My desk is very special.	Bàn làm việc của tôi rất đặc biệt.
You never know if you meet them again.	Bạn không bao giờ biết nếu bạn gặp lại họ.
No more than he did.	Không nhiều hơn anh ấy đã làm.
If they are educated, so are you.	Nếu họ được học hành thì bạn cũng vậy.
They need to be loved.	Họ cần được yêu thương.
You can choose.	Bạn có thể chọn.
It has been going on for a long time.	Nó được tiến hành trong một thời gian dài.
No matter what you told your father.	Không có vấn đề gì bạn đã nói với cha của bạn.
I want to get out of there quickly.	Tôi muốn đi khỏi đó thật nhanh.
Life really has to be tough in these parts.	Cuộc sống thực sự phải khó khăn trong những phần này.
He's too helpful to be.	Anh ấy quá hữu ích để không được.
You just don't like being told you can't do something.	Bạn chỉ không thích bị nói rằng bạn không thể làm điều gì đó.
Focus on finding solutions, not problems.	Tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp, không phải vấn đề.
I'm trying to be your friend.	Tôi đang cố gắng trở thành bạn của bạn.
They gave the green light to the purchase.	Họ đã bật đèn xanh cho việc mua hàng.
Others lost both arms and legs.	Những người khác bị mất cả tay và chân.
I read them some names.	Tôi đọc cho họ một số cái tên.
Hospital use was similar in the two groups.	Việc sử dụng bệnh viện tương tự nhau ở hai nhóm.
This evidence is discussed below.	Bằng chứng này được thảo luận dưới đây.
I had to look that up myself.	Tôi đã phải tự mình tra cứu điều đó.
Tell them not to bring her back.	Nói họ không đưa cô ấy trở lại.
In short, my trip failed for a number of reasons.	Tóm lại, chuyến đi của tôi đã thất bại vì một số lý do.
Women and men absolutely love these faces.	Phụ nữ và đàn ông hoàn toàn thích những khuôn mặt này.
This is criminal action in action.	Đây là hành động tội phạm đang hoạt động.
Now they come.	Bây giờ họ kéo đến.
It went well and received rave reviews.	Nó diễn ra tốt đẹp và nhận được những đánh giá tích cực.
I completely understand.	Tôi hoàn toàn hiểu.
She understands you.	Cô hiểu anh.
Just a request.	Chỉ là một yêu cầu.
They had three children then and we had four.	Lúc đó họ có ba đứa con và chúng tôi có bốn đứa.
If you work with me, such things will not happen again.	Nếu bạn làm việc với tôi, những điều như vậy sẽ không xảy ra nữa.
In a party.	Trong một bữa tiệc.
Don't talk about me to her.	Đừng nói về tôi với cô ấy.
I just want this class to end.	Tôi chỉ muốn lớp học này kết thúc.
In the third inning, it was a battle of those without.	Trong hiệp thứ ba, đó là một trận chiến của những người không có.
But killing yourself in the camp was a problem.	Nhưng giết chính mình trong trại là một vấn đề.
There is nothing more complicated.	Không có gì phức tạp hơn.
We feel bad.	Chúng tôi cảm thấy tồi tệ.
I hadn't experienced that before and was pleasantly surprised.	Tôi đã không trải qua điều đó trước đây và đã rất ngạc nhiên.
They never responded to us with an answer.	Họ không bao giờ trả lời cho chúng tôi với một câu trả lời.
They also have a very high opinion of their performance.	Họ cũng có quan điểm rất cao về hiệu suất của họ.
You just have to make sure your guys understand.	Bạn chỉ cần chắc chắn rằng các chàng trai của bạn hiểu.
For me, that didn't work.	Đối với tôi, điều đó không hiệu quả.
It was her turn to keep me out of trouble.	Đến lượt cô ấy để giữ cho tôi khỏi rắc rối.
The first part of the plan was successful.	Phần đầu tiên của kế hoạch đã thành công.
The number one reason is to play music.	Lý do số một là để chơi nhạc.
Something good in a bad world.	Một cái gì đó tốt trong một thế giới xấu.
I am now only limited by network speed.	Tôi bây giờ chỉ bị giới hạn bởi tốc độ mạng.
Cat stood beside me in a light green dress.	Cat đứng bên cạnh tôi trong một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt.
But this simply doesn't have much state.	Nhưng điều này chỉ đơn giản là không có nhiều trạng thái.
I could feel her hot breath.	Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của cô ấy.
She seems annoyed.	Cô ấy có vẻ khó chịu.
It's pretty cool.	Nó khá tuyệt.
We have some difficult students here.	Chúng tôi có một số học sinh khó khăn ở đây.
For her, it was a different experience.	Đối với cô, đó là một trải nghiệm khác biệt.
They meet for lunch once a week and talk about many things.	Họ gặp nhau vào bữa trưa mỗi tuần một lần và nói chuyện về nhiều thứ.
In other words, things could turn out completely different.	Nói cách khác, mọi thứ có thể trở nên hoàn toàn khác.
I brought out the worst in him.	Tôi đã bộc lộ những điều tồi tệ nhất ở anh ấy.
I will buy more components in the future.	Tôi sẽ mua nhiều thành phần hơn trong tương lai.
I just think about me.	Tôi chỉ nghĩ về tôi.
It is completely possible.	Nó hoàn toàn có thể.
Make it so.	Làm cho nó như vậy.
In this article, we study those aggregation classes in this setting.	Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các lớp tập hợp đó trong cài đặt này.
I think tonight is one of them.	Tôi nghĩ đêm nay là một trong số đó.
Something has been raised.	Một cái gì đó đã được nâng lên.
Playing with a friend is fun.	Chơi với một người bạn rất thú vị.
People need to get out there and live their real lives.	Mọi người cần phải ra khỏi đó và sống cuộc sống thực của họ.
Rich personal data, especially hot.	Dữ liệu cá nhân phong phú, đặc biệt nóng.
When the interview scared him.	Khi cuộc phỏng vấn khiến anh ấy sợ hãi.
Dark, Red vs.	Sẫm, đỏ vs.
This result can be seen using the same procedure as above.	Kết quả này có thể được nhìn thấy bằng cách sử dụng quy trình tương tự như trên.
I don't want to be here myself.	Bản thân tôi cũng không muốn ở đây.
Like she doesn't know you.	Giống như cô ấy không biết bạn.
He hasn't lost his bowl all season.	Anh ấy đã không bết bát trong suốt mùa giải.
She will make this a success.	Cô ấy sẽ làm cho điều này thành công.
So proud.	Thật tự hào.
Of course they.	Tất nhiên họ.
It didn't take him long to make a decision.	Anh ấy không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
However, the safety of the products is still unknown.	Tuy nhiên, mức độ an toàn của các sản phẩm vẫn chưa được biết đến.
Somehow this announcement created some confusion.	Bằng cách nào đó thông báo này đã tạo ra một số nhầm lẫn.
And there will probably be more trouble when you let us out.	Và có thể sẽ có nhiều rắc rối hơn khi bạn thả chúng tôi ra.
She is going to college.	Cô ấy sắp đi học đại học.
Now he knows the whole family is after him.	Bây giờ anh ấy biết cả gia đình đang theo đuổi anh ấy.
I need to give him a better chance in that position.	Tôi cần cho anh ấy cơ hội tốt hơn ở vị trí đó.
This information is not meant to be tax or legal advice.	Thông tin này không có nghĩa là tư vấn về thuế hoặc pháp lý.
In general, in most games, having money is good.	Nói chung, trong hầu hết các trò chơi, có tiền là tốt.
In the end, we changed the culture to what we expected.	Cuối cùng, chúng tôi đã thay đổi văn hóa theo những gì chúng tôi mong đợi.
I can't tell if it's red or black.	Tôi không thể biết nó là màu đỏ hay màu đen.
She can eat and drink normally.	Cô ấy có thể ăn uống bình thường.
Should be easy to get in and get started.	Nên dễ dàng đi vào và bắt đầu.
These must be taken into account.	Những điều này phải được tính đến.
Very helpful and just a nice man.	Rất hữu ích và chỉ là một người đàn ông tốt bụng.
Many companies are very active in this field and provide excellent solutions.	Nhiều công ty đang rất tích cực trong lĩnh vực này và cung cấp các giải pháp tuyệt vời.
I'm not the man you think I am.	Tôi không phải là người đàn ông như bạn nghĩ.
Many people have died since then.	Nhiều người đã chết kể từ đó.
Well, they can have it.	Chà, họ có thể có nó.
We are rarely apart.	Chúng tôi hiếm khi xa nhau.
They are one and the same, he decided.	Chúng là một và giống nhau, anh quyết định.
Nothing in this book should be taken to indicate otherwise.	Không có gì trong cuốn sách này nên được lấy để chỉ ra khác.
Just yesterday morning.	Mới sáng hôm kia.
For two days now, he will sleep with the books.	Trong hai ngày nay, anh ấy sẽ ngủ với những cuốn sách.
That's what we developed.	Đó là chúng tôi đã phát triển.
His arms lifted, raised.	Cánh tay anh nâng lên, nâng lên.
I worry you might not notice it.	Tôi lo lắng bạn có thể không nhận thấy nó.
Security and safety.	An ninh và an toàn.
The bathroom is about the size of a one-bedroom apartment.	Phòng tắm có kích thước bằng một căn hộ một phòng ngủ.
Comes when it arrives.	Đi kèm khi nó đến.
And you don't.	Mà bạn không.
It's pretty clear.	Nó khá rõ ràng.
There is also a customer.	Cũng có một khách hàng.
It would be good to see the truth.	Nó sẽ là tốt để nhìn thấy sự thật.
We can't find out who he is.	Chúng tôi không thể tìm ra anh ta là ai.
We are still taking online orders.	Chúng tôi vẫn đang nhận đơn đặt hàng trực tuyến.
Such a thing is not possible.	Một điều như vậy là không thể.
Results for other results, based on a smaller number of studies, are not clear.	Kết quả cho các kết quả khác, dựa trên số lượng nghiên cứu nhỏ hơn, không rõ ràng.
And then the miracle happened.	Và sau đó điều kỳ diệu xảy ra.
No, this has nothing to do with her.	Không, điều này không liên quan gì đến cô ấy.
On the previous day.	Vào ngày hôm trước.
These are of course the people who take things to the extreme.	Đây là tất nhiên những người đưa mọi thứ đến cực điểm.
Then three other people appeared in the apartment hallway behind them.	Sau đó ba người khác xuất hiện ở hành lang căn hộ phía sau họ.
I feel quite sick.	Tôi cảm thấy khá ốm.
It can only make a difference.	Nó chỉ có thể tạo ra sự khác biệt.
We went for dinner and lunch the same day.	Chúng tôi đi ăn tối và ăn trưa cùng ngày.
That is, things just get in the way.	Đó là, mọi thứ chỉ được cản trở.
There is no perfect person or relationship.	Không có người hoặc mối quan hệ hoàn hảo.
His mother passed away when he was young.	Mẹ anh mất khi anh còn nhỏ.
Both said no, to my surprise.	Cả hai đều nói không, trước sự ngạc nhiên của tôi.
He reached for the doorknob.	Anh với lấy tay nắm cửa.
However, it was a good time.	Tuy nhiên, đó là thời gian tốt.
Supposed to work.	Được cho là để làm việc.
But as you get older, you start adding to that list.	Nhưng khi bạn lớn lên, bạn bắt đầu thêm vào danh sách đó.
This feeling scared me.	Cảm giác này khiến tôi sợ hãi.
Anyway, it's not very good.	Dù sao thì nó cũng không tốt lắm.
For some people believe in themselves that they still want to follow.	Đối với một số người tin vào bản thân rằng họ vẫn muốn làm theo.
That's where we're still for others.	Đó là nơi chúng tôi vẫn dành cho những người khác.
Make it work, though.	Mặc dù vậy, hãy làm cho nó hoạt động.
That's what he was made for.	Đó chính là thứ mà anh ấy được tạo ra.
This has also been shown in the research reported in this paper.	Điều này cũng đã được chỉ ra trong nghiên cứu được báo cáo trong bài báo này.
However, he will.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ làm.
I move.	Tôi chuyển đi.
One of the cases is female.	Một trong những trường hợp là nữ.
You must win.	Bạn phải thắng.
She is truly my best friend.	Cô ấy thực sự là người bạn tốt nhất của tôi.
You are probably familiar with these steps by now.	Bây giờ có lẽ bạn đã quen với các bước này.
I turned around, and he was at the door.	Tôi quay lại, và anh ấy đã ở cửa.
Yes, you are gone.	Vâng, bạn đi rồi.
We also want.	Chúng tôi cũng muốn.
And in those cases, we'd better listen.	Và trong những trường hợp đó, chúng tôi tốt nhất nên lắng nghe.
Just his hands.	Chỉ là đôi tay của mình.
I am sad.	Tôi buồn.
But maybe that's not a threat.	Nhưng có lẽ đó không phải là một mối đe dọa.
You need to know what to do when you hear something.	Bạn cần biết phải làm gì khi bạn nghe thấy điều gì đó.
But they will protect my fingers from the cold.	Nhưng chúng sẽ bảo vệ ngón tay tôi khỏi cái lạnh.
You go back to the front.	Bạn quay lại phía trước.
But you are a man.	Nhưng bạn là một người đàn ông.
I'm glad you can find the time.	Tôi rất vui vì bạn có thể tìm thấy thời gian.
The plan has been implemented.	Kế hoạch đã được thực hiện.
Most of its body is dead.	Phần lớn cơ thể của nó đã chết.
We lied for a long time in silence, side by side.	Chúng ta nói dối một thời gian dài trong im lặng, cạnh nhau.
His law is over.	Luật của anh ta đã kết thúc.
He knew as well as if she had told him.	Anh biết rõ như thể cô đã nói với anh.
And he's not entirely correct, either.	Và anh ấy cũng không hoàn toàn chính xác.
A lovely figure for a teacher.	Một con số đáng yêu đối với một giáo viên.
I like men.	Tôi thích đàn ông.
Talkative.	Nói nhiều.
I think the service is more than I really am.	Tôi nghĩ rằng các dịch vụ nhiều hơn tôi thực sự.
I want to look a little bit below, you see.	Tôi muốn xem xét một chút bên dưới, bạn thấy đấy.
I love being a part of it.	Tôi thích trở thành một phần của nó.
I will tell them about the door.	Tôi sẽ nói với họ về cánh cửa.
He brought up another one.	Anh ấy đưa ra một cái khác.
He is immediately visible in the works.	Anh ấy có thể nhìn thấy ngay trong các tác phẩm.
We recently shared an update on our safety efforts here.	Gần đây, chúng tôi đã chia sẻ bản cập nhật về những nỗ lực an toàn của chúng tôi tại đây.
We are given what we are not entitled to receive.	Chúng ta được cho những gì chúng ta không có quyền nhận.
He was touched that he had such an impact.	Anh ấy cảm động vì mình đã có tác động như vậy.
They may be different, but they can do great things.	Họ có thể khác nhau, nhưng họ có thể làm những điều tuyệt vời.
I don't want to see what's there now.	Tôi không muốn thấy những gì ở đó bây giờ.
No further information is provided.	Không có thêm thông tin nào được cung cấp.
I feel very small.	Tôi cảm thấy rất nhỏ.
Don't watch your weight.	Đừng xem trọng lượng của bạn.
Those who do will go to hell.	Những người làm sẽ đi đến địa ngục.
She turned back to him.	Cô quay lại gặp anh.
Your body has changed, your mind has changed, your identity has changed.	Cơ thể của bạn đã thay đổi, tâm trí của bạn đã thay đổi, danh tính của bạn đã thay đổi.
Do your duty.	Làm nhiệm vụ của bạn.
And the police.	Và cảnh sát.
She doesn't know where.	Cô không biết ở đâu.
And he fell into a critical condition within seconds.	Và anh ta rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ trong vài giây.
Indeed, this is what we actually do.	Thật vậy, đây là những gì chúng tôi thực sự làm.
He only thinks of himself.	Anh chỉ nghĩ đến mình.
I don't know what it's based on.	Tôi không biết nó dựa trên cái gì.
I don't know what's wrong with this.	Tôi không biết có gì sai với điều này.
This differential information is necessary to properly represent the current frame.	Thông tin khác biệt này là cần thiết để thể hiện đúng khung ảnh hiện tại.
It was a natural thing for her.	Đó là một điều tự nhiên đối với cô ấy.
However, this model does not come without any problems.	Tuy nhiên, mô hình này không đến mà không có bất kỳ vấn đề nào.
This just makes sense.	Điều này chỉ có ý nghĩa.
And increase in volume.	Và tăng về khối lượng.
I looked out my hotel window.	Tôi nhìn ra cửa sổ khách sạn của mình.
Education is one of those areas.	Giáo dục là một trong những lĩnh vực đó.
That's what we want.	Đó là những gì chúng tôi muốn.
You learned something valuable from the relationship and so did they.	Bạn đã học được điều gì đó có giá trị từ mối quan hệ và họ cũng vậy.
We have to find a way to score.	Chúng tôi phải tìm cách ghi điểm.
As a result, they put your data at risk.	Do đó, chúng khiến dữ liệu của bạn gặp rủi ro.
Rose was not an original member.	Rose không phải là một thành viên ban đầu.
What matters is what you eat and how you exercise.	Điều quan trọng là bạn ăn gì và tập thể dục như thế nào.
See here the writing on the wall.	Xem ở đây chữ viết trên tường.
Setting up your free account only takes a few minutes.	Việc thiết lập tài khoản miễn phí của bạn chỉ mất vài phút.
Other information is obtained from patient records.	Thông tin khác được lấy từ hồ sơ bệnh nhân.
See them in the original post.	Xem chúng trong bài viết gốc.
Indeed, the argument was never made.	Thật vậy, lập luận không bao giờ được đưa ra.
Already carried on.	Đã mang trên mình.
Definitely get them in order.	Chắc chắn phải có được chúng theo thứ tự.
Now he could see how big the difference was in their lives.	Bây giờ anh có thể thấy sự khác biệt lớn như thế nào trong cuộc sống của họ.
I want to get lost.	Tôi muốn bị lạc.
A lot of people have died since then.	Rất nhiều người đã chết kể từ đó.
It's not an exact science, but, they're making progress.	Nó không phải là một khoa học chính xác, nhưng, họ đang tiến bộ.
I want to write less code, not more.	Tôi muốn viết ít mã hơn, không nhiều hơn.
I think my best is around fourth.	Tôi nghĩ điểm tốt nhất của tôi là khoảng thứ tư.
God is doing something different today.	Chúa đang làm một điều gì đó khác biệt ngày hôm nay.
Might feel different, though.	Có thể cảm thấy khác nhau, mặc dù.
Unfortunately, you will most likely never get it back.	Thật không may, bạn rất có thể sẽ không bao giờ lấy lại được.
It shows you care.	Nó cho thấy bạn quan tâm.
Then she had to walk because she was a little short of breath.	Sau đó cô ấy phải đi bộ vì hơi khó thở.
There is a difference.	Có một sự khác biệt.
Don't just throw them in a box.	Đừng chỉ ném chúng vào một chiếc hộp.
She reached him.	Cô ấy đã đến được với anh ấy.
It means holding onto untrue ideas, she said.	Nó có nghĩa là nắm giữ những ý tưởng không đúng sự thật, cô ấy nói.
The same method is used today.	Phương pháp tương tự được sử dụng ngày nay.
A date has been set.	Một ngày đã được ấn định.
Not one of them is correct.	Không một trong số họ là chính xác.
And she didn't know if it was easy to forget.	Và cô không biết có dễ quên không.
It was past eight o'clock in the morning.	Đã hơn tám giờ sáng.
Noisy outside.	Bên ngoài ồn ào.
They are trying to combine media search and image search.	Họ đang cố gắng kết hợp tìm kiếm phương tiện truyền thông và tìm kiếm hình ảnh.
I don't want you to be a part of her real life.	Tôi không muốn bạn trở thành một phần trong cuộc sống thực của cô ấy.
Disrespectfulness.	Sự thiếu tôn trọng.
No one was really hurt down there because nobody had any money.	Không ai thực sự bị thương ở dưới đó vì không ai có tiền.
should not be opportunistic.	không nên tùy theo cơ hội.
The army couldn't make him leave.	Quân đội không thể bắt anh ta rời đi.
It has fallen into their sleep.	Nó đã rơi vào giấc ngủ của họ.
We opened fire at the same time.	Chúng tôi đã nổ súng cùng một lúc.
Most people are happy to escape the heat of the city.	Hầu hết mọi người đều vui mừng vì thoát khỏi cái nóng của thành phố.
We don't have to be here today.	Hôm nay chúng ta không cần phải ở đây.
We hate giving up.	Chúng tôi ghét bỏ cuộc.
And you will find some examples.	Và bạn sẽ tìm thấy một số ví dụ.
He needed that song to get excited again with the band.	Anh ấy cần bài hát đó để phấn khích trở lại với ban nhạc.
The government knew about the war in advance.	Chính phủ đã biết trước về cuộc chiến.
It's not that we're getting worse.	Không phải là chúng ta đang trở nên tồi tệ.
We may fill in the details of the case in another way.	Chúng tôi có thể điền các chi tiết của trường hợp theo cách khác.
His mother died when he was only four years old.	Mẹ anh mất khi anh mới bốn tuổi.
God really, really wants to make it right with us.	Chúa thực sự, thực sự muốn làm lành với chúng tôi.
That is a response.	Đó là một phản hồi.
Use it as an opportunity to start over.	Hãy sử dụng nó như một cơ hội để bắt đầu lại.
I think they have been around for a very long time.	Tôi nghĩ chúng đã và đang tồn tại trong một thời gian rất dài.
The focus here is on the latter.	Trọng tâm ở đây là phần sau.
They believed us.	Họ đã tin chúng tôi.
She's not nearly as good in the rain.	Cô ấy gần như không giỏi lắm trong cơn mưa.
In this way, officers, if you please.	Theo cách này, các sĩ quan, nếu bạn vui lòng.
I'm sorry, but no.	Tôi xin lỗi, nhưng không.
And in these moments, he was drawn to them.	Và trong những khoảnh khắc này, anh ấy đã bị thu hút bởi chúng.
It certainly didn't help that his former wife died in a fire.	Chắc chắn việc vợ trước của anh ta chết trong một trận hỏa hoạn cũng chẳng ích gì.
They are often interrupted.	Chúng thường đứt đoạn.
In fact, this is not entirely true.	Trên thực tế, điều này không hoàn toàn đúng.
But her parents had held similar views twenty thirty years earlier.	Nhưng cha mẹ cô đã có quan điểm tương tự hai mươi ba mươi năm trước đó.
Your father is dead.	Cha của bạn đã chết.
I do not think so.	Tôi không nghĩ là như vậy.
Sure, he has a much more powerful method.	Chắc chắn, anh ấy có một phương pháp mạnh mẽ hơn nhiều.
But they won't rest unless the survivors rest too.	Nhưng họ sẽ không nghỉ ngơi trừ khi những người còn sống cũng nghỉ ngơi.
Even if he looks exhausted.	Ngay cả khi anh ấy trông đã tiêu.
In this case, that can be taken literally.	Trong trường hợp này, điều đó có thể được hiểu theo nghĩa đen.
And show that man, he is the head there.	Và cho thấy rằng người đàn ông, anh ta là người đứng đầu đó.
Then stand on the chair.	Sau đó đứng trên ghế.
Then we will have our own freedom.	Khi đó chúng ta sẽ có tự do cho chính mình.
One for wallpaper.	Một cho hình nền.
This time, she had a completely different experience.	Lần này, cô ấy đã có một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Obviously, this will take some time.	Rõ ràng, điều này sẽ mất một thời gian.
The large rooms are divided into 15-square-foot areas.	Các phòng lớn được chia thành các khu vực rộng 15 foot vuông.
I will find a job.	Tôi sẽ tìm việc làm.
I didn't know you called.	Tôi không biết bạn đã gọi.
That is not his nature.	Đó không phải là bản chất của anh ấy.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
He kept his word.	Anh ta đã giữ lời.
Look into your eyes.	Nhìn vào mắt bạn.
He slipped, and a hand pushed him back down.	Anh trượt, và một bàn tay đẩy anh ngã trở lại.
For more on that, check out this site.	Để biết thêm về điều đó, hãy kiểm tra trang web này.
I enjoyed the book but it was nothing special.	Tôi rất thích cuốn sách nhưng nó không có gì đặc biệt.
Any emotional response is better than none.	Bất kỳ phản ứng cảm xúc nào tốt hơn là không có.
Some still do.	Một số vẫn làm.
It will take up more storage space.	Nó sẽ chiếm nhiều dung lượng lưu trữ hơn.
An important factor is the presence of adipose tissue.	Một yếu tố quan trọng là sự hiện diện của mô mỡ.
And you have choices to make.	Và bạn có những lựa chọn để thực hiện.
We both knew they wouldn't have an answer for me either.	Cả hai chúng tôi đều biết họ cũng sẽ không có câu trả lời cho tôi.
Dogs are like people.	Chó cũng giống người.
It was her voice and her tone.	Đó là giọng nói của cô ấy và giọng điệu của cô ấy.
That way, you can do whatever you want.	Bằng cách đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
I will knock you down.	Tôi sẽ hạ gục bạn.
It was a wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
New features.	Các tính năng mới.
I want to know if anything changes.	Tôi muốn biết nếu có gì thay đổi.
When we got there, she called three more of her friends over.	Khi chúng tôi đến đó, cô ấy đã gọi thêm ba người bạn của mình đến.
You will see the term and the code.	Bạn sẽ thấy thuật ngữ và mã.
Naturally, this angered him even more towards his dead wife.	Đương nhiên, điều này càng làm anh tức giận hơn đối với người vợ đã chết của mình.
But nothing came to him.	Nhưng không có gì đến với anh ta.
Both options are valid.	Cả hai lựa chọn đều hợp lệ.
It's hard not to focus on that.	Thật khó để không tập trung vào điều đó.
Better to return new values.	Tốt hơn là trả về các giá trị mới.
You cannot escape them.	Anh không thể thoát khỏi chúng.
A mixed bag there.	Một túi hỗn hợp ở đó.
This process seems to work, at least to some extent.	Quá trình này dường như hoạt động, ít nhất là ở một mức độ nào đó.
She arrived the morning we left.	Cô ấy đến vào buổi sáng mà chúng tôi rời đi.
Someone ran ahead of him.	Ai đó đã chạy trước anh ta.
Damn, internal voice.	Mẹ kiếp, giọng nội bộ.
Anything you say can and will be used against you.	Bất cứ điều gì bạn nói đều có thể và sẽ được sử dụng để chống lại bạn.
Looks like no one was there.	Có vẻ như không có ai ở đó.
I was asked not to speak.	Tôi được yêu cầu không được nói chuyện.
They have booked very low since then.	Họ đã đặt rất thấp kể từ đó.
That benefit is gone.	Lợi ích đó không còn nữa.
Because tomorrow the sun will rise.	Vì ngày mai mặt trời sẽ mọc.
Not cry, but.	Không khóc, nhưng.
The police followed me.	Cảnh sát theo sau tôi.
They say they do it three times a week.	Họ nói rằng họ làm điều đó ba lần một tuần.
They are very serious.	Họ rất nghiêm túc.
Nobody has money.	Không ai có tiền.
Schools can decide according to individual needs.	Các trường có thể quyết định tùy theo nhu cầu cá nhân.
Young couple talking in their living room.	Đôi vợ chồng trẻ nói chuyện trong phòng khách của họ.
I will consider as a personal friend to everyone who has worked here.	Tôi sẽ coi như một người bạn cá nhân của tất cả những người đã làm việc ở đây.
The trial court rejected the proposal without comment.	Tòa án xét xử bác bỏ đề nghị mà không có ý kiến.
They do things quite differently.	Họ làm mọi thứ khá khác biệt.
I could barely reach his bed.	Tôi gần như không thể đến được giường của anh ấy.
Now try two notes, or maybe even three or four.	Bây giờ hãy thử hai ghi chú, hoặc thậm chí có thể ba hoặc bốn.
Once inside, she never fails to raise hell.	Khi đã vào bên trong, cô ấy không bao giờ thất bại trong việc nâng cao địa ngục.
Try and find out what happened.	Hãy thử và tìm hiểu những gì đã xảy ra.
It should not smoke.	Nó không nên hút thuốc.
And much more than that.	Và còn nhiều hơn thế nữa.
It's great to have a breathing girl living in our house.	Thật tuyệt vời khi có một cô gái thở sống trong nhà của chúng tôi.
But that doesn't seem to be the case.	Nhưng điều đó dường như không phải là trường hợp.
So a strong economy is really a big part of that.	Vì vậy, một nền kinh tế mạnh thực sự là một phần quan trọng của điều đó.
Don't look me in the face.	Đừng nhìn thẳng vào mặt tôi.
You made it, so it exists and if it doesn't run.	Bạn đã tạo ra nó, vì vậy nó tồn tại và nếu nó không chạy.
Is how the minute offers and guides their other approaches.	Là cách phút đưa ra và dẫn dắt các cách tiếp cận khác của họ.
They just want to see them.	Họ chỉ muốn gặp họ.
It was a morning like this.	Đó là một buổi sáng như thế này.
I will do it.	Tôi sẽ làm như vậy.
Anger is good.	Giận dữ là tốt.
It's a lie, of course, it won't hurt at all.	Đó là một lời nói dối, tất nhiên, nó sẽ không đau một chút nào.
There will eventually be a cost to that.	Cuối cùng sẽ có một chi phí cho điều đó.
I am very excited and nervous.	Tôi rất vui mừng và hồi hộp.
He is becoming like a machine.	Anh ấy đang trở nên giống như một cái máy.
At least it didn't rain for long.	Ít nhất thì trời đã không mưa lâu.
Within a few days, we heard each story several times.	Trong vòng vài ngày, chúng tôi đã nghe từng câu chuyện vài lần.
I know the enemy.	Tôi biết kẻ thù.
However, everything fell apart from there.	Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ từ đó.
Finally, water can go through, down, and through anything.	Cuối cùng, nước có thể đi qua, chảy xuống và xuyên qua bất cứ thứ gì.
As a result, information important to health decision processes may be missed.	Do đó, thông tin quan trọng đối với các quá trình quyết định về sức khỏe có thể bị bỏ sót.
Run word.	Chạy từ.
She did something for me that she would never know about.	Cô ấy đã làm điều gì đó cho tôi mà cô ấy sẽ không bao giờ biết về nó.
Overall good job.	Nói chung là công việc tốt.
She glanced over her shoulder.	Cô ấy liếc qua vai.
Yes, it is so.	Vâng, nó là như vậy.
We leave the car.	Chúng tôi rời khỏi xe.
That's why we're so proud of what we've created.	Đó là lý do tại sao chúng tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã tạo ra.
Research carried out since then has achieved the required performance.	Nghiên cứu được thực hiện kể từ đó đã đạt được hiệu suất cần thiết.
But that's an old story and probably untrue.	Nhưng đó là một câu chuyện cũ và có lẽ không có thật.
Your decisions are against you.	Quyết định của bạn chống lại bạn.
It is assumed that they took it for granted that they did not hide them.	Người ta cho rằng họ đã cho là đương nhiên họ đã không giấu chúng.
Apparently he could die at any moment.	Rõ ràng anh ta có thể chết bất cứ lúc nào.
They want to fight the enemy.	Họ muốn chiến đấu với kẻ thù.
The results of this exercise are reported here.	Kết quả của cuộc tập trận này được báo cáo tại đây.
Everyone is still in their own world.	Mỗi người vẫn ở trong thế giới của riêng mình.
I also love it.	Tôi cũng yêu nó.
I can't believe she's mine.	Tôi không thể tin rằng cô ấy là của tôi.
So is your mother.	Mẹ anh cũng vậy.
No one else said.	Không ai khác nói.
He even has the ability to see without eyes.	Anh ta thậm chí còn có khả năng nhìn dù không có mắt.
There is no other reason.	Không có lý do khác.
I want to be with him more.	Tôi muốn ở bên anh ấy nhiều hơn.
She just turned old this year.	Năm nay cô ấy vừa tròn tuổi.
He is the third child in a family of five children.	Anh là con thứ ba trong gia đình có 5 người con.
One of two representative experiments is presented.	Một trong hai thí nghiệm đại diện được trình bày.
There's a lot of potential here in terms of what can be done.	Có rất nhiều tiềm năng ở đây về những gì có thể được thực hiện.
This meeting provides an overview of the entire process and deliverables.	Cuộc họp này cung cấp một cái nhìn tổng thể về toàn bộ tiến trình và cung cấp.
But there was a lot around this area.	Nhưng đã có rất nhiều xung quanh khu vực này.
Then ready to leave.	Sau đó đã sẵn sàng để rời đi.
You have no head.	Bạn không có đầu.
But the process continues.	Nhưng quá trình này vẫn tiếp tục.
However, the true identity of the user behind it remains unknown.	Tuy nhiên, danh tính thực sự của người dùng đằng sau nó vẫn chưa được biết.
She is the one suffering, not him.	Cô mới là người đau khổ chứ không phải anh.
I have returned to my normal nature.	Tôi đã trở lại bản chất bình thường của mình.
Yes, you read it correctly.	Có, bạn đọc chính xác.
You don't even have to go back to the boat.	Bạn thậm chí không cần phải quay lại thuyền.
We didn't think much of it.	Chúng tôi đã không nghĩ nhiều về nó.
Business as usual is not an option.	Kinh doanh như bình thường không phải là một lựa chọn.
This is the opposite of that.	Điều này ngược lại với điều đó.
It is private.	Nó là riêng tư.
You will immediately notice that the speed of the website has improved.	Bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy rằng tốc độ của trang web đã được cải thiện.
However, no serious injuries or damage were reported.	Tuy nhiên, không có thương tích hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo.
He looked up.	Anh nhìn lên.
And treat your mother well.	Và đối xử tốt với mẹ.
I had a plan.	Tôi đã có kế hoạch.
I have too much work to do.	Tôi có quá nhiều việc phải làm.
My bed is calling my name.	Giường của tôi đang gọi tên tôi.
At least, not in a good way.	Ít nhất, không phải theo cách tốt.
Emptiness of words, emptiness of passion.	Trống rỗng của lời nói, trống rỗng của đam mê.
Hope this helps someone.	Hy vọng điều này sẽ giúp ai đó.
He has kept his faith in you.	Anh ấy đã giữ trọn niềm tin với bạn.
Lie down, no matter if you make us down.	Nằm xuống, không có vấn đề nếu bạn làm cho chúng tôi xuống.
I will also detail why this is so later.	Tôi cũng sẽ điền chi tiết lý do tại sao lại như vậy sau.
A large part of it was burned.	Một phần lớn của nó đã bị đốt cháy.
She bought it as a gift.	Cô ấy đã mua nó như một món quà.
We only have a few orders for the white ones.	Chúng tôi chỉ có một vài đơn đặt hàng cho những chiếc màu trắng.
You will report your results to me on a regular basis.	Bạn sẽ báo cáo kết quả của bạn cho tôi một cách thường xuyên.
There are three complications associated with this procedure.	Có ba biến chứng liên quan đến thủ tục này.
It is said to have been used for a period of three years.	Nó được cho là đã được sử dụng trong khoảng thời gian ba năm.
She is making their family poor.	Cô ấy đang khiến gia đình họ trở nên nghèo nàn.
My daughter will be there too.	Con gái tôi cũng sẽ ở đó.
I noticed something funny though.	Tôi nhận thấy một cái gì đó buồn cười mặc dù.
I hope no hard feelings.	Tôi hy vọng không có cảm giác khó khăn.
Answer the questions as best you can.	Trả lời các câu hỏi tốt nhất bạn có thể.
Select your game and choose a link.	Chọn trò chơi của bạn và chọn một liên kết.
Get good results.	Mang lại kết quả tốt.
Lunch meeting.	Họp ăn trưa.
Which most of them need.	Mà hầu hết trong số họ cần.
They agree in death.	Họ đồng ý trong cái chết.
I don't know what made the change.	Tôi không biết điều gì đã tạo ra sự thay đổi.
Even now he might be doing it.	Ngay cả bây giờ anh ta có thể đang làm điều đó.
Not his wife.	Không phải vợ anh ta.
Your brother does it.	Anh trai của bạn làm điều đó.
For in the books they write, they continue to exist.	Vì trong những cuốn sách họ viết, họ vẫn tiếp tục tồn tại.
I hope he has.	Tôi hy vọng anh ấy có.
It is not poor, nor is it stupid.	Nó không nghèo, cũng không ngu ngốc.
He is more suitable here than she is.	Anh ấy thích hợp ở đây hơn cô ấy.
I was out of town.	Tôi đã ra khỏi thị trấn.
I changed this slightly for technical reasons.	Tôi đã thay đổi điều này một chút vì lý do kỹ thuật.
This pattern can continue until the entire network is in one block.	Mô hình này có thể tiếp tục cho đến khi toàn bộ mạng nằm trong một khối.
Bad things!.	Những điều tồi tệ!.
She stopped when she saw the photo.	Cô dừng lại khi nhìn thấy bức ảnh.
I got it on the first try.	Tôi đã nhận nó trong lần thử đầu tiên.
Talk to you later.	Noi chuyện vơi bạn sau nhe.
Why did you survive the attack and your family did not.	Tại sao bạn sống sót sau cuộc tấn công còn gia đình bạn thì không.
But don't go.	Nhưng đừng đi.
This exercise will show you a few things.	Bài tập này sẽ cho bạn thấy một số điều.
The table beside her was already laid out with breakfast for two.	Bàn bên cạnh cô đã được bày sẵn đồ ăn sáng cho hai người.
He simply gets things wrong, time and time again.	Anh ta chỉ đơn giản là làm sai mọi thứ, hết lần này đến lần khác.
Please continue to share your thoughts and questions with us.	Hãy tiếp tục chia sẻ suy nghĩ và câu hỏi của bạn với chúng tôi.
I was amazed the first time she did it.	Tôi ngạc nhiên tột độ trong lần đầu tiên cô ấy làm điều đó.
Whatever makes you comfortable.	Bất cứ điều gì làm cho bạn thoải mái.
I'm just real.	Tôi chỉ là thực.
Maybe someone can guide me or can help.	Có lẽ ai đó có thể hướng dẫn tôi hoặc có thể giúp đỡ.
He saved her.	Anh ấy đã cứu cô ấy.
Not because they are used to violence.	Không phải vì họ đã quen với bạo lực.
Never give them a break.	Không bao giờ cho họ nghỉ ngơi một chút thời gian.
Hard to go.	Khó đi.
I've been talking to you.	Tôi đa noi vơi bạn rôi.
Trust me, we'll take care of that.	Tin tôi đi, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó.
Your Information College.	Cao đẳng thông tin của bạn.
She looked to the side.	Cô ấy nhìn sang một bên.
The worst of the lot.	Tệ nhất trong số rất nhiều.
First, we conducted a group comparison between patients and controls.	Đầu tiên, chúng tôi tiến hành so sánh nhóm giữa bệnh nhân và nhóm chứng.
The house is absolutely beautiful.	Ngôi nhà hoàn toàn đẹp.
She can see that the windows are open.	Cô ấy có thể thấy rằng các cửa sổ đang mở.
This is for the safety of our students.	Điều này là vì sự an toàn của học sinh của chúng tôi.
The kids are going back to school.	Những đứa trẻ đang đi học trở lại.
Yes, your blog has to make money.	Vâng, blog của bạn phải kiếm tiền.
Outside of them, there's only us.	Bên ngoài họ, chỉ có chúng ta.
You give his question.	Bạn cho câu hỏi của anh ấy.
Or the bad guy.	Hoặc kẻ xấu.
His.	Của anh.
It had a powerful effect here.	Nó đã có một hiệu ứng mạnh mẽ ở đây.
Design experiments.	Thiết kế các thí nghiệm.
He will hide and wait for it to come out.	Anh ta sẽ trốn và đợi nó ra ngoài.
He's not good when he's safe.	Anh ấy không tốt khi anh ấy an toàn.
They need rest.	Họ cần được nghỉ ngơi.
They are using us.	Họ đang sử dụng chúng tôi.
Designed database.	Đã thiết kế cơ sở dữ liệu.
No need to answer.	Không cần phải trả lời.
However, everything has two sides.	Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt.
Fear would be the correct response.	Sợ hãi sẽ là phản ứng chính xác.
He has said that not for a while.	Anh ấy đã nói rằng không phải trong một thời gian.
Contact them to find out what you need to do.	Hãy liên hệ với họ để biết những việc bạn cần làm.
If you follow.	Nếu bạn làm theo.
Women can work in the medical field but only to treat female patients.	Phụ nữ có thể làm việc trong lĩnh vực y tế nhưng chỉ để điều trị cho bệnh nhân nữ.
Bathroom was not of a high standard.	Phòng tắm không đạt tiêu chuẩn cao.
This or nothing.	Điều này hoặc không có gì.
We meet in the middle so we can eat together.	Chúng tôi gặp nhau ở giữa để chúng tôi có thể ăn cùng nhau.
Help us make this country strong and independent.	Giúp chúng tôi làm cho đất nước này mạnh mẽ và độc lập.
No evidence of either of these allegations has been found.	Không có bằng chứng nào về một trong hai cáo buộc này đã được tìm thấy.
You are not to fight.	Bạn không phải để chiến đấu.
This time even to the biggest stage.	Lần này thậm chí đến sân khấu lớn nhất.
As a result, the systems entered a critical phase again.	Do đó, các hệ thống lại bước vào giai đoạn quan trọng.
The two cases presented are very technical and concise.	Hai trường hợp được trình bày rất kỹ thuật và ngắn gọn.
He looked outside and the snow began to fall lightly.	Anh nhìn ra bên ngoài và tuyết bắt đầu rơi nhẹ.
She smiled and pushed her long brown hair back.	Cô ấy cười và vén mái tóc dài màu nâu của mình ra.
However, any money promises he makes, he keeps.	Tuy nhiên, bất kỳ lời hứa nào về tiền bạc anh ta thực hiện, anh ta đều giữ.
They are about two to three minutes apart.	Chúng cách nhau khoảng hai đến ba phút.
Thank you in advance for your understanding.	Cảm ơn bạn trước cho sự hiểu biết của bạn.
Actually it starts as follows.	Trên thực tế nó bắt đầu như sau.
I had never heard of this skin care company until recently.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về công ty chăm sóc da này cho đến gần đây.
Yes, these are the logs.	Vâng, đây là các bản ghi.
Everything needs to change.	Mọi thứ cần phải thay đổi.
Leave while you can.	Rời đi khi bạn còn có thể.
Obviously, there's a lot of room for improvement in this space.	Rõ ràng, có rất nhiều chỗ để cải thiện trong không gian này.
Features attract every player and interest.	Các tính năng thu hút mọi người chơi và quan tâm.
The first response will not execute.	Phản hồi đầu tiên sẽ không thực hiện.
However, these costs are quite substantial.	Tuy nhiên, những chi phí này là khá đáng kể.
Great value for money for this type of place.	Giá trị tuyệt vời cho tiền cho loại nơi này.
I'm glad to hear that your throat is fine.	Tôi rất vui khi biết rằng cổ họng của bạn đã tốt.
I'm smart and a bit crazy.	Tôi thông minh và hơi điên rồ.
The room is dark.	Căn phòng tối om.
The officer and defendant then returned to the police station.	Các sĩ quan và bị cáo sau đó quay trở lại đồn cảnh sát.
It can mean life.	Nó có thể có nghĩa là cuộc sống.
Two other examples were later elaborated.	Hai ví dụ khác sau đó đã được xây dựng.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
In this case, they didn't close.	Trong trường hợp này, họ đã không đóng cửa.
His success came early.	Thành công của anh ấy đến sớm.
Time to die.	Đến lúc chết.
Sometimes things come together just fine and you feel great.	Đôi khi mọi thứ kết hợp với nhau một cách tốt đẹp và bạn cảm thấy tuyệt vời.
Follow it slowly.	Hãy làm theo nó một cách từ từ.
It seemed like she could do anything back then.	Có vẻ như cô ấy có thể làm bất cứ điều gì hồi đó.
I must have.	Tôi phải có.
It's more of an idea.	Đó là một ý tưởng nhiều hơn.
The challenge comes from the theme itself.	Thách thức đến từ chính chủ đề.
Being healthy on your own will make people wonder how you did it.	Tự mình khỏe mạnh sẽ khiến mọi người tự hỏi bạn đã làm như thế nào.
If your wife loves flowers, buy her flowers for no reason.	Nếu vợ bạn yêu hoa, hãy mua hoa cho cô ấy không vì lý do gì.
No one will like the solution to this problem.	Không ai sẽ thích giải pháp cho vấn đề này.
Digital is not only our future, it is our present.	Kỹ thuật số không chỉ là tương lai của chúng ta, nó còn là hiện tại của chúng ta.
He didn't know it was part of her game.	Anh ta không biết đó là một phần của trò chơi của cô.
In this study, both groups were in experimental condition.	Trong nghiên cứu này, cả hai nhóm đều ở trong tình trạng thử nghiệm.
You will see a tree with two signs on it.	Bạn sẽ thấy một cái cây với hai dấu hiệu trên đó.
The more you post, the more friends will comment.	Bạn đưa lên càng nhiều thì càng có nhiều bạn bè vào bình luận.
You may be right.	Bạn có thể đúng.
But there's more to it than policy.	Nhưng có nhiều điều hơn là chính sách.
Sorry for your loss.	Xin lỗi vì đã mất của bạn.
He should have come back for her.	Lẽ ra anh ấy nên quay lại vì cô ấy.
Now, time becomes important to them.	Giờ đây, thời gian trở nên quan trọng đối với họ.
My friend lay there in pain.	Bạn tôi đau đớn nằm đó.
I don't understand this.	Tôi không hiểu cái này.
You need to calm down.	Anh cần bình tĩnh lại.
Get the job done with or without an internet connection.	Hoàn thành công việc có hoặc không có kết nối internet.
I just want to go out and do.	Tôi chỉ muốn đi ra ngoài và làm.
Let me delete that and bring this up.	Hãy để tôi xóa cái đó và đưa cái này lên.
The next day he came to return the book.	Ngày hôm sau anh ta đến trả sách.
Two observations were found.	Hai quan sát được tìm thấy.
She's not here for me.	Cô ấy không ở đây vì tôi.
I told him he had reason to be afraid of us.	Tôi đã nói rằng anh ấy có lý do để sợ chúng tôi.
Some women cry easily.	Một số phụ nữ dễ khóc.
We will not be participating in a number game.	Chúng ta sẽ không tham gia vào một trò chơi số.
The products are very complex.	Các sản phẩm rất phức tạp.
Set the sky as your limit and reach for it.	Đặt bầu trời làm giới hạn của bạn và vươn tới nó.
No problem, they finally got their man.	Không có vấn đề gì, cuối cùng họ đã có được người đàn ông của họ.
There is a promise of separate tests.	Có một lời hứa về các thử nghiệm riêng biệt.
Other than that, it will work.	Ngoài ra, nó sẽ hoạt động.
Not three, not more, just two.	Không phải ba, không nhiều hơn, chỉ hai.
But so far nothing has happened.	Nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì xảy ra.
Haven't heard it in years.	Đã không nghe nó trong nhiều năm.
Now is the problem.	Bây giờ là vấn đề.
What she didn't learn directly from you, she found through other means.	Những gì cô ấy không học trực tiếp từ bạn, cô ấy đã tìm thấy qua các phương tiện khác.
In the end, the kids loved it.	Cuối cùng, những đứa trẻ đã thích nó.
None of them heard me.	Không ai trong số họ nghe thấy tôi.
She was determined.	Cô đã quyết tâm.
This can damage the drive.	Điều này có thể làm hỏng ổ đĩa.
The point is, it's us.	Vấn đề là, đó là chúng tôi.
They both looked at the girl.	Cả hai đều nhìn cô gái.
Indeed, there is strong evidence for this.	Thật vậy, có bằng chứng mạnh mẽ cho điều này.
It's silent.	Nó im lặng.
Keep it short and simple and never longer than a page.	Giữ cho nó ngắn gọn và đơn giản và không bao giờ dài hơn một trang.
I definitely want to go back.	Tôi muốn quay lại một cách dứt khoát.
They will buy your machine and everything.	Họ sẽ mua máy của bạn và mọi thứ.
It is really difficult to raise children here without money.	Thực sự khó khăn để nuôi dạy trẻ em ở đây nếu không có tiền.
Yes, she had her back to the corner.	Phải, cô ấy đã quay lưng lại góc tường.
An extra hour for the same price.	Thêm một giờ với cùng một mức giá.
There is no order like cost.	Không có thứ tự như chi phí.
He has a mouth full of golden teeth.	Anh ta có một cái miệng đầy những chiếc răng vàng.
That is the biggest problem in the world.	Đó là vấn đề lớn nhất trên thế giới.
To tell his side of the story, his version of what happened.	Để kể về khía cạnh của câu chuyện, phiên bản của anh ấy về những gì đã xảy ra.
He lost part of that fight.	Anh ấy đã thua một phần trong cuộc chiến đó.
He was there to make the decision, one way or another.	Anh ấy đã ở đó để đưa ra quyết định, bằng cách này hay cách khác.
There were two other men lying on the ground.	Có hai người đàn ông khác nằm trên mặt đất.
Everything you read here she lives.	Mọi thứ bạn đọc ở đây cô ấy đều sống.
He is survived by his second wife and four children.	Ông được sống sót bởi người vợ thứ hai và bốn người con.
He's the only one who doesn't.	Anh ấy là người duy nhất không làm vậy.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
They look like fun.	Họ trông giống như vui vẻ.
It makes my task very easy and straight forward.	Nó làm cho nhiệm vụ của tôi trở nên rất dễ dàng và thẳng tiến.
We fell short many times.	Chúng tôi đã thiếu hụt rất nhiều lần.
He holds less than none.	Anh ta nắm giữ ít hơn không có.
We will have to leave this planet.	Chúng ta sẽ phải rời hành tinh này.
Not the first, you know.	Không phải là người đầu tiên, bạn biết đấy.
I simply cannot eat it.	Tôi chỉ đơn giản là không thể ăn nó.
It's something bigger than that.	Đó là một cái gì đó lớn hơn thế.
Do it, show me.	Làm đi, chỉ cho tôi.
This is great and very easy.	Điều này là rất tốt và rất dễ dàng.
And the same thing happened to me.	Và điều tương tự cũng xảy ra với tôi.
Based on the social contract.	Dựa trên khế ước xã hội.
This time, let's write some actual code.	Lần này, chúng ta hãy viết một số mã thực tế.
I stare at the food.	Tôi nhìn chằm chằm vào thức ăn.
I want to interview him for my book.	Tôi muốn phỏng vấn anh ấy cho cuốn sách của tôi.
It is still wild.	Nó vẫn còn hoang sơ.
The patient was followed up for nine months.	Bệnh nhân được theo dõi trong chín tháng.
They were only five years old then.	Khi đó họ mới năm tuổi.
We are driving a better car.	Chúng tôi đang lái một chiếc xe tốt hơn.
This man, turned out to be unpredictable luck.	Người đàn ông này, hóa ra là may mắn không thể lường trước được.
No new eggs will be developed.	Không có trứng mới sẽ được phát triển.
If you can do it from scratch, do so.	Nếu bạn có thể làm điều đó từ đầu, hãy làm như vậy.
No, it's too late now.	Không, bây giờ là quá muộn.
You only get one world.	Bạn chỉ có được một thế giới.
That will work perfectly for me.	Điều đó sẽ làm việc hoàn hảo cho tôi.
It is a worst practice.	Đó là một thực hành tồi tệ nhất.
Looks like you gave him my number when you first showed up.	Có vẻ như bạn đã cho anh ấy số của tôi khi bạn lần đầu tiên xuất hiện.
She means her place.	Cô ấy có nghĩa là nơi của cô ấy.
The first is the social impact.	Đầu tiên phải kể đến tác động xã hội.
Usually, they can choose from four to five projects.	Thông thường, họ có thể chọn từ bốn đến năm dự án.
It's not like he has a big group of friends.	Nó không giống như anh ấy có một nhóm bạn lớn.
This is the most important component to goal setting.	Đây là thành phần quan trọng nhất để thiết lập mục tiêu.
You won your love and lost my heart.	Bạn đã giành được tình yêu của bạn và đánh mất trái tim của tôi.
This is set from the beginning of the program.	Điều này được thiết lập từ đầu chương trình.
Search your heart and soul and find the answer.	Tìm kiếm trái tim và tâm hồn của bạn và tìm câu trả lời.
I forgot what it was.	Tôi quên nó là cái gì.
Everywhere he turned he led to a dead end.	Mọi nơi anh rẽ đều dẫn đến ngõ cụt.
Go as far as possible.	Đi càng xa càng tốt.
I turned to see him in the light.	Tôi quay lại để thấy anh ấy trong ánh sáng.
Drink and taste in silence.	Uống và nếm thử trong im lặng.
So they take a little longer than everything else.	Vì vậy, chúng mất nhiều thời gian hơn một chút so với mọi thứ khác.
Here we discuss three of them.	Ở đây chúng tôi thảo luận về ba trong số chúng.
This would be perfect.	Điều này sẽ là hoàn hảo.
It is just too difficult.	Nó chỉ là quá khó.
Same number of elements.	Cùng một số phần tử.
I just love the end result.	Tôi chỉ thích kết quả cuối cùng.
I could write an entire article about that.	Tôi có thể viết cả một bài báo về điều đó.
We are happy to work with you.	Chúng tôi rất vui khi được làm việc với bạn.
They will eventually run out of food and water.	Cuối cùng chúng sẽ hết thức ăn và nước uống.
I usually put them on.	Tôi thường mặc chúng vào.
This is a threat to his mother's safety.	Đây là mối đe dọa cho sự an toàn của mẹ anh ấy.
Think about it for a minute.	Hãy suy nghĩ về nó trong một phút.
Perhaps time will tell.	Có lẽ thời gian sẽ trả lời.
She can still do it.	Cô ấy vẫn có thể làm được điều đó.
But it doesn't matter to me.	Nhưng nó không quan trọng đối với tôi.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
I know his steps and he knows me.	Tôi biết những bước đi của anh ấy và anh ấy biết tôi.
She's going home with the kids.	Cô ấy sắp về nhà với bọn trẻ.
I've had an interesting set of challenges in my life, to say the least.	Tôi đã có một loạt thử thách thú vị trong cuộc sống, ít nhất phải nói rằng.
It just makes no sense.	Nó chỉ là không có ý nghĩa.
Our results do not support this interpretation.	Kết quả của chúng tôi không hỗ trợ cách giải thích này.
I simply don't see any other option.	Tôi chỉ đơn giản là không thấy sự lựa chọn nào khác.
He had his own ideas about the character.	Anh ấy đã có những ý tưởng của riêng mình về nhân vật.
I read a lot of articles in school today.	Hôm nay tôi đã đọc rất nhiều bài ở trường.
It was a real 'damn' smile.	Đó là một nụ cười 'chết tiệt' thực sự.
Or you can have anything.	Hoặc bạn có thể có bất cứ điều gì.
Some patients you cannot save.	Một số bệnh nhân bạn không thể cứu được.
Nothing is good.	Không có gì là tốt.
In other words, digital gold.	Nói cách khác, vàng kỹ thuật số.
Everyone burst out laughing.	Mọi người cười ồ lên.
For a while, we just ate our own rock.	Trong một thời gian, chúng tôi chỉ ăn đá của chúng tôi.
It is simply not true.	Nó chỉ đơn giản là không đúng sự thật.
This is beyond my understanding.	Điều này nằm ngoài hiểu biết của tôi.
It's great to have him home.	Thật tuyệt khi có anh ấy về nhà.
I will post if you need.	Tôi sẽ đăng nếu bạn cần.
All must understand it.	Tất cả đều phải hiểu nó.
The land is beautiful, and so is the house.	Đất đẹp, và nhà cũng vậy.
No more worries.	Không còn lo lắng nữa.
What matters is that the evidence says otherwise.	Điều quan trọng là bằng chứng nói khác đi.
But that's not true.	Nhưng điều đó không đúng.
This does not mean that they are treated like children outside the church.	Điều này không có nghĩa là họ bị đối xử như những đứa trẻ bên ngoài nhà thờ.
He didn't see it because it was impossible.	Anh đã không nhìn thấy nó bởi vì nó là không thể.
Naturally these models are chosen so that they are easy to treat.	Đương nhiên những mô hình này được lựa chọn để chúng dễ dàng điều trị.
Depending on things that sometimes work, and sometimes don't.	Tùy thuộc vào những thứ mà đôi khi hoạt động, và đôi khi không.
It does not protect free speech for companies.	Nó không bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho các công ty.
Is another character.	Là một nhân vật khác.
You will learn more than you can imagine.	Bạn sẽ học được nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.
I went into her.	Tôi đã đi vào cô ấy.
Each window has six out of six lights.	Mỗi cửa sổ có sáu trên sáu đèn.
Check, test, test.	Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra.
I don't know if that will do the job, but it might.	Tôi không biết liệu điều đó có thực hiện được công việc hay không, nhưng nó có thể.
We worked on an equal basis with everyone.	Chúng tôi đã làm việc trên cơ sở bình đẳng với tất cả mọi người.
Looking down the street.	Nhìn xuống đường phố.
They choose their path.	Họ chọn con đường của họ.
The great thing about their service is its full service.	Điều tuyệt vời về dịch vụ của họ là dịch vụ đầy đủ của nó.
I see something in you.	Tôi thấy điều gì đó ở bạn.
It remains to prove the lower bound.	Nó vẫn còn để chứng minh giới hạn dưới.
So this is the first of four.	Vì vậy, đây là cái đầu tiên trong bốn cái.
However, in each case, the severe symptoms did not match.	Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, các triệu chứng nghiêm trọng không khớp với nhau.
We are made from the same processes.	Chúng tôi được tạo ra từ các quy trình giống nhau.
This is your team.	Đây là đội của bạn.
Some were shot.	Một số đã bị bắn.
I think in this case, we're going to move forward.	Tôi nghĩ trong trường hợp này, chúng ta sẽ tiến lên phía trước.
This is not a complete description.	Đây không phải là một mô tả đầy đủ.
I must say it was absolutely brilliant.	Tôi phải nói rằng nó hoàn toàn xuất sắc.
Just keep things simple.	Chỉ cần giữ mọi thứ đơn giản.
Anyway, it was too late.	Dù sao thì đã quá muộn.
But it might turn the tide in my favor.	Nhưng có thể sẽ xoay chuyển tình thế có lợi cho tôi.
We can cover up.	Chúng tôi có thể che đậy.
I couldn't find anyone who could understand the writing.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ ai có thể hiểu được chữ viết.
If they can help, call the number on your insurance card.	Nếu họ có thể giúp đỡ, hãy gọi đến số trên thẻ bảo hiểm của bạn.
Looks pretty sharp in this regard.	Trông khá sắc nét trong lĩnh vực này.
However, my opinion on that may vary depending on other options.	Tuy nhiên, ý kiến ​​của tôi về điều đó có thể thay đổi tùy thuộc vào các tùy chọn khác.
Next article.	Bài báo tiếp theo.
There doesn't seem to be anything else to do.	Dường như không có gì khác để làm.
But never mind that.	Nhưng đừng bận tâm đến điều đó.
Make sure there is plenty of ice and water around.	Đảm bảo có nhiều đá và nước xung quanh.
It's all about building those relationships.	Tất cả về việc xây dựng các mối quan hệ đó.
What you want is not what you think you want.	Điều bạn muốn không phải là điều bạn nghĩ rằng bạn muốn.
Imagine the best possible vision for yourself.	Hãy tưởng tượng tầm nhìn tốt nhất có thể cho chính bạn.
Anger is not unique to humans.	Giận dữ không phải là duy nhất đối với con người.
I took the letter to her without reading it.	Tôi cầm lá thư cho cô ấy mà không đọc.
However, the question remains.	Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn.
I knew right away she was okay.	Tôi biết ngay cô ấy không có chuyện gì cả.
I have a reason.	Tôi có lý.
It is currently working for me.	Nó hiện đang hoạt động cho tôi.
Each entry describes a practice using a statement, followed by several examples.	Mỗi mục mô tả một thực hành bằng cách sử dụng một câu lệnh, sau đó là một số ví dụ.
Make sure the date works for you.	Hãy chắc chắn rằng ngày phù hợp với bạn.
She met some men, quiet men.	Cô đã gặp một số người đàn ông, những người đàn ông thầm lặng.
This couldn't be more true.	Điều này không thể đúng hơn.
In a way, you don't know such football players well.	Ở một khía cạnh nào đó, bạn không biết rõ về những người chơi bóng đá như vậy.
I give marriage two years.	Tôi cho cuộc hôn nhân hai năm.
And his eyes.	Và đôi mắt của anh ấy.
She asked him.	Cô ấy đã hỏi anh ấy.
He will call you at the hotel today.	Anh ấy sẽ gọi cho bạn ở khách sạn hôm nay.
Maybe it feels like something unrelated to me.	Có lẽ nó cảm thấy như một cái gì đó không liên quan đến tôi.
Now you can use this answer.	Bây giờ bạn có thể sử dụng câu trả lời này.
That's huge today.	Ngày nay điều đó thật lớn.
I think we should cover one with the other.	Tôi nghĩ chúng ta nên che cái này với cái kia.
We burned the shoes.	Chúng tôi đã đốt những đôi giày.
For now, we should focus on setting up camp.	Còn bây giờ, chúng ta nên tập trung vào việc dựng trại.
But, there is no increase in temperature.	Nhưng, không có sự gia tăng nhiệt độ.
She didn't even know what she would do if she went there.	Cô ấy thậm chí không biết mình sẽ làm gì nếu đến đó.
Count years.	Đếm năm.
The match ends perfectly in that story.	Trận đấu kết thúc hoàn hảo trong câu chuyện đó.
Get a weapon.	Lấy vũ khí.
I had sex once with a girl.	Tôi đã quan hệ một lần với một cô gái.
He's the one who's going to fuck me.	Anh ta là người sẽ chó tôi.
He picked them up and continued walking.	Anh nhặt chúng lên và tiếp tục bước đi.
We walk from tree to tree to look at them.	Chúng tôi đi bộ từ cây này sang cây khác để nhìn vào chúng.
This is it!.	Đây chính là nó!.
People don't talk and act like that.	Mọi người đừng nói chuyện và hành động như vậy.
Then it is raised.	Sau đó, nó được nâng lên.
In other words, you just have to take a look.	Nói cách khác, bạn chỉ cần xem qua.
And let me tell you one more thing.	Và để tôi nói với bạn một điều nữa.
I want this resolved soon.	Tôi muốn điều này được giải quyết sớm.
I turned my chair around to see what was going on.	Tôi quay ghế lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
We apologize for our limitations.	Chúng tôi xin lỗi vì những hạn chế của chúng tôi.
Equipment is an important part of it.	Thiết bị là một phần quan trọng của nó.
Had a few issues so hopefully this helps solve them.	Có một vài vấn đề nên hy vọng điều này sẽ giúp giải quyết chúng.
I can count on this to happen.	Tôi có thể tin tưởng vào điều này xảy ra.
It was two weeks before he died in her arms.	Đó là hai tuần trước khi anh chết trong vòng tay của cô.
I'm too old and there's nothing left for me.	Tôi đã quá già và không còn gì cho tôi.
It's not a bad city.	Nó không phải là một thành phố tồi.
Hour and hour of time.	Giờ và giờ của thời gian.
There! 	Ở đó!
That's enough for her.	đối với cô ấy như vậy là đủ rồi.
Not exactly an easy thing.	Không hẳn là một điều dễ dàng.
And she did very well.	Và cô ấy đã làm rất như vậy.
Not so now.	Không phải như vậy bây giờ.
However, it is important.	Tuy nhiên, nó là quan trọng.
More positive feedback has been received.	Đã nhận được phản hồi tích cực hơn.
She was really gone.	Cô ấy đã thực sự ra đi.
The choice is yours.	Sự lựa chọn là của bạn.
He met her often.	Anh đã gặp cô thường xuyên.
Need to sort their clothes and move them into storage.	Cần phân loại quần áo của họ và chuyển đồ vào kho.
No animal products added.	Không có sản phẩm động vật được thêm vào.
A detailed practical guide will be available soon.	Một hướng dẫn chi tiết thực tế sẽ sớm ra mắt.
I mean you've seen it.	Ý tôi là bạn đã thấy nó.
It will be interesting to hear their feedback.	Sẽ rất thú vị khi nghe phản hồi của họ.
She is a quiet woman.	Cô ấy là một người phụ nữ trầm lặng.
This is still not fixed.	Điều này vẫn chưa được sửa chữa.
That is the problem.	Đó chính là vấn đề.
Inability to communicate.	Không có khả năng giao tiếp.
Not big, but not terrible.	Không lớn, nhưng không khủng khiếp.
She watched in silence.	Cô đã quan sát trong im lặng.
I tried to separate them, but still no luck.	Tôi đã cố gắng tách chúng ra, nhưng vẫn không gặp may.
This makes you feel good about yourself.	Điều này khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.
Some very good.	Một số rất tốt.
Thanks for coming.	Cảm ơn vì đã đến.
He wanted to get up and run.	Anh muốn đứng dậy và chạy.
When the sun goes down, it gets cold quickly.	Khi mặt trời lặn, trời trở lạnh nhanh chóng.
You hardly think.	Bạn hầu như không nghĩ.
Don't want to hit you.	Không muốn phải đánh bạn.
For others, it takes more than that.	Đối với những người khác, nó cần nhiều hơn thế.
Don't think you can get away with it.	Đừng nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi nó.
I want to know how to get that image.	Tôi muốn biết làm thế nào để có được hình ảnh đó.
First come, first served.	Đến trước, được phục vụ trước.
Disease spreads easily under such conditions.	Dịch bệnh dễ dàng lây lan trong những điều kiện như vậy.
And these are my brothers.	Và đây là những người anh em của tôi.
It feels like.	Nó cảm thấy thích.
Those are her dreams.	Đó là những giấc mơ của cô ấy.
Read it carefully.	Đọc nó cẩn thận.
He called it.	Anh ấy đã gọi nó.
I finished fifteen minutes early.	Tôi đã hoàn thành sớm mười lăm phút.
They may be suitable.	Họ có thể phù hợp.
A month after the birth, they broke up.	Một tháng sau khi sinh, họ chia tay.
Maybe he has something else in mind.	Có lẽ anh ấy có một cái gì đó khác trong tâm trí.
You learn a lot of things.	Bạn học được rất nhiều điều.
This time he fell, and he couldn't get up.	Lần này anh ấy bị ngã, và anh ấy không đứng dậy được.
How even if you want to post.	Làm thế nào ngay cả khi bạn muốn đăng.
He can come in and change a few numbers.	Anh ta có thể vào và thay đổi một vài con số.
Nothing really changed much.	Không có gì thực sự thay đổi nhiều.
My anger was directed at me.	Sự tức giận của tôi đã dành cho tôi.
You keep asking until they agree to something.	Bạn tiếp tục hỏi cho đến khi họ đồng ý điều gì đó.
So paperwork is everything.	Vì vậy, giấy tờ là tất cả.
It broke his heart.	Nó làm tan nát trái tim anh.
Four normal people at the time of their first test.	Bốn người bình thường vào thời điểm kiểm tra đầu tiên của họ.
I don't think that's where he saw his career go up.	Tôi không nghĩ đó là nơi anh ấy chứng kiến ​​sự nghiệp của mình đi lên.
We believe it can be used now with similar results.	Chúng tôi tin rằng nó có thể được sử dụng ngay bây giờ với kết quả tương tự.
Press the button.	Nhấn nút.
Both sides will try to look tough.	Cả hai bên sẽ cố gắng để trông có vẻ khó khăn.
They are not far to go.	Họ không còn xa để đi.
Never seen anything like it before or since.	Chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó trước đây hoặc kể từ đó.
He feels comfortable with those things.	Anh ấy cảm thấy thoải mái với những điều đó.
I set the scene.	Tôi sắp đặt bối cảnh.
The building is quiet.	Tòa nhà im ắng.
All data and samples used were collected during standard clinical care.	Tất cả dữ liệu và mẫu được sử dụng đã được thu thập trong quá trình chăm sóc lâm sàng tiêu chuẩn.
A lot of people died.	Rất nhiều người đã chết.
But there's so much more.	Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.
Fair, she thought.	Công bằng, cô nghĩ.
It sets up a really great stage for both of you.	Nó thiết lập một giai đoạn thực sự tuyệt vời cho cả hai bạn.
Since there is no other king, it must be returned to you.	Vì không có vua nào khác nên nó phải được trả lại cho bạn.
As always, they're taking care of the economy, stupid.	Như mọi khi, họ đang quan tâm đến nền kinh tế, thật ngu ngốc.
You have nothing to lose.	Bạn không có gì để mất.
That is the solution.	Đó chính là cách giải quyết.
The air is thick.	Không khí đặc quánh.
Then have the whole family sit down and make a plan.	Sau đó cho cả gia đình ngồi xuống và lập kế hoạch.
She will create beautiful children.	Cô ấy sẽ tạo ra những đứa trẻ xinh đẹp.
But the reality is the opposite.	Nhưng thực tế thì ngược lại.
I see her not.	Tôi thấy cô ấy không.
These children received informed consent.	Những đứa trẻ này đã nhận được sự đồng ý có hiểu biết.
These are just too beautiful, he said.	Anh ấy nói, những thứ này quá đẹp.
They just know what they want and how to get it.	Họ chỉ biết họ muốn gì và làm thế nào để có được nó.
It is an endeavor and not the end.	Đó là một nỗ lực và không phải là kết thúc.
Maybe your solution will be more complicated.	Có thể giải pháp của bạn sẽ phức tạp hơn.
Data represent at least two trials.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất hai thử nghiệm.
They get status, pay, and a new life.	Họ có được địa vị, được trả lương và một cuộc sống mới.
Until the next time it happens.	Cho đến lần tiếp theo nó xảy ra.
My father described a conversation between them.	Cha tôi đã mô tả một cuộc trò chuyện giữa họ.
And it has worked quite well and others not quite so well.	Và nó đã hoạt động khá tốt và những người khác không hoàn toàn tốt.
He is real.	Anh ây la thật.
He died on me.	Anh ấy đã chết trên tôi.
That is our home.	Đó là nhà của chúng tôi.
It's her private space.	Đó là không gian riêng tư của cô ấy.
He was shot dead.	Anh ta đã bị bắn chết.
You will go to school.	Bạn sẽ đi học.
We will miss him but will not forget him.	Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy nhưng sẽ không quên anh ấy.
So feel free to experiment.	Vì vậy, hãy thoải mái thử nghiệm.
This book is my favorite by far.	Cuốn sách này là cuốn yêu thích của tôi cho đến nay.
I will let you go.	Tôi sẽ cho bạn đi.
The device inside me is more of a challenge.	Thiết bị bên trong tôi là một thách thức nhiều hơn.
Response immediately.	Phản hồi ngay lập tức.
Would be a good example.	Sẽ là một ví dụ tốt.
But they said no.	Nhưng họ nói không.
Just give it time.	Chỉ cần cho nó thời gian.
We will try to stay here again on our next visit.	Chúng tôi sẽ cố gắng ở lại đây một lần nữa trong chuyến thăm tiếp theo của chúng tôi.
I will never be able to get this right.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm cho điều này đúng.
I love this time of year.	Tôi yêu thời điểm này trong năm.
If he should come to her.	Nếu anh ta nên đến với cô ấy.
I didn't know you would see it like that.	Tôi không biết bạn sẽ thấy nó như vậy.
Live life with smiles and laughter.	Hãy sống cuộc đời với nụ cười và tiếng cười.
Has hit a larger power source.	Đã đánh một nguồn điện lớn hơn.
Maybe it was that damn horse.	Có lẽ đó là con ngựa chết tiệt đó.
I'm burning about who I am.	Tôi đang cháy về con người của tôi.
Currently, dinner can be made one night a week.	Hiện tại, bữa tối có thể được thực hiện một đêm một tuần.
No matter what she says, it will be false.	Bất kể cô ấy nói gì, nó sẽ là sai.
Nice to meet you.	Tôi rất vui khi gặp bạn.
No significant changes could be detected in the control group.	Không có thay đổi đáng kể nào có thể được phát hiện trong nhóm kiểm soát.
I like the guy.	Tôi thích anh chàng.
This limits you.	Điều này giới hạn bạn.
Just help me.	Chỉ giúp mình với.
It is described in more detail below.	Nó được mô tả chi tiết hơn bên dưới.
They ran deep.	Họ đã chạy sâu.
Sometimes they are not sure what to do next.	Đôi khi họ không chắc phải làm gì tiếp theo.
She didn't know what time it was.	Cô không biết bây giờ là mấy giờ.
Know how to tell a story you want to hear.	Biết cách kể một câu chuyện bạn muốn nghe.
The other hand is raised to the mouth.	Tay còn lại đưa lên miệng.
Therefore, the presence of one cell will not eliminate the other cells.	Do đó, sự hiện diện của một ô sẽ không loại bỏ các ô khác.
Of course you can practice on your own.	Tất nhiên bạn có thể tự luyện tập.
She wrote to us.	Cô ấy đã viết thư cho chúng tôi.
For the remaining six cases, no specific treatment was performed.	Đối với sáu trường hợp còn lại, không có phương pháp điều trị cụ thể nào được thực hiện.
It is quite simple.	Nó khá đơn giản.
Make me red, please.	Làm cho tôi màu đỏ, làm ơn.
I never felt that for any of them.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó cho bất kỳ ai trong số họ.
As yet, it hasn't yet.	Như được nêu ra, nó vẫn chưa.
Modern, by its looks.	Hiện đại, bởi vẻ ngoài của nó.
She needed to push him away again.	Cô cần phải đẩy anh ta ra một lần nữa.
The materials are not legal advice.	Các tài liệu không phải là lời khuyên pháp lý.
I couldn't believe the turn of events.	Tôi không thể tin được lần lượt của các sự kiện.
We invite you to watch.	Mời các bạn đón xem.
When you are making love, make love.	Khi bạn đang làm tình, hãy làm tình.
Maybe he has nowhere else to go.	Có lẽ anh ấy không có nơi nào khác để đi.
Season with salt and pepper and pour the wine into the pan.	Nêm muối và tiêu rồi cho rượu vào chảo.
Now that's really unusual because she never takes time off work.	Bây giờ điều đó thực sự bất thường bởi vì cô ấy không bao giờ nghỉ làm.
We have an office.	Chúng tôi có một văn phòng.
He's definitely the one with the biggest mouth.	Anh ta chắc chắn là người có miệng lớn nhất.
And they don't look friendly.	Và họ trông không thân thiện.
Same with windows.	Với các cửa sổ cũng vậy.
In fact, stop thinking about her altogether.	Trên thực tế, hãy ngừng nghĩ về cô ấy hoàn toàn.
You are a good man, extremely kind.	Bạn là một người đàn ông tốt, cực kỳ tốt bụng.
And obviously, she cares.	Và rõ ràng, cô ấy rất quan tâm.
I hope it's not.	Tôi hy vọng nó không phải.
Which in turn increases makes us difficult people.	Mà lần lượt tăng lên khiến chúng ta trở thành những người khó khăn.
And he looks very scared.	Và anh ấy trông rất sợ hãi.
I wish that would happen soon.	Tôi ước điều đó sẽ sớm xảy ra.
His face was angry.	Vẻ mặt anh thật tức giận.
This is especially important for any social content in your plan.	Điều này đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ nội dung xã hội nào trong kế hoạch của bạn.
We have three main goals.	Chúng tôi có ba mục tiêu chính.
We had food and water.	Chúng tôi đã có thức ăn, nước uống.
Or we'll go.	Hoặc chúng ta cũng sẽ đi.
He flashed a short smile and then caught up with him.	Anh nở một nụ cười ngắn và sau đó bắt kịp anh.
Your mind starts racing.	Tâm trí của bạn bắt đầu chạy đua.
From the very beginning he knew it was going to be a long time.	Ngay từ đầu anh ấy đã biết rằng nó sẽ là một thời gian dài.
I just started crying.	Tôi chỉ bắt đầu khóc.
I'm ready to leave.	Tôi đã sẵn sàng để rời đi.
Even more than usual.	Thậm chí nhiều hơn bình thường.
We take and take until you no longer let.	Chúng tôi nhận và lấy cho đến khi bạn không còn để cho.
But what they really want is for things to be different.	Nhưng những gì họ thực sự muốn là để mọi thứ trở nên khác biệt.
As they sat down, he saw her hand lying next to him.	Khi họ ngồi xuống, anh nhìn thấy tay cô đang nằm gần anh.
It's a bit of an action for me to follow.	Đó là một chút hành động để tôi làm theo.
However, they didn't make the big plays when they needed to.	Tuy nhiên, họ đã không thực hiện những vở kịch lớn khi họ cần.
I hope it is true.	Tôi ước đó là sự thật.
However, he told us we needed to get our story out.	Tuy nhiên, anh ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần đưa câu chuyện của mình ra.
This is the first time that happened.	Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Not what they asked for.	Không phải là những gì họ đã yêu cầu.
In the end, she couldn't think straight.	Cuối cùng, cô không thể nghĩ thẳng.
Hence, a threat to everything and everyone who touches it.	Do đó, một mối đe dọa cho tất cả mọi thứ và tất cả mọi người chạm vào nó.
Third parties do.	Các bên thứ ba làm.
Without me, nothing happens here.	Không có tôi, không có gì xảy ra ở đây.
Harder than he hit you.	Khó hơn là anh ta đánh bạn.
For a moment, she thought it would turn upside down.	Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng nó sẽ lật ngược lại.
This is already the case, you can't turn your back.	Chuyện này đã vậy, muốn quay lưng cũng không được.
They didn't finish their work but they will from tonight.	Họ đã không hoàn thành công việc của họ nhưng họ sẽ làm từ đêm nay.
He has no explanation for that.	Anh ấy không có lời giải thích cho điều đó.
I wasn't taught any of that in school.	Tôi đã không được dạy bất kỳ điều đó trong trường học.
She held his finger.	Cô giữ ngón tay anh.
Who they are not and what you are.	Họ không phải là ai và bạn là gì.
He used to be great.	Anh ấy đã từng tuyệt vời.
We know that you hate logic.	Chúng tôi biết rằng bạn ghét logic.
Everything this guy says has a purpose.	Tất cả những gì anh chàng này nói đều có mục đích.
It didn't stop there.	Nó chưa dừng lại ở đó.
So he doesn't know what you look like.	Vì vậy, anh ấy không biết bạn trông như thế nào.
The sun was less than an hour away from setting.	Mặt trời chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là lặn.
My fingers moved on their own and touched a name.	Các ngón tay của tôi tự di chuyển và chạm vào một cái tên.
So you may have some other problem or work to do.	Vì vậy, bạn có thể gặp một số vấn đề hoặc công việc khác phải làm.
He was above me then.	Anh ấy đã ở trên tôi lúc đó.
People still talk about it.	Mọi người vẫn nói về nó.
This has had a huge impact on culture.	Điều này đã có một tác động lớn đến văn hóa.
Anxiety hit her with a strength she had never experienced.	Sự lo lắng ập đến với sức mạnh mà cô chưa từng trải qua.
We measure success by the value we add to our customers.	Chúng tôi đo lường thành công thông qua giá trị mà chúng tôi thêm vào cho khách hàng của mình.
But, take the responsibility he already has.	Nhưng, hãy nhận trách nhiệm mà anh ấy đã có.
All you can see are functions.	Tất cả những gì bạn có thể thấy là các chức năng.
She just knew she wanted to start figuring things out.	Cô chỉ biết cô muốn bắt đầu tìm hiểu mọi thứ.
Her white light is everywhere.	Ánh sáng trắng của cô ở khắp mọi nơi.
So we stayed.	Do đó chúng tôi ở lại.
But now, in this moment.	Nhưng bây giờ, trong thời điểm này.
I dream about it.	Tôi mơ về nó.
For video, digital definitely has to be better.	Đối với video, kỹ thuật số chắc chắn phải tốt hơn.
Don't do well and get fired the same day.	Làm không tốt và bị sa thải ngay trong ngày.
The sister asked me to do it.	Người chị yêu cầu tôi làm điều đó.
People won't support it.	Mọi người sẽ không ủng hộ nó.
And off for the past few years.	Và tắt trong vài năm qua.
From the mouth and nose, even the eyes.	Từ miệng và mũi, thậm chí cả mắt.
But my story ends a little differently.	Nhưng câu chuyện của tôi kết thúc hơi khác một chút.
And what we're doing is selling.	Và những gì chúng tôi đang làm là bán hàng.
Either way, the worse for them.	Dù bằng cách nào, thì càng tệ hơn cho họ.
Six patients were male.	Sáu bệnh nhân là nam giới.
See you in the game!.	Hẹn gặp lại các bạn trong game !.
I smiled back.	Tôi cười đáp lại.
A perfect place for a field hospital.	Một nơi hoàn hảo cho một bệnh viện dã chiến.
He returned home.	Ông trở về nhà.
This is a perfect fit for them.	Đây là một sự phù hợp hoàn hảo cho họ.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
I almost gave up on it.	Tôi gần như đã từ bỏ nó.
Look at his feet.	Nhìn vào chân anh ấy.
Health care.	Chăm sóc sức khỏe.
Note that the sample size in the current paper is still limited.	Lưu ý rằng kích thước mẫu trong bài báo hiện tại vẫn còn hạn chế.
This performance means a lot to me today.	Buổi biểu diễn này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi ngày hôm nay.
But people hardly ever see my mother.	Nhưng mọi người hầu như không bao giờ nhìn thấy mẹ tôi.
He made her feel safe.	Anh ấy khiến cô ấy cảm thấy an toàn.
I have gone three times already.	Tôi đã đi ba lần rồi.
Nothing more is known about him.	Không có gì thêm được biết về anh ta.
So the answer is no.	Vì vậy, câu trả lời là không.
Make sure he's okay.	Đảm bảo rằng anh ấy ổn.
I will put something on you.	Tôi sẽ đặt một cái gì đó trên bạn.
Both are completely wrong.	Cả hai đều sai hoàn toàn.
These are the people who are running everything.	Đây là những người đang điều hành mọi thứ.
But there will be days when you want to keep it light.	Nhưng sẽ có ngày bạn muốn giữ cho nó nhẹ nhàng.
So it must be true.	Vậy nó hẳn là thiệt đó.
It was lovely to see her eyes looking back into mine.	Thật đáng yêu khi nhìn đôi mắt của cô ấy nhìn lại vào mắt tôi.
It's good to hear.	Thật tốt khi nghe.
We are a tight small group.	Chúng tôi là một nhóm nhỏ chặt chẽ.
Otherwise, the offer will be rejected.	Nếu không, đề nghị sẽ bị từ chối.
Design it, watch it grow.	Thiết kế nó, xem nó phát triển.
The conversation stopped, everyone turned to him.	Cuộc nói chuyện dừng lại, mọi người đều hướng về anh.
This is because your blood pressure is dropping suddenly.	Điều này là do huyết áp của bạn đang giảm đột ngột.
And those wonderful ears point straight up.	Và đôi tai tuyệt vời đó hướng thẳng lên.
Stories are passed on.	Những câu chuyện được truyền lại.
However, we get used to them after a while.	Tuy nhiên, chúng tôi quen với chúng sau một thời gian.
Please step in now.	Làm ơn bước vào ngay.
Cells treated with culture medium were included as controls.	Tế bào được xử lý bằng môi trường nuôi cấy được đưa vào làm đối chứng.
But when he tried to walk, he couldn't.	Nhưng khi anh ấy cố gắng bước đi, anh ấy không thể.
All you have to do is look at their faces.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào khuôn mặt của họ.
You have the table.	Bạn có bảng.
The more help you have, the more coverage you have.	Bạn càng có nhiều trợ giúp, bạn càng có nhiều bảo hiểm.
Within each treatment group, a significant daily difference in weight was noted.	Trong mỗi nhóm điều trị, sự khác biệt đáng kể hàng ngày về trọng lượng đã được ghi nhận.
He asked me.	Anh ấy đã yêu cầu tôi.
He let every second pass.	Anh ấy để từng giây trôi qua.
However that just produces another error.	Tuy nhiên điều đó chỉ tạo ra một lỗi khác.
Some of them are working.	Một số trong số họ đang làm việc.
The means, not the end.	Phương tiện, không phải là mục đích cuối cùng.
He loves you completely.	Anh ấy yêu bạn trọn vẹn.
His body was never found.	Xác của anh ta không bao giờ được tìm thấy.
But the rest makes me heartbroken.	Nhưng phần còn lại khiến tôi đau lòng.
Take the opportunity, the event will not force her.	Hãy chớp lấy cơ hội, sự kiện đó sẽ không ép buộc cô ấy.
Several things are mixed up here.	Một số điều được trộn lẫn ở đây.
They have to survive and when they survive, they become stronger.	Họ phải tồn tại và khi sống sót, họ trở nên mạnh mẽ hơn.
Food is very good.	Thức ăn rất tốt.
Then he went to the window.	Sau đó, anh ta đi đến cửa sổ.
It is an action.	Đó là một hành động.
This goes into effect today.	Điều này có hiệu lực ngày hôm nay.
At least fifteen seconds.	Ít nhất là mười lăm giây.
It's sad.	Nó thật đáng buồn.
On that day, the woman got up and started walking.	Vào ngày đó, người phụ nữ đứng dậy và bắt đầu đi lại.
If you know of any, make sure you share.	Nếu bạn biết về bất kỳ, hãy chắc chắn rằng bạn chia sẻ.
And new challenges.	Và những thách thức mới.
He doesn't need to ask twice.	Anh ấy không cần phải đề nghị hai lần.
But that is not easy to do.	Nhưng điều đó không dễ thực hiện.
I have two goals for this year.	Tôi có hai mục tiêu trong năm nay.
He would never let anyone touch them.	Anh ấy sẽ không bao giờ để bất cứ ai chạm vào chúng.
In the end everything was right.	Cuối cùng mọi thứ đã đúng.
I don't want to do anything with them.	Tôi không muốn làm gì với họ.
Ordered a few for friends!.	Đặt hàng vài cái cho bạn bè !.
But it won't be long.	Nhưng sẽ không bao lâu nữa.
I have turned it on and off several times now.	Tôi đã bật và tắt nó vài lần bây giờ.
Part of something.	Một phần của cái gì đó.
It was a little nervous, but it was a laugh.	Nó hơi lo lắng, nhưng nó là một trận cười.
However it is not a new post.	Tuy nhiên nó không phải là một bài mới.
We want the values ​​for t to start and end with a circle.	Chúng tôi muốn các giá trị cho t bắt đầu và kết thúc bằng vòng tròn.
He felt he needed her advice.	Anh cảm thấy anh cần lời khuyên của cô.
They sit and talk.	Họ ngồi nói chuyện.
They keep coming.	Họ tiếp tục đến.
So thanks for your advice.	Vì vậy, cảm ơn cho lời khuyên của bạn.
She is a truly wonderful woman.	Cô ấy là một người phụ nữ thực sự tuyệt vời.
It's the long-term plan, to build something for the future.	Đó là kế hoạch dài hạn, xây dựng một cái gì đó cho tương lai.
The clothes in there are expensive.	Quần áo trong đó đắt tiền.
We have to work simply to survive.	Chúng tôi phải làm việc đơn giản để tồn tại.
Others struggle to understand, to know their place.	Những người khác đấu tranh để hiểu, để biết vị trí của họ.
Now I know what it is.	Bây giờ tôi biết nó là gì.
What can we expect.	Những gì chúng ta có thể mong đợi.
I found a way to win no matter what.	Tôi tìm ra cách để giành chiến thắng cho dù thế nào đi nữa.
Especially being a part of something that has passed.	Đặc biệt là trở thành một phần của cái gì đó đã qua.
Apart from them are the guardians.	Ngoài họ là người bảo vệ.
She left early the next morning.	Cô ấy đi vào sáng sớm hôm sau.
I love her more than anything in the world.	Tôi yêu cô ấy, hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Twice a week.	Hai lần một tuần.
I don't have anything against the girl.	Tôi không có bất cứ điều gì chống lại cô gái.
How much effort does he have to put in?	Anh ta phải nỗ lực như thế nào đây.
And he was breathing, slow and deep.	Và anh ấy đang thở, chậm và sâu.
They won.	Họ đã thắng.
What she went through.	Những gì cô ấy đã trải qua.
Or any other person since.	Hoặc bất kỳ người nào khác kể từ đó.
That's just the question.	Đó chỉ là câu hỏi.
No points for the rest.	Không có điểm cho phần còn lại.
There isn't any reason to do it.	Không có bất kỳ lý do gì để làm.
I entered this church.	Tôi bước vào nhà thờ này.
They take very good care of you.	Họ chăm sóc bạn rất tốt.
This is another struggle.	Đây là một cuộc đấu tranh khác.
Whatever makes you think about it.	Bất cứ điều gì khiến bạn nghĩ về điều đó.
A real thing.	Một điều thực tế.
They will tell you what can't be done and why.	Họ sẽ cho bạn biết những gì không thể làm được và tại sao.
We still love each other.	Chúng tôi vẫn yêu nhau.
This is a dream come true.	Đây là một giấc mơ trở thành sự thật.
They are random.	Chúng là ngẫu nhiên.
She has to really establish the experience to work for her.	Cô ấy phải thực sự thiết lập kinh nghiệm để làm việc cho cô ấy.
Of course, they never did, not in any significant way.	Tất nhiên, họ không bao giờ làm vậy, không theo bất kỳ cách nào đáng kể.
We smiled at him and waited.	Chúng tôi mỉm cười với anh ấy và chờ đợi.
What matters is how you act when it happens.	Điều quan trọng là bạn hành động như thế nào khi nó xảy ra.
Having a good deal is obvious now.	Có một thỏa thuận tốt là hiển nhiên bây giờ.
Yes it's great.	Vâng nó rất tuyệt.
It did what he wanted in any way.	Nó đã làm những gì anh ta muốn theo bất kỳ cách nào.
So contact us now and have a visit on site!.	Vì vậy, liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ và có một chuyến thăm trên trang web !.
You can have a wonderful life here where you are.	Bạn có thể có một cuộc sống tuyệt vời ở đây, nơi bạn đang ở.
One must not befriend darkness, death or fear.	Người ta không được làm bạn với bóng tối, cái chết hay nỗi sợ hãi.
However, it was a shock.	Tuy nhiên, đó là một cú sốc.
He's the best we've seen in a long time.	Anh ấy là người giỏi nhất mà chúng tôi từng thấy trong một thời gian dài.
Under her arms.	Dưới vòng tay của cô ấy.
You can ship anywhere and at any time.	Bạn có thể vận chuyển bất cứ nơi nào và thời gian.
The city has a different meaning to them.	Thành phố có ý nghĩa khác biệt đối với họ.
This we vs.	Điều này chúng tôi vs.
It's not about gender.	Nó không phải về giới tính.
I sat with him for quite some time.	Tôi đã ngồi với anh ấy khá lâu.
We have been for a while now.	Chúng tôi đã được một thời gian bây giờ.
He certainly wasn't thinking of anything as serious as this.	Anh ta chắc chắn không nghĩ đến bất cứ điều gì nghiêm trọng như thế này.
He will go as fast as he can.	Anh ấy sẽ đi nhanh nhất có thể.
Neither do you.	Bạn cũng không.
Not everyone will like you.	Không phải ai cũng sẽ thích bạn đâu.
Now think of a list that can help create those feelings.	Bây giờ hãy nghĩ đến một danh sách có thể giúp tạo ra những cảm giác đó.
I put my arm around her and she leaned back.	Tôi choàng tay qua người cô ấy và cô ấy ngả người ra sau.
She was four years old when she first fell ill.	Năm bốn tuổi khi cô lần đầu tiên bị bệnh.
Central heat and air with independent temperature control.	Nhiệt trung tâm và không khí với điều khiển nhiệt độ độc lập.
Tomorrow would be a good time to start.	Ngày mai sẽ là thời điểm tốt để bắt đầu.
As a rule, anything that's been established longer is harder to change.	Theo quy luật, bất cứ điều gì được thiết lập lâu hơn sẽ khó thay đổi hơn.
The main outcome is the live birth rate.	Kết quả chính là tỷ lệ sinh sống.
That worries me.	Điều đó làm tôi lo lắng.
There's good money to be made there.	Có tiền tốt để kiếm ở đó.
Now he knows why his wife left him.	Bây giờ anh đã biết tại sao vợ anh lại bỏ anh.
Maybe we'll go for a walk, turn around, and go on.	Có lẽ chúng ta sẽ đi dạo, quay lại và đi tiếp.
I used this image because they show you how thin it is.	Tôi đã sử dụng hình ảnh này vì họ cho bạn thấy nó mỏng như thế nào.
That's what my friend told me.	Đó là những gì bạn tôi nói với tôi.
Their goal is to create educational leaders, but nothing about technology.	Mục tiêu của họ là tạo ra các nhà lãnh đạo giáo dục, nhưng không có gì về công nghệ.
Also state where you will get your traffic from.	Đồng thời nêu rõ bạn sẽ lấy lưu lượng truy cập từ đâu.
He did this for several weeks.	Anh ấy đã làm điều này trong vài tuần.
Because he's still a kid.	Bởi vì anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
Let us choose which we can best serve our country.	Hãy để chúng tôi chọn điều đó mà chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất cho đất nước của chúng tôi.
Then a whole political movement was born.	Rồi cả một phong trào chính trị ra đời.
I had great service from them.	Tôi đã có dịch vụ tuyệt vời từ họ.
If he does, then he can use it for other people.	Nếu anh ta làm vậy, thì anh ta có thể sử dụng nó cho người khác.
Lots of work to do here.	Rất nhiều việc phải làm ở đây.
Just send a message.	Chỉ cần gửi một tin nhắn.
Not much left, but clearly it is.	Không còn nhiều, nhưng rõ ràng là như vậy.
His style is influenced, restrained, tense.	Phong cách của anh ấy bị ảnh hưởng, gò bó, căng thẳng.
You cannot imagine how beautiful they are.	Bạn không thể tưởng tượng họ đẹp như thế nào.
This is a particular problem for users who cannot read music.	Đây là một vấn đề đặc biệt đối với những người dùng không thể đọc nhạc.
In the end, no one was injured.	Cuối cùng, không ai bị thương.
I'm trying not to, but it's hard when you see it.	Tôi đang cố gắng không làm vậy, nhưng thật khó khi bạn nhìn thấy nó.
Not a sound.	Không phải là một âm thanh.
He worked, practiced and worked more.	Anh ấy đã làm việc, tập luyện và làm việc nhiều hơn nữa.
However, perhaps she would be better off with these three than alone.	Tuy nhiên, có lẽ cô ấy sẽ tốt hơn với ba người này hơn là một mình.
We left a note on his door, still nothing.	Chúng tôi đã để lại một mảnh giấy trên cửa nhà anh ta, vẫn không có gì.
He never left his apartment in years.	Anh ta chưa bao giờ rời căn hộ của mình trong nhiều năm.
Before trial.	Trước khi xét xử.
No vision problems.	Không có vấn đề về thị lực.
Don't give up on me.	Đừng từ bỏ tôi.
All his six feet eight.	Tất cả sáu feet tám của anh ta.
They think through us.	Họ nghĩ thông qua chúng tôi.
Give it plenty of space to move around.	Cung cấp cho nó nhiều không gian để di chuyển.
She couldn't worry about him now.	Cô không thể lo lắng cho anh ta bây giờ.
Look down to find the solution.	Nhìn xuống để tìm giải pháp.
I cannot give in.	Tôi không thể nhượng bộ.
Also failed.	Cũng không thành công.
Results are not recorded.	Kết quả không được ghi lại.
Neither here nor there, there are no thoughts and conditions.	Không ở đây cũng không ở đó, không có ý nghĩ và điều kiện.
The effects are extremely easy to use.	Các hiệu ứng cực kỳ dễ sử dụng.
Special equipment has been prepared.	Thiết bị đặc biệt đã được chuẩn bị.
It has nothing to do with the present moment.	Nó không liên quan gì đến thời điểm hiện tại.
Don't do that.	Đừng làm vậy.
I'll know in a day or so.	Tôi sẽ biết trong một ngày hoặc lâu hơn.
And I have a job.	Và tôi có một công việc.
Count the steps, he told himself.	Đếm bước đi, anh tự nhủ.
How funny the two women in his life looked at him.	Hai người phụ nữ trong đời nhìn anh thật buồn cười làm sao.
Maybe by air.	Có thể bằng đường hàng không.
I was so proud of it back then.	Tôi đã rất tự hào về nó hồi đó.
It's a complex situation with some simple decisions to make.	Đó là một tình huống phức tạp với một số quyết định đơn giản để thực hiện.
Having her with me is more than a gift.	Có cô ấy với tôi là một món quà quá đủ.
And then there's fear.	Và sau đó là nỗi sợ hãi.
That was definitely her vision.	Đó chắc chắn là tầm nhìn của cô ấy.
Several approaches will be used.	Một số cách tiếp cận sẽ được sử dụng.
The good and the evil.	Thiện và ác.
She knew that voice.	Cô biết giọng nói đó.
Finally paid off.	Cuối cùng cũng được đền đáp.
She tried but couldn't.	Cô cố gắng nhưng không thể làm được.
I sat down and said it.	Tôi ngồi xuống và nói nó.
I want to tell you this.	Tôi muốn nói với bạn điều này.
That's almost four thousand dollars.	Đó là gần bốn nghìn đô la.
I had the same problem as described in the first post.	Tôi đã gặp vấn đề tương tự như được mô tả trong bài viết đầu tiên.
However, there is one more thing that you need to remember.	Tuy nhiên, còn một điều nữa mà bạn cần nhớ.
Obviously, it didn't work.	Rõ ràng, nó đã không hoạt động.
You know that.	Bạn biết điều đó.
That can be a problem so you can plan for it.	Đó có thể là một vấn đề để bạn có thể lập kế hoạch cho nó.
Get it out.	Lấy nó ra.
We talk less.	Chúng tôi ít nói chuyện hơn.
However, he did not stop there.	Tuy nhiên, anh ấy không dừng lại ở đó.
We must stay away from this idea.	Chúng ta phải tránh xa ý tưởng này.
She couldn't help but do that.	Cô ấy không thể không làm vậy.
The song comes from the trees.	Bài hát đến từ cây cối.
I have never been so happy.	Tôi chưa bao giờ vui mừng như vậy.
You can find discount bookstores near your home.	Bạn có thể tìm thấy cửa hàng sách giảm giá gần nhà của bạn.
It is very easy.	Nó rất dễ.
We know exactly what killed this young woman.	Chúng tôi biết chính xác điều gì đã giết chết người phụ nữ trẻ này.
With these characters, it's anything but.	Với những nhân vật này, đó là bất cứ điều gì ngoại trừ.
Make sure you carry the bar with the correct size.	Hãy chắc chắn rằng bạn mang theo thanh với kích thước chính xác.
Talk about what you want to do.	Nói về những gì bạn muốn làm.
You cannot know.	Bạn không thể biết.
The real threat was hidden right in front of them.	Mối đe dọa thực sự đã được che giấu ngay trước mặt họ.
Maybe it starts with a dream and ends with a dream.	Có thể nó bắt đầu bằng một giấc mơ và kết thúc bằng một giấc mơ.
We will work with him until we find the person we want.	Chúng tôi sẽ làm việc với anh ấy cho đến khi chúng tôi tìm thấy người mà chúng tôi muốn.
He opened the beer.	Anh mở bia.
I like attention and making people happy.	Tôi thích sự chú ý và làm cho mọi người hạnh phúc.
Perhaps the answer may lie in cooking.	Có lẽ câu trả lời có thể nằm ở việc nấu nướng.
After that, we continued to water the horses.	Sau đó, chúng tôi tiếp tục tưới nước cho ngựa.
He hesitated to say.	Anh ngại nói.
The house feels alive.	Ngôi nhà cảm thấy được sống.
But neither of them could read the lines in front of them.	Nhưng cả hai đều không thể đọc những dòng trước mặt họ.
His smile is not very friendly.	Nụ cười của anh ấy không thân thiện lắm.
Art that's like never seen before.	Nghệ thuật mà giống như chưa từng thấy trước đây.
Application.	Ứng dụng.
Each test was recorded with a video camera.	Mỗi thử nghiệm được ghi lại bằng máy quay video.
At least now we have each other.	Ít nhất bây giờ chúng ta đã có nhau.
I changed the code, then ran the tests.	Tôi đã thay đổi mã, sau đó chạy các bài kiểm tra.
I had a really good time.	Tôi đã có thời gian thực sự vui vẻ.
They have valid business and security reasons for doing this.	Họ có lý do kinh doanh và bảo mật hợp lệ để làm điều này.
I have nothing to lose.	Tôi không có gì để mất.
These fans argued and started fighting.	Những người hâm mộ này tranh cãi và bắt đầu đánh nhau.
Buy one get one free.	Mua một tặng một.
Football must come first.	Bóng đá phải đến trước.
That is a rare thing.	Đó là một điều hiếm hoi.
I want a party.	Tôi muốn một bữa tiệc.
Don't wait to be asked.	Đừng chờ đợi để được hỏi.
The game can only take you so far.	Trò chơi chỉ có thể đưa bạn đến nay.
Some changes will be bigger.	Một số thay đổi sẽ lớn hơn.
Out of the box.	Ra khỏi hộp.
Damn it for making her think about that.	Chết tiệt vì đã khiến cô ấy phải suy nghĩ về điều đó.
They deliver what we will buy.	Họ cung cấp những gì chúng tôi sẽ mua.
She could hear the anger but not the words.	Cô có thể nghe thấy sự tức giận nhưng không phải là lời nói.
They asked me a very important question.	Họ hỏi tôi một câu hỏi rất quan trọng.
So it is in the world.	Vì vậy, nó là trên thế giới.
I made a mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm.
Men die in battle.	Đàn ông chết trong trận chiến.
First, the body and the blood.	Đầu tiên, cơ thể và máu.
He tried something else, and still something more, but the pain continued.	Anh ấy đã thử một thứ khác, và vẫn còn một thứ gì đó nữa, nhưng cơn đau vẫn tiếp tục.
The rest of the band agreed.	Những người còn lại trong ban nhạc đã đồng ý.
Still true though.	Vẫn đúng mặc dù.
He has no reason at all.	Anh ta không có lý do gì cả.
Several changes were made to the program during the tour.	Một số thay đổi đã được thực hiện đối với chương trình trong suốt chuyến lưu diễn.
Laws and orders.	Pháp luật và mệnh lệnh.
Both are very interesting in different ways.	Cả hai đều rất thú vị theo những cách khác nhau.
His desk is a card table.	Bàn làm việc của anh ấy là một bàn đánh bài.
It knows the answer even before it has the question.	Nó biết câu trả lời ngay cả trước khi nó có câu hỏi.
He may have just come home.	Anh ấy có thể vừa về nhà.
Everyone is sitting on top of everyone else.	Mọi người đang ngồi trên những người khác.
Everything seems to be the same, except there is a new chirp.	Mọi thứ dường như giống nhau, ngoại trừ việc có thêm một tiếng kêu mới.
It can be a very serious problem.	Nó có thể là một vấn đề rất nghiêm trọng.
No information they provided was ever put into proper context.	Không có thông tin họ cung cấp đã bao giờ được đưa vào ngữ cảnh thích hợp.
Its target is the glass of the pier.	Mục tiêu của nó là kính của cầu tàu.
The man on the right nodded at the other.	Người đàn ông bên phải gật đầu với người kia.
Two months left.	Còn hai tháng nữa.
As such it has become a very widely used tool.	Như vậy nó đã trở thành một công cụ được sử dụng rất rộng rãi.
It is quite strong.	Nó khá mạnh.
The biggest case.	Trường hợp lớn nhất.
She was attracted to him.	Cô đã thu hút anh ta.
I really want him here.	Tôi thực sự muốn anh ấy ở đây.
But there seems to be more to this than that.	Nhưng dường như có nhiều thứ hơn thế ở đây.
The ball is your court.	Trái bóng là tòa án của bạn.
To do something.	Để làm một cái gì đó.
No part of it is original.	Không có phần nào của nó là bản gốc.
Well, say, this is the job of the government.	Vâng, nói rằng, đây là công việc của chính phủ.
I visit my wife.	Tôi đến thăm vợ tôi.
This is metal.	Cái này là kim loại.
But no one seems to care.	Nhưng dường như không ai quan tâm.
He was close enough to know his scent.	Anh đủ gần để biết mùi của anh.
I told him where we ate.	Tôi đã nói với anh ấy nơi chúng tôi đã ăn.
In addition, we are an emotional shell.	Ngoài ra, chúng tôi là một lớp vỏ cảm xúc.
His full lips moved slightly, as if he were running in straight lines.	Đôi môi đầy đặn của anh khẽ nhúc nhích, như thể anh đang chạy những đường thẳng.
There's more to come.	Có nhiều hơn để đến.
I know nothing more about this spirit.	Tôi không biết gì thêm về tinh thần này.
I am both happy and sad at your answer.	Tôi vừa vui vừa buồn trước câu trả lời của bạn.
We are starting new.	Chúng tôi đang bắt đầu mới.
Especially hate me so much, they refused.	Nhất là ghét tôi vô cùng, họ không chịu.
Now I can look to my future.	bây giờ tôi có thể nhìn về tương lai của tôi.
Only on the main road.	Chỉ trên trục đường chính.
All signs of our tea party were gone.	Tất cả các dấu hiệu của bữa tiệc trà của chúng tôi đã biến mất.
You killed a man.	Bạn đã giết một người đàn ông.
To view and test a working sample, please download the solution.	Để xem và kiểm tra một mẫu làm việc, vui lòng tải xuống giải pháp.
And she wouldn't even talk to me first.	Và cô ấy thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi trước.
It didn't work, just released some smoke.	Nó không hoạt động, chỉ nhả ra một ít khói.
Unknown states are given a default guess below.	Các trạng thái không xác định được đưa ra một phỏng đoán mặc định bên dưới.
I lost the set quickly.	Tôi mất bộ nhanh chóng.
One that we don't have a name for yet.	Một cái mà chúng tôi chưa có tên.
He also threw the knife down there.	Anh ta cũng ném con dao xuống đó.
The ship was designed for a crew of six.	Con tàu được thiết kế cho thủy thủ đoàn sáu người.
Getting in is not difficult.	Ra vào không khó.
I found him a pleasure to work with.	Tôi thấy anh ấy rất vui khi làm việc cùng.
Domestic war.	Chiến tranh trong nước.
It looks as if the photo was taken under different circumstances.	Nó trông như thể bức ảnh được chụp trong những hoàn cảnh khác nhau.
Then a beer.	Sau đó, một cốc bia.
Straight and small, just perfect for her face.	Thẳng và nhỏ, chỉ hoàn hảo cho khuôn mặt của cô ấy.
The real resistance looks like this.	Sự phản kháng thực sự trông như thế này.
The rest of the procedure is the same as before.	Phần còn lại của thủ tục tương tự như lần trước.
I was out there when it all went on.	Tôi đã ở ngoài đó khi mọi thứ vẫn tiếp diễn.
It just looks like it has no direction or focus.	Nó chỉ có vẻ như nó không có hướng hoặc tiêu điểm.
Another example is end-of-season sales.	Một ví dụ khác là doanh số bán hàng cuối mùa.
Trouble is his best friend.	Rắc rối là bạn thân của anh ấy.
Light green walls.	Những bức tường xanh nhạt.
Now, you will have pain after the surgery.	Bây giờ, bạn sẽ bị đau sau khi phẫu thuật.
You can read that report here.	Bạn có thể đọc báo cáo đó ở đây.
Their current and correct business name.	Tên doanh nghiệp hiện tại và chính xác của họ.
I am her brother.	Tôi là anh trai của cô ấy.
Weather and views are perfect.	Thời tiết và quan điểm là hoàn hảo.
Earth doesn't have anything to show fairer.	Trái đất không có bất cứ điều gì để hiển thị công bằng hơn.
I feel very comfortable here.	Tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây.
See beauty.	Nhìn thấy cái đẹp.
No one in and out.	Không ai ra vào.
They are all crying.	Tất cả họ đều đang khóc.
They are used to perform essential functions on our website.	Chúng được sử dụng để thực hiện các chức năng thiết yếu trên trang web của chúng tôi.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
Again, this is not true.	Một lần nữa, điều này không đúng.
He saved some money.	Anh ấy đã tiết kiệm được một ít tiền.
Because that makes me feel very accepted.	Vì điều đó khiến tôi cảm thấy rất được chấp nhận.
Because no one quite knows what to make of it.	Bởi vì không ai hoàn toàn biết những gì để làm cho nó.
So here she is.	Vì vậy, cô ấy ở đây.
It is growing stronger.	Nó đang phát triển mạnh mẽ hơn.
Then again, there's a name thing.	Sau đó, một lần nữa, có một thứ tên.
Apparently he likes being kept behind bars.	Rõ ràng anh ấy thích bị giam giữ sau song sắt.
Families have been separated and left without anyone to support them.	Các gia đình đã bị chia cắt và rời đi mà không có ai để hỗ trợ họ.
Pretty heavy stuff.	Đồ khá nặng.
It is felt by everyone.	Nó được cảm nhận bởi tất cả mọi người.
Whatever it is, it will happen.	Dù nó là gì thì điều đó sẽ xảy ra.
Especially when it comes to strong play.	Đặc biệt là khi nói đến chơi mạnh mẽ.
It's time to move.	Đã đến lúc phải di chuyển.
The two sides are expected to settle in court this morning.	Hai bên dự kiến ​​sẽ giải quyết tại tòa vào sáng nay.
This movement is what most people fear.	Phong trào này là điều mà hầu hết mọi người sợ hãi.
A special dog with a very interesting learning style.	Một chú chó đặc biệt với phong cách học tập rất thú vị.
She let him in.	Cô cho anh ta vào.
I think now I know that.	Anh nghĩ bây giờ anh đã biết như vậy.
It makes everything grow.	Nó làm cho mọi thứ phát triển.
Please give me a solution to this problem.	Xin vui lòng cho tôi một giải pháp cho vấn đề này.
Anyway, it was too late.	Dù sao thì đã quá muộn.
Write us now and give us time to do it.	Viết cho chúng tôi ngay bây giờ và cho chúng tôi thời gian để làm điều đó.
Oh damn.	Oh chết tiệt.
We haven't been online much and haven't had any fears.	Chúng tôi đã không trực tuyến nhiều và không có bất kỳ sợ hãi nào.
She is still waiting.	Cô ấy vẫn đợi.
There's no fire in it.	Không có lửa trong đó.
They are not how you want them to be.	Họ không phải là cách bạn muốn họ trở thành.
I never said anything like that.	Tôi chưa bao giờ nói bất kỳ điều nào như vậy.
We should avoid doing this.	Chúng ta nên tránh làm điều này.
So were the hands that held her.	Đôi tay đã ôm cô ấy cũng vậy.
Did not achieve high.	Không đạt được cao.
I was a kid in the staff then.	Khi đó tôi là một đứa trẻ trong nhân viên.
That decision process is internal, controlled, and self-contained.	Quá trình quyết định đó là nội bộ, được kiểm soát và khép kín.
Peace talks have just failed.	Các cuộc thảo luận hòa bình vừa thất bại.
You have to find out.	Anh phải tìm ra.
That's why you don't want to leave me there.	Đó là lý do tại sao bạn không muốn để lại tôi ở đó.
It's not an explanation, it's a story, an account.	Đó không phải là một lời giải thích, đó là một câu chuyện, một tài khoản.
He hasn't spoken for a long time.	Anh ấy đã không nói trong một thời gian dài.
I follow this thread but it doesn't work.	Tôi theo dõi chủ đề này nhưng nó không hoạt động.
In fact, nothing is blue.	Trên thực tế, không có gì màu xanh lam.
In my opinion, the worst is yet to come in this country.	Theo tôi, điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến ở đất nước này.
I know there must be another statement as well.	Tôi biết cũng phải có một tuyên bố khác.
But don't go saying they're lucky or soft or whatever.	Nhưng đừng đi nói rằng họ may mắn hoặc mềm mại hoặc bất cứ điều gì.
Tomorrow will be better than today, that's for sure.	Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, đó là điều chắc chắn.
A lot has happened in just a few days.	Rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong vài ngày.
The female member is attached to the other member.	Thành viên nữ gắn liền với thành viên kia.
And then there will be nothing.	Và sau đó sẽ không có gì.
Put your clothes back on.	Mặc lại quần áo.
Or you can lay them on their side.	Hoặc bạn có thể đặt chúng nằm nghiêng.
I have no money right now.	Tôi không có tiền ngay bây giờ.
I need to distance myself from that.	Tôi cần phải tạo khoảng cách với điều đó.
You are the only one with anything to offer.	Bạn là người duy nhất có bất cứ thứ gì để cung cấp.
This probably shouldn't be surprising.	Điều này có lẽ không nên ngạc nhiên.
But this is one of our things when it comes to being an action game.	Nhưng đây là một trong những điều của chúng tôi khi trở thành một trò chơi hành động.
I don't understand why we're trying to keep it open.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại cố gắng giữ cho nó mở.
His movie and he starred.	Phim của anh ấy và anh ấy đóng chính.
Call me to talk about your options.	Gọi cho tôi để nói về các lựa chọn của bạn.
This got me thinking.	Điều này khiến tôi phải suy nghĩ.
Never force her to eat what you like.	Đừng bao giờ ép cô ấy ăn những thứ bạn thích.
The poor boy was just trying to get ahead in the world.	Cậu bé tội nghiệp chỉ đang cố gắng tiến lên trên thế giới.
At this point, they believe they are safe.	Vào lúc này, họ tin rằng bản thân đã an toàn.
This will hurt in certain situations.	Điều này sẽ làm tổn thương trong một số tình huống nhất định.
Error bar is not displayed.	Thanh lỗi không được hiển thị.
When you pour, you pour.	Khi bạn đổ, bạn đổ.
I shoot you.	Tôi bắn bạn.
Once we start writing, then it becomes creative and interesting.	Một khi chúng tôi bắt đầu viết, sau đó nó trở nên sáng tạo và thú vị.
I've been at his house a lot this year.	Tôi đã ở nhà anh ấy rất nhiều trong năm nay.
She didn't want to hear any more.	Cô không muốn nghe thêm nữa.
So feel free to bank on them.	Vì vậy, hãy thoải mái gửi ngân hàng vào chúng.
One part is the top part with the eyes.	Một phần là phần trên cùng với mắt.
We need to hit fast.	Chúng tôi cần đánh nhanh.
There might still be someone inside.	Có thể vẫn có ai đó bên trong.
Only it's never the same.	Chỉ có điều là không bao giờ giống nhau.
More time with her.	Nhiều thời gian hơn với cô ấy.
Once the sun goes down, you won't have to do anything.	Một khi mặt trời lặn, bạn sẽ không phải làm gì cả.
They have something we don't have.	Họ có thứ mà chúng ta không có.
It will be limited to six students.	Nó sẽ được giới hạn cho sáu học sinh.
Usually, money has changed hands.	Thông thường, tiền đã được đổi chủ.
Do not worry about me.	Không phải lo lắng về tôi.
The best move you could have made.	Động thái tốt nhất mà bạn có thể đã thực hiện.
I want to try saying something right now.	Tôi muốn thử nói điều gì đó ngay bây giờ.
Let's continue with the tour.	Hãy tiếp tục với chuyến tham quan.
One more thing to note.	Một điều lưu ý nữa.
You are not one.	Bạn không phải là một.
I have time to fight fires.	Tôi có thời gian để chữa cháy.
It just takes you.	Nó chỉ đưa bạn.
I'm ready for the interview.	Tôi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn.
I can't code it correctly right now but it's not that hard.	Tôi không thể viết mã chính xác ngay bây giờ nhưng nó không khó lắm.
So by seeing them, our faith is supported.	Vì vậy, bằng cách nhìn thấy chúng, đức tin của chúng tôi được hỗ trợ.
I love news.	Tôi yêu tin tức.
It would be great if she was accepted.	Sẽ thật tuyệt vời nếu cô ấy được nhận.
Less judgmental about how people spend their time.	Ít phán xét về cách mọi người sử dụng thời gian của họ.
Everything there is like in the world of men, but more beautiful.	Mọi thứ ở đó giống như trong thế giới của đàn ông, nhưng đẹp hơn.
After a while, he spoke to me again.	Phải một lúc sau, anh ấy mới nói chuyện lại với tôi.
We are generally fine with this.	Chúng tôi nói chung là ổn với điều này.
But come in, come in.	Nhưng vào đi, vào đi.
No, he doesn't want to join again.	Không, anh ấy không muốn tham gia lần nữa.
It can be in many different ways.	Nó có thể theo nhiều cách khác nhau.
Obviously this cannot be so.	Rõ ràng là điều này không thể được như vậy.
But those are not the problem.	Nhưng những điều đó không phải là vấn đề.
I have only heard of them.	Tôi mới chỉ nghe nói về chúng.
He is a character and will be truly missed.	Anh ấy là một nhân vật và sẽ thực sự bị bỏ lỡ.
But, today is fun.	Nhưng, hôm nay rất vui.
And that's the right thing to do.	Và đó là điều đúng đắn phải làm.
By the way, it's hard to know exactly how bad it is.	Nhân tiện, thật khó để biết chính xác mức độ tồi tệ của nó.
Those people are really good.	Những người đó thực sự tốt.
The power is still very small and needs further improvement.	Sức mạnh vẫn còn rất nhỏ và cần được cải thiện thêm.
There is no doubt who it is.	Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là ai.
To get the most out of your college experience, join.	Để tận dụng tối đa kinh nghiệm học đại học của bạn, hãy tham gia.
Others stand out because they are not like him.	Những người khác nổi bật bởi vì họ không giống như anh ấy.
I can't save him.	Tôi không thể cứu anh ta.
Then there is the other side of this.	Sau đó, có mặt khác của điều này.
I feel so free on stage.	Tôi cảm thấy tự do như vậy trên sân khấu.
You want to keep it light.	Bạn muốn giữ cho nó nhẹ nhàng.
Both were taken to the hospital.	Cả hai được đưa đến bệnh viện.
By the way, it doesn't make sense.	Nhân tiện, nó không có ý nghĩa.
And the mental health sector is also involved in that.	Và lĩnh vực sức khỏe tâm thần cũng tham gia vào điều đó.
It's not worse.	Nó không tệ hơn.
Also important are the different times of the level distribution.	Cũng quan trọng là các thời điểm khác nhau của phân phối cấp độ.
Now you are here.	Bây giờ bạn đang ở đây.
But it pulled me in.	Nhưng nó đã kéo tôi vào.
They are readily available and very useful.	Chúng rất sẵn có và rất hữu ích.
To make the right decision, we need to fully understand the disease.	Để quyết định đúng đắn, chúng ta cần hiểu đầy đủ về căn bệnh này.
Set a time limit of three to four minutes.	Đặt giới hạn thời gian từ ba đến bốn phút.
But that did not happen.	Nhưng điều đó đã không xảy ra.
At least not now.	Ít nhất thì không phải bây giờ.
He is intelligent.	Anh ấy thông minh.
It's hard to say if it worked or not.	Thật khó để nói nó có hiệu quả hay không.
He needs to do everything.	Anh ấy cần phải làm mọi thứ.
Trust me.	Tin tôi đi.
The problem is that it won't display the video.	Vấn đề là nó sẽ không hiển thị video.
I can't come back later.	Tôi không thể quay lại sau.
I no longer want to have sex with my husband.	Tôi không còn ham muốn chuyện chăn gối với chồng nữa.
Just know where to start.	Chỉ cần biết bắt đầu từ đâu.
Religion is nothing.	Tôn giáo không là gì cả.
At least they're trying for something.	Ít nhất thì họ đang cố gắng vì điều gì đó.
It really caused a lot of problems at the time.	Nó thực sự gây ra rất nhiều vấn đề vào thời điểm đó.
The world environment is the problem.	Môi trường thế giới là vấn đề.
Keep our hair long.	Giữ cho tóc của chúng tôi dài.
Two groups of animals were studied.	Hai nhóm động vật đã được nghiên cứu.
It should be noted that it is not an immutable motion.	Cần lưu ý rằng nó không phải là một chuyển động bất biến.
The underlying interaction mechanism is not clear.	Cơ chế tương tác cơ bản không rõ ràng.
We did, we tried.	Chúng tôi đã làm, chúng tôi đã cố gắng.
He was very excited.	Anh ấy đã rất phấn khích.
Now is the time to wait for a hit.	Bây giờ là lúc để chờ đợi một bản hit.
We will never know the truth of what happened now.	Chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật của những gì đã xảy ra bây giờ.
This is a common situation with software in particular.	Đây là một tình huống phổ biến với phần mềm nói riêng.
Written contract.	Hợp đồng bằng văn bản.
Serve hot, warm or at room temperature.	Dùng nóng, ấm hoặc ở nhiệt độ phòng.
You guys are my best friends.	Các bạn là những người bạn tốt nhất của tôi.
And that can't happen.	Và điều đó không thể xảy ra.
High schools are another story.	Các trường trung học là một câu chuyện khác.
No, definitely not.	Không, nhất quyết không.
Big game for us.	Trò chơi lớn cho chúng tôi.
Easy to build and the right size for both people.	Dễ dàng xây dựng và kích thước phù hợp cho cả hai người.
He meets another woman, starts sleeping with her.	Anh gặp một người phụ nữ khác, bắt đầu ngủ với cô ấy.
But read the book.	Nhưng hãy đọc cuốn sách.
He knew where it would lead, but that didn't matter.	Anh biết nó sẽ dẫn đến đâu, nhưng điều đó không quan trọng.
He couldn't stop it anymore.	Anh ấy không thể dừng nó lại được nữa.
I hope it is.	Tôi hy vọng nó là.
The new building will be better.	Tòa nhà mới sẽ tốt hơn.
Probably the coolest thing they did.	Có lẽ điều thú vị nhất mà họ đã làm.
God can do this.	Chúa có thể làm điều này.
Length on request.	Dài theo yêu cầu.
I didn't even know that the thoughts weren't real.	Tôi thậm chí còn không biết rằng những suy nghĩ không có thật.
I want to be able to move everywhere.	Tôi muốn có thể di chuyển khắp mọi nơi.
This, as it happens, leads them to their first order of business.	Điều này, khi nó xảy ra, đưa họ đến với đơn hàng kinh doanh đầu tiên của họ.
They won't touch it.	Họ sẽ không chạm vào nó.
Break through the darkness, and it's quiet.	Vượt qua bóng tối, và nó yên tĩnh.
She was calm.	Cô ấy đã bình tĩnh.
Just put links and text in them.	Chỉ cần đặt liên kết và văn bản trong chúng.
They just want to sign us for the music.	Họ chỉ muốn ký hợp đồng với chúng tôi vì âm nhạc.
But he was too angry to realize.	Nhưng anh ấy đã quá tức giận để nhận ra.
It does not offer hold.	Nó không cung cấp giữ.
Not to learn.	Không phải để học.
In others, they are very different.	Ở những người khác, chúng rất khác biệt.
But there's something here that he still can't leave.	Nhưng có điều gì đó ở đây anh ấy vẫn chưa thể rời đi.
We will keep.	Chúng tôi sẽ giữ.
We said okay, let the court decide.	Chúng tôi nói không sao, hãy để tòa án quyết định.
I will vote for this.	Tôi sẽ bỏ phiếu cho điều này.
It can make it harder.	Nó có thể làm cho nó khó hơn.
Her eyes are so beautiful.	Đôi mắt của cô ấy thật đẹp.
I think you might be right for us.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể phù hợp với chúng tôi.
The default home screen shows real-time content from friends.	Màn hình chính mặc định hiển thị nội dung thời gian thực từ bạn bè.
People have been hospitalized because of this.	Mọi người đã phải nhập viện vì điều này.
Then one night, everything changed.	Rồi một đêm, mọi thứ thay đổi.
It is not recommended.	Nó không được khuyến khích.
She's almost enough.	Cô ấy gần đủ rồi.
The cross-section becomes constant at high energies.	Tiết diện trở nên không đổi ở năng lượng cao.
They see the world in different ways.	Họ nhìn thế giới theo những cách khác nhau.
All teams will be independent.	Tất cả các đội sẽ độc lập.
She is in the water.	Cô ấy đang ở dưới nước.
I like one.	Tôi giống như một.
There are a few such stories.	Có một vài câu chuyện như thế.
One answered, once, when he first entered his cell.	Một người đã trả lời, một lần, khi anh ta lần đầu tiên bước vào phòng giam của mình.
And lost a lot of blood.	Và mất nhiều máu.
You are inside them, they take their time.	Bạn ở bên trong họ, họ mất thời gian.
So we didn't create a village.	Vì vậy, chúng tôi đã không tạo ra một ngôi làng.
Plants are grown as single plants.	Cây được trồng như cây đơn lẻ.
I should have given you everything.	Tôi lẽ ra phải cho bạn tất cả mọi thứ.
Lots of new content, learn every day.	Rất nhiều nội dung mới, học hỏi mỗi ngày.
It has two parameters.	Nó có hai tham số.
I have never seen such a white man's face.	Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt của một người đàn ông trắng như vậy.
The two vehicles were not in contact at the time of the incident.	Hai chiếc xe không tiếp xúc nhau trong thời gian xảy ra vụ việc.
I feel comfortable there.	Tôi cảm thấy thoải mái khi ở đó.
We have started testing here.	Chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm tại đây.
And worry.	Và lo lắng.
Now they are likely to have a relationship.	Bây giờ họ có khả năng có một mối quan hệ.
I remember doing a lot of that around that time.	Tôi nhớ đã làm rất nhiều điều đó vào khoảng thời gian đó.
Similar features were found in our patient.	Các tính năng tương tự đã được tìm thấy ở bệnh nhân của chúng tôi.
He has a young wife, his second wife.	Anh ta có một người vợ trẻ, người vợ thứ hai của anh ta.
He hadn't mentioned it to her yet.	Anh vẫn chưa đề cập điều đó với cô.
I have to choose, one of two ways.	Tôi phải lựa chọn, một trong hai cách.
I ran again.	Tôi chạy lại.
Go to the living room and play.	Vào phòng khách và chơi.
It's a wonderful feeling.	Thật là một cảm giác tuyệt vời.
That's why we were there in the first place.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đó ngay từ đầu.
I have to go back there, he told himself.	Tôi phải quay lại đó, anh tự nhủ.
In recent years, a series of work has been carried out.	Trong những năm gần đây, hàng loạt công việc đã được thực hiện.
Either way, the result is the same.	Dù bằng cách nào, kết quả là như nhau.
Let me have what you have in mind.	Hãy để tôi có những gì bạn có trong tâm trí.
You are twenty.	Bạn hai mươi.
Everyone was shocked.	Mọi người đều bị sốc.
He had never met a girl like her.	Anh chưa từng gặp một cô gái nào như cô.
I told my mother what he said.	Tôi đã nói với mẹ những gì anh ấy nói.
By people like them.	Bởi những người như họ.
Less spacing when including walls.	Khoảng cách ít hơn khi bao gồm các bức tường.
Accordingly, it is difficult to perform a good operation.	Theo đó, rất khó để thực hiện một hoạt động tốt.
We just follow him from here on out.	Chúng tôi chỉ theo dõi anh ấy từ đây trở đi.
Production occurs on the first floor of the house.	Sản xuất xảy ra ở tầng một của ngôi nhà.
It's not important.	Nó không quan trọng.
She could see herself sitting in a chair.	Cô có thể thấy mình đang ngồi trên ghế.
I thought maybe he was in.	Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đang ở trong.
I think maybe you don't care.	Tôi nghĩ có lẽ bạn không quan tâm.
And then he realized something.	Và rồi anh ấy nhận ra điều gì đó.
We have a lot to discuss.	Chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận.
If it did, he wouldn't show it.	Nếu nó có, anh ấy đã không cho nó xem.
I'm glad to see so many of you here today.	Tôi rất vui khi thấy nhiều người trong số các bạn ở đây hôm nay.
That will be my career.	Đó sẽ là sự nghiệp của tôi.
There is no world but hell.	Không có thế giới nào ngoại trừ địa ngục.
And you are making me feel again.	Và bạn đang làm cho tôi cảm thấy trở lại.
It was a feeling he shared with his son.	Đó là cảm giác mà ông đã chia sẻ với con trai mình.
All others have full signal.	Tất cả những người khác đều có tín hiệu đầy đủ.
Then the band is removed.	Sau đó, ban nhạc được gỡ bỏ.
Also, you can't do that.	Ngoài ra, bạn không thể làm điều đó.
No need to stand out, do the scene.	Không cần nổi bật, làm cảnh.
He will be much better this year.	Anh ấy sẽ tốt hơn nhiều trong năm nay.
Otherwise, many people will do it.	Nếu không, nhiều người sẽ làm điều đó.
I very much agree.	Tôi rất đồng ý.
We must prove this case beyond a reasonable doubt.	Chúng tôi phải chứng minh trường hợp này ngoài một sự nghi ngờ hợp lý.
Conflict is now personal.	Xung đột bây giờ là cá nhân.
And we threw it right to the other team, like three times.	Và chúng tôi đã ném nó ngay cho đội kia, như ba lần.
Will think about something.	Sẽ nghĩ về một cái gì đó.
The only thing is.	Điều duy nhất là.
Not long ago, so did you.	Cách đây không lâu, anh cũng vậy.
They take a while to develop on humans.	Chúng mất một thời gian để phát triển trên con người.
Then there will be humans vs.	Sau đó sẽ là con người vs.
If we learn now, we can protect ourselves in the future.	Nếu chúng ta học ngay bây giờ, thì chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong tương lai.
These results are representative of two independent experiments.	Các kết quả này là đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
We do not charge for access to our website.	Chúng tôi không tính phí cho việc truy cập vào trang web của chúng tôi.
Everything is clear.	Mọi thứ rõ ràng.
It definitely hurt him.	Nó chắc chắn đã làm tổn thương anh ấy.
This is a very sad day.	Đây là một ngày rất buồn.
He is extremely friendly, helpful and professional.	Anh ấy cực kỳ thân thiện, hữu ích và chuyên nghiệp.
But they know they have to walk.	Nhưng họ biết họ phải bước đi.
Six schools sit on the property.	Sáu trường học ngồi trên tài sản.
Everything is working fine.	Mọi thứ đang hoạt động tốt.
That's just a sample.	Đó chỉ là một mẫu.
We have a game plan.	Chúng tôi có một kế hoạch trò chơi.
Very few of them stay long.	Rất ít người trong số họ ở lại lâu.
Or, you can drink all year.	Hoặc, bạn có thể uống cả năm.
However the problem is still there.	Tuy nhiên vấn đề vẫn còn.
But that's not necessarily a bad thing.	Nhưng đó không hẳn là một điều xấu.
You need to be open all the time.	Bạn cần phải mở cửa mọi lúc mọi nơi.
We begin to focus on this point.	Chúng tôi bắt đầu tập trung vào thời điểm này.
Free of course.	Tất nhiên là miễn phí.
Two of them died.	Hai người trong số họ đã chết.
But you don't see it much anymore.	Nhưng bạn không thấy nó nhiều nữa.
But a part of him also has to be honest.	Nhưng một phần của anh ta cũng phải thành thật.
Some of them even do.	Một số người trong số họ thậm chí còn làm.
Deep down she hoped not.	Trong sâu thẳm cô hy vọng là không.
I don't remember the date.	Tôi không nhớ ngày tháng.
I wonder what evidence is against him.	Tôi băn khoăn không biết bằng chứng nào chống lại anh ta.
She wrote from there.	Cô ấy đã viết từ đó.
They are the same.	Chúng giống nhau.
He was my first love.	Anh ấy là mối tình đầu của tôi.
Your reports are fine.	Các báo cáo của bạn vẫn ổn.
I can feel the power.	Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh.
Then heavy rain.	Rồi mưa to.
A project website has been established to provide information to potential participants.	Một trang web của dự án đã được thành lập để cung cấp thông tin cho những người tham gia tiềm năng.
And this is not just about money.	Và đây không chỉ là về tiền bạc.
She lay down without saying a word.	Cô nằm xuống không nói một lời.
I don't have my sea legs yet.	Chưa có chân biển của tôi.
However, the mechanism is still unclear.	Tuy nhiên, cơ chế vẫn chưa rõ ràng.
The results in both groups were similar.	Kết quả ở cả hai nhóm đều giống nhau.
I am beside myself.	Tôi đang ở bên cạnh chính mình.
Can you find out which of these facts is correct?.	Bạn có thể tìm ra sự thật nào trong số những sự kiện này là chính xác không ?.
Return to your desk.	Quay trở lại bàn làm việc của mình.
They know where we are.	Họ biết chúng tôi đang ở đâu.
I think they have the right model.	Tôi nghĩ rằng họ có mô hình đúng.
I think it's a great job.	Tôi nghĩ đó là một công việc tuyệt vời.
None of them are considered useful.	Không có cái nào được coi là hữu ích.
You run everything here in town.	Bạn điều hành mọi thứ ở đây trong thị trấn.
Our role is then a simple one.	Vai trò của chúng tôi sau đó là một vai trò đơn giản.
We want people to do what we want.	Chúng tôi muốn mọi người làm những gì chúng tôi muốn.
It was completely familiar to me.	Nó đã hoàn toàn quen thuộc với tôi.
Her tears welled up.	Nước mắt cô giàn giụa.
He thought it would be like that.	Anh đã nghĩ rằng nó sẽ như thế.
All the men and women in the room made their agreements public.	Tất cả đàn ông và phụ nữ trong phòng đều công khai thỏa thuận của họ.
They just love going to work.	Họ chỉ thích đi làm.
No plan is perfect.	Không có kế hoạch nào là hoàn hảo.
He chose an earlier date.	Anh ấy đã chọn ngày sớm hơn.
Or anything from before.	Hoặc bất cứ điều gì từ trước đó.
Each event is part of at most one message edge.	Mỗi sự kiện là một phần của nhiều nhất một cạnh thông báo.
He brought the kids and they liked him.	Anh ấy đã đưa bọn trẻ đến và chúng thích anh ấy.
Nowadays, everyone does everything.	Ngày nay, mọi người đều làm tất cả mọi thứ.
She is not.	Cô ây không.
But this need not happen in this case.	Nhưng điều này không cần phải xảy ra trong trường hợp này.
Run a controlled test.	Chạy thử nghiệm có kiểm soát.
However, there is something strange about it.	Tuy nhiên, có một cái gì đó kỳ lạ về nó.
Tomorrow won't be so bad.	Ngày mai sẽ không tệ như vậy.
Nothing, not even a welcome and good luck.	Không có gì cả, thậm chí không một lời chào đón và chúc may mắn.
Right to file an appeal.	Quyền nộp đơn kháng cáo.
They know we don't get in easily.	Họ biết chúng tôi không tham gia dễ dàng.
Will not be like now a day.	Sẽ không giống như bây giờ một ngày.
I have been waiting for the results and have no conditions to go.	Tôi đã chờ đợi kết quả và không có điều kiện để đi.
You never know what kind of deal you'll get.	Bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được loại thỏa thuận nào.
I know that it is very good.	Tôi biết rằng nó là rất tốt.
We only have about five minutes left.	Chúng ta chỉ còn khoảng năm phút nữa.
But it definitely makes things a lot worse.	Nhưng nó chắc chắn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
He sat down and watched her.	Anh ngồi xuống và quan sát cô.
Not around me.	Không phải xung quanh tôi.
But a problem appeared.	Nhưng một vấn đề đã xuất hiện.
There's magic in it.	Có ma thuật trong đó.
I think he was quite nervous.	Tôi nghĩ anh ấy đã khá lo lắng.
Such behavior is indeed clearly seen in our results.	Hành vi như vậy thực sự được nhìn thấy rõ ràng trong kết quả của chúng tôi.
It is clear that humans have not lived here for a long time.	Rõ ràng là con người đã không sống ở đây trong một thời gian dài.
Then start from scratch.	Sau đó bắt đầu lại từ đầu.
This is personal.	Đây là cá nhân.
But that doesn't happen often.	Nhưng điều đó không thường xảy ra.
A bottle of water was found and brought to him.	Một chai nước đã được tìm thấy và mang đến cho anh ta.
OK thanks.	Được rồi, cảm ơn.
It takes a bit to get used to though.	Phải mất một chút để làm quen với mặc dù.
Other users here don't have this problem.	Những người dùng khác ở đây không gặp vấn đề này.
You have to go out and work.	Bạn phải ra ngoài và làm việc.
These are relatively new.	Đây là những thứ tương đối mới.
Enough to pay for your time.	Đủ để trả cho thời gian của bạn.
Guess what else is near the edge of the table.	Đoán xem những gì khác ở gần mép bàn.
I try to enjoy everything that happens to me.	Tôi cố gắng tận hưởng mọi thứ xảy ra với mình.
Some of us have seen that.	Một số người trong chúng tôi đã thấy điều đó.
Let them do it another day.	Hãy để họ làm điều đó vào một ngày khác.
Make sure to get the things you want before they disappear.	Đảm bảo có được những thứ bạn muốn trước khi chúng biến mất.
She has never been here before.	Cô ấy chưa bao giờ đến đây trước đây.
We should all be able to say what we feel.	Tất cả chúng ta phải có thể nói những gì chúng ta cảm thấy.
It's not me she's thinking about.	Đó không phải là tôi mà cô ấy đang nghĩ về.
Your house is too big.	Ngôi nhà của bạn quá rộng.
To know more about.	Để biết thêm về.
What a waste of my time and energy.	Thật lãng phí thời gian và sức lực của tôi.
She wanted it every night, no matter what.	Cô muốn nó mỗi đêm, bất kể thế nào.
The rest are in storage.	Số còn lại đang được cất giữ.
Just move your back against the wall and stay there until they leave.	Chỉ cần di chuyển dựa lưng vào tường và ở đó cho đến khi chúng rời đi.
You can sleep again.	Bạn có thể ngủ tiếp.
Some of them are quite irregular in shape.	Một số trong số chúng có hình dạng khá bất thường.
Actually, that's the only good part.	Trên thực tế, đó là phần tốt duy nhất.
Her death is.	Cái chết của cô ấy là.
Well, you can't have them or him.	Chà, bạn không thể có họ hoặc anh ta.
The construction of the bridge began.	Việc xây dựng cầu bắt đầu.
Controlling your emotions is essential for you.	Việc kiểm soát cảm xúc là điều cần thiết đối với bạn.
They made us do it again for her.	Họ bắt chúng tôi làm điều đó một lần nữa cho cô ấy.
It's as big as myself.	Nó lớn bằng chính bản thân tôi.
It is an essential step to growing naturally, not forced.	Đó là một bước thiết yếu để phát triển một cách tự nhiên, không gượng ép.
It's a pleasure to work with you.	Thật Vinh hạnh được lam việc vơi bạn.
This is exactly what their father wanted.	Đây chính xác là những gì cha họ muốn.
He didn't hear any sound.	Anh đã không nghe thấy âm thanh nào.
I sat up straight, silent and waiting.	Tôi ngồi thẳng lưng, yên lặng và chờ đợi.
But there's a lot of fun and lots of places to hide.	Nhưng có rất nhiều điều thú vị và nhiều nơi để ẩn náu.
It's not a bit like that.	Nó không phải là một chút như vậy.
Finally, two friends can spend time together.	Cuối cùng thì hai người bạn cũng có thể dành thời gian cho nhau.
To make us feel included.	Để làm cho chúng tôi cảm thấy được bao gồm.
No one has been there.	Không ai đã từng ở đó.
Instead, they just had a serious argument.	Thay vào đó, họ chỉ có một cuộc tranh cãi nghiêm túc.
But now we are.	Nhưng bây giờ chúng tôi đang có.
That's how life becomes our teacher.	Đó là cách cuộc sống trở thành giáo viên của chúng tôi.
They would never put her in there.	Họ sẽ không bao giờ đưa cô ấy vào đó.
From this ruling, an appeal is made.	Từ phán quyết này, kháng nghị được thực hiện.
It's a tough and serious job.	Là một công việc khó khăn và nghiêm túc.
Smoke rose from the stage.	Khói bốc lên từ sân khấu.
It is up to us to decide.	Đó là vào chúng tôi để quyết định.
If you want, it's not a dream.	Nếu bạn muốn, nó không phải là một giấc mơ.
It took me years to get over it.	Tôi đã mất nhiều năm để vượt qua nó.
But important differences still exist.	Nhưng những khác biệt quan trọng vẫn tồn tại.
We can hear when everyone is in the hall.	Chúng tôi có thể nghe thấy khi mọi người đang ở trong hội trường.
Worth it though.	Giá trị nó mặc dù.
Somehow she was missed by the infection.	Bằng cách nào đó cô ấy đã bị bỏ sót bởi nhiễm trùng.
You think you're on top of this.	Bạn nghĩ rằng bạn đang ở trên cùng của điều này.
In a way that is good.	Theo một cách đó là tốt.
Brother or father.	Anh trai hoặc bố.
First, one of the members will present a paper.	Đầu tiên, một trong các thành viên sẽ trình bày một bài báo.
So tell me.	Vậy nói với tôi.
Nothing in my talk makes sense.	Không có gì trong cuộc nói chuyện của tôi có ý nghĩa.
However, your case is a most unusual one.	Tuy nhiên, trường hợp của bạn là một trường hợp bất thường nhất.
I fight to keep them open, fight against the loss of control.	Tôi chiến đấu để giữ cho chúng mở, chiến đấu chống lại sự mất kiểm soát.
Should know.	Nên biết.
But he is afraid.	Nhưng anh ấy sợ.
I might have to have another beer because we're having this conversation.	Tôi có thể phải uống một cốc bia khác vì chúng ta đang có cuộc trò chuyện này.
He is also a person, just like everyone else in this world.	Anh ấy cũng là một người, cũng giống như những người khác trên thế giới này.
Then identify the most important thing about the main character.	Sau đó, xác định điều quan trọng nhất về nhân vật chính.
Unfortunately, there have been complications.	Thật không may, đã có những biến chứng.
I have not used this product.	Tôi đã không sử dụng sản phẩm này.
Few people forget this experience.	Ít ai quên được trải nghiệm này.
Then the outside of your house.	Sau đó là bên ngoài ngôi nhà của bạn.
These people need treatment.	Những người này cần được trị liệu.
We'll have to make sure we write more clearly next time.	Chúng tôi sẽ phải đảm bảo rằng chúng tôi sẽ viết rõ ràng hơn vào lần tới.
Somehow he didn't guess that it could have been the tears.	Bằng cách nào đó anh ấy không đoán rằng đó có thể là những giọt nước mắt.
Need to go far.	Cần phải đi xa.
In my case, not easy but required, again.	Trong trường hợp của tôi, không dễ dàng nhưng bắt buộc phải có, một lần nữa.
But some things are worth more than they look.	Nhưng một số thứ có giá trị ngoài vẻ bề ngoài của chúng.
This is my goal.	Đây là mục tiêu của tôi.
They must assume a higher level of responsibility in their relationships.	Họ phải đảm nhận một mức độ trách nhiệm cao hơn trong các mối quan hệ của mình.
I have to put him in the box.	Tôi phải cho anh ta vào hộp.
But that's still my future.	Nhưng đó vẫn là tương lai của tôi.
I could be completely wrong here.	Tôi có thể hoàn toàn sai ở đây.
They had a really good view.	Họ đã có một cái nhìn thực sự tốt.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
I'm not really proud of it, but here's my reaction.	Tôi không thực sự tự hào về điều đó, nhưng đây là phản ứng của tôi.
I don't like being surprised.	Tôi không thích bị ngạc nhiên.
Doesn't matter where.	Không quan trọng ở đâu.
He was where he was supposed to be.	Anh ấy đã ở nơi mà anh ấy phải ở.
He was the perfect fit and he was.	Anh ấy hoàn toàn phù hợp và anh ấy đã như vậy.
Repeat with the rest of the chicken.	Lặp lại với phần gà còn lại.
It was really good.	Nó đã thực sự tốt.
Stick with the program.	Gắn bó với chương trình.
Rule with short.	Quy tắc với ngắn.
There's some blue skies, a little heat.	Có một số bầu trời xanh, một chút nhiệt.
I'm not trying to solve any problems.	Tôi không cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào.
We people here can see both sides of the argument.	Những người ở đây chúng tôi có thể thấy cả hai mặt của lập luận.
The head should roll.	Đầu nên lăn.
Click here to help.	Nhấn vào đây để giúp đỡ.
Their parents are worried, as are their friends.	Cha mẹ của họ đang lo lắng, cũng như bạn bè của họ.
There was something strange about his face.	Có điều gì đó khác lạ trên khuôn mặt của anh ấy.
I never ran away.	Tôi chưa bao giờ trốn đi.
In a private property.	Trong một tài sản tư nhân.
I have a mind.	Tôi có một tâm trí.
Therefore, they were not included in this study.	Do đó chúng không được đưa vào nghiên cứu này.
He really did.	Anh ấy thực sự đã làm.
Enjoy the ride, if you can.	Hãy tận hưởng chuyến đi, nếu bạn có thể.
It would be better if you just forgot the whole thing.	Sẽ tốt hơn nếu bạn chỉ cần quên toàn bộ sự việc.
Add water and boil.	Thêm nước và đun sôi.
One report said at least three people had died.	Một báo cáo cho biết ít nhất ba người đã chết.
That's a good line.	Đó là một dòng tốt.
Home team.	Đội chủ nhà.
For the most part, we can work around the problem and find a solution.	Đối với hầu hết các phần, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp.
He put it away.	Anh ấy đã cất nó đi.
Think about it.	Nghĩ về nó.
Look, things are getting weird for us.	Nhìn này, mọi thứ đang trở nên kỳ lạ với chúng tôi.
The opposite is true in this case.	Điều ngược lại là đúng trong trường hợp này.
That is, away from the water, up by the trees.	Có nghĩa là, cách xa mặt nước, lên bởi cây cối.
I have achieved my goal.	Tôi đã đạt được mục tiêu của mình.
I understand these words.	Tôi hiểu những lời này.
It's been too hot in here for too long.	Ở đây quá nóng quá lâu.
Add a little water if needed.	Thêm một ít nước nếu cần.
In this section, we present the results in this direction.	Trong phần này, chúng tôi trình bày kết quả theo hướng này.
He is the green player.	Anh ấy là cầu thủ xanh.
I hate being so no account.	Tôi ghét bị như vậy không có tài khoản.
Use them to pay as you would pay with cash.	Sử dụng chúng để thanh toán như khi bạn thanh toán bằng tiền mặt.
We couldn't do that forever.	Chúng tôi đã không thể làm điều đó mãi mãi.
Something they will remember without question.	Một cái gì đó họ sẽ nhớ mà không có câu hỏi.
I was running late that day.	Tôi đã chạy muộn vào ngày hôm đó.
She's eight or nine years old.	Cô ấy tám hoặc chín tuổi.
The services are.	Các dịch vụ là.
They have done this many times before.	Họ đã làm điều này nhiều lần trước đây.
Depending on the map, the player controls a character or a group.	Tùy thuộc vào bản đồ, người chơi điều khiển một nhân vật hoặc một nhóm.
This is clearly not happening.	Điều này rõ ràng là không xảy ra.
Look down to see his face and legs.	Nhìn xuống để xem mặt và chân của mình.
She hates being cold.	Cô ghét bị lạnh.
No friends before.	Không có bạn bè trước đây.
But before we do anything else, we must have something to eat.	Nhưng trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì khác, chúng ta phải có một cái gì đó để ăn.
Twice they really tried.	Hai lần họ thực sự cố gắng.
Just be sure to bring it back.	Chỉ cần chắc chắn để mang nó trở lại.
I loved her from day one.	Tôi đã yêu cô ấy ngay từ những ngày đầu.
If there were no workers at work, the process would be completely different.	Nếu không có công nhân làm việc, quá trình sẽ hoàn toàn khác.
They know the answer.	Họ biết câu trả lời.
Maybe that's why he keeps his distance.	Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy giữ khoảng cách.
Who is he to tell us about our people, state and culture.	Anh ấy là ai để cho chúng tôi biết về con người, nhà nước và văn hóa của chúng tôi.
Now she was talking like a normal person.	Bây giờ cô ấy đã nói chuyện như một người bình thường.
Most people have a clear idea of ​​what it means.	Hầu hết mọi người đều có một ý tưởng rõ ràng về ý nghĩa của nó.
Lots of control over anyone or anything.	Rất nhiều quyền kiểm soát đối với bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì.
Actually, it's not difficult.	Thực ra, điều đó không khó.
This is my situation.	Đây là tình huống của tôi.
Like any other mechanism, computers work in two ways.	Như bất kỳ cơ chế nào khác, máy tính có hai cách hoạt động.
It is said to help keep you from sleeping on your back.	Nó được cho là sẽ giúp bạn không nằm ngửa khi ngủ.
I hate water.	Tôi ghét nước.
These children break down these and other words into too many parts.	Những đứa trẻ này chia nhỏ những từ này và những từ khác thành quá nhiều phần.
This voice is the key.	Giọng nói này là chìa khóa.
But wait for it.	Nhưng hãy chờ đợi nó.
The book met with some success.	Cuốn sách đã gặp một chút thành công.
The bill is clear on how the law should be applied.	Dự luật rõ ràng về cách luật được áp dụng.
It doesn't have to look like this.	Nó không phải trông như thế này.
There is a large cell.	Có một phòng giam lớn.
Technology has no notice.	Công nghệ không có thông báo.
She knows about him.	Cô biết về anh ta.
He is like that.	Anh ấy là như vậy đó.
This is the last thing you want.	Đây là điều cuối cùng bạn muốn.
With that version, there is no error message.	Với phiên bản đó, không có thông báo lỗi.
They were finally heard.	Cuối cùng thì họ cũng được nghe thấy.
During the weapon inspection, he refused to be hit by a bullet.	Trong quá trình kiểm tra vũ khí, anh ta từ chối bị trúng đạn.
It makes absolutely no sense.	Nó làm cho hoàn toàn không có ý nghĩa.
The best part of this post is the proof.	Phần tốt nhất của bài đăng này là bằng chứng.
Others are walking through the area.	Những người khác đang đi bộ qua khu vực này.
For me, it 'wait until dark'.	Đối với tôi, nó 'đợi cho đến khi trời tối'.
I didn't care.	Tôi đã không quan tâm.
This is done in an attempt to quiet the child.	Điều này được thực hiện nhằm cố gắng làm trẻ yên lặng.
We like her.	Chúng tôi thích cô ấy.
Death follows him.	Cái chết theo sau anh ta.
He heard her start to cry.	Anh nghe thấy cô ấy bắt đầu khóc.
I think his experience is similar to mine.	Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của anh ấy tương tự như tôi.
But the choice never stops being interesting.	Nhưng sự lựa chọn không bao giờ ngừng thú vị.
I write them.	Tôi viết chúng.
Pour ice on top.	Đổ đá lên trên.
She has only six years.	Cô ấy chỉ có sáu năm.
The car door opens and closes.	Cửa xe đóng mở.
She's mean, she's tough, but she's still a kid.	Cô ấy xấu tính, cô ấy cứng rắn nhưng cô ấy vẫn là một đứa trẻ.
I don't want to bring it to school.	Tôi không muốn mang nó đến trường.
I assume he will sign it.	Tôi cho rằng anh ấy sẽ ký nó.
No one talks to me in the office.	Không ai nói chuyện với tôi trong văn phòng.
He made little impact.	Anh ấy đã tạo ra ít tác động.
You are looking for answers.	Bạn đang tìm kiếm câu trả lời.
And there is only one way.	Và chỉ có một cách.
They are there for the good of the country.	Họ ở đó vì lợi ích của đất nước.
Analyzed.	Đã phân tích.
I am here for business.	Tôi ở đây để kinh doanh.
Maybe we can combine them together.	Có lẽ chúng ta có thể kết hợp chúng lại với nhau.
They are doing their job and doing a great job.	Họ đang làm công việc của họ và làm rất tốt.
They won't let her follow me.	Họ sẽ không để cô ấy đi theo tôi.
But he himself was afraid of the past.	Nhưng bản thân anh đã quá khứ sợ hãi.
Even that screen is now starting to be pulled back.	Ngay cả màn hình đó bây giờ cũng bắt đầu được kéo lại.
I cannot explain it.	Tôi không thể giải thích nó.
I'm so impressed!.	Tôi rât cảm kich!.
That is the only reasonable solution.	Đó là giải pháp hợp lý duy nhất.
Maybe this is not for me.	Có lẽ cái này không dành cho tôi.
It is a public and famous wild.	Nó là một hoang dã công khai và nổi tiếng.
Either take it or leave it.	Hoặc là lấy đi hoặc là bỏ lại.
But the local police could not find any evidence of someone missing.	Nhưng cảnh sát địa phương không thể tìm thấy bằng chứng về việc ai đó mất tích.
I had a lot of lines to read.	Tôi đã có rất nhiều dòng để đọc.
However, it is quite the opposite.	Tuy nhiên, nó hoàn toàn ngược lại.
That can't be a bad thing.	Đó không thể là một điều xấu.
He has a son with his wife.	Anh ta có một con trai với vợ.
So far a useful turn can be given to them.	Cho đến nay một lượt hữu ích có thể được trao cho họ.
He didn't look angry or annoyed.	Trông anh ấy không hề tức giận hay khó chịu.
Truth to say.	Sự thật mà nói.
I have a feeling about this movie.	Tôi có một cảm giác về bộ phim này.
As if we could give up being ourselves.	Như thể chúng ta có thể từ bỏ việc là chính mình.
I know that our marriage means a lot to other people.	Tôi biết rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi có ý nghĩa rất lớn đối với những người khác.
It's all after money, and then people.	Tất cả đều là sau tiền, và sau đó là con người.
We have achieved most of those goals.	Chúng tôi đã đạt được hầu hết các mục tiêu đó.
Mom seems to be under the influence of something.	Mẹ dường như đang chịu ảnh hưởng của một điều gì đó.
However, an accident happened there with a member of her family.	Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra ở đó với một thành viên trong gia đình cô.
Offer credit where credit is due.	Cung cấp tín dụng mà tín dụng là do.
I will knock you down.	Tôi sẽ hạ gục bạn.
I will make a very poor and weak king.	Tôi sẽ làm một vị vua rất nghèo và yếu đuối.
Stay as long as you need.	Ở lại miễn là bạn cần.
Here, there is no method to talk about.	Ở đây, không có phương pháp nào để nói về.
No doubt.	Không còn nghi ngờ gì nữa.
And it's just that.	Và nó chỉ có vậy.
He finally got some help.	Cuối cùng anh ấy đã nhận được một số sự giúp đỡ.
This appeal forced the states to choose sides.	Lời kêu gọi này buộc các bang phải chọn bên.
Each experiment was repeated three times with similar results.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại ba lần với kết quả tương tự.
My car is gone.	Xe của tôi đã biến mất.
Finally they gave up.	Cuối cùng họ đã bỏ cuộc.
But there are two reasons not to be here.	Nhưng có hai lý do để không ở đây.
Yours looks even better.	Của bạn trông thậm chí còn tốt hơn.
We challenge everything.	Chúng tôi thách thức mọi thứ.
This is done for two reasons.	Điều này được thực hiện vì hai lý do.
And it is not called.	Và nó không được gọi.
The speed of the internal drive is still normal.	Tốc độ của ổ đĩa nội bộ vẫn bình thường.
Be kind to yourself.	Hãy tử tế với chính mình.
Information and data presented are subject to change.	Thông tin và dữ liệu được trình bày có thể thay đổi.
He has seen them.	Anh ấy đã nhìn thấy chúng.
There is no small matter.	Không có chuyện nhỏ.
His exercise involves getting up and walking around at work.	Bài tập của anh ấy liên quan đến việc đứng lên và đi lại tại nơi làm việc.
This is a very interesting point.	Đây là một điểm rất thú vị.
I have to keep this in mind.	Tôi phải ghi nhớ điều này.
And the short term is a much bigger deal.	Và ngắn hạn là một thỏa thuận lớn hơn nhiều.
I work in security.	Tôi làm việc an ninh.
I don't know if it's deep.	Không biết nó có sâu không.
You cannot make decisions because you are afraid.	Bạn không thể đưa ra quyết định bởi vì bạn sợ hãi.
I'm not proud of this, obviously.	Tôi không tự hào về điều này, rõ ràng.
I like to write.	Tôi thích viết.
I went to that store so many times, just to see.	Tôi đến cửa hàng đó rất nhiều lần, chỉ để xem.
Don't go where they tell you to.	Đừng đi nơi họ nói với bạn.
He took a step closer.	Anh tiến lại gần một bước.
People really started to like her.	Mọi người thực sự bắt đầu thích cô ấy.
His family was with him.	Gia đình anh ấy đã ở với anh ấy.
You don't smell like a boy before.	Bạn không có mùi của một cậu bé trước đây.
She holds their future in her hands.	Cô nắm giữ tương lai của họ trong tay.
These are the basics to do with the language in general.	Đây là những điều cơ bản cần làm với ngôn ngữ nói chung.
This makes it difficult to build a national movement.	Điều này gây khó khăn cho việc xây dựng một phong trào quốc gia.
They fall into many different classes.	Họ rơi vào nhiều tầng lớp khác nhau.
The kids will be surprised.	Những đứa trẻ sẽ ngạc nhiên.
I like being alone.	Tôi thích ở một mình.
Just said so much work just now.	Mới vừa rồi đã nói công việc nhiều như vậy.
Turn it off.	Tắt nó đi.
We will share what we can with you.	Chúng tôi sẽ chia sẻ những gì chúng tôi có thể với bạn.
And naturally everyone wants to experience that feeling again.	Và tự nhiên ai cũng muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
List a few.	Liệt kê một vài.
I am starting by submitting myself.	Tôi đang bắt đầu bằng cách tự nộp mình vào.
And at the time, it was a pretty good idea.	Và vào thời điểm đó, đó là một ý kiến ​​khá hay.
He put his hand in.	Anh đưa tay vào.
Tell your doctor right away if these effects occur.	Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu những tác dụng này xảy ra.
And his friend will never give him comfort again.	Và người bạn của anh sẽ không bao giờ mang lại cho anh sự thoải mái nữa.
I'm scared.	Tôi sợ.
Hated it and extremely critical of it.	Ghét nó và cực kỳ phê bình nó.
Only one team has returned.	Chỉ có một đội đã quay trở lại.
Years ago that was not true.	Nhiều năm trước điều đó không đúng.
They found a large hole in the ground.	Họ tìm thấy một cái hố lớn trên mặt đất.
Just let me say it all.	Cứ để tôi nói hết.
The boy dropped the girl at her house and drove home.	Chàng trai thả cô gái tại nhà cô và lái xe về nhà.
This is probably easy compared to what he used to be.	Điều này có lẽ là dễ dàng so với những gì anh ấy đã từng.
Didn't see much service during the late war period.	Không thấy nhiều dịch vụ trong thời kỳ cuối chiến tranh.
Then your value to him becomes zero.	Khi đó giá trị của bạn đối với anh ấy trở thành con số không.
But he knows he can't.	Nhưng anh ấy biết mình không thể.
But there are still some limitations.	Nhưng vẫn còn một số hạn chế.
There is no design attached to it.	Không có thiết kế đính kèm với nó.
She also did for a while.	Cô ấy cũng đã làm được một thời gian.
I feel so bad for my family.	Tôi cảm thấy thật tồi tệ cho gia đình.
For many years, he has sided with the president.	Trong nhiều năm, anh đã đứng về phía tổng thống.
He knew that was enough for most people in the class.	Anh biết đối với hầu hết mọi người trong lớp như vậy là đủ.
I know my wife.	Tôi biết vợ tôi.
I had a lot of fun.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui.
His face was tense and pale.	Khuôn mặt anh căng thẳng và xanh xao.
Components can now be purchased for a third of the price.	Các thành phần hiện có thể được mua với giá một phần ba.
That's right, come to rest there.	Đúng vậy, đến để nghỉ ngơi ở đó.
From these they were able to dress themselves.	Từ những thứ này họ đã có thể tự mặc quần áo.
It's not something you choose to do anyway.	Dù sao thì đó cũng không phải là điều bạn chọn làm.
We are safe.	Chúng ta an toàn.
Another time and you will be reported.	Một thời gian khác và bạn sẽ được báo cáo.
I don't even remember exactly what happened.	Tôi thậm chí không nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
This will kill some.	Điều này sẽ giết chết một số.
You don't need those tools.	Bạn không cần những công cụ đó.
It has weight.	Nó có trọng lượng.
She was the one who made it dirty.	Cô ấy là người đã làm cho nó bẩn.
It wasn't as if she really wanted to see any of them.	Nó không như thể cô ấy thực sự muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ.
It's not much of a concern to most people here.	Nó không phải là mối quan tâm nhiều đối với hầu hết mọi người ở đây.
It's really a really sweet little story.	Đó thực sự là một câu chuyện nhỏ thực sự ngọt ngào.
In fact, you have to be patient.	Trong thực tế, bạn phải kiên nhẫn.
There is no one in this world like him.	Không có ai trên thế giới này như anh ấy.
The book does not say how they died.	Cuốn sách không cho biết họ đã chết như thế nào.
Make sure you tell them to be equal to us.	Hãy chắc chắn rằng bạn nói với họ bình đẳng với chúng tôi.
You have never asked anyone what that means.	Bạn chưa bao giờ hỏi ai điều đó có nghĩa là gì.
There are other people hiding there every day.	Có những người khác trốn ở đó mỗi ngày.
That starts tomorrow.	Điều đó bắt đầu vào ngày mai.
Not out loud, just in his head.	Không thành tiếng, chỉ trong đầu anh ấy.
I try to help.	Tôi cố gắng giúp đỡ.
This process will only take a few minutes.	Quá trình này sẽ chỉ mất vài phút.
I don't want to be caught out at night.	Tôi không muốn bị bắt ra ngoài vào ban đêm.
She was in there.	Cô ấy đã ở trong đó.
The place was nice and clean.	Nơi đã được tốt đẹp và sạch sẽ.
He arranges.	Anh ta sắp đặt.
It doesn't change for every call to the service.	Nó không thay đổi cho mọi cuộc gọi đến dịch vụ.
I quickly poked my head out through the open hole.	Tôi nhanh chóng thò đầu ra ngoài qua cái lỗ đang mở.
So there are many questions.	Vì vậy, có rất nhiều câu hỏi.
Even my dad didn't believe it would happen.	Ngay cả bố tôi cũng không tin điều đó sẽ xảy ra.
He's like you.	Anh ấy giống bạn.
Do not need money.	Không cần tiền.
One way to achieve what you want.	Một cách để đạt được những gì bạn muốn.
He is very successful.	Anh ấy rất thành công.
By then, a lot of people will know who she is.	Đến lúc đó, rất nhiều người sẽ biết cô ấy là ai.
I can't eat.	Tôi không thể ăn.
I was looking at this for help.	Tôi đã xem xét điều này để được giúp đỡ.
She was released later that day.	Cô ấy đã được thả vào cuối ngày hôm đó.
I don't understand why she cares.	Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại quan tâm.
They are interconnected due to their similar functions.	Chúng được kết nối với nhau do các chức năng tương tự của chúng.
So we went around to discuss it.	Vì vậy, chúng tôi đã đi một vòng để thảo luận về nó.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
I just had a laugh.	Tôi chỉ có một tiếng cười.
The fans are super nice nothing bad happened.	Những người hâm mộ là siêu tốt đẹp không có gì xấu đã xảy ra.
Info in the comments below.	Thông tin trong bình luận bên dưới.
It was out of his hands.	Nó đã nằm ngoài tay anh ta.
I'm not trying to pressure you.	Tôi không cố gắng gây áp lực với bạn.
All it did was cause more pain.	Tất cả những gì nó đã làm là gây ra nhiều đau đớn hơn.
Her end is silence.	Kết cục của cô ấy là sự im lặng.
I put my arm around her as we moved across the room.	Tôi choàng tay qua cô ấy khi chúng tôi di chuyển qua phòng.
An hour ride is something most people do.	Một giờ đi xe là điều mà hầu hết mọi người đều làm.
Follow.	Theo dõi.
Each of them is important.	Mỗi người trong số đó đều quan trọng.
I feel proud of myself.	Tôi cảm thấy tự hào về bản thân.
It's pretty easy to do. 	Cách làm khá dễ dàng mà bạn. 
I loved it for the most part.	tôi đã yêu nó cho hầu hết các phần.
Instead, he leaned forward and turned down the music.	Thay vào đó, anh nghiêng người về phía trước và vặn nhỏ nhạc.
And move on to the next instance, works fine.	Và chuyển sang trường hợp tiếp theo, hoạt động tốt.
War has come.	Chiến tranh đã đến.
I had to wait a few more days.	Tôi đã phải đợi một vài ngày nữa.
That is pure statement.	Đó là tuyên bố thuần túy.
All this increase in demand has led to an increase in prices.	Tất cả sự gia tăng nhu cầu này đã dẫn đến sự tăng giá.
We also will not be expected.	Chúng tôi cũng sẽ không được mong đợi.
He could have had sex with any number of women.	Có thể anh ấy đã làm chuyện ấy với bất kỳ số phụ nữ nào.
Many women go to church alone.	Nhiều phụ nữ đến nhà thờ một mình.
Everyone needs a mental health day sometimes.	Mọi người đều cần một ngày sức khỏe tinh thần đôi khi.
That's rarely a good idea.	Đó hiếm khi là một ý tưởng hay.
It can be quick or it can be long and long.	Nó có thể nhanh chóng hoặc nó có thể dài và kéo dài.
Click to know more.	Bấm để biết thêm.
Remember, the match is free money.	Hãy nhớ rằng, trận đấu là miễn phí tiền.
And then say what you are saying.	Và sau đó nói những gì bạn đang nói.
You are going to school and doing something for yourself.	Bạn đang đi học và làm một cái gì đó cho chính mình.
I stopped taking it a year ago.	Tôi đã ngừng dùng nó một năm trước.
He asked the defendant to provide his name and date of birth.	Anh ta yêu cầu bị đơn cung cấp tên và ngày tháng năm sinh của mình.
He stood baring his teeth.	Anh đứng nhe răng.
I don't want anyone to see this.	Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy điều này.
Therapy, than we do now.	Liệu pháp, hơn chúng ta hiện nay.
Besides, it is very serious and responsible.	Bên cạnh đó, nó rất nghiêm túc và trách nhiệm.
But it was a completely different guy.	Nhưng đó là một chàng trai hoàn toàn khác.
I want to face this like a man.	Tôi muốn đối mặt với điều này như một người đàn ông.
Join me.	Tham gia với tôi.
Add a soul to our team!.	Thêm một linh hồn cho đội của chúng tôi !.
It is not the opening of a second front.	Nó không phải là sự mở ra của một mặt trận thứ hai.
He wanted to know what my parents did for a living.	Anh ấy muốn biết bố mẹ tôi đã làm gì để kiếm sống.
They push humanity forward.	Họ đẩy loài người về phía trước.
Tried and failed.	Đã thử và không thành công.
Great food.	Thức ăn tuyệt vời.
One for every day they were together.	Một cho mỗi ngày họ đã ở bên nhau.
A lot can and will be wrong.	Rất nhiều có thể và sẽ sai.
With each passing day, things start to change.	Mỗi ngày trôi qua, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Furthermore, previous research used generic vs.	Hơn nữa, nghiên cứu trước đây đã sử dụng chung vs.
You are free to go.	Bạn có thể tự do đi.
I can't take it seriously.	Tôi không thể coi trọng nó.
If you're not satisfied, try something different.	Nếu bạn không hài lòng, hãy thử điều gì đó khác biệt.
Instead, he closed his eyes.	Thay vào đó, anh ấy nhắm mắt lại.
This is such a waste of time.	Thật là lãng phí thời gian thế này.
For us, we try to keep it in its place.	Đối với chúng tôi, chúng tôi cố gắng giữ nó ở vị trí của nó.
She grew up to love and respect her husband.	Cô ấy đã lớn lên để yêu và tôn trọng chồng mình.
Like it would be necessary.	Giống như nó sẽ là cần thiết.
But the lust concentrated on his face left her speechless.	Nhưng sự ham muốn tập trung trên khuôn mặt anh khiến cô không thể nói được gì.
He wondered where the gun had gone.	Anh tự hỏi khẩu súng kia đã biến đi đâu.
I know this from experience.	Tôi biết điều này từ kinh nghiệm.
And they paid for it.	Và họ đã trả tiền cho nó.
I completely trust him.	Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy.
And someone else.	Và một ai đó khác.
This function can block.	Chức năng này có thể chặn.
He has nothing to do with them.	Anh ta không liên quan gì đến họ.
Bad call brother.	Anh trai gọi xấu.
I know this is not what you want to hear.	Tôi biết đây không phải là điều bạn muốn nghe.
Therefore, their moments can be evaluated using the law of large numbers.	Do đó, các khoảnh khắc của chúng có thể được đánh giá bằng cách sử dụng quy luật số lớn.
Again, we made a great team.	Một lần nữa, chúng tôi đã tạo nên một đội tuyệt vời.
I mean a lot.	Ý tôi là rất nhiều.
He's just asking to be understood.	Anh ấy chỉ yêu cầu được hiểu.
Just keep going until you finish it.	Chỉ cần tiếp tục cho đến khi bạn hoàn thành nó.
Killing for fun makes me sick.	Giết cho vui khiến tôi phát ốm.
You just know that you gave more than all the others.	Bạn chỉ biết rằng bạn đã cho nhiều hơn tất cả những người khác.
Today was much better.	Hôm nay đã tốt hơn nhiều.
Everyone recognizes her as an outstanding leader.	Mọi người đều công nhận cô ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc.
Now, the opposite is true.	Bây giờ, điều ngược lại là đúng.
For example, this was a surprise.	Ví dụ, điều này là một bất ngờ.
I know it and you know it.	Tôi biết điều đó và bạn biết điều đó.
I have tried several games and the performance is good.	Tôi đã thử một số trò chơi và hiệu suất là tốt.
Anger can be good.	Giận dữ có thể tốt.
It makes it look like nothing ever happened here.	Nó làm cho nó giống như không có gì từng xảy ra ở đây.
I had time to thoroughly research the village.	Tôi đã có thời gian để tìm hiểu kỹ về ngôi làng.
Maybe even strength.	Có thể cả sức mạnh.
I am looking for a girl.	Tôi đang tìm một cô gái.
She is the key.	Cô ấy là chìa khóa.
You must hit the block above you inside the wall.	Bạn phải nhấn khối phía trên bạn bên trong bức tường.
Everything is going well.	Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Hope you like them!.	Hy vọng bạn thích họ!.
My heart stopped beating.	Trái tim tôi như ngừng đập.
After a while she asked.	Một lúc sau cô ấy hỏi.
There is no end in sight.	Không có kết thúc trong tầm nhìn.
It is important to make a statement.	Điều quan trọng là phải đưa ra tuyên bố.
It's like another country.	Nó giống như một quốc gia khác.
An example situation is as follows.	Một tình huống ví dụ như sau.
You are what you eat.	Bạn là những gì bạn ăn.
Overall, the same proof works.	Nhìn chung, cùng một chứng minh hoạt động.
Choose a book about writing.	Chọn một cuốn sách về viết.
But the woman did not think of this.	Nhưng người phụ nữ không nghĩ đến điều này.
My father paid to let me go.	Cha tôi đã trả tiền để để tôi đi.
There's nothing social about that.	Không có gì xã hội về điều đó.
Give me a minute.	Cho tôi một phút.
But he did.	Mà anh ấy đã.
Feeling even worse.	Cảm thấy thậm chí còn tồi tệ hơn.
Just wanted to say keep it up!.	Chỉ muốn nói rằng hãy giữ nó lên !.
But, good.	Nhưng, tốt.
But choose winter if you can.	Nhưng hãy chọn mùa đông nếu bạn có thể.
That can really change the gameplay.	Điều đó thực sự có thể thay đổi lối chơi.
I don't care what they did before.	Tôi không quan tâm họ đã làm gì trước đó.
However, in the end, he made his choice.	Tuy nhiên, cuối cùng, anh đã đưa ra lựa chọn của mình.
It will try to instill fear.	Nó sẽ cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi.
Think about what really matters in the long run.	Suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng trong thời gian dài.
This procedure is repeated five times.	Thủ tục này được lặp lại năm lần.
I will add these later.	Tôi sẽ thêm những thứ này vào sau đó.
I'm going in here and just changing.	Tôi sẽ vào đây và chỉ cần thay đổi.
Join me for a drink later.	Hãy cùng tôi uống một ly sau.
I expected more ways to be honest.	Tôi mong đợi cách nhiều hơn để thành thật.
We want to find a middle point.	Chúng tôi muốn tìm một điểm trung gian.
This is where we lived.	Đây là nơi chúng tôi đã sống.
Each basic variable and term has a type.	Mỗi biến và thuật ngữ cơ bản có một kiểu.
People still have to pay for parking as usual.	Mọi người vẫn phải trả tiền đậu xe như bình thường.
You know you can talk to me or your mom about anything.	Bạn biết bạn có thể nói chuyện với tôi hoặc mẹ bạn về bất cứ điều gì.
You have a good life ahead of you.	Bạn có một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước của bạn.
The great thing for me is how.	Điều tuyệt vời đối với tôi là làm thế nào.
Their wedding pictures look so happy.	Hình ảnh đám cưới của họ trông thật hạnh phúc.
He let go of his hand.	Anh ấy buông tay.
The pain literally took my breath away.	Nỗi đau đã lấy đi hơi thở của tôi theo đúng nghĩa đen.
The first sitting was held later the same day.	Buổi ngồi đầu tiên được tổ chức sau đó cùng ngày.
She intends to run away with him.	Cô định bỏ trốn cùng anh ta.
But someone is missing.	Nhưng ai đó đã mất tích.
As soon as we can go.	Ngay khi chúng ta có thể đi.
He then turned the gun on himself.	Sau đó anh ta quay súng vào chính mình.
An additional issue needs attention.	Một vấn đề bổ sung cần được chú ý.
However, he still wanted to check outside.	Tuy nhiên, anh vẫn muốn kiểm tra bên ngoài.
She never discussed food.	Cô ấy không bao giờ thảo luận về thức ăn.
Old version on the left, new version on the right.	Phiên bản cũ bên trái, phiên bản mới bên phải.
And so you have my respect.	Và vì vậy bạn có sự tôn trọng của tôi.
I stopped fighting it.	Tôi ngừng chiến đấu với nó.
No such effect is observed here.	Không có hiệu ứng như vậy được quan sát ở đây.
The audience is gone.	Khán giả đã biến mất.
He will need to choose.	Anh ấy sẽ cần phải lựa chọn.
The results are shown in two independent experiments performed.	Kết quả được thể hiện trong hai thí nghiệm độc lập được thực hiện.
With my mind.	Với tâm trí của tôi.
We have nothing.	Chúng ta không có gì cả.
This is not for my company or for me.	Điều này không phải cho công ty của tôi hoặc cho tôi.
We cannot say enough about how happy we are with the results.	Chúng tôi không thể nói đủ về mức độ hạnh phúc của chúng tôi với kết quả.
It won't be good at all, but after that, it won't be.	Nó sẽ không tốt chút nào, nhưng sau đó, sẽ không có gì.
He wants me to sit.	Anh ấy muốn tôi ngồi.
He left her there for three days without food.	Anh để cô ở đó ba ngày mà không có thức ăn.
I can't believe he won.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã thắng.
Actually exactly a black man.	Thực ra chính xác là một người da đen.
Full face under eyes.	Khuôn mặt đầy đặn dưới mắt.
A find, really.	Một phát hiện, thực sự.
Spring won't come fast enough for me.	Thanh xuân sẽ không đến đủ nhanh đối với tôi.
I was the last one out of the hall.	Tôi là người cuối cùng ra khỏi hội trường.
He's a master at that.	Anh ấy là một bậc thầy về điều đó.
We have discussed various complex forms of this potential.	Chúng tôi đã thảo luận về nhiều dạng phức tạp khác nhau của tiềm năng này.
It has small yellow flowers that open before the leaves appear.	Nó có những bông hoa nhỏ màu vàng mở ra trước khi lá xuất hiện.
Not one appears to match the other.	Không một cái xuất hiện để phù hợp với cái khác.
It certainly doesn't end there.	Nó chắc chắn không kết thúc ở đó.
I think that's human nature.	Tôi nghĩ đó là bản chất của con người.
You tell them that if you drink again, you will die.	Bạn nói với họ rằng nếu bạn uống một lần nữa, bạn sẽ chết.
I keep getting better equipment.	Tôi tiếp tục nhận được thiết bị tốt hơn.
Send this article to your friends.	Gửi bài viết này cho bạn bè.
I didn't mean to hold you so tight.	Tôi không cố ý giữ chặt bạn như vậy.
Right now, anyway.	Ngay bây giờ, dù sao.
Four of those companies closed a few months after they were founded.	Bốn trong số những công ty đó đã đóng cửa vài tháng sau khi chúng được thành lập.
That's number one.	Đó là số một.
Now she needs to rest.	Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi.
I have never seen anyone so interesting and easy to talk to.	Tôi chưa bao giờ thấy ai thú vị và dễ nói chuyện như vậy.
Perspectives need practice and know how.	Quan điểm cần thực hành và biết cách.
Please help me with some examples.	Xin hãy giúp tôi với một số ví dụ.
And it won't stop there.	Và nó sẽ không dừng lại ở đó.
Come back later.	Quay lại sau.
I spoke to her earlier today.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy sớm hơn hôm nay.
But it couldn't be otherwise.	Nhưng không thể nào khác được.
Or we were alone.	Hoặc chúng tôi đã được một mình.
No answer has been given.	Không có câu trả lời nào được đưa ra.
Of course there's a lot of money to be had right then and there.	Tất nhiên là có rất nhiều tiền để có được ngay lúc đó.
For now, he said, the focus is on the game.	Hiện tại, anh ấy nói, trọng tâm là trò chơi.
She wants to make her life with you.	Cô ấy muốn thực hiện cuộc sống của mình với bạn.
Sure, we come from old school.	Chắc chắn, chúng tôi đến từ trường cũ.
In the short term, it can improve them.	Trong ngắn hạn, nó có thể cải thiện chúng.
Turns out not so much.	Hóa ra không quá nhiều.
He knows exactly where the product has gone.	Anh ấy biết chính xác sản phẩm đã đi đến đâu.
But in absolute terms, the increased risk remains relatively small.	Nhưng về mặt tuyệt đối, rủi ro gia tăng vẫn tương đối nhỏ.
You can feel it.	Anh có thể cảm thấy nó.
It was the old man who made them.	Chính ông già đã tạo ra chúng.
I tried to get a good picture of it.	Tôi đã cố gắng có được một bức tranh tốt về nó.
A plus plus plus.	A plus plus plus.
Is him.	Là anh ấy.
I want her to rest in peace.	Tôi muốn cô ấy yên nghỉ.
It's an easy matter to cut them down.	Đó là một vấn đề dễ dàng để cắt giảm chúng.
It is merely a natural procedure.	Nó chỉ đơn thuần là một thủ tục tự nhiên.
What we just did.	Những gì chúng tôi vừa làm.
I see you haven't been told about that.	Tôi thấy bạn đã không được nói về điều đó.
To say otherwise would be a lie.	Nói khác đi sẽ là một lời nói dối.
Without you, there is no game.	Không có bạn, không có trò chơi.
Roll into a circle.	Cuộn thành hình tròn.
Deep learning models have been proposed for task processing recently.	Các mô hình học tập sâu đã được đề xuất để xử lý nhiệm vụ gần đây.
But it's simply not possible.	Nhưng đơn giản là không thể.
Children are injured.	Trẻ em bị thương.
It looks so beautiful.	Nó trông thật đẹp.
Participated in study design.	Đã tham gia vào thiết kế nghiên cứu.
But just stupid.	Mà chỉ là ngu ngốc.
I want to take a different approach in this section.	Tôi muốn thực hiện một cách tiếp cận khác trong phần này.
At worst you have a move.	Tệ nhất là bạn có một động thái.
At that point, there were only seven pieces left on the chessboard.	Tại thời điểm đó, chỉ còn lại bảy mảnh trên bàn cờ.
Immediately, he understood what he was looking at.	Ngay lập tức, anh hiểu những gì anh đang nhìn.
Exchange.	Đổi lại.
But they don't understand.	Nhưng họ không hiểu.
We'll keep it dry until we look at it over the weekend.	Chúng tôi sẽ giữ khô ráo cho đến khi chúng tôi nhìn vào cuối tuần.
The address is wide.	Địa chỉ lại rộng.
So to this point.	Vì vậy, đến thời điểm này.
It's much easier to use them now.	Giờ đây, việc sử dụng chúng dễ dàng hơn rất nhiều.
Maybe in a year or two.	Có thể trong một hoặc hai năm.
She was tired of guys playing games.	Cô đã chán những anh chàng chơi game.
We enjoyed his society very much.	Chúng tôi rất thích xã hội của anh ấy.
He knew he had to bring something else to the table.	Anh biết mình phải mang một thứ khác lên bàn.
Absolutely no one knows this about you, not even your closest friends.	Hoàn toàn không ai biết điều này về bạn, ngay cả những người bạn thân nhất của bạn.
We got to see his final moments.	Chúng tôi đã nhìn thấy những khoảnh khắc cuối cùng của anh ấy.
This condition is most common in children.	Tình trạng này phổ biến nhất ở trẻ em.
This loss tonight, so hard.	Mất mát này đêm nay, thật khó khăn.
Test copy, check target.	Kiểm tra bản sao, kiểm tra mục tiêu.
The fear of death.	Sự sợ hãi của cái chết.
They go.	Họ đi.
The effect on the nervous system is very strong.	Tác dụng lên hệ thần kinh rất mạnh.
Those who say this are wrong.	Những người nói điều này là sai.
It can lead to a lot of consequences.	Nó có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả.
Self-doubt is normal.	Nghi ngờ bản thân là bình thường.
I love this place.	Tôi yêu nơi này.
Ask them to go ahead and do whatever they want.	Yêu cầu họ tiếp tục và làm bất cứ điều gì họ muốn.
That's not a number.	Đó không phải là con số.
Get your tools ready and start the takedown process.	Chuẩn bị sẵn sàng các công cụ của bạn và bắt đầu quá trình gỡ xuống.
A good fit is better.	Một sự phù hợp tốt là tốt hơn.
New on the ground.	Mới trên mặt đất.
We will talk about that later.	Chúng tôi sẽ nói về điều đó sau.
If you match, you have become one of the group.	Nếu bạn phù hợp, bạn đã trở thành một trong nhóm.
You have to.	Bạn phải.
The court was correct in adopting this approach.	Tòa án đã đúng khi áp dụng cách tiếp cận này.
You have to stop the bad guys from doing evil.	Bạn phải ngăn chặn những kẻ xấu làm điều ác.
So make a lot of others, make a lot less.	Vì vậy, làm cho nhiều người khác, làm cho rất nhiều ít hơn.
No one told us anything when we moved here.	Không ai nói với chúng tôi bất cứ điều gì khi chúng tôi chuyển đến đây.
In this way, a visible area is formed.	Bằng cách này, một khu vực hiển thị được hình thành.
No registration process required.	Không cần quy trình đăng ký.
All images are images of sex.	Mọi hình ảnh đều là hình ảnh của tình dục.
Don't know who, don't know how, don't know why.	Không biết ai, không biết làm thế nào, không biết tại sao.
Let's make it bigger and move more to the left. 	Hãy làm cho nó lớn hơn và di chuyển nhiều hơn về phía bên trái. 
too much risk.	quá nhiều rủi ro.
I need to get information for every specific time.	Tôi cần lấy thông tin cho mọi thời điểm cụ thể.
I sat down and looked around.	Tôi ngồi xuống và nhìn xung quanh.
I was at home alone.	Tôi đã ở nhà một mình.
Well, we have another series.	Chà, chúng ta lại có một bộ truyện nữa.
He will.	Anh ấy sẽ.
A long one.	Một cái dài.
This is difficult in advanced cases where many pages are involved.	Điều này rất khó trong các trường hợp nâng cao khi có nhiều trang có liên quan.
It's not clear why this would be useful.	Không rõ tại sao điều này sẽ hữu ích.
It is too much to expect.	Nó là quá nhiều để mong đợi.
They did the best they could for their country.	Họ đã làm những gì tốt nhất có thể cho đất nước của họ.
Follow-up survival rate.	Tỷ lệ sống sót theo dõi.
And thank God for that.	Và cảm ơn Chúa vì điều đó.
I just happened to go there.	Tôi chỉ tình cờ đến đó.
It cannot give you the real, it can only receive the false.	Nó không thể cho bạn cái thật, nó chỉ có thể nhận cái giả.
That could be the reason for the strange communication method.	Đó có thể là lý do cho phương thức giao tiếp kỳ lạ.
It's to his left.	Nó ở bên trái của anh ta.
You can't control him, and that makes him dangerous.	Bạn không thể kiểm soát anh ta, và điều đó khiến anh ta trở nên nguy hiểm.
We need to get together and be friends.	Chúng ta cần kết hợp với nhau và trở thành bạn của nhau.
The two remained close for a number of years.	Hai người vẫn thân thiết trong một số năm.
Nice and easy.	Tốt đẹp và dễ dàng.
He's everything you don't have.	Anh ấy là tất cả những gì bạn không có.
It's the same thing we're doing now.	Đó là điều tương tự mà chúng tôi đang làm bây giờ.
This is true of life.	Điều này đúng với cuộc sống.
But that doesn't seem to make any difference.	Nhưng điều đó dường như không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
She would never let herself want him.	Cô sẽ không bao giờ để mình muốn anh.
You can sign up to post properties here.	Bạn có thể đăng ký để đăng tài sản tại đây.
Throw these away.	Vứt những thứ này đi.
She got in my way.	Cô ấy đã cản đường mình.
How you care and stand by each other.	Cách bạn quan tâm và sát cánh vì nhau.
I'll thank him when he gets home.	Tôi sẽ cảm ơn anh ấy khi anh ấy về nhà.
I was hoping so.	Tôi đã hy vọng như vậy.
I look to start well in that game at my age.	Tôi trông sẽ bắt đầu tốt trong trò chơi đó ở độ tuổi của tôi.
He has the right to judge every man and woman.	Anh ta có quyền phán xét mọi người đàn ông và phụ nữ.
Please do not act or do not act on the things you read here.	Vui lòng không hành động hoặc không hành động dựa trên những điều bạn đọc ở đây.
So let me give you a little background.	Vì vậy, hãy để tôi cung cấp cho bạn một chút nền tảng.
But they did.	Nhưng mà họ đã.
Measure results.	Đo lường kết quả.
I felt too good to back down.	Tôi đã cảm thấy quá tốt để lùi lại.
But yeah, its back is awesome.	Nhưng phải, cái lưng của nó thật tuyệt.
I was not present.	Tôi đã không có mặt.
The young woman who turned her life around.	Người phụ nữ trẻ đã xoay chuyển cuộc sống của mình.
It's a friendly time in your body.	Đó là khoảng thời gian thân thiện trong cơ thể bạn.
Anywhere, any time.	Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.
For us, it's easy money.	Đối với chúng tôi, đó là tiền dễ dàng.
Her desire to protect and serve was very similar to his.	Mong muốn được bảo vệ và phục vụ của cô rất giống với anh.
This is a collection guide.	Đây là một hướng dẫn bộ sưu tập.
Every time we achieve it, it's a success.	Mỗi khi chúng tôi đạt được nó, đó là một thành công.
From the very beginning, the surprise of the event itself.	Ngay từ đầu, sự bất ngờ của chính sự kiện.
But it takes time.	Nhưng cần có thời gian.
We are trying to help students study, class.	Chúng tôi đang cố gắng giúp học sinh học tập, tiết học.
We will give up.	Chúng tôi sẽ từ bỏ.
That's not a no.	Đó cũng không phải là không.
Create an account!.	Tạo một tài khoản!.
I know it's him.	Tôi biết đó là anh ta.
Not a single kid has a phone.	Không một đứa trẻ nào có điện thoại.
It came to rest on her plump lips.	Nó đến để yên trên đôi môi đầy đặn của cô.
He just didn't think about these things.	Anh ấy chỉ không nghĩ đến những điều này.
He did so on his own even when she didn't press down.	Anh ấy đã tự mình làm như vậy ngay cả khi cô ấy không ấn xuống.
Do not kill me.	Đừng giết tôi.
Now he thought of this woman.	Bây giờ anh nghĩ đến người phụ nữ này.
I was a bit surprised to find myself doing this.	Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mình đang làm điều này.
The city was free.	Thành phố đã được miễn phí.
The case profile assessment was completed after the interview.	Đánh giá hồ sơ tình huống đã được hoàn thành sau cuộc phỏng vấn.
Just a little bit can go a long way.	Chỉ một chút thôi cũng có thể đi được một chặng đường dài.
That is the beauty of it.	Đó là vẻ đẹp của nó.
When he was done, he pointed straight ahead.	Khi làm xong, anh ta chỉ thẳng về phía trước.
I think there is a price floor.	Tôi nghĩ rằng có một mức giá sàn.
Everyone needs trees.	Mọi người đều cần cây xanh.
There's no one in there.	Không có ai trong đó.
It gets you there soon.	Nó đưa bạn đến đó sớm.
Next time.	Thời gian sắp tới.
He didn't want to ask it.	Anh không muốn hỏi nó.
Probably the same here.	Ở đây chắc cũng vậy.
But no one wants to see it.	Nhưng không ai muốn nhìn thấy nó.
He looked up in surprise.	Anh ngạc nhiên nhìn lên.
I only got down a few times.	Tôi chỉ bị xuống một vài lần.
Or with me.	Hay với tôi.
She didn't say anything bad about anyone.	Cô ấy không nói bất cứ điều gì xấu về bất cứ ai.
I stopped fighting.	Tôi đã ngừng chiến đấu.
Not the loss itself.	Không phải là mất mát chính nó.
I can't believe it now.	Tôi không thể tin được điều đó bây giờ.
Be present to them.	Hãy hiện diện với họ.
The numbers back it up.	Các con số sao lưu nó.
It is late afternoon.	Bây giờ là cuối buổi chiều.
See for yourself below.	Xem cho chính mình dưới đây.
But they didn't listen.	Nhưng họ không nghe.
Indeed, they may not.	Thật vậy, họ có thể không.
We never knew what to do.	Chúng tôi không bao giờ biết phải làm gì.
My baby boy was about six months old then.	Khi đó cậu bé của tôi được khoảng sáu tháng tuổi.
You will have to go out.	Bạn sẽ phải ra ngoài.
The fit is good.	Sự phù hợp là tốt.
I may not be that strong.	Tôi có thể không mạnh mẽ như vậy.
You say so don't make it so.	Bạn nói như vậy không làm cho nó như vậy.
Unfortunately, it doesn't work.	Thật không may, nó không hoạt động.
The heart is full of freedom.	Trái tim đầy tự do.
But that's because they don't.	Nhưng đó là bởi vì họ không.
I might post from time to time but probably not.	Thỉnh thoảng tôi có thể đăng nhưng có lẽ là không.
This did not work when it was new.	Điều này đã không làm được khi nó là mới.
The front door is very modern.	Cửa trước rất hiện đại.
However, she is trying to get there.	Tuy nhiên, cô ấy đang cố gắng đạt được điều đó.
I have done this before.	Tôi đã làm điều này trước đây.
Remember that your threat model may change as your situation changes.	Hãy nhớ rằng mô hình mối đe dọa của bạn có thể thay đổi khi tình hình của bạn thay đổi.
He doesn't smile when he shakes hands.	Anh ta không cười khi bắt tay.
History shows nothing.	Lịch sử không cho thấy gì.
However, it has.	Tuy nhiên, nó có.
Told it to be true.	Đã nói nó là sự thật.
They won't hurt you.	Họ sẽ không làm tổn thương bạn.
Move abroad.	Chuyển ra nước ngoài.
He can do the same for you today.	Anh ấy có thể làm điều tương tự cho bạn ngày hôm nay.
Pretty pale.	Khá nhạt.
Or a combination of two or more of them.	Hoặc kết hợp của hai hoặc nhiều trong số chúng.
They are married and you are not.	Họ đã kết hôn còn bạn thì không.
Unexpectedly, she became friends with his mother.	Không ngờ cô ấy lại kết bạn với mẹ cậu.
Here's what will happen now.	Đây là những gì bây giờ sẽ xảy ra.
Because it's a face.	Vì đó là khuôn mặt.
Until it is determined.	Cho đến khi nó được xác định.
Changing them is really easy.	Thay đổi chúng thực sự dễ dàng.
I see the present provided that it is like the past, becoming the past.	Tôi thấy hiện tại với điều kiện nó giống như quá khứ, trở thành quá khứ.
However, one should reconsider what those numbers mean.	Tuy nhiên, người ta nên xem xét lại ý nghĩa của những con số đó.
Therefore, they failed.	Vì thế, họ thất bại.
Death is very serious.	Cái chết rất nghiêm trọng.
He thought to himself, he must be a little crazy.	Anh tự nhủ, chắc anh điên một chút.
And let me explain that.	Và hãy để tôi giải thích điều đó.
Unusual but familiar.	Khác thường nhưng quen thuộc.
She made this new political garden her own.	Cô ấy đã biến khu vườn chính trị mới này của riêng mình.
The problem is that they read that way.	Vấn đề là họ đọc theo cách đó.
Each is looking for a job as far away from the other as possible.	Mỗi người đều tìm kiếm một công việc càng xa người kia càng tốt.
But this development is not something to be bothered about.	Nhưng sự phát triển này không phải là điều gì đó để làm phiền.
His word will stand.	Lời của anh ấy sẽ được giữ vững.
The reason for this is usually that the cat is scared.	Lý do này thường là con mèo sợ hãi.
Very strange and wonderful.	Rất lạ và tuyệt vời.
No, she didn't want to go back to that, not really.	Không, cô ấy không muốn quay lại chuyện đó, không hẳn vậy.
Other than that, he couldn't remember much.	Ngoài chuyện đó ra, anh không nhớ được gì nhiều.
I doubt you have much of your own money.	Tôi nghi ngờ bạn có nhiều tiền của riêng bạn.
I make a good living.	Tôi kiếm sống tốt.
That she was certain.	Điều đó cô đã chắc chắn.
She hasn't changed much.	Cô ấy không thay đổi nhiều.
It is beautiful indeed.	Quả thực là đẹp.
Let me give this to you.	Hãy để tôi đưa cái này cho bạn.
I can barely keep it.	Tôi hầu như không giữ được.
He never liked the games they played.	Anh chưa bao giờ thích những trò chơi mà họ chơi.
He's having a hard time with the dry weather this summer.	Anh ấy gặp khó khăn với thời tiết khô hanh vào mùa hè này.
It will affect their lives.	Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Half time.	Thời gian rưỡi.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
I want the safety and security of our people.	Tôi muốn sự an toàn và an ninh cho người dân của chúng tôi.
I know how to listen.	Tôi biết cách lắng nghe.
I can't talk right now.	Tôi không thể nói chuyện ngay bây giờ.
This went on for hours.	Điều này đã diễn ra trong nhiều giờ.
She is his wife.	Cô ấy là vợ của anh ấy.
The job was done, either way.	Công việc đã được thực hiện, một trong hai cách.
You fight for such things.	Bạn chiến đấu vì những điều như vậy.
But things like that don't help you.	Nhưng những thứ như thế không giúp được gì cho bạn.
That is a wonderful story.	Đó là một câu chuyện tuyệt vời.
That is my only hope.	Đó là hy vọng duy nhất của tôi.
What a lovely place.	Thật là một nơi đáng yêu.
You can even shape the water garden to suit your site.	Bạn thậm chí có thể định hình khu vườn nước cho phù hợp với trang web của mình.
Maybe he wasn't even serious when he asked.	Có lẽ anh ấy thậm chí đã không nghiêm túc khi anh ấy hỏi.
There are different methods to study the solution of these problems.	Có nhiều phương pháp khác nhau để nghiên cứu giải pháp của những vấn đề này.
So they decided to put him to work.	Vì vậy, họ quyết định đưa anh ta vào làm việc.
His place is not to be touched.	Chỗ của anh ấy không được chạm vào.
This is the writing paper.	Đây là giấy viết đó.
Second, we are free to discuss public figures.	Thứ hai, chúng tôi được tự do thảo luận về các nhân vật của công chúng.
That would be great.	Điều đó sẽ rất tuyệt.
And she loves it.	Và cô ấy thích nó.
Make a comment in the teacher's listening circle.	Đưa ra một nhận xét trong vòng nghe của giáo viên.
You never told me much.	Bạn chưa bao giờ nói nhiều với tôi.
I know him well enough.	Tôi biết anh ấy đủ rõ.
You create a table and scroll with it.	Bạn tạo một bảng và cuộn với nó.
Maybe a little more, maybe a little less.	Có thể nhiều hơn một chút, có thể ít hơn một chút.
He doesn't talk much, but he's experienced it.	Anh ấy không nói nhiều nhưng anh ấy đã có kinh nghiệm đó.
The apartment itself is great.	Căn hộ chính nó là tuyệt vời.
No sign of struggle.	Không có dấu hiệu của sự đấu tranh.
He was wonderful.	Anh ấy thật tuyệt vời.
Analyze data, prepare metrics and write drafts.	Phân tích dữ liệu, chuẩn bị các số liệu và viết bản thảo.
The weak son has never had a job in his life.	Người con trai yếu ớt chưa từng có việc làm trong đời.
So, it's time to give back.	Như vậy, đã đến lúc phải đền đáp.
Age is correct.	Tuổi đã chính xác.
Sometimes it worked.	Đôi khi nó đã hoạt động.
At least in my opinion.	Ít nhất là theo quan điểm của tôi.
He doesn't discuss them.        	Anh ấy không thảo luận về chúng.        
natural causes.	nguyên nhân tự nhiên.
It's not blood money.	Đó không phải là tiền máu.
It was a woman.	Đó là một người phụ nữ.
And that would be.	Và đó sẽ là.
Your guidance.	Sự hướng dẫn của bạn.
After being diagnosed with cancer, he attempted suicide.	Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, anh ấy đã cố gắng tự sát.
In the past seven years, they had very little time together.	Trong bảy năm qua, họ có rất ít thời gian bên nhau.
Really good question.	Câu hỏi thực sự hay.
I have tried and tried.	Tôi đã thử và đã thử.
But no, I don't know what I am.	Nhưng không, tôi không biết mình là gì.
Because that's the biggest part.	Vì đó là phần lớn nhất.
Some of us can handle a lot of information.	Một số người trong chúng ta có thể xử lý nhiều thông tin.
God even took away their church for a while.	Chúa thậm chí đã lấy đi nhà thờ của họ trong một thời gian.
And it doesn't just stop there.	Và không chỉ dừng lại ở đó.
A user connection request may be received.	Một yêu cầu kết nối người dùng có thể được nhận.
The house appears to have passed without any damage.	Ngôi nhà dường như đã đi qua mà không có bất kỳ thiệt hại nào.
He's still trying to save me.	Anh ấy vẫn đang cố gắng cứu tôi.
In the third stage, she is part of the front group.	Trong giai đoạn thứ ba, cô ấy là một phần của nhóm phía trước.
It took me hours to get them to that point.	Tôi đã mất hàng giờ đồng hồ để đưa chúng đến thời điểm đó.
And it might be okay.	Và nó có thể không sao.
As originally intended.	Như dự định ban đầu.
Because he still loves the way she feels.	Vì anh vẫn yêu theo cách cô cảm nhận.
But this week something has changed.	Nhưng tuần này có gì đó đã thay đổi.
Often, however, these two values ​​conflict with each other.	Tuy nhiên, thường thì hai giá trị này xung đột với nhau.
He has never done this before.	Anh ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây.
At the time this was published, they did.	Tại thời điểm điều này được xuất bản, họ đã làm.
I cannot leave him.	Tôi không thể rời xa anh ấy.
The list of authors can be seen in the page history.	Danh sách các tác giả có thể được nhìn thấy trong lịch sử trang.
No one, living or dead, has ever served like that.	Không ai, sống hay chết, đã từng phục vụ như vậy.
However, no sound is produced.	Tuy nhiên, không có âm thanh nào được tạo ra.
It's an interesting deal.	Đó là một thỏa thuận thú vị.
There was no significant effect on any of the other pain scores.	Không có ảnh hưởng đáng kể đến bất kỳ điểm số đau nào khác.
I've played with a few of them and they seem pretty good.	Tôi đã chơi với một vài người trong số họ và họ có vẻ khá tốt.
They like to be.	Họ thích được như vậy.
People shared it and some decided to follow him.	Mọi người chia sẻ nó và một số quyết định theo dõi anh ấy.
It would be worth a separate study.	Nó sẽ là giá trị của một nghiên cứu riêng biệt.
She didn't want the conversation to go where he was starting.	Cô không muốn cuộc trò chuyện đi đến nơi mà anh đang bắt đầu.
Don't think about the damn thing at the end.	Đừng nghĩ đến chuyện chết tiệt vào lúc cuối.
Look at the legal guidelines.	Nhìn vào hướng dẫn của pháp luật.
No sign of a watch.	Không có dấu hiệu của một chiếc đồng hồ.
Various types of display devices are available for this purpose.	Nhiều loại thiết bị hiển thị có sẵn cho mục đích này.
Put it on air.	Đưa nó lên sóng.
Is my cell phone number.	Là số điện thoại di động của tôi.
She didn't remember ever seeing him open it.	Cô không nhớ đã từng thấy anh mở nó ra bao giờ.
And what he realized, she realized.	Và những gì anh nhận ra, cô đã nhận ra.
Now he was content to wait and believe.	Bây giờ anh đã hài lòng để chờ đợi và tin tưởng.
Getting there is half the fun.	Đến được đó là một nửa cuộc vui.
We paid him.	Chúng tôi đã trả tiền cho anh ta.
If you need a shirt, one of mine is available.	Nếu bạn cần một chiếc áo sơ mi, có một chiếc của tôi đã được đặt sẵn.
Lead to these people.	Dẫn đến những người này.
I don't want to die in the dark.	Anh không muốn chết trong bóng tối.
I'm sure her music has helped a lot of people.	Tôi chắc chắn rằng âm nhạc của cô ấy đã giúp ích cho rất nhiều người.
Nothing really changed.	Không có gì thực sự thay đổi.
Not bad.	Không tệ lắm.
He doesn't really feel safe.	Anh ấy không thực sự cảm thấy an toàn.
He shook my hand again.	Anh ấy lại bắt tay tôi.
She likes it.	Cô ấy thích nó.
How to touch.	Làm thế nào để cảm ứng.
I'm really starting to like him.	Tôi thực sự bắt đầu thích anh ấy.
You only come in the final.	Bạn chỉ đến trong trận chung kết.
This forces her children to work if they want more.	Điều này buộc các con của bà phải làm việc nếu chúng muốn nhiều hơn nữa.
She knew she hadn't got him.	Cô biết cô đã không có được anh ta.
Another text has arrived.	Một văn bản khác đã đến.
She won't stop.	Cô ấy sẽ không dừng lại.
I can't give you the medical stuff of it.	Tôi không thể cung cấp cho bạn những thứ y tế của nó.
Go and clean up.	Đi và dọn dẹp.
Help them figure out what makes it worse.	Giúp họ tìm ra những gì làm cho nó tồi tệ hơn.
But one thing was missing.	Nhưng có một thứ đã bị thiếu.
It looks good when you do it that way.	Nó có vẻ tốt khi bạn làm theo cách đó.
A few.	Có một vài.
His long hair is cut short and thick like a movie star.	Mái tóc dài của anh được cắt ngắn và dày như ngôi sao điện ảnh.
It really is better in a glass.	Nó thực sự là tốt hơn trong một ly.
Not your face or arms.	Không phải khuôn mặt hay cánh tay của bạn.
She lay on her side and prepared to change.	Cô nằm nghiêng và chuẩn bị thay đồ.
Design and conduct experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
And he's good.	Và anh ấy tốt.
No, they must have a much larger purpose than that.	Không, họ phải có một mục đích lớn hơn thế nhiều.
In this test, .	Trong thử nghiệm này ,.
Each design has its own meaning.	Mỗi thiết kế đều có một ý nghĩa riêng.
I gestured to my friend.	Tôi ra hiệu cho bạn tôi.
I'm glad he's finally done something at home.	Tôi rất vui vì cuối cùng anh ấy cũng đã làm được gì đó ở nhà.
Today is no different.	Hôm nay không khác.
Everything in his history is known.	Mọi sự việc trong lịch sử của anh ta đều được biết đến.
It became much easier after that.	Nó trở nên dễ dàng hơn nhiều sau đó.
I feel safe.	Tôi cảm thấy an toàn.
It will take many days.	Nó sẽ mất nhiều ngày.
His eyes are green, not brown.	Đôi mắt của anh ta có màu xanh lục, không phải màu nâu.
Therefore, find out what they think of your content.	Do đó, hãy tìm hiểu xem họ nghĩ gì về nội dung của bạn.
They have five children.	Họ có năm người con.
He wants the ending.	Anh ấy muốn phần kết thúc.
This is not our game.	Đây không phải là trò chơi của chúng tôi.
Not so much in our wedding.	Không quá nhiều trong đám cưới của chúng tôi.
It's you doing this.	Đó là bạn làm điều này.
It was not a very complete effort by the band.	Đó không phải là một nỗ lực rất đầy đủ của ban nhạc.
Ask for instructions.	Yêu cầu hướng dẫn.
He will die here.	Anh ấy sẽ chết ở đây.
As usual for this beer, there are no specific rules here.	Như thường lệ đối với loại bia này, không có quy tắc cụ thể nào ở đây.
You know, often like that.	Bạn biết đấy, thường xuyên như vậy.
But my point is now you've got friends.	Nhưng quan điểm của tôi là bây giờ bạn đã có bạn.
That's the best we can do.	Đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm.
But! 	Nhưng mà!
got on the right plane! 	đã lên đúng máy bay!
final.	sau cùng.
Definitely the bad guy.	Chắc chắn là kẻ xấu.
I have to see if the path is clear.	Tôi phải xem liệu đường đi có rõ ràng không.
My parents won't go down there unless the house burns down.	Bố mẹ tôi sẽ không xuống đó trừ khi ngôi nhà bị cháy.
All major events in my life.	Tất cả các sự kiện lớn trong cuộc đời tôi.
It will ask for an answer to be served.	Nó sẽ yêu cầu một câu trả lời được phục vụ.
Next, choose a vision or road map for your book.	Tiếp theo, chọn tầm nhìn hoặc bản đồ đường đi cho cuốn sách của bạn.
In every aspect of world culture, we are the leaders.	Trong mọi khía cạnh của văn hóa thế giới, chúng tôi là những nhà lãnh đạo.
But you are also human.	Nhưng bạn cũng là con người.
His comments speak for him well.	Nhận xét của anh ấy nói cho anh ấy tốt.
The discussion lasted for four hours.	Cuộc thảo luận diễn ra trong bốn giờ.
Yes it doesn't work perfectly.	Có nó không hoạt động hoàn hảo.
I am a friend.	Tôi là một người bạn.
His world went silent around her.	Thế giới của anh lặng đi xung quanh cô.
Make sure your audience can see you.	Đảm bảo rằng khán giả có thể nhìn thấy bạn.
But at the same time, we did things that only you guys can do.	Nhưng đồng thời, chúng tôi đã làm những điều chỉ có anh em mới làm.
But now his family has been torn apart.	Vậy mà giờ đây gia đình anh đã tan đàn xẻ nghé.
However, this week they may have just made their biggest mistake.	Tuy nhiên, tuần này họ có thể vừa mắc phải sai lầm lớn nhất của mình.
Write or draw in the box.	Viết hoặc vẽ trong hộp.
It's only four months old.	Nó chỉ mới bốn tháng tuổi.
It was so cold he could feel his blood move.	Nó lạnh đến mức anh có thể cảm thấy máu của mình di chuyển.
Of such law.	Của luật như vậy.
This poses a potential problem for officer safety.	Điều này gây ra một vấn đề tiềm ẩn về an toàn của sĩ quan.
No object is returned from the call.	Không có đối tượng nào được trả lại từ cuộc gọi.
This is just water in here.	Đây chỉ là nước trong đây.
It was a familiar voice.	Đó là một giọng nói quen thuộc.
She is a woman.	Cô ấy là phụ nữ.
Try to get eight or nine hours of sleep each night.	Cố gắng ngủ tám hoặc chín giờ mỗi đêm.
Many women say nothing out of fear.	Nhiều phụ nữ không nói gì vì sợ hãi.
It should give you something like the red dots on this image.	Nó sẽ cung cấp cho bạn một cái gì đó giống như các điểm màu đỏ trên hình ảnh này.
We will share it with you as soon as it is completed.	Chúng tôi sẽ chia sẻ nó với bạn ngay sau khi nó hoàn thành.
Keep your fingers to yourself!!.	Giữ các ngón tay của bạn cho riêng mình !!.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp anh.
She has two other children, both from different relationships.	Cô ấy có hai đứa trẻ khác, cả hai đều từ những mối quan hệ khác nhau.
Money, he said.	Tiền, anh ấy nói.
This is the worst time of my life.	Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
However, you don't.	Tuy nhiên, bạn không.
Whatever the two of you shared in the past, it's over now.	Bất cứ điều gì hai người đã chia sẻ trong quá khứ, bây giờ nó đã kết thúc.
Participants were analyzed as treated.	Những người tham gia được phân tích như được đối xử.
And don't worry about her.	Và đừng lo lắng về cô ấy.
However, they had this strange sense of death.	Tuy nhiên, họ có cảm giác chết chóc kỳ lạ này.
However, several other trials have shown this treatment to be safe.	Tuy nhiên, một số thử nghiệm khác đã chỉ ra rằng phương pháp điều trị này là an toàn.
This just works.	Điều này chỉ hoạt động.
Unfortunately we came short in this time period.	Thật không may, chúng tôi đã đến ngắn trong khoảng thời gian này.
But don't say it.	Nhưng đừng nói ra.
He never ran anything.	Anh ta không bao giờ điều hành bất cứ điều gì.
Something must give.	Một cái gì đó phải cho.
Perhaps you will die before the year is over.	Có lẽ bạn sẽ chết trước khi hết năm.
He is the father.	Ông ấy là cha.
I just find it hard to say.	Tôi chỉ thấy khó nói.
It's not just dangerous.	Nó không chỉ là nguy hiểm.
If you don't want to discuss it now, we won't.	Nếu bạn không muốn thảo luận về nó bây giờ, chúng tôi sẽ không.
I haven't seen him in thirty years.	Tôi đã không gặp anh ấy trong ba mươi năm.
If they can still stand on their own two feet.	Nếu họ vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
It will be on the second road on the right.	Nó sẽ nằm trên đường thứ hai bên phải.
I want to go back for a short month.	Tôi muốn quay lại một tháng ngắn ngủi.
My foot is out.	Chân tôi đưa ra.
The material of science is the material of life itself.	Vật liệu của khoa học là vật liệu của chính cuộc sống.
He is interested in the behavior of animals and their sounds.	Anh ấy quan tâm đến hành vi của động vật và âm thanh của chúng.
Show an example of this activity.	Hiển thị một ví dụ về hoạt động này.
I can only believe his mother must be behind it.	Tôi chỉ có thể tin rằng mẹ anh ấy phải đứng sau nó.
And they failed.	Và họ thất bại.
If you want to sleep in that room, you go right first.	Nếu bạn muốn ngủ trong phòng đó, bạn đi ngay trước.
He heard something.	Anh ấy đã nghe thấy gì đó.
For many years after that, my brother kept his knowledge a secret.	Trong nhiều năm sau đó, anh trai tôi đã giữ bí mật về kiến ​​thức của mình.
That's my thing.	Đó là điều của tôi.
A few wear them yet.	Một số ít mặc chúng được nêu ra.
When it boils, turn off the heat.	Khi đã sôi, tắt bếp.
You are strong and you can handle this.	Bạn mạnh mẽ và bạn có thể xử lý điều này.
In this case, the operation was successful but the patient died.	Trong trường hợp này, ca mổ đã thành công nhưng bệnh nhân đã tử vong.
I know it's a long shot.	Tôi biết đó là một cú sút xa.
The fire quickly reached the workers, taking them by surprise.	Ngọn lửa tiến nhanh đến các công nhân, khiến họ bất ngờ.
Maybe they know where she went.	Có lẽ họ biết cô ấy đã đi đâu.
It might just be to start though.	Nó có thể chỉ là để bắt đầu mặc dù.
Set aside a specific amount of time to study each day.	Dành một khoảng thời gian cụ thể cho việc học mỗi ngày.
Old version on the left, new in the middle and right.	Phiên bản cũ ở bên trái, mới ở giữa và bên phải.
Their own money.	Tiền riêng của họ.
You will find it explained further here.	Bạn sẽ tìm thấy nó được giải thích thêm ở đây.
I love things like that.	Tôi yêu những thứ như thế.
Just to look for you.	Chỉ để tìm kiếm bạn.
But you are sick.	Nhưng bạn đang bị bệnh.
Good morning, fellow students.	Chào buổi sáng, các bạn sinh viên.
The previous video has been deleted.	Video nãy đã bị xoá.
She needs a change.	Cô ấy cần thay đổi.
Someone other than her mother.	Ai đó không phải mẹ cô ấy.
He wanted to be that boy.	Anh ấy muốn trở thành cậu bé đó.
That's the first thing.	Đó là điều đầu tiên.
Instead, he sees it as a kind of race.	Thay vào đó, anh xem nó như một loại cuộc đua.
You must be competent to do your job.	Bạn phải có thẩm quyền để làm công việc của bạn.
Either way, you have to hand it over to them.	Dù thế nào thì bạn cũng phải giao nó cho họ.
Her song is about a new love.	Bài hát của cô ấy nói về một tình yêu mới.
That is a step forward.	Đó là một bước tiến.
They finally made the right call.	Cuối cùng họ đã thực hiện đúng cuộc gọi.
We lost that a long time ago.	Chúng ta đã đánh mất điều đó cách đây rất lâu.
The statistical error is too small to be visible in this scale.	Sai số thống kê quá nhỏ để có thể nhìn thấy trong thang đo này.
It's even more money that the government spends on defense.	Nó thậm chí còn nhiều hơn số tiền mà chính phủ chi cho quốc phòng.
The government can make it a little easier.	Chính phủ có thể làm cho nó dễ dàng hơn một chút.
Enter as many times as you want.	Nhập nhiều lần như bạn muốn.
Some old and some young.	Một số già và một số trẻ.
But it's an expensive process.	Nhưng đó là một quá trình tốn kém.
The third factor is one we can control.	Yếu tố thứ ba là yếu tố chúng ta có thể kiểm soát.
Nothing really random or planned.	Không có gì thực sự ngẫu nhiên hoặc có kế hoạch.
Not much is known about her personal life during these years.	Không có nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân của cô trong những năm này.
We are getting stronger.	Chúng tôi đang trở nên vững chắc hơn.
It was a great race.	Thật là một cuộc đua tuyệt vời.
In fact, he will only make this problem worse.	Trên thực tế, anh ta sẽ chỉ làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn.
It is the same with you.	Nó cũng giống như với bạn.
He lived on.	Anh ấy đã sống tiếp.
At least now they have their books.	Ít nhất bây giờ họ đã có sách của họ.
It seems few people care about sleep.	Có vẻ ít người quan tâm đến giấc ngủ.
Here are some examples.	Sau đây là một số ví dụ.
Make it different.	Làm cho nó khác biệt.
I'm still not used to this.	Tôi vẫn chưa quen với việc này.
He's not sad, he's happy.	Anh không buồn, anh vui.
Too much love.	Quá nhiều tình yêu.
Not immediately, but for a month or so.	Không phải ngay lập tức, nhưng trong một tháng hoặc lâu hơn.
I recommend getting some sleep.	Tôi khuyên bạn nên ngủ một chút.
Five thousand words at most.	Nhiều nhất là năm nghìn từ.
And let's face it.	Và hãy đối mặt với nó.
And we messed everything up.	Và chúng tôi đã làm mọi thứ bối rối.
Children do not learn well under stress.	Trẻ không học tốt khi bị căng thẳng.
Safety is still on.	Sự an toàn vẫn được bật.
You can make it what you want.	Bạn có thể làm cho nó những gì bạn muốn.
And you should reach out to others immediately.	Và bạn nên tiếp cận những người khác ngay lập tức.
We need you to come with us.	Chúng tôi cần bạn đi cùng chúng tôi.
Later war.	Cuộc chiến sau này.
Death is a hateful thing.	Cái chết là một thứ đáng ghét.
The impact of companies like these can be huge.	Tác động của những công ty như thế này có thể rất lớn.
There are many to choose from.	Có rất nhiều để lựa chọn.
The center of his existence is his returned computer.	Trung tâm của sự tồn tại của anh ta là chiếc máy tính được trả lại của anh ta.
I don't think they know anything.	Tôi không nghĩ rằng họ biết bất cứ điều gì.
There are different ways you can do it.	Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể làm.
I think it lived through at least a winter before that.	Tôi nghĩ nó đã sống qua ít nhất một mùa đông trước đó.
Research is not her business.	Nghiên cứu không phải là việc của cô ấy.
These data need further investigation.	Những dữ liệu này cần được điều tra thêm.
Plunging into the fire seemed like a strange thing to do.	Việc lao xuống lửa dường như là một việc kỳ lạ phải làm.
These are not good signs.	Đây không phải là những dấu hiệu tốt.
Means are changed twice a week.	Phương tiện được thay đổi hai lần một tuần.
I have chosen to take on the responsibility of helping to change the world.	Tôi đã chọn nhận trách nhiệm giúp thay đổi thế giới.
He had to do something, but there was no point in doing it.	Anh phải làm gì đó, nhưng chẳng có ích gì để làm.
The second challenge has been accepted.	Thử thách thứ hai đã được chấp nhận.
But still a solid model.	Nhưng vẫn là một mô hình vững chắc.
However, she is my friend.	Tuy nhiên, cô ấy là bạn của tôi.
He hasn't eaten for several days.	Anh ấy đã không ăn trong vài ngày.
She doesn't want to go.	Cô ấy không muốn đi.
We can go by river.	Chúng ta có thể đi bằng đường sông.
I don't think they are.	Tôi không nghĩ là họ.
He said he didn't and had no further conversations.	Anh ấy nói rằng anh ấy không làm vậy và không có cuộc trò chuyện nào nữa.
That of the participants was excluded because of lack of data.	Điều đó của những người tham gia bị loại trừ vì thiếu dữ liệu.
But without her.	Nhưng không có cô ấy.
This is the fourth question.	Đây là câu hỏi thứ tư.
For a long time, no one said a word.	Trong một lúc lâu, không ai nói một lời.
But there's one more problem.	Nhưng còn một vấn đề nữa.
So does this court.	Tòa án này cũng vậy.
I'm really excited to do it.	Tôi thực sự rất vui mừng khi thực hiện nó.
That's the whole story.	Đó là toàn bộ câu chuyện.
However, I will explain why it is not.	Tuy nhiên, tôi sẽ giải thích tại sao nó không phải.
Some crazy cards.	Một số thẻ điên rồ.
If this birth should be my last.	Nếu lần sinh này nên là lần cuối cùng của tôi.
Haven't heard that.	Đã không nghe điều đó.
Now we have more land.	Bây giờ chúng ta có nhiều đất hơn.
Even this doesn't seem like a straightforward task.	Ngay cả điều này dường như không phải là một nhiệm vụ thẳng thắn cho lắm.
Black people don't have to go to court to be free.	Người da đen không cần phải ra tòa để được tự do.
He just placed his own business card online.	Anh ấy vừa đặt danh thiếp của riêng mình trực tuyến.
It is quick and inexpensive.	Nó là nhanh chóng và không tốn kém.
These are strange times.	Đây là những thời điểm kỳ lạ.
I can not see you.	Tôi không thể nhìn thấy bạn.
This is easily proven.	Điều này dễ dàng được chứng minh.
So that normal operation is not possible.	Vì vậy mà hoạt động bình thường là không thể.
The mind becomes very sharp in three days.	Đầu óc trở nên rất nhạy bén trong ba ngày.
He's a bad boy.	Anh ấy là một cậu bé hư.
I think we can get it from here.	Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy nó từ đây.
I have been there twice per month for two years.	Tôi đã ở đó hai lần mỗi tháng trong hai năm.
I saw you in his arms.	Tôi đã nhìn thấy bạn trong vòng tay của anh ấy.
A bed that looks as if it hasn't been made in days.	Một chiếc giường trông như thể nó đã không được làm trong nhiều ngày.
She was silent for a long time before he looked back at her.	Cô im lặng rất lâu anh mới nhìn lại cô.
Clearly, women with multiple risk factors increase the threat.	Rõ ràng, những phụ nữ có nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng mối đe dọa.
I am being watched.	Tôi đang bị theo dõi.
Picture taken through the window.	Hình ảnh chụp qua cửa sổ.
It's just an open relationship.	Đó chỉ là một mối quan hệ mở.
I will change.	Tôi sẽ thay đổi.
In turn, we want to send someone to do it.	Đến lượt mình, chúng tôi muốn cử ai đó làm điều đó.
However, absolute silence is hard to come by in real life.	Tuy nhiên, sự im lặng tuyệt đối khó có được trong đời thực.
Their number was fixed at four hundred.	Con số của họ đã được cố định ở bốn trăm.
Just know that is the case.	Chỉ biết rằng đó là trường hợp.
I can't have.	Tôi không thể có.
He smiled at the boy.	Anh mỉm cười với cậu bé.
I have a high moral background.	Tôi có nền tảng đạo đức cao.
I let her lie.	Tôi đã để cô ấy nói dối.
The boy's throat was cut.	Cổ họng của cậu bé đã bị cắt.
None of us were prepared for what happened next.	Không ai trong chúng tôi được chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo.
You have the right to your opinion.	Bạn có quyền đối với ý kiến ​​của mình.
But, with one rare exception, we won't be touching a single player part of the game.	Nhưng, với một ngoại lệ hiếm hoi, chúng tôi sẽ không đụng đến một phần chơi đơn của trò chơi.
A good match.	Một trận đấu tốt.
I'm not sure they'll believe me.	Tôi không chắc họ sẽ tin tôi.
Yes, you know the line.	Vâng, bạn biết dòng.
People would go in and look down and it was sad.	Mọi người sẽ đi vào và nhìn xuống và điều đó thật buồn.
Consider that progress.	Hãy xem xét sự tiến bộ đó.
Obviously, they do.	Rõ ràng, họ làm.
No one was angry because he wanted to check.	Không ai tức giận vì anh ta muốn kiểm tra.
In the end, the accused fled and ran towards his cell.	Cuối cùng, bị cáo bỏ trốn và chạy về phía phòng giam của mình.
Same with music.	Tương tự với âm nhạc.
But the cars were still going back and forth on that road.	Nhưng những chiếc xe vẫn chạy ngược xuôi trên con đường đó.
We need it now.	Chúng tôi cần nó ngay bây giờ.
Staff.	Nhân Viên.
Nobody else.	Không có ai cả.
Stay away from trouble.	Tránh xa rắc rối.
I'm tired tonight, and want to sleep.	Tôi mệt tối nay, và muốn ngủ.
Many people also need physical therapy.	Nhiều người cũng cần vật lý trị liệu.
They say do everything.	Họ nói hãy làm mọi thứ.
The bed was empty even when I was in it, the room.	Chiếc giường trống ngay cả khi tôi ở trong đó, căn phòng.
And that is exactly what is happening now.	Và đó chính xác là những gì đang diễn ra bây giờ.
But I can't find what it means.	Nhưng tôi không thể tìm thấy nó có nghĩa là gì.
But it was too little, too late.	Nhưng đó là quá ít, quá muộn.
Now is my moment.	Bây giờ là thời điểm của tôi.
There was a young woman lying in it, however injured.	Có một phụ nữ trẻ nằm trong đó, tuy nhiên bị thương.
I started to get excited.	Tôi bắt đầu thấy phấn khích.
To his knowledge, no one had any interest in politics.	Theo hiểu biết của ông, không ai có hứng thú với chính trị.
I don't hate it.	Tôi không ghét nó.
He has to get out of there.	Anh ta phải ra khỏi đó.
I looked for food and offered her some.	Tôi tìm thức ăn và mời cô ấy một ít.
We need to prepare.	Chúng tôi cần phải chuẩn bị.
And answer your question, too.	Và trả lời câu hỏi của bạn, quá.
I said we would take off that night.	Tôi nói rằng chúng ta sẽ cất cánh vào đêm đó.
Let me ask you another question then.	Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi khác sau đó.
Then pair straight again.	Sau đó, cặp thẳng một lần nữa.
The reason could be the following.	Lý do có thể là sau đây.
Thin as a fallen tree.	Người gầy như cây đổ.
A very good one.	Một cái rất tốt.
Many families got married and grew up.	Nhiều gia đình đã lập gia đình và lớn lên.
So number one is to have a purpose.	Vì vậy, số một là phải có mục đích.
Everyone does it now.	Tất cả mọi người đều làm điều đó ngay bây giờ.
Nothing but love.	Không có gì nhưng tình yêu.
At the door he turned to him.	Đến cửa anh quay sang anh.
If you like those, fine.	Nếu bạn thích những cái đó, tốt thôi.
I think it's very, very emotional.	Tôi nghĩ nó rất, rất xúc động.
That very afternoon.	Ngay chiều hôm đó.
Which said something.	Mà đã nói điều gì đó.
He hit her on the head.	Anh ta đánh vào đầu cô.
They will have to close the window.	Họ sẽ phải đóng cửa sổ.
I'm very happy for you.	Tôi rất hạnh phúc cho bạn.
Then it's just about a great game.	Sau đó, nó chỉ là về một trò chơi tuyệt vời.
He had a great feeling for the game.	Anh ấy đã có một cảm giác tuyệt vời cho trò chơi.
They have one more chance to get it right.	Họ có thêm một cơ hội để làm đúng.
I chose to listen to my husband.	Tôi đã lựa chọn nghe theo lời chồng.
I have new memories of him to add to the old.	Tôi có những kỷ niệm mới của anh ấy để thêm vào cũ.
A little less.	Ít hơn một chút.
I hate to be the bad guy to hold her back in the tests.	Tôi ghét phải là kẻ tồi tệ để kìm hãm cô ấy trong các cuộc kiểm tra.
The case is unique.	Trường hợp là duy nhất.
The first is to research the plans.	Đầu tiên là nghiên cứu các kế hoạch.
You made your point.	Bạn đã đưa ra quan điểm của mình.
I'm not asking you to trust him, just trust me.	Tôi không yêu cầu bạn tin tưởng anh ta, chỉ cần tin tưởng ở tôi.
I was prepared.	Tôi đã được chuẩn bị.
I believe in truth and science.	Tôi tin vào sự thật và khoa học.
You have my flat nose.	Bạn có chiếc mũi tẹt của tôi.
In other words, it's hard.	Nói cách khác, nó khó.
So it could be someone else.	Vì vậy, nó có thể là ai đó khác.
There must be multiple codes for this property.	Phải có nhiều bộ luật với tài sản này.
It's somewhere else.	Nó ở một nơi khác.
I'm sure we had something wrong there as well.	Tôi chắc rằng chúng tôi cũng đã có gì đó sai ở đó.
You have no thoughts.	Bạn không có suy nghĩ.
Not the results you usually see.	Không phải kết quả bạn thường thấy.
Plus, they look really nice.	Thêm vào đó, họ trông rất đẹp.
It provides the best mobile application services to their customers.	Nó cung cấp các dịch vụ ứng dụng di động tốt nhất cho khách hàng của họ.
This immediately ends the game.	Điều này ngay lập tức kết thúc trò chơi.
Nothing serious.	Không có gì nghiêm trọng.
You just grew up.	Bạn vừa mới lớn lên.
Both are in good health.	Cả hai đều có sức khỏe tốt.
No one will have a proper explanation.	Không ai sẽ có một lời giải thích thích hợp.
Yes, we will continue.	Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục.
That purpose is simple.	Mục đích đó là đơn giản.
This will not be pretty.	Điều này sẽ không được đẹp.
You are a smart girl.	Bạn là một cô gái thông minh.
My body does not separate me from others.	Cơ thể của tôi không ngăn cách tôi với những người khác.
Or it could be something else.	Hoặc nó có thể là một cái gì đó khác.
So you don't lose any performance.	Vì vậy, bạn không bị mất bất kỳ hiệu suất.
For a minute, they had given up hope.	Trong một phút, họ đã từ bỏ hy vọng.
There's no way I'm going back to her.	Không đời nào tôi quay lại với cô ấy.
Many of them were referred immediately.	Nhiều người trong số họ đã được giới thiệu ngay lập tức.
Move on to the next door.	Chuyển sang cửa tiếp theo.
It's really a mixed bag.	Nó thực sự là một túi hỗn hợp.
It's not your time.	Đó không phải là thời gian của bạn.
Soon the scene changed again.	Ngay sau đó cảnh tượng lại thay đổi.
This can get interesting.	Điều này có thể trở nên thú vị.
It is still moving.	Nó vẫn đang di chuyển.
Sometimes it's hard to tell the difference.	Đôi khi rất khó để biết sự khác biệt.
She is busy.	Cô ấy đang bận.
It remains a major focus of our concerns.	Nó vẫn là một trọng tâm chính trong các mối quan tâm của chúng tôi.
For example you.	Ví dụ như bạn.
Obviously this is not so.	Rõ ràng điều này không phải như vậy.
Some of my friends donated to our old high school.	Một số bạn bè của tôi tặng cho trường trung học cũ của chúng tôi.
There's no way he can do that.	Không có cách nào anh ta có thể làm điều đó.
I think he's just playing and doesn't know any better.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ đang chơi và không biết gì hơn.
He enjoys very little.	Anh ấy rất ít được hưởng.
They heard him speak through me.	Họ nghe anh ấy nói qua tôi.
We don't have a population level.	Chúng tôi không có mức dân số.
I will address this below.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề này dưới đây.
I don't know why this doesn't work.	Tôi không biết tại sao điều này không hoạt động.
This process is controlled by several growth factors.	Quá trình này được kiểm soát bởi một số yếu tố tăng trưởng.
They just keep moving forward.	Họ chỉ tiếp tục tiến về phía trước.
Let the price go up.	Hãy để giá cả tăng lên.
He is with her, but he has no control over her life.	Anh ở bên cô, nhưng anh không kiểm soát cuộc sống của cô.
It is the brain.	Nó là bộ não.
The man is said to be looking for information in any event.	Người đàn ông được cho là sẽ tìm kiếm thông tin trong bất kỳ sự kiện nào.
I will kill you.	Tôi sẽ giết chết bạn.
Good for us.	Tốt cho chúng tôi.
Obviously that won't happen.	Rõ ràng là điều đó sẽ không xảy ra.
And open it again, then build, then run.	Và mở nó một lần nữa, sau đó xây dựng, sau đó chạy.
The functions are quite close together.	Các chức năng khá gần nhau.
This will be a growing experience for her.	Đây sẽ là một kinh nghiệm ngày càng tăng cho cô ấy.
Each image comes from a different patient.	Mỗi hình ảnh đến từ một bệnh nhân khác nhau.
But not my father.	Nhưng không phải bố tôi.
In fact, their lies are at the heart of our dealings.	Trên thực tế, họ nói dối là trọng tâm của giao dịch của chúng ta.
As if there was a way to stop her.	Như thể có một cách để ngăn cô ấy lại.
This is old.	Điều này là cũ.
There are parents here too.	Có cả cha mẹ ở đây nữa.
I won't leave it.	Tôi sẽ không rời khỏi nó.
This time it's a clothing store.	Lần này là một cửa hàng quần áo.
You make art to find a small hole to move forward.	Bạn làm nghệ thuật để tìm một lỗ nhỏ để đi tiếp.
Obviously it contains money.	Rõ ràng là nó chứa tiền.
The art of living on.	Nghệ thuật sống trên.
They are no longer his to smile and lose.	Họ không còn là của anh ấy để mỉm cười và mất hút.
It was here that his writing career began.	Chính tại đây, sự nghiệp viết lách của ông đã bắt đầu.
I will fight to the death if that is necessary.	Tôi sẽ chiến đấu đến chết nếu đó là điều cần thiết.
She is aware of that.	Cô nhận thức được điều đó.
Terms you are making or commenting on.	Các điều khoản bạn đang thực hiện hoặc có ý kiến.
In fact, we only consider very simple cases.	Trong thực tế, chúng tôi chỉ xem xét những trường hợp rất đơn giản.
So here is the idea.	Vì vậy, đây là ý tưởng.
One is to have someone in charge.	Một là để một người nào đó phụ trách.
But only on paper.	Nhưng chỉ trên giấy.
She continued to go.	Cô ấy tiếp tục đi.
Everyone knows what works and it starts with the parent.	Mọi người đều biết những gì hoạt động và nó bắt đầu với cha mẹ.
I haven't been able to do that, so far.	Tôi đã không thể làm điều đó, cho đến nay.
The age distribution is shown.	Phân bố độ tuổi được hiển thị.
Said in a statement.	Đã nói trong một tuyên bố.
She will see for herself what happened.	Cô ấy sẽ tự mình chứng kiến ​​những gì đã xảy ra.
Her mother lived with her.	Mẹ cô ấy đã sống với cô ấy.
Then he saw my mother.	Rồi anh ấy nhìn thấy mẹ tôi.
And then we started and made the movie.	Và sau đó chúng tôi bắt đầu và thực hiện bộ phim.
But it still has nothing to do with me.	Nhưng nó vẫn không liên quan gì đến tôi.
So it's not over yet.	Vì vậy, nó vẫn chưa kết thúc.
A year ago, every year, you lost boys to trauma.	Một năm trước, mỗi năm, bạn đều mất đi những chàng trai vì chấn thương.
That is suitable for everyone.	Điều đó phù hợp với tất cả mọi người.
I am trying to do it like this.	Tôi đang cố gắng làm điều đó như thế này.
I can try that later.	Tôi có thể thử điều đó sau.
He has no social life.	Anh ta không có cuộc sống xã hội.
What he did say was that she should do what she liked.	Những gì anh ấy đã nói là cô ấy nên làm những gì cô ấy thích.
Limited and now you think my hair is beautiful.	Hạn chế và bây giờ bạn nghĩ rằng mái tóc của tôi là đẹp.
He never used a gun.	Anh ấy không bao giờ sử dụng súng.
See their website for the full statement.	Xem trang web của họ để có tuyên bố đầy đủ.
Therefore, the former was not considered for further analysis.	Do đó, điều trước đây không được xem xét để phân tích thêm.
I think he did a great job there.	Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt ở đó.
Tears in the heart.	Nước mắt trong tim.
I think the crew would rather not know.	Tôi nghĩ phi hành đoàn thà không biết.
In any case, it's definitely not any of the three above.	Trong mọi trường hợp, nó chắc chắn không phải là bất kỳ cái nào trong ba cái trên.
Don't get caught or seen.	Đừng để bị bắt hoặc bị nhìn thấy.
The wound requires surgery.	Vết thương cần phải phẫu thuật.
Run it through my static.	Chạy nó qua tĩnh của tôi.
It's not equal.	Nó không bằng.
So don't become proud, but scared.	Vì vậy, đừng trở nên tự hào, nhưng sợ hãi.
He has one brother.	Anh ấy có một anh trai.
She keeps it real.	Cô ấy giữ nó thật.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
He's been wanting something to do for six years.	Anh ấy đã muốn điều gì đó để làm trong sáu năm.
I miss you very much.	Tôi nhớ bạn rất nhiều.
I can't figure out which part of the code has the error.	Tôi không thể tìm ra phần nào của mã có lỗi.
So here is what you will do.	Vì vậy, đây là những gì bạn sẽ làm.
She was afraid, but she had faith.	Cô sợ hãi, nhưng cô có niềm tin.
He was silent for a few seconds.	Anh ấy im lặng trong vài giây.
He played really well.	Anh ấy đã chơi thực sự rất tốt.
Everyone is pretty good with following the rules.	Mọi người đều khá tốt với việc tuân theo các quy tắc.
I didn't know you had to have one.	Tôi không biết bạn phải có một cái.
She doesn't know the difference, but still looks scared.	Cô ấy không biết sự khác biệt, nhưng vẫn có vẻ sợ hãi.
They know somehow they are mortal.	Họ biết bằng cách nào đó họ là người sống chết.
And it ends.	Và nó kết thúc.
So it continues to eat.	Vì vậy, nó tiếp tục ăn.
It's actually a bit hard to believe.	Nó thực sự hơi khó tin.
The whole city felt quiet.	Cả thành phố cảm thấy yên lặng.
The network is tested with test data.	Mạng được kiểm tra với dữ liệu thử nghiệm.
Perhaps there are too many of us.	Có lẽ có quá nhiều người trong chúng ta.
And not another word was uttered.	Và không một từ nào khác được nói ra.
And don't tell me you can't imagine why.	Và đừng nói với tôi rằng bạn không thể tưởng tượng được tại sao.
I control the court too well.	Tôi kiểm soát tòa án quá tốt.
You just have no.	Bạn chỉ có không.
Their weapons meet in the middle.	Vũ khí của họ gặp nhau ở giữa.
Each business process has its own data table.	Mỗi quy trình kinh doanh có một bảng dữ kiện riêng.
Yes, you can take care of yourself.	Có, bạn có thể tự lo cho mình.
I don't think it's opinion based.	Tôi không nghĩ nó dựa trên quan điểm.
It's not just animals.	Nó không chỉ là những con vật.
No, it's someone.	Không, đó là một ai đó.
Her mother chose to stand.	Mẹ cô đã chọn làm chỗ đứng.
But not before she drove home.	Nhưng không phải trước khi cô ấy lái xe về nhà.
He did not appear.	Anh ấy đã không xuất hiện.
Close your low bedroom window.	Cửa sổ phòng ngủ thấp của bạn nhắm mắt lại.
You must leave.	Bạn phải rời đi.
He is more suitable than me.	Anh ấy phù hợp hơn tôi.
So the pressure is increasing.	Vì vậy, áp lực ngày càng lớn.
We applied the same procedure to control fields.	Chúng tôi đã áp dụng quy trình tương tự cho các trường điều khiển.
I think the attribute set needs to be changed.	Tôi nghĩ rằng bộ thuộc tính cần phải được thay đổi.
Perhaps he is one of them.	Có lẽ anh ấy là một trong số họ.
However, you can also exercise a lot of these options.	Tuy nhiên, bạn cũng có thể thực hiện rất nhiều tùy chọn này.
Now we are stuck together.	Bây giờ chúng ta đang bị mắc kẹt với nhau.
That is my only option.	Đó là lựa chọn duy nhất của tôi.
Not big, but powerful.	Không lớn, nhưng mạnh mẽ.
Then he returned to sight.	Sau đó, anh ta quay trở lại tầm nhìn.
It changed my life, completely.	Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi, hoàn toàn.
The number one schools will start marketing themselves like crazy to attract students.	Các trường học số một sẽ bắt đầu tiếp thị bản thân như điên để thu hút học sinh.
They are not fixing it completely.	Họ không được sửa chữa nó hoàn toàn.
Their first stop was the garden.	Điểm dừng chân đầu tiên của họ là khu vườn.
The girls who lived in the house returned in a few minutes.	Các cô gái sống trong ngôi nhà quay trở lại trong vài phút nữa.
What if they regained power.	Sẽ làm gì nếu họ có lại quyền lực.
When your symptoms are at their worst.	Khi các triệu chứng của bạn đang ở mức tồi tệ nhất.
Of course she knows.	Tất nhiên là cô ấy biết.
That is the actual reality.	Đó là thực tế thực tế.
You cannot win.	Bạn không thể giành chiến thắng.
Otherwise it will fail.	Nếu không nó sẽ thất bại.
I'm still trying to drive to where you are.	Tôi vẫn đang cố gắng lái xe đến nơi bạn đang ở.
Never make me do that again.	Đừng bao giờ bắt tôi phải làm như vậy nữa.
Finally, it started to get dark.	Cuối cùng thì trời cũng bắt đầu tối.
Children actually have higher rates of drug use.	Trẻ em thực sự có tỷ lệ sử dụng ma túy cao hơn.
I don't understand why we do this.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại làm điều này.
We will return to that at the end of this article.	Chúng tôi sẽ trở lại điều đó ở cuối bài viết này.
Turn down the heat to low.	Vặn lửa nhỏ lại.
She's not stupid.	Cô ấy không ngốc.
His total career score is also a big reason for that.	Tổng điểm sự nghiệp của anh ấy cũng là một lý do lớn cho điều đó.
After that day.	Sau ngày hôm đó.
He will be right in the community.	Anh ấy sẽ đúng trong cộng đồng.
Every database table needs at least one field.	Mỗi bảng cơ sở dữ liệu cần ít nhất một trường.
Our guide is second to none.	Hướng dẫn của chúng tôi không ai sánh kịp.
In fact, she doesn't need to lie.	Trên thực tế, cô ấy không cần phải nói dối.
He went to his email.	Anh ấy đã vào email của mình.
A travel book.	Một cuốn sách du lịch.
Not even a little bit.	Một chút cũng không.
Then it became impossible.	Sau đó nó đã trở thành không thể.
And the music that they can achieve in the records.	Và âm nhạc mà họ có thể đạt được trong các đĩa hát.
She is still happy.	Cô ấy vẫn hạnh phúc.
We will cover this in the next section.	Chúng tôi sẽ trình bày điều này trong phần tiếp theo.
You are not there yet.	Bạn vẫn chưa ở đó.
It looks like new.	Nó trông như mới.
This is the way with dogs.	Đây là cách với chó.
God and us.	Chúa và chúng ta.
Those are the hours of a day, not the years of a life.	Đó là những giờ trong một ngày, không phải năm trong cuộc đời.
You can't find a professional staff like these guys.	Bạn không thể tìm thấy một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp như những anh chàng này.
The answer there is really simple.	Câu trả lời ở đó thực sự đơn giản.
If only there was a way out.	Giá như có một lối thoát.
I will show a specific example.	Tôi sẽ chỉ ra một ví dụ cụ thể.
I can only say.	Tôi chỉ có thể nói.
She is the only one to do that.	Cô ấy là người duy nhất làm điều đó.
From one of the top law schools.	Từ một trong những trường luật hàng đầu.
They never know how many more moments like this they can have.	Họ không bao giờ biết họ có thể có thêm bao nhiêu khoảnh khắc như thế này nữa.
It's a very odd way of making a living.	Đó là một cách kiếm sống rất kỳ quặc.
He quite loves you.	Anh ấy khá yêu bạn.
This is not a slow and controlled race.	Đây không phải là một cuộc đua đi chậm và có kiểm soát.
I look at the house.	Tôi nhìn vào ngôi nhà.
I quite like it.	Tôi khá thích nó.
We don't know if we won or lost.	Chúng tôi không biết mình đã thắng hay đã thua.
Appreciate your feedback.	Đánh giá cao phản hồi của bạn.
You can share your ideas.	Bạn có thể chia sẻ ý tưởng của mình.
Many people participated on Monday.	Nhiều người đã tham gia vào thứ hai.
Not a student's best friend.	Không phải là bạn tốt nhất của học sinh.
In two days.	Trong hai ngày.
She had no other symptoms and no related family history.	Cô không có các triệu chứng khác và không có tiền sử gia đình liên quan.
It happened to a lot of families, people fighting and being beaten.	Nó đã xảy ra với rất nhiều gia đình, những người đánh nhau và bị đánh.
His mother's fingers were disoriented.	Những ngón tay của mẹ anh mất phương hướng.
With a low population, this is one of the possible solutions.	Với dân số thấp, đây là một trong những giải pháp khả thi.
I have to go.	Tôi phải đi đây.
Everyone who knows you knows that we live as husband and wife.	Tất cả những ai biết bạn đều biết rằng chúng tôi sống như vợ chồng.
Not available.	Không có.
I hope it rains.	Tôi hy vọng trời mưa.
He shouldn't have pressed this story.	Anh ta không nên thúc ép câu chuyện này.
Dirty walls.	Các bức tường bẩn.
Very happy.	Rất vui.
Still others call him weird.	Vẫn còn những người khác gọi anh ta là kỳ lạ.
In her mind, she had heard and understood him.	Trong tâm trí cô, cô đã nghe và hiểu anh.
However, they run very large.	Tuy nhiên, chúng chạy rất lớn.
Hence the code below.	Do đó đoạn mã dưới đây.
If you have kids, make a game out of it.	Nếu bạn có con, hãy tạo một trò chơi từ nó.
Now the variables are defined.	Bây giờ các biến đã được xác định.
I didn't have a great game.	Tôi đã không có một trò chơi tuyệt vời.
I don't want to see what my experience has shown me.	Tôi không muốn thấy những gì trải nghiệm của tôi đã cho tôi thấy.
I gave it everything in the race.	Tôi đã cho nó tất cả mọi thứ trong cuộc đua.
No force involved.	Không có lực lượng tham gia.
This is what the trial court did.	Đây là những gì mà tòa án xét xử đã làm.
In other cases, students were answered during testing.	Trong các trường hợp khác, học sinh đã được trả lời trong quá trình kiểm tra.
And a lot of damage.	Và rất nhiều tổn thương.
Dad has to read with me.	Bố phải đọc với tôi.
There is an opposite side to everything.	Có một mặt đối lập với mọi thứ.
This is to put food in.	Cái này là để cho thức ăn vào.
That is his life.	Đó là cuộc sống của anh ấy.
They form social relationships.	Chúng hình thành các mối quan hệ xã hội.
Go to bed at nine o'clock.	Lên giường lúc chín giờ.
But she is really difficult.	Nhưng cô ấy thực sự rất khó.
But instead, she said.	Nhưng thay vào đó, cô ấy nói.
Far.	Ở xa.
And experiment by trying different items.	Và thử nghiệm bằng cách thử các mặt hàng khác nhau.
They are one and the same person.	Họ là một và cùng một người.
The object is sold.	Đối tượng được bán.
I wish some of those were more reviewed.	Tôi ước một số trong số đó được xem xét nhiều hơn.
That helped me to no end.	Điều đó đã giúp tôi không có hồi kết.
Even the bathroom is huge.	Ngay cả phòng tắm cũng rất lớn.
However, this is not currently possible for two reasons.	Tuy nhiên, điều này là không thể hiện tại vì hai lý do.
As you try this, remember to keep an eye on the target.	Khi bạn thử điều này, hãy nhớ để mắt đến mục tiêu.
This will display the plain text file for a web page.	Thao tác này sẽ hiển thị tệp văn bản thuần túy cho một trang web.
Or so she thought.	Hoặc cô nghĩ vậy.
Good condition, very dirty.	Tình trạng tốt, rất bẩn.
So it remains to prove the statement.	Vì vậy, nó vẫn còn để chứng minh tuyên bố.
It gives you a regular report of your charges.	Nó cung cấp cho bạn một báo cáo thường xuyên về các khoản phí của bạn.
She knew he wouldn't say anything to her.	Cô biết anh sẽ không nói gì với cô.
There's no good reason to think he's on the run.	Không có lý do chính đáng để nghĩ rằng anh ta đang chạy trốn.
No, nothing tonight.	Không, không có gì tối nay.
The journalist told the team that he would be absent for three days.	Nhà báo cho đội rằng anh ta sẽ vắng mặt trong ba ngày.
Will be a professional.	Sẽ là một người chuyên nghiệp.
This is appropriate for a number of reasons.	Điều này là phù hợp vì một số lý do.
There is free parking if you drive.	Có chỗ đậu xe miễn phí nếu bạn lái xe.
The ship is about to leave.	Chuyến tàu sắp rời bến.
We don't fish much anyway.	Dù sao thì chúng tôi cũng không đánh cá nhiều.
It will never happen to him that what must be, may not be.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra với anh ta rằng những gì phải là, có thể không.
Just one member is possible, but avoid it.	Chỉ cần một thành viên là có thể, nhưng hãy tránh nó.
How interesting that would be.	Điều đó sẽ thú vị làm sao.
So he stepped closer to the bed, to see a strange sight.	Vì vậy, anh bước lại gần giường, để nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Because they need a reason to move forward.	Bởi vì họ cần một lý do để tiến về phía trước.
There's a band, but our boys show anything.	Có một ban nhạc, nhưng các chàng trai của chúng ta thể hiện bất cứ điều gì.
This is not the desired result.	Đây không phải là kết quả mong muốn.
She never talks about you much.	Cô ấy chưa bao giờ nói về bạn nhiều.
We need more.	Chúng ta cần thêm.
And bad teeth.	Và răng xấu.
The time will come.	Thời điểm sẽ đến.
Her full-body smile.	Nụ cười toàn thân của cô ấy.
It's not like she's ignored for the computer.	Nó không giống như cô ấy bị bỏ qua cho máy tính.
I'm just giving him a hard time.	Tôi chỉ đang cho anh ta một khoảng thời gian khó khăn.
I am a very realistic person.	Tôi là người cực kỳ thực tế.
Then he turned to her.	Rồi anh quay sang cô.
She was looking down at her glass.	Cô ấy đang nhìn xuống ly của mình.
I don't question it.	Tôi không thắc mắc về nó.
She is also a working girl.	Cô ấy cũng là một cô gái đi làm.
I refuse to make that promise.	Tôi từ chối đưa ra lời hứa đó.
It's still a home, but it's more than that.	Nó vẫn là một ngôi nhà, nhưng nó còn hơn thế nữa.
They are probably also happy where they are.	Họ có lẽ cũng hạnh phúc ở nơi họ đang ở.
Read our press release here.	Đọc thông cáo báo chí của chúng tôi ở đây.
This is not such a case.	Đây không phải là một trường hợp như vậy.
Unfortunately, there is no solid evidence to build a case.	Thật không may, không có bằng chứng chắc chắn để xây dựng một vụ án.
Again it failed.	Một lần nữa nó không thành công.
I want us on people.	Tôi muốn chúng tôi về mọi người.
This is not an option for me.	Đây không phải là một lựa chọn cho tôi.
At the bottom again.	Ở dưới cùng một lần nữa.
Read your environment.	Đọc môi trường của bạn.
It's not about how many things you have.	Nó không phải là về việc bạn có bao nhiêu thứ.
You keep it.	Bạn giữ nó.
He stared at me.	Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Really hard to hear this.	Thực sự khó nghe điều này.
It is not good.	Nó không tốt.
The crew throws him a life ring and drags him aboard.	Phi hành đoàn ném cho anh ta một chiếc nhẫn cứu sinh và kéo anh ta lên tàu.
He decided on it and he finished forever.	Anh ấy đã quyết định về nó và anh ấy đã hoàn thành mãi mãi.
There are many ways to do this.	Có rất nhiều cách để làm điều này.
Give them more of whatever they want.	Cung cấp cho họ nhiều hơn bất cứ điều gì họ muốn.
Or at least that's what it feels like.	Hoặc ít nhất đó là những gì nó cảm thấy như thế nào.
We never had a lot of money.	Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều tiền.
What has gone before has been done.	Những gì đã đi trước đã được thực hiện.
If you do not accept them, do not use the software.	Nếu bạn không chấp nhận chúng, không sử dụng phần mềm.
He accepted long ago that he couldn't save everyone.	Anh đã chấp nhận từ lâu rằng anh không thể cứu tất cả mọi người.
And every day of my life is a risk.	Và mỗi ngày trong cuộc đời tôi đều là một rủi ro.
We are too easily satisfied.	Chúng ta quá dễ dàng bằng lòng.
I wish them nothing but the best.	Tôi cầu chúc những điều đó không có gì ngoài những điều tốt đẹp nhất.
Absolutely love it.	Hoàn toàn yêu thích nó.
I don't want to move.	Tôi không muốn di chuyển.
And mental health problems in the community continue to grow.	Và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong cộng đồng tiếp tục phát triển.
Energy is lost during the transfer.	Năng lượng bị mất trong quá trình chuyển giao.
This is both a personal exercise and a social exercise.	Đây vừa là bài tập cá nhân vừa là bài tập xã hội.
I gave them good food.	Tôi đã cho họ ăn ngon.
The little black case sat on the bed next to him.	Trường hợp nhỏ màu đen ngồi trên giường bên cạnh anh ta.
He just doesn't know how much.	Anh ấy chỉ không biết là bao nhiêu.
Breathing can become dangerously slow or stop altogether.	Nhịp thở có thể chậm đến mức nguy hiểm hoặc ngừng hẳn.
If the weather is not favorable, he will never notice it.	Nếu thời tiết không thuận lợi, anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.
Obviously there is no problem there.	Rõ ràng là không có vấn đề gì ở đó.
Then they lowered their heads and looked under the chair.	Sau đó, họ cúi đầu nhìn xuống gầm ghế.
She was out of his reach.	Cô ấy đã nằm ngoài tầm với của anh.
Signs of the times.	Dấu hiệu của thời đại.
We will let you know later.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết sau.
Poor them, lucky me.	Tội nghiệp cho họ, may cho tôi.
It's time we started thinking.	Đã đến lúc chúng ta bắt đầu suy nghĩ.
She likes to observe and listen to people.	Cô thích quan sát và lắng nghe mọi người.
Just let him go and.	Chỉ cần để anh ta đi và.
There is no definite answer to that question.	Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi đó.
This is how we should do it.	Đây là cách chúng ta nên làm.
Working on anything is not really certain.	Làm việc trên bất cứ thứ gì không thực sự chắc chắn.
From at least eight independent experiments.	Từ ít nhất tám thí nghiệm độc lập.
But the story is much more than that.	Nhưng câu chuyện còn nhiều điều hơn thế.
No side effects were noted.	Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận.
We saw that earlier this year.	Chúng tôi đã thấy điều đó vào đầu năm nay.
She closed her eyes as if she was too tired to say more.	Cô ấy nhắm mắt lại như thể quá mệt để nói thêm.
Well, they keep calling.	Chà, họ tiếp tục gọi.
But her defiance rekindled his suspicions, his fears.	Nhưng sự thách thức của cô lại khiến cho sự nghi ngờ của anh lại dấy lên, nỗi sợ hãi của anh.
The boys need more help.	Các chàng trai cần thêm sự giúp đỡ.
Will work.	Sẽ phát huy tác dụng.
It is beautiful and lightweight and feels comfortable to use.	Nó đẹp và nhẹ và tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.
Instead, you have merely lost your sense of time.	Thay vào đó, bạn chỉ đơn thuần là mất cảm giác về thời gian.
Now it says my card is empty.	Bây giờ nó nói rằng thẻ của tôi trống.
You didn't ask for it.	Bạn đã không yêu cầu nó.
Thank you to everyone who has supported over the years.	Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong những năm qua.
Move the image field below it.	Di chuyển trường hình ảnh bên dưới nó.
All are bright red.	Tất cả đều có màu đỏ tươi.
You say it confuses you.	Bạn nói điều đó làm bạn bối rối.
No, she doesn't.	Không, cô ấy không.
I will never speak to either of you again.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với một trong hai người nữa.
None of these events indicate criminal activity.	Không có sự kiện nào trong số này chỉ ra hoạt động tội phạm.
I have to meet a man about a horse.	Tôi phải gặp một người đàn ông về một con ngựa.
What day is today.	Hôm nay là ngày gì.
You need to learn form and technique.	Bạn cần phải học hình thức và kỹ thuật.
The data represent two additional experiments with similar results.	Dữ liệu đại diện cho hai thí nghiệm bổ sung có kết quả tương tự.
Read the full story.	Đọc toàn bộ câu chuyện.
I have four sons, a husband and a dog at home.	Tôi có bốn cậu con trai, một người chồng và một con chó ở nhà.
Maybe they haven't read it yet.	Có lẽ họ chưa đọc nó.
We think it's a fun and shared app.	Chúng tôi nghĩ rằng đó là một ứng dụng thú vị và được chia sẻ.
But they don't mind.	Nhưng họ không bận tâm.
The way he runs.	Cách anh ta chạy.
They look uncomfortable.	Họ trông thật khó chịu.
I can get hit.	Tôi có thể ăn đòn.
He did it for his mother.	Anh ấy đã làm điều đó cho mẹ anh ấy.
Much of it took place above smoke and emotion.	Phần lớn đã diễn ra bên trên làn khói và cảm xúc.
No one knows what the future has in store for us.	Không ai biết tương lai có gì trong cửa hàng cho chúng tôi.
The remainder is purchased on the spot market.	Phần còn lại được mua trên thị trường giao ngay.
There is a lot of information to join.	Có rất nhiều thông tin để tham gia.
I decided to have a beer, then decided to have a few more.	Tôi quyết định uống một cốc bia, sau đó quyết định uống thêm vài ly nữa.
Some will be the right kind of person, some won't.	Một số sẽ là loại người phù hợp, một số thì không.
Your land will be mine.	Đất của bạn sẽ là đất của tôi.
Your mother will stay here with you.	Mẹ của bạn sẽ ở lại đây với bạn.
Therefore, technique must be an important component of training.	Do đó, kỹ thuật phải là một thành phần quan trọng của đào tạo.
All food for thought so far, you'll have to agree.	Tất cả thức ăn cho suy nghĩ cho đến nay, bạn sẽ phải đồng ý.
Will need money from them again next year.	Sẽ cần tiền từ họ một lần nữa vào năm tới.
Someone who makes you laugh.	Một người làm cho bạn cười.
The results are displayed as follows.	Kết quả được hiển thị như sau.
I have to tell you this, okay.	Tôi phải nói với bạn điều này, được rồi.
We make children learn about the world around us.	Chúng tôi làm cho trẻ em tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng tôi.
It's funny in a way and has a very human touch.	Nó hài hước theo một cách nào đó và có một liên hệ rất con người.
I wish they were available in other colors as well.	Tôi ước gì chúng cũng có sẵn các màu khác.
I hope that you are comfortable with how you feel about it.	Tôi hy vọng rằng bạn cảm thấy thoải mái với cảm giác của bạn về nó.
So they decided not to show up.	Vì vậy, họ quyết định không xuất hiện.
There is no stopping point.	Không có điểm dừng.
I'm so glad you're here with me.	Tôi rất vui vì bạn ở đây với tôi.
Open early for breakfast and lunch.	Mở cửa sớm cho bữa sáng và bữa trưa.
Don't tell anyone.	Không nói với ai.
Reviews of the song were very positive upon its release.	Nhận xét về bài hát rất tích cực khi phát hành.
Was confused.	Đã bị nhầm lẫn.
It is really funny.	Nó thực sự là buồn cười.
This is the important thing here, and very special.	Đây là điều quan trọng ở đây, và rất đặc biệt.
But that did not materialize.	Nhưng điều đó đã không thành hiện thực.
Sorry for the bad quality.	Xin lỗi cho chất lượng xấu.
It's not good for her to take such a big risk.	Thật không tốt khi cô ấy gặp rủi ro lớn như vậy.
Life was good again.	Cuộc sống đã tốt trở lại.
He has no time to rest.	Anh ấy không có thời gian để nghỉ ngơi.
You can go with whatever you want.	Bạn có thể đi với bất cứ thứ gì bạn muốn.
He said it was an accident.	Anh ấy nói rằng đó là một tai nạn.
I appreciate that.	Tôi đánh giá cao điều đó.
I can't have enough.	Tôi không thể có đủ.
The water darkened and fell forever.	Nước tối om và xuống mãi.
He asked me to move in with him.	Anh ấy yêu cầu tôi chuyển đến ở cùng anh ấy.
You know your body best, not mine.	Bạn hiểu rõ nhất cơ thể của bạn, không phải tôi.
My parents will never understand.	Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hiểu được.
Sitting still makes you a target.	Ngồi yên khiến bạn trở thành mục tiêu.
We have to act on our own.	Chúng ta phải tự mình hành động.
Today it is a do or die matter.	Hôm nay nó là một vấn đề làm hoặc chết.
We need to get this done.	Chúng ta cần phải hoàn thành việc này.
Whatever makes the most people happy, is good.	Bất cứ điều gì làm cho nhiều người hạnh phúc nhất, là tốt.
That's what you're talking about and worrying about.	Đó là điều mà các bạn đang bàn tán và lo lắng.
He can never get the life he took back.	Anh ta không bao giờ có thể lấy lại cuộc sống mà anh ta đã lấy.
Indeed a man.	Đúng là một người đàn ông.
That would be my father.	Đó sẽ là cha tôi.
You do it from the class that has the actual data.	Bạn làm điều đó từ lớp có dữ liệu thực sự.
I know this won't be enough.	Tôi biết điều này sẽ không đủ.
She has options.	Cô ấy có các lựa chọn.
A thought occurred to her.	Một ý nghĩ nảy ra trong cô.
What matters is how we respond and grow.	Điều quan trọng là chúng ta phản hồi và phát triển như thế nào.
I know how to know.	Tôi biết làm thế nào để biết.
He won't run away.	Anh ấy sẽ không chạy trốn.
We broke up because of an unhealthy relationship.	Chúng tôi chia tay vì mối quan hệ không lành mạnh.
He had a great camp and this kid is something special.	Anh ấy đã có một kỳ trại tuyệt vời và đứa trẻ này là một cái gì đó đặc biệt.
Living here is really the best we can do.	Sống ở đây thực sự là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì.
And he's not worried.	Và anh ấy không lo lắng.
No audience, no one to perform.	Không có khán giả, không có ai để biểu diễn.
Workers are falling behind.	Người lao động đang bị tụt lại phía sau.
A is the distance between the eye and the camera.	A là khoảng cách giữa mắt và máy ảnh.
But he knew that wasn't the case.	Nhưng anh biết rằng không phải vậy.
But have not found it yet.	Nhưng vẫn chưa tìm thấy nó.
Died for thirty years.	Đã chết trong ba mươi năm.
He soon proposed and the two were married later that year.	Anh ấy đã sớm ngỏ lời cầu hôn và hai người đã kết hôn vào cuối năm đó.
Someone inside is going to review it later this week.	Ai đó nội bộ sẽ đến xem xét nó vào cuối tuần này.
I couldn't find any.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ.
She went to work early to prepare for the new day.	Cô đã đi làm từ sớm để chuẩn bị cho ngày mới.
That was my first one.	Đó là cái đầu tiên của tôi.
We make friends quickly.	Chúng tôi kết bạn nhanh chóng.
Will never happen.	Sẽ không bao giờ xảy ra.
I'm angry that the day hasn't ended.	Tôi tức giận vì một ngày chưa kết thúc.
You carry out the party's laws.	Bạn thực hiện luật của đảng.
She looked to the right.	Cô ấy nhìn sang phải.
But no one chose him.	Nhưng không ai chọn anh ta.
I mean, look at your situation.	Ý tôi là, hãy nhìn vào hoàn cảnh của bạn.
That is not a true measure of health in my opinion.	Đó không phải là thước đo sức khỏe thực sự theo quan điểm của tôi.
He has seen things now to know how they broke.	Anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ bây giờ để biết chúng đã phá vỡ như thế nào.
Blue is her favorite color.	Màu xanh là màu yêu thích của cô ấy.
He has some memories of a party.	Anh ấy có một số ký ức về một bữa tiệc.
His family treated her well.	Gia đình anh đối xử tốt với cô.
Sometimes a whole month.	Có khi cả tháng.
First, a few examples.	Đầu tiên, một vài ví dụ.
We've changed the prices here to match.	Chúng tôi đã thay đổi giá ở đây để phù hợp.
It no longer takes years to get rid of a bad teacher.	Không còn mất nhiều năm để loại bỏ một giáo viên tồi.
She is sad about her family.	Cô ấy buồn về gia đình của mình.
It feels somehow stable, constant.	Nó cảm thấy bằng cách nào đó ổn định, không đổi.
My whole family will do it.	Cả gia đình tôi sẽ làm điều đó.
A world story.	Một câu chuyện thế giới.
Control what you can.	Kiểm soát những gì bạn có thể.
You have a gift.	Bạn có một món quà.
He did not receive even a single vote.	Anh ta không nhận được dù chỉ một phiếu bầu.
Every program can do that.	Mọi chương trình đều làm được điều đó.
I still miss my bed.	Tôi vẫn nhớ giường của tôi.
Even our steps have changed.	Ngay cả bước của chúng tôi đã thay đổi.
Nothing is good or bad.	Không có gì là tốt hay xấu.
But we don't.	Nhưng chúng tôi không.
I want the line to run completely around the house.	Tôi muốn đường dây chạy hoàn toàn quanh nhà.
I have a great team around me.	Tôi có một đội tuyệt vời xung quanh tôi.
This is not a guess now.	Đây không phải là một phỏng đoán bây giờ.
That, you will see, is wrong compared to the rest.	Điều đó, bạn sẽ thấy, là sai so với phần còn lại.
I will never leave here.	Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây.
Then he went straight to the door.	Sau đó anh ta đi thẳng ra cửa.
I'll make you happy.	Tôi sẽ làm bạn hạnh phúc.
These technical issues will be discussed during the resolution process.	Những vấn đề kỹ thuật này sẽ được thảo luận trong quá trình giải quyết.
No phone orders.	Không có đơn đặt hàng qua điện thoại.
Can happen.	Có thể xảy ra.
Truly a good boy.	Đúng là một cậu bé tốt.
This he cannot do.	Điều này anh ta không làm được.
Love much as I can.	Yêu hết mình.
She went to his head.	Cô đi tới đầu anh.
I'll take you to the storage room and show you.	Tôi sẽ đưa bạn đến phòng lưu trữ và cho bạn xem.
But it seems it goes beyond that.	Nhưng có vẻ như nó còn vượt xa hơn thế.
They are close friends.	Họ là bạn thân của nhau.
It closed a lot around the time we were young.	Nó đã đóng cửa rất nhiều trong khoảng thời gian chúng tôi còn trẻ.
Maybe she will do more, or maybe she will do differently.	Có thể cô ấy sẽ làm nhiều hơn, hoặc có thể cô ấy sẽ làm khác đi.
Men and women have different needs.	Đàn ông và phụ nữ có những nhu cầu khác nhau.
We won't be able to eat at your house today.	Chúng tôi sẽ không thể ăn ở nhà bạn hôm nay.
If he serves them better by living, he will live.	Nếu anh ta phục vụ họ tốt hơn bằng cách sống thì anh ta sẽ sống.
You can find anything and everything in such websites.	Bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì và mọi thứ trong các trang web như vậy.
All patients were provided with written informed consent.	Tất cả các bệnh nhân đã được cung cấp với sự đồng ý bằng văn bản.
No, nothing has changed.	Không, không có gì thay đổi.
No one should act like that.	Không ai nên hành động như vậy.
The station is completely dark.	Nhà ga hoàn toàn tối.
He has to give blood.	Anh ta phải để cho máu.
This area is not easy to find.	Khu vực này không dễ tìm.
She was in there a long time, ten or fifteen minutes.	Cô ấy ở trong đó rất lâu, mười hay mười lăm phút.
They were later used by the military and police.	Sau đó chúng được quân đội và cảnh sát sử dụng.
We came to see why.	Chúng tôi đến xem lý do.
In fact, the evidence suggests the opposite.	Trên thực tế, các bằng chứng cho thấy điều ngược lại.
They will thank him in the end.	Cuối cùng họ sẽ cảm ơn anh ta.
I never really saw the big picture play out around me.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bức tranh lớn diễn ra xung quanh mình.
They really are an army.	Họ thực sự là một đội quân.
Now, the most important questions are 'where' and 'when'.	Bây giờ, những câu hỏi quan trọng nhất là 'ở đâu' và 'khi nào'.
Everything you want in a game and more.	Mọi thứ bạn muốn trong một trò chơi và hơn thế nữa.
Life is beautiful because it can be missed.	Cuộc sống thật đẹp vì nó có thể bị bỏ lỡ.
He is very white.	Anh vô cùng trắng trẻo.
I really appreciate the opportunity to come back.	Tôi thực sự đánh giá cao cơ hội để trở lại.
I like the child.	Tôi thích đứa trẻ.
He could have told her, but he didn't.	Anh có thể nói với cô ấy, nhưng anh đã không.
I try to correct her.	Tôi cố gắng sửa sai cho cô ấy.
Everything is perfect and runs very smoothly.	Mọi thứ đều hoàn hảo và chạy rất trơn tru.
The results are from three independent experiments.	Kết quả là từ ba thí nghiệm độc lập.
Out of stock or similar.	Hết hàng hoặc tương tự.
You can eat with men.	Bạn có thể ăn với những người đàn ông.
The application process is very simple.	Quá trình ứng dụng rất đơn giản.
If not, read on.	Nếu không, hãy đọc tiếp.
Hence the error.	Do đó lỗi.
Everyone said it.	Mọi người đã nói rồi.
We finally caught her lying.	Cuối cùng chúng tôi cũng bắt được cô ấy nói dối.
So they go to stop her.	Vì vậy, họ đi để ngăn chặn cô ấy.
That is a false worry.	Đó là một lo lắng sai lầm.
I probably check it once or twice a week, at most.	Tôi có thể kiểm tra nó một hoặc hai lần một tuần, nhiều nhất.
Your frequency is completely different.	Tần suất của bạn là hoàn toàn khác nhau.
I myself have not heard anything of the kind.	Bản thân tôi cũng không nghe thấy bất cứ điều gì thuộc loại này.
I did exactly as you said.	Tôi đã làm đúng như bạn đã nói.
However, make no mistake.	Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn.
I stood up from the table.	Tôi đứng lại khỏi bàn.
Especially when my mother.	Đặc biệt là khi mẹ tôi.
He has limited use of his right arm.	Anh ấy bị hạn chế sử dụng cánh tay phải của mình.
They live on the natural products of the land.	Họ sống bằng những sản vật tự nhiên của đất.
We know where you've been.	Chúng tôi biết bạn đã ở đâu.
You've known it since the day he bought this place.	Bạn đã biết điều đó kể từ ngày anh ấy mua nơi này.
It wasn't there the day before.	Nó đã không ở đó vào ngày hôm trước.
I never wanted anything to change.	Tôi không bao giờ muốn bất cứ điều gì thay đổi.
Every mother is like that.	Có mẹ nào cũng vậy.
It's not the wind, there's no question about that.	Đó không phải là gió, không có câu hỏi về điều đó.
You are life to me.	Bạn là cuộc sống đối với tôi.
Tell me the truth now or you will die in pain.	Hãy nói cho tôi sự thật ngay bây giờ nếu không bạn sẽ chết trong đau đớn.
There is magic at the beginning of becoming a couple.	Có ma thuật khi bắt đầu trở thành một cặp.
Without a doubt, he was worried about her.	Không nghi ngờ gì nữa, anh đã lo lắng cho cô.
Continue with it.	Tiếp tục với nó.
I do not know.	Tôi không biết.
I have a lot to say to him.	Tôi có rất nhiều điều để nói với anh ấy.
Being expected.	Đang được mong đợi.
She couldn't help but wonder how that affected the outcome.	Cô ấy không thể không tự hỏi điều đó ảnh hưởng đến kết quả như thế nào.
But due to various technical reasons, it didn't work.	Nhưng do nhiều lý do kỹ thuật khác nhau, nó không thực hiện được.
Both are quite a challenge.	Cả hai đều là một thử thách khá lớn.
Almost a year has passed.	Gần một năm trôi qua.
Anyone can show up here.	Bất kỳ ai cũng có thể hiển thị ở đây.
If they try to stop him, he will kill them.	Nếu họ cố gắng ngăn cản anh ta, anh ta sẽ giết họ.
I couldn't bear to throw it away.	Tôi không thể chịu đựng được khi phải vứt bỏ nó.
However, he found himself in many needs.	Tuy nhiên, anh thấy mình có nhiều nhu cầu.
His wife passed away last year.	Vợ anh ấy đã qua đời vào năm ngoái.
This really never happened.	Điều này thực sự chưa bao giờ xảy ra.
They will back up right away.	Họ sẽ sao lưu ngay.
Not now or never.	Không phải bây giờ hoặc không bao giờ.
Look is professional and quite nice.	Nhìn là chuyên nghiệp và khá đẹp.
But the reality was, she didn't care what happened to the land.	Nhưng thực tế là, cô không quan tâm đến những gì đã xảy ra với vùng đất.
I did with it.	Tôi đã làm với nó.
Has kept silent.	Đã giữ im lặng.
But it was wrong.	Nhưng nó đã sai.
There are two good reasons for that.	Có hai lý do chính đáng cho điều đó.
And she will explain it to us.	Và cô ấy sẽ giải thích điều đó cho chúng tôi.
Bring your right hand to the floor.	Đưa tay phải của bạn xuống sàn.
She arrived a year later.	Cô ấy đến một năm sau đó.
Tomorrow you get the boy.	Ngày mai bạn có được cậu bé.
He could feel the waste between them.	Anh có thể cảm thấy sự phí phạm giữa chúng.
I have influence, she told herself.	Tôi có ảnh hưởng, cô ấy nói với chính mình.
It's not how many times something happens, but whether it's ever happened.	Không phải điều gì đó xảy ra bao nhiêu lần, mà là liệu nó đã từng xảy ra hay chưa.
The functions are also quite similar.	Các chức năng cũng khá giống nhau.
Nothing to shoot.	Không có gì để bắn.
It's easy to get lost out there in the dark.	Rất dễ bị lạc ngoài kia trong bóng tối.
We got a call to the store just before lunch.	Chúng tôi nhận được cuộc gọi đến cửa hàng ngay trước bữa trưa.
People still need food.	Mọi người vẫn có nhu cầu ăn uống.
I can follow him many times.	Tôi có thể theo dõi anh ta nhiều lần.
She sat down at her station and considered her options.	Cô ngồi xuống trạm của mình và xem xét các lựa chọn của mình.
In this sense, it is a perfectly good word.	Theo nghĩa này, nó là một từ hoàn toàn tốt.
And the output they can achieve and you really couldn't be better.	Và sản lượng họ có thể đạt được và bạn thực sự không thể tốt hơn.
There are better ways.	Có nhiều cách tốt hơn.
Please leave your opinion in the comment section.	Hãy để lại ý kiến ​​của bạn trong phần bình luận.
No other examples appear in the documentation.	Không có ví dụ nào khác xuất hiện trong tài liệu.
This is the only proof that makes sense to me.	Đây là bằng chứng duy nhất có ý nghĩa đối với tôi.
We have to spend a better time of the day with her.	Chúng ta phải dành thời gian tốt hơn trong ngày với cô ấy.
One on the go.	Một trên đường đi.
Again, you choose the numbers, so you choose how it is played.	Một lần nữa, bạn chọn các con số, vì vậy bạn chọn cách nó được chơi.
But something seems to be different.	Nhưng một cái gì đó dường như khác nhau.
She prepared dinner.	Cô ấy đã chuẩn bị bữa tối.
And your pale eyes.	Và đôi mắt nhợt nhạt của bạn.
But, many people write more than they think.	Nhưng, nhiều người viết nhiều hơn họ nghĩ.
It was clear that they believed something had happened.	Rõ ràng là họ tin rằng điều gì đó đã xảy ra.
And in some cases, the books are balanced, but still have errors.	Và trong một số trường hợp, sổ sách cân đối, nhưng vẫn có sai sót.
Maybe he went a little too far.	Có lẽ, anh ấy đã đi hơi quá xa.
Forget me, and remember me in me.	Hãy quên tôi đi, và hãy nhớ tôi trong tôi.
One mind moment leads to the next.	Một khoảnh khắc tâm trí dẫn đến khoảnh khắc tiếp theo.
The other two do not.	Hai người còn lại thì không.
There are two questions that will be decided by the court.	Có hai câu hỏi sẽ được quyết định bởi tòa án.
He wants to be both.	Anh ấy muốn trở thành cả hai.
Right now she has an order to follow.	Ngay bây giờ cô ấy có một mệnh lệnh để làm theo.
That is, one has and.	Đó là, một có và.
There are a few people in my unit who don't like me.	Có một vài người trong đơn vị của tôi không thích tôi.
It's just not safe.	Nó chỉ là không an toàn.
It's another wall, another battle.	Đó là một bức tường khác, một trận chiến khác.
They will come to you.	Họ sẽ đến với bạn.
Eight people were arrested for this crime.	Tám người đã bị bắt vì tội ác này.
Then she looked around, as if she had heard something.	Sau đó, cô ấy nhìn xung quanh, như thể cô ấy đã nghe thấy điều gì đó.
It's really good.	Nó thật sự tốt.
Now get this report request right here.	Bây giờ lấy yêu cầu báo cáo này ngay tại đây.
A very nice combination.	Một sự kết hợp rất tốt đẹp.
But they were helped.	Nhưng họ đã được giúp đỡ.
These employees provide an essential service.	Những nhân viên này cung cấp một dịch vụ thiết yếu.
He told me to go tell the others.	Anh ấy bảo tôi đi nói với những người khác.
You know these kids are waiting for a word from their master.	Bạn biết những đứa trẻ này đang chờ đợi một lời nói từ chủ.
Higher they can not go.	Cao hơn họ không thể đi.
We like to mix.	Chúng tôi thích trộn lẫn.
But don't touch them.	Nhưng đừng chạm vào chúng.
He raised the back of his hand.	Anh ta giơ mu bàn tay lên.
The initial position has this form.	Vị trí ban đầu có dạng này.
I need everyone there.	Tôi cần mọi người ở đó.
Three people were killed there.	Ba người đã thiệt mạng ở đó.
She said that the painting often stood on a small table in his camp.	Cô ấy nói rằng bức tranh thường đứng trên chiếc bàn nhỏ trong trại của anh ấy.
Most people who argue science vs.	Hầu hết những người tranh luận về khoa học vs.
We know how to do it, but we don't like it.	Chúng tôi biết làm thế nào để làm điều đó, nhưng chúng tôi không thích nó.
That is a risk.	Đó là một rủi ro.
I think everything is great except the way we play.	Tôi nghĩ mọi thứ đều tuyệt vời ngoại trừ cách chúng tôi chơi.
Fans and friends.	Người hâm mộ và bạn bè.
Come back.	Hãy quay lại.
I think my big brothers seem to like you.	Tôi nghĩ những người anh lớn của tôi có vẻ thích bạn.
She is not his mother.	Cô ấy không phải là mẹ của anh ấy.
If the student answers correctly "it is true", the rest is "false".	Nếu học sinh trả lời là đúng "it is true" còn lại là "false".
Maybe a few hours.	Có lẽ là vài giờ.
Someone they haven't sent before.	Một người nào đó mà họ chưa gửi trước đây.
Download file.	Tải tập tin.
He's the thing that ties everything together.	Anh ấy là thứ gắn kết mọi thứ lại với nhau.
Others don't care about this right now.	Những người khác không quan tâm đến điều này ngay bây giờ.
Shoot my dog ​​once.	Bắn con chó của tôi một lần.
It sounds great.	Nghe có vẻ tuyệt vời.
She laughed as he pulled her towards him.	Cô bật cười khi anh kéo cô về phía mình.
Or similar.	Hoặc tương tự.
And that earns my respect.	Và điều đó nhận được sự tôn trọng của tôi.
Catch and shoot in one motion.	Bắt và bắn trong một chuyển động.
It was a great feeling.	Đó là cảm giác rất tuyệt vời.
It could be to move when they normally wouldn't move.	Nó có thể là để di chuyển khi chúng thường không di chuyển.
Resistance does not develop.	Kháng thuốc không phát triển.
That said, we'll know the right weight for you.	Nói như vậy để chúng tôi biết mức cân nặng phù hợp với bạn.
We will let you know the results in the morning.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết kết quả vào buổi sáng.
He just asked questions.	Anh ấy chỉ đặt câu hỏi.
But the loss changed him terribly.	Nhưng sự mất mát đã thay đổi anh ta một cách khủng khiếp.
They are moving towards that.	Họ đang tiến về phía đó.
You believed in yourself.	Bạn đã tin vào chính mình.
What is her name.	Tên cô ấy là gì.
Now they have arrived somewhere.	Bây giờ họ đã đến một nơi nào đó.
These are indeed heavy words.	Đây quả thực là những từ ngữ nặng nề.
They will be the leaders of tomorrow.	Họ sẽ là những nhà lãnh đạo của ngày mai.
Remove from pan to plate.	Lấy từ chảo ra đĩa.
Don't take your entire salary.	Đừng nhận toàn bộ lương của bạn.
But not in the way some customers once thought.	Nhưng không phải theo cách mà một số khách hàng từng nghĩ.
That you will do.	Điều đó bạn sẽ làm.
I don't look at her shoes.	Tôi không nhìn vào giày của cô ấy.
Life gets bigger.	Cuộc sống trở nên lớn hơn.
She said she didn't want to see me.	Cô ấy nói không muốn gặp em.
Our thoughts are with her family and friends at this sad time.	Suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình và bạn bè của cô ấy vào thời điểm đau buồn này.
Don't mind them.	Đừng để tâm đến họ.
They have no children.	Họ không có con.
It's my only chance to get young people.	Đó là cơ hội duy nhất của tôi để có được những người trẻ tuổi.
That will help a lot.	Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều.
It came out of the skin.	Nó đã ra khỏi da.
I can feel it, even before it happens.	Tôi có thể cảm thấy nó, ngay cả trước khi nó xảy ra.
I can hear them sweating.	Tôi có thể nghe thấy họ đổ mồ hôi.
Listen carefully to what he wants.	Hãy lắng nghe cẩn thận những gì anh ấy muốn.
No one laughs.	Không ai cười.
In both species, very low levels of expression were detected in total visual acuity.	Ở cả hai loài, biểu hiện ở mức độ rất thấp được phát hiện trong tổng thể bằng mắt.
That's the only way for them.	Đó là cách duy nhất cho họ.
It's technically really, really fast.	Nó có kỹ thuật thực sự, thực sự nhanh chóng.
That's what we call the rest of the complex inside.	Đó là những gì chúng tôi gọi là phần còn lại của khu phức hợp bên trong.
Coffee contains a lot of ingredients.	Cà phê chứa rất nhiều thành phần.
Then he decided to go see what his friend needed.	Sau đó anh ta quyết định đi xem người bạn của mình cần gì.
I'm not even looking for him.	Tôi thậm chí không tìm kiếm anh ta.
It was never too exciting for me.	Nó không bao giờ là quá thú vị đối với tôi.
He has lived at home with his mother his entire adult life.	Anh ấy đã sống ở nhà với mẹ của mình trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình.
It saves you twice now.	Nó tiết kiệm cho bạn hai lần bây giờ.
I don't want that to get out of hand.	Tôi không muốn điều đó vượt khỏi tầm tay.
Good work does not stand on its own.	Công việc tốt không tự nó đứng lên.
Of course, knowledge is power.	Tất nhiên, kiến ​​thức là sức mạnh.
He doesn't want to go to court.	Anh không muốn ra tòa.
If someone can lead the party in such a situation.	Nếu ai đó có thể lãnh đạo đảng trong tình huống như vậy.
We will follow you from here.	Chúng tôi sẽ theo dõi bạn từ đây.
It is the right choice to take over your business.	Đó là lựa chọn phù hợp để tiếp nhận công việc kinh doanh của bạn.
I bought it and she took it from me.	Tôi đã mua nó và cô ấy đã lấy nó từ tôi.
In perfect health.	Trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo.
Then try one day per week.	Sau đó, hãy thử một ngày mỗi tuần.
I was no longer the normal me because of him.	Tôi đã không còn là tôi bình thường vì anh ấy.
They said it was their pleasure.	Họ nói rằng đó là niềm vui của họ.
They could have broken the door down.	Họ có thể đã phá cửa xuống.
Keep that in mind as you continue reading.	Hãy ghi nhớ điều đó khi bạn tiếp tục đọc.
I even gave up on using bad language.	Tôi thậm chí đã từ bỏ việc sử dụng ngôn ngữ xấu.
Give it to me straight.	Đưa nó cho tôi thẳng.
In some things you would think them but a few hours old.	Trong một số thứ bạn sẽ nghĩ chúng nhưng đã cũ vài giờ.
We have no one to deal with.	Chúng tôi không có ai để giải quyết.
Also not good.	Cũng không phải là tốt.
We begin to focus on what is most important in life.	Chúng ta bắt đầu tập trung vào những gì quan trọng nhất trong cuộc sống.
I think he's ready to deal with that.	Tôi nghĩ anh ấy đã sẵn sàng để giải quyết việc đó.
You can stay in the car after the tour.	Bạn có thể ở trên xe sau chuyến tham quan.
Learn from it.	Học từ nó.
And there is something behind it.	Và có điều gì đó đằng sau nó.
That is easy.	Điều đó thật dễ.
I am a worried person.	Tôi là người lo lắng.
Therefore.	Vì thế.
Others, only two.	Những người khác, chỉ có hai.
They want real things.	Họ muốn những thứ thực sự.
It's beautiful this way.	Nó đẹp theo cách này.
You can tell them it's a lie, that he's lying.	Bạn có thể nói với họ rằng đó là một lời nói dối, rằng anh ta đang nói dối.
May attract fewer participants.	Có thể thu hút ít người tham gia hơn.
My mouth won't open.	Miệng tôi sẽ không mở.
Well, that's not the case.	Chà, không có chuyện đó đâu.
They need to get you out of here.	Họ cần đưa bạn ra khỏi đây.
No help for that.	Không có trợ giúp cho điều đó.
It's our turn.	Đến lượt chúng tôi.
I am very proud of my team.	Tôi rất tự hào về đội của mình.
Really happy for her.	Thực sự hạnh phúc cho cô ấy.
So someone came and helped me.	Vì vậy, một người nào đó đã đến và giúp tôi.
My fingers keep missing the numbers.	Những ngón tay của tôi cứ thiếu những con số.
I think the concept works.	Tôi nghĩ rằng khái niệm hoạt động.
This is his life.	Đây là cuộc sống của anh ấy.
Instead, he killed his own kind.	Thay vào đó, anh ta đã giết chết đồng loại của mình.
It must mean something about him.	Nó phải có ý nghĩa về anh ta.
We need to do better.	Chúng ta cần phải làm tốt hơn.
They will pass those values ​​on to their children.	Họ sẽ truyền những giá trị đó cho con cái của họ.
She is an individual.	Cô ấy là một cá nhân.
I can't understand the exact details.	Tôi không thể hiểu chi tiết chính xác.
Flip and brown the other side, then remove from the pan.	Lật lại và làm nâu mặt còn lại, sau đó lấy ra khỏi chảo.
This tells us a few things.	Điều này cho chúng ta biết một vài điều.
He does not know his own strength.	Anh không biết tự lượng sức mình.
There is no sign that they want to draw attention to themselves.	Không có dấu hiệu nào cho thấy họ muốn thu hút sự chú ý về mình.
More children missing.	Thêm trẻ em mất tích.
They tend to stay.	Họ có xu hướng ở lại.
Even if it's just for a minute.	Dù chỉ một phút.
Ask yourself if you feel okay.	Tự hỏi bản thân xem bạn có cảm thấy ổn không.
Size and sex of the animal.	Kích thước và giới tính của con vật.
You like these shows.	Bạn thích những chương trình này.
I had to go look for my own.	Tôi đã phải đi tìm kiếm của riêng tôi.
Your shoulders are very strong.	Đôi vai của bạn rất khỏe.
We definitely won't be back when we said we would.	Chúng tôi chắc chắn sẽ không quay lại khi chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ làm.
I worked for it.	Tôi đã làm việc cho nó.
They were quiet.	Họ đã yên lặng.
I love going there.	Tôi thích đến đó.
Too much happened too quickly for her to trust me.	Quá nhiều việc đã xảy ra quá nhanh để cô ấy tin tưởng tôi.
It will definitely take time.	Nó chắc chắn sẽ mất thời gian.
Sorry about the other night.	Xin lỗi về đêm khác.
Without you, this blog has no reason to exist.	Không có bạn, blog này không có lý do tồn tại.
I have more freedom in my life than most women.	Tôi có nhiều tự do hơn trong cuộc sống của mình hơn hầu hết phụ nữ.
So that's you.	Vì vậy đó là bạn.
To sign with theory, define it on.	Để ký kết với lý thuyết, hãy xác định nó trên.
There were players from several parts of the country.	Có những người chơi từ một số vùng của đất nước.
If you lose, a cross will confirm the space.	Nếu bạn thua, một cây thánh giá sẽ xác nhận không gian.
I think that's representative of that age.	Tôi nghĩ đó là đại diện cho độ tuổi đó.
For yourself, for the animals, and for the planet.	Cho chính bạn, cho động vật, và cho hành tinh này.
From the first minute I knew how much she resembled me.	Ngay từ phút đầu tiên tôi đã biết cô ấy giống tôi đến nhường nào.
Gotta make those games valuable.	Phải làm cho những trò chơi đó có giá trị.
It was fine for now.	Nó đã ổn cho bây giờ.
Late change is expensive or impossible.	Thay đổi muộn là tốn kém hoặc không thể.
He wondered how many times he had said that.	Anh tự hỏi mình đã nói điều đó bao nhiêu lần.
You trust what they say.	Bạn tin tưởng những gì họ nói.
She lost a father she never knew.	Cô đã mất một người cha mà cô chưa từng biết đến.
More information will be available later this week.	Sẽ có thêm thông tin vào cuối tuần này.
At each turn, more appear.	Ở mỗi lượt, nhiều hơn xuất hiện.
Then there is no in between them.	Sau đó, không có ở giữa họ.
How you see it depends on your perspective at the moment.	Cách bạn nhìn nhận nó tùy thuộc vào góc nhìn của bạn vào lúc này.
If that works for some people, that's great.	Nếu điều đó hiệu quả với một số người, điều đó thật tuyệt.
The object type or the position of the object does not matter.	Loại đối tượng hoặc vị trí của đối tượng không quan trọng.
However, they did not catch her.	Tuy nhiên, họ không bắt được cô ấy.
Terms of use.	Điều khoản sử dụng.
I leave him.	Tôi rời khỏi anh ta.
Days passed.	Ngày tháng trôi qua.
My truck key is just a key.	Chìa khóa xe tải của tôi chỉ là một chiếc chìa khóa.
No previous experience required.	Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó.
That is the case here.	Đó là trường hợp ở đây.
She wasn't really sure she could do this.	Cô ấy thực sự không chắc mình có thể làm được điều này.
They are more serious than we are for their age.	Họ nghiêm túc hơn chúng tôi ở độ tuổi của họ.
That was never true.	Điều đó không bao giờ đúng.
The value must be very small.	Giá trị phải rất nhỏ.
Maybe it was right.	Có lẽ nó đã đúng.
It was information he could use.	Đó là thông tin mà anh ta có thể sử dụng.
But he never did anything.	Nhưng anh ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì.
The sounds are completely random.	Các âm thanh hoàn toàn ngẫu nhiên.
Then we will have to move.	Sau đó, chúng tôi sẽ phải di chuyển.
And that's not true.	Và không đúng như vậy.
It may not last.	Nó có thể không kéo dài.
It was her last letter to her husband.	Đó là bức thư cuối cùng của cô gửi cho chồng mình.
That is not an easy task.	Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Stay away from danger.	Tránh xa nguy hiểm.
I'm sure.	Tôi chắc mà.
Just enter your name and email address below.	Chỉ cần nhập tên và email của bạn địa chỉ dưới đây.
Or perhaps they were just out for a walk.	Hoặc có lẽ họ chỉ ra ngoài để đi dạo.
She didn't tell me.	Cô ấy đã không nói với tôi.
But there is no going back.	Nhưng không có quay trở lại.
Most children choose water.	Hầu hết trẻ em đều chọn nước.
Average of nine trials.	Trung bình của chín thử nghiệm.
I love fighting.	Tôi thích chiến đấu.
I really should have introduced this topic last time.	Tôi thực sự nên giới thiệu chủ đề này lần trước.
This is not a big surprise.	Đây không phải là bất ngờ lớn.
This has the following effect on the data.	Điều này có ảnh hưởng sau đây đối với dữ liệu.
It was exactly this decision for me.	Đó chính xác là quyết định này đối với tôi.
Those men suddenly stopped, looked straight into the camera and pointed.	Những người đàn ông đó đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào máy ảnh và chỉ tay.
But it looks like they're looking for that sound.	Nhưng có vẻ như họ đang tìm kiếm âm thanh đó.
But then they were.	Nhưng sau đó họ đã.
Players start a year earlier.	Người chơi bắt đầu sớm hơn một năm.
The officers let him sit down in a comfortable chair.	Các sĩ quan cho anh ngồi xuống một chiếc ghế thoải mái.
Maybe he felt it himself, so she shook her head.	Có thể chính anh đã cảm nhận được điều đó, nên cô lắc đầu.
And in everyone.	Và ở tất cả mọi người.
We got this.	Chúng tôi đã nhận được điều này.
It is a very difficult game.	Đó là một trò chơi rất khó khăn.
Additional terms and conditions may apply.	Điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng.
They should rethink.	Họ nên suy nghĩ lại.
You are like an airplane that has lost an engine.	Anh giống như một chiếc máy bay bị mất một động cơ.
I never had special respect for women or men.	Tôi không bao giờ dành sự tôn trọng đặc biệt cho phụ nữ hay đàn ông.
These are the sources of the fields.	Đây là các nguồn của các trường.
I will never forget her.	Tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy.
Sun, before and after service only.	CN, trước và sau dịch vụ chỉ.
In fact, there is a healthy food store near their office.	Trên thực tế, có một cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe gần văn phòng của họ.
They don't look the same.	Họ trông không giống.
So be smart.	Vì vậy, hãy thông minh.
And may suggest the opposite of these.	Và có thể gợi ý ngược lại những điều này.
He will forever have a place in my heart.	Anh ấy mãi mãi có một vị trí trong trái tim em.
It becomes easier.	Nó trở nên dễ dàng hơn.
She couldn't believe she had saved him.	Cô không thể tin rằng mình đã cứu được anh ta.
He holds it pretty well.	Anh ấy giữ nó khá tốt.
Solution.	Dung dịch.
He will not be in this position.	Anh ấy sẽ không ở vị trí này.
Everything seems so far away now as his heart beats against mine.	Mọi thứ giờ đây dường như thật xa vời khi trái tim anh ấy đập ngược lại nhịp đập của tôi.
So, what the hell is that?	Vậy, cái quái gì vậy.
It was a difficult time.	Đó là khoảng thời gian khó khăn.
This is you with me, me with him.	Đây là bạn với tôi, tôi với anh ấy.
The problem is complex.	Vấn đề là phức tạp.
He waited, and then she let him go.	Anh đợi, và sau đó cô để anh đi.
Except it is so.	Ngoại trừ nó là như vậy.
I am proud to say that members of my family have organized their own.	Tôi tự hào nói rằng các thành viên trong gia đình tôi đã tổ chức của riêng họ.
Put everything on the bed.	Đặt mọi thứ lên giường.
I am the first in my family to have a degree.	Tôi là người đầu tiên trong gia đình có bằng cấp.
Early in my journey, my choice was black and white film.	Ngay từ đầu trong cuộc hành trình, lựa chọn của tôi là phim đen trắng.
He ran his fingers through his dirty black hair.	Anh lướt những ngón tay qua mái tóc đen bẩn thỉu của mình.
Everything except anything.	Tất cả mọi thứ ngoại trừ bất cứ điều gì.
But it didn't do that.	Nhưng nó đã không làm được điều đó.
Representative data from three independent experiments are shown.	Dữ liệu đại diện từ ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Everyone will benefit.	Mọi người sẽ được hưởng lợi.
Don't use them.	Đừng sử dụng chúng.
The match ended without a goal after twenty minutes of extra time.	Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng sau hai mươi phút của hiệp phụ.
I hope this is fun.	Tôi hy vọng điều này là vui vẻ.
He was a little emotional.	Anh ấy đã có một chút xúc động.
I was really surprised.	Tôi thực sự ngạc nhiên.
Then we will even.	Sau đó, chúng tôi sẽ đồng đều.
They were successful.	Họ đã thành công.
She may have learned that crying will only make it worse.	Cô ấy có thể đã học được rằng khóc sẽ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
The images are similar and consistent with published observations.	Các hình ảnh tương tự và phù hợp với các quan sát được công bố.
He doesn't want to give away any of this.	Anh ấy không muốn cho đi bất cứ thứ gì trong số này.
When one of the best things happens, it's confusing.	Khi một trong những điều tốt nhất xảy ra, thật khó hiểu.
Think like everyone else.	Hãy suy nghĩ như những người khác.
From you, if possible.	Từ bạn, nếu có thể.
The result is something different.	Kết quả là một cái gì đó khác nhau.
We must be firm in our faith.	Chúng ta phải vững vàng trong đức tin của mình.
You will take care of her.	Bạn sẽ chăm sóc cô ấy.
We really let her do her thing.	Chúng tôi thực sự để cô ấy làm việc của mình.
I know it's only a matter of time.	Tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian.
Sometimes it works and sometimes it doesn't.	Đôi khi nó hoạt động và đôi khi nó không.
Will change as circumstances change.	Sẽ thay đổi khi trường hợp thay đổi.
In this case, the patient's condition worsened.	Trong trường hợp này, tình trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ.
There was even a woman who had given birth to a child.	Thậm chí có một phụ nữ đã từng sinh con.
I can choose one of two things.	Tôi có thể chọn một trong hai thứ.
I can't give you anything.	Tôi không thể cho bạn bất cứ thứ gì.
She missed her home, her friends.	Cô nhớ ngôi nhà của mình, những người bạn của cô.
I know his mother.	Tôi biết mẹ anh ấy.
I like the police force.	Tôi thích lực lượng cảnh sát.
You just suddenly discovered something.	Bạn chỉ đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó.
Their families followed suit.	Gia đình của họ đã làm theo.
They wanted him to come and talk.	Họ muốn anh ta đến và nói chuyện.
A person entered the light from the window.	Một người tiến vào ánh sáng từ cửa sổ.
If they don't, that's fine too.	Nếu họ không, điều đó cũng tốt.
She had her good days and she had her bad days.	Cô ấy đã có những ngày tốt đẹp của mình và cô ấy có những ngày tồi tệ của mình.
Now, for the first time, he felt the pressure.	Bây giờ, lần đầu tiên, anh cảm thấy áp lực.
He will not accept less than that.	Anh ấy sẽ không chấp nhận ít hơn thế.
They are inconsistent with what we represent as a community.         	Chúng không nhất quán với những gì chúng ta đại diện cho một cộng đồng.         
.	.
We will consider this case.	Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp này.
She doesn't know she is it.	Cô ấy không biết cô ấy là nó.
It's okay if you don't want to talk.	Bạn không muốn nói chuyện cũng không sao.
Some good and some bad.	Một số tốt và một số xấu.
Gold goes in, you come out.	Vàng đi vào, bạn đi ra.
So we picked up the phone.	Vì vậy, chúng tôi nhấc máy.
She killed it.	Cô ấy đã giết nó.
All of these are part of that effort.	Tất cả những điều này là một phần của nỗ lực đó.
When she lit another lamp, the room became even more wonderful.	Khi cô ấy thắp đèn khác, căn phòng thậm chí còn tuyệt vời hơn.
I'm self-explanatory in general.	Tôi tự giải thích chung chung.
You can date anyone you like.	Bạn có thể hẹn hò với bất kỳ ai bạn thích.
Without this, he said, we would be significantly behind.	Nếu không có điều này, ông nói, chúng tôi sẽ bị tụt hậu xa hơn đáng kể.
Not in my account.	Không có trong tài khoản của tôi.
The last three of these properties are considered in applications.	Ba thuộc tính cuối cùng trong số này được xem xét trong các ứng dụng.
This state may or may not be a ground state.	Trạng thái này có thể là trạng thái cơ bản hoặc không.
These are not new leads.	Đây không phải là những khách hàng tiềm năng mới.
He will probably be up for a long time.	Anh ấy có thể sẽ dậy trong một thời gian dài.
They can be chosen to be real.	Chúng có thể được chọn là có thật.
It worked fine, logged out shortly.	Nó hoạt động tốt, đăng xuất trong thời gian ngắn.
Then we will catch a bus back.	Sau đó, chúng tôi sẽ bắt một chuyến xe trở lại.
He turned up the volume.	Anh tăng âm lượng.
They informed me by email.	Họ đã thông báo cho tôi qua email.
No one to answer but myself.	Không ai để trả lời ngoài chính tôi.
However, there are some limitations that should be noted.	Tuy nhiên, có một số hạn chế cần được lưu ý.
How friendly are they.	Làm thế nào thân thiện của họ.
Things were a little less bright.	Mọi thứ đã kém tươi sáng hơn một chút.
And she didn't even have to break ground.	Và cô ấy thậm chí không phải động thổ.
Unfortunately, others are making things worse.	Thật không may, những người khác đang làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Be careful what you call someone.	Hãy cẩn thận với những gì bạn gọi cho ai đó.
As found in the main document.	Như được tìm thấy trong tài liệu chính.
I have never heard of him.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ta.
No, they tell you about the teacher, that person.	Không, họ nói với bạn về người thầy, người đó.
All this thinking about the snow made him tired.	Tất cả những suy nghĩ về tuyết này đã khiến anh mệt mỏi.
This will significantly improve the company's financial performance over the next few years.	Điều này sẽ cải thiện đáng kể hoạt động tài chính của công ty trong vài năm tới.
Season to taste and, if necessary, add salt and pepper.	Nêm nếm và nếu cần, thêm muối và hạt tiêu.
Need to see a big picture.	Cần phải nhìn một bức tranh toàn cảnh.
They are designed to save lives and save property.	Chúng được thiết kế để cứu mạng người và cứu tài sản.
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
She is really working hard.	Cô ấy thực sự đang làm việc chăm chỉ.
Earn more and more money.	Kiếm nhiều tiền hơn và nhiều hơn nữa.
The primary site of the tumor is the stomach.	Vị trí chính của khối u là dạ dày.
Logic and evidence showed they were right.	Logic và bằng chứng cho thấy họ đã đúng.
I don't need to read anything.	Tôi không cần đọc bất cứ thứ gì.
The smoke filled the hole so he couldn't see anything.	Khói đầy lỗ khiến anh không nhìn thấy gì.
I need to hear your voice.	Tôi cần nghe giọng nói của bạn.
It gives us the information we need to learn.	Nó cung cấp cho chúng ta thông tin cần phải học.
It's fun to play.	Đó là những niềm vui để chơi.
You can do everything else with him, but you mustn't love him.	Bạn có thể làm mọi thứ khác với anh ấy, nhưng không được yêu anh ấy.
I don't need this stress in my life.	Tôi không cần sự căng thẳng này trong cuộc sống của mình.
I have known her since she was very tall.	Tôi biết cô ấy từ khi cô ấy còn rất cao.
The rest of us, we have to live and learn everything.	Phần còn lại của chúng ta, chúng ta phải sống và tìm hiểu mọi thứ.
My brother never really had friends, you see.	Anh trai tôi chưa bao giờ thực sự có bạn, bạn thấy đấy.
Both play an important role in increasing blood flow to the brain.	Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng lượng máu lên não.
We sat on the bed watching them.	Chúng tôi ngồi trên giường nhìn họ.
This is their last chance.	Đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Flip the birds over and repeat the process with the other leg.	Lật ngược những con chim và lặp lại quá trình với chân còn lại.
Players at that level play hard in each play.	Người chơi ở cấp độ đó chơi hết mình trong mỗi lần chơi.
Good, you met him.	Tốt, bạn đã gặp anh ấy.
When you think for yourself, you take control of your life.	Khi bạn nghĩ cho chính mình, bạn làm chủ cuộc sống của mình.
I understand what's going on.	Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
At least most of the time.	Ít nhất là hầu hết thời gian.
I feel so much better about using them now.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều về việc sử dụng chúng bây giờ.
In fact, do this, at least for today.	Trên thực tế, hãy làm điều này, ít nhất là cho ngày hôm nay.
I simply know it.	Tôi chỉ đơn giản là biết nó.
Your mother is very beautiful.	Mẹ của bạn rất đẹp.
Stop for a moment.	Dừng lại một chút.
Planning and responding will keep you in the old fashioned way.	Lập kế hoạch và phản hồi sẽ giữ bạn ở lại với cái cũ.
No suffering was caused during sample collection.	Không có bất kỳ sự đau khổ nào được gây ra trong quá trình thu thập mẫu.
I'm so glad you stopped by.	Tôi rất vui vì bạn đã ghé qua.
Thanks for finding it.	Cảm ơn vì đã tìm thấy nó.
This would make him a two-term president.	Điều này sẽ khiến ông ấy trở thành tổng thống hai nhiệm kỳ.
It goes against his nature.	Nó đi ngược lại bản chất của anh ta.
Too much trouble to discuss the actual science.	Quá nhiều rắc rối để thảo luận về khoa học thực tế.
Often the cause is unknown.	Nhiều khi không rõ nguyên nhân.
I don't get my own phone.	Tôi không nhận được điện thoại của riêng mình.
A personal song.	Một bài hát cá nhân.
These results are supported by previous studies.	Những kết quả này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu trước đây.
They didn't look what he expected.	Họ trông không giống như anh ta mong đợi.
People just don't get it.	Mọi người chỉ không nhận được nó.
Many of them, many, many.	Nhiều người trong số họ, nhiều, rất nhiều.
Looks like you're doing a great job.	Có vẻ như bạn đang làm rất tốt.
The list can go on and on.	Danh sách có thể tiếp tục và tiếp tục.
Our actions work.	Hành động của chúng ta có tác dụng.
He never liked you.	Anh ấy chưa bao giờ thích bạn.
The data is accessible to anyone.	Còn dữ liệu thì ai cũng có thể truy cập được.
You can actually reserve it.	Bạn thực sự có thể đặt trước nó.
It sat on a small tree near where I sat.	Nó ngồi trên một cái cây nhỏ gần chỗ tôi ngồi.
We look forward to seeing you there.	Chúng tôi rất mong được gặp bạn ở đó.
Sometimes we put on the bad side, sometimes the good side.	Đôi khi chúng ta mang bộ mặt xấu xa, đôi khi là cái tốt.
Some of these have been shown to affect memory.	Một trong số này đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến trí nhớ.
Show us who you are.	Cho chúng tôi thấy bạn là ai.
No problem, that's enough.	Không có vấn đề, đó là đủ.
And link back to this page if possible.	Và liên kết trở lại trang này nếu có thể.
Push her into the dream.	Đẩy cô ấy vào giấc mơ.
We are old.	Chúng tôi đã già.
You require both to function.	Bạn yêu cầu cả hai để hoạt động.
Not that he ever did.	Không phải là anh ấy đã từng làm.
With the information about the girl, we don't need him anymore.	Với thông tin về cô gái, chúng tôi không cần anh ta nữa.
If the record is not in stock, it must be ordered.	Nếu bản ghi không có trong kho, nó phải được đặt hàng.
Check it out now to start earning.	Hãy kiểm tra nó ngay bây giờ để bắt đầu kiếm tiền.
Now it's just the two of them.	Bây giờ chỉ là hai người họ.
He may die before the case is decided.	Anh ta có thể chết trước khi vụ án được quyết định.
All those who have come to live with us.	Tất cả những người đã đến sống với chúng tôi.
They were selected for a year.	Họ đã được chọn trong một năm.
That's why we kill clean.	Đó là lý do tại sao chúng tôi giết sạch.
I'll call her after him and see if anything comes up.	Tôi sẽ gọi tên cô ấy theo tên anh ấy và xem có gì xuất hiện không.
We have a life and class.	Chúng tôi có một cuộc sống và đẳng cấp.
I need clothes.	Tôi cần quần áo.
Today, my mother-in-law.	Hôm nay, mẹ chồng của tôi.
But now I get a blank page.	Nhưng bây giờ tôi nhận được một trang trống.
That some of them are men-like people.	Rằng một số người trong số họ là những người thích đàn ông.
He's been in town for three days, but it's here.	Anh ta đã ở thị trấn được ba ngày nhưng nó lại ở đây.
He's clearly up to something.	Anh ấy rõ ràng đang làm gì đó.
There is still another class.	Vẫn còn một lớp khác.
People can look, but they won't be able to see her.	Mọi người có thể nhìn, nhưng họ sẽ không thể nhìn thấy cô ấy.
I can fit and be comfortable but it's not ideal.	Tôi có thể vừa vặn và thoải mái nhưng nó không lý tưởng.
We want her to be happy.	Chúng tôi muốn cô ấy hạnh phúc.
I want to see him at work.	Tôi muốn gặp anh ấy tại nơi làm việc.
They went days without eating.	Họ đã đi nhiều ngày mà không ăn.
We have held this many times.	Chúng tôi đã tổ chức nhiều lần như vậy.
I said no.	Tôi đã nói không.
She reached out with her free hand and answered it.	Cô ấy với tay còn lại và trả lời nó.
The truth was different.	Sự thật đã khác.
No water level.	Không có mực nước.
Under the bed.	Dưới giường.
He died in the night.	Anh ấy chết trong đêm.
Now happy as long day.	Bây giờ vui như ngày dài.
Legs are.	Chân là.
The sound hit his ears.	Âm thanh đập vào tai anh.
It was a simple event.	Đó là một sự kiện đơn giản.
I rarely miss a day.	Tôi hiếm khi bỏ lỡ một ngày.
That means something.	Điều đó có nghĩa là một cái gì đó.
I will look at them.	Tôi sẽ nhìn chúng.
It may be necessary to worry twice daily at first.	Ban đầu có thể cần hai lần lo lắng hàng ngày.
There is a point at the end of it.	Có một điểm ở cuối của nó.
Buy now, build later.	Mua ngay, xây sau.
They are only possible if you think about how you designed them.	Họ chỉ có thể nếu bạn nghĩ về cách bạn thiết kế chúng.
She put her hand on the edge of the window and leaned out.	Cô đặt tay lên mép cửa sổ và nghiêng người ra ngoài.
The world is beautiful.	Thế giới là đẹp.
If he does well, then perhaps he has a future in politics.	Nếu anh ta làm tốt, thì có lẽ anh ta có một tương lai trong chính trị.
People move elsewhere.	Mọi người chuyển đi nơi khác.
On the other hand, he wants his work to be meaningful.	Mặt khác, anh muốn công việc của mình có ý nghĩa.
Obviously if you know how to shoot it shouldn't be a problem.	Rõ ràng nếu bạn biết cách chụp thì nó không phải là một vấn đề.
All of its eyes were fixed on her.	Mọi con mắt của nó đều nhìn cô chằm chằm.
However, the process is not over yet.	Tuy nhiên, quá trình này vẫn chưa kết thúc.
It's absolutely wonderful.	Nó hoàn toàn tuyệt vời.
They think.	Họ nghĩ.
You can pull it up.	Bạn có thể kéo nó lên.
But if you are, you better round up your boy.	Nhưng nếu là bạn, tốt hơn hết bạn nên làm tròn cậu bé của mình.
It was great for me.	Nó thật tuyệt vời đối với tôi.
My health is definitely worth the work!.	Sức khỏe của tôi chắc chắn là giá trị công việc !.
And, but here's the other part.	Và, nhưng đây là phần khác.
Tell me something new.	Kể cho tôi nghe điều gì đó mới mẻ đi.
Initial lesions were missed in three cases.	Tổn thương ban đầu bị bỏ sót trong ba trường hợp.
Pain she knows.	Đau cô biết.
That's not to say the little boy doesn't feel pressured.	Điều đó không có nghĩa là cậu con trai nhỏ không cảm thấy áp lực.
The only color he saw was green.	Màu duy nhất anh nhìn thấy là màu xanh lá cây.
It was a somewhat out-of-place feeling.	Đó là một cảm giác có gì đó lạc lõng.
She made a good point.	Cô ấy đã làm một điểm tốt.
Both died as cold as stone.	Cả hai đều chết lạnh như đá.
That is my idea of ​​good education.	Đó là ý tưởng của tôi về giáo dục tốt.
One way out, he said.	Một lối thoát, anh ấy nói.
See detailed product page for more information.	Xem chi tiết trang sản phẩm để biết thêm thông tin.
But she never tells you the truth.	Nhưng cô ấy không bao giờ nói với bạn sự thật.
We are both very excited about the trip.	Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng về chuyến đi.
The units are very clean.	Các đơn vị rất sạch sẽ.
I'll wait for him in the library.	Tôi sẽ đợi anh ấy trong thư viện.
Going to work, not knowing what to bring back.	Đi làm, không biết ngày về sẽ mang theo những gì.
Now he was sure of that.	Bây giờ anh đã chắc chắn về điều đó.
But let's take this moment to focus on each other.	Nhưng hãy dành thời điểm này để tập trung vào nhau.
Once started, nothing can stop him.	Sau khi bắt đầu, không có gì có thể ngăn cản anh ta.
It is not enough to just look at the parts we like.	Sẽ không đủ nếu chỉ nhìn vào những phần chúng ta thích.
He helped the team reach gold.	Anh ấy đã giúp đội đạt được vàng.
Contribute to research design and article writing.	Đóng góp vào việc thiết kế nghiên cứu và viết bài báo.
No, she just wanted to see.	Không, cô ấy chỉ muốn xem.
His parents have to be told everything.	Cha mẹ anh ấy phải được nói tất cả mọi thứ.
He looks strong and healthy.	Anh ấy trông mạnh mẽ và khỏe mạnh.
You are really good.	Bạn thật là giỏi.
I have no other choice.	Tôi không con lựa chọn nao khac.
Nothing much changed.	Không có gì thay đổi nhiều.
In the last week before she died.	Vào tuần cuối cùng trước khi cô ấy chết.
She won't be able to.	Cô ấy sẽ không làm được.
Then you can just pick out the elements you want.	Sau đó, bạn chỉ có thể chọn ra các yếu tố bạn muốn.
I just run the crew.	Tôi chỉ điều hành phi hành đoàn.
This seems very strange.	Điều này có vẻ rất kỳ lạ.
In public, people recognized him.	Ở nơi công cộng, mọi người đã nhận ra anh ấy.
He has never missed a game in his career.	Anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào trong sự nghiệp của mình.
It has many unique features.	Nó có nhiều tính năng độc đáo.
Dad has no comment.	Bố không có bình luận gì.
In the past, this was difficult to set up properly.	Trong quá khứ, điều này rất khó để thiết lập đúng cách.
Check it out soon.	Kiểm tra nó sớm.
It is divided into several pieces, some larger or smaller than others.	Nó được chia thành nhiều mảnh, một số lớn hơn hoặc nhỏ hơn những mảnh khác.
It remained quiet and dark, with no one else around.	Nó vẫn yên tĩnh và tối tăm, không có ai khác xung quanh.
Just a wild dream.	Chỉ là một giấc mơ hoang đường.
But my promise remains the same.	Nhưng lời hứa của tôi vẫn còn nguyên.
It brings back memories.	Nó mang lại những kỷ niệm.
Except you're too attached to that family.	Ngoài việc bạn quá gắn bó với gia đình đó.
He flashed a confused smile.	Anh nở một nụ cười bối rối.
It fills my chest like a rock.	Nó lấp đầy ngực tôi như một hòn đá.
That table was built for her by her father.	Chiếc bàn đó là do bố cô ấy đóng cho cô ấy.
If it doesn't happen, don't stress about it.	Nếu nó không xảy ra, thì đừng căng thẳng về nó.
None of us can force another person to change.	Không ai trong chúng ta có thể buộc một người khác thay đổi.
Whatever happened, they knew.	Bất cứ điều gì đã xảy ra, họ đều biết.
My own son used to say the same thing to me.	Con trai riêng của tôi đã từng nói nhiều như vậy với tôi.
There continues to be a strong interest in this software.	Tiếp tục có sự quan tâm mạnh mẽ đến phần mềm này.
It is the past.	Nó là quá khứ.
It's good that you do your research and avoid that.	Thật tốt khi bạn nghiên cứu và tránh điều đó.
He has never been so scared, since he was a little boy.	Anh ấy chưa bao giờ sợ hãi như vậy, kể từ khi anh ấy còn là một cậu bé.
At the advanced level.	Ở cấp độ nâng cao.
They simply come to me.	Họ chỉ đơn giản là đến với tôi.
Right there, keep it right there.	Ngay đó, giữ nó ngay tại đó.
He gave it to me.	Anh ấy đưa nó cho tôi.
Her eyes closed.	Đôi mắt cô ấy nhắm lại.
The memory block contains the data samples.	Khối bộ nhớ chứa các mẫu dữ liệu.
I was unsuccessful with my last attempt.	Tôi đã không thành công với nỗ lực cuối cùng của mình.
He prepared a chair for me next to his father.	Anh ấy đã chuẩn bị một chiếc ghế cho tôi bên cạnh cha anh ấy.
Ten years ago, it was easy to do that.	Mười năm trước, thật dễ dàng để làm điều đó.
We have some business to deal with first.	Chúng tôi có một số việc cần giải quyết trước.
No error there.	Không có lỗi ở đó.
She rolled her shoulders, one way after another.	Cô ấy đảo vai, hết cách này đến cách khác.
This kid has had a great year for us.	Đứa trẻ này đã có một năm tuyệt vời đối với chúng tôi.
Some words just have power and for me, those words have.	Một số từ chỉ có sức mạnh và đối với tôi, những từ đó có.
Everything is new and in excellent condition.	Mọi thứ đều mới và trong tình trạng tuyệt vời.
The number of animals is displayed at each data point.	Số lượng động vật được hiển thị tại mỗi điểm dữ liệu.
Similar results were also observed in this study.	Kết quả tương tự cũng được quan sát trong nghiên cứu này.
That is why we are here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
It was fun at that time.	Lúc đó rất vui.
I can't remember who hit me or what happened.	Tôi không thể nhớ ai đã đánh tôi hoặc chuyện gì đã xảy ra.
She should go find the weapon first.	Cô ấy nên đi tìm vũ khí trước.
There is a time value for money.	Có một giá trị thời gian đối với tiền bạc.
They often leave you because they have to.	Họ thường bỏ rơi bạn vì họ phải làm vậy.
I was very confused.	Tôi đã rất bối rối.
The song was written and produced by the band.	Bài hát được viết và sản xuất bởi ban nhạc.
It really means a lot to me too.	Nó thực sự cũng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
You can take it for granted.	Bạn có thể coi đó là điều hiển nhiên.
My body has become my own again.	Cơ thể của tôi đã trở thành của chính tôi một lần nữa.
Maybe he'll be holed up somewhere for a while.	Có lẽ anh ta sẽ lỗ ở đâu đó trong một thời gian.
So you go back to the beginning and start over.	Vì vậy, bạn quay trở lại từ đầu và bắt đầu lại.
But at the end of their table, it was silent.	Nhưng ở cuối bàn của họ, nó im lặng.
Like me, they are there to hear the important news.	Giống như tôi, họ ở đó để nghe những tin tức quan trọng.
We have proof for that.	Chúng tôi có bằng chứng cho điều đó.
However, it wasn't her.	Tuy nhiên, đó không phải là cô ấy.
What kind of food, how much food.	Những loại thức ăn, bao nhiêu thức ăn.
But he can't.	Nhưng anh ấy không thể.
It is relatively common, even today.	Nó là tương đối phổ biến, thậm chí ngày nay.
Special skills.	Các kỹ năng đặc biệt.
That is seen as providing information to the other party.	Điều đó được xem như là cung cấp thông tin cho đối phương.
We were stuck together.	Chúng tôi bị dính chặt vào nhau.
It's nothing new.	Nó không có gì mới.
Please stand aside.	Làm ơn đứng sang một bên.
And he found it.	Và anh ấy đã tìm thấy nó.
At the same time, a still soft voice spoke up, better yet.	Cùng lúc đó, một giọng nói vẫn nhỏ nhẹ cất lên, tốt hơn là như vậy.
If possible, please provide me some code.	Nếu có thể, xin vui lòng cung cấp cho tôi một số mã.
It occurs most often in young adults.	Nó xảy ra thường xuyên nhất ở thanh niên.
You can choose letters, numbers, or both.	Bạn có thể chọn chữ cái, số hoặc cả hai.
He glanced at the stage.	Anh ta liếc nhìn sân khấu.
Wondering if it's possible to be truly empty of yourself?	Tự hỏi liệu có thể thực sự trống rỗng của bản thân?
It worked for the time being.	Nó đã hoạt động trong thời gian này.
Need more teachers, and places to accommodate them.	Cần thêm nhiều giáo viên, và những nơi để chứa họ.
Everything else is easy.	Mọi thứ khác đều dễ dàng.
We hope you enjoy working with us!.	Chúng tôi hy vọng bạn thích làm việc với chúng tôi !.
Yes, he is very sick.	Vâng, anh ấy rất ốm.
He didn't force us into anything that we didn't want.	Anh ta không ép buộc gì chúng tôi mà chúng tôi không muốn.
And why don't you ask her out for lunch.	Và tại sao bạn không rủ cô ấy đi ăn trưa.
Then leave the house.	Sau đó rời khỏi nhà.
Another day like today will go with my wind.	Một ngày khác như hôm nay sẽ cuốn theo chiều gió của tôi.
And he doesn't like to lose.	Và anh ấy không thích thua cuộc.
Everything was fine for about an hour.	Mọi thứ đều ổn trong khoảng một giờ.
I don't understand how to deal with this reality.	Tôi không hiểu được cách đối xử như vậy với thực tế này.
War, war, war.	Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh.
And that has become the accepted view.	Và đó đã trở thành quan điểm được chấp nhận.
Anyway, she didn't realize it until this moment.	Dù sao thì cô cũng không nhận ra điều đó cho đến tận phút này.
The details are excellent.	Các chi tiết là tuyệt vời.
It's a survival mechanism.	Đó là một cơ chế sinh tồn.
The test data consists of several test samples.	Dữ liệu thử nghiệm bao gồm một số mẫu thử nghiệm.
She wasn't worried about that.	Cô không lo lắng về điều đó.
The first are the obvious ways.	Đầu tiên là những cách rõ ràng.
And what a world it should be.	Và nó phải là một thế giới như thế nào.
These parameters were compared between the two groups.	Các thông số này được so sánh giữa hai nhóm.
You see strange but beautiful things there.	Bạn thấy những thứ kỳ lạ nhưng đẹp đẽ ở đó.
Her mouth is warm and soft, open and ready.	Miệng cô ấy ấm và mềm, mở ra và sẵn sàng.
Now, now.	Nào, bây giờ.
It's a day or two.	Đó là một hoặc hai ngày.
Stop whatever you are doing.	Dừng lại bất cứ điều gì bạn đang làm.
However, in addition, it will be necessary to find other materials.	Tuy nhiên, ngoài ra, nó sẽ là cần thiết để tìm các vật liệu khác.
It will take some getting used to.	Nó sẽ mất một số để làm quen.
She will have to escape and find them.	Cô sẽ phải trốn thoát và tìm thấy chúng.
Finally, she stepped back and looked at him one last time.	Cuối cùng, cô lùi lại và nhìn anh lần cuối.
We are friends, which is a good thing.	Chúng tôi là bạn, đó là một điều tốt.
You two look pretty tired.	Hai bạn trông khá mệt mỏi.
We don't work.	Chúng tôi không làm việc.
However, nothing was done to complete it or sell it.	Tuy nhiên, không có gì được thực hiện để hoàn thành nó hoặc bán nó.
Just a girl, the girl he and the woman were living with.	Chỉ là một đứa con gái, cô gái mà anh và người phụ nữ đang sống cùng.
I won't lose myself like everyone else has.	Tôi sẽ không đánh mất chính mình như những người khác đã từng.
He wants to go to school.	Anh ấy muốn đi học.
We talked for hours about her career.	Chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ về sự nghiệp của cô ấy.
Everything in the world is against me.	Mọi thứ trên thế giới đều chống lại tôi.
Everything is balanced, and very clean.	Mọi thứ đều cân bằng, và rất sạch sẽ.
It is starting to fall again.	Nó đang bắt đầu giảm một lần nữa.
Some things are less important and some things are more important.	Một số điều ít quan trọng hơn và một số điều quan trọng hơn.
It did its part.	Nó đã làm một phần của nó.
No significant difference was observed in both sexes.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy ở cả hai giới tính.
Or 'unique'.	Hoặc 'duy nhất'.
He was lucky not to be arrested before.	Anh ấy đã may mắn không bị bắt trước đó.
This is a dream.	Đây là một giấc mơ.
There were three pieces for the three of us girls to enjoy.	Có ba miếng để ba cô gái chúng tôi thưởng thức.
Turn on low flame.	Vặn lửa nhỏ.
I can't do them.	Tôi không thể làm chúng.
My mother was present at the meeting.	Mẹ tôi đã có mặt trong đám hỏi.
Just an expression of relief.	Chỉ là một biểu hiện của sự nhẹ nhõm.
This is where a lot of the top leaders fall.	Đây là nơi mà rất nhiều nhà lãnh đạo cao nhất ngã xuống.
Then, like most things, it disappeared.	Sau đó, giống như hầu hết mọi thứ, nó biến mất.
You are in danger of trying too hard to understand.	Bạn đang gặp nguy hiểm khi cố gắng quá nhiều để hiểu.
In the sky.	Trên bầu trời.
Better in a way.	Tốt hơn theo một cách nào đó.
You like it or you don't.	Bạn thích nó hoặc bạn không.
And he knows me.	Và anh ấy biết tôi.
Part of him is closed.	Một phần của anh ta đã đóng cửa.
That everyone has seen this happen.	Rằng mọi người đã thấy điều này xảy ra.
Better is it with.	Tốt hơn là nó với.
I will do the right thing.	Tôi sẽ làm điều đúng đắn.
It's crazy how your life can change so quickly.	Thật điên rồ khi cuộc sống của bạn có thể thay đổi quá nhanh.
He thinks he can help.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp.
Or a book set for a specific time and place.	Hoặc một cuốn sách được đặt trong một thời gian và địa điểm cụ thể.
No doubt in my mind about it.	Không nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi về nó.
One season per person.	Mỗi người một mùa.
Go and get one.	Đi và lấy một cái.
Then there is one last problem.	Sau đó, có một vấn đề cuối cùng.
Everyone has these.	Mọi người đều có những thứ này.
He sets an example.	Anh ấy làm gương.
He died in his cell last night.	Anh ấy đã chết trong phòng giam của mình vào đêm qua.
The kind of rose that can never exist in nature.	Loại hoa hồng không bao giờ có thể tồn tại trong tự nhiên.
I said them.	Tôi nói họ.
What happens next is they shoot you.	Điều gì xảy ra tiếp theo là họ bắn bạn.
Your life is not worth it.	Cuộc sống của bạn không đáng như vậy.
Even to get rich.	Thậm chí để làm giàu.
Must drink when full.	Phải uống khi no.
Getting to know each other used to make me very happy.	Quen nhau đã từng khiến tôi rất hạnh phúc.
Don't think just because your black, your better, is the same as white.	Đừng nghĩ chỉ vì màu đen của bạn, của bạn tốt hơn, cũng giống như màu trắng.
Don't be afraid to be creative.	Đừng ngại sáng tạo.
She didn't look up once.	Cô ấy đã không nhìn lên một lần.
I agreed to help them with that.	Tôi đã đồng ý giúp họ về điều đó.
Hopefully the driver realizes the mistake in his decision is over.	Hy vọng người lái xe nhận ra sai lầm trong quyết định của mình đã qua đi.
She wants to hear but really can't, not every story.	Cô ấy muốn nghe nhưng thực sự không thể, không phải mọi câu chuyện.
You should ask another question for the related issue.	Bạn nên hỏi một câu hỏi khác cho vấn đề liên quan.
I also like their names.	Tôi cũng thích tên của họ.
We have oil.	Chúng tôi có dầu.
Does anyone have an idea why this is happening.	Có ai có một ý tưởng tại sao điều này đang xảy ra.
Her clothes will dry.	Quần áo của cô ấy sẽ khô.
The results shown are representative of three independent experiments.	Các kết quả được hiển thị là đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
I got right to the point.	Tôi đã đi đúng vào vấn đề.
You know how this will end.	Bạn biết điều này sẽ kết thúc như thế nào.
In many ways.	Theo nhiều cách.
But you know,.	Nhưng bạn biết,.
Him and his sister.	Anh ấy và em gái của anh ấy.
Here we will present more evidence.	Ở đây chúng tôi sẽ trình bày thêm bằng chứng.
In love there is never any reason why.	Trong tình yêu không bao giờ có bất kỳ lý do tại sao.
Make sure to keep it within reach.	Đảm bảo giữ nó trong tầm với.
The two of them returned to the dining table.	Hai người họ trở lại bàn ăn.
The time has come.	Thời điểm đã đến.
Besides, he wanted more room next to each name to write a comment.	Bên cạnh đó, anh muốn có thêm chỗ bên cạnh mỗi cái tên để viết bình luận.
I admire the women in my life.	Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ trong cuộc đời mình.
But the woman could not be identified from behind.	Nhưng không thể xác định được người phụ nữ từ phía sau.
And that's basically it.	Và về cơ bản đó là nó.
Music though must be my favorite.	Âm nhạc mặc dù phải là yêu thích của tôi.
And help him survive being shot.	Và giúp anh ta sống sót sau khi bị bắn.
Look how they cut.	Nhìn chúng cắt như thế nào.
Also received an email with the job referred just to me.	Cũng nhận được một email với các công việc được giới thiệu chỉ cho tôi.
Your experience may vary.	Kinh nghiệm của bạn có thể khác nhau.
No sign of another vehicle.	Không có dấu hiệu của một chiếc xe khác.
We have a network of friends who live on the water.	Chúng tôi có một mạng lưới bạn bè sống trên mặt nước.
I didn't look back to make sure people were watching us.	Tôi đã không nhìn lại để đảm bảo rằng mọi người đang theo dõi chúng tôi.
Let her take a look.	Để cô ấy xem qua.
Design experiments and analyze data.	Thiết kế các thí nghiệm, phân tích dữ liệu.
Share this movie link with your friends.	Chia sẻ liên kết phim này với bạn bè của bạn.
I have attached the instructions below.	Tôi có đính kèm các hướng dẫn bên dưới.
The boy hated looking at things up.	Cậu bé ghét nhìn mọi thứ lên.
No later events occur here.	Không có sự kiện sau này xảy ra ở đây.
And so are your kids.	Và những đứa trẻ của bạn cũng vậy.
That is not to say that there are no risks to this method.	Điều đó không có nghĩa là không có rủi ro đối với phương pháp này.
I need to do what's best for my family and myself.	Tôi cần làm những gì tốt nhất cho gia đình và bản thân.
But by myself.	Nhưng do chính tôi.
Or won't do.	Hoặc sẽ không làm.
Lots and out of sight.	Rất nhiều và khuất tầm nhìn.
The land of freedom does not exist.	Vùng đất của tự do không tồn tại.
However, you don't see that.	Tuy nhiên, bạn không thấy điều đó.
If oil is leaking, the oil level is just right.	Nếu dầu chảy ra, mức dầu vừa phải.
Of any kind anything.	Của bất kỳ loại nào bất cứ điều gì.
They recommend you products or services.	Họ giới thiệu cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ.
Each bar is the mean of two to four independent experiments.	Mỗi thanh là giá trị trung bình của hai đến bốn thí nghiệm độc lập.
It doesn't cause much anxiety.	Nó không gây ra nhiều lo lắng.
Not sure what to do.	Không chắc sẽ làm gì.
The events in this case are not the same.	Các sự kiện trong trường hợp này không giống nhau.
My father lived alone at home.	Cha tôi đã sống một mình ở nhà.
I sat down next to her.	Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
If you like, we can do it here.	Nếu bạn thích, chúng tôi có thể làm điều đó ở đây.
The third option has been selected.	Tùy chọn thứ ba đã được chọn.
The players are ready for that.	Các cầu thủ đã sẵn sàng cho điều đó.
This is not an error.	Đây không phải là một lỗi.
Both men got down.	Cả hai người đàn ông đều xuống.
We can't know the real shortage and what it is.	Chúng ta không thể biết sự thiếu hụt thực sự và nó là gì.
How to know if a man loves you or not.	Làm thế nào để biết liệu một người đàn ông có yêu bạn hay không.
I have pulled down the document.	Tôi đã kéo tài liệu xuống.
You didn't waste time thinking.	Bạn đã không mất thời gian để suy nghĩ.
Opportunity for a hearing.	Cơ hội cho một phiên điều trần.
Just the usual, but more of them.	Chỉ là thông thường, nhưng nhiều hơn trong số họ.
Lots of information available.	Nhiều thông tin có sẵn.
In each one, a sample is analyzed for quality check.	Trong mỗi cái, một mẫu được phân tích để kiểm tra chất lượng.
It gives me a sense of security and power.	Nó cho tôi cảm giác an toàn và quyền lực.
It must be kept and kept still.	Nó phải được giữ và giữ yên.
I wish he hadn't.	Tôi ước gì anh ấy đã không làm vậy.
They sweat like that, they smell the same way he did.	Họ đổ mồ hôi như vậy, họ có mùi giống như cách anh ấy đã làm.
What he went through would be extremely difficult for anyone.	Những gì anh ấy đã trải qua sẽ cực kỳ khó khăn đối với bất kỳ ai.
It was a good trip.	Đó là một chuyến đi tốt.
They will come back to your blog if you make them feel welcome.	Họ sẽ quay lại blog của bạn nếu bạn khiến họ cảm thấy được chào đón.
They understood the approach.	Họ đã hiểu cách tiếp cận.
The other two were not called by the defense.	Hai người còn lại không được hàng thủ gọi.
He did well at the time.	Anh ấy đã làm tốt vào thời điểm đó.
That would be the first thing someone sees when entering here.	Đó sẽ là thứ đầu tiên ai đó nhìn thấy khi bước vào đây.
Add water if necessary.	Thêm nước nếu cần thiết.
I can attest that they broke it.	Tôi có thể chứng minh rằng họ đã phá vỡ nó.
But easier said than done.	Nhưng nói thì dễ hơn làm.
But, as we see throughout the movie, nothing is really serious.	Nhưng, như chúng ta thấy trong suốt bộ phim, không có gì thực sự nghiêm trọng.
Each such display device consists of a display board and a drive.	Mỗi thiết bị hiển thị như vậy bao gồm một bảng hiển thị và một ổ đĩa.
Legal advice is opinion, not fact.	Lời khuyên pháp lý là ý kiến, không phải thực tế.
But little kids won't understand that.	Nhưng những đứa trẻ nhỏ sẽ không hiểu điều đó.
There are no patients left.	Không có bệnh nhân nào còn lại.
Security costs money.	Bảo mật tốn kém tiền bạc.
Here is another one from this purchase.	Đây là một cái khác từ lần mua này.
That can take them a while.	Điều đó có thể khiến chúng mất đi một thời gian.
It's like building a wall in front of the code.	Nó giống như việc xây dựng một bức tường trước mã.
They did a wonderful job.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời.
This is almost true.	Điều này hầu như đúng.
However, I can understand why he fell.	Tuy nhiên, tôi có thể hiểu tại sao anh ấy lại ngã.
I like part of it,” she said.	Tôi thích một phần của nó, cô ấy nói.
This case clearly needs further investigation and the girl needs expert help.	Vụ việc này rõ ràng cần được điều tra thêm và cô gái cần sự trợ giúp của chuyên gia.
Or what's left of him, anyway.	Hoặc những gì còn lại của anh ta, dù sao.
But no, it's here.	Nhưng không, nó đây rồi.
Take a page from their book.	Lấy một trang từ cuốn sách của họ.
Probably made them unable to see you.	Có lẽ đã khiến họ không thể nhìn thấy bạn.
In the end, everyone makes their own decisions.	Cuối cùng, mọi người đều đưa ra quyết định của riêng mình.
Things in the house.	Những thứ trong nhà.
They cannot have.	Họ không thể có được.
In fact, that is what the outer darkness suggests.	Trên thực tế, đó là những gì bóng tối bên ngoài gợi ý.
This study evaluates the outcomes of this policy.	Nghiên cứu này đánh giá kết quả của chính sách này.
He couldn't go on without her.	Anh không thể tiếp tục mà không có cô ấy.
I am writing my second book.	Tôi đang viết cuốn sách thứ hai của mình.
Slowly, we put one foot in front of the other.	Từ từ, chúng tôi đặt một chân trước chân kia.
It was actually quite an amazing experience.	Đó thực sự là một trải nghiệm khá tuyệt vời.
However, this is not necessarily true.	Tuy nhiên, điều này chưa chắc đã đúng.
However, big differences remain.	Tuy nhiên, sự khác biệt lớn vẫn còn.
This in itself could be seen as a form of violence.	Điều này tự nó có thể được coi là một hình thức bạo lực.
Of course, it could have happened, and we didn't notice.	Tất nhiên, nó có thể đã xảy ra, và chúng tôi đã không nhận thấy.
It gives me something to think about beyond my feet.	Nó cho tôi điều gì đó để suy nghĩ ngoài đôi chân của mình.
However, he doesn't quite say so.	Tuy nhiên, anh ấy không hoàn toàn nói như vậy.
I'll take her room.	Tôi sẽ lấy phòng của cô ấy.
All these aspects will increase the cost of the procedure.	Tất cả những khía cạnh này sẽ làm tăng chi phí của thủ tục.
I mean a real battle.	Ý tôi là một trận chiến thực sự.
You say when you shouldn't.	Bạn nói khi bạn không nên.
She thought maybe she could be that person.	Cô nghĩ có lẽ mình có thể là người đó.
Put half of the sugar in a deep bowl.	Cho một nửa lượng đường vào một cái bát sâu.
Your hands should be placed directly under your shoulders.	Bàn tay của bạn nên đặt trực tiếp dưới vai của bạn.
A lot of people feel the same way right now.	Rất nhiều người có cùng cảm xúc lúc này.
So it went.	Vì vậy, nó đã đi.
Never give up on your recovery goals.	Đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu phục hồi của bạn.
This is the first tool of its kind designed for this purpose.	Đây là công cụ đầu tiên thuộc loại này được thiết kế cho mục đích này.
Can you measure me?	Cai đo vơi tôi được rôi.
We must remember this structure.	Chúng ta phải nhớ cấu trúc này.
We are here together as mother and daughter.	Chúng tôi ở đây với nhau như mẹ và con gái.
He is the best player on the field.	Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.
The change was too quick.	Sự thay đổi quá nhanh chóng.
They are quite common in big cities.	Chúng khá phổ biến ở thành phố lớn.
Notice will not take effect until we receive it.	Thông báo sẽ không có hiệu lực cho đến khi chúng tôi nhận được.
She heard the words.	Cô ấy đã nghe thấy những lời nói.
They looked at each other.	Họ nhìn nhau.
You talk to them best.	Bạn nói chuyện với họ tốt nhất.
I will never turn my back on my brother.	Tôi sẽ không bao giờ quay đầu với anh trai tôi.
The object was closed momentarily.	Đối tượng đã được đóng lại trong giây lát.
I just don't know where to start or know any techniques.	Tôi chỉ không biết bắt đầu từ đâu hoặc biết bất kỳ kỹ thuật nào.
But, again, there is a possible explanation.	Nhưng, một lần nữa, có một lời giải thích khả thi.
We were so angry we let it go.	Chúng tôi rất tức giận, chúng tôi đã để cho nó đi đến đó.
We are here to study.	Chúng tôi đang ở đây để nghiên cứu.
The walls are two to three feet thick.	Các bức tường dày từ hai đến ba feet.
I will not leave.	Tôi sẽ không để lại.
Send the guy on his way.	Gửi anh chàng trên con đường của mình.
It's just the society we live in.	Đó chỉ là xã hội chúng ta đang sống.
There are no significant differences in other parameters.	Không có sự khác biệt đáng kể trong các thông số khác.
Tonight you go.	Tối nay anh đi.
The government plans to use biological measures to tackle this waste.	Chính phủ có kế hoạch sử dụng các biện pháp sinh học để giải quyết lượng chất thải này.
She knew who was there without looking up.	Cô biết ai đang ở đó mà không cần nhìn lên.
I hope you understand and know this.	Tôi hy vọng bạn hiểu và biết điều này.
Welcome new members.	Chào mừng thành viên mới.
One you may like.	Một trong những bạn có thể thích.
In fact, the available data is only twenty-three.	Trên thực tế, dữ liệu có sẵn chỉ là hai mươi ba.
Another guy seems to be having the time of his life.	Một chàng trai khác dường như đang có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
For us, that's never a bad thing.	Đối với chúng tôi, đó không bao giờ là một điều tồi tệ.
No other player has reached a double.	Không có người chơi nào khác đạt được con số gấp đôi.
They did everything wrong that they could.	Họ đã làm sai mọi thứ mà họ có thể làm.
I don't want to disappoint anyone.	Tôi không muốn để bất cứ ai thất vọng.
What? 	Gì?
she speaks.	cô ấy nói.
Cell control or as specified.	Kiểm soát ô hoặc như được chỉ định.
Unless you want to get back to work.	Trừ khi bạn muốn quay lại làm việc.
It just gives you more space to work.	Nó chỉ cung cấp cho bạn nhiều không gian hơn để làm việc.
He might even have a day off tomorrow.	Anh ấy thậm chí có thể nghỉ một ngày vào ngày mai.
That we were unlucky.	Đó là chúng tôi không may mắn.
Therefore, line searching can be quite expensive.	Do đó, việc tìm kiếm dòng có thể khá tốn kém.
Actually, he doesn't drive.	Thực ra, anh ấy không lái xe.
You know, word loss plays a major role here.	Bạn biết đấy, mất từ ​​đóng vai trò chính ở đây.
I'm really tired of them.	Tôi thực sự mệt mỏi với họ.
It is very difficult for them to get into the army.	Họ rất khó để được nhập ngũ.
Also sheets of paper.	Cũng là những tờ giấy.
I said he doesn't give you credit because you're a woman.	Tôi nói anh ấy không cho bạn công lao vì bạn là phụ nữ.
So here we are, in the audience section.	Vì vậy, chúng tôi ở đây, trong phần khán giả.
Yes, there are street lights.	Vâng, đã có đèn đường.
That effect can only be positive if you are making the right decisions.	Hiệu ứng đó chỉ có thể tích cực nếu bạn đang đưa ra quyết định đúng đắn.
She said she would visit him.	Cô ấy nói sẽ đến thăm anh.
The second part, the global variable.	Phần thứ hai, biến toàn cục.
Expensive cars are more at risk of being lost.	Những chiếc xe đắt tiền có nhiều nguy cơ bị mất hơn.
He considers this as his first experience writing a feature film.	Anh coi đây là trải nghiệm đầu tiên của mình khi viết phim truyện.
It still looks like the future.	Nó vẫn giống như tương lai.
The staff there were wonderful and very helpful.	Các nhân viên ở đó rất tuyệt vời và rất hữu ích.
This means that nothing is certain or has any real purpose.	Điều này có nghĩa là không có gì là chắc chắn hoặc có bất kỳ mục đích thực sự nào.
God gave it to me.	Chúa đã trao nó cho tôi.
Or the name of it, at least.	Hoặc tên của nó, ít nhất.
There are a number of reasons why some games fail to do so.	Có một số lý do tại sao một số trò chơi không thực hiện được.
Now, of course, we know better.	Bây giờ, tất nhiên, chúng tôi biết rõ hơn.
Maybe that makes sense to someone.	Có lẽ điều đó có ý nghĩa với ai đó.
There are many, in many countries.	Có rất nhiều, ở nhiều quốc gia.
It used to be our parents' war base.	Nó đã từng là căn cứ chiến tranh của cha mẹ chúng tôi.
Then she placed her empty glass on the desk.	Sau đó, cô đặt chiếc ly rỗng của mình lên bàn làm việc.
All twenty thousand dollars.	Tất cả hai mươi nghìn đô la.
Dirty, like she hadn't changed her clothes in a week.	Bẩn thỉu, giống như cô ấy đã không thay quần áo trong một tuần.
Those eyes are absolutely evil.	Đôi mắt đó hoàn toàn là ác quỷ.
But this can happen.	Nhưng điều này có thể xảy ra.
I still remember each character and each location we created.	Tôi vẫn nhớ từng nhân vật và từng địa điểm do chúng tôi tạo ra.
The trip to the city took several hours.	Chuyến đi đến thành phố mất vài giờ.
Though probably not.	Mặc dù có lẽ là không.
You both laugh.	Cả hai bạn đều cười.
Still as normal as before.	Vẫn bình thường như trước.
In a reduced pressure.	Trong một áp suất giảm.
We are not allowed to touch the dead.	Chúng ta không được phép chạm vào người chết.
I hope good things.	Tôi hy vọng điều tốt.
She won't ask if it's okay.	Cô ấy sẽ không hỏi nó có ổn không.
Half correct claim.	Yêu cầu đúng một nửa.
But it's much more than that.	Nhưng nó còn nhiều hơn thế.
Yes that represents him.	Có điều đó đại diện cho anh ta.
One can face challenges, feel fear and in any way.	Người ta có thể đối mặt với những thử thách, cảm nhận được nỗi sợ hãi và bằng mọi cách.
I wanted to do that.	Tôi đã muốn làm điều đó.
A private person.	Một người riêng tư.
If that's not your thing, just say so.	Nếu đó không phải là điều của bạn, chỉ cần nói như vậy.
They know who they are and what their culture is.	Họ biết họ là ai và văn hóa của họ là gì.
What is the best practice to achieve it.	Thực hành tốt nhất để đạt được nó là gì.
I don't want the content where the selection is found.	Tôi không muốn nội dung ở nơi lựa chọn được tìm thấy.
I mean that's what he said he thought.	Ý tôi là đó là những gì anh ấy nói anh ấy nghĩ.
Just like the day before.	Cũng giống như ngày trước.
What she says, how she puts things.	Những gì cô ấy nói, cách cô ấy đặt mọi thứ.
The back window overlooks the water.	Cửa sổ sau nhìn ra mặt nước.
Kill people for fun, for show.	Giết người để giải trí, để thể hiện.
I mean, a lot of money.	Ý tôi là, rất nhiều tiền.
He turned his attention back to the subject.	Anh chuyển sự chú ý trở lại đối tượng.
Probably.	Có lẽ.
In addition, individuals come to your office due to negative experiences.	Bên cạnh đó, các cá nhân đến văn phòng của bạn do những trải nghiệm tiêu cực.
He lay on the bed.	Anh ấy nằm trên giường.
They have to become better than they are now.	Họ phải trở nên tốt hơn hiện tại.
I wonder how you deal with death.	Tôi tự hỏi làm thế nào bạn đối phó với cái chết.
We are waiting to see some action.	Chúng tôi đang chờ xem một số hành động.
There is a game theory problem at play.	Có một vấn đề lý thuyết trò chơi đang chơi.
She never let go of the stick!.	Cô ấy không bao giờ buông gậy !.
I finally reached the place where the cry was born, behind a white door.	Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi cất tiếng khóc chào đời, sau một cánh cửa màu trắng.
You want them to feel good about themselves.	Bạn muốn họ cảm thấy hài lòng về bản thân.
This is a great trip.	Đây là một chuyến đi tuyệt vời.
We should do the same.	Chúng ta nên làm như vậy.
He could feel her breath.	Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
The others scattered themselves around him.	Những người khác tự tản ra xung quanh anh ta.
However, this is just as important to the movie as you are.	Tuy nhiên, điều này cũng quan trọng đối với bộ phim như bạn vậy.
Life from death.	Sự sống từ cái chết.
No place.	Không có chỗ.
There is one and you want the other and in that way the danger lies.	Có một cái và bạn muốn cái khác và theo cách đó, nguy hiểm nằm ở chỗ.
Then together we can save lives in this country.	Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau cứu sống ở đất nước này.
He did a great job of that this summer.	Anh ấy đã làm rất tốt điều đó vào mùa hè này.
Maybe he will reveal something to me.	Có lẽ anh ấy sẽ bật mí điều gì đó cho tôi.
I finally found the truth.	Cuối cùng tôi đã tìm ra sự thật.
That's fine, because they're not going anywhere.	Điều đó là tốt, vì chúng không đi đâu cả.
I mean, the way he approached it.	Ý tôi là, cách anh ấy tiếp cận nó.
To them, that means cars.	Đối với họ, điều đó có nghĩa là ô tô.
Now, we can see what works and what doesn't.	Bây giờ, chúng ta có thể thấy những gì hoạt động và những gì không hoạt động.
The results presented by other authors are inconsistent in this respect.	Các kết quả được trình bày bởi các tác giả khác không nhất quán về mặt này.
It is very dark.	Nó rất tối.
Beautiful view and perfect location.	Cảnh đẹp và vị trí hoàn hảo.
Someone should start asking questions.	Ai đó nên bắt đầu đặt câu hỏi.
Immediately after leaving, they heard a gunshot.	Ngay sau khi rời đi, họ nghe thấy một tiếng súng.
As you wish.	Như bạn ước.
The night has come.	Đêm đã về.
He doesn't have much to see, really.	Anh ta không có nhiều thứ để xem, thực sự.
Traffic doesn't help either.	Lưu lượng truy cập cũng không giúp được gì.
I do not want to hear.	Tôi không muốn nghe.
He's not like that.	Anh ấy không như vậy.
However, one way.	Tuy nhiên, một cách.
And they are clearly the work of the same person.	Và chúng rõ ràng là công việc của cùng một người.
That's the way to do it.	Đó là cách để làm điều đó.
Let me fuck you.	Để anh đụ em đi.
However, he never spoke to me again.	Tuy nhiên, anh ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
What these men have to work with as well.	Những gì những người đàn ông phải làm việc với là tốt.
I wore it at our wedding.	Tôi đã mặc nó trong đám cưới của chúng tôi.
So whatever you do.	Vì vậy, bất cứ điều gì bạn làm.
Both are wrong.	Cả hai đều sai.
Thank each customer for their business.	Cảm ơn mỗi khách hàng cho doanh nghiệp của họ.
And she just took you.	Và cô ấy chỉ lấy bạn.
She is still too far away.	Cô ấy vẫn còn quá xa.
You will have a big day tomorrow.	Bạn sẽ có một ngày trọng đại vào ngày mai.
It said she had tested positive.	Nó cho biết cô ấy đã có kết quả xét nghiệm dương tính.
Prepare to leave the man she loves for them.	Chuẩn bị rời xa người đàn ông cô yêu vì họ.
Common methods and properties.	Phương pháp và thuộc tính chung.
Continue customer service.	Tiếp tục dịch vụ khách hàng.
I took one ring back and pushed the other one towards him.	Tôi lấy lại một chiếc nhẫn và đẩy chiếc nhẫn còn lại về phía anh ta.
I made a purchase.	Tôi đã mua hàng.
Unless it is.	Trừ khi nó là.
There is nothing dark or evil in them.	Không có gì đen tối hay xấu xa trong chúng.
Didn't have to do anything to do about it.	Không phải làm bất cứ điều gì để làm về nó.
And we haven't stopped for a storm yet.	Và chúng ta vẫn chưa dừng lại cho một cơn bão.
When they hear us, they can't fix our problems.	Khi họ nghe thấy chúng tôi, họ không thể sửa chữa các vấn đề của chúng tôi.
And that's why they finally let us out without charge.	Và đó là lý do tại sao cuối cùng họ cũng cho chúng tôi ra ngoài mà không tính phí.
A wedding gift.	Một món quà cưới.
I need a few hours to not feel scared.	Tôi cần một vài giờ để không cảm thấy sợ hãi.
Just like he lost his other two kids.	Cũng giống như anh ấy đã mất hai đứa trẻ khác của mình.
Like they're in the air, something like that.	Giống như chúng đang ở trên không trung, đại loại như vậy.
In fact, the fear is 'now'.	Trên thực tế, nỗi sợ hãi là 'bây giờ'.
And this one doesn't have those letters.	Và cái này không có những chữ cái đó.
He opened his eyes wide, not looking at her.	Anh mở to mắt, không nhìn cô.
We must have a reason.	Chúng ta phải có lý do.
You cannot be laughed at.	Bạn không thể bị cười.
Yes, let him die.	Vâng, hãy để anh ta chết.
All the horses are gone.	Tất cả những con ngựa đã biến mất.
And he can be.	Và anh ấy có thể như vậy.
Therefore, participation is necessary.	Vì vậy, sự tham gia là cần thiết.
Not as different authors will design it.	Không phải như các tác giả khác nhau sẽ thiết kế nó.
It's great.	Thật là tuyệt.
They fuck you, your child.	Họ đụ bạn, con của bạn.
Rested.	Nghỉ ngơi.
I took the ball as much as they would let me.	Tôi lấy bóng nhiều như họ sẽ để cho tôi.
He has six weeks to do so.	Anh ấy có sáu tuần để làm như vậy.
Simply, just glad she called.	Đơn giản, chỉ vui vì cô ấy đã gọi.
If your friend needs to talk about it, she will talk about it.	Nếu bạn của bạn cần nói về nó, cô ấy sẽ nói về nó.
They ran out of it, fast.	Họ đã chạy ra khỏi nó, nhanh chóng.
Now they are out there watching.	Bây giờ họ đang ở ngoài đó để theo dõi.
I really want an early summer release.	Tôi thực sự muốn một bản phát hành đầu mùa hè.
She wants it back.	Cô muốn lấy lại nó.
Is your job letting you down?	Có phải công việc đang làm bạn thất vọng.
His mouth dropped in a surprised expression.	Miệng anh ta cúi xuống trong một biểu hiện gợi sự ngạc nhiên.
We strive to treat everyone with respect and love.	Chúng tôi cố gắng đối xử với tất cả mọi người bằng sự tôn trọng và yêu thương.
Give users enough time to read and use the content.	Cung cấp cho người dùng đủ thời gian để đọc và sử dụng nội dung.
I should help with that.	Tôi nên giúp với điều đó.
The error rate is kept constant.	Tỷ lệ lỗi được giữ không đổi.
Maybe you should try something else.	Có lẽ bạn nên thử một cái gì đó khác.
I grew up before my brother did.	Tôi lớn lên trước khi anh trai tôi làm.
And a lot more fun.	Và rất nhiều niềm vui nữa.
It's full of cash.	Nó chứa đầy tiền mặt.
It was a random event.	Đó là một sự kiện ngẫu nhiên.
Repeat with the last third of each time.	Lặp lại với một phần ba cuối cùng của mỗi lần.
In addition, he is also a bright member of special teams.	Ngoài ra, anh còn là một thành viên sáng giá của các đội đặc biệt.
Look around this ship.	Nhìn xung quanh con tàu này.
I was very excited.	Tôi đã rất hào hứng.
Killing him was completely unexpected.	Giết anh ta là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Most of its people didn't.	Hầu hết những người của nó đã không.
He can't race.	Anh ta không thể chạy đua.
And more than that, no doubt.	Và hơn thế nữa, không nghi ngờ gì nữa.
Definitely worth it.	Chắc chắn giá trị nó.
It's a way to buy time, to focus attention.	Đó là một cách để câu giờ, để tập trung sự chú ý.
I think that's part of the fun.	Tôi nghĩ đó là một phần của niềm vui.
I don't want to be friends with you.	Tôi không muốn làm bạn với bạn.
I just heard it recently.	Tôi mới nghe nó gần đây.
I understand these people.	Tôi hiểu những người này.
So we will lose our home.	Vì vậy, chúng tôi sẽ mất nhà.
It may change.	Nó có thể thay đổi.
Her own way.	Cách riêng của cô ấy.
Looking out the window showed that the sun had just begun to set.	Nhìn ra cửa sổ cho thấy mặt trời vừa bắt đầu lặn.
But it does for me.	Nhưng nó làm cho tôi.
Water less in winter.	Tưới ít hơn vào mùa đông.
All over the world.	Trên khắp thế giới.
We come to see it many places.	Chúng tôi đến để xem nó nhiều nơi.
Apparently they decided to stay and fight.	Rõ ràng là họ đã quyết định ở lại và chiến đấu.
Imagine you are not you.	Hãy tưởng tượng bạn không phải là bạn.
His face was red.	Mặt anh đỏ bừng.
I'm sure all men do.	Tôi chắc chắn rằng mọi người đàn ông đều vậy.
So we started working.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu làm việc.
The father came home from work.	Người cha đi làm về.
A battle like no other will ensue.	Một trận chiến không giống ai sẽ xảy ra.
They want to play.	Họ muốn chơi.
Does not mean anything.	Không có ý nghĩa gì.
It is very strange.	Nó rất kỳ lạ.
Not to mention.	Chưa kể.
I think the fans love it.	Tôi nghĩ rằng những người hâm mộ thích nó.
There is no negative pressure room at the hospital.	Không có phòng áp suất âm tại bệnh viện.
Death seems to be her.	Thần chết dường như là cô ấy.
However, she tried to comfort them.	Tuy nhiên, cô đã cố gắng an ủi họ.
I have to give her credit.	Tôi phải ghi công cho cô ấy.
Because in other case you may get some error.	Bởi vì trong trường hợp khác, bạn có thể gặp một số lỗi.
We start at night.	Chúng tôi bắt đầu vào ban đêm.
But obviously this is not part of the job description.	Nhưng rõ ràng đây không phải là một phần của mô tả công việc.
A building will push out and take the land.	Một tòa nhà sẽ đẩy ra và lấy đất.
But, and therefore.	Nhưng, và do đó.
It's very odd.	Nó rất kỳ quặc.
That could change.	Điều đó có thể thay đổi.
Where everything fits into my life.	Nơi mọi thứ phù hợp với cuộc sống của tôi.
I can't get enough of it.	Tôi không thể hiểu đủ về nó.
Could be random.	Có thể là ngẫu nhiên.
And then people want to be a part of it.	Và sau đó mọi người muốn trở thành một phần của nó.
Just one more thing before we close this issue.	Chỉ một điều nữa trước khi chúng ta kết thúc vấn đề này.
Your wife, you love her.	Vợ của bạn, bạn yêu cô ấy.
I don't know when it will come out.	Tôi không biết khi nào nó ra mắt.
The real problem is the user.	Vấn đề thực sự là người dùng.
If you say so.	Nếu bạn nói vậy.
Making them load only one page will help them complete the process.	Làm cho họ chỉ tải một trang sẽ giúp họ hoàn thành quá trình.
The bad things people did to him.	Những điều tồi tệ mà mọi người đã làm với anh ta.
Will probably be back for more.	Có thể sẽ trở lại để nhận được nhiều hơn nữa.
Then pose and determine what type of vehicle is needed.	Sau đó đặt ra và xác định loại xe là cần thiết.
Since the government does not exist, we urge it to leave.	Vì chính phủ không tồn tại, chúng tôi kêu gọi nó rời khỏi.
We will return to this issue later.	Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau.
He still can't understand.	Anh vẫn không thể hiểu được.
When the defendant arrived, the officers arrested him and read him his rights.	Khi bị cáo đến, các nhân viên bắt anh ta và đọc cho anh ta quyền của anh ta.
You work in the system.	Bạn làm việc trong hệ thống.
All fields have some sort of order.	Tất cả các lĩnh vực đều có một số loại thứ tự.
One has to do the remaining steps before it becomes proof.	Người ta phải làm các bước còn lại trước khi nó trở thành bằng chứng.
It includes a little more information and a nice pair of photos.	Nó bao gồm một ít thông tin hơn và một cặp ảnh đẹp.
She has problems with her father and brother.	Cô ấy có vấn đề với cha và anh trai của cô ấy.
He was starting to resemble his old self again.	Anh ấy đã bắt đầu giống với con người cũ của mình một lần nữa.
As you can see, there is something for everyone!.	Như bạn có thể thấy, có một cái gì đó cho tất cả mọi người !.
She was sure of that.	Cô chắc chắn về điều đó.
This will help them order more quickly.	Điều này sẽ giúp họ đặt hàng một cách nhanh chóng hơn.
He keeps his money in his shoes.	Anh ta giữ tiền của mình trong giày của mình.
I have never seen one before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái nào trước đây.
Sorry, it didn't work out, she said.	Xin lỗi, nó không thành công, cô ấy nói.
I feel so empty.	Tôi cảm thấy thật trống rỗng.
You may have answered them.	Bạn có thể đã trả lời chúng.
I know what time it is.	Tôi biết bây giờ là mấy giờ.
As things happen, they happen.	Sự việc diễn ra như thế nào thì chúng xảy ra.
Love yourself first.	Yêu bản thân trước.
Every play is as important as any other.	Mỗi lần chơi đều quan trọng như bất kỳ lần chơi nào khác.
Your one vote did this.	Một phiếu bầu của bạn đã làm được điều này.
The function is being called.	Hàm đang được gọi.
This study consisted of two phase experiments.	Nghiên cứu này bao gồm hai thí nghiệm giai đoạn.
It seems pretty simple.	Nó có vẻ khá đơn giản.
So that's where we left it.	Vì vậy, đó là nơi chúng tôi để lại nó.
They should speak up.	Họ nên lên tiếng.
No problem.	Không có vấn đề gì cả.
Already there though.	Đã có mặc dù.
And that is now.	Và đó là bây giờ.
I want a daughter.	Tôi muốn có một đứa con gái.
We don't have to 'come' anywhere.	Chúng ta không cần phải 'đến' bất cứ đâu.
I will guess.	Tôi sẽ đoán.
Not without men.	Không phải không có người đàn ông.
Affect the cast.	Ảnh hưởng đến dàn diễn viên.
I want proud men on those walls.	Tôi muốn những người đàn ông kiêu hãnh trên những bức tường đó.
He is still in the police force.	Anh vẫn thuộc lực lượng cảnh sát.
Any attempt will now be handled.	Mọi nỗ lực bây giờ sẽ được xử lý.
That is very easy to see.	Điều đó rất dễ thấy.
All of these are workers' rights that they currently don't have.	Tất cả những điều này là quyền của người lao động mà họ hiện không có.
It really affects me.	Nó thực sự ảnh hưởng đến tôi.
A sense of missed opportunity.	Một cảm giác về cơ hội bị bỏ lỡ.
They specifically asked for it.	Họ đặc biệt yêu cầu nó.
Of course when this happens, my brain will work a little better.	Tất nhiên khi điều này xảy ra, não của tôi sẽ hoạt động tốt hơn một chút.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó cả.
I never wanted it to end.	Tôi không bao giờ muốn nó kết thúc.
A new test was performed.	Một thử nghiệm mới đã được thực hiện.
Or, it could be a mixture of both.	Hoặc, nó có thể là một hỗn hợp của cả hai.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
For the color case.	Đối với trường hợp màu sắc.
It wasn't easy to wear what she had to wear.	Để mặc được những thứ cô phải mặc thật không dễ dàng chút nào.
I am in need of help.	Tôi đang cần giúp đỡ.
I can put this just like you wrote it.	Tôi có thể đặt điều này giống như bạn đã viết nó.
Things start to make sense as they appear.	Mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa khi chúng xuất hiện.
He paid more than the law required him to pay.	Anh ta đã trả nhiều hơn mức luật yêu cầu anh ta phải trả.
Take pictures and send them or post on social media.	Chụp ảnh và gửi chúng hoặc đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.
The baby will die before or shortly after birth.	Em bé sẽ chết trước hoặc ngay sau khi sinh.
Life is life, food is only there.	Cuộc sống là cuộc sống, thức ăn chỉ có ở đó.
I could have gone either way.	Tôi có thể đã đi một trong hai cách.
This topic is new and not known to many people.	Chủ đề này là mới và không được nhiều người biết đến.
We don't know what the total impact will be on our environment.	Chúng tôi không biết tổng tác động sẽ như thế nào đối với môi trường của chúng tôi.
She knows she's beautiful.	Cô biết mình đẹp.
I never know what happened after that.	Tôi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
An actual key.	Một chìa khóa thực tế.
That made me laugh.	Điều đó làm tôi thấy buồn cười.
That is where we will grow old together.	Đó là nơi chúng tôi sẽ cùng nhau già đi.
We create consequences that we do not fully understand.	Chúng ta tạo ra những hậu quả mà chúng ta chưa hiểu rõ.
Property rights are paramount.	Quyền tài sản là chủ yếu.
Is going to meet a great.	Là đi gặp một rất lớn.
I know really bad things can happen to me because they happened.	Tôi biết những điều thực sự tồi tệ có thể xảy ra với tôi bởi vì chúng đã xảy ra.
Also, they used to be called by the name of that region.	Ngoài ra, họ từng được gọi theo tên của vùng đó.
He leaned on its back.	Anh dựa vào lưng nó.
I rolled off my chest.	Tôi lăn ra khỏi ngực.
We understand that it is a slow process.	Chúng tôi hiểu rằng đó là một quá trình chậm.
Now he has stopped it completely.	Bây giờ anh ấy đã dừng nó hoàn toàn.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
And you hardly come across those anymore.	Và bạn hầu như không gặp phải những thứ đó nữa.
You don't need to do that anymore.	Bạn không cần phải làm như vậy nữa.
We hope to have that resolved soon.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm giải quyết được vấn đề đó.
That's not what it means.	Đó không phải là ý nghĩa của nó.
I don't think he'll get over it, myself.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ vượt qua nó, bản thân tôi.
It's natural,' he said.	Thật tự nhiên, 'anh nói.
Nothing new.	Chẳng có gì mới.
Not sure about the price for that.	Không chắc chắn về giá cho điều đó.
That's the way it goes sometimes.	Đó là cách nó đi đôi khi.
That's when he realized that he could barely move.	Đó là lúc anh nhận ra rằng anh gần như không thể di chuyển.
There is no doubt about what she feels.	Không có nghi ngờ gì về những gì cô ấy cảm thấy.
We are no different from them.	Chúng tôi không khác gì họ.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
The facts that we have.	Những sự thật mà chúng tôi có.
Now is the time to get out and enjoy the weather.	Bây giờ là lúc để ra ngoài và tận hưởng thời tiết.
He stood behind me, his hand on my shoulder, warm and firm.	Anh ấy đứng sau lưng tôi, đặt tay lên vai tôi, ấm áp và rắn rỏi.
We need to play better here.	Chúng tôi cần chơi tốt hơn ở đây.
She could guess where this was going.	Cô có thể đoán được điều này sẽ đi đến đâu.
It was a real smile.	Đó là một nụ cười thực sự.
I don't care what your name is.	Tôi không quan tâm tên của bạn là gì.
That strategy may not be the best either.	Chiến lược đó cũng có thể không phải là tốt nhất.
They need their family and friends.	Họ cần gia đình và bạn bè của họ.
She loves listening to her characters and telling their stories.	Cô ấy thích nghe các nhân vật của mình và kể những câu chuyện của họ.
Now close them.	Bây giờ, hãy đóng chúng lại.
It really hurts.	Nó thực sự rất đau.
Sometimes the two are seen together.	Đôi khi cả hai được nhìn thấy cùng nhau.
That's what this blog post is about.	Đó là những gì bài đăng trên blog này nói về.
All call themselves out.	Tất cả tự gọi mình ra ngoài.
The first class has two students.	Lớp đầu tiên có hai học sinh.
We are talking about smart buildings.	Chúng ta đang nói về các tòa nhà thông minh.
He started running.	Anh ta bắt đầu chạy.
I think you want to continue.	Tôi nghĩ bạn muốn tiếp tục.
There could be many reasons for this.	Có thể có nhiều lý do cho điều này.
They couldn't hear him either.	Họ cũng không thể nghe thấy anh ta.
Free items don't have to be expensive.	Các mặt hàng miễn phí không cần phải đắt tiền.
So that's pretty nice.	Vì vậy, đó là khá tốt đẹp.
He turned pale.	Anh tái mặt.
Most of the members are friends.	Hầu hết các thành viên là bạn bè.
The next email can take many forms.	Email tiếp theo có thể có nhiều dạng.
Everything works very well together.	Mọi thứ hoạt động rất tốt với nhau.
I will get back to you.	Tôi sẽ liên lạc lại với bạn.
Our location is in the middle of the water.	Vị trí của chúng tôi ở giữa mặt nước.
However, details are not provided on the approach.	Tuy nhiên, chi tiết không được cung cấp về cách tiếp cận.
They are constantly on his mind.	Chúng thường xuyên ở trong tâm trí anh.
You want to ask them.	Bạn muốn hỏi họ.
However, this method may produce some minor errors.	Tuy nhiên, phương pháp này có thể tạo ra một số lỗi nhỏ.
It won in several places.	Nó đã giành chiến thắng ở một số nơi.
I know he needs me.	Tôi biết anh ấy cần tôi.
And it continues to grow.	Và nó tiếp tục phát triển.
It doesn't seem likely.	Nó dường như không có khả năng.
I doubt anyone got off the bridge.	Tôi nghi ngờ có ai xuống cầu không.
This is the job he wants.	Đây là công việc mà anh ấy muốn.
It died at the meeting without a second to move.	Nó chết tại cuộc họp mà không có một giây để chuyển động.
They might even bring in a team of moms.	Họ thậm chí có thể mang đến một đội gồm các bà mẹ.
Prices are usually presented for the first year of use.	Giá thường được trình bày cho năm đầu tiên sử dụng.
Nothing is moving.	Không có gì đang di chuyển.
She told me to come right away.	Cô ấy bảo tôi đến ngay.
Certain hospital records.	Hồ sơ bệnh viện nhất định.
It's the defense's turn to do the same.	Đến lượt hàng thủ, cũng phải làm như vậy.
I'll go with the boy, if it's up to me.	Tôi sẽ đi với cậu bé, nếu điều đó tùy thuộc vào tôi.
And so powerful.	Và mạnh mẽ như vậy.
You don't ask your parents.	Bạn không hỏi cha mẹ.
I will listen to whatever they come up with and don't care.	Tôi sẽ lắng nghe bất cứ điều gì họ đưa ra và không quan tâm.
They are never detected by the user and they do not affect performance.	Chúng không bao giờ được người dùng phát hiện và chúng không ảnh hưởng đến hiệu suất.
It may not even be the third layer.	Nó thậm chí có thể không phải là lớp thứ ba.
And someone is there to tell you that.	Và có ai đó ở đó để nói với bạn điều đó.
And you should change the water daily.	Và bạn nên thay nước hàng ngày.
Will leave the field to do so.	Sẽ rời khỏi lĩnh vực này để làm như vậy.
Flowers that you can keep forever.	Những bông hoa mà bạn có thể giữ mãi mãi.
Dad had absolutely no idea what to do to help.	Bố hoàn toàn không biết phải làm gì để giúp đỡ.
You man up.	Bạn đàn ông lên.
It's a great fit in the business world and many other places.	Đó là một sự phù hợp tuyệt vời trong thế giới kinh doanh và nhiều nơi khác.
But somehow she couldn't.	Nhưng không hiểu sao cô không thể.
No difference in mean intensity was detected.	Không có sự khác biệt về cường độ trung bình được phát hiện.
It's a fun game to go for the first time.	Đó là một trò chơi thú vị để đi lần đầu tiên.
A child and three church members were injured in the attack.	Một đứa trẻ và ba thành viên nhà thờ bị thương trong vụ tấn công.
No worries, there's a lot more where that comes from.	Không phải lo lắng, còn rất nhiều điều đó đến từ đâu.
We are outside no problem.	Chúng tôi ở bên ngoài không có vấn đề gì.
I wasn't around him enough to know.	Tôi đã không ở xung quanh anh ấy đủ để biết.
We don't know who they are, or where they come from.	Chúng tôi không biết họ là ai, hoặc họ đến từ đâu.
At least in terms of looks.	Ít nhất là về ngoại hình.
He couldn't say anything.	Anh ta không thể nói gì.
At least nothing but the professional aspect.	Ít nhất là không có gì ngoài khía cạnh chuyên môn.
That's not a big request for him.	Đó không phải là một yêu cầu lớn đối với anh ta.
It might even be early.	Nó thậm chí có thể là sớm.
The system comes and goes with time, but the stars still win in the end.	Hệ thống đến và đi cùng thời gian, nhưng các ngôi sao cuối cùng vẫn chiến thắng.
Furthermore, the politics of this are complex.	Hơn nữa, chính trị của việc này rất phức tạp.
Especially with this being the recent drop.	Đặc biệt là với điều này là thời gian giảm gần đây.
I am, you know.	Tôi là, bạn biết.
Some don't care if it's clean, some really care.	Một số không quan tâm nếu nó sạch sẽ, một số thực sự quan tâm.
Again it's just pretty odd.	Một lần nữa nó chỉ khá kỳ quặc.
But they do more than protect children.	Nhưng họ còn làm nhiều hơn là bảo vệ trẻ em.
He looks too good for her.	Anh ấy trông quá đẹp đối với cô ấy.
A cool morning.	Một buổi sáng mát mẻ.
She waited for him to say something.	Cô đợi anh nói điều gì đó.
There are some things you never have to do.	Có một số điều bạn không bao giờ phải làm.
He showed no visible signs.	Anh ta không có dấu hiệu nhìn thấy.
We make good money now.	Chúng tôi kiếm tiền tốt ngay bây giờ.
Beating cancer and getting back into the game helped us win.	Đánh bại căn bệnh ung thư và trở lại thi đấu đã giúp chúng tôi chiến thắng.
Do whatever you can.	Làm bất cứ điều gì có thể.
That is using air.	Đó là sử dụng không khí.
You learn without leaving the comfort of your desk.	Bạn học mà không cần rời khỏi bàn làm việc thoải mái.
Each person every day.	Mỗi người mỗi ngày.
You will also see the old, as it is.	Bạn cũng sẽ thấy cái cũ, như nó vốn có.
Because, obviously, a lot of work is interconnected.	Bởi vì, rõ ràng, rất nhiều công việc được kết nối với nhau.
You should do it soon.	Bạn nên làm điều đó sớm.
It will be one of the years.	Nó sẽ là một trong những năm.
That's actually what pushed me into this career.	Thực sự đó là điều đã đẩy tôi vào sự nghiệp này.
I have never been a sexual being.	Tôi chưa bao giờ là một sinh vật tình dục.
I stepped out of my shoes.	Tôi bước ra khỏi giày của mình.
They are talking about how things seem.	Họ đang nói về mọi thứ có vẻ như thế nào.
You have a gift.	Bạn có một món quà.
We can't or it will be noticed.	Chúng tôi không thể hoặc nó sẽ được chú ý.
I have flat feet.	Tôi có bàn chân phẳng.
Thousands of times.	Hàng ngàn lần.
I lifted it up again.	Tôi nhấc nó lên một lần nữa.
Options are presented and discussed, and a selection process takes place.	Các lựa chọn được trình bày và thảo luận, và một quá trình lựa chọn sẽ diễn ra.
I like them, they like me, it's lightning love.	Tôi thích họ, họ thích tôi, đó là tình yêu sét đánh.
That's how the police found him.	Đó là cách cảnh sát tìm thấy anh ta.
He can be very helpful.	Anh ấy có thể rất hữu ích.
She touched my nose with her finger.	Cô ấy chạm vào mũi tôi với ngón tay của cô ấy.
I just want to say that this is an excellent article.	Tôi chỉ muốn nói rằng đây là một bài báo xuất sắc.
Now, we have him.	Bây giờ, chúng tôi có anh ấy.
We will have to.	Chúng ta phải.
She came out and wanted to talk to me but I left.	Cô ấy bước ra và muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi đã bỏ đi.
Now, let me help you.	Bây giờ, hãy để tôi giúp bạn.
But time is running out.	Nhưng thời gian không còn nhiều.
But these sell slowly.	Nhưng những thứ này bán chậm.
Leave it on for an hour.	Để nó trong một giờ.
This is not helpful.	Điều này không hữu ích.
She said she'd rather be by the fire where it's warm.	Cô ấy nói cô ấy thà ở bên đống lửa nơi nó ấm áp.
I would recommend you to try it.	Tôi muốn khuyên bạn nên thử nó.
Usually to understand everything that was said around him.	Thông thường để hiểu tất cả mọi thứ đã được nói xung quanh anh ta.
However, he stayed in the game.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn ở lại trò chơi.
That's just a small part of your mother's story.	Đó chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện của mẹ bạn.
The answer to a rule to indicate the cause is optional.	Câu trả lời cho một quy tắc để chỉ ra nguyên nhân là không bắt buộc.
It turned out that the young girl had once served in the army.	Hóa ra cô gái trẻ đã từng đi lính.
There is hardly any earth on the tissue.	Hầu như không có bất kỳ trái đất nào trên mô.
He didn't do that.	Anh ấy đã không làm điều đó.
He said nothing.	Anh ấy không nói gì.
People just don't know him.	Mọi người chỉ không biết anh ấy.
She won't get up.	Cô ấy sẽ không đứng dậy.
He suddenly felt tired.	Anh bỗng thấy mệt mỏi.
I never even knew her.	Tôi thậm chí chưa bao giờ biết cô ấy.
We want it to be public and all players are welcome.	Chúng tôi muốn nó được công khai và mọi người chơi đều được chào đón.
He doesn't know any better.	Anh ấy không biết gì tốt hơn.
The rest of it is pretty simple.	Phần còn lại của nó khá đơn giản.
Good for her though.	Dù tốt với cô ấy.
A real long shot.	Một cú sút xa thực sự.
No controlled trials have been identified.	Không có thử nghiệm đối chứng nào được xác định.
Nor to anyone, really, but especially her.	Cũng không phải với bất cứ ai, thực sự, nhưng đặc biệt là cô ấy.
It is here that we are a city.	Chính nơi này mà chúng ta đang là một thành phố.
Maybe that's what we're seeing.	Có lẽ đó là những gì chúng ta đang thấy.
The sky is the limit to where our program can go.	Bầu trời là giới hạn cho nơi mà chương trình của chúng tôi có thể đi đến.
Doesn't die but drops a few times.	Không chết nhưng giảm thấp một vài lần.
There seems to be so little trust in this crazy world.	Dường như có quá ít sự tin tưởng trong thế giới điên rồ này.
Who can apply.	Ai có thể nộp hồ sơ.
At least that's something.	Ít nhất đó là một cái gì đó.
This is not a reality show.	Đây không phải là một chương trình thực tế.
Surgery does not affect the final result.	Phẫu thuật không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
If you can sleep, then sleep in peace.	Nếu bạn có thể ngủ, sau đó ngủ trong yên bình.
They studied the manuscript.	Họ đã nghiên cứu bản thảo.
But there are conditions like she must get married.	Nhưng có những điều kiện như cô ấy phải kết hôn.
I'll be in the truck.	Tôi sẽ ở trong xe tải.
Location is also great.	Vị trí cũng tuyệt vời.
Hope everything is fine.	Mong là mọi việc đều ổn.
The photo above is one such example.	Bức ảnh trên là một ví dụ như vậy.
They are in their right, you are not.	Họ nằm trong quyền của họ, còn bạn thì không.
But it's a good plane.	Nhưng đó là một chiếc máy bay tốt.
This is the final battle.	Đây là trận chiến cuối cùng.
Simply download and play.	Đơn giản chỉ cần tải về và chơi.
Her drug use is no longer shocking.	Việc sử dụng ma túy của cô ấy không còn gây sốc nữa.
Because we have our health.	Bởi vì chúng tôi có sức khỏe của chúng tôi.
This is how women see him.	Đây là cách phụ nữ nhìn thấy anh ta.
They don't just ask people who their favorite band is.	Họ không chỉ hỏi mọi người ban nhạc yêu thích của họ là ai.
Too much stress has made me better.	Quá nhiều căng thẳng đã giúp tôi tốt hơn.
We will be stuck.	Chúng tôi sẽ bị mắc kẹt.
For my mother, for my sister.	Cho mẹ anh, cho em gái anh.
I mean, the walls in the green room shook.	Ý tôi là, những bức tường trong căn phòng màu xanh lá cây rung chuyển.
He just looked straight ahead through the glass.	Anh ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước qua tấm kính.
We have just started these and they are amazing.	Chúng tôi vừa mới bắt đầu những điều này và chúng thật đáng kinh ngạc.
In fact, the entire world is a collection of life forms.	Trên thực tế, toàn bộ thế giới là một tập hợp các dạng sống.
The fault is mine.	Lỗi là của tôi.
It may take a while to resolve this issue.	Có thể mất một lúc để giải quyết vấn đề này.
Go where it wants you to go.	Đi đến nơi nó muốn bạn đi.
If the mixture is too thick, add a little water.	Nếu hỗn hợp quá đặc, thêm một chút nước.
Immediately she turned to him with a smile.	Ngay lập tức cô quay lại với anh ta với một nụ cười.
Every time you move in her direction, you both benefit.	Mỗi khi bạn di chuyển theo hướng của cô ấy, cả hai bạn đều có lợi.
Unfortunately, the reality of the situation is less than nice.	Thật không may, thực tế của tình hình là ít hơn tốt đẹp.
The best part is the color range.	Phần tốt nhất là phạm vi màu sắc.
Gun control is not the answer.	Kiểm soát súng không phải là câu trả lời.
What they saw was unknown.	Những gì họ đã thấy là không rõ.
That could be bad.	Điều đó có thể là xấu.
Rain can help keep things clean.	Mưa có thể giúp giữ cho mọi thứ sạch sẽ.
And not one or two or ten men, even.	Và không phải một hoặc hai hoặc mười người đàn ông, thậm chí.
And he will never contact me again.	Và anh ấy sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa.
She has been following the story for many years.	Cô ấy đã theo dõi câu chuyện trong nhiều năm.
Even baby.	Ngay cả em bé.
Just give us what the model and data tell us.	Chỉ cần đưa những gì mà mô hình và dữ liệu cho chúng tôi biết.
Some people who were actually talking just shook their heads.	Một số người đã thực sự nói chuyện chỉ lắc đầu.
I have a key.	Tôi có một chìa khóa.
Go beyond the numbers to get to know customers.	Vượt lên trên những con số để làm quen với khách hàng.
So it's just easier to stay in control.	Vì vậy, nó chỉ dễ dàng hơn để giữ quyền kiểm soát.
She didn't say anything.	Cô ấy không nói gì cả.
This is where you will start to see some changes.	Đây là nơi bạn sẽ bắt đầu thấy một số thay đổi.
Everyone can recognize his cry.	Mọi người có thể nhận ra tiếng khóc của anh ấy.
And a quick one.	Và một nhanh chóng.
Placed it there.	Đã đặt nó ở đó.
Your thinking will change.	Suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi.
But many of us are unable to do so.	Nhưng nhiều người trong chúng ta không thể làm như vậy.
Caused both of us.	Đã gây ra cho cả hai chúng tôi.
Everything changes and everything ends.	Mọi thứ thay đổi và mọi thứ kết thúc.
She may be less concerned with what other people think of it.	Cô có thể ít quan tâm đến những gì người khác nghĩ về nó.
Experienced people.	Những người có kinh nghiệm.
And how much.	Và bao nhiêu.
I did it for me more for any other reason.	Tôi đã làm điều đó cho tôi nhiều hơn vì bất kỳ lý do nào khác.
But financial support is a must.	Nhưng hỗ trợ tài chính là điều bắt buộc.
The man nodded, and stepped aside.	Người đàn ông gật đầu, và bước sang một bên.
Just my code.	Chỉ mã của tôi.
There are only so many potential customers in any given group, sometimes just one.	Chỉ có rất nhiều khách hàng tiềm năng trong một nhóm bất kỳ, đôi khi chỉ một.
If so, you can ask him yourself.	Nếu có, bạn có thể tự hỏi anh ấy.
They can do very little.	Họ có thể làm được rất ít.
She has two horses, one of which is doing quite well during the season.	Cô ấy có hai con ngựa, một con đang hoạt động khá tốt trong mùa giải.
I never met her mother.	Tôi chưa bao giờ gặp mẹ cô ấy.
You can come with me if you like.	Bạn có thể đi với tôi nếu bạn thích.
He thanked them for their growing faith and love in difficult circumstances.	Ông cảm ơn vì họ ngày càng có niềm tin và tình yêu thương trong những hoàn cảnh khó khăn.
I was certain to have more than three hundred thousand dollars.	Tôi đã chắc chắn có hơn ba trăm nghìn đô la.
It hurt him deeply.	Nó làm anh ấy tổn thương sâu sắc.
Very happy with it.	Rất hạnh phúc với nó.
His eyes were black, his hair as black as worry.	Đôi mắt đen láy, mái tóc đen như lo lắng.
Never thought about it.	Không bao giờ nghĩ về nó.
He is married and has two children.	Ông đã kết hôn và có hai con.
Nobody has anything.	Không ai có gì cả.
Actually say or mean.	Trên thực tế nói hoặc nghĩa.
Like someone was waiting.	Giống như ai đó đã chờ đợi.
It's new technology.	Đó là công nghệ mới.
He is calling for help.	Anh ấy đang kêu gọi sự giúp đỡ.
He died on the spot.	Ông chết ngay tại chỗ.
But that cause is much bigger than any one leader.	Nhưng nguyên nhân đó lớn hơn nhiều so với bất kỳ một nhà lãnh đạo nào.
I ask to be heard.	Tôi đề nghị được lắng nghe.
He took the girls out.	Anh ta đưa các cô gái ra ngoài.
Which he would have to pay to do.	Điều mà anh ấy sẽ phải trả tiền để làm.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải giải quyết.
And more.	Và hơn thế nữa.
I miss you for a few weeks.	Tôi nhớ bạn trong vài tuần.
That is completely reasonable.	Đó là hoàn toàn hợp lý.
This provides support for these different methods.	Điều này cung cấp hỗ trợ cho các phương pháp khác nhau này.
High frequency.	Tần suất cao.
The best way to practice is against a wall.	Cách tốt nhất để tập là dựa vào tường.
For some reason it didn't break.	Vì lý do nào đó mà nó không vỡ.
To help them.	Để giúp họ.
I do not like.	Tôi không thích.
At school.	Ở trường.
It was much more beautiful in man.	Nó đã đẹp hơn rất nhiều trong con người.
Things that are about to happen.	Những điều sắp xảy ra.
Whether you have the time, is another thing.	Cho dù bạn có thời gian, là một điều khác.
He lost his job.	Anh ta bị mất việc làm.
But none of them are zeros.	Nhưng không ai trong số họ là số không.
And not without reason.	Và không phải vô cớ.
She felt that this would be inappropriate.	Cô cảm thấy rằng điều này sẽ không thích hợp.
Otherwise, control ends.	Nếu không, kiểm soát kết thúc.
He works because he believes in justice.	Anh ấy làm việc vì anh ấy tin vào chính nghĩa.
Guide her with me.	Hướng dẫn cô ấy với tôi.
Then the mind will not have to think about the body.	Khi đó tâm trí sẽ không phải nghĩ đến cơ thể.
Back to media files of various types.	Quay lại các tập tin media của nhiều loại khác nhau.
I don't know what's wrong with her.	Tôi không biết cô ấy có chuyện gì.
One of these days.	Một trong những ngày này.
They want to solve crimes.	Họ muốn giải quyết tội ác.
Next they will come to me.	Tiếp theo họ sẽ đến của tôi.
He was born with a style.	Anh ấy được sinh ra với một phong cách.
He couldn't tell me where he was going.	Anh ấy không thể nói cho tôi biết anh ấy sẽ đi đâu.
We have that system.	Chúng tôi có hệ thống đó.
This is partly due to their actions.	Điều này một phần là do hành động của họ.
Matter must have spirit.	Vật chất phải có tinh thần.
I have no more words to say.	Tôi không còn lời nào để nói.
That is if it never goes faster than we've seen.	Đó là nếu nó không bao giờ đi nhanh hơn những gì chúng ta đã thấy.
Pour oil on top.	Đổ dầu lên trên.
Some people have a gift.	Một số người có một món quà.
The storm is over.	Cơn bão đã kết thúc.
They seem angry.	Họ có vẻ tức giận.
Build this house in your mind.	Xây dựng ngôi nhà này trong tâm trí của bạn.
To create the same impact.	Để tạo ra tác động tương tự.
I like the way your mind works and the things you say.	Tôi thích cách trí óc bạn hoạt động và những điều bạn nói.
There was a time when he thought it was funny.	Đã có lúc anh nghĩ điều đó thật buồn cười.
This is my point of view.	Đây chính là quan điểm của tôi.
I said just enough to put her in my place.	Tôi đã nói vừa đủ để đặt cô ấy vào vị trí của mình.
It was foolish of me to get involved.	Thật là ngu ngốc đối với tôi khi dính líu đến.
She couldn't think of anything but the dead baby.	Cô không thể nghĩ gì khác ngoài đứa bé đã chết.
But that doesn't mean he's sold out.	Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy đã bán hết.
Gas required.	Có gas cần thiết.
It makes a huge difference, she said.	Nó tạo ra một sự khác biệt rất lớn, cô ấy nói.
Six independent experiments were performed and representative data are shown.	Sáu thí nghiệm độc lập đã được thực hiện và dữ liệu đại diện đã được hiển thị.
Why is there a text error?.	Tại sao có lỗi văn bản ?.
I talk to the fish.	Tôi nói chuyện với con cá.
Of course, she didn't.	Tất nhiên, cô đã không.
I love it more this way.	Tôi yêu nó nhiều hơn theo cách này.
What other people think of me is none of my business.	Người khác nghĩ gì về tôi không phải việc của tôi.
But things, feelings and people change.	Nhưng mọi thứ, cảm giác và con người thay đổi.
The moment you move your eye, it loses focus.	Thời điểm bạn di chuyển mắt, nó sẽ mất nét.
It came for a short time.	Nó đã đến một thời gian ngắn.
In other words, they fly straight into space.	Nói cách khác, chúng bay thẳng vào không gian.
Tell us about that win and what it means to you.	Hãy cho chúng tôi biết về chiến thắng đó và ý nghĩa của nó đối với bạn.
Then the brain wants a solution that works.	Sau đó, bộ não muốn một giải pháp hoạt động.
This one will be bigger and better.	Cái này sẽ lớn hơn và tốt hơn.
I have a daughter who is my whole world.	Tôi có một đứa con gái là cả thế giới của tôi.
Not necessarily a specific type of meat, but every type of meat.	Không nhất thiết phải là một loại thịt cụ thể, nhưng mọi loại thịt.
He doesn't need it.	Anh ấy không cần.
He had an explanation.	Anh ấy đã có một lời giải thích.
He can't promise.	Anh ấy không thể hứa.
There's never been a truly calm period in the gaming industry.	Không bao giờ có một khoảng thời gian thực sự bình lặng trong ngành công nghiệp game.
Can anyone please give a proper reference of this result.	Bất cứ ai có thể xin vui lòng cung cấp cho một tài liệu tham khảo thích hợp của kết quả này.
The next day, cells were treated as described previously.	Ngày hôm sau, các tế bào được xử lý như mô tả trước đó.
That's zero.	Đó là số không.
But it's a big place.	Nhưng đó là một nơi lớn.
We figure it out, one business and one family at a time.	Chúng tôi tìm ra nó, một doanh nghiệp và gia đình tại một thời điểm.
They will catch some.	Họ sẽ bắt được một số.
I don't have the time or energy to worry about them.	Tôi không có thời gian và năng lượng để lo lắng về chúng.
And so is the fourth rule.	Và quy tắc thứ tư cũng vậy.
Stand up, take the post.	Đứng lên, nhận bài.
He gives her his care and protection.	Anh dành cho cô sự chăm sóc và bảo vệ của mình.
They feel very soft on my skin.	Chúng cảm thấy rất mềm mại trên da của tôi.
These things change everything.	Những điều này thay đổi mọi thứ.
But what we need today, that will improve our society.	Nhưng những gì chúng ta cần ngày hôm nay, điều đó sẽ cải thiện xã hội của chúng ta.
I don't speak the language.	Tôi không nói ngôn ngữ.
Every day is a gift.	Mỗi ngày là một món quà.
Basically, his state is magical.	Về cơ bản, trạng thái của anh ấy là kỳ diệu.
Then, as quickly as it started, it ended.	Sau đó, nhanh như khi nó bắt đầu, nó đã kết thúc.
So it can't be that bad.	Vì vậy, nó không thể là xấu như vậy.
It's too light so far.	Nó quá nhẹ cho đến nay.
I can get away with some things.	Tôi có thể thoát khỏi một số thứ.
Love chose us before we chose love.	Tình yêu đã chọn chúng ta trước khi chúng ta chọn tình yêu.
They certainly had a hard time.	Họ chắc chắn đã có những khoảng thời gian khó khăn.
It was an ideal type for him.	Đó là một loại lý tưởng đối với anh ta.
Some things are more important.	Một số điều quan trọng hơn.
We fight a common enemy.	Chúng ta chiến đấu với một kẻ thù chung.
I like everything about it.	Tôi thích mọi thứ về nó.
However, it is not impossible.	Tuy nhiên, nó không phải là không thể.
I'm still pretty busy.	Tôi vẫn còn khá bận.
Light off.	Đèn tắt.
It's really not far away.	Nó thực sự không xa.
He made a mistake.	Anh ta mắc sai lầm.
Getting the job will be a huge career move.	Nhận được công việc sẽ là một bước chuyển lớn trong sự nghiệp.
He took a step back.	Anh ta lùi lại một bước.
She booked herself a room for a week.	Cô ấy đặt cho mình một phòng trong một tuần.
And that's what you're doing right now.	Và đó là những gì các bạn đang làm ngay bây giờ.
Our real concern is what happens after she leaves here.	Mối quan tâm thực sự của chúng tôi là những gì sẽ xảy ra sau khi cô ấy rời khỏi đây.
Tonight, however, she looked nervous.	Tuy nhiên, tối nay, cô ấy trông có vẻ lo lắng.
This is a very delicious tea.	Đây là một loại trà rất ngon.
In a strange place.	Ở một nơi kỳ lạ.
His nose was clearly broken.	Mũi của anh ấy rõ ràng đã bị gãy.
In fact, many years later, it was common to read and write about such files.	Trên thực tế, nhiều năm sau, việc đọc và viết về các tệp như vậy đã trở nên phổ biến.
Now they are within reach.	Bây giờ chúng đã trong tầm tay.
The leaves of the tree represent the current species.	Các lá của cây đại diện cho các loài hiện tại.
I feel respect for me and my daughter, but you're right.	Tôi thấy tôn trọng tôi và con gái tôi, nhưng bạn đã đúng.
Meaning, design is not art.	Có nghĩa là, thiết kế không phải là nghệ thuật.
Then you have some relatively easy ways to attack the question.	Sau đó, bạn có một số cách tương đối dễ dàng để tấn công câu hỏi.
There is definitely room for growth.	Như vậy chắc chắn có tiềm năng phát triển.
Offers advice on statistical methods.	Đưa ra lời khuyên về các phương pháp thống kê.
Time to talk.	Hết giờ nói chuyện.
So no problem there.	Vì vậy, không có vấn đề ở đó.
Then it disappeared again.	Sau đó, nó lại biến mất.
Music has nothing to do with what level you are at.	Âm nhạc không liên quan đến việc bạn đang ở cấp độ nào.
Your father is my parents.	Ba bạn là cha mẹ của tôi.
That's not right.	Điều đó không đúng.
Here we are talking about the new state of knowledge.	Ở đây chúng ta đang nói về trạng thái kiến ​​thức mới.
I need to see a movie.	Tôi cần xem một bộ phim.
Anyway, none of us believe what happened to her.	Dù sao, không ai trong chúng tôi tin những gì đã xảy ra với cô ấy.
And then the machine killed the wrong person.	Và sau đó máy móc đã giết nhầm người.
It's hard to imagine that they were once boys.	Thật khó để tưởng tượng rằng họ đã từng là những cậu bé.
I stopped listening to anything else.	Tôi ngừng nghe bất cứ điều gì khác.
Spring house, and smoke house.	Ngôi nhà mùa xuân, và ngôi nhà khói.
Something about the guy.	Vài điều về anh chàng.
In fact right after dinner.	Trong thực tế ngay sau khi ăn tối.
It is not understood how such conditions were established.	Người ta không hiểu các điều kiện như vậy đã được thiết lập như thế nào.
They do so for their own pleasure and benefit.	Họ làm như vậy vì niềm vui và lợi ích của chính họ.
I love being able to tell her story.	Tôi thích có thể kể câu chuyện của cô ấy.
Get his name out there.	Bỏ tên anh ta ra khỏi đó.
Not a good combination.	Không phải là một sự kết hợp tốt.
For the first time in my life I felt strong.	Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình mạnh mẽ.
I love making someone laugh when they're having a bad day.	Tôi thích làm cho ai đó cười khi họ có một ngày tồi tệ.
I don't worry about it and move on.	Tôi không lo lắng về điều đó và tiếp tục.
Read more of this post.	Đọc thêm bài đăng này.
Of course, we'll take it out of the bag ourselves.	Tất nhiên, chúng tôi sẽ tự lấy nó ra khỏi túi.
The word will not come to her.	Từ đó sẽ không đến với cô ấy.
They can imagine.	Họ có thể tưởng tượng.
You make him pour tea on his computer.	Bạn làm cho anh ta đổ trà trên máy tính của mình.
But he stepped back, looked at me again, and smiled.	Nhưng anh ấy bước lại, nhìn tôi một lần nữa, và mỉm cười.
We will both be happy.	Cả hai chúng tôi sẽ hạnh phúc.
And if you don't get the following result then there is a problem.	Và nếu bạn không nhận được kết quả sau thì có vấn đề.
But it is an important fact.	Nhưng nó là một thực tế quan trọng.
This time nothing happened.	Lần này không có gì xảy ra.
There will be a lot of projects, and of course, project working time.	Sẽ có rất nhiều dự án, và tất nhiên, thời gian làm việc của dự án.
Local print marketing.	Tiếp thị báo in địa phương.
He needs to go and check them out.	Anh ấy cần phải đi và kiểm tra chúng.
And just pain, and pain.	Và chỉ là đau, và đau.
I think she might have my boy in there.	Tôi nghĩ cô ấy có thể có cậu bé của tôi trong đó.
He really knows the game.	Anh ấy thực sự biết trò chơi.
That will turn off immediately.	Điều đó sẽ tắt ngay lập tức.
I was accepted there.	Tôi đã được chấp nhận ở đó.
Glad you wrote my blog.	Rất vui vì bạn đã viết blog của mình.
No patient died.	Không có bệnh nhân nào tử vong.
You kneel down.	Bạn quỳ xuống.
And he said eight.	Và anh ấy nói tám.
It needs to come from upper management.	Nó cần đến từ quản lý cấp trên.
That may not be long.	Điều đó có thể không lâu.
I want to go home to have breakfast and then go to bed.	Tôi muốn về nhà để ăn sáng và sau đó đi ngủ.
I am the mother.	Tôi là mẹ.
This can be achieved in two ways.	Điều này có thể đạt được theo hai cách.
The whole world as we usually see it is a dead world.	Toàn bộ thế giới như chúng ta thường thấy đó là một thế giới chết.
, In twenty years.	, Trong hai mươi năm.
Can't keep an eye on them.	Không thể để mắt đến họ.
Her knee hurt and one of her feet was asleep.	Đầu gối của cô ấy bị đau và một bàn chân của cô ấy đang ngủ.
However, its function is still not clearly understood.	Tuy nhiên, chức năng của nó vẫn chưa được hiểu rõ ràng.
It's dark.	Trời tối.
Our band against someone else's band.	Ban nhạc của chúng tôi chống lại ban nhạc của người khác.
It is not the first to do so.	Nó không phải là người đầu tiên làm như vậy.
To touch him.	Để chạm vào anh ấy.
I chose him.	Tôi đã chọn anh ấy.
Nothing worthwhile.	Không có gì đáng giá.
If we only knew what that thing was, we would know.	Nếu chúng ta chỉ biết thứ đó là gì thì chúng ta sẽ biết.
You were not here.	Bạn đã không ở đây.
We are really just friends.	Chúng tôi thực sự chỉ là bạn bè.
She is beautiful.	Cô ấy đẹp.
His head hurts so much.	Đầu anh ấy đau quá.
And much more.	Và nhiều nhiều hơn nữa.
Cook them a meal or drink coffee.	Nấu cho họ một bữa ăn hoặc uống cà phê.
Not sure if that could have anything to do with it.	Không chắc liệu điều đó có thể liên quan đến nó hay không.
I realized it was true.	Tôi nhận ra đó là sự thật.
She also wants it in her possession.	Cô ấy cũng muốn nó thuộc sở hữu của mình.
My self-cutting really showed me the difference.	Tự cắt của mình thực sự cho tôi thấy sự khác biệt.
This would be great.	Điều này sẽ là tuyệt vời.
Nice to meet you again.	Rất vui được gặp lại bạn.
Spread your legs out.	Dang chân của em ra.
To learn more, click here.	Để tìm hiểu thêm, bấm vào đây.
I may have a new perspective.	Tôi có thể có một quan điểm mới.
Don't be so stupid.	Đừng ngu ngốc như vậy.
You just want the money in three weeks.	Bạn chỉ muốn tiền trong ba tuần.
Talk about cool.	Nói về mát mẻ.
But it will be fun to try to find the answer together.	Nhưng sẽ rất vui khi cùng nhau cố gắng tìm ra câu trả lời.
I'm not sure it's correct.	Tôi không chắc nó đúng.
I had a long hair.	Tôi đã có một mái tóc dài.
He knew he might have to take the fall.	Anh biết mình có thể phải nhận lấy sự sụp đổ.
Research planning and manuscript writing.	Lập kế hoạch nghiên cứu và viết bản thảo.
Her face beamed with joy.	Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ vì sung sướng.
They are like a screen.	Họ giống như một màn hình.
I also don't understand how this is achieved.	Tôi cũng không hiểu làm thế nào mà điều này lại đạt được.
I can catch it.	Tôi có thể bắt được nó.
Eat right, exercise, go out.	Ăn uống điều độ, tập thể dục, đi ngoài.
I've seen how you get into the character.	Tôi đã thấy cách bạn nhập tâm vào nhân vật.
At least he doesn't have to worry about hell.	Ít nhất thì anh ta không phải lo lắng về địa ngục.
My friend and myself have been waiting for you.	Bạn của tôi và bản thân tôi đã chờ đợi bạn.
I ran for my life.	Tôi đã chạy cho cuộc sống của tôi.
She will be back in a few days.	Cô ấy sẽ trở lại trong vài ngày tới.
The ship will slow down and the other ship will reach.	Con tàu sẽ chậm lại và con tàu khác sẽ đạt được.
However, for many people, sex can be just fun.	Tuy nhiên, đối với nhiều người, tình dục có thể chỉ là niềm vui.
I wait to see what happens.	Tôi chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
In this section, the cost aspects will be discussed.	Trong phần này, các khía cạnh chi phí sẽ được thảo luận.
Now live it!.	Bây giờ sống nó !.
And the song is great.	Và bài hát thật tuyệt vời.
Just let me know what's going on with you.	Chỉ cần cho tôi biết những gì đang xảy ra với bạn.
I'm playing well.	Tôi đang chơi tốt.
All authors contributed to the analysis and discussion to the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào phân tích và thảo luận để có kết quả.
I think the guy has a family.	Tôi nghĩ anh chàng đã có gia đình.
I see light as a matter.	Tôi xem ánh sáng như một vật chất.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
He looked around, then at the ground.	Anh nhìn quanh, rồi nhìn xuống đất.
As it turns out, it may already be.	Khi nó quay ra, nó có thể đã được.
You don't have to miss her anymore.	Bạn không cần phải nhớ cô ấy nữa.
The boys came to the door.	Các chàng trai đến trước cửa.
Let his death come, if it must.	Hãy để cái chết của anh ta đến, nếu nó phải.
I have no other real pleasure.	Tôi không có niềm vui thực sự nào khác.
Well, he laughed at her.	Chà, anh ấy đã cười nhạo cô ấy.
He'll just go and see.	Anh ấy sẽ chỉ đi và xem.
Please get your frank information on these important issues.	Vui lòng nhận thông tin thẳng thắn của bạn về những vấn đề quan trọng này.
I want people to participate in their politics.	Tôi muốn mọi người tham gia vào chính trị của họ.
Take the blue one.	Lấy cái màu xanh lam.
But people buy it.	Nhưng mọi người mua nó.
He served another year as a public school science teacher.	Ông phục vụ thêm một năm với tư cách là giáo viên khoa học của một trường công lập.
I soon discovered how difficult this is.	Tôi sớm phát hiện ra điều này khó khăn như thế nào.
They are many.	Chúng rất nhiều.
Past reviews can be found here.	Các đánh giá trước đây có thể được tìm thấy ở đây.
Obviously, it might not.	Rõ ràng, nó có thể không.
It is a very beautiful property.	Đó là một tài sản rất đẹp.
That is why we are here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
Your family will be destroyed.	Gia đình của bạn sẽ bị phá hủy.
But it is fast.	Nhưng nó là nhanh chóng.
There was too much work to do.	Đã có quá nhiều việc để làm.
That's his work life.	Đó là cuộc sống công việc của anh ấy.
Requests for special findings were denied.	Yêu cầu cho những phát hiện đặc biệt đã bị từ chối.
There are no rules in the book.	Không có quy tắc trong sách.
She looks familiar to me.	Cô ấy trông quen thuộc với tôi.
He called his mother.	Anh gọi mẹ.
It is a house.	Đó là một ngôi nhà.
We totally appreciate that.	Chúng tôi hoàn toàn đánh giá cao về điều đó.
I love being helpful.	Tôi thích được hữu ích.
This time was different.	Lần này đã khác.
See attached image.	Xem hình đính kèm.
And it scared me too.	Và nó cũng làm tôi sợ.
Think out of the box, so to speak.	Hãy nghĩ ra khỏi hộp, có thể nói như vậy.
That's what you do.	Đó là những gì bạn làm.
Perhaps it is true that such things are not possible.	Có lẽ đúng là những điều đó là không thể.
Such a simple concept that it is difficult to accept.	Một khái niệm đơn giản đến mức khó có thể chấp nhận được.
He just disappeared.	Anh ta vừa biến mất.
Picture between your ears.	Hình ảnh giữa hai tai của bạn.
Quite a bit.	Khá một chút.
That's the only way to go.	Đó là cách duy nhất để đi.
He's on the front lines.	Anh ấy đến tiền tuyến.
But she didn't see her.	Nhưng cô ấy không nhìn thấy cô ấy.
Cold.	Lạnh.
He turned and looked at me.	Anh ấy quay lại và nhìn tôi.
They don't come by themselves.	Họ không tự đến.
This is something new for me.	Đây là một điều mới mẻ đối với tôi.
I really found it a pleasure.	Tôi thực sự thấy đó là một niềm vui.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
The company cannot move quickly.	Công ty không thể di chuyển nhanh chóng.
God remains the same.	Chúa vẫn giữ nguyên.
No significant difference between their error bars could be observed.	Không thể quan sát thấy sự khác biệt đáng kể giữa các thanh lỗi của chúng.
There are several ways to solve the problem.	Có một số cách để giải quyết vấn đề.
And look on the bright side.	Và nhìn vào mặt tươi sáng.
We pay him.	Chúng tôi trả tiền cho anh ta.
The id, by definition, needs to be unique.	Id, theo định nghĩa, cần phải là duy nhất.
She was afraid that he was gone.	Cô sợ rằng anh đã đi xa.
This makes different things have different colors.	Điều này làm cho những thứ khác nhau có màu sắc khác nhau.
I hate them so.	Tôi ghét họ như vậy.
No windows, even.	Không có cửa sổ, thậm chí.
He can run like the wind.	Anh ấy có thể chạy như gió.
There's no point in going back to bed right now.	Không có ích gì để quay lại giường ngay bây giờ.
But obviously he went and did so it's clearly not impossible.	Nhưng rõ ràng là anh ấy đã đi và đã làm được nên rõ ràng không phải là không thể.
I feel responsible for him.	Tôi cảm thấy có trách nhiệm với anh ấy.
Everything was out of his sight.	Mọi thứ đã qua khỏi tầm nhìn của anh ấy.
But he has to make it clear.	Nhưng anh ấy phải nói rõ.
He nodded and stepped closer.	Anh gật đầu và bước lại gần.
We'll follow him around instead of me.	Chúng tôi sẽ theo dõi anh ấy xung quanh thay vì tôi.
He might think we wouldn't find out anyway.	Anh ấy có thể nghĩ rằng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không phát hiện ra.
But everyone should definitely be careful.	Nhưng mọi người nhất định nên cẩn thận.
He felt like he was being used for show.	Anh có cảm giác mình đã được sử dụng để trưng bày.
, out of the second.	, trong số thứ hai.
Either on it or off it.	Một là trên đó hoặc tắt nó.
I think my little world is over.	Tôi nghĩ rằng thế giới nhỏ của tôi đã kết thúc.
Get it out.	Lấy nó ra.
Went through.	Đã đi qua.
The brothers rose up against each other.	Anh em nổi lên chống lại nhau.
Some become beautiful.	Một số trở nên xinh đẹp.
I was smart and completely right in my choice.	Tôi đã thông minh và hoàn toàn đúng trong lựa chọn của mình.
But the eyes speak in their own way.	Nhưng đôi mắt nói theo cách riêng của chúng.
You can see how they have chosen to run their store.	Bạn có thể thấy cách họ đã chọn để điều hành cửa hàng của họ.
Her eyes are huge.	Đôi mắt của cô ấy rất lớn.
This she can be sure of.	Điều này cô có thể chắc chắn.
She may love her husband, but she really needs him.	Cô ấy có thể yêu chồng mình, nhưng cô ấy thực sự cần anh ấy.
And want to thank everyone for the great support.	Và muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ tuyệt vời.
He looked surprised.	Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên.
Maybe, after a few years, there might be a way.	Có lẽ, sau một vài năm, có thể đã có một cách.
At least he wasn't standing.	Ít nhất thì anh ấy đã không đứng.
He must receive it from the king.	Anh ta phải nhận nó từ nhà vua.
I called it.	Tôi đã gọi nó.
Maybe he doesn't know how to act in the situation.	Có lẽ anh ta không biết phải hành động như thế nào trong hoàn cảnh.
Of course rejected her.	Tất nhiên đã từ chối cô ấy.
However, experience has not held up the claim.	Tuy nhiên, kinh nghiệm đã không giữ vững yêu cầu.
Science is his favorite subject.	Khoa học là môn học yêu thích của anh ấy.
They did other things better, different, maybe more popular.	Họ đã làm những điều khác tốt hơn, khác biệt hơn, có thể phổ biến hơn.
That's right, a nine-picture deal.	Đúng vậy, một thỏa thuận chín bức tranh.
It will slow progress for today.	Nó sẽ làm chậm tiến độ cho ngày hôm nay.
They will listen to me because they will be afraid.	Họ sẽ nghe tôi vì họ sẽ sợ.
But it makes me smile, it makes me happy.	Nhưng nó làm cho tôi mỉm cười, nó làm cho tôi hạnh phúc.
Does that mean.	Có nghĩa là.
My car shows up.	Xe của tôi xuất hiện.
It will become final when you die.	Nó sẽ trở thành cuối cùng khi bạn chết.
He always let me take pictures.	Anh ấy cho tôi chụp ảnh luôn.
But then they opened the next bag.	Nhưng sau đó họ đã mở chiếc túi tiếp theo.
If you do not.	Nếu bạn không.
It may take until tomorrow.	Nó có thể mất cho đến ngày mai.
I have never done anything before.	Tôi chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì trước đây.
We will show you good times.	Chúng tôi sẽ cho bạn thấy thời gian tốt.
Pour into the glass.	Đổ vào ly.
She never talked to me.	Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
A dear friend, long time ago.	Một người bạn thân, lâu lắm rồi.
Right at this fair about three or four years ago.	Ngay tại hội chợ này khoảng ba bốn năm trước.
No credit card required.	Không cần thẻ tín dụng.
Take off that stupid suit and let technology do the driving.	Hãy cởi bỏ bộ đồ ngu ngốc đó và để công nghệ thúc đẩy.
I can do the same thing.	Tôi có thể làm điều tương tự.
Next, he disappeared.	Tiếp theo, anh ta đã biến mất.
Go to a night class on literature.	Đến một lớp học ban đêm về văn học.
He was busy with other things, but it happened anyway.	Anh ấy bận việc khác, nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra.
There are no such things.	Không có những điều như vậy.
That's why you can get into circles.	Đó là lý do tại sao bạn có thể vào vòng kết nối.
I drive home.	Tôi lái xe về nhà.
I can leave now.	Tôi có thể rời đi ngay bây giờ.
I have to answer everyone.	Tôi phải trả lời cho mọi người.
These errors are caused by you not using your legs for strength.	Những lỗi này là do bạn không sử dụng chân để tạo sức mạnh.
Life was fun again.	Cuộc sống đã vui vẻ trở lại.
I feel like something is not right here.	Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
We need new ideas in this area.	Chúng tôi cần những ý tưởng mới trong lĩnh vực này.
Looking at her phone, she turned away.	Nhìn vào điện thoại, cô quay đi.
Drink a little.	Uống một chút.
He recognized it immediately.	Anh nhận ra điều đó ngay lập tức.
Like really hot.	Giống như thực sự nóng.
Often it looks like nothing.	Thường thì nó trông giống như không có gì.
I want to work things out.	Tôi muốn giải quyết mọi việc.
I want from where it ends and begins.	Tôi muốn từ nơi nó kết thúc và bắt đầu.
This is the situation in the reported case.	Đây là tình huống trong trường hợp được báo cáo.
If they're good enough, she can let them.	Nếu họ đủ tốt, cô ấy có thể để họ.
But please be careful.	Nhưng xin hãy cẩn thận.
I think that's me though.	Tôi nghĩ đó là tôi mặc dù.
It depends on our reasons for our behavior.	Nó phụ thuộc vào lý do của chúng ta cho hành vi của chúng ta.
The kids are fine.	Những đứa trẻ vẫn ổn.
The rest of the arguments remain the same.	Phần còn lại của đối số vẫn giữ nguyên.
They are real things.	Chúng là những thứ có thật.
That means there are no private schools.	Điều đó có nghĩa là không có trường tư thục.
So she did it.	Vì vậy, cô ấy đã làm điều đó.
It is necessary, though.	Nó là cần thiết, mặc dù.
I talked to him on the phone.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại.
They do it every year and they love it.	Họ làm điều đó hàng năm và họ yêu thích nó.
Cancer is too easy.	Ung thư quá dễ dàng.
I said this is some funny business.	Tôi đã nói đây là một số kinh doanh vui nhộn.
And she wanted to do something.	Và cô ấy muốn làm điều gì đó.
Beyond this limitation, the usual rules apply.	Ngoài giới hạn này, các quy tắc thông thường được áp dụng.
Songs are made of these.	Các bài hát được làm bằng những thứ này.
And that's the point, it seems.	Và đó là điểm, có vẻ như.
I have to go to the kitchen to pick up my stuff.	Tôi phải vào bếp cầm đồ đạc.
I could not in the past.	Tôi không thể trong quá khứ.
They saw something.	Họ đã nhìn thấy một cái gì đó.
But that didn't help at all.	Nhưng điều đó không giúp được gì cả.
I can't wait to experience the years between now and then.	Tôi không thể chờ đợi để trải nghiệm những năm từ bây giờ cho đến thời điểm đó.
Now we can move on to the next step.	Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo.
To achieve our goal, we consider two cases.	Để đạt được mục tiêu của mình, chúng tôi xem xét hai trường hợp.
I love the quality and the fit.	Tôi yêu chất lượng và sự phù hợp.
The players need to know what happened.	Các cầu thủ cần biết điều gì đã xảy ra.
I follow the path.	Tôi đi theo con đường.
But they will have a lot of fun.	Nhưng họ sẽ có rất nhiều niềm vui.
I completely lost control.	Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Weekend prices may be higher.	Giá cuối tuần có thể cao hơn.
You have to hear these things to confront them.	Bạn phải nghe những điều này để đối đầu với chúng.
I have considered what to do.	Tôi đã xem xét những gì phải làm.
My arms are so strong that I can pull two bodies up.	Hai cánh tay của tôi khỏe đến mức có thể kéo hai cơ thể lên.
This will get you started in a good position.	Điều này sẽ giúp bạn bắt đầu ở một vị trí tốt.
You should do that.	Bạn nên làm điều đó.
He has two of them.	Anh ấy có hai trong số chúng.
Get something you think is beautiful.	Nhận được một cái gì đó bạn nghĩ là đẹp.
I told her about the crime scene.	Tôi đã kể cho cô ấy nghe về hiện trường vụ án.
But we will never know.	Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ biết.
Incredible.	Đáng kinh ngạc.
Theory of destruction of information and communication.	Lý thuyết tiêu diệt thông tin và truyền thông.
There was no expression on his face.	Không có biểu cảm trên khuôn mặt của mình.
There is no love without it.	Không có tình yêu mà không có nó.
There are no hard and fast rules for self-defense.	Không có quy tắc cứng và nhanh nào để tự vệ.
That cannot be easy.	Điều đó không thể dễ dàng.
I love this old machine.	Tôi yêu chiếc máy cũ này.
I go back to those things over and over again.	Tôi quay lại những điều đó nhiều lần.
We need a long look at that place.	Chúng tôi cần một cái nhìn dài về nơi đó.
Someone local bought it, but not someone in town.	Ai đó địa phương đã mua nó, nhưng không phải ai đó trong thị trấn.
So here are the before and after.	Vì vậy, đây là trước và sau.
She is tomorrow.	Cô ấy là ngày mai.
Let us help.	Hãy để chúng tôi giúp.
They never thought it could be otherwise.	Họ không bao giờ nghĩ rằng nó có thể khác.
She smiled into my eyes.	Cô ấy cười vào mắt tôi.
Look at the rising water.	Nhìn nước dâng.
It's hard to explain.	Thật khó để giải thích.
At six hundred thousand dollars, the state dropped the price cheaply.	Ở mức sáu trăm nghìn đô la, nhà nước đã giảm giá rẻ.
I check my watch.	Tôi kiểm tra đồng hồ của tôi.
Work from our home.	Làm việc tại nhà của chúng tôi.
Because surely that world is over and done.	Bởi vì chắc chắn thế giới đó đã kết thúc và đã xong.
Except, maybe only, through the choice of location.	Ngoại trừ, chỉ có thể, thông qua việc lựa chọn vị trí.
I should just say yes.	Tôi chỉ nên nói có.
Other than the application of the law.	Khác với việc áp dụng luật.
My question is, are you the only one using it.	Câu hỏi của tôi là, bạn có phải là người duy nhất sử dụng nó.
You have to search his room.	Bạn phải lục soát phòng của anh ta.
Tell him if he hits her again, he'll break his neck.	Nói với anh ta nếu anh ta đánh cô lần nữa, anh ta sẽ gãy cổ.
It doesn't want to be like other adults.	Nó không muốn giống như những người lớn khác.
I've got you.	Tôi đã có bạn.
Some of that white stuff.	Một số thứ màu trắng đó.
Use of force may result in injury.	Sử dụng vũ lực có thể dẫn đến thương tích.
It makes me feel sad.	Nó khiến tôi cảm thấy buồn.
All of that, obviously, is down here on this level and below.	Tất cả những thứ đó, rõ ràng, đều ở dưới này ở cấp độ này và cấp độ thấp hơn.
She had no experience with men, and had no mother to guide her.	Cô không có kinh nghiệm về đàn ông, và không có mẹ để hướng dẫn cô.
The first period has been lost.	Tiết đầu tiên đã bị mất.
And we love them so much.	Và chúng tôi yêu họ rất nhiều.
Please ask my doctor.	Xin hỏi bác sĩ của tôi.
It is certain that every customer desires to be provided with the best services available.	Chắc chắn rằng mọi khách hàng đều mong muốn được cung cấp những dịch vụ tốt nhất hiện có.
It may be too fast for her to really feel.	Nó có thể là quá nhanh để cô ấy thực sự cảm thấy.
Kid could barely get up.	Kid hầu như không thể đứng dậy.
And that is enough.	Và như vậy là đủ.
They will never be the same.	Họ sẽ không bao giờ giống nhau.
There doesn't seem to be any middle ground with this one.	Dường như không có bất kỳ điểm trung gian nào với cái này.
There are some things that are both right and wrong.	Có một số điều vừa đúng vừa sai.
They ran through the night.	Họ đã chạy xuyên đêm.
You see the front but not the back.	Bạn nhìn thấy mặt trước nhưng không nhìn thấy mặt sau.
For my website.	Đối với trang web của tôi.
You may not be affected in the same way as others.	Bạn có thể không bị ảnh hưởng theo cách giống như những người khác.
A secret place, unless someone is in the air.	Một nơi bí mật, trừ khi có ai đó ở trên không.
The food at the restaurant is delicious.	Đồ ăn ở quán ngon.
He's fine tonight.	Anh ấy ổn tối nay.
Which, think about it, it is.	Mà, nghĩ về nó, nó là.
The only question is when'.	Câu hỏi duy nhất là khi nào'.
Rain is still falling.	Mưa vẫn rơi.
I think they did.	Tôi nghĩ họ đã làm.
However, he did not see.	Tuy nhiên, anh ta không nhìn thấy.
It is quite long.	Nó khá dài.
People are real here.	Con người là có thật ở đây.
I can feel my fingers again.	Tôi có thể cảm thấy ngón tay của mình một lần nữa.
If it had a unique name, it would probably have its own rules.	Nếu nó có một cái tên duy nhất, có lẽ sẽ có những quy tắc riêng.
He did okay.	Anh ấy đã làm không sao.
Start with yourself.	Bắt đầu với chính mình.
It was a real battle.	Đó là một trận chiến thực sự.
It's disappointing.	Thật là thất vọng.
And that could change.	Và điều đó có thể thay đổi.
We will take care of this fight.	Chúng tôi sẽ quan tâm đến cuộc chiến này.
The movie seems to be a waste of time.	Phim coi như mất công.
Go up to the cross.	Đi lên cây thánh giá.
We don't want to see it happen again.	Chúng tôi không muốn thấy nó xảy ra một lần nữa.
But now he realizes that he is too old.	Nhưng giờ anh nhận ra rằng mình đã quá già.
Skills can be taught.	Kỹ năng có thể được dạy.
Some read like love letters.	Một số đọc như những bức thư tình.
We keep things simple.	Chúng tôi giữ mọi thứ đơn giản.
This is the perfect problem.	Đây là vấn đề hoàn hảo.
Her son, at last, stood there.	Con trai của bà, cuối cùng cũng đứng đó.
Not completely broken, but definitely broken.	Không hoàn toàn bị hỏng, nhưng chắc chắn là hỏng.
He had never heard her sound so angry.	Anh chưa bao giờ nghe thấy âm thanh của cô tức giận như vậy.
It seems to be due to some combination.	Có vẻ như là do sự kết hợp nào đó.
I'm still calm.	Tôi vẫn bình tĩnh.
I want to make sure they're good no matter what.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tốt cho dù chúng có thế nào đi nữa.
Not even, like, close.	Thậm chí không, thích, gần.
Then he will have to see.	Sau đó, anh ấy sẽ phải xem.
It's hard to see.	Thật khó để nhìn thấy.
The station remained silent.	Nhà ga vẫn im lặng.
There is nothing wrong with seeing the beauty of the human body.	Không có gì sai khi nhìn thấy vẻ đẹp của cơ thể con người.
Great service and selection.	Dịch vụ tuyệt vời và lựa chọn.
Both types are unknown, because that's the point.	Cả hai loại đều không rõ, bởi vì đó là điểm chính.
We found a table in the corner to sit.	Chúng tôi tìm thấy một cái bàn trong góc để ngồi.
It's not even actually written.	Nó thậm chí không thực sự được viết.
Your job, my man.	Công việc của bạn, người đàn ông của tôi.
The room was really clean.	Căn phòng thực sự sạch sẽ.
They still serve them for breakfast, lunch and dinner.	Họ vẫn phục vụ chúng cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.
That's an important part of this conversation.	Đó là một phần quan trọng của cuộc trò chuyện này.
His face was white in the dark.	Mặt anh trắng bệch trong bóng tối.
And his bottom line is simple.	Và điểm mấu chốt của anh ấy rất đơn giản.
I think it's a bad deal.	Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận tồi.
He doesn't want to be a part of it.	Anh ấy không muốn trở thành một phần của nó.
I missed myself.	Tôi đã bỏ lỡ chính mình.
Changes can take the form of an entirely new policy.	Các thay đổi có thể ở dạng một chính sách hoàn toàn mới.
But the stereotypes of history no longer serve them.	Nhưng những khuôn mẫu của lịch sử không còn phục vụ họ nữa.
Chances are something else in the future.	Cơ hội là một cái gì đó khác trong tương lai.
It has never been like this.	Nó chưa bao giờ được như thế này.
To be like.	Để được như.
Many people can then imagine or visualize it.	Nhiều người sau đó có thể tưởng tượng hoặc hình dung nó.
He did not go any further.	Anh ta không đi xa hơn.
Not a man of them under six meters.	Không phải một người đàn ông trong số họ dưới sáu mét.
Pick a fun game you've played and stream it.	Chọn một trò chơi thú vị mà bạn đã chơi và truyền nó.
Make it a team effort.	Hãy làm cho nó trở thành một nỗ lực của cả nhóm.
Then the test was repeated at the same time using the same procedure.	Sau đó, thử nghiệm được lặp lại cùng một lúc bằng quy trình tương tự.
I asked a question.	Tôi đặt câu hỏi.
It took a while to get used to the cold tea.	Nó đã mất một thời gian để làm quen với trà lạnh.
He had a heart attack.	Ông bị một cơn đau tim.
It's like pain.	Nó giống như đau đớn.
There's much more.	Còn nhiều thứ nữa.
This can be achieved in a number of ways.	Điều này có thể đạt được bằng một số cách.
They are a good football player.	Họ là một cầu thủ bóng đá giỏi.
High demand for spring tea.	Nhu cầu cao về trà mùa xuân.
Every chance he got, he stood in her way.	Mỗi khi có cơ hội, anh đều cản đường cô.
I never wanted you, you know.	Tôi chưa bao giờ muốn bạn, bạn biết đấy.
I'm trying to get production going.	Tôi đang cố gắng giúp sản xuất đi lên.
Then you come back in a few weeks.	Sau đó, bạn quay trở lại trong vài tuần nữa.
It's a peace of shit.	Đó là một hòa bình của shit.
They believe it was an accident.	Họ tin rằng đó là một tai nạn.
Use what you think will work best.	Sử dụng những gì bạn nghĩ sẽ hoạt động tốt nhất.
Walls too smooth, floor too flat.	Tường quá nhẵn, sàn quá phẳng.
As long as it's honest work.	Miễn đó là công việc trung thực.
For now, the discussion is kept at a general level.	Hiện tại, cuộc thảo luận được giữ ở mức độ chung chung.
Move to free yourself.	Di chuyển để giải phóng bản thân.
The meaning was clear enough.	Ý nghĩa đã đủ rõ ràng.
You have to get on with your life.	Bạn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
He didn't even know her taste.	Anh cũng không biết mùi vị của cô.
A day later, it died.	Một ngày sau, nó đã chết.
It turned out well.	Nó bật ra tốt.
It doesn't answer.	Nó không trả lời.
Another form is green with white lines.	Một hình thức khác là màu xanh lá cây với các đường màu trắng.
She was looking over my head, out into the parking lot.	Cô ấy đang nhìn qua đầu tôi, ra bãi đậu xe.
No work has been done for a while.	Không có công việc nào được thực hiện trong một thời gian.
Not all of us need a father.	Không phải ai trong chúng ta cũng cần đến người cha.
I can't write down a word in my notes.	Tôi không thể viết ra một từ nào trong các ghi chú của mình.
He didn't know that.	Anh đã không biết điều đó.
From close range.	Từ cự ly gần.
And the reason is clear.	Và lý do là rõ ràng.
So we can never know.	Vì vậy, chúng ta không bao giờ có thể biết được.
I think it will actually block.	Tôi nghĩ rằng nó thực sự sẽ chặn.
I touched her arm.	Tôi chạm vào cánh tay cô ấy.
Several factors influence the resolution requirements in a particular case.	Một số yếu tố ảnh hưởng đến các yêu cầu về quy trình giải quyết trong một trường hợp cụ thể.
The others all nodded in agreement.	Những người khác đều gật đầu đồng ý.
So is the whole family.	Cả gia đình đều vậy.
Average, at least.	Trung bình, ít nhất.
This will continue in the current application.	Điều này sẽ tiếp tục trong ứng dụng hiện tại.
I don't even know what to call him.	Tôi thậm chí còn không biết phải gọi anh ấy bằng tên nào.
Or an arm? 	Hay một cánh tay?
are not.	không.
The information presented here is based on personal experience only.	Thông tin được trình bày ở đây chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân.
But it's terrible.	Nhưng thật kinh khủng.
Young and beautiful woman.	Phụ nữ trẻ và đẹp.
We did two logs.	Chúng tôi đã làm hai bản ghi.
And certainly not thinking.	Và chắc chắn là không phải suy nghĩ.
It pays on demand and has a one-week delivery time.	Nó trả theo yêu cầu và có thời gian giao hàng là một tuần.
I have to choose something else.	Tôi phải chọn một cái gì đó khác.
That must be him.	Đó phải là anh ấy.
I will not dream.	Tôi sẽ không mơ.
We move around the room, take a tour.	Chúng tôi di chuyển quanh phòng, tham quan một vòng.
He's five years old.	Anh ấy năm tuổi.
A satisfied smile touched her lips.	Một nụ cười hài lòng chạm vào môi cô.
It's not just a class, it's a support system.	Nó không chỉ là một lớp học, nó là một hệ thống hỗ trợ.
There is no doubt that your brothers love you.	Không có nghi ngờ gì rằng anh em của bạn yêu bạn.
You want to go back to where you were and start.	Bạn muốn trở lại vị trí cũ và bắt đầu.
When the man did very well in the test.	Khi người đàn ông đã làm rất tốt trong các bài kiểm tra.
Stay here and keep your head down.	Cứ ở đây và cúi đầu xuống.
No one in the center yet.	Chưa có ai ở trung tâm cả.
There are no animals or plants.	Không có động vật hay thực vật.
All you can hope for is survival.	Tất cả những gì bạn có thể hy vọng là sống sót.
One by one.	Từng người một.
This is a good house.	Đây là một ngôi nhà tốt.
Call it trust if you like.	Hãy gọi nó là niềm tin nếu bạn thích.
I offered to help.	Tôi đã đề nghị giúp đỡ.
But when the war came, he served his country well.	Nhưng khi chiến tranh đến, anh ấy đã phục vụ tốt cho đất nước của mình.
The government will have to shut down.	Chính phủ sẽ phải đóng cửa.
He made the mistake of running the way he did.	Anh ấy đã mắc sai lầm khi chạy theo cách anh ấy đã làm.
He laughs too, for no good reason.	Anh ấy cũng cười, không vì lý do chính đáng.
Keep your ears off the ground.	Giữ tai của bạn ở bên ngoài mặt đất.
You will find the comments at the bottom.	Bạn sẽ tìm thấy các bình luận ở dưới cùng.
A group has a name.	Một nhóm có một cái tên.
We expect similar effects for children's emotional problems.	Chúng tôi mong đợi những tác động tương tự đối với các vấn đề về cảm xúc của trẻ em.
He knows what he can do.	Anh ấy biết mình có thể làm gì.
You have accepted the responsibility.	Bạn đã nhận trách nhiệm.
This would explain our observations.	Điều này sẽ giải thích những quan sát của chúng tôi.
Meaningless.	Không có ý nghĩa.
What he just did was simply not possible.	Những gì anh ấy vừa làm đơn giản là không thể thực hiện được.
The street looks the same.	Đường phố trông vẫn vậy.
Of course, none of those books are really good.	Tất nhiên, không có cuốn nào trong số đó thực sự hay.
This practice continues for a while.	Thực hành này tiếp tục trong một thời gian.
And yes, he has a wife.	Và vâng, anh ta có một người vợ.
But soon they will be back again.	Nhưng họ sẽ sớm quay trở lại một lần nữa.
Couldn't be happier.	Không thể hạnh phúc hơn.
You can make your own choices.	Bạn có thể đưa ra lựa chọn của riêng bạn.
Eight samples were prepared according to the procedure described above.	Tám mẫu được chuẩn bị theo quy trình được mô tả ở trên.
All he can see now is himself.	Tất cả những gì anh có thể thấy bây giờ là chính mình.
Your identity will not be made public.	Danh tính của bạn sẽ không được công khai.
More than one in three countries.	Cứ ba quốc gia thì nhiều hơn một.
Let's see some examples of these.	Hãy xem một số ví dụ về những điều này.
We are still hidden.	Chúng tôi vẫn còn ẩn.
We should take note.	Chúng ta nên lưu ý.
It sounds pretty obvious.	Nghe có vẻ khá rõ ràng.
He didn't touch anything.	Anh ấy không đụng vào bất cứ thứ gì.
We take care of the rest.	Chúng tôi lo phần còn lại.
And one of the most powerful.	Và một trong những quyền lực nhất.
My world is a world of change.	Thế giới của tôi là một thế giới của sự thay đổi.
What your body says after that will be completely different.	Những gì cơ thể bạn nói sau đó sẽ hoàn toàn khác.
A lot of things happened.	Rất nhiều thứ đã xảy ra.
This season has made some changes to the cast of the play.	Mùa giải này đã có một số thay đổi về dàn diễn viên của vở kịch.
If she should decide, there is more water in the wood.	Nếu cô ấy nên quyết định, có nhiều nước hơn trong gỗ.
You have to appreciate that in a game.	Bạn phải đánh giá cao điều đó trong một trò chơi.
That is my problem.	Đó là vấn đề của tôi.
The ability to learn to perform a task.	Khả năng học được để thực hiện một nhiệm vụ.
His hands were full.	Hai bàn tay của anh đã đầy.
He never did that to me.	Anh ấy không bao giờ làm điều đó với tôi.
No, guess not.	Không, đoán là không.
I called the office to make a reservation.	Tôi đã gọi điện đến văn phòng để đặt chỗ.
He acts like a pro on his own.	Anh ta tự mình vận động như một người chuyên nghiệp.
I broke my promise to you.	Tôi đã thất hứa với bạn.
But this requires something.	Nhưng điều này đòi hỏi một cái gì đó.
And it has to go deeper than the numbers.	Và nó phải đi sâu hơn những con số.
This is a case of death with an identifiable cause.	Đây là một trường hợp tử vong được xác định nguyên nhân.
He probably has his own reasons.	Anh ấy có lẽ có lý do của riêng mình.
They are saying something.	Họ đang nói gì đó.
For men vs.	Đối với nam giới vs.
It really doesn't make any sense.	Nó thực sự không có ý nghĩa.
Testing is very expensive.	Thử nghiệm rất tốn kém.
It's sad.	Nó thật đáng buồn.
I can even go back and listen again.	Tôi thậm chí có thể quay lại và nghe lại.
When you're done, go to your father's apartment.	Khi bạn hoàn thành, hãy đến căn hộ của cha bạn.
He offered no evidence that this claim was valid.	Anh ta không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy tuyên bố này là hợp lệ.
Take each negative thought and turn it around.	Lấy từng suy nghĩ tiêu cực và xoay chuyển nó.
I can't trust a man who did that.	Tôi không thể tin tưởng một người đàn ông đã làm điều đó.
The group told him they didn't like his idea.	Nhóm nói với anh ấy rằng họ không thích ý tưởng của anh ấy.
My reaction is purely human.	Phản ứng của tôi là hoàn toàn của con người.
Points are well made.	Điểm được thực hiện tốt.
We start with the easy ones.	Chúng tôi bắt đầu với những cái dễ dàng.
Then there's the army.	Sau đó là quân đội.
This is a much greater risk for them.	Đây là một rủi ro lớn hơn nhiều đối với họ.
He removed things from my eyes.	Anh ấy đã loại bỏ những thứ khỏi mắt tôi.
Can't worry about it now.	Không thể lo lắng về nó bây giờ.
Thanks for watching.	Cảm ơn đã xem.
With your help or die.	Với sự giúp đỡ của bạn hoặc chết.
I have exactly the same problem.	Tôi có chính xác cùng một vấn đề.
He can appreciate that.	Anh ấy có thể đánh giá cao điều đó.
However, there is nothing she enjoys more than mental exercise.	Tuy nhiên, không có gì cô thích hơn là tập thể dục trí óc.
Only a pure heart can protect it.	Chỉ có trái tim thuần khiết mới có thể bảo vệ nó.
Catch the beat, slow down.	Bắt nhịp, giảm nhịp chậm.
It's completely the same.	Nó hoàn toàn giống nhau.
Not just for me, but obviously for being part of a team.	Không chỉ đối với tôi, mà rõ ràng là vì là một phần của một đội.
I was so scared, I really am.	Tôi đã rất sợ, tôi thực sự là như vậy.
You will have to ask him.	Bạn sẽ phải hỏi anh ta.
To explain them in a small paper is impossible.	Để giải thích chúng trong một bài báo nhỏ là không thể.
I had three hours to kill.	Tôi đã có ba giờ để giết người.
He is very difficult to deal with.	Anh ta rất khó để đối phó với.
I think more than anyone in the house.	Tôi nghĩ nhiều hơn bất cứ ai trong nhà.
All levels are welcome.	Tất cả các cấp đều được chào đón.
Maybe her blood would kill him.	Có lẽ máu của cô sẽ giết chết anh ta.
And often it comes together to act as one.	Và thường thì nó kết hợp với nhau để hoạt động như một.
All other methods are consistent with previous experiments.	Tất cả các phương pháp khác đều phù hợp với các thí nghiệm trước đó.
Even so, the talk is very good.	Mặc dù vậy, nói chuyện rất tốt.
They both looked at each other, but no one answered.	Cả hai cùng nhìn lại nhưng không ai trả lời.
Some don't want to see it happen.	Một số không muốn thấy nó xảy ra.
I shot at it four times.	Tôi đã bắn vào nó bốn lần.
Learn to live below your means.	Học cách sống dưới khả năng của bạn.
They are expected to survive.	Họ được cho là sẽ sống sót.
And if anything could make it worse, it happened.	Và nếu bất cứ điều gì có thể làm cho nó tồi tệ hơn, nó đã xảy ra.
Their eyes are closed.	Đôi mắt của họ đang nhắm lại.
I think it's out there now.	Tôi nghĩ nó đã xuất hiện ở đó ngay bây giờ.
That team was great.	Đội đó thật tuyệt.
Most of the other teachers have completely deleted him.	Hầu hết các giáo viên khác đã hoàn toàn xóa anh ta.
I felt a strong sense of loss.	Tôi cảm thấy một cảm giác mất mát mạnh mẽ.
Each person will make their own decisions independent of the other.	Mỗi người sẽ đưa ra quyết định của mình độc lập với người kia.
And she nodded.	Và cô ấy gật đầu.
But we have to put that into perspective.	Nhưng chúng ta phải đặt điều đó vào quan điểm.
They were in his head.	Chúng đã ở trong đầu anh ấy.
I think it will help promote your culture.	Tôi nghĩ nó sẽ giúp thúc đẩy nền văn hóa của bạn.
She lay breathing and holding my hand.	Cô ấy nằm thở và nắm tay tôi.
I'm like my mother, always keeping my word.	Tôi giống mẹ tôi, luôn giữ chặt lời nói của mình.
This technique has many uses today.	Kỹ thuật này có rất nhiều công dụng ngày nay.
Once you're there, you don't have to go back.	Khi bạn đã ở đó, bạn không cần phải quay lại.
The family goes on with their lives.	Gia đình tiếp tục cuộc sống của họ.
When the same thing happens, you only remember the good times.	Khi điều tương tự xảy ra, bạn chỉ nhớ về những khoảng thời gian tốt đẹp.
However, a few examples still exist.	Tuy nhiên, một vài ví dụ vẫn tồn tại.
She started laughing.	Cô bắt đầu cười.
What we gave you, we can easily take away.	Những gì chúng tôi đã cho bạn, chúng tôi có thể dễ dàng lấy đi.
They are not necessarily good if they get high scores.	Họ chưa chắc đã tốt nếu đạt điểm cao.
I don't want no one to hear my work.	Tôi không muốn không ai nghe thấy công việc của tôi.
You can't even after you're married.	Bạn có thể không thậm chí sau khi bạn đã kết hôn.
It gave me strength and helped me face the world.	Nó đã cho tôi sức mạnh và giúp tôi đối mặt với thế giới.
The exact point of impact is unknown.	Hiện chưa rõ điểm chính xác của tác động.
It was something about the way they were together.	Đó là điều gì đó về cách họ đã ở bên nhau.
It moves faster than the standard human eye can track.	Nó di chuyển nhanh hơn so với mắt người tiêu chuẩn có thể theo dõi.
Not after our conversation last night.	Không phải sau cuộc trò chuyện của chúng tôi đêm qua.
It's just meant to look that way.	Nó chỉ có nghĩa là để nhìn theo cách đó.
Remove from heat and cool.	Loại bỏ khỏi nhiệt và làm mát.
Tell him to bring the bag.	Bảo anh ta mang túi.
Which is better except my feelings.	Điều tốt hơn ngoại trừ cảm xúc của tôi.
Run away to death.	Chạy trối chết.
The words came out dry.	Lời nói phát ra khô cứng.
I can let it go, and go on, and go.	Tôi có thể để nó đi, và đi tiếp, và đi.
I'm glad they're really happy together.	Tôi rất vui vì họ thực sự hạnh phúc bên nhau.
Either you go find some help either.	Hoặc bạn đi tìm một số trợ giúp hoặc.
But around the planet, he said.	Nhưng xung quanh hành tinh, ông nói.
Someone can take it.	Ai đó có thể lấy nó.
Learn more if necessary.	Học thêm nếu cần thiết.
This is extremely basic.	Đây là điều cực kỳ cơ bản.
I have a problem with the network.	Tôi gặp sự cố với mạng.
Please visit often to continue being friends.	Hãy ghé thăm thường xuyên để tiếp tục là bạn.
He did it better than anyone else.	Anh ấy đã làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác.
Just something to keep me dry.	Chỉ là một cái gì đó để giữ cho tôi khô.
Adults, not so much.	Người lớn, không quá nhiều.
It will be turned off.	Nó sẽ được tắt.
I signed the agreement.	Tôi đã ký thỏa thuận.
There is no better time than now.	Không có thời điểm nào tốt hơn lúc này.
Anything on the table.	Bất cứ thứ gì trên bàn.
I'm not talking about offense here.	Tôi không nói về hành vi phạm tội ở đây.
He doesn't need you anymore.	Anh ấy không cần bạn nữa.
In fact, things are even more complicated.	Trên thực tế, mọi thứ thậm chí còn phức tạp hơn.
Is my daughter not like her? 	Con gái tôi không giống cô ấy sao?
they said.	họ nói rằng.
We know what we're talking about, let us help you!.	Chúng tôi biết chúng tôi đang nói về điều gì, hãy để chúng tôi giúp bạn !.
A few years.	Một vài năm.
She let out a breath.	Cô thở ra một hơi.
Two steps up, one step down.	Hai bước lên, một bước xuống.
I kept going, though.	Tôi vẫn tiếp tục, mặc dù vậy.
They are dead and not missed.	Họ đã chết và không bị bỏ sót.
I don't think we'll come up with that.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ nghĩ ra điều đó.
And the next, and the next.	Và tiếp theo, và tiếp theo.
I was very young then.	Khi đó tôi còn rất nhỏ.
The older you get, the less sleep you need.	Bạn càng lớn tuổi, bạn càng cần ngủ ít hơn.
I see them often.	Tôi gặp họ thường xuyên.
He's gonna cry a little bit, you know, stop.	Anh ấy sẽ khóc một chút, bạn biết đấy, dừng lại.
It's like you've been eating for hours.	Như thể bạn đã ăn trong nhiều giờ.
We were not close.	Chúng tôi đã không gần gũi.
This is a plan the kids know about and are excited about.	Đây là kế hoạch mà bọn trẻ biết đến và rất hào hứng.
We have a word for this.	Chúng tôi có một từ cho điều này.
My writing used to be to escape from something big in my life.	Việc viết lách của tôi trước đây là để trốn tránh một điều gì đó lớn lao trong cuộc đời mình.
He lives quite close to me.	Anh ấy sống khá thân thiết với tôi.
One is the image and the other is the text you entered.	Một là hình ảnh và một là văn bản bạn đã nhập.
One step towards this is through letters.	Một bước tiến tới điều này là thông qua các lá thư.
He came back again a few minutes later.	Anh ta quay lại một lần nữa sau đó vài phút.
Now I don't mind.	Bây giờ tôi không bận tâm.
They don't know which stone to choose.	Họ không biết nên chọn loại đá nào.
It never falls off.	Nó không bao giờ rơi ra.
She walked back to the table.	Cô bước lại bàn.
It was the only fish we caught in that area.	Đó là con cá duy nhất mà chúng tôi bắt được ở khu vực đó.
It is completely original.	Nó hoàn toàn nguyên bản.
Not empty, then.	Không trống rỗng, sau đó.
He wants to go back there.	Anh ấy muốn quay lại đó.
He looked down and said nothing.	Anh ta nhìn xuống và không nói gì.
I was three.	Tôi đã lên ba.
Working well.	Đang hoạt động tốt.
So far only a handful of positive case reports are available.	Cho đến nay chỉ có một số báo cáo trường hợp tích cực có sẵn.
He was taken to the hospital.	Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện.
Then, on the last leg of the trip, a guard stopped him.	Sau đó, vào chặng cuối cùng của chuyến đi, một người bảo vệ đã chặn anh ta lại.
All participants in this interview study provided written informed consent.	Tất cả những người tham gia cuộc nghiên cứu phỏng vấn này đều cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
It was clear enough why.	Nó đã đủ rõ ràng tại sao.
That's why they transferred you here from the mental hospital.	Đó là lý do tại sao họ chuyển bạn đến đây từ bệnh viện tâm thần.
You say sit down, that you will get tea.	Bạn nói ngồi xuống, rằng bạn sẽ lấy trà.
I've been up for about three o'clock, working on my part.	Tôi đã thức dậy khoảng ba giờ, làm việc theo phần của mình.
And again he got the win.	Và một lần nữa anh ấy đã có được chiến thắng.
But, even if this could be worked out, 'doesn't necessarily follow this.	Nhưng, ngay cả khi điều này có thể được giải quyết, 'không nhất thiết phải tuân theo điều này.
We have to do the right things.	Chúng ta phải làm những điều đúng đắn.
They confirm that they can.	Họ xác nhận rằng họ có thể.
He thinks he knows who is behind this conspiracy.	Anh ta nghĩ rằng anh ta biết ai đứng sau âm mưu này.
The problem is that their choice makes no sense.	Vấn đề là sự lựa chọn của họ không có ý nghĩa gì.
Appreciate the time and service you send our way.	Đánh giá cao thời gian và dịch vụ bạn gửi theo cách của chúng tôi.
He loved work and science.	Ông yêu thích công việc và khoa học.
You got into a fight with another man, and you refused.	Bạn đã đánh nhau với một người đàn ông khác, và bạn đã từ chối.
We are not the police here.	Chúng tôi không phải cảnh sát ở đây.
Provided research materials.	Được cung cấp tài liệu nghiên cứu.
It can make you do things you thought you could never do.	Nó có thể khiến bạn làm những điều mà bạn nghĩ rằng bạn không bao giờ có thể làm được.
She fell in love with him the hard and fast way.	Cô ấy đã yêu anh ta một cách khó khăn và nhanh chóng.
In some cases, they share some of the same characteristics.	Trong một số trường hợp, chúng có chung một số đặc điểm giống nhau.
And indeed he did.	Và quả thực là anh ấy đã làm như vậy.
The first and third conditions are immediate.	Điều kiện đầu tiên và thứ ba là ngay lập tức.
They are our first program.	Họ là chương trình đầu tiên của chúng tôi.
He rested his hand on her head when he finished.	Anh ấy để bàn tay của mình trên đầu cô ấy khi anh ấy hoàn thành.
The game is simple but the rules are not well laid out.	Trò chơi là đơn giản nhưng các quy tắc không được đặt ra tốt.
Let me write another complex combination.	Hãy để tôi viết một tổ hợp phức tạp khác.
The secondary process is very important.	Quá trình thứ cấp là rất quan trọng.
Looking into her eyes, he said carefully.	Nhìn vào mắt cô, anh cẩn thận nói.
Be careful not to cut through the leaves.	Hãy cẩn thận để không cắt qua lá.
And there was blood coming out of her ear.	Và có máu chảy ra từ tai cô ấy.
It is so now.	Nó là như vậy bây giờ.
That won't be easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng.
There have been four years of public discussion about this.	Đã có bốn năm thảo luận công khai về điều này.
Now things are different here.	Bây giờ mọi thứ đã khác ở đây.
Nothing great has ever been created without a little risk.	Không có gì tuyệt vời đã từng được tạo ra mà không có một chút rủi ro.
You actually did more than we expected.	Bạn thực sự đã làm nhiều hơn so với kết quả dự kiến ​​của chúng ta.
Sometimes you want them to have a certain shape.	Đôi khi bạn muốn chúng có một hình dạng nhất định.
We have this big change.	Chúng tôi có sự thay đổi lớn này.
Work to do.	Làm việc để làm.
My father said.	Cha tôi nói.
It is not clear who spoke to the media.	Không rõ ai đã nói chuyện với giới truyền thông.
He kept his thoughts to himself.	Anh giữ ý nghĩ cho riêng mình.
Commands must be obeyed.	Các mệnh lệnh phải được tuân theo.
They were successful.	Họ đã thành công.
For choice.	Đối với sự lựa chọn.
When no one is looking, you suck.	Khi không ai nhìn, bạn thật tệ.
I know that we are friends.	Tôi biết rằng chúng tôi là bạn.
Included or not.	Bao gồm hoặc không.
Good luck to them!.	Chúc họ may mắn !.
That has happened before.	Điều đó đã xảy ra trước đây.
Cancer cases have increased dramatically.	Các trường hợp ung thư đã tăng lên đáng kinh ngạc.
All eyes were on her.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô.
Don't go begging him.	Đừng đi xin anh ta.
The trouble lies at the end of the opposite corridor.	Rắc rối nằm ở cuối hành lang đối diện.
No one noticed us.	Không ai để ý đến chúng tôi.
The same goes for parents.	Đối với các bậc cha mẹ cũng vậy.
He won't tell me.	Anh ấy sẽ không nói với tôi.
We better go.	Tốt hơn chúng ta nên đi.
Because something is not good.	Bởi vì có một cái gì đó không tốt.
The horse is dead.	Con ngựa đã chết.
There is nothing more wrong than that though.	Không có gì sai khác hơn là mặc dù vậy.
However, little by little, she lost control.	Tuy nhiên, từng chút một, cô ấy đã mất kiểm soát.
Good information, bad information, and very dangerous information.	Thông tin tốt, thông tin xấu và thông tin rất nguy hiểm.
I think about her the most.	Tôi nghĩ về cô ấy nhiều nhất.
She was certain.	Cô ấy đã chắc chắn.
His business was taken from him.	Công việc kinh doanh của anh ấy đã bị tước đoạt từ anh ấy.
Including.	Bao gồm các.
We have to run.	Chúng ta phải chạy.
But when he started his career, he was a man.	Nhưng khi khởi nghiệp, anh ấy lại là một người đàn ông.
Then ask this question.	Sau đó đưa ra câu hỏi này.
That is no problem.	Đó là không có vấn đề.
I hide my magic.	Tôi giấu phép thuật của mình.
Most of what the government does is still popular.	Hầu hết những gì chính phủ làm vẫn còn phổ biến.
He comes from here.	Anh ấy đến từ đây.
I think eventually something will be done about it.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng một cái gì đó sẽ được thực hiện về nó.
I know a child will be a child.	Tôi biết một đứa trẻ sẽ là một đứa trẻ.
He shot it and it fell.	Anh ta bắn nó và nó rơi xuống.
I hoped.	Tôi đã hy vọng.
Some are sick and in their final days.	Một số bị bệnh và đang trong những ngày cuối cùng của họ.
Some injured people also went there.	Một số người bị thương cũng đến đó.
They won't kill him.	Họ sẽ không giết anh ta.
Life circle.	Vòng tròn cuộc sống.
Be comfortable with yourself.	Hãy thoải mái với chính mình.
Now it looks like any other house.	Bây giờ nó trông giống như bất kỳ ngôi nhà khác.
Perfect weather and very little traffic.	Thời tiết hoàn hảo và giao thông rất ít.
Your two other friends are already behind.	Hai người bạn khác của bạn đã ở phía sau.
There's even a sun there.	Có cả một mặt trời ở đó.
I really have to start over.	Tôi thực sự phải bắt đầu lại.
And we both know why.	Và cả hai chúng tôi đều biết tại sao.
We had a weekend three days ahead of us.	Chúng tôi đã có một ngày cuối tuần trước chúng tôi ba ngày.
We were great friends and did everything together.	Chúng tôi là những người bạn tuyệt vời và đã làm mọi thứ cùng nhau.
The sample consisted of four men and three women.	Mẫu bao gồm bốn nam và ba nữ.
He doesn't know half of it.	Anh ấy không biết một nửa của nó.
There's hardly any wind to talk about.	Hầu như không có bất kỳ cơn gió nào để nói về.
He played both sides against each other.	Anh ấy đã chơi cả hai bên đối đầu với nhau.
For his people.	Đối với người dân của mình.
For this reason, they are considered the gold standard.	Vì lý do này, chúng được coi là tiêu chuẩn vàng.
Not terrible, but they could definitely be better.	Không khủng khiếp, nhưng chúng chắc chắn có thể tốt hơn.
We appreciate your thoughts on how our website is working for you.	Chúng tôi đánh giá cao suy nghĩ của bạn về cách trang web của chúng tôi đang hoạt động cho bạn.
I can't put the number in the center of the circle.	Tôi không thể đặt số ở giữa vòng tròn.
Maybe she really will want to see me again.	Có lẽ cô ấy thực sự sẽ muốn gặp lại tôi.
They don't need much else.	Họ không cần nhiều thứ khác.
But these people need a little rest.	Nhưng những người này cần nghỉ ngơi một chút.
And if they can't, not really my problem.	Và nếu họ không thể, không thực sự là vấn đề của tôi.
But that's a limited role.	Nhưng đó là một vai trò hạn chế.
Either you get him or you don't.	Hoặc bạn có được anh ta hoặc bạn không.
But really, it's nothing bad.	Nhưng thực sự, nó không có gì là xấu.
I used to want what you got.	Tôi đã từng muốn những gì bạn có.
I think that's the correct new name for you new.	Tôi nghĩ rằng đó là tên mới chính xác cho bạn mới.
Let her be safe.	Hãy để cô ấy được an toàn.
The mechanism of this effect is described.	Các cơ chế của hiệu ứng này được mô tả.
At first, neither of us moved.	Lúc đầu, cả hai chúng tôi đều không di chuyển.
I cannot imagine.	Tôi không thể hình dung ra được.
Each year it is taken in turn which type of ball to use.	Mỗi năm nó được lấy lần lượt loại bóng nào để sử dụng.
People stepped on them and got hurt or killed.	Mọi người dẫm lên chúng và bị thương hoặc bị giết.
That idea works better in theory than in practice.	Ý tưởng đó hoạt động tốt hơn về mặt lý thuyết hơn là thực hành.
They don't care about your preferences.	Họ không quan tâm đến sở thích của bạn.
Useful things.	Những điều hữu ích.
Will definitely recommend this site and will visit again.	Chắc chắn sẽ giới thiệu trang web này và sẽ truy cập lại.
Women can see it.	Phụ nữ có thể nhìn thấy nó.
He called the woman.	Anh ta gọi cho người phụ nữ.
Lead me to the next item.	Dẫn tôi đến mục tiếp theo.
I started treatment a month after the accident.	Tôi bắt đầu điều trị một tháng sau vụ tai nạn.
Or maybe six.	Hoặc có thể là sáu.
If you must go, pass and go.	Nếu bạn phải đi, hãy vượt qua và đi.
There is nothing you have to do to change.	Không có gì bạn phải làm để thay đổi.
He didn't ask about what happened to him.	Anh ấy không hỏi về những gì đã xảy ra với anh ấy.
He wears funny clothes.	Anh ấy mặc những bộ quần áo vui nhộn.
We were able to fix it with only one great difficulty.	Chúng tôi đã có thể sửa nó chỉ với một khó khăn lớn.
And with them, something else.	Và với họ, một cái gì đó khác.
Overall they seem to work.	Nhìn chung chúng có vẻ hiệu quả.
I want to talk to you about your wife.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về vợ của bạn.
I don't care about them.	Tôi không quan tâm đến chúng.
I am completely lost.	Tôi hoàn toàn mất mát.
And so is he.	Và anh ấy cũng vậy.
Among other old books, in a library no one is using.	Trong số những cuốn sách cũ khác, trong một thư viện không có ai sử dụng.
There will be a price for her information.	Sẽ có một cái giá cho thông tin của cô ấy.
We may remove this in the future.	Chúng tôi có thể loại bỏ điều này trong tương lai.
It goes and comes back.	Nó đi và về.
Only temporarily.	Chỉ tạm thời thôi.
Then he prepared to shoot again, this time doing the same old thing.	Sau đó, anh lại chuẩn bị nổ súng, lần này là làm chuyện cũ.
It's seven o'clock in the morning, the game is at four.	Bây giờ là bảy giờ sáng, trận đấu lúc bốn giờ.
I thought he was long gone.	Tôi tưởng anh ấy đã đi lâu rồi.
They're looking for excuses not to take that first step.	Họ đang tìm lý do để không thực hiện bước đầu tiên đó.
This made me very worried.	Điều này làm tôi rất lo lắng.
It really works.	Nó thực sự hoạt động.
Writing is very, very hard to make a living.	Viết lách rất, rất khó để kiếm sống.
You just have to be smart about it.	Bạn chỉ cần phải thông minh về nó.
Free for you.	Miễn phí cho bạn.
Not to me, this is my home.	Không phải với tôi, đây là nhà của tôi.
However, the basic idea is simple to state.	Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản là đơn giản để nêu rõ.
I told her so.	Tôi đã nói với cô ấy như vậy.
It seemed to flow from dream to dream.	Nó dường như xuyên suốt từ giấc mơ này sang giấc mơ khác.
She has a daughter the same age as my daughter.	Cô ấy có một đứa con gái bằng tuổi con gái tôi.
I can't imagine how difficult your choice has been.	Tôi không thể tưởng tượng được sự lựa chọn của bạn đã khó khăn như thế nào.
And that somehow makes him more of a target.	Và điều đó bằng cách nào đó khiến anh ta trở thành mục tiêu nhiều hơn.
We've just gotten to the third story.	Chúng ta vừa mới đến câu chuyện thứ ba.
She can ease his pain, but that's not the point.	Cô ấy có thể xoa dịu nỗi đau của anh ấy, nhưng đó không phải là vấn đề.
My neck and back.	Cổ và lưng của tôi.
I'll get the car, meet you outside.	Tôi sẽ lấy xe, gặp anh ở ngoài.
Water is the future.	Nước là tương lai.
The couple has gone their separate ways but are still friends.	Cặp đôi đã đường ai nấy đi nhưng vẫn là bạn bè.
I had young brains.	Tôi đã có não trẻ.
I do not need you.	Tôi không cần bạn.
I got the right answer, but for the wrong reason.	Tôi đã có câu trả lời đúng, nhưng vì lý do sai.
Many are like that, and those kids grow up to be good, successful adults.	Nhiều trẻ như vậy, và những đứa trẻ đó lớn lên trở thành những người lớn thành công, tốt đẹp.
This is very reasonable behaviour.	Đây là hành vi rất hợp lý.
I will check the stock.	Tôi sẽ kiểm tra cổ phiếu.
There are papers inside.	Có giấy tờ bên trong.
Let us help you.	Hãy để chúng tôi giúp bạn.
They have no technology.	Họ không có công nghệ.
Tumor volume and body weight were measured every other day.	Thể tích khối u và trọng lượng cơ thể được đo cách ngày.
She said that she doesn't like people watching her perform.	Cô ấy nói rằng cô ấy không thích mọi người xem cô ấy biểu diễn.
We had time after that.	Chúng tôi đã có thời gian sau đó.
It was evening.	Đó là buổi tối.
How long have they been gone?	Họ đã đi bao lâu rồi.
Write you from there.	Viết bạn từ đó.
This is extremely difficult at first.	Điều này là vô cùng khó khăn lúc đầu.
But those things are a matter of fact.	Nhưng những điều đó là một vấn đề của sự thật.
His fingers start to run through my hair slowly.	Những ngón tay của anh ấy bắt đầu lướt qua tóc tôi một cách chậm rãi.
Indeed, it usually is.	Thật vậy, nó thường là như vậy.
There is no table.	Không có bảng.
And then there's school.	Và sau đó là trường học.
A lot of people can't understand what happened to you.	Rất nhiều người không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn.
The patients in the study provided written informed consent.	Các bệnh nhân trong nghiên cứu đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
Prices above are subject to change.	Giá trên có thể thay đổi.
Boil only.	Chỉ đun sôi.
All three are out of this race.	Cả ba đều đã ra khỏi cuộc đua này.
I know he never thought much about his children before.	Tôi biết trước đây anh ấy chưa bao giờ nghĩ nhiều về con cái.
For large numbers, the long scale is used.	Đối với số lượng lớn, quy mô dài được sử dụng.
For the enemy is strong.	Đối với kẻ thù là mạnh mẽ.
Like, very nice people.	Giống như, những người rất tốt.
I was rejected.	Tôi đã bị từ chối.
I ran into my room and collected a few things.	Tôi chạy vào phòng của mình và thu thập một vài thứ.
Pictures, please.	Hình ảnh, xin vui lòng.
Perform and analyze experiments.	Thực hiện và phân tích các thí nghiệm.
It's in your head.	Nó ở trong đầu bạn.
My husband didn't even notice.	Chồng tôi thậm chí còn không để ý.
How much do you want to do so later in life.	Bạn muốn làm như vậy bao nhiêu sau này trong cuộc sống.
I would love to own a copy of that painting.	Tôi rất thích sở hữu một bản sao của bức tranh đó.
Again, it's as simple as that.	Một lần nữa, đơn giản là vậy.
Materials for experiments have been provided.	Đã cung cấp tài liệu cho các thí nghiệm.
That comes with a price to pay.	Điều đó đi kèm với một cái giá phải trả.
I realized at the last second.	Tôi nhận ra vào giây cuối cùng.
Both connect through a relationship.	Cả hai kết nối thông qua một mối quan hệ.
It really makes a huge difference.	Nó thực sự tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
Only one makes them money.	Chỉ một cái khiến họ kiếm tiền.
I was beaten.	Tôi bị đánh.
He was just a small child.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ nhỏ.
I have mentioned my thoughts below.	Tôi đã đề cập đến những suy nghĩ của tôi dưới đây.
Social media is even worse.	Phương tiện truyền thông xã hội còn tệ hơn.
I've never used it myself, but it's worth a try.	Tôi chưa bao giờ sử dụng nó bản thân mình, nhưng nó đáng để thử.
This eye is on fire.	Con mắt này đã cháy.
Some may even be from our past or present.	Một số thậm chí có thể là từ quá khứ hoặc hiện tại của chúng ta.
It was not an easy case for the judge to handle.	Đó không phải là một vụ án dễ dàng để thẩm phán xử lý.
We are here, and they need us.	Chúng tôi ở đây, và họ cần chúng tôi.
Working in the factory.	Đang làm việc trong nhà máy.
No way.	Không có cách nào.
We are at signal.	Chúng tôi đang ở tín hiệu.
I never let anyone else in.	Tôi không bao giờ cho bất cứ ai khác vào.
She is a single mother.	Cô ấy là một bà mẹ đơn thân.
It's not like she's capable of believing the truth anyway.	Dù sao thì không phải là cô ấy có khả năng tin vào sự thật.
And it's more than that.	Và nó còn hơn thế nữa.
Your boat is too small.	Thuyền của bạn quá nhỏ.
I cannot make these decisions on my own.	Tôi không thể tự mình đưa ra những quyết định này.
On the other hand, the second case is more interesting.	Mặt khác, trường hợp thứ hai thú vị hơn.
The difference, sure, but not much.	Sự khác biệt, chắc chắn, nhưng không nhiều.
Without the past.	Nếu không có quá khứ.
Or a mother.	Hoặc một người mẹ.
And that never happened.	Và điều đó không bao giờ xảy ra.
Experiment with these materials.	Thử nghiệm với những vật liệu này.
One who never leaves.	Một người không bao giờ rời đi.
I lived in my head.	Tôi đã sống trong đầu của mình.
They watched.	Họ đã xem.
I checked on her.	Tôi đã kiểm tra cô ấy.
Although there is still a lot of work to be done, it has already begun.	Mặc dù còn rất nhiều việc cần phải làm, nhưng nó đã bắt đầu.
I went through a similar experience.	Tôi đã trải qua một kinh nghiệm tương tự.
Take advantage of insider information.	Tận dụng lợi thế của thông tin nội bộ.
I can feel it in my bones.	Tôi có thể cảm thấy nó trong xương của tôi.
Then take me away.	Sau đó đưa tôi đi.
Just one more year.	Chỉ một năm nữa thôi.
And in this way too.	Và theo cách này nữa.
Start a war.	Bắt đầu một cuộc chiến.
Of course the police came and took him away.	Tất nhiên cảnh sát đến và đưa anh ta đi.
My other books are mainly about dead people.	Những cuốn sách khác của tôi chủ yếu viết về những người đã chết.
I find it easy to leave.	Tôi thấy thật dễ dàng để ra đi.
This request is not good.	Yêu cầu này không tốt.
An interesting history lies behind this term.	Một lịch sử thú vị nằm sau thuật ngữ này.
I started writing the night before the final test.	Tôi bắt đầu viết vào đêm trước khi diễn ra vòng kiểm tra cuối cùng.
The real world is tough.	Thế giới thực là khó khăn.
Because life will definitely throw you challenges.	Vì cuộc sống chắc chắn sẽ ném vào bạn những thử thách.
Nor will there be more than that.	Cũng sẽ không có nhiều hơn những thứ đó.
However, there can be varying degrees of influence.	Tuy nhiên, có thể có các mức độ ảnh hưởng khác nhau.
Let's take the rest.	Hãy lấy cái còn lại.
I live for food.	Tôi sống vì thức ăn.
Their world has completely changed and will never be the same.	Thế giới của họ đã hoàn toàn thay đổi và sẽ không bao giờ như cũ.
But their policies often change.	Nhưng chính sách của họ thường xuyên thay đổi.
We can't do anything but wait.	Chúng ta không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
We don't measure it.	Chúng tôi không đo lường nó.
If they need help, they will probably say so there.	Nếu họ cần giúp đỡ, họ có thể sẽ nói như vậy ở đó.
We will need this.	Chúng tôi sẽ cần cái này.
No political messages.	Không có thông điệp chính trị.
It is going in the right direction.	Nó đang đi đúng hướng.
Without the company name, the question is still very clear.	Không có tên công ty, câu hỏi vẫn rất rõ ràng.
No, nothing like it.	Không, không có gì giống như vậy.
However, the amount is huge.	Tuy nhiên, số tiền rất lớn.
A component has state.	Một thành phần có trạng thái.
And new companies have the same kind of work.	Và các công ty mới có cùng loại công việc.
It's an extremely dangerous game.	Đó là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm.
I'm really starting to love this place.	Tôi thực sự bắt đầu yêu nơi này.
And a lot of them don't.	Và rất nhiều người trong số họ không.
Some of you have been there or are in it right now.	Một số bạn đã ở đó hoặc đang ở trong đó ngay bây giờ.
But this is not the world as we know it.	Nhưng đây không phải là thế giới như chúng ta vẫn biết.
Now, prepare yourself and.	Bây giờ, hãy chuẩn bị cho mình và.
The following materials.	Vật liệu sau đây.
All study participants signed a written informed consent.	Tất cả những người tham gia nghiên cứu đã ký một văn bản đồng ý được thông báo.
You may like this.	Bạn có thể thích điều này.
In this case, we use split forms as our model form.	Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng các biểu mẫu tách làm biểu mẫu mô hình của chúng tôi.
Several solutions have been presented.	Một số giải pháp đã được trình bày.
Not even one.	Thậm chí không một.
She was filled when she opened it.	Cô ấy đã lấp đầy khi cô ấy mở nó ra.
Be okay with that.	Hãy ổn với điều đó.
It was a man's white shirt.	Đó là áo sơ mi trắng của một người đàn ông.
I feel like a complete failure.	Tôi cảm thấy như một thất bại hoàn toàn.
It gave me hope.	Nó đã cho tôi hy vọng.
You have it at home and play it at work.	Bạn có nó ở nhà và chơi nó ở nơi làm việc.
Over the years, our test kitchen has evaluated thousands of products.	Trong những năm qua, nhà bếp thử nghiệm của chúng tôi đã đánh giá hàng nghìn sản phẩm.
The pressure is something he can handle.	Áp lực là thứ mà anh ấy có thể chịu đựng.
He followed the figure.	Anh nhìn theo hình bóng.
I pull out.	Tôi rút ra.
There is no reason for you to close.	Không có lý do gì để bạn phải đóng cửa.
My car just hit the road.	Xe của tôi vừa mới lên đường.
That might be something they should use to their advantage.	Đó có thể là thứ mà họ nên sử dụng để có lợi cho mình.
The last update broke it.	Bản cập nhật cuối cùng đã phá vỡ nó.
He needs a few minutes to find words.	Anh ấy cần một vài phút để tìm từ.
That's a lot.	Đó là rất nhiều.
Not as fun as you think.	Không vui như bạn nghĩ.
Your personal information will not be sold.	Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán.
The focus of my book is on journalism.	Trọng tâm của cuốn sách của tôi là trên báo chí.
That's a nice guy.	Đó là một chàng trai đẹp.
We see this in the case of war.	Chúng tôi thấy điều này trong trường hợp chiến tranh.
She never saw him again after that day.	Cô chưa bao giờ gặp lại anh sau ngày hôm đó.
But that person is not me.	Nhưng người đó không phải là tôi.
Focus on music.	Tập trung vào âm nhạc.
But that's okay too.	Nhưng điều đó cũng không sao.
He's at the top.	Anh ấy đứng đầu.
He didn't find it.	Anh ta không tìm thấy nó.
I came across a potential client.	Tôi đã đi qua một khách hàng tiềm năng.
Don't try to move.	Đừng cố gắng di chuyển.
So it goes with the parents and their older children.	Vì vậy, nó đi với các bậc cha mẹ và những đứa con lớn của họ.
And, apparently, he knows me.	Và, rõ ràng, anh ấy biết tôi.
I finished it now.	Tôi đã hoàn thành ngay bây giờ.
Each lot will have a separate contract.	Mỗi lô sẽ có một hợp đồng riêng biệt.
They'll take me into the building.	Họ sẽ đưa tôi vào tòa nhà.
Words will not come.	Lời nói sẽ không đến.
Next year could be a different story.	Năm sau có thể là một câu chuyện khác.
The story got off to a very good start.	Câu chuyện đã có một khởi đầu rất tốt.
It happened often but often it wasn't there.	Nó đã xảy ra thường xuyên nhưng thường xuyên thì nó không ở đó.
This may seem a bit odd, but it actually works.	Điều này có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng nó thực sự hoạt động.
Most likely those are lies.	Rất có thể đó là những lời nói dối.
But other than that, it's pretty cool.	Nhưng ngoài ra, nó khá tuyệt.
It's not necessary, you know.	Nó không cần thiết, bạn biết đấy.
We don't want to die, that's the trouble with us.	Chúng tôi không muốn chết, đó là rắc rối với chúng tôi.
I'm weird, and proud of it.	Tôi kỳ lạ, và tự hào về điều đó.
I have learned a lot from you.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ bạn.
The beginning of beauty.	Sự khởi đầu của vẻ đẹp.
They will certainly be able to do so.	Họ chắc chắn sẽ có khả năng làm như vậy.
Anyone can get in.	Bất kỳ ai cũng có thể vào được.
I was thinking about the man, and how he died.	Tôi đang nghĩ về người đàn ông, và anh ta đã chết như thế nào.
Work is not easy.	Công việc không hề dễ dàng.
Walls where there is fresh air.	Tường nơi có không khí thoáng.
A lot of people died.	Rất nhiều người đã chết.
Tell your son.	Nói với con trai mình.
Mine is not.	Của tôi thì không.
You shake your head.	Bạn lắc đầu.
I put them and that's it.	Tôi đặt chúng và đó là điều đó.
She just felt sorry for him.	Cô chỉ tiếc cho anh.
And your family.	Và gia đình của bạn.
He can't go home.	Anh ấy không thể về nhà.
Only our natural world.	Chỉ có thế giới tự nhiên của chúng ta.
Young players need to play to improve.	Các cầu thủ trẻ cần chơi để tiến bộ hơn.
And maybe completely random.	Và có lẽ hoàn toàn ngẫu nhiên.
Children love this game.	Trẻ em thích trò chơi này.
Many elements are associated with this popular game.	Nhiều yếu tố được liên kết với trò chơi phổ biến này.
In state court.	Đang ở tòa án tiểu bang.
Take a look at the map above.	Hãy nhìn vào bản đồ trên.
Never looked up.	Không bao giờ nhìn lên.
Furthermore, it is available without additional testing effort.	Hơn nữa, nó có sẵn mà không cần nỗ lực thử nghiệm bổ sung.
The results are average.	Các kết quả là trung bình.
At least partially.	Ít nhất là phần nào.
I'm not sure if this thread can help with this.	Tôi không chắc chủ đề này có thể giúp được gì cho vấn đề này.
I like men.	Tôi thích những người đàn ông.
It provides a mechanism for quality control.	Nó cung cấp một cơ chế để kiểm soát chất lượng.
He has two options.	Anh ta có hai lựa chọn.
Use the following code.	Sử dụng mã sau.
She was hurt.	Cô ấy đã bị tổn thương.
It's too fast.	Nó nhanh quá.
Since then, however, he has settled down.	Tuy nhiên, kể từ đó, anh ấy đã ổn định cuộc sống.
Speed ​​is essential to transforming a company.	Tốc độ là yếu tố cần thiết để thay đổi một công ty.
I want you to know that it means a lot to me.	Tôi muốn bạn biết rằng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
You are against me.	Bạn đang chống lại tôi.
Sometimes, people don't want to hear them.	Đôi khi, mọi người không muốn nghe chúng.
There is only one means to an end.	Chỉ có một phương tiện để kết thúc.
But at the same time they have to keep moving.	Nhưng đồng thời họ phải tiếp tục di chuyển.
I have limits.	Tôi có giới hạn.
Not saying they would be pretty good though.	Không nói rằng họ sẽ khá tốt mặc dù.
Yes, that's right.	Vâng, đúng vậy.
Tends to buy in the first few days.	Có xu hướng mua trong vài ngày đầu.
You can stop reading.	Bạn có thể ngừng đọc.
The pain of loss.	Nỗi đau mất mát.
The court denied that request.	Tòa án đã từ chối yêu cầu đó.
Egg and milk temperature.	Nhiệt độ của trứng và sữa.
But she didn't know if anyone was left with him.	Nhưng cô không biết có ai còn lại với anh hay không.
I'm just more women than the men in this town can handle.	Tôi chỉ là phụ nữ nhiều hơn những người đàn ông trong thị trấn này có thể xử lý.
I wish there were windows.	Tôi ước có cửa sổ.
It's as simple as that.	Nó đơn giản như vậy.
You know how serious.	Bạn biết làm thế nào nghiêm trọng.
About their work.	Về công việc của họ.
Go and try it.	Hãy đi và thử nó.
Love your love story.	Yêu câu chuyện tình yêu của bạn.
Facts are checked.	Sự thật được kiểm tra.
There is another related concern.	Có một mối quan tâm liên quan khác.
This means that the click functionality continues while inside the article.	Điều này có nghĩa là chức năng nhấp chuột tiếp tục diễn ra khi ở bên trong bài viết.
It was lower.	Nó đã thấp hơn.
Go away, girls.	Đi đi, các cô gái.
It's a bit too high for me.	Nó hơi quá cao đối với tôi.
Basically, they should do the same thing.	Về cơ bản, họ nên làm điều tương tự.
This is a valid concern.	Đây là một mối quan tâm hợp lệ.
He must do something, or he will cross the line.	Anh ta phải làm điều gì đó, hoặc anh ta sẽ vượt quá giới hạn.
I think we have a problem.	Tôi nghĩ chúng ta có vấn đề.
However, this could be an exciting area for new research.	Tuy nhiên, đây có thể là một lĩnh vực thú vị cho nghiên cứu mới.
They are tall and dark, and quite cold.	Chúng cao và tối, và khá lạnh.
That's what happened today.	Đó là những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
He played the right game.	Anh ấy đã chơi đúng trò chơi.
She likes him.	Cô thích anh ta.
Very hot, last day of a very hot week.	Rất nóng, ngày cuối cùng của một tuần rất nóng.
He said it was very important.	Anh ấy nói nó rất quan trọng.
Going forward, that's not how it works.	Về phía trước, đó không phải là cách nó hoạt động.
She took it.	Cô ấy đã lấy nó.
And that's a big problem.	Và đó là một vấn đề lớn.
She told him the truth.	Cô đã nói với anh ta sự thật.
First we need a definition.	Đầu tiên chúng ta cần một định nghĩa.
Like, it's not easy, especially when the story gets this big.	Giống như, nó không phải là dễ dàng, đặc biệt là khi câu chuyện trở nên lớn như thế này.
Your explanation is really good.	Cách giải thích của bạn thật hay.
I made another mental note.	Tôi thực hiện một ghi chú tinh thần khác.
Instead of sitting in front of the TV.	Thay vì ngồi trước tivi.
I didn't go through with it.	Tôi đã không trải qua với nó.
It is unknown how many students are in her class.	Không biết có bao nhiêu học sinh trong lớp của cô.
To the surprise of the people there.	Trước sự ngạc nhiên của những người ở đó.
One piece of advice, kid, you join or you go out.	Một lời khuyên, nhóc, bạn tham gia hay bạn ra ngoài.
One of these problems is the weight of the hands.	Một trong những vấn đề này là trọng lượng của đôi tay.
So watch how you talk to yourself.	Vì vậy, hãy quan sát cách bạn nói chuyện với chính mình.
Not even my brothers.	Ngay cả đối với những người anh em của tôi cũng không.
I'm sure he'll want you to stay in college.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ muốn bạn ở lại trường đại học.
Patients with no stone analysis were excluded.	Những bệnh nhân không có phân tích sỏi bị loại trừ.
Get your child her own library card.	Nhận cho con bạn thẻ thư viện của riêng cô ấy.
We saw it take off again.	Chúng tôi thấy nó lại cất cánh.
That's how they talk about it.	Đó là cách họ nói về nó.
Walking gets me ready for work.	Đi bộ giúp tôi sẵn sàng làm việc.
This never happens.	Điều này không bao giờ xảy ra.
Just look at it.	Chỉ cần nhìn vào nó.
Everyone was completely into it.	Tất cả mọi người đã hoàn toàn vào nó.
This time it has to bring people in.	Lần này nó phải đưa mọi người vào.
We have to find a way.	Chúng tôi phải tìm một cách.
That will show them who has the power.	Điều đó sẽ cho họ thấy ai là người có quyền lực.
She is happy to see if the app works or not.	Cô ấy rất vui khi thấy ứng dụng có hoạt động hay không.
And others don't.	Và những người khác thì không.
Few people read the details of the case.	Ít người đọc chi tiết vụ án.
Political money is used to buy things.	Tiền chính trị được dùng để mua đồ.
Some people have more faith than others.	Có những người có niềm tin hơn những người khác.
Tears flowed, even though he didn't cry.	Nước mắt chảy dài, dù anh không khóc.
There are other factors besides that.	Có những yếu tố khác ngoài điều đó.
Learn to let things flow and not be too calculated.	Học cách để mọi thứ trôi chảy và không quá tính toán.
Working against nature, it's a mother.	Làm việc chống lại thiên nhiên, đó là một người mẹ.
Season with salt and pepper as needed.	Nêm muối và tiêu khi cần.
Parents can learn a lot from that.	Cha mẹ có thể học được rất nhiều điều từ đó.
And suddenly he has a lot of friends.	Và đột nhiên anh có thêm rất nhiều bạn.
You see because of the noise he makes.	Bạn thấy đấy vì tiếng ồn mà anh ấy tạo ra.
She lives nearby.	Cô ấy sống gần đó.
None of us can help see now.	Không ai trong chúng tôi có thể giúp xem bây giờ.
I feel a little sick.	Tôi cảm thấy hơi ốm.
As if she was trying to remember.	Như thể cô ấy đang cố nhớ lại.
National defense and security.	Quốc phòng và an ninh quốc gia.
Even after getting married, the two kept in touch.	Ngay cả sau khi kết hôn, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.
I've never had this problem before and it's pretty weird for me.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề này trước đây và nó khá kỳ lạ đối với tôi.
We can watch something good.	Chúng ta có thể xem một cái gì đó tốt.
However, he was wrong.	Tuy nhiên, anh ấy đã sai.
And it's not pretty.	Và nó không đẹp.
Don't take off my shoes.	Không cởi giày của tôi.
Pour into the bottle.	Đổ vào chai.
I just got called up.	Tôi vừa được gọi lên.
They clean inside and out, top to bottom.	Họ làm sạch bên trong và bên ngoài, từ trên xuống dưới.
But now he, too, is gone.	Nhưng bây giờ anh ấy, cũng đã ra đi.
Mix well, then bring to a boil.	Trộn đều, sau đó đun sôi.
It is not easy to raise money.	Nó không phải là dễ dàng để tăng tiền.
I wrote out ten pages a day, fresh copy.	Tôi đã viết ra mười trang mỗi ngày, bản sao mới.
Don't be so strict with him.	Đừng nghiêm khắc với anh ấy như vậy.
Thanks for your comments!.	Cảm ơn những ý kiến ​​đóng góp của bạn !.
He knows how to draw the crowd behind him.	Anh ấy biết cách thu hút đám đông phía sau mình.
How good you are to be here.	Bạn thật tốt biết bao khi được ở đây.
But because of us, they're hard to find today.	Nhưng vì chúng ta, ngày nay chúng rất khó tìm.
We have to be fair to him, you know.	Chúng ta phải công bằng với anh ấy, bạn biết đấy.
Perhaps you are holding some answers.	Có lẽ bạn đang nắm giữ một số câu trả lời.
They played a great game.	Họ đã chơi một trò chơi tuyệt vời.
I fully support your decision.	Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của bạn.
My mother explained it this way.	Mẹ tôi đã giải thích nó theo cách này.
Feels like this group is more of a physical group.	Cảm thấy như nhóm này là một nhóm vật lý hơn.
Her reaction made him smile.	Phản ứng của cô khiến anh mỉm cười.
If you want something done right, you have to do it yourself.	Nếu bạn muốn điều gì đó được thực hiện đúng, bạn phải tự mình làm điều đó.
However, that's not really the fun part.	Tuy nhiên, đó không thực sự là một phần thú vị.
You cannot be forced.	Bạn không thể bị ép buộc.
They don't like details.	Họ không thích chi tiết.
His expressions are beautiful and his passion shows through his performance.	Biểu cảm của anh ấy thật đẹp và niềm đam mê của anh ấy thể hiện qua màn trình diễn của anh ấy.
I don't recommend you can do that.	Tôi không khuyên bạn có thể làm điều đó.
It's not my job to look after everything.	Công việc của tôi không phải là trông nom mọi thứ.
This will give you confidence in front of people.	Điều này sẽ giúp bạn tự tin trước mọi người.
I don't think she gets to go out much.	Tôi không nghĩ cô ấy được ra ngoài nhiều.
Be aware of this presence, always with you.	Nhận biết về sự hiện diện này, luôn ở bên bạn.
Take time to think about your words.	Hãy dành thời gian để suy nghĩ về lời nói của bạn.
I need to talk to you.	Tôi cần nói chuyện với bạn.
Call someone to pick up the girls from school.	Gọi người đến đón các cô gái đi học về.
That kind of situation.	Đó là loại tình huống.
Organization of behavior.	Tổ chức của hành vi.
You can actually see that one of the groups below is not.	Bạn thực sự có thể thấy một trong các nhóm bên dưới thì không.
Apart from size, they cannot produce individual characteristics.	Ngoài kích thước, họ không thể tạo ra các đặc điểm riêng lẻ.
The numbers are high and low.	Các con số cao và thấp.
I colored it yellow.	Tôi tô màu nó màu vàng.
I have never felt anything like it before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
I hope these ignored calls are not important.	Tôi hy vọng những cuộc gọi bị bỏ qua này không quan trọng.
But they are fun to watch.	Nhưng họ rất vui khi xem.
I mean, now, you've seen it.	Ý tôi là, bây giờ, bạn đã thấy nó.
Then one day the cat was gone.	Rồi một ngày con mèo không còn nữa.
But we want to achieve that value anyway.	Nhưng dù sao chúng tôi cũng muốn đạt được giá trị đó.
She can love him in a great way.	Cô ấy có thể yêu anh ta một cách lớn lao.
It hasn't been started for a week or so.	Nó đã không được bắt đầu trong một tuần hoặc lâu hơn.
Case reports, reviews and papers without original data were excluded.	Các báo cáo trường hợp, đánh giá và giấy tờ không có dữ liệu gốc đã bị loại trừ.
He arranged a time to come and learn to stand.	Anh ấy sắp xếp một thời gian để đến và học cách đứng.
He explained the situation quietly but firmly.	Anh ấy giải thích tình hình một cách trầm lặng nhưng kiên quyết.
But in this game you have everything to gain.	Nhưng trong trò chơi này, bạn có mọi thứ để đạt được.
I know you more than that.	Tôi biết bạn hơn thế.
You need more than just themes.	Bạn cần nhiều hơn là chủ đề.
But there's still a lot of summer.	Nhưng vẫn còn rất nhiều mùa hè.
Part of him didn't process what he was hearing.	Một phần của anh ta đã không xử lý những gì anh ta đang nghe.
It's nothing important.	Nó không có gì quan trọng.
Interesting show, lots to talk about.	Chương trình thú vị, nhiều điều để nói về.
But it's not just our bodies.	Nhưng nó không chỉ là cơ thể của chúng ta.
I've lost my sense of it.	Tôi đã mất cảm giác về nó.
I'm sure you will.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm được.
It means it's the best music they have.	Nó có nghĩa đó là thứ âm nhạc hay nhất mà họ có.
He slowly pushed open the door.	Anh từ từ đẩy cửa vào.
Don't stop it.	Đừng dừng nó lại.
Initial experimental work on the dog has been confirmed.	Công việc thử nghiệm ban đầu trên con chó đã được xác nhận.
They sat down and she opened it.	Họ ngồi xuống và cô ấy mở nó ra.
This means that some of the previous health information may be missing from the current files.	Điều này có nghĩa là một số thông tin sức khỏe trước đây có thể bị thiếu trong các tệp hiện tại.
Joy may have rules.	Niềm vui có lẽ có quy luật.
All this in the first five months of his little life.	Tất cả những điều này trong năm tháng đầu tiên của cuộc đời nhỏ bé của anh ấy.
Just set it right by default.	Chỉ cần thiết lập đúng theo mặc định.
Doesn't seem quite on point.	Không có vẻ khá đúng điểm.
I have read the whole thing.	Tôi đã đọc toàn bộ.
We want everyone to have pure air, water and food.	Chúng tôi muốn rằng tất cả mọi người sẽ có được không khí, nước và thực phẩm tinh khiết.
I cannot fail again.	Tôi không thể thất bại một lần nữa.
Or top speed.	Hoặc tốc độ tối đa.
If you practice, that flow has a pattern.	Nếu bạn thực hành, thì dòng chảy đó có một khuôn mẫu.
Hope this means 'friendly' in their world.	Hy vọng điều này có nghĩa là 'thân thiện' trong thế giới của họ.
There have been eight or nine calls to this service.	Đã có tám hoặc chín cuộc gọi dịch vụ này.
He doesn't need it.	Anh ấy không cần nó.
It was cold enough now.	Lúc này trời đã đủ lạnh.
Other serious side effects were not observed.	Các tác dụng phụ nghiêm trọng khác không được quan sát thấy.
But after playing one season, she decided not to return.	Nhưng sau khi chơi một mùa giải, cô quyết định không quay trở lại.
In fact, there is love for everyone who is open to it.	Trong thực tế, có tình yêu dành cho tất cả những ai cởi mở với nó.
As a result, it doesn't scale well.	Kết quả là, nó không mở rộng quy mô tốt.
He's a great movie character when looking for a movie.	Anh ấy là một nhân vật điện ảnh tuyệt vời khi tìm kiếm một bộ phim.
He's finally found what he's good at.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đã tìm được thứ mà anh ấy giỏi.
Went to the kitchen for breakfast.	Đã vào bếp để ăn sáng.
But about this.	Nhưng về điều này.
You will talk to her for real again.	Bạn sẽ nói chuyện với cô ấy thật một lần nữa.
I remember when this single first hit the radio.	Tôi nhớ khi đĩa đơn này lên đài lần đầu tiên.
The dream world showed the participants the results of their actions.	Thế giới giấc mơ đã cho những người tham gia thấy kết quả của hành động của họ.
There is not too little time in the day.	Không có quá ít thời gian trong ngày.
Because we are entering the nature of a being.	Bởi vì chúng ta đang đi vào bản chất của một chúng sinh.
I believe we are looking in the wrong place.	Tôi tin rằng chúng ta đang nhìn nhầm chỗ.
She was tall then and was in her fourth year.	Lúc đó cô ấy cao và đang học năm thứ tư.
It has disappeared.	Nó đã biến mất.
Absent.	Không có mặt.
You were really good.	Bạn đã thực sự tốt.
The first thing to accept is the resistance itself.	Điều đầu tiên phải chấp nhận là bản thân sự phản kháng.
It is no different than the last image position.	Nó không khác gì vị trí hình ảnh cuối cùng.
You play to win.	Bạn chơi để giành chiến thắng.
I didn't expect to feel anything different.	Tôi không mong đợi để cảm thấy bất cứ điều gì khác biệt.
It's just a happy place.	Đó chỉ là một nơi hạnh phúc.
Except for the cooking.	Ngoại trừ việc nấu nướng.
I know what those sets look like.	Tôi biết những bộ đó trông như thế nào.
I don't care what other people think of me.	Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Tonight was different.	Đêm nay đã khác.
Obviously that's not real life.	Rõ ràng đó không phải là cuộc sống thực.
I won't let it happen.	Tôi sẽ không để nó xảy ra.
He spent some alone time with each of us. 	Anh ấy đã dành thời gian riêng tư cho mỗi chúng tôi. 
if.	nếu có.
Brown, took command.	Brown, đã chỉ huy.
Too much good can be bad.	Quá nhiều điều tốt có thể là xấu.
And outside it.	Và bên ngoài nó.
He feels good.	Anh ấy cảm thấy tốt.
I like business cards.	Tôi thích danh thiếp.
Now I have no doubts.	Bây giờ tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
Think so.	Nghĩ vậy.
I need to write question number on image.	Tôi cần viết số câu hỏi trên hình ảnh.
And someone broke the wind in the hearts of the audience.	Và ai đó đã phá gió trong lòng khán giả.
More than a hundred thousand or so decided not to.	Hơn một trăm ngàn hoặc lâu hơn quyết định không.
A seemingly unusual species.	Một loài có vẻ khác thường.
Cover food frequently.	Thường xuyên đậy nắp thức ăn.
Set on high heat.	Đặt trên nhiệt độ cao.
This will create a better overall experience when you visit our website.	Điều này sẽ tạo ra trải nghiệm tổng thể tốt hơn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.
Their hands touched for a moment, but did not speak.	Tay họ chạm vào nhau trong chốc lát, nhưng không lên tiếng.
Bring a friend!.	Mang theo một người bạn !.
And they brought me home right away.	Và họ đã đưa tôi về ngay lập tức.
They just see things.	Họ chỉ nhìn thấy những thứ.
Every day, you need the conditions to be successful.	Mỗi ngày, bạn cần điều kiện để thành công.
It's just in an instant.	Nó chỉ trong tích tắc.
Not everyone has those.	Không phải ai cũng có những thứ đó.
Now, it's personal.	Bây giờ, nó là cá nhân.
When he turned around, he saw that his mother was not there.	Khi anh quay lại, anh thấy rằng mẹ anh không có ở đó.
Death is the ground on which he steps, the country of his existence.	Cái chết là mặt đất mà anh ta bước lên, đất nước của sự tồn tại của anh ta.
And eventually it will kill you.	Và cuối cùng nó sẽ giết bạn.
I think we need more than that.	Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều hơn thế.
In the past three years.	Trong ba năm qua.
Have a little faith.	Có một chút niềm tin.
Got to ask you something.	Có để hỏi bạn một cái gì đó.
Help me figure out where the problem is.	Giúp tôi tìm ra vấn đề ở đâu.
We did home stuff.	Chúng tôi đã làm công cụ gia đình.
Try this link, it's awesome.	Hãy thử liên kết này, nó thật tuyệt vời.
Now is the moment of truth.	Bây giờ là thời điểm của sự thật.
It was a pleasure to watch them.	Đó là một niềm vui khi xem họ.
Meaning, your work can really drive you crazy.	Có nghĩa là, công việc của bạn thực sự có thể khiến bạn phát điên.
Something else happened here.	Một cái gì đó khác đã xảy ra ở đây.
And he was there.	Và anh ấy đã ở đó.
The other half is risky.	Một nửa còn lại là rủi ro.
I asked him what was going through his head.	Tôi hỏi anh ấy những gì đã trải qua trong đầu anh ấy.
But it will be full of things that provide context.	Nhưng nó sẽ có đầy đủ những thứ cung cấp ngữ cảnh.
We will discuss that construction in this section below.	Chúng tôi sẽ thảo luận về việc xây dựng đó trong phần này dưới đây.
It is just what it is.	Nó chỉ là những gì nó là.
Is that not the type it is.	Đó có phải là nó không phải là loại.
Reach out for help.	Tiếp cận để được giúp đỡ.
So he signed the agreement.	Vì vậy, ông đã ký thỏa thuận.
Don't mention me.	Đừng nhắc đến tôi.
They are living in us.	Họ đang sống trong chúng ta.
I played with it and loved it.	Tôi đã chơi với nó và yêu thích nó.
But most of his attention is on what is happening outside.	Nhưng hầu hết sự chú ý của anh ấy là về những gì đang xảy ra bên ngoài.
Quality is good.	Chất lượng là tốt.
It is almost unchanged.	Nó gần như không đổi.
Here comes some confusion.	Ở đây có một số nhầm lẫn đi kèm.
They are not displayed.	Chúng không được hiển thị.
We will one day pay the price for this.	Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá cho điều này.
But you have to see it for yourself.	Nhưng bạn phải nhìn thấy nó cho chính mình.
Some are still there talking.	Một số vẫn ở đó nói chuyện.
Maybe a week late.	Có thể trễ một tuần.
The data shown are representative of two independent experiments.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
We are nothing without our fans.	Chúng tôi không là gì nếu không có người hâm mộ của chúng tôi.
Other background sounds were recorded in a hospital.	Các âm thanh nền khác đã được ghi lại trong một bệnh viện.
Pepper lied.	Pepper đã nói dối.
That will do it for me.	Điều đó sẽ làm điều đó cho tôi.
She would rather have sex with him.	Cô ấy thà làm tình với anh ta còn hơn.
They have to get to know me.	Họ phải làm quen với tôi.
You sold the boy inside out.	Bạn đã bán cậu bé từ trong ra ngoài.
He walked quickly to the truck and got inside.	Anh bước nhanh đến chiếc xe tải và vào trong.
She is working for someone else.	Cô ấy đang làm việc cho người khác.
Nothing is known about him.	Không có gì được biết về anh ta.
Or it could be someone else entirely.	Hoặc nó có thể là một người khác hoàn toàn.
For a very long time.	Cách đây rất lâu.
But it's hard.	Nhưng thật khó.
They have reasonable rates.	Họ có tỷ lệ hợp lý.
And again, it was their own team that solved the problem.	Và một lần nữa, chính nhóm của họ đã giải quyết vấn đề.
The benefits of this type of strategy are obvious.	Lợi ích của loại chiến lược này là rõ ràng.
Animal body weight and tumor size were measured and recorded.	Trọng lượng cơ thể con vật và kích thước khối u đã được đo và ghi lại.
He went the other way.	Anh ấy đã đi theo hướng khác.
If something is not known, they do not know it.	Nếu một cái gì đó không được biết, họ không biết nó.
It is difficult to get a good line of sight.	Rất khó để có được một đường ngắm tốt.
Tonight was, to say the least, a very enjoyable night.	Tối nay, ít nhất phải nói là một đêm rất thú vị.
It comes slowly.	Nó đến từ từ.
The army is changing.	Quân đội đang thay đổi.
You need to make them understand what you want.	Bạn cần làm cho họ hiểu những gì bạn muốn.
Her father again.	Lại là bố của cô ấy.
I see you pull in.	Tôi thấy bạn kéo vào.
I smiled and captured my first smile of the week.	Tôi cười và thu lại nụ cười đầu tiên trong tuần.
They are like some kids going to school.	Họ giống như một vài đứa trẻ đi học.
He will deny it forever.	Anh ấy sẽ từ chối nó mãi mãi.
If you get the chance, go see him.	Nếu bạn có cơ hội, hãy đi gặp anh ấy.
I remember it touched me.	Tôi nhớ nó đã làm tôi cảm động.
We don't know enough.	Chúng tôi không biết đủ.
He could hear the fight from here.	Anh ta có thể nghe thấy cuộc chiến từ đây.
There isn't anything there.	Không có bất cứ thứ gì ở đó.
Not an idea.	Không phải là một ý tưởng.
We want to stay forever.	Chúng tôi muốn ở lại mãi mãi.
Action or call to action.	Hành động hoặc lời kêu gọi.
I'll talk to her if either of you come with me.	Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy nếu một trong hai người đi cùng tôi.
More pain than pleasure.	Đau hơn là sướng.
The town was a great place to study at the time.	Thị trấn là một nơi học tập tuyệt vời vào thời điểm đó.
The main approaches are of two types.	Các cách tiếp cận chính có hai loại.
However, you can purchase personal property insurance before you hit the road.	Tuy nhiên, bạn có thể mua bảo hiểm tài sản cá nhân trước khi lên đường.
He wondered why he thought so little about his children.	Anh ngạc nhiên vì sao anh lại ít nghĩ đến những đứa con của mình.
She really couldn't do anything else.	Cô thực sự không thể làm gì khác được.
Their words were heavy.	Lời nói của họ thật nặng nề.
Teachers are fired, we will have empty classes.	Giáo viên bị sa thải, chúng tôi sẽ có các lớp học trống.
It's worth it in the end.	Cuối cùng thì nó cũng đáng giá.
That is not happening now.	Điều đó không xảy ra bây giờ.
Brown called me.	Brown gọi cho tôi.
It just takes time, then once it works, it will work.	Nó chỉ cần thời gian, sau đó một khi nó hoạt động, nó sẽ hoạt động.
Might have to get another one!.	Có thể phải lấy một cái khác !.
Love love this product!.	Tình yêu yêu thích sản phẩm này !.
It just knows.	Nó chỉ biết.
She has a role.	Cô ấy có vai.
I will leave it to your option.	Tôi sẽ để nó cho tùy chọn của bạn.
It happened.	Nó xảy ra.
We were really up high.	Chúng tôi đã thực sự ở trên cao.
We'll have an hour or so before we should go back.	Chúng tôi sẽ còn một giờ hoặc lâu hơn trước khi chúng tôi nên quay trở lại.
She laughed.	Cô ấy cười lên.
Saying meaning to her is impossible.	Nói ý nghĩa với cô ấy là không thể.
This is an expensive and very valuable gift.	Đây là một món quà đắt tiền và rất có giá trị.
You will get sick.	Bạn sẽ bị ốm.
He is a big, strong and agile guy.	Anh ta là một chàng trai to lớn, mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
I really feel like they want me.	Tôi thực sự cảm thấy như họ muốn tôi.
Not so far.	Không quá xa.
It could be late.	Nó có thể là muộn.
If it was on television, it was.	Nếu nó là trên truyền hình, nó đã được.
They both absolutely hate it.	Cả hai đều cực kỳ ghét nó.
I couldn't ask him anything.	Tôi không thể hỏi anh ta bất cứ điều gì.
I have fond memories of our high school years.	Tôi có những kỷ niệm vui về những năm cấp ba của chúng tôi.
Crack eggs in a medium bowl.	Đập trứng trong một bát vừa.
There will come a time when you should fully understand the language.	Sẽ có lúc bạn nên hoàn toàn hiểu ngôn ngữ.
It's not hard to keep track of.	Nó không khó để theo dõi.
You will have a very large crowd.	Bạn sẽ có một đám đông rất đông người.
You've got me for six.	Bạn đã có tôi cho sáu.
No doubt the pattern will continue.	Không nghi ngờ gì mô hình sẽ tiếp tục.
Everyone was right to fear him.	Mọi người đã đúng khi sợ anh ta.
Some of us.	Một số người trong chúng ta.
His face showed pain as he tried to approach them.	Khuôn mặt anh ấy lộ rõ ​​vẻ đau đớn khi cố gắng tiếp cận họ.
Remember to arrive early to get a good seat.	Nhớ đến sớm để có chỗ ngồi tốt.
Is she ready for this?	Cô ấy đã sẵn sàng cho việc này chưa.
A loophole, he thought.	Một sơ hở, anh nghĩ.
They conducted a search to find her.	Họ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm để tìm kiếm cô ấy.
That's the way one would have to do it.	Đó là cách mà một người sẽ phải làm.
But this blog is much bigger than my family and friends now.	Nhưng blog này lớn hơn nhiều so với gia đình và bạn bè của tôi bây giờ.
And movement.	Và phong trào.
To be answered in our inquiry.	Để được trả lời trong yêu cầu của chúng tôi.
There is another person who may have taken the job under similar conditions.	Có một người khác có thể đã nhận công việc trong những điều kiện tương tự.
Their system worked.	Hệ thống của họ đã hiệu quả.
When we saw that, we thought he had something.	Khi chúng tôi nhìn thấy điều đó, chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có một cái gì đó.
So we brought it back to us.	Vì vậy, chúng tôi đã mang nó trở lại với chúng tôi.
You said it happened a long time ago.	Bạn nói nó xảy ra lâu rồi.
Anyone can sell their soul.	Bất cứ ai cũng có thể bán linh hồn của mình.
You cannot sleep the night before the event.	Bạn không thể ngủ vào đêm trước khi sự kiện diễn ra.
I just took the gun away from him.	Tôi chỉ lấy súng khỏi anh ta.
That will win, oh, the game headroom.	Điều đó sẽ giành chiến thắng, oh, khoảng không trò chơi.
We don't want to think negatively.	Chúng tôi không muốn nghĩ tiêu cực.
Those are other times.	Đó là những lần khác.
I am at the right place.	Tôi đang ở đúng nơi.
It is very simple to use.	Nó rất đơn giản để sử dụng.
Cut the skin has been created.	Cắt da đã được tạo ra.
But its secret lies in its name.	Nhưng bí mật của nó nằm ở tên của nó.
I know something about it, but it's still not enough.	Tôi biết một số điều về nó, nhưng vẫn chưa đủ.
Two men working on one of the front windows.	Hai người đàn ông làm việc trên một trong những cửa sổ phía trước.
But he is like that.	Nhưng anh ấy là như vậy.
Me too.	Tôi cũng vậy.
That will be an interesting line to watch for sure.	Đó sẽ là một dòng thú vị để xem chắc chắn.
You are my friend.	Bạn là bạn của tôi.
I think it's quite the opposite.	Tôi nghĩ nó hoàn toàn ngược lại.
However, if it is too high, the tree will be cut down.	Tuy nhiên, nếu lên cao thì cây bị đốn hạ.
He had none of that until a meeting took place.	Anh ấy không có gì trong số đó cho đến khi một cuộc họp diễn ra.
Well, for each of his own.	Vâng, cho mỗi người của riêng mình.
I'm tired of reading about it, tired of him being sick.	Tôi mệt mỏi khi đọc về nó, mệt mỏi vì anh ấy bị ốm.
I have had my full share of such experiences.	Tôi đã có những chia sẻ đầy đủ của tôi về những kinh nghiệm như vậy.
Then he got on the boat.	Sau đó anh ta lên thuyền.
That's the workplace.	Đó là nơi làm việc.
She felt cut off.	Cô cảm thấy bị cắt đứt.
They take a while to die, but death does.	Chúng phải mất một lúc để chết, nhưng chết thì có.
I see no reason why you can't.	Tôi thấy không có lý do tại sao bạn không thể.
It just never got in, so that's interesting.	Nó chỉ chưa bao giờ vào được, vì vậy điều đó thật thú vị.
The power of a wild place.	Sức mạnh của một nơi hoang dã.
She picks the flowers.	Cô ấy hái những bông hoa.
So my life goes on on another plane.	Vì vậy, cuộc sống của tôi tiếp tục trên một bình diện khác.
Tell them anything.	Nói với họ bất cứ điều gì.
Remove them from the heat and enjoy!.	Loại bỏ chúng khỏi nhiệt và tận hưởng !.
Some even make us want to modify ourselves.	Một số thậm chí còn khiến chúng tôi muốn tự sửa đổi.
Therefore, a special tool is required.	Do đó, cần phải có một công cụ đặc biệt.
All of those things you should take into account.	Tất cả những điều đó bạn nên tính đến.
I see how lucky everyone is.	Tôi thấy mọi người thật may mắn.
For a while, they were themselves again.	Trong một thời gian nữa, họ lại là chính họ.
I've got some nice clothes, but not many.	Tôi đã có một số quần áo đẹp, nhưng không nhiều.
And in the end they died.	Và cuối cùng họ đã chết.
What's out there, they don't know.	Những gì ngoài đó, họ không biết.
It doesn't roll.	Nó không lăn.
He didn't see us trying to get out.	Anh ấy không thấy chúng tôi cố gắng thoát ra.
It doesn't know anyone.	Nó không biết bất kỳ ai.
You don't have to pay that.	Bạn không phải trả tiền đó.
She didn't drive there.	Cô ấy không lái xe đến đó.
But it's not like that anymore.	Nhưng nó không còn như vậy nữa.
Thanks so much for the idea.	Cảm ơn rất nhiều cho ý tưởng.
If anything, it's an even more remote country.	Nếu bất cứ điều gì, đó là một đất nước thậm chí còn xa hơn.
When his time comes.	Khi thời của anh ấy đến.
But this is not a game.	Nhưng điều này không phải là một trò chơi.
Which you can use.	Mà bạn có thể sử dụng.
Boil.	Đun sôi.
It walks like a man.	Nó bước đi như một người đàn ông.
You are not listening.	Bạn đang không lắng nghe.
We have become good friends with most of them.	Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của hầu hết họ.
But he comes without fail.	Nhưng anh ấy đến mà không thất bại.
Then you decide to go for an old school walk.	Sau đó bạn quyết định đi dạo theo trường cũ.
Can we ask for more from a single?.	Chúng tôi có thể yêu cầu nhiều hơn nữa từ một đĩa đơn không ?.
They promised to serve me.	Họ hứa sẽ phục vụ tôi.
Or at his gun.	Hoặc tại súng của anh ta.
A rock and roll tour.	Một chuyến lưu diễn nhạc rock and roll.
Go back outside and line up for a number.	Quay lại bên ngoài và xếp hàng lấy số.
Of course, you've never done that under these circumstances.	Tất nhiên, bạn chưa bao giờ làm điều đó trong những trường hợp này.
His vision changed from green to red.	Tầm nhìn của anh ta chuyển từ xanh sang đỏ.
Because it has to run before the first read for the body.	Bởi vì nó phải chạy trước lần đọc đầu tiên cho cơ thể.
She died.	Cô ấy đã chết.
It can do anything.	Nó có thể làm bất cứ điều gì.
Somehow, she helped it happen.	Bằng cách nào đó, cô ấy đã giúp nó xảy ra.
To come or draw a head.	Để đến hoặc vẽ một cái đầu.
Back to the party.	Quay trở lại bữa tiệc.
To show he's looked, he can abbreviate and date the path report.	Để cho thấy anh ấy đã xem xét, anh ấy có thể viết tắt và ghi ngày tháng cho báo cáo đường dẫn.
This kind of advice sounds familiar.	Lời khuyên kiểu này nghe quen quen.
People eat, play, shop and work at the same pace.	Mọi người ăn, chơi, mua sắm và làm việc với tốc độ như nhau.
We can give you the best time of your life.	Chúng tôi có thể cho bạn khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn.
No blood, no bones, nothing.	Không có máu, không có xương, không có bất cứ điều gì.
Like his driving ability.	Chẳng hạn như khả năng lái xe của anh ấy.
The question is how do we determine the best policy for the country.	Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta xác định được chính sách tốt nhất cho đất nước.
A difficult case indeed.	Một trường hợp khó thực sự.
I don't even care how it happened.	Tôi thậm chí không quan tâm nó đã xảy ra như thế nào.
We'll leave him out of the question.	Chúng tôi sẽ để anh ta khỏi câu hỏi.
I really want to buy everything.	Tôi thực sự muốn mua mọi thứ.
It was not the speech he wrote.	Đó không phải là bài phát biểu mà anh ấy đã viết.
You have to pass each one to keep going.	Bạn phải vượt qua từng cái để tiếp tục đi.
Avoid sugar.	Tránh đường.
Give me a minute.	Cho tôi một phút.
It depends on others.	Nó phụ thuộc vào những người khác.
Remove the chicken from the bag.	Bỏ gà ra khỏi túi.
They weren't even close.	Họ thậm chí còn không gần gũi.
Everyone is talking about them.	Mọi người đang nói về chúng.
That does not mean.	Điều đó không có nghĩa là.
I'm not real with him.	Tôi không có thật với anh ấy.
Definitely not one on one.	Chắc chắn không phải là một đối một.
I can't let it have me now, he told himself.	Anh không thể để nó có được anh lúc này, anh tự nhủ.
Her hands were at her sides.	Hai tay cô ở bên hông.
Can learn not to hit women.	Có thể học cách không đánh phụ nữ.
He decided on her.	Anh đã quyết định về cô.
You checked me out.	Bạn đã kiểm tra tôi.
It's the same basic music.	Đó là cùng một bản nhạc cơ bản.
Men like power.	Đàn ông thích quyền lực.
No more.	Không nhiều hơn.
But she knew it would be crazy.	Nhưng cô biết rằng điều đó sẽ thật điên rồ.
I don't need to know more than that.	Tôi không cần biết nhiều hơn thế.
This is a more robust solution.	Đây là một giải pháp mạnh mẽ hơn.
I was sitting across from that table.	Tôi đã ngồi đối diện với chiếc bàn đó.
Who is saying it doesn't matter.	Ai đang nói điều đó không quan trọng.
The second time it worked fine.	Lần thứ hai nó hoạt động tốt.
Things other than the kids.	Những thứ khác ngoài những đứa trẻ.
You may be missing information about past events.	Có thể bạn đang thiếu thông tin về các sự kiện trong quá khứ.
He's just a guy who wants to work, wants to learn.	Anh ấy chỉ là một chàng trai muốn làm việc, muốn học hỏi.
Ask each potential member country to make a page.	Yêu cầu mỗi quốc gia thành viên tiềm năng làm một trang.
You make a very good score.	Bạn tạo ra một số điểm rất tốt.
So we started the treatment.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu điều trị.
It threw me away.	Nó đã ném tôi đi.
If he had enough money, he would even buy himself a horse.	Nếu có đủ tiền, anh ấy thậm chí sẽ mua cho mình một con ngựa.
Suddenly they stopped.	Đột nhiên họ dừng lại.
One has a problem, the other doesn't.	Một người có vấn đề, một người thì không.
I was found.	Tôi đã được tìm thấy.
Even for family members.	Ngay cả đối với các thành viên trong gia đình.
I did so she took control of her life.	Tôi làm như vậy là cô ấy đã tự chủ cuộc sống của mình.
Street art music.	Âm nhạc nghệ thuật đường phố.
We will not use this concept in this article.	Chúng tôi sẽ không sử dụng khái niệm này trong bài báo này.
More space, less space wear.	Nhiều không gian hơn, ít hao mòn không gian hơn.
Possibly their last hope.	Có thể là hy vọng cuối cùng của họ.
Well, maybe he should do a bit of damage control now.	Chà, bây giờ có lẽ anh ta nên kiểm soát thiệt hại một chút.
That makes it even better.	Điều đó làm cho nó thậm chí còn tốt hơn.
Write as you speak and people will want to read your work.	Viết như bạn nói và mọi người sẽ muốn đọc tác phẩm của bạn.
The show was well worth it.	Buổi biểu diễn cũng đáng giá.
The social contract to care for each other is under attack.	Hợp đồng xã hội để chăm sóc lẫn nhau đang bị tấn công.
Name a country.	Đặt tên cho một quốc gia.
Everything is being questioned again.	Tất cả mọi thứ đang được đặt câu hỏi một lần nữa.
He spent three weeks on his lips.	Anh ấy đã dành ba tuần trên môi.
And that's it.	Và đó là điều đó.
Then we'll be in big trouble.	Vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.
Sometimes it doesn't.	Đôi khi nó không.
I will sleep on the floor in your room.	Tôi sẽ ngủ trên sàn trong phòng của bạn.
However, it is used under this condition.	Tuy nhiên, nó được sử dụng dưới điều kiện này.
However, he couldn't get in.	Tuy nhiên, anh ta không thể vào được.
I told her she was right, it was a big step.	Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy đã đúng, đó là một bước tiến lớn.
She never did a lot of work.	Cô ấy không bao giờ làm nhiều việc.
So maybe we're getting ahead of ourselves.	Vì vậy, có lẽ chúng ta đang vượt lên chính mình.
And maybe you die here or maybe you don't.	Và có thể bạn chết ở đây hoặc có thể bạn không.
And some handler functions in the list.	Và một số chức năng xử lý trong danh sách.
Never seen anything come out of it.	Không bao giờ thấy bất cứ điều gì thoát ra từ đó.
He will tell me a little bit.	Anh ấy sẽ nói với tôi một chút.
But this was not the voice she knew and loved.	Nhưng đây không phải là giọng nói mà cô biết và yêu thích.
You will never be here again.	Bạn sẽ không bao giờ ở đây nữa.
I just ran, and kept running, until they threw me out.	Tôi chỉ chạy, và tiếp tục chạy, cho đến khi họ ném tôi ra ngoài.
Freedom is possible.	Tự do là có thể.
I will come tonight.	Tối nay tôi sẽ đến.
But she won't come down without a fight.	Nhưng cô ấy sẽ không đi xuống nếu không có một cuộc chiến.
I don't have any news.	Tôi không có bất kỳ tin tức nào.
I feel happy, a small part of me.	Tôi cảm thấy hạnh phúc, một phần nhỏ của tôi.
That he couldn't be serious.	Rằng anh ấy không thể nghiêm túc được.
There are no words.	Không có từ nào.
No tea on.	Không có trà trên.
Obviously, the tools are there.	Rõ ràng, các công cụ ở đó.
No hair seen.	Không thấy tóc.
I don't need anyone.	Tôi không cần ai cả.
This is the first act of a story of ups and downs.	Đây là màn đầu tiên của một câu chuyện thăng trầm.
It worked for me then.	Nó làm việc cho tôi sau đó.
I have to drink while the wine is still good.	Tôi phải uống trong khi rượu vẫn ngon.
She is a natural.	Cô ấy là một lẽ tự nhiên.
Our way is not your business.	Cách của chúng tôi không phải việc của bạn.
Blood answered this.	Máu đã trả lời điều này.
I can fit here.	Tôi có thể phù hợp ở đây.
But one day, it started.	Nhưng một ngày nọ, nó bắt đầu.
You can tell when people are doing what they love.	Bạn có thể nói khi mọi người đang làm những gì họ yêu thích.
It is now in safe hands.	Bây giờ nó đã nằm trong tay an toàn.
Children were different back then.	Hồi đó trẻ con khác hẳn.
I'm an apartment guy.	Tôi là một chàng trai chung cư.
Connected devices can go even further.	Các thiết bị được kết nối có thể tiến xa hơn nữa.
Quite a military routine, in fact.	Trên thực tế, khá là một thói quen quân sự.
Everything has to be paid for.	Mọi thứ đều phải được trả tiền.
The live ones are suitable for many fish species.	Những con sống thích hợp cho nhiều loài cá.
However, some benefits are yet to come.	Tuy nhiên, một số lợi ích vẫn chưa đến.
Think about that.	Nghĩ về điều đó.
I remember those days.	Tôi nhớ những ngày đó.
I definitely will.	Tôi chắc chắn sẽ có.
If we are your people, then come.	Nếu chúng tôi là người của bạn, sau đó đến.
His eyes were half-closed.	Đôi mắt anh nhắm hờ.
Feel that you have used.	Cảm thấy rằng bạn đã sử dụng.
He saw what was done for them.	Anh ấy đã thấy những gì đã được thực hiện cho họ.
There are two components.	Có hai thành phần.
You try them right away.	Bạn thử chúng ngay lúc đó.
Then she put the bottle down.	Sau đó cô ấy đặt cái chai xuống.
In every way.	Trong mỗi cách.
I went with that one and it worked pretty well.	Tôi đã đi với cái đó và nó hoạt động khá tốt.
A nice quiet place only you know.	Một nơi yên tĩnh tốt đẹp chỉ có bạn biết.
Love her or hate her.	Yêu cô ấy hay ghét cô ấy.
The car has disappeared.	Chiếc xe đã biến mất.
We think there was an accident.	Chúng tôi nghĩ rằng đã có một tai nạn.
And now he's still kinder.	Và bây giờ anh vẫn tốt bụng hơn.
But you will.	Nhưng bạn sẽ.
His music comes from a very deep place within him.	Âm nhạc của anh ấy đến từ một nơi rất sâu trong con người anh ấy.
Growth was compared in three independent experiments.	Sự tăng trưởng được so sánh trong ba thí nghiệm độc lập.
Her fingers were deadly cold.	Những ngón tay cô lạnh cóng chết chóc.
That makes them an appropriate comparison, by the way.	Nhân tiện, điều đó làm cho chúng trở thành một so sánh thích hợp.
His anger, and the distance it caused.	Sự tức giận của anh ấy, và khoảng cách mà nó gây ra.
Army ahead.	Quân đội trước mắt.
And in this moment, she wasn't sure it did.	Và trong thời điểm này, cô không chắc nó đã làm.
Most importantly, at the end, we were able to finish well.	Quan trọng nhất, ở phần kết, chúng tôi có thể hoàn thành tốt.
I thought we had to put this aside.	Tôi cứ nghĩ chúng ta phải gạt chuyện này sang một bên.
This will become important later in my discussion.	Điều này sẽ trở nên quan trọng sau này trong cuộc thảo luận của tôi.
Is this the problem?	Đây có phải là vấn đề không.
You can't change unless people want you to.	Bạn không thể thay đổi trừ khi mọi người muốn bạn.
I have it right here.	Tôi có nó ngay đây.
She asked him what he was going to do with it.	Cô đã hỏi anh rằng anh định làm gì với nó.
It's hot in there.	Nó đang nóng trong đó.
Don't take them back.	Đừng lấy lại chúng.
Looks like a lot of fun.	Hình như rất nhiều niềm vui.
He won't have to score every time he gets it.	Anh ấy sẽ không phải ghi bàn mỗi khi anh ấy có được nó.
He can move to the next house and run against him.	Anh ta có thể di chuyển đến nhà bên cạnh và chạy chống lại anh ta.
No drivers found.	Không có trình điều khiển được tìm thấy.
It's been too long.	Nó đã quá lâu.
Experiment has been carried out.	Đã tiến hành phần thực nghiệm.
I covered this topic in my previous blog post.	Tôi đã đề cập đến chủ đề này trong bài đăng trên blog trước đó của tôi.
That has created two in the last half hour.	Điều đó đã tạo ra hai trong nửa giờ qua.
You have been honest with me.	Bạn đã thành thật với tôi.
That opens each in a separate window.	Điều đó mở ra mỗi trong một cửa sổ riêng biệt.
No, that's also wrong.	Không, điều đó cũng sai.
He played on that front.	Anh ấy đã chơi trên mặt trận đó.
Two patients died.	Hai bệnh nhân tử vong.
There are two solutions for this.	Có hai giải pháp cho điều này.
I appreciate your help very much.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn rất nhiều.
She used several techniques to create this page.	Cô ấy đã sử dụng một số kỹ thuật để tạo ra trang này.
I was somewhere in between.	Tôi đã ở đâu đó ở giữa.
It seems unlikely.	Nó dường như khó có thể.
They make cameras.	Họ làm máy thu hình.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
It's nice to get away from everything.	Thật tuyệt khi thoát khỏi mọi thứ.
Ready to love.	Sẵn sàng để yêu.
I even called him to see if he would come pick me up.	Tôi thậm chí còn gọi cho anh ấy để xem liệu anh ấy có đến đón hay không.
The law won't tell you that.	Luật sẽ không cho bạn biết điều đó.
On the other hand, only a few research plants exist.	Mặt khác, chỉ có một số nhà máy nghiên cứu tồn tại.
This will not stand.	Điều này sẽ không đứng.
Completed without him.	Hoàn thành mà không có anh ta.
It was time for his first class.	Đó là thời gian cho buổi học đầu tiên của anh ấy.
There were poor children who just kept looking out the window.	Có những đứa trẻ tội nghiệp chỉ tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
My feet, knees, and fingers were getting worse and worse.	Bàn chân, đầu gối và các ngón tay của tôi càng ngày càng tệ hơn.
I don't like the idea of ​​making it annoying.	Tôi không thích ý tưởng làm cho nó khó chịu.
The response is false, it should be.	Phản hồi là sai, đó là điều nên có.
I was silent.	Tôi đã im lặng.
Get yours and join the game.	Nhận của bạn và tham gia trò chơi.
You could have died very easily.	Bạn có thể đã chết rất dễ dàng.
Companies need to get through the bad times.	Các công ty cần phải vượt qua những thời điểm xấu.
I love him as much as the rest.	Tôi yêu anh ấy nhiều như những người còn lại.
He reached for me and found me.	Anh ấy với lấy tôi và tìm thấy tôi.
Everyone wants a part of him.	Mọi người đều muốn một phần của anh ta.
I know this world.	Tôi biết thế giới này.
I pushed the window back.	Tôi đẩy cửa sổ lại.
The title doesn't matter.	Tiêu đề không quan trọng.
It makes perfect sense if you think about it.	Nó có ý nghĩa hoàn hảo nếu bạn nghĩ về nó.
However, economic growth is still happening.	Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế vẫn diễn ra.
He was outside the box.	Anh ấy đã ở bên ngoài chiếc hộp.
Children in working families.	Trẻ em trong gia đình lao động.
They have seven children.	Họ có bảy người con.
You have children.	Bạn có con.
One day, the hard work we are doing will pay off.	Một ngày nào đó, công việc khó khăn mà chúng ta đang làm sẽ được đền đáp.
But you have to understand how your life has cost them.	Nhưng bạn phải hiểu cuộc sống của bạn đã khiến họ phải trả giá như thế nào.
Tell people about what's going on.	Nói với mọi người về những gì đang xảy ra.
I am still on a journey.	Tôi vẫn đang trong cuộc hành trình.
However, he doesn't seem to care.	Tuy nhiên, anh ấy dường như không quan tâm.
First, we tackled the question of whether each was involved in a legal error.	Trước tiên, chúng tôi giải quyết câu hỏi liệu mỗi người có liên quan đến lỗi pháp lý hay không.
It's interesting, but there's no reason she should go get ideas.	Thật thú vị, nhưng không có lý do gì cô ấy nên đi lấy ý tưởng.
Go buy a house for your whole family.	Đi mua nhà cho cả gia đình bạn.
To not have that kind of love.	Để không có tình yêu kiểu đó.
Measure is played very slowly.	Biện pháp được chơi rất chậm.
Otherwise, you must turn off the internet to continue.	Nếu không, bạn phải tắt internet để tiếp tục.
She even has that great role model.	Cô ấy thậm chí còn có hình mẫu tuyệt vời đó.
The one who touched him for the third time.	Người đã chạm vào anh lần thứ ba.
Please look at me.	Xin hãy nhìn tôi.
For both of us.	Đối với cả hai chúng tôi.
I am trying to run this code.	Tôi đang cố chạy mã này.
He is his own unit.	Anh ấy là đơn vị của riêng mình.
She gave him the letter.	Cô đưa cho anh ta lá thư.
That's just good.	Đó là chỉ là tốt.
People just get tired of the struggle.	Mọi người chỉ cảm thấy mệt mỏi với cuộc đấu tranh.
It's like it's no longer fun to play.	Nó giống như không còn vui khi chơi.
He kept his personal life away from my mother and me.	Anh ấy giữ cuộc sống cá nhân của mình tránh xa mẹ con tôi.
And food for two thousand years.	Và thức ăn cho hai nghìn năm.
Only then did he raise his head.	Lúc đó anh mới ngẩng đầu lên.
Player plans help us.	Các kế hoạch của người chơi giúp chúng tôi.
Five, six years.	Năm, sáu năm.
Beer is a topic he can get into.	Bia là một chủ đề anh ấy có thể tham gia.
Here, no one knows me.	Ở đây, không ai biết tôi.
Some people are very creative.	Một số người rất sáng tạo.
It says there is a connection.	Nó nói rằng có một kết nối.
It is not a naturally endowed, any more than air or water.	Nó không phải là một tự nhiên ban tặng, bất kỳ hơn không khí hoặc nước.
Really great for the town's economy.	Thực sự tuyệt vời cho nền kinh tế của thị trấn.
It changed his life.	Nó đã thay đổi cuộc đời anh.
If it makes you feel great, that's a positive thing.	Nếu nó khiến bạn cảm thấy tuyệt vời, đó là điều tích cực.
Or we thought.	Hoặc chúng tôi đã nghĩ.
Please don't forget your health.	Xin đừng quên sức khỏe của bạn.
There's nothing wrong with being that old.	Không có gì sai khi bạn già như vậy.
He walked quickly.	Anh bước nhanh.
How much is hard to say.	Có bao nhiêu là điều khó nói.
I can tell he doesn't care.	Tôi có thể nói rằng anh ấy không quan tâm.
In recent years, content distribution services have been offered.	Trong những năm gần đây, dịch vụ phân phối nội dung đã được cung cấp.
He never mentioned you.	Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến bạn.
Give me one more chance to make that day come quickly.	Hãy cho tôi thêm một cơ hội để ngày đó đến thật nhanh.
Inside, she was beside herself.	Ở bên trong, cô ấy đang ở bên cạnh chính mình.
He burned it.	Anh ta đã đốt nó.
You stay in the corner, come out.	Bạn ở trong góc, đi ra.
I can't tell if it's good or bad.	Tôi không thể biết nó tốt hay xấu.
I can't risk you, not these people.	Tôi không thể mạo hiểm với bạn, không phải với những người này.
That's what it should be.	Đó là những gì nó nên được.
There is a stop for water.	Có một điểm dừng cho nước.
She went to the door and opened it.	Cô đi đến cửa và mở nó.
No problem.	Không có vấn đề gì.
Protection from the elements is important.	Bảo vệ khỏi các yếu tố là quan trọng.
It has finally arrived.	Cuối cùng đã đến.
No problem happened.	Không có vấn đề gì xảy ra.
He saw in the old man's eyes what he had missed before.	Anh nhìn thấy trong mắt ông già những gì anh đã bỏ lỡ trước đây.
But there was no time to process their new state.	Nhưng không có thời gian để xử lý trạng thái mới của họ.
He sat in his chair, king for a day.	Anh ta đã ngồi vào ghế của mình, làm vua trong một ngày.
And give us the opportunity to spend more time together.	Và để chúng ta có cơ hội có nhiều thời gian bên nhau hơn.
The same process can happen with healthy foods.	Quá trình tương tự có thể xảy ra với thực phẩm lành mạnh.
You need to tell me what's going on here.	Bạn cần cho tôi biết điều gì đang xảy ra ở đây.
Either way, it's good to have a choice.	Dù bằng cách nào, thật tốt khi có sự lựa chọn.
Now, we have a second chance.	Bây giờ, chúng ta có cơ hội thứ hai.
Indeed it saved me.	Quả thực nó đã cứu tôi.
I have only just started.	Tôi chỉ mới bắt đầu.
Some are online only, some are print only.	Một số chỉ trực tuyến, một số chỉ là bản in.
Even more did not care.	Thậm chí nhiều hơn đã không quan tâm.
Maybe she should.	Có lẽ cô ấy nên làm vậy.
Several people were brought to meet him.	Một số người đã được đưa đến để gặp anh ta.
If you have any questions, feel free to contact us.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi.
That's really great for them.	Điều đó thực sự tuyệt vời đối với họ.
I played it hard and hard.	Tôi đã chơi nó một cách khó khăn và vất vả.
It does nothing to build hope.	Nó không có tác dụng gì để xây dựng hy vọng.
And then he saw why.	Và sau đó anh ta thấy tại sao.
All of these can be true at the same time.	Tất cả những điều này có thể đúng cùng một lúc.
In-store and online prices may vary.	Tại cửa hàng và giá trực tuyến có thể khác nhau.
It was as if he was afraid to touch me.	Cứ như thể anh ấy sợ chạm vào tôi.
I didn't even know you were here.	Tôi thậm chí không biết bạn đã ở đây.
Every week, the tests show that he is getting better and better.	Mỗi tuần, các cuộc kiểm tra cho thấy anh ấy ngày càng tốt hơn.
Everyone worked really hard to make it a good play.	Mọi người đã làm việc thực sự chăm chỉ để biến nó thành một vở kịch hay.
It will be better if you watch.	Sẽ tốt hơn nếu bạn xem.
It has been very difficult to stay here.	Nó đã được rất khó khăn để ở đây.
We have enough of that.	Chúng tôi có đủ những thứ đó.
The next step would be to get what your car needs.	Bước tiếp theo sẽ là để có được những gì chiếc xe của bạn cần.
And yes, it is rich.	Và có, đó là phong phú.
And the house is closed.	Và ngôi nhà đã đóng cửa.
They provided her with a pretty good base of practical knowledge.	Họ đã cung cấp cho cô một nền tảng kiến ​​thức thực tế khá tốt.
However, it seems to slow things down a bit.	Tuy nhiên, nó dường như làm mọi thứ chậm lại một chút.
This has been accepted.	Điều này đã được chấp nhận.
He really stood up for something he knew was right.	Anh ấy thực sự đứng lên cho một điều gì đó mà anh ấy biết là đúng.
I am looking for something like this.	Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó như thế này.
Even in your own components.	Ngay cả trong các thành phần của riêng bạn.
And he went to pick up his father and mother.	Và anh ấy đi đón bố và mẹ của mình.
Everything before that worked perfectly.	Mọi thứ trước đó hoạt động hoàn hảo.
Because you have very little choice to use.	Bởi vì bạn có rất ít sự lựa chọn để sử dụng.
To protect this key.	Để bảo vệ khóa này.
And miss the rest of the season.	Và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải.
I give you the numbers.	Tôi cung cấp cho bạn những con số.
It's just enough.	Nó vừa đủ.
The two sat in silence for a while.	Cả hai ngồi im lặng một lúc.
It would be nice to die on the surface.	Thật tuyệt nếu chết trên bề mặt.
It doesn't hurt.	Nó đâu có đau.
Here he is safe.	Ở đây anh ấy đã an toàn.
I am a woman who has had to act for herself.	Tôi là một người phụ nữ đã phải hành động cho chính mình.
I consider it a gift.	Tôi coi đó là một món quà.
This is a very simple problem with several solutions.	Đây là một vấn đề rất đơn giản với một số giải pháp.
Then you have come to the right place.	Sau đó, bạn đã đến đúng nơi.
The games and activities below can be played both outside and inside.	Các trò chơi và hoạt động dưới đây có thể được chơi cả bên ngoài và bên trong.
This is great.	Điều này thật tuyệt.
If so, true is returned and the function is complete.	Nếu vậy, true được trả về và chức năng đã hoàn tất.
They mixed it up and was pretty direct.	Họ đã trộn nó về và khá trực tiếp.
The deal was done and they were married.	Thỏa thuận đã được thực hiện và họ đã kết hôn.
Sales will definitely be higher.	Doanh số bán hàng chắc chắn sẽ cao hơn.
Click again to select the concept.	Nhấp lại để chọn khái niệm.
He taught the group a better way.	Anh ấy đã dạy cho nhóm một cách tốt hơn.
Young v.	Trẻ v.
So here are my questions.	Vì vậy, đây là những câu hỏi của tôi.
I had other plans for it.	Tôi đã có kế hoạch khác cho nó.
because they did it their own way.	vì họ đã làm theo cách riêng.
We certainly did.	Chúng tôi chắc chắn đã làm.
But none of this is new.	Nhưng không có điều này là mới.
She didn't know that they still made houses like this.	Cô không biết rằng họ vẫn làm những ngôi nhà như thế này.
That, and other things that she brought me.	Đó, và những thứ khác mà cô ấy mang lại cho tôi.
Factors.	Các yếu tố.
Make a small deal here and there.	Thực hiện một thỏa thuận nhỏ ở đây và ở đó.
You will have to make a plan.	Bạn sẽ phải lập một kế hoạch.
Not at any time.	Không phải bất cứ lúc nào.
In a safe place.	Ở một nơi an toàn.
This makes me really proud.	Điều này khiến tôi thực sự tự hào.
Changes were observed for an average of seven months.	Những thay đổi được quan sát thấy trung bình trong bảy tháng.
I met a lot of my role models.	Tôi đã gặp rất nhiều hình mẫu của mình.
Outside is an empty place.	Ngoài kia là một nơi trống trải.
You will have to go through the first thing.	Bạn sẽ phải đi qua điều đầu tiên.
Maybe in a thousand years.	Có lẽ trong một nghìn năm nữa.
It was my understanding that home was.	Đó là sự hiểu biết của tôi rằng nhà đã được.
Everyone wants to play.	Mọi người đều muốn chơi.
They didn't tell me anything about it.	Họ đã không nói bất cứ điều gì với tôi về nó.
That is its nature.	Đó là bản chất của nó.
Even when we sleep, the struggle continues in our dreams.	Ngay cả khi chúng ta ngủ, cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục trong những giấc mơ của chúng ta.
We should probably upload.	Chúng ta có lẽ nên tải lên.
It doesn't really look like much.	Nó không thực sự giống quá nhiều.
No doubt about it.	Không nghi ngờ gì nữa.
Then he got in the car and waited.	Sau đó anh lên xe ngồi đợi.
If he has.	Nếu anh ta có.
You just don't need it anymore.	Bạn chỉ không cần nó nữa.
Or can't speak.	Hoặc không nói được.
The other three methods barely work.	Ba phương pháp khác gần như không hoạt động.
The form below is the recommended notification form.	Mẫu dưới đây là mẫu thông báo được khuyến nghị.
We have a great relationship with them.	Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với họ.
He never came back.	Anh ta không bao giờ quay trở lại.
I want my family back.	Tôi muốn gia đình tôi trở lại.
That's my ringtone, but it's weird to hear it.	Đó là nhạc chuông của tôi, nhưng thật lạ khi nghe nó.
And he will.	Và anh ấy sẽ.
Then you have to tell her.	Vậy thì bạn phải nói cho cô ấy biết.
Days passed.	Ngày tháng trôi qua.
In fact, the man was just sitting in a car.	Trên thực tế, người đàn ông chỉ đang ngồi trong một chiếc xe hơi.
I have no choice.	Tôi không có sự lựa chọn.
There is a choice of doors, four or five of them.	Có một sự lựa chọn của các cánh cửa, bốn hoặc năm trong số họ.
Show up at three o'clock this afternoon.	Có mặt lúc ba giờ chiều nay.
Looks like it touched a lot of people.	Có vẻ như nó đã chạm vào rất nhiều người.
Soft and sweet.	Mềm và ngọt.
Apparently there was no sign of combat.	Rõ ràng là không có dấu hiệu của chiến đấu.
Mom doesn't have to worry much.	Mẹ không cần phải lo lắng nhiều.
Couldn't explain it but it did.	Không thể giải thích nó nhưng nó đã làm.
But the most important thing is that those differences persist.	Nhưng điều quan trọng nhất là những khác biệt đó vẫn tồn tại.
But marriage is a big deal.	Nhưng hôn nhân là một việc trọng đại.
In these moments, take deep breaths to help calm down.	Trong những khoảnh khắc này, hãy hít thở sâu để giúp bình tĩnh hơn.
They are the military.	Họ là quân đội.
Then they returned home.	Sau đó họ đã trở về nhà.
She's just a different type of person.	Cô ấy chỉ là một kiểu người khác.
This is a bit close to home.	Đây là một chút gần nhà.
Share your dreams.	Chia sẻ ước mơ của bạn.
Many years.	Nhiều năm.
At least, that's how it usually works.	Ít nhất, đó là cách nó thường hoạt động.
Of course we are scared.	Tất nhiên là chúng tôi sợ hãi.
Check out his post here.	Kiểm tra bài viết của anh ấy ở đây.
All good ways to jump ship.	Tất cả các cách tốt để nhảy tàu.
Thank you, we appreciate it!.	Cảm ơn bạn, chúng tôi đánh giá cao nó !.
I've come a little too heavy this week.	Tôi đã đến một chút quá nặng trong tuần này.
I welcome surprises.	Tôi hoan nghênh bất ngờ.
This time there seems to be no question.	Lần này dường như không có câu hỏi.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
Nothing can be learned from such a thing.	Không thể học được gì từ một điều như vậy.
Yes, yes she did.	Vâng, có cô ấy đã làm.
I have learned that you really get what you pay for.	Tôi đã học được rằng bạn thực sự nhận được những gì bạn phải trả.
Perhaps it is the concept of party politics that matters.	Có lẽ chính khái niệm về chính trị của đảng mới là vấn đề.
She suddenly had trouble breathing.	Cô ấy đột nhiên khó thở.
She was silent for a while.	Cô ấy im lặng trong một thời gian.
His failure can be attributed to poor health.	Sự thất bại của anh ấy có thể là do sức khỏe kém.
Only one film is accepted from each country.	Chỉ có một bộ phim được chấp nhận từ mỗi quốc gia.
One way is to add more features to the product.	Một cách là thêm nhiều tính năng hơn vào sản phẩm.
I appreciate the fact that people died.	Tôi đánh giá cao thực tế là mọi người đã chết.
He seems comfortable.	Anh ấy có vẻ thoải mái.
Not just this problem.	Không chỉ vấn đề này.
This stage of recovery he knew well.	Giai đoạn hồi phục này anh biết rõ.
I oppose that approach.	Tôi phản đối cách tiếp cận đó.
Prepare for the worst, hope for the best.	Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, hy vọng điều tốt nhất.
They are not missed.	Họ không bị bỏ lỡ.
Like my sister.	Như em gái tôi.
I see them.	Tôi nhìn thấy họ.
I find myself happy to have him there.	Tôi thấy mình hạnh phúc khi có anh ấy ở đó.
Put in a cool place.	Đặt ở một nơi mát mẻ.
There are more problems though.	Có nhiều vấn đề hơn mặc dù.
I can't seem to figure out why it doesn't work.	Tôi dường như không thể tìm ra lý do tại sao nó không hoạt động.
You have quite a few ways with words.	Bạn có khá nhiều cách với các từ.
You have sat at my table.	Bạn đã ngồi vào bàn của tôi.
But of course there's not much life on it.	Nhưng tất nhiên không có nhiều sự sống trên đó.
That's how he was raised and what he was prepared for.	Đó là cách anh ấy được lớn lên và những gì anh ấy đã chuẩn bị cho.
In a sense, it went deeper than that.	Theo một nghĩa nào đó, nó đã đi sâu hơn thế.
I believe in smaller government.	Tôi tin vào chính phủ nhỏ hơn.
Therefore, it is important to know what your business is here.	Do đó, điều quan trọng là phải biết doanh nghiệp của bạn ở đây là gì.
Then samples were collected for the next steps.	Sau đó, các mẫu được thu thập để thực hiện các bước tiếp theo.
Even when we don't move.	Ngay cả khi chúng tôi không di chuyển.
Tests show a significant difference.	Các thử nghiệm cho thấy sự khác biệt đáng kể.
But they can't attack us that way.	Nhưng họ không thể tấn công chúng tôi theo cách đó.
So far, I've noticed that the attention hold is short-lived.	Cho đến nay, tôi nhận thấy rằng việc nắm giữ sự chú ý là ngắn ngủi.
And maybe shot in the head.	Và có thể bị bắn vào đầu.
Later on, they will make sure they don't make the same mistake again.	Về sau, họ sẽ đảm bảo rằng họ sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa.
And it's good that they can call you for help.	Và rất tốt là họ có thể gọi cho bạn để được giúp đỡ.
We can repeat the process.	Chúng ta có thể lặp lại quy trình.
That's the key.	Đó là chìa khóa.
Obviously a successful businessman.	Rõ ràng là một doanh nhân thành đạt.
Unfortunately, text is not free.	Thật không may, văn bản không miễn phí.
But he couldn't stay in the house.	Nhưng anh không thể ở trong nhà.
I keep making bad decisions.	Tôi tiếp tục đưa ra những quyết định tồi.
She had a meeting, she told them.	Cô ấy đã có một cuộc họp, cô ấy nói với họ.
I like to do that.	Tôi thích làm điều đó.
I'm following everything here.	Tôi đang theo dõi mọi thứ ở đây.
Save a lot of people.	Cứu rất nhiều người.
Cover is another matter.	Bìa là một vấn đề khác.
She sat down after a little while.	Cô ấy ngồi xuống sau một chút.
I recently finished that and loved it.	Gần đây tôi đã hoàn thành điều đó và yêu thích nó.
You have never heard that.	Bạn chưa bao giờ nghe như vậy.
This was correct.	Điều này đã chính xác.
Everything else is still here.	Mọi thứ khác vẫn ở đây.
I'm just very careful to gain distance from the train quickly.	Tôi chỉ rất cẩn thận để giành khoảng cách với tàu một cách nhanh chóng.
We have talked to each other many times.	Chúng tôi đã nói nhiều lần với nhau.
We want to support you in your struggle, in any way we can.	Chúng tôi muốn hỗ trợ bạn trong cuộc đấu tranh của bạn, bằng mọi cách có thể.
For this, the state may require a return.	Đối với điều này, tiểu bang có thể yêu cầu trả lại.
Plan ahead and don't miss it!.	Lên kế hoạch trước và đừng bỏ lỡ nó !.
This method is the only suitable method.	Phương pháp này là phương pháp duy nhất thích hợp.
And it did not at all.	Và nó đã hoàn toàn không.
Like just because he's older he's only after one thing.	Giống như chỉ vì anh ấy lớn hơn anh ấy chỉ theo đuổi một thứ.
She loves nothing more than spending time with us.	Cô ấy không yêu gì hơn là dành thời gian cho chúng tôi.
This includes your values, skills, and vision.	Điều này bao gồm các giá trị, kỹ năng và tầm nhìn của bạn.
The streets are dark, and there will be watchmen.	Đường phố tối om, và sẽ có những người bạn canh gác.
There might be something there, but she couldn't see it.	Có thể có thứ gì đó ở đó, nhưng cô ấy không nhìn thấy nó.
Did you know that his last dreams were about this.	Bạn có biết rằng những giấc mơ cuối cùng của anh ấy là về điều này.
The pain started about a month ago.	Cơn đau bắt đầu cách đây khoảng một tháng.
We need your strength.	Chúng tôi cần sức mạnh của bạn.
Quite popular these days.	Khá phổ biến những ngày này.
Just the middle and far window.	Chỉ là cửa sổ giữa và xa.
That brings me back a bit.	Điều đó khiến tôi trở lại một chút.
She feels great.	Cô ấy cảm thấy tuyệt vời.
And that takes a bit of time.	Và điều đó hơi mất thời gian.
I finished my plate and hit the road.	Tôi ăn xong đĩa và lên đường.
And it's about the military.	Và nó về quân đội.
My father spoke first.	Cha tôi lên tiếng trước.
This is true in some special cases, but false in general.	Điều này đúng trong một số trường hợp đặc biệt, nhưng sai nói chung.
Things will come together if you want them to come together.	Mọi thứ sẽ đến với nhau nếu bạn muốn chúng đến với nhau.
None of them will be at this level.	Không ai trong số họ sẽ ở mức này.
It shows we have grown as a team.	Nó cho thấy chúng tôi đã phát triển như một đội.
He was extremely pale.	Anh ấy xanh xao vô cùng.
In our opinion, this information is really important.	Theo chúng tôi, thông tin này thực sự quan trọng.
Write as you like.	Viết tùy thích.
It will continue to work as expected.	Nó sẽ tiếp tục hoạt động như mong đợi.
I'm nothing.	Tôi không là gì cả.
It can be treated with a number of methods.	Nó có thể được điều trị bằng một số phương pháp.
I just want sex.	Tôi chỉ muốn tình dục.
As you have noticed, the late president only had two names.	Như bạn đã nhận thấy, cố tổng thống chỉ có hai cái tên.
Blood samples were obtained as described above.	Các mẫu máu được lấy như mô tả ở trên.
My father is a teacher.	Cha tôi là một giáo viên.
She closed her eyes and shook her head.	Cô nhắm mắt lại và lắc đầu.
Maybe it should start.	Có lẽ nên bắt đầu.
You think you can do anything!.	Bạn nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì !.
I am trying to change the position of the button.	Tôi đang cố gắng thay đổi vị trí của nút.
He wasn't like this before that night.	Anh ấy không như thế này trước đêm đó.
We are very strong.	Chúng tôi rất mạnh.
Then wait for two days.	Sau đó đợi trong hai ngày.
Chua saved his soul and kissed him.	Chua cưu linh hôn anh ây.
We take what is given to us, it said.	Chúng tôi nhận những gì được trao cho chúng tôi, nó nói.
Please help in case you have seen it.	Xin vui lòng giúp đỡ trong trường hợp bạn đã nhìn thấy nó.
Accordingly, you can choose your goal.	Theo đó, bạn có thể chọn mục tiêu của mình.
We do things the way they should be.	Chúng tôi làm mọi thứ theo cách mà chúng phải được thực hiện.
It concerns her spirit and nature.	Nó liên quan đến tinh thần và bản chất của cô ấy.
It is a family favorite.	Nó là một yêu thích của gia đình.
Learn to open up to yourself and let others love you.	Học cách cởi mở bản thân và để người khác yêu mến mình.
Their eyes are open.	Đôi mắt của họ đang mở ra.
I want to ask a basic political question.	Tôi muốn hỏi một câu hỏi chính trị cơ bản.
This site, however, is already in use.	Trang web này, tuy nhiên, đã được sử dụng.
But even if people get jobs, they are not well off.	Nhưng ngay cả khi mọi người có được việc làm, họ cũng không khá giả.
We interpret this effect as follows.	Chúng tôi giải thích hiệu ứng này như sau.
I want the night.	Anh muốn đêm.
And bones never break the skin.	Và xương không bao giờ gãy da.
We will try to answer it in this book.	Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nó trong cuốn sách này.
To his embarrassment, he stretched his arms out to his sides.	Trước sự lúng túng, anh đưa tay ra hai bên.
They did not share my concerns.	Họ đã không chia sẻ mối quan tâm của tôi.
He is a great player.	Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời.
In the end, the people must support a war.	Cuối cùng, người dân phải ủng hộ một cuộc chiến tranh.
The gun talk is also very interesting.	Cuộc nói chuyện về súng cũng rất thú vị.
It is only for registration.	Nó là duy nhất để đăng ký.
We would love it and decided to move here.	Chúng tôi sẽ thích nó và quyết định chuyển đến đây.
The scene was shot in two shots.	Cảnh được quay trong hai lần.
The pain of leaving.	Nỗi đau của sự ra đi.
Think about the point you want to make.	Suy nghĩ về điểm bạn muốn thực hiện.
I will get hit and miss.	Tôi sẽ bị đánh và trượt.
, are not.	, không.
We are so glad you were here!.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã ở đây !.
Then she will turn around and go into the room.	Sau đó, cô ấy sẽ quay lại và đi vào phòng.
I really don't know what to think.	Tôi thực sự không biết phải nghĩ gì.
We only provide a brief description here.	Chúng tôi chỉ cung cấp một mô tả ngắn gọn ở đây.
They are really great.	Họ thực sự tuyệt vời.
Either way, you'll be gone.	Dù bằng cách nào, bạn sẽ đi.
Anger started to well up inside of me.	Sự tức giận bắt đầu trỗi dậy trong tôi.
There's something in her eyes.	Có gì đó trong mắt cô ấy.
He didn't look hurt, but she wasn't sure.	Trông anh không đau nhưng cô không chắc.
Code snippet below.	Đoạn mã dưới đây.
Doesn't have to be meaningful.	Không cần phải có ý nghĩa.
It was a busy day.	Đó là một ngày bận rộn.
These findings may be of clinical importance.	Những phát hiện này có thể có tầm quan trọng về mặt lâm sàng.
It makes them stand up for others.	Nó làm cho họ đứng lên vì người khác.
You will soon find out.	Bạn sẽ sớm tìm ra.
You know, the light from above looks great at night.	Bạn biết đấy, ánh sáng từ trên cao trông thật tuyệt vào ban đêm.
No reason has been given for his cause of death.	Không có lý do nào được đưa ra cho nguyên nhân cái chết của anh ta.
Or at least give my child a chance to be one.	Hoặc ít nhất hãy để con tôi có cơ hội trở thành một người.
It is in a conversation, for better and for worse.	Nó đang ở trong một cuộc trò chuyện, tốt hơn và tệ hơn.
The exact values ​​are given here.	Các giá trị chính xác được đưa ra ở đây.
An evil purpose.	Một mục đích xấu xa.
Previous models were good at either of these, but not both.	Các mô hình trước đây tốt ở một trong hai điều này, nhưng không phải cả hai.
This is my version.	Đây là phiên bản của tôi.
This is not about gender.	Đây không phải là về giới tính.
Including the reason.	Trong đó có lý do.
Rest in it.	Nghỉ ngơi trong đó.
That's their rule, even if you know where it is.	Đó là quy tắc của họ, ngay cả khi bạn biết nó ở đâu.
Then he stayed with her for another year.	Sau đó anh ấy ở với cô ấy thêm một năm.
Body types.	Các loại cơ thể.
Share your opinion with us.	Chia sẻ ý kiến ​​của bạn với chúng tôi.
From here they travel by boat.	Từ đây họ di chuyển bằng thuyền.
Another course of treatment is due.	Một quá trình điều trị khác là do.
For you it may not.	Đối với bạn nó có thể không.
She is very lovely.	Cô ấy thật đáng yêu.
He never knows.	Anh ấy không bao giờ biết.
I'm not sure what this means.	Tôi không chắc điều này có nghĩa là gì.
We do not share this concern in this case.	Chúng tôi không chia sẻ mối quan tâm này trong trường hợp này.
It never worked, but that didn't stop me from trying.	Nó chưa bao giờ hiệu quả, nhưng điều đó không ngăn cản tôi cố gắng.
I am more responsible for that than you.	Tôi chịu trách nhiệm về điều đó hơn bạn.
Everything is silent.	Mọi thứ đều im lặng.
This current is set to be greater than the current to read.	Dòng điện này được đặt lớn hơn dòng điện để đọc.
Then he didn't move either, to welcome her back.	Sau đó anh cũng không di chuyển, để chào đón cô trở lại.
I like to write.	Tôi thích viết.
That is pain.	Đó là nỗi đau.
Moving objects presented a particular problem, as their appearance changed constantly.	Các đối tượng chuyển động đã đưa ra một vấn đề đặc biệt, vì sự xuất hiện của chúng thay đổi liên tục.
But these are extremely dangerous times.	Nhưng đây là thời kỳ cực kỳ nguy hiểm.
Use that time.	Sử dụng thời gian đó.
I have been following your work for a while.	Tôi đã theo dõi công việc của bạn một thời gian.
No wonder we slowed down.	Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi đi chậm lại.
You should also.	Bạn cũng nên.
Sound good.	Nghe hay đấy.
Tomorrow may not go well.	Ngày mai có thể không suôn sẻ.
I will stop that war.	Tôi sẽ ngăn chặn cuộc chiến đó.
It's hot, and we're on fire.	Trời nóng, và chúng tôi đang cháy.
We broke up and went our separate ways.	Chúng tôi đã chia tay và đường ai nấy đi.
Just get in the car and please stay here.	Chỉ cần lên xe và vui lòng ở đây.
I couldn't understand why he found the movie so funny.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy thấy bộ phim rất buồn cười.
He covered his nose with his hand.	Anh lấy tay che mũi.
Not that he will need it.	Không phải là anh ấy sẽ cần nó.
The door to the next room was forced.	Cánh cửa phòng tiếp theo đã bị buộc.
She had hoped that he might write a serious literary work.	Cô đã hy vọng rằng anh ta có thể viết một tác phẩm văn học nghiêm túc.
I've done my research, trust me.	Tôi đã hoàn thành nghiên cứu, hãy tin tôi.
You are blood, and blood means to me.	Bạn là máu, và máu có ý nghĩa với tôi.
For me to do that must have been very bad.	Đối với tôi để làm được điều đó hẳn là rất tệ.
He hoped that didn't happen.	Anh hy vọng điều đó đã không xảy ra.
Tonight in bed.	Tối nay trên giường.
Take care of my son.	Chăm sóc cho con trai của tôi.
Results are presented in terms of overall performance and design.	Kết quả được trình bày về hiệu suất và thiết kế tổng thể.
Yes, he's fine.	Vâng, anh ấy ổn.
Well, watch out for that.	Chà, hãy coi chừng điều đó.
But he is not my husband.	Nhưng anh ấy không phải là chồng tôi.
Never my favorite thing.	Không bao giờ là điều yêu thích của tôi.
It's been a while.	Được một lúc rồi.
He had to touch her mind.	Anh phải chạm vào tâm trí cô.
I explained them and that's it.	Tôi đã giải thích họ và đó là điều đó.
This wine has the most beautiful color.	Loại rượu này có màu sắc đẹp nhất.
It may or may not be completely fine.	Nó có thể hoàn toàn ổn, hoặc không.
Love the original series.	Yêu thích bộ truyện gốc.
I just want to make you strong and keep you safe.	Tôi chỉ muốn làm cho bạn mạnh mẽ và giữ cho bạn an toàn.
She said that no one knows where it disappeared.	Cô ấy nói rằng không ai biết nó đã biến mất ở đâu.
The consent of the players do.	Sự đồng ý của các cầu thủ làm.
However, her response is measured.	Tuy nhiên, phản ứng của cô ấy được đo lường.
He saw the whole thing.	Anh ấy đã nhìn thấy toàn bộ sự việc.
However, that won't be how others see it.	Tuy nhiên, đó sẽ không phải là cách những người khác nhìn thấy nó.
We can't take years to learn.	Chúng ta không thể mất nhiều năm để học.
He called earlier.	Anh ấy đã gọi trước đó.
It may even have been earlier.	Nó thậm chí có thể đã sớm hơn.
My tears will make them their way.	Nước mắt của tôi sẽ làm cho chúng theo cách của họ.
No recovery coming.	Không có sự phục hồi sắp tới.
All customers are satisfied.	Tất cả các khách hàng hài lòng.
We could go anywhere and get a table.	Chúng tôi có thể đi bất cứ đâu và có được một cái bàn.
This is a kind of pressure for us.	Đây là một loại áp lực đối với chúng tôi.
Not an internal job.	Không phải là một công việc nội bộ.
He's just bragging.	Anh ấy chỉ đang khoe khoang.
Click the download file at the bottom of this page.	Nhấp vào tệp tải xuống ở cuối trang này.
It's not like him.	Nó không giống như anh ta.
The scale bar is.	Thanh tỷ lệ là.
It is not designed to handle complex business data flows.	Nó không được thiết kế để xử lý luồng dữ liệu kinh doanh phức tạp.
It makes you become observant of such sick people.	Nó biến bạn trở nên quan sát những người bệnh như thế.
One is an exact copy of the other.	Một là bản sao chính xác của cái kia.
This is the statement.	Đây là tuyên bố.
She was still looking, and she smiled again.	Cô ấy vẫn đang nhìn, và cô ấy lại mỉm cười.
Follow his journey and help him out.	Theo dõi cuộc hành trình của anh ấy và giúp anh ấy ra ngoài.
Finally someone thinks she can really make a difference.	Cuối cùng ai đó nghĩ rằng cô ấy thực sự có thể tạo ra sự khác biệt.
Better on some things.	Tốt hơn về một số thứ.
It will join the others.	Nó sẽ tham gia cùng những người khác.
And many years will pass.	Và nhiều năm sẽ trôi qua.
I'm not sure how to display this though.	Tôi không chắc chắn làm thế nào để hiển thị điều này mặc dù.
God will remove it from us.	Chúa sẽ loại bỏ nó khỏi chúng ta.
I can't live without this device now.	Tôi không thể sống mà không có thiết bị này bây giờ.
My parents and friends think this is magic.	Cha mẹ và bạn bè của tôi nghĩ rằng đây là một phép thuật.
He made us eliminate pretty much everything about ourselves at work.	Anh ấy đã khiến chúng tôi loại bỏ khá nhiều thứ về bản thân tại nơi làm việc.
End of the year.	Cuối năm.
Although it won't have much of a practical impact.	Mặc dù nó sẽ không có nhiều tác động thực tế.
The lobby appears behind the bar.	Sảnh xuất hiện sau quầy bar.
I already said.	Tôi đã nói rồi.
Lies can be proven to your face.	Lời nói dối có thể được chứng minh cho khuôn mặt của bạn.
Those are two separate thoughts.	Đó là hai suy nghĩ riêng biệt.
But watch the body, because the body has its own language.	Nhưng hãy quan sát cơ thể, bởi vì cơ thể có ngôn ngữ riêng của nó.
He teaches to do these things morning and night.	Anh ấy dạy làm những việc này sáng và tối.
Otherwise, the request will be denied.	Nếu không, yêu cầu sẽ bị từ chối.
You will know everything and slowly start to understand it.	Bạn sẽ biết mọi thứ và từ từ bắt đầu hiểu nó.
For some reason, he wanted to check my blood pressure.	Vì lý do nào đó, anh ấy muốn kiểm tra huyết áp của tôi.
Do not leave me.	Đừng bỏ em.
Defend in court.	Bào chữa trước tòa.
The results are essentially the same as above.	Các kết quả về cơ bản giống như trên.
Some in the group run for the time.	Một số trong nhóm chạy cho thời gian.
She looked up and looked straight at me.	Cô ấy nhìn lên và nhìn thẳng vào tôi.
He released himself and started to stand up.	Anh ấy thả mình ra và bắt đầu đứng dậy.
I dropped him.	Tôi đã đánh rơi anh ta.
I waited but he never came back.	Tôi đã đợi nhưng anh ấy không bao giờ quay trở lại.
He doesn't like children.	Anh ấy không thích trẻ con.
Last year, they didn't go through that experience.	Năm ngoái, họ đã không trải qua trải nghiệm đó.
To limit some more damage.	Để hạn chế thêm một số thiệt hại.
You know it, you've killed your fair share.	Bạn biết điều đó, bạn đã giết chết phần công bằng của bạn.
We need their help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của họ.
Come to think of it, that's for sure.	Nghĩ lại, chắc là như vậy.
She never looked at him.	Cô ấy không bao giờ nhìn anh ta.
So this place is not as bad as people say.	Vì vậy, nơi này không tệ như mọi người vẫn nói.
He had to refrain from this for now.	Anh ấy đã phải kiềm chế điều này ngay bây giờ.
They may have lost family members, children.	Họ có thể đã mất những người thân trong gia đình, những đứa trẻ.
If false, the tests will fail in this method.	Nếu sai, các bài kiểm tra sẽ không thành công trong phương pháp này.
I want to believe it is so.	Tôi muốn tin rằng nó là như vậy.
You have been good to me.	Bạn đã tốt với tôi.
You can identify which of your employees are rock stars.	Bạn có thể xác định nhân viên nào của mình là ngôi sao nhạc rock.
Design the study and discuss the results.	Thiết kế nghiên cứu và thảo luận về kết quả.
She was at home.	Cô ấy đã ở nhà.
It is the same with our emotions.	Nó cũng tương tự với cảm xúc của chúng ta.
But honestly, it doesn't seem to be his speed.	Nhưng thành thật mà nói, nó có vẻ không phải là tốc độ của anh ta.
Expect to find everything.	Mong đợi để tìm thấy tất cả mọi thứ.
Please accept these books as a gift from my class.	Xin vui lòng nhận những cuốn sách này như một món quà từ lớp tôi.
And lived the quiet life ever since.	Và sống cuộc sống yên tĩnh kể từ đó.
That's it.	Vậy đó.
It's a very simple test, a very good test.	Đó là một bài kiểm tra rất đơn giản, một bài kiểm tra rất tốt.
She is happy, she said.	Cô ấy hạnh phúc, cô ấy nói.
Based on the scene, come in.	Căn cứ hiện trường, vào đi.
He knows you're about to recover.	Anh ấy biết bạn sắp sửa phục hồi.
But what will they be?	Nhưng chúng sẽ như thế nào ?.
It was interesting to meet the audience.	Thật thú vị khi được gặp khán giả.
This is my favorite time of day.	Đây là thời gian yêu thích của tôi trong ngày.
There is no cost to you.	Không có chi phí cho bạn.
More and more.	Nhiều hơn nữa.
We are afraid that you will fall in love.	Chúng tôi sợ rằng bạn sẽ yêu.
Of the sound of her tears on the day she returned.	Của tiếng nước mắt của cô ấy trong ngày cô ấy trở về.
Others, it depends.	Những người khác, nó phụ thuộc.
You will both improve by doing this.	Cả hai bạn sẽ cải thiện bằng cách làm điều này.
The cause of this is not clear.	Nguyên nhân của điều này là không rõ ràng.
She started running towards the noise.	Cô ấy bắt đầu chạy về phía tiếng ồn.
But something changed your mind.	Nhưng có điều gì đó đã khiến bạn thay đổi suy nghĩ.
No problem comes.	Không có vấn đề gì đến.
However, the emotional right brain may not welcome this experience.	Tuy nhiên, não phải cảm xúc có thể không hoan nghênh trải nghiệm này.
This number is certainly much larger now.	Con số này bây giờ chắc chắn lớn hơn nhiều.
And she's also great to look at.	Và cô ấy cũng rất tuyệt khi nhìn vào.
My skin burns.	Da tôi bị bỏng.
Four cases are.	Bốn trường hợp là.
There's something about it, it's like a close match.	Có điều gì đó về nó, nó giống như gần phù hợp.
The direct method is implemented in the following way.	Phương pháp trực tiếp được thực hiện theo cách sau.
The proof goes like this.	Bằng chứng diễn ra như thế này.
Unable to take any pictures.	Không thể chụp bất kỳ hình ảnh nào.
I am not one of the players.	Tôi không phải là một trong những người chơi.
In my family, doing means talking.	Trong gia đình tôi, làm có nghĩa là nói.
You must have a horse that can run the race.	Bạn phải có một con ngựa có thể chạy cuộc đua.
They love routine.	Họ yêu thích thói quen.
At the bar.	Tại quán bar.
And he's been on that path on his own most of the time.	Và anh ấy đã tự mình đi trên con đường đó trong phần lớn thời gian.
But it's still interesting.	Nhưng nó vẫn thú vị.
Great for any home or office.	Tuyệt vời cho bất kỳ nhà hoặc văn phòng.
We moved to the store and parted.	Chúng tôi chuyển đến cửa hàng và chia tay.
She thinks she will get better for a while.	Cô ấy nghĩ mình sẽ khá hơn trong một thời gian.
We survived.	Chúng tôi đã sống sót.
That was their plan.	Đó là kế hoạch của họ.
Towards the stars.	Hướng tới các vì sao.
Down it comes.	Xuống nó đến.
We were really friendly again.	Chúng tôi đã thực sự thân thiện trở lại.
The boy died at the hospital.	Cậu bé chết tại bệnh viện.
They create art on the spot.	Họ tạo ra nghệ thuật ngay tại chỗ.
By this point, he had become too attached.	Đến thời điểm này, anh ấy đã trở nên quá gắn bó.
It's at our front door.	Nó ở cửa trước của chúng tôi.
They stay out of your way.	Họ tránh xa con đường của bạn.
I'm so glad you were there to help the little guy.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đó để giúp đỡ anh chàng nhỏ bé.
He seems to mean it.	Anh ấy dường như có ý đó.
It looks like chicken fat.	Nó trông giống như mỡ gà.
The answer is not much.	Câu trả lời là không nhiều.
Maybe some countries will help.	Có lẽ một số nước sẽ giúp ích.
Profile is under review.	Hồ sơ đang được xem xét.
So again, football was my religion as a boy.	Vì vậy, một lần nữa, bóng đá là tôn giáo của tôi khi còn là một cậu bé.
Peace on earth and goodwill towards people.	Hòa bình trên trái đất và thiện chí với con người.
They were on top there.	Họ đã ở trên đầu trang ở đó.
I'm weird that way.	Tôi lạ lùng theo cách đó.
The darkness had begun to move.	Bóng tối đã bắt đầu dời đi.
We got into trouble a few times.	Chúng tôi đã gặp rắc rối một vài lần.
I really try to stay in touch with my family and friends.	Tôi thực sự cố gắng giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của mình.
At least not for humans.	Ít nhất là không dành cho con người.
Then they act and speak accordingly.	Sau đó, họ hành động và nói theo.
I haven't listened the whole time.	Tôi đã không lắng nghe suốt thời gian qua.
At this point death seems gruesomely elusive.	Tại thời điểm này cái chết dường như khủng khiếp khó bắt kịp.
I really don't know why.	Tôi thực sự không biết tại sao.
Plants that it has never enjoyed before.	Thực vật mà nó chưa bao giờ được thưởng thức trước đây.
That doesn't mean you can't experience things that way.	Điều đó không có nghĩa là bạn có thể không trải nghiệm mọi thứ theo cách đó.
My tears are bigger and better than your tears.	Nước mắt của tôi lớn hơn và tốt hơn nước mắt của bạn.
We answer this in the negative.	Chúng tôi trả lời điều này theo cách phủ định.
You just need to do it.	Bạn chỉ cần làm điều đó.
They don't use enough gas.	Họ không sử dụng đủ khí đốt.
Good defense mechanism.	Cơ chế phòng thủ tốt.
I never said you had to stay in bed.	Tôi chưa bao giờ nói bạn phải ở trên giường.
No one knows that.	Không ai biết điều đó.
Someone likes.	Ai đó thích.
I read and time passed.	Tôi đã đọc và thời gian cứ thế trôi qua.
I may find a use for it someday.	Tôi có thể tìm thấy một công dụng cho nó vào một ngày nào đó.
Both are tired.	Cả hai đều mệt mỏi.
There are many other people around us doing worse.	Có rất nhiều người khác xung quanh chúng tôi làm việc tồi tệ hơn.
We conduct a free assessment of this mixture of law and practice.	Chúng tôi thực hiện đánh giá miễn phí về vấn đề hỗn hợp giữa luật và thực tế này.
We take care of each other.	Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau.
Or something changes it.	Hoặc một cái gì đó thay đổi nó.
You can only say what you observe.	Bạn chỉ có thể nói những gì bạn quan sát được.
I mean not really.	Ý tôi là không thực sự.
He has to be fast.	Anh ấy phải nhanh.
Consider the following map.	Hãy xem xét bản đồ sau đây.
At that time.	Tại thời điểm đó.
But in a moment he sat up.	Nhưng chỉ một lúc anh ấy đã ngồi dậy.
My old man let him down.	Ông già của tôi đã làm anh ta thất vọng.
That's good and clear.	Đó là tốt và rõ ràng.
You have to be patient until you can get out of here.	Anh phải kiên nhẫn cho đến khi anh có thể thoát khỏi đây.
The foot is still there.	Bàn chân vẫn ở đó.
It's great to have them inside.	Thật tuyệt khi có chúng bên trong.
Arguments are well made.	Lập luận được thực hiện tốt.
I absolutely love this picture.	Tôi hoàn toàn thích bức tranh này.
He has his rules.	Anh ấy có các quy tắc của mình.
It's his car.	Đó là xe của anh ấy.
Here's what we have.	Dưới đây là những gì chúng tôi có.
Several lines of evidence support this argument.	Một số dòng bằng chứng hỗ trợ lập luận này.
I had to hide.	Tôi đã phải trốn.
He wants me to respect them.	Anh ấy muốn tôi tôn trọng họ.
But the point is, you can keep it a secret from the public.	Nhưng vấn đề là, bạn có thể giữ bí mật với công chúng.
It really came to me.	Nó thực sự đến với tôi.
There we can check.	Ở đó, chúng tôi có thể kiểm tra.
Learn more and claim your free account.	Tìm hiểu thêm và yêu cầu tài khoản miễn phí của bạn.
I can't build on my work.	Tôi không thể xây dựng dựa trên công việc của mình.
The couple did not move.	Hai vợ chồng không cử động.
I also have a daughter.	Tôi cũng có một đứa con gái.
Growth control measures will remain in place.	Các biện pháp kiểm soát tăng trưởng sẽ vẫn được duy trì.
I don't throw clients out into the street.	Tôi không ném khách hàng ra ngoài đường.
Their parts are all good.	Các bộ phận của chúng đều tốt.
Get his injury inflicted.	Nhận gây ra thương tích của mình.
That is exactly what we see today.	Đó chính xác là những gì chúng ta thấy ngày nay.
I've wondered for years what it meant.	Tôi đã tự hỏi nhiều năm nó có nghĩa là gì.
All of these are true, and none of them matter.	Tất cả những điều này đều đúng, và không có vấn đề nào trong số đó.
Many times they have done this.	Nhiều lần họ đã làm điều này.
This test is easy, quick to take and score.	Bài kiểm tra này rất dễ dàng, nhanh chóng để làm và cho điểm.
Search for patterns.	Tìm kiếm các mẫu.
That's not asking the sky.	Đó không phải là yêu cầu bầu trời.
Our boys usually go to bed when they're ready.	Các chàng trai của chúng tôi thường đi ngủ khi họ đã sẵn sàng.
On time, of course.	Tất nhiên là đúng giờ.
Not to discourage anyone, but to keep myself in it.	Không phải để ngăn cản bất cứ ai, mà là để giữ chính mình trong đó.
Here is it.	Nó đây.
Thanks for the article.	Cảm ơn vì bài báo.
However, that is not true.	Tuy nhiên, điều đó không đúng.
It is a story not only of fire but also of water.	Đó là một câu chuyện không chỉ về lửa mà còn là nước.
Something like the following code.	Một cái gì đó giống như mã sau đây.
He felt the girl's hand on his arm.	Anh cảm thấy bàn tay của cô gái trên cánh tay anh.
Of course it is.	Tất nhiên là thế rồi.
Sorry if it's a bit long.	Xin lỗi nếu nó hơi dài.
Everyone had a wonderful time.	Mọi người đã có một thời gian tuyệt vời.
It points to the front of the store, in front of the door.	Nó chỉ về phía trước cửa hàng, trước cửa.
She likes the old ways.	Cô thích những cách làm cũ.
I love football.	Tôi yêu bóng đá.
It felt like there was a fire burning in my chest.	Cảm giác như có lửa đốt trong lồng ngực.
All very quiet.	Tất cả đều rất tĩnh lặng.
Which means my stomach is back to normal.	Có nghĩa là dạ dày của tôi đã trở lại bình thường.
Like, really take their time.	Giống như, thực sự mất thời gian của họ.
Not the law.	Không phải là pháp quyền.
The shared vision between these two creative groups is the same.	Tầm nhìn được chia sẻ giữa hai nhóm sáng tạo này là như nhau.
Somewhere it's never been before.	Ở một nơi nào đó mà nó chưa từng có trước đây.
I'm not sweet.	Tôi không ngọt ngào.
You have to hang your head and get angry at least once.	Bạn phải gục đầu và tức giận ít nhất một lần.
It is a criminal act before the law.	Đó là một hành động tội phạm trước pháp luật.
The fourth step tells you where to drive it.	Bước thứ tư cho bạn biết phải lái nó đến đâu.
Stick forward.	Dính về phía trước.
So that might not be the best logic.	Vì vậy, đó có thể không phải là logic tốt nhất.
They just want a better life.	Họ chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn.
You were wrong about me.	Bạn đã sai về tôi.
It's like her biological father.	Nó giống như cha ruột của cô ấy.
You love that child.	Bạn yêu đứa trẻ đó.
This book is especially for you.	Cuốn sách này đặc biệt dành cho bạn.
But business is better than ever.	Nhưng kinh doanh tốt hơn bao giờ hết.
I won't say it here.	Tôi sẽ không nói nó ở đây.
In fact, much more can be said.	Trong thực tế, nhiều hơn nữa có thể được nói.
Many people have given up.	Nhiều người đã bỏ cuộc.
Another problem has occurred.	Đã xảy ra sự cố khác.
We talked and that's about it.	Chúng tôi đã nói chuyện và đó là về nó.
They kill or injure thousands of people every year.	Chúng giết hoặc làm bị thương hàng ngàn người mỗi năm.
There will be nothing to find.	Sẽ không có gì để tìm ra.
She's trying to decide whether or not to tell him something.	Cô ấy đang cố gắng quyết định có nên nói với anh ấy điều gì đó hay không.
It appeared inside my personal drive.	Nó xuất hiện bên trong ổ đĩa cá nhân của tôi.
This is a big, huge tool.	Đây là một công cụ lớn, rất lớn.
I'm a bit lacking in faith in that aspect.	Tôi hơi thiếu niềm tin vào khía cạnh đó.
I come to the corner.	Tôi đến góc.
She asked the staff if she could do anything for them.	Cô ấy hỏi các nhân viên rằng liệu cô ấy có thể làm gì cho họ không.
Obviously it's not easy and you need to put in the effort.	Rõ ràng là nó không dễ dàng và bạn cần phải nỗ lực.
I killed him like a man, a brother.	Tôi đã giết anh ta như một người đàn ông, một người anh em.
There is no food in the house.	Không có thức ăn trong nhà.
She's definitely unrecognizable at his giant hospital.	Cô ấy chắc chắn không ai nhận ra ở bệnh viện khổng lồ của anh ấy.
They care about each and every concern of their customers.	Họ quan tâm đến từng và mọi mối quan tâm của khách hàng của họ.
Time has stopped for him.	Thời gian đã dừng lại đối với anh ta.
It cannot be displayed as any other city.	Nó không thể được hiển thị như bất kỳ thành phố nào khác.
I went to a quiet place, and called my doctor.	Tôi đến một nơi yên tĩnh, và gọi cho bác sĩ của tôi.
Let yourself experience success.	Hãy để bản thân trải nghiệm thành công.
No matter how your website is built, we support each.	Bất kể trang web của bạn được xây dựng như thế nào, chúng tôi đều hỗ trợ từng loại.
Brown for discussions.	Màu nâu cho các cuộc thảo luận.
The military is a kind of secret.	Quân đội là một loại bí mật.
And it is great.	Và nó là tuyệt vời.
It's still there, just a short drive away.	Nó vẫn ở đó, chỉ cách đó một đoạn lái xe ngắn.
That's not even strange.	Điều đó thậm chí không có gì lạ.
Beautiful and simple.	Đẹp và đơn giản.
We want to make it stand still.	Chúng tôi muốn làm cho nó đứng yên.
We need rain.	Chúng ta cần mưa.
You are a child.	Bạn là một đứa trẻ.
They may suggest someone for you to talk to.	Họ có thể gợi ý một người nào đó để bạn nói chuyện.
You can't simply wish it off.	Bạn không thể đơn giản ước nó đi.
Movement at the bar is determined on the same plane.	Chuyển động tại thanh được quyết định trên cùng một mặt bằng.
It does happen, though.	Nó xảy ra, mặc dù.
He doesn't care what people think of him.	Anh không quan tâm những gì mọi người nghĩ về anh.
His chest was burned.	Ngực anh ấy bị bỏng.
Everyone knew he would be there.	Mọi người đều biết anh ấy sẽ ở đó.
The figures are clear and well presented.	Các số liệu rõ ràng và được trình bày tốt.
Thank you for asking to meet.	Cảm ơn bạn đã đề nghị gặp gỡ.
Now do a great job and keep records of everything.	Bây giờ hãy làm một công việc tuyệt vời và lưu giữ hồ sơ của mọi thứ.
Or two minutes.	Hoặc hai phút.
Lots of choices.	Rất nhiều sự lựa chọn.
We never see any faces.	Chúng tôi không bao giờ nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt nào.
No wonder you won't tell.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ không nói.
I have to take a moment to talk to you.	Tôi phải dành một chút thời gian để nói chuyện với bạn.
Never been down there.	Chưa bao giờ ở dưới đó.
But she is white.	Nhưng cô ấy da trắng.
We have gas.	Chúng tôi có khí đốt.
One wrong action can have serious consequences.	Một hành động sai lầm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
They soon did.	Họ đã sớm làm được.
You do this with a wide selection of eye images.	Bạn làm điều này với nhiều lựa chọn hình ảnh mắt.
I can sleep on the floor.	Tôi có thể ngủ trên sàn nhà.
I thought he was going to die joining me last week.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ chết khi tham gia cùng tôi vào tuần trước.
The stock market moves sideways and down.	Thị trường chứng khoán đi ngang và đi xuống.
Fighting but still friendly after that.	Chiến đấu nhưng vẫn thân thiện với nhau sau đó.
The letters carry significantly more weight.	Các bức thư mang trọng lượng lớn hơn đáng kể.
It's the fear of what that system can do to you.	Đó là nỗi sợ hãi về những gì hệ thống đó có thể làm cho bạn.
Of course, there are differences in the way coffee is produced.	Tất nhiên, có sự khác biệt trong cách sản xuất cà phê.
I just don't know what to do.	Tôi chỉ không biết phải làm gì.
Back to her husband.	Quay lại với chồng.
Most importantly, his song selection is excellent.	Quan trọng nhất, sự lựa chọn bài hát của anh ấy rất xuất sắc.
Anyway for most of my career.	Dù sao thì đối với hầu hết sự nghiệp của tôi.
More than an engine.	Hơn cả một động cơ.
I want to read it again.	Tôi muốn đọc lại.
They don't want to either.	Họ cũng không muốn.
All you have to fear is pain.	Tất cả những gì bạn phải sợ là đau đớn.
That threw me.	Điều đó đã ném tôi.
There were three of us running.	Có ba người chúng tôi đang chạy.
He stood behind her.	Anh đứng sau lưng cô.
Then the people next door gave us a nice dinner.	Sau đó những người bên cạnh đã cho chúng tôi một bữa tối đẹp mắt.
So that part shouldn't be there.	Vì vậy, phần đó không nên ở đó.
Go down to the hole and learn, boy.	Đi xuống hố và học đi, cậu bé.
Join us.	Hãy tham gia với chúng tôi.
But it's a big responsibility for someone so young.	Nhưng đó là một trách nhiệm lớn đối với một người còn quá trẻ.
He knows what can happen in the ring.	Anh biết điều gì có thể xảy ra trên võ đài.
This is the biggest success that can happen.	Đây là thành công lớn nhất có thể xảy ra.
Something bad.	Có gì đó tệ.
King and go one step further.	Vua và tiến thêm một bước nữa.
The food is better there.	Thức ăn ngon hơn ở đó.
He said once we get married by racing, everything will be fine.	Anh ấy nói một khi chúng tôi kết hôn bằng cách chạy đua, mọi thứ sẽ ổn.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
A brief example is given below.	Ví dụ ngắn gọn được đưa ra dưới đây.
This step is included to remove additional hard negative samples.	Bước này được bao gồm để loại bỏ thêm các mẫu âm tính cứng.
He pushed open the door, and we entered the control room.	Anh ta đẩy cửa ra, và chúng tôi bước vào phòng điều khiển.
Target has been achieved.	Mục tiêu đã đạt được.
They don't want to take a chance on it anymore.	Họ không muốn có cơ hội về nó nữa.
Oh my God.	Ôi chúa ơi.
No choice.	Không có lựa chọn.
We got us a job.	Chúng tôi đã có cho chúng tôi một công việc.
I think this is not the best approach to solve the problem.	Tôi nghĩ đây không phải là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Having trouble at work.	Gặp khó khăn trong công việc.
He will soon join the war.	Anh ấy sẽ sớm tham chiến.
She doesn't let her hair down.	Cô ấy không xõa tóc.
Also generally the property has been sold and not inhabited.	Cũng nói chung tài sản đã được bán và không ở.
It doesn't happen in seconds.	Nó không xảy ra trong vài giây.
You did not return my call.	Bạn đã không trả lại cuộc gọi của tôi.
But if.	Nhưng nếu.
And she didn't come.	Và cô ấy đã không đến.
There are several reasons that we should keep.	Có một số lý do mà chúng tôi nên giữ.
We just ate twice as much.	Chúng tôi chỉ ăn nhiều gấp đôi.
I can only enjoy.	Tôi chỉ có thể tận hưởng.
He never wanted this moment to end.	Anh không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc.
I lay beside her.	Tôi nằm bên cạnh cô ấy.
Church for critically reading her manuscript.	Nhà thờ vì đã phê bình đọc bản thảo của mình.
But you can prepare.	Nhưng bạn có thể chuẩn bị.
Yes, that's what it's called.	Vâng, đó là những gì nó được gọi.
And honestly, that's what worked for me.	Và thành thật mà nói, đó là những gì hiệu quả với tôi.
When you need it, you just choose it.	Khi bạn cần, bạn chỉ cần chọn nó.
We have nothing against him.	Chúng tôi không có gì chống lại anh ta.
You can continue now.	Bạn có thể tiếp tục ngay bây giờ.
Also, let's take a look here.	Ngoài ra, chúng ta hãy xem ở đây.
He nodded, then stood up from his chair.	Anh gật đầu, rồi đứng dậy khỏi ghế.
Put me on the waiting list.	Đưa tôi vào danh sách chờ.
I have achieved this within the last three years.	Tôi đã đạt được điều này trong vòng ba năm qua.
We will hide them in different places.	Chúng tôi sẽ giấu chúng ở những nơi khác nhau.
I made it seem so.	Tôi đã làm cho nó có vẻ như vậy.
We will work with you.	Chúng tôi sẽ làm việc với bạn.
Get lost.	Lỡ bị lạc.
I will accept that.	Tôi sẽ chấp nhận điều đó.
I asked for seven minutes and finished in five.	Tôi yêu cầu bảy phút và hoàn thành trong năm.
He tried to stand but remained on the chair.	Anh cố đứng nhưng vẫn nằm trên ghế.
Just keep it.	Chỉ cần giữ nó.
His blood is on us and on our children.	Máu của Ngài có trên chúng ta và trên con cái của chúng ta.
I'm not sure how to play it.	Tôi không chắc làm thế nào để chơi nó.
The greatest threat to world peace.	Mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới.
The study lasted three years.	Nghiên cứu kéo dài ba năm.
Most of my classes are still relevant to me today.	Hầu hết các lớp học của tôi vẫn còn phù hợp với tôi ngày nay.
But no one can make it better.	Nhưng không ai có thể làm cho nó tốt hơn.
I can finally breathe and need a glass of water.	Cuối cùng thì tôi cũng thở được và cần một cốc nước.
It's not enough.	Nó không đủ.
We are not what they are after.	Chúng tôi không phải là những gì họ đang theo đuổi.
The target is again low and far away.	Mục tiêu một lần nữa thấp và xa.
In a short while, we were called into a smaller lounge.	Trong một thời gian ngắn, chúng tôi được gọi vào một phòng chờ nhỏ hơn.
But then the radio started playing it.	Nhưng sau đó đài phát thanh bắt đầu phát nó.
He pulled the door closed.	Anh kéo cửa đóng lại.
The door started to open.	Cửa bắt đầu mở.
Just answer the question.	Chỉ cần trả lời câu hỏi.
A small shop remains.	Một cửa hàng nhỏ vẫn còn.
Their direction had changed, but he wasn't sure how.	Hướng của họ đã thay đổi, nhưng anh không chắc làm thế nào.
The man with the calm voice turned and smiled at him.	Người đàn ông có giọng nói trầm ổn quay lại và mỉm cười với anh.
Sometimes the kids don't need any help and sometimes they need a lot.	Đôi khi những đứa trẻ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào và đôi khi chúng cần rất nhiều.
You must try if it works here.	Bạn phải thử nếu nó hoạt động ở đây.
Well, those who choose, anyway.	Chà, những người chọn, dù sao.
They will never be returned to the site.	Chúng sẽ không bao giờ được trả lại trang web.
He should move out this week or next.	Anh ấy nên chuyển đi trong tuần này hoặc tuần sau.
She has a more responsible answer, clearly.	Cô ấy có câu trả lời có trách nhiệm hơn, rõ ràng.
His escape was entirely his own doing.	Cuộc trốn chạy của anh ta hoàn toàn là do anh ta làm.
I've surprised myself with what can happen if you want something bad enough.	Tôi đã tự ngạc nhiên với những gì có thể xảy ra nếu bạn muốn một cái gì đó đủ tồi tệ.
I listened to him.	Tôi đã nghe lời anh ta.
I would never do that at home.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó ở nhà.
I have seen the worst of man.	Tôi đã thấy điều tồi tệ nhất của con người.
He has to find additional food and drink on his own.	Anh ấy phải tự mình tìm kiếm thức ăn và đồ uống bổ sung.
The evidence suggests otherwise.	Các bằng chứng cho thấy khác.
The game is very physics.	Trò chơi rất vật lý.
This is a surprise.	Đây là một bất ngờ.
And now we know that the same thing happens with dads.	Và bây giờ chúng ta biết rằng một điều tương tự cũng xảy ra với các ông bố.
Even for smaller things.	Ngay cả đối với những thứ nhỏ hơn.
But the world has changed in a very short period of time.	Nhưng thế giới đã thay đổi trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Seeing no questions from the others, he led them back to the camp.	Không thấy những người khác thắc mắc, anh dẫn họ trở lại trại.
In the foreground, his social world is limited to his unit.	Ở phía trước, thế giới xã hội của anh chỉ giới hạn trong đơn vị của anh.
So you have to look at your feet.	Vì vậy, bạn phải nhìn vào bàn chân của bạn.
My husband has no affection and understanding.	Chồng tôi không có tình cảm và sự hiểu biết.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
Bring your knees to the top of the table.	Đưa đầu gối của bạn lên đầu bàn.
She doesn't seem to care if her clothes fall off or not.	Cô ấy dường như không quan tâm đến việc quần áo của mình có bị rơi ra hay không.
I think you might want to try.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn thử.
No, he's not perfect.	Không, anh ấy không hoàn hảo.
This makes him or her understand the subject better.	Điều này làm cho anh ấy hoặc cô ấy hiểu đối tượng tốt hơn.
There are sexual things and there are money things.	Có những thứ tình dục và có những thứ tiền bạc.
It's good that my reading practice is heavy.	Rất tốt là việc luyện đọc của tôi rất nặng.
Television and radio programs.	Các phóng sự truyền hình và chương trình phát thanh.
I do the same.	Tôi làm giống vậy.
It does not mean anything.	Nó không có nghĩa gì cả.
You must have a political agenda.	Bạn phải có một chương trình chính trị.
People can't even see what they are.	Mọi người thậm chí không thể nhìn thấy chúng là gì.
This is the way of this world.	Đây là cách của thế giới này.
She will do whatever she can to protect the man she loves.	Cô sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ người đàn ông cô yêu.
I will just tell him.	Tôi sẽ chỉ nói với anh ấy.
Talk about an impact.	Nói về một tác động.
She went to the window.	Cô ấy đi đến cửa sổ.
He lost his own human life.	Anh ta đã đánh mất mạng sống con người của chính mình.
She's completely turned the role on her own, both tough and smart.	Cô ấy hoàn toàn biến vai diễn của riêng mình, vừa cứng rắn vừa thông minh.
If we want our money, we need to be patient.	Nếu chúng ta muốn tiền của mình, chúng ta cần phải kiên nhẫn.
Not a single face glanced in our direction.	Không một khuôn mặt nào liếc về phía chúng tôi.
Something was holding her back.	Có điều gì đó đã giữ cô lại.
They fear them and should be.	Họ sợ chúng và nên như vậy.
More resources than many online resources.	Nhiều tài nguyên hơn nhiều tài nguyên trực tuyến.
I also used this service for an interview.	Tôi cũng đã sử dụng dịch vụ này để phỏng vấn.
On either side of him were the girl's parents.	Hai bên anh là bố mẹ của cô gái.
Here is a great scene.	Dưới đây là một cảnh tuyệt vời.
Could be anyone.	Có thể là bất cứ ai.
Come on, let's check it out together.	Nào, chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra.
This is the best place to face them and close them.	Đây là nơi tốt nhất để đối mặt với chúng và đóng chúng lại.
This is consistent with our data.	Điều này phù hợp với dữ liệu của chúng tôi.
It's a game for her.	Đó là một trò chơi đối với cô ấy.
I just might have to move there.	Tôi chỉ có thể phải chuyển đến đó.
She declined to say why.	Cô ấy đã từ chối nói tại sao.
We would be very sorry to have to part with him.	Chúng tôi sẽ rất tiếc khi phải chia tay anh ấy.
There was a long silence.	Có một khoảng lặng dài.
Despite the lack of some features, it really feels great in my hands.	Mặc dù thiếu một số tính năng, nó thực sự cảm thấy tuyệt vời trong tay tôi.
I must object.	Tôi phải phản đối.
But this time the voice was different.	Nhưng lần này giọng nói đã khác.
Most people feel good at home that night.	Hầu hết mọi người đều cảm thấy tốt khi ở nhà vào đêm hôm đó.
This is being used as an example for workers.	Điều này đang được sử dụng làm ví dụ cho người lao động.
It's about to become my favorite.	Nó sắp trở thành món đồ yêu thích của tôi.
It was strange in such a young man.	Thật là kỳ lạ ở một người đàn ông trẻ tuổi như vậy.
Had to sell.	Đã phải bán.
Analyzing data.	Đang phân tích dữ liệu.
She said thank you when he helped her.	Cô ấy nói cảm ơn khi anh ấy đã giúp cô ấy.
A train seemed to have just left.	Một đoàn tàu dường như vừa rời đi.
He needs me just one more season.	Anh ấy cần tôi chỉ một mùa giải nữa.
I like coffee.	Tôi thích cà phê.
Every meal is better than the last.	Bữa ăn nào cũng ngon hơn bữa trước.
I couldn't control myself back then.	Tôi đã không kiểm soát được bản thân khi đó.
Was kept under the key and was destroyed.	Đã bị giữ dưới chìa khóa và đã bị phá hủy.
I'm not really silent about it either.	Tôi cũng không thực sự im lặng về nó.
Then one day he decided to share her with a friend.	Rồi một ngày anh quyết định chia sẻ cô với một người bạn.
Then read some more.	Sau đó, đọc thêm một số.
He was shot once in the head.	Anh ta đã bị bắn một phát vào đầu.
I love clean air, clean water.	Tôi yêu không khí sạch, nước sạch.
Whatever you want.	Bất cứ điều gì bạn muốn.
She is uncomfortable.	Cô ấy khó chịu.
Oh, he did, didn't he.	Ồ, anh ấy đã làm, phải không.
They didn't see me.	Họ không nhìn thấy tôi.
Once again much happiness back.	Một lần nữa nhiều hạnh phúc trở lại.
Both accept him.	Cả hai đều chấp nhận anh ta.
Which means there is no element of surprise.	Có nghĩa là không có yếu tố bất ngờ.
I tend to lead.	Tôi có xu hướng dẫn đầu.
I don't question it.	Tôi không thắc mắc về nó.
Everything will be all right.	Mọi thứ rồi sẽ ổn.
Then he dives deeper into the concept.	Sau đó, anh ta đi sâu hơn vào khái niệm.
One day he showed up and said he wanted to sell something.	Một ngày nọ, anh ấy xuất hiện và nói rằng anh ấy muốn bán một thứ gì đó.
After you provide the information, the website will report your credit card score.	Sau khi bạn cung cấp thông tin, trang web sẽ báo cáo điểm thẻ tín dụng của bạn.
The leaves are long and wide.	Các lá dài và rộng.
Know the truth and it will set you free.	Biết sự thật và nó sẽ giải phóng bạn.
This is probably my most important example.	Đây có lẽ là ví dụ quan trọng nhất của tôi.
He is the whole and the truth.	Anh ấy là toàn bộ và sự thật.
I should have come clean when you offered me the job.	Tôi đáng lẽ phải trở nên sạch sẽ khi bạn đề nghị công việc cho tôi.
Busy.	Bận.
Can anyone please help me fix this.	Bất kỳ ai có thể xin vui lòng giúp tôi sửa chữa điều này.
No more searching after that.	Không có tìm kiếm nữa sau đó.
In fact, they have reached a most advanced stage.	Trên thực tế, họ đã đạt đến một giai đoạn tiên tiến nhất.
I have never let him down.	Tôi chưa bao giờ làm anh ấy thất vọng.
There is reason to hope.	Có lý do để hy vọng.
I understand it is necessary.	Tôi hiểu điều đó là cần thiết.
There is freedom in my work and a lot of expression.	Có sự tự do trong công việc của tôi và rất nhiều thể hiện.
They make their statement as a group.	Họ đưa ra tuyên bố của họ với tư cách là một nhóm.
The media is against you.	Các phương tiện truyền thông đang chống lại bạn.
I think you can do it.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm được.
Maybe he should go.	Có lẽ anh ấy nên đi.
He is not complacent about himself or thinks he is superior to others.	Anh ấy không tự mãn về bản thân hoặc nghĩ mình cao hơn những người khác.
And of course people grabbed him.	Và tất nhiên mọi người đã tóm lấy anh ta.
This has some immediate consequences.	Điều này có một số hậu quả tức thì.
He gets up a little early to get really ready.	Anh ấy dậy sớm một chút để thực sự sẵn sàng.
It's really great.	Nó thực sự rất tuyệt.
This makes them less likely to be targets.	Điều này khiến họ ít trở thành mục tiêu.
You see a face following the arm out of the darkness.	Bạn nhìn thấy một khuôn mặt theo cánh tay ra khỏi bóng tối.
Those are three separate words.	Đó là ba từ riêng biệt.
Both make certain statements about the world of conflict.	Cả hai đều đưa ra những tuyên bố nhất định về thế giới xung đột.
He was used to having something right behind him.	Anh đã quen với việc có thứ gì đó ở ngay sau anh.
Comments can provide value.	Nhận xét có thể cung cấp giá trị.
It's too far from the wall.	Đó là quá xa bức tường.
We told her what we thought and she is listening.	Chúng tôi đã nói với cô ấy những gì chúng tôi nghĩ và cô ấy đang lắng nghe.
And below are still others.	Và dưới đây vẫn là những người khác.
Get his personal life out of this.	Bỏ cuộc sống cá nhân của anh ấy ra khỏi chuyện này.
Same in the sky.	Trên bầu trời cũng vậy.
Many other companies offer very reasonable rates for these people.	Nhiều công ty khác đưa ra mức giá rất hợp lý cho những người này.
He walks among the living.	Anh đi giữa những người đang sống.
It did a great job of making people want the phone.	Nó đã làm rất tốt việc khiến mọi người muốn có điện thoại.
Let him do his job.	Hãy để anh ta làm công việc của mình.
For some reason, they love talking to me.	Vì lý do nào đó, họ thích nói chuyện với tôi.
So is his sister, who is fearing for him.	Em gái của anh ấy cũng vậy, người đang lo sợ cho anh ấy.
I'm excited to experience something new.	Tôi rất hào hứng khi được trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ.
First, they have to get through week one on their own.	Đầu tiên, họ phải tự mình vượt qua tuần thứ nhất.
She can't smell them.	Cô ấy không thể ngửi thấy chúng.
But we need something to hope for.	Nhưng chúng tôi cần một cái gì đó để hy vọng.
All patients included in this study signed informed consent.	Tất cả các bệnh nhân được bao gồm trong nghiên cứu này đã ký vào sự đồng ý được thông báo.
From the smoke.	Từ làn khói.
If someone can help me.	Nếu ai đó có thể giúp tôi.
This is my favorite part of the book.	Đây là phần yêu thích của tôi trong cuốn sách.
I took a deep breath and looked straight ahead.	Tôi hít thở sâu và nhìn thẳng về phía trước.
Below you will see two prices next to each title.	Dưới đây, bạn sẽ thấy hai mức giá bên cạnh mỗi tiêu đề.
I have been heard.	Tôi đã được nghe.
That's why he wanted to come here.	Đó là lý do tại sao anh ấy muốn đến đây.
What we need to do is face it.	Những gì chúng ta cần làm là đối mặt với nó.
In fact, it's actually quite simple.	Trong thực tế, nó thực sự khá đơn giản.
I don't really listen to what people are saying.	Tôi không thực sự lắng nghe những gì mọi người đang nói.
See it for yourself.	Xem nó cho chính mình.
Good luck with the finished product.	Chúc may mắn với thành phẩm.
I like it very much.   	Tôi thích nó rất nhiều.   
mom.	mẹ.
It's time to get dressed.	Đó là thời gian để mặc quần áo.
Your dog must be in good health.	Con chó của bạn phải có sức khỏe tốt.
Do not know what is behind him.	Không biết những gì đằng sau anh ta.
I will be the same.	Tôi cũng sẽ như vậy.
He's gone through what it takes to end them.	Anh ấy đã trải qua những gì cần thiết để kết thúc chúng.
I couldn't come any closer.	Tôi không thể đến gần hơn.
Your house is probably the most expensive thing you'll ever own.	Ngôi nhà của bạn có lẽ là đồ vật đắt tiền nhất mà bạn từng sở hữu.
Only the past.	Chỉ có quá khứ.
And, it might not cost as much as you think.	Và, nó có thể không tốn nhiều như bạn nghĩ.
Let me explain to you why that is not the case.	Hãy để tôi giải thích cho bạn tại sao lại không phải như vậy.
They are specially trained.	Họ được đào tạo đặc biệt.
Those days are few and far between.	Những ngày đó là rất ít và xa.
The woman next to her held out her hand.	Người phụ nữ bên cạnh đưa tay ra.
Yes, thank you for that.	Vâng, cảm ơn bạn vì điều đó.
Insurance company profile.	Hồ sơ công ty bảo hiểm.
Not saying we're bad though.	Không phải nói rằng chúng tôi là xấu mặc dù.
Each data point is the average of five independent measurements.	Mỗi điểm dữ liệu là giá trị trung bình của năm phép đo độc lập.
It made me see him with new eyes.	Nó khiến tôi nhìn anh ấy bằng con mắt mới.
I have sent a request.	Tôi đã gửi một yêu cầu.
But this must be done properly.	Nhưng điều này phải được thực hiện đúng cách.
Maybe it's just a security thing.	Có lẽ đó chỉ là một thứ bảo mật.
You were made for it.	Bạn đã được tạo ra cho nó.
Ice and coffee were provided.	Đá và cà phê đã được cung cấp.
It may not necessarily be your dream job, but find one.	Nó có thể không nhất thiết phải là công việc mơ ước của bạn, nhưng hãy tìm một công việc.
That's the value of not crying.	Đó là giá trị của việc không khóc.
They are five wonderful kids.	Chúng là năm đứa trẻ tuyệt vời.
Sources must be provided with a contact process and contact list.	Các nguồn phải được cung cấp quy trình liên hệ và danh sách liên hệ.
I said bring it back.	Tôi nói đưa nó về.
These can be a bit complicated.	Những điều này có thể hơi phức tạp.
He went into the living room.	Anh đi vào phòng khách.
Let me tell you, from personal experience, you need a plan.	Để tôi nói với bạn, từ kinh nghiệm cá nhân, bạn cần có một kế hoạch.
Hardly makes me want to run out and do it again.	Hầu như không làm cho tôi muốn chạy ra ngoài và làm lại.
But think carefully first.	Nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước.
Then there was the soft voice.	Sau đó lại là giọng nói nhẹ nhàng.
Last weekend.	Cuối tuần qua.
A very important person.	Một người rất quan trọng.
Please provide us with information in the form below.	Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin theo mẫu dưới đây.
We knew we would be very limited.	Chúng tôi biết chúng tôi sẽ rất hạn chế.
Yes, money is not a word.	Đúng, tiền không phải là lời nói.
That worked both ways.	Điều đó đã hoạt động theo cả hai cách.
I try to make everything right.	Tôi cố gắng làm cho mọi thứ đúng.
Around the world, what's going on.	Trên khắp thế giới, chuyện gì đang xảy ra.
That continues to this day.	Điều đó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Each point represents a sample.	Mỗi điểm đại diện cho một mẫu.
It doesn't matter that she is his mother.	Nó không quan trọng rằng bà là mẹ của anh ta.
Many other children decide not to wait.	Nhiều đứa trẻ khác quyết định không đợi.
Its exact mode of operation is not completely understood.	Phương thức hoạt động chính xác của nó không hoàn toàn được hiểu.
No use for it anymore.	Không sử dụng cho nó nữa.
I was very strong.	Tôi đã rất mạnh mẽ.
No words can describe it.	Không có từ nào có thể mô tả nó.
I hope it works for you!.	Tôi hy vọng nó làm việc cho bạn!.
Sometimes things take a little while.	Đôi khi mọi thứ mất một chút thời gian.
But never anything else.	Nhưng không bao giờ có bất cứ điều gì khác.
My students love it.	Học sinh của tôi yêu thích nó.
I have become very ill.	Tôi đã trở nên rất ốm yếu.
And if you don't.	Và nếu bạn không.
Deal with it, you've lost.	Đối phó với nó, bạn đã mất.
My friend ran away.	Bạn tôi đã bỏ chạy.
I'm not sure when, but get ready.	Tôi không chắc khi nào, nhưng hãy sẵn sàng.
But that's for her own good.	Nhưng đó là vì lợi ích của chính cô ấy.
At least for me.	Ít nhất là đối với tôi.
Then call me back when you can.	Sau đó gọi lại cho tôi khi bạn liên lạc được.
So you're really out on your own here.	Vì vậy, bạn thực sự ra ngoài của riêng bạn ở đây.
That's what the law said.	Đó là những gì luật đã nói.
Now go about your business.	Bây giờ đi về doanh nghiệp của bạn.
I started to stand up again.	Tôi bắt đầu đứng dậy một lần nữa.
He didn't back down.	Anh ấy đã không lùi bước.
You can see the fight from there.	Bạn có thể thấy cuộc chiến từ đó.
I know you're making one.	Tôi biết bạn đang làm một.
I hate this weather so much, it's so hot.	Tôi ghét cái thời tiết này vô cùng, trời nóng quá.
Most of the teams that find themselves in those situations suck.	Hầu hết các đội gặp mình trong những tình huống đó đều tệ.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
I took issue with his problem.	Tôi đã đặt vấn đề với vấn đề của anh ấy.
She couldn't think of anything.	Cô ấy không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
He won't ask again.	Anh ấy sẽ không hỏi lại.
What a great stop.	Thật là một bến đỗ tuyệt vời.
That has changed.	Điều đó đã thay đổi.
Or at least ideas.	Hoặc ít nhất là những ý tưởng.
There can't be that.	Không thể có chuyện đó.
You try not to say the cheap and the easy.	Bạn cố gắng đừng nói điều rẻ và điều dễ dàng.
To her right, a bridge.	Bên phải cô ấy, một cây cầu.
That was crazy and funny to me.	Điều đó thật điên rồ và buồn cười đối với tôi.
My head is full of questions.	Đầu tôi đầy những câu hỏi.
Repeat as often as needed.	Lặp lại thường xuyên nếu cần.
If you break your leg, it's broken.	Nếu bạn bị gãy chân, tức là bị gãy.
It has achieved some success.	Nó đã đạt được một số thành công.
However, it is what it is.	Tuy nhiên, nó là những gì nó là.
I don't know exactly what that means.	Tôi không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.
He wondered how such a call could work.	Anh tự hỏi làm thế nào mà một cuộc gọi như vậy có thể hoạt động được.
But she was at home.	Nhưng cô ấy đã ở nhà.
I ended up getting caught for it.	Tôi cuối cùng bị bắt vì nó.
However, the file is extremely long.	Tuy nhiên, tệp cực kỳ dài.
Left a little bit.	Bên trái một chút.
The most important aspect is quality.	Khía cạnh quan trọng nhất là chất lượng.
I want to cover them with something.	Tôi muốn che chúng bằng một thứ gì đó.
I haven't seen my family properly for months.	Tôi đã không gặp gia đình mình đúng cách trong nhiều tháng.
She is a good student.	Cô ấy là học sinh giỏi.
Repeat this if necessary until the water is clear.	Lặp lại điều này nếu cần thiết cho đến khi nước trong.
We were together until we saw the sunrise.	Chúng tôi đã ở bên nhau cho đến khi chúng tôi nhìn thấy mặt trời mọc.
We are very.	Chúng ta rất.
Money is just a kind of score.	Tiền chỉ là một loại điểm số.
It already has an answer and accepted it.	Nó đã có một câu trả lời và chấp nhận nó.
So we don't want that either.	Vì vậy, chúng tôi cũng không muốn điều đó.
I see your beauty.	Tôi nhìn thấy vẻ đẹp của bạn.
Stand your ground.	Giữ vững lập trường của bạn.
Beer is out.	Bia đã hết.
But neither of these is possible.	Nhưng cả hai điều này đều không thể.
It's great that you stopped and talked to me.	Thật tuyệt khi bạn dừng lại và nói chuyện với tôi.
But that is a completely different matter.	Nhưng đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Prepare tools for analysis and perform analysis.	Chuẩn bị công cụ để phân tích và thực hiện phân tích.
I've been staring at the code for a long time.	Tôi đã nhìn chằm chằm vào mã trong một thời gian dài.
Take care of her.	Chăm sóc cô ấy.
To our knowledge, this has not been reported before.	Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này đã không được báo cáo trước đây.
Even if you wanted to, there's nothing to change.	Ngay cả khi bạn muốn, không có gì để thay đổi.
The world is safe.	Thế giới đã an toàn.
I didn't sleep last night.	Tôi đã không ngủ đêm qua.
He calls it 'information'.	Anh ấy gọi nó là 'thông tin'.
We created the fourth one.	Chúng tôi đã tạo ra cái thứ tư.
So we got the ones we got.	Vì vậy, chúng tôi đã nhận được những người chúng tôi có.
Because it is.	Bởi vì nó là.
You would imagine her in your bed at night.	Bạn sẽ tưởng tượng cô ấy trên giường của bạn vào ban đêm.
Never buy more than two or three items at once.	Không bao giờ mua nhiều hơn hai hoặc ba món cùng một lúc.
And in the end those kids are gone.	Và cuối cùng những đứa trẻ đó ra đi.
This leads to cell and tissue damage.	Điều này dẫn đến tổn thương tế bào và mô.
He turned to him.	Anh quay sang anh.
At increasing temperature.	Ở nhiệt độ tăng dần.
You want to tell me who said what and when.	Bạn muốn cho tôi biết ai đã nói những gì và khi nào.
I can only comment on stocks.	Tôi chỉ có thể bình luận về chứng khoán.
But, this assertion is not true.	Nhưng, khẳng định này không đúng.
Instead, his hand brushed the hair above her eyes.	Thay vào đó, tay anh vuốt lên phần tóc trên mắt cô.
Both people.	Cả hai người.
You hold my life in your two hands.	Bạn nắm giữ cuộc sống của tôi trong hai bàn tay của bạn.
She wanted a writing career, not marriage.	Cô muốn có một sự nghiệp viết lách chứ không phải hôn nhân.
It never ends completely.	Nó không bao giờ kết thúc hoàn toàn.
We learned that it is very noisy.	Chúng tôi đã học được rằng nó rất ồn ào.
I don't have anything specific in mind.	Tôi không có bất cứ thứ gì cụ thể trong đầu.
They can really affect the way you live your life.	Chúng thực sự có thể ảnh hưởng đến cách bạn sống cuộc sống của mình.
It may require clinical care.	Nó có thể cần được chăm sóc lâm sàng.
It was a completely familiar sight.	Đó là một cảnh tượng hoàn toàn quen thuộc.
Accept nothing but the best.	Không chấp nhận gì ngoài điều tốt nhất.
There are some great people there.	Có một số người tuyệt vời ở đó.
Exercise and physical therapy can make life better for these people.	Tập thể dục và vật lý trị liệu có thể giúp cuộc sống của những người này tốt hơn.
Is it possible.	Liệu nó có thể.
She doesn't say crazy things like her brother.	Cô ấy không nói những điều điên rồ như anh trai cô ấy.
If they knew she was in trouble.	Nếu họ biết cô ấy đang gặp rắc rối.
She finally believed it.	Cuối cùng thì cô cũng tin vào điều đó.
And make everyone know you exist.	Và làm cho mọi người biết bạn tồn tại.
And we're just friends.	Và chúng tôi chỉ làm bạn với nhau.
Work comes and goes.	Công việc đến và đi.
He is trying very hard.	Anh ấy đang rất cố gắng.
You can change this logic to whatever you want.	Bạn có thể thay đổi logic này thành bất cứ điều gì bạn muốn.
You have something smart going right now.	Bạn có một cái gì đó thông minh đang đi ngay bây giờ.
We have four games left to go.	Chúng tôi còn bốn trò chơi để tiếp tục.
I will write you a longer letter later.	Tôi sẽ viết cho bạn một bức thư dài hơn sau.
But I try.	Nhưng tôi cố gắng.
Leaves must be cut off in order for the fruit to develop.	Phải cắt bớt lá để quả có thể phát triển.
If it is too strong for your skin, add more water.	Nếu nó quá mạnh đối với da của bạn, hãy bổ sung thêm nước.
But you can't answer about what your body has to deal with.	Nhưng bạn không thể trả lời về những gì cơ thể bạn phải đối phó.
But life shows us that is not the case.	Nhưng cuộc sống cho chúng ta thấy rằng không phải như vậy.
Issues were raised and there was testing.	Các vấn đề đã được đưa ra và đã có thử nghiệm.
Not easy to do.	Không dễ dàng thực hiện.
It is a very strange and powerful image.	Đó là một hình ảnh rất lạ và mạnh mẽ.
Probably so.	Có lẽ là như vậy.
I had to be opened.	Tôi đã phải được mở ra.
Only a shape like me remained.	Chỉ còn lại một hình dạng giống tôi.
A better goal is three or four months.	Mục tiêu tốt hơn là ba hoặc bốn tháng.
However, I feel this is not true.	Tuy nhiên, tôi cảm thấy điều này không đúng.
It sets out to do it in a number of ways.	Nó đặt ra để làm điều đó theo một số cách.
I think the business is too spread out.	Tôi nghĩ rằng công việc kinh doanh đang quá dàn trải.
She was looking over her shoulder in the glass.	Cô ấy đang nhìn qua vai mình trong tấm kính.
He took them into his living room.	Anh ấy đưa họ vào phòng khách của mình.
Oh, what a story.	Ồ, thật là một câu chuyện.
Because it's important.	Bởi vì nó quan trọng.
We just talked before the interview started.	Chúng tôi chỉ nói chuyện trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu.
It will add style and comfort to your bedroom.	Nó sẽ thêm phong cách và sự thoải mái cho phòng ngủ của bạn.
They tried to bring the players back to it.	Họ đã cố gắng đưa các cầu thủ trở lại với nó.
All of these activities would simply be impractical.	Tất cả những hoạt động này chỉ đơn giản là sẽ không thực tế.
I'm right here.	Tôi ở ngay đây.
These are completely consistent.	Những điều này hoàn toàn nhất quán.
This is not real.	Điều này không có thật.
Two of them are with it.	Hai trong số họ đang ở với nó.
I was married at that time.	Tôi đã kết hôn vào thời điểm đó.
That's how she put it.	Đó là cách cô ấy đặt nó.
Everything is busy.	Mọi thứ đang bận rộn.
It is quite small.	Nó khá nhỏ.
Humans are animals.	Con người là động vật.
This is easy to remember.	Điều này rất dễ nhớ.
She needs someone to listen to her.	Cô cần ai đó lắng nghe cô.
The first camera with the first field of view.	Máy ảnh đầu tiên có trường nhìn đầu tiên.
You need to have a job.	Bạn cần phải có một công việc.
I find it increasingly difficult to see, difficult to understand words.	Tôi ngày càng khó nhìn, khó hiểu từ ngữ.
It's the most beautiful house ever.	Đó là ngôi nhà đẹp nhất từ ​​trước đến nay.
I was thinking about something like this as well.	Tôi cũng đang nghĩ về điều gì đó như thế này.
Perform cell culture.	Thực hiện nuôi cấy tế bào.
They are stronger than ever.	Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
I need an explanation how to figure this problem out.	Tôi cần một lời giải thích làm thế nào để tìm ra vấn đề này.
Really, we know.	Thực sự, chúng tôi biết.
This is what we are doing and we do it well.	Đây là những gì chúng tôi đang làm và chúng tôi làm tốt.
She could see that he loved her more than anything.	Cô có thể thấy rằng anh yêu cô hơn bất cứ thứ gì.
He drove for another minute or two after that.	Anh ấy đã lái xe thêm một hoặc hai phút sau đó.
Instead, we were restricted from using it for war.	Thay vào đó, chúng tôi bị hạn chế sử dụng nó cho chiến tranh.
We don't live where we did when you left home.	Chúng tôi không sống ở nơi chúng tôi đã làm khi bạn rời khỏi nhà.
Buy house.	Mua nhà.
But it costs money to protect animal rights.	Nhưng phải tốn kém tiền bạc để bảo vệ quyền lợi động vật.
If you fail, no problem.	Nếu bạn thất bại, không có vấn đề gì.
First and close your eyes.	Đầu tiên và nhắm mắt lại.
Therefore, the first beer that stands out is the best beer.	Do đó, bia đầu tiên nổi bật là bia ngon nhất.
Be kind and help others.	Tốt bụng và giúp đỡ người khác.
I had to join the fun.	Tôi đã phải tham gia vào niềm vui.
No one should be protected anywhere.	Không ai nên được bảo vệ ở bất cứ đâu.
It will not work.	Nó sẽ không làm việc.
Will be back soon with another share.	Sẽ sớm trở lại với một chia sẻ khác.
Made by their experience.	Được thực hiện bởi kinh nghiệm của họ.
You look to art for meaning.	Bạn nhìn nghệ thuật để tìm ý nghĩa.
This system does not provide access to clinical notes.	Hệ thống này không cung cấp quyền truy cập vào các ghi chú lâm sàng.
It would be great.	Nó sẽ rất tuyệt.
We know that the meaning of the questions can be interpreted.	Chúng ta biết rằng ý nghĩa của các câu hỏi có thể được giải thích.
Don't love her.	Không yêu cô ấy.
He must not see or hear the word again.	Anh ta không được nhìn thấy hoặc nghe thấy từ một lần nữa.
One reason is concern about the strength of the global economy.	Một lý do là lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế toàn cầu.
Please spread this message to your community and to continue our resistance.	Hãy truyền bá thông điệp này đến cộng đồng của bạn và để tiếp tục cuộc kháng chiến của chúng tôi.
The ring fell from his hand and rolled on the floor.	Chiếc nhẫn rơi khỏi tay anh và lăn trên sàn.
I have never turned off my cell phone.	Tôi chưa bao giờ tắt điện thoại di động.
We give a short review of their work.	Chúng tôi đưa ra một đánh giá ngắn về công việc của họ.
I'm still not ready for this scene.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cảnh này.
The perfect way to cool off in the summer.	Cách hoàn hảo để giải nhiệt trong mùa hè.
We did a show today and had two good runs.	Chúng tôi đã thực hiện một chương trình ngày hôm nay và đã có hai lần chạy tốt.
Me and me and me and me.	Tôi và tôi và tôi và tôi.
It is very quiet and private.	Nó rất yên tĩnh và riêng tư.
Conventional field management was adopted throughout the growth period.	Quản lý đồng ruộng thông thường đã được áp dụng trong suốt thời kỳ tăng trưởng.
I especially like the use of buildings and plants.	Tôi đặc biệt thích sử dụng các tòa nhà và thực vật.
We will not talk about it now.	Bây giờ chúng ta sẽ không nói về nó nữa.
Only way for me to shoot.	Cách duy nhất để tôi bắn.
Get technical support and discussion.	Nhận hỗ trợ kỹ thuật và thảo luận.
I think it brought new life to the show.	Tôi nghĩ nó đã mang lại sức sống tươi mới cho chương trình.
We have no argument with that rule.	Chúng tôi không có tranh luận với quy tắc đó.
If they can't win, he's glad you did.	Nếu họ không thể thắng, anh ấy rất vui vì bạn đã làm được.
It's just between us.	Chỉ là chuyện giữa chúng ta.
I cannot find one.	Tôi không thể tìm thấy một.
But maybe it's something else.	Nhưng có lẽ nó là một cái gì đó khác.
Signs increase in the days following surgery.	Các dấu hiệu tăng lên trong những ngày sau phẫu thuật.
Unless they are very easy to please.	Trừ khi họ rất dễ hài lòng.
I reach over and turn up the volume.	Tôi với tay qua và tăng âm lượng.
I will talk to you about it later.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn về nó sau.
Other things are just next.	Những thứ khác chỉ là tiếp theo.
Every case means a lot to her.	Mọi trường hợp đều có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy.
If it was luck, he wondered.	Nếu đó là may mắn, anh ấy tự hỏi.
And, this is absolutely true.	Và, điều này hoàn toàn đúng.
There was a time when they could.	Đã có lúc họ có thể.
Clean cuts.	Vết cắt sạch sẽ.
This method works well in dealing with random noise.	Phương pháp này hoạt động tốt trong việc xử lý nhiễu ngẫu nhiên.
He's never done that before.	Anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
And he talked about it.	Và anh ấy đã nói về nó.
Both parties are asked to bring two friends each.	Hai bên được yêu cầu mỗi bên mang theo hai người bạn.
Now we are a big company.	Bây giờ chúng tôi là một công ty lớn.
To 'take control' of my day.	Để 'kiểm soát' ngày của tôi.
Second in a series.	Thứ hai trong một loạt.
She drew it out.	Cô ấy đã vẽ nó ra.
They don't have to.	Họ không cần phải làm vậy.
What will happen.	Điều sẽ xảy ra.
Otherwise we lose money.	Nếu không chúng tôi mất tiền.
I still cannot stand or walk on my own.	Tôi vẫn không thể tự đứng hoặc đi lại.
So feel free to go wild!.	Vì vậy, hãy thoải mái đi hoang !.
The panel obtained additional information by order of the court.	Ban hội thẩm đã thu thập thông tin bổ sung theo lệnh của tòa án.
Let's wait until we can make it special.	Chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi chúng ta có thể làm cho nó trở nên đặc biệt.
So there is a process.	Vì vậy, có một quá trình.
Growing.	Đang gia tăng.
In food.	Trong thức ăn.
The moments of silence that followed were excruciatingly painful.	Những giây phút im lặng sau đó là sự đau đớn tột cùng.
Find my feet.	Tìm chân tôi.
I was strong.	Tôi đã mạnh mẽ.
That is the only way.	Đó là cách duy nhất.
She is not beautiful.	Cô ấy không xinh đẹp.
The system has failed.	Hệ thống đã bị lỗi.
Ultimately, we need to come up with a system that works.	Cuối cùng, chúng tôi cần phải đưa ra một hệ thống hoạt động.
Maybe it will come back to her.	Có lẽ nó sẽ trở lại với cô ấy.
Instead, we go back to our level of training.	Thay vào đó, chúng tôi quay trở lại mức độ đào tạo của mình.
She carefully watched him.	Cô cẩn thận theo dõi anh.
No, it's more than that.	Không, nó còn hơn thế nữa.
I take them to school every day.	Tôi đưa chúng đến trường mỗi ngày.
It helped, for a while.	Nó đã giúp, trong một thời gian.
In the immediate case, the facts are unique.	Trong trường hợp tức thời, các dữ kiện là duy nhất.
We can read a variety of books and take classes.	Chúng ta có thể đọc nhiều loại sách và tham gia các lớp học.
In fact, they turned out to be the same for both.	Trên thực tế, chúng hóa ra giống nhau cho cả hai.
Third, it creates a feeling of comfort and enjoyment.	Thứ ba, nó tạo cảm giác thoải mái và thích thú.
Few people have thought about it.	Ít người đã nghĩ về nó.
They may have been animals.	Chúng có thể đã từng là động vật.
None of our employees or customers were injured.	Không một nhân viên hay khách hàng nào của chúng tôi bị thương.
Legs are straight but not locked.	Chân thẳng nhưng không bị khóa.
So for me that's where the help started.	Vì vậy, đối với tôi đó là nơi bắt đầu giúp đỡ.
They finally turned on each other.	Cuối cùng thì họ cũng bật nhau.
But now, nothing at all.	Nhưng bây giờ, không có gì cả.
Through your story.	Qua lời kể của bạn.
So we get the identity in this case.	Vì vậy, chúng tôi nhận được danh tính trong trường hợp này.
And neither of them want the relationship to end.	Và cả hai đều không muốn mối quan hệ kết thúc.
And only then it is signed.	Và chỉ sau đó nó được ký kết.
We made money from it.	Chúng tôi đã kiếm tiền từ nó.
The feed will not update.	Nguồn cấp dữ liệu sẽ không cập nhật.
But in the case of biological matter this is not so simple.	Nhưng trong trường hợp vật chất sinh học thì điều này không đơn giản như vậy.
He said that only the right journalism is good journalism.	Anh ấy nói rằng chỉ có báo chí phù hợp mới là báo chí tốt.
I'm not asking you here to make you happy.	Tôi không yêu cầu bạn ở đây để làm cho bạn vui vẻ.
I will be back early in the morning.	Tôi sẽ trở lại vào sáng sớm.
Find out for yourself what the truth is.	Hãy tự mình tìm ra sự thật là gì.
It was a warm morning.	Đó là một buổi sáng ấm áp.
All patients have complete medical records.	Tất cả các bệnh nhân đều có đầy đủ hồ sơ bệnh án.
This can have a significant effect on the results.	Điều này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.
Everything just happened so quickly.	Mọi thứ chỉ diễn ra quá nhanh chóng.
They have names.	Họ có tên.
I wanted them removed, because they were too big.	Tôi đã muốn chúng bị loại bỏ, bởi vì chúng quá lớn.
This item is small in size, please take the next size up.	Mục này có kích thước nhỏ, hãy lấy kích thước tiếp theo lên.
But she has feelings.	Nhưng cô ấy có cảm xúc.
Then they went out together, and what must happen, is.	Sau đó, họ đã đi chơi cùng nhau, và những gì phải xảy ra, là.
I need to hear this.	Tôi cần nghe điều này.
It has a taste of freedom.	Nó có được hương vị của tự do.
But you can't wait for her.	Nhưng bạn không thể đợi cô ấy.
During the last month, mainly because of this post.	Trong suốt tháng trước, chủ yếu là vì bài đăng này.
But as it moves forward, something begins to change.	Nhưng khi nó tiến về phía trước, một cái gì đó bắt đầu thay đổi.
He will need it often in the coming hours.	Anh ấy sẽ cần nó thường xuyên trong những giờ tới.
Your education is limited.	Trình độ học vấn của bạn bị hạn chế.
If that's what you want.	Nếu đó là những gì bạn muốn.
We should face it.	Chúng ta nên đối mặt với nó.
But it's definitely not zero.	Nhưng nó chắc chắn không phải là số không.
These reports are consistent with the findings obtained in this study.	Những báo cáo này phù hợp với những phát hiện thu được trong nghiên cứu này.
They don't care about such things.	Họ không quan tâm đến những thứ như vậy.
They can still do it.	Họ vẫn có thể làm.
She has become better.	Cô ấy đã trở nên tốt hơn.
So does his audience.	Khán giả của anh ấy cũng vậy.
He was sorry to have to tell her these things.	Anh rất tiếc khi phải nói những điều này với cô.
Only about the girl.	Chỉ về cô gái.
Our findings are as follows.	Những phát hiện của chúng tôi như sau.
I'm glad you liked the book.	Tôi rất vui vì bạn thích cuốn sách.
To be back is big.	Để được trở lại là lớn.
I will see you tomorrow.	Tôi sẽ gặp các bạn vào ngày mai.
I like that word.	Tôi thích từ đó.
Religion is not my first identity.	Tôn giáo không phải là bản sắc đầu tiên của tôi.
Too young.	Quá trẻ.
If they were here.	Nếu họ ở đây.
In the middle of the bridge, a figure was waiting for them.	Ở giữa cầu, một bóng người đã đợi họ.
Stay away from bars.	Tránh xa các quán bar.
You can tell me.	Bạn có thể nói với tôi.
I want the world to come together.	Tôi muốn thế giới gắn kết với nhau.
Remove from heat.	Loại bỏ khỏi nhiệt.
It's just whatever you want to put on it.	Nó chỉ là bất cứ điều gì bạn muốn đưa vào nó.
Feel so bad.	Cảm thấy rất tệ.
On the last day, some of the best people die.	Ngày cuối cùng, một số trong số những người tốt nhất chết.
They contacted us.	Họ đã liên hệ với chúng tôi.
By the way, this is our local document.	Nhân tiện, đây là tài liệu địa phương của chúng tôi.
A husband she didn't want.	Một người chồng mà cô không muốn.
I checked the car behind me and saw three people, no one I knew.	Tôi kiểm tra chiếc xe phía sau và thấy có ba người, không ai quen biết.
It can feel weird.	Nó có thể cảm thấy kỳ lạ.
Don't spread yourself too thin.	Đừng tán mình quá mỏng.
Please note that there is no release date since.	Xin lưu ý rằng không có ngày phát hành kể từ đó.
A sex scene is much more difficult than a fight scene.	Một cảnh quan hệ tình dục khó hơn nhiều so với một cảnh đánh nhau.
But that was not likely to happen.	Nhưng điều đó đã không có khả năng xảy ra.
I saw everything but the last moments.	Tôi đã thấy mọi thứ trừ những giây phút cuối cùng.
This has been a problem for many years.	Đây đã là một vấn đề trong nhiều năm.
Talk to your mother.	Nói chuyện với mẹ của bạn.
We continue to wait.	Chúng tôi tiếp tục chờ đợi.
Everyone here is doing something.	Mọi người ở đây đang làm gì đó.
We are the lucky ones who do not live by mouth.	Chúng tôi là những người may mắn không sống bằng miệng.
Or food.	Hoặc thức ăn.
Behind her was a child, perhaps ten years old.	Phía sau cô là một đứa trẻ, có lẽ khoảng mười tuổi.
This is a normal process that everyone goes through.	Đây là một quá trình bình thường mà ai cũng từng trải qua.
Again, she is made of stone.	Một lần nữa, cô ấy được làm bằng đá.
Relevant clinical information was obtained from medical records.	Thông tin lâm sàng liên quan được lấy từ hồ sơ y tế.
We are proud parents of a daughter and son.	Chúng tôi là những bậc cha mẹ tự hào của một con gái và con trai.
Surrounded by a person.	Xung quanh nên một người.
Well, not one of them will actually miss him.	Chà, không phải ai trong số họ thực sự sẽ nhớ anh ta.
Contact them here for more details.	Liên hệ với họ ở đây để biết thêm chi tiết.
There must be a better way.	Phải có cách tốt hơn.
We have discussed this.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này.
Many people who want me to live also want me to die.	Nhiều người muốn tôi sống cũng muốn tôi chết.
At this point, only control files are open.	Tại thời điểm này, chỉ có các tệp điều khiển được mở.
At least with us.	Ít nhất là với chúng tôi.
A bit strange indeed.	Thực sự hơi kỳ lạ.
Season to taste and add more salt, if needed.	Nêm nếm và thêm nhiều muối, nếu cần.
We did not see children while there.	Chúng tôi không thấy trẻ em khi ở đó.
Unless he's happy because he likes me too.	Trừ khi anh ấy hạnh phúc vì anh ấy cũng thích tôi.
I didn't even see it.	Tôi thậm chí còn không nhìn thấy nó.
Not from the kid who was shot dead.	Không phải của đứa trẻ bị bắn chết.
The man speaking was not really there.	Người đàn ông đang phát biểu không thực sự ở đó.
Now it is real.	Bây giờ nó là có thật.
I have someone watching him.	Tôi có ai đó đang theo dõi anh ấy.
But he's so much more than that.	Nhưng anh ấy còn nhiều hơn thế nữa.
That's why she doesn't love you, you know.	Đó là lý do tại sao cô ấy không yêu bạn, bạn biết đấy.
You have no right to look down.	Bạn không có quyền nhìn xuống.
It's a database problem.	Đó là vấn đề cơ sở dữ liệu.
I don't mean to tell you your job.	Tôi không có ý nói cho bạn biết công việc của bạn.
Signs of violence have been removed.	Các dấu hiệu bạo lực đã được xóa bỏ.
Give us a better chance.	Hãy cho chúng tôi một cơ hội tốt hơn.
People come here for books.	Mọi người đến đây vì sách.
An image from last week.	Một hình ảnh tuần trước.
Nor does he lack confidence.	Anh ấy cũng không thiếu tự tin.
It will be a matter of life and death.	Nó sẽ là một vấn đề của sự sống và cái chết.
You need to stand up straight to take attendance.	Cô cần phải đứng thẳng để điểm danh.
He worked incredibly hard, perhaps harder than anyone, in the process.	Anh ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, có lẽ chăm chỉ hơn bất kỳ ai, trong quá trình này.
I didn't even know he was missing.	Tôi thậm chí không biết anh ấy đã mất tích.
If so, the church must step up and step in.	Nếu vậy, nhà thờ phải bước lên và bước vào.
I don't think that's what she thought.	Tôi không nghĩ đó là suy nghĩ của cô ấy.
She finally managed to keep herself.	Cuối cùng thì cô ấy cũng đã giữ được bản thân.
You heard her.	Bạn đã nghe thấy cô ấy.
Then you usually have another chance.	Sau đó, bạn thường có một cơ hội khác.
I want to buy with my own money.	Tôi muốn mua bằng tiền của chính mình.
The letters are used to indicate the price.	Các chữ cái được sử dụng để chỉ giá.
Every week it gets better.	Mỗi tuần nó trở nên tốt hơn.
The last part is quite regular.	Phần cuối khá thường xuyên.
It's stylish but not for me.	Đó là phong cách nhưng không phải dành cho tôi.
I do not believe you.	Tôi không tin bạn.
It is just one of many.	Nó chỉ là một trong số rất nhiều.
I have come to appreciate the language.	Tôi đã đánh giá cao ngôn ngữ.
But they do nothing to us.	Nhưng họ không làm gì chúng ta.
A lying spirit cannot easily get hold of him here.	Một linh hồn dối trá không thể dễ dàng nắm lấy anh ta ở đây.
Nobody said anything.	Không ai nói gì cả.
Save your other great ideas for next time.	Lưu những ý tưởng tuyệt vời khác của bạn cho lần sau.
During the time they've been here, they've been reasonable.	Trong thời gian họ ở đây, họ đã hợp lý.
A warm smile.	Một nụ cười ấm áp.
Speed ​​is very good.	Tốc độ là rất tốt.
It feels like rain.	Cảm giác như mưa.
He looked at me surprised and said no.	Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên và trả lời không.
As a public company, we will do the same.	Là một công ty đại chúng, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy.
She read it in a book.	Cô ấy đã đọc nó trong một cuốn sách.
You need to prove yourself.	Bạn cần chứng tỏ bản thân.
So you eat what you can, when you can.	Vì vậy, bạn ăn những gì bạn có thể, khi bạn có thể.
There can be no soul in him.	Không thể có linh hồn trong anh ta.
There is no way to disable this feature by default.	Không có cách nào để tắt tính năng này theo mặc định.
In fact, he couldn't even remember what he was talking about.	Trên thực tế, anh ấy cũng không thể nhớ mình đã nói về điều gì.
Would love to make a video with you.	Rất thích làm một video với bạn.
I really have a feeling they'll do me well.	Tôi thực sự có cảm giác họ sẽ làm tốt cho tôi.
It is not an easy job.	Đó không phải là một công việc dễ dàng.
We list some of the works below.	Chúng tôi liệt kê một số công trình dưới đây.
She touched her chest then straightened.	Cô chạm vào ngực mình sau đó đứng thẳng.
I want to go out on the field.	Tôi muốn ra sân.
Sundown.	Mặt trời lặn.
I accepted the idea.	Tôi đã chấp nhận ý tưởng.
No, not eyes.	Không, không phải mắt.
This keeps the score constant.	Điều này giữ cho điểm số không đổi.
Reality shows are made to death.	Các chương trình thực tế được thực hiện cho đến chết.
Read interesting stories about other children and horses.	Đọc những câu chuyện thú vị về những đứa trẻ và con ngựa khác.
Now, she was killed six hours ago.	Bây giờ, cô ấy đã bị giết sáu giờ trước.
It cannot last.	Nó không thể kéo dài.
People love this place and are settling in here.	Mọi người yêu thích nơi này và đang định cư ở đây.
Police are everywhere.	Cảnh sát ở khắp mọi nơi.
All eyes were on them as they entered.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ khi họ bước vào.
I wait for him to restart.	Tôi đợi anh ta khởi động lại.
It took her a while to understand why.	Phải mất một lúc cô mới hiểu tại sao.
They all hate him.	Tất cả đều ghét anh ta.
Do not use in children under two years of age.	Không sử dụng cho trẻ em dưới hai tuổi.
I am the voice of reason.	Tôi là tiếng nói của lý trí.
Mentally, anyway.	Về tinh thần, dù sao.
I got his name, it was on the show.	Tôi có tên của anh ấy, nó đã có trong chương trình.
Of course, his work suffers.	Tất nhiên, công việc của anh ấy bị ảnh hưởng.
No one ever had to sign anything.	Không ai đã từng phải ký bất cứ điều gì.
Or as long as you last.	Hoặc miễn là bạn cuối cùng.
You need to pay attention.	Anh cần phải chú ý.
I think it had a physical effect on him.	Tôi nghĩ rằng nó đã có một ảnh hưởng về thể chất đối với anh ấy.
Therefore, have a checklist to do before each takeoff.	Do đó, hãy có một danh sách kiểm tra để thực hiện trước mỗi lần cất cánh.
But no one knows how much it is.	Nhưng không ai biết nó là bao nhiêu.
Everyone has a past.	Ai cũng có một quá khứ.
It will be popular.	Nó sẽ được phổ biến.
Sometimes, he simply walks away.	Đôi khi, anh ấy chỉ đơn giản là bỏ đi.
That's what dogs do.	Đó là những gì loài chó làm.
So we pushed the rate down.	Vì vậy, chúng tôi đã đẩy tỷ giá xuống.
But we still want to track them.	Nhưng chúng tôi vẫn muốn theo dõi chúng.
We got over that.	Chúng tôi đã vượt qua điều đó.
I was the first customer in the store that day.	Tôi là khách hàng đầu tiên trong cửa hàng ngày hôm đó.
Now is not the time for negative thinking.	Bây giờ không phải là lúc cho suy nghĩ tiêu cực.
So please let me know what you think.	Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
I don't know how this can be done.	Tôi không biết làm thế nào điều này có thể được thực hiện.
Any injury caused.	Bất kỳ thương tích gây ra.
Let it deal with them.	Hãy để nó giải quyết cho họ.
Because we're not human, you see.	Bởi vì chúng ta không phải là con người, bạn thấy đấy.
Stay connected with your emotions and the people around you.	Giữ kết nối với cảm xúc của bạn và những người xung quanh bạn.
I want him to be in a safe environment.	Tôi muốn anh ấy ở trong một môi trường an toàn.
But they didn't tell him.	Nhưng họ đã không nói với anh ta.
I wonder what brought about this desire.	Tôi tự hỏi điều gì đã mang lại mong muốn này.
As we age, foot problems develop as well.	Khi chúng ta già đi, các vấn đề về chân cũng phát triển theo.
However, if it happens, get help immediately.	Tuy nhiên, nếu nó xảy ra, hãy tìm sự trợ giúp ngay lập tức.
Nowhere else is that possible.	Không có nơi nào khác là có thể.
It is a weapon like an art.	Nó là vũ khí như một nghệ thuật.
Breathe deeply again.	Hít thở sâu nữa.
She feels something is missing in her life.	Cô cảm thấy thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của mình.
Although it's easier than previous years.	Mặc dù nó dễ dàng hơn những năm trước.
We looked like someone was coming to take us.	Chúng tôi trông giống như ai đó đang đến để đưa chúng tôi đi.
Try this, for example.	Hãy thử điều này, chẳng hạn.
It is because of the nature of our business.	Đó là vì bản chất kinh doanh của chúng tôi.
I can see your mother in your eyes.	Tôi có thể nhìn thấy mẹ của bạn trong mắt bạn.
There's only one reason why a bar would call our house.	Chỉ có một lý do tại sao một quán bar sẽ gọi đến nhà của chúng tôi.
All the things a normal family would do.	Tất cả những điều mà một gia đình bình thường sẽ làm.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
No no, it can't be.	Không không, không thể được.
That's his business, not mine.	Đó là việc của anh ấy, không phải của tôi.
And most likely say it too.	Và rất có thể nói nó nữa.
We think about the unfinished business.	Chúng tôi nghĩ về những điều chưa kết thúc.
But you won him and you went above and beyond.	Nhưng bạn đã giành được anh ấy và bạn đã vượt lên trên.
However, it seems to be a growing endeavor.	Tuy nhiên, nó dường như là một nỗ lực ngày càng tăng.
I would even say we are very happy.	Tôi thậm chí sẽ nói rằng chúng tôi rất hạnh phúc.
Army, only names are available.	Quân đội, chỉ có tên là có sẵn.
I was less than three years old then.	Lúc đó tôi chưa đầy ba tuổi.
It even evolved.	Nó thậm chí đã phát triển.
Let her talk to me.	Hãy để cô ấy nói chuyện với tôi.
Either direction was supported during testing.	Theo một trong hai hướng đã được hỗ trợ trong quá trình thử nghiệm.
She is young and beautiful.	Cô ấy còn trẻ và xinh đẹp.
Because, of course, it was never produced.	Bởi vì, tất nhiên, nó không bao giờ được sản xuất.
There's a nice photo of the two of them here.	Có một bức ảnh đẹp của hai người ở đây.
I think relatively few will go the second route.	Tôi nghĩ rằng tương đối ít sẽ đi theo con đường thứ hai.
Furthermore, the processes often require complex and expensive processing equipment.	Hơn nữa, các quy trình thường đòi hỏi thiết bị xử lý phức tạp và đắt tiền.
But some things are quite good.	Nhưng một số điều khá tốt.
Yes, they have.	Có, họ có.
Thank you to everyone who purchased, read or rated the book.	Cảm ơn tất cả những người đã mua, đọc hoặc đánh giá cuốn sách.
Everyone is leaving the house.	Mọi người đang ra khỏi nhà.
A person with many hearts.	Một người có rất nhiều trái tim.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
But everything has changed.	Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
I've never seen anything like it before.	Tôi chưa từng thấy cái nào như vậy trước đây.
They are part of me.	Họ là một phần của tôi.
That, for me, is very important.	Điều đó, đối với tôi, là rất quan trọng.
Otherwise does not work.	Ngược lại là không hoạt động.
But that's not what the evidence suggests here.	Nhưng đó không phải là những gì bằng chứng cho thấy ở đây.
My first theory was wrong.	Lý thuyết đầu tiên của tôi đã sai.
I recommend reading his work here.	Tôi khuyên bạn nên đọc tác phẩm của anh ấy ở đây.
Construction can take years for large projects.	Việc xây dựng có thể mất nhiều năm cho các dự án lớn.
I looked away.	Tôi nhìn đi chỗ khác.
Music helps me remember and forget.	Âm nhạc giúp tôi nhớ và quên.
We should not be surprised that it is difficult.	Chúng ta không nên ngạc nhiên rằng nó khó.
Could be worse.	Có thể tồi tệ hơn.
So you never know.	Vì vậy, bạn không bao giờ biết.
Many say it's their favorite.	Nhiều người nói rằng đó là món yêu thích của họ.
He brought his other hand to her mouth.	Anh đưa tay còn lại lên miệng cô.
Not sure if it's even possible.	Không chắc chắn liệu nó thậm chí có thể.
As far as he was concerned, the conversation was over.	Theo như những gì anh ấy lo ngại thì cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Her parents are both deceased.	Cha mẹ cô đều đã qua đời.
You cannot beat the machine.	Bạn không thể đánh bại máy.
It took a lot of effort.	Nó đã rất nỗ lực.
I have no one to go with.	Tôi không có ai để đi cùng.
No one talks to her like that.	Không ai nói chuyện với cô ấy như vậy.
There is a substantial core of good, quality open source software available.	Có một cốt lõi đáng kể của phần mềm nguồn mở tốt, chất lượng có sẵn.
She never came back again, bad omen.	Cô ấy không bao giờ quay lại nữa, điềm xấu.
But now, so close, he could smell her.	Nhưng bây giờ, rất gần, anh có thể ngửi thấy mùi của cô.
This is truly a book worth reading.	Đây quả thực là một cuốn sách đáng đọc.
Ideas are the source of life.	Ý tưởng là nguồn sống.
It's a useful starting point.	Đó là một điểm khởi đầu hữu ích.
Save a single free finance trip.	Tiết kiệm một chuyến đi tài chính miễn phí duy nhất.
It is a separate program.	Đó là một chương trình riêng biệt.
Without going into details, I'll try to tell you why.	Nếu không đi vào chi tiết, tôi sẽ cố gắng cho bạn biết lý do tại sao.
I am good at this.	Tôi giỏi trong việc này.
We recommend that you make a reservation in advance.	Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chỗ trước.
This should be done on your first post.	Điều này cần được thực hiện trên bài viết đầu tiên của bạn.
He even talked to us on camera.	Anh ấy thậm chí còn nói chuyện với chúng tôi trong camera.
If you pay attention, you have seen what happened.	Nếu bạn chú ý, bạn đã thấy những gì đã xảy ra.
The space is his.	Không gian là của anh ấy.
She took everything from me.	Cô ấy đã lấy đi mọi thứ của tôi.
At least two lines have been developed.	Ít nhất hai dòng đã được phát triển.
We consider the error obvious.	Chúng tôi xem xét lỗi rõ ràng.
I would appreciate some help figuring this out.	Tôi sẽ đánh giá cao một số trợ giúp để tìm ra điều này.
I missed that one.	Tôi đã bỏ lỡ cái đó.
It means more money.	Nó có nghĩa là nhiều tiền hơn.
I'm starting to think maybe it's a good time.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đó là một thời điểm tốt.
Which, we are.	Mà, chúng tôi là.
All books are subject to this date.	Tất cả các cuốn sách là chủ đề vào ngày này.
Three patients died.	Ba bệnh nhân tử vong.
Almost no one is prepared for that.	Gần như không ai được chuẩn bị cho điều đó.
He came up with us.	Anh ấy đã đưa ra với chúng tôi.
This happens partially but never fully.	Điều này xảy ra một phần nhưng không bao giờ toàn bộ.
I myself have begun to believe that.	Bản thân tôi đã bắt đầu tin vào điều đó.
I really couldn't be with him and do a lot of things.	Tôi thực sự không thể ở bên anh ấy và làm được nhiều việc.
He couldn't finish watching.	Anh ấy không thể xem xong.
I also laugh about that.	Tôi cũng cười về điều đó.
They listen and respond with a few words.	Họ lắng nghe và phản hồi bằng một vài từ.
Our life is a unique learning.	Cuộc sống của chúng ta là một học tập duy nhất.
This camera is good for collection or parts.	Máy ảnh này là tốt cho bộ sưu tập hoặc các bộ phận.
Others keep coming back for more.	Những người khác tiếp tục quay lại để biết thêm.
Not three more after that.	Không còn ba cái sau đó nữa.
As such, we accept the findings as true.	Như vậy, chúng tôi chấp nhận những phát hiện là đúng.
I told anyone who would listen.	Tôi đã nói với bất kỳ ai sẽ lắng nghe.
However, that period of peace did not last.	Tuy nhiên, thời kỳ hòa bình đó không kéo dài.
But it gives me the following error.	Nhưng nó mang lại cho tôi lỗi sau.
I can see it right through his shirt.	Tôi có thể nhìn thấy nó ngay qua áo sơ mi của anh ấy.
That would really be impossible.	Điều đó thực sự sẽ là không thể.
Birds disperse the tree as they eat its red fallen fruit.	Các loài chim phát tán cây khi chúng ăn quả rụng màu đỏ của nó.
He stopped ten feet away.	Anh ta dừng lại cách đó mười bước chân.
I have an added question.	Tôi có một câu hỏi được thêm vào.
Order comes first.	Thứ tự có trước.
You really can't do it now anyway.	Bạn thực sự không thể làm điều đó bây giờ dù sao.
He is honest.	Ông là trung thực.
I promise you will agree after trying once.	Tôi hứa bạn sẽ đồng ý sau khi thử một lần.
We will see you at dinner.	Chúng tôi sẽ gặp bạn vào bữa tối.
Make it easy for them, you don't know.	Làm cho nó dễ dàng cho họ, bạn không biết.
I was unable to determine what was in it.	Tôi đã không thể xác định những gì có trong đó.
Memory of the job.	Bộ nhớ của công việc.
The files do not want to play.	Các tập tin không muốn phát.
I can get used to this.	Tôi có thể có được sử dụng cho điều này.
But if we go down, they have no one, not even us.	Nhưng nếu chúng tôi đi xuống, họ không có ai, kể cả chúng tôi.
I think maybe that's what's wrong with me.	Tôi nghĩ có lẽ đó là điều sai với tôi.
It's not too far.	Nó không quá xa.
Now there is a lot of work to do.	Bây giờ có rất nhiều việc phải làm.
That madman was never caught.	Kẻ điên rồ đó chưa bao giờ bị bắt.
But you are not sure how you can make it happen.	Nhưng bạn không chắc chắn làm thế nào bạn có thể làm cho nó xảy ra.
I never understood it.	Tôi không bao giờ hiểu nó.
So maybe we can experiment here.	Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm ở đây.
These companies will do something that makes a profit.	Những công ty này sẽ làm điều gì đó tạo ra lợi nhuận.
This is training.	Đây là đào tạo.
You should ask how you can do this to him.	Bạn nên hỏi làm thế nào bạn có thể làm điều này với anh ta.
So don't worry too much.	Vì vậy, bạn đừng quá lo lắng.
Meaning you go into a list.	Có nghĩa là bạn đi vào một danh sách.
All is dead silence.	Tất cả là sự im lặng chết chóc.
You want to know the battle plan.	Bạn muốn biết kế hoạch chiến đấu.
However, this did not work.	Tuy nhiên, điều này đã không làm được.
Now he feels better but still hurts.	Bây giờ anh ấy cảm thấy tốt hơn nhưng vẫn còn đau.
They return the version number.	Họ trả lại số phiên bản.
I want to get you excited.	Tôi muốn làm cho bạn phấn khích.
A proper history and examination are important for early diagnosis.	Tiền sử và khám thích hợp là quan trọng để chẩn đoán sớm.
It's for their own good, he told himself.	Đó là vì lợi ích của họ, anh ấy nói với chính mình.
This eventually makes a person look tired, old and tired.	Điều này cuối cùng làm cho một người trông mệt mỏi, già nua và mệt mỏi.
His face was worse than hers.	Khuôn mặt anh còn tệ hơn cô.
In fact, most people don't.	Trong thực tế, hầu hết mọi người không.
I still have some fire left.	Tôi vẫn còn một ít lửa.
I want you to find her.	Tôi muốn bạn tìm thấy cô ấy.
We love her.	Chúng tôi yêu cô ấy.
I roll my eyes, even though he can't see.	Tôi đảo mắt, mặc dù anh ấy không thể nhìn thấy.
Let it be purely to guess work.	Hãy để nó hoàn toàn để đoán công việc.
That's the problem with these old men.	Đó là vấn đề với những ông già này.
And it could be.	Và nó có thể là.
Stupid women are easy.	Phụ nữ ngốc thì dễ lắm.
I think they are making an impact.	Tôi nghĩ họ đang tạo ra tác động.
We had to turn water on it.	Chúng tôi đã phải bật nước vào nó.
I'm sorry, there's no reason to read it for yourself.	Tôi xin lỗi, không có lý do gì để đọc nó cho chính mình.
He'll keep the engine running and everything.	Anh ấy sẽ giữ cho động cơ hoạt động và mọi thứ.
It also comes with some small extras.	Nó cũng đi kèm với một số tính năng bổ sung nhỏ.
Let it be there.	Hãy để nó ở đó.
We know some but not enough.	Chúng tôi biết một số nhưng không đủ.
Obviously what she is getting.	Rõ ràng là những gì cô ấy đang nhận được.
It is very fast, but the results are not random.	Nó rất nhanh, nhưng kết quả không phải là ngẫu nhiên.
We can't take the risk.	Chúng tôi không thể mạo hiểm.
Of course, made me feel better on the court.	Tất nhiên, khiến tôi cảm thấy tốt hơn trên tòa án.
They did not meet my gaze.	Họ không bắt gặp ánh nhìn của tôi.
When he spoke again, it was very small and low.	Khi anh ấy nói lại, nó rất nhỏ và trầm.
Sorry is not enough at this point.	Xin lỗi là không đủ trong thời điểm này.
Previously it would continue to build if it had resources left.	Trước đây nó sẽ tiếp tục xây dựng nếu nó còn tài nguyên.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
They told me about the world above.	Họ nói với tôi về thế giới bên trên.
And not every war should happen.	Và không phải cuộc chiến nào cũng nên xảy ra.
I will start with mine.	Tôi sẽ bắt đầu với của tôi.
That's not bad.	Điều đó không tệ.
She's not normal, and that's okay.	Cô ấy không bình thường, và điều đó không sao cả.
A small number.	Một số nhỏ.
You will have no trouble selling with us.	Bạn sẽ không gặp khó khăn khi bán hàng với chúng tôi.
Then you repeat.	Sau đó, bạn lặp lại.
And much more than that.	Và còn nhiều hơn thế nữa.
What you wrote about my daughter.	Những gì bạn đã viết về con gái tôi.
Not fear.	Không sợ hãi.
This means they can slow down, but not slow down.	Điều này có nghĩa là họ có thể chạy chậm lại, nhưng không thể giảm tốc độ.
Options were given to us.	Các tùy chọn đã được đưa ra cho chúng tôi.
However, I tend to stay away from those.	Tuy nhiên, tôi có xu hướng tránh xa những điều đó.
I found some examples on the internet.	Tôi tìm thấy một số ví dụ trên internet.
She looks unusual here.	Cô ấy trông có vẻ khác thường ở đây.
Thank you so much for this class.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho lớp học này.
Anyone in a band knows how difficult this can be.	Bất cứ ai trong một ban nhạc đều biết điều này có thể khó khăn như thế nào.
The manuscript is improved because of it.	Bản thảo được cải thiện vì nó.
Thank you for taking good care of my baby.	Cảm ơn bạn đã chăm sóc con tôi rất tốt.
I'm not surprised he never got married again.	Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy không bao giờ kết hôn nữa.
But in this case it is difficult.	Nhưng trong trường hợp này thì thật là khó.
But that's my process, my art.	Nhưng đó là quá trình của tôi, nghệ thuật của tôi.
He never made the comparison himself.	Anh ấy chưa bao giờ tự mình lên tiếng so sánh.
It worked, the audience loved it.	Nó đã hiệu quả, khán giả đã yêu thích nó.
So thank you for your time and answers.	Vì vậy, cảm ơn bạn đã dành thời gian và câu trả lời.
He walked over.	Anh bước tới.
The article itself says that the investigation is not complete.	Bản thân bài báo nói rằng cuộc điều tra chưa hoàn tất.
When they called, he came.	Khi họ gọi, anh ấy đã đến.
I don't want to see that anymore.	Tôi không muốn nhìn thấy thứ đó nữa.
This is especially for someone with no previous experience or knowledge.	Điều này đặc biệt dành cho người không có kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức trước đây.
It's a kind of death.	Đó là một kiểu chết.
But we told my mother about our plan.	Nhưng chúng tôi đã nói với mẹ tôi về kế hoạch của chúng tôi.
A beautiful thing, he thought.	Một điều tuyệt đẹp, anh nghĩ.
For the next movie.	Đối với bộ phim tiếp theo.
It would be helpful to reiterate some details here for later discussion.	Sẽ rất hữu ích nếu nhắc lại một số chi tiết ở đây để thảo luận sau.
If he can't pass.	Nếu anh ta không thể vượt qua.
He can lie.	Anh ấy có thể nói dối.
The problem is, there's too much of it.	Vấn đề là, có quá nhiều thứ.
Not that we do it.	Không phải chúng tôi làm điều đó.
One year before that.	Một năm trước đó.
This took a while, even with her help.	Điều này đã mất một thời gian, ngay cả khi có sự giúp đỡ của cô ấy.
Boil for another two hours.	Đun sôi thêm hai giờ nữa.
Not the way to go out believe me.	Không phải là cách để đi ra ngoài tin tôi.
Some on each side were emotional.	Một số ở mỗi bên đều xúc động.
She didn't need to think about it, she was sure of it.	Cô không cần nghĩ về điều đó, cô chắc chắn như vậy.
You guys don't.	Các bạn không.
We're taking him in for an investigation.	Chúng tôi đang đưa anh ta đi điều tra.
Crazy things happen here.	Những điều điên rồ xảy ra ở đây.
I found myself without faith.	Tôi thấy mình không có niềm tin.
It is only a matter of time.	Nó chỉ là một vấn đề thời gian.
Second, the test is for a limited time.	Thứ hai, bài kiểm tra là trong một thời gian giới hạn.
They raise their children.	Họ nuôi dạy con cái của họ.
If you have something like this, please share it with our team.	Nếu bạn có điều gì đó như thế này, hãy chia sẻ nó với nhóm của chúng tôi.
Temperature is measured daily.	Nhiệt độ được đo hàng ngày.
He has been to this place many times.	Anh ấy đã đến chỗ này nhiều lần.
I don't write orders.	Tôi không viết theo lệnh.
And art is made by understanding.	Và nghệ thuật được tạo nên bởi sự hiểu biết.
And then another.	Và sau đó khác.
I am my own now.	Tôi bây giờ là của riêng tôi.
Now it's the working class' turn to rule.	Bây giờ đến lượt giai cấp công nhân cầm quyền.
I doubt if much will be done.	Tôi nghi ngờ nếu nhiều sẽ được thực hiện.
I spent a lot of time with them.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian với họ.
He was seriously injured.	Anh ấy bị thương nặng.
But put fear aside.	Nhưng hãy gạt nỗi sợ hãi sang một bên.
You can be great walking dogs and enjoy the necessary exercise.	Bạn có thể là những con chó đi dạo tuyệt vời và thích các bài tập thể dục cần thiết.
I think it has had both negative and positive effects.	Tôi nghĩ rằng nó đã có những tác động tiêu cực và tích cực.
Change must promise joy and end pain.	Thay đổi phải hứa hẹn niềm vui và chấm dứt nỗi đau.
I will stay with my friends.	Tôi sẽ ở với bạn bè của tôi.
This is.	Đây là.
Not expensive.	Không đắt.
Three different sets.	Ba bộ khác nhau.
I'm proud of what you did there.	Tôi tự hào về những gì bạn đã làm ở đó.
But there are some important differences.	Nhưng có một số khác biệt quan trọng.
Or lots of water.	Hoặc nhiều nước.
Not what he's after.	Không phải là những gì anh ta đang theo đuổi.
This condition can affect either side of the heart, and sometimes both.	Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến một trong hai bên của tim, và đôi khi cả hai.
Not that he expected anything.	Không phải là anh ấy mong đợi bất cứ điều gì.
That doesn't need proof.	Điều đó không cần bằng chứng.
I have never been here before.	Tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.
You gave them some credit when they had no one to come.	Bạn đã cho họ một số tín dụng khi họ không có ai đến.
He doesn't seem to notice.	Anh ấy dường như không nhận ra.
Crazy guy.	Thằng khùng.
Trials of the ride started in the same month.	Việc thử nghiệm chuyến đi bắt đầu trong cùng tháng.
These efforts seem to have achieved little, if any, success.	Những nỗ lực này dường như đã đạt được rất ít thành công, nếu có.
It took fifteen years to build.	Phải mất mười lăm năm để xây dựng.
The police station will open in the morning.	Đồn cảnh sát sẽ mở cửa vào buổi sáng.
Or his son.	Hay con trai anh ta.
They don't want to know and don't want you to know either.	Họ không muốn biết và cũng không muốn bạn biết.
First, the small sample size of this study reduces statistical power.	Đầu tiên, kích thước mẫu nhỏ của nghiên cứu này làm giảm sức mạnh thống kê.
Your family is here to comfort you now.	Gia đình bạn đang ở đây để an ủi bạn bây giờ.
They must run at least one for each ball.	Họ phải chạy ít nhất một quả cho mỗi quả bóng.
The article doesn't rule that out.	Bài báo không loại trừ điều đó.
It's really simple.	Nó thực sự đơn giản.
Next is the test test.	Tiếp theo là các thử nghiệm kiểm tra.
However, we leave this matter to future works.	Tuy nhiên chúng tôi để lại vấn đề này cho các tác phẩm sau này.
Here are some pictures for your reference.	Dưới đây là một số hình ảnh để bạn tham khảo.
The second group is used for comparison purposes.	Nhóm thứ hai được sử dụng cho mục đích so sánh.
They mean we'll break up.	Họ có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay.
His voice was so small, it was just a breath.	Giọng nói của anh rất nhỏ, nó chỉ là một hơi thở.
Maybe with an important relationship.	Có thể với một mối quan hệ quan trọng.
They were black.	Họ đã đen.
Use her faith.	Sử dụng đức tin của cô ấy.
I will send you a picture of him.	Tôi sẽ gửi một bức ảnh của anh ấy cho bạn.
It will leave after an hour.	Nó sẽ rời đi sau một giờ.
But he won't.	Nhưng anh ấy sẽ không.
She led the way.	Cô ấy đã dẫn đường.
Simple means beautiful.	Đơn giản có nghĩa là đẹp.
I searched online and couldn't find anything.	Tôi đã tìm kiếm trực tuyến và không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
I tried everything to get them out, but it didn't work.	Tôi đã thử mọi cách để lấy chúng ra, nhưng không hiệu quả.
It's an image of an office.	Đó là hình ảnh của một văn phòng.
For the first time she switched to slow emotional love songs.	Lần đầu tiên cô chuyển sang những bản tình ca cảm xúc chậm rãi.
They don't expect everyone to get the same.	Họ không mong đợi tất cả mọi người đều nhận được như nhau.
Talk to the tree.	Nói chuyện với cái cây.
Can't see anything but money.	Không thể nhìn thấy gì ngoài tiền.
Deal with it accordingly.	Đối phó với nó cho phù hợp.
It's never enough.	Không bao giờ đủ là được.
These laws are not in direct conflict.	Các luật này không xung đột trực tiếp.
I'm not entirely sure how we'll do it, but it's there.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn chúng tôi sẽ làm như thế nào, nhưng nó ở đó.
Really it seems like a super simple project.	Thực sự nó có vẻ như là một dự án siêu đơn giản.
These players have their chance this year.	Những người chơi có cơ hội của họ trong năm nay.
But that financial advantage comes at a heavy cost.	Nhưng lợi thế tài chính đó phải trả giá đắt.
People will move out.	Mọi người sẽ chuyển ra ngoài.
Apparently, they didn't read the book.	Rõ ràng, họ đã không đọc cuốn sách.
Note, it's an improvement on his current condition.	Lưu ý, đó là một sự cải thiện về tình trạng hiện tại của anh ấy.
Who they might be, if they hadn't died that summer.	Họ có thể là ai, nếu họ không chết vào mùa hè năm đó.
I have carried it with me ever since.	Tôi đã mang nó bên mình kể từ đó.
And ground me.	Và tiếp đất cho tôi.
His children knew it.	Các con của ông đã biết điều đó.
They are placed together in a new house.	Họ được đặt cùng nhau trong một ngôi nhà mới.
I never thought that the responsibility would fall into my hands.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trách nhiệm sẽ rơi vào tay tôi.
This, of course, must not happen.	Điều này, tất nhiên, không được xảy ra.
However, we can make that change.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể thực hiện thay đổi đó.
I don't think most people know.	Tôi không nghĩ rằng hầu hết mọi người đều biết.
All data are representative of two independent experiments.	Tất cả dữ liệu là đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
We can say.	Chúng ta có thể nói.
We selected results from only four original papers.	Chúng tôi chọn kết quả chỉ từ bốn bài báo ban đầu.
After she finished, their computer took over.	Sau khi cô ấy hoàn thành, máy tính của họ đã tiếp quản.
I have time.	Tôi có thời gian.
I can't act on her.	Tôi không thể hành động với cô ấy.
He took her hand, gently bringing her into position.	Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng đưa cô vào vị trí.
The hair on the back of his neck moved once more.	Tóc gáy anh lại một lần nữa chuyển động.
And they can't buy finished products from anyone else.	Và họ không thể mua thành phẩm từ bất kỳ ai khác.
There were two splits on his face.	Trên mặt anh có hai chỗ da bị tách ra.
Take the time to do the exercise just once.	Dành thời gian để thực hiện bài tập chỉ một lần.
But then you have to water those plants and carry the water.	Nhưng sau đó bạn phải tưới những cây đó và gánh nước.
I lived but did not learn.	Tôi đã sống nhưng không học hỏi.
Especially during mealtime.	Đặc biệt là trong giờ ăn.
Change the subject to something nice.	Thay đổi chủ đề thành một cái gì đó tốt đẹp.
It's fun.	Thật là vui.
I want to sit down and think for a bit.	Tôi muốn ngồi xuống và suy nghĩ một chút.
For their family.	Đối với gia đình của họ.
He won't mind you sleeping there.	Anh ấy sẽ không phiền khi bạn ngủ ở đó.
Neither side did it.	Cả hai bên đều không làm điều đó.
Hope you have a try and that you also succeed.	Hy vọng bạn có một thử và rằng bạn cũng thành công.
Here work is busy.	Ở đây làm việc bận rộn.
My self.	Riêng tôi.
She left the field and did not return to the game.	Cô rời sân và không quay lại trò chơi.
We will show that.	Chúng tôi sẽ cho thấy điều đó.
I think they felt bad.	Tôi nghĩ họ đã cảm thấy tồi tệ.
We like him better.	Chúng tôi thích anh ấy hơn.
Looks like they're not going anywhere.	Có vẻ như họ sẽ không đi đâu cả.
But first he has to get his little girl back.	Nhưng trước tiên anh ta phải giành lại đứa con gái nhỏ của mình.
Wind falls.	Gió rơi.
It will be a long jump.	Nó sẽ là một bước nhảy xa.
Get free help.	Được giúp đỡ miễn phí.
It's not safe.	Nó không an toàn.
Together they can be art.	Cùng nhau chúng có thể là nghệ thuật.
It seems that, in the face of events, he changed his mind.	Có vẻ như, trước những biến cố, anh ấy đã thay đổi quyết định.
Maybe he's a cross between the two.	Có lẽ anh ấy là con lai giữa hai loại.
She started drinking and stopped eating.	Cô bắt đầu uống rượu và bỏ ăn.
You will have my support no matter what.	Bạn sẽ có sự hỗ trợ của tôi không có vấn đề gì.
Enables conversational sound quality.	Cho phép chất lượng âm thanh đàm thoại.
He doesn't want to have to go out of state again.	Anh ấy không muốn phải đi ra khỏi tiểu bang một lần nữa.
Not sure why that is.	Không rõ tại sao lại như vậy.
And she was liked by everyone who met her.	Và cô ấy đã được thích bởi tất cả những người gặp cô ấy.
Same old story.	Cùng một câu chuyện cũ.
She is not a happy wife.	Cô ấy không phải là một người vợ hạnh phúc.
But at the same time, football is fun.	Nhưng đồng thời, bóng đá là niềm vui.
But to me, the movie was pretty cool.	Nhưng với tôi, bộ phim khá tuyệt.
In the immediate case, this test is not met.	Trong trường hợp tức thời, thử nghiệm này không được đáp ứng.
This guy is just having fun!.	Anh chàng này chỉ đang vui vẻ !.
But that was my last stroke of luck.	Nhưng đó là cú đánh may mắn cuối cùng của tôi.
I never replied.	Tôi không bao giờ hồi âm.
Many years passed.	Nhiều năm trôi qua.
I have no problem talking about it.	Tôi không có vấn đề gì khi nói về nó.
And more to come, no doubt.	Và nhiều hơn nữa sẽ đến, không nghi ngờ gì nữa.
It surprised him with its natural feel.	Nó làm anh ngạc nhiên về cảm giác tự nhiên của nó.
A series of questions need to be answered.	Một loạt các câu hỏi cần được trả lời.
The couple split the cash and money orders.	Cặp đôi phân chia tiền mặt và lệnh chuyển tiền.
They can tell you about the animals.	Họ có thể cho bạn biết về các loài động vật.
This, of course, bypassed the law.	Điều này, tất nhiên, đã bỏ qua luật pháp.
It is very important for the health of his birds.	Nó rất quan trọng đối với sức khỏe của những con chim của anh ấy.
Once done, the code started working as it should.	Sau khi hoàn thành, mã bắt đầu hoạt động như bình thường.
Collectively, two different forms have been identified.	Nói chung, hai hình thức khác nhau đã được xác định.
Should have.	Nên có.
We thought that perhaps some family problem had arisen.	Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ một vấn đề gia đình nào đó đã nảy ra.
A child is not receiving treatment.	Một đứa trẻ không được điều trị.
The morning after a bad storm.	Buổi sáng sau một cơn bão tồi tệ.
But the growth has ended.	Nhưng sự tăng trưởng đã kết thúc.
They eat a lot.	Họ ăn rất nhiều.
So think again.	Vì vậy, hãy suy nghĩ lại.
The sounds continued.	Những âm thanh vẫn tiếp tục.
The first words from him were that she was a tough little girl.	Những lời đầu tiên từ anh ấy là cô ấy là một cô bé cứng rắn.
Know this too will come to an end.	Biết điều này cũng sẽ kết thúc.
I am short and my weight looks disproportionate.	Tôi thấp tay và cân nặng của tôi trông mất cân đối.
These guys have my business from now on.	Những kẻ này có công việc kinh doanh của tôi kể từ bây giờ.
Now, let's look at the right hand side.	Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào phía bên tay phải.
She said it was a personal matter.	Cô ấy nói đó là chuyện cá nhân.
Looks like there are more girls in the practice place.	Có vẻ như có nhiều cô gái hơn ở nơi tập luyện.
The head goes through the glass.	Đầu đi qua kính.
Review the sources.	Xem xét các nguồn.
Any other outcome, and the game continues.	Bất kỳ kết quả nào khác, và trò chơi tiếp tục.
See yourself and what could be the problem.	Nhìn thấy bản thân và những gì có thể là vấn đề.
The two in the middle hold what appears to be an account book.	Cả hai cái ở giữa đều nắm giữ thứ có vẻ là sổ tài khoản.
Things must be burned.	Những thứ phải được đốt cháy.
She went to the wall.	Cô đi đến bức tường.
I wanted to die.	Tôi đã muốn chết.
Season with sugar to taste.	Nêm đường cho vừa ăn.
And it's correct.	Và nó đúng.
She considered leaving, determined not to accept.	Cô coi như bỏ đi, nhất quyết không chịu.
Services vary by model.	Các dịch vụ khác nhau tùy theo mô hình.
This question never represents a problem you face.	Câu hỏi này không bao giờ đại diện cho một vấn đề mà bạn phải đối mặt.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
They have very little to say to each other.	Họ có rất ít điều để nói với nhau.
It takes a lot of energy to go that fast.	Mất rất nhiều năng lượng để đi nhanh như vậy.
Suddenly, this seemed to be the perfect thing.	Đột nhiên, đây dường như là điều hoàn hảo.
I will see it.	Tôi sẽ nhìn thấy nó.
Famous for pointing this out.	Nổi tiếng là chỉ ra điều này.
It was not a language she had ever heard.	Đó không phải là ngôn ngữ cô từng nghe.
Another reason why he couldn't love her.	Một lý do khác khiến anh không thể yêu cô.
Seems to have worked.	Có vẻ như đã làm việc.
It's a serious matter, don't judge me.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng, đừng phán xét tôi.
Again, not happy about it though.	Một lần nữa, không hài lòng về nó mặc dù.
But he can't seem to learn from it.	Nhưng anh ấy dường như không thể rút kinh nghiệm.
I don't want to have sex with you.	Tôi không muốn làm tình với anh.
I will call you back to provide details.	Tôi sẽ gọi lại cho bạn để cung cấp thông tin chi tiết.
The first thing we do, with our main defense plan.	Điều đầu tiên chúng tôi làm, với kế hoạch phòng thủ chính của chúng tôi.
I do not need love.	Tôi không cần tình yêu.
Influence there.	Ảnh hưởng ở đó.
However, they kept coming.	Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục đến.
He rolled down the window.	Anh lăn xuống cửa sổ.
If there is no peace, you have to accept that too.	Nếu không có hòa bình, bạn cũng phải chấp nhận điều đó.
Access the section here.	Truy cập phần tại đây.
I stopped for a second.	Tôi đã dừng lại một giây.
I lost focus and control.	Tôi mất tập trung và kiểm soát.
Visit home.	Ghé thăm nhà nhé.
You are not your father's child.	Bạn không phải là con của cha bạn.
Instead, they ask for more money.	Thay vào đó, họ yêu cầu nhiều tiền hơn.
I'm trying to study mostly just for fun.	Tôi đang cố gắng học chủ yếu chỉ để giải trí.
I wish it was that simple, about him.	Tôi ước nó thật đơn giản, về anh ấy.
Honestly, you can get through without them.	Thành thật mà nói, bạn có thể vượt qua mà không có chúng.
There is a blue car outside.	Có một chiếc ô tô màu xanh bên ngoài.
It was quite a trip.	Đó là một chuyến đi khá.
They are in a different field.	Họ đang ở một lĩnh vực khác.
I have captured every detail perfectly.	Tôi đã nắm bắt mọi chi tiết một cách hoàn hảo.
Both of the following work.	Cả hai cách sau đều hoạt động.
I was never the one to do that.	Tôi chưa bao giờ là người làm điều đó.
I don't know of any such thing.	Tôi không biết bất kỳ điều gì như vậy.
This is him.	Đây là anh ấy.
Each patient has an individual management plan.	Mỗi bệnh nhân có một kế hoạch quản lý riêng.
She doesn't remember me.	Cô ấy không nhớ tôi.
They really spend time together telling stories and content.	Họ thực sự dành thời gian ở bên nhau để kể những câu chuyện và nội dung.
Everything is locked.	Mọi thứ đều bị khóa.
Very few trees.	Rất ít cây xanh.
She has grown.	Cô ấy đã phát triển.
Try them out for a while.	Hãy thử chúng trong một thời gian.
He will come in, and he will perform his show.	Anh ấy sẽ vào, và anh ấy sẽ biểu diễn chương trình của mình.
Thanks for the names and numbers.	Cảm ơn vì những cái tên và những con số.
Change also came to her.	Sự thay đổi cũng đến với cô ấy.
Now, if that's a little too deep for you, fear not.	Bây giờ, nếu điều đó hơi quá sâu đối với bạn, đừng sợ.
This happens without many people realizing it and happens every year.	Điều này xảy ra mà nhiều người không bao giờ phát hiện ra và xảy ra hàng năm.
But they can't forget it.	Nhưng họ không thể quên nó.
They really did.	Họ thực sự đã.
They want their players a certain way.	Họ muốn cầu thủ của họ theo một cách nhất định.
This is not observed.	Điều này không được quan sát.
It's dangerous, but one of many common patterns of behavior.	Nó nguy hiểm, nhưng là một trong nhiều kiểu hành vi phổ biến.
When he has a voice.	Khi anh ta có giọng nói.
Some may need to be paid.	Một số có thể cần được trả tiền.
Order whatever you want.	Đặt hàng bất cứ điều gì bạn muốn.
I think you will really like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thực sự thích nó.
Consider multiple perspectives.	Xem xét nhiều quan điểm.
Data collection was not continued after data analysis.	Việc thu thập dữ liệu không được tiếp tục sau khi phân tích dữ liệu.
In the next step we show.	Trong bước tiếp theo, chúng tôi hiển thị.
At this point, she had walked home enough.	Đến đây, cô đã đi bộ về nhà đủ rồi.
The location, however, is not good.	Vị trí này, tuy nhiên, không tốt.
I stepped out into the warm water.	Tôi bước ra ngoài làn nước ấm áp.
He thinks no, because unfortunately he has nothing to write about.	Anh ấy nghĩ là không, vì tiếc là anh ấy không có gì để viết.
Perform experiments.	Thực hiện các thí nghiệm.
That is a challenge.	Đó là một thách thức.
They were also injured.	Họ cũng bị thương.
I stand there.	Tôi đứng đó.
That is indeed a valid argument.	Đó thực sự là một lập luận hợp lệ.
Someone else entered.	Có người khác bước vào.
We have to make it out.	Chúng tôi phải làm cho nó ra.
Patients were divided into two groups.	Bệnh nhân được chia thành hai nhóm.
I put the box on the floor under the dress.	Tôi đặt chiếc hộp trên sàn dưới chiếc váy.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
They will help ensure that your suit has a really great fit.	Họ sẽ giúp đảm bảo rằng bộ đồ của bạn có một sự vừa vặn thực sự tuyệt vời.
So just give me the results.	Vì vậy, chỉ cần cung cấp cho tôi kết quả.
If you do that, something slightly new will happen.	Nếu bạn làm điều đó, một điều gì đó hơi mới sẽ xảy ra.
Most likely space is limited here, he thought.	Nhiều khả năng là không gian hạn chế ở đây, anh nghĩ.
Or rather, they talk.	Hay nói đúng hơn là họ nói chuyện.
I miss the game.	Tôi nhớ trò chơi.
You need a new approach.	Bạn cần một cách tiếp cận mới.
Your people.	Người của bạn.
But not a lot.	Nhưng không phải là rất nhiều.
But while history runs its course, it is not history to us.	Nhưng trong khi lịch sử chạy theo hướng của nó, nó không phải là lịch sử đối với chúng ta.
I feel broken and emotional.	Tôi cảm thấy tan vỡ và xúc động.
He usually seemed interested in what we were doing.	Anh ấy dường như thường quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm.
About money.	Về tiền.
He did everything he could, and none of it was enough.	Anh ấy đã làm mọi thứ có thể, và không điều nào trong số đó là đủ.
Not so.	Không phải như vậy.
But soon she was breathing deeply, fast asleep.	Nhưng ngay sau đó cô đã thở sâu, ngủ say.
It needs to be organized.	Nó cần phải được tổ chức.
And we will talk.	Và chúng tôi sẽ nói chuyện.
Each of them held something small in their hands.	Mỗi người trong số họ đều cầm một thứ gì đó nhỏ trên tay.
I cannot wait to read more from you.	Tôi không thể chờ để đọc thêm từ bạn.
Greater access to medical and treatment services.	Tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ điều trị và y tế.
In fact, he's the complete opposite.	Thực tế thì anh ấy hoàn toàn ngược lại.
It was very slow, but it worked.	Nó rất chậm, nhưng nó đã hoạt động.
But no sound comes out.	Nhưng âm thanh không phát ra.
We also do not need to approach the reported questions.	Chúng tôi cũng không cần phải tiếp cận các câu hỏi được báo cáo.
The former was a challenge.	Trước đây là một thách thức.
We take mass as the unit of energy.	Chúng tôi lấy khối lượng làm đơn vị năng lượng.
It's the scale of the buildings, the streets.	Đó là quy mô của các tòa nhà, đường phố.
Property, plant and equipment.	Tài sản, nhà máy và thiết bị.
I put the briefcase on the bed and opened it.	Tôi đặt cái cặp lên giường và mở nó ra.
For this reason, they can be extremely helpful.	Vì lý do này, chúng có thể cực kỳ hữu ích.
In other words, not very well.	Nói cách khác, không tốt lắm.
In the event, it never happened.	Trong sự kiện, nó không bao giờ xảy ra.
So I thought id try this one.	Vì vậy, tôi nghĩ id hãy thử cái này.
This is no doubt true for both men and women.	Điều này không còn nghi ngờ gì nữa là đúng đối với cả nam và nữ.
This isn't great, but it's better.	Điều này không tốt lắm, nhưng nó tốt hơn.
She couldn't look at him.	Cô ấy không thể nhìn vào anh ta.
We arrived without knowing what was impossible.	Chúng tôi đến nơi mà không biết điều gì không thể xảy ra.
She knew enough not to tell them that.	Cô biết đủ để không nói với họ điều đó.
Oh, look how he drinks it.	Ồ, hãy nhìn xem anh ấy uống nó như thế nào.
I have his orders.	Tôi đã có lệnh của anh ấy.
They won six.	Họ đã thắng sáu.
We are calling everyone.	Chúng tôi đang gọi mọi.
I think you are sick.	Tôi nghĩ rằng bạn đang bị bệnh.
We don't use ourselves for long to change our lives.	Chúng ta không sử dụng bản thân mình lâu để thay đổi cuộc sống.
Taken literally by him.	Được hiểu theo nghĩa đen của anh ta.
You don't have to worry about exercising.	Bạn không lo lắng về việc tập thể dục.
He is in pain.	Anh rất đau.
However, there is still some way to go.	Tuy nhiên, vẫn còn một số con đường để đi.
Now pull yourselves together and let me talk to you.	Bây giờ hãy kéo bản thân lại gần nhau và để tôi nói chuyện với bạn.
Let's die slowly.	Hãy từ từ chết đi.
Here the technical results will be described.	Tại đây kết quả kỹ thuật sẽ được mô tả.
It's a community.	Đó là một cộng đồng.
It can happen at any age.	Nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.
The military training center must be conducted here.	Trung tâm huấn luyện quân sự phải được tiến hành ở đây.
I will say something to her.	Tôi sẽ nói điều gì đó với cô ấy.
It's good to see you.	Thật tôt khi thây bạn.
No question, best starter item.	Không có câu hỏi, mục khởi đầu tốt nhất.
One needs to be careful, but there are ways.	Người ta cần phải cẩn thận, nhưng có nhiều cách.
The two species did not pay attention to each other.	Hai loài không thèm để ý đến nhau.
When it applies to people, it means they bring the world in.	Khi áp dụng cho mọi người, điều đó có nghĩa là họ đưa cả thế giới vào.
We still have to prepare.	Chúng tôi vẫn phải chuẩn bị.
I bought it for my baby boy.	Tôi đã mua cho bé trai của tôi.
And maybe know how he's doing.	Và có thể biết anh ấy đang làm như thế nào.
She never believed me.	Cô ấy chưa bao giờ tin tôi.
I guess it was on her doorstep.	Tôi đoán nó ở trước cửa nhà cô ấy.
Bad advice for the most part.	Lời khuyên tồi cho hầu hết các phần.
However, in the end, she also nodded.	Tuy nhiên, cuối cùng, cô ấy cũng gật đầu.
As it turned out, both sides had a point.	Hóa ra, cả hai bên đều có lý.
Talk to people you trust.	Nói chuyện với những người bạn tin tưởng.
In one sitting.	Trong một lần ngồi.
But we are still waiting for an answer.	Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.
They think it's time for you to have some fun.	Họ nghĩ rằng đã đến lúc bạn nên có một chút khoái cảm.
I told him it was from my gun.	Tôi nói với anh ta rằng nó là từ súng của tôi.
It's great to see this progress.	Thật là tuyệt vời khi thấy sự tiến bộ này.
There is no loss in picture or sound quality.	Không có sự mất mát về chất lượng hình ảnh hoặc âm thanh.
That is no ordinary politics.	Đó không phải là chính trị bình thường.
I am 21 years old now.	Bây giờ tôi 21 tuổi.
We will be with him every minute we are not at school.	Chúng tôi sẽ ở bên anh ấy mỗi phút chúng tôi không ở trường.
They both know this, needless to say.	Cả hai đều biết điều này, không cần phải bàn thêm.
I can deal with such things.	Tôi có thể đối phó với những thứ như vậy.
You can take it and see how it works.	Bạn có thể lấy nó và xem nó hoạt động như thế nào.
I wish you had written to me.	Tôi ước bạn đã viết thư cho tôi.
All time slow, frantic, and I go crazy.	Tất cả thời gian chậm chạp, điên cuồng, và tôi phát điên.
Thank you for this really good program.	Cảm ơn bạn vì chương trình này thực sự tốt.
I understand, no problem.	Tôi hiểu, không có vấn đề.
First and only.	Đầu tiên và duy nhất.
They won't pay anything extra.	Họ sẽ không trả thêm bất cứ thứ gì.
Only one of the two.	Chỉ có một trong hai người.
It won't be fine.	Nó sẽ không ổn đâu.
We did not lose them.	Chúng tôi đã không để mất chúng.
So you have to be careful what you are asking.	Vì vậy, bạn phải cẩn thận câu hỏi bạn đang hỏi.
I cannot face it.	Tôi không thể đối mặt với nó.
There's a reason for it, and no one understands better than her.	Có lý do của nó, và không ai hiểu rõ hơn cô ấy.
Game over, small car.	Trò chơi kết thúc, chiếc xe nhỏ.
And she misses him.	Và cô nhớ anh.
All night, really.	Cả đêm, thực sự.
Damn, he's not in the church.	Chết tiệt, anh ấy không ở trong nhà thờ.
So just in time.	Vì vậy, chỉ trong thời gian.
I started thinking about going on my own.	Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tự đi.
However, we do not believe that will be a successful argument.	Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng đó sẽ là một lập luận thành công.
But that's a close call.	Nhưng đó là một cách gọi gần gũi.
Our clothes are wet.	Quần áo của chúng tôi ướt.
It feels good.	Nó cảm thấy tốt.
View.	Góc nhìn.
You will need to manually click.	Bạn sẽ cần phải tự nhấp vào.
The statement is true.	Tuyên bố là đúng sự thật.
This tool is built right out of the box using the best of the best.	Công cụ này được xây dựng ngay bằng cách sử dụng tốt nhất những thứ tốt nhất.
How to start.	Bắt đầu như thế nào.
However, we note that the underlying mechanism is still not fully understood.	Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng cơ chế cơ bản vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
I don't worry about school, money, or success.	Tôi không lo lắng về trường học, tiền bạc, hay thành công.
I don't feel like I can come up with a solution for them.	Tôi không cảm thấy mình có thể đưa ra giải pháp cho họ.
The girl did not turn her head.	Cô gái không quay đầu.
One story ends, another has just begun.	Một câu chuyện kết thúc, một câu chuyện khác chỉ mới bắt đầu.
Plaintiff, based on information and.	Nguyên đơn, dựa trên thông tin và.
I could tell she cried.	Tôi có thể nói rằng cô ấy đã khóc.
The two started the war with little to no close relationship.	Cả hai bắt đầu cuộc chiến với ít mối quan hệ thân thiết.
The main idea is as follows.	Ý tưởng chính như sau.
Another very interesting band.	Một ban nhạc rất thú vị khác.
I found him to be a very warm person.	Tôi thấy anh ấy là một người rất ấm áp.
It was performed as the second song of the tour.	Nó được biểu diễn như bài hát thứ hai của chuyến lưu diễn.
Modern city women can be very different.	Phụ nữ thành phố hiện đại có thể rất khác.
It's not my best work, nor is it recent.	Đó không phải là công việc tốt nhất của tôi, cũng không phải là gần đây.
Your website has given us valuable information to work with.	Trang web của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin có giá trị để làm việc.
If you don't pass it while calling this method.	Nếu bạn không vượt qua nó trong khi gọi phương thức này.
But some members are doing more to help than others.	Nhưng một số thành viên đang làm nhiều việc để giúp đỡ hơn những người khác.
And stay away from buildings.	Và tránh xa các tòa nhà.
We have to see if there are practical consequences.	Chúng ta phải xem nếu có những hậu quả thực tế.
Clinical data were obtained from medical records.	Dữ liệu lâm sàng được lấy từ hồ sơ bệnh án.
Then a third message came, saying the same thing.	Sau đó, một tin nhắn thứ ba đến, nói điều tương tự.
At any time you can be arrested.	Bất cứ lúc nào bạn có thể bị bắt.
He has become quiet.	Anh ấy đã trở nên trầm lặng.
It must make you guess.	Nó phải làm cho bạn đoán.
And he chose it.	Và anh ấy đã chọn nó.
You don't have to go far.	Cô không cần phải đi đâu xa.
There is no economic recovery.	Không có sự phục hồi kinh tế.
You must feel pain.	Bạn phải cảm thấy đau đớn.
Too many digital projects are initially focused on social media and mobile devices.	Có quá nhiều dự án kỹ thuật số ban đầu tập trung vào mạng xã hội và thiết bị di động.
Signed by stamp.	Được ký bởi dấu.
I don't even know where to start.	Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
For us, it's definitely the latter.	Đối với chúng tôi, nó chắc chắn là thứ sau.
You can count them.	Bạn có thể đếm chúng.
Came pretty close another time.	Đến khá gần vào lúc khác.
It does nothing for you.	Nó không làm gì cho bạn.
We have done that before.	Chúng tôi đã làm điều đó trước đây.
This request has been accepted.	Yêu cầu này đã được chấp nhận.
I feel the need to say something about this.	Tôi cảm thấy cần phải nói điều gì đó về điều này.
I find myself doing that a lot.	Tôi thấy mình đã làm điều đó rất nhiều.
Death comes faster and more often.	Cái chết đến nhanh hơn và thường xuyên hơn.
But anyway, she smiled and nodded.	Nhưng dù sao thì cô ấy cũng mỉm cười và gật đầu.
Some money is better than no money.	Một số tiền tốt hơn là không có tiền.
It's not a pretty picture.	Đó không phải là một bức tranh đẹp.
Therefore, instant cash is of great importance to them.	Do đó, tiền mặt ngay lập tức có tầm quan trọng lớn đối với họ.
I feel fast.	Tôi cảm thấy nhanh chóng.
I will prove it.	Tôi sẽ chứng minh điều đó.
They say they choose where they want to die.	Họ nói rằng họ chọn nơi họ muốn chết.
This is an escape journey.	Đây là một cuộc hành trình trốn thoát.
Good luck to everyone involved.	Chúc may mắn cho tất cả mọi người tham gia.
Not more than this.	Không phải hơn điều này.
We talked about this.	Chúng tôi đã nói về điều này.
I never had money.	Tôi không bao giờ có tiền.
Whether you spend a little or a lot.	Dù bạn tiêu ít hay nhiều.
I'm still trying to get through a few things.	Tôi vẫn đang cố gắng vượt qua một vài điều.
His wife did not give birth to him.	Vợ ông không sinh con cho ông.
Anyway the interview was made to be an interesting read.	Dù sao cuộc phỏng vấn đã được thực hiện để đọc thú vị.
This seems like an easy technique and is worth a try.	Đây có vẻ như là một kỹ thuật dễ dàng và đáng để thử.
But music is our main focus.	Nhưng âm nhạc là trọng tâm chính của chúng tôi.
You must have that argument.	Bạn phải có lý lẽ đó.
Some are big and some are small.	Một số lớn và một số nhỏ.
Even after he died.	Ngay cả sau khi anh ta đã chết.
He is two people.	Anh ấy là hai người.
It makes no difference.	Nó không có gì khác biệt.
I have planned my life.	Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình.
No side effects were detected in our patient.	Không có tác dụng phụ nào được phát hiện ở bệnh nhân của chúng tôi.
But the actual game content is something else.	Nhưng nội dung trò chơi thực tế là một cái gì đó khác.
And that's unbelievable.	Và điều đó cũng không thể tin được.
As autumn turns to winter, you will begin to receive back what you gave.	Khi mùa thu chuyển sang mùa đông, bạn sẽ bắt đầu nhận lại những gì bạn đã cho.
Shoot first and ask questions later.	Bắn trước và đặt câu hỏi sau.
The same person speaks for both.	Cùng một người nói cho cả hai.
Oh, how times have changed.	Ôi, thời thế đã thay đổi làm sao.
Perhaps this higher education was a waste of time.	Có lẽ thứ giáo dục đại học này đã lãng phí thời gian.
I just enjoy the food.	Tôi chỉ thưởng thức đồ ăn.
We have almost everything in place right now.	Chúng tôi có hầu hết mọi thứ tại chỗ ngay bây giờ.
Even so, the collar is red.	Mặc dù vậy, cổ áo có màu đỏ.
Government how to handle its problems.	Chính phủ làm thế nào để xử lý các vấn đề của nó.
There is no easy way.	Không có cách nào dễ dàng.
I have finished.	Tôi đã hoàn thành.
I let her go and started getting dressed.	Tôi để cô ấy đi và bắt đầu mặc quần áo.
You capture that history and you make it work for you.	Bạn nắm bắt lịch sử đó và bạn làm cho nó hoạt động cho bạn.
He kept it with him most of the day and night.	Anh ấy giữ nó bên mình hầu hết cả ngày lẫn đêm.
And that is saying something.	Và điều đó đang nói lên điều gì đó.
He didn't want to be there anymore.	Anh không muốn ở đó nữa.
Maybe she feels sorry for me.	Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi.
I need you, she thought.	Em cần anh, cô nghĩ vậy.
This method can be called with or without parameters.	Phương thức này có thể được gọi có hoặc không có tham số.
You told me you did.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn đã làm.
You now have fields that don't exist at the base level.	Bây giờ bạn có các trường không tồn tại ở cấp cơ sở.
He can also move faster.	Anh ấy cũng có thể di chuyển nhanh hơn.
Yes, this works for those reasons.	Vâng, điều này hoạt động vì những lý do đó.
I can feel it in my bones.	Tôi có thể cảm thấy nó trong xương của tôi.
It won't kill me.	Nó sẽ không giết tôi.
Few people, including the stars, expect the show to last.	Rất ít người, kể cả các ngôi sao, mong đợi buổi biểu diễn kéo dài.
It was a pleasure to laugh after the day we had.	Thật vui khi được cười sau một ngày chúng tôi có.
But there is no way to actually do it.	Nhưng không có cách nào để thực sự làm điều đó.
They still make me angry so many times.	Họ vẫn khiến tôi tức giận rất nhiều lần.
More than any other time of the day.	Hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày.
No training can stop him from trying to touch himself.	Không có quá trình đào tạo nào có thể ngăn anh ta cố gắng chạm vào bản thân.
And we want our country.	Và chúng tôi muốn đất nước của chúng tôi.
He held my hand and held it for a long time.	Anh nắm tay tôi và nắm rất lâu.
That is her story.	Đó là câu chuyện của cô ấy.
The private economy should develop alongside the state economy.	Kinh tế tư nhân nên phát triển bên cạnh kinh tế nhà nước.
He is constantly drawing on his own experiences.	Anh ấy không ngừng rút ra những kinh nghiệm của bản thân.
That's what we need.	Đó là những gì chúng ta cần.
I play to please them.	Tôi chơi để làm hài lòng họ.
That has never happened before.	Điều đó đã không bao giờ xảy ra trước đây.
Other students choose their major because they love the subject.	Các sinh viên khác chọn chuyên ngành của họ vì họ yêu thích môn học.
And so is my brain.	Và não của tôi cũng vậy.
Today, not tomorrow.	Hôm nay, không phải ngày mai.
I don't look too good.	Tôi trông không quá tốt.
When using this option.	Khi sử dụng tùy chọn này.
They take a long time to write.	Họ mất nhiều thời gian để viết.
For the most part, the base never changes.	Phần lớn là cơ sở không bao giờ thay đổi.
I am so happy for them.	Tôi thật vui cho họ.
Further analysis confirmed this finding.	Phân tích sâu hơn đã xác nhận phát hiện này.
He will help you when you are weak in human ability.	Anh ấy sẽ giúp bạn khi bạn yếu kém về khả năng của con người.
I have to keep a sane head.	Tôi phải giữ một cái đầu tỉnh táo.
She is a woman, again.	Cô ấy là phụ nữ, một lần nữa.
After all, the decision must come from the human heart.	Suy cho cùng, quyết định phải xuất phát từ trái tim con người.
He told us many times.	Anh ấy đã nói với chúng tôi nhiều lần.
Go take care of the business.	Hãy đi lo việc kinh doanh.
Just white took two months.	Chỉ là màu trắng mất hai tháng.
All of us you see here side by side.	Tất cả chúng tôi mà bạn thấy ở đây sát cánh bên nhau.
I wonder why our major didn't tell us this.	Tôi tự hỏi tại sao thiếu tá của chúng tôi không nói với chúng tôi điều này.
This is easy.	Điều này là dễ dàng.
Movement will be rejected.	Chuyển động sẽ bị từ chối.
I can only guess that it has something to do with the library somehow.	Tôi chỉ có thể đoán rằng nó có liên quan đến thư viện bằng cách nào đó.
That is not my point of view.	Đó không phải là quan điểm của tôi.
People are probably already following us.	Mọi người có lẽ đã theo dõi chúng tôi.
I want to do this in the same cell, but as a value.	Tôi muốn thực hiện việc này trong cùng một ô, nhưng dưới dạng giá trị.
Nothing has remained since then.	Không có gì còn lại kể từ đó.
You know what it means to me.	Bạn biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
They too.	Họ cũng vậy.
That money should go to my brother's children.	Số tiền đó nên chuyển cho con của anh trai tôi.
You will see how we use it later.	Bạn sẽ thấy cách chúng tôi sử dụng nó sau.
Sometimes that works.	Đôi khi điều đó hoạt động.
After that night and again the next night.	Sau đêm đó và một lần nữa vào đêm tiếp theo.
Everything is a choice and nothing is defined.	Tất cả mọi thứ là một sự lựa chọn và không có gì được xác định.
Let him wonder.	Hãy để anh ấy tự hỏi.
It should have been done many years ago.	Đáng lẽ nó phải được thực hiện từ nhiều năm trước.
I guess it's fine.	Tôi đoán là ổn.
Plus, the size is really nice and it's quite light.	Thêm vào đó, kích thước thực sự đẹp và nó khá nhẹ.
No fighting, just trying to get out.	Không đánh nhau, chỉ cố gắng thoát ra.
Part of thinking well is thinking outside the box.	Một phần của suy nghĩ tốt là suy nghĩ bên ngoài.
This makes it less expensive and faster.	Điều này làm cho nó ít tốn kém hơn và nhanh hơn.
Mom will be worried.	Mẹ sẽ lo lắng.
Now it's your turn.	Bây giờ là lượt của bạn.
Don't try anything new, just do what we ask.	Đừng thử bất cứ điều gì mới, chỉ làm những gì chúng tôi yêu cầu.
That's the best way to do it.	Đó là cách tốt nhất để làm điều đó.
Understand that you are the only one in control of your life.	Hiểu rằng bạn là người duy nhất kiểm soát cuộc sống của mình.
We're basically in the same boat in the same direction.	Về cơ bản, chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền cho cùng một hướng.
It will repeat when you come back.	Nó sẽ lặp lại khi bạn quay lại.
I had to create something worthwhile for his music.	Tôi phải tạo ra thứ gì đó đáng giá cho âm nhạc của anh ấy.
The struggle was too much for her.	Cuộc đấu tranh đã là quá nhiều cho cô ấy.
It just seems to make things worse.	Nó dường như chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
He was not chosen to perform at the ball.	Anh không được chọn trình diễn ở vòng dạ hội.
I love both of you.	Tôi yêu cả hai bạn.
Develop your work and financial skills.	Phát triển kỹ năng làm việc và tài chính của bạn.
The name depends on the area you live in.	Tên phụ thuộc vào khu vực bạn sống.
It must be power.	Nó phải là sức mạnh.
But I don't.	Mà tôi không.
But women died giving birth at home in the camp.	Nhưng phụ nữ đã chết khi sinh con tại nhà trong trại.
Staff very friendly and helpful.	Nhân viên rất thân thiện và hữu ích.
Find your first customer.	Tìm khách hàng đầu tiên của bạn.
It is on them.	Đó là vào họ.
It is not possible to succeed on your own.	Không thể tự mình thành công.
The error bars represent the standard error of the vehicle.	Các thanh lỗi thể hiện sai số tiêu chuẩn của phương tiện.
Lower in the middle and top.	Càng thấp ở giữa và trên cùng.
Now, pour the fat away.	Bây giờ, đổ mỡ đi.
He showed me a picture.	Anh ấy cho tôi xem một bức tranh.
It can have a negative impact on performance.	Nó có thể có tác động tiêu cực đến hiệu suất.
There is no hope for me.	Không có hy vọng cho tôi.
However, it's not just that.	Tuy nhiên, nó không chỉ như vậy.
He was very aware of my vision loss.	Anh ấy rất biết về việc tôi bị mất thị lực.
They stared at me.	Họ nhìn tôi chằm chằm.
He doesn't have a desk.	Anh ấy không có bàn làm việc.
They paid very well at the time.	Họ trả lương rất cao vào thời điểm đó.
Five independent experiments were performed with similar results.	Năm thí nghiệm độc lập được thực hiện với kết quả tương tự.
We had a great talk.	Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời.
Mom took a tissue.	Mẹ lấy khăn giấy.
For three months, two days, six hours.	Trong ba tháng, hai ngày, sáu giờ.
He never took it up.	Anh ấy không bao giờ lấy nó lên.
This is about doing something different.	Đây là về việc làm một cái gì đó khác biệt.
Even family members can't see them.	Ngay cả các thành viên trong gia đình cũng không nhìn thấy chúng.
This is interesting, you see.	Điều này thật thú vị, bạn thấy đấy.
So is dad.	Bố cũng vậy.
In some ways, this is nothing new.	Theo một số cách, điều này không có gì mới.
You want to give it to me, great.	Bạn muốn đưa nó cho tôi, tuyệt vời.
I think this is where it is supposed to be.	Tôi nghĩ rằng đây là nơi nó được cho là.
We will go soon.	Chúng tôi sẽ đi sớm.
It's about me.	Đó là về tôi.
I have a client with the same problem.	Tôi có một khách hàng với cùng một vấn đề.
Our friend went somewhere and we don't know where.	Bạn của chúng tôi đã đi đâu đó và chúng tôi không biết ở đâu.
And we don't know why.	Và chúng tôi không biết tại sao.
Like a baby.	Giống như một em bé.
And that happens.	Và điều đó xảy ra.
They won't make a pattern, but she feels they should.	Họ sẽ không tạo ra một khuôn mẫu, nhưng cô ấy cảm thấy họ nên làm.
Obviously they come from money.	Rõ ràng chúng đến từ tiền.
You don't have to be taught its essential nature.	Bạn không cần phải được dạy về bản chất thiết yếu của nó.
His mother looked up as they entered.	Mẹ anh nhìn lên khi họ bước vào.
My mouth gaped.	Miệng tôi há hốc.
It was a strange scene.	Đó là một cảnh kỳ lạ.
We never focus.	Chúng tôi không bao giờ tập trung.
Even as we move forward in the sequel.	Ngay cả khi chúng tôi tiến lên trong phần tiếp theo.
They may have business around the world.	Họ có thể có kinh doanh trên khắp thế giới.
You would think that art is a public service.	Bạn sẽ nghĩ rằng nghệ thuật là một dịch vụ công cộng.
Finally, after almost three hours, we met on equal terms.	Cuối cùng, sau gần ba giờ, chúng tôi gặp nhau trong điều kiện bình đẳng.
Life doesn't usually work out that way.	Cuộc sống thường không diễn ra theo cách đó.
And this game has the potential to have some kind of story in it.	Và trò chơi này có tiềm năng có một loại câu chuyện trong đó.
You would, again, be wrong.	Bạn sẽ, một lần nữa, đã sai.
I don't have a brother.	Tôi không có anh trai.
People are moving fast.	Mọi người đang di chuyển nhanh chóng.
So once they were done.	Vì vậy, một khi họ đã được thực hiện.
She is strong.	Cô ấy mạnh mẽ.
Code reviews are being ignored.	Đánh giá mã đang bị bỏ qua.
I want to talk a little bit about why we are here today.	Tôi muốn nói một chút về lý do tại sao chúng ta ở đây hôm nay.
I think this is indeed the case.	Tôi nghĩ rằng đây thực sự là trường hợp.
Be as specific as possible.	Hãy cụ thể nhất có thể.
Obviously this is something more long-term.	Rõ ràng đây là một cái gì đó dài hạn hơn.
However this is not a proof.	Tuy nhiên điều này không phải là một bằng chứng.
She's in the last apartment on the left.	Cô ấy ở căn hộ cuối cùng bên trái.
And that's the wrong thing to do.	Và đó là một điều sai lầm để làm.
I don't know if the window is up or down.	Anh không biết cửa sổ lên hay xuống.
Finally, she closed the window and went back to the door.	Cuối cùng, cô ấy đóng cửa sổ và quay trở lại cửa.
This is just a movie.	Đây chỉ là một bộ phim.
She brought her hand to her mouth and glanced around.	Cô đưa tay lên miệng và liếc nhìn xung quanh.
He fired his gun into the air.	Anh ta nã súng vào không trung.
Of course you can.	Tất nhiên bạn có thể.
I can't seem to get ahead of the game.	Tôi dường như không thể vượt lên trước trò chơi.
Pretty tough job to beat.	Công việc khá khó khăn để đánh bại.
It is made to work and to last.	Nó được tạo ra để hoạt động và tồn tại lâu dài.
His wife will not be pleased.	Vợ anh sẽ không hài lòng.
Faith is not without pain.	Niềm tin không phải là không bị đau đớn.
Attacked for cause.	Bị tấn công vì nguyên nhân.
They can be touched, opened, seen through.	Chúng có thể được chạm vào, mở ra, nhìn xuyên qua.
She is a great friend.	Cô ấy là một người bạn tuyệt vời.
From the perspective.	Từ quan điểm.
That is a bad thing.	Đó là một điều tồi tệ.
There are lots of clothes to choose from and different types.	Có rất nhiều quần áo để lựa chọn và các loại khác nhau.
Spring has come.	Mùa xuân đã đến gần.
If it is not in the original list.	Nếu nó không có trong danh sách ban đầu.
Good to go.	Tốt để đi.
I've seen too many, in fact.	Tôi đã thấy quá nhiều, trên thực tế.
We may not know if it will work for another thirty years.	Chúng ta có thể không biết liệu nó có hoạt động trong ba mươi năm nữa hay không.
However, for a man, that is no reason to cut ties.	Tuy nhiên, đối với một người đàn ông, đó không phải là lý do để cắt đứt mối liên hệ.
He cut his throat.	Anh ta cắt cổ mình.
Food and service were top of the day.	Thức ăn và dịch vụ là hàng đầu trong ngày.
In some cases, that is bound to happen.	Trong một số trường hợp, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Put in the year, to find yourself young again.	Đặt trong năm, để thấy mình trẻ lại.
I've never killed anything before.	Tôi chưa bao giờ giết bất cứ thứ gì trước đây.
We will have to return them to him.	Chúng tôi sẽ phải trả lại chúng cho anh ta.
I hope you keep yourself clean.	Tôi mong bạn giữ mình trong sạch.
Appreciate your thoughts.	Đánh giá cao những suy nghĩ của bạn.
This does not take much time.	Điều này không mất nhiều thời gian.
He looks very white about them.	Anh ấy trông rất trắng về chúng.
And, like our house, nothing of friends.	Và, giống như ngôi nhà của chúng tôi, không có gì của bạn bè.
What they usually do.	Điều mà họ thường làm.
He held it up, he looked at it.	Anh giơ nó lên, anh nhìn nó.
Test limits in extreme well conditions.	Kiểm tra các giới hạn trong điều kiện giếng khắc nghiệt.
Artistic rather related approaches would describe the following.	Các cách tiếp cận nghệ thuật thay vì có liên quan sẽ mô tả những điều sau đây.
That will do fine.	Điều đó sẽ làm tốt.
Except for some of your users.	Ngoại trừ một số người dùng của bạn.
Tell it to do.	Bảo nó phải làm.
She followed his lead.	Cô đi theo sự dẫn dắt của anh ta.
God help her.	Chúa giúp cô ấy.
However, I can see it now.	Tuy nhiên, tôi có thể thấy nó bây giờ.
He hated that voice and what she was thinking.	Anh ghét giọng nói đó và những gì cô đang nghĩ.
It doesn't show any errors.	Nó không hiển thị bất kỳ lỗi nào.
Now, when you want to trade.	Bây giờ, khi bạn muốn giao dịch.
Some employees worked without pay to fix the game.	Một số nhân viên đã làm việc không lương để sửa trò chơi.
Let's go to the great hall.	Hãy đi đến hội trường lớn.
I looked away from him.	Tôi nhìn ra xa anh ta.
Maybe he's got a finger injury or something.	Có thể anh ấy đang bị chấn thương ở ngón tay hay gì đó.
This may be due to population control policies.	Điều này có thể là do chính sách kiểm soát dân số.
I looked back.	Tôi nhìn lại.
The authors reported overall survival outcomes from these studies.	Các tác giả đã báo cáo kết quả sống sót tổng thể từ các nghiên cứu này.
It's hard for me to love him.	Thật khó để tôi yêu anh ấy.
The upper limit of the number of events in the signal area.	Giới hạn trên của số sự kiện trong vùng tín hiệu.
I don't know what is right.	Tôi không biết điều gì là đúng.
That's what you have to do.	Đó là những gì bạn phải làm.
She told me that once.	Cô ấy đã nói điều đó với tôi một lần.
At least here below.	Ít nhất là ở đây bên dưới.
Any growth is considered positive.	Bất kỳ sự tăng trưởng nào cũng được coi là tích cực.
Let yourself find them.	Hãy để bản thân bạn tìm thấy chúng.
This will be very interesting.	Điều này sẽ rất thú vị.
Then he didn't go.	Sau đó anh ta không đi.
It's one of those games where they beat you.	Đó là một trong những trò chơi mà họ đánh bại bạn.
I guess it's just time.	Tôi đoán đó chỉ là thời gian.
They are just dreams.	Chúng chỉ là những giấc mơ.
I know that's a lot to ask,.	Tôi biết đó là rất nhiều điều để hỏi ,.
You just said so.	Bạn vừa nói như vậy.
However, they tried.	Tuy nhiên, họ đã cố gắng.
He will definitely come.	Anh ấy chắc chắn sẽ đến.
This is my actual car picture.	Đây là hình ảnh chiếc xe thực tế của tôi.
It gives them a purpose, something to live for.	Nó cho họ một mục đích, một cái gì đó để sống.
They really get in on the action in this.	Họ thực sự tham gia vào hành động trong này.
That is not my job.	Đó không phải là việc của tôi.
They did look the same to me.	Họ đã trông giống nhau đối với tôi.
He is very good with his children.	Anh ấy rất tốt với các con của mình.
Then the most amazing thing happened.	Sau đó, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra.
This definition still has an open character.	Định nghĩa này vẫn còn một ký tự mở.
Not so.	Không phải vậy.
They are not many.	Chúng không nhiều.
And she was with her.	Và cô ấy đã ở bên cô ấy.
So is cold.	Lạnh cũng vậy.
Smile as you watch your family enjoy every last drop!.	Hãy mỉm cười khi bạn nhìn gia đình mình tận hưởng từng giọt cuối cùng !.
It was a real room.	Đó là một căn phòng thực sự.
And there was an opened bottle.	Và có một chai đã mở.
But then completely stopped.	Nhưng sau đó hoàn toàn dừng lại.
We leave the door open and share our food.	Chúng tôi để cửa mở và chia sẻ thức ăn của chúng tôi.
Nine, eight, seven.	Chín, tám, bảy.
You can take whatever you want.	Bạn có thể lấy bất kỳ cái nào bạn muốn.
I'll pass the word on our stop.	Tôi sẽ chuyển lời về điểm dừng của chúng ta.
That's a big part of it.	Đó là một phần lớn của nó.
And the problem lies with us.	Và vấn đề nằm ở chúng tôi.
I want to press a button just because it's there.	Tôi muốn nhấn một nút chỉ vì nó ở đó.
But he won't do that.	Nhưng anh ấy sẽ không làm điều đó.
But if you tell anyone, you know what will happen.	Nhưng nếu bạn nói với bất cứ ai, bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
That is our strategy.	Đó là chiến lược của chúng tôi.
We were even.	Chúng tôi đã thậm chí.
He shouldn't be defending the president.	Anh ấy không nên bảo vệ tổng thống.
We have a lot of questions and answers about it here.	Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi và câu trả lời về nó ở đây.
In fact, he had never seen it.	Trên thực tế, anh chưa bao giờ nhìn thấy nó.
She was once a daughter to him.	Cô đã từng là con gái đối với anh.
It's bigger, you know.	Nó lớn hơn, bạn biết đấy.
Compared to other methods, this one can be done at home.	So với các phương pháp khác, phương pháp này có thể được thực hiện tại nhà.
There's so much we don't understand.	Có quá nhiều điều chúng tôi không hiểu.
I really don't know what else to say.	Tôi thực sự không biết phải nói gì khác.
This blog does just that.	Blog này làm điều đó.
If it's based on fear, then let it go.	Nếu nó dựa vào nỗi sợ hãi, thì hãy bỏ nó đi.
Unless we're wrong about her.	Trừ khi chúng ta sai về cô ấy.
We are far from everyone.	Chúng tôi xa mọi người.
This thinking will continue in the next report.	Suy nghĩ này sẽ tiếp tục trong báo cáo tiếp theo.
She lost a mother, then a father.	Cô ấy đã mất một người mẹ, rồi một người cha.
I lost my heart.	Tôi đánh mất trái tim.
Today, it's as if it never happened.	Hôm nay, nó như thể nó chưa bao giờ xảy ra.
Of course, you will continue to work in the store.	Tất nhiên, bạn sẽ tiếp tục làm việc trong cửa hàng.
He knows it, and doesn't make a lot of it.	Anh ấy biết điều đó, và không tạo ra nhiều điều trong số đó.
You need to understand this.	Bạn cần hiểu điều này.
She is coming here.	Cô ấy đang đến đây.
Not in court, and not in my hearing.	Không phải tại tòa án luật, và không phải trong phiên điều trần của tôi.
However, she knew that wouldn't work.	Tuy nhiên, cô biết điều đó sẽ không làm được.
An example is currently in a high position.	Một ví dụ hiện đang ở một vị trí cao.
This makes me feel a little better, knowing his name.	Điều này làm cho tôi cảm thấy tốt hơn một chút, biết tên của anh ấy.
The reason for the change is unknown.	Lý do cho sự thay đổi là không rõ.
I just can't stand it.	Tôi chỉ không thể chịu đựng được nó.
I don't want to die here.	Anh không muốn chết ở đây.
Think of it as his home address.	Hãy coi đó là địa chỉ nhà của anh ấy.
I changed both of these.	Tôi đã thay đổi cả hai điều này.
Only expected.	Chỉ được mong đợi.
I don't feel well.	Tôi không cảm thấy khỏe.
One must follow.	Người ta phải làm theo.
You were supposed to go to college.	Bạn đáng lẽ phải đi học đại học.
The addition will take two steps.	Việc bổ sung sẽ có hai bước.
She got into bed and immediately started taking selfies.	Cô ấy lên giường và ngay lập tức bắt đầu tự sướng.
Your best must be good enough.	Điều tốt nhất của bạn phải đủ tốt.
With this, access of cellular services to the general public will be denied.	Với điều này, quyền truy cập của các dịch vụ di động cho công chúng sẽ bị từ chối.
He should never give in to his needs.	Anh ta không bao giờ nên nhượng bộ những nhu cầu của mình.
They come to work.	Họ đến để làm việc.
Hardly anyone is outside.	Hầu như không ai ở bên ngoài.
I've saved the rest for later.	Tôi đã để dành phần còn lại cho sau này.
I just found out about him today.	Tôi chỉ mới biết điều đó về anh ấy ngày hôm nay.
He can't just leave it as it is because that won't work.	Anh ấy không thể để nguyên như vậy vì điều đó sẽ không hiệu quả.
No one knows anything about the woman he describes.	Không ai biết gì về người phụ nữ mà anh ta mô tả.
I've been keeping an eye on someone else.	Tôi đã để mắt đến người khác.
In reality, things are more complicated.	Trong thực tế, mọi thứ phức tạp hơn.
And your joy will be great.	Và niềm vui của bạn sẽ rất lớn.
But we don't think so.	Nhưng chúng tôi không nghĩ như vậy.
And the way in which one's point of view is presented has changed.	Và cách thức đưa ra quan điểm của một người đã thay đổi.
Winter has finally come.	Mùa đông cuối cùng đã đến.
After fixing the door, you can remove it.	Sau khi cố định cửa, bạn có thể tháo nó ra.
At some point, she simply gave up.	Tại một thời điểm nào đó, cô ấy chỉ đơn giản là từ bỏ.
Pour over chicken.	Đổ lên trên thịt gà.
City to do so.	Thành phố để làm như vậy.
We hear great things about you.	Chúng tôi nghe những điều tuyệt vời về bạn.
You decide who uses their tools best!.	Bạn đưa ra quyết định xem ai sử dụng công cụ của họ xuất sắc nhất !.
It is a difficult process for many people.	Đó là một quá trình khó khăn đối với nhiều người.
That's stupid.	Điều đó thật ngu ngốc.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
So she does.	Vì vậy, cô ấy làm.
She made her voice calm.	Cô ấy làm cho giọng nói của mình bình tĩnh.
I see that changed a bit.	Tôi thấy điều đó thay đổi một chút.
The difference makes sense to me, it doesn't make sense here.	Sự khác biệt có ý nghĩa đối với tôi, nó không có ý nghĩa ở đây.
She might win another one.	Cô ấy có thể giành được một cái khác.
Don't break it.	Đừng phá vỡ nó.
We have to make sure that such a thing never happens again.	Chúng ta phải đảm bảo rằng một điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Evil as something really exists is excluded.	Cái ác như một cái gì đó thực sự tồn tại bị loại trừ.
Officers are not taught to shoot a person so that they die.	Các sĩ quan không được dạy để bắn một người để họ chết.
Now we miss them.	Bây giờ chúng tôi nhớ họ.
Maybe that's my problem.	Có lẽ đó là vấn đề của tôi.
It just hit me how.	Nó chỉ đánh tôi như thế nào.
I'll get her a drink in a minute.	Tôi sẽ mặc đồ uống cho cô ấy trong một phút nữa.
I love my children and love being a mother.	Tôi yêu con tôi và thích làm mẹ.
And now, it has nothing to do with it.	Còn bây giờ, nó không liên quan gì cả.
It makes him for the moment one with the truth.	Nó làm cho anh ta cho thời điểm này một với sự thật.
All right, peace, my friend.	Được rồi, bình an, bạn của tôi.
He is a truly special man.	Anh ấy là một người đàn ông thực sự đặc biệt.
We can stay here for at least a few hours.	Chúng tôi có thể ở đây ít nhất vài giờ.
Also, every website is different.	Ngoài ra, mọi trang web đều khác nhau.
Then there's the question of the game's weird difficulty.	Sau đó, có một câu hỏi về độ khó kỳ lạ của trò chơi.
We just see it as a fun and a creative process.	Chúng tôi chỉ coi nó như một niềm vui và một quá trình sáng tạo.
It's a thing of beauty.	Đó là một điều của vẻ đẹp.
She had never liked making phone calls with the people present.	Cô chưa bao giờ thích gọi điện thoại với những người có mặt ở đó.
But we don't want them to be used.	Nhưng chúng tôi không muốn chúng được sử dụng.
In my opinion, no.	Ý kiến ​​của tôi, không có.
And, finally, remember this.	Và, cuối cùng, hãy nhớ điều này.
I don't think he will be bigger than me.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ lớn hơn tôi.
Be the first to play this role on the big screen.	Là người đầu tiên đóng vai này trên màn ảnh rộng.
Walking around this city, she knew a whole new person very well.	Đi dạo quanh thành phố này, cô ấy biết rất rõ một con người hoàn toàn mới.
People watch what they expect to see.	Mọi người xem những gì họ mong đợi để xem.
Now that you're older, it's different.	Bây giờ khi bạn đã lớn hơn, nó đã khác.
By the looks of it, so are some of you.	Nhìn bề ngoài của nó, một số bạn cũng vậy.
No one answered the door.	Không có ai trả lời cửa.
I did that and she published it.	Tôi đã làm điều đó và cô ấy đã xuất bản nó.
The first time was a few days after that party in the country.	Lần đầu tiên là vài ngày sau bữa tiệc đó trong nước.
He was really scared.	Anh thực sự sợ hãi.
We showed the movie and everyone seemed to really enjoy it.	Chúng tôi đã chiếu bộ phim và mọi người dường như thực sự thích nó.
I'm still trying to find the perfect one.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm một cái hoàn hảo.
This includes, in my view, education.	Điều này bao gồm, theo quan điểm của tôi, giáo dục.
And then it executes.	Và sau đó nó thực hiện.
It's a close thing, though.	Mặc dù vậy, đó là một điều gần gũi.
None of his friends ever saw him again.	Không ai trong số bạn bè của anh ấy từng gặp lại anh ấy.
Give them the tools.	Hãy cung cấp cho họ các công cụ.
Members know where it comes from.	Thành viên biết nó đến từ đâu.
Brown is not without his day in court.	Brown không phải là không có ngày của mình tại tòa án.
We have no time to waste.	Chúng tôi không có thời gian để lãng phí.
Currently, you don't see her because of the long distance.	Hiện tại, bạn không gặp cô ấy vì khoảng cách xa.
Did not immediately respond to a request for comment.	Đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
There were many things he wanted to ask.	Có rất nhiều điều anh ấy muốn hỏi.
Therefore, there is no city sales tax.	Do đó, không có thuế bán hàng thành phố.
I tried for the ideal chair and was not realistic.	Tôi đã cố gắng cho chiếc ghế lý tưởng và không thực tế.
It never has.	Nó không bao giờ có.
They had a few minutes, maybe.	Họ đã có một vài phút, có thể.
Then we lay down and turned off the lights.	Sau đó chúng tôi nằm xuống và tắt đèn.
One source of information.	Một nguồn thông tin.
She needs advice on what to do.	Cô ấy cần lời khuyên về những gì phải làm.
Be creative with it.	Hãy sáng tạo với nó.
You don't give me anything.	Bạn không cho tôi bất cứ điều gì.
Best presented in state court.	Trình bày tốt nhất tại tòa án tiểu bang.
Everyone is like that.	Tất cả mọi người đều như vậy.
Don't get in the way.	Đừng cản đường.
We will do it again this week.	Chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa trong tuần này.
My brother sent it to me a few months ago.	Anh trai tôi đã gửi nó cho tôi vài tháng trước.
I hated him.	Tôi đã ghét cậu ấy.
When the war ended both returned to their homes.	Khi chiến tranh kết thúc cả hai trở về nhà của họ.
Actually, it's the other way around.	Trên thực tế, nó là một cách khác.
The little girl seemed to agree.	Cô gái nhỏ dường như đã đồng ý.
And keep yourself connected to the outside world.	Và giữ cho mình kết nối với thế giới bên ngoài.
It is very unusual.	Nó rất bất thường.
Don't stop until your dreams come true.	Đừng dừng lại cho đến khi ước mơ của bạn trở thành hiện thực.
Year and year and their year.	Năm và năm và năm của họ.
It usually takes me about half a day to make a mix.	Tôi thường mất khoảng nửa ngày để thực hiện một hỗn hợp.
Then it suddenly hit me.	Rồi nó bất ngờ ập đến với tôi.
You didn't do anything to cause this.	Bạn đã không làm bất cứ điều gì để gây ra điều này.
Somehow, it wasn't the thing that did.	Bằng cách nào đó, nó không phải là điều đã làm.
The other is running water.	Thứ khác là nước sinh hoạt.
This collection is provided for research and private research use only.	Bộ sưu tập này chỉ được cung cấp cho nghiên cứu và sử dụng cho nghiên cứu tư nhân.
Time always moves forward.	Thời gian luôn trôi về phía trước.
See your child learn.	Nhìn thấy con học.
He knew it was there.	Anh ấy biết nó đã ở đó.
She knew better than to look back at the past.	Cô biết tốt hơn là nên nhìn lại quá khứ.
It was the first time for me.	Đó là lần đầu tiên đối với tôi.
I paid extra for it.	Tôi đã trả thêm tiền cho nó.
Knowledge, the past, can only project what is known.	Kiến thức, quá khứ, chỉ có thể chiếu những gì đã biết.
I want to make two additional points.	Tôi muốn thực hiện hai điểm bổ sung.
I have resources now.	Bây giờ tôi có tài nguyên.
Plus, he's worried about you.	Thêm vào đó, anh ấy đang lo lắng cho bạn.
Quite the opposite, in fact.	Hoàn toàn ngược lại, trên thực tế.
Look at her words.	Nhìn vào lời nói của cô ấy.
That is everyday life.	Đó là cuộc sống hàng ngày.
Oh, it's deeper this way.	Ồ, nó sâu hơn theo cách này.
We have a free form to go where we are going.	Chúng tôi có một biểu mẫu miễn phí để đi đến nơi chúng tôi sẽ làm.
But everyone knows the gas is there.	Nhưng mọi người đều biết khí ở đó.
Before, the sense of responsibility was much higher.	Trước đây, tinh thần trách nhiệm cao hơn nhiều.
You see, the water is moving.	Bạn thấy đấy, nước đang chuyển động.
If that's the case, he's come to the wrong place.	Nếu đúng như vậy, anh ấy đã đến nhầm chỗ.
I want to win today.	Tôi muốn giành chiến thắng ngày hôm nay.
These bars travel well.	Những quán bar này đi du lịch tốt.
But only here.	Nhưng chỉ ở đây.
You know you'll let him down.	Bạn biết bạn sẽ làm anh ấy thất vọng.
He has heard and seen enough.	Anh đã nghe và thấy đủ.
Sometimes, another health problem can give rise to your skin problem.	Đôi khi, một vấn đề sức khỏe khác có thể làm phát sinh vấn đề về da của bạn.
With great products.	Cùng những sản phẩm tuyệt vời.
Put under pressure.	Đặt dưới áp lực.
We run faster.	Chúng tôi chạy nhanh hơn.
He also has a criminal record.	Anh ta cũng đã có tiền án.
One is not so good.	Một là không quá tốt.
She is no longer with us.	Cô ấy không còn ở bên chúng tôi nữa.
It holds well for repeated use.	Nó giữ tốt để sử dụng nhiều lần.
He did that often.	Anh ấy đã làm điều đó thường xuyên.
I was still in college when this happened.	Tôi vẫn đang học đại học khi điều này xảy ra.
Agree with your point here.	Đồng ý với quan điểm của bạn ở đây.
You just feel better.	Bạn chỉ cảm thấy tốt hơn.
I think it's bigger than ever.	Tôi nghĩ nó lớn hơn bao giờ hết.
That's what he taught me.	Đó là lời anh ấy dạy tôi.
I wonder if she has any beer in the house.	Tôi tự hỏi không biết cô ấy có bia nào trong nhà không.
You are safe from him.	Bạn được an toàn khỏi anh ta.
He did it himself.	Anh ấy tự làm.
I hope they ask me again and let me choose my subject.	Tôi hy vọng họ hỏi tôi một lần nữa và để tôi chọn môn học của mình.
They let the land go.	Họ để cho đất đi.
Not with the time we have.	Không phải với thời gian chúng tôi có.
It was not until much later that his views began to make sense.	Mãi sau này, quan điểm của anh ấy mới bắt đầu có ý nghĩa.
He looked at their photo on his desk.	Anh nhìn vào bức ảnh của họ trên bàn làm việc của mình.
Do yourself a safe driving benefit.	Làm cho mình một lợi ích lái xe an toàn.
That is not natural.	Đó không phải là tự nhiên.
Now is the time.	Bây giờ là lúc.
She was present at our wedding.	Cô ấy đã có mặt trong đám cưới của chúng tôi.
We challenge ourselves, our customers and the industry.	Chúng tôi thách thức bản thân, khách hàng và ngành.
3rd floor, open space.	Tầng 3, không gian thoáng.
Sign the contract or go home.	Ký hợp đồng hoặc về nhà.
No one got out even though it was just sitting there.	Không ai thoát ra ngoài mặc dù nó chỉ ngồi đó.
Back to the original post.	Quay lại bài viết ban đầu.
I came across this place by myself.	Tôi đã tự mình đi qua nơi này.
Learn to get what you need.	Học cách lấy những gì bạn cần.
They usually stand near the dog.	Họ thường đứng gần con chó.
But that's only part of the problem.	Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề.
I don't want it to end.	Tôi không muốn nó kết thúc.
Plus, the date you give me, it's correct.	Thêm vào đó, ngày bạn cho tôi, nó chính xác.
This is probably the challenge for most of us.	Đây có lẽ là thách thức đối với hầu hết chúng ta.
Look at the knees and stand in line.	Nhìn vào đầu gối và đứng thẳng hàng.
It can be your best friend.	Nó có thể là người bạn tốt nhất của bạn.
They witnessed their friends being tragically killed.	Họ đã chứng kiến ​​những người bạn của mình bị giết rất thảm.
Please let me know how long before feeling it start working.	Xin vui lòng cho biết bao lâu trước khi cảm thấy nó bắt đầu hoạt động.
That's our window.	Đó là cửa sổ của chúng tôi.
Now we will become a real family.	Bây giờ chúng tôi sẽ trở thành một gia đình thực sự.
All of these are fine.	Tất cả những điều này đều ổn.
That forces you to sort it out in your own mind.	Điều đó buộc bạn phải sắp xếp nó trong tâm trí của riêng bạn.
I think you have a lot in common.	Tôi nghĩ bạn có rất nhiều điểm chung.
There were a few white people in line.	Có một vài người da trắng đang xếp hàng.
I had a good fair shot with a good drop in weight.	Tôi đã có một cú đánh công bằng tốt với một lần giảm trọng lượng tốt.
Probably thinking about that guy.	Chắc là đang nghĩ đến anh chàng kia.
I can show you how to find them.	Tôi có thể chỉ cho bạn cách tìm chúng.
They don't keep that much.	Họ không giữ nhiều như vậy.
Yet she did not answer directly.	Vậy mà cô ấy không trả lời trực tiếp.
But we have to be realistic.	Nhưng chúng ta phải thực tế.
His hair is still black and his teeth are brown.	Tóc ông vẫn đen và răng nâu.
I believe this is a mistake.	Tôi tin rằng đây là một sai lầm.
All subjects have written consent.	Tất cả các đối tượng có giấy đồng ý.
Our survival depends on thinking.	Sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào suy nghĩ.
You know it happened.	Bạn biết nó đã xảy ra.
I'm sure you'll be fine.	Tôi chắc rằng bạn sẽ ổn thôi.
Deal told him a copy had been left in his office.	Deal nói với anh ta một bản sao đã được để lại trong văn phòng của anh ta.
They could be much better next year.	Họ có thể tốt hơn nhiều vào năm tới.
The strong use the weak.	Kẻ mạnh sử dụng kẻ yếu.
Both women have been through a lot together.	Cả hai người phụ nữ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
Here, that standard is met.	Ở đây, tiêu chuẩn đó được đáp ứng.
I'll be out of the room until the light goes out.	Tôi sẽ ra khỏi phòng cho đến khi ánh sáng tắt.
I do not learn.	Tôi không học.
What she thinks in her head probably won't work.	Những gì cô ấy nghĩ trong đầu có lẽ sẽ không hoạt động.
You see how much has been destroyed.	Bạn thấy bao nhiêu đã bị phá hủy.
That girl has been through hell for the past few days.	Cô gái đó đã trải qua địa ngục trong vài ngày qua.
I cannot rest.	Tôi không thể nghỉ ngơi.
But these things can go wrong.	Nhưng những điều này có thể đi lệch hướng.
And now they understood something that they did not understand before.	Và bây giờ họ đã hiểu điều gì đó mà họ chưa hiểu trước đây.
Now I understand this is a business like any business.	Bây giờ tôi hiểu đây là một công việc kinh doanh giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào.
Very few people are like that.	Rất ít người như vậy.
Many expressed anger or annoyance.	Nhiều người tỏ ra tức giận hoặc khó chịu.
She's coming out this afternoon.	Chiều nay cô ấy sẽ ra đây.
I don't think of it as anything other than what it is.	Tôi không nghĩ về nó như bất cứ điều gì khác ngoài những gì nó là.
You have no respect for them.	Bạn không có sự tôn trọng dành cho họ.
Happy children.	Những đứa trẻ hạnh phúc.
Let us come together and get through this.	Hãy để chúng tôi đến với nhau và vượt qua điều này.
All other patients were included.	Tất cả các bệnh nhân khác đã được bao gồm.
For some reason, everyone agreed to the strange request.	Vì một số lý do, tất cả mọi người đều đồng ý với yêu cầu kỳ lạ.
Each of these sections contains a unique data value.	Mỗi phần này chứa một giá trị dữ liệu duy nhất.
The house is full of pretty things.	Nhà đầy đủ các thứ xinh xắn.
It made him difficult to handle.	Nó khiến anh ta khó xử lý.
I really love both.	Tôi thực sự yêu cả hai.
Rain and snow followed too little and too late.	Mưa và tuyết kéo theo quá ít và quá muộn.
She can wait.	Cô ấy có thể đợi.
Like night and day.	Giống như đêm và ngày.
However, he received an email.	Tuy nhiên, anh ấy đã nhận được một email.
Just keep it there and everything will pay off soon.	Chỉ cần giữ ở đó và mọi thứ sẽ sớm được đền đáp.
This seems to make sense to me.	Điều này dường như có ý nghĩa đối với tôi.
Writing style is your choice.	Phong cách viết là do bạn lựa chọn.
This is it, the moment of truth.	Đây là nó, khoảnh khắc của sự thật.
They are very right about that kind of thing.	Họ rất đúng về loại điều đó.
If they have bad intentions, they won't.	Nếu họ có ý xấu, họ sẽ không.
My opinion has not changed.	Ý kiến ​​của tôi không thay đổi.
I like to play music, but something is wrong.	Tôi thích chơi nhạc, nhưng có điều gì đó không ổn.
To our surprise, they never really discussed women in this way.	Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, họ không bao giờ thực sự thảo luận về phụ nữ theo cách này.
What does it matter if they leave so early, if they come back soon.	Có vấn đề gì nếu họ đi sớm như vậy, nếu họ trở lại sớm.
Where there is light, there is no darkness.	Nơi có ánh sáng, bóng tối không.
Enough to put her life right.	Đủ để đặt cuộc sống của cô ấy đúng.
My real life.	Cuộc sống thực của tôi.
So much better.	Tốt hơn rất nhiều.
Or maybe she just wants a friend.	Hoặc có thể cô ấy chỉ muốn có một người bạn.
The difference is usually much larger.	Sự khác biệt thường lớn hơn nhiều.
He's not doing anything wrong.	Anh ta không làm bậy.
She finally got what she asked for.	Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận được một số thứ mà cô ấy đã yêu cầu.
I read it just a few months ago.	Tôi đã đọc nó chỉ một vài tháng trước đây.
And that includes his own company.	Và điều đó bao gồm cả công ty riêng của anh ấy.
There's no reason to kill your life.	Không có lý do gì để giết chết cuộc sống của bạn cả.
Because the world needs people like us.	Vì thế giới cần những người như chúng ta.
I like my view from here.	Tôi thích quan điểm của tôi từ đây.
We were not close in life.	Chúng tôi đã không gần gũi trong cuộc sống.
She has many different names.	Cô ấy có nhiều tên khác nhau.
Neither did her father or her brothers.	Cha cô hay anh em cô cũng vậy.
I will consider it.	Tôi sẽ xem xét nó.
I'm sorry for that.	Tôi xin lỗi vì điều đó.
You can only use this if you don't have the options.	Bạn chỉ được sử dụng điều này nếu bạn không có các tùy chọn.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
Shouldn't surprise anyone who knew me back then.	Không nên làm ngạc nhiên bất cứ ai biết tôi hồi đó.
I lay there too.	Tôi cũng nằm đó.
Enjoy your tour, we love it!!.	Hãy tận hưởng chuyến tham quan của bạn, chúng tôi yêu thích nó !!.
But we can trust that we know.	Nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng ta biết.
I want us to be friends.	Tôi muốn chúng ta là bạn.
Language did.	Ngôn ngữ đã làm.
So go for it.	Vì vậy, đi cho nó.
She wrote a book or something.	Cô ấy đã viết một cuốn sách hay gì đó.
But another reaction is possible.	Nhưng một phản ứng khác là có thể xảy ra.
I've found my own lies over the years.	Tôi đã tìm thấy những lời nói dối của chính mình trong nhiều năm qua.
One of the girls answered.	Một trong những cô gái trả lời.
Easier said than done.	Nói thì dễ hơn làm.
Just keep learning the theory and you'll see what happens.	Chỉ cần tiếp tục học lý thuyết và bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra.
A lot of people died.	Rất nhiều người đã chết.
As of last fall, they were free.	Tính đến mùa thu năm ngoái, họ đã được tự do.
Not boys, though.	Không phải con trai, mặc dù.
There are many other factors that may play a role.	Có nhiều yếu tố khác có thể đóng một vai trò nào đó.
She couldn't do it either.	Cô ấy cũng không thể làm được.
With her, you can do as you please.	Với cô ấy, bạn có thể làm theo ý mình.
I said he was fine, and he was.	Tôi nói anh ấy ổn, và anh ấy đã.
We made some good and solid music.	Chúng tôi đã tạo ra một số bản nhạc hay và chắc chắn.
We are pleased to have you join us.	Rất hân hạnh được bạn tham gia cùng chúng tôi.
However, about the temperature.	Tuy nhiên, về nhiệt độ.
We both love it.	Cả hai chúng tôi đều yêu thích nó.
You don't eat well.	Bạn ăn không ngon.
There has to be someone sitting on top of everything.	Phải có ai đó ngồi trên mọi thứ.
Provide water in the summer to help them settle in.	Cung cấp nước vào mùa hè để giúp chúng ổn định.
They will receive an email with more information on next steps.	Họ sẽ nhận được một email có thêm thông tin về các bước tiếp theo.
However, looking at it another way, life can be fresh every day.	Tuy nhiên, nhìn theo một cách khác, cuộc sống có thể luôn tươi mới mỗi ngày.
He wants to return to his own life.	Anh muốn trở lại cuộc sống của chính mình.
Allow me to introduce you to one element here.	Cho phép tôi giới thiệu với bạn về một yếu tố ở đây.
Probably never.	Có lẽ là không bao giờ.
Those two conditions may look very similar, but the results are not.	Hai điều kiện đó có thể trông rất giống nhau, nhưng kết quả thì không.
Error bars, s.	Các thanh lỗi, s.
In other words, he doesn't even think about himself.	Nói cách khác, anh ấy thậm chí không nghĩ về bản thân mình.
However, the event was closed.	Tuy nhiên, sự kiện này đã bị đóng cửa.
He told her to widen her legs.	Anh ấy bảo cô ấy mở rộng chân ra.
Send someone there tomorrow.	Gửi ai đó đến đó vào ngày mai.
When there is more demand and limited supply, the price will increase.	Khi có nhiều nhu cầu hơn và nguồn cung hạn chế, giá sẽ tăng lên.
You will get down.	Bạn sẽ nhận được xuống.
It simply cannot be true.	Nó chỉ đơn giản là không thể là sự thật.
A few happy customers said no.	Một vài khách hàng vui vẻ nói không.
He wants to go back there.	Anh ấy muốn trở lại đó.
So they'll need a map to get back to.	Vì vậy, họ sẽ cần một bản đồ để quay lại.
No, we are together.	Không, chúng tôi ở cùng nhau.
That was his first reaction.	Đó là phản ứng đầu tiên của anh ấy.
Nothing bad happened there.	Không có gì xấu xảy ra ở đó.
I have come clean for a reason.	Tôi đã đến trong sạch vì một lý do.
It's not really what it's about.	Nó không thực sự là những gì nó về.
I appreciate the thoughts behind it.	Tôi đánh giá cao những suy nghĩ đằng sau nó.
What they are depends on the model.	Chúng là gì phụ thuộc vào kiểu máy.
She could never get close enough to talk to it.	Cô không bao giờ có thể đến đủ gần để nói chuyện với nó.
We still have special situations.	Chúng tôi vẫn có những tình huống đặc biệt.
That is not my choice.	Đó không phải là lựa chọn của tôi.
They had to do this though.	Họ đã phải làm điều này mặc dù.
However, being informed does not necessarily mean participating.	Tuy nhiên, được thông báo không nhất thiết có nghĩa là phải tham gia.
Seven others were also injured.	Bảy người khác cũng bị thương.
They expect you to come get them.	Họ mong đợi bạn sẽ đến để lấy chúng.
It's like a fish that's gone.	Nó giống như con cá đã bỏ đi.
It may be too thick for that area of ​​the face.	Nó có thể quá dày đối với khu vực đó của khuôn mặt.
Others need to go to trial.	Những người khác cần phải đi xét xử.
I turned a corner.	Tôi rẽ ngoặt sang một góc.
It seems to come from everywhere.	Nó dường như đến từ khắp mọi nơi.
Hence no additional software is required.	Do đó không cần phần mềm bổ sung.
Please check it.	Xin vui lòng kiểm tra xem nó.
They entered the large study and stopped just inside the door.	Họ bước vào phòng làm việc lớn và dừng ngay bên trong cửa.
Everyone likes it.	Mọi người thích nó.
He went to another box, and asked one man what he was doing.	Anh ta đến một chiếc hộp khác, và hỏi một người, anh ta đang làm gì.
In and out of traffic like that.	Ra vào giao thông như thế.
Now he can't hear them.	Bây giờ anh không thể nghe thấy chúng.
But these are generally considered to be mixed parameters.	Nhưng đây thường được coi là các tham số hỗn hợp.
If so, what is the way to do this.	Nếu vậy, cách để làm điều này là gì.
I fully identify with them and what they went through.	Tôi hoàn toàn xác định với họ và những gì họ đã trải qua.
Humans are quite stupid sometimes.	Con người đôi khi khá ngốc nghếch.
Some served both sides in the war.	Một số phục vụ cho cả hai bên trong cuộc chiến.
You can download it from here.	Bạn có thể tải về từ đây.
Because sometimes we do.	Bởi vì đôi khi chúng ta làm như vậy.
They believe that nothing good will happen if they report it.	Họ tin rằng sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu họ báo cáo điều đó.
But their chances are very small.	Nhưng cơ hội của họ rất nhỏ.
Of course, I was too young to go there.	Tất nhiên, tôi còn quá trẻ để đến đó.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Take the next train.	Đi chuyến tàu tiếp theo.
This has become very serious now.	Điều này đã trở nên rất nghiêm trọng bây giờ.
This is art.	Đây là nghệ thuật.
It will take me some time to get used to it again.	Tôi sẽ cần một thời gian để làm quen lại với nó.
Taking this time is a very productive way to work.	Dành khoảng thời gian này là một cách rất hiệu quả để làm việc.
But somehow, it's a little different.	Nhưng bằng cách nào đó, nó có một chút khác biệt.
No longer exists, no longer exists.	Không còn tồn tại, không còn tồn tại.
These symptoms usually last for a few days or longer.	Các triệu chứng này thường kéo dài trong vài ngày hoặc lâu hơn.
These won't last long!.	Những điều này sẽ không tồn tại lâu !.
So what is left to the daughter.	Vì vậy, những gì còn lại đối với con gái.
Perform data analysis.	Thực hiện phân tích dữ liệu.
I don't think he came back after that.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã quay trở lại sau đó.
Eight in the morning until five in the evening.	Tám giờ sáng cho đến năm giờ tối.
Of particular interest are solutions in closed form.	Đặc biệt quan tâm là các giải pháp ở dạng đóng.
Mental communication is about energy.	Giao tiếp tinh thần là về năng lượng.
They don't have to work well to stand out.	Họ không cần phải làm việc tốt để trở nên nổi bật.
You listen to music or the radio.	Bạn nghe nhạc hoặc radio.
The email contains a link.	Email chứa một liên kết.
Eight patients required surgery.	Tám bệnh nhân được yêu cầu phẫu thuật.
Two are men, the third is a young woman.	Hai người là đàn ông, người thứ ba là một phụ nữ trẻ.
I will fix that soon.	Tôi sẽ sửa lỗi đó sớm.
Get up, go again.	Đứng dậy, lại đi.
He raised one leg to take a step forward.	Anh ta giơ một chân lên để tiến thêm một bước.
A field will appear only if there is data for that process.	Một trường sẽ chỉ xuất hiện nếu có dữ liệu cho quy trình đó.
However, this does not seem to be a very general case.	Tuy nhiên, điều này dường như không phải là một trường hợp quá chung chung.
It could be a drinking game, seriously.	Đó có thể là một trò chơi uống rượu, nghiêm túc.
Did not.	Đã không.
Children in about eight months.	Trẻ em trong khoảng tám tháng.
Much more exists.	Nhiều hơn nữa tồn tại.
Later is said to have moved there to help her out.	Sau đó được cho là đã chuyển đến đó để giúp đỡ cô ấy.
Like she foresaw the future.	Giống như cô ấy biết trước tương lai.
That mark saved her life.	Dấu ấn đó đã cứu mạng cô.
Working with us is easy.	Làm việc với chúng tôi thật dễ dàng.
Talk to them.	Nói chuyện với họ.
We had good communication from them.	Chúng tôi đã có thông tin liên lạc tốt từ họ.
When she wants something done, she wants it done.	Khi cô ấy muốn một việc được hoàn thành, cô ấy muốn nó được hoàn thành.
Sounds good so far.	Nghe có vẻ tốt cho đến nay.
If I may add.	Nếu tôi có thể thêm.
She knew it, now, here in her own bedroom.	Cô biết điều đó, bây giờ, ở đây trong phòng ngủ của chính mình.
Before long, the river itself came into view.	Không lâu sau, chính con sông đã xuất hiện trong tầm mắt.
To save the city.	Để tiết kiệm thành phố.
I've encountered with just a little resistance.	Tôi đã gặp phải chỉ với một chút kháng cự.
My children are gone.	Các con tôi đã ra đi.
The sun and the sea did well for her.	Mặt trời và biển cả đã làm tốt cho cô ấy.
This is difficult for us in this case.	Đây là khó khăn cho chúng tôi trong trường hợp này.
His mother is.	Mẹ của anh ấy là.
He was pale.	Anh xanh xao.
I usually only see it in the summer.	Tôi thường chỉ nhìn thấy nó vào mùa hè.
For example, we can choose every Monday.	Ví dụ, chúng tôi có thể chọn mỗi ngày thứ hai.
At our events, our work, our home.	Tại các sự kiện của chúng tôi, công việc của chúng tôi, nhà của chúng tôi.
Imagine traffic.	Hãy tưởng tượng giao thông.
I have absolutely no proof of that.	Tôi hoàn toàn không có bằng chứng về điều đó.
I don't need to play again.	Tôi không cần phải chơi lại.
Getting there is easy.	Đến đó thật dễ dàng.
All are methods described below.	Tất cả đều là các phương pháp được mô tả dưới đây.
So you need to measure continuously.	Vì vậy, bạn cần phải đo liên tục.
Do it right, and yes.	Làm đúng, và có.
Radiators.	Tản nhiệt.
Similar situations have happened before.	Những tình huống tương tự đã từng xảy ra trước đây.
She almost killed him.	Cô ấy suýt giết anh.
Repeat this for different elements of the drive.	Lặp lại điều này cho các yếu tố khác nhau của lái xe.
On every count there was such proof.	Trên mỗi số đếm đã có bằng chứng như vậy.
Get help with tests and sample analysis.	Được trợ giúp với các bài kiểm tra và phân tích mẫu.
Running is one such thing.	Chạy là một trong những điều như vậy.
The lower the bar.	Thanh càng thấp.
I think he will like you once he gets to know you.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ thích bạn một khi anh ấy biết bạn.
That is their job.	Đó là công việc của họ.
Doesn't make it any easier.	Không làm cho nó dễ dàng hơn.
It's like something strange is going on out there.	Giống như có điều gì đó khác lạ đang xảy ra ngoài kia.
I don't know if that will grow and continue.	Tôi không biết liệu điều đó có lớn lên và tiếp tục hay không.
But it doesn't work this way.	Nhưng nó không hoạt động theo cách này.
Not when you think about it.	Không phải khi bạn nghĩ về nó.
He loves this product.	Anh ấy yêu thích sản phẩm này.
This needs to be studied further.	Điều này cần được nghiên cứu thêm.
I told her she should have surgery.	Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy nên phẫu thuật.
I mean, it's like crazy.	Ý tôi là, nó giống như điên vậy.
That's what we have to do.	Đó là điều chúng ta phải làm.
It was a big day.	Đó là một ngày trọng đại.
My left side looks nothing like the right side.	Mặt bên trái của tôi trông không có gì giống bên phải.
This is simple.	Cái này đơn giản.
We intend to do so.	Chúng tôi có ý định như vậy.
Also quite a bit.	Cũng khá một chút.
If you really need this then something is wrong.	Nếu bạn thực sự cần điều này thì có gì đó không ổn.
This could be the best summer of their lives.	Đây có thể là mùa hè tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ.
The plan was devised.	Kế hoạch đã được nghĩ ra.
Could be interesting.	Có thể là thú vị.
But seriously he could die.	Nhưng anh nghiêm túc chết đi được.
Survival does not appear to be affected.	Khả năng sống sót dường như không bị ảnh hưởng.
But the idea is big.	Nhưng ý tưởng là lớn.
It's not the cost of the device.	Đó không phải là chi phí của thiết bị.
I never touched her.	Tôi chưa bao giờ động đến cô ấy.
We talked before.	Chúng tôi đã nói chuyện trước đó.
No one can be sure of such a thing from an incident.	Không ai có thể chắc chắn về một điều như vậy từ một sự cố.
My plans are almost done.	Các kế hoạch của tôi đã gần hoàn thành.
It starts with practice.	Nó bắt đầu từ thực hành.
Take my sister as an example.	Lấy ví dụ về em gái tôi.
Nothing else remains.	Không có gì khác còn lại.
The longer they are left behind, the less relevant they become.	Chúng càng bị bỏ lại phía sau càng lâu thì chúng càng trở nên ít liên quan hơn.
This guy can write.	Anh chàng này có thể viết.
This may be helpful to you.	Điều này có thể hữu ích cho bạn.
I'm really starting to like this woman.	Tôi thực sự bắt đầu thích người phụ nữ này.
People will believe whatever they want.	Mọi người sẽ tin bất cứ điều gì họ muốn.
Representative data of five independent experiments.	Dữ liệu đại diện của năm thí nghiệm độc lập.
Seriously though, thanks.	Nghiêm túc mặc dù, cảm ơn.
Ultimately it depends on the customer.	Cuối cùng thì điều đó phụ thuộc vào khách hàng.
For each of his own.	Đối với mỗi của riêng mình.
Ten years is a long time.	Mười năm là một khoảng thời gian dài.
We've done some great plays.	Chúng tôi đã thực hiện một số vở kịch lớn.
I worked hard to get here.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để đến được đây.
I have chosen to let you command.	Tôi đã chọn để bạn chỉ huy.
I seem to feel better and better as the run goes on.	Tôi dường như cảm thấy tốt hơn và tốt hơn khi cuộc chạy tiếp tục.
He has no weapon.	Anh ta không có vũ khí.
I am fighting for my life.	Tôi đang chiến đấu cho cuộc sống của mình.
What is he talking about.	Anh ta đang nói về cái gì vậy.
There was a girl who disappeared around here last month.	Có một cô gái đã biến mất quanh đây vào tháng trước.
Most of us have questions about sex.	Hầu hết chúng ta đều có câu hỏi về tình dục.
Literature has taught me more.	Văn học đã dạy cho tôi nhiều điều hơn.
They wanted to escape, no doubt.	Họ muốn trốn thoát, không nghi ngờ gì nữa.
Myself is generally willing to follow.	Bản thân nói chung là bằng lòng để làm theo.
They were excluded from the study.	Họ đã bị loại khỏi nghiên cứu.
Therefore, it has no application for the current case.	Do đó, nó không có ứng dụng cho trường hợp hiện tại.
He has to move.	Anh ta phải di chuyển.
I want to have my own room.	Tôi muốn có phòng riêng của mình.
I can't stand the thought of them kicking me out.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ họ sẽ đuổi tôi đi.
Just look around.	Chỉ cần nhìn xung quanh.
However, any of them failed to complete this last quest.	Tuy nhiên, bất kỳ ai trong số họ đều không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này.
And she will feel better about it.	Và cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn về điều đó.
He won't sweat for this.	Anh ấy sẽ không đổ mồ hôi vì điều này.
I couldn't find him.	Tôi không thể tìm thấy anh ta.
All three are like that.	Cả ba đều như vậy.
That's the problem with the game.	Đó là vấn đề với trò chơi.
They have a good sense of the weather patterns here.	Họ có một cảm nhận tốt về các kiểu thời tiết ở đây.
We do this every night, don't we.	Chúng tôi làm điều này hàng đêm, phải không.
Her professional life is also on track.	Cuộc sống chuyên nghiệp của cô ấy cũng đi đúng hướng.
No words to offer.	Không có lời nào để cung cấp.
A lot on the internet.	Rất nhiều trên internet.
I want the box.	Tôi muốn cái hộp.
But that's progress.	Nhưng đó là sự tiến bộ.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
She told him not to do that again.	Cô ấy bảo anh ấy đừng làm như vậy nữa.
Even with her mind.	Ngay cả với tâm trí của cô ấy.
Now he sees her as little as possible.	Giờ anh ít gặp cô nhất có thể.
Little attention to detail.	Ít chú ý đến chi tiết.
The unit of analysis is the stage of playing with the ball.	Đơn vị phân tích là giai đoạn chơi với bóng.
You have three.	Bạn có ba.
But today we gave everything.	Nhưng hôm nay chúng tôi đã cho tất cả mọi thứ.
Let's worry about it tomorrow.	Hãy lo lắng về nó vào ngày mai.
The community he loves and is trying to leave.	Cộng đồng mà anh ấy yêu thích và đang cố gắng rời bỏ.
This movement was done with the case.	Chuyển động này đã được thực hiện với trường hợp.
It's too dangerous.	Nó quá nguy hiểm.
This property is beautiful.	Tài sản này là đẹp.
This is the side point.	Đây là điểm bên cạnh.
An easy fix.	Một sửa chữa dễ dàng.
She felt so much better after eating.	Cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi ăn.
She will update the news constantly.	Cô ấy sẽ cập nhật tin tức liên tục.
This model will be used later to model real data.	Mô hình này sẽ được sử dụng sau này để mô hình hóa dữ liệu thực.
I will never let that happen again.	Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa.
This is as far as the village school will take him.	Điều này xa như trường làng sẽ đưa anh ta đi.
They got rich from the system.	Họ đã giàu lên từ hệ thống.
Sounds like we won't have each other.	Nghe như thể chúng ta sẽ không có nhau.
Our way of life is under attack.	Cách sống của chúng ta đang bị tấn công.
Now we are coming together again.	Bây giờ chúng tôi đang đến với nhau một lần nữa.
This is mine now.	Đây là bây giờ của tôi.
Women must keep themselves clean.	Phụ nữ phải giữ mình trong sạch.
And it was there.	Và nó đã ở đó.
Initial treatment as part of their decision-making process.	Việc điều trị ban đầu như một phần trong quá trình ra quyết định của họ.
And that doesn't exist right now.	Và điều đó hiện không tồn tại.
They are also not common.	Chúng cũng không phổ biến.
As such, it is no longer a game.	Như vậy, nó không còn là một trò chơi nữa.
Friends and family heard about my release and started calling.	Bạn bè và gia đình đã nghe tin tôi được thả và bắt đầu gọi điện.
Damn almost did, too.	Chết tiệt gần đã làm, quá.
Painful as hell, but at least there's movement.	Đau đớn như địa ngục, nhưng ít nhất là có chuyển động.
The third stood and waited, as if watching.	Người thứ ba đứng và chờ đợi, như thể đang quan sát.
That allows the first person to listen.	Điều đó cho phép người đầu tiên lắng nghe.
However, this didn't work for me.	Tuy nhiên, điều này không hiệu quả với tôi.
Her lips were open.	Môi cô ấy đã mở.
If they die and disappear, we can continue.	Nếu họ chết và biến mất, chúng tôi có thể tiếp tục.
Just moved into the area.	Vừa mới chuyển vào khu vực.
Only the second part of the description is correct.	Chỉ có phần thứ hai của mô tả là đúng.
This needs to happen on both sides.	Điều này cần phải xảy ra ở cả hai phía.
It is extremely cold.	Nó cực kỳ lạnh.
We understand that it is so.	Chúng tôi hiểu rằng nó là như vậy.
They most likely are.	Họ rất có thể được.
She was here with you during the trial.	Cô ấy đã ở đây với bạn trong suốt phiên tòa.
A heart that feels both joy and pain.	Một trái tim vừa cảm thấy vui vừa đau.
We never run our entire course.	Chúng tôi không bao giờ chạy toàn bộ khóa học của chúng tôi.
Cover with water and bring to a boil.	Đậy nắp lại bằng nước và đun sôi.
It's time to focus on your business.	Đã đến lúc tập trung vào công việc kinh doanh của bạn.
They must have more.	Họ phải có nhiều hơn nữa.
Looks like you're pretty close to the action.	Có vẻ như bạn đã khá gần với hành động.
I love flowers and colors.	Tôi yêu hoa và màu sắc.
Now, open it up.	Bây giờ, hãy mở nó ra.
Music is free.	Âm nhạc là miễn phí.
I think that's really the core of the game's identity.	Tôi nghĩ đó mới thực sự là cốt lõi của bản sắc trò chơi.
Put your name and quickly switch the conversation to something else.	Đặt tên của bạn và nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện sang việc khác.
We played great defensively in that game.	Chúng tôi đã chơi phòng ngự tuyệt vời trong lối chơi đó.
He didn't want her to do this.	Anh không muốn cô làm điều này.
We will address your concerns and questions.	Chúng tôi sẽ giải quyết các mối quan tâm và câu hỏi của bạn.
But be sure to get there earlier, as they sell out fast.	Nhưng hãy chắc chắn đến đó sớm hơn, vì chúng bán hết nhanh.
But little wine is pressed in my direction.	Nhưng ít rượu được ép theo hướng của tôi.
Take charge of every area of ​​your life.	Chịu trách nhiệm về mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.
Enough to feed us and toss the dogs through the winter.	Đủ để nuôi chúng ta và ném cho những con chó qua mùa đông.
I like him very much.	Tôi thích anh ấy rất nhiều.
You have to be smart.	Bạn phải thông minh.
We were better than that but we certainly didn't play like that.	Chúng tôi giỏi hơn thế nhưng chắc chắn chúng tôi đã không chơi như vậy.
That thought worried him.	Ý nghĩ đó khiến anh lo lắng.
Discuss your goals while looking at finances.	Hãy thảo luận về các mục tiêu của bạn trong khi xem xét tài chính.
Even this is not enough.	Ngay cả điều này là không đủ.
Then go into the movie and take a look.	Sau đó, hãy đi vào bộ phim và xem qua.
These are two boys.	Đây là hai cậu bé.
But no one has lost their advantage.	Nhưng không ai đã mất lợi thế của họ.
They don't see us.	Họ không nhìn thấy chúng tôi.
Must be pretty tall.	Phải khá cao.
We keep the ship.	Chúng tôi giữ con tàu.
No will will ever be broken.	Sẽ không có ý chí nào bị phá vỡ.
Even if they didn't give an option to hide and enter.	Ngay cả khi họ đã không đưa ra một tùy chọn để ẩn và nhập.
They are on social media.	Họ đang ở trên mạng xã hội.
Do not hold your breath.	Không nín thở.
She may not need a spring.	Cô ấy có thể không cần một mùa xuân.
He tells the audience what they are about to hear.	Anh ấy nói với khán giả những gì họ sắp nghe.
Some of them may die.	Một số người trong số họ có thể chết.
Those who made me cry.	Những người đã để tôi khóc.
There are two problems with this approach.	Có hai vấn đề với cách tiếp cận này.
I can feel my body getting cold.	Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh.
Thanks for understanding.	Cảm ơn vì đã hiểu.
In a sense, they are right.	Theo một nghĩa nào đó, họ đúng.
The time is that you have stood in the center of this hand.	Thời gian là bạn đã đứng ở trung tâm của bàn tay này.
It's best for him not to tell her, any of that.	Tốt nhất là anh ấy đừng nói với cô ấy, bất cứ điều gì trong số đó.
I especially love his long ears that are soft to the touch.	Tôi đặc biệt yêu thích đôi tai dài của anh ấy mềm mại khi chạm vào.
You don't have to do that much for them.	Bạn không cần phải làm nhiều việc đó cho họ.
He is bound by that agreement.	Anh ta bị ràng buộc bởi thỏa thuận đó.
I take that as a very bad sign.	Tôi coi đó là một dấu hiệu rất xấu.
He turned the handle but it was locked.	Anh xoay tay cầm nhưng nó đã bị khóa.
In the end, we followed the interview guide presented above.	Cuối cùng, chúng tôi đã làm theo hướng dẫn phỏng vấn được trình bày ở trên.
He feels like a chosen one.	Anh ấy cảm thấy như một người được chọn.
Day to week.	Ngày đến tuần.
She doesn't need a car or obviously a house.	Cô ấy không cần xe hơi hay rõ ràng là một ngôi nhà.
They turned to look outside.	Họ quay lại nhìn ra bên ngoài.
Now one final thought.	Bây giờ một suy nghĩ cuối cùng.
The first is the people.	Đầu tiên là những người.
I failed you.	Tôi đã làm bạn thất bại.
Besides, there are limitations to the current work.	Bên cạnh đó, có những hạn chế đối với công việc hiện tại.
And if they can't talk, they go out.	Và nếu họ không thể nói chuyện, họ sẽ ra ngoài.
The sun will set soon.	Mặt trời sẽ sớm lặn.
And they never worked.	Và chúng chưa bao giờ được làm việc.
How many characters can you name?.	Bạn có thể đặt tên cho bao nhiêu ký tự ?.
Each of them is in the left and right position of the viewport.	Mỗi người trong số họ đều ở vị trí bên trái và bên phải của chế độ xem.
That got their attention.	Điều đó đã thu hút sự chú ý của họ.
Our world is a sad and broken world.	Thế giới của chúng ta là một thế giới buồn và tan vỡ.
Subjects in the third group had a normal lifestyle.	Các đối tượng thuộc nhóm thứ ba đã có một chế độ sống bình thường.
There's nothing he can do to change that.	Anh ấy không thể làm gì để thay đổi điều đó.
And the baby will be born on a specific date.	Và đứa bé sẽ được sinh vào một ngày cụ thể.
I do not know when.	Tôi không biết khi nào.
But with or without me, it will happen.	Nhưng dù có hay không có tôi, điều đó vẫn sẽ xảy ra.
It's really difficult.	Nó thật là khó.
Someone was standing there.	Có người đứng đó.
At least it looks like it does to her.	Ít nhất nó trông giống như nó đối với cô ấy.
You say so clearly.	Bạn nói rõ ràng như vậy.
I don't know what the story is.	Tôi không biết câu chuyện là gì.
It was a big storm.	Đó là một cơn bão lớn.
But we also have a solution for this.	Nhưng chúng tôi cũng có một giải pháp cho điều này.
But there are people out there who need help.	Nhưng có những người ngoài kia cần được giúp đỡ.
We planned a lot.	Chúng tôi đã lên kế hoạch rất nhiều.
It's great.	Nó tuyệt thật.
Today, many mobile apps are feature-rich.	Ngày nay, nhiều ứng dụng dành cho thiết bị di động có nhiều tính năng.
What she never had, and now never will be.	Những gì cô ấy chưa bao giờ có, và bây giờ sẽ không bao giờ.
As you add people in, things get complicated.	Khi bạn thêm những người vào, mọi thứ trở nên phức tạp.
She has kids in the back.	Cô ấy có những đứa trẻ ở phía sau.
Now, the matter involved a much stronger impact weapon.	Bây giờ, vấn đề liên quan đến một vũ khí tác động mạnh hơn nhiều.
But that didn't work this time.	Nhưng điều đó không hiệu quả lần này.
They never really learned to do otherwise.	Họ thực sự chưa bao giờ học cách làm khác.
She knew she was a beauty queen and used it to her advantage.	Cô biết mình là một hoa hậu và sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.
You'll be surprised at what's there, maybe something you really like.	Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì ở đó, có thể là thứ mà bạn thực sự thích.
Then he did the same himself.	Sau đó anh ta tự làm như vậy.
Standing, he turned.	Đang đứng, anh quay lại.
Looking forward to future relationships.	Mong cho các mối quan hệ trong tương lai.
The bed was made.	Chiếc giường đã được làm.
That doesn't change anything.	Điều đó không thay đổi bất cứ điều gì.
Well, if a person really wants to kill someone, they can.	Vâng, nếu một người thực sự muốn giết ai đó, họ có thể.
So this is fun.	Vì vậy, đây là niềm vui.
Moving to the right works completely.	Di chuyển sang bên phải hoạt động hoàn toàn.
Of course it is still possible.	Tất nhiên vẫn có thể như vậy.
He did not go to the birth of his other son.	Anh ta đã không đi đến sự ra đời của đứa con trai khác của mình.
But knowing is not enough.	Nhưng biết là không đủ.
She held that position for a month.	Cô đã giữ vị trí đó trong một tháng.
If a guy is open, he takes a shot.	Nếu một chàng trai đang mở, anh ta sẽ thực hiện một cú sút.
Our time has passed.	Thời gian của chúng ta đã qua.
But not easy.	Nhưng không dễ dàng.
My sister, do not sleep.	Em gái tôi, không ngủ.
I really look forward to it.	Tôi thực sự mong chờ nó.
Or not.	Hay không.
She said that she was very angry with them.	Cô ấy nói rằng cô ấy rất tức giận với họ.
That is his purpose.	Đó là mục đích của anh ta.
That's not the company.	Đó không phải là công ty.
Add salt and water to taste.	Thêm muối và nước cho vừa ăn.
Government, but raised it.	Chính phủ, nhưng đã tăng nó.
One of two experiments is shown.	Một trong hai thí nghiệm được hiển thị.
I've got books.	Tôi đã có sách.
Her job doesn't give her enough time to develop any special relationships.	Công việc của cô ấy không cho cô ấy đủ thời gian để phát triển bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào.
I love the look.	Tôi yêu cái nhìn.
Any appropriate medical treatment is a positive thing.	Bất kỳ hướng điều trị y tế thích hợp là một điều tích cực.
Then, with more experience, she will go through the winter.	Sau đó, với nhiều kinh nghiệm hơn, cô ấy sẽ đi qua mùa đông.
He must have some reason.	Anh ta phải có một số lý do.
The trial judge did not examine the subject.	Thẩm phán xét xử đã không thanh kiểm tra đối tượng.
I can't have children again.	Tôi không thể có con lần nữa.
It is quite funny.	Nó khá là buồn cười.
I am a very clean person.	Tôi là một người rất sạch sẽ.
Available in black, blue and red.	Có màu đen, xanh và đỏ.
Need teeth and blood and bones.	Cần có răng và máu xương.
However, it is a sweet beer, and here is the problem.	Tuy nhiên, nó là một loại bia ngọt, và đây là vấn đề.
To limit it.	Để hạn chế nó.
Finally, he also nodded.	Cuối cùng, anh cũng gật đầu.
Our results are consistent with these findings.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những phát hiện này.
And this example is nothing out of the ordinary.	Và ví dụ này không có gì bất thường cả.
Views should never hold data.	Các chế độ xem không bao giờ được giữ dữ liệu.
Don't even try.	Thậm chí đừng thử.
Another reason for their success is that they are extremely respectful of the game.	Một lý do khác cho sự thành công của họ là họ cực kỳ tôn trọng trò chơi.
I was able to avoid talking to him.	Tôi đã có thể tránh nói chuyện với anh ấy.
I hope it helps you too!.	Tôi hy vọng nó cũng giúp bạn !.
But the reality is not so.	Nhưng thực tế không phải như vậy.
Drugs to escape.	Thuốc để trốn thoát.
They can save a lot of their questions.	Họ có thể lưu rất nhiều câu hỏi của họ.
I gave this to him.	Tôi đã đưa cái này cho anh ta.
I will set for myself.	Tôi sẽ thiết lập cho chính mình.
She never felt safe.	Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy an toàn.
She will never believe me.	Cô ấy sẽ không bao giờ tin tôi.
For practice or not, it helped me.	Đối với thực tế hay không, nó đã giúp tôi.
He cannot keep quiet.	Anh ấy không thể giữ im lặng.
She looks very familiar.	Cô ấy trông rất quen.
That is the end.	Đó là sự kết thúc.
There is nothing greater in my life.	Không có gì lớn hơn trong cuộc sống của tôi.
Don't look at the sea, he told himself.	Đừng nhìn ra biển, anh tự nhủ.
The relationships between the variables are presented and discussed.	Mối quan hệ giữa các biến được trình bày và thảo luận.
I love that about this product.	Tôi thích điều đó về sản phẩm này.
Please explain in detail.	Vui lòng giải thích chi tiết.
I'm back for you.	Tôi quay lại vì bạn.
Except you, of course.	Tất nhiên là trừ cậu.
It's about how we interact with the whole world.	Đó là về cách chúng ta tiếp xúc với toàn thế giới.
We may never see each other again.	Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
I had one of them.	Tôi đã có một trong số đó.
Okay, here it is.	Được rồi, nó đây.
Control group and vs.	Nhóm kiểm soát và vs.
They shot.	Họ đã bắn.
She was the mother of 3 children.	Cô đã là mẹ của 3 đứa trẻ.
It's nice to meet you.	Thật vui được gặp bạn.
You don't need that.	Bạn không cần điều đó.
Otherwise, the first word used will be the positive word, again.	Nếu không, từ đầu tiên được sử dụng sẽ là từ tích cực, một lần nữa.
I was trying to give something back to the kid, you know.	Tôi đã cố gắng để trả lại một cái gì đó cho đứa trẻ, bạn biết đấy.
That is happiness.	Đó là niềm vui.
She got closer to the frame.	Cô đã đến gần khung hình hơn.
You can do this at home, people.	Bạn có thể làm điều này ở nhà, mọi người.
Maybe that's as it should be.	Có lẽ đó là như nó nên được.
These cases are rare in children.	Những trường hợp này hiếm gặp ở trẻ em.
I would appreciate it if you didn't mention my name.	Tôi sẽ đánh giá cao nó nếu bạn không đề cập đến tên của tôi.
Or, something went wrong during the build.	Hoặc, có gì đó không ổn trong quá trình xây dựng.
Get out of bed when you can't sleep.	Ra khỏi giường khi bạn không thể ngủ được.
If you are different, you are going to have a social problem.	Nếu bạn khác biệt, bạn sắp có vấn đề xã hội.
He will leave me his car.	Anh ấy sẽ để lại cho tôi chiếc xe của anh ấy.
I ended up walking in three hours.	Tôi đã kết thúc việc đi bộ trong ba giờ.
They were closed until that evening for a private party.	Họ đã đóng cửa cho đến tối hôm đó để tổ chức một bữa tiệc riêng tư.
She doesn't come out right away and do it like the other kids.	Cô ấy không đi ra ngay và làm điều đó như những đứa trẻ khác.
Now, let's do that.	Bây giờ, hãy làm điều đó.
It's definitely not a living room.	Nó chắc chắn không phải là một phòng khách.
Fine, don't tell them.	Tốt thôi, đừng nói với họ.
We tried to take care of our health.	Chúng tôi đã cố gắng chăm sóc sức khỏe.
Has been documented in these model systems.	Đã được ghi nhận trong các hệ thống mô hình này.
It was there, spread out a long way.	Nó đã ở đó, trải ra một chặng đường dài.
This type of feedback needs to be integrated into the website.	Loại phản hồi này cần được tích hợp vào trang web.
Just a minute.	Chỉ một chút.
However, we must face the truth.	Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với sự thật.
But those games are smaller, with fewer keys.	Nhưng những trò chơi đó nhỏ hơn, ít phím hơn.
It must be created.	Nó phải được tạo ra.
I spend my time doing various creative things.	Tôi dành thời gian của mình để làm những việc sáng tạo khác nhau.
Get in shape.	Lấy lại vóc dáng.
At least, it looked like that.	Ít nhất, nó đã trông như vậy.
We spend more than any other country on earth.	Chúng tôi chi tiêu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất.
In relief, he couldn't help but smile.	Trong lòng nhẹ nhõm, anh không khỏi mỉm cười.
Same goes for humans.	Đối với con người cũng vậy.
That is not necessary.	Điều đó không cần thiết.
It can only be given.	Nó chỉ có thể được đưa ra.
Apparently he hasn't been killed yet.	Rõ ràng là anh ta chưa bị giết.
The work is never out of print.	Tác phẩm chưa bao giờ hết bản in.
You can even play two games at the same time.	Bạn thậm chí có thể chơi hai trò chơi cùng một lúc.
No date has been set.	Không có ngày đã được thiết lập.
Take a look at the image below.	Hãy nhìn vào hình ảnh bên dưới.
Haven't given up.	Chưa bỏ cuộc.
There's a law or something passed.	Có luật hay gì đó được thông qua.
Where do you start with them.	Bạn bắt đầu từ đâu với chúng.
Well, some things.	Chà, một số thứ.
Here again, that is the case.	Ở đây một lần nữa, đó là trường hợp.
Right now they need speed.	Ngay bây giờ họ cần tốc độ.
I am thinking of the empty streets and the faces of the dead.	Tôi đang nghĩ đến những con đường vắng và những khuôn mặt của người chết.
Three cases are related to circumstances similar to this case.	Ba trường hợp có liên quan đến các tình tiết tương tự như trường hợp này.
It was still bright and the sky was clear.	Trời vẫn còn sáng và bầu trời trong xanh.
They don't have to wait long.	Họ không phải đợi lâu.
Accordingly, she was negative on the subject.	Theo đó, cô đã được âm vào chủ đề này.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
I would appreciate it if you continue this in the future.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn tiếp tục điều này trong tương lai.
It is fast.	Nó là nhanh chóng.
But it will take.	Nhưng nó sẽ mất.
Season after season, he shows us why that is.	Mùa này qua mùa khác, anh ấy cho chúng ta thấy lý do tại sao lại như vậy.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
The boy didn't know what he was saying.	Cậu bé không biết mình đang nói gì.
The river is calm.	Dòng sông êm đềm.
But nothing happened, it was just a practice.	Nhưng không có gì xảy ra, đó chỉ là một sự luyện tập.
From the window to him.	Từ cửa sổ đến anh ta.
We don't understand why.	Chúng tôi không hiểu tại sao.
We may wonder why.	Chúng tôi có thể tự hỏi tại sao.
Then, as now, no measure could be more changeable.	Sau đó, như bây giờ, không có biện pháp nào có thể thay đổi hơn.
He went to the lower floor than her.	Anh xuống tầng thấp hơn cô.
Other types set a value for the attached property.	Các loại khác đặt giá trị cho thuộc tính đính kèm.
We certainly didn't have any problems.	Chúng tôi chắc chắn không gặp bất kỳ rắc rối nào.
It's very different.	Nó rất khác.
Here's what you love.	Đây là những gì bạn yêu thích.
We do not email instead call if interested.	Chúng tôi không gửi email thay vì gọi nếu quan tâm.
Society, they are also not fully exercised rights.	Xã hội, họ cũng không được thực hiện đầy đủ các quyền.
He has a unique look in his eyes.	Anh ấy có một cái nhìn độc nhất trong mắt mình.
Sit down and turn on the music.	Ngồi xuống và bật nhạc lên.
He needs to be there, at least for now.	Anh ấy cần phải ở đó, ít nhất là bây giờ.
Or just go out.	Hoặc chỉ ra ngoài.
Anyway, she didn't look like the baby there.	Dù sao thì, cô ấy không giống như đứa bé ở đó.
I want to be able to use a function like this.	Tôi muốn có thể sử dụng một chức năng như thế này.
All was done as he ordered.	Tất cả đã được thực hiện như anh ta đã đặt hàng.
And that's a full-blown stress response.	Và đó là một phản ứng căng thẳng toàn diện.
I found it funny there.	Tôi đã thấy buồn cười ở chỗ đó.
Because nothing like this has ever been done before.	Bởi vì chưa từng có điều gì như thế này được thực hiện trước đây.
Two points only give you one line.	Hai điểm chỉ cho bạn một dòng.
As a result, they are left to fight as individuals with no direction.	Do đó, họ bị bỏ lại để chiến đấu như những cá nhân không có định hướng.
Then he shook her hand.	Rồi anh bắt tay cô.
And you heard about this earlier.	Và bạn đã nghe về điều này sớm hơn.
It won't help her if we don't think it through.	Sẽ không giúp được gì cho cô ấy nếu chúng ta không suy nghĩ thấu đáo.
This is the worst.	Đây là điều tồi tệ nhất.
It is a vehicle.	Đó là một phương tiện.
He cannot stay still.	Anh ấy không thể ở yên.
No one has ever done that before.	Không ai đã từng làm như vậy trước đây.
He thought about that.	Anh đã nghĩ về điều đó.
I could have been happy with just one phone call.	Tôi đã có thể hạnh phúc chỉ với một cuộc điện thoại.
It is an easier material to work with.	Nó là một vật liệu dễ làm việc hơn.
That was of course changed later.	Điều đó tất nhiên đã được thay đổi sau đó.
No wonder we were constantly overtaken on our way down.	Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi liên tục bị vượt qua trên đường đi xuống.
I was extremely worried.	Tôi đã vô cùng lo lắng.
About thirty sets.	Khoảng ba mươi bộ.
I want them to live.	Tôi muốn họ sống.
The old man's eyes filled with tears.	Đôi mắt ông cụ rưng rưng.
Continue from there to their fourth year.	Tiếp tục từ đó đến năm thứ tư của họ.
But he had to die for something.	Nhưng anh ấy đã phải chết vì một điều gì đó.
Well, there are some of them anyway.	Chà, dù sao thì cũng có một số người trong số họ.
The person should know you will listen.	Người đó nên biết bạn sẽ lắng nghe.
He seems to have just removed it.	Anh ấy dường như vừa mới gỡ bỏ nó.
Then the gun was in my hand.	Sau đó, khẩu súng đã nằm trong tay tôi.
I want to study at university in the most effective way.	Tôi muốn học đại học một cách hiệu quả nhất.
Write the main body of the manuscript and prepare the figures.	Viết nội dung chính của bản thảo và chuẩn bị các số liệu.
Really, we did.	Thực sự, chúng tôi đã làm.
Together, we go to the bar.	Cùng nhau, chúng tôi đến quán bar.
You can never win.	Bạn không bao giờ có thể giành chiến thắng.
I went home early and put my hand on her body.	Tôi về nhà sớm và đặt tay lên cơ thể cô ấy.
This is a practice he does.	Đây là một thực hành anh ấy làm.
She was going too fast for him.	Cô ấy đã đi quá nhanh so với anh ta.
If you love beer, this place is definitely for you.	Nếu bạn yêu thích bia, nơi này chắc chắn là dành cho bạn.
Nothing but yourself and what you want to do.	Không có gì ngoài chính bạn và những gì bạn muốn làm.
And we want to ask.	Và chúng tôi muốn hỏi.
I can't stop thinking about you.	Tôi không thể ngừng nghĩ về bạn.
I told him what questions to ask and how to ask them.	Tôi cho anh ấy biết những câu hỏi nào cần hỏi và cách hỏi chúng.
But she wasn't worried.	Nhưng cô không lo lắng.
My nose is broken, but not badly.	Mũi của tôi bị gãy, nhưng không nặng.
That's the worst part.	Đó là phần tồi tệ nhất.
Like calling for riches in my library job.	Giống như kêu gọi giàu có trong công việc thư viện của tôi.
Try to find something like below.	Hãy thử tìm một cái gì đó giống như bên dưới.
Do what you need to do.	Hãy làm những gì bạn cần làm.
But he left it in the camp.	Nhưng anh ấy đã để nó trong trại.
I'm not most people.	Tôi không phải là hầu hết mọi người.
Sound is great.	Âm thanh là tuyệt vời.
You really understand what she's feeling.	Bạn thực sự hiểu rõ những gì cô ấy đang cảm thấy.
This is one of the few.	Đây là một trong số ít.
Maybe someone else should, but you like it the way it is.	Có lẽ ai đó nên làm như vậy, nhưng bạn thích nó hơn theo cách của nó.
You will need to be able to improve your results.	Bạn sẽ cần phải có khả năng cải thiện kết quả của mình.
A good degree of agreement was observed between fathers and mothers.	Người ta đã quan sát thấy mức độ đồng ý tốt giữa các ông bố và bà mẹ.
It's been a great day and you're both great.	Một ngày thật tuyệt vời và cả hai bạn đều tuyệt vời.
Life happens in between and so does death.	Sự sống xảy ra ở giữa và cái chết cũng vậy.
Add text details.	Thêm chi tiết về văn bản.
And boy, is it fun.	Và cậu bé, nó có vui không.
Those three words will never lose their magic.	Ba từ đó sẽ không bao giờ mất đi sự kỳ diệu của chúng.
He hates driving with the windows closed.	Anh ghét lái xe khi đóng cửa sổ.
So they are fighting the real threat.	Vì vậy, họ đang chiến đấu với mối đe dọa thực sự.
But that didn't quite happen.	Nhưng điều đó không hoàn toàn xảy ra.
But he accepted.	Nhưng anh đã chấp nhận.
Then play music.	Sau đó chơi nhạc.
That's what he would say.	Đó là kiểu anh ấy sẽ nói.
Hands down, they're his best feature.	Bỏ tay xuống, chúng là tính năng tốt nhất của anh ấy.
I think this is a game.	Tôi nghĩ đây là một trò chơi.
And they will fight back.	Và họ sẽ đánh trả.
Indeed, it is a beer town.	Thật vậy, nó là một thị trấn bia.
No press attention.	Không có sự chú ý của báo chí.
It cannot be seen from the outside.	Nó không thể nhìn thấy bên ngoài.
That doesn't mean you can't throw them out.	Điều đó không có nghĩa là bạn không thể ném chúng ra ngoài.
Still no sign of him in the past.	Vẫn không có dấu hiệu của anh ta trong quá khứ.
Thanks for giving us your energy.	Cảm ơn vì đã cho chúng tôi năng lượng của bạn.
He can see that.	Anh ấy có thể thấy điều đó.
Something strange was going on but he didn't know what.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra nhưng anh không biết là gì.
He really is a wonderful person.	Anh ấy thật là một người tuyệt vời.
There won't be that.	Sẽ không có điều đó.
But he's not in it or in it.	Nhưng anh ấy không ở trong đó hay ở trong đó.
Both stop when tired.	Cả hai đều dừng lại khi mệt mỏi.
He didn't reply.	Anh ấy không đáp lại.
We even discussed plans to go see him.	Chúng tôi thậm chí đã thảo luận về kế hoạch đi gặp anh ấy.
She's not just a girl on a train.	Cô ấy không chỉ là một cô gái trên tàu.
We went to a meeting and just ran on the ground.	Chúng tôi đến dự một cuộc họp và chỉ cần chạy trên mặt đất.
Wash clothes every morning.	Giặt quần áo vào mỗi buổi sáng.
Everyone already knows our news.	Mọi người đã biết tin tức của chúng tôi.
He has never let me down.	Anh ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
May be expected.	Có thể sẽ mong đợi.
I won't wait.	Tôi sẽ không đợi.
Or a.	Hoặc a.
But its use can be both good and evil.	Nhưng việc sử dụng nó có thể là cả thiện và ác.
Tell me the truth.	Hãy nói cho tôi sự thật.
I can only laugh.	Tôi chỉ biết cười.
After eating there was a significant increase.	Sau khi ăn đã có một sự gia tăng đáng kể.
Never let him fulfill his vision.	Đừng bao giờ để anh ta hoàn thành tầm nhìn của mình.
Drive mechanisms are well known in the field.	Các cơ chế truyền động được biết đến trong lĩnh vực này.
Every bit of it.	Từng chút một của nó.
Of course, it's really crazy when you think about it.	Tất nhiên, nó thực sự điên rồ khi bạn nghĩ về nó.
So that's where we're at, man.	Vì vậy, đó là nơi chúng ta đang ở, anh bạn.
So it's not just him.	Vì vậy, không chỉ có anh ấy.
Not about safety.	Không phải về an toàn.
No one knows where he is.	Không ai biết anh ta ở đâu.
There is no such system.	Không có một hệ thống như vậy.
It makes me wonder when it was.	Nó khiến tôi tự hỏi nó có từ bao giờ.
She felt angry.	Cô cảm thấy tức giận.
They have very little time.	Họ có rất ít thời gian.
Then he turned his head so he could look directly at her.	Sau đó anh quay đầu lại để có thể nhìn thẳng vào cô.
In fact, she went out of her way to help us.	Trên thực tế, cô ấy đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ chúng tôi.
How to write a great business plan.	Làm thế nào để viết một kế hoạch kinh doanh tuyệt vời.
Now he was right in front of her.	Bây giờ anh đang ở ngay trước mặt cô.
They certainly don't.	Họ chắc chắn không.
I will have to do my best.	Tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình.
You can watch that video above.	Bạn có thể xem video đó ở trên.
People everywhere, crying and calling.	Mọi người ở khắp mọi nơi, khóc và gọi.
I still hear too much silence from them.	Tôi vẫn nghe thấy quá nhiều sự im lặng từ họ.
Died two days ago.	Đã chết cách đây hai ngày.
Because there's nothing else to do.	Bởi vì không có gì khác để làm.
I'm not sure about this.	Tôi không chắc về điều này.
First woman.	Người phụ nữ đầu tiên.
However, it is possible that they arrive at a later date.	Tuy nhiên, có thể họ đến vào một ngày sau đó.
Not once, but three times.	Không phải một lần mà là ba lần.
He records in his review that the company has six players.	Anh ấy ghi lại trong bài đánh giá của mình rằng công ty có sáu cầu thủ.
Then they both stopped and smiled at each other.	Sau đó cả hai cùng dừng lại và nhìn nhau cười.
He doesn't look good.	Anh ta trông không tốt.
At that time no treatment was needed.	Vào thời điểm đó không cần điều trị.
It needs a man more years.	Nó cần một người đàn ông nhiều năm hơn.
I want a future.	Tôi muốn có một tương lai.
Once it's gone, it's gone.	Một khi nó biến mất, nó biến mất.
Now I'm on the one that causes me the least pain.	Bây giờ tôi đang ở trên một trong những gây ra cho tôi ít đau đớn nhất.
She looked up at him.	Cô ngước lên nhìn anh.
However, they may be easier for you to remember.	Tuy nhiên, chúng có thể dễ nhớ hơn đối với bạn.
It's anything you can do with it.	Đó là bất cứ điều gì bạn có thể làm với nó.
There is nothing we can do now.	Không có gì chúng tôi có thể làm bây giờ.
Just like a new weather station.	Cũng giống như một trạm thời tiết mới.
Search it out.	Tìm kiếm nó ra.
Some make it.	Một số làm cho nó.
I got out.	Tôi đã thoát ra.
She won't use it again.	Cô ấy sẽ không sử dụng nó một lần nữa.
Right now we are watching it very carefully.	Ngay bây giờ chúng tôi đang xem nó rất cẩn thận.
Not even for hours.	Thậm chí không phải trong nhiều giờ.
I had to think of a plan of attack quickly.	Tôi phải nghĩ ra một kế hoạch tấn công nhanh chóng.
Any ideas will be helpful.	Bất kỳ ý tưởng sẽ hữu ích.
We think of that system mostly as a failure.	Chúng tôi nghĩ về hệ thống đó hầu hết là một sự thất bại.
You live in their system.	Bạn sống trong hệ thống của họ.
Now you know why.	Bây giờ bạn biết tại sao.
Set the mixture aside.	Đặt hỗn hợp sang một bên.
She didn't care what he said either.	Cô cũng không quan tâm anh sẽ nói gì.
You laugh and talk at the same time.	Bạn cười và nói chuyện cùng một lúc.
A name, a title, does not describe him.	Một cái tên, một chức danh, không mô tả được anh ta.
I can get a better code.	Tôi có thể nhận được một mã tốt hơn.
This table will look at these questions and more.	Bảng này sẽ xem xét những câu hỏi này và hơn thế nữa.
I had the opportunity to briefly review this book.	Tôi đã có cơ hội để đánh giá ngắn gọn cuốn sách này.
I have to stay still.	Tôi phải ở yên.
You touch them.	Bạn chạm vào chúng.
Great, this is really helpful.	Tuyệt, điều này thực sự hữu ích.
I actually write to you to thank you.	Tôi thực sự viết thư cho bạn để cảm ơn bạn.
He just is.	Anh ấy chỉ là.
The size of the file is reduced without losing data.	Kích thước của tệp được giảm xuống mà không làm mất dữ liệu.
However, we keep calm and cool inside.	Tuy nhiên, chúng tôi giữ bình tĩnh và lạnh lùng bên trong.
Last year, we had only one murder.	Năm trước, chúng ta chỉ có một vụ giết người.
One can say in general that.	Người ta có thể nói một cách tổng quát rằng.
He said he could make the bridge.	Anh ấy nói anh ấy có thể làm được cây cầu.
We had a hard time sleeping.	Chúng tôi đã rất khó ngủ.
Either way, it's still a fact.	Dù bằng cách nào, nó vẫn là một thực tế.
I made it through a year.	Tôi đã vượt qua được một năm.
The police force will step in and do their duty on this.	Lực lượng cảnh sát sẽ vào cuộc và làm nhiệm vụ của họ về việc này.
She is a good child.	Cô ấy là một đứa trẻ ngoan.
And this isn't the first answer he's heard.	Và đây không phải là câu trả lời đầu tiên mà anh ấy nghe thấy.
So here's what's behind it.	Vì vậy, đây là những gì đằng sau nó.
They are similar to values.	Chúng tương tự với các giá trị.
I, for one, read comments all the time.	Tôi, đối với một, đọc các bình luận mọi lúc.
They had nothing on him, so they finally let him go.	Họ không có gì trên người anh ta, vì vậy cuối cùng họ đã để anh ta đi.
It's sad that it's true.	Thật đáng buồn khi đó là sự thật.
But, each pair has a short description.	Nhưng, mỗi cặp có một mô tả ngắn.
It's hard to see her.	Thật khó để nhìn cô ấy.
It's a simple matter of counting them.	Đó là một vấn đề đơn giản để đếm chúng.
I am also writing a birth plan for the hospital.	Tôi cũng đang viết một kế hoạch sinh cho bệnh viện.
At least none that they could find.	Ít nhất là không có cái nào mà họ có thể tìm thấy.
For some reason she couldn't hear them.	Vì lý do nào đó mà cô ấy không thể nghe thấy chúng.
The media and people made it a problem.	Các phương tiện truyền thông và mọi người đã làm cho nó trở thành một vấn đề.
We'll be done in half an hour, and out of here.	Chúng ta sẽ hoàn thành trong nửa giờ nữa, và rời khỏi đây.
None of them ever expected to see him again.	Không ai trong số họ từng mong gặp lại anh ta.
Much of what we think is punctual has been denied.	Phần lớn những gì chúng ta nghĩ là đúng giờ đã bị phủ nhận.
He is not a threat now.	Anh ta không phải là mối đe dọa bây giờ.
Stay away from these as much as possible.	Tránh xa những thứ này càng nhiều càng tốt.
Everyone stopped immediately.	Mọi người dừng lại ngay lập tức.
Indeed, it is their opposite.	Thật vậy, nó là đối lập của họ.
He didn't want to go back to the office.	Anh không muốn quay lại văn phòng.
Prepare data and write drafts.	Chuẩn bị số liệu và viết bản thảo.
As expected there is none.	Như mong đợi là không có.
Just shoot me now.	Chỉ cần bắn tôi bây giờ.
We go home.	Chúng tôi về nhà.
He finished.	Anh ấy đã hoàn thành.
And damn, she shouldn't.	Và chết tiệt, cô ấy không nên.
I hate fighting.	Tôi ghét đánh nhau.
So it really has been a long time and carefully thought out.	Vì vậy, nó thực sự đã được một thời gian dài và suy nghĩ cẩn thận.
However, doesn't really help too much in his current situation.	Tuy nhiên, không thực sự giúp được quá nhiều trong tình hình hiện tại của anh ấy.
And a strange human face.	Và một khuôn mặt kỳ lạ của con người.
In winter, reduce the set temperature.	Trong mùa đông, giảm nhiệt độ cài đặt.
And it's a feeling that's hard to lose like that.	Và đó là một cảm giác khó có thể mất đi như thế.
Many people have tried, and no one has survived.	Nhiều người đã thử, và không ai sống sót.
Large windows open.	Cửa sổ lớn mở.
Factor in the old guys.	Yếu tố trong những kẻ cũ.
There is an immediate need for more.	Có một nhu cầu ngay lập tức cho nhiều hơn nữa.
This is a mistake.	Đây là một sai lầm.
I will become the man from the stars to save them.	Tôi sẽ trở thành người đàn ông đến từ các vì sao để cứu họ.
However, the evidence points us in the exact opposite direction.	Tuy nhiên, các bằng chứng chỉ ra cho chúng ta một hướng hoàn toàn ngược lại.
It's still about the players getting better.	Nó vẫn là về việc các cầu thủ trở nên tốt hơn.
They are just pictures of a life, her life.	Chúng chỉ là hình ảnh của một cuộc đời, cuộc đời của cô ấy.
I also want that.	Tôi cũng muốn điều đó.
That's it.	Nó là vậy đấy.
He looked back at the crowd.	Anh nhìn lại đám đông.
You challenge them.	Bạn thách thức họ.
He shouldn't be surprised.	Anh ấy không nên ngạc nhiên.
She will go to the end of the world for you.	Cô ấy sẽ vì anh mà đi đến tận cùng thế giới.
There are just too many of them.	Chỉ có quá nhiều trong số họ.
You are responsible for the entire operation.	Bạn chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động.
Take some pictures the same way with and without it.	Chụp một số hình ảnh theo cùng một cách có và không có nó.
Enter the house and get something delicious to eat.	Vào nhà và kiếm thứ gì đó ngon để ăn.
Money makes the world go round.	Tiền làm thế giới quay tròn.
For whatever this is.	Đối với bất cứ điều gì đây là.
Half the fun is the challenge of making this stuff work.	Một nửa niềm vui là thử thách của việc làm cho công cụ này hoạt động.
They can't force anyone to play anymore.	Họ không thể bắt ai chơi nữa.
You ran away because you were afraid to come back.	Bạn đã bỏ chạy vì bạn sợ quay lại.
They can't have one.	Họ không thể có một cái.
The first set they brought out was not the right size.	Bộ đầu tiên họ mang ra không đúng kích cỡ.
Now he is actually listening.	Bây giờ anh ấy thực sự đang lắng nghe.
I picked up mine and left.	Tôi nhặt của tôi và bỏ đi.
The pass is this way.	Đường chuyền là theo cách này.
She is my best friend and loves me dearly.	Cô ấy là bạn thân nhất của tôi và vô cùng yêu tôi.
I will work in a garden for or with children.	Tôi sẽ làm việc trong một khu vườn cho hoặc với trẻ em.
But in themselves they are quiet and they are very patient.	Nhưng trong chính họ là người yên lặng và họ rất kiên nhẫn.
And oh damn it.	Và ôi chết tiệt.
After that, the men said no more.	Sau đó, những người đàn ông không nói nữa.
Users are depending on these devices for more valuable uses.	Người dùng đang phụ thuộc vào các thiết bị này để sử dụng có giá trị hơn.
The police were then called.	Cảnh sát sau đó đã được gọi đến.
The lamp is dead.	Đèn đã chết.
We require text, text request form, form request design.	Chúng tôi yêu cầu văn bản, văn bản yêu cầu biểu mẫu, biểu mẫu yêu cầu thiết kế.
We don't know how long, far or deep.	Chúng tôi không biết bao lâu, xa hay sâu.
The evidence for weight gain has been mixed.	Các bằng chứng cho việc tăng cân đã được trộn lẫn.
As much as what you like.	Nhiều như những gì bạn thích.
None of that happened.	Không có điều đó xảy ra.
Everyone looks great to me.	Mọi người đều trông rất tuyệt đối với tôi.
We had a great experience.	Chúng tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời.
I try to sleep.	Tôi cố gắng ngủ.
You won't add enough value to the business.	Bạn sẽ không thêm đủ giá trị cho doanh nghiệp.
Taken at the most basic level, 'value' is what matters to us.	Được thực hiện ở cấp độ cơ bản nhất, 'giá trị' là những gì quan trọng đối với chúng tôi.
He was severely injured and could only see in one eye.	Anh ta bị thương nặng và chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt.
The proof is similar for the case of two variables.	Chứng minh tương tự với trường hợp hai biến.
Know there is another one.	Biết có một cái khác.
Don't make me say anything more.	Đừng bắt tôi phải nói thêm gì nữa.
Think about life itself.	Hãy nghĩ về cuộc sống của chính nó.
What did they say.	Họ đã nói gì.
They will take it at face value.	Họ sẽ lấy nó theo mệnh giá.
Women see it as a kind of defense mechanism.	Phụ nữ coi nó như một loại cơ chế tự vệ.
It is a measure of control.	Đó là một biện pháp kiểm soát.
A promise will never be kept.	Một lời hứa sẽ không bao giờ được giữ.
That's why we have tests.	Đó là lý do tại sao chúng tôi có những thử nghiệm.
This may not be enough.	Điều này có thể không đủ.
This is a valuable tool.	Đây là một công cụ có giá trị.
I assume you are making the world disappear.	Tôi cho rằng bạn đang làm cho thế giới biến mất.
The operation should only be performed once.	Thao tác chỉ nên được thực hiện một lần.
In that respect, we should mention the small sample size.	Về khía cạnh đó, chúng ta nên đề cập đến kích thước mẫu nhỏ.
It's like having another daughter.	Nó giống như có một đứa con gái khác.
Support is not the problem.	Hỗ trợ không phải là vấn đề.
A report is not.	Một báo cáo là không.
He was angry.	Ông đã tức giận.
She didn't want him to go.	Cô không muốn anh đi.
It was such a small situation.	Đó là một tình huống nhỏ như vậy.
More than the left.	Nhiều hơn bên trái.
I think people really haven't thought about that yet.	Tôi nghĩ mọi người thực sự vẫn chưa nghĩ về điều đó.
More child support is paid when families understand the rules.	Tiền cấp dưỡng nuôi con nhiều hơn được trả khi các gia đình hiểu rõ các quy định.
They want to kill everyone in the world.	Họ muốn giết tất cả mọi người trên thế giới.
Put it aside.	Bỏ nó sang một bên.
The energy of the body is real.	Năng lượng của cơ thể là có thật.
It is clear what we must do now.	Rõ ràng là chúng ta phải làm gì bây giờ.
I am happy to share my passion with you.	Tôi rất vui được chia sẻ niềm đam mê của mình với bạn.
Well, you get the point.	Chà, bạn hiểu ý rồi đó.
She knew she wasn't really fair.	Cô biết mình không thực sự công bằng.
This is her second night without sleep.	Đây là đêm thứ hai của cô không ngủ.
There's no reason to worry.	Không có lý do gì để lo lắng.
Make it a stage.	Biến nó thành một giai đoạn.
You clearly don't want to exist.	Bạn rõ ràng không muốn tồn tại.
It was a good time.	Thật là một thời gian tốt.
It is an important research object.	Đó là một đối tượng nghiên cứu quan trọng.
She managed the newspaper for the rest of her life.	Cô ấy đã quản lý tờ báo trong suốt phần đời còn lại của mình.
His statement is here.	Tuyên bố của anh ấy là ở đây.
That room is basically a data center.	Căn phòng đó về cơ bản là một trung tâm dữ liệu.
That's another thing to give up.	Đó là một điều khác để từ bỏ.
He turned and looked at my hand.	Anh quay lại và nhìn vào tay tôi.
Here we present two objects in our sample.	Ở đây chúng tôi trình bày hai đối tượng trong mẫu của chúng tôi.
I'll let you sit in my terminal next to the bar.	Tôi sẽ cho bạn ngồi trong nhà ga của tôi bên cạnh quầy bar.
You fight the economic fire with the economic fire.	Bạn chiến đấu với ngọn lửa kinh tế với ngọn lửa kinh tế.
After his death, she was asked about their long and happy marriage.	Sau khi anh qua đời, cô được hỏi về cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc của họ.
All she knew was that she had to talk to him.	Tất cả những gì cô biết là cô phải nói chuyện với anh ta.
I don't want this for you.	Tôi không muốn điều này cho bạn.
He will be here at the weekend.	Anh ấy sẽ đến đây vào cuối tuần.
Of course your room is ready.	Tất nhiên là phòng của bạn đã sẵn sàng.
He felt strange for the past year.	Anh cảm thấy kỳ lạ trong năm qua.
I try to think of something else.	Tôi cố gắng nghĩ về một cái gì đó khác.
His eyes were wet.	Đôi mắt anh ươn ướt.
Only you can decide if it's something you can handle.	Chỉ bạn mới có thể quyết định xem đó có phải là thứ bạn có thể xử lý hay không.
I wait for him to come back.	Tôi đợi anh ấy về.
Contributed to this report.	Đã đóng góp cho báo cáo này.
Many men were there outside.	Nhiều người đàn ông đã ở đó bên ngoài.
If not, buy a used car.	Nếu không, hãy mua một chiếc xe cũ.
I was too tired.	Tôi đã quá mệt mỏi.
I mean, absolutely.	Ý tôi là, hoàn toàn.
Rain in the pan.	Mưa trong chảo.
Then I turned to face him.	Sau đó tôi quay lại đối mặt với anh ta.
She is the reason we can do it.	Cô ấy là lý do chúng tôi có thể làm điều đó.
Because I love them more than you know.	Bởi vì tôi yêu họ nhiều hơn những gì bạn biết.
My students are my world.	Học sinh của tôi là thế giới của tôi.
My father chose to be.	Cha tôi đã chọn để được.
They are not yet twenty.	Họ chưa đến hai mươi.
The choice is up to the person.	Sự lựa chọn là vào con người.
Words make me worthless.	Lời nói khiến tôi không có giá trị gì.
They tried to tell me, one by one of them.	Họ đã cố gắng nói với tôi, từng người một trong số họ.
I know you want to surprise her tonight.	Tôi biết bạn muốn tạo bất ngờ cho cô ấy tối nay.
If you really want to, you can.	Nếu bạn thực sự muốn, bạn sẽ làm được.
This time seems like the worst ever.	Lần này có vẻ như là tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.
Missing items were not included in the analysis.	Các mục bị thiếu không được đưa vào phân tích.
And money is good too.	Và tiền cũng tốt.
We stopped to eat.	Chúng tôi dừng lại để ăn.
This fact is yet to be confirmed, but it makes perfect sense.	Sự thật này vẫn chưa được xác nhận, nhưng nó có ý nghĩa hoàn hảo.
However, they had lower physical activity.	Tuy nhiên, họ có hoạt động thể chất thấp hơn.
Except for his daughter.	Ngoại trừ con gái của anh ta.
People who asked for this.	Những người đã yêu cầu điều này.
We will drive to the train.	Chúng tôi sẽ lái xe đến tàu.
Some of us have lost our jobs because of our political views.	Một số người trong chúng ta đã mất việc vì quan điểm chính trị của mình.
They sit opposite each other.	Họ ngồi đối diện nhau.
In my case, there were many such situations.	Trong trường hợp của tôi, đã có nhiều tình huống như vậy.
I didn't cook the whole time.	Tôi đã không nấu ăn trong toàn bộ thời gian.
You stick with him, you go down with him.	Bạn gắn bó với anh ta, bạn đi xuống với anh ta.
We need to get the team back on the right track.	Chúng tôi cần đưa đội trở lại con đường đúng đắn.
Try your own test.	Hãy thử thử nghiệm của riêng bạn.
The government was not prepared.	Chính phủ đã không chuẩn bị.
because you are left with less than nothing.	bởi vì bạn chỉ còn lại ít hơn không có gì.
She couldn't let him run his hand through her hair.	Cô không thể để anh đưa tay vuốt tóc cô.
20 independent runs are shown.	20 lần chạy độc lập được hiển thị.
Other information is gathered from the case notes.	Thông tin khác được thu thập từ các ghi chú trường hợp.
No more.	Sẽ không còn nữa.
And insurance companies, and tax codes.	Và các công ty bảo hiểm, và mã số thuế.
I think you go.	Tôi nghĩ bạn đi.
That is a good feeling.	Đó là một cảm giác tốt.
But it still values ​​itself.	Nhưng nó vẫn coi trọng bản thân.
I want you to think about her.	Tôi muốn bạn nghĩ về cô ấy.
I will be back in a few hours.	Tôi sẽ quay lại sau vài giờ.
I took a lot of that for granted back then.	Tôi đã coi rất nhiều điều đó là điều hiển nhiên khi đó.
So for him, there is no question.	Vì vậy, đối với anh ta, không có câu hỏi.
Her mind was bright and hot.	Đầu óc cô sáng sủa và nóng bỏng.
It is merely what life calls us to be.	Nó chỉ đơn thuần là những gì cuộc sống kêu gọi chúng ta trở thành.
In this paper, we achieve this.	Trong bài báo này, chúng tôi đạt được điều này.
Costs are measured in ways other than money.	Chi phí được đo lường theo những cách khác ngoài tiền bạc.
I came just to say that.	Tôi đến chỉ để nói điều đó.
They go back to sleep.	Họ đi ngủ trở lại.
This time, it didn't open.	Lần này, nó không mở ra.
So it is not possible to empty it.	Vì vậy, không thể làm trống nó.
This tool is just amazing.	Công cụ này chỉ là tuyệt vời.
Reduces the possibility of an increase in blood sugar.	Giảm khả năng tăng lượng đường trong máu.
He thought it sounded odd.	Anh ấy nghĩ nó có vẻ kỳ quặc.
Of course, it's more than that.	Tất nhiên, nó còn hơn thế nữa.
Usually this is possible.	Thông thường, điều này là có thể.
She may even be dead.	Cô ấy thậm chí có thể đã chết.
I live nearby.	Tôi sống gần đây.
From what he said, it seemed the journey was over.	Từ những gì anh ta nói, có vẻ như cuộc hành trình đã kết thúc.
It will change your thought process.	Nó sẽ thay đổi quá trình suy nghĩ của bạn.
He is calling.	Anh ấy đang gọi.
He shows that he is also unarmed.	Anh ta cho thấy rằng anh ta cũng không có vũ khí.
There are several techniques for doing this.	Có một số kỹ thuật để thực hiện việc này.
And that way.	Và theo cách đó.
I read it and looked at it.	Tôi đọc nó và nhìn nó.
Friends will ask her why she stayed.	Bạn bè sẽ hỏi cô ấy tại sao cô ấy ở lại.
He will protect you every day.	Anh ấy sẽ bảo vệ bạn mỗi ngày.
Thousands of people will die if this bill becomes law.	Hàng ngàn người sẽ chết nếu dự luật này trở thành luật.
Two hands separated above your head.	Hai tay tách ra trên đầu của bạn.
Got it by the bank.	Đã nhận được nó bởi ngân hàng.
The last statement is obvious.	Tuyên bố cuối cùng là hiển nhiên.
I'm really lucky to have found her.	Tôi thực sự may mắn khi tìm thấy cô ấy.
I just ran my mouth without thinking.	Tôi chỉ chạy miệng mà không suy nghĩ.
Those women are mothers in my eyes.	Những người phụ nữ đó là mẹ trong mắt tôi.
It continued after that.	Nó tiếp tục sau đó.
It is important to clear his mind.	Điều quan trọng là phải giải tỏa tâm trí của anh ấy.
It was a long walk and it took me a while.	Đó là một cuộc đi bộ dài và tôi mất một thời gian.
You can tell these are not great services.	Bạn có thể nói đây không phải là những dịch vụ tuyệt vời.
But those numbers only tell a small part of the story.	Nhưng những con số đó chỉ nói lên một phần nhỏ của câu chuyện.
Factor in past working relationships with team members.	Yếu tố trong mối quan hệ làm việc trong quá khứ với các thành viên trong nhóm.
When we sleep, we don't eat.	Khi chúng ta ngủ, chúng ta không ăn.
The boy appeared to be about eight years old.	Cậu bé dường như khoảng tám tuổi.
He is interested in the weather.	Anh ta quan tâm đến thời tiết một cách thích thú.
We want to win so we will be ready.	Chúng tôi muốn giành chiến thắng vì vậy chúng tôi sẽ sẵn sàng.
She could hear laughter under his voice.	Cô có thể nghe thấy tiếng cười dưới giọng anh.
His concern worries me a little more.	Sự quan tâm của anh ấy khiến tôi lo lắng hơn một chút.
He is probably with everyone.	Anh ấy có lẽ là với tất cả mọi người.
They will never grow into anything more terrible than what they are.	Họ sẽ không bao giờ phát triển thành bất cứ điều gì khủng khiếp hơn những gì họ vốn có.
It's really cheap.	Nó thực sự rẻ.
They will fight and win, or die.	Họ sẽ chiến đấu và chiến thắng, hoặc chết.
She wasn't sure how to apply them in any practical way.	Cô không chắc làm thế nào để áp dụng chúng vào bất kỳ cách thực tế nào.
Big strong black guy, likes violence.	Anh chàng da đen to khỏe, thích bạo lực.
Even by date.	Ngay cả theo ngày.
He made up one lie after another.	Anh ta bịa ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác.
Without killing some.	Mà không giết một số.
This topic has recently received the attention of the community.	Chủ đề này gần đây nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
I give them the list.	Tôi đưa cho họ danh sách.
She didn't look up, didn't speak.	Cô ấy không nhìn lên, không nói.
Do nothing for anyone that they can and should do for themselves.	Không làm gì cho bất cứ ai mà họ có thể và nên làm cho chính họ.
I have a feeling he might offer me the job.	Tôi có cảm giác anh ấy có thể mời tôi làm việc.
This type of light is called spot light.	Loại ánh sáng này được gọi là ánh sáng điểm.
He slowly shook his head.	Anh chậm rãi lắc đầu.
It's hard to talk about that.	Thật khó để nói về điều đó.
Significant interaction between time and group.	Tương tác đáng kể giữa thời gian và nhóm.
I know myself better than anyone else knows me.	Tôi hiểu bản thân mình hơn bất cứ ai khác biết tôi.
I think it's a great cast.	Tôi nghĩ đó là một dàn diễn viên tuyệt vời.
I am proud to call him my brother.	Tôi tự hào gọi anh ấy là anh trai của tôi.
Let's look at the actual problem.	Hãy nhìn vào vấn đề thực tế.
This is a book that true fans will read over and over again.	Đây là cuốn sách mà những người hâm mộ chân chính đọc đi đọc lại thường xuyên.
This war has come and there is no way out.	Cuộc chiến này đã đến và không có lối thoát.
In the event of a tie, the site retains its original opinion.	Trong trường hợp hòa, trang web giữ nguyên ý kiến ​​ban đầu.
He has pictures on the wall at home.	Anh ấy có những bức ảnh trên tường ở nhà.
You will gain a lot from this.	Bạn sẽ thu được rất nhiều từ điều này.
Once he asked her about them.	Một khi anh đã hỏi cô về chúng.
She looked more closely.	Cô nhìn kỹ hơn.
It couldn't be any better.	Nó không thể tốt hơn nữa.
Many people have done it before you.	Nhiều người đã làm điều đó trước bạn.
But there is usually some kind of catch.	Nhưng thường có một số loại bắt được.
My own existence is a social activity.	Sự tồn tại của chính tôi là một hoạt động xã hội.
Like a big brother.	Như một người anh lớn.
They have experience.	Họ có kinh nghiệm.
You should find the test center before the test date.	Bạn nên tìm trung tâm kiểm tra trước ngày kiểm tra.
She will bring the horse for you.	Cô ấy sẽ mang ngựa cho bạn.
Such a long way to fall.	Như vậy là một chặng đường dài để rơi.
Put me in my good and proper place.	Đặt tôi vào vị trí của tôi tốt và thích hợp.
I know my phone is private.	Tôi biết điện thoại của tôi là riêng tư.
That's not necessarily a bad move.	Đó không hẳn là một nước đi tồi.
These are the problems.	Đây là những vấn đề.
I'll take the car and find us for breakfast.	Tôi sẽ lấy xe và tìm chúng ta ăn sáng.
That's because it's my state of mind.	Đó là bởi vì nó là trạng thái tâm trí của tôi.
Let's go over these points in turn.	Chúng ta hãy lần lượt điểm qua những điểm này.
I want to talk about hope.	Tôi muốn nói về hy vọng.
I have no title and no credit.	Tôi không có danh hiệu và không có tín dụng.
That was the only reason it was killed.	Đó là lý do duy nhất khiến nó bị giết.
Or perhaps think of him as a patient.	Hoặc có lẽ nghĩ về anh ta như một bệnh nhân.
Happy hour.	Giờ vui vẻ.
There are big economic problems.	Có vấn đề kinh tế lớn.
For your information.	Để biết thông tin của bạn.
All these are duties.	Tất cả đây là nhiệm vụ.
He knows how to work and how to create work.	Anh ấy biết cách làm việc và cách tạo ra công việc.
She came to tell me.	Cô ấy đến để nói với tôi.
If they are killed, they will be killed.	Nếu họ bị giết, họ sẽ bị giết.
One broke.	Một trong những đã phá vỡ.
Are you ready to grow with them?.	Bạn đã sẵn sàng phát triển cùng họ chưa ?.
Hang on, you can handle this.	Cố lên, bạn có thể giải quyết việc này.
Jobs looked straight at me.	Jobs nhìn thẳng vào tôi.
This was clean enough.	Điều này đã đủ sạch.
You have never shared my passion for that wonderful city.	Bạn chưa bao giờ chia sẻ niềm đam mê của tôi với thành phố tuyệt vời đó.
It becomes one of six projects the company is working on.	Nó trở thành một trong sáu dự án mà công ty đang thực hiện.
That is the reason for the low number.	Đó là lý do cho số lượng thấp.
His wife hugs him.	Vợ anh ôm anh.
You have to go out.	Bạn phải đi ra.
But he kept coming back, over and over again.	Nhưng anh ta cứ quay lại, hết lần này đến lần khác.
Not twice in one day.	Không phải hai lần trong một ngày.
Everyone was out so she came around.	Mọi người đã ra ngoài nên cô ấy đến một vòng.
Therefore, this does not happen.	Do đó, điều này không xảy ra.
There are basically two practical methods.	Về cơ bản có hai phương pháp thực tế.
She never tracked down what happened to him.	Cô chưa bao giờ theo dõi những gì đã xảy ra với anh ta.
At least, not unless you're with someone who knows what he's doing.	Ít nhất, không trừ khi bạn đang ở bên một người biết anh ta đang làm gì.
But never like this.	Nhưng không bao giờ như thế này.
I went back to the table to have a drink.	Tôi quay lại bàn ăn uống một ly.
It was the first letter he wrote to her.	Đó là bức thư đầu tiên anh viết cho cô.
But we only have our own reasons.	Nhưng chúng tôi chỉ có lý do của riêng mình.
All the world is full of suffering.	Tất cả thế giới đầy đau khổ.
I have a 'don't ask, don't tell' policy.	Tôi có chính sách 'không hỏi, không nói'.
We are all children of the same parent.	Tất cả chúng tôi đều là con của cùng một cha mẹ.
I believe they didn't like the link to the original article.	Tôi tin rằng họ không thích liên kết đến bài báo gốc.
Thank you for watching and thank you.	Cảm ơn các bạn đã xem và xin cảm ơn.
It's pure and easy.	Thật tinh khiết và dễ dàng.
I want to go back to my own time.	Tôi muốn quay trở lại thời của chính mình.
However, everything changes.	Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi.
He just moved his head to take a closer look.	Anh chỉ di chuyển đầu của mình để xem xét kỹ hơn.
Increased temperature.	Tăng nhiệt độ.
Something happened.	Có điều gì đó đã xảy ra.
This is about the rule of law.	Đây là về pháp quyền.
Just about everything closed.	Chỉ là về mọi thứ đã đóng cửa.
Now she knew better.	Bây giờ cô đã biết rõ hơn.
It will damage his standing.	Nó sẽ làm hỏng chỗ đứng của anh ta.
I think we bring something new to the table.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi mang lại một cái gì đó mới cho bàn.
Price out everything in advance.	Giá ra tất cả mọi thứ trước.
But this way you can get your coffee while the code runs.	Nhưng bằng cách này, bạn có thể lấy cà phê của mình trong khi mã chạy.
But one truth seems to mean everything.	Nhưng một sự thật dường như có ý nghĩa đối với mọi thứ.
Nothing could be right without her.	Không có gì có thể đúng nếu không có cô ấy.
A little complicated.	Một chút phức tạp.
He went into the future, that's where they were supposed to be.	Anh ấy đã đi vào tương lai, đó là nơi họ phải đến.
Something and everything about their features.	Một cái gì đó và mọi thứ về các tính năng của chúng.
I hope it will have the desired effect.	Tôi hy vọng nó sẽ có hiệu quả mong muốn.
Or anything you can think of.	Hoặc bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ ra.
If not, create it.	Nếu không, hãy tạo nó.
That has disappeared for the past three days.	Điều đó đã biến mất trong ba ngày qua.
We will go there.	Chúng tôi sẽ đến đó.
They told me that there they saw the stone.	Họ nói với tôi rằng ở đó họ đã nhìn thấy viên đá.
Not then, but some street.	Không phải lúc đó, mà là một số đường phố.
I will try it myself.	Tôi sẽ tự mình xem thử.
A pair of shoes.	Một đôi giày.
She had felt it before.	Cô đã cảm thấy nó trước đây.
I know it's really none of my business.	Tôi biết rằng đó thực sự không phải việc của tôi.
Get this woman out of here.	Đưa người phụ nữ này ra khỏi đây.
There are no records for this.	Không có hồ sơ nào về điều này.
It doesn't mean he has to enjoy it.	Nó không có nghĩa là anh ta phải tận hưởng nó.
However, it usually means they will move on.	Tuy nhiên, nó thường có nghĩa là họ sẽ tiếp tục.
Someone else to talk to.	Ai đó khác để nói chuyện.
We need to be perfect to keep up.	Chúng tôi cần phải hoàn hảo để theo kịp.
This is working fine.	Điều này đang hoạt động tốt.
Then right on you.	Sau đó, ngay vào bạn.
An image is just that, an image.	Hình ảnh chỉ đơn thuần là vậy, một hình ảnh.
Most parents love their children and are glad they had them.	Hầu hết các bậc cha mẹ yêu con của họ và vui mừng vì họ đã có chúng.
The cause of death is unknown.	Nguyên nhân cái chết chưa được biết.
We have a story for you.	Chúng tôi có một câu chuyện cho bạn.
So she drove down to see me.	Vì vậy, cô ấy đã lái xe xuống để gặp tôi.
They are tested in the order provided.	Chúng được thử theo thứ tự được cung cấp.
One of them is marketing strategy.	Một trong số đó là chiến lược tiếp thị.
He hoped she wouldn't let go.	Anh hy vọng cô sẽ không buông tay.
Certainly the body will grow.	Chắc chắn cơ thể sẽ phát triển.
Or you will let them know.	Hoặc bạn sẽ cho họ biết.
In your database.	Trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Means not enough to eat.	Có nghĩa là không đủ ăn.
Beautiful photos.	Những bức ảnh đẹp.
Something told me she was in there.	Có điều gì đó cho tôi biết cô ấy đã ở trong đó.
People are not so different.	Mọi người không quá khác biệt.
One of them was shot in the leg.	Một trong số họ đã bị bắn vào chân.
The structure is now used for other communication purposes.	Cấu trúc bây giờ được sử dụng cho các mục đích giao tiếp khác.
Get everything instantly.	Nhận mọi thứ ngay lập tức.
At the end of the learning phase, a learned database is created.	Vào cuối giai đoạn học tập, một cơ sở dữ liệu đã học được tạo ra.
However, people often die without it.	Tuy nhiên, mọi người thường chết mà không có nó.
With one day off a week.	Với một ngày nghỉ một tuần.
The original station building was much better and in a better location.	Tòa nhà ga ban đầu đã tốt hơn nhiều và ở một vị trí tốt hơn.
It is the same as the other.	Nó cũng giống như cái khác.
They had a happy marriage.	Họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
It is not our concern.	Nó không phải là mối quan tâm của chúng tôi.
Something similar is needed now again.	Một cái gì đó tương tự như vậy là cần thiết bây giờ một lần nữa.
I do not claim to have the final word.	Tôi không tuyên bố có lời cuối cùng.
But that doesn't mean demand isn't a factor either.	Nhưng điều đó không có nghĩa là nhu cầu cũng không phải là một yếu tố.
I have no chance to give you a number.	Tôi không có cơ hội cho bạn một con số.
None of this is going to go well.	Không điều nào trong số này sẽ diễn ra tốt đẹp.
He will have to continue.	Anh ấy sẽ phải tiếp tục.
Much of the second action is at night.	Phần lớn hành động thứ hai là vào ban đêm.
You must have done this before.	Bạn phải đã làm điều này trước đây.
We will continue.	Chúng tôi sẽ tiếp tục.
I certainly hope she can't come after my business.	Tôi chắc chắn hy vọng cô ấy không thể đến sau công việc kinh doanh của tôi.
The trial court granted that request.	Tòa án xét xử đã chấp nhận yêu cầu đó.
However the physical reason is different.	Tuy nhiên lý do vật lý là khác nhau.
Too much, like, too much information.	Quá nhiều, giống như, quá nhiều thông tin.
What they wanted, quite simply, was his health.	Điều họ muốn, khá đơn giản, là sức khỏe của anh ấy.
I don't think we spent the night there.	Tôi không nghĩ chúng tôi đã qua đêm ở đó.
You take them at their word.	Bạn nhận họ theo lời của họ.
Let her sit there.	Để cô ấy ngồi đó.
But nothing much has changed.	Nhưng không có gì thay đổi nhiều.
She's going crazy.	Cô ấy sắp phát điên.
They need me for four months.	Họ cần tôi trong bốn tháng.
An ordinary job.	Một công việc bình thường.
But the danger remains.	Nhưng nguy hiểm vẫn còn.
That makes me very happy.	Điều đó làm tôi rất vui.
Maybe the distance scale was wrong.	Có thể thang đo khoảng cách đã bị sai.
And this happened in one of my cases.	Và điều này đã xảy ra trong một trường hợp của tôi.
We kept that for an hour and went back home.	Chúng tôi giữ điều đó trong một giờ và quay trở về nhà.
I couldn't bear to turn my face any further.	Tôi không thể chịu đựng được việc quay mặt đi xa hơn nữa.
You name it, they've got ways and means.	Bạn đặt tên cho nó, họ đã có những cách thức và phương tiện.
He said, oh, it's not very much.	Anh ấy nói, ồ, nó không nhiều lắm.
It is still true that my actions were wrong.	Nó vẫn đúng rằng hành động của tôi là sai.
Stand or sit, hands at your sides.	Đứng hoặc ngồi, hai tay ở hai bên.
I saw a point on the video board last night.	Tôi đã thấy một điểm trên bảng video đêm qua.
I quickly finished the bathroom and moved right into the bedroom.	Tôi nhanh chóng kết thúc phòng tắm và chuyển ngay vào phòng ngủ.
No training provided.	Không có khóa đào tạo nào được đưa ra.
But nothing of this kind was found.	Nhưng không có gì thuộc loại này được tìm thấy.
This was achieved through music.	Điều này đã đạt được nhờ âm nhạc.
Children laugh and play on their way home from school.	Trẻ em cười đùa và nô đùa trên đường đi học về.
A planned approach at any time.	Một cách tiếp cận có kế hoạch bất cứ lúc nào.
To find out who I am now.	Để tìm ra tôi bây giờ là ai.
Again take notes.	Một lần nữa ghi chú.
Theory and applications.	Lý thuyết và ứng dụng.
It will come out right.	Nó sẽ đi ra đúng.
She was also angry.	Cô ấy cũng tức giận.
Yes, they sound a bit too much like arguments.	Vâng, chúng có vẻ hơi quá giống như những luận điểm.
We will keep an open mind.	Chúng tôi sẽ giữ một tâm trí cởi mở.
During this process, there is no human contact with the products.	Trong quá trình này, không có sự tiếp xúc của con người với các sản phẩm.
There are many examples now.	Có rất nhiều ví dụ bây giờ.
That was just the beginning.	Đó chỉ là sự khởi đầu.
They will send a search team.	Họ sẽ cử một nhóm tìm kiếm.
Oil and business.	Dầu mỏ và kinh doanh.
I keep hearing things.	Tôi tiếp tục nghe thấy những điều.
I lost friends and family.	Tôi mất bạn bè và gia đình.
Take a test drive and see which one is right for you!.	Hãy lái thử và xem chiếc nào phù hợp với bạn !.
I'm really trying to get over it.	Tôi thực sự cố gắng vượt qua nó.
But this is not the previous model.	Nhưng đây không phải là mô hình trước đó.
These data are obtained from limited samples.	Những dữ liệu này được lấy từ các mẫu hạn chế.
And the truth is that some things are just more personal.	Và sự thật là một số điều chỉ mang tính cá nhân hơn.
What do they call them?	Họ gọi chúng là gì.
The work was too hard and it let me down.	Công việc quá khó và nó khiến tôi thất vọng.
In trying to determine.	Trong việc cố gắng xác định.
You read them once.	Bạn đọc chúng một lần.
Maybe some women have your driving history.	Có thể một số phụ nữ có tiền sử lái xe của bạn.
Why not join him?	Tại sao không tham gia cùng anh ấy?
Let me know how you're doing.	Hãy cho tôi biết bạn đang làm như thế nào.
Clinical information was obtained from case notes upon request.	Thông tin lâm sàng được thu thập từ các ghi chú ca bệnh theo yêu cầu.
I'm sorry about this.	Tôi xin lỗi về điều này.
He could never come close to his goal.	Anh ta không bao giờ có thể đến gần mục tiêu của mình.
However, none of that happened.	Tuy nhiên, không điều gì trong số đó xảy ra.
Without our will we are born and against it we die.	Không có ý chí của chúng ta, chúng ta được sinh ra và chống lại nó, chúng ta chết.
I don't need an exact answer to the above.	Tôi không cần một câu trả lời chính xác cho những điều trên.
Doesn't prove anything.	Không chứng minh bất cứ điều gì.
I have seen it tested.	Tôi đã thấy nó được thử nghiệm.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
I feel safe inside.	Tôi cảm thấy an toàn bên trong.
It is a very serious business indeed.	Thực sự là một công việc kinh doanh rất nghiêm túc.
But there is only so much that can be done.	Nhưng chỉ có rất nhiều điều có thể làm được.
They spend more time with their horses than with their families.	Họ dành nhiều thời gian cho ngựa hơn là cho gia đình.
It sounds right to me.	Nghe có vẻ phù hợp với tôi.
There's nothing this girl won't try.	Không có gì cô gái này sẽ không thử.
There is no fix for this problem yet, but the problem is understood now.	Chưa có bản sửa lỗi nào cho sự cố này, nhưng sự cố đã được hiểu ngay bây giờ.
That's not what she does.	Đó không phải là những gì cô ấy làm.
He knew he had to leave.	Anh biết rằng anh phải ra đi.
It starts right here.	Nó bắt đầu ngay tại đây.
Not popular.	Không có phổ biến.
Easy check and hard check.	Kiểm tra dễ dàng và kiểm tra khó có thể.
It's not something you can force.	Đó không phải là những thứ bạn có thể ép buộc.
I want some.	Tôi muốn một số.
Those are my favorite days.	Đó là những ngày yêu thích của tôi.
This year has been a strange year.	Năm nay là một năm kỳ lạ.
They made a way for her.	Họ đã rẽ lối cho cô ấy.
However, this becomes much more difficult.	Tuy nhiên, điều này trở nên khó khăn hơn nhiều.
We see it in world history and in our own experience.	Chúng tôi nhìn thấy nó trong lịch sử thế giới và trong kinh nghiệm của chính chúng tôi.
It is stable for many hours of operation.	Nó ổn định trong nhiều giờ hoạt động.
There is a light in the living room.	Có một ánh sáng trong phòng khách.
I cannot let that happen again.	Tôi không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.
They need air.	Họ cần không khí.
You cannot escape it.	Bạn không thể thoát khỏi nó.
Of course, you want to do better.	Đương nhiên, bạn muốn làm tốt hơn.
I reported live.	Tôi đã tường thuật trực tiếp.
It could be weeks before someone finds her.	Có thể mất vài tuần trước khi có ai đó tìm thấy cô ấy.
That's exactly the focus the audience wants.	Đó chính xác là tiêu điểm mà khán giả muốn.
You might even think you're on another river in another state.	Bạn thậm chí có thể nghĩ rằng bạn đang ở trên một con sông khác ở một tiểu bang khác.
Join options.	Tham gia các tùy chọn.
You must continue.	Bạn phải tiếp tục.
This creates problems if you happen to live in one of them.	Điều này tạo ra vấn đề nếu bạn tình cờ sống ở một trong số chúng.
Nothing will happen to him or to anyone else.	Không có gì sẽ xảy ra với anh ta hoặc với người khác.
But in a way, that challenge is really fun.	Nhưng theo một cách nào đó, thử thách đó thực sự rất vui.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
The same people keep coming back.	Những người tương tự tiếp tục quay trở lại.
I'm not sure who to talk to first.	Tôi không chắc nên nói chuyện với ai trước.
You just let them sit together.	Bạn cứ để họ ngồi lại với nhau.
There seems to be a calm above the water.	Dường như có một sự bình tĩnh trên mặt nước.
It cannot be used to control flow logic.	Nó không thể được sử dụng để điều khiển logic luồng.
They wrote the song in three hours.	Họ đã viết bài hát trong ba giờ.
Now let's take this connection one step further.	Bây giờ chúng ta hãy thực hiện kết nối này thêm một bước nữa.
We do not have an answer as to how or why this happens.	Chúng tôi không có câu trả lời về cách thức hoặc lý do tại sao điều này xảy ra.
Or at least.	Hoặc ít nhất.
They were created with the intention of selling cheaply at a time.	Chúng được tạo ra với mục đích bán rẻ tại một thời điểm.
King did not answer.	King không trả lời.
No one has seen him.	Không ai đã nhìn thấy anh ta.
I like to throw it long.	Tôi thích ném nó dài.
I will return to my village.	Tôi sẽ trở lại làng của tôi.
In more complex cases, it leads to more interesting relationships between the parameters.	Trong những trường hợp phức tạp hơn, nó dẫn đến các mối quan hệ thú vị hơn giữa các tham số.
Guys don't like to brag.	Các chàng trai không thích khoe khoang.
Finally, she could sleep.	Cuối cùng, cô cũng có thể ngủ được.
But every now and then there are good exceptions.	Nhưng thỉnh thoảng vẫn có ngoại lệ tốt.
And this ideal is the heart of the story.	Và lý tưởng này là trọng tâm của câu chuyện.
I have been expecting a bigger pay rise over the past two years.	Tôi đã mong đợi một mức tăng lương lớn hơn trong hai năm qua.
They are interested in things that are moving, happening, that change.	Họ quan tâm đến những thứ đang chuyển động, đang xảy ra, sự thay đổi đó.
He knows we've got him.	Anh ấy biết chúng tôi đã có anh ấy.
Really great.	Quả thực rất tuyệt.
Well, as a matter of fact, you cannot return a digital download.	Vâng, như một vấn đề thực tế, bạn không thể trả lại bản tải xuống kỹ thuật số.
It was a sweet summer evening.	Đó là một buổi tối mùa hè ngọt ngào.
We don't do anything to help our situation.	Chúng tôi không làm bất cứ điều gì để giúp đỡ hoàn cảnh của chúng tôi.
It's not too late to act.	Vẫn chưa muộn để hành động.
They do not care.	Họ không quan tâm.
I just don't see that as the answer.	Tôi chỉ không xem đó là câu trả lời.
I have been given the strongest words.	Tôi đã được trao những lời mạnh mẽ nhất.
Back, who knows how long that might take.	Trở lại, ai biết có thể mất bao lâu.
He stepped into the dark.	Anh bước vào bóng tối.
Food is in short supply.	Thực phẩm bị thiếu hụt.
Anything related to political experiments.	Bất cứ điều gì liên quan đến các thử nghiệm chính trị.
Maybe you can help us.	Có lẽ bạn có thể giúp chúng tôi.
But we like the approach.	Nhưng chúng tôi thích cách tiếp cận.
I can't figure out how to show the back button.	Tôi không thể tìm ra cách hiển thị nút quay lại.
And so he has every reason to be.	Và vì vậy anh ta có mọi lý do để trở thành.
There is no way to know anything for sure now.	Không có cách nào để biết bất cứ điều gì chắc chắn bây giờ.
But he wants food.	Nhưng anh ấy muốn thức ăn.
This is very simple to put together.	Điều này rất đơn giản để kết hợp lại với nhau.
She followed orders.	Cô đã làm theo mệnh lệnh.
I think the way to the truth is investigation.	Tôi nghĩ rằng con đường dẫn đến sự thật là điều tra.
Green open, white closed.	Màu xanh lá cây mở, màu trắng đóng lại.
Still needing care.	Vẫn cần chăm sóc.
Naturally, he chose to face her.	Đương nhiên, anh chọn cách đối mặt với cô.
And for a while, she was the only person in my life.	Và trong một thời gian, cô ấy là người duy nhất trong đời tôi.
For a third, it doesn't help.	Đối với một phần ba, nó không giúp ích gì.
I remember feeling so strange and so far away.	Tôi nhớ cảm giác rất lạ và rất xa.
The one your mother used.	Cái giống mẹ bạn dùng.
Another topic after that.	Một chủ đề khác sau đó.
It went very well.	Nó diễn ra rất tốt.
No doubt many people were confused and said so.	Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều người đã bối rối và nói như vậy.
Legal relationships are often created by court action.	Các mối quan hệ pháp lý thường được tạo ra bằng cách khởi kiện của tòa án.
Most people have never seen one before.	Hầu hết mọi người chưa bao giờ nhìn thấy một cái trước đây.
So it must be a story.	Vì vậy, nó phải là một câu chuyện.
When one goes up, the other goes down.	Khi một người đi lên, người kia đi xuống.
It saved an hour on the return trip.	Nó đã tiết kiệm một giờ cho chuyến đi trở về.
It's cold, clear and bright.	Trời lạnh, trong và sáng.
However, it is more of a challenge on some levels.	Tuy nhiên, đó là một thử thách nhiều hơn ở một số cấp độ.
Take a picture of it.	Chụp một bức tranh về nó.
You know there's a chance you won't come back.	Bạn biết rằng có khả năng bạn sẽ không quay lại.
Is one of the best movies.	Là một trong những bộ phim hay nhất.
We must know when we must fight to bring about peace.	Chúng ta phải biết khi nào chúng ta phải chiến đấu để mang lại hòa bình.
She no longer has family and close friends.	Cô không còn gia đình và bạn bè thân thiết.
Be kind to yourself.	Hãy đối xử tốt với bản thân.
They were groups of people.	Họ đã từng nhóm người.
He's like the king of the school.	Anh ấy giống như vua của trường.
Just the same in every town.	Chỉ có điều giống nhau ở mọi thị trấn.
He wants me to go back with him.	Anh ấy muốn tôi cùng anh ấy trở về chỗ cũ.
Once you see it, it is obvious.	Một khi bạn nhìn thấy nó, nó là hiển nhiên.
It was created because people wanted to.	Nó được tạo ra bởi vì mọi người muốn.
That's my career.	Đó là sự nghiệp của tôi.
An important thing to do.	Một việc quan trọng cần làm.
His leg was the heaviest.	Chân anh ấy bị nặng nhất.
Women love him, man.	Phụ nữ yêu anh ấy, anh bạn.
But nice try.	Nhưng tốt đẹp hãy cố gắng.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
This condition is very rare in adults.	Tình trạng này rất hiếm gặp ở người lớn.
I wrote about that.	Tôi đã viết về điều đó.
Put the drive and tools in.	Đặt ổ đĩa và các công cụ vào.
I need to be around people who like to have fun.	Tôi cần ở bên những người thích vui vẻ.
For there was a time when her son's problem was not hers to deal with.	Vì đã có lúc vấn đề của con trai bà không phải là vấn đề của bà để giải quyết.
That is very important to my book.	Điều đó rất quan trọng đối với cuốn sách của tôi.
Let's jump up.	Hãy nhảy lên.
In many cases there are no step-by-step instructions.	Trong nhiều trường hợp không có hướng dẫn từng bước.
I like the smell.	Tôi thích mùi.
I know you wouldn't do something so stupid.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc như vậy.
Pressure to eat or not to eat this or that.	Áp lực ăn hay không ăn đồ này, đồ kia.
He doesn't have a proper plan.	Anh ta không có kế hoạch thích hợp.
This is the wrong approach to take in a business.	Đây là cách tiếp cận sai lầm để thực hiện trong một doanh nghiệp.
Up there.	Trên đó.
I had to do this alone.	Tôi đã phải làm điều này một mình.
It is a small child in a new situation.	Nó là một đứa trẻ nhỏ trong một hoàn cảnh mới.
Circumstances rarely turn out the way we want them to.	Hoàn cảnh hiếm khi diễn ra theo cách chúng ta muốn.
It is not now that the killing begins.	Không phải bây giờ vụ giết chóc mới bắt đầu.
I'll go see him.	Tôi sẽ vào gặp anh ấy.
These results are the average of two independent experiments.	Các kết quả này là giá trị trung bình của hai thí nghiệm độc lập.
Several students passed him on the way into the building.	Một số sinh viên đi ngang qua anh ta trên đường vào tòa nhà.
It was not a wonderful and special time.	Đó không phải là một khoảng thời gian tuyệt vời và đặc biệt.
Her image is gone.	Hình ảnh của cô ấy đã biến mất.
If it did, everyone would do it.	Nếu có, tất cả mọi người sẽ làm điều đó.
He never used it.	Anh ấy không bao giờ sử dụng nó.
Your mother says that you will not pay attention to her letters.	Mẹ của bạn nói rằng bạn sẽ không để ý đến những bức thư của mẹ.
Or else she's afraid of getting into trouble.	Hoặc nếu không cô ấy sợ gặp rắc rối.
Everyone is tired, they are ready to go home.	Mọi người mệt mỏi, họ chuẩn bị về nhà.
He has to make a decision.	Anh phải đưa ra quyết định.
Remove from heat and beat until light and thick.	Lấy ra khỏi nhiệt và đánh cho đến khi nhẹ và đặc.
As he spoke, we understood that he was one of them.	Khi anh ấy nói, chúng tôi hiểu rằng anh ấy là một trong số họ.
Strong and clean smell.	Mùi nồng và sạch.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
There is still a chance.	Vẫn còn một cơ hội.
I tried this app last night.	Tôi đã thử ứng dụng này vào đêm qua.
Often different people will serve different needs in your life.	Thường thì những người khác nhau sẽ phục vụ những nhu cầu khác nhau trong cuộc sống của bạn.
You have to open your eyes, but it feels so good.	Bạn phải mở mắt, nhưng nó cảm thấy rất tốt.
He will perform the incredible hunting routine.	Anh ấy sẽ thực hiện thói quen săn bắt đáng kinh ngạc.
We cannot expect cancer treatment people to understand the cause.	Chúng ta không thể mong đợi những người điều trị ung thư hiểu được nguyên nhân.
But not as an individual.	Nhưng không phải với tư cách cá nhân.
A big big big big.	Một lớn lớn lớn.
It is an opportunity that everyone should not miss.	Đó là một cơ hội mà mọi người không nên bỏ lỡ.
But if someone throws away a new idea, fine.	Nhưng nếu ai đó bỏ đi một ý tưởng mới, tốt thôi.
All participants gave written consent.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản.
And use them continuously.	Và sử dụng chúng liên tục.
Much, much less.	Nhiều, ít hơn nhiều.
Told you we should call first.	Đã nói với bạn rằng chúng tôi nên gọi trước.
I don't need these classes now.	Tôi không cần những lớp học bây giờ.
That would be the only way.	Đó sẽ là cách duy nhất.
No research.	Không có nghiên cứu.
You seem happy.	Bạn có vẻ hạnh phúc.
If so, give us a call.	Nếu vậy, hãy gọi cho chúng tôi.
He seemed very sad, and very tired.	Anh ấy có vẻ rất buồn, và rất mệt mỏi.
More recently, solid-state power systems have been proposed.	Gần đây hơn, hệ thống điện trạng thái rắn đã được đề xuất.
And there is a second point.	Và có một điểm thứ hai.
We do this in two ways.	Chúng tôi làm điều này theo hai cách.
He seemed wondering how much to tell me.	Anh ấy có vẻ băn khoăn không biết phải nói với tôi bao nhiêu.
The price range is really high.	Tầm giá thực sự cao.
This is the driving force behind positive progress in many ways.	Đây là động lực của sự tiến bộ tích cực trên nhiều phương diện.
That is tomorrow.	Đó là ngày mai.
However, there are some limitations of our study that need to be discussed.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi cần được thảo luận.
This hot air gun with high performance and long service life.	Súng hơi nóng này với hiệu suất cao và tuổi thọ lâu dài.
Want to know if it is so or not.	Muốn biết nếu nó là như vậy hay không.
For my mother, not so great.	Đối với mẹ tôi, không quá tuyệt vời.
With your help, we can take it outdoors.	Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể đưa nó ra ngoài trời.
But the rest makes no sense.	Nhưng phần còn lại không có ý nghĩa gì.
Everyone knows that, but it can work.	Mọi người đều biết điều đó, nhưng nó có thể hiệu quả.
But they are not the only ones.	Nhưng họ không phải là những người duy nhất.
He walked to the front window and looked outside.	Anh bước tới cửa sổ phía trước và nhìn ra bên ngoài.
You more.	Bạn càng nhiều.
I believe my face turned pale in seconds.	Tôi tin rằng mặt mình tái đi trong vài giây.
From one to two times a day.	Từ một đến hai lần một ngày.
And my throat started to close.	Và cổ họng tôi bắt đầu đóng lại.
It was a surprise, but oh, not a bad thing.	Đó là một bất ngờ, nhưng ồ, không phải là một điều tồi tệ.
Does anyone have any ideas on what's going on.	Có ai có bất kỳ ý tưởng về những gì đang xảy ra.
I think the city did the same.	Tôi nghĩ rằng thành phố cũng đã làm như vậy.
Only when necessary.	Chỉ khi cần thiết.
Not once, definitely not twice.	Không phải một lần, nhất định không phải hai lần.
I guess.	Tôi đoán.
And a lot of work.	Và rất nhiều công việc.
For the weekend.	Cho cuối tuần.
We want to run on this.	Chúng tôi muốn chạy trên điều này.
Some never do.	Một số không bao giờ làm.
Exactly.	Chính xác.
Blood, tears, worse.	Máu, nước mắt, tệ hơn.
But they have a lot of leaves.	Nhưng chúng có rất nhiều lá.
There are many different forms of baby birds.	Có nhiều hình thức khác nhau của chim con.
Wine with dinner and after.	Rượu với bữa tối và bữa sau.
Thanks for the great update.	Cảm ơn vì bản cập nhật tuyệt vời.
Reports are the first two that are better managed here.	Báo cáo là hai cách đầu tiên được quản lý tốt hơn ở đây.
The exercise is supposed to demonstrate a concept.	Bài tập được cho là để chứng minh một khái niệm.
That won't change anything.	Điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Most of our customers come back to us again and again.	Phần lớn khách hàng của chúng tôi quay lại với chúng tôi nhiều lần.
He didn't come to me.	Anh ấy đã không đến với tôi.
I should never have agreed to go down to the mines.	Lẽ ra tôi không bao giờ đồng ý xuống hầm mỏ.
And it had a direction.	Và nó đã có một hướng.
We have to use both of these methods.	Chúng ta phải sử dụng cả hai phương pháp này.
He is telling the truth.	Anh ấy đang nói sự thật.
These are features of many video games today.	Đây là những tính năng của nhiều trò chơi điện tử ngày nay.
Something in her voice forced him to stop.	Giọng cô có gì đó buộc anh phải dừng lại.
Should we talk about sex or not?	Có nên nói về tình dục hay không.
He didn't shoot us because we surprised him.	Anh ta không bắn chúng tôi vì chúng tôi làm anh ta ngạc nhiên.
Finding him won't be a problem.	Tìm thấy anh ta sẽ không phải là một vấn đề.
I imagine you even told him about it.	Tôi tưởng tượng bạn thậm chí đã nói với anh ấy về điều đó.
You don't have to accept it.	Bạn không cần phải chấp nhận nó.
Buy something for your wife.	Mua một cái gì đó cho vợ của bạn.
That is not an issue here.	Đó không phải là một vấn đề ở đây.
But you should expect that.	Nhưng bạn nên mong đợi điều đó.
How can we sit back and do nothing.	Làm sao chúng ta có thể ngồi lại và không làm gì được.
There's nothing in front of her now but a green truck.	Không có gì trước mắt cô ấy bây giờ ngoài một chiếc xe tải màu xanh lá cây.
He then considers this his big breakthrough.	Sau đó, anh ấy coi đây là bước đột phá lớn của mình.
I have fulfilled myself, in a way.	Tôi đã hoàn thành bản thân mình, theo một cách nào đó.
I've never been in a car.	Tôi không bao giờ ở trong một chiếc xe hơi.
But the little black bear still did not appear.	Nhưng con gấu đen nhỏ vẫn không xuất hiện.
It will be faster but too clear from the air.	Nó sẽ nhanh hơn nhưng quá rõ ràng từ không trung.
I just love working with him.	Tôi chỉ thích làm việc với anh ấy.
His smile was slow and reached his eyes.	Nụ cười của anh ấy thật chậm và chạm đến mắt anh.
It just started a story.	Nó chỉ bắt đầu một câu chuyện.
You helped do things because you couldn't pay anyone to do it.	Bạn đã giúp làm mọi thứ bởi vì bạn không thể trả tiền cho bất kỳ ai làm việc đó.
I watch yours to see how much it will cost me.	Tôi xem của bạn để xem nó sẽ có giá bao nhiêu cho tôi.
Children stop to smell the flowers.	Trẻ dừng lại để ngửi hoa.
He stopped to pay attention.	Anh đứng lại để chú ý.
The baby was born six months after his wedding.	Đứa bé được sinh ra sáu tháng sau đám cưới của anh ấy.
Now a little bit about the history of this place.	Bây giờ là một chút về lịch sử của nơi này.
Cook what he likes.	Nấu những gì anh ấy thích.
Now it's the turn of a new group.	Bây giờ đến lượt một nhóm mới.
I just let it fall to the floor.	Tôi chỉ để nó rơi xuống sàn.
I am one of the best of them.	Tôi là một trong số họ giỏi nhất.
She wondered who her mother was talking to on the phone.	Cô tự hỏi mẹ cô đang nói chuyện điện thoại với ai.
However, you didn't go any further than that to explain it.	Tuy nhiên, bạn đã không đi xa hơn điều đó để giải thích nó.
Neither did his answer.	Câu trả lời của anh ta cũng không.
Thus, using both types of analysis.	Như vậy, bằng cách sử dụng cả hai loại phân tích.
I had to make love with those legs.	Tôi đã phải làm tình với đôi chân đó.
If so, welcome.	Nếu vậy, chào mừng bạn.
They are not needed in the body.	Chúng không cần thiết trong cơ thể.
I didn't tell any of the boys in my class.	Tôi đã không nói với bất kỳ nam sinh nào trong lớp của tôi.
It makes sense, in its own way.	Nó có ý nghĩa, theo cách của nó.
Life is short.	Cuộc sống là ngắn ngủi.
They make us feel good.	Họ làm cho chúng tôi cảm thấy tốt.
In winter.	Vào mùa đông.
He is not a visionary.	Anh ấy không phải là một người có tầm nhìn xa.
I love this season.	Tôi yêu mùa này.
They were loud.	Họ đã lớn tiếng.
I love my ex.	Tôi yêu người cũ.
With one hand.	Với một tay.
But this one looks different.	Nhưng cái này có vẻ khác.
You should keep this person in your life.	Bạn nên giữ người này trong cuộc sống của bạn.
Anyone present can speak if they feel led to do so.	Bất kỳ ai có mặt đều có thể phát biểu nếu họ cảm thấy được dẫn dắt để làm như vậy.
Anyway, not tonight.	Dù sao thì không phải đêm nay.
She noticed how tired he looked.	Cô nhận thấy anh trông mệt mỏi như thế nào.
You just have to look around you.	Bạn chỉ cần nhìn xung quanh bạn.
So it's basically just one line of code.	Vì vậy, về cơ bản nó chỉ là một dòng mã.
Everything is top secret.	Mọi thứ đều tuyệt mật.
We've never really been this close.	Chúng tôi thực sự chưa bao giờ thân thiết với nhau như vậy.
She is very missed.	Cô ấy đang rất nhớ.
No need to say anything.	Không cần phải nói bất cứ điều gì.
Plus, there's certainly no love for me lost on your part.	Thêm vào đó, chắc chắn không có tình yêu dành cho tôi bị mất từ ​​phía bạn.
You can add some if you want.	Có thể thêm một số nếu muốn.
Contribution analysis tools.	Các công cụ phân tích đóng góp.
Well, we tried to piece that together.	Vâng, chúng tôi đã cố gắng ghép nối điều đó lại với nhau.
This works at the moment.	Điều này hoạt động tại thời điểm này.
However, there are other variables.	Tuy nhiên, có những biến số khác.
We'll just see what happens.	Chúng ta sẽ chỉ xem điều gì sẽ xảy ra.
The rules of the political game have changed.	Các quy tắc của trò chơi chính trị đã thay đổi.
She refused to come in.	Cô ấy không chịu vào.
Look at her.	Nhìn cô ấy kìa.
We tend to stand out.	Chúng tôi có xu hướng nổi bật.
Its benefits are well worth it.	Lợi ích của nó rất đáng giá.
There can be many that are suitable for all knowable things.	Có thể có nhiều cái phù hợp với mọi thứ có thể biết được.
Everyone died.	Mọi người đã chết.
You succeeded.	Bạn đã thành công.
The problem is not the wait.	Vấn đề không phải là chờ đợi.
I have left this beautiful place.	Tôi đã rời nơi xinh đẹp này.
We still have some time.	Chúng ta vẫn còn một chút thời gian.
Of course, that did not satisfy us.	Tất nhiên, điều đó không làm hài lòng chúng tôi.
Every girl is different.	Mỗi cô gái đều khác nhau.
, when sunset.	, khi mặt trời lặn.
Some of them have tried.	Một số người trong số họ đã thử.
No problem stupid.	Không có vấn đề gì ngu ngốc.
Symptoms change during the course of the infection.	Các triệu chứng thay đổi trong quá trình nhiễm trùng.
Deep feelings of bewilderment.	Tình cảm sâu sắc hoang mang.
I'm going.	Tôi đi đây.
And it never allows.	Và nó không bao giờ cho phép.
I hate everyone.	Tôi ghét mọi người.
Business, you know, business.	Kinh doanh, bạn biết đấy, kinh doanh.
I think this is great.	Tôi nghĩ điều này thật tuyệt.
I'm stuck here myself.	Chính tôi cũng đang mắc kẹt ở đây.
Three examples show this to be true.	Ba ví dụ cho thấy điều này là đúng.
Both male and female patients were included.	Cả bệnh nhân nam và nữ đều được bao gồm.
Everyone is very nice and helpful.	Mọi người rất tốt và hữu ích.
Scared me.	Làm tôi sợ.
But there is no fire.	Nhưng không có lửa.
In it, but not in everything.	Trong đó, nhưng không phải trong tất cả mọi thứ.
The door opened behind me.	Cánh cửa mở ra sau lưng tôi.
It doesn't happen in real time.	Nó không diễn ra trong thời gian thực.
Her voice needed a bit of familiarity.	Giọng nói của cô ấy cần một chút quen thuộc.
The future is natural gas.	Tương lai là khí đốt tự nhiên.
At that moment, night fell.	Đúng lúc đó, màn đêm buông xuống.
'forever' is the life of the oil field.	'mãi mãi' là sự sống của mỏ dầu.
I want to be closer to a new identity.	Tôi muốn gần hơn với một danh tính mới.
I asked him what he wanted.	Tôi hỏi anh ấy muốn gì.
He tapped it with his shoulder, but the door held tight.	Anh đập vai vào nó, nhưng cánh cửa giữ chặt.
Hence the problem becomes a bit complicated.	Do đó vấn đề trở nên hơi phức tạp.
There may have been.	Có thể đã có.
I know the man by eye.	Tôi biết người đàn ông bằng mắt.
An old car.	Một chiếc ô tô cũ.
The scale bar has been specified.	Thanh tỷ lệ đã được chỉ định.
I'm pretty sure it has to be the latter.	Tôi khá chắc rằng nó phải là cái sau.
These two signs rule the parents.	Hai dấu hiệu này cai trị cha mẹ.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
I made my own breakfast.	Tôi đã tự làm bữa sáng cho mình.
I hope one day this disease will end.	Tôi mong muốn một ngày nào đó căn bệnh này sẽ chấm dứt.
Sorry, there is a problem.	Xin lỗi, có một vấn đề.
You can have children.	Bạn có thể có con.
We have family.	Chúng tôi có gia đình.
I have made progress.	Tôi đã tiến bộ.
Looks like it was just dropped recently.	Có vẻ như nó vừa mới bị bỏ gần đây.
It was within reach.	Nó đã ở trong tầm tay.
The background reading is done.	Việc đọc nền đã xong.
He slowly opened his eyes.	Anh khẽ mở mắt.
It's hard for a creative person to make a living.	Thật khó cho một người sáng tạo để kiếm sống.
Time seems to stop here.	Thời gian như dừng lại ở đây.
We also have some of them.	Chúng tôi cũng có một số trong số họ.
Well, it's done.	Chà, coi như đã xong.
Medical therapy was scheduled again.	Liệu pháp y tế đã được lên kế hoạch một lần nữa.
There is a line for some people and access for others.	Có một dòng cho một số người và quyền truy cập cho những người khác.
I closed my eyes and shook it off.	Tôi nhắm mắt lại và rũ bỏ nó.
I will be careful.	Tôi sẽ cẩn thận.
We'll take a quick break.	Chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhanh chóng.
It feels weird to have to work so hard with his looks.	Cảm giác thật kỳ lạ khi phải nỗ lực với vẻ ngoài của anh ấy.
There was a time for such a word.	Đã có lúc cho một từ như vậy.
Government and military.	Chính phủ và quân đội.
They are not responsible.	Họ không chịu trách nhiệm.
He will only get to see her.	Anh ấy sẽ chỉ được gặp cô ấy.
Great people think, talk, and make their dreams come true.	Những người vĩ đại suy nghĩ, nói chuyện và thực hiện ước mơ của họ thành hiện thực.
They are moving.	Họ đang di chuyển.
Really love him and treat him like our child.	Thực sự yêu anh ấy và coi anh ấy như con của chúng ta.
She wants to see the knife again, in broad daylight.	Cô ấy muốn nhìn thấy con dao một lần nữa, trong ánh sáng ban ngày.
They offer two lines of argument in favor of this possibility.	Họ đưa ra hai luồng lập luận ủng hộ khả năng này.
And still, it feels like an evil thing.	Và vẫn còn, nó cảm thấy như một điều xấu xa.
He knew the defendant and recognized his voice.	Anh biết bị cáo và nhận ra giọng nói của anh ta.
That kind of stuff happens.	Đó là loại công cụ xảy ra.
Or drive where we want.	Hoặc lái xe đến nơi chúng tôi muốn.
He's not even sad.	Anh ấy thậm chí còn không buồn.
I finally broke through.	Cuối cùng thì tôi cũng đã đột phá.
I don't know why he did that either.	Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
Those are choice words.	Đó là những từ lựa chọn.
Those guys are gone.	Những kẻ đó đã mất.
Oh how happy this picture makes me.	Ôi bức ảnh này làm tôi hạnh phúc biết bao.
He is ready to go.	Anh ấy đã sẵn sàng để đi.
If you are sick and.	Nếu bạn bị bệnh và.
He had never been to a place so empty of people before.	Trước đây anh chưa bao giờ đến nơi nào vắng người đến thế.
We will work hard to keep you as safe as possible.	Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để giúp bạn an toàn nhất có thể.
But the only thing we can do is do our best.	Nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng hết sức.
My gift is not for you, it is for my children.	Món quà của tôi không phải dành cho bạn, nó là món quà dành cho những đứa con của tôi.
Only it's dangerous.	Chỉ có điều nó nguy hiểm.
Just looking at it is bad enough.	Xem thôi đã đủ tệ rồi.
Look at history.	Nhìn vào lịch sử.
If something bad happens, you just have to deal with it.	Nếu một điều tồi tệ xảy ra, bạn chỉ cần phải đối phó với nó.
We brought the Internet to the world.	Chúng tôi đã mang Internet đến với thế giới.
I miss projects after dark.	Tôi nhớ các dự án sau khi trời tối.
The cooking is top quality.	Việc nấu ăn có chất lượng hàng đầu.
I can see right through myself.	Tôi có thể nhìn thấy đúng thông qua bản thân mình.
That, for me, is the crux of it.	Đó, đối với tôi, chính là điểm mấu chốt của nó.
I drank it down.	Tôi uống cạn.
There is a pause in that song.	Trong bài hát đó có một khoảng nghỉ.
Money comes to me every day, but it's worth nothing.	Tiền đến với tôi mỗi ngày, nhưng nó không có giá trị gì.
He was wrong.	Anh ấy đã nhầm.
Friends of the same year damn.	Bạn bè cùng năm chết tiệt.
Look at him up close.	Nhìn anh ấy thật gần.
We have no explanation for this finding.	Chúng tôi không có lời giải thích cho phát hiện này.
I'll sit on it right now.	Tôi sẽ ngồi trên đó ngay bây giờ.
Because of the effects.	Vì các hiệu ứng.
Note, these measurements are by no means accurate.	Lưu ý, các phép đo này không có nghĩa là chính xác.
Just before leaving, she turned around.	Ngay trước khi rời đi, cô ấy quay lại.
That's where you come from.	Đó là nơi bạn đến từ.
We have seen that.	Chúng tôi đã thấy điều đó.
Instead, he put an arm over her shoulder.	Thay vào đó, anh đặt một cánh tay qua vai cô.
But on higher ground there is still snow.	Nhưng trên vùng đất cao hơn vẫn có tuyết.
The house still exists to this day.	Ngôi nhà vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
All three games have been sold out.	Tất cả ba trò chơi đã được bán hết.
Going the other way, it turns down.	Đi theo hướng khác, nó quay xuống.
There is no sense of calm.	Không có cảm giác bình tĩnh.
The relationship between the parties is now what should be.	Mối quan hệ giữa các bên bây giờ là điều nên có.
Anyway, the trip was too short.	Dù sao thì chuyến đi ngắn quá.
However, it could be much worse.	Tuy nhiên, nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
The second set is easy.	Bộ thứ hai là dễ dàng.
Add a small table next to the window to play games.	Kê thêm một bàn nhỏ cạnh cửa sổ để chơi game.
I'm here on vacation to go home.	Tôi ở đây nghỉ phép về nhà.
Now that is gone.	Bây giờ điều đó đã biến mất.
Take care and stay in touch.	Bảo trọng và giữ liên lạc.
College students are working their way up.	Sinh viên đại học đang làm việc theo cách của mình.
Deal with him.	Đối phó với anh ta.
At least on paper.	Ít nhất là trên giấy.
It will only make things worse.	Nó sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
That was her first and last mistake.	Đó là sai lầm đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô ấy.
Leadership is clear in its corner.	Lãnh đạo rõ ràng trong góc của nó.
I like the simple 'get in and get it done' job.	Tôi thích công việc đơn giản 'vào và hoàn thành công việc'.
And maybe he's right.	Và có lẽ anh ấy đúng.
Well, that sounds completely crazy, but that's how you feel.	Chà, nghe có vẻ hoàn toàn điên rồ, nhưng đó là cảm nhận của bạn.
I hate waste.	Tôi ghét sự lãng phí.
Because, we don't know how to do it.	Bởi vì, chúng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
Nothing too complicated.	Không có gì quá phức tạp.
That means the race is on.	Điều đó có nghĩa là cuộc đua đang diễn ra.
This is one of the main purposes of this guide.	Đây là một trong những mục đích chính của hướng dẫn này.
She had mixed feelings about him.	Cô có cảm xúc lẫn lộn về anh.
He stopped and stared at me.	Anh ấy dừng lại và nhìn tôi chằm chằm.
I am old and you are young.	Tôi già và bạn trẻ.
I will stay with him.	Tôi sẽ ở lại với anh ấy.
Brown resisted the verdict.	Brown chống lại bản án.
So we want to go in this direction.	Vì vậy, chúng tôi muốn đi theo hướng này.
It could be wrong.	Nó có thể sai.
Food is of high quality.	Thức ăn có chất lượng cao.
Reach out your hand and put it on my side.	Đưa tay ra và đặt nó vào bên tôi.
That might be okay, maybe not.	Điều đó có thể ổn, có thể không.
Furthermore, learning must continue throughout our lives.	Hơn nữa, việc học phải tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta.
There was only one subject she was interested in.	Chỉ có một chủ đề mà cô ấy quan tâm.
He is again a successful man, a practical man.	Anh lại là một người đàn ông thành đạt, một người đàn ông thực tế.
You have strength.	Bạn có sức mạnh.
Each character, during its turn, can move and perform an action.	Mỗi nhân vật, trong lượt của mình, có thể di chuyển và thực hiện một hành động.
And get you in there.	Và đưa bạn đến trong đó.
There were other things on his mind.	Có những thứ khác trong tâm trí anh ấy.
Someone needs a digital file to save time.	Ai đó cần một tệp kỹ thuật số để tiết kiệm thời gian.
The answer is in the following section.	Câu trả lời có trong phần sau.
Seems to be out of place.	Có vẻ như không đúng chỗ.
This is where the rich live.	Đây là nơi những người giàu sống.
Else do something else.	Khác làm điều gì đó khác.
We weren't as successful.	Chúng tôi không thành công như vậy.
And nothing is more certain.	Và không có gì là chắc chắn hơn.
I prefer to let him see though.	Tôi thích để anh ta xem mặc dù.
I cannot thank you enough.	Tôi không thể cảm ơn đủ.
To go home, that is.	Để về nhà, đó là.
Usually the rock for the family.	Thường là tảng đá cho gia đình.
And perhaps in her mind, it seemed so.	Và có lẽ trong tâm trí cô, nó dường như là như vậy.
I personally feel it's a full-time job. 	Bản thân tôi cảm thấy đó là một công việc toàn thời gian. 
Duty is pleasure.	nghĩa vụ là niềm vui.
It took a few weeks and the job was mine.	Phải mất vài tuần và công việc là của tôi.
I got my rate reduced upon appeal.	Tôi đã được giảm tỷ lệ của tôi khi kháng cáo.
We will be like brothers on that day.	Chúng tôi sẽ giống như anh em vào ngày đó.
My mother didn't tell me that.	Mẹ tôi không nói với tôi điều đó.
I tell you.	Tôi bảo bạn.
Indeed in them are the signs of a thinking people.	Quả thực trong đó là những dấu hiệu cho một dân tộc biết suy nghĩ.
And this place is important enough.	Và nơi này là đủ quan trọng.
By the time they read their reviews, they don't want to.	Đến lúc đọc các đánh giá của họ, họ không muốn.
Life is more important.	Cuộc sống quan trọng hơn.
I read on.	Tôi đọc tiếp.
Much of this work is now complete.	Phần lớn công việc này hiện đã hoàn thành.
This turned out to be a lie.	Điều này hóa ra là một lời nói dối.
But you will be able to help that person more deeply.	Nhưng bạn sẽ có thể giúp đỡ người đó sâu sắc hơn.
So the police didn't even come.	Vì vậy, cảnh sát thậm chí không đến.
It won't be the kind of influence.	Nó sẽ không phải là loại ảnh hưởng.
But one of these games is enough.	Nhưng một trong những trò chơi này là đủ.
I love it and can't wait to go again.	Anh yêu nó và không thể chờ đợi để đi lần nữa.
He intends to kill him and he intends to kill him now.	Anh ta định giết anh ta và anh ta có ý định giết anh ta ngay bây giờ.
Many are described.	Đa được miêu tả.
I walked slowly to the door.	Tôi đi chậm rãi đến cửa.
Have a party.	Có một bữa tiệc.
Yes, that is common ground.	Có, đó là điểm chung.
I won't make that mistake again.	Tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.
They last eight to ten days.	Chúng kéo dài từ tám đến mười ngày.
Or maybe people don't know it.	Hoặc có lẽ mọi người không biết điều đó.
His hand was on my leg.	Tay anh ấy đặt trên chân tôi.
Mix well and cover until ready to serve.	Trộn đều và đậy nắp cho đến khi sẵn sàng phục vụ.
I fell about twenty feet and landed on my feet.	Tôi ngã khoảng hai mươi feet và tiếp đất bằng chân của tôi.
If you do not want this kind of movie that relationship and.	Nếu bạn không muốn loại phim rằng mối quan hệ và.
What could be possible.	Điều gì có thể có thể.
To my knowledge, this has never been described before.	Theo hiểu biết của tôi, điều này chưa bao giờ được mô tả trước đây.
There are a lot of inactive assets.	Có rất nhiều tài sản không hoạt động.
If news needs to be found, it will come to me, it will.	Nếu tin tức cần được tìm thấy, nó sẽ đến với tôi, nó sẽ làm được.
If you fail the online test, don't worry.	Nếu bạn trượt bài kiểm tra trực tuyến, đừng lo lắng.
I will provide it.	Tôi sẽ cung cấp nó.
She wanted to ask him, but knew she couldn't speak.	Cô muốn hỏi anh, nhưng biết rằng cô không thể nói được.
I followed them.	Tôi đã theo dõi họ.
They just send them back.	Họ chỉ gửi chúng trở lại.
The second is economic.	Thứ hai là kinh tế.
Likewise in society.	Trong xã hội cũng vậy.
Don't send me anymore.	Đừng cử tôi nữa.
Ten years passed ten days.	Mười năm trôi qua mười ngày.
My boat has one and it's great to have.	Thuyền của tôi có một chiếc và thật tuyệt khi có.
Take advantage of the hole.	Tận dụng lợi thế của lỗ.
This is not my idea.	Đây không phải là ý tưởng của tôi.
The whole class was watching, waiting for him to do something.	Cả lớp đang theo dõi, chờ anh làm gì đó.
You are on it.	Bạn đang ở trên nó.
I wonder the practice isn't more general.	Tôi tự hỏi việc thực hành không phải là tổng quát hơn.
That's an easy enough part.	Đó là một phần đủ dễ dàng.
They will form the view that there must be some mistake.	Họ sẽ hình thành quan điểm rằng phải có một số sai lầm.
They will have more.	Họ sẽ có nhiều hơn nữa.
Everyone knows everything.	Mọi người đều biết tất cả mọi thứ.
There is no right or wrong.	Không có đúng hay sai.
He knows he represents good.	Anh ấy biết anh ấy đại diện cho điều tốt.
He agrees with the image.	Anh ấy đồng ý với hình ảnh.
That solved the problem.	Điều đó đã giải quyết vấn đề.
We just misspelled the first occurrence.	Chúng tôi chỉ viết sai lần xuất hiện đầu tiên.
Not bad for not being able to do much.	Không tệ vì không làm được nhiều.
One of his 'circles'.	Một trong những 'vòng tròn' của anh ấy.
The chair looks huge.	Chiếc ghế có vẻ rất lớn.
Don't be afraid to try something and then throw it away.	Đừng ngại thử một thứ gì đó và sau đó vứt bỏ nó.
Location, according to four sources close to the government.	Vị trí, theo bốn nguồn tin thân cận với chính phủ.
Young players have to be in an environment where they make their own decisions.	Các cầu thủ trẻ phải ở trong một môi trường tự mình đưa ra quyết định.
We took three more people home with us.	Chúng tôi đã đưa thêm ba người về nhà với chúng tôi.
The general task is very simple.	Nhiệm vụ chung là rất đơn giản.
There are two main methods of electricity generation in use today.	Có hai phương pháp sản xuất điện năng chính đang được sử dụng hiện nay.
Showing needs a chance.	Hiển thị cần một cơ hội.
This first release was a surprise.	Bản phát hành đầu tiên này là một điều bất ngờ.
Actually, we need something a little more general.	Trên thực tế, chúng ta cần một cái gì đó tổng quát hơn một chút.
Just shows you're doing something right.	Chỉ cho thấy bạn đang làm điều gì đó đúng.
As it has been said, success does have a lot of fathers.	Như người ta đã nói, thành công quả thực có rất nhiều người cha.
We ask to find it for download.	Chúng tôi yêu cầu tìm thấy nó để tải xuống.
He needed to prove it to her.	Anh cần chứng minh điều đó với cô.
They are very expensive.	Chúng rất đắt.
We have the power and we know it.	Chúng tôi có thực lực và chúng tôi biết điều đó.
Shoot it twice.	Bắn nó hai lần.
However, he is a bit cold sometimes.	Tuy nhiên, đôi khi anh ấy hơi lạnh lùng.
In particular, this can happen when only two data types are considered.	Đặc biệt, điều này có thể xảy ra khi chỉ có hai kiểu dữ liệu được xem xét.
For the mean of three independent experiments.	Đối với giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
Season with salt and pepper to taste.	Nêm muối và tiêu cho vừa ăn.
People are never surprised.	Mọi người không bao giờ không ngạc nhiên.
And of course, that's right.	Và tất nhiên, đúng như vậy.
Obviously this is becoming more important with age.	Rõ ràng điều này đang trở nên quan trọng hơn theo độ tuổi.
Not too many changes.	Không có quá nhiều thay đổi.
Just give me a call next time you stop by.	Chỉ cần gọi cho tôi lần sau khi bạn dừng lại.
My mouth is very dry.	Miệng tôi rất khô.
Anyway, it doesn't matter because he will be here tonight too.	Dù sao, điều đó cũng không thành vấn đề vì anh ấy cũng sẽ ở đây tối nay.
They are very comfortable.	Họ rất thoải mái.
You see every little detail and it keeps me safe.	Bạn xem từng chi tiết nhỏ và nó giữ cho tôi an toàn.
What happened once will happen again.	Những gì đã xảy ra một lần sẽ xảy ra một lần nữa.
And lack of information, understanding and knowledge.	Và thiếu thông tin, hiểu biết và kiến ​​thức.
I don't want you to find out like this.	Tôi không muốn bạn phát hiện ra như thế này.
If he gets out.	Nếu anh ta thoát ra.
Let's talk together once.	Chúng ta hãy nói chuyện cùng nhau một lần.
He has very good bones, as we say.	Anh ấy có xương rất tốt, như chúng tôi nói.
We sold the house quickly and for more than our asking price.	Chúng tôi đã bán nhà một cách nhanh chóng và cao hơn giá chào bán của chúng tôi.
This is something different.	Đây là một cái gì đó khác nhau.
You might even get wet because of him.	Bạn thậm chí có thể bị ướt vì anh ấy.
This message is displayed in the webform.	Thông báo này được hiển thị trong biểu mẫu web.
Sorry about the error.	Xin lỗi về lỗi.
But there isn't anything you can do.	Nhưng không có bất cứ điều gì bạn có thể làm được.
School has been closed.	Trường học đã được nghỉ.
Wait for me.	Đợi tôi.
Of course he will.	Tất nhiên là anh ấy sẽ làm.
Half a beer is nothing.	Một nửa bia không là gì.
Men are like fine wine.	Đàn ông giống như rượu vang hảo hạng.
Or maybe there's an update.	Hoặc có thể có một bản cập nhật.
Maybe the business model doesn't work anymore.	Có thể mô hình kinh doanh không hoạt động nữa.
It sounds negative and it is.	Nghe có vẻ tiêu cực và đúng như vậy.
Within minutes, a policeman was at my door.	Trong vòng vài phút, một cảnh sát đã có mặt trước cửa nhà tôi.
It's a good day.	Đó là một ngày tốt lành.
His color is back.	Màu sắc của anh ấy đã trở lại.
Look at market share.	Nhìn vào thị phần.
The whole city was closed.	Toàn bộ thành phố đã bị đóng cửa.
The mixture will be very thick.	Hỗn hợp sẽ rất đặc.
They don't like what you do to them.	Họ không thích những gì bạn làm với họ.
I see things differently.	Tôi thấy mọi thứ khác hẳn.
That's just me.	Đó chỉ là tôi.
For more complex problems, don't expect instant results.	Đối với những vấn đề phức tạp hơn, đừng mong đợi kết quả tức thì.
The measures are as follows.	Các biện pháp như sau.
But the breathing became more and more even and gentle.	Nhưng hơi thở ngày càng đều và nhẹ nhàng.
You are feeling good.	Bạn đang cảm thấy tốt.
He seems so perfect.	Anh ấy có vẻ quá hoàn hảo.
Younger than I just wrote it down as a loss.	Trẻ hơn tôi chỉ viết nó ra như một mất mát.
She was younger than him, but had bad relationships with each other.	Cô ấy trẻ hơn anh ta, nhưng đã có những mối quan hệ tồi tệ với nhau.
But something happened to me.	Nhưng điều gì đó đã xảy ra với tôi.
Drink this mixture at night before going to bed.	Uống hỗn hợp này vào buổi tối trước khi ngủ.
They kept her, but it was an obligation.	Họ giữ cô lại nhưng đó là nghĩa vụ.
But it is funny.	Nhưng nó là buồn cười.
We must accept responsibility for whatever we choose.	Chúng tôi phải nhận trách nhiệm cho bất cứ điều gì chúng tôi đã chọn.
I want us out of here in five minutes or less.	Tôi muốn chúng ta rời khỏi đây trong năm phút hoặc ít hơn.
No one is considered dead.	Chưa có ai được coi là đã chết.
He couldn't hold back anymore.	Anh không thể kìm lại được nữa.
You can hear yours now.	Bạn có thể nghe thấy của bạn bây giờ.
A mind and body free from stress.	Một tinh thần và thể chất không bị căng thẳng.
We won't be able to.	Chúng tôi sẽ không làm được.
I used a photo from that source.	Tôi đã sử dụng một bức ảnh từ nguồn đó.
He knows what he has in his wife.	Anh biết mình có gì ở vợ.
Her blue, blue eyes.	Đôi mắt xanh, xanh lam của cô ấy.
I know you will be back.	Tôi biết bạn sẽ trở lại.
He makes the game look so easy.	Anh ấy làm cho trò chơi trông thật dễ dàng.
It's just time.	Đó chỉ là thời gian.
She saw these being used more and more.	Cô đã thấy những thứ này được sử dụng ngày càng nhiều.
Then we have to have some town meeting.	Vậy thì chúng ta phải có một cuộc họp thị trấn nào đó.
The proof was right in front of us.	Bằng chứng đã ở ngay trước mặt chúng tôi.
Enjoy it now, soon it will be gone forever.	Hãy tận hưởng nó ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.
Take a break before the last three songs.	Giải lao trước ba bài hát cuối cùng.
Suddenly there is darkness and there is fear.	Đột nhiên có bóng tối và có sợ hãi.
It has changed the way many people think.	Nó đã thay đổi cách nghĩ của nhiều người.
While the development is very slow.	Trong khi sự phát triển rất chậm.
Either way, these are community members.	Dù bằng cách nào, đây là những thành viên cộng đồng.
There's no time to waste.	Không có thời gian để lãng phí.
I am ready to read this book.	Tôi đã sẵn sàng để đọc cuốn sách này.
They played the stock market.	Họ đã chơi thị trường chứng khoán.
We will tell the truth.	Chúng tôi sẽ nói sự thật.
I'm never sure what to say about her again.	Tôi không bao giờ chắc phải nói gì về cô ấy nữa.
Where it should be safe.	Nơi đáng lẽ nó phải được an toàn.
No sign of water.	Không có dấu hiệu của nước.
You will work here, so you will see for yourself.	Bạn sẽ làm việc ở đây, vì vậy bạn sẽ thấy cho chính mình.
There are two subdivisions.	Có hai phần chia nhỏ.
This video has everything.	Video này có tất cả mọi thứ.
Why didn't he say anything, he wondered.	Tại sao anh ấy không nói gì, anh tự hỏi.
I like a man who likes to watch me fuck.	Tôi thích một người đàn ông thích xem tôi đụ.
I live in a small house.	Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ.
He picked up some pictures.	Anh ấy nhặt một số hình ảnh.
And, it's not a question.	Và, nó không phải là một câu hỏi.
We are still in love.	Chúng tôi vẫn còn tình cảm.
He shook the match and threw it down.	Anh ta lắc que diêm và ném nó xuống.
I just looked at her.	Tôi chỉ nhìn cô ấy.
It makes me feel dark.	Nó khiến tôi cảm thấy đen tối.
He knows all he needs to know.	Anh biết tất cả những gì anh cần biết.
I never set goals for my players.	Tôi không bao giờ đặt mục tiêu cho các cầu thủ của mình.
Conditions of interest include, but are not limited to, the following.	Các điều kiện quan tâm bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây.
Of ice every hour.	Của băng mỗi giờ.
I feel like a kid again.	Tôi cảm thấy như một đứa trẻ một lần nữa.
Half an hour later, she tried again.	Nửa giờ sau, cô thử thêm một lần nữa.
In her father's house.	Trong nhà của cha cô.
My parents decided they wanted to hit it.	Cha mẹ tôi quyết định họ muốn đánh nó.
That's why murder is wrong.	Đó là lý do giết người là sai lầm.
You will notice device to device.	Bạn sẽ nhận thấy thiết bị này đến thiết bị.
All six affected patients showed similar results.	Tất cả sáu bệnh nhân bị ảnh hưởng đều cho kết quả tương tự.
It's very, very powerful.	Nó rất, rất mạnh mẽ.
Not a long shot.	Không phải là một shot dài.
Can't go wrong when you do that.	Không thể sai khi bạn làm điều đó.
They didn't even reach in the second round.	Họ thậm chí còn không đạt được ở vòng thứ hai.
You can make no one believe.	Bạn có thể khiến không ai tin được.
Can't get a life insurance policy.	Không thể có được một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
In seconds, they will have him in a firefight.	Trong vài giây, họ sẽ có anh ta trong một trận hỏa hoạn.
We can go one step further.	Chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa.
He has a small son.	Anh ấy có một cậu con trai nhỏ.
Go on.	Làm tiếp đi.
Transfer them to a warm plate.	Chuyển chúng vào một đĩa ấm.
But that's what the opening told me.	Nhưng đó là những gì mà phần mở đầu nói với tôi.
That can have serious consequences.	Điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Learn easily.	Tìm hiểu một cách dễ dàng.
And they may bring some new ideas.	Và họ có thể mang lại một số ý tưởng mới.
There are no leaves on the tree.	Không có lá trên cây.
She stood still and cried out softly.	Cô ấy đứng yên và khẽ kêu lên.
Yes, there have been bad players in the past.	Vâng, đã có những người chơi xấu trong quá khứ.
I was lucky and fast.	Tôi đã may mắn và nhanh chóng.
It will probably take a few minutes for them.	Nó có lẽ sẽ mất vài phút cho họ.
Without any sense of a scene.	Không có bất kỳ cảm giác nào về một khung cảnh.
You have the freedom to choose.	Bạn có quyền tự do lựa chọn.
So how can we reduce it?	Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể giảm nó?
Something was stopping me.	Có điều gì đó đã ngăn cản tôi.
The house is silent.	Căn nhà im lìm.
We can leave in the morning.	Chúng ta có thể rời đi vào buổi sáng.
If in doubt, keep it simple.	Nếu nghi ngờ, hãy giữ nó đơn giản.
I am not one of those people.	Tôi không phải là một trong những người đó.
One may not require any additional internal variables.	Người ta có thể không yêu cầu bất kỳ biến nội bộ bổ sung nào.
The next day, the same thing.	Ngày hôm sau, điều tương tự.
I was going to name this baby after the same name.	Tôi đã định đặt tên cho đứa trẻ này theo cùng một tên.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
I am smart and determined.	Tôi thông minh và quyết tâm.
Apparently, the practice stopped after that.	Rõ ràng, việc luyện tập sau đó đã dừng lại.
In this case it is clearly explained.	Trong trường hợp này nó được giải thích rõ ràng.
They will run it.	Họ sẽ chạy nó.
You were with me all day.	Bạn đã ở bên tôi cả ngày.
Tonight is no different.	Đêm nay cũng không khác gì.
He looks great.	Trông anh ấy thật tuyệt.
However, I write it for an audience.	Tuy nhiên, tôi viết nó cho khán giả.
So your work is cut out for you.	Vì vậy, công việc của bạn được cắt ra cho bạn.
Take, say, the current president.	Lấy, giả sử, tổng thống hiện tại.
He did not participate actively, but the time has come.	Anh ta đã không tham gia tích cực, nhưng thời gian đã đến.
I think there are some good tools out there.	Tôi nghĩ rằng có một số công cụ tốt.
Things you can hardly find anywhere, anymore.	Những thứ bạn khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nữa.
That knowing has nothing to do with the past or the future.	Việc biết đó không liên quan gì đến quá khứ hay tương lai.
One factor to consider is the age of the child.	Một yếu tố cần xem xét là tuổi của đứa trẻ.
And sometimes it comes at a cost.	Và đôi khi nó phải trả giá.
This plan was affected by the demands of the war.	Kế hoạch này đã bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của chiến tranh.
But we stopped.	Nhưng chúng tôi đã dừng lại.
Too heavy.	Nặng quá.
Condition is excellent right now.	Điều kiện là tuyệt vời ngay bây giờ.
He retired last season.	Anh ấy đã nghỉ thi đấu mùa trước.
It's dangerous, close to the edge.	Đó là nguy hiểm, gần với rìa.
He is a very tough man.	Anh ấy là một người đàn ông rất cứng rắn.
Click here to read about how they will work.	Bấm vào đây để đọc về cách chúng sẽ hoạt động.
I know better now.	Tôi biết tốt hơn bây giờ.
Today, no modern kitchen design is complete without a central appliance.	Ngày nay, không có thiết kế nhà bếp hiện đại nào hoàn chỉnh nếu không có thiết bị trung tâm.
As we know by now, that is not the case.	Như chúng ta biết bây giờ, đó không phải là trường hợp.
They killed our dreams, they killed everything inside of us.	Họ đã giết chết giấc mơ của chúng ta, họ đã giết chết mọi thứ bên trong chúng ta.
But that's murder.	Nhưng đó là tội giết người.
Taking the men's side is like taking away our own brothers.	Lấy đi phe đàn ông cũng giống như lấy đi chính những người anh em của chúng ta.
All words are doing.	Tất cả các từ đang làm.
This moment is your life.	Khoảnh khắc này là cuộc sống của bạn.
I thought if we met, she would hit me.	Tôi nghĩ nếu chúng tôi gặp nhau, cô ấy sẽ đánh tôi.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
The whole journey took nine minutes.	Toàn bộ cuộc hành trình mất chín phút.
You have to be consistent and patient and determined.	Bạn phải kiên định và kiên nhẫn và quyết tâm.
The phase difference remains the same.	Vẫn giữ nguyên độ lệch pha.
This time he was positive that he heard something.	Lần này anh ta tích cực là anh ta đã nghe thấy điều gì đó.
There's no point in trying to get back to sleep right now.	Không có ích gì khi cố gắng quay lại giấc ngủ ngay bây giờ.
I don't doubt that.	Tôi không nghi ngờ điều đó.
You can only keep what you can protect.	Bạn chỉ có thể giữ những gì bạn có thể bảo vệ.
You are so sweet.	Bạn thật ngọt ngào.
It was decided one evening.	Nó đã được quyết định vào một buổi tối.
Designed and made most of the research.	Được thiết kế và thực hiện hầu hết các nghiên cứu.
Was very pleased with that look.	Đã rất hài lòng với cái nhìn đó.
You have many countries.	Bạn có nhiều quốc gia.
People don't bother so much.	Mọi người đừng bận tâm nhiều như vậy.
She did everything the hard way.	Cô ấy đã làm mọi thứ một cách khó khăn.
The project did not go any further.	Dự án không đi xa hơn.
I like what you do.	Tôi thích những gì bạn làm.
He looked harder, and shook his head in surprise.	Anh ta nhìn khó hơn, và lắc đầu ngạc nhiên.
There are certain rights.	Có một số quyền nhất định.
Great tools to make great games.	Các công cụ tuyệt vời giúp tạo ra các trò chơi tuyệt vời.
His drink is gone.	Đồ uống của anh ấy đã biến mất.
To rate him.	Để đánh giá anh ta.
The pain returned immediately.	Cơn đau trở lại ngay lập tức.
You say no.	Bạn nói không.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Don't be afraid to try them out before proceeding.	Đừng ngại thử chúng trước khi tiếp tục.
Then he threw up.	Sau đó, anh ta ném lên.
We can send the coffee up.	Chúng tôi có thể gửi cà phê lên.
You will get through this.	Bạn sẽ vượt qua điều này.
We never took our relationship for granted.	Chúng tôi không bao giờ coi mối quan hệ của mình là điều hiển nhiên.
They are not the end in themselves.	Bản thân chúng không phải là kết thúc.
I don't know where they went.	Tôi không biết họ đã đi đâu.
No forethought, no questions.	Không có suy nghĩ trước, không có câu hỏi.
But not just any guy.	Nhưng không chỉ bất kỳ chàng trai nào.
That man was born to do business.	Người đàn ông đó sinh ra để kinh doanh.
If you discover anything, please share.	Nếu bạn phát hiện ra bất cứ điều gì, xin vui lòng chia sẻ.
And we paid.	Và chúng tôi đã trả tiền.
Love is hell.	Tình yêu là địa ngục.
She knows she can.	Cô ấy biết mình có thể.
He's just that kind of person.	Anh ấy chỉ là loại người như vậy.
Step left foot up encountered.	Bước chân trái lên gặp phải.
His breathing was out of control.	Hơi thở của anh mất kiểm soát.
All eyes turned.	Mọi con mắt đều quay sang.
But then it disappeared.	Nhưng sau đó nó đã biến mất.
But those who mattered understand the mark he left.	Nhưng những ai quan trọng đều hiểu dấu ấn mà anh ấy để lại.
But here they are far from the sun.	Nhưng ở đây họ cách xa mặt trời.
However, even this is the same as men are made.	Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng giống như những người đàn ông được tạo ra.
She is white and he is black.	Cô ấy là người da trắng và anh ấy là người da đen.
And so the second had to be used.	Và vì vậy thứ hai đã phải được sử dụng.
In the morning, we get up early.	Buổi sáng, chúng tôi dậy sớm.
He couldn't find anyone he knew to sit with.	Anh ấy không thể tìm thấy bất kỳ ai mà anh ấy biết để ngồi cùng.
That can't be good.	Điều đó không thể tốt được.
Check out the video below to learn more!.	Hãy xem video dưới đây để tìm hiểu thêm !.
So it looks like it will be interesting.	Vì vậy, có vẻ như nó sẽ rất thú vị.
There is one to order, another to pay.	Có một để đặt hàng, một khác để trả tiền.
No numbers have been changed.	Không có số nào được thay đổi.
She made him wish that morning would never come.	Cô khiến anh ước rằng buổi sáng sẽ không bao giờ đến.
She was among them.	Cô ấy đã ở giữa họ.
We follow it as one.	Chúng tôi theo sau nó như một.
That is impossible.	Đó là điều không thể.
Look, it's just tough.	Nhìn xem, nó chỉ là khó khăn.
He started to stand up.	Anh ấy bắt đầu đứng dậy.
Thought can neither be free nor can it ever make itself free.	Tư tưởng không thể tự do cũng như không bao giờ có thể tự làm cho mình tự do.
He turned to me, his eyes wide.	Anh ấy quay sang tôi, mắt anh ấy mở to.
Get cell phone company.	Nhận công ty điện thoại di động.
Then he thought to himself.	Sau đó, anh tự nhủ.
We can ask for more money if needed.	Chúng tôi có thể yêu cầu thêm tiền nếu cần.
He is having fun with his son.	Anh ấy đang vui vẻ với con trai của mình.
Male sexual functions.	Các chức năng sinh dục nam.
Their feelings are the same for what they are seeing.	Cảm xúc của họ giống nhau đối với những gì họ đang nhìn thấy.
But it's down a lot from three or four years ago.	Nhưng nó đã giảm rất nhiều so với ba hoặc bốn năm trước.
You can have something else if you want.	Bạn có thể có một cái gì đó khác nếu bạn muốn.
That is, power is energy per unit time.	Có nghĩa là, công suất là năng lượng trên một đơn vị thời gian.
But really what can they say.	Nhưng thực sự những gì họ có thể nói.
This can have its own benefits.	Điều này có thể có lợi ích riêng của nó.
Either way, women lose.	Dù thế nào thì phụ nữ cũng thua.
There is one thing you can be absolutely certain of.	Có một điều bạn có thể hoàn toàn chắc chắn.
We have found the source of the photo.	Chúng tôi đã tìm thấy nguồn của bức ảnh.
So please explain me the steps to make this work.	Vì vậy, vui lòng giải thích cho tôi các bước để làm cho điều này hoạt động.
Selected findings from these ongoing works are presented below.	Những phát hiện được chọn lọc từ những công trình đang được tiến hành này được trình bày dưới đây.
Most guys my age know her dad.	Hầu hết những chàng trai cùng tuổi với tôi đều biết bố cô ấy.
You drink it.	Bạn uống nó.
It can hurt his feelings.	Nó có thể làm tổn thương cảm xúc của anh ấy.
Maybe his father's death had something to do with that.	Có thể cái chết của cha anh ấy liên quan đến điều đó.
Her idea of ​​consent is nothing new.	Ý tưởng của cô ấy về sự đồng ý không có gì mới.
Out of season so the price is very good.	Đã qua mùa nên giá rất hời.
It doesn't matter what you imagine.	Nó không quan trọng những gì bạn tưởng tượng.
Let me know if that's the problem.	Hãy cho tôi biết nếu đó là vấn đề.
Or it should anyway.	Hoặc nó nên anyway.
Our real national life will begin from that day.	Cuộc sống quốc gia thực sự của chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày đó.
Contribute to data interpretation.	Đóng góp vào việc giải thích dữ liệu.
But real people do.	Nhưng những người thực sự thì có.
That's the feeling.	Đó là cảm giác.
So you only get the data when it's needed.	Vì vậy, bạn chỉ nhận được dữ liệu khi cần thiết.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi được nữa.
And my husband is not getting the connection either.	Và chồng tôi cũng không nhận được kết nối.
Too bad you had to close.	Thật tệ là bạn đã phải đóng cửa.
He can act.	Anh ấy có thể đóng kịch.
You have seen me grow.	Bạn đã thấy tôi phát triển.
It was more than enough to make the store feel too small.	Đã quá đủ để làm cho cửa hàng cảm thấy quá nhỏ.
Maybe sit down and read a book together.	Có lẽ nên ngồi và đọc một cuốn sách cùng nhau.
A step or two works really well.	Một hoặc hai bước hoạt động thực sự tốt.
Place somewhere cool, but not cold, for an hour or so.	Đặt ở một nơi nào đó mát mẻ, nhưng không lạnh, trong một giờ hoặc lâu hơn.
Games will last one hour each.	Các trò chơi sẽ kéo dài một giờ mỗi lần.
He had a chance.	Anh ấy đã có cơ hội.
Step in and look around.	Bước vào và nhìn xung quanh.
Of course, we met again on a more recent trip.	Tất nhiên, chúng tôi đã gặp lại nhau trong chuyến đi gần đây hơn.
That's not completely unknown to me.	Điều đó không hoàn toàn không biết đối với tôi.
Specify whether you are the plaintiff or the defendant.	Nêu rõ bạn là nguyên đơn hay bị đơn.
Fuck me or leave.	Đụ tôi đi hoặc bỏ đi.
Or somewhere.	Hoặc ở một nơi nào đó.
We have some good players.	Chúng tôi có một số cầu thủ giỏi.
Then the town burned flat.	Sau đó, thị trấn cháy phẳng.
It's very funny.	Nó rất vui.
Of the soul.	Của tâm hồn.
I will be very happy for it.	Tôi sẽ rất vui vì nó.
Here is my code below.	Đây là mã của tôi dưới đây.
But remember to keep it light and fun.	Nhưng hãy nhớ giữ cho nó nhẹ nhàng và vui vẻ.
Even the stars are gone.	Ngay cả những ngôi sao cũng không còn nữa.
It was the first part of winter when this happened.	Đó là phần đầu tiên của mùa đông khi điều này xảy ra.
And she didn't really care, to be honest.	Và cô ấy không quan tâm lắm, nói thật là như vậy.
She continued to be silent.	Cô ấy tiếp tục im lặng.
But on the other hand, it was different for my sister.	Nhưng mặt khác, đối với chị tôi thì khác.
I brought him in, he's in high school.	Tôi đã đưa anh ấy vào, anh ấy đang học trung học.
I think that's what we're aiming for.	Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi đang hướng tới.
His game time and statistical impact were limited at the start of the season.	Thời gian thi đấu và tác động thống kê của anh ấy bị hạn chế vào đầu mùa giải.
No purpose.	Không có mục đích.
Has red hair.	Có mái tóc màu đỏ.
Because she already knows the answer.	Vì cô ấy đã biết câu trả lời.
I make coffee for a living.	Tôi pha cà phê để kiếm sống.
She went outside, leaving the door open.	Cô đi ra ngoài, để cửa mở.
Look how yellow it is.	Nhìn nó màu vàng làm sao.
For the first time in her life she had a goal.	Lần đầu tiên trong đời cô có một mục tiêu.
Instead, they are often members of teams.	Thay vào đó, họ thường là thành viên của các đội.
Don't put it down.	Đừng đặt nó xuống.
I don't know how to say it more clearly.	Tôi không biết phải nói thế nào cho rõ ràng hơn thế.
You will be out.	Bạn sẽ ra ngoài.
That is the end of the story.	Đó là kết thúc của câu chuyện.
I want both.	Tôi muốn cả hai.
But that's not what it was about.	Nhưng đó không phải là những gì nó đã được về.
If not the administration is getting an angry call from her.	Nếu không phải ban giám hiệu đang nhận được một cuộc gọi giận dữ từ cô ấy.
You were upset.	Bạn đã khó chịu.
The patients were divided into two main groups.	Các bệnh nhân được chia thành hai nhóm chính.
The morning he went to the hospital was dead.	Buổi sáng anh đến bệnh viện đã mất.
And there's something else about her, too.	Và có một cái gì đó khác về cô ấy, quá.
You are strong, you.	Bạn mạnh mẽ, bạn.
Because we are two boys.	Bởi vì chúng tôi là hai người con trai.
There were no obvious signs of anxiety.	Không có dấu hiệu lo lắng rõ ràng.
If you can't find one.	Nếu bạn không thể tìm thấy một.
So is his father.	Cha của anh ấy cũng vậy.
No dirty money.	Không có tiền bẩn.
Now he is fine.	Bây giờ anh ấy đã ổn rồi.
I once had a chance to ask him why.	Tôi đã từng có cơ hội để hỏi anh ấy tại sao.
As in the murder.	Như trong vụ giết người.
He wasn't trying to shock you.	Anh ấy đã không cố gắng gây sốc cho bạn.
The house is closed.	Ngôi nhà đã đóng cửa.
I think you can't do that.	Tôi nghĩ bạn không thể làm điều đó.
Imagine living your life like this.	Hãy tưởng tượng sống cuộc sống của bạn như thế này.
No one has ever said otherwise.	Không ai đã từng nói khác.
Go at night.	Đi vào ban đêm.
I'm glad he gave the boys extra sleep.	Tôi rất vui vì anh ấy đã cho các cậu bé ngủ thêm.
He talked to me.	Anh ấy đã nói chuyện với tôi.
Live in the present.	Sống trong hiện tại.
We want to touch.	Chúng tôi muốn chạm vào.
Short and sweet conversation.	Cuộc trò chuyện ngắn và ngọt ngào.
Keep it for a week.	Giữ nó trong một tuần.
So it's no surprise that we lost.	Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi thua.
She tried harder and felt the door being kicked.	Cô cố gắng hơn và cảm thấy cánh cửa bị đá.
Such understanding is of two kinds, often confused.	Sự hiểu biết như vậy có hai loại, thường bị nhầm lẫn.
The standard lie is five.	Lời nói dối tiêu chuẩn là năm.
Everyone has rights.	Mọi người có quyền.
That's the way the world is now.	Đó là cách của thế giới bây giờ.
The first is location.	Đầu tiên là vị trí.
To his surprise, he found it still working.	Trước sự ngạc nhiên của anh, anh thấy nó vẫn đang hoạt động.
I like being organized, with everything in its place.	Tôi thích tổ chức, với mọi thứ ở vị trí của nó.
For this, we would like some input from the community.	Đối với điều này, chúng tôi muốn một số ý kiến ​​đóng góp từ cộng đồng.
Try it and let me know how it works.	Hãy thử nó và cho tôi biết nó hoạt động như thế nào.
I like his voice.	Tôi thích chất giọng của anh ấy.
But it won't last long.	Nhưng nó sẽ không sống được lâu.
Looking at the pictures makes me sad.	Nhìn những bức ảnh khiến tôi đau lòng.
You know me better than that.	Bạn biết tôi hơn thế.
The more detailed the memory, the longer it seems to last.	Bộ nhớ càng chi tiết, thời gian dường như kéo dài càng lâu.
Even if there is a problem, the job is never done properly.	Ngay cả khi có một vấn đề, công việc không bao giờ được thực hiện đúng.
You are new in another country.	Bạn là người mới ở một quốc gia khác.
He was eventually kicked out after the race started.	Cuối cùng anh ta đã bị đuổi ra ngoài sau khi cuộc đua bắt đầu.
I didn't kill him.	Tôi không giết anh ta.
He would be too proud, so she saved face for him.	Anh ấy sẽ quá tự hào, vì vậy cô ấy đã để dành thể diện cho anh ấy.
The staff were wonderful.	Các nhân viên đã được tuyệt vời.
That doesn't matter now.	Điều đó không quan trọng bây giờ.
You look so bad.	Trông bạn tệ quá.
But treatment only gives a palliative effect.	Nhưng điều trị chỉ mang lại hiệu quả giảm nhẹ.
Focus on your vision.	Tập trung vào tầm nhìn của bạn.
Then we went behind the other two.	Sau đó chúng tôi đi sau hai người kia.
I have to go now.	Tôi phải đi bây giờ.
You may have seen that.	Bạn có thể đã thấy như vậy.
They work hard to make everyone feel welcome and included.	Họ làm việc chăm chỉ để làm cho mọi người cảm thấy được chào đón và bao gồm.
Now there is only water.	Lúc này chỉ có nước.
We need to respect that.	Chúng ta cần tôn trọng điều đó.
I caught some.	Tôi bắt được một số.
Thanks for your understanding!.	Cảm ơn sự hiểu biết của bạn !.
Two additional studies were identified but were not included.	Hai nghiên cứu bổ sung đã được xác định nhưng không được bao gồm.
And the term data is often used to answer.	Và thuật ngữ dữ liệu thường được sử dụng để trả lời.
You can just 'sort of' have sex with it.	Bạn chỉ có thể 'đại loại' quan hệ tình dục với nó.
Perhaps too much.	Có lẽ là quá nhiều.
Credit is something he can do without.	Tín dụng là thứ anh ta có thể làm mà không có.
However, it is easy to see where this mass distribution will go.	Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy sự phân bố hàng loạt này sẽ đi đến đâu.
First, handling errors are common.	Đầu tiên, lỗi xử lý là phổ biến.
This will be fixed in future images.	Điều này sẽ được sửa trong hình ảnh trong tương lai.
If you stand in front of him, he will stop.	Nếu bạn đứng trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ dừng lại.
I will try.	Tôi sẽ làm lại.
Can be removed from the library at any time.	Có thể bị xóa khỏi thư viện bất cứ lúc nào.
Make sure you stay close to me when we enter.	Hãy chắc chắn rằng bạn ở gần tôi khi chúng tôi bước vào.
This is simply not true.	Điều này đơn giản là không đúng.
Pain from anger.	Đau vì giận.
Don't say a word to everyone.	Đừng nói một lời với mọi người.
Even if that.	Ngay cả khi điều đó.
We want to pay our fair share.	Chúng tôi muốn trả phần công bằng của chúng tôi.
In fact, they were separated from each other for an hour.	Thực tế là họ đã bị tách ra khỏi nhau trong một giờ.
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
And then this call came.	Và sau đó cuộc gọi này đến.
Of course, we wouldn't mind if you looked around, you'd say.	Tất nhiên, chúng tôi sẽ không phiền nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ nói.
That makes it a little more difficult.	Điều đó làm cho nó khó khăn hơn một chút.
Perfection does not exist the character of the song that is important.	Hoàn hảo không tồn tại tính cách của bài hát mà quan trọng.
I knew from there we would have a problem.	Tôi biết từ đó chúng tôi sẽ có một vấn đề.
They can kill and kill without anyone knowing.	Họ có thể giết và giết mà không ai biết.
It's the business of performance and life.	Đó là kinh doanh của hiệu suất và cuộc sống.
And she likes him.	Và cô thích anh.
So it's even more complicated.	Vì vậy, nó thậm chí còn phức tạp hơn.
I believe in you.	Tôi đặt niềm tin vào bạn.
The question is whether the defendant is that person.	Câu hỏi đặt ra là bị cáo có phải là người đó không.
There are many of them.	Có rất nhiều người trong số họ.
If the road is not clear, pull over to the curb.	Nếu đường không thông thoáng, hãy tấp vào lề.
We were sent to find one, and it wasn't difficult.	Chúng tôi được cử đi tìm một cái, và điều đó không khó.
These are the best.	Đây là những thứ tốt nhất.
We want to play game after game.	Chúng tôi muốn chơi hết trận này đến trận khác.
It is very well supported by a lot of evidence.	Nó được hỗ trợ rất tốt bởi rất nhiều bằng chứng.
We would be much better off without it.	Chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều nếu không có nó.
This organization did not prevent a crime.	Tổ chức này đã không ngăn chặn một tội ác.
I fear for our field.	Tôi lo sợ cho lĩnh vực của chúng tôi.
I love what the doctor is saying.	Anh yêu những gì bác sĩ đang nói.
No one saw her or heard from her for two days.	Không ai nhìn thấy cô ấy hoặc nghe tin tức từ cô ấy trong hai ngày.
She has downsized the government.	Cô ấy đã cắt giảm quy mô của chính phủ.
I can't get credit, though.	Tôi không thể nhận được tín dụng, mặc dù.
I was very angry.	Tôi đã rất giận.
That is certainly true.	Điều đó chắc chắn đúng.
We put their lives back in their hands.	Chúng tôi đặt mạng sống của họ trở lại trong tay của họ.
Apparently it's not edible either.	Rõ ràng là nó cũng không ăn được.
They seem to still have something in the old man.	Họ dường như vẫn còn một cái gì đó trong ông già.
I need to get out of here.	Tôi cần phải ra khỏi đây.
But that is the wrong line of thinking.	Nhưng đó là dòng suy nghĩ sai lầm.
Those people have goals, not systems.	Những người đó có mục tiêu chứ không phải hệ thống.
And when we got home, it was strange to say the least.	Và khi chúng tôi trở về nhà, thật kỳ lạ khi phải nói rằng ít nhất.
Please use your best email address.	Vui lòng sử dụng địa chỉ email tốt nhất của bạn.
Big, strong and perfect.	To, mạnh và hoàn hảo.
He doesn't feel that way with many people.	Anh ấy không cảm thấy như vậy với nhiều người.
I want to kill her.	Tôi muốn giết cô ấy.
But as usual, things never go according to plan.	Nhưng như thường lệ, mọi thứ không bao giờ đi theo kế hoạch.
Just find out.	Chỉ cần tìm hiểu.
I'll come and get you when it's over.	Tôi sẽ đến và lấy bạn khi nó kết thúc.
He doesn't even know about it really, not enough to be sure.	Anh ấy thậm chí còn không biết về nó thực sự, không đủ để chắc chắn.
It will be nice.	Nó sẽ được tốt đẹp.
Now it cannot be found.	Bây giờ nó không thể được tìm thấy.
I doubt that will happen.	Tôi nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra.
Then he put his feet on the ground and listened.	Rồi anh đặt chân xuống đất và ngồi nghe.
These are my friends.	Đó là những người bạn của tôi.
It's a web handle.	Đó là một tay cầm web.
Like you didn't stop leaving me.	Giống như bạn đã không ngừng rời xa tôi.
We're not sure what to think about that.	Chúng tôi không chắc mình nghĩ gì về điều đó.
Or know him.	Hoặc biết anh ta.
I disagree that we're doing it because it's easier.	Tôi không đồng ý rằng chúng tôi đang làm điều đó vì nó dễ dàng hơn.
Went with my mom and some others.	Đã đi với mẹ tôi và một số người khác.
Most men like to do it from behind.	Hầu hết đàn ông thích làm điều đó từ phía sau.
Acknowledged in our place.	Được ghi nhận tại chỗ của chúng tôi.
I made dinner for you.	Tôi đã làm bữa tối cho bạn.
They are watching TV.	Họ đang xem tivi.
My father is one of them.	Cha tôi là một trong số họ.
She and her whole family were killed the night before.	Cô và cả gia đình cô đã bị giết vào đêm hôm trước.
She couldn't hear him, nor could he, she.	Cô không thể nghe thấy anh, cũng như anh, cô.
We are leaving.	Chúng tôi đang rời đi.
One female can lay several hundred eggs.	Một con cái có thể đẻ vài trăm quả trứng.
We need money to live and support our family.	Chúng tôi cần có tiền để sống và hỗ trợ gia đình.
The baby won't be nearly ready to be born before then.	Em bé sẽ không gần sẵn sàng chào đời trước đó.
Don't hurt him.	Đừng làm tổn thương anh ấy.
For better understanding, I include two images here.	Để hiểu rõ hơn, tôi bao gồm hai hình ảnh ở đây.
That he had enough money that he didn't need to work anymore.	Rằng anh đã có đủ tiền nên anh không cần phải làm việc nữa.
I will be more than ready.	Tôi sẽ sẵn sàng hơn cả.
Classes must have at least the first letter in uppercase.	Các lớp học phải có ít nhất chữ cái đầu tiên bằng chữ hoa.
There are many constraints.	Có nhiều ràng buộc.
It was the best feeling.	Đó là cảm giác tuyệt vời nhất.
That's what you move twice in two years.	Đó là điều mà các bạn chuyển nhà hai lần trong hai năm.
And it really is.	Và nó thực sự là như vậy.
I cannot prove it to myself.	Tôi không thể chứng minh điều đó cho chính mình.
He knows, he knows why he's the president.	Anh ấy biết, anh ấy biết tại sao anh ấy lại là chủ tịch.
There is too much.	Có quá nhiều.
Pretty sure he will read very well.	Khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ đọc rất tốt.
It gets worse after physical and mental activity.	Nó sẽ tồi tệ hơn sau khi hoạt động thể chất và tinh thần.
Nor am I his greatest success story.	Tôi cũng không phải là câu chuyện thành công lớn nhất của anh ấy.
Giving him your card is just a waste of paper.	Đưa cho anh ấy thẻ của bạn chỉ là một sự lãng phí giấy.
So why is it even a question.	Vì vậy, tại sao nó thậm chí là một câu hỏi.
Looks like we don't know much about him yet.	Có vẻ như chúng ta chưa biết nhiều điều về anh ấy.
I never wanted to get married.	Tôi chưa bao giờ muốn kết hôn.
If you respect yourself, it is.	Nếu bạn tôn trọng bản thân, thực tế là như vậy.
I made a whole family.	Tôi đã tạo nên cả một gia đình.
They must continue their work.	Họ phải tiếp tục công việc của họ.
He is good with his hands.	Anh ấy giỏi với đôi tay của mình.
I don't know the classes though.	Tôi không biết các lớp học mặc dù.
But that's not how it is.	Nhưng đó không phải là cách nó là như thế nào.
Take for example last weekend.	Lấy ví dụ như cuối tuần trước.
They can build whatever power plant they want.	Họ có thể xây dựng bất cứ nhà máy năng lượng nào họ muốn.
That is quite important point in our life.	Đó là điểm khá quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
He knows nothing about anything.	Anh ta không biết gì về bất cứ điều gì.
None of our members want a serious relationship.	Không ai trong số các thành viên của chúng tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.
There is no standard for this, critically important, stage.	Không có tiêu chuẩn cho giai đoạn này, cực kỳ quan trọng,.
This is a major result in this work.	Đây là một kết quả chính trong công việc này.
He was very careful not to smile or look surprised.	Anh ấy hết sức cẩn thận để không mỉm cười hay tỏ vẻ ngạc nhiên.
More than one drop can kill.	Nhiều hơn một giọt có thể giết chết.
That we did.	Điều đó chúng tôi đã làm.
There is a choice of everything.	Có một sự lựa chọn của mọi thứ.
This young man is sick.	Người thanh niên này bị ốm.
A man that everyone likes.	Một người đàn ông mà mọi người đều thích.
Both games are fun.	Cả hai trò chơi đều rất vui.
That's what makes us stronger.	Đó là điều khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.
I can't get the elements from the user.	Tôi không thể lấy các yếu tố từ người dùng.
You will be welcome.	Bạn sẽ được chào đón.
This provides a potential mechanism for the lack of protection.	Điều này cung cấp một cơ chế tiềm ẩn cho việc thiếu sự bảo vệ.
A guy doing work.	Một chàng trai làm công việc.
If you have time, invite me to dinner.	Nếu bạn có thời gian, hãy mời tôi ăn tối.
It is evening now.	Bây giờ đã là buổi tối.
Because the bar is easier to balance.	Vì thanh dễ cân bằng hơn.
There are still two days left to go.	Vẫn còn hai ngày nữa để đi.
I talked to him about it again today.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy về nó một lần nữa hôm nay.
A record that remains on the books to this day.	Một kỷ lục vẫn còn trên sách cho đến ngày nay.
You have agreed that you love me too.	Bạn đã đồng ý rằng bạn cũng yêu tôi.
Nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng về.
Nice little machine.	Máy nhỏ đẹp.
It's clear what they're trying to do.	Rõ ràng là họ đang cố gắng làm gì.
You should be able to read another word.	Bạn sẽ có thể đọc một từ khác.
Both are excellent in quality and reasonably priced.	Cả hai đều tuyệt vời về chất lượng và giá cả hợp lý.
But it seems like a difficult thing to do.	Nhưng nó có vẻ như là một điều khó thực hiện.
That is moving forward.	Đó là tiến về phía trước.
I know we have a lot going on.	Tôi biết chúng ta có rất nhiều thứ đang diễn ra.
Fit is good.	Vừa vặn là tốt.
This is a man who is fighting with himself.	Đây là một người đàn ông đang chiến đấu với chính mình.
The limit is difficult to determine.	Giới hạn khó xác định.
You may have seen it on television.	Bạn có thể đã thấy nó trên truyền hình.
Moreover.	Hơn thế nữa.
And then there will be no fear.	Và sau đó sẽ không có sợ hãi.
No one tried to talk to him.	Không ai cố gắng nói chuyện với anh ta.
But it's too simple, no one wants.	Nhưng nó quá đơn giản, không ai muốn.
And in the morning, they left.	Và vào buổi sáng, họ rời đi.
Get them out of it tonight.	Đưa họ ra khỏi nó tối nay.
Some people like to separate work and social life.	Một số người thích tách biệt công việc và cuộc sống xã hội.
The person in the middle has a bottle of something in his hand.	Người ở giữa có một chai thứ gì đó trong tay.
I go to school.	Tôi đi học.
There have been good times and bad times.	Trải qua những khoảng thời gian tốt đẹp và cả những điều tồi tệ.
I have no other use for it.	Tôi không có mục đích sử dụng nào khác cho nó.
If you keep doing it it's because you love your job.	Nếu bạn tiếp tục làm việc đó là vì bạn yêu thích công việc của mình.
And now, come here.	Và bây giờ, hãy đến đây.
The word fruit is significant for three reasons.	Từ quả có ý nghĩa vì ba lý do.
Don't know why exactly.	Không biết tại sao chính xác.
Water literally means life.	Nước theo nghĩa đen là sự sống.
One against the other.	Một chống lại khác.
No complications associated with this procedure were found in this study.	Không có biến chứng nào liên quan đến thủ thuật này được tìm thấy trong nghiên cứu này.
We are no different from anyone else.	Chúng tôi không khác bất kỳ ai khác.
I don't know how to work the machine.	Tôi không biết làm thế nào để làm việc của máy.
Data represent the average of three independent trials.	Dữ liệu đại diện cho mức trung bình của ba thử nghiệm độc lập.
The third difference is the response.	Điểm khác biệt thứ ba là phản ứng.
But first.	Nhưng trước tiên.
I want to give this new show a chance.	Tôi muốn cho chương trình mới này một cơ hội.
Your vote is done.	Phiếu bầu của bạn đã xong.
Immediately he looked up.	Ngay lập tức anh ta nhìn lên.
He is a doctor worried about his son.	Ông là một bác sĩ lo lắng cho con trai mình.
I don't trust my government with this power over me.	Tôi không tin tưởng chính phủ của mình với quyền lực này đối với tôi.
One of my favorites.	Một yêu thích của tôi.
It really feels like a movie.	Nó thực sự giống như một bộ phim nào đó.
I carried her back to her bedroom.	Tôi bế cô ấy về phòng ngủ của cô ấy.
Her old self.	Con người cũ của cô ấy.
If you're smart here, you're in trouble.	Nếu bạn thông minh ở đây thì bạn đang gặp rắc rối.
He only mentioned you a few times.	Anh ấy chỉ đề cập đến bạn một vài lần.
Tiny red box.	Hộp nhỏ xíu màu đỏ.
Simply who she is.	Chỉ đơn giản là cô ấy là ai.
Second is internal vs.	Thứ hai là nội bộ vs.
However, his analysis is fine.	Tuy nhiên, phân tích của anh ấy vẫn ổn.
Keep your finished product in a cool and dark place.	Giữ thành phẩm của bạn ở một nơi mát mẻ và tối.
You called home.	Bạn đã gọi điện đến nhà.
Nothing much changed.	Không có gì thay đổi nhiều.
Repost.	Đăng lại.
He showed me his notes about the house.	Anh ấy cho tôi xem những ghi chép của anh ấy về ngôi nhà.
Our advice to you is very simple.	Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn rất đơn giản.
Others only leave when full.	Những người khác chỉ rời đi khi đầy đủ.
Maybe she was trying to say more than she did.	Có lẽ cô ấy đang cố gắng nói nhiều hơn là cô ấy đã nói ra.
Return to medium heat and bring to a slow boil.	Trở lại nhiệt độ vừa và đun sôi chậm.
But the trouble is your letters.	Nhưng rắc rối là những lá thư của bạn.
She is a good customer.	Cô ấy là một khách hàng tốt.
This will set the tone for the rest of the ride.	Điều này sẽ thiết lập giai điệu cho phần còn lại của chuyến đi.
There was cold sweat on his face.	Trên mặt anh toát mồ hôi lạnh.
So interesting.	Nên thú vị.
Then he would sleep in it.	Sau đó anh ấy sẽ ngủ trong đó.
Too bad it happened.	Thật tệ là nó đã xảy ra.
He didn't call anyone personally.	Anh ấy không gọi riêng ai cả.
We will listen to your concerns and discuss the right treatment.	Chúng tôi sẽ lắng nghe những băn khoăn của bạn và thảo luận về phương pháp điều trị phù hợp.
I can't.	Tôi không thể.
The press goes on talking for a hundred days.	Báo chí cứ nói chuyện trăm ngày.
He specifically did not say what had been suggested about their father.	Ông đặc biệt không nói những gì đã được gợi ý về cha của họ.
I don't know how to approach him.	Tôi không biết làm thế nào để tiếp cận anh ta.
You go tell the other person and get that person involved.	Bạn đi nói với người khác và lôi kéo người đó tham gia.
You may experience one of these problems in your life.	Bạn có thể gặp một trong những vấn đề này trong cuộc sống của mình.
Check it out here!.	Kiểm tra nó ở đây !.
They are based on completely different circumstances.	Chúng dựa trên các hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.
I'm pretty cool and collected.	Tôi khá mát mẻ và thu thập.
But they stuck at it.	Nhưng họ mắc kẹt ở nó.
I don't like not knowing what will happen.	Tôi không thích không biết những gì sẽ xảy ra.
Today, most children grow up.	Ngày nay, hầu hết trẻ em đều lớn lên.
A new thought has a physical form.	Một ý nghĩ mới có một hình thức vật chất.
He informed me that my daughter had something to tell me.	Anh ấy thông báo với tôi rằng con gái tôi có chuyện muốn nói với tôi.
We love life and live it to the fullest!.	Chúng tôi yêu cuộc sống và sống hết mình !.
You are a person in recovery.	Bạn là một người đang trong quá trình phục hồi.
The man did not look in that direction.	Người đàn ông đã không nhìn về hướng đó.
I had some time to look through the map.	Tôi đã có một thời gian để xem qua bản đồ.
Seems like a pretty smart feature.	Có vẻ như một tính năng khá thông minh.
This model holds true for any element we really need.	Mô hình này đúng với bất kỳ yếu tố nào chúng ta thực sự cần.
That made her remember something.	Điều đó khiến cô nhớ ra điều gì đó.
She is on the fire brigade and knows they will help her.	Cô ấy đang ở trong đội cứu hỏa và biết họ sẽ giúp cô ấy.
And fish never eat humans.	Và loài cá không bao giờ ăn thịt người.
Or in the past.	Hoặc trong quá khứ.
Just one of many problems.	Chỉ là một trong nhiều vấn đề.
It was she who told me that.	Chính cô ấy đã nói với tôi điều đó.
The model lies at the heart of modern technology.	Mô hình nằm ở trung tâm của công nghệ hiện đại.
All we could do was laugh.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cười.
On the open ground, they have less food.	Trên bãi đất trống, họ có ít thức ăn hơn.
Also, feel free to comment in the section below.	Ngoài ra, hãy bình luận trong phần bên dưới.
And to me, that's perfect.	Và với tôi, điều đó thật hoàn hảo.
Much later.	Rất lâu sau đó.
You're lucky it's me, not my husband.	Bạn may mắn là tôi chứ không phải chồng tôi.
I have never seen anything like it.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó.
My son killed no one.	Con trai tôi đã giết không ai cả.
He said it made him feel bad.	Anh ấy nói điều đó khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ.
Thank you, great article.	Cảm ơn bạn, bài viết rất tuyệt vời.
There may be another way to handle this.	Có thể có một cách khác để xử lý điều này.
It was a planned event.	Đó là một sự kiện đã được lên kế hoạch.
Let be a minimum element of.	Hãy để là một phần tử tối thiểu của.
She couldn't lose more than this.	Cô ấy không thể mất nhiều hơn thế này.
They are great.	Họ rất tuyệt vời.
Get there early.	Đến đó sớm.
They simply cannot see that what they did was wrong.	Họ chỉ đơn giản là không thể thấy rằng những gì họ đã làm là sai.
Unfortunately, as noted above, these fans sometimes fail.	Thật không may, như đã nói ở trên, những chiếc quạt này đôi khi bị lỗi.
Then everything happened at once.	Sau đó, mọi thứ xảy ra cùng một lúc.
Time is running out for him, he knows it.	Thời gian không còn nhiều nữa đối với anh, anh biết điều đó.
It was just a bad time for me.	Chỉ là đó là khoảng thời gian tồi tệ đối với tôi.
My doubt is not about random elements.	Nghi ngờ của tôi không phải về các yếu tố ngẫu nhiên.
Contributed to cell culture experiments.	Đã đóng góp vào các thí nghiệm nuôi cấy tế bào.
Your download is another land.	Tải xuống của bạn là một vùng đất khác.
I just finished the first one.	Tôi vừa mới hoàn thành xong cái đầu tiên.
You've got a plan.	Bạn đã có một kế hoạch.
They can save your life.	Họ có thể cứu cuộc sống của bạn.
But that was the story of youth.	Nhưng đó đã là chuyện của thanh xuân.
Also, it's deeper than that.	Ngoài ra, nó còn sâu hơn thế.
As a result, it doesn't come cheap.	Kết quả là, nó không hề rẻ.
Think about how much time he will have.	Hãy nghĩ về khoảng thời gian mà anh ấy sẽ có.
Methods and results.	Phương pháp và kết quả.
They will still talk about it for years to come.	Họ vẫn sẽ nói về nó trong nhiều năm tới.
They don't jump, they don't run.	Họ không nhảy, họ không chạy.
He wants to do more than that.	Anh ấy muốn làm nhiều hơn thế.
It's a part of me trying to help me.	Đó là một phần của tôi đang cố gắng giúp đỡ tôi.
It is replaying.	Nó đang phát lại.
She gets so many emails she doesn't even try to read it.	Cô ấy nhận được rất nhiều email, cô ấy thậm chí không cố gắng đọc nó.
But there's no way that could be true.	Nhưng không có cách nào đó có thể là sự thật.
The ship rises with it, then descends.	Con tàu nổi lên cùng với nó, rồi hạ xuống.
The head didn't look surprised or anything.	Cái đầu không có vẻ gì là ngạc nhiên hay gì cả.
I think it's an interesting attempt at a new approach.	Tôi nghĩ rằng đó là một nỗ lực thú vị trong một phương pháp mới.
One of.	Một của.
Not that day.	Không phải ngày hôm đó.
My birth mother.	Mẹ ruột của tôi.
Please see details below.	Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới.
Go to hell with it.	Đến địa ngục với nó.
I looked at him and slowly stood up.	Tôi nhìn anh ta và từ từ đứng dậy.
So you can just update those.	Vì vậy, bạn chỉ có thể cập nhật những điều đó.
I have to go to the back door.	Tôi phải đi cửa sau.
See this answer for a better explanation and example.	Xem câu trả lời này để có giải thích và ví dụ rõ hơn.
Pay them off, close the business.	Trả nợ cho họ, đóng cửa công việc kinh doanh.
The hard part to buy is getting them to act.	Phần khó để mua được là khiến họ hành động.
We don't have internet.	Chúng tôi không có internet.
And it should be.	Và nó nên được.
We took a few young leaves.	Chúng tôi đã lấy một vài lá non.
But it looks like he will eventually.	Nhưng có vẻ như cuối cùng anh ấy cũng sẽ như vậy.
In less than three years.	Trong vòng chưa đầy ba năm.
She definitely doesn't want to hear that, but she will live.	Cô ấy chắc chắn không muốn nghe điều đó, nhưng cô ấy sẽ sống.
We had to decide something to do with him.	Chúng tôi phải quyết định điều gì đó để làm gì với anh ta.
Then one hand went away.	Rồi một tay anh rời xa.
Only accept school clothes for others.	Chỉ nhận quần áo đi học cho người khác.
Men's rights.	Quyền của đàn ông.
You can find our contact details here, contact us.	Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của chúng tôi ở đây, liên hệ với chúng tôi.
There he completed his basic training.	Ở đó anh ấy đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản của mình.
It's so much like real leather, your body doesn't know it's not real leather.	Nó rất giống da thật, cơ thể bạn không biết nó không phải là da thật.
But it was made to order for the media.	Nhưng nó được tạo ra để đặt hàng cho các phương tiện truyền thông.
She was trying to understand her.	Cô ấy đã cố gắng để hiểu cô ấy.
All mine is important.	Tất cả của tôi đều quan trọng.
We are on our way.	Chúng tôi đang đi trên con đường của chúng tôi.
I have him in my ear.	Tôi có anh ấy trong tai của tôi.
It is possible that the main focus to be decided is on salary-related issues.	Có thể trọng tâm chính được quyết định là các vấn đề liên quan đến lương.
He's pretty sure he's on solid ground.	Anh ấy khá chắc chắn rằng anh ấy đang ở trên một nền đất vững chắc.
He taught me to think.	Anh ấy dạy tôi suy nghĩ.
We received nothing.	Chúng tôi không nhận được gì.
So you can't go wrong.	Vì vậy, bạn không thể đi sai.
There's a purpose to it.	Có mục đích cho nó.
Three hundred faces looked at the group.	Ba trăm khuôn mặt nhìn về nhóm.
It's basically a room with people that you can click on.	Về cơ bản, đó là một căn phòng với những người mà bạn có thể nhấp vào.
Representative images are displayed.	Hình ảnh đại diện được hiển thị.
Better than average.	Tốt hơn tầm trung bình.
This is the story.	Đây là câu chuyện.
She is the voice of this show.	Cô ấy là người lồng tiếng cho chương trình này.
I will take the lead in anything in my situation.	Tôi sẽ dẫn đầu trong bất cứ điều gì trong tình huống của tôi.
They naturally grow to be too large to fail.	Chúng tự nhiên phát triển đến mức quá lớn để thất bại.
But they are a threat to your identity.	Nhưng họ là một mối đe dọa cho danh tính của bạn.
Patients often become irritable and worried about their memory loss.	Bệnh nhân thường trở nên khó chịu và lo lắng về việc mất trí nhớ của mình.
Again, thank you.	Một lần nữa, cảm ơn bạn.
He walked towards the door.	Anh tiến về phía cửa.
It is very powerful and very moving.	Nó rất mạnh mẽ và rất cảm động.
A few men out of town.	Một vài người đàn ông ra khỏi thị trấn.
Assume the following.	Giả sử sau.
He turned his back on her and the other officer.	Anh ta quay lưng lại với cô và viên sĩ quan khác.
Respect the way they have lived their lives.	Tôn trọng cách họ đã sống cuộc sống của họ.
Yes, they bought the house, they actually bought it.	Đúng, họ đã mua nhà, họ đã thực sự mua nó.
We need to protect our people.	Chúng ta cần phải bảo vệ người dân của chúng ta.
They will feed them.	Họ sẽ cho chúng ăn.
The film received mixed reviews.	Phim nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
Whatever happens to you, it's okay.	Bất cứ điều gì xảy ra cho bạn, không sao cả.
But neither of them want to be responsible for it.	Nhưng cả hai đều không muốn chịu trách nhiệm về nó.
No one expected that.	Không ai mong đợi điều đó.
Both of these were a pleasant surprise.	Cả hai điều này đều là một bất ngờ thú vị.
Not a month, but a month.	Không phải tháng, mà là một tháng.
But you won't meet her.	Nhưng bạn sẽ không gặp cô ấy.
They were badly burned.	Họ đã bị bỏng nặng.
Hit well, no school.	Đánh tốt, không có trường.
You can come here.	Bạn có thể tới đây.
I let go of her to look at her face.	Tôi buông cô ra để nhìn vào khuôn mặt của cô.
But they let him go around five in the morning.	Nhưng họ để anh ấy đi vào khoảng năm giờ sáng.
He tried to think of what to say.	Anh cố nghĩ xem nên nói gì.
We're trying to play well because that's the most important thing.	Chúng tôi đang cố gắng chơi tốt vì đó là điều quan trọng nhất.
So we have a huge problem on our hands.	Vì vậy, chúng tôi có một vấn đề rất lớn trên tay của chúng tôi.
He knew it would be difficult to do this.	Anh biết sẽ rất khó để làm được điều này.
Good leaders provide a vision.	Các nhà lãnh đạo giỏi cung cấp một tầm nhìn.
Two hundred dolars.	Hai trăm đô la.
This is not an attack on white people.	Đây không phải là một cuộc tấn công vào người da trắng.
However, within a minute, the president was dead.	Tuy nhiên, trong vòng một phút, tổng thống đã tắt thở.
You will be quite comfortable and the bathroom is across the hall.	Bạn sẽ khá thoải mái và phòng tắm nằm ở phía bên kia hành lang.
Someone was inside of me.	Ai đó đã ở bên trong tôi.
It's just school.	Nó chỉ là trường học.
Its speed can be higher than given here.	Tốc độ của nó có thể cao hơn được đưa ra ở đây.
Read the article here.	Đọc bài viết tại đây.
They know not to let anyone take what they have.	Họ biết không để ai lấy đi những gì họ có.
But the money has to come from somewhere.	Nhưng tiền phải đến từ đâu đó.
She took a deep breath, and then the hurt hit.	Cô hít một hơi thật sâu, và rồi sự tổn thương ập đến.
However, today it surprised me.	Tuy nhiên, hôm nay nó đã làm tôi ngạc nhiên.
Someone called him that the office was on fire.	Ai đó đã gọi cho anh ta rằng văn phòng đang bị cháy.
I will write about it if asked.	Tôi sẽ viết về nó nếu được hỏi.
Both are necessary.	Cả hai đều cần thiết.
I looked around, but couldn't see anything.	Tôi nhìn xung quanh, nhưng không thể nhìn thấy gì cả.
Smart statement about science.	Tuyên bố thông minh về khoa học.
To hear them yourself.	Để nghe họ chính mình.
But then we found out what he was holding back.	Nhưng sau đó chúng tôi tìm ra những gì anh ấy đang kìm hãm.
The main independent variables are prior training and practice.	Các biến độc lập chính là quá trình đào tạo và thực hành trước đó.
It comes from around.	Nó đến từ xung quanh.
This again has good pure lines.	Điều này lại có những dòng thuần tốt.
Not a party.	Không phải là một bữa tiệc.
A woman doesn't have to say her age.	Một người phụ nữ không cần phải nói tuổi của mình.
It's a man trying to understand himself.	Đó là đàn ông đang cố gắng hiểu mình.
He didn't seem to even hear nor hear.	Anh ta dường như thậm chí không nghe cũng như không nghe thấy.
He supports her decisions, good or bad, and gives her advice.	Anh ấy ủng hộ những quyết định của cô ấy, dù tốt hay xấu, và đưa ra lời khuyên của mình.
To avoid bad consequences.	Nhằm tránh những hậu quả xấu.
You need to come back and you need to come back quickly.	Bạn cần quay lại và bạn cần quay lại nhanh chóng.
You will be able to try anything you want.	Bạn sẽ có thể thử bất cứ thứ gì bạn muốn.
We wish there was an easier fix.	Chúng tôi ước có một bản sửa lỗi dễ dàng hơn.
Usually, there are different types of resources.	Thông thường, có nhiều loại tài nguyên khác nhau.
Maybe in the fall.	Có thể vào mùa thu.
Notice her use of magnetism.	Chú ý cách sử dụng từ lực của cô ấy.
He kept his voice quiet.	Anh im lặng giữ giọng.
Need help on this.	Cần giúp đỡ về điều này.
But it is not impossible.	Nhưng nó không phải là không thể.
But it's true that part of me did.	Nhưng đúng là một phần của tôi đã làm.
Long lines for medical care stuck with him.	Hàng dài để được chăm sóc y tế mắc kẹt với anh ta.
These are the things he knows.	Đây là những điều anh ấy biết.
He has never felt so strong.	Anh chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế.
You can find a link to my website below.	Bạn có thể tìm thấy một liên kết đến trang web của tôi dưới đây.
God, his arms look great.	Chúa ơi, cánh tay của anh ấy trông thật tuyệt.
They are really, really tough.	Họ thực sự, thực sự khó khăn.
I wrote her a letter.	Tôi đã viết thư cho cô ấy.
It seems too.	Nó dường như quá.
Winter is fast approaching.	Mùa đông đang đến nhanh chóng.
Now she can play, smile and enjoy her milk.	Bây giờ cô ấy có thể chơi, mỉm cười và thưởng thức sữa của mình.
She has to go out.	Cô phải ra ngoài.
The other four were angry with her.	Bốn người còn lại giận cô.
I had to sit there and wait.	Tôi đã phải ngồi đó và chờ đợi.
You need to take care of yourself the best you can.	Bạn cần chăm sóc bản thân tốt nhất có thể.
We saw them before they saw us.	Chúng tôi đã nhìn thấy họ trước khi họ nhìn thấy chúng tôi.
I thought there was no way we could be together.	Tôi đã nghĩ không đời nào chúng tôi có thể ở bên nhau.
He's just using you, and will never leave me.	Anh ấy chỉ lợi dụng bạn, và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Therefore, we see no reason not to accept these reports.	Do đó, chúng tôi thấy không có lý do gì để không chấp nhận các báo cáo này.
Or a wish.	Hay một điều ước.
However this is a perfect storm of terrible football.	Tuy nhiên đây là một cơn bão hoàn hảo của bóng đá khủng khiếp.
It is for similar products but ideas.	Nó dành cho các sản phẩm nhưng ý tưởng tương tự nhau.
Get out of here.	Đi khỏi đây.
I know, because they are there too.	Tôi biết, bởi vì họ cũng ở đó.
Now you are here.	Bây giờ bạn đang ở đây.
It could cost me the rest of my life.	Nó có thể khiến tôi mất phần còn lại của cuộc đời.
Seven steps away.	Cách đó bảy bước.
They can't take that away from you.	Họ không thể lấy điều đó ra khỏi bạn.
I can't tell you right now.	Tôi không thể nói với bạn ngay bây giờ.
I won't question myself.	Tôi sẽ không tự vấn bản thân.
Her whole life.	Cả cuộc đời của cô ấy.
Given by deadly things.	Được đưa ra bởi những thứ chết chóc.
This defendant said they did not see the stop sign.	Bị cáo này cho biết họ không nhìn thấy biển báo dừng.
We love the house.	Chúng tôi yêu ngôi nhà.
We have a job to do.	Chúng tôi có một công việc để làm.
Mother shook her head, and we waited for her to speak again.	Mẹ lắc đầu, và chúng tôi đợi mẹ nói lại.
In fact, it is one of the most expensive power supplies.	Trên thực tế, nó là một trong những nguồn điện đắt tiền nhất.
They talk very little.	Họ nói chuyện rất ít.
Ask customers to give you an online review.	Yêu cầu khách hàng cung cấp cho bạn một đánh giá trực tuyến.
I'll call you tomorrow.	Tôi sẽ gọi cho bạn vào ngày mai.
He pressed me for a reason why.	Anh ấy ép tôi vì một lý do tại sao.
And reach out to others.	Và tiếp cận những người khác.
Something dark grew there.	Có gì đó đen tối mọc lên ở đó.
They don't know when she will return.	Họ không biết khi nào cô ấy sẽ trở lại.
His first example.	Là ví dụ đầu tiên của anh ấy.
You are up for a short time.	Bạn đang lên trong một thời gian ngắn.
I think it's that she knows something.	Tôi nghĩ đó là cô ấy biết điều gì đó.
That won't be easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng.
The problem is too big.	Vấn đề là quá lớn.
Perfect place for parties.	Nơi hoàn hảo cho các bữa tiệc.
But her face darkened.	Nhưng mặt cô ấy sa sầm.
I feel sure you will see it my way.	Tôi cảm thấy chắc chắn bạn sẽ thấy nó theo cách của tôi.
I don't know if that works for you.	Tôi không biết liệu điều đó có phù hợp với bạn không.
And that is a difficult thing to do.	Và đó là một điều khó thực hiện.
They will do it to change jobs, as you said.	Họ sẽ làm điều đó để thay đổi công việc, như bạn đã nói.
However, this time it will be different.	Tuy nhiên, lần này sẽ khác lần này.
Like he lost a mother.	Giống như anh ấy đã mất một người mẹ.
Each school will set up their own database.	Mỗi trường sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu của họ.
Two girls and a boy smiled back.	Hai cô gái và một chàng trai mỉm cười đáp lại.
I have been coming here for many years.	Tôi đã đến đây nhiều năm.
Time with them clings to his feelings.	Thời gian với họ đeo bám cảm xúc của anh.
But he said nothing to anyone.	Nhưng anh ấy không nói gì với ai cả.
And now on my terms.	Và bây giờ với các điều khoản của tôi.
We'll talk about it when we have more time.	Chúng ta sẽ nói về nó khi chúng ta có nhiều thời gian hơn.
Your hand is just what happened.	Bàn tay của bạn chỉ là những gì đã xảy ra.
He's not rich.	Anh ấy không giàu.
I went and did it again.	Tôi đã đi và làm điều đó một lần nữa.
He has soft hands for close ends.	Anh ấy có đôi tay mềm mại để kết thúc gần.
Now you will listen to me.	Bây giờ bạn sẽ lắng nghe tôi.
Whatever you decide, stay in touch.	Dù bạn quyết định thế nào, hãy giữ liên lạc.
Know that when you're in bed, nothing changes.	Biết rằng khi bạn ở trên giường, không có gì thay đổi.
Their goal is to develop a strategy for the coming year.	Mục tiêu của họ là phát triển một chiến lược cho năm tới.
Again, methods and approaches are selected based on the needs of the student.	Một lần nữa, các phương pháp và cách tiếp cận được lựa chọn dựa trên nhu cầu của học sinh.
For example, there are white people who use drugs five times more than black people.	Ví dụ, có những người da trắng sử dụng ma túy nhiều hơn người da đen năm lần.
She hadn't heard that little sound in years.	Cô đã không nghe thấy âm thanh nhỏ đó trong nhiều năm.
My father took me down to the station.	Cha tôi đưa tôi xuống nhà ga.
If it works for them or not.	Nếu nó có hiệu quả với họ hay không.
Following its report, several elements of state support were introduced.	Sau báo cáo của nó, một số yếu tố hỗ trợ của nhà nước đã được giới thiệu.
He had just returned home from taking his children to school.	Anh vừa trở về nhà sau khi đưa con đi học.
He made an honest decision.	Anh ấy đã đưa ra một quyết định trung thực.
Those of you who know, better prepare.	Các bạn nào biết thì chuẩn bị kỹ hơn nhé.
Then a second, third and fourth hit it.	Sau đó, một lần thứ hai, thứ ba và thứ tư đánh nó.
If you want to fight them, save the last king.	Nếu bạn muốn chiến đấu với họ, hãy cứu nhà vua cuối cùng.
I have to finish it and finally get out.	Tôi phải hoàn thành nó và cuối cùng ra ngoài.
Green provided on the other side.	Màu xanh lá cây cung cấp ở phía bên kia.
Other details are not available.	Các chi tiết khác không có sẵn.
At this point, nothing else matters.	Tại thời điểm này, không có gì khác quan trọng.
Will definitely be back.	Chắc chắn sẽ quay lại.
I can only assume that they are finally starting to worry about tomorrow.	Tôi chỉ có thể cho rằng cuối cùng họ cũng bắt đầu lo lắng về ngày mai.
Never cause trouble for others because of what you can do yourself.	Đừng bao giờ gây rắc rối cho người khác vì những gì bạn có thể tự làm.
But so it happened.	Nhưng vì vậy nó đã xảy ra.
It's time to pull your weight.	Đã đến lúc bạn kéo trọng lượng của mình.
Sex has both physical and emotional elements.	Tình dục có cả yếu tố vật chất và tình cảm.
She just wanted to talk.	Cô ấy chỉ muốn nói chuyện.
I want to take my wife with me.	Tôi muốn đưa vợ tôi đi cùng tôi.
Because of her history.	Vì lịch sử của cô ấy.
The known blood sample is placed next to the unknown sample.	Mẫu máu đã biết được đặt bên cạnh mẫu chưa biết.
I go to the bathroom.	Tôi đi vào phòng tắm.
That is great art.	Đó là nghệ thuật tuyệt vời.
She called her sister three times.	Cô ấy đã gọi em gái của mình ba lần.
We have proof.	Chúng tôi đã có bằng chứng.
But now an important difficulty has arisen.	Nhưng bây giờ một khó khăn quan trọng đã xuất hiện.
He has no legal history.	Anh ta không có lịch sử pháp lý.
I don't understand how you can be expected.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể được mong đợi.
It's not easy to get you in.	Thật không dễ dàng để bạn được cho vào.
Those who know me have come to look forward to it.	Những người biết tôi đã đến để mong đợi nó.
I shouldn't have brought him up.	Tôi không nên đưa anh ta lên.
This story is about identity.	Câu chuyện này là về bản sắc.
With his mother.	Với mẹ anh ấy.
There is a small bedroom with an even smaller bathroom attached.	Có một phòng ngủ nhỏ với một phòng tắm thậm chí còn nhỏ hơn đi kèm.
We should be prepared for that too.	Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho điều đó.
I can't imagine what will happen next.	Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
They still want to know where it came from.	Họ vẫn muốn biết nó đến từ đâu.
This turned out to be negative.	Điều này hóa ra là tiêu cực.
I seem to remember them writing themselves out of situations.	Tôi dường như nhớ họ tự viết ra khỏi các tình huống.
They couldn't and a year later still can't.	Họ không thể và một năm sau vẫn chưa làm được.
We cannot hide it.	Chúng tôi không thể che giấu nó.
She then read it and copied it.	Sau đó cô ấy đã đọc nó và sao chép lại.
And headless bodies.	Và những thi thể không có đầu.
Information was a casual conversation.	Thông tin đã được một cuộc trò chuyện thông thường.
However, current research clearly shows that this is not the case.	Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại cho thấy rõ ràng rằng không phải như vậy.
Our hair has grown.	Tóc của chúng tôi đã phát triển.
At least, that's what you told me.	Ít nhất, đó là những gì bạn đã nói với tôi.
That is my whole purpose.	Đó là toàn bộ mục đích của tôi.
A closer analysis of the game at hand is needed for that.	Phân tích kỹ hơn về trò chơi đang diễn ra là cần thiết cho điều đó.
No one can know she didn't take them.	Không ai có thể biết cô ấy đã không lấy chúng.
You can take that data and run with it.	Bạn có thể lấy dữ liệu đó và chạy với nó.
Long.	Dài.
It is an important topic for me.	Nó là một chủ đề quan trọng đối với tôi.
He's very, very well connected.	Anh ấy rất, rất tốt được kết nối.
Sometimes the correct answer is to do something.	Đôi khi câu trả lời chính xác là làm điều gì đó.
We can control how many struggles.	Chúng ta có thể kiểm soát được bao nhiêu cuộc đấu tranh.
He didn't know she would do it.	Anh ấy không biết cô ấy sẽ làm điều đó.
I will pull him closer and deeper.	Tôi sẽ kéo anh ấy lại gần sâu hơn.
Sure, you can only choose a third of the available tools.	Chắc chắn, bạn chỉ có thể chọn một phần ba trong số các công cụ có sẵn.
He didn't have to ponder for too long.	Anh không phải cân nhắc quá lâu.
Try not to have sex with them.	Cố gắng không quan hệ tình dục với họ.
Experience shows otherwise.	Kinh nghiệm cho thấy khác.
I need to know how he did it.	Tôi cần biết anh ấy đã làm điều đó như thế nào.
I will pay you first.	Tôi se trả tiên cho bạn.
Never seen them so scared.	Chưa bao giờ thấy họ sợ hãi như vậy.
They think the real target is the stable block itself.	Họ nghĩ rằng mục tiêu thực sự là chính khối ổn định.
She ran about this problem.	Cô ấy đã chạy về vấn đề này.
The whole building.	Toàn bộ tòa nhà.
This doesn't make our work any better, but perhaps just a little differently.	Điều này không làm cho công việc của chúng tôi tốt hơn, nhưng có lẽ chỉ hơi khác một chút.
That seems reasonable.	Điều đó có vẻ hợp lý.
I'm happy to be on his team.	Tôi rất vui khi được ở trong đội của anh ấy.
She doesn't live here.	Cô ấy không sống ở đây.
This can be done in many different ways.	Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
As you want the king to be the frontline leader.	Như bạn muốn nhà vua là người lãnh đạo tiền tuyến.
I achieved this with just one click.	Tôi đã đạt được điều này chỉ với một cú nhấp chuột.
I highly recommend them.	Tôi rất khuyến khích họ.
They built that factory, they took our children.	Họ đã xây dựng nhà máy đó, họ đã lấy đi con cái của chúng tôi.
So we were surprised because of the price.	Vì vậy, chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì giá cả.
They roll around to see where they can go.	Họ lăn lộn để xem họ có thể đi đâu.
And this one and the other told the truth.	Và người này và người kia đã nói sự thật.
By default, this is on the left.	Theo mặc định, đây là bên trái.
In most states, it depends on the mobile home.	Ở hầu hết các tiểu bang, nó phụ thuộc vào nhà di động.
Images represent at least three independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
However, in this case, it will be of a completely different nature.	Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó sẽ có bản chất hoàn toàn khác.
And let's face the truth.	Và hãy đối mặt với sự thật.
That's right, an invoice.	Đúng là một hóa đơn.
So the decision for us was easy.	Vì vậy, quyết định đối với chúng tôi rất dễ dàng.
He doesn't want to listen.	Anh ấy không muốn nghe.
It is the profound magic of the world.	Đó là phép thuật sâu xa của thế giới.
The hall is dark and dirty.	Hội trường tối và bẩn.
This seems like a very valid project.	Đây có vẻ như là một dự án rất hợp lệ.
Like an understanding.	Giống như một sự hiểu biết.
Something happened to that girl.	Có điều gì đó đã xảy ra với cô gái đó.
Of course, she wouldn't love me.	Tất nhiên, cô ấy sẽ không yêu tôi.
I will refuse it.	Tôi sẽ từ chối nó.
Thanks for the explanation.	Cảm ơn vì lời giải thích.
Did that and it was perfect.	Đã làm điều đó và nó là hoàn hảo.
I don't know where that character goes from here.	Tôi không biết nhân vật đó đi đâu từ đây.
When you receive this message, call me immediately.	Khi bạn nhận được tin nhắn này, hãy gọi cho tôi ngay lập tức.
Most people are content to live it page by page.	Hầu hết mọi người đều bằng lòng để sống nó từng trang.
A good game well worth fighting for.	Một trận đấu hay rất đáng để chiến đấu.
His eyes were focused.	Đôi mắt anh tập trung.
More than that.	Nhiều hơn thế.
He clearly knew these streets very well.	Anh rõ ràng biết rất rõ những con phố này.
Time passed quickly.	Thời gian trôi qua thật nhanh.
I want to see it turn out to be the best it can be.	Tôi muốn thấy nó trở thành điều tốt nhất có thể.
If so, please share.	Nếu vậy, xin vui lòng chia sẻ.
She decided to say it.	Cô quyết định nói điều đó.
Something else happened.	Một cái gì đó khác đã xảy ra.
Something bad will happen.	Một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
There are many examples of where it has gone astray.	Có rất nhiều ví dụ về nơi nó đã đi chệch hướng.
And it can be a good life.	Và nó có thể là một cuộc sống tốt đẹp.
I can not answer that.	Tôi không trả lời được.
Second, you need scale to make it work.	Thứ hai, bạn cần quy mô để làm cho nó hoạt động.
The general case is similar.	Trường hợp chung cũng tương tự.
We're not out here just to survive.	Chúng tôi không ra khỏi đây chỉ để tồn tại.
An unlikely dream, but it worked for him.	Một giấc mơ không tưởng, nhưng nó có công với anh ta.
Very sorry to have taken some time to resolve this issue.	Rất xin lỗi vì đã mất một chút thời gian để giải quyết vấn đề này.
But they chose these words for a reason.	Nhưng họ đã chọn những từ này là có lý do.
The battle went badly.	Trận chiến diễn ra tồi tệ.
Two single rooms share a bathroom.	Hai phòng đơn sử dụng chung phòng tắm.
We know what they are like.	Chúng tôi biết họ như thế nào.
Not easy to find something you like.	Không dễ dàng để tìm thấy một cái gì đó bạn thích.
You can do more than that.	Bạn có thể làm nhiều hơn thế.
My own answer as per the instructions.	Câu trả lời của riêng tôi theo hướng dẫn.
There's a lot of hate going on here.	Có rất nhiều sự ghét bỏ đang diễn ra ở đây.
There are four cases to consider.	Có bốn trường hợp cần xem xét.
If you have important news, you should let us have it.	Nếu bạn có tin tức quan trọng, bạn nên để chúng tôi có.
But her mind was as clear as snow.	Nhưng tâm trí cô trong sáng như tuyết.
We pulled up.	Chúng tôi đã kéo lên.
The same is true for services.	Điều này cũng đúng với các dịch vụ.
Damn it will happen.	Chết tiệt sẽ xảy ra.
Otherwise they will still fight.	Nếu không thì họ vẫn sẽ chiến đấu.
He has no legs, well, not complete legs.	Anh ta không có chân, tốt, không phải là đôi chân hoàn chỉnh.
I need to keep a clear head.	Tôi cần phải giữ một cái đầu tỉnh táo.
Therefore, this ball is only available in this size.	Do đó, quả bóng này chỉ có sẵn trong kích thước này.
Because you have to know what everyone else is seeing.	Bởi vì bạn phải biết những gì mọi người khác đang nhìn thấy.
Everyone's sleeping.	Mọi người đang ngủ.
Talk about being simple.	Nói về việc đơn giản.
It's never wrong to try.	Không bao giờ sai khi thử.
He may have broken a leg or arm, but nothing serious.	Anh ta có thể bị gãy chân hoặc tay, nhưng không có gì nghiêm trọng.
For some reason they never do.	Vì một số lý do mà họ không bao giờ làm.
In the first case, you have a pure state.	Trong trường hợp đầu tiên, bạn có một trạng thái tinh khiết.
An evil creature wants to kill them.	Một sinh vật độc ác muốn giết họ.
She did not feel comfortable with this surgery.	Cô không cảm thấy thoải mái với cuộc phẫu thuật này.
Bad idea, hopefully they won't.	Ý tưởng tồi, hy vọng cuối cùng họ sẽ không.
There was one very positive, practical thing she had to do.	Có một điều rất tích cực, thiết thực mà cô ấy phải làm.
He is just himself.	Anh ấy chỉ là chính mình.
He quickly entered the top 10, then the top 5.	Anh nhanh chóng lọt vào top 10, sau đó là top 5.
We end with a discussion in.	Chúng tôi kết thúc với một cuộc thảo luận trong.
We are pleased that you wear less.	Chúng tôi hài lòng với việc bạn mặc ít.
The whole night the battle went on.	Cả đêm cuộc chiến đã diễn ra.
No help for it.	Không giúp được gì cho nó.
It's like a little game we play.	Nó giống như một trò chơi nhỏ mà chúng tôi chơi.
And blood tests.	Và xét nghiệm máu.
He knows how to cook very well.	Anh ấy biết nấu ăn rất ngon.
He simply couldn't turn away, not before he knew it.	Anh chỉ đơn giản là không thể quay đi, không phải trước khi anh biết.
But that would be a really terrible title.	Nhưng đó sẽ là một danh hiệu thực sự khủng khiếp.
I mean, hard.	Ý tôi là, khó.
And don't come back until they get here.	Và đừng quay lại cho đến khi họ đến đây.
This is ours.	Đây là của chúng tôi.
I hadn't noticed before.	Tôi đã không nhận thấy trước đây.
Hope they are something different about my body.	Hy vọng chúng là một cái gì đó khác nhau về cơ thể của tôi.
There have been no similar studies in humans.	Chưa có nghiên cứu nào tương tự ở người.
Right down the road from the fire.	Ngay xuống đường từ đám cháy.
A large metal box.	Một hộp kim loại lớn.
In the worst case you might not have any change history.	Trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể không có bất kỳ lịch sử thay đổi nào.
The solid black line shows the average phase error at each frequency.	Đường màu đen liền mạch hiển thị lỗi pha trung bình ở mỗi tần số.
However, this is not necessarily the case.	Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải như vậy.
That's what it really feels like to be me.	Đó là cảm giác thực sự khi là tôi.
Therefore, we must tread carefully in this world.	Vì vậy, chúng ta phải bước đi cẩn thận trong thế giới này.
These are simply fun.	Những điều này chỉ đơn giản là vui vẻ.
He will be a friend for a long time to come.	Anh ấy sẽ là một người bạn trong một thời gian dài sắp tới.
The sun had just risen, and the house was quiet.	Mặt trời vừa ló dạng, trong nhà vắng lặng.
It seems that freedom makes more sense if you don't have it.	Có vẻ như tự do có ý nghĩa hơn nếu bạn không có nó.
I mean, we're showing them our running plays.	Ý tôi là, chúng tôi đang cho họ xem những vở kịch đang chạy của chúng tôi.
Nor did he create it.	Anh cũng không tạo ra nó.
What follows are just a few examples.	Những gì sau đây chỉ là một vài ví dụ.
It's gone.	Nó đi rồi.
This is really interesting.	Điều này thực sự thú vị.
Keep him calm,' she said.	Giữ cho anh ấy bình tĩnh, 'cô nói.
Quirky but very good.	Kỳ quặc nhưng rất tốt.
That's why we broke up.	Đó là lý do chúng tôi chia tay.
She quickly let go of her hand.	Cô nhanh chóng buông tay.
Call you like that.	Gọi cho bạn như vậy.
Men and women matter.	Đàn ông và phụ nữ quan trọng.
But you have a last chance.	Nhưng bạn đang có cơ hội cuối cùng.
We were out.	Chúng tôi đã ra ngoài.
I like some of these.	Tôi thích một số trong số này.
He holds the ball and runs to the left.	Anh ấy giữ bóng và chạy sang trái.
We are generally not ultimately responsible for the actions of others.	Chúng tôi thường không chịu trách nhiệm cuối cùng về hành động của người khác.
A person lives for such a short time, but will die forever.	Một người sống trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng sẽ chết mãi mãi.
Well, it's actually four people, but it's the same person.	Chà, thực ra là bốn người, nhưng đó là cùng một người.
Their lives are often in danger.	Cuộc sống của họ thường xuyên gặp nguy hiểm.
It's like trying to walk on one foot.	Nó giống như cố gắng đi bằng một chân.
He still lives there.	Anh ấy vẫn sống ở đó.
She was prepared to give him her body.	Cô đã chuẩn bị để trao cho anh cơ thể của mình.
Yet this moment was not for him, but for her.	Vậy mà giây phút này không phải dành cho anh, mà là của cô.
A single shot was heard.	Một phát súng duy nhất đã được nghe thấy.
The ship then conducted individual training.	Con tàu sau đó đã tiến hành huấn luyện từng cá nhân.
I am quite handsome and fit.	Tôi khá đẹp trai và vóc dáng.
Because when people tell their age, they begin to see themselves that way.	Bởi vì khi mọi người nói với tuổi của họ, họ bắt đầu thấy mình như vậy.
Maybe we'll be here for a few more days.	Có lẽ chúng ta sẽ ở đây vài ngày nữa.
Fun.	Vui.
I followed her on the path through the garden.	Tôi đi theo cô ấy trên con đường xuyên qua khu vườn.
Sometimes he thinks the great breath will never begin again.	Đôi khi anh nghĩ rằng hơi thở tuyệt vời sẽ không bao giờ bắt đầu nữa.
This is out of his reach.	Điều này nằm ngoài tầm với của anh ta.
In the specific context of the case.	Trong bối cảnh cụ thể của vụ án.
Our ego is the only thing that exists.	Bản ngã của chúng ta là thứ duy nhất tồn tại.
He doesn't seem right to me.	Anh ấy có vẻ không hợp với tôi.
I'm scared.	Tôi sợ.
She was just in another room.	Cô ấy chỉ ở trong phòng khác.
I use some of it in place of some water.	Tôi sử dụng một số nó thay cho một ít nước.
And now it's your turn.	Và bây giờ đến lượt bạn.
And it's cold.	Và nó lạnh.
We often saw a weak side of human nature that year.	Chúng tôi thường xuyên nhìn thấy một mặt kém cỏi của bản chất con người vào năm đó.
Right here, where that person left you.	Ngay đây, nơi người đó đã rời bỏ bạn.
He likes to go short.	Anh ấy thích đi ngắn.
Nothing here is old.	Không có gì ở đây là cũ.
I don't have a number.	Tôi không có số.
It was a completely different life.	Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác.
She said she felt better for a while after her release.	Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy tốt hơn trong một thời gian sau khi được thả.
I pull the ball well.	Tôi kéo bóng tốt.
Sorry is not the word to use.	Xin lỗi không phải là từ để sử dụng.
In fact, it is correct to do so.	Trong thực tế, nó là đúng khi làm như vậy.
Is just over the bridge over the river on the right.	Là chỉ qua cây cầu trên sông bên phải.
Then they go to sleep.	Sau đó họ đi ngủ.
You have controlled my thoughts and my emotions.	Bạn đã kiểm soát suy nghĩ của tôi và cảm xúc của tôi.
Their world used to be a closed world.	Thế giới của họ từng là một thế giới khép kín.
I see her.	Tôi thấy cô ấy.
Also known as film speed.	Còn được gọi là tốc độ phim.
The question is whether that is really the case.	Câu hỏi đặt ra là liệu đó có thực sự là trường hợp như vậy không.
At that time the woman was not with him.	Lúc đó người phụ nữ không ở bên anh.
Obviously this is an error.	Rõ ràng đây là lỗi.
And silence covered the sky.	Và sự im lặng bao trùm bầu trời.
It must be proven.	Nó phải được chứng minh.
It doesn't seem to be working.	Nó dường như không hoạt động.
This is especially valuable.	Điều này đặc biệt có giá trị.
My whole day is looking out the window and watching the birds move.	Cả ngày của tôi là nhìn ra cửa sổ và nhìn những chú chim đang di chuyển.
On the left, the new career.	Bên trái, thuở mới vào nghề.
It just moves from across the street.	Nó chỉ di chuyển từ bên kia đường.
The following are reasons that support that possibility.	Sau đây là những lý do hỗ trợ khả năng đó.
The company will support you.	Công ty sẽ hỗ trợ bạn.
He suggested I visit this place.	Anh ấy đã đề nghị tôi đến thăm nơi này.
A theory of human action.	Một lý thuyết về hành động của con người.
Not led away.	Không bị dẫn đi.
In the end, everything has to be in balance.	Cuối cùng thì mọi thứ cũng phải cân bằng.
There is no significant family history.	Không có tiền sử gia đình đáng kể.
But you have to step outside on your own two feet.	Nhưng bạn phải tự mình bước ra ngoài bằng hai đôi chân của mình.
Don't let it brown.	Đừng để nó có màu nâu.
You get caught, you die.	Bạn bị bắt, bạn chết.
About four years.	Khoảng bốn năm.
Others don't take it.	Những người khác không nhận nó.
In his mind he had never accepted her death.	Trong tâm trí anh chưa bao giờ chấp nhận cái chết của cô.
Then his words became clear in her mind.	Sau đó lời nói của anh trở nên rõ ràng trong tâm trí cô.
I don't understand how.	Tôi không hiểu làm thế nào.
Not much different than at home then.	Không khác nhiều so với ở nhà sau đó.
Maybe he doesn't like it.	Có lẽ anh ấy không thích nó.
He was right.	Anh ấy đã đúng.
So far there is no effective solution to this problem.	Cho đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nào cho vấn đề này.
At first we felt like we didn't know where to go.	Lúc đầu, chúng tôi cảm thấy như chúng tôi không biết phải đi đâu.
Follow my reports as they happen.	Theo dõi các báo cáo của tôi khi chúng xảy ra.
So constant power will be needed.	Vì vậy, sức mạnh liên tục sẽ là cần thiết.
And very easy to do.	Và rất dễ thực hiện.
This is sometimes difficult to do.	Điều này đôi khi khó thực hiện.
The story is set under different stars and from a different point of view.	Câu chuyện đặt dưới những ngôi sao khác nhau và từ một quan điểm khác nhau.
That's when he throws the ball very well.	Đó là khi anh ấy ném bóng rất tốt.
He seems to have had his bad times together.	Anh ta dường như đã có những điều tồi tệ của mình với nhau.
Preferably a clean kill.	Tốt nhất là giết sạch sẽ.
I usually do now because I like it that way better.	Tôi thường làm bây giờ vì thích nó theo cách đó tốt hơn.
He is hers.	Anh ấy là của cô ấy.
That was really a surprise.	Điều đó thực sự là một bất ngờ.
This is the third test.	Đây là lần thử nghiệm thứ ba.
So he put it on his chest.	Vì vậy, anh đặt nó vào ngực mình.
There is no right or wrong way.	Không có cách nào là đúng hay sai.
I'm not anyone, except me.	Tôi không phải là bất cứ ai, ngoại trừ tôi.
I tried doing something like this.	Tôi đã thử làm một cái gì đó như thế này.
On the one hand, he was a guy drinking a glass of water.	Một mặt, anh ta là một chàng trai đang uống một cốc nước.
This is very close.	Điều này rất gần.
They removed him, and they have every legal right to do so.	Họ đã loại bỏ anh ta, và họ có mọi quyền hợp pháp để làm như vậy.
Then there was fear.	Khi đó đã có sự sợ hãi.
You are also wet.	Bạn cũng ướt.
Ten participants completed treatment.	Mười người tham gia đã hoàn thành điều trị.
So there is a huge stress factor.	Vì vậy, có một yếu tố căng thẳng rất lớn.
The important thing is that we understood each other too well.	Điều quan trọng là chúng tôi đã quá hiểu nhau.
You need to exercise, at least, three times a week.	Bạn cần tập thể dục, ít nhất, ba lần một tuần.
Her hair fell down.	Tóc cô ấy xõa xuống.
Then, based on the choice take appropriate action.	Sau đó, dựa trên sự lựa chọn có hành động thích hợp.
However, he continued.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn tiếp tục.
We've said enough and we're back to work.	Chúng tôi đã nói đủ và chúng tôi đang trở lại làm việc.
We bought two.	Chúng tôi đã mua hai cái.
I turned away.	Tôi quay đi.
He hasn't started talking yet.	Anh ấy chưa bắt đầu nói.
It seemed to comfort her.	Nó dường như an ủi cô.
Until you actually have a baby, you can't fully appreciate the experience.	Cho đến khi bạn thực sự có con, bạn không thể đánh giá đầy đủ trải nghiệm.
There will be no vacant rooms.	Sẽ không có phòng trống.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
That is, half a drink.	Đó là, một nửa đồ uống.
That's the number that came to me.	Đó là cái số đến với tôi.
And it looks like he did.	Và có vẻ như anh ấy đã làm như vậy.
We both knew and felt something was different.	Cả hai chúng tôi đều biết và cảm thấy có điều gì đó khác.
Do some thinking.	Làm một số suy nghĩ.
This is my area.	Đây là khu vực của tôi.
I am a team player.	Tôi là một tuyển thủ của đội.
That's the way it goes.	Đó là cách nó đi.
But now he had little choice.	Nhưng bây giờ anh có rất ít sự lựa chọn.
I know this is a big year for me.	Tôi biết đây là một năm trọng đại đối với tôi.
You can have a house.	Bạn có thể có ngôi nhà.
All of these are good to do in your life.	Tất cả những điều này đều tốt để làm trong cuộc sống của bạn.
After a while, she stopped.	Một lúc sau, cô ấy dừng lại.
All that was given away.	Tất cả những gì đã được cho đi.
There are no rules in my kitchen.	Không có quy tắc nào trong nhà bếp của tôi.
Make it a game for yourself.	Hãy biến nó thành một trò chơi cho chính bạn.
There are hardly any women here.	Hầu như không có phụ nữ ở đây.
The end screen is actually an example.	Thực ra màn hình kết thúc là một ví dụ.
He's not rich enough or something.	Anh ấy không đủ giàu hay gì đó.
He thought he made it.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã làm được.
But these differences are not significant.	Nhưng những khác biệt này không đáng kể.
I wanted to show her the pain she went through.	Tôi muốn cho cô ấy thấy nỗi đau mà cô ấy đã trải qua.
I'm sure about very little.	Tôi chắc chắn về rất ít.
Feed the kids and put them to bed.	Cho bọn trẻ ăn và đưa chúng đi ngủ.
So it's only good for a single use.	Vì vậy, nó chỉ tốt cho một mục đích sử dụng duy nhất.
We started talking.	Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
I look for work every day but no success.	Tôi tìm việc hàng ngày nhưng không thành công.
I tried to be prepared.	Tôi đã cố gắng để chuẩn bị sẵn sàng.
Some men played cards or other games.	Một số người đàn ông đã chơi bài hoặc các trò chơi khác.
We decided not to press her about it because we were scared.	Chúng tôi quyết định không ép cô ấy về điều đó vì chúng tôi sợ hãi.
He wants to do what's right.	Anh ấy muốn làm những gì đúng.
In other words ,.	Nói cách khác ,.
But her last visit, fifteen months ago, was different.	Nhưng chuyến thăm cuối cùng của cô ấy, cách đây mười lăm tháng, thì khác.
He finds school difficult and often gets into trouble.	Anh ấy thấy trường học khó khăn và thường xuyên gặp rắc rối.
It is a call to reason.	Đó là một lời kêu gọi lý trí.
I could easily have come to the same conclusion.	Tôi có thể dễ dàng đi đến kết luận tương tự.
And now it knows what she is.	Và bây giờ nó đã biết cô ấy là gì.
Same thing for the present.	Điều tương tự cho hiện tại.
If others want to believe otherwise, that is none of my business.	Nếu những người khác muốn tin theo cách khác, đó không phải là việc của tôi.
Only keep it for the person who made it.	Chỉ giữ nó cho người đã làm nó.
We take that very seriously.	Chúng tôi rất coi trọng điều đó.
But that's the case.	Nhưng đó là trường hợp.
But to join them seems impossible.	Nhưng để tham gia cùng họ dường như là không thể.
And they want to prove that they will be able to receive the pain.	Và họ muốn chứng minh rằng họ sẽ có thể nhận được những nỗi đau.
And who it could be, you say.	Và đó có thể là ai, bạn nói.
Pouring water in doesn't work anymore.	Đổ nước vào không còn tác dụng gì nữa.
There is one particular case where this does not happen.	Có một trường hợp cụ thể mà điều này không xảy ra.
But no voice could be heard from within.	Nhưng không có giọng nói nào có thể được nghe thấy từ bên trong.
And she never tried to make me into her image.	Và cô ấy không bao giờ cố gắng biến tôi thành hình ảnh của cô ấy.
Some countries without data are white.	Một số quốc gia không có dữ liệu là màu trắng.
It will happen, it will happen, it is happening.	Nó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra, nó đang xảy ra.
Everyone, try it before it's too late.	Mọi người hãy trải nghiệm trước khi quá muộn.
That's something else.	Đó là cái gì đó khác.
She must have said something to you.	Chắc cô ấy đã nói một chút gì đó với anh.
Let us start more or less at the beginning.	Hãy để chúng tôi bắt đầu nhiều hơn hoặc ít hơn ở phần đầu.
The girl is dead.	Cô gái đã chết.
That's a lot.	Đó là rất nhiều.
Let me out of here.	Để tôi ra khỏi đây.
Nothing to do for it now.	Không có gì phải làm cho nó bây giờ.
I have to tell you this story.	Tôi phải kể cho bạn nghe câu chuyện này.
I usually think that gives us an advantage later on.	Tôi thường nghĩ rằng điều đó mang lại lợi thế cho chúng tôi khi càng về sau.
For a very simple reason.	Vì một lý do rất đơn giản.
I do not know.	Tôi không biết.
Not today.	Không phải hôm nay.
I tried to push him away, but he held me tight.	Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta giữ chặt tôi.
And it gives the same problem.	Và nó đưa ra cùng một vấn đề.
Rocks everywhere, for sure.	Đá ở khắp mọi nơi, chắc chắn.
Drink to death if you like.	Uống cho đến chết nếu bạn thích.
Or doesn't matter.	Hay không quan trọng.
It's an interesting game.	Đó là một trò chơi thú vị.
Telling them is wrong, that you support me.	Nói với họ là sai, rằng bạn ủng hộ tôi.
They must have a sense of security at work.	Họ phải có cảm giác an toàn trong công việc.
We're starting to see what's going on.	Chúng tôi đang bắt đầu xem điều gì đang xảy ra.
In some cases, they are not even white.	Trong một số trường hợp, chúng thậm chí không trắng.
We paid a heavy price for this.	Chúng tôi đã phải trả một giá đắt cho điều này.
You have that chance.	Bạn có cơ hội đó.
I am simply stating this as a fact.	Tôi chỉ đơn giản nói điều này như một sự thật.
They are all beautiful and they are beautiful and overall.	Chúng đều đẹp và chúng đẹp đẽ và tổng thể.
Something has to be said loud and clear.	Một điều gì đó phải được phát ra thật to và rõ ràng.
Faith is not the hope that something will come true.	Niềm tin không phải là hy vọng rằng điều gì đó sẽ trở thành sự thật.
Her husband answered.	Chồng cô trả lời.
Using is not a best practice just because.	Sử dụng không phải là một phương pháp hay nhất chỉ vì.
I learned a little more, but not much.	Tôi đã học được nhiều hơn một chút, nhưng không nhiều.
I still have a year left, so we have plenty of time.	Tôi vẫn còn một năm nữa, vì vậy chúng tôi có rất nhiều thời gian.
It's one of the design elements.	Đó là một trong những yếu tố thiết kế.
We will learn more from them.	Chúng tôi sẽ học hỏi thêm từ họ.
Show her that you are equal to her.	Cho cô ấy thấy bạn bình đẳng với cô ấy.
The processing method is as follows.	Phương pháp xử lý như sau.
Duty is duty.	Bổn phận là bổn phận.
Now there is a game from hell.	Bây giờ có một trò chơi từ địa ngục.
We liked each other.	Chúng tôi đã thích nhau.
Things were better for everyone while she was here.	Mọi thứ đã tốt hơn cho mọi người khi cô ấy ở đây.
The scene never happened that way.	Cảnh tượng không bao giờ xảy ra theo cách đó.
She won't take me away.	Cô ấy sẽ không đưa tôi đi.
Thanks thanks.	Cảm ơn cảm ơn.
Perfect.	Hoàn hảo.
Can sign them.	Có thể ký chúng.
The only thing I can give someone is myself right now.	Điều duy nhất tôi có thể cung cấp cho ai đó là bản thân tôi ngay bây giờ.
Nothing makes sense.	Không có gì có ý nghĩa.
I bought her from her mother.	Tôi đã mua cô ấy từ mẹ cô ấy.
I know you won't run away from battle.	Tôi biết bạn sẽ không chạy khỏi trận chiến.
It looks like these are the only parts affected.	Có vẻ như đây là những bộ phận duy nhất bị ảnh hưởng.
A major and a minor in the natural sciences are available.	Một chuyên ngành và một phụ trong khoa học tự nhiên có sẵn.
They probably want to walk more.	Họ có lẽ muốn đi bộ hơn.
I was prepared for it.	Tôi đã chuẩn bị cho nó.
We want to keep the numbers as low as possible.	Chúng tôi muốn giữ các con số càng thấp càng tốt.
But hide that list from your customers.	Nhưng hãy ẩn danh sách đó khỏi khách hàng của bạn.
A good year.	Một năm tốt lành.
She couldn't stop thinking about him.	Cô không thể ngừng nghĩ về anh.
In her mind, she looks perfect.	Trong tâm trí cô ấy, cô ấy trông thật hoàn hảo.
In a good way.	Theo một cách tốt.
One for each item in your collection.	Một cho mỗi mục trong bộ sưu tập của bạn.
About the proposed decisions.	Về các quyết định được đề xuất.
Thank you for this knowledge.	Cảm ơn bạn vì kiến ​​thức này.
Some are more recent than others.	Một số gần đây hơn những người khác.
They say they will issue a press release when they pay the fees.	Họ nói rằng họ sẽ đưa ra một thông cáo báo chí khi họ nộp các khoản phí.
I want everything to stay the same, nice and stable.	Tôi muốn mọi thứ vẫn như cũ, tốt đẹp và ổn định.
Now he smiled.	Giờ thì anh đã mỉm cười.
He can make it.	Anh ấy có thể làm cho nó.
Check out the new section at the top right.	Kiểm tra phần mới ở trên cùng bên phải.
They didn't bring him a plate.	Họ đã không mang đến một đĩa cho anh ta.
And a good mix on it.	Và một hỗn hợp tốt trên đó.
They won't hear the benefits.	Họ sẽ không nghe thấy những lợi ích.
That is customary.	Đó là thông lệ.
He is ready for a fight.	Anh ấy đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
I worry about their future.	Tôi lo lắng về tương lai của họ.
That is his political experience.	Đó là kinh nghiệm chính trị của anh ấy.
It's not the best.	Nó không phải là tốt nhất.
I have other problems.	Tôi có những vấn đề khác.
Everything here has been and still exists.	Mọi thứ ở đây đã và đang tồn tại.
That's really her.	Đó thực sự là cô ấy.
We will help in any way we can.	Chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
Please suggest possible data sources.	Vui lòng đề xuất các nguồn dữ liệu có thể.
They feel the same way.	Họ cũng cảm thấy như vậy.
Or hugging my teenage sister for the first time.	Hay lần đầu tiên ôm đứa em gái mới lớn của tôi.
He is the second son.	Anh ấy là con trai thứ hai.
She doesn't care about that either.	Cô ấy cũng không quan tâm đến điều đó.
I have been thinking about it.	Tôi đã suy nghĩ về nó.
People who prefer to work than to read.	Những người thích làm việc hơn là đọc.
Not from it.	Không từ nó.
Find your favorite sound when closing hands.	Tìm âm thanh yêu thích của bạn khi đóng tay.
I know where we're going to save it.	Tôi biết chúng ta sẽ cứu nó ở đâu.
The staff did an outstanding job waiting on everyone.	Các nhân viên đã làm một công việc xuất sắc chờ đợi vào tất cả mọi người.
Soon we will take you to your world city.	Không lâu nữa chúng tôi đưa bạn đến thành phố thế giới của bạn.
Tomorrow, it could be a war.	Ngày mai, nó có thể là một cuộc chiến.
Various mechanisms are discussed.	Các cơ chế khác nhau được thảo luận.
He needs to hear that from you.	Anh ấy cần nghe điều đó từ bạn.
I returned to the house.	Tôi quay lại ngôi nhà.
When we were together, we saw each other through many challenges.	Khi ở bên nhau, chúng tôi đã nhìn thấy nhau qua nhiều thử thách.
The air at night is so clear.	Không khí về đêm thật trong trẻo.
Sometimes you have to test it.	Đôi khi bạn phải kiểm tra nó.
And so they hide.	Và vì vậy họ ẩn náu.
One day passed, then three, then a week.	Một ngày trôi qua, rồi ba, rồi một tuần.
A plan of any kind is a step in the right direction.	Một kế hoạch dưới bất kỳ hình thức nào đều là một bước đi đúng hướng.
Only two people signed up for the class.	Chỉ có hai người đăng ký tham gia lớp học.
As a function of area tested and suggested temperature.	Như một chức năng của khu vực được kiểm tra và nhiệt độ được đề xuất.
Only in the room.	Chỉ trong phòng.
A lot of crazy people run in the world today.	Rất nhiều người điên rồ chạy trên thế giới ngày nay.
She controlled the interview without saying another word.	Cô ấy đã kiểm soát cuộc phỏng vấn mà không nói thêm một lời nào.
Their car broke down.	Xe của họ bị hỏng.
I had no problem finding the right size.	Tôi không gặp vấn đề gì khi tìm đúng kích thước.
They didn't hold up very well.	Họ đã không giữ rất tốt.
We have to go back.	Chúng tôi phải quay trở lại.
Nothing of interest, really.	Không có gì quan tâm, thực sự.
The question is, how do we figure that out.	Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để chúng ta tìm ra điều đó.
In both cases, the same result occurs.	Trong cả hai trường hợp, kết quả giống nhau xảy ra.
Nothing he could think of doing had any meaning.	Không có gì anh ta có thể nghĩ về việc làm có bất kỳ ý nghĩa.
In fact, there are no rules for the rich.	Thực ra, không có luật nào dành cho người giàu.
She certainly won't.	Cô ấy chắc chắn sẽ không.
Besides, men are more interested than women.	Bên cạnh đó, đàn ông được quan tâm nhiều hơn phụ nữ.
He had to deal with this as quickly as possible.	Anh phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.
But not for a while.	Nhưng không phải trong một thời gian.
I will know how.	Tôi sẽ biết làm thế nào.
This is great.	Điều này thật tuyệt.
Indeed, we can live quite comfortably without ever leaving our homes.	Thật vậy, chúng tôi có thể sống khá thoải mái mà không bao giờ rời khỏi ngôi nhà của mình.
And that's how we think about it.	Và đó là cách chúng tôi nghĩ về nó.
It is important that you and your family understand this and prepare accordingly.	Điều quan trọng là bạn và gia đình phải hiểu điều này và chuẩn bị cho phù hợp.
It is not up to them to decide.	Điêu đo không danh cho họ quyêt định.
Product quality is excellent.	Chất lượng sản phẩm là tuyệt vời.
Education is a matter of learning how to approach experience.	Giáo dục đó là vấn đề học cách tiếp cận trải nghiệm.
But there is a range of opinions.	Nhưng có một loạt ý kiến.
It's the kind of game that makes college football unique.	Đó là loại trò chơi khiến bóng đá đại học trở nên độc đáo.
I hope it continues every day.	Tôi hy vọng nó được tiếp tục mỗi ngày.
Thank you for your understanding during this time.	Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn trong thời gian này.
He turned to stare.	Anh quay lại nhìn chằm chằm.
I like the space in between and the color.	Tôi thích không gian ở giữa và màu sắc.
And two other great young players.	Và hai cầu thủ trẻ tuyệt vời khác.
This is a big broblem.	Đây là một vấn đề lớn.
Or to be safe.	Hoặc để an toàn.
Similar observations were obtained two years later.	Các quan sát tương tự cũng thu được hai năm sau đó.
All you see is darkness.	Tất cả những gì bạn thấy là bóng tối.
You can find it.	Bạn có thể tìm nó.
No one stopped her, only her.	Không ai ngăn cản cô ấy, chỉ có một mình cô ấy.
This went on for a very long time.	Điều này đã diễn ra trong một thời gian rất dài.
Some are good, some are not.	Một số là tốt, một số thì không.
Just too much work.	Chỉ là quá nhiều việc.
Next morning.	Sáng hôm sau.
Have a good look around and enjoy your time here.	Có một cái nhìn tốt xung quanh và tận hưởng thời gian của bạn ở đây.
It will be very nice.	Nó sẽ rất tốt đẹp.
He couldn't even believe his eyes anymore.	Anh thậm chí không thể tin vào mắt mình nữa.
It's like her chair.	Nó giống như chiếc ghế của cô ấy.
Another great thing to do.	Một điều tuyệt vời khác để làm.
One thing you should consider is this.	Một điều bạn nên xem xét là điều này.
The best thing is to just get started.	Điều tốt nhất là chỉ cần bắt đầu.
Its face moved from side to side, watching them with interest.	Mặt nó di chuyển từ bên này sang bên kia, quan sát họ một cách thích thú.
Here we give only one of them.	Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một trong số chúng.
I know, and everyone here knows, exactly where she is.	Tôi biết, và mọi người ở đây đều biết, chính xác cô ấy đang ở đâu.
You don't want music.	Bạn không muốn âm nhạc.
No one wants to stay here.	Không ai muốn ở lại đây.
It's important to keep them in their right places.	Điều quan trọng là để chúng ở đúng vị trí của chúng.
I think your son will figure that out over time.	Tôi nghĩ con trai bạn sẽ hiểu ra điều đó theo thời gian.
Turn your back on the world.	Quay lưng lại với thế giới.
Now go home.	Bây giờ về nhà.
For us, just being on the road is fine.	Đối với chúng tôi, chỉ cần được trên đường là tốt.
Written informed consent was obtained from the patient prior to surgery.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ bệnh nhân trước khi phẫu thuật.
It's just a matter of waiting.	Nó chỉ là một vấn đề của sự chờ đợi.
He read it in the newspapers.	Anh ấy đã đọc nó trên các tờ báo.
They have to move.	Họ phải di chuyển.
You will love my property for the comfort, the view.	Bạn sẽ thích tài sản của tôi vì sự thoải mái, quang cảnh.
Rose rested.	Rose nghỉ ngơi.
Three years early.	Sớm ba năm.
I was both angry and hurt.	Tôi vừa giận vừa đau.
My husband went out.	Chồng tôi đi ra.
More in a moment.	Nhiều hơn trong giây lát.
Next, the block itself.	Tiếp theo, chính khối.
It can be used as a solid solution or water.	Nó có thể được sử dụng dưới dạng dung dịch rắn hoặc nước.
Of three independent measurements.	Của ba phép đo độc lập.
I don't understand this.	Tôi không hiểu điều này.
He will find a guy there.	Anh ta sẽ kiếm được một chàng trai ở đó.
If not, try these.	Nếu không, hãy thử những điều này.
That's pretty close for me.	Đó là khá gần đối với tôi.
Step up to work.	Bước lên trên công việc.
I hardly ever see my kids now.	Tôi hầu như không bao giờ nhìn thấy những đứa trẻ của tôi bây giờ.
So that said, the work doesn't stop.	Vì vậy, nói rằng, công việc không dừng lại.
But he was trying to look into my eyes and nose.	Nhưng anh ta đang cố nhìn vào mắt và mũi của tôi.
My faith has grown.	Niềm tin của tôi đã phát triển.
Again, that's a small part of the overall picture, but it's there.	Một lần nữa, đó là một phần nhỏ của bức tranh tổng thể, nhưng nó ở đó.
Some have trouble getting out of bed.	Một số gặp khó khăn khi ra khỏi giường.
It is for the child himself.	Đó là cho chính đứa trẻ.
Visit here if you want to learn more.	Hãy truy cập vào đây nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.
Here there is a cost per user per month.	Ở đây có một chi phí cho mỗi người dùng mỗi tháng.
There is simply no need.	Đơn giản là không cần.
He raised it to his lips and watched her atop.	Anh nâng nó lên môi và quan sát cô trên đỉnh.
Some people join my system because they are afraid.	Một số người tham gia hệ thống của tôi vì họ sợ.
We need a new way.	Chúng tôi cần một cách mới.
Overall, the collection is totally worth your visit.	Nhìn chung, bộ sưu tập hoàn toàn đáng để bạn ghé thăm.
There's better to be had.	Có tốt hơn để được có.
Each system is managed by a different section.	Mỗi hệ thống được quản lý bởi một phần khác nhau.
That's not great.	Điều đó không tuyệt vời.
I don't care how it's done, as long as it is.	Anh không quan tâm nó được thực hiện như thế nào, chỉ cần nó là như vậy.
Like a bad set for a second rate movie.	Giống như một bộ tồi tệ cho một bộ phim hạng hai.
But they believe that the individual must serve the state.	Nhưng họ tin rằng cá nhân phải phục vụ nhà nước.
So he's a good boy.	Vì vậy anh ấy là một cậu bé tốt.
The change in price will definitely affect us.	Sự thay đổi về giá chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi.
God, my boys are so tall.	Chúa ơi, các chàng trai của tôi thật cao.
We did not see this difference in our analysis.	Chúng tôi không thấy sự khác biệt này trong phân tích của chúng tôi.
I listen to it more.	Tôi nghe nó nhiều hơn.
At any cost.	Bằng bất cứ giá nào.
Two of them said they didn't.	Hai trong số họ nói rằng họ không.
But this is more than a challenge.	Nhưng đây còn hơn cả một thử thách.
Well then.	Vậy thì thôi.
I feel really used.	Tôi cảm thấy thực sự được sử dụng.
There's nothing wrong with me.	Không có gì sai với tôi.
You are honest, you know a lot.	Bạn thật thà, bạn biết rất nhiều.
And there are a lot of police present here.	Và có rất nhiều cảnh sát hiện diện ở đây.
And then his throat closed.	Và sau đó cổ họng của anh ta đóng lại.
Family or friends can help in this situation.	Gia đình hoặc bạn bè có thể giúp đỡ trong tình huống này.
The water was cold but seemed fresh.	Nước lạnh nhưng có vẻ trong lành.
Adults, help children.	Người lớn, giúp đỡ trẻ em.
She is with you.	Cô ấy đang ở với bạn.
I think she loves you a little bit.	Tôi nghĩ cô ấy yêu bạn một chút.
But it will never work.	Nhưng nó sẽ không bao giờ thành công.
Now his book is complete.	Bây giờ cuốn sách của anh ấy đã hoàn thành.
She just felt terrible for them.	Cô chỉ cảm thấy khủng khiếp cho họ.
This method will be of interest to its target audience.	Phương pháp này sẽ được đối tượng mục tiêu của nó quan tâm.
Everything he expected did not happen.	Mọi thứ anh ấy mong đợi đã không xảy ra.
The average recovery is shown, with the standard error shown as error bars.	Độ phục hồi trung bình được hiển thị, với lỗi tiêu chuẩn được hiển thị dưới dạng các thanh lỗi.
My father was there.	Cha tôi đã ở đó.
Go there and read it, it's still there.	Đến đó và đọc nó, nó vẫn ở đó.
Bottle chain.	Chuyền chai.
They stop everywhere they go.	Họ dừng lại ở mọi nơi họ đến.
They were introduced.	Họ đã được giới thiệu.
There are seven school houses.	Có bảy ngôi nhà trường học.
Most are children or a little more are children.	Hầu hết là trẻ em hoặc nhiều hơn một chút là trẻ em.
On the front is a small window card.	Mặt trước là một thẻ cửa sổ nhỏ.
I kept trying to explain myself about it.	Tôi tiếp tục cố gắng giải thích cho mình về nó.
She shook her head to herself.	Cô lắc đầu với chính mình.
For him, the law is the law.	Đối với anh, luật là luật.
Now it's easier to do.	Bây giờ nó dễ dàng hơn để làm.
He only uses those who get what he wants then moves on.	Anh ta chỉ sử dụng những người có được những gì anh ta muốn sau đó tiếp tục.
And the whole court knows that.	Và toàn bộ tòa án đều biết điều đó.
Read on for more details.	Đọc để biết thêm chi tiết.
Stand aside and let me pass.	Đứng sang một bên và để tôi vượt qua.
At the same time they voted against the proposed government.	Đồng thời họ bỏ phiếu chống lại chính phủ được đề xuất.
He gives me peace.	Anh ấy cho tôi sự bình yên.
He suddenly realized that he could ask.	Anh ta chợt nhận ra rằng anh ta có thể hỏi.
Two children are missing.	Hai đứa trẻ mất tích.
It happened during my school years.	Nó đã xảy ra trong những năm đi học của tôi.
However, I'm running out of time now.	Tuy nhiên, hiện tại tôi đã hết thời gian rồi.
I brought it out.	Tôi đã đưa nó ra.
I may have left someone out.	Tôi có lẽ đã bỏ ai đó ra ngoài.
It could be his son.	Nó có thể là con trai của ông ấy.
We have our bad days but.	Chúng tôi có những ngày tồi tệ của chúng tôi nhưng.
It has opened several doors for me in my career.	Nó đã mở ra một vài cánh cửa cho tôi trong sự nghiệp của mình.
There is a risk that this could prove to be a push too far.	Có một rủi ro rằng điều này có thể chứng tỏ một sự thúc đẩy quá xa.
Is the sound of her voice.	Là âm thanh của giọng nói của cô ấy.
They have their number with them in the past.	Họ có số bên mình trong quá khứ.
They write free software.	Họ viết phần mềm miễn phí.
I was expecting things to start.	Tôi đã mong đợi mọi thứ sẽ bắt đầu.
But there's no reason to leave me there.	Nhưng không có lý do gì để bỏ rơi tôi ở đó.
There is nothing beautiful about it.	Không có gì đẹp về nó.
But that shouldn't be.	Nhưng điều đó không nên.
It's too late to ask us to ship an order now.	Bây giờ đã muộn để yêu cầu chúng tôi chuyển một đơn đặt hàng.
It's too black and white.	Đó là quá đen và trắng.
Insurance will pay for that.	Bảo hiểm sẽ chi trả cho điều đó.
It's still a random fire.	Đó vẫn là một ngọn lửa ngẫu nhiên.
For best results, count by weight.	Để có kết quả tốt nhất, hãy tính theo trọng lượng.
Results were similar across genders and different levels of sexual experience.	Kết quả tương tự nhau giữa các giới tính và các mức độ trải nghiệm tình dục khác nhau.
Create an action plan together.	Cùng nhau lập một kế hoạch hành động.
Whatever they are.	Dù chúng là gì.
But as he stared, he began to see something more.	Nhưng khi anh nhìn chằm chằm, anh bắt đầu nhìn thấy điều gì đó nhiều hơn.
One is, as you say, the defensive bar.	Một là, như bạn nói, thanh phòng thủ.
Going away is not my game plan.	Đi vắng không phải là kế hoạch trò chơi của tôi.
So he waited a few more minutes, thinking about the situation.	Vì vậy, anh đợi thêm vài phút, suy nghĩ về tình hình.
That's another thing.	Đó là điều khác.
He returned to his place on his jetty.	Anh ta quay trở lại vị trí của mình trên cầu tàu của mình.
I am very happy to hear this.	Tôi rất vui khi nghe điều này.
She is a long straight style.	Cô ấy là một phong cách thẳng dài.
But planning, is not a good word for various reasons.	Nhưng lập kế hoạch, không phải là một từ tốt vì nhiều lý do khác nhau.
That was a bit of a surprise.	Đó là một chút ngạc nhiên.
Will check every thirty.	Sẽ kiểm tra sau mỗi ba mươi.
Hope this is useful.	Hi vọng điêu nay co ich.
For more details on the series.	Để biết thêm chi tiết về bộ truyện.
Race is everything.	Cuộc đua là tất cả.
But it would have to be something really meaningful.	Nhưng nó sẽ phải là một cái gì đó thực sự có ý nghĩa.
And, there is no 'in between'.	Và, không có 'ở giữa'.
As long as you eat it in a responsible time frame.	Miễn là bạn ăn nó trong một khung thời gian có trách nhiệm.
With a set of materials.	Với một bộ vật liệu.
We can test it now.	Chúng tôi có thể kiểm tra nó ngay bây giờ.
Focus on any positive, no matter how small.	Tập trung vào bất kỳ mặt tích cực nào, dù nhỏ đến đâu.
He said there are times when he feels like going out.	Anh ấy nói có những lúc anh ấy cảm thấy muốn đi ra ngoài.
We are still monitoring their progress.	Chúng tôi vẫn theo dõi quá trình của họ.
However, this is not enough.	Tuy nhiên, điều này là không đủ.
Let me know if that's the case.	Hãy cho tôi biết nếu đó là trường hợp.
The movement unfortunately spread all over the world.	Phong trào không may đã lan rộng ra toàn thế giới.
She does it for a reason.	Cô ấy làm công việc đó là có lý do.
Obviously this doesn't work.	Rõ ràng là điều này không hoạt động.
Nothing less will do.	Không có gì ít hơn sẽ làm.
It's just weird.	Nó chỉ là kỳ lạ.
He was never tried and was released after two years.	Anh ta chưa bao giờ bị xét xử và được thả sau hai năm.
It was pulled over my head.	Nó đã được kéo qua đầu của tôi.
He felt like hell.	Anh cảm thấy như địa ngục.
When he saw no one, he remained silent.	Khi không thấy ai, anh ta vẫn im lặng.
The difference in body weight over time between the groups was significant.	Sự khác biệt về trọng lượng cơ thể theo thời gian giữa các nhóm là đáng kể.
He had decided that it couldn't be her car that he had seen.	Anh đã quyết định rằng đó không thể là chiếc xe của cô mà anh đã nhìn thấy.
You told me what you were looking for.	Bạn đã nói với tôi những gì bạn đang tìm kiếm.
There are several goals of this study.	Có một số mục tiêu của nghiên cứu này.
The company declined to respond.	Công ty từ chối trả lời.
They will really smell.	Chúng thực sự sẽ có mùi.
Step out of the message board.	Bước ra khỏi bảng tin.
Worse yet, she's still human.	Tệ hơn nữa, cô ấy vẫn còn là con người.
And he's not a model dad.	Và anh ấy không phải là một người cha kiểu mẫu.
You touch her skin and you get an electric current.	Bạn chạm vào da của cô ấy và bạn sẽ nhận được một dòng điện.
No one can set the price.	Không ai có thể định giá.
Measurement is not good.	Điêu đo không tôt.
As soon as she could see the top, she stopped.	Ngay sau khi cô ấy có thể nhìn thấy phía trên cùng, cô ấy dừng lại.
We didn't.	Chúng tôi đã không.
Sometimes left in the heart.	Đôi khi để lại trong tim.
But that is no longer the case.	Nhưng đó không còn là trường hợp nữa.
If they even did.	Nếu họ thậm chí đã làm.
This is supposed to be a news story.	Đây được cho là một câu chuyện thời sự.
I can't let it concern me.	Tôi không thể để nó liên quan đến tôi.
I don't want to be responsible for it.	Tôi không muốn có trách nhiệm với nó.
That's definitely how it looks.	Đó chắc chắn là cách nó trông.
Leaving her school.	Rời khỏi trường học của cô ấy.
It's a little less work.	Nó ít hơn một chút công việc.
When it is turned on, it cannot access the local database.	Khi nó được bật lên, nó không thể truy cập vào cơ sở dữ liệu cục bộ.
It certainly has some great products.	Nó chắc chắn có một số sản phẩm tuyệt vời.
I just smiled at my ear and nodded.	Tôi chỉ mỉm cười ghé tai và gật đầu.
Damn it together or disappear.	Chết tiệt lại với nhau hoặc biến mất.
Size doesn't matter.	Kích thước không quan trọng.
No one we know.	Không ai chúng tôi biết.
Our day out is over.	Ngày đi chơi của chúng tôi đã diễn ra.
She put her money first.	Cô ấy đã đặt tiền của mình lên đầu tiên.
How hard you work during this time is entirely up to you.	Bạn làm việc chăm chỉ như thế nào trong thời gian này là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
I almost fell.	Tôi suýt ngã.
It won't split the results by id for you.	Nó sẽ không phân tách các kết quả theo id cho bạn.
And he shouldn't.	Và anh ấy không nên.
If there are any problems, they will provide it back to the organization.	Nếu có bất kỳ vấn đề nào, họ sẽ cung cấp lại cho tổ chức.
We will still wrong them.	Chúng tôi vẫn sẽ sai chúng.
It wants to kill.	Nó muốn giết.
I was looking for more information.	Tôi đã tìm kiếm thêm thông tin.
It's sad to hear that.	Thật buồn khi nghe điều đó.
I have pictures to prove it.	Tôi có hình ảnh để chứng minh điều đó.
I appreciate beauty where it is found.	Tôi đánh giá cao vẻ đẹp, nơi nó được tìm thấy.
It's trying to get better.	Nó đang cố gắng trở nên tốt hơn.
I am king to my kind.	Tôi là vua đối với đồng loại của tôi.
I recommend you try it once.	Tôi khuyên bạn nên thử một lần.
The door was open.	Cửa đã mở.
From an asset analysis perspective, this is important.	Từ góc độ phân tích tài sản, điều này rất quan trọng.
I hope you have a wonderful day.	Tôi mong bạn có một ngày tuyệt vời.
Ultimately, the judge will decide.	Cuối cùng, thẩm phán sẽ quyết định.
It was dark and quite cold in the warehouse.	Trong nhà kho tối và khá lạnh.
Not that she's going to go anyway.	Không phải là cô ấy sẽ đi dù sao.
This is the way we must go.	Đây là con đường chúng ta phải đi.
Because it's not true.	Bởi vì nó không phải là sự thật.
Hope you also find something!	Hy vọng bạn cũng tìm thấy một cái gì đó!
Many times her mouth opened and closed but no words came out.	Nhiều lần miệng cô ấy mở ra và đóng lại nhưng không có lời nào phát ra.
There's nothing on it.	Không có gì trên đó.
Planning to start a game project with someone.	Lập kế hoạch bắt đầu một dự án trò chơi với ai đó.
They can vote anytime they want.	Họ có thể bỏ phiếu bất cứ lúc nào họ muốn.
Do the rest of the week.	Thực hiện phần còn lại của tuần.
It's a common lot.	Đó là lô chung.
He has lost weight.	Anh ấy đã giảm cân.
He had to stop thinking that way.	Anh phải dừng suy nghĩ đó lại.
Maybe inside the townhouse.	Có thể là bên trong nhà phố.
White shirt.	Áo sơ mi trắng.
He was in bed for two weeks.	Anh ấy đã ở trên giường hai tuần.
No significant difference was observed between the two groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy giữa hai nhóm.
We can tell the size fairly by our speed.	Chúng tôi có thể nói kích thước một cách công bằng bằng tốc độ của chúng tôi.
She told me she hated it.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy ghét điều đó.
What makes it even more special is the way it is set up.	Điều làm cho nó thậm chí còn đặc biệt hơn là cách thiết lập.
That means a few different things.	Điều đó có nghĩa là một vài điều khác nhau.
Hope you enjoy reading them.	Hy vọng bạn sẽ thích đọc chúng.
Just seeing those shoes made me laugh and think of your blog.	Chỉ nhìn thấy đôi giày đó thôi đã khiến tôi bật cười và nghĩ đến blog của bạn.
No matter what method, they are just dead.	Không có vấn đề gì phương pháp, họ chỉ là chết.
We drove together.	Chúng tôi đã cùng nhau lái xe.
You can read it here.	Bạn có thể đọc nó ở đây.
The first thing we tend to do is evaluate.	Điều đầu tiên chúng ta có xu hướng làm là đánh giá.
That's where the problem started.	Đó là nơi mà vấn đề bắt đầu.
He has a lot of bad blood in him.	Anh ta có nhiều máu xấu trong người.
The house was filled with music with a radio.	Căn nhà tràn ngập âm nhạc với một chiếc radio.
But at a cost.	Nhưng với một chi phí.
That is not a true statement of the law.	Đó không phải là một tuyên bố đúng của pháp luật.
The very source of the problem.	Chính nguồn gốc của vấn đề.
A lot of work still has to be worked out.	Rất nhiều việc vẫn phải được giải quyết.
I hope that point is well made.	Tôi hy vọng điểm đó được thực hiện tốt.
Take note of these types of foods.	Hãy lưu ý những kiểu thức ăn này.
Just wanted to have some fun!.	Chỉ muốn có một số niềm vui !.
I have ten children.	Tôi có mười đứa con.
The characters have quirky levels.	Các nhân vật có mức độ kỳ quặc.
Health care.	Chăm sóc sức khỏe.
One is an ethical issue and the other is a legal issue.	Một là vấn đề đạo đức và hai là vấn đề pháp lý.
They are the people who were, just a long, long time ago.	Họ là những người đã từng, chỉ rất lâu trước đây.
The men holding him let go.	Những người đàn ông đang giữ anh ta buông ra.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
I want to show it again.	Tôi muốn hiển thị nó một lần nữa.
What's wrong with living at home?	Có gì sai khi sống ở nhà.
We can come up with what works best for me.	Chúng tôi có thể đưa ra những gì phù hợp nhất với tôi.
I sat in that office with him.	Tôi ngồi trong văn phòng đó với anh ta.
He pushed the deal successfully.	Anh ấy đã thúc đẩy thỏa thuận thành công.
She looked at her father.	Cô nhìn cha mình.
There was no difference between the groups.	Không có sự khác biệt giữa các nhóm.
I nodded, before it hit me.	Tôi gật đầu, trước khi nó đánh tôi.
But the good thing is, this class is mine.	Nhưng điều rất thuận lợi là, lớp học này là của tôi.
Just lay there and die.	Cứ nằm đó và chết.
I can provide more details if interested.	Tôi có thể cung cấp thêm chi tiết nếu quan tâm.
But maybe you want to keep it simple.	Nhưng có thể bạn muốn giữ nó đơn giản.
He is an active member of our community.	Anh ấy là một thành viên tích cực trong cộng đồng của chúng tôi.
On the third ride, he struggled to stay on his feet.	Trong lần đi xe thứ ba, anh ta cố gắng đứng vững.
Lots of different people and they all make it through.	Rất nhiều người khác nhau và họ đều vượt qua được.
All hidden in fine print.	Tất cả ẩn trong bản in đẹp.
Maybe he went too fast.	Có lẽ anh ấy đã đi quá nhanh.
I'll say it again, just.	Tôi sẽ nói lại lần nữa, chỉ.
I can do it, she said.	Tôi có thể làm điều đó, cô ấy nói.
The proof is standard.	Các bằng chứng là tiêu chuẩn.
I made my second and he returned it wide.	Tôi thực hiện thứ hai của tôi và anh ta trả lại nó rộng.
Once she spoke on tape, the others followed suit.	Một khi cô ấy nói trên băng ghi âm, những người khác cũng làm theo.
This is really big.	Điều này thật lớn.
It is not the end of the world.	Nó không phải là kết thúc của thế giới.
Cards to track.	Thẻ để theo dõi.
His eyes were round and wide.	Đôi mắt anh tròn và mở to.
The main results of this standard procedure are as follows.	Kết quả chính của quy trình tiêu chuẩn này là như sau.
Blood tests, now this.	Các xét nghiệm máu, bây giờ này.
The view is simply amazing, especially on a clear summer day.	Khung cảnh chỉ đơn giản là tuyệt vời, đặc biệt là vào một ngày mùa hè trong trẻo.
Food for thought, when we next consider gun control.	Thức ăn cho sự suy nghĩ, khi tiếp theo chúng tôi tính đến việc kiểm soát súng.
I brought him back.	Tôi đã đưa anh ta trở lại.
I get sick thinking about how many lives have been lost.	Tôi phát ốm khi nghĩ về bao nhiêu sinh mạng đã mất.
Anyway, I've never heard of him.	Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về anh ấy.
People will come soon, some people, she will call them.	Mọi người sẽ đến sớm thôi, một số người, cô ấy sẽ gọi cho họ.
There is smell.	Có mùi.
This they did.	Điều này họ đã làm.
Its function is unknown.	Chức năng của nó là không rõ.
I really don't know what to do.	Tôi thật sự không biết phải làm gì.
They are the best type of characters to write.	Chúng là loại ký tự tốt nhất để viết.
I reached out to touch her throat.	Tôi với tay để chạm vào cổ họng cô ấy.
We ran until we reached a dead end.	Chúng tôi chạy cho đến khi chúng tôi đi vào ngõ cụt.
She cut herself for the damn thing.	Cô ấy đã tự cắt mình vì cái thứ chết tiệt.
But it works well enough for my purposes.	Nhưng nó hoạt động đủ tốt cho mục đích của tôi.
I'm glad it stopped right on my way.	Tôi rất vui vì nó đã dừng lại ngay trên con đường của tôi.
I lost focus a bit.	Tôi hơi mất tập trung.
If you know someone, let me know.	Nếu bạn biết ai đó, hãy cho tôi biết.
We hope you have found this information useful.	Chúng tôi hy vọng bạn đã tìm thấy thông tin này hữu ích.
It was a completely new idea to me that year.	Đó là một ý tưởng hoàn toàn mới đối với tôi vào năm đó.
It is tall, wide and thick.	Nó cao, rộng và dày.
Please check back for our next article.	Hãy kiểm tra lại cho bài viết tiếp theo của chúng tôi.
Well, we didn't have much trouble hiding it.	Chà, chúng tôi đã không gặp nhiều khó khăn để che giấu nó.
Therefore, a brief explanation is in order.	Do đó, một lời giải thích ngắn gọn là theo thứ tự.
Ask the computer that you keep in your brain.	Hỏi máy tính mà bạn lưu giữ trong não.
They had more time.	Họ đã có nhiều thời gian hơn.
And you have to mean that when you're on stage.	Và bạn phải có ý nghĩa đó khi bạn đứng trên sân khấu.
Maybe it was an accident.	Có lẽ đó là một tai nạn.
To be a role model.	Để trở thành hình mẫu.
Both feature men drawn into a strange society.	Cả hai đều có những người đàn ông bị kéo vào một xã hội kỳ lạ.
We can see it here with them.	Chúng ta có thể thấy nó ở đây với họ.
Her words set her free.	Lời nói của cô ấy đã giải thoát cho cô ấy.
Don't join any crazy groups.	Đừng tham gia bất kỳ nhóm điên rồ nào.
I was the only student who didn't read music.	Tôi là học sinh duy nhất không đọc nhạc.
He got out of the car.	Anh ta ra khỏi xe.
I have my contract.	Tôi đã có hợp đồng của mình.
They were lost.	Họ đã mất.
I'm just going to take care of everything.	Tôi chỉ định giải quyết mọi chuyện.
So he let them lead him away.	Vì vậy, anh để họ dẫn anh đi.
See you again!.	Hẹn gặp lại!.
It was a beautiful day in the fall.	Đó là một ngày đẹp trời vào mùa thu.
He is a child.	Anh ấy là một đứa trẻ.
Of course it is.	Tất nhiên là thế rồi.
There are so many damn things she doesn't know.	Có quá nhiều thứ chết tiệt mà cô ấy không biết.
All the days have been fine.	Tất cả những ngày đã được tốt đẹp.
Very easy to use.	Rất dễ sử dụng.
This product is currently not available for your region.	Sản phẩm này hiện không có sẵn cho khu vực của bạn.
All patients signed informed consent prior to treatment.	Tất cả các bệnh nhân đã ký đồng ý trước khi điều trị.
I love the dress.	Tôi yêu chiếc váy.
You want to share them with me.	Bạn muốn chia sẻ chúng với tôi.
Load is too heavy.	Tải quá nặng.
They have become responsible.	Họ đã trở nên có trách nhiệm.
Her shoes are white, and so are the men's shoes.	Đôi giày của cô ấy màu trắng, và những đôi giày của nam giới cũng vậy.
Find as many as you can and let them know.	Tìm càng nhiều càng tốt và cho họ biết.
Oh sure.	Ồ, chắc chắn rồi.
But nothing changed.	Nhưng không có gì thay đổi.
But he knew better than to ask.	Nhưng anh biết tốt hơn là nên hỏi.
I say, not quite.	Tôi nói, không hoàn toàn.
They were shot many times.	Họ đã bị bắn nhiều lần.
That will change our whole path.	Điều đó sẽ thay đổi toàn bộ con đường của chúng tôi.
Now imagine life a few months later.	Bây giờ hãy tưởng tượng cuộc sống một vài tháng sau đó.
No injuries have been reported.	Không có thương tích nào được báo cáo.
We have to go see him.	Chúng ta phải đi gặp anh ta.
I knelt down.	Tôi khuỵu xuống.
Light for my darkness.	Ánh sáng cho bóng tối của tôi.
Never quite realistic for them.	Không bao giờ hoàn toàn thực tế đối với họ.
But most will try to find work somewhere else.	Nhưng hầu hết sẽ cố gắng tìm việc ở một nơi khác.
Severe injury and death often occur.	Thương tích nặng và tử vong thường xảy ra.
The turn can only be played once.	Lượt chơi chỉ được thực hiện một lần.
For me, that is.	Đối với tôi, đó là.
This is understood as follows.	Điều này được hiểu như sau.
This is where the race is divided.	Đây là nơi cuộc đua có phân thắng bại.
Furthermore, these provide users with quiet and smooth operation.	Hơn nữa, những điều này cung cấp cho người dùng hoạt động yên tĩnh và trơn tru.
She feels sad that old age can come to someone so suddenly.	Cô cảm thấy buồn vì tuổi già có thể đến với một ai đó quá đột ngột.
I won't finish until late.	Tôi sẽ không xong cho đến muộn.
It's pretty simple, really.	Nó khá đơn giản, thực sự.
There was a dead dog on the bed inside.	Có một con chó chết trên giường bên trong.
At the same time, he heard it from behind him.	Đồng thời, anh nghe thấy nó từ phía sau anh.
That is his job.	Đó là công việc của anh ấy.
Feet are even more common.	Bàn chân thậm chí còn phổ biến hơn.
Only, 'don't download.	Chỉ, 'không tải xuống.
So he refused to accept the evidence.	Vì vậy, anh ta từ chối việc chấp nhận bằng chứng.
Name emotions.	Gọi tên các cảm xúc.
If so, they take their children to see them.	Nếu có, họ dẫn con mình đi xem.
I usually win.	Tôi thường thắng.
I started to feel nauseous again.	Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn trở lại.
I also have to learn about them.	Tôi cũng phải tìm hiểu về chúng.
He walked out the door.	Anh bước ra cửa.
Cold weather.	Trời lạnh.
The problem is that this doesn't work.	Vấn đề là điều này không hoạt động.
This is not an issue that we are ready to eliminate.	Đây không phải là một vấn đề mà chúng tôi đã sẵn sàng để loại bỏ.
This is not the beginning of the end.	Đây không phải là sự khởi đầu của sự kết thúc.
They can't, or won't.	Họ không thể, hoặc sẽ không.
This statement is false.	Tuyên bố này là sai.
That doesn't make anything any better.	Điều đó không giúp bất cứ điều gì trở nên tốt hơn.
Whatever we focus on is what will grow in our life.	Bất cứ điều gì chúng ta tập trung vào là những gì sẽ phát triển trong cuộc sống của chúng ta.
In my opinion.	Theo ý mình.
If he ran, he might still catch her.	Nếu anh ta chạy, anh ta có thể vẫn bắt được cô.
They never stop coming.	Họ không bao giờ ngừng đến.
No, consider it a test.	Không, hãy coi đó là một bài kiểm tra.
Just be ready to drive.	Chỉ cần sẵn sàng để lái xe.
It can and it will work.	Nó có thể và nó sẽ hiệu quả.
This includes missing values.	Điều này bao gồm giá trị bị thiếu.
I know there's a way to prove it wrong.	Tôi biết có một cách để chứng minh điều đó sai.
Sorry for being late.	Xin lỗi vì đã đến muộn.
And I thought she really liked me.	Và tôi đã nghĩ rằng cô ấy thực sự thích tôi.
Patient database development.	Phát triển cơ sở dữ liệu bệnh nhân.
All authors participated in the interpretation and analysis of the data.	Tất cả các tác giả đều tham gia vào việc giải thích và phân tích dữ liệu.
It went wrong.	Nó đã ra sai.
My book is the product of about ten years of original research.	Cuốn sách của tôi là sản phẩm của khoảng mười năm nghiên cứu ban đầu.
You did well.	Bạn đã làm tốt.
He really does.	Anh ấy thực sự làm.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
It was a great summer for me.	Đó là một mùa hè tuyệt vời đối với tôi.
Your business assets need great control offer.	Tài sản kinh doanh của bạn cần đề nghị kiểm soát tuyệt vời.
Now it's different.	Bây giờ nó đã khác.
From there, they began searching the area.	Từ đó, họ bắt đầu tìm kiếm khu vực.
Thanks a lot!!.	Cám ơn rất nhiều!!.
Not by chance.	Không phải ngẫu nhiên.
And you two can do it too.	Và hai bạn cũng có thể làm được điều đó.
I remember that night.	Tôi nhớ đêm đó.
I am not fit to be seen at your table.	Tôi không thích hợp để được nhìn thấy ở bàn của bạn.
State the opinion of the opposite side.	Phát biểu ý kiến ​​của phía đối diện.
This is a guy who can literally do anything.	Đây là một chàng trai có thể làm bất cứ điều gì theo đúng nghĩa đen.
Like him very much.	Thích anh ấy rất nhiều.
It's hard for me to talk to the fans right now.	Thật khó để tôi nói chuyện với người hâm mộ lúc này.
You get instant answers to your questions.	Bạn nhận được câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi của bạn.
She clearly wasn't thinking through this.	Cô ấy rõ ràng đã không nghĩ thông suốt về điều này.
However, some good moments.	Tuy nhiên, một số khoảnh khắc tốt.
Things have seen better days, but look familiar.	Mọi thứ đã được chứng kiến ​​những ngày tốt hơn, nhưng trông quen thuộc.
Also quite expensive even in paper.	Cũng khá đắt ngay cả trong giấy.
Independent experiments were performed twice.	Các thí nghiệm độc lập được thực hiện hai lần.
It is a sense of the whole meaning of a particular concern.	Đó là một ý nghĩa về toàn bộ ý nghĩa của một mối quan tâm cụ thể.
Yep, it doesn't take much luck.	Đúng, không cần nhiều may mắn.
Many people have tried to change that.	Nhiều người đã cố gắng thay đổi điều đó.
Will be closed to through traffic.	Sẽ bị đóng cửa để thông qua giao thông.
I actually joined the program.	Tôi đã thực sự tham gia chương trình.
She knew how to handle herself.	Cô đã biết cách tự xử lý.
He almost never wore his wedding band when we got married.	Anh ấy hầu như không bao giờ đeo băng cưới của mình khi chúng tôi kết hôn.
This feeling vs.	Cảm giác này vs.
She should have quit but didn't.	Đáng lẽ cô ấy nên xin nghỉ nhưng đã không làm.
Hate carrying anything.	Ghét mang theo bất cứ thứ gì.
The meeting was a failure.	Cuộc họp là một thất bại.
Also rolled.	Cũng được cuộn lại.
Wish you have a nice time.	Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ.
Continue that movement for a few minutes.	Tiếp tục chuyển động đó trong một vài phút.
These services can range from simple to complex.	Các dịch vụ này có thể từ đơn giản đến phức tạp.
No evidence.	Không có bằng chứng.
I haven't had any proper sleep for three days.	Tôi đã không có bất kỳ giấc ngủ thích hợp nào trong ba ngày.
Once again she told him how scared she was.	Một lần nữa cô lại nói với anh rằng cô đã sợ như thế nào.
We should talk.	Chúng ta nên nói chuyện.
We'll go in and they'll kick us out.	Chúng tôi sẽ vào và họ sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài.
You took the time to do each of them.	Bạn đã dành thời gian để thực hiện từng việc trong số chúng.
I am one.	Tôi là một.
She will report him to the police.	Cô sẽ báo cảnh sát cho anh ta.
He did a few things, but not much.	Anh ấy đã làm một vài điều, nhưng không nhiều.
That means there may be a cure for several years.	Có nghĩa là có thể có cách điều trị trong vài năm.
He's also not a good father.	Anh ấy cũng không phải là một người cha tốt.
Someone said something funny.	Ai đó nói điều gì đó buồn cười.
I go with him.	Tôi đi bên anh ấy.
He will do it for her.	Anh ấy sẽ làm điều đó cho cô ấy.
I can't stay for a while.	Tôi không thể ở lại một chút thời gian.
The evidence supported the findings and conclusions.	Các bằng chứng đã hỗ trợ cho phát hiện và kết luận.
That point of view is taught the most.	Quan điểm đó được dạy nhiều nhất.
They trust and will do whatever it takes.	Họ tin tưởng và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
Our findings are consistent with these studies.	Phát hiện của chúng tôi phù hợp với những nghiên cứu này.
What is real is the present moment.	Những gì là thực là giây phút hiện tại.
Four crew members were killed in.	Bốn phi hành đoàn đã thiệt mạng trong.
It can be very similar and half the price.	Nó có thể rất giống nhau và giá chỉ bằng một nửa.
She wanted him to know she was lying.	Cô muốn anh biết cô đang nói dối.
Otherwise no page should be submitted.	Nếu không có trang nào nên được gửi.
It must be changed.	Nó phải được thay đổi.
It looks different.	Nó có vẻ khác.
Don't ask me what that means, because we don't know.	Đừng hỏi tôi điều đó có nghĩa là gì, bởi vì chúng tôi không biết.
I don't show him any respect.	Tôi không cho anh ta thấy bất kỳ sự tôn trọng nào.
It comes to you.	Nó đến với bạn.
In the garden, back to the wall.	Ở trong vườn, lưng sát vào tường.
Nothing is worth your freedom.	Không có gì đáng để bạn tự do.
It's a book about getting started.	Đó là một cuốn sách về việc bắt đầu.
And memory, right now, is incredibly cheap.	Và bộ nhớ, ngay bây giờ, cực kỳ rẻ.
If not, then they move to the center.	Nếu không, thì họ chuyển đến trung tâm.
Please save your skin.	Hãy cứu lấy làn da của bạn.
Now it's not like that.	Bây giờ nó không phải như vậy.
Proof will show differently.	Bằng chứng sẽ hiển thị khác.
Agree to a treatment plan.	Đồng ý với một kế hoạch điều trị.
Try clean and build.	Hãy thử sạch sẽ và xây dựng.
She did more than these.	Cô ấy đã làm nhiều hơn những điều này.
Please help me to fix this problem.	Xin vui lòng giúp tôi để sửa chữa vấn đề này.
He wants to do that.	Anh ấy muốn làm điều đó.
The car is still there.	Chiếc xe vẫn ở đó.
I was very happy because they were very happy.	Tôi đã rất hạnh phúc vì họ đã rất hạnh phúc.
My existence is my right.	Sự tồn tại của tôi là quyền của tôi.
Both are perfectly comfortable with the situation.	Cả hai đều hoàn toàn thoải mái với tình huống này.
Now we can have two healthy children.	Bây giờ chúng tôi có thể có hai con khỏe mạnh.
Thanks in advance!.	Cảm ơn trước!.
Pretty familiar stuff.	Những thứ khá quen thuộc.
From a very young age, he had a passion for making things.	Từ khi còn rất nhỏ, anh đã có niềm đam mê chế tạo đồ vật.
That's not really fair either.	Điều đó cũng không thực sự công bằng.
And certainly in religious matters this often happens.	Và chắc chắn trong các vấn đề tôn giáo, điều này thường xảy ra.
No, he doesn't need to.	Không, anh ấy không cần.
That is my nature.	Đó là bản chất của tôi.
Still have to see how my dad is.	Vẫn phải xem bố tôi thế nào.
But it won't help your performance in bear or cat form.	Nhưng nó sẽ không giúp ích gì cho màn trình diễn của bạn ở dạng gấu hoặc mèo.
I made eye contact with him.	Tôi đã giao tiếp bằng mắt với anh ấy.
How big of a role he plays for us is to be determined.	Anh ấy có vai trò to lớn như thế nào đối với chúng tôi là phải quyết tâm.
He seems separate from that and because he is different.	Anh ấy dường như tách biệt khỏi điều đó và bởi vì anh ấy khác biệt.
I know a lot of nimble people.	Tôi biết có rất nhiều người nhanh nhẹn.
But my husband is gone.	Nhưng chồng tôi đã đi.
For this purpose, we used three different cell lines.	Với mục đích này, chúng tôi đã sử dụng ba dòng tế bào khác nhau.
It is my dog.	Nó là con chó của tôi.
The world needs attention.	Thế giới cần quan tâm.
Who is not connected with new research.	Ai không được kết nối với nghiên cứu mới.
You don't drink water for days at home.	Bạn không uống nước trong nhiều ngày ở nhà.
How can one put it.	Làm thế nào người ta có thể đặt nó.
There must be a way.	Phải có một cách.
Well, number two, actually.	Chà, thực ra là số hai.
There is no telling where this will appear.	Không có gì cho biết điều này sẽ xuất hiện ở đâu.
It is just sad.	Nó chỉ là buồn.
We present our results for both cases.	Chúng tôi trình bày kết quả của chúng tôi cho cả hai trường hợp.
I just shoot it at your mom sometimes.	Tôi chỉ bắn nó vào mẹ của bạn đôi khi.
I continued to work on finding my shirt.	Tôi tiếp tục công việc tìm kiếm chiếc áo sơ mi của mình.
Not impossible.	Không, không thể.
We have to do commercial repairs.	Chúng tôi phải sửa chữa thương mại.
Such an opinion is especially useful to me.	Một ý kiến ​​như vậy đặc biệt hữu ích đối với tôi.
I have answered my own question.	Tôi đã trả lời câu hỏi của riêng tôi.
That is very possible.	Đó là rất có thể.
I dream things that have never been there and say why not.	Tôi mơ những điều chưa bao giờ có và nói tại sao không.
One from two feet, and the other from five or six.	Một từ hai feet, và kia từ năm hoặc sáu.
Of course, it contains other things besides heat.	Tất nhiên, nó còn chứa những thứ khác ngoài nhiệt.
No one can touch it.	Không ai có thể chạm vào nó.
Remember, start small and grow tall.	Hãy nhớ, bắt đầu từ nhỏ và phát triển cao.
I do not own any of the content in this game.	Tôi không sở hữu bất kỳ nội dung nào trong trò chơi này.
I'm not saying it's bad.	Tôi không nói nó xấu.
I am not talking about this.	Tôi không nói về điều này.
He knows, not me.	Anh ấy biết, không phải tôi.
Has anyone else been through this around this time?	Có ai khác đã trải qua điều này trong khoảng thời gian này không?
God, who is love, has self-existent love.	Chúa, Đấng là tình yêu, đã yêu tự tồn tại.
If not and they hit a wall it will be very painful.	Nếu không và họ va phải một bức tường thì sẽ rất đau.
I feel pretty bad.	Tôi cảm thấy khá tệ.
He'll have enough to put together this activity.	Anh ấy sẽ có đủ để thực hiện việc kết hợp hoạt động này với nhau.
But he had a decision to make.	Nhưng anh ấy đã có một quyết định phải thực hiện.
So are we.	Chúng ta cũng thế.
The plans have been made.	Các kế hoạch đã được thực hiện.
Or nearly everyone.	Hoặc gần như tất cả mọi người.
Conventional studies in the literature focus on the latter case.	Các nghiên cứu thông thường trong tài liệu tập trung vào trường hợp thứ hai.
Some people believe him, but most do not.	Một số người tin anh ta, nhưng hầu hết thì không.
Maybe so and maybe not.	Có thể vậy và có thể không.
He then fled the scene.	Anh ta sau đó đã chạy khỏi hiện trường.
Multivariable form system.	Hệ thống dạng nhiều biến.
It's unique in my world.	Nó duy nhất trong thế giới của tôi.
Let me give a thought in response.	Hãy để tôi đưa ra một suy nghĩ để đáp lại.
Undoubtedly, has become the center of attention.	Không còn nghi ngờ gì nữa, đã trở thành trung tâm của sự chú ý.
She told me about her.	Cô ấy đã kể cho tôi nghe về cô ấy.
It doesn't work perfectly.	Nó không hoạt động hoàn hảo.
My wife is one.	Vợ tôi là một.
I think the solution is correct.	Tôi nghĩ rằng giải pháp là chính xác.
Knowing how means knowing who.	Biết làm thế nào có nghĩa là biết ai.
Farewell to them now is dead ahead of my time.	Chia tay họ bây giờ là chết trước thời đại của tôi.
Life will never end.	Cuộc sống sẽ không bao giờ kết thúc.
I guess it's site-specific.	Tôi đoán nó dành riêng cho trang web.
Is that even possible?	Điều đó thậm chí có thể?
That's the best song on its side.	Đó là bài hát tốt nhất về phía nó.
We have a responsibility to get our message through.	Chúng tôi có trách nhiệm đưa thông điệp của mình thông qua.
Now it will be difficult.	Bây giờ nó sẽ trở nên khó khăn.
It does not require a form of shock treatment.	Nó không yêu cầu một hình thức điều trị sốc.
The situation was emotional for both of them.	Tình huống gây xúc động cho cả hai người.
History has passed its judgment.	Lịch sử đã vượt qua sự phán xét của nó.
All offers are subject to change.	Tất cả các ưu đãi có thể thay đổi.
Everything remains as it is.	Mọi thứ vẫn như chúng vốn có.
It is your property.	Đó là tài sản của bạn.
They don't even look at their own research.	Họ thậm chí không nhìn vào nghiên cứu của riêng họ.
Don't understand why, but that's what they call it.	Không hiểu tại sao, nhưng đó là những gì họ gọi nó.
I have never seen such a hard-to-find book.	Tôi chưa bao giờ thấy một cuốn sách nào khó kiếm như vậy.
If by human, you mean well.	Nếu bởi con người, bạn có nghĩa là tốt.
She had to stay calm.	Cô phải giữ bình tĩnh.
Stories are available for others to comment on or add to.	Các câu chuyện có sẵn để người khác nhận xét hoặc thêm vào.
I went out to smell the ground where they passed.	Tôi ra ngoài để ngửi đất nơi họ đi qua.
It's hard to find a comfortable position.	Thật khó để tìm được một vị trí thoải mái.
High means high.	Cao có nghĩa là cao.
Very few cars move on the street.	Rất ít ô tô di chuyển trên đường phố.
He doesn't need one.	Anh ấy không cần một cái.
Don't let yourself fall behind.	Đừng để mình bị tụt hậu.
This is not just a matter of good practice.	Đây không chỉ là vấn đề thực hành tốt.
I see their eyes first, some of their eyes.	Tôi nhìn thấy đôi mắt của họ đầu tiên, một số đôi mắt của họ.
But the woman never looked in his direction.	Nhưng người phụ nữ không bao giờ nhìn về phía anh ta.
Take him there.	Đưa anh ta đến đó.
I still like the blonde hair best.	Tôi vẫn thích nhất mái tóc màu vàng.
How this process will develop is very difficult to say.	Quá trình này sẽ phát triển như thế nào là điều rất khó nói.
I believe she can be a great wife and mother.	Tôi tin rằng cô ấy có thể là một người vợ và một người mẹ tuyệt vời.
She didn't want to assume anything, not where these people bothered.	Cô không muốn giả định bất cứ điều gì, không phải nơi những người này bận tâm.
It's up to you to decide where to draw the line.	Tùy thuộc vào bạn để quyết định nơi để vẽ đường.
You need both.	Bạn cần cả hai.
We will deal with that within the day.	Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó trong ngày.
That note is starting to drive me crazy.	Ghi chú đó bắt đầu khiến tôi phát điên.
Some are made by hand with stone, glass and other materials.	Một số được làm bằng tay bằng đá, thủy tinh và các vật liệu khác.
You mean you need to know.	Bạn có nghĩa là bạn cần phải biết.
Or so it seems, sometimes.	Hoặc có vẻ như vậy, đôi khi.
He knows a small garden that is closed at night.	Anh biết một khu vườn nhỏ đóng cửa vào ban đêm.
However, we never mentioned our very different goals for this trip.	Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ đề cập đến những mục tiêu rất khác nhau của mình cho chuyến đi này.
They don't like change.	Họ không thích thay đổi.
But you have to attach them quite far.	Nhưng bạn phải gắn chúng vào khá xa.
Get her back.	Giành lại cô ấy.
This is a question of law, for which we conduct a free review.	Đây là một câu hỏi về luật, qua đó chúng tôi thực hiện việc xem xét miễn phí.
You just choose what you like and then check out.	Bạn chỉ cần chọn những gì bạn thích và sau đó kiểm tra.
As the company has grown, so have the range of products.	Khi công ty đã phát triển, nhiều loại sản phẩm cũng vậy.
It is interesting to note two properties.	Thật là thú vị khi lưu ý đến hai thuộc tính.
We first focus on their mass.	Đầu tiên chúng tôi tập trung vào khối lượng của chúng.
So does half of the world.	Một nửa thế giới cũng vậy.
He finally found the quote he was looking for.	Cuối cùng anh ấy đã tìm thấy câu nói mà anh ấy đang tìm kiếm.
Still the answer he got was very meaningful to him.	Vẫn câu trả lời mà anh ấy nhận được rất có ý nghĩa đối với anh ấy.
There are two main reasons for this choice.	Có hai lý do chính cho sự lựa chọn này.
What the hell happened to my luck.	Cái quái gì đã xảy ra với vận may của tôi.
He said the door was open.	Anh ta nói cửa đã mở.
At least we have a date now to start looking.	Ít nhất chúng ta có một ngày bây giờ để bắt đầu tìm kiếm.
of mom.	của mẹ.
He was in second place most of the time.	Anh ấy đứng ở vị trí thứ hai trong phần lớn thời gian đó.
There could be several causes behind this error.	Có thể có một số nguyên nhân đằng sau lỗi này.
Why should do that.	Tại sao nên làm thế.
Even fully formed.	Thậm chí đã được hình thành đầy đủ.
Our spirit is good.	Tinh thần của chúng tôi là tốt.
This project was very experimental until the last minute.	Dự án này đã rất thử nghiệm cho đến phút cuối cùng.
A person who is not afraid of him.	Một người không sợ anh ta.
I should be different.	Tôi nên khác.
However, this proof simply cannot be produced.	Tuy nhiên, bằng chứng này đơn giản là không thể được tạo ra.
This cannot be correct.	Điều này không thể chính xác.
There is something else.	Có một cái gì đó khác.
It displays the song title.	Nó hiển thị tên bài hát.
All authors performed the study, contributed to the results analysis, and discussed.	Tất cả các tác giả đã thực hiện nghiên cứu, đóng góp vào phân tích kết quả và thảo luận.
Yes, that would be much better.	Vâng, điều đó sẽ tốt hơn nhiều.
They follow orders.	Họ làm theo mệnh lệnh.
But the game went on long enough.	Nhưng trò chơi đã diễn ra đủ lâu.
I hardly noticed them.	Tôi hầu như không nhận thấy chúng.
It's not about one gender.	Nó không phải về một giới tính.
The rest can be removed.	Phần còn lại có thể được loại bỏ.
The class of the request is different from that of the response.	Lớp của yêu cầu là khác nhau của phản hồi.
You are off topic.	Bạn đang lạc đề.
Not his way.	Không phải theo cách của anh ấy.
Tracking these guys is a dangerous business.	Theo dõi những kẻ này là một công việc nguy hiểm.
She needs a glass of water.	Cô ấy cần một ly nước.
And you cannot correct information about yourself.	Và bạn không thể sửa chữa thông tin về bản thân.
You too valuable spot.	Bạn quá có giá trị tại chỗ.
The problem only occurs with a specific database.	Sự cố chỉ xảy ra với một cơ sở dữ liệu cụ thể.
There is a lot of waiting.	Có rất nhiều chờ đợi.
Then both teams will play to their left.	Sau đó, cả hai đội sẽ chơi bên trái của họ.
Which he didn't do him.	Mà anh ấy đã không làm anh ấy.
I don't know what happened between them in the dark.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong bóng tối.
My brain is tired.	Bộ não của tôi mệt mỏi.
They had the whole production there for dinner.	Họ đã có toàn bộ sản xuất ở đó cho bữa tối.
Someone can come and go without question.	Ai đó có thể đến và đi mà không cần thắc mắc.
But she never told me who he was.	Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy là ai.
It didn't, and it couldn't have.	Nó đã không, và nó không thể có.
Let me try this.	Hãy để tôi thử cái này.
However, he couldn't let this go.	Tuy nhiên, anh không thể để chuyện này trôi qua.
We'll let you know when it's safe to reach out.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào là an toàn để tiếp cận.
How far has my anxiety gone.	Sự lo lắng của tôi đã bao xa.
It doesn't stop.	Nó không dừng lại.
Note he says if he is in a serious relationship with.	Lưu ý anh ấy nói nếu anh ấy đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với.
Anyway, he's with that girl now.	Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng đang ở bên cô gái đó.
We will be here forever.	Chúng tôi sẽ ở đây mãi mãi.
They brought him in and put him in bed.	Họ đưa anh ta vào và đưa anh ta vào giường.
But I believe it can be done.	Nhưng tôi tin rằng nó có thể được thực hiện.
What a responsibility.	Thật là một trách nhiệm.
I am a smart guy.	Tôi là một chàng trai thông minh.
I don't know what would be best for anyone.	Tôi không biết điều gì sẽ tốt nhất cho bất cứ ai.
This makes everything worse.	Điều này khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
She cannot be ignored forever.	Cô không thể bị bỏ qua mãi mãi.
They swirl around his chair as his dark hair is brushed up.	Chúng xoay quanh ghế của anh ấy khi mái tóc đen của anh ấy được vuốt lên.
It gives them a chance to rest.	Nó cho họ cơ hội để nghỉ ngơi.
It was never released.	Nó chưa bao giờ được phát hành.
Of course, we keep playing.	Tất nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục chơi.
A kitten.	Một con mèo con.
Human eggs are very small.	Trứng của con người rất nhỏ.
And that's also almost as likely to be wrong.	Và điều đó hầu như cũng có khả năng sai.
These are valuable things.	Đây là những thứ đáng giá.
Even my bed.	Ngay cả giường của tôi.
Violence against women and girls is more common than we think.	Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái phổ biến hơn chúng ta nghĩ.
He must be free.	Anh ta phải được tự do.
I won't repeat my question.	Tôi sẽ không lặp lại câu hỏi của tôi.
I am not satisfied with that.	Tôi không hài lòng về điều đó.
Obviously you like her.	Rõ ràng là bạn thích cô ấy.
It was something heavy and slow moving.	Đó là một thứ gì đó nặng nề và di chuyển chậm.
He knew he had to run.	Anh biết anh phải chạy.
But it will be too late.	Nhưng sẽ quá muộn.
But you have it.	Nhưng bạn có nó.
I need it in my life.	Tôi cần nó trong cuộc sống.
You go with me.	Bạn đi với tôi.
Moments later she heard it again.	Phút chốc cô lại nghe thấy.
That's the short version anyway.	Dù sao thì đó cũng là phiên bản ngắn.
Do those men have young daughters like me, she asked.	Những người đàn ông đó có con gái nhỏ như tôi không, cô hỏi.
I'm on my way to see her.	Tôi đang trên đường đến để xem cô ấy.
It's a valid part of your care plan.	Đó là một phần hợp lệ trong kế hoạch chăm sóc của bạn.
He cannot sign.	Anh ta không thể ký.
It was his wife, and she went to see him.	Đó là vợ của anh ấy, và cô ấy đã đến gặp anh ấy.
I told him so.	Tôi đã từng nói với anh ấy như vậy.
I think it will attract a larger audience.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút một lượng lớn khán giả hơn.
We definitely want a picture of that.	Chúng tôi chắc chắn muốn có một bức tranh về điều đó.
And they're not used to being told what they can't do.	Và họ không quen được cho biết những gì họ không thể làm.
But this is hard to believe.	Nhưng điều này thật khó tin.
Most patients missed the opportunity to have surgery right away.	Hầu hết các bệnh nhân đã bỏ lỡ cơ hội phẫu thuật ngay.
Why his success means so much to so many people.	Tại sao thành công của anh ấy lại có ý nghĩa rất lớn đối với rất nhiều người.
Life doesn't work out any other way.	Cuộc sống không diễn ra theo cách nào khác.
Probably not, though.	Có lẽ không, mặc dù.
Survive to the end.	Sống sót đến cuối cùng.
He lost a lot of blood.	Anh ấy đã mất rất nhiều máu.
This is not possible in our more general settings.	Điều này là không thể trong cài đặt chung hơn của chúng tôi.
Ten minutes is like ten hours.	Mười phút giống như mười giờ.
You cannot understand.	Bạn không thể hiểu.
A material solution to a material problem.	Một giải pháp vật chất cho một vấn đề vật chất.
One of him barely fits in the room.	Một trong số anh ta hầu như không phù hợp trong phòng.
It will keep us company.	Nó sẽ giữ cho chúng tôi công ty.
The room becomes quiet, the client becomes quiet.	Căn phòng trở nên yên tĩnh, khách hàng trở nên yên lặng.
It is asking a completely wrong question.	Nó đang hỏi một câu hỏi hoàn toàn sai.
He doesn't just make contact with the ball.	Anh ấy không chỉ tiếp xúc với quả bóng.
This continued for the next few days.	Điều này tiếp tục trong vài ngày tiếp theo.
The image is similar to your house plan design image.	Hình ảnh tương tự như hình ảnh thiết kế quy hoạch ý tưởng ngôi nhà của bạn.
This is a secret.	Đó là một bí mật.
Second are the stands found on every street corner.	Thứ hai là những khán đài được tìm thấy ở mọi góc phố.
Maybe something in me just enough.	Có lẽ một cái gì đó trong tôi vừa đủ.
And it wasn't his business to begin with.	Và đó không phải là công việc kinh doanh của anh ấy để bắt đầu.
I want to develop it.	Tôi muốn phát triển nó.
Obviously, it was the person that hurt me the most.	Rõ ràng, đó là một người khiến tôi tổn thương nhất.
But for those of you who haven't done it yet, now you know it.	Nhưng đối với những người bạn chưa làm được điều đó, bây giờ bạn đã biết điều đó.
Look closely, bro.	Nhìn kỹ thôi anh em ơi.
They can't like it.	Họ không thể thích nó.
My language, my world, is under my arm.	Ngôn ngữ của tôi, thế giới của tôi, nằm dưới cánh tay của tôi.
He can tell you the circumstances.	Anh ấy có thể cho bạn biết hoàn cảnh.
Just work.	Chỉ là công việc.
He wants to believe, but is afraid.	Anh ấy muốn tin, nhưng lại sợ.
I really enjoyed it and so did my daughter.	Tôi thực sự rất thích nó và con gái tôi cũng vậy.
The application of the rule in these cases is obvious.	Việc áp dụng quy tắc của những trường hợp này là rõ ràng.
Follow the instructions in the form.	Làm theo hướng dẫn trong mẫu.
However a little lacking.	Tuy nhiên thiếu một chút.
Glad to hear you're home.	Rất vui khi biết tin bạn đã về nhà.
These drugs can reduce the risk associated with surgery.	Những loại thuốc này có thể làm giảm nguy cơ liên quan đến phẫu thuật.
Then we were tracked.	Sau đó chúng tôi bị theo dõi.
And here she is.	Và cô ấy ở đây.
And freedom is a constant struggle.	Và tự do là một cuộc đấu tranh không ngừng.
Quality women do not raise their own children.	Phụ nữ có phẩm chất không nuôi con của mình.
I work as a security guard for a living.	Tôi làm an ninh để kiếm sống.
Very effective at any time of the night.	Rất hiệu quả vào bất kỳ thời điểm nào trong đêm.
Then listen again.	Sau đó, hãy nghe lại.
Couldn't have had a better result.	Không thể có một kết quả tốt hơn.
I am very happy for you.	Tôi rất mừng cho bạn.
Remember that it takes time to build these areas.	Hãy nhớ rằng cần có thời gian để xây dựng những khu vực này.
They have no background for it.	Họ không có nền tảng cho nó.
Therefore, the data presented in this study should be considered carefully.	Do đó, dữ liệu được trình bày trong nghiên cứu này cần được xem xét cẩn thận.
But we changed it.	Nhưng chúng tôi đã thay đổi nó.
Add a few more words from her mouth and we're done.	Thêm một vài từ khỏi miệng của cô ấy và chúng tôi đã hoàn tất.
But despite that, there was no choice.	Nhưng bất chấp điều đó, không có sự lựa chọn.
Otherwise, data loss may occur and be undetectable by the system.	Nếu không, việc mất dữ liệu có thể xảy ra và hệ thống không phát hiện được.
Everything around him changed.	Mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi.
But they refused to come.	Nhưng họ từ chối đến.
Neither series ran for more than a season.	Cả hai loạt phim đều không chạy trong hơn một mùa giải.
I asked someone to help me cut them out.	Tôi đã nhờ ai đó giúp tôi cắt bỏ chúng.
I think he can.	Tôi nghĩ anh ấy có thể như vậy.
And what kind of hours they can work.	Và những loại giờ mà họ có thể làm việc.
Their legs are forced to the sides.	Hai chân của họ bị ép sang hai bên.
The other two were clearly soldiers.	Hai người còn lại rõ ràng là quân nhân.
For each other.	Đối với nhau.
She didn't know where to go or who to look to.	Cô không biết phải đi đâu hay phải tìm đến ai.
I'm surprised you can feel them.	Tôi ngạc nhiên khi bạn có thể cảm nhận được chúng.
We start with ourselves.	Chúng tôi bắt đầu với chính mình.
I know you know these songs will be with us forever.	Tôi biết bạn biết những bài hát này sẽ ở với chúng tôi mãi mãi.
Sometimes you catch it the right way.	Đôi khi bạn nắm bắt nó đúng cách.
He really is something in the making.	Anh ấy thực sự là một cái gì đó trong việc tạo ra.
Some do the job pretty well, others not so much.	Một số làm công việc khá tốt, những người khác không nhiều như vậy.
In practice, it may not be entirely feasible.	Trong thực tế, nó có thể không hoàn toàn khả thi.
We cannot fight.	Chúng ta không thể chiến đấu.
This one is only seen in black.	Cái này chỉ được nhìn thấy trong màu đen.
He placed his big hands on the bar and ordered a drink.	Anh đặt đôi bàn tay to của mình lên quầy bar và gọi đồ uống.
As if he could hit me underwater.	Như thể anh ấy có thể đánh tôi dưới nước vậy.
The bridge was saved.	Cây cầu đã được cứu.
Otherwise, there is no need to support this argument.	Nếu không, không cần thiết phải hỗ trợ lập luận này.
Now that money is gone.	Bây giờ số tiền đó đã không còn nữa.
We know that college students drink alcohol.	Chúng tôi biết rằng sinh viên đại học uống rượu.
You get angry and raise your voice.	Bạn tức giận và cao giọng.
I thought it was amazing, but it was also a bit of a surprise.	Anh nghĩ điều đó thật tuyệt vời nhưng cũng hơi bất ngờ.
I missed this.	Tôi đã bỏ lỡ điều này.
What a baby, what a beautiful baby.	Thật là một em bé, thật là một em bé xinh đẹp.
He took the book and turned the pages slowly.	Anh cầm cuốn sách và lật từng trang một cách chậm rãi.
But the reality is much worse than that.	Nhưng thực tế còn tồi tệ hơn thế rất nhiều.
Hit hit hit.	Đánh đánh đánh.
Hearing them, they took him away.	Nghe họ nói, họ bắt anh ta đi.
We can live a long life.	Chúng tôi có thể sống một cuộc sống lâu dài.
Not hair.	Không phải tóc.
I did that today trying to get him into my car seat.	Tôi đã làm điều đó hôm nay để cố gắng đưa anh ta vào ghế ô tô của mình.
Governments have little power to change their behaviour.	Chính phủ có rất ít quyền lực để thay đổi hành vi của họ.
He is the one who will help me.	Anh ấy là người sẽ giúp tôi.
And that's not for you to say.	Và điều đó không phải để bạn nói.
Go to camp then, girl.	Đi đến trại sau đó, cô gái.
Help them figure out how they want to communicate with their fans.	Giúp họ tìm ra cách họ muốn trò chuyện với người hâm mộ.
Even without photos, she will never forget many things from that period.	Ngay cả khi không có ảnh, cô ấy sẽ không bao giờ quên nhiều điều từ thời kỳ đó.
Anyone can spot that right away.	Bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều đó ngay lập tức.
Everyone in the bar looked at him.	Mọi người trong quán đều nhìn anh.
But everyone wants to see the top and bottom lines.	Nhưng mọi người đều muốn nhìn thấy dòng trên cùng và dòng dưới cùng.
Think about what people say.	Suy nghĩ về những gì mọi người nói.
There can only be one explanation.	Chỉ có thể có một lời giải thích.
Three to four eggs are laid normally.	Ba đến bốn quả trứng được đẻ bình thường.
There's a lot of special stuff going on.	Có rất nhiều thứ đặc biệt đang diễn ra.
That's why he stuck with him.	Đó là lý do tại sao anh ta lại mắc kẹt với anh ta.
I have to go back to the city.	Tôi phải trở về thành phố.
You certainly won't want to see her.	Chắc chắn bạn sẽ không muốn nhìn thấy cô ấy.
During a selected time period.	Trong một khoảng thời gian đã chọn.
The audience will be satisfied.	Các khán giả sẽ được hài lòng.
You look very scared.	Bạn trông rất sợ.
She will come in half an hour.	Cô ấy sẽ đến sau nửa giờ.
No such address exists.	Không có địa chỉ như vậy tồn tại.
Nothing can save it.	Không gì có thể cứu được nó.
These characteristics can affect health in many ways.	Những đặc điểm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo nhiều cách.
As soon as death is near.	Ngay khi cái chết cận kề.
And a female, a black female.	Và một con cái, một con cái da đen.
All of these are pretty awesome.	Tất cả những điều này là khá tuyệt vời.
They certainly aren't great parents.	Họ chắc chắn không phải là những bậc cha mẹ tuyệt vời.
Don't let them brown.	Đừng để chúng có màu nâu.
Select one of the following options.	Chọn một trong các tùy chọn sau.
Five is a good age to start this.	Năm tuổi là độ tuổi tốt để bắt đầu việc này.
But the next day she asked me.	Nhưng ngày hôm sau cô ấy đã yêu cầu tôi.
The following terms and conditions apply to this website.	Các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho trang web này.
If you're doing this exercise to learn, that's okay.	Nếu bạn đang làm bài tập này để học thì không sao cả.
Your writing is awesome.	Văn bản của bạn là tuyệt vời.
Your only mission.	Nhiệm vụ duy nhất của bạn.
Hit back, or lose the people she loves the most.	Đánh lại, hoặc mất đi những người cô ấy yêu thương nhất.
Would love to see us.	Sẽ muốn gặp chúng tôi.
Joy is not just a feeling.	Niềm vui không chỉ là một cảm giác.
For about two years, a week.	Trong khoảng hai năm, một tuần.
I picked it up.	Tôi đã nhặt lên.
Touch, taste, smell.	Sờ, nếm, ngửi.
I have no motivation to do that.	Tôi không có động lực để làm điều đó.
He let go of her and stepped back.	Anh buông cô ra và lùi lại.
Never let go'.	Đừng bao giờ buông tay '.
Some old women were in tears.	Một số bà già đã rơi nước mắt.
Discuss it with your family and friends.	Thảo luận về nó với gia đình và bạn bè của bạn.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Which you certainly know.	Mà bạn chắc chắn biết.
It was never quiet.	Nó chưa bao giờ là bình lặng.
But that time is over.	Nhưng thời đó đã qua.
His business is going well, even very well.	Công việc kinh doanh của anh ấy diễn ra tốt đẹp, thậm chí rất tốt.
We were able to visit two schools.	Chúng tôi đã có thể đến thăm hai trường học.
For a moment, old friends couldn't agree.	Nhất thời, những người bạn cũ không thể đồng ý.
Or medical research or something like that.	Hoặc nghiên cứu y tế hoặc một cái gì đó tương tự.
What you do with the degree is left to the individual.	Những gì bạn làm với bằng cấp được để cho cá nhân.
Here is how it works.	Đây là cách nó hoạt động.
But she doesn't have weeks or days, or even hours.	Nhưng cô ấy không có tuần hoặc ngày, hoặc thậm chí là giờ.
It was never a question of if.	Nó không bao giờ là một câu hỏi về nếu.
I am ready to fight.	Tôi đã sẵn sàng chiến đấu.
It doesn't have to be.	Không cần thiết phải như vậy.
It is valuable for the future health of the plant.	Nó có giá trị cho sức khỏe tương lai của nhà máy.
More is hardly possible.	Nhiều hơn là khó có thể.
He looks so beautiful.	Anh ấy trông thật đẹp.
It's not even certain in a living person.	Nó thậm chí không chắc chắn trong một người sống.
To study poorly, we have to go very far.	Để học kém, chúng ta phải đi rất xa.
I haven't read even one of them.	Tôi chưa đọc dù chỉ một trong số chúng.
Any type is fine, but some types may be better than others.	Loại nào cũng được nhưng một số loại có thể tốt hơn loại khác.
If you can, do your best to try them out a few times.	Nếu bạn có thể, hãy cố gắng hết sức để thử chúng một vài lần.
Must be gentle.	Phải từ tốn.
In their heads, what they're doing makes sense.	Trong đầu họ, những gì họ đang làm đều có ý nghĩa.
I'm just saying it's possible.	Tôi chỉ nói rằng nó có thể.
We'll deal with it as soon as the woman leaves this apartment.	Chúng tôi sẽ giải quyết ngay khi người phụ nữ rời khỏi căn hộ này.
I understood it well.	Tôi đã hiểu nó tốt.
Still no one can reach him.	Vẫn không có ai có thể tiếp cận anh ta.
The top of the bill.	Đầu của hóa đơn.
Just a bad feeling.	Chỉ là một cảm giác tồi tệ.
You see my complexity here.	Bạn thấy sự phức tạp của tôi ở đây.
So we did this responsibly.	Vì vậy, chúng tôi đã làm điều này một cách có trách nhiệm.
So they stick them in here.	Vì vậy, họ dán chúng vào đây.
Then the last state of the man is worse than the first.	Khi đó trạng thái cuối cùng của người đàn ông tồi tệ hơn trạng thái đầu tiên.
Lots of money with no benefits.	Nhiều tiền mà không mang lại lợi ích gì.
Do not look down.	Đừng nhìn xuống.
That kind of person could easily kill him.	Loại người đó có thể dễ dàng giết anh ta.
I mean, maybe we can get the money from somewhere.	Ý tôi là, có lẽ chúng ta có thể lấy tiền từ đâu đó.
It makes complete sense to put it on a food blog.	Nó hoàn toàn có ý nghĩa khi đưa nó lên một blog ẩm thực.
I have full rights.	Tôi toàn quyền.
No reason why, at least nothing to talk about.	Không có lý do tại sao, ít nhất là không có gì để nói về.
I seem to take you to immediately.	Tôi dường như đưa bạn đến ngay lập tức.
The sky is a black rock.	Bầu trời là một tảng đá đen.
Everyone who came, was very happy to know him.	Tất cả những ai đến, đều rất vui khi biết anh ấy.
Imagine watching a show with friends or family.	Hãy tưởng tượng xem một chương trình với bạn bè hoặc gia đình.
All body.	Toàn bộ cơ thể.
Very nice and not too busy.	Rất đẹp và không quá bận rộn.
Point and set parts.	Điểm và thiết lập các bộ phận.
He worked very hard.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
A character is not an object.	Một ký tự không phải là một đối tượng.
It took up too much of my time.	Nó đã chiếm quá nhiều thời gian của tôi.
That boy knew exactly what he was doing.	Cậu bé đó biết chính xác những gì mình đang làm.
Angry.	Tức giận.
If only she knew it was.	Giá mà cô ấy biết đó là.
This is necessary for two reasons.	Điều này là cần thiết vì hai lý do.
She looked around.	Cô ấy nhìn xung quanh.
He went very white.	Anh ấy đã đi rất trắng.
Just keep things real, mom.	Chỉ cần giữ mọi thứ thật, mẹ.
The story is completely deadlocked.	Câu chuyện hoàn toàn bế tắc.
But be careful, you can go fast.	Nhưng hãy cẩn thận, bạn có thể đi nhanh chóng.
Most of the customers appreciate it too.	Hầu hết các khách hàng đánh giá cao nó quá.
Real cool customers.	Khách hàng mát mẻ thực sự.
It was the middle of the night.	Đó là giữa đêm.
So as we grow, everyone benefits.	Vì vậy, khi chúng ta phát triển, mọi người đều có lợi.
You can even come with me.	Bạn thậm chí có thể đi với tôi.
If she calls anyone, she will call you.	Nếu cô ấy gọi cho bất kỳ ai, cô ấy sẽ gọi cho bạn.
History actually tells us something different.	Lịch sử thực sự cho chúng ta biết một điều gì đó khác biệt.
Let them come up with their own games and playtime.	Hãy để chúng nghĩ ra trò chơi và thời gian chơi của riêng chúng.
I'm so glad I found you.	Tôi rất vui vì đã tìm thấy bạn.
This is her legal status.	Đây là trạng thái hợp pháp của cô ấy.
There are a lot of people in the middle.	Có rất nhiều người ở giữa.
All are free and open to the public.	Tất cả đều miễn phí và mở cửa cho công chúng.
He wanted it to be just the two of them.	Anh muốn nó chỉ là hai người họ.
You asked for this.	Bạn đã yêu cầu điều này.
He is not here.	Anh ấy không có ở đây.
Something like fear.	Một cái gì đó giống như sợ hãi.
Remember, this happens as a component of time.	Hãy nhớ rằng, điều này xảy ra như một thành phần của thời gian.
Of course, her ears are pointed.	Tất nhiên, tai cô ấy nhọn.
And it's not because she can't shop like that or dress like that.	Và không phải vì cô ấy không thể mua sắm như vậy hoặc ăn mặc như vậy.
Sure.	Chắc chắn rồi.
And go out to drive.	Và đi ra ngoài lái xe.
A copy of the written consent is available.	Một bản sao của văn bản đồng ý có sẵn.
Fish is great.	Cá thật tuyệt.
Seven patients were pain free upon release.	Bảy bệnh nhân hết đau khi được thả.
Discussed by the cast.	Thảo luận bởi dàn diễn viên.
So we need to break the mold.	Vì vậy, chúng ta cần phải phá vỡ khuôn mẫu.
The most important of these belong to two groups of three people.	Điều quan trọng nhất trong số này thuộc về hai nhóm ba người.
And be the difference for kids!.	Và hãy là sự khác biệt cho trẻ em !.
We don't know what it means.	Chúng tôi không biết nó có nghĩa là gì.
But before you know it, a week has passed.	Nhưng trước khi bạn biết điều đó, một tuần đã trôi qua.
We have done our part.	Chúng tôi đã hoàn thành phần việc của mình.
I have never seen them leave cell phones.	Tôi chưa bao giờ thấy họ để lại điện thoại di động.
Don't give it, or give them, any power in this situation.	Đừng cho nó, hoặc cho họ, bất kỳ quyền lực nào trong tình huống này.
They are in a position where they can do it.	Họ đang ở một vị trí mà họ có thể làm điều đó.
Just like any business, you need a way to make money.	Cũng giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào, bạn cần một cách để kiếm tiền.
Normal level patterns were not found.	Không tìm thấy các mẫu mức thông thường.
It was cold when we started.	Trời lạnh khi chúng tôi bắt đầu.
Run the report.	Chạy báo cáo.
I mean, he really knows what he's doing.	Ý tôi là, anh ấy thực sự biết mình đang làm gì.
But this is just the beginning.	Nhưng điều này chỉ là khởi đầu.
We don't want to be involved in that because it's not us.	Chúng tôi không muốn tham gia vào việc đó vì đó không phải là chúng tôi.
After a while, the sound of running water reached him.	Một lúc sau, tiếng nước chảy truyền đến anh.
But some children may over-exercise.	Nhưng một số trẻ có thể tập thể dục quá sức.
He plays in a band.	Anh ấy chơi trong một ban nhạc.
If there's anything there, they've got it.	Nếu có bất cứ thứ gì ở đó thì họ đã có được nó.
And he won't give us any money.	Và anh ấy sẽ không cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền nào.
However, it still happens to me.	Tuy nhiên, nó vẫn xảy ra với tôi.
We did well today.	Chúng tôi đã làm tốt ngày hôm nay.
Just feel.	Chỉ cảm thấy.
Some of the material in this section is original.	Một số tài liệu trong phần này là nguyên bản.
I get the results.	Tôi nhận được kết quả.
His symptoms improved immediately.	Các triệu chứng của anh ấy được cải thiện ngay lập tức.
Perhaps to display on a single page or so.	Có lẽ để hiển thị trên một trang duy nhất hoặc như vậy.
Usually, however, the main focus of these works is different.	Tuy nhiên, thông thường, trọng tâm chính của những tác phẩm này là khác nhau.
There is no limit to it.	Không có giới hạn cho nó.
And move forward.	Và tiến về phía trước.
So we are looking for a name.	Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm một cái tên.
If things don't go well, they can simply call it away.	Nếu mọi thứ không ổn, họ có thể đơn giản gọi nó đi.
This project has not been decided.	Dự án này không được quyết định.
I started like a few years ago.	Tôi đã bắt đầu như một vài năm trước đây.
You can read more about that here.	Bạn có thể đọc về điều ấy nhiều hơn tại đây.
Tell them they are alone.	Nói với họ rằng họ đang ở một mình.
I will answer any question from anyone you want me to.	Tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ bất kỳ ai mà bạn cũng muốn tôi.
And unfortunately you have to do it yourself.	Và tiếc là bạn phải tự mình làm điều đó.
I never knew their real names.	Tôi chưa bao giờ biết tên thật của họ.
For us, this is a must.	Đối với chúng tôi, đây là điều bắt buộc.
It's called the right job.	Nó được gọi là công việc đúng cách.
She knows nothing about it.	Cô không biết gì về nó.
Rarely does this application have any relationship with any other software application.	Hiếm khi ứng dụng này có bất kỳ mối quan hệ nào với bất kỳ ứng dụng phần mềm nào khác.
That is to be expected.	Đó là điều được mong đợi.
If he wins, they'll let him go.	Nếu anh ta thắng, họ sẽ để anh ta đi.
I found that very strange.	Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ.
There are very few of them.	Có rất ít trong số đó.
He's in better shape than this.	Anh ấy đang ở trong tình trạng tốt hơn thế này.
He saved money.	Anh ấy đã tiết kiệm tiền.
We are involved in many different projects.	Chúng tôi đang tham gia vào nhiều dự án khác nhau.
He is standing next to us.	Anh ấy đang đứng cạnh chúng tôi.
It's age unknown.	Nó không rõ tuổi.
Subjects were shown pictures of objects and asked to name each object.	Đối tượng được cho xem hình ảnh của các đồ vật và yêu cầu đặt tên cho từng đồ vật.
We do not use any approach.	Chúng tôi không sử dụng cách tiếp cận nào.
No human body was found.	Không có xác người nào được tìm thấy.
This makes me laugh now.	Điều này làm cho tôi cười bây giờ.
And asking for advice was never my way.	Và hỏi lời khuyên không bao giờ là cách của tôi.
Yes, this still happens.	Vâng, điều này vẫn xảy ra.
I took notes.	Tôi đã ghi chú.
It will take some time to cover everything, but bear with me.	Sẽ mất một thời gian để trang trải mọi thứ, nhưng hãy chịu đựng với tôi.
We'll wait and see what the experiment tells us.	Chúng ta sẽ chờ xem thí nghiệm cho chúng ta biết điều gì.
Also, be careful with the images you share.	Ngoài ra, hãy cẩn thận với những hình ảnh bạn chia sẻ.
We are very proud of it.	Chúng tôi rất tự hào về nó.
Read it here.	Đọc nó ở đây.
Is too much.	Là quá nhiều.
Not in such cold blood.	Không phải trong máu lạnh như vậy.
You have to stay serious and focused here.	Bạn phải giữ nghiêm túc và tập trung ở đây.
That is completely wrong.	Đó là hoàn toàn sai.
He is well worth your effort.	Anh ấy rất xứng đáng với nỗ lực của bạn.
There are no changes in this series.	Không có thay đổi trong loạt bài này.
Well, no problem.	Chà, không thành vấn đề.
We decided to sleep on it.	Chúng tôi quyết định ngủ trên đó.
That comparison has stuck with me ever since.	Sự so sánh đó đã gắn bó với tôi kể từ đó.
I can't think of a better way to end the day.	Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để kết thúc một ngày.
The other group was the control group without any treatment.	Nhóm còn lại là nhóm đối chứng mà không cần điều trị gì.
Of course he will pass.	Tất nhiên là anh ấy sẽ vượt qua.
I should have taken good care of him myself.	Tôi lẽ ra phải tự mình chăm sóc anh ấy thật tốt.
I recommend this to anyone who wants to have a great time.	Tôi khuyên bạn nên điều này cho bất kỳ ai muốn có một thời gian tuyệt vời.
She loves to do her part.	Cô ấy rất thích làm phần của mình.
He won't repeat the same mistake.	Anh ấy sẽ không lặp lại sai lầm tương tự.
He looked at the others.	Anh nhìn những người khác.
They don't want to know, they don't want to hear the conversation.	Họ không muốn biết, họ không muốn nghe cuộc nói chuyện.
And tell your friends to do the same.	Và nói với bạn bè của bạn cũng làm như vậy.
No need to talk on the radio.	Không cần phải nói chuyện trên radio.
Okay, so this isn't the most creative name for a pattern.	Được rồi, vì vậy đây không phải là tên sáng tạo nhất cho một mẫu.
I think you feel the same way.	Tôi nghĩ bạn cũng cảm thấy như vậy.
Five o'clock,' he called over his shoulder.	Năm giờ, 'anh ta gọi qua vai.
I have known her for a number of years.	Tôi đã biết cô ấy trong một số năm.
How did you vote on these issues?.	Bạn đã bỏ phiếu cho những vấn đề này như thế nào ?.
But the cost is high.	Nhưng chi phí cao.
Once they were inside, she closed the door.	Khi họ đã vào trong, cô ấy đóng cửa lại.
But not so here.	Nhưng không phải như vậy ở đây.
They all use that technique.	Tất cả họ đều sử dụng kỹ thuật đó.
I have made some changes.	Tôi đã thực hiện một số thay đổi.
Again, they may have done so.	Một lần nữa, họ có thể đã làm như vậy.
Make them understand.	Làm cho họ hiểu.
He'd never had anyone read him a story about his time in bed.	Anh chưa bao giờ có ai đọc cho anh một câu chuyện về thời gian trên giường.
This doesn't mean you should avoid the sun.	Điều này không có nghĩa là bạn nên tránh ánh nắng mặt trời.
Now try to give a detailed picture of the event.	Bây giờ hãy thử đưa ra một bức tranh chi tiết về sự kiện này.
I have found answers to most of my questions.	Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi của mình.
Your friends call you up one by one.	Bạn bè lần lượt gọi bạn dậy.
S but to see many of my future friends again.	S nhưng để gặp lại nhiều người bạn trong tương lai của tôi.
The scale of the activity slowly became apparent.	Quy mô của hoạt động từ từ trở nên rõ ràng.
And maybe we are.	Và có lẽ chúng ta đang như vậy.
I took your advice.	Tôi đã nghe lời khuyên của bạn.
The men were gone in minutes.	Những người đàn ông đã đi trong vài phút.
A story that we have read over and over again.	Một câu chuyện mà chúng tôi đã đọc hết lần này đến lần khác.
Help me get through this moment.	Giúp tôi vượt qua thời điểm này.
It was a good day for him.	Đó là một ngày tốt cho anh ấy.
Not at this point.	Không phải ở điểm này.
We have support for you.	Đã có chúng tôi hỗ trợ cho bạn.
You looked at me.	Bạn đã nhìn tôi.
Not that he thought it would work.	Không phải là anh ấy nghĩ rằng nó sẽ làm được.
Well, some more than others.	Chà, một số nhiều hơn những người khác.
What we were destined to become.	Những gì chúng tôi đã được định để trở thành.
That wouldn't be my choice.	Đó sẽ không phải là lựa chọn của tôi.
Let the water cool to room temperature.	Để nước nguội đến nhiệt độ phòng.
Now there's something in his hand and on the wall too.	Bây giờ có thứ gì đó trên tay anh ấy và trên tường nữa.
I want more to do that for him.	Tôi muốn nhiều thứ hơn làm được điều đó cho anh ấy.
Nothing like it has ever happened to me before.	Không có gì giống như nó đã từng xảy ra với tôi trước đây.
This does not take up my family's time.	Điều này không làm mất thời gian của gia đình tôi.
If they do, great.	Nếu họ làm, tuyệt vời.
Work beyond his job description.	Làm việc vượt quá mô tả công việc của anh ấy.
They will give way to new powers.	Họ sẽ nhường chỗ cho các thế lực mới.
Well, you have come to the right article.	Vâng, bạn đã đến đúng bài viết.
I can still drive, dress and feed myself.	Tôi vẫn có thể lái xe, mặc quần áo và tự ăn.
I fought.	Tôi đã đánh nhau.
I have been everywhere.	Tôi đã ở khắp mọi nơi.
I don't think it's easy.	Tôi không nghĩ nó dễ dàng.
They don't have to win it and neither do they.	Họ không cần phải giành được nó và họ cũng không.
This case is basically the same as the previous one.	Trường hợp này về cơ bản giống với lần trước.
The big difference is the audience they target.	Điểm khác biệt lớn là đối tượng khách hàng mà họ hướng đến.
When they get in, they may discover that they really aren't prepared.	Khi họ vào cuộc, họ có thể phát hiện ra rằng họ thực sự chưa chuẩn bị.
They just called and said they were going with someone else.	Họ vừa gọi điện vừa nói đang đi với người khác.
She lost her color.	Cô ấy bị mất màu.
And every reason to do so.	Và mọi lý do để làm như vậy.
She knows that.	Cô biết điều đó.
I'm glad you don't have to worry about moving.	Tôi rất vui vì bạn không phải lo lắng về việc di chuyển.
So far, after three weeks, he's had nothing but success.	Cho đến nay, sau ba tuần, anh ấy không có gì khác ngoài thành công.
You are the judge.	Bạn là thẩm phán.
Provide management with regular progress reports of tests.	Cung cấp cho ban quản lý các báo cáo tiến độ thường xuyên của các bài kiểm tra.
Close your eyes and your voice is soft.	Nhắm mắt xuống và giọng nói của bạn thật nhẹ nhàng.
She is sitting somewhere else.	Cô ấy đang ngồi ở một nơi khác.
But that is not the end of the story.	Nhưng đấy không phải là cái kết của câu chuyện.
Now you have to deal with it, like me.	Bây giờ bạn phải đối phó với nó, giống như tôi.
Over the past few months, the team has made some strange decisions.	Trong vài tháng qua, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số quyết định kỳ lạ.
That's pretty high.	Đó là khá cao.
Once again, they are the center of attention.	Một lần nữa, họ lại là trung tâm của sự chú ý.
They quickly left it.	Họ nhanh chóng rời khỏi nó.
Missing a lot.	Còn thiếu rất nhiều.
And all the others within reach.	Và tất cả những người khác trong tầm với.
Art as information.	Nghệ thuật như thông tin.
I was there when he died.	Tôi đã ở đó khi anh ấy chết.
Lots of people there, such a beautiful drive.	Rất nhiều người ở đó, một ổ đẹp như vậy.
I started fighting for my freedom.	Tôi bắt đầu đấu tranh cho tự do của mình.
Yes, you want them to show up.	Có, bạn muốn chúng hiển thị.
No, play the game.	Không, chơi trò chơi.
And much more than that.	Và còn nhiều hơn thế nữa.
As often, the office changes and the name remains the same.	Như thường xuyên, văn phòng thay đổi và tên vẫn giữ nguyên.
The world should know what happened.	Thế giới nên biết những gì đã xảy ra.
If this is your thing, you won't find anything here.	Nếu đây là sở thích của bạn, bạn sẽ không tìm thấy gì ở đây.
Make wishes for many reasons that you can achieve them there.	Hãy ước vì nhiều lý do mà bạn có thể đạt được chúng ở đó.
He was the first man of her kind that she had ever met.	Anh là người đàn ông đầu tiên thuộc tuýp người của mình mà cô từng gặp.
Two hours can seem like a minute.	Hai giờ có thể giống như một phút.
Previous tax law.	Luật thuế trước đó.
It is eating you.	Nó đang ăn thịt bạn.
But we don't have them.	Nhưng chúng tôi không có chúng.
Someone was bound to do it.	Ai đó đã bị ràng buộc để làm điều đó.
Everyone started planning for the next two days.	Mọi người bắt đầu lên kế hoạch cho hai ngày tới.
But not his eyes.	Nhưng không phải mắt anh ta.
Select customers on a first contact basis.	Lựa chọn khách hàng trên cơ sở liên hệ đầu tiên.
My skin feels good.	Da của tôi cảm thấy tốt.
Be careful not to pull it over your face.	Hãy cẩn thận để không kéo nó qua mặt của bạn.
You will eventually learn.	Cuối cùng bạn sẽ học được.
Storage requirements.	Yêu cầu về bảo quản.
None of them prepared him for reality.	Không ai trong số họ chuẩn bị cho anh ta thực tế.
Plaintiff was unaware of the article.	Nguyên đơn đã không biết về bài báo.
It takes work and knowledge.	Nó cần công việc và kiến ​​thức.
One year after this event.	Một năm sau sự kiện này.
He never thought he would have to practice lying so soon.	Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải tập nói dối sớm như vậy.
The price is the cross.	Giá là thập tự giá.
Her shoes were cut.	Giày của cô ấy đã bị cắt.
Normal person.	Người bình thường.
It still hurts.	Nó vẫn còn đau.
It was a natural thing, we came together.	Đó là một điều tự nhiên, chúng tôi đến với nhau.
If you want to control things, you have to get dirty.	Nếu bạn muốn kiểm soát mọi thứ, bạn phải làm bẩn.
He put his life in danger trying to save her.	Anh đã đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm để cố gắng cứu cô.
There is a cat watching it.	Có một con mèo đang quan sát nó.
But let's say it can't.	Nhưng hãy nói rằng nó không thể.
They won't tell me.	Họ sẽ không nói với tôi.
There was something about him that worried her.	Có điều gì đó ở anh khiến cô lo lắng.
He stared at the garden.	Anh nhìn chằm chằm vào khu vườn.
This is not a problem in the immediate case.	Đây không phải là vấn đề trong trường hợp tức thì.
It's not on their program.	Nó không có trong chương trình của họ.
I must stay.	Tôi phải ở lại.
Everything seems to be in place.	Mọi thứ dường như đã vào đúng vị trí.
She also teaches about women.	Cô ấy cũng dạy về phụ nữ.
It needs my attention.	Nó cần tôi chú ý.
He won't even let me make a copy.	Anh ấy thậm chí sẽ không để tôi tạo một bản sao.
I believe you are so good.	Tôi tin rằng bạn tốt như vậy.
Everyone has their own thing that suits them.	Mỗi người có một thứ riêng phù hợp với họ.
That's his problem, it's not mine.	Đó là vấn đề của anh ấy, đó không phải là vấn đề của tôi.
He means, say no.	Ý anh ấy là, nói chưa.
I had to ask their customer support.	Tôi đã phải nhờ đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ.
One day just follows another, a day very much like another.	Một ngày này chỉ tiếp nối một ngày khác, một ngày rất giống một ngày khác.
Besides the drugs make my stomach ache.	Bên cạnh đó các loại thuốc làm cho tôi đau bụng.
For the price and what you get, you can't go wrong.	Đối với giá cả và những gì bạn nhận được, bạn không thể sai lầm.
Then it ends.	Sau đó, nó kết thúc.
I know I missed it.	Tôi biết tôi đã bỏ lỡ nó.
Money for schools.	Tiền cho các trường học.
Not assured.	Không yên tâm.
However, you still don't address the main point.	Tuy nhiên, bạn vẫn không giải quyết được điểm chính.
We turned around and waited on the ground for a while.	Chúng tôi quay lại và đợi trên mặt đất một lúc.
They put power in our power.	Họ đặt quyền lực trong khả năng của chúng tôi.
But that's why we can still make things happen.	Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta vẫn có thể làm cho mọi thứ xảy ra.
My hearing was shot after ten minutes.	Thính giác của tôi đã bị bắn sau mười phút.
She left him.	Cô ấy rời bỏ anh ấy.
It is new and has not been described before.	Nó là mới và chưa được mô tả trước đây.
But something else caught his attention.	Nhưng một thứ khác đã thu hút sự chú ý của anh ta.
She must have known, but it refused to reveal.	Cô phải biết, nhưng nó không chịu tiết lộ.
He's not here.	Anh ta không ở đây.
Damn, he must have really gotten away with it.	Chết tiệt, anh ta chắc hẳn đã thực sự thoát khỏi nó.
I know it's true.	Tôi biết nó là sự thật.
And that's when we get to the real mission, of course.	Và đó là khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thực sự, tất nhiên.
It was worth it, though, what a great night.	Đó là giá trị nó, mặc dù, thật là một đêm tuyệt vời.
A closed door lay straight ahead.	Một cánh cửa đóng lại nằm thẳng phía trước.
It's really a kind of home environment.	Đó thực sự là một kiểu môi trường gia đình.
The data are representative of two independent experiments.	Các dữ liệu được đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
It will become part of the record.	Nó sẽ trở thành một phần của kỷ lục.
If you have money, spend it.	Nếu bạn có tiền, hãy tiêu nó.
There will be no place for me.	Sẽ không có chỗ cho tôi.
They have no money and run out of food.	Họ không có tiền và hết thức ăn.
One class only.	Một lớp chỉ.
I don't want it to be missed.	Tôi không muốn nó bị bỏ lỡ.
Some days are like that.	Một số ngày là như vậy.
This high chair is very user friendly and very safe.	Ghế cao này rất thân thiện với người dùng và rất an toàn.
But whatever the reason, we were there.	Nhưng dù lý do là gì, chúng tôi đã ở đó.
She half smiled, half did not move on.	Cô ấy nửa cười nửa không đi tiếp.
A lot has happened in the past few days.	Rất nhiều điều đã xảy ra trong vài ngày qua.
I didn't smile back.	Tôi không cười đáp lại.
We agree on most.	Chúng tôi đồng ý về hầu hết.
She had known for a long time that it would happen.	Từ lâu cô đã biết điều đó sẽ xảy ra.
She wanted to prove him.	Cô muốn chứng minh anh ta.
Products made from the body of animals, like milk.	Các sản phẩm được tạo ra từ cơ thể động vật, như sữa.
They are not objects.	Chúng không phải là đồ vật.
Also consider cooking an extra chicken or more meat than you need.	Cũng nên cân nhắc nấu thêm một con gà hoặc nhiều thịt hơn bạn cần.
You cannot just code medical records without proper training.	Bạn không thể chỉ mã hồ sơ y tế mà không được đào tạo thích hợp.
It's not even my idea.	Nó thậm chí không phải là ý tưởng của tôi.
I can't lie to her.	Tôi không thể nói dối cô ấy.
You have to decide today.	Bạn phải quyết định ngay hôm nay.
And she made it.	Và cô ấy đã làm được.
Six of the soldiers did the job.	Sáu trong số những người lính đã làm công việc.
She is older than she looks.	Cô ấy già hơn vẻ ngoài của cô ấy.
So that's really nice.	Vì vậy, điều đó thực sự tốt đẹp.
And fill this one with eggs.	Và lấp đầy cái này bằng trứng.
We'll get them out at the last minute.	Chúng tôi sẽ đưa chúng ra ngoài vào phút cuối.
When he started, he looked straight at me.	Khi bắt đầu, anh ấy nhìn thẳng vào tôi.
You can't write tax software for free.	Bạn không thể viết phần mềm thuế miễn phí.
Just a bunch of everything.	Chỉ là một loạt các tất cả mọi thứ.
I really thought about it.	Tôi thực sự đã nghĩ về nó.
We will continue to follow her lead.	Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự dẫn dắt của cô ấy.
We are in business to help you more business.	Chúng tôi đang kinh doanh để giúp bạn kinh doanh nhiều hơn.
They know we are stronger.	Họ biết chúng tôi mạnh hơn.
This was the real start of my career.	Đây là bước khởi đầu thực sự trong sự nghiệp của tôi.
Get to play every game in the second round.	Được chơi mọi trò chơi trong vòng thứ hai.
Excellent work.	Công việc xuất sắc.
This will be Wednesday.	Đây sẽ là thứ tư.
Some of them did not know any.	Một số người trong số họ đã không biết bất kỳ.
She shot through his heart.	Cô đã bắn xuyên tim anh.
This, indeed, was correct.	Điều này, thực sự, đã đúng.
It must be a woman.	Đó phải là một phụ nữ.
Contribute to data analysis.	Đóng góp vào các phân tích dữ liệu.
Can someone please point me in the right direction.	Có thể ai đó xin vui lòng chỉ cho tôi đi đúng hướng.
The one they want.	Một trong những họ muốn.
For my use in secret, not around her.	Đối với việc sử dụng của tôi trong bí mật, không phải xung quanh cô ấy.
But time passed.	Nhưng thời gian trôi qua.
Outwardly they don't do that.	Bề ngoài họ không làm điều đó.
You are giving everything away.	Bạn đang cho đi mọi thứ.
He had a very positive expression.	Anh ấy đã có một biểu hiện rất tích cực.
Obviously, now we have the answer.	Rõ ràng, bây giờ chúng ta đã có câu trả lời.
I had what is called a day job.	Tôi đã có những gì được gọi là một công việc ban ngày.
Local search is one way to solve this problem.	Tìm kiếm địa phương là một cách để giải quyết vấn đề này.
Men are angry.	Đàn ông tức giận.
That was done immediately.	Điều đó đã được thực hiện ngay lập tức.
He continued on, and more doors appeared on either side.	Anh ta đi tiếp, và nhiều cánh cửa hơn xuất hiện ở hai bên.
Let her fail.	Hãy để cô ấy thất bại.
The explanation is pretty clear.	Lời giải thích là khá rõ ràng.
We are completely ourselves.	Chúng tôi hoàn toàn là chính mình.
Let's say you have a point there.	Hãy nói rằng bạn có một điểm ở đó.
He cannot see.	Anh ấy không thể nhìn thấy.
The workers will see it.	Các công nhân sẽ thấy nó.
Let's get past this noise and focus on what really matters.	Hãy vượt qua ồn ào này và tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
It was very slow at first.	Lúc đầu nó rất chậm.
The first few steps work perfectly fine.	Một số bước đầu tiên hoạt động hoàn toàn tốt.
Obviously not so.	Rõ ràng là không phải như vậy.
Each industry has its own characteristics and requirements.	Mỗi ngành đều có những đặc điểm và yêu cầu riêng.
It's just that he shot someone.	Chỉ là anh ta đã bắn ai đó.
Thousands of others stayed in the camp for months.	Hàng ngàn người khác ở trong trại hàng tháng trời.
The rest we have to read books and try to imagine.	Phần còn lại chúng ta phải đọc sách và cố gắng tưởng tượng.
Body and mind are strange things.	Cơ thể và tâm trí là những thứ kỳ lạ.
I need to see you.	Tôi cần gặp bạn.
Will they let her have another one?	Liệu họ có để cho cô ấy có cái khác không.
Visualize what is happening inside of you.	Hình dung những gì đang xảy ra bên trong bạn.
It is a thought that comes and goes.	Đó là một suy nghĩ đến và đi.
Whether what you wrote is true or not.	Cho dù những gì bạn đã viết là sự thật hay không.
Their eyes widened for a moment, then they looked away.	Đôi mắt của họ mở to trong giây lát, sau đó họ nhìn đi chỗ khác.
Writing will get you there.	Viết sẽ đưa bạn đến đó.
I requested it.	Tôi đã yêu cầu nó.
Give it a shot.	Cho nó một shot.
People are stupid when they're online.	Mọi người thật ngu ngốc khi họ trực tuyến.
The record indicates otherwise.	Bản ghi chỉ ra khác.
They asked how to turn it off.	Họ hỏi làm thế nào để tắt nó đi.
It seems to last forever.	Nó dường như kéo dài mãi mãi.
They didn't mean for things to turn out like this.	Họ không cố ý để mọi chuyện thành ra như thế này.
Give them time, a smile, and a listening ear.	Hãy cho họ thời gian, một nụ cười và một đôi tai lắng nghe.
But that's hard to do.	Nhưng điều đó thật khó để thực hiện.
Now, the problem is this.	Bây giờ, vấn đề là điều này.
He needs people like him in this sense.	Anh ấy cần những người giống anh ấy theo nghĩa này.
The remaining patients served as controls.	Các bệnh nhân còn lại phục vụ như đối chứng.
They are considered bad when they know it.	Họ bị coi là xấu khi biết điều đó.
But history has not played out that way.	Nhưng lịch sử đã không diễn biến theo cách đó.
That says a lot.	Điều đó nói lên rất nhiều điều.
I wish it hadn't.	Tôi ước nó đã không.
But he said nothing.	Nhưng anh ấy không nói gì.
We really like them.	Chúng tôi thực sự rất thích chúng.
I don't want to plan too far.	Tôi không muốn lên kế hoạch quá xa.
Once again, the national media ignored the story.	Một lần nữa, các phương tiện truyền thông quốc gia lại phớt lờ câu chuyện.
Kill it right there.	Giết nó ngay tại đó.
And it's not wrong to be different.	Và trở nên khác biệt không hề sai.
He gave up.	Anh ấy đã từ bỏ.
It's even worse.	Nó còn tệ hơn nhiều.
This was the base he knew well, but he couldn't remember anything useful.	Đây là căn cứ mà anh biết rõ, nhưng anh không thể nhớ bất cứ điều gì hữu ích.
It's not a training school, just a small hospital.	Đó không phải là một trường đào tạo, chỉ là một bệnh viện nhỏ.
The main problem is trauma for this position group.	Vấn đề chính là chấn thương cho nhóm vị trí này.
I don't feel comfortable here.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Not after he fired me.	Không phải sau khi anh ta sa thải tôi.
If the weather is favorable through the end of tomorrow, we will be able to land.	Nếu thời tiết thuận lợi cho đến hết ngày mai, chúng tôi sẽ có thể hạ cánh.
However, they do not scale in the usual way.	Tuy nhiên, chúng không mở rộng theo cách thông thường.
She is ready to go for the time being.	Cô ấy đã sẵn sàng để đi trong thời gian này.
Some action plans.	Một số kế hoạch hành động.
Please save my data for this purpose.	Vui lòng lưu dữ liệu của tôi cho mục đích này.
If not, you should have a card.	Nếu không, bạn nên có một thẻ.
No questions asked, of course.	Tất nhiên là không có câu hỏi nào.
They usually go from two to five days.	Họ thường đi từ hai đến năm ngày.
I am in the kitchen now.	Bây giờ tôi đang ở trong bếp.
If he can fight, he can walk well.	Nếu anh ta có thể chiến đấu, anh ta có thể đi bộ tốt.
Go to bed at eight o'clock.	Lên giường lúc tám giờ.
Contact is bone on bone.	Tiếp xúc là xương trên xương.
Go now, and create a better life for yourself.	Hãy đi ngay bây giờ, và tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho chính bạn.
This certainly doesn't make much sense.	Điều này chắc chắn không có nhiều ý nghĩa.
When you feel tired and cry, feel low.	Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và khóc, cảm thấy thấp thỏm.
Just be careful.	Chỉ cẩn thận.
Look at what they do.	Nhìn vào những gì họ làm.
She must know they are there.	Cô ấy phải biết họ ở đó.
But we are just friends.	Nhưng chúng tôi chỉ là bạn.
We just follow the flow of the river.	Chúng tôi chỉ đi theo dòng chảy của sông.
You are better placed than most to do so.	Bạn được đặt tốt hơn hầu hết để làm như vậy.
The displayed image may differ from the actual product.	Hình ảnh hiển thị có thể khác với sản phẩm thực tế.
However, she does not like being confined in the dark.	Tuy nhiên, cô không thích bị giam giữ trong bóng tối.
I cannot say enough good things about them.	Tôi không thể nói đủ những điều tốt đẹp về họ.
Everything is suddenly right.	Mọi thứ đột nhiên đúng.
I know too much.	Tôi biết quá nhiều.
She didn't have any problems.	Cô ấy không gặp rắc rối gì.
It might even be better for him and everyone else.	Nó thậm chí có thể tốt hơn cho anh ấy và mọi người khác.
And these schools train them exactly for that.	Và những trường này đào tạo họ chính xác cho điều đó.
This is the area shown in blue in the figure.	Đây là khu vực được hiển thị bằng màu xanh lam trên hình.
It was not done properly.	Nó đã không được thực hiện đúng.
She knows what awaits her.	Cô biết điều gì đang chờ đợi mình.
If she ran after him, they would both be dead.	Nếu cô ấy chạy theo anh ta, cả hai đều đã chết.
Like she was trying to read my mind.	Giống như cô ấy đang cố đọc suy nghĩ của tôi.
Or from herself.	Hoặc từ chính cô ấy.
Fear of death enveloped him.	Nỗi sợ hãi về cái chết bao trùm lấy anh.
I couldn't believe the scene unfolding before my eyes.	Tôi không thể tin được cảnh tượng hiện ra trước mắt.
That could be a big mistake.	Đó có thể là một sai lầm lớn.
So are men.	Đàn ông cũng vậy.
He watched it again.	Anh ấy đã xem lại nó một lần nữa.
I exercise before work every day.	Tôi tập thể dục trước khi làm việc mỗi ngày.
Thank you everyone for your quick response and service.	Cảm ơn mọi người đã phản hồi nhanh chóng và dịch vụ của bạn.
She is a wonderful child.	Cô ấy là một đứa trẻ tuyệt vời.
But the audience was confused.	Nhưng khán giả đã bối rối.
Appearance can tell as much as words.	Vẻ ngoài có thể nói lên những điều đó cũng như lời nói.
I will be there for you like you were there for me.	Tôi sẽ ở đó cho bạn như bạn đã ở đó cho tôi.
Not if you are serious about your career.	Không nếu bạn nghiêm túc với sự nghiệp của mình.
She came to him.	Cô đã đến với anh.
It just didn't happen.	Nó chỉ không xảy ra.
You get them involved, not people like me.	Bạn khiến họ tham gia, chứ không phải những người như tôi.
This is perhaps the biggest surprise.	Đây có lẽ là điều ngạc nhiên lớn nhất.
Features make good songs.	Tính năng làm cho bài hát hay.
Please click at the top to send this page as an email.	Vui lòng nhấp vào ở trên cùng để gửi trang này dưới dạng email.
Black, except for the following.	Màu đen, ngoại trừ những thứ sau đây.
His wife approached him and he glanced at her.	Vợ anh đến gần anh và anh liếc nhìn cô.
Most of the staff work in the living room.	Hầu hết các nhân viên làm việc trong phòng khách.
That is not our case.	Đó không phải là trường hợp của chúng tôi.
That is they affect the whole group.	Đó là họ ảnh hưởng đến cả nhóm.
I cannot look back.	Tôi không thể nhìn lại.
So that's a completely different topic.	Vì vậy, đó là một chủ đề hoàn toàn khác.
The others stared at her.	Những người khác nhìn cô chằm chằm.
She can be defeated, again.	Cô ấy có thể bị đánh bại, một lần nữa.
I didn't know it was this week until last night.	Tôi đã không biết nó là tuần này cho đến đêm qua.
I really want to do that.	Tôi muốn làm điều đó thật.
I imagine the latter will be more your style.	Tôi tưởng tượng sau này sẽ là phong cách của bạn hơn.
He even asks her not to shoot him and leaves quickly.	Anh ta thậm chí còn yêu cầu cô không bắn anh ta và rời đi nhanh chóng.
This is not entirely true.	Điều này không hoàn toàn đúng.
Probably too much to write in one book.	Có lẽ là quá nhiều để viết trong một cuốn sách.
And you can.	Và bạn có thể.
They are quite happy.	Họ khá hạnh phúc.
We will never forget you.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn.
I push back.	Tôi đẩy lùi.
People with high blood pressure or heart disease should eat less.	Những người bị huyết áp cao hoặc bệnh tim nên ăn ít hơn.
I opened my mouth to add something else.	Tôi đã mở miệng để thêm một cái gì đó khác.
Repeat until the end of the input.	Lặp lại cho đến khi kết thúc đầu vào.
People like her used to grow up.	Những người như cô ấy đã từng lớn lên.
You can see her comments and decide for yourself.	Bạn có thể xem bình luận của cô ấy và tự quyết định.
I'm sure others have been treated with more.	Tôi chắc chắn rằng những người khác đã được đối xử với nhiều hơn.
Her hand was cold.	Tay cô lạnh ngắt.
And actually, let me be more specific here.	Và trên thực tế, hãy để tôi nói rõ hơn ở đây.
Point me towards the kitchen.	Chỉ tôi về phía nhà bếp.
We exit the building.	Chúng tôi ra khỏi tòa nhà.
I just remember them as friends.	Tôi chỉ nhớ họ là bạn.
They can be used to change the form of energy.	Chúng có thể được sử dụng để thay đổi dạng năng lượng.
My heart is broken.	Trái tim tôi tan vỡ.
Same with my sister.	Với chị tôi cũng vậy.
So it's worth reading.	Nên rất đáng để đọc.
The team is awesome.	Đội bóng thật tuyệt vời.
They only have one use and then they end.	Chúng chỉ có một lần sử dụng và sau đó chúng kết thúc.
Just to get that out into the open.	Chỉ để đưa điều đó ra ngoài trời.
The other members remained at home for months to come.	Các thành viên khác vẫn ở nhà trong nhiều tháng trôi qua.
They spent exactly ten minutes together.	Họ đã dành đúng mười phút cho nhau.
And her students are sure to follow suit.	Và học sinh của cô ấy chắc chắn sẽ làm theo.
I will not, cannot, rule that way.	Tôi sẽ không, không thể, cai trị theo cách đó.
Usually seen in younger people.	Thường thấy ở những người trẻ hơn.
Crop has no support.	Cắt không có hỗ trợ.
Everything was fine a few hours ago.	Mọi thứ đã ổn vài giờ trước.
I can be there with them.	Tôi có thể ở đó với họ.
This, however, does not feel just right.	Điều này, tuy nhiên, không cảm thấy vừa phải.
No, you should go.	Không, bạn nên đi.
That's what makes us special.	Đó là những gì làm cho chúng tôi đặc biệt.
Here's what he learned.	Đây là những gì anh ấy học được.
Also, it's not more code.	Ngoài ra, nó không phải là mã nhiều hơn.
This causes the observable effect.	Điều này gây ra hiệu ứng quan sát được.
Before that, however, he was often cast in female roles.	Tuy nhiên, trước đó, anh thường được chọn vào vai phụ nữ.
It's some kind of black box.	Đó là một số loại hộp đen.
If you have any ideas.	Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng.
His first marriage was for love.	Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh ấy là vì tình yêu.
To control the movement of the ship.	Nhằm điều khiển chuyển động của tàu.
Read the update here.	Đọc bản cập nhật ở đây.
They took his life.	Họ đã lấy đi mạng sống của anh ta.
She knew this wasn't going to end with a long shot.	Cô biết chuyện này sẽ không kết thúc bằng một cú sút xa.
We would love if she could share.	Chúng tôi rất thích nếu cô ấy có thể chia sẻ.
I have to really think about everyone else here, not just myself.	Tôi phải thực sự nghĩ về những người khác ở đây, không chỉ bản thân mình.
I usually only have a few hours to get work done.	Tôi thường chỉ có vài giờ để hoàn thành công việc.
His right hand, he can't do anything right now.	Tay phải của anh ấy, hiện tại anh ấy không thể làm gì được.
But the two are related, as we will discuss further.	Nhưng cả hai có liên quan với nhau, như chúng ta sẽ thảo luận thêm.
A bad moment.	Một khoảnh khắc tồi tệ.
By the end of the fourth day, that trouble had arrived.	Đến cuối ngày thứ tư, rắc rối đó đã đến.
It happened.	Nó xảy ra.
Tell him what you've read if you like.	Nói với anh ấy những gì bạn đã đọc nếu bạn thích.
This idea is not yours.	Ý tưởng này không phải của bạn.
Well, for years, probably never.	Chà, trong nhiều năm, có lẽ không bao giờ.
In the end, I had a lot in my hands and was well taken care of.	Cuối cùng thì tôi cũng có trong tay rất nhiều và được chăm sóc cẩn thận.
Reality is her life.	Thực tế là cuộc sống của cô ấy.
And his army is growing.	Và đội quân của anh ta ngày càng đông.
Good to meet him.	Thật tốt khi gặp anh ấy.
They have little or no effect on blood sugar.	Chúng ít hoặc không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.
What time is it, he asked.	Mấy giờ rồi, anh hỏi.
But he's awesome.	Nhưng anh ấy thật tuyệt vời.
Get that thought out of your head.	Hãy loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu bạn.
None of them go to church.	Không ai trong số họ đi nhà thờ.
Those who are going to work, who are just getting past, if that.	Những người đang đi làm, những người chỉ nhận được qua, nếu điều đó.
But the success of our approach is pretty clear.	Nhưng thành công của cách tiếp cận của chúng tôi là khá rõ ràng.
It's more than that.	Nó còn hơn thế nữa.
She opened the window.	Cô ấy mở cửa sổ.
And a tough body like he had.	Và một cơ thể cứng rắn như anh ấy đã có.
He couldn't remember seeing it.	Anh không thể nhớ đã nhìn thấy nó.
I have not accepted an interview since.	Tôi đã không chấp nhận một cuộc phỏng vấn kể từ đó.
He's doing the check-in right now.	Anh ấy đang làm thủ tục đăng ký ngay bây giờ.
Private rooms have garden views.	Các phòng riêng có tầm nhìn ra khu vườn.
But don't worry.	Nhưng đừng lo lắng.
Plus someone has to take care of these problems.	Thêm vào đó ai đó phải lo những vấn đề này.
It took me a while to get out.	Phải mất một lúc tôi mới thoát ra được.
This is a perfect opportunity to earn some points before the first half.	Đây là một cơ hội hoàn hảo để kiếm một số điểm trước hiệp một.
Take it as a sign of respect.	Coi nó như một dấu hiệu của sự tôn trọng.
Flowers said nothing.	Hoa không nói gì.
He lay on his back.	Anh ấy nằm ngửa.
I am tired and confused.	Tôi mệt mỏi và bối rối.
Two deaths.	Hai trường hợp tử vong.
The man closed his eyes.	Người đàn ông kia nhắm mắt lại.
It's tough to deal with.	Đó là khó khăn để đối phó với.
He made sure his family would be taken care of.	Anh đảm bảo gia đình anh sẽ được chăm sóc.
At that point, we stopped because we had to report everything.	Tại thời điểm đó, chúng tôi dừng lại vì chúng tôi phải báo cáo mọi thứ.
He was still in office when he died.	Ông vẫn còn tại vị khi ông qua đời.
The system worked as expected.	Hệ thống đã hoạt động như mong đợi.
More than anything else, it's clearly art.	Hơn những cái khác, đó rõ ràng là nghệ thuật.
I received a letter from a friend.	Tôi nhận được một lá thư từ một người bạn.
It originally ran during the summer.	Ban đầu nó chạy trong mùa hè.
They didn't see her.	Họ đã không nhìn thấy cô ấy.
We were expecting it.	Chúng tôi đã mong đợi nó.
Your strength is everything.	Sức mạnh của bạn là tất cả.
He expected a voice.	Anh ấy mong đợi một giọng nói.
He contributed to its success.	Anh ấy đã đóng góp vào thành công của nó.
He abandoned her, and ran after her.	Anh bỏ rơi, và chạy theo cô.
For that matter, he doesn't talk to anyone else.	Vì vấn đề đó, anh ta không nói chuyện với ai khác.
I know how she works.	Tôi biết cô ấy làm việc như thế nào.
The second thing is to play with a closed mind.	Điều thứ hai là chơi với một tâm trí khép kín.
Thanks again guys.	Cảm ơn một lần nữa các bạn.
We'll help you find the right policy for the price.	Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra chính sách phù hợp với giá cả.
A few years, maybe more.	Một vài năm, có thể hơn.
Not from any character.	Không phải từ bất kỳ nhân vật nào.
Watch out behind.	Coi chừng phía sau.
However, he needed to try something, anything.	Tuy nhiên, anh ấy cần phải thử một cái gì đó, bất cứ thứ gì.
Thank you for keeping me a copy.	Cảm ơn bạn đã giữ cho tôi một bản sao.
One person answers the phone.	Một người trả lời điện thoại.
They raised families.	Họ đã nuôi nấng gia đình.
That is the basis of the question.	Đó là cơ sở của câu hỏi.
But that can only partially explain the job growth.	Nhưng điều đó chỉ có thể giải thích phần nào sự tăng trưởng việc làm.
None of the people there knew who that person was.	Không ai trong số những người ở đó biết người đó là ai.
But it cannot be easy.	Nhưng nó không thể được dễ dàng.
It's much worse.	Nó tệ hơn nhiều.
She stood in the cold for a long time.	Cô đã đứng trong giá lạnh rất lâu.
They will continue to break through.	Họ sẽ tiếp tục bứt phá.
I just don't remember the details.	Tôi chỉ không nhớ chi tiết.
She has changed a lot.	Cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
They no longer have flowers.	Họ không còn những bông hoa nữa.
I defend the city when no one else does.	Tôi bảo vệ thành phố khi không ai khác làm.
Her first son.	Con trai đầu lòng của cô.
All rooms have access to a shared bathroom.	Tất cả các phòng đều sử dụng phòng tắm chung.
I like it, but my parents don't.	Tôi thích nó, nhưng bố mẹ tôi thì không.
This can help you with your search.	Điều này có thể giúp bạn tìm kiếm.
We are stronger than this.	Chúng tôi mạnh hơn thế này.
By an example.	Bằng một ví dụ.
The search is performed on the database.	Việc tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở dữ liệu.
I think this is also the default setting.	Tôi nghĩ rằng đây cũng là cài đặt mặc định.
That voice was coming from a person.	Giọng nói đó được phát ra từ một người.
He kills the engine and they sit for a while in the dark.	Anh ta giết động cơ và họ ngồi một lúc trong bóng tối.
I will post it the next one here.	Tôi sẽ đăng nó một trong những tiếp theo ở đây.
She said no one was at home.	Cô ấy nói không có ai ở nhà.
But they will only have daughters.	Nhưng họ sẽ chỉ có con gái.
She tells me every day.	Cô ấy nói với tôi mỗi ngày.
You can't just do both.	Bạn không thể chỉ làm cả hai.
This is an old problem.	Đây là một vấn đề cũ.
Until one day it did.	Cho đến một ngày nó đã làm.
Ask them to share your message with others.	Yêu cầu họ chia sẻ thông điệp của bạn với những người khác.
Not even as much as a bank job.	Thậm chí không nhiều như một công việc ngân hàng.
Please help me step by step.	Xin hãy giúp tôi trong từng bước một.
He was taken from us before he could finish his job.	Anh ta đã bị bắt khỏi chúng tôi trước khi anh ta có thể hoàn thành công việc của mình.
It's like a strong sense of home.	Nó giống như cảm giác mạnh mẽ về nhà.
Having such a feeling would be nice.	Có một cảm giác như vậy sẽ là tốt đẹp.
He stayed there for a few days, drinking.	Anh ta ở đó vài ngày, uống rượu.
Just go and leave the rest to us.	Chỉ cần đi và để lại phần còn lại cho chúng tôi.
Those are two completely different jobs.	Đó là hai công việc hoàn toàn khác nhau.
There are two kids in college.	Có hai đứa trẻ đang học đại học.
His arm hurts, or he feels pain where it used to be.	Cánh tay anh ấy bị đau, hoặc anh ấy cảm thấy đau ở nơi nó từng bị.
He became a part of it.	Anh ấy đã trở thành một phần của nó.
He was never able to walk again.	Anh ấy không bao giờ có thể đi lại được nữa.
It is constant around.	Nó là không đổi xung quanh.
He grabbed it.	Anh ta chộp lấy nó.
He simply glanced at me after work.	Anh ấy chỉ đơn giản là liếc nhìn tôi sau khi làm việc.
This indicates the need for a stable surface.	Điều này cho thấy sự cần thiết của một bề mặt ổn định.
Just do what you're going to do.	Cứ làm những thứ bạn sẽ làm.
It is very sad.	Nó rất buồn.
I pulled it in and released myself.	Tôi kéo nó vào và thả mình ra.
The two of them are so beautiful, well-matched.	Hai người thật là đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa.
This shirt is everything.	Cái áo này là tất cả.
Link your account now!.	Liên kết tài khoản của bạn ngay bây giờ !.
Here is the first part.	Dưới đây là phần đầu tiên.
And you've got him.	Và bạn đã có anh ấy.
No human interaction.	Không có sự tương tác của con người.
Seven policemen are still missing.	Bảy cảnh sát vẫn mất tích.
He has no doubt about that.	Anh không nghi ngờ gì về điều đó.
But she didn't come back.	Nhưng cô ấy không quay lại.
Trouble on their own terms.	Rắc rối về điều khoản của riêng mình.
It took me a while to figure that out.	Tôi đã mất một lúc để tìm ra điều đó.
He either loves it or hates it.	Anh ấy yêu hoặc ghét.
For a long time there was silence in the room.	Một lúc lâu trong phòng yên lặng.
When she will try anything.	Khi cô ấy sẽ thử bất cứ điều gì.
I'm out.	Tôi đang ra ngoài.
The reviews are really funny.	Các bài đánh giá thực sự hài hước.
The work sounds very interesting.	Công việc nghe rất thú vị.
Those with the best systems for the times will do the best.	Những người có hệ thống tốt nhất cho thời đại sẽ làm tốt nhất.
He is an important man among us.	Anh ấy là người đàn ông quan trọng trong số chúng tôi.
All this is internal land, of course.	Tất cả đây là đất nội bộ, tất nhiên.
Oh my, the pictures.	Ôi trời, những bức tranh.
And this match is different from the others.	Và trận đấu này khác hẳn những trận khác.
They really set an example.	Họ thực sự đã làm gương.
I can't take it.	Tôi không thể lấy nó.
I closed my eyes and took a deep breath.	Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
I look like myself without a shirt.	Tôi trông giống như chính mình không có áo sơ mi.
He will eat.	Anh ấy sẽ ăn.
I put my hand on her head.	Tôi đặt tay lên đầu cô ấy.
That should just be their own choice.	Đó chỉ nên là sự lựa chọn của riêng họ.
If not, wait another day.	Nếu không, hãy đợi một ngày khác.
A small black shape appeared between the buildings in front of me.	Một hình dạng nhỏ màu đen xuất hiện giữa các tòa nhà trước mặt tôi.
In a sense, he was right.	Theo một nghĩa nào đó, anh ấy đã đúng.
And second, some freedom that it didn't have before.	Và thứ hai, một số tự do mà nó không có trước đây.
You know me.	Bạn biết tôi.
A show.	Một buổi biểu diễn.
When she looked up again, he was gone.	Khi cô nhìn lên một lần nữa, anh đã biến mất.
An hour later they continued.	Một giờ sau họ tiếp tục.
Individuals were then randomly drawn from these groups.	Các cá nhân sau đó được rút ngẫu nhiên từ các nhóm này.
In many ways, it's like a small town.	Theo nhiều cách, nó giống như một thị trấn nhỏ.
I have lovely friends.	Tôi có những người bạn đáng yêu.
So don't do this.	Vì vậy, đừng làm điều này.
In the end, they disappeared.	Cuối cùng, họ đã biến mất.
It seems quite directly related to me.	Nó có vẻ khá liên quan trực tiếp đến tôi.
Finally she stopped.	Cuối cùng thì cô ấy cũng dừng lại.
In practice, however, we delete the file entirely.	Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi xóa tệp hoàn toàn.
Tell who found the information.	Nói ai đã tìm thấy thông tin.
We made some interesting findings.	Chúng tôi đã tìm thấy một số phát hiện thú vị.
His way sometimes.	Theo cách của anh ấy đôi khi.
The playground is not level.	Sân chơi không đẳng cấp.
Your 'old update code' uses the correct code.	'Mã cập nhật cũ' của bạn sử dụng đúng mã.
The actual costs will be much higher.	Các chi phí thực tế sẽ cao hơn nhiều.
It just needs to make itself known.	Nó chỉ cần làm cho chính nó được biết đến.
So with plants, there are a lot of variables.	Vì vậy, với thực vật, có rất nhiều biến.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
Oh, it was really touching for us.	Ồ, nó thực sự cảm động đối với chúng tôi.
Instead, it should be the opposite approach.	Thay vào đó, nó nên là cách tiếp cận ngược lại.
She passed away a few years ago.	Cô ấy đã qua đời cách đây vài năm.
Something is happening outside.	Có một cái gì đó đang xảy ra bên ngoài.
Told things have changed.	Đã nói mọi thứ đã thay đổi.
We wouldn't want that.	Chúng tôi sẽ không muốn điều đó.
I can set them up the hard way.	Tôi có thể thiết lập chúng một cách khó khăn.
She was in trouble, somehow.	Cô ấy đã gặp rắc rối, bằng cách nào đó.
The car fell on top of it.	Chiếc xe đổ đè lên nó.
To do something is to do nothing.	Làm một cái gì đó là không làm gì cả.
It shouldn't be this terrible.	Nó không nên khủng khiếp như thế này.
But some of us have energy that we want to give back.	Nhưng một số người trong chúng ta có năng lượng mà chúng ta muốn trả lại.
I've only made two so far.	Tôi chỉ thực hiện hai cho đến nay.
There will be no insurance or benefits for her or her son.	Sẽ không có bảo hiểm hay quyền lợi nào cho cô ấy và con trai cô ấy.
And she's better as well.	Và cô ấy tốt hơn là tốt.
It is considered a relatively safe drug to use.	Nó được coi là một loại thuốc tương đối an toàn để sử dụng.
So there's not much of that here.	Do đó, không có nhiều điều đó ở đây.
Develop relationships with email and social media.	Phát triển mối quan hệ với email và phương tiện truyền thông xã hội.
They certainly don't want to feel that way outside of work.	Họ chắc chắn không muốn cảm thấy như vậy ngoài công việc.
They were tracked.	Họ đã bị theo dõi.
All emotions are taken care of.	Tất cả các cảm xúc được chăm sóc.
Thank you for accompanying us on our journey.	Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình.
Take stock market data as an example.	Lấy dữ liệu của thị trường chứng khoán làm ví dụ.
Write the following code in the application.	Viết mã sau trong ứng dụng.
Each person has a story.	Mỗi người có một câu chuyện.
There is a small problem.	Có một vấn đề nhỏ.
Hold your damn horses for a second.	Giữ những con ngựa chết tiệt của bạn trong một giây.
I raised my head.	Tôi ngẩng đầu lên.
Keep dreaming and go for them.	Tiếp tục ước mơ và đi cho họ.
Only when thinking ends will there be truth.	Chỉ khi suy nghĩ kết thúc thì mới có sự thật.
Maybe he doesn't act like you.	Có thể anh ấy không hành động như bạn.
I will do whatever it takes to make it right.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để làm cho nó đúng.
And please let me know.	Và xin vui lòng cho tôi biết.
It's not just content.	Nó không chỉ là nội dung.
Please reply to this post with your thoughts and comments.	Hãy trả lời bài viết này với những suy nghĩ và nhận xét của bạn.
But look at everything that happened.	Nhưng hãy nhìn vào mọi thứ đã xảy ra.
Here's his first look at it.	Đây là cái nhìn đầu tiên của anh ấy về nó.
They said we could talk to him in the morning.	Họ nói rằng chúng tôi có thể nói chuyện với anh ấy vào buổi sáng.
If he was hit.	Nếu anh ta đã bị đánh.
Some were rejected because it was not possible.	Một số bị từ chối vì không thể thực hiện được.
And my other friends, well, they're not real friends.	Và những người bạn khác của tôi, à, họ không phải là bạn thực sự.
It's almost over.	Nó đã gần hết.
Her hands.	Đôi bàn tay của cô.
We want people like her.	Chúng tôi muốn những người như cô ấy.
Thanks for being here with me for a little while tonight.	Cảm ơn vì đã ở đây với tôi một chút thời gian tối nay.
Both need to stay calm and work together.	Cả hai cần giữ bình tĩnh và làm việc cùng nhau.
He wasn't sure what it was, but he knew it was dangerous.	Anh không chắc đó là gì nhưng anh biết nó rất nguy hiểm.
Or worse, we have to live in the past.	Hoặc tệ hơn, chúng ta phải sống trong quá khứ.
I knew it was special from the very beginning.	Tôi đã biết nó đặc biệt ngay từ đầu.
Like any other place, once you're gone, you're gone.	Giống như bất kỳ nơi nào khác, một khi bạn đã đi, bạn sẽ đi.
In fact, we can actually do this, as we will now see.	Trên thực tế, chúng ta thực sự có thể làm điều này, như bây giờ chúng ta sẽ thấy.
Finally he put it down and looked at her.	Cuối cùng anh đặt nó xuống và nhìn cô.
His personality is very different.	Tính cách của anh ấy rất khác.
Three hours in the chair.	Ba giờ trên ghế.
I feel good.	Tôi cảm thấy tốt.
They are also afraid of us.	Họ cũng sợ chúng tôi.
Money is not the most important thing, but success is the thing.	Tiền không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng thành công mới là thứ.
The second point is as follows.	Điểm thứ hai như sau.
This is a moment of hope.	Đây là một khoảnh khắc của hy vọng.
This is not the case, however.	Đây không phải là trường hợp, tuy nhiên.
But this is my father.	Nhưng đây là bố tôi.
She tried to recall where but couldn't.	Cô cố gắng nhớ lại nơi nào nhưng không thể.
This is locked.	Cái này đã bị khóa.
Everything will change.	Mọi thứ sẽ thay đổi.
We still need to work on the language.	Chúng tôi vẫn cần làm việc trên ngôn ngữ.
Customers pay well enough.	Khách hàng trả đủ tốt.
He is aware of large temperature differences.	Anh ấy nhận thức được sự khác biệt lớn về nhiệt độ.
I hope you get better soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ sớm khỏe lại.
At first there were two of them, and then more.	Lúc đầu có hai trong số họ, và sau đó nhiều hơn nữa.
She is the mother of two boys and a girl.	Cô là mẹ của hai bé trai và một bé gái.
I'll take you to the rest.	Tôi sẽ đưa bạn vào phần còn lại.
It's a good place to go after drinking.	Đó là một nơi tốt để đi sau khi uống rượu.
In fact, it feels warm.	Trong thực tế, nó cảm thấy ấm áp.
That would definitely kill her.	Điều đó chắc chắn sẽ giết cô ấy.
The body is happy and so is the mind.	Cơ thể hạnh phúc và tâm trí cũng vậy.
His lips parted.	Môi anh rời nhau.
More research is needed to address these issues.	Nghiên cứu thêm là cần thiết để giải quyết những vấn đề này.
Some fell back and closed their eyes, some hit the table.	Một số ngã ra sau và nhắm mắt, một số đập xuống bàn.
The bottom has abandoned my world.	Dưới cùng đã bỏ rơi thế giới của tôi.
I rested my head on his shoulder.	Tôi gục đầu vào vai anh.
He stopped and looked back.	Anh dừng lại và nhìn lại.
Then there's me, of course.	Sau đó, có tôi, tất nhiên.
Find out what they want.	Tìm ra những gì họ muốn.
Yes, this exists in our government system.	Vâng, điều này tồn tại trong hệ thống của chính phủ chúng tôi.
No matter who came or not, there was still no way out of this.	Dù có ai đến hay không, vẫn không có cách nào thoát khỏi chuyện này.
Or whatever they are.	Hoặc bất cứ điều gì họ là.
Now it's like one or two.	Bây giờ nó giống như một hoặc hai.
But we didn't finish watching it.	Nhưng chúng ta không xem xong nó.
Cover any suit.	Che bất kỳ bộ đồ nào.
You have to know when you are going on vacation.	Bạn phải biết khi nào bạn sẽ đi nghỉ.
Yours may be different.	Của bạn có thể khác nhau.
If you ask me to hang out, you will pay.	Nếu bạn yêu cầu tôi đi chơi, bạn sẽ trả tiền.
I really appreciate the advice.	Tôi thực sự cân vai lơi khuyên.
I think you see where this is going.	Tôi nghĩ bạn thấy điều này sẽ đi đến đâu.
Really great stuff.	Thực sự là những thứ tuyệt vời.
Watching him struggle into the house but it didn't help.	Nhìn anh ta vùng vẫy vào nhà nhưng không giúp được gì.
There can be several good and bad ways of living.	Có thể có một số cách sống tốt và xấu.
The reaction part is translational motion.	Phần phản ứng là chuyển động tịnh tiến.
We accomplish that goal in any way we can.	Chúng tôi hoàn thành mục tiêu đó bằng mọi cách có thể.
This was the first time he had seen such a thing.	Đây là lần đầu tiên anh xem một điều như vậy.
Moreover, he has a code.	Hơn nữa, anh ta có một mật mã.
Easy and a lot of fun to read.	Dễ dàng và rất nhiều niềm vui để đọc.
He was asked to share his thoughts on the experience.	Anh ấy đã được yêu cầu chia sẻ suy nghĩ của mình về trải nghiệm này.
It is a public liberty, not an individual or private one.	Đó là quyền tự do chung, không phải của cá nhân hay riêng tư.
I wonder if she saw me opening the double doors.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thấy tôi mở cửa đôi không.
He should be more known.	Anh ấy nên được biết đến nhiều hơn.
Contribute to data collection and interpretation.	Đóng góp vào việc thu thập và giải thích dữ liệu.
They even called back to check everything the following week.	Họ thậm chí còn gọi lại để kiểm tra mọi thứ vào tuần sau.
He feels ready for anything.	Anh ấy cảm thấy sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
He can come in, if he wants to.	Anh ta có thể vào, nếu anh ta muốn.
I should feed her.	Tôi nên cho cô ấy ăn.
He waited, still like a stone.	Anh chờ đợi, vẫn như một viên đá.
Such things were not towards her goal.	Những điều như vậy không hướng tới mục tiêu của cô.
Love like you've never been hurt.	Hãy yêu như bạn chưa từng bị tổn thương.
Not when he touched her again.	Không phải khi anh chạm vào cô lần nữa.
But never this.	Nhưng không bao giờ điều này.
I really can't believe the number of people buying this.	Tôi thực sự không thể tin được số lượng người mua cái này.
I am talking about people.	Tôi đang nói về con người.
He wanted to feel her against him again.	Anh muốn cảm thấy cô chống lại anh một lần nữa.
They left, they went.	Họ bỏ đi, họ đã đi.
Lots to learn from that.	Rất nhiều điều để rút ra từ đó.
Some are ripe.	Một số làm chín.
But even those who are still waiting.	Nhưng ngay cả những người vẫn chờ đợi.
I do not want to die.	Tôi không muốn chết.
Explain what you can do for them.	Giải thích những gì bạn có thể làm cho họ.
Eating healthy is one way to reduce anxiety and stress.	Ăn uống lành mạnh là một cách để giảm lo lắng và căng thẳng.
But that doesn't quite make sense.	Nhưng điều đó không hoàn toàn có ý nghĩa.
But let's get into reality.	Nhưng hãy bắt tay vào thực tế.
Food for one person.	Thức ăn cho một người.
More on that when it's available.	Nhiều hơn về điều đó khi nó có sẵn.
He is a role model for many kids who think this is easy.	Anh ấy là hình mẫu cho nhiều đứa trẻ nghĩ rằng điều này là dễ dàng.
That can be true when there is only one device or one language.	Điều đó có thể đúng khi chỉ có một thiết bị hoặc một ngôn ngữ.
This can go many ways.	Điều này có thể đi theo nhiều cách.
This was different from the others he had seen.	Cái này khác với những cái khác mà anh đã thấy.
That's right, another one.	Đúng vậy, một cái khác.
You'd better not cry.	Tốt hơn hết bạn không nên khóc.
Product quality and safety record are improved.	Chất lượng sản phẩm và hồ sơ an toàn được cải thiện.
At least not in the short term.	Ít nhất là không phải trong ngắn hạn.
Most of it is not interesting at all.	Hầu hết nó không có gì thú vị.
Enjoy the rest of the year.	Hãy tận hưởng niềm vui trong phần còn lại của năm.
There may be a language problem.	Có thể có vấn đề về ngôn ngữ.
Teachers have less control than ever before.	Giáo viên có ít quyền kiểm soát hơn bao giờ hết.
In my view, every political party is responsible for that.	Theo quan điểm của tôi, mọi đảng phái chính trị đều phải chịu trách nhiệm về điều đó.
And putting them into practice never seems to fail.	Và việc đưa chúng vào thực tế dường như không bao giờ thất bại.
Her voice was excited.	Giọng cô hào hứng.
It's an energy and it looks fresh.	Đó là một năng lượng và nó trông tươi mới.
Dirty, dirty boys.	Những chàng trai bẩn thỉu, bẩn thỉu.
Again, this is not new information.	Một lần nữa, đây không phải là thông tin mới.
Here is the relevant code.	Đây là mã có liên quan.
And there are many.	Và có rất nhiều.
Everyone is listening.	Mọi người đều đang nghe.
The men returned home to the big game in this very place.	Những người đàn ông trở về nhà với trò chơi lớn tại chính nơi này.
The house is not far.	Nhà không xa.
I will be fine now.	Bây giờ tôi sẽ ổn.
He loves his person.	Anh ấy yêu con người của mình.
Then take him away for half a day.	Sau đó mang hắn đi nửa ngày.
Every one of them except you.	Mỗi người trong số họ, trừ bạn.
It can be served for breakfast, lunch or dinner.	Nó có thể được phục vụ cho bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối.
However, essential differences still exist.	Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khác biệt thiết yếu.
You just tell the truth.	Bạn chỉ nói sự thật.
Our life together.	Cuộc sống của chúng ta cùng nhau.
Too many people have suffered terrible things because of it.	Quá nhiều người đã phải gánh chịu những điều khủng khiếp vì nó.
I am his mother.	Tôi là mẹ của anh ấy.
I also give this advice during good economic times.	Tôi cũng đưa ra lời khuyên này trong thời điểm kinh tế tốt.
Use the right tools for what you want or need.	Sử dụng các công cụ phù hợp cho những gì bạn muốn hoặc cần.
Not three minutes, but three days.	Không phải ba phút, mà là ba ngày.
That is definitely my case.	Đó chắc chắn là trường hợp của tôi.
No need to improve anything.	Không cần cải thiện bất cứ điều gì.
He wanted to be accepted into society.	Anh muốn được chấp nhận vào xã hội.
He is not educated.	Anh ta không được học hành.
That's the amount we agreed to.	Đó là số tiền chúng tôi đã đồng ý.
I also mean it.	Tôi cũng có nghĩa là nó.
Her look is surgical.	Cái nhìn của cô ấy là phẫu thuật.
I'll be there right away.	Tôi sẽ tới đó ngay.
He couldn't think straight.	Anh không thể nghĩ thẳng.
As a student again be offered a great nine months.	Là một sinh viên một lần nữa được cung cấp cho một chín tháng tuyệt vời.
The results of this application show that the proposed model works well.	Kết quả của ứng dụng này cho thấy mô hình được đề xuất hoạt động tốt.
Interestingly, no one has mentioned them yet.	Điều thú vị là chưa ai đề cập đến chúng.
I had that feeling every day on this movie.	Tôi đã có cảm giác đó mỗi ngày trên bộ phim này.
Think of it as your story and the food.	Hãy coi đó là câu chuyện của bạn và thức ăn.
The power light never turns off completely.	Đèn nguồn không bao giờ tắt hoàn toàn.
She gave him my father's number.	Cô ấy cho anh ta số của bố tôi.
It is too much for her.	Nó là quá nhiều cho cô ấy.
It happened in the late afternoon.	Nó xảy ra vào cuối buổi chiều.
Better than not having any children.	Tốt hơn là không có bất kỳ đứa trẻ nào.
Thank you so amazing!.	Cảm ơn bạn thật tuyệt vời !.
They were no longer there.	Họ đã không còn ở đó nữa.
She was too far from home.	Cô ấy đã ở quá xa nhà.
He realized that she was in danger of being taken over right now.	Anh nhận ra rằng cô ấy có nguy cơ bị chiếm đoạt ngay bây giờ.
Inside that room was a camera.	Bên trong căn phòng đó là một chiếc máy ảnh.
I knew that we would get married after our first meeting.	Tôi biết rằng chúng tôi sẽ kết hôn sau lần gặp đầu tiên.
Boys are a prime example.	Các bé trai là một trường hợp điển hình.
Directly with the gas.	Trực tiếp với khí.
He suggested his place.	Anh ấy đề nghị chỗ của mình.
Maybe she could just cut back.	Có lẽ cô ấy chỉ có thể cắt giảm.
But others find it useful.	Nhưng những người khác thấy nó hữu ích.
You have a few options on how to handle her.	Bạn có một vài lựa chọn về cách xử lý cô ấy.
Do not hit him well.	Không đánh anh ta tốt.
There is no conflict with local rules.	Không có xung đột với các quy tắc địa phương.
My mind will race.	Tâm trí tôi sẽ chạy đua.
Sometimes people move, and sometimes they don't.	Đôi khi mọi người di chuyển, và đôi khi họ không.
That's me for her.	Đó là tôi cho cô ấy.
The media has disappeared.	Các phương tiện truyền thông đã biến mất.
I need to be with friends.	Tôi cần phải ở với bạn bè.
We respect it.	Chúng tôi tôn trọng nó.
Maybe you got paid, maybe you didn't.	Có thể bạn đã được trả tiền, có thể bạn không.
This year there is a surprise.	Năm nay có một điều bất ngờ.
He set up a business for me.	Anh ấy đã thiết lập cho tôi một công việc kinh doanh.
Many people continue to do so.	Nhiều người vẫn tiếp tục như vậy.
She made it, you know.	Cô ấy đã làm được, bạn biết đấy.
A few hours later, we lost power.	Một vài giờ sau đó, chúng tôi bị mất điện.
Soldiers in history.	Những người lính trong lịch sử.
This is my life, this is it.	Đây là cuộc sống của tôi, đây là nó.
Everything else did.	Mọi thứ khác đã làm.
Our behavior is created through this mental pattern.	Hành vi của chúng ta được tạo ra thông qua khuôn mẫu tinh thần này.
And when something goes bad, it gets worse very quickly.	Và khi điều gì đó trở nên tồi tệ, nó sẽ trở nên tồi tệ rất nhanh.
But never mind that.	Nhưng đừng bận tâm đến điều đó.
Points usually work best.	Điểm thường hoạt động tốt nhất.
We have taken a first step in this direction.	Chúng tôi đã thực hiện một bước đầu tiên theo hướng này.
This is not the case, however.	Đây không phải là trường hợp, tuy nhiên.
The difference is less when the bones are compared.	Sự khác biệt ít hơn khi xương được so sánh.
Therefore, the battle is coming.	Do đó, trận chiến đang đến.
Maybe it will rain.	Có lẽ trời sẽ mưa.
She did that for about ten years or so.	Cô ấy đã làm điều đó trong khoảng mười năm hoặc hơn.
A component of work is called a task or step.	Một thành phần của công việc được gọi là nhiệm vụ hoặc bước.
It sucks when people let you down like that.	Thật tệ khi mọi người để bạn thất vọng như vậy.
Drawn on you without knowing who before, that is.	Được vẽ vào bạn mà không cần biết trước đó là ai, đó là.
We cannot be sure what you will do with that information.	Chúng tôi không thể chắc chắn bạn sẽ làm gì với thông tin đó.
This could be their own home, his and hers.	Đây có thể là nhà riêng của họ, của anh ấy và của cô ấy.
Maybe he thinks you're hot.	Có lẽ anh ấy nghĩ bạn là người nóng bỏng.
Is there anything like that mentioned?.	Có bất cứ điều gì như vậy được đề cập không ?.
Dad came late and found me there.	Bố đến muộn và tìm thấy tôi ở đó.
It will be here.	Nó sẽ ở đây.
I checked one after another.	Tôi đã kiểm tra cái khác và cái khác.
And that's not easy.	Và điều đó không dễ dàng.
They are not interested in modern style.	Họ không quan tâm đến phong cách hiện đại.
Check out my video on the process.	Kiểm tra video của tôi về quá trình này.
It is difficult to give his daughter the same benefit of the doubt.	Thật khó để cung cấp cho con gái của mình lợi ích tương tự của sự nghi ngờ.
He just needs to stay healthy.	Anh ấy chỉ cần giữ gìn sức khỏe.
It's her watch.	Đó là đồng hồ của cô ấy.
That's the word he uses.	Đó là từ mà anh ấy sử dụng.
Data processing can happen within a service.	Việc xử lý dữ liệu có thể xảy ra trong một dịch vụ.
That's how people like us go.	Đó là cách những người như chúng tôi đi.
And my experience is not unique.	Và kinh nghiệm của tôi không phải là duy nhất.
I think this also works with magic.	Tôi nghĩ điều này cũng có tác dụng với ma thuật.
Only one side can win.	Chỉ có một bên có thể giành chiến thắng.
Don't tell them exactly what they did wrong.	Đừng nói cho họ biết chính xác họ đã sai cái nào.
Therefore, they are very popular with young and old.	Do đó chúng rất được giới trẻ và già ưa chuộng.
The problem is not what but how.	Vấn đề không phải là cái gì mà là bằng cách nào.
And if it isn't you will know.	Và nếu nó không phải là bạn sẽ biết.
He also looks proud.	Anh ấy cũng có vẻ tự hào.
We wanted to share our recent journey to a new place.	Chúng tôi muốn chia sẻ hành trình gần đây của chúng tôi đến một nơi mới.
There are some points in that.	Có một số điểm trong đó.
In places where wildlife is involved, meeting this responsibility is often impossible.	Ở những nơi có liên quan đến động vật hoang dã, việc đáp ứng trách nhiệm này thường là không thể.
That letter is incorrect.	Bức thư đó không chính xác.
Very little research has been done.	Rất ít nghiên cứu đã được thực hiện.
What you assert is true.	Những gì bạn khẳng định là đúng.
We are stuck in this together.	Chúng tôi bị mắc kẹt trong điều này cùng nhau.
The decision was changed a week later.	Quyết định đã được thay đổi một tuần sau đó.
Can anyone guide me.	Bất kỳ ai có thể hướng dẫn tôi.
Not because of the loss they had suffered.	Không phải vì những mất mát mà họ đã phải gánh chịu.
They are barely visible.	Họ hầu như không nhìn thấy.
A teacher asked me a question.	Một giáo viên đã hỏi tôi một câu hỏi.
I saw that he was crying.	Tôi thấy rằng anh ấy đã khóc.
Maybe it won't happen again.	Có lẽ nó sẽ không xảy ra nữa.
Gently remove dangerous objects.	Nhẹ nhàng đưa những đồ vật nguy hiểm đi.
By memory of what happened afterwards.	Bằng trí nhớ về những gì đã xảy ra sau đó.
There is a murder.	Có án mạng.
He was right about that.	Anh ấy đã đúng về điều đó.
I lost my balance.	Tôi mất thăng bằng.
He's not even my father.	Ông ấy thậm chí không phải là cha tôi.
Please do not leave comments directly on this article.	Vui lòng không để lại bình luận trực tiếp trên bài viết này.
You don't take it for fun.	Bạn không lấy nó cho vui.
But it usually makes me feel better to some degree.	Nhưng nó thường khiến tôi cảm thấy tốt hơn ở một mức độ nào đó.
My question to you is this.	Câu hỏi của tôi cho bạn là điều này.
That is against the rules.	Đó là trái với các quy tắc.
I'm not really trying to win it.	Tôi thực sự không cố gắng để giành được nó.
But that is not the case here.	Nhưng đó không phải là trường hợp ở đây.
Get their answers to these questions and listen to their feedback.	Nhận câu trả lời của họ cho những câu hỏi này và lắng nghe phản hồi của họ.
Every move is a battle of its own.	Mỗi bước đi là một trận chiến của riêng nó.
We have paid ours.	Chúng tôi đã trả tiền của chúng tôi.
I really love the movie.	Tôi thực sự yêu thích bộ phim.
Walk out of school.	Đi bộ ra khỏi trường học.
Her heart was in her throat all the way.	Trái tim của cô ấy đã ở trong cổ họng của cô ấy suốt chặng đường.
It's actually more of a command.	Nó thực sự giống một lệnh hơn.
Or they return without reading.	Hoặc họ trả lại mà không đọc.
I also smile.	Tôi cũng mỉm cười.
Perhaps some have.	Có lẽ một số đã.
She had two years of college work and wanted a degree.	Cô ấy đã có hai năm làm việc đại học và muốn có bằng cấp.
We rarely even go out to eat at this point.	Chúng tôi thậm chí hiếm khi đi ăn ở thời điểm này.
They say the bar is high around here.	Họ nói rằng thanh cao xung quanh đây.
I removed some parts.	Tôi đã loại bỏ một số bộ phận.
And she still comes to him.	Và cô ấy vẫn đến với anh.
I hope he hugs me.	Tôi mong được anh ấy ôm tôi.
In his defense, no one knew that healthcare could be so complicated.	Trong sự bào chữa của anh ấy, không ai biết rằng việc chăm sóc sức khỏe có thể phức tạp như vậy.
Now you are the one to help me.	Bây giờ bạn là một trong những để giúp tôi.
We don't understand them very well.	Chúng tôi không hiểu họ rõ lắm.
Love knows nothing but love.	Tình yêu không biết gì khác hơn là tình yêu.
He made an exception.	Anh ấy đã ngoại lệ.
Means are changed every two days.	Phương tiện được thay đổi hai ngày một lần.
I fell asleep while my mother was reading a book.	Tôi đã ngủ thiếp đi trong khi mẹ tôi đang đọc sách.
He's a good size.	Anh ấy có kích thước tốt.
I take care of them like they are my own.	Tôi chăm sóc chúng như chúng là con của tôi.
This is an hour for sleep.	Đây là một giờ cho giấc ngủ.
I hope they are right.	Tôi hy vọng họ đúng.
They are a fact.	Chúng là một thực tế.
I thought she was talking about me, but she wasn't.	Tôi nghĩ cô ấy đang nói về tôi, nhưng không phải vậy.
We will be ready for him.	Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho anh ấy.
Find a new place to run.	Tìm một nơi mới để chạy.
When I did that, there was blood at the end.	Khi tôi làm điều đó, có máu ở cuối.
If you need a description, read my article.	Nếu bạn cần một mô tả, hãy đọc bài báo của tôi.
See the book and you want to see the work.	Xem cuốn sách và bạn muốn xem tác phẩm.
So you need an internet connection.	Vì vậy, bạn cần có kết nối internet.
However, it may not be visible to the world.	Tuy nhiên, nó có thể không được thế giới thấy rõ.
That's my version.	Đó là phiên bản của tôi.
For example, he couldn't guess how old she was.	Ví dụ, anh không thể đoán cô bao nhiêu tuổi.
When people do things, they usually make sense to them.	Khi mọi người làm mọi việc, họ thường có ý nghĩa với họ.
That we'll just lock the door.	Rằng chúng ta sẽ chỉ khóa cửa phòng.
I will see them later.	Tôi sẽ gặp họ sau.
Not that much.	Không nhiều như vậy.
We can practice new samples.	Chúng ta có thể thực hành các mẫu mới.
Everything you tell us is a lie.	Tất cả những điều bạn nói với chúng tôi đều là dối trá.
Use your finger to smooth values ​​from dark to light.	Sử dụng ngón tay của bạn để làm mịn các giá trị từ đậm đến nhạt.
I can see the writing on the wall.	Tôi có thể nhìn thấy chữ viết trên tường.
He even intended to write her letters, and send her flowers.	Anh thậm chí còn định viết thư cho cô, và gửi hoa cho cô.
So let's get started.	Vậy hãy bắt đầu.
They say many people have died.	Họ nói rằng nhiều người đã chết.
Not back as fast as before.	Không trở lại nhanh như trước.
But the smart features are hard to miss.	Nhưng các tính năng thông minh khó có thể không nhận thấy.
She looked as if she wanted to kill him.	Cô ấy trông như thể cô ấy muốn giết anh ta.
And we went through the worst country.	Và chúng tôi đã đi qua đất nước tồi tệ nhất.
Now you are aware.	Bây giờ bạn nhận thức được.
Yes, he has.	Vâng, anh ấy có.
I may have been on the phone with him once.	Tôi có thể đã nói chuyện điện thoại với anh ấy một lần.
Unless they're actually engaged in physical combat.	Trừ khi họ thực sự tham gia vào cuộc chiến thể xác.
Then don't watch it.	Vậy thì đừng xem nó.
Without them, you will die.	Nếu không có chúng, bạn sẽ chết.
That amount will bear interest at the rate.	Khoản đó sẽ chịu lãi suất ở mức.
Not many shots, but he will chase everything missed.	Không nhiều cú sút, nhưng anh ta sẽ đuổi theo mọi thứ đã bỏ lỡ.
These works have been loved and may not be perfect.	Những tác phẩm này đã được yêu thích và có thể không hoàn hảo.
Cool before use.	Để nguội trước khi sử dụng.
Fans are familiar with.	Người hâm mộ đã quen thuộc với.
And everything looks very, very new.	Và mọi thứ trông rất, rất mới.
Step right out of that room.	Bước ngay ra khỏi căn phòng đó.
The man hit her.	Người đàn ông đã đánh cô.
He has no history of skin cancer.	Ông không có tiền sử ung thư da.
I hope everyone likes it.	Tôi hy vọng mọi người thích nó.
In my experience so far, it seems like about half and half.	Theo kinh nghiệm của tôi cho đến nay, nó có vẻ như khoảng một nửa và một nửa.
I am very satisfied with this purchase.	Tôi rất hài lòng với mua hàng này.
And every joy we can find.	Và mọi niềm vui chúng ta có thể tìm thấy.
Her recovery from surgery is progressing.	Quá trình hồi phục của cô ấy sau ca phẫu thuật đang trên đà phát triển.
Please share yours below.	Hãy chia sẻ của bạn dưới đây.
He often needs care that is not covered by insurance.	Anh ấy thường xuyên cần được chăm sóc mà không được bảo hiểm chi trả.
Here are the number of games each missed this week.	Dưới đây là số lượng trò chơi mà mỗi người đã bỏ lỡ trong tuần này.
Surely he will come and save him.	Chắc chắn anh ấy sẽ đến và cứu anh ấy.
Door does not close.	Cửa không đóng.
Oh, but it doesn't end there.	Ồ, nhưng nó không kết thúc ở đó.
This is not a surprise.	Đây không phải là một bất ngờ.
Just make sure you know about it ahead of time.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn biết về nó trước thời hạn.
The movie will hit theaters next week.	Phim sẽ ra rạp vào tuần sau.
We use the information to improve our products and services.	Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.
However, they can come close.	Tuy nhiên, họ có thể đến gần.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ ổn.
She continues to be as active as before her diagnosis.	Cô ấy tiếp tục hoạt động tích cực như trước khi được chẩn đoán.
Just a moment.	Chỉ một lúc thôi.
That's where the hard work comes in.	Đó là nơi mà công việc khó khăn xuất hiện.
She is getting closer and closer.	Cô ấy ngày càng đến gần.
Probably for a good while after she was released.	Có lẽ là trong một khoảng thời gian tốt sau khi cô ấy được thả.
But I feel so much better.	Nhưng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
But we will ask for a bigger kitchen.	Nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu một nhà bếp lớn hơn.
I want to share that.	Tôi muốn chia sẻ điều đó.
We don't have those.	Chúng tôi không có những thứ đó.
She does it often.	Cô ấy làm điều đó thường xuyên.
And this will be true.	Và điều này sẽ đúng.
A lot of problems.	Rất nhiều vấn đề.
The cells were subjected to the same treatments as described above.	Các tế bào được thực hiện các phương pháp điều trị tương tự như đã mô tả ở trên.
You will have to wait and see.	Bạn sẽ phải chờ xem.
She arrived in full.	Cô ấy đã đến đầy đủ.
The background is rarely changed.	Nền hiếm khi được thay đổi.
The man she left was chasing her.	Người đàn ông cô bỏ đi đã đuổi theo cô.
Control mothers received no treatment.	Các bà mẹ đối chứng không được điều trị.
He never arrives on time.	Anh ấy không bao giờ đến đúng giờ.
This man has no place in politics.	Người đàn ông này không có chỗ đứng trong chính trị.
Mine averaged under ten seconds per turn.	Của tôi trung bình dưới mười giây mỗi lượt.
See, we haven't forgotten.	Thấy chưa, chúng tôi đã không quên.
We analyze each case one by one here.	Chúng tôi phân tích từng trường hợp một ở đây.
They are starting from somewhere else.	Họ đang bắt đầu từ một nơi khác.
We have to take care of each other.	Chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau.
Once they were.	Một khi họ đã.
His eyes stared back at her.	Đôi mắt lại nhìn cô chằm chằm.
It's starting from the very beginning.	Đó là bắt đầu ngay từ đầu.
That's the office.	Đó là văn phòng.
So it depends on the type of deal.	Vì vậy, nó phụ thuộc vào loại thỏa thuận.
We want each other but we are afraid to go further.	Chúng tôi muốn có nhau nhưng lại sợ đi xa hơn.
The color took his breath away.	Màu sắc khiến anh ta tắt thở.
It is getting easier now.	Nó đang trở nên dễ dàng hơn bây giờ.
Just two simple people.	Chỉ là hai người đơn giản.
I nodded to him.	Tôi gật đầu với anh ta.
The communication between the two of us was amazing.	Sự giao tiếp giữa hai chúng tôi thật tuyệt vời.
However, she can't seem to take them off.	Tuy nhiên, cô ấy dường như không thể cởi bỏ chúng.
I can't have you by my side now.	Tôi không thể có bạn bên cạnh tôi bây giờ.
However, could be better for the book.	Tuy nhiên, có thể tốt hơn cho cuốn sách.
Write stories about your parents.	Viết những câu chuyện về cha mẹ của bạn.
She returned to her original self.	Cô đã trở lại với con người của mình.
And that's why it's perfect.	Và đó là lý do tại sao nó hoàn hảo.
Well, he debuted his dad quite a bit this year.	Chà, anh ấy đã ra mắt bố mình khá nhiều trong năm nay.
I kept falling and falling.	Tôi cứ rơi xuống và rơi ra.
I am very pleased with how it turned out.	Tôi rất hài lòng với cách nó diễn ra.
Better to pull out your finger and write that paper.	Tốt hơn hết hãy rút ngón tay ra và viết tờ giấy đó.
They don't have a fixed timeline.	Họ không cố định dòng thời gian.
People on this site mentioned.	Những người trên trang web này đã đề cập.
For many species there is hardly any wildness left.	Đối với nhiều loài hầu như không còn chút hoang dã nào.
Doing so is of interest for a number of reasons.	Làm như vậy là quan tâm vì một số lý do.
Hot words passed.	Những lời nói nóng bỏng trôi qua.
No heat.	Không có nhiệt.
Being a single mother.	Là một bà mẹ đơn thân.
Maybe it's because if you can, you can and you can.	Có lẽ đó là bởi vì nếu bạn có thể thì bạn sẽ làm được và bạn sẽ làm được.
I have never had it.	Tôi chưa bao giờ có nó.
God will still know that.	Chúa sẽ vẫn biết điều đó.
Click here to vote for the next round.	Nhấn vào đây để bỏ phiếu cho vòng tiếp theo.
And they won't last five minutes.	Và chúng sẽ không kéo dài năm phút.
In eight short hours, the world will collapse on its own.	Trong tám giờ ngắn ngủi, thế giới sẽ tự sụp đổ.
I was then told that the answer was wrong.	Sau đó tôi được cho biết rằng câu trả lời là sai.
I can't believe this is what people think of me.	Tôi không thể tin rằng đây là những gì mọi người nghĩ về tôi.
And some of them are still working.	Và một số trong số đó vẫn đang hoạt động.
Ask yourself a question.	Hãy tự hỏi mình một câu hỏi.
Any information will be most helpful.	Mọi thông tin sẽ hữu ích nhất.
There will be an opportunity to claim those rights.	Sẽ có cơ hội để đòi những quyền đó.
There is no room to pass.	Không có chỗ để vượt qua.
His son helps around the house.	Con trai của ông ấy giúp đỡ xung quanh nhà.
Say words aloud.	Nói to các từ.
He has a job to do.	Anh ấy có một công việc phải làm.
That means waiting a few more weeks.	Điều đó có nghĩa là phải đợi vài tuần nữa.
He doesn't own you.	Anh ấy không sở hữu bạn.
Maybe he won't come.	Có lẽ anh ấy sẽ không đến.
It was a private meeting.	Đó là một cuộc họp riêng.
That was not his only change in circumstances.	Đó không phải là thay đổi duy nhất của anh ấy trong hoàn cảnh.
In fact, it may be happening faster than we know.	Trên thực tế, nó có thể diễn ra nhanh hơn những gì chúng ta biết.
Even for really sick people.	Ngay cả đối với những người thực sự ốm yếu.
For a discussion and comment.	Đối với một cuộc thảo luận và nhận xét.
Correct interpretation of the movie.	Giải thích đúng về bộ phim.
They meet and fall in love.	Họ gặp nhau và yêu nhau.
Here he is not suitable.	Ở đây anh ấy không phù hợp.
Worst of all, they lie.	Tệ nhất là họ nói dối.
It acts as a base camp.	Nó hoạt động như một trại cơ sở.
And she only had it for about a day and a half.	Và cô ấy chỉ có nó trong khoảng một ngày rưỡi.
Otherwise he would have ignored them.	Nếu không thì anh ấy đã bỏ qua chúng.
They spent the entire weekend practicing.	Họ đã dành toàn bộ buổi tập luyện cuối tuần.
Representative results from at least three independent experiments are shown.	Kết quả đại diện từ ít nhất ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
A clear map formed in his head.	Một bản đồ rõ ràng hình thành trong đầu anh ta.
It happened nine.	Nó đã xảy ra chín.
There are several reasons why not.	Có một số lý do tại sao không.
He got up and left.	Anh đứng dậy bỏ đi.
It never happened before, so now they have it more.	Trước đây, điều đó không bao giờ xảy ra, vì vậy bây giờ họ có nó nhiều hơn.
It draws a straight line down, and they open up.	Nó vẽ một đường thẳng xuống, và họ mở ra.
That's not very interesting.	Điều đó không thú vị lắm.
Your activity in a gold.	Hoạt động của bạn trong một vàng.
That's not why he was willing to kill me.	Đó không phải là lý do anh ta sẵn sàng giết tôi.
I should have done this already.	Đáng lẽ ra tôi đã phải làm việc này rồi.
I am not myself now.	Tôi không phải là chính mình bây giờ.
I have a website and an old blog.	Tôi có một trang web và một blog cũ.
You can see it in the closed position in the image below.	Bạn có thể thấy nó ở vị trí đóng trong hình bên dưới.
These faces were not used in the main quest.	Những khuôn mặt này đã không được sử dụng trong nhiệm vụ chính.
It's just something that my users asked for.	Nó chỉ là một cái gì đó mà người dùng của tôi đã yêu cầu.
She treated my whole family like she'd known us forever.	Cô ấy đối xử với cả gia đình tôi như đã từng quen biết chúng tôi mãi mãi.
Sit down.	Ngồi đi.
News items based on this interview are showing on the web.	Các mục tin tức dựa trên cuộc phỏng vấn này đang hiển thị trên web.
This is a market place.	Đây là một khu chợ.
Pain experience rating.	Đau kinh nghiệm đánh giá.
I'm a few minutes late.	Tôi đến muộn vài phút.
It's not a comfort.	Đó không phải là một sự thoải mái.
Now he knows that he wants something more.	Bây giờ anh biết rằng anh muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa.
And she will do what you ask.	Và cô ấy sẽ làm những gì bạn yêu cầu.
And the truth will now defeat the lies.	Và sự thật bây giờ sẽ đánh bại những lời nói dối.
Let yourself be free.	Hãy để bản thân tự do.
We will decide what happens there.	Chúng tôi sẽ quyết định những gì sẽ xảy ra ở đó.
At most you can say that you will not work with me.	Nhiều nhất bạn có thể nói rằng bạn sẽ không làm việc với tôi.
However, these sources of error are of minor importance.	Tuy nhiên, những nguồn sai sót có tầm quan trọng nhỏ.
I lay completely still with my eyes closed.	Tôi nằm yên hoàn toàn với đôi mắt nhắm nghiền.
He was silent.	Anh im lặng.
He was thinking, really fast.	Anh đang suy nghĩ, thật nhanh.
Maybe his true colors are already starting to show.	Có lẽ màu sắc thực sự của anh ấy đã bắt đầu hiển thị.
She cupped his face and touched his lips with hers.	Cô ôm mặt anh và chạm môi anh với môi cô.
So the reasons to exercise are many.	Vì vậy, lý do để tập thể dục là rất nhiều.
The complete darkness is set in.	Bóng tối hoàn toàn được đặt trong.
By.	Bằng cách.
Both shook their heads.	Cả hai đều lắc đầu.
But the best response is to just see every player.	Nhưng phản ứng tốt nhất là chỉ nhìn thấy mọi người chơi.
What this tells us is that human history doesn't just happen.	Điều này cho chúng ta biết là lịch sử loài người không chỉ xảy ra.
But there was hope.	Nhưng đã có hy vọng.
If it's daytime, it's light.	Nếu là ban ngày, thì đó là ánh sáng.
And he wants to make the most of it.	Và anh ấy muốn tận dụng tối đa nó.
You cannot hide from this inside the city walls.	Bạn không thể trốn khỏi điều này bên trong các bức tường thành phố.
He sent us a fourth one.	Anh ấy đã gửi cho chúng tôi chiếc thứ tư.
No one helped him.	Không ai giúp anh ta.
An eye on its own can do nothing.	Một con mắt của riêng nó không thể làm gì.
The last area of ​​the house to become hot.	Khu vực cuối cùng của ngôi nhà để trở nên nóng.
I can really fit it.	Tôi thực sự có thể phù hợp với nó.
She didn't really agree not to cross the line.	Cô ấy đã không thực sự đồng ý không vượt qua ranh giới.
Beds are very well made.	Giường được làm rất tốt.
Has been broken up.	Đã bị chia tay.
You did a great job.	Bạn đã làm rất tốt.
However, the set is not connected.	Tuy nhiên, bộ này không được kết nối.
Like she used to do.	Như cô ấy đã từng làm.
There are too many ways.	Có quá nhiều cách.
She tried everything, but it was like talking to a wall.	Cô ấy đã thử mọi cách, nhưng nó giống như đang nói chuyện với một bức tường.
It's a matter of record.	Đó là một vấn đề của kỷ lục.
I'm not sure how old she was when she wrote it.	Tôi không chắc cô ấy bao nhiêu tuổi khi cô ấy viết nó.
However, we humans continue to create it.	Tuy nhiên, con người chúng ta vẫn tiếp tục tạo ra nó.
I can't imagine that technology is so difficult.	Tôi không thể tưởng tượng được rằng công nghệ lại khó đến vậy.
Talk a little bit.	Nói một chút.
No effects were reported from the storm.	Không có ảnh hưởng nào được báo cáo từ cơn bão.
Case in point, this.	Trường hợp cụ thể, điều này.
When you go out at night.	Khi bạn đi chơi vào ban đêm.
The end result is the same, as the race results show.	Kết quả cuối cùng là như nhau, như kết quả cuộc đua cho thấy.
All of that is just wrong, wrong, wrong.	Tất cả những thứ đó chỉ là sai sai sai sai sai.
It depends on how good the movie is.	Nó phụ thuộc vào bộ phim tốt như thế nào.
Said it was too much.	Đã nói là quá nhiều.
Or time to cook, clean and exercise.	Hoặc thời gian để nấu ăn, dọn dẹp và tập thể dục.
If it's in the list, just move it.	Nếu nó nằm trong danh sách, bạn chỉ cần di chuyển nó.
Some children can learn.	Một số trẻ em có thể học.
It needs to be a very special type event.	Nó cần phải là một sự kiện loại rất đặc biệt.
Ask yourself how many people you will die to protect.	Hãy tự hỏi bản thân bạn sẽ chết bao nhiêu người để bảo vệ.
Its members are too busy to decide.	Các thành viên của nó quá bận rộn để quyết định.
Be aware of these repeating patterns.	Hãy nhận biết những mô hình này lặp lại.
Now it is working fine.	Bây giờ nó đang hoạt động tốt.
I learned that she is a model.	Tôi được biết cô ấy là một người mẫu.
Food is an emotional subject.	Thực phẩm là một chủ đề đầy cảm xúc.
Take an illustrative example.	Lấy một ví dụ minh họa.
This is our home here.	Đây là nhà của chúng tôi ở đây.
Some other times.	Một số thời điểm khác.
That's my point is that's not what it's going to be.	Đó là quan điểm của tôi là đó không phải là những gì nó sẽ diễn ra.
But it seems fine to me.	Nhưng nó có vẻ ổn đối với tôi.
So just wait for me.	Vì vậy, chỉ cần chờ đợi cho tôi.
We make them sick.	Chúng tôi làm cho họ bị bệnh.
I think you should rethink this.	Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại điều này.
She is proud of her success.	Cô tự hào về thành công của mình.
I think it's a really nice touch.	Tôi nghĩ đó là một liên lạc thực sự tốt đẹp.
Back to the library.	Quay lại thư viện.
That's not why we're here.	Đó không phải là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
I can not do anything.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì.
Sometimes the characters look at their age.	Đôi khi các nhân vật nhìn vào tuổi của họ.
Your words and pictures make me cry and laugh.	Lời nói và hình ảnh của bạn khiến tôi dở khóc dở cười.
And you can support what you want in his world.	Và bạn có thể ủng hộ những gì bạn muốn trong thế giới của anh ấy.
And that's it.	Và đó là điều đó.
I know this is a good sign.	Tôi biết đây là một dấu hiệu tốt.
Do your research online to find the best deal.	Thực hiện nghiên cứu của bạn trực tuyến để tìm ra thỏa thuận tốt nhất.
You never know with a dog.	Bạn không bao giờ biết với một con chó.
You don't have to wear it every day to benefit.	Bạn không cần phải mặc nó mỗi ngày để được hưởng lợi.
He didn't see her.	Anh đã không nhìn thấy cô ấy.
But this visit still does nothing.	Nhưng chuyến thăm này vẫn không làm gì cả.
The mean and single values ​​for each animal are shown.	Giá trị trung bình và giá trị đơn lẻ cho từng động vật được hiển thị.
That's reality.	Đó là thực tế.
A child that he had with.	Một đứa trẻ mà anh ấy đã có với.
This is the first step of our practice.	Đây là bước đầu tiên của quá trình thực hành của chúng tôi.
If he pushed them too hard, they might break.	Nếu anh ta đẩy chúng quá mạnh, chúng có thể bị gãy.
There are two men and one woman.	Có hai người đàn ông và một người phụ nữ.
If anyone can find him, you can.	Nếu bất cứ ai có thể tìm thấy anh ta, bạn có thể.
One cry, and there will be ten more.	Một tiếng kêu, và sẽ có mười tiếng nữa.
I need energy.	Tôi cần năng lượng.
That means the end result won't be in the document.	Điều đó có nghĩa là kết quả cuối cùng sẽ không có trong tài liệu.
Your parents will respect themselves to you.	Cha mẹ của bạn sẽ kính mình với bạn.
The court did not do so.	Tòa án đã không làm như vậy.
I was the first to call him out.	Tôi là người đầu tiên gọi anh ấy ra ngoài.
I feel really bad.	Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ.
I didn't see that coming either.	Tôi cũng không thấy cái đó đến.
It's a world of difference.	Đó là một thế giới của sự khác biệt.
I am in this case.	Tôi trong trường hợp này.
That's what makes him different, what makes him special.	Đó là điều khiến anh trở nên khác biệt, điều khiến anh trở nên đặc biệt.
She was refused.	Cô đã bị từ chối.
Back to business.	Trở lại kinh doanh.
No explanation has been given.	Không có lời giải thích nào được đưa ra.
None of it can hurt you now.	Không ai trong số nó có thể làm tổn thương bạn bây giờ.
Don't sell us anything more.	Không bán cho chúng tôi thêm gì nữa.
Otherwise, your soldiers will lose their fear of you.	Nếu không, những người lính của bạn sẽ mất đi sự sợ hãi của họ đối với bạn.
Or tomorrow.	Hay ngày mai.
That is her story.	Đó là câu chuyện của cô ấy.
I can't get anything on the ball.	Tôi không thể có được bất cứ điều gì trên quả bóng.
Her mother bought it.	Mẹ cô ấy đã mua nó.
They want solutions.	Họ muốn giải pháp.
A guy that the players respect.	Một chàng trai mà các cầu thủ tôn trọng.
I can give you a good example of the same thing.	Tôi có thể cho bạn một ví dụ điển hình về điều tương tự.
I was made to feel fat.	Tôi đã được tạo ra để cảm thấy béo.
He dropped like a tree, looking surprised, eyes wide.	Anh ta thả mình như một cái cây, vẻ mặt ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng.
Not sure which one.	Không chắc cái nào.
In the blue sky, they opened a saw.	Trên bầu trời xanh, họ đã mở một cái cưa.
Please come with us.	Hãy đến với chúng tôi.
It's a game, my man.	Đó là một trò chơi, người đàn ông của tôi.
The game received mixed reviews upon release.	Trò chơi đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều khi phát hành.
I didn't pick up the phone.	Tôi không nhấc máy.
I'm in a bad way.	Tôi đang ở trong một cách tồi tệ.
We received nothing.	Chúng tôi không nhận được gì cả.
Thank you for hosting the race on this day.	Cảm ơn bạn đã tổ chức cuộc đua vào ngày này.
And life goes on.	Và cuộc sống vẫn tiếp diễn.
We'll think of it as a thing for now.	Chúng tôi sẽ nghĩ về nó như một điều cho bây giờ.
These two men are not very old either.	Hai người đàn ông này cũng không già lắm.
Read our list for free things to do.	Đọc danh sách của chúng tôi để biết những điều miễn phí để làm.
Life is too busy these days.	Cuộc sống ngày nay quá bận rộn.
I don't see you much every day.	Tôi không gặp bạn nhiều mỗi ngày.
However, this is just an average.	Tuy nhiên, đây chỉ là mức trung bình.
To forget it.	Để quên nó đi.
This choice is still in your hands.	Sự lựa chọn này vẫn nằm trong tay bạn.
It's short and to the point.	Nó ngắn gọn và đúng trọng tâm.
They grow and they grow fast.	Chúng lớn lên và chúng lớn nhanh.
People like her so much that they will love the product too.	Mọi người thích cô ấy đến nỗi họ cũng sẽ thích sản phẩm.
In many ways.	Theo nhiều cách.
Breakfast right in bed.	Bữa sáng ngay trên giường.
The main outcome is the live birth rate.	Kết quả chính là tỷ lệ sinh sống.
However, she did not.	Tuy nhiên, cô ấy đã không.
Without treatment, it will progress to the next stage.	Nếu không điều trị, nó sẽ tiến triển sang giai đoạn tiếp theo.
Our data suggests a different conclusion.	Dữ liệu của chúng tôi cho thấy một kết luận khác.
I tried to bring myself back to the present.	Tôi đã cố gắng đưa mình trở lại hiện tại.
Contributed to experimental design.	Đã đóng góp vào thiết kế thử nghiệm.
If it can be understood, then let it be understood.	Nếu nó có thể được hiểu, thì hãy để nó được hiểu.
I have tried many ways, but still get the same result.	Tôi đã thử nhiều cách, nhưng vẫn nhận được kết quả đó.
Anything and their screen grabs their attention.	Bất cứ thứ gì và màn hình của họ đều thu hút sự chú ý của họ.
We had too much.	Chúng tôi đã có quá nhiều.
We have nothing to worry about our people.	Chúng tôi không có gì phải lo lắng về người dân của chúng tôi.
I don't take out my camera to take a lot of pictures.	Tôi không lấy máy ảnh ra để chụp nhiều ảnh.
Healthy kids, good marriage.	Những đứa trẻ khỏe mạnh, hôn nhân tốt đẹp.
He came.	Anh ấy đã đến.
Not until we are ready to attack.	Không cho đến khi chúng tôi sẵn sàng tấn công.
And then there's one after that.	Và sau đó có một cái sau đó.
Weak as water.	Yếu như nước.
No one joined her.	Không ai tham gia với cô ấy.
I wonder if this is reality or a dream.	Tôi tự hỏi liệu đây là hiện thực hay là một giấc mơ.
It says a lot about those people.	Nó nói lên rất nhiều điều về những người đó.
I don't want to discuss how to make it better.	Tôi không muốn thảo luận về cách làm cho nó tốt hơn.
They are very difficult to do.	Chúng rất khó làm.
My family was there with us part of the time.	Gia đình tôi đã ở đó với chúng tôi một phần thời gian.
It doesn't change my work.	Nó không thay đổi công việc của tôi.
No reports have been submitted.	Không có báo cáo nào được gửi.
And then shower clean.	Và sau đó tắm rửa sạch sẽ.
That is the answer.	Đó là câu trả lời.
The fact is you can.	Thực tế là bạn có thể.
And then he fell in love.	Và rồi anh ấy đã yêu.
It is important to be consistent and cover the court, therefore.	Điều quan trọng là phải nhất quán và bao phủ tòa án, vì vậy.
So you see the added point at the end.	Vì vậy, bạn thấy điểm được thêm vào cuối cùng.
At this point, no one can.	Tại thời điểm này, không ai có thể.
She smiled to herself.	Cô cười một mình.
Think only of yourself.	Chỉ nghĩ về bản thân bạn.
However, there doesn't seem to be anything to do with that.	Tuy nhiên, dường như không có gì để làm điều đó.
It's a sad thing because.	Đó là một điều đáng buồn bởi vì.
But he knows that.	Nhưng anh biết điều đó.
You won't feel any loss of its weight in your pocket.	Bạn sẽ không cảm thấy mất đi trọng lượng của nó trong túi của bạn.
At least the story goes.	Ít nhất thì câu chuyện đi.
The event will bring him back.	Sự kiện sẽ đưa anh ta trở lại.
Do whatever you decide to do as soon as possible.	Làm bất cứ điều gì bạn quyết định nên làm càng sớm càng tốt.
He was in excellent form, and talked throughout the meal.	Anh ấy có phong độ xuất sắc, và nói chuyện suốt bữa ăn.
Only three steps, really.	Chỉ có ba bước đi, thực sự.
It happened to him.	Nó đã xảy ra với anh ta.
You don't love her.	Bạn không yêu cô ấy.
The regions, however, are not yet on board.	Các khu vực, tuy nhiên, vẫn chưa có trên tàu.
I think it had to sit there for a while.	Tôi nghĩ nó đã phải ngồi yên ở đó một thời gian.
Then they said that weight training didn't help them.	Sau đó, họ nói rằng tập tạ không giúp được gì cho họ.
Of two independent experiments.	Của hai thí nghiệm độc lập.
I don't know what made me take up the gun.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi cầm súng.
There is nothing wrong with this game.	Không có gì là sai với trò chơi này.
I've been through it myself.	Tôi đã từng tự mình trải qua.
The case was settled out of court.	Vụ việc đã được giải quyết ngoài tòa án.
Her black hair is cut short.	Mái tóc đen của cô ấy được cắt ngắn.
I can't see the additional memory size to the memory option.	Tôi không thể thấy kích thước bộ nhớ bổ sung vào tùy chọn bộ nhớ.
These are the problems of the mind, the consequences of thinking.	Đây là những vấn đề của tâm trí, hậu quả của suy nghĩ.
That is, they do not support any other part of the structure.	Có nghĩa là, chúng không hỗ trợ bất kỳ phần nào khác của cấu trúc.
I have been looking forward to visit your country one day.	Tôi đã mong muốn một ngày nào đó được đến thăm đất nước của bạn.
During college, we were best friends.	Trong suốt thời đại học, chúng tôi là bạn thân của nhau.
A guy doesn't.	Một chàng trai không.
This distinction is very important.	Sự khác biệt này là rất quan trọng.
Let someone else tell him.	Hãy để người khác nói với anh ta.
I usually do.	Tôi thường làm.
Only seven examples exist.	Chỉ có bảy ví dụ tồn tại.
You will come to an opportunity.	Bạn sẽ đến một cơ hội.
I cannot imagine life without him.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh ấy.
Yes, that is terrible.	Vâng, điều đó thật khủng khiếp.
There is an answer to our problems.	Có một câu trả lời cho các vấn đề của chúng tôi.
Never say die.	Không bao giờ nói chết.
Find someone interesting with whom you can write something interesting.	Tìm ai đó thú vị mà bạn có thể viết điều gì đó thú vị.
The basic idea can be understood as follows.	Ý tưởng cơ bản có thể được hiểu như sau.
Drop them into a data field and watch them go.	Thả chúng vào một trường dữ liệu và xem chúng đi.
Don't tell them a thing.	Đừng nói với họ một điều.
But of course they did.	Nhưng tất nhiên họ đã làm.
I am aware of the feature request and discussion below.	Tôi biết về yêu cầu tính năng và cuộc thảo luận bên dưới.
I need some money from somewhere.	Tôi cần một số tiền từ một nơi nào đó.
Just fill out our simple form and submit your question.	Chỉ cần điền vào biểu mẫu đơn giản của chúng tôi và gửi câu hỏi của bạn.
But killing is still with us.	Nhưng giết chóc vẫn ở với chúng ta.
The reason for this is a combination of cost, demand and performance.	Lý do cho điều này là sự kết hợp của chi phí, nhu cầu và hiệu suất.
Nose goes down.	Mũi đi xuống.
You can spend your free time growing them.	Bạn có thể dành thời gian rảnh để trồng chúng.
I have a story note.	Tôi có ghi chú câu chuyện.
I can't keep going back to that.	Tôi không thể tiếp tục quay lại điều đó.
They will meet another day.	Họ sẽ gặp nhau vào một ngày khác.
That makes it difficult.	Điều đó làm cho nó khó khăn.
Sometimes this happens two or three times in the same night.	Đôi khi điều này xảy ra hai hoặc ba lần trong cùng một đêm.
That's after nine o'clock.	Đó là sau chín giờ.
Hours and hours, weeks and weeks, for months on end.	Giờ và giờ, tuần và tuần, trong nhiều tháng liên tục.
She lived in a world where they never applied.	Cô ấy đã sống trong một thế giới mà chúng không bao giờ được áp dụng.
I clean dirty buildings.	Tôi dọn dẹp những tòa nhà bẩn thỉu.
There are no records showing any form of education.	Không có hồ sơ nào cho thấy bất kỳ hình thức giáo dục nào.
The house itself appears to be in good condition.	Bản thân ngôi nhà có vẻ là ở trong tình trạng tốt.
Subject is said to lie.	Đối tượng được cho là nói dối.
Additional data are available from the authors upon request.	Dữ liệu bổ sung có sẵn từ các tác giả theo yêu cầu.
The leader in the army.	Người đứng đầu trong quân đội.
We just watch.	Chúng tôi chỉ xem.
Various technical solutions to this problem have been proposed.	Các giải pháp kỹ thuật khác nhau cho vấn đề này đã được đề xuất.
For me at least, it's a trade-off.	Đối với tôi ít nhất, đó là một sự cân bằng.
I have absolutely no idea how these kids feel.	Tôi hoàn toàn không biết những đứa trẻ này cảm thấy thế nào.
You did the best you could.	Bạn đã làm tốt nhất có thể.
We are the ones who show up.	Chúng tôi là những người xuất hiện.
I'm so tired of being strong for everyone.	Tôi quá mệt mỏi với việc phải mạnh mẽ vì mọi người.
It is just normal.	Nó chỉ là bình thường.
You will be patient.	Bạn sẽ kiên nhẫn.
People are free to hate it as much as they like.	Mọi người có thể tự do ghét nó bao nhiêu tùy thích.
Do not note to me.	Đừng để ý đến tôi.
Now that seems to be in place.	Bây giờ điều đó dường như đang được đặt ra.
Many studies have been reported.	Rất nhiều công trình nghiên cứu đã được báo cáo.
Furthermore, these data sets come from different regions.	Hơn nữa, các tập dữ liệu này đến từ các khu vực khác nhau.
By most, that is.	Bởi hầu hết, đó là.
Those were his words.	Đó là những lời của anh ấy.
In terms of facts, this is a pretty simple statement.	Về mặt sự việc, đây là một tuyên bố khá đơn giản.
Now the interesting part.	Bây giờ là phần thú vị.
Whatever it is, it is essential not to be late.	Dù đó là gì, điều cần thiết là không được muộn.
And it won't change.	Và nó sẽ không thay đổi.
But that was not the end of the matter for him.	Nhưng đó không phải là kết thúc của vấn đề đối với anh ta.
They are just source files.	Chúng chỉ là các tệp nguồn.
Both are great.	Cả hai đều tuyệt vời.
They worked on it.	Họ đã làm việc trên nó.
One on the left, and one on the right.	Một ở bên trái, và một ở bên phải.
My marriage broke up.	Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ.
He pushed it out.	Anh đẩy nó ra.
And then you see a girl crying.	Và rồi bạn thấy một cô gái đang khóc.
He doesn't like the conflict underneath him.	Anh ta không thích xung đột bên dưới anh ta.
The army won't fight for him.	Quân đội sẽ không chiến đấu vì anh ta.
But in reality it is very different.	Nhưng trên thực tế thì rất khác.
I don't remember how our conversation ended.	Tôi không nhớ cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc như thế nào.
However, we believe there is still room for improvement.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng vẫn còn chỗ để cải thiện.
This didn't work for me.	Điều này đã không làm việc cho tôi.
I really don't know much about him.	Tôi thực sự không biết nhiều về anh ấy.
Forget the cars.	Quên những chiếc xe đi.
I don't know why men wear it.	Tôi không biết tại sao đàn ông lại mặc nó.
He can't do this much longer.	Anh ấy không thể làm điều này lâu hơn nữa.
There's no point in looking back.	Không có ích gì khi nhìn lại.
I stay at home with them.	Tôi ở nhà với họ.
It's the same story for anyone who survives.	Đó là câu chuyện tương tự cho bất kỳ ai sống sót.
First learn to control your anger.	Đầu tiên hãy học cách kiểm soát cơn giận của bạn.
Data represent three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
Except somehow, the team has lost five games this year.	Ngoại trừ bằng cách nào đó, đội đã thua năm trận trong năm nay.
Others say, but be aware of this.	Những người khác nói, nhưng hãy lưu ý điều này.
Like she made a leap or fell.	Giống như cô ấy đã thực hiện một bước nhảy vọt hoặc ngã.
She is cold.	Cô lạnh lùng.
However, there is still room for growth.	Tuy nhiên, vẫn có chỗ để phát triển.
His skin is.	Da của anh ấy là.
Before, I was just his wife.	Trước đây tôi chỉ là vợ của anh ấy.
By their fruit you will know them.	Bằng trái cây của họ, bạn sẽ biết họ.
And that is the problem as far as my mother is concerned.	Và đó là vấn đề theo như mẹ tôi lo ngại.
What a solid business model.	Thật là một mô hình kinh doanh vững chắc.
I appear.	Tôi xuất hiện.
Women come out and participate in both the university and the stock market.	Phụ nữ bước ra và tham gia vào cả trường đại học và thị trường chứng khoán.
These are the same players.	Đây là những người chơi giống nhau.
I spent a lot of money and time to get this look.	Tôi tốn rất nhiều tiền và thời gian để có được vẻ ngoài này.
By then, the light was off.	Đến lúc đó, ánh sáng đã tắt.
The only sound in the room was lots of heavy breathing.	Âm thanh duy nhất trong phòng là rất nhiều tiếng thở nặng nhọc.
Warm up your large bowl.	Làm ấm bát lớn của bạn.
It's quite worth it for me.	Nó khá xứng đáng với tôi.
And that's where it seemed to fall apart for me.	Và đó là nơi mà nó dường như sụp đổ đối với tôi.
This causes problems.	Điều này gây ra các vấn đề.
You forgot it tonight.	Bạn quên nó đêm nay.
I appreciate if these problems can be fixed.	Tôi đánh giá cao nếu những vấn đề này có thể được khắc phục.
If you have some time, try it now.	Nếu bạn có một chút thời gian, hãy thử nó ngay bây giờ.
I take full responsibility for what's left over.	Tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì còn sót lại.
See, they won't open.	Thấy chưa, chúng sẽ không mở.
Or, if you want, you can simply choose to let it be.	Hoặc, nếu bạn muốn, bạn có thể chọn đơn giản để cho nó như vậy.
And on the first tour, no one did it.	Và trong chuyến lưu diễn đầu tiên, không có ai làm điều đó.
There is no thought in that moment, and no feeling.	Không có suy nghĩ trong khoảnh khắc đó, và không có cảm giác.
But we don't have time now.	Nhưng chúng ta không có thời gian bây giờ.
Sorry, can't do it.	Xin lỗi, không thể làm được.
No set of numbers or correct answers exist.	Không có bộ số hoặc câu trả lời đúng tồn tại.
He doesn't need to be ordered back.	Anh ta không cần phải được ra lệnh về.
That is.	Đó là.
However, I will be a good person.	Tuy nhiên, tôi sẽ là một người tốt.
But he is not afraid of death.	Nhưng anh không sợ chết.
And that started to change.	Và điều đó bắt đầu thay đổi.
We stayed for a week and the location was great.	Chúng tôi ở lại một tuần và vị trí là tuyệt vời.
No such possibility exists.	Không có khả năng như vậy tồn tại.
And they will make you change your clothes.	Và họ sẽ bắt bạn thay quần áo.
I hate it with a burning passion.	Tôi ghét nó với một niềm đam mê cháy bỏng.
Maybe he's trying to make himself seem bigger.	Có lẽ anh ấy đang cố làm cho mình có vẻ lớn hơn.
Apparently the new page is twice as effective as the old one.	Rõ ràng là trang mới có hiệu quả gấp đôi trang cũ.
I can't help but hear you say you've lost your ring.	Tôi không thể tránh khỏi khi nghe bạn nói rằng bạn đã đánh mất chiếc nhẫn của mình.
That is to say, less time is better than too much time.	Điều đó có nghĩa là, mất ít thời gian sẽ tốt hơn là mất quá nhiều thời gian.
Every day will be a little different.	Mỗi ngày sẽ khác nhau một chút.
Read what happened here.	Đọc những gì đã xảy ra ở đây.
I feel so stupid.	Tôi cảm thấy thật ngu ngốc.
One day, her story will be written.	Một ngày nào đó, câu chuyện của cô ấy sẽ được viết ra.
His fear returned.	Nỗi sợ hãi của anh quay trở lại.
Just stare with those eyes, man.	Chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt đó, anh bạn.
However, I still like the approach.	Tuy nhiên, tôi vẫn thích cách tiếp cận.
He's silly.	Cậu ấy ngớ ngẩn.
They really took care of him like a person of their own.	Họ thực sự chăm sóc cho anh ấy như một người của riêng họ.
We have grown up.	Chúng tôi đã trưởng thành.
Take the small fish, that's our understanding.	Lấy con cá nhỏ, đó là sự hiểu biết của chúng tôi.
The hand has been extended to the edge.	Bàn tay đã được đưa ra ngoài rìa.
He was in enough danger.	Anh ấy đã gặp đủ nguy hiểm.
That's because of that.	Đó là vì điều đó.
He knows we're here.	Anh ấy biết chúng ta đang ở đây.
She is my rock.	Cô ấy là tảng đá của tôi.
The music masked the sound of his approach.	Âm nhạc đã che đi âm thanh của cuộc tiếp cận của anh ta.
However, it does not give.	Tuy nhiên, nó không cho.
She just needs to be in a place where you've been.	Cô ấy chỉ cần ở một nơi mà bạn đã từng đến.
In fact, a good number did.	Trong thực tế, một số tốt đã làm.
It couldn't be for him if he considered it.	Nó không thể được đối với anh ta nếu đã xem xét nó.
This record is very special to us.	Kỷ lục này rất đặc biệt đối với chúng tôi.
Or even a day before.	Hoặc thậm chí một ngày trước đó.
That's important to us this week.	Đó là điều quan trọng đối với chúng tôi trong tuần này.
So take your time looking for the right match.	Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn để tìm kiếm kết hợp phù hợp.
Again, he asked him the same question.	Một lần nữa, anh lại hỏi anh câu hỏi tương tự.
I'm not even sure how to make it make sense.	Tôi thậm chí không chắc làm thế nào để làm cho nó có ý nghĩa.
We believe in consistent quality.	Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng nhất quán.
No, it's pretty bad.	Không, nó khá tệ.
It's not too late to change your mind.	Vẫn chưa muộn để thay đổi suy nghĩ của bạn.
A broken leg ended his career.	Một cái chân bị gãy đã kết thúc sự nghiệp của anh ấy.
There are two people here.	Có hai người ở đây.
No one is usually like that.	Không có ai thường như vậy.
You have completed it.	Bạn đã hoàn thành nó.
A reason that you don't know must be.	Một lý do mà bạn không biết phải là.
That seems fair to both of us.	Điều đó có vẻ công bằng với cả hai chúng tôi.
This is stupid.	Điều này thật ngu ngốc.
He couldn't give her anything more than he had before.	Anh không thể cung cấp cho cô bất cứ điều gì nhiều hơn những gì anh có trước đây.
They are actually the same image.	Thực ra chúng là một hình ảnh giống nhau.
We need your help to continue this work.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tiếp tục công việc này.
Interesting!.	Vui thích!.
Good to see a good score from him.	Thật tốt khi thấy một điểm số tốt từ anh ấy.
I left many times a year.	Tôi đã bỏ đi rất nhiều lần trong năm.
I sent an email with a few pictures of my work.	Tôi đã gửi một email với một vài hình ảnh về công việc của tôi.
And he has been very good to her children.	Và anh ấy đã rất tốt với các con của cô ấy.
Medicines are supposed to make you better.	Thuốc được cho là giúp bạn tốt hơn.
The same goes for car journeys.	Hành trình ô tô cũng vậy.
But the beginning was workers' control over production.	Nhưng khởi đầu là sự kiểm soát của công nhân đối với sản xuất.
Education is everything.	Giáo dục là tất cả.
He can do better.	Anh ấy có thể làm tốt hơn.
The back of the chair provides extra support and extra comfort.	Lưng ghế cung cấp thêm hỗ trợ và thêm sự thoải mái.
No, he won't just lie here and let it happen.	Không, anh ấy sẽ không chỉ nằm đây và để nó xảy ra.
You make the decision from now on.	Bạn đưa ra quyết định từ bây giờ.
Wherever the focus goes, the story will follow.	Trọng tâm đi đến đâu, câu chuyện sẽ theo sau.
When he passed everyone, there was no one in his class.	Khi anh ta đi qua mọi người, không có ai trong lớp của anh ta.
But you also taught him a lot.	Nhưng bạn cũng đã dạy anh ấy rất nhiều.
Right on the first day.	Ngay ngày đầu tiên.
They hate us.	Họ ghét chúng tôi.
I don't believe life can go on like this.	Tôi không tin rằng cuộc sống có thể tiếp tục như thế này.
With a power great enough to create a niche in advance.	Với một sức mạnh đủ lớn để tạo ra sự thích hợp trước.
This success rate is consistent with previously reported studies.	Tỷ lệ thành công này phù hợp với các nghiên cứu được báo cáo trước đây.
We can practice on each other without fear of serious damage.	Chúng ta có thể thực hành trên nhau mà không sợ bị hư hại nghiêm trọng.
They don't care about anyone other than themselves.	Họ không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân họ.
Has passed away.	Đã qua đời.
Please list it for.	Hãy liệt kê nó cho.
He pointed at the TV.	Anh chỉ vào ti vi.
We have to use the tools we have.	Chúng ta phải sử dụng những công cụ chúng ta có.
Your age and never be touched.	Tuổi của bạn và không bao giờ được chạm vào.
I can see his whole chest.	Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ ngực của anh ấy.
She hasn't said a word since getting in the car.	Cô ấy đã không nói một lời nào kể từ khi lên xe.
You have to do a lot of work to do this.	Bạn phải làm rất nhiều việc để làm được điều này.
The first cars developed in the new way will hit the market.	Những chiếc xe đầu tiên được phát triển theo cách mới sẽ được tung ra thị trường.
It is the same unit as seen in part one.	Nó là cùng một đơn vị như đã thấy trong phần một.
You can't get enough sleep if you go to bed too late.	Bạn không thể ngủ đủ nếu đi ngủ quá muộn.
It's time for a new approach.	Đã đến lúc phải có một cách tiếp cận mới.
Only one of them reported that fact.	Chỉ một trong số họ báo cáo sự thật đó.
Be quick and careful and the surgery will go well.	Hãy nhanh chóng và cẩn thận thì ca phẫu thuật sẽ diễn ra tốt đẹp.
Or you attended a team meeting.	Hoặc bạn đã tham dự một cuộc họp của nhóm.
He stood up and smiled.	Anh đứng dậy và mỉm cười.
Human life is human life.	Đời người là kiếp người.
It's time to work.	Đã đến giờ làm việc.
You said you were connected to the press.	Bạn nói rằng bạn đã kết nối với báo chí.
She said there were others who would follow her lead.	Cô ấy nói rằng có những người khác sẽ đi theo sự dẫn dắt của cô ấy.
So the next time you hear about a movie, you have to watch it.	Vì vậy, lần tới khi bạn được nghe kể về một bộ phim, bạn phải xem.
We lose nothing.	Chúng tôi không mất gì.
In a larger bowl is a mixture.	Trong một cái bát lớn hơn là một hỗn hợp.
Also, his ears are sticking out.	Ngoài ra, tai của anh ấy cũng lòi ra ngoài.
But you know the old saying.	Nhưng bạn biết câu nói cũ.
Do not use it in old or new projects.	Không sử dụng nó trong các dự án cũ hoặc mới.
You broke the rules, and perhaps the law.	Bạn đã phá vỡ các quy tắc, và có lẽ là luật.
Be a man about it.	Hãy là một người đàn ông về nó.
We included nine studies in the review.	Chúng tôi bao gồm chín nghiên cứu trong bài đánh giá.
Like it wasn't even there.	Giống như nó thậm chí không có ở đó.
A secondary analysis of the case series data was completed.	Một phân tích thứ cấp về dữ liệu chuỗi trường hợp đã được hoàn thành.
Some are more recent.	Một số gần đây hơn.
It will vary from person to person depending on many different factors.	Nó sẽ khác nhau ở mỗi người tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.
But it's too late.	Nhưng quá trễ rồi.
He is following the law.	Anh ta đang tuân thủ luật pháp.
It can be difficult for the other to go first.	Có thể khó để người kia đi trước.
I removed the line and everything is fine now.	Tôi đã xóa dòng và mọi thứ hiện ổn.
This is about numbers and years.	Đây là về số và năm.
He can wait.	Anh ấy có thể đợi.
You get what you ask for.	Bạn nhận được những gì bạn yêu cầu.
Lighting is provided during warm temperature periods.	Ánh sáng được cung cấp trong giai đoạn nhiệt độ ấm áp.
Fair enough, not a big deal.	Đủ công bằng, không phải là một vấn đề lớn.
Not quite as tall as me.	Không hoàn toàn cao như tôi.
Thick and rich, she could taste it on her tongue.	Đặc và đậm đà, cô có thể nếm thử trên lưỡi.
I think they were too confident in themselves.	Tôi nghĩ rằng họ đã quá tin tưởng vào bản thân.
A small bar appeared to be open.	Một quán bar nhỏ dường như đang mở.
It's just her way of playing.	Đó chỉ là cách chơi của cô ấy.
You shouldn't feel that way.	Bạn không nên cảm thấy như vậy.
They go out by themselves.	Họ tự đi ra ngoài.
This finding is consistent with what is reported in the literature.	Phát hiện này phù hợp với những gì được báo cáo trong tài liệu.
It's like an evil look,.	Nó giống như một cái nhìn ác độc ,.
The question is, on balance, is the impact positive or negative.	Câu hỏi đặt ra là, về sự cân bằng, tác động là tích cực hay tiêu cực.
His basic message is that your thoughts create reality.	Thông điệp cơ bản của anh ấy là suy nghĩ của bạn tạo ra hiện thực.
He has power.	Anh ta có quyền lực.
She will get old.	Cô ấy sẽ già đi.
She didn't cry for him again.	Cô không khóc vì anh một lần nữa.
But target cost has no use for it.	Nhưng chi phí mục tiêu không có công dụng của nó.
Fill it with ice.	Đổ đầy đá vào nó.
One, stop lying.	Một, đừng nói dối nữa.
In a store, instead of using component state.	Trong một cửa hàng, thay vì sử dụng trạng thái thành phần.
The girl was looking for someone.	Cô gái đã tìm kiếm một ai đó.
We have different people involved.	Chúng tôi có những người khác nhau tham gia.
The feeling has passed.	Cảm giác đã trôi qua.
Make sure both mom and dad are there.	Hãy chắc chắn rằng cả cha và mẹ đều ở đó.
Not for money.	Không phải vì tiền.
The problem is not the companies that have them.	Vấn đề không phải là các công ty có chúng.
He will eventually fall asleep.	Cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ chìm vào giấc ngủ.
The cover has one end edge and one end edge.	Bìa có một cạnh cuối và một cạnh cuối.
Many times there is no response after the first question.	Nhiều lần không có phản hồi sau câu hỏi đầu tiên.
The house was in excellent condition and had everything we needed.	Ngôi nhà đang ở trong tình trạng tuyệt vời và có mọi thứ chúng tôi cần.
It is simply to serve a purpose.	Nó chỉ đơn giản là để phục vụ một mục đích.
It can be made of wood and covered with gold.	Nó có thể được làm bằng gỗ và phủ vàng.
The party has been accepted.	Bữa tiệc đã được chấp nhận.
Their eyes are red.	Mắt họ đỏ hoe.
This gets the good stuff at the beginning of the day.	Điều này có được những thứ tốt vào đầu ngày.
They come out slowly, with great effort, one by one.	Chúng đi ra từ từ, với nỗ lực lớn, từng cái một.
And its fans.	Và những người hâm mộ nó.
However, I don't.	Tuy nhiên, tôi không.
I may even appear unusual to some people.	Tôi thậm chí có thể xuất hiện bất thường đối với một số người.
Good luck on your trip.	Chúc may mắn trên chuyến đi của bạn.
His team awaits their moment.	Đội của anh ấy chờ đợi khoảnh khắc của họ.
We are not a bad government.	Chúng tôi không phải là một chính phủ tồi.
But she will want more than that.	Nhưng cô ấy sẽ muốn nhiều hơn thế.
For example what.	Ví dụ cái gì.
I don't want this.	Tôi không muốn điều này.
Use only once.	Chỉ sử dụng một lần.
That they are too strong.	Đó là họ quá mạnh mẽ.
She could have said my name.	Cô ấy có thể đã nói tên tôi.
I have a good horse under me and have just bottomed.	Tôi có một con ngựa tốt dưới tôi và vừa chạm đáy.
That was the last time we actually talked.	Đó là lần cuối cùng chúng tôi thực sự nói chuyện.
None of them are as happy as you.	Không ai trong số họ hạnh phúc như bạn.
He is a sweet dog.	Anh ấy là một con chó ngọt ngào.
They beat us a lot.	Họ đánh chúng tôi rất nhiều.
This is a special performance.	Đây là một màn trình diễn đặc biệt.
It feels like we are a family.	Có cảm giác chúng ta là một gia đình.
None of us were born there.	Không ai trong chúng ta được sinh ra ở đó.
Last night she had thought that was the way he looked at her.	Đêm qua cô đã nghĩ đó là cách anh nhìn cô.
He hit a really great finish, which was fantastic for him.	Anh ấy đã tung ra một cú dứt điểm thực sự tuyệt vời, điều đó thật tuyệt vời đối với anh ấy.
I can't make you understand.	Tôi không thể làm cho bạn hiểu.
The adult pattern has been established.	Mô hình người lớn đã được thiết lập.
She was strong.	Cô ấy đã mạnh mẽ.
What they will vote for.	Những gì họ sẽ bỏ phiếu.
Surely he knew.	Chắc hẳn anh ấy đã biết.
You may find this helpful.	Bạn có thể thấy điều này hữu ích.
It's been pretty stable.	Đã khá ổn định.
In the first year.	Trong năm đầu tiên.
She says each message opens a new gift.	Cô ấy nói mỗi tin nhắn như mở ra một món quà mới.
But it goes much deeper than that.   	Nhưng nó đi sâu hơn thế nhiều.   
Art.	Mỹ thuật.
So is the training.	Việc đào tạo cũng vậy.
Now they will finish him off.	Bây giờ họ sẽ kết liễu anh ta.
But there are still some problems.	Nhưng vẫn còn một số vấn đề.
He may remain normal for many years.	Anh ta có thể vẫn bình thường trong nhiều năm.
It mostly fell out when he was away.	Nó chủ yếu rơi ra khi anh ấy đi vắng.
My apartment is set up in a really weird way.	Căn hộ của tôi được thiết lập theo một cách thực sự kỳ lạ.
For once, she wanted to be anywhere but here.	Vì một lần, cô ấy muốn ở bất cứ đâu nhưng ở đây.
The process actions are as follows.	Các hành động của quy trình như sau.
Those were the good old days.	Đó là những ngày xưa tốt đẹp.
Well, that's where you make the big mistake.	Chà, đó là chỗ bạn mắc phải sai lầm lớn.
Give our boys credit.	Cung cấp cho các chàng trai của chúng tôi tín dụng.
Now take another user and change this post.	Bây giờ có một người dùng khác và thay đổi bài đăng này.
It is not to be obtained by human effort.	Nó không phải là để có được bằng nỗ lực của con người.
My kids love going there.	Những đứa trẻ của tôi thích đến đó.
For some of us, it seems that experience is the only teacher.	Đối với một số người trong chúng ta, có vẻ như kinh nghiệm là người thầy duy nhất.
That's what they taught me.	Đó là điều họ đã dạy tôi.
He knows very well what that means.	Anh ấy biết rất rõ điều đó có nghĩa là gì.
The idea of ​​this set is very simple.	Ý tưởng của bộ này rất đơn giản.
She looks just like herself, only more.	Cô ấy trông giống chính mình, chỉ có điều là hơn.
But, in the end, he had to go to work.	Nhưng, cuối cùng, anh ấy phải đi làm.
A balance is sometimes found.	Một sự cân bằng đôi khi được tìm thấy.
Ask him to think of a number.	Yêu cầu anh ta nghĩ ra một con số.
We must do everything in our power to keep him safe.	Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ an toàn cho anh ấy.
I feel like me again.	Tôi cảm thấy như tôi một lần nữa.
He looks very worried.	Anh ấy trông rất lo lắng.
Forget about making love to him.	Quên cảm giác làm tình với anh ấy đi.
They had to move more slowly because of her condition.	Họ phải di chuyển chậm hơn vì tình trạng của cô ấy.
And she made me believe.	Và cô ấy đã khiến tôi tin tưởng.
We see families destroyed.	Chúng tôi thấy các gia đình bị phá hủy.
I wish they had this collection.	Tôi muốn họ có bộ sưu tập này.
She took great care of us.	Cô ấy đã chăm sóc chúng tôi rất nhiều.
The cancer had spread throughout their bodies.	Căn bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể họ.
And that looks great, looks random.	Và điều đó trông thật tuyệt, trông thật ngẫu nhiên.
I don't mind, to be honest.	Tôi không bận tâm, thành thật mà nói.
However, there are some challenges to using this dataset.	Tuy nhiên, có một số thách thức đối với việc sử dụng tập dữ liệu này.
They talked to me before he opened his mouth.	Họ đã nói chuyện với tôi trước khi anh ấy mở miệng.
They shouldn't have.	Họ không nên có.
And for us, drinking is death.	Và với chúng tôi, uống là chết.
Obviously, he didn't.	Rõ ràng, anh ta đã không.
Not by him.	Không phải bởi anh ta.
I never know what.	Tôi không bao giờ biết những gì.
Humans call me a mistake.	Con người gọi tôi là một sai lầm.
But there are two consequences.	Nhưng có hai hệ quả.
That's an obvious development in the study itself, of course.	Tất nhiên, đó là một sự phát triển rõ ràng trong bản thân nghiên cứu.
Especially where there are children involved.	Đặc biệt là nơi có trẻ em tham gia.
I tried, but this is really the best.	Tôi đã thử, nhưng đây thực sự là điều tốt nhất.
It's a nice combination.	Đó là một sự kết hợp tốt đẹp.
These will probably just be green or maybe yellow.	Những cái này có thể sẽ chỉ có màu xanh lá cây hoặc có thể là màu vàng.
We assert that the latter is not possible.	Chúng tôi khẳng định rằng điều sau là không thể.
Waiting is the worst.	Chờ đợi là điều tồi tệ nhất.
So cute.	Yêu quá.
They do nothing and the cells remain in the selected state.	Chúng không làm gì cả và các ô vẫn ở trạng thái đã chọn.
Good job, free market.	Công việc tốt, thị trường tự do.
Except it doesn't do it for some reason.	Ngoại trừ nó không làm điều đó vì một số lý do.
She had also heard of the murder.	Cô ấy cũng đã nghe nói về vụ giết người.
Mix it in well and let it sit for a while.	Trộn nó vào thật tốt và để một lúc.
Also, she wants nothing to do with politics.	Ngoài ra, cô ấy không muốn liên quan gì đến chính trị.
'put it in text' vs.	'đưa nó vào văn bản' vs.
It may surprise you!.	Nó có thể làm bạn ngạc nhiên !.
This is the only fact that we need from this analysis.	Đây là thực tế duy nhất mà chúng ta cần từ phân tích này.
He is also lying on his side.	Anh ấy cũng đang nằm nghiêng.
In fact, as we continued, we noticed that it was common.	Trên thực tế, khi chúng tôi tiếp tục, chúng tôi nhận thấy rằng điều đó là phổ biến.
Documentation on your website.	Tài liệu trên trang web của bạn.
But she refused.	Nhưng cô ấy đã từ chối.
I can tell you their names.	Tôi có thể cho bạn biết tên của họ.
My hair doesn't split much either.	Tóc của tôi cũng không bị chẻ ra nhiều.
Three years is a short way.	Ba năm là một chặng đường ngắn.
Try to hit hard.	Cố gắng đánh thật mạnh.
He will have a lot to prove.	Anh ấy sẽ có nhiều điều để chứng minh.
The child before you still go.	Đứa trẻ trước khi bạn vẫn đi.
We get over it.	Chúng tôi vượt qua nó.
It's hard to throw.	Thật khó để ném.
The construction was perfect.	Việc xây dựng đã hoàn hảo.
Just such little things.	Chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy.
Wear your most comfortable shoes.	Mang đôi giày thoải mái nhất của bạn.
He sent me to ask if you would accept a contract.	Anh ấy gửi cho tôi để hỏi xem bạn có chấp nhận một hợp đồng hay không.
Help me.	Giúp tôi.
It's like nothing like nothing can be.	Nó giống như không có gì như không có gì có thể được.
No experience is required and community service credits are available to students.	Không cần kinh nghiệm và tín dụng dịch vụ cộng đồng có sẵn cho sinh viên.
Five years later, you ask them back.	Năm năm sau, bạn yêu cầu họ trở lại.
I had to act.	Tôi đã phải hành động.
It makes me feel better about myself.	Nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân.
This is just the first step.	Đây chỉ là bước đầu tiên.
Every two weeks is even better.	Hai tuần một lần thậm chí còn tốt hơn.
Watch news.	Xem tin tức.
These are values ​​higher than the observed values.	Đây là những giá trị cao hơn giá trị quan sát được.
I love this challenge.	Tôi thích thử thách này.
On the cover page.	Trên trang bìa.
Let the pressure release.	Để áp suất giải phóng.
But the father, who was driving, was gone.	Nhưng người cha, người đang lái xe, đã biến mất.
He said it was fine.	Anh ấy nói rằng nó ổn.
While saying that.	Trong khi nói rằng.
He felt better when he had some coffee in his system.	Anh cảm thấy khá hơn khi có chút cà phê trong người.
There is no other way out.	Không có lối thoát nào khác.
Hope you enjoy the video!.	Hy vọng bạn thích video !.
But money changes everything.	Nhưng tiền thay đổi tất cả.
I guess it got him thinking.	Tôi đoán nó đã khiến anh ấy suy nghĩ.
Here's how that process works.	Đây là cách quá trình đó hoạt động.
It's been around a bit since the break.	Nó đã xuất hiện một chút kể từ khi nghỉ giải lao.
I need something to call you.	Tôi cần một cái gì đó để gọi cho bạn.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
He'd rather get out of the way.	Anh ấy thà tránh đường.
We were apart for our sake.	Chúng tôi đã xa nhau vì lợi ích của chúng tôi.
Pretty face and funny smile.	Khuôn mặt xinh xắn và nụ cười hài hước.
Just take what you want and leave the rest.	Chỉ cần lấy những gì bạn muốn và để lại phần còn lại.
All that money.	Tất cả số tiền đó.
If your match, you are ready to have a trial balance.	Nếu khớp của bạn, bạn đã sẵn sàng để có số dư dùng thử.
He returned it without comment.	Anh ấy trả lại nó mà không cần bình luận.
However it is not straight forward.	Tuy nhiên nó không phải là thẳng về phía trước.
This is the day your life really begins.	Đây là ngày cuộc sống của bạn thực sự bắt đầu.
I think it's also necessary.	Tôi nghĩ nó cũng cần thiết.
A road has been broken.	Một con đường đã bị phá vỡ.
There is a bathroom there if you want.	Có một phòng tắm ở đó nếu bạn muốn.
This experiment was done three times and had the same results.	Thí nghiệm này đã thực hiện ba lần và có cùng một kết quả.
Ready, one, two, three.	Sẵn sàng, một, hai, ba.
Look how far they stick out.	Nhìn xem chúng nhô ra bao xa.
But people really hate updating based on bad news.	Nhưng mọi người thực sự ghét cập nhật dựa trên những tin tức xấu.
Yours is a heavy duty.	Của bạn là một nhiệm vụ nặng nề.
I refused to do so.	Tôi đã từ chối làm như vậy.
That knowledge base is essential.	Nền tảng kiến ​​thức đó là rất cần thiết.
If not, consider other solutions.	Nếu không, hãy xem xét các giải pháp khác.
I don't have a shell.	Tôi không có vỏ.
This is a side issue.	Đây là một vấn đề phụ.
The player in the middle has the ball.	Cầu thủ ở giữa có bóng.
I learned how to do this by watching people do it.	Tôi đã học cách làm điều này bằng cách xem những người đó làm điều đó.
He said he didn't even know why.	Anh ấy nói rằng anh ấy thậm chí không biết tại sao.
We need to put an end to this.	Chúng ta cần phải chấm dứt điều này.
We have become friends.	Chúng tôi đã trở thành bạn bè.
As it could be his first win in the series.	Vì đó có thể là chiến thắng đầu tiên của anh ấy trong loạt phim.
Story cover, cover title.	Bìa truyện, tên bìa.
I don't know when you show up.	Tôi không biết khi nào bạn xuất hiện.
I used to be gone like six months out of the year.	Tôi đã từng ra đi như sáu tháng trong năm.
It's a leg.	Đó là một cái chân.
All as usual.	Tất cả vẫn như thường lệ.
You've already started reading this, so don't stop.	Bây giờ bạn đã bắt đầu đọc cái này, vì vậy đừng dừng lại.
The name on the place card has been hidden.	Tên trên thẻ địa điểm đã bị ẩn.
She wasn't sure if it was her duty to make a phone call or something else.	Cô không chắc đó là nhiệm vụ của mình gọi điện thoại hay một cái gì đó khác.
Video here, in this post.	Video ở đây, trong bài đăng này.
We appreciate your support and appreciate your feedback.	Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn và đánh giá cao phản hồi của bạn.
It was so dark that he couldn't see his own feet.	Trời tối đến mức anh không thể nhìn thấy bàn chân của chính mình.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
My hand is red again, but not nearly as heavy as before.	Tay tôi đỏ trở lại, nhưng gần như không còn nặng như trước.
About her plans after college.	Về kế hoạch của cô ấy sau đại học.
They can be used against him.	Chúng có thể được sử dụng để chống lại anh ta.
But you're really not in charge of anything.	Nhưng bạn thực sự không phụ trách bất cứ điều gì.
Maybe can't pick her up.	Có lẽ không thể đón cô ấy.
Specific objectives are identified and methods are selected in accordance with these goals.	Các mục tiêu cụ thể được xác định và các phương pháp được lựa chọn phù hợp với các mục tiêu này.
The development is new, with few trees.	Sự phát triển là mới, với ít cây cối.
She is always on the front page of the news.	Cô ấy luôn xuất hiện trên trang nhất tin tức.
In or out.	Vào hoặc ra.
After all, there was only one girl he wanted to talk to.	Dù sao thì cũng chỉ có một cô gái mà anh ấy muốn nói chuyện.
Buy it used if possible.	Mua nó sử dụng nếu có thể.
But it's still not news.	Nhưng nó vẫn không phải là tin tức.
Everyone benefits from that information.	Mọi người đều được hưởng lợi từ thông tin đó.
We are very touched, now.	Chúng tôi rất cảm động, bây giờ.
He runs faster than what he wants to run.	Anh ta chạy nhanh hơn những gì anh ta muốn chạy.
That's good, but not great.	Điều đó là tốt, nhưng không phải là tuyệt vời.
Consider the common desire that a team achieves.	Hãy xem xét mong muốn chung mà một đội giành được.
It will make at least some users angry.	Nó sẽ khiến ít nhất một số người dùng tức giận.
I tried the second time.	Tôi đã thử lần thứ hai.
He reads at an amazing speed.	Anh ấy đọc với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Without it, there would be little hope.	Nếu không có, sẽ có rất ít hy vọng.
To be who you are, you have to draw your own circle.	Để trở thành con người bạn, bạn phải vẽ vòng tròn của riêng mình.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
I won't fight anyone.	Tôi sẽ không chiến đấu với bất cứ ai.
This teacher asked for one thing.	Giáo viên này đã yêu cầu một điều.
I have been here before.	Tôi đã ở đây trước đây.
Rather, it is deeply personal.	Đúng hơn, nó mang tính cá nhân sâu sắc.
This has become my habit for two months now.	Điều này đã trở thành thói quen của tôi trong hai tháng nay.
You kept faith with me when my father turned away.	Bạn đã giữ niềm tin với tôi khi cha tôi quay đi.
People like to feel good about themselves and what they do.	Mọi người thích cảm thấy hài lòng về bản thân và những gì họ làm.
The dog does not appear to have any other health problems.	Con chó dường như không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác.
This requires two fundamental changes.	Điều này yêu cầu hai thay đổi cơ bản.
You know, this can be very helpful.	Bạn biết đấy, điều này có thể rất hữu ích.
The details of this method are the same as those described above.	Các chi tiết của phương pháp này giống như những gì được mô tả ở trên.
I know better than anyone my obligation to you.	Tôi biết hơn ai hết nghĩa vụ đối với bạn.
You usually see one right before or after the other.	Bạn thường thấy một cái ngay trước hoặc sau cái kia.
Please call or write if you have questions.	Xin vui lòng gọi hoặc viết thư nếu có câu hỏi.
She herself told me that.	Chính cô ấy đã nói với tôi điều đó.
We need money.	Chúng tôi cần tiền.
Maybe it's also a good idea to start hearing inside of it.	Có lẽ cũng nên bắt đầu nghe bên trong nó.
I can't think why we're discussing it.	Tôi không thể nghĩ tại sao chúng ta lại thảo luận về nó.
Tell the group that he doesn't need any help.	Nói với nhóm rằng anh ta không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
The definition is very simple.	Định nghĩa rất đơn giản.
I went to the bar to get a drink.	Tôi vào quán bar để lấy đồ uống.
It won't matter much.	Nó sẽ không quan trọng nhiều.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu được nữa.
Did any of us.	Đã làm bất kỳ ai trong chúng tôi.
So now let's do this.	Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy làm điều này.
We both felt very fulfilled in that moment.	Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất mãn nguyện trong khoảnh khắc đó.
He walked over to her.	Anh bước đến chỗ cô.
There are no instructions for it.	Không có hướng dẫn về nó.
Things didn't get any better when he got home.	Mọi thứ không tốt hơn khi anh ta về đến nhà.
And those who read it will receive it.	Và những người đọc nó sẽ nhận được nó.
They just come and go as they please.	Họ chỉ đến và đi tùy thích.
A measure of distance and for how long.	Một thước đo khoảng cách và trong bao lâu.
Or if it changes, it must be extremely small.	Hoặc nếu nó thay đổi, nó phải cực kỳ nhỏ.
The proposed surgical technique is similar to our surgical technique.	Kỹ thuật phẫu thuật được đề xuất tương tự như kỹ thuật phẫu thuật của chúng tôi.
I just have to be careful not to drop it.	Tôi chỉ cần cẩn thận để không làm rơi nó.
I built them a tree house.	Tôi đã xây cho họ một ngôi nhà trên cây.
Thanks for the great story.	Cảm ơn vì câu chuyện tuyệt vời.
You think they have more control over what they do.	Bạn nghĩ rằng họ kiểm soát nhiều hơn những gì họ làm.
Four.	Bốn.
The items displayed on the website are only a part of our products.	Những mặt hàng hiển thị trên trang web chỉ là một phần của sản phẩm của chúng tôi.
In fact, the price is about three times.	Trong thực tế, giá khoảng ba lần.
It was the second time in a day she heard the term.	Đó là lần thứ hai trong một ngày cô nghe thấy thuật ngữ này.
In this model, words will travel from the page to the brain.	Trong mô hình này, các từ sẽ đi từ trang đến não.
Do a job for you.	Làm một công việc cho bạn.
You will get what you get.	Bạn sẽ có được những gì bạn nhận được.
It is quite beautiful.	Nó khá đẹp.
A new text message has been received.	Một tin nhắn văn bản mới đã được nhận.
She felt her own touch as if it were his.	Cô cảm thấy sự đụng chạm của chính mình như thể đó là của anh.
Maybe there's something he can find.	Có thể có thứ gì đó anh ấy có thể tìm thấy.
A vehicle is, in essence, mobile.	Một phương tiện, về bản chất, di động.
That is still interested in this kind of work.	Điều đó vẫn còn quan tâm đến loại công việc này.
It's interesting work.	Đó là công việc thú vị.
You are there to serve them.	Bạn ở đó để phục vụ họ.
There is also anger, do not misunderstand.	Cũng có tức giận, đừng hiểu lầm.
Yes, he has seen it now.	Vâng, anh ấy đã nhìn thấy nó ngay bây giờ.
My shoulder is very strong.	Vai của tôi rất khỏe.
Then I have to check this out.	Vậy thì tôi phải kiểm tra điều này.
A free level, a freedom on its own.	Một mức độ miễn phí, một sự tự do của riêng mình.
As if he simply had to touch her.	Như thể anh chỉ đơn giản là phải chạm vào cô.
To help the case.	Để giúp các trường hợp.
Let children talk about their feelings and help put them into perspective.	Hãy để trẻ nói về cảm xúc của chúng và giúp đưa chúng vào quan điểm.
She was short of breath.	Cô khó thở.
You now have a different pair for each day of the week.	Bây giờ bạn có một cặp khác nhau cho mỗi ngày trong tuần.
You only do it if you have something to hide.	Bạn chỉ làm điều đó nếu bạn có điều gì đó muốn che giấu.
This is easy.	Điều này thật dễ dàng.
The bed in front of me was empty.	Chiếc giường trước mặt tôi trống rỗng.
There were times when he himself didn't believe it.	Có những lúc chính anh cũng không tin.
The next night she just went to bed.	Tối hôm sau cô ấy mới đi ngủ.
At the food court, it's a different story.	Ở khu ẩm thực, lại là một câu chuyện khác.
For the most part, he simply enjoyed her company.	Phần lớn, anh chỉ đơn giản là thích bầu bạn của cô.
Please, even if you don't miss her, keep trying.	Làm ơn, ngay cả khi bạn không nhớ cô ấy, hãy cố gắng lên.
In natural colors.	Trong màu sắc tự nhiên.
This keeps us out for most of the summer.	Điều này khiến chúng tôi phải ra ngoài trong hầu hết mùa hè.
He will be one of five children.	Anh ấy sẽ là một trong năm đứa trẻ.
System variable costs.	Các chi phí biến đổi của hệ thống.
You have seen this path mentioned before in this blog.	Bạn đã từng thấy con đường này được đề cập trước đây trong blog này.
He thought of her as he stood up.	Anh nghĩ về cô khi anh đứng dậy.
I lost energy.	Tôi đã mất năng lượng.
You have such a great community.	Bạn có một cộng đồng tuyệt vời như vậy.
You are on your head here.	Bạn đang ở trên đầu của bạn ở đây.
We cannot influence its process.	Chúng tôi không thể ảnh hưởng đến quá trình của nó.
Things are going very badly at home, and are getting worse and worse.	Mọi thứ ở nhà đang theo chiều hướng rất tồi tệ, và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
My parents met her and they really liked her.	Bố mẹ tôi đã gặp cô ấy và họ rất thích cô ấy.
The service is welcoming and friendly.	Các dịch vụ là niềm nở và thân thiện.
I welcome the challenge.	Tôi hoan nghênh thử thách.
She has no water.	Cô ấy không có nước.
This is now a model.	Đây bây giờ là một mô hình.
I get some people are scared.	Tôi nhận được một số người đang sợ hãi.
Things have gone bad, and they will only get worse.	Mọi thứ đã trở nên tồi tệ, và chúng sẽ còn trở nên tồi tệ hơn.
They are your soul family.	Họ là gia đình tâm hồn của bạn.
The police may be called in to deal with particularly serious matters.	Cảnh sát có thể được gọi đến để giải quyết các vấn đề đặc biệt nghiêm trọng.
Another little girl.	Một cô bé khác.
But there is no final report.	Nhưng không có báo cáo cuối cùng.
The potion makes it so you wish you were dead.	Thuốc tạo ra nó để bạn ước rằng bạn đã chết.
I have seen someone.	Tôi đã nhìn thấy ai đó.
Doors open only on the last car.	Cửa chỉ mở trên toa cuối cùng.
It's just happening.	Nó chỉ đang xảy ra.
There are two ways to do so.	Có hai cách để làm như vậy.
But there is still much work to be done.	Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Wait for it.	Chờ nó.
And it happened in this case.	Và nó đã xảy ra trong trường hợp này.
Each item has been carefully checked.	Mỗi mục đã được kiểm tra cẩn thận.
This man did not serve.	Người đàn ông này đã không phục vụ.
If he could laugh he would laugh, but nothing happened.	Nếu anh ta có thể cười thì anh ta sẽ cười, nhưng không có gì xảy ra.
He made an offer for a new trial, but was turned down.	Anh ta đưa ra một đề nghị cho một phiên tòa mới, nhưng đã bị từ chối.
Who in the world will have time for their art.	Ai trên thế giới sẽ có thời gian cho nghệ thuật của họ.
Even this doesn't tell the whole story.	Ngay cả điều này không nói lên toàn bộ câu chuyện.
People are mean to me.	Mọi người có ác ý với tôi.
I've been eyeing this one for a while.	Tôi đã để mắt đến cái này một thời gian.
No need to worry, you will definitely come back.	Không cần phải lo lắng, bạn chắc chắn sẽ quay đầu lại.
In fact, it was on the right foot.	Trên thực tế, nó đã đi đúng chân.
Use more pieces.	Sử dụng nhiều mảnh hơn.
He leaned out, trying to keep his weight on his feet.	Anh nghiêng người ra, cố gắng giữ trọng lượng của mình trên đôi chân của mình.
I have booked a proper floor.	Tôi đã đặt một tầng thích hợp.
You have no idea how welcome you are, my friend.	Bạn không thể biết bạn được chào đón như thế nào, bạn của tôi.
She told me later.	Cô ấy nói với tôi sau.
It makes me happy to see her happy.	Nó làm cho tôi hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc.
I can't just shut everything down.	Tôi không thể chỉ đóng cửa mọi thứ.
The teachers had to choose.	Các giáo viên đã phải lựa chọn.
He took notes in his book.	Anh ấy đã ghi chú vào cuốn sách của mình.
The rain had stopped, and both back doors were open.	Mưa đã tạnh, và cả hai cửa sau đều mở.
And that's when it hit him.	Và đó là lúc nó ập đến với anh ta.
See a comparison.	Xem một so sánh.
It was a stressful night.	Đó là một đêm căng thẳng.
Obviously didn't think it was working.	Rõ ràng là đã không nghĩ rằng nó đang hoạt động.
Let's answer some questions first.	Đầu tiên hãy trả lời một số câu hỏi.
Think about how many things you do on a regular basis.	Hãy nghĩ xem bạn làm bao nhiêu việc một cách thường xuyên.
Beautiful house.	Nhà cửa đẹp.
Oh, good question.	Ồ, câu hỏi hay.
The lights at this angle change quickly.	Đèn ở góc này thay đổi nhanh chóng.
There should be a chance for the world to know more.	Nên có một cơ hội để thế giới biết nhiều hơn.
His reaction there was quite different.	Phản ứng của anh ấy ở đó khá khác biệt.
He's here for a reason.	Anh ấy ở đây là có lý do.
We can live in a different way.	Chúng ta có thể sống theo một cách khác.
You can pass and escape.	Bạn có thể vượt qua và trốn thoát.
It's hard to win and easy to lose.	Tiến khó thắng và dễ thua.
And the truck did just that.	Và chiếc xe tải đã làm được điều đó.
Those interested can post below!.	Những người quan tâm có thể đăng dưới đây !.
It's just that they don't lose money.	Chỉ có điều là họ không mất tiền.
Then they will have more freedom, she said.	Khi đó họ sẽ có nhiều tự do hơn, cô ấy nói.
We played a few shows together, nothing too big.	Chúng tôi đã chơi một vài chương trình cùng nhau, không có gì quá lớn.
Tell me who is my friend and who is not.	Hãy cho tôi biết ai là bạn của tôi và ai không.
However, you are left with little choice.	Tuy nhiên, bạn chỉ còn lại ít sự lựa chọn.
It is never lost.	Nó không bao giờ mất.
They know you can be wrong.	Họ biết bạn có thể sai.
You can't worry about me.	Bạn không thể lo lắng cho tôi.
She can see the good it can do for me.	Cô ấy có thể thấy điều tốt mà nó có thể làm cho tôi.
He saw no immediate reason to worry.	Anh ta thấy không có lý do ngay lập tức để lo lắng.
The next time is when you've switched from one girl to another.	Lần tiếp theo là khi bạn đã chuyển từ cô gái này sang phụ nữ khác.
But people don't just go from home to shop.	Nhưng mọi người không chỉ đi từ nhà đến cửa hàng.
Tears are hard to deal with.	Nước mắt thật khó đối phó.
But the parts around it will grow.	Nhưng những phần xung quanh nó sẽ phát triển.
She certainly doesn't need to answer.	Cô ấy chắc chắn không cần trả lời.
You are more of my sister.	Em là em gái của anh nhiều hơn.
Then the most likely cause is an infection.	Khi đó nguyên nhân rất có thể là do nhiễm trùng.
The couple has two children.	Hai vợ chồng có hai con.
Those are the people that you have to plan the game for.	Đó là những người mà bạn phải lên kế hoạch cho trò chơi.
I still recommend you go see it.	Tôi vẫn khuyên bạn nên đi xem nó.
They may not be nice words.	Chúng có thể không phải là những lời tốt đẹp.
This baby was here to stay.	Đứa bé này đã ở đây để ở lại.
He wants to live with you forever.	Anh ấy muốn sống với bạn mãi mãi.
This does not seem to be the case.	Điều này dường như không phải là trường hợp.
We immediately noticed two things.	Chúng tôi ngay lập tức nhận thấy hai điều.
And they don't make sense when there's any distance between us.	Và chúng không có ý nghĩa khi có bất kỳ khoảng cách nào giữa chúng ta.
The model will look like the image below.	Mô hình sẽ giống như hình bên dưới.
He was actively interested in this movement.	Anh ấy đã tích cực quan tâm đến phong trào này.
It's just how much they will give.	Nó chỉ là họ sẽ cho bao nhiêu.
Or maybe that makes him seem even crazier.	Hoặc có thể điều đó làm cho anh ta dường như thậm chí còn điên rồ hơn.
I wouldn't even think about that possibility.	Tôi thậm chí sẽ không nghĩ về khả năng đó.
There is a big difference.	Có một sự khác biệt lớn.
Together, we can achieve your language learning goals.	Cùng nhau, chúng ta có thể đạt được mục tiêu học ngoại ngữ của bạn.
They did nothing.	Họ không làm gì cả.
The truth is, yes.	Sự thật là, có.
And we should want to keep her.	Và chúng ta nên muốn giữ cô ấy lại.
I'll be there.	Tôi sẽ đến đó.
These calls to question the whole process.	Những cuộc gọi này để đặt câu hỏi về toàn bộ quá trình.
So the play was read there.	Vì vậy, vở kịch đã được đọc ở đó.
This is where it gets even more complicated.	Đây là nơi nó thậm chí còn trở nên phức tạp hơn.
Especially now after the fire.	Đặc biệt là bây giờ sau vụ cháy.
Maybe one fish per year or so.	Có thể một con cá mỗi năm hoặc lâu hơn.
After work, you have finished the rest of your bed.	Sau khi làm việc, bạn đã hoàn thành các phần còn lại của giường của bạn.
It was a game they used to play and both enjoyed.	Đó là trò chơi họ thường chơi và cả hai đều thích.
There must have been a battle here.	Chắc hẳn đã có một trận chiến ở đây.
He could barely get up the steps without their help.	Anh ta hầu như không thể đứng lên các bậc thang mà không có sự giúp đỡ của họ.
A young girl.	Một cô gái trẻ.
There is one person in his family.	Gia đình anh ấy có một người.
We recommend keeping this value.	Chúng tôi khuyên bạn nên giữ giá trị này.
It's just a small variable.	Nó chỉ là một biến nhỏ.
But we did.	Nhưng chúng tôi đã làm.
We just met him then.	Lúc đó chúng tôi mới gặp anh ấy.
Representative images from three independent experiments are shown.	Hình ảnh đại diện từ ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Food will also be provided during the day.	Thức ăn cũng sẽ được cung cấp trong ngày.
However, they suffered greatly.	Dù vậy, họ đã rất đau khổ.
In that sense, it's completely generic.	Theo nghĩa đó, nó hoàn toàn chung chung.
However, on first inspection, that doesn't seem to be the case.	Tuy nhiên, trong lần kiểm tra đầu tiên, điều đó dường như không phải như vậy.
And the second week begins at the same time.	Và tuần thứ hai bắt đầu cùng một lúc.
A few come to mind.	Một số ít xuất hiện trong tâm trí.
I thank you.	Tôi cám ơn.
I just don't know how to do this.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để làm điều này.
No one cares about your last name.	Không ai quan tâm đến họ của bạn.
So she is no longer a woman.	Vì vậy cô ấy không còn là phụ nữ nữa.
Every year, work, work.	Mỗi năm, làm việc, làm việc.
It's best to keep it a secret.	Tốt nhất là giữ bí mật.
Accurate cash is required.	Cần phải có tiền mặt chính xác.
Real people like us have to worry.	Những người thực sự như chúng tôi phải lo lắng.
Not you.	Không phải bạn.
Someone had to tell the truth about what happened.	Ai đó đã phải nói sự thật về những gì đã xảy ra.
By now, the whole village knew.	Đến giờ thì cả làng đều biết.
Of course he's not just trying to represent life.	Tất nhiên anh ta không chỉ cố gắng đại diện cho cuộc sống.
This time it's harder.	Lần này khó hơn.
You need fear and hate.	Anh cần sợ hãi và căm ghét.
First, my point of view is clearly that of a man.	Đầu tiên, quan điểm của tôi rõ ràng là của một người đàn ông.
I was dying watching the last one.	Tôi sắp chết khi xem cái cuối cùng.
It may take several hours before it is fully set up.	Có thể mất vài giờ trước khi thiết lập hoàn toàn.
But they won't see us right away.	Nhưng họ sẽ không nhìn thấy chúng tôi ngay lập tức.
The wedding date is set.	Ngày cưới đã định.
Give it what it deserves.	Cho nó những gì xứng đáng.
However, this letter cannot be given due consideration on appeal.	Tuy nhiên, lá thư này không thể được xem xét một cách chính đáng khi kháng cáo.
I'm sure he'll lose sleep over it.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ mất ngủ vì nó.
I heard you took a long time.	Tôi nghe nói bạn đã mất một thời gian dài.
He is more comfortable talking during meals.	Anh ấy thoải mái hơn khi nói chuyện trong bữa ăn.
She was definitely more than ready to be let go.	Cô ấy chắc chắn đã sẵn sàng hơn để được ra đi.
This is what happens in an incident.	Đây là những gì sẽ xảy ra trong một sự cố.
The more he talks.	Anh ấy nói càng nhiều.
Then he returned.	Sau đó anh ta quay trở lại.
That's what makes them kids.	Đó là điều khiến họ trở thành những đứa trẻ.
Also, it's quite expensive for most people.	Ngoài ra, nó khá đắt đối với hầu hết mọi người.
I won't go back that far.	Tôi sẽ không quay lại xa như vậy.
That's why you can't find much.	Đó là lý do tại sao bạn không thể tìm thấy nhiều.
He sounded guilty to himself.	Anh ấy nghe có lỗi với chính mình.
Right before he left the room.	Ngay trước khi anh ta rời khỏi phòng.
Mine hurt you.	Của tôi làm tổn thương bạn.
I don't want any of these programs to lose that.	Tôi không muốn bất kỳ chương trình nào trong số này đánh mất điều đó.
She just did what the doctor told them to do.	Cô ấy chỉ làm theo những gì bác sĩ bảo họ làm.
They are green and firm and have a very strong taste.	Chúng có màu xanh và chắc và có vị rất mạnh.
Realistic and feels realistic.	Thực tế và cảm thấy thực tế.
There were no major complications in either group.	Không có biến chứng lớn nào ở cả hai nhóm.
Surely she could apply something from that training to this situation.	Chắc chắn cô ấy có thể áp dụng điều gì đó từ khóa huấn luyện đó vào tình huống này.
Getting a black vote is not about being black.	Nhận được lá phiếu đen không phải là để trở thành người da đen.
We have repaired.	Chúng tôi đã sửa chữa.
Such software exists in research form.	Phần mềm như vậy tồn tại ở dạng nghiên cứu.
She can also face music.	Cô ấy cũng có thể phải đối mặt với âm nhạc.
His skin is bright yellow.	Da anh vàng tươi.
The cause lies deeper.	Nguyên nhân nằm sâu hơn.
You can still respect and love them.	Bạn vẫn có thể tôn trọng và yêu thương họ.
This is still happening.	Điều này vẫn đang xảy ra.
Not that he wasn't used to it.	Không phải anh không quen với nó.
You have experience even when you are very young.	Bạn có kinh nghiệm ngay cả khi bạn còn rất trẻ.
I watched a lot of his stuff growing up.	Tôi đã xem rất nhiều thứ của anh ấy lớn lên.
In the short time he got home, he learned to ask.	Trong thời gian ngắn về nhà, anh đã học cách hỏi.
He's very good.	Anh ấy rất tốt.
It can be extremely valuable and extremely dangerous.	Nó có thể cực kỳ có giá trị và cực kỳ nguy hiểm.
He's not like the rest of us.	Anh ấy không giống như phần còn lại của chúng tôi.
If four, try eight.	Nếu bốn, hãy thử tám.
Don't get married.	Đừng kết hôn.
You can hide behind those walls.	Bạn có thể ẩn sau những bức tường đó.
I feel strange about this company.	Anh cảm thấy kỳ lạ ở công ty này.
But no thanks.	Nhưng không, cảm ơn.
Look at my lips.	Hãy quan sát đôi môi của tôi.
This could be due to three reasons.	Điều này có thể là do ba lý do.
I know it will never work.	Tôi biết nó sẽ không bao giờ hoạt động.
All five players played the game really well.	Tất cả năm người chơi trò chơi thực sự tốt.
For starters, nothing is obvious.	Để bắt đầu, không có gì là rõ ràng.
So it's like the big hole in the middle, right in front.	Vì vậy, nó giống như cái lỗ lớn ở giữa, ngay phía trước.
He put money into marketing.	Anh ấy đã bỏ tiền vào tiếp thị.
Smile at me.	Mỉm cười với tôi.
I have some great ideas for things to change in my book.	Tôi có một số ý tưởng tuyệt vời cho những điều cần thay đổi trong cuốn sách của tôi.
However, I will let him think so.	Tuy nhiên, tôi sẽ để anh ấy nghĩ như vậy.
Not much more.	Không còn nhiều nữa.
He's tough, he's smart.	Anh ấy cứng rắn, anh ấy thông minh.
Surely he loves being needed.	Chắc chắn anh ấy yêu được cần.
It will never do.	Nó sẽ không bao giờ làm.
Sometimes it seems like she's doing the work of four.	Đôi khi có vẻ như cô ấy đang làm việc của bốn người.
I have a few things.	Tôi có một vài thứ.
She couldn't get them out of her mind.	Cô không thể gạt chúng ra khỏi tâm trí mình.
Just take your design step by step.	Chỉ cần thực hiện thiết kế của bạn từng bước một.
Her voice hardened.	Giọng cô ấy đanh lại.
He has been confirmed.	Anh ấy đã được xác nhận.
I seem to have a lot to say.	Tôi dường như có rất nhiều điều để nói.
They will have to walk.	Họ sẽ phải đi bộ.
I longed to be free.	Tôi nóng lòng muốn được tự do.
Took about half an hour to figure out the problem.	Mất khoảng nửa giờ để tìm ra vấn đề.
Thanks so much for being there for him.	Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đó cho anh ấy.
She makes up her own stories.	Cô ấy bịa ra những câu chuyện của riêng mình.
They can not.	Họ không thể.
You can't be upset with me about this.	Bạn không thể khó chịu với tôi về điều này.
I will leave after my work is done.	Tôi sẽ rời đi sau khi công việc của tôi hoàn thành.
She hit him in the chest.	Cô đánh vào ngực anh.
All is not good.	Tất cả đều không tốt.
Let it be strange.	Để nó lạ.
However, his talk is important.	Tuy nhiên, cuộc nói chuyện của anh ấy rất quan trọng.
The reason is as follows.	Lý do là như sau.
Sometimes for the better, sometimes for the worse.	Đôi khi cho điều tốt hơn, đôi khi cho điều tồi tệ hơn.
I can see that might be helpful for some students.	Tôi có thể thấy rằng điều đó có thể hữu ích cho một số sinh viên.
He was the best player on that pitch.	Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân trận đấu đó.
I'm right here to fix that for you.	Tôi ở ngay đây để sửa lỗi đó cho bạn.
He couldn't believe he was hearing this.	Anh không thể tin rằng mình đang nghe thấy điều này.
He was on top of me too fast.	Anh ấy đã ở trên tôi quá nhanh.
In the same area.	Trong cùng một khu vực.
Against the theory of mind.	Chống lại lý thuyết của tâm trí.
That's another option.	Đó là lựa chọn khác.
But no happy feet.	Nhưng không có chân hạnh phúc.
His eyes are still the same.	Đôi mắt anh vẫn vậy.
You can then make any necessary changes to your system.	Sau đó, bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết cho hệ thống của mình.
These two approaches give consistent results.	Hai cách tiếp cận này cho kết quả nhất quán.
The world has become tired.	Thế giới đã trở nên mệt mỏi.
Data if possible.	Dữ liệu nếu có thể.
The following are the possible values.	Sau đây là các giá trị có thể.
This will be the base point in the following way.	Đây sẽ là điểm cơ sở theo cách sau.
Then one hand came to me and then another.	Sau đó, bàn tay này đến với tôi và rồi đến bàn tay khác.
Their eyes were nothing but stillness.	Đôi mắt của họ không gì khác ngoài sự tĩnh lặng.
Just get in.	Vào trong thôi.
Two of them are still unconfirmed.	Hai trong số chúng vẫn chưa được xác nhận.
The story will be the same.	Câu chuyện sẽ giống nhau.
Married before.	Từng kết hôn trước đây.
Which town gets which number is the lucky draw.	Thị trấn nào lấy được con số nào là may mắn của kỳ quay thưởng.
It's a short exercise for a supporting character.	Đó là một bài tập ngắn cho một nhân vật phụ.
Stay with us for it.	Hãy ở lại với chúng tôi vì nó.
It was perfect.	Nó đã được hoàn hảo.
Music played.	Nhạc đã phát.
And we had a good time.	Và chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Be its living example.	Hãy là tấm gương sống của nó.
I plan to go with him first thing in the morning.	Tôi dự định sẽ đi với anh ấy điều đầu tiên vào buổi sáng.
Easier said than done.	Nói thì dễ hơn là làm.
I don't think she ever loved me.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã từng yêu tôi.
But there is a problem with that.	Nhưng có một vấn đề với điều đó.
A real door, with a handle and everything.	Một cánh cửa thực sự, có tay cầm và mọi thứ.
Now he understands a lot more songs in the movie.	Bây giờ anh ấy đã hiểu thêm rất nhiều bài hát trong phim.
Now there is a safety concern.	Bây giờ có một mối quan tâm an toàn.
I'm still nervous about the show.	Tôi vẫn còn hồi hộp về chương trình.
But if you did then you obviously have something to hide.	Nhưng nếu bạn đã làm vậy thì rõ ràng bạn có điều gì đó phải che giấu.
It's long, but not long enough.	Nó dài, nhưng không đủ dài.
I will leave it to you.	Tôi sẽ để nó cho bạn.
Nature does not know how, there is no fixed pattern.	Tự nhiên không biết cách, không có khuôn mẫu cố định.
We just love being told what to do.	Chúng tôi chỉ thích được cho biết phải làm gì.
Everyone who has lived will get a better second act.	Tất cả những ai đã từng sống sẽ có được màn thứ hai tốt hơn.
We never know.	Chúng tôi không bao giờ biết.
Look at that activity.	Nhìn vào hoạt động đó.
That is the law of the earth.	Đó là quy luật của đất.
That's the last thing on the ball.	Đó là thứ cuối cùng trên quả bóng.
If the kids do it at home, you've got them.	Nếu bọn trẻ làm điều đó ở nhà, bạn đã có chúng.
Some injuries are more severe than others.	Một số tổn thương nặng hơn những người khác.
I think this will work.	Tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả.
You two look very happy.	Hai bạn trông rất hạnh phúc.
It was not an impossible task.	Đó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi.
Or see my recent papers.	Hoặc xem các giấy tờ gần đây của tôi.
Apparently his mother had entered the bedroom.	Rõ ràng mẹ anh đã vào phòng ngủ.
If not, you can try one now.	Nếu không, bạn có thể thử một cái ngay bây giờ.
This will not be more than once or twice a month.	Điều này sẽ không nhiều hơn một hoặc hai lần một tháng.
She is independent and sweet.	Cô ấy độc lập và ngọt ngào.
But not so.	Nhưng không phải vậy.
However, this feels different.	Tuy nhiên, điều này cảm thấy khác nhau.
Until recently, it was thought that there was no connection between the two.	Cho đến gần đây người ta vẫn cho rằng không có mối liên hệ nào giữa hai người.
She's on a soul quest.	Cô ấy đang làm nhiệm vụ linh hồn.
An image from this week.	Một hình ảnh trong tuần này.
Everyone needs to start somewhere.	Mọi người cần bắt đầu ở đâu đó.
They look fine in the front.	Họ trông ổn ở phía trước.
The problem is very close to my heart.	Vấn đề là rất gần trái tim của tôi.
Now he is only five feet away.	Bây giờ anh ta chỉ còn cách đó năm bước chân.
They know exactly where to go and get there in person.	Họ biết chính xác nơi cần đến và đến đó trực tiếp.
I can't find good in any of the members.	Tôi không thể tìm thấy điều tốt ở bất kỳ thành viên nào.
You don't hear a single car.	Bạn không nghe thấy một chiếc xe nào.
They are still fine.	Họ vẫn ổn.
Also, the effective tool is a set of small daily goals.	Ngoài ra, công cụ hiệu quả là một tập hợp các mục tiêu nhỏ mỗi ngày.
So layer your running clothes and get out there.	Vì vậy, hãy xếp lớp quần áo chạy bộ của bạn và ra khỏi đó.
But that's what they did.	Nhưng đó là những gì họ đã làm.
The whole town turned to listen to me.	Toàn bộ thị trấn quay ra để nghe tôi.
I see that in him.	Tôi nhìn thấy điều đó ở anh ấy.
Red means stop.	Màu đỏ có nghĩa là dừng lại.
He didn't find it.	Anh ấy đã không tìm thấy nó.
She played herself in this show.	Cô ấy đã đóng vai chính mình trong chương trình này.
It has enough room for students to eat.	Nó có đủ chỗ cho học sinh ăn.
And if that's the case, they'll call back.	Và nếu đúng như vậy, họ sẽ gọi lại.
He knows how to talk.	Anh ấy biết cách trò chuyện.
I'm sad but just a little, I'm sure I'm far from happy.	Tôi buồn nhưng chỉ một chút thôi, tôi chắc chắn còn lâu mới vui.
She stood up and smiled.	Cô ấy đứng dậy và mỉm cười.
The man turned and nodded.	Người đàn ông quay lại và gật đầu.
And now, so is she.	Và bây giờ, cô ấy cũng vậy.
He also hurt her child.	Anh ta cũng đã làm tổn thương con cô.
As our children grow up, our world changes as parents.	Khi con cái chúng ta lớn lên, thế giới của chúng ta thay đổi khi làm cha mẹ.
You are not good.	Bạn không tốt.
What is it called.	Nó được gọi là gì.
The blog does not represent legal advice.	Blog không đại diện cho lời khuyên pháp lý.
You have returned to your room.	Bạn đã về phòng của mình.
They went to good schools.	Họ đã đến những trường học tốt.
And this is one thing that people can feel really satisfied with.	Và đây là một điều mà mọi người có thể cảm thấy thực sự hài lòng.
They say you have to respect their culture, their ideas.	Họ nói rằng bạn phải tôn trọng văn hóa của họ, ý tưởng của họ.
And make some money.	Và kiếm một số tiền.
He will know what the outcome will be if he is found out.	Anh ấy sẽ biết kết quả sẽ như thế nào nếu anh ấy bị phát hiện ra.
That's the kind of space it gives us.	Đó là loại không gian mà nó mang lại cho chúng ta.
That's definitely what's going on here.	Đó chắc chắn là những gì đang xảy ra ở đây.
His eyes were red.	Mắt anh đỏ hoe.
I continue to run the game and develop the installation.	Tôi tiếp tục chạy trò chơi và phát triển cài đặt.
But something else.	Nhưng một cái gì đó khác.
No injuries have been reported.	Không có thương tích đã được báo cáo.
You do not know.	Bạn không biết.
That is a common problem.	Đó là một vấn đề thông thường.
Both in size and in spirit.	Cả về kích thước và tinh thần.
Wait a minute.	Chờ một chút.
It brings me more joy than anything.	Nó mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn bất cứ điều gì.
And this is just the beginning.	Và điều này chỉ là khởi đầu.
He will need his strength.	Anh ấy sẽ cần sức mạnh của mình.
Put it on the floor and sit on it.	Đặt nó trên sàn và ngồi trên nó.
You brought me something important.	Bạn đã mang cho tôi một thứ quan trọng.
Payments, insurance and records.	Thanh toán, bảo hiểm và hồ sơ.
Everything is just.	Mọi thứ chỉ là.
That is another very important practice of mine.	Đó là một thực hành rất quan trọng khác của tôi.
I will remember it.	Tôi sẽ nhớ nó.
But in either case, the data doesn't lie.	Nhưng trong cả hai trường hợp, dữ liệu đều không nói dối.
Maybe you know.	Bạn có thể biết.
I just have a good memory.	Tôi chỉ có một trí nhớ tốt.
Leave the house and tell the defendant to go home.	Ra khỏi nhà và bảo bị cáo đi về.
His wife and daughter joined him there.	Vợ và con gái của ông đã tham gia cùng ông ở đó.
This is the person who needs to make this music.	Đây là người cần phải tạo ra âm nhạc này.
Beyond this, we still have the question of interpretation.	Ngoài điều này, chúng ta vẫn còn câu hỏi về việc giải thích.
Honestly, I know as much as you do.	Thành thật mà nói, tôi biết nhiều như bạn.
That's not her place.	Đó không phải là chỗ của cô ấy.
Watch to appreciate!.	Xem để đánh giá cao !.
I'm glad we're living in the country.	Tôi rất vui vì chúng tôi đang sống ở đất nước.
If you get the blue screen of death.	Nếu bạn nhận được màn hình xanh chết chóc.
Winter has definitely come.	Mùa đông chắc chắn đã đến.
This is his website.	Đây là trang web của anh ấy.
The unit balance is pretty good.	Số dư đơn vị khá tốt.
I get tired of it.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với nó.
It does not provide evidence to support this claim.	Nó không cung cấp bằng chứng để hỗ trợ tuyên bố này.
Nothing good comes for free.	Không có gì tốt đẹp miễn phí.
Listening, listening, listening.	Đang nghe, đang nghe, đang nghe.
However, he declined to say when.	Tuy nhiên, anh ta từ chối cho biết khi nào.
In time you will come to serve me.	Trong thời gian bạn sẽ đến để phục vụ tôi.
Therefore, we have reviewed the relevant literature.	Do đó, chúng tôi đã xem xét các tài liệu liên quan.
We will continue to play and will play hard.	Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi và sẽ chơi hết mình.
I assume you want it back.	Tôi cho rằng bạn muốn lấy lại nó.
He refused to eat.	Anh ta không chịu ăn uống.
Get a completely different result.	Nhận được một kết quả hoàn toàn khác.
Stay.	Ở lại.
Now we get to the moral of this story.	Bây giờ chúng ta đạt đến luân lý của câu chuyện này.
He is walking home.	Anh ấy đang đi bộ về nhà.
So give me a call.	Vì vậy, hãy gọi cho tôi.
He came to me.	Anh ấy đến với tôi.
I got her another piece.	Tôi lấy cho cô ấy một mảnh khác.
, born.	, được sinh ra.
I don't see any other option because it's crazy not to sell it.	Tôi không thấy có lựa chọn nào khác vì thật điên rồ khi không bán nó.
The choice is entirely his.	Sự lựa chọn hoàn toàn là của anh ấy.
I want to meet you.	Tôi muốn gặp bạn.
That's the secret to weight loss.	Đó là bí quyết giảm cân.
She is loved by everyone.	Cô được mọi người yêu mến.
He has some problems with his sexual identity.	Anh ấy có một số vấn đề với bản sắc tình dục của mình.
The process has begun.	Quá trình đã bắt đầu.
However, as a team, they can achieve much more.	Tuy nhiên, với tư cách là một đội, họ có thể đạt được nhiều hơn thế.
I told her before.	Tôi đã nói với cô ấy trước đây.
Our private lives are very different from before.	Cuộc sống riêng tư của chúng tôi đã khác trước rất nhiều.
In a different form, of course, but she'll be back.	Tất nhiên, dưới một hình thức khác, nhưng cô ấy sẽ trở lại.
We will be very happy.	Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc.
Maybe they can do what the military can't.	Có lẽ họ có thể làm được điều mà quân đội không thể.
You have to understand more than that.	Bạn phải hiểu nhiều hơn thế.
The children excitedly followed him everywhere he went.	Những đứa trẻ hào hứng theo anh đến mọi nơi anh đến.
Then text me and let me know how you feel.	Sau đó, nhắn tin cho tôi và cho tôi biết cảm giác của bạn.
I was never good in those areas.	Tôi chưa bao giờ giỏi trong những lĩnh vực đó.
They have a lot of great songs.	Họ có rất nhiều bài hát tuyệt vời.
Or risk being cut.	Hoặc có nguy cơ bị cắt.
Both are generated with code.	Cả hai đều được tạo bằng mã.
It can only get better from here.	Nó chỉ có thể nhận được tốt hơn từ đây.
No one in the industry wanted to rock the boat.	Không ai trong ngành muốn làm rung chuyển con thuyền.
Our service provides a friendly service.	Dịch vụ của chúng tôi cung cấp một dịch vụ thân thiện.
If so, he clearly didn't know her well.	Nếu vậy, rõ ràng anh ta không biết rõ về cô.
Neither here nor there.	Không ở đây cũng không ở đó.
Head down.	Cúi đầu xuống.
This has nothing to do with freedom of speech.	Điều này không liên quan gì đến tự do ngôn luận.
The quality of the studies is generally high.	Chất lượng của các nghiên cứu nói chung là cao.
He is most likely responsible for my father's death.	Rất có thể ông ấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của cha tôi.
You took something from me and you try to kill it.	Bạn đã lấy một cái gì đó của tôi và bạn cố gắng giết nó.
This means focusing at least once.	Điều này có nghĩa là tập trung ít nhất một lần.
That was the only time.	Đó là lần duy nhất.
It takes passion.	Nó cần phải có niềm đam mê.
He was hers, and she was willing to fight for him.	Anh là của cô, và cô sẵn sàng chiến đấu vì anh.
This is the main driver of performance.	Đây là động lực chính của hiệu suất.
He didn't want to tell anyone.	Anh không muốn nói cho ai biết.
That seems to interest them.	Điều đó dường như khiến họ thích thú.
She sat like the rest, eyes looking ahead and waiting.	Cô ấy ngồi như những người còn lại, mắt nhìn ra phía trước và chờ đợi.
She'll be at his house in half an hour.	Cô ấy sẽ đến nhà anh ta trong nửa giờ nữa.
I hope she chooses the best choice for her.	Tôi mong cô ấy chọn đúng sự lựa chọn tốt nhất cho mình.
Thanks for the judgment, though.	Cảm ơn vì sự phán xét, mặc dù.
What is important to me may or may not be important to you.	Điều gì quan trọng đối với tôi có thể có hoặc không quan trọng đối với bạn.
However, those things happened.	Tuy nhiên, những điều đó đã xảy ra.
And to defeat him.	Và để đánh bại anh ta.
And something worse, my friends.	Và điều gì đó tồi tệ hơn, các bạn của tôi.
Want a hand that will help them get up.	Muốn có một bàn tay sẽ giúp họ đứng lên.
Then she realized what she was seeing.	Sau đó cô ấy nhận ra những gì cô ấy đang nhìn thấy.
But it may not last much longer.	Nhưng nó có thể không tồn tại lâu hơn nữa.
The following code will work.	Đoạn mã sau sẽ hoạt động.
We have much in common.	Chúng ta có nhiều điểm chung.
And never talk to them again.	Và không bao giờ nói chuyện với họ nữa.
He was not wearing fall protection and fell to his death.	Anh ta đã không đeo bảo hộ chống ngã và rơi xuống cái chết của mình.
The range we are talking about here, it doesn't even make sense.	Phạm vi mà chúng ta đang nói đến ở đây, nó thậm chí không có ý nghĩa.
You don't have to do anything with them.	Bạn không cần phải làm gì với chúng.
Both lines are the same.	Cả hai dòng đều giống nhau.
Maybe once or twice, then it'll be fine.	Có thể một hoặc hai lần, sau đó sẽ ổn.
Contributed to helpful discussion.	Đã đóng góp vào cuộc thảo luận hữu ích.
What was, still is.	Những gì đã được, vẫn là.
How sweet that would be.	Điều đó sẽ thật ngọt ngào làm sao.
I highly recommend this unit.	Tôi rất khuyên bạn nên đơn vị này.
I have been asked.	Tôi đã được yêu cầu.
Open data is part of the open movement.	Dữ liệu mở là một phần của phong trào mở.
She loves women.	Cô ấy yêu phụ nữ.
They bought.	Họ đã mua.
We know where they got it from.	Chúng tôi biết họ lấy nó từ đâu.
We are not related.	Chúng tôi không liên quan.
There are a lot of views so this is stupid.	Có rất nhiều lượt xem nên điều này thật ngu ngốc.
But they were close.	Nhưng họ đã gần gũi.
I have never been here before.	Tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.
From the very beginning he knew it was true.	Ngay từ đầu anh đã biết điều đó là đúng.
Some events of her life.	Một số sự kiện của cuộc đời cô ấy.
There is no such exception.	Không có ngoại lệ như vậy.
We just stood there looking at each other.	Chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau.
Well, not quite one, but certainly very much one.	Chà, không hoàn toàn là một, nhưng chắc chắn là rất giống một.
It's not like me.	Nó không giống tôi.
They tell each other that they love each other.	Họ nói với nhau rằng họ yêu nhau.
I can only imagine.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng.
We are doing the story.	Chúng tôi đang làm câu chuyện.
According to him, the problem is the result of stress.	Theo ông, vấn đề là kết quả của căng thẳng.
Slowly, he smiled.	Từ từ, anh mỉm cười.
It went further than that.	Nó đã đi xa hơn thế.
Summer is the perfect time to take on smaller, more fun projects.	Mùa hè là thời điểm thích hợp để thực hiện những dự án nhỏ hơn, vui vẻ hơn.
All current development is happening here.	Tất cả sự phát triển hiện tại đang diễn ra ở đây.
Then they walked out into the lobby and left.	Sau đó họ bước ra sảnh và rời đi.
That is why science and religion need to talk to each other.	Đó là lý do tại sao khoa học và tôn giáo cần nói chuyện với nhau.
Just to protect the people.	Chỉ để bảo vệ người dân.
And it says you're still here.	Và nó nói rằng bạn vẫn ở đây.
He couldn't think why he wanted to talk to them.	Anh không thể nghĩ tại sao anh lại muốn nói chuyện với họ.
However, using another method is necessary.	Tuy nhiên, sử dụng một phương pháp khác là cần thiết.
She knows the way out of this place.	Cô biết đường ra khỏi nơi này.
But it still has to be seen.	Nhưng nó vẫn phải được nhìn thấy.
Their work has helped people get more value.	Công việc của họ đã giúp mọi người nhận được nhiều giá trị hơn.
The fourth vehicle determines which vehicle has followed the target closely.	Chiếc thứ tư xác định chiếc xe nào đã theo sát mục tiêu.
I understand he had something on social media about that.	Tôi hiểu anh ấy đã có điều gì đó trên mạng xã hội về điều đó.
You sound like you're feeling better.	Bạn có vẻ như bạn đang cảm thấy tốt hơn.
I don't know how we met.	Tôi không thể biết chúng tôi đã gặp nhau như thế nào.
I have an older sister and a mother.	Tôi có một chị gái và một người mẹ.
That's the only way to get in.	Đó là cách duy nhất để vào.
And they made good use of it.	Và họ đã tận dụng nó rất tốt.
I want him to really think about my question.	Tôi muốn anh ấy thực sự suy nghĩ về câu hỏi của tôi.
He doesn't know what he took except it's a great piece of code.	Anh ta không biết mình đã lấy gì ngoại trừ đó là một đoạn mã tuyệt vời.
You just have to be you.	Bạn chỉ cần là bạn.
They must have somewhere to go.	Họ phải có một nơi nào đó để đi.
This problem has been around for a long time.	Vấn đề này đã có từ lâu.
It's strange how things from the past can still impact the present.	Thật kỳ lạ khi những thứ từ quá khứ vẫn có thể tác động đến hiện tại.
Make the experience feel personal.	Làm cho trải nghiệm cảm thấy cá nhân.
They were in a difficult situation.	Họ đã ở trong một tình thế khó khăn.
I don't understand him.	Tôi không hiểu anh ta.
My father and mother bought it seven years ago.	Cha và mẹ tôi đã mua nó bảy năm trước.
Money is not important to him.	Tiền không quan trọng với anh ta.
I feel exactly what you have described.	Tôi cảm thấy chính xác những gì bạn đã mô tả.
I'm taking up too much of his time.	Tôi đang chiếm quá nhiều thời gian của anh ấy.
It's been a few days.	Đã được vài ngày qua.
When you talk to her, she just tells you to be quiet.	Khi bạn nói chuyện với cô ấy, cô ấy chỉ nói với bạn rằng hãy im lặng.
Not met.	Không gặp.
That's too bad.	Mà quá tệ.
They have, and don't, about our own lives.	Họ có, và không, về cuộc sống của chính chúng ta.
The whole town heard about it.	Cả thị trấn đã nghe về điều đó.
We are simply making enough money for each day at a time.	Chúng tôi chỉ đơn giản là kiếm đủ tiền cho mỗi ngày tại một thời điểm.
And related subjects.	Và các môn học liên quan.
And inside, is this book.	Và bên trong, là cuốn sách này.
During that time, she spoke very little.	Trong thời gian đó, cô ấy đã nói rất ít.
Follow the link at the sales page to get it right away.	Theo link tại trang bán hàng để lấy ngay.
I felt my emotions rise, then fall again.	Tôi thấy cảm xúc dâng trào, rồi lại tụt dốc.
Young women are missing.	Phụ nữ trẻ đang mất tích.
I want to say more.	Tôi muốn nói nhiều hơn nữa.
This is not a new idea, and may not go very far.	Đây không phải là một ý tưởng mới, và có thể không đi xa lắm.
The last thing he wants is to draw attention to himself.	Điều cuối cùng anh ấy muốn là thu hút sự chú ý về bản thân.
If it were her, she would do more than me.	Nếu là cô ấy, cô ấy sẽ làm nhiều hơn tôi.
I'm not dead yet.	Tôi vẫn chưa chết.
Rate better once per week.	Tỷ lệ tốt hơn một lần mỗi tuần.
There is no part of it.	Không có phần của nó.
But there was another player who used this strategy and won.	Nhưng có một người chơi khác đã sử dụng chiến lược này và chiến thắng.
I really want this to be successful for our kids.	Tôi thực sự muốn điều này thành công cho những đứa trẻ của chúng tôi.
The lines around them were gone.	Các đường xung quanh họ đã biến mất.
Also trust your own common sense.	Cũng hãy tin tưởng vào ý thức chung của chính bạn.
They seem to have disappeared.	Chúng dường như đã biến mất.
And you will use less because you will need less.	Và bạn sẽ sử dụng ít hơn vì bạn sẽ cần ít hơn.
Of course, you cannot do this.	Tất nhiên, bạn không thể làm điều này.
It seems completely unintelligible this might even be a problem.	Có vẻ như hoàn toàn không thể hiểu được điều này thậm chí có thể là một vấn đề.
This boy couldn't give any more blood.	Cậu bé này không thể cho thêm một giọt máu nào nữa.
They put in security.	Họ đưa vào bảo mật.
This will hurt.	Điều này sẽ làm tổn thương.
Each image in a pair was taken two weeks apart.	Mỗi hình ảnh trong một cặp được chụp cách nhau hai tuần.
Two other children died in infancy.	Hai đứa trẻ khác đã chết khi còn nhỏ.
That is my role.	Đó là vai trò của tôi.
He's done that before.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây.
When you reach it, the mission ends.	Khi bạn đạt được nó, nhiệm vụ kết thúc.
But I don't understand why I can't break the glass.	Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không thể làm vỡ kính.
The strong king was weak.	Vua mạnh đã yếu.
It burns to a cold white.	Nó cháy đến trắng lạnh.
Maybe we.	Có thể chúng ta.
So it comes from a place of love.	Vì vậy, nó đến từ một nơi của tình yêu.
In your opinion shot him where, but damn it.	Theo quan điểm của bạn đã bắn anh ta ở đâu, nhưng chết tiệt nó.
With practice, it will obviously be.	Với thực hành, rõ ràng nó sẽ là.
I don't like your tone.	Tôi không thích giọng điệu của bạn.
No, she will take a chance.	Không, cô ấy sẽ nắm lấy một cơ hội.
I have a great car.	Tôi có một chiếc xe tuyệt vời.
Remember, when you are angry with someone, count out loud to ten.	Hãy nhớ rằng, khi bạn tức giận với ai đó, hãy đếm to đến mười.
Looks like she's having another quiet evening at home.	Có vẻ như cô ấy đang có một buổi tối yên tĩnh khác ở nhà.
But that doesn't mean anything.	Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả.
For example, consider the theory of light.	Ví dụ, hãy xem xét lý thuyết về ánh sáng.
It's just a mind tool.	Đó chỉ là công cụ tâm trí.
She just kept getting worse.	Cô ấy cứ trở nên tồi tệ hơn.
Not for me, though.	Không phải cho tôi, mặc dù.
But the future.	Nhưng tương lai.
I have not tried it in my machine.	Tôi đã không thử nó trong máy của mình.
Like you can hide such a large ship.	Giống như bạn có thể giấu một con tàu lớn như vậy.
Baseline variables include age, sex, and education.	Các biến cơ bản bao gồm tuổi, giới tính và giáo dục.
You were in the wrong place.	Bạn đã ngồi nhầm chỗ.
I'm not sure how to do that.	Tôi không chắc làm thế nào để làm điều đó.
You put your hand there, and they will stop.	Bạn đặt tay ở đó, và họ sẽ dừng lại.
I have never met this person in my life.	Tôi chưa bao giờ gặp người này trong đời.
She never heard the rest of the story.	Cô chưa bao giờ nghe phần còn lại của câu chuyện.
We want them to be as simple as possible.	Chúng tôi muốn chúng càng đơn giản càng tốt.
So it is important to know the language.	Vì vậy, điều quan trọng là phải biết ngôn ngữ.
Then she can control the wind.	Sau đó cô ấy có thể điều khiển gió.
In response, he said.	Để đáp lại, anh ấy nói.
You can take my company.	Bạn có thể lấy công ty của tôi.
But there are some people in and some out.	Nhưng có một số người vào và ra một số.
Make sure they have breakfast.	Hãy chắc chắn rằng họ đã ăn sáng.
On the way, he will find a meeting and go.	Trên đường, anh ta sẽ tìm một cuộc họp và đi.
Sometimes sad things.	Đôi khi những thứ buồn.
I think most people are good at heart.	Tôi nghĩ rằng mọi người hầu hết đều tốt ở tấm lòng.
Much better results.	Kết quả tốt hơn nhiều.
That's not it.	Đó không phải là nó.
However, they decided anyway.	Tuy nhiên, họ đã quyết định bằng mọi cách.
I mean, as good as.	Ý tôi là, tốt như.
They made them available online.	Họ đã cung cấp chúng trực tuyến.
And we'll keep her in the plan.	Và chúng tôi sẽ giữ cô ấy trong kế hoạch.
Or even a month.	Hoặc thậm chí một tháng.
In her hand.	Trong tay cô ấy.
Group effects.	Các hiệu ứng nhóm.
That obviously can also be of value.	Điều đó rõ ràng cũng có thể có giá trị.
It's like walking on air when they let you go.	Nó giống như đi bộ trên không khi họ để bạn đi.
You can put as many trees as you want.	Bạn có thể đặt bao nhiêu cây mà bạn muốn.
Contribute to experimental design and data analysis.	Đóng góp vào thiết kế thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
Then something changed.	Sau đó, một cái gì đó đã thay đổi.
No green card.	Không có thẻ xanh.
The great move away is death.	Sự di chuyển vĩ đại ra đi là cái chết.
That is not the natural order of things.	Đó không phải là trật tự tự nhiên của mọi thứ.
He is trying to say that people are afraid to go against him.	Anh ta đang cố gắng nói rằng mọi người sợ phải chống lại anh ta.
There are parties out there.	Có những bữa tiệc ngoài đó.
He never came.	Anh ấy không bao giờ đến.
I will write more about those thoughts in the coming weeks.	Tôi sẽ viết nhiều hơn về những suy nghĩ đó trong những tuần tới.
Please suggest me.	Xin hãy gợi ý cho tôi.
Then you've come to the right place.	Vậy bạn đã đến đúng chỗ.
Call me.	Gọi cho tôi.
This sounds pretty interesting.	Điều này nghe có vẻ khá thú vị.
My throat feels very dry.	Cổ họng của tôi cảm thấy rất khô.
Works great in many applications.	Hoạt động rất tốt trong nhiều ứng dụng.
Is the smell of my feet making you pop?	Có phải mùi chân của tôi đang làm bạn bật lên?
This is widely known.	Điều này được biết đến rộng rãi.
Beat the eggs one by one.	Đánh tan từng quả trứng một.
Try to make it as detailed as possible.	Cố gắng làm cho nó càng chi tiết càng tốt.
And he knew it didn't go well.	Và anh biết rằng nó đã không diễn ra tốt đẹp.
You know you like it.	Bạn biết bạn thích nó.
But nothing to do with it now.	Nhưng không có gì để làm với nó bây giờ.
It is difficult to determine what information will be provided to users.	Rất khó để xác định thông tin sẽ được cung cấp cho người dùng.
And ask questions.	Và đặt câu hỏi.
He doesn't move.	Anh ta không di chuyển.
This is a global first.	Đây là lần đầu tiên trên toàn cầu.
Just like that, he didn't know what was going on.	Cũng giống như vậy, anh không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Obviously, you don't have to use it.	Rõ ràng, bạn không cần phải sử dụng nó.
None of it sounds lovely.	Không cái nào nghe thật đáng yêu.
I can help.	Tôi có thể giúp.
You can actually keep a secret then.	Bạn thực sự có thể giữ một bí mật sau đó.
That's when the killing begins.	Đó là khi cuộc giết chóc bắt đầu.
His heart broke as he heard her cry from the other side.	Trái tim anh như vỡ òa khi nghe cô rơi nước mắt từ phía bên kia.
Come on dad, let's fuck it.	Nào cha, chúng ta hãy đụ đi.
It's hard to imagine how they won the big battle.	Thật khó để hình dung họ giành chiến thắng như thế nào trong trận đánh lớn.
Coming from a smoke-free environment.	Đến từ môi trường không khói thuốc.
I am naturally thin.	Tôi gầy đi một cách tự nhiên.
After the others go to sleep.	Sau khi những người khác đi ngủ.
You are better than me.	Bạn giỏi hơn tôi.
They will say, your father's.	Họ sẽ nói, của cha bạn.
Learn about our mission, and our team, here.	Tìm hiểu về sứ mệnh của chúng tôi và nhóm của chúng tôi, tại đây.
Then you can enter.	Sau đó, bạn có thể vào.
I didn't think much of it.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó.
But someone else will worry.	Nhưng sẽ có người khác lo lắng.
She has no right to ask this of him.	Cô không có quyền hỏi điều này của anh.
So in this area it is necessary to have knowledge of other programs.	Vì vậy trong lĩnh vực này cần phải có kiến ​​thức về các chương trình khác.
The immediate requirements are different.	Các yêu cầu ngay lập tức là khác nhau.
Only five are currently in service.	Hiện chỉ có năm chiếc đang hoạt động.
It's just weird.	Nó chỉ là kỳ lạ.
He will have to leave it there.	Anh ấy sẽ phải để nó ở đó.
But don't be too proud of your safety.	Nhưng đừng quá tự hào về sự an toàn của mình.
But content is key.	Nhưng nội dung là chìa khóa.
During the summer, they usually only run it on one machine.	Trong suốt mùa hè, họ thường chỉ chạy nó trên một máy.
You can talk to the police.	Bạn có thể nói chuyện với cảnh sát.
This request was ignored by the crew.	Yêu cầu này đã bị phi hành đoàn phớt lờ.
Change is coming.	Thay đổi đang đến.
I have managed to it.	Tôi đã quản lý để nó.
Don't worry about anything.	Đừng lo lắng về bất cứ điều gì.
it is the price of effort.	nó là giá của sự cố gắng.
And tell stories.	Và kể những câu chuyện.
Maybe you should calm down.	Có lẽ bạn nên bình tĩnh lại.
The real thing doesn't even bother to think about.	Điều thực sự thậm chí còn không chịu nghĩ đến.
They went in and checked a few things.	Họ đã vào và kiểm tra một vài thứ.
I love it when we're out like this, the three of us.	Tôi thích nó khi chúng tôi ở ngoài như thế này, ba chúng tôi.
I want to show our great image more.	Tôi muốn thể hiện hình ảnh tuyệt vời của chúng tôi nhiều hơn.
That has now begun to change.	Điều đó bây giờ đã bắt đầu thay đổi.
He disappeared into a neighboring room and quickly returned.	Anh ta biến mất vào một căn phòng bên cạnh và nhanh chóng quay trở lại.
At first, usually, your mind will respond.	Lúc đầu, thông thường, tâm trí của bạn sẽ trả lời.
There's nothing wrong with her face.	Không có gì sai với khuôn mặt của cô ấy.
Everyone loves getting something for free.	Mọi người đều thích nhận được một cái gì đó miễn phí.
Then they were held back one night by the noise of the engine.	Sau đó, họ bị giữ lại vào một đêm bởi tiếng ồn của động cơ.
The face she never really understood.	Khuôn mặt mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu được.
Submit a pull request with your changes.	Gửi yêu cầu kéo với các thay đổi của bạn.
There are obvious errors in the rest of the tutorial.	Có lỗi rõ ràng trong phần còn lại của hướng dẫn.
I have never considered shoes.	Tôi chưa bao giờ coi giày.
This can be seen in the given examples.	Điều này có thể được nhìn thấy trong các ví dụ đã cho.
Every fall there are nearly three hundred thousand new faces.	Mỗi mùa thu lại có gần ba trăm nghìn gương mặt mới.
He stopped somewhere near the back.	Anh dừng lại ở một nơi nào đó gần phía sau.
Thought cannot function in any other field than time.	Suy nghĩ không thể hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào khác ngoài thời gian.
I'm not too scared.	Tôi không quá sợ hãi.
But really keep it very quiet.	Nhưng thực sự giữ cho nó rất yên tĩnh.
Users can track their balances online.	Người dùng có thể theo dõi số dư trực tuyến.
So it's not too big of a deal.	Vì vậy, nó không phải là quá lớn của một hợp đồng.
So the current study is important in a number of ways.	Vì vậy, nghiên cứu hiện tại là quan trọng theo một số cách.
But then there is education.	Nhưng sau đó là giáo dục.
My staff knows other ways to get out of this building.	Nhân viên của tôi biết những cách khác để thoát khỏi tòa nhà này.
And it's not over yet.	Và nó vẫn chưa kết thúc.
I shouldn't have wondered.	Tôi không nên thắc mắc.
He looks good in space.	Anh ấy trông tốt trong không gian.
It may be different, and then he will be different.	Nó có thể là khác, và sau đó anh ấy sẽ là khác.
This is the approach we follow here.	Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi làm theo ở đây.
Find common ground.	Tìm cái chung.
But none of that is the case.	Nhưng không ai trong số đó là trường hợp.
Here, literally, this is it.	Đây, theo nghĩa đen, đây là nó.
I try to feel her feelings.	Tôi cố gắng cảm nhận được cảm xúc của cô ấy.
However, now there is a new difficulty.	Tuy nhiên, bây giờ có một khó khăn mới.
At the end of the file.	Ở cuối tệp.
We do not sell it as a food item.	Chúng tôi không bán nó như một mặt hàng thực phẩm.
He's great.	Anh ấy thật tuyệt.
I'm telling the truth.	Tôi đang nói sự thật.
Any ideas where the problem is.	Bất kỳ ý tưởng nơi vấn đề là.
We had a beginning, a middle and an end.	Chúng tôi đã có một khởi đầu, một giữa và một kết thúc.
Doubt I will ever get married.	Nghi ngờ bao giờ tôi sẽ kết hôn.
Sometimes both at the same time.	Đôi khi cả hai cùng một lúc.
Not by law.	Không phải theo luật.
It didn't go well.	Nó không diễn ra tốt đẹp.
It would be nice if it happened, but it's not like that.	Sẽ rất tốt nếu nó xảy ra, nhưng nó không giống như vậy.
It is still young and needs development.	Nó vẫn còn trẻ và cần phát triển.
I smell it in the air.	Tôi ngửi thấy nó trong không khí.
So it was there, outdoors.	Vì vậy, nó đã ở đó, ngoài trời.
She remains stuck in time, never getting married or having children.	Cô ấy vẫn bị mắc kẹt trong thời gian, không bao giờ kết hôn hay sinh con.
You have to look for the cause deeper.	Bạn phải tìm kiếm nguyên nhân sâu hơn.
They can be set based on time or location.	Chúng có thể được thiết lập dựa trên thời gian hoặc địa điểm.
I hope the book gets better.	Tôi hy vọng cuốn sách trở nên tốt hơn.
You can let them pass you by.	Bạn có thể để họ đi qua bạn.
There are several ways you can work around this.	Có một số cách bạn có thể thực hiện để giải quyết vấn đề này.
Is a beginning of this kind.	Là một sự khởi đầu của loại hình này.
Use the items we need to try to stop us.	Sử dụng các vật phẩm chúng tôi cần để cố gắng ngăn chặn chúng tôi.
But he wanted more than that.	Nhưng anh còn muốn nhiều hơn thế.
Just watch and remember.	Chỉ cần xem và ghi nhớ.
We couldn't find it.	Chúng tôi không thể tìm thấy nó.
She means well to me, she means well to you.	Cô ấy có ý tốt với tôi, cô ấy có ý nghĩa tốt với bạn.
No one knew we were there.	Không ai biết chúng tôi đã ở đó.
It sounds like you know you did the wrong thing.	Có vẻ như bạn biết bạn đã làm điều sai trái.
It's trying to attract people.	Nó đang cố gắng thu hút mọi người.
First, take the time to see how much she eats.	Đầu tiên, hãy dành thời gian để xem cô ấy ăn bao nhiêu.
So worry about yourself before you worry about what others think.	Vì vậy, hãy lo lắng cho bản thân trước khi bạn lo lắng về những gì người khác nghĩ.
My two children are dead.	Hai đứa con của tôi đã chết.
We smiled and shook hands.	Chúng tôi mỉm cười và bắt tay nhau.
Now she can't leave.	Bây giờ cô không thể bỏ đi.
Those are many clear instructions.	Đó là nhiều hướng dẫn rõ ràng.
It's a little bit different.	Nó hơi khác một chút.
You represent life and everything they desire.	Bạn đại diện cho cuộc sống và mọi thứ mà họ mong mỏi.
The city remains closed and the last men are sleeping.	Thành phố vẫn đóng cửa và những người đàn ông cuối cùng đang ngủ.
There's really no way to avoid it.	Thực sự không có cách nào để tránh nó.
Please try again in a few minutes.	Vui lòng thử lại trong vài phút.
To my surprise, a man answered.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, một người đàn ông trả lời.
I fell, but not dead.	Tôi ngã, nhưng chưa chết.
However, the interpretation of the current experimental data is not so straightforward.	Tuy nhiên, việc giải thích các dữ liệu thực nghiệm hiện tại không đơn giản như vậy.
Think how long it has been.	Hãy nghĩ rằng nó đã được bao lâu rồi.
There were clean clothes on the bed.	Trên giường đã trải quần áo sạch sẽ.
She dropped him on the chair.	Cô thả anh ta xuống ghế.
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
We make choices.	Chúng tôi đưa ra lựa chọn.
It's been a year since he lost her.	Đã một năm trôi qua kể từ khi anh mất cô.
This topic is rarely discussed.	Chủ đề này hiếm khi được thảo luận.
This time he also had a heart attack.	Lần này anh ấy cũng lên cơn đau tim.
It felt like a wall was moving towards me.	Cảm giác như có một bức tường đang di chuyển về phía tôi.
It's not connected to us, it's just one of those things.	Nó không kết nối với chúng tôi, nó chỉ là một trong những thứ đó.
He needs this much water or tea.	Anh ấy cần nhiều nước hoặc trà này.
I showed him the view of the town.	Tôi chỉ cho anh ta thấy quang cảnh của thị trấn.
Okay, you embrace autumn.	Được rồi, bạn nắm lấy mùa thu.
That is a good thing.	Đó là điều tốt.
That's useful information in this blog post.	Đó là thông tin hữu ích trong bài đăng blog này.
The medical profession, of course, is testing on animals.	Ngành y tế tất nhiên là thử nghiệm trên động vật.
The team worked hard to build and improve in the first year.	Nhóm đã làm việc chăm chỉ để xây dựng và cải thiện trong năm đầu tiên.
Finding nothing, they returned to the field.	Không tìm thấy gì, họ quay trở lại cánh đồng.
It is easy!.	Nó là dễ dàng!.
He comes from the outside.	Anh ấy đến từ bên ngoài.
She pointed to somewhere in the distance.	Cô ấy chỉ về một nơi nào đó ở phía xa.
Society begins with marriage and family.	Xã hội bắt đầu với hôn nhân và gia đình.
Written by himself.	Do chính anh ấy viết.
There are two main reasons for this.	Có hai lý do chính cho việc này.
I really don't want anything more.	Tôi thực sự không muốn gì hơn nữa.
Your support makes the difference.	Sự hỗ trợ của bạn tạo nên sự khác biệt.
If we don't cut back enough, there will be consequences.	Nếu chúng ta không cắt giảm đủ thì hậu quả sẽ xảy ra.
This process may take several hours.	Quá trình này có thể mất vài giờ.
Buy a shirt.	Mua áo sơ mi.
He also came.	Anh ấy cũng đến.
This is suitable for the home and the body.	Điều này phù hợp với nhà và cơ thể.
Anyone can read and enjoy this book.	Bất cứ ai cũng có thể đọc và thưởng thức cuốn sách này.
Ask them what program they are using.	Hỏi họ xem họ đang sử dụng chương trình nào.
Then we execute.	Sau đó, chúng tôi thực hiện.
It's weird.	Thật là kỳ quặc.
They will be taught differently.	Họ sẽ được dạy khác.
It's a lovely place and we had so much fun.	Đó là một nơi đáng yêu và chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
It's times like this that people look at you.	Đó là những lúc như thế này mọi người nhìn vào bạn.
You should definitely go.	Bạn chắc chắn nên đi.
It's your style.	Đó là phong cách của bạn.
I read them over and over again.	Tôi đọc đi đọc lại chúng nhiều lần.
Even if he's a brother.	Ngay cả khi anh ấy là anh em.
The reading ends.	Bài đọc kết thúc.
We have security concerns.	Chúng tôi có những lo ngại về bảo mật.
He suggested the program be reconsidered.	Ông đề nghị chương trình được xem xét lại.
And for a while, it worked.	Và trong một thời gian, nó đã hoạt động.
This will help you achieve future success.	Điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công trong tương lai.
Let him come.	Hãy để anh ta đến.
Of course, what money the daughter will pay, she is rich.	Tất nhiên, con gái sẽ trả cho những khoản tiền nào, cô ấy giàu có.
Never lack a meal.	Không bao giờ thiếu bữa ăn.
The number of elements is called the order of the group.	Số phần tử được gọi là thứ tự của nhóm.
And so the article continues.	Và vì vậy bài báo tiếp tục.
I never said that again, never, after he told me that.	Tôi không bao giờ nói điều đó một lần nữa, không bao giờ, sau khi anh ấy nói với tôi điều đó.
There is a hidden element of danger in what they are doing.	Có một yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn trong những gì họ đang làm.
That is real life.	Đó là cuộc sống thực.
But he still tried to hit them.	Nhưng anh vẫn cố gắng đánh họ.
Everything is nothing.	Mọi thứ không là gì cả.
Rose didn't need to hear the details.	Rose không cần phải nghe chi tiết.
Almighty.	Chúa toàn năng.
Many sides with him.	Nhiều bên cùng anh ấy.
This is what our system deals with.	Đây là những gì hệ thống của chúng tôi giải quyết.
I speak and write to them.	Tôi nói và viết cho họ.
Things can be done quickly, which can take a week or two.	Mọi việc có thể được thực hiện nhanh chóng, có thể mất một hoặc hai tuần.
He has failed until now to be the center of events.	Anh ấy đã thất bại cho đến bây giờ để trở thành trung tâm của các sự kiện.
Yes, this is a lot to ask for.	Có, đây là rất nhiều để yêu cầu.
We will have a lot of fun.	Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui.
It was opened.	Nó đã được mở.
He decided for you, and for me.	Anh ấy đã quyết định cho bạn, và cho tôi.
Go ahead or fight to keep them.	Đi tiếp hoặc chiến đấu để giữ chúng.
Big breasts are gone.	Ngực lớn đã biến mất.
I don't take it constantly so when is the best time.	Tôi không dùng nó liên tục vì vậy khi nào là thời điểm tốt nhất.
Really love it.	Thực sự yêu thích nó.
They have been eating well and are growing rapidly.	Chúng đã ăn rất ngon và đang phát triển nhanh chóng.
Maybe when it's gone, my memories will come back in full.	Có lẽ khi nó trôi đi, ký ức của tôi sẽ trở lại đầy đủ.
He loves us.	Anh ấy yêu chúng tôi.
There was no reason in her tone.	Không có lý lẽ gì trong giọng điệu của cô ấy.
Those facts add to the power of the title.	Những sự thật đó càng làm tăng thêm sức mạnh của tiêu đề.
It's easy to talk like that.	Thật dễ dàng để nói chuyện như vậy.
But the majority does not necessarily have to vote.	Nhưng đa số không nhất thiết phải đi bỏ phiếu.
You really did more than her expected results.	Bạn thực sự đã làm hơn kết quả mong đợi của cô.
I discovered that like a week ago.	Tôi đã phát hiện ra điều đó như một tuần trước.
The error, where given, is very large.	Sai số, ở những nơi đã cho, là rất lớn.
A connected figure remains connected.	Một hình được kết nối vẫn được kết nối.
There's just so much to have.	Chỉ có rất nhiều thứ cần phải có.
You decide because it is your dog.	Bạn quyết định bởi vì nó là con chó của bạn.
I will not serve you like that.	Tôi sẽ không phục vụ bạn như vậy.
We did the job for you.	Chúng tôi đã làm công việc cho bạn.
I know her name.	Tôi biết tên của cô ấy.
The differences of our approach to these papers are as follows.	Sự khác biệt của cách tiếp cận của chúng tôi đối với các bài báo này như sau.
If you're technical, offer to help update their tech skills.	Nếu bạn là kỹ thuật, hãy đề nghị giúp cập nhật kỹ năng công nghệ của họ.
He didn't talk to her.	Anh ấy không nói chuyện với cô ấy.
The problem with smaller games is getting noticed.	Vấn đề với các trò chơi nhỏ hơn đang được chú ý.
Four, sometimes an extra floor appears when more people come to live.	Bốn, đôi khi một tầng phụ xuất hiện khi có nhiều người đến ở.
I hate going to the store.	Tôi ghét đi đến cửa hàng.
Hell, an apartment.	Địa ngục, một căn hộ.
Want to do this today.	Muốn làm điều này ngay hôm nay.
Please someone come.	Xin ai đó hãy đến.
I might as well get some answers first.	Tôi cũng có thể nhận được một số câu trả lời trước.
They will need it for their concerns and marketing plans.	Họ sẽ cần nó cho các mối quan tâm và kế hoạch tiếp thị của họ.
Only four women were killed by other women.	Chỉ có bốn phụ nữ bị giết bởi những phụ nữ khác.
We provide plays and words for people who only have words.	Chúng tôi cung cấp các vở kịch và lời nói cho những người chỉ có lời nói.
In fact, many, many times.	Trong thực tế, nhiều, rất nhiều lần.
I'm talking one by one.	Tôi đang nói đi từng người một.
As such, there is no real party left.	Như vậy, không có bữa tiệc thực sự nào còn lại.
To be fair, you didn't ask.	Công bằng mà nói, bạn đã không hỏi.
Thinking changes brain problems.	Suy nghĩ thay đổi vấn đề não bộ.
It brought a certain joy.	Nó đã mang lại một niềm vui nhất định.
Of course there were also drugs on the scene.	Tất nhiên cũng có ma túy trong hiện trường.
Try everything, even though we're in heavy development.	Hãy thử mọi thứ, mặc dù chúng tôi đang trong quá trình phát triển nặng nề.
Finally and right here and now.	Cuối cùng và ngay tại đây và ngay bây giờ.
Another show shows it will end.	Một chương trình khác cho thấy nó sẽ kết thúc.
You need to handle it.	Bạn cần phải xử lý nó.
Because they seem to know more than I do.	Bởi vì họ dường như biết nhiều hơn tôi.
I was looking for a way to score the fans.	Tôi đã tìm cách ghi điểm cho người hâm mộ.
Treat her as dead if you have to.	Hãy coi cô ấy như đã chết nếu bạn phải làm vậy.
The user cannot do anything other than use this application.	Người dùng không thể làm gì khác hơn là sử dụng ứng dụng này.
So that's great.	Vì vậy, điều đó thật tuyệt vời.
It spread across the country.	Nó lan rộng khắp đất nước.
Like her father, she thought.	Giống như cha cô, cô nghĩ.
Businesses should understand what they are doing.	Doanh nghiệp nên hiểu những gì họ đang làm.
Neither does the woman.	Người phụ nữ cũng không.
Show proper respect.	Hãy thể hiện sự tôn trọng thích hợp.
Is this legal?	Điều này có hợp pháp không.
What you have chosen is what others hold.	Những gì bạn đã chọn là những gì người khác nắm giữ.
Scale it and place it accordingly and add a new material.	Quy mô nó và đặt nó cho phù hợp và thêm một vật liệu mới.
Trust me, you've never seen anything like it.	Tin tôi đi, bạn chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy.
Of the five experiments.	Trong số năm thí nghiệm.
Moving in with your lover is an important step.	Chuyển đến với người yêu của bạn là một bước quan trọng.
We have no hope.	Chúng tôi không còn hy vọng.
I am about to say the same thing about you.	Tôi cũng sắp nói điều tương tự về bạn.
Few expected it to be as high as this year.	Ít ai ngờ rằng nó sẽ tăng cao như năm nay.
It's easy to know when you're off.	Thật dễ dàng để biết khi nào bạn nghỉ.
I mean seriously.	Ý tôi là nghiêm túc.
Don't worry too much about it.	Đừng lo lắng quá nhiều về nó.
Not in a bad way.	Không phải trong một cách xấu.
I need you to understand that.	Tôi cần bạn hiểu điều đó.
Things you must know.	Những điều bạn phải biết.
It doesn't make those people bad or good.	Nó không làm cho những người đó xấu hay tốt.
He said into his phone.	Anh ấy nói vào điện thoại của mình.
There were words she couldn't say.	Có những lời cô không nói được.
And writing leads to more writing and then being published.	Và việc viết lách dẫn đến việc viết nhiều hơn và sau đó được xuất bản.
This level is challenging.	Mức độ này là những thách thức.
Not in this moment.	Không phải trong lúc này.
Very happy to be back.	Rất vui khi được trở lại.
Here's how the techies get started.	Đây là cách những người kỹ thuật bắt đầu.
It was the summer before his mother died.	Đó là mùa hè trước khi mẹ anh mất.
She grabbed him.	Cô nắm lấy anh.
I'm not a morning person.	Tôi không phải là người của buổi sáng.
There are a few things you can do.	Có một vài điều bạn có thể làm.
Presenting right now.	Đang được trình bày ngay bây giờ.
The patient consented in writing.	Bệnh nhân đã đồng ý bằng văn bản.
It broke her.	Nó đã phá vỡ cô ấy.
About me, he said.	Về tôi, anh ấy nói.
I counted the heads quickly.	Tôi đếm cái đầu một cách nhanh chóng.
The whole thing is stupid.	Toàn bộ điều đó là ngu ngốc.
There are no tears in this scene.	Không có nước mắt trong cảnh này.
It will only happen more.	Nó sẽ chỉ xảy ra nhiều hơn nữa.
I can't beat him.	Tôi không thể đánh bại anh ta.
It's not necessary for the story.	Nó không cần thiết cho câu chuyện.
He never returned to politics.	Anh ta không bao giờ trở lại chính trường.
It's been many years since he went on his own.	Đã nhiều năm kể từ khi anh ấy tự mình đi.
Right something was lost in my opinion.	Đúng một cái gì đó đã bị mất trong quan điểm của tôi.
Glad to know that we have something that won't fall apart.	Rất vui khi biết rằng chúng ta có một cái gì đó sẽ không bị đổ vỡ.
Let's do this deal.	Hãy làm thỏa thuận này.
They don't like it much.	Họ không thích nó nhiều.
Look at your own data.	Nhìn vào dữ liệu của riêng bạn.
I would like to provide my input.	Tôi muốn cung cấp đầu vào của tôi.
In addition, these actions significantly increase student safety.	Ngoài ra, những hành động này làm tăng đáng kể sự an toàn của học sinh.
It's time for you to decide to come back.	Đã đến lúc bạn quyết định quay trở lại.
This is sure to surprise them.	Điều này chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho họ.
Change, he thought.	Thay đổi, anh nghĩ.
His mouth went dry.	Miệng anh bỗng khô khốc.
The current case is different.	Trường hợp hiện tại là khác nhau.
It was not taken.	Nó đã không được lấy.
The easy part is over.	Phần dễ dàng kết thúc.
Health care system.	Hệ thống chăm sóc sức khỏe.
These things are dangerous.	Những thứ này thật nguy hiểm.
His computer is old compared to mine.	Máy tính của anh ấy đã cũ so với máy của tôi.
The main level is large.	Mức độ chính là lớn.
I looked back at the parking lot.	Tôi nhìn lại bãi đậu xe.
Let it come to you.	Hãy để nó đến với bạn.
As it did in the end.	Như nó đã làm cuối cùng.
I had to win.	Tôi đã phải giành chiến thắng.
It is mainly done by hand.	Nó chủ yếu được thực hiện bằng tay.
The plan was perfect, he thought.	Kế hoạch thật hoàn hảo, anh nghĩ.
They did quite well for themselves during that time.	Họ đã làm khá tốt cho bản thân trong thời gian đó.
They did not find a clear answer to their question.	Họ không tìm thấy câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của họ.
She doesn't start hard, but becomes soft.	Cô ấy không bắt đầu cứng rắn mà trở nên mềm mại.
I don't feel that way.	Tôi không cảm thấy như vậy.
The door to his private room was unlocked.	Cửa phòng riêng của anh ta không khóa.
Let's talk face to face first.	Đầu tiên hãy nói chuyện trực tiếp.
They were closer now, and only now did she notice it.	Bây giờ họ đã gần nhau hơn, và chỉ bây giờ cô mới nhận thấy điều đó.
Let's repeat that again.	Hãy lặp lại điều đó một lần nữa.
Either way, he didn't watch it.	Dù sao thì anh ấy cũng không xem nó.
But then we weren't such good friends at all.	Nhưng sau đó chúng tôi không phải là những người bạn tốt như vậy một chút nào.
He thinks he's done a pretty good job in all situations.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã hoàn thành công việc khá tốt trong mọi tình huống.
Thousands of hours.	Hàng ngàn giờ.
That will take time.	Điều đó sẽ mất thời gian.
This is because they will carry the same structure.	Điều này là do chúng sẽ mang cùng một cấu trúc.
That woman is pure evil.	Người phụ nữ đó là thuần ác.
He carried a knife between his teeth.	Anh ta mang một con dao giữa hai hàm răng của mình.
You will.	Bạn sẽ.
She expected her husband to order her back, but he did not.	Cô mong chồng sẽ ra lệnh cho cô trở lại, nhưng anh không làm.
When we die, we die.	Khi chúng ta chết, chúng ta chết.
Like drugs, they can also create problems for you.	Giống như ma túy, chúng cũng có thể tạo ra vấn đề cho bạn.
They have other dreams such as completing a professional or technical career.	Họ có những ước mơ khác như hoàn thành một sự nghiệp chuyên môn hoặc kỹ thuật.
He grew up to be a tall man with a full body.	Anh ta lớn lên thành một người đàn ông cao lớn với thân hình đầy đặn.
No problem.	Không có vấn đề gì.
They get very, very good.	Họ nhận được rất, rất tốt.
And that's good training.	Và đó là đào tạo tốt.
Which he had to remove with his own hands.	Mà anh ta phải loại bỏ bằng chính tay của mình.
They come to take women.	Họ đến để lấy phụ nữ.
So many factors are beyond their control.	Vì vậy, nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
While they worked, the fire grew bigger and bigger.	Trong khi họ làm việc, ngọn lửa ngày càng lớn.
He sat down on the bed.	Anh ngồi xuống giường.
It's about getting better, testing yourself and others.	Đó là về việc trở nên tốt hơn, kiểm tra bản thân và những người khác.
Don't look the other way.	Đừng nhìn theo hướng khác.
However, the problem is not completely eliminated.	Tuy nhiên, vấn đề không được loại bỏ hoàn toàn.
You cannot leave us.	Bạn không thể rời bỏ chúng tôi.
But without its interpretation, it has no informative content.	Nhưng nếu không có diễn giải của nó, nó không có nội dung thông tin.
You are not a failure.	Bạn không phải là một người thất bại.
There are such people everywhere.	Có những người như vậy ở khắp mọi nơi.
That is of course, if she can sleep.	Đó là tất nhiên, nếu cô ấy có thể ngủ.
Words for others.	Lời cho người khác.
I will let you know if there are any problems.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu có bất kỳ vấn đề.
But it's not about him.	Nhưng đó không phải là về anh ta.
They are two separate issues.	Chúng là hai vấn đề riêng biệt.
Well, this show is about building the world.	Vâng, chương trình này là về xây dựng thế giới.
The day it was quiet.	Ngày mà nó diễn ra yên tĩnh.
I gave it to my husband.	Tôi đã đưa nó cho chồng tôi.
Complete the fields.	Hoàn thành các trường.
She looked into my eyes.	Cô ấy nhìn vào mắt tôi.
We are beyond such things.	Chúng tôi vượt ra ngoài những điều như vậy.
Maybe even women.	Có lẽ kể cả phụ nữ.
Too big for just the two of us.	Quá lớn cho chỉ hai chúng ta.
He can make things like this happen.	Anh ấy có thể làm cho những điều như thế này xảy ra.
We ran over there to try and see what happened.	Chúng tôi chạy đến đó để thử xem chuyện gì đã xảy ra.
A computer system has many applications to operate over the network.	Hệ thống máy tính có nhiều ứng dụng để hoạt động qua mạng.
Go to the party.	Đến bữa tiệc.
But this was too much even for him.	Nhưng điều này là quá nhiều ngay cả đối với anh ta.
I want to talk about something else.	Tôi muốn nói về một cái gì đó khác.
You have chosen here.	Bạn đã chọn ở đây.
We fell out of love after a few years.	Chúng tôi hết yêu sau vài năm.
He touched one and she turned and walked away.	Anh chạm vào một cái là cô quay lưng bước đi.
You know this word.	Bạn biết từ này.
He is free at home.	Anh ấy được ở nhà tự do.
Yes, he does and he doesn't.	Vâng, anh ấy có và anh ấy không.
The discussion focused on two options.	Các cuộc thảo luận tập trung vào hai lựa chọn.
We had a black president.	Chúng tôi đã có một tổng thống da đen.
He explains that people they don't know the purpose of life.	Anh ấy giải thích rằng những người mà họ không biết mục tiêu của cuộc sống.
The children stayed at home and did not participate.	Bọn trẻ ở trong nhà và không tham gia.
A practical example is shown below.	Một ví dụ thực tế được hiển thị bên dưới.
First, the function name is wrong.	Đầu tiên, tên hàm bị sai.
Red is the area they control.	Màu đỏ là khu vực họ kiểm soát.
But that's not a secret.	Nhưng đó không phải là một bí mật.
Havent had them for a while.	Havent đã có chúng trong một thời gian.
It offers little.	Nó cung cấp ít.
The data shows the measurements as shown in the figure.	Dữ liệu hiển thị các phép đo như trong hình.
We have found our new home.	Chúng tôi đã tìm thấy ngôi nhà mới của mình.
She enjoys cooking and managing the house.	Cô ấy thích nấu ăn và quản lý nhà cửa.
Some are very useful throughout the game.	Một số rất hữu ích trong suốt trò chơi.
But this is a really great place to start.	Nhưng đây là một nơi thực sự tuyệt vời để bắt đầu.
It feels like it lost my spirit.	Cảm giác như nó mất tinh thần của tôi.
Other than that, the world is black.	Ngoài điều đó ra, thế giới là một màu đen.
And he certainly knows how to use it.	Và anh ấy chắc chắn biết cách sử dụng nó.
And then, she never stopped feeling it.	Và sau đó, cô ấy không bao giờ ngừng cảm nhận nó.
You just need to move.	Bạn chỉ cần di chuyển.
But this is new.	Nhưng điều này là mới.
Women must not be poor.	Phụ nữ không được nghèo.
We're great as friends, and that's it.	Chúng tôi tuyệt vời như những người bạn, và đó là nó.
You need it now, and need it fast.	Bạn cần nó ngay bây giờ, và cần nó nhanh chóng.
What the hell, he lifted her back too.	Cái quái gì vậy, anh ta cũng nâng cô ấy trở lại.
I like this story.	Tôi thích câu chuyện này.
I made a coffee and brought it back to my office.	Tôi pha một ly cà phê và mang nó trở lại văn phòng của tôi.
Used once for wedding display.	Được sử dụng một lần để trưng bày trong đám cưới.
Add milk and mix well.	Thêm sữa và trộn thật đều.
But he died.	Nhưng anh ấy đã chết.
Towards the end, a nice, low-salt character appears.	Về phần cuối, một nhân vật đẹp, ít muối xuất hiện.
In a few years, that will be me.	Trong một vài năm nữa, đó sẽ là tôi.
There was a lot of killing, but no blood.	Có rất nhiều giết chóc, nhưng không có máu.
For two real solutions, keep both.	Đối với hai giải pháp thực sự, hãy giữ cả hai.
I even stopped.	Tôi thậm chí dừng lại.
But that's not what it says.	Nhưng đó không phải là những gì nó nói.
He is looking at me.	Anh ấy đang nhìn tôi.
And, the whole world is that stage.	Và, cả thế giới đều là sân khấu đó.
Regular water won't cut it.	Nước thông thường sẽ không cắt nó.
If you need, you will be loved.	Nếu bạn cần, bạn sẽ được yêu.
The line is still under construction.	Đường dây vẫn đang được xây dựng.
However, he later changed his mind.	Tuy nhiên, sau đó anh đã thay đổi quyết định.
As long as you don't get hurt.	Miễn là bạn không bị thương.
You won't see this guy at lunch.	Bạn sẽ không gặp anh chàng này trong bữa ăn trưa.
We do something a little different.	Chúng tôi làm điều gì đó hơi khác một chút.
He may not say no.	Anh ấy có thể không nói không.
It means about the same thing.	Nó có nghĩa là về cùng một điều.
This is my mother's job.	Đây là việc của mẹ tôi.
It's mostly an account here.	Nó hầu hết là một tài khoản ở đây.
To receive such terrible news.	Để nhận những tin tức khủng khiếp như vậy.
Although it seems difficult.	Mặc dù nó có vẻ khó khăn.
That is very helpful for us.	Điều đó rất hữu ích cho chúng tôi.
And it's not hard to find.	Và nó không khó để tìm thấy.
She hardly had to help.	Cô hầu như không phải giúp đỡ.
Every breath hurts.	Mỗi hơi thở đều đau.
And he won't do that.	Và anh ấy sẽ không làm điều đó.
You should take her and go quickly.	Anh nên đưa cô ấy đi và nhanh chóng đi.
I ran six of them.	Tôi đã chạy sáu lần trong số đó.
They even won.	Họ thậm chí đã giành chiến thắng.
Slowly, a smile formed.	Từ từ, một nụ cười hình thành.
I even have two best friends.	Tôi thậm chí có hai người bạn thân nhất.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
The body seems to be perfectly fine, if a bit on the dead side.	Cơ thể dường như hoàn toàn ổn, nếu có một chút ở phía chết.
Mature men will back off.	Đàn ông trưởng thành sẽ lùi lại.
He was very clear about it being a tool and not someone.	Anh ấy rất rõ ràng về việc nó là một công cụ chứ không phải ai đó.
You see, you left me, with these two little children.	Bạn thấy đấy, bạn đã bỏ tôi, với hai đứa con nhỏ này.
His life became changed.	Cuộc sống của anh ấy trở nên thay đổi.
Oh, continue after that.	Oh, tiếp tục sau đó.
These are the best they've ever done.	Đây là những thứ tốt nhất mà họ từng làm.
Your comments will be very helpful to me.	Ý kiến ​​của bạn sẽ rất hữu ích cho tôi.
I can do it better than you.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn bạn.
It says a lot.	Nó nói rất nhiều.
They can see him.	Họ có thể nhìn thấy anh ta.
The additional risk is worth it.	Rủi ro bổ sung là đáng giá.
This brings.	Điều này mang lại.
She was the only one he could find.	Cô là người duy nhất anh tìm lại được.
It must be paid.	Nó phải được trả tiền.
This has gone too far from common sense.	Điều này đã đi quá xa so với lẽ thường.
You've been fighting for seven years, that's enough.	Bạn đã chiến đấu được bảy năm rồi, vậy là đủ rồi.
I love the way he treats his wife.	Tôi yêu cách anh ấy đối với vợ của mình.
Thus, the general direction of the research project remains the same.	Như vậy, phương hướng chung của dự án nghiên cứu vẫn được giữ nguyên.
To get his help.	Để được anh ấy giúp đỡ.
Comfortable to.	Thoải mái để.
I have more energy.	Tôi có nhiều năng lượng hơn.
Do you agree with me?.	Bạn có đồng ý với tôi không?.
You go, something terrible happens to you.	Bạn đi đi, một cái gì đó khủng khiếp xảy ra với bạn.
However, we couldn't do it fast enough for the animals.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó đủ nhanh đối với những con vật.
Depending on your source system, your options may be limited.	Tùy thuộc vào hệ thống nguồn của bạn, các tùy chọn của bạn có thể bị giới hạn.
I guess the following.	Tôi đoán như sau.
The boy is fine.	Cậu bé vẫn ổn.
But actually it's not too dark.	Nhưng thực ra nó không quá tối.
He has a lot on his mind.	Anh ấy có rất nhiều thứ trong tâm trí của mình.
Have any of your conversations vs.	Có bất kỳ cuộc nói chuyện nào của bạn vs.
There's still a lot to learn about their new home.	Vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu về ngôi nhà mới của họ.
Anything to avoid looking at him.	Bất cứ điều gì để tránh nhìn vào anh ta.
Probably still a few feet above your head.	Có lẽ vẫn còn cao hơn đầu bạn vài bước chân.
He can show her.	Anh ấy có thể cho cô ấy xem.
My job is to protect you.	Công việc của tôi là bảo vệ bạn.
That is our mission.	Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
That looks like one to us.	Điều đó giống như một cho chúng tôi.
She looked around at the others.	Cô nhìn xung quanh những người khác.
File storage and sharing.	Lưu trữ và chia sẻ tệp.
It wasn't even immune from the rain.	Trời thậm chí không tránh khỏi mưa.
But this time it didn't happen.	Nhưng lần này điều đó đã không xảy ra.
The older of the two grabbed her arm.	Người lớn hơn trong hai nắm lấy cánh tay của cô.
They carry them.	Họ mang họ.
I worked for many weeks.	Tôi đã làm việc trong nhiều tuần.
In fact, it's quite the opposite.	Trong thực tế, nó hoàn toàn ngược lại.
This behavior would be consistent with previous experience.	Hành vi này sẽ phù hợp với kinh nghiệm trước đó.
Not doing so.	Không làm như vậy.
He said something funny.	Anh ấy đã nói điều gì đó vui nhộn.
But it looks like something has changed in the past month.	Nhưng có vẻ như có điều gì đó đã thay đổi trong tháng qua.
He will not be sold.	Anh ấy sẽ không bị bán.
I haven't found a clear example of how to do this.	Tôi chưa tìm thấy một ví dụ rõ ràng về cách làm điều này.
I understand how you feel about the current situation.	Tôi hiểu cảm giác của bạn về tình hình hiện tại.
That's still not good, but it's clearly good enough.	Điều đó vẫn chưa tốt, nhưng rõ ràng nó đã đủ tốt.
You can find it here.	Bạn có thể tìm thấy nó ở đây.
The second aspect is very interesting.	Khía cạnh thứ hai rất thú vị.
But it was an order.	Nhưng đó là một mệnh lệnh.
It would be a waste of time.	Nó sẽ là một sự lãng phí thời gian.
That's the best thing.	Đó là điều tốt nhất.
Currently, there are two groups of people in the room.	Hiện tại, có hai nhóm người trong phòng.
Or its leader.	Hoặc lãnh đạo của nó.
Instead, she nodded in agreement.	Thay vào đó, cô đã gật đầu đồng ý.
I put the letter in his hand.	Tôi đã đưa bức thư vào tay anh ấy.
Only there.	Chỉ ở đó.
For more than one reason, too.	Vì nhiều hơn một lý do, quá.
He's not as bad as people say.	Anh ấy không tệ như mọi người vẫn nói.
No changes were seen in his hair.	Không có thay đổi nào được nhìn thấy trên tóc của anh ấy.
Release and repeat on the opposite side.	Thả ra và lặp lại ở phía đối diện.
I have memorized.	Tôi đã ghi nhớ.
Sounds like a great plan, but is it legal?.	Nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng nó có hợp pháp không ?.
I will try that.	Tôi sẽ thử điều đó.
In the first place, a long knife would be very dangerous.	Ngay từ đầu, một con dao dài sẽ rất nguy hiểm.
No one really wants to do that.	Không ai thực sự muốn làm điều đó.
He started for what he believed in.	Anh ấy đã bắt đầu vì những gì anh ấy tin tưởng.
So far so simple.	Cho đến nay rất đơn giản.
Sometimes she will smoke with him.	Đôi khi cô ấy sẽ hút thuốc với anh ta.
I picked up the phone and called back.	Tôi nhấc máy và gọi lại.
I have no money, nowhere to go.	Tôi không có tiền, không có nơi nào để đi.
Less than a week before the trip.	Chưa đầy một tuần trước chuyến đi.
You sit down to complete your task and have fun.	Bạn ngồi xuống hoàn thành nhiệm vụ của mình và rất vui.
However, his plan has an element of risk.	Tuy nhiên, kế hoạch của anh ta có một yếu tố rủi ro.
Your skin is amazing.	Làn da của bạn thật tuyệt vời.
Still a very good product.	Vẫn là một sản phẩm rất tốt.
Like a father, like a daughter.	Như cha, như con gái.
So we trade.	Vì vậy, chúng tôi giao dịch.
That will fix it.	Điều đó sẽ sửa chữa nó.
That is for others to decide.	Đó là do người khác quyết định.
Until there's nothing left.	Cho đến khi không còn gì nữa.
But that's still not enough for us.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ đối với chúng tôi.
The driver who hit his car has yet to be arrested.	Người lái xe đã tông vào chiếc xe của anh ta vẫn chưa bị bắt.
Had to find somewhere to score.	Phải tìm một nơi nào đó để ghi bàn.
No wonder he looks so familiar.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy trông rất quen.
He never raised his voice.	Anh ấy không bao giờ cao giọng.
Many of us have been saying this for years.	Nhiều người trong chúng ta đã nói điều này trong nhiều năm.
I have met other women.	Tôi đã gặp những người phụ nữ khác.
We know it's not real, but that doesn't matter anymore.	Chúng tôi biết nó không có thật, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
All those under her protection are safe.	Tất cả những người dưới sự bảo vệ của cô ấy đều an toàn.
I didn't mean for you to see it.	Tôi không cố ý để bạn nhìn thấy nó.
Or so any number of people have told me.	Hoặc vì vậy bất kỳ số lượng người đã nói với tôi.
It was a warm month.	Đó là một tháng ấm áp.
It's not difficult.	Nó không khó.
See for yourself.	Xem cho chính mình.
Lots of differences.	Rất nhiều khác biệt.
The girls ran to the car window.	Các cô gái chạy đến bên cửa kính ô tô.
Don't know why, just trying to access.	Không biết tại sao, chỉ cần cố gắng truy cập.
However, others need a different way.	Tuy nhiên, những người khác cần một cách khác.
Two men, they killed him.	Hai người đàn ông, họ giết anh ta.
He has no insurance.	Anh ta không có bảo hiểm.
Now you are in charge of the great battle before us.	Bây giờ bạn đang phụ trách trận chiến lớn trước chúng ta.
That's enough for now.	Vậy là đủ cho bây giờ.
Don't try to understand, just watch it happen and let it go.	Đừng cố gắng hiểu, chỉ cần quan sát nó đang diễn ra và để nó trôi qua.
We got there a little early to talk.	Chúng tôi đến đó hơi sớm để nói chuyện.
They wanted nothing to do with the case.	Họ không muốn làm gì với vụ án.
I took them together again.	Tôi lại lấy chúng cùng nhau.
Not many people ever entered her room.	Không có nhiều người từng vào phòng cô ấy.
I never miss it.	Tôi không bao giờ bỏ lỡ nó.
So she signed it.	Vì vậy, cô ấy đã ký nó.
Which is good.	Cái nào tốt.
Her hair is still wet.	Tóc cô vẫn còn ướt.
That means he doesn't drink alcohol.	Điều đó có nghĩa là anh ấy không uống rượu.
He is as fast as he is strong.	Anh ta nhanh như thể anh ta mạnh mẽ.
He won't appreciate you making my life difficult.	Anh ấy sẽ không đánh giá cao việc bạn làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn.
The safety of the treatment was evaluated.	Tính an toàn của phương pháp điều trị đã được đánh giá.
You throw the ball.	Bạn ném bóng.
About a lot of things.	Về rất nhiều thứ.
Please give me some of your thoughts.	Vui lòng cho tôi một phần suy nghĩ của bạn.
You have given me more food to think about on the subject.	Bạn đã cho tôi nhiều thức ăn hơn để suy nghĩ về chủ đề này.
And he will take you home.	Và anh ấy sẽ đưa bạn trở về nhà.
And many kids love to do it too.	Và nhiều trẻ em cũng thích làm điều đó.
None of them talked for several minutes.	Không ai trong số họ nói chuyện trong vài phút.
She found it difficult to raise her voice higher than that.	Cô cảm thấy khó có thể cất giọng cao hơn thế.
Change your mind if you must.	Thay đổi quyết định của bạn nếu bạn phải.
You just might have made a few friends here.	Bạn chỉ có thể đã kết một vài người bạn ở đây.
When the weather is good, he usually comes by truck.	Khi thời tiết tốt, anh ấy thường đến bằng xe tải.
She made it.	Cô ấy đã làm được.
You have to eat the food first.	Bạn phải ăn thức ăn đầu tiên.
Write text.	Viết văn bản.
At the time, choosing blue seemed like a good idea.	Vào thời điểm đó, chọn màu xanh có vẻ là một ý kiến ​​hay.
It is due to interest since.	Đó là do lãi suất kể từ.
I am not one of those people.	Tôi không phải là một trong những người đó.
Of course it did.	Tất nhiên nó đã làm.
Neither party has suggested that they do not.	Không có bên nào đề nghị rằng họ không làm như vậy.
Three empirical approaches suggest that this is indeed the case.	Ba cách tiếp cận thực nghiệm gợi ý rằng đây thực sự là trường hợp.
It does not refer to the tourist office issue.	Nó không đề cập đến vấn đề văn phòng du lịch.
Out there, she was alone.	Ngoài kia, cô ấy đã ở một mình.
But this is a highly technical tool.	Nhưng đây là công cụ kỹ thuật cao.
It is about peace.	Đó là về hòa bình.
It's necessary.	Nó là cần thiết.
You can tell me.	Bạn có thể nói với tôi.
To be fair, it was a reasonable response to our working relationship.	Công bằng mà nói, đó là một phản ứng hợp lý đối với mối quan hệ công việc của chúng tôi.
I will kill everyone.	Tôi sẽ giết tất cả mọi người.
At the time, it was still extremely dark.	Vào thời điểm đó, nó vẫn còn cực kỳ tối.
Someone has to do that.	Ai đó phải làm vậy.
I don't know the names of the stars.	Tôi không biết tên của các vì sao.
Getting it in is much easier than taking it out.	Lấy nó vào dễ dàng hơn nhiều so với việc lấy nó ra.
And he knew it was wrong, too.	Và anh ấy cũng biết điều đó đã sai.
It simply doesn't and you know why.	Nó chỉ đơn giản là không và bạn biết tại sao.
The people will not listen to give up power.	Người dân sẽ không nghe để từ bỏ quyền lực.
I still think about him to this day.	Tôi vẫn nghĩ về anh ấy cho đến ngày nay.
It gave teeth to their surprise attack.	Nó đã cho răng trước cuộc tấn công bất ngờ của họ.
I walk faster.	Tôi bước nhanh hơn.
An incident has faced me.	Một sự cố đã phải đối mặt với tôi.
One lives with its presence.	Người ta sống với sự hiện diện của nó.
Maybe he's just himself.	Có lẽ anh ấy chỉ là chính mình.
Maybe it's the wine with the meal.	Có lẽ đó là rượu với bữa ăn.
We had a very pleasant conversation.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
In this case, it is.	Trong trường hợp này, nó là.
Two.	Hai.
I didn't even know you had a car.	Tôi thậm chí không biết bạn có một chiếc xe hơi.
They just don't care what it takes to get it.	Họ chỉ không quan tâm những gì nó cần để có được nó.
He loves this room.	Anh ấy thích căn phòng này.
Most of them are not sticky.	Hầu hết chúng không dính.
There are a lot of things that will be new.	Có rất nhiều thứ sẽ là mới.
A young man in his twenties leaned against the wall.	Một thanh niên đôi mươi dựa vào tường.
There is freedom of speech and freedom of thought.	Có tự do ngôn luận và tự do tư tưởng.
And he's very, very strong.	Và anh ấy rất, rất mạnh mẽ.
Windows has been broken.	Windows đã bị phá vỡ.
Lots of dirty looks.	Nhiều vẻ bẩn thỉu.
I said sit down.	Tôi đã nói ngồi xuống.
Society does not see, on the contrary, what he has to do with marriage.	Xã hội không nhìn thấy, ngược lại, anh ta phải làm gì với hôn nhân.
You slept very deeply.	Bạn đã ngủ rất sâu.
These objects are used throughout your application.	Các đối tượng này được sử dụng trên toàn bộ ứng dụng của bạn.
Blood changes.	Những thay đổi của máu.
But she had to act that way.	Nhưng cô phải hành động theo cách đó.
I will fight against myself.	Tôi sẽ chiến đấu chống lại chính bản thân mình.
Nor is she running for president.	Cô ấy cũng không phải tranh cử tổng thống.
He can not.	Anh ấy không thể.
I'm not here to argue with myself.	Tôi không đến đây để tranh cãi với chính mình.
Things from the past and the present and the future too.	Những cái từ quá khứ và hiện tại và cả tương lai nữa.
This difference in shape may have influenced the results.	Sự khác biệt về hình dạng này có thể đã ảnh hưởng đến kết quả.
When children see us reading, read really.	Khi trẻ em nhìn thấy chúng tôi đọc, đọc thực sự.
She raised money.	Cô ấy đã quyên góp được tiền.
Participated in sample collection.	Đã tham gia vào việc thu thập mẫu.
But it's still early.	Nhưng vẫn còn sớm.
They say, The Earth is not big enough to accommodate everyone.	Họ nói, Trái đất không đủ lớn để chứa tất cả mọi người.
You don't have them.	Bạn không có chúng.
His breathing began to speed up.	Nhịp thở của anh bắt đầu nhanh hơn.
There's not much time left for us.	Không còn nhiều thời gian cho chúng tôi.
For one thing it just matters.	Vì một điều nó chỉ quan trọng.
Another busy morning.	Một buổi sáng bận rộn khác.
This is how it is right now.	Đây là cách nó là ngay bây giờ.
Only then can you get an idea of ​​what is needed.	Chỉ khi đó, bạn mới có thể có được ý tưởng về những gì cần thiết.
It's true, just like life.	Đó là sự thật, giống như cuộc sống.
Plan where you will go if you have to leave the community.	Lập kế hoạch nơi bạn sẽ đến nếu bạn phải rời khỏi cộng đồng.
I don't get involved in political affairs anymore.	Tôi không tham gia vào các vấn đề chính trị nữa.
In the tree.	Trong cây.
They know that.	Họ biết điều đó.
There are three problems with this.	Có ba vấn đề với điều này.
The boy might have a great idea.	Cậu bé có thể có một ý tưởng tuyệt vời.
She had never seen this smile before.	Cô chưa từng thấy nụ cười này bao giờ.
Everyone should know this.	Mọi người nên biết điều này.
Just check out her page.	Chỉ cần kiểm tra trang của cô ấy.
When you were so young, you had to do the same.	Khi bạn còn nhỏ như vậy, bạn phải làm như vậy.
He can't help me, and he can try to stop me.	Anh ấy không thể giúp tôi, và anh ấy có thể cố gắng ngăn cản tôi.
Through the dark.	Xuyên qua bóng tối.
It was late summer and the air was warm and dry.	Đó là cuối mùa hè và không khí ấm áp và khô.
It's good that they come back.	Thật tốt khi họ trở lại.
You need more.	Bạn cần nhiều hơn nữa.
No further comments will be made.	Không có bình luận nào khác sẽ được thực hiện.
How far will you go.	Làm thế nào đến nay bạn sẽ đi đâu.
He suggested material expression for mental problems.	Ông đề nghị sự thể hiện bằng vật chất cho những vấn đề thuộc về tinh thần.
They come to work very early and stay very late.	Họ đến làm việc từ rất sớm và ở lại rất muộn.
This is what really makes her story come to life.	Đây là những gì thực sự làm cho câu chuyện của cô ấy trở nên sống động.
He really doesn't want to be here.	Anh ấy thực sự không muốn ở đây.
Perfect for this purpose.	Hoàn hảo cho mục đích này.
This relationship was tested using age and gender as independent variables.	Mối quan hệ này được kiểm tra bằng cách sử dụng tuổi và giới làm các biến độc lập.
Go back and load again.	Quay lại và tải một lần nữa.
You have found it.	Bạn đã tìm thấy nó.
It never lost the train.	Nó không bao giờ mất tàu.
Therefore, it has no free parameters to set.	Do đó, nó không có tham số miễn phí để thiết lập.
This function is called everytime, when the window resizes.	Hàm này được gọi mọi lúc, khi cửa sổ thay đổi kích thước.
Two patients required a repeat surgical procedure.	Hai bệnh nhân yêu cầu một thủ tục phẫu thuật lặp lại.
I wonder everything now.	Tôi thắc mắc mọi thứ bây giờ.
Leading is wrong.	Dẫn đầu là sai.
For me, what defines the garden are the trees.	Đối với tôi, những gì định nghĩa khu vườn là cây cối.
They both knew he wasn't expecting an answer to that question.	Cả hai đều biết anh không mong đợi một câu trả lời cho câu hỏi đó.
I should join the birds.	Tôi nên tham gia với những con chim.
See if you like it or not.	Nhìn xem, bạn có muốn hay không.
I come back now.	Tôi trở lại bây giờ.
It's about country music.	Đó là về nhạc đồng quê.
It is becoming more and more difficult to know what is still impossible.	Nó ngày càng trở nên khó khăn hơn để biết những gì vẫn còn là không thể.
I met her in a room.	Tôi gặp cô ấy trong một căn phòng.
I can still taste it.	Tôi vẫn có thể nếm thử.
The scale bar shows the expected change per site.	Thanh tỷ lệ cho biết thay đổi dự kiến ​​trên mỗi trang web.
God is the one who created it.	Chúa là người đã tạo ra nó.
If that's important.	Nếu điều đó quan trọng.
I mean, he's actually dead.	Ý tôi là, anh ấy thực sự đã chết.
This has become the norm.	Điều này đã trở thành bình thường.
Smooth skin.	Làn da mịn màng.
It doesn't matter what he calls her.	Anh gọi cô là gì không quan trọng.
Of course, he will never be like me.	Tất nhiên, anh ấy sẽ không bao giờ giống mình.
Things are in the room with us.	Điều đang ở trong phòng với chúng tôi.
Those great men thought deeply about what it meant to be human.	Những người đàn ông vĩ đại đó đã suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của việc làm người.
It is not difficult.	Nó không phải là khó khăn.
Maybe it's still night enough for nothing but a dream.	Có lẽ trời vẫn còn đủ đêm để không có gì khác ngoài một giấc mơ.
He's really improved over the last few years.	Anh ấy đã thực sự tiến bộ trong vài năm qua.
He's sure.	Anh ấy chắc chắn.
Just run them as global state.	Chỉ cần chạy chúng như trạng thái toàn cầu.
I will never be able to touch her.	Tôi sẽ không bao giờ có thể chạm vào cô ấy.
Everyone here is like that.	Tất cả những người ở đây đều như vậy.
However, no one can feel completely safe.	Có điều, không ai có thể cảm thấy hoàn toàn an toàn.
It is simply crazy.	Nó chỉ đơn giản là điên rồ.
However, it can be left to the point.	Tuy nhiên, nó có thể được để lại cho đến thời điểm.
He wants you to say the full name every time.	Anh ấy muốn bạn nói toàn bộ tên mỗi lần.
Today, it seems to be a habit.	Ngày nay, nó dường như là một thói quen.
Then I stay still or sleep if it's bedtime.	Sau đó tôi giữ yên hoặc ngủ nếu giờ đi ngủ.
He changed his story so many times.	Anh ấy đã thay đổi câu chuyện của mình rất nhiều lần.
She wanted him to see how badly she wanted to run away.	Cô muốn anh thấy cô muốn bỏ trốn tệ đến mức nào.
However, the benefits of positive thinking don't stop there.	Tuy nhiên, lợi ích của việc suy nghĩ tích cực không dừng lại ở đó.
Many individuals must read and understand this aspect of the story.	Nhiều cá nhân phải đọc và hiểu khía cạnh này của câu chuyện.
I don't have it yet, but it's on its way.	Tôi chưa có nó, nhưng nó đang trên đường đến.
He had another 'meeting', as he called it, with the police.	Anh ấy đã có một 'cuộc họp' khác, như cách anh ấy gọi, với cảnh sát.
After that, no one spoke.	Sau đó không ai nói nữa.
I never know what this will be worth in the end.	Tôi không bao giờ biết điều này sẽ có giá trị như thế nào cuối cùng.
Both are not married.	Cả hai đều không kết hôn.
And play well.	Và chơi tốt.
I guess he was the only one.	Tôi đoán anh ấy là người duy nhất.
In other words, there will be no loss of light.	Nói cách khác sẽ không có hiện tượng mất ánh sáng.
The things we are being told to fear are not the things we should be afraid of.	Những điều chúng ta đang được bảo phải sợ không phải là những điều chúng ta nên sợ.
Gas is often used because it is light in weight.	Gas thường được sử dụng vì nó có trọng lượng nhẹ.
Sure, why not.	Chắc chắn, tại sao không.
Having too many characters simply takes things to the limit.	Có quá nhiều nhân vật chỉ đơn giản là đưa mọi thứ đến giới hạn.
It is a fact of life.	Đó là một thực tế của cuộc sống.
They were ordered to leave and never return.	Họ được lệnh phải rời đi và không bao giờ quay trở lại.
We are living in difficult times.	Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn.
But there's a problem.	Nhưng có một vấn đề.
Sex education classes as well as practice.	Các lớp học giáo dục giới tính cũng như thực hành.
But the real trouble starts here.	Nhưng rắc rối thực sự bắt đầu từ đây.
And a solution.	Và một giải pháp.
He died in the process.	Anh ta chết trong quá trình này.
This can be understood in one of two ways.	Điều này có thể được hiểu theo một trong hai cách.
I worked hard for this one.	Tôi đã làm việc chăm chỉ cho cái này.
It is looking at me.	Nó đang nhìn tôi.
On her lips.	Trên môi cô ấy.
But she says there isn't enough work to go around.	Nhưng cô ấy nói rằng không có đủ công việc để đi vòng.
Appropriate positive and negative controls were used throughout.	Các biện pháp kiểm soát tích cực và tiêu cực thích hợp đã được sử dụng xuyên suốt.
You comment out the line.	Bạn bình luận ra dòng.
No one looked anymore.	Không ai nhìn nữa.
It makes me more comfortable.	Nó làm cho tôi thoải mái hơn.
I'm still sad.	Tôi còn buồn nữa.
So gave me a funny look.	Vì vậy, đã cho tôi một cái nhìn buồn cười.
A scene can last a day.	Một cảnh có thể kéo dài một ngày.
But this blog is different.	Nhưng blog này thì khác.
And, in a sense, it is.	Và, theo một nghĩa nào đó, nó là như vậy.
Looking up, he understood why.	Nhìn lên, anh đã hiểu tại sao.
But that only happened once and by chance.	Nhưng điều đó chỉ xảy ra một lần và tình cờ.
Let us start with the model description.	Hãy để chúng tôi bắt đầu với mô tả mô hình.
This is despite my internet speed being very high.	Điều này là mặc dù tốc độ internet của tôi rất cao.
I will get over it.	Tôi sẽ vượt qua nó.
The rest have complied with the lawsuits.	Phần còn lại đã tuân theo các vụ kiện.
No, no, not this man.	Không, không, không phải người đàn ông này.
Everything is different in the real world.	Mọi thứ đều khác trong thế giới thực.
You can be an example to the world.	Bạn có thể là một ví dụ cho thế giới.
Once a week is good business for me.	Một tuần một lần là công việc kinh doanh tốt đối với tôi.
It takes very little time and is super easy to use.	Nó mất rất ít thời gian và siêu dễ sử dụng.
I suggest we take it.	Tôi đề nghị chúng ta nên lấy nó.
This child has a mother.	Đứa trẻ này có một người mẹ.
I can't think on my feet.	Tôi không thể suy nghĩ trên đôi chân của mình.
He might be one of the first one or two out.	Anh ta có thể là một trong một hoặc hai người đầu tiên ra ngoài.
We describe our experience applying this method.	Chúng tôi mô tả kinh nghiệm của chúng tôi khi áp dụng phương pháp này.
It must be a true basic patient.	Nó phải là một bệnh nhân cơ bản đúng.
He taught me how to take care of fish.	Anh ấy dạy tôi cách chăm sóc cá.
I can't.	Tôi không thể.
A list appeared with eight people from our organization.	Một danh sách xuất hiện với tám người từ tổ chức của chúng tôi.
Friendly is good.	Thân thiện là tốt.
And they wanted to determine if we represented another threat.	Và họ muốn xác định xem chúng tôi có đại diện cho một mối đe dọa khác hay không.
We will have lunch at the kitchen table.	Chúng tôi sẽ ăn trưa tại bàn bếp.
This round may take a little longer than usual.	Vòng này có thể kéo dài hơn bình thường một chút.
The environment is really quiet.	Môi trường thực sự rất yên tĩnh.
I can't feel this way.	Tôi không thể cảm thấy theo cách này.
But you can see it.	Nhưng bạn có thể thấy nó.
She is a lovely girl.	Cô ấy là một cô gái đáng yêu.
The body turns to fat for the energy it needs.	Cơ thể chuyển sang chất béo để tạo ra năng lượng cần thiết.
Whatever you see, don't tell me.	Bất cứ điều gì bạn thấy, đừng nói với tôi.
War and combat.	Chiến tranh và chiến đấu.
Maybe later.	Có lẽ là sau này.
I see missing teeth.	Tôi nhìn thấy những chiếc răng bị mất.
To place it in the proper perspective, a background is provided.	Để đặt nó ở góc nhìn thích hợp, nền sau được cung cấp.
That never happened.	Điều đó không bao giờ xảy ra.
I want to look good for him.	Tôi muốn trông tốt cho anh ấy.
There are only so many people.	Chỉ có rất nhiều người.
Everyone this is the best man.	Tất cả mọi người đây là người đàn ông tốt nhất.
It also doesn't give any errors.	Nó cũng không đưa ra bất kỳ lỗi nào.
Not that they seem to be a threat.	Không phải họ dường như là một mối đe dọa.
Now, she finally understood what was going on.	Bây giờ, cô ấy cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Several other states have followed suit.	Một số bang khác đã làm theo.
Everything a good person can be, he is.	Tất cả mọi thứ mà một người tốt có thể là, anh ấy là.
In the end, the data is full of my blood, as good as water.	Cuối cùng, dữ liệu đầy máu của tôi, tốt như nước.
I watched the traffic.	Tôi đã xem giao thông.
He then went back to his car and drove home.	Sau đó anh ta quay trở lại xe của mình và lái xe về nhà.
I mean she loves him more than he does.	Ý anh là cô yêu anh nhiều hơn anh.
I could not write a proper letter while on the train.	Tôi không thể viết một lá thư thích hợp khi ở trên tàu.
', to be '.	', là '.
I will call the police.	Tôi sẽ gọi cảnh sát.
Let them try new things.	Hãy để họ thử những điều mới.
Stay away from him.	Tránh xa anh ta.
He knows what opinion should say.	Anh ấy biết ý kiến ​​nên nói gì.
When they do, it's great.	Khi họ làm, điều đó thật tuyệt.
Like your father before you.	Giống như cha của bạn trước khi bạn.
Eventually she will show up.	Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ xuất hiện.
She is her mother's daughter.	Cô ấy là con gái của mẹ cô ấy.
There is no authority for this argument.	Không có thẩm quyền cho lập luận này.
But this is never enough to keep stock.	Nhưng điều này không bao giờ là đủ để giữ hàng.
People can ask for anything.	Mọi người có thể yêu cầu bất cứ điều gì.
I have decided to work for myself.	Tôi đã quyết định làm việc cho chính mình.
Just looking at her, my heart felt so much pain.	Chỉ nhìn cô ấy thôi, trái tim tôi đã cảm thấy rất đau.
I love her beyond words.	Tôi yêu cô ấy không thể kể xiết.
It would be the same concept.	Nó sẽ là cùng một khái niệm.
This then leads to cell damage and cell death.	Sau đó dẫn đến tổn thương tế bào và chết tế bào.
Don't shut me out of your mind.	Đừng đóng cửa tôi ra khỏi tâm trí của bạn.
Now that the door was closed behind him there was nothing left.	Bây giờ cánh cửa đã đóng lại sau lưng anh không còn gì cả.
Each test was repeated three times.	Mỗi bài kiểm tra được lặp lại ba lần.
Just a few.	Chỉ một vài.
As a result, open rates are reduced.	Do đó, tỷ lệ mở bị giảm xuống.
But after a while, my lord got a hold of me.	Nhưng sau một thời gian, chúa của tôi đã nắm giữ được tôi.
Some of it is made up of other things.	Một số nó được tạo thành từ những thứ khác.
But that time we almost got caught.	Nhưng lần đó chúng tôi đã suýt bị bắt.
It has never been done before.	Nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
All patients could not be identified.	Tất cả các bệnh nhân không thể được xác định.
We are great friends.	Chúng tôi là những người bạn tuyệt vời.
I will call tomorrow morning.	Tôi sẽ gọi vào sáng mai.
None of my friends, especially with this kid.	Không ai trong số bạn bè của tôi, đặc biệt là với đứa trẻ này.
She went through them again.	Cô ấy đã trải qua chúng một lần nữa.
Watch the video right this way.	Xem video ngay theo cách này.
Ask them to give an example from their life.	Yêu cầu họ đưa ra một ví dụ từ cuộc sống của họ.
A surefire way to find out.	Một cách chắc chắn để tìm ra.
No upfront cash required to get started.	Không cần trả trước tiền mặt để bắt đầu.
There was no fear in their eyes.	Không có sự sợ hãi nào hiện trong mắt họ.
What do you mean without a body.	Ý bạn là như thế nào khi không có cơ thể.
She doesn't deal with the truth.	Cô ấy không giải quyết sự thật.
We are in the wrong place, in the wrong time and space.	Chúng ta đang ở sai nơi, sai thời gian và không gian.
I learned this during recovery.	Tôi đã học được điều này trong quá trình phục hồi.
That will take care of that.	Điều đó sẽ chăm sóc điều đó.
My people, of course, were not seen.	Người của tôi, tất nhiên, đã không được nhìn thấy.
Our relationship, the three of us, finally feels stable.	Mối quan hệ của chúng tôi, ba người chúng tôi, cuối cùng đã cảm thấy ổn định.
The problem is the size.	Vấn đề là kích thước.
It's so different.	Thật la khac biệt.
The book is really good.	Cuốn sách thực sự hay.
It may not be exactly what you are looking for.	Nó không thể là chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.
Of course, it's worth five times as much.	Tất nhiên, nó đáng giá gấp năm lần.
A good man, but not a good leader.	Một người đàn ông tốt, nhưng không phải là một nhà lãnh đạo tốt.
Not a bad one.	Không phải là một loại tồi.
Maybe if she let it out it would go away.	Có lẽ nếu cô ấy để nó ra thì nó sẽ biến mất.
Second, we kill a lot of bad guys.	Thứ hai là chúng ta giết rất nhiều kẻ xấu.
But soon another one took its place.	Nhưng ngay sau đó đã có một cái khác thế chỗ.
They will necessarily become independent.	Họ nhất thiết sẽ trở nên độc lập.
That nose was so small and flat, she barely had it.	Chiếc mũi đó quá nhỏ và tẹt, cô hầu như không có.
Somehow I managed once, not going through hell again.	Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở được một lần, sẽ không phải trải qua địa ngục một lần nữa.
Everyone is being arrested.	Mọi người đang bị bắt.
My beautiful girl.	Cô gái xinh đẹp của tôi.
He did a pretty good job of getting a bottle.	Anh ấy làm khá tốt việc lấy một cái chai.
You have to expect that.	Bạn phải mong đợi điều đó.
There won't be any problems.	Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào.
You really couldn't ask for more at a car service.	Bạn thực sự không thể yêu cầu nhiều hơn ở một dịch vụ xe hơi.
Your father needs to move on.	Cha của bạn cần phải tiếp tục.
Such things have been heard about before.	Những điều như vậy đã được nghe nói về trước đây.
But she didn't do it on purpose.	Nhưng cô ấy không cố ý.
And better in almost every way.	Và gần như tốt hơn ở mọi khía cạnh.
During each turn, the player must pick up at least one stone.	Trong mỗi lượt, người chơi phải nhặt ít nhất một viên đá.
He can come back now.	Anh ấy có thể trở lại ngay bây giờ.
But again, just go to the planning level.	Nhưng một lần nữa, chỉ cần đi đến mức độ lập kế hoạch.
But your mouth needs to be quiet.	Nhưng miệng của bạn cần phải im lặng.
No one was injured.	Không ai bị thương.
They are young men, they want to beat the old head.	Họ là những chàng trai trẻ, họ muốn đánh bại cái đầu già.
He reached up and touched his face, his chest, his stomach.	Anh đưa tay lên và sờ vào mặt mình, ngực mình, bụng mình.
Looks like he wants to tell us something.	Có vẻ như anh ấy muốn nói với chúng tôi điều gì đó.
Go inside her.	Đi vào trong cô ấy.
It affects me.	Nó có ảnh hưởng đến tôi.
He needs us, and we don't do anything to get him back.	Anh ấy cần chúng tôi, và chúng tôi không làm bất cứ điều gì để đưa anh ấy trở lại.
Lie to him.	Nói dối anh ta.
There's nothing he can do now.	Anh ta không thể làm gì bây giờ.
True.	Thật thà.
We found it a challenge at first.	Chúng tôi thấy nó là một thách thức lúc đầu.
They actually have more money in this.	Họ thực sự có nhiều tiền hơn trong việc này.
They are available upon request.	Chúng có sẵn theo yêu cầu.
It was a strange time as a kid.	Đó là khoảng thời gian kỳ lạ khi còn là một đứa trẻ.
Well, no surprises there.	Chà, không có gì ngạc nhiên ở đó.
You learn things as you go.	Bạn học mọi thứ khi bạn đi.
Passion defined him.	Niềm đam mê đã định nghĩa anh ta.
I can't catch her.	Tôi không thể bắt được cô ấy.
They just let you know.	Họ chỉ cho bạn biết.
Just get his ear.	Chỉ cần lấy được tai của anh ta.
Unfortunately, he wasn't available, so they caught me.	Thật không may, anh ấy không có sẵn, vì vậy họ đã bắt được tôi.
I never thought of such a possibility before.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một khả năng như vậy trước đây.
Not hope, but faith.	Không phải hy vọng, mà là niềm tin.
The team finished last year compared to the race.	Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành năm ngoái so với cuộc chạy đua.
She believes him.	Cô tin anh.
Didn't try to get her to bed.	Đã không cố gắng đưa cô ấy lên giường.
Infinite girl.	Cô bé vô cùng.
However, we find only weak evidence for such a relationship.	Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tìm thấy bằng chứng yếu cho mối quan hệ như vậy.
He's not really into the technical stuff.	Anh ấy không thực sự tham gia vào những thứ kỹ thuật.
And the price will probably go up accordingly.	Và giá có thể sẽ tăng lên tương ứng.
Everything went from fine to very fast.	Mọi thứ đi từ ổn đến rất nhanh.
I never know how he got my address.	Tôi không bao giờ biết làm thế nào anh ta có được địa chỉ của tôi.
It is likely to be lost.	Nó có khả năng bị mất.
At least here we can keep an eye on them somewhat.	Ít nhất ở đây chúng ta có thể để mắt đến chúng phần nào.
But it is the customer.	Nhưng nó được khách hàng.
But it's not like things have changed or anything.	Nhưng nó không giống như mọi thứ đã thay đổi hay bất cứ điều gì.
Things must have been very difficult for them during the war.	Mọi thứ chắc hẳn rất khó khăn đối với họ trong chiến tranh.
I feel good about it.	Tôi cảm thấy tốt về nó.
Attempts to press both sides.	Nỗ lực ép cả hai bên.
Others have a lot of baby fat.	Những người khác có rất nhiều chất béo trẻ em.
Let us briefly explain the core of the method.	Hãy để chúng tôi giải thích ngắn gọn về cốt lõi của phương pháp.
I like listening.	Tôi thích nghe.
Details there, in the world.	Chi tiết ở đó, trên thế giới.
You must choose a path.	Bạn phải chọn một con đường.
It is a passion.	Đó là một niềm đam mê.
And number two.	Và số hai.
Indeed, there was.	Thật vậy, đã có.
A big machine with many parts.	Một chiếc máy lớn với nhiều bộ phận.
From afar, he watched his target for a while.	Từ xa, anh ta đã quan sát mục tiêu của mình một lúc.
Then, at last, they got their answer.	Rồi cuối cùng, họ cũng nhận được câu trả lời của mình.
Like him, they are here for personal reasons.	Giống như anh ấy, họ ở đây vì những lý do cá nhân.
Was repeatedly told her staff was paid to do it.	Đã liên tục nói với cô ấy rằng nhân viên đã được trả tiền để làm điều đó.
It runs to more than a hundred names.	Nó chạy đến hơn một trăm tên.
Who knows if we will get out of the war or not.	Ai biết được liệu chúng ta có thoát khỏi cuộc chiến hay không.
Old wood gives way.	Gỗ cũ nhường chỗ.
A gold price weighed heavily on his head.	Một cái giá vàng nặng trĩu trên đầu anh ta.
I am not angry.	Tôi không tức giận.
The files have been provided to your company.	Các tập tin đã được cung cấp cho công ty của bạn.
Playing house was my favorite game as a little girl.	Chơi nhà là trò chơi yêu thích nhất của tôi khi còn là một cô bé.
I should have taken a more direct approach.	Tôi nên có một cách tiếp cận trực tiếp hơn.
We beat the teams behind in the right way.	Chúng tôi đã đánh bại các đội phía sau theo đúng cách.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
He then returned to his own base outside the works.	Sau đó, anh ta trở về căn cứ của riêng mình bên ngoài các công trình.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
I feel like my life has been saved.	Tôi cảm thấy như cuộc sống của tôi đã được cứu.
Work is not easy.	Công việc không dễ dàng.
None of us can be happy for long, doing nothing.	Không ai trong chúng tôi có thể hạnh phúc lâu dài, không làm gì cả.
It's like an accident.	Nó giống như một tai nạn.
So forget about your life, your career, your petty problems.	Vì vậy, hãy quên đi cuộc sống, sự nghiệp của bạn, những vấn đề nhỏ nhặt của bạn.
Someone must be an adult.	Ai đó phải là người lớn.
The faster you move, the more you need.	Bạn càng di chuyển nhanh, bạn càng cần nhiều hơn.
Bigger than life.	Lớn hơn cả cuộc đời.
And so it continues.	Và vì vậy nó tiếp tục.
Other kids grow up to be bad guys.	Những đứa trẻ khác lớn lên trở thành một kẻ xấu.
Know what the product is worth.	Biết những gì sản phẩm có giá trị.
I have three children.	Tôi có ba đứa con.
This training program will help you understand the stock market well.	Chương trình đào tạo này sẽ giúp bạn hiểu rõ về thị trường chứng khoán.
It brought a smile on his face.	Nó mang lại một nụ cười trên khuôn mặt của mình.
They had a big family.	Họ đã có một gia đình lớn.
Something no man here can do.	Điều mà không một người đàn ông nào ở đây có thể làm được.
I closed my legs around the thing below its head.	Tôi khép chân xung quanh thứ bên dưới đầu của nó.
I don't know the name, but the description is familiar.	Tôi không biết tên, nhưng mô tả thì quen thuộc.
She went into the apartment.	Cô ấy đi vào căn hộ.
Class sizes are small.	Lớp học có quy mô nhỏ.
If you believe in love.	Nếu bạn tin vào tình yêu.
She felt 'very tired.	Cô ấy cảm thấy 'rất mệt mỏi.
The events of the night before seemed like a bad dream.	Những sự kiện đêm hôm trước dường như là một giấc mơ xấu.
They are cruel.	Họ thật ác độc.
This technique is used in our local clinical practice.	Kỹ thuật này được sử dụng trong thực hành lâm sàng địa phương của chúng tôi.
That's it, not it.	Đó là nó, không phải là nó.
When she didn't want to be kept.	Khi cô không muốn được giữ lại.
No one ever said life was easy.	Không ai từng nói cuộc sống là dễ dàng.
And so, from our hearts, let us thank our mothers.	Và vì vậy, từ trái tim của chúng ta, chúng ta hãy gửi lời cảm ơn đến những người mẹ của chúng ta.
There are special rules for writing.	Có những quy tắc đặc biệt để viết.
We need larger samples to study.	Chúng tôi cần các mẫu lớn hơn để nghiên cứu.
Several risk factors have been described.	Một số yếu tố nguy cơ đã được mô tả.
They tend to be a bit longer than the previous ones.	Chúng có xu hướng dài hơn một chút so với những cái trước đó.
It was never presented as anything more than that.	Nó không bao giờ được trình bày như bất cứ điều gì hơn thế.
No one knows exactly when they went missing on the street.	Không ai biết chính xác họ đã mất tích trên đường phố khi nào.
Everyone will talk.	Mọi người sẽ nói chuyện.
To keep the network simple, we only use one hidden layer.	Để giữ cho mạng đơn giản, chúng tôi chỉ sử dụng một lớp ẩn.
I had little food.	Tôi đã có ít thức ăn.
Your whole life.	Toàn bộ cuộc sống của bạn.
He must have been a great man for this long.	Anh ấy phải là một người đàn ông tuyệt vời trong thời gian dài này.
You check if your internet is working.	Bạn kiểm tra xem internet của bạn có hoạt động không.
He followed the new set of bars to the opposite side.	Anh đi theo bộ thanh mới về phía đối diện.
It is the power of numbers.	Đó là sức mạnh về số lượng.
No significant increase was observed in the control treatment.	Không có sự gia tăng đáng kể nào được ghi nhận trong nghiệm thức đối chứng.
She understands very little.	Cô ấy hiểu rất ít.
Unfortunately, we did not help with this situation.	Thật không may, chúng tôi đã không giúp đỡ tình huống này.
However, the problem doesn't stop there.	Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó.
Your dog needs care and love every day.	Con chó của bạn cần được quan tâm và yêu thương mỗi ngày.
But there is one that is relatively new.	Nhưng có một cái là tương đối mới.
Science history.	Lịch sử khoa học.
It is his decision and he will make it in his time.	Đó là quyết định của anh ấy và anh ấy sẽ thực hiện trong thời gian của mình.
Dreams can become reality.	Ước mơ có thể trở thành hiện thực.
In fact, they have something in common.	Trên thực tế, chúng có những điểm chung.
Both studies were normal.	Cả hai nghiên cứu đều bình thường.
Use a sharp knife to cut the head in half.	Dùng dao sắc chẻ đôi phần đầu.
They have three living children.	Họ có ba người con đang sống.
Townhouse lots have been sold.	Các lô nhà phố đã được bán.
He held it up in front of the crowd.	Anh ta giơ nó lên trước mặt đám đông.
Five patients were male while three were female.	Năm bệnh nhân là nam trong khi ba bệnh nhân là nữ.
It was too much in your face.	Nó đã quá nhiều vào mặt của bạn.
The left brain literally won't know what the right brain is doing.	Não trái theo nghĩa đen sẽ không biết não phải đang làm gì.
The image of the man lying beside her filled her vision.	Hình ảnh người đàn ông nằm bên cạnh cô tràn ngập tầm nhìn.
They didn't really come out and tell me.	Họ không thực sự đi ra và nói với tôi.
That is a huge problem.	Đó là một vấn đề rất lớn.
They seem determined to make it work.	Họ dường như quyết tâm làm cho nó hoạt động.
I smiled lightly.	Tôi cười nhẹ.
You fear him.	Bạn sợ anh ta.
The starting point is an expression for heat flow.	Điểm xuất phát chính là một biểu thức cho dòng nhiệt.
They are happy to work for me, to be my son.	Họ rất vui khi được làm việc cho tôi, trở thành con trai của tôi.
I will become a doctor.	Tôi sẽ trở thành một bác sĩ.
I was there and did it.	Tôi đã ở đó và làm điều đó.
It's time to go to court.	Đã đến lúc phải ra tòa.
I am using this for the first time.	Tôi đang sử dụng cái này lần đầu tiên.
Summer is my favorite season, so my list is very short.	Mùa hè là mùa yêu thích nhất của tôi, vì vậy danh sách của tôi rất ngắn.
Dog is a dog and not a horse.	Dog là một con chó và không phải là một con ngựa.
Representative results obtained from four animal species are shown.	Kết quả đại diện thu được từ bốn loài động vật được hiển thị.
She told me she couldn't stay long.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể ở lại lâu.
Today is our day.	Hôm nay là ngày của chúng tôi.
Sometimes, party here and there.	Đôi khi, tiệc tùng ở đây và ở đó.
And you can't look in.	Và bạn không thể nhìn vào.
I wanted to count it twice.	Tôi đã muốn đếm nó hai lần.
I use language as rational people should use it.	Tôi sử dụng ngôn ngữ như những người có lý trí nên sử dụng nó.
He just needs the right timing.	Anh ấy chỉ cần đúng thời điểm.
God, it hurts.	Chúa ơi, đau quá.
He collects the ball but doesn't take the throw-in.	Anh ấy thu nhặt bóng nhưng không thực hiện quả ném biên.
So no, he doesn't smell bad.	Vì vậy, không, anh ta không có mùi gì xấu.
I will open an issue for that.	Tôi sẽ mở một vấn đề cho điều đó.
Looks like I'm gone forever.	Dường như tôi đã ra đi mãi mãi.
They need to be fair and appropriate.	Họ cần phải công bằng và phù hợp.
Act as if.	Hành động như thể.
And she's still there, so they say.	Và cô ấy vẫn ở đó, vì vậy họ nói.
More like they were playing.	Giống như họ đang chơi hơn.
He walked in, but the things inside were too expensive.	Anh ta bước vào, nhưng những thứ bên trong đắt quá.
Which means in those times you don't ask for anything.	Có nghĩa là trong những thời điểm đó bạn không yêu cầu bất cứ điều gì.
Close the lid and let it simmer on medium heat.	Đậy nắp và để lửa vừa.
Rain continued throughout the night.	Mưa vẫn tiếp tục suốt đêm.
Do instead of talking.	Làm thay vì nói.
I learned a lot, but that's over.	Tôi đã học được rất nhiều, nhưng điều đó đã kết thúc.
We can definitely use it now.	Chúng tôi chắc chắn có thể sử dụng nó ngay bây giờ.
The source is the character that found the match.	Nguồn là nhân vật tìm thấy trận đấu.
But the real shock is how similar things are.	Nhưng cú sốc thực sự là những điều tương tự như thế nào.
Seriously is actually cooking.	Nghiêm túc là thực sự nấu ăn.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
However, some points can be made.	Tuy nhiên, một số điểm có thể được thực hiện.
The girl had sex and then was killed.	Cô gái quan hệ tình dục và sau đó bị giết.
She couldn't do otherwise.	Cô không thể làm khác.
You come back to me.	Anh quay lại với em.
This time the boy was completely silent.	Lần này cậu bé hoàn toàn im lặng.
So yes, you should visit.	Vì vậy, có, bạn nên ghé thăm.
It's something people can remember after they've been told about it.	Đó là điều mà mọi người có thể nhớ sau khi họ được kể về nó.
We should be looking for him, but not now.	Chúng ta nên tìm kiếm anh ta, nhưng không phải bây giờ.
So how we respond is very important.	Vì vậy, cách chúng ta phản hồi là rất quan trọng.
I cannot get it to work for me.	Tôi không thể làm cho nó làm việc cho tôi.
Well, wait.	Chà, chờ đã.
For me, food is a waste of time.	Đối với tôi, thức ăn là một thứ lãng phí thời gian.
The outside couldn't be as bad as the reports.	Bên ngoài không thể tồi tệ như các báo cáo.
They need us and we need them.	Họ cần chúng tôi và chúng tôi cần họ.
Three dead and five missing is not a good sign.	Ba người chết và năm người mất tích không phải là một dấu hiệu tốt.
This was done six times.	Điều này đã được thực hiện đến sáu lần.
His first two dogs died a horrible death.	Hai con chó đầu tiên của ông đã chết một cái chết khủng khiếp.
And they are.	Và họ là.
So this interests me very much.	Vì vậy, điều này khiến tôi rất quan tâm.
Light coverage.	Bảo hiểm nhẹ.
Leave the story to me.	Hãy để câu chuyện cho tôi.
It is very heavy.	Nó rất nặng.
You may be right, she said.	Bạn có thể đúng, cô ấy nói.
But you will make yourself keep it in.	Nhưng bạn sẽ làm cho mình giữ nó trong.
Yes, please, give me more.	Vâng, xin vui lòng, cho tôi nhiều hơn nữa.
Too bad it was great sex.	Thật tệ, nó đã được quan hệ tình dục tuyệt vời.
There were few trees, it was cold and bright.	Có ít cây cối, trời lạnh và sáng.
I walked to the front door.	Tôi bước đến cửa trước.
On the left is the family.	Bên trái là gia đình.
Unfortunately, this won't really work.	Thật không may, điều này sẽ không thực sự hiệu quả.
Then we became friends, maybe even good friends.	Rồi chúng tôi trở thành bạn, thậm chí có thể là bạn tốt của nhau.
But she never did anything wrong.	Nhưng cô ấy chưa bao giờ làm điều gì sai trái.
Let us be.	Hãy để chúng tôi được.
I don't have a family.	Tôi không có một gia đình.
We waited until she got home to find another dog.	Chúng tôi đợi cho đến khi cô ấy về nhà để tìm một con chó khác.
Somewhere in her, she knew it wasn't real.	Ở đâu đó trong cô, cô biết nó không có thật.
It happened to myself as a player.	Nó đã xảy ra với bản thân tôi với tư cách là một cầu thủ.
All items are gentle to use.	Tất cả các mục nhẹ nhàng sử dụng.
Data were analyzed by both authors.	Dữ liệu được phân tích bởi cả hai tác giả.
Maybe, maybe, maybe.	Có thể, có thể, có thể.
I stage home.	Tôi sân khấu nhà.
When someone leaves the room, it will come back.	Khi ai đó rời khỏi phòng, nó sẽ quay trở lại.
I recommend you to download that file and review it.	Tôi khuyên bạn nên tải xuống tệp đó và xem lại nó.
We are very similar in many ways.	Chúng tôi rất giống nhau về nhiều mặt.
We stayed like that for a long time without saying anything.	Chúng tôi cứ như vậy hồi lâu mà không lên tiếng.
On that, we agree.	Về điều đó, chúng tôi đồng ý.
You know, they sell any kind.	Bạn biết đấy, họ bán bất cứ loại nào.
Don't tell me he did it for his country.	Đừng nói với tôi rằng anh ấy làm điều đó vì đất nước của anh ấy.
Maybe he, one day or night, will come up with it on his own.	Có lẽ anh ta, một ngày hay đêm, sẽ tự mình nghĩ ra điều đó.
Most are confused, and some are scared.	Hầu hết là bối rối, và một số sợ hãi.
Supported me.	Đã ủng hộ tôi.
I need help.	Tôi cần giúp đỡ.
This version of mine wasn't so lucky.	Phiên bản này của tôi đã không may mắn như vậy.
I have no evidence before me in favor of either position.	Tôi không có bằng chứng nào trước tôi ủng hộ cho cả hai vị trí.
Two other groups in the village reported that the disease had occurred before.	Hai nhóm khác trong làng báo cáo rằng bệnh đã xảy ra trước đó.
Now, you don't worry about me.	Bây giờ, bạn đừng lo lắng về tôi.
So here is the request.	Vì vậy, đây là yêu cầu.
I'm in the next room.	Tôi đang ở phòng bên cạnh.
I did not find.	Tôi không tìm thấy.
It seems to be a sign of some sort.	Nó dường như là một dấu hiệu của một số loại.
Lost a full one.	Mất một cái đầy đủ.
God must be in the center.	Chúa phải ở trung tâm.
Some of them can recall, now and again.	Một số người trong số họ có thể nhớ lại, bây giờ và một lần nữa.
She may be right, but I'll do it anyway.	Cô ấy có thể đúng, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ làm.
Once the attack is over, they appear pretty cool and collect.	Khi cuộc tấn công đã qua, chúng xuất hiện khá ngầu và thu thập.
I consider it no.	Tôi coi nó như là không.
I want to travel around the world.	Tôi muốn đi du lịch khắp thế giới.
And they could have discussed it.	Và họ có thể đã thảo luận về nó.
I say no one believes anything.	Tôi nói không ai tin điều gì.
But he is like that.	Nhưng anh ấy là như vậy.
Twist his hair under his shirt.	Xắn tóc dưới áo sơ mi của anh ấy.
That the only safety is somewhere else, never here, now.	Rằng sự an toàn duy nhất là ở một nơi khác, không bao giờ ở đây, bây giờ.
Knowing and knowledge are not the same.	Biết và kiến ​​thức không giống nhau.
I really hope that she does.	Tôi thực sự hy vọng rằng cô ấy làm.
We know you.	Chúng tôi biết bạn.
Within minutes, other officers arrived.	Trong vòng vài phút, các sĩ quan khác đã đến.
This black is of higher quality and will last longer.	Màu đen này có chất lượng cao hơn và sẽ tồn tại lâu hơn.
And the middle.	Và là giữa.
We do business sometimes.	Chúng tôi kinh doanh đôi khi.
He worked for them.	Anh ấy đã làm việc cho họ.
However, a few more helpful details.	Tuy nhiên, một vài chi tiết hữu ích.
The ultra-natural experience is incredibly expensive and so it has to be.	Trải nghiệm cực kỳ tự nhiên là cực kỳ tốn kém và vì vậy nó phải như vậy.
He's not in the mood to tell me the truth.	Anh ấy không có tâm tư để nói cho tôi biết sự thật.
I don't know why he doesn't.	Tôi không biết tại sao anh ta lại không.
Mom continued to tell me stories in a very low voice.	Mẹ tiếp tục kể chuyện cho tôi bằng một giọng rất trầm.
You guys are great.	Các bạn rất tuyệt.
There are two sources for this decision.	Có hai nguồn dẫn đến quyết định này.
Be prepared for that.	Hãy chuẩn bị cho điều đó.
So it doesn't save any space.	Vì vậy, nó không tiết kiệm bất kỳ không gian.
And the cost of doing so is really high.	Và chi phí làm như vậy thực sự rất cao.
They took a risk.	Họ đã mạo hiểm.
Line to circle.	Dòng đến vòng tròn.
Has it ever done anything good?	Nó đã từng làm được điều gì tốt?
In some private schools, they are still the same.	Ở một số trường tư thục, họ vẫn như vậy.
I can go back to school.	Tôi có thể trở lại trường học.
But it probably won't make a difference.	Nhưng nó có thể sẽ không tạo ra sự khác biệt.
They certainly didn't achieve what they set out to be.	Họ chắc chắn đã không đạt được những gì họ đã đặt ra.
I won't go into detail, but the results are terrible.	Tôi sẽ không đi vào chi tiết nhưng kết quả thật tệ.
Change your life.	Thay đổi cuộc sống của bạn.
This is true for everyone.	Điều này đúng cho tất cả mọi người.
Oh, fair enough.	Ồ, đủ công bằng.
When he spoke again, she thought they would definitely kill her.	Khi anh ta nói lại, cô nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ giết cô.
This is not good enough in our case.	Điều này là không đủ tốt trong trường hợp của chúng tôi.
But maybe not in reality.	Nhưng có lẽ không phải như vậy trong thực tế.
If a mistake is made, it is mine.	Nếu một sai lầm được thực hiện, nó là của tôi.
You will appreciate it more when you receive it.	Bạn càng đánh giá cao nó khi bạn nhận được nó.
They just don't move.	Họ chỉ không di chuyển.
This is just the way it is.	Đây chỉ là cách nó được.
There is a link that provides specific information.	Có một liên kết cung cấp thông tin cụ thể.
Oh, maybe because there really aren't two sides.	Ồ, có lẽ vì thực sự không có hai bên.
What it's really worth.	Những gì nó thực sự có giá trị.
Now it will soon be better.	Bây giờ nó sẽ sớm được tốt hơn.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
I'm so glad we achieved this.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được điều này.
But return after his wife goes to bed.	Nhưng trở về sau khi vợ đi ngủ.
It's very expensive.	Nó rất đắt.
Here are a few of the moments that made me smile.	Đây là một vài trong số những khoảnh khắc khiến tôi mỉm cười.
Add wine.	Thêm rượu vào.
The second is in the field of education.	Cái thứ hai là trong lĩnh vực giáo dục.
She has no other reason to exist.	Cô ấy không có lý do nào khác để tồn tại.
This is how he killed us.	Đây là cách anh ta giết chúng tôi.
He did not ask anyone.	Anh không hỏi lại ai.
The solution is.	Giải pháp là.
I can only imagine the thoughts of your death.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng những suy nghĩ về cái chết của bạn.
If they have a day off, understand why.	Nếu họ có một ngày nghỉ, hãy hiểu tại sao.
His team lost.	Đội của anh ấy đã thua.
There are several techniques available in the market for this task.	Có một số kỹ thuật có sẵn trên thị trường cho nhiệm vụ này.
With heavy hands, she pulled it out and turned it upside down.	Với đôi tay nặng nề, cô kéo nó ra và lật ngược nó lại.
This will help players push themselves to do the right thing.	Điều này sẽ giúp người chơi thúc đẩy bản thân để làm đúng.
Your mission is impossible with just one hand.	Nhiệm vụ của bạn là không thể chỉ với một tay.
I like to react when people pass by.	Tôi thích phản ứng khi mọi người đi qua.
Call me in the morning.	Gọi cho tôi vào buổi sáng.
Some people only influence me that way.	Một số người chỉ ảnh hưởng đến tôi theo cách đó.
She has a history with him.	Cô ấy có một lịch sử với anh ta.
No, you probably shouldn't.	Không, có lẽ bạn không nên.
However, this has both positive and negative consequences.	Tuy nhiên, điều này có cả kết quả tích cực và tiêu cực.
That's what we want right now.	Đó là những gì chúng tôi muốn ngay bây giờ.
Or at least doubt its existence.	Hoặc ít nhất là nghi ngờ về sự tồn tại của nó.
I don't even know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Many times, in fact.	Nhiều lần, trên thực tế.
I hope you will find it the same way.	Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy nó giống như vậy.
Younger than we thought.	Trẻ hơn những gì chúng tôi đã nghĩ.
Now I'm ready.	Bây giờ tôi đã sẵn sàng.
Dense anger.	Giận dữ dày đặc.
A use case is a set of actions.	Ca sử dụng là một tập hợp các hành động.
I don't want to hear it.	Tôi không muốn nghe nó.
You must want to do that.	Bạn phải muốn làm điều đó.
We won't have anyone to keep records of.	Chúng tôi sẽ không có bất kỳ ai để lưu giữ hồ sơ.
I walked out of your place five minutes.	Tôi đi ra khỏi vị trí của bạn năm phút.
Especially the peace of mind it gives him.	Đặc biệt là sự an tâm mà nó mang lại cho anh.
I tried to write one more story.	Tôi đã cố gắng viết thêm một câu chuyện.
Perfect for us.	Hoàn hảo cho chúng tôi.
Maybe seven minutes have passed.	Có lẽ đã bảy phút trôi qua.
Recovery time depends on the size and number of areas treated.	Thời gian phục hồi phụ thuộc vào kích thước và số lượng khu vực được điều trị.
They were in tears and very happy at the end.	Họ đã rơi nước mắt và rất hạnh phúc khi kết thúc.
He left the room.	Anh ta rời khỏi phòng.
I would think they are mostly male.	Tôi sẽ nghĩ rằng họ chủ yếu là nam giới.
We want him to go.	Chúng tôi muốn anh ta đi.
I think, finally, the time has come.	Tôi nghĩ, cuối cùng, thời điểm đã đến.
Of course, this is not an easy task.	Tất nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Magic is much more powerful.	Phép thuật mạnh hơn rất nhiều.
I didn't expect it to work but it does.	Tôi không mong đợi nó sẽ hoạt động nhưng nó có.
He looks younger and less dangerous.	Anh ấy trông trẻ hơn và ít nguy hiểm hơn.
I think we'll use it on the tree.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ sử dụng nó trên cây.
I go to drive.	Tôi đi lái xe.
No answer.	Không có câu trả lời.
Most of the time, you will never hear from them again.	Hầu hết thời gian, bạn sẽ không bao giờ nghe tin từ họ nữa.
It's about performance.	Đó là về hiệu suất.
But it should be the opposite.	Nhưng nó phải là ngược lại.
This is so strangely presented.	Cái này được bày ra quá kỳ lạ.
This is why you should experiment with a small value gun.	Đây là lý do tại sao bạn nên thử nghiệm với một khẩu súng có giá trị nhỏ.
If it's based on another movie, well, so be it.	Nếu nó dựa trên một bộ phim khác, thì, hãy cứ như vậy.
These are great hands.	Đây là những bàn tay tuyệt vời.
But they are learning other things.	Nhưng họ đang học những thứ khác.
Just start with it.	Chỉ cần bắt đầu với nó.
He wants to live.	Anh ấy muốn sống.
Maybe we will.	Có lẽ chúng ta sẽ làm.
So many of us working together made a difference.	Vì vậy, nhiều người trong chúng tôi làm việc cùng nhau đã tạo ra sự khác biệt.
The people who live there are very friendly.	Những người sống ở đó rất thân thiện.
He knew she was right.	Anh biết cô đã đúng.
The impact didn't even slow it down.	Tác động thậm chí không làm nó chậm lại.
The details are in your body.	Các chi tiết nằm trong cơ thể của bạn.
These are wet treatments.	Đây là những phương pháp điều trị ướt.
But that's what it is.	Nhưng đó là những gì nó được.
I will probably never see one.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy một cái.
I looked over and asked the man how much they were.	Tôi nhìn qua và hỏi người đàn ông xem họ bao nhiêu.
But she has to go.	Nhưng cô ấy phải đi.
His children played with my children.	Các con của anh ấy đã chơi với các con của tôi.
All of them are this price and size.	Tất cả chúng là giá cả và kích thước này.
A life of painful change requires you to grow up.	Một cuộc sống thay đổi tổn thương đòi hỏi bạn phải trưởng thành.
Go much faster than usual.	Đi nhanh hơn nhiều so với bình thường.
They just do different things to us.	Họ chỉ làm những điều khác với chúng tôi.
Not any old football, naturally.	Không phải bất kỳ bóng đá cũ, tự nhiên.
I obey the law.	Tôi tuân theo luật.
I pulled my shirt over my head.	Tôi kéo áo sơ mi của tôi trên đầu của tôi.
That is my main concern.	Đó là mối quan tâm chính của tôi.
Learn with the media.	Học với các phương tiện truyền thông.
Calls on schools not to take action against students.	Kêu gọi các trường không có hành động chống lại học sinh.
When do I type a word.	Khi nào tôi gõ một từ.
It is definitely happiness.	Nó chắc chắn là hạnh phúc.
She had no other choice, not really.	Cô không có lựa chọn nào khác, không hẳn vậy.
Weather it works or not.	Thời tiết nó có hoạt động hay không.
Pictures show you that.	Hình ảnh cho bạn thấy điều đó.
However, this article is the first step.	Tuy nhiên, bài viết này là bước đầu tiên.
Around this same time, his parents gave him a car.	Cũng trong khoảng thời gian này, bố mẹ anh đã tặng cho anh một chiếc xe hơi.
She never goes out.	Cô ấy không bao giờ ra ngoài.
Whatever she asks.	Bất cứ điều gì cô ấy yêu cầu.
Steps to consider in order to establish and grow a company.	Các bước cần xem xét để thành lập và phát triển công ty.
You have goals and ideas.	Bạn có mục tiêu và ý tưởng.
This is her boy.	Đây là chàng trai của cô ấy.
That's how we lived then.	Đó là cách chúng tôi sống khi đó.
Just look around a bit.	Chỉ nhìn xung quanh một chút.
Call when ready.	Gọi khi đã sẵn sàng.
It has no goal.	Nó không có mục tiêu.
But we finally made it to the long haul and joined in.	Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua được chặng đường dài và tham gia.
I care about eight hours a day.	Tôi quan tâm đến tám giờ mỗi ngày.
Everyone is talking.	Mọi người đang nói chuyện.
Less body fat.	Ít chất béo trong cơ thể.
Very hot.	Rất nóng.
Must talk to.	Phải nói chuyện với.
Thousands of years of proof.	Hàng ngàn năm chứng minh.
We ourselves did not use very good methods.	Bản thân chúng tôi đã không sử dụng những phương pháp rất hay.
If this is a challenge, he cannot speak.	Nếu đây là một thử thách, anh ấy không thể nói.
The views are mine and my own choices.	Các quan điểm là của tôi và sự lựa chọn của riêng tôi.
And will probably cost you a lot to cut back.	Và có lẽ sẽ khiến bạn phải cắt giảm rất nhiều.
It was a happy period.	Đó là một thời kỳ hạnh phúc.
No one should have that available.	Không ai nên có sẵn điều đó.
Our study is consistent with the above study.	Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu trên.
This is one of the following.	Đây là một trong những thứ sau.
Seems to shoot well.	Có vẻ như bắn tốt.
To be a good and kind human being.	Để trở thành một con người tốt và tử tế.
They are just as excited as we are.	Họ cũng phấn khích như chúng tôi.
She doesn't know who he is.	Cô không biết anh ta là ai.
She will wait until she knows for sure.	Cô ấy sẽ đợi cho đến khi cô ấy biết chắc chắn.
Most of them happen to be male.	Hầu hết trong số họ tình cờ là nam giới.
We designed the cover for it.	Chúng tôi đã thiết kế bìa cho nó.
So it looks like they are both doing the same thing.	Vì vậy, có vẻ như cả hai đều đang làm một điều giống nhau.
It won't work without that.	Nó sẽ không hoạt động nếu không có điều đó.
There is nothing better to do.	Không có gì tốt hơn để làm.
Pull over to the curb.	Hãy tấp vào lề.
Or at least give her the best chance.	Hoặc ít nhất hãy cho cô ấy một cơ hội tốt nhất.
The mean score was used in the analysis.	Điểm trung bình đã được sử dụng trong phân tích.
Excited for your update.	Vui mừng cho bản cập nhật của bạn.
We'll try that next time.	Chúng tôi sẽ thử điều đó vào lần sau.
He also loves me. 	Anh ấy cũng yêu tôi. 
ask your question.	hỏi câu hỏi của bạn.
Even then, you might have no luck connecting.	Ngay cả khi đó, bạn có thể không gặp may mắn khi kết nối.
But this news is not a big surprise.	Nhưng tin tức này không gây bất ngờ lớn.
Reviews will follow in the near future.	Đánh giá sẽ theo sau trong tương lai gần.
Animals have a meal in mind, some air man.	Con vật có một bữa ăn trong tâm trí, người đàn ông một số không khí.
One has to be careful.	Người ta phải cẩn thận.
If you look for it, it's hard to find.	Nếu bạn đi tìm thì khó mà tìm được.
However, she didn't mind.	Tuy nhiên, cô ấy không bận tâm.
There are many things.	Có rất nhiều thứ.
The enemy is not a god.	Kẻ thù không phải là thần.
The first group was identified as the control group.	Nhóm đầu tiên được xác định là nhóm kiểm soát.
They can keep the red dog there.	Họ có thể giữ con chó đỏ ở đó.
However, knowing the time in advance doesn't make it any easier.	Tuy nhiên, biết trước thời gian không làm cho nó dễ dàng hơn.
Not directly, anyway.	Không phải trực tiếp, dù sao.
Everyone seems to have a phase or two of it.	Mọi người dường như đều có một hoặc hai giai đoạn của nó.
My mother loves her.	Mẹ tôi yêu cô ấy.
But a lot of her answers make no sense.	Nhưng rất nhiều câu trả lời của cô ấy không có ý nghĩa gì.
I might tick that off my list.	Tôi có thể đánh dấu cái đó ra khỏi danh sách của mình.
There is snow on the ground.	Có tuyết trên mặt đất.
Finally someone noticed him.	Cuối cùng cũng có người chú ý đến anh.
If they can do it, so can we.	Nếu họ làm được thì chúng ta cũng vậy.
In fact, the agreement will only exist on the mechanism used.	Trên thực tế, thỏa thuận sẽ chỉ tồn tại trên cơ chế được sử dụng.
He checked his watch again.	Anh kiểm tra đồng hồ của mình một lần nữa.
Blood in the water.	Máu trong nước.
Plus, it's a great way to network.	Thêm vào đó, đó là một cách kết nối mạng tuyệt vời.
It can turn our small and limited goals into big ones.	Nó có thể biến những mục tiêu nhỏ và hạn chế của chúng ta thành những mục tiêu lớn.
We don't know why.	Chúng tôi không biết tại sao.
So this went on and on.	Vì vậy, điều này đã tiếp tục và tiếp tục.
The touch was warm, and it felt nice.	Tiếp xúc thật ấm áp, và nó cảm thấy tốt đẹp.
I love it and it makes me more emotional.	Tôi yêu nó và nó khiến tôi cảm động hơn.
You can stay with us tonight, and we'll cook a nice dinner.	Tối nay bạn có thể ở lại với chúng tôi, và chúng tôi sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn.
She acts as if she is as important as her husband.	Cô ấy hành động như thể cô ấy quan trọng như chồng mình.
This is the destination file.	Đây là tệp đích.
Left light.	Ánh sáng bên trái.
Please help me track it down.	Xin hãy giúp tôi theo dõi nó.
I had such a company do this to me.	Tôi đã có một công ty như vậy làm điều này với tôi.
The most important factor is planning.	Yếu tố quan trọng nhất là lập kế hoạch.
In the silent hall, everyone was looking at him.	Trong hội trường im lặng, mọi người đang nhìn anh.
Then there are two young brothers.	Sau đó có hai anh trai trẻ.
Some interesting stuff there.	Một số công cụ thú vị ở đó.
But it was too good an opportunity to miss.	Nhưng đó là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.
I can't put the food down.	Tôi không thể để thức ăn xuống.
One book per year, one book per month, it makes no difference.	Một cuốn sách mỗi năm, một cuốn sách mỗi tháng, điều đó không có gì khác biệt.
The short man grabbed my right arm.	Người đàn ông thấp bé kia nắm lấy cánh tay phải của tôi.
They have to write an article about what they've been through.	Họ phải viết một bài báo về những gì họ đã trải qua.
For some technical reasons.	Vì một vài lý do kỹ thuật.
From there we will decide again by asking new entrants.	Từ đó chúng tôi sẽ quyết định lại bằng cách hỏi những người mới tham gia.
You want action.	Bạn muốn hành động.
They need our help.	Họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
But that's a good guess.	Nhưng đó là một dự đoán tốt.
There was nothing friendly in her voice.	Không có gì thân thiện trong giọng nói của cô ấy.
You won't get tired by the end of a watch.	Bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi kết thúc một chiếc đồng hồ.
They think they know the law and control the scene.	Họ nghĩ rằng họ biết luật và kiểm soát hiện trường.
But it doesn't lead too far.	Nhưng nó không dẫn quá xa.
I feel hurt.	Tôi cảm thấy rất đau.
Rather, physical death is just one step in a long journey.	Đúng hơn, cái chết thể xác chỉ là một bước trong một cuộc hành trình dài.
Or simply to know me.	Hoặc đơn giản là để biết tôi.
You are forced to marry him.	Bạn buộc phải kết hôn với anh ta.
But his plan no longer matters.	Nhưng kế hoạch của anh ấy không còn quan trọng nữa.
Wonder if we will ever know.	Tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ biết không.
We have to change and speak their language.	Chúng tôi phải thay đổi và nói ngôn ngữ của họ.
Appear.	Xuất hiện.
Animals used in this study are not laboratory animals.	Động vật được sử dụng trong nghiên cứu này không phải là động vật thí nghiệm.
I chose to continue with it.	Tôi đã chọn để tiếp tục với nó.
It would feel wrong not to say something.	Sẽ cảm thấy sai nếu không nói điều gì đó.
Definitely not when you have too much to do.	Chắc chắn là không khi bản thân có quá nhiều thứ phải làm.
This person looks confused.	Người này có vẻ bối rối.
The control group was only average.	Nhóm đối chứng chỉ ở mức trung bình.
Still need lower.	Vẫn cần thấp hơn.
You feel comfortable no matter what you are doing.	Bạn cảm thấy thoải mái cho dù bạn đang làm gì.
It will ask some questions.	Nó sẽ hỏi một số câu hỏi.
He says that mental is much more important than physical.	Anh ấy nói rằng tinh thần quan trọng hơn nhiều so với thể chất.
They can create light or fire from nowhere.	Họ có thể tạo ra ánh sáng hoặc lửa từ hư không.
I had that choice.	Tôi đã có sự lựa chọn đó.
Because we shared it.	Bởi vì chúng tôi đã chia sẻ nó.
I'm ready to be you.	Tôi đã sẵn sàng để làm bạn.
It has neither fact nor claim to do so.	Nó không có thực tế cũng như tuyên bố làm như vậy.
I usually use this way to get it faster and easier.	Tôi thường sử dụng cách này để có được nó nhanh hơn và dễ dàng hơn.
This is not rare.	Đây không phải là hiếm.
I'm not going to court or anything.	Tôi sẽ không phải ra tòa hay bất cứ điều gì.
Help me out of this.	Giúp tôi ra khỏi điều này.
They just clean.	Họ chỉ làm sạch.
Whole team.	Toàn đội.
I don't get far, but we'll get through them.	Tôi không đi được xa, nhưng chúng ta sẽ vượt qua chúng.
Perfect for our situation.	Hoàn hảo cho tình hình của chúng tôi.
The rationale for this topic is the small sample size.	Lý do của chủ đề này là quy mô mẫu nhỏ.
But you have to make tough decisions.	Nhưng bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn.
That's what the patient really is like.	Đó là những gì bệnh nhân thực sự là như thế.
I may have made a poor choice of words.	Tôi có thể đã lựa chọn từ ngữ kém.
I think you are someone else.	Tôi nghĩ bạn là người khác.
Own land.	Đất của chính mình.
With an i.	Với một i.
It has many uses.	Nó có nhiều công dụng.
The building is still standing.	Tòa nhà vẫn đứng vững.
Calm down, he thought.	Bình tĩnh, anh nghĩ.
Thinking of my mother and free love, or whatever.	Nghĩ về mẹ tôi và tình yêu tự do, hay bất cứ điều gì.
As soon as he can, he will pay.	Ngay khi có thể, anh ta sẽ trả tiền.
Art scene.	Cảnh nghệ thuật.
In fact, five is low.	Trong thực tế, năm là thấp.
The total length of the bridge is .	Tổng chiều dài của cây cầu là.
I step back with a start.	Tôi lùi lại với một sự khởi đầu.
It's not for everyone.	Nó không dành cho tất cả mọi người.
But this is not the only one.	Nhưng đây không phải là duy nhất.
Anyone have any ideas where this is for sale?	Bất cứ ai có bất kỳ ý tưởng nơi này được bán?
No need to doubt.	Không cần phải nghi ngờ.
So thank you for bringing these up.	Vì vậy, cảm ơn bạn đã đưa ra những điều này.
It makes life a lot easier.	Nó làm cho cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
But sometimes there is great confusion.	Nhưng đôi khi có sự nhầm lẫn lớn.
On the other hand, life depends on more complicated factors.	Mặt khác, cuộc sống phụ thuộc vào những yếu tố phức tạp hơn.
It's something we live for every day.	Đó là thứ mà chúng ta đang sống hàng ngày.
Come up with one or more activities.	Hãy đến với một hoặc nhiều hoạt động.
Wood heat is the main source of heat.	Nhiệt gỗ là nguồn nhiệt chính.
These are new skills that often have to be learned.	Đây là những kỹ năng mới thường phải học.
It could take all day.	Có thể mất cả ngày.
You need to have professional experience in your area of ​​interest.	Bạn cần có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn quan tâm.
But the very eyes he had seen before and often.	Nhưng chính đôi mắt anh đã từng thấy trước đây và thường xuyên.
I can close the whole activity down.	Tôi có thể đóng toàn bộ hoạt động xuống.
They like me.	Họ thích tôi.
I hope so.	Tôi cũng hy vọng như vậy.
I found a copy of the form online.	Tôi đã tìm thấy một bản sao của biểu mẫu trực tuyến.
There are two lines.	Có hai dòng.
There is no record of him ever seeing her again.	Không có tài liệu nào cho thấy anh ta đã từng gặp lại cô.
But the pieces fit.	Nhưng các mảnh vừa vặn.
If they don't, then no.	Nếu họ không, thì không.
Then she looked back and smiled.	Sau đó cô ấy nhìn lại và mỉm cười.
She holds her cell phone close to her ear.	Cô ấy giữ điện thoại di động của mình gần tai.
You may ask why.	Bạn có thể hỏi tại sao.
Summer is approaching.	Mùa hè đang đến gần.
It has never been done before.	Nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
You don't have to make movies.	Bạn không cần phải làm phim.
You have to take care of the business.	Bạn phải lo việc kinh doanh.
His voice is very gentle.	Giọng anh rất nhẹ nhàng.
However, she couldn't be more wrong.	Tuy nhiên, cô không thể sai nhiều hơn.
The girls took hours to finish the job.	Các cô gái đã mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thành công việc.
Except really, it's not a question of the past.	Ngoại trừ thực sự, nó không phải là một câu hỏi về quá khứ.
Nothing she does makes her feel better.	Không có gì cô ấy làm khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn.
If he should run.	Nếu anh ta nên chạy.
And that is enough.	Và như vậy là đủ.
To your credit, my friend.	Để tín dụng của bạn, bạn của tôi.
I asked him, and he said he wanted to do it.	Tôi hỏi anh ấy, và anh ấy nói rằng anh ấy muốn làm điều đó.
Absolutely perfect location.	Vị trí hoàn hảo tuyệt đối.
Please, don't kill me.	Làm ơn, đừng giết tôi.
She feels much better about everything.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn nhiều về mọi thứ.
Therefore, we will not elaborate further.	Do đó, chúng tôi sẽ không trình bày chi tiết hơn.
You are very lucky.	Bạn đang rất may mắn.
And a source added me.	Và một nguồn đã thêm tôi.
They asked me.	Họ đã hỏi tôi.
Or so it appeared.	Hoặc vì vậy nó đã xuất hiện.
My friends won't talk to me.	Bạn bè của tôi sẽ không nói chuyện với tôi.
We need to learn how to play it safe.	Chúng ta cần học cách chơi an toàn.
And that's the best part for me.	Và đó là phần tốt nhất đối với tôi.
He will tell them.	Anh ấy sẽ nói với họ.
The same goes for their youthful actions.	Hành động tươi trẻ của họ cũng vậy.
Just a friendly question.	Chỉ là một câu hỏi thân thiện.
You have money.	Bạn có tiền.
We build a wall.	Chúng tôi xây dựng một bức tường.
You ring your friends.	Bạn đổ chuông cho bạn bè.
But he is fair.	Nhưng anh ấy công bằng.
When an order was given, it was obeyed.	Khi một mệnh lệnh được đưa ra, nó đã được tuân theo.
We need them and they need us.	Chúng ta cần họ và họ cần chúng ta.
They won't find anything anyway, these kids.	Dù sao, họ sẽ không tìm thấy gì, những đứa trẻ này.
I don't know if it's ever been done before.	Tôi không biết liệu nó đã từng được thực hiện trước đây hay chưa.
There were no deaths in the control group.	Không có trường hợp tử vong nào trong nhóm đối chứng.
But they think about it a little differently.	Nhưng họ nghĩ về nó hơi khác một chút.
So you don't need to control anything.	Vì vậy, bạn không cần phải kiểm soát bất cứ điều gì.
The performance was repeated three times.	Màn biểu diễn được lặp lại ba lần.
This weekend has been the exception.	Cuối tuần này đã được ngoại lệ.
However, we cannot explain the exact factors that contributed to this.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể giải thích các yếu tố chính xác đã góp phần vào điều này.
He couldn't picture it.	Anh ấy không thể hình dung nó.
All employees can access it.	Tất cả nhân viên có thể truy cập nó.
Surely we, as responsible individuals, can do something about this.	Chắc chắn rằng chúng tôi, với tư cách là những cá nhân có trách nhiệm, có thể làm điều gì đó về điều này.
It really challenges the way I think about life and what's not.	Nó thực sự thách thức cách tôi nghĩ về cuộc sống và những gì không.
That's everything and more.	Đó là tất cả mọi thứ và hơn thế nữa.
I can get close to them.	Tôi có thể đến ngay gần họ.
You don't have to turn left.	Bạn không cần phải rẽ trái.
It's just bigger.	Nó chỉ lớn hơn.
Online presence with lots of user interaction.	Sự hiện diện trực tuyến với nhiều tương tác sử dụng.
I have to stop.	Tôi phải dừng lại.
Our words came out wrong.	Lời nói của chúng tôi phát ra sai.
You can't be mine.	Bạn không thể là của tôi.
And the more she talks to him, the more she likes him.	Và cô ấy càng nói chuyện với anh ấy, cô ấy càng thích anh ấy.
You really need to try these.	Bạn thực sự cần phải thử những thứ này.
Then she went home again.	Sau đó cô ấy đã về nhà một lần nữa.
No, that's too strong.	Không, điều đó quá mạnh.
And this time, he's part of a team.	Và lần này, anh ấy là một phần của một đội.
We don't need to say it twice, though.	Mặc dù vậy, chúng tôi không cần phải nói hai lần.
I think people need to experience their live shows.	Tôi nghĩ mọi người cần trải nghiệm live show của mình.
So she would wait until he was completely healed.	Vì vậy, cô sẽ đợi cho đến khi anh ta khỏi hẳn.
We made a lot of security calls.	Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc gọi bảo vệ.
He looked us in the face.	Anh ấy nhìn vào mặt chúng tôi.
It would be best if you don't.	Nó sẽ là tốt nhất nếu bạn không.
I wouldn't be able to, man.	Tôi sẽ không thể làm được, anh bạn.
Our only reason to fight is fear, plain and simple.	Lý do duy nhất của chúng tôi để chiến đấu là sợ hãi, rõ ràng và đơn giản.
To one thing.	Để một điều.
I left a message.	Tôi đã để lại một tin nhắn.
The orders were pretty clear.	Các mệnh lệnh đã khá rõ ràng.
He wondered how she would feel today.	Anh tự hỏi hôm nay cô ấy sẽ cảm thấy thế nào.
Thank you for using our service.	Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
I don't like you either.	Tôi cũng không thích các bạn.
They do, but do not exist.	Họ làm, mà không tồn tại.
I did both.	Tôi đã làm cả hai.
All of our development relies on journalism.	Tất cả sự phát triển của chúng tôi đều dựa vào báo chí.
Someone good taught me.	Ai đó tốt đã dạy tôi.
Life is too beautiful to simply exist.	Cuộc sống quá đẹp để chỉ đơn thuần là tồn tại.
It tells me nothing.	Nó không cho tôi biết gì.
All previously described control variables were included in each model.	Tất cả các biến kiểm soát được mô tả trước đó đã được bao gồm trong mỗi mô hình.
Her breath hit his face.	Hơi thở của cô phả vào mặt anh.
No one knows her.	Không ai biết cô ấy.
I just.	Tôi chỉ.
I see it very clearly in this.	Tôi thấy nó rất rõ ràng trong này.
He has no financial support and no job.	Anh ta không hỗ trợ tài chính và không có việc làm.
Reality, as it were, is one.	Thực tế, như nó vốn có, là một.
It's been too long.	Nó đã quá lâu.
But he can't see you today.	Nhưng anh ấy không thể gặp bạn hôm nay.
They have no children.	Họ không có con.
And there's still room for a few more.	Và vẫn còn chỗ cho một vài món nữa.
Our names matter.	Tên của chúng tôi quan trọng.
I have some specific ideas in mind.	Tôi có một số ý tưởng cụ thể trong đầu.
You live in it.	Bạn sống trong đó.
He will love your post.	Anh ấy sẽ yêu thích bài viết của bạn.
Anger and confusion among teams.	Sự tức giận và nhầm lẫn giữa các đội.
The game is getting serious.	Trò chơi đang trở nên nghiêm túc.
They feel safe in their home.	Họ cảm thấy an toàn khi ở trong nhà của họ.
She is saying something to him.	Cô ấy đang nói gì đó với anh ta.
He is watching the screen.	Anh ấy đang xem màn hình.
That might have destroyed her.	Điều đó có thể đã phá hủy cô ấy.
The new deadline is month to month.	Thời hạn mới là tháng này sang tháng khác.
Or perhaps it's a smell you love to hate.	Hoặc có lẽ đó là một mùi mà bạn thích ghét.
My hand is as red as his own blood.	Bàn tay tôi đỏ như máu của chính anh ấy.
They never noticed me.	Họ không bao giờ để ý đến tôi.
He came back and stood between us and the great machine.	Anh ấy trở lại và đứng giữa chúng tôi và cỗ máy vĩ đại.
Opinion is not fact.	Ý kiến ​​không phải là thực tế.
I hope you like it.	Tôi hy vọng bạn thích nó.
He has just returned.	Anh ấy vừa mới trở về.
I feel special.	Tôi cảm thấy đặc biệt.
Nothing to plan.	Không có gì để lên kế hoạch.
I do it.	Tôi làm điều đó.
Usually, though, that's not what you do.	Tuy nhiên, thông thường, đó không phải là những gì bạn làm.
You can see that on his face.	Bạn có thể thấy điều đó trên khuôn mặt của anh ấy.
He started moving, and then he stopped.	Anh ta bắt đầu di chuyển, và sau đó anh ta dừng lại.
It's an old apartment complex, full of places to hide.	Đó là một khu chung cư cũ, đầy rẫy những nơi để trốn.
I have found it very useful over the years.	Tôi thấy nó rất hữu ích trong những năm qua.
Forces opposing peace.	Lực lượng đối lập với hòa bình.
He still wants to get in on the action.	Anh vẫn muốn tham gia hành động.
We don't have the time needed.	Chúng tôi không có thời gian cần thiết.
However, we still know very little about it.	Tuy nhiên, chúng ta vẫn biết rất ít về nó.
So that approach is just not possible.	Vì vậy, cách tiếp cận đó chỉ là không thể.
I even have a gas range and a lovely view.	Tôi thậm chí có một phạm vi khí và một khung cảnh đáng yêu.
Learn with them.	Học với họ.
The daily limit is five fish per person.	Giới hạn hàng ngày là năm con cá cho mỗi người.
I was the only one who found anything.	Tôi là người duy nhất tìm thấy bất cứ điều gì.
It was very clean and we had our own bathroom.	Nó rất sạch sẽ và chúng tôi đã có phòng tắm riêng.
I'm taking steps to get there.	Tôi đang thực hiện các bước để đạt được điều đó.
These people are correct.	Những người này là chính xác.
Others try to have it both ways.	Những người khác cố gắng để có nó theo cả hai cách.
I was in class.	Tôi đã ở trong lớp.
The economy's supply is dead.	Nguồn cung của nền kinh tế đã chết.
I guess the answer is yes.	Tôi đoán câu trả lời là có.
I know him quite well.	Tôi biết anh ấy khá rõ.
It is a process.	Đó là một quá trình.
I just sat in the chair.	Tôi chỉ ngồi vào ghế.
That, however, is clearly not the case.	Điều đó, tuy nhiên, rõ ràng không phải là trường hợp.
But under much better circumstances.	Nhưng trong những hoàn cảnh tốt hơn nhiều.
There may be a connection.	Có thể có một kết nối.
It was great fun and they enjoyed having us there.	Đó là niềm vui lớn và họ rất thích có chúng tôi ở đó.
Most don't really know what they're doing.	Đa số không thực sự biết họ đang làm gì.
He will come to her house.	Anh ấy sẽ đến nhà cô ấy.
His breathing shortened.	Hơi thở của anh ấy ngắn lại.
Then we did not work.	Sau đó, chúng tôi đã không làm việc.
But it used to be.	Nhưng nó đã từng như vậy.
There are many levels of difficulty.	Có nhiều mức độ khó khăn.
He never worried about getting caught.	Anh ấy không bao giờ lo lắng về việc bị bắt.
I think there are a lot of ways you can be pressured.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cách để bạn có thể bị áp lực.
Two soldiers were waiting.	Hai người lính đã đợi.
Like he didn't force her to hide it.	Giống như anh ta không bắt cô phải giấu giếm điều đó.
They simply cannot.	Đơn giản là họ không thể.
Not sure if they go together.	Không chắc liệu chúng có đi cùng nhau hay không.
Now let's check the second one.	Bây giờ chúng ta kiểm tra cái thứ hai.
It is not what we said.	Nó không phải là những gì chúng tôi đã nói.
We know from life experience what it is to give birth.	Chúng tôi biết từ kinh nghiệm sống của việc sinh nở là gì.
The organs are pressed on four sides.	Các cơ quan bị ép vào bốn phía.
But there is a problem like this.	Nhưng có một vấn đề như thế này.
Rich and bright colors.	Màu sắc phong phú và tươi sáng.
I just did it.	Tôi vừa mới làm nó.
My planet needs me.	Hành tinh của tôi cần tôi.
But it's not relevant.	Nhưng nó không liên quan.
It's more than great, it's great.	Nó còn hơn cả tuyệt vời, nó tuyệt vời.
I don't go either.	Tôi cũng không đi.
That must feel good.	Điều đó phải cảm thấy tốt.
You are on the right path.	Bạn đang đi trên một con đường đúng đắn.
Need to eat to feel comfortable and go to work.	Cần ăn để cảm thấy thoải mái và đi làm.
Definitely on her mind.	Chắc chắn là có trong tâm trí cô ấy.
Believe in what you choose.	Hãy tin vào những gì bạn chọn.
Everything that you have ever been taught.	Tất cả mọi thứ mà bạn đã từng được dạy.
It just depends on the current situation.	Nó chỉ phụ thuộc vào tình hình hiện tại.
I killed most of them.	Tôi đã giết hầu hết chúng.
We cannot put out fires with fire.	Chúng ta không thể chữa cháy bằng lửa.
You were not there.	Bạn đã không ở đó.
So much for my luck.	Rất nhiều cho sự may mắn của tôi.
Nothing is presented for review.	Không có gì được trình bày để xem xét.
That should go without saying.	Điều đó nên đi mà không cần nói.
Games and other content may be restricted based on age.	Có thể giới hạn trò chơi và nội dung khác dựa trên độ tuổi.
The ultimate ending for her character.	Cái kết cuối cùng cho nhân vật của cô ấy.
And the same can be said for the entire team.	Và điều tương tự có thể được nói với toàn bộ đội.
They are not married yet but he has been there a lot.	Họ chưa kết hôn nhưng anh ấy đã ở đó rất nhiều.
People are really interested in this.	Mọi người thực sự rất quan tâm đến điều này.
Right when you are.	Đúng lúc bạn đang có.
We have credit.	Chúng tôi có tín dụng.
Over time, we got to know each other better.	Trong thời gian, chúng tôi đã hiểu nhau hơn.
Yes, now you know our size.	Vâng, bây giờ bạn biết kích thước của chúng tôi.
If you haven't met him, you don't know him.	Nếu bạn chưa gặp anh ta, bạn không biết anh ta.
It was a crazy time, a crazy moment.	Đó là một khoảng thời gian điên rồ, một khoảnh khắc điên rồ.
Alright, we'll see you guys again.	Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại các bạn.
And this view from afar remains his best moment.	Và cái nhìn từ xa này vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất của anh.
The government got to that point once too often.	Chính phủ đã đến mức đó một lần quá thường xuyên.
The leader is missing.	Người lãnh đạo đã mất tích.
Which is better, who has to say?.	Cái nào tốt hơn, ai phải nói ?.
I know my man is suffering a lot.	Tôi biết người đàn ông của tôi đang chịu đựng rất nhiều.
He just stood there as if he expected more.	Anh cứ đứng đó như thể anh mong đợi nhiều hơn thế.
He definitely should be.	Anh ấy chắc chắn nên như vậy.
Judgment is for the exact amount.	Phán đoán dành cho số tiền chính xác.
I really know that.	Tôi thực sự biết điều đó.
And don't know that.	Và không biết điều đó.
So you'll just have to wait and see what the answer is.	Vì vậy, bạn sẽ chỉ cần chờ xem câu trả lời là gì.
Your orders will increase for the work you loved before.	Đơn hàng của bạn sẽ tăng lên đối với công việc bạn yêu thích trước đây.
I want to do this right.	Tôi muốn làm điều này đúng.
She stood in front of me.	Cô ấy đứng trước mặt tôi.
In fact, close at hand and observe him.	Trong thực tế, gần trong tầm tay và quan sát anh ta.
There are many reasons for this necessity.	Có nhiều lý do cho sự cần thiết này.
I will explain it to you later.	Tôi sẽ giải thích nó cho bạn sau.
It is a decision of their own.	Đó là một quyết định của chính họ.
His hand grabbed her throat again, but this time with more force.	Tay nó nắm lấy cổ họng cô một lần nữa, nhưng lần này với nhiều lực hơn.
Then she closed the door.	Sau đó cô ấy đóng cửa lại.
The train station is ideal.	Nhà ga xe lửa là lý tưởng.
Data represent at least two independent trials.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất hai thử nghiệm độc lập.
I never expected it to be such a place.	Tôi không bao giờ mong đợi nó là một nơi như vậy.
I have never met anyone like you before.	Tôi chưa từng gặp ai như bạn trước đây.
We run many different types of tests.	Chúng tôi chạy nhiều loại thử nghiệm khác nhau.
You had a great race.	Bạn đã có một cuộc đua tuyệt vời.
Looks like something is wrong.	Thấy có gì đó không ổn.
This guy seems to know a lot about this town.	Anh chàng này dường như biết rất nhiều về thị trấn này.
Her mouth began to move but there was no sound.	Miệng cô bắt đầu cử động nhưng không có âm thanh nào.
He helped me develop the story.	Anh ấy đã giúp tôi phát triển câu chuyện.
Leave them on, because we'll check.	Để chúng trên, bởi vì chúng tôi sẽ kiểm tra.
Now he had his full attention on her.	Bây giờ anh đã hoàn toàn chú ý đến cô.
He had surgery the next day.	Anh ấy đã được phẫu thuật vào ngày hôm sau.
You can find that on the internet.	Bạn có thể tìm thấy điều đó trên internet.
But that's hardly limited to men.	Nhưng điều đó hầu như không giới hạn ở nam giới.
She knew where the shell came from.	Cô biết cái vỏ đến từ đâu.
And the unit is too small.	Và đơn vị quá nhỏ.
Those were pieces of glass falling from the sky like rain.	Đó là những mảnh thủy tinh từ trên trời rơi xuống như mưa.
There's something else, too.	Có một cái gì đó khác, quá.
But don't be afraid.	Nhưng đừng sợ.
This has become my family.	Đây đã trở thành gia đình của tôi.
She knows the value of the painting.	Cô biết giá trị của bức tranh.
Stay close to them, keep them in sight.	Ở gần họ, giữ họ trong tầm mắt.
He is very rich.	Anh ấy rất giàu.
He won't give in.	Anh ấy sẽ không nhượng bộ.
He comes from a good family.	Anh ấy xuất thân trong một gia đình tốt.
Just tell us where to send it.	Chỉ cần cho chúng tôi biết nơi để gửi nó.
All decisions were made by heart.	Tất cả các quyết định đã được thực hiện bởi trái tim.
Now, we consider the following system.	Bây giờ, chúng ta xem xét hệ thống sau đây.
But there is no free trial available.	Nhưng không có bản dùng thử miễn phí nào.
But tonight gives me hope.	Nhưng đêm nay cho tôi hy vọng.
She doesn't look good.	Cô ấy trông không được tốt.
He tried, really did.	Anh ấy đã cố gắng, thực sự đã làm được.
You may already have a job yourself.	Bạn có thể đã có một công việc cho mình.
He couldn't control that.	Anh không kiểm soát được điều đó.
She moved here before this year.	Cô ấy đã chuyển đến đây trước năm nay.
Others have seen them and are aware of their presence.	Những người khác đã nhìn thấy chúng và biết về sự hiện diện của chúng.
They stayed there for two years.	Họ ở đó trong hai năm.
What happened here today is no mistake.	Những gì đã xảy ra ở đây ngày hôm nay là không có sai lầm.
The reason is because the policy says so.	Lý do là vì chính sách nói như vậy.
I stay below.	Tôi ở lại bên dưới.
It could be more, it could be less.	Nó có thể nhiều hơn, nó có thể ít hơn.
Usually it's a unique story.	Thường thì đó là một câu chuyện độc đáo.
A significant performance difference between the groups was found.	Một sự khác biệt đáng kể về hiệu suất giữa các nhóm đã được tìm thấy.
Representative images are displayed.	Hình ảnh đại diện được hiển thị.
Maybe you will be arrested.	Có thể bạn sẽ bị bắt.
This is good.	Cái này là tốt.
How long do you have to go?	Bạn phải đi bao lâu.
He stood up immediately.	Anh ấy đã đứng dậy ngay lập tức.
Step back with your left foot to step diagonally.	Bước lùi bằng chân trái để bước chéo.
In a low voice, he went out again.	Nói nhỏ, anh lại đi ra ngoài.
They are often hidden.	Họ thường bị che giấu.
We get asked about it a lot.	Chúng tôi được hỏi về nó rất nhiều.
They continue to buy properties when they can.	Họ tiếp tục mua tài sản khi họ có thể.
He was surprised to find a wife in this case.	Anh đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy một người vợ trong trường hợp này.
Other changes are underway.	Các thay đổi khác đang được tiến hành.
She's not that bad.	Cô ấy không tệ như vậy.
It's pretty small, but you can probably see it.	Nó khá nhỏ, nhưng có lẽ bạn có thể nhìn thấy nó.
There was absolute silence.	Có sự im lặng tuyệt đối.
His wife.	Vợ của anh ấy.
That must be some of our people.	Đó phải là một số người của chúng tôi.
But it looks like she's sitting up a bit.	Nhưng có vẻ như cô ấy đang ngồi dậy một chút.
Be strong and keep the faith.	Hãy mạnh mẽ và giữ vững niềm tin.
Sometimes, if she did everything just right, he barely saw her.	Đôi khi, nếu cô làm mọi thứ vừa phải, anh hầu như không nhìn thấy cô.
Drinks are starting to come in handy.	Đồ uống đã bắt đầu có ích.
Because the results will be out soon.	Bởi vì kết quả sẽ sớm ra mắt.
Sure, you must know that.	Chắc chắn, bạn phải biết điều đó.
We're in the control room.	Chúng tôi đang ở trong phòng điều khiển.
Before the movement there was no light.	Trước khi chuyển động không có ánh sáng.
This helps us improve the website.	Điều này giúp chúng tôi cải thiện trang web.
There must be order.	Phải có thứ tự.
I became quite nervous.	Tôi đã trở nên khá lo lắng.
Brought by an unattainable dream.	Được ban tặng bởi một giấc mơ không thể có được.
But beyond this, other questions arise.	Nhưng ngoài điều này, những câu hỏi khác được đặt ra.
There was absolutely no way she could do it right now.	Cô hoàn toàn không có cách nào để làm điều đó lúc này.
That could change everything.	Điều đó có thể thay đổi mọi thứ.
A minute later he stopped moving.	Một phút sau anh ta ngừng di chuyển.
His eyes are open, but he cannot speak.	Mắt anh ấy mở, nhưng anh ấy không thể nói.
Follow the map.	Chạy theo bản đồ.
As if her body was a garden.	Như thể cơ thể cô ấy là khu vườn.
I think now we are playing to our potential.	Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đang chơi với tiềm năng của mình.
I should have cared.	Tôi lẽ ra phải quan tâm.
We tried to understand everything.	Chúng tôi đã cố gắng hiểu mọi thứ.
Let us apply this process to a real-world example.	Hãy để chúng tôi áp dụng quy trình này vào một ví dụ thực tế.
Once we have that we can then settle for.	Một khi chúng tôi có điều đó sau đó chúng tôi có thể giải quyết cho.
About where you've been and where you plan to go.	Về nơi bạn đã đến và nơi bạn dự định đi.
But doing that is terrible.	Nhưng làm điều đó thật khủng khiếp.
When he was on top of me, he was quite heavy.	Khi anh ấy đè lên người tôi, anh ấy khá nặng.
Several bones throughout her body were broken.	Một số xương trên khắp cơ thể cô đã bị gãy.
You keep working because it's so important.	Bạn tiếp tục làm việc vì nó rất quan trọng.
And you are certainly familiar with that.	Và bạn chắc chắn đã quen thuộc với điều đó.
The snow, for example, doesn't have to be pushed aside.	Chẳng hạn như tuyết không nhất thiết phải bị đẩy sang một bên.
But it's a team game.	Nhưng đó là một trò chơi đồng đội.
I have not passed more than twenty years.	Tôi đã không qua hơn hai mươi năm.
They also barely saw each other for days.	Họ cũng hầu như không gặp nhau trong suốt nhiều ngày.
Training never ends.	Đào tạo không bao giờ kết thúc.
But they have a mind and thoughts alike.	Nhưng họ có một suy nghĩ và suy nghĩ giống nhau.
He drew his knife and prepared to free his future.	Anh rút dao và chuẩn bị giải thoát cho tương lai của mình.
Lying becomes easy for some people.	Nói dối trở nên dễ dàng đối với một số người.
God only knows with the heat and all that we've got.	Chúa chỉ biết với sức nóng và tất cả những gì chúng ta đã có.
Simply give us a call.	Đơn giản chỉ cần gọi cho chúng tôi.
That is their side of the world.	Đó là mặt của họ trên thế giới.
Related images and text have been added to the article.	Hình và văn bản có liên quan đã được thêm vào bài báo.
That was about two years ago.	Đó là khoảng hai năm trước.
We don't know how, and we don't want to know.	Chúng tôi không biết làm thế nào, và chúng tôi không muốn biết.
Impossible, we thought.	Không thể, chúng tôi nghĩ.
Her mother took her to doctor after doctor.	Mẹ cô đưa cô đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác.
She got it from her mother.	Cô ấy đã nhận nó từ mẹ cô ấy.
He wanted, damn it, to take care of her.	Anh muốn, chết tiệt, chăm sóc cô.
Used to be a place where my family felt comfortable.	Đã từng là nơi mà gia đình tôi cảm thấy thoải mái.
Fun to be around.	Vui vẻ khi ở bên.
I have to think about all the things she touches.	Tôi phải nghĩ về tất cả những gì cô ấy chạm vào.
What made that change happen was a real situation.	Điều gì đã làm cho sự thay đổi đó xảy ra là một tình huống thực tế.
The debate continues today.	Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục ngày hôm nay.
He is also a very sharp and funny guy.	Anh ấy cũng là một chàng trai rất sắc sảo và vui tính.
But they were wrong.	Nhưng họ đã nhầm.
It's one of a kind.	Đó là một trong những loại.
We stepped out into the cool night.	Chúng tôi bước ra ngoài trong đêm mát mẻ.
I feel like my legs are moving or the floor is moving.	Tôi cảm thấy như chân của tôi đang di chuyển hoặc sàn nhà đang di chuyển.
While they are away from their home.	Trong khi họ đang ở xa ngôi nhà của họ.
I learned to write about family with this book.	Tôi đã học cách viết về gia đình với cuốn sách này.
It's recent.	Nó gần đây.
It feels great.	Nó cảm thấy tuyệt vời.
They really couldn't be easier.	Họ thực sự không thể dễ dàng hơn.
Actually, we know it.	Trên thực tế, chúng tôi biết điều đó.
This should also be part of the story we tell.	Đây cũng phải là một phần của câu chuyện mà chúng tôi kể.
He is not a child.	Anh ấy không phải là một đứa trẻ.
So really it was.	Vì vậy, thực sự nó đã được.
Also, my people don't need to know my plan.	Ngoài ra, người của tôi không cần biết kế hoạch của tôi.
I doubt it will remain online for long.	Tôi nghi ngờ nó sẽ vẫn trực tuyến lâu dài.
Must contain.	Phải chứa.
It's a busy place for sightseeing, fishing or camping.	Đó là một nơi bận rộn để tham quan, câu cá hoặc cắm trại.
We cannot be held responsible for any resulting trouble.	Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối nào do kết quả.
They are really bad people anyway.	Dù sao họ cũng là những người thực sự tồi tệ.
Maybe this time things will go better.	Có lẽ lần này mọi thứ sẽ diễn ra tốt hơn.
Something that makes them unique and necessary.	Điều gì đó khiến chúng trở nên độc đáo và cần thiết.
But on a serious note, you don't affect people at all.	Nhưng một lưu ý nghiêm túc, bạn không ảnh hưởng gì đến mọi người.
She's fast, but not fast enough.	Cô ấy nhanh, nhưng không đủ nhanh.
If you're lucky.	Nếu bạn may mắn.
This is hope for me.	Đây là hy vọng đối với tôi.
That is not the answer we are looking for.	Đó không phải là câu trả lời mà chúng tôi đang tìm kiếm.
His mouth closed then opened to speak.	Miệng anh ấy đóng lại rồi mở ra để nói.
I mock the people who use them.	Tôi chế giễu những người sử dụng chúng.
You can buy day or buy night.	Bạn có thể mua ngày hoặc mua đêm.
This information only talks about the date of this news release.	Thông tin này chỉ nói về ngày phát hành tin tức này.
It is just a door.	Nó chỉ là một cánh cửa.
This article can help you better next time.	Bài viết này có thể giúp bạn tốt hơn vào lần sau.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
As a result, a fixed sample noise is generated.	Kết quả là, một nhiễu mẫu cố định được tạo ra.
Finally, it is clear that it is coming to an end.	Cuối cùng, rõ ràng là nó sắp kết thúc.
Just like news and media.	Cũng giống như tin tức và phương tiện truyền thông.
No matter what they try they can't start it.	Không có vấn đề gì họ cố gắng họ không thể bắt đầu nó.
That is a huge improvement.	Đó là một cải tiến rất lớn.
Maybe, it's not simply weight.	Có thể, nó không chỉ đơn giản là trọng lượng.
Life is short enough.	Cuộc sống là đủ ngắn.
You can listen to it here.	Bạn có thể nghe nó ở đây.
He released a statement.	Anh ấy đã đưa ra một tuyên bố.
Someone in that office will help you figure this out.	Ai đó trong văn phòng đó sẽ giúp bạn tìm ra điều này.
If you haven't done it yet, do it now.	Nếu bạn chưa làm, hãy làm chúng ngay bây giờ.
She did not answer immediately.	Cô ấy không trả lời ngay.
They just want to sell the device and see it used up.	Họ chỉ muốn bán thiết bị và xem nó đã được sử dụng hết.
He was not very satisfied.	Anh ấy không hài lòng lắm.
To protect the people.	Để bảo vệ người dân.
Social media has completely put anyone you want within your reach.	Các phương tiện truyền thông xã hội đã hoàn toàn đưa bất kỳ ai bạn muốn vào tầm với của bạn.
You said you love me especially when you're angry.	Anh đã nói yêu em nhất là khi em tức giận.
It will not attack us.	Nó sẽ không tấn công chúng tôi.
But only for a minute.	Nhưng chỉ trong một phút.
Dinner will be in seven minutes.	Bảy phút nữa sẽ ăn tối.
There are many things that can be said.	Có nhiều điều có thể nói.
Really, it makes things easier.	Thực sự, nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
So he can play with the injury.	Vì vậy, anh ấy có thể chơi với chấn thương.
I can't remember their names.	Tôi không thể nhớ tên của họ.
This post he kept for two years.	Bài đăng này ông đã giữ trong hai năm.
It merely shows that their education is not good enough.	Nó chỉ đơn thuần cho thấy rằng nền giáo dục của họ không đủ tốt.
Fear is a tool of trade and nothing more.	Sợ hãi là một công cụ của thương mại và không có gì hơn.
Maybe a library.	Có thể là thư viện.
He knew that his wife was dead.	Anh biết rằng vợ anh đã chết.
They never said a word.	Họ không bao giờ nói một lời.
It will then move back to our fields.	Sau đó nó sẽ di chuyển trở lại các lĩnh vực của chúng tôi.
He gave me a number and an address.	Anh ấy cho tôi một số và một địa chỉ.
It is an opportunity to consider the impact of an event.	Đó là cơ hội để xem xét tác động của một sự kiện.
Not that he has to many of them.	Không phải là anh ta phải nhiều người trong số họ.
Say two symptoms with the same cause.	Nói hai triệu chứng với cùng một nguyên nhân.
Run hot, run cold.	Chạy nóng, chạy lạnh.
Read the article.	Đọc bài báo.
And natural light.	Và ánh sáng tự nhiên.
Animals kill to survive.	Động vật giết để tồn tại.
I just can't figure out why it doesn't work here.	Tôi chỉ không thể hiểu tại sao nó không hoạt động ở đây.
I fixed it but it happened again.	Tôi đã sửa nhưng nó lại xảy ra.
Her parents are not old.	Cha mẹ cô không già.
Previous studies have been of interest.	Các nghiên cứu trước đây đã được quan tâm.
It won't be a problem.	Nó sẽ không là một vấn đề.
That's why feedback, such as from a video, is so important.	Đó là lý do tại sao phản hồi, chẳng hạn như từ video, rất quan trọng.
But he's an asshole.	Nhưng anh ta là đồ khốn nạn.
I love writing programs.	Tôi thích viết các chương trình.
I even saw a few pieces of her.	Tôi thậm chí đã nhìn thấy một vài mảnh của cô ấy.
She usually takes her people there.	Cô ấy thường đưa người của mình đến đó.
Let them cool.	Để chúng nguội.
Actually, a computer file.	Trên thực tế, một tệp máy tính.
And no one else.	Và không có ai khác.
I don't want things from other people.	Tôi không muốn những thứ từ người khác.
This is what has helped us survive as a species.	Đây là những gì đã giúp chúng ta tồn tại như một loài.
Enough.	Đủ rồi.
That has been around for a long time.	Điều đó đã có từ rất lâu.
You should turn it off immediately.	Bạn nên tắt nó đi ngay lập tức.
He glanced over his friend's shoulder.	Anh liếc qua vai bạn mình.
You must rejoice without fear.	Bạn phải vui mừng không sợ hãi.
At least, not like you think.	Ít nhất, không giống như bạn nghĩ.
Like, the second way.	Như, cách thứ hai.
The text of the email also appears in the window.	Văn bản của email cũng xuất hiện trong cửa sổ.
This is not complicated.	Điều này không phải là phức tạp.
Made us feel at home immediately.	Làm cho chúng tôi cảm thấy như ở nhà ngay lập tức.
She returned to her father.	Cô quay lại với cha mình.
It would be nice to know the difference.	Sẽ rất tốt nếu biết sự khác biệt.
You are reading this book.	Bạn đang đọc cuốn sách này.
He shook his finger at me.	Anh ấy lắc ngón tay với tôi.
I bit his finger until it bled.	Tôi cắn ngón tay anh ấy đến mức chảy máu.
This is what the rock bottom looks like.	Đây là đáy đá trông như thế nào.
Anger made his face pale.	Sự tức giận khiến sắc mặt anh tái lại.
I think the boys need to make a decision.	Tôi nghĩ các chàng trai cần phải đưa ra quyết định.
But he still did.	Nhưng anh ấy vẫn làm theo.
And your blog.	Và blog của bạn.
We can not.	Chúng ta không thể.
I was one of those kids.	Tôi đã từng là một trong những đứa trẻ đó.
His mind refused to work in front of her.	Đầu óc anh không chịu hoạt động trước mặt cô.
Where will these leaders come from?.	Những nhà lãnh đạo này sẽ đến từ đâu ?.
He had a feeling she was holding back something.	Anh có cảm giác cô đang kìm hãm điều gì đó.
Contribute to image processing and contribute to some measurements.	Đóng góp vào việc xử lý hình và đóng góp vào một số phép đo.
She was last seen two years ago.	Cô ấy được nhìn thấy lần cuối cách đây hai năm.
Send us your article, video or image today.	Gửi cho chúng tôi bài viết, video hoặc hình ảnh của bạn ngay hôm nay.
And then, before he knew it, the hands.	Và sau đó, trước khi anh biết điều đó, đôi tay.
They were worried.	Họ đã lo lắng.
This does not represent us.	Điều này không đại diện cho chúng tôi.
Linking to the computer is natural.	Liên kết với máy tính là điều tự nhiên.
Moreover, the response rate is not good.	Hơn nữa, tỷ lệ phản hồi không tốt.
I will second that.	Tôi sẽ thứ hai đó.
He went to bed.	Anh ấy lên giường.
That's still not enough.	Điều đó vẫn chưa đủ.
Now we have to survive as best we can.	Bây giờ chúng ta phải sống sót tốt nhất có thể.
Also went.	Cũng đã đi.
And even if you shouldn't buy one.	Và ngay cả khi bạn không nên mua một cái.
And they hate it.	Và họ ghét nó.
Life is not about me, it's about other people.	Cuộc sống không phải về tôi, mà là về những người khác.
I turned my head to the side to look at him.	Tôi quay đầu sang một bên để nhìn anh ta.
The house was wonderful.	Ngôi nhà thật tuyệt vời.
They had talked three days before.	Họ đã nói chuyện ba ngày trước đó.
Trade or business.	Thương mại hoặc kinh doanh.
To understand this is important because without it we cannot understand ourselves.	Để hiểu điều này là quan trọng bởi vì nếu không có điều đó, chúng ta không thể hiểu chính mình.
You share a wall with it.	Bạn chia sẻ một bức tường với nó.
You sit here with him.	Bạn ngồi đây với anh ấy.
You are on these things.	Bạn đang ở trên những điều này.
Oh, she's so adorable.	Ồ, cô ấy thật đáng yêu.
It means so.	Nó có nghĩa là như vậy.
You can work at your own level.	Bạn có thể làm việc ở cấp độ của riêng bạn.
It can't not.	Nó không thể không.
But that also makes sense.	Nhưng điều đó cũng có ý nghĩa.
Many people love him.	Nhiều người yêu mến anh ấy.
Start living with her.	Bắt đầu sống với cô ấy.
Everything they have released has been created with native code.	Mọi thứ họ đã phát hành đã được tạo bằng mã gốc.
It seems like after the game he told you something really cool.	Có vẻ như sau trận đấu, anh ấy đã nói với bạn điều gì đó rất hay.
Like his life was over.	Giống như cuộc sống của anh ấy đã kết thúc.
I got down.	Tôi đã xuống.
That question is not relevant to this appeal.	Câu hỏi đó không liên quan đến kháng cáo này.
Cover too.	Bìa quá.
On enter, the command is run.	Khi enter, lệnh được chạy.
A very old school hospital.	Một bệnh viện trường học rất cũ.
Speak up for them, as a friend.	Hãy lên tiếng vì họ, là một người bạn.
I'm bad at keeping quiet.	Tôi rất tệ khi giữ im lặng.
It's the component that's on a higher level.	Đó là thành phần mà ở cấp độ cao hơn.
I didn't even know they were there.	Tôi thậm chí không biết họ đã ở đó.
Then we decided to check out some of the birds we had seen the day before.	Sau đó, chúng tôi quyết định kiểm tra một số loài chim mà chúng tôi đã xem ngày hôm trước.
Red indicates high number of cells and green indicates low number of cells.	Màu đỏ biểu thị số ô cao và màu xanh lục biểu thị số ô thấp.
At least we had that.	Ít nhất chúng tôi đã có điều đó.
However, this idea assumes that people can travel with other people.	Tuy nhiên, ý tưởng này giả định rằng mọi người có thể đi du lịch với những người khác.
Basic understanding of windows is required.	Cần có hiểu biết cơ bản về windows.
There is little basis for this claim.	Có rất ít cơ sở cho tuyên bố này.
If symptoms are coming, leave them at that.	Nếu các triệu chứng sắp có, hãy để chúng ở đó.
All knew that their last moment had come.	Tất cả đều biết rằng thời khắc cuối cùng của họ đã đến.
So this has been changed.	Vì vậy, điều này đã được thay đổi.
I believe there is a place for it.	Tôi tin rằng có một nơi cho nó.
I will never go to this store again.	Tôi sẽ không bao giờ đến cửa hàng này nữa.
No loopholes.	Không có sơ hở.
It has many sides, but the people live a simple life here.	Nó có nhiều mặt, nhưng người dân sống một cuộc sống đơn giản ở đây.
Whatever money is spent, he knows and does a decent job.	Bất cứ khoản tiền nào được tiêu xài, anh ấy đều biết và làm ăn đàng hoàng.
There was no one to see how we were suffering.	Không có ai để nhìn thấy chúng tôi đang đau khổ như thế nào.
I don't remember what he said.	Tôi không nhớ anh ấy đã nói gì.
At my core, I know that significant and positive change can happen.	Trong cốt lõi, tôi biết rằng sự thay đổi quan trọng và tích cực có thể xảy ra.
But it is true.	Nhưng đó là sự thật.
But that will wait until we get back from our mission.	Nhưng điều đó sẽ đợi cho đến khi chúng tôi quay trở lại từ nhiệm vụ của mình.
Don't think of me as a child.	Các bạn đừng nghĩ về tôi như một đứa trẻ.
The world in this legal battle.	Thế giới trong cuộc chiến pháp lý này.
Her case was settled out of court.	Vụ kiện của cô ấy đã được giải quyết bên ngoài tòa án.
It's what we do and how we think.	Đó là những gì chúng ta làm và cách chúng ta nghĩ.
Please tell your friends!.	Hãy nói với bạn bè của bạn!.
Great white stone buildings overlook the square.	Các tòa nhà vĩ đại bằng đá trắng nhìn bao quát quảng trường.
Anger welled up inside him.	Sự tức giận dâng lên trong anh.
Everyone wants to be around you.	Mọi người đều muốn ở xung quanh bạn.
Follow the instructions on the form.	Làm theo hướng dẫn trên biểu mẫu.
No more interest to cut.	Không có thêm lãi suất để cắt giảm.
Easily arrange them in different ways.	Dễ dàng sắp xếp chúng theo nhiều cách khác nhau.
Be friendly, be realistic, but be firm.	Hãy tỏ ra thân thiện, hãy tỏ ra thực tế, nhưng hãy kiên quyết.
She has very long fingers.	Cô ấy có những ngón tay rất dài.
That's crazy.	Đó là điều điên rồ.
Just like his father.	Cũng giống như cha của anh ấy.
They have hands that are not flowers.	Họ có bàn tay không phải là hoa tay.
But you are human.	Nhưng bạn là con người.
Feeling better this morning.	Cảm thấy tốt hơn vào sáng nay.
I have seen it before.	Tôi đã thấy nó trước đây.
Doesn't mean they can't survive.	Không có nghĩa là họ không thể sống sót.
It needs to be studied.	Nó cần được nghiên cứu.
Follow your fingers with your eyes.	Theo dõi các ngón tay của bạn bằng mắt của bạn.
This is not the case for the second one.	Đây không phải là trường hợp của cái thứ hai.
And your father is passionate about it like never before.	Và cha bạn say mê nó như chưa từng có.
I don't know why or when.	Tôi không biết tại sao hoặc khi nào.
Although the results may not be very good.	Mặc dù kết quả có thể không được tốt đẹp cho lắm.
Nothing about the situation is fair.	Không có gì về tình hình là công bằng.
Thank you for including it.	Cảm ơn bạn đã bao gồm nó.
Mom will be pleased.	Mẹ sẽ hài lòng.
For testing, there is nothing to fear.	Để thử nghiệm, không có gì phải sợ hãi.
Science is not home to me.	Khoa học không phải là nhà đối với tôi.
It will mean my job.	Nó sẽ có nghĩa là công việc của tôi.
She prepares court reports.	Cô ấy chuẩn bị các báo cáo của tòa án.
How can I achieve this.	Làm thế nào tôi có thể đạt được điều này.
I am more than you.	Tôi hơn bạn.
What a weird word.	Thật là một từ kỳ quặc.
I need to be there.	Tôi cần phải ở đó.
A kind man.	Một người đàn ông tốt bụng.
I am trying to describe the location of the land.	Tôi đang cố gắng mô tả vị trí của đất.
I need that damn bear and its boy.	Tôi cần con gấu chết tiệt đó và cậu bé của nó.
I want to know how to solve this problem.	Tôi muốn biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
She looked up at the sky.	Cô nhìn lên bầu trời.
I must have come close.	Tôi chắc đã đến gần.
The two looked at each other for a moment.	Cả hai nhìn nhau một lúc.
An out-of-control population.	Một dân số ngoài tầm kiểm soát.
It was a success, though.	Đó là một thành công, mặc dù.
I will wait for it there.	Tôi sẽ đợi nó ở đó.
Talking is dangerous.	Nói chuyện rất nguy hiểm.
My girls had a lot of fun.	Các cô gái của tôi đã rất vui.
Many of them never leave their rooms.	Nhiều người trong số họ không bao giờ rời khỏi phòng của họ.
That's not right.	Điều đó không đúng.
She didn't look at me again.	Cô ấy không nhìn tôi lần nữa.
They really know what to do.	Họ thực sự biết phải làm gì.
Two black ones.	Hai chiếc màu đen.
I should have kept my tongue.	Tôi lẽ ra phải giữ lưỡi của mình.
Better straight off the wall in my old house.	Tốt hơn là thẳng ra khỏi bức tường trong ngôi nhà cũ của tôi.
That is my biggest fear.	Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi.
I will meet you and explain the upcoming work to be done.	Tôi sẽ gặp bạn và giải thích công việc sắp tới phải làm.
Sites are changed, so some pages may be deleted.	Các trang web được thay đổi, do đó, một số trang có thể bị xóa.
Traffic can affect performance.	Lưu lượng truy cập có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
Together he is building a beautiful career.	Anh ấy đang cùng nhau xây dựng một sự nghiệp tuyệt đẹp.
She hugged him tightly.	Cô ôm chặt lấy anh.
There's a little more.	Còn một chút nữa.
However, this is quite the opposite move.	Tuy nhiên, đây là một động thái hoàn toàn ngược lại.
They can tell when an organization is growing.	Họ có thể biết khi nào một tổ chức lớn mạnh.
Back then the process was pretty simple.	Hồi đó quá trình này khá đơn giản.
One leads to a room.	Một người dẫn đến một căn phòng.
Please turn towards the main road.	Vui lòng rẽ về phía đường chính.
Forget it, and forget this night ever happened.	Quên nó đi, và quên cái đêm này đã từng xảy ra.
Please include your name and town.	Vui lòng bao gồm tên và thị trấn của bạn.
I have been to your place but you have never been there.	Tôi đã đến chỗ của bạn nhưng bạn chưa bao giờ ở đó.
Also, since there are not many options, there are not many options.	Ngoài ra, vì không có nhiều lựa chọn nên không có nhiều lựa chọn.
Win, and it can be a good year.	Chiến thắng, và nó có thể là một năm tốt.
She had heard this word a lot.	Cô đã nghe từ này rất nhiều.
But you will be on the right track.	Nhưng bạn sẽ đi đúng đường.
Not once a year.	Không phải mỗi năm một lần.
Primary tumor.	Khối u nguyên phát.
Yes, you are in it.	Vâng, bạn đang ở trong đó.
He walked down the hall.	Anh bước xuống sảnh.
This makes it easier for skin cells to shed.	Điều này làm cho các tế bào da dễ bong tróc hơn.
However, I would like to add one more thing.	Tuy nhiên, tôi muốn thêm một điều nữa.
But this time they really pushed him.	Nhưng lần này họ đã thực sự đẩy anh ta.
I'm so looking forward to meeting you.	Tôi rất nóng lòng được gặp bạn.
A big problem.	Một vấn đề lớn.
He wants you to be hot or cold.	Anh ấy muốn bạn là người nóng hay người lạnh.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
Turn up the volume to hear what your heart wants to say.	Tăng âm lượng để nghe những gì trái tim bạn muốn nói.
These songs used to have an advantage.	Những bài hát này đã từng có lợi thế.
The sound she heard was music.	Âm thanh cô đã nghe là âm nhạc.
You live pretty close by.	Bạn sống khá gần đó.
There is a girl and a boy.	Có một cô gái và một cậu bé.
This is actually quite a deal.	Đây thực sự là một thỏa thuận khá.
This could be the method of your choice.	Đây có thể là phương pháp bạn lựa chọn.
Each year.	Mỗi năm.
Now it's my turn to struggle to control myself.	Bây giờ đến lượt tôi phải đấu tranh để kiểm soát bản thân.
I'm a bit proud of my control.	Tôi hơi tự hào về khả năng kiểm soát của mình.
Sometimes they are slow and sometimes they are fast.	Đôi khi họ chậm và đôi khi nhanh chóng.
Then he turned to face her.	Sau đó, anh quay lại đối mặt với cô.
I don't think you will care.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm.
In its second season.	Trong mùa thứ hai của nó.
And more than that, getting hurt.	Và hơn thế nữa là bị thương.
It is not a good practice.	Nó không phải là một thực hành tốt.
We need to deal with these.	Chúng ta cần phải đương đầu với những thứ này.
That argument didn't get her far.	Lập luận đó không đưa cô ấy đi xa.
This can be used for his defense.	Điều này có thể được sử dụng để phòng thủ của mình.
I opened my eyes and pushed up on one arm.	Tôi mở mắt và đẩy lên trên một cánh tay.
They will hit me seriously now.	Họ sẽ đánh tôi nghiêm trọng bây giờ.
In this, she is correct.	Trong điều này, cô ấy là chính xác.
I don't know if and when we get married.	Tôi không biết nếu và khi nào chúng tôi kết hôn.
They may even ask you to help them.	Họ thậm chí có thể yêu cầu bạn giúp họ.
She died two years later.	Cô ấy chết sau đó hai năm.
He doesn't want to talk to me.	Anh ấy không muốn nói chuyện với tôi.
It is this argument that makes no sense.	Đó là lập luận này không có ý nghĩa.
They will not create jobs, they will kill them.	Họ sẽ không tạo ra công ăn việc làm, họ sẽ giết họ.
My dream has come true.	Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực.
I feel that he understands me.	Tôi cảm thấy rằng anh ấy hiểu tôi.
As usual, he looks great.	Như thường lệ, anh ấy trông rất tuyệt.
His mouth was dry.	Miệng anh khô khốc.
I like to use fresh, seasonal produce when possible.	Tôi thích sử dụng sản phẩm tươi theo mùa khi có thể.
He wanted her, needed to touch her.	Anh muốn cô, cần chạm vào cô.
She let go of his finger.	Cô buông ngón tay anh ra.
And it is very difficult.	Và nó rất khó khăn.
The result is negative.	Kết quả là âm tính.
However, she felt the question.	Tuy nhiên, cô cảm thấy câu hỏi.
It's our secret sign.	Đó là dấu hiệu bí mật của chúng tôi.
Perhaps she had some sort of mental map of the area.	Có lẽ cô ấy đã có một bản đồ tinh thần nào đó về khu vực.
I came out a little light red, nothing else.	Tôi đã ra một chút máu đỏ nhạt, không có gì khác.
I can't believe her.	Tôi không thể tin được cô ấy.
Any such effects.	Bất kỳ hiệu ứng như vậy.
That's a good thing, because this is exactly what society needs.	Đó là một điều tốt, vì đây chính là điều xã hội cần.
They sleep on the floor.	Họ ngủ trên sàn nhà.
These are my friends for life.	Đây là những người bạn của tôi suốt đời.
In fact, quite the opposite really.	Trong thực tế, hoàn toàn ngược lại thực sự.
This will be done in the remainder of this section.	Điều này sẽ được thực hiện trong phần còn lại của phần này.
He himself grew up in a discarded lifestyle.	Bản thân anh đã lớn lên trong một lối sống bị loại bỏ.
I just work here.	Tôi chỉ làm việc ở đây.
You may not want to.	Bạn có thể không muốn.
And these are for you.	Và những thứ này dành cho bạn.
She has a worried look on her.	Cô ấy có một cái nhìn lo lắng về cô ấy.
Just have a little patience.	Chỉ cần kiên nhẫn một chút.
It's better there.	Ở đó tốt hơn.
She will pass.	Cô ấy sẽ vượt qua.
Just another day at the office, guys.	Chỉ một ngày nữa ở văn phòng, các bạn.
Eyes should be closed.	Đôi mắt nên được nhắm lại.
But nothing to see.	Nhưng không có gì để xem.
The way you tell the difference is very easy.	Cách bạn phân biệt sự khác biệt rất dễ dàng.
They have a few employees there, and take the minutes of the meeting.	Họ có một vài nhân viên ở đó, và lập biên bản cuộc họp.
There was enough time for it to spread.	Đã có đủ thời gian để nó lan rộng.
Live samples were observed and recorded.	Mẫu sống được quan sát và ghi lại.
And call us.	Và gọi cho chúng tôi.
Give a little.	Cho một chút.
However, they will see changes to their normal itinerary.	Tuy nhiên, họ sẽ thấy những thay đổi đối với hành trình bình thường của họ.
This can help her know this is her home.	Điều này có thể giúp cô ấy biết đây là nhà của mình.
But she didn't, and she knew it.	Nhưng cô ấy đã không, và cô ấy biết điều đó.
In addition, pure products are not obtained by this process.	Ngoài ra, các sản phẩm tinh khiết không thu được bằng quá trình này.
She came and stood in front of him.	Cô đến đứng trước mặt anh.
Your writing has been excellent over the years.	Văn bản của bạn đã được xuất sắc trong những năm qua.
This can be explained as follows.	Điều này có thể được giải thích như sau.
I have it with me.	Tôi có nó với tôi.
From this country.	Từ đất nước này.
It's a bunch of noise.	Đó là một đống tiếng ồn.
But we have brains to work with and do experiments with.	Nhưng chúng ta có bộ não để làm việc và thực hiện các thí nghiệm.
Everyone makes this mistake at some point.	Mọi người đều mắc sai lầm này tại một số điểm.
We talked about many different issues tonight related to health and weight.	Chúng tôi đã nói về nhiều vấn đề khác nhau tối nay liên quan đến sức khỏe và cân nặng.
Details are amazing.	Chi tiết là đáng kinh ngạc.
Free and clear.	Miễn phí và rõ ràng.
Now is not the time to cry.	Bây giờ không phải lúc để khóc.
He chose not to fight, but he couldn't miss the fight.	Anh ấy đã chọn không chiến đấu, nhưng anh ấy không thể bỏ lỡ cuộc chiến.
It's an expensive piece.	Đó là một mảnh đắt tiền.
Two points must be noted.	Hai điểm phải được lưu ý.
He is a wonderful man.	Ông là một người đàn ông tuyệt vời.
And she thought the case was interesting.	Và cô ấy nghĩ rằng trường hợp này thật thú vị.
He has to take care of her.	Anh phải chăm sóc cô.
He said he loved the show.	Anh ấy nói rằng anh ấy yêu thích chương trình.
River didn't mean to upset me.	River không có ý làm tôi buồn.
I won't ask that of you.	Tôi sẽ không hỏi điều đó của bạn.
And one night you drank too much.	Và một đêm bạn đã uống quá nhiều.
Work with me.	Làm việc với tôi.
Note that the scale is different for each shape.	Lưu ý rằng tỷ lệ là khác nhau cho mỗi hình.
He denied fearing for his safety.	Anh ta phủ nhận việc lo sợ cho sự an toàn của mình.
I should have told you before.	Tôi nên nói với bạn trước đây.
We don't have much room here.	Chúng tôi không có chỗ để chứa nhiều ở đây.
They only see the effects, and the bad effects.	Họ chỉ nhìn thấy những hiệu ứng, và những tác động xấu.
But it's good to recall sometimes.	Nhưng thật tốt khi nhớ lại đôi khi.
I know he just wants the best for you.	Tôi biết anh ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho bạn.
They saw the defendant in a vehicle.	Họ nhìn thấy bị cáo trong một chiếc xe.
All on time.	Tất cả đều đúng giờ.
Well worth the walk.	Rất đáng để đi dạo.
I don't want to see any more killings.	Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ cuộc giết chóc nào nữa.
I believe in this cause.	Tôi tin vào nguyên nhân này.
That's the story they want people to know.	Đó là câu chuyện mà họ muốn mọi người biết.
Not so in an airplane.	Không phải như vậy trong một chiếc máy bay.
I know, it says football.	Tôi biết, nó nói bóng đá.
They say this is their land now, and we should go.	Họ nói bây giờ đây là đất của họ, và chúng ta nên đi thôi.
Something completely different.	Một điều hoàn toàn khác.
I told myself I just had to think high.	Tôi tự nhủ mình chỉ cần nghĩ cao.
This is a battle we will not lose.	Đây là một trận chiến mà chúng tôi sẽ không thua.
That's good.	Điều đó thật tốt.
These men were chosen because they would fight to the end.	Những người đàn ông này được chọn vì họ sẽ chiến đấu đến cùng.
Instead of the two songs the record company wanted, we wrote three.	Thay vì hai bài hát mà công ty thu âm muốn, chúng tôi đã viết ba bài.
This has nothing to do with running.	Điều này không liên quan gì đến việc chạy.
I hope you are correct.	Tôi hy vọng bạn đã đúng.
Her performance in school is average.	Thành tích của cô ấy ở trường là trung bình.
It comes out well.	Nó phát ra tốt.
But money is very welcome.	Nhưng tiền rất được hoan nghênh.
And no one heard a thing.	Và không ai nghe thấy điều gì.
One's hell.	Địa ngục của một người.
Each character has a name.	Mỗi nhân vật đều có tên.
He might feel the same way.	Anh ấy cũng có thể cảm thấy như vậy.
Rain comes and goes.	Mưa đến và đi.
She was still unsure about him.	Cô vẫn không chắc chắn về anh ta.
Within a week, they were gone.	Trong vòng một tuần, chúng đã biến mất.
They are more concerned with their position in society.	Họ quan tâm hơn đến địa vị của mình trong xã hội.
He shot.	Anh ta đã bắn.
Remember who you were when you were a kid.	Hãy nhớ bạn là ai khi còn là một đứa trẻ.
They just read their own articles.	Họ chỉ đọc các bài báo của riêng họ.
Don't do my work for me.	Đừng làm công việc của tôi cho tôi.
Not worth mentioning.	Không đáng nói.
This article only reports the results of the study.	Bài báo này chỉ báo cáo kết quả của nghiên cứu.
But those days are in the past.	Nhưng những ngày đó đã là quá khứ.
I'm not exactly sure how to do this part.	Tôi không chắc chắn chính xác cách thực hiện phần này.
Come, we will be late.	Hãy đến, chúng tôi sẽ bị muộn.
I know how a person feels.	Tôi biết cảm giác của một người.
But the kids place is just too quiet.	Nhưng những đứa trẻ nơi chỉ quá yên tĩnh.
I'm thinking about food.	Tôi đang nghĩ về thức ăn.
And we see the impact on the community.	Và chúng tôi thấy tác động đến cộng đồng.
Therefore, it cannot access anything that requires a class instance.	Do đó, nó không thể truy cập bất cứ thứ gì yêu cầu một cá thể lớp.
He was right.	Anh ấy đã đúng.
Here, try it now.	Đây, hãy thử ngay bây giờ.
That's the wrong word.	Đó là từ sai.
It makes finishing books difficult.	Nó làm cho việc hoàn thành sách trở nên khó khăn.
Sometimes this works, and sometimes this doesn't.	Đôi khi điều này hiệu quả, và đôi khi điều này không.
It's finally time to go home and start dinner.	Cuối cùng đã đến lúc về nhà và bắt đầu bữa tối.
See what he has to say below.	Hãy xem những gì anh ấy phải nói dưới đây.
I remember everything.	Tôi nhớ mọi thứ.
She's not sure.	Cô không chắc.
I never wanted to work for anyone else.	Tôi không bao giờ muốn làm việc cho bất kỳ ai khác.
A few hours later the patient died.	Vài giờ sau bệnh nhân tử vong.
It could be much better.	Nó có thể tốt hơn nhiều.
His comment is relevant to our situation today.	Nhận xét của anh ấy phù hợp với tình hình của chúng ta ngày nay.
I don't know where we are now.	Tôi không biết bây giờ chúng tôi đang ở đâu.
That's one, it's a huge problem.	Đó là một, nó là một vấn đề rất lớn.
We have to go back and get the job done.	Chúng tôi phải quay lại và hoàn thành công việc.
That won't be difficult to do.	Điều đó sẽ không khó để làm.
We also have no animals there.	Ở đó chúng tôi cũng không có động vật.
Never mind your fingers.	Đừng bận tâm đến ngón tay của bạn.
You get someone else sitting there instead of you.	Bạn có được người khác ngồi ở đó thay vì bạn.
He heard some movement outside.	Anh nghe thấy một số chuyển động bên ngoài.
See online help for details.	Xem trợ giúp trực tuyến để biết chi tiết.
It has been relatively well defined.	Nó đã được xác định tương đối tốt.
I worry about my government.	Tôi lo lắng về chính phủ của mình.
She will never go to sleep.	Cô ấy sẽ không bao giờ đi ngủ.
All of that is against the best interests of the child.	Tất cả những điều đó đều chống lại lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.
He won't go far.	Anh ấy sẽ không đi xa.
You've got the words for it.	Bạn đã có những từ cho nó.
We don't kill anyone.	Chúng tôi không giết ai cả.
Maybe that very night.	Có lẽ ngay trong đêm đó.
Any patient choice is within that limit.	Bất kỳ sự lựa chọn nào của bệnh nhân đều nằm trong giới hạn đó.
So it's hard to find.	Vì vậy, rất khó để tìm ra.
Offer to help.	Đề nghị giúp đỡ.
Just something about the symptoms.	Chỉ là một cái gì đó về các triệu chứng.
Everything else is a product of the mind.	Mọi thứ khác đều là sản phẩm của trí óc.
The experiment was successful.	Thí nghiệm đã thành công.
There is no need to lie in this case.	Không cần thiết phải nói dối trong trường hợp này.
It is not used for anything else.	Nó không được sử dụng để làm gì khác.
You are my way.	Bạn đang theo cách của tôi.
One chance, that's it.	Một cơ hội, đó là nó.
So there will be two lines male and female.	Vì vậy, sẽ có hai dòng nam và nữ.
He had a strange game.	Anh ấy đã có một trò chơi kỳ lạ.
I will write as soon as possible.	Tôi sẽ viết càng sớm càng tốt.
Try and.	Cố lên và.
I don't say me.	Tôi không nói tôi.
Something is added or not.	Một cái gì đó được thêm vào hoặc không.
He put his hand in again.	Anh lại đặt tay vào.
He beats in my heart.	Anh ấy đập trong trái tim tôi.
Your family should be treated like their special people.	Gia đình của bạn nên được đối xử như những người đặc biệt của họ.
And believe he is using drugs.	Và tin rằng anh ta đang sử dụng ma túy.
They may or may not mean anything.	Chúng có thể có nghĩa gì đó hoặc không có gì.
The whole world knows that the king is a serious student.	Cả thế giới đều biết rằng nhà vua là một học sinh nghiêm túc.
I expect to see it there.	Tôi mong đợi để xem nó ở đó.
Then people started doing it.	Sau đó, mọi người bắt đầu thực hiện.
It put out the fire.	Nó dập lửa.
That's when the idea for his gift came in.	Đó là khi ý tưởng cho món quà của anh ấy xuất hiện.
We never had to work on that part.	Chúng tôi chưa bao giờ phải làm việc ở phần đó.
This is the last.	Đây là cuối cùng.
They have none of that.	Họ không có gì trong số đó.
In fact, there is no 'right' way to receive bad news.	Trên thực tế, không có cách nào 'đúng' để nhận tin xấu.
This myth was not mentioned at the time.	Tuyên bố hoang đường này không được đề cập vào thời điểm đó.
Ready to cut and be cut.	Sẵn sàng để cắt và được cắt.
I would recommend this site.	Tôi muốn giới thiệu trang web này.
Her plan was successful.	Kế hoạch của cô đã thành công.
She doesn't understand.	Cô ấy không hiểu.
She was scared when she felt that way.	Cô ấy sợ hãi khi cảm thấy như vậy.
Her voice is loud and sweet.	Giọng cô ấy to và ngọt ngào.
That is my policy.	Đó là chính sách của tôi.
Your ultimate people.	Mọi người cuối cùng của bạn.
You have found her husband.	Bạn đã tìm thấy chồng của cô ấy.
The order of additional quests is not important.	Thứ tự của nhiệm vụ bổ sung là không quan trọng.
He really needs two.	Anh ấy thực sự cần hai cái.
And you know, it's totally fine.	Và bạn biết đấy, nó hoàn toàn ổn.
Offers are limited in time.	Lời đề nghị có hạn trong thời gian ngắn.
She pushed again.	Cô lại đẩy.
She can't win this.	Cô ấy không thể giành được điều này.
The night becomes the sky.	Màn đêm trở thành bầu trời.
Thousands of people trapped in bad.	Hàng ngàn người bị mắc kẹt ở xấu.
I hope that you still remember me.	Tôi hy vọng rằng các bạn vẫn nhớ đến tôi.
But there are some factors you need to consider.	Nhưng có một số yếu tố bạn cần xem xét.
Fourth, is the argument from the history.	Thứ tư, là lập luận từ bệnh sử.
Then there are people.	Sau đó là những người.
Has been added.	Đã được thêm.
In a word, it is on.	Trong một từ, nó là trên.
And the phone, at the same time.	Và điện thoại, cùng một lúc.
Never let them take me away again.	Đừng bao giờ để họ bắt tôi đi một lần nữa.
It was ending a call.	Nó đã được kết thúc một cuộc gọi.
They are listening to adults.	Họ đang lắng nghe người lớn.
Find yours today.	Tìm của bạn ngày hôm nay.
It was a very interesting class.	Đó là một lớp học rất thú vị.
Do your best to live life to the fullest.	Cố gắng hết mình để sống hết mình.
The people in charge went to bed.	Những người phụ trách đã đi ngủ.
This is an advanced topic that will not be covered in this post.	Đây là một chủ đề nâng cao sẽ không được đề cập trong bài đăng này.
I told him about its success.	Tôi đã nói với anh ấy về thành công của nó.
It is not a perfect solution.	Nó không phải là một giải pháp hoàn hảo.
Big difference!.	Sự khác biệt lớn !.
Of course, horses are part of it.	Tất nhiên, ngựa là một phần của nó.
The atmosphere in the rose garden is quiet.	Không khí trong vườn hồng tĩnh lặng.
He doesn't want us out of here, any of us.	Anh ấy không muốn chúng tôi ra khỏi đây, bất kỳ ai trong chúng tôi.
It doesn't really last that long.	Nó không thực sự tồn tại lâu như vậy.
Then he got nothing.	Sau đó anh ta không có gì cả.
They are old and not in great condition.	Họ đã già và không ở trong tình trạng tuyệt vời.
He is a good teacher who makes learning fun.	Anh ấy là một giáo viên tốt, làm cho việc học trở nên thú vị.
It was not an accident.	Đó không phải là một tai nạn.
29 patients had a second record after the first investigation.	29 bệnh nhân có hồ sơ thứ hai sau cuộc điều tra đầu tiên.
People love to get things done.	Mọi người thích hoàn thành mọi thứ.
Yes, a little sweetness is good.	Vâng, một chút ngọt ngào là tốt.
He will.	Anh ấy sẽ.
Feelings begin and end with language.	Cảm giác bắt đầu và kết thúc bằng ngôn ngữ.
These may be additional mechanisms of action for this drug.	Đây có thể là các cơ chế hoạt động bổ sung của thuốc này.
He went out the back door so he wouldn't see us.	Anh ta đi ra cửa sau để không nhìn thấy chúng tôi.
Right door.	Cửa bên phải.
This time, he answered.	Lần này, anh ấy đã trả lời.
She had never seen her sister so angry before.	Cô chưa bao giờ thấy em gái mình tức giận như vậy trước đây.
I can't put him down.	Tôi không thể đặt anh ta xuống.
This one below is probably my best attempt.	Cái này dưới đây có lẽ là nỗ lực tốt nhất của tôi.
You have to give it to him.	Bạn phải đưa nó cho anh ta.
That's not him.	Đó không phải là anh ta.
So in that case we're done.	Vì vậy, trong trường hợp đó chúng tôi đã hoàn thành.
The details of these three sites are described in the following section.	Chi tiết của ba trang web này được mô tả trong phần sau.
Maybe even a very small group.	Thậm chí có thể là một nhóm rất nhỏ.
Okay, dinner just you and I sounds good to me.	Được rồi, bữa tối chỉ có bạn và tôi nghe có vẻ tốt với tôi.
You have chosen to sign in.	Bạn đã chọn đăng nhập.
You may need it.	Bạn có thể cần nó.
Winter in the garden is a time of rest.	Mùa đông trong vườn là thời gian nghỉ ngơi.
She was too sad to drive and she knew it.	Cô ấy đã quá buồn để lái xe và cô ấy biết điều đó.
My father knows what's going on.	Cha tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
I will finish.	Tôi sẽ hoàn thành.
It definitely comes from the heart.	Nó chắc chắn xuất phát từ trái tim.
I care little about the past.	Tôi ít quan tâm đến quá khứ.
Individuals are a little more underground.	Các cá nhân ở dưới đất nhiều hơn một chút.
She looks a bit sad.	Trông cô ấy hơi buồn.
She looked at the spot, trying out how it felt.	Cô nhìn vào chỗ đó, thử cảm giác của nó.
Train, then the train has left.	Tàu, sau đó tàu đã rời đi.
Basically, she must have a very measured tone of voice.	Về cơ bản, cô ấy phải có một giọng điệu rất mực thước.
I think this will be really fun.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ thực sự vui vẻ.
Leave your clothes like you're back.	Để lại quần áo của bạn như bạn đang trở lại.
I find that one in particular difficult to answer.	Tôi thấy rằng một điều đặc biệt khó trả lời.
But there is a serious problem with this explanation.	Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng với lời giải thích này.
But of course it's not.	Nhưng tất nhiên không phải vậy.
Don't join.	Đừng tham gia.
It is only fair that we share it.	Đó là công bằng duy nhất mà chúng tôi chia sẻ nó.
You can use many resources available online.	Bạn có thể sử dụng nhiều nguồn có sẵn trực tuyến.
Wait, it got worse.	Chờ đã, nó trở nên tồi tệ hơn.
I just might need to see her.	Tôi chỉ có thể cần gặp cô ấy.
I feel its calling.	Tôi cảm thấy tiếng gọi của nó.
Life has gotten a little better for us.	Cuộc sống đã có chút khởi sắc đối với chúng ta.
Much better meat, she thought.	Thịt ngon hơn nhiều, cô nghĩ.
It contains four species.	Nó chứa bốn loài.
Only the two of them.	Chỉ có hai người họ.
Or he won't really want to know.	Hoặc anh ấy sẽ không thực sự muốn biết.
Now we have recognized it from the very beginning.	Bây giờ chúng tôi đã nhận ra nó ngay từ đầu.
Surely there is no shortage of children.	Chắc không thiếu đứa trẻ nào.
And it really took over.	Và nó thực sự đã tiếp nhận.
If not, you can still enter the industry.	Nếu không, bạn vẫn có thể gia nhập ngành.
There is everything there.	Có tất cả mọi thứ ở đó.
She is not herself.	Cô ấy không phải là chính mình.
Okay, thank you very much.	Được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều.
Thank.	Cảm ơn.
She's helpful, and sweet, and smart.	Cô ấy hữu ích, và ngọt ngào, và thông minh.
Blood cultures were helpful for his diagnosis.	Cấy máu rất hữu ích cho việc chẩn đoán của anh ta.
I don't have the ability to draw even sticky numbers.	Tôi không có khả năng để vẽ các con số thậm chí dính.
He called his name and asked him to stop.	Anh ta gọi tên anh ta và yêu cầu anh ta dừng lại.
There are probably two reasons for that.	Có lẽ có hai lý do cho điều đó.
I don't have it any better.	Tôi không có nó tốt hơn nữa.
Has been established.	Đã được thành lập.
I still don't know if there are any house rules.	Tôi vẫn không biết nếu có bất kỳ quy tắc nhà.
He made you laugh and smile.	Anh ấy đã làm cho bạn cười và mỉm cười.
Others seem to be rocks.	Những người khác dường như là đá.
We want another shot.	Chúng tôi muốn một cảnh quay khác.
Both are on the ground.	Cả hai đều ở trên mặt đất.
But be as concise as possible.	Nhưng hãy ngắn gọn nhất có thể.
What a life has passed in this little moment of mine.	Thật là một cuộc đời trôi qua trong giờ phút nhỏ bé này của tôi.
It is still in use.	Nó vẫn được sử dụng.
That was his sign to begin with.	Đó là dấu hiệu của anh ấy để bắt đầu.
Take note of the same company.	Hãy lưu ý của cùng một công ty.
The horse was led away.	Con ngựa đã được dẫn đi.
We talked about it.	Chúng tôi đã nói về nó.
There is something very odd about him.	Có điều gì đó rất kỳ quặc về anh ta.
This book is difficult, but not difficult.	Cuốn sách này rất khó, nhưng không khó.
It looks like every object has an instance of it.	Có vẻ như mọi đối tượng đều có thể hiện của nó.
Pay attention to the price as well as the customer reviews.	Hãy chú ý đến giá cả cũng như những đánh giá của khách hàng.
It used to be not.	Nó đã từng không phải như vậy.
I talked to them, but to no avail.	Tôi đã nói chuyện với họ, nhưng không có ích gì.
They know she needs it to grow into a healthy young girl.	Họ biết cô ấy cần nó để phát triển thành một cô gái trẻ khỏe mạnh.
Only their hands touch each other.	Chỉ có bàn tay của họ chạm vào nhau.
Follow her lead.	Làm theo sự dẫn dắt của cô ấy.
Learn the language of business.	Tìm hiểu ngôn ngữ của doanh nghiệp.
Can anyone please help me on this.	Bất cứ ai có thể vui lòng giúp tôi về điều này.
No one has seen the boy since.	Không ai nhìn thấy cậu bé kể từ đó.
There's no way to tell until it's too late.	Không có cách nào để nói cho đến khi quá muộn.
That's just what happens when you're a new team.	Đó chỉ là những thứ xảy ra khi bạn là một đội mới.
As for the people, they are doing a lot.	Về phần người dân, họ đang làm rất nhiều.
His feet were in the right place.	Chân của anh ấy đã ở đúng vị trí.
And with meat, spirit.	Và với thịt, tinh thần.
I have reviewed the plan.	Tôi đã xem xét kế hoạch.
He couldn't come.	Anh ấy đã không đến được.
The method has certain limitations.	Phương pháp có những giới hạn nhất định.
First we should check the computer.	Đầu tiên chúng ta nên kiểm tra máy tính.
I never read anything about her having cancer.	Tôi chưa bao giờ đọc bất cứ điều gì về việc cô ấy bị ung thư.
And since she was fired, she didn't have to wait long.	Và vì cô ấy đã bị sa thải nên không phải đợi lâu.
Memory has multiple waiting rooms.	Bộ nhớ có nhiều phòng chờ.
I don't need to vote.	Không cần tôi bỏ phiếu.
Or two if he wants to.	Hoặc hai nếu anh ta muốn.
These values ​​are compared with measured activities.	Các giá trị này được so sánh với các hoạt động được đo lường.
No, it is a right one.	Không, nó là một trong những quyền.
Thanks for the delicious meal.	Cảm ơn vì bữa ăn ngon.
He thought it was a great card.	Anh ấy nghĩ đó là một lá bài tuyệt vời.
I had to think of something else.	Tôi đã phải nghĩ về một cái gì đó khác.
After six months, he was sent home on special leave.	Sau sáu tháng, anh ta được cho về nhà theo diện nghỉ phép đặc biệt.
Everything fell into place.	Mọi thứ đã rơi vào đúng vị trí.
Judge, twenty.	Thẩm phán, hai mươi.
Yet he made no effort.	Vậy mà anh ấy đã không nỗ lực.
He was married with his first child, a boy.	Anh đã kết hôn với đứa con đầu lòng, một bé trai.
But this is much more than that.	Nhưng điều này còn nhiều hơn thế nữa.
He has to stand to hold it up.	Anh ấy phải đứng để giữ nó lên.
Now there are four.	Bây giờ có bốn.
Furthermore, there is no additional state argument in this context.	Hơn nữa, không có lập luận bổ sung nào của nhà nước trong bối cảnh này.
We need to get their attention.	Chúng tôi cần thu hút sự chú ý của họ.
The Act was recommended to the states for that purpose.	Đạo luật đã được khuyến nghị cho các tiểu bang vì mục đích đó.
Don't expect instant success.	Đừng mong đợi thành công ngay lập tức.
But only a little.	Nhưng chỉ một chút thôi.
That's a useful thing to know.	Đó là một điều hữu ích để biết.
Or out of print.	Hoặc hết bản in.
Avoid them.	Tránh xa chúng.
I just want to know how are you today.	Tôi chỉ muốn biết hôm nay bạn thế nào.
I was worried at this time last year.	Tôi đã lo lắng vào thời điểm này năm ngoái.
He finally called me back.	Cuối cùng anh ấy đã gọi lại cho tôi.
He's a pretty safe pick.	Anh ấy là một lựa chọn khá an toàn.
He asked a simple question.	Anh ấy hỏi một câu đơn giản.
I can smell beer on his breath.	Tôi có thể ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của anh ấy.
I heard that.	Tôi nghe nói rằng.
It's not modern.	Nó không hiện đại.
And it happened a long time ago.	Và đã xảy ra cách đây rất lâu.
This is her chance.	Đây là cơ hội của cô ấy.
Only meet each time.	Mỗi lần gặp chỉ.
This is often the case.	Trường hợp này thường xảy ra.
Life here can be quite exciting.	Cuộc sống ở đây có thể khá thú vị.
Your friends will respect you.	Bạn bè của bạn sẽ kính trọng bạn.
I don't know how to describe how they feel.	Tôi không biết làm thế nào để mô tả cảm giác của họ.
But there's a place we can't go.	Nhưng có một nơi mà chúng ta không thể đến.
When things went terribly wrong for me last spring when.	Khi mọi thứ thật tồi tệ với tôi vào mùa xuân năm ngoái khi.
Hair can be very difficult to draw.	Tóc có thể rất khó vẽ.
I've noticed a while back you're not so bright.	Tôi đã nhận thấy một thời gian trở lại đây bạn không quá sáng sủa.
I believe it can become anything but.	Tôi tin rằng nó có thể trở thành bất cứ điều gì nhưng.
He is crying and crying.	Anh ấy đang khóc và đang khóc.
One option is to create a new layer.	Một tùy chọn là tạo một lớp mới.
Then you ask them what it means.	Sau đó, bạn hỏi họ ý nghĩa của nó.
How do you smell this.	Ngửi thấy cái này mới làm sao.
So a central starting point perhaps.	Vì vậy, một điểm xuất phát trung tâm có lẽ.
I'm proud you went out with a fight.	Tôi tự hào vì bạn đã ra ngoài với một cuộc chiến.
He's crazy about me.	Anh ấy phát điên vì tôi.
So there needs to be a response.	Vì vậy cần phải có phản ứng.
Plus, we're safe here.	Thêm vào đó, chúng tôi an toàn ở đây.
I've done that with multiplayer before who played every game.	Tôi đã làm điều đó với nhiều người chơi trước đây, những người chơi mọi trò chơi.
She never thought to ask about it.	Cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi về nó.
But she was surprised to see the expression on his face.	Nhưng cô ấy ngạc nhiên khi thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất nhiều.
When they reached the river, she was in the car.	Khi họ đến sông, cô ấy ở trong xe.
We are at war.	Chúng ta đang chiến tranh.
She ran away with him.	Cô đã bỏ trốn cùng anh.
Don't forget he wants to get you what you really want.	Đừng quên anh ấy muốn có được cho bạn những thứ bạn thực sự muốn.
Consider combinations of materials.	Xem xét sự kết hợp của các vật liệu.
Nothing is more valuable.	Không có gì là giá trị hơn.
Maybe, you have nothing to lose.	Có thể, bạn không có gì để mất.
All authors planned and performed the study.	Tất cả các tác giả đã lên kế hoạch và thực hiện nghiên cứu.
It's a good one.	Đó là một trong những tốt.
No one really understood what was going on.	Không ai thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
We don't talk much.	Chúng tôi không nói nhiều.
I had a month to change things up.	Tôi đã có một tháng để thay đổi mọi thứ.
And his message, just one.	Và tin nhắn của anh ấy, chỉ là một.
It was a gift, he wanted to say.	Đó là một món quà, anh ấy muốn nói.
As a child there were many concerns about life.	Khi còn là một đứa trẻ đã có nhiều mối quan tâm về cuộc sống.
He couldn't remember where he had found the figure.	Anh không thể nhớ mình đã tìm thấy hình bóng ở đâu.
He will stir on purpose.	Anh ta sẽ khuấy động có chủ đích.
The war is definitely over.	Chiến tranh chắc chắn đã kết thúc.
And that makes women an important force to change the rules.	Và điều đó khiến phụ nữ trở thành lực lượng quan trọng để thay đổi các quy tắc.
We finally have a new engine.	Cuối cùng chúng tôi cũng có một động cơ mới.
I knew he would underestimate me.	Tôi biết anh ta sẽ đánh giá thấp tôi.
There are many more factors that influence the decision process.	Sẽ có nhiều yếu tố nữa ảnh hưởng đến quá trình quyết định.
A whole new world for me.	Một thế giới hoàn toàn mới đối với tôi.
Such changes cannot be called errors.	Những thay đổi như vậy không thể được gọi là lỗi.
I realized that things had to change.	Tôi nhận ra rằng mọi thứ phải thay đổi.
This is not your mind.	Đây không phải là tâm trí của bạn.
With one exception.	Với một ngoại lệ.
Hit me.	Đánh tôi đi.
I am the only one left.	Tôi là người duy nhất còn lại.
Overall survival was calculated from the date of operation.	Tỷ lệ sống sót tổng thể đã được tính toán từ ngày hoạt động.
I have read the book two hundred times.	Tôi đã đọc cuốn sách hai trăm lần.
Hers hasn't arrived yet.	Của cô ấy vẫn chưa đến.
We live in a world where things happen fast for us.	Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ diễn ra nhanh chóng đối với chúng ta.
I learned how to.	Tôi đã học cách để.
It is very comfortable.	Nó rất thoải mái.
As if that was doing something.	Như thể điều đó đang làm điều gì đó.
I'm not at home.	Tôi không có ở nhà.
Go catch him.	Đi bắt anh ta.
You've made him believe he can still do well.	Bạn đã khiến anh ấy tin rằng anh ấy vẫn có thể làm tốt.
If you don't want to, don't.	Nếu bạn không muốn, đừng.
They don't kick you out of there.	Họ không đuổi bạn ra khỏi đó.
It could certainly use a lot of improvements.	Nó chắc chắn có thể sử dụng rất nhiều cải tiến.
Ask her for a solution.	Yêu cầu cô ấy cho một giải pháp.
He said the couple was previously known to the police.	Anh ta nói rằng cặp đôi này trước đây đã được cảnh sát biết đến.
So you are ready to roll.	Vì vậy, các bạn đã sẵn sàng lăn bánh.
Actually, that's my job.	Trên thực tế, đó là công việc của tôi.
And research is often somewhere in between.	Và nghiên cứu thường ở đâu đó ở giữa.
Some people gain perspective through travel or new experiences.	Một số người có được quan điểm thông qua du lịch hoặc trải nghiệm mới.
This argument is completely wrong.	Lập luận này hoàn toàn sai.
That's probably the only way in and out.	Đó có lẽ là con đường duy nhất vào và ra.
No, that's not true.	Không, điều đó không đúng.
If the music is wrong or bad, the movie will fail.	Nếu nhạc sai hoặc dở, phim sẽ thất bại.
For most of us, it usually is.	Đối với hầu hết chúng ta, nó thường là như vậy.
It was a surprise.	Đó là một bất ngờ.
Trust me, you'll thank me later.	Tin tôi đi, sau này bạn sẽ cảm ơn tôi.
Oh, it's here.	Ồ, nó đây.
I can do the basics.	Tôi có thể làm những thứ cơ bản.
I think everyone likes it.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều thích nó.
Some of these items are very expensive.	Một số mặt hàng này rất đắt.
I'm the one with scale issues.	Tôi là người có vấn đề về quy mô.
Then post a review and share it with others.	Sau đó, đăng một đánh giá và chia sẻ nó với những người khác.
But they are not.	Nhưng chúng không phải vậy.
That was the last time he walked in.	Đó là lần cuối cùng anh ấy bước vào.
It can definitely only get better.	Nó chắc chắn chỉ có thể trở nên tốt hơn.
In the figure, the time increases from left to right.	Trong hình, thời gian tăng từ trái sang phải.
She just has to deal with it now.	Cô ấy chỉ phải đối phó với nó bây giờ.
Map on a wall in the background.	Bản đồ trên một bức tường trong nền.
This feature is not over yet.	Tính năng này chưa kết thúc.
Cover and let stand until cool.	Đậy nắp và để yên cho đến khi nguội.
Everyone was very happy.	Mọi người đã rất vui.
But it was found as such.	Nhưng nó được tìm thấy như vậy.
That was more than five hundred years ago.	Đó là hơn năm trăm năm trước.
This is 'a battle with thoughts'.	Đây là 'một trận chiến với những suy nghĩ'.
And unfortunately there are still people like that.	Và rất tiếc vẫn có những người như vậy.
And still going to school.	Và vẫn đang đi học.
But they are by no means easy.	Nhưng chúng không có nghĩa là dễ dàng.
You run and they run faster.	Bạn chạy và chúng chạy nhanh hơn.
We have a program to do.	Chúng tôi có một chương trình để làm.
Mostly, he just lay there until he died.	Hầu hết, anh ấy chỉ nằm đó cho đến chết.
That's what I did.	Đó là những gì tôi đã làm.
It's been happening since she was a girl.	Nó đã xảy ra từ khi cô ấy còn là một cô gái.
Instead of the code you gave as an example.	Thay vì mã bạn đã đưa ra làm ví dụ.
I hope this helps.	Tôi hi vọng cái này giúp được.
Each topic is explained briefly but clearly.	Mỗi chủ đề được giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng.
But not as much as people say.	Nhưng không nhiều như mọi người vẫn nói.
So is brown.	Màu nâu cũng vậy.
It's hard to let go of myself, to believe in sleep.	Thật khó để buông bỏ bản thân mình, để tin tưởng vào giấc ngủ.
You can solve this problem in one of two ways.	Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng một trong hai cách.
I'm not asking for anything.	Tôi không yêu cầu gì cả.
I'm so tired of being wrong, she thought.	Tôi quá mệt mỏi vì đã sai, cô nghĩ.
When she looked up, the fight was over.	Khi cô ấy nhìn lên, cuộc chiến đã kết thúc.
He immediately informed the police.	Anh ngay lập tức thông báo cho cảnh sát.
Sincerely sorry about that.	Thành thật xin lỗi về điều đó.
We still need to have this conversation.	Chúng ta vẫn cần có cuộc trò chuyện này.
At least not for humans.	Ít nhất là không cho con người.
Buy their books.	Mua sách của họ.
I will never forget.	Tôi sẽ không bao giờ quên.
Count to ten.	Đếm tới mười.
I can't stop the car.	Tôi không thể dừng xe.
We provide a general discussion of these.	Chúng tôi cung cấp một cuộc thảo luận chung về những điều này.
And keep moving.	Và không ngừng di chuyển.
I cannot tell my name.	Tôi không thể cho biết tên của tôi.
He has enjoyed the best season of his career.	Anh ấy đã tận hưởng mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình.
No shirt, no shoes, no service.	Không áo, không giày, không phục vụ.
Before stepping outside, she looked over her shoulder.	Trước khi bước ra ngoài, cô ấy đã nhìn qua vai mình.
Just hit the road from a street.	Chỉ cần lên đường từ một con phố.
One is for women only.	Một chiếc chỉ dành cho phụ nữ.
He's been here before.	Anh ấy đã từng ở đây trước đây.
About half did nothing.	Khoảng một nửa không làm gì cả.
You can perform these steps in different orders.	Bạn có thể thực hiện các bước này theo các thứ tự khác nhau.
That would explain the dream image.	Điều đó sẽ giải thích cho hình ảnh trong mơ.
I am serious.	Tôi đang nghiêm túc.
Therefore, they do not have treatment data.	Do đó, họ không có dữ liệu điều trị.
Not required.	Không được yêu cầu.
However, larger locations are growing in population.	Tuy nhiên, các địa điểm lớn hơn đang phát triển về dân số.
That was my only shot.	Đó là phát súng duy nhất của tôi.
Then there's the direct call.	Sau đó là lời kêu gọi trực tiếp.
Content that your customers might think is important.	Nội dung mà khách hàng của bạn có thể nghĩ là quan trọng.
I reached out my hand for her to take, but she shook her head.	Tôi đưa tay để cô ấy nắm lấy, nhưng cô ấy lắc đầu.
What happened is this.	Chuyện gì đã xảy ra là thế này.
At my work, with my friend's death, with your case.	Tại công việc của tôi, với cái chết của bạn tôi, với trường hợp của bạn.
Of course, there is no way to fully prepare for such things.	Tất nhiên, không có cách nào để chuẩn bị đầy đủ cho những thứ như vậy.
Your gift guide.	Hướng dẫn quà tặng của bạn.
But we decided against that claim.	Nhưng chúng tôi đã quyết định chống lại tuyên bố đó.
She is very tall.	Cô ấy rất cao.
Nor the past.	Cũng không phải quá khứ.
It will end quickly.	Nó sẽ nhanh chóng kết thúc.
Learn more about who he is.	Tìm hiểu thêm về anh ta là ai.
It changes daily.	Nó thay đổi hàng ngày.
We come to your home.	Chúng tôi đến nhà của bạn.
Nothing you do will last.	Không có gì bạn làm sẽ kéo dài.
No one has any explanation.	Không ai có bất kỳ lời giải thích.
Perfect for our group.	Rất phù hợp cho nhóm của chúng tôi.
The problem with this is that her life could be in danger.	Vấn đề với điều này là tính mạng của cô ấy có thể gặp nguy hiểm.
Even her existence.	Ngay cả sự tồn tại của cô ấy.
We see the world very differently.	Chúng tôi nhìn thế giới rất khác.
I've had a bit of a cold this week but otherwise it's fine.	Tuần này hơi bị cảm nhưng nếu không thì vẫn ổn.
It's not something you can buy.	Nó không phải là thứ bạn có thể mua.
That is the last wish.	Đó là mong muốn cuối cùng.
You are not saved from those circumstances.	Bạn không được cứu khỏi những trường hợp đó.
They called on the government to stop mining.	Họ kêu gọi chính phủ ngừng khai thác mỏ.
It sounds easy, but there's still a lot to worry about.	Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng vẫn còn nhiều điều phải lo lắng.
She knows it can be difficult for everyone.	Cô ấy biết nó có thể khó khăn cho mọi người.
I know that look.	Tôi biết cái nhìn đó.
Record the information and continue.	Ghi lại thông tin và tiếp tục.
But that was years ago and it may have changed.	Nhưng đó là năm trước và nó có thể đã thay đổi.
He took a deep breath, and exhaled.	Anh hít một hơi dài, và thở ra.
He doesn't want to race.	Anh không muốn chạy đua.
Apparently, the agreement had nothing to do with field lights.	Rõ ràng, thỏa thuận không có nội dung gì về đèn trường.
They were leaving the only place he knew to find them.	Họ đang rời khỏi nơi duy nhất mà anh biết để tìm thấy họ.
Rejoice for me.	Hãy vui lên vì tôi.
You have something else.	Bạn có một cái gì đó khác.
But people have to eat.	Nhưng người dân phải ăn.
I will let you contact them.	Tôi sẽ cho bạn liên hệ với họ.
Most of them don't have shoes.	Hầu hết trong số họ không có giày.
I can't take the risk.	Tôi không thể mạo hiểm.
All study participants provided written informed consent.	Tất cả những người tham gia nghiên cứu đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
Don't just point your camera at it.	Đừng chỉ hướng máy ảnh của bạn vào nó.
He just needs time.	Anh ấy chỉ cần thời gian.
She is like a second mother to me.	Cô ấy như một người mẹ thứ hai đối với tôi.
The same logic will be applied to the remaining items.	Logic tương tự sẽ được áp dụng cho các mục còn lại.
I still want to play.	Tôi vẫn muốn chơi.
That's for sure.	Đó là điều chắc chắn.
It's like me.	Nó giống như tôi.
He's the kind of man most people don't notice.	Anh ấy là loại đàn ông mà hầu hết mọi người không để ý.
Mother-in-law.	Mẹ chồng.
This year is opposite.	Năm nay thì ngược lại.
Her expression changed in that moment.	Biểu hiện của cô ấy thay đổi trong khoảnh khắc đó.
It is still a constant battle.	Nó vẫn là một trận chiến liên tục.
It's not fun, she told herself.	Nó không vui đâu, cô tự nhủ.
He's like me, just not special.	Anh ấy giống tôi, chỉ mà không đặc biệt.
This is my chance.	Đây là cơ hội của tôi.
And if he's right, his behavior is entirely appropriate.	Và nếu anh ấy đúng, hành vi của anh ấy là hoàn toàn phù hợp.
They left with it.	Họ đã bỏ đi với nó.
The girls who work there really like me.	Những cô gái làm việc ở đó rất thích tôi.
Finally, one of his men pointed out.	Cuối cùng, một trong những người của anh ta đã chỉ ra.
I walk down.	Tôi đi bộ xuống.
Visualize that line.	Hình dung dòng đó.
We don't have time to follow up.	Chúng tôi không có thời gian để theo dõi.
But this morning.	Nhưng sáng nay.
Independent research and paper requirements.	Nghiên cứu độc lập và yêu cầu giấy.
But the others in the store remained exactly where they were.	Nhưng những người khác trong cửa hàng vẫn ở chính xác vị trí của họ.
Step out of power.	Bước ra khỏi quyền lực.
I really feel sorry for her though.	Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cô ấy mặc dù.
We will go out during this process.	Chúng tôi sẽ đi ra ngoài trong suốt quá trình này.
He brought two letters with him.	Anh ta mang theo hai lá thư.
I will check it out.	Tôi sẽ kiểm tra nó ra.
It has the beauty of nature at its best.	Nó có vẻ đẹp của tự nhiên ở mức tốt nhất của nó.
I have disappointed many people.	Tôi đã làm nhiều người thất vọng.
It is also necessary for my freedom.	Nó cũng cần thiết cho sự tự do của tôi.
Her room was comfortable enough.	Phòng của cô ấy đủ thoải mái.
He has proven to be the better judge.	Anh ấy đã chứng minh là thẩm phán tốt hơn.
They had never heard the miracle before.	Họ chưa bao giờ nghe thấy điều kỳ diệu trước đây.
They are paid regardless of the global price in dollars.	Họ được trả bất kể giá toàn cầu bằng đô la.
Well, a lot of things will be different.	Chà, rất nhiều thứ sẽ khác.
Click on their picture to be taken to their page.	Nhấp vào hình ảnh của họ để được đưa đến trang của họ.
There is a small window.	Có một cửa sổ nhỏ.
I finished my beer.	Tôi đã uống xong cốc bia của mình.
They need to move.	Họ cần phải di chuyển.
Written text.	Đã viết văn bản.
That call will end in five seconds.	Cuộc gọi đó sẽ kết thúc sau năm giây.
It's free, easy and instant.	Nó miễn phí, dễ dàng và tức thì.
The idea behind this tax credit is correct.	Ý tưởng đằng sau khoản tín dụng thuế này là đúng đắn.
I don't see the error.	Tôi không thấy lỗi.
Their little family makes me very happy.	Gia đình nhỏ của họ khiến tôi rất hạnh phúc.
However, I cannot find any evidence for this claim.	Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này.
So they took it off the table.	Vì vậy, họ lấy nó ra khỏi bàn.
We are not found here.	Chúng tôi không tìm thấy ở đây.
I was up for the open house and really loved it.	Tôi đã lên cho ngôi nhà mở và thực sự yêu thích nó.
Many of them passed both houses.	Nhiều người trong số họ đã vượt qua cả hai ngôi nhà.
We call this the initial test state.	Chúng tôi gọi đây là trạng thái thử nghiệm ban đầu.
This comparison shows a fair deal.	So sánh này cho thấy một thỏa thuận công bằng.
That they will meet again.	Rằng họ sẽ gặp lại nhau.
Choose a heavy one.	Chọn một cái nặng.
He thought that no one else could do it.	Anh nghĩ rằng không ai khác có thể làm được.
I can go where you can't.	Tôi có thể đi nơi bạn có thể không.
It could be them.	Đó có thể là họ.
Give her time, she'll be fine.	Hãy cho cô ấy thời gian, cô ấy sẽ ổn thôi.
I'm not really sure.	Tôi không thực sự chắc chắn.
It seems like the second time it happened.	Nó có vẻ như là lần thứ hai nó xảy ra.
There were no significant complications.	Không có biến chứng đáng kể.
Honestly, I don't know what they do.	Thành thật mà nói, tôi không biết họ làm gì.
No words are needed.	Không có từ nào là cần thiết.
She doesn't seem to be afraid of anything.	Cô ấy dường như không sợ bất cứ điều gì.
Together, these boys are hot.	Cùng nhau, những chàng trai này thật nóng bỏng.
Of course I don't have a daughter.	Tất nhiên là tôi không có con gái.
She could finally see what was prepared for her.	Cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy những gì đã được chuẩn bị cho mình.
His playing days are over.	Những ngày ăn chơi của anh ấy đã kết thúc.
In the end, it was decided.	Cuối cùng, nó đã được quyết định.
Probably won't happen this year.	Có lẽ sẽ không xảy ra trong năm nay.
I think the president really has that authority.	Tôi nghĩ rằng tổng thống thực sự có thẩm quyền đó.
You will be dead in a few minutes.	Bạn sẽ chết trong vài phút.
You don't have to talk about it if you don't want to.	Bạn không cần phải nói về nó nếu bạn không muốn.
We'll see what happens, at least the problem is realized.	Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra, ít nhất là vấn đề đã được nhận ra.
And get high.	Và nhận được cao.
My shoulders are definitely feeling it today.	Vai của tôi chắc chắn đang cảm thấy nó ngày hôm nay.
Next to me on the ground is my play.	Bên cạnh tôi trên mặt đất là vở kịch của tôi.
That's how he saved himself.	Đó là cách anh ấy tự cứu mình.
I can't miss work because you're late.	Tôi không thể bỏ lỡ công việc vì bạn đến muộn.
I'm dead.	Tôi đã chết.
Never lose your sense of surprise.	Đừng bao giờ đánh mất cảm giác ngạc nhiên của bạn.
Since then, the child is aware but not aware of his own actions.	Từ đó, bé nhận thức được nhưng chưa nhận thức được hành động của bản thân.
Those who know us best know that we love to go high.	Những người hiểu chúng tôi nhất đều biết rằng chúng tôi thích lên cao.
You must be born one.	Bạn phải được sinh ra một.
We bear the loss.	Chúng tôi chịu lỗ.
Of course, it's simply his career.	Tất nhiên, nó chỉ đơn giản là sự nghiệp của anh ấy.
Give me the right words to say at the right time.	Hãy cho tôi những lời thích hợp để nói vào đúng thời điểm.
I will be his wife.	Tôi sẽ là vợ của anh ấy.
They will call it common sense.	Họ sẽ gọi nó là lẽ thường.
My hearing is back.	Thính lực của tôi đã trở lại.
He may not be a cop.	Anh ta có thể không phải là cảnh sát.
I write to give voice to suffering.	Tôi viết để nói lên tiếng nói cho những đau khổ.
Because man is not measured by man.	Vì con người không được đo lường bởi con người.
But once you do, you've got a friend for life.	Nhưng một khi bạn đã làm vậy, bạn đã có một người bạn cho cuộc đời.
Well, you have two of them.	Chà, bạn có hai trong số chúng.
And increase the temperature.	Và tăng nhiệt độ.
I am one of the lucky ones.	Tôi là một trong những người may mắn.
This is you.	Đây là bạn.
Never again.	Không bao giờ nữa.
For loss or injury.	Để mất mát hoặc thương tật.
Access and use space.	Truy cập và sử dụng không gian.
I didn't keep my word to you.	Tôi đã không giữ lời của tôi với bạn.
We should be right at the top.	Chúng ta nên ở ngay trên cùng.
This time it didn't fail either.	Lần này nó cũng không thất bại.
Thanks for this list.	Cảm ơn vì danh sách này.
You have done more for me than anyone else on earth.	Bạn đã làm cho tôi nhiều hơn bất cứ ai khác trên trái đất.
Our first lovemaking was in my bed, in my apartment.	Lần làm tình đầu tiên của chúng tôi là trên giường của tôi, trong căn hộ của tôi.
It would be too hard to remove those.	Sẽ là quá khó để gỡ bỏ những điều đó.
My whole body went inside her.	Toàn bộ cơ thể tôi đã đi vào bên trong cô ấy.
With just a little more effort, he should be able to free himself.	Chỉ cần nỗ lực nhiều hơn một chút, anh ấy sẽ có thể tự giải thoát cho mình.
I may feel hurt or angry about this.	Tôi có thể cảm thấy bị tổn thương hoặc tức giận vì điều này.
She is really hot.	Cô ấy thực sự rất nóng.
That's why he wants him.	Đó là lý do tại sao anh ta muốn anh ta.
She seems fine with it.	Cô ấy có vẻ ổn với nó.
Books seem to be very expensive.	Sách dường như rất đắt.
It's not, it's just a simple lie.	Nó không phải, đó chỉ là lời nói dối đơn giản.
I don't think he will change it.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ không thay đổi nó.
This library is cold and clinical.	Thư viện này lạnh lẽo và lâm sàng.
By the second week, that number was half.	Đến tuần thứ hai, con số đó còn một nửa.
He must have felt lost and confused.	Chắc hẳn anh ấy đã cảm thấy mất mát và bối rối.
He did not look in her general direction.	Anh không nhìn về hướng chung của cô.
And that seems like too much to me.	Và điều đó dường như là quá nhiều đối với tôi.
They have been deleted.	Chúng đã bị xóa.
However, this is only minor.	Tuy nhiên, điều này chỉ là nhỏ.
It made her smile.	Nó khiến cô ấy mỉm cười.
One is that this is not necessary.	Một là điều này không cần thiết.
This is the world we live in.	Đây là thế giới chúng ta đang sống.
Drink if you must.	Uống nếu bạn phải.
We don't promise anything.	Chúng tôi không hứa gì cả.
Let me explain what we mean by that.	Hãy để tôi giải thích ý của chúng tôi về điều đó.
It's not just a building we're talking about.	Nó không chỉ là một tòa nhà mà chúng ta đang nói đến.
Data is entered twice to reduce input errors.	Dữ liệu được nhập hai lần để giảm lỗi đầu vào.
Many of them have run away from home.	Nhiều người trong số họ đã bỏ nhà ra đi.
Start with drinks and some conversation.	Bắt đầu với đồ uống và một số cuộc trò chuyện.
I thought, forget it, why remember such things.	Tôi nghĩ, quên đi, tại sao lại nhớ những chuyện như vậy.
They looked like any other person she had seen.	Họ trông giống như bất kỳ người nào khác mà cô đã thấy.
I looked at her, fighting back.	Tôi nhìn cô ấy, chống trả.
New records are continuously added.	Các kỷ lục mới liên tục được bổ sung.
Moments later, the door opened.	Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Not in that week.	Không phải trong tuần đó.
I have been running a general store for seven years.	Tôi đã điều hành cửa hàng tổng hợp trong bảy năm.
You just need to be aware of what's going on.	Bạn chỉ cần nhận thức được những gì đang xảy ra.
So one solution or the other didn't work for me.	Vì vậy, giải pháp này hoặc giải pháp kia không hiệu quả với tôi.
What is one?	Một là gì?
But that seems impossible.	Nhưng điều đó dường như là không thể.
These represent everything that holds us back.	Những thứ này đại diện cho tất cả mọi thứ kìm hãm chúng ta.
She has no one.	Cô ấy không có ai cả.
But the core work is money, money, money.	Nhưng công việc cốt lõi là tiền tiền, tiền, tiền.
It is a real pleasure to do business with them.	Đó là một niềm vui thực sự để làm kinh doanh với họ.
I built our original website by myself and started marketing it.	Tôi đã tự mình xây dựng trang web ban đầu của chúng tôi và bắt đầu tiếp thị nó.
So that in itself is great.	Vì vậy, điều đó tự nó là tuyệt vời.
Do not misunderstand me.	Đừng hiểu sai ý tôi.
She has such a giving heart.	Cô ấy có một trái tim cho đi như vậy.
To show that such an accident happened.	Để cho thấy một tai nạn như vậy đã xảy ra.
They went to the school board.	Họ đến gặp hội đồng trường.
Four floors versus two steps.	Bốn tầng so với hai bước.
This is still difficult for her.	Điều này vẫn còn khó khăn đối với cô ấy.
You just found it.	Bạn vừa tìm thấy nó.
Well, we're a goddamn space station.	Chà, chúng ta là một trạm vũ trụ chết tiệt.
But consider what he says.	Nhưng hãy cân nhắc những gì anh ta nói.
House clean, check.	Nhà sạch sẽ, kiểm tra.
Tell me she loves me.	Nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi.
We are not the only group to be cut.	Chúng tôi không phải là nhóm duy nhất bị cắt giảm.
In fact, we'll usually pay a decent amount to do them.	Trên thực tế, chúng tôi thường sẽ trả một khoản kha khá để thực hiện chúng.
He has a cold smile.	Anh ấy có nụ cười lạnh lùng.
And in bed.	Và trên giường.
However, it is not easy.	Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng.
There's a lot of big stuff going on about that.	Có rất nhiều sự kiện lớn đang diễn ra về điều đó.
It just seemed to happen to him.	Nó dường như vừa xảy ra với anh ta.
It happens every spring.	Nó xảy ra vào mùa xuân hàng năm.
This is your responsibility.	Đây là trách nhiệm của bạn.
They will achieve it one way or another.	Họ sẽ đạt được nó bằng cách này hay cách khác.
You have to do what you have to do.	Bạn phải làm những gì bạn phải làm.
They are not really parent materials.	Chúng không thực sự là vật liệu mẹ.
I want people to see her everywhere.	Tôi muốn mọi người nhìn thấy cô ấy ở mọi nơi.
There is one more possibility as well.	Có một khả năng nữa là tốt.
Now my real vision is gone.	Bây giờ thị giác thực sự của tôi đã biến mất.
The samples were divided into two groups.	Các mẫu được chia thành hai nhóm.
At first, they made no progress.	Lúc đầu, họ không có tiến bộ.
You may not care about this, and that's perfectly fine.	Bạn có thể không quan tâm đến điều này, và điều đó hoàn toàn ổn.
Think about it for a second.	Hãy suy nghĩ về nó trong một giây.
It gave me hope to live my life.	Nó đã cho tôi hy vọng để sống cuộc đời của mình.
Please let us know how much you will charge.	Vui lòng cho chúng tôi biết bạn sẽ tính phí bao nhiêu.
I've never been really wild and never have been.	Tôi chưa bao giờ thực sự hoang dã và chưa bao giờ.
Look for this and know.	Tìm kiếm điều này và biết.
Maybe he's the man you want.	Có lẽ anh ấy là người đàn ông bạn muốn.
You can feel it.	Anh có thể cảm thấy nó.
And continue to like her.	Và tiếp tục thích cô ấy.
It was a kind of wedding night.	Đó là một loại đêm tân hôn.
Or she will in a few days.	Hoặc cô ấy sẽ làm trong một vài ngày.
So he did.	Vì vậy, anh ấy đã làm.
He's familiar, but different.	Anh ấy quen, nhưng khác.
He has his own thoughts.	Anh có suy nghĩ của riêng mình.
However, it should be something essentially unchanged.	Tuy nhiên, nó phải là một thứ gì đó về cơ bản không có gì thay đổi.
I see what he has done for the city.	Tôi thấy những gì anh ấy đã làm cho thành phố.
You chose the wrong person to talk to.	Bạn đã chọn sai người để nói chuyện với họ.
But she thought she didn't know how to answer.	Nhưng cô nghĩ không biết trả lời như thế nào.
He has his own ideas.	Anh ấy có những ý tưởng của riêng mình.
He do not have money.	Anh ấy không có tiền.
They won't be very pleased.	Họ sẽ không hài lòng cho lắm.
I can't tell you what will happen.	Tôi không thể nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
It couldn't come soon enough for me.	Nó không thể đến đủ sớm cho tôi.
Fast forward to the mobile experience.	Chuyển tiếp nhanh đến trải nghiệm di động.
She was previously healthy.	Cô ấy trước đây khỏe mạnh.
So really, this can be answered in many different ways.	Vì vậy, thực sự, điều này có thể được trả lời theo nhiều cách khác nhau.
It's time to take responsibility.	Đã đến lúc phải chịu trách nhiệm.
It's everywhere, and let's face it, that's good.	Nó ở khắp mọi nơi, và hãy đối mặt với nó, điều đó thật tốt.
Check out the photos.	Kiểm tra các bức ảnh.
She was free.	Cô ấy đã được tự do.
But it's in command form.	Nhưng nó ở dạng lệnh.
Otherwise, not so much.	Nếu không, không quá nhiều.
I never last heard of it.	Tôi chưa bao giờ nghe lần cuối cùng về nó.
You'll hear what happens when things go completely wrong.	Bạn sẽ nghe thấy điều gì sẽ xảy ra khi mọi thứ hoàn toàn không ổn.
Finally, he looked up and met me.	Cuối cùng, anh ấy ngước mắt lên và gặp tôi.
Otherwise he is independent.	Nếu không thì anh ấy độc lập.
Your energy has sent a few that this site can only have.	Năng lượng của bạn đã gửi một số ít mà trang web này chỉ có thể có.
He seems to work well for the company.	Anh ấy dường như làm việc tốt cho công ty.
Your daughter is not covered in water.	Con gái của bạn không được bao phủ trong nước.
Put them in my mind together.	Đặt chúng trong tâm trí của tôi với nhau.
You are also good for me.	Bạn cũng tốt cho tôi.
The political system has failed at its core.	Hệ thống chính trị đã thất bại về cốt lõi của nó.
Her eyes were very sharp.	Ánh mắt của cô rất sắc bén.
We'll be there in ten minutes.	Chúng ta sẽ đến đó sau mười phút.
And the movie is based on real events.	Và bộ phim dựa trên những sự kiện có thật.
Mostly technical.	Phần lớn là kỹ thuật.
I pressed the button to see who they came from.	Tôi nhấn nút để xem họ đến từ ai.
Available information indicates that more than half are female.	Thông tin hiện có cho biết hơn một nửa là nữ.
Being a leader is key.	Là một nhà lãnh đạo là chìa khóa.
You don't have to do everything.	Bạn không phải làm tất cả mọi thứ.
And not just in a war.	Và không chỉ trong một cuộc chiến.
But instead, he took a step back from her.	Nhưng thay vào đó, anh đã lùi lại một bước trước cô.
You see, there are still a lot of things.	Bạn thấy đấy, vẫn còn rất nhiều điều.
Everything is too good.	Mọi thứ đều quá tốt.
I mean, you see what your brain knows.	Ý tôi là, bạn thấy những gì bộ não của bạn biết.
It started off like she was dead wrong.	Nó bắt đầu giống như cô đã chết sai.
First, we need to take care of ourselves.	Trước tiên, chúng ta cần phải chăm sóc bản thân mình.
And then passed.	Và rồi trôi qua.
And watch television.	Và xem truyền hình.
We are talking about social issues.	Chúng tôi đang nói những vấn đề về xã hội.
Ended quite a while.	Kết thúc khá lâu.
But that's just background noise.	Nhưng đó chỉ là tiếng ồn xung quanh.
Guess this will be my last message.	Đoán đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của tôi.
I told that to everyone.	Tôi đã nói điều đó với tất cả mọi người.
It's big, but definitely not the biggest in the area.	Nó lớn, nhưng chắc chắn không phải là lớn nhất trong khu vực.
You have to get him out of here.	Cô phải đưa anh ta ra khỏi đây.
Not so much as a text message.	Không quá nhiều như một tin nhắn văn bản.
She really didn't know what she was looking for.	Cô thực sự không biết mình đang tìm kiếm thứ gì.
The back door of the house opened and the noise increased.	Cửa căn nhà phía sau bật mở, tiếng ồn ào ngày càng tăng.
One of only two in the world.	Một trong hai chiếc duy nhất trên thế giới.
And very few people understand this.	Và rất ít người hiểu được điều này.
This is against my will.	Điều này trái với ý muốn của tôi.
Of course, we've seen these before.	Tất nhiên, chúng tôi đã từng thấy những điều này trước đây.
This way requires you to pay more attention to the game.	Cách này đòi hỏi bạn phải chú ý đến trò chơi nhiều hơn.
This is a fair number.	Đây là một con số công bằng.
Just easy to have around.	Chỉ cần dễ dàng có xung quanh.
Unless otherwise ordered by the court.	Trừ khi có lệnh khác của tòa án.
We start with the first requirement.	Chúng tôi bắt đầu với yêu cầu đầu tiên.
However, this is not much of a problem.	Tuy nhiên, điều này không có nhiều vấn đề.
There is no calm for them.	Không có bình tĩnh cho họ.
He's not just a man now.	Anh ấy không chỉ là một người đàn ông bây giờ.
And better than that, you told him.	Và tốt hơn thế, bạn đã nói với anh ta.
Because she, who should be strong now, is not.	Bởi vì cô ấy, người đáng lẽ bây giờ phải mạnh mẽ thì không.
First and last name required.	Họ và tên được yêu cầu.
Everything that is taught to boys will also apply to girls.	Tất cả những gì được dạy cho con trai cũng sẽ áp dụng cho con gái.
We give them nothing.	Chúng tôi không cho họ gì cả.
Every year without fail.	Mỗi năm mà không có thất bại.
We will not discuss these aspects here.	Chúng tôi sẽ không thảo luận về những khía cạnh này ở đây.
You may even lose your life.	Thậm chí có thể mất mạng.
I don't give him anything.	Tôi không cho anh ta bất cứ thứ gì.
Can you guess which one?.	Bạn có thể đoán là cái nào không?.
We will get that information when we need it.	Chúng tôi sẽ nhận được thông tin đó khi chúng tôi cần.
Under such circumstances, there can be little confidence in its success.	Trong hoàn cảnh như vậy, có thể có rất ít niềm tin vào sự thành công của nó.
He will be here.	Anh ấy sẽ ở đây.
It was actually my first child.	Nó thực sự là đứa con đầu lòng của tôi.
They did little damage.	Họ đã gây ra ít thiệt hại.
But it's a big if.	Nhưng đó là một nếu lớn.
Maybe the police are back.	Có lẽ cảnh sát đã quay lại.
I hope someone more experienced can help.	Tôi hy vọng ai đó có kinh nghiệm hơn có thể giúp đỡ.
I want to see how the start.	Tôi muốn xem sự khởi đầu như thế nào.
I will never go back to my old way of eating.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại cách ăn cũ của mình.
No advance has come.	Không có ứng trước nào đến.
I'll be back soon when I have news.	Tôi sẽ quay lại sớm khi có tin tức.
Let's do something similar here, he said.	Hãy làm điều gì đó tương tự ở đây, anh ấy nói.
We didn't make her change and we didn't make her fail.	Chúng tôi đã không làm cho cô ấy thay đổi và chúng tôi không làm cho cô ấy thất bại.
Today, more than a week later, they are beautiful.	Hôm nay, hơn một tuần sau, chúng thật đẹp.
My whole life.	Cả đời tôi.
Their stories are part of who they are.	Câu chuyện của họ là một phần của con người họ.
I hope this has a good outcome.	Tôi hy vọng điều này có một kết quả tốt.
Then they fell.	Sau đó, họ đã rơi xuống.
The voice called again.	Giọng nói lại gọi.
Too many thoughts going on in my head.	Quá nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.
He showed no fear, not even anxiety.	Anh ấy không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí không hề lo lắng.
We are of the opinion not to let everything be too perfect.	Chúng tôi quan điểm không để mọi thứ quá hoàn hảo.
Here are some of the activities we did.	Đây là một số hoạt động chúng tôi đã làm.
He checked the book and left.	Anh ta kiểm tra sách và rời đi.
An input data is displayed.	Một dữ liệu đầu vào được hiển thị.
To know what's going on inside my own house.	Để biết những gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà của chính tôi.
They're not the type to hate him for that.	Họ không phải là loại người ghét anh ta vì điều đó.
The three of us were silent for a minute.	Cả ba chúng tôi đều im lặng trong một phút.
The balance worked for us.	Sự cân bằng đã làm việc cho chúng tôi.
Such as it is.	Chẳng hạn như nó được.
I was too smart.	Tôi đã quá thông minh.
Then she began to speak in a low, controlled voice.	Sau đó, cô ấy bắt đầu nói với một giọng trầm, có kiểm soát.
This change I noticed, no change in my main goal.	Thay đổi này tôi nhận thấy, không có thay đổi trong mục tiêu chính của tôi.
We have no answers for them.	Chúng tôi không có câu trả lời cho họ.
This language has a familiar loop.	Ngôn ngữ này có một vòng quen thuộc.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ.
Nothing too exciting here.	Không có gì quá thú vị ở đây.
I look forward to seeing you again.	Tôi nóng lòng muốn gặp lại bạn.
He found it hard to believe her.	Anh cảm thấy khó tin vào cô.
I haven't learned anything new in a month.	Tôi đã không học được bất cứ điều gì mới trong một tháng.
Well worth it in my opinion.	Theo ý kiến ​​của tôi thì cũng đáng.
You have lost my respect.	Bạn đã đánh mất sự tôn trọng của tôi.
Damn, he's a lot more like a man.	Khỉ thật, anh ấy giống một người đàn ông hơn rất nhiều.
I will have my car, my freedom, my life.	Tôi sẽ có xe hơi, quyền tự do, cuộc sống của tôi.
We better take care of it for a few days.	Tốt hơn chúng ta nên chăm sóc nó trong vài ngày.
Do not use any of mine.	Không sử dụng bất kỳ của tôi.
She is very easy to talk to.	Cô ấy rất dễ nói chuyện.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
I'm not sure how this will work.	Tôi không chắc điều này sẽ hoạt động như thế nào.
In other cases, the difference is significant.	Trong các trường hợp khác, sự khác biệt là đáng kể.
Even so, we ended up finishing the book.	Mặc dù vậy, cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành cuốn sách.
See! 	Nhìn thấy!
it burned.	nó bị đốt cháy.
God, she's so cold.	Chúa ơi, cô ấy lạnh lùng quá.
Something still simpler and more humane'.	Một cái gì đó vẫn đơn giản và nhân văn hơn '.
Burning will be the end of it.	Việc đốt cháy sẽ là dấu chấm hết cho nó.
None of these values ​​are significantly different from zero.	Không có giá trị nào trong số này khác 0 đáng kể.
Unnecessary.	Không cần thiết.
Will speak.	Sẽ nói.
We are here to help you.	Chúng tôi ở đây để giúp bạn.
Each goal has a set of intended actions.	Mỗi mục tiêu có một tập hợp các hành động dự kiến.
Individuals can live for about twenty years.	Các cá nhân có thể sống trong khoảng hai mươi năm.
Notification means everything is ready.	Thông báo có nghĩa là mọi thứ đã sẵn sàng.
Good job.	Làm tốt lắm.
I can tell you from experience that this is true.	Tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm rằng điều này là đúng.
However, let me ask you a question.	Tuy nhiên, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi.
He said bad things would happen otherwise.	Anh ấy nói những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu không.
I never give up.	Tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Thanks for the previous response.	Cảm ơn vì đã phản hồi trước.
We talked a lot about colors and favorites.	Chúng tôi đã nói rất nhiều về màu sắc và những thứ yêu thích.
God has been good to us.	Chúa đã tốt với chúng tôi.
Of course, some people believe that he is too young.	Tất nhiên, một số người tin rằng anh ta còn quá trẻ.
This year, he's back with a new one.	Năm nay, anh ấy trở lại với một cái mới.
Or cut taxes.	Hoặc cắt giảm thuế.
He was still a long way from her when he stopped.	Anh còn cách cô một bước dài khi anh dừng lại.
It's not there.	Nó không có ở đó.
If you can help others, do it as much as you can.	Nếu bạn có thể giúp đỡ người khác, hãy làm điều đó nhiều nhất có thể.
I don't think anyone actually does.	Tôi không nghĩ có ai thực sự làm như vậy.
Respect the law.	Tôn trọng luật pháp.
Our eyes meet.	Mắt chúng ta gặp nhau.
Very interesting.	Thú vị thật.
No, not yet.	Chưa, chưa.
So such thinking went.	Vì vậy, suy nghĩ như vậy đã đi.
Your explanation makes perfect sense.	Lời giải thích của bạn có ý nghĩa hoàn hảo.
Now it has been done.	Bây giờ nó đã được thực hiện.
I still remember the majority.	Tôi vẫn nhớ số đông.
They have to learn how.	Họ phải học cách làm thế nào.
A solid floor.	Một tầng vững chắc.
A large bowl to crack fresh eggs into.	Một cái bát lớn để đập trứng tươi vào.
And whatever effect it had on him.	Và bất kỳ ảnh hưởng nào nó có đối với anh ta.
I think they don't let me feel wild and free.	Tôi nghĩ rằng họ không cho tôi cảm thấy hoang dã và tự do.
She put the papers on the table.	Cô đặt giấy tờ lên bàn.
Everywhere is a sea of ​​people.	Nơi nào cũng là biển người.
I don't want to have to visit his mother.	Tôi không muốn phải đi thăm mẹ anh ấy.
They say you will eat anything.	Họ nói rằng bạn sẽ ăn bất cứ thứ gì.
Up several times at night.	Lên nhiều lần vào ban đêm.
The food here is also great.	Thức ăn ở đây cũng rất tuyệt.
He finished the book just in time, he said.	Anh ấy đã hoàn thành cuốn sách đúng lúc, anh ấy nói.
Probably no one in the city wanted to kill the old man.	Có lẽ không ai trong thành phố muốn giết ông già.
It takes time and effort to make it work.	Cần có thời gian và nỗ lực để làm cho nó hoạt động.
But that was never for him.	Nhưng điều đó không bao giờ dành cho anh.
Married with two children, good job, comfortable life.	Đã lập gia đình với hai đứa con, công việc tốt, cuộc sống thoải mái.
Your basis for it is.	Cơ sở của bạn cho nó là.
This is great, absolutely amazing.	Điều này là tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt vời.
Those two colors are defined as representative colors in the block.	Hai màu đó được xác định là màu đại diện trong khối.
I will keep it to myself.	Tôi sẽ giữ nó cho riêng mình.
It's okay if there are a few larger pieces.	Không sao nếu có một vài miếng lớn hơn.
I hope it's one of the latter two.	Anh hy vọng nó là một trong hai cái sau.
Her hands are raised, placed on either side of my face.	Tay cô ấy đưa lên, đặt lên hai bên mặt tôi.
And in the end, just like you liked, you got excited.	Và cuối cùng, giống như bạn đã thích, bạn đã rất phấn khích.
It sounds fun.	Nghe có vẻ vui.
His ability to use his hands is amazing.	Anh ấy có khả năng sử dụng đôi tay của mình thật tuyệt vời.
Then you have many others.	Sau đó, bạn có nhiều người khác.
Obviously we ran our route.	Rõ ràng là chúng tôi đã chạy theo lộ trình của mình.
It's nowhere in sight.	Nó không ở đâu trong tầm mắt.
We hear differently when we listen from our hearts.	Chúng ta nghe khác khi chúng ta lắng nghe từ trái tim mình.
He's on my list.	Anh ấy có trong danh sách của tôi.
Maybe it simply moved somewhere and became the basis of another society.	Có thể nó chỉ đơn giản là di chuyển đến một nơi nào đó và trở thành cơ sở của một xã hội khác.
Those are just a few of the big players.	Đó chỉ là một vài trong số những người chơi lớn.
Hope rises again.	Hy vọng sẽ lại trỗi dậy.
It is not any shape.	Nó không phải là bất kỳ hình dạng nào.
The meaning of my life was somehow hidden in these questions.	Ý nghĩa cuộc sống của tôi bằng cách nào đó đã được ẩn trong những câu hỏi này.
God, he's amazing.	Chúa ơi, anh ấy thật tuyệt vời.
I was better and he was better in this fight.	Tôi đã tốt hơn và anh ấy đã tốt hơn trong cuộc chiến này.
I hope you will come soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến sớm.
You missed my mouth.	Bạn đã lỡ miệng của tôi.
Not many, but a few.	Không phải nhiều, mà là một vài.
As an idea.	Như một ý tưởng.
These guys have been tight.	Những kẻ này đã được chặt chẽ.
He is a large shadow man and he moves slowly.	Anh ta là một người đàn ông bóng tối to lớn và anh ta di chuyển chậm chạp.
If so, it's love lightning.	Nếu vậy, đó là tình yêu sét đánh.
But it was too late.	Nhưng đã quá muộn.
It's great when you need it and not great when you don't.	Thật tuyệt vời khi bạn cần và không tuyệt vời khi bạn không cần.
Remove from heat and set aside to cool.	Lấy ra khỏi nhiệt và đặt sang một bên để làm mát.
It was simply too much for him.	Nó chỉ đơn giản là quá nhiều cho anh ta.
I reduced it to a minute and a half.	Tôi đã giảm nó xuống còn một phút rưỡi.
It denies everyone else the right to hear and judge for themselves.	Nó từ chối mọi người khác quyền được nghe và phán xét cho chính họ.
I'll do that.	Tôi sẽ làm việc đó.
Let me point this out though.	Hãy để tôi chỉ ra điều này mặc dù.
It means a lot to hear you say that.	Nó có ý nghĩa rất nhiều khi nghe bạn nói điều đó.
This is the company's first game.	Đây là trò chơi đầu tiên của công ty.
Very, very, high.	Rất, rất, cao.
He has no mother or father.	Anh không có mẹ hay cha.
This man is not used to holding a gun.	Người đàn ông này không quen cầm súng.
Because it is true.	Bởi vì nó là sự thật.
He had a difficult life.	Anh ấy đã có một cuộc sống khó khăn.
Yes, exactly, that's what you want if you have eye problems.	Vâng, chính xác, đó là những gì bạn muốn nếu bạn có vấn đề về mắt.
Maybe you'll be fine.	Có thể bạn sẽ ổn.
And really tonight was a tight match.	Và thực sự đêm nay là một trận đấu chặt chẽ.
We didn't do that.	Chúng tôi đã không làm điều đó.
They don't know their man.	Họ không biết người đàn ông của họ.
This is no longer true if some of the parameters are complex.	Điều này không còn đúng nếu một số tham số phức tạp.
But there's more than that.	Nhưng còn nhiều hơn thế.
That's when they discovered the message.	Đó là lúc họ phát hiện ra tin nhắn.
Otherwise, the team will develop features that no one needs.	Nếu không, nhóm sẽ phát triển các tính năng mà không ai cần.
The message in its pure form is the key to good design.	Thông điệp ở dạng thuần túy là chìa khóa của thiết kế đẹp.
It will come back, maybe, but these things take time.	Nó sẽ quay trở lại, có thể, nhưng những điều này cần thời gian.
Full screen recording.	Quay cả màn hình lớn.
Work at a bar.	Làm việc tại một quán bar.
Show similar patterns.	Hiển thị các mẫu tương tự.
He shouldn't do that.	Anh ấy không nên làm vậy.
I can drive you to the hospital after our meeting.	Tôi có thể đưa bạn đến bệnh viện sau cuộc họp của chúng ta.
It's really fun to watch.	Nó thực sự rất vui khi xem.
It is currently contained.	Nó hiện đang chứa.
Too easy, she thought.	Quá dễ dàng, cô nghĩ.
I don't know anything about myself.	Tôi không biết gì về bản thân.
That could happen.	Điều đó có thể xảy ra.
A man, tall, with strong shoulders and a dark suit.	Một người đàn ông, cao, với đôi vai khỏe khoắn và bộ vest sẫm màu.
People often take the opportunity to try and win something.	Mọi người thường chớp lấy cơ hội để thử và giành được thứ gì đó.
That calmed me down a lot.	Điều đó đã giúp tôi bình tĩnh lại rất nhiều.
Use the frame as a guide.	Sử dụng khung làm hướng dẫn.
They are just words.	Chúng chỉ là lời nói.
Eventually they will find out.	Cuối cùng thì họ cũng sẽ tìm ra.
She will start there and walk down.	Cô ấy sẽ bắt đầu ở đó và đi bộ xuống.
The man involved has nothing to lose.	Người đàn ông có liên quan không có gì để mất.
During the summer months.	Trong những tháng mùa hè.
I hope that your child can grow up to be a good person.	Tôi hy vọng rằng con bạn lớn lên có thể trở thành người tốt.
We didn't keep these kids safe'.	Chúng tôi đã không giữ những đứa trẻ này an toàn '.
A world of difference.	Một thế giới của sự khác biệt.
It is a study program.	Đó là một chương trình học.
I fight the way the fans love it.	Tôi chiến đấu theo cách mà người hâm mộ yêu thích.
Still that said.	Vẫn điều đó nói.
That is his position.	Đó là vị trí của anh ấy.
She was on a table.	Cô ấy đã ở trên một cái bàn.
It can be a long day, he said.	Nó có thể là một ngày dài, anh ấy nói.
Other friends, other people.	Các bạn khác, các người khác.
These are known facts.	Đây là những sự thật đã biết.
Design and perform experiments.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm.
That's part of the price you pay.	Đó là một phần của cái giá bạn phải trả.
Go on, we'll say.	Tiếp tục đi, chúng ta sẽ nói.
However, the match sells itself to some extent.	Tuy nhiên, trận đấu bán chính nó ở một mức độ nào đó.
Their number increased.	Số lượng của họ tăng lên.
I was not fat.	Tôi đã không béo.
There is no one like them it seems.	Không có ai giống như họ dường như.
I wonder if she's wearing anything under her blue mini dress.	Tôi tự hỏi không biết cô ấy có mặc gì dưới chiếc váy ngắn màu xanh lam không.
There's blood on her front door.	Có vết máu trên cửa trước của cô ấy.
That's him too.	Đó là anh ta quá.
Those are my thoughts, and yours are valid points as well.	Đó là những suy nghĩ của tôi, và của bạn cũng là những điểm hợp lệ.
Maybe it's age and experience.	Có lẽ đó là tuổi tác và kinh nghiệm.
You can't make things like this.	Bạn không thể tạo ra những thứ như thế này.
First of all, of course, is the issue of security.	Trước mắt tất nhiên là vấn đề an ninh.
They took the baby from me when it was born.	Họ đã lấy đứa trẻ từ tôi khi nó được sinh ra.
I quit.	Tôi từ bỏ.
Sorry for calling late.	Xin lỗi vì đã gọi đến muộn.
Tell us a little about you.	Nói với chúng tôi một chút về bạn.
He decided.	Anh đã quyết định.
Go too far.	Đi quá xa.
The battle is over.	Trận chiến kết thúc.
We are just looking at the wrong target.	Chúng tôi chỉ nhìn sai mục tiêu.
And keep your devices connected even as you move around.	Và giữ cho các thiết bị của bạn được kết nối ngay cả khi bạn di chuyển xung quanh.
We also want to make someone as happy as we are now.	Chúng tôi cũng muốn làm cho ai đó hạnh phúc như chúng tôi bây giờ.
Then the real work begins!.	Sau đó, công việc thực sự bắt đầu !.
Use land, use property, use to start a business.	Sử dụng đất, sử dụng tài sản, sử dụng để khởi sự kinh doanh.
He destroyed me.	Anh ta đã phá hủy tôi.
Thanks for answering.	Cảm ơn bạn đã trả lời.
However, this is not a best practice.	Tuy nhiên, đây không phải là một thực hành tốt nhất.
That is the first step.	Đó là bước đầu tiên.
I will.	Tôi sẽ.
Another shot, another cry of pain, cut short.	Một cảnh quay khác, một tiếng kêu đau đớn khác, cắt ngắn.
I should know that you can't get over it.	Tôi nên biết rằng bạn không thể vượt qua nó.
Back in school, they were very close.	Quay lại trường học, họ đã rất thân thiết.
Either way, he seems satisfied.	Dù sao thì anh ấy cũng có vẻ hài lòng.
You may like it.	Bạn có thể thích nó.
More than each other.	Hơn nhau.
You can earn a great amount of money.	Bạn có thể kiếm được một số tiền tuyệt vời.
I have a team working under me.	Tôi có một đội làm việc dưới quyền của tôi.
She spoke faster.	Cô ấy nói nhanh hơn.
There will be a natural feeling of stiffness as it rests on the bone.	Tự nhiên sẽ có cảm giác cứng vì nó nằm trên xương.
Now he's just out of arm's reach.	Bây giờ anh ta chỉ nằm ngoài tầm với của cánh tay.
Sure, they had a good time together at school.	Chắc chắn, họ đã có một khoảng thời gian cùng nhau ở trường.
The authors discuss a well-written new approach.	Các tác giả thảo luận về cách tiếp cận mới được viết tốt.
But it's very, very cold.	Nhưng nó rất, rất lạnh.
Try some of the songs below.	Hãy thử một số bài hát dưới đây.
I move on.	Tôi bước tiếp.
In an experiment, we tested this idea.	Trong một thử nghiệm, chúng tôi đã thử nghiệm ý tưởng này.
Words are fine.	Từ ngữ là được.
Mine is incredibly beautiful.	Của tôi là vô cùng đẹp.
He's been showing me for weeks now.	Anh ấy đã cho tôi thấy trong nhiều tuần nay.
Make sure to be honest about it.	Đảm bảo trung thực về điều đó.
You can hit back.	Bạn có thể đánh trả.
Security system.	Hệ thống an toàn.
She needs to return home.	Cô cần trở về nhà.
That is a key difference.	Đó là một sự khác biệt chính.
There's a lot for him to improve on.	Có rất nhiều thứ để anh ấy cải thiện.
A credit analysis will be required.	Một phân tích tín dụng sẽ được yêu cầu.
There's one thing they don't tell you.	Có một điều mà họ không nói với bạn.
Mostly fear, though.	Tuy nhiên, chủ yếu là nỗi sợ hãi.
Way back when.	Cách trở lại khi.
Or maybe one of his children ran away.	Hoặc có thể một trong những đứa con của ông ta đã bỏ chạy.
You can close the door, but you don't have to.	Bạn có thể đóng cửa lại, nhưng không cần.
Not mine, never.	Không phải của tôi, không bao giờ.
There are levels next to the user's name.	Có cấp độ bên cạnh tên của người dùng.
He will never walk right, never run.	Anh ta sẽ không bao giờ đi đúng, không bao giờ chạy.
Follow their interest.	Làm theo sự quan tâm của họ.
But this approach is not limited as it may appear.	Nhưng cách tiếp cận này không hạn chế vì nó có thể xuất hiện.
I definitely don't need both.	Tôi chắc chắn không cần cả hai.
The sun is blue.	Mặt trời có màu xanh dương.
No lights are on.	Không có đèn nào được bật.
I want the high one.	Tôi muốn cái cao.
It was an inscription she would never use again.	Đó là dòng chữ mà cô ấy sẽ không bao giờ sử dụng nữa.
It doesn't help that you have to be upset by these findings.	Không có ích gì khi bạn phải buồn vì những phát hiện này.
It works normally.	Nó hoạt động bình thường.
You are living the dream.	Bạn đang sống trong giấc mơ.
They took everything away.	Họ đã lấy đi mọi thứ.
Feel free to choose any image you like.	Hãy thoải mái chọn bất cứ hình ảnh nào bạn thích.
If they have, they won.	Nếu họ có, họ đã thắng.
It also happens to adults.	Nó cũng xảy ra với người lớn.
You have to search very hard, search very carefully.	Bạn phải rất chăm chỉ tìm kiếm, tìm kiếm thật kỹ càng.
It won't ring.	Nó sẽ không đổ chuông.
Note, however, that this does not represent the full extent of the error.	Tuy nhiên, lưu ý rằng điều này không đại diện cho toàn bộ lỗi.
There's more in life to look forward to than tonight.	Còn nhiều điều trong cuộc sống để mong chờ hơn đêm nay.
Mission is in its name.	Nhiệm vụ là trong tên của nó.
We return to this point below.	Chúng tôi trở lại điểm này dưới đây.
Good song selection here too.	Sự lựa chọn bài hát hay ở đây cũng vậy.
A smaller room opened up in front of him.	Một căn phòng nhỏ hơn mở ra trước mặt anh.
He let his mother die without her knowing.	Anh đã để mẹ mình chết mà bà không hề hay biết.
All what you want.	Tất cả những gì bạn muốn.
Quite a while actually.	Thực ra là khá lâu.
He didn't tell anyone where he was going.	Anh ta không nói cho ai biết anh ta sẽ đi đâu.
There's nothing worse than not knowing what you're going to get.	Không có gì tồi tệ hơn là không biết những gì bạn sẽ nhận được.
Other model parameters are set to their default values.	Các thông số mô hình khác được đặt thành giá trị mặc định của chúng.
But that's still not what you want.	Nhưng đó vẫn không phải là điều bạn muốn.
We talked every day.	Chúng tôi đã nói chuyện mỗi ngày.
Bring to a boil, then cover and reduce heat to low.	Đun sôi, sau đó đậy nắp và giảm lửa nhỏ.
Now there is only absolute darkness.	Bây giờ chỉ có bóng tối tuyệt đối.
Certainly not any of us.	Chắc chắn không phải ai trong chúng ta.
We are going beyond the usual political concerns here.	Chúng tôi đang vượt ra ngoài những mối quan tâm chính trị thông thường ở đây.
It's not enough.	Nó không đủ.
He saw light in that direction.	Anh ta nhìn thấy ánh sáng ở hướng đó.
All authors discussed the results and reviewed the manuscript.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về kết quả và xem xét bản thảo.
But even that isn't too bad.	Nhưng thậm chí điều đó không quá tệ.
He lived all that he wrote.	Anh ấy đã sống tất cả những gì anh ấy đã viết.
A sweaty garment.	Một bộ quần áo mồ hôi.
Please watch the video below.	Mời các bạn xem video bên dưới.
However, its role in global change remains unclear.	Tuy nhiên, vai trò của nó đối với sự thay đổi toàn cầu vẫn chưa rõ ràng.
Because this is something that is not in the papers.	Bởi vì đây là thứ không có trong giấy tờ.
We kill them.	Chúng tôi giết họ.
Everyone in the class turned and looked at me.	Mọi người trong lớp quay lại và nhìn tôi.
Looking at this this way, the flaws make sense.	Nhìn vào điều này theo cách này, các sai sót có ý nghĩa.
I'm still happy doing it.	Tôi vẫn rất vui khi làm việc đó.
I feel good.	Tôi cảm thấy tốt.
You look funny today.	Hôm nay trông bạn thật buồn cười.
I never intended for anyone to die.	Tôi không bao giờ có ý định cho bất cứ ai phải chết.
After the tour, we had a chance to taste the wine.	Sau chuyến tham quan, chúng tôi đã có cơ hội nếm thử rượu.
If it happens, happens.	Nếu nó xảy ra, xảy ra.
Delight.	Vui mừng.
She couldn't control her volume at that time.	Cô ấy không thể kiểm soát âm lượng của mình tại thời điểm đó.
First, we divided the sample into stages.	Đầu tiên, chúng tôi chia mẫu theo từng giai đoạn.
I understand there are many types of media out there.	Tôi hiểu có rất nhiều loại phương tiện truyền thông ngoài kia.
No control problems.	Không có vấn đề kiểm soát.
I myself have been classified in the same category.	Bản thân tôi cũng đã được xếp vào những cái tương tự.
They had one child together.	Họ đã có với nhau một đứa con.
The price you pay for seeing me is too high.	Cái giá mà bạn phải trả cho việc xem tôi là quá cao.
She never intended to go inside.	Cô ấy không bao giờ có ý định vào trong.
The power was too great for him.	Sức mạnh quá lớn đối với anh ta.
Maybe that's the idea.	Có lẽ đó là ý tưởng.
I don't want to say different things to you.	Tôi không muốn nói những điều khác biệt với bạn.
Any of these changes can lead to back pain.	Bất kỳ thay đổi nào trong số này đều có thể dẫn đến đau lưng.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
Software has taken over our lives.	Phần mềm đã tiếp nhận cuộc sống của chúng ta.
Under our system of government, the states have the power to make state laws.	Dưới hệ thống chính phủ của chúng tôi, các bang có quyền quyết định luật của bang.
Has been measured.	Đã được đo lường.
If there wasn't so much public pressure, they wouldn't have done this.	Nếu không có áp lực dư luận quá lớn, họ sẽ không làm điều này.
I took them out and gave him one.	Tôi lấy chúng ra và đưa cho anh ta một cái.
Just look what happens today.	Chỉ cần nhìn những gì xảy ra ngày hôm nay.
I don't know when that time will come.	Tôi không biết khi nào thời gian đó sẽ đến.
It's too real.	Nó quá thật.
It seems impossible.	Nó dường như không thể.
So we just go with what we go with.	Vì vậy, chúng tôi chỉ đi với những gì chúng tôi đi với.
That is his right.	Đó là quyền của anh ấy.
I mean, something happened to me.	Ý tôi là, có điều gì đó đã xảy ra với tôi.
The answer lies in the interpretation of the play.	Câu trả lời nằm ở cách diễn giải vở kịch.
We were able to do a lot.	Chúng tôi đã có thể làm rất nhiều.
He often takes me out to buy some things.	Anh ấy thường đưa tôi ra ngoài để mua một số thứ.
It doesn't match anything else.	Nó không phù hợp với bất cứ thứ gì khác.
You need to be awesome and lucky too.	Bạn cần phải trở nên tuyệt vời và may mắn nữa.
I can hear people getting up.	Tôi có thể nghe thấy mọi người đứng dậy.
However, there is a big difference between us.	Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa chúng tôi.
They control too much and give too little.	Họ kiểm soát quá nhiều và cho quá ít.
I believe she will enjoy this project.	Tôi tin rằng cô ấy sẽ thích dự án này.
He asked about my mother's health.	Anh hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi.
Only one officer.	Chỉ có một sĩ quan.
He disappeared immediately.	Anh ta đã khuất bóng ngay lập tức.
Just say it out loud.	Chỉ cần nói to ra.
She wondered how much time it took.	Cô tự hỏi mình đã mất bao nhiêu thời gian.
We consider three such models.	Chúng tôi xem xét ba mô hình như vậy.
I hope you enjoy them as much as my kids did.	Tôi hy vọng bạn thích chúng nhiều như những đứa trẻ của tôi đã làm.
You will definitely get sick.	Bạn chắc chắn sẽ bị ốm.
His big moment and no one wrote a word about it.	Khoảnh khắc trọng đại của anh ấy và không ai viết một lời nào về nó.
The parties' agreement to these essential terms constitutes a contract.	Sự đồng ý của các bên đối với các điều khoản thiết yếu này đã hình thành một hợp đồng.
He was very good tonight.	Anh ấy đã rất tốt đêm nay.
I didn't hear him coming, but he was there.	Tôi không nghe thấy anh ấy đến, nhưng anh ấy đã ở đó.
That starts the thought process.	Điều đó bắt đầu quá trình suy nghĩ.
Would stay there again in a heartbeat.	Sẽ ở lại đó một lần nữa trong một nhịp tim.
I held his head, trying to get it out of his ear.	Tôi ôm đầu anh ấy, cố gắng đưa nó ra khỏi tai anh ấy.
He wants to go out and do things.	Anh ấy muốn ra ngoài và làm mọi việc.
Instead, say something like, that's a tough question.	Thay vào đó, hãy nói điều gì đó như, đó là một câu hỏi khó.
It's about the basic protection of rights.	Đó là về sự bảo vệ cơ bản của các quyền.
But it never dries.	Nhưng nó không bao giờ khô.
If someone hears anything she will do.	Nếu ai đó nghe thấy bất cứ điều gì cô ấy sẽ làm.
He only paid for about a quarter of it.	Anh ta chỉ trả cho khoảng một phần tư trong số đó.
He says.	Anh ta nói.
Those who do not know how to read and write are very rare.	Ai không biết đọc và viết là rất hiếm.
I guess that makes sense!.	Tôi đoán điều đó có ý nghĩa !.
As if we had absolute command of the sea.	Như thể chúng ta có quyền chỉ huy tuyệt đối của biển cả.
The state first made this argument on appeal.	Bang đưa ra lập luận này lần đầu tiên khi kháng cáo.
It's not like her.	Nó không giống như cô ấy.
He might even be good.	Anh ấy thậm chí có thể tốt.
Don't build anything.	Không xây dựng bất cứ điều gì.
We'll keep in touch.	Chúng ta sẽ giữ liên lạc.
I'm currently not sure where the error is.	Tôi hiện không chắc chắn lỗi ở đâu.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
I touch one with my hand.	Tôi chạm vào một cái bằng tay của tôi.
So listen with an open mind.	Vì vậy, hãy lắng nghe với một tâm hồn cởi mở.
She simply wanted to enjoy the day.	Cô ấy chỉ đơn giản muốn tận hưởng ngày hôm nay.
We provide new results for the rest.	Chúng tôi cung cấp kết quả mới cho các phần còn lại.
For other patients, this effect was not observed.	Đối với những bệnh nhân khác, tác dụng này không được quan sát thấy.
It was a very smooth process every time.	Đó là một quá trình rất suôn sẻ mỗi lần.
Silence again.	Lại một lần nữa im lặng.
I could barely step on the plane for it.	Tôi hầu như không thể bước lên máy bay cho nó.
No other thought touched her.	Không có ý nghĩ nào khác làm cô cảm động.
We still have only blood, sweat and tears to give.	Chúng ta vẫn chỉ có máu, mồ hôi và nước mắt để cống hiến.
Just to name a few.	Chỉ để nêu tên một vài.
The police won't like that.	Cảnh sát sẽ không thích điều đó.
It can do different things.	Nó có thể làm những điều khác nhau.
A few minutes later, the defendant returned to the apartment.	Vài phút sau, bị cáo trở lại căn hộ.
He even sends her flowers sometimes for no particular reason.	Anh ấy thậm chí còn gửi hoa cho cô ấy đôi khi không vì một lý do cụ thể nào.
To give us news.	Để cung cấp cho chúng tôi tin tức.
Then it's on your head.	Sau đó, nó trên đầu của bạn.
Be prepared to pick whatever comes your way.	Chuẩn bị để chọn bất cứ điều gì đến với phương pháp của bạn.
In fact, word for word.	Thực tế là từng từ một.
He was sure of that.	Anh ấy đã chắc chắn về điều ấy.
It's bad in a good way.	Đó là xấu theo một cách tốt.
Then a third truck.	Sau đó, một chiếc xe tải thứ ba.
Or at least they know each other.	Hoặc ít nhất họ biết nhau.
That means knowing where she is.	Điều đó có nghĩa là biết cô ấy đang ở đâu.
This process can take years to complete.	Quá trình này có thể mất nhiều năm để hoàn thành.
And each interview is unique in its own right.	Và mỗi cuộc phỏng vấn là duy nhất theo đúng nghĩa của nó.
Put another layer on top.	Đặt một lớp khác lên trên.
Your question pushes the time.	Câu hỏi của bạn thúc đẩy thời gian.
That is a difficult question.	Thật là một câu hỏi khó.
I'm still wearing the same clothes he last saw me in.	Tôi vẫn mặc bộ quần áo mà anh ấy đã nhìn thấy tôi lần cuối.
Without a doubt, the crowd will be full of them.	Không nghi ngờ gì nữa, đám đông sẽ đầy họ.
Go to the database.	Đến cơ sở dữ liệu.
Her future is predetermined.	Tương lai của cô ấy đã được định sẵn.
Her voice dropped.	Giọng cô ấy trùng xuống.
A lot of people were there for me.	Rất nhiều người đã ở đó vì tôi.
In short, there was peace.	Một cách ngắn gọn, đã có hòa bình.
As he walked, the others followed.	Khi anh ta bước đi, những người khác cũng theo sau.
You must do this.	Bạn phải làm điều này.
Provided data analysis and interpretation.	Được cung cấp phân tích và giải thích dữ liệu.
She also needs a home.	Cô ấy cũng cần một ngôi nhà.
They are yet to be identified.	Chúng vẫn chưa được xác định.
I have saved the best for last.	Tôi đã để dành những gì tốt nhất cho cuối cùng.
Here is a link on how to do that.	Đây là một liên kết về cách làm điều đó.
This time is no different.	Lần này không khác.
He is often tired when he comes home late.	Anh ấy thường mệt mỏi khi về muộn.
He let the horse choose its own path.	Anh ta để con ngựa tự chọn đường.
The contract comes with an option for a second year.	Hợp đồng đi kèm với một lựa chọn cho năm thứ hai.
They fit perfectly, but are expensive.	Chúng hoàn toàn phù hợp, nhưng đắt tiền.
You were meant to be together, but he got in the way.	Bạn đã có ý định ở bên nhau thì anh ấy đã cản đường.
Like some of them.	Giống như một vài người trong số họ.
Some become mandatory when others are used.	Một số trở nên bắt buộc khi những người khác được sử dụng.
But give us something other than chicken fingers.	Nhưng cung cấp cho chúng tôi một cái gì đó ngoài ngón tay gà.
We have more than eight hundred bodies.	Chúng tôi có hơn tám trăm cơ thể.
Want to know if the friend will be kicked out of her house.	Muốn biết liệu người bạn sẽ bị loại khỏi nhà của cô ấy.
Which, in a way, he has.	Mà, theo một cách nào đó, anh ấy có.
You can enter as many times as you like.	Bạn có thể nhập bao nhiêu lần tùy thích.
It will make it easier for you to wait.	Nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để chờ đợi.
Each sample was analyzed twice.	Mỗi mẫu được phân tích hai lần.
What would the old place be without the old class?	Chỗ cũ sẽ ra sao nếu không có lớp cũ.
I know light.	Tôi biết ánh sáng.
I mean he doesn't drink.	Ý tôi là anh ấy không uống.
And just now there was no king.	Và vừa rồi không có vua.
It seems to be a real possibility.	Nó dường như là một khả năng thực sự.
He's been gone since this morning.	Anh ấy đã đi từ sáng nay.
I love her.	Tôi yêu cô ấy.
This is the church.	Đây là nhà thờ.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Some happy and some sad.	Một số vui và một số buồn.
Because we really don't have enough money.	Bởi vì chúng tôi thực sự không có đủ tiền.
And it really rocked me that day.	Và nó thực sự làm tôi rung động vào ngày hôm đó.
I can't remember exactly what it's called.	Tôi không thể nhớ chính xác nó được gọi là gì.
I have never done anything like this.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này.
They went to the bar.	Họ đã đến quán bar.
It's not your screen.	Đó không phải là màn hình của bạn.
Vote for the deal.	Bỏ phiếu cho thỏa thuận.
His early school records show that his father's training was very effective.	Hồ sơ đi học ban đầu của ông cho thấy việc huấn luyện của cha ông rất hiệu quả.
Enjoy your meal with a view of the sea and watch the sun go down.	Thưởng thức bữa ăn của bạn với tầm nhìn ra biển và ngắm mặt trời lặn.
The notes just came in without me having to think about them.	Các ghi chú chỉ đến mà tôi không cần phải suy nghĩ về chúng.
She chose to have surgery.	Cô ấy đã chọn phẫu thuật.
She's been with me for too long.	Cô ấy đã ở với tôi quá lâu.
He closed his mouth.	Anh ta ngậm miệng lại.
It is not professional medical advice at all.	Nó hoàn toàn không phải là lời khuyên y tế chuyên nghiệp.
Lost opportunity.	Mất cơ hội.
I've heard false confidence.	Tôi đã nghe thấy sự tự tin sai lầm.
We hope you find some of the information useful.	Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy một số thông tin hữu ích.
It requires a period of silence.	Nó đòi hỏi một khoảng thời gian im lặng.
These changes created a new scale of social organization.	Những thay đổi này tạo ra một quy mô tổ chức xã hội mới.
Those five things can change your life.	Năm điều đó có thể thay đổi cuộc đời bạn.
I returned to the car.	Tôi quay lại xe.
Maybe one of them has a gun.	Có thể một trong số họ có súng.
Unfortunately, there are two serious problems with the proposed explanation.	Thật không may, có hai vấn đề nghiêm trọng với lời giải thích được đề xuất.
Furthermore, she finds living conditions difficult.	Hơn nữa, cô thấy điều kiện sống khó khăn.
Somehow he became a father.	Bằng cách nào đó anh ấy đã trở thành một người cha.
Furthermore, it is important to choose the right type of company.	Hơn nữa, điều quan trọng là phải chọn đúng loại hình công ty.
Not much, but even now and then he has a life.	Không phải là nhiều, nhưng ngay cả bây giờ và sau đó anh ta có một cuộc sống.
I used to be completely like that.	Tôi đã từng như vậy hoàn toàn.
The key point is overall survival.	Các điểm chính là sự sống còn tổng thể.
So give her a warm welcome.	Vì vậy, hãy dành cho cô ấy một sự chào đón nồng nhiệt.
Indeed, this would limit the number of possible consequences to consider.	Thật vậy, điều này sẽ hạn chế số lượng các hậu quả có thể xảy ra để xem xét.
And discovered the apartment door was locked.	Và phát hiện cửa chung cư bị khóa.
I feel for you.	Tôi cảm thấy cho bạn.
And let me know which of them is your favorite in the comments section.	Và hãy cho tôi biết bạn yêu thích cái nào trong số họ trong phần bình luận.
She looked around for some water.	Cô ấy nhìn xung quanh để tìm một ít nước.
Check it out to see how it feels.	Kiểm tra để xem nó cảm thấy như thế nào.
All comments were most welcome.	Tất cả các bình luận đã được hoan nghênh nhất.
This is something the two of you have to discuss.	Đây là điều mà hai người phải thảo luận.
We highly recommend selected individuals to carry travel insurance.	Chúng tôi rất khuyến khích những cá nhân được chọn mang theo bảo hiểm du lịch.
Let's talk about this.	Hãy nói về điều này.
In a year or two, we'll be fine.	Trong một hoặc hai năm, chúng ta sẽ ổn thôi.
There is no life without conflict and hurt.	Không có cuộc sống nào là không có xung đột và tổn thương.
He hadn't known anything different for years.	Anh đã không biết bất cứ điều gì khác biệt trong nhiều năm.
But ten means ten.	Nhưng mười có nghĩa là mười.
He says he doesn't, but he does.	Anh ấy nói anh ấy không, nhưng anh ấy làm.
Just my experience.	Chỉ là kinh nghiệm của tôi.
So on top of everything.	Vì vậy, trên đầu trang của mọi thứ.
I looked at it.	Tôi đã nhìn nó.
But sometimes it's just that simple.	Nhưng đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản vậy thôi.
I let him live with me for a while.	Tôi để anh ấy sống với tôi một thời gian.
In addition, the sound quality produced from this product is excellent.	Ngoài ra, chất lượng âm thanh được tạo ra từ sản phẩm này là tuyệt vời.
But that doesn't mean the demand isn't there.	Nhưng điều đó không có nghĩa là nhu cầu không có ở đó.
For many people, even clean water is hard to come by.	Đối với nhiều người, ngay cả nước sạch cũng khó có được.
The thought made her stomach hurt even more.	Ý nghĩ đó khiến cô càng đau bụng hơn.
All metatarsal bones were found.	Tất cả xương bàn chân đã được tìm thấy.
Then he got up and left.	Sau đó anh ta đứng dậy và bỏ đi.
And that's where we went wrong.	Và đó là nơi chúng tôi đã sai.
It has no external handle.	Nó không có tay cầm bên ngoài.
She closed her eyes and she stood up.	Cô nhắm mắt lại và cô đứng dậy.
I wrote about this.	Tôi đã viết về điều này.
This is considered a well-founded fact.	Đây được coi là sự thật có cơ sở.
History has witnessed many such situations.	Lịch sử đã chứng kiến ​​nhiều tình huống như vậy.
Nine times out of ten.	Chín lần trên mười.
The guy offered.	Anh chàng đưa ra.
He was still waiting for her to speak.	Anh vẫn đợi cô nói.
Never offered me coffee.	Không bao giờ mời tôi cà phê.
Hope the surgery ends is not a concern.	Hy vọng cuộc phẫu thuật kết thúc không phải là mối quan tâm.
You are constantly explaining how others feel.	Bạn liên tục giải thích cảm giác của người khác.
Design events.	Các sự kiện của thiết kế.
Both have written books.	Cả hai đều đã viết sách.
It was a rare opportunity to enter on the ground floor.	Đó là một cơ hội hiếm có để vào ở tầng trệt.
He didn't want us to join but we went and did his training.	Anh ấy không muốn chúng tôi tham gia nhưng chúng tôi đã đi và tham gia khóa đào tạo của mình.
We thought we might not be home when we returned.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể không có nhà khi chúng tôi trở về.
But anyway it's not turned on at the moment.	Nhưng dù sao thì nó vẫn chưa được bật vào lúc này.
Responsible for data analysis.	Chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu.
He is saying something.	Anh ấy đang nói gì đó.
I just want to get into something military.	Tôi chỉ muốn tham gia vào một cái gì đó quân sự.
I did that and felt better, ate better and lost weight.	Tôi đã làm điều đó và cảm thấy tốt hơn, ăn ngon hơn và giảm cân.
Three methods in particular are widely used.	Ba phương pháp nói riêng được sử dụng rộng rãi.
Love is action not theory.	Tình yêu là hành động không phải lý thuyết.
Then my money became funny.	Sau đó, tiền của tôi trở nên buồn cười.
That, of course, did not happen.	Điều đó, tất nhiên, đã không xảy ra.
It caught him on the nose.	Nó bắt được anh ta trên mũi.
This team can definitely do it.	Đội này chắc chắn có thể làm được điều đó.
Their time will be another day, somewhat in the future.	Thời gian của họ sẽ là một ngày khác, một phần nào đó trong tương lai.
Some of them may be involved.	Một số người trong số họ có thể được tham gia.
Here is an example.	Dưới đây là một ví dụ.
It seems to be another step, another door.	Nó dường như là một bước nữa, một cánh cửa khác.
Maybe you will like it.	Có thể bạn sẽ thích nó.
Economy for commercial gain.	Kinh tế vì lợi ích thương mại.
The past is a complicated place.	Quá khứ là một nơi phức tạp.
I wonder where she went.	Tôi tự hỏi cô ấy đã đi đâu.
My dad can be a pain sometimes.	Bố tôi đôi khi có thể là một nỗi đau.
His audience has dwindled.	Khán giả của anh ấy đã giảm dần đi.
I would like to add a few points.	Tôi muốn thêm một vài điểm.
But no one makes the connection.	Nhưng không ai thực hiện kết nối.
This worked for a short time, but no longer.	Điều này đã làm việc trong một thời gian ngắn, nhưng không còn nữa.
This is not for lack of interest.	Đây không phải là vì sự thiếu quan tâm.
Seize the opportunity.	Nắm bắt cơ hội.
Which logic can be entirely yours.	Mà logic hoàn toàn có thể là của bạn.
No, it could only be the girl.	Không, đó chỉ có thể là cô gái.
And players usually don't.	Và người chơi thường không làm như vậy.
This begins with the construction of a new road.	Điều này bắt đầu với việc xây dựng một con đường mới.
That's what they're telling us now.	Đó là những gì họ đang nói với chúng tôi bây giờ.
But the difference is so small that it will never be noticed.	Nhưng sự khác biệt quá nhỏ nên sẽ không bao giờ được chú ý.
A bit of work now will seriously pay off.	Một chút công việc bây giờ sẽ được đền đáp một cách nghiêm túc.
The findings were never made public.	Các phát hiện không bao giờ được công khai.
All of this doesn't seem to affect her at all.	Tất cả những điều này dường như không ảnh hưởng gì đến cô ấy.
We had to build and create new songs for the tour.	Chúng tôi đã phải xây dựng và tạo ra các bài hát mới cho chuyến lưu diễn.
The story is less than an hour old.	Câu chuyện chưa được một giờ.
This song is really special.	Bài hát này thực sự đặc biệt.
The reduced size usually indicates the end of the request or response.	Kích thước giảm xuống thường cho thấy sự kết thúc của yêu cầu hoặc phản hồi.
I explained to him the problem and he kept quiet.	Tôi giải thích cho anh ấy vấn đề và anh ấy im lặng.
Ultimately, the way out of any negative situation is through the right mindset.	Cuối cùng, cách thoát khỏi mọi tình huống tiêu cực là suy nghĩ đúng đắn.
No, she didn't know where he might be.	Không, cô không biết anh ta có thể ở đâu.
It may take a little more.	Nó có thể cần nhiều hơn một chút.
She never liked this one bit.	Cô ấy không bao giờ thích điều này một chút.
Something like.	Một cái gì đó giống như.
He is still standing in the same place.	Anh ấy vẫn đứng ở chỗ cũ.
So this is a general question.	Vì vậy, đây là một câu hỏi chung.
He and his wife will grow stronger together.	Anh ấy và vợ sẽ cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Same shape.	Hình dạng giống nhau.
It is coming.	Nó đang đến.
He connects with the people around him.	Anh ấy kết nối với những người xung quanh anh ấy.
He didn't get up.	Anh ta đã không trỗi dậy.
This is the big real-time search engine.	Đây là công cụ tìm kiếm thời gian thực lớn.
You know they were.	Bạn biết họ đã.
More than twenty years she gave it.	Hơn hai mươi năm cô đã cho nó.
I can find my way morning or night.	Tôi có thể tìm đường sáng hoặc đêm.
Sad to say.	Buồn để nói.
And it can't happen.	Và nó không thể xảy ra.
That's a bad idea.	Đó là một ý kiến ​​tồi.
He was right there.	Anh ấy đã ở ngay đó.
It is a new version.	Nó là một phiên bản mới.
This will be a reality check.	Đây sẽ là một kiểm tra thực tế.
He couldn't tell if they were inside or outside.	Anh không thể biết họ đang ở bên trong hay bên ngoài.
However, they will wait for the bad guys.	Tuy nhiên, họ sẽ chờ đợi những người xấu.
I sat on the chair in the middle door.	Tôi ngồi trên ghế ở cửa giữa.
And now they need to happen in your kitchen.	Và bây giờ chúng cần xảy ra trong nhà bếp của bạn.
Work on orders.	Làm việc theo lệnh.
It worked in this battle.	Nó đã hoạt động trong trận chiến này.
These dead man devices or mechanisms come in many forms.	Những thiết bị hoặc cơ chế của người chết này có nhiều dạng.
So take your time.	Vì vậy, hãy dành thời gian của bạn.
We still hope.	Chúng tôi vẫn hy vọng.
Except that he didn't.	Ngoại trừ việc anh ta đã không.
Everything has been explained.	Mọi thứ đã được giải thích.
We are happy together.	Chúng tôi hạnh phúc bên nhau.
New news for me.	Tin mới đối với tôi.
See if you can get through the lights.	Xem liệu bạn có thể vượt qua ánh đèn hay không.
These can be quite complicated.	Những điều này có thể khá phức tạp.
He used the money to buy his parents a new house.	Anh đã dùng tiền để mua cho bố mẹ một ngôi nhà mới.
They rolled her up in front of her.	Họ lăn cô ấy lên phía trước của cô ấy.
I understand this.	Tôi hiểu điều này.
Instead, he chose politics.	Thay vào đó, anh đã chọn chính trị.
The key is gone.	Chìa khóa đã biến mất.
Otherwise, you will only have one.	Nếu không, bạn sẽ chỉ có một.
I spent several hours outside with them.	Tôi đã dành vài giờ bên ngoài với họ.
Someone intentionally hurt her.	Ai đó đã cố ý làm tổn thương cô ấy.
She was ready for the night to end.	Cô đã sẵn sàng cho đêm kết thúc.
It needs focus.	Nó cần tập trung.
Valuable failure.	Thất bại có giá trị.
We have guaranteed that.	Chúng tôi đã đảm bảo điều đó.
There are many options.	Có rất nhiều lựa chọn.
That was my second mistake.	Đó là sai lầm thứ hai của tôi.
It's still new.	Nó vẫn còn mới.
If then has been fixed.	Nếu sau đó đã được sửa.
I never took him for granted.	Tôi không bao giờ coi anh ta là điều hiển nhiên.
The dog smiled and took a step forward.	Con chó mỉm cười và tiến lên một bước.
Must meet her.	Phải gặp cô ấy.
But as an army, it's done.	Nhưng với tư cách là một đội quân, nó đã hoàn thành.
He tied her hand.	Anh buộc tay cô.
The stars were created on the football field.	Các ngôi sao đã được tạo ra trên sân bóng đá.
He makes one medium like another.	Anh ấy làm cho một phương tiện này giống một phương tiện khác.
One argument is.	Một đối số là.
But the one.	Nhưng một trong những.
Therefore, they get the choice of address forms.	Do đó, họ có được sự lựa chọn về các hình thức địa chỉ.
Those who have ears are listening now.	Những người có tai đang nghe bây giờ.
I do not understand why.	Tôi không hiểu tại sao.
I should never go there.	Tôi không bao giờ nên đến đó.
I had it for a long time.	Tôi đã có nó một thời gian dài.
What matters is not whether the law is sometimes broken or not.	Điều quan trọng không phải là luật đôi khi có bị phá vỡ hay không.
I gave a minimal example.	Tôi đã đưa ra một ví dụ tối thiểu.
I want them to be great.	Tôi muốn chúng thật tuyệt.
As he was walking out the door, he turned around.	Khi anh ta đang đi ra khỏi cửa, anh ta quay lại.
I will lie here until I go to sleep.	Anh sẽ nằm đây cho đến khi anh đi ngủ.
I tried and failed to get up.	Tôi đã cố gắng và thất bại trong việc đứng lên.
But this can be viewed from different angles.	Nhưng điều này có thể được nhìn nhận từ các góc độ khác nhau.
Horrible images filled my mind.	Những hình ảnh kinh khủng choán hết tâm trí tôi.
But not just a bar.	Nhưng không chỉ là một quán bar.
Your thoughts determine how you feel.	Suy nghĩ của bạn quyết định cảm giác của bạn.
He had it, but he fell.	Anh ấy đã có nó, nhưng anh ấy đã ngã.
You have a good name.	Bạn có một cái tên hay.
I'm not that big.	Tôi không lớn như vậy.
And his family is having dinner together.	Và gia đình anh ấy đang ăn tối cùng nhau.
He started breathing a minute later.	Anh ấy bắt đầu thở một phút sau đó.
Or at least try.	Hoặc ít nhất là cố gắng.
It is the fruit of a crime.	Đó là thành quả của tội ác.
You make your choices and go your own way.	Bạn đưa ra lựa chọn của mình và đi theo con đường của riêng bạn.
He wouldn't lie about it.	Anh ấy sẽ không nói dối về điều đó.
But she will have to tell you about it.	Nhưng cô ấy sẽ phải nói với bạn về điều đó.
The products are still put together by hand.	Các sản phẩm vẫn được ghép lại với nhau bằng tay.
I feel for him.	Tôi cảm thấy cho anh ấy.
And he is a part.	Và anh ấy là một phần nào.
Then he was silent.	Rồi anh im lặng.
And now she's getting dressed.	Và bây giờ cô ấy đang mặc quần áo.
We will win if people vote.	Chúng tôi sẽ thắng nếu mọi người bỏ phiếu.
Dark brown with anything.	Màu nâu sẫm với bất cứ thứ gì.
Really great kind.	Đúng là loại tuyệt vời.
Need more information on these topics is low.	Cần thêm thông tin về những chủ đề này là thấp.
A lot of people died.	Rất nhiều người đã chết.
It was a pretty big change for both of us.	Đó là một sự thay đổi khá lớn đối với cả hai chúng tôi.
You cannot hold back.	Bạn không thể kìm lại.
I really don't care anymore.	Tôi thực sự không quan tâm nữa.
He's been dead for two days.	Anh ấy đã chết được hai ngày.
Unfortunately, the site's answer does not include the original request information.	Thật không may, câu trả lời của trang web không bao gồm thông tin yêu cầu ban đầu.
He has the best voice, man.	Anh ấy có giọng điệu tốt nhất, anh bạn.
This is your house.	Đây là nhà của bạn.
She told me that before.	Cô ấy đã nói với tôi điều đó trước đó.
Not dead '.	Chưa chết '.
But, perhaps, not for you.	Nhưng, có lẽ, không phải cho bạn.
It is more comfortable than that.	Nó được thoải mái hơn thế.
Trying to do so is a waste of time.	Cố gắng làm như vậy là một sự lãng phí thời gian.
It has a lot of lines from the movie.	Nó có rất nhiều lời thoại từ bộ phim.
There is a police car driving.	Có một chiếc xe cảnh sát đang lái xe.
But it didn't work.	Nhưng nó đã không hoạt động.
Step outside your house and count two houses to your left.	Bước ra ngoài nhà của bạn và đếm hai ngôi nhà bên trái của bạn.
Today will be tough though.	Hôm nay sẽ khó khăn mặc dù.
If you don't like it, you can skip it.	Nếu bạn không thích nó, bạn có thể bỏ qua.
The rest is not his concern.	Phần còn lại không phải là mối quan tâm của anh ta.
In the organization it helped found.	Trong tổ chức mà nó đã giúp thành lập.
They need you here.	Họ cần bạn ở đây.
I'm really happy to be in the top four.	Tôi thực sự hạnh phúc khi lọt vào top bốn.
Because of the chest pain.	Bởi chính cơn đau tức ngực.
The hall seemed to last forever.	Hội trường như kéo dài mãi không thôi.
And mention other women they might meet.	Và đề cập đến người phụ nữ khác mà họ có thể gặp.
We gave away the entire store.	Chúng tôi đã cho đi toàn bộ cửa hàng.
Just a face that has been around for so long.	Chỉ là một khuôn mặt đã tồn tại quá lâu.
Human nature can be like that.	Bản chất con người có thể là như vậy.
So he got creative.	Vì vậy, anh ấy đã sáng tạo.
There is a planet a few light days away.	Có một hành tinh cách đây vài ngày ánh sáng.
However, they are difficult to measure.	Tuy nhiên, chúng rất khó đo lường.
Your job is to make them comfortable and build their confidence.	Công việc của bạn là làm cho họ thoải mái và xây dựng sự tự tin cho họ.
Hot food.	Thức ăn nóng hổi.
You have to do it more often for us.	Bạn phải làm điều đó thường xuyên hơn cho chúng tôi.
It is a culture.	Đó là một nền văn hóa.
You missed this or you missed that.	Bạn đã bỏ lỡ điều này hoặc bạn đã bỏ lỡ điều đó.
All authors contributed to the statistical analysis plan.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào kế hoạch phân tích thống kê.
Then he turned to literature.	Sau đó anh chuyển sang lĩnh vực văn học.
I will build a wall and make them pay for it.	Tôi sẽ xây một bức tường và bắt họ trả tiền cho nó.
A new year is just a number.	Một năm mới chỉ là một con số.
It is much more that its time has come.	Đó là nhiều hơn nữa rằng thời của nó đã đến.
I will go out more.	Tôi sẽ ra ngoài nhiều hơn.
It makes it go faster.	Nó làm cho nó đi nhanh hơn.
I was surprised to see the price has dropped.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy giá đã giảm xuống.
He has my game.	Anh ấy có trò chơi của tôi.
This had to be hidden, and was.	Điều này đã phải được ẩn, và đã được.
He's just above people like that.	Anh ấy chỉ ở trên những người như thế.
Three studies were identified.	Ba nghiên cứu đã được xác định.
All patients consented.	Tất cả các bệnh nhân đã đồng ý.
At first, there was an expression of concern.	Lúc đầu, có một biểu hiện của mối quan tâm.
Resistance means business.	Kháng chiến có nghĩa là kinh doanh.
It's beautiful and.	Nó đẹp và.
I told myself it was nothing personal.	Tôi tự nhủ rằng đó không có gì là cá nhân.
These are honest people.	Đây là những người trung thực.
However, her symptoms did not improve.	Tuy nhiên, các triệu chứng của cô không được cải thiện.
Each of us has our own little world.	Mỗi chúng ta đều có thế giới nhỏ của riêng mình.
When this sitting takes place.	Khi ngồi này diễn ra.
Even if they know where the fun is.	Ngay cả khi họ biết niềm vui ở đâu.
There is something of value in these pages for everyone.	Có một cái gì đó có giá trị trong những trang này cho tất cả mọi người.
I suspect, if they had any wish, it would work.	Tôi nghi ngờ, nếu họ có bất kỳ mong muốn nào, nó sẽ hoạt động.
I know I'm crazy.	Biết mình bị điên.
The rest, as they say, is history now.	Phần còn lại, như họ nói, bây giờ là lịch sử.
I don't care how much it took.	Tôi không quan tâm nó đã mất bao nhiêu tiền.
This gave the best results.	Điều này đã cho kết quả tốt nhất.
They walked for what seemed like forever.	Họ đã bước đi cho những gì tưởng như là mãi mãi.
Can't even get it right.	Thậm chí không thể hiểu được điều đó đúng.
First of all, it's almost impossible.	Trước hết, điều đó gần như không thể.
And hundreds of others with the same tone and content.	Và hàng trăm người khác với cùng một giọng điệu và nội dung.
Now he can also see the beauty in it.	Bây giờ anh ấy cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp trong đó.
I don't like having nothing to do.	Tôi không thích không có gì để làm.
But since you survived.	Nhưng kể từ khi bạn sống sót.
So this issue was not true before we appealed this.	Vì vậy, vấn đề này là không đúng trước khi chúng tôi kháng cáo này.
I walk out of the room a lot.	Tôi đi bộ ra khỏi phòng rất nhiều.
For details, see the text.	Để biết chi tiết, hãy xem văn bản.
But we will not consider this.	Nhưng chúng tôi sẽ không xem xét điều này.
Sometimes there is a can.	Đôi khi có một lon.
Place the pan over your heat source.	Đặt chảo trên nguồn nhiệt của bạn.
He started getting dressed.	Anh ta bắt đầu mặc quần áo.
But gun violence is a daily occurrence.	Nhưng bạo lực súng đạn là điều xảy ra hàng ngày.
I will finish writing tonight.	Tôi sẽ viết xong tối nay.
Think of your parents, society.	Hãy nghĩ về bố mẹ bạn, xã hội.
That's what you want to do.	Đó là những gì bạn muốn làm.
Six steps at once.	Sáu bước cùng một lúc.
Try to be patient and stay in your heart.	Cố gắng kiên nhẫn và ở trong tim.
I am new here.	Tôi là người mới ở đây.
First, your focus should be on building your audience and their trust.	Trước tiên, trọng tâm của bạn phải là xây dựng khán giả và lòng tin của họ.
Produce material for future books.	Sản xuất tài liệu cho những cuốn sách trong tương lai.
Either way, nice to see you again.	Dù bằng cách nào, rất vui được gặp lại bạn.
Your son is dead, but your daughter is not.	Con trai bạn đã chết, nhưng con gái bạn thì không.
Then he turned to me.	Sau đó, anh ấy quay lại phía tôi.
Some weight was on my legs.	Một số trọng lượng đã dồn lên chân tôi.
Study design, data analysis, and manuscript preparation.	Thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu và chuẩn bị bản thảo.
So we are still together.	Vì vậy, chúng tôi vẫn ở bên nhau.
I have weird crazy feelings at home.	Tôi có những cảm giác điên rồ kỳ lạ khi ở nhà.
His path to the title is unclear.	Con đường của anh ấy đến danh hiệu này không rõ ràng.
My view is that three months is too short.	Quan điểm của tôi là ba tháng là quá ngắn.
His face turned serious.	Mặt anh trở nên nghiêm túc.
Turn down the volume and be careful with your ears!.	Giảm âm lượng và cẩn thận với tai của bạn !.
The man walking the dog last thing.	Người đàn ông dắt chó đi dạo điều cuối cùng.
I saw him shot down in front of me.	Tôi thấy anh ta bị bắn gục trước mặt tôi.
That can lead to exciting times.	Điều đó có thể dẫn đến những khoảng thời gian thú vị.
Besides, it's not like we like each other.	Hơn nữa, không phải là chúng ta thích nhau đâu.
Mom ran over and grabbed his arm.	Mẹ chạy tới và nắm lấy cánh tay anh.
He doesn't want anything.	Anh ấy không muốn bất cứ thứ gì.
They just sit there.	Họ chỉ ngồi đó.
There are worse ways to die.	Có nhiều cách tồi tệ hơn để chết.
This will not be a game.	Đây sẽ không phải là một trò chơi.
She steered her team in that direction.	Cô ấy đã lái đội của mình theo hướng đó.
Top, middle and bottom areas on each side.	Các khu vực trên, giữa và dưới ở mỗi bên.
The images shown are representative of at least three independent experiments.	Các hình ảnh được hiển thị là đại diện của ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
The one you forgot about.	Một trong những bạn quên về.
Can't do it tonight.	Không làm được đêm nay.
He's not quite sure.	Anh ấy không chắc lắm.
What on earth.	Những gì trên trái đất.
I tried to think again.	Tôi đã cố gắng nghĩ lại.
They are made.	Chúng được làm.
He stepped back.      	Anh lùi lại.      
Art.	Mỹ thuật.
That's what the companies reported.	Đó là những gì các công ty đã báo cáo.
So now it's like basically everyone everywhere.	Vì vậy, bây giờ nó giống như về cơ bản tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
To determine this, different tests can be used.	Để xác định điều này, các thử nghiệm khác nhau có thể được sử dụng.
There are restrictions on this type of device.	Có những hạn chế đối với loại thiết bị này.
And study why their own interpretation.	Và nghiên cứu lý do tại sao giải thích của riêng họ.
It's someone he can trust and help him with.	Đó là người mà anh ta có thể tin tưởng và giúp đỡ anh ta.
But know this.	Nhưng hãy biết điều này.
The big thing happened.	Chuyện lớn nó xảy ra.
Touch the chair.	Chạm vào ghế.
It's great to get to know him better.	Thật tuyệt khi được hiểu rõ hơn về anh ấy.
Especially when my milk comes back.	Nhất là khi sữa tôi về.
I mean, it probably doesn't have to happen.	Ý tôi là, nó có lẽ không cần phải xảy ra.
Again turn left.	Một lần nữa rẽ trái.
It means nothing.	Nó có nghĩa là không có gì.
The original position is shown above.	Vị trí ban đầu được hiển thị ở trên.
However, let me provide more of this.	Tuy nhiên, hãy để tôi cung cấp nhiều thứ này.
The girls are back again.	Các cô gái đã trở lại một lần nữa.
Indeed, that kind of approach seems to represent majority rule.	Thật vậy, kiểu tiếp cận đó dường như đại diện cho quy tắc đa số.
I don't know this.	Tôi không biết điều này.
But today he will not lose.	Nhưng hôm nay anh sẽ không thua.
I mean, he doesn't.	Ý tôi là, anh ấy không.
I receive money.	Tôi nhận tiền.
My ship is destroyed, my crew dies.	Tàu của tôi bị phá hủy, thủy thủ đoàn của tôi chết.
I dropped them.	Tôi đã đánh rơi chúng.
If you accept this, you will succeed.	Nếu bạn chấp nhận điều này, bạn sẽ thành công.
It will make everything a lot easier.	Nó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
Again, you need money supply data.	Một lần nữa, bạn cần dữ liệu cung ứng tiền.
Some say that when you vote for the man, you get the party.	Một số người nói rằng khi bạn bỏ phiếu cho người đàn ông, bạn sẽ có được bữa tiệc.
Don't waste memory.	Đừng lãng phí bộ nhớ.
I can receive email, but cannot send it.	Tôi có thể nhận được email, nhưng không thể gửi nó.
The world down there.	Thế giới dưới đó.
I can't wait to hear how it goes.	Tôi nóng lòng muốn nghe nó diễn ra như thế nào.
Bring a guy back here.	Đưa một anh chàng trở lại đây.
They won't get any more information from him.	Họ sẽ không lấy thêm thông tin từ anh ta.
We followed him for several months.	Chúng tôi đã theo dõi anh ta trong vài tháng.
Well, that could be just one thing.	Vâng, đó có thể chỉ là một điều.
People say the same thing today.	Ngày nay mọi người cũng tuyên bố như vậy.
They turned and she came back.	Họ quay lại và cô ấy quay lại.
Just broke in.	Vừa mới đột nhập.
We want to give you the information to make that decision.	Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin để đưa ra quyết định đó.
Thanks a lot to my wife.	Rất nhiều nhờ vào vợ tôi.
There has to be more to it than suffering some damage.	Phải có nhiều điều hơn là phải chịu đựng một số thiệt hại.
None of you will.	Không ai trong số các bạn sẽ.
Go where you want to go.	Đi đến nơi bạn muốn đến.
This is exactly what he does.	Đây chính xác là những gì anh ấy làm.
At first you will.	Lúc đầu bạn sẽ làm.
The doctor was angry.	Bác sĩ tức giận.
Also, think about it for a second.	Ngoài ra, hãy nghĩ về nó trong một giây.
Or try.	Hoặc cố gắng.
This is very dangerous.	Điều này rất nguy hiểm.
At first, he would doubt his eyes.	Lúc đầu, anh sẽ nghi ngờ đôi mắt của mình.
He cannot read.	Anh ta không thể đọc được.
You can, you know.	Bạn có thể, bạn biết.
You know, you just lost yourself in it.	Bạn biết đấy, bạn chỉ đánh mất mình trong đó.
No work, no food.	Không có việc làm, không có thức ăn.
Nothing has been removed from my understanding of the world.	Không có gì bị loại bỏ khỏi sự hiểu biết của tôi về thế giới.
They sit and wait.	Họ ngồi và chờ đợi.
That's what everyone is talking about.	Đó là những gì mọi người đang nói về.
They were very worried.	Họ đã rất lo lắng.
At the end of the season, my services were no longer requested.	Vào cuối mùa giải, các dịch vụ của tôi không còn được yêu cầu nữa.
Unfortunately, the rest of the season went up and down erratically.	Thật không may, phần còn lại của mùa giải đã lên xuống thất thường.
That's why we can't love by common sense.	Đó là lý do tại sao chúng ta không thể yêu theo lẽ thường.
It is not yet clear who blew the gas.	Hiện vẫn chưa rõ ai đã nổ khí.
We were told he had been given a hotel to stay.	Chúng tôi được cho biết anh ấy đã được cho một khách sạn để ở.
It must rain.	Trời phải mưa.
We can put the argument this way.	Chúng ta có thể đặt lập luận theo cách này.
Use new as little as possible.	Sử dụng mới càng ít càng tốt.
She is learning to play the game.	Cô ấy đang học chơi trò chơi.
Before anything we know was born.	Trước khi bất cứ thứ gì chúng ta biết được sinh ra.
And this way you are.	Và theo cách này bạn đang có.
But places are just as complicated as people.	Nhưng những nơi cũng phức tạp như con người.
I was never a child.	Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ.
Find it here.	Tìm nó ở đây.
Her legs seemed to fall off.	Chân cô như muốn rụng rời.
Included in the list of stories.	Có trong danh sách truyện.
Nor should she.	Cô ấy cũng không nên làm vậy.
This concept can be explained as follows.	Khái niệm này có thể được giải thích như sau.
It's usually played by humans, but this particular match is different.	Nó thường do con người chơi, nhưng trận đấu cụ thể này thì khác.
I wonder how they do it.	Tôi tự hỏi làm thế nào họ làm điều đó.
In addition, the performance of the media is not particularly good.	Ngoài ra, hoạt động của các phương tiện truyền thông không phải là đặc biệt tốt.
The room will not operate with more than one person in it.	Phòng sẽ không hoạt động với nhiều hơn một người trong đó.
And everything about milk is weird.	Và mọi thứ về sữa đều kỳ lạ.
But you have to jump when he gives the command.	Nhưng bạn phải nhảy khi anh ta ra lệnh.
No one can force another person to change their mind.	Không ai có thể ép buộc người khác thay đổi ý định của họ.
He's scared, and for a reason.	Anh ấy sợ hãi, và có lý do.
Anyway, it doesn't work.	Dù sao thì nó cũng không hoạt động.
Even down to every little aspect.	Thậm chí xuống từng khía cạnh nhỏ.
I'm around that world every day.	Tôi ở xung quanh thế giới đó hàng ngày.
I could have done something else for a living.	Tôi có thể đã làm một cái gì đó khác để kiếm sống.
Sound is also bad.	Âm thanh cũng tệ.
The main event, we've been told, is still coming.	Sự kiện chính, chúng tôi đã được thông báo, vẫn sẽ đến.
Yes, you are.	Vâng, bạn đang có.
Also other bugs and crashes.	Ngoài ra các lỗi và sự cố khác.
Representative data from two independent experiments are shown.	Dữ liệu đại diện từ hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
No one seemed to hear anything.	Dường như không ai nghe thấy điều gì.
This part of the journey made me a little nervous.	Phần này của cuộc hành trình khiến tôi hơi lo lắng.
No future release date has been set.	Không có ngày phát hành trong tương lai đã được thiết lập.
She was very upset because he did so.	Cô rất khó chịu vì anh đã làm như vậy.
I'm still in shock.	Tôi vẫn còn bị sốc.
He realized it was unnecessary, maybe even dangerous.	Anh nhận ra nó không cần thiết, thậm chí có thể nguy hiểm.
These people don't care if they kill people.	Những người này không quan tâm nếu họ giết người.
The children have very little time left for her.	Con cái chỉ còn lại rất ít thời gian cho cô ấy.
We are central to the cause of our lives.	Chúng ta là trung tâm cho sự nghiệp của cuộc sống của chúng ta.
The code works fine.	Mã hoạt động tốt.
The difference is very significant.	Sự khác biệt rất đáng kể.
I don't like talking about it.	Tôi không thích nói về nó.
The question seems simple enough.	Câu hỏi dường như đủ đơn giản.
The street is still empty.	Đường phố vẫn vắng tanh.
He wants to be in the game, he wants to be relevant.	Anh ấy muốn tham gia vào trò chơi, anh ấy muốn có liên quan.
After this right.	Sau quyền này.
Like my father.	Như bố tôi.
Every country has its challenges.	Mỗi quốc gia đều có những thách thức.
Please if you can help me with this.	Xin vui lòng nếu bạn có thể giúp tôi với điều này.
A nice touch of white bangs.	Một liên lạc tốt đẹp của mái đầu trắng.
You must begin to speak words of faith in your life.	Bạn phải bắt đầu nói những lời của đức tin trong cuộc sống của bạn.
People will spend less money.	Mọi người sẽ tiêu ít tiền hơn.
Everything has to stop.	Mọi thứ phải dừng lại.
I understand it's on its way.	Tôi hiểu nó đang trên đường đến.
The people inside will feel nothing, know nothing.	Những người bên trong sẽ không cảm thấy gì, không biết gì.
Perfect for that special note for your loved ones.	Hoàn hảo cho ghi chú đặc biệt đó cho những người thân yêu của bạn.
That's a lot of money.	Đó là rất nhiều tiền.
He looked around the bridge.	Anh nhìn quanh cây cầu.
In other words, computer vision is not the same type of human vision.	Nói cách khác, thị giác máy tính không giống với loại thị giác của con người.
The police were at the training ground to inform us of the strategy.	Cảnh sát đã có mặt tại sân tập để thông báo cho chúng tôi về chiến lược.
You cannot try to force it.	Bạn không thể cố gắng ép buộc nó.
And they don't think that's a problem.	Và họ không nghĩ rằng đó là một vấn đề.
This place is starting to smell bad.	Nơi này đang bắt đầu có mùi hôi.
But trust me on this.	Nhưng hãy tin tôi vào điều này.
He made a fuss as if he had something delicious to eat.	Anh ta làm ầm lên như thể có thứ gì đó ngon để ăn.
And he did.	Và anh ấy đã làm.
When he spoke, it was like a voice in my mind.	Khi anh ấy nói, nó giống như một giọng nói trong tâm trí tôi.
There is a mistake in judgment.	Có một sai lầm trong nhận định.
I will put him in front of you.	Tôi sẽ đặt anh ta trước mặt bạn.
Then he will be silent again.	Sau đó, anh ấy sẽ im lặng trở lại.
About both things.	Về cả hai điều.
They have free access to food and water.	Họ được tiếp cận miễn phí thức ăn và nước uống.
Medical data were obtained from routine clinical care.	Dữ liệu y tế được lấy từ chăm sóc lâm sàng thông thường.
But of course, there's a lot more.	Nhưng tất nhiên, còn rất nhiều thứ nữa.
These are so sweet.	Những điều này thật ngọt ngào.
Maybe you'd better ask yourself a few questions.	Có lẽ tốt hơn bạn nên tự hỏi mình một vài câu hỏi.
The response to that is very simple.	Phản ứng cho điều đó rất đơn giản.
Or it could be.	Hoặc có thể là.
Please believe me.	Làm ơn tin tôi.
You don't want that.	Bạn không muốn điều đó.
Her bed is made.	Giường của cô ấy được làm.
I feel more open, more free.	Tôi cảm thấy cởi mở hơn, tự do hơn.
And that's what we're working hard for.	Và đó là những gì chúng tôi đang làm việc chăm chỉ.
Request.	Yêu cầu.
Finally, the truth came out.	Cuối cùng, sự thật đã lộ diện.
I have to put him down tomorrow.	Tôi phải đặt anh ta xuống vào ngày mai.
So young children are more likely to accept what you tell them.	Vì vậy, trẻ nhỏ có khả năng chấp nhận những gì bạn nói với chúng.
Once he knows you know it, the relationship is in jeopardy.	Một khi anh ấy biết bạn biết điều đó, mối quan hệ đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
It's a crazy song.	Đó là một bài hát điên rồ.
If a rich young man will fall.	Nếu một người đàn ông trẻ tuổi giàu có sẽ ngã xuống.
It was warm and felt like rain.	Trời ấm và có cảm giác như mưa.
No significant difference in image quality was detected between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về chất lượng hình ảnh được phát hiện giữa các nhóm.
Easy to read to him.	Dễ dàng để đọc cho anh ta.
Just not right.	Chỉ là không đúng.
You were worried about me.	Bạn đã lo lắng cho tôi.
There are many reported cases of this happening.	Có rất nhiều trường hợp được báo cáo về điều này xảy ra.
However, there are some limitations in this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
They have been through things beyond their number of years.	Họ đã trải qua những điều vượt quá số năm của họ.
They are real.	Chúng là thật.
But don't expect too much.	Nhưng đừng hy vọng quá nhiều.
I also feel very good when I don't eat sugar.	Tôi cũng cảm thấy rất tốt khi không ăn đường.
She stood looking at him.	Cô đứng nhìn anh.
Take time for yourself.	Dành thời gian cho bản thân.
No other line will be safe a week from now.	Không có đường dây nào khác sẽ an toàn trong một tuần kể từ bây giờ.
Hope was bright.	Hy vọng đã tươi sáng.
He's done a good job.	Anh ấy đã hoàn thành một công việc tốt.
I don't think they can do it themselves.	Tôi không nghĩ họ có thể tự làm được.
I should.	Tôi nên.
There is no dropout.	Không có bỏ học.
One block at a time.	Một khối tại một thời điểm.
There are lines, of course, but some are worse than others.	Tất nhiên có những dòng, nhưng một số chỗ còn tệ hơn những chỗ khác.
Repeat on top edge as shown.	Lặp lại trên cạnh trên như được hiển thị.
Now you can do whatever you want.	Bây giờ bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
If only the man knew what he was going through.	Giá như người đàn ông ấy biết những gì anh ấy đã trải qua.
It doesn't seem real, none of it has.	Nó dường như không có thật, không cái nào trong số nó có.
However, this is not true.	Tuy nhiên, điều này không đúng.
He turned his head, not looking at me.	Anh quay đầu lại, không nhìn tôi.
I've never heard her make such a sound before.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy cô ấy phát ra âm thanh như vậy trước đây.
That way each object instance can have different values.	Bằng cách đó, mỗi cá thể đối tượng có thể có các giá trị khác nhau.
She brushed aside all thoughts of time and distance between them.	Cô gạt đi mọi suy nghĩ về thời gian và khoảng cách giữa họ.
Race, gender, doesn't matter.	Chủng tộc, giới tính, không quan trọng.
Thank you guys so much this really helps me.	Cảm ơn các bạn rất nhiều điều này thực sự sẽ giúp tôi.
I will definitely cut my throat tomorrow.	Tôi nhất định phải cắt cổ vào ngày mai.
A wrong father.	Một người cha sai.
His words have more than one meaning.	Lời nói của anh ấy có nhiều hơn một ý nghĩa.
But the first question upsets me.	Nhưng câu hỏi đầu tiên làm tôi buồn.
I have to turn the train.	Tôi phải quay tàu.
I don't need anything.	Tôi không cần gì cả.
She took everything.	Cô ấy đã lấy hết mọi thứ.
I can't call the function in the proper place.	Tôi không thể gọi hàm ở vị trí thích hợp.
He sat in the chair and watched her.	Anh ngồi vào ghế và quan sát cô.
That's the easy part.	Đó là phần dễ dàng.
I don't feel cold or warm.	Tôi không cảm thấy lạnh hay ấm.
Reviewers.	Những người đánh giá.
Not many such problems are heard.	Không có nhiều vấn đề như vậy được nghe thấy.
It's a completely different story for the boys.	Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác đối với các chàng trai.
However, that conclusion is unnecessary.	Tuy nhiên, kết luận đó là không cần thiết.
You and your team should just look for them.	Bạn và nhóm của bạn chỉ nên tìm kiếm chúng.
We will link to them.	Chúng tôi sẽ liên kết với chúng.
Come see this property today.	Hãy đến xem tài sản này ngay hôm nay.
He's a natural fit for number two.	Anh ấy là một người phù hợp tự nhiên cho số hai.
I received a letter just a few days ago.	Tôi nhận được một lá thư chỉ cách đây vài ngày.
Is that what happens.	Đó có phải là những gì xảy ra.
She was so soft and warm in his arms.	Cô thật mềm mại và ấm áp trong vòng tay anh.
I love my room.	Tôi yêu căn phòng của tôi.
Spend some time with them and ask them about their lives.	Dành một chút thời gian với họ và hỏi họ về cuộc sống của họ.
You don't know if you want to laugh or cry.	Bạn không biết mình muốn cười hay muốn khóc.
It just creates this family through which we can create this program.	Nó chỉ tạo ra gia đình này mà qua đó chúng ta có thể tạo ra chương trình này.
He returned to this job every summer during his college years.	Anh ấy trở lại công việc này vào mỗi mùa hè trong suốt những năm đại học của mình.
She thinks that's the way it should be, getting married or not.	Cô ấy nghĩ đó là cách nên có, kết hôn hay không.
I am fully aware of this.	Tôi hoàn toàn nhận thức được điều này.
It's just milk.	Nó chỉ là sữa.
They were forced to return home, leaving their son behind.	Họ buộc phải trở về nhà, bỏ lại con trai mình.
Through him, the past and the future can finally be brought together.	Thông qua anh ta, quá khứ và tương lai cuối cùng có thể được kết hợp với nhau.
No way out.	Không có lối thoát.
My mother raised me.	Mẹ đã nuôi nấng tôi.
We believe that family time is precious.	Chúng tôi tin rằng thời gian dành cho gia đình là quý giá.
Story and text are good.	Câu chuyện và văn bản là tốt.
Not its target.	Không phải mục tiêu của nó.
I don't know much about any of them.	Tôi không biết nhiều về bất kỳ cái nào trong số đó.
He's coming back.	Anh ấy sắp trở lại.
I asked them to take that risk with me.	Tôi yêu cầu họ chấp nhận rủi ro đó với tôi.
Now, let's look at this for a moment.	Bây giờ, chúng ta hãy xem xét điều này trong giây lát.
End of the first half.	Hết hiệp một.
I asked her once to tell me more about the story.	Tôi đã hỏi cô ấy một lần để kể cho tôi nghe thêm về câu chuyện.
In the beginning, many people just did.	Ban đầu, nhiều người chỉ làm như vậy.
We'll get up together and walk to your apartment.	Chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy và đi bộ đến căn hộ của bạn.
There's a lot of death in this one.	Có rất nhiều cái chết trong cái này.
They have no moving parts.	Chúng không có bộ phận chuyển động.
In the early days, growth was expected.	Trong những ngày đầu tiên, sự tăng trưởng đã được mong đợi.
This is a true and important point.	Đây là một điểm đúng và quan trọng.
But this is over the top.	Nhưng điều này đã vượt qua đỉnh cao.
You will then try to read the phone numbers from that contact.	Sau đó, bạn sẽ cố gắng đọc các số điện thoại từ liên hệ đó.
Sometimes certain teams can seem different.	Đôi khi một số đội nhất định có thể có vẻ khác biệt.
This, however, does not affect the results presented here.	Điều này, dù sao cũng không ảnh hưởng đến kết quả được trình bày ở đây.
Tonight after they come home is the best.	Tối nay sau khi họ trở về nhà là tốt nhất.
She had this incredible flame.	Cô ấy đã có ngọn lửa đáng kinh ngạc này.
It can only really be achieved by understanding the context.	Nó chỉ có thể thực sự đạt được bằng sự hiểu biết về ngữ cảnh.
This is the economic achievement of the country.	Đây là thành tích kinh tế của đất nước.
You can tell in her voice that this is important to her.	Bạn có thể nói bằng giọng nói của cô ấy rằng điều này quan trọng đối với cô ấy.
It is indeed a rare disease.	Đó thực sự là một căn bệnh hiếm gặp.
Nothing has the property of just being complete.	Không có gì có tài sản của chỉ là đầy đủ.
The motion is again denied.	Các chuyển động một lần nữa bị từ chối.
You will be surprised how effective it is.	Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của nó.
Never do that.	Đừng bao giờ làm điều đó.
Such is your action.	Hành động của bạn là vậy.
That's not what.	Đó không phải là những gì.
Well, it's a lot.	Chà, nó rất nhiều.
Thank you, just listen.	Cảm ơn bạn, chỉ cần lắng nghe.
I don't know why is that.	Tôi không biết tại sao lại như vậy.
Now they are playing the same game.	Bây giờ họ đang chơi cùng một trò chơi.
Thank you for that great question.	Cảm ơn bạn vì câu hỏi tuyệt vời đó.
Contributed to design research, interpretation of data, figures, and text.	Đã đóng góp để nghiên cứu thiết kế, giải thích dữ liệu, số liệu và văn bản.
Therefore, we need to follow a slightly more involved process.	Do đó, chúng tôi cần tuân theo một quy trình liên quan hơn một chút.
If you haven't already, find a running group to join.	Nếu bạn chưa có, hãy tìm một nhóm đang chạy để tham gia.
She never left me.	Cô ấy không bao giờ rời bỏ tôi.
They took everything she had.	Họ lấy đi tất cả những gì cô ấy có.
You can't just sit back and expect the worst to happen.	Bạn không thể chỉ ngồi một chỗ và mong đợi điều tồi tệ bạn xảy ra.
This is a staged error.	Đây là lỗi được tổ chức.
He can walk down the street and fish any day he wants.	Anh ấy có thể đi bộ xuống phố và câu cá bất cứ ngày nào anh ấy muốn.
Joy, it is different.	Joy, nó là khác nhau.
That she died for good.	Rằng cô ấy chết vì điều tốt đẹp.
There are two main aspects of this work.	Có hai khía cạnh chính của công việc này.
His serious gaze turned to a confused expression.	Ánh mắt nghiêm túc của anh chuyển sang vẻ bối rối đầy khó hiểu.
You made my eyes shed tears.	Bạn đã làm cho đôi mắt của tôi rơi nước mắt.
Like being afraid of something heavy.	Giống như đang sợ một điều gì đó nặng nề.
Time has gone wrong.	Thời gian đã trôi đi sai lầm.
He can go to the police.	Anh ta có thể đến gặp cảnh sát.
These people are rare, but you'll know once you see one.	Những người này rất hiếm, nhưng bạn sẽ biết một khi bạn nhìn thấy một người.
We must consider in more detail why this is so.	Chúng ta phải xem xét chi tiết hơn tại sao lại như vậy.
I really don't mind.	Tôi thực sự không bận tâm.
But I can say this.	Nhưng tôi có thể nói điều này.
A real warm welcome.	Một sự chào đón nồng nhiệt thực sự.
Come and start your journey with us.	Hãy đến và bắt đầu cuộc hành trình của bạn với chúng tôi.
He's been up at five for the past thirty years.	Anh ấy đã dậy lúc năm giờ trong ba mươi năm qua.
I consider them a useful, user-friendly tool.	Tôi coi chúng là một công cụ hữu ích, thân thiện.
No, it is not.	Không phải đâu.
The question of which is best has never been fully answered.	Câu hỏi về cái nào là tốt nhất đã không bao giờ được trả lời đầy đủ.
This time he stepped back.	Lần này anh ta đã lùi lại.
And you will keep your mouth.	Và bạn sẽ giữ miệng của bạn.
You should talk to him.	Bạn nên nói chuyện với anh ta.
Please help with the search.	Vui lòng giúp đỡ tìm kiếm.
If you're here for a spring workout, this is a must stop.	Nếu bạn đến đây để tập luyện vào mùa xuân, đây là điểm dừng cần thiết.
She did her best for me.	Cô ấy đã làm hết sức mình cho tôi.
I am the one to break the silence.	Tôi là người phá vỡ sự im lặng.
The most recently available data sources were used for the analysis.	Các nguồn dữ liệu có sẵn gần đây nhất đã được sử dụng để phân tích.
No need to brag.	Không cần khoe khoang.
I can't have it in the kitchen without eating it.	Tôi không thể có nó trong bếp mà không ăn nó.
You can also do more research.	Bạn cũng có thể nghiên cứu thêm.
We get a lot of that.	Chúng tôi nhận được rất nhiều điều đó.
Not just dreams, goals.	Không chỉ là ước mơ, mục tiêu.
You can set it aside for now.	Bạn có thể đặt nó sang một bên ngay bây giờ.
No such investigation has been carried out.	Không có cuộc điều tra nào như vậy được thực hiện.
Nothing in.	Không có gì vào.
Well, she won't do that.	Chà, cô ấy sẽ không làm điều đó.
I have a close relationship with my family.	Tôi có một mối quan hệ thân thiết với gia đình tôi.
Let's do more.	Hãy làm nhiều hơn nữa.
And, indeed, it does.	Và, thực sự, nó có.
But we don't care.	Nhưng chúng tôi không quan tâm.
The moment where she could stop at number six.	Khoảnh khắc mà cô ấy có thể dừng lại ở vị trí số sáu.
Something happened at work.	Có điều gì đó đã xảy ra tại nơi làm việc.
It can save most of your time.	Nó có thể tiết kiệm hầu hết thời gian của bạn.
If you don't want to help your parents, just say so.	Nếu bạn không muốn giúp đỡ cha mẹ của mình, chỉ cần nói như vậy.
You can go on, but don't forget that you are very small.	Bạn có thể tiếp tục, nhưng đừng quên rằng bạn rất nhỏ.
I imagine that would have a bit of an effect!.	Tôi tưởng tượng điều đó sẽ có một chút ảnh hưởng !.
Nobody mentioned that ever.	Không ai đề cập đến điều đó bao giờ.
And no one questioned it.	Và không ai thắc mắc về nó.
We know there won't be.	Chúng tôi biết sẽ không có.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
It was a predominantly black church and school.	Đó là một nhà thờ và trường học đa số là người da đen.
She was too sure about that.	Cô đã quá chắc chắn về điều đó.
Eventually, someone will come up with a new rule.	Cuối cùng, ai đó sẽ đưa ra một quy tắc mới.
Quiet atmosphere.	Không khí tĩnh lặng.
And nearly every other language under the sun.	Và gần như mọi ngôn ngữ khác dưới ánh nắng mặt trời.
His wife destroyed herself.	Vợ anh đã tự hủy hoại chính mình.
It would be great for everyone else except me.	Nó sẽ là tuyệt vời cho tất cả những người khác, ngoại trừ tôi.
This construction comes from the following observations.	Việc xây dựng này xuất phát từ những quan sát sau đây.
But this can also work.	Nhưng điều này cũng có thể hoạt động.
Without you, we are lost.	Không có bạn, chúng tôi bị lạc.
Now comes the time.	Bây giờ đến thời điểm.
Of course, you can only tell so much from the pictures.	Tất nhiên, bạn chỉ có thể nói rất nhiều điều từ những bức ảnh.
It brings a fresh voice and perspective.	Nó mang lại một tiếng nói và quan điểm mới mẻ.
To a similar extent.	Ở một mức độ tương tự.
And then he disappeared.	Và rồi anh ta biến mất.
It just immediately returns false.	Nó chỉ ngay lập tức trả về false.
She shouldn't be mad at me.	Cô ấy không nên giận tôi.
The result is unique.	Kết quả là duy nhất.
Now, he understood, time was a map of mental space.	Giờ đây, anh hiểu, thời gian là một bản đồ của không gian tinh thần.
But we will see them again soon.	Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại chúng.
We started discussing the original case and related issues.	Chúng tôi bắt đầu thảo luận về trường hợp ban đầu và các vấn đề liên quan.
It's hard to believe that anything can happen in this place.	Thật khó để tin rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra ở nơi này.
But the study also shows a lot to be concerned about.	Nhưng nghiên cứu cũng cho thấy nhiều điều cần quan tâm.
I even drove him home.	Tôi thậm chí còn chở anh ấy trở về nhà.
The world is getting smaller as technology and communication grow.	Thế giới trở nên nhỏ hơn vì công nghệ và truyền thông ngày càng phát triển.
Because it's not just a case.	Bởi vì nó không chỉ là một trường hợp.
It's coffee in the morning.	Đó là cà phê vào buổi sáng.
At least, around most people.	Ít nhất, xung quanh hầu hết mọi người.
I would say it is four or five to a positive.	Tôi sẽ nói rằng nó là bốn hoặc năm đến một tích cực.
Who knows where.	Ai biết ở đâu.
We will be short every month.	Chúng tôi sẽ thiếu mỗi tháng.
Looking up close, you could tell he wasn't older than her father.	Nhìn gần, bạn có thể nói rằng ông không già hơn cha của cô ấy.
I have three quick questions.	Tôi có ba câu hỏi nhanh.
In the meantime, hope you study better.	Trong lúc này, hy vọng bạn học tập tốt hơn.
Relevant documents are reviewed.	Các tài liệu liên quan được xem xét.
This image is wrong.	Hình ảnh này là sai.
This really works.	Điều này thực sự hoạt động.
One minute please.	Làm ơn cho tôi một phút.
Someone is following you.	Đã có người theo dõi bạn.
Just smile as he passes by.	Chỉ mỉm cười khi anh ấy đi qua.
Out of eight different observations.	Trong số tám quan sát khác nhau.
If she has ever had children.	Nếu cô ấy đã từng có con.
That driver didn't hit hard.	Người lái xe đó đã không va chạm mạnh.
I was very young.	Tôi còn rất trẻ.
This is where this book is different from so many others.	Đây là nơi mà cuốn sách này khác với rất nhiều cuốn khác.
Seriously I agree with every word.	Nghiêm túc tôi đồng ý với từng từ.
But it also has some great games.	Nhưng nó cũng có một số trò chơi tuyệt vời.
This is her first time going out alone.	Đây là lần đầu tiên cô ấy đi chơi một mình.
It needs to stop.	Nó cần phải dừng lại.
He sat there in their joy.	Anh ấy ngồi đó trong niềm vui của họ.
The video has no release date yet.	Video vẫn chưa có ngày phát hành.
It doesn't seem to have been.	Nó dường như không phải đã được.
I shouldn't have expected her to give up so easily.	Tôi không nên mong đợi cô ấy từ bỏ dễ dàng như vậy.
We try to be prepared for everything.	Chúng tôi cố gắng chuẩn bị cho mọi thứ.
I used to think these four walls could resist anything.	Tôi từng nghĩ bốn bức tường này có thể chống lại bất cứ thứ gì.
The key to the results.	Là chìa khóa cho kết quả.
Maybe someone in the family can help.	Có thể có ai đó trong gia đình có thể giúp đỡ.
In turn, this has three effects.	Đổi lại, điều này có ba tác động.
Finally, it will search for base classes.	Cuối cùng, nó sẽ tìm kiếm các lớp cơ sở.
But this comes with its own problems.	Nhưng điều này đi kèm với những vấn đề riêng của nó.
It's fun for me not to be in charge.	Thật thú vị đối với tôi khi không phải phụ trách.
You write your first function.	Bạn viết chức năng đầu tiên của bạn.
Only those who live by reason are truly free.	Chỉ những người sống theo lý trí mới thực sự tự do.
Instead, you should try to add to it.	Thay vào đó, bạn nên cố gắng thêm vào nó.
Your service.	Dịch vụ của bạn.
I will text you my mobile number with the address.	Tôi sẽ nhắn tin cho bạn số điện thoại di động của tôi kèm theo địa chỉ.
It's time for liberation.	Đó là thời điểm để giải thoát.
Imagine restarting your business or career today.	Hãy tưởng tượng bắt đầu lại công việc kinh doanh hoặc sự nghiệp của bạn ngày hôm nay.
He may have had a heart attack.	Anh ấy có thể đã bị đau tim.
I ran the next day.	Tôi đã chạy vào ngày hôm sau.
There were nine people outside the black house, and seven people inside.	Có chín người bên ngoài ngôi nhà đen, và bảy người bên trong.
Her skin was cold.	Da cô lạnh ngắt.
But with any luck, you will.	Nhưng với bất kỳ may mắn nào, bạn sẽ làm được.
He didn't drop a single set during the event.	Anh ấy không bỏ một bộ nào trong suốt sự kiện.
He thinks that makes sense.	Anh ấy cho rằng điều đó có lý.
We won't say more about that.	Chúng tôi sẽ không nói thêm về điều đó.
We also have a lot of good points.	Chúng tôi cũng có rất nhiều điểm tốt.
We played four songs and barely got through.	Chúng tôi đã chơi bốn bài hát và hầu như không vượt qua được.
We need to be sharp.	Chúng ta cần phải sắc bén.
Looks like they were just here.	Có vẻ như họ vừa ở đây.
These concerns have been met.	Những lo ngại này đã được đáp ứng.
I pass it.	Tôi vượt qua nó.
I will be closing the shop for a few days.	Tôi sẽ đóng cửa hàng trong vài ngày.
I am fighting well and will not give in.	Tôi đang chiến đấu tốt và sẽ không nhượng bộ.
I can't get her out of my mind.	Tôi không thể gạt cô ấy ra khỏi tâm trí của mình.
This it did.	Điều này nó đã làm.
Night is near, only a few minutes left.	Đêm đã cận kề, chỉ còn vài phút nữa thôi.
I was worried for a while there.	Tôi đã lo lắng trong một thời gian ở đó.
It will be a good place for a few days.	Nó sẽ là một nơi tốt cho một vài ngày.
Often against us.	Thường chống lại chúng tôi.
I don't think that's true.	Tôi không nghĩ đó là sự thật.
I do not have customers.	Tôi không có khách hàng.
I just want to talk to you.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn.
I don't think twice.	Tôi không nghĩ hai lần.
I don't want to be anyone's mother.	Tôi không muốn làm mẹ bất cứ ai.
They kill for no reason.	Họ giết không có lý do.
However, we are just getting started.	Tuy nhiên, chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
It is silent and still.	Nó im lặng và tĩnh lặng.
Breakfast is fine for me.	Bữa sáng ổn đối với tôi.
Because consider what has been achieved.	Vì hãy xem xét những gì đã đạt được.
And make sure she never feels anything again.	Và đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì nữa.
Just because it's so horrible and so crazy.	Chỉ vì nó quá khủng khiếp và quá điên rồ.
It should provide an idea of ​​the limitations of the models in question.	Nó sẽ cung cấp một ý tưởng về những hạn chế của các mô hình được đề cập.
Remove chicken and let stand until cool enough to handle.	Lấy gà ra và để yên cho đến khi đủ nguội để xử lý.
Unfortunately, this is the best photo out there.	Thật không may, đây là bức ảnh đẹp nhất hiện có.
I haven't been there in eight years.	Tôi đã không ở đó trong tám năm.
We met her when she was an adult.	Chúng tôi gặp cô ấy khi cô ấy trưởng thành.
He locked the door and took a deep breath.	Anh khóa cửa và hít thở sâu.
He used up every weak ground ball he had ever hit.	Anh ta dùng hết mọi quả bóng mặt đất yếu mà anh ta từng đánh.
Hope you too.	Hy vọng bạn cũng vậy.
She must be a city girl.	Cô ấy phải là một cô gái thành phố.
Each network station has a unique network address.	Mỗi trạm mạng có một địa chỉ mạng duy nhất.
He really is the most beautiful man.	Anh ấy thực sự là người đàn ông đẹp nhất.
And there are many possible reasons why.	Và có rất nhiều lý do có thể xảy ra.
We roll with each other.	Chúng tôi lăn lộn với nhau.
There was a noise, that's for sure.	Có một tiếng ồn, đó là điều chắc chắn.
Who knows how many people would get out of hell if they could.	Ai biết được có bao nhiêu người sẽ thoát ra khỏi địa ngục nếu họ có thể.
The details of the method are the same as those described above.	Các chi tiết của phương pháp giống như những gì được mô tả ở trên.
Then she looked up at me.	Sau đó, cô ấy nhìn lên tôi.
I hold his hand.	Tôi nắm tay anh ấy.
You think again about it.	Bạn nghĩ lại về nó.
Every problem has a solution.	Mọi vấn đề đều có giải pháp.
This is the best opportunity to do so.	Đây là cơ hội tốt nhất để làm như vậy.
He never had the language he needed.	Anh ta không bao giờ có ngôn ngữ mà anh ta cần.
We have no home, no place to live.	Chúng tôi không có nhà, không có nơi ở.
I heard it open, didn't see it.	Tôi nghe thấy nó mở, không nhìn thấy nó.
Both think the other has what they need.	Cả hai đều nghĩ rằng người kia có những gì họ cần.
I let my fingers play in his hair.	Tôi để ngón tay chơi trên tóc anh ấy.
There is no such interaction here.	Không có sự tương tác như vậy ở đây.
I told him you are amazing in every way.	Tôi đã nói với anh ấy rằng bạn thật tuyệt vời về mọi mặt.
Version operation is correct.	Hoạt động phiên bản là đúng.
A man or walk.	Một người đàn ông hoặc đi bộ.
Accept that we are different, not inferior.	Hãy chấp nhận rằng chúng ta khác biệt chứ không phải kém hơn.
His right ear is a little hard of hearing.	Tai phải của anh ấy hơi khó nghe.
No one will help you.	Không ai sẽ giúp bạn.
But he still doesn't do what comes naturally to him.	Nhưng anh ấy vẫn không làm những gì quá tự nhiên với anh ấy.
Any discrepancy should cause the court to watch out for error.	Bất kỳ sự khác biệt nào nên khiến tòa án đề phòng vì sai sót.
I will let you come to your good company.	Tôi sẽ để bạn đến công ty tốt của bạn.
She clearly loves it.	Cô ấy rõ ràng yêu nó.
Without a doubt, these are tough questions.	Không nghi ngờ gì nữa, đây là những câu hỏi khó.
It doesn't seem online, really want to see it again.	Nó dường như không trực tuyến, thực sự muốn xem nó một lần nữa.
Cash advance.	Ứng trước tiền mặt.
I will keep the credit card.	Tôi sẽ giữ lại thẻ tín dụng.
The lady called me directly to tell me this.	Người phụ nữ đã gọi điện trực tiếp cho tôi để nói với tôi điều này.
No need to bring a hard drive.	Không cần mang theo ổ cứng.
Only the first part is considered in this paper.	Chỉ phần đầu tiên được xem xét trong bài báo này.
I won't ask you to change any part of it.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn thay đổi bất kỳ phần nào của nó.
Poor child can die.	Tội nghiệp đứa trẻ chết đi được.
And they'll never find us.	Và họ sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta.
At least he seems so.	Ít nhất thì anh ấy có vẻ như vậy.
Now consider the second term.	Bây giờ hãy xem xét thuật ngữ thứ hai.
A second car followed, just two seconds behind it.	Một chiếc xe thứ hai theo sau, chỉ sau nó hai giây.
Many other examples can be given.	Nhiều ví dụ khác có thể được đưa ra.
They were great.	Họ đã rất tuyệt vời.
Here sit the literature group.	Đây ngồi nhóm văn học.
He made her stop the car.	Anh ta bắt cô dừng xe lại.
Also no one.	Cũng không có ai.
In her heart, he was her man.	Trong trái tim cô, anh là người đàn ông của cô.
But a response is more measured.	Nhưng một phản hồi được đo lường nhiều hơn.
I wouldn't say it turns the user into a god.	Tôi sẽ không nói rằng nó biến người dùng thành một vị thần.
During this tour, the group performed new material.	Trong chuyến lưu diễn này, nhóm đã trình diễn chất liệu mới.
Apply an extra drop to the ends of your hair if needed.	Thoa thêm một giọt lên đuôi tóc nếu cần.
The man wears a simple black suit.	Người đàn ông mặc một bộ vest đen giản dị.
Call me when you know more.	Gọi cho tôi khi bạn biết thêm.
I thought he might have stopped on my doorstep, but he didn't.	Tôi nghĩ anh ta có thể đã dừng lại trước cửa nhà tôi, nhưng anh ta đã không.
If not, then give an error.	Nếu không, sau đó đưa ra một lỗi.
The power of giving is stronger than anything else.	Sức mạnh của sự cho đi mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.
The same can be done with the other two parts.	Điều tương tự cũng có thể được thực hiện với hai phần còn lại.
I answered this question in my article.	Tôi đã trả lời câu hỏi này trong bài báo của tôi.
Freedom to love or not to love.	Tự do yêu hoặc không yêu.
It's slippery and cold.	Nó trơn và lạnh.
And what else are you looking for?	Và bạn còn tìm kiếm gì nữa.
We should call the police.	Chúng ta nên gọi cảnh sát.
Here people come from different countries to travel.	Ở đây mọi người đến từ các quốc gia khác nhau để du lịch.
She followed him thirty minutes.	Cô đi sau anh ba mươi phút.
Another example of what I'm trying to do is.	Một ví dụ khác về những gì tôi đang cố gắng làm là.
However, there is no clear path to true mass production.	Tuy nhiên, không có con đường rõ ràng nào để tiến tới sản xuất hàng loạt thực sự.
A lot can happen between now and tomorrow.	Rất nhiều điều có thể xảy ra giữa bây giờ và ngày mai.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
If you no longer use the app, no problem.	Nếu bạn không còn sử dụng ứng dụng, không có vấn đề gì.
It requires more effort, but provides easier access to items.	Nó đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, nhưng cung cấp khả năng truy cập các mục dễ dàng hơn.
I remember hurt over hurt.	Tôi nhớ tổn thương trên tổn thương.
This is not what we need.	Đây không phải là những gì chúng ta cần.
Are women.	Là phụ nữ.
It's not fast enough.	Nó không đủ nhanh.
No one even knew there could be such things.	Không ai thậm chí biết có thể có những điều như vậy.
He realized that he had never thought about his sister until now.	Anh nhận ra rằng từ trước đến nay anh không hề nghĩ đến em gái mình.
When they were about to have breakfast.	Khi họ chuẩn bị ăn sáng.
I don't show it.	Tôi không hiển thị nó.
But over time, his power grew.	Nhưng theo thời gian, quyền lực của anh ngày càng lớn.
I respect that.	Tôi tôn trọng điều đó.
A lot of other people are like that.	Rất nhiều người khác là như vậy.
Have fun.	Chúc vui vẻ.
But then my creative side created the business side.	Nhưng sau đó bên sáng tạo của tôi đã tạo ra bên kinh doanh.
I discussed them with her.	Tôi đã thảo luận về chúng với cô ấy.
The latter sample is more similar to the positive sample than the former.	Mẫu sau giống mẫu dương tính hơn mẫu trước.
This place forever changed him and his art.	Nơi này mãi mãi thay đổi anh và nghệ thuật của anh.
They are good enough.	Họ đủ tốt.
I need to practice it more.	Tôi cần phải thực hành nó nhiều hơn nữa.
This is true for games.	Điều này đúng với các trò chơi.
There are so many things that we miss.	Có rất nhiều điều mà chúng tôi bỏ lỡ.
I have never heard of them.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về họ.
Prices have gone up since then.	Giá đã tăng lên kể từ đó.
Except for me, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ tôi.
It's not up to her to keep them.	Việc giữ chúng lại không thuộc quyền của cô.
Follow their steps.	Theo các bước của họ.
She looked at his eggs.	Cô ấy nhìn vào những quả trứng của anh ấy.
Before this ends, many lives will be destroyed.	Trước khi điều này kết thúc, rất nhiều sinh mạng sẽ bị hủy diệt.
If you feel comfortable, close your eyes.	Nếu bạn cảm thấy thoải mái, hãy nhắm mắt lại.
Theoretical field and many important.	Lĩnh vực lý thuyết và nhiều quan trọng.
Therefore, informed consent is not required.	Vì vậy, sự đồng ý đã được thông báo là không cần thiết.
This article has many problems.	Bài viết này có nhiều vấn đề.
Perhaps he will change his mind on the matter.	Có lẽ anh ấy sẽ thay đổi ý định về vấn đề này.
You didn't ask for it and it doesn't suit you anyway.	Bạn không yêu cầu nó và nó không phù hợp với bạn dù sao.
Maybe she wants to get full voice while on the go.	Có lẽ cô ấy muốn nhận được đầy đủ giọng nói trong khi di chuyển.
He will kill a lot of people.	Anh ta sẽ giết rất nhiều người.
They have an education.	Họ có trình độ học vấn.
But then there's this question of the photo.	Nhưng sau đó là câu hỏi này của bức ảnh.
I'm not sure what that is.	Tôi không chắc đó là gì.
I have absolutely no idea.	Tôi hoàn toàn không có ý tưởng.
This is good news if any.	Đây là tin tốt nếu có.
He is young and always can.	Anh ấy còn trẻ và luôn có thể.
Please click on the link below.	Vui lòng bấm vào liên kết bên dưới.
Main event is good.	Sự kiện chính là tốt.
Even when they are in sight, they are mostly ignored.	Ngay cả khi chúng ở trong tầm mắt, chúng hầu như bị bỏ qua.
That was the original plan, but the night was far from over.	Đó là kế hoạch ban đầu, nhưng đêm còn lâu mới kết thúc.
And that is absolutely true.	Và điều đó hoàn toàn đúng.
Perhaps this is not an argument.	Có lẽ đây không phải là một cuộc tranh cãi.
Clinical data and blood samples were collected.	Dữ liệu lâm sàng và mẫu máu đã thu thập.
There are many aspects to be considered in such a book.	Có nhiều khía cạnh được xem xét trong một cuốn sách như vậy.
I just go with what he is saying and doing for now.	Tôi chỉ đi với những gì anh ấy đang nói và làm bây giờ.
Future work is needed to address some of the limitations of this study.	Công việc trong tương lai là cần thiết để giải quyết một số hạn chế của nghiên cứu này.
He brought in a practice routine.	Anh ấy đã mang đến một thói quen luyện tập.
I don't want to go into it.	Tôi không muốn đi vào nó.
He prided himself on knowing how to do it.	Anh tự hào vì biết cách làm điều đó.
Both were arrested.	Cả hai người đều bị bắt.
I've heard him promise just as much to your face.	Tôi đã nghe anh ta hứa nhiều như vậy với khuôn mặt của bạn.
I really feel like a weight has been lifted off my shoulders.	Tôi thực sự cảm thấy như có một trọng lượng nào đó bị trút bỏ khỏi vai.
The five then left.	Năm người sau đó rời đi.
Because their friends might not be able to hang out either.	Bởi vì bạn bè của họ có thể cũng không thể đi chơi.
This condition, if not treated carefully, can be fatal.	Tình trạng này, nếu không được điều trị cẩn thận, có thể gây tử vong.
We have to do something,” she said.	Chúng tôi phải làm điều gì đó, cô ấy nói.
Maybe he feels the same way.	Có lẽ anh cũng cảm thấy như vậy.
He himself has no respect for his being.	Bản thân anh ta không có sự tôn trọng đối với bản thể của mình.
Then show me.	Sau đó cho tôi xem.
Thank you for your time and support.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian và hỗ trợ của bạn.
If you can, that's a sign that air is still going through.	Nếu bạn có thể, đó là một dấu hiệu cho thấy không khí vẫn đang đi qua.
There is no one to vote for.	Không có ai để bầu chọn.
The first command follows.	Câu lệnh đầu tiên sau đây.
She was so good to me, and to all the others.	Cô ấy rất tốt với tôi, và với tất cả những người khác.
Notice people when they don't notice you.	Để ý mọi người khi họ không để ý đến bạn.
It has gone its own way, like life, or dreams.	Nó đã đi trên con đường riêng của nó, như cuộc sống, hay những giấc mơ.
From one option to another.	Hết lựa chọn này đến lựa chọn khác.
She loves her church family.	Cô yêu gia đình nhà thờ của cô.
Of course, I could never really do such a thing.	Tất nhiên, tôi không bao giờ thực sự có thể làm một điều như vậy.
Not after the fact.	Không phải sau thực tế.
It's about control.	Đó là về sự kiểm soát.
That's where they focus their resources.	Đó là nơi họ tập trung nguồn lực của mình.
I think it will be very difficult.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn.
The recovery plan did not take this into account.	Kế hoạch khôi phục đã không tính đến điều này.
Finally, the rain stopped.	Cuối cùng thì mưa cũng tạnh.
We now consider each model in turn.	Bây giờ chúng ta xem xét lần lượt từng mô hình.
It's a complicated legal process.	Đó là một quy trình pháp lý phức tạp.
I tried to get the feeling right.	Tôi đã cố gắng để có được cảm giác đúng.
This man will not protect anyone but himself.	Người đàn ông này sẽ không bảo vệ bất cứ ai ngoài chính mình.
She decided to take charge immediately.	Cô quyết định phụ trách ngay lập tức.
They are working on it right now.	Họ đang làm việc trên nó ngay bây giờ.
We'll talk about other things after this break.	Chúng ta sẽ nói về những thứ khác sau giờ nghỉ này.
Because of the rain.	Vì mưa.
We've tried pretty much everything.	Chúng tôi đã thử mọi thứ khá nhiều.
And now here she is.	Và bây giờ cô ấy ở đây.
So the question was put to him.	Vì vậy, câu hỏi đã được đặt cho anh ta.
You should take a chance.	Bạn nên nắm lấy một cơ hội.
We are the ones we have been waiting for.	Chúng tôi là những người mà chúng tôi đã chờ đợi.
This was supported by the data.	Điều này đã được hỗ trợ bởi dữ liệu.
I have been here since.	Tôi đã ở đây kể từ đó.
It seems simple enough.	Nó có vẻ đủ đơn giản.
Provide money to work.	Cung cấp tiền để làm việc.
However, we believe this should not lead to any confusion.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng điều này không nên dẫn đến bất kỳ sự nhầm lẫn nào.
As if lost.	Như thể đã mất.
None of his speeches or votes are known.	Không có bài phát biểu hoặc biểu quyết của anh ấy được biết đến.
He never said life would be easy.	Anh ấy chưa bao giờ nói cuộc sống này sẽ dễ dàng.
She glanced over but didn't move.	Cô ấy liếc qua nhưng không di chuyển.
All girls are free to many other things.	Tất cả các cô gái đều được tự do với nhiều thứ khác.
Then you sell.	Sau đó, bạn bán.
Older cells are known to be smaller.	Các tế bào già hơn được biết là nhỏ hơn.
Investigate, on their own.	Điều tra, của riêng mình.
Every situation is different.	Mọi tình huống đều khác nhau.
All sorts of things can happen during that time.	Tất cả những điều có thể xảy ra trong thời gian đó.
Only one man died.	Chỉ có một người đàn ông đã chết.
I hope you find something useful here.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy một cái gì đó hữu ích ở đây.
We go in there and drag them away.	Chúng tôi vào đó và kéo chúng đi.
Looks like we're under attack.	Có vẻ như chúng tôi đang bị tấn công.
I think that bit would work anywhere, really.	Tôi nghĩ rằng bit đó sẽ có hiệu quả ở bất cứ đâu, thực sự.
However, that does not mean that there is no power in evil.	Tuy nhiên, không có nghĩa là không có sức mạnh trong cái ác.
However, it can be too specific.	Tuy nhiên, nó có thể quá cụ thể.
It keeps me from falling to pieces.	Nó giúp tôi không bị rơi ra từng mảnh.
I really hope you guys will like it.	Tôi thực sự hy vọng các bạn sẽ thích nó.
I need one day notice.	Tôi cần thông báo trước một ngày.
If the behavior happens again, create another cue.	Nếu hành vi đó xảy ra một lần nữa, hãy tạo một dấu hiệu khác.
In other words, when you dress better, you feel better.	Nói cách khác, khi bạn ăn mặc đẹp hơn, bạn sẽ cảm thấy đẹp hơn.
It basically contains a name and value pair.	Về cơ bản, nó chứa một cặp tên và giá trị.
He stood and stepped back towards the music.	Anh đứng và lùi về phía tiếng nhạc.
Just trying to get through life without looking stupid.	Chỉ cố gắng vượt qua cuộc sống mà không trông ngu ngốc.
So basically everyone.	Vì vậy, về cơ bản là tất cả mọi người.
Complete blood count normal.	Công thức máu toàn bộ bình thường.
There are many national teams.	Có nhiều đội tuyển quốc gia.
And too afraid to say anything.	Và quá sợ để nói bất cứ điều gì.
You can take on challenges.	Bạn có thể tiếp nhận những thử thách.
So in your case the sort parameters are simply ignored.	Vì vậy, trong trường hợp của bạn, các tham số sắp xếp đơn giản bị bỏ qua.
She just sees things more deeply than anything else.	Cô ấy chỉ nhìn mọi thứ sâu sắc hơn những thứ khác.
That's not us.	Đó không phải là chúng tôi.
We were poor.	Chúng tôi đã nghèo.
You come closer.	Bạn đến gần hơn.
I will wait here for you.	Tôi sẽ đợi ở đây cho bạn.
Now we move on to the weather.	Bây giờ chúng ta chuyển sang thời tiết.
You can literally put your stuff there and be ready to leave.	Bạn thực sự có thể đặt đồ đạc của mình ở đó và sẵn sàng rời đi.
In fact, a little trivia for you.	Trong thực tế, một chút thông tin bên lề cho bạn.
So did those who came before them.	Những người đi trước họ cũng vậy.
I did exactly as you suggested.	Tôi đã làm đúng như bạn đề nghị.
This is a lot of potential in a great company.	Đây là rất nhiều tiềm năng trong một công ty lớn.
Even the girl on the street can eat full.	Ngay cả cô gái đứng đường cũng có thể ăn no.
She did most of it.	Cô ấy đã làm hầu hết nó.
She left the door open.	Cô ấy để cửa mở.
I didn't see it that way.	Tôi đã không nhìn thấy nó theo cách đó.
I know they're out there.	Tôi biết họ ở ngoài đó.
Has been this date received.	Đã được ngày này nhận được.
But it sure is fun to hear.	Nhưng chắc chắn là rất vui khi được nghe.
Street parking at this location is very limited.	Bãi đậu xe trên đường tại vị trí này rất hạn chế.
It only happens in the examples you give.	Nó chỉ xảy ra trong các ví dụ bạn đưa ra.
No one will design anything else.	Không ai sẽ thiết kế bất cứ điều gì khác.
He is perfect.	Anh ấy thật hoàn hảo.
The defendant asked why he was arrested.	Bị cáo hỏi tại sao bị bắt.
She had known him since their high school days.	Cô đã biết anh từ những ngày họ còn học trung học.
However, we live in a global community.	Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một cộng đồng toàn cầu.
They don't drive there.	Họ không lái xe đến đó.
This time we use a memory test.	Lần này chúng tôi sử dụng một bài kiểm tra trí nhớ.
Let us demonstrate that this limitation is complete.	Hãy để chúng tôi chứng minh rằng giới hạn này là hoàn tất.
It's very easy to see why.	Rất dễ hiểu lý do tại sao.
Save me from this problem.	Cứu tôi khỏi vấn đề này.
Five years old, that's not something.	Năm tuổi, đó không phải là một cái gì đó.
The boy is no longer there.	Cậu bé không còn ở đó nữa.
Moreover the cost is reasonable.	Hơn nữa chi phí là hợp lý.
None of them followed me.	Không ai trong số họ theo tôi.
I just sat down and did nothing.	Tôi chỉ ngồi xuống và không làm gì cả.
Tax treatment depends on your individual circumstances and the rules are subject to change.	Việc xử lý thuế tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn và các quy tắc có thể thay đổi.
So be patient.	Vì vậy, hãy kiên nhẫn.
The data returned is not in the order that the user saved it.	Dữ liệu trả về không theo thứ tự mà người dùng đã lưu.
At this moment, we need her the most.	Vào lúc này, chúng tôi cần cô ấy nhất.
Our team in our city.	Nhóm của chúng tôi trong thành phố của chúng tôi.
The return leg took him twice as long.	Trận lượt về khiến anh mất thời gian dài gấp đôi.
He turned out to be such a lovely man.	Anh ấy hóa ra là một người đàn ông đáng yêu như vậy.
Totally worth it.	Hoàn toàn xứng đáng.
I will give you your space.	Tôi sẽ cho bạn không gian của bạn.
There is no pressure on this.	Không có áp lực về điều này.
Just drop by later.	Chỉ cần ghé qua sau.
You have to stay away from someone shorter than you.	Phải tránh xa một người thấp hơn mình.
Only move your head.	Chỉ di chuyển đầu của bạn.
So you can sit down before we both fall.	Vì vậy, bạn có thể ngồi xuống trước khi cả hai chúng ta ngã xuống.
I can't change him or how he feels.	Tôi không thể thay đổi anh ta hoặc cảm giác của anh ta.
And really want one.	Và thực sự muốn có một cái.
It was early morning and they were still sleeping.	Đó là sáng sớm và họ vẫn còn ngủ.
Overall, six articles were selected.	Nhìn chung, sáu bài báo đã được chọn.
One of the facts.	Một trong những thực tế.
He never sent them.	Anh ấy không bao giờ gửi chúng.
I love her so much.	Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
That is not our law.	Đó không phải là luật của chúng tôi.
Let's look at you now.	Hãy nhìn vào bạn bây giờ.
She is not used to it.	Cô ấy không quen với nó.
I'll just wait to make sure he does.	Tôi sẽ chỉ đợi để chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm.
Its results are important for clinical decisions.	Kết quả của nó rất quan trọng đối với các quyết định lâm sàng.
I'm not in here for the money.	Tôi không ở trong này vì tiền.
They were very excited.	Họ rất hào hứng.
There are some bigger games going on here.	Có một số trò chơi lớn hơn đang diễn ra ở đây.
It doesn't make it work.	Nó không làm cho nó hoạt động.
My daughter was six years old and my son was four when we moved.	Con gái tôi sáu tuổi và con trai tôi bốn tuổi khi chúng tôi chuyển đi.
Please update soon!.	Vui lòng cập nhật sớm !.
Don't try to act like some guy you're not.	Đừng cố gắng hành động như một anh chàng nào đó mà bạn không phải như vậy.
Not close enough to care, but still.	Không đủ gần để quan tâm, nhưng vẫn còn.
Some are specialized, some are not so major.	Một số chuyên ngành, một số không quá chính.
You really let me go.	Bạn thực sự đã cho tôi đi.
I've been doing a few things on my own lately, you know.	Gần đây tôi đã tự mình thực hiện một vài điều, như bạn biết đấy.
Boy, those are definitely some good times.	Chàng trai, đó chắc chắn là một số thời điểm tốt.
Give now.	Cho ngay bây giờ.
Later did it.	Sau này đã làm điều đó.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
So you will have to get used to it.	Vì vậy, bạn sẽ phải làm quen với nó.
Money.	Tiền bạc.
She realized that he would pass by her office.	Cô nhận ra rằng anh ta sẽ đi ngang qua văn phòng của cô.
We are happy to play quietly and loudly.	Chúng tôi rất vui khi chơi yên tĩnh và ồn ào.
Not in words.	Không phải trong từ.
Take five minutes to be fully present to the other person.	Dành năm phút để hoàn toàn có mặt cho người khác.
So, of course, he has to do it.	Vì vậy, tất nhiên, anh ta phải làm điều đó.
She didn't notice.	Cô ấy không để ý.
I won't see it.	Tôi sẽ không nhìn thấy nó.
Sorry your past few days have been difficult.	Xin lỗi những ngày qua của bạn thật khó khăn.
But he went too far.	Nhưng anh ấy đã đi quá xa.
Then they were taken away.	Sau đó chúng đã bị bắt đi.
He's not ready for that experience.	Anh ấy chưa sẵn sàng cho trải nghiệm đó.
The rest is the umbrella image.	Còn lại là hình ảnh ô.
Pay enough to the right person and you could get one.	Trả đủ tiền cho người phù hợp và bạn có thể nhận được một cái.
We gave it a good shot.	Chúng tôi đã cho nó một cảnh quay tốt.
Of course we care.	Tất nhiên là chúng tôi quan tâm.
I feel hurt.	Tôi cảm thấy bị tổn thương.
I should have known better than running.	Tôi nên biết tốt hơn là chạy.
I need to.	Tôi cần phải.
Someone will answer for it.	Ai đó sẽ trả lời cho nó.
I want the suffering to disappear.	Tôi muốn những đau khổ biến mất.
They need to know what is possible.	Họ cần biết những gì có thể.
I will be more likely to get my books faster.	Tôi sẽ có nhiều khả năng nhận được sách của mình nhanh hơn.
Few people gain freedom.	Ít người giành được tự do.
No traffic lights.	Không có đèn giao thông.
The story is told in the simple past.	Câu chuyện được kể trong quá khứ đơn giản.
He has no regrets about this moment.	Anh ấy không có gì phải hối tiếc về thời điểm này.
That's not what we think.	Đó không phải là điều chúng tôi nghĩ đến.
It's about to die.	Nó sắp chết.
She took a deep breath.	Cô hít một hơi thật sâu.
And now, they are starting to close.	Và bây giờ, họ đang bắt đầu đóng cửa.
I am satisfied with that.	Tôi hài lòng với điều đó.
I need to be strong for them.	Tôi cần phải mạnh mẽ vì họ.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
It makes you feel more like a family than another customer.	Nó khiến bạn cảm thấy giống như một gia đình hơn là một khách hàng khác.
The amount of information in that building the other night.	Lượng thông tin trong tòa nhà đó vào đêm khác.
A lot of points can be considered as the reason for this.	Rất nhiều điểm có thể được coi là lý do cho điều này.
The start button is on the back of the board.	Nút bắt đầu nằm ở mặt sau của bảng.
You told me.	Bạn bảo tôi.
She knows what it's like now.	Cô biết bây giờ là như thế nào.
My office is the largest room.	Văn phòng của tôi là phòng lớn nhất.
Next is not being able to go back from there.	Tiếp theo là không thể quay trở lại từ đó.
Then there is the issue of children.	Sau đó là vấn đề về trẻ em.
Then she looked at me.	Sau đó cô ấy nhìn tôi.
I asked her how she did her research.	Tôi hỏi cô ấy làm thế nào cô ấy đã thực hiện nghiên cứu của mình.
He didn't do what everyone else in his life did.	Anh đã không làm những gì mà những người khác trong cuộc đời anh đã làm.
But you know, deep down, it doesn't matter.	Nhưng bạn biết đấy, trong sâu thẳm, điều đó không quan trọng.
Imagine the scene.	Hãy tưởng tượng ra khung cảnh.
I'm sure it will happen eventually.	Tôi chắc chắn, nó cuối cùng sẽ xảy ra.
There are a few interesting reasons for that.	Có một vài lý do thú vị cho điều đó.
I have my own insurance.	Tôi có bảo hiểm của riêng tôi.
My good friends.	Những người bạn tốt của tôi.
You are right enough.	Bạn đủ đúng.
And it makes no sense.	Và nó không có ý nghĩa.
In this way, perhaps this job will be their death.	Theo cách này, có lẽ công việc này sẽ là cái chết của họ.
It is his biological son.	Nó là con ruột của anh ta.
However, this result needs to be done with care.	Tuy nhiên kết quả này cần được thực hiện cẩn thận.
Love someone you know.	Yêu một người mà bạn biết.
Finally, some relevant studies are described.	Cuối cùng, một số nghiên cứu có liên quan được mô tả.
You can find local customers.	Bạn có thể tìm thấy khách hàng địa phương.
Don't say anything.	Đừng nói gì cả.
Everyone keeps telling the same story.	Mọi người cứ kể cùng một câu chuyện.
Thanks the same.	Cảm ơn giống nhau.
Now both have moves on themselves.	Bây giờ cả hai đều có động thái về mình.
That is not their case.	Đó không phải là trường hợp của họ.
And it's so beautiful.	Và nó thật đẹp.
You've reached the quarter and found a planet to land on.	Bạn đã đến phần tư và tìm thấy một hành tinh để hạ cánh.
It cannot be changed.	Nó không thể thay đổi.
Today seems to be the right time for it.	Hôm nay có vẻ là thời điểm thích hợp cho nó.
Each person must in turn come up with their own solutions.	Mỗi người phải lần lượt đưa ra các giải pháp của riêng mình.
They clearly go below the surface.	Chúng rõ ràng đi dưới bề mặt.
This is not the case here.	Đây không phải là trường hợp ở đây.
He worked instead.	Anh ấy đã làm việc thay thế.
This is not a test.	Đây không phải là bài kiểm tra.
Maybe he met someone else.	Có lẽ anh ấy đã gặp người khác.
He's been doing this for two years.	Anh ấy đã làm việc này được hai năm.
He has no chance.	Anh ấy không có cơ hội.
Anything else is a wish.	Bất cứ điều gì khác là một mong muốn.
So not now, thank you.	Vì vậy, không phải bây giờ, cảm ơn bạn.
No errors have been raised.	Không có lỗi nào được nêu ra.
Game to continue to develop.	Trò chơi để tiếp tục phát triển.
But it is still giving me an empty form.	Nhưng nó vẫn đang mang lại cho tôi một hình hài trống rỗng.
I think they came later.	Tôi nghĩ họ đến muộn hơn.
Before the movie starts.	Trước khi bộ phim bắt đầu.
We should have more than that.	Chúng ta nên có nhiều hơn thế.
He has the answer to every problem.	Anh ấy có câu trả lời cho mọi vấn đề.
These cases have become social problems.	Những trường hợp này đã trở thành vấn đề xã hội.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
After the game, he refused to talk about it.	Sau trận đấu, anh ấy từ chối nói về nó.
It's spring again.	Trời lại sang xuân.
I let the fear disappear.	Tôi để nỗi sợ hãi tan biến.
He will want to kill him.	Anh ta sẽ muốn giết anh ta.
Maybe she entered it on purpose.	Có lẽ cô ấy đã cố tình vào đó.
I agree with that.	Tôi đồng ý với điều đó.
He told himself that this was his job.	Anh tự nhủ rằng đây là công việc của mình.
She pulled out slowly.	Cô ấy rút ra từ từ.
It's just there.	Nó chỉ ở đó.
The other soldiers have left.	Những người lính khác đã rời đi.
I can see his eyes.	Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy.
I usually never do but these look great.	Tôi thường không bao giờ làm nhưng những thứ này trông rất tuyệt.
He is a wonderful father.	Anh ấy là một người cha tuyệt vời.
There is very little actual data.	Có rất ít dữ liệu thực tế.
But maybe they don't.	Nhưng có lẽ họ không.
Except he didn't want to close his eyes.	Ngoại trừ việc anh không muốn nhắm mắt.
I like the new feeling.	Tôi thích cảm giác mới.
Now begin.	Bây giờ bắt đầu.
It's too cold outside.	Bên ngoài trời quá lạnh.
It's such a necessary part of life that we take it for granted.	Đó là một phần cần thiết của cuộc sống mà chúng ta coi đó là điều hiển nhiên.
I was driving, and we were in heavy traffic.	Tôi đang lái xe, và chúng tôi đang ở trong tình trạng giao thông đông đúc.
You don't have what it takes to continue.	Bạn không có những gì nó cần để tiếp tục.
Come with me, instead.	Hãy đi với tôi, thay vào đó.
I understand what you are looking for.	Tôi hiểu những gì bạn đang tìm kiếm.
By the end of the video, he's passed it.	Đến cuối video, anh ấy đã vượt qua nó.
Young girls seem to like me.	Các cô gái trẻ có vẻ thích tôi.
Athletics kids.	Những đứa trẻ điền kinh.
Children can understand this.	Trẻ em có thể hiểu điều này.
It is beautiful both night and day.	Nó đẹp cả đêm và ngày.
Be sure to read more about that here.	Hãy chắc chắn để đọc thêm về điều đó ở đây.
He missed five games.	Anh ấy đã bỏ lỡ năm trận đấu.
You have been very busy.	Bạn đã rất bận rộn.
Our parts take longer to develop and we are limited.	Các bộ phận của chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để phát triển và chúng tôi bị hạn chế.
This will cut off their power supply and they will die.	Điều này sẽ cắt nguồn cung cấp năng lượng của chúng và chúng sẽ chết.
But the resources have been raised significantly.	Nhưng các nguồn lực đã được nâng lên đáng kể.
But then he changed his mind.	Nhưng sau đó anh ấy đã thay đổi quyết định.
For most, that's not a big deal.	Đối với hầu hết, đó không phải là vấn đề lớn.
With shoes, the details become even more important.	Với giày, những tiểu tiết lại càng trở nên quan trọng.
I may have something very specific in mind.	Tôi có thể có một cái gì đó rất cụ thể trong tâm trí.
Then he left.	Sau đó anh ta bỏ đi.
I will take more care in the future.	Tôi sẽ chăm sóc nhiều hơn trong tương lai.
Damn it will break.	Chết tiệt sẽ vỡ ra.
But mostly by myself.	Nhưng chủ yếu là tại bản thân tôi.
Then she left the bedroom and went to the bathroom.	Sau đó cô rời khỏi phòng ngủ và đi vào phòng tắm.
There must be some kind of logic.	Phải có một số loại logic.
Will turn them away.	Sẽ biến chúng đi.
It can continue throughout life.	Nó có thể tiếp tục trong suốt cuộc đời.
But her words stopped his tears and words.	Nhưng lời nói của cô đã ngăn nước mắt và lời nói của anh.
I keep telling you that the gift is for my friend's kid.	Tôi tiếp tục nói với bạn rằng món quà là dành cho đứa trẻ của bạn tôi.
I know how much he loved you.	Tôi biết anh ấy đã yêu bạn như thế nào.
It just depends on your computer.	Nó chỉ phụ thuộc vào máy tính của bạn.
The first one is just for a general review of the site.	Cái đầu tiên chỉ dành cho một đánh giá chung về trang web.
Nothing is off the table.	Không có gì là khỏi bàn.
Not a third.	Không phải một phần ba.
Slowly slowly.	Từ từ từ từ.
That morning.	Buổi sáng hôm đó.
By then, both were gone.	Đến lúc đó, cả hai đều đã ra đi.
Her knife was stuck in his eye.	Con dao của cô ấy đã găm vào mắt anh.
Habit is its own behavior.	Thói quen là hành vi của chính nó.
However, he seems happy.	Tuy nhiên, anh ấy có vẻ hạnh phúc.
You know my skills.	Bạn biết kỹ năng của tôi.
Make this day the best it can be.	Hãy biến ngày này trở nên tuyệt vời nhất có thể.
I will come to say good night at about 10 o'clock.	Tôi sẽ đến để nói lời chúc ngủ ngon vào khoảng 10 giờ.
For progress reports.	Đối với báo cáo tiến độ.
Three reasons can explain these differences.	Ba lý do có thể giải thích những khác biệt này.
Wait, on your previous code.	Chờ đã, trên mã trước của bạn.
A little hope, maybe.	Hy vọng một chút, có thể.
Unfortunately, he's been busy all week.	Thật không may, anh ấy bận rộn suốt cả tuần.
A box the size of a boy.	Một chiếc hộp có kích thước bằng cậu bé.
Master let him in.	Sư phụ để anh ta vào.
Prepare the original manuscript.	Chuẩn bị bản thảo gốc.
That's what he loves.	Đó là những gì anh ấy yêu thích.
He confirmed it here.	Anh ấy đã xác nhận điều đó ở đây.
No one is responsible for your success or failure but you.	Không có ai chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại của bạn ngoài bạn.
Either way can work.	Cách nào cũng có thể hoạt động.
And be quick about it.	Và hãy nhanh chóng về nó.
We took a risk.	Chúng tôi đã mạo hiểm.
But they still haven't.	Nhưng họ vẫn chưa.
However, another problem.	Tuy nhiên, một vấn đề khác.
Absolutely none.	Hoàn toàn không có.
However, we could go somewhere else.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể đi một nơi khác.
We are determined though.	Chúng tôi quyết tâm mặc dù.
The difference between these two values ​​is small, as expected.	Sự khác biệt giữa hai giá trị này là nhỏ, như mong đợi.
I thought for a minute trying to decide what to do.	Tôi suy nghĩ trong một phút để cố gắng quyết định phải làm gì.
Rather, it comes, and it goes.	Đúng hơn, nó đến, và nó đi.
Bed and room very comfortable.	Giường và phòng rất thoải mái.
Some of us like to exercise, others like video games.	Một số người trong chúng ta thích tập thể dục, những người khác thích trò chơi điện tử.
He plays like that.	Anh ấy chơi như vậy.
In other words, be tough or silent.	Nói cách khác, cứng rắn hoặc im lặng.
She wanted me to cut the trip short and go home.	Cô ấy muốn tôi cắt ngắn chuyến đi và trở về nhà.
But the years passed.	Nhưng năm tháng trôi qua.
No group differences were observed.	Không có sự khác biệt nhóm nào được quan sát thấy.
Hold on to nothing.	Giữ lấy không có gì.
I want others to feel the same way.	Tôi muốn những người khác cũng cảm thấy như vậy.
Today is not that day.	Hôm nay không phải là ngày đó.
I walked in, pulling the door tight.	Tôi bước vào đó, kéo chặt cửa.
In this way, we can help those who are left behind.	Bằng cách này, chúng tôi có thể giúp đỡ những người bị bỏ lại phía sau.
That was some years ago.	Đó là một số năm trước đây.
Part of that whole social contract.	Một phần của toàn bộ khế ước xã hội đó.
She is a good old woman.	Bà ấy là một bà già tốt.
Check the website for details.	Kiểm tra các trang web để biết chi tiết.
You've got us good.	Bạn đã có chúng tôi tốt.
The girl nodded and smiled.	Cô gái gật đầu cười.
The news is never good.	Tin tức không bao giờ tốt.
And it's true.	Và đó là sự thật.
At least three different samples were analyzed for each condition.	Ít nhất ba mẫu khác nhau đã được phân tích cho mỗi điều kiện.
They played more than half of the matches on the field.	Họ đã chơi hơn một nửa số trận đấu trên sân.
Then you hear something in the hall.	Sau đó, bạn nghe thấy một cái gì đó trong hội trường.
I don't understand this.	Tôi không hiểu điều này.
However, it can be.	Tuy nhiên, nó có thể được.
After doing that, you will be asked to create a racing car.	Sau khi làm điều đó, bạn sẽ được yêu cầu tạo một chiếc xe đua.
She looks confused.	Trông cô ấy bối rối.
It seems more likely at this point.	Nó dường như có nhiều khả năng hơn vào thời điểm này.
You see only half the truth.	Bạn chỉ thấy một nửa sự thật.
I let go.	Tôi buông tay.
I don't know if that tells us anything.	Tôi không biết liệu điều đó có cho chúng ta biết điều gì không.
I plan to wear it around the house in the winter.	Tôi dự định sẽ mặc nó quanh nhà vào mùa đông.
And some days the weather is horrible.	Và một số ngày thời tiết thật kinh khủng.
I am standing in the same position.	Tôi đang đứng ở cùng một vị trí.
I wouldn't even try to play this game with her.	Tôi thậm chí sẽ không thử chơi trò chơi này với cô ấy.
And you know me.	Và bạn biết tôi.
However, he was surprised by how big it was.	Tuy nhiên, anh ấy đã rất ngạc nhiên bởi nó lớn như thế nào.
My head was on fire.	Đầu tôi bốc hỏa.
Please leave your name and number.	Hãy để lại tên và số của bạn.
I never thought of leaving your mother.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ mẹ của bạn.
These systems are not easy to use.	Các hệ thống này không dễ sử dụng.
I need to learn both.	Tôi cần phải học cả hai.
It is not used anymore.	Nó không được sử dụng nữa.
Two other people are sitting down.	Hai người khác đang ngồi xuống.
He would wait until he went to bed that night to read it.	Anh ấy sẽ đợi cho đến khi đi ngủ vào đêm hôm đó để đọc nó.
Students roll a dice and choose the right piece.	Học sinh lăn một con súc sắc và chọn mảnh phù hợp.
However, computer monitors are not flat screens.	Tuy nhiên, màn hình máy tính không phải là màn hình phẳng.
I tried and both do the same thing.	Tôi đã thử và cả hai đều làm điều tương tự.
In any activity.	Trong bất kỳ hoạt động nào.
Therefore, for very large files, it will take a long time.	Do đó, đối với những tệp có dung lượng rất lớn thì sẽ mất nhiều thời gian.
But this year will be different.	Nhưng năm nay sẽ khác.
If not, the list will be empty.	Nếu không có, danh sách sẽ trống.
He can't take it, really.	Anh ấy không thể lấy nó, thực sự.
Not greasy, but soft.	Không béo, nhưng mềm.
This is very good news.	Đây là một tin rất vui.
That is they are chosen.	Đó là họ được chọn.
I changed the above code to mine.	Tôi đã thay đổi mã trên thành mã của tôi.
Then of course you have the win.	Sau đó, tất nhiên bạn có chiến thắng.
That's my hair.	Đó là tóc của tôi.
The following results.	Kết quả như sau.
On balance, that feels good.	Về cân bằng, điều đó cảm thấy tốt.
It drove him crazy.	Nó khiến anh ấy phát điên.
We now discuss these results for each task.	Bây giờ chúng ta thảo luận về những kết quả này đối với từng nhiệm vụ.
Your government will not be prepared.	Chính phủ của bạn sẽ không được chuẩn bị.
The letter has been opened.	Bức thư đã được mở.
She doesn't move.	Cô ấy không di chuyển.
A long time.	Một thời gian dài.
He gave everything.	Anh ấy đã cho tất cả mọi thứ.
Don't matter now.	Đừng quan trọng bây giờ.
All that she had.	Tất cả những gì cô ấy đã có.
She didn't give answers, only questions.	Cô ấy không đưa ra câu trả lời, chỉ câu hỏi.
I don't know her that well.	Tôi không biết cô ấy rõ như vậy.
Do what works for you and your students.	Làm những gì hiệu quả cho bạn và học sinh của bạn.
There is nothing particularly new about this practice.	Không có gì đặc biệt mới về thực hành này.
Such thoughts may be entirely appropriate and even necessary.	Những suy nghĩ như vậy có thể hoàn toàn phù hợp và thậm chí là cần thiết.
We'll be back soon.	Chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi.
To, you out before you rise.	Để, bạn ra trước khi bạn tăng.
We are on a bed.	Chúng tôi đang ở trên một chiếc giường.
If not yours, people will be able to tell.	Nếu không phải của bạn, mọi người sẽ có thể nói.
He doesn't want to get into a discussion about his work.	Anh ấy không muốn tham gia vào một cuộc thảo luận về công việc của mình.
Something will be on your way to you soon.	Một cái gì đó sẽ được trên đường đến bạn sớm.
He wanted someone to share his life with.	Anh muốn có ai đó để chia sẻ cuộc sống của mình.
That's a lot of things.	Đó là rất nhiều thứ.
All nature is a gift.	Tất cả thiên nhiên là một món quà.
I will show you.	Tôi se cho bạn xem.
She lives across the street, she said.	Cô ấy sống ở bên kia đường, cô ấy nói.
It's as if the whole picture is speaking.	Nó như thể toàn bộ bức tranh đang nói.
Maybe in another class.	Có thể ở lớp khác.
The strategy is as follows.	Chiến lược như sau.
I was so scared that I could hardly breathe.	Tôi sợ đến khó thở.
I'm really sorry for what you've been through.	Tôi thực sự xin lỗi vì những gì bạn đã phải trải qua.
There were no findings in either direction.	Không có phát hiện nào theo cả hai hướng.
This indicates where the design should stop.	Điều này chỉ ra nơi thiết kế nên dừng lại.
There was a perfect silence.	Có một sự im lặng hoàn hảo.
But we can send a third signal.	Nhưng chúng ta có thể gửi tín hiệu thứ ba.
Only safety.	Chỉ có an toàn.
His approach is that of being.	Cách tiếp cận của anh ấy là của bản thể.
If it comes to that.	Nếu nó đến điều đó.
This guy spent his time with this kid below.	Anh chàng này đã dành thời gian của mình với đứa trẻ này ở dưới đây.
She looks younger.	Cô ấy trông trẻ hơn.
And it was here.	Và nó đã ở đây.
That's life, and people change.	Đó là cuộc sống, và con người thay đổi.
You don't see anyone.	Bạn không thấy ai cả.
Your relationship with food is different.	Mối quan hệ của bạn với thực phẩm là khác nhau.
That means you have a divided politics.	Điều đó có nghĩa là bạn có một nền chính trị bị chia rẽ.
Some dogs do and some don't.	Một số con chó làm được và một số thì không.
But, this is a very short series.	Nhưng, đây là một bộ truyện rất ngắn.
They can do anything with the right training.	Họ có thể làm bất cứ điều gì với sự đào tạo phù hợp.
There is only translational motion.	Chỉ có chuyển động tịnh tiến.
Thought she would be good at it.	Nghĩ rằng cô ấy sẽ giỏi nó.
Then we can start working together towards real change.	Sau đó, chúng tôi có thể bắt đầu cùng nhau hướng tới sự thay đổi thực sự.
But none of that is up to us.	Nhưng không ai trong số đó là tùy thuộc vào chúng tôi.
Looks like you weren't taking me seriously.	Có vẻ như bạn đã không nghiêm túc với tôi.
Lie above all lies.	Nói dối trên hết dối trá.
Cars started to stop.	Ô tô bắt đầu dừng lại.
And here is my code.	Và đây là mã của tôi.
A successful meeting is brief and to the point.	Một cuộc họp thành công là ngắn gọn và đi vào vấn đề.
The driver was aware of this.	Người lái xe đã nhận thức được điều này.
Very good can.	Rất tốt có thể.
Present is good for action, but not too detailed.	Hiện tại là tốt cho hành động, nhưng không quá chi tiết.
Everything works as expected in the regular app.	Mọi thứ hoạt động như mong đợi trong ứng dụng thông thường.
Just makes you look like the thing you destroyed.	Chỉ khiến bạn giống như thứ mà bạn đã phá hủy.
And little by little, it's true.	Và từng chút một, đó là sự thật.
The boat is not a happy boat for us.	Con thuyền không phải là một con thuyền vui vẻ đối với chúng tôi.
I don't know what would happen without it.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không có nó.
He turned his head and took a breath.	Anh quay đầu lại và lấy hơi.
It changes your brain, literally, and it changes the people around you.	Nó thay đổi bộ não của bạn, theo nghĩa đen, và nó thay đổi những người xung quanh bạn.
We will go there, walk and talk.	Chúng tôi sẽ đến đó, đi bộ và nói chuyện.
But it must be said.	Nhưng nó phải được nói.
No one can understand it.	Không ai có thể hiểu được nó.
It's like this everywhere he goes.	Nó giống như thế này ở mọi nơi anh ấy đi.
First, it's about completely changing their way of life.	Đầu tiên, đó là việc thay đổi hoàn toàn cách sống của họ.
And that's just the beginning of it.	Và đó chỉ là sự khởi đầu của nó.
No one looks comfortable.	Không ai trông thoải mái.
You might get tired of hearing that.	Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi khi nghe điều đó.
Couldn't find any other solution.	Không tìm thấy bất kỳ giải pháp nào khác.
We just drank some tea.	Chúng tôi chỉ uống một chút trà.
By morning, you should be yourself.	Đến sáng, bạn nên là chính mình.
It's well written just a little unusual.	Nó được viết tốt chỉ là một chút bất thường.
However, this presents a great difficulty.	Tuy nhiên, điều này cho thấy một khó khăn lớn.
They leave early in the morning and return late at night.	Họ rời đi từ sáng sớm và trở về vào đêm muộn.
She ignores this command and the command is repeated.	Cô bỏ qua lệnh này và lệnh được lặp lại.
At times, it is possible to leave the sugar aside.	Đôi khi, có thể bỏ đường sang một bên.
The rich are no different.	Người giàu không khác.
Their first home, their first child.	Ngôi nhà đầu tiên của họ, đứa con đầu lòng của họ.
Anyone with legs knows that.	Bất cứ ai có chân đều biết điều đó.
He is a good friend.	Anh ấy là một người bạn tốt.
Both are discussed in the text.	Cả hai đều được thảo luận trong văn bản.
Each character presents a different perspective.	Mỗi nhân vật thể hiện một góc nhìn khác nhau.
Half is, and half is business or political science.	Một nửa là, và một nửa là loại hình kinh doanh hoặc loại hình khoa học chính trị.
Rarely do people do things for you.	Hiếm khi mọi người làm mọi việc vì bạn.
In the first place is a good idea.	Ở nơi đầu tiên là một ý tưởng tốt.
Sometimes, we think that's what adults should do.	Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng đó là điều người lớn nên làm.
Just stay there.	Cứ hãy ở đó.
That's what we need to do.	Đó là những gì chúng ta cần phải làm.
Unable to form words.	Không thể tạo thành từ.
She took care of everything.	Cô ấy đã lo liệu mọi thứ.
But what it delivers is pretty average.	Nhưng những gì nó mang lại ở mức trung bình khá.
I loved it from the very beginning.	Tôi đã rất thích nó ngay từ đầu.
His other business.	Công việc kinh doanh khác của anh ấy.
Vehicle has stopped.	Phương tiện đã dừng lại.
It goes and comes back.	Nó đi và về.
It was so warm, so full of love.	Nó thật ấm áp, thật tràn đầy yêu thương.
Their patients are the people who keep the business running.	Bệnh nhân của họ là những người duy trì hoạt động kinh doanh.
I like that very much.	Tôi rất thích điều đó.
It is completely.	Nó là hoàn toàn.
Now she didn't want to laugh.	Lúc này cô không muốn cười.
The second image has science, safety and markets.	Hình ảnh thứ hai có khoa học, an toàn và thị trường.
I've been waiting for my moment.	Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc của mình.
We have to get out of here.	Chúng ta phải đi khỏi đây.
God didn't make you or her that way.	Chúa đã không tạo ra bạn hoặc cô ấy theo cách đó.
Being interesting seems to be the key to getting people to buy an idea.	Điều thú vị dường như là điều quan trọng để thu hút mọi người mua ý tưởng.
She stepped closer to him and held out her hand.	Cô bước đến gần anh và đưa tay ra.
We can cut it out.	Chúng ta có thể cắt bỏ nó.
We need more specific information.	Chúng tôi cần thêm thông tin cụ thể.
Unless you follow some basic security measures, you're dead.	Trừ khi bạn tuân theo một số biện pháp bảo mật cơ bản, bạn sẽ chết.
However, this work still has some limitations.	Tuy nhiên, công việc này vẫn còn một số hạn chế.
Energy cannot be created or destroyed.	Năng lượng không thể được tạo ra hoặc bị phá hủy.
Then everything fell apart.	Sau đó mọi thứ đổ bể.
My stomach twisted.	Bụng tôi quặn lại.
We saw him go down.	Chúng tôi đã thấy anh ấy đi xuống.
And if men don't know it, women certainly don't.	Và nếu đàn ông không biết điều đó, thì phụ nữ chắc chắn cũng vậy.
That's why the media is playing it up.	Đó là lý do tại sao các phương tiện truyền thông đang phát nó lên.
That is a good suggestion.	Đó là một đề nghị tốt.
I lived with all my heart and soul.	Tôi đã sống bằng cả trái tim và tâm hồn mình.
Not just this one.	Không chỉ cái này.
We roll him back.	Chúng tôi lăn anh ta lại.
An interesting project that took only a few hours.	Một dự án thú vị, chỉ mất vài giờ.
A night of truth.	Một đêm của sự thật.
How successful it will be is yet to be seen.	Nó sẽ thành công như thế nào vẫn chưa được nhìn thấy.
Content remains the most important focus.	Nội dung vẫn là trọng tâm quan trọng nhất.
I am very happy with my visit.	Tôi rất vui với chuyến thăm của tôi.
She held out her hand as a stop sign.	Cô ấy chìa tay ra như một dấu hiệu dừng lại.
Plus my crazy sister in your room.	Thêm nữa là cô em gái điên cuồng của tôi trong phòng của anh.
He's got a book.	Anh ấy đã có một cuốn sách.
The toilet in the middle is the diagnostic group board.	Bàn cầu ở giữa là bảng nhóm chẩn đoán.
Brown, so dead.	Brown, chết quá.
We tried to return to the game.	Chúng tôi đã cố gắng trở lại trò chơi.
I never tried it.	Tôi không bao giờ thử nó.
I need to take some time to learn more or understand more.	Tôi cần dành một chút thời gian để học thêm hoặc hiểu thêm.
About their mother.	Về mẹ của họ.
This collection is full of relatively simple stories, about relatively simple matters.	Bộ sưu tập này có đầy đủ những câu chuyện tương đối đơn giản, về những vấn đề tương đối đơn giản.
Hour after hour passed, but they kept trying.	Giờ này qua giờ khác trôi qua, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng.
My stomach stopped growling.	Bụng tôi ngừng kêu.
They don't need it anymore.	Họ không cần nó nữa.
But something worse yet.	Nhưng một cái gì đó tồi tệ hơn được nêu ra.
Perhaps he was one of the men missing from this village.	Có lẽ anh ta là một trong những người đàn ông mất tích khỏi ngôi làng này.
The team started the tour well.	Nhóm nghiên cứu đã bắt đầu chuyến tham quan một cách tốt đẹp.
I have done things you cannot imagine.	Tôi đã làm những điều bạn không thể tưởng tượng được.
Somehow you will know these things again.	Bằng cách nào đó bạn sẽ biết những điều này một lần nữa.
He likes him a lot.	Anh ấy thích anh ấy rất nhiều.
There was certainly no dead silence on the ride home.	Chắc chắn không có sự im lặng chết chóc nào trên chuyến xe về nhà.
And cells.	Và tế bào.
Now think about other things.	Bây giờ hãy nghĩ về những điều khác.
It was a small ship.	Đó là một con tàu nhỏ.
They will be quite safe.	Họ sẽ khá an toàn.
My friends mocked me.	Bạn bè của tôi đã chế giễu tôi.
This is especially true in the military.	Điều này đặc biệt đúng trong quân đội.
Figure one is the size and finish.	Hình một là kích thước và kết thúc.
You can donate anything.	Bạn có thể tặng bất cứ thứ gì.
But they are very smart.	Nhưng họ rất thông minh.
She won't leave the phone.	Cô ấy sẽ không rời khỏi điện thoại.
So far it is as simple as that.	Cho đến nay nó là đơn giản như vậy.
Whatever you do, don't let your wife see any of this.	Dù bạn làm gì, đừng để vợ bạn nhìn thấy bất kỳ điều gì trong số này.
There's nothing you can do about it.	Bạn không thể làm gì về điều đó.
From three or more independent experiments.	Từ ba thí nghiệm độc lập trở lên.
But until she actually takes steps to learn more, it's just conversation.	Nhưng cho đến khi cô ấy thực sự thực hiện các bước để tìm hiểu thêm, thì đó chỉ là trò chuyện.
It's about listening.	Đó là về lắng nghe.
They have won new fans.	Họ đã giành được những người hâm mộ mới.
It just takes a bit of time.	Nó chỉ mất một chút thời gian.
It has many types.	Nó có nhiều loại.
It's hard to call.	Thật khó để gọi.
So they do what they can.	Vì vậy, họ làm những gì họ có thể.
You take a step forward.	Bạn tiến lên một bước.
Definitely recommend him if you're in the area.	Chắc chắn khuyên bạn nên sử dụng anh ta nếu bạn đang ở trong khu vực.
I really like the program.	Tôi thực sự thích chương trình.
No more no less.	Không hơn không kém.
Remove skin and bones.	Bỏ da và xương.
And it's nothing more than that.	Và nó không có gì hơn thế.
You will see a list of month names.	Bạn sẽ thấy danh sách tên tháng.
I find I don't even have money for medical care.	Tôi thấy mình thậm chí không có tiền để chăm sóc y tế.
I studied her looks and body language.	Tôi đã nghiên cứu ngoại hình và ngôn ngữ cơ thể của cô ấy.
It's not difficult.	Nó không khó.
He led her around and then stopped.	Anh dẫn cô đi một vòng rồi dừng lại.
The same holds true for humans.	Điều này cũng tương tự đối với con người.
The old and the new exist within me with equal weight.	Cái cũ và cái mới tồn tại trong tôi với sức nặng ngang nhau.
However, we are here.	Tuy nhiên, chúng tôi ở đây.
He has had a huge influence in my life.	Anh ấy đã có một ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của tôi.
It won't be a problem.	Nó sẽ không thành vấn đề.
The application works fine if the number of files is less.	Ứng dụng hoạt động tốt nếu số lượng tệp ít hơn.
It's a nice little thing.	Đó là một điều nhỏ xinh.
So proud of her.	Thật tự hào về cô ấy.
People can be injured or killed.	Mọi người có thể bị thương hoặc bị giết.
Find a way out of the barn.	Tìm cách ra khỏi chuồng.
I tried.	Tôi đã cố gắng.
Education is a wonderful thing if you open your mind to it.	Giáo dục là một điều tuyệt vời nếu bạn mở rộng tâm trí của mình với nó.
I was 'camera ready'.	Tôi đã 'sẵn sàng máy ảnh'.
He needs us as much as we need him.	Anh ấy cần chúng tôi nhiều như chúng tôi cần anh ấy.
The whole thing depends on it.	Toàn bộ điều phụ thuộc vào nó.
Set an upper limit on the size of images and media.	Đặt giới hạn trên về kích thước của hình ảnh và phương tiện.
He hates school.	Anh ghét trường học.
But it will, he hopes.	Nhưng sẽ, anh hy vọng.
I was about to take the opportunity to leave.	Tôi đã định tận dụng cơ hội để rời đi.
Catch it! 	Bắt nó!
she speaks.	cô ấy nói.
Know the context of past solutions.	Biết bối cảnh của các giải pháp trong quá khứ.
In many ways, it is an odd book.	Theo nhiều cách, nó là một cuốn sách kỳ quặc.
I was completely unable to get up.	Tôi đã hoàn toàn không thể đứng dậy.
You have your family to comfort and support you.	Bạn có gia đình của bạn để an ủi và hỗ trợ bạn.
I have seen this case myself and it is simply amazing.	Tôi đã tự mình nhìn thấy trường hợp này và nó chỉ đơn giản là tuyệt vời.
Key effects are generally consistent with previous research.	Các tác dụng chính thường phù hợp với nghiên cứu trước đây.
But do as you have to.	Nhưng hãy làm như bạn phải làm.
To catch the train.	Để bắt tàu.
You can then stand.	Lúc đó bạn có thể đứng.
That's much easier to cut out.	Điều đó dễ dàng hơn nhiều để cắt bỏ.
Only direct action will work.	Chỉ có hành động trực tiếp mới hoạt động.
Tell her it's me.	Nói với cô ấy đó là tôi.
I focused that anger into action.	Tôi tập trung sự tức giận đó vào hành động.
I try to remember it was there before.	Tôi cố nhớ nó đã ở đó trước đây.
Someone had a picture of that.	Ai đó đã có một bức ảnh về điều đó.
Additional pages can be attached if more space is needed.	Các trang bổ sung có thể được đính kèm nếu cần thêm không gian.
How quickly things change.	Mọi thứ thay đổi nhanh chóng làm sao.
There are both positives and negatives to that number.	Có cả mặt tích cực và tiêu cực đối với con số đó.
So that's fine.	Vậy là ổn.
I told her we had to cut back.	Tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi phải cắt giảm.
In addition, he is also short.	Ngoài ra, anh ấy cũng lùn.
You may have a weak ground problem.	Bạn có thể gặp sự cố nền đất yếu.
It is not completed yet.	Nó vẫn chưa được hoàn thành.
But no one noticed.	Nhưng không ai để ý.
As a reference, real family members are also shown.	Như một tài liệu tham khảo, các thành viên thực sự trong gia đình cũng được hiển thị.
She glanced at her daughter.	Cô liếc nhìn con gái mình.
It is from the bottom up.	Đó là từ dưới lên.
I know I used to.	Tôi biết tôi đã từng.
I just live in it.	Tôi chỉ sống trong đó.
Read how the defense is playing on the screen.	Đọc cách phòng thủ đang chơi trên màn hình.
And that's that character.	Và đó là nhân vật đó.
Review on a regular basis.	Xem xét một cách thường xuyên.
Smell that for two minutes.	Ngửi thứ đó trong hai phút.
But that's not true.	Nhưng điều đó không đúng.
Some things you only need to do once.	Một số điều bạn chỉ cần làm một lần.
Twice per day vs	Hai lần mỗi ngày so với
They thought he was a threat.	Họ nghĩ rằng anh ta là một mối đe dọa.
You have stopped.	Bạn đã đứng lại.
I walked into her.	Tôi bước vào cô ấy.
They are expected to do the impossible.	Họ được kỳ vọng sẽ làm được những điều không thể.
No talk about food, about anything.	Không có cuộc nói chuyện về thức ăn, về bất cứ điều gì.
I don't know which direction.	Tôi không biết hướng nào.
Easy to use and set up.	Dễ dử dụng và thiết lập.
Her own chair is beside it.	Ghế riêng của cô ấy ở bên cạnh nó.
I accept your offer.	Tôi chấp nhận lời đề nghị của bạn.
Okay, so most people accept that bill.	Được rồi, vì vậy hầu hết mọi người đều chấp nhận hóa đơn đó.
For it is.	Đối với nó là.
I find that learning is easier when there is an activity involved.	Tôi nhận thấy rằng việc học sẽ dễ dàng hơn khi có hoạt động tham gia.
Most won't fire you though.	Hầu hết sẽ không sa thải bạn mặc dù.
He has suffered a lot from this organization.	Anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều từ tổ chức này.
She saw him looking and covered his mouth with his hand.	Cô thấy anh ta đang nhìn và lấy tay che miệng.
We understand them.	Chúng tôi hiểu họ.
We fit together somehow.	Chúng tôi phù hợp với nhau bằng cách nào đó.
Learn the skills to be a leader in whatever you do.	Học các kỹ năng để trở thành người đi đầu trong bất cứ công việc gì bạn làm.
The growth and change is amazing.	Sự phát triển và thay đổi thật đáng kinh ngạc.
I hope one day he can become a professional in this field.	Tôi hy vọng một ngày nào đó anh ấy có thể trở thành một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.
Nothing to do, nothing to do.	Không có gì phải làm, không có gì phải làm.
They said in the afternoon the war would be over.	Họ nói vào buổi chiều, chiến tranh sẽ kết thúc.
She will find you.	Cô ấy sẽ tìm thấy bạn.
He had a great game last week.	Anh ấy đã có một trận đấu tuyệt vời vào tuần trước.
I work hard for them.	Tôi làm việc chăm chỉ vì họ.
We see the game.	Chúng tôi nhìn ra trò chơi.
Unless, you send me site details before anyone else.	Trừ khi, bạn gửi cho tôi chi tiết trang web trước bất kỳ ai khác.
However injury forced him to miss the end of his first season.	Tuy nhiên chấn thương buộc anh phải bỏ lỡ kết thúc mùa giải đầu tiên của mình.
It's exactly the same but on a personal level.	Nó giống hệt như vậy nhưng ở cấp độ cá nhân.
I sat down.	Tôi ngồi xuống.
He didn't know how far he ran.	Anh không biết mình đã chạy bao xa.
You're right to show friends and family what we need.	Bạn nói rất đúng khi chỉ cho bạn bè và gia đình biết những gì chúng ta cần.
We couldn't do it without them.	Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có họ.
Although never sold any paper or paper products.	Mặc dù chưa bao giờ bán bất kỳ sản phẩm giấy hoặc giấy nào.
This beautiful house is really two houses in one.	Ngôi nhà xinh đẹp này thực sự là hai ngôi nhà trong một.
It is red.	Nó có màu đỏ.
Several plans to meet with his son have failed.	Một số kế hoạch gặp gỡ với con trai của ông đã thất bại.
We never wanted him.	Chúng tôi không bao giờ muốn anh ta.
But slowly, slowly.	Nhưng từ từ, từ từ.
For example, she would say that family is the most important thing.	Chẳng hạn, cô ấy sẽ nói rằng gia đình là điều quan trọng nhất.
Add wine and cook until wine is reduced by half.	Thêm rượu và nấu cho đến khi rượu giảm một nửa.
Even as a church.	Ngay cả như một nhà thờ.
Up to ten thousand times stronger, in some cases.	Mạnh hơn tới vạn lần, trong một số trường hợp.
Your father will understand.	Cha của bạn sẽ hiểu.
She then told me that it scared the customer.	Sau đó cô ấy nói với tôi rằng điều đó khiến khách hàng sợ hãi.
Maybe not forever, but leaving is hard.	Có lẽ không phải là mãi mãi, nhưng sự ra đi thật khó.
The nature of this source material leaves much to be desired.	Bản chất của nguồn nguyên liệu này để lại nhiều điều mong muốn.
That's just too much to show here.	Đó chỉ là quá nhiều để hiển thị ở đây.
I recommend this book simply for its research value.	Tôi giới thiệu cuốn sách này đơn giản vì giá trị nghiên cứu.
So young and beautiful.	Thật trẻ trung và xinh đẹp.
He's going up and up.	Anh ấy đang đi lên và đi lên.
She tried but she couldn't speak.	Cô ấy đã cố gắng nhưng cô ấy không thể nói được.
Those things will decide the game.	Những thứ đó sẽ quyết định trận đấu.
So that's great.	Vì vậy, điều đó thật tuyệt.
But he is not.	Nhưng anh ấy không phải vậy.
Was told they would never come to us, not now.	Đã nói rằng họ sẽ không bao giờ đến với chúng tôi, không phải bây giờ.
It has nothing to do with your involvement.	Không liên quan gì đến việc bạn có liên quan.
He does his job.	Anh ấy làm công việc của mình.
She has been a spirit for too long.	Cô ấy đã là một linh hồn quá lâu.
Maybe he found a way to be happy.	Có lẽ anh ấy đã tìm ra cách để hạnh phúc.
Give it some thoughts.	Hãy cho nó một số suy nghĩ.
Her hair long before he had any on him.	Tóc của cô ấy từ lâu trước khi anh ấy có bất kỳ thứ nào trên người.
Each brings something different to the cause.	Mỗi thứ mang lại một cái gì đó khác nhau cho nguyên nhân.
There was a woman there, too.	Có một phụ nữ ở đó, quá.
However, there is no magic answer.	Tuy nhiên, không có câu trả lời kỳ diệu nào.
Discuss them, don't keep them to yourself.	Thảo luận về chúng, đừng giữ chúng cho riêng mình.
It means nothing.	Nó chẳng có nghĩa gì cả.
We appreciate your understanding and support during this time.	Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm và hỗ trợ của bạn trong thời gian này.
Maybe I was too open about my feelings.	Có lẽ tôi cũng đã quá cởi mở về cảm xúc của mình.
She's been gone a long time.	Cô ấy đã đi lâu rồi.
Basically grew up together.	Về cơ bản đã lớn lên cùng nhau.
Of course, he knew the answer.	Tất nhiên, anh biết câu trả lời.
They age, and some age better than others.	Họ già đi, và một số tuổi tốt hơn những người khác.
And he will tell me.	Và anh ấy sẽ nói với tôi.
They cannot be found.	Chúng không thể được tìm thấy.
Just by their results.	Chỉ bằng kết quả của họ.
My mother asked how much he drank.	Mẹ tôi hỏi anh ta đã uống bao nhiêu.
I have done a lot of good things for people.	Tôi đã làm rất nhiều điều tốt cho mọi người.
No one is happy.	Không ai vui cả.
It doesn't matter the weather, they agree or not, we will win.	Không quan trọng thời tiết, họ có đồng ý hay không, chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
Perhaps he died after his first fall.	Có lẽ anh ta đã chết sau cú ngã đầu tiên của mình.
Be open-minded and wait to learn more about people.	Hãy cởi mở và chờ đợi để tìm hiểu thêm về mọi người.
The air was filled with the scent of flowers.	Không khí ngào ngạt hương hoa.
There were four of them left.	Còn lại bốn người trong số họ.
However, there is no empirical evidence for this.	Tuy nhiên, không có bằng chứng thực nghiệm cho điều này.
I turned to him.	Tôi quay sang anh ta.
What a trip.	Thật là một chuyến đi.
In the flat case.	Trong trường hợp phẳng.
Don't believe the stories about us.	Đừng tin những câu chuyện về chúng tôi.
Suddenly, that's all.	Đột nhiên, chỉ thế thôi.
And third.	Và thứ ba.
But in the common case that's not true, so it will have a place.	Nhưng trong trường hợp phổ biến thì điều đó không đúng, do đó, nó sẽ có chỗ đứng.
Face the ground.	Đối mặt với mặt đất.
Her secret was safe.	Bí mật của cô đã được an toàn.
It should be a conversation that includes everyone.	Nó phải là một cuộc trò chuyện bao gồm tất cả mọi người.
His head fell.	Đầu anh ấy gục xuống.
Do everything right, but this can still happen.	Làm mọi thứ đúng, nhưng điều này vẫn có thể xảy ra.
She has a lot of potential.	Cô ấy có rất nhiều tiềm năng.
Don't be afraid to ask tough questions.	Đừng ngại hỏi những câu hỏi hóc búa.
The consequences can be serious and dangerous.	Hậu quả có thể nghiêm trọng và nguy hiểm.
Or you may not want her.	Hoặc bạn có thể không muốn cô ấy.
Let go of the things that are not meant for you.	Hãy buông bỏ những thứ không dành cho bạn.
We are still friends, but not for closure.	Chúng tôi vẫn là bạn, nhưng không phải để đóng cửa.
This value is not fixed and can be set as needed.	Giá trị này không cố định và có thể được đặt khi cần thiết.
It brings me joy to be able to serve in this way.	Nó mang lại cho tôi niềm vui khi có thể phục vụ theo cách này.
I could use more.	Tôi có thể sử dụng nhiều hơn.
It was a good plan, she told herself.	Đó là một kế hoạch tốt, cô ấy tự nhủ.
Make sure to spend as much outside as possible.	Đảm bảo chi tiêu bên ngoài càng nhiều càng tốt.
The current suit does just that.	Bộ đồ hiện tại làm được điều đó.
It really makes us laugh.	Nó thực sự làm cho chúng tôi cười.
I told myself to keep my head.	Tôi tự nhủ phải giữ lấy cái đầu của mình.
Both pages baby names.	Cả hai trang tên em bé.
This article is about character.	Bài viết này là về nhân vật.
I'm still trying to figure out what that could be.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem đó có thể là gì.
To enter, simply press your finger in the blue field.	Để vào, bạn chỉ cần ấn tay vào trường màu xanh lam.
This option is more expensive.	Tùy chọn này đắt hơn.
But please, guys.	Nhưng làm ơn đi, các bạn.
The world will no longer be for people.	Thế giới sẽ không còn vì người.
You are stuck.	Bạn bế tắc.
He stopped eating, thought for a moment, then asked her when.	Anh ngừng ăn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô khi nào.
I don't know how many numbers the user will enter.	Tôi không biết người dùng sẽ nhập bao nhiêu số.
Only the night is seen and the night is made for wishes.	Chỉ có đêm là nhìn và đêm được thực hiện cho ước muốn.
Everything is possible.	Mọi thứ đều có thể.
Odd.	Số lẻ.
Be calm and you can live.	Hãy bình tĩnh và bạn có thể sống.
He never went on with it.	Anh ấy không bao giờ tiếp tục với nó.
She kept an eye on him.	Cô để mắt đến anh.
Initially, the image has its original size and cannot be smaller.	Ban đầu, hình ảnh có kích thước ban đầu và không thể nhỏ hơn.
I let them give it.	Tôi để họ cho nó.
This subject is very difficult but very important.	Môn học này rất khó nhưng rất quan trọng.
I only have my own.	Tôi chỉ có của riêng tôi.
His knowledge can be useful in the upcoming journey.	Kiến thức của anh ấy có thể hữu ích trong hành trình sắp tới.
I lost my count after seven, but my hand was never empty.	Tôi đã mất số đếm sau bảy, nhưng bàn tay của tôi không bao giờ trống rỗng.
I don't answer anything.	Tôi không trả lời bất cứ điều gì.
My thoughts are with her family.	Suy nghĩ của tôi là với gia đình cô ấy.
The old man must know who they are.	Ông già phải biết họ là ai.
They have been through a lot.	Họ đã trải qua rất nhiều.
Remember this is for testing.	Hãy nhớ điều này là để thử nghiệm.
Don't join a quiet conversation because you won't hear.	Đừng tham gia một cuộc trò chuyện yên lặng vì bạn sẽ không nghe thấy.
Or to run away.	Hoặc để chạy trốn.
These are not entirely new.	Những thứ này không hoàn toàn mới.
It was used with love.	Nó đã được sử dụng với tình yêu.
It works great.	Nó hoạt động tuyệt vời.
Someone must be who is not.	Ai đó phải là người không.
When he was little, those old stories felt so real.	Khi anh ấy còn nhỏ, những câu chuyện cổ đó đã cảm thấy rất thật.
But they are no longer men and women.	Nhưng họ không còn là đàn ông và phụ nữ.
In this way, the company will keep a long-term relationship with the customer.	Bằng cách này, công ty sẽ giữ được mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
We passed the car.	Chúng tôi đã vượt qua chiếc xe.
Very well resolved.	Giải quyết rất tốt.
I really appreciate your thoughts.	Tôi thực sự đánh giá cao những suy nghĩ của bạn.
You wonder if he will end up as a striker.	Bạn tự hỏi liệu anh ta có kết thúc bằng tiền đạo không.
The error distribution of the measurements is normal.	Sự phân bố sai số của các phép đo là bình thường.
Now that we're done, let's move on.	Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong, hãy tiếp tục di chuyển.
They mean it.	Họ có ý đó.
I've seen that happen to a lot of girls here.	Tôi đã thấy điều đó xảy ra với rất nhiều cô gái ở đây.
And then it was time to act.	Và rồi thời điểm hành động đã đến.
In practice, this is rarely the case.	Trong thực tế, trường hợp này hiếm khi xảy ra.
There were still things he couldn't set.	Vẫn có những thứ anh không thể đặt được.
They went and reported it.	Họ đã đi và báo cáo nó.
Sounds reasonable.	Nghe có vẻ hợp lý.
We don't know what we'll find.	Chúng tôi không biết những gì chúng tôi sẽ tìm thấy.
I will eventually do the same.	Cuối cùng tôi cũng sẽ làm như vậy.
It is not supposed to benefit anyone else.	Nó không được cho là có lợi cho bất kỳ ai khác.
She didn't want to stop him.	Cô không muốn ngăn cản anh ta.
It may not be new.	Nó có thể không còn mới.
I think you can work out.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm việc ra.
But nothing like this, in the present case, has been done.	Nhưng không có gì như thế này, trong trường hợp hiện tại, đã được thực hiện.
At the time, it was a bit of a show.	Vào thời điểm đó, nó là một chút của một chương trình.
This is just an example.	Đây chỉ là một ví dụ.
Check them out above!.	Kiểm tra chúng ở trên !.
Or worse, when it never even happened to them.	Hoặc tệ hơn, khi nó thậm chí không bao giờ xảy ra với họ.
It gives us a new way to do it.	Nó cung cấp cho chúng tôi một cách mới để làm điều đó.
But I believe there are many ways to reach people.	Nhưng tôi tin rằng có rất nhiều cách để tiếp cận mọi người.
If you want to stick with me, you should learn to listen.	Nếu bạn muốn gắn bó với tôi, bạn nên học cách lắng nghe.
Patients of the control group received no treatment.	Bệnh nhân của nhóm chứng không được điều trị.
Can not say.	Không thể nói được.
Now her voice was a cry.	Bây giờ giọng cô ấy là một tiếng khóc.
It's all about simply playing the number game.	Tất cả chỉ đơn giản là chơi trò chơi số.
Seconds passed as he waited.	Vài giây trôi qua khi anh chờ đợi.
I was really interested.	Tôi đã thực sự quan tâm.
It helps that my wife is a stay-at-home mom.	Nó giúp rằng vợ tôi là một người mẹ ở nhà.
Perform experiments and statistical analysis.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích thống kê.
Highly emotional moral decisions.	Các quyết định đạo đức tình cảm cao.
You also go.	Bạn cũng đi.
But thank you.	Nhưng cảm ơn bạn.
Since then a restoration plan has been put in place.	Kể từ đó một kế hoạch khôi phục đã được đưa vào thực hiện.
I have to go sell this.	Tôi phải đi bán cái này.
She made it a very special day.	Cô ấy đã làm cho nó trở thành một ngày rất đặc biệt.
The birds sit together.	Những con chim ngồi lại với nhau.
Tough questions must be asked and truthful answers given.	Những câu hỏi hóc búa phải được đặt ra và những câu trả lời đúng sự thật được đưa ra.
Some even play by words.	Một số thậm chí chơi theo từ.
Well, that's definitely what happened.	Vâng, đó chắc chắn là những gì đã xảy ra.
No evidence was heard.	Không có bằng chứng nào được nghe thấy.
I live in two houses better than in one.	Tôi sống ở hai ngôi nhà tốt hơn ở một ngôi nhà.
Let us start with.	Hãy để chúng tôi bắt đầu với.
Dad is a great dad.	Bố là một người cha tuyệt vời.
She took one last note and then stared into space.	Cô ấy ghi chú cuối cùng rồi nhìn chằm chằm vào không gian.
I will stay with the kids.	Tôi sẽ ở lại với bọn trẻ.
It sounds easy, but it's not.	Nghe có vẻ dễ dàng nhưng không phải vậy.
If you need anything else, you know how to get in touch.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì khác, bạn biết cách liên hệ.
He glanced out the window.	Anh ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
For this quantity, the order matters.	Đối với số lượng này, thứ tự quan trọng.
She said it was more than two hundred years old.	Cô ấy nói rằng nó đã hơn hai trăm năm tuổi.
Now you have knowledge in your hands.	Bây giờ bạn có kiến ​​thức trong tay của bạn.
As expected.	Như mong đợi.
Thank you for your services.	Cảm ơn bạn cho các dịch vụ của bạn.
I noticed this year at her school there weren't many adults.	Tôi nhận thấy năm nay ở trường cô ấy không có nhiều người lớn.
It's quite technical.	Nó khá kỹ thuật.
Of trial test.	Của thử nghiệm thử nghiệm.
The other driver also died.	Người lái xe khác cũng chết.
We will wait for you, if you like.	Chúng tôi sẽ đợi bạn, nếu bạn thích.
I love reading about magic.	Tôi thích đọc về phép thuật.
This is also true for us.	Điều này cũng đúng đối với chúng tôi.
Certain personal information has been deleted under certain circumstances.	Một số thông tin cá nhân đã bị xóa trong một số trường hợp nhất định.
There is no clear path to where we want to go.	Không có con đường rõ ràng dẫn đến nơi chúng tôi muốn đến.
Of course, we are careful about that.	Tất nhiên, chúng tôi cẩn thận về điều đó.
It means nothing to her.	Nó không có ý nghĩa gì đối với cô ấy.
They may be lying.	Họ có thể đang nói dối.
He looked up and noticed me.	Anh ấy nhìn lên và chú ý đến tôi.
This is a fun discussion.	Đây là một cuộc thảo luận vui vẻ.
I am trying to do the same thing.	Tôi đang cố gắng làm điều tương tự.
They knew it was too popular.	Họ biết nó đã quá phổ biến.
Maybe it never will.	Có lẽ nó sẽ không bao giờ.
I won't go out with them.	Tôi sẽ không đi ra ngoài với họ.
Take a look at the patient's choice.	Hãy xem sự lựa chọn của bệnh nhân.
But not quite what you might expect.	Nhưng không hẳn như những gì bạn có thể mong đợi.
But he can see.	Nhưng anh ấy có thể thấy.
I want nothing more than a family with you.	Tôi không muốn gì hơn là một gia đình với bạn.
She is clearly not happy with me.	Cô ấy rõ ràng không hài lòng với tôi.
He's been gone too long.	Anh ấy đã đi quá lâu.
When he saw fighting, it helped him focus his efforts.	Khi anh ấy thấy chiến đấu, nó đã giúp anh ấy tập trung nỗ lực của mình.
Wood is really hard.	Gỗ thực sự rất cứng.
He plays the game hard.	Anh ấy chơi trò chơi hết mình.
The conversation is short and to the point.	Cuộc trò chuyện ngắn và đi vào trọng tâm.
It continues until there is nothing left.	Nó tiếp tục cho đến khi không còn gì nữa.
He ordered coffee, and felt his mind work again.	Anh gọi cà phê, và cảm thấy đầu óc hoạt động trở lại.
Killed by my own hands.	Bị giết bởi chính tay tôi.
In the afternoon, he would drink beer and read the newspaper.	Vào buổi chiều, anh ấy sẽ uống bia và đọc báo.
This is their lot, and they accept it, for better or worse.	Đây là lô đất của họ, và họ chấp nhận nó, dù tốt hay xấu.
For these reasons, we included the research in the review.	Vì những lý do này, chúng tôi đã đưa nghiên cứu vào bài đánh giá.
They pick at dry food.	Họ hái ở lương khô.
Of course his class was out late.	Tất nhiên lớp học của anh ấy đã ra muộn.
But the wife said it had to go.	Nhưng vợ nói rằng nó phải đi.
In addition, the interaction skills improved after training.	Ngoài ra, các kỹ năng tương tác được cải thiện sau khi đào tạo.
She lost track of him.	Cô đã mất dấu anh.
Yes, it's not my choice.	Phải, đó không phải là sự lựa chọn của tôi.
I think we'll both pull together for a bit.	Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta sẽ kéo nhau đi một chút.
That just gets you through another day.	Điều đó chỉ giúp bạn vượt qua một ngày khác.
You took their money.	Bạn đã lấy tiền của họ.
It hurts like crazy.	Nó đau như điên.
That makes him very human.	Điều đó khiến anh ấy trở nên rất con người.
Her team won.	Đội của cô ấy đã thắng.
Character building is important.	Xây dựng nhân vật là quan trọng.
That's what you were born to do.	Đó là những gì bạn được sinh ra để làm.
I can not play.	Tôi không thể chơi.
But the horse knew better, and turned back.	Nhưng con ngựa đã biết rõ hơn, và đã quay trở lại.
We love our vacation.	Chúng tôi yêu thích kỳ nghỉ của chúng tôi.
I just get money.	Tôi chỉ nhận được tiền.
Missing values ​​were checked and handled in the same way.	Giá trị bị thiếu đã được kiểm tra và xử lý theo cách tương tự.
He found out about it the first day they met.	Anh ấy đã phát hiện ra điều đó ngay ngày đầu tiên họ gặp nhau.
That's the funny thing.	Đó là điều buồn cười.
Something just happened, and he wanted to tell me.	Có điều gì đó vừa xảy ra, và anh ấy muốn nói với tôi.
Risk is good, risk is how you move forward.	Rủi ro là tốt, rủi ro là cách bạn tiến lên.
They've been together for nine or ten years.	Họ đã ở bên nhau chín, mười năm.
Now she has a baby.	Bây giờ cô ấy đã có một em bé.
But he failed her.	Nhưng anh đã làm cô thất bại.
They are aware of everything that is happening around them.	Họ nhận thức được mọi thứ đang xảy ra xung quanh họ.
Please stop calling.	Vui lòng ngừng gọi.
I want to learn and grow.	Tôi muốn học hỏi và phát triển.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
I have never had experience with anyone so young.	Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm với bất cứ ai trẻ như vậy.
In any case, this seems to be the norm.	Trong mọi trường hợp, đây dường như là một thông lệ.
These people are, more than anything, my friends.	Những người này, hơn bất cứ điều gì, họ là bạn của tôi.
On the surface is then simply applied.	Trên bề mặt sau đó được áp dụng một cách đơn giản.
I looked at him.	Tôi nhìn anh ta.
The cast came together like magic.	Dàn diễn viên đến với nhau như một phép thuật.
I don't kill people for fun.	Tôi không giết người vì niềm vui.
For the world to be beautiful, it must end.	Để thế giới trở nên tươi đẹp, nó phải kết thúc.
So he will walk.	Vì vậy, anh ấy sẽ đi bộ.
The incident passed him.	Sự việc đã qua anh ta.
I want to work less.	Tôi muốn làm việc ít hơn.
It's quite interesting.	Nó khá thú vị.
We keep moving.	Chúng tôi tiếp tục di chuyển.
Dead people were lying everywhere.	Người chết nằm la liệt khắp nơi.
Wrap your arms around my neck if you need to.	Vòng tay qua cổ tôi nếu bạn cần.
I could go into it, but description is not description.	Tôi có thể đi vào nó, nhưng mô tả không phải là mô tả.
She works perfectly fine.	Cô ấy làm việc hoàn toàn tốt.
Broken people think thoughts are broken and do things that are broken.	Những người tan vỡ nghĩ rằng những suy nghĩ bị hỏng và làm những điều bị hỏng.
Mark my words, he said.	Hãy đánh dấu lời nói của tôi, anh ấy nói.
We need each other to survive.	Chúng ta cần nhau để tồn tại.
The weight of each edge shows the distance.	Trọng lượng của mỗi cạnh cho thấy khoảng cách.
Full details of the matching parameters are given in.	Chi tiết đầy đủ của các thông số phù hợp được đưa ra trong.
It's a long story.	Đó là một câu chuyện dài.
She told a story about her past.	Cô ấy đã kể một câu chuyện về quá khứ của mình.
These great men, they hurt themselves by greatness.	Những người đàn ông vĩ đại này, họ đã tự làm tổn thương chính mình bởi sự vĩ đại.
You can have a co-working room with many people in each room.	Bạn có thể có phòng làm việc chung với nhiều người trong mỗi phòng.
I can put my finger on some of them.	Tôi có thể đặt ngón tay của tôi trên một số người trong số họ.
Do not have time.	Không có thời gian.
It is quite nice.	Nó là khá tốt đẹp.
I know more than you do.	Tôi biết nhiều hơn bạn làm.
They often sit around and come up with things.	Họ thường ngồi xung quanh và nghĩ ra mọi thứ.
Simply sign up and show up with that class.	Đơn giản chỉ cần đăng ký và hiển thị với lớp học đó.
Her friends support her.	Bạn bè của cô ấy ủng hộ cô ấy.
Worth the wait.	Đáng để chờ đợi.
This section will cover completely different materials.	Phần này sẽ bao gồm các vật liệu hoàn toàn khác.
More lines were added in the following years.	Nhiều dòng đã được thêm vào trong những năm tiếp theo.
So he's out now, getting a sweet one.	Vì vậy, anh ấy đã ra ngoài ngay bây giờ, nhận được một ngọt ngào.
I can hardly read it myself after a week or so.	Tôi khó có thể tự đọc nó sau một tuần hoặc lâu hơn.
The boys smiled and didn't say a word.	Các chàng trai mỉm cười và không nói một lời.
Technology is not the issue here.	Công nghệ không phải là vấn đề ở đây.
Sometimes lead to follow.	Đôi khi dẫn đầu để theo dõi.
Her husband followed her lead.	Chồng cô đã đi theo sự dẫn dắt của cô.
Then there will be no questions.	Sau đó, sẽ không có câu hỏi.
First, practice with your strong hands.	Đầu tiên, hãy luyện tập với bàn tay khỏe của bạn.
Furthermore, as mentioned above, a minimum education is required by law.	Hơn nữa, như đã đề cập ở trên, luật pháp yêu cầu phải có trình độ học vấn tối thiểu.
My health is in danger.	Sức khỏe của tôi đang gặp nguy hiểm.
And so he ran away and went into hiding.	Và vì vậy anh ta đã bỏ trốn và ẩn náu.
It was my senior year of middle school.	Đó là năm cuối cấp hai của tôi.
He was never very direct.	Anh ấy không bao giờ rất trực tiếp.
This can happen for a number of reasons.	Điều này có thể xảy ra vì một số lý do.
Play only the first video.	Chỉ phát video đầu tiên.
The numbers show that.	Các con số thể hiện điều đó.
A month turns into a year.	Một tháng chuyển thành một năm.
Study its design.	Nghiên cứu thiết kế của nó.
I'm not even trying to talk to her at this point.	Tôi thậm chí không cố gắng nói chuyện với cô ấy vào thời điểm này.
I haven't heard it before.	Tôi đã không nghe nó trước đây.
God only looks at a man's faith.	Chúa chỉ nhìn vào đức tin của một người đàn ông.
No other information has been revealed other than the said image.	Không có thông tin nào khác đã được tiết lộ ngoài hình ảnh đã nói.
This is no longer about a peaceful mission.	Đây không còn là về một sứ mệnh hòa bình.
Tell him that when he's gone, we won't forget him.	Hãy nói với anh ấy rằng khi anh ấy ra đi, chúng ta sẽ không quên anh ấy.
At least it's fine by me.	Ít nhất thì nó ổn bởi tôi.
The person who caused your insurance.	Người đã gây ra bảo hiểm của bạn.
The future, the past, they were no longer her concern.	Tương lai, quá khứ, chúng không còn là mối bận tâm của cô.
So it's not just about money.	Vì vậy, nó không chỉ là về tiền bạc.
So we have a handle.	Vì vậy, chúng tôi có một xử lý.
I'm stuck with my code and don't know where the problem is.	Tôi bị mắc kẹt với mã của mình và không biết vấn đề ở đâu.
They never forget, even if you do.	Họ không bao giờ quên, ngay cả khi bạn làm thế.
Learn more.	Tìm hiểu thêm.
Today's major threat is instead in plain sight.	Mối đe dọa lớn ngày nay thay vào đó là trong tầm nhìn rõ ràng.
How you go about this is up to you.	Làm thế nào bạn đi về điều này là tùy thuộc vào bạn.
There are only very few.	Chỉ có rất ít.
That's when things started to get interesting.	Đó là khi mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.
These are not just surface changes.	Đây không chỉ là những thay đổi bề mặt.
I like being around guys.	Tôi thích ở xung quanh các chàng trai.
I have her heart.	Tôi có trái tim của cô ấy.
He doesn't want to stop.	Anh không muốn dừng lại.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
I never shot anyone.	Tôi chưa bao giờ bắn ai.
Even if you said it was okay.	Ngay cả khi bạn đã nói là không sao.
She felt something terrible was about to happen.	Cô cảm thấy một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Everything is going well here.	Ở đây mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
I will give you an example.	Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.
But in reality, everyone works and gets paid.	Nhưng trên thực tế, mọi người đều làm việc và được trả tiền.
So add this line.	Vì vậy, hãy thêm dòng này.
I know that this is not what is meant.	Tôi biết rằng đây không phải là những gì có nghĩa là.
And it killed me seeing you like that.	Và nó đã giết chết tôi khi nhìn thấy bạn như vậy.
It's time to go back.	Đã đến lúc phải quay lại.
This is easier than it sounds.	Điều này dễ dàng hơn so với âm thanh.
You know, this guy is living in history.	Bạn biết đấy, anh chàng này đang sống trong lịch sử.
But now there is new help and new life here.	Nhưng bây giờ có sự giúp đỡ mới và cuộc sống mới ở đây.
This term does not appear in our work.	Thuật ngữ này không xuất hiện trong công việc của chúng tôi.
There is a waiting room full of sick people.	Có một phòng chờ đầy người bệnh.
But in the end, he still hasn't been caught.	Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chưa bị bắt.
But that day is long gone.	Nhưng ngày đó đã qua lâu rồi.
They know how to operate the system.	Họ biết cách vận hành hệ thống.
Then the motor stops.	Sau đó động cơ dừng lại.
Cook and stir the mixture until smooth.	Vừa đun vừa khuấy hỗn hợp này cho đến khi mịn.
And they made it very easy to engage their purpose.	Và họ đã làm cho nó rất dễ dàng để tham gia vào mục đích của họ.
They are part of a team.	Họ là một phần của một đội.
Everything, everything, that's what we're here to do.	Mọi thứ, mọi thứ, đó là những gì chúng tôi ở đây để làm.
We look at this issue for obvious errors.	Chúng tôi xem xét vấn đề này để tìm lỗi rõ ràng.
Therefore, a different approach was followed.	Do đó, một cách tiếp cận khác đã được tuân theo.
That if he did it, it would happen.	Rằng nếu anh ấy làm điều đó, điều đó sẽ xảy ra.
You're not trying too hard.	Không phải bạn cố gắng quá sức.
It helps if you cry when that time comes.	Sẽ có ích nếu bạn khóc khi thời điểm đó đến.
Buy me some nice clothes, too.	Mua cho tôi một số quần áo đẹp, quá.
Pretty honest with you.	Khá trung thực với bạn.
We thought about that.	Chúng tôi đã nghĩ về điều đó.
She called me and we got into a fight.	Cô ấy gọi cho tôi và chúng tôi đã đánh nhau.
Our system works according to the following procedure.	Hệ thống của chúng tôi hoạt động theo quy trình sau.
Your memory will not be migrated.	Bộ nhớ của bạn sẽ không được di chuyển.
No one was injured as a result of the incident.	Không có người bị thương do hậu quả của vụ việc.
I do not know that.	Tôi không biết điều đó.
To score three goals is not an easy thing.	Để ghi ba bàn không phải là điều dễ dàng.
What happens?.	Có chuyện gì?.
They got him out of there and into the car.	Họ đưa anh ta ra khỏi đó và lên xe.
And about to fight here.	Và sắp chiến đấu ở đây.
I can cover you for a few days.	Tôi có thể che cho bạn trong vài ngày.
We talked about you.	Chúng tôi đã nói về bạn.
The site was checked several times a day during this time.	Trang web đã được kiểm tra nhiều lần một ngày trong thời gian này.
I learned this from your book.	Tôi đã học được điều này từ cuốn sách của bạn.
Her skin is terrible.	Da cô ấy thật khủng khiếp.
But he didn't send them home.	Nhưng anh ấy đã không gửi chúng về nhà.
I omitted it.	Tôi đã bỏ qua nó.
That he might collapse.	Rằng anh ấy có thể suy sụp.
Please keep them safe and do not leave food out.	Vui lòng giữ chúng an toàn và không bỏ thức ăn ra ngoài.
They are only available as classes.	Chúng chỉ có sẵn dưới dạng các lớp học.
Cool to room temperature and serve.	Làm nguội đến nhiệt độ phòng và phục vụ.
He will definitely show up on top.	Anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện trên đỉnh cao.
Not much length for the course.	Không có nhiều độ dài cho khóa học.
He became difficult again.	Anh ấy lại trở nên khó khăn.
Go mobile today!.	Đi điện thoại di động ngay hôm nay !.
Not long, however.	Tuy nhiên, không lâu đâu.
There is not a single car in the lot.	Không có một chiếc xe nào trong cả lô.
That was discovered.	Điều đó đã được phát hiện.
The key to any successful trade show is planning and organization.	Chìa khóa cho bất kỳ triển lãm thương mại thành công nào là lập kế hoạch và tổ chức.
And yes, people come from different schools.	Và vâng, mọi người đến từ các trường khác nhau.
The state's financial situation is very poor.	Tình hình tài chính của bang rất kém.
First, his eyes turn red.	Đầu tiên, mắt anh ấy chuyển sang màu đỏ.
I looked at them with surprise.	Tôi đã nhìn chúng với sự ngạc nhiên.
Don't be afraid of the unknown.	Đừng sợ những điều chưa biết.
I just learned how not to check the bounds.	Tôi vừa học được cách không kiểm tra các giới hạn.
Side pages are fine.	Các trang bên vẫn ổn.
And you might be doing it.	Và bạn có thể đang làm điều đó.
I make breakfast.	Tôi làm bữa sáng.
It was made with a cast and crew.	Nó được thực hiện với một dàn diễn viên và phi hành đoàn.
Surgical treatment.	Điều trị bằng phẫu thuật.
Then see what happens.	Sau đó, hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
Even then you can still create something.	Ngay cả khi đó bạn vẫn có thể tạo ra một cái gì đó.
You will probably spend the most time planning.	Bạn có thể sẽ dành nhiều thời gian nhất cho việc lập kế hoạch.
You don't have to be sad about this.	Bạn không cần phải buồn vì điều này.
I think it was the worst year of my life.	Tôi nghĩ đó là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
If they ask him how he feels.	Nếu họ hỏi anh ấy cảm giác như thế nào.
I am going for a walk.	Tôi đang đi dạo.
It is just bad.	Nó chỉ là xấu.
Everything is mixed quite well.	Mọi thứ được trộn khá tốt.
He is breathing.	Anh ấy đang thở.
I should have known that she wouldn't be able to keep her promise.	Tôi nên biết rằng cô ấy sẽ không thể giữ lời hứa của mình.
I no longer have the strength or desire to find him.	Tôi không còn sức lực hay mong muốn tìm thấy anh ấy.
I just don't understand what it is.	Tôi chỉ không hiểu nó là gì.
Their eyes met each other.	Mắt họ nhìn nhau.
Attempting to do so will throw an exception.	Cố gắng làm như vậy sẽ ném ra một ngoại lệ.
I will have to do my best.	Tôi sẽ phải cố gắng hết sức.
He didn't hear from her again until she called one night, upset.	Anh đã không nghe tin từ cô một lần nữa cho đến khi cô gọi vào một đêm, buồn bực.
We assume that the shock is strong.	Chúng tôi giả định rằng cú sốc là mạnh.
Make that be.	Làm cho điều đó được.
Sometimes you shouldn't include it in an app.	Đôi khi, bạn không nên đưa nó vào một ứng dụng.
In patients no.	Ở bệnh nhân không.
The sound the three of us made was very nice.	Âm thanh mà ba chúng tôi tạo ra rất hay.
It will turn people against us.	Nó sẽ khiến mọi người chống lại chúng tôi.
Follow it, then take her back to the station.	Làm theo nó, sau đó đưa cô ấy trở lại nhà ga.
He is a teacher at my school.	Anh ấy là giáo viên ở trường tôi.
You have given me more than you think you have.	Bạn đã cho tôi nhiều hơn những gì bạn nghĩ bạn có.
You know where we're going.	Bạn biết chúng tôi đang đi đâu.
Call me back.	Gọi lại cho tôi.
Eyes on each side of the road.	Mắt nhìn ra mỗi bên đường.
A type of anger that is not hot-tempered, unfocused.	Một kiểu tức giận không nóng nảy, không tập trung.
He killed her right where she stood.	Anh ta đã giết cô ngay tại nơi cô đứng.
You just have to give my point of view.	Bạn chỉ cần đưa ra quan điểm của tôi.
We started right after dinner.	Chúng tôi bắt đầu ngay sau bữa tối.
You are here to help her.	Bạn ở đây để giúp cô ấy.
I would check the database before storing the data.	Tôi sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu trước khi lưu trữ dữ liệu.
This is the need of the hour.	Đây là nhu cầu của giờ.
I'll probably call back within the day.	Tôi có thể sẽ gọi lại trong ngày.
Now we can ride.	Bây giờ chúng ta có thể đi xe.
We do stuff together about the dog we visit.	Chúng tôi làm những thứ cùng nhau về con chó mà chúng tôi đến thăm.
If you want to get married here, apply six months in advance.	Nếu bạn muốn kết hôn ở đây, hãy nộp đơn trước sáu tháng.
They smiled when they saw him waiting.	Họ mỉm cười khi thấy anh đang đợi.
Anyone around her is also in danger.	Bất cứ ai xung quanh cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm.
The policy and everyone who is listening knows it.	Chính sách và tất cả những người đang nghe đều biết điều đó.
That begins in reality.	Điều đó bắt đầu trong thực tế.
Six girls lined up in front of the house.	Sáu cô gái xếp thành một hàng trước ngôi nhà.
You have to type words fast to kill them.	Bạn phải gõ các từ nhanh để giết chúng.
The men eat with their fingers.	Những người đàn ông ăn bằng ngón tay của họ.
Yellow light is not helpful either.	Đèn vàng cũng không hữu ích.
Not more than usual.	Không nhiều hơn bình thường.
He's figuring out what to do, how to fix things.	Anh ấy đang tìm ra những việc phải làm, cách sửa chữa mọi thứ.
I know she does.	Tôi biết cô ấy làm.
Hope you can make it out this way again.	Hy vọng bạn có thể làm cho nó ra theo cách này một lần nữa.
Please keep them coming.	Hãy giữ họ đến.
Something she probably couldn't do to me.	Điều mà có lẽ cô ấy không thể làm với tôi.
The person agreed and returned the signed contract.	Người đó đã đồng ý và gửi lại hợp đồng đã ký.
If he runs back, he will lose the other.	Nếu anh ta chạy lại, anh ta sẽ mất người kia.
Or at least, she only did so for short periods of time.	Hoặc ít nhất, cô ấy chỉ làm như vậy trong thời gian ngắn.
Definitely a bug here.	Chắc chắn ở đây là một lỗi.
I tried just running this code, with the same result.	Tôi đã thử chỉ chạy mã này, với kết quả tương tự.
So do many others.	Nhiều người khác cũng vậy.
Instead, think about your job and career.	Thay vào đó, hãy nghĩ về công việc và sự nghiệp của bạn.
Well then, let's see.	Vậy thì, hãy xem.
Therefore, we performed a series of experiments.	Do đó, chúng tôi đã thực hiện một loạt các thí nghiệm.
My children have to eat.	Các con tôi phải ăn.
I'll just get this done and hit the road.	Tôi sẽ chỉ hoàn thành việc này và lên đường.
I'm looking at this very moment in time.	Tôi đang nhìn vào thời điểm này rất đúng lúc.
I should have started this long ago.	Lẽ ra tôi phải bắt đầu việc này từ lâu.
I was only two minutes away from going home.	Tôi chỉ còn hai phút nữa là gần về đến nhà.
Everything went exactly as planned.	Mọi thứ diễn ra đúng như dự định.
I believe that's the way it should be.	Tôi tin rằng đó là cách nó phải như vậy.
I'm not sure how low this value is.	Tôi không chắc giá trị này thấp như thế nào.
So you don't like them.	Vì vậy, bạn không thích chúng.
That's because most studies lack controls.	Đó là bởi vì hầu hết các nghiên cứu thiếu sự kiểm soát.
Eggs are also available.	Trứng cũng có sẵn.
But sometimes the problem is deeper and outside help is needed.	Nhưng đôi khi vấn đề còn sâu hơn và sự trợ giúp từ bên ngoài là cần thiết.
Plus a cat.	Thêm vào đó là một con mèo.
He glanced around.	Anh ta liếc nhìn xung quanh.
He will guide us if we just listen.	Anh ấy sẽ hướng dẫn chúng tôi nếu chúng tôi chỉ lắng nghe.
We work as follows.	Chúng tôi làm việc như sau.
Let them go.	Để họ đi.
At least no thank you for now.	Ít nhất là không có cảm ơn bạn cho bây giờ.
Or adults.	Hoặc người lớn.
It is important to be quite specific about them.	Điều quan trọng là phải khá cụ thể về chúng.
God is not limited or tired.	Chúa không giới hạn hay mệt mỏi.
It was perfect, nothing for me to work with.	Nó thật hoàn hảo, không có gì để tôi làm việc cùng.
I decided to add them.	Tôi quyết định thêm chúng vào.
I believe in free trade.	Tôi tin vào thương mại tự do.
And good if you are good.	Và tốt nếu bạn tốt.
But he will get through it.	Nhưng anh ấy sẽ vượt qua nó.
And that makes the battle so big for us. 	Và điều đó làm cho trận chiến trở nên rất lớn đối với chúng tôi. 
I will try it.	Tôi sẽ thử xem.
Both can stand up.	Cả hai đều có thể đứng lên.
Nor are they in a better place.	Họ cũng không ở một nơi tốt hơn.
Days passed without food.	Ngày tháng trôi qua mà không có thức ăn.
Money is saved on construction projects.	Tiền được tiết kiệm cho các dự án xây dựng.
We don't want to think about that.	Chúng tôi không muốn nghĩ về điều đó.
She slipped and it hit the steps.	Cô ấy trượt và nó chạm vào bậc thềm.
They have absolutely nothing in common except their looks.	Họ hoàn toàn không có điểm chung nào ngoại trừ ngoại hình.
The effect of wind speed is much smaller.	Ảnh hưởng của tốc độ gió nhỏ hơn nhiều.
This design does not exist.	Thiết kế này không tồn tại.
Easy to learn.	Dễ học.
Of course, it's perfect.	Tất nhiên, nó hoàn hảo.
It provides direction and focus.	Nó cung cấp hướng và tiêu điểm.
One book at a time.	Một cuốn sách tại một thời điểm.
Please track your steps.	Xin vui lòng theo dõi bước của bạn.
Same with me at school.	Ở trường tôi cũng vậy.
It's funny to see other people collaborating with him.	Thật buồn cười khi thấy những người khác hợp tác với anh ấy.
Let cool.	Để cho mát.
This is the fourth movie now and nothing has changed.	Đây là bộ phim thứ tư bây giờ và không có gì thay đổi.
I can't love anything perfect.	Tôi không thể yêu bất cứ điều gì hoàn hảo.
The truth is that my wish was so great that it came true.	Sự thật là mong muốn của tôi quá lớn đã trở thành hiện thực.
For that purpose will make people nostalgic.	Vì mục đích đó sẽ khiến người ta lưu luyến.
There are several factors that support this conclusion.	Có một số yếu tố hỗ trợ kết luận này.
I think it's a bit spiritual.	Tôi nghĩ đó là một chút tinh thần.
Friends passed the job.	Bạn bè đã thông qua công việc.
Although the state has armed me.	Mặc dù nhà nước đã vũ trang cho tôi.
This will benefit me.	Điều này sẽ có lợi cho tôi.
Season to taste and add more salt, if needed.	Nêm nếm và thêm nhiều muối, nếu cần.
He was observing the three of them.	Anh ấy đã quan sát ba người họ.
Second, we cook our food.	Thứ hai, chúng tôi nấu thức ăn của chúng tôi.
I could be someone who works in a bank.	Tôi có thể là một người làm việc trong một ngân hàng.
He's much more positive about it.	Anh ấy tích cực hơn nhiều về điều đó.
He was so eager that he might have arrived at that moment.	Anh ấy đã rất háo hức nên có thể đã đến ngay lúc đó.
Something about the show comes from within my family.	Điều gì đó về chương trình đến từ bên trong gia đình tôi.
Unfortunately, I can't find a way out of this problem.	Thật không may, tôi không thể tìm ra cách thoát khỏi vấn đề này.
I like a lot of things.	Tôi thích rất nhiều thứ.
But in a small but important way, he was right.	Nhưng theo một cách nhỏ nhưng quan trọng, anh ấy đã đúng.
Wish them well if they want more children.	Chúc họ khỏe nếu họ muốn có thêm con.
After you set it up for companies, they will start using it regularly.	Sau khi bạn thiết lập nó cho các công ty, họ sẽ bắt đầu sử dụng nó thường xuyên.
That's pretty obvious.	Đó là điều khá rõ ràng.
And he has a purpose for everything.	Và anh ấy có mục đích cho mọi thứ.
It's too early to know if there's a good sign or if we won't.	Còn quá sớm để biết nếu có dấu hiệu tốt hoặc nếu chúng tôi sẽ không.
I want to be.	Tôi muốn trở thành.
They are small and very white.	Chúng nhỏ và rất trắng.
Can do everything.	Có thể làm mọi thứ.
He focuses on her.	Anh ấy tập trung vào cô ấy.
I can't understand why this has to happen.	Tôi không thể hiểu tại sao điều này phải xảy ra.
Feeling very low today.	Hôm nay cảm thấy rất thấp.
They forced him to lead them there.	Họ đã buộc anh phải dẫn họ đến đó.
This technique is limited to finished cells.	Kỹ thuật này được giới hạn cho các ô thành phẩm.
Some have questions, some have answers.	Một số người có câu hỏi, một số có câu trả lời.
He gave a presentation.	Anh ấy đã thuyết trình.
He had seen it before.	Anh ấy đã từng nhìn thấy nó trước đây.
The two of them won't do that to her anymore.	Hai người trong số họ sẽ không làm điều đó với cô ấy nữa.
The truth is, there are plenty of reasons that people would agree with her.	Sự thật là, có rất nhiều lý do mà mọi người sẽ đồng ý với cô ấy.
I will take this.	Tôi sẽ lấy cái này.
No one else will talk to you.	Không ai khác sẽ nói chuyện với bạn.
Death is a strange character.	Thần chết là một nhân vật kỳ lạ.
He denies it, even when pressed.	Anh ta phủ nhận điều đó, ngay cả khi bị thúc ép.
Just because I can.	Chỉ vì tôi có thể.
You are already familiar with that program.	Bạn đã quen thuộc với chương trình đó.
And don't get upset that two people.	Và không được khó chịu rằng hai người.
Then you will fill in the details.	Sau đó, bạn sẽ điền vào các chi tiết.
We must stop using these types of products.	Chúng ta phải ngừng sử dụng những loại sản phẩm này.
I know you didn't mean to.	Tôi biết bạn không cố ý.
Put the sweet heart in the center of each character.	Để trái tim ngọt ngào ở trung tâm của mỗi nhân vật.
Now their time, and their man, has come.	Bây giờ thời của họ, và người đàn ông của họ, đã đến.
It is the first in a series of technical legal terms.	Đây là thuật ngữ đầu tiên trong một loạt các thuật ngữ pháp lý kỹ thuật.
He turned to see his father fast asleep.	Anh quay lại thì thấy bố đã ngủ say.
Give, give, give.	Cho, cho, cho.
But both are good players.	Nhưng cả hai đều là những người chơi giỏi.
I know you're a little younger than me.	Tôi biết bạn trẻ hơn tôi một chút.
A real horse.	Một con ngựa thực sự.
Through.	Qua đường.
He took her hand.	Anh nắm lấy tay cô.
It will be very difficult for them to get the job done.	Họ sẽ rất khó để hoàn thành công việc đó.
You need to know that.	Bạn cần phải biết rằng.
I will fight for her no matter what.	Tôi sẽ chiến đấu vì cô ấy cho dù có chuyện gì xảy ra.
You are very different from her.	Bạn rất khác với cô ấy.
Plus they have a bad smell.	Thêm vào đó chúng có mùi hôi.
I haven't been able to reach her, but someone else has.	Tôi đã không liên lạc được với cô ấy, nhưng một người khác đã có.
Usually reported as one lamp, but possibly more than one.	Thường được báo cáo là một đèn, nhưng có thể nhiều hơn một.
Doing otherwise will only increase these limits.	Làm khác đi sẽ chỉ làm tăng những giới hạn này.
The bar error represents one of the standard errors of the mean.	Lỗi thanh đại diện cho một trong những lỗi tiêu chuẩn của trung bình.
The record may come later.	Kỷ lục có thể đến sau.
There's no way we can trust him.	Không có cách nào chúng ta có thể tin tưởng anh ta.
Go to the party.	Đến bữa tiệc.
It is also larger than the others, although not by much.	Nó cũng lớn hơn những cái khác, mặc dù không nhiều.
When you're cooking, cook.	Khi bạn đang nấu ăn, hãy nấu ăn.
It's time for me to stand up for what's right.	Đã đến lúc tôi phải đứng lên cho những gì đúng đắn.
That's one of the things we're fighting for.	Đó là một trong những điều chúng tôi đang đấu tranh.
Trust me, it's worth the risk and effort.	Tin tôi đi, nó xứng đáng với rủi ro và nỗ lực.
Or something like that.	Hay đại loại thế.
The interaction was fun and it was a pleasure.	Sự tương tác rất vui và nó là một niềm vui.
Mine is from my support network.	Của tôi là từ mạng hỗ trợ của tôi.
Now, years later, she sees him in a meeting.	Bây giờ, nhiều năm sau, cô nhìn thấy anh ta trong một cuộc họp.
This is a special case because two states are involved.	Đây là trường hợp đặc biệt vì có hai bang có liên quan.
Still young, you don't like it.	Vẫn còn trẻ, bạn không thích nó.
All done now so jump out.	Tất cả đã hoàn thành ngay bây giờ vì vậy hãy nhảy ra ngoài.
Something happens if.	Một điều gì xảy ra nếu.
I know how this can really feel.	Tôi biết điều này có thể thực sự cảm thấy như thế nào.
It's been weeks since we last spoke.	Đã nhiều tuần kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện.
Four boys and four girls.	Bốn chàng trai và bốn cô gái.
I think they are a great company.	Tôi nghĩ họ là một công ty tuyệt vời.
If you can't see that, ask.	Nếu bạn không thể thấy điều đó, hãy hỏi.
I went through your eyes.	Tôi đã đi qua mắt bạn.
A very good guide for that is available here.	Một hướng dẫn rất hay cho điều đó có sẵn ở đây.
A part of me slowly died with my mother that year.	Một phần của tôi đã chết dần chết mòn với mẹ trong năm đó.
I don't know where he kept them.	Tôi không biết anh ấy đã giữ chúng ở đâu.
There will be two additional steps to achieving the goal.	Sẽ có hai bước bổ sung để đạt được mục tiêu.
But it's not like that.	Nhưng nó không phải như vậy.
Consider it was trampled on.	Hãy xem xét nó đã được giẫm lên.
Give her time, she'll come around.	Cho cô ấy thời gian, cô ấy sẽ đến xung quanh.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
However, other studies have not confirmed this result.	Tuy nhiên, các nghiên cứu khác đã không xác nhận kết quả này.
Dad went on to say that he was looking into it.	Bố tiếp tục nói rằng ông đang xem xét nó.
In this case, the example is a tool for building a product.	Trong trường hợp này, ví dụ là một công cụ để xây dựng một sản phẩm.
Should have paid more attention in class.	Đáng lẽ trong lớp phải chú ý hơn.
An animal model of the disease has been created.	Một mô hình động vật của căn bệnh này đã được tạo ra.
And it will benefit you.	Và nó sẽ mang lại lợi ích cho bạn.
This section has information about that.	Phần này có thông tin về điều đó.
We cannot fight.	Chúng ta không thể chiến đấu.
But there are many methods that work better than this one.	Nhưng có rất nhiều phương pháp hoạt động tốt hơn phương pháp này.
We walked for several days, from village to village.	Chúng tôi đã đi bộ trong vài ngày, từ làng này sang làng khác.
But little has changed over the next ten years.	Nhưng rất ít thay đổi trong mười năm tới.
As he walked, the street seemed quiet.	Khi anh ta đi, đường phố có vẻ yên tĩnh.
It's not his business.	Đó không phải là chuyện của anh ấy.
She even called the police on me.	Cô ấy thậm chí còn gọi cảnh sát tới tôi.
It is good.	Đó là tốt đẹp.
This great pain is life.	Nỗi đau lớn này là cuộc sống.
Music you can feel and not necessarily hear.	Âm nhạc bạn có thể cảm nhận và không nhất thiết phải nghe.
You are right in your own way.	Bạn đúng theo cách của riêng bạn.
Some are obviously heavy.	Một số rõ ràng là nặng.
The future of humanity is in your hands.	Tương lai của loài người nằm trong tay bạn.
They will come down to meet us when we move.	Họ sẽ xuống để gặp chúng tôi khi chúng tôi di chuyển.
But I'll do it if it's really necessary.	Nhưng tôi sẽ làm nếu thực sự cần thiết.
They need to find you and fast.	Họ cần tìm bạn và nhanh chóng.
There will be nothing, absolutely nothing, left.	Sẽ không có gì, hoàn toàn không có gì, còn lại.
One week ago.	Một tuần trước.
I shouldn't say such things.	Tôi không nên nói những điều như vậy.
Let me think about this in some detail.	Hãy để tôi suy nghĩ về điều này một số chi tiết.
Also not found anymore, you have found the right one.	Cũng không tìm thấy nữa, bạn đã tìm thấy một trong những quyền.
Some elements of the character's history remain unchanged.	Một số yếu tố về lịch sử của nhân vật vẫn không thay đổi.
She is the key to success.	Cô ấy là chìa khóa thành công.
I know them by heart.	Tôi biết họ bằng trái tim.
It's good to see them healthy.	Thật tốt khi thấy họ khỏe mạnh.
This system is complex and expensive.	Hệ thống này phức tạp và đắt tiền.
At that time.	Tại thời điểm đó.
I think she basically finished it from start to finish.	Tôi nghĩ về cơ bản cô ấy đã hoàn thành nó từ đầu đến cuối.
But he just turned fifteen years old.	Nhưng anh ấy vừa tròn mười lăm tuổi.
It was never left to you.	Nó không bao giờ được để lại cho bạn.
Also, great people to deal with.	Ngoài ra, những người tuyệt vời để giải quyết.
This is a very unusual event.	Đây là một sự kiện rất bất thường.
Then we can join.	Sau đó, chúng ta có thể tham gia.
A wall holds the shoes.	Một bức tường giữ những đôi giày.
She makes you feel like she's there for you.	Cô ấy khiến bạn cảm thấy cô ấy ở đó vì bạn.
By the way, I stick with this chair.	Nhân tiện, tôi gắn bó với chiếc ghế này.
I just finished breakfast.	Tôi vừa ăn sáng xong.
She was the first up.	Cô ấy là người đầu tiên lên.
I hope great things for this family.	Tôi hy vọng những điều tuyệt vời cho gia đình này.
One of them walked towards her.	Một trong số họ bước về phía cô.
He's just asking for his rights.	Anh ta chỉ yêu cầu quyền của mình.
Please contact us by phone or email for instructions.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email để được hướng dẫn.
This is not how you treat your customers or any other human being.	Đây không phải là cách bạn đối xử với khách hàng hay bất kỳ con người nào khác.
And in between, we are just us.	Và ở giữa, chúng tôi chỉ là chúng tôi.
Hope this helps!.	Hy vọng điều này sẽ giúp !.
Then she stepped back.	Rồi cô ấy lùi lại.
This is the right way forward.	Đây là con đường đúng đắn về phía trước.
Two different feature selection approaches were compared.	Hai cách tiếp cận lựa chọn tính năng khác nhau đã được so sánh.
For those who do not know, the discussion is long.	Còn những ai chưa biết thì thảo luận rất lâu.
Each time, the boy would correct them.	Mỗi lần như vậy, cậu bé sẽ sửa lại chúng.
That, and because he asked me.	Điều đó, và bởi vì anh ấy đã hỏi tôi.
I will search both and check them out.	Tôi sẽ tìm kiếm cả hai và kiểm tra chúng.
Specific functions may be affected by this.	Các chức năng cụ thể có thể bị ảnh hưởng bởi điều này.
Red indicates overexpression and green indicates low expression.	Màu đỏ biểu thị biểu hiện quá mức và màu xanh lục biểu thị biểu hiện thấp.
In addition, it also continues from the original series effects game.	Ngoài ra, nó cũng tiếp nối từ trò chơi hiệu ứng hàng loạt ban đầu.
She was waiting for it as she walked away.	Cô ấy đã chờ đợi nó khi cô ấy bước đi.
He looked at me and smiled.	Anh ấy đã nhìn tôi và cười.
Everything arrived on time and was picked up no problem.	Mọi thứ đều đến đúng giờ và được đón không có vấn đề gì.
Slowly lower your back to the starting position.	Từ từ hạ lưng xuống vị trí bắt đầu.
Consider how far things have come in such a short time.	Hãy xem xét mọi thứ đã tiến xa như thế nào trong một thời gian ngắn.
But there's more to it than that.	Nhưng có nhiều điều hơn thế.
I have felt that.	Tôi đã cảm thấy điều đó.
If you have a terrible job, try to leave it.	Nếu bạn đang có một công việc tồi tệ, hãy cố gắng rời bỏ nó.
And physical training.	Và rèn luyện thể chất.
None of these photos made much of an impact.	Không có bức ảnh nào trong số này tạo ra nhiều tác động.
However, there are important differences.	Tuy nhiên, có những khác biệt quan trọng.
And it's kind of unbelievable.	Và nó là loại không thể tin được.
Big one.	Cái lớn.
All the usual fun stuff.	Tất cả những thứ vui vẻ thông thường.
Unnecessary.	Không cần thiết.
Look at what he did.	Nhìn vào những gì anh ấy đã làm.
Looking forward to trying it out this weekend.	Mong được thử nó vào cuối tuần này.
I'm sorry, but you didn't leave us with many options.	Tôi xin lỗi, nhưng bạn đã không để lại cho chúng tôi nhiều lựa chọn.
And we hope you come back.	Và chúng tôi hy vọng bạn trở lại.
That makes some sense like none.	Điều đó làm cho một số ý nghĩa như không có.
I was only away for a few days.	Tôi chỉ đi vắng vài ngày.
There will be hell to pay.	Sẽ có địa ngục để trả tiền.
Really need help with this.	Thực sự cần giúp đỡ về điều này.
Years ago someone told me about this place.	Nhiều năm trước, ai đó đã nói với tôi về nơi này.
They need a push.	Họ cần một cú hích.
We often don't think about the consequences.	Chúng ta thường không nghĩ đến hậu quả.
Maybe a little.	Có lẽ một chút.
Such terrible stories of individuals like you did.	Những câu chuyện khủng khiếp như vậy của những cá nhân như bạn đã làm.
He is really skinny.	Anh ấy thực sự rất gầy.
In some respects an opening is provided.	Ở một số khía cạnh, một phần mở đầu được cung cấp.
I want it out of my hands.	Tôi muốn nó khỏi tay tôi.
Is this correct and could you please explain either way.	Điều này có chính xác không và vui lòng bạn có thể giải thích một trong hai cách.
Then we can figure out what our next step is.	Sau đó, chúng tôi có thể tìm ra bước tiếp theo của chúng tôi là gì.
She is his mother.	Cô ấy là mẹ của anh ấy.
But you made the wrong choice.	Nhưng bạn đã lựa chọn sai.
There was a terrible smell of death in that room.	Có một mùi chết chóc khủng khiếp trong căn phòng đó.
I don't have a girl.	Tôi không có một cô gái.
I can not sit still.	Tôi không thể ngồi yên.
They may not say anything.	Họ có thể không nói gì.
In any software project, the goal is to create something stable.	Trong bất kỳ dự án phần mềm nào, mục tiêu là tạo ra một thứ gì đó ổn định.
Each type has been purified.	Mỗi loại đã được tinh khiết.
From the moment she brought her son forward, everything changed.	Kể từ thời điểm cô đưa con trai về phía trước, mọi thứ đã thay đổi.
I don't want to leave the view.	Tôi không muốn rời khỏi tầm nhìn.
That's our theory at the moment.	Đó là lý thuyết của chúng tôi tại thời điểm này.
In his first week there's a lot to take in.	Trong tuần đầu tiên của anh ấy có rất nhiều thứ để tham gia.
There is no real.	Không có quả thật.
Little is known about them.	Ít được biết về chúng.
Feel free to make an offer.	Cảm thấy thoải mái để đưa ra một lời đề nghị.
We have a head here.	Chúng tôi có một cái đầu ở đây.
But they don't tell us everything.	Nhưng họ không cho chúng ta biết tất cả mọi thứ.
There must be a better way.	Có phải là một cách tốt hơn.
She had to see it with her own eyes.	Cô phải tận mắt chứng kiến.
Others think so too.	Những người khác cũng nghĩ như vậy.
People feel the big shoes are about to fall.	Mọi người cảm thấy những đôi giày lớn sắp bị rơi.
There are no other symbols between the groups.	Không có kí hiệu nào khác giữa các nhóm.
I mean broken is not a word for it.	Tôi có nghĩa là hỏng không phải là một từ cho nó.
Sometimes we like it, other times we don't.	Đôi khi chúng tôi thích nó, những lần khác thì không.
Most of the time, you don't have that available.	Hầu hết thời gian, bạn không có sẵn thứ đó.
No one can give them a second look.	Không ai có thể cho họ một cái nhìn thứ hai.
He pushed the door back.	Anh đẩy cửa lại.
Time to close them.	Đã đến lúc đóng chúng lại.
Looking forward to another great weekend.	Mong một ngày cuối tuần tuyệt vời khác.
This man did not.	Người đàn ông này đã không.
I put it in here just to be safe.	Tôi đưa nó vào đây chỉ để an toàn.
He really likes to treat a woman right.	Anh ấy thực sự thích đối xử đúng với một người phụ nữ.
This is real life.	Đây là cuộc sống thực.
And she wants to.	Và cô ấy muốn.
If you don't have such a weapon, run.	Nếu bạn không có một vũ khí như vậy, hãy chạy.
It seemed like an interesting exercise.	Nó dường như là một bài tập thú vị.
It currently has five teams from each of the three countries.	Nó hiện có năm đội từ mỗi quốc gia trong số ba quốc gia.
There is no exact measure of what they should be.	Không có thước đo chính xác về những gì họ nên là.
I have to do what they tell me to do.	Tôi phải làm những gì họ bảo tôi phải làm.
You are strong.	Bạn là người mạnh mẽ.
Okay, everyone's very excited.	Được rồi, mọi người rất vui mừng.
I have a better idea.	Tôi có một ý tưởng tốt hơn.
We wait for a call that may never come.	Chúng tôi chờ một cuộc gọi mà có thể không bao giờ đến.
I'll take him from the left.	Tôi sẽ đưa anh ta từ bên trái.
But everyone is on their own, you know.	Nhưng mọi người đều ở riêng với họ, bạn biết đấy.
It sounds strange.	Nghe có vẻ lạ.
It is a common feature of complex systems.	Đó là một đặc điểm chung của các hệ thống phức tạp.
I don't know why he did this, but it looks great.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm điều này, nhưng nó trông rất tuyệt.
I completely agree with this.	Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.
I can't wait with you.	Tôi không thể chờ đợi với bạn.
I went that route.	Tôi đã đi theo con đường đó.
They ship everywhere.	Họ vận chuyển ở khắp mọi nơi.
So he won't need a computer.	Vì vậy, anh ta sẽ không cần máy tính.
Many players have not seen it.	Nhiều người chơi đã không nhìn thấy nó.
He himself began to believe it.	Bản thân anh bắt đầu tin vào điều đó.
This tool makes no sense.	Công cụ này không có ý nghĩa.
It has several types of storage.	Nó có một số loại lưu trữ.
I represent those who cannot stand up for themselves.	Tôi đại diện cho những người không thể tự đứng lên.
But that cannot happen.	Nhưng điều đó không thể xảy ra.
But not more than one.	Nhưng không nhiều hơn một.
I want to let you know that.	Tôi muốn cho bạn biết điều đó.
I have been a part of many people.	Tôi đã là một phần của nhiều người.
The variables themselves are of two types.	Bản thân các biến này có hai loại.
It can make the download worse.	Nó có thể làm cho quá trình tải xuống tồi tệ hơn.
Had to see them a few times to catch everything.	Phải xem chúng một vài lần để nắm bắt mọi thứ.
Perhaps they are having a hard time coming up with happy thoughts.	Có lẽ họ đang gặp khó khăn khi nghĩ ra những ý nghĩ hạnh phúc.
Therefore, the observations are usually higher than the model's value.	Do đó, các quan sát thường cao hơn giá trị của mô hình.
Add oil, salt, sugar and stir well.	Thêm dầu, muối, đường và khuấy đều.
The woman finished the job as instructed and returned.	Người phụ nữ hoàn thành công việc như đã dặn và quay lại.
Please advise that it may or may not.	Xin lời khuyên rằng nó có thể hoặc không.
I have access to everything.	Tôi có quyền truy cập vào mọi thứ.
We support their efforts and respect the process.	Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của họ và tôn trọng quá trình này.
However, the argument leads to a problem.	Tuy nhiên, lập luận dẫn đến một vấn đề.
But remember to get his books first.	Nhưng hãy nhớ lấy sách của anh ấy trước.
But so does some eye contact.	Nhưng một số giao tiếp bằng mắt cũng vậy.
He gave two related reasons.	Ông đưa ra hai lý do liên quan.
I still haven't been able to do that.	Tôi vẫn chưa làm được điều đó.
The girl had been reported missing a few days earlier.	Cô gái đã được thông báo mất tích vài ngày trước đó.
I reached down and helped her onto the floor.	Tôi với tay xuống và đỡ cô ấy lên sàn.
To this day I still have feelings for her.	Đến hôm nay tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy.
We have a very good research and development team.	Chúng tôi có một nhóm nghiên cứu và phát triển rất tốt.
It's not new, but it's not really old either.	Nó không mới, nhưng nó cũng không thực sự cũ.
It's too dangerous to be together.	Ở cùng nhau nguy hiểm quá.
But they imagine a soft object in a hard sense.	Nhưng họ tưởng tượng một vật mềm theo nghĩa cứng.
Or do something else.	Hoặc làm điều khác.
We work hard.	Chúng tôi làm việc chăm chỉ.
Or maybe she has been removed from you.	Hoặc có thể cô ấy đã bị loại bỏ khỏi bạn.
He doesn't seem to do that.	Anh ấy dường như không làm vậy.
Instead, look at what's gone.	Thay vào đó, hãy nhìn vào những gì đã biến mất.
My husband likes it.	Chồng tôi thích nó.
They still don't have their own common culture.	Họ vẫn chưa có nền văn hóa chung của riêng họ.
Finally, something in my life went in the right direction.	Cuối cùng, một cái gì đó trong cuộc sống của tôi đã đi đúng hướng.
But most of them are dead now.	Nhưng hầu hết trong số họ đã chết bây giờ.
As my mind lied to my heart.	Như lý trí của tôi dối với trái tim tôi.
Even more to go.	Thậm chí còn phải đi nhiều hơn nữa.
She won't have any games in her anymore.	Cô ấy sẽ không có bất kỳ trò chơi nào trong cô ấy nữa.
Army in one place.	Quân thành một nơi.
You'll have to put up with us a little longer.	Bạn sẽ phải chịu đựng chúng tôi lâu hơn một chút.
You will not be on our plan.	Bạn sẽ không nằm trong kế hoạch của chúng tôi.
I really don't like being sold out.	Tôi thực sự không thích bị bán hết.
Of course, he had his sweet moments.	Tất nhiên, anh ấy đã có những khoảnh khắc ngọt ngào của mình.
Some of them were wrong, others developed in a positive direction.	Một số người trong số họ đã sai, những người khác phát triển theo hướng tích cực.
It doesn't matter what others say or think.	Không quan trọng những gì người khác nói hay nghĩ.
He has two brothers and one sister.	Anh có hai anh trai và một chị gái.
The world is dark, under its dark sun.	Thế giới đen tối, dưới ánh mặt trời đen tối của nó.
I can't think of anything else.	Tôi không thể nghĩ ra cái nào khác.
It's not really for kids.	Nó không thực sự dành cho trẻ em.
My country is.	Đất nước của tôi là.
Be brief and specific to the point.	Ngắn gọn và cụ thể vào vấn đề.
There's no way they'll miss us now.	Không đời nào họ nhớ chúng tôi bây giờ.
The woman dropped his hand.	Người phụ nữ bỏ tay anh ta xuống.
One day, an idea came to him.	Một ngày nọ, một ý tưởng ập đến với anh.
Really, what's not to love from this piece?	Thực sự, có gì để không yêu từ tác phẩm này?
Army the next day.	Quân đội vào ngày hôm sau.
I don't care about our friends' feelings.	Tôi không quan tâm đến cảm xúc của bạn bè chúng ta.
Now it's five years.	Bây giờ là năm năm.
I would recommend it to any student.	Tôi muốn giới thiệu nó cho bất kỳ sinh viên nào.
His mother closed her eyes.	Mẹ anh nhắm mắt.
This is from our school there must be rules for everything.	Đây là từ trường học của chúng tôi phải có quy tắc cho mọi thứ.
My opinion has changed.	Quan điểm của tôi đã thay đổi.
These are steps that the central government has never taken.	Đây là những bước mà chính quyền trung ương chưa bao giờ thực hiện.
I will finish that work by the end of this week.	Tôi sẽ hoàn thành công việc đó vào cuối tuần này.
I should have seen it before.	Tôi đã nên nhìn thấy nó trước đây.
She decided against it.	Cô quyết định chống lại nó.
Cop, he loves police.	Cảnh sát, anh ấy yêu cảnh sát.
None of that is a problem.	Không có vấn đề gì trong số đó.
She gets tired too easily.	Cô ấy mệt mỏi quá dễ dàng.
Therefore, it is not clear whether the exercise programs will go ahead as planned.	Do đó, không rõ liệu các chương trình tập trận có được thực hiện theo kế hoạch hay không.
Furthermore, the questions must be reasonable given the circumstances of the case.	Hơn nữa, các câu hỏi phải hợp lý trong hoàn cảnh của vụ án.
Their records made love, told stories.	Những ghi chép của họ đã làm tình, kể những câu chuyện.
Plaintiff neither appealed nor responded to the appeal.	Nguyên đơn không kháng cáo cũng như không trả lời kháng cáo.
And he also knows where he lives.	Và anh ấy cũng biết nơi anh ấy sống.
Everyone wants money.	Mọi người đều muốn tiền.
And so her secret life begins.	Và thế là cuộc sống bí mật của cô ấy bắt đầu.
Spent half your life widening their legs.	Đã dành nửa cuộc đời của bạn để mở rộng đôi chân của họ.
If you want, we can share a room.	Nếu bạn muốn, chúng ta có thể ở chung phòng.
For small systems the opposite is true.	Đối với các hệ thống nhỏ thì ngược lại.
Everyone is dying.	Mọi người sắp chết.
I hate things like this.	Tôi ghét những thứ như thế này.
I don't agree with this.	Tôi không đồng ý điều này.
In both forms of the disease, other systems may eventually be affected.	Trong cả hai dạng của bệnh, các hệ thống khác cuối cùng có thể bị ảnh hưởng.
Peace is work.	Hòa bình là công việc.
Run a field training exercise.	Chạy một bài tập huấn luyện dã ngoại.
You don't have to pay the check in person to pay the check.	Bạn không cần phải trả séc trực tiếp để trả séc.
From your location.	Từ vị trí của bạn.
Maybe five years ago, and we really became good friends.	Có lẽ là năm năm trước, và chúng tôi thực sự trở thành bạn tốt của nhau.
However, this does not necessarily mean anything.	Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là gì.
Usually this is a bank.	Thông thường đây là một ngân hàng.
We smash heads, get the job done.	Chúng tôi đập vỡ đầu, hoàn thành công việc.
To the right, by the river.	Ở bên phải, bên sông.
But for the spirit.	Nhưng đối với tinh thần.
Talk to you soon.	Nói chuyện với bạn sớm.
She felt scared.	Cô cảm thấy sợ hãi.
I called a pass screen.	Tôi đã gọi một màn hình vượt qua.
So it's still not clear.	Vì vậy, nó vẫn chưa rõ ràng.
I did my best to take the test.	Tôi đã cố gắng hết sức để làm bài kiểm tra.
Their bodies are indistinguishable.	Không thể phân biệt được cơ thể của họ.
He has become a master of voice.	Anh ấy đã trở thành một bậc thầy về giọng nói.
Like on fire, burning red.	Giống như trên ngọn lửa, cháy đỏ.
The crowd was really huge.	Đám đông thực sự rất lớn.
Create a list.	Tạo một danh sách.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
And in the world, now they often talk about me.	Và trên thế giới, bây giờ họ thường kể về tôi.
I have never met him, only heard the story.	Tôi chưa từng gặp mặt anh ấy, chỉ được nghe kể chuyện.
No, not only that.	Không, không chỉ vậy.
I didn't listen carefully.	Tôi đã không nghe kỹ.
I taught here for five years.	Tôi đã dạy ở đây năm năm.
You can find it online.	Bạn có thể tìm thấy nó trực tuyến.
Please let me know if you can get a cat.	Làm ơn cho tôi biết bạn có thể kiếm được một con mèo.
His numbers have dropped a number of seasons ago compared to previous years.	Các con số của anh ấy đã giảm một số mùa trước so với những năm trước.
There are too many people in the hospital.	Có quá nhiều người ở bệnh viện.
You can write, take pictures, draw or film.	Bạn có thể viết, chụp ảnh, vẽ hoặc quay phim.
But it's not like that.	Nhưng không phải như vậy.
You can read about them here.	Bạn có thể đọc về họ ở đây.
It was dark, quiet, not many lights.	Ở đó tối, yên tĩnh, không nhiều đèn.
I'm happy for her.	Tôi mừng cho cô ấy.
The strong take everything.	Kẻ mạnh nắm lấy mọi thứ.
In the end, the decision was too obvious.	Cuối cùng, quyết định đã quá rõ ràng.
We are very happy.	Chúng tôi đang rất vui.
I give them a lot of credit.	Tôi cung cấp cho họ rất nhiều tín dụng.
Not really worth it for me.	Không thực sự đáng giá đối với tôi.
Then they passed the front of the car.	Sau đó họ đi qua đầu xe.
You have chosen to please others rather than yourself.	Bạn đã chọn để làm hài lòng người khác hơn là bản thân.
Red is not going.	Màu đỏ là không đi.
This is what she wants.	Đây là những gì cô ấy muốn.
If so, there's no point in writing this.	Nếu có, sẽ chẳng có ích gì khi viết điều này.
Now it's time to play with some data.	Bây giờ là lúc để chơi với một số dữ liệu.
They need a lot of research done and stuff like that.	Họ cần rất nhiều nghiên cứu được thực hiện và những thứ như vậy.
I wished for so much that I couldn't have.	Tôi ước gì nhiều mà không thể có được.
I'm just happy to be in a creative space.	Tôi chỉ hạnh phúc khi ở trong một không gian sáng tạo.
I'm at school.	Tôi đang ở trường.
He will see this through.	Anh ấy sẽ thấy điều này thông qua.
However, it gave her food to think.	Tuy nhiên, nó đã cho cô ấy thức ăn để suy nghĩ.
It takes place six months before the single-player story.	Nó diễn ra sáu tháng trước câu chuyện chơi đơn.
Check before delivery time.	Kiểm tra trước thời gian trả hàng.
A girl she wanted to have when she was a girl.	Một cô gái mà cô ấy đã muốn có khi còn là một đứa con gái.
They are like he used to be.	Họ giống như anh ấy đã từng.
Please tell me.	Hãy nói cho tôi biết.
I just feel that.	Tôi chỉ cảm thấy rằng.
Deep.	Sâu sắc.
There's no point in fighting for this.	Không có ích lợi gì khi chiến đấu vì điều này.
They did not take their eyes off her.	Họ không rời mắt khỏi cô.
Both will continue to play great.	Cả hai sẽ tiếp tục chơi tuyệt vời.
We can build your dream home.	Chúng tôi có thể xây dựng ngôi nhà mơ ước của bạn.
A lot was full.	Rất nhiều đã đầy.
So we are not like people who can be easily led.	Vì vậy, chúng tôi không giống như những người có thể dễ dàng bị dẫn dắt.
They are a great band.	Họ là một ban nhạc tuyệt vời.
One vote for us.	Một phiếu bầu cho chúng tôi.
It happened, and that's why people keep trying.	Nó đã xảy ra, và đó là lý do tại sao mọi người tiếp tục cố gắng.
It will be soon.	Sẽ sớm thôi.
They are being given it.	Họ đang được trao nó.
We feel the same way about customer service.	Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy về dịch vụ khách hàng.
He doesn't want to call me with this news.	Anh ấy không muốn gọi cho tôi với tin này.
She probably saved my race.	Cô ấy có lẽ đã cứu cuộc đua của tôi.
I will just add this.	Tôi sẽ chỉ thêm điều này.
It is necessary for human progress.	Nó cần thiết cho sự tiến bộ của con người.
Maybe he's crazy.	Có lẽ anh ta bị điên.
Read the review to learn more!.	Đọc bài đánh giá để tìm hiểu thêm !.
I don't understand her.	Tôi không hiểu cô ấy.
I stood, looked down, and laughed out loud.	Tôi đứng, nhìn xuống và cười thành tiếng.
At this point the dog seems to have lagged behind and disappeared.	Lúc này con chó dường như đã tụt lại phía sau và biến mất.
You wonder.	Bạn thắc mắc.
For the first method.	Đối với phương pháp đầu tiên.
Because some people know the number seven, no one knows the number zero.	Vì có người biết số bảy, không có người biết số không.
Please help me what is the problem in my code.	Vui lòng giúp tôi vấn đề trong mã của tôi là gì.
I couldn't feel much of my body.	Tôi không thể cảm nhận được nhiều cơ thể của mình.
This time there were four of us.	Lần này có bốn người chúng tôi.
Lucky was right behind her.	Lucky đã ở ngay sau cô.
But the baby was no longer there.	Nhưng đứa bé đã không còn ở đó nữa.
You might as well get used to it.	Bạn cũng có thể quen với nó.
But for some others, perhaps more common energy is needed.	Nhưng đối với một số người khác, có lẽ cần nhiều năng lượng phổ biến hơn.
When they showed up, they were ready.	Khi họ xuất hiện, họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sometimes four times.	Đôi khi bốn lần.
So we did that and they sent me the new set.	Vì vậy, chúng tôi đã làm điều đó và họ đã gửi cho tôi bộ mới.
More than twenty hours of voice work were recorded for the game.	Hơn hai mươi giờ làm việc bằng giọng nói đã được ghi lại cho trò chơi.
This court is about the safety of children.	Tòa án này là về sự an toàn của trẻ em.
Have your battle.	Có trận chiến của bạn.
I wouldn't say they didn't play well in that game.	Tôi sẽ không nói rằng họ đã chơi không tốt trong trận đấu đó.
He didn't come home last night.	Anh ấy đã không về nhà vào đêm qua.
Lots to do.	Rất nhiều để làm.
It is worth paying more for the dress shoes.	Nó đáng để trả nhiều hơn cho những đôi giày ăn mặc.
I feel that someone has turned off the light.	Tôi cảm thấy rằng ai đó đã tắt đèn.
She was never directly involved.	Cô ấy không bao giờ tham gia trực tiếp.
He wants to keep growing.	Anh ấy muốn tiếp tục phát triển.
I have found them.	Tôi đã tìm thấy chúng.
Tall and dry.	Cao và khô ráo.
In one hand he held a large rock.	Một tay anh ta cầm một tảng đá lớn.
They make you sleep.	Họ làm cho bạn ngủ.
The value just goes down, down, down.	Giá trị chỉ đi xuống, giảm xuống, giảm xuống.
The movie makes sense for a number of reasons.	Bộ phim có ý nghĩa vì một số lý do.
They are online and they want to help.	Họ đang trực tuyến và họ muốn giúp đỡ.
It plays weird.	Nó chơi kỳ lạ.
I will eat his children.	Tôi sẽ ăn thịt những đứa con của anh ta.
As long as you're not here to cause any trouble.	Miễn là bạn không ở đây để gây ra bất kỳ rắc rối nào.
She knows why we're here and more importantly, what's next.	Cô ấy biết lý do tại sao chúng tôi ở đây và quan trọng hơn, tiếp theo là gì.
If is positive or negative.	Nếu là tích cực hoặc tiêu cực.
Great case.	Trường hợp tuyệt vời.
The love of snow is not one of them.	Tình yêu của tuyết không phải là một trong số họ.
Of course, he loves it.	Tất nhiên, anh ấy yêu nó.
This is good common sense documentation.	Đây là tài liệu thông thường tốt.
Unable to score.	Không thể ghi bàn.
From this point of view there is no value judgment.	Từ quan điểm này không có phán xét giá trị.
Suddenly his mouth was dry and his body was cold.	Đột nhiên miệng anh khô và người anh lạnh.
He should be worried.	Anh ấy nên lo lắng.
They spent a week together.	Họ đã cùng nhau trải qua một tuần.
Than those who have no signs.	Hơn những người không có dấu hiệu.
You don't even know who you are.	Bạn thậm chí không biết bạn là ai.
Indeed, we think they are a terrible idea.	Thật vậy, chúng tôi nghĩ chúng là một ý tưởng khủng khiếp.
The silence turned.	Sự yên tĩnh biến thành.
But it was great.	Nhưng nó thật tuyệt vời.
It is standing still.	Nó đang đứng yên.
She makes me feel strong and smart.	Cô ấy khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ và thông minh.
This school is closed.	Công trường này đã đóng cửa.
That's what it was.	Đó là những gì nó đã được.
In a way, that's for sure.	Về một khía cạnh nào đó, chắc chắn là như vậy.
Laws that apply to animals apply to women.	Luật áp dụng cho động vật áp dụng cho phụ nữ.
You will find the last camera.	Bạn sẽ tìm thấy chiếc máy ảnh cuối cùng.
Thanks for everything.	Cám ơn vì tất cả.
This is the purpose of the second part of this article.	Đây là mục đích của phần thứ hai của bài viết này.
Basic beer is great.	Bia cơ bản là tuyệt vời.
Not really sure where to look for these.	Không thực sự chắc chắn nơi để tìm kiếm những thứ này.
The former approach is the more common one.	Cách tiếp cận trước đây là cách tiếp cận phổ biến hơn.
And we've got most of the proof.	Và chúng tôi đã có hầu hết các bằng chứng.
Anyway, you understand me better than that.	Dù sao thì bạn cũng hiểu tôi hơn thế.
My life is definitely not perfect.	Cuộc sống của tôi chắc chắn không hoàn hảo.
Turn off the box now.	Tắt hộp ngay bây giờ.
Cut yourself on broken glass.	Tự cắt mình trên mảnh kính vỡ.
It will change now, in any case.	Nó sẽ thay đổi bây giờ, trong mọi trường hợp.
For the price, it simply cannot be beat.	Đối với mức giá, nó chỉ đơn giản là không thể đánh bại.
This video is just the beginning.	Video này chỉ là phần khởi đầu.
You think about everything.	Bạn nghĩ về tất cả mọi thứ.
I will give money to build a library.	Tôi sẽ cho tiền để xây dựng một thư viện.
But she will help a lot of other people.	Nhưng cô ấy sẽ giúp rất nhiều người khác.
And burned.	Và bị bỏng.
Perfect and right on the tree line, if he had to guess.	Hoàn hảo và ngay trên hàng cây, nếu anh ta phải đoán.
The smile disappeared from his face.	Nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt anh.
I'm not ready.	Tôi chưa sẵn sàng.
By doing so, you will act in an appropriate manner.	Làm như vậy, bạn sẽ hành động theo cách thích hợp.
You have two private sections.	Bạn có hai phần riêng tư.
And then a week, again.	Và sau đó một tuần, một lần nữa.
Who just talk about market share, and make it bigger.	Ai chỉ nói về thị phần, và làm cho nó lớn hơn.
But that is his limit.	Nhưng đó là giới hạn của anh ấy.
They have no power.	Họ không có quyền lực.
On it was a very pretty girl sleeping.	Trên đó một cô gái rất xinh đang nằm ngủ.
It looks very different from the first image.	Nó trông rất khác so với hình ảnh đầu tiên.
Think about how it went, year after year.	Hãy nghĩ về cách nó đã diễn ra, năm này qua năm khác.
We wish everyone the best in their class.	Chúng tôi chúc tất cả mọi người những điều tốt nhất trong lớp học của họ.
That they didn't do.	Điều đó họ đã không làm.
Then out on the field.	Sau đó ra sân.
Make a plan of action and take the time.	Hãy vạch ra kế hoạch hành động và dành thời gian.
Work has been done.	Công việc đã được thực hiện.
However, they have some options.	Tuy nhiên, họ có một số lựa chọn.
There is no advantage of using it here.	Không có lợi thế của việc sử dụng nó ở đây.
For each set, a link quality value is defined.	Đối với mỗi bộ, một giá trị chất lượng liên kết được xác định.
He is in control.	Anh ấy đang kiểm soát.
It's just there.	Nó chỉ ở đó.
I don't know what.	Tôi không biết điều gì.
Sometimes they take me out too.	Đôi khi họ cũng đưa tôi đi chơi.
Unbelievable, really, given the circumstances.	Không thể tin được, thực sự, với hoàn cảnh.
Only keep things that are useful, beautiful, or both.	Chỉ giữ những thứ hữu ích, đẹp đẽ hoặc cả hai.
He is very patient and understanding.	Anh ấy rất kiên nhẫn và hiểu biết.
I need to see her.	Tôi cần gặp cô ấy.
Plus, the course took us through the water several times.	Thêm vào đó, khóa học đưa chúng tôi qua nước nhiều lần.
So we can have a house of our own.	Vì vậy, chúng tôi có thể có một ngôi nhà của riêng mình.
I have a hard time with something.	Tôi có một thời gian khó khăn với một cái gì đó.
Diagnosis is often complicated.	Chẩn đoán thường phức tạp.
Instead, he took the heat.	Thay vào đó, anh ấy đã lấy nhiệt.
He was there again.	Anh ấy đã ở đó một lần nữa.
Go ahead and let them go.	Hãy tiếp tục và cho họ đi.
The people who killed her.	Những người đã giết cô ấy.
You can not miss it.	Bạn không thể bỏ lỡ nó.
You really want to have something new to say.	Bạn thực sự muốn có điều gì đó mới để nói.
That will help you.	Điều đó sẽ giúp bạn.
However, it's probably better that way.	Tuy nhiên, có lẽ tốt hơn theo cách đó.
All values ​​are within the expected range.	Tất cả các giá trị đều nằm trong mức mong đợi.
And then he said he needed some sleep.	Và sau đó anh ấy nói rằng anh ấy cần ngủ một chút.
I don't know why we didn't talk for two weeks.	Tôi không biết tại sao chúng tôi không nói chuyện trong hai tuần.
The quality isn't the best but still sounds fun.	Chất lượng không phải là tốt nhất nhưng vẫn nghe vui vẻ.
The number may be less or more but they have equal rights.	Số lượng có thể ít hơn hoặc nhiều hơn nhưng họ có quyền ngang nhau.
It is as valuable as it is.	Nó có giá trị như nó vốn có.
They asked us to tell our stories through their music.	Họ yêu cầu chúng tôi kể câu chuyện của mình thông qua âm nhạc của họ.
Close the door behind you.	Đóng cửa sau lưng bạn.
We will never know that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết điều đó.
It is a beautiful shape of the face.	Đó là một hình dạng đẹp của khuôn mặt.
My mind doesn't want to talk.	Tâm trí tôi không muốn nói chuyện.
During that time, walking returns to nature.	Trong thời gian đó, việc đi bộ trở lại tự nhiên.
Then, a minute later, the dog came running.	Sau đó, một phút sau, con chó chạy đến.
They say her voice is different from when she usually talks.	Họ nói rằng giọng nói của cô ấy khác với khi cô ấy thường nói chuyện.
He loves you very, very much.	Anh ấy yêu bạn rất, rất nhiều.
So it's still up in the air.	Vì vậy, nó vẫn ở trên không trung.
This condition can be serious in nature.	Tình trạng này có thể nghiêm trọng về bản chất.
We do not have access to this frequency information.	Chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin tần số này.
It could be just one day in a lifetime.	Nó có thể chỉ là một ngày trong đời.
Do your part.	Hãy làm phần việc của bạn.
I didn't move here thinking it would be like this.	Tôi đã không chuyển đến đây vì nghĩ rằng nó sẽ như thế này.
They asked her what she did.	Họ hỏi cô ấy những gì cô ấy đã làm.
I don't think he has much.	Tôi không nghĩ anh ấy có nhiều.
Nothing like this has ever happened before.	Không có gì như thế này đã từng xảy ra trước đây.
He hasn't been a dog like that since.	Anh ấy đã không còn là một con chó giống như vậy kể từ đó.
Such as being is, its action must be.	Chẳng hạn như bản thể là, hành động của nó phải như vậy.
Until this year.	Cho đến năm nay.
So we have things to cover ourselves.	Vì vậy, chúng tôi có những thứ để trang trải cho bản thân.
Until the next morning.	Cho đến sáng hôm sau.
But I just get them in one line.	Nhưng tôi chỉ lấy chúng trong một dòng.
I went crazy for a while there at the start.	Tôi đã bị điên một thời gian ở đó lúc bắt đầu.
My life will no longer be mine.	Cuộc sống của tôi sẽ không còn là của tôi nữa.
But here it is.	Nhưng đây là nó.
It was drenched in his blood.	Nó ướt đẫm máu của anh.
A man behind the glass, looking down.	Một người đàn ông sau tấm kính, đang nhìn xuống.
We laugh about his efforts to make tonight a reality.	Chúng tôi cười về những nỗ lực của anh ấy để biến đêm nay thành hiện thực.
That's the best way to understand where they are.	Đó là cách tốt nhất để hiểu họ đang ở đâu.
Big, round, scared.	Lớn, tròn, sợ hãi.
In this case, however, the context was obvious.	Tuy nhiên, trong trường hợp này, bối cảnh đã quá rõ ràng.
World averages are shown for further comparison.	Mức trung bình thế giới được hiển thị để so sánh thêm.
I don't know what I'm doing wrong.	Tôi không biết mình đang làm gì sai.
We're moving on, that's fine.	Chúng tôi đang tiếp tục, điều đó là tốt.
Make sure your treatment is great.	Hãy chắc chắn rằng điều trị của bạn là tuyệt vời.
The first time happened while holding my father's hand when he died.	Lần đầu tiên xảy ra khi nắm tay bố tôi khi ông mất.
That's just and that's right.	Đó là chỉ và đó là đúng.
Everyone is afraid.	Mọi người đều sợ hãi.
In that moment, the dream came true.	Trong khoảnh khắc đó, giấc mơ đã thành hiện thực.
His sister went crazy and got the gun.	Em gái anh đã phát điên và đã lấy được súng.
The reality of the matter turned out to be more complicated.	Thực tế của vấn đề hóa ra phức tạp hơn.
But sometimes you have to look ahead.	Nhưng đôi khi bạn phải nhìn về phía trước.
There's that word again.	Lại có từ đó.
No pictures on the wall.	Không có hình ảnh trên tường.
Into the bedroom with him.	Vào phòng ngủ với anh ta.
It doesn't mean they don't do what they have to do.	Nó không có nghĩa là họ không làm những gì họ phải làm.
I want him to feel my pain.	Tôi muốn anh ấy cảm nhận được nỗi đau của tôi.
Look at everything we've been through.	Nhìn vào mọi thứ chúng ta đã trải qua.
I'm actually fixing it.	Tôi thực sự đang sửa chữa.
But his father was right.	Nhưng cha anh ấy đã đúng.
What does he mean? 	Ý của anh ấy là gì?
They wonder.	Họ tự hỏi.
It gave him meaning and 'direction', as he meant to say.	Nó cho anh ấy ý nghĩa và 'hướng đi', như anh ấy muốn nói.
Serious sometimes.	Đôi khi nghiêm túc.
And you too, by the way.	Và bạn cũng vậy, nhân tiện.
She didn't ask that.	Cô ấy không hỏi điều đó.
You know they must be stopped.	Bạn biết họ phải được dừng lại.
I remember the day it happened.	Tôi nhớ ngày nó xảy ra.
Because he is.	Bởi vì anh ấy là.
Please, at least let me give you a tour.	Làm ơn, ít nhất hãy để tôi cho bạn một chuyến tham quan.
Experience cannot meet reality.	Kinh nghiệm không thể đáp ứng thực tế.
Choices need to be connected to the client's desired outcome.	Các lựa chọn cần được kết nối với kết quả mong muốn của khách hàng.
Unfortunately, others have seen.	Thật không may, những người khác đã nhìn thấy.
You can get very good results when making your own.	Bạn có thể nhận được kết quả rất tốt khi làm của riêng bạn.
I know you laughed, but you still signed.	Tôi biết bạn đã cười, nhưng bạn vẫn ký.
You wouldn't be able to survive without this.	Bạn sẽ không thể tồn tại nếu không có điều này.
This is a big problem in most companies.	Đây là một vấn đề lớn ở hầu hết các công ty.
All three months long.	Cả ba tháng dài.
I can only change my diet for that day.	Tôi chỉ có thể thay đổi chế độ ăn uống của mình cho ngày hôm đó.
I will find you where you can.	Tôi sẽ tìm bạn ở nơi bạn có thể đến.
Her brother.	Anh trai cô ấy.
Moments later, so did the other two.	Một lúc sau, hai người kia cũng vậy.
It seems to have worked.	Nó dường như đã từng làm việc.
But somehow it did.	Nhưng bằng cách nào đó nó đã làm được.
Free afternoon for independent activities.	Buổi chiều tự do sinh hoạt độc lập.
This year the ground is thick with snow.	Năm nay mặt đất dày tuyết.
We want to touch, we want to touch him.	Chúng tôi muốn chạm vào, chúng tôi muốn chạm vào anh ấy.
He was glad he could help her.	Anh rất vui vì anh có thể giúp cô.
This happened today.	Điều này đã xảy ra ngày hôm nay.
My parents are honest people.	Bố mẹ tôi là người trung thực.
Whatever it is, it's definitely white.	Dù nó là gì, nó chắc chắn là màu trắng.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.
I don't like it in myself.	Tôi không thích nó ở bản thân mình.
You are on my ship, and this is my word the law.	Bạn đang ở trên con tàu của tôi, và đây là lời của tôi là luật.
I don't want it, you can have it.	Tôi không muốn nó, bạn có thể có nó.
One chance.	Một cơ hội.
You should have been here a few hours ago.	Bạn nên ở đây vài giờ trước.
He must have seen it somewhere, she thought.	Chắc anh ta đã thấy điều đó ở đâu đó, cô nghĩ.
She has certainly changed over the years, though.	Mặc dù vậy, chắc chắn cô ấy đã thay đổi trong nhiều năm.
That is the usual procedure.	Đó là thủ tục thông thường.
They have set up day camps.	Họ đã thiết lập trại ban ngày.
Some people fell.	Một số người bị ngã.
Try to make them come to them.	Cố gắng làm cho họ đến với họ.
He's much more specific than he was last night.	Anh ấy cụ thể hơn nhiều so với anh ấy đêm qua.
Never sit in it.	Không bao giờ ngồi trong đó.
It has nothing to do with sex.	Nó không liên quan gì đến tình dục.
My brother and his family live there.	Anh trai tôi và gia đình anh ấy sống ở đó.
He won't make eye contact.	Anh ấy sẽ không giao tiếp bằng mắt.
This model is then tested in a trial.	Mô hình này sau đó được thử nghiệm trong một cuộc thử nghiệm.
You are like a dog with bones.	Bạn giống như một con chó có xương.
Every time, there is a problem.	Mỗi lần, đều có một vấn đề.
By themselves, they taste good.	Tự bản thân họ, chúng có vị ngon.
Not for years if ever.	Không phải trong nhiều năm nếu đã từng.
I don't see anything unusual about that.	Tôi không thấy điều gì bất thường về điều đó.
Thank you again!.	Cám ơn bạn một lần nữa!.
They can talk, and she won't need to listen to them.	Họ có thể nói, và cô ấy sẽ không cần phải nghe họ.
And this is only half the story.	Và đây chỉ là một nửa câu chuyện.
It could have been worse, and it was.	Nó có thể tồi tệ hơn, và nó đã được.
You are coming to us.	Bạn đang đến với chúng tôi.
A very large and dangerous one.	Một cái rất lớn và nguy hiểm.
I will be honest with you.	Tôi sẽ thành thật với bạn.
It became a critical and financial success.	Nó đã trở thành một thành công quan trọng và tài chính.
That's just my opinion.	Đó chỉ là ý kiến ​​của tôi.
If they understand, they will answer you all the time.	Nếu họ hiểu, họ sẽ trả lời bạn mọi lúc.
We decided to use two different colors to make it unique.	Chúng tôi quyết định sử dụng hai màu sắc khác nhau để làm cho nó trở nên độc đáo.
The meeting was over two hours later, and he couldn't sleep.	Cuộc họp đã kết thúc hai giờ kể từ đó, và anh ấy không thể ngủ được.
Save for a small thing.	Tiết kiệm cho một điều nhỏ.
You should write about this for the school paper, you know.	Bạn nên viết về điều này cho bài báo của trường, bạn biết đấy.
It's high time to take up a position.	Đó là thời gian cao để đảm nhận một vị trí.
He continued into the room.	Anh bước tiếp vào phòng.
The shock fell through him like an old friend.	Cú sốc rơi qua anh như một người bạn cũ.
It's still a very bad bill but, better than it is.	Nó vẫn là một hóa đơn rất tệ nhưng, tốt hơn so với nó.
I got up and turned around.	Tôi đứng dậy và quay lại.
Go anywhere but stay there.	Đi bất cứ đâu nhưng ở đó.
It usually depends.	Nó thường phụ thuộc.
Hence the ratio becomes.	Do đó tỷ lệ trở thành.
I will tell you the truth.	Tôi sẽ nói cho bạn sự thật.
Each of them has four training samples.	Mỗi người trong số họ có bốn mẫu đào tạo.
Likes trees.	Thích cây cối.
It took a moment for her to realize what it was.	Phải mất một lúc sau cô mới nhận ra đó là gì.
But modern man has done it.	Nhưng con người hiện đại đã làm được.
And then a strange thing happened.	Và sau đó một điều kỳ lạ xảy ra.
The data were analyzed using statistical methods.	Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp thống kê.
The company was the first to sell its products online.	Công ty là công ty đầu tiên bán sản phẩm của mình trực tuyến.
I will wait.	Tôi sẽ đợi.
Only a positive result after six months has been seen.	Chỉ có một kết quả khả quan sau sáu tháng đã được nhìn thấy.
This does not fix the problem.	Điều này không khắc phục được sự cố.
She had to mix it.	Cô ấy đã phải trộn nó.
It cannot.	Nó không thể.
We've known for a while.	Chúng tôi đã biết một thời gian.
I have to go now.	Tôi phải đi bây giơ.
You are as good as your last service.	Bạn tốt như dịch vụ cuối cùng của bạn.
There is an imperative point to this.	Có một điểm bắt buộc đối với điều này.
Of course, he only told me this in private.	Tất nhiên, anh ấy chỉ nói với tôi điều này một cách riêng tư.
Everyone has some problems, this is only part of you.	Mọi người đều có một số vấn đề, đây chỉ là một phần của bạn.
So it can't be a lot.	Vì vậy, nó không thể là rất nhiều.
We miss him very much.	Chúng tôi nhớ anh ấy rất nhiều.
There's not even a lot of blood in my body.	Thậm chí không có nhiều máu trong cơ thể tôi.
Every word is correct.	Mọi lời đều đúng.
He just couldn't look his father in the eye.	Anh chỉ không thể nhìn vào mắt cha mình.
Do not break the plane of your body with the ball.	Không làm vỡ mặt phẳng của cơ thể bạn với quả bóng.
There is still time for you to leave.	Vẫn còn thời gian để bạn rời đi.
It is a strange place.	Thật là một nơi kỳ lạ.
His knowledge and skills with helping others save lives'.	Kiến thức và kỹ năng của anh ấy với việc giúp người khác cứu sống '.
I am part of that.	Tôi là một phần của điều đó.
He made that clear.	Anh ấy nói rõ điều đó.
There is a complicated history here.	Có một lịch sử phức tạp ở đây.
You know what time is for kids.	Bạn biết thế nào là thời gian dành cho trẻ em.
She looked away.	Cô ấy nhìn đi chỗ khác.
It was a lousy business.	Đó là một công việc kinh doanh tồi tệ.
Some companies will send free samples.	Một số công ty sẽ gửi mẫu miễn phí.
I want to go on.	Tôi muốn đi tiếp.
My code is working perfectly.	Mã của tôi đang hoạt động hoàn hảo.
I hate the sound of it.	Tôi ghét âm thanh của nó.
The man sits on his back and holds his feet.	Đàn ông ngồi trên lưng và giữ chân anh ta.
To some.	Tới một số.
I'll leave you to it.	Tôi sẽ để bạn cho nó.
I believe she has made the most progress in this.	Tôi tin rằng cô ấy đạt được nhiều tiến bộ nhất trong việc này.
He has nothing left.	Anh không còn gì cả.
So for example I have below data.	Vì vậy, ví dụ tôi có dữ liệu dưới đây.
It pressed her to the ground and grabbed her throat.	Nó ép cô xuống đất và tóm lấy cổ họng cô.
It simply doesn't.	Nó chỉ đơn giản là không.
This beautiful woman was what he wanted in his life.	Người phụ nữ xinh đẹp này là điều anh muốn trong cuộc đời mình.
It is made for survival and much more.	Nó được thực hiện vì sự sống còn và nhiều hơn thế nữa.
He will take care of you.	Anh ấy sẽ chăm sóc cho bạn.
And we didn't lose them.	Và chúng tôi đã không để mất chúng.
It exists everywhere on the internet.	Nó tồn tại ở khắp mọi nơi trên mạng.
It was a pretty easygoing audience.	Đó là một khán giả khá dễ tính.
Last summer, they only saw one.	Mùa hè vừa qua, họ chỉ nhìn thấy một chiếc.
The law can't touch me if it wants to.	Luật pháp không thể chạm vào tôi nếu nó muốn.
We don't know what we're doing.	Chúng tôi không biết chúng tôi đang làm gì.
Do not be afraid.	Đừng sợ.
She suddenly looked at him.	Cô chợt nhìn anh.
For their whole family.	Cho cả gia đình họ.
That's the version of their software center.	Đó là phiên bản của trung tâm phần mềm của họ.
We will still see each other even if we don't work together.	Chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau ngay cả khi chúng tôi không làm việc cùng nhau.
Computer systems are now widely used.	Hệ thống máy tính hiện đang được sử dụng rộng rãi.
He seemed to be lost in his own thoughts.	Anh dường như chìm trong suy nghĩ của chính mình.
I never actually sent it out.	Tôi chưa bao giờ thực sự gửi nó đi.
Two men, two men, one woman.	Hai nam, hai nam, một nữ.
These are really things to see.	Đây thực sự là những điều đáng xem.
I really don't have that much money available.	Tôi thực sự không có sẵn nhiều tiền như vậy.
In my opinion, it's a huge market.	Theo quan điểm của tôi, đó là một thị trường rộng lớn.
I have an apartment.	Tôi có một căn hộ.
Perhaps more than that.	Có lẽ còn hơn thế nữa.
From a cause-and-effect perspective, there is no effect.	Từ góc độ nguyên nhân, không có ảnh hưởng.
There is no change in our lives.	Không có thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi.
The struggle is over.	Cuộc đấu tranh đã kết thúc.
In my opinion, history holds the facts.	Theo tôi, lịch sử nắm giữ các sự kiện.
I don't even have a name.	Tôi thậm chí không có một cái tên.
Then the rain fell.	Rồi mưa rơi.
Blood of the living.	Máu của người sống.
New projects, new goals, new words!.	Dự án mới, mục tiêu mới, từ mới !.
It does not include content created by the company itself.	Nó không bao gồm nội dung do chính công ty tạo ra.
Get out of the apartment.	Ra khỏi căn hộ.
The blog remains silent.	Blog vẫn im lặng.
At first glance, that's impossible.	Thoạt nghe, đó là điều không thể.
I wrote to him regularly for the first six months.	Tôi đã viết cho anh ấy thường xuyên trong sáu tháng đầu tiên.
You told us very early, you know.	Bạn đã cho chúng tôi rất sớm, bạn biết.
If you want to participate just leave a comment below.	Nếu bạn muốn tham gia chỉ cần để lại bình luận bên dưới.
The defense was burned.	Hàng thủ đã bị bắn cháy.
They have their own business to run.	Họ có công việc kinh doanh riêng của họ để điều hành.
This overtime is difficult to say.	Thời gian bù giờ này rất khó nói.
The price is no longer falling.	Giá không còn giảm nữa.
All good memories, and yet.	Tất cả những kỷ niệm đẹp, và chưa.
All you can say is that you experience everything.	Tất cả những gì bạn có thể nói là bạn trải nghiệm mọi thứ.
You broke the law.	Bạn đã phạm luật.
They can also cross the street like her.	Họ cũng có thể băng qua đường như cô ấy.
Looking forward to seeing more of your projects and comments.	Mong được xem thêm các dự án và nhận xét của bạn.
It's really strange.	Nó thực sự kỳ lạ.
We wish to have a beautiful life together.	Chúng tôi mong muốn có một cuộc sống tươi đẹp bên nhau.
On top of that, the numbers are decreasing.	Trên hết, con số đang giảm.
It's really interesting to see how other people see your country.	Thực sự rất thú vị khi xem những người khác nhìn đất nước của bạn như thế nào.
He has a good arm and is quick to release.	Anh ấy có một cánh tay tốt và nhanh chóng giải phóng.
He was lost.	Anh ấy đã bị lạc.
We will be killed or we will win.	Chúng ta sẽ bị giết hoặc chúng ta sẽ chiến thắng.
We don't need to repeat it here.	Chúng tôi không cần phải lặp lại nó ở đây.
He shouldn't be here, he shouldn't even be here.	Anh ta không nên ở đây, anh ta thậm chí không nên ở đây.
I will clean it.	Tôi sẽ làm sạch nó.
We should have introduced a year ago.	Chúng tôi nên giới thiệu một năm trước.
What a great story to read.	Thật là một câu chuyện tuyệt vời để đọc.
It continued.	Nó tiếp tục.
In other words, it is possible.	Nói cách khác, nó có thể.
You can wake up now.	Bạn có thể dậy ngay bây giờ.
His voice again.	Giọng của anh ấy một lần nữa.
I went that weekend.	Tôi đã đi vào cuối tuần đó.
The absence of a soul is general.	Sự thiếu vắng linh hồn là chung chung.
I tried for years to make her happy.	Tôi đã cố gắng trong nhiều năm để làm cho cô ấy hạnh phúc.
The order in which each option is tried is important.	Thứ tự mà mỗi tùy chọn được thử là quan trọng.
The players were very stressed.	Các cầu thủ đã rất căng thẳng.
Didn't see this before.	Không thấy điều này trước đây.
I love to laugh and spend time with friends and family.	Tôi thích cười và dành thời gian cho bạn bè và gia đình.
License.	Bản quyền.
But if you keep looking for him, he'll come back faster.	Nhưng nếu bạn tiếp tục tìm kiếm anh ấy, anh ấy sẽ quay lại nhanh hơn.
He made the deal a month later.	Anh ấy đã thực hiện thỏa thuận một tháng sau đó.
He can take it.	Anh ấy có thể lấy nó.
I don't know where she could be.	Tôi không biết cô ấy có thể ở đâu.
So far, I have one.	Cho đến nay, tôi có một cái.
Your horse will die a terrible death.	Con ngựa của bạn sẽ chết một cái chết khủng khiếp.
This way you can be sure that nothing is missed.	Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng không có gì bị bỏ sót.
Worked here since leaving school.	Làm việc ở đây kể từ khi rời trường.
She looked at him sharply.	Cô nhìn anh một cách sắc bén.
It won't seem foreign to them, even though it does to you.	Nó sẽ không có vẻ xa lạ với họ, mặc dù nó có đối với bạn.
Tap down, then scroll, then tap again.	Nhấn xuống, sau đó di chuyển, rồi nhấn lại.
Some of them have never been published before.	Một số trong số chúng chưa bao giờ được xuất bản trước đây.
Perhaps no surprise.	Có lẽ không có gì ngạc nhiên.
He's never had to do that before.	Anh ấy chưa bao giờ phải làm điều đó trước đây.
First, there were items that the defendant had collected but could not return.	Đầu tiên, có những món đồ bị cáo đã thu thập nhưng không trả lại được.
I've seen us get a bottle a day.	Tôi đã thấy chúng tôi nhận được một chai mỗi ngày.
It burned out of control for three days.	Nó cháy mất kiểm soát trong ba ngày.
There's not much of a difference.	Không có nhiều sự khác biệt.
For some reason, this dog started following me around town.	Vì lý do nào đó, con chó này bắt đầu theo tôi quanh thị trấn.
Call it to his cell phone.	Gọi nó vào điện thoại di động của anh ấy.
There you turn left towards the sea.	Ở đó bạn rẽ trái về phía biển.
Not everyone is so lucky.	Không phải ai cũng may mắn như vậy.
And they will be right.	Và họ sẽ đúng.
We changed tables so he could clean.	Chúng tôi đã đổi bàn để anh ấy có thể dọn dẹp.
I've been looking for you since the minute you left.	Tôi đã tìm kiếm bạn kể từ phút bạn rời đi.
It was just by chance that we heard about it.	Đó chỉ là tình cờ mà chúng tôi đã nghe nói về nó.
There is nothing around it.	Không có gì xung quanh nó.
Which one is perfect.	Cái nào là hoàn hảo.
For several years it was the only game in town.	Trong vài năm, nó là trò chơi duy nhất trong thị trấn.
I mean right near the center of town.	Ý tôi là ngay gần trung tâm thị trấn.
It is very fresh.	Nó rất tươi.
I just wanted him to be a normal kid.	Tôi chỉ muốn anh ấy là một đứa trẻ bình thường.
Even against things that don't move.	Thậm chí chống lại những thứ không di chuyển.
We are small people.	Chúng tôi là những người nhỏ.
If you want to be with me, it's your choice.	Nếu bạn muốn ở bên tôi, thì đó là sự lựa chọn của bạn.
This model is the top of the line.	Mô hình này là hàng đầu của dòng.
First, this study used a small sample size.	Đầu tiên, nghiên cứu này sử dụng cỡ mẫu nhỏ.
The problem is what matters, and not the answer.	Vấn đề là điều quan trọng, và không phải là câu trả lời.
No one is driving.	Không có ai lái xe.
You have one minute.	Bạn có một phút.
They booked for a few days and her waiting list was growing.	Họ đặt trước trong vài ngày và danh sách chờ đợi của cô ấy đang tăng lên.
This child is her true self.	Đứa trẻ này là bản thể của cô ấy.
I may be on my way, though.	Tôi có thể đang trên con đường của tôi, mặc dù.
But we agree on some things or don't and move on.	Nhưng chúng tôi đồng ý về một số điều hoặc không và tiếp tục.
Suddenly, it's not safe, not anymore.	Đột nhiên, nó không an toàn, không còn nữa.
We don't know why.	Chúng tôi không biết tại sao.
I don't like it here, you know.	Tôi không thích nó ở đây, bạn biết đấy.
It named the small town on the other side.	Nó đặt tên cho thị trấn nhỏ ở phía bên kia.
In other news, the planet is on fire.	Trong một tin tức khác, hành tinh đang bốc cháy.
After failing, they pick themselves up and continue.	Sau khi thất bại, họ tự vực dậy và tiếp tục.
This may have changed since then and wouldn't surprise me.	Điều này có thể đã thay đổi kể từ đó và sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
It's not a question, it's not a question.	Nó không phải là một câu hỏi, nó không phải là câu hỏi.
Usually the opposite.	Thường thì ngược lại.
He was there before us a lot of time.	Anh ấy ở đó trước chúng tôi rất nhiều thời gian.
She won't run anymore.	Cô ấy sẽ không chạy nữa.
I will talk a little more about this point.	Tôi sẽ nói thêm một chút về điểm này.
I will listen to you.	Tôi sẽ lắng nghe bạn.
There are much better options.	Có nhiều lựa chọn tốt hơn.
I don't know too much about him.	Tôi không biết quá nhiều về anh ta.
Something must have happened to change the hours.	Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra để thay đổi giờ.
Whether you know about it or not.	Cho dù bạn có biết về nó hay không.
Not like that.	Không phải như thế.
Good movies sell games.	Phim hay thì bán game.
Another guy was there with his wife.	Một anh chàng khác đã ở đó với vợ anh ta.
However, the conversation certainly involved a lot more than that.	Tuy nhiên, cuộc trò chuyện chắc chắn đã bao hàm rất nhiều điều hơn thế.
If no one wants, no one will produce.	Nếu không ai muốn thì không ai sản xuất.
That's not for me to decide.	Điều đó không phải để tôi quyết định.
I have put comments in the code.	Tôi đã đặt các bình luận trong mã.
They showed.	Họ cho thấy.
I know why you come here.	Tôi biết tại sao bạn đến đây.
I was talking about my first company that failed.	Tôi đã nói về công ty đầu tiên của tôi đã thất bại.
I leaned toward him.	Tôi nghiêng người về phía anh ấy.
You are the one who tells everyone how to play.	Bạn là người cho mọi người biết cách chơi.
If not, forget about it.	Nếu không, hãy quên nó đi.
Ask someone who will know.	Hỏi ai đó sẽ biết.
Three groups of subjects were included in the study.	Ba nhóm đối tượng đã được đưa vào nghiên cứu.
On the main stage.	Trên sân khấu chính.
I talk to my classes.	Tôi nói chuyện với các lớp học của tôi.
Obviously he didn't know what to do.	Rõ ràng là anh không biết phải làm gì.
Whatever you like is what you will do.	Bất cứ điều gì bạn thích là những gì bạn sẽ làm.
Everything we do has a starting point.	Mọi thứ chúng ta làm đều có điểm xuất phát.
Is small here.	Là nhỏ ở đây.
He seems short of breath.	Anh ta có vẻ khó thở.
Today, the situation is very different.	Ngày nay, tình hình đã rất khác.
It will definitely bring a lot of fun.	Nó chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui.
I can totally tell you, it doesn't.	Tôi hoàn toàn có thể nói với bạn, nó không.
That's important, because people live with these things.	Đó là điều quan trọng, bởi vì mọi người sống với những điều này.
The war is over for another war we've made.	Chiến tranh đã kết thúc cho một cuộc chiến khác mà chúng tôi đã thực hiện.
You've seen yourself like this before.	Bạn đã từng thấy mình như vậy trước đây.
None of us will.	Không ai trong chúng ta sẽ làm.
Start over, she said.	Bắt đầu lại, cô ấy nói.
And they acted wrong.	Và họ diễn sai.
There is no time like the present.	Không có thời gian như hiện tại.
They were led to the cells.	Họ được dẫn đi đến các phòng giam.
Into a bag.	Vào một túi.
This often leads to broken or injured teeth.	Điều này thường dẫn đến răng bị gãy hoặc bị thương.
His staff is something else.	Nhân viên của anh ấy là một cái gì đó khác.
An additional double point appears just for a moment.	Một điểm kép bổ sung xuất hiện chỉ trong giây lát.
They play a more physical game.	Họ chơi một trò chơi thể chất hơn.
Even bigger.	Lớn hơn cũng được.
This, it appears from the record, is an even closer question.	Điều này, nó xuất hiện từ hồ sơ, thậm chí còn là một câu hỏi gần hơn.
It's fair to her to bring that up.	Thật công bằng cho cô ấy khi đưa ra điều đó.
Some schools will go bankrupt.	Một số trường học sẽ bị phá sản.
He doesn't worry me now, but he has a past.	Anh ấy không làm tôi lo lắng bây giờ, nhưng anh ấy đã có quá khứ.
Furthermore, there is only a limited amount of data on human subjects.	Hơn nữa, chỉ có một số dữ liệu hạn chế về đối tượng con người.
It's getting dark.	Trời sắp tối.
Despite its name, this group does important work.	Mặc dù tên của nó, nhóm này thực hiện công việc quan trọng.
Lights up and burns for a while, but goes away quickly and completely.	Sáng và cháy trong chốc lát, nhưng hết nhanh chóng và hoàn toàn.
She cannot control herself.	Cô ấy không thể kiểm soát được bản thân.
You must have spent a lot of time on this.	Bạn chắc chắn đã dành rất nhiều thời gian cho việc này.
That was his rule.	Đó đã là quy tắc của anh ấy.
He remained completely still.	Anh ấy vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
High frequency gain is either unavailable or very expensive.	Tăng tần số cao hoặc không có sẵn hoặc rất đắt.
Did not achieve equal.	Không đạt được bằng.
I didn't hear the voice.	Tôi đã không nghe thấy giọng nói.
But I do.	Nhưng tôi làm.
But most of our friends are older.	Nhưng hầu hết bạn bè của chúng tôi đều lớn tuổi.
People either love him or hate him.	Mọi người hoặc yêu anh ấy hoặc ghét anh ấy.
And see how much you save.	Và xem bạn tiết kiệm được bao nhiêu.
Get to know this person a little better.	Tìm hiểu về người này tốt hơn một chút.
Yes, that's right.	Vâng, đúng vậy.
Basically mean, this match is even.	Về cơ bản có nghĩa là, trận đấu này là đồng đều.
Age will do it.	Tuổi tác sẽ làm được điều đó.
We have to hide.	Chúng ta phải trốn.
The call failed.	Cuộc gọi không thành công.
Hospitals offer a wide range of services.	Bệnh viện cung cấp khá nhiều dịch vụ.
That's what the program is all about.	Đó là những gì của chương trình.
We wanted him to die quickly and he did.	Chúng tôi muốn anh ta chết nhanh chóng và anh ta đã làm vậy.
I remember thinking, this could be our last day.	Tôi nhớ mình đã nghĩ, đây có thể là ngày cuối cùng của chúng tôi.
A mistake, just a small mistake.	Một sai lầm, chỉ là một lỗi nhỏ.
At least the horse doesn't seem to be worse for the fall.	Ít nhất thì con ngựa dường như không tệ hơn cho cú ngã.
Now they are a family.	Bây giờ họ là một gia đình.
Can easily walk less than an hour to get there and back.	Có thể dễ dàng đi bộ chưa đầy một giờ đến đó và quay lại.
These things happen, don't worry about it.	Những điều này xảy ra, đừng lo lắng về nó.
Then there was trouble in the city.	Sau đó là rắc rối trong thành phố.
Sometimes it is necessary to experiment or test your ideas.	Đôi khi cần phải thử nghiệm hoặc kiểm tra ý tưởng của bạn.
But it depends.	Nhưng nó phụ thuộc.
I'm telling you, he wants blood on his hands.	Tôi đang nói với bạn, anh ta muốn có máu trên tay của mình.
I'm not rich yet.	Tôi vẫn chưa giàu.
Price is for reference only.	Giá chỉ mang tính chất tham khảo.
The first name is fine with us.	Tên đầu tiên là tốt với chúng tôi.
All study participants provided informative content.	Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều cung cấp nội dung đầy đủ thông tin.
Even more so with children.	Thậm chí nhiều hơn như vậy với trẻ em.
Looking forward to seeing him better every day.	Mong được nhìn thấy anh ấy tốt hơn mỗi ngày.
Representative images are displayed in the left panel.	Hình ảnh đại diện được hiển thị trong bảng điều khiển bên trái.
But the price is still at the level.	Nhưng giá vẫn ở mức.
It really threw me.	Nó thực sự ném tôi.
That was the first difference we noticed between you and your brother.	Đó là điểm khác biệt đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy giữa bạn và anh trai bạn.
She left the recovery area.	Cô ấy rời khỏi khu vực phục hồi.
You are a man about to make history.	Bạn là một người đàn ông sắp làm nên lịch sử.
I know, it's too simple.	Tôi biết, lại quá đơn giản.
It could be something very specific.	Nó có thể là một cái gì đó rất cụ thể.
So let's wait until the story unfolds on its own.	Vì vậy, chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi câu chuyện tự diễn ra.
She nodded in response.	Cô ấy gật đầu đáp lại.
Often easier than others.	Thường xuyên dễ dàng hơn những người khác.
It has become my calling.	Nó đã trở thành một cuộc gọi của tôi.
She wasn't the least bit pleased to see me.	Cô ấy không một chút hài lòng khi gặp tôi.
And find yourself actively doing what you love to do.	Và thấy bản thân tích cực làm những gì bạn thích làm.
When he returned he was eager and happy.	Khi trở về anh ấy rất háo hức và vui vẻ.
We have the memory to remember things.	Chúng tôi có được trí nhớ để ghi nhớ mọi thứ.
But for my own reference.	Nhưng để tham khảo của riêng tôi.
She touched his hand.	Cô chạm vào tay anh.
He pointed at it.	Anh chỉ vào nó.
Please say.	Làm ơn nói đi.
Then come in for a few days and work on some badass.	Sau đó, hãy đến trong một vài ngày và làm việc với một số điều tồi tệ.
Not from the sky.	Không phải từ bầu trời.
A dark car stood in the middle of it.	Một chiếc ô tô tối tăm đứng giữa nó.
It's almost done.	Nó đã gần xong.
Learn a new language.	Học một ngôn ngữ mới.
So she considers the clothes.	Vì vậy, cô xem xét quần áo.
This is not about them.	Đây không phải là về họ.
They go through bad things.	Họ trải qua những điều tồi tệ.
Come to think of it, it just doesn't make any sense.	Hãy nghĩ về nó, nó chỉ không có ý nghĩa gì cả.
Get started properly.	Bắt đầu đúng cách.
She will pass.	Cô ấy sẽ đi qua.
Pick a direction and try to pursue it.	Chọn một hướng và cố gắng theo đuổi nó.
That's because her story is long and complicated.	Đó là bởi vì câu chuyện của cô ấy dài và phức tạp.
I couldn't even find you at first.	Tôi thậm chí không thể tìm thấy bạn lúc đầu.
We offer them blank to address wedding purposes.	Chúng tôi cung cấp chúng trống để giải quyết mục đích đám cưới.
Only three men survived.	Chỉ có ba người đàn ông sống sót.
The game spent less time in development than previous series games.	Trò chơi dành ít thời gian hơn trong quá trình phát triển so với các trò chơi hàng loạt trước đó.
All the test results indicated that she was fine.	Tất cả các kết quả xét nghiệm đều chỉ ra rằng cô ấy không sao.
This will be no different.	Điều này sẽ không khác.
Words came out of my mouth.	Lời nói ra khỏi miệng tôi.
I wasn't really thinking straight at the time.	Tôi đã không thực sự suy nghĩ thẳng vào lúc đó.
There is nothing special about them.	Không có gì đặc biệt về chúng.
It turned out to be a wonderful thing.	Nó đã trở thành một thứ tuyệt vời.
It comes from a completely new species.	Nó đến từ một loài hoàn toàn mới.
At least, that's what they'll tell you.	Ít nhất, đó là những gì họ sẽ nói với bạn.
Just go to the right.	Chỉ cần đi về bên phải.
Loved it immediately plus the service there was excellent.	Yêu thích nó ngay lập tức cộng với dịch vụ ở đó là tuyệt vời.
Responsible for data, data analysis and interpretation, and manuscript writing.	Chịu trách nhiệm về dữ liệu, phân tích và giải thích dữ liệu, và viết bản thảo.
More photos may come later.	Nhiều ảnh hơn có thể sẽ đến sau.
Thank you very much!.	Cảm ơn bạn rất nhiều!.
Finally, as soon as he entered the door, he fell face down.	Cuối cùng, vừa bước vào cửa, anh đã ngã sấp mặt.
But he was not found.	Nhưng anh ta đã không được tìm thấy.
However, another view is possible.	Tuy nhiên, một quan điểm khác là có thể.
They don't seem to care.	Họ dường như không quan tâm.
First, market demand has decreased.	Thứ nhất, nhu cầu thị trường đã giảm.
He had felt it outside, sitting in the garden, and everywhere inside.	Anh đã cảm nhận được điều đó bên ngoài, ngồi trong vườn, và mọi nơi bên trong.
I don't own a car.	Tôi không sở hữu một chiếc xe hơi.
Our world is really in a very sad state.	Thế giới của chúng ta thực sự đang ở trong một trạng thái rất buồn.
I can't even imagine how difficult that must be.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó phải khó khăn như thế nào.
The next night, same thing.	Tối hôm sau, cũng vậy.
But her gaze stopped him.	Nhưng ánh mắt của cô đã ngăn anh lại.
But she didn't care.	Nhưng cô không quan tâm.
I count thousands.	Tôi tính đến hàng nghìn.
But that's not the only option.	Nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất.
I haven't done that as much as this problem.	Tôi đã không làm điều đó nhiều như vấn đề này.
There are certain images people just expect to see.	Có những hình ảnh nhất định mọi người chỉ mong đợi để xem.
My name was not mentioned.	Tên tôi đã không được đề cập.
Even bring the kids.	Thậm chí dẫn theo cả lũ trẻ.
He's dead and one more good thing.	Anh ấy đã chết và một điều tốt nữa.
Do not make other plans.	Không thực hiện các kế hoạch khác.
But he's tired of her.	Nhưng anh chán cô rồi.
He asked what he could do for them.	Anh ấy hỏi anh ấy có thể làm gì cho họ.
But this music, to me, it's my life.	Nhưng âm nhạc này, với tôi, nó là cuộc sống của tôi.
Then we'll see where we go from there.	Sau đó, chúng tôi sẽ xem chúng tôi sẽ đi đâu từ đó.
My father and mother were married and both passed away.	Cha và mẹ tôi đã kết hôn và đều đã qua đời.
Just change your focus a bit and you'll see it.	Chỉ cần thay đổi trọng tâm của bạn một chút và bạn sẽ thấy nó.
It has been many years.	Nó đã được nhiều năm.
Actually a very beautiful girl.	Thực ra là một cô gái rất xinh đẹp.
He never worried about anything except the next save.	Anh ấy không bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì ngoại trừ lần cứu tiếp theo.
But nothing special.	Nhưng không có gì đặc biệt.
Cleaning is not fun.	Dọn dẹp không vui.
You want to be the first to clean.	Bạn muốn trở thành người đầu tiên sạch sẽ.
However, at first I was not scared.	Tuy nhiên, lúc đầu tôi không sợ hãi.
My father went out.	Bố tôi đi ra.
I was surprised that she knew my name.	Tôi ngạc nhiên khi cô ấy biết tên tôi.
Would recommend to anyone who wants to buy.	Muốn giới thiệu cho bất cứ ai muốn mua.
It can't be tears.	Nó không thể là nước mắt.
If we're lucky, we realize, we only have a few hours left.	Nếu may mắn, chúng tôi nhận ra, chúng tôi chỉ còn vài giờ nữa.
I have heard about this young policeman who is not like the others.	Tôi đã nghe nói về viên cảnh sát trẻ tuổi này, người không giống những người khác.
The dream is different now.	Giấc mơ giờ đã khác.
Kind of is not.	Đại loại là không.
And they need you to visit soon.	Và họ cần bạn đến thăm sớm.
I'm half your age.	Em bằng nửa tuổi anh.
Nature has done a great job.	Thiên nhiên đã làm quá tốt một công việc.
I really love it.	Tôi thực sự yêu thích nó.
I just can't imagine them any other way.	Tôi chỉ không thể tưởng tượng chúng theo cách nào khác.
Lots of them.	Rất nhiều trong số họ.
We really liked the room.	Chúng tôi thực sự thích căn phòng.
I will make it happen on time.	Tôi sẽ làm cho nó xảy ra đúng hạn.
This week it was decided for me.	Tuần này nó đã được quyết định cho tôi.
Start from your data, not from the code.	Bắt đầu từ dữ liệu của bạn, không phải từ mã.
No one at the parties seemed to have known anything.	Không ai trong các bữa tiệc dường như đã biết bất cứ điều gì.
Her father is a doctor.	Cha cô ấy là một bác sĩ.
Then he saw what to do.	Sau đó, anh ấy thấy phải làm gì.
One can say that the essence.	Người ta có thể nói rằng bản chất.
We will not track your information when you visit our website.	Chúng tôi sẽ không theo dõi thông tin của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.
I have a problem with the magnitude of this.	Tôi có vấn đề với tầm quan trọng của điều này.
You are mine, my secret.	Bạn là của tôi, bí mật của tôi.
Born poor, live poor, die poor.	Sinh ra nghèo, sống nghèo, chắc chết nghèo.
She needed to contact her biological mother.	Cô cần liên lạc với mẹ ruột của mình.
His original death.	Cái chết ban đầu của anh ấy.
I followed him and helped load the signs in the back.	Tôi đã theo dõi anh ta và giúp tải các dấu hiệu ở phía sau.
If you have any concerns, please let me know.	Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, vui lòng cho tôi biết.
I am interested in ethical questions.	Tôi quan tâm đến những câu hỏi đạo đức.
Obviously, it was an impossible task.	Rõ ràng, đó là một nhiệm vụ bất khả thi.
It's a long story.	Đó là một câu chuyện dài.
I put it on long enough.	Tôi đã đặt nó đủ lâu.
I want to do that.	Tôi muốn làm điều đó.
I am very sad because I do not know my biological father.	Tôi rất buồn vì không biết cha đẻ của mình.
Both talk about it.	Cả hai đều nói về nó.
No game can.	Không trò chơi nào có thể.
Sure enough, the dress still fits.	Chắc chắn, chiếc váy vẫn vừa vặn.
She sees her son in everything and everywhere.	Cô nhìn thấy con trai mình trong mọi thứ và mọi nơi.
It is very clear.	Nó rất rõ ràng.
This is my office.	Đây là văn phòng của tôi.
Me and my mother are very close.	Tôi và mẹ tôi rất thân thiết.
Besides, his loss of himself was growing.	Bên cạnh đó, việc anh mất đi bản thân mình ngày càng lớn.
The results were astonishing.	Kết quả thật đáng kinh ngạc.
They can share their experiences.	Họ có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ.
But it didn't matter how much sleep he missed.	Nhưng nó không quan trọng bao nhiêu giấc ngủ mà anh ấy đã bỏ lỡ.
My mother lived here.	Mẹ tôi đã sống ở đây.
But it doesn't help, he thought.	Nhưng nó không có ích gì, anh nghĩ.
Stress is one of them.	Căng thẳng là một trong số đó.
Less when you feel sad, more when you are happy or excited.	Ít hơn khi bạn cảm thấy buồn, nhiều hơn khi bạn vui vẻ hoặc phấn khích.
You'll have to figure out how to balance that.	Bạn sẽ phải tìm ra cách để cân bằng điều đó.
So in many places, organisms live.	Vì vậy, ở nhiều nơi, sinh vật sống.
Very happy.	Rất vui.
Less for more.	Ít hơn để biết thêm.
We had water after that.	Chúng tôi đã có nước sau đó.
This action on the part of the police is against the law.	Hành động này về phía cảnh sát là vi phạm pháp luật.
However, he does provide us with some evidence.	Tuy nhiên, anh ấy cung cấp cho chúng ta một số bằng chứng.
They will have to discuss it before the wedding.	Họ sẽ phải thảo luận về nó trước đám cưới.
She is a friend of mine.	Cô ấy là một người bạn của tôi.
It seems like many hours.	Nó có vẻ giống như nhiều giờ.
Obviously we're looking for certain types of games.	Rõ ràng là chúng tôi đang tìm kiếm một số loại trò chơi nhất định.
This is the biggest problem.	Đây là vấn đề lớn nhất.
Let the family spend time with him.	Hãy để gia đình dành thời gian cho anh ấy.
Repeat with the bottom part.	Lặp lại với phần dưới cùng.
That is not good.	Điều đó không tốt.
The voice is very strong and quiet.	Giọng nói rất mạnh mẽ và trầm lắng.
Your doctor will give you a goal for your blood pressure.	Bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn một mục tiêu về huyết áp của bạn.
This has become our habit.	Điều này đã trở thành thói quen của chúng tôi.
Remove the ends if you wish.	Loại bỏ các đầu nếu bạn muốn.
Just as she couldn't run away.	Cũng như vì cô ấy không thể chạy trốn.
Just do it.	Cứ làm đi.
They decided to stop waiting.	Họ quyết định ngừng chờ đợi.
Can be returned for his care.	Có thể được trả lại cho sự chăm sóc của mình.
And more has come.	Và nhiều hơn nữa đã đến.
Or maybe he did, and that's why he said it.	Hoặc có thể anh ấy đã làm, và đó là lý do tại sao anh ấy nói điều đó.
They offered him a huge boost.	Họ đã đề nghị cho anh ta một mức tăng rất lớn.
No comment was made when she finished.	Không đưa ra bình luận nào khi cô ấy nói xong.
I would call it a success.	Tôi sẽ gọi đó là một thành công.
We didn't, and in these cases it was stupid.	Chúng tôi đã không làm, và trong những trường hợp này, điều đó thật ngu ngốc.
They might even be better.	Họ thậm chí có thể tốt hơn.
No one answered.	Không có ai trả lời.
That's what he gets paid for.	Đó là những gì anh ta được trả tiền.
I had that chance.	Tôi đã có cơ hội đó.
At another time, what he said might have moved me deeply.	Vào một thời điểm khác, những gì anh ấy nói có thể đã khiến tôi vô cùng xúc động.
Not much light but enough.	Không nhiều ánh sáng nhưng đủ.
He called me and then had a heart attack himself.	Anh ấy đã gọi cho tôi và sau đó tự lên cơn đau tim.
We didn't tell them we got them for them.	Chúng tôi đã không nói với họ rằng chúng tôi lấy chúng cho họ.
My children will be informed about that.	Các con tôi sẽ được thông báo về điều đó.
The public went to the army and so did they.	Công chúng đã đi lính và họ cũng vậy.
I thank you for your communication.	Tôi cảm ơn bạn đã giao tiếp.
Just the procedure, understand.	Chỉ cần thủ tục, hiểu rõ.
To our knowledge, this has not been considered before.	Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này đã không được xem xét trước đây.
At least she doesn't know.	Ít nhất thì không phải cô ấy biết.
Wait to reply.	Chờ để trả lời.
And, boy, did not the media come to town.	Và, cậu bé, không phải phương tiện truyền thông đã đến thị trấn.
Nothing to see.	Không có gì để xem.
And my actions.	Và hành động của tôi.
The trial court took no such action in this case.	Tòa án xét xử không có hành động như vậy trong trường hợp này.
Anyway, he agreed to give us a brief statement.	Dù sao, anh ấy đã đồng ý đưa ra một tuyên bố ngắn gọn cho chúng tôi.
Now that's an understandable vision.	Bây giờ đó là một tầm nhìn dễ hiểu.
I mean, they were really tired.	Ý tôi là, họ đã thực sự mệt mỏi.
I don't remember him ever being that tall.	Tôi không nhớ anh ấy đã bao giờ cao như vậy.
I want you to meet them.	Tôi muốn bạn gặp họ.
It's still theirs.	Nó vẫn là của họ.
I think we had a good morning.	Tôi nghĩ chúng ta đã có một buổi sáng tốt lành.
You can say anything.	Bạn có thể nói bất cứ điều gì.
Questions are asked.	Các câu hỏi được đặt ra.
Still fully clothed.	Vẫn mặc quần áo đầy đủ.
You can tell people let's do something about this, help me.	Bạn có thể nói với mọi người rằng chúng ta hãy làm điều gì đó về điều này, giúp tôi.
This was a period of too much war, so he enlisted.	Đây là thời kỳ chiến tranh quá nhiều, vì vậy ông đã nhập ngũ.
Absolutely love it.	Hoàn toàn thích nó.
He has this incredible smile on his face.	Anh ấy có nụ cười đáng kinh ngạc này trên khuôn mặt của mình.
Come and join the tour.	Hãy đến và tham gia các tour du lịch.
It's different in battle.	Nó khác trong trận chiến.
We are not there yet.	Chúng tôi vẫn chưa ở đó.
I didn't let it let me down.	Tôi đã không để nó làm tôi thất vọng.
Cook over high heat.	Nấu trên lửa lớn.
Family ties are only really well done here.	Mối quan hệ gia đình chỉ thực sự được thực hiện tốt ở đây.
I describe each one below.	Tôi mô tả từng thứ bên dưới.
I understand your point of view.	Tôi hiểu quan điểm của bạn.
On the first days.	Ngay từ những ngày đầu.
That is very important to me.	Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
A short test.	Một cuộc kiểm tra ngắn.
He was sure that this person was younger than him anyway.	Anh chắc chắn rằng người này dù sao cũng trẻ hơn anh.
Talk to your doctor.	Nói chuyện với bác sĩ của bạn.
For both of them.	Đối với cả hai người trong số họ.
In some cases, the building may also be gone.	Trong một số trường hợp, tòa nhà cũng có thể không còn nữa.
This area is visible when the item is in use.	Khu vực này hiển thị khi mục được sử dụng.
It was an expensive test.	Đó là một thử nghiệm tốn kém.
There is someone behind him.	Có ai đó đằng sau anh ta.
The fundamentals are not new and the overall picture is familiar.	Các yếu tố cơ bản không mới và bức tranh tổng thể là quen thuộc.
Usually, it depends on the services and the girl you choose.	Thông thường, nó phụ thuộc vào các dịch vụ và cô gái bạn chọn.
Then the man asked her a question.	Sau đó, người đàn ông hỏi cô một câu hỏi.
I hope they can be recent.	Tôi hy vọng họ có thể là gần đây.
Talk about power up the middle.	Nói về sức mạnh lên giữa.
Actually, it is a bit too tight.	Trên thực tế, nó là một chút quá chặt chẽ.
Hope that helps!.	Hy vọng rằng sẽ giúp !.
We actually met by chance.	Chúng tôi đã thực sự tình cờ gặp nhau.
How he longed to get lost in it.	Làm thế nào anh ta mong muốn được lạc vào đó.
I really poked my neck out this time.	Tôi thực sự thò cổ ra lần này.
That's the reason for missed attendance calls.	Đó là lý do cho các cuộc gọi điểm danh bị nhỡ.
There doesn't seem to be anything like this in their history.	Dường như không có bất cứ điều gì như thế này trong lịch sử của họ.
It really couldn't be otherwise.	Điều đó thực sự không thể khác được.
It was a lot.	Nó đã được rất nhiều.
From the price to the customer service, everything was perfect.	Từ giá cả đến dịch vụ khách hàng, mọi thứ đều hoàn hảo.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
It was right over us.	Nó đã ở ngay trên chúng tôi.
What's big? 	Có gì lớn?
he says.	anh ta nói.
This means nothing to me.	Điều này không có nghĩa gì với tôi.
The defendant told her that she lied.	Bị cáo nói với cô ấy rằng cô ấy đã nói dối.
Drew barely recognized her.	Drew hầu như không nhận ra cô ấy.
It added player vs.	Nó đã thêm người chơi vs.
Bring them to a boil, stirring occasionally, until you see a golden color every now and then.	Cho chúng vào đun nóng, khuấy đều, thỉnh thoảng bạn lại thấy vàng.
None of them.	Không ai trong số họ.
He raised both hands.	Anh ta giơ cả hai tay lên.
They certainly don't need to be given a say.	Họ chắc chắn không cần phải được đưa ra tiếng nói.
She didn't say a word.	Cô ấy không nói một lời nào.
Unfortunately, the performance goes bad.	Thật không may, hiệu suất trở nên tồi tệ.
Something appeared.	Một cái gì đó đã xuất hiện.
With one limited exception, no.	Với một ngoại lệ hạn chế, không.
No one met his eyes.	Không ai bắt gặp ánh mắt của anh.
To make matters worse, you told me they came to my town.	Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, bạn nói với tôi rằng họ đã đến thị trấn của tôi.
But we have our own dream and our own mission.	Nhưng chúng tôi có ước mơ của riêng mình và nhiệm vụ của riêng mình.
They worked and talked about work.	Họ đã làm việc và nói về công việc.
It just throws everything together to see what works and what doesn't.	Nó chỉ ném mọi thứ lại với nhau để xem cái gì hiệu quả và cái gì không.
They tried, they failed.	Họ đã cố gắng, họ đã thất bại.
He looked like he was crying.	Anh ấy trông như thể đang khóc.
But here you don't just ask the price.	Nhưng ở đây bạn không chỉ hỏi giá.
No need to change those.	Không cần phải thay đổi những điều đó.
I know you understand.	Tôi biết là bạn hiểu mà.
I see the trees down there.	Tôi nhìn thấy những cái cây ở dưới đó.
And great opportunity.	Và cơ hội tuyệt vời.
But the old man wouldn't let it go.	Nhưng ông già sẽ không để nó đi.
And it is great.	Và nó là tuyệt vời.
Like many great ideas, it's basically simple.	Giống như nhiều ý tưởng tuyệt vời, nó về cơ bản là đơn giản.
He has lost weight.	Anh ấy đã giảm cân.
His eyes began to close.	Mắt anh bắt đầu nhắm lại.
She finished for.	Cô ấy đã hoàn thành cho.
I am extremely worried.	Tôi vô cùng lo lắng.
We will update this space as we receive comments.	Chúng tôi sẽ cập nhật không gian này khi chúng tôi nhận được bình luận.
That would explain it, then.	Điều đó sẽ giải thích nó, sau đó.
She will be great.	Cô ấy sẽ rất tuyệt vời.
My wife is trying to make it work.	Vợ tôi đang cố gắng làm cho nó hoạt động.
There is a start date and an end date.	Có ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
Nothing inside.	Không có gì bên trong.
I'm sure they are not your guide.	Tôi chắc chắn rằng họ không phải là hướng dẫn của bạn.
So are my other books.	Những cuốn sách khác của tôi cũng vậy.
Food is the best.	Thức ăn là điều tốt nhất.
He seems like a nice man.	Anh ấy có vẻ là một người đàn ông tốt bụng.
Just listen to me.	Chỉ cần nghe tôi nói.
It will try to match every point with every other point.	Nó sẽ cố gắng khớp mọi điểm với mọi điểm khác.
Mark has been doing great for many years.	Mark đã làm rất tốt trong nhiều năm.
Now it is ready to use.	Bây giờ nó đã sẵn sàng để sử dụng.
Two of our men were hit.	Hai người của chúng ta đã trúng đạn.
For meeting me here.	Vì đã gặp tôi ở đây.
I talk a lot and not most.	Tôi nói nhiều và không phải hầu hết.
It won't be difficult.	Nó sẽ không được khó khăn.
He told us it was a total loss.	Anh ấy nói với chúng tôi là một mất mát hoàn toàn.
In other words.	Hay nói cách khác.
I think we should train them.	Tôi nghĩ chúng ta nên huấn luyện họ.
It will be interesting to hear how they use that word.	Sẽ rất thú vị khi nghe cách họ sử dụng từ đó.
The four of them also looked.	Bốn người họ cũng nhìn.
Seriously, they only take a minute.	Nghiêm túc mà nói, họ chỉ mất một phút.
He got in too deep and tried his best to get out.	Anh ấy đã vào quá sâu và cố gắng hết sức để thoát ra.
Today's issue is a matter of specific statements.	Vấn đề ngày hôm nay là vấn đề của các tuyên bố cụ thể.
We will certainly be destroyed.	Chắc chắn chúng ta sẽ bị tiêu diệt.
You must continue.	Bạn phải tiếp tục.
We didn't think about it at the time.	Chúng tôi không nghĩ gì về nó vào thời điểm đó.
You all should just shut up and enjoy my comment.	Tất cả các bạn chỉ nên im lặng và tận hưởng bình luận của tôi.
That says a lot about you, about them.	Điều đó nói lên rất nhiều điều về bạn, về họ.
This comes from the following argument.	Điều này xuất phát từ lập luận sau đây.
Said he understood.	Nói là anh ấy đã hiểu.
In his third race, he set the top speed in his class.	Trong cuộc đua thứ ba của mình, anh ấy đã đặt tốc độ cao nhất trong lớp.
I am realistic about reality.	Tôi thực tế về thực tế.
It was the sound of running water.	Đó là tiếng nước chảy.
Room five times in an hour.	Phòng năm lần trong một giờ.
Five out of two.	Năm trên hai.
I thought it would be funny if they caught me.	Tôi nghĩ sẽ rất buồn cười nếu họ bắt tôi.
We are clear about that.	Chúng tôi rõ ràng về điều đó.
Some really great character development in this time period.	Một số sự phát triển thực sự tuyệt vời của các nhân vật trong khoảng thời gian này.
I died wrong.	Tôi đã chết sai.
But I want to go the other way.	Nhưng tôi muốn đi theo cách khác.
In many cases.	Trong nhiều trường hợp.
In fact, this is not true.	Trên thực tế, điều này không đúng.
Now he just needs the match.	Bây giờ anh ấy chỉ cần kết quả phù hợp.
You may meet strange people.	Bạn có thể gặp những người kỳ lạ.
He needed to know that he had my support.	Anh ấy cần biết rằng anh ấy đã có sự hỗ trợ của tôi.
Shoot both of them.	Bắn chết cả hai người bọn họ.
It's really not enough.	Nó thực sự không đủ.
On a weekend.	Vào một ngày cuối tuần.
This is still one of my favorite runs.	Đây vẫn là một trong những bài chạy yêu thích của tôi.
His mind turned to other methods.	Tâm trí anh chuyển sang các phương pháp khác.
Just learn to be with the breath.	Chỉ học cách ở với hơi thở.
The target isn't harder to shoot, just because it's not straight.	Mục tiêu không khó bắn hơn, chỉ vì nó không thẳng.
There is no mention of potential injury from other causes.	Không có đề cập đến thương tích tiềm ẩn do các nguyên nhân khác.
This is very clear.	Điều này rất rõ ràng.
Growth in the early days was slow.	Tăng trưởng trong những ngày đầu chậm.
I work well with young people.	Tôi làm việc tốt với những người trẻ tuổi.
I didn't ask about her.	Tôi đã không hỏi về cô ấy.
The top should take up the rest of the space.	Trên cùng phải chiếm phần còn lại của không gian.
Fear creates more fear, more symptoms.	Sợ hãi tạo ra nhiều sợ hãi hơn, nhiều triệu chứng hơn.
The event will be closed to the press.	Sự kiện này sẽ được đóng cửa báo chí.
She will receive his text tomorrow morning.	Cô ấy sẽ nhận được tin nhắn của anh ấy vào sáng mai.
Also, they should lie a bit in the video.	Ngoài ra, họ nên nói dối một chút trong video.
He handed the king a brown paper bag.	Anh ta đưa cho nhà vua một chiếc túi giấy màu nâu.
Everyone said so.	Mọi người đều nói như vậy.
Remove them from the heat and set aside half of the chicken.	Lấy chúng ra khỏi nhiệt và để riêng một nửa con gà.
In theory, at least you're right.	Về lý thuyết, ít nhất là bạn đúng.
Our problem is society.	Vấn đề của chúng tôi là xã hội.
I don't have much time to do art.	Tôi không có nhiều thời gian để làm nghệ thuật.
Also on this floor are the second bedroom and modern family bathroom.	Cũng trên tầng này là phòng ngủ thứ hai và phòng tắm gia đình hiện đại.
And the whole thing runs pretty slow.	Và toàn bộ điều này chạy khá chậm.
You cannot talk.	Bạn không thể nói chuyện.
We did just that at a recent policy review meeting.	Chúng tôi đã làm điều đó tại một cuộc họp đánh giá chính sách gần đây.
His mother took his arm.	Mẹ anh nắm lấy cánh tay anh.
Now she was worried about what she might have started.	Bây giờ cô đang lo lắng về những gì cô có thể đã bắt đầu.
When they die, move on.	Khi họ chết, hãy tiếp tục.
Her skin was cold, cold as if she wanted to die.	Da cô lạnh, lạnh như muốn chết.
I will share a few personal examples.	Tôi sẽ chia sẻ một vài ví dụ cá nhân.
Then the data of the next page is recorded in the same way.	Sau đó, dữ liệu của trang tiếp theo được ghi lại theo cách tương tự.
Even left my car there.	Thậm chí còn để xe của tôi ở đó nữa.
You will be right.	Bạn sẽ đúng.
Please provide the address for your email approach.	Vui lòng cung cấp địa chỉ cho cách tiếp cận email của bạn.
Or they die on the way.	Hoặc họ chết trên đường.
And one more good thing.	Và một điều tốt nữa.
He only thought about the engine.	Anh chỉ nghĩ về động cơ.
Not this way.	Không theo cách này.
To me they look the same.	Đối với tôi họ trông giống nhau.
He wondered how old she was.	Anh tự hỏi cô bao nhiêu tuổi.
The forms are quite similar.	Các hình thức khá giống nhau.
Information security is a huge issue.	Bảo mật thông tin là một vấn đề rất lớn.
Self supplement.	Tự bổ sung.
I was on the edge.	Tôi đã ở trên cạnh.
Please contact me if you would like to help.	Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn muốn giúp đỡ.
We need to run again.	Chúng tôi cần chạy lại.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
Take a week to burn the man.	Dành một tuần để đốt cháy người đàn ông.
He is stable again.	Anh đã ổn định trở lại.
I want to be someone.	Tôi muốn trở thành ai đó.
This time she talked to us about it.	Lần này cô ấy đã nói chuyện với chúng tôi về nó.
Real value is increasing every day.	Giá trị thực đang được gia tăng mỗi ngày.
No one seemed to believe him or see what he was seeing.	Dường như không ai tin anh ta hoặc nhìn thấy những gì anh ta đang thấy.
Art.	Mỹ thuật.
Although being first rarely means being the best.	Mặc dù là người đầu tiên hiếm khi có nghĩa là người giỏi nhất.
All clear here.	Tất cả rõ ràng ở đây.
Even doing that, her face was expressionless.	Ngay cả khi làm điều đó, khuôn mặt của cô ấy không có biểu cảm.
There are websites with credit information.	Có những trang web có thông tin tín dụng.
We have to step back and stay together.	Chúng ta phải lùi lại phía sau và ở bên nhau.
I've fired three people in the past few months.	Tôi đã sa thải ba người trong vài tháng qua.
His wife and children were taken away for their safety.	Vợ và con của ông đã được đưa đi vì sự an toàn của họ.
After that, the animal was observed for another six days.	Sau đó, con vật được quan sát thêm sáu ngày.
Just be aware of yourself in this moment.	Chỉ cần nhận thức về bản thân trong giây phút này.
Very good, he said.	Rất tốt, anh ấy nói.
Need its fish.	Cần cá của nó.
This was added as part of a recent update.	Điều này đã được thêm vào như một phần của bản cập nhật gần đây.
Whatever feels comfortable for you.	Bất cứ điều gì cảm thấy thoải mái cho bạn.
Hopefully there will be an update soon.	Hy vọng sẽ có một bản cập nhật sớm.
His nose looked broken and covered in blood.	Mũi anh ta trông bị gãy và đầy máu.
Their eyes did not see the elderly women.	Mắt họ không nhìn thấy những người phụ nữ lớn tuổi.
And he will commit crimes.	Và anh ta sẽ làm tội ác.
A lot has changed but it still seems to be the same.	Đã có nhiều thay đổi nhưng dường như vẫn vậy.
It's time to stop killing.	Đã đến lúc ngừng giết chóc.
She never left here the way it was.	Cô ấy không bao giờ rời khỏi đây như nó vốn có.
Here are some special events!.	Đây là một vài sự kiện đặc biệt !.
Like last time, it followed him back to earth.	Như lần trước, nó theo anh trở lại trái đất.
Take the following example.	Lấy ví dụ sau.
Avoid that from happening.	Tránh điều đó xảy ra.
Look what we did here.	Nhìn những gì chúng tôi đã làm ở đây.
Place the newly cut piece above the back of the chair.	Đặt miếng mới vừa cắt phía trên lưng ghế.
Even movie stars.	Kể cả các ngôi sao điện ảnh.
He must have had someone pick it up.	Chắc anh ấy phải có người đưa đi lấy.
And you are easily available everywhere.	Và bạn dễ dàng có sẵn ở khắp mọi nơi.
It gives the audience a sense of hope.	Nó mang lại cho khán giả một cảm giác hy vọng.
Another in the back.	Khác ở phía sau.
I checked them anyway.	Tôi đã kiểm tra chúng dù sao.
He asked if he could sit.	Anh ấy hỏi liệu anh ấy có thể ngồi được không.
No problem here.	Không có vấn đề gì ở đây.
She gave it everything.	Cô ấy đã cho nó tất cả mọi thứ.
These organs develop normally.	Các bộ phận này phát triển bình thường.
That's not a secret.	Đó không phải là bí mật.
If so, read on for a laugh.	Nếu vậy, hãy đọc để cười.
We have been told that you are honest.	Chúng tôi đã được nói rằng bạn trung thực.
No one gets paid anything.	Không ai được trả bất cứ thứ gì.
You have heard it.	Bạn đã nghe thấy nó.
I went and stood outside the window of his office.	Tôi đến và đứng bên ngoài cửa sổ văn phòng của anh ấy.
And sort of no.	Và đại loại là không.
And now your love means nothing to me.	Và bây giờ tình yêu của bạn không có ý nghĩa gì đối với tôi.
We'll have to see.	Chúng ta sẽ phải xem.
I understand his concern.	Tôi hiểu sự lo lắng của anh ấy.
All members of the group raised their hands.	Mọi thành viên trong nhóm đều giơ tay.
We stopped to take a look.	Chúng tôi dừng lại để xem xét.
This one here is just for everyone.	Cái này ở đây chỉ dành cho mọi người.
You create value with new people.	Bạn tạo ra giá trị với những người mới.
Oh and we mean mainstream.	Ồ và ý chúng tôi là dòng chính.
She loves animals and this country.	Cô ấy yêu động vật và đất nước này.
We need the money next weekend.	Chúng tôi cần tiền vào cuối tuần sau.
Don't close the door.	Đừng đóng cửa.
His most important moment.	Thời điểm quan trọng nhất của anh ấy.
But the opposite was true.	Nhưng điều ngược lại đã đúng.
And it won't affect your instant performance.	Và nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất tức thì của bạn.
They may not have the same meaning as you.	Họ có thể không có cùng ý nghĩa với bạn.
And here she ate it.	Và ở đây cô ấy đã ăn nó.
She was there when they left.	Cô ấy đã ở đó khi họ rời đi.
That's not his address.	Đó không phải là địa chỉ của anh ấy.
They have been through a lot together.	Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
I don't have time to share its pain, she thought.	Tôi không có thời gian để chia sẻ nỗi đau của nó, cô nghĩ.
I need a full time driver right now.	Tôi cần một tài xế toàn thời gian ngay bây giờ.
Now, be quiet.	Bây giờ, im lặng.
It's still your baby.	Nó vẫn là đứa con của bạn.
However, he won't live if he continues like this.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ không sống nếu cứ tiếp tục như vậy.
All around the world.	Trên toàn thế giới.
Now this is important.	Bây giờ điều này là quan trọng.
I know she's bad news but not that bad.	Tôi biết cô ấy là một tin xấu nhưng không tệ như vậy.
Before you get too excited, you have to understand something very important.	Trước khi quá phấn khích, bạn phải hiểu một điều rất quan trọng.
Looking back now, it makes sense why.	Bây giờ nhìn lại, nó có lý tại sao.
We store a minimal amount of data.	Chúng tôi lưu trữ một lượng dữ liệu tối thiểu.
I had a room and my brother had a room.	Tôi đã có một phòng và anh trai tôi có một phòng.
She looks older than me.	Cô ấy trông già hơn tôi.
It must be held within a reasonable time.	Nó phải được tổ chức trong một thời gian hợp lý.
Still, he stood there.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn đứng đó.
Big changes are coming.	Những thay đổi lớn đang đến.
From the guide.	Từ hướng dẫn.
You just want.	Bạn chỉ muốn.
Immediate impact wasn't the only thing they considered.	Tác động tức thời không phải là điều duy nhất họ xem xét.
An accident can release much more.	Một tai nạn có thể giải phóng nhiều hơn nữa.
The rest of the time, she will lie here like this.	Thời gian còn lại, cô ấy sẽ nằm đây như thế này.
He immediately got serious.	Anh ta lập tức nghiêm túc.
They trust the government.	Họ tin tưởng vào chính phủ.
Here we report on this missing effect.	Ở đây chúng tôi báo cáo về hiệu ứng bị thiếu này.
Any of us can touch that thing.	Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể chạm vào thứ đó.
Carry him over your shoulder if you have to.	Hãy vác anh ấy qua vai nếu bạn phải làm thế.
The worst part is, she's absolutely right.	Điều tồi tệ nhất là, cô ấy hoàn toàn đúng.
You think your future will be better than today.	Bạn nghĩ rằng tương lai của bạn sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
Let me know what day you found this.	Hãy cho tôi biết bạn tìm thấy thứ này vào ngày nào.
It was not simply my suffering, but the suffering of others as well.	Đó không chỉ đơn giản là nỗi khổ của tôi mà còn là nỗi khổ của những người khác nữa.
There is a long history of that.	Có một lịch sử lâu đời về điều đó.
This two weeks, two weeks later, and two or four months later.	Hai tuần này, hai tuần sau, và hai hoặc bốn tháng sau.
Her tears wet his shirt.	Nước mắt cô làm ướt áo anh.
It's very important.	Nó rất quan trọng.
Their brilliant success is the best proof.	Thành công rực rỡ của họ là minh chứng tốt nhất.
This is something that can affect people for the rest of your life.	Đây là điều có thể ảnh hưởng đến mọi người trong phần đời còn lại của bạn.
I am waiting outside your house.	Tôi đang đợi bên ngoài ngôi nhà của bạn.
There was no other sound in that room.	Không còn âm thanh nào khác trong căn phòng đó.
He does not often appear in public.	Anh không thường xuyên xuất hiện trước công chúng.
Then you can make your voice heard.	Sau đó, bạn có thể làm cho giọng nói của bạn được lắng nghe.
It may not be up to date but it works fine.	Nó có thể không được cập nhật nhưng nó hoạt động tốt.
The same faces appeared from morning to morning.	Những khuôn mặt giống nhau xuất hiện từ sáng này qua sáng khác.
They have ten children.	Họ có mười người con.
You just know me better now.	Bạn chỉ cần biết tôi tốt hơn bây giờ.
But when the skirmish stopped, he lost focus.	Nhưng khi cuộc giao tranh dừng lại, anh ta mất tập trung.
But when the day comes, extra support will be needed.	Nhưng khi đến ngày sẽ cần hỗ trợ thêm.
Then it got even harder.	Sau đó, nó thậm chí còn khó hơn.
I have parents.	Tôi có bố mẹ.
She can't wait to have her own court.	Cô ấy không thể chờ đợi để có tòa án của riêng mình.
Blue eyes like your mother.	Đôi mắt xanh như mẹ của bạn.
Please don't hate me.	Xin đừng ghét tôi.
She asked that morning.	Cô ấy đã hỏi vào sáng hôm đó.
I need to go through that for whatever reason.	Tôi cần phải trải qua điều đó vì bất cứ lý do gì.
Not the media.	Không phải phương tiện truyền thông.
For example, many people move when they listen to music.	Ví dụ, nhiều người di chuyển khi họ nghe nhạc.
To both of you.	Để cả hai bạn.
Everyone stood there drinking white wine.	Mọi người đứng đó uống rượu trắng.
She spoke to the man in a friendly tone.	Cô nói chuyện với người đàn ông bằng một giọng điệu thân thiện.
After you submit an important step.	Sau khi bạn nộp một bước quan trọng.
Food is nothing to worry about for me.	Thức ăn không có gì phải lo lắng đối với tôi.
And it comes from somewhere.	Và nó đến từ đâu đó.
He won't need training.	Anh ấy sẽ không cần đào tạo.
Three things happened today.	Ba điều đã xảy ra ngày hôm nay.
Much worse is the device at some point in the middle distance.	Tệ hơn nhiều là thiết bị ở một số điểm ở khoảng cách giữa.
And she no longer felt at home.	Và cô không còn cảm thấy ở nhà của mình nữa.
It must be done.	Nó phải được thực hiện.
But two physical objects cannot become one.	Nhưng hai đối tượng vật chất không thể trở thành một.
I chose wrong again.	Tôi lại chọn sai.
I hate my mother.	Tôi ghét mẹ tôi.
You are the only person we have to model for your child's recovery.	Bạn là người duy nhất mà chúng tôi phải làm mẫu về sự phục hồi của đứa trẻ.
I can do it and am ready to go to work immediately.	Tôi có thể làm được và sẵn sàng bắt tay vào công việc ngay lập tức.
That's what he himself wanted.	Đó là những gì bản thân anh ấy muốn.
I said let's get started.	Tôi nói chúng ta bắt đầu.
On the technical side of things, it works.	Về mặt kỹ thuật của mọi thứ, nó hoạt động.
We love making love in the car.	Chúng tôi thích làm tình trong xe hơi.
Generally pretty early.	Nói chung là khá sớm.
I like it.	Tôi thích nó.
There's no way back.	Không có đường quay lại.
That's three hundred dollars.	Đó là ba trăm đô la.
My brain is blank.	Bộ não của tôi trống rỗng.
Data represent the mean of three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
There are many things we can do.	Có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm.
Companies make it happen.	Các công ty làm cho nó xảy ra.
That is if you have any of those skills.	Đó là nếu bạn có bất kỳ kỹ năng nào trong số đó.
We couldn't have chosen a better place.	Chúng tôi không thể chọn một nơi tốt hơn.
He changed our thought process.	Anh ấy đã thay đổi quá trình suy nghĩ của chúng tôi.
It was made or broken.	Nó đã được thực hiện hoặc phá vỡ.
They are afraid to trust you.	Họ sợ phải tin tưởng bạn.
No one else was around.	Không có ai khác ở xung quanh.
I'll be there in ten minutes.	Tôi sẽ đến đó sau mười phút.
We really can't imagine how fast it is.	Chúng tôi thực sự không thể tưởng tượng được nó nhanh như thế nào.
This looks more like that of a house.	Điều này trông giống như của một ngôi nhà hơn.
Being a very good father or mother is often difficult.	Trở thành một ông bố hoặc bà mẹ rất tốt thường rất khó.
He pushed the chair away from the table.	Anh đẩy ghế ra khỏi bàn.
We agree with the plaintiff.	Chúng tôi đồng ý với nguyên đơn.
And any other combination or anything in between.	Và bất kỳ sự kết hợp nào khác hoặc bất kỳ thứ gì ở giữa.
But, it is not to be comfortable, as it turns out.	Nhưng, nó không phải là để được thoải mái, vì nó hóa ra.
In the same system.	Trong cùng một hệ thống.
You have to play together.	Bạn phải chơi với nhau.
Have needs that are greater than their own needs.	Có nhu cầu lớn hơn nhu cầu của riêng mình.
He has to go now.	Anh ấy phải đi ngay bây giờ.
It's time to plan.	Đã đến lúc lập kế hoạch.
It must be done.	Nó phải được thực hiện.
And its purpose is no different.	Và mục đích của nó là không khác nhau.
I got it from another source.	Tôi lấy nó từ một nguồn khác.
No one really knows the truth.	Không ai thực sự biết sự thật.
I opened the book.	Tôi đã mở cuốn sách.
I checked the temperature.	Tôi đã kiểm tra nhiệt độ.
Everyone must be told.	Mọi người phải được nói.
In this case, the answer is yes.	Trong trường hợp này, câu trả lời là có.
But it still left a very bad taste in my mouth.	Nhưng nó vẫn để lại một hương vị rất tệ trong miệng tôi.
And soon we will have a collection of stories from him.	Và sắp tới chúng ta sẽ có một tuyển tập truyện từ anh ấy.
Many of them.	Nhiều người trong số họ.
But only moments.	Nhưng chỉ những khoảnh khắc.
Now there is something to look forward to.	Bây giờ có một cái gì đó để mong đợi.
I never knew.	Tôi chưa bao giờ biết.
However, I have never seen anyone there.	Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy ai ở đó.
If you are interested in this program, get on it.	Nếu bạn quan tâm đến chương trình này, nhận được trên nó.
And that's not true.	Và điều đó không đúng.
Only two words at most.	Chỉ có hai từ nhiều nhất.
I definitely agree.	Tôi chắc chắn đồng ý.
It says exactly what it needs to say.	Nó nói chính xác những gì nó cần nói.
It went in and out of her memory at will.	Nó đi vào và ra khỏi trí nhớ của cô ấy theo ý muốn.
I managed to hide this from my parents.	Tôi đã giấu được điều này với bố mẹ.
No previous surgery.	Không có phẫu thuật trước đó.
Both receive the shock of their lives.	Cả hai đều nhận được cú sốc của cuộc đời mình.
He seems like an old man to me.	Ông ấy dường như là một ông già đối với tôi.
We expect to hear about a battle any day now.	Chúng tôi mong đợi để nghe về một trận chiến bất cứ ngày nào bây giờ.
They caught him and put him behind bars for a while.	Họ bắt anh ta và đưa anh ta sau song sắt một thời gian.
Instead, the right design fails.	Thay vào đó, thiết kế đúng là thất bại.
Subjects were followed for three years.	Các đối tượng được theo dõi trong ba năm.
She will want to be there.	Cô ấy sẽ muốn ở đó.
It was one of those days.	Đó là một trong những ngày đó.
But he thinks that our lives could also be great without children.	Nhưng anh ấy nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi cũng có thể tuyệt vời nếu không có con cái.
We shot it for an hour and that's it.	Chúng tôi đã quay nó trong một giờ và chỉ có vậy.
It takes about an hour.	Nó mất khoảng một giờ.
Except there's something missing in there.	Ngoại trừ có một cái gì đó bị thiếu trong đó.
The day of the wedding, everything went as planned.	Ngày diễn ra hôn lễ mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.
That has disappeared.	Điều đó đã biến mất.
God they feel good.	Chúa họ cảm thấy tốt.
They can still pickpocket guys like me no matter what.	Họ vẫn có thể móc túi những kẻ như tôi dù có thế nào đi nữa.
This is the end of the dry season.	Đây là cuối mùa khô.
No gender or class differences were found in the overall sample.	Không có sự khác biệt về giới tính hoặc giai cấp được tìm thấy trong mẫu tổng thể.
I was not like that.	Tôi đã không được như vậy.
You missed something.	Bạn đã bỏ lỡ một cái gì đó.
But it was his wife who answered.	Nhưng chính vợ anh là người trả lời.
My mother is truly the daughter she never had.	Mẹ tôi thực sự là người con gái mà bà chưa từng có.
Her hand is in his hair.	Bàn tay cô ấy đang trên tóc anh.
One hit kill, end of story.	One hit kill, kết thúc câu chuyện.
You don't understand it, you can't understand it.	Anh không hiểu nó, không thể hiểu nó.
The name immediately popped into his mind.	Cái tên hiện ra ngay lập tức trong tâm trí anh.
You may have been asked a question that threw you off balance.	Bạn có thể đã được hỏi một câu hỏi khiến bạn mất thăng bằng.
This force is needed because without it, nothing would exist.	Lực lượng này là cần thiết bởi vì không có nó, không có gì sẽ tồn tại.
In the end, you will have a list of many happy people.	Cuối cùng, bạn sẽ có một danh sách nhiều người hạnh phúc.
Today is great.	Hôm nay là rất lớn.
That is usually obvious.	Đó thường là điều hiển nhiên.
Those are really great products.	Đó là những sản phẩm thực sự tuyệt vời.
No, there is no hope here.	Không, không có hy vọng ở đây.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
And then we started meeting people in the open community.	Và sau đó chúng tôi bắt đầu gặp gỡ những người trong cộng đồng cởi mở.
Or anything else with a name on it.	Hoặc bất kỳ thứ gì khác có tên trên đó.
Now, just look out the corner of your eye.	Bây giờ, chỉ cần nhìn ra khóe mắt của bạn.
I actually went on my own.	Tôi thực sự đã đi vào của riêng tôi.
Take a look at the map above as an example.	Hãy xem bản đồ trên làm ví dụ.
Not much.	Không nhiều.
It won't stop.	Nó sẽ không dừng lại.
And then he wanted a chance.	Và sau đó anh ấy muốn có một cơ hội.
The rest of the population, not so much.	Phần còn lại của dân số, không quá nhiều.
A second later, the great horse appeared.	Một giây sau, con ngựa lớn đã xuất hiện.
I have twenty-four minutes now.	Bây giờ tôi đã hai mươi bốn phút.
He can sell his music.	Anh ấy có thể bán nhạc của mình.
He looks pleased.	Trông anh ấy có vẻ hài lòng.
She has neither blonde nor brown hair.	Cô có mái tóc không vàng cũng không nâu.
Perhaps there are others who believe the same thing.	Có lẽ có những người khác cũng tin những điều tương tự.
Well, that's lovely.	Chà, thật đáng yêu.
Make sure you call first.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã gọi trước.
That's what you're seeing.	Đó là những gì bạn đang thấy.
Today, they cover less than a third of that.	Ngày nay, họ bao phủ ít hơn một phần ba số đó.
Air front line or smaller distance through the engine block.	Đường đầu không khí hoặc khoảng cách nhỏ hơn qua khối động cơ.
I still cry.	Tôi vẫn khóc.
Who wants to next.	Ai muốn tiếp theo.
He explains how crazy people are doing crazy things.	Anh ấy giải thích thế nào về những người điên rồ đang làm những điều điên rồ.
The training he's had, has really paid off.	Quá trình đào tạo mà anh ấy đã có, thực sự đã được đền đáp.
He has a strong arm.	Anh ấy có một cánh tay khỏe.
However, this conclusion immediately leads to a number of problems.	Tuy nhiên, kết luận này ngay lập tức dẫn đến một số vấn đề.
However, this study also has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng có một số hạn chế.
I asked what it was and he never told me.	Tôi hỏi đó là gì và anh ấy không bao giờ nói với tôi.
She turned it over.	Cô ấy lật nó lại.
They will push it.	Họ sẽ đẩy nó.
I didn't start until quite late.	Tôi đã không bắt đầu cho đến khá muộn.
You have to talk to the meat.	Bạn phải nói chuyện với thịt.
Unfortunately, a new problem occurred as follows.	Thật không may, một vấn đề mới xảy ra như sau.
Since that time, other projects have been more successful.	Kể từ thời điểm đó, các dự án khác đã thành công hơn.
Interesting, but not a particularly good month.	Thú vị, nhưng không phải là một tháng đặc biệt tốt.
It is a form of instant communication.	Đó là một hình thức giao tiếp tức thì.
And you barely talk.	Và bạn hầu như không nói chuyện.
No one cares about the past.	Không ai quan tâm đến quá khứ.
If it happens over and over, so be it.	Nếu nó xảy ra lặp đi lặp lại, thì hãy cứ như vậy.
I sat around for another hour.	Tôi ngồi xung quanh trong một giờ nữa.
Besides, it is considered a great place to network.	Bên cạnh đó, nó được coi là một nơi tuyệt vời để kết nối mạng.
It was imported accordingly.	Nó đã được nhập tương ứng.
She doesn't want to do anything.	Cô ấy không muốn làm bất cứ điều gì.
She said she couldn't see what she was doing.	Cô ấy nói rằng cô ấy không thể nhìn thấy những gì cô ấy đang làm.
I'm just not sure if it's my fault or not.	Tôi chỉ không chắc liệu đó có phải là sai của tôi hay không.
And look at the top right corner.	Và nhìn ở góc trên cùng bên phải.
The result of s.	Kết quả của s.
That's why you have to get it from her.	Đó là lý do tại sao bạn phải lấy nó từ cô ấy.
He had never seen me take my measurements before.	Trước đây anh ấy chưa bao giờ thấy tôi thực hiện các phép đo của mình.
I like a planned life.	Tôi thích một cuộc sống đầy kế hoạch.
In the coming weeks.	Trong những tuần tới.
My wife is a strong woman.	Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ.
The work really became my environment for the day.	Tác phẩm thực sự đã trở thành môi trường của tôi trong ngày.
Same goes for the regular season.	Tương tự đối với mùa giải thông thường.
They just sat next to each other, not saying anything.	Họ chỉ ngồi bên nhau, không nói bất cứ điều gì.
They took me somewhere.	Họ đưa tôi đi đâu đó.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
If you are here.	Nếu bạn ở đây.
I am taking care of you.	Tôi đang chăm sóc bạn.
He wants events to happen quickly.	Anh ấy muốn các sự kiện diễn ra nhanh chóng.
She should let them make friends.	Cô ấy nên để họ kết bạn.
She was supposed to come back today.	Đáng lẽ hôm nay cô ấy phải quay lại.
It was just pure fear.	Đó chỉ là nỗi sợ hãi đơn thuần.
This caused some problems.	Điều này đã gây ra một số vấn đề.
The message is well understood.	Thông điệp được hiểu rõ.
You don't know because you never stop to think.	Bạn không biết bởi vì bạn không bao giờ dừng lại để suy nghĩ.
In a minute he'll be back.	Trong một phút nữa anh ta sẽ quay lại.
The person in the store said these will release.	Người trong cửa hàng đã nói những cái này sẽ phát hành.
I have followed these instructions.	Tôi đã làm theo các hướng dẫn này.
When we heard this news, we were heartbroken.	Khi biết tin này, chúng tôi đau lòng lắm.
Of course it's not over yet.	Tất nhiên là nó chưa kết thúc.
And it's stupid.	Và nó thật ngu ngốc.
That's the only thing that makes sense.	Đó là điều duy nhất có ý nghĩa.
And they gave him answers to those questions.	Và họ đưa ra câu trả lời cho anh ta cho những câu hỏi đó.
Nothing.	Không có gì cả.
No one else can do that.	Không ai khác có thể làm điều đó.
Indeed, anger in itself is perhaps too weak a word.	Thật vậy, tức giận bản thân nó có lẽ là một từ quá yếu ớt.
At least it looks old.	Ít nhất nó trông cũ.
I'm not entirely surprised.	Tôi không hoàn toàn ngạc nhiên.
Number one.	Số một.
This is basic science.	Đây là khoa học cơ bản.
For society and government to work, we must work together.	Để xã hội và chính phủ hoạt động, chúng ta phải làm việc cùng nhau.
This material is familiar with seawater.	Vật liệu này quen thuộc với nước biển.
He stood and went to the door.	Anh đứng và đi ra cửa.
This is because of the different options available with it.	Điều này là do các tùy chọn khác nhau có sẵn với nó.
And that's what you're doing.	Và đó là những gì bạn đang làm.
A third have lost an eye.	Một phần ba đã bị mất một mắt.
The lights of the city are on.	Đèn của thành phố đang sáng.
That song was only about his relationship with me.	Bài hát đó chỉ nói về mối quan hệ của anh ấy và tôi.
I can't trust anyone else to be in control.	Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai khác có thể kiểm soát được.
Only with themselves to take care of.	Chỉ với bản thân để chăm sóc.
I don't want you to die.	Tôi không muốn bạn chết.
If they happen, the group will be younger.	Nếu chúng xảy ra, nhóm sẽ trẻ hơn.
For a fixed frequency is reported and discussed.	Đối với một tần số cố định được báo cáo và thảo luận.
I'll be back in bed in an hour or two.	Tôi sẽ trở lại giường trong một hoặc hai giờ.
And he won't.	Và anh ấy sẽ không làm vậy.
She wondered if she should take him to the hospital.	Cô băn khoăn không biết có nên đưa anh đến bệnh viện hay không.
No one is allowed in.	Không ai được vào.
The result will then be very different.	Kết quả sau đó sẽ rất khác.
And it has a lot of art.	Và nó có rất nhiều nghệ thuật.
Make way for him.	Hãy nhường đường cho anh ta.
But he is also planning for the future.	Nhưng anh ấy cũng đang lên kế hoạch cho tương lai.
And he lived to tell about it.	Và anh ấy đã sống để kể về điều đó.
She changes the subject quickly.	Cô ấy thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng.
Worried about who has worked very.	Lo lắng về những người đã làm việc rất.
Not so.	Không phải vậy.
They will try to get out of anything if they can.	Họ sẽ cố gắng thoát ra khỏi bất cứ điều gì nếu họ có thể.
Friends are political.	Bạn bè là chính trị.
Or just a close friend.	Hay chỉ là một người bạn thân.
She finally heard the truck driving.	Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng xe tải lái.
What a wonderful feeling this is.	Đây là một cảm giác tuyệt vời làm sao.
I focus on what we can do to be better.	Tôi tập trung vào những gì chúng ta có thể làm để trở nên tốt hơn.
I didn't notice it, but others certainly did.	Tôi đã không nhận thấy nó, nhưng những người khác chắc chắn đã làm.
Then he thought of another man who came to love his daughter.	Rồi anh nghĩ đến một người đàn ông khác đến yêu con gái mình.
Foot press is good.	Bấm chân là tốt.
I won't make the same mistake twice.	Tôi sẽ không phạm cùng một sai lầm hai lần.
Anything people give to each other at such a time.	Bất cứ điều gì mọi người cung cấp cho nhau vào thời điểm như vậy.
But this rule only works in normal traffic in good weather conditions.	Nhưng quy tắc này chỉ hoạt động trong giao thông bình thường trong điều kiện thời tiết tốt.
Some of them were kept by others.	Một số người trong số họ đã được giữ bởi những người khác.
Or better said, let's start there.	Hay nói tốt hơn, hãy bắt đầu từ đó.
Try to hear the voice of the person you love.	Cố gắng nghe giọng nói của người anh yêu.
The stars sent him.	Các vì sao đã gửi cho anh ta.
Easier to make money than anyone here has ever seen.	Kiếm tiền dễ dàng hơn bất kỳ ai ở đây từng thấy.
Or turn off whatever it was on.	Hoặc tắt bất cứ điều gì nó đã được trên.
Will die at birth.	Sẽ chết khi sinh ra.
He never gives up and makes sure your voice is heard.	Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc và đảm bảo rằng giọng nói của bạn sẽ được lắng nghe.
It's about status in the online community.	Đó là về địa vị trong cộng đồng trực tuyến.
I sat and watched her.	Tôi ngồi và quan sát cô ấy.
What you say may be true.	Những gì bạn nói có thể đúng.
Perhaps you were at work.	Có lẽ bạn đã ở nơi làm việc.
They recommend getting it from fish instead.	Họ khuyên bạn nên lấy nó từ cá để thay thế.
Let's find out together.	Hãy cùng tìm hiểu.
This loss of local power was widely hated.	Sự mất quyền lực địa phương này đã bị ghét bỏ rộng rãi.
I don't know what.	Tôi không biết điều gì.
It cannot be true, it cannot be true.	Nó không thể là sự thật, nó không thể là sự thật.
So it doesn't work for me unfortunately.	Vì vậy, nó không làm việc cho tôi không may.
He turned to the other officer.	Anh quay sang viên sĩ quan kia.
If not, then it's probably best to leave.	Nếu không, thì có lẽ tốt nhất là bạn nên rời đi.
I don't make fun of my friends who still love him.	Tôi không trêu đùa những người bạn của tôi, những người vẫn yêu anh ấy.
That is a great question.	Đó là một câu hỏi tuyệt vời.
It plays extremely well and comfortably.	Nó chơi cực kỳ tốt và thoải mái.
Look at the evidence.	Nhìn vào bằng chứng.
He's doing it more and more.	Anh ấy đang làm điều đó ngày càng nhiều.
That means working through the night to finish the article.	Có nghĩa là làm việc xuyên đêm để hoàn thành bài viết.
I tried to talk to her.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy.
No one has to be afraid.	Không ai phải sợ.
No side effects were noted.	Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận.
My residence and use is here.	Nơi ở và sử dụng của tôi là ở đây.
A lot of things happen.	Rất nhiều điều xảy ra.
It was a huge injury.	Đó là một chấn thương rất lớn.
The content is not related to the content of the website.	Nội dung không liên quan đến nội dung của trang web.
He looked at me a lot.	Anh ấy đã nhìn tôi rất nhiều.
The inscription was difficult to write and was eventually cut off.	Dòng chữ rất khó viết và cuối cùng đã bị cắt bỏ.
The need for statistical research.	Sự cần thiết của nghiên cứu thống kê.
It was a short walk.	Đó là một cuộc đi bộ ngắn.
If we have to.	Nếu chúng ta phải.
Nothing is completed.	Không có gì được hoàn thành.
Just walked out.	Vừa bước ra ngoài.
That's it, then.	Đó là nó, sau đó.
The current user is in this list and in another variable.	Người dùng hiện tại có trong danh sách này và trong biến khác.
It will not show the option to reuse test questions.	Nó sẽ không hiển thị tùy chọn sử dụng lại các câu hỏi kiểm tra.
At home she never needed an explanation.	Ở nhà cô ấy không bao giờ cần giải thích.
Obviously we didn't look hard enough.	Rõ ràng là chúng tôi đã không nhìn đủ chăm chỉ.
It is definitely easier to learn everything here.	Nó chắc chắn là dễ dàng hơn để tìm hiểu mọi thứ ở đây.
They laughed and cried, as did the rest of us.	Họ cười và khóc, cũng như phần còn lại của chúng tôi.
A confused fight ensued.	Một cuộc chiến bối rối sau đó.
I will release it in a week or two.	Tôi sẽ phát hành nó trong một hoặc hai tuần.
This is clearly a very difficult problem.	Đây rõ ràng là một bài toán rất khó.
Complicated law.	Luật phức tạp.
He left his family, to go ahead in search of water.	Anh ấy đã rời bỏ gia đình của mình, để đi trước để tìm kiếm nguồn nước.
It seems fine to her.	Nó có vẻ ổn đối với cô ấy.
My husband bought me a new one but it's not the same.	Chồng tôi mua cho tôi một cái mới nhưng nó không giống nhau.
To walk in the city.	Để đi bộ trong thành phố.
But as you mentioned, you don't want this.	Nhưng như bạn đã đề cập, bạn không muốn điều này.
He fell, man.	Anh ấy đã ngã, anh bạn.
She won't be able to live without me.	Cô ấy sẽ không thể sống thiếu tôi.
I checked the order and there is no name on it.	Tôi đã kiểm tra đơn đặt hàng và không có tên trên đó.
The light in the bathroom is off.	Đèn trong phòng tắm tắt.
I remember thinking that was weird.	Tôi nhớ mình đã nghĩ điều đó thật kỳ quặc.
I don't know how you did it.	Tôi không biết bạn đã làm như thế nào.
But you don't change them.	Nhưng bạn không thay đổi họ.
Please please please.	Làm ơn làm ơn làm ơn.
He broke his father's heart.	Anh đã làm tan nát trái tim của cha mình.
But there are many of us who care.	Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta quan tâm.
He was amazed at how fast it was to read.	Anh ấy ngạc nhiên về cách đọc nhanh như thế nào.
Without a single point of damage.	Mà không có một điểm thiệt hại.
Garden is about the students, not the rules.	Garden là về các sinh viên chứ không phải các quy tắc.
People need to know they matter.	Mọi người cần biết họ quan trọng.
The noise from the hall was a bit loud in our room.	Tiếng ồn từ hội trường hơi lớn trong phòng của chúng tôi.
They have become new.	Họ đã trở thành mới.
And the cat is funny.	Và con mèo là buồn cười.
He repeats words rarely what we say.	Anh ấy lặp lại những từ hiếm khi những gì chúng tôi nói.
People have tried to bring them together and they have failed.	Mọi người đã cố gắng mang chúng lại với nhau và chúng đã thất bại.
We'll have to stay here for a while.	Chúng ta sẽ phải ở lại đây một chút.
He has been in his current position for 5 years.	Anh ấy đã ở vị trí hiện tại được 5 năm.
I had to find out how it was done.	Tôi phải tìm hiểu xem nó đã được thực hiện như thế nào.
Well, here we are again.	Vâng, ở đây chúng tôi một lần nữa.
Just met your kid.	Vừa gặp con bạn.
A really nice quality part.	Một phần chất lượng thực sự tốt đẹp.
It wasn't fresh, so the guy lived.	Nó không tươi, vì vậy anh chàng đã sống.
She loves her children and her staff.	Cô ấy yêu con cái và nhân viên của cô ấy.
It is also considered normal.	Nó cũng được coi là bình thường.
Take a break, breathe.	Hãy nghỉ ngơi, hít thở.
His is the last door on the right.	Của anh ấy là cánh cửa cuối cùng bên phải.
Very happy, but no.	Rất vui, nhưng không.
Whatever he was about to say would wait.	Bất cứ điều gì anh ấy định nói sẽ chờ đợi.
Worry about him.	Lo lắng cho anh ấy.
It is quite thick.	Nó khá dày.
They saw the boat.	Họ đã nhìn thấy chiếc thuyền.
You can not help me.	Bạn không thể giúp tôi.
Now drop it down.	Bây giờ thả nó xuống.
We will see.	Chúng ta sẽ xem.
And they often drop things.	Và họ thường làm rơi đồ.
I don't doubt that.	Tôi không nghi ngờ điều đó.
Whether you understood or not.	Cho dù bạn đã hiểu hay chưa.
The man at the opposite table took excellent care of his hands.	Người đàn ông ở bàn đối diện đã chăm sóc đôi tay của mình một cách xuất sắc.
There are three item pages.	Có ba trang mục.
You cannot kill them.	Bạn không thể giết họ.
Where he will have the best chance.	Nơi anh ấy sẽ có cơ hội tốt nhất.
And get ready.	Và hãy sẵn sàng.
The course was too long for him.	Khóa học quá dài đối với anh ta.
Then we made therapy something really valuable.	Sau đó, chúng tôi đã làm cho liệu pháp điều trị một cái gì đó thực sự có giá trị.
I have told too much about myself.	Tôi đã kể quá nhiều về bản thân mình.
If you have a problem, find a solution.	Nếu bạn gặp khó khăn, hãy tìm cách giải quyết.
Benefits were not paid.	Lợi ích đã không được trả.
Conduct experiments in cells.	Tiến hành thí nghiệm trong tế bào.
I don't know what's on the other side of the water.	Tôi không biết có gì ở bên kia mặt nước.
Neither the hard side nor the soft side.	Không phải mặt cứng cũng không mềm.
People want to trust you and let their voices be heard.	Mọi người muốn tin tưởng bạn và để tiếng nói của họ được lắng nghe.
Just want your input.	Chỉ muốn đầu vào của bạn.
This is not a long term business.	Đây không phải là một công việc kinh doanh lâu dài.
There is a measure of accountability to it.	Có một thước đo của trách nhiệm đối với nó.
The males are here.	Những con đực đang ở đây.
These are just empty fields.	Đây chỉ là những cánh đồng trống trơn.
We felt a deep sense of peace.	Chúng tôi cảm thấy một cảm giác bình yên sâu sắc.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
I went out and back.	Tôi đã ra ngoài và về.
She couldn't tell us who he was.	Cô ấy không thể cho chúng tôi biết anh ấy là ai.
I also have something for you.	Tôi cũng có cho bạn một cái gì đó.
There must be some way to open it.	Phải có một số cách để mở nó.
Buy a large bag, but don't open it.	Mua một chiếc túi lớn, nhưng đừng mở nó ra.
But it didn't happen.	Nhưng nó đã không xảy ra.
She is just sad.	Cô ấy chỉ buồn thôi.
This means a lot to me.	Điều này rất có ý nghĩa đối với tôi.
Biggest mistake ever.	Sai lầm lớn nhất từ ​​trước đến nay.
The strong love inside will not die.	Tình yêu mạnh mẽ bên trong sẽ không chết.
Wait it out.	Đợi nó ra.
This is for them, not us.	Điều này là do họ, không phải chúng tôi.
Don't make it difficult for yourself.	Đừng làm khó bản thân mình.
It's a bit different when it comes to building energy.	Hơi khác một chút khi xây dựng năng lượng.
It has come from the front.	Nó đã đến từ phía trước.
But, let's take an example.	Nhưng, hãy lấy một ví dụ.
It's his paws visible through the window.	Đó là bàn chân của anh ấy có thể nhìn thấy qua cửa sổ.
I can't see the river.	Tôi không thể nhìn thấy dòng sông.
We also like other things.	Chúng tôi cũng thích những thứ khác.
You can take a quick look at it.	Bạn có thể xem nhanh nó.
He sounded like he wanted to say more.	Anh ấy nghe như muốn nói nhiều hơn.
But if you are, let me ask you.	Nhưng nếu bạn là bạn, hãy để tôi hỏi bạn.
In any country, a culture must be accepted as the norm.	Trong bất kỳ quốc gia nào, một nền văn hóa phải được chấp nhận làm tiêu chuẩn.
It worked perfectly.	Nó đã hoạt động hoàn hảo.
Age and sex are risk factors.	Tuổi và giới tính là những yếu tố nguy cơ.
I was right, he said, time and time again.	Tôi đã đúng, anh ấy nói, hết lần này đến lần khác.
Focus on what's important.	Tập trung vào những gì quan trọng.
I have three children under the age of five.	Tôi có ba đứa con dưới năm tuổi.
People take their dogs for a walk.	Mọi người dắt chó đi dạo.
Rather, we buy new ones.	Đúng hơn, chúng tôi mua những cái mới.
But she has to be there.	Nhưng cô ấy phải ở đó.
They must drink their own sweat to survive.	Họ phải uống mồ hôi của chính mình để tồn tại.
I can hide.	Tôi có thể trốn.
At least not.	Ít nhất thì không.
He's heard enough.	Anh ấy đã nghe đủ rồi.
His father still lives there.	Cha anh vẫn sống ở đó.
Looks like it will be the same this year.	Có vẻ như năm nay vẫn vậy.
However, the changes were not different from those observed between controls.	Tuy nhiên, những thay đổi không khác so với những thay đổi được quan sát thấy giữa các đối chứng.
I can feel the cold metal of my weapon through the material.	Tôi có thể cảm thấy kim loại lạnh của vũ khí của mình qua vật liệu.
But that's his way.	Nhưng đó là cách của anh ấy.
No, that's not fair.	Không, điều đó không công bằng.
We had a slow start this morning trying to get out.	Chúng tôi đã có một khởi đầu chậm sáng nay khi cố gắng thoát ra.
Will provide you with excellent care.	Sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc tuyệt vời.
That's not a bad deal.	Đó không phải là một giao dịch tồi.
I do this.	Tôi làm việc này.
Also conducted experiments.	Cũng đã tiến hành các thí nghiệm.
This path is clearly the correct one.	Con đường này rõ ràng là một trong những chính xác.
I think this is a turning point in his career.	Tôi nghĩ đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh ấy.
And it is good for thinking.	Và nó là tốt cho suy nghĩ.
But don't worry.	Nhưng bạn đừng lo lắng.
We can do it, and we will.	Chúng tôi có thể làm được, và chúng tôi sẽ làm được.
I would like to know more details.	Tôi muốn biết thêm thông tin chi tiết.
If you have any problems with the name, please resubmit.	Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với tên, hãy gửi lại.
I was on the road to struggle.	Tôi đã ở trên đường đấu tranh.
Your best bet is to continue.	Tốt nhất là bạn nên tiếp tục.
No one knows a thing.	Không ai biết một điều.
Without a doubt, he is the worst patient we have encountered.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy là bệnh nhân tồi tệ nhất mà chúng tôi gặp phải.
Especially problematic are those who do not have a car.	Đặc biệt vấn đề là những người không có ô tô.
We just don't talk about certain things.	Chúng tôi chỉ không nói về những điều nhất định.
But it's still not good for business.	Nhưng nó vẫn không tốt cho công việc kinh doanh.
He was in a relationship with a woman.	Anh ta đã có một mối quan hệ với một người phụ nữ.
She took a few steps towards the bedroom.	Cô đi vài bước về phía phòng ngủ.
He sat down and looked at the square.	Anh ngồi xuống và nhìn vào quảng trường.
Everyone has their own understanding of music and its background.	Mọi người đều có hiểu biết riêng của họ về âm nhạc và nền tảng của nó.
He is playing a character.	Anh ấy đang đóng vai một nhân vật.
That means economic returns at the track could be better.	Điều đó có nghĩa là lợi nhuận kinh tế tại đường đua có thể tốt hơn.
Your light makes a difference.	Ánh sáng của bạn tạo ra sự khác biệt.
In doing so, you have a great degree of freedom.	Làm như vậy, bạn có một mức độ tự do lớn.
But tell it to his body.	Nhưng hãy nói điều đó với cơ thể của anh ấy.
Everything is as it should be.	Tất cả mọi thứ là như nó phải là.
Between her legs.	Giữa hai chân cô ấy.
You have a chance to do some good.	Bạn có một cơ hội để làm một số điều tốt.
The young man is about to die.	Người thanh niên sắp chết.
The best.	Tốt nhất.
My soul has been taken.	Linh hồn của tôi đã bị chiếm đoạt.
Nothing is close enough.	Không có gì là đủ gần.
You have heard my argument.	Bạn đã nghe lý lẽ của tôi.
Talk to your doctor if you think you may be at risk.	Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có nguy cơ.
But she was not.	Nhưng cô ấy đã không như vậy.
Not that it will take long to break them.	Không phải là nó sẽ mất nhiều thời gian để phá vỡ chúng.
Hit and beat.	Đánh và đánh bại.
Then instructions for the next day.	Sau đó, hướng dẫn cho ngày hôm sau.
Everything that happens in your life happens for a reason.	Tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn, xảy ra đều có lý do.
Well, what you say you are.	Vâng, những gì bạn nói bạn là.
But that doesn't mean we're prepared to survive.	Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để sống sót.
This time, he slashed me with a knife.	Lần này, anh ta dùng dao chém tôi.
Someone had to say that.	Ai đó đã phải nói điều đó.
Furthermore, they can't stay if they want to.	Hơn nữa, họ không thể ở lại nếu họ muốn.
Your only way is to answer my question.	Cách duy nhất của bạn là trả lời câu hỏi của tôi.
She seems to be a hardworking woman.	Cô ấy dường như là một người phụ nữ chăm chỉ.
Since then, he barely raised his head to drink.	Kể từ đó, anh hầu như không ngẩng đầu lên để uống.
Her letters were brief.	Những bức thư của cô ấy thật ngắn gọn.
Remember, you are your own.	Hãy nhớ rằng, bạn là của riêng bạn.
This is a matter of public health concern.	Đây là vấn đề đáng quan tâm đối với sức khỏe cộng đồng.
The train was late, but he was still waiting there.	Chuyến tàu đến muộn nhưng anh vẫn đợi ở đó.
All other options are derived from that.	Tất cả các lựa chọn khác đều bắt nguồn từ đó.
She smiled at the thought of what was to come.	Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều gì sẽ đến.
Beautiful pictures are the best.	Hình ảnh đẹp là tốt nhất.
He doesn't just want to run away.	Anh ấy không chỉ muốn chạy trốn.
I mean, not really.	Ý tôi là, không hẳn.
We just have to follow.	Chúng ta chỉ cần làm theo.
It's a bit difficult to put into words.	Nó hơi khó để diễn đạt thành lời.
This is because the big bad must be very stupid.	Điều này là do cái xấu lớn phải rất ngu ngốc.
What is that.	Là gì.
I hope we both learn from it.	Mong cả hai chúng ta rút kinh nghiệm.
Maybe a little younger.	Có thể trẻ hơn một chút.
That it points in a certain direction.	Rằng nó chỉ theo một hướng nhất định.
The program works found, but here is the problem.	Chương trình hoạt động tìm thấy, nhưng đây là vấn đề.
Just for peace.	Chỉ vì hòa bình.
I will leave everything as it is.	Tôi sẽ để mọi thứ như nó vốn có.
I agreed.	Tôi đã đồng ý.
No serious events were recorded.	Không có sự kiện nghiêm trọng nào được ghi nhận.
Up top of the ball.	Lên đầu trang của quả bóng.
He knows the time is right.	Anh ấy biết thời điểm là thích hợp.
But she doesn't know that.	Nhưng cô ấy không biết điều đó.
But the man was not affected.	Nhưng người đàn ông không bị ảnh hưởng.
I know him, he wouldn't do without it.	Tôi biết anh ấy, anh ấy sẽ không làm gì nếu không có nó.
And it happened very suddenly.	Và nó xảy ra rất đột ngột.
I will be ready.	Tôi sẽ sẵn sàng.
Yes, send you an email immediately.	Vâng, gửi cho bạn một email ngay lập tức.
Since then many countries have taken measures to solve the problem.	Kể từ đó nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề.
That can happen even within a family.	Điều đó có thể xảy ra ngay cả trong một gia đình.
Really its head and heart now.	Thực sự cái đầu và trái tim của nó bây giờ.
Then again.	Sau đó một lần nữa.
One is the death of many of the key people.	Một là cái chết của nhiều người trong số những người chủ chốt.
She takes up more room than your wife.	Cô ấy chiếm nhiều phòng hơn vợ anh.
They all have dates, short messages and long messages.	Tất cả chúng đều có ngày tháng, tin nhắn ngắn và tin nhắn dài.
Maximum speed is .	Tốc độ tối đa là.
I really need a new computer.	Tôi thực sự cần một máy tính mới.
Her secret was revealed.	Bí mật của cô ấy đã bị lộ ra ngoài.
This was expected.	Điều này đã được mong đợi.
I did that twice.	Tôi đã làm điều đó hai lần.
It was life that did it.	Đó là cuộc sống đã làm điều đó.
I'm not, but I'm not a man either.	Tôi không phải, nhưng cũng không phải là một người đàn ông.
Let's do something fun.	Hãy làm điều gì đó vui vẻ.
He can downsize some details.	Anh ta có thể thu nhỏ lại một số chi tiết.
I hope the message reaches the other staff.	Tôi hy vọng tin nhắn đến được với các nhân viên khác.
No one can help you.	Không ai có thể giúp bạn.
Maybe still.	Có lẽ vẫn là.
That's just my life.	Đó chỉ là cuộc sống của tôi.
The bad things he did were out of her control.	Những điều tồi tệ anh làm đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
I'm like everyone else.	Tôi giống như mọi người khác.
This is not only helpful.	Điều này không chỉ hữu ích.
I came after him.	Tôi đến sau anh ta.
Anyone know what it is and how to turn it off.	Bất cứ ai biết nó là gì và làm thế nào để tắt nó.
It's like there's more than one man inside of me.	Nó giống như có nhiều hơn một người đàn ông bên trong tôi.
And then his body started to change.	Và sau đó cơ thể của anh ấy bắt đầu thay đổi.
That's what the boy is doing here.	Đó là những gì cậu bé đang làm ở đây.
The series had seven games.	Bộ truyện đã có bảy trò chơi.
That could be a big story.	Đó có thể là một câu chuyện lớn.
He rides the library boat.	Anh ấy đi thuyền thư viện.
We talked and talked and talked.	Chúng tôi đã nói chuyện và nói chuyện và nói chuyện.
The community also needs to support them.	Cộng đồng cũng cần hỗ trợ họ.
When you focus, that feeling often comes.	Khi bạn tập trung, cảm giác đó thường đến.
Your actions support your false identity.	Hành động của bạn hỗ trợ danh tính sai của bạn.
That day is here.	Ngày đó là ở đây.
She didn't even know what to look for.	Cô ấy thậm chí không biết phải tìm kiếm cái gì.
People you may know.	Những người bạn có thể biết.
I will be here, in this world, not somewhere else.	Tôi sẽ ở đây, trong thế giới này, không phải ở một nơi nào khác.
Hold it.	Giữ lấy nó.
But it's much more than that.	Nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa.
That's basically it, but she got it.	Cơ bản là vậy, nhưng cô ấy đã hiểu được.
It's true, you know.	Đó là sự thật, bạn biết đấy.
So let's start their game.	Vì vậy, hãy bắt đầu trò chơi của họ.
The groups were similar in age and sex.	Các nhóm tương tự nhau về độ tuổi và giới tính.
Police say she is in stable condition at a hospital.	Cảnh sát nói rằng cô ấy đang trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện.
No problem in this case.	Không thành vấn đề trong trường hợp này.
We watched the village throughout the next day.	Chúng tôi đã quan sát ngôi làng trong suốt ngày hôm sau.
I just know he's not.	Tôi chỉ biết anh ấy không phải như vậy.
You don't even know how it happened.	Bạn thậm chí không biết nó đã xảy ra như thế nào.
The best thing will happen next.	Điều tuyệt vời nhất sẽ xảy ra tiếp theo.
People from notes.	Người từ ghi chú.
Come join us.	Hãy đến tham gia với chúng tôi.
Overall, this video is good for you.	Nhìn chung, video này là tốt cho bạn.
Rose to say.	Rose để nói.
The children in front took my hand.	Những đứa trẻ ở phía trước nắm lấy tay tôi.
Both you and your brother.	Cả bạn và anh trai của bạn.
Why you?.	Tại sao bạn?.
His wife and daughter stayed.	Vợ và con gái anh ở lại.
Bodie's coming with me.	Bodie đang đi với tôi.
They are very helpful and friendly.	Họ rất hữu ích và thân thiện.
The choice was no longer his.	Sự lựa chọn đã không còn là của anh ta.
There's more money than we thought.	Có nhiều tiền hơn chúng tôi nghĩ.
This article will show you how to do that.	Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó.
This is her.	Đây là cô ấy.
I can promise you that.	Tôi có thể hứa với bạn điều đó.
So you're better off sticking with your business.	Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên gắn bó với công việc kinh doanh của mình.
We can choose.	Chúng tôi có thể chọn.
One food of the day.	Một thực phẩm trong ngày.
But real men don't have that.	Nhưng đàn ông thực sự không có điều đó.
I simply cannot understand it.	Tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu nó.
Night combat played a very important role in the operation.	Chiến đấu ban đêm đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc hành quân.
The code will be broken.	Mã sẽ bị hỏng.
How to make yours.	Làm thế nào để làm cho của bạn.
None of them said a word.	Không ai trong số họ nói một lời.
They didn't know they were sick today.	Họ không biết họ bị ốm hôm nay.
He will find a place near the sea.	Anh ấy sẽ kiếm được một nơi gần biển.
Something else could happen.	Điều gì đó khác có thể xảy ra.
There are no more days.	Không có ngày nào nữa.
It does though.	Nó mặc dù vậy.
Unemployment.	Thất nghiệp.
I have no assets or anything.	Tôi không có tài sản hay bất cứ thứ gì.
They can die at any time.	Họ có thể chết bất cứ lúc nào.
She makes you think.	Cô ấy khiến bạn phải suy nghĩ.
Three projects are supported in this program.	Ba dự án được hỗ trợ trong chương trình này.
Not to mention the trees.	Chưa kể với cây cối.
A very long time.	Một thời gian rất dài.
They are cruel.	Họ thật ác độc.
Just look at the world around you.	Chỉ cần nhìn vào thế giới xung quanh bạn.
First, we need to check where this statement is coming from.	Đầu tiên, chúng ta cần kiểm tra xem câu lệnh này đến từ đâu.
Right now he doesn't want her.	Hiện tại anh ta không muốn cô ấy.
I was there for him when he needed me.	Tôi đã ở bên anh ấy khi anh ấy cần tôi.
However, on the face of it, this cannot be so.	Tuy nhiên, trên khuôn mặt của nó, điều này không thể như vậy.
This did not help.	Điều này không giúp được gì.
We lay there for a few minutes both deep in thought.	Chúng tôi nằm đó trong vài phút cả hai chìm trong suy nghĩ.
Boys don't respect us.	Con trai không tôn trọng chúng tôi.
Those characters clash at first, then they come together.	Những nhân vật đó lúc đầu xung đột, sau đó họ xích lại gần nhau.
I learned a lot from your website.	Tôi học được rất nhiều từ trang web của bạn.
Doesn't mean it's not worth fighting for.	Không có nghĩa là nó không đáng để chiến đấu.
The shops went silent.	Các cửa hàng trở nên im lặng.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Freedom to follow your dreams.	Tự do theo đuổi ước mơ của mình.
I should have known that by now without asking.	Tôi nên biết điều đó vào lúc này mà không cần hỏi.
Everyone understands.	Mọi người đều hiểu.
It can be surprising.	Nó có thể gây ngạc nhiên.
It takes time to get used to your baby.	Cần có thời gian để làm quen với em bé của bạn.
We started spending time together.	Chúng tôi bắt đầu dành thời gian cho nhau.
There was no other explanation for how she felt.	Không có lời giải thích nào khác cho cảm giác của cô.
This is because there are too many steps.	Điều này là do có quá nhiều bước.
He feels very bad.	Anh ấy cảm thấy rất tệ.
Add fish and season with sugar and salt to taste.	Cho cá vào và nêm đường, muối vừa ăn.
The decision was made to.	Quyết định đã được thực hiện để.
There doesn't seem to be much for people like me to do here.	Dường như không có nhiều việc để những người như tôi làm ở đây.
Only one of them ever went in and out.	Chỉ một trong số họ từng ra vào.
We are not young.	Chúng tôi không còn trẻ.
Exactly, and that's why you go.	Chính xác, và đó là lý do tại sao bạn đi.
It's a good bank.	Đó là một ngân hàng tốt.
Your website users.	Người sử dụng trang web của bạn.
Just around the corner.	Chỉ quanh góc.
It is awesome.	Nó là tuyệt vời.
Unfortunately, we can't say that these days.	Thật không may, chúng ta không thể nói điều đó vào những ngày này.
This step is very important.	Bước này rất quan trọng.
And there seems to be only one way to do it.	Và dường như chỉ có một cách để làm điều đó.
They can and do.	Họ có thể và làm được.
She must have looked at them and seen herself.	Cô ấy hẳn đã nhìn vào chúng và nhìn thấy chính mình.
We will explain the reason for that a little later.	Chúng tôi sẽ giải thích lý do cho điều đó một chút sau.
I hear the message loud and clear.	Tôi nghe thấy tin nhắn to và rõ ràng.
Up and down doesn't matter.	Lên và xuống không thành vấn đề.
If only she knew.	Nếu cô ấy chỉ biết.
I thought it was really good.	Tôi đã nghĩ là nó thực sự rất tốt.
Many goals are in the works for several months, or even years.	Nhiều mục tiêu đang thực hiện trong vài tháng, hoặc thậm chí vài năm.
Then he ran around the house and tried to get in another way.	Sau đó anh ta chạy quanh nhà và cố gắng vào bằng cách khác.
This may be true.	Điều này có thể đúng.
He is reading the newspaper.	Anh ấy đang đọc báo.
Your point is.	Quan điểm của bạn là.
I understand, believe me, but it's very difficult.	Tôi hiểu, tin tôi đi, nhưng nó rất khó.
That doesn't seem to be the case anymore.	Điều đó dường như không còn là trường hợp nữa.
We live across the street from the big ballpark.	Chúng tôi sống ở bên kia đường so với sân bóng lớn.
I try to figure out what happened.	Tôi cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
He knows that we value him.	Anh ấy biết rằng chúng tôi coi trọng anh ấy.
So far, that is.	Cho đến nay, đó là.
You have to wait for it.	Bạn phải đợi nó.
Weight is not known.	Trọng lượng không được biết.
It never stands still.	Nó không bao giờ đứng yên.
I can't imagine what she wanted to say.	Tôi không thể tưởng tượng cô ấy muốn nói gì.
There was a man in the middle of the night, poor thing.	Có một người vào lúc nửa đêm, thật tội nghiệp.
But they are not there yet.	Nhưng chúng vẫn chưa có ở đó.
Just put on your shoes.	Chỉ cần xỏ giày vào.
You can also hear the worst.	Bạn cũng có thể nghe thấy điều tồi tệ nhất.
I put them on the plane.	Tôi đưa chúng lên máy bay.
More women are interested in primary care.	Nhiều phụ nữ quan tâm đến chăm sóc ban đầu hơn.
Because it is.	Vì nó là.
But soon enough.	Nhưng đủ sớm.
With his pain.	Với nỗi đau của mình.
But no one else.	Nhưng không ai khác.
Given a set, there is something to count.	Đưa ra một tập hợp, có một cái gì đó để đếm.
He was on the floor between the desk and the door.	Anh ta đang ở trên sàn giữa bàn làm việc và cửa ra vào.
He told us everything.	Anh ấy đã nói với chúng tôi tất cả mọi thứ.
Won't stop crying.	Sẽ không ngừng khóc.
Usually come to my apartment.	Thường đến căn hộ của tôi.
This place has been in business for two and a half years.	Nơi này đã hoạt động được hai năm rưỡi.
Eggs that survived these treatments were used in the present experiment.	Những quả trứng sống sót sau những lần xử lý này đã được sử dụng trong thí nghiệm hiện tại.
I start with the front.	Tôi bắt đầu với phía trước.
The conversation was recorded.	Cuộc trò chuyện đã được ghi lại.
But the tests had only been conducted four years before that.	Nhưng các cuộc thử nghiệm chỉ được tiến hành bốn năm trước đó.
Young fruit may fall.	Quả non có thể rụng.
They came and arrested me.	Họ đến và bắt tôi.
Here are a few of my favorite images from the day.	Dưới đây là một vài hình ảnh yêu thích của tôi trong cả ngày.
The identity of the man who died is unknown at this time.	Hiện chưa rõ danh tính của người đàn ông thiệt mạng.
However, somehow, it doesn't seem to be as heavy as it used to be.	Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó có vẻ không còn nặng như trước nữa.
Order may be subject to change.	Thứ tự có thể thay đổi.
Not your business.	Không phải việc của bạn.
He smiles like a man.	Anh ta cười như một người đàn ông.
Three reasons were given for that hold.	Ba lý do được đưa ra cho việc nắm giữ đó.
So it is in their gift to get it right.	Vì vậy, nó là trong quà tặng của họ để làm cho nó đúng.
Look at this picture.	Nhìn vào tấm hình này.
The concept of negative numbers has not yet appeared.	Khái niệm số âm cũng chưa xuất hiện.
An example has been established.	Một ví dụ đã được thiết lập.
I'm doing very well.	Tôi đang làm rất tốt.
One morning after breakfast, someone brought a message.	Một buổi sáng sau khi ăn sáng, có người mang đến một tin nhắn.
I worked on it but got truncated.	Tôi đã làm việc trên đó nhưng đã bị cắt ngắn.
My father beat me only once in my life.	Cha tôi đã đánh tôi một lần duy nhất trong suốt cuộc đời của tôi.
This program in particular is extremely important.	Chương trình này nói riêng là vô cùng quan trọng.
No one has to say that.	Không ai phải nói điều đó.
If not, that's a question of the law for the court.	Nếu không, đó là một câu hỏi của pháp luật đối với tòa án.
He was silent for a moment, then spoke.	Anh lặng đi một lúc rồi nói.
Do not break the increase.	Đừng phá vỡ sự gia tăng.
Especially for a family of our size.	Đặc biệt là đối với một gia đình quy mô của chúng tôi.
Everything has an end.	Mọi thứ đều có một kết thúc.
He knows about me and hates me,” she said.	Anh ấy biết về tôi và ghét tôi, cô ấy nói.
Not for the title.	Không phải cho tiêu đề.
He works in several media.	Anh ấy làm việc trong một số phương tiện truyền thông.
I often wonder what the future brings.	Tôi thường tự hỏi những gì tương lai mang lại.
Two officers were accompanying him.	Hai sĩ quan đang đi cùng anh ta.
I look forward to meeting you one day.	Tôi mong được gặp bạn một ngày nào đó.
She really came to us for help.	Cô ấy thực sự đến với chúng tôi để được giúp đỡ.
I hate living in the same place where you work.	Tôi ghét sống ở cùng một nơi mà bạn làm việc.
Find your way into the church.	Tìm đường vào nhà thờ.
I want them.	Tôi muốn chúng.
All credit to them.	Tất cả tín dụng cho họ.
None of them look the best.	Không ai trong số họ trông đẹp nhất.
Is a thing a lot of feeling.	Là một điều rất nhiều cảm giác.
In the next section, we provide the necessary theoretical background.	Trong phần tiếp theo, chúng tôi cung cấp nền tảng cần thiết về lý thuyết.
People seem to click on them.	Mọi người dường như nhấp vào chúng.
I also just came to point this out.	Tôi cũng chỉ đến để chỉ ra điều này.
My career, as it were, is over.	Sự nghiệp của tôi, chẳng hạn như nó đã từng, đã kết thúc.
He started to stand up.	Anh ta bắt đầu đứng dậy.
I consider an answer.	Tôi cân một câu trả lơi.
At least a few minutes.	Ít nhất là một vài phút.
She will fix this.	Cô ấy sẽ sửa chữa điều này.
The town looks great.	Thị trấn trông rất tuyệt.
But there is a limit to their ascent in the political sphere.	Nhưng có một giới hạn đối với sự thăng tiến của họ trong lĩnh vực chính trị.
I think we should go ahead.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi trước.
This is as far as she will go.	Điều này là xa như cô ấy sẽ đi.
People take it for granted.	Mọi người coi đó là điều hiển nhiên.
Less think about your part that way.	Ít suy nghĩ về phần của bạn theo cách đó.
We can argue whether that's good or bad.	Chúng ta có thể tranh luận xem điều đó tốt hay xấu.
It's the perfect weapon.	Đó là vũ khí hoàn hảo.
I don't know if his car caught on fire.	Tôi không biết liệu xe của anh ấy có bị cháy hay không.
We do so here.	Chúng tôi làm như vậy ở đây.
Indeed, put.	Thật vậy, đặt.
The hotel was very clean and comfortable, and the food was great.	Khách sạn rất sạch sẽ và thoải mái, và thức ăn rất tuyệt.
We just don't know anything else.	Chúng tôi chỉ không biết bất cứ điều gì khác.
I will end with this one final comment.	Tôi sẽ kết thúc với một nhận xét cuối cùng này.
It was this fact that struck him, not the beauty itself.	Sự thật này đánh động anh ta, không phải bản thân sự đẹp đẽ.
Sick, sick, sick.	Ốm, ốm, ốm.
His strong hand.	Bàn tay mạnh mẽ của anh ấy.
That's her sister.	Đó là em gái của cô ấy.
I had to catch my breath for some reason.	Tôi phải lấy lại hơi thở của mình vì một số lý do.
I think you should be more careful, because it's your home.	Tôi nghĩ bạn nên cẩn thận hơn, vì đó là nhà của bạn.
I will not give this information to anyone who comes and asks.	Tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho bất kỳ ai đến và hỏi.
This website does not provide any medical advice.	Trang web này không cung cấp bất kỳ lời khuyên y tế nào.
I rest and wait.	Tôi nghỉ ngơi và chờ đợi.
But we want to be parents.	Nhưng chúng tôi muốn trở thành cha mẹ.
It's become one of my favorite beauty tools.	Nó trở thành một trong những công cụ làm đẹp yêu thích của tôi.
If they have to, or even just because they like it.	Nếu họ phải, hoặc thậm chí chỉ vì họ thích nó.
Apparently they thought there was a hot dog in her mouth.	Rõ ràng họ nghĩ rằng có một con chó nóng trong miệng của cô ấy.
They have another tool they use to deliver learning content.	Họ có một công cụ khác mà họ sử dụng để đưa ra nội dung học tập.
Find the ones that work for you and help you create the system.	Tìm những cái phù hợp với bạn và giúp bạn tạo hệ thống.
But but but.	Nhưng nhưng nhưng.
Date someone at the bar.	Hẹn hò với ai đó tại quán bar.
I wouldn't take it either.	Tôi cũng sẽ không lấy nó.
You are not ready yet.	Bạn vẫn chưa sẵn sàng.
I don't have.	Tôi không có.
And that's exactly what happened.	Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.
I mean he kept calling back and calling back.	Ý tôi là anh ấy liên tục gọi lại và gọi lại.
Because there's a silence in my head.	Bởi vì có một khoảng lặng trong đầu tôi.
There has been increased need to measure their use for different purposes.	Đã làm tăng nhu cầu đo lường việc sử dụng chúng cho các mục đích khác nhau.
Notice as many new things as possible.	Để ý càng nhiều điều mới càng tốt.
I came up with three solutions.	Tôi đã đưa ra ba giải pháp.
Except you, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ bạn.
Closed hand still holding the knife.	Bàn tay khép lại vẫn cầm con dao.
And why wouldn't they?	Và tại sao họ lại không.
We don't mean that.	Chúng tôi không có ý đó.
I did nothing with it.	Tôi đã không làm gì với nó.
This is music, sound, and it's not just something to my ears.	Đây là âm nhạc, âm thanh, và nó không chỉ là thứ gì đó bên tai tôi.
In the end you will win.	Cuối cùng bạn sẽ giành chiến thắng.
That's what nature decides is best.	Đó là những gì tự nhiên quyết định là tốt nhất.
You were wearing a watch when they found you.	Bạn đã đeo một chiếc đồng hồ khi họ tìm thấy bạn.
Your last horses await us below.	Những con ngựa cuối cùng của bạn chờ chúng tôi bên dưới.
It was just us here and nothing happened.	Nó chỉ có chúng tôi ở đây và không có gì đã xảy ra.
He tried to run and fell again.	Anh cố gắng chạy và lại bị ngã.
Let her go home.	Để cô ấy về nhà.
This is his second report of more to come from that visit.	Đây là báo cáo thứ hai của anh ấy về nhiều hơn nữa đến từ chuyến thăm đó.
May not find words easily.	Có thể không tìm thấy từ dễ dàng.
Then be patient.	Sau đó, hãy kiên nhẫn.
On one side, at least.	Ở một bên, ít nhất.
There was no response from behind the door.	Không có phản hồi từ phía sau cánh cửa.
He started suggesting ways to improve each image.	Anh ấy bắt đầu gợi ý cách cải thiện từng hình ảnh.
Or exercise.	Hoặc tập thể dục.
I have made that very clear many times.	Tôi đã nói rất rõ ràng về điều đó rất nhiều lần.
One of the men appeared to be about twenty years old.	Một trong những người đàn ông dường như khoảng hai mươi tuổi.
He needs to slow things down.	Anh ấy cần phải làm mọi thứ chậm lại.
I figured that out later.	Tôi đã tìm ra điều đó sau đó.
That's the whole point of this post.	Đó là toàn bộ điểm của bài đăng này.
Of course, they didn't.	Đương nhiên, họ đã không.
Anyway my little daughter went to check it out.	Dù sao thì con gái nhỏ của tôi cũng đi kiểm tra nó.
No one else knows it exists.	Không ai khác biết nó tồn tại.
He often does this to free himself from his routine.	Anh ấy thường làm điều này để giải phóng bản thân khỏi công việc thường ngày.
Nobody's home.	Không có ai ở nhà.
He sat back again.	Anh lại ngồi trở lại.
He needs strength.	Anh ấy cần sức mạnh.
Very nice location in the city center.	Vị trí rất đẹp ở trung tâm thành phố.
It was the only possibility her mind could dream of.	Đó là khả năng duy nhất mà tâm trí cô có thể mơ mộng.
I will tell the world about you and me.	Tôi sẽ nói với cả thế giới về bạn và tôi.
The offer was declined.	Đề nghị đã bị từ chối.
Again, not every idea you try will be successful.	Một lần nữa, không phải mọi ý tưởng bạn thử đều thành công.
He knows who it is.	Anh ấy, biết đó là ai.
She can stay.	Cô ấy có thể ở lại.
I do it every night before going to bed.	Tôi làm điều đó mỗi tối trước khi đi ngủ.
I was in elementary school.	Tôi đã học tiểu học.
No desire, no meaning.	Không có ham muốn, không có ý nghĩa.
I don't remember if it got any answers.	Tôi không nhớ liệu nó có bất kỳ câu trả lời nào không.
You go home and try to get ready to feed it.	Bạn về nhà và cố gắng sẵn sàng nuôi nó.
I have no water with me.	Tôi không có nước với tôi.
But last night he left us.	Nhưng đêm qua anh ấy đã rời xa chúng tôi.
Has been mixed.	Đã được trộn lẫn.
Some are bowing.	Một số đang cúi mặt.
Responsible for the final content.	Chịu trách nhiệm chính về nội dung cuối cùng.
Both at the same time.	Cả hai cùng một lúc.
Try and make your goals as definite as possible.	Hãy cố gắng và thực hiện các mục tiêu của bạn càng xác định càng tốt.
She was trying to tell me the whole story.	Cô ấy đang cố kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Treatment options are limited and have low success rates.	Các lựa chọn điều trị bị hạn chế và có tỷ lệ thành công thấp.
He just did it, as did many others.	Anh ấy chỉ làm điều đó, cũng như nhiều người khác.
They can barely move.	Họ hầu như không thể di chuyển.
Then again, he wasn't thinking very clearly.	Sau đó, một lần nữa, anh ấy không suy nghĩ rõ ràng cho lắm.
Many dead birds were scattered on the ground.	Nhiều xác chim chết rải đầy trên mặt đất.
They are in development right now.	Chúng đang được phát triển ngay bây giờ.
The weather has improved slightly, if at all.	Thời tiết đã được cải thiện một chút, nếu có.
It's dark, very dark.	Trời tối, rất tối.
Otherwise your code will return.	Nếu không, mã của bạn sẽ trở lại.
But there are ways to overcome it.	Nhưng có nhiều cách để vượt qua nó.
No tears.	Không có nước mắt.
Or boy.	Hoặc cậu bé.
Have a great day!.	Có một ngày tuyệt vời!.
Would highly recommend this property and will definitely be back.	Rất muốn giới thiệu tài sản này và chắc chắn sẽ quay lại.
Of course now, his.	Tất nhiên bây giờ, của anh ấy.
They wear black and white.	Họ mặc đồ đen và trắng.
When he got dressed again, his thoughts returned to the girl.	Khi anh mặc quần áo lại, suy nghĩ của anh quay trở lại với cô gái.
I want the band to know what happened, that we left.	Tôi muốn ban nhạc biết điều gì đã xảy ra, mà chúng tôi đã rời đi.
Save space and time.	Tiết kiệm không gian và thời gian.
Unfortunately, after that, the damage was done.	Thật không may, sau đó, thiệt hại đã được thực hiện.
This is a great product to try.	Đây là một sản phẩm tuyệt vời để thử.
This is obtained as follows.	Điều này thu được như sau.
This is true in many cases.	Điều này đúng trong rất nhiều trường hợp.
Missing values ​​were excluded from the analysis.	Các giá trị bị thiếu đã bị loại trừ khỏi phân tích.
But changing that would break the test.	Nhưng thay đổi điều đó sẽ phá vỡ bài kiểm tra.
I don't think anyone else would fit her image so well.	Tôi không nghĩ có ai khác sẽ phù hợp với hình ảnh của cô ấy đến vậy.
They never move or show any expression.	Họ không bao giờ di chuyển hoặc biểu hiện bất kỳ biểu hiện nào.
Had sex that morning.	Đã quan hệ tình dục vào sáng hôm đó.
These and art.	Những và nghệ thuật.
For me, that's my story.	Đối với tôi, đó là câu chuyện của tôi.
Every hair on my body stood on end.	Mọi sợi lông trên người tôi đều dựng đứng.
She went back to her car and gave it the gun.	Cô ấy quay trở lại xe của mình và đưa cho nó khẩu súng.
It will be a lot better.	Nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Everything else is quiet.	Mọi thứ khác đều yên lặng.
I give you cash, here.	Tôi đưa cho bạn tiền mặt, đây.
Black hair.	Tóc đen.
This attempt is already the fourth time we have been stopped.	Nỗ lực này đã là lần thứ tư chúng tôi bị dừng lại.
This is not just crazy.	Điều này không chỉ là điên rồ.
He gets up once a day to use the bathroom.	Anh ấy dậy một lần mỗi ngày để sử dụng phòng tắm.
For a different approach.	Để có một cách tiếp cận khác.
As if he didn't hold her world in his hands.	Như thể anh không nắm giữ thế giới của cô trong tay.
Trust is bad.	Niềm tin là xấu.
He is tired of them.	Anh ấy mệt mỏi với chúng.
I better keep looking.	Tốt hơn là tôi nên tiếp tục tìm kiếm.
Who knows, dreams can come true.	Biết đâu, giấc mơ có thể trở thành hiện thực.
I feel quite left out of that.	Tôi cảm thấy khá rời khỏi điều đó.
For five days, there was no breath.	Trong năm ngày, không có hơi thở.
I stared at the phone for a long time.	Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu.
Five people were killed in the storm.	Năm người đã thiệt mạng trong cơn bão.
Maybe it really is.	Có lẽ nó thực sự là như vậy.
We do not need to notify.	Chúng ta không cần phải thông báo.
Three children went to see him.	Ba đứa trẻ đã đi gặp anh ta.
Please contact me.	Xin vui lòng liên hệ với tôi.
The next month, the same problem occurred during the next update check.	Tháng tiếp theo, vấn đề tương tự cũng xảy ra trong lần kiểm tra bản cập nhật tiếp theo.
If you're not happy, we're not.	Nếu bạn không vui, chúng tôi không vui.
Of course a copy will be better than the original.	Tất nhiên một bản sao sẽ tốt hơn bản gốc.
She took a step towards me.	Cô ấy tiến một bước về phía tôi.
Turn your head.	Quay đầu đi.
He said it many times.	Anh ấy đã nói nhiều lần.
I don't want the investigative team to be divided.	Tôi không muốn nhóm điều tra bị chia rẽ.
I don't think any of you have that idea.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số các bạn có ý tưởng đó.
Finally the cat came out of the bag.	Cuối cùng thì con mèo cũng ra khỏi túi.
These people will be the future of your business.	Những người này sẽ là tương lai của doanh nghiệp của bạn.
Follow the instructions on the screen.	Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
So listen.	Vì vậy, hãy lắng nghe.
There are quite a few of them.	Có khá nhiều trong số đó.
People around here love my car so don't even start shit.	Mọi người xung quanh đây yêu thích chiếc xe của tôi vì vậy thậm chí không bắt đầu shit.
But they might be waiting for us below.	Nhưng họ có thể đang đợi chúng tôi ở bên dưới.
And that will change.	Và điều đó sẽ thay đổi.
Furthermore, his death was mostly an example of bad luck.	Hơn nữa, cái chết của anh ta hầu hết là một ví dụ của sự kém may mắn.
Fire, they killed them.	Khai hỏa, họ đã giết họ.
Security has been tightened.	An ninh đã được thắt chặt.
Then the first test begins.	Sau đó, thử nghiệm đầu tiên bắt đầu.
Somehow the night no longer moves.	Không hiểu sao đêm không còn chuyển động nữa.
You hurt us when you do it.	Bạn làm tổn thương chúng tôi khi bạn làm điều đó.
The population has never returned to this level since then.	Dân số đã không bao giờ quay trở lại mức này kể từ đó.
It will be a wild ride.	Nó sẽ là một chuyến đi hoang dã.
A required opportunity.	Một cơ hội bắt buộc.
Not open to anyone.	Không mở cửa cho bất kỳ ai.
She took my hand.	Cô ấy nắm lấy tay tôi.
Go find her.	Đi tìm cô ấy.
Everything fell into place.	Tất cả mọi thứ đã rơi vào vị trí.
I searched for it once.	Tôi đã tìm kiếm nó một lần.
The cause of the violence is simple to identify.	Nguyên nhân của bạo lực rất đơn giản để xác định.
This is no longer my home.	Đây không còn là nhà của tôi.
Part of that comes from the resources they're working with.	Một phần của điều đó đến từ các nguồn lực mà họ đang làm việc.
I had my own.	Tôi đã có của riêng tôi.
At this time.	Tại thời điểm này.
I look at the time again.	Tôi nhìn vào thời gian một lần nữa.
Both women smiled as they grabbed him.	Cả hai người phụ nữ đều mỉm cười khi họ nắm lấy anh.
That's why it's so good.	Đó là lý do tại sao nó rất tốt.
It arrived at my house in perfect condition.	Nó đã đến nhà tôi trong tình trạng hoàn hảo.
It's not fun, it's not nice.	Nó không vui, nó không tốt đẹp.
As a child, he didn't stop drawing and making things.	Khi còn nhỏ, anh ấy không ngừng vẽ và làm ra mọi thứ.
This is another kind of enemy we fight.	Đây là một loại kẻ thù khác mà chúng ta chiến đấu.
However, the mean values ​​were within the normal range in both groups.	Tuy nhiên, các giá trị trung bình nằm trong phạm vi bình thường ở cả hai nhóm.
You just need to leave.	Bạn chỉ cần bỏ đi.
Just this one thing.	Chỉ một điều này.
I've let her down so many times before.	Tôi đã làm cô ấy thất vọng rất nhiều lần trước đây.
Many calls come in daily.	Nhiều cuộc gọi đến hàng ngày.
They really do it.	Họ thực sự làm điều đó.
No, he didn't say a word.	Không, anh ấy không nói một lời nào.
A large amount of work.	Một khối lượng công việc lớn.
I can't control it.	Tôi không kiểm soát được nó.
He will truly be missed.	Anh ấy thực sự sẽ được nhớ đến.
It's gone.	Đi tong rồi.
Glad to have found your blog.	Rất vui vì đã tìm thấy blog của bạn.
I'm not special.	Tôi không đặc biệt.
Choices come with consequences.	Lựa chọn đi kèm với hệ quả.
It's a video message.	Đó là một tin nhắn video.
Then lunch a few hours later.	Sau đó ăn trưa một vài giờ sau đó.
First, the goals are clearly different.	Đầu tiên, mục tiêu rõ ràng là khác nhau.
You know, as long as they're safe.	Bạn biết đấy, miễn là chúng an toàn.
I can tell people to do things.	Tôi có thể bảo mọi người làm mọi việc.
Ask the people.	Hỏi người dân.
You know, you seem like a good fit.	Bạn biết đấy, bạn có vẻ phù hợp.
It is very simple and it is very rich.	Nó rất đơn giản và nó rất phong phú.
Therefore, the time has come.	Do đó, thời điểm đã đến.
Their bodies were never found.	Xác của họ không bao giờ được tìm thấy.
They also asked for me, you see.	Họ cũng yêu cầu tôi, bạn thấy đấy.
Unfortunately, at that time she was trapped.	Thật không may, lúc đó cô ấy đã bị mắc kẹt.
They really can't believe it.	Họ thật không thể tin được.
That means he was wrong 4/5 times.	Điều đó có nghĩa là anh ấy đã sai 4/5 lần.
It is pitiful.	Thật là tội nghiệp.
The sky is clear, he thought.	Bầu trời trong sạch, anh nghĩ.
The back door was open.	Cửa sau đã mở.
This blog is about that.	Blog này là về điều đó.
Unfortunately, things rarely turn out that way.	Thật không may, mọi thứ hiếm khi diễn ra theo cách đó.
Two feature selection methods were applied.	Hai phương pháp lựa chọn tính năng đã được áp dụng.
Left foot, right foot.	Chân trái, chân phải.
It's not even new to me.	Nó thậm chí không mới đối với tôi.
The specific mechanism needs to be further studied.	Cơ chế cụ thể cần được tiếp tục nghiên cứu.
Maybe it was just not so long ago.	Có lẽ nó chỉ là cách đây không lâu.
If your teacher just check your plan on your phone.	Nếu giáo viên của bạn chỉ cần kiểm tra kế hoạch của bạn trên điện thoại của bạn.
At least not.	Ít nhất thì không.
He wants people of high character.	Anh ấy muốn những người có tính cách cao.
We need to find this person before anything happens.	Chúng ta cần phải tìm ra người này trước khi bất cứ điều gì xảy ra.
And can't stay healthy for long.	Và không thể giữ được sức khỏe lâu.
I'm glad you're well.	Tôi rất vui vì bạn vẫn khỏe.
This blog is not just for readers.	Blog này không chỉ dành cho bạn đọc.
The guide shot him dead.	Người dẫn đường đã bắn chết anh ta.
In fact, it seems a bit low to me.	Trong thực tế, nó có vẻ hơi thấp đối với tôi.
We love healthcare.	Chúng tôi thích chăm sóc sức khỏe.
This is an amazing fact.	Đây là một sự thật đáng kinh ngạc.
This time, however, no holes could be seen in that target.	Tuy nhiên, lần này, không có lỗ hổng nào có thể được nhìn thấy trong mục tiêu đó.
One of the teachers here invited me home.	Một trong những giáo viên ở đây đã mời tôi về nhà.
But salt isn't the only cause of high blood pressure.	Nhưng muối không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra huyết áp cao.
They were caught trying.	Họ đã bị bắt khi đang cố gắng.
I can never get over either of those.	Tôi không bao giờ có thể vượt qua một trong những điều đó.
I told them we needed this room.	Tôi đã nói với họ rằng chúng tôi cần căn phòng này.
The topic of health is brought up.	Chủ đề về sức khỏe được đưa ra.
Like you said, money and power.	Giống như bạn nói, tiền và quyền lực.
Do not move an entire form to another form.	Không chuyển toàn bộ một biểu mẫu sang một biểu mẫu khác.
Place the bowl in a well-lit place.	Đặt bát ở nơi có ánh sáng.
You are done.	Bạn được thực hiện.
Local supplies are interesting.	Nguồn cung cấp địa phương là thú vị.
That is the end of this discussion.	Đó là phần cuối của cuộc thảo luận này.
It will kill him.	Nó sẽ giết anh ta.
She couldn't stand it when the whole class was looking at her.	Cô không thể chịu nổi khi cả lớp đang nhìn mình.
They take new and recently dead ones.	Họ lấy những con mới và gần đây đã chết.
I'm still looking up.	Tôi vẫn đang tìm kiếm.
That makes it a thousand times worse.	Điều đó khiến nó tồi tệ hơn gấp ngàn lần.
Don't leave him.	Đừng rời xa anh ấy.
Of course, does not change the quality of the game.	Tất nhiên, không thay đổi chất lượng của trò chơi.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
We make videos.	Chúng tôi làm video.
Cost here is one of the emotions.	Chi phí ở đây là một trong những cảm xúc.
I win because that's the way of balance, that's my position.	Tôi thắng vì đó là cách cân bằng, đó là vị trí của tôi.
They don't trust anyone.	Họ không tin ai cả.
She wants to be something else.	Cô ấy muốn trở thành một cái gì đó khác.
My wife picked it up, started reading it and couldn't stop.	Vợ tôi nhặt nó lên, bắt đầu đọc nó và không thể dừng lại.
Even to this day.	Ngay cả cho đến ngày nay.
God, that's unbelievable.	Chúa ơi, điều đó thật không thể tin được.
That's the truth you want to live.	Đó là sự thật mà bạn mong muốn được sống.
They can't even talk to each other.	Họ thậm chí không được nói chuyện với nhau.
It totally takes you through.	Nó hoàn toàn đưa bạn qua.
Meaning can still be caught.	Ý nghĩa vẫn có thể bắt gặp.
I have no choice in this matter.	Tôi không có sự lựa chọn trong vấn đề này.
That seems pretty easy at first.	Điều đó có vẻ khá dễ dàng lúc đầu.
And the two of them found each other.	Và hai người họ đã tìm thấy nhau.
He kept saying he wanted to take me there.	Anh ấy liên tục nói rằng anh ấy muốn đưa tôi đến đó.
No place in history will be written.	Sẽ không có chỗ nào trong lịch sử được viết.
Of course, every lie has its price.	Tất nhiên, mọi lời nói dối đều có giá của nó.
This is a free country.	Đây là một đất nước tự do.
I appreciate how different he is from my dad.	Tôi đánh giá cao sự khác biệt của anh ấy so với bố của mình.
I have never had.	Tôi chưa từng có.
There are thousands of them.	Có hàng ngàn như vậy.
Someone to give everything to.	Một người nào đó để cung cấp cho tất cả mọi thứ cho.
As a general rule, a procedure should only do one thing.	Theo nguyên tắc chung, một thủ tục chỉ nên làm một việc.
That's for sure.	Đó là điều chắc chắn.
Drinking water is in short supply.	Nước uống bị thiếu hụt.
She wanted to find something cool to drink on a summer day.	Cô muốn kiếm thứ gì đó mát lạnh để uống vào ngày hè.
I named them enemies.	Tôi đặt tên cho chúng là kẻ thù.
However, it chose not to.	Tuy nhiên, nó đã chọn không.
This was something else he had seen before in his computer games.	Đây là thứ khác mà anh đã từng thấy trước đây trong các trò chơi máy tính của mình.
Everyone made that change.	Mọi người đã thực hiện thay đổi đó.
They are everything bad.	Họ là mọi thứ tồi tệ.
And the money they make.	Và tiền họ kiếm được.
That's the best thing.	Đó là điều tốt nhất.
You suddenly see a large rock in your path.	Bạn đột nhiên nhìn thấy một tảng đá lớn trên con đường của bạn.
It is not for love.	Nó không phải là để yêu.
It will happen.	Nó sẽ xảy ra.
He doesn't move.	Anh ta không di chuyển.
However, there are some problems.	Tuy nhiên, có một số vấn đề.
I want to do something difficult.	Tôi muốn làm một cái gì đó khó khăn.
All evidence of his personal life is gone.	Tất cả bằng chứng về cuộc sống cá nhân của anh ta đã biến mất.
To keep the peace.	Để giữ hòa bình.
This gave the object the appearance of a vertex.	Điều này đã tạo cho đối tượng hình dáng của một đỉnh.
They add new species as conditions change.	Họ thêm các loài mới khi điều kiện thay đổi.
The couple has six children.	Hai vợ chồng có sáu người con.
I told you it wouldn't be.	Tôi đã nói với bạn rằng nó sẽ không như vậy.
This tool is very simple and easy to use.	Công cụ này rất đơn giản và dễ sử dụng.
I have created by my method a perfect human brain.	Tôi đã tạo ra bằng phương pháp của mình một bộ não con người hoàn hảo.
Thanks for listening to us again and again and replying too.	Cảm ơn đã lắng nghe chúng tôi một lần nữa và một lần nữa và trả lời quá.
I should have said no to her.	Tôi nên nói không với cô ấy.
He turned away and then came back to me.	Anh ta quay đi và sau đó quay lại với tôi.
I wonder how that makes him feel.	Tôi tự hỏi điều đó làm cho anh ta cảm thấy như thế nào.
Especially when they do so many good things.	Đặc biệt là khi họ làm rất nhiều điều tốt.
Lies are told from one meeting to the next.	Nói dối được nói từ cuộc họp này sang cuộc họp tiếp theo.
Set up this app now.	Thiết lập ứng dụng này ngay bây giờ.
Here is my basic code.	Đây là mã cơ bản của tôi.
No one was killed.	Không ai bị giết.
They followed him down.	Họ đi theo anh ta xuống.
After about a few years, they came back and said.	Sau khoảng vài năm, họ quay lại và nói.
Let me tell you, that's not okay.	Để tôi nói cho bạn biết, điều đó là không ổn.
They can easily track you while you can barely follow them.	Họ có thể dễ dàng theo dõi bạn trong khi bạn hầu như không thể theo dõi họ.
You will love that too.	Bạn cũng sẽ thích điều đó.
It hits home.	Nó đánh về nhà.
Perhaps you have grown tired of her.	Có lẽ bạn đã ngày càng mệt mỏi với cô ấy.
How did he find her?	Làm thế nào anh ấy đã tìm thấy cô ấy.
We also started driving home in silence.	Chúng tôi cũng bắt đầu lái xe về nhà trong im lặng.
Her gaze held him.	Ánh mắt của cô giữ lấy anh.
This total doesn't just indicate a high level of support.	Tổng số này không chỉ cho thấy mức hỗ trợ cao.
I love this moment.	Tôi yêu khoảnh khắc này.
He should know.	Anh ấy nên biết.
Maybe it hurt.	Có lẽ nó bị tổn thương.
But I see it clearly threw her.	Nhưng tôi nhìn thấy nó rõ ràng đã ném cô ấy.
Talk about full circle in life.	Nói về vòng tròn đầy đủ trong cuộc sống.
And everything is going as expected.	Và mọi thứ đều diễn ra theo đúng như mong muốn.
After the first sentry went down, the second opened fire.	Sau khi người lính gác đầu tiên đi xuống, chiếc thứ hai đã nổ súng.
But it seems to work slow.	Nhưng có vẻ hoạt động chậm.
Among them.	Nằm trong số đó.
Include your own number.	Bao gồm cả số của riêng bạn.
Lights burning at night.	Đèn đốt vào ban đêm.
Not bad and not great.	Không tệ và không tuyệt vời.
I have to support this.	Tôi phải ủng hộ điều này.
There's a fire here.	Có một đám cháy ở đây.
She has beautiful lips.	Cô ấy có một đôi môi đẹp.
The soldiers passed.	Những người lính đi qua.
They will basically take up the entire half of this plate.	Về cơ bản, chúng sẽ chiếm toàn bộ một nửa của tấm này.
Of the three independent experiments presented.	Trong số ba thí nghiệm độc lập được trình bày.
I can't tell you how much my heart is for them.	Tôi không thể nói cho bạn biết trái tim tôi đã dành cho họ như thế nào.
Do you already have that?	Bạn đã có cái đó chưa.
Sometimes it's not a good team like other teams.	Đôi khi nó không phải là một đội tốt như các đội khác.
However, what it does have is content.	Tuy nhiên, những gì nó có là nội dung.
We happened to cross our first bridge.	Chúng tôi đã tình cờ qua cây cầu đầu tiên của chúng tôi.
I want to know everything.	Tôi muốn biết tất cả mọi thứ.
But it's OK.	Nhưng nó ổn.
This policy is in effect.	Chính sách này đã có hiệu lực.
I tried to escape.	Tôi đã cố gắng trốn thoát.
That is, until we actually took him for field training.	Đó là, cho đến khi chúng tôi thực sự đưa anh ấy đi đào tạo thực địa.
First of all, they can only save you some money.	Trước hết, chúng chỉ có thể giúp bạn tiết kiệm một số tiền.
He couldn't explain why, not even to himself.	Anh không thể giải thích tại sao lại như vậy, kể cả với chính anh.
My mother is right.	Mẹ tôi nói đúng.
I tried to bring her back.	Tôi đã cố gắng đưa cô ấy trở lại.
They gave no evidence.	Họ không đưa ra bằng chứng.
Next to each patient's name is another name.	Bên cạnh tên của mỗi bệnh nhân là một cái tên khác.
Using the software is quite simple.	Việc sử dụng phần mềm là khá đơn giản.
Before you can influence people, you should know what your goals are.	Trước khi có thể gây ảnh hưởng đến mọi người, bạn nên biết mục tiêu của mình là gì.
A few days ago, you found some human remains.	Một vài ngày trước, bạn đã tìm thấy một số hài cốt người.
They told me it was time to go to bed.	Họ nói với tôi rằng đã đến lúc phải đi ngủ.
This is the good part.	Đây là phần tốt.
We don't work, they work.	Chúng tôi không làm việc, họ làm việc.
It asks you to report on your thoughts.	Nó yêu cầu bạn báo cáo về những suy nghĩ của bạn.
However, there is a big difference between both cases.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa cả hai trường hợp.
This article reviews the findings of such studies.	Bài báo này đánh giá những phát hiện của các nghiên cứu như vậy.
It was good weather.	Đó là thời tiết tốt.
We lost a lot of money that year.	Chúng tôi đã mất một số tiền lớn trong năm đó.
It's hard for me to drive.	Thật khó cho tôi để lái xe.
Hardly a day goes by that he doesn't fear for his life.	Hầu như không có ngày nào trôi qua mà anh ấy không sợ hãi cho mạng sống của mình.
I clearly remember this morning.	Tôi nhớ rõ ràng sáng nay.
The number does not fit the car.	Số không vừa với chiếc xe.
Raise your arms above your head.	Nâng cánh tay của bạn lên trên đầu của bạn.
Doesn't make any difference.	Không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
He should be careful.	Anh ấy nên cẩn thận.
They demand more in defence.	Họ yêu cầu nhiều hơn ở hàng thủ.
Think about the consequences.	Nghĩ đến hậu quả.
Store them in a cool place, away from direct sunlight.	Bảo quản chúng ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp.
She sat in silence while the food and drinks were brought.	Cô ấy ngồi trong im lặng trong khi đồ ăn và thức uống được mang đến.
Too much for the characters.	Quá nhiều cho các nhân vật.
So there will be seven.	Vì vậy, sẽ có bảy.
We had our problems as we grew.	Chúng tôi đã có những vấn đề của chúng tôi khi chúng tôi đã phát triển.
Not men, of course.	Tất nhiên không phải đàn ông.
The key number is the difference between these two factors.	Con số quan trọng là sự chênh lệch giữa hai yếu tố này.
The only problem is that they haven't recorded any songs yet.	Vấn đề duy nhất là họ chưa thu âm bất kỳ bài hát nào.
I do this for many reasons.	Tôi làm điều này vì nhiều lý do.
I'm sorry, boy.	Tôi xin lỗi, cậu bé.
This effect can be due to two reasons.	Hiệu ứng này có thể do hai lý do.
However, many patients remain poorly controlled.	Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn trong tình trạng kiểm soát kém.
So a good deal.	Vì vậy, một thỏa thuận tốt.
So I played.	Vì vậy, tôi đã chơi.
If only for a while.	Nếu chỉ trong một thời gian.
Spin as if there to take.	Quay như thể ở đó để lấy.
What we do not share, for the most part, are political views.	Những gì chúng tôi không chia sẻ, phần lớn, là quan điểm chính trị.
I consider finding you a safe home.	Tôi coi như tìm cho bạn một ngôi nhà an toàn.
Let's talk so we know each other.	Hãy nói chuyện để chúng ta biết nhau.
A really great guy.	Một chàng trai thực sự tuyệt vời.
He's been like this for the past two weeks.	Anh ấy đã như thế này trong hai tuần qua.
Definitely on the same page there.	Chắc chắn trên cùng một trang ở đó.
I don't want titles or claims.	Tôi không muốn danh hiệu hay yêu sách.
It seems unfair.	Nó có vẻ không công bằng.
Try to understand yourself.	Cố gắng hiểu bản thân.
I listen to it every few days.	Tôi nghe nó vài ngày một lần.
Give them the best customer service you can give them.	Cung cấp cho họ dịch vụ khách hàng tốt nhất mà bạn có thể cung cấp cho họ.
Most people are quite healthy.	Hầu hết mọi người đều khá khỏe mạnh.
But this link should be opened on the target phone or device.	Nhưng liên kết này nên được mở trên điện thoại hoặc thiết bị mục tiêu.
It must be close.	Nó phải gần.
There is no reason to improve.	Không có lý do gì để cải thiện.
Look at the music.	Nhìn vào âm nhạc.
She did that.	Cô ấy đã làm điều đó.
In the end, though, they're pretty good.	Tuy nhiên, cuối cùng thì họ cũng khá ổn.
Three of them are for his production work.	Ba trong số đó là phục vụ cho công việc sản xuất của anh ấy.
And another, the end.	Và cái khác, kết thúc.
However, he failed to do so.	Tuy nhiên, anh ấy đã không làm được như vậy.
This is no war.	Đây là không có chiến tranh.
He went out.	Anh ta ra ngoài.
It's free to sign up, because it costs you nothing.	Đăng ký miễn phí, vì bạn không mất phí.
It's an art film.	Đó là một bộ phim nghệ thuật.
It looks fine.	Nó trông ổn đấy.
The last time was five hundred years ago.	Lần cuối cùng là năm trăm năm trước.
Until then, she hadn't seriously thought about going to the doctor.	Cho đến lúc đó cô vẫn chưa nghĩ nghiêm túc đến việc đi khám bệnh.
It costs nothing and it's instant.	Nó không tốn kém gì và nó ngay lập tức.
Maybe he's seen it a thousand times.	Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy nó hàng nghìn lần.
There are many ways to use it.	Có nhiều cách để sử dụng nó.
Or unable to look beyond their own problems.	Hoặc không thể nhìn ra ngoài các vấn đề của riêng họ.
It changed my damn life.	Nó đã thay đổi cuộc đời chết tiệt của tôi.
I just made a few calls.	Tôi chỉ thực hiện một vài cuộc gọi.
We have never made love like this.	Chưa bao giờ chúng tôi làm tình như thế này.
Well, it's a dangerous place, and these are dangerous times.	Chà, đó là một nơi nguy hiểm, và đây là thời điểm nguy hiểm.
I remember it from the lips he heard.	Tôi nhớ nó từ môi anh ấy nghe thấy.
But it gives me an error.	Nhưng nó mang lại cho tôi một lỗi.
Brown heard him and stopped to talk.	Brown nghe thấy anh ta và dừng lại để nói chuyện.
No records were provided with the response letter.	Không có hồ sơ nào được cung cấp cùng với thư phản hồi.
Never been seen has ended.	Chưa bao giờ được nhìn thấy đã kết thúc.
Clothes take off.	Quần áo cởi ra.
But she also never knew why.	Nhưng cô ấy cũng không bao giờ biết tại sao.
It wasn't long before the TV offers arrived.	Không lâu sau, các đề nghị truyền hình đã đến.
Set out a strategy.	Đặt ra một chiến lược.
You can see so many stars, so many different types of stars.	Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, rất nhiều loại sao khác nhau.
Everyone is looking at everyone else.	Mọi người đang nhìn mọi người khác.
She understood my anxiety and worked very well with me.	Cô ấy hiểu sự lo lắng của tôi và làm việc rất tốt với tôi.
You may have to pay him back several times at first.	Bạn có thể phải trả lại anh ta nhiều lần lúc đầu.
Find the core.	Tìm ra cốt lõi.
Some drugs can have negative effects only when mixed with specific drugs.	Một số loại thuốc có thể có tác dụng tiêu cực chỉ khi trộn với các loại thuốc cụ thể.
People are not bad because they go there.	Mọi người không xấu vì họ đến đó.
Feel what they feel.	Cảm nhận những gì họ cảm thấy.
There's something she doesn't want you to see.	Có điều gì đó cô ấy không muốn bạn nhìn thấy.
He simply loves the effect.	Anh ấy chỉ đơn giản là thích hiệu ứng.
Her crew barely survived because her judgment isn't very good.	Phi hành đoàn của cô ấy hầu như không sống sót vì khả năng phán đoán của cô ấy không tốt lắm.
Otherwise, she would never have let her hair down.	Nếu không thì cô ấy không bao giờ xõa tóc.
So useful and practical for me.	Vì vậy, hữu ích và thiết thực cho tôi.
I would rather pay you than them.	Tôi thà trả tiền cho bạn hơn là họ.
Several potential mechanisms for resistance have been identified.	Một số cơ chế tiềm ẩn đối với sự đề kháng đã được xác định.
For me, that was the turning point.	Đối với tôi, đó là bước ngoặt.
Spread the word, tell your friends and family.	Truyền bá thông tin, nói với bạn bè và gia đình của bạn.
Me too.	Tôi cũng vậy.
It's very nice, but expensive.	Nó rất đẹp, nhưng đắt tiền.
At that time I was mostly worried about my daughter's troubles.	Lúc đó tôi hầu như chỉ lo lắng về rắc rối của con gái.
The audience was dumbfounded, waiting for him to continue.	Khán giả chết lặng, chờ đợi anh đi tiếp.
We will be moving in a month or so.	Chúng tôi sẽ di chuyển trong một tháng hoặc lâu hơn.
He doesn't have our support.	Anh ấy không có sự hỗ trợ của chúng tôi.
Much less take your son with you.	Ít hơn nhiều hãy đưa con trai của bạn với bạn.
The sample vehicles are very similar.	Các phương tiện mẫu rất giống nhau.
And many people will die.	Và nhiều người sẽ chết.
Really the best of friends.	Thực sự là tốt nhất của những người bạn.
Most of the tools are free.	Hầu hết các công cụ đều miễn phí.
He never had enough business.	Anh ta không bao giờ có đủ kinh doanh.
And reduce the pressure.	Và giảm áp suất.
It broke the law.	Nó đã vi phạm pháp luật.
If not, they should be.	Nếu không, họ nên như vậy.
Remember, the ball will go where the finger directs it.	Hãy nhớ rằng, quả bóng sẽ đi đến nơi mà các ngón tay chỉ đạo nó.
Please help me how to achieve.	Xin hãy giúp tôi làm thế nào để đạt được.
When we were both tired, we started talking.	Khi cả hai chúng tôi đã mệt mỏi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
I believe we are better than bad.	Tôi tin rằng chúng ta tốt hơn là xấu.
Just that,' he said.	Chỉ vậy thôi, 'anh nói.
Here girls are created and controlled to be perfect.	Ở đây các cô gái được tạo ra và kiểm soát để trở nên hoàn hảo.
The incident was very serious.	Sự cố rất nghiêm trọng.
But it gets old very quickly.	Nhưng nó đã cũ rất nhanh.
They are different, they are not even human.	Họ khác nhau, họ thậm chí không phải là con người.
A daily job, for example.	Một công việc hàng ngày, chẳng hạn.
I seem to be from the bottom of her heart.	Tôi dường như tận đáy lòng bên trong cô ấy.
We achieved nothing.	Chúng tôi không đạt được gì cả.
Let him live.	Hãy để anh ta sống.
We use this for binding.	Chúng tôi sử dụng điều này để ràng buộc.
He reviewed part of it.	Anh ấy đã xem xét một phần.
This works well for some people.	Điều này hoạt động tốt đối với một số người.
Everyone stopped talking.	Mọi người ngừng bàn tán.
It's not hard to find where you're being taken.	Không khó để tìm nơi bạn được đưa đến.
There are a lot of them coming out.	Có rất nhiều người trong số họ đang ra mắt.
You feel your freedom is a big challenge.	Bạn cảm thấy tự do của mình là một thách thức lớn.
And it actually comes pretty easily.	Và nó thực sự đến khá dễ dàng.
I found myself so confused.	Tôi thấy mình thật bối rối.
I really have.	Tôi thực sự có.
Rarely have anything good to say.	Hiếm khi có điều gì tốt để nói.
They shared their original research on family stories.	Họ đã chia sẻ nghiên cứu ban đầu của họ về những câu chuyện gia đình.
The weight is the average of the sample lot.	Trọng lượng là trung bình của lô mẫu.
Let's not take art or ourselves too seriously.	Chúng ta đừng quá coi trọng nghệ thuật hay bản thân mình.
She spoke from her heart to him.	Cô đã nói từ trái tim mình với anh.
Your sound arm is needed.	Cánh tay âm thanh của bạn là cần thiết.
Enter.	Đi vào.
Your ex looks at you that way for two reasons.	Người cũ nhìn bạn như vậy vì hai lý do.
We actually have better resources than she did.	Chúng tôi thực sự có nguồn lực tốt hơn cô ấy đã làm.
I will be back with my fans.	Tôi sẽ trở lại với người hâm mộ của tôi.
Tell us a little about the basic story.	Hãy kể cho chúng tôi nghe một chút về câu chuyện cơ bản.
This new species has a great potential to be discussed.	Loài mới này có một tiềm năng lớn cần được thảo luận.
She says they're green, but they're blue.	Cô ấy nói chúng màu xanh lá cây, nhưng chúng màu xanh lam.
They didn't arrest me.	Họ không bắt tôi.
My photo is much younger, obviously fitter, more personable.	Bức ảnh của tôi trẻ hơn nhiều, rõ ràng là vừa vặn hơn, cá tính hơn.
I put my head down and so did he.	Tôi đã gục đầu xuống và anh ấy cũng vậy.
Her blood was cold.	Máu cô lạnh ngắt.
You cannot display the same element in two different places.	Bạn không thể hiển thị cùng một phần tử ở hai nơi khác nhau.
He nodded to himself.	Anh gật đầu với chính mình.
All you have to do is ask.	Tất cả bạn phải làm là yêu cầu.
Any contact period can be selected.	Bất kỳ khoảng thời gian liên hệ nào cũng có thể được chọn.
Used only once before.	Chỉ được sử dụng một lần trước đây.
I travel light.	Tôi đi du lịch nhẹ.
I should go and get it for real.	Tôi nên đi và lấy nó thực sự.
That's what exactly.	Đó là những gì chính xác.
Not everything can be a perfect ten.	Không phải tất cả mọi thứ đều có thể là một điểm mười hoàn hảo.
Anything placed there will be applied to any save scrolls.	Bất kỳ thứ gì đặt ở đó sẽ được áp dụng cho bất kỳ cuộn lưu nào.
I guess it's a safety feature.	Tôi đoán đó là một tính năng an toàn.
The walls are also really thin.	Các bức tường cũng thực sự mỏng.
Our results are in good agreement with their data.	Kết quả của chúng tôi phù hợp tốt với dữ liệu của họ.
Where do we take the error direction.	Chúng tôi mất hướng lỗi ở đâu.
But then he also nodded.	Nhưng rồi anh ấy cũng gật đầu.
He let me shoot the band.	Anh ấy để tôi bắn ban nhạc.
Each customer brings their own story.	Mỗi khách hàng đều mang theo câu chuyện của họ.
Sharp focus, perfect shot.	Lấy nét sắc nét, ảnh chụp hoàn hảo.
This should be refreshed every time it is done.	Điều này nên được làm mới mỗi khi nó được thực hiện.
The two brothers, who were not related by blood, were extremely close.	Hai anh em vốn không cùng huyết thống lại vô cùng thân thiết.
You will see a lot of them in my future cards.	Bạn sẽ thấy rất nhiều trong số chúng trong các thẻ tương lai của tôi.
Something tells you this is an office building.	Có điều gì đó nói với bạn rằng đây là một tòa nhà văn phòng.
This time, there were no calls.	Lần này, không có cuộc gọi nào.
We will continue this discussion over a meal.	Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận này trong một bữa ăn.
We hope this information is helpful.	Chúng tôi hy vọng thông tin này hữu ích.
When the variables are not different enough.	Khi các biến không đủ khác nhau.
But now it can affect any age group.	Nhưng bây giờ nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ nhóm tuổi nào.
Doesn't seem to work for me to try.	Có vẻ như không có ích cho tôi để thử.
The most positive thing is that the boys have done well.	Điều tích cực nhất là các chàng trai đã hoàn thành tốt.
This place is weirder than new.	Nơi này là lạ hơn mới.
I hope he feels that about the shape of this one.	Tôi hy vọng anh ấy cảm thấy điều đó về hình dạng của cái này.
I was so scared and didn't know what to do.	Tôi rất sợ và không biết phải làm gì.
Three love benefits.	Ba lợi ích tình yêu.
But her throat was still hot and tight.	Nhưng cổ họng cô vẫn nóng và thắt lại.
She stopped and held out her hands.	Cô dừng lại và chìa hai tay ra.
Maybe we found out.	Có thể, chúng tôi đã phát hiện ra.
I don't know what it means.	Tôi không biết nó có nghĩa là gì.
It's a good one.	Đó là một trong những tốt.
At hope in her eyes.	Tại hy vọng trong mắt cô ấy.
Now sit back and enjoy the day.	Bây giờ hãy ngồi lại và tận hưởng một ngày.
From training and development ministries.	Từ các bộ đào tạo và phát triển.
He turned away again.	Anh lại quay đi.
The road is gone.	Con đường đã biến mất.
Used it properly.	Đã sử dụng nó đúng cách.
You don't have the money to do it.	Bạn không có tiền để làm điều đó.
However, it may not be able to do this.	Tuy nhiên, nó có thể không làm được điều này.
It is his house.	Đó là nhà của anh ấy.
The operation has been completed.	Các hoạt động đã hoàn thành.
We have to face a lot of difficulties.	Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
So naturally, you take care of the car as well as yourself.	Vì vậy, tự nhiên, bạn chăm sóc chiếc xe cũng như chính mình.
She will step back.	Cô ấy sẽ lùi lại.
However, they cannot do the work of the entire complex on their own.	Tuy nhiên, họ không thể tự mình thực hiện công việc của toàn bộ khu phức hợp.
The analysis is expensive and takes many years.	Việc phân tích rất tốn kém và mất nhiều năm.
However, in some countries this may be a relevant question.	Tuy nhiên, ở một số quốc gia, đây có thể là một câu hỏi có liên quan.
On a technical and economic front, it has much to recommend.	Trên bình diện kinh tế kỹ thuật, nó có nhiều điều để khuyến nghị.
Violence follows me.	Bạo lực theo tôi.
However, most people have nowhere to start.	Tuy nhiên, hầu hết mọi người không bắt đầu từ đâu.
She is a challenge for him.	Cô ấy là một thử thách đối với anh.
He put a hand over his face.	Anh ấy đưa một tay lên che mặt.
And we shouldn't fight each other.	Và chúng ta không nên chiến đấu với nhau.
But you're right, basically.	Nhưng bạn nói đúng, về cơ bản.
Seriously as you take your responsibility to yourself.	Nghiêm túc như bạn nhận trách nhiệm của bạn với chính mình.
They are not particularly close together.	Chúng không đặc biệt gần nhau.
I'm not scared.	Tôi không sợ hãi.
It's in everything, everywhere.	Nó có trong mọi thứ, mọi nơi.
You had to be hard.	Bạn đã phải khó khăn.
They don't need customers.	Họ không cần khách hàng.
She hadn't seen the guy around the corner.	Cô đã không nhìn thấy anh chàng đến quanh góc nhà.
Here you have it.	Đây là bạn có nó.
You have to really sit down and plan for the worst.	Bạn phải thực sự ngồi xuống và lập kế hoạch cho điều tồi tệ nhất.
You know what religion gives a man.	Bạn biết những gì tôn giáo mang lại cho một người đàn ông.
This is one of two ways.	Đây là một trong hai cách.
The situation soon spiraled out of control.	Tình hình sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
The leg does not stick out.	Chân không thò ra ngoài.
They will remain there for a year.	Họ sẽ vẫn ở đó trong một năm.
Much, much better to bank it.	Nhiều, tốt hơn nhiều để ngân hàng nó.
You are my friend.	Bạn là bạn của tôi.
I'm talking about the weight on her shoulders.	Tôi đang nói về sức nặng đè lên vai cô ấy.
Also, never really made sense to us in the long run.	Ngoài ra, không bao giờ thực sự có ý nghĩa với chúng tôi trong thời gian dài.
It sounds like a great thing to be a part of.	Nghe có vẻ như là một điều tuyệt vời khi trở thành một phần của nó.
As he and his mother continued to talk, they began to hold hands.	Khi anh ấy và mẹ anh ấy tiếp tục nói chuyện, họ bắt đầu nắm tay nhau.
In my arms.	Trong vòng tay tôi.
This is not the time for politics.	Đây không phải là lúc dành cho chính trị.
I think we have to act.	Tôi nghĩ chúng ta phải hành động.
We have no reason to make fun of ourselves.	Chúng ta không có lý do gì để tự đùa mình.
An individual cannot defeat a system.	Một cá nhân không thể đánh bại một hệ thống.
This is a police operation.	Đây là hoạt động của cảnh sát.
Therefore, they should not be taken together.	Do đó, chúng không nên được thực hiện cùng nhau.
This bathroom is only made to accommodate a few people.	Phòng tắm này chỉ được tạo ra để chứa một vài người.
It does not have a problem.	Nó không có vấn đề gì.
The volume increased in size over the past year.	Khối lượng tăng về quy mô trong năm qua.
And medical will follow.	Và y tế sẽ theo sau.
It cost money to build.	Nó đã tốn tiền để xây dựng.
No one should do that.	Không ai nên làm điều đó.
I did it, and it's not pretty.	Tôi đã làm nó, và nó không đẹp.
That's your love.	Đó là tình yêu của bạn.
Contact me if you have any questions about this.	Liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về điều này.
Anyway, that was last year.	Dù sao, đó là năm trước.
Then fall.	Sau đó, rơi.
We wanted to find it and spend a night there.	Chúng tôi muốn tìm thấy nó và dành một đêm ở đó.
Second, it's also wrong on other devices.	Thứ hai, nó cũng sai trên các thiết bị khác.
They're about to lose power.	Họ sắp mất điện.
So is fear.	Sợ hãi cũng vậy.
There's something wrong with my nose.	Có vấn đề gì đó với mũi của tôi.
So she spoke out.	Vì vậy, cô ấy đã nói ra.
To raise a family.	Để nuôi dạy một gia đình.
You have no interest in these.	Bạn không có hứng thú với những thứ này.
And it is great.	Và nó là tuyệt vời.
War makes the human condition worst.	Chiến tranh làm cho tình trạng con người trở nên tồi tệ nhất.
She is very beautiful.	Cô ấy rất xinh đẹp.
He wanted to give them a chance to survive a long war.	Anh ấy muốn cho họ cơ hội sống sót sau một cuộc chiến lâu dài.
But it doesn't happen often.	Nhưng nó không thường xuyên xảy ra.
Not very happy with this place.	Không hài lòng lắm về nơi này.
Maybe half a minute has passed.	Có lẽ đã nửa phút trôi qua.
These methods didn't just work for him.	Những phương pháp này không chỉ hiệu quả với anh ta.
In the end, we had to live in the same town.	Cuối cùng, chúng tôi phải sống trong cùng một thị trấn.
He took it pretty well.	Anh ấy đã lấy nó khá tốt.
Little is known after their return.	Ít được biết sau khi họ trở về.
Very, very hard to get out of the furniture.	Rất, rất khó để lấy ra khỏi đồ đạc.
Take her to your apartment.	Đưa cô ấy đến căn hộ của bạn.
They never really had tight gun control.	Họ chưa bao giờ thực sự kiểm soát súng chặt chẽ.
There was no way he liked her.	Không đời nào anh ấy thích cô ấy.
It's not even a close call.	Nó thậm chí không phải là một cuộc gọi gần gũi.
The operation was simple.	Các hoạt động đã được đơn giản.
Policy on its face is not challenging.	Chính sách trên mặt của nó không phải là thách thức.
There are a few others.	Có một số người khác nữa.
So what will happen, is you will play with pain.	Vì vậy, những gì sẽ xảy ra, là bạn sẽ chơi với nỗi đau.
But that's enough.	Nhưng như vậy là đủ rồi.
All the things we expected have passed.	Tất cả những điều chúng tôi mong đợi đã trôi qua.
There are some really cool girls in there.	Có một số cô gái thực sự tuyệt vời trong đó.
It is never applied to poor work.	Nó không bao giờ được áp dụng cho công việc kém.
CN is for services only.	CN chỉ dành cho các dịch vụ.
It works fine on the device.	Nó hoạt động tốt trên thiết bị.
And it moved.	Và nó đã di chuyển.
This information is not easily obtained.	Thông tin này không dễ dàng có được.
In addition, a setting is also more comfortable than before.	Ngoài ra, một thiết lập cũng thoải mái hơn trước đây.
They didn't even try to track him down.	Họ thậm chí không cố gắng theo dõi anh ta.
Let me ask you.	Để tôi hỏi bạn.
There is certainly no way around it.	Chắc chắn không có cách nào xung quanh nó.
I have a good feeling about people.	Tôi có một cảm giác tốt về mọi người.
She ran back up the stairs.	Cô chạy ngược lên các bậc thang.
I've never struggled for her attention before.	Tôi chưa bao giờ phải đấu tranh để giành được sự chú ý của cô ấy trước đây.
You don't have that chance.	Bạn không có cơ hội đó.
As long as there's breath in his body, he's a threat.	Chừng nào còn hơi thở trong cơ thể, anh ấy là một mối đe dọa.
This is still true.	Điều này vẫn đúng.
We like to have many things.	Chúng tôi thích có nhiều thứ.
Student characteristics, test details and course information were recorded.	Đặc điểm của học sinh, chi tiết bài kiểm tra và thông tin khóa học đã được ghi lại.
But the rest of the land was smooth.	Nhưng phần còn lại của đất đã được trơn tru.
I'm so glad she has someone like that.	Tôi rất vui vì cô ấy có một người như vậy.
You will be fine.	Bạn sẽ khỏe.
Some of them said where they got the table.	Một số người trong số họ nói rằng họ đã lấy cái bàn ở đâu.
Two children.	Hai đứa trẻ.
He broke it on his own.	Anh ấy đã tự mình phá vỡ nó.
By reading a lot of information, you can learn many things.	Bằng cách đọc nhiều thông tin, bạn có thể học được nhiều điều.
And we have to keep going with it until we see a change.	Và chúng ta phải tiếp tục với nó cho đến khi chúng ta thấy sự thay đổi.
However, the current data make two additional points.	Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại tạo ra hai điểm bổ sung.
Not for nothing, but you were great to be there.	Không phải vì không có gì, nhưng bạn đã rất tuyệt khi ở đó.
That's not so easy these days.	Điều đó không dễ dàng như vậy những ngày này.
I've never seen him here before.	Tôi chưa từng thấy anh ta ở đây trước đây.
She is doing it alone.	Cô ấy đang làm điều đó một mình.
He doesn't know why.	Anh ấy không biết tại sao.
The recovery part is hard.	Phần phục hồi là khó.
At first it didn't need one.	Lúc đầu nó không cần một.
That's a bad example.	Đó là một ví dụ xấu.
It's great to have a close female friend.	Thật tuyệt nếu có một người bạn nữ thân thiết.
Please give us all of your expertise up to this point.	Vui lòng cung cấp cho chúng tôi toàn bộ kiến ​​thức chuyên môn của bạn tính đến thời điểm hiện tại.
Stir milk.	Khuấy sữa.
Soon the name became common knowledge.	Chẳng bao lâu cái tên đã trở thành kiến ​​thức phổ biến.
Selling books is just the beginning of our mission.	Bán được sách chỉ là bước khởi đầu trong sứ mệnh của chúng tôi.
Control showed no treatment.	Kiểm soát cho thấy không điều trị.
I want you very much.	Tôi muốn bạn rất nhiều.
If more than two groups are included, only the relevant groups are selected.	Nếu nhiều hơn hai nhóm được bao gồm, chỉ các nhóm có liên quan mới được chọn.
In my system.	Trong hệ thống của tôi.
All must be given.	Tất cả phải cho đi.
Old man, tired.	Ông già, mệt mỏi.
She means nothing to him.	Cô ấy không có ý nghĩa gì với anh ấy.
We go back to the file.	Chúng tôi quay lại hồ sơ.
Absolutely not a failure.	Hoàn toàn không phải là một thất bại.
It has its good points.	Nó có những điểm tốt của nó.
Many others are their mothers.	Nhiều người khác là mẹ của họ.
This is very positive.	Điều này là rất tích cực.
One life for one life.	Một cuộc sống cho một cuộc sống.
Some days it's perfect.	Một số ngày đó là hoàn hảo.
In the next world, remember, we will be husband and wife.	Ở thế giới tiếp theo, hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ là vợ chồng.
Some of them still do.	Một số người trong số họ vẫn làm.
I feel very lucky.	Tôi cảm thấy rất may mắn.
This is not the correct solution.	Đây không phải là giải pháp đúng.
This image is never the store image, it is the actual image.	Hình ảnh này không bao giờ là hình ảnh cửa hàng, nó là hình ảnh thực tế.
And they used to be.	Và họ đã từng.
We got off the plane.	Chúng tôi xuống máy bay.
We did not choose that number.	Chúng tôi không chọn số đó.
We only know something is wrong when your heart stops beating.	Chúng tôi chỉ biết có điều gì đó không ổn khi trái tim bạn ngừng đập.
Currently I live here.	Hiện tại tôi sống ở đây.
I shouldn't have said no because we're not going to answer that.	Tôi không nên nói không vì chúng tôi sẽ không trả lời điều đó.
The rest was cut long ago.	Phần còn lại đã bị cắt từ lâu.
Tears fell.	Nước mắt đã rơi.
No one looks like him.	Không ai trông giống như anh ấy.
You won't be able to take me back.	Bạn sẽ không thể đưa tôi trở lại.
She is like a different person.	Cô ấy như một con người khác.
Past experience has taught us that.	Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy chúng tôi điều đó.
They love people who make them feel special.	Họ yêu những người khiến họ cảm thấy đặc biệt.
But this sleep is also quite good.	Nhưng giấc ngủ này cũng khá tốt.
The image was there again.	Hình ảnh đã ở đó một lần nữa.
This makes it possible to download examples of this author from time to time.	Điều này tạo ra rằng đôi khi bạn có thể tải xuống các ví dụ về tác giả này.
Click the green button and let's do it.	Nhấp vào nút màu xanh lá cây và hãy làm điều đó.
I haven't seen a post for a long time.	Lâu lắm rồi tôi không thấy một bài đăng nào.
You need me and only me.	Bạn cần tôi và chỉ tôi.
You can review as you like.	Bạn có thể xem xét tùy ý.
He's looking for something special.	Anh ấy đang tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt.
It's like an opening to the rest of the world.	Nó giống như một sự mở ra cho phần còn lại của thế giới.
Read my profile.	Đọc khẩu hình của tôi.
Now, drugs are in his blood.	Giờ đây, ma túy đã có trong máu anh.
I am too right it is.	Tôi nói quá đúng nó là.
That means no games will be played.	Điều đó có nghĩa là sẽ không có trò chơi nào được chơi.
We'll start doing it even before she pays.	Chúng tôi sẽ bắt đầu làm nó ngay cả trước khi cô ấy trả tiền.
That's my game.	Đó là trò chơi của tôi.
But it simply cannot end this way.	Nhưng nó chỉ đơn giản là không thể kết thúc theo cách này.
Completely wrong.	Hoàn toàn sai.
Those turned out to be too short and too heavy.	Những thứ đó hóa ra quá ngắn và quá nặng.
That is not possible, since the change is constant, no matter the minute.	Điều đó là không thể, vì sự thay đổi là không đổi, bất kể phút nào.
I looked around to see what was going on.	Tôi nhìn xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra.
Consider the action's setting.	Xem xét thiết lập của hành động.
His teeth are very white.	Răng của ông rất trắng.
She wanted nothing but sleep now.	Cô không muốn gì khác ngoài giấc ngủ bây giờ.
He was making them laugh, but stopped when he saw me.	Anh ấy đang làm cho họ cười, nhưng dừng lại khi nhìn thấy tôi.
But it's as hard as being a kid again.	Nhưng điều đó thật khó khăn giống như việc trở lại làm một đứa trẻ.
I guess we became friends after that.	Tôi đoán chúng tôi đã trở thành bạn bè sau đó.
And you have to tell our son who his father is.	Và bạn phải nói cho con trai chúng tôi biết cha của nó là ai.
Recently published data will be considered.	Dữ liệu được công bố gần đây sẽ được xem xét.
Now he's a big boy.	Bây giờ anh ấy đã là một cậu bé lớn.
And now he's injured again.	Và bây giờ anh ấy lại bị thương.
I never had an explanation.	Tôi không bao giờ có một lời giải thích.
In the end he will win.	Cuối cùng thì anh ta sẽ thắng.
I hope they can.	Tôi hy vọng họ có thể.
She had to make them understand.	Cô phải làm cho họ hiểu.
I didn't think about anything really.	Tôi đã không nghĩ về bất cứ điều gì thực sự.
There are no reported injuries associated with this event, at this time.	Không có báo cáo thương tích liên quan đến sự kiện này, tại thời điểm này.
I was very scared.	Tôi rất sợ hãi.
I'm not there yet and won't be there for a long time.	Tôi vẫn chưa ở đó và sẽ không ở đó trong một thời gian dài.
Like faith, it came to me.	Như niềm tin, nó đến với tôi.
I came straight to find you.	Tôi đến thẳng để tìm bạn.
I have long passed those days.	Tôi đã qua lâu những ngày đó.
She took out the map and studied it.	Cô lấy bản đồ ra và nghiên cứu nó.
He loved her the whole time.	Anh đã yêu cô ấy suốt thời gian qua.
When you look at the corner.	Khi bạn nhìn vào góc.
Each action is usually a separate responsibility.	Mỗi hành động thường là một trách nhiệm riêng biệt.
This time it's a different white balance.	Lần này là cân bằng trắng khác.
But there is no evidence for that.	Nhưng không có bằng chứng cho điều đó.
This happened while the police arrived.	Điều này đã xảy ra trong khi cảnh sát đến.
She's hardly ready for that.	Cô ấy hầu như không sẵn sàng cho điều đó.
One go two.	Một đi hai.
But there is another side to it.	Nhưng có một mặt khác của nó.
I cook dinner.	Tôi nấu bữa tối.
One for each of us.	Một cho mỗi chúng ta.
I can't believe he's gone.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã ra đi.
And second, they respect each other.	Và thứ hai, họ tôn trọng lẫn nhau.
It's time for her to rest.	Đã đến lúc cô ấy phải nghỉ ngơi.
She is the only member of her family to suffer from this condition.	Cô là thành viên duy nhất trong gia đình mắc chứng bệnh này.
He wasn't going to hit her.	Anh đã không định đánh cô.
She came here around three-thirty after work.	Cô ấy đến đây vào khoảng ba giờ ba mươi sau khi tan sở.
I guess he's really going crazy.	Tôi đoán anh ấy thực sự sắp phát điên.
I really need money.	Tôi thực sự cần tiền.
I turned away and opened the door.	Tôi quay đi và mở cửa.
You also have to give me that.	Bạn cũng phải cho tôi điều đó.
I don't want to spread it around.	Tôi không muốn phát tán nó ra xung quanh.
I can't say much about it here yet.	Tôi không thể nói nhiều về nó ở đây được nêu ra.
It must be pure.	Nó phải tinh khiết.
A man who does what is necessary.	Một người đàn ông làm những gì cần thiết.
Nothing is broken.	Không có gì bị phá vỡ.
Any camera does.	Bất kỳ máy ảnh nào cũng vậy.
It sets the wrong tone.	Nó đặt sai giai điệu.
You need to be smart.	Bạn cần phải thông minh.
Find a way to make things work.	Tìm cách làm cho mọi thứ hoạt động.
I have never written before.	Tôi chưa từng viết trước đây.
This is your great opportunity.	Đây là cơ hội lớn của bạn.
This strategy has been popular for good reason.	Chiến lược này đã được phổ biến vì lý do chính đáng.
It is a fight for survival.	Đó là một cuộc chiến để sinh tồn.
You are required to make these changes.	Bạn buộc phải thực hiện những thay đổi này.
This is an issue that is not even debatable.	Đây là một vấn đề thậm chí không cần phải bàn cãi.
That broke my heart.	Điều đó làm trái tim tôi đau khổ.
There is still a lot of work to be done to get this done.	Còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành việc này.
This is not how it works.	Đây không phải là cách nó hoạt động.
It was fear for my mother, fear for my father.	Đó là nỗi sợ hãi cho mẹ tôi, nỗi sợ hãi cho bố tôi.
That could be important.	Điều đó có thể quan trọng.
They need an understanding environment.	Họ cần một môi trường thấu hiểu.
Ten seconds later, two more people appeared.	Mười giây sau, hai người nữa xuất hiện.
She left.	Cô ấy đi rồi.
However, this is immediate to test.	Tuy nhiên, điều này là ngay lập tức để kiểm tra.
A much older boy was sitting right behind him.	Một cậu bé lớn hơn nhiều đã ngồi ngay sau anh.
I chose white.	Tôi đã chọn màu trắng.
He likes the feeling of being touched by her.	Anh ấy thích cảm giác được chạm vào của cô ấy.
She looked back at the door.	Cô nhìn lại cánh cửa.
Have been and will continue to be foot soldiers.	Đã và sẽ tiếp tục là những người lính chân.
But reality is what it is, regardless of how we feel about it.	Nhưng thực tế thực tế là như thế nào, bất chấp cảm nhận của chúng ta về nó.
This is useful, for a number of reasons.	Điều này rất hữu ích, vì một số lý do.
You go, you.	Bạn đi, bạn.
Pour some oil out of the pan.	Đổ một ít dầu ra khỏi chảo.
That would be a waste of your time.	Đó sẽ là một sự lãng phí thời gian của bạn.
Your responsibility at this stage is simply to be there to listen.	Trách nhiệm của bạn trong giai đoạn này chỉ đơn giản là ở đó để lắng nghe.
I thank you in advance.	Tôi cảm ơn bạn trước.
Simply when you are eating, keep eating.	Đơn giản là khi bạn đang ăn, hãy cứ ăn.
A story indeed.	Đúng là một câu chuyện.
It doesn't happen in a day and it's not easy.	Nó không xảy ra trong một ngày và nó không phải là dễ dàng.
We should continue.	Chúng ta nên tiếp tục.
If you have work to do, get it done.	Nếu bạn có việc phải hoàn thành, hãy hoàn thành nó.
The picture above is actually the view from our room.	Hình trên thực sự là quang cảnh từ phòng của chúng tôi.
But, there is a solution to your problem.	Nhưng, có một giải pháp cho vấn đề của bạn.
If anything, he runs harder.	Nếu bất cứ điều gì, anh ta chạy chăm chỉ hơn.
We will have dinner.	Chúng ta sẽ ăn tối.
New information has been released regarding these conditions.	Đã đưa ra thông tin mới về các điều kiện này.
His and yours.	Của anh ấy và của bạn.
I don't need to know your secret identity.	Tôi không cần biết danh tính bí mật của bạn.
The second most important factor is the requirements of the family.	Yếu tố quan trọng thứ hai là yêu cầu của gia đình.
I like to be creative.	Tôi thích sáng tạo.
However, look deeper and you will see the truth.	Tuy nhiên, hãy nhìn sâu hơn và bạn sẽ thấy sự thật.
I can't play with my story anymore.	Tôi không thể chơi với câu chuyện của mình nữa.
But there's a bigger problem.	Nhưng có một vấn đề lớn hơn.
It's their life, it's their life.	Đó là cuộc sống của họ, đó là cuộc sống của họ.
Everything below me is small.	Mọi thứ bên dưới tôi đều nhỏ bé.
Nobody talked about it.	Không ai nói về nó.
I haven't seen him in action yet.	Tôi chưa thấy anh ta hành động.
Therefore, such systems are clearly designed for use in bathrooms.	Do đó, các hệ thống như vậy được thiết kế rõ ràng để sử dụng trong phòng tắm.
It is good.	Đó là tốt.
Use this information at your own risk.	Sử dụng thông tin này có nguy cơ của riêng bạn.
I exhaled slowly.	Tôi thở ra từ từ.
But there is more, of course.	Nhưng có nhiều hơn, tất nhiên.
It's like when you want to cook food without salt.	Nó giống như khi bạn muốn chế biến thức ăn mà không có muối.
That means it needs to stop.	Điều đó có nghĩa là nó cần phải dừng lại.
He met a girl.	Anh đã gặp một cô gái.
We are in a bad state now have a country.	Chúng tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ bây giờ có một quốc gia.
It doesn't care what your race is.	Nó không quan tâm đến chủng tộc của bạn là gì.
As before, no name.	Như trước đây, không có tên.
Finally, he nodded.	Cuối cùng thì anh ấy cũng gật đầu.
Stir occasionally so it doesn't form a mass.	Thỉnh thoảng khuấy đều để nó không tạo thành một khối.
For a while, we lived like animals.	Trong một thời gian, chúng tôi đã sống như những con vật.
We even died.	Chúng tôi thậm chí đã chết.
Because now, this is simply not an option.	Bởi vì bây giờ, đây đơn giản không phải là một lựa chọn.
This is where the problem is.	Đây là vấn đề ở đâu.
There were no complications during these years.	Không có biến chứng trong những năm này.
I am positive, they do.	Tôi tích cực, họ làm.
Not sure how that will turn out.	Không chắc điều đó sẽ diễn ra như thế nào.
Among our tools are currently the most popular network services.	Trong số các công cụ của chúng tôi hiện có các dịch vụ mạng phổ biến nhất.
This is outside the box.	Đây là bên ngoài hộp.
I have to come back to see you off.	Tôi phải quay lại để tiễn bạn.
Know this is spiritual.	Biết này là tinh thần.
But surely that means she doesn't know the truth either.	Nhưng chắc chắn điều đó có nghĩa là cô ấy cũng không biết sự thật.
Actually, right on it.	Thực ra, ngay trên nó.
No statistical difference was observed between the groups.	Không có sự khác biệt thống kê được quan sát thấy giữa các nhóm.
Should finish that, tonight.	Nên hoàn thành cái đó, tối nay.
One last thing.	Một điều cuối cùng.
I let them grow even bigger if there is room.	Tôi để chúng phát triển lớn hơn nữa nếu còn chỗ.
God created man to do what is right.	Chúa tạo ra con người để làm điều đúng.
What seems.	Điều gì dường như.
I wonder what's easier.	Tôi tự hỏi điều gì dễ dàng hơn.
These thoughts are not helpful or undesirable.	Những suy nghĩ này không hữu ích hoặc không mong muốn.
This true can be seen as follows.	Điều này đúng có thể được thấy như sau.
Then it just becomes what you fill it in.	Sau đó, nó chỉ trở thành những gì bạn điền vào nó.
Crew earlier and later.	Phi hành đoàn sớm hơn và muộn hơn.
The measurements are representative of three independent experiments.	Các phép đo là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Well, that doesn't make any sense.	Chà, điều đó không có ý nghĩa gì.
We were really lost.	Chúng tôi đã thực sự bị mất.
He shook her hand and sat down.	Anh bắt tay cô và ngồi xuống.
Just remember to keep safety in mind.	Chỉ cần nhớ giữ an toàn trong tâm trí.
They were doing well at the time.	Lúc đó họ cũng đang làm tốt.
This excludes the second case.	Điều này loại trừ trường hợp thứ hai.
I have come close.	Tôi đã đến gần.
No time to see everything, just what is important.	Không có thời gian để xem tất cả mọi thứ, chỉ cần những gì là quan trọng.
The general standard of pain management in the hospital is good.	Tiêu chuẩn chung về điều trị đau trong bệnh viện là tốt.
They will be easy to spot.	Họ sẽ dễ dàng phát hiện ra.
She can protect herself.	Cô ấy có thể tự bảo vệ mình.
He wouldn't even look up at me.	Anh ấy thậm chí sẽ không nhìn lên tôi.
On each bar, there is a green line.	Trên mỗi thanh, có một đường màu xanh lá cây.
Go from there.	Đi từ đó.
Then we went our separate ways.	Sau đó, chúng tôi đi theo con đường riêng của mình.
So man was created.	Vì vậy con người được tạo ra.
The TV was on but no one was watching.	Ti vi đã bật nhưng không ai xem.
Please read each question carefully.	Vui lòng đọc kỹ từng câu hỏi.
She didn't expect their meeting to last so long.	Cô không ngờ cuộc gặp của họ lại kéo dài như vậy.
How much you can fit in that day.	Bao nhiêu bạn có thể phù hợp trong ngày hôm đó.
I will have to look into it.	Tôi sẽ phải xem xét nó.
We do that with everyone who comes to camp for the first time.	Chúng tôi làm điều đó với tất cả mọi người lần đầu tiên họ đến cắm trại.
How they become adults depends on many factors.	Việc họ trở thành người lớn như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Now, their dream has finally come true.	Giờ đây, ước mơ của họ cuối cùng đã trở thành sự thật.
Have a proud look on her.	Có một cái nhìn tự hào về cô ấy.
The question is one of the interesting ones.	Câu hỏi là một trong những điều thú vị.
Tea will help.	Trà sẽ giúp ích.
Find a support group.	Tìm kiếm một nhóm hỗ trợ.
Posted by.	Đăng của.
The same thing happened the previous evening at the hotel.	Điều tương tự đã xảy ra vào buổi tối hôm trước tại khách sạn.
Of course he has.	Tất nhiên là anh ấy có.
But it's not there anymore.	Nhưng nó không còn ở đó nữa.
They don't have to vote for a raise.	Họ không phải bỏ phiếu để tăng lương.
Everything comes from trial and error.	Mọi thứ chỉ đến từ thử và sai.
He committed his crimes.	Anh ta đã thực hiện tội ác của mình.
We can just push it in.	Chúng tôi chỉ có thể đẩy nó vào.
These are not necessarily easy to measure.	Những điều này không nhất thiết phải dễ dàng đo lường.
That's the first thing you do.	Đó là điều đầu tiên bạn làm.
The obtained data are similar to those found by other authors.	Dữ liệu thu được tương tự như dữ liệu được tìm thấy bởi các tác giả khác.
I hate feeling like that.	Tôi ghét cảm giác như vậy.
First, a personal opinion.	Đầu tiên, một ý kiến ​​cá nhân.
In fact, there has been some action since our last update.	Trên thực tế, đã có một số hành động kể từ lần cập nhật cuối cùng của chúng tôi.
This is also a new development.	Đây cũng là một sự phát triển mới.
Ordered in the afternoon and they arrived the next day.	Đặt hàng vào buổi chiều và họ đến vào ngày hôm sau.
The choice of basic functions depends on the solution space.	Việc lựa chọn các chức năng cơ bản phụ thuộc vào không gian giải pháp.
Looks like they're looking for a fight.	Có vẻ như họ đang tìm kiếm một cuộc chiến.
Good job for the character.	Công việc tốt cho nhân vật.
He had a goal in his second game.	Anh ấy đã có một bàn thắng trong trận đấu thứ hai của mình.
But she's not done yet.	Nhưng cô ấy vẫn chưa hoàn thành.
He returned to his wife, whom he had not seen in months.	Anh quay lại với vợ, người mà anh đã không gặp trong nhiều tháng.
You can listen to our conversation here.	Bạn có thể nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi tại đây.
She thought of me less after that day.	Cô ấy ít nghĩ đến tôi hơn sau ngày hôm đó.
I was stupid.	Tôi đã ngu ngốc.
We are bound to follow it.	Chúng tôi nhất định phải tuân theo nó.
I really can't believe how close this is.	Tôi thực sự không thể tin rằng điều này là gần như thế nào.
Not much.	Không nhiều lắm.
My father died for it.	Cha tôi đã chết vì nó.
The trip has many purposes.	Chuyến đi có nhiều mục đích.
Welcome to my little internet corner!.	Chào mừng đến với góc nhỏ mạng internet của tôi!.
In fact, as recently as last week.	Thực tế là gần đây cũng như tuần trước.
I'll give it a shot.	Tôi sẽ cho nó một shot.
It shows the activity on the invoice at the bottom.	Nó hiển thị hoạt động trên hóa đơn ở phía dưới.
Wife said they would help.	Vợ nói họ sẽ giúp.
Then your options will be very few.	Sau đó, lựa chọn của bạn sẽ rất ít.
I'll post some related code here.	Tôi sẽ đăng một số mã liên quan ở đây.
Are there any other details?.	Có bất kỳ chi tiết nào khác không ?.
I can't lose more.	Tôi không thể mất nhiều hơn nữa.
Be brief with the ball.	Hãy ngắn gọn với quả bóng.
Only one.	Có một không hai.
A large amount of money will also go to your personal account.	Một số tiền lớn cũng sẽ đến tài khoản cá nhân của bạn.
We are friends now.	Giờ chúng ta là bạn.
Please contact us if you have any questions.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
A black horse.	Một con ngựa đen.
I can't even imagine how we did it.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được chúng tôi đã làm điều đó như thế nào.
I was just so angry with him.	Tôi chỉ rất tức giận với anh ấy.
We will think about something else.	Chúng tôi sẽ nghĩ về một cái gì đó khác.
Good advice to go into town.	Lời khuyên tốt để đi vào thị trấn.
This has especially been done with cleanroom applications.	Điều này đặc biệt đã được thực hiện với các ứng dụng phòng sạch.
Surprised to hear it put into words.	Ngạc nhiên khi nghe nó diễn đạt thành lời.
There was a fire, he couldn't run.	Có một đám cháy, anh ta không thể chạy.
At least that doesn't sound stupid to someone.	Ít nhất thì điều đó nghe có vẻ không ngu ngốc đối với một ai đó.
But first he had to win her trust.	Nhưng trước hết anh phải chiếm được lòng tin của cô.
Consult her brother.	Hỏi ý kiến ​​của anh trai cô ấy.
If you need something, you have but have to ask.	Nếu bạn cần một cái gì đó, bạn có nhưng phải hỏi.
I am becoming that person, the woman you fell in love with.	Tôi đang trở thành người đó, người phụ nữ mà bạn đã yêu.
However, they warmed up to each other after that.	Tuy nhiên sau đó họ ấm áp với nhau.
None of that really matters.	Không có vấn đề nào trong số đó thực sự quan trọng.
Your body will show you the quality of your breath.	Cơ thể bạn sẽ cho bạn thấy chất lượng hơi thở của bạn.
It was a relationship from hell.	Đó là một mối quan hệ từ địa ngục.
It was fun, it had a story, and the sex was amazing.	Nó rất vui, nó có một câu chuyện, và tình dục thật tuyệt vời.
Good for him, man.	Tốt cho anh ấy, anh bạn.
I heard it, everyone heard it.	Tôi nghe rồi, mọi người nghe rồi.
Got the house and checked again and the key works.	Đã nhận nhà và kiểm tra lại và chìa khóa hoạt động.
Video created.	Đã tạo video.
There isn't any meaning in it anymore.	Không có bất kỳ ý nghĩa nào trong đó nữa.
Or that's not my main concern.	Hoặc đó không phải là mối quan tâm chính của tôi.
That's how we create it.	Đó là cách chúng tôi tạo ra.
They made her smile.	Họ đã làm cho cô ấy mỉm cười.
Oh, and his skin changed color.	Ồ, và da anh ấy đổi màu.
But the job is more complicated.	Nhưng công việc cứ phức tạp hơn.
Hard and absolutely beautiful.	Khó và hoàn toàn đẹp.
Data shown for two independent trials.	Dữ liệu hiển thị cho hai thử nghiệm độc lập.
That's what they need.	Đó là những gì họ cần.
The same goes for beer.	Nó cũng đúng như bia.
We have used three approaches here.	Chúng tôi đã sử dụng ba cách tiếp cận ở đây.
He knows his brother.	Anh ấy biết anh trai mình.
It is really lovely when you walk in.	Nó thực sự là đáng yêu khi bạn bước vào.
I should have been in the hospital for help.	Lẽ ra tôi phải ở bệnh viện để được giúp đỡ.
Exactly the same.	Chính xác như nhau.
His throat was dry.	Cổ họng anh khô khốc.
But then he met that woman.	Nhưng rồi anh ấy đã gặp người phụ nữ đó.
Other cases can be handled in a similar way.	Các trường hợp khác có thể được xử lý theo cách tương tự.
The staff were very friendly and helpful.	Các nhân viên đã rất thân thiện và hữu ích.
This phase will last for at least four weeks.	Giai đoạn này sẽ kéo dài ít nhất bốn tuần.
Mark my words.	Đánh dấu lời nói của tôi.
The focus is on sex, music and drugs.	Trọng tâm là tình dục, âm nhạc và ma túy.
And they are so multi-faceted.	Va họ đa lam như thê đo.
Logged in to the image area.	Đã đăng nhập vào khu vực hình ảnh.
Should not participate.	Không nên tham gia.
Either way, you have a man of your own.	Dù sao thì bạn cũng có một người đàn ông của riêng mình.
Traffic lights are usually red.	Đèn giao thông thường đỏ.
They were given a few local radio stations.	Họ được phát một ít đài phát thanh địa phương.
Limit rule for random walk in random environment.	Luật giới hạn cho bước đi ngẫu nhiên trong môi trường ngẫu nhiên.
There is no evidence for the design, but there may have been.	Không có bằng chứng cho thiết kế, nhưng có thể đã có.
Ask yourself this.	Hãy tự hỏi mình điều này.
Everyone started talking.	Mọi người bắt đầu bàn tán.
Watch the video below.	Hãy xem video dưới đây.
However, they made their own world.	Dù vậy, họ đã làm nên thế giới của mình.
Various techniques have been proposed to raise such a bar.	Nhiều kỹ thuật khác nhau đã được đề xuất để nâng cao một thanh như vậy.
I don't like the guy.	Tôi không thích anh chàng.
I haven't even been home yet.	Tôi thậm chí còn chưa được về nhà.
I like the way he plays hard.	Tôi thích cách anh ấy chơi chăm chỉ.
It's fast, lots of notes, and crazy.	Nó diễn ra nhanh chóng, nhiều ghi chú và điên rồ.
Her feelings were not natural.	Cảm xúc của cô không được tự nhiên.
They put themselves in that position, they can get out on their own.	Họ đặt mình vào vị trí đó, họ có thể tự thoát ra được.
There is no middle ground.	Không có trung đất.
Something to be proud of.	Một cái gì đó để tự hào.
They actually get less work done over time because they feel tired.	Họ thực sự hoàn thành ít công việc hơn theo thời gian vì họ cảm thấy mệt mỏi.
It's time for him to move on.	Đã đến lúc anh ta phải bước tiếp.
And their lies also serve themselves.	Và những lời nói dối của họ cũng phục vụ cho chính họ.
I tried to make a home for you when you need it.	Tôi đã cố gắng tạo một ngôi nhà cho bạn khi bạn cần.
I can feel it coming from my body.	Tôi có thể cảm thấy nó phát ra từ cơ thể mình.
I think it may have hit him in the head.	Tôi nghĩ nó có thể đã đánh vào đầu anh ta.
Especially for me.	Đặc biệt đối với tôi.
The controls are out.	Các điều khiển đã ra ngoài.
From there, his condition worsened.	Từ đó, tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn.
A book deal.	Một hợp đồng sách.
Even if everyone is happy, there is still work to be done.	Ngay cả khi mọi người hạnh phúc, vẫn còn nhiều việc phải làm.
They grew up together.	Họ lớn lên cùng nhau.
He once met the boy there privately.	Anh ấy đã từng gặp cậu bé ở đó một cách riêng tư.
Green looked a little excited about something, which was unusual for him.	Green trông có vẻ hơi hào hứng với điều gì đó, điều này thật bất thường đối với anh ta.
That argument falls apart.	Lập luận đó tan rã.
But it won't come.	Nhưng nó sẽ không đến.
I told you not to worry.	Tôi đã nói với bạn là đừng lo lắng.
No fees.	Không có phí.
And the number of customers can increase.	Và số lượng khách hàng có thể tăng lên.
It's just the matter of time.	Chỉ là vấn đề thời gian.
But after a while it feels so natural.	Nhưng sau một thời gian thì cảm giác tự nhiên như vậy.
I've been writing a draft for a while.	Tôi đã viết một bản thảo được một thời gian.
This was one of the first things he learned.	Đây là một trong những điều đầu tiên anh ấy học được.
Send me to my address book.	Gửi tôi đến sổ địa chỉ của tôi.
Identify emotions as they pass.	Xác định cảm xúc khi chúng trôi qua.
Other teams soon followed.	Các đội khác ngay sau đó.
This sucks, but it gets worse.	Điều này thật tệ, nhưng nó còn trở nên tồi tệ hơn.
Anyway, it wasn't like that at first.	Dù sao thì, lúc đầu không phải vậy.
Depending on the context, they can be read in different ways.	Tùy thuộc vào ngữ cảnh, chúng có thể được đọc theo nhiều cách khác nhau.
Her eyes weren't focused on the box so maybe she wasn't reading.	Đôi mắt của cô ấy không tập trung vào chiếc hộp nên có lẽ cô ấy không đọc.
Or maybe there's something else you'd like to try.	Hoặc có thể có thứ gì đó khác mà bạn muốn thử.
All girls will have a simple look.	Tất cả các cô gái sẽ có một cái nhìn đơn giản.
It's hard to explain why someone doesn't do something.	Thật khó để giải thích tại sao ai đó không làm điều gì đó.
They make me laugh, they make me cry.	Họ làm tôi cười, họ để tôi khóc.
Everything went wrong, that was me.	Mọi thứ đã sai, đó là tôi.
It is not art as a weapon.	Nó không phải là nghệ thuật như một vũ khí.
I think my parents went to the wedding.	Tôi nghĩ bố mẹ tôi đi dự đám cưới.
On her land.	Trên đất của cô ấy.
This court has previously granted such relief.	Tòa án này trước đây đã cho phép giảm nhẹ như vậy.
But that would be too easy.	Nhưng điều đó sẽ quá dễ dàng.
You can even do it by choice this time.	Bạn thậm chí có thể làm điều đó theo sự lựa chọn lần này.
Coming from the front.	Đến từ phía trước.
He got it right.	Anh ấy đã hiểu đúng.
Well, that's not happening.	Chà, không xảy ra đâu.
And my mother.	Và mẹ tôi.
They are quite intelligent.	Chúng khá thông minh.
The study participants gave informed consent in writing.	Những người tham gia nghiên cứu đã được đồng ý bằng văn bản.
Mom and I are doing very well. 	Mẹ và con đang làm rất tốt. 
random variable.	biến ngẫu nhiên.
Agree with them because we want to protect our soldiers.	Đồng ý với họ vì chúng tôi muốn bảo vệ binh lính của mình.
I don't even know him, never seen him.	Tôi thậm chí không biết anh ta, chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.
Then open your eyes.	Sau đó mở mắt ra.
Control group at the same time point.	Nhóm kiểm soát tại cùng một thời điểm.
However, this often leads to other questions.	Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến các câu hỏi khác.
Keeping yourself healthy when you work from home is not easy sometimes.	Giữ cho bản thân khỏe mạnh khi bạn làm việc tại nhà đôi khi không phải là điều dễ dàng.
But this time the women were left out.	Nhưng lần này những người phụ nữ bị cho ra rìa.
Please tell your friends.	Hãy nói với bạn bè của bạn.
Just sitting together or holding hands can often say more than words.	Chỉ cần ngồi cùng nhau hoặc nắm tay nhau thường có thể nói lên nhiều điều hơn là lời nói.
Add water to the pan.	Thêm nước vào chảo.
That sounds simple, but it's not.	Điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải vậy.
The answer will come.	Câu trả lời sẽ đến.
No luck.	Chưa có may mắn.
They must be treated properly.	Họ phải được điều trị đúng cách.
Love the next person.	Yêu người tiếp theo.
Everyone understands this very well.	Mọi người hiểu rất rõ điều này.
We were there.	Chúng tôi đã ở đó.
I will find out.	Tôi sẽ tìm ra.
Like a sign.	Giống như một dấu hiệu.
About three months.	Khoảng ba tháng.
All experiments were performed in triplicate.	Tất cả các thí nghiệm được thực hiện ba lần.
I haven't seen her for several days.	Tôi đã không gặp cô ấy trong vài ngày.
He continued to sleep.	Anh ngủ tiếp.
Our special mobile app is currently under construction.	Ứng dụng di động đặc biệt của chúng tôi hiện đang được xây dựng.
If it was possible, you know, everyone would.	Nếu có thể, bạn biết đấy, mọi người sẽ làm.
Best keep warm and dry just in case.	Tốt nhất hãy giữ ấm và khô ráo trong trường hợp.
I think you must already know.	Tôi nghĩ rằng bạn phải đã biết.
In doing this, his main effort will be on the left.	Khi làm điều này, nỗ lực chính của anh ấy sẽ ở bên trái.
Both of our eyes were red.	Cả hai mắt chúng tôi đều đỏ hoe.
It's clear what each block is doing.	Rõ ràng là mỗi khối đang làm gì.
No father is a party to this appeal.	Không cha nào là một bên tham gia lời kêu gọi này.
How do you keep your things together in these things.	Làm thế nào để bạn giữ những thứ của bạn lại với nhau trong những thứ này.
So the whole thing really changed for her.	Vì vậy, toàn bộ điều thực sự đã thay đổi đối với cô ấy.
Let's look at this.	Hãy nhìn vào điều này.
We conducted two types of experiments.	Chúng tôi đã tiến hành hai loại thí nghiệm.
Girls lie just like boys.	Con gái nói dối cũng như con trai.
It was his time.	Đó là thời của anh ấy.
However, in some cases, food science may play a role.	Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khoa học thực phẩm có thể đóng một vai trò nào đó.
There are many reasons behind this idea.	Có rất nhiều lý do đằng sau ý tưởng này.
This time he has something better in store.	Lần này anh ấy có một cái gì đó tốt hơn trong cửa hàng.
They actually completely believe they came up with it.	Họ thực sự hoàn toàn tin tưởng rằng họ đã nghĩ ra nó.
At least he's being honest about his feelings, like they ever happened.	Ít nhất thì anh ấy cũng thành thật về cảm xúc của mình, chẳng hạn như chúng đã từng xảy ra.
You never know when your last play date will be.	Bạn không bao giờ biết ngày cuối cùng chơi của bạn sẽ là khi nào.
The papers will take it, and we will.	Các giấy tờ sẽ nhận nó, và chúng tôi sẽ làm.
And the fact of the matter is, we went too soon.	Và thực tế của vấn đề là, chúng tôi đã đi quá sớm.
Another day, the storm won't pass, and that's a good thing.	Một ngày khác, cơn bão sẽ không qua đi, và đó là một điều tốt.
He cannot have both.	Anh ta không thể có cả hai.
There will be no limit to growth.	Sẽ không có giới hạn cho sự phát triển.
Bring him in.	Đưa anh ta vào.
I can tell from their eyes.	Tôi có thể biết từ đôi mắt của họ.
I don't need that now.	Tôi không cần điều đó bây giờ.
It will take at least as long to put everything in.	Nó sẽ mất ít nhất là lâu để đưa mọi thứ vào.
You should not use it directly.	Bạn không nên sử dụng nó trực tiếp.
I want to read a book.	Tôi muốn đọc một cuốn sách.
She misses you.	Cô nhớ anh.
But, what happened was more and more people died.	Nhưng, những gì đã xảy ra là ngày càng có nhiều người chết.
Cold will kill you.	Lạnh lùng sẽ giết chết bạn.
He passed.	Anh ấy đã vượt qua.
I checked those.	Tôi đã kiểm tra những thứ đó.
The box edges and back provide the card shape.	Các cạnh hộp và mặt sau cung cấp hình dạng thẻ.
The driver shouldn't have taken them, but he did.	Người lái xe đáng lẽ không nên lấy chúng, nhưng anh ta đã làm.
She is telling the group about what is about to happen.	Cô ấy đang nói với cả nhóm về những điều sắp xảy ra.
And the air is dangerous.	Và không khí nguy hiểm.
The music has ended.	Bản nhạc đã kết thúc.
They can accelerate very quickly.	Họ có thể tăng tốc rất nhanh.
All are normal.	Tất cả đều bình thường.
Each of you is wonderful.	Mỗi người trong số các bạn đều tuyệt vời.
Anything goes wrong, we'll talk about it.	Bất cứ điều gì sai, chúng ta sẽ nói về nó.
You will have a son.	Bạn sẽ có một đứa con trai.
It just makes you feel happy.	Nó chỉ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc.
But you cannot let go of one and only follow the other.	Nhưng bạn không thể buông bỏ cái này và chỉ theo cái kia.
I mean.	Ý tôi là.
Can I have it.	Tôi có thể có nó.
There must be danger.	Phải có nguy hiểm.
It is growing yellow.	Nó đang phát triển màu vàng.
Consider it one.	Hãy coi đó là một.
She, of course, follows that dream to the surface.	Cô ấy, tất nhiên, theo đó giấc mơ nổi lên trên bề mặt.
You need a contract to get started.	Bạn cần một hợp đồng để bắt đầu.
The environment is very clean.	Môi trường rất sạch sẽ.
I can't stand him.	Tôi không thể chịu đựng được anh ta.
I was just wondering how people would respond.	Tôi chỉ tự hỏi làm thế nào mọi người sẽ trả lời.
He just turned thirty years old.	Anh ta vừa tròn ba mươi tuổi.
Will come get them.	Sẽ đến lấy chúng.
I hugged him and hugged him.	Tôi vừa ôm anh vừa ôm anh.
Then they won't attack him.	Sau đó, họ sẽ không tấn công anh ta.
He won't need them.	Anh ấy sẽ không cần chúng.
It was changed for him.	Nó đã được thay đổi cho anh ta.
If you can only think.	Nếu bạn chỉ có thể suy nghĩ.
And they will break the cover.	Và họ sẽ phá vỡ vỏ bọc.
The street she played on as a child is destroyed.	Đường phố cô ấy chơi khi còn nhỏ bị phá hủy.
It is neither dark nor white.	Nó không tối cũng không trắng.
I don't have to wait to see my sister.	Tôi không cần phải đợi để gặp em gái mình.
To drive further is not possible.	Để lái xe xa hơn là không thể.
That makes you think.	Điều đó khiến bạn phải suy nghĩ.
But some of them stayed away.	Nhưng một số người trong số họ đã tránh xa.
Made of metal.	Làm bằng kim loại.
Probably not on the same page as you.	Có lẽ là không cùng quan điểm với bạn.
I have never felt so close to my family.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với gia đình mình như vậy.
It is in my opinion a service.	Nó theo ý kiến ​​của tôi là một dịch vụ.
Back to heat.	Trở lại nhiệt.
This may sound like an odd statement, but that's how it feels.	Điều này nghe có vẻ giống như một tuyên bố kỳ quặc, nhưng đó là cảm giác của nó.
A point stands for a subject.	Một điểm là viết tắt của một chủ đề.
I don't have time for such things.	Tôi không có thời gian cho những việc như vậy.
Life goes on as usual.	Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
The most tired people sleep at the station.	Những người mệt mỏi nhất thì ngủ ở ga.
And all three are on night duty.	Và cả ba trực đêm.
While some people find that to be true, many do not.	Trong khi một số người thấy điều đó là đúng, nhiều người thì không.
Anything can happen.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra.
There is a lot of anxiety in the country right now.	Có rất nhiều lo lắng trong nước ngay bây giờ.
No one else thinks so though.	Không ai khác nghĩ như vậy mặc dù.
The public will be interested to know.	Công chúng sẽ quan tâm để biết.
A beautiful child.	Một đứa trẻ xinh đẹp.
You are on the wrong side of history.	Bạn đang ở phía sai của lịch sử.
How is it possible.	Làm thế nào là nó có thể.
Same conversation, same outcome.	Cùng một cuộc trò chuyện, cùng một kết quả.
I seem to be running into an error of some sort.	Tôi dường như đang gặp phải một lỗi nào đó.
That's the idea of ​​the idea.	Đó là ý tưởng của ý tưởng.
It happened during a meeting of a certain group.	Nó xảy ra trong một cuộc họp của một nhóm nào đó.
What we say now cannot bring them back to life.	Những gì chúng ta nói bây giờ không thể khiến họ sống lại.
That world is no more, forever changed.	Thế giới đó không còn nữa, vĩnh viễn thay đổi.
She walked right past me.	Cô ấy đi ngay qua tôi.
I didn't really explain to her what she saw.	Tôi không thực sự giải thích cho cô ấy những gì cô ấy nhìn thấy.
He arrived on time.	Anh ấy đến đúng giờ.
Go and take your camera into the real world and capture everything.	Đi và đưa máy ảnh của bạn vào thế giới thực và chụp mọi thứ.
I am sure about it.	Tôi chắc chắn về nó.
I don't really want anything.	Tôi không thực sự muốn bất cứ điều gì.
Then the two prepare to wait in the night.	Sau đó cả hai chuẩn bị chờ đợi trong đêm.
He will do it in a few days, which takes you three years.	Anh ta sẽ làm trong vài ngày, điều mà bạn phải mất ba năm.
Room temperature is the target.	Nhiệt độ phòng là mục tiêu.
Can't answer it for you.	Không có thể trả lời nó cho bạn.
Big brain in motion.	Bộ não lớn chuyển động.
Journey on my friend!.	Hành trình trên người bạn của tôi !.
Sounds like a plan.	Nghe có vẻ giống như một kế hoạch.
I don't judge, I understand.	Anh không phán xét, anh hiểu.
He couldn't be sure.	Anh không thể chắc chắn.
His only concern will be their fellow humans.	Mối quan tâm duy nhất của anh ấy sẽ là đồng loại của họ.
As long as we need.	Miễn là chúng ta cần.
Please explain each step you apply while solving.	Vui lòng giải thích từng bước bạn áp dụng trong khi giải quyết.
If possible, we will most likely provide them.	Nếu có thể, chúng tôi rất có thể sẽ cung cấp chúng.
She never goes, because when the house is dead, then she lives.	Cô ấy không bao giờ đi, bởi vì khi ngôi nhà đã chết, sau đó cô ấy sống.
However, direct comparison of these programs is still very limited.	Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp các chương trình này vẫn còn rất hạn chế.
That's why working for others makes people work.	Đó là lý do tại sao làm việc cho người khác khiến mọi người phải làm việc.
Not just what we went through.	Không chỉ là những gì chúng tôi đã trải qua.
Because you can't deal with it and we can.	Bởi vì bạn không thể đối phó với nó và chúng tôi có thể.
There are two recognized reasons.	Có hai lý do được công nhận.
A direction that goes further and further into pain and fear.	Một hướng đi ngày càng xa hơn vào nỗi đau và sự sợ hãi.
I can see the water.	Tôi có thể nhìn thấy nước.
That's the day.	Đó là ngày.
You are so young.	Bạn còn quá trẻ.
But things won't last that long.	Nhưng mọi thứ sẽ không kéo dài như vậy.
The last man in the room was the most normal of all.	Người đàn ông cuối cùng trong phòng là người gần như bình thường nhất.
I barely even know her.	Tôi thậm chí hầu như không biết cô ấy.
I didn't think straight.	Tôi đã không nghĩ thẳng.
She is everything to him.	Cô là tất cả đối với anh.
We understand.	Chúng tôi hiểu rồi.
You may have difficulty with this character in our early games.	Bạn có thể gặp khó khăn với nhân vật này trong các trò chơi đầu tiên của chúng tôi.
He tried and got it.	Anh ấy đã thử và nhận được.
So far no group has said that they have implemented them.	Cho đến nay chưa có nhóm nào nói rằng họ đã thực hiện chúng.
Maybe this is the last time.	Có lẽ đây là lần cuối cùng.
Or not die, in any case.	Hoặc không chết, trong mọi trường hợp.
Both sides immediately settled into the hard work.	Cả hai bên lập tức ổn định công việc khó khăn.
It's really unbelievable.	Nó thật không thể tin được.
Maybe it's for the money.	Có lẽ là vì tiền.
Pretty wild given how far technology has evolved!.	Khá hoang dã cho biết công nghệ đã phát triển bao xa !.
She loved strength training and loved it.	Cô đã thích tập luyện sức mạnh và yêu thích nó.
This story is no exception.	Câu chuyện này cũng không ngoại lệ.
We make things happen when we act.	Chúng ta làm cho mọi thứ xảy ra khi chúng ta hành động.
Gently, they opened the door.	Nhẹ nhàng, họ mở cửa.
This can't be a special effects movie, it's real.	Đây không thể là một bộ phim hiệu ứng đặc biệt, nó là thật.
If she wants to.	Nếu cô ấy muốn.
' of the '.	' của '.
They would be there every morning, waiting.	Họ sẽ ở đó mỗi sáng, chờ đợi.
Not necessarily easy but useful.	Không nhất thiết phải dễ dàng nhưng hữu ích.
May shook her head.	May lắc đầu.
After last night, things have changed quite a bit.	Sau đêm qua, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều.
All have studied the problem.	Tất cả đều đã nghiên cứu vấn đề.
However, all was not lost.	Tuy nhiên, tất cả đã không bị mất.
But only very slowly.	Nhưng chỉ rất chậm.
Information technology and student outcomes.	Công nghệ thông tin và kết quả đầu ra của sinh viên.
He will be ignored.	Ông sẽ được bỏ qua.
And so they were.	Và họ đã như vậy.
This is not just for show.	Đây không chỉ để trưng bày.
Heaven knows he should pay the price.	Có trời mới biết anh ấy nên trả giá.
That is the exception.	Đó là ngoại lệ.
Anything less is failure.	Bất cứ điều gì ít hơn là thất bại.
There are no financial costs.	Không có chi phí tài chính.
He doesn't know how to put things in.	Anh ta không biết làm thế nào để đưa mọi thứ vào trong.
That is why there is such security.	Đó là lý do tại sao có sự bảo mật như vậy.
Not true in this business.	Không đúng trong kinh doanh này.
I want her to be happy.	Tôi muốn cô ấy hạnh phúc.
This is what we must do.	Đây là điều chúng ta phải làm.
You can touch me if you want.	Anh có thể chạm vào anh nếu anh muốn.
The scene unfolds slowly.	Cảnh diễn ra chậm rãi.
Of course, no one can explain that.	Tất nhiên, không ai có thể giải thích được điều đó.
It's too easy.	Nó quá dễ.
Indeed, that was the only story left to tell about her.	Thật vậy, đó là câu chuyện duy nhất còn lại để kể về cô ấy.
Yes of course.	Tất nhiên là có.
But then she kept thinking about what her animal friends had said.	Nhưng sau đó cô ấy tiếp tục nghĩ về những gì những người bạn động vật của cô ấy đã nói.
In a way, a bit too crazy.	Ở một khía cạnh nào đó, hơi quá điên rồ.
His footsteps quieted as he closed the distance between them.	Những bước chân anh lặng đi khi anh thu hẹp khoảng cách giữa họ.
It continued.	Nó tiếp tục.
And at least one of them will break.	Và ít nhất một trong số chúng sẽ bị vỡ.
The video was released later that same day.	Đoạn video được phát hành sau đó cùng ngày.
It would be a crime.	Nó sẽ là một tội ác.
Take pictures around.	Đưa hình ảnh xung quanh.
But they looked at my research track record and they liked it.	Nhưng họ đã xem hồ sơ theo dõi nghiên cứu của tôi và họ thích nó.
Don't pick a free one right away.	Đừng chọn ngay một cái miễn phí.
At least until they heard his name.	Ít nhất là cho đến khi họ nghe thấy tên của anh ta.
She was once the wild type.	Cô ấy đã từng là loại hoang dã.
This is an interesting result of the present analysis.	Đây là một kết quả thú vị của phân tích hiện tại.
And you have different mechanisms to control them.	Và bạn có các cơ chế khác nhau để điều khiển chúng.
A picture won't help.	Một bức tranh sẽ không giúp được gì.
Or a red bottle.	Hoặc một chai màu đỏ.
He's done, exhausted.	Anh ấy đã hoàn thành, kiệt sức.
All equipment must be kept in best working order.	Tất cả các thiết bị phải được giữ ở thứ tự hoạt động tốt nhất.
That is another story.	Đó là một câu chuyện khác.
Then he makes his last attempt to send them out.	Sau đó, anh ta thực hiện nỗ lực cuối cùng của mình để gửi chúng ra ngoài.
Well, a man can be.	Vâng, một người đàn ông có thể được.
They could be arrested in the next few days.	Họ có thể bị bắt trong vài ngày tới.
Personal property includes money.	Tài sản cá nhân bao gồm tiền.
But what is this situation?	Nhưng tình huống này là như thế nào.
But now you are mine.	Nhưng bây giờ em là của anh.
You will instantly know the type of guy.	Bạn sẽ ngay lập tức biết loại anh chàng.
The gun is still hitting.	Súng vẫn đánh chọn.
Perhaps very little willpower.	Có lẽ rất ít ý chí.
Topic has been closed.	Chủ đề đã được đóng lại.
However, this is completely untrue.	Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai sự thật.
I just need to be sure.	Tôi chỉ cần phải chắc chắn.
He wondered what the man was thinking.	Anh tự hỏi người đàn ông đang nghĩ gì.
Suddenly, he pointed.	Đột nhiên, anh ta chỉ tay.
Just as he expected.	Đúng như anh ấy mong đợi.
I still do.	Tôi vẫn làm.
There is a small point.	Có một điểm nhỏ.
Again, it doesn't matter which site.	Một lần nữa, không quan trọng trang web nào.
She definitely made them.	Cô ấy chắc chắn đã làm ra chúng.
I absolutely love it.	Tôi hoàn toàn thích nó.
There are also no horses.	Cũng không có con ngựa nào.
Enough with me.	Đủ với tôi.
Simply means.	Chỉ đơn giản là có nghĩa.
I can't bear to leave her behind again.	Tôi không thể chịu nổi việc bỏ lại cô ấy một lần nữa.
Click here to learn more about importing.	Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về cách nhập.
I enjoyed it back then.	Tôi rất thích nó hồi đó.
Design and build flow equipment.	Thiết kế và tạo ra thiết bị dòng chảy.
We called an instance method and another method above it was called.	Chúng tôi đã gọi một phương thức thể hiện và một phương thức khác ở trên nó được gọi.
It looks like six men.	Nó trông giống như sáu người đàn ông.
He saw potential in the name.	Anh ấy đã nhìn thấy tiềm năng trong cái tên.
I definitely feel different.	Tôi chắc chắn cảm thấy khác nhau.
Let me know if that's ok with you.	Hãy cho tôi biết nếu điều đó ổn với bạn.
So it is an option.	Vì vậy, nó là một lựa chọn.
It has no known health benefits.	Nó không có lợi ích sức khỏe được biết đến.
I understand why it's important.	Tôi hiểu tại sao nó lại quan trọng.
They were divided into four groups.	Họ được chia thành bốn nhóm.
The first given space is .	Khoảng trống cho trước đầu tiên là.
It has a free plan right now.	Nó có một kế hoạch miễn phí ngay bây giờ.
No method is perfect.	Không có phương pháp nào là hoàn hảo.
Let's keep the conversation going.	Hãy duy trì đối thoại.
Father gave me leave to go.	Cha đã cho tôi nghỉ phép để đi.
That's what this case is about.	Đó là những gì trường hợp này là về.
Negative cells were identified and shown.	Các tế bào âm tính đã được xác định và hiển thị.
Like it makes any kind of difference.	Giống như nó tạo ra bất kỳ loại khác biệt nào.
If you didn't know, you must have fallen asleep during the meeting.	Nếu bạn không biết, bạn hẳn đã ngủ quên trong cuộc họp.
Tonight, you will help.	Tối nay, bạn sẽ giúp đỡ.
Difficult, but not impossible.	Khó, nhưng không phải là không thể.
He died in the attack.	Anh ta chết trong vụ tấn công.
But certainly not zero.	Nhưng chắc chắn không phải bằng không.
Subjects are the working classes.	Chủ thể là các tầng lớp nhân dân lao động.
Then she became serious.	Sau đó cô ấy trở nên nghiêm túc.
It's only a five-minute drive away.	Nó chỉ cách đó năm phút lái xe.
They come close to each other.	Họ đến gần nhau.
I know there are members who have questions.	Tôi biết có những thành viên có thắc mắc.
Only those on the list.	Chỉ những người trong danh sách.
Also, spend time outside with your kids.	Ngoài ra, hãy dành thời gian ở bên ngoài với con bạn.
I know they will love this.	Tôi biết họ sẽ thích điều này.
The guy is fine.	Anh chàng vẫn ổn.
When they got there, the unit was empty.	Khi họ đến đó, đơn vị trống rỗng.
She was quite happy.	Cô ấy đã khá hạnh phúc.
She has a very bright smile.	Cô ấy có một nụ cười rất tươi.
The disposal system is subject to the end use.	Hệ thống xử lý phụ thuộc vào việc sử dụng cuối cùng.
A second course in complexity analysis.	Một khóa học thứ hai về phân tích phức tạp.
It also doesn't have to be perfect.	Nó cũng không cần phải hoàn hảo.
Others joined them for the night.	Những người khác tham gia cùng họ trong đêm.
There is no shortage of effects now.	Không có thiếu hiệu ứng bây giờ.
It seems to be still among the trees.	Nó dường như vẫn còn giữa những cái cây.
Use a cheerful tone as this is not a command.	Sử dụng giọng điệu vui vẻ vì đây không phải là mệnh lệnh.
He wanted to run away from them.	Anh ta muốn chạy trốn khỏi họ.
Have their wedding photo where they look like that.	Có bức ảnh cưới của họ, nơi họ trông như vậy.
He seems to be sleeping.	Anh ấy dường như đang ngủ.
No one our age has participated in it.	Không ai ở độ tuổi của chúng tôi đã tham gia vào nó.
I answer some here.	Tôi trả lời một số ở đây.
But we're just friends and there's no sex going on.	Nhưng chúng tôi chỉ là bạn và không có chuyện tình dục xảy ra.
Contract protection work.	Công việc bảo vệ hợp đồng.
But we will survive.	Nhưng chúng ta sẽ sống sót.
In them.	Ở trong chúng.
Closing one eye can be difficult.	Việc nhắm một mắt có thể khó thực hiện.
People don't really have a look.	Mọi người không thực sự có một cái nhìn.
Failure is only failure if you look at it that way.	Thất bại chỉ là thất bại nếu bạn nhìn nó theo cách đó.
Law is an art, not a science.	Luật là một nghệ thuật, không phải là một khoa học.
You can sell items.	Bạn có thể bán các mặt hàng.
The concept does not exist.	Khái niệm không tồn tại.
He leaned over, but couldn't reach.	Anh nghiêng người, nhưng không thể với tới được.
It says nothing about the two of you.	Nó không nói gì về hai người.
That might be what public speaking really is.	Đó có thể là những gì mà nói trước đám đông thực sự là.
The only rule is that there are no rules.	Quy tắc duy nhất là không có quy tắc.
I usually don't let people get too close to her.	Tôi thường không để mọi người đến gần cô ấy quá nhanh.
Sometimes you get lucky.	Thỉnh thoảng bạn lại gặp may mắn.
You can understand them.	Bạn có thể hiểu chúng.
She won this round.	Cô ấy đã thắng vòng này.
I have said that many times.	Tôi đã nói điều đó nhiều lần.
This issue is not supported by logs.	Sự cố này không được hỗ trợ bởi bản ghi.
He's not special that way.	Anh ấy không đặc biệt theo cách đó.
He threw himself at them.	Anh ta ném mình vào họ.
You may even have wondered why.	Bạn thậm chí có thể đã tự hỏi tại sao.
I discussed everything with him many times.	Tôi đã thảo luận mọi thứ với anh ấy nhiều lần.
Keep the site great.	Giữ trang web tuyệt vời.
He thought he might die.	Anh ấy đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chết.
It's a really interesting place.	Đó là một nơi thực sự thú vị.
Only the contact name is displayed.	Chỉ có tên liên hệ được hiển thị.
Everyone should be responsible.	Mọi người nên có trách nhiệm.
Yet people still go there.	Vậy mà mọi người vẫn đến đó.
It seemed like an event not to be missed.	Đó dường như là một sự kiện không thể bỏ qua.
Not by me, but in response to a feature request of mine.	Không phải bởi tôi, mà là để đáp ứng một yêu cầu tính năng của tôi.
I also laugh.	Tôi cũng cười.
No one has ever laughed.	Không ai đã từng cười.
They constantly give positive comments and find the good in people.	Họ không ngừng đưa ra những nhận xét tích cực và tìm ra những điều tốt đẹp ở mọi người.
We chose this population for a number of reasons.	Chúng tôi chọn dân số này vì một số lý do.
It's a quiet kitchen.	Đó là một nhà bếp yên tĩnh.
I lay on my back, playing through.	Tôi nằm ngửa, chơi qua.
There is something strange about it.	Có một cái gì đó kỳ lạ về nó.
Can save you time.	Có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.
I can still leave without being noticed.	Tôi vẫn có thể rời đi mà không bị chú ý.
Or just sit there and die.	Hay cứ ngồi đó mà chết.
In the present, we experience the energy of our own past choices.	Trong hiện tại, chúng ta trải nghiệm năng lượng của những lựa chọn trong quá khứ của chính mình.
I actually decided that.	Tôi thực sự đã quyết định điều đó.
So he must die.	Vì vậy, anh ta phải chết.
He did not share the wish.	Anh ấy đã không chia sẻ điều ước.
Sometimes a good deal is too good to be true.	Đôi khi một thỏa thuận tốt là quá tốt để trở thành sự thật.
For me, this is the moment.	Với tôi, đây là thời điểm.
But the rest of his body, and that beautiful nimble mind.	Nhưng phần còn lại của cơ thể anh ấy, và trí óc nhanh nhẹn xinh đẹp đó.
I use them for that reason.	Tôi sử dụng chúng vì lý do đó.
Life goes to its destination.	Cuộc sống đi đến nơi đến chốn.
None of the top three teams.	Không có đội nào trong ba đội đứng đầu.
And around everyone.	Và xung quanh tất cả mọi người.
She doesn't sleep with this boy.	Cô ấy không ngủ với cậu bé này.
Discuss the following.	Thảo luận những điều sau đây.
In fact, it doesn't come particularly close.	Trong thực tế, nó không đến gần một cách đặc biệt.
Your own personal expression.	Biểu hiện cá nhân của riêng bạn.
the death of.	cái chết của.
The first is so you can think of your father.	Đầu tiên là để bạn có thể nghĩ về cha của bạn.
That's not good enough when it comes to security.	Điều đó không đủ tốt khi nói đến bảo mật.
The cause of the loss was never determined.	Nguyên nhân của sự mất mát không bao giờ được xác định.
He wanted to protect her.	Anh muốn bảo vệ cô.
It's as simple as that.	Nó đơn giản như vậy.
Please leave now.	Hãy rời đi ngay bây giờ.
Or maybe you will.	Hoặc có thể bạn sẽ làm.
It's getting harder and harder these days.	Nó ngày càng khó khăn hơn những ngày này.
It can be done.	Nó có thể được thực hiện.
So that way we make sure it applies to everything.	Vì vậy, bằng cách đó chúng tôi đảm bảo rằng nó được áp dụng cho mọi thứ.
All by the same user.	Tất cả bởi cùng một người dùng.
List the last ten.	Liệt kê mười cuối cùng.
Can't get help now.	Không thể được giúp đỡ bây giờ.
I'm not related to modern web development.	Tôi không liên quan đến phát triển web hiện đại.
You can pay him later.	Bạn có thể trả tiền cho anh ta sau.
Now it's my favorite song on record.	Bây giờ nó là bài hát yêu thích của tôi trong hồ sơ.
On financial services, we're going to have a debate right now.	Về dịch vụ tài chính, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tranh luận ngay bây giờ.
You can find her post just here.	Bạn có thể tìm thấy bài đăng của cô ấy chỉ ở đây.
Water is the key.	Nước là chìa khóa.
You need to think of it as a process.	Bạn cần nghĩ về nó như một quá trình.
It was his first time doing so.	Đó là lần đầu tiên anh ấy làm như vậy.
The other concerns a very young friend of mine.	Việc còn lại liên quan đến một người bạn rất trẻ của tôi.
That makes it my turn.	Điều đó làm cho nó đến lượt của tôi.
They no longer have a position.	Họ không còn địa vị nữa.
You know you should fill out the card right then and there.	Bạn biết rằng bạn nên điền vào thẻ ngay lúc đó.
It was tracked.	Nó đã được theo dõi.
None of us.	Không ai trong chúng ta.
It works great.	Nó hoạt động tuyệt vời.
None of us do it perfectly.	Không ai trong chúng ta làm điều đó một cách hoàn hảo.
But you have very little time to get things done.	Nhưng bạn có rất ít thời gian để hoàn thành nhiều việc.
And not just one, she was simply the first.	Và không chỉ có một, cô ấy đơn giản là người đầu tiên.
And we make new friends who are different from us.	Và chúng tôi kết bạn mới, những người khác với chúng tôi.
Hence such existence.	Do đó tồn tại như vậy.
Young, go to one of the schools to vote.	Trẻ, đến một trong những trường học để bỏ phiếu.
They went out again last week.	Họ lại ra đường vào tuần trước.
For others, however, the next phase can seem daunting and fraught with anxiety.	Tuy nhiên, đối với những người khác, giai đoạn tiếp theo có vẻ khó khăn và đầy lo lắng.
The rain stopped in the night.	Mưa tạnh trong đêm.
I'll fix them, he thought.	Tôi sẽ sửa chúng, anh nghĩ.
That makes me feel comfortable.	Điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái.
No, it's nowhere.	Không, nó không ở đâu cả.
We roll up the windshield.	Chúng tôi cuộn kính xe lại.
The builders know what they're doing.	Những người xây dựng biết họ đang làm gì.
Yes of course.	Tất nhiên là có.
For consistency, we keep only the second one.	Để nhất quán, chúng ta chỉ giữ cái thứ hai.
I rely on my facts.	Tôi dựa trên sự thật của tôi.
He can't carry such things for long.	Anh ấy không thể mang những thứ như vậy lâu được.
His teacher spoke again.	Người thầy của anh lại lên tiếng.
Fees were dropped, and the kids returned to the community.	Các khoản phí đã được giảm xuống, và những đứa trẻ trở lại với cộng đồng.
City planning is a thing of the past.	Quy hoạch thành phố đã là dĩ vãng.
Never too late.	Không bao giờ quá muộn.
They won't miss a meal.	Họ sẽ không bỏ lỡ một bữa ăn.
She didn't know how long she stood there.	Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu.
However, there needs to be a better way to do this.	Tuy nhiên, cần phải có một cách tốt hơn để làm điều này.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
My goal is to do this at least once a month.	Mục tiêu của tôi là làm điều này ít nhất một lần một tháng.
Overall, not so great of an experience.	Nhìn chung, không quá tuyệt vời của một trải nghiệm.
Have left home.	Đã rời khỏi nhà.
Perhaps nothing more is needed.	Có lẽ không cần thêm gì nữa.
I love him enough to give him time to change his mind.	Tôi yêu anh ấy đủ nhiều để anh ấy có thời gian thay đổi quyết định.
Two teeth locked together.	Hai hàm răng khóa chặt vào nhau.
Then you must let me rest.	Vậy thì bạn phải để tôi nghỉ ngơi.
The police were called.	Cảnh sát đã được gọi đến.
Even that would be really difficult.	Thậm chí điều đó sẽ thực sự khó khăn.
Still, cool for that time of year.	Tuy nhiên, mát mẻ cho thời gian trong năm.
He's outside, right across the street.	Anh ấy đang ở bên ngoài, ngay bên kia đường.
But, he just said what most people are thinking.	Nhưng, anh ấy chỉ nói những gì mà hầu hết mọi người đang nghĩ.
Talk to your audience.	Nói chuyện với khán giả của bạn.
In a certain moment, you will see the mothers of the new age.	Trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ thấy những bà mẹ của thời đại mới.
Two minutes is two minutes.	Hai phút là hai phút.
I have a feeling that something interesting is forming.	Tôi có cảm giác rằng một cái gì đó thú vị đang hình thành.
He can see it.	Anh ấy có thể nhìn thấy nó.
I never do this in traffic.	Tôi không bao giờ làm điều này trong giao thông.
She heard the front door close.	Cô nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại.
They are younger than us.	Họ là những người trẻ hơn chúng tôi.
He went inside to find the crying child.	Anh vào trong để tìm đứa trẻ đang khóc.
Green oil and water, if you don't mind.	Dầu xanh và nước, nếu bạn không phiền.
I turned it on.	Tôi bật nó lên.
They pulled us over.	Họ đã kéo chúng tôi qua.
It seems to be not just a market, but a growing one.	Nó dường như không chỉ là một thị trường, mà còn là một thị trường đang phát triển.
I opened them, of course.	Tôi đã mở chúng, tất nhiên.
He continued to perform until the end of his life.	Ông vẫn tiếp tục biểu diễn cho đến cuối đời.
That was months ago.	Đó là những tháng trước.
This is the information age.	Đây là thời đại thông tin.
I have achieved my own desires and wills.	Tôi đã đạt được mong muốn và ý chí của riêng mình.
I have no life before you.	Tôi không có cuộc sống trước bạn.
Two teams of two.	Hai đội hai người.
And it's a pleasure to meet you.	Và rất hân hạnh được gặp bạn.
Please continue to uphold.	Hãy tiếp tục phát huy.
He did not, despite arriving early.	Anh ấy đã không, mặc dù đến sớm.
Like she has some control.	Giống như cô ấy có một số quyền kiểm soát.
Then she reached out a hand and touched it.	Sau đó, cô ấy đưa một tay ra và chạm vào nó.
We have the best schools.	Chúng tôi có những trường tốt nhất.
You have more options with different characters.	Bạn có nhiều lựa chọn hơn với các ký tự khác nhau.
I know that's a fact.	Tôi biết điều đó là thực tế.
This is a great way to spend a morning.	Đây là một cách tuyệt vời để dành một buổi sáng.
But he did.	Nhưng anh ấy đã làm.
Believe me, that's great.	Hãy tin tôi, điều đó thật tuyệt.
You just have to give your best when you're writing music.	Bạn chỉ cần cố gắng hết sức khi bạn viết nhạc.
Every day, with every bit of will and ability we have.	Mỗi ngày, bằng từng chút ý chí và khả năng mà chúng ta có được.
Any help? 	Bất kỳ giúp đỡ?
thank.	cảm ơn.
Their eyes, their silence, stopped me.	Đôi mắt của họ, sự im lặng của họ, đã ngăn tôi lại.
We give six of them below.	Chúng tôi đưa ra sáu trong số chúng dưới đây.
Deep and rich voice.	Giọng trầm và giàu.
Read.	Đọc đi.
She wanted to keep track of time.	Cô muốn theo dõi thời gian.
They came up with a possible theory.	Họ đã đưa ra một lý thuyết khả thi.
Twenty years ago today.	Hai mươi năm trước ngày nay.
That was not a success for me either.	Đó cũng không phải là một thành công đối với tôi.
However, there is an important difference between the two results.	Tuy nhiên, có sự khác biệt quan trọng giữa hai kết quả.
Take your family on a road trip.	Đưa gia đình bạn đi du ngoạn trên đường.
To build your society.	Để xây dựng xã hội của bạn.
It took some steps, but not enough.	Nó đã thực hiện một số bước, nhưng không đủ.
It just doesn't do it for me.	Nó chỉ không làm điều đó cho tôi.
And everyone likes good access.	Và mọi người đều thích truy cập tốt.
Each man followed when they finished.	Mỗi người đàn ông làm theo khi họ kết thúc.
And it's important.	Và nó quan trọng.
Work can be therapy.	Công việc có thể là liệu pháp.
Let me know if this sounds unfamiliar.	Hãy cho tôi biết nếu điều này nghe có vẻ không quen thuộc.
I have been trying for a long time.	Tôi đã cố gắng trong một thời gian dài.
That's part of our job here, you know.	Đó là một phần của công việc của chúng tôi ở đây, bạn biết đấy.
It is not thinking about the breath or what breathing is doing.	Đó không phải là suy nghĩ về hơi thở hay việc thở đang làm gì.
He wants to cry.	Anh muốn khóc.
In the next steps, there is nothing to do with the application.	Trong các bước tiếp theo, không có gì để làm với ứng dụng.
One important reason is the lack of biological data despite many efforts.	Một lý do quan trọng là thiếu dữ liệu sinh học mặc dù đã có nhiều nỗ lực.
He did his job.	Anh ấy đã làm công việc của mình.
I walked across the room.	Tôi đi ngang qua phòng.
That would be the place where he should tell her.	Đó sẽ là nơi mà anh nên nói với cô.
I couldn't understand a word the man was saying.	Tôi không thể hiểu một từ mà người đàn ông đang nói.
What we do with time is a measure of our worth.	Những gì chúng ta làm với thời gian là thước đo giá trị của chúng ta.
The enemy center was wide open.	Trung tâm địch đã rộng mở.
The first is family.	Đầu tiên là gia đình.
Went with us through everything, took a lot of time to show us around.	Đã cùng chúng tôi xem qua mọi thứ, mất rất nhiều thời gian để chỉ cho chúng tôi xung quanh.
Maybe somehow she was able to hide.	Có lẽ bằng cách nào đó cô ấy đã có thể che giấu.
You said we have to pay for our land.	Bạn đã nói chúng tôi phải trả tiền cho đất của chúng tôi.
You don't have to build a character with magic.	Bạn không cần phải xây dựng một nhân vật bằng phép thuật.
But that was stopped a few years ago.	Nhưng điều đó đã bị dừng cách đây vài năm.
She had a plan, she said.	Cô ấy đã có kế hoạch, cô ấy đã nói.
He saw that her threats were real.	Anh thấy rằng lời đe dọa của cô là có thật.
This includes cross terms of single states.	Điều này bao gồm các điều khoản chéo của các trạng thái đơn lẻ.
And that would be perfectly fine.	Và điều đó sẽ hoàn toàn ổn.
We are not a number.	Chúng tôi không phải là một con số.
They finally have a choice.	Cuối cùng thì họ cũng có một sự lựa chọn.
The other five were supposed to bring their own oil.	Năm người khác lẽ ra phải mang theo dầu của riêng họ.
The signal that he is human.	Tín hiệu cho thấy anh ta là người.
The patient's world emerges as a world of suffering.	Thế giới của bệnh nhân nổi bật lên như một thế giới đau khổ.
Your children have come to the perfect world.	Con cái của bạn đã đến với thế giới hoàn hảo.
Right now at this moment.	Ngay bây giờ tại thời điểm này.
I am serious here.	Tôi nghiêm túc ở đây.
Change the heat level to your liking.	Thay đổi mức nhiệt theo sở thích của bạn.
He did the same.	Anh ấy cũng làm như vậy.
To be more precise, drinking it would be very harmful to me.	Nói đúng hơn là uống nó sẽ rất có hại cho tôi.
I know this little secret.	Tôi biết bí mật nhỏ này.
I just remember the whole thing being very odd.	Tôi chỉ nhớ toàn bộ sự việc rất kỳ quặc.
If they do, there are worse places they could be sent.	Nếu họ làm vậy, có những nơi tồi tệ hơn họ có thể được gửi.
Brown was on board.	Brown đã ở trên tàu.
You have to go in and prove yourself every day.	Bạn phải đi vào và chứng tỏ bản thân mỗi ngày.
It looks great.	Nó trông rất tuyệt.
And now, let them try.	Và bây giờ, hãy để họ thử.
It is easy.	Nó là dễ dàng.
I didn't see anyone chasing her.	Tôi không thấy ai đuổi theo cô ấy.
I just look at them.	Tôi chỉ nhìn chúng.
You need an area to experiment and work in.	Bạn cần một khu vực để thử nghiệm và làm việc.
However, only two were ever made.	Tuy nhiên, chỉ có hai chiếc từng được thực hiện.
Worse, it failed.	Tệ hơn nữa, nó đã thất bại.
Now that's another story.	Bây giờ đó là một câu chuyện khác.
That is a very important question.	Đó là một câu hỏi rất quan trọng.
But the time can be short.	Nhưng thời gian có thể ngắn.
I think you've suffered enough.	Tôi nghĩ bạn đã chịu đựng đủ rồi.
I wish we had seen more.	Tôi ước chúng ta đã nhìn thấy nhiều hơn.
Use your experience instead.	Sử dụng kinh nghiệm của bạn để thay thế.
The next day, the same again.	Ngày hôm sau, lại như cũ.
He didn't listen to what we had to say.	Anh ấy không lắng nghe những gì chúng tôi phải nói.
You read these words and understanding will happen.	Bạn đọc những từ này và sự hiểu biết sẽ xảy ra.
She is small but she is very strong.	Cô ấy còn nhỏ nhưng cô ấy rất mạnh mẽ.
Those were some of the best times.	Đó là một số khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
I let her have her way.	Tôi để cô ấy theo cách của mình.
You can read that story here.	Bạn có thể đọc câu chuyện đó ở đây.
Children do not remember, but adults can suddenly remember.	Trẻ em không nhớ, nhưng người lớn có thể chợt nhớ.
I doubt that very much.	Tôi nghi ngờ điều đó rất nhiều.
Then she sat down on the floor.	Sau đó cô ngồi xuống sàn.
There are too many risks.	Có quá nhiều rủi ro.
It's very long, so it got a perfect score.	Nó rất dài, vì vậy nó đã đạt điểm tuyệt đối.
Two young people meet on a train and fall in love.	Hai người trẻ gặp nhau trên một chuyến tàu và yêu nhau.
It's small, and it's really, really far away.	Nó nhỏ, và nó thực sự, rất xa.
No way.	Không thể nào khác được.
However, maybe once or twice, it won't.	Tuy nhiên, có thể một hoặc hai lần, nó sẽ không.
Once you have it, you have it.	Một khi bạn có nó, bạn có nó.
Key point.	Điểm mấu chốt.
Get in touch and we can point you in the right direction.	Hãy liên hệ và chúng tôi có thể chỉ cho bạn đúng hướng.
The storm never affected land.	Cơn bão không bao giờ ảnh hưởng đến đất liền.
It is playing with her.	Nó đang chơi với cô ấy.
My mother got stuck in traffic.	Mẹ tôi bị kẹt xe.
He was too hopeful.	Anh ấy đã quá hy vọng.
It is quite quiet.	Nó khá yên tĩnh.
Lots of games.	Rất nhiều trò chơi.
Everything is still the same.	Mọi thứ vẫn như cũ.
But you don't have to work with it.	Nhưng bạn không cần phải làm việc với nó.
You have to go and visit and then leave.	Bạn phải đi và thăm và sau đó rời đi.
Do not have time.	Không có thời gian.
He will follow her slowly.	Anh sẽ đi theo cô từ từ.
Many people are like him.	Nhiều người giống như anh ấy.
It is a question of language and culture.	Đó là một câu hỏi về ngôn ngữ và văn hóa.
Gather the best of the best.	Tập hợp những gì tốt nhất của những điều tốt nhất.
He was here a while ago.	Anh ấy đã ở đây một lúc trước.
Another moment and it will be too late.	Một khoảnh khắc khác và nó sẽ là quá muộn.
I want to fill the missing values ​​with the previous value.	Tôi muốn điền các giá trị còn thiếu với giá trị trước đó.
You are our leader.	Bạn là nhà lãnh đạo của chúng tôi.
Not a lot of family.	Không phải là một gia đình nhiều.
This can be done at any time of the year.	Điều này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong năm.
I should be, and am sad.	Tôi nên như vậy, và đang buồn.
I have been in pain for more than two years.	Tôi đã bị đau hơn hai năm.
It was his eyes that did not see.	Đó là đôi mắt của anh ta đã không nhìn thấy.
He didn't try to figure out what happened.	Anh ta không cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
There's something about her.	Có điều gì đó về cô ấy.
I'll have to check the figures, but it looks right.	Tôi sẽ phải kiểm tra các số liệu, nhưng nó có vẻ đúng.
A single blood sample was negative after five days of growth.	Một mẫu máu duy nhất cho kết quả âm tính sau năm ngày tăng trưởng.
Last time for you.	Lần cuối cùng cho bạn.
It's too late.	Bây giờ đã quá muộn.
I imagine you still can.	Tôi tưởng tượng bạn vẫn có thể.
Can not say.	Không thể nói.
Similar people.	Những người giống nhau.
He knew they wouldn't survive.	Anh biết họ sẽ không sống sót.
It's a crime.	Thật là một tội ác.
I don't know if this is the norm.	Tôi không biết nếu điều này là tiêu chuẩn.
A thousand questions ran through my mind.	Một ngàn câu hỏi chạy qua tâm trí tôi.
If he had enough time, he would be a great person.	Nếu anh ấy có đủ thời gian, anh ấy sẽ là một người tuyệt vời.
It's only for a few seconds.	Nó chỉ trong vài giây.
When you watch movies you are not aware of the music.	Khi bạn xem phim bạn không nhận thức được âm nhạc.
I did it against your will.	Tôi đã làm những điều đó trái với ý muốn của bạn.
The same is true in this case.	Điều này cũng đúng trong trường hợp này.
Although it's not like that.	Mặc dù nó không phải như vậy.
Teams will not be the same.	Các đội ra sân sẽ không giống nhau.
Several issues may limit the interpretation and application of the findings.	Một số vấn đề có thể hạn chế việc giải thích và áp dụng các phát hiện.
He will do anything she asks.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy yêu cầu.
She smiled and clasped her hands behind her back.	Cô mỉm cười chắp tay sau lưng.
His power is limited.	Quyền lực của anh ấy là có hạn.
I am stuck here.	Tôi đang bị mắc kẹt ở đây.
The head is full of freedom.	Đầu đầy tự do.
You can also start here.	Cũng có thể bắt đầu ở đây.
As they say, the sky is the limit.	Như người ta nói, bầu trời là giới hạn.
This aspect has a specific form.	Khía cạnh này có một dạng cụ thể.
You have a wife and children.	Bạn có vợ và con.
Of course, the laws of nature limit what can happen.	Tất nhiên, các quy luật tự nhiên hạn chế những gì có thể xảy ra.
Like he had somewhere to stay.	Giống như anh ấy đã có một nơi nào đó để ở.
Her face was pale, stiff.	Mặt cô xanh xao, cứng đờ.
Logic exists in the mind.	Logic tồn tại trong tâm trí.
She took a deep breath, then exhaled.	Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
This is not a black hole background.	Đây không phải là nền lỗ đen.
A hearing was conducted within three days.	Một cuộc điều trần đã được tiến hành trong vòng ba ngày.
I've done a lot of work with him over the past few weeks.	Tôi đã làm rất nhiều việc với anh ấy trong vài tuần qua.
You must try this.	Bạn phải thử cái này.
The findings therefore support the claim.	Các phát hiện do đó hỗ trợ cho nhận định.
He wants me to follow his example.	Anh ấy mong tôi noi gương anh ấy.
I'm giving you some good things to think about.	Tôi đang cho bạn một số điều tốt để suy nghĩ.
This is really good.	Điều này thực sự tốt.
You have enough time.	Bạn có đủ thời gian.
He and those under his command survived.	Anh ta và những người dưới sự chỉ huy của anh ta đã sống sót.
There is not much interest around my apartment.	Không có nhiều sự quan tâm xung quanh căn hộ của tôi.
But he thought she was wrong.	Nhưng anh nghĩ rằng cô đã sai.
We really enjoyed reading this book.	Chúng tôi thực sự rất thích đọc cuốn sách này.
Calling us can help get things off to a bad start.	Gọi cho chúng tôi có thể giúp mọi thứ có một khởi đầu tồi tệ.
Everyone does this.	Mọi người làm điều này.
Participated in study design and data interpretation.	Đã tham gia vào thiết kế nghiên cứu và giải thích dữ liệu.
That depends on who you ask.	Cái đó tùy vào bạn hỏi ai.
In life, art and politics.	Trong cuộc sống, nghệ thuật và chính trị.
Not black boys and girls.	Không phải những chàng trai và cô gái da đen.
A child would be perfect.	Một đứa trẻ sẽ là hoàn hảo.
It is not an animal.	Nó không phải là động vật.
Only, it was there.	Chỉ, nó đã ở đó.
It seems like nothing worth writing about, it seems obvious.	Nó có vẻ không có gì đáng để viết ra, nó có vẻ hiển nhiên.
We measure the performance of on the standard library.	Chúng tôi đo lường hiệu suất của trên thư viện tiêu chuẩn.
The two of them.	Hai người họ.
Of course not.	Tất nhiên là không.
Actually released.	Trên thực tế đã được phát hành.
I've never actually heard anything from the crowd with my own eyes.	Tôi thực sự chưa bao giờ tận mắt nghe thấy bất cứ điều gì từ đám đông.
Its unique shape is due to the fact that it was formerly a power station.	Hình dạng độc đáo của nó là do trước đây nó là một trạm phát điện.
Apparently, this was her third time taking the test.	Rõ ràng, đây là lần thứ ba cô làm bài kiểm tra.
You don't know what happens here on the ground.	Bạn không biết những gì xảy ra ở đây trên mặt đất.
Another brings strength and physical skill.	Một người khác mang lại sức mạnh và kỹ năng thể chất.
They don't play fair with the truth.	Họ không chơi công bằng với sự thật.
He knows some girls, but he doesn't know much about them.	Anh ấy biết một số cô gái, nhưng anh ấy không biết nhiều về họ.
I love things.	Tôi yêu những thứ.
He pushed himself and expected the same from his employees.	Anh ấy đã thúc đẩy bản thân và mong đợi điều tương tự từ các nhân viên của mình.
I hope to return but the question is when.	Tôi hy vọng sẽ trở lại nhưng câu hỏi là khi nào.
They surprised each other.	Họ ngạc nhiên lẫn nhau.
Perhaps many years ago.	Có lẽ nhiều năm trước.
I may have been wrong about this.	Tôi có thể đã sai về điều này.
He couldn't think of what to say.	Anh không thể nghĩ ra phải nói gì.
We should be together.	Chúng ta nên ở bên nhau.
Hope this article can help someone else.	Hy vọng bài viết này có thể giúp đỡ ai đó khác.
Your name will appear in print.	Tên của bạn sẽ xuất hiện trong bản in.
Three to the chest, one to the neck, one to the face.	Ba chiếc vào ngực, một chiếc vào cổ, một chiếc vào mặt.
It's the best time of the day.	Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong mỗi ngày.
Keep it in mind.	Giữ nó trong tâm trí.
He won't tell me.	Anh ấy sẽ không nói với tôi.
I couldn't think of anything to say.	Tôi không thể nghĩ ra một điều gì để nói.
It's very interesting.	Nó rất thú vị.
So, in general, limited cases are considered.	Vì vậy, nói chung, các trường hợp giới hạn được xem xét.
This is an important term.	Đây là một thuật ngữ quan trọng.
I leaned forward.	Tôi rướn người về phía trước.
Rather the opposite.	Đúng hơn là ngược lại.
However, it does not contain special features.	Tuy nhiên, nó không chứa các tính năng đặc biệt.
The case is as follows.	Trường hợp như sau.
Something else, too.	Một cái gì đó khác, quá.
I have a heart.	Tôi có một trái tim.
You sell it to someone else.	Bạn bán nó cho người khác.
We've been through a lot in the past year.	Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều trong năm qua.
It received a wide release the next day.	Nó đã nhận được một bản phát hành rộng rãi vào ngày hôm sau.
That's not a problem for you.	Đó không phải là một vấn đề đối với bạn.
Here's what I'm doing to archive to a text file.	Đây là những gì tôi đang làm để lưu trữ thành một tệp văn bản.
You may get the following error.	Bạn có thể gặp lỗi sau.
That set is built with words.	Tập hợp đó được xây dựng bằng lời nói.
Hand, he thought.	Tay, anh nghĩ.
There's nothing you can do in the code that can fix that.	Không có gì bạn có thể làm trong mã có thể khắc phục điều đó.
I can remember it very clearly.	Anh có thể nhớ nó rất rõ ràng.
Also, you need to put food on the table.	Ngoài ra, bạn cần đặt thức ăn trên bàn.
It was better.	Nó đã tốt hơn.
Come here first.	Hãy đến đây trước.
Other family members described him as looking completely shocked.	Các thành viên khác trong gia đình mô tả anh ta có vẻ ngoài hoàn toàn bị sốc.
Lots of confusion and loss.	Rất nhiều sự nhầm lẫn và mất mát.
She even had a glass of wine.	Cô ấy thậm chí còn có một ly rượu.
And we will win.	Và chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
We feel very good about that.	Chúng tôi cảm thấy rất tốt về điều đó.
Her husband stopped as soon as he saw her.	Chồng cô dừng lại ngay khi nhìn thấy cô.
They will never share our gift of words.	Họ sẽ không bao giờ chia sẻ món quà của chúng tôi về lời nói.
Now he thought about it.	Bây giờ anh đã nghĩ về nó.
We cannot retreat now.	Chúng tôi không thể rút lui bây giờ.
Take local advice seriously.	Thực hiện lời khuyên của địa phương một cách nghiêm túc.
It was an anxious sound.	Đó là một âm thanh lo lắng.
However, this is not the same with my mobile devices.	Tuy nhiên, điều này không giống với các thiết bị di động của tôi.
Such systems are relatively complex and expensive.	Các hệ thống như vậy tương đối phức tạp và đắt tiền.
Or higher, may be desired.	Hoặc cao hơn, có thể được mong muốn.
I was just reading a lot about the road last night.	Tôi vừa mới đọc rất nhiều về đường tối qua.
It won't give anything away.	Nó sẽ không cho đi gì cả.
Tell them what they need to know, not what you know.	Nói với họ những gì họ cần biết, không phải những gì bạn biết.
He liked the freedom he gave him.	Anh thích sự tự do mà anh đã cho anh.
But another option is available to us.	Nhưng một tùy chọn khác có sẵn cho chúng tôi.
But the series could span six or seven games.	Nhưng loạt phim có thể kéo dài sáu hoặc bảy trò chơi.
There is a field called order in the management panel.	Có một trường gọi là thứ tự trong bảng quản lý.
It's in your family.	Nó ở trong gia đình bạn.
You are miserable.	Bạn thật khốn nạn.
She taught me a lot.	Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều.
Damn, she needs to look away.	Mẹ kiếp, cô ấy cần phải nhìn đi chỗ khác.
It's hard, it's hard, it's hard.	Thật khó, thật khó, thật khó.
The majority of opinions argue that this case is different.	Đa số ý kiến ​​cho rằng trường hợp này khác.
Cell phones didn't kill her.	Điện thoại di động không giết được cô ấy.
It was the appearance of a father of grown children.	Đó là dáng vẻ của một người cha của những đứa trẻ giờ đã lớn.
To help keep the peace.	Để giúp giữ hòa bình.
I was a little surprised.	Tôi có một chút bất ngờ.
We just keep living our lives.	Chúng tôi chỉ tiếp tục sống cuộc sống của chúng tôi.
We know he was wrong.	Chúng tôi biết anh ấy đã sai.
I love him but don't know what to do.	Tôi yêu anh ấy nhưng không biết phải làm sao.
The most important thing for him is the next subject.	Điều quan trọng nhất đối với anh ấy là môn học tiếp theo.
Friends must side with friends.	Bạn bè phải đứng về phía bạn bè.
It brings you joy on the one hand.	Nó mang lại cho bạn niềm vui một mặt.
The error bars represent the standard error of the vehicle.	Các thanh lỗi thể hiện sai số tiêu chuẩn của phương tiện.
I need time to think about it.	Tôi cần thời gian để suy nghĩ về nó.
I want to be by your side forever.	Tôi muốn ở bên cạnh bạn mãi mãi.
It must stop.	Nó phải dừng lại.
He had to follow a court order to give them this information.	Anh ta đã phải theo lệnh của tòa án để cung cấp thông tin này cho họ.
Some people simply cannot.	Một số người chỉ đơn giản là không thể.
But don't ask her about it.	Nhưng đừng hỏi cô ấy về điều đó.
All designed studies.	Tất cả đã thiết kế nghiên cứu.
Eight instead of seven.	Tám thay vì bảy.
She's been gone a long time.	Cô ấy đã đi lâu rồi.
Anyone in a first world country can clean.	Mọi người ở một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất đều có thể dọn dẹp.
However, those days were no different.	Tuy nhiên, những ngày đó không khác.
And they parted, my people.	Và họ chia tay, những người của tôi.
Their point of view is of a completely different kind.	Quan điểm của họ thuộc một loại hoàn toàn khác.
I don't want to step on it myself.	Tôi không muốn tự mình giẫm lên nó.
It's a sex offender.	Đó là một tội phạm tình dục.
Think of a baby.	Hãy nghĩ về một em bé.
He doesn't seem to be.	Anh ấy dường như không phải vậy.
Often more than one factor will matter.	Thường thì nhiều hơn một yếu tố sẽ quan trọng.
A magic word.	Một từ kỳ diệu.
So the products are all second hand, nothing new.	Vì vậy, các sản phẩm đều là đồ cũ, không có gì mới.
See the following code.	Xem đoạn mã sau.
Even if he didn't, she didn't care.	Ngay cả khi anh không làm vậy, cô cũng không quan tâm.
Consider two specific cases of the above construction.	Hãy xem xét hai trường hợp cụ thể của việc xây dựng trên.
He's actually quite proud of himself.	Anh ấy thực sự khá tự hào về bản thân.
I just want to see something, anything, happen.	Tôi chỉ muốn thấy một cái gì đó, bất cứ điều gì, xảy ra.
Well, almost never.	Chà, hầu như không bao giờ.
My wife, she was injured.	Vợ tôi, cô ấy bị thương.
I would love to have kids my age.	Tôi rất thích, có những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi.
You could tell they were just as confused as you were.	Anh có thể nói rằng họ cũng đang bối rối như anh.
I wish you could see the details.	Tôi ước bạn có thể xem chi tiết.
Too many to choose from.	Quá nhiều để lựa chọn.
I will follow up more on everything.	Tôi sẽ theo dõi nhiều hơn về mọi thứ.
He's black.	Anh ấy đen.
The only problem is the price.	Vấn đề duy nhất là giá cả.
So it's not enough to know.	Vì vậy, nó không đủ để biết.
You are not the only one.	Bạn không phải là người duy nhất.
Say you want those two.	Nói rằng bạn muốn hai thứ đó.
You will be heard by me.	Bạn sẽ được tôi lắng nghe.
No cars passed.	Không có xe nào chạy qua.
Our knowledge is very limited.	Kiến thức của chúng tôi rất hạn chế.
He can jump again.	Anh ta có thể nhảy một lần nữa.
There will be few people present.	Sẽ có ít người có mặt.
I know we don't stand a chance.	Tôi biết rằng chúng tôi không có cơ hội.
They sell food here.	Họ bán đồ ăn ở đây.
Avoid the obvious.	Tránh những điều hiển nhiên.
He's calling us right now, broken as we are, to serve.	Anh ấy gọi chúng tôi ngay bây giờ, bị hỏng như chúng tôi đang có, để phục vụ.
I probably only see her once every three or four years.	Tôi có lẽ chỉ gặp cô ấy ba hoặc bốn năm một lần.
I really don't know why the proper error message is not returned.	Tôi thực sự không biết tại sao thông báo lỗi thích hợp không được trả lại.
Sorry about the short notice.	Xin lỗi về thông báo ngắn.
Her mental state was clear.	Tình trạng tinh thần của cô ấy đã rõ ràng.
It's not just who we give it to, but what it really is.	Không chỉ chúng ta trao nó cho ai, mà nó thực sự là gì.
I myself have been through something like that.	Bản thân tôi cũng đã từng trải qua một chuyện như vậy.
What he had planned, that was enough.	Những gì anh ấy đã lên kế hoạch, thế là đủ.
Go get them back!.	Đi lấy chúng về!.
I'm pretty sure it will stick this time.	Tôi khá chắc lần này nó sẽ dính.
I'm just stuck somehow.	Tôi chỉ bị mắc kẹt bằng cách nào đó.
Therefore, do not part with your freedom.	Do đó, đừng chia tay tự do của bạn.
No matter what happens, keep your head up.	Dù có chuyện gì xảy ra, hãy ngẩng cao đầu.
You don't have to ask.	Bạn không cần phải hỏi.
It was as if she had lost her mind.	Như thể cô ấy đã mất đầu óc suy nghĩ.
It's about power and money.	Đó là về quyền lực và tiền bạc.
But they missed out on some art.	Nhưng họ đã bỏ lỡ một số nghệ thuật.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
You don't mean to say anything.	Bạn không có ý định nói bất cứ điều gì.
Of course, he knew that the others had died.	Tất nhiên, anh biết rằng những người khác đã chết.
You just need to know her.	Bạn chỉ cần biết cô ấy.
But it wasn't good.	Nhưng nó đã không tốt.
He won't be safe there.	Anh ấy sẽ không an toàn ở đó.
I asked them what they could do to match or better them.	Tôi hỏi họ rằng họ có thể làm gì để phù hợp hoặc tốt hơn với họ.
He didn't know what he was going to say.	Anh không biết mình sẽ nói gì.
He gave me a new name, and a new vision.	Anh ấy đã đặt cho tôi một cái tên mới, và một tầm nhìn mới.
Of course, some things are beyond your control.	Tất nhiên, một số điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
She is fine.	Cô ấy khỏe.
Modern and good overall.	Hiện đại và tốt tổng thể.
History is real.	Lịch sử là có thật.
It goes on.	Nó cứ tiếp tục.
Expect an expression.	Mong đợi một biểu thức.
He looked at the child without judgment.	Anh nhìn đứa trẻ mà không phán xét.
However this makes the database extremely slow when there are many records.	Tuy nhiên điều này làm cho cơ sở dữ liệu cực kỳ chậm khi có nhiều bản ghi.
I could go on but just check it out for myself.	Tôi có thể tiếp tục nhưng chỉ cần tự mình kiểm tra.
This, of course, cannot be covered in a blog post.	Điều này, tất nhiên, không thể được đề cập trong một bài đăng blog.
You really have no choice.	Bạn thực sự không có sự lựa chọn.
You can take it to the bank.	Bạn có thể mang nó đến ngân hàng.
I could kill you for the surprised look on your face.	Tôi có thể giết bạn vì cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt của bạn.
She is afraid of these rooms.	Cô ấy sợ những căn phòng này.
I see they like to drink this.	Tôi thấy họ thích uống thứ này.
Having said that, the variety of floor plans will make everyone feel unique.	Phải nói rằng, sự đa dạng của các sơ đồ tầng sẽ khiến mọi người cảm thấy độc đáo.
You have to get up.	Bạn phải đứng dậy.
It makes me forget.	Nó khiến tôi quên mất.
A dark river lay between them.	Một dòng sông đen tối nằm giữa họ.
All experiments were performed at room temperature.	Tất cả các thí nghiệm đều được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
And what everyone else they create.	Và những gì mọi người khác họ tạo ra.
That's not the real problem.	Đó không phải là vấn đề thực sự.
They are the bad guys.	Họ là những kẻ xấu xa.
I took his hand and led him away.	Tôi nắm tay anh, dắt anh đi.
He doesn't come anymore.	Anh ấy không đến nữa.
Structure action.	Hành động của cơ cấu.
Both will move forward.	Cả hai sẽ tiến về phía trước.
I took it seriously for the first time.	Tôi đã xem xét nó một cách nghiêm túc lần đầu tiên.
You don't want it.	Bạn không muốn nó.
And it may be true.	Và nó có thể đúng.
It has you.	Nó có bạn.
She lives in my house.	Cô ấy ở chung nhà tôi.
I haven't seen him in a while.	Tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian.
It surprised and scared him.	Nó làm anh ngạc nhiên và sợ hãi.
She heard an item about it on the radio.	Cô ấy đã nghe một mục về nó trên radio.
I give you a process, you give me closer.	Tôi cho bạn một quá trình, bạn cho tôi gần hơn.
I've had enough of this conversation.	Tôi đã có đủ cuộc trò chuyện này.
You do not need to do so.	Bạn không cần phải làm vậy.
I thank him for taking the time to do so.	Tôi cảm ơn anh ấy vì đã dành thời gian để làm như vậy.
Too close, but she can't get it.	Quá gần, nhưng cô ấy không thể lấy được.
They are on the way.	Họ đang trên đường.
The latter is the most interesting.	Cái sau là thú vị nhất.
The air was thick with anxiety.	Không khí đặc quánh với sự lo lắng.
The new ones are pretty awesome but big.	Những cái mới khá tuyệt vời nhưng lớn.
Then my lousy.	Sau đó tệ hại của tôi.
And the child.	Và đứa trẻ.
No, not calm.	Không, không bình tĩnh.
And we sell where we can.	Và chúng tôi bán ở những nơi chúng tôi có thể.
So the words themselves are important.	Vì vậy, bản thân các từ là quan trọng.
And she doesn't quite want to be him.	Và cô ấy không hoàn toàn muốn trở thành anh ta.
Tell her what.	Nói với cô ấy những gì.
Been married seven times, but to people who don't exist.	Đã từng kết hôn bảy lần, nhưng với những người không hề tồn tại.
Effective potential can be identified from the same.	Tiềm năng hiệu quả có thể xác định từ cùng một.
I'll let you know when we get to the weird part.	Tôi sẽ cho bạn biết khi chúng ta đến phần kỳ lạ.
He manufactures a knife.	Anh ta sản xuất một con dao.
She tried a smile, not sure if it worked.	Cô cố gắng nở một nụ cười, không chắc nó có hiệu quả.
Notably, there are two limitations to the present study.	Đáng lưu ý, có hai hạn chế đối với nghiên cứu hiện tại.
And now the dream is over.	Và bây giờ giấc mơ đã kết thúc.
Switch to default mode.	Chuyển sang chế độ mặc định.
Not a single moment is lost.	Không một giây phút nào bị mất.
The men don't care.	Những người đàn ông không quan tâm.
The officers could hear movement inside the house.	Các cảnh sát có thể nghe thấy chuyển động bên trong ngôi nhà.
Those issues are based on our personal views of the world.	Những vấn đề đó dựa trên quan điểm cá nhân của chúng tôi về thế giới.
They may not appear yet.	Chúng có thể vẫn chưa xuất hiện.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
I passed by.	Tôi đi ngang qua.
But she couldn't think about it now.	Nhưng cô không thể nghĩ về điều đó bây giờ.
That being said, this is not my favorite.	Điều đó đang được nói, đây không phải là yêu thích của tôi.
Because that's what he is.	Vì đó là những gì anh ấy là.
Before the war started.	Trước khi chiến tranh bắt đầu.
He was born.	Anh ấy đã được sinh ra.
However, it is certain that the event is special.	Tuy nhiên, chắc chắn rằng sự kiện này là đặc biệt.
It is beyond the strength of any human being.	Nó vượt quá sức của bất kỳ con người nào.
Only between you and me.	Chỉ giữa bạn và tôi.
It's just a completely different world.	Nó chỉ là một thế giới hoàn toàn khác.
Don't think, do it!.	Đừng nghĩ, hãy làm điều đó !.
I know him and so do the others.	Tôi biết anh ấy và những người khác cũng vậy.
Then some of them might find her a bit too much.	Sau đó, một số người trong số họ có thể thấy cô ấy hơi quá.
Writing is still a problem.	Viết vẫn là một vấn đề.
Everyone has to get off the bus.	Mọi người phải xuống xe.
Traffic changes happen.	Thay đổi giao thông xảy ra.
But the opposite has happened.	Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.
Get up and go to sleep.	Hãy đứng dậy và đi ngủ.
Choose activities you love and make them part of your daily life.	Chọn các hoạt động bạn yêu thích và biến chúng thành một phần của cuộc sống hàng ngày của bạn.
They offer a larger selection.	Họ cung cấp một sự lựa chọn lớn hơn.
You will die.	Bạn sẽ chết.
But for everyone.	Nhưng đối với tất cả mọi người.
I can survive anything for fifteen minutes.	Tôi có thể sống sót bất cứ thứ gì trong mười lăm phút.
Therefore, this becomes a major social problem.	Do đó, đây trở thành một vấn đề xã hội lớn.
Many, many times.	Rất rất nhiều lần.
She agreed with me on everything.	Cô ấy đã đồng ý với tôi về mọi thứ.
We took the dogs for a walk when we got back.	Chúng tôi dắt những con chó đi dạo khi trở về.
They have great stuff.	Họ có những thứ tuyệt vời.
I don't respect people necessarily because they are parents.	Tôi không tôn trọng mọi người nhất thiết vì họ là cha mẹ.
But she just has to get over it.	Nhưng cô ấy chỉ cần phải vượt qua nó.
Sea ice does not.	Biển băng không.
In the ten included patients, we performed eight tests.	Trong mười bệnh nhân được bao gồm, chúng tôi thực hiện tám xét nghiệm.
You had a chance.	Bạn đã có cơ hội.
They feel nothing.	Họ không cảm thấy gì cả.
I can deal with old school.	Tôi có thể đối phó với trường cũ.
Let me take you home.	Để tôi đưa bạn về nhà.
A few minutes later, he returned home.	Vài phút sau, anh trở về nhà.
I was bone dry in my spirit.	Tôi đã khô xương trong tinh thần của tôi.
You know you shouldn't.	Anh biết anh không nên.
I will definitely be back in the near future.	Tôi chắc chắn sẽ trở lại trong tương lai gần.
Now we go to a new world, on average, once a year.	Bây giờ chúng tôi đi đến một thế giới mới, trung bình, mỗi năm một lần.
There are many problems with their collection and interpretation.	Có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc thu thập và giải thích của họ.
I turned on some lights.	Tôi đã bật một số đèn.
You caught me there.	Bạn đã bắt gặp tôi ở đó.
He flashed a tired smile.	Anh nở một nụ cười mệt mỏi.
I can't see where you did this.	Tôi không thể thấy nơi bạn đã làm điều này.
I just don't believe it.	Tôi chỉ không tin điều đó.
Very easy to get hurt.	Rất dễ bị thương.
Everyone has their own journey, and yours will be different from mine.	Mỗi người đều có hành trình của riêng mình, và của bạn sẽ khác với của tôi.
Come to the show with an open mind.	Hãy đến buổi biểu diễn với một tâm hồn cởi mở.
The way he told me he loved me.	Cách anh ấy nói với tôi anh ấy yêu tôi.
Since it's not her, we're of no use here.	Vì không phải cô ấy, chúng ta không có ích lợi gì ở đây.
She likes to give credit to being able to be this superhuman.	Cô ấy thích ghi công để có thể trở thành người siêu phàm này.
I was brought up a lot.	Tôi đã được nuôi dưỡng rất nhiều.
However, he was released the next day.	Tuy nhiên, anh ta đã được thả vào ngày hôm sau.
She has never done this before.	Cô ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây.
We both did.	Cả hai chúng tôi đã làm.
They feel like they can really open up to him.	Họ cảm thấy như họ thực sự có thể mở lòng với anh ấy.
Just answer my question.	Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi.
He said he has.	Anh ấy nói rằng anh ấy có.
As for the boy.	Còn đối với cậu bé.
Based on these, a new position is calculated.	Dựa trên những điều này, một vị trí mới được tính toán.
This was the moment that changed his life.	Đây là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời anh.
He is married and has children.	Anh ấy đã kết hôn và có con.
I haven't gotten out of bed by myself yet.	Tôi vẫn chưa ra khỏi giường một mình.
I heard her come down.	Tôi nghe thấy cô ấy đi xuống.
A great combination and a meal in that self.	Một sự kết hợp tuyệt vời và một bữa ăn trong đó tự.
These are the people that, more than anyone, should know.	Đây là những người mà hơn bất cứ ai, nên biết.
I was very good about it.	Tôi đã rất tốt về nó.
There is a good agreement between theory and experiment.	Giữa lý thuyết và thực nghiệm đạt được một sự thống nhất tốt.
You are looking very good.	Bạn đang trông rất tốt.
The impact is too much for the man to handle.	Các tác động là quá nhiều cho người đàn ông để xử lý.
But it will get better in the end.	Nhưng nó sẽ trở nên tốt hơn cuối cùng.
It won't keep him with me.	Nó sẽ không giữ anh ấy với tôi.
The sun slowly rises.	Mặt trời từ từ mọc lên.
I believe you completely.	Tôi tin bạn hoàn toàn.
Very well, wait.	Tốt lắm, hãy chờ đợi.
That's why free space is stable.	Đó là lý do tại sao không gian trống là ổn định.
Tap anywhere to start the story.	Nhấn vào bất cứ đâu để bắt đầu câu chuyện.
It should work properly now.	Nó sẽ hoạt động bình thường ngay bây giờ.
We must find a safe place for the night.	Chúng ta phải tìm một nơi an toàn trong đêm.
The noise has disappeared into nothingness.	Tiếng ồn đã biến mất thành hư vô.
Then he is happy.	Sau đó anh ấy hạnh phúc.
And go for a walk.	Và đi dạo.
But she did not complete the project.	Nhưng cô ấy đã không hoàn thành dự án.
I am the only customer.	Tôi là khách hàng duy nhất.
I am very pleased with their care for me as a customer.	Tôi rất hài lòng với sự quan tâm của họ dành cho tôi với tư cách là khách hàng.
He told them what his opinion was.	Anh ấy nói cho họ biết ý kiến ​​của anh ấy là gì.
How can it happen? 	Làm thế nào nó có thể xảy ra?
he kept asking himself.	anh ấy không ngừng tự hỏi bản thân mình.
There's no way they'll find us here.	Không thể nào họ tìm thấy chúng ta ở đây.
That is a nice service.	Đó là một dịch vụ đẹp.
His is waiting for her love.	Của anh là sự chờ đợi tình yêu của cô.
We have to keep moving.	Chúng ta phải tiếp tục di chuyển.
I believe.	Tôi tin rằng.
She is in a real garden.	Cô ấy đang ở trong một khu vườn thực sự.
Then there is no looking back.	Sau đó, không có nhìn lại.
Anyone can do that.	Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó.
That is a risk.	Đó là một rủi ro.
Well, maybe not really this kind of thing.	Chà, có lẽ không hẳn là loại chuyện này.
He stopped the car and told his friend to get inside.	Anh ta dừng xe lại và bảo bạn của mình vào trong.
That picture is enough.	Hình ảnh vậy là đủ rồi.
They stepped outside for a moment.	Họ bước ra ngoài trong giây lát.
Many people have stood up to support us.	Rất nhiều người đã đứng lên ủng hộ chúng tôi.
I can't figure this out.	Tôi không thể hình này ra.
It's hard for me to see another benefit.	Thật khó cho tôi để nhìn thấy một lợi ích khác.
Others, like me, never stop.	Những người khác, như tôi, không bao giờ dừng lại.
They kept me.	Họ giữ tôi lại.
And is being widely developed in recent years.	Và đang được phát triển rộng rãi trong những năm gần đây.
Time then, perhaps, to learn some other thing.	Thời gian sau đó, có lẽ, để học một số điều khác.
This is my mother.	Đây là mẹ của tôi.
There are at least two reasons to consider this.	Có ít nhất hai lý do để xem xét điều này.
They do it and they don't think about it.	Họ làm điều đó và họ không nghĩ về nó.
It's not a moment you'll ever want to experience, but it's here.	Đó không phải là khoảnh khắc bạn từng muốn trải nghiệm, nhưng nó ở đây.
I have no idea at this point.	Tôi không có ý tưởng vào thời điểm này.
Some guys actually break up and fall in love.	Một số chàng trai thực sự chia tay và yêu.
This is done by the next instructions.	Điều này được thực hiện bởi các hướng dẫn tiếp theo.
The door closed.	Cánh cửa đóng lại.
We got much better results than we expected.	Chúng tôi đã nhận được nhiều kết quả tốt hơn chúng tôi mong đợi.
However, there is an important difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng.
The anger welling up inside of him surprised him.	Sự tức giận trỗi dậy trong anh khiến anh ngạc nhiên.
Everything was excellent from start to finish.	Mọi thứ đều xuất sắc từ đầu đến cuối.
He wears a business suit.	Anh ấy mặc một bộ đồ công sở.
But making such a list is not an easy process.	Nhưng lập một danh sách như vậy không phải là một quá trình dễ dàng.
They will be happy after a little while.	Họ sẽ rất vui sau một chút.
Then he knew he should stop.	Khi đó anh biết rằng mình nên dừng lại.
And live is.	Và sống là.
Oh that poor child.	Ôi đứa trẻ tội nghiệp đó.
That doesn't mean it's time to give up.	Điều đó không có nghĩa là đã đến lúc phải từ bỏ.
learn more here.	Tìm hiểu thêm tại đây.
OK.	Được rồi.
I hope it's not a pain to read.	Tôi hy vọng nó không phải là một nỗi đau để đọc.
Please don't go, stay.	Xin đừng đi, hãy ở lại.
But forget it.	Nhưng thôi.
He must have been one of its first students.	Anh ấy chắc hẳn là một trong những học sinh đầu tiên của nó.
In death nothing changes.	Trong cái chết không có gì thay đổi.
The name doesn't seem to make any sense to me.	Cái tên dường như không có ý nghĩa gì đối với tôi.
It never did and never will.	Nó không bao giờ làm và sẽ không bao giờ.
Because we have a problem.	Bởi vì chúng ta có một vấn đề.
He needs to know.	Anh ấy cần biết.
Never seen so many.	Chưa bao giờ thấy nhiều như vậy.
Thanks for taking my question.	Cảm ơn đã dành câu hỏi của tôi.
I keep thinking he might have a weakness.	Tôi tiếp tục nghĩ rằng anh ấy có thể có một điểm yếu.
But no one can.	Nhưng không ai có thể.
And, you cannot view and touch the information.	Và, bạn không thể xem và chạm vào thông tin.
They waited blindly.	Họ đã khuất mắt chờ đợi.
Each station has ten winning lines.	Mỗi trạm có mười đường thắng.
Who is he.	Anh ta là ai.
Again.	Nữa.
I can put you to work.	Tôi có thể cho bạn làm việc.
Then we can talk,' he said.	Sau đó chúng ta có thể nói chuyện, 'anh nói.
Find out what they did while they waited.	Tìm hiểu những gì họ đã làm trong khi họ chờ đợi.
Relevant data has been collected.	Đã thu thập các dữ liệu có liên quan.
At you, at her.	Tại anh, tại cô.
I'm not sure what the deal is.	Tôi không chắc thỏa thuận là gì.
It hurts the team over and over again.	Nó làm tổn thương đội hơn và hơn nữa.
The kitchen is on the left.	Nhà bếp ở bên trái.
This is most places.	Đây là hầu hết các nơi.
I don't know where we are.	Tôi không biết chúng tôi đang ở đâu.
Maybe we should have lunch someday.	Có lẽ chúng ta nên ăn trưa vào một ngày nào đó.
The ones that can be measured and repeated.	Những cái có thể được đo và lặp lại.
No local resources.	Không có tài nguyên địa phương.
All his customers are just poor people.	Tất cả khách hàng của anh ta chỉ là những người nghèo.
It's only for one day.	Nó chỉ trong một ngày.
Can't remember his name or why he was there.	Không thể nhớ tên anh ta hoặc tại sao anh ta ở đó.
I'm talking about the plan.	Tôi đang nói về kế hoạch.
I respect him very much.	Tôi rất tôn trọng anh ấy.
That is the difference between the two.	Đó là sự khác biệt giữa cả hai.
She took it as an opportunity.	Cô ấy đã coi đó như một cơ hội.
Let me know your favorite item.	Hãy cho tôi biết món đồ yêu thích của bạn.
You shouldn't look her straight in the eye.	Bạn không nên nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
The shock was too great.	Cú sốc quá lớn.
I finished in the day.	Tôi đã hoàn thành trong ngày.
She gives the work to young women to do.	Cô ấy giao công việc cho những phụ nữ trẻ làm.
Let's look at this for a minute.	Hãy nhìn vào điều này một phút.
But she thought he could at least give it another chance.	Nhưng cô nghĩ ít nhất anh ta có thể cho nó một cơ hội khác.
Everyone needs to take responsibility.	Mọi người cần nhận trách nhiệm.
Especially his physical knowledge and interest in her.	Đặc biệt là kiến ​​thức về thể chất và sự quan tâm của anh ấy đối với cô ấy.
At least she was once his.	Ít nhất cô đã từng là của anh.
For his own benefit.	Vì lợi ích của mình.
If you add too little, the meat will dry out.	Nếu cho quá ít, thịt sẽ bị khô.
Two sets of double windows are above the other.	Hai bộ cửa sổ đôi nằm bên trên bộ kia.
Maybe because he was sure she would say yes.	Có lẽ vì anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói đồng ý.
What it does is make you feel better.	Những gì nó làm là làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
That is a difficult thing to answer.	Đó là một điều khó trả lời.
Her husband, my father, was a medical doctor.	Chồng cô ấy, bố tôi, từng là một bác sĩ y khoa.
I should know better.	Tôi nên biết tốt hơn.
I understand it as it says.	Tôi hiểu nó giống như nó nói.
She was taken to the hospital in shock and broke her arm.	Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc và bị gãy tay.
Both devices have no signal.	Cả hai thiết bị đều không có tín hiệu.
Maybe he heard her.	Có lẽ anh ấy đã nghe thấy cô ấy.
Data were obtained from three experiments.	Dữ liệu thu được từ ba thí nghiệm.
If you use this for malicious purposes, this is the worst.	Nếu bạn sử dụng điều này cho mục đích xấu, đây là điều tồi tệ nhất.
The harder you try, the harder they get.	Bạn càng cố gắng, họ càng khó hơn.
He cares.	Ông quan tâm.
If you're not on stage, listen.	Nếu bạn không ở trên sân khấu, hãy lắng nghe.
Unfortunately, this procedure proved difficult to apply in practice for two reasons.	Thật không may, thủ tục này tỏ ra khó áp dụng trong thực tế vì hai lý do.
Then it was a long hard time.	Sau đó, nó là một thời gian dài khó khăn.
Or fight it.	Hoặc chiến đấu với nó.
Nothing in it.	Không có gì trong đó.
I cannot afford to come to you for advice.	Tôi không có khả năng đến gặp bạn để xin lời khuyên.
This is a large, clean and well cared for property.	Đây là một tài sản lớn, sạch sẽ và được chăm sóc cẩn thận.
But there is still much work to be done.	Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
We choose these two parameters on the dev set.	Chúng tôi chọn hai tham số này trên tập hợp phát triển.
Current.	Hiện hành.
I can't change that rule.	Tôi không thể thay đổi quy tắc đó.
Even if it's only one or two frames per second.	Ngay cả khi chỉ bằng một hoặc hai khung hình giây.
Probably a change of scene.	Có lẽ là một sự thay đổi của cảnh.
Politics is not art.	Chính trị không phải là nghệ thuật.
Chairman, thank you for your kind words.	Chủ tịch, cảm ơn vì những lời tốt đẹp của bạn.
Reviews are our way and are our opinions.	Đánh giá là theo cách của chúng tôi và là ý kiến ​​của chúng tôi.
Get them some new clothes.	Lấy cho họ một số quần áo mới.
We know that this model does not work, as it has been applied before.	Chúng tôi biết rằng mô hình này không hoạt động, vì nó đã được áp dụng trước đó.
You need to know the right time to do it.	Bạn cần biết thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Write something on it.	Viết một cái gì đó trên đó.
He's not trying to fight it.	Anh ta không cố gắng chống lại nó.
Our friends down there may not yet know we are with them.	Bạn bè của chúng tôi ở dưới đó có thể vẫn chưa biết chúng tôi đang ở bên họ.
And every time they play with him, they hear me.	Và mỗi khi họ chơi với anh ấy, họ nghe thấy tôi.
You will never be with them completely.	Bạn sẽ không bao giờ ở bên họ hoàn toàn.
Just look at its effects.	Chỉ cần nhìn vào tác dụng của nó.
This first line is standard.	Dòng đầu tiên này là tiêu chuẩn.
Maybe that works for you, and that would be great if it did.	Có thể điều đó phù hợp với bạn, và điều đó thật tuyệt vời nếu có.
Block his email.	Chặn email của anh ấy.
I have to do research.	Tôi phải làm nghiên cứu.
Currently no one is doing so, and everything seems fine.	Hiện tại không ai đang làm như vậy, và mọi thứ có vẻ ổn.
I was as happy as I could be.	Tôi đã hạnh phúc như có thể được.
People suffer, and culture suffer.	Con người phải chịu đựng, và văn hóa phải chịu đựng.
There's nothing in the car.	Không có gì trong xe.
I can see what has been done and what has not been done.	Tôi có thể thấy những gì đã được làm và những gì chưa được thực hiện.
I could feel he needed to protect her somehow.	Tôi có thể cảm thấy anh ấy cần phải bảo vệ cô ấy bằng cách nào đó.
I don't understand why this takes a second to do.	Tôi không hiểu tại sao điều này mất một giây để làm.
Today, she feels she can see the future.	Hôm nay, cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy tương lai.
People look and wonder.	Mọi người nhìn và thắc mắc.
Humans exist in different times.	Con người tồn tại ở những thời điểm khác nhau.
Some of them went to local public schools.	Một số người trong số họ đã đến các trường công lập địa phương.
I had to learn to trust people again.	Tôi đã phải học cách tin tưởng mọi người một lần nữa.
This has created both a light and a dark side in his life.	Điều này đã tạo ra cả hai mặt sáng và tối trong cuộc đời anh.
Here, higher food prices had a much larger impact.	Ở đây, giá thực phẩm cao hơn đã có tác động lớn hơn nhiều.
You can literally see and hear everything here.	Bạn thực sự có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ ở đây.
But they have to do what they are told.	Nhưng họ phải làm những gì họ được bảo.
Go down to reception and back up again.	Đi xuống quầy lễ tân và sao lưu một lần nữa.
Add eggs and beat.	Thêm trứng và đánh tan.
Otherwise, it wouldn't have happened.	Nếu không, nó đã không xảy ra.
You have your own website.	Bạn có trang web của riêng bạn.
Also don't want to.	Cũng không muốn.
And that's how the whole thing started.	Và đó là cách toàn bộ sự việc bắt đầu.
The case concerns the land on which the game was played.	Trường hợp liên quan đến vùng đất mà trò chơi đã được chơi.
This question has never been passed by this court.	Câu hỏi này chưa bao giờ được thông qua bởi tòa án này.
Then I called the big box company.	Sau đó tôi gọi cho công ty hộp lớn.
Those eyes told me a lot.	Đôi mắt ấy đã nói với tôi rất nhiều điều.
Not the game.	Không phải trò chơi.
She glanced left, then right, then stared at me again.	Cô ấy liếc sang trái, rồi sang phải, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.
She looks very young.	Cô ấy trông rất trẻ.
People focus on the short term.	Con người tập trung vào ngắn hạn.
Safe like our children were.	An toàn như cách con cái chúng ta đã từng được an toàn.
But together, we have a chance.	Nhưng cùng nhau, chúng ta có một cơ hội.
The bad guy makes it too easy.	Kẻ xấu làm cho nó quá dễ dàng.
I have done that twice in the past.	Tôi đã làm điều đó hai lần trong quá khứ.
Everything turned around.	Mọi thứ đều quay đầu lại.
They returned to the university in silence.	Họ quay trở lại trường đại học trong im lặng.
The rest of them died inside.	Những người còn lại đã chết bên trong.
Since then, six others have followed suit.	Kể từ đó, sáu người khác đã làm theo.
Perfect teeth between lips and hands.	Hàm răng hoàn hảo giữa môi và tay.
Next, their ears were removed.	Tiếp theo, tai của họ bị cắt bỏ.
He might actually be something that has more time to develop.	Anh ấy thực sự có thể là một cái gì đó có nhiều thời gian hơn để phát triển.
Then the mixture is added to the cells.	Sau đó, hỗn hợp được thêm vào các ô.
There are many of them.	Có rất nhiều người trong số họ.
That's probably what's troubling him.	Đó có lẽ là điều khiến anh ấy gặp khó khăn.
She seemed to have no role after the war.	Cô ấy dường như không có vai trò gì sau chiến tranh.
I hate her for that.	Tôi ghét cô ấy vì điều đó.
Sad to see this go.	Thật buồn khi thấy cái này ra đi.
In this example, we show three customers.	Trong ví dụ này, chúng tôi hiển thị ba khách hàng.
Of course you don't.	Tất nhiên là bạn không.
None of them have seen or heard anything.	Không ai trong số họ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì.
Not that he thinks his theory is wrong.	Không phải ông cho rằng lý thuyết của mình là sai.
Especially with him.	Đặc biệt là với anh ấy.
Draw a perfect circle.	Vẽ một vòng tròn hoàn hảo.
Such a waste.	Như vậy là một sự lãng phí.
She looks very different from how she did a month ago.	Cô ấy trông rất khác so với cách cô ấy đã làm cách đây một tháng.
I am not very happy with this two bit security guard.	Tôi không hài lòng lắm với nhân viên bảo vệ hai bit này.
They want to be in charge of the game.	Họ muốn phụ trách trò chơi.
If she made up her mind, so did he.	Nếu cô đã quyết định, thì anh cũng vậy.
Don't try to build on too small a scale.	Đừng cố gắng xây dựng trên quy mô quá nhỏ.
I will try fun.	Tôi sẽ thử niềm vui.
It never goes far.	Nó không bao giờ đi xa.
But something happened.	Nhưng một điều gì đó đã xảy ra.
The last bit of darkness was pushed out of the room.	Chút bóng tối cuối cùng được đẩy ra khỏi căn phòng.
He must know.	Anh ấy phải biết.
I hope you will like it anyway.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó anyway.
A strange smile crossed his face.	Một nụ cười kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt anh.
I want to be with you, to see why.	Tôi muốn ở bên bạn, để xem tại sao.
Use all means to get to the end.	Dùng mọi cách để đi đến cùng.
Furthermore, it is required that the recorded images be of different colors.	Hơn nữa, yêu cầu các hình ảnh ghi lại phải có nhiều màu sắc khác nhau.
He loves the job.	Anh ấy rất thích công việc.
They usually go away after two years.	Chúng thường hết sau hai năm.
Plan experiments.	Lập kế hoạch cho các thí nghiệm.
They are our teachers.	Họ là giáo viên của chúng tôi.
But that's usually the only way.	Nhưng đó thường là cách duy nhất.
This seems impossible.	Điều này dường như không thể.
Read about industry issues.	Đọc về các vấn đề trong ngành đó.
The rest of the war group broke up and fled.	Phần còn lại của nhóm chiến tranh phá vỡ và bỏ chạy.
This step is repeated two more times.	Bước này được lặp lại thêm hai lần nữa.
And when you're done, when he's dead, open the back door.	Và khi bạn xong việc, khi anh ấy đã chết, hãy mở cửa sau.
Strange smell.	Loại mùi kỳ lạ.
I don't hate anyone, and they don't hate me either.	Tôi không ghét ai, và họ cũng không ghét tôi.
I also look forward to working with him again.	Tôi cũng mong được làm việc với anh ấy một lần nữa.
He really has no interest in me.	Anh ấy thực sự không có hứng thú với tôi.
Looks like they're right.	Có vẻ như họ đúng.
One after another, he brought them home.	Hết người này đến người khác, anh ta mang chúng về nhà.
He was immediately drawn into community activities.	Anh ngay lập tức bị cuốn vào các hoạt động cộng đồng.
To learn fast and work hard and forget the past.	Để học nhanh và làm việc chăm chỉ và quên đi quá khứ.
Don't know more than that.	Không biết nhiều hơn thế.
Look at the second and last lines.	Nhìn vào dòng thứ hai và dòng cuối cùng.
As you can see there is a confusion in that.	Như bạn thấy có một sự nhầm lẫn trong đó.
Come with me tonight.	Đi với tôi tối nay.
Then get orders at the party.	Sau đó, nhận được đơn đặt hàng ở bên.
They want things.	Họ muốn những thứ.
They don't care about us.	Họ không quan tâm đến chúng tôi.
It is obvious.	Quá rõ ràng.
He said why.	Anh ấy nói tại sao.
If anything, they're getting worse.	Nếu bất cứ điều gì, chúng đang trở nên tồi tệ hơn.
This is what gives them their strength.	Đây là những gì mang lại cho họ sức mạnh của họ.
If someone could offer any help that would be great.	Nếu ai đó có thể đưa ra bất kỳ sự trợ giúp nào thì điều đó thật tuyệt vời.
However, the two families used different arms.	Tuy nhiên, hai gia đình đã sử dụng các cánh tay khác nhau.
We are just killing ourselves.	Chúng tôi chỉ đang giết chết chính mình.
However, our previous case is different.	Tuy nhiên, trường hợp trước chúng ta lại khác.
The difference between the previous attempt and this time is the language.	Sự khác biệt giữa lần thử trước và lần này là ngôn ngữ.
I cannot stop myself.	Tôi không thể ngăn mình lại.
The call was his idea.	Cuộc gọi là ý tưởng của anh ấy.
Then, suddenly, it ended.	Sau đó, đột nhiên, nó đã kết thúc.
You can check this out.	Bạn có thể kiểm tra điều này.
There is no other true story.	Không có câu chuyện có thật nào khác.
Suddenly it came to her.	Đột nhiên nó đến với cô.
Every marriage has good times and bad times.	Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc tốt và lúc xấu.
We don't know what he did, or what he didn't do.	Chúng tôi không biết những gì anh ấy đã làm, hoặc những gì anh ấy đã không làm.
The bottom is as dry as your living room floor.	Dưới cùng khô như sàn phòng khách của bạn.
He cannot go far.	Anh ấy không thể đi xa được.
But nothing changed.	Nhưng không có thay đổi bất cứ điều gì.
And there was no reason for her to think there would be anyone now.	Và không có lý do gì để cô ấy nghĩ rằng sẽ có ai đó bây giờ.
He went to the woman at the well and talked to her.	Anh đến chỗ người phụ nữ ở giếng và nói chuyện với cô ấy.
In fact, some of them offer the best known parameters.	Trên thực tế, một số trong số chúng cung cấp các thông số tốt nhất được biết đến.
He was glad they caught up with each other.	Anh rất vui vì họ đã bắt kịp với nhau.
Therefore, the number has the highest importance for success.	Do đó, con số có tầm quan trọng cao nhất đối với sự thành công.
Fifteen, to be safe.	Mười lăm, để được an toàn.
Therefore, take a look at it.	Do đó, hãy nhìn vào nó.
We have nothing.	Chúng tôi không có gì cả.
They are proof of that.	Họ là bằng chứng cho điều đó.
They were absolutely everywhere.	Họ đã hoàn toàn ở khắp mọi nơi.
Just have one.	Chỉ cần có một cái.
In this case, she took the time to listen.	Trong trường hợp này, cô ấy đã dành thời gian để lắng nghe.
Maybe he'll say her name.	Có lẽ anh ấy sẽ nói tên cô ấy.
It is not available.	Nó không có sẵn.
It is a vehicle.	Nó là một phương tiện.
Could be dangerous.	Có thể là nguy hiểm.
Don't write anything like the others if you can help it.	Đừng viết bất cứ điều gì giống như những người khác nếu bạn có thể giúp nó.
She continued walking.	Cô ấy tiếp tục bước đi.
The exact cause of death could not be determined.	Nguyên nhân chính xác của cái chết không thể được xác định.
However, there seems to be some solution to this problem.	Tuy nhiên, dường như có một số giải pháp cho vấn đề này.
It is nineteen o'clock in the evening.	Bây giờ là mười chín giờ tối.
He has moved elsewhere.	Anh ấy đã chuyển đi nơi khác.
Believe me, the game is well worth it.	Tin tôi đi, trò chơi rất xứng đáng.
That relationship is over.	Mối quan hệ đó đã kết thúc.
She was still looking at his face.	Cô vẫn nhìn vào mặt anh.
But they can't do anything'.	Nhưng họ không thể làm gì cả '.
I told them the truth.	Tôi nói với họ sự thật.
Anyway, I know what they're giving me.	Dù sao thì tôi cũng biết họ đang cho tôi những gì.
Distance from tipping point.	Khoảng cách từ điểm tới hạn.
He is not of the world.	Anh ấy không thuộc về thế giới.
They still don't understand what the meaning of release is.	Họ vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc phóng thích là gì.
She is absolutely the focus of the movie.	Cô ấy hoàn toàn là tâm điểm của bộ phim.
Coffee in the head and throat.	Cà phê vào đầu và cổ họng.
Medical therapy has had some limited success.	Liệu pháp y tế đã có một số thành công hạn chế.
And that will lead straight to the bottle.	Và điều đó sẽ dẫn thẳng đến cái chai.
I no longer see right or wrong.	Tôi không còn thấy sai hay đúng nữa.
I just need a small chance.	Tôi chỉ cần một cơ hội nhỏ.
Maybe that makes a bit of sense.	Có lẽ điều đó có ý nghĩa một chút.
Perhaps an example will show what can happen.	Có lẽ một ví dụ sẽ cho thấy những gì có thể xảy ra.
Send me a message or leave a comment with some contact details.	Gửi cho tôi một tin nhắn hoặc để lại một bình luận với một số chi tiết liên hệ.
People he may not have.	Những người mà anh ấy có thể không có.
Time to learn and choose a side.	Thời gian để tìm hiểu và lựa chọn một bên.
This is a normal thing, they should know that it will happen.	Đây là một điều bình thường, họ nên biết rằng nó sẽ xảy ra.
Put a tool button in it.	Đặt một nút công cụ trong đó.
The longer the hair, the more diagonal.	Tóc càng dài càng chéo.
What's changed is the business model.	Điều thay đổi là mô hình kinh doanh.
Just one more time.	Chỉ một lần nữa thôi.
It doesn't have to be really tight.	Nó không cần phải thực sự chặt chẽ.
Just shutdown.	Chỉ cần tắt máy.
We will continue to take you everywhere.	Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa bạn đi khắp nơi.
We can't wait to hear it.	Chúng tôi không thể chờ đợi để nghe nó.
There is simply no need.	Đơn giản là không có nhu cầu.
I agree, it is not a disease.	Tôi đồng ý, nó không phải là một căn bệnh.
And they didn't like it, and they cut off the interview.	Và họ không thích điều đó, và họ cắt ngang cuộc phỏng vấn.
However, the situation is a bit complicated.	Tuy nhiên, tình hình là một chút phức tạp.
And practice more.	Và thực hành nhiều hơn nữa.
So that's out of the question.	Vì vậy, đó là ra khỏi câu hỏi.
Yes, boys.	Vâng, các chàng trai.
She can't just get us this.	Cô ấy không thể chỉ bắt chúng ta điều này.
He felt safe water conditions.	Anh cảm thấy điều kiện nước an toàn.
Now it has changed.	Bây giờ nó đã thay đổi.
Totally fine with me.	Hoàn toàn tốt với tôi.
Even the tree died soon after.	Thậm chí cây chết ngay sau đó.
The course is difficult but fun.	Khóa học khó nhưng vui.
Maybe she made some other plan.	Có lẽ cô ấy đã thực hiện một số kế hoạch khác.
You are scaring people.	Bạn đang làm cho mọi người sợ hãi.
He stood around and made comments.	Anh ấy đứng xung quanh và đưa ra nhận xét.
The default target is six thousand.	Mục tiêu mặc định là sáu nghìn.
Even in tough financial times like these.	Ngay cả trong thời điểm tài chính khó khăn như thế này.
And of course, high blood sugar is harmful to the body.	Và tất nhiên, lượng đường trong máu cao sẽ gây hại cho cơ thể.
The mixture is then applied to the hair.	Sau đó, hỗn hợp được thoa lên tóc.
This update really brings something interesting.	Bản cập nhật này thực sự mang đến những điều thú vị.
You don't really know how much water you will need.	Bạn không thực sự biết mình sẽ cần bao nhiêu nước.
It is about her that did it.	Đó là nói về cô ấy mà đã làm điều đó.
The show sold out for years.	Buổi biểu diễn đã cháy vé trong nhiều năm.
I'm sure you do.	Tôi chắc chắn rằng bạn làm.
God never said anything.	Chúa không bao giờ nói bất cứ điều gì.
Looking at this table says, it shows the values ​​for each country.	Nhìn vào bảng này cho biết, nó hiển thị các giá trị cho mỗi quốc gia.
And everyone, really.	Và tất cả mọi người, thực sự.
I am nothing without a home.	Tôi chẳng là gì nếu không có nhà.
This is how you want it, this is how you have it.	Đây là cách bạn muốn, đây là cách bạn có nó.
This is my birth father.	Đây là bố đẻ của tôi.
It was his view, different from hers.	Đó là cách nhìn của anh ấy, khác với cách nhìn của cô ấy.
I need to talk to her.	Tôi cần nói chuyện với cô ấy.
And now it has turned.	Và bây giờ nó đã quay đầu.
She is perfectly comfortable lying still.	Cô ấy hoàn toàn thoải mái khi nằm yên.
And many others.	Và nhiều người khác.
It will be the biggest.	Nó sẽ là lớn nhất.
Check back later.	Kiểm tra lại sau.
After a while she raised her glass.	Sau một lúc cô ấy nâng ly của mình lên.
Let's find out together.	Cùng nhau tìm hiểu nhé.
You left while it was happening.	Bạn đã rời đi trong khi nó đang diễn ra.
She doesn't need it to get ahead.	Cô ấy không cần nó để vươn lên.
He didn't push or pressure me.	Anh ấy không thúc ép hay tạo áp lực cho tôi.
Spot clean, smart and safe.	Tại chỗ sạch sẽ, thông minh và an toàn.
She believed it.	Cô đã tin điều đó.
Don't be afraid of his presence in your life.	Đừng sợ sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống của bạn.
I just want to be me.	Tôi chỉ muốn là tôi.
It gives you an idea.	Nó cung cấp cho bạn một ý tưởng.
Not doing anything.	Đang không làm gì cả.
The more ways you can look at something, the better it is.	Bạn càng có thể nhìn vào một cái gì đó theo nhiều cách thì nó càng tốt.
In other news.	Trong những tin tức khác.
Stop talking.	Đừng nói nữa.
Below is a short description of the program.	Dưới đây là mô tả ngắn của chương trình.
I want it more with more power.	Tôi muốn nó nhiều hơn với nhiều quyền lực hơn.
Writing section.	Phần viết bài.
Everything is in his way of speaking.	Mọi thứ đều có trong cách nói của anh ấy.
I definitely miss my dad.	Tôi chắc chắn nhớ bố tôi.
That's its way.	Đó là cách của nó.
It is just very wrong.	Nó chỉ là rất sai lầm.
The very first picture made me cry.	Ngay hình ảnh đầu tiên đã khiến tôi khóc.
They know him well.	Họ biết rõ về anh ta.
Good evening everyone.	Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Their history is constantly on my mind.	Lịch sử của họ thường xuyên ở trong tâm trí tôi.
He was going through a very bad time in his life.	Anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất tồi tệ trong cuộc đời mình.
We talked to you more.	Chúng tôi đã nói chuyện với bạn hơn.
The ones you mentioned are much more physical.	Những người bạn đã đề cập có thể chất hơn nhiều.
Return from their comfort.	Trả lại từ sự thoải mái của họ.
But interest in the industry continues to grow.	Nhưng sự quan tâm đến ngành công nghiệp này vẫn tiếp tục tăng lên.
But you didn't mean it.	Nhưng bạn không có ý đó.
Again, thank you for this link.	Một lần nữa, cảm ơn bạn cho liên kết này.
History.	Lịch sử.
Then she will thank him.	Sau đó, cô ấy sẽ cảm ơn anh ấy.
That doesn't mean the current design is the best.	Điều đó không có nghĩa là thiết kế hiện tại là tốt nhất.
And that's where the government has a role.	Và đó là nơi mà chính phủ có một vai trò.
To be his eyes and ears.	Để trở thành đôi mắt và đôi tai của anh ấy.
The result is an object.	Kết quả là một đối tượng.
Same in politics.	Trong chính trị cũng vậy.
She had to go back to the car to get it.	Cô phải quay lại xe để lấy cái đó.
The debate goes like this.	Cuộc tranh luận diễn ra như thế này.
Too much time to think here.	Quá nhiều thời gian để suy nghĩ ở đây.
It's like they don't exist.	Nó giống như chúng không tồn tại.
I am not satisfied with my silence.	Tôi không hài lòng về sự im lặng của mình.
Creative writing classes.	Các lớp học viết sáng tạo.
Let's talk about it, because it matters.	Hãy nói về nó, bởi vì nó quan trọng.
So do a lot of people.	Rất nhiều người cũng vậy.
And also in control.	Và cũng như trong sự kiểm soát.
She won't come to my place anymore.	Cô ấy sẽ không đến chỗ của tôi nữa.
He knew he had little choice.	Anh biết mình có ít sự lựa chọn.
She noticed that these weapons were made of wood.	Cô nhận thấy rằng những vũ khí này được làm bằng gỗ.
Her term will be two years.	Nhiệm kỳ của cô ấy sẽ là hai năm.
Fields and table names.	Các trường và tên bảng.
I tried a lot of other things and nothing worked.	Tôi đã thử rất nhiều thứ khác và không có gì hiệu quả.
All other children were picked up.	Tất cả những đứa trẻ khác đã được đón.
He is panting.	Anh đang thở dốc.
Time of joy, time of peace.	Thời gian của niềm vui, thời gian của hòa bình.
I think we need that.	Tôi nghĩ chúng ta cần điều đó.
I'll be back there tomorrow morning.	Tôi sẽ quay lại đó vào sáng mai.
He watched them as if it had been a long time.	Anh ấy đã quan sát chúng như thể nó đã diễn ra từ rất lâu rồi.
One of the most important is knowing your device.	Một trong những điều quan trọng nhất là biết thiết bị của bạn.
There is only one focal plane.	Chỉ có một mặt phẳng tiêu điểm.
Coffee gives it an advantage.	Cà phê giúp mang lại lợi thế.
If we have to go, we'll get the papers tomorrow.	Nếu phải đi, ngày mai chúng ta sẽ lấy giấy tờ.
It needs direction and purpose.	Nó cần có định hướng và mục đích.
As if she could still feel it.	Như thể cô ấy vẫn có thể cảm nhận được.
At least not a perfect copy.	Ít nhất không phải là một bản sao hoàn hảo.
It's worth the wait!.	Đó là giá trị của sự chờ đợi!.
That may be true for this version.	Điều đó có thể đúng với phiên bản này.
I am very satisfied with my stay.	Tôi rất hài lòng với kỳ nghỉ của mình.
I stood up and looked around me.	Tôi đứng dậy và nhìn quanh tôi.
He moved so fast that she never saw it coming.	Anh ta di chuyển quá nhanh mà cô không bao giờ thấy nó đến.
Mind and body were not separate, as he had thought.	Tinh thần và thể xác không hề tách rời, như anh đã nghĩ.
He found nothing familiar.	Anh không thấy gì là quen thuộc.
He can't put these things together.	Anh ấy không thể đặt những thứ này lại với nhau.
I stood outside the door and waited.	Tôi đứng ngoài cửa và nghe ngóng.
I am perfect.	Tôi hoàn hảo.
No side effects reported.	Không có tác dụng phụ được báo cáo.
All parameters are the same as in.	Tất cả các thông số giống như trong.
This is definitely not pretty.	Điều này chắc chắn là không đẹp.
I didn't mean to hurt anyone.	Tôi không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai.
It was a most unusual combination.	Đó là một sự kết hợp bất thường nhất.
He sees no reason to change them.	Anh ấy thấy không có lý do gì để thay đổi chúng.
They may lay their hands on you, but the experience will be silent.	Họ có thể đặt tay lên bạn, nhưng trải nghiệm sẽ yên lặng.
Must have been fun.	Chắc vui lắm.
He was almost unable to utter a word.	Anh gần như không thể nói ra được lời nào.
Do not lie.	Đừng nói dối.
No one else can do it half as well.	Không ai khác có thể làm được điều đó một nửa tốt như vậy.
However, negative values ​​are very close to zero.	Tuy nhiên, các giá trị âm rất gần bằng không.
It's really beautiful to see.	Nó thực sự đẹp để xem.
He could do with her what he pleased.	Anh có thể làm với cô những gì anh hài lòng.
Except they're not.	Ngoại trừ việc chúng không phải vậy.
Old man.	Ông già.
Two people at the bar were shot.	Hai người tại quán bar đã bị bắn.
The lack of study population may explain this result.	Việc thiếu dân số nghiên cứu có thể giải thích kết quả này.
But now, it is a real problem for you.	Nhưng bây giờ, nó là một vấn đề thực sự cho bạn.
Spend the afternoon with us.	Dành buổi chiều với chúng tôi.
We wouldn't recommend the kids out there do that.	Chúng tôi sẽ không đề nghị trẻ em ở ngoài đó làm điều đó.
It shows how far his stock has fallen.	Nó cho thấy cổ phiếu của anh ấy đã giảm bao xa.
I won't hurt you for the whole world.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn cho cả thế giới.
Didn't recognize her.	Không nhận ra cô ấy.
The higher the cost of change.	Chi phí thay đổi càng cao.
I consider her a friend.	Tôi coi cô ấy là bạn.
There is a rule for everything.	Có một quy tắc cho mọi thứ.
I don't want her to hear this.	Tôi không muốn cô ấy nghe thấy điều này.
And you like the feel of it.	Và bạn thích cảm giác của nó.
But it has the best video quality in this price range.	Nhưng nó có chất lượng video tốt nhất trong tầm giá này.
This is our chance to change the world.	Đây là cơ hội của chúng tôi để thay đổi thế giới.
I love her.	Tôi yêu cô ấy.
I'm not saying it's impossible.	Tôi không nói điều đó là không thể.
She won't mind.	Cô ấy sẽ không phiền đâu.
Do not try to travel with the band.	Đừng cố gắng đi du lịch với ban nhạc.
I do not want to sleep.	Tôi không muốn ngủ.
It probably won't kill her.	Nó có lẽ sẽ không giết cô ấy.
This is one of those times.	Đây là một trong những thời điểm.
Some other mechanism or mechanism must therefore work.	Một số cơ chế hoặc cơ chế khác do đó phải hoạt động.
You will have to trust adults like you.	Bạn sẽ phải tin tưởng những người lớn như mình.
Harder than death.	Còn khó hơn chết.
It was hard for my husband when she ran away from him.	Thật khó cho chồng tôi khi cô ấy chạy trốn khỏi anh ấy.
People were everywhere.	Mọi người đã ở khắp mọi nơi.
I've met the parents before, and they seem to be lovely people.	Tôi đã từng gặp các bậc cha mẹ trước đây, và họ dường như là những người đáng yêu.
Second, it takes effort to make sure the back and the front match up.	Thứ hai, cần có nỗ lực để đảm bảo mặt sau và mặt trước khớp với nhau.
It's a very expensive and short life power supply.	Đó là một nguồn cung cấp điện rất đắt tiền và tuổi thọ ngắn.
There was a possibility he hadn't thought of before.	Có một khả năng mà trước đây anh không nghĩ tới.
I have to level up first.	Tôi phải lên cấp trước.
Three by its looks.	Ba bởi vẻ ngoài của nó.
They say that if you follow the bear, you will learn many things.	Họ nói rằng nếu bạn đi theo con gấu, bạn sẽ học được nhiều điều.
We shouldn't be surprised.	Chúng ta không nên ngạc nhiên.
He looks younger.	Anh ấy trông trẻ hơn.
She left me and that's okay.	Cô ấy đã rời bỏ tôi và điều đó không sao cả.
It's just as simple as that.	Nó chỉ đơn giản như vậy.
Yes, it's here.	Vâng, nó đây.
Never mind why.	Đừng bận tâm vì sao.
It should be.	Nó nên được.
I don't see any other living people.	Tôi không thấy người sống nào khác.
I came to bring you some weapons.	Tôi đến để mang cho bạn một số vũ khí.
The fact is that art has a history, even.	Thực tế là nghệ thuật có một lịch sử, thậm chí.
Which is definitely not true.	Mà chắc chắn là không đúng.
That story is also a connection.	Câu chuyện đó cũng là một kết nối.
I wouldn't worry about that either.	Tôi cũng sẽ không lo lắng về điều đó.
', or access'.	', hoặc truy cập'.
And every day in college, you'll be with your dad.	Và mỗi ngày ở trường đại học, bạn sẽ ở bên cha mình.
Let us say you think you are angry.	Hãy để chúng tôi nói rằng bạn nghĩ rằng bạn là sự tức giận.
He can play a year, if he even plays that year.	Anh ấy có thể chơi một năm, nếu anh ấy thậm chí chơi cả năm đó.
I wish you strength and send all my love.	Chúc em mạnh mẽ và gửi trọn tình yêu của anh.
But something in me had to do it.	Nhưng có gì đó trong tôi đã phải làm điều đó.
Try to stay fresh and creative.	Cố gắng duy trì sự tươi mới và sáng tạo.
She could tell he really wanted to say no.	Cô có thể nói rằng anh ta rất muốn nói không.
But the kids.	Nhưng những đứa trẻ.
They spend a lot of money on education.	Họ chi rất nhiều tiền cho giáo dục.
His face looked very pale from shock.	Mặt anh ấy trông rất nhợt nhạt vì sốc.
That was after the war ended.	Đó là sau khi chiến tranh kết thúc.
I need eight solid hours every night.	Tôi cần tám giờ vững chắc mỗi đêm.
I don't care about your last name or what our parents did.	Tôi không quan tâm đến họ của bạn hoặc những gì cha mẹ chúng tôi đã làm.
I don't want to hear that out loud.	Tôi không muốn nghe những điều đó thành tiếng.
Think men killed themselves.	Nghĩ rằng đàn ông đã tự giết mình.
Individual treatment should be made on the basis of these factors.	Điều trị riêng lẻ nên được thực hiện trên cơ sở các yếu tố này.
Give me.	Đưa cho tôi.
I think that will only continue.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chỉ tiếp tục.
Someone they are proud of.	Là người mà họ tự hào.
But overall it's an experience that everyone should enjoy once.	Nhưng nhìn chung là một trải nghiệm mà ai cũng nên tận hưởng một lần.
However, our work does not preclude some role for these processes.	Tuy nhiên, công việc của chúng tôi không loại trừ một vai trò nào đó đối với các quy trình này.
At the end of the hearing, the trial court dismissed the petition.	Kết thúc phiên điều trần, tòa án xét xử bác bỏ kiến ​​nghị.
Some of them got married and never received the attention they needed.	Một số người trong số họ đã kết hôn và không bao giờ nhận được sự quan tâm cần thiết.
I am not responsible for bad personal use of the files.	Tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng cá nhân xấu các tệp.
He will never let us down.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
It's the only game in town.	Đó là trò chơi duy nhất trong thị trấn.
They never even saw him coming.	Họ thậm chí không bao giờ thấy anh ta đến.
I love the feeling of warm water on my skin.	Tôi thích cảm giác làn nước ấm áp vào da.
It is simply beautiful.	Nó chỉ đơn giản là đẹp.
She is changing everything.	Cô ấy đang thay đổi mọi thứ.
Just slowly.	Chỉ từ từ thôi.
Content is not easy.	Nội dung không dễ dàng.
I went back to check them out.	Tôi quay lại để kiểm tra chúng.
When something is so easy, everyone will use it.	Khi một cái gì đó dễ dàng như vậy, mọi người sẽ sử dụng nó.
You have to experiment to find what works best for you.	Bạn phải thử nghiệm để tìm ra thứ tốt nhất cho mình.
I hope it will be marketed forever.	Tôi hy vọng nó sẽ được bán trên thị trường mãi mãi.
I just look at a picture.	Tôi chỉ nhìn vào một bức tranh.
Or text file.	Hoặc tệp văn bản.
Dad, well done, you two.	Ba, làm tốt lắm, hai người.
They network over breakfast.	Họ mạng qua bữa sáng.
The driver drove very fast.	Tài xế lái xe rất nhanh.
Views were different.	Các lượt xem đã khác nhau.
No injuries so far.	Không có thương tích cho đến nay.
When we discovered these findings, we recommended surgical management.	Khi chúng tôi phát hiện những phát hiện này, chúng tôi đã đề nghị quản lý phẫu thuật.
We'll hit it tomorrow night.	Chúng tôi sẽ đánh nó vào tối mai.
Everyone gets the same number of games at home.	Mọi người đều nhận được cùng một số trò chơi tại nhà.
My heart is big enough to keep trying.	Trái tim tôi đủ lớn để tiếp tục cố gắng.
No tap water.	Không có nước máy.
The best performance results are obtained in this case.	Kết quả hoạt động tốt nhất thu được trong trường hợp này.
Blood was obtained within one day of testing.	Máu thu được trong vòng một ngày kể từ ngày thử nghiệm.
Most people don't talk about writing techniques.	Hầu hết mọi người không nói về các kỹ thuật viết.
I love reading and spending time online in my spare time.	Tôi thích đọc và dành thời gian trực tuyến trong thời gian rảnh rỗi.
Go deeper into it or try to go home.	Đi sâu hơn vào nó hoặc cố gắng về nhà.
The first room was empty.	Căn phòng đầu tiên trống rỗng.
Yes, good question.	Vâng, câu hỏi hay.
No one seems to want to do that.	Dường như không ai muốn làm điều đó.
I have to figure out what happened to me and why.	Tôi phải tìm ra những gì đã xảy ra với tôi và tại sao.
The big ones, but tall enough that they won't be obvious.	Những cái lớn, nhưng đủ cao để chúng sẽ không rõ ràng.
He said he was about to make a career for himself.	Anh ấy nói rằng anh ấy sắp tạo dựng sự nghiệp cho chính mình.
Finally the efforts began to pay off.	Cuối cùng những nỗ lực bắt đầu được đền đáp.
They then broke down the most recent data by age and sex.	Sau đó, họ chia nhỏ dữ liệu gần đây nhất theo độ tuổi và giới tính.
People are individuals and should be treated as such.	Con người là cá nhân và cần được đối xử như vậy.
Or he may want more sex than he currently has in the relationship.	Hoặc anh ấy có thể muốn quan hệ tình dục nhiều hơn mức hiện có trong mối quan hệ.
We know how it works now.	Chúng tôi biết cách nó hoạt động bây giờ.
This seems like a reasonable approach.	Đây có vẻ là một cách tiếp cận hợp lý.
I can't get in if no one can see me.	Tôi không thể vào được, nếu không có người nhìn thấy.
But I don't do everything either.	Nhưng tôi cũng không làm mọi thứ.
And that seems like the wrong result.	Và đó có vẻ như là kết quả sai.
Maybe half as much as you.	Có lẽ bằng một nửa so với bạn.
It's not necessarily a good thing.	Nó không nhất thiết phải là một điều tốt.
Often we will want to write about gender, race, time.	Thường thì chúng ta sẽ muốn viết về giới tính, chủng tộc, thời gian.
I'm not sure why that is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy.
An investigation is underway.	Một cuộc điều tra đang được thực hiện.
She will come over and meet you.	Cô ấy sẽ đi qua và gặp bạn.
Very cold night.	Đêm rất lạnh.
So we decided to answer them.	Vì vậy, chúng tôi quyết định trả lời chúng.
He said he will let you know.	Anh ấy nói anh ấy sẽ cho bạn biết.
The next day everything changed.	Ngày hôm sau mọi thứ đã thay đổi.
Oh, to be rich.	Ồ, để trở nên giàu có.
When she said no, he knew it meant no.	Khi cô ấy nói không như vậy, anh biết điều đó có nghĩa là không.
Video games.	Trò chơi điện tử.
I want one more chance to find the evidence we need.	Tôi muốn có thêm một cơ hội để tìm ra bằng chứng mà chúng tôi cần.
Then they stopped.	Sau đó, họ dừng lại.
There is nothing you can do about this.	Bạn không thể làm gì trong chuyện này.
Every night.	Hằng đêm.
They know where their seats are.	Họ biết chỗ ngồi của họ ở đâu.
There were four more of us waiting outside.	Còn bốn người nữa chúng tôi đang đợi ở bên ngoài.
And tell him why.	Và nói cho anh ấy biết tại sao.
I stopped at the collection box.	Tôi dừng lại ở hộp thu thập.
I just work hard for myself.	Tôi chỉ làm việc chăm chỉ cho bản thân.
Now you hear me.	Bây giờ bạn nghe tôi.
In the end, you can get something pretty good in return.	Cuối cùng, bạn có thể nhận lại một cái gì đó khá tốt.
You know how they get when we cross the line.	Bạn biết làm thế nào họ nhận được khi chúng tôi vượt qua ranh giới.
However, please do something for me.	Tuy nhiên, hãy làm gì đó cho tôi.
There is no legal difference between these two forms of relief.	Không có sự khác biệt về mặt pháp lý giữa hai hình thức cứu trợ này.
Go get some coffee.	Đi uống cà phê đi.
From what? 	Từ cái gì?
said first.	cho biết đầu tiên.
But everyone is welcome here.	Nhưng tất cả mọi người đều được chào đón ở đây.
This is a big benefit when you have limited target space.	Đây là một lợi ích lớn khi bạn có không gian mục tiêu hạn chế.
Of course they are right.	Tất nhiên là họ đúng.
Out of space in the general store.	Hết chỗ trong cửa hàng tổng hợp.
Then they have to put it back.	Sau đó họ phải đặt nó trở lại.
Two obvious solutions have been identified.	Hai giải pháp rõ ràng đã được xác định.
This has nothing to do with the bar case.	Điều này không liên quan gì đến trường hợp ở quán bar.
Let's all watch together.	Mọi người cùng xem nhé.
We wear new clothes and have feeds.	Chúng tôi mặc quần áo mới và có nguồn cấp dữ liệu.
I'm just not sure.	Tôi chỉ không chắc chắn.
We'll know in the first month of sitting down and talking.	Chúng ta sẽ biết trong tháng đầu tiên ngồi lại và nói chuyện.
I hope someone else benefits from this link.	Tôi hy vọng ai đó khác được hưởng lợi từ liên kết này.
Yes, this is the place.	Vâng, đây là nơi.
If it wasn't serious before, it is now.	Nếu trước đây nó không nghiêm trọng thì bây giờ là như vậy.
It's not lost.	Nó không mất.
He said nothing to me.	Anh ấy không nói gì với tôi.
It cannot be moved.	Nó không thể được di chuyển.
That the world has passed him.	Rằng thế giới đã trôi qua anh ấy.
I mean, it's true, but it's not.	Ý tôi là, đúng là như vậy, nhưng không phải vậy.
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra.
God, however, had other ideas.	Chúa, tuy nhiên, có những ý tưởng khác.
She worked hard.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ.
It was like a second death for them.	Nó giống như một cái chết thứ hai đối với họ.
Just one other thing.	Chỉ một điều khác.
This had me and mine.	Điều này đã có tôi và của tôi.
He looked at the sleeping woman without expression.	Anh nhìn người phụ nữ đang ngủ mà không có biểu cảm gì.
In each case, the conversation was calm and well received.	Trong mỗi trường hợp, cuộc trò chuyện diễn ra bình tĩnh và được đón nhận khá tốt.
Then they appear in your sleep.	Sau đó, chúng xuất hiện trong giấc ngủ của bạn.
And we never ask for anything other than money in return.	Và chúng tôi không bao giờ yêu cầu bất cứ thứ gì khác ngoài tiền để đổi lại.
And it worked.	Và nó đã hiệu quả.
I was able to keep points short.	Tôi đã có thể giữ điểm ngắn.
It makes sense to someone.	Nó có ý nghĩa với ai đó.
This is not a pay cut or a raise.	Đây không phải là giảm lương hay tăng lương.
It's normal that people don't like me.	Mọi người không thích tôi là chuyện bình thường.
This is not supposed to be the best possible.	Điều này không được cho là tốt nhất có thể.
Thanks for the help!.	Cảm ơn đã giúp đỡ!.
We cater for small dinner parties.	Chúng tôi cung cấp cho các bữa tiệc tối nhỏ.
I guess it is very necessary.	Tôi đoán nó là rất cần thiết.
He can play anything.	Anh ấy có thể chơi bất cứ thứ gì.
Indeed, it can be considered a big plus.	Thật vậy, nó có thể được coi là một điểm cộng lớn.
Tell them to wait.	Bảo họ đợi.
That doesn't matter too much.	Điều đó không quan trọng quá.
That evidence is important, and should not be ignored.	Bằng chứng đó là quan trọng, và không nên bỏ qua.
Only where he will start though remains to be seen.	Chỉ nơi anh ta sẽ bắt đầu mặc dù vẫn còn được nhìn thấy.
My vision is a place where people share, learn and grow.	Tầm nhìn của tôi là nơi mọi người chia sẻ, học hỏi và phát triển.
My life was different from that moment on.	Cuộc sống của tôi đã khác ngay từ lúc đó.
The first snow was just a few days ago.	Trận tuyết đầu tiên chỉ cách đây vài ngày.
But that right will be limited to public schools.	Nhưng quyền đó sẽ chỉ giới hạn ở các trường công lập.
In fact, one could even be killed for providing me with information.	Trên thực tế, một người thậm chí có thể bị giết vì cung cấp thông tin cho tôi.
We have been through this many times.	Chúng tôi đã trải qua điều này nhiều lần.
Then from around.	Sau đó, từ xung quanh.
When people fail, they move on.	Khi mọi người không thành công, họ tiếp tục.
He sat waiting.	Anh ngồi đợi.
In this paper, we provide a new perspective.	Trong bài báo này, chúng tôi cung cấp một quan điểm mới.
I will tell you tomorrow.	Tôi sẽ nói cho bạn vào ngày mai.
So you probably play a lot of video games.	Vì vậy, có thể bạn chơi rất nhiều trò chơi điện tử.
Wait, he said.	Chờ đã, anh ấy nói.
But she doesn't have to.	Nhưng cô ấy không cần phải làm vậy.
He won't change.	Anh ấy sẽ không thay đổi.
He was late, but he should be there now.	Anh ấy đã đến muộn, nhưng anh ấy nên có mặt ngay bây giờ.
The parents of both children wanted them to be raised as males.	Cha mẹ của cả hai đứa trẻ đều muốn chúng được nuôi dạy như những con đực.
You might as well believe the same thing.	Bạn cũng có thể tin điều tương tự.
This time, a woman sat next to me.	Lần này, một phụ nữ ngồi bên cạnh tôi.
Obviously it has.	Rõ ràng là nó có.
Beauty is not something you can turn on and off without even trying.	Đẹp không phải là thứ bạn có thể bật và tắt mà không cần cố gắng.
To plan fixes, not just reports.	Để lập kế hoạch sửa lỗi, không chỉ báo cáo.
That's not bad.	Đó không phải là xấu.
There are no visible injuries from the fall.	Không có vết thương nào có thể nhìn thấy từ cú ngã.
They are too young to accept our food.	Chúng còn quá nhỏ để chấp nhận thức ăn từ chúng tôi.
Looking at him seems like a better choice.	Nhìn anh ta có vẻ là một lựa chọn tốt hơn.
She asked me and that was enough for me.	Cô ấy đã hỏi tôi và đối với tôi như vậy là đủ.
In a little while, we will talk.	Trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ nói chuyện.
You don't know how long you will wait.	Bạn không biết bạn sẽ đợi bao lâu.
Looking at the weather, he knew that today would be especially difficult.	Nhìn vào thời tiết, anh biết rằng ngày hôm nay sẽ đặc biệt khó khăn.
Finally, the treatments used are shown.	Cuối cùng, các phương pháp điều trị đã sử dụng được chỉ ra.
Where are you.	Bạn đang ở đâu.
He was just full of life and fun.	Anh ấy chỉ tràn đầy sức sống và vui vẻ.
And it's still true.	Và nó vẫn đúng.
Her eyes were black.	Đôi mắt cô đen láy.
I work better under pressure.	Tôi làm việc tốt hơn dưới áp lực.
Maybe he should be more positive about the future, he told himself.	Có lẽ anh nên tích cực hơn về tương lai, anh tự nhủ.
There is a point.	Có một điểm.
He didn't know what he needed to do.	Anh ấy không biết mình cần phải làm gì.
It can then be kept for as long as desired.	Sau đó, nó có thể được giữ lâu như mong muốn.
Now, we have no plans.	Bây giờ, chúng tôi không có kế hoạch.
It's too strong.	Nó quá mạnh.
And it is a journey.	Và đó là một cuộc hành trình.
Not to mention my dreams.	Không phải đề cập đến những giấc mơ của tôi.
For said as it is.	Vì đã nói như nó là như vậy.
Sit right here, little guy, and press this to your head.	Ngồi ngay đây anh bạn nhỏ và ấn cái này vào đầu anh.
Not a physical object.	Không phải là một đối tượng vật lý.
Fields of the same length.	Trường có cùng độ dài.
But it has software.	Nhưng nó có phần mềm mại.
He's been standing guard here for a very long time.	Anh ấy đã đứng gác ở chỗ này trong một thời gian rất dài.
A couple in the far corner are in tears.	Một cặp vợ chồng ở góc xa đang rơi nước mắt.
But it was even worse for her.	Nhưng điều đó còn tồi tệ hơn đối với cô ấy.
I will not be silent.	Tôi sẽ không yên lặng đâu.
One might think that the same approach would work in our case.	Người ta có thể nghĩ rằng cách tiếp cận tương tự sẽ hoạt động trong trường hợp của chúng tôi.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
We wanted everyone to know how much fun we had.	Chúng tôi muốn mọi người biết chúng tôi đã vui đến mức nào.
You guys went above and beyond.	Các bạn đã vượt lên trên và hơn thế nữa.
But there's no point talking to them.	Nhưng chẳng ích gì khi nói chuyện với họ.
I don't care about the noise, for me it's the perception.	Tôi không quan tâm đến tiếng ồn, đối với tôi, đó là cảm nhận.
Clean up my trash.	Làm sạch rác rưởi của tôi.
One touch now sent a chill down her spine.	Một cái chạm tay giờ khiến cô lạnh sống lưng.
It will never be enough.	Nó sẽ không bao giờ là đủ.
Any future relationship between us is not possible now, you have to see that.	Bất kỳ mối quan hệ nào trong tương lai giữa chúng ta là không thể hiện tại, bạn phải thấy điều đó.
Find your industry below and download your favorite templates.	Tìm ngành của bạn bên dưới và tải xuống các mẫu yêu thích của bạn.
Today brought Monday.	Hôm nay mang thứ hai.
It's like a big community.	Nó giống như một cộng đồng lớn.
She had no control over her own things.	Cô đã không kiểm soát được những điều đó của mình.
Many hours passed.	Nhiều giờ trôi qua.
However, he never gave up social hope.	Tuy nhiên, ông không bao giờ từ bỏ hy vọng xã hội.
He has a university degree.	Anh ấy đã có bằng đại học.
Now it's dark.	Bây giờ trời đã tối.
Second, they are still learning the game.	Thứ hai, họ vẫn đang học trò chơi.
We must remember the dead and protect the living.	Chúng ta phải nhớ đến người chết và bảo vệ người sống.
Instead, they sat at his shop and talked for two hours.	Thay vào đó, họ ngồi ở cửa hàng của anh ấy và nói chuyện trong hai giờ.
Or click here for a list of questions.	Hoặc bấm vào đây để xem danh sách các câu hỏi.
Then you had a big fight.	Sau đó, bạn đã có một cuộc chiến lớn.
I'm not even good enough to do it for clients.	Tôi thậm chí không giỏi đến mức làm điều đó cho khách hàng.
It's pretty important if you ask me.	Nó khá quan trọng nếu bạn hỏi tôi.
Up as soon as possible.	Lên càng sớm càng tốt.
Maybe we need a little break.	Có lẽ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút.
I will see you shortly to answer your questions.	Tôi sẽ gặp bạn trong một thời gian ngắn để giải đáp thắc mắc của bạn.
Insurance products are diverse in property value.	Sản phẩm bảo hiểm đa dạng về giá trị tài sản.
She looked at me.	Cô ấy nhìn sang tôi.
There is nothing surprising about both studies.	Không có gì đáng ngạc nhiên về cả hai nghiên cứu.
You are at home and nothing else matters right now.	Bạn đang ở nhà và không có thứ nào khác quan trọng bây giờ.
She's on the floor, playing with the kids.	Cô ấy đang ở trên sàn, chơi với lũ trẻ.
Use your strategy and research as a guide.	Sử dụng chiến lược và nghiên cứu của bạn như một hướng dẫn.
Do not crowd pan.	Đừng đám đông pan.
Even groups should have checkboxes.	Ngay cả nhóm cũng nên có hộp kiểm.
Before something happened.	Trước một cái gì đó đã xảy ra.
It is important for a number of reasons.	Nó quan trọng vì một số lý do.
Of course, back then, he didn't know anything.	Tất nhiên, khi đó, anh không biết gì cả.
In a maturing process.	Trong một quá trình trưởng thành.
I must be present.	Tôi phải có mặt.
This is not a moment.	Đây không phải là một thời điểm.
Everyone feels safe.	Mọi người đều cảm thấy an toàn.
He told me for the last time that he loved me.	Anh ấy nói với tôi lần cuối rằng anh ấy yêu tôi.
It is just random.	Nó chỉ là ngẫu nhiên.
You don't know what might happen in the next few seconds.	Bạn không biết điều gì có thể xảy ra trong vài giây tới.
We are getting closer to success.	Chúng ta đang tiến gần hơn đến thành công.
Fear filled her eyes, and even hope.	Nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt cô, và cả hy vọng.
Tell them that you stand together, we stand together as one.	Nói với họ rằng bạn đứng cùng nhau, chúng ta đứng cùng nhau như một.
She hadn't heard anything during the night.	Cô đã không nghe thấy gì trong đêm.
Been dead for ten months.	Đã chết mười tháng này.
But he knew she understood.	Nhưng anh biết cô hiểu.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
Only they can.	Chỉ họ mới làm được.
They said so at home.	Họ đã nói như vậy ở nhà.
I can't be anywhere near here.	Tôi không thể ở bất cứ đâu gần đây.
He turned and started again.	Anh quay lại và bắt đầu trở lại.
Cared for me a lot.	Đã quan tâm đến tôi rất nhiều.
But notice what happens next.	Nhưng hãy để ý những gì xảy ra tiếp theo.
I want to focus on these things that are often not discussed.	Tôi muốn tập trung vào những điều thường không được thảo luận này.
Cook until wine is reduced by half.	Nấu cho đến khi rượu giảm đi một nửa.
She can't see faces, but she can see body language.	Cô ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng cô ấy có thể xem ngôn ngữ cơ thể.
One thing she will need to be prepared for are the questions.	Một điều cô ấy sẽ cần phải chuẩn bị cho những câu hỏi.
That's her name.	Đó là tên của cô ấy.
I actually lost count of its exact count.	Tôi thực sự đã mất đếm số lượng chính xác của nó.
It's not even close enough to fix.	Nó thậm chí không gần đúng để sửa chữa.
Or it will find them.	Hoặc nó sẽ tìm thấy chúng.
Since I started reading your blog, I have become a different person.	Kể từ khi tôi bắt đầu đọc blog của bạn, tôi đã trở thành một con người khác.
They need money for a place to live and food.	Họ cần tiền để có một nơi ở và thức ăn.
I feel worry.	Tôi cảm thấy lo lắng.
A few did.	Một số ít đã làm.
The user then has to sit down and do their work.	Người dùng sau đó phải ngồi xuống và thực hiện công việc của họ.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
He stood out from me and loved every moment of it.	Anh ấy nổi bật hơn tôi và yêu từng khoảnh khắc của nó.
That was too impossible to hope for.	Điều đó đã quá không thể để hy vọng.
I had to be strong.	Tôi đã phải mạnh mẽ.
Or dream of doing it.	Hay ước mơ thực hiện nó.
I couldn't find a better solution.	Tôi không thể tìm thấy một giải pháp tốt hơn.
Others never looked back.	Những người khác không bao giờ nhìn lại.
The burning question is when will this new religion become famous.	Câu hỏi nóng bỏng là khi nào thì tôn giáo mới này đã thành danh.
This great war.	Cuộc chiến vĩ đại này.
If not, say nothing.	Nếu không, không nói gì.
Both teams have won the first two games of the new season.	Cả hai đội đều đã thắng hai trận đầu tiên của mùa giải mới.
There are some things no one can run away from.	Có một số điều không ai có thể chạy khỏi.
Then we know what you really need.	Sau đó, chúng tôi biết những gì bạn thực sự cần.
My hair is brown.	Tóc tôi màu nâu.
In fact, nothing.	Trong thực tế, không có gì.
They are not like us.	Họ không giống chúng tôi.
We need to get together.	Chúng ta cần kết hợp lại với nhau.
But you are young.	Nhưng bạn còn trẻ.
However, her voice was still even.	Tuy nhiên, giọng nói của cô ấy vẫn đều đều.
Took care of him, the best we could.	Đã chăm sóc anh ấy, cách tốt nhất chúng tôi có thể.
By the end of the conversation, we fell in love.	Đến cuối cuộc trò chuyện, đôi ta yêu nhau.
Just hide it and try to forget about it.	Chỉ cần giấu nó đi và cố gắng quên nó đi.
Even if it means killing him and the people he loves.	Ngay cả khi nó có nghĩa là giết chết anh ta và những người anh ta yêu thương.
Please report it.	Hãy báo cáo nó.
Temperature plays an important role.	Nhiệt độ đóng một vai trò quan trọng.
In fact, most programs need to run.	Trong thực tế, hầu hết các chương trình cần phải chạy.
Full credit to them.	Tín dụng đầy đủ cho họ.
That boat was fast, let me tell you, and quiet.	Con thuyền đó nhanh lắm, để tôi kể cho bạn nghe, và yên lặng.
No body can.	Không ai có thể.
It's social, like everything else.	Đó là xã hội, giống như mọi thứ khác.
He was a patient who came to see me.	Anh ấy là một bệnh nhân đến gặp tôi.
If you are not there, the words will not appear.	Nếu bạn không ở đó, các từ sẽ không xuất hiện.
This is night.	Đây là đêm.
Two guys came out.	Hai anh chàng bước ra.
That's what she does.	Đó là những gì cô ấy làm.
He leaned toward her.	Anh nghiêng người về phía cô.
But if not, nothing.	Nhưng nếu không, không có gì.
He won't let another woman get through that.	Anh ấy sẽ không để một người phụ nữ khác vượt qua điều đó.
We are not just another face.	Chúng ta không chỉ là một gương mặt khác.
The child, for once, was silent.	Đứa trẻ, một lần, im lặng.
Again, they refused.	Một lần nữa, họ từ chối.
You have no one here with you.	Bạn không có ai ở đây với bạn.
I'm on my way back now.	Tôi đang trên đường trở về bây giờ.
It has a deep midsection and completely covers her shoulders.	Nó có một phần giữa sâu và che phủ hoàn toàn vai của cô.
He is one of two boys and a girl.	Anh ta là một trong hai người con trai và một cô gái.
The truth is, they want us because we kill people.	Sự thật là, họ muốn chúng tôi vì chúng tôi giết người.
Technical problems occurred in two patients.	Sự cố kỹ thuật xảy ra ở hai bệnh nhân.
Blood pressure was not assessed in that study.	Huyết áp không được đánh giá trong nghiên cứu đó.
Just won't.	Chỉ là, sẽ không.
She could die here.	Cô ấy có thể chết ở đây.
But at least we can say this.	Nhưng ít nhất chúng ta có thể nói điều này.
He told me you would work an announcement and then leave.	Anh ấy nói với tôi rằng bạn sẽ làm việc một thông báo và sau đó rời đi.
But that was not her place to say so.	Nhưng đó không phải là chỗ của cô để nói như vậy.
We were the opposite.	Chúng tôi đã ngược lại.
You can email me if you want.	Bạn có thể gửi email cho tôi nếu bạn muốn.
But it's not the focus of my life.	Nhưng nó không phải là trọng tâm của cuộc đời tôi.
They told us next to nothing.	Họ cho chúng tôi biết bên cạnh không có gì.
The person he is looking for.	Người anh ta đang tìm kiếm.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
I can take you straight there.	Tôi có thể đưa bạn đến thẳng đó.
He accepted everyone.	Anh ấy đã chấp nhận tất cả mọi người.
But not for long.	Nhưng không lâu.
It's pretty awesome.	Nó khá tuyệt vời.
Maybe even remember him as a kid.	Thậm chí có thể nhớ anh ấy khi còn nhỏ.
The two met in high school.	Hai người gặp nhau ở trường trung học.
At the same time, strange things happened.	Cùng lúc đó, những điều kỳ lạ đã xảy ra.
So you have to be told over and over again.	Vì vậy, bạn phải được nói lại nhiều lần.
It's a question of proof, to me.	Đó là một câu hỏi về bằng chứng, với tôi.
She gave him her finger.	Cô đưa ngón tay cho anh.
None of them go now.	Không ai trong số họ đi bây giờ.
Sorry not sorry.	Xin lỗi không xin lỗi.
Not sure what this is about.	Không chắc chắn điều này là về cái gì.
You wouldn't know about this other than the crash.	Bạn sẽ không biết về vấn đề này ngoài vụ tai nạn.
True, anyway, on the truth.	Đúng, dù sao, trên sự thật.
A little luck.	Một chút may mắn.
At least from the information you've given.	Ít nhất là từ thông tin bạn đã đưa ra.
His friends are white people.	Bạn bè của anh ấy là những người da trắng.
They should be an answer out there for you.	Họ phải là một câu trả lời ngoài kia cho bạn.
He gently turned my face towards him.	Anh nhẹ nhàng quay mặt tôi về phía anh.
Therefore, different techniques are currently used.	Do đó, các kỹ thuật khác nhau hiện đang được sử dụng.
Summer days are often referred to as 'my perfect days.	Những ngày hè thường được coi là 'những ngày hoàn hảo của tôi.
In every sense.	Theo mọi nghĩa.
She is very happy about that.	Cô ấy rất vui vì điều đó.
Change is necessary to survive for everything in life.	Thay đổi là cần thiết để tồn tại cho mọi thứ trong cuộc sống.
I tell you how.	Tôi cho bạn biết làm thế nào.
I couldn't see him, though.	Tôi không thể nhìn thấy anh ấy, mặc dù vậy.
Then she went out.	Sau đó, cô ấy đi ra.
I know she can be happy.	Tôi biết cô ấy có thể hạnh phúc.
Science gives better answers to those things.	Khoa học đưa ra câu trả lời tốt hơn cho những điều đó.
I completely agree with her.	Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy.
In that moment, we seemed to connect with each other.	Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi dường như kết nối với nhau.
He was married before.	Anh ấy đã kết hôn trước đây.
Whatever it is, you try to make it live.	Dù nó là gì, bạn cố gắng làm cho nó sống.
The dream will come soon.	Giấc mơ sẽ đến nhanh thôi.
You can question a situation in a picture.	Bạn có thể đặt câu hỏi về một tình huống trong một bức tranh.
You can play with the scale.	Bạn có thể chơi với quy mô.
Most of the time he will tell me quite a bit.	Hầu hết thời gian anh ấy sẽ nói với tôi khá nhiều.
But don't start drinking.	Nhưng bạn đừng bắt đầu uống rượu.
Why can he still die.	Tại sao anh ta vẫn có thể chết.
I have made it so far.	Tôi đã làm cho nó đến nay.
May not know how valuable it was.	Có thể không biết nó đã có giá trị như thế nào.
We know it and we avoid it because it doesn't change anything.	Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi tránh nó vì nó không thay đổi được gì.
Money is gone.	Tiền đã biến mất.
As he will.	Như anh ấy sẽ làm.
It will help you achieve an even finish.	Nó sẽ giúp bạn đạt được một kết thúc đồng đều.
It's not cold.	Trời không lạnh.
No one put a gun to my head.	Không ai dí súng vào đầu tôi.
I think you will know that.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết điều đó.
It worked, for a few days.	Nó hoạt động, trong một vài ngày.
Sometimes this doesn't work.	Đôi khi điều này không hoạt động.
If they want her back, they can bring her back.	Nếu họ muốn cô ấy trở lại, họ có thể mang cô ấy trở lại.
I can act.	Tôi có thể đóng kịch.
Maybe just drinking or whatever.	Có lẽ chỉ là uống rượu hoặc bất cứ điều gì.
This is how it should be.	Đây là cách nó nên được.
She is a private eye like me.	Cô ấy là một con mắt riêng tư như tôi.
He tried to look her straight in the eye.	Anh cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô.
We have to make a movie once.	Chúng ta phải làm một bộ phim một lần.
He will hear the man speak.	Anh ta sẽ nghe thấy người đàn ông nói ra.
The man was planning to take her and use her.	Người đàn ông đã lên kế hoạch chiếm đoạt cô và sử dụng cô.
She went crazy.	Cô ấy phát điên lên.
He grabbed his hair and threw him over.	Anh nắm tóc và ném anh ta qua.
Not in life.	Không có trong cuộc sống.
She was arrested and put on trial.	Cô ấy bị bắt và đưa ra xét xử.
Everything is clean and working efficiently.	Mọi thứ đều sạch sẽ và đang hoạt động hiệu quả.
It doesn't help that they have to repeat everything to me.	Việc họ phải lặp lại mọi thứ với tôi cũng chẳng ích gì.
My body has never done that before.	Cơ thể tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
I also forget a lot.	Tôi cũng quên rất nhiều.
Some of the people they work with have stepped up.	Một số người mà họ làm việc cùng đã bước lên.
Those who use it to create are a boon to society.	Những người sử dụng nó để tạo ra là một lợi ích cho xã hội.
The load points are different, the body is completely different.	Các điểm tải là khác nhau, cơ thể hoàn toàn khác.
She knew it was a long shot.	Cô biết đó là một cú sút xa.
The chair is warm from the fire.	Chiếc ghế ấm áp từ ngọn lửa.
Especially two of them.	Đặc biệt có hai người trong số họ.
How she loved him.	Cô đã yêu anh như thế nào.
These are my last words.	Đây là những lời cuối cùng của tôi.
Grandma didn't cry or anything.	Bà cụ không khóc hay gì cả.
Oh, no, it's her.	Ồ, không, là cô ấy.
He must lie down there for at least fifteen minutes.	Anh ấy phải nằm xuống đó ít nhất mười lăm phút.
It's just right.	Nó chỉ đúng.
He stood up and pulled me up.	Anh ấy đứng dậy và kéo tôi lên.
This time he did not retreat.	Lần này anh không rút lui.
Get a life!!!!!!!!!!.	Có được một cuộc sống !!!!!!!!!!.
Looks like he got pretty much what he ordered.	Có vẻ như anh ấy đã nhận được khá nhiều thứ mà anh ấy đã đặt.
I looked at the cover.	Tôi nhìn vào trang bìa.
I barely have enough money to make it through the month.	Tôi hầu như không có đủ tiền để kiếm qua tháng.
Marketing programs are no exception.	Các chương trình marketing cũng không ngoại lệ.
He then turned the car around and headed back to the main road.	Sau đó anh ta quay đầu xe và quay trở lại đường chính.
This cannot go on forever.	Điều này không thể đi mãi mãi.
The bar shows the average score.	Thanh hiển thị điểm trung bình.
But sometimes it happens.	Nhưng đôi khi nó xảy ra.
You can see how these pieces fit together.	Bạn có thể thấy những mảnh này khớp với nhau như thế nào.
It's not that kind of sugar.	Đó không phải là loại đường như vậy.
Subjects were able to rest if needed.	Các đối tượng đã có thể nghỉ ngơi nếu cần.
A real book.	Một cuốn sách thực sự.
I would be proud if she were my daughter, believe me.	Tôi sẽ tự hào nếu cô ấy là con gái của tôi, tin tôi đi.
That's pretty much the current system.	Đó là khá nhiều hệ thống hiện tại.
I have been with them for almost ten years.	Tôi đã ở với họ gần mười năm.
I watch my own wound.	Tôi xem vết thương của chính mình.
Nine years later.	Chín năm sau.
But a few weeks later, he was fired.	Nhưng sau đó vài tuần, anh ta bị sa thải.
I am ready for you.	Tôi đã rất sẵn sàng cho bạn.
It's amazing how much my life has changed.	Lạ thay cuộc sống của tôi thay đổi biết bao nhiêu.
I have seen these men.	Tôi đã thấy những người đàn ông này.
The appeal was too late.	Kháng cáo đã quá muộn.
This year, next year, or what year.	Năm nay, năm sau, hay năm nào biết được.
In the whole world outside the city.	Trong toàn thế giới ngoài TP.
He is a white man.	Anh ta là một người da trắng.
That is the only way.	Đó là cách duy nhất.
This can be seen in the following way.	Điều này có thể được nhìn thấy theo cách sau đây.
Fans, food, football.	Người hâm mộ, đồ ăn, bóng đá.
There are several pictures of him around the walls.	Có một số hình ảnh của anh ta xung quanh các bức tường.
Well done and keep up the good work.	Làm tốt và tiếp tục công việc tốt.
Neither of us said a word.	Không ai trong chúng tôi nói một lời.
But the possibility is still outside of myself.	Nhưng khả năng vẫn ở bên ngoài bản thân tôi.
Take off your shoes and lie down.	Cởi giày và nằm xuống.
He was just as tough as when they came.	Anh ấy cũng cứng rắn như khi họ đến.
That's probably good advice.	Đó có lẽ là lời khuyên tốt.
And she accepted it.	Và cô ấy đã chấp nhận nó.
But each person has different circumstances and means.	Nhưng mỗi người có hoàn cảnh và phương tiện khác nhau.
I said.	Tôi đã nói.
Look on the bright side and expect the best.	Hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng và mong đợi những điều tốt đẹp nhất.
I know some people who love this feature.	Tôi biết một số người yêu thích tính năng này.
Many had to be carried away.	Nhiều người đã phải được mang đi.
Only it is not.	Chỉ có nó là không.
The feeling has changed.	Cảm giác đã thay đổi.
In other words, it's a real injury in football.	Nói cách khác, đó là một chấn thương thực sự trong bóng đá.
Full payment will be made.	Sẽ được thanh toán đầy đủ.
But we will not discuss with you now.	Nhưng chúng tôi sẽ không thảo luận với bạn bây giờ.
I shouldn't expect you to know this.	Tôi không nên mong đợi bạn biết điều này.
But it works both ways.	Nhưng nó hoạt động theo cả hai cách.
The only way to write is to write.	Cách duy nhất để viết là viết.
I find this option very cost effective.	Tôi thấy tùy chọn này rất hiệu quả về chi phí.
There are two old men who know.	Có hai ông già biết.
I heard it in church.	Tôi đã nghe điều đó trong nhà thờ.
You'll see that in an instant in his film below.	Bạn sẽ thấy điều đó ngay lập tức trong bộ phim của anh ấy dưới đây.
My feelings will be hurt.	Cảm xúc của tôi sẽ bị tổn thương.
I haven't talked to her since.	Tôi đã không nói chuyện với cô ấy kể từ đó.
Opportunity runs to the window.	Cơ hội chạy tới cửa sổ.
We see this over and over again.	Chúng tôi thấy điều này lặp đi lặp lại.
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
This place is too busy for her taste.	Nơi này quá bận rộn đối với sở thích của cô.
But it worked.	Nhưng nó đã hoạt động.
It does what it wants to do.	Nó làm những gì nó muốn làm.
We have been planning this activity for a week.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho hoạt động này trong một tuần.
Their mother was right.	Mẹ của họ đã đúng.
It is designed for 15 thousand feet.	Nó được thiết kế cho 15 nghìn feet.
I believe in you.	Tôi tin vào con người của bạn.
Love every minute of it.	Yêu từng phút của nó.
You don't keep yourself apart.	Bạn không giữ mình xa nhau.
But he shook his head.	Nhưng anh lắc đầu.
Most of the group is already free right now.	Hầu hết nhóm đã được miễn phí ngay bây giờ.
It really works well.	Nó thực sự hoạt động tốt.
But you were right.	Nhưng bạn đã đúng.
That time was fun.	Khoảng thời gian đó thật vui.
He won't, he can't.	Anh ấy sẽ không, anh ấy không thể.
She was missing some parts.	Cô ấy đã bị thiếu một số bộ phận.
It was about six months before we got serious together.	Đó là khoảng sáu tháng trước khi chúng tôi trở nên nghiêm túc với nhau.
That could be the reason why nothing happened.	Đó có thể là lý do tại sao không có gì xảy ra.
She is a wonderful girl.	Cô ấy là một cô gái tuyệt vời.
And he wants to know.	Và anh ấy muốn biết.
Many people are lost.	Nhiều người bị mất.
Start a conversation.	Bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Lie on your back and place your hands behind your head.	Nằm ngửa và đặt hai tay sau đầu.
I'm talking about that one.	Tôi đang nói về cái kia.
However, I doubt those components are already in stock.	Tuy nhiên, tôi nghi ngờ những thành phần đó đã có hàng.
Let me feed you a meal with me.	Hãy để tôi cho bạn ăn một bữa ăn với tôi.
We welcome your comments.	Chúng tôi hoan nghênh ý kiến ​​của bạn.
There was a silence.	Có một khoảng lặng.
You need to get there.	Bạn cần phải có được ở đó.
But this time should be used to find solutions.	Nhưng thời gian này nên được sử dụng để tìm giải pháp.
This process continues until one person receives a majority of votes.	Quá trình này tiếp tục cho đến khi một người nhận được đa số phiếu bầu.
He is a machine.	Anh ấy là một cỗ máy.
Then he became aware of his body.	Sau đó anh ta nhận thức được cơ thể của mình.
Not a viable option.	Không phải là một sự lựa chọn khả dĩ.
No serious complications were observed in any of the other patients.	Không có biến chứng nghiêm trọng nào được quan sát thấy ở bất kỳ bệnh nhân nào khác.
It's weird.	Thật là kỳ quặc.
In my box.	Trong hộp của tôi.
One final test.	Một bài kiểm tra cuối cùng.
Many people did.	Nhiều người đã làm.
It is purely internal.	Nó hoàn toàn là nội bộ.
She was never a planner for the future.	Cô ấy chưa bao giờ là người lập kế hoạch cho tương lai.
He turned to face us, eyes wide.	Anh ấy quay mặt về phía chúng tôi, mắt mở to.
Patients who experience the same informative event form a block.	Những bệnh nhân gặp cùng một sự kiện thông tin sẽ tạo thành một khối.
All its words are true.	Mọi lời nói của nó đều đúng.
Instead, she turned and looked towards the stage.	Thay vào đó, cô ấy quay lại và nhìn về phía sân khấu.
I got down easily.	Tôi đã xuống một cách dễ dàng.
There are two weeks between each test.	Có hai tuần giữa mỗi bài kiểm tra.
Actually, there is nothing complicated about it.	Trên thực tế, không có gì phức tạp về nó.
In fact, this is true.	Trong thực tế, điều này là đúng.
It's winter.	Đã là mùa đông.
That is a huge statement.	Đó là một tuyên bố rất lớn.
But it's still worth it.	Nhưng nó vẫn đáng giá.
They walked forward in silence.	Họ đi về phía trước trong im lặng.
One hundred and twenty dollars.	Một trăm hai mươi đô la.
I could have zoomed out more, but that seems to be the case.	Tôi có lẽ đã có thể thu nhỏ hơn, nhưng điều đó có vẻ đúng.
This has never happened before.	Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.
I did not eat fruit.	Tôi đã không ăn trái cây.
All seem to have lost their arms and legs.	Tất cả dường như bị mất tay và chân.
He has put his life on the line for something he believes in.	Anh ấy đã đặt cuộc đời mình vào ranh giới cho một điều gì đó mà anh ấy tin tưởng.
Maybe even a place.	Có lẽ thậm chí là một nơi.
We have limited staffing, service and hours of operation at this time.	Chúng tôi có số lượng nhân viên, dịch vụ và giờ làm việc hạn chế tại thời điểm này.
We can't be too far away.	Chúng ta không thể ở quá xa.
It is indeed a beautiful sight.	Quả thực là một cảnh đẹp.
Don't even come near me.	Thậm chí đừng đến gần tôi.
Take the time to take notes and study.	Để dành thời gian để ghi chú và nghiên cứu.
Name is just one word.	Tên chỉ là một từ.
I got up and got dressed.	Tôi đứng dậy và mặc quần áo.
The problem, however, is power.	Tuy nhiên, vấn đề là quyền lực.
But you were there.	Nhưng bạn đã ở đó.
I will spend as much time as possible.	Tôi sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể.
One cannot do without the other.	Người ta không thể làm gì nếu không có người kia.
That's why it works.	Đó là lý do tại sao nó hoạt động.
They were immediately attracted to a very opposite point of view.	Họ ngay lập tức bị thu hút bởi một quan điểm rất ngược lại.
You keep going any way you can.	Bạn tiếp tục đi bất cứ cách nào bạn có thể.
She thinks she has free will, she thinks she has a choice.	Cô nghĩ cô có ý chí tự do, cô nghĩ cô có quyền lựa chọn.
That will also do fine.	Điều đó cũng sẽ làm tốt.
He opened the door.	Anh mở cửa.
A full bottle of beer.	Một chai bia đầy.
In the end absolutely loved it.	Cuối cùng thì hoàn toàn yêu thích nó.
I can get them for you.	Tôi có thể lấy chúng cho bạn.
This was confirmed earlier this month.	Điều này đã được xác nhận vào đầu tháng này.
Some examples of such devices are discussed below.	Một số ví dụ về các thiết bị như vậy được thảo luận dưới đây.
You should take notes, she said, turning to me.	Bạn nên ghi chú lại, cô ấy nói, quay sang tôi.
You can go back and tell him, but you might not wait.	Bạn có thể quay lại và nói với anh ấy, nhưng bạn có thể không đợi.
To tell.	Để nói.
I just want to see what happened to them.	Tôi chỉ muốn xem những gì đã xảy ra với họ.
However, I noticed he didn't go into it.	Tuy nhiên, tôi nhận thấy anh ấy không đi vào nó.
To protect her secret, she must risk her life.	Để bảo vệ bí mật của mình, cô ấy phải liều mạng.
It's eight o'clock in the morning.	Đã tám giờ sáng.
He longed to hold her in his arms.	Anh mong được ôm cô vào lòng.
She felt angry with herself.	Cô cảm thấy tức giận với chính mình.
Some have a point.	Có một số có một điểm.
Therefore, it is not possible to choose the parameters for the best results.	Do đó, không thể chọn các thông số để có kết quả tốt nhất.
He has to say it.	Anh ấy phải nói ra.
So even the internet is controlled.	Vì vậy, ngay cả internet cũng bị kiểm soát.
Only one of the two can be used at a time.	Chỉ một trong hai có thể được sử dụng tại một thời điểm.
This place is great in the summer.	Nơi này thật tuyệt vào mùa hè.
They lived here for a long time.	Họ đã sống ở đây một thời gian dài.
You have to run to something.	Bạn phải chạy đến một cái gì đó.
They must be.	Họ phải là.
He wondered if the house she was in was hers.	Anh tự hỏi liệu ngôi nhà cô đang ở có phải là của cô không.
The less people know about me, the better.	Càng ít ai biết về tôi càng tốt.
Make sure it is correct.	Hãy chắc chắn rằng nó là chính xác.
They are fighting a war.	Họ đang chiến đấu trong một cuộc chiến.
But she can do this.	Nhưng cô ấy có thể làm được điều này.
He turned again and looked each boy straight in the eye.	Anh quay lại lần nữa và nhìn thẳng vào mắt từng cậu bé.
Only two of them remained.	Chỉ còn lại hai người trong số họ.
They talked.	Họ đã nói chuyện.
Accordingly, errors can increase.	Theo đó, sai sót có thể tăng lên.
Yes, there are some problems.	Có, có một số vấn đề.
One thing is, or it is not.	Một điều là, hoặc nó không phải là.
This is very similar to this question, but a different version.	Điều này rất giống với câu hỏi này, nhưng một phiên bản khác.
Not even their clothes.	Thậm chí không phải quần áo của họ.
In addition, regular exercise has social, emotional, and spiritual improvements.	Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên có tác dụng cải thiện xã hội, cảm xúc và tinh thần.
Let's forget what we've suffered together.	Chúng ta hãy cùng nhau quên đi những gì chúng ta đã phải gánh chịu.
They will come.	Họ sẽ đến.
Nor did he create us to serve him.	Ông ấy cũng không tạo ra chúng tôi để phục vụ ông ấy.
This has the advantage of working with any number of different samples.	Điều này có lợi thế khi làm việc với bất kỳ số lượng mẫu khác nhau.
That was a bit too big of a mistake for me.	Đó là một sai lầm hơi quá lớn đối với tôi.
Some of us have been out in the cold for too long.	Một số người trong chúng ta đã ở ngoài trời lạnh quá lâu.
So proud.	Tự hào quá đi.
It makes her feel good.	Nó làm cho cô ấy cảm thấy tốt.
You will only get yourself in trouble.	Bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi.
She turned away from it and walked down the hallway.	Cô quay khỏi nó và đi xuống hành lang.
I nodded and continued.	Tôi gật đầu và tiếp tục.
But that is not the case.	Nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy.
It says download.	Nó nói tải xuống.
She should be upset.	Cô ấy nên khó chịu.
It develops rapidly.	Nó phát triển nhanh chóng.
I plan to get these from the library soon.	Tôi dự định sẽ sớm nhận được những thứ này từ thư viện.
I really have nothing to do.	Tôi thực sự không có gì để làm.
They did not return.	Họ đã không trở lại.
I used the wrong word.	Tôi đã sử dụng từ sai.
She can't see me.	Cô ấy không thể nhìn thấy tôi.
I hope that helps to understand and you can play around.	Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp hiểu và bạn có thể chơi xung quanh.
Very happy highly recommended.	Rất vui rất khuyến khích.
I want to be better than that.	Tôi muốn trở nên tốt hơn thế.
All of these are very easy to beat.	Tất cả những thứ này đều rất dễ đánh bại.
You are my wonderful girl.	Em là cô gái tuyệt vời của anh.
Her version is that it looks like a soft drink.	Phiên bản của cô ấy là nó trông giống như một loại nước ngọt.
There is some evidence that similar events have occurred in its past.	Có một số bằng chứng cho thấy những sự kiện tương tự đã xảy ra trong quá khứ của nó.
At least some things have not changed.	Ít nhất một số điều không thay đổi.
So she started crying.	Vì vậy, cô ấy bắt đầu khóc.
This way.	Theo cách này.
It does not appear whether any such issues are considered.	Nó không xuất hiện liệu có bất kỳ vấn đề như vậy được xem xét hay không.
I've been there before but you can definitely find them.	Tôi đã từng đến nhưng bạn chắc chắn có thể tìm thấy chúng.
I am so proud of her strength and spirit.	Tôi rất tự hào về sức mạnh và tinh thần của cô ấy.
Perhaps you are too.	Có lẽ bạn cũng vậy.
Best not to think about it.	Tốt nhất đừng nghĩ đến điều đó.
I still don't care.	Tôi vẫn không quan tâm.
Calls are free.	Các cuộc gọi đều miễn phí.
She decided to enter the music field again.	Cô quyết định lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc một lần nữa.
It shouldn't count.	Nó không nên tính.
If he goes back there, he will see.	Nếu anh ta trở lại đó, anh ta sẽ thấy.
There have been some mistakes.	Đã có một số sai lầm.
There, our private life is none of our business.	Ở đó cuộc sống riêng tư không phải là việc của chúng tôi.
Patient age is not a factor.	Tuổi của bệnh nhân không phải là một yếu tố.
Same house, same parents, same street.	Cùng một ngôi nhà, cùng cha mẹ, cùng đường phố.
He will explain the reality of the situation.	Anh ấy sẽ giải thích thực tế của tình huống.
I wrote them.	Tôi đã viết chúng.
Those left behind pay more.	Những người bị bỏ lại phải trả nhiều hơn.
I am the one responsible.	Tôi là người chịu trách nhiệm.
I can't believe there are people who would do something like this.	Tôi không thể tin rằng có những người sẽ làm điều gì đó như thế này.
I pointed him into the living room, told him to sit down.	Tôi chỉ anh ta vào phòng khách, bảo anh ta ngồi xuống.
No one wrote that paper.	Không ai đã viết giấy đó.
Second is the issue of power.	Thứ hai là vấn đề quyền lực.
I love how they are honest every step of the way.	Tôi thích cách họ trung thực từng bước trên đường đi.
Everyone is younger.	Mọi người đều trẻ hơn.
She stayed in the hospital for five days.	Cô ấy ở lại bệnh viện năm ngày.
Here is an example published this year.	Đây là một ví dụ được xuất bản trong năm nay.
So never repeat them for your wife to repeat them for you.	Vì vậy, đừng bao giờ lặp lại chúng để vợ bạn lặp lại chúng cho bạn.
It is being published this summer.	Nó đang được xuất bản vào mùa hè này.
They become a family.	Họ trở thành một gia đình.
That brought me back, listening to some of the original content.	Điều đó đã đưa tôi trở lại, nghe một số nội dung ban đầu.
He can hear.	Anh ấy có thể nghe thấy.
It may be rare, but it does happen.	Nó có thể là hiếm, nhưng nó xảy ra.
These results are compared with the results from the literature.	Những kết quả này được so sánh với kết quả từ tài liệu.
Talk to him again.	Nói lại với anh ta.
Our data support positive findings previously reported by other studies.	Dữ liệu của chúng tôi hỗ trợ những phát hiện tích cực được báo cáo trước đây bởi các nghiên cứu khác.
It killed them.	Nó đã giết họ.
A man is not a father is not a man.	Một người đàn ông không phải là một người cha không phải là một người đàn ông.
Name the face.	Đặt tên cho khuôn mặt.
I just want to pay and get out of there.	Tôi chỉ muốn trả tiền và ra khỏi đó.
They will be.	Họ sẽ là.
However, they were gone, a week later.	Tuy nhiên, họ đã biến mất, một tuần sau đó.
Movie okay men's clothes.	Phim ổn nam quần áo.
Their money is good.	Tiền của họ là tốt.
By any person.	Bởi bất kỳ người nào.
I was behind him.	Tôi đã ở phía sau anh ta.
Here the shape of the wind was seen.	Ở đây hình dạng của gió đã được nhìn thấy.
We only show the results here.	Chúng tôi chỉ đưa ra kết quả ở đây.
You do not need to have prior writing experience.	Bạn không cần phải có kinh nghiệm viết trước đó.
Next morning to the office.	Sáng hôm sau lên văn phòng.
There are several reasons to go with the first option.	Có một số lý do để đi với tùy chọn đầu tiên.
Use it to your advantage.	Sử dụng nó để lợi thế của bạn.
The control group in this case would be my current idea.	Nhóm kiểm soát trong trường hợp này sẽ là ý tưởng hiện tại của tôi.
His parents must have been very proud of him.	Cha mẹ anh ấy chắc hẳn đã rất tự hào về anh ấy.
This is an interesting idea.	Đây là một ý tưởng thú vị.
These requirements are clear and easy to understand.	Những yêu cầu này rõ ràng và dễ hiểu.
It's not like they have any real evidence against me.	Nó không giống như họ có bất kỳ bằng chứng thực sự chống lại tôi.
Speed ​​ratio.	Tỷ lệ tốc độ.
I'm not excited.	Tôi không hào hứng.
We must develop positive forces.	Chúng ta phải phát triển lực lượng tích cực.
The change is to reduce production costs.	Thay đổi là để giảm chi phí sản xuất.
I have my own car.	Tôi có xe hơi riêng.
In this project, only regular calls were studied.	Trong dự án này, chỉ các cuộc gọi thông thường đã được nghiên cứu.
Return to your focus.	Quay trở lại tiêu điểm của bạn.
Some of them are expensive.	Một số trong số chúng là đắt tiền.
We have applied two steps.	Chúng tôi đã áp dụng hai bước.
She told him some things.	Cô ấy đã nói với anh ấy một số điều.
Water in the background.	Nước trong nền.
In fact, no guard ever asked for tea.	Trên thực tế, không có người bảo vệ nào từng yêu cầu uống trà.
Breakfast is a perfect complement.	Bữa sáng là một sự bổ sung hoàn hảo.
I raised my head, looking from one friend to another.	Tôi ngẩng đầu, nhìn từ bạn này sang bạn khác.
He has to grow.	Anh ấy phải phát triển.
You have to do what you have to do.	Anh phải làm những gì anh phải làm.
So everything will test ok.	Vì vậy, mọi thứ sẽ kiểm tra ổn.
She could have been seriously hurt.	Cô ấy có thể đã bị tổn thương nghiêm trọng.
How would you explain your actions?	Bạn sẽ giải thích hành động của mình như thế nào.
Shop around to identify the bank that wants you as a customer.	Mua sắm xung quanh để xác định ngân hàng muốn bạn làm khách hàng.
However, I will stick with the bigger pictures.	Tuy nhiên, tôi sẽ gắn bó với những bức tranh lớn hơn.
In this they were wrong.	Trong điều này họ đã sai.
It's dark in there.	Trong đó tối om.
There are people who like to eat and those who don't.	Có những người thích ăn và những người không.
Just a stone, which they picked up on the road.	Chỉ là một viên đá, thứ mà họ nhặt được trên đường.
In fact, it is very contrary to the idea.	Trong thực tế, nó là rất trái ngược với ý tưởng.
It is a beautiful place.	Nó là một nơi tuyệt đẹp.
I snake back.	Tôi rắn trở lại.
The government sets out the figures.	Chính phủ đưa ra các thông số.
One contact here.	Một liên lạc ở đây.
I was scared.	Tôi đã sợ hãi.
I felt my heart being forced to open.	Tôi cảm thấy trái tim mình buộc phải mở ra.
Of course there will be risks.	Tất nhiên là sẽ gặp rủi ro.
The name was familiar, but she didn't know why.	Cái tên quen thuộc, nhưng cô không biết tại sao.
New economic windows.	Các cửa sổ kinh tế mới.
They know what happened.	Họ biết điều gì đã xảy ra.
Above them, the buildings are easy to see.	Trên cao của họ, các tòa nhà rất dễ nhìn thấy.
In ten days, we design a shirt and put it into production.	Trong mười ngày, chúng tôi thiết kế một chiếc áo sơ mi và đưa nó vào sản xuất.
One representative experiment out of four is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số bốn thí nghiệm được hiển thị.
He's probably at home right now, in bed.	Chắc giờ anh ấy đang ở nhà, trên giường.
She took some of them.	Cô ấy đã lấy một số trong số chúng.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
This happened six more times.	Điều này xảy ra sáu lần nữa.
Her son.	Con trai của cô ấy.
The ship is already there.	Con tàu hiện đã ở đó.
It must be religion.	Nó phải là tôn giáo.
Change your behavior now and change your thinking now.	Thay đổi hành vi của bạn ngay bây giờ và thay đổi suy nghĩ của bạn ngay bây giờ.
Maybe we do and maybe we don't.	Có thể chúng tôi làm và có thể chúng tôi không.
I have to choose one.	Tôi phải chọn một cái.
I have no problem getting data into my table.	Tôi không gặp vấn đề gì khi đưa dữ liệu vào bảng của mình.
Both ignored advice and pressure.	Cả hai bỏ ngoài tai những lời khuyên và thúc ép.
So we don't have much to do.	Vì vậy, chúng tôi không có nhiều việc phải làm.
He likes it too.	Anh ấy thích nó quá.
From this experience, it is possible to generate knowledge.	Từ kinh nghiệm này, nó có thể tạo ra kiến ​​thức.
It even worked better than he intended.	Nó thậm chí còn hoạt động tốt hơn những gì anh ấy dự định.
They are too big for my hands.	Chúng quá lớn so với tay của tôi.
I discuss each one in turn.	Tôi thảo luận lần lượt từng cái.
I have a published work.	Tôi đã có một tác phẩm được xuất bản.
But in most cases it won't be stable.	Nhưng trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ không ổn định.
Next, take both characters out in public.	Tiếp theo, đưa cả hai nhân vật ra nơi công cộng.
I have serious songs and sad songs.	Tôi có những bài hát nghiêm túc và những bài hát buồn.
I appreciate you even giving me a chance.	Tôi đánh giá cao bạn thậm chí đã dành một cơ hội cho tôi.
Maybe he wanted to miss them, afraid to see the truth.	Có lẽ anh muốn nhớ họ, sợ phải nhìn thấy sự thật.
Maybe some of both.	Có thể một số cả hai.
So friendly to everyone.	Vì vậy, thân thiện với tất cả mọi người.
They are extremely good at their job.	Họ cực kỳ giỏi trong công việc của họ.
Her eyes drooped as she tried not to think about it.	Đôi mắt cô ấy cụp xuống khi cố gắng không nghĩ về điều đó.
If they pass the tests, they are offered the position.	Nếu họ vượt qua các bài kiểm tra, họ được cung cấp vị trí.
Like next week.	Cũng như tuần sau.
My wife sat on the edge of the bed.	Vợ tôi ngồi ở mép giường.
There is no only.	Không có chỉ.
Then she just wanted to stay home.	Sau đó cô ấy chỉ muốn ở nhà.
All of our stories are free and available to everyone.	Tất cả các câu chuyện của chúng tôi đều miễn phí và có sẵn cho tất cả mọi người.
She hopes that the road will be open to her.	Cô hy vọng rằng con đường sẽ rộng mở cho cô.
We help many people.	Chúng tôi cứu trợ cho rất nhiều người.
Free my love.	Giải phóng tình yêu của tôi.
They'll have me in a minute.	Họ sẽ có tôi trong một phút.
You will eventually give in.	Cuối cùng bạn sẽ nhượng bộ.
I have got it.	Tôi đã nhận.
Perfect weather and food.	Thời tiết và thức ăn hoàn hảo.
That is his nature.	Đó là bản chất của anh ấy.
That comes and goes.	Điều đó đến và đi.
I can see what is expected of me.	Tôi có thể thấy những gì được mong đợi ở tôi.
I stopped and looked around.	Tôi dừng lại, nhìn xung quanh.
People just wanted to see the game, so they were told.	Mọi người chỉ muốn xem trận đấu, vì vậy họ được nói.
That's one thing.	Đó là một điều.
Thanks in advance for any helpful advice.	Cảm ơn trước cho bất kỳ lời khuyên hữu ích.
I am a political science major.	Tôi là một chuyên ngành khoa học chính trị.
But seriously, guys.	Nhưng nghiêm túc nhé các bạn.
When released.	Khi phát hành.
No one likes to be around busy people.	Không ai thích ở bên những người bận rộn.
I shouldn't have started with a new story.	Tôi không nên bắt đầu bằng một câu chuyện mới.
He's doing what he likes now.	Anh ấy đang làm những gì anh ấy thích bây giờ.
Not many people know me.	Không nhiều người biết tôi.
Mainly because of the costumes.	Chủ yếu là vì trang phục.
In the city perhaps the most.	Trong thành phố có lẽ là nhất.
Where do we go.	Chúng ta đi đâu.
On activity.	Trên hoạt động.
I can only say that it seems to be a success.	Tôi chỉ có thể nói rằng nó có vẻ là một thành công.
This you must believe.	Điều này bạn phải tin.
Everything is possible.	Mọi thứ đều có thể.
And they were right.	Và họ đã đúng.
Her face was pale.	Mặt cô tái mét.
I wanted a little longer.	Tôi đã muốn có lâu hơn một chút.
Well, at least the first bit.	Chà, ít nhất là chút đầu tiên.
She can give herself time.	Cô ấy có thể cho mình thời gian.
You just get in trouble if you do!.	Bạn chỉ cần gặp rắc rối nếu bạn làm vậy !.
We have to keep talking about it.	Chúng ta phải tiếp tục nói về nó.
We had a few problems.	Chúng tôi đã có một vài vấn đề.
Also strong.	Cũng mạnh mẽ.
I just signed up on their website and got an instant confirmed offer.	Tôi vừa đăng ký trên trang web của họ và nhận được một lời đề nghị được xác nhận ngay lập tức.
Maybe she really did.	Có lẽ cô ấy thực sự đã làm.
Only five years old or so.	Chỉ mới năm tuổi hoặc lâu hơn.
I turned off the light and sat in front of the window.	Tôi tắt đèn và ngồi trước cửa sổ.
It is not physical.	Nó không phải là vật chất.
The program will run for five years.	Chương trình sẽ chạy trong năm năm.
Anyway, back to the show.	Dù sao, trở lại chương trình.
He wants to know more.	Anh ấy muốn biết thêm.
However, they are still our brothers.	Tuy nhiên nhìn thì họ vẫn là anh em của chúng ta.
Maybe that's okay.	Có lẽ điều đó không sao cả.
Only real people can post or comment here.	Chỉ những người thực sự mới có thể đăng hoặc nhận xét ở đây.
He needs me there for him.	Anh ấy cần tôi ở đó vì anh ấy.
He went out of his way before and during the event.	Anh ấy đã đi ra khỏi con đường của mình trước và trong sự kiện.
No employees.	Không có nhân viên.
But not so with you.	Nhưng không phải như vậy với bạn.
In any case.	Trong mọi trường hợp.
That's what it should be.	Đó là những gì nó nên được.
It doesn't look pretty.	Nó trông không đẹp.
It was a big movie.	Đó là một bộ phim lớn.
They express it in many ways.	Họ thể hiện nó theo nhiều cách.
No one needs it anymore.	Không ai cần nó nữa.
Gun laws vary widely from country to country.	Luật về súng rất khác nhau giữa các quốc gia.
Hatred leads to suffering.	Hận thù dẫn đến đau khổ.
We want them to experience that.	Chúng tôi muốn họ trải nghiệm điều đó.
I don't want him to know this.	Tôi không muốn anh ấy biết chuyện này.
That data can be described by our model.	Dữ liệu đó có thể được mô tả bằng mô hình của chúng tôi.
But as president, he will have to be more careful.	Nhưng với tư cách là tổng thống, ông ấy sẽ phải cẩn thận hơn.
All the suffering in this world is caused by violence.	Tất cả những đau khổ trên thế giới này là do bạo lực.
She wants to go far.	Cô muốn đi xa.
She said she was happy to share that with me.	Cô ấy nói rất vui khi chia sẻ điều đó với tôi.
Many classes of groups are known to have such properties.	Nhiều lớp của các nhóm được biết là có tài sản như vậy.
I try to stay busy until they pass.	Tôi cố gắng tiếp tục bận rộn cho đến khi họ đi qua.
People just expect the same thing.	Mọi người chỉ mong đợi điều tương tự.
To, well, learn.	Để, tốt, học hỏi.
An old, open door.	Một cánh cửa cũ, đang mở.
I know he's a bad guy.	Tôi biết anh ta là một kẻ tồi tệ.
It was hidden from the road.	Nó đã được giấu khỏi con đường.
Now some of them.	Bây giờ là một số trong số họ.
It is not a plan or a strategy.	Đó không phải là một kế hoạch hay một chiến lược.
Check where you trade.	Kiểm tra nơi bạn giao dịch.
He doesn't even like me.	Anh ấy thậm chí không thích tôi.
It's sharp, whatever it is.	Nó sắc nét, bất kể nó là gì.
I don't see him using it.	Tôi không thấy anh ta sử dụng nó.
We think we're on the right track with this.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đi đúng hướng với điều này.
He never knew.	Anh ấy chưa bao giờ biết.
It's actually pretty good.	Nó thực sự khá tốt.
The total results for each variable may vary due to missing values.	Tổng kết quả cho mỗi biến có thể khác nhau do thiếu giá trị.
This is not consistent.	Điều này không nhất quán.
The cause of such a discrepancy is unclear and warrants further investigation.	Nguyên nhân của sự khác biệt như vậy là không rõ ràng và cần được điều tra thêm.
It feels completely different to me.	Nó cảm thấy hoàn toàn khác với tôi.
And this is not the right time to talk about this.	Và đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.
Now you will die.	Bây giờ bạn sẽ chết.
Or in front of him.	Hoặc trước mặt anh ta.
I therefore welcome any effort in that direction.	Do đó, tôi hoan nghênh mọi nỗ lực theo hướng đó.
Don't let your shoulders go up and down.	Đừng để vai của bạn lên xuống.
We have no animals here.	Chúng tôi không có động vật ở đây.
Feel free to email me with any questions.	Cảm thấy tự do để gửi email cho tôi với bất kỳ câu hỏi.
This is his corner of the world, safe and familiar.	Đây là góc thế giới của anh, an toàn và quen thuộc.
No, no, we can't hear it.	Không, không, chúng tôi không thể nghe thấy.
Things work out as long as it doesn't happen to them.	Mọi thứ diễn ra miễn là nó không xảy ra với họ.
I see that it is very interested in you.	Tôi thấy rằng nó rất quan tâm đến bạn.
That is trouble.	Đó là rắc rối.
How he likes to write stories.	Anh ấy thích viết truyện như thế nào.
It doesn't work for some reason.	Nó không hoạt động vì một số lý do.
Run away from the dog.	Chạy khỏi con chó.
I'm not sure if he ever heard her voice.	Tôi không chắc liệu anh ấy có từng nghe thấy giọng nói của cô ấy hay không.
Then she gets the parts, but none of them are the lead roles.	Sau đó, cô ấy nhận được các bộ phận, nhưng không có bộ phận nào trong số chúng là vai chính.
It's amazing how it works as a whole.	Thật ngạc nhiên khi nó hoạt động như một toàn thể.
The pain and pleasure it gives me.	Sự đau đớn và khoái cảm mà nó mang lại cho tôi.
She raised her watch.	Cô ấy giơ đồng hồ lên.
Data is collected from a review of medical records.	Dữ liệu được thu thập từ việc xem xét hồ sơ y tế.
As it may be you have presented no such proof.	Như nó có thể bạn đã trình bày không có bằng chứng như vậy.
It will just make life a little more complicated.	Nó sẽ chỉ làm cho cuộc sống phức tạp hơn một chút.
There may be too many of them.	Có thể có quá nhiều trong số họ.
But then he pushed that thought out of his head.	Nhưng rồi anh gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
He had a few problems back then.	Anh ấy đã gặp một vài vấn đề hồi đó.
They literally would let us leave.	Họ thực sự sẽ để chúng tôi rời đi.
Good job !.	Làm tốt lắm !.
Again, you never know how long they will last.	Một lần nữa, bạn không thể biết chúng sẽ tồn tại trong bao lâu.
It was hard for both of us when we broke up.	Thật khó khăn cho cả hai chúng tôi khi chúng tôi chia tay.
Instead, it will limit the recovery to actual loss.	Thay vào đó, nó sẽ hạn chế việc thu hồi đối với tổn thất thực tế.
She doesn't like him.	Cô không thích anh ta.
He was placed in the thick of the conflict.	Anh ta đã bị đặt vào rất dày của cuộc xung đột.
She is really great.	Cô ấy thật sự rất tuyệt.
So when we built the program, it completed properly.	Vì vậy, khi chúng tôi xây dựng chương trình, nó đã hoàn thành đúng.
I focus on my own thoughts, not anyone else's.	Tôi tập trung vào suy nghĩ của chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác.
I forgot many things.	Tôi quên nhiều thứ.
I didn't send it out.	Tôi đã không gửi nó ra ngoài.
Maybe my mother was involved.	Có lẽ mẹ tôi đã tham gia.
I have a lot of questions.	Tôi có rất nhiều câu hỏi.
They are dark black.	Chúng có màu đen đậm.
I also broke down.	Tôi cũng suy sụp.
Something must stick.	Một cái gì đó phải dính vào.
Nobody understands.	Không ai hiểu.
Members can still work together on many local issues.	Các thành viên vẫn có thể làm việc cùng nhau trong nhiều vấn đề địa phương.
The question is why is this possible.	Câu hỏi là tại sao điều này có thể xảy ra như vậy.
We are just waiting for you on the way from the house.	Chúng tôi chỉ đợi bạn trên đường từ ngôi nhà.
This year is the first year.	Năm nay là năm đầu tiên.
A lot of people are not prepared.	Rất nhiều người không chuẩn bị.
You have to make an agreement.	Bạn phải thực hiện một thỏa thuận.
So that you do not attract attention from others.	Để bạn không thu hút sự chú ý từ những người khác.
Disbelieve.	Không tin ai.
We have our own plans and strategies.	Chúng tôi có kế hoạch và chiến lược của riêng mình.
Product changes based on early user feedback.	Thay đổi sản phẩm dựa trên phản hồi sớm của người dùng.
I made things too complicated.	Tôi đã làm cho mọi thứ trở nên quá phức tạp.
It was worse now.	Nó đã tồi tệ hơn bây giờ.
Yet she knew that she would take him home.	Vậy mà cô biết rằng cô sẽ đưa anh về.
It is absolute darkness, absolute peace.	Đó là bóng tối tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối.
One idea suggests another.	Một ý tưởng đề xuất một ý tưởng khác.
These are wells.	Đây là những cái giếng.
I find skinny people make me feel young.	Tôi thấy người gầy khiến tôi cảm thấy trẻ trung.
Again, this can be very specific to your dog's needs.	Một lần nữa, điều này có thể rất cụ thể cho nhu cầu của con chó của bạn.
She dressed, quickly because the room was cold.	Cô mặc quần áo, nhanh chóng vì phòng lạnh.
As good as it was at the time.	Tốt như nó có ở thời điểm đó.
Perhaps some point in the future might make sense.	Có lẽ một số thời điểm trong tương lai có thể có ý nghĩa.
We go to the next bar.	Chúng tôi đi đến thanh tiếp theo.
I mean,.	Ý tôi là,.
After treatment, before vs.	Sau khi điều trị, trước khi vs.
I leave at three o'clock.	Tôi rời đi lúc ba giờ.
Property is sold as is.	Tài sản được bán như hiện tại.
My father wants me out.	Cha tôi muốn tôi ra ngoài.
That's a lot of faces to keep an eye on.	Đó là rất nhiều khuôn mặt để theo dõi.
Everything he said seemed completely sound.	Tất cả những gì anh ấy nói dường như hoàn toàn âm thanh.
This is an interesting letter.	Đây là một bức thư thú vị.
Click on your case.	Nhấp vào trường hợp của bạn.
So something is happening.	Vì vậy, một cái gì đó đang xảy ra.
No one gets a second.	Không ai được một lần thứ hai.
We're not just doing this because we think it's a good idea.	Chúng tôi không chỉ làm điều này vì chúng tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay.
I try to stay away from other people.	Tôi cố gắng tránh xa những người khác.
The area is quiet, and has a real feel to it.	Khu vực này yên tĩnh, và có cảm giác như thật.
I suggest posting his entire answer on my blog.	Tôi đề nghị đăng toàn bộ câu trả lời của anh ấy trên blog của tôi.
It helps me focus on myself every day.	Nó giúp tôi tập trung vào bản thân mỗi ngày.
I promise to try to listen.	Tôi hứa sẽ cố gắng lắng nghe.
However, it is not difficult, as you will see here.	Tuy nhiên, nó không phải là khó khăn, như bạn sẽ thấy ở đây.
A man has to carry on with everything.	Một người đàn ông phải tiếp tục với mọi thứ.
It just doesn't work.	Nó chỉ không hoạt động.
I was surprised at how angry he was.	Tôi ngạc nhiên về mức độ tức giận của anh ấy.
It was an experiment that worked.	Đó là một thử nghiệm đã hoạt động.
It was just a girl to him.	Đó chỉ là một cô gái với anh ta.
However, I was prepared.	Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
She decided to make it in two.	Cô quyết định làm nó thành hai.
This can be seen everywhere.	Điều này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
This officer doesn't like me.	Viên chức này không thích tôi.
But she has.	Nhưng cô ấy có.
Her voice returned.	Giọng cô ấy trở lại.
Hit it properly.	Đánh nó đúng cách.
All okay.	Tất cả đều ổn rồi.
It works exactly as planned.	Nó hoạt động đúng như kế hoạch.
I feel very satisfied with the results.	Tôi cảm thấy rất hài lòng với kết quả.
Try your best, you will still fail.	Cố gắng hết sức, bạn vẫn sẽ thất bại.
When I come here, I feel at peace, smile and find hope.	Khi tôi đến đây, tôi cảm thấy bình yên, cười và tìm thấy hy vọng.
There's nothing he can do.	Chẳng có gì anh có thể làm.
Put some of the horse's legs on him.	Đặt một vài chân của con ngựa vào anh ta.
But that was never the idea.	Nhưng đó không bao giờ là ý tưởng.
Not even close to damn.	Thậm chí không gần chết tiệt.
They'll be out the door now.	Họ sẽ ra khỏi cửa ngay bây giờ.
But he knew he had to do something.	Nhưng anh biết mình phải làm gì đó.
Go with it.	Đi với nó.
Always follow your heart.	Hãy luôn làm theo trái tim mình.
I saw him cross the bridge.	Tôi thấy anh ấy đi qua cầu.
Real people.	Con người thật.
I know the perfect way out.	Tôi biết lối thoát hoàn hảo.
See, which social network they prefer to use with your blog.	Hãy xem, họ thích sử dụng mạng xã hội nào hơn với blog của bạn.
Only small differences were detected.	Chỉ có sự khác biệt nhỏ được phát hiện.
I wouldn't say he's much younger than that.	Tôi sẽ không nói rằng anh ấy trẻ hơn nhiều như vậy.
God, don't let him die.	Chúa ơi, đừng để anh ấy chết.
That is not my point of view.	Đó không phải là quan điểm của tôi.
Everyone needs feedback.	Mọi người đều cần phản hồi.
We know a lot about questions and answers.	Chúng tôi biết rất nhiều về các câu hỏi và câu trả lời.
Mine stayed dry.	Của tôi ở khô.
Good luck, my friends.	Chúc may mắn, các bạn của tôi.
He's basically my best friend.	Về cơ bản anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
I can understand why they want her as their role model.	Tôi có thể hiểu tại sao họ muốn cô ấy làm hình mẫu của họ.
I love their style.	Tôi yêu phong cách của họ.
It's about what you don't like.	Đó là về những gì bạn không thích.
They are made in the desired size and color for the customer.	Chúng được làm với kích thước và màu sắc mong muốn cho khách hàng.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi anh.
This is related to the mechanism of two statistical methods.	Điều này liên quan đến cơ chế của hai phương pháp thống kê.
Go out of your way to be friendly.	Hãy đi ra khỏi con đường của bạn để trở nên thân thiện.
Then there was silence, a long silence.	Sau đó là khoảng lặng, một khoảng lặng kéo dài.
She can sleep in bed with you.	Cô ấy có thể ngủ trên giường với bạn.
I left the company and started looking for work.	Tôi rời công ty và bắt đầu tìm việc.
Usually, some problem is provided to the user.	Thông thường, một số vấn đề được cung cấp cho người dùng.
Darkness has claimed the stables.	Darkness đã tuyên bố chủ quyền với chuồng ngựa.
That theory has been tested.	Lý thuyết đó đã được thử nghiệm.
It means that they have taken their customers very seriously.	Có nghĩa là họ đã rất coi trọng khách hàng của mình.
However, there was no significant effect of the method of interaction versus.	Tuy nhiên, không có ảnh hưởng đáng kể của phương pháp tương tác so với.
It has an equal power to do something for the living.	Nó có một sức mạnh ngang nhau để làm điều gì đó cho người sống.
Some details have changed.	Một số chi tiết đã thay đổi.
In what is heard, take only what is heard.	Trong những gì được nghe, hãy chỉ có những gì được nghe.
Is that what you mean? 	Đó có phải là ý bạn không?
her mother asked me.	mẹ cô ấy đã hỏi tôi.
It was during the transfer period.	Đó là trong giai đoạn chuyển nhượng.
I also feel good.	Tôi cũng cảm thấy tốt.
I hope some of these books do just that for you.	Tôi hy vọng một số cuốn sách này làm được điều đó cho bạn.
Data are presented as mean and standard error.	Dữ liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình và sai số tiêu chuẩn.
No one can make me do them.	Không ai có thể bắt tôi làm chúng.
It is for him.	Nó là dành cho anh ta.
Someone was saying his name, but there was no sound.	Ai đó đang nói tên anh ta, nhưng không có âm thanh nào.
Go straight to the block.	Đi thẳng vào khối.
The guy looked up.	Anh chàng nhìn lên.
I won't let them.	Tôi sẽ không để họ.
He has no aspect.	Anh ấy không có một khía cạnh nào.
She took her place, second to none.	Cô ấy đã thay thế vị trí của mình, không ai sánh kịp.
He said he didn't remember some of my questions.	Anh ấy nói rằng anh ấy không nhớ một số câu hỏi của tôi.
I feel like crying for him.	Tôi cảm thấy muốn khóc cho anh ấy.
Bad or not, we'll see.	Xấu hay không thì chúng ta cùng xem nhé.
We have to run.	Chúng ta phải chạy.
Several differences are described.	Một số điểm khác biệt được mô tả.
An idea! 	Một ý tưởng!
he says.	anh ta nói.
Good luck this spring!.	Chúc may mắn vào mùa xuân này !.
Or he may not have more.	Hoặc anh ta có thể không có nhiều hơn.
And you're not old enough to live anywhere alone.	Và bạn không đủ lớn để sống ở bất cứ đâu một mình.
Look at our teeth.	Nhìn vào răng của chúng tôi.
This really makes you think about how we live our lives.	Điều này thực sự khiến bạn suy nghĩ về cách chúng ta sống cuộc sống của mình.
However, she didn't do it for us.	Tuy nhiên, cô ấy đã không làm cho chúng tôi.
I believe the people who talked to me.	Tôi tin những người đã nói chuyện với tôi.
You fight dirty.	Bạn chiến đấu bẩn thỉu.
Can we get our points?	Chúng tôi có thể nhận được điểm của chúng tôi?
Let your feet decide.	Hãy để đôi chân của bạn quyết định.
Talk to me about what you're training them to do.	Nói chuyện với tôi về những gì bạn đang đào tạo họ làm.
It no longer matters to them.	Nó không còn quan trọng đối với họ.
He looked around.	Anh ấy nhìn xung quanh.
Like his thoughts are making his stomach ache.	Giống như những suy nghĩ của anh ấy đang làm cho dạ dày của anh ấy đau đớn.
It runs in our blood.	Nó chạy trong máu của chúng ta.
Don't friend it if you don't like it.	Đừng bạn nó nếu bạn không thích nó.
Or at least, not with her.	Hoặc ít nhất, không phải với cô ấy.
They think you will never know.	Họ nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ biết.
I rely on his parents.	Tôi dựa vào bố mẹ anh ấy.
Take control and do something good for your brain.	Hãy kiểm soát và làm điều gì đó tốt cho não của bạn.
Then she sat down again.	Sau đó cô ấy lại ngồi xuống.
He is doing a terrible job.	Anh ấy đang làm một công việc tồi tệ.
It certainly seems to have moved on to the regular season.	Nó chắc chắn dường như đã chuyển sang mùa giải thông thường.
His scent was strong on the bed.	Mùi anh nồng nặc trên giường.
He became quite angry.	Anh ấy trở nên khá tức giận.
Why only humans have language.	Tại sao chỉ con người mới có ngôn ngữ.
I would love to kill him.	Tôi rất thích giết anh ta.
The recommended treatment is surgery.	Phương pháp điều trị được khuyến nghị là phẫu thuật.
Sometimes she won't even let me touch her.	Đôi khi cô ấy thậm chí không cho tôi chạm vào cô ấy.
I cannot stress that much.	Tôi không thể nhấn mạnh đến mức đó.
They have been without a company for many months.	Họ đã không có công ty trong nhiều tháng.
The economy will probably accept this happily.	Nền kinh tế có thể sẽ chấp nhận điều này một cách vui vẻ.
It was confirmed to be in development next month.	Nó đã được xác nhận là trong quá trình phát triển vào tháng tới.
In life, someone is bound to fail at some point.	Trong cuộc sống, ai đó nhất định phải thất bại ở một thời điểm nào đó.
They have independent answers.	Họ có câu trả lời độc lập.
I was able to catch no.	Tôi đa băt được no.
So we can use that file.	Vì vậy, chúng tôi có thể sử dụng tệp đó.
However, the situation for critical cases is completely different.	Tuy nhiên, tình hình đối với trường hợp nguy kịch lại hoàn toàn khác.
Practice is the norm.	Thực hành là tiêu chuẩn.
All on your own.	Tất cả trên của riêng bạn.
Bill told us his symptoms.	Bill cho chúng tôi biết các triệu chứng của anh ấy.
Rather the moments and their men'.	Đúng hơn là những khoảnh khắc và những người đàn ông của họ '.
No, not as much as she wanted.	Không, không nhiều như mong muốn của cô ấy.
The trial has received national media attention.	Phiên tòa đã nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc gia.
My head is filled with sounds, my mouth is full of blood.	Đầu tôi dày đặc những âm thanh, miệng tôi đặc máu.
He was lost.	Anh ấy đã lạc lõng.
How much it changed their lives when her mother passed away.	Nó đã thay đổi cuộc sống của họ biết bao nhiêu khi mẹ cô qua đời.
I often say the same thing myself.	Bản thân tôi cũng thường nói như vậy.
No one is following.	Không có ai theo dõi.
And started crying.	Và bắt đầu khóc.
The products were generally well received.	Các sản phẩm nói chung đã được đón nhận.
It follows one.	Nó sau một.
Unlike some of the others here, because.	Không giống như một số người khác ở đây, bởi vì.
He does not go simply.	Anh ấy không đi đơn giản.
It's not a place for people like us.	Đó không phải là nơi dành cho những người như chúng tôi.
He seemed to be talking to himself.	Anh ấy dường như đang nói chuyện với chính mình.
But that's not the direction we want to go.	Nhưng đó không phải là hướng chúng tôi muốn đi.
Force or violence.	Lực lượng hoặc bạo lực.
She smiled, knowing exactly what he was thinking.	Cô mỉm cười, biết chính xác anh đang nghĩ gì.
That's it, as long as you're just here for it.	Đó là điều đó, miễn là bạn chỉ ở đây vì điều đó.
Really the perfect size for us.	Thực sự là kích thước hoàn hảo cho chúng tôi.
No matches took place.	Không có trận đấu nào diễn ra.
Three years, you decide after reading through.	Ba năm, bạn quyết định sau khi đọc qua.
As we got closer, my anxiety grew.	Khi chúng tôi đến gần nhau, sự lo lắng của tôi ngày càng lớn.
This gives you time to change it before it works.	Điều này cho bạn thời gian để thay đổi nó trước khi nó hoạt động.
They don't know how this could happen.	Họ không biết làm thế nào điều này có thể xảy ra.
It was a dirty job.	Đó là một công việc bẩn thỉu.
It's not fun, and it's hard.	Nó không vui, và nó khó.
There's this old man at the other end of the bar.	Có một ông già này ở đầu kia của quán bar.
And so a religion was born.	Và thế là một tôn giáo đã ra đời.
Everyone knows who he is.	Tất cả đều biết anh ta là ai.
There are no children.	Không có đứa trẻ nào.
Impossible things that she just had to get out of.	Những thứ không thể mà cô ấy chỉ cần thoát ra.
I have never used them before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng chúng trước đây.
I'm tired of sleeping on the street when my mom goes to work.	Tôi mệt mỏi vì phải ngủ ngoài đường khi mẹ đi làm.
Scroll from you.	Cuộn từ bạn.
It doesn't matter she's just madly in love.	Không quan trọng cô ấy chỉ yêu điên cuồng.
Guys like that, they only need one or two of those.	Những kẻ như vậy, họ chỉ cần một hoặc hai cái đó.
We stuck with him.	Chúng tôi bị mắc kẹt với anh ta.
That won't work this time.	Điều đó sẽ không hoạt động lần này.
They feel them before they understand them.	Họ cảm thấy chúng trước khi hiểu chúng.
They want information about the case.	Họ muốn biết thông tin về vụ việc.
Some of them may still be valid.	Một số trong số đó có thể vẫn còn hiệu lực.
First, there is no trust.	Đầu tiên, không có sự tin tưởng.
Every day a spring.	Mỗi ngày một mùa xuân.
Other news of the day throughout.	Các tin tức khác trong ngày trong suốt.
He's part of that community.	Anh ấy là một phần của cộng đồng đó.
Could look great.	Có thể trông tuyệt vời.
You never know what to expect from these people.	Bạn không bao giờ biết những gì mong đợi từ những người này.
The government doesn't need new weapons.	Chính phủ không cần vũ khí mới.
It was the breakdown of the picture that ended him.	Đó là sự cố của bức tranh đã kết thúc anh ta.
The students on either end got the worst.	Các sinh viên ở hai đầu đều mắc phải điều tồi tệ nhất.
No, no plan.	Không, không có kế hoạch.
I gave my paper in the morning.	Tôi đã đưa giấy của tôi vào buổi sáng.
He lay on his side, his back to her.	Anh nằm nghiêng, quay lưng về phía cô.
Ten of them continued to operate.	Mười người trong số họ tiếp tục hoạt động.
Logic has certainly made a lot of progress.	Logic chắc chắn đã đạt được nhiều tiến bộ.
Each circle represents the difference between cases and controls.	Mỗi vòng tròn đại diện cho sự khác biệt giữa các trường hợp và điều khiển.
Then he left.	Sau đó anh ta bỏ đi.
Black is back.	Màu đen đã trở lại.
I get the right amount of video memory.	Tôi nhận được dung lượng bộ nhớ video phù hợp.
I'm afraid to try, and afraid not to.	Tôi sợ phải thử, và sợ là không.
This difference can be explained by a number of factors.	Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi một số yếu tố.
Loss is one thing.	Mất mát là một chuyện.
The white areas are safe.	Các khu vực màu trắng là an toàn.
You know it's still going to happen.	Bạn biết nó vẫn sẽ diễn ra.
She thought if she spoke, she would start crying.	Cô ấy nghĩ nếu cô ấy nói, cô ấy sẽ bắt đầu khóc.
This is not our duty.	Đây không phải là nhiệm vụ của chúng tôi.
This is my choice.	Đây là sự lựa chọn của tôi.
It could just be about anything for sure.	Nó có thể chỉ là về bất cứ điều gì chắc chắn.
Please tell me about your family.	Hãy kể cho tôi nghe về gia đình của bạn.
It's an ordinary story.	Đó là một câu chuyện bình thường.
She is an open person.	Cô ấy là một người cởi mở.
Suddenly he sat up and pulled me up.	Đột nhiên anh ấy ngồi dậy và kéo tôi đứng dậy.
These are especially common in the drug sector.	Những điều này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực ma túy.
None of the differences are significant.	Không có sự khác biệt nào là đáng kể.
And that will go on for the rest of my life.	Và điều đó sẽ diễn ra trong suốt phần đời còn lại của tôi.
The decisions you make today will affect your future.	Những quyết định bạn đưa ra ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn.
This can make programming complicated without some sort of tool.	Điều này có thể làm cho việc lập trình trở nên phức tạp mà không có một số loại công cụ.
Eight records with missing survival information were excluded from the analysis.	Tám hồ sơ có thông tin sống sót bị thiếu sẽ bị loại khỏi phân tích.
I just called the police and waited for them.	Tôi chỉ gọi cảnh sát và đợi họ.
He may not be the original.	Anh ta có thể không phải là bản gốc.
Everyone needs to do it.	Mọi người cần phải làm điều đó.
But not for lack of opportunity.	Nhưng không vì thiếu cơ hội.
The terms come as no surprise.	Các điều khoản không có gì ngạc nhiên.
This event was a turning point in his life.	Sự kiện này là một bước ngoặt trong cuộc đời anh.
It certainly did.	Chắc chắn nó đã làm.
The university may be closed without prior notice.	Trường đại học có thể bị đóng cửa mà không cần thông báo trước.
It was an interesting conversation with someone.	Đó là một cuộc trò chuyện thú vị với ai đó.
This is especially true of food.	Điều này đặc biệt đúng với thực phẩm.
Some did.	Một số đã làm được.
In order of increasing difficulty.	Theo thứ tự độ khó tăng dần.
I will break it.	Tôi sẽ phá vỡ nó.
She wanted twenty, he offered ten, and they split the difference.	Cô ấy muốn hai mươi, anh ta đề nghị mười, và họ chia đôi sự khác biệt.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
We decided to go with this vs.	Chúng tôi quyết định đi với tùy chọn này vs.
You should work to live, not live to work.	Bạn nên làm việc để sống, không phải sống để làm việc.
They understand and use design patterns.	Họ hiểu và sử dụng các mẫu thiết kế.
She checked the address against the building.	Cô ấy kiểm tra địa chỉ so với tòa nhà.
Then we split the data sets into two classes.	Sau đó, chúng tôi chia các tập dữ liệu thành hai lớp.
I have understood your content before and you are really awesome.	Tôi đã hiểu nội dung của bạn trước đây và bạn thực sự rất tuyệt vời.
He fell on the bed.	Anh ngã xuống giường.
That's the important thing here.	Đó là điều quan trọng ở đây.
Users can then join these services.	Sau đó người dùng có thể tham gia các dịch vụ này.
So thank you to three people.	Vì vậy, cảm ơn bạn đến ba người.
We want it to be quick and easy.	Chúng tôi muốn nó nhanh chóng và dễ dàng.
This process will take at least a month.	Quá trình này sẽ mất ít nhất một tháng.
Not by itself.	Không phải tự nó.
You learn to expect things from the code you use.	Bạn học cách mong đợi những điều từ mã bạn sử dụng.
Default rule.	Luật mặc định.
He was not injured.	Anh ta không bị thương.
Security theory, strategy and criticism.	Lý thuyết bảo mật, chiến lược và phê bình.
I often wonder if this is how people feel.	Tôi thường tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của mọi người.
He could walk away right now and no one would notice.	Anh ta có thể bỏ đi ngay bây giờ và không ai có thể nhận ra.
If you do, then ask for it.	Nếu bạn làm, sau đó yêu cầu nó.
Pretty much everything else to build it.	Khá nhiều thứ khác để xây dựng nó.
I have never seen him so excited.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy phấn khích như vậy.
It was, of course, an important part of youth literature, period.	Tất nhiên, đó là một phần quan trọng của văn học thanh thiếu niên, thời kỳ.
You can shoot him or you can't.	Bạn có thể bắn anh ta hoặc bạn không.
I took a deep breath not knowing how he would do this.	Tôi hít một hơi thật sâu không biết anh ta sẽ làm thế nào để làm được điều này.
The result is quite interesting.	Kết quả là khá thú vị.
I cannot and will not answer legal, financial or physical health inquiries.	Tôi không thể và sẽ không trả lời các câu hỏi pháp lý, tài chính hoặc sức khỏe thể chất.
There's no way he can make the move now.	Không cách nào anh ta có thể thực hiện động thái bây giờ.
Just remember that.	Chỉ cần nhớ rằng.
Same but different.	Giống nhau nhưng khác nhau.
It looks like a different building altogether.	Nó trông giống như một tòa nhà khác hoàn toàn.
And to say that nothing is fair is not an answer.	Và để nói rằng không có gì là công bằng không phải là một câu trả lời.
Then we go to the cars and we run like hell.	Sau đó, chúng tôi đi đến những chiếc xe và chúng tôi chạy như chết tiệt.
Each team has a different way of doing it.	Mỗi đội có một cách khác nhau để thực hiện nó.
He chose a nice place for them.	Anh ấy đã chọn một nơi tốt đẹp cho họ.
Of course this is my opinion.	Tất nhiên đây là ý kiến ​​của tôi.
Find that joy.	Tìm thấy niềm vui đó.
Some of the reviews are more negative.	Một số đánh giá tiêu cực hơn.
That is the world.	Đó là thế giới.
School starts in three weeks.	Trường học bắt đầu sau ba tuần.
But you can't chat with someone you hardly know.	Nhưng bạn không thể trò chuyện với người mà bạn khó biết.
I don't know if someone won, if someone died.	Tôi không biết nếu ai đó đã thắng, nếu ai đó đã chết.
Everything is kept as it was.	Mọi thứ được giữ nguyên như cũ.
Concept in your goal.	Khái niệm trong mục tiêu của bạn.
When they did, the battle began.	Khi họ làm vậy, trận chiến bắt đầu.
It feels like we're here for a different purpose.	Có cảm giác rằng chúng tôi ở đây vì một mục đích khác.
I will have to take the risk.	Tôi sẽ phải mạo hiểm.
He is a different species.	Anh ấy là một giống loài khác.
Everything was great and nothing was too difficult for the management.	Mọi thứ đều tuyệt vời và không có gì quá khó khăn cho ban quản lý.
But leave me out of it.	Nhưng bỏ tôi ra khỏi nó.
Wind does not.	Gió không.
This website was created just for you.	Trang web này được tạo ra chỉ dành cho bạn.
I stood up as she entered.	Tôi đứng dậy khi cô ấy bước vào.
And my money is missing.	Và tiền của tôi đang thiếu.
See additional information.	Xem thông tin bổ sung.
They are good, but not necessary.	Chúng tốt, nhưng không cần thiết.
But it doesn't do what you want in this case.	Nhưng nó không làm những gì bạn muốn trong trường hợp này.
But here you are.	Nhưng bạn đây rồi.
He said that there are no good white people.	Anh ấy đã nói rằng không có người da trắng tốt.
We've compared sizes and styles.	Chúng tôi đã so sánh kích thước loại và kiểu dáng.
We will talk to it.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với nó.
They want her out of there.	Họ muốn cô ấy ra khỏi đó.
I mean you look pretty serious when you get dressed.	Ý tôi là bạn trông khá nghiêm trọng khi bạn mặc quần áo.
This is really important to us.	Điều này thực sự quan trọng đối với chúng tôi.
And you don't have a brother to protect you.	Và bạn không có một người anh em để bảo vệ bạn.
You made it work.	Bạn đã làm cho nó hoạt động.
Until further notice.	Cho đến khi có thông báo mới.
There was something very familiar, but he couldn't be sure.	Có điều gì đó rất quen thuộc, nhưng anh không thể chắc chắn.
All the talk will be about the kind of deal.	Tất cả các cuộc nói chuyện sẽ là về loại thỏa thuận.
We are in this together.	Chúng tôi đang ở trong này cùng nhau.
The world is falling apart.	Thế giới đang tan rã.
There's not much room inside.	Không có nhiều chỗ bên trong.
They can learn, memorize and have their own communication methods.	Họ có thể học, ghi nhớ và có những phương pháp giao tiếp riêng.
The process clearly needs to change.	Quy trình rõ ràng cần phải thay đổi.
I care about everyone.	Tôi quan tâm đến mọi người.
I hate her without even meeting her.	Tôi ghét cô ấy mà thậm chí không bao giờ gặp cô ấy.
It was an interesting article.	Đó là một bài báo thú vị.
You need to cover your ears.	Anh cần phải bịt tai lại.
I'm sure you'll find a way to interest me again.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm cách quan tâm đến tôi một lần nữa.
Let me know if you have any questions.	Hãy nói cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Up to a point.	Lên đến một điểm.
That, of course, would make them angry.	Điều đó, tất nhiên, sẽ khiến họ tức giận.
This is the reason that they can break.	Đây là lý do mà họ có thể phá vỡ.
Even more so as she continued.	Thậm chí còn hơn thế nữa khi cô ấy tiếp tục.
Typically beyond what conventional software can handle in real time.	Điển hình vượt quá mức mà phần mềm thông thường có thể xử lý chúng trong thời gian thực.
Now, fight more, and more patients than ever before.	Giờ đây, chiến đấu nhiều hơn, và nhiều bệnh nhân hơn bao giờ hết.
I think this is correct.	Tôi nghĩ rằng điều này là đúng.
For more information, please click here.	Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào đây.
I just grew up.	Tôi mới lớn.
Just let them know that you see it.	Chỉ cần cho họ biết rằng bạn nhìn thấy nó.
He is reading book.	Anh ấy đang đọc sách.
But like you said, it could be the last three matches.	Nhưng như bạn đã nói, đó có thể là ba trận đấu cuối cùng.
We knew it was our last time together.	Chúng tôi biết đó là lần cuối cùng của chúng tôi bên nhau.
I must be missing some key insights.	Tôi phải thiếu một số hiểu biết chính.
You are doing very well here.	Bạn đang làm rất tốt ở đây.
Most of it is bad.	Hầu hết nó xấu.
Literally just basic biological facts.	Theo nghĩa đen chỉ là sự kiện sinh học cơ bản.
She is just sleeping.	Cô ấy chỉ đang ngủ.
Now it really depends on the police and the press.	Bây giờ nó thực sự phụ thuộc vào cảnh sát và báo chí.
I am very excited about it.	Tôi rất vui mừng về nó.
The figure turned towards her, raised his hand.	Bóng người hướng về phía cô, giơ tay lên.
Very useful when trying out play shapes and positions.	Rất hữu ích khi thử hình dạng và vị trí chơi.
He has the education of a white man.	Anh ta có học vấn của một người da trắng.
I was in great shape again.	Tôi đã ở trong trạng thái tuyệt vời trở lại.
No, we really don't.	Không, thực sự là chúng tôi không.
Dead, probably not.	Chết, chắc là không.
The water causes the light to spread out in the box.	Nước làm cho ánh sáng lan ra trong hộp.
For my father before me, and me now.	Đối với cha tôi trước tôi, và tôi bây giờ.
But it's not like that.	Nhưng nó không như vậy.
To be given this gift, this rare moment.	Được ban tặng món quà này, khoảnh khắc hiếm hoi này.
But even without that.	Nhưng ngay cả khi không có điều đó.
But the words never left my lips.	Nhưng lời nói không bao giờ rời khỏi môi tôi.
You have his heart in your custody.	Bạn có trái tim của anh ấy trong sự gìn giữ của bạn.
But it will be very important.	Nhưng nó sẽ rất quan trọng.
Sorry for this.	Rất tiếc vì điều này.
It could be.	Đó có thể là.
Save to turn on automatically.	Lưu để tự bật.
But that's still not enough.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
And he will do it.	Và anh ấy sẽ làm điều đó.
She never told me about this.	Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi về điều này.
That said, you cover a lot of ground on your own.	Nói rằng, bạn tự mình che đậy rất nhiều mặt bằng.
I am three years old.	Tôi ba tuổi.
None of that happened on my side.	Không có điều đó xảy ra về phía tôi.
We can never hear enough of the stories told from within the race.	Chúng ta không bao giờ có thể nghe đủ những câu chuyện được kể từ bên trong cuộc đua.
Something is definitely better than nothing.	Một cái gì đó chắc chắn là tốt hơn không có gì.
It is better to be safe than sorry.	Nó là tốt hơn để được an toàn hơn xin lỗi.
I can do this without my dad.	Tôi có thể làm điều này mà không cần bố tôi.
I called her from my apartment to see if she was safe.	Tôi gọi cho cô ấy từ căn hộ của tôi để xem cô ấy có an toàn không.
Do not let go.	Đừng buông tay.
And a small start.	Và một khởi đầu nhỏ.
Even the elderly, myself included, can continue to grow.	Ngay cả những người lớn tuổi, bao gồm cả tôi, vẫn có thể tiếp tục phát triển.
His second marriage had no children.	Cuộc hôn nhân thứ hai của ông không có con.
You are the people.	Bạn là người dân.
It feels like an important thought.	Nó cảm thấy như một suy nghĩ quan trọng.
Her nose was upturned, like that of a child.	Mũi cô ấy hếch lên, giống như của một đứa trẻ.
Then another, and another.	Sau đó, khác, và khác.
Like with my mother.	Như với mẹ tôi.
But now, they are long gone.	Nhưng bây giờ, chúng đã biến mất từ ​​lâu.
One thing we love to do is go for a walk.	Một điều chúng tôi thích làm là đi dạo.
She looked at the photo on the table.	Cô nhìn vào bức ảnh trên bàn.
Have a lasting effect on your life.	Có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của bạn.
Not my favorite.	Không phải yêu thích của tôi.
How they act.	Cách họ hành động.
Then he held out his hand.	Rồi anh chìa tay ra.
If there is such an action, it is returned.	Nếu có một hành động như vậy, nó được trả lại.
You will see a bookcase.	Bạn sẽ thấy một cặp sách.
But it gives wrong result.	Nhưng nó cho kết quả sai.
Data are given from three independent experiments.	Dữ liệu được đưa ra từ ba thí nghiệm độc lập.
She is proud that she made it.	Cô tự hào rằng cô đã làm được.
I think that's our first record.	Tôi nghĩ đó là kỷ lục đầu tiên của chúng tôi.
Really good with female stars.	Thực sự tốt với các ngôi sao nữ.
They were introduced to solve this kind of problem.	Họ đã được giới thiệu để giải quyết loại vấn đề này.
So it is really an ideal tool.	Vì vậy, nó thực sự là một công cụ lý tưởng.
His second question.	Câu hỏi thứ hai của anh ấy.
She looked at him from top to bottom.	Cô nhìn anh từ trên xuống dưới.
Everyone knows this place.	Mọi người biết nơi này.
However windows does not show this update.	Tuy nhiên cửa sổ không hiển thị bản cập nhật này.
We believe it is for a number of different reasons.	Chúng tôi tin rằng đó là vì một số lý do khác nhau.
It's fifteen.	Đã mười lăm.
We lost that war.	Chúng tôi đã thua cuộc chiến đó.
That's what they want us to do.	Đó là những gì họ muốn chúng tôi làm.
This is a one-of-a-kind feeling.	Đây là một cảm giác có một không hai.
That's good news, at least.	Đó là một tin tốt, ít nhất.
They have a voice in the dark.	Chúng có tiếng nói trong bóng tối.
And you know why not.	Và bạn biết tại sao không.
But they are about to get worse.	Nhưng chúng sắp trở nên tồi tệ hơn.
They make me worse, man.	Họ làm cho tôi tồi tệ hơn, anh bạn.
We fell in love with her, instantly.	Chúng tôi đã yêu cô ấy, ngay lập tức.
I asked him if he was ever scared.	Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có bao giờ sợ hãi không.
To have an impact.	Để có tác động.
Looks like he's a strong man.	Có vẻ như anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ.
So not ready yet.	Vì vậy, chưa sẵn sàng.
I wish you were here to help me sort through my thoughts.	Tôi ước gì bạn ở đây để giúp tôi giải quyết những suy nghĩ của mình.
King doesn't give in to his anger or hurt.	King không đầu hàng trước sự tức giận hay tổn thương của mình.
He made dinner and then went to pick up the children.	Anh dọn bữa tối rồi đi đón các con.
But that was last week.	Nhưng đó là tuần trước.
You can put everything in perspective.	Bạn có thể đặt mọi thứ trong quan điểm.
I shook my head.	Tôi lắc đầu.
They called my name first.	Họ gọi tên tôi đầu tiên.
It is happening right now.	Nó đang xảy ra ngay bây giờ.
We don't have enough.	Chúng tôi chưa có đủ.
We will be rich in other ways.	Chúng tôi sẽ giàu có theo những cách khác.
We will have to.	Chúng ta phải.
Obviously behind us.	Rõ ràng là đằng sau chúng tôi.
Press and hold fire and press jump at the same time.	Nhấn và giữ lửa, đồng thời nhấn nhảy.
These are large files.	Đây là những tập tin lớn.
Surely she would have given them that if there was no other way.	Chắc chắn cô ấy đã cho họ điều đó nếu không còn cách nào khác.
The city is going in the hole every day.	Thành phố đang đi trong lỗ mỗi ngày.
I was at the bottom of the ship alone.	Tôi đã ở dưới đáy tàu một mình.
They will need you.	Họ sẽ cần bạn.
He's doing the next level of work.	Anh ấy đang làm cấp độ công việc tiếp theo.
In fact, that might be their only line of defense.	Trên thực tế, đó có thể là cách phòng thủ duy nhất của họ.
He saw it and won.	Anh ấy đã nhìn thấy nó và chiến thắng.
No one was injured in the fire.	Không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn.
I care about my players.	Tôi quan tâm đến các cầu thủ của mình.
Walk down the path and enjoy the view.	Đi bộ xuống con đường và tận hưởng quang cảnh.
He's looking for something to eat.	Anh ấy đang tìm thứ gì đó để ăn.
Maybe they fear they will lose in court.	Có thể họ sợ họ sẽ thua trước tòa.
Now send them out.	Bây giờ gửi chúng đi.
Desire to be an individual like everyone else.	Mong muốn trở thành một cá nhân giống như những người khác.
Well, the same can be said for the standing position.	Chà, cũng có thể nói như vậy đối với vị trí đứng.
Her left hand.	Tay trái của cô ấy.
That didn't happen on their wedding day.	Điều đó đã không xảy ra vào ngày cưới của họ.
Give yourself a week and then another week to think about it.	Hãy cho bản thân một tuần và sau đó một tuần khác để suy nghĩ về điều đó.
People voice their concerns through a variety of methods.	Mọi người nói lên mối quan tâm của họ thông qua nhiều phương pháp.
I agree with you guys.	Tôi đồng ý với các bạn.
Our challenge with it today is how it is applied.	Thách thức của chúng tôi với nó ngày nay là cách nó được áp dụng.
People were able to set up production companies and get things done.	Mọi người đã có thể thành lập các công ty sản xuất và hoàn thành công việc.
He said he was.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã.
I need some help.	Tôi cần một số giúp đỡ.
I already have.	Tôi có rồi.
It seemed like every three feet was some kind of computer monitor.	Dường như cứ cách ba feet là một loại màn hình máy tính.
There's no way to know.	Không có cách nào biết được.
They called the police.	Họ đã gọi cảnh sát.
Maybe move, maybe it's too late.	Có thể di chuyển, có thể đã quá muộn.
She has abandoned you.	Cô ấy đã từ bỏ bạn.
The book wasn't there before.	Cuốn sách đã không có ở đó trước đây.
Again he turned.	Một lần nữa anh ta quay lại.
Here is an example below.	Đây là một ví dụ dưới đây.
You are being carried away.	Bạn đang bị cuốn đi.
I don't use it for web.	Tôi không sử dụng nó cho web.
Reduce alcohol by about a third, then add chicken stock.	Giảm rượu khoảng một phần ba, sau đó thêm nước kho gà.
I usually work on my own.	Tôi thường tự làm việc.
I often forget what options are available to me.	Tôi thường quên những lựa chọn có sẵn cho tôi.
If they break it, that's their problem.	Nếu họ phá vỡ nó, đó là vấn đề của họ.
He pressed his lips to her hair.	Anh áp môi mình vào tóc cô.
Thirty people came together in the library.	Ba mươi người cùng đến trong thư viện.
I don't care how smart I dress.	Tôi không quan tâm gì đến cách ăn mặc thông minh của mình.
They won't be able to stop him.	Họ sẽ không thể ngăn cản anh ta.
He watched as they talked, trying to get a feel for him.	Anh ấy quan sát khi họ nói chuyện, cố gắng có được cảm giác với anh ấy.
They want a place.	Họ muốn một nơi.
But of course it is.	Nhưng đương nhiên là.
No problem.	Không có vấn đề gì.
And it's moving.	Và nó đang di chuyển.
He seemed to think that at any moment he could be shot.	Anh ta dường như nghĩ rằng bất cứ lúc nào anh ta có thể bị bắn.
It feels like every day she does something new.	Cảm giác như mỗi ngày cô ấy làm một điều gì đó mới mẻ.
We will learn from our experience and come back better as a result.	Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và kết quả là sẽ trở lại tốt hơn.
When he is too far to retreat.	Khi anh ta ở quá xa để rút lui.
Here his heart almost failed him.	Ở đây trái tim của anh ta gần như thất bại anh ta.
However, not many people view religion from this perspective.	Tuy nhiên, không có nhiều người nhìn tôn giáo dưới góc độ này.
Some people don't want to do that.	Một số người không muốn làm điều đó.
Not even their birth names.	Ngay cả tên khai sinh của họ cũng không.
He's really sweet.	Anh ta thật là ngọt ngào.
You only have one life.	Bạn chỉ có một cuộc sống.
She talked too much.	Cô ấy đã nói quá nhiều.
She does the best, because she's a girl.	Cô ấy làm tốt nhất, bởi vì cô ấy là một cô gái.
Unless you've been laid off.	Trừ khi bạn bị cho nghỉ việc.
I don't turn my stories by telling them.	Tôi không biến những câu chuyện của mình bằng cách kể chúng.
He loves to eat them raw.	Anh ấy rất thích ăn chúng sống.
Too bad you didn't stay at that time.	Thật tệ là bạn đã không ở lại vào thời điểm đó.
Please proceed at your own risk.	Hãy tiếp tục với rủi ro của riêng bạn.
We will follow you.	Chúng tôi sẽ theo dõi bạn.
I have recommended it to many people over the years.	Tôi đã giới thiệu nó cho nhiều người trong nhiều năm.
Obviously, that didn't happen here.	Rõ ràng, điều đó đã không xảy ra ở đây.
This information is provided after you make a reservation with us.	Thông tin này được cung cấp sau khi bạn đặt phòng với chúng tôi.
Sick.	Ốm.
Obviously that wasn't what she expected him to say.	Rõ ràng đó không phải là những gì cô mong đợi anh sẽ nói.
I don't want to do anything more with him.	Tôi không muốn làm gì hơn với anh ta.
Maybe too fresh.	Có lẽ quá tươi.
The two rarely see each other.	Hai người hiếm khi gặp nhau.
Don't eat anything.	Không ăn gì cả.
Change brings opportunity.	Thay đổi mang lại cơ hội.
I cannot give up on this.	Tôi không thể từ bỏ điều này.
We were on the cross country team together.	Chúng tôi đã ở trong đội xuyên quốc gia cùng nhau.
The new one more or less still air.	Cái mới ít nhiều vẫn còn không khí.
From one extreme to another.	Từ thái cực này sang thái cực khác.
And he helped her.	Và anh ấy đã giúp cô ấy.
I leave the case to you to decide.	Tôi để vụ án cho bạn quyết định.
Great title, great movie.	Tiêu đề tuyệt vời, bộ phim tuyệt vời.
The sound is very loud.	Âm thanh rất lớn.
It was the same for the past few months.	Nó cũng vậy trong vài tháng trước.
It's like, well, this is kind of working for me.	Nó giống như, tốt, đây là loại làm việc cho tôi.
The fact is that this case is already well known.	Thực tế là trường hợp này đã được nhiều người biết đến.
It is not often we take the opportunity.	Nó không phải là thường xuyên chúng tôi có cơ hội.
Having said that, some great stuff to follow.	Đã nói rằng, một số công cụ tuyệt vời để làm theo.
There is a problem, yes.	Có vấn đề, có.
You can't do that with children.	Bạn không thể làm điều đó với trẻ em.
No, healthcare is not a right.	Không, chăm sóc sức khỏe không phải là một quyền.
He said he needed time to sort something out.	Anh ấy nói rằng anh ấy cần thời gian để sắp xếp thứ gì đó.
I took it.	Tôi đã lấy nó.
We have stood firm.	Chúng tôi đã đứng vững.
He said so.	Anh ấy nói là như vậy.
However, a few general observations can be made.	Tuy nhiên, một vài nhận xét chung có thể được thực hiện.
We won't be long.	Chúng ta sẽ không lâu đâu.
A woman saved your life, and now she is in danger.	Một người phụ nữ đã cứu mạng bạn, và bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm.
The shock was repeated six times.	Cú sốc được lặp lại sáu lần.
We are a society of open debate, not a perfect society.	Chúng ta là một xã hội của những cuộc tranh luận cởi mở, không phải là một xã hội hoàn hảo.
There's a lot of faith in him and what he's doing.	Có rất nhiều niềm tin vào anh ấy và những gì anh ấy đang làm.
Attack.	Tấn công.
Deal with some of them.	Xử lý một số trong số đó.
Pay ten thousand in advance.	Trả trước mười nghìn.
I have never seen so many people move so fast.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người di chuyển nhanh như vậy.
Then leave it.	Sau đó rời nó.
I wish things had turned out differently.	Tôi ước gì mọi thứ đã diễn ra theo cách khác.
But in recent years, she has come to appreciate it.	Nhưng trong những năm gần đây, cô đã đánh giá cao nó.
So lots of coffee, whether you like it or not.	Vì vậy, rất nhiều cà phê, cho dù bạn muốn hay không.
But he was still as pale.	Nhưng anh vẫn nhợt nhạt như vậy.
I am now at peace with myself.	Tôi bây giờ bình yên với chính mình.
It even has a door.	Nó thậm chí còn có một cánh cửa.
This is difficult.	Cái này khó.
I break down everything in sales and management into numbers.	Tôi chia nhỏ mọi thứ trong bán hàng và quản lý thành những con số.
I'm going very fast'.	Tôi đang đi rất nhanh '.
So why not.	Vậy tại sao không.
It might make sense for him to be there.	Nó có thể có ý nghĩa cho anh ta ở đó.
First, though, we'll look at another type of problem case.	Tuy nhiên, trước tiên, chúng tôi sẽ xem xét một loại trường hợp vấn đề khác.
You can't keep this from your parents.	Bạn không thể giữ điều này với cha mẹ của bạn.
He too believed in the moral influence of art and pictures.	Ông quá tin vào ảnh hưởng đạo đức của nghệ thuật và tranh ảnh.
Humans are by no means unique in this.	Con người không có nghĩa là duy nhất trong việc này.
He was angry to that extent.	Anh ấy đã tức giận đến mức đó.
Players begin to watch more and do less.	Người chơi bắt đầu xem nhiều hơn và làm ít hơn.
She sounds perfect.	Cô ấy nghe thật hoàn hảo.
My father died.	Cha tôi đã chết.
But today, it comes with a price.	Nhưng ngày nay, nó đi kèm với một cái giá.
This time he said so.	Lần này anh ấy đã nói như vậy.
They really do.	Họ thực sự làm.
It is simply a conclusion.	Nó chỉ đơn giản là một kết luận.
This is a significant development.	Đây là một sự phát triển đáng kể.
And these are just a few examples.	Và đây chỉ là một vài ví dụ.
We will get back to you in a moment.	Chúng tôi sẽ trở lại với bạn trong giây lát.
Don't worry about it for now.	Đừng lo lắng về nó trong thời điểm này.
That's when things get out of hand.	Đó là khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay.
I think it's because of the variable used.	Tôi nghĩ đó là do biến được sử dụng.
Only the Internet can fulfill that promise now.	Chỉ có Internet mới có thể thực hiện lời hứa đó bây giờ.
Of course, you keep whatever you build.	Tất nhiên, bạn giữ lại bất cứ thứ gì bạn xây dựng.
The word is correct.	Lời nói là đúng.
Not laughing, but talking.	Không cười, nhưng nói.
Not very likely.	Không có khả năng lắm.
No, that's not true either.	Không, điều đó cũng không đúng.
Some people do it over and over again.	Một số người làm điều đó nhiều lần.
I know he's getting better.	Tôi biết anh ấy đang trở nên tốt hơn.
And this, it turns out, is a problem.	Và điều này, hóa ra, là một vấn đề.
Past performance is not an indicator of future results.	Thành quả trong quá khứ không phải là một chỉ dẫn cho kết quả trong tương lai.
So he called to ask.	Thế là anh ấy gọi điện hỏi thăm.
Give us one more minute.	Cho chúng tôi một phút nữa.
Change is good.	Thay đổi là tốt.
I'm not sure even which direction they lie.	Tôi không chắc chắn ngay cả khi họ nằm theo hướng nào.
This is my friend.	Đây là bạn của tôi.
Same.	Giống hệt nhau.
Area has an area.	Vùng có diện tích.
He takes care of you.	Anh ấy chăm sóc cho bạn.
But please, come back tomorrow.	Nhưng làm ơn, hãy quay lại vào ngày mai.
As a result, nothing was done.	Kết quả là, không có gì đã được thực hiện.
Rock and roll is considered dirty and black.	Rock and roll được coi là bẩn và đen.
And my hatred is still out there.	Và sự căm ghét của tôi vẫn tồn tại ở ngoài đó.
I am not a professional chef.	Tôi không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp.
He wanted to send them out, but he couldn't.	Anh muốn gửi chúng đi, nhưng anh không thể.
Without a written report.	Nếu không có báo cáo bằng văn bản.
Then that is resolved.	Sau đó, điều đó được giải quyết.
Their daughter told them because she was a good girl.	Con gái của họ nói với họ vì cô ấy là một cô gái tốt.
So if this is, you know, the biggest.	Vì vậy, nếu đây là, bạn biết, là lớn nhất.
He kept trying to relieve it.	Anh ấy tiếp tục cố gắng giải tỏa nó.
Everything is possible there.	Mọi thứ đều có thể ở đó.
I shook her shoulder lightly.	Tôi lắc nhẹ vai cô ấy.
Let me know how it goes!.	Cho tôi biết làm thế nào nó đi!.
But the information is good.	Nhưng thông tin là tốt.
Most fields.	Hầu hết các lĩnh vực.
It will take about two days for the results.	Sẽ mất khoảng hai ngày để có kết quả.
Yes, he thinks he did.	Phải, anh ấy cho là anh ấy đã làm.
She is a kind, friendly girl.	Cô ấy là một cô gái tốt bụng, thân thiện.
He's someone you can't help but like.	Anh ấy là người mà bạn không thể không thích.
Here they are.	Họ đây rồi.
And that's the high point.	Và đó là điểm cao.
Then they got up and walked out.	Sau đó họ đứng dậy và bước ra ngoài.
And it was their first time!.	Và đó là lần đầu tiên của họ !.
Enough.	Quá đủ.
This is very dangerous and not recommended.	Điều này rất nguy hiểm và không được khuyến khích.
It helps me out.	Nó giúp tôi ra ngoài.
Knowledge is worth the risk.	Kiến thức đáng để tôi mạo hiểm.
Useful if you have a large game library.	Hữu ích nếu bạn có một thư viện trò chơi lớn.
Now the application itself is showing.	Bây giờ chính ứng dụng đang hiển thị.
Storage will be extremely important, especially if you live with other girls.	Việc cất giữ sẽ cực kỳ quan trọng, đặc biệt nếu sống chung với những cô gái khác.
If you don't ask, you will get angry.	Nếu bạn không hỏi, bạn sẽ nổi giận.
Three years later.	Ba năm sau.
Here's how they manage it.	Đây là cách họ quản lý nó.
Let me tell you a little bit about both.	Hãy để tôi nói cho bạn biết một chút về cả hai.
The rest of us have something worse to fear.	Phần còn lại của chúng tôi có một cái gì đó tồi tệ hơn để sợ hãi.
Upon opening the first cabinet, she discovered a bathroom.	Khi mở tủ đầu tiên, cô phát hiện ra một phòng tắm.
They did great plays behind my back.	Họ đã thực hiện những vở kịch tuyệt vời sau lưng tôi.
Family for about a year.	Gia đình trong khoảng một năm.
He has a friend who wants it.	Anh ấy có một người bạn muốn nó.
Another, deeper pain consumed her.	Một nỗi đau khác, sâu sắc hơn thiêu đốt cô.
Check her out.	Kiểm tra cô ấy đi.
But if you sit somewhere else, she'll think you're not.	Nhưng nếu anh ngồi ở một nơi khác, cô ấy sẽ nghĩ anh không có.
He has put his career on the line.	Anh ấy đã đặt sự nghiệp của mình trên đường.
This is the kind of thing that mothers have to deal with.	Đây là loại việc mà các bà mẹ phải đối phó.
And that's probably the problem.	Và đó có lẽ là vấn đề.
Everyone needs pain.	Mọi người cần đau đớn.
Higher than that.	Cao hơn thế.
In a few months.	Trong vài tháng nữa.
I spoke too long.	Tôi nói dài quá.
She is so beautiful.	Cô ấy thật xinh đẹp.
It's like he walks on a white horse.	Nó giống như anh ta đi trên một con ngựa trắng.
Then his eyes opened, and did not close.	Sau đó, mắt anh ta mở ra, và không nhắm lại.
The boys then fixed the machine.	Các chàng trai sau đó sửa máy.
He didn't want her to be afraid, he wanted her to grow up.	Anh không muốn cô sợ, anh muốn cô lớn lên.
She tried to picture someone taking her kids.	Cô ấy cố gắng hình dung ai đó đang dắt lũ trẻ của cô ấy đi.
Many people are comfortable to the touch.	Nhiều người có được cảm giác thoải mái khi chạm vào.
Two of the patients were female.	Hai trong số các bệnh nhân là nữ.
I will give you anything.	Tôi sẽ cho bạn bất cứ thứ gì.
You don't control me.	Bạn không kiểm soát tôi.
You have given them too much face.	Bạn đã cho họ quá nhiều mặt.
They can be in two places at the same time.	Họ có thể ở hai nơi cùng một lúc.
And everything moves fast, fast, fast.	Và mọi thứ di chuyển nhanh, nhanh, nhanh.
At least he's good at keeping them short.	Ít nhất thì anh ấy cũng giỏi trong việc giữ cho chúng ngắn gọn.
She doesn't like milk.	Cô ấy không thích sữa.
Have some kind.	Có một số loại.
The resolution process does not require more.	Quá trình giải quyết không yêu cầu nhiều hơn.
She loves it in every way.	Cô ấy yêu nó theo mọi cách.
And the two should work together.	Và cả hai nên làm việc cùng nhau.
I don't know how to do this.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều này.
A dog day and night.	Một con chó ngày đêm.
It was a traffic light about half a block away.	Đó là đèn giao thông cách đó gần nửa dãy nhà.
He couldn't think of anything to say, so he kept quiet.	Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói, vì vậy anh im lặng.
They have the best customer service by far.	Họ có dịch vụ khách hàng tốt nhất cho đến nay.
Buy fresh, buy on the spot.	Mua tươi, mua tại chỗ.
During their conversation, they talked about the door of opportunity.	Trong cuộc trò chuyện của họ, họ đã nói về cánh cửa cơ hội.
Between people, places, things.	Giữa mọi người, địa điểm, sự vật.
I looked into his eyes.	Tôi nhìn vào mắt anh ấy.
No, you shouldn't.	Không, bạn không nên.
If you develop that confidence, you'll be able to try new things.	Nếu bạn phát triển sự tự tin đó, bạn sẽ có thể thử những điều mới.
The eyes look at me.	Đôi mắt nhìn tôi.
Birth control was never on the list.	Kiểm soát sinh đẻ không bao giờ có trong danh sách.
Then you have different goals and ideas.	Khi đó bạn có những mục tiêu và ý tưởng khác nhau.
One of the places is in the kitchen.	Một trong những nơi là trong nhà bếp.
She didn't take it off.	Cô ấy không cởi nó ra.
Her hand went to her mouth.	Tay cô đưa lên miệng.
We will update this post accordingly if we receive a response.	Chúng tôi sẽ cập nhật bài đăng này tương ứng nếu chúng tôi nhận được phản hồi.
You can't live with an open window anymore.	Bạn không thể sống với cửa sổ đang mở nữa.
He was going to visit his parents, but he kept brushing it off.	Anh ấy định đi thăm bố mẹ, nhưng anh ấy cứ gạt đi.
He said that this can only be done by nature.	Ông nói rằng điều này chỉ có thể được thực hiện bởi tự nhiên.
In another minute, she passed me.	Trong một phút nữa, cô ấy đã vượt qua tôi.
Not in a week.	Không phải trong một tuần.
You better meet them.	Tốt hơn bạn nên gặp họ.
Not because she moved.	Không phải vì cô ấy đã chuyển nhà.
Breathing stopped.	Hơi thở ngừng lại.
But they were five.	Nhưng họ đã năm.
You had me.	Bạn đã có tôi.
As if it were from there.	Giá như từ đó là như vậy.
He is beautiful when he is sleeping.	Anh ấy đẹp khi anh ấy đang ngủ.
Ten trials were included in the review.	Mười thử nghiệm đã được đưa vào đánh giá.
However, in the end love got him.	Tuy nhiên, cuối cùng thì tình yêu cũng có được anh ấy.
There are good days and bad days.	Có những ngày tốt và những ngày tồi tệ.
I don't recommend using them.	Tôi không khuyên bạn nên sử dụng chúng.
There are two reasons why context information is uncertain.	Có hai lý do khiến thông tin ngữ cảnh không được chắc chắn.
These two countries are also short of water.	Hai quốc gia này cũng đang thiếu nước.
I used to come and sit there.	Tôi đã từng đến và ngồi ở đó.
Just didn't like it tonight.	Chỉ là không thích điều đó tối nay.
But they are not without interest.	Nhưng họ không phải là không có hứng thú.
The previous one is now false.	Cái trước đó bây giờ là sai.
Plus, we had to keep our relationship a secret.	Thêm vào đó, chúng tôi phải giữ bí mật về mối quan hệ của mình.
Other types of runtime errors can occur while using the application.	Các loại lỗi thời gian chạy khác có thể xảy ra trong khi sử dụng ứng dụng.
But there's no reason the rest of us can't finish the trip.	Nhưng không có lý do gì những người còn lại không thể kết thúc chuyến đi.
The disease and its treatment were not identified.	Căn bệnh và phương pháp điều trị không được xác định.
That said, resources matter.	Điều đó nói rằng, nguồn lực có ý nghĩa quan trọng.
I did exactly what you said.	Tôi đã làm chính xác những gì bạn nói.
Now they are quite close.	Bây giờ họ khá thân thiết.
He turned pale.	Anh đã tái mặt.
Two teams go down and two teams go up.	Hai đội đi xuống và hai đội đi lên.
The couple has no children.	Các cặp vợ chồng không có con.
It's not a party for it.	Nó không phải là một bữa tiệc cho nó.
The new key is returned.	Chìa khóa mới được trả lại.
Done, he said.	Xong, anh ta nói.
He should eat something.	Anh ấy nên ăn gì đó.
I think this approach will bring more trouble than it should be.	Tôi nghĩ rằng cách làm này sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn mức đáng có.
I can't do what they do.	Tôi không thể làm những gì họ làm.
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
If you like someone, tell them.	Nếu bạn thích ai đó, hãy nói với họ.
But that won't last.	Nhưng điều đó sẽ không kéo dài.
She is beautiful and cool.	Cô ấy xinh đẹp và lạnh lùng.
It was my first experience actually moving in with someone.	Đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi khi thực sự chuyển đến sống với ai đó.
He started to run away.	Anh ta bắt đầu bỏ chạy.
I just want to be the best.	Tôi chỉ muốn trở thành người giỏi nhất.
Attention to every detail.	Chú ý đến từng chi tiết.
Usually, the race will bring different characters for each race.	Thông thường, cuộc đua sẽ mang đến những nhân vật khác nhau cho mỗi cuộc đua.
He will not be controlled.	Anh ta sẽ không bị kiểm soát.
And this one is for you.	Và cái này là dành cho bạn.
However, there is some evidence.	Tuy nhiên, có một số bằng chứng.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
The pain is described a little more.	Cơn đau được mô tả nhiều hơn một chút.
Inside was bone, and it was nothing to him.	Bên trong là xương, và nó không là gì đối với anh ta.
Kill without being killed.	Giết mà không bị giết.
He had removed his shirt, but the room was still too warm.	Anh đã cởi bỏ áo sơ mi của mình, nhưng căn phòng vẫn quá ấm.
We beat it.	Chúng tôi đánh nó đi.
There is so much work to do to get ready.	Có quá nhiều việc phải làm để sẵn sàng.
How we treat our players.	Cách chúng tôi đối xử với các cầu thủ của mình.
I think you are.	Tôi nghĩ bạn là.
Let them kill each other.	Hãy để chúng giết lẫn nhau.
He thought about this carefully.	Anh đã nghĩ kỹ điều này.
About the parties.	Về các bên.
Be the best you can be.	Hãy là người tốt nhất bạn có thể.
Let me give you two pieces of advice.	Hãy để tôi cho bạn hai lời khuyên.
She still wants it to be a police station.	Cô vẫn muốn nó trở thành một đồn cảnh sát.
Find details about each model below.	Tìm chi tiết về từng mô hình bên dưới.
Outside, it is different.	Bên ngoài, nó là khác nhau.
We better hope she doesn't think it's us.	Tốt hơn là chúng tôi hy vọng cô ấy không nghĩ đó là chúng tôi.
The crowd continued to demand action.	Đám đông tiếp tục yêu cầu hành động.
So why is she upset?	Vì vậy, tại sao cô ấy lại khó chịu.
Often, these areas will increase in value later.	Thông thường, những khu vực này sẽ tăng giá trị sau này.
They put another one on.	Họ đã đặt một cái khác trên.
I didn't think about that.	Tôi đã không nghĩ về điều đó.
Probably before.	Có lẽ là trước đây.
You don't seem to have any.	Bạn dường như không có bất kỳ.
Good luck everyone.	Chúc mọi người may mắn.
Not a word about what happened in this building.	Không một lời nào về những gì đã xảy ra trong tòa nhà này.
Rather, it is a process.	Đúng hơn, nó là một quá trình.
I'm not trying to kill you.	Tôi không cố giết bạn.
They don't like that.	Họ không thích điều đó.
I got married to a local guy, my husband.	Tôi đã kết hôn với một chàng trai địa phương, chồng tôi.
We went for a walk around the house in the late afternoon.	Chúng tôi đã đi dạo quanh nhà vào cuối buổi chiều.
The whole world smiles.	Cả thế giới mỉm cười.
He wanted to hug her.	Anh muốn ôm cô vào lòng.
People can't handle it.	Mọi người không thể xử lý nó.
These boys are careful.	Những cậu bé này đang cẩn thận.
You don't want to be in every corner.	Bạn không muốn ở mọi ngóc ngách.
I think it had her.	Tôi nghĩ nó đã có cô ấy.
His heart felt like it was stuck in his throat.	Trái tim anh như thắt lại trong cổ họng.
That's my father.	Đó là cha tôi.
Take an hour or two.	Dành một hoặc hai giờ.
It is a place to be seen.	Đó là một nơi để được nhìn thấy.
Anyway, it made me a few days late.	Dù sao thì nó cũng đã khiến tôi bị trễ vài ngày.
So far this works great.	Cho đến nay điều này hoạt động tuyệt vời.
Love works the same way.	Tình yêu hoạt động theo cùng một cách.
Thank you for your open and honest post.	Cảm ơn bạn cho bài viết cởi mở và trung thực của bạn.
You simply know but don't know why you know.	Đơn giản là anh biết mà không biết tại sao anh lại biết.
She doesn't believe us.	Cô ấy không tin chúng tôi.
She pushed her hair back from her face.	Cô ấy lại vén tóc ra khỏi mặt.
Thousands of cars and passers-by.	Hàng nghìn xe hơi và người qua đường.
You are responsible to him.	Bạn có trách nhiệm với anh ta.
It doesn't get any easier.	Nó không trở nên dễ dàng hơn.
Life itself is meat.	Cuộc sống tự nó đã là thịt.
They belong to his mother.	Họ là của mẹ anh ấy.
It has many extreme features, not just one or two.	Nó có nhiều tính năng cực đoan, không chỉ một hoặc hai.
You can even see if your friends are online or not.	Bạn thậm chí có thể xem bạn bè của mình nếu họ có trực tuyến hay không.
We can see the end.	Chúng ta có thể thấy phần cuối.
She tried to picture him now.	Cô cố hình dung về anh lúc này.
You have to see it to believe it!	Bạn phải nhìn thì mới tin được!.
I think the text should be a description of it.	Tôi nghĩ rằng văn bản phải là một mô tả về nó.
It is your choice if you buy the product or not.	Đó là sự lựa chọn của bạn nếu bạn mua sản phẩm hoặc không.
I don't want this to happen.	Tôi không muốn điều này xảy ra năm.
We will die.	Chúng ta sẽ chết.
One hundred and two subjects completed the study.	Một trăm lẻ hai đối tượng đã hoàn thành nghiên cứu.
Because, she decided, there wasn't any choice.	Vì, cô quyết định, không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
They shouldn't have worked, but they did.	Đáng lẽ chúng không nên làm việc, nhưng chúng đã làm được.
You can use it to hold anything you need.	Bạn có thể sử dụng nó để đựng bất cứ thứ gì bạn cần.
Before, he was a kind, friendly person.	Trước đây, anh ấy là một người tốt bụng, thân thiện.
Exactly how that will be is up to us.	Điều đó chính xác sẽ như thế nào là tùy thuộc vào chúng tôi.
This is a fixed time.	Đây là một thời điểm cố định.
You go to that page.	Bạn đến trang đó.
Each and every thought has a physical effect.	Mỗi và mọi suy nghĩ đều có tác dụng vật lý.
There is no evidence of specific questions to the defendant.	Không có bằng chứng về những câu hỏi cụ thể đối với bị cáo.
He couldn't help but smile softly.	Anh không khỏi khẽ mỉm cười.
There are several reasons for this decision.	Có một số lý do cho quyết định này.
I mean, sometimes.	Ý tôi là, đôi khi.
I need to go, and so do you.	Tôi cần phải đi, và bạn cũng vậy.
Please bring water and comfortable walking shoes.	Vui lòng mang theo nước và mang giày đi bộ thoải mái.
I am working with her.	Tôi đang làm việc với cô ấy.
Here, people must not try to think, but must feel.	Ở đây, con người không được cố gắng suy nghĩ, mà phải cảm nhận.
Maybe he doesn't like himself very much either.	Có lẽ anh ấy cũng không thích bản thân mình cho lắm.
I can take anything for three months.	Tôi có thể dùng bất cứ thứ gì trong ba tháng.
I'm afraid people will laugh at me.	Tôi sợ mọi người sẽ cười tôi.
You do not share a feature.	Bạn không chia sẻ một tính năng nào.
The problem starts, if you combine multiple clients.	Vấn đề bắt đầu, nếu bạn kết hợp nhiều khách hàng.
He was married, had relationships in the past, because he cried silently.	Anh ấy đã từng kết hôn, có những mối quan hệ trong quá khứ, vì đã khóc không thành tiếng.
That same night, a woman appeared in his dream.	Cũng trong đêm đó, một người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Every little thing drives him crazy.	Mỗi điều nhỏ nhặt đều khiến anh ta phát điên.
We think we are doing what we have to do.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm những gì chúng tôi phải làm.
But then he refuses to be silent during his holidays.	Nhưng sau đó anh ấy từ chối im lặng trong những ngày nghỉ của mình.
Someone cried.	Ai đó đã khóc.
This is usually done three times.	Điều này thường được thực hiện ba lần.
I took a big risk doing this.	Tôi đã chấp nhận rủi ro lớn khi làm điều này.
The door is kept tight.	Cánh cửa được giữ chặt.
That's the standard and it's a good reference for those.	Đó là tiêu chuẩn và đó là một tài liệu tham khảo tốt cho những người đó.
But we'll take a few of our men with us.	Nhưng chúng tôi sẽ đưa một vài người đàn ông của chúng tôi đi cùng.
Not much, but a little.	Không nhiều, nhưng một ít.
Maybe she will love him.	Có lẽ cô ấy sẽ yêu anh ấy.
It's impossible not to love your content, your ideas and your point of view.	Không thể không yêu nội dung của bạn, ý tưởng của bạn và quan điểm của bạn.
Here we present only some of the results.	Ở đây chúng tôi chỉ trình bày một số kết quả.
Just like they didn't have a year before.	Cũng giống như họ đã không có một năm trước đó.
She rolled down the car window.	Cô lăn xuống cửa kính ô tô.
One of them should walk after me.	Một trong số họ nên đi bộ theo tôi.
Ethical feelings and ethical behavior.	Cảm xúc đạo đức và hành vi đạo đức.
He made a lot of plays.	Anh ấy thực hiện rất nhiều pha chơi bóng.
Sounds great, literature can do it for you.	Nghe thật tuyệt vời, văn học có thể làm điều đó cho bạn.
It is told with this line close to the main number.	Đó là nói với dòng này gần với số chính.
I touched her shoulder and she pushed my hand away.	Tôi chạm vào vai cô ấy và cô ấy đẩy tay tôi ra.
I thought long and hard about it.	Tôi đã suy nghĩ rất lâu và khó về nó.
He said his lunch was too cold.	Anh ấy nói bữa trưa của anh ấy quá lạnh.
You know what's underneath you now.	Anh biết những gì bên dưới anh bây giờ.
But they clearly know you were driving my car.	Nhưng họ rõ ràng biết bạn đã lái xe của tôi.
Two people can play when we get to the hotel.	Hai người có thể chơi khi chúng ta đến khách sạn.
Now come here.	Bây giờ đến đây.
I felt my mother's arms wrap around me.	Tôi cảm nhận được vòng tay của mẹ đang ôm lấy tôi.
That he understands me better than anyone.	Rằng anh ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai.
Or bag.	Hoặc túi.
But what if your husband is not good to you.	Nhưng nếu người chồng đó của bạn không tốt với bạn.
She also enjoys feeding me.	Cô ấy cũng thích thú khi cho tôi ăn.
Like everything, communication has its good and bad sides.	Tất cả mọi thứ cũng vậy, truyền thông cũng có mặt tốt và mặt xấu.
And your husband.	Và chồng của bạn.
But we are who we are.	Nhưng chúng ta là chính chúng ta.
This is not good for us nor for our business.	Điều này không tốt cho chúng tôi cũng như cho công việc kinh doanh của chúng tôi.
But that quickly changed.	Nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi.
At the end of the football season.	Vào cuối mùa bóng đá.
Both sides agree.	Cả hai bên đều đồng ý.
Not so much for me.	Không quá nhiều đối với tôi.
You can see what it did to him.	Bạn có thể thấy những gì nó đã làm với anh ta.
But that doesn't mean she can't handle it herself.	Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không thể tự xử lý.
I have no experience, so have no fear.	Tôi không có kinh nghiệm, vì vậy không có sợ hãi.
Don't drink it.	Đừng uống nó.
I can't look at him.	Tôi không thể nhìn anh ấy.
So great.	Nên tuyệt vời.
No one can be so happy.	Không ai có thể hạnh phúc như vậy.
However, the beer is a bit pricey.	Tuy nhiên, bia hơi đắt tiền.
In her case, it was more than that.	Trong trường hợp của cô ấy, nó còn hơn thế nữa.
It will be difficult to tell the difference.	Sẽ rất khó để nhận ra sự khác biệt.
It is very easy and free.	Nó rất dễ dàng và miễn phí.
Would be great.	Sẽ rất tuyệt vời.
But it's still very warm.	Nhưng nó vẫn rất ấm.
The physical characteristics of the network can take on many different characteristics.	Các đặc tính vật lý của mạng có thể mang nhiều đặc điểm khác nhau.
No one seems to want to eat much, except for the children.	Dường như không ai muốn ăn nhiều, ngoại trừ những đứa trẻ.
That in itself was fun.	Điều đó tự nó đã rất vui.
I just showed up.	Tôi vừa xuất hiện.
What other people say he usually talks about.	Những gì người khác nói anh ấy thường nói về.
She just called me, to let me know.	Cô ấy vừa gọi cho tôi, để cho tôi biết.
The whole team is off.	Toàn đội đã nghỉ.
Shut.	Câm miệng.
Really, she couldn't believe she hadn't seen this before.	Thực sự, cô không thể tin rằng mình đã không nhìn thấy điều này trước đây.
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
I will say the same thing.	Tôi sẽ nói điều tương tự.
Now you know my situation.	Bây giờ bạn biết hoàn cảnh của tôi.
It should look as if it were just a video playing.	Nó phải trông như thể nó chỉ là một video đang phát.
Tell me about the location.	Cho tôi biết về vị trí.
You have to promise me you won't go.	Bạn phải hứa với tôi rằng bạn sẽ không đi.
It's her car.	Đó là xe của cô ấy.
Do it.	Thực hiện điều này.
It comes closer.	Nó đến gần hơn.
Nothing really special.	Không có gì thực sự đặc biệt.
We love him though.	Chúng tôi yêu anh ấy mặc dù.
I love being comfortable and watching them.	Tôi thích được thoải mái và xem chúng.
You don't go with us.	Bạn không đi với chúng tôi.
The following statement the error does not appear.	Tuyên bố sau đó lỗi không xuất hiện.
Just name a common audio problem and this software can fix it.	Chỉ cần đặt tên cho một vấn đề âm thanh phổ biến và phần mềm này có thể khắc phục nó.
But there are problems.	Nhưng có những vấn đề.
War is never mentioned.	Không bao giờ chiến tranh được nhắc đến.
He is a difficult case.	Anh ấy là một trường hợp khó.
They never have and they never will.	Họ không bao giờ có và họ sẽ không bao giờ.
I will tell you my dream.	Tôi sẽ cho bạn biết giấc mơ của tôi.
The poor girl lost her head.	Cô gái tội nghiệp bị mất đầu.
Successful change doesn't just happen.	Thay đổi thành công không chỉ xảy ra.
I don't need video on this second device.	Tôi không cần video trên thiết bị thứ hai này.
That's what controls physics.	Đó là những gì kiểm soát vật lý.
I'm perfectly fit to do that right now.	Tôi hoàn toàn thích hợp để làm điều đó ngay bây giờ.
More experience, less performance.	Nhiều kinh nghiệm hơn, hiệu suất kém hơn.
Wait a few minutes, then return to the house again.	Chờ một vài phút, sau đó trở lại ngôi nhà một lần nữa.
A lie we can believe.	Một lời nói dối mà chúng ta có thể tin được.
The kind that's been hard on me lately.	Loại mà gần đây đã trở nên khó khăn đối với tôi.
They think it's wrong.	Họ cho rằng sai.
Like nothing to talk about.	Giống như không có gì để nói về.
We're trying to figure out what went through his mind.	Chúng tôi đang cố gắng tìm ra những gì đã trải qua trong tâm trí anh ấy.
We understand that this is often the hardest step.	Chúng tôi hiểu rằng đây thường là bước khó nhất.
There must be a way out.	Phải có một lối thoát.
Well, prepare to keep waiting.	Vâng, chuẩn bị để tiếp tục chờ đợi.
Two more steps.	Hai bước nữa.
My experience is the opposite.	Kinh nghiệm của tôi là ngược lại.
Younger people are now running.	Người trẻ hơn bây giờ đang chạy.
But when she finished, she pulled me out of my job.	Nhưng khi cô ấy nói xong, cô ấy đã lôi kéo tôi ra khỏi công việc của mình.
I only provide pictures.	Tôi chỉ cung cấp hình ảnh.
Turn positive events into positive experiences.	Biến những sự kiện tích cực thành những trải nghiệm tích cực.
Where her thoughts were, there was only pure space.	Suy nghĩ của cô ở đâu chỉ có khoảng không trong sạch.
This question and its comments were also helpful.	Câu hỏi này và các bình luận của nó cũng hữu ích.
That's just phase one, honey.	Đó chỉ là giai đoạn một, em yêu.
I milk it a little.	Tôi sữa nó một chút.
They were amazing in my dreams.	Họ thật tuyệt vời trong giấc mơ của tôi.
Find something that works for you and develop your techniques.	Tìm thứ gì đó phù hợp với bạn và phát triển các kỹ thuật của bạn.
Tired, he thought.	Mệt quá, anh nghĩ.
Possibility in children.	Khả năng ở trẻ em.
That's not a big deal either.	Đó cũng không phải là một vấn đề lớn.
He will take care of the baby.	Anh ấy sẽ chăm sóc đứa nhỏ.
I have every problem.	Tôi có mọi vấn đề.
The move was later confirmed the next day.	Động thái này sau đó đã được xác nhận vào ngày hôm sau.
I am nobody and everyone.	Tôi không là ai và tất cả mọi người.
I need to improve this for tomorrow.	Tôi cần cải thiện điều này cho ngày mai.
There are many small pieces attached.	Có rất nhiều mảnh nhỏ được đính kèm.
Then when you get to her breasts, that's a pretty cool thing.	Sau đó, khi bạn đến được ngực của cô ấy, đó là một điều khá tuyệt vời.
I finally got to meet my dad.	Cuối cùng thì tôi cũng được gặp bố tôi.
She didn't know what they were doing or who they were.	Cô không biết họ đang làm gì hay họ là ai.
I try not to care.	Tôi cố gắng không quan tâm.
A place where it wouldn't be able to stand.	Một nơi mà nó sẽ không thể đứng được.
What do you say ?.	Bạn nói gì ?.
I see you.	Tôi thấy bạn.
The problem now is speed.	Vấn đề bây giờ là tốc độ.
I feel it.	Tôi cảm thấy nó.
He had to play a guy, and he didn't show up.	Anh ta phải đóng vai một chàng trai, và anh ta đã không xuất hiện.
Others just resemble more and don't show any effort.	Những người khác chỉ giống hơn và không cho thấy bất kỳ nỗ lực.
These actions then spread throughout the city.	Những hành động này sau đó đã lan rộng khắp thành phố.
I can't balance a thing.	Tôi không thể cân bằng một thứ.
But one wants to know more about its positive features.	Nhưng một người muốn biết thêm về các tính năng tích cực của nó.
People who meet us are often very sad.	Những người gặp chúng tôi thường rất buồn.
If you can think of it, they can make it.	Nếu bạn có thể nghĩ ra, họ có thể tạo ra nó.
There they sat for another week.	Ở đó họ ngồi một tuần nữa.
Put a brown condom on her head before having sex.	Đặt một chiếc bao màu nâu lên đầu cô ấy trước khi quan hệ tình dục.
The control team only accepts vehicles.	Tổ kiểm soát chỉ nhận phương tiện.
Okay, so we're really not going to do that.	Được rồi, vì vậy chúng tôi thực sự sẽ không làm điều đó.
And he didn't ask her to come join him.	Và anh không yêu cầu cô đến tham gia cùng anh.
They are very honest and open about how easy it is.	Họ rất trung thực và cởi mở về mức độ dễ dàng.
I don't stop him.	Tôi không ngăn cản anh ta.
The house fell into the most terrible silence.	Căn nhà chìm trong sự im lặng khủng khiếp nhất.
But a review of the data shows that this is not the case.	Nhưng xem xét lại dữ liệu cho thấy không phải như vậy.
I have failed everyone who has ever meant anything to me.	Tôi đã thất bại tất cả những người từng có ý nghĩa với tôi.
I just feel sad.	Tôi chỉ cảm thấy buồn.
That would be a great burden on my shoulders.	Đó sẽ là một gánh nặng lớn đối với đôi vai của tôi.
Let everyone else forget about it.	Để mọi người khác quên nó đi.
The trees were too far away to arrive in time.	Những cái cây ở quá xa để đến kịp thời.
But they don't want you to know their plans.	Nhưng họ không muốn bạn biết kế hoạch của họ.
The plan is to have a similar version in our store.	Kế hoạch là có một phiên bản tương tự trong cửa hàng của chúng tôi.
You will be surprised at details you never noticed.	Bạn sẽ ngạc nhiên về những chi tiết mà bạn chưa từng nhận thấy.
I was in the hospital.	Tôi đã ở trong bệnh viện.
Positive frame of mind.	Khung tâm tích cực.
She turned to face me.	Cô ấy quay lại đối mặt với tôi.
Not now, too soon.	Không phải bây giờ, quá sớm.
No one really knows what's going on.	Không ai thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
Points with error bars show data.	Các điểm có thanh lỗi hiển thị dữ liệu.
Maybe his interest shows.	Có thể sự quan tâm của anh ấy cho thấy.
These findings are consistent with our case.	Những phát hiện này phù hợp với trường hợp của chúng tôi.
Now is the time to live and do interesting things.	Bây giờ là lúc để sống và làm những điều thú vị.
Get a dog in there.	Hãy đưa một con chó vào đó.
I suffered because of you.	Tôi đã đau khổ vì bạn.
Now, there is no clear answer.	Bây giờ, không có câu trả lời rõ ràng.
I also love your beautiful dreams.	Tôi cũng yêu những giấc mơ đẹp của bạn.
In fact, they were already here.	Trên thực tế, họ đã ở đây.
Such things you know.	Những điều như vậy bạn biết.
And you say, many of these people are good people.	Và bạn nói, nhiều người trong số này là những người tốt.
Then suddenly he started around the table.	Sau đó, đột nhiên anh ấy bắt đầu xung quanh bàn.
I never thought my life could be as useful as this.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của tôi có thể hữu ích như thế này.
It may be a year before you have your dog.	Có thể là một năm trước khi bạn có con chó của bạn.
Construction continues throughout the summer.	Việc xây dựng tiếp tục trong suốt mùa hè.
Not as you believe it should be.	Không phải như bạn tin rằng nó phải như vậy.
Not thirty seconds.	Không được ba mươi giây.
She doesn't need it.	Cô không cần nó.
When she left this land, she left it forever.	Khi rời xa mảnh đất này, cô đã vĩnh viễn rời xa nó.
Play with your child at home.	Chơi với con bạn ở nhà.
I really have no idea.	Tôi thực sự không có ý tưởng.
Power.	Sức mạnh.
It's good to receive your call.	Thật tốt khi nhận được cuộc gọi của bạn.
And even my mother seems to like you.	Và ngay cả mẹ tôi cũng có vẻ thích bạn.
It is true that you can make money online.	Đúng là bạn có thể kiếm tiền trên mạng.
There are several theories about what we do.	Có một số lý thuyết về những gì chúng tôi làm.
Tiny homes can bring you financial freedom.	Những ngôi nhà nhỏ có thể mang lại cho bạn sự tự do về tài chính.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
You do not speak softly.	Bạn không nói nhỏ.
Song also asked me a few questions, but not too many.	Song cũng hỏi tôi một số câu hỏi, nhưng không quá nhiều.
My son was next on the plane.	Con trai tôi là người tiếp theo lên máy bay.
I don't know how to explain how things work.	Tôi không biết giải thích mọi thứ hoạt động như thế nào.
But nothing stops them.	Nhưng không có gì ngăn cản họ.
They didn't stop until he caught up with them.	Họ đã không dừng lại cho đến khi anh bắt kịp họ.
Watch.	Hãy xem.
We remember his threat.	Chúng tôi nhớ lời đe dọa của anh ta.
The former is mentioned in his policy, while the latter is excluded.	Chính sách trước đây được đề cập trong chính sách của ông, trong khi chính sách sau bị loại trừ.
The sound has a wide frequency response.	Âm thanh có dải tần đáp ứng rộng.
But within a few months, they were huge.	Nhưng trong vài tháng, chúng đã rất lớn.
Talk to others about your problem.	Nói chuyện với người khác về vấn đề của bạn.
She is saying something.	Cô ấy đang nói gì đó.
But, we need to feed you to keep you healthy.	Nhưng, chúng tôi cần cho bạn ăn để giữ cho bạn khỏe mạnh.
He was never able to prove himself.	Anh ta chưa bao giờ có thể chứng tỏ bản thân.
She made such a connection for me.	Cô ấy đã tạo ra một kết nối như vậy cho tôi.
He finally rolled his shoulders.	Cuối cùng thì anh ta cũng lăn tròn vai.
She is deciding on something.	Cô ấy đang quyết định về điều gì đó.
The site is very clean and easy to use.	Trang web rất sạch sẽ và dễ sử dụng.
There will definitely be a goal.	Chắc chắn sẽ có mục tiêu.
There is so little joy in that way of life.	Có quá ít niềm vui trong cách sống đó.
We are not our own.	Chúng tôi không phải của riêng chúng tôi.
However, we don't have the time or place for that.	Tuy nhiên, chúng tôi không có thời gian hoặc địa điểm cho việc đó.
If he gets in the way.	Nếu anh ta cản đường.
He gave her a small smile.	Anh nở một nụ cười nhẹ với cô.
It was a beautiful place.	Đó là một nơi tuyệt đẹp.
Into the unknown.	Vào cái chưa biết.
Know what they are talking about.	Biết họ đang nói về cái gì.
This also won't complete in a day.	Điều này cũng sẽ không hoàn thành trong một ngày.
Fat boy.	Cậu bé mập mạp.
Painted images are powerful things.	Hình ảnh được vẽ là những thứ mạnh mẽ.
If he's too busy to reply, leave a message.	Nếu anh ấy quá bận để trả lời, hãy để lại tin nhắn.
Life is like a never ending school.	Cuộc sống giống như một trường học không bao giờ kết thúc.
Hope to share a world together.	Hy vọng sẽ cùng nhau chia sẻ một thế giới.
We want control.	Chúng tôi muốn kiểm soát.
Now it is my bedroom.	Bây giờ nó là phòng ngủ của tôi.
Conflict is the mind that sets the conditions.	Xung đột là tâm trí đặt ra các điều kiện.
Let me save you the trouble of lying to us.	Hãy để tôi cứu bạn khỏi rắc rối khi nói dối chúng tôi.
They can be happy.	Họ có thể hạnh phúc.
He is very dry.	Anh ấy rất khô khan.
It is a very good choice for a spring day.	Đó là một lựa chọn rất tốt cho một ngày xuân.
They talk about rain, about fish.	Họ nói về mưa, về cá.
I don't want them to see me like this.	Tôi không muốn họ nhìn thấy tôi như thế này.
Piece by piece, piece by piece.	Từng mảnh, từng món.
He won't go far.	Anh ấy sẽ không đi xa.
Final.	Sau cùng.
Generally they are complex numbers.	Nói chung chúng là số phức.
But the question has no pressure.	Nhưng câu hỏi không có sức ép.
I don't want to follow the crowd.	Tôi không muốn đi theo đám đông.
Why, of course, is he crying.	Tại sao, tất nhiên là anh ấy đang khóc.
Everyone will have to get out of their way.	Mọi người sẽ phải ra khỏi con đường của họ.
Everyone knew it, and everyone knew it at the time.	Mọi người đều biết điều đó, và mọi người đều biết điều đó vào thời điểm đó.
He laughs alone.	Anh cười một mình.
We went in to see who it was.	Chúng tôi vào xem đó là ai.
His own certainly didn't.	Của riêng anh ấy chắc chắn đã không.
I have no work to do.	Tôi không có việc để làm.
You can be the best you can be.	Bạn có thể là người tốt nhất bạn có thể.
The court is watching.	Tòa án đang theo dõi.
However, sometimes it happened.	Tuy nhiên, đôi khi nó đã xảy ra.
All authors analyzed the results.	Tất cả các tác giả đã phân tích kết quả.
There is an annual service so it is not as if it is ignored.	Có một dịch vụ hàng năm để không phải như thể nó bị bỏ qua.
Until then, he will lose day by day.	Cho đến lúc đó, anh ấy sẽ mất từng ngày một.
Do it twice daily.	Làm điều đó hai lần mỗi ngày.
At first, it sounded pretty good.	Lúc đầu, nó nghe có vẻ khá hay.
My left foot went in a different direction than the rest of me.	Chân trái của tôi đã đi một hướng khác với phần còn lại của tôi.
However, the government did not respect this right.	Tuy nhiên, chính phủ đã không tôn trọng quyền này.
You won't be in there that long.	Bạn sẽ không ở trong đó lâu như vậy.
Her husband came home from work to find her crying.	Chồng cô đi làm về thấy cô đang khóc.
He seems to be on the right track.	Anh ấy dường như đang đi đúng hướng.
I'm so scared for her.	Tôi rất sợ cho cô ấy.
We'd be happy if you could share it with anyone.	Chúng tôi rất vui nếu bạn có thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Send me a message if you are interested.	Gửi cho tôi một tin nhắn nếu bạn quan tâm.
I love my brother very much.	Tôi yêu anh trai tôi rất nhiều.
Voice is my least concern.	Giọng nói là mối quan tâm ít nhất của tôi.
I haven't done that yet.	Tôi đã không làm điều đó được nêu ra.
You sit up straight on the bed.	Bạn ngồi thẳng lên giường.
I had a lot of trouble trying to get my brain to think clearly.	Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng làm cho bộ não của mình suy nghĩ rõ ràng.
She was not injured much.	Cô ấy không bị thương nhiều.
I had an email with him.	Tôi đã có một email với anh ta.
Then she looked at the clock.	Sau đó cô nhìn đồng hồ.
Then the church controls your life from birth to death.	Sau đó, nhà thờ kiểm soát cuộc sống của bạn từ khi sinh ra cho đến khi chết.
But only for a short time.	Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.
He will or will not talk to his wife after dinner.	Anh ấy sẽ nói hoặc không nói chuyện với vợ sau bữa tối.
I have this.	Tôi có cái này.
What we've lost, we've lost together.	Những gì chúng ta đã mất, chúng ta đã cùng nhau đánh mất.
Take pain as an example.	Lấy nỗi đau làm ví dụ.
And so do others.	Và những người khác cũng vậy.
Here it is.	Đây này.
I will definitely get a lot of use out of them.	Tôi chắc chắn sẽ sử dụng được rất nhiều từ chúng.
Sometimes we make the mistake of starting out.	Đôi khi chúng ta đã sai lầm khi bắt đầu.
When we win, it doesn't affect our next match.	Khi chúng tôi thắng, nó không ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo của chúng tôi.
Then it's for production.	Sau đó là để sản xuất.
It would be great.	Nó sẽ là tuyệt vời.
Get your strength back.	Lấy lại sức mạnh của bạn.
So the thing that he was going to keep also disappeared.	Vì vậy, thứ mà anh ta sẽ giữ lại cũng biến mất.
And we.	Và chúng ta.
He knew a small part of her wanted him dead.	Anh biết một phần nhỏ trong cô muốn anh chết.
Just click on the dates below.	Chỉ cần nhấp vào các ngày dưới đây.
However, this can be to your advantage.	Tuy nhiên, điều này có thể trở thành lợi thế của bạn.
Please stay home unless absolutely necessary.	Vui lòng ở nhà trừ khi thực sự cần thiết.
Because of the damn eyes.	Bởi vì đôi mắt chết tiệt.
However, they are still here.	Tuy nhiên, họ vẫn ở đây.
In general the products are working well.	Nói chung các sản phẩm đang hoạt động tốt.
This moment is complete.	Khoảnh khắc này đã hoàn tất.
Color groups are not mentioned again.	Các nhóm màu không được đề cập lại.
A week later he died in a car accident.	Một tuần sau anh ta chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
You cannot say anything.	Bạn không thể nói bất cứ điều gì.
The logic of this has probably never been tested.	Logic của điều này có lẽ chưa bao giờ được kiểm tra.
We will take her as an example.	Chúng tôi sẽ lấy cô ấy làm ví dụ.
The average for the year is .	Trung bình cả năm là.
And she is great.	Và cô ấy thật tuyệt.
Here is how it works.	Đây là cách nó làm việc.
In the end, they do.	Cuối cùng, họ làm.
He sold out.	Anh ấy đã bán hết sạch.
He says everyone is happy to be out and she is not.	Anh ấy nói rằng mọi người đều hạnh phúc khi ra ngoài và cô ấy thì không.
He doesn't seem to have the stomach to fight.	Anh ta dường như không có bụng để chiến đấu.
It is not a game.	Nó không phải là một trò chơi.
His arm was hit.	Cánh tay của anh ấy đã bị đánh.
If you want to win, you need friends.	Nếu bạn muốn chiến thắng, bạn cần có bạn bè.
It won't stop.	Nó sẽ không dừng lại.
Government is not just a name for what we do together.	Chính phủ không chỉ là tên gọi cho những gì chúng ta cùng làm.
The recommendation is to go play some cards.	Đề nghị là để đi chơi một số thẻ.
The answer is still no.	Câu trả lời vẫn là không.
She brought you back.	Cô ấy đã đưa bạn trở lại.
I didn't give him my hand.	Tôi không đưa tay cho anh ta.
And there's more trouble.	Và có nhiều rắc rối hơn.
These are only initial radio reports.	Đây chỉ là những báo cáo ban đầu qua đài.
All our friends are dead.	Tất cả bạn bè của chúng tôi đã chết.
Her face was resolute and strong.	Gương mặt cô kiên quyết và mạnh mẽ.
The review of his case could take months, possibly years.	Việc xem xét lại trường hợp của anh ta có thể mất vài tháng, có thể là nhiều năm.
Personal touch is very important to him.	Liên lạc cá nhân là rất quan trọng đối với anh ta.
Then you just need to add hot water.	Sau đó, bạn chỉ cần thêm nước nóng.
I don't come to your house and do it for you.	Tôi không đến nhà bạn và làm điều đó cho bạn.
More than ever, since my hearing started to fail.	Hơn bao giờ hết, kể từ khi thính giác của tôi bắt đầu thất bại.
This of course means.	Điều này tất nhiên có nghĩa là.
Now is still more than dead.	Bây giờ vẫn còn nhiều hơn chết.
I asked nothing more.	Tôi không hỏi gì thêm.
By the driver, that is correct.	Bởi người lái xe, đó là chính xác.
Just take her name.	Chỉ lấy tên của cô ấy.
They have to produce fewer tools.	Họ phải sản xuất ít công cụ hơn.
He will stop at nothing to protect his family.	Anh ấy sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của mình.
Expect more of these kinds of statements.	Mong đợi nhiều hơn những loại tuyên bố.
I tried to play it cool.	Tôi đã cố gắng để chơi nó mát mẻ.
There is too much pressure.	Có quá nhiều áp lực.
Here you are.	Của bạn đây.
They are mostly inventory.	Chúng hầu hết là hàng tồn kho.
All anyone has to do is try.	Tất cả những gì bất cứ ai phải làm là cố gắng.
All we can do is look at the sky and wait.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ngắm nhìn bầu trời và chờ đợi.
At least a hundred of them.	Ít nhất một trăm trong số họ.
She and he passed each other on the street.	Cô và anh đèo nhau trên phố.
And, it was different, again.	Và, nó đã khác, một lần nữa.
He doesn't look around the room or take notes.	Anh ấy không nhìn quanh phòng hay ghi chú.
It really is simple supply and demand.	Nó thực sự là cung và cầu đơn giản.
No one in my company knows about you even.	Không ai trong công ty của tôi biết về bạn, ngay cả.
They like to be stronger than other birds.	Chúng thích được mạnh mẽ hơn những loài chim khác.
There is no doubt about this fact.	Không thể nghi ngờ gì về sự thật này.
Nor did she recognize the child she had given away.	Cô cũng không nhận ra đứa con mà cô đã cho đi.
I won't make the same mistake again.	Tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa.
A person who is not very tall.	Một người không cao lắm.
Also we will for many years.	Ngoài ra chúng tôi sẽ trong nhiều năm.
No one has left.	Không có ai đã rời đi.
That's as far as it goes.	Đó là xa như nó đi.
If you want to work, you work.	Nếu bạn muốn làm việc, bạn làm việc.
You can play around with any color you like.	Bạn có thể chơi xung quanh với bất kỳ màu nào bạn thích.
It doesn't get better.	Nó không trở nên tốt hơn.
Why don't you read these books.	Tại sao bạn không đọc những cuốn sách này.
That's not much of a difference.	Đó không phải là nhiều khác biệt.
And he didn't have a woman, which he wanted more than anything else.	Và anh không có người phụ nữ, điều anh muốn hơn bất cứ thứ gì khác.
Good girl vs.	Gái ngoan vs.
She took a moment to look at him.	Cô dành chút thời gian để nhìn anh.
This is the most fun for me.	Đây là niềm vui nhất đối với tôi.
They will make you a new one.	Họ sẽ làm cho bạn một cái mới.
Then come back again when he thinks of something else.	Sau đó trở lại một lần nữa khi anh ấy nghĩ về điều gì đó khác.
The first of them is defined more simply.	Đầu tiên trong số chúng được định nghĩa đơn giản hơn.
You have included plenty of food for thought.	Bạn đã bao gồm nhiều thức ăn để suy nghĩ.
Several search techniques have been developed to serve such a search request.	Một số kỹ thuật tìm kiếm đã được phát triển để phục vụ một yêu cầu tìm kiếm như vậy.
I should find work that interests me.	Tôi nên tìm công việc mà tôi quan tâm.
The first change concerns the underlying contract.	Thay đổi đầu tiên liên quan đến hợp đồng cơ bản.
Not a single soul on the way.	Không có một linh hồn nào trên đường đi.
These usually include missing or extra legs.	Chúng thường bao gồm chân bị thiếu hoặc chân thừa.
They absolutely should not sleep together.	Họ tuyệt đối không nên ngủ chung.
I will reason with you.	Tôi sẽ lý luận với bạn.
If there is no name, no name is needed.	Nếu không có tên, không cần tên.
It's a small world.	Đó là một thế giới nhỏ.
And surprise surprise, it seems to be the absolute business in high definition.	Và ngạc nhiên bất ngờ, nó có vẻ là công việc kinh doanh tuyệt đối ở độ nét cao.
You may not either, he is a friend of yours.	Bạn có thể cũng không, anh ấy là một người bạn của bạn.
Feel free to contact me.	Cứ tự nhiên liên lạc tôi.
However, the results of these studies are not consistent.	Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu này chưa thống nhất.
Small government is the order of the day.	Chính phủ nhỏ là trật tự trong ngày.
Make her want more.	Khiến cô ấy muốn nhiều hơn nữa.
Of course, he insists his age is responsible.	Tất nhiên, anh ta khẳng định tuổi của mình phải chịu trách nhiệm.
You will wish you had those experiences.	Bạn sẽ ước mình có những trải nghiệm đó.
You let your body in.	Bạn để cơ thể của bạn vào.
Now let's get back to you.	Bây giờ chúng ta hãy quay lại với bạn.
Write once, run everywhere.	Viết một lần, chạy khắp nơi.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
Yet their children did not keep up.	Vậy mà con cái họ không theo kịp.
I don't understand young people.	Tôi không hiểu các bạn trẻ.
Looks like many of us went a day earlier.	Có vẻ như nhiều người trong chúng tôi đã đi sớm hơn một ngày.
Not just his heart.	Không chỉ trái tim của anh ấy.
I move it around until it feels comfortable.	Tôi di chuyển nó xung quanh cho đến khi nó cảm thấy thoải mái.
But he couldn't stop it.	Nhưng anh không thể ngăn nó lại.
But that's not the life she wants anymore.	Nhưng đó không phải là cuộc sống mà cô ấy muốn nữa.
It likes control.	Nó thích kiểm soát.
This says there are no more cases.	Điều này nói rằng không còn trường hợp nào nữa.
Don't keep changing.	Đừng tiếp tục thay đổi.
And here is the statement and the question.	Và đây là tuyên bố và câu hỏi.
It will be unbelievable to see what she does next.	Sẽ thật khó tin khi xem những gì cô ấy làm tiếp theo.
But this is a good kind of waiting.	Nhưng đây là một kiểu chờ đợi tốt.
That is really the point of this book.	Đó thực sự là điểm của cuốn sách này.
It is not a program that will help them.	Nó không phải là một chương trình sẽ giúp họ.
That was three weeks ago.	Đó là ba tuần trước.
Perhaps you feel the same way yourself.	Có lẽ chính bạn cũng cảm thấy như vậy.
It completely disappeared.	Nó hoàn toàn biến mất.
I was just there to be the third guy.	Tôi chỉ ở đó để trở thành chàng trai thứ ba.
This one is weird because it's the first of the 3.	Cái này kỳ lạ vì nó là cái đầu tiên trong 3 cái.
I hope you can accept the good news about your negative condition.	Tôi hy vọng bạn có thể chấp nhận tin tốt về tình trạng tiêu cực của bạn.
Not paying for themselves.	Không phải trả tiền cho chính họ.
I looked down at the floor.	Tôi nhìn xuống sàn.
Would wish for such things.	Sẽ mong muốn những điều như vậy.
We are looking for someone.	Chúng tôi tìm kiếm ai.
He still hasn't played with the other kids.	Anh ấy vẫn chưa chơi với những đứa trẻ khác.
Others have died.	Những người khác đã chết.
Not a man.	Không phải là một người đàn ông.
Most received mixed feelings.	Hầu hết đều nhận được những cảm xúc trái chiều.
Kind of story like real life.	Kiểu câu chuyện giống đời thực.
We call these active points.	Chúng tôi gọi đây là các điểm hoạt động.
Don't force them, ask them.	Không ép buộc họ, hãy hỏi họ.
It's good for my health.	Nó tốt cho sức khỏe của tôi.
That means we have to fight back harder than ever.	Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải chống trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Real life, as they say.	Cuộc sống thực, như họ nói.
She hopes her children understand.	Cô hy vọng các con cô hiểu.
No one can tell me why.	Không ai có thể cho tôi biết tại sao.
And we are not there.	Và chúng tôi không có ở đó.
The experience of suffering is another.	Kinh nghiệm về đau khổ là một kinh nghiệm khác.
You need to act now.	Bạn cần phải hành động ngay bây giờ.
He gave up.	Anh ấy đã từ bỏ.
You are called.	Bạn được gọi.
He's used to starting early.	Anh ấy đã quen với việc bắt đầu sớm.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
It's a program, but no one seems to get it.	Đó là một chương trình, nhưng dường như không ai nhận được nó.
Happy youth.	Tuổi trẻ vui vẻ.
Black.	Màu đen.
An exact number.	Một con số chính xác.
After a brief comment, we ended the conversation.	Sau một hồi bình luận ngắn gọn, chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện.
This time it came back, but the door didn't open.	Lần này nó quay lại, nhưng cửa không mở.
I enjoyed myself very much.	Tôi đã rất thích bản thân mình.
Either way, he doesn't play games.	Dù sao thì anh ấy cũng không chơi game.
Let it be there and feel it.	Hãy để nó ở đó và cảm nhận nó.
Of course, it's best that they should be.	Tất nhiên tốt nhất là họ nên như vậy.
It will only increase stress levels.	Nó sẽ chỉ làm tăng mức độ căng thẳng.
The doctor tried him, but he couldn't understand the doctor.	Bác sĩ đã thử anh ta, nhưng anh ta không thể hiểu được bác sĩ.
So happy to have my real son back.	Thật vui khi có con trai thật của tôi trở lại.
You have two problems.	Bạn có hai vấn đề.
I'm glad it was you, not me.	Tôi vui vì đó là bạn chứ không phải tôi.
But even then, he didn't give up on it.	Nhưng ngay cả khi đó, anh ấy vẫn không từ bỏ nó.
It sounds like you're watching a hell of a story.	Nghe như thể bạn đang xem một câu chuyện quái quỷ.
But otherwise he just talked.	Nhưng nếu không thì anh ấy chỉ nói chuyện.
She looks like she's dead.	Trông cô ấy như chết điếng.
She will try to get them to read with expression.	Cô ấy sẽ cố gắng để họ đọc với biểu cảm.
He said metal.	Anh ấy nói là kim loại.
Parts no longer made and nothing in hand.	Bộ phận không còn được thực hiện và không có gì trong tay.
Be healthy like other men.	Hãy khỏe mạnh như những người đàn ông khác.
I followed and caught up.	Tôi đã theo dõi và bắt kịp.
Just like live radio shows.	Cũng giống như các chương trình radio trực tiếp.
That infection seems to be getting worse.	Tình trạng nhiễm trùng đó có vẻ như đang trở nên tồi tệ hơn.
It is a great skin care product.	Nó là một sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời.
First, credit when credit is due.	Đầu tiên, tín dụng khi tín dụng đến hạn.
The interview was never published.	Cuộc phỏng vấn chưa bao giờ được công bố.
Mistake.	Mắc lỗi.
That ended that little problem.	Điều đó đã kết thúc vấn đề nhỏ đó.
I've seen the two go around town together, even when he's married.	Tôi đã thấy hai người đi quanh thị trấn cùng nhau, ngay cả khi anh ấy đã kết hôn.
A strategy set is the set of different actions available to the player.	Bộ chiến lược là tập hợp các hành động khác nhau có sẵn cho người chơi.
They may think there are only three soldiers, not four.	Họ có thể nghĩ rằng chỉ có ba người lính chứ không phải bốn người.
After a second, she closed her eyes and took a deep breath.	Sau một giây, cô nhắm mắt và hít thở sâu.
What happens is that the body doesn't want it there anymore.	Điều gì xảy ra là cơ thể không muốn nó ở đó nữa.
They rush to work.	Họ lao vào công việc.
I'll see you.	Tôi sẽ gặp bạn.
Unless it's too far.	Trừ khi nó quá xa.
Although they are more like it.	Mặc dù họ giống như nó hơn.
It is very close.	Nó đang ở rất gần.
There is no easy way to make it to the top of the list.	Không có cách nào dễ dàng để đưa nó lên đầu danh sách.
College is over.	Đại học đã kết thúc.
For me, the problem is much less straightforward.	Đối với tôi, vấn đề này ít đơn giản hơn nhiều.
The same goes for the church itself.	Bản thân nhà thờ cũng vậy.
Part of her.	Một phần của cô ấy.
Story of my life.	Câu chuyện của cuộc đời tôi.
It is long and pointed, with a dirty yellow color.	Nó dài và nhọn, có màu vàng bẩn.
This is something we have been taught from our earliest days.	Đây là điều mà chúng tôi đã được dạy từ những ngày đầu tiên của chúng tôi.
So take it easy.	Vì vậy, hãy thoải mái.
Why not drop by and taste it?	Tại sao không ghé qua và nếm thử?
You will only have to bear with me.	Bạn sẽ chỉ phải chịu đựng của tôi.
We notice it from time to time.	Thỉnh thoảng chúng tôi nhận thấy điều đó.
We have a lot to show and share.	Chúng tôi có rất nhiều điều để hiển thị và chia sẻ.
But my problem is this.	Nhưng rắc rối của tôi là thế này.
They have thought out the details.	Họ đã nghĩ ra các chi tiết.
I looked at them hard.	Tôi nhìn họ chăm chỉ.
However it still doesn't work.	Tuy nhiên nó vẫn không hoạt động.
I took out my city map and opened it.	Tôi lấy bản đồ thành phố của mình ra và mở nó ra.
Like a week late.	Như trễ một tuần.
Bigger than me and mine was here.	Lớn hơn tôi và của tôi đã ở đây.
We have a lot of work ahead of us, workers.	Chúng ta còn nhiều việc ở phía trước, các công nhân.
Many questions have been raised.	Nhiều câu hỏi đã được đặt ra.
The table is not ready yet.	Bàn vẫn chưa sẵn sàng.
The men and women in the field love this.	Những người đàn ông và phụ nữ trong lĩnh vực này thích điều này.
One example is the decision to write unit tests.	Một ví dụ là quyết định viết các bài kiểm tra đơn vị.
Medium to dark brown.	Từ trung bình đến nâu sẫm.
But we are looking.	Nhưng chúng tôi đang tìm kiếm.
This has been and is a huge plus for me.	Đây đã và là một điểm cộng rất lớn đối với tôi.
It's hard to imagine that now.	Thật khó để tưởng tượng điều đó bây giờ.
She wants to know where her baby is.	Cô ấy muốn biết con mình đang ở đâu.
We are available seven days a week to answer your questions.	Chúng tôi luôn túc trực bảy ngày một tuần để trả lời câu hỏi của bạn.
I know two of them somewhat.	Tôi biết hai trong số họ phần nào.
Because this world is not our world.	Vì thế giới này không phải là thế giới của chúng ta.
I have to believe that he is in some kind of danger.	Tôi phải tin rằng anh ấy đang gặp nguy hiểm nào đó.
There is no direction, the sun is directly above.	Không có phương hướng nào, mặt trời trực tiếp phía trên.
And it grows very quickly.	Và nó phát triển rất nhanh.
But he could not find a red rose in the garden.	Nhưng anh ta không thể tìm thấy một bông hồng đỏ trong vườn.
They got to know each other again.	Họ đã quen nhau một lần nữa.
Of course he wasn't there.	Tất nhiên anh ta không có ở đó.
You have come so far, so fast.	Bạn đã đến rất xa, quá nhanh.
And so they gave me the freedom to do that.	Và vì vậy họ đã cho tôi tự do để làm điều đó.
You can now comment.	Bây giờ bạn có thể bình luận.
It's like a warm rain.	Nó giống như một cơn mưa ấm áp.
Especially when you're friends.	Đặc biệt là khi bạn là bạn bè.
Previously the title was used.	Trước đây tiêu đề đã được sử dụng.
Experience that world.	Trải nghiệm thế giới đó.
At first, the whole procedure will seem complicated.	Lúc đầu, toàn bộ thủ tục sẽ có vẻ phức tạp.
Ask questions or offer help.	Đặt câu hỏi hoặc đề nghị giúp đỡ.
Tears streamed down his face.	Nước mắt chảy dài trên gương mặt anh.
For a while nothing was said.	Trong một thời gian không có gì được nói.
You need to create a culture.	Bạn cần tạo ra một nền văn hóa.
The chirping was analyzed by computer.	Tiếng kêu đã được phân tích bằng máy tính.
That's when the media really started taking notice of him, he said.	Đó là khi các phương tiện truyền thông thực sự bắt đầu chú ý đến anh ấy, anh ấy nói.
Even more interesting is that he is bright red.	Thú vị hơn nữa là anh ấy có màu đỏ tươi.
Sometimes we break up.	Đôi khi chúng tôi chia tay.
He tried to think of something else.	Anh cố gắng nghĩ về điều gì đó khác.
And perhaps there is still one.	Và có lẽ vẫn còn một người.
Eating nine times a day works.	Ăn chín lần một ngày có tác dụng.
A lot of them were scared.	Rất nhiều người trong số họ đã sợ hãi.
She is a good girl.	Cô ấy là một cô gái tốt.
I mean, the son has never been there.	Ý tôi là, đứa con trai chưa bao giờ đến đó.
We have passed the fire before.	Chúng tôi đã vượt qua ngọn lửa trước đây.
They died.	Họ đã chết.
And perhaps so.	Và có lẽ là như vậy.
Our room was ready early and in excellent condition.	Phòng của chúng tôi đã sẵn sàng sớm và trong tình trạng tuyệt vời.
That is one of the main concerns of leaders.	Đó là một trong những mối quan tâm chính của các nhà lãnh đạo.
It was a strange experience.	Thật là một trải nghiệm kỳ lạ.
Great price for a great product.	Giá cả tuyệt vời cho một sản phẩm tuyệt vời.
Their eyes were removed because they were too prominent.	Đôi mắt của họ đã bị loại bỏ vì chúng quá nổi bật.
They are indicated by green lines.	Chúng được biểu thị bằng các đường màu xanh lá cây.
Do the work, practice.	Làm công việc, thực hành.
I know you come.	Tôi biết bạn đến.
Sorry about your loss.	Lấy làm tiếc về mất mát của bạn.
After some discussion between the team leaders and some gold.	Sau một hồi thảo luận giữa các trưởng nhóm và một số vàng.
I can definitely see this happening.	Tôi chắc chắn có thể thấy điều này xảy ra.
They're back, but things don't get any better.	Họ đã trở lại, nhưng mọi thứ không trở nên tốt hơn.
Statistical analysis of the results was performed.	Phân tích thống kê các kết quả đã được thực hiện.
Not about what happens to it after she's finished.	Không phải về những gì sẽ xảy ra với nó sau khi cô ấy kết thúc.
Don't fix.	Đừng sửa.
He is active by nature, and has many friends.	Bản chất anh ấy là người năng động, và có nhiều bạn bè.
Heat until the oil begins to move across its surface.	Đun nóng cho đến khi dầu bắt đầu di chuyển trên bề mặt của nó.
I'm pretty sure about that.	Tôi khá chắc chắn về điều đó.
Not enough fat to hold the drug.	Không đủ chất béo để chứa thuốc.
But that's how it works.	Nhưng đó là cách nó hoạt động.
Nothing you can say or do will help him or change him.	Không điều gì bạn có thể nói hoặc làm sẽ giúp anh ấy hoặc thay đổi anh ấy.
They are the fans watching him play.	Họ là những người hâm mộ xem anh ấy thi đấu.
He seems to be my age or older.	Anh ta có vẻ trạc tuổi tôi hoặc lớn hơn.
This will help you understand them and learn from them.	Điều này sẽ giúp bạn hiểu họ và học hỏi từ họ.
He looked at the large, bright room.	Anh nhìn về căn phòng rộng lớn, sáng sủa.
Probably something about being my goddamn dad.	Có lẽ là một cái gì đó về việc trở thành cha chết tiệt của tôi.
It sounds in one ear, then the other.	Nó nghe ở một bên tai, sau đó là bên kia.
I still stand by that statement.	Tôi vẫn đứng trước câu nói đó.
Instead, our study has several key features.	Thay vào đó, nghiên cứu của chúng tôi có một số đặc điểm chính.
Don't cross your legs.	Đừng bắt chéo chân của bạn.
One opinion is as follows.	Một ý kiến ​​như sau.
But he won't take his eyes off him.	Nhưng anh ấy sẽ không rời mắt.
Let me repeat.	Hãy để tôi nhắc lại.
I never understood exactly what to expect.	Tôi không bao giờ hiểu chính xác những gì mong đợi.
If there is only one action left, it will be returned.	Nếu chỉ còn một hành động, nó sẽ được trả về.
The point.	Điểm.
You should do something about it. 	Bạn nên làm gì đó với nó. 
Do you work today?	bạn có làm việc hôm nay không?
I think he was very careful not to get involved.	Tôi nghĩ anh ấy rất cẩn thận để không dính líu.
Eye to eye.	Mắt đối mắt.
That's right, three and six.	Đúng vậy, ba và sáu.
They looked up close.	Họ đã nhìn gần.
This is not a disease that cannot be ignored.	Đây không phải là một căn bệnh không thể bỏ qua.
Wait, we have to do it right.	Chờ đã, chúng ta phải làm đúng.
This will be my job.	Đây sẽ là công việc của tôi.
Let me read you part of what he has to say here.	Hãy để tôi đọc cho bạn nghe một phần những gì anh ấy nói ở đây.
Each condition was repeated three times.	Mỗi điều kiện được lặp lại ba lần.
Writing is very easy.	Viết rất dễ dàng.
Their strategy worked too well.	Chiến lược của họ đã hoạt động quá tốt.
We had many great moments, mixed with some difficult times.	Chúng tôi đã có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, xen lẫn một số thời điểm khó khăn.
And know her well.	Và biết rõ về cô ấy.
Local government will.	Chính quyền địa phương sẽ.
I said what the hell and took it.	Tôi đã nói cái quái gì và lấy nó.
I told the wrong story.	Tôi đã kể sai câu chuyện.
We made the bed, so now we have to lie in it.	Chúng tôi đã dọn giường, nên bây giờ chúng tôi phải nằm trong đó.
Others seem to be new.	Những người khác dường như là mới.
The president is a human being.	Tổng thống là một con người.
He put some doubt in his voice.	Anh ta đặt một số nghi ngờ vào giọng nói của mình.
This is her usual expression.	Đây là biểu hiện thường ngày của cô ấy.
I tried to get them to stop.	Tôi đã cố gắng khiến họ dừng lại.
The hardest thing is to understand us.	Khó nhất là hiểu chúng tôi.
Moved enough to challenge him.	Đã di chuyển đủ để thách thức anh ta.
I just want to make sure that's what it is.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng đó là những gì nó là.
She was hours late.	Cô ấy đã đến muộn hàng tiếng đồng hồ.
That my brother was running around like a madman.	Rằng anh trai tôi đang chạy quanh đây như một kẻ điên.
Valuable.	Có giá trị.
I really want to see that.	Tôi thực sự muốn thấy điều đó.
I used to play a lot in a few months.	Tôi đã từng chơi rất nhiều trong một vài tháng.
Forever is a long time for anyone to promise.	Mãi mãi là một khoảng thời gian dài để ai có thể hứa.
Talk to the people selling it online.	Hãy nói chuyện với những người bán nó trực tuyến.
This is a completely free service.	Đây là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí.
However, even these methods face challenges.	Tuy nhiên, ngay cả những phương pháp này cũng phải đối mặt với những thách thức.
Moral sentiments have common features.	Tình cảm đạo đức có những đặc điểm chung.
Because you are being like that.	Bởi vi bạn đang được như vậy.
This may be the first of its kind.	Đây có thể là chiếc đầu tiên của loại hình này.
No matter what he said.	Không có vấn đề gì anh ta nói.
Click once on each file you want to copy.	Nhấp một lần vào mỗi tệp bạn muốn sao chép.
That is none of your business.	Đó không phải là việc của bạn.
The methods are described below.	Các phương pháp được mô tả dưới đây.
He believes she is another woman.	Anh tin rằng cô là một người phụ nữ khác.
I don't understand why she left.	Không hiểu sao cô ấy lại bỏ đi.
He never asked to keep her.	Anh không bao giờ yêu cầu giữ cô lại.
It only took fifteen minutes.	Nó chỉ mất mười lăm phút.
The paper is divided into two main areas.	Bài báo được chia thành hai lĩnh vực chính.
Your best, best friend.	Người bạn tốt, tốt nhất của bạn.
The light seems to be on its own side of the road.	Ánh sáng dường như ở bên đường của chính nó.
That being said, it seems obvious.	Nói theo cách đó, nó có vẻ hiển nhiên.
We are used to it.	Chúng tôi đã quen với nó.
We will be better.	Chúng tôi sẽ tốt hơn.
I would say there is one person one chair.	Tôi sẽ nói rằng có một người một chiếc ghế.
It involves a matter of trust.	Nó liên quan đến một vấn đề của sự tin tưởng.
There are three components to any successful exercise program.	Có ba thành phần cho bất kỳ chương trình tập thể dục thành công nào.
Thank you for never giving up on us.	Cảm ơn bạn đã không bao giờ từ bỏ chúng tôi.
Therefore, it begins to move much slower than the step.	Do đó, nó bắt đầu di chuyển chậm hơn nhiều so với bước.
So they come with everything.	Vì vậy, họ đi kèm với tất cả mọi thứ.
This work is in progress.	Công việc này đang được tiến hành.
It was completely out of the left field.	Nó đã hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực bên trái.
I go back to go back.	Tôi quay lại để quay trở lại.
Tell them to enter the city.	Bảo họ vào thành phố.
We won't let that happen.	Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
I wanted a real home, and found one.	Tôi muốn có một ngôi nhà thực sự, và đã tìm thấy một ngôi nhà.
After that, life was simple.	Sau đó, cuộc sống thật đơn giản.
I took out one.	Tôi lấy ra một cái.
All now.	Tất cả bây giờ.
But there is no end to such things.	Nhưng không có kết thúc cho những thứ như vậy.
I won't cry over this.	Tôi sẽ không khóc vì điều này.
Imagine not being able to see that friend again for a long time.	Hãy tưởng tượng bạn sẽ không thể gặp lại người bạn đó trong một thời gian dài.
But my mother doesn't want to.	Nhưng mẹ tôi không muốn.
This house will one day become old.	Ngôi nhà này một ngày nào đó sẽ trở nên cũ kỹ.
Then to open your eyes to what's really going on.	Sau đó, để mở rộng tầm mắt của bạn với những gì thực sự đang xảy ra.
Doing so saved me a few brain cells.	Làm như vậy đã giúp tôi tiết kiệm được một vài tế bào não.
He won't watch anything else.	Anh ấy sẽ không xem bất cứ thứ gì khác.
But only from the body's point of view.	Nhưng chỉ từ quan điểm của cơ thể.
She fell about 8 meters and was injured.	Cô ấy bị ngã khoảng 8 mét và bị thương.
It's not much fun.	Nó không nhiều niềm vui.
Something similar is in the works.	Một cái gì đó tương tự là trong các tác phẩm.
Clean it if in doubt.	Làm sạch nó nếu nghi ngờ.
Pay attention to them.	Hãy để ý chúng.
Let me know what you think in the comments section below.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì trong phần bình luận bên dưới.
They made the old couple very happy.	Họ đã làm cho đôi vợ chồng già rất hạnh phúc.
I should go back.	Tôi nên quay lại.
There is no set number.	Không có con số thiết lập.
Challenge and response is the way of life.	Thử thách và phản ứng là cách sống.
She just stared at me.	Cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Make a difference for her.	Tạo ra sự khác biệt cho cô ấy.
Running water is fine, but not necessary.	Nước chảy là tốt, nhưng không cần thiết.
It is very popular with fans.	Nó rất phổ biến với những người hâm mộ.
The arm was observed.	Cánh tay đã được quan sát.
I haven't really looked at anything.	Tôi đã không thực sự nhìn vào bất cứ điều gì.
That's as clear as it gets.	Điều đó rõ ràng như nó nhận được.
Stir and return a layer.	Khuấy và trở lại một lớp.
But even that wouldn't be good now.	Nhưng ngay cả điều đó sẽ không tốt bây giờ.
They continued to try to bring my football career to the show.	Họ tiếp tục cố gắng mang sự nghiệp bóng đá của tôi đến với chương trình.
We both got lost in the food for a while.	Cả hai chúng tôi bị lạc trong thức ăn một lúc.
It is seen in adults very rarely.	Nó được thấy ở người lớn rất hiếm.
We moved into the house by the road.	Chúng tôi chuyển vào ngôi nhà bên đường.
There are three possible reasons.	Có ba lý do có thể xảy ra.
He finally got his team there.	Cuối cùng anh ấy đã có đội của mình ở đó.
You are prepared.	Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Set aside time every day for your plants.	Dành thời gian hàng ngày cho cây của bạn.
These rights cannot be shared with other companies.	Các quyền này không thể được chia sẻ với các công ty khác.
Three areas per sample were analyzed and mean values ​​were presented.	Ba khu vực trên mỗi mẫu được phân tích và trình bày giá trị trung bình.
A good and sweet man like him.	Một người đàn ông tốt và ngọt ngào như anh ấy.
He doesn't have an ugly bone in his body.	Anh ta không có một cái xương xấu xí trong cơ thể của mình.
In the last necessity, it is necessary to go through them.	Trong điều cần thiết cuối cùng, nó là cần thiết để đi qua chúng.
You really must be in better shape.	Bạn thực sự phải ở trong tình trạng tốt hơn.
I know that this is true.	Tôi biết rằng điều này là đúng.
My hair feels good.	Tóc của tôi cảm thấy tốt.
Includes six.	Bao gồm sáu.
Might even help us get a better perspective.	Thậm chí có thể giúp chúng ta có một góc nhìn tốt hơn.
That saying is very true.	Câu nói đó rất đúng.
But that's okay.	Nhưng điều đó không sao.
The experiments were repeated with similar results.	Các thí nghiệm được lặp lại với kết quả tương tự.
We can be.	Chúng tôi có thể là như vậy.
That's for sure.	Đó là điều chắc chắn.
For a number of months, she was unable to work.	Trong một số tháng, cô ấy đã không thể làm việc.
That needs to be on a whole other level.	Điều đó cần phải ở một cấp độ hoàn toàn khác.
It's normal to let it run.	Việc để nó chạy là chuyện thường.
It has the same performance characteristics.	Nó có các đặc tính hiệu suất giống nhau.
Your driver is often the one standing between you and danger.	Người lái xe của bạn thường là người đứng giữa bạn và nguy hiểm.
But these are special cases.	Nhưng đây là những trường hợp đặc biệt.
He seemed pleased that the rest of them didn't come.	Anh ấy có vẻ hài lòng vì những người còn lại không đến.
I continued this process, over and over, for about six years.	Tôi tiếp tục quá trình này, lặp đi lặp lại, trong khoảng sáu năm.
He looks big and dangerous.	Anh ta trông to lớn và nguy hiểm.
I want to write features and create my own programs.	Tôi muốn viết các tính năng và tạo ra các chương trình của riêng mình.
He has a family to protect.	Anh ấy có một gia đình để bảo vệ.
That is common sense.	Đó là lẽ thường tình.
I just wanted to give my opinion on your review.	Tôi chỉ muốn đưa ra ý kiến ​​của tôi về đánh giá của bạn.
A frame is not used.	Một khung không được sử dụng.
They were lost forever because of what he is now.	Họ đã mất vĩnh viễn vì những gì anh ta bây giờ.
You need one.	Bạn cần một cái.
She closed.	Cô ấy đã đóng cửa.
Specific words in a particular problem order.	Các từ cụ thể trong một thứ tự cụ thể vấn đề.
How can you let her do this? 	Làm thế nào bạn có thể để cô ấy làm điều này?
'.	'.
It was his turn for a lucky shot.	Đến lượt anh ta vì một cú đánh may mắn.
There are some extra hands.	Có thêm một số bàn tay.
However, in actual use, this is rarely true.	Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng, điều này hiếm khi đúng.
This may end.	Điều này có thể kết thúc.
They were not paid.	Họ đã không được trả tiền.
It's a system.	Đó là một hệ thống.
The stories are really touching.	Những câu chuyện thực sự cảm động.
I have lost my roots.	Tôi đã đánh mất cái gốc của mình.
Not to eat, of course.	Tất nhiên không phải để ăn.
We have to think that way.	Chúng ta phải nghĩ theo cách đó.
He cannot help himself.	Anh ấy không thể tự giúp mình.
We have a bit of history.	Chúng tôi có một chút lịch sử.
Never skip it.	Không bao giờ bỏ qua nó.
She was sitting beside him, but soon she would be gone forever.	Cô ấy đang ngồi bên cạnh anh, nhưng chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ ra đi mãi mãi.
Not on this list.	Không có trong danh sách này.
Boxes will be available.	Hộp sẽ có sẵn.
Unless the person really can't fit in the chair.	Trừ khi người đó thực sự không thể vừa với ghế.
You should try to take the error code path instead.	Thay vào đó, bạn nên cố gắng thực hiện đường dẫn mã lỗi.
Analyze the results and write the manuscript.	Phân tích kết quả và viết bản thảo.
We can't, we won't turn our backs on anyone.	Chúng tôi không thể, chúng tôi sẽ không quay lưng lại với bất kỳ ai.
He needs that file.	Anh ấy cần tập tin đó.
For me, this is the best kind of surprise there is.	Đối với tôi, đây là loại ngạc nhiên tốt nhất có.
But of course he had.	Nhưng tất nhiên anh ấy đã có.
I think it was done because of his position.	Tôi nghĩ rằng nó đã được thực hiện vì vị trí của anh ấy.
One, and now she's old enough.	Một, và bây giờ cô ấy đã đủ lớn.
I was fully aware.	Tôi đã hoàn toàn nhận thức được.
It just goes on and on and on.	Nó chỉ tiếp tục và tiếp tục.
This has become even more important with the online version.	Điều này đã trở nên quan trọng hơn với phiên bản trực tuyến.
He settled in perfectly.	Anh ấy đã ổn định một cách hoàn hảo.
The following model is proposed to explain these results.	Mô hình sau đây được đề xuất để giải thích những kết quả này.
Look normal with fresh eyes.	Nhìn bình thường với đôi mắt tươi.
Man to man, we are a better unit.	Man to man, chúng ta là một đơn vị tốt hơn.
We do not have food, so we cannot provide you with a meal.	Chúng tôi không có thức ăn, vì vậy chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một bữa ăn.
Before long, the trip here will be twice as long.	Chẳng bao lâu nữa, chuyến đi đến đây sẽ kéo dài gấp đôi.
His eyes are just like that, in the camera shop.	Đôi mắt của anh ấy chỉ như vậy, trong cửa hàng máy ảnh.
You can't do it for me.	Bạn không thể làm cho tôi.
There are thousands of children.	Có hàng ngàn trẻ em.
This in itself is not a surprise.	Điều này tự nó không phải là một bất ngờ.
We come and go as we please.	Chúng tôi đến và đi như chúng tôi muốn.
Then it was a new country.	Sau đó, đó là một quốc gia mới.
I did very well the last time.	Tôi đã làm rất tốt trong lần cuối cùng.
In short, just a member.	Nói tóm lại, chỉ là một thành viên.
You reach behind my head and pull my hair up.	Bạn đưa tay ra sau đầu tôi và kéo tóc tôi lên.
Your parents are in a support group with my husband.	Cha mẹ của bạn đang ở trong nhóm hỗ trợ với chồng tôi.
Kind of.	Đại loại vậy.
Language is the tree and the tree is the language.	Ngôn ngữ là cây cối và cây cối là ngôn ngữ.
In ten minutes.	Trong mười phút.
You can see the entire process in this newsletter.	Bạn có thể xem toàn bộ quá trình trong bản tin này.
This is on fire.	Cái này đang cháy.
To learn languages, a new school, new friends.	Để học ngôn ngữ, một ngôi trường mới, những người bạn mới.
Is there any way to get rid of this loss.	Có cách nào thoát khỏi sự mất mát này không.
Not a word to anyone about these things.	Không một lời nào với bất cứ ai về những điều này.
And watch it come back to you.	Và xem nó quay trở lại với bạn.
They can make love to themselves.	Họ có thể tự làm tình.
Not everyone will become an expert.	Không phải ai cũng sẽ trở thành một chuyên gia.
Really like him.	Thực sự thích anh ấy.
The problem doesn't seem to be physical.	Vấn đề dường như không phải là vật lý.
He was planning to leave, as soon as possible.	Anh ấy đã lên kế hoạch rời đi, càng sớm càng tốt.
It does not return the site to you.	Nó không trả lại trang web cho bạn.
That was made possible by two factors.	Điều đó đã được thực hiện bởi hai yếu tố.
However, I am very proud of myself for trying it.	Tuy nhiên, tôi rất tự hào về bản thân mình vì đã thử nó.
They need love.	Họ cần tình yêu.
It is as much a part of life as anything else.	Nó cũng là một phần của cuộc sống như bất cứ điều gì khác.
He brought her back to life, and she was beautiful.	Anh đã khiến cô sống lại, và cô thật xinh đẹp.
You are in charge of the clock.	Bạn đang phụ trách đồng hồ.
He just put his head down and worked harder.	Anh ấy chỉ cúi đầu xuống và làm việc chăm chỉ hơn.
But that doesn't mean every woman is like that.	Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi phụ nữ đều vậy.
You will also have to fight the mobs.	Bạn cũng sẽ phải chiến đấu với đám đông.
But you will still cry.	Nhưng bạn vẫn sẽ khóc.
In this case there is only one condition.	Trong trường hợp này chỉ có một điều kiện.
Life is changing again.	Cuộc sống đang thay đổi một lần nữa.
See the darkness in their eyes.	Nhìn thấy bóng tối trong mắt họ.
We've never talked like this, the two of us.	Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện như thế này, hai chúng tôi.
For example, our country is at war.	Ví dụ, đất nước của chúng ta đang có chiến tranh.
Trust me to know what is best for you.	Hãy tin tưởng để tôi biết điều gì là tốt nhất cho bạn.
So friends learn from each other.	Vì vậy, bạn bè học hỏi lẫn nhau.
They have a chance to pass five games.	Họ có cơ hội để vượt qua năm trò chơi.
Don't do anything or try to make it go away.	Đừng làm bất cứ điều gì hoặc cố gắng làm cho nó biến mất.
It was a pretty close encounter.	Đó là một cuộc gặp khá gần.
We've had a huge impact, together with you, making it happen.	Chúng tôi đã có một tác động rất lớn, cùng với bạn, biến điều đó thành sự thật.
But in the current economic situation she has to stay that way.	Nhưng trong tình hình kinh tế hiện tại cô ấy phải giữ nguyên như vậy.
He had too few memories of her.	Anh có quá ít ký ức về cô.
He wants to do it with you.	Anh ấy muốn làm điều đó với bạn.
Did you eat them? 	Bạn đã ăn chúng?
he asks.	anh ấy hỏi.
He doesn't wear expensive clothes.	Anh ấy không mặc quần áo đắt tiền.
Or whether she considered it none of his business.	Hay liệu cô có coi đó không phải việc của anh.
No damage or injuries reported.	Không có thiệt hại hoặc thương tích được báo cáo.
They gave up the table to the second man who was late.	Họ nhường bàn cho người đàn ông thứ hai đến muộn.
Now we can't do it anymore.	Bây giờ chúng ta không thể làm được nữa.
I told you, and you don't believe it.	Tôi đã nói với bạn, và bạn không tin.
When he got home.	Khi anh ấy về đến nhà.
I know you, now.	Tôi biết bạn, bây giờ.
So we wait more.	Vì vậy, chúng tôi chờ đợi thêm.
But again, these are not normal circumstances.	Nhưng một lần nữa, đây không phải là những trường hợp bình thường.
However, that doesn't mean they can't get the job done better.	Tuy nhiên, không có nghĩa là họ không thể hoàn thành công việc tốt hơn.
And that didn't help him much.	Và điều đó không giúp ích gì nhiều cho anh ấy.
And no smoking.	Và không hút thuốc.
Right there, next to the truck.	Ngay đó, bên cạnh chiếc xe tải.
But most people never do.	Nhưng hầu hết mọi người không bao giờ làm.
Describe what you observed and explain what you observed.	Mô tả những gì bạn đã quan sát và giải thích những gì bạn quan sát được.
Meaning not sharing a letter is significantly different.	Có nghĩa là không chia sẻ một bức thư là khác nhau đáng kể.
They think they are safe.	Họ nghĩ rằng họ an toàn.
I will finish at eight o'clock.	Tôi sẽ hoàn thành lúc tám giờ.
Then we work again.	Sau đó, chúng tôi làm việc trở lại.
Damn almost perfect.	Chết tiệt gần như hoàn hảo.
We are used to this.	Chúng tôi đã quen với điều này.
We know they are.	Chúng tôi biết họ đang có.
So the nature of relationships continues to change.	Vì vậy bản chất của các mối quan hệ tiếp tục thay đổi.
They must be as silent as possible.	Họ phải im lặng nhất có thể.
Next, fifteen.	Tiếp theo, mười lăm.
If this turns out to be the case, great.	Nếu điều này trở thành trường hợp, tuyệt vời.
This makes her especially odd.	Điều này làm cô ấy đặc biệt kỳ quặc.
Silence between them.	Giữa họ im lặng.
His strength is not equal to the strength of his arms.	Sức mạnh của anh ta không bằng sức mạnh của những cánh tay.
But you should choose the right hair color, not a cheap color.	Nhưng bạn nên chọn màu tóc phù hợp chứ không nên chọn màu rẻ tiền.
Nothing is enough.	Không có gì là đủ.
I'm not sure we even know what that is.	Tôi không chắc chúng tôi thậm chí biết đó là gì.
You can go wild now.	Bạn có thể đi hoang dã ngay bây giờ.
I cannot find the problem.	Tôi không thể tìm ra vấn đề.
There's something odd about this, he thought.	Có điều gì đó kỳ lạ về điều này, anh nghĩ.
But her heart was broken.	Nhưng trái tim cô đã tan nát.
Sometimes the mind can be like an animal.	Đôi khi, tâm trí có thể giống như một con vật.
His eyes will burn.	Đôi mắt của anh ấy sẽ rực lửa.
We are both young.	Cả hai chúng tôi đều còn trẻ.
If he ever was.	Nếu anh ấy đã từng.
, but it lived only two years.	, nhưng nó chỉ sống được hai năm.
We need to act.	Chúng ta cần phải hành động.
I went there.	Tôi đã đi đến đó.
Education is key to putting this fear into perspective.	Giáo dục là chìa khóa để đưa nỗi sợ hãi này vào quan điểm.
Or not the time of day she wants.	Hoặc không phải là thời gian trong ngày cô ấy muốn.
I bring a message to the world.	Tôi mang một thông điệp đến thế giới.
An individual cannot play every role.	Một cá nhân không thể đóng mọi vai trò.
The sky over the river was red because of the afternoon sun.	Bầu trời trên sông đỏ rực vì nắng chiều.
There are many new cars, many new houses.	Còn nhiều xe, nhiều nhà mới.
It's fun!!!! 	Nó vui!!!!
This is the part of the business that I really love.	đây là một phần của công việc kinh doanh mà tôi thực sự yêu thích.
There are so many places to go that will be interesting.	Có rất nhiều nơi để đi sẽ rất thú vị.
None of them are particularly close to the others.	Không ai trong số họ đặc biệt thân thiết với những người khác.
Just look at the data.	Chỉ cần nhìn vào dữ liệu.
Brown and looked her straight in the face.	Brown và nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
They told me their stories.	Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ.
And there is only one most important thing.	Và chỉ có một điều quan trọng nhất.
Let us rest a bit.	Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi một chút.
In order to understand it, it will be helpful if you are familiar with them.	Để hiểu nó, sẽ rất hữu ích nếu bạn làm quen với chúng.
If he keeps bowing.	Nếu anh ta cứ cúi đầu.
Return half of the pan and set aside.	Trở lại một nửa chảo và đặt sang một bên.
Record no sound other than description.	Ghi nhận không có âm thanh nào khác ngoài mô tả.
Please see example images.	Vui lòng xem hình ảnh ví dụ.
When you find out why this is happening, let us know.	Khi các bạn tìm ra lý do tại sao điều này lại xảy ra, hãy cho chúng tôi biết.
Maybe look at it in three months.	Có lẽ hãy nhìn vào nó trong ba tháng nữa.
Live your new life.	Sống cuộc sống mới của bạn.
It's great to have a full work week.	Thật tuyệt khi có một tuần làm việc trọn vẹn.
But when you know better, you will try to do better.	Nhưng khi bạn biết tốt hơn, bạn sẽ cố gắng làm tốt hơn.
I am a local.	Tôi là một người địa phương.
Apparently this turn of events surprised him.	Rõ ràng là lần lượt sự kiện này đã làm anh ngạc nhiên.
The child may be too tall.	Trẻ có thể quá cao.
It doesn't have any trouble.	Nó không có bất kỳ rắc rối.
Is the only open market available.	Là thị trường mở duy nhất có sẵn.
He turned toward the house, walking slowly with his hands behind his back.	Anh quay về phía ngôi nhà, đi chậm rãi với hai tay sau lưng.
More than twenty years later, our marriage is still going strong.	Hơn hai mươi năm sau, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn diễn ra bền chặt.
She is the second this year, only two.	Cô ấy là người thứ hai trong năm nay, chỉ mới hai.
I tend to agree with you.	Tôi có xu hướng đồng ý với bạn.
Now it is safe to examine her.	Bây giờ nó là an toàn để kiểm tra cô ấy.
That's fine, we have a few of those too.	Điều đó tốt, chúng tôi cũng có một vài trong số đó.
Turns out there's a lot of bad science out there.	Hóa ra có rất nhiều khoa học xấu ngoài kia.
Like, more like, like.	Thích, nhiều hơn thích, thích.
She was pretty sure it did.	Cô ấy khá chắc chắn rằng nó đã làm.
Just don't remember.	Chỉ là không nhớ.
Yet another way to look at it.	Tuy nhiên, một cách khác để nhìn vào nó.
He is somewhere nearby.	Anh ấy đang ở đâu đó gần đó.
Like a meeting.	Như một cuộc gặp gỡ.
Still need some work.	Vẫn cần một số công việc.
I love you more than life.	Anh yêu em hơn cả mạng sống.
It doesn't actually run.	Nó không thực sự chạy.
This is not surprising.	Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Get it in writing.	Nhận nó bằng văn bản.
We enjoyed the food so much we went back for dinner.	Chúng tôi rất thích đồ ăn nên chúng tôi đã trở lại ăn tối.
He made it fun, simple and easy to understand.	Anh ấy làm cho nó vui vẻ, đơn giản và dễ hiểu.
My only thing is that it ended too soon.	Điều duy nhất của tôi là nó đã kết thúc quá sớm.
Will update as we learn more.	Sẽ cập nhật khi chúng tôi tìm hiểu thêm.
Or use it as proof.	Hoặc dùng làm bằng chứng.
Words can express love.	Lời nói có thể thể hiện tình yêu.
I don't want to link everything.	Tôi không muốn liên kết mọi thứ.
Select this link.	Chọn liên kết này.
You need more and more to get that feeling again.	Bạn cần nhiều hơn và nhiều hơn nữa để có lại cảm giác như vậy.
Something no one sees is coming.	Một cái gì đó không ai nhìn thấy đang đến.
We were able to do those great things.	Chúng tôi đã có thể làm những điều lớn lao đó.
The truth of what happened is being ignored.	Sự thật của những gì đã xảy ra đang bị bỏ qua.
She might have picked up the phone because she thought it was me.	Cô ấy có thể đã nhấc máy vì cô ấy nghĩ đó là tôi.
And that's a bit weird.	Và điều đó hơi kỳ lạ.
No, his circumstances make him hate the world around him.	Không, hoàn cảnh của anh ấy khiến anh ấy ghét thế giới xung quanh.
Similarly, you will take these.	Tương tự, bạn sẽ lấy những thứ này.
A friend of mine was a guard there.	Một người bạn của tôi là lính canh ở đó.
I may never see many of them again.	Tôi có thể không bao giờ gặp lại nhiều người trong số họ.
We live and die together.	Chúng ta sống và chết cùng nhau.
She told me she hates me.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy ghét tôi.
Do for three.	Làm cho ba.
I can't today.	Tôi không thể hôm nay.
He will have a good job.	Anh ấy sẽ có một công việc tốt.
Please leave comments and questions.	Xin vui lòng để lại bình luận và câu hỏi.
And we were fired.	Và chúng tôi đã bị sa thải.
The couple has three children together.	Cặp đôi có với nhau ba người con.
He lives with his wife and three children.	Anh sống với vợ và ba con.
You are there on the ground, is the important thing.	Bạn đang ở đó trên mặt đất, là điều quan trọng.
I'm the last one.	Tôi là người cuối cùng.
She is good and quick.	Cô ấy giỏi và nhanh nhẹn.
It doesn't work for me.	Nó không làm việc cho tôi.
That's really good.	Như vậy thật là tốt.
Choose whichever version works for you.	Chọn bất kỳ phiên bản nào phù hợp với bạn.
A market has been created that has never existed before.	Một thị trường đã được tạo ra mà trước đây chưa từng có.
Obviously, that's not her.	Rõ ràng, đó không phải là cô ấy.
I don't even know what it is.	Tôi thậm chí không biết nó là gì.
Everyone said so.	Mọi người đều nói như vậy.
She said she looked fine.	Cô ấy nói trông rất ổn.
Before the two of you were together, he saw no point in telling you.	Trước khi hai người ở bên nhau, anh ấy không thấy điểm nào để nói cho bạn biết.
I don't even feel like watching this team anymore in that case.	Tôi thậm chí không cảm thấy muốn xem đội này nữa trong trường hợp đó.
There's no point in getting angry.	Không có ích gì khi nổi giận.
You two, help this woman inside and get her something to drink.	Hai bạn, giúp người phụ nữ này vào trong và lấy cho cô ấy thứ gì đó để uống.
Most likely they will do this when they send the notification.	Nhiều khả năng họ sẽ làm điều này khi họ gửi thông báo.
Happy weekend.	Cuối tuần vui vẻ.
Season with salt to taste.	Nêm muối cho vừa ăn.
There are many other problems going on.	Có rất nhiều vấn đề khác đang xảy ra.
Get to know your body and how you want to feel.	Tìm hiểu cơ thể của bạn và cách bạn muốn cảm thấy.
I explain too much.	Tôi giải thích quá nhiều.
An explanation is suggested in the following section.	Lời giải thích được gợi ý trong phần sau.
It doesn't seem to be in the right place.	Nó dường như không đúng chỗ.
And again, thank you in advance.	Và một lần nữa, cảm ơn bạn trước.
Nothing is done.	Không có gì được thực hiện.
I completely understand that.	Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
It is currently being used as a football field.	Nó hiện đang được sử dụng làm sân bóng đá.
I really like the fight.	Tôi rất thích cuộc chiến.
An exhausting story.	Một câu chuyện mệt mỏi.
They wonder if there is no middle path.	Họ tự hỏi liệu không có con đường giữa.
But now they have more correct words.	Nhưng bây giờ họ đã có nhiều từ đúng hơn.
We need you.	Chúng tôi cần bạn.
Speak in turn.	Nói hết lần lượt.
We need to send them a message.	Chúng tôi cần gửi cho họ một tin nhắn.
We can run, but we cannot hide.	Chúng ta có thể chạy, nhưng chúng ta không thể trốn.
I did it because it was a job.	Tôi đã làm điều đó bởi vì nó là một công việc.
Read anything you can get your hands on.	Đọc bất cứ thứ gì bạn có thể nhúng tay vào.
I don't think any king wants to change that message.	Tôi không nghĩ có vị vua nào muốn thay đổi thông điệp đó.
And a good thing, there.	Và một điều tốt, ở đó.
She asks difficult questions.	Cô ấy hỏi những câu hỏi khó.
Let your heart and mind become one.	Hãy để trái tim và tâm trí của bạn hòa làm một.
Trust is gone, you broke up with him for a reason.	Niềm tin không còn, bạn chia tay anh ấy là có lý do.
I showed him my pass.	Tôi cho anh ấy xem đường chuyền của tôi.
It was important for me to stop making eye contact first.	Điều quan trọng là tôi phải ngừng giao tiếp bằng mắt trước.
He will never be the same.	Anh ấy sẽ không bao giờ giống nhau.
He will do it.	Anh ấy sẽ làm điều đó.
I was before.	Tôi đã được trước đây.
Give him some time to sweat.	Hãy cho anh ấy một chút thời gian để đổ mồ hôi.
And then it continues.	Và sau đó nó tiếp tục.
I have her memory and her image of her.	Tôi có trí nhớ và hình ảnh của cô ấy về cô ấy.
I have seen them once.	Tôi đã nhìn thấy chúng một lần.
Yellow is coming back.	Màu vàng đang quay trở lại.
It's black.	Nó có màu đen.
That is the number of boats to hold at a time.	Đó là số lượng thuyền sẽ giữ tại một thời điểm.
He stood by his statement for the second time.	Anh ấy đứng trước tuyên bố của mình lần thứ hai.
This is the last thing on earth she needs right now.	Đây là thứ cuối cùng trên trái đất mà cô ấy cần lúc này.
They will tell you what can't be done and why.	Họ sẽ cho bạn biết những gì không thể làm được và tại sao.
I will kill you now.	Tôi sẽ giết bạn ngay bây giờ.
Brown eyes, brown hair, considered pretty.	Mắt nâu, tóc nâu, được coi là xinh.
Season with seasoning and heat gently in a small saucepan just before using.	Nêm gia vị và đun nóng nhẹ trên chảo nhỏ ngay trước khi sử dụng.
God did not create color.	Chúa không tạo ra màu sắc.
Unfortunately, they did not explain this finding in their paper.	Thật không may, họ đã không giải thích phát hiện này trong bài báo của họ.
She looks like her, and that's enough.	Cô ấy trông giống cô ấy, và thế là đủ.
Actually, excellent.	Trên thực tế, xuất sắc.
This provides instant access to our online database.	Điều này cung cấp quyền truy cập tức thì vào cơ sở dữ liệu trực tuyến của chúng tôi.
You have to fight them.	Bạn phải chiến đấu với chúng.
And everyone was looking to me for an answer.	Và mọi người đều trông đợi tôi để có câu trả lời.
And it never really leaves you.	Và nó không bao giờ thực sự rời bỏ bạn.
There isn't any place to go from there.	Không có bất kỳ nơi nào để đi từ đó.
They just come and go.	Họ chỉ đến và đi.
Of course you are responsible for what you say and do.	Tất nhiên bạn phải chịu trách nhiệm về những gì bạn nói và làm.
It is very difficult to find a job.	Rất khó để tìm được việc làm.
It almost missed the mark.	Nó gần như đã bỏ lỡ dấu ấn.
We were all walking around getting ready.	Tất cả chúng tôi đã đi bộ xung quanh để sẵn sàng.
He went back to his bed.	Anh ta quay vào giường của mình.
Because it's so much more than that.	Vì nó còn nhiều hơn thế nữa.
However, this technique is associated with complications.	Tuy nhiên, kỹ thuật này có liên quan đến các biến chứng.
I can't remember he ever met her.	Tôi không thể nhớ anh ấy đã từng gặp cô ấy bao giờ.
Same effect.	Cùng một loại ảnh hưởng.
Get information from a variety of sources.	Nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
So what you do is you think about other people.	Vì vậy, những gì bạn làm là bạn nghĩ về người khác.
He needs to follow his own path in life.	Anh cần phải đi theo con đường riêng của mình trong cuộc sống.
I don't feel my age.	Tôi không cảm thấy tuổi của mình.
However, her father did not want her to do that.	Tuy nhiên, cha cô không muốn cô làm điều đó.
I've just been through a lot of ups and downs.	Tôi vừa vượt qua rất nhiều sóng gió.
The big difference is passion.	Sự khác biệt lớn là niềm đam mê.
The usual search is out of habit.	Việc tìm kiếm thông thường theo thói quen.
This is the story.	Đây là câu chuyện.
I can still feel his eyes when he looks at me.	Tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy khi anh ấy nhìn tôi.
Then we come up with a solution.	Sau đó, chúng tôi đưa ra một giải pháp.
Those are completely different stories.	Đó là những câu chuyện hoàn toàn khác.
It doesn't seem to be enough.	Nó dường như là không đủ.
He should be here in a few days at most.	Anh ấy nên đến đây cùng lắm là vài ngày nữa.
I definitely want to do more in the future.	Tôi chắc chắn muốn làm nhiều hơn nữa trong tương lai.
We have reached the end of the trees.	Chúng ta đã đi đến cuối những cái cây.
It was the same room where he wore his wedding suit.	Đó cũng chính là căn phòng mà anh ấy đã mặc bộ đồ cưới của mình.
He has a history of not keeping his job.	Anh ta có tiền sử không giữ được việc làm.
I have no reason not to.	Tôi không có lý do gì để không.
You have been on this road for a long time.	Bạn đã đi trên con đường này lâu rồi.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
And that's what we were looking for.	Và đó là những gì chúng tôi đã tìm kiếm.
We know what it takes to get the job done.	Chúng tôi biết cần những gì để hoàn thành công việc.
That is a threat.	Đó là một mối đe dọa.
Just by being pushed into position.	Chỉ bằng cách được đẩy vào vị trí.
I find it very powerful.	Tôi thấy nó rất mạnh mẽ.
This is his kind of man.	Đây là loại đàn ông của anh ấy.
Step one.	Từng bước một.
You have let yourself down.	Bạn đã tự làm mình thất vọng.
An image, of course.	Tất nhiên là một hình ảnh.
He asked an obvious question.	Anh ta hỏi một câu hỏi hiển nhiên.
I was very exhausted.	Tôi đã rất kiệt sức.
It's also smooth.	Nó cũng mượt mà.
We move on to further challenges.	Chúng tôi chuyển sang những thử thách xa hơn.
He just had an accident.	Anh ấy vừa bị tai nạn.
Wall means door, and door means freedom.	Tường có nghĩa là cửa, và cửa có nghĩa là tự do.
Many people have many weapons.	Nhiều người có nhiều vũ khí.
She is still in just as good form, despite having four children.	Cô ấy vẫn có phong độ tốt như vậy, mặc dù đã có bốn đứa con.
Provide a place for them to showcase their skills.	Cung cấp một nơi để họ thể hiện kỹ năng của mình.
She never used these words once.	Cô ấy chưa bao giờ sử dụng những từ này một lần nào.
It just brings back so many memories.	Nó chỉ mang lại quá nhiều kỷ niệm.
This concept has been studied by several authors.	Khái niệm này đã được nghiên cứu bởi một số tác giả.
Six of them.	Sáu người trong số họ.
Her parents planned to do it this way.	Cha mẹ cô ấy đã lên kế hoạch làm theo cách này.
She was changed, to match the condition.	Cô ấy đã được thay đổi, để phù hợp với điều kiện.
We live in a world full of evil.	Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những điều xấu xa.
She will become human again.	Cô ấy sẽ trở thành con người một lần nữa.
This is the dead road.	Đây là đoạn đường đã chết.
Because it is not.	Bởi vì nó không phải là.
Look at research and mechanisms.	Nhìn vào nghiên cứu và cơ chế.
We can test the color against others in her bathroom.	Chúng tôi có thể kiểm tra màu sắc so với những người khác trong phòng tắm của cô ấy.
This process is difficult to control.	Quá trình này rất khó kiểm soát.
Six years old.	Sáu tuổi.
Eventually he will tell her.	Cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ nói với cô ấy.
Sometimes any enemy will do.	Đôi khi bất kỳ kẻ thù sẽ làm.
It is very difficult to focus the eyes.	Rất khó để tập trung mắt.
Don't come to my room.	Đừng đến phòng tôi.
Please go upstairs.	Làm ơn đi lên trên.
It's a single.	Đó là một đĩa đơn.
Collected data, ran analysis, and directed manuscript writing.	Đã thu thập dữ liệu, chạy phân tích và chỉ đạo việc viết bản thảo.
I can't risk that.	Tôi không thể mạo hiểm điều đó.
They have a wood store.	Họ có một cửa hàng gỗ.
This guy does well here.	Anh chàng này làm tốt ở đây.
It is truly a great book.	Nó thực sự là một cuốn sách tuyệt vời.
We also cut our contract with them.	Chúng tôi cũng đã cắt hợp đồng với họ.
Here we will give an easier way to prove these conditions.	Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một cách dễ dàng hơn để chứng minh các điều kiện đó.
Let's go to the numbers.	Hãy đi đến những con số.
It was a huge movement.	Đó là một phong trào rất lớn.
I can't think of many examples of that.	Tôi không thể nghĩ ra nhiều ví dụ về điều đó.
However, the size of the player is an issue here.	Tuy nhiên, kích thước của trình phát là một vấn đề ở đây.
This is my family.	Đây là gia đình của tôi.
There are weak people who are just that.	Có những người yếu đuối, những người chỉ có thế.
I'm not a coffee and egg person.	Tôi không phải là một người thích cà phê và trứng.
Here, take this.	Đây, lấy cái này.
I like how the present looks, inside and out.	Tôi thích hiện tại trông như thế nào, trong và ngoài.
Longer than the ear.	Dài hơn tai.
Can't work.	Không thể làm việc.
They sound similar, but they are not.	Chúng nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực tế không phải vậy.
I gave away the game.	Tôi đã cho đi trò chơi.
Right now its client list is second to none.	Ngay bây giờ danh sách khách hàng của nó là không ai sánh kịp.
She can't have.	Cô ấy không thể có.
But the first mistake was not his.	Nhưng sai lầm đầu tiên không phải là của anh ấy.
It is usually family.	Nó thường là gia đình.
Let me get it for you.	Để tôi lấy nó cho bạn.
As long as there is no such record.	Miễn là không có hồ sơ như vậy.
We just think people are stupid to put up with this.	Chúng tôi chỉ nghĩ rằng mọi người rất ngu ngốc khi chịu đựng điều này.
They are just what we would have in their circumstances.	Họ chỉ là những gì chúng tôi sẽ có trong hoàn cảnh của họ.
There should not be only one type of standard model.	Không nên chỉ có một loại mô hình tiêu chuẩn.
We were in a community.	Chúng tôi đã ở trong một cộng đồng.
Not even for five minutes.	Thậm chí không trong năm phút.
Her sister chose a husband for her.	Em gái cô ấy đã chọn chồng cho cô ấy.
I'm not trying to say you can't move out.	Tôi không cố nói rằng bạn không thể chuyển ra ngoài.
It was smooth and easy.	Nó đã được trơn tru và dễ dàng.
I appreciate him being honest with me.	Tôi đánh giá cao việc anh ấy thành thật với tôi.
Those words might have come from her mother's mouth.	Những lời đó có thể đã thốt ra từ chính miệng mẹ cô ấy.
And with good reason.	Và với lý do chính đáng.
Obviously that's your right.	Rõ ràng đó là quyền của bạn.
And at some point there will be errors.	Và đến một lúc nào đó sẽ có sai sót.
We really like the team.	Chúng tôi thực sự thích đội.
I went there scared.	Tôi đến đó sợ hãi.
To find a safe place for a lost boy.	Để tìm một nơi an toàn cho một cậu bé bị lạc.
It sounds certain.	Nghe có vẻ chắc chắn.
Did not find any.	Không tìm thấy bất kỳ.
Let us discuss the second development in more detail.	Hãy để chúng tôi thảo luận về sự phát triển thứ hai một cách chi tiết hơn.
He couldn't bear to fail her.	Anh không thể chịu đựng được khi thất bại với cô.
And not much if you can.	Và không nhiều nếu bạn có thể.
They just lack the light to guide the way.	Họ chỉ thiếu ánh sáng soi đường.
We don't need him to do crazy things for us to win.	Chúng tôi không cần anh ấy làm những điều điên rồ để chúng tôi giành chiến thắng.
This is very meaningful.	Điều này rất có ý nghĩa.
He turned his head to look at me.	Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi.
There are actually two functions with that name.	Thực tế có hai chức năng với tên đó.
Not because they are old.	Không phải vì họ đã già.
The problem with technology is not the technology itself.	Vấn đề với công nghệ không phải là bản thân công nghệ.
I'm just a cool person.	Tôi chỉ là một người mát mẻ.
But, my phone.	Nhưng, điện thoại của tôi.
The record is unclear as to the exact distance the road has been traveled.	Hồ sơ không rõ ràng về khoảng cách chính xác mà con đường đã được di chuyển.
Another vision she couldn't understand.	Một tầm nhìn khác mà cô không thể hiểu được.
Your team will perform best when they are themselves.	Nhóm của bạn sẽ hoạt động tốt nhất khi họ cũng là chính họ.
Beautiful but cold.	Đẹp nhưng lạnh lùng.
These are just kids who haven't discovered their purpose yet.	Đây chỉ là những đứa trẻ chưa khám phá ra mục đích của mình.
I can't find those books.	Tôi không thể tìm thấy những cuốn sách đó.
I am the person right now.	Tôi là người ngay bây giờ.
Positive thinking is very important.	Suy nghĩ tích cực là rất quan trọng.
I can't listen to my father.	Tôi không thể nghe lời cha tôi.
He sees darkness and does not look through it.	Anh ta nhìn thấy bóng tối và không nhìn qua đó.
Doesn't help either.	Cũng không giúp được gì.
This area is known for.	Khu vực này được biết đến với.
Death has been cast.	Cái chết đã được đúc.
They had a feeling.	Họ đã có một cảm giác.
The enemy did not fire a shot.	Kẻ thù đã không bắn một phát súng.
My mother never met my children.	Mẹ tôi chưa bao giờ gặp các con tôi.
Ordered, you hear.	Đã đặt hàng, bạn nghe thấy.
Do not embark on your personal projects.	Không bắt tay vào các dự án cá nhân của bạn.
Find water.	Tìm nước.
I can not live without you.	Tôi không thể sống thiếu em.
I want it to be a surprise.	Tôi muốn đó là một bất ngờ.
Seems like a wrong word may have ended the lunch.	Có vẻ như một từ sai có thể đã kết thúc bữa ăn trưa.
Let us first prove a comparative result in a special case.	Đầu tiên chúng ta hãy chứng minh một kết quả so sánh trong một trường hợp đặc biệt.
I had that for four weeks or so.	Tôi đã có điều đó trong bốn tuần hoặc lâu hơn.
Even though he wanted its power.	Mặc dù anh ta muốn sức mạnh của nó.
These include user management and other private data.	Chúng bao gồm quản lý người dùng và dữ liệu riêng tư khác.
You create them.	Bạn tạo ra chúng.
Might get some good news.	Có thể nhận được một số tin vui.
I know that this is a big deal.	Tôi biết rằng đây là một rắc rối lớn.
You can never get out again.	Bạn không bao giờ có thể thoát ra được nữa.
He pointed at his screen.	Anh chỉ vào màn hình của mình.
I looked at him over my shoulder and smiled.	Tôi nhìn anh qua vai và mỉm cười.
Time and time again, we hear this term.	Hết lần này đến lần khác, chúng ta nghe thấy thuật ngữ này.
Unfortunately, most people don't.	Thật không may, hầu hết mọi người đều không.
Of course the basic rules of the game come first.	Tất nhiên các quy tắc cơ bản của trò chơi đến trước.
He will be in everything.	Anh ấy sẽ có mặt trong mọi thứ.
She gave it away.	Cô ấy đã cho nó đi.
I sent the car around to the address he gave us.	Tôi gửi xe một vòng đến địa chỉ mà anh ấy đã cho chúng tôi.
They jump up and down and nothing moves.	Họ nhảy lên và xuống và không có gì di chuyển.
As suddenly it came, the pain was gone.	Như đột nhiên nó đến, cơn đau không còn nữa.
Now, let me explain what happened next.	Bây giờ, hãy để tôi giải thích những gì đã xảy ra tiếp theo.
My style has really changed over the past year.	Phong cách của tôi đã thực sự thay đổi trong năm qua.
He hates them.	Anh ghét họ.
This cannot be good.	Điều này không thể tốt.
Nothing has been sent.	Không có cái nào được gửi đi.
Similar diagnostic patterns are seen in developed countries.	Mô hình chẩn đoán bệnh tương tự cũng được thấy ở các nước phát triển.
I'm ready to join forces with you to find him.	Tôi chuẩn bị sẵn sàng để hợp lực với bạn để tìm anh ta.
Some of us see the future coming our way.	Một số người trong chúng ta nhìn thấy tương lai đang đến với chúng ta.
I'm still standing.	Tôi vẫn đứng.
This is a damn beautiful cat.	Đây là một con mèo đẹp chết tiệt.
It's basically it.	Về cơ bản là nó.
They showed me everything, but told me nothing.	Họ chỉ cho tôi mọi thứ, nhưng không nói với tôi điều gì.
But it may be too late.	Nhưng có thể đã quá muộn.
Attack on the country.	Tấn công vào đất nước.
So that you can learn these styles.	Để bạn có thể học những kiểu này.
What she told me was in fact her story.	Những gì cô ấy nói với tôi thực tế là câu chuyện của cô ấy.
I hope you can read it soon.	Tôi hy vọng bạn có thể đọc nó sớm.
You must decide what you will do with this information.	Bạn phải quyết định bạn sẽ làm gì với thông tin này.
I've never even met anyone in this new group before.	Tôi thậm chí chưa từng gặp ai trong nhóm mới này trước đây.
Not someone she didn't even know.	Không phải người mà cô ấy thậm chí không biết.
It could happen again.	Nó có thể xảy ra một lần nữa.
Sometimes you can hardly feed yourself.	Đôi khi bạn khó có thể tự ăn.
Both know the truth.	Cả hai đều biết sự thật.
Others serve in.	Những người khác phục vụ trong.
Here is a video about the current situation.	Đây là một video về tình hình hiện tại.
Let's try this together and see what happens.	Chúng ta hãy thử điều này với nhau và xem điều gì sẽ xảy ra.
Sign up for free today.	Đăng ký miễn phí ngay hôm nay.
Damn both of them.	Chết tiệt với cả hai người họ.
It is not the end of the world.	Nó không phải là ngày tận thế.
It concerns me.	Nó liên quan đến tôi.
I believe in the power of words.	Tôi tin vào sức mạnh của lời nói.
Six minutes later, they were there again.	Sáu phút sau, họ lại có mặt ở đó.
It only took them four hours to get here.	Họ chỉ mất bốn giờ để đến đây.
A job she enjoys.	Một công việc mà cô ấy rất vui.
The only reality is here.	Thực tế duy nhất là ở đây.
That's what she expected.	Đó là những gì cô ấy mong đợi.
Rewrite correctly.	Viết lại cho đúng.
Some don't.	Một số không.
Mom must have covered him up in our little talk.	Mẹ chắc hẳn đã lấp liếm cho anh ấy trong cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta.
However, these works have not been identified.	Tuy nhiên, những tác phẩm này chưa được xác định.
But this argument is not without difficulty.	Nhưng lập luận này không gặp khó khăn.
Designed this study.	Đã thiết kế nghiên cứu này.
It is listening to them, understanding things from their point of view.	Đó là lắng nghe họ, hiểu mọi thứ từ quan điểm của họ.
It's time.	Đã đến lúc.
But her new opinion.	Nhưng ý kiến ​​mới của cô ấy.
Either that or she simply didn't notice.	Hoặc đó hoặc cô ấy chỉ đơn giản là không để ý.
I drove to the store and got water.	Tôi lái xe đến cửa hàng và lấy nước.
He was not interested in children, although he did notice them.	Anh ấy không quan tâm đến trẻ em, mặc dù anh ấy đã để ý đến chúng.
He can see for himself.	Anh ấy có thể tự nhìn ra.
We will be at the wedding soon.	Chúng ta sẽ sớm có mặt trong đám cưới.
No one asked him any questions.	Không ai hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào.
Just buy it.	Cứ mua đi.
Do what they say.	Làm những gì họ nói.
A girl took our order.	Một cô gái nhận đơn đặt hàng của chúng tôi.
It was an appearance she had only seen a few times before.	Đó là vẻ ngoài mà cô ấy chỉ nhìn thấy một vài lần trước đây.
First, it helps if you're prepared.	Đầu tiên, nó sẽ hữu ích nếu bạn chuẩn bị.
I want to see the world.	Tôi muốn nhìn thấy thế giới.
You talk like a child.	Bạn nói chuyện như một đứa trẻ.
Politics, the method is hit or miss.	Chính trị, phương pháp bị trúng hoặc trượt.
I will say it again.	Tôi sẽ nói lại lần nữa.
That's your idea when you come here.	Đó là ý tưởng của bạn khi đến đây.
He has no children.	Ông không có con.
Art is the goal.	Nghệ thuật là mục tiêu.
If you are.	Nếu bạn là.
You have no motivation other than survival.	Bạn không có động lực nào khác ngoài sự sống còn.
I explain my wish.	Tôi giải thích mong muốn của tôi.
See if there are any sales.	Xem nếu có bất kỳ doanh số bán hàng.
However, he didn't feel the need to point it out to her.	Tuy nhiên, anh không cảm thấy cần thiết phải chỉ ra điều đó cho cô.
Below is the code and error.	Dưới đây là mã và lỗi.
That is literally in their name.	Đó là nghĩa đen trong tên của họ.
She has no other choice.	Cô không có lựa chọn nào khác.
Now I'm older than my parents used to be.	Bây giờ tôi lớn hơn bố mẹ tôi trước đây.
They will have to get it for themselves.	Họ sẽ phải giành lấy nó cho chính mình.
You have become better than yourself.	Bạn đã trở nên tốt hơn chính mình.
But, that's the key.	Nhưng, đó là chìa khóa.
One about having children.	Một trong những về việc có con.
If you don't, he will eventually kill her.	Nếu bạn không làm vậy, cuối cùng anh ta sẽ giết cô ấy.
In fact, it's even much less.	Trên thực tế, nó thậm chí còn ít hơn nhiều.
I have to go very badly.	Tôi phải đi rất tệ.
That is only part of the story.	Đó chỉ là một phần của câu chuyện.
We take care of our own.	Chúng tôi chăm sóc của riêng chúng tôi.
One of my favorite soccer players.	Là một trong những cầu thủ bóng đá yêu thích nhất của tôi.
Really want to.	Thực sự rất muốn.
Technical experience comes in many forms.	Kinh nghiệm kỹ thuật có nhiều dạng.
When he makes the same choice you did tonight.	Khi anh ấy đưa ra lựa chọn tương tự như bạn đã làm tối nay.
The woman couldn't help but smile.	Người phụ nữ không thể không cười.
It cannot happen.	Nó không thể xảy ra.
There's something incredibly interesting about what she's doing.	Có điều gì đó cực kỳ thú vị về những gì cô ấy đang làm.
Is a nation of laws.	Là một quốc gia của luật pháp.
Too bad the group needs his help.	Thật tệ là cả nhóm cần sự giúp đỡ của anh ấy.
They couldn't do anything.	Họ không thể làm gì được.
Not in modern days.	Không phải trong những ngày hiện đại.
Maybe those three things are the whole point.	Có lẽ ba điều đó là toàn bộ vấn đề.
However, the system seems to work quite well.	Tuy nhiên, hệ thống dường như hoạt động khá tốt.
But this day has passed almost a hundred years.	Nhưng ngày này đã gần một trăm năm trôi qua.
I don't move.	Tôi không di chuyển.
There's no one else.	Không có ai khác.
We're running out of time.	Chúng tôi sắp hết thời gian.
She got older.	Cô ấy đã lớn hơn.
He doesn't want to know that face.	Anh ấy không muốn biết khuôn mặt đó.
Some black, some white.	Một số màu đen, một số màu trắng.
If broken by the inner force, life begins.	Nếu bị phá vỡ bởi lực bên trong, sự sống bắt đầu.
Let's get to the point.	Hãy đi vào vấn đề.
Good to open a set.	Tốt để mở một tập hợp.
Their importance is immediately recognized.	Tầm quan trọng của họ ngay lập tức được công nhận.
It is controlled that way.	Nó được kiểm soát theo cách đó.
Not security, then, but some other location.	Không phải an ninh, sau đó, nhưng một số vị trí khác.
No women made the list.	Không có phụ nữ nào lọt vào danh sách.
She has a way of making the world look beautiful.	Cô ấy có một cách để làm cho thế giới trông đẹp đẽ.
Everyone wants her caught.	Mọi người đều muốn cô ấy bị bắt.
His poor head, his poor head.	Cái đầu tội nghiệp của anh ấy, cái đầu tội nghiệp của anh ấy.
Not good enough for my needs.	Không đủ tốt cho nhu cầu của tôi.
But no, there is no specific information.	Nhưng không, không có thông tin cụ thể.
I'm not sick.	Tôi không ốm.
We just play.	Chúng tôi chỉ chơi.
Pay attention to the ground and see how moist the garden is.	Chú ý đến mặt đất và xem độ ẩm của khu vườn như thế nào.
We make sure you know what to expect.	Chúng tôi đảm bảo rằng bạn biết những gì nên được mong đợi.
That's exactly what happened.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra.
He seems very good.	Anh ấy có vẻ rất tốt.
Performance is good now.	Hiệu suất là tốt bây giờ.
The baby is free.	Đứa bé đã được tự do.
And he's right.	Và anh ấy đúng.
The crowd was great and really participated in it.	Đám đông rất tuyệt và thực sự tham gia vào nó.
Let us mention here a few essential points.	Hãy để chúng tôi đề cập ở đây một vài điểm thiết yếu.
But that first time was our best memory.	Nhưng lần đầu tiên đó là kỉ niệm đẹp nhất của chúng tôi.
All you can be is you.	Tất cả những gì bạn có thể là bạn.
I would definitely stay again and recommend to anyone.	Tôi chắc chắn muốn ở lại một lần nữa và giới thiệu cho bất kỳ ai.
When that happens, he may need to move on.	Khi điều đó xảy ra, anh ấy có thể cần phải tiếp tục.
Absent from the war.	Vắng mặt trong chiến tranh.
You've seen this pattern of behavior.	Bạn đã thấy mô hình hành vi này.
Lots and lots of love.	Rất nhiều và rất nhiều tình yêu.
One did not run away.	Một người đã không chạy trốn.
Blood tests came back showing an infection.	Xét nghiệm máu trở lại cho thấy bị nhiễm trùng.
You will see new options there.	Bạn sẽ thấy các tùy chọn mới ở đó.
There are so many things we never talk about.	Có rất nhiều điều chúng tôi chưa bao giờ nói về.
Have fun with this app!.	Chúc bạn vui vẻ với ứng dụng này !.
I couldn't bear to see her, to hear her speak.	Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cô ấy, nghe cô ấy nói.
But he didn't.	Nhưng anh ấy đã không.
He restrained himself and kept going.	Anh ấy đã kìm mình lại và tiếp tục đi.
He doesn't take sides.	Anh ấy không đứng về phía nào.
These are.	Đây là những.
Because you were and you know it.	Bởi vì anh đã và anh biết điều đó.
My last week was his first.	Tuần cuối cùng của tôi là tuần đầu tiên của anh ấy.
This is not a constant by design.	Đây không phải là một hằng số theo thiết kế.
But they also don't put it behind correctly.	Nhưng họ cũng không đặt nó phía sau chính xác.
Who knows, maybe they will.	Ai biết được, có thể họ sẽ làm được.
The control plants remained healthy.	Các cây đối chứng vẫn khỏe mạnh.
There is very little need.	Có rất ít nhu cầu.
Nothing can stop him now.	Không có gì có thể ngăn cản anh ta bây giờ.
Not sure about that.	Không chắc về việc đó.
Take the example now.	Lấy ví dụ ngay bây giờ.
However, he did.	Tuy nhiên, anh ấy đã làm.
In time, the fruit will be there.	Trong thời gian, hoa quả sẽ ở đó.
And then what happened.	Và rồi chuyện gì xảy ra.
Can not use; Out of order; It disfunction.	Không được sử dụng.
You can make things happen more or less often.	Bạn có thể làm cho mọi thứ xảy ra thường xuyên hơn hoặc ít hơn.
And remained so for hours.	Và vẫn như vậy trong nhiều giờ.
I wanted medicine, right now, more than anything in the world.	Tôi muốn thuốc, ngay lúc đó, hơn bất cứ thứ gì trên đời.
The players really need to give back to the fans.	Các cầu thủ thực sự cần phải cống hiến cho người hâm mộ.
More like a friend than a daughter.	Giống như một người bạn hơn là một đứa con gái.
This is exactly what is on their mind.	Đây chính xác là những gì trong tâm trí của họ.
And finally, light.	Và cuối cùng, ánh sáng.
Every day is the same.	Mỗi ngày đều giống nhau.
Let's go.	Đi nào.
Pretty standard for a surface.	Khá tiêu chuẩn cho một bề mặt.
I believe this is a new word.	Tôi tin rằng đây là một từ mới.
Then we stopped to count six.	Sau đó, chúng tôi dừng lại để đếm sáu.
To have a more chat with her.	Để có thêm một cuộc trò chuyện với cô ấy.
Overall evaluation results are positive.	Kết quả đánh giá nhìn chung là tích cực.
I asked him if he knew the answer.	Tôi hỏi anh ấy nếu anh ấy biết câu trả lời.
Which it did.	Mà nó đã làm.
We are part of your energy.	Chúng tôi là một phần năng lượng của bạn.
I never intended to hurt anyone.	Tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương bất cứ ai.
With that in mind, he wondered if he really wanted to continue.	Với suy nghĩ đó, anh tự hỏi liệu mình có thực sự muốn tiếp tục hay không.
Path type.	Loại đường đi.
Her father noticed.	Cha cô nhận thấy.
It doesn't really add.	Nó không thực sự thêm vào.
You should leave me.	Anh nên rời xa em.
I just want us to get closer.	Tôi chỉ muốn chúng ta lại gần nhau.
I could see how hard some days were and how fun others were.	Tôi có thể thấy một số ngày đã khó khăn như thế nào và những ngày khác vui vẻ như thế nào.
It will be busy here.	Nó sẽ bận rộn ở đây.
Out of phase with each other.	Lệch pha với nhau.
By different parties.	Bởi các bên khác nhau.
The wet spring followed by the hot summer was perfect.	Mùa xuân ẩm ướt sau đó là mùa hè nóng nực thật hoàn hảo.
Don't ask me how.	Đừng hỏi tôi làm thế nào.
And it could be better.	Và nó có thể tốt hơn.
I will tell you something.	Tôi sẽ kể cho bạn vài thứ.
It was very touching for both of us.	Nó rất cảm động cho cả hai chúng tôi.
You don't want the best of what you've seen.	Bạn không muốn điều tốt nhất của những gì bạn đã thấy.
I guess we'll have to take them seriously now.	Tôi đoán chúng ta sẽ phải xem xét chúng một cách nghiêm túc ngay bây giờ.
Keep it short and sweet.	Giữ nó ngắn và ngọt ngào.
However, understanding what was done can take weeks.	Tuy nhiên, việc hiểu những gì đã được thực hiện có thể mất hàng tuần.
They are merely public opinion.	Họ chỉ đơn thuần là dư luận.
I wish you were real.	Tôi ước bạn là thật.
These patients were excluded and not accepted as trial participants.	Những bệnh nhân này bị loại trừ và không được chấp nhận là người tham gia thử nghiệm.
She feels she loves them.	Cô cảm thấy cô yêu họ.
Really, really nice.	Thực sự, thực sự tốt đẹp.
Taken into account.	Được tính đến.
Lie on her chest.	Nằm trên ngực cô ấy.
I will open it for you.	Tôi sẽ mở nó cho bạn.
If you write a good article, it will sell on its own.	Nếu bạn viết một bài báo tốt, nó sẽ tự bán.
Once she returns home, strange events begin to happen.	Một khi cô ấy trở về nhà, những sự kiện kỳ ​​lạ bắt đầu xảy ra.
And they seem to be getting bigger and bigger.	Và chúng dường như ngày càng lớn hơn.
Dirty hands.	Làm bẩn tay.
I expected nothing less.	Tôi không mong đợi gì ít hơn.
Both are consistent with the observations.	Cả hai đều phù hợp với các quan sát.
Many of them are just above their normal birth weight.	Nhiều người trong số đó chỉ cao hơn cân nặng lúc sinh bình thường.
I want to cry, not laugh.	Tôi muốn khóc chứ không phải cười.
But we are those forces.	Nhưng chúng tôi là những lực lượng đó.
That is for men.	Đó là dành cho đàn ông.
They knew it was a lie.	Họ biết rằng đó là một lời nói dối.
The reasons are similar.	Các lý do tương tự nhau.
All of these will affect your ability to learn new things.	Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng học hỏi những điều mới của bạn.
I am very, very good.	Tôi rất, rất tốt.
It is by no means a perfect science.	Nó hoàn toàn không phải là một khoa học hoàn hảo.
Go to the office.	Đến văn phòng.
I have done many things that lead to regular service.	Tôi đã làm nhiều việc dẫn đến dịch vụ thường xuyên.
I can't look up.	Tôi không thể nhìn lên.
This is a story that gives meaning to our lives.	Đây là một câu chuyện mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.
He looked as if he was ready to fall at any moment.	Anh ấy trông như thể sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào.
No matter how obvious it is to the rest of the world.	Không cần biết nó hiển nhiên như thế nào đối với phần còn lại của thế giới.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
We actually sat there at the table very often.	Chúng tôi thực sự đã ngồi ở đó vào bàn rất thường xuyên.
Sorry to hear about your mother.	Xin lỗi khi biết về mẹ của bạn.
It is explained in the next section.	Nó được giải thích trong phần tiếp theo.
You can try that.	Bạn có thể thử điều đó.
Same thing again.	Điều tương tự một lần nữa.
I loved the months we spent there.	Tôi yêu những tháng chúng tôi ở đó.
I think you will get the point.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có được điểm.
She does it now.	Cô ấy làm ngay bây giờ.
Few people shop.	Vài người cửa hàng.
Security is very tight.	An ninh rất chặt chẽ.
She agreed and called down to room service.	Cô ấy đồng ý và gọi xuống phục vụ phòng.
Growth is good.	Tăng trưởng là tốt.
And some pictures.	Và một số hình ảnh.
We understand that you have questions and concerns.	Chúng tôi hiểu rằng bạn có câu hỏi và thắc mắc.
The current one will still work.	Cái hiện tại sẽ vẫn hoạt động.
Much love to both of you.	Rất yêu cả hai bạn.
Take me Home.	Đưa tôi về nhà.
That's what they think.	Đó là những gì họ nghĩ.
I need honest feedback.	Tôi cần phản hồi trung thực.
She couldn't get out.	Cô ấy không thể thoát ra.
The focus right now is on building a great road.	Trọng tâm ngay bây giờ là xây dựng một con đường tuyệt vời.
Her mother is much better than her father.	Mẹ cô hơn cha cô rất nhiều.
I'm sure they will be one of them.	Tôi chắc rằng họ sẽ là một trong số đó.
This is our town.	Đây là thị trấn của chúng tôi.
I was able to fix it thanks to your reply.	Mình đã sửa được nhờ sự giải đáp của các bạn.
The way to come up with those names.	Con đường để nghĩ ra những cái tên đó.
Number three, obviously deep.	Số ba, rõ ràng là sâu.
But every book needs at least some kind of conclusion or something.	Nhưng cuốn sách nào cũng cần ít nhất một vài kiểu kết luận hay gì đó.
Very few people have ever developed such skills.	Rất ít người đã từng phát triển những kỹ năng như vậy.
I hit him six times, ten times.	Tôi đã đánh anh ta sáu lần, mười lần.
The old ones are pretty good.	Những cái cũ là khá tốt.
However, there are limitations to their use.	Tuy nhiên, có những hạn chế đối với việc sử dụng chúng.
Don't let this worry you.	Đừng để điều này làm bạn lo lắng.
Only his eyes moved.	Chỉ có mắt anh ta chuyển động.
You really turned your life around.	Bạn thực sự đã xoay chuyển cuộc sống của bạn.
I can't get enough.	Tôi không thể nhận đủ.
Like life and death are in my hands.	Giống như sự sống và cái chết nằm trong tay tôi.
If you are growing then that means there is some promise.	Nếu bạn đang tăng trưởng thì điều đó có nghĩa là có một số hứa hẹn.
I'm also a bit worried.	Tôi cũng hơi lo lắng.
At herself, at the bad man, at the bad woman.	Tại chính mình, tại người đàn ông xấu số, người phụ nữ xấu số.
And it's probably nothing.	Và nó có lẽ không có gì.
These animals have no other animals they resemble.	Những con vật này không có con vật nào khác mà chúng giống.
Like you took hope from so many people.	Giống như bạn đã lấy hy vọng từ rất nhiều người.
People will lose trust in the whole system.	Mọi người sẽ mất lòng tin vào toàn bộ hệ thống.
Or it seems they do.	Hoặc có vẻ như họ làm.
It's your turn, she said.	Đến lượt bạn, cô ấy nói.
He would be great at that job.	Anh ấy sẽ rất tuyệt vời trong công việc đó.
This will save you some money.	Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm một số tiền.
You can read more about the date here.	Bạn có thể đọc thêm về ngày ở đây.
You see your language and watch your hand.	Bạn xem ngôn ngữ của bạn và xem tay của bạn.
God will keep his promise at the chosen time.	Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của mình vào thời điểm đã chọn.
Her stars, signs and lines are really interesting.	Những ngôi sao, dấu hiệu và đường nét của cô ấy thực sự rất thú vị.
Of course he followed his brother.	Tất nhiên là anh ta đi theo anh trai mình.
The reason for this behavior is unknown.	Lý do cho hành vi này là không rõ.
It's really, really hard to play against this team.	Thật sự rất, rất khó để thi đấu với đội này.
Look at us now.	Nhìn chúng tôi ngay.
Immediately there was resistance in the market.	Ngay lập tức thị trường đã có sự kháng cự.
She found me difficult to deal with.	Cô ấy thấy tôi khó đối phó.
Black market food is extremely expensive.	Thực phẩm ở chợ đen cực kỳ đắt đỏ.
He wants to be faster in the summer.	Anh ấy muốn nhanh hơn trong mùa hè.
Never judge a man until he shows himself.	Đừng bao giờ đánh giá một người đàn ông cho đến khi anh ta thể hiện chính mình.
There is an important message to be delivered.	Có một thông điệp quan trọng được gửi đến.
You need to use a service for that kind of application.	Bạn cần sử dụng một dịch vụ cho loại ứng dụng đó.
This process can take about five days.	Quá trình này có thể mất khoảng năm ngày.
Signed the plate.	Đã ký vào tấm.
It is never simple.	Nó không bao giờ đơn giản.
They will be back.	Họ sẽ trở lại.
I think we've shown that now.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thể hiện điều đó ngay bây giờ.
New character class.	Lớp nhân vật mới.
They are just there, and they are what they are.	Họ chỉ ở đó, và họ là những gì họ đang có.
We're just in there.	Chúng tôi chỉ ở trong đó.
It's like a game.	Nó giống như một trò chơi.
This was very well done.	Điều này đã được thực hiện rất tốt.
We never really looked at anything.	Chúng tôi chưa bao giờ thực sự nhìn vào bất cứ thứ gì.
Please join me in this struggle.	Hãy tham gia cùng tôi trong cuộc đấu tranh này.
She was on another planet.	Cô ấy đã ở trên một hành tinh khác.
This game is no longer inside the app.	Trò chơi này không còn bên trong ứng dụng.
Thank you old man.	Cảm ơn ông già.
Not sure what the problem is.	Không chắc vấn đề là gì.
People have different levels of emotions.	Con người có những cung bậc cảm xúc khác nhau.
But this is missing half the story.	Nhưng điều này là bỏ lỡ một nửa câu chuyện.
You can get your own ship yet.	Bạn có thể nhận được tàu của riêng bạn được nêu ra.
Service and food are excellent.	Dịch vụ và thức ăn là tuyệt vời.
I work in its flow.	Tôi làm việc trong dòng chảy của nó.
While this is theoretically obvious, it is often overlooked.	Trong khi điều này về lý thuyết là hiển nhiên, nó thường bị bỏ qua.
The weather is clear and dry.	Thời tiết rõ ràng và khô ráo.
Representative.	Tiêu biểu.
It's in my top 5.	Nó nằm trong top 5 của tôi.
I have no power of my own.	Tôi không có sức mạnh của riêng tôi.
Very happy highly recommended.	Rất vui rất khuyến khích.
And he is young.	Và anh ấy còn trẻ.
Now, that's interesting because it tells you we're behind again.	Bây giờ, điều đó thật thú vị bởi vì nó cho bạn biết rằng chúng tôi đang ở phía sau một lần nữa.
You need to make a plan to actually meet.	Bạn cần lập kế hoạch để thực sự gặp nhau.
It's a place we love.	Đó là một nơi chúng tôi yêu thích.
We are well provided for.	Chúng tôi được cung cấp tốt cho.
Obviously the colds are more extreme than the warm ones.	Rõ ràng những cái lạnh là cực đoan hơn những cái ấm.
We also have some new weapons.	Chúng tôi cũng có một số vũ khí mới.
On Monday.	Vào ngày thứ hai.
Nothing goes in, nothing goes out.	Không có gì đi vào, không có gì đi ra ngoài.
So you look for some other reason for crying.	Vì vậy, bạn tìm kiếm một số lý do khác cho việc khóc.
Then he took a deep breath.	Sau đó anh ta hít một hơi thật sâu.
I looked at them, trying to read their faces.	Tôi nhìn họ, cố gắng đọc khuôn mặt của họ.
I like the new business model and support it.	Tôi thích mô hình kinh doanh mới và ủng hộ nó.
When you read, read.	Khi bạn đọc, hãy đọc.
He looks at me, body, camera.	Anh ấy nhìn tôi, cơ thể, máy ảnh.
She takes it as a sign of recovery.	Cô ấy coi đó như một dấu hiệu của sự hồi phục.
Lots of meat.	Rất nhiều thịt.
See full story.	Xem toàn bộ câu chuyện.
In this case, you don't need to add any new buttons.	Trong trường hợp này, bạn không cần thêm bất kỳ nút mới nào.
The size and shape of the leaves can vary.	Kích thước và hình dạng của lá có thể thay đổi.
On the other hand, it can be interesting.	Mặt khác, nó có thể thú vị.
There is no conversation.	Không có cuộc trò chuyện nào.
I like both of those too.	Tôi cũng thích cả hai thứ đó.
Remove from heat and set aside.	Loại bỏ khỏi nhiệt và để sang một bên.
His success is huge for the industry, vs.	Thành công của anh ấy là rất lớn cho ngành công nghiệp, vs.
One is physical.	Một là thể chất.
So she got up to me.	Vì vậy, cô ấy đã đứng dậy với tôi.
Unfortunately, he doesn't feel like the time to fight right now.	Thật không may, anh ấy không cảm thấy thích thời gian để chiến đấu ngay bây giờ.
I'm not sure what the court meant by that.	Tôi không chắc tòa án có ý gì về điều đó.
He went to church.	Anh ấy đã đến nhà thờ.
There may be other people around.	Có thể có người khác xung quanh.
But over time, the negative consequences of this decision will become apparent.	Nhưng theo thời gian, hậu quả tiêu cực của quyết định này sẽ trở nên rõ ràng.
No time to sit back.	Không có thời gian để ngồi lại.
But it still seems like a bad solution.	Nhưng nó vẫn có vẻ là một giải pháp tồi.
The couple do several hundred cases a year.	Hai vợ chồng làm vài trăm vụ mỗi năm.
This probably played a role.	Điều này có lẽ đã đóng một vai trò nào đó.
She started crying again.	Cô lại bắt đầu khóc.
They shot at the same time.	Họ bắn cùng một lúc.
About your pictures.	Về hình ảnh của bạn.
She will soon attack.	Cô ấy sẽ sớm tấn công.
I take what the defense gives me.	Tôi lấy những gì mà hàng phòng thủ cho tôi.
Now, this is a two-stage memory.	Bây giờ, đây là một ký ức hai giai đoạn.
Comprehensive combat.	Chiến đấu toàn diện.
That is a huge responsibility.	Đó là một trách nhiệm rất lớn.
We went to her house later that night.	Chúng tôi đến nhà cô ấy vào cuối đêm hôm đó.
If they can be found.	Nếu chúng có thể được tìm thấy.
Not the time to talk about names.	Không phải là lúc để nói về những cái tên.
No one would trust us if we worked that way.	Sẽ không ai tin tưởng chúng tôi nếu chúng tôi làm việc theo cách đó.
Dead bodies are a completely different matter.	Xác chết là một vấn đề hoàn toàn khác.
Cases usually occur in previously healthy adults and children.	Các trường hợp thường xảy ra ở người lớn và trẻ em khỏe mạnh trước đây.
I don't even know how that is possible.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào điều đó có thể.
These people are technical in their field.	Những người này là kỹ thuật trong lĩnh vực của họ.
Design a research plan.	Thiết kế kế hoạch nghiên cứu.
There are a few things going wrong here.	Có vài điều sai sót ở đây.
You don't have a plan.	Bạn không có kế hoạch.
Seems to be pretty smart.	Có vẻ là khá thông minh.
It is easy to see why.	Nó rất dễ dàng để xem lý do tại sao.
Second, they should go to the kitchen.	Thứ hai, họ nên vào bếp.
Others lie about their crimes.	Những người khác nói dối về tội danh của họ.
The first is the shock of the diagnosis.	Đầu tiên là cú sốc về chẩn đoán.
Leaving will be difficult.	Bỏ đi sẽ rất khó.
Only one voice.	Chỉ có một giọng nói.
There is no evidence that this is actually happening.	Không có bằng chứng nào cho thấy điều này đang thực sự xảy ra.
This man didn't hate her at all.	Người đàn ông này không hề ghét cô.
Making everyone happy is impossible.	Làm cho tất cả mọi người hạnh phúc là không thể.
For a better thing.	Vì một điều tốt đẹp hơn.
I love, love, love how it makes my skin even and bright.	Tôi yêu, yêu, yêu cách nó làm cho làn da của tôi đều màu và tươi sáng.
Damn, he's gone.	Chết tiệt, anh ấy đã đi rồi.
We were thinking of opening a store someday.	Chúng tôi đã nghĩ đến việc mở một cửa hàng vào một ngày nào đó.
not yet.	chưa.
With my children.	Với các con của tôi.
Each class has a different function.	Mỗi lớp có một chức năng khác nhau.
And a bit cold.	Và hơi lạnh.
You can actually move your hand.	Bạn thực sự có thể di chuyển bàn tay của bạn.
Turns out it's the exact opposite.	Hóa ra nó hoàn toàn ngược lại.
There will be more.	Sẽ có nhiều hơn nữa.
The same can be said for our boys.	Điều tương tự cũng có thể nói đối với các chàng trai của chúng ta.
I just take care of people.	Tôi chỉ chăm sóc mọi người.
I watched the defense.	Tôi đã theo dõi hàng thủ.
My real size.	Kích thước thật của tôi.
Everything is going well.	Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Teams don't usually think about these things.	Các đội thường không nghĩ đến những điều này.
But it doesn't seem likely to happen.	Nhưng nó dường như không có khả năng xảy ra.
So you'll probably need something that works on windows.	Vì vậy, có thể bạn sẽ cần một cái gì đó hoạt động trên windows.
And it went wrong.	Và nó đã diễn ra sai lầm.
He was never actually married to my mother.	Anh ấy chưa bao giờ thực sự kết hôn với mẹ tôi.
They are cold.	Họ lạnh lùng.
It makes you look like a big hit.	Nó làm cho bạn trông giống như một cú đánh lớn.
On top of the page.	Trên đầu trang.
He is truly a god.	Anh ấy thực sự là một vị thần.
I led him and the rest to the kitchen.	Tôi dẫn anh ấy và những người còn lại vào bếp.
Then it was silent for a while.	Sau đó, nó im lặng trong một thời gian.
They won their war.	Họ đã chiến thắng trong cuộc chiến của họ.
We are not saying that the proposed ideas are good.	Chúng tôi không nói rằng các ý tưởng được đề xuất là tốt.
It worked for me for a while, and then stopped working.	Nó hoạt động với tôi một thời gian, và sau đó ngừng hoạt động.
It was easier that way.	Nó đã được dễ dàng hơn theo cách đó.
There was only one difference between the two groups of men.	Chỉ có một sự khác biệt giữa hai nhóm nam giới.
He is like a child.	Anh ấy giống như một đứa trẻ.
The control samples are described above.	Các mẫu đối chứng được mô tả ở trên.
Information does not necessarily lead to knowledge.	Thông tin không nhất thiết phải dẫn đến kiến ​​thức.
The teacher was not pleased to see him.	Giáo viên không hài lòng khi nhìn thấy anh ta.
On the cards.	Trên các thẻ.
You have the key.	Bạn có chìa khóa.
He held the gun by my nose.	Anh ta cầm súng bằng mũi tôi.
They can push her up in a second.	Họ có thể đẩy cô ấy lên trong một giây.
Code is not tested.	Mã không được kiểm tra.
Pour in the wine and bring to a boil.	Đổ rượu vào và đun sôi.
If the families were together.	Nếu các gia đình đã ở cùng nhau.
It's like a mini-game, so we enjoyed it.	Nó giống như một trò chơi nhỏ, vì vậy chúng tôi rất thích nó.
Being found.	Đang được tìm ra.
Or maybe it doesn't.	Hoặc có thể nó không.
It was her that he needed to protect.	Đó là cô mà anh cần bảo vệ.
He's tough, he's hard to please.	Anh ấy cứng rắn, anh ấy khó làm hài lòng.
Because he has to keep.	Vì anh ta phải giữ.
You are the one who told us about him.	Bạn là người đã nói với chúng tôi về anh ấy.
His sister and father are still sleeping.	Em gái và cha anh vẫn đang ngủ.
People see what they feel like seeing.	Mọi người thấy những gì họ cảm thấy muốn nhìn thấy.
However, he is very weak.	Tuy nhiên, anh ấy rất yếu.
Just warm up really well.	Chỉ cần hâm nóng thực sự tốt.
It has been too long.	Nó đã được quá lâu.
That is the time now.	Đó là thời điểm bây giờ.
We are part of the same mold.	Chúng tôi là một phần của cùng một khuôn mẫu.
As such, plant them everywhere in the garden.	Như vậy, hãy trồng chúng ở khắp mọi nơi trong vườn.
I need what they can give me.	Tôi cần những gì họ có thể cung cấp cho tôi.
But, help your friend become a perfect person.	Nhưng, hãy giúp bạn của bạn trở thành một người hoàn hảo.
Wait for him.	Chờ đợi anh ấy.
She won't see that he loves her.	Cô sẽ không thấy rằng anh yêu cô.
The side door was still standing, three red lights burning on its control panel.	Cánh cửa phụ vẫn đứng vững, ba ngọn đèn đỏ rực cháy trên bảng điều khiển của nó.
Will be sent to you there.	Sẽ được gửi cho bạn ở đó.
He wants me to continue my work.	Anh ấy muốn tôi tiếp tục công việc của mình.
Three days ago.	Ba ngày trước.
Everything is original except the shape of the text.	Mọi thứ đều là nguyên bản ngoại trừ hình dạng của văn bản.
He has no previous medical history.	Anh ta không có tiền sử bệnh tật trước đây.
That's what we had.	Đó là chúng tôi đã có.
Such joy, such need.	Niềm vui như vậy, nhu cầu như vậy.
This is the product.	Đây là sản phẩm.
We include a short proof below.	Chúng tôi bao gồm một bằng chứng ngắn dưới đây.
I have never seen such a beautiful back.	Tôi chưa bao giờ thấy một tấm lưng đẹp như vậy.
She watches when one comes.	Cô ấy quan sát khi một người đến.
One of them has to do with employment data.	Một trong số họ phải làm với dữ liệu việc làm.
I know you, but don't go into town much anymore.	Tôi biết bạn, nhưng đừng đi vào thị trấn nhiều nữa.
However, there are some limitations to this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với nghiên cứu này.
Setting the scene, everything seems to be normal.	Bối cảnh sắp đặt, mọi thứ dường như bình thường.
But they write as if he used to write.	Nhưng họ viết như thể anh ấy đã từng viết.
Others are similar.	Những người khác cũng tương tự.
To judge for herself whether she can do the job or not.	Để tự mình đánh giá xem cô ấy có thực hiện được công việc hay không.
It means to be.	Nó có nghĩa là để được.
Meat is of secondary concern.	Thịt chỉ được quan tâm thứ yếu.
And he did it in two minutes.	Và anh ấy đã làm được điều đó trong hai phút.
These will tell a story, he was sure.	Những điều này sẽ kể một câu chuyện, anh ấy chắc chắn.
More on this soon.	Thông tin thêm về điều này sớm.
Less cost, less waste.	Chi phí ít hơn, ít lãng phí hơn.
Read more about the action here.	Đọc thêm về hành động ở đây.
But things didn't go as we planned.	Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như chúng tôi dự tính.
There is no black and white answer.	Không có câu trả lời đen và trắng.
There are still many questions.	Vẫn còn nhiều câu hỏi.
He does not care.	Anh ta không quan tâm.
I myself felt this way a few years ago.	Bản thân tôi đã cảm thấy như vậy vài năm trước.
So that's one thing.	Vì vậy, đó là một điều.
Here are a few of them.	Đây là một vài trong số họ.
He was there for many days.	Anh ấy đã ở đó nhiều ngày.
Only then can they tell the truth.	Chỉ khi đó họ mới được nói sự thật.
Surely that is correct.	Chắc chắn điều đó là chính xác.
I know who.	Tôi biết ai.
Then pain as usual.	Sau đó đau như bình thường.
Lost among the books, he found himself.	Lạc giữa những cuốn sách, anh tìm thấy chính mình.
You can feel how tired he is.	Anh có thể cảm thấy mình mệt mỏi như thế nào.
This may be related to the purpose of the software in question.	Điều này có thể liên quan đến mục đích của phần mềm được đề cập.
That must be something that killed so many people so easily.	Đó phải là thứ đã giết nhiều người quá dễ dàng.
But stay in touch.	Nhưng hãy giữ liên lạc.
He doesn't believe.	Anh ấy không tin.
May not be an absolute path.	Có thể không phải là một con đường tuyệt đối.
And for the music itself.	Và đối với chính âm nhạc.
Definitely his eyes.	Chắc chắn là đôi mắt của anh ấy.
And here's why.	Và đây là lý do tại sao.
But once here, they advocate the same things.	Nhưng một khi ở đây, họ ủng hộ những điều tương tự.
I'm doing a lot better.	Tôi đang làm tốt hơn rất nhiều.
Months ahead of time.	Nhiều tháng trước thời hạn.
Good teachers change children's lives.	Giáo viên tốt thay đổi cuộc sống của trẻ em.
Work continues in this area.	Công việc vẫn tiếp tục trong lĩnh vực này.
So this photo came to mind.	Vì vậy, bức ảnh này đã xuất hiện trong tâm trí.
Today, the presence of these cells does not change the method of treatment.	Ngày nay sự hiện diện của các tế bào này không làm thay đổi phương pháp điều trị.
You couldn't be more wrong.	Bạn không thể sai hơn nữa.
The specific strength is still unknown.	Sức mạnh cụ thể vẫn chưa được biết.
There are two reasons why this is so.	Có hai lý do khiến điều này phải như vậy.
But there's a good reason for that.	Nhưng có một lý do chính đáng cho điều đó.
I can't look like this.	Tôi không thể trông như thế này.
It should be a fun race.	Nó phải là một cuộc đua vui vẻ.
Legs and back and arms.	Chân và lưng và cánh tay.
Truly a character.	Đúng là một nhân vật.
But we can talk about it later.	Nhưng chúng ta có thể nói về nó sau.
I know you didn't.	Tôi biết bạn đã không.
Angry, she stood up and took another step.	Tức giận, cô đứng dậy và đi thêm một bước.
But when that happens still in the air.	Nhưng khi điều đó xảy ra vẫn còn trong không khí.
The world is far from perfect.	Thế giới còn lâu mới hoàn hảo.
He will hurt me.	Anh ấy sẽ làm tổn thương tôi.
My honest opinion is, it doesn't look any better.	Ý kiến ​​trung thực của tôi là, nó không có vẻ tốt hơn.
But we're still running that code.	Nhưng chúng tôi vẫn đang chạy mã đó.
Hope you enjoyed reading this.	Hy vọng bạn thích đọc này.
If he is being followed.	Nếu anh ta đang bị theo dõi.
The examples are meant to be simple.	Các ví dụ có nghĩa là đơn giản.
If not, we'll go back to where we started.	Nếu không, chúng ta sẽ quay lại nơi chúng ta đã bắt đầu.
She is free to do so.	Cô ấy được tự do làm như vậy.
Since the night I loved you, yet since the night I left you.	Kể từ đêm anh yêu em, vậy mà kể từ đêm anh bỏ rơi em.
However, there are problems with the correct interpretation of this study.	Tuy nhiên, có những vấn đề với cách giải thích chính xác của nghiên cứu này.
But even in that context, this price difference is quite large.	Nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, mức chênh lệch giá này là khá lớn.
I couldn't properly understand the meaning of his words.	Tôi không thể hiểu đúng ý nghĩa trong lời nói của anh ấy.
If they need some wood, just give me a call.	Nếu họ cần một số gỗ, chỉ cần gọi cho tôi.
This is free to take.	Đây là miễn phí để lấy.
We'll have to wait for them to come out.	Chúng tôi sẽ phải đợi họ ra ngoài.
Even if your history knowledge is poor.	Ngay cả khi kiến ​​thức lịch sử của bạn kém.
He did this.	Anh ấy đã làm điều này.
And he smiles with his eyes and lips too.	Và anh ấy cũng cười bằng mắt và cả môi nữa.
If you do that, you double the danger.	Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ tăng gấp đôi nguy hiểm.
The pain increased until he almost couldn't stand it without crying out.	Cơn đau tăng dần cho đến khi anh gần như không thể chịu đựng được mà không kêu lên được.
It wouldn't be unusual.	Nó sẽ không phải là bất thường.
Men are sicker because of that.	Những người đàn ông ốm hơn vì vậy.
It makes the map look very odd.	Nó làm cho bản đồ trông rất kỳ quặc.
No one is behind us.	Không ai đứng sau chúng ta.
He's leaving at the end of the month.	Anh ấy đi vào cuối tháng.
The young man is going somewhere.	Người thanh niên đang đi đâu đó.
It doesn't matter because we have each other.	Không có gì quan trọng bởi vì chúng tôi có nhau.
The long winter comes to me.	Mùa đông dài đến với tôi.
It was close to that.	Nó đã gần đến mức đó.
We understand the health and economic consequences.	Chúng tôi hiểu những hậu quả về sức khỏe và kinh tế.
I apologize for.	Tôi xin lỗi vì.
He never did anything bad to me like some people.	Anh ấy không bao giờ làm điều gì xấu với tôi như một số người.
I asked for water, and closed my eyes.	Tôi xin nước, và nhắm mắt lại.
At trial and upon appeal.	Tại phiên tòa và khi kháng cáo.
Still don't understand.	Vẫn không hiểu.
It is interesting to note two things.	Thật là thú vị khi cần lưu ý hai điều.
Time is medical change much.	Thời gian là y tế thay đổi nhiều.
You have let the company down.	Bạn đã làm cho công ty thất vọng.
She said her teacher would probably keep it.	Cô ấy nói rằng giáo viên của cô ấy có thể sẽ giữ nó.
This often leads to serious side effects.	Điều này thường dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng.
But no one does that.	Nhưng không ai làm điều đó.
He couldn't explain why either.	Anh cũng không thể giải thích tại sao.
I think it will work.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả.
Yes, that was a hundred years ago.	Vâng, đó là một trăm năm trước đây.
He took the recommended chair.	Anh ta lấy chiếc ghế được đề nghị.
But you are special.	Nhưng bạn là người đặc biệt.
Last year is in the past.	Năm ngoái là trong quá khứ.
All experiments in this figure were repeated three times.	Tất cả các thí nghiệm trong hình này được lặp lại ba lần.
They have a home.	Họ có nhà.
I'm not saying you shouldn't share, but think about it.	Tôi không nói rằng bạn không nên chia sẻ, nhưng hãy nghĩ về điều này.
You cannot go beyond it.	Anh không thể vượt ra ngoài nó.
That would be good.	Điều đó sẽ tốt.
She never got to see her father.	Cô ấy không bao giờ được gặp cha mình.
You are my only hope.	Bạn là hy vọng duy nhất của tôi.
No one lives there anymore.	Không còn ai sống ở đó nữa.
Run through the kitchen.	Chạy qua nhà bếp.
There are facts of the matter.	Có những sự thật của vấn đề.
This, as we know, did not happen.	Điều này, như chúng ta biết, đã không xảy ra.
It has a lot to say.	Nó có rất nhiều điều để nói.
There is no real threat here.	Không có mối đe dọa thực sự nào ở đây.
I thought about the future.	Tôi đã nghĩ về tương lai.
I can't put them in the right place.	Tôi không thể đặt chúng đúng vị trí.
Please let me know what happened.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì đã xảy ra.
This process can take anywhere from a few months to several years.	Quá trình này có thể mất từ ​​vài tháng đến vài năm.
She was able to get married before.	Cô ấy đã có thể kết hôn trước đây.
Let me know if you have any experience in this matter.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ kinh nghiệm trong vấn đề này.
You should stay away from me.	Bạn nên tránh xa tôi.
Detailed analysis is performed based on the failure cases of the experimental results.	Phân tích chi tiết được thực hiện dựa trên các trường hợp thất bại của kết quả thí nghiệm.
So this is how it was given to him.	Vì vậy, đây là cách nó được trao cho anh ta.
That is my final answer.	Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi.
They are some great shoes to fill.	Họ là một số đôi giày lớn để lấp đầy.
We are terrible poor people.	Chúng tôi là những người nghèo tồi tệ.
I worked with them, though.	Tôi đã làm việc với họ, mặc dù vậy.
It will drop to 0.	Nó sẽ giảm xuống 0.
I was just eight years old.	Tôi vừa mới tám tuổi.
But that is the wrong comparison to make.	Nhưng đó là sự so sánh sai lầm để thực hiện.
When you fall, you will know what pain is.	Ngã rồi mới biết đau là gì.
They care about each other.	Họ quan tâm lẫn nhau.
We are better than this.	Chúng tôi tốt hơn điều này.
Cut the paper on that side.	Cắt giấy ở cạnh đó.
It goes on and on and on.	Nó tiếp tục và tiếp tục.
Oh, and for an answer to a question.	Ồ, và để có câu trả lời cho một câu hỏi.
That would be a really good story.	Đó sẽ là một câu chuyện thực sự hay.
But what interests me is another matter.	Nhưng điều khiến tôi quan tâm là vấn đề khác.
I first noticed her carrying a small briefcase.	Lần đầu tiên tôi nhận thấy cô ấy mang một chiếc cặp nhỏ.
Get this off your chest, man.	Bỏ cái này ra khỏi ngực của bạn, anh bạn.
That kind of place.	Đó là loại nơi.
Just let it roll around in that little head of yours.	Cứ để nó lăn lộn trong cái đầu nhỏ bé đó của bạn.
He closed the door completely.	Anh ấy đóng cửa hoàn toàn.
I'm still staring at the staff.	Tôi vẫn chăm chú nhìn vào các nhân viên.
How they got to the church is not known.	Làm thế nào họ đến nhà thờ không được biết.
He's in deep, deep trouble.	Anh ấy đang gặp rắc rối sâu sắc, sâu sắc.
But he won't.	Nhưng anh ấy sẽ không.
That year, he turned seven.	Năm đó, anh ấy bắt đầu lên bảy.
That's how we know what happened.	Đó là cách chúng tôi biết những gì đã xảy ra.
I want movement.	Tôi muốn chuyển động.
The officers of the order did not do anything.	Các sĩ quan của lệnh đã không làm bất cứ điều gì.
This is still being tested.	Điều này vẫn còn được thử nghiệm.
I will stay with you.	Tôi sẽ ở lại với bạn.
That's the deal.	Thoả thuận là thế.
See here for more information.	Xem ở đây để biết thêm thông tin.
I am thirty years old.	Tôi ba mươi tuổi.
Join a study group.	Tham gia một nhóm học tập.
He just kept doing what he was doing.	Anh ấy chỉ tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm.
For 'older' things, it doesn't matter in that case either.	Đối với những thứ 'cũ hơn', nó cũng không quan trọng trong trường hợp đó.
Lots of things to lose.	Rất nhiều thứ để mất.
It's easy to put together.	Thật dễ dàng để đặt lại với nhau.
You probably won't achieve this.	Bạn có thể sẽ không đạt được điều này.
My stuff is different from those people.	Đồ của tôi khác với những người đó.
This time, it gives you something new when you do it.	Lần này, nó cung cấp cho bạn một cái gì đó mới khi bạn làm điều đó.
I still love her.	Tôi vẫn yêu cô ấy.
The problem is not what they say but what they don't say.	Vấn đề không phải là những gì họ nói mà là những gì họ không nói.
No, we said.	Không, chúng tôi đã nói.
You can put it back, after.	Bạn có thể đặt nó trở lại, sau khi.
They chose the job.	Họ đã chọn công việc.
The two girls have nothing of their mother-in-law about them.	Hai cô gái không có gì của mẹ chồng về họ.
This is a great site to be a part of.	Đây là một trang web tuyệt vời để trở thành một phần của nó.
My mind, my mind.	Tâm trí của tôi, tâm trí của tôi.
We feel your pain.	Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn.
Each experiment was repeated several times.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại nhiều lần.
But it was not until five minutes later that he reached the window again.	Nhưng phải năm phút sau anh mới lại đến bên cửa sổ.
This is happening in other parts of the country.	Điều này đang xảy ra ở các vùng khác của đất nước.
I take the test.	Tôi làm bài kiểm tra.
It really is that bad.	Thực sự là nó tệ như vậy.
You represent the school.	Bạn đại diện cho trường.
He needs air.	Anh ấy cần không khí.
The system is fine.	Hệ thống vẫn ổn.
She never went back to school.	Cô ấy không bao giờ trở lại trường học.
Maybe he was dead an hour.	Có lẽ anh ta đã chết một giờ.
I'm usually aware of such things.	Tôi thường nhận thức được những điều như thế.
The first step you have to take is to decide what the key is.	Bước đầu tiên bạn phải làm là quyết định đâu là chìa khóa.
Pretty fast and you'll notice.	Khá nhanh và bạn sẽ nhận thấy.
And boy, they were.	Và cậu bé, họ đã từng.
She just wanted to touch.	Cô chỉ muốn chạm vào.
Individual tax rates will be in effect here.	Thuế suất cá nhân sẽ có hiệu lực ở đây.
I didn't mean to hit your plane.	Tôi không cố ý đánh máy bay của bạn.
Either way, it won't happen.	Dù sao thì nó cũng sẽ không xảy ra.
If you cannot understand that then there is no hope for you.	Nếu bạn không thể hiểu điều đó thì không có hy vọng cho bạn.
It is a wrong argument in many ways.	Đó là một cuộc tranh luận sai lầm về nhiều mặt.
Looks like you fixed the problem.	Có vẻ như bạn đã khắc phục được sự cố.
Between this and this.	Giữa cái này và cái này.
The reasons for the choice of these parameters are as follows.	Lý do cho sự lựa chọn các tham số này là như sau.
She sat down immediately.	Cô ngồi xuống ngay lập tức.
He stared at the fire.	Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
She passed.	Cô ấy đã vượt qua.
His feet in time with the music, his voice rises in song.	Đôi chân của anh ấy theo thời gian với âm nhạc, giọng hát của anh ấy cất lên trong bài hát.
I am here for you.	Tôi ở đây vì bạn.
Study design and manuscript review.	Thiết kế nghiên cứu và xem xét bản thảo.
Seven days a week.	Bảy ngày một tuần.
By her own kind.	Bằng chính loại của cô ấy.
Did not.	Đã không.
Or a dream.	Hay một giấc mơ.
The music that we like is the most advanced and high-end music.	Âm nhạc mà chúng tôi thích là âm nhạc tiên tiến và cao cấp nhất.
Every state contains every single event now.	Mọi trạng thái đều chứa mọi sự kiện đơn lẻ ngay bây giờ.
You love to share.	Bạn thích chia sẻ.
A lot of that just seems normal, at least to me.	Rất nhiều điều đó chỉ có vẻ bình thường, ít nhất là đối với tôi.
I want to get out of there.	Tôi muốn đi khỏi đó.
To the big house.	Đến ngôi nhà lớn.
But you are three years too late.	Nhưng bạn đã quá muộn ba năm.
That cannot be helped.	Điều đó không thể được giúp đỡ.
To hear about his family problems.	Để nghe về những vấn đề gia đình của anh ấy.
For a woman the opposite is true.	Đối với một người phụ nữ thì ngược lại.
Maybe he's on the other side.	Có lẽ anh ta đang ở phía bên kia.
He did not hit a flash.	Anh ta đã không đánh một tia sáng.
Does not exist without the other.	Không tồn tại nếu không có cái khác.
He can't read his watch.	Anh ấy không thể đọc đồng hồ của mình.
He felt a sharp pain inside.	Anh cảm thấy bên trong đau nhói.
Look at it.	Nhìn vào nó.
Each step is easier than the last.	Mỗi bước đều dễ dàng hơn bước cuối cùng.
Or something in them.	Hoặc một cái gì đó có trong họ.
Smile a little.	Mỉm cười một chút.
Unfortunately that has become all too common.	Thật không may là điều đó đã trở nên quá phổ biến.
Say the name.	Nói ra tên.
But with higher quality, this is not difficult.	Nhưng với chất lượng cao hơn, điều này không khó.
He has too much fun with his magic.	Anh ấy có quá nhiều niềm vui với phép thuật của mình.
He has a support system there.	Anh ấy có một hệ thống hỗ trợ ở đó.
I was very worried and excited.	Tôi đã rất lo lắng và vui mừng.
A few minutes later, it was in the trees and then disappeared.	Vài phút sau, nó đã ở trên những cái cây rồi biến mất.
That's why you play the game.	Đó là lý do tại sao bạn chơi các trò chơi.
But now you know.	Nhưng bây giờ bạn biết.
It is not the purpose of this article.	Nó không phải là mục đích của bài báo này.
It would help if she wasn't that fat.	Sẽ có ích nếu cô ấy không béo như vậy.
That was his vision.	Đó là tầm nhìn của anh ấy.
What more do we really need?	Chúng ta thực sự cần thêm gì nữa.
Yes, but that's just luck.	Vâng, nhưng đó chỉ là may mắn.
I will be brief.	Tôi sẽ nói ngắn gọn.
Find a new way.	Tìm một cách mới.
In your case it is the latter.	Trong trường hợp của bạn, nó là cái sau.
Say what you want and it will be served to you.	Nói những gì bạn muốn và nó sẽ được phục vụ cho bạn.
She is a kind woman.	Cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Ask them to figure it out.	Yêu cầu họ tìm ra nó.
It is quite small.	Nó khá nhỏ.
Someone on the second floor is living in the past.	Ai đó trên tầng hai đang sống trong quá khứ.
I will take her with me.	Tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng tôi.
Maybe you bought too much.	Có lẽ bạn đã mua quá nhiều.
At first, they didn't see how bad that was.	Ban đầu, họ không thấy đó là một điều tồi tệ như thế nào.
I wasn't there for two weeks when it happened.	Tôi đã không ở đó hai tuần khi nó xảy ra.
He can talk to people more easily.	Anh ấy có thể nói chuyện với mọi người dễ dàng hơn.
Continue to give in!.	Tiêp tục cho vao!.
However, no significant difference was observed in both variables.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy ở cả hai biến.
Own the network.	Sở hữu mạng.
You only have one body, so treat yourself well this summer.	Bạn chỉ có một cơ thể, vì vậy hãy đối xử tốt với bản thân trong mùa hè này.
All this was given to them for free.	Tất cả điều này đã được trao cho họ miễn phí.
We talked about it.	Chúng tôi đã nói chuyện về nó.
I know your kind is not in love.	Tôi biết loại của bạn không nằm trong tình yêu.
We were in love.	Chúng tôi đã yêu nhau.
Some of them are light trades, some of them are heavy trades.	Một số trong số đó là giao dịch nhẹ, một số trong số đó là giao dịch nặng.
She looked down at where her feet should be.	Cô nhìn xuống nơi mà chân cô nên đặt.
You are human.	Bạn là con người.
There must be something she can do to help him.	Phải có một cái gì đó cô có thể làm để giúp anh ta.
It really feels great to be in this world.	Nó thực sự cảm thấy tuyệt vời khi được ở lại thế giới này.
Another factor that helps explain what happened next.	Một yếu tố khác giúp giải thích điều gì đã xảy ra tiếp theo.
It would be terrible if she couldn't go.	Sẽ rất khủng khiếp nếu cô ấy không thể đi.
Pick a stop you've never been to and go out.	Chọn một điểm dừng mà bạn chưa bao giờ đến và đi ra ngoài.
However, there is a big difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn.
She stared into my eyes.	Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
He thinks no one knows.	Anh ấy nghĩ rằng không ai biết.
Many events were held over the three days.	Nhiều sự kiện đã được tổ chức trong ba ngày.
And so is he.	Và anh ấy cũng vậy.
Again the reason this happens is because of two things.	Một lần nữa lý do điều này xảy ra là vì hai điều.
And you know, we can't do too much of this.	Và bạn biết đấy, chúng tôi không thể làm quá nhiều điều này.
Every effort is made to continue the show while it rains.	Mọi nỗ lực đều được thực hiện để tiếp tục chương trình trong lúc trời mưa.
He held his injured hand close to his mouth.	Anh ấy giữ bàn tay bị thương lên gần miệng.
Give it a week.	Cho nó một tuần.
She couldn't seem younger, or more tired.	Cô ấy không thể có vẻ trẻ hơn, hoặc mệt mỏi hơn.
I was determined to make one.	Tôi quyết tâm làm một cái.
We have to keep working hard to get him out.	Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để đưa cậu ấy ra ngoài.
The man behind him was looking over his shoulder.	Người đàn ông đằng sau anh ta đang nhìn qua vai anh ta.
She stood up.	Cô ấy đã đứng lên.
With that wish began a journey.	Với mong muốn đó đã bắt đầu một cuộc hành trình.
However, none of these points are correct.	Tuy nhiên, không có điểm nào trong số này là đúng.
This can be of a physical, sexual or emotional nature.	Đây có thể là bản chất thể chất, tình dục hoặc cảm xúc.
Others said they had lunch.	Những người khác nói rằng họ đã ăn trưa.
They will do.	Họ sẽ làm.
No financial or family problems.	Không có vấn đề về tài chính hoặc gia đình.
They must follow each other in a particular order.	Chúng phải tuân theo nhau theo thứ tự cụ thể.
I didn't know we had a chance.	Tôi không biết rằng chúng tôi đã từng có cơ hội.
Like it didn't really happen.	Giống như nó đã không thực sự xảy ra.
As a result, we were bigger than ever.	Kết quả là, chúng tôi đã lớn hơn bao giờ hết.
The weather saved me from having to answer.	Thời tiết đã giúp tôi không phải trả lời.
She loves him for that.	Cô yêu anh vì điều đó.
Still feel good.	Vẫn cảm thấy tốt.
Everyone likes him.	Mọi người thích anh ấy.
Details are given in the text.	Chi tiết được nêu trong văn bản.
Not for her.	Không phải cho cô ấy.
I wonder how she would feel if she knew my plan.	Tôi tự hỏi cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu cô ấy biết kế hoạch của tôi.
That morning someone was watching her.	Sáng hôm đó có ai đó đang theo dõi cô ấy.
There is no reason to be calm.	Không có lý do gì để bình tĩnh.
Therefore, more direct action is needed.	Do đó, hành động trực tiếp hơn nữa là cần thiết.
Please come to my train in ten minutes.	Vui lòng đến tàu của tôi trong mười phút nữa.
Say he doesn't.	Nói rằng anh ấy không.
Or at least give it a try.	Hoặc ít nhất hãy thử.
The page contains many questions.	Trang chứa nhiều câu hỏi.
His mother stood there by the window.	Mẹ anh đứng đó bên cửa sổ.
Some are high.	Một số cao.
Little or no changes were observed in men.	Ít hoặc không có thay đổi nào được quan sát thấy ở nam giới.
Come back.	Quay lại.
That's some work.	Đó là một số công việc.
I don't know the exact details.	Tôi không biết chi tiết chính xác.
She wondered what he had seen while there was another long silence.	Cô tự hỏi anh đã nhìn thấy gì trong khi có một khoảng lặng dài khác.
But that's not it.	Nhưng không phải vậy đâu.
It's hard to decide what to do!.	Thật khó để quyết định sẽ làm việc gì !.
That is the right thing to do.	Đó là điều đúng đắn phải làm.
Standard way.	Cách tiêu chuẩn.
One of the boys is holding it.	Một trong những cậu bé đang giữ nó.
I don't know, it shows that the training went well.	Tôi không biết, nó cho thấy rằng việc đào tạo đã diễn ra tốt đẹp.
I tried this answer, but nothing happened.	Tôi đã thử câu trả lời này, nhưng không có gì xảy ra.
But we have to go much deeper.	Nhưng chúng ta phải đi sâu hơn nhiều.
Many have written to the police, the courts or the press.	Nhiều người đã viết thư cho cảnh sát, tòa án hoặc báo chí.
But if it's a black person.	Nhưng nếu đó là một người da đen.
For a lot of reasons.	Vì rất nhiều lý do.
However, the underlying mechanisms are still not well understood.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản vẫn chưa được hiểu rõ lắm.
Health insurance may cover some of your medical expenses, but not all.	Bảo hiểm y tế có thể chi trả một số chi phí y tế của bạn, nhưng không phải là tất cả.
I struggle with it constantly.	Tôi đấu tranh với nó liên tục.
I have trouble breathing.	Tôi khó thở.
You two fill my heart.	Hai người lấp đầy trái tim tôi.
Should be different from the title.	Nên khác với tiêu đề.
Other states are due to follow.	Các trạng thái khác là do theo sau.
Other cell types should be considered.	Các loại ô khác cần được xem xét.
Actually it doesn't matter to me.	Thực ra nó không quan trọng với tôi.
The other should be called with other types.	Cái còn lại nên được gọi với các loại khác.
She doesn't have to be there.	Cô ấy không cần phải ở đó.
I want to meet you.	Tôi muốn gặp bạn.
She could have died on it.	Cô ấy có thể đã chết trên đó.
They have created jobs in the media sector.	Họ đã tạo ra công ăn việc làm trong lĩnh vực truyền thông.
Just a second here and there.	Chỉ một giây ở đây và ở đó.
This could be another issue but then again it could be related.	Đây có thể là một vấn đề khác nhưng sau đó một lần nữa nó có thể liên quan.
What we have to do is start over.	Những gì chúng ta phải làm là bắt đầu lại.
She didn't know what she wanted to say.	Cô không biết mình muốn nói gì.
Instead, watch this movie.	Thay vào đó, hãy xem bộ phim này.
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
It's really difficult.	Nó thực sự khó khăn.
We will solve it.	Chúng tôi sẽ giải quyết nó.
Life is a gift.	Cuộc sống là một món quà.
He didn't look like a kid who tried to kill his mother.	Trông anh ta không giống một đứa trẻ đã cố giết mẹ mình.
I don't usually get it this way with men.	Tôi thường không hiểu theo cách này với đàn ông.
I will write to you soon.	Tôi sẽ viết thư cho bạn sớm.
Those killed are set against each other.	Những người bị giết được đặt ra để chống lại nhau.
Then his health collapsed.	Sau đó sức khỏe của anh ta suy sụp.
The experiments were repeated once.	Các thí nghiệm được lặp lại một lần.
This expression can contain an idea of ​​a journey.	Biểu thức này có thể chứa một ý tưởng về một cuộc hành trình.
Adults can stand up in them.	Người lớn có thể đứng lên trong họ.
You won't tell me what to do.	Bạn sẽ không nói cho tôi biết phải làm gì.
That's just a basic right.	Đó chỉ là quyền cơ bản.
They have a working file about this boy.	Họ có một tập tin hoạt động về cậu bé này.
A few seconds have passed.	Một vài giây đã trôi qua.
We've been using this form for a year, now.	Chúng tôi đã sử dụng biểu mẫu này trong một năm, bây giờ.
The office is actually closed.	Văn phòng thực sự đã đóng cửa.
He suffered for us, for us.	Anh ấy đã chịu đựng vì chúng tôi, thay cho chúng tôi.
They let us check in early and got us ready.	Họ cho chúng tôi đăng ký sớm và sẵn sàng cho chúng tôi.
A long way from zero.	Một chặng đường dài từ con số không.
Bring to a boil, remove from heat and set aside.	Đun sôi, bắc ra khỏi bếp và để riêng.
The tests proved to be successful.	Các thử nghiệm được chứng minh là thành công.
I have a feeling the case is about to open.	Tôi có cảm giác vụ án sắp mở ra.
I need some changes to happen.	Tôi cần một số thay đổi để xảy ra.
The experiment was repeated twice.	Thí nghiệm được lặp lại hai lần.
Your currently selected context is displayed in the top panel.	Ngữ cảnh đã chọn hiện tại của bạn được hiển thị trong bảng điều khiển trên cùng.
I am your son.	Tôi là con trai của bạn.
The boy started to cry.	Cậu bé bắt đầu khóc.
It's good for the child.	Nó tốt cho đứa trẻ.
This shouldn't really cause problems.	Điều này thực sự không nên gây ra vấn đề.
This is crazy.	Điều này thật điên rồ.
And that's when it changed.	Và đó là lúc nó thay đổi.
Your wife will not change.	Vợ bạn sẽ không thay đổi.
And many other ways.	Và nhiều cách khác.
He's not dangerous.	Anh ta không nguy hiểm.
I have been working with single family homes for the past few years.	Tôi đã làm việc với những ngôi nhà gia đình đơn lẻ trong vài năm qua.
So we can stop there.	Vì vậy, chúng tôi có thể dừng lại ở đó.
Then there is no question that these things happened.	Vậy thì không có gì phải bàn cãi rằng những điều này đã xảy ra.
We are below.	Chúng tôi ở dưới đây.
Some rooms have river or garden views.	Một số phòng có tầm nhìn ra sông hoặc vườn.
You can't wait until someone else does it for you.	Bạn không thể đợi cho đến khi người khác làm điều đó cho bạn.
It must be great fun.	Nó phải là niềm vui lớn.
Today, you have a choice.	Hôm nay, bạn có một sự lựa chọn.
The law is working.	Luật đang hoạt động.
But it made me laugh out loud.	Nhưng nó khiến tôi bật cười thành tiếng.
It is a statement of truth.	Đó là một tuyên bố của sự thật.
However, you do not use it.	Tuy nhiên, bạn không sử dụng nó.
I just wrote letters to my father.	Tôi chỉ viết thư cho bố tôi.
A building pictured here is a fire station.	Một tòa nhà trong hình là một trạm cứu hỏa.
But this may go too far.	Nhưng điều này có thể đi quá xa.
This is due to their high cost.	Điều này là do chi phí cao của họ.
It doesn't matter how they want to come together.	Không quan trọng họ muốn đến với nhau như thế nào.
He went with her quickly.	Anh ta đi với cô ta một cách nhanh chóng.
This is the definition of sharing.	Đây là định nghĩa chia sẻ.
I tried but it seems yes.	Tôi đã cố gắng nhưng dường như có.
There needs to be rules.	Cần phải có quy tắc.
I just lost a friend.	Tôi chỉ mất một người bạn.
They did not return home until late in the evening.	Đến chiều tối họ mới về đến nhà.
Or five years ago.	Hoặc năm năm trước.
We are all affected by this.	Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi điều này.
The man from earlier stepped inside.	Người đàn ông hồi nãy bước vào trong.
Far away from it.	Cách xa nó.
I lost our parents that day.	Tôi đã mất cha mẹ của chúng tôi ngày hôm đó.
You tried to help, but you feel like you made it worse.	Bạn đã cố gắng giúp đỡ, nhưng bạn cảm thấy như bạn đã làm cho nó tồi tệ hơn.
That's how he met her.	Đó là cách anh gặp cô.
As a video signal.	Như một tín hiệu video.
There was no effective treatment at that time.	Lúc đó không có phương pháp điều trị hiệu quả.
At the same time, winter is fast approaching.	Đồng thời, mùa đông đang đến nhanh chóng.
I could barely process, could barely think.	Tôi hầu như không thể xử lý, hầu như không thể suy nghĩ.
I'm covered in blood.	Tôi bê bết máu.
No one told me.	Không ai nói với tôi.
But this is what my circumstances led me to.	Nhưng đây là những gì hoàn cảnh của tôi đã dẫn tôi đến.
It's hard to feed my family.	Thật khó để nuôi sống gia đình tôi.
No one here right now is really his company.	Không có ai ở đây bây giờ thực sự bầu bạn với anh ta.
We'll count to five.	Chúng ta sẽ đếm đến năm.
Use perfect form.	Sử dụng hình thức hoàn hảo.
What you don't have is your personal life.	Những gì bạn không có là cuộc sống cá nhân.
You must be able to do these things.	Bạn phải có khả năng làm những điều này.
I never felt out of place there.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng ở đó.
I can do this.	Tôi có thể làm điều này.
They are men.	Họ là đàn ông.
Now the hands and knees for us.	Bây giờ là bàn tay và đầu gối cho chúng ta.
In it, he describes how people take too many things for granted.	Trong đó, ông mô tả cách mọi người coi quá nhiều thứ là điều hiển nhiên.
It can be a single line or multiple lines.	Nó có thể là một dòng hoặc nhiều dòng.
His face is on both sides.	Mặt của anh ấy ở cả hai bên.
I never really thought about how it got there.	Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về cách nó đến đó.
I went out and went out.	Tôi đã đi ra ngoài và đi ra ngoài.
This is you and sure.	Đây là bạn và chắc chắn.
I saved two.	Tôi đã cứu được hai.
I know it has something to do with the church.	Tôi biết nó có liên quan gì đó đến nhà thờ.
In my case, there were two main reasons.	Trong trường hợp của tôi, có hai lý do chính.
We didn't even know what the controversy was about, not at the time.	Chúng tôi thậm chí không biết cuộc tranh cãi là về cái gì, không phải lúc đó.
Procedure has been established in motion.	Thủ tục đã được thiết lập trong chuyển động.
Sometimes it seemed like he had spent half his life searching for a bed.	Đôi khi, dường như anh đã dành cả nửa cuộc đời để tìm kiếm một chiếc giường.
That is not an easy thing.	Đó không phải là một điều dễ dàng.
Having a gift like this is never easy.	Có một món quà như thế này không bao giờ là dễ dàng.
Did you ever answer the question?.	Bạn có bao giờ trả lời câu hỏi không ?.
I can see many wonderful things in life through this work.	Tôi có thể nhìn thấy nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống thông qua công việc này.
Their food source is very important to them.	Nguồn thức ăn của chúng rất quan trọng đối với chúng.
Then everything fell apart immediately.	Rồi mọi thứ đều buông xuôi ngay lập tức.
Ready for his return.	Sẵn sàng cho sự trở lại của mình.
And we had to sell to get on the radio.	Và chúng tôi phải bán để lên đài.
She looked back at the eyes that were following her.	Cô nhìn lại đôi mắt đang dõi theo mình.
This process is quite simple.	Quá trình này khá đơn giản.
As follows.	Như sau.
And for this we need good order.	Và đối với điều này, chúng tôi cần thứ tự tốt.
It's short but sweet, this one.	Nó ngắn nhưng ngọt ngào, cái này.
Wait a minute.	Đợi tí.
But give the president a chance to find that common ground.	Nhưng hãy cho tổng thống một cơ hội để tìm ra điểm chung đó.
And he likes me.	Và anh ấy thích tôi.
Everything has begun to look.	Mọi thứ đã bắt đầu tìm kiếm.
That's the way things are normally.	Đó là cách mọi thứ diễn ra bình thường.
Well, this one is a little different.	Chà, cái này hơi khác một chút.
Anyhow, the application's code is here.	Dù sao đi nữa, mã của ứng dụng là ở đây.
Imagine you are feeling really good.	Hãy tưởng tượng bạn đang cảm thấy thực sự tốt.
A safe house.	Một ngôi nhà an toàn.
I blog about my life at home.	Tôi viết blog về cuộc sống của tôi ở nhà.
But, that's what's happening.	Nhưng, đó là những gì đang xảy ra.
You are as involved as I am.	Bạn cũng tham gia như tôi.
He's on that sort of thing.	Anh ấy ở trên loại thứ đó.
She has nothing to do with that, has nothing to do with that.	Cô ấy không liên quan gì đến điều đó, không liên quan gì đến điều đó.
I can't stop with this book.	Tôi không thể dừng lại với cuốn sách này.
This article will examine how the laws came into being.	Bài báo này sẽ xem xét cách thức các luật ra đời.
It's pretty much the best week of the year here!.	Đó là khá nhiều tuần tốt nhất trong năm ở đây !.
Both are not intended for children.	Cả hai đều không dành cho trẻ em.
I was fine with it.	Tôi đã ổn với nó.
I think that's the last thing we need.	Tôi nghĩ đó là điều cuối cùng chúng ta cần.
Here is his considered opinion.	Đây là ý kiến ​​được cân nhắc của anh ấy.
About to bring their country in.	Sắp đưa đất nước của họ vào.
And not just when you're in love.	Và không chỉ khi bạn đang yêu.
She didn't love him enough.	Cô không yêu anh đủ nhiều.
Maybe she will be happy.	Có lẽ cô ấy sẽ rất vui.
The final deal ended in the fall of this year.	Thỏa thuận cuối cùng đã kết thúc vào mùa thu năm nay.
Lots and lots and lots of great.	Rất nhiều và rất nhiều tuyệt vời.
We still have this.	Chúng tôi vẫn có điều này.
Choose news sources that report good news.	Chọn các nguồn tin tức báo cáo tin tức tốt.
It doesn't care.	Nó không quan tâm.
He started pulling items out of there.	Anh ấy bắt đầu lôi các món đồ ra khỏi đó.
Parking is available.	Có chỗ đậu xe.
Then his voice turned cold.	Sau đó, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng.
Today, your mobile phone does more than make calls.	Ngày nay, điện thoại di động của bạn còn làm được nhiều việc hơn là gọi điện.
Everything is a speech act.	Tất cả mọi thứ là một hành động lời nói.
Time just disappeared.	Thời gian cứ thế biến mất.
You've been doing this for months.	Bạn đã làm việc này trong nhiều tháng.
A voice in the dark could be heard.	Một giọng nói trong bóng tối có thể được nghe thấy.
Both authors performed statistical analyses.	Cả hai tác giả đã thực hiện các phân tích thống kê.
His mother will come any moment.	Mẹ anh ấy sẽ đến bất cứ lúc nào.
There's not much he can do until then.	Anh ấy không thể làm được gì nhiều cho đến lúc đó.
The truth is there is a bit of a problem here.	Sự thật ở đây có một chút vấn đề.
More information is available here.	Thêm thông tin có sẵn ở đây.
And that's part of what made him who he is.	Và đó là một phần của những gì đã làm nên con người của anh ấy.
This seems correct.	Điều này có vẻ đúng.
Others don't seem to have.	Những người khác dường như không có.
From the other side of the room, she couldn't see much.	Từ phía bên kia phòng, cô không thể nhìn thấy nhiều.
They won't care.	Họ sẽ không quan tâm.
I don't let myself work or go there.	Tôi không để mình phải làm việc hay đi đến đó.
You have to find something to fix you.	Bạn phải tìm một cái gì đó để sửa chữa bạn.
People see us as we walk by faith.	Mọi người nhìn thấy chúng tôi khi chúng tôi bước đi bởi đức tin.
We need to bring our people together.	Chúng tôi cần phải gắn kết những người của chúng tôi lại với nhau.
Animals are provided with free food and water.	Động vật được cung cấp thức ăn và nước uống miễn phí.
They knew, and they were right.	Họ biết, và họ đã đúng.
Remember, the best things in life are free.	Hãy nhớ rằng, những điều tốt nhất trong cuộc sống là miễn phí.
However these players are worth much more than they cost.	Tuy nhiên những người chơi này có giá trị cao hơn nhiều so với giá của chúng.
Come in.	Vào đây.
The guy is dead.	Anh chàng đã chết.
I can quite remember.	Tôi có thể khá nhớ.
That is the speech itself.	Đó là chính bài phát biểu.
There doesn't seem to be.	Dường như không có.
One is enough for any woman.	Một là đủ cho bất kỳ phụ nữ nào.
He fell in love with other women.	Anh đã yêu những người phụ nữ khác.
He has a plan for the chosen one.	Anh ấy có kế hoạch cho người đã chọn.
They performed complex functions with numbers.	Họ đã thực hiện các chức năng phức tạp với các con số.
Therefore, our study results are consistent with previous findings.	Do đó, kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với những phát hiện trước đây.
Therefore, the button is set as the default for the fields.	Do đó, nút được đặt làm mặc định cho các trường.
He shook his head slowly from side to side.	Anh lắc đầu từ từ bên này sang bên kia.
They dress quite differently.	Họ ăn mặc khá khác nhau.
He asked him to keep it a secret.	Anh yêu cầu anh giữ bí mật.
Everything else is great.	Mọi thứ khác đều tuyệt vời.
And the judge looks at those papers and makes a decision.	Và thẩm phán xem xét các giấy tờ đó và đưa ra quyết định.
He couldn't put himself in their place.	Anh không thể đặt mình vào vị trí của họ.
But it does raise some good points.	Nhưng nó nêu ra một số điểm tốt.
But somehow, over time, they became friends.	Nhưng không hiểu sao, theo thời gian, họ đã trở thành bạn của nhau.
Not the wall, not the man.	Không phải bức tường, không phải người đàn ông.
Not to try to make everyone happy.	Không phải để cố gắng làm cho mọi người hạnh phúc.
The following year, thirty people signed up to try it out.	Năm sau, ba mươi người đã đăng ký để dùng thử.
A few police officers were there.	Một vài nhân viên cảnh sát đã ở đó.
This is just the beginning of a quest.	Đây chỉ là sự khởi đầu của một nhiệm vụ.
We went to photo shows.	Chúng tôi đã đi đến các buổi trình diễn hình ảnh.
And the war continues.	Và cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
You certainly don't have time.	Chắc chắn là anh không có thời gian.
They set the scene for how and why people use social media.	Họ đặt bối cảnh cho cách thức và lý do mọi người sử dụng mạng xã hội.
Back then, anything seemed possible.	Hồi đó, mọi thứ dường như có thể.
This happen must be ended.	Điều này phải chấm dứt.
Initially, he wouldn't let them release it as a single.	Ban đầu, anh ấy sẽ không để họ phát hành nó dưới dạng đĩa đơn.
That's when access to books or computers is essential.	Đó là khi quyền truy cập vào sách hoặc máy tính là điều cần thiết.
I don't love any of them.	Tôi không yêu ai trong số họ.
All orders must be confirmed.	Tất cả các đơn đặt hàng phải được xác nhận.
He went to get them.	Anh ấy đã đi lấy chúng.
His numbers are very poor.	Số lượng của anh ta rất kém.
He was silent.	Anh im lặng.
This is probably the king's servant.	Đây có lẽ là người phục vụ nhà vua.
Her only weapons are beauty and sex.	Vũ khí duy nhất của cô là sắc đẹp và tình dục.
And cannot give an example.	Và không thể đưa ra một ví dụ.
It has an area.	Nó có diện tích.
Go with your right hand to the next step, then to the left.	Đi bằng tay phải đến bước tiếp theo, sau đó sang trái.
Walking and thinking seemed to him a real pleasure.	Đi bộ và suy nghĩ dường như là một thú vui thực sự đối với anh ta.
It was right in front of her eyes.	Nó nằm ngay trên tầm mắt của cô ấy.
They give the kids really good values.	Họ mang đến cho bọn trẻ những giá trị thực sự tốt đẹp.
Then he shook himself.	Rồi anh tự lắc mình.
He was sitting on the bed across from me, watching me get dressed.	Anh ấy đang ngồi trên giường đối diện, nhìn tôi mặc quần áo.
Perhaps nothing is possible.	Có lẽ không có gì có thể.
This is just another game.	Đây chỉ là một trò chơi khác.
You definitely come up with great article content.	Bạn chắc chắn đi kèm với nội dung bài viết tuyệt vời.
They must be going crazy over there.	Họ chắc đang phát điên lên ở đằng kia.
Some of them are.	Một số người trong số họ là.
Listen to me.	Hãy nghe tôi nói.
I want to cry but my baby is crying.	Tôi muốn khóc nhưng con tôi đang khóc.
I need help.	Tôi cần sự cứu trợ.
Then he entered his room.	Sau đó anh ta bước vào phòng của mình.
The order between that is a problem.	Trật tự giữa đó là một vấn đề.
She is much stronger.	Cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều.
We learned things.	Chúng tôi đã học được những điều.
It's time for you to go.	Đã đến lúc bạn phải đi.
He suddenly sped up a bit and we lost him.	Anh ấy đột ngột tăng tốc một chút và chúng tôi đã đánh mất anh ấy.
You cannot prove anything.	Bạn không thể chứng minh bất cứ điều gì.
However, they wanted to stay out of my sight.	Tuy nhiên, họ muốn tránh xa tầm mắt của tôi.
That's what keeps me where I am.	Đó là điều giúp tôi luôn ở vị trí hiện tại.
This is not the end of your life.	Đây không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời bạn.
You can't ask me to leave this house.	Bạn không thể yêu cầu tôi rời khỏi ngôi nhà này.
Now it has disappeared.	Bây giờ nó đã biến mất.
The simple question is how to become a force.	Câu hỏi đơn giản là làm thế nào để trở thành một thế lực.
You will find my news and views.	Bạn sẽ tìm thấy tin tức và quan điểm của tôi.
The wait is worth it.	Sự chờ đợi là giá trị nó.
If it's for the bedroom, we have it!.	Nếu nó dành cho phòng ngủ, chúng tôi có nó !.
I have used it up.	Tôi đã sử dụng nó hết.
I really wish she could be here and watch me play.	Tôi thực sự ước cô ấy có thể ở đây và xem tôi thi đấu.
There will be a job here.	Sẽ có một công việc ở đây.
It helps us to see things through the eyes of a child.	Nó giúp chúng ta nhìn mọi thứ qua con mắt của một đứa trẻ.
I still have to deal with them.	Tôi vẫn phải đối mặt với họ.
It attracted her.	Nó đã thu hút cô ấy.
I would appreciate it if you wait until then.	Tôi sẽ đánh giá cao nó nếu bạn đợi cho đến lúc đó.
They thought she would come back.	Họ nghĩ rằng cô ấy sẽ quay lại.
You should see their faces.	Bạn nên nhìn thấy vẻ mặt của họ.
So no one is not here.	Vì vậy, không ai không ở đây.
Lots of resources to be found.	Rất nhiều tài nguyên được tìm thấy.
Everything inside the house was assigned to them except the kitchen.	Tất cả mọi thứ bên trong ngôi nhà đều được giao cho họ ngoại trừ nhà bếp.
She doesn't want to know a name.	Cô ấy không muốn biết một cái tên.
There's definitely a camera somewhere.	Chắc chắn có một chiếc máy ảnh ở đâu đó.
Both sides see an unreal opportunity.	Cả hai bên đều nhìn thấy một cơ hội chưa thực sự có.
If you haven't heard this yet, do it now.	Nếu bạn vẫn chưa nghe thấy điều này thì hãy làm điều đó ngay bây giờ.
But many people in the country are still afraid to speak up.	Nhưng nhiều người trong nước vẫn sợ hãi không dám lên tiếng.
To understand the cause is not just the effect.	Để hiểu nguyên nhân không chỉ là kết quả.
His wife is not sick.	Vợ anh không ốm.
It will be known.	Nó sẽ được biết.
But they didn't listen.	Nhưng họ không nghe.
When you make it personal, you lose your point of view.	Khi bạn biến nó thành cá nhân, bạn sẽ đánh mất quan điểm của mình.
I have never met a woman like you.	Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như bạn.
Your leader will have a lot of work to do.	Lãnh đạo của bạn sẽ có rất nhiều việc phải làm.
Your job is not to control the outcome.	Công việc của bạn không phải là kiểm soát kết quả.
Please let me know and solve the problem if possible.	Xin vui lòng cho tôi biết và giải quyết vấn đề nếu có thể.
No money for that.	Không có tiền cho điều đó.
You didn't put him to death.	Bạn đã không đặt anh ta vào cái chết.
You are still my mother's child.	Con vẫn là con của mẹ.
Please visit and try again.	Vui lòng truy cập và thử lại.
Nothing has power.	Không có vật gì có sức mạnh.
Tell me to damn it if you feel like it.	Hãy nói với tôi để chết tiệt nếu bạn cảm thấy thích nó.
Nothing happens by chance.	Không có gì xảy ra một cách tình cờ.
She will kill you if you try to get close to her.	Cô ấy sẽ giết bạn nếu bạn cố gắng đến gần cô ấy.
Maximize your potential.	Khai thác tối đa tiềm năng của bạn.
Need much time.	Cần nhiều thời gian.
His main stage staging was well received.	Dàn dựng sân khấu chính của anh ấy được đón nhận rất nồng nhiệt.
Maybe she saw what she didn't want to see.	Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy những gì cô ấy không muốn nhìn thấy.
I really wish there was more of such common sense across our society.	Tôi thực sự ước có nhiều ý thức chung như vậy trên toàn xã hội của chúng ta.
All images are mine.	Tất cả hình ảnh là của tôi.
I feel very bad.	Tôi cảm thấy rất tệ.
That is until this year.	Đó là cho đến năm nay.
You are on the books.	Bạn đang ở trên những cuốn sách.
In broad daylight, the task was clearly impossible.	Trong ánh sáng ban ngày, nhiệm vụ rõ ràng là bất khả thi.
He is telling the public not to listen to science.	Ông ấy đang nói với công chúng đừng nghe khoa học.
But nothing here pops this up.	Nhưng không có gì ở đây bật lên điều này.
This is what happened here tonight.	Đây là những gì đã xảy ra ở đây tối nay.
And they had parties.	Và họ đã có những bữa tiệc.
I don't know how to make this.	Tôi không biết làm thế nào để làm cho điều này.
The faster your speed, the longer it takes you to stop.	Tốc độ của bạn càng nhanh, bạn càng mất nhiều thời gian để dừng lại.
It didn't seem like five minutes had passed since they first went through this routine.	Có vẻ như không có năm phút kể từ lần đầu tiên họ trải qua thói quen này.
It was designed.	Nó đã được thiết kế.
I'm as tired as a dog.	Tôi mệt như một con chó.
Right at the top, girls are more likely.	Ngay trên cùng, các cô gái có nhiều khả năng.
Missing an update can be a pain later.	Việc bỏ lỡ một bản cập nhật có thể là một điều khó khăn sau này.
If you need that, just say a word.	Nếu bạn cần như vậy, chỉ cần nói một từ.
An entire industry exists just for that purpose.	Toàn bộ ngành công nghiệp tồn tại chỉ vì mục đích đó.
Her mother doesn't like literature.	Mẹ cô ấy không thích văn chương.
She will challenge him.	Cô ấy sẽ thách thức anh ta.
It's a success story, not over yet.	Đó là một câu chuyện thành công, chưa kết thúc.
Quickly, we have three guys around us.	Nhanh chóng, chúng tôi có ba chàng trai xung quanh chúng tôi.
I still have my child.	Tôi vẫn còn con của mình.
I don't understand it.	Tôi không hiểu được nó.
The fish has returned to it.	Con cá đã trở lại với nó.
One season you get it right, answer in your bones.	Một mùa bạn hiểu đúng, hãy trả lời trong xương của bạn.
They say it looks like a movie only better.	Họ nói rằng nó trông giống như một bộ phim chỉ tốt hơn.
Just her and this incredible voice.	Chỉ có cô ấy và giọng nói đáng kinh ngạc này.
In the end everyone did what they had to do to survive.	Cuối cùng mọi người đã làm những gì họ phải làm để tồn tại.
Never equal to your own.	Không bao giờ bằng của mình.
This is reality.	Đây là thực tế.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
He said I have nothing to do with him.	Anh ta bảo tôi chẳng lấy gì làm anh ta cả.
So let's talk about this.	Vì vậy, chúng ta hãy nói về điều này.
It's hard to say.	Thật khó để nói.
They are not drawn to scale.	Họ không được vẽ theo tỷ lệ.
Of course, he's quite right.	Tất nhiên, anh ấy khá đúng.
From the outside, it's no different from the others.	Nhìn từ bên ngoài, nó không khác gì những cái khác.
I barely spoke to him in the past few days.	Tôi hầu như không nói chuyện với anh ấy trong vài ngày qua.
On the other hand, the shape parameters become completely independent of the mass.	Mặt khác, các thông số hình dạng trở nên hoàn toàn độc lập với khối lượng.
His social life and lack of emotional control have deterred him.	Cuộc sống xã hội và sự thiếu kiểm soát cảm xúc của anh ấy đã ngăn cản anh ấy.
If it goes up, then we accept.	Nếu nó tăng lên, thì chúng tôi chấp nhận.
You have to go at the same time.	Bạn phải đi cùng một lúc.
No one can do anything with it but myself.	Không ai có thể làm bất cứ điều gì với nó ngoài bản thân tôi.
I haven't seen him for hours.	Tôi đã không gặp anh ấy trong nhiều giờ.
Not a room, not a bed.	Không phải là một căn phòng, một chiếc giường.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
They have more advanced technology.	Họ có công nghệ tiên tiến hơn.
Get creative if you want, and if you have the time.	Hãy sáng tạo nếu bạn muốn, và nếu bạn có thời gian.
Since there was no answer, he tried changing the subject.	Vì không có câu trả lời nên anh ấy đã thử chuyển chủ đề.
Please call the church office for more information.	Vui lòng gọi văn phòng nhà thờ để biết thêm thông tin.
The relationship of these findings to drugs is still unknown.	Mối quan hệ của những phát hiện này với thuốc vẫn chưa được biết rõ.
We almost had an argument.	Chúng tôi gần như đã có một cuộc tranh cãi.
Number of statuses that completed their last update.	Số trạng thái đã hoàn thành cập nhật cuối cùng của họ.
Or follow her heart.	Hoặc làm theo trái tim của cô ấy.
A few others joined in.	Một vài người khác đã vào cuộc.
Now turn on your power and go.	Bây giờ bật nguồn của bạn và đi.
But no charges are highlighted.	Nhưng không có khoản phí nào được nhấn mạnh.
Then a bunch of .	Sau đó, một loạt các.
And she used to be.	Và cô ấy đã từng như vậy.
He is a fish in the water.	Anh ta là một con cá ở ngoài nước.
There's nowhere to play.	Không có nơi nào để chơi.
That is something to say.	Đó là một cái gì đó để nói.
Hold position.	Giữ nguyên vị trí.
So inside the party there was a problem.	Vì vậy, bên trong bữa tiệc đã có vấn đề.
The special ones are valuable.	Những cái đặc biệt có giá trị.
I hate their stupid rules.	Tôi ghét những quy tắc ngu ngốc của họ.
This damn thing is awesome.	Cái chết tiệt này thật tuyệt.
You just have to defeat him while the whole world is watching.	Bạn chỉ cần đánh bại anh ta trong khi cả thế giới đang theo dõi.
We can clearly see that things still have to be done.	Chúng ta có thể thấy rõ rằng mọi thứ vẫn phải được thực hiện.
Once upon a time this boy killed her brother.	Ngày xửa ngày xưa cậu bé này đã giết anh trai của cô.
They only test the download data speed.	Họ chỉ kiểm tra tốc độ dữ liệu tải xuống.
Please double check your setup as it should work.	Vui lòng kiểm tra kỹ thiết lập của bạn vì nó sẽ hoạt động.
It was a story they would tell the boys in the family.	Đó là một câu chuyện mà họ sẽ kể cho các cậu bé trong gia đình.
I really need to make tea this morning.	Tôi thực sự cần pha trà sáng nay.
Maybe you should consider his offer and see what happens.	Có lẽ bạn nên xem xét lời đề nghị của anh ấy và xem điều gì sẽ xảy ra.
This is the law of large numbers.	Đây là quy luật của số lớn.
That goal will likely take a form.	Mục tiêu đó có thể sẽ có một hình thức.
People hate them or love them.	Mọi người ghét họ hoặc yêu họ.
This is a difference between the two cases.	Đây là một sự khác biệt giữa hai trường hợp.
They last a few minutes.	Chúng kéo dài vài phút.
Failure is one of those things.	Thất bại là một trong những điều như vậy.
They are an active user.	Họ là một người dùng tích cực.
It is not a quick process but it can be done.	Nó không phải là một quá trình nhanh chóng nhưng nó có thể được thực hiện.
It can make or break the situation.	Nó có thể tạo ra hoặc phá vỡ tình hình.
You need to take care of yourself.	Bạn cần phải chăm sóc cho chính mình.
That's their whole point.	Đó là toàn bộ điểm của họ.
Words don't really matter.	Từ ngữ không thực sự quan trọng.
That's it for today.	Đó là nó cho ngày hôm nay.
This was bad enough for him.	Điều này đã đủ tồi tệ đối với anh ta.
The results are the same.	Kết quả là như nhau.
We were within walking distance of our goal.	Chúng tôi đã ở trong khoảng cách đi bộ đến mục tiêu của chúng tôi.
In your mouth, your nose.	Trong miệng anh, mũi anh.
I have finished asking.	Tôi đã hỏi xong.
People will ask him for advice when the tree is sick.	Mọi người sẽ hỏi anh ấy lời khuyên khi cây bị bệnh.
Nothing is resolved.	Không có gì được giải quyết.
He will ask his people to call your people.	Anh ấy sẽ yêu cầu người của anh ấy gọi là người của bạn.
My abilities are something completely different.	Khả năng của tôi là một cái gì đó hoàn toàn khác.
God, she's amazing.	Trời đất, cô ấy thật tuyệt vời.
Nothing has ever emerged from scratch.	Không có điều gì đã từng xuất hiện từ con số không.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
I'm going to die.	Tôi sắp chết rồi.
In other means.	Trong các phương tiện khác.
Out of phase with each other.	Lệch pha với nhau.
She turned to face the crowd.	Cô quay mặt về phía đám đông.
This is clearly above and beyond the mission.	Điều này rõ ràng nằm trên và vượt ra ngoài nhiệm vụ.
This one can actually be used over and over again.	Cái này thực sự có thể được sử dụng nhiều lần.
All participants learn more through interaction.	Tất cả tham gia tìm hiểu thêm thông qua tương tác.
So can someone help me with the way forward.	Vì vậy, ai đó có thể giúp tôi với con đường phía trước.
So they don't know.	Vì vậy họ không biết.
He was good to me.	Anh ấy đã tốt với tôi.
But just look at this.	Nhưng chỉ cần nhìn vào điều này.
I finally gave up.	Cuối cùng tôi đã bỏ cuộc.
That's another important number.	Đó là một con số quan trọng khác.
Our goal is to reach an agreement.	Mục tiêu của chúng tôi là đạt được một thỏa thuận.
Not so in this book.	Không phải như vậy trong cuốn sách này.
That means we'll be late to our review.	Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đến muộn với bài đánh giá của mình.
I run some more.	Tôi chạy thêm một số.
I tried to tell myself that he would think so.	Tôi đã cố gắng nói với bản thân rằng anh ấy sẽ nghĩ như vậy.
And there may be some truth to that.	Và có thể có một số sự thật cho điều đó.
No relevant medical history.	Không có tiền sử y tế liên quan.
That was strange to us.	Điều đó thật kỳ lạ đối với chúng tôi.
A lot of books.	Rất nhiều sách.
I accept that.	Tôi chấp nhận điều đó.
No knife.	Không có dao.
This is also a popular pattern.	Đây cũng là một mô hình phổ biến.
The first video is sad.	Video đầu tiên thật buồn.
I told you to stay close to the phone.	Tôi đã nói với bạn để ở gần điện thoại.
You and your brother.	Bạn và anh của bạn.
Never been on a date.	Chưa bao giờ được hẹn hò.
I thought it would never stop.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ dừng lại.
Fourth, learn and understand church history.	Thứ tư, học và hiểu lịch sử nhà thờ.
She is very good.	Cô ấy rất tốt.
There is an independent command waiting for you, if you will.	Có một lệnh độc lập đang chờ bạn, nếu bạn muốn.
We are still in touch.	Chúng tôi vẫn liên lạc.
They will play for hours.	Họ sẽ chơi trong nhiều giờ.
A day.	Một ngày.
It will die.	Nó sẽ chết.
Now you know what you are.	Bây giờ bạn biết bạn là gì.
There's no real reason.	Không có lý do thực sự.
Okay.	Được.
Rates seem to be going up.	Tỷ giá dường như đang tăng lên.
They told me it was smart to move back.	Họ nói với tôi rằng thật thông minh để di chuyển trở lại.
And we need that in our world.	Và chúng ta cần điều đó trong thế giới của chúng ta.
I'm actually pretty good.	Tôi thực sự khá ổn.
He will not participate in this war.	Anh ấy sẽ không tham gia vào cuộc chiến này.
But he couldn't do much.	Nhưng anh ấy không làm được nhiều việc.
I don't want to work in a hotel anymore.	Tôi không muốn làm việc trong khách sạn nữa.
We have to accept that terrible reality.	Chúng ta phải chấp nhận thực tế khủng khiếp đó.
He used a knife to cut her throat several times.	Anh ta dùng dao cắt cổ cô nhiều nhát.
They last for days.	Chúng tồn tại trong nhiều ngày.
I know him too well.	Tôi biết anh ấy quá rõ.
Is one.	Là một.
So we thought.	Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ.
I'm not sure there's anything else.	Tôi không chắc có bất cứ điều gì khác.
No legal questions.	Không có câu hỏi pháp lý.
However, it is a truly exceptional book.	Tuy nhiên, đó là một cuốn sách thực sự đặc biệt.
Add water, stir and bring to a boil.	Cho nước vào khuấy đều và đun sôi.
They will come back later.	Họ sẽ quay lại sau.
I was talking to a friend recently.	Tôi đã nói chuyện với một người bạn gần đây.
The future is yours, everything that is mine is also yours.	Tương lai là của bạn, mọi thứ là của tôi cũng là của bạn.
Then you need to do this for each line cut.	Sau đó, bạn cần làm điều này cho mỗi lần cắt dòng.
You won't be in trouble.	Bạn sẽ không gặp rắc rối.
But like the stories you go on with the dirt.	Nhưng giống như những câu chuyện bạn tiếp tục với sự bẩn thỉu.
To do it again again.	Để làm điều đó một lần nữa một lần nữa.
' yes '.	' có '.
And have this feeling come to me in dreams.	Và có cảm giác này đến với tôi trong những giấc mơ.
It's just crazy.	Nó chỉ là điên rồ.
They cook it simply and perfectly.	Họ nấu nó một cách đơn giản và hoàn hảo.
Amazing.	Kinh ngạc.
Of course, you didn't.	Tất nhiên, bạn đã không làm được.
It's hard to say.	Thật khó để nói.
But this is not about that.	Nhưng đây không phải là về điều đó.
We hold criminal liability.	Chúng tôi giữ trách nhiệm hình sự.
So that's not an option this time.	Vì vậy, đó không phải là một lựa chọn lần này.
I don't want to know anything about them.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về họ.
Strong start is the right thing.	Mạnh mẽ bắt đầu là điều đúng đắn.
No such appeal was made in this case.	Không có kháng nghị như vậy được thực hiện trong trường hợp này.
I am also very sorry to hear of your loss.	Tôi cũng rất tiếc khi biết về sự mất mát của bạn.
Maybe she didn't realize.	Có lẽ cô ấy đã không nhận ra.
But the data can be much more valuable.	Nhưng dữ liệu có thể có giá trị hơn nhiều.
You have to make some tough choices.	Bạn phải thực hiện một số lựa chọn khó khăn.
Its function is not to change the position of the parties.	Chức năng của nó là không thay đổi vị trí của các bên.
You can tell the boys have been there for a while.	Bạn có thể nói rằng các chàng trai đã ở đó một thời gian.
No one accepts or dies.	Không có người chấp nhận hoặc chết.
The page needs to be understood first.	Trang cần hiểu trước.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
I've really been trying to stay active this year.	Tôi thực sự đã cố gắng duy trì hoạt động của mình trong năm nay.
But don't worry, you'll be well taken care of.	Nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ được chăm sóc tốt.
So think about that.	Vì vậy, hãy suy nghĩ về điều đó.
My parents drove me here.	Bố mẹ tôi chở tôi đến đây.
I don't really care who came up with what first.	Tôi không thực sự quan tâm ai là người nghĩ ra cái gì đầu tiên.
Before he could wonder where it led, someone else came and went.	Trước khi anh ta có thể tự hỏi nó dẫn đến đâu, một người khác đã đến và đi.
These kids are so lucky.	Những đứa trẻ này thật may mắn.
I joined the battle to end my life.	Tôi đã tham gia trận chiến kết thúc cuộc đời.
She became a teacher.	Cô ấy đã trở thành một giáo viên.
They need regular professional care to reach their full potential.	Họ cần được chăm sóc chuyên nghiệp thường xuyên để phát huy hết khả năng của mình.
They don't know the reason of the order.	Họ không biết lý do của đơn đặt hàng.
Obviously there are internal factors.	Rõ ràng là có những yếu tố bên trong.
And we have similar games.	Và chúng tôi có những trò chơi tương tự.
Let me tell you what happened.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra.
You know he wouldn't intentionally choose something bad.	Bạn biết anh ấy sẽ không cố ý chọn một thứ gì đó xấu.
With their family.	Với gia đình của họ.
Sometimes you can't even believe your eyes.	Đôi khi bạn thậm chí không thể tin vào mắt mình.
I would like to add that everything works fine.	Tôi muốn nói thêm rằng mọi thứ hoạt động tốt.
The suit can protect him from his own effects.	Bộ đồ có thể bảo vệ anh ta khỏi những tác động của chính mình.
I don't even know what it is.	Tôi thậm chí không biết nó là gì.
That is what our mission is aiming for.	Đó là những gì nhiệm vụ của chúng tôi đang hướng tới.
She looked at him.	Cô nhìn sang anh.
Status is not your reference point in society at large.	Địa vị không phải là điểm tham chiếu cho bạn trong xã hội nói chung.
This will happen quickly.	Điều này sẽ xảy ra nhanh chóng.
In communication design, form should follow and support functionality.	Trong thiết kế truyền thông, biểu mẫu nên tuân theo và hỗ trợ chức năng.
You want to be my death.	Bạn muốn trở thành cái chết của tôi.
Give them to family members and make them wear it.	Đưa chúng cho các thành viên trong gia đình và làm cho họ mặc nó.
And ends.	Và kết thúc.
If he says not yet he means it.	Nếu anh ta nói chưa phải là anh ta có nghĩa là nó.
Come, they are taking their place.	Hãy đến, họ đang chiếm vị trí của họ.
With a few flowers it will decorate any table.	Với một vài bông hoa nó sẽ trang điểm bất kỳ bàn nào.
That could mean money for their family.	Điều đó có thể có nghĩa là tiền cho gia đình của họ.
They are not entirely wrong.	Họ không hoàn toàn sai.
Exact values ​​make little difference for this job.	Các giá trị chính xác tạo ra sự khác biệt nhỏ cho công việc này.
We have no sense of national purpose.	Chúng tôi không có ý thức về mục đích quốc gia.
He is satisfied with his research.	Anh ấy hài lòng với nghiên cứu của mình.
There is no one close to you.	Không có ai gần gũi với bạn.
There was still too much freedom in her mind.	Vẫn còn quá nhiều tự do trong tâm trí cô.
I gave you every chance.	Tôi đã cho bạn mọi cơ hội.
I think she will never be able to trust people like before.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ có thể tin tưởng mọi người như trước nữa.
No other changes needed.	Không cần thay đổi khác.
A criminal case took him away.	Một vụ án hình sự đã đưa anh ta đi.
The defense has really improved.	Hàng thủ thực sự được cải thiện.
I really love her more than the day we got married.	Tôi thực sự yêu cô ấy hơn cả ngày chúng tôi kết hôn.
Then, one of those places of absolute silence.	Vậy thì, một trong những nơi tuyệt đối im lặng.
It's nice to go to their house.	Thật vui khi đến nhà họ.
I never knew him well.	Tôi chưa bao giờ biết rõ về anh ấy.
It may not be a good one, but it's there.	Nó có thể không phải là một tốt, nhưng nó ở đó.
My social goal is to make new friends.	Mục tiêu xã hội của tôi là kết bạn mới.
Not anything like that.	Không phải bất cứ điều gì giống như vậy.
There may even be a lack of water.	Thậm chí có thể thiếu nước.
After building the app with it, it won't work.	Sau khi xây dựng ứng dụng với nó, nó sẽ không hoạt động.
You don't see it anymore.	Bạn không thấy nó nữa.
It's a new direction for the company.	Đó là một hướng đi mới cho công ty.
With that said, we have orders to take anything seriously.	Như đã nói, chúng tôi có lệnh phải nghiêm túc thực hiện bất cứ điều gì.
Not good so far.	Không tốt cho đến nay.
Man, everyone loves you.	Người đàn ông, tất cả mọi người yêu bạn.
People change and processes change.	Con người thay đổi và quy trình thay đổi.
Let's have a plan.	Hãy có một kế hoạch.
We have to fight for it ourselves.	Chúng ta phải tự mình đấu tranh cho nó.
One to nine.	Một đến chín.
A straight line or a circle.	Một đường thẳng hoặc một đường tròn.
She didn't move.	Cô ấy đã không di chuyển.
This was more successful than he could have expected.	Điều này đã thành công hơn những gì anh ấy có thể mong đợi.
Get people looking.	Thu hút mọi người tìm kiếm.
No doubt about it.	Không nghi ngờ gì về nó.
They are available around your city.	Họ có sẵn xung quanh thành phố của bạn.
The approaches are different, but we want to help the kids learn.	Các phương pháp tiếp cận khác nhau, nhưng chúng tôi muốn giúp bọn trẻ học hỏi.
I pulled it back quickly, to listen again.	Tôi kéo nó trở lại thật nhanh, để nghe lại.
It was correct.	Nó đã đúng.
I know the only thing that keeps her from leaving are her parents.	Tôi biết điều duy nhất khiến cô ấy không rời xa là bố mẹ cô ấy.
Then again, most men did.	Sau đó, một lần nữa, hầu hết đàn ông đã làm.
Your information is kept safe and secure.	Thông tin của bạn được giữ an toàn và.
It picked them both up and took them off the stage.	Nó nhấc cả hai lên và đưa họ ra khỏi sân khấu.
It is a 'now.	Nó là một 'bây giờ.
The decisive hour has come.	Giờ quyết định đã đến.
She will come and take it as they go.	Cô ấy sẽ đến và lấy nó khi họ đi.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
I hope you can have fun.	Tôi hy vọng bạn có thể vui vẻ.
The majority of patients had significant associated risk factors.	Đa số bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ liên quan đáng kể.
She was different.	Cô ấy đã khác.
In the past, we only lived on animals.	Trong quá khứ, chúng tôi chỉ sống trên động vật.
You never give in.	Bạn không bao giờ nhượng bộ.
I think not.	Tôi nghĩ là không.
They are only used by us.	Chúng chỉ được sử dụng bởi chúng tôi.
Your father called.	Cha của bạn đã gọi.
If not, immediately have to wait for a job to process.	Nếu không, ngay lập tức phải chờ một công việc để xử lý.
And they help each other.	Và họ giúp đỡ lẫn nhau.
Work in an external environment.	Hãy làm việc ở môi trường bên ngoaì.
It did, but only a little.	Nó đã làm, nhưng chỉ một chút.
Looks like a solution is within reach.	Có vẻ như một giải pháp đã nằm trong tầm tay.
It can be shipped out of the country.	Nó có thể được chuyển ra khỏi đất nước.
I think she will be an interesting character.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ là một nhân vật thú vị.
Be aware of your emotions.	Nhận thức được cảm xúc của bạn.
Oh, of course it's not just the ship holding him back.	Ồ, tất nhiên đó không chỉ là con tàu đang giữ anh ta lại.
So the point is very, very interesting.	Vì vậy, điểm rất, rất thú vị.
He would play for a day or two and then completely lose interest.	Anh ấy sẽ chơi trong một hoặc hai ngày và sau đó hoàn toàn mất hứng thú.
But then other people call her other things.	Nhưng sau đó người khác gọi cô ấy là những thứ khác.
Even the green ones are being used today.	Ngay cả những màu xanh lá cây đang được sử dụng ngày nay.
If there is no good, there is no evil.	Nếu không có thiện, không có ác.
Mine is quite the opposite.	Của tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Here's how it goes here.	Đây là cách nó diễn ra ở đây.
I should have stayed with him.	Đáng lẽ tôi nên ở lại với anh ấy.
He won't hear.	Anh ấy sẽ không nghe thấy.
It was just an accident.	Đó chỉ là một tai nạn.
Hope you come back often!.	Mong bạn quay lại thường xuyên !.
It is not thinking.	Nó không phải là suy nghĩ.
I will hate this moment for the rest of my life.	Tôi sẽ ghét khoảnh khắc này trong suốt cuộc đời mình.
But that was not the case when we were growing up.	Nhưng đó không phải là trường hợp khi chúng tôi lớn lên.
Nothing on this website should be used as medical or legal advice.	Không có gì trên trang web này nên được sử dụng như lời khuyên y tế hoặc pháp lý.
There is no on-site parking but plenty of street parking is available.	Không có bãi đậu xe trong khuôn viên nhưng có rất nhiều bãi đậu xe trên đường phố.
Then on the table.	Sau đó lên bàn.
All was lost.	Tất cả đã bị mất.
It's not nearly enough.	Nó gần như không đủ.
Change can be difficult, in this moment.	Thay đổi có thể khó khăn, trong thời điểm này.
Then he turned around and locked the front door with the key.	Sau đó anh ta quay lại và khóa cửa trước bằng chìa khóa.
You never know until you try.	Bạn không bao giờ biết cho đến khi thử.
It has decreased a lot.	Nó đã giảm rất nhiều.
We believe this interpretation is incorrect.	Chúng tôi tin rằng cách giải thích này không đúng.
Nothing too much please.	Không có gì quá nhiều xin vui lòng.
I mean proof of it.	Ý tôi là bằng chứng của nó.
You had a very bad shock.	Bạn đã có một cú sốc rất tồi tệ.
You are the one that doesn't.	Bạn là một trong những điều đó không.
We have heard different opinions from different people.	Chúng tôi đã được nghe những ý kiến ​​khác nhau từ những người khác nhau.
I dropped a rock.	Tôi đã đánh rơi một tảng đá.
I have this idea.	Tôi có ý này.
Problems in my mind.	Những vấn đề trong tâm trí tôi.
Difficult therapy.	Liệu pháp khó khăn.
The walk takes five minutes.	Đi bộ mất năm phút.
Like I haven't changed anything about how I did it in the past.	Giống như tôi đã không thay đổi gì về cách tôi đã làm điều đó trong quá khứ.
And we did this to protect him.	Và chúng tôi đã làm điều này để bảo vệ anh ấy.
That's murder, man.	Đó là giết người, anh bạn.
She was pretty dead.	Cô ấy đã khá chết.
I'm sure you never listen for five minutes.	Tôi chắc rằng bạn không bao giờ nghe trong năm phút.
Something can happen once.	Điều gì đó có thể xảy ra một lần.
Moreover, this technique does not require too high technical skills.	Hơn nữa, kỹ thuật này không đòi hỏi tay nghề kỹ thuật quá cao.
It was my mother who helped him cover it up.	Chính mẹ tôi đã giúp anh ta che đậy nó.
I can ask my friend.	Tôi có thể hỏi bạn của tôi.
I mean, it's weird around the bar, but no one says anything.	Ý tôi là, xung quanh quán bar trở nên kỳ lạ, nhưng không ai nói gì cả.
You work when you want.	Bạn làm việc khi bạn muốn.
He did it too hard and too many times.	Anh ấy đã làm điều đó quá khó và quá nhiều lần.
This is a big advantage.	Đây là một lợi thế lớn.
In the real world.	Trong thế giới thực.
We need your help to make this a great event.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để biến đây trở thành một sự kiện tuyệt vời.
Like on this plane.	Giống như trên máy bay này.
It, it's the only kind.	Nó, nó là loại duy nhất.
Hours later, he was also arrested by the police.	Vài giờ sau, anh ta cũng bị cảnh sát bắt giữ.
They never met each other.	Họ không bao giờ gặp lại nhau.
He called to talk to me.	Anh ấy đã gọi điện nói chuyện với tôi.
The story is untrue.	Câu chuyện là sai sự thật.
But the school flatly refused to let him wear it.	Nhưng nhà trường đã thẳng thừng từ chối không cho anh mặc.
There is much to explain and do.	Có nhiều điều phải giải thích và làm.
I feel fear in my heart.	Tôi cảm thấy lo sợ trong lòng.
The land looks almost no different than when we started.	Vùng đất trông hầu như không khác so với khi chúng tôi bắt đầu.
I can see he's still upset.	Tôi có thể thấy anh ấy vẫn còn khó chịu.
Then he walked up to the desk.	Sau đó, anh bước lên bàn làm việc.
This is a bit short.	Điều này hơi ngắn.
They can come from nature.	Chúng có thể đến từ thiên nhiên.
I simply never felt the need.	Tôi chỉ đơn giản là chưa bao giờ cảm thấy cần.
He ran ahead of me.	Anh ấy chạy trước tôi.
The organization of this paper is as follows.	Tổ chức của bài báo này như sau.
Pictures were taken the next day.	Hình ảnh đã được thực hiện vào ngày hôm sau.
Stay away from children.	Tránh xa bọn trẻ.
When it is on the reference again, it can work again.	Khi nó ở trên tham chiếu một lần nữa, nó có thể hoạt động trở lại.
Sit on opposite sides of a large rock.	Ngồi ở hai bên đối diện của một tảng đá lớn.
It's quite simple.	Nó khá đơn giản.
There are several main players in each of them.	Có một vài người chơi chính trong mỗi người trong số họ.
So we will have that.	Vì vậy, chúng tôi sẽ có điều đó.
He was raised with two brothers.	Anh ấy đã được lớn lên với hai anh em trai.
She was determined never to go home again.	Cô quyết tâm không bao giờ về nhà nữa.
It was my first night out in a while.	Đó là đêm đầu tiên đi chơi của tôi sau một thời gian.
Do it!	Làm đi!
Some of us never do.	Một số người trong chúng ta không bao giờ làm.
He noticed her.	Anh đã để ý đến cô.
Such methods are known.	Các phương pháp như vậy đã được biết đến.
Another family member actually got this disease today.	Một thành viên khác trong gia đình thực sự mắc bệnh này ngày hôm nay.
If you've never had fun, go for it.	Nếu bạn chưa bao giờ có được niềm vui, hãy đi.
Let us support the weak among us.	Hãy để chúng tôi hỗ trợ những người yếu thế trong chúng tôi.
He's definitely in his element.	Anh ấy chắc chắn nằm trong yếu tố của mình.
It brought me to tears.	Nó khiến tôi rơi nước mắt.
That's not the case anymore.	Đó không phải là trường hợp nữa.
We have tried everything.	Chúng tôi đã thử mọi thứ.
That way you will have two separate projects.	Bằng cách đó, bạn sẽ có hai dự án riêng biệt.
And, by threatening force.	Và, bằng cách đe dọa vũ lực.
Only a quarter of them work.	Chỉ một phần tư trong số chúng hoạt động.
You might want to read it.	Bạn có thể muốn đọc nó.
The official is right.	Viên chức nói đúng.
It has helped more than you know.	Nó đã giúp nhiều hơn những gì bạn biết.
That's where we're going.	Đó là nơi chúng ta sẽ đến.
I have tried and tried.	Tôi đã thử và đã thử.
Student's t-test was used.	Bài kiểm tra t của học sinh đã được sử dụng.
It seems to be too complicated.	Nó có vẻ là quá phức tạp.
It will do.	Nó sẽ làm.
There was not a child playing anywhere.	Không có một đứa trẻ chơi ở đâu cả.
I can think more clearly, walk more easily.	Tôi có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, đi lại dễ dàng hơn.
To make me come.	Để làm cho tôi đến.
It was information for sure, but not mind-to-mind.	Đó chắc chắn là thông tin, nhưng không phải từ tâm trí này sang tâm trí khác.
She continued to do so.	Cô ấy tiếp tục làm như vậy.
It may surprise you.	Nó có thể làm bạn ngạc nhiên.
Not much has changed.	Không có nhiều thay đổi.
It doesn't though.	Nó không mặc dù.
Each will sometimes be positive and sometimes negative.	Mỗi thứ đôi khi sẽ tích cực và đôi khi là tiêu cực.
For them, the technology itself remains in the background.	Đối với họ, bản thân công nghệ vẫn nằm trong nền tảng.
We're not here to bring points.	Chúng tôi không đến đây để mang theo điểm.
Not that she can.	Không phải cô ấy có thể.
Stop lying to that man.	Đừng nói dối người đàn ông đó nữa.
I love watching you play.	Tôi thích xem bạn chơi.
If they choose to continue, only one party member can play.	Nếu họ chọn tiếp tục, chỉ một thành viên trong nhóm có thể chơi.
Accordingly, the weight of this object cannot be foreseen.	Theo đó, không thể thấy trước trọng lượng của vật thể này.
Much harder to leave a country.	Khó hơn nhiều để rời khỏi một đất nước.
So they say this is why we do these things.	Vì vậy, họ nói đây là lý do tại sao chúng tôi làm những điều này.
This is late to be out.	Điều này là muộn để được ra ngoài.
It understands me.	Nó hiểu tôi.
It went well with him and we became friends.	Nó rất tốt với anh ấy và chúng tôi đã trở thành bạn bè.
We are happy little.	Chúng tôi hạnh phúc ít.
The street doesn't have a lot of talking out there at the moment.	Đường phố không có nhiều tiếng nói chuyện ngoài kia vào lúc này.
She won't give up on having a father.	Cô ấy sẽ không từ bỏ việc có được một người cha.
I had a great run there.	Tôi đã có một cuộc chạy tuyệt vời ở đó.
He loves to make children laugh.	Anh ấy thích làm cho trẻ em cười.
The 'battle' has ended.	'Trận chiến' đã kết thúc.
I have not made the connection until now.	Tôi đã không thực hiện kết nối cho đến bây giờ.
He died later that day.	Anh ấy chết sau ngày hôm đó.
All women.	Tất cả phụ nữ.
He started out the door and stopped when she spoke again.	Anh ta bắt đầu ra khỏi cửa và dừng lại khi cô nói lại.
Use what you have.	Sử dụng những gì bạn có.
I love you, you know it.	Tôi yêu bạn, bạn biết điều đó.
In one or more hours.	Trong một hoặc nhiều giờ.
There were three men down there.	Dưới đó có ba người đàn ông.
There is such a thing as progress.	Có một thứ như là sự tiến bộ.
They barely eat anything.	Họ hầu như không ăn bất cứ thứ gì.
Her eyes are light green.	Đôi mắt của cô ấy có màu xanh lục nhạt.
We will not raise any children but the mother.	Chúng ta sẽ không nuôi nấng đứa con nào ngoài người mẹ.
We never got his body back.	Chúng tôi không bao giờ lấy lại được thi thể của anh ấy.
So that's why you are seeing the results you are getting.	Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn đang nhìn thấy kết quả bạn đang có.
I have been looking for this certain information for a very long time.	Tôi đã tìm kiếm thông tin nhất định này trong một thời gian rất dài.
Don't forget to rate this number.	Đừng quên đánh giá con số này.
Right by my side.	Ngay bên cạnh tôi.
Whatever you do, get started.	Dù bạn làm gì, hãy bắt đầu.
This man seems comfortable in his own skin.	Người đàn ông này có vẻ thoải mái với làn da của chính mình.
It is short-lived.	Nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Only one thing is certain.	Một điều duy nhất là chắc chắn.
They are ready to go in.	Họ chuẩn bị đi vào.
As a result, house prices will fall.	Do đó giá nhà sẽ giảm xuống.
It must be impossible for you.	Nó hẳn là không thể đối với bạn.
I spent all day calling him.	Tôi đã dành cả ngày để gọi cho anh ấy.
Some things you just can't keep quiet.	Một số điều bạn không thể giữ im lặng.
Their family was close before his father passed away.	Gia đình họ thân thiết trước khi cha anh qua đời.
Whatever you need, whatever you want, say the words.	Bất cứ điều gì bạn cần, bất cứ điều gì bạn muốn, hãy nói những lời.
Try something else.	Hãy thử một cái gì đó khác.
There may even be similar characters today.	Thậm chí có thể có những ký tự tương tự ngày nay.
Things could soon change.	Mọi thứ có thể sớm thay đổi.
The bank accepted the check.	Ngân hàng đã chấp nhận séc.
He hasn't slept in a long time.	Đã lâu rồi anh không được ngủ một giấc.
A little early, of course, not much.	Tất nhiên là hơi sớm, không nhiều.
That has nothing to do with it.	Chuyện đó thì có liên quan gì.
This was before the show was produced.	Đây là trước khi chương trình được sản xuất.
However, the number of events becomes smaller.	Tuy nhiên, số lượng các sự kiện trở nên nhỏ hơn.
The moment everyone sees.	Giây phút mọi người nhìn thấy.
The stars come out.	Các vì sao đi ra.
It turned out to be a great performance.	Nó hóa ra là một màn trình diễn tuyệt vời.
But that basically leaves no one.	Nhưng điều đó về cơ bản không để lại ai.
I understand she lives in gun country.	Tôi hiểu cô ấy sống ở xứ sở súng.
Before that, a teacher.	Trước đó, một giáo viên.
Sometimes that happens.	Đôi khi điều đó xảy ra.
I cannot walk.	Tôi không thể đi bộ.
The devil is not in the picture.	Ác ma không có trong bức tranh.
Abandon yourself.	Từ bỏ chính mình.
There will be more food available.	Sẽ có nhiều đồ ăn khác có sẵn.
I'll see that, raising you to five.	Tôi sẽ thấy điều đó, nâng bạn lên năm.
I went back to my room.	Tôi trở vào phòng của mình.
Please let us know how it goes.	Xin vui lòng cho chúng tôi biết nó diễn ra như thế nào.
We need to be students, we need to keep learning.	Chúng ta cần là học sinh, chúng ta cần tiếp tục học hỏi.
There are no quick or easy answers.	Không có câu trả lời nhanh chóng hoặc dễ dàng.
One of them might kill her, but maybe not.	Một trong số họ có thể giết cô ấy, nhưng có thể không.
But you can't be alone.	Nhưng bạn không thể duy nhất.
And in the end to get relief from that has to feel great.	Và cuối cùng để có được sự nhẹ nhõm từ điều đó phải cảm thấy rất tuyệt vời.
I mean bring them back under my command.	Ý tôi là đưa họ trở lại dưới quyền chỉ huy của tôi.
Both boys will arrive at seven o'clock.	Cả hai cậu bé sẽ đến lúc bảy giờ.
And we will do it.	Và chúng tôi sẽ làm điều đó.
They don't believe me, or they think they can handle her.	Họ không tin tôi, hoặc họ nghĩ rằng họ có thể xử lý cô ấy.
Anyway, thank you.	Dẫu sao cũng cám ơn bạn.
She wants to meet her friend.	Cô ấy muốn gặp bạn của mình.
You have power, you have what you want.	Bạn có quyền lực, bạn có những gì bạn muốn.
It's more horrible than any hell you can imagine.	Nó khủng khiếp hơn bất kỳ địa ngục nào bạn có thể tưởng tượng.
It really is.	Nó thật là.
But guess what.	Nhưng hãy đoán xem.
With that, the relief was gone.	Với điều đó, sự nhẹ nhõm đã biến mất.
Large and small items of the same type are considered one type.	Vật phẩm lớn nhỏ cùng loại được coi là một loại.
The result is really beautiful.	Kết quả là thực sự đẹp.
For me, this was just the natural way that things were done.	Đối với tôi, đây chỉ là cách tự nhiên mà mọi thứ đã được thực hiện.
I have a job to go to, places to go.	Tôi có một công việc phải đến, những nơi phải đến.
She told me to tell you to get some sleep.	Cô ấy bảo tôi bảo anh đi ngủ một chút.
There is too much.	Có quá nhiều.
We have to keep track of our customers. 	Chúng tôi phải theo dõi khách hàng của chúng tôi. 
and if it is set it will start normally.	và nếu nó được đặt vào thì nó sẽ bắt đầu bình thường.
It would be better if you answered them yourself.	Sẽ tốt hơn nếu bạn tự trả lời chúng.
I think maybe your car has broken down.	Tôi nghĩ có lẽ xe của bạn đã bị hỏng.
So it's a child.	Vì vậy, đó là một đứa trẻ.
Got it wrong the first time.	Đã nhầm lần đầu tiên.
The whole economy went down.	Toàn bộ nền kinh tế đi xuống.
You have to meet her and include her in your program.	Bạn phải gặp cô ấy và đưa cô ấy vào chương trình của bạn.
I can hear it in the distance, coming this way.	Tôi có thể nghe thấy nó ở phía xa, đang đến theo cách này.
And public service.	Và dịch vụ công cộng.
I don't know where you're going next.	Tôi không biết bạn định đi đâu tiếp theo.
Now your hell has only just begun.	Bây giờ địa ngục của bạn chỉ mới bắt đầu.
Let's copy it.	Hãy sao chép nó.
Would be interested to hear your opinion.	Sẽ quan tâm để nghe ý kiến ​​của bạn.
Details in the text.	Chi tiết trong văn bản.
I knew that a long time ago.	Tôi đã biết điều đó từ rất lâu trước đây.
Learn something together.	Cùng nhau tìm hiểu điều gì đó.
They understand what the message of the story is.	Họ hiểu thông điệp của câu chuyện là gì.
There is no such thing as finished.	Không có cái gì gọi là đã hoàn thành.
It can be used for many things and in many ways.	Nó có thể được sử dụng cho nhiều thứ và theo nhiều cách.
The first society is life.	Xã hội đầu tiên là cuộc sống.
I'm okay with being weird.	Tôi không sao với việc kỳ lạ.
I want an immediate answer.	Tôi muốn một câu trả lời ngay lập tức.
We have to take our turn.	Chúng ta phải đến lượt mình.
I decided to move out.	Tôi quyết định chuyển ra ngoài.
Yes, we eat too much food.	Có, chúng ta ăn quá nhiều thức ăn.
They can be male or female of any race, age or culture.	Họ có thể là nam hoặc nữ thuộc bất kỳ chủng tộc, độ tuổi hoặc nền văn hóa nào.
It has a lot of good players on it.	Nó có rất nhiều người chơi giỏi trên đó.
The market is empty.	Chợ vắng tanh.
I have to get out of this building.	Tôi phải ra khỏi tòa nhà này.
He bowed his head at me.	Anh ấy cúi gằm mặt vào tôi.
Everyone seemed to have taken our advice and left early.	Mọi người dường như đã nghe theo lời khuyên của chúng tôi và rời đi sớm.
I try not to,” he said.	Tôi cố gắng không, anh ấy nói.
I ended up taking them out.	Tôi đã kết thúc việc lấy chúng ra.
The cat did not fight her.	Con mèo đã không chiến đấu với cô ấy.
Mine is cash.	Cái của tôi là tiền mặt.
Facts do not support that type of treatment.	Sự thật không ủng hộ kiểu điều trị đó.
I have a few more pictures of that set.	Tôi có thêm một vài bức ảnh về bộ đó.
He began to speak, then held back.	Anh ta bắt đầu nói, rồi kìm lại.
The total land area is .	Tổng diện tích đất là.
You must kill it.	Bạn phải giết nó.
If you change your mind, give me a call.	Nếu bạn đổi ý, hãy gọi cho tôi.
There are no associated complications.	Không có biến chứng liên quan.
Perhaps he was also afraid.	Có lẽ anh cũng sợ.
Don't let anything make you think otherwise.	Đừng để bất cứ điều gì để bạn nghĩ khác.
Everyone needs to experience it once.	Ai cũng cần trải nghiệm một lần.
Let's hope they can be better.	Hãy hy vọng họ có thể tốt hơn.
Or a board of directors or officers.	Hoặc một hội đồng quản trị hoặc viên chức.
Those who have nothing, want something.	Những người không có gì, muốn một cái gì đó.
It doesn't make any sense.	Nó không có ý nghĩa gì cả.
You will not run after your own mind.	Bạn sẽ không chạy theo tâm trí của chính mình.
Call me when you know anything.	Gọi cho tôi khi bạn biết bất cứ điều gì.
Please use the story in any form of communication.	Vui lòng sử dụng câu chuyện dưới mọi hình thức truyền thông.
The data shown are representative images.	Dữ liệu được hiển thị là hình ảnh đại diện.
Both players were chosen in fourth place.	Cả hai người chơi đều được chọn ở vị trí thứ tư.
These are two of the requirements for terrestrial animals.	Đây là hai trong số các yêu cầu đối với động vật trên cạn.
I don't follow up.	Tôi không đi theo dõi.
She told him everything.	Cô đã từng kể cho anh nghe mọi chuyện.
So both went.	Vì vậy, cả hai đã đi.
He couldn't step out of its reach.	Anh không thể bước ra khỏi tầm với của nó.
You won't get away with it.	Bạn sẽ không thoát khỏi nó.
It's still early.	Nó vẫn còn sớm.
Quite simply, he is the best character on television right now.	Rất đơn giản, anh ấy là nhân vật hay nhất trên truyền hình lúc này.
He wondered if he had finally met a woman.	Anh tự hỏi liệu cuối cùng anh đã gặp một phụ nữ chưa.
It's stuck on this high.	Nó bị mắc kẹt trên cao này.
Can anyone help me in a better way.	Bất kỳ ai có thể giúp tôi cách tốt hơn.
We cannot exist without air.	Chúng ta không thể tồn tại nếu không có không khí.
Everyone loves me.	Mọi người yêu quý tôi.
When he's on a plane, he likes to jump out.	Khi ở trên máy bay, anh ấy thích nhảy ra ngoài.
It just makes sense.	Nó chỉ có ý nghĩa.
Except that the woman isn't in it, and it's smaller.	Ngoại trừ việc người phụ nữ không ở trong đó, và nó nhỏ hơn.
Now he cares.	Bây giờ anh ấy đã quan tâm.
Something has to be done about this.	Điều gì đó phải được thực hiện về điều này.
They seem to be everywhere.	Họ dường như ở khắp mọi nơi.
Choose activities that show who you really are.	Chọn các hoạt động thể hiện bạn thực sự là ai.
You have to do it yourself.	Bạn phải tự mình làm điều đó.
It looks like the whole phone is one screen from the side views.	Có vẻ như toàn bộ điện thoại là một màn hình từ các góc nhìn bên cạnh.
It is difficult to discuss with so many people.	Thật khó để thảo luận với nhiều người như vậy.
Not in the first place.	Ngay từ đầu cũng không.
I'm not the only one looking now.	Tôi không phải là người duy nhất nhìn bây giờ.
He plays both sides of the ball too well.	Anh ấy chơi cả hai bên bóng quá tốt.
Taste after smell, but stronger.	Vị sau mùi, nhưng mạnh hơn.
That's when it started to feel more like a band.	Đó là thời điểm nó bắt đầu cảm thấy giống như một ban nhạc hơn.
Economic and military.	Kinh tế và quân sự.
It feels very smooth to ride.	Cảm giác rất mượt mà khi đi xe.
They killed my wife and children.	Họ đã giết vợ và con tôi.
He has an odd understanding.	Anh ta có một cách hiểu biết kỳ quặc.
And we know what we need to do.	Và chúng tôi biết mình cần phải làm gì.
This is the first time.	Đây là lần đầu tiên.
We just do our job.	Chúng tôi chỉ làm công việc của mình.
So let's meet everyone.	Vì vậy, chúng ta hãy gặp gỡ mọi người.
A test, maybe.	Một bài kiểm tra, có thể.
He did this in a very strange way.	Anh ấy đã làm điều này theo một cách rất kỳ lạ.
No, he will not be left behind.	Không, anh ấy sẽ không bị bỏ lại phía sau.
And this one is longer than most.	Và cái này dài hơn hầu hết.
Or they pull out a hidden gun and fire first.	Hoặc họ rút một khẩu súng ẩn và bắn trước.
We may have another problem to deal with.	Chúng tôi có thể có một vấn đề khác để giải quyết.
I called a friend of mine.	Tôi đã gọi cho một người bạn của tôi.
Over the shoulder.	Qua vai.
Make the show better.	Làm cho chương trình tốt hơn.
Get something into your system before starting your day.	Nhận một cái gì đó vào hệ thống của bạn trước khi bắt đầu một ngày của bạn.
But you did this to me.	Nhưng bạn đã làm điều này với tôi.
Slowly her hands moved lower.	Từ từ hai tay cô đưa xuống thấp hơn.
Then go to low power then switch to the right.	Sau đó đến công suất thấp rồi chuyển sang bên phải.
And she said it with the right authority.	Và cô ấy đã nói điều đó với quyền hạn phù hợp.
So you may also be rate limited when playing your game.	Vì vậy, bạn cũng có thể bị giới hạn tỷ lệ khi chơi trò chơi của bạn.
I will have to look at your work, research what has been done.	Tôi sẽ phải xem xét công việc của bạn, nghiên cứu những gì đã được thực hiện.
It's really green and fun.	Nó thực sự xanh và vui vẻ.
Belief is not visual, and so it is difficult to be certain.	Niềm tin không phải là thị giác, và vì vậy rất khó để chắc chắn.
All these, you can have fun after the game.	Tất cả những thứ này, bạn có thể vui chơi sau trận đấu.
However, by then it was too late.	Tuy nhiên, đến lúc đó thì đã quá muộn.
It's quite a bit better than the last one.	Nó khá hơn một chút so với cái cuối cùng.
But not much.	Nhưng không có nhiều.
We remained friends that way for a few years.	Chúng tôi vẫn là bạn bè theo cách đó trong một vài năm.
He was not expected to survive another day.	Anh ta không được mong đợi sẽ sống sót thêm một ngày nào nữa.
This will be useful in the following section.	Điều này sẽ hữu ích trong phần sau.
The transmission state changer changes the transmission state of the vehicle.	Bộ thay đổi trạng thái truyền động thay đổi trạng thái truyền động của xe.
Listen, you don't have to go.	Nghe này, bạn không cần phải đi.
Only one person can help.	Chỉ có một người có thể giúp đỡ.
Looks like this is a good enough plan for him.	Có vẻ như đây là một kế hoạch đủ tốt đối với anh ta.
However, the race is far from over.	Tuy nhiên, cuộc đua còn lâu mới kết thúc.
There is a surface and an insight into this development.	Có một bề mặt và một cái nhìn sâu sắc về sự phát triển này.
I want you back in bed right now.	Tôi muốn bạn trở lại giường ngay bây giờ.
Their text is much text that can be considered as evidence.	Văn bản của họ là nhiều văn bản có thể được coi là bằng chứng.
No one had ever heard of his story.	Không ai đã từng nghe về câu chuyện của anh ta.
The situation is much more complicated.	Tình hình phức tạp hơn nhiều.
This condition is very common.	Tình trạng này rất phổ biến.
So she got married.	Vì vậy, cô ấy đã kết hôn.
That proved to be at fault.	Điều đó được chứng minh là có lỗi.
Not even a little bit.	Một chút cũng không.
One of the dogs has a dwarf appearance.	Một trong những con chó có ngoại hình người lùn.
We cannot stop them.	Chúng tôi không thể ngăn cản họ.
Saw the book in a store.	Nhìn thấy cuốn sách trong một cửa hàng.
His world is very small.	Thế giới của anh rất nhỏ.
We'll see if that's true.	Chúng tôi sẽ xem liệu điều đó có đúng không.
We don't build the whole plane.	Chúng tôi không chế tạo toàn bộ máy bay.
Waste collection in the city is being carried out by various methods.	Việc thu gom rác thải trên địa bàn thành phố đang được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau.
But only with the left foot.	Nhưng chỉ bằng chân trái.
I have been there myself.	Tôi đã từng ở đó chính mình.
However, I believe that everything must make sense.	Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi thứ phải có ý nghĩa.
It doesn't last long.	Nó không tồn tại lâu.
All agreed in writing prior to testing.	Tất cả đã đồng ý bằng văn bản trước khi thử nghiệm.
I think so sometimes.	Tôi đôi khi nghĩ như vậy.
I will just be honest with you.	Tôi sẽ chỉ thành thật với bạn.
But this cannot last forever.	Nhưng điều này không thể kéo dài mãi mãi.
God, he's so scared.	Chúa ơi, anh ấy sợ quá.
This black hole.	Hố đen này.
I'll be the one to close it.	Tôi sẽ là người đóng nó lại.
Of course, this is often the beginning of the end for them.	Tất nhiên, đây thường là sự khởi đầu của sự kết thúc đối với họ.
No problem there.	Không có vấn đề gì ở đó.
Maybe they'll get through this.	Có lẽ họ sẽ vượt qua được điều này.
But in fact, it never left.	Nhưng trên thực tế, nó đã không bao giờ rời đi.
And you should know mine.	Và bạn nên biết của tôi.
After the party he left and he disappeared on our wedding night.	Sau bữa tiệc anh ấy rời đi và anh ấy biến mất trong đêm tân hôn của chúng tôi.
I looked down at my hand.	Tôi nhìn xuống bàn tay của mình.
No one was seen anywhere.	Không có người nào được nhìn thấy ở bất cứ đâu.
Just come and join the library crowd.	Chỉ cần đến và tham gia vào đám đông thư viện.
A sister company needs someone for a good job.	Một công ty chị em cần một người cho một công việc tốt.
Except it isn't.	Ngoại trừ nó không phải là.
The songs were good.	Các bài hát đã được tốt.
He left and then his brothers followed.	Anh ta bỏ đi và sau đó những người anh em của anh ta đi theo.
The group couldn't believe their luck.	Cả nhóm không thể tin vào vận may của mình.
She began to tell him about her son.	Cô bắt đầu kể cho anh nghe về con trai cô.
If only he could prove it.	Giá mà anh có thể chứng minh được điều đó.
I love going to bed with him.	Tôi thích lên giường với anh ấy.
Try to go at a quiet time for you to draw this attention.	Cố gắng đi vào thời điểm yên tĩnh để bạn thu hút sự chú ý này.
This is absolutely the most important thing to keep in mind.	Đây hoàn toàn là điều quan trọng nhất cần ghi nhớ.
How long since any of them.	Bao lâu kể từ bất kỳ trong số họ.
The important thing is that you can learn something else today.	Điều quan trọng là bạn có thể học được điều gì khác ngay hôm nay.
As a result, you want more of him.	Kết quả là, bạn muốn nhiều hơn của anh ta.
This is not the way to save a marriage.	Đây không phải là cách để cứu vãn một cuộc hôn nhân.
Then go through it.	Sau đó đi qua nó.
His dreams have been fulfilled.	Những ước mơ của anh đã được giải đáp.
Lots of family members keep me updated.	Rất nhiều thành viên trong gia đình luôn cập nhật cho tôi.
Here, he will have books.	Ở đây, anh ấy sẽ có sách.
What seems like hours could prove to be months.	Những gì có vẻ như giờ có thể chứng minh là hàng tháng.
Something strange happened.	Có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra.
The man looked long and carefully.	Người đàn ông nhìn lâu và cẩn thận.
I didn't even notice.	Tôi thậm chí còn không nhận thấy.
And then they opened the door and let us out.	Và sau đó họ mở cửa và cho chúng tôi ra ngoài.
It feels like the only honest thing to do.	Nó cảm thấy như một điều trung thực duy nhất để làm.
I can't get someone to the door.	Tôi không thể có người đến cửa.
It's an exciting time to grow up.	Đó là một khoảng thời gian thú vị để trưởng thành.
This is simply not the meaning of the word.	Đơn giản đây không phải là nghĩa của từ.
But you have a choice in this matter.	Nhưng bạn có quyền lựa chọn trong vấn đề này.
I know what that contract means to him.	Tôi biết hợp đồng đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy.
Every two to three months.	Hai đến ba tháng một lần.
However, the book is very different from this.	Tuy nhiên, cuốn sách rất khác với điều này.
But things are not as different as they thought.	Nhưng mọi thứ không khác như họ tưởng.
He makes me proud.	Anh ấy khiến tôi tự hào.
I have to look at it that way.	Tôi phải nhìn nó theo cách đó.
Please use the search function to find what you are looking for.	Vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nội dung bạn đang tìm kiếm.
She can pick up and return dropped objects.	Cô ấy có thể nhặt và trả lại những đồ vật bị đánh rơi.
He needs a weapon.	Anh ta cần một vũ khí.
Mine took quite a while, but the majority of cards should be fine.	Của tôi khá lâu, nhưng phần lớn các thẻ sẽ ổn.
How does she feel about the men who follow her.	Cô ấy cảm thấy thế nào về những người đàn ông đã theo dõi mình.
Has been released.	Đã được phát hành.
It's hard to miss.	Thật khó để bỏ lỡ.
Maybe she will know something.	Có lẽ cô ấy sẽ biết điều gì đó.
I want to show people how to learn to love it.	Tôi muốn chỉ cho mọi người cách học cách yêu nó.
I have no contact with my father at this time.	Tôi không có liên lạc với cha tôi vào thời điểm này.
But it could mean a lot for both teams.	Nhưng nó có thể có rất nhiều ý nghĩa cho cả hai đội.
And the view is simply breathing.	Và quan điểm chỉ đơn giản là hít thở.
Furthermore, their expression changed after treatment.	Hơn nữa, biểu hiện của họ đã thay đổi sau khi điều trị.
We can see how this is going.	Chúng tôi có thể thấy cách này đang diễn ra.
The boy took everything she had ever had.	Chàng trai đã lấy đi tất cả những gì cô ấy từng có.
That will help.	Điều đó sẽ giúp ích.
I have never heard of them.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về chúng.
She wasn't even sure why she was so angry.	Cô thậm chí không chắc tại sao mình lại tức giận như vậy.
He turned back.	Anh ấy quay lại.
Look at her feet.	Nhìn vào chân cô ấy.
It is quite popular.	Nó khá phổ biến.
The training doesn't let his expression touch his face.	Việc huấn luyện không để biểu cảm chạm đến khuôn mặt của anh ấy.
It's something you can never ignore.	Đó là điều mà bạn không bao giờ có thể bỏ qua.
Most had never looked at their king before.	Hầu hết chưa bao giờ nhìn vào vị vua của họ trước đây.
I think they are far enough.	Tôi nghĩ rằng họ đã đủ xa.
And indeed the future looks bright.	Và thực sự là tương lai có vẻ tươi sáng.
The higher form of interpretation begins when the process is over.	Hình thức giải thích cao hơn bắt đầu khi quy trình kết thúc.
The players see nothing.	Các cầu thủ không thấy gì.
I can go ahead and try to do that.	Tôi có thể tiếp tục và cố gắng làm điều đó.
You with the ring.	Bạn với chiếc nhẫn.
Maybe my heart is not in it.	Có lẽ trái tim tôi không ở trong đó.
Can only do it when required.	Chỉ có thể làm điều đó khi được yêu cầu.
It was successful.	Nó đã thành công.
I don't believe a thing our brother says.	Tôi không tin một điều mà anh trai chúng tôi nói.
He is welcome to them.	Anh ấy được chào đón đến với họ.
But still no text messages.	Nhưng vẫn không có tin nhắn văn bản.
A number in the bottom right shows the required strength.	Một số ở dưới cùng bên phải hiển thị độ mạnh cần thiết.
There was no difference between the groups.	Không có sự khác biệt giữa các nhóm.
Here I am not able to print proper results.	Ở đây tôi không thể in kết quả thích hợp.
If he comes back all summer.	Nếu anh ấy trở lại trong cả mùa hè.
It is so easy that you can do it right now.	Nó rất dễ dàng mà bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ.
And just come to this conclusion.	Và chỉ đi đến kết luận này.
And the record remains.	Và kỷ lục vẫn còn.
Sharp.	Nhọn.
Those who disappeared were never seen again.	Những người đã biến mất không bao giờ được nhìn thấy nữa.
However, it doesn't seem to do this.	Tuy nhiên, nó dường như không làm được điều này.
Better catch up on writing letters instead.	Thay vào đó, tốt hơn nên bắt kịp việc viết thư.
Everyone who has been there goes through the good and the bad.	Tất cả những người đã ở đó trải qua những điều tốt và xấu.
Any other good ideas?	Còn những ý tưởng hay nào khác ?.
Women did nothing.	Phụ nữ đã không làm gì cả.
I left a lot of course.	Tôi đã để lại rất nhiều tất nhiên.
What is your business? 	Công việc kinh doanh của bạn là gì?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
You can change or assume that.	Bạn có thể thay đổi hoặc giả định rằng.
It's not much, but we like it.	Nó không nhiều, nhưng chúng tôi thích nó.
There are a few reasons for that.	Có một vài lý do cho điều đó.
We're in here together no matter what.	Chúng ta ở trong này cùng nhau cho dù có chuyện gì xảy ra.
I have no doubt about that.	Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.
I got it done but having problem like this.	Tôi đã hoàn thành nó nhưng gặp sự cố như thế này.
If we did, there would be no reason to live.	Nếu chúng tôi làm vậy sẽ không có lý do gì để sống.
The last two are lies.	Hai lần cuối là lời nói dối.
Just remember to keep it simple.	Chỉ cần nhớ để giữ cho nó đơn giản.
He was arrested a month after his video went viral.	Anh ta bị bắt một tháng sau khi video của anh ta bị phát tán.
Sometimes it's better not to look.	Đôi khi tốt hơn là không nên nhìn.
I choose my next words carefully.	Tôi chọn những từ tiếp theo của tôi một cách cẩn thận.
I can never buy what she says.	Tôi không bao giờ có thể mua những gì cô ấy nói.
I renamed that damn thing.	Tôi đã đổi tên cho cái thứ chết tiệt đó.
Get you fired.	Bắt bạn bị sa thải.
She went really quiet after that and never really came back.	Cô ấy thực sự im lặng sau đó và không bao giờ thực sự quay trở lại.
However, there are two things about that.	Tuy nhiên, có hai điều về điều đó.
This must have happened to you a lot.	Điều này chắc hẳn đã xảy ra với bạn rất nhiều.
Getting enough food and water for a large group is a challenge.	Kiếm đủ thức ăn và nước uống cho một nhóm lớn là một thách thức.
I don't believe there is anyone like him.	Tôi không tin rằng có ai giống như anh ta.
Everyone reports good business.	Mọi người đều báo cáo công việc kinh doanh tốt.
And you were wrong.	Và bạn đã nhầm.
Two cases occurred.	Hai trường hợp xảy ra.
In short, they made us proud.	Trong ngắn hạn, họ đã làm chúng tôi tự hào.
I could have cancer.	Tôi có thể bị ung thư.
This is a true statement of the law.	Đây là một tuyên bố đúng về luật.
You do the same thing.	Bạn cũng làm điều tương tự.
They have no confidence.	Họ không có sự tự tin.
I need to access my database every second and update the records.	Tôi cần truy cập cơ sở dữ liệu của mình mỗi giây và cập nhật hồ sơ.
Usually the opposite sex.	Thường là những người khác giới.
Human subjects were not used in this study.	Đối tượng con người không được sử dụng trong nghiên cứu này.
We used to play with it when we were kids.	Chúng tôi đã từng chơi với nó khi chúng tôi còn nhỏ.
She checked to make sure her weapon was in place.	Cô kiểm tra để đảm bảo vũ khí của mình đã ở đúng vị trí.
They cannot run inside.	Họ không thể chạy vào trong.
We've seen this actually happen.	Chúng tôi đã thấy điều này thực sự diễn ra.
They might have some good times.	Họ có thể có một số thời gian tốt.
I know she doesn't want to have a family yet.	Tôi biết cô ấy chưa muốn có gia đình.
Make the village close shop as possible.	Làm cho ngôi làng đóng cửa hàng càng tốt.
I mean, we do, but we don't.	Ý tôi là, chúng tôi có, nhưng chúng tôi không.
Not as great as your first, but still very good.	Không tuyệt vời như lần đầu tiên của bạn, nhưng vẫn rất tốt.
You should give them more than that.	Bạn nên cung cấp cho họ nhiều hơn thế.
Only one thing seemed to fill him with fear.	Chỉ có một điều dường như khiến anh đầy sợ hãi.
They looked at him, but said nothing.	Họ đã nhìn anh ta, nhưng không nói gì.
The strategy worked.	Chiến lược đã hoạt động.
So keep holding on.	Vì vậy, hãy tiếp tục nắm giữ.
There could be more to it than that.	Có thể có nhiều thứ hơn thế.
Gave me and took from me.	Đã cho tôi và lấy từ tôi.
Maybe he was injured in an accident.	Có thể anh ấy đã bị thương trong một vụ tai nạn.
In some ways.	Theo một số cách.
We love what we do.	Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm.
I need those goals now to be confident.	Tôi cần những mục tiêu đó bây giờ để tự tin.
Or his parents.	Hoặc bố mẹ anh ấy.
Let me know what you think.	Cho tôi biết bạn nghĩ gì.
I have a lot of work to do.	Tôi có nhiều việc phải làm.
Going to work today was not easy.	Đi làm hôm nay thật không dễ dàng.
I never thought about writing a book.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc viết một cuốn sách.
He didn't know where the head came from.	Anh không biết cái đầu đến từ đâu.
I think we've made that clear.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm rõ điều đó.
Now this is more than any personal feeling.	Bây giờ đây là nhiều hơn bất kỳ cảm giác cá nhân.
Lead the biological interpretation of the results.	Dẫn dắt việc giải thích sinh học của các kết quả.
You just reach out your hand and receive it.	Bạn chỉ cần đưa tay ra và nhận nó.
However, this is not the whole story.	Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
And at the time, he said he had thoughts of suicide.	Và tại thời điểm đó, anh ta nói rằng anh ta đã có ý nghĩ về việc tự sát.
And we never know when we will lose her.	Và chúng tôi không bao giờ biết khi nào sẽ mất cô ấy.
But this is also a good thing in my opinion.	Nhưng điều này theo tôi cũng là một điều tốt.
It took day after day to die.	Nó đã mất ngày này qua ngày khác để chết.
A log is a much better future reference than memory.	Một bản ghi là một tài liệu tham khảo trong tương lai tốt hơn nhiều so với bộ nhớ.
And here every minute matters.	Và ở đây mỗi phút đều quan trọng.
Plan to do it again next year.	Lên kế hoạch làm lại vào năm sau.
More and more.	Nhiều hơn nữa.
I want that very much.	Tôi muốn điều đó rất nhiều.
But that was not possible.	Nhưng điều đó đã không thể.
In other words, the free lunch is over.	Nói cách khác, bữa trưa miễn phí đã kết thúc.
To have some eyes on the street.	Để có một số đôi mắt trên đường phố.
It will only take a few seconds.	Nó sẽ chỉ mất vài giây.
Organization! 	Tổ chức!
a moment.	một khoảnh khắc.
On stage, three becomes six.	Trên sân khấu, ba trở thành sáu.
Now due to that scare, it happened a few more times.	Bây giờ do sự sợ hãi đó, nó đã xảy ra một vài lần nữa.
She couldn't go through the pain again.	Cô không thể trải qua cơn đau một lần nữa.
This is true in the present period as well as in previous history.	Điều này đúng trong giai đoạn hiện tại cũng như trong lịch sử trước đó.
I don't know what happened to me during those times.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với mình trong những khoảng thời gian đó.
For the former, patients were divided into two groups.	Đối với trước đây, bệnh nhân được chia thành hai nhóm.
For you, every time is right.	Đối với bạn, thời điểm nào cũng đúng.
So you have kids with a lot of money.	Vì vậy, bạn có những đứa trẻ với rất nhiều tiền.
That really hurt me.	Điều đó thực sự khiến tôi bị tổn thương.
Let me call him.	Để tôi gọi cho anh ấy.
In a word, he had a heart.	Trong một từ, anh đã có một trái tim.
A boy was with him.	Một cậu bé đã ở với anh ta.
We want to go out on a high note.	Chúng tôi muốn đi ra ngoài với một nốt cao.
Those countries have to fend for themselves with us.	Các quốc gia đó phải tự bảo vệ mình với chúng tôi.
Two weeks later, he left her.	Hai tuần sau, anh ta bỏ cô ấy đi.
Too much will kill you.	Quá nhiều sẽ giết bạn.
The best ones are at the top of the tree.	Những cái tốt nhất ở trên ngọn cây.
of the look in the movie.	của cái nhìn trong phim.
And tell him you'll make it worth his time.	Và nói với anh ấy rằng bạn sẽ làm cho nó xứng đáng với thời gian của anh ấy.
Bring me any tall, skinny old man you find.	Mang cho tôi bất kỳ ông già cao, gầy nào mà bạn tìm thấy.
Therefore, the result is true in this case.	Do đó, kết quả là đúng trong trường hợp này.
I don't know it's equal.	Tôi không biết nó bằng nhau.
Marriage is a relationship between a man and a woman.	Hôn nhân là mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ.
Let your friends know you're thinking about them.	Hãy cho bạn bè của bạn biết bạn đang nghĩ về họ.
They were pushed up on the street against the sky.	Họ đã được đẩy lên trên đường phố so với bầu trời.
So that's something new to the area.	Vì vậy, đó là một điều mới mẻ với khu vực này.
They know what my son is doing.	Họ biết con trai tôi đang làm gì.
They were closed.	Họ đã bị đóng cửa.
He has a huge following.	Anh ấy có một lượng lớn người theo dõi.
However, we must keep as few options as possible.	Tuy nhiên, chúng ta phải giữ càng ít lựa chọn càng tốt.
Can't imagine why they chose those names.	Không thể tưởng tượng tại sao họ lại chọn những cái tên đó.
And, describe your garden lovely.	Và, mô tả khu vườn của bạn thật đáng yêu.
The world wants to kill me or capture me.	Thế giới muốn giết tôi hoặc bắt tôi.
You can play around with the map here.	Bạn có thể chơi xung quanh với bản đồ ở đây.
You others, you stay where you are.	Bạn những người khác, bạn ở lại nơi bạn đang ở.
Description of an image.	Mô tả của một hình ảnh.
Some of us are known, yes.	Một số người trong chúng tôi được biết đến, vâng.
For example, they are used in the diagnosis and treatment of cancer.	Ví dụ, chúng được sử dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
In private rooms, the boys perform services for selected clients.	Trong phòng riêng, các chàng trai thực hiện các dịch vụ cho những khách hàng đã chọn.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
The first two we discussed in detail.	Hai điều đầu tiên chúng ta đã thảo luận chi tiết.
You just need to empty it.	Bạn chỉ cần làm trống nó.
We have never seen anything like it.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó.
But you are different.	Nhưng bạn khác.
He glanced around to make sure no one was following him.	Anh ta liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình.
Both of them gave water.	Cả hai người họ đều cho nước.
I had a hope.	Tôi đã có một hy vọng.
They take direct action.	Họ thực hiện hành động trực tiếp.
It felt like forever before the police showed up.	Cảm giác như mãi mãi trước khi cảnh sát xuất hiện.
We repeated the message hourly throughout the next day.	Chúng tôi lặp lại tin nhắn hàng giờ trong suốt ngày hôm sau.
Some days we need to rest.	Một số ngày chúng ta cần nghỉ ngơi.
There is no road through the forest.	Không có đường xuyên qua rừng.
She seems satisfied.	Cô ấy có vẻ hài lòng.
We will click.	Chúng tôi sẽ nhấn vào.
We wish it was successful.	Chúng tôi ước nó đã thành công.
The town was far behind the line.	Thị trấn nằm xa phía sau giới tuyến.
We don't need to fill every moment of their day with activities.	Chúng ta không cần lấp đầy mọi khoảnh khắc trong ngày của họ bằng các hoạt động.
Users can control what information they share.	Người dùng có thể kiểm soát thông tin họ chia sẻ.
This gives you the most advantage.	Điều này mang lại cho bạn nhiều lợi thế nhất.
Please help with this.	Xin vui lòng giúp đỡ với điều này.
This is higher than expected.	Đây là mức cao hơn mong đợi.
Sounds like a good home to grow up in.	Nghe có vẻ như một ngôi nhà tốt để được lớn lên.
She shouldn't keep a regular set of books.	Cô không nên giữ một bộ sách thường xuyên.
Nothing is clear, or sharp.	Không có gì rõ ràng, hoặc sắc nét.
Can someone show it to me?	Ai đó có thể chỉ nó cho tôi không?
We don't stop there and we go one step further.	Chúng tôi không dừng lại ở đó và chúng tôi còn tiến thêm một bước nữa.
Years later, he told me how much he hated the service.	Nhiều năm sau, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy ghét dịch vụ này đến mức nào.
I feel like there isn't enough information.	Tôi cảm thấy như không có đủ thông tin.
Not only in color, but also in their structure, it seems.	Không chỉ về màu sắc, mà còn ở cấu trúc của chúng, có vẻ như.
I will call you later.	Tôi sẽ gọi lại sau.
In the same market.	Trong cùng một thị trường.
It's been five minutes and ten minutes.	Đã năm phút mười phút.
To the patient's skin at a rate controlled by the device.	Đối với da của bệnh nhân với tốc độ được kiểm soát bởi thiết bị.
He told me this over cold black tea.	Anh ấy nói với tôi điều này qua trà đen lạnh.
Or at least that's what it looks like.	Hoặc ít nhất đó là những gì nó trông như thế nào.
Hell is basically where you start to be military material.	Địa ngục cơ bản là nơi bạn bắt đầu trở thành tài liệu quân sự.
For some, it's on a great side.	Đối với một số người, nó ở một khía cạnh tuyệt vời.
They don't seem to let this lie down.	Họ dường như không để điều này nằm xuống.
That would be a sight to see.	Đó sẽ là một cảnh để xem.
I cannot explain everything at once.	Tôi không thể giải thích tất cả mọi thứ cùng một lúc.
She has changed a lot.	Cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
Unable to provide code.	Không thể cung cấp mã.
Three other girls and me.	Ba cô gái khác và tôi.
And he knows it's me too.	Và anh ấy cũng biết đó là tôi.
But we never recommend this.	Nhưng chúng tôi không bao giờ khuyến nghị điều này.
The truth is the truth.	Sự thật là sự thật.
But she's not the best.	Nhưng cô ấy không phải là người giỏi nhất.
It will help them in their life.	Nó sẽ giúp họ trong cuộc sống của họ.
To sex up movies.	Để sex up phim.
Instead, he seemed to go out of his way to avoid us.	Thay vào đó, anh ta dường như đi ra ngoài để tránh chúng tôi.
At least they look like they're having a lot of fun.	Ít nhất thì họ trông giống như họ đang có rất nhiều niềm vui.
Drink water more often.	Uống nước thường xuyên hơn.
It will be really great.	Nó sẽ thực sự tuyệt vời.
Check out this question.	Kiểm tra câu hỏi này.
No reduction so far.	Không có giảm cho đến nay.
The problem is complex.	Vấn đề là phức tạp.
What it does is respect.	Những gì nó làm là tôn trọng.
It takes a long time to complete.	Cần rất nhiều thời gian để hoàn thành.
School will be closed.	Trường học sẽ đóng cửa.
A lot for the matter of materials.	Rất nhiều cho vấn đề vật liệu.
Nationwide.	Trên toàn quốc.
This is why their eyes can look so blue.	Đây là lý do tại sao mắt chúng có thể trông rất xanh.
Definitely not for her daughter.	Chắc chắn không phải cho con gái của cô ấy.
I will fight with my computer.	Tôi sẽ chiến đấu với máy tính của tôi.
But he couldn't give it up now.	Nhưng anh không thể từ bỏ nó bây giờ.
Either way, he said more than he should have.	Dù sao đi nữa, anh ấy đã nói nhiều hơn những gì anh ấy nên có.
It can be as simple as going for a walk.	Nó có thể đơn giản như đi dạo.
You can see for yourself that there's nothing wrong with me anymore.	Bạn có thể tự mình thấy không có gì sai với tôi nữa.
She is above him.	Cô ấy đang ở trên anh ta.
There are two aspects to this interaction.	Có hai khía cạnh cho sự tương tác này.
He makes me proud.	Anh ấy làm tôi tự hào.
Only one eye was obtained for each animal for the experiment.	Mỗi con vật chỉ thu được một mắt để làm thí nghiệm.
This is a provable result.	Đây là một kết quả có thể được chứng minh là đúng.
At home I find it difficult to sleep.	Ở nhà tôi thấy khó ngủ.
I held his hand.	Tôi đã nắm tay anh ấy.
I am very new in this field and don't know where to start.	Tôi còn rất mới trong lĩnh vực này và không biết phải bắt đầu như thế nào.
Four against three.	Bốn chọi ba.
And her hands.	Và đôi tay của cô ấy.
I wrote a book about self-improvement.	Tôi đã viết một cuốn sách về cải thiện bản thân.
I am looking for my daughter.	Tôi đang tìm con gái tôi.
Search online to find teams in your area.	Tìm kiếm trực tuyến để tìm các đội trong khu vực của bạn.
Let me explain in more detail.	Hãy để tôi giải thích chi tiết hơn.
They have returned less than an hour since.	Họ đã quay trở lại chưa đầy một giờ kể từ đó.
It will be difficult.	Nó sẽ được khó khăn.
What a great working environment.	Thật là một môi trường làm việc tuyệt vời.
Their presence is welcome, in times like these.	Sự hiện diện của họ được hoan nghênh, trong những thời điểm như thế này.
Perhaps she had inside information.	Có lẽ cô ấy đã có thông tin nội bộ.
She tried to dance.	Cô cố gắng nhảy.
While this is not unique, it is rare.	Mặc dù điều này không phải là duy nhất, nhưng nó rất hiếm.
He doesn't care about killing.	Anh không quan tâm đến việc giết chóc.
Defendant needs financial help.	Bị cáo cần được giúp đỡ về tài chính.
You mean like us you guys.	Bạn có nghĩa là như chúng tôi các bạn.
You can handle it.	Bạn có thể xử lý nó.
I did something you don't want.	Tôi đã làm điều gì đó mà bạn không muốn.
Breakfast is also provided.	Bữa sáng cũng được cung cấp.
He walked faster.	Anh bước nhanh hơn.
My emotions ran wild, from one extreme to another.	Cảm xúc của tôi chạy loạn xạ, từ cực đoan này đến cực đoan khác.
Run on drums.	Chạy trên trống.
You have to see how the pieces fit together.	Bạn phải xem các mảnh khớp với nhau như thế nào.
He has a lot of influence.	Anh ấy có rất nhiều ảnh hưởng.
That's basically it.	Về cơ bản là vậy.
Her voice and body language have changed.	Giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của cô ấy đã thay đổi.
The report works fine.	Báo cáo hoạt động tốt.
My family really need a safe car to drive.	Gia đình tôi thực sự cần một chiếc xe an toàn để lái xe.
He wants a family.	Anh ấy muốn có một gia đình.
She still needs money for everything.	Cô ấy vẫn cần tiền cho mọi thứ.
It was another perfect throw.	Đó là một cú ném hoàn hảo khác.
Okay, take advantage of that most of the time.	Được rồi, hãy tận dụng điều đó trong hầu hết thời gian.
She has also said that everything has a reason.	Cô ấy cũng đã nói rằng mọi thứ đều có lý do.
There's no way it couldn't get to us.	Không có cách nào mà nó có thể không đến được với chúng tôi.
There's no way he would 'waste a shot'.	Không thể nào anh ấy sẽ 'lãng phí một cú sút'.
The base case is true.	Trường hợp cơ sở là đúng.
We had a nice time.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I don't think many of us see this coming.	Tôi không nghĩ nhiều người trong chúng ta thấy điều này sắp xảy ra.
You gave me a chance to start over.	Bạn đã cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại.
They cannot pay the fee because too many years have passed.	Họ không thể nộp phí vì đã quá nhiều năm trôi qua.
I have an idea.	Tôi có ý tưởng.
I had food and water.	Tôi đã có thức ăn và nước uống.
As well as his wife, a classmate of mine.	Cũng như vợ anh ấy, một người bạn học của tôi.
They chose not to do so.	Họ đã chọn không làm như vậy.
I held my breath to keep from getting sick.	Tôi nín thở để khỏi ốm.
It was not good.	Nó không được tốt.
They spend the night in a comfortable hotel on the premises.	Họ qua đêm trong một khách sạn thoải mái trong khuôn viên.
Which ones do you have?.	Bạn có những cái nào ?.
Close your eyes.	Nhắm mắt lại.
These findings are consistent with our studies.	Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu của chúng tôi.
I'm about to have my first battle.	Tôi sắp có trận chiến đầu tiên.
This time she recognized the voice.	Lần này cô nhận ra giọng nói.
And that's really what we're after.	Và đó thực sự là những gì chúng tôi đang theo đuổi.
In fact, it is one of our favorite situations.	Trong thực tế, nó là một trong những tình huống yêu thích của chúng tôi.
They make more sense to me than just another way to kill time.	Chúng có ý nghĩa với tôi hơn là một cách giết thời gian khác.
This is also true today.	Điều này cũng đúng cho ngày nay.
Finally, let us present our results for the time being.	Cuối cùng, hãy để chúng tôi trình bày kết quả của chúng tôi cho thời gian muộn.
I'll see you before the week is over.	Tôi sẽ gặp bạn trước khi tuần lễ kết thúc.
I only know.	Tôi chỉ biết.
Please email me if you find it interesting.	Xin hãy gởi email cho tôi nếu bạn thấy thú vị.
Leave the kids.	Để lại những đứa trẻ.
He knew he couldn't win.	Anh biết rằng anh không thể chiến thắng.
We are here, and we will stay here.	Chúng tôi ở đây, và chúng tôi sẽ ở lại đây.
There's nothing to fear.	Không có gì phải sợ.
So it is on the edge.	Vì vậy, nó là trên cạnh.
We must go with our arms.	Chúng ta phải ra đi với vòng tay của mình.
I've got four things to do first thing in the morning.	Tôi đã có bốn việc đầu tiên bắt đầu vào buổi sáng.
Look, it's like this.	Nhìn này, nó như thế này.
Wrote the manuscript and conducted the analysis.	Đã viết bản thảo và tiến hành các phân tích.
In the car again.	Trong xe hơi nữa.
The well has fresh water like wine.	Giếng có nước ngọt như rượu.
Day after night follows day after night.	Ngày sau đêm nối tiếp ngày sau đêm.
You are creating a scene.	Bạn đang tạo một cảnh quay.
Even if it feels difficult, keep going.	Ngay cả khi cảm thấy khó khăn, hãy tiếp tục.
The world is very small.	Thế giới rất nhỏ.
I started my professional career as a teacher.	Tôi đã bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên.
It will never be cheap.	Nó sẽ không bao giờ rẻ.
The sun is a god.	Mặt trời là một vị thần.
Every book may not be your style.	Mỗi cuốn sách có thể không phải là phong cách của bạn.
I'd better go back to my mother.	Tốt hơn là tôi nên về với mẹ.
We really don't know where we are.	Chúng tôi thực sự không biết mình đang ở đâu.
So she got him back on track.	Vì vậy, cô đã đưa anh ta trở lại đúng hướng.
It comes in a large box.	Nó được đựng trong một chiếc hộp lớn.
I've seen you out there, in your little boat.	Tôi đã nhìn thấy bạn ngoài kia, trên chiếc thuyền nhỏ của bạn.
I said it was right.	Tôi nói là đúng.
He doesn't eat much.	Anh ấy không ăn nhiều.
She was even satisfied.	Cô ấy thậm chí còn hài lòng.
And maybe she used to be.	Và có lẽ cô ấy đã từng như vậy.
To get behind is a process.	Để đạt được phía sau là một quá trình.
You lived your life.	Bạn đã sống cuộc sống của bạn.
A nearby movement caught my eye.	Một chuyển động gần đó đập vào mắt tôi.
Each structure is an individual expression.	Mỗi cấu trúc là một biểu hiện riêng lẻ.
You don't question my order.	Bạn không thắc mắc về đơn đặt hàng của tôi.
She was simply playing her character.	Cô ấy chỉ đơn giản là đóng vai nhân vật của mình.
My brother has.	Anh trai tôi thì có.
He continued to look down.	Anh tiếp tục nhìn xuống.
Make him comfortable.	Làm cho anh ấy thoải mái.
A complete minimal example is a complete and minimal example.	Một ví dụ tối thiểu hoàn chỉnh là một ví dụ đầy đủ và tối thiểu.
It was raised slightly to see him on his way.	Nó được nâng lên một chút để nhìn thấy anh ta trên đường của mình.
Nor can you say that you were right there.	Cũng không thể nói rằng bạn đã ở ngay đó.
They were there for a few hours, at least.	Họ đã ở đó vài giờ, ít nhất.
Some of these ways are not so easy to understand.	Một số cách này không quá dễ hiểu.
Therefore the error must increase with energy.	Do đó sai số phải tăng theo năng lượng.
He was sure he had never seen this before.	Anh chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy cái này trước đây.
But so far, night is his favorite time.	Nhưng cho đến nay, ban đêm là thời gian yêu thích của anh ấy.
In all cases, the law must be respected.	Trong mọi trường hợp, phải tôn trọng luật pháp.
They won't just put you against the wall.	Họ sẽ không chỉ đặt bạn dựa vào tường.
There is a drop of blood.	Có một giọt máu.
But it is just one of many in the past few months.	Nhưng nó chỉ là một trong số rất nhiều trong vài tháng qua.
I want another shot.	Tôi muốn một shot khác.
All measurements are made at room temperature.	Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
First, the number of patients included was relatively small.	Đầu tiên, số lượng bệnh nhân được bao gồm tương đối nhỏ.
They only get to safety on the day they hit back.	Họ chỉ đến nơi an toàn vào ngày họ đánh trả.
We will fight to the last shell.	Chúng tôi sẽ chiến đấu đến lớp vỏ cuối cùng.
That needs to be checked immediately.	Điều đó cần phải được kiểm tra ngay lập tức.
Say things that serve you.	Nói những điều phục vụ bạn.
I follow this team.	Tôi theo đội này.
I had my life back.	Tôi đã có cuộc sống của tôi trở lại.
If you don't know.	Nếu bạn không biết.
Or a male.	Hoặc một con đực.
They go on the same old attack.	Họ đi trên cùng một cuộc tấn công cũ.
Everyone makes mistakes from time to time.	Mọi người đều mắc sai lầm theo thời gian.
This day will be good.	Ngày này sẽ tốt.
And that's complicated.	Và điều đó thật phức tạp.
I am telling you what was told to me.	Tôi đang nói với bạn những gì đã được nói với tôi.
These four men were the only ones to receive a gift.	Bốn người đàn ông này là những người duy nhất nhận được một món quà.
I just want it.	Tôi chỉ muốn nó.
She's probably still waiting for it.	Cô ấy có lẽ vẫn đang đợi nó.
That also changes.	Điều đó cũng thay đổi.
Please open it to the public so they can see it.	Hãy mở nó cho công chúng để họ có thể xem nó.
No one is satisfied here.	Không ai hài lòng ở đây.
We need both.	Chúng tôi cần cả hai.
Perhaps too much.	Có lẽ là quá nhiều.
Now she was trying to see beyond him, into the back window.	Bây giờ cô ấy đang cố gắng nhìn xa hơn anh ấy, vào cửa sổ phía sau.
It only.	Nó chỉ.
But still fun.	Nhưng vẫn vui.
I should be done now.	Tôi nên được thực hiện ngay bây giờ.
Don't want them here.	Chưa muốn chúng ở đây.
Average difference from	Sự khác biệt trung bình so với
I want to talk to her mother.	Tôi muốn nói chuyện với mẹ cô ấy.
At this point he became the center of attention.	Lúc này anh đã trở thành trung tâm của sự quan tâm.
When he does things like read and see evidence.	Khi anh ấy làm những việc như đọc và xem bằng chứng.
Because freedom is not free.	Vì tự do không phải là miễn phí.
Something has changed in the sky.	Có gì đó đã thay đổi trên bầu trời.
I am not the military or the government.	Tôi không phải quân đội hay chính phủ.
But many of their women died there.	Nhưng nhiều phụ nữ của họ đã chết ở đó.
Five layers are reduced to a single layer.	Năm lớp được giảm xuống một lớp duy nhất.
It was completely turned off.	Nó đã hoàn toàn tắt.
This is a most interesting book.	Đây là một cuốn sách thú vị nhất.
This is great work.	Đây là công việc tuyệt vời.
For some of you, this will be considered.	Đối với một số bạn, điều này sẽ được xem xét.
If the image of the stone ever thinks, it is thinking.	Nếu hình ảnh của đá có bao giờ suy nghĩ, thì đó là suy nghĩ.
That's where data science comes in.	Đó là nơi khoa học dữ liệu xuất hiện.
I need to go home and make dinner.	Tôi cần về nhà và làm bữa tối.
And what she doesn't know about history is not worth knowing.	Và những gì cô ấy không biết về lịch sử thì không đáng để biết.
He has everything he could want.	Anh ấy có mọi thứ mà anh ấy có thể muốn.
I tried to stop him, but he was too strong.	Tôi cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng anh ta quá mạnh.
I closed the hall door.	Tôi đóng cửa đại sảnh lại.
I'm going through it myself more slowly.	Tôi đang tự mình trải qua chậm hơn.
It's usually good for a laugh, but not much else.	Nó thường tốt cho một trận cười, nhưng không nhiều điều khác.
I was just a kid, nobody told me anything.	Tôi chỉ là một đứa trẻ, không ai nói với tôi bất cứ điều gì.
If so, he'll take it.	Nếu vậy, anh ấy sẽ lấy nó.
This is what makes her a pleasure to listen to.	Đây là những gì làm cho cô ấy một niềm vui để lắng nghe.
This is actually a still image from a video.	Đây thực sự là một bức ảnh tĩnh từ một video.
That's pretty much what it sounds like going on.	Đó là khá nhiều những gì nó có vẻ như đang xảy ra.
He's not ready for that.	Anh ấy chưa sẵn sàng cho điều đó.
A few more hours.	Vài giờ nữa.
Whatever happens must happen because something made it happen.	Bất cứ điều gì xảy ra đều phải xảy ra bởi vì điều gì đó đã khiến nó xảy ra.
On our way out, he opened the door for us.	Trên đường đi ra ngoài, anh ấy đã mở cửa cho chúng tôi.
Both groups called for his immediate release.	Cả hai nhóm đều kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho anh ta.
My ears are ringing.	Tai tôi ù đi.
Not a lot in his stomach.	Không phải là có rất nhiều trong dạ dày của anh ấy.
The public is on our side.	Công chúng đứng về phía chúng tôi.
Design is about use.	Thiết kế là về sử dụng.
Drugs back then.	Thuốc hồi đó.
Her answer could not be heard.	Câu trả lời của cô ấy không thể được nghe thấy.
However, we found no evidence of this.	Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào về điều này.
And of course we were the only white people there.	Và tất nhiên chúng tôi là những người da trắng duy nhất ở đó.
She was getting sicker and sicker, and her blood pressure was high.	Cô ấy ngày càng ốm yếu, mệt mỏi, huyết áp tăng cao.
For now we leave this as an open question.	Còn bây giờ chúng tôi để đây là một vấn đề còn bỏ ngỏ.
If they do, good for you.	Nếu họ làm vậy, thì tốt cho bạn.
Or start a business.	Hoặc bắt đầu kinh doanh.
Belief is hard.	Niềm tin thật khó.
That's how it sounds.	Đó là cách nó nghe.
It's actually quite popular.	Nó thực sự khá phổ biến.
I just love how beautiful the food is.	Tôi chỉ thích đồ ăn đẹp như thế nào.
We are not doing this right now.	Chúng tôi không làm điều này ngay bây giờ.
And.	Và.
Same thing in reverse.	Điều tương tự theo chiều ngược lại.
The world has been completely turned upside down.	Thế giới đã bị đảo lộn hoàn toàn.
You just need to ask a question.	Bạn chỉ cần hỏi một câu hỏi.
This turned out to be his last night.	Đây hóa ra là đêm cuối cùng của anh ấy.
Whoever you are in your relationship, one thing is for sure.	Dù bạn là ai trong mối quan hệ của mình, thì có một điều chắc chắn là như vậy.
The data shown are representative of three separate trials.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện của ba thử nghiệm riêng biệt.
They will be the same age.	Họ sẽ ở cùng độ tuổi.
And it costs nothing.	Mà không tốn kém gì.
Relevant clinical parameters and surgical outcomes were recorded.	Các thông số lâm sàng liên quan và kết quả phẫu thuật đã được ghi lại.
If it's open, let the best idea win.	Nếu nó mở, hãy để ý tưởng tốt nhất giành chiến thắng.
Some are rich.	Một số giàu có.
I gave it an eight out of ten.	Tôi đã cho nó một tám trên mười.
Run it right and you can only stand to gain.	Chạy nó đúng và bạn chỉ có thể đứng để đạt được.
Second, no clinical outcomes were recorded in this study.	Thứ hai, không có kết quả lâm sàng nào được ghi nhận trong nghiên cứu này.
These will be based on demand.	Những thứ này sẽ dựa trên nhu cầu.
Everything was good.	Mọi thứ đã tốt.
She knows better.	Cô biết rõ hơn.
Until the moment the sun goes down.	Cho đến giây phút mặt trời lặn.
They also find themselves in trouble.	Họ cũng thấy mình gặp khó khăn.
I need to show you something.	Tôi cần cho bạn xem một cái gì đó.
You act like that.	Bạn hành động như vậy.
Everyone is very happy.	Mọi người đều rất vui.
I promise you'll leave at six.	Tôi hứa bạn sẽ đi lúc sáu giờ.
The element of surprise is often enough to finish them off.	Yếu tố bất ngờ thường đủ để kết liễu họ.
This will only take a few hours to fix.	Điều này sẽ chỉ mất vài giờ để khắc phục.
Maybe too strong.	Có lẽ quá mạnh.
You can order anytime you need.	Bạn có thể đặt hàng bất cứ lúc nào bạn cần.
My own name.	Tên riêng của tôi.
Nothing new here.	Không có gì mới ở đây.
However, he did not let go of it.	Tuy nhiên, anh ấy đã không buông bỏ nó.
But he did not burn.	Nhưng anh ấy đã không đốt cháy.
Well, we got here first.	Chà, chúng tôi đến đây trước.
So he needs to change.	Vì vậy, anh ấy cần phải thay đổi.
You are different and unique.	Bạn khác biệt và độc đáo.
I have been following you for two years.	Tôi đã theo dõi bạn trong hai năm.
You have the tools to be a good player.	Bạn có các công cụ để trở thành một người chơi giỏi.
Most decisions require building value based on past experience.	Hầu hết các quyết định đều yêu cầu xây dựng giá trị dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ.
Come up with a great concept or my single cover.	Đưa ra một khái niệm tuyệt vời hoặc bìa đĩa đơn của tôi.
Since it contains a base, it must therefore be a base in itself.	Vì nó chứa một cơ sở, do đó, bản thân nó phải là một cơ sở.
See your language.	Hãy xem ngôn ngữ của bạn.
Note that the previous motion pattern will be discarded in these methods.	Lưu ý rằng mô hình chuyển động trước đó sẽ bị loại bỏ trong các phương pháp này.
She goes up.	Cô ấy đi lên.
I saw you moved house early this morning.	Tôi thấy bạn chuyển nhà vào sáng sớm nay.
If you're serious, find a way to pay them.	Nếu bạn nghiêm túc, hãy tìm cách trả tiền cho họ.
There are some very good moments to laugh.	Có một vài khoảnh khắc rất hay để cười.
It turned out to be a very difficult problem.	Nó hóa ra là một vấn đề rất khó khăn.
There are many factors.	Có rất nhiều yếu tố.
The truck did not catch fire.	Chiếc xe tải không bốc cháy.
I love that you share your life and soul with others.	Tôi thích bạn chia sẻ cuộc sống và tâm hồn của bạn với những người khác.
He told me many interesting things.	Anh ấy nói với tôi nhiều điều thú vị.
There will be no flowers.	Sẽ không có hoa.
Something here that he had never seen before.	Một thứ ở đây mà anh ấy chưa từng thấy trước đây.
The fathers and brothers were long lost.	Những người cha và người anh em đã bị bắt mất từ ​​lâu.
It was early in the morning.	Đó là vào sáng sớm.
Your thirty minutes.	Ba mươi phút của bạn.
Challenge yourself a little!.	Thử thách bản thân một chút !.
But that's a double call to be clear.	Nhưng đó là một cuộc gọi gấp đôi để rõ ràng.
Which this church assumes whole and complete.	Mà nhà thờ này đảm nhận toàn bộ và đầy đủ.
I actually completely agree with that.	Tôi thực sự hoàn toàn đồng ý với điều đó.
The letter is still there.	Thư vẫn còn đâu đó.
Defendant did not appear.	Bị cáo không xuất hiện.
Okay, let me start over.	Được rồi, hãy để tôi bắt đầu lại.
I had a job and a daughter.	Tôi đã có một công việc và một đứa con gái.
We are one of the last.	Chúng tôi là một trong những người cuối cùng.
One has to go out.	Một người phải ra ngoài.
The method has been described in detail in the materials and methods section.	Phương pháp đã được mô tả chi tiết trong phần vật liệu và phương pháp.
I thought about giving you a ring, but.	Tôi đã nghĩ về việc tặng bạn một chiếc nhẫn, nhưng.
Enjoy the rest of the new year.	Thưởng thức phần còn lại của năm mới.
She carefully kept her distance from me.	Cô ấy cẩn thận giữ khoảng cách với tôi.
I wrote a piece of content, as you can see in my program below.	Tôi đã viết một phần nội dung, như bạn có thể thấy trong chương trình của tôi bên dưới.
He was quite familiar with them.	Anh ấy đã khá quen thuộc với họ.
I went home and told my father.	Tôi về nhà và nói với bố tôi.
We can eat outside in the summer.	Chúng tôi có thể ăn bên ngoài vào mùa hè.
She didn't even fight.	Cô ấy thậm chí còn không chiến đấu.
That is very bad news.	Đó là một tin rất xấu.
There is a high chance that nothing significant will be found.	Có khả năng cao là sẽ không tìm thấy gì đáng kể.
It's time to run for it.	Đã đến lúc phải chạy cho nó.
I have heard a lot.	Tôi đã nghe rất nhiều.
This may have been true.	Điều này có thể đã đúng.
If only they could.	Giá mà họ có thể.
From what the study says, it seems to indicate the opposite.	Theo những gì nghiên cứu nói, nó dường như chỉ ra điều ngược lại.
She didn't.	Cô đã không.
He smiled at her.	Anh mỉm cười với cô.
Then there was a cry from the general.	Sau đó là một tiếng khóc từ chung.
I don't think it's him.	Tôi không nghĩ là anh ta.
Mine is complete.	Của tôi là đầy đủ.
Something similar to this map.	Một cái gì đó tương tự như bản đồ này.
The woman remained on the important list for several days.	Người phụ nữ vẫn nằm trong danh sách quan trọng trong vài ngày.
I want him to feel it too.	Tôi muốn anh ấy cũng cảm thấy điều đó.
Treat your children well.	Đối xử tốt với con cái của bạn.
I heard you went home after the war.	Tôi nghe nói bạn đã về nhà sau chiến tranh.
I'm starting to age.	Tôi đang bắt đầu già đi.
You can contact the station.	Bạn có thể liên hệ với nhà ga.
We'll get you there early so you can play longer.	Chúng tôi sẽ đưa bạn đến sớm để bạn có thể chơi lâu hơn.
He had scared her forever.	Anh đã khiến cô sợ hãi mãi mãi.
Mark still tries to be my friend.	Mark vẫn cố gắng trở thành bạn của tôi.
They could no longer hear her cries at night.	Họ không còn nghe thấy tiếng khóc của cô vào ban đêm.
What she needs will be there, and in abundance.	Những gì cô ấy cần sẽ có ở đó, và rất nhiều.
You just need to know them.	Bạn chỉ cần biết họ.
They wait and wait and wait.	Họ chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi.
The following procedure will be performed in this case.	Quy trình sau đây sẽ được thực hiện trong trường hợp này.
Display data.	Dữ liệu hiển thị.
Two men entered.	Hai người đàn ông bước vào.
I mean what's next.	Ý tôi là những gì tiếp theo.
At this point, these lines can act as resistance.	Tại thời điểm này, những đường này có thể hoạt động như một ngưỡng kháng cự.
Oh, what a strange old world.	Ôi, một thế giới cũ kỳ lạ.
They regain their confidence.	Họ lấy lại được sự tự tin.
I am very happy to see you again.	Tôi rất vui khi gặp lại bạn.
But that's huge.	Nhưng điều đó thật lớn.
However, this is of minor importance.	Tuy nhiên, điều này có tầm quan trọng nhỏ.
Some stupid judge might make us go see him.	Một thẩm phán ngu ngốc nào đó có thể bắt chúng ta đi gặp anh ta.
And kill us.	Và giết chúng tôi.
Be the person you want to remember years from now.	Hãy là người bạn muốn nhớ trong nhiều năm kể từ bây giờ.
To make him wish she was gone.	Để khiến anh ấy ước cô ấy ra đi.
Doesn't have anything and doesn't really work with anything.	Không có bất cứ điều gì và không thực sự làm việc với bất cứ điều gì.
He stayed for ten years.	Anh ấy ở lại mười năm.
This is a boy who has grown up so fast.	Đây là một cậu bé đã trưởng thành quá nhanh.
They do nothing to hide their appearance.	Họ không làm gì để che giấu sự xuất hiện của họ.
I cannot describe to you the joy of using this program.	Tôi không thể mô tả cho bạn niềm vui khi sử dụng chương trình này.
I've been told that all my life, and it's true.	Tôi đã được nói điều đó trong suốt cuộc đời mình, và đó là sự thật.
He told her what each one was talking about.	Anh ấy nói với cô ấy những gì từng người nói về.
I want to know how he got rid of it.	Tôi muốn biết làm thế nào anh ta thoát khỏi nó.
The results are similar with both methods.	Kết quả tương tự với cả hai phương pháp.
The game itself is sound.	Trò chơi chính nó là âm thanh.
I couldn't because of the accident.	Tôi không thể vì tai nạn.
He had explained the reason to her earlier.	Anh đã giải thích lý do cho cô trước đó.
I say it now.	Tôi nói ra ngay bây giờ.
She doesn't seem to know much about trouble.	Cô ấy dường như không biết nhiều về rắc rối.
He was just a kid, maybe eight, ten.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ, có thể là tám, mười.
There's no one out here.	Không có ai ngoài đây.
These are essential to our survival.	Những thứ này rất cần thiết cho sự sống còn của chúng ta.
This happens even to the earth itself.	Điều này xảy ra ngay cả đối với chính trái đất.
Smaller ones may not.	Những cái nhỏ hơn có thể không.
Then he raised his head and looked at us in turn.	Sau đó, anh ấy ngẩng đầu lên và lần lượt nhìn chúng tôi.
We will work with those.	Chúng tôi sẽ làm việc với những điều đó.
So she lived there for a while.	Vì vậy, cô ấy đã sống ở đó một thời gian.
When you think the world should stop, it goes on.	Khi bạn nghĩ thế giới nên dừng lại, nó vẫn tiếp tục.
They are the young boys of their family.	Họ là những chàng trai trẻ của gia đình họ.
Nothing else.	Không có gì khác.
And that is simply wrong.	Và điều đó chỉ đơn giản là sai.
The only thing.	Điều duy nhất.
She has several others.	Cô ấy có một số người khác.
An event like this has never happened before.	Một sự kiện như thế này chưa từng xảy ra trước đây.
And this button doesn't match.	Và nút này không khớp.
So simple, so complicated.	Thật đơn giản, thật phức tạp.
She could hardly think clearly.	Cô khó có thể suy nghĩ rõ ràng.
They often help us feel more comfortable with ourselves.	Chúng thường giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn với bản thân.
Night comes.	Đêm đến.
We will help soon.	Chúng tôi sẽ sớm giúp đỡ.
It was snowing heavily and walking was difficult.	Tuyết rơi dày và đi lại rất khó khăn.
They have this right.	Họ có quyền này.
Again, this may be my last chance to speak up.	Một lần nữa, đây có thể là cơ hội cuối cùng để tôi lên tiếng.
Marriage and children have witnessed it.	Hôn nhân và những đứa trẻ đã chứng kiến ​​điều đó.
We want what is in the past, or wish for what we haven't had.	Chúng ta muốn những gì đã qua, hoặc ước những gì chúng ta chưa có.
That is simply not the case here.	Điều đó đơn giản không phải là trường hợp ở đây.
Not in the political realm.	Không thuộc lĩnh vực chính trị.
But if you follow my advice, you will become clean.	Nhưng nếu bạn nghe theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ trở nên sạch sẽ.
But they are somewhat similar.	Nhưng chúng có phần giống nhau.
Of course, there are some complications here.	Tất nhiên, có một số phức tạp ở đây.
Too little to bring her back, as well.	Quá ít để đưa cô ấy trở lại, là tốt.
As mentioned earlier, few of us can remember specific items.	Như đã đề cập trước đó, ít người trong chúng ta có thể nhớ các mục cụ thể.
Some are very serious.	Một số rất nghiêm trọng.
This data shows how far we still have to go.	Dữ liệu này cho thấy chúng ta còn phải đi bao xa.
Conventional treatments may not be effective.	Các phương pháp điều trị thông thường có thể không hiệu quả.
Maybe one day we will meet them.	Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp họ.
I never turn off my phone.	Tôi không bao giờ tắt điện thoại của mình.
There are orders.	Đã có đơn đặt hàng.
She looks terrible, you know.	Cô ấy trông thật tệ, bạn biết đấy.
They do different things.	Họ làm những điều khác nhau.
It's merely that it doesn't pay.	Nó chỉ đơn thuần là nó không trả tiền.
But it seems he has a more calculated reason.	Nhưng có vẻ như anh ta có một lý do có tính toán hơn.
Crime is a huge problem.	Tội phạm là một vấn đề rất lớn.
Then they started walking through the rest of the apartment.	Sau đó, họ bắt đầu đi qua phần còn lại của căn hộ.
This, of course, is incorrect.	Điều này, tất nhiên, là không chính xác.
It was locked and empty.	Nó đã bị khóa và trống rỗng.
Too tired to care.	Quá mệt mỏi để quan tâm.
The war cost him his teeth and part of his hearing.	Chiến tranh đã khiến anh ta phải trả giá bằng răng và một phần thính giác của mình.
Actually there are more than two.	Trên thực tế có nhiều hơn hai.
But the short answer can be given here.	Nhưng câu trả lời ngắn gọn có thể được đưa ra ở đây.
Battle time.	Giờ ra trận.
That's how we do it.	Đó là cách chúng tôi làm điều đó.
This is the real reason they refuse to argue with us.	Đây là lý do thực sự mà họ từ chối tranh luận với chúng tôi.
They look at the price and think it's expensive.	Họ nhìn vào giá và nghĩ rằng nó đắt.
The case was later settled out of court.	Vụ việc sau đó đã được giải quyết bên ngoài tòa án.
I just hope that others will learn from my mistakes.	Tôi chỉ mong rằng những người khác sẽ rút ra bài học từ sai lầm của tôi.
Rose put her hand on my shoulder.	Rose đặt tay lên vai tôi.
She could be completely in love with you and not show it.	Cô ấy có thể hoàn toàn yêu bạn và không thể hiện điều đó.
I have checked the following options.	Tôi đã kiểm tra các tùy chọn sau đây.
Our team will take care of you.	Đội ngũ của chúng tôi sẽ chăm sóc bạn.
The two get along well.	Hai người ăn ý với nhau.
And use more stones than the book requires.	Và sử dụng nhiều đá hơn sách yêu cầu.
She will laugh and laugh.	Cô ấy sẽ cười và cười.
Friendly, easy to get a hold of.	Thân thiện, dễ dàng để có được một nắm giữ.
Most of the time, we assume we know something.	Hầu hết thời gian, chúng ta cho rằng chúng ta biết điều gì đó.
They got married and, of course, never returned to church.	Họ kết hôn và tất nhiên, không bao giờ trở lại nhà thờ.
This is the paper.	Đây là tờ giấy.
They are a quality team, very strong.	Họ là một đội chất lượng, rất mạnh.
Most are female.	Hầu hết đều là nữ.
It just seemed to happen naturally.	Nó dường như chỉ xảy ra một cách tự nhiên.
I can see what's going on around him.	Tôi có thể thấy những gì đang xảy ra xung quanh anh ấy.
I don't know how to read those.	Tôi không biết làm thế nào để đọc những thứ đó.
He published one and didn't think much of it.	Anh ấy đã xuất bản một cuốn và không nghĩ nhiều về nó.
Our company has positive expectations.	Công ty chúng tôi mong đợi khả quan.
When they're dead, it's probably ready.	Khi chúng đã chết, nó có thể đã sẵn sàng.
There was no good reason for him not to submit his application on time.	Việc anh ta không nộp hồ sơ đúng hạn là không có lý do chính đáng.
To end it, we must change.	Để kết thúc nó, chúng ta phải thay đổi.
He could barely walk and was barely active.	Anh ta hầu như không thể đi lại và hầu như không hoạt động.
So enjoy yourself.	Vì vậy, hãy tận hưởng chính mình.
Has been cured of a localized tongue cancer case.	Đã điều trị khỏi trường hợp ung thư lưỡi cơ địa.
I went to the bathroom.	Tôi đã vào nhà tắm.
Standard letters and speed numbers.	Chữ cái chỉ tiêu chuẩn và số chỉ tốc độ.
My question has two parts.	Câu hỏi của tôi có hai phần.
You know it's true.	Bạn biết đó là sự thật.
I know what they did.	Tôi biết họ đã làm gì.
I actually made that decision.	Tôi thực sự đã đưa ra quyết định đó.
It has no streets like the rest of the city.	Nó không có đường phố như phần còn lại của thành phố.
For large samples, both methods give similar results.	Đối với các mẫu lớn, cả hai phương pháp đều cho kết quả tương tự nhau.
When he spoke again, his voice was hard and even.	Khi anh ta nói lại, giọng anh ta cứng và đều.
However, the result was not what he expected.	Tuy nhiên, kết quả không như anh mong đợi.
Assume that it is.	Giả sử rằng nó là.
Try to save him.	Cố gắng cứu anh ta.
They are defined by definition, pure and simple.	Chúng được xác định theo định nghĩa, thuần túy và đơn giản.
He was on his feet and through the front door momentarily.	Anh ấy đã đứng trên đôi chân của mình và đi qua cửa trước trong giây lát.
Only on one day of the year both are the same.	Chỉ vào một ngày trong năm là cả hai đều giống nhau.
It will begin soon.	Nó sẽ sớm bắt đầu.
Otherwise, we think it would be a waste of the name.	Nếu không, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ là một sự lãng phí của cái tên.
Until a year ago when they had three children at home.	Cho đến một năm trước khi họ có ba đứa con ở nhà.
It can rain and make your tears too much.	Nó có thể làm mưa và làm cho nước mắt của bạn quá nhiều.
So it was more difficult to play against strong teams.	Vì vậy, đã khó khăn hơn khi thi đấu với các đội mạnh.
His injuries may be more serious than first thought.	Vết thương của anh ấy có thể nghiêm trọng hơn suy nghĩ đầu tiên.
You can still go back.	Bạn vẫn có thể quay lại.
That is not the way animals live.	Đó không phải là cách sống của động vật.
It's hard not to hear them.	Rất khó để không nghe thấy chúng.
Call a thought just a thought, a feeling just a feeling.	Gọi một ý nghĩ chỉ là một ý nghĩ, một cảm giác chỉ là một cảm giác.
I have tried similar ones but they are not the same.	Tôi đã thử những cái tương tự nhưng chúng không giống nhau.
There is fear.	Có sợ hãi.
We had a great time working on different sites.	Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời khi làm việc trên các trang web khác nhau.
Other countries are similar.	Các nước khác cũng tương tự.
I want a lot of things at once.	Tôi muốn rất nhiều thứ cùng một lúc.
They have to deal with events as they find them.	Họ phải đối phó với các sự kiện khi họ tìm thấy chúng.
They weren't sure what was going on.	Họ không chắc chuyện gì đang xảy ra.
He will try not to fall into the same bad things twice.	Anh ấy sẽ cố gắng để không rơi vào những điều tồi tệ tương tự hai lần.
Don't do it to yourself, let us see you!.	Đừng làm điều đó với chính mình, hãy để chúng tôi gặp bạn !.
The woman in the blue shirt spoke up.	Người phụ nữ mặc áo xanh lên tiếng.
But one day, you might get sick.	Nhưng một ngày nào đó, bạn có thể bị ốm.
Suffice it to say he looks different but still the same.	Đủ để nói với cô ấy rằng anh ấy trông khác nhưng vẫn giống nhau.
Measure is not true.	Đo không phải sự thật.
You must believe.	Bạn phải tin.
I really don't understand why that is.	Tôi thực sự không hiểu tại sao lại như vậy.
It is the language of action.	Đó là ngôn ngữ của hành động.
Then the reality set.	Sau đó, thực tế thiết lập.
It creates value relationships and buying opportunities.	Nó tạo ra mối quan hệ giá trị và cơ hội mua.
You are a busy man.	Bạn là một người đàn ông bận rộn.
I want to know why that kid decided to stop talking.	Tôi muốn biết tại sao đứa trẻ đó lại quyết định ngừng nói.
In either case, this should be a smooth effect.	Trong cả hai trường hợp, đây phải là một hiệu ứng trơn tru.
I'll send him a note about my changes, and he'll ask questions.	Tôi sẽ gửi cho anh ấy ghi chú về những thay đổi của tôi, và anh ấy sẽ đặt câu hỏi.
Her decision is also his own final decision.	Quyết định của cô ấy cũng là quyết định cuối cùng của chính anh ấy.
Some days are hard.	Có những ngày thật khó.
I feel sorry for that crowd.	Tôi cảm thấy tiếc cho đám đông đó.
Visit her website and blog for a full list of titles.	Truy cập trang web và blog của cô ấy để có danh sách tiêu đề đầy đủ.
He hid from us.	Anh ấy đã giấu chúng tôi.
And she was completely frustrated by that.	Và cô ấy hoàn toàn thất vọng vì điều đó.
You are in bed.	Bạn đang ở trên giường.
Just for others looking for that advice.	Chỉ dành cho những người khác đang tìm kiếm lời khuyên đó.
In a team, we work with others.	Trong một nhóm, chúng tôi làm việc với những người khác.
Dad has been working there every day ever since.	Cha đã làm việc ở đó hàng ngày kể từ đó.
I need to change that and do something every day.	Tôi cần thay đổi điều đó và làm điều gì đó mỗi ngày.
Really, it's not that bad.	Thực sự, nó không tệ như vậy.
Out of four independent measurements.	Trong số bốn phép đo độc lập.
I want to know exactly what they say.	Tôi muốn biết chính xác những gì họ nói.
Ranked second in gas, second in oil.	Đứng thứ hai về khí đốt, thứ hai về dầu mỏ.
I think the family will find this new information interesting.	Tôi nghĩ gia đình sẽ thấy thông tin mới này thú vị.
Those who died were a relief.	Những người đã chết là một sự nhẹ nhõm.
I can leave the phone on the table and walk.	Tôi có thể để điện thoại trên bàn và bước đi.
The light in the distance caught his eye.	Ánh đèn đằng xa đập vào mắt anh.
With girls it is different.	Với các cô gái thì khác.
I went to check it out, but no one was there.	Tôi đã đến để kiểm tra nó, nhưng không có ai ở đó.
That is giving.	Đó là sự cho đi.
And you will be right here too.	Và bạn cũng sẽ ở ngay đây.
I want those places to be connected.	Tôi muốn những nơi đó được kết nối.
Today at lunch the service was terrible and slow.	Hôm nay vào bữa trưa, dịch vụ thật tồi tệ và chậm chạp.
He turned to look at her, and she shook her head.	Anh quay lại nhìn cô, và cô lắc đầu.
But she hasn't come yet.	Nhưng cô ấy vẫn chưa đến.
Maybe they think they need to set an example of him.	Có lẽ họ nghĩ rằng họ cần phải làm một tấm gương về anh ta.
He doesn't want me to tell you.	Anh ấy không muốn tôi nói với bạn.
In addition, the guy also broke a ring.	Ngoài ra, anh chàng còn làm vỡ một chiếc nhẫn.
Cooking has been his life ever since.	Nấu ăn đã trở thành cuộc sống của anh ấy kể từ đó.
That's what black does.	Đó là những gì màu đen làm.
Don't make me explain it.	Đừng bắt tôi phải giải thích nó.
They had to move into town.	Họ phải chuyển vào thị trấn.
But he knew what he had to do.	Nhưng anh biết mình phải làm gì.
And it's not intended to hurt anyone.	Và nó không nhằm mục đích làm tổn thương bất cứ ai.
I know my husband.	Tôi biết chồng mình.
I do it outdoors in a suitable section.	Tôi làm điều đó ngoài trời trong một phần thích hợp.
But we need more information.	Nhưng chúng tôi cần thêm thông tin.
I've never heard anything like it.	Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì giống như nó.
Seriously, you can't make these.	Nghiêm túc mà nói, bạn không thể tạo ra những thứ này.
She says it will get worse before it gets better.	Cô ấy nói rằng nó sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.
I try to use my brain.	Tôi cố gắng sử dụng bộ não của mình.
Unfortunately, she was unable to provide a description at the time.	Thật không may, cô ấy không thể cung cấp mô tả tại thời điểm đó.
I never thought they would show.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ hiển thị.
This you will see.	Điều này bạn sẽ thấy.
He told his wife that the cut was from the car radio.	Anh ta nói với vợ rằng vết cắt là từ đài phát thanh xe hơi.
Be a part of something bigger than myself.	Hãy là một phần của điều gì đó lớn hơn bản thân tôi.
She ordered him to do so.	Cô ra lệnh cho anh ta làm như vậy.
She had never seen it before.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
The doctor said no more.	Bác sĩ nói không cần nữa.
Here it means the higher the better.	Ở đây nó có nghĩa là càng cao càng tốt.
Probably the second force.	Có lẽ là lực lượng thứ hai.
She just said that she was sent home from school.	Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy đã được cho từ trường về nhà.
I lay there for a while.	Tôi đã nằm đó một thời gian.
She has had enough of this.	Cô ấy đã có đủ điều này.
However, we tend to ask others.	Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng yêu cầu người khác.
Looks like a car that doesn't look like that car.	Trông như một chiếc xe không giống với chiếc xe đó.
My doctor told me he didn't know what to do.	Bác sĩ của tôi đã nói với tôi rằng ông ấy không biết phải làm gì.
You will stop at the point of not understanding anything.	Bạn sẽ dừng lại ở mức không hiểu gì.
When they really live their lives, they have power.	Khi họ thực sự sống cuộc sống của mình, họ có sức mạnh.
Believe me, it will happen.	Hãy tin tôi, nó sẽ xảy ra.
But she didn't.	Nhưng cô ấy đã không.
For my father, it was easy.	Đối với cha tôi, điều đó thật dễ dàng.
We performed before him in a performance.	Chúng tôi đã biểu diễn trước anh ấy trong một buổi biểu diễn.
One is a large photograph of several families.	Một là một bức ảnh lớn của một vài gia đình.
Yes, these can be worn on duty.	Có, có thể mặc những thứ này khi làm nhiệm vụ.
This is the internet.	Đây là mạng internet.
Time is very precious.	Thời gian rất quý giá.
You know, with the girl.	Bạn biết đấy, với cô gái.
It seemed funny that that meant nothing to him.	Có vẻ buồn cười rằng điều đó không có ý nghĩa gì với anh ấy.
What the hell, there's only a few of us.	Cái quái gì vậy, chỉ có vài người trong chúng ta.
I try to change the subject.	Tôi cố gắng thay đổi chủ đề.
Suffering needs to be very specific.	Sự đau khổ cần phải rất cụ thể.
She has left.	Cô ấy đã rời đi.
Previous knowledge is not required for the operation of the device.	Kiến thức trước đây không cần thiết cho hoạt động của thiết bị.
Our influence is worldwide.	Ảnh hưởng của chúng tôi trên toàn thế giới.
His face is sad.	Mặt anh buồn.
They cannot help us.	Họ không thể giúp chúng tôi.
To give her what she wants.	Để cung cấp cho cô ấy những gì cô ấy muốn.
Let's wait.	Chúng ta hãy chờ đợi.
Maybe a month.	Có thể là một tháng.
But oh, it feels good.	Nhưng ồ, cảm giác rất thích.
Thousands of people live above my head.	Hàng ngàn người sống trên đầu tôi.
Show us where his old body is located.	Hãy chỉ cho chúng tôi xem cơ thể cũ của anh ấy nằm ở đâu.
That takes some serious planning.	Điều đó cần một số kế hoạch nghiêm túc.
He must see and feel.	Anh ta phải nhìn thấy và cảm nhận.
It's in the wrong place.	Nó ở sai chỗ.
You have to spread a lot of ground on your feet.	Bạn phải trải rất nhiều mặt đất trên bàn chân.
Prices and terms are subject to change without prior notice.	Giá và các điều khoản có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
It was a lovely room.	Đó là một căn phòng xinh xắn.
The children were taken away.	Những đứa trẻ đã bị bắt đi.
Sweet love.	Tình yêu ngọt ngào.
We have to face it if we fight.	Chúng ta phải đối mặt với nó nếu chúng ta chiến đấu.
It makes the world a better place.	Nó làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
This last bit.	Bit cuối cùng này.
I just received.	Tôi chỉ nhận được.
So in the future, there will be new stories to tell.	Vì vậy, trong tương lai, sẽ có những câu chuyện mới để kể.
You do not like it.	Bạn không thích điều đó.
Maybe he shouldn't be so hard on her.	Có lẽ anh không nên khó khăn với cô như vậy.
Even so, they did a pretty good job.	Mặc dù vậy, họ đã làm một công việc khá tốt.
There's nothing else on it.	Không có gì khác trên đó.
He would never let me live like that.	Anh ấy sẽ không bao giờ để tôi sống như vậy.
My right hand on her back.	Tay phải của tôi trên lưng cô ấy.
There was no way his little game would fail.	Không thể nào trò chơi nhỏ của anh ấy thất bại được.
Maybe we'll be in the newspaper.	Có lẽ chúng ta sẽ có mặt trên báo.
Then you need to explain the program.	Sau đó, bạn cần phải giải thích chương trình.
For example, there are plants and animals that we eat.	Ví dụ, có những loài thực vật và động vật mà chúng ta ăn.
Most have no ears.	Hầu hết không có tai.
Quite literally in some cases.	Hoàn toàn đúng theo nghĩa đen trong một số trường hợp.
She let her guard down for a moment.	Cô mất cảnh giác trong giây lát.
They look very compatible.	Họ trông rất hợp nhau.
I have never heard of it being used for another country.	Tôi chưa bao giờ nghe nói nó được sử dụng cho một quốc gia khác.
It was good.	Nó đã được tốt.
I like living next to a river.	Tôi thích sống bên cạnh một dòng sông.
Silence is not good.	Im lặng sẽ không tốt.
, and in closed form.	, và ở dạng đóng.
But of course he will.	Nhưng tất nhiên anh ấy sẽ làm.
Using a single club is much improved.	Sử dụng gậy đơn được cải thiện hơn rất nhiều.
Don't tell me you disagree.	Đừng nói với tôi là bạn không đồng ý.
We finally left.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng rời đi.
Not sure how that happened.	Không chắc làm thế nào điều đó xảy ra.
I don't know what he's going to do.	Tôi không biết anh ta định làm gì.
Note how small the crowd is at game time.	Lưu ý rằng đám đông nhỏ như thế nào tại thời điểm trò chơi.
And the year before.	Và năm trước nữa.
I simply don't know.	Tôi chỉ đơn giản là không biết.
Which killed their leader.	Mà đã giết chết thủ lĩnh của họ.
The first round is dangerous.	Vòng đầu tiên là nguy hiểm.
I focus on the internet.	Tôi tập trung vào internet.
Everything they did to attract students, retain them and keep growing.	Mọi thứ họ đã làm để thu hút sinh viên, giữ chân họ và tiếp tục phát triển.
Perhaps this is a key to what happened below.	Có lẽ đây là một chìa khóa cho những gì đã xảy ra bên dưới.
This surprise pick is the exception, not the rule, at the moment.	Lựa chọn bất ngờ này là ngoại lệ, không phải là quy tắc vào lúc này.
Windows is corrupted or missing.	Windows bị hỏng hoặc mất tích.
It gave her the strength to keep going.	Nó đã cho cô ấy sức mạnh để tiếp tục đi.
Read it, it will answer a lot of questions.	Hãy đọc nó, nó sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi.
I have never seen anything like that.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy.
Your wife and children are locked in the room.	Vợ và con bạn bị nhốt trong phòng.
Do not rely on analysis to support your conclusions.	Không dựa trên phân tích hỗ trợ kết luận của mình.
The actual results were the opposite.	Kết quả thực tế đã ngược lại.
I don't know if that's true or not.	Tôi không biết đó có phải là sự thật hay không.
Died in a hotel there.	Chết trong một khách sạn ở đó.
You are really beautiful.	Bạn thực sự rất đẹp.
The reasons for this are as follows.	Những lý do cho điều này là như sau.
He has the first one.	Anh ấy có cái đầu tiên.
They say politics is for the birds.	Họ nói rằng chính trị là dành cho những con chim.
Signal processing has been performed.	Đã tiến hành xử lý tín hiệu.
They continued to live and sleep together for almost four years.	Họ tiếp tục sống và ngủ với nhau trong gần bốn năm.
No one else can get it.	Không ai khác có thể có được nó.
But there is no protection.	Nhưng không có bảo vệ.
I decide for myself.	Tôi tự quyết định.
Because fast is fun.	Vì nhanh là vui.
He has become very tired.	Anh ấy đã trở nên rất mệt mỏi.
Seriously, he did a great job by me.	Nghiêm túc mà nói, anh ấy đã làm rất tốt bởi tôi.
We tried to serve her parents in town.	Chúng tôi đã cố gắng phục vụ cha mẹ cô ấy trong thị trấn.
She wants to know you.	Cô ấy muốn biết bạn.
No, they couldn't make him see why.	Không, họ không thể làm cho anh ta thấy lý do.
Name doesn't matter.	Tên không quan trọng.
All data of other subjects were used for training.	Tất cả dữ liệu của các môn học khác đã được sử dụng để đào tạo.
Poor results have nothing to do with us, we tell ourselves.	Kết quả kém không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi tự nhủ.
These files have different sizes and structures.	Các tệp này có kích thước và cấu trúc khác nhau.
The old man looked up.	Ông già nhìn lên.
He told me how to find the project.	Anh ấy nói với tôi cách tìm ra dự án.
And worry less.	Và bớt lo lắng.
Something of what they had said was cast aside.	Điều gì đó của những gì họ đã nói đã bị gạt sang một bên.
All the rest is gone.	Tất cả những thứ còn lại đã biến mất.
Now I have a child playing.	Bây giờ tôi có một đứa trẻ đang chơi.
It's not time for that yet.	Chưa đến lúc cho điều đó.
I do pretty well most days.	Tôi làm khá tốt hầu hết các ngày.
I feel so bad that the game has been stopped for me.	Tôi cảm thấy thật tệ khi trò chơi đã bị dừng lại đối với tôi.
He won't even listen.	Anh ấy thậm chí sẽ không nghe.
And how that used to affect him.	Và điều đó đã từng ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào.
Does anyone here have the answer?.	Có ai ở đây có câu trả lời không ?.
Our news tells each story in a language that people can actually understand!.	Tin tức của chúng tôi kể từng câu chuyện bằng một ngôn ngữ mà mọi người thực sự có thể hiểu được !.
My brain won't start.	Bộ não của tôi sẽ không bắt đầu.
For the full coverage of the day, click here.	Để biết toàn bộ thông tin trong ngày, hãy nhấp vào đây.
And he, too, started lightly.	Và anh ấy, cũng bắt đầu nhẹ.
They are bigger than life, therefore they are bigger than death.	Chúng lớn hơn sự sống, do đó chúng lớn hơn cái chết.
And it's red.	Và nó có màu đỏ.
However, this number is much higher than in other states.	Tuy nhiên, con số này cao hơn nhiều so với các bang khác.
Surely you have felt the weight of that responsibility.	Chắc chắn bạn đã cảm thấy sức nặng của trách nhiệm đó.
Life is short, make every second count!.	Cuộc sống là ngắn ngủi, hãy làm cho mỗi giây đều có giá trị !.
Finally, she made it.	Cuối cùng thì cô ấy cũng đã làm được.
I let him fall.	Tôi đã để anh ta gục ngã.
I just thought it was so funny.	Tôi chỉ nghĩ nó rất buồn cười.
But he did, and rightfully so.	Nhưng anh ấy đã làm, và đúng như vậy.
If you want don't go.	Nếu bạn muốn đừng đi.
Now he was sure something had happened.	Bây giờ anh ta chắc chắn một điều gì đó đã xảy ra.
She will do very well.	Cô ấy sẽ làm rất tốt.
It's poor design.	Đó là thiết kế kém.
I could help her raise that baby, as if it were my own.	Tôi có thể giúp cô ấy nuôi nấng đứa bé đó, như thể nó là của riêng tôi.
Everyone has their own table.	Mỗi người đều có bàn riêng.
This is completely untrue.	Điều này hoàn toàn không đúng sự thật.
She looked back, then down, then back up again.	Cô ấy nhìn lại, rồi nhìn xuống, rồi lại quay lên.
I am not the one who started this war.	Tôi không phải là người bắt đầu cuộc chiến này.
Modern means something very specific to me.	Hiện đại có nghĩa là một cái gì đó rất cụ thể đối với tôi.
Avoid getting too many people involved.	Tránh để quá nhiều người tham gia.
That question is not easy to answer.	Câu hỏi đó không dễ trả lời.
Of course they have separate rooms.	Tất nhiên họ có những phòng riêng biệt.
Even though she keeps running, you stay still.	Mặc dù cô ấy chạy tiếp, bạn vẫn đứng yên.
Thanks in advance for any help you can provide.	Cảm ơn trước vì bất kỳ sự giúp đỡ nào bạn có thể cung cấp.
Regardless, he might have lost it anyway.	Không cần biết rằng dù sao thì anh ấy có thể đã đánh mất nó.
A best friend.	Một người bạn tốt nhất.
This is harder than it sounds.	Điều này khó hơn so với âm thanh.
Mainly the latter.	Chủ yếu là sau này.
It would be so for two reasons.	Nó sẽ là như vậy vì hai lý do.
I appreciate the attention.	Tôi đánh giá cao sự quan tâm.
That's the difference between us right there.	Đó là sự khác biệt giữa chúng tôi ngay tại đó.
See if you're ready to start your journey.	Hãy xem bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình của mình chưa.
I understand that, though.	Tôi hiểu điều đó, mặc dù.
He knew that from the start.	Anh ấy đã biết điều đó ngay từ đầu.
Everyone has an idea, though.	Mặc dù vậy, mọi người đều có một ý tưởng.
This is a treat for both of them.	Đây là một điều trị cho cả hai người họ.
You can only fail on the third stone.	Bạn chỉ có thể thất bại ở viên đá thứ ba.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
He probably knows the process better than the actual employees.	Anh ấy có lẽ biết rõ về quy trình này hơn những nhân viên thực tế.
A big job.	Một công việc lớn.
It is an activity.	Đó là một hoạt động.
People don't know what to expect from each other.	Mọi người không biết những gì mong đợi ở nhau.
Same with his.	Tương tự với của mình.
Today, we will not recommend this type of protection.	Hôm nay, chúng tôi sẽ không đề xuất loại bảo vệ này.
That's what it says.	Đó là những gì nó nói.
I was surprised when you called.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi bạn gọi.
Except it's the story of human history.	Ngoại trừ đó là câu chuyện của lịch sử loài người.
He will see.	Anh ấy sẽ thấy.
We have thousands of people across the state out of work.	Chúng tôi có hàng nghìn người trên khắp tiểu bang không có việc làm.
She can ask questions.	Cô ấy có thể đặt câu hỏi.
I'm slowly getting better.	Tôi đang dần trở nên tốt hơn.
This is a family here.	Đây là một gia đình ở đây.
This is probably why he is so nationalist.	Đây có lẽ là lý do tại sao anh ấy rất quốc dân.
Funny isn't it, she continued.	Buồn cười phải không, cô ấy tiếp tục.
She lost her mind over it.	Cô ấy đã mất trí vì nó.
Inside it resembles a man.	Bên trong nó giống như một người đàn ông.
But the blood did not come.	Nhưng máu không đến.
This whole strange scene is holding its breath.	Toàn bộ khung cảnh kỳ lạ này đang nín thở.
We lose people every day.	Chúng ta mất người mỗi ngày.
I hope so too.	Tôi cũng mong là như vậy.
It's about the things you don't see.	Đó là về những thứ bạn không nhìn thấy.
I just made it up.	Tôi chỉ bịa ra thôi.
Back to work.	Trở lại làm việc.
To save yourself.	Để tự cứu mình.
The trees grew so close that they could hardly see the path.	Cây cối mọc san sát đến nỗi họ khó có thể nhìn thấy lối đi.
An example of this would be our internet connection.	Một ví dụ về điều này sẽ là kết nối internet của chúng tôi.
I will leave the link below.	Tôi sẽ để lại liên kết bên dưới.
Anyway he tried to open the door, found it locked.	Dù sao anh cũng thử mở cửa, thấy nó bị khóa.
Let them come and take me.	Hãy để họ đến và lấy tôi.
Less successful people often play it safe or don't even try.	Những người kém thành công thường chơi nó an toàn hoặc thậm chí không thử.
The original parts could not be found.	Các bộ phận ban đầu không thể tìm thấy.
It can't be anything too serious.	Nó không thể là bất cứ điều gì quá nghiêm trọng.
He worked on military listening systems.	Anh ấy đã làm việc trên hệ thống nghe quân sự.
Well not really.	Cũng không hẳn vậy.
And boy, she was treated.	Và chàng trai, cô ấy đã được điều trị.
I love listening to them.	Tôi thích nghe chúng.
Lots of work but worth it.	Rất nhiều công việc nhưng giá trị nó.
He was waiting for them.	Anh đã chờ đợi họ.
It is too small in size.	Nó có kích thước quá nhỏ.
If he's established as a doctor, he's already in business.	Nếu anh ta thành lập với tư cách là một bác sĩ, anh ta đã kinh doanh.
I talked to a few people.	Tôi đã nói chuyện với một số người.
She loves her father.	Cô ấy yêu bố cô ấy.
The Internet has information about long-term care insurance benefits.	Internet có thông tin về quyền lợi bảo hiểm chăm sóc dài hạn.
You may ask for a long time, but you will get there.	Bạn có thể yêu cầu một thời gian dài, nhưng bạn sẽ đạt được điều đó.
Maybe she also thought she could save me.	Có lẽ cô ấy cũng nghĩ rằng cô ấy có thể cứu tôi.
Now everything has changed.	Bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
However, signal augmentation has been the goal of many authors.	Tuy nhiên, sự gia tăng tín hiệu đã là mục tiêu của nhiều tác giả.
Just, you know, leave the identity of the person he shot.	Chỉ là, bạn biết đấy, hãy để lại danh tính của người mà anh ta đã bắn.
There are at least three possible explanations for learning.	Có ít nhất ba cách giải thích có thể ảnh hưởng đến việc học.
No look is perfect.	Không có cái nhìn nào là hoàn hảo.
We both won.	Cả hai chúng tôi đều thắng.
You cannot do anything.	Bạn không được làm gì cả.
If you can't keep it down, don't worry.	Nếu bạn không thể giữ nó xuống, đừng lo lắng.
It has made a difference.	Nó đã tạo ra một sự thay đổi.
A boy needs a horse.	Một cậu bé cần một con ngựa.
He also keeps his tools in there.	Anh ấy cũng giữ các công cụ của mình trong đó.
Those situations are unique.	Những tình huống đó có một không hai.
He was in the hospital for months.	Anh ấy đã ở trong bệnh viện hàng tháng trời.
He didn't want to go too far into the room.	Anh không muốn vào phòng quá xa.
Everyone must post under their own name.	Mọi người phải đăng dưới tên của chính họ.
Surface water.	Nước ờ bề mặt.
You put your product in there.	Bạn đưa sản phẩm của mình vào đó.
A man has been found.	Một người đàn ông đã được tìm thấy.
I can see them now.	Tôi có thể nhìn thấy chúng bây giờ.
It will be much easier that way.	Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều theo cách đó.
He said he changed his mind.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã thay đổi ý định.
I have to go fast.	Tôi phải đi nhanh.
He put his own into it.	Anh ấy đặt của riêng mình vào nó.
Some people think that's a problem.	Một số người nghĩ rằng đó là một vấn đề.
I went to work for another company.	Tôi đã đi làm cho một công ty khác.
It is untrue.	Nó sai sự thật.
In his world, women are not equal to men.	Trong thế giới của anh ấy, phụ nữ không bằng đàn ông.
And then the two started talking about football.	Và sau đó cả hai bắt đầu nói về bóng đá.
We were lucky enough to catch the show.	Chúng tôi đã đủ may mắn để bắt được chương trình.
And this is the big deal for stocks.	Và đây là vấn đề quan trọng đối với cổ phiếu.
I know he's just doing his job.	Tôi biết anh ấy chỉ đang làm công việc của mình.
This technique is best done while lying on your back.	Kỹ thuật này được thực hiện tốt nhất trong khi nằm ngửa.
We had a pretty big wedding.	Chúng tôi đã có một đám cưới khá lớn.
Books when something catches my eye.	Sách khi có thứ gì đó đập vào mắt tôi.
Very much like a machine.	Rất giống một cái máy.
My mother rarely comes home, and we don't live near each other.	Mẹ tôi hiếm khi về nhà, và chúng tôi không ở gần nhau.
The court held that there was no contract for land reclamation.	Tòa án cho rằng không có hợp đồng cải tạo đất.
Because of him, she couldn't get another job in television for many years.	Vì anh ấy mà cô ấy không thể kiếm được một công việc khác trong lĩnh vực truyền hình trong nhiều năm.
I did it in less than twenty minutes.	Tôi đã làm điều đó trong vòng chưa đầy hai mươi phút.
However, this topic is the subject of future work.	Tuy nhiên, chủ đề này là đối tượng của công việc trong tương lai.
This is her case.	Đây là trường hợp của cô ấy.
Rest is what he wants, what he won't get.	Nghỉ ngơi là những gì anh ấy muốn, những gì anh ấy sẽ không nhận được.
There's a lot to like here.	Có rất nhiều thứ để thích ở đây.
Bought second hand.	Đã mua kim giây.
So it went.	Vì vậy, nó đã đi.
Not my friend.	Không phải bạn tôi.
The topic of sexual and relationship health is very important for young people.	Chủ đề về sức khỏe tình dục và mối quan hệ rất quan trọng đối với những người trẻ tuổi.
The short version is that both are fine.	Phiên bản ngắn gọn là cả hai đều ổn.
You can only do so many times.	Bạn chỉ có thể làm như vậy nhiều lần.
I just feel tired.	Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
He dropped the bottle.	Anh ta đánh rơi cái chai.
It is getting worse.	Nó đang trở nên tồi tệ hơn.
The cancer is back and it seems angry.	Căn bệnh ung thư đã trở lại và nó có vẻ tức giận.
However, others have a different opinion.	Tuy nhiên, những người khác lại có ý kiến ​​khác.
Being in love can be helpful.	Đang yêu có thể hữu ích.
In the latter relationship, work is essentially negative.	Trong mối liên hệ sau, công việc về cơ bản là tiêu cực.
We wear our bodies when we wear clothes.	Chúng ta mặc cơ thể khi chúng ta mặc quần áo.
And most of the time, there aren't many people up here.	Và hầu hết thời gian, không có nhiều người ở trên cao này.
He might think we're going to kill him too.	Anh ta có thể nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ giết anh ta.
She has a negative family history of bone tumors.	Cô có một tiền sử gia đình tiêu cực về khối u xương.
Our business secret, our soul, is our people.	Bí mật kinh doanh của chúng tôi, linh hồn của chúng tôi, là con người của chúng tôi.
I fixed his arm.	Tôi cố định cánh tay của anh ấy.
We seem to think these are necessary for today's healthy food.	Chúng ta dường như nghĩ rằng những điều này là cần thiết cho thực phẩm lành mạnh ngày nay.
However, we are talking about very small numbers.	Tuy nhiên, chúng ta đang nói về những con số rất nhỏ.
The public may not like his style.	Công chúng có thể không thích phong cách của anh ấy.
I should value your opinion.	Tôi nên coi trọng ý kiến ​​của bạn.
Now he is considered an adult.	Bây giờ anh ấy đã được coi là một người trưởng thành.
I can't take this.	Tôi không thể lấy cái này.
He knows why.	Anh ấy biết tại sao.
We benefit your time.	Chúng tôi có lợi cho thời gian của bạn.
They had that speed.	Họ đã có tốc độ đó.
I haven't kept in touch with her for weeks.	Tôi đã không giữ liên lạc với cô ấy trong nhiều tuần.
I understand what you're going through.	Tôi hiểu những gì bạn đang trải qua.
The last time someone asked him that question.	Lần cuối cùng ai đó hỏi anh câu hỏi đó.
We have to do that.	Chúng ta phải làm điều đó.
We roll our eyes.	Chúng tôi đảo mắt.
Many pictures taken in very short time.	Nhiều hình ảnh được thực hiện trong thời gian rất ngắn.
I know this because she happens to be my daughter.	Tôi biết điều này bởi vì cô ấy tình cờ là con gái tôi.
He was separate.	Anh ấy đã tách biệt.
Maybe they're a little too perfect.	Có lẽ chúng hơi quá hoàn hảo.
And have them.	Và có chúng.
I like the doctor and he likes me.	Tôi thích bác sĩ và anh ấy thích tôi.
They want results.	Họ muốn kết quả.
A cold, empty room.	Một căn phòng trống rỗng lạnh lẽo.
If you don't have thirty, go get fifteen.	Nếu bạn không có ba mươi, hãy đi lấy mười lăm.
Watch a play and stuff like that.	Xem một vở kịch và những thứ đại loại như vậy.
Leader.	Dẫn đầu.
He died in a second.	Anh ấy đã chết trong một giây.
What he missed was something he never really got.	Điều anh ấy bỏ lỡ là thứ mà anh ấy thực sự chưa bao giờ có được.
It doesn't suit me.	Nó không hợp với tôi.
It puts higher-than-normal pressure on the brain.	Nó gây ra áp lực cao hơn bình thường lên não.
I've never seen anyone like this.	Tôi chưa bao giờ thấy ai như thế này.
However, this seems reasonable.	Tuy nhiên, điều này có vẻ hợp lý.
A detailed study of these components was carried out.	Một nghiên cứu chi tiết về các thành phần này đã được thực hiện.
Although it was apparently started about four months ago.	Dù nó rõ ràng đã được bắt đầu khoảng bốn tháng trước.
You left the game.	Bạn còn lại trò chơi.
Nothing is excluded.	Không có cái nào bị loại trừ.
He seems to have thought about that.	Anh ấy dường như đã nghĩ về điều đó.
This is difficult and complicated.	Điều này khó và phức tạp.
One leg.	Một chân.
Its top was at his eye level.	Đỉnh của nó ngang tầm mắt anh.
Second photo from the top.	Ảnh thứ hai từ trên xuống.
Or mine, for that matter.	Hoặc của tôi, cho vấn đề đó.
Your father sent him.	Cha của bạn đã gửi anh ta.
Life itself is a historical record by itself.	Cuộc sống tự nó là một bản ghi lịch sử của chính nó.
He had never thought about that aspect of it before.	Anh chưa bao giờ nghĩ về khía cạnh đó của nó trước đây.
More, much more.	Còn nữa, nhiều nữa.
There was no significant difference between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
We'll get to it eventually.	Cuối cùng chúng tôi sẽ đến với nó.
I didn't go too far.	Tôi đã không đi quá xa.
They went to their hotel.	Họ đã đến khách sạn của họ.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
He was following me.	Anh ta đã theo dõi tôi.
I went back to my seat and saw a figure standing there.	Tôi quay lại chỗ ngồi của mình và thấy một bóng người đang đứng đó.
You have accepted the land.	Bạn đã chấp nhận đất.
And he denied one thing.	Và anh ấy đã phủ nhận một điều.
I caught her at the door of her office.	Tôi bắt gặp cô ấy ở cửa văn phòng của cô ấy.
It seems few arm systems have it.	Có vẻ như ít hệ thống cánh tay nào có được nó.
Inside, everything is one big room.	Bên trong, mọi thứ là một phòng lớn.
And other countries in recent years.	Và các quốc gia khác trong những năm gần đây.
But instead of taking care of them, it will take care of itself.	Nhưng thay vì chăm sóc chúng, nó sẽ chăm sóc chính nó.
I'm just documenting what is clearly true in the present case.	Tôi chỉ ghi lại những gì rõ ràng là đúng trong trường hợp hiện tại.
A lot of time, money and thought went into this.	Rất nhiều thời gian, tiền bạc và suy nghĩ đã đi vào việc này.
God never created anything good, and never created anything bad.	Thượng đế không bao giờ tạo ra bất cứ điều gì tốt, và cũng không bao giờ tạo ra bất cứ điều gì xấu.
Now and then.	Bây giờ và sau đó.
There is a medical reason for this.	Có một lý do y tế cho điều này.
So it's fair game.	Vì vậy, đó là trò chơi công bằng.
We do that in a number of ways.	Chúng tôi làm điều đó theo một số cách.
He had sex.	Anh ấy đã quan hệ tình dục.
All tests were negative.	Mọi thử nghiệm đều âm tính.
I cannot find what is wrong there.	Tôi không thể tìm thấy những gì là sai ở đó.
We are nowhere near the same.	Chúng tôi không có nơi nào giống nhau.
Turn it off.	Hãy tắt nó đi.
We never say the words, but we don't have to.	Chúng tôi không bao giờ nói những lời, nhưng chúng tôi không cần phải làm thế.
Or do something worth writing about.	Hoặc làm một cái gì đó đáng để viết về.
I'm having a hard time finding my passion.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đam mê của mình.
His father pulled a gun on him.	Cha anh đã rút súng vào anh.
They have no choice but to stop.	Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại.
In fact, there is no better definition in the whole paper.	Trên thực tế, không có định nghĩa nào tốt hơn trong toàn bộ bài báo.
We want a person in charge.	Chúng tôi muốn một người phụ trách.
We'll be back as often as needed to get the job done.	Chúng tôi sẽ quay lại thường xuyên nếu cần để hoàn thành công việc.
Listen to yourself!.	Hãy tự mình lắng nghe !.
It is for you.	Nó dành cho bạn.
So if the program is successful, we get paid.	Vì vậy, nếu chương trình thành công, chúng tôi được trả tiền.
Instead, they had been friends with much in common.	Thay vào đó, họ đã từng là những người bạn có nhiều điểm chung.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
That is where we will live, she decided for us.	Đó là nơi chúng ta sẽ sống, cô ấy đã quyết định cho chúng ta.
I wasn't really pleased to see me either.	Tôi cũng không thực sự hài lòng khi gặp tôi.
In this situation, a new girl comes to school.	Trong tình huống này, một cô gái mới đến trường.
A unique economic system.	Một hệ thống nền kinh tế độc đáo.
And so it is in the political world.	Và nó cũng vậy trong thế giới chính trị.
This raises the question of what will work better.	Điều này làm nảy sinh vấn đề về việc cái gì sẽ hoạt động tốt hơn.
He is a heavy man.	Anh ta là một người đàn ông nặng nề.
I understood the thought.	Tôi đã hiểu ý nghĩ.
Their opinion doesn't seem to matter much to the world.	Ý kiến ​​của họ dường như không quan trọng lắm đối với thế giới.
Imagine you are in that scene right now.	Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong cảnh đó ngay bây giờ.
Contact me with any questions or concerns.	Liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.
However, times change.	Tuy nhiên, thời thế thay đổi.
But doubt is helpful.	Nhưng nghi ngờ là hữu ích.
We will stand, we will fight, we will make it.	Chúng tôi sẽ đứng vững, chúng tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi sẽ làm được điều này.
This technique has two general applications.	Kỹ thuật này có hai ứng dụng chung.
They're everywhere and really free to take.	Chúng ở khắp mọi nơi và thực sự miễn phí khi mang theo.
I tried this and it worked a few times.	Tôi đã thử điều này và nó đã hoạt động một vài lần.
It makes sense to put his memory there.	Thật hợp lý khi đặt kí ức về anh ấy ở lại đó.
The faster you want them, the more it costs.	Bạn muốn chúng càng nhanh thì càng tốn nhiều tiền.
This process is called model selection.	Quá trình này được gọi là lựa chọn mô hình.
He showed me the bathroom and which room would be mine.	Anh ấy chỉ cho tôi phòng tắm và phòng nào sẽ là của tôi.
She called again, again.	Cô ấy lại gọi, một lần nữa.
Diagnosis is usually surgery.	Chẩn đoán thường là phẫu thuật.
They don't care if the man loves them or not.	Họ không quan tâm người đàn ông có yêu họ hay không.
He clearly knows me too well.	Anh ấy rõ ràng biết tôi quá rõ.
Or keep them.	Hoặc giữ chúng.
I can tell when he's happy and when he's not.	Tôi có thể biết khi nào anh ấy vui và khi nào thì không.
Any help is appreciated it.	Bất kỳ sự giúp đỡ là đánh giá cao nó.
A good idea is still a good idea.	Ý tưởng tốt vẫn là ý tưởng tốt.
Of course, this is not the intended purpose of our game.	Tất nhiên, đây không phải là mục đích dự định của trò chơi của chúng tôi.
But you can never be too sure.	Nhưng bạn không bao giờ có thể quá chắc chắn.
But an amazing thing happened recently.	Nhưng một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra gần đây.
In our case no.	Trong trường hợp của chúng tôi là không.
I still do not understand.	Tôi vẫn chưa hiểu.
You can have some if you want some.	Bạn có thể có một số nếu bạn muốn một số.
He wanted her badly, but he had a plan.	Anh ta muốn cô ấy ghê lắm, nhưng anh ta đã có một kế hoạch.
This, however, does not answer the purpose.	Điều này, tuy nhiên, không trả lời mục đích.
I certainly don't want to live years with this obvious mistake.	Tôi chắc chắn không muốn sống nhiều năm với sai lầm rõ ràng này.
Let me get it.	Hãy để tôi nhận được nó.
It may not know itself, really.	Nó có thể không biết chính nó, thực sự.
So far our story is simple truth.	Cho đến nay câu chuyện của chúng tôi là sự thật đơn giản.
I think you love your husband.	Tôi nghĩ bạn yêu chồng của bạn.
A lot of my classes, things are not done with that station.	Rất nhiều lớp học của tôi, mọi thứ không hoàn thành với trạm đó.
I noticed one of our very kind experienced users did just that.	Tôi nhận thấy một trong những người dùng có kinh nghiệm rất tốt bụng của chúng tôi đã làm điều đó.
Perhaps this is how the main character experiences events.	Có lẽ đây là cách mà nhân vật chính trải qua các sự kiện.
The information was repeated to at least one other guard.	Thông tin đã được lặp lại cho ít nhất một người bảo vệ khác.
When we get it back home this time.	Khi chúng tôi nhận được nó trở về nhà lần này.
When playing center, he makes things happen.	Khi chơi trung tâm, anh ấy làm cho mọi thứ xảy ra.
Inside it were the faces of children who never grew up.	Bên trong nó là những khuôn mặt của những đứa trẻ mãi không lớn.
He turned to look at the others on the bridge.	Anh quay lại nhìn những người khác trên cầu.
There is no other choice.	Không có sự lựa chọn nào khác.
I don't know where she might have been taken.	Tôi không biết cô ấy có thể đã bị đưa đi đâu.
They asked again.	Họ hỏi lại.
I don't have to sit there and do nothing.	Tôi không phải ngồi đó và không làm gì cả.
They don't want to read about us.	Họ không muốn đọc về chúng tôi.
Only this time she said it with a speaking volume.	Chỉ lần này cô ấy nói điều đó với âm lượng nói.
Let you know.	Để cho bạn biết.
This time he could see the boy's head and face.	Lần này anh có thể nhìn thấy đầu và mặt của cậu bé.
He never asked me about the box because he didn't care.	Anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi về chiếc hộp vì anh ấy không quan tâm.
Now I'm crying.	Bây giờ tôi đang khóc.
There's a lot of music here.	Có rất nhiều âm nhạc ở đây.
Their lives are also important.	Cuộc sống của họ cũng quan trọng.
I have a bar across from me.	Tôi có một quán bar đối diện với tôi.
I just want them to accept me.	Tôi chỉ muốn họ chấp nhận tôi.
There was this one comment that caught my attention.	Có một nhận xét này đã thu hút sự chú ý của tôi.
We haven't had a report for a while.	Chúng tôi đã không có báo cáo trong một thời gian.
They send their love.	Họ gửi tình yêu của họ.
He doesn't like me.	Anh ấy không thích tôi.
This is no small thing for me.	Đây không phải là một điều nhỏ nhặt đối với tôi.
And he might fall or be shoved.	Và anh ta có thể ngã hoặc bị xô ngã.
We must build a new world.	Chúng ta phải xây dựng một thế giới mới.
There is a large ring on each hand.	Có một chiếc nhẫn lớn trên mỗi bàn tay.
For me it is no different.	Đối với tôi nó không khác.
And that is a story.	Và đó là một câu chuyện.
He forced himself to calm down.	Anh buộc mình phải bình tĩnh lại.
The results from both methods are well related.	Kết quả từ cả hai phương pháp đều có liên quan tốt.
It is not a movement.	Nó không phải là một phong trào.
When she was silent, you spoke.	Khi cô ấy im lặng, bạn đã nói.
They were born in it.	Họ được sinh ra trong đó.
Answer questions with questions.	Trả lời câu hỏi bằng câu hỏi.
Her father might have known, but he was gone.	Cha cô ấy có thể đã biết, nhưng ông ấy đã biến mất.
Really nice guy.	Anh chàng tốt bụng thật.
That means half are younger and half are older.	Điều đó có nghĩa là một nửa trẻ hơn và một nửa lớn tuổi.
The analyzes show that the impact of both factors is limited.	Các phân tích cho thấy tác động của cả hai yếu tố này đều bị hạn chế.
He doesn't want anything.	Anh ấy không muốn gì cả.
I suggest you start there.	Tôi đề nghị bạn bắt đầu ở đó.
I see his season going one of two ways.	Tôi thấy mùa giải của anh ấy diễn ra theo một trong hai cách.
So it turns out you're both right.	Vì vậy, hóa ra cả hai bạn đều đúng.
The current studies were designed to build on these results.	Các nghiên cứu hiện tại được thiết kế để xây dựng dựa trên những kết quả này.
In a moment he came.	Một lát nữa anh ấy đến.
She said she was a friend.	Cô ấy nói rằng cô ấy là một người bạn.
Relieve mutual pressure.	Giảm áp lực lẫn nhau.
Now it's about information.	Bây giờ là về thông tin.
If you have done so, then consider your job done.	Nếu bạn đã làm như vậy, sau đó coi như công việc của bạn đã hoàn thành.
Complications from traumatic brain injury.	Biến chứng do chấn thương sọ não.
Take a break from life and try something new.	Hãy tạm dừng cuộc sống và thử một điều gì đó mới mẻ.
She wouldn't end this without a fight.	Cô ấy sẽ không kết thúc chuyện này nếu không có một cuộc chiến.
You are afraid of yourself.	Bạn sợ chính mình.
Tears streamed down my face.	Nước mắt tôi tuôn rơi trên khuôn mặt.
Get our attention.	Nhận được sự chú ý của chúng tôi.
Let us provide its computer translation.	Hãy để chúng tôi cung cấp phiên dịch máy tính của nó.
She took a deep breath.	Cô hít một hơi thật sâu.
If you do, you don't.	Nếu bạn làm, bạn không.
It is a miracle.	Thật là một điều kỳ diệu.
It takes about three minutes.	Nó mất khoảng ba phút.
Not on purpose tonight.	Không phải là có mục đích đến tối nay.
She tried to cover it up with another laugh.	Cô cố gắng che đậy nó bằng một tiếng cười khác.
It just hurts so much every time he moves.	Nó chỉ đau quá mỗi khi anh ấy di chuyển.
But we clearly knew it was coming.	Nhưng chúng tôi rõ ràng biết nó sẽ đến.
That is your history.	Đó là lịch sử của bạn.
I hope you find this information useful.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy thông tin này hữu ích.
That will just hide them.	Điều đó sẽ chỉ ẩn chúng.
Both have ten levels inside.	Cả hai đều có mười cấp độ bên trong.
This is why some people look bright until you hear them speak.	Đây là lý do tại sao một số người trông tươi sáng cho đến khi bạn nghe họ nói.
Not sure about the length.	Chưa chắc về độ dài.
Most of this is just setup time.	Hầu hết đây chỉ là thời gian thiết lập.
We of course share this information with you.	Tất nhiên chúng tôi chia sẻ thông tin này với bạn.
Now even animal rights.	Bây giờ ngay cả quyền động vật.
She did not do so.	Cô ấy đã không làm như vậy.
Time management is good.	Quản lý thời gian là tốt.
Salt people know.	Người muối biết đến.
Actually not.	Thực ra thì không.
I have to help.	Tôi phải giúp.
No one will come near you.	Sẽ không có ai đến gần bạn.
It is a wish.	Đó là một mong muốn.
Two types of situations are possible.	Hai loại tình huống có thể xảy ra.
Just feel the music.	Chỉ cần cảm nhận âm nhạc.
Her baby is not yet born.	Em bé của cô vẫn chưa đến tuổi chào đời.
Green is not too green.	Màu xanh lá cây không quá xanh.
I think maybe you will come and do it.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ đến và làm điều đó.
I thought about that.	Tôi đã nghĩ về điều đó.
But it doesn't seem to work.	Nhưng nó dường như không hoạt động.
During this period of his development, he never knew the security of a moment.	Trong suốt thời kỳ phát triển này của mình, anh ấy không bao giờ biết đến sự an toàn của giây phút nào.
They will let you know.	Họ sẽ cho bạn biết.
Judges are now their clients.	Thẩm phán bây giờ là khách hàng của họ.
That in itself told me he wouldn't take me back.	Điều đó tự nó đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ không đưa tôi trở lại.
It is probably the best unit we have right now.	Nó có lẽ là đơn vị tốt nhất mà chúng tôi có ngay bây giờ.
Here.	Ở đây.
Not about those things.	Không phải về những thứ đó.
He actually suggested two of the women.	Thực ra anh ta đã đề nghị hai trong số những người phụ nữ.
Will definitely recommend this hotel.	Chắc chắn sẽ giới thiệu khách sạn này.
I will be out for a long time.	Tôi sẽ ra ngoài một thời gian dài.
I don't want to see the list.	Tôi không muốn xem danh sách.
Her hair is blonde today.	Hôm nay tóc cô ấy màu vàng.
He's smart, and he's beautiful.	Anh ấy thông minh, và anh ấy đẹp.
He never told me why he came to this conclusion.	Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi tại sao anh ấy lại đi đến kết luận này.
It makes her want to be a bad person.	Nó khiến cô ấy muốn trở thành một người xấu.
Take a close look at him.	Hãy nhìn kỹ anh ta.
You are super close.	Bạn đang siêu gần.
I took a moment to consider my appearance.	Tôi đã dành một chút thời gian để xem xét ngoại hình của mình.
That doesn't change.	Điều đó không thay đổi.
Only they are pure, only they are fit to rule.	Chỉ có họ là trong sáng, chỉ có họ mới phù hợp để cai trị.
It won't be enough.	Nó sẽ không đủ.
Just a first number.	Chỉ là một số đầu tiên.
I almost fell in the bathroom.	Tôi suýt ngã trong phòng tắm.
I can explain.	Tôi có thể giải thích.
It's life changing.	Đó là cuộc sống đang thay đổi.
I just can't control it.	Tôi chỉ không kiểm soát được nó.
While this is true, it is clearly a mistake.	Trong khi điều này là đúng, nó rõ ràng là một sai lầm.
Sometimes your body just does weird things.	Đôi khi cơ thể bạn chỉ làm những điều kỳ lạ.
But that's what they were in my mind.	Nhưng đó là những gì họ đã ở trong tâm trí tôi.
That makes the name more meaningful.	Điều đó làm cho tên có ý nghĩa hơn.
I'm away for a few days from tonight.	Tôi đi vắng vài ngày kể từ tối nay.
That sometimes leads to funny situations.	Điều đó đôi khi dẫn đến những tình huống hài hước.
My mind will simply disappear.	Tâm trí của tôi sẽ đơn giản biến mất.
The impact of your emotions in moments like these is huge.	Tác động của cảm xúc của bạn trong những khoảnh khắc như thế này là rất lớn.
Bigger and more powerful weapons.	Vũ khí lớn hơn và mạnh mẽ hơn.
Her previous highest hit level was two thousand.	Mức truy cập cao nhất trước đây của cô ấy là hai nghìn.
I really have no choice, but you.	Tôi thực sự không có sự lựa chọn, nhưng bạn.
You can use it to check if something is true.	Bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra xem điều gì đó là đúng.
He searched for her.	Anh tìm kiếm cô.
Can't tell you now.	Không thể nói cho bạn biết bây giờ.
All in good times.	Tất cả trong thời gian tốt.
I ate the first of them simply out of hand.	Tôi ăn cái đầu tiên trong số họ chỉ đơn giản là ngoài tầm tay.
He turned to me, his face serious.	Anh ta quay sang tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
Yes, you can see the light.	Vâng, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng.
This is the moment she's been waiting for.	Đây là giây phút cô ấy đang chờ đợi.
Everyone faces problems.	Mọi người đều phải đối mặt với những vấn đề.
I felt a little sorry for myself that day.	Tôi cảm thấy hơi tiếc cho bản thân ngày hôm đó.
All are reported on the model used for the analysis.	Tất cả được báo cáo trên mô hình được sử dụng để phân tích.
You can link to it.	Bạn có thể liên kết với nó.
Sent by someone who will see you die.	Được gửi bởi một người sẽ nhìn thấy bạn chết.
After your children? 	Sau khi con cái của bạn?
for anything else! 	cho bất cứ điều gì khác!
in the event of a deadline.	trong trường hợp có thời hạn.
Common's.	Của chung.
She couldn't find them.	Cô không thể tìm thấy chúng.
Both groups start with ten individuals.	Cả hai nhóm đều bắt đầu với mười cá nhân.
They don't believe him either.	Họ cũng không tin anh ta.
In the current page.	Trong trang hiện tại.
I will continue to get better.	Tôi sẽ tiếp tục trở nên tốt hơn.
The time when it started to take shape.	Thời điểm mà nó bắt đầu hình thành.
He has a strong will.	Anh ấy có một ý chí mạnh mẽ.
No such intention.	Không có ý định như vậy.
They can be useful.	Chúng có thể hữu ích.
This definition is useful for three reasons.	Định nghĩa này hữu ích vì ba lý do.
Very good value.	Giá trị rất tốt.
It only got worse.	Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn.
As soon as the crowd saw him coming, they turned and ran.	Ngay khi đám đông nhìn thấy anh ta đến, họ quay đầu bỏ chạy.
That happened.	Điều đó đã xảy ra.
I can go there.	Tôi có thể đến đó.
The age difference could again be the reason.	Sự khác biệt về tuổi tác một lần nữa có thể là lý do.
Live with them.	Sống với họ.
The next step is to drop your necklace in the water.	Bước tiếp theo là thả dây chuyền của bạn xuống nước.
Her lips moved.	Môi cô ấy mấp máy.
I really love the colors here.	Tôi thực sự yêu thích màu sắc ở đây.
We were arrested.	Chúng tôi bị bắt.
That is something that never becomes clear.	Đó là điều không bao giờ trở nên rõ ràng.
This was hardly what he had expected.	Điều này hầu như không phải là những gì anh ta đã mong đợi.
I want to make sure.	Tôi muốn chắc chắn.
Some later authors seem to have confused this context.	Một số tác giả sau này dường như đã nhầm lẫn bối cảnh này.
This is the thing.	Đây là điều.
I received my copy today and watched it on my lunch break.	Tôi đã nhận được bản sao của mình hôm nay và xem nó vào giờ nghỉ trưa.
Continue to be active, but get enough rest.	Tiếp tục hoạt động, nhưng nghỉ ngơi đầy đủ.
They know me very well.	Họ biết tôi rất rõ.
Contribute with animal work and data analysis.	Đóng góp với công việc động vật và phân tích dữ liệu.
That man is one.	Người đàn ông đó là một.
This, at any rate, is what they did.	Đây, ở bất kỳ mức độ nào, là những gì họ đã làm.
He was proud to bring me home, happily showing me off.	Anh tự hào khi đưa tôi về nhà, vui vẻ khoe tôi.
There wasn't a single piece of bad bone in any of those bodies.	Không có một mảnh xương xấu nào trong bất kỳ cơ thể nào trong số những cơ thể đó.
We recognize the law requires further examination and hearing on this cause.	Chúng tôi nhận thấy luật pháp yêu cầu phải kiểm tra và điều trần thêm về nguyên nhân này.
I seem to start breathing again when I touch him.	Tôi dường như bắt đầu thở trở lại khi chạm vào anh ấy.
Or die.	Hay là chết.
They are women.	Họ là phụ nữ.
This is the wrong number.	Đây là con số sai.
Eat a lot of this, don't eat that.	Ăn nhiều cái này, không ăn cái kia.
Other words are not needed.	Những từ khác không cần thiết.
I hate cancer.	Tôi ghét bệnh ung thư.
That's your damn paper.	Đó là tờ giấy chết tiệt của bạn.
Finally, we briefly discussed it on camera.	Cuối cùng, chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn về nó trên máy ảnh.
You do not wait for me.	Bạn không đợi tôi.
And .	Và .
As we live, death is a constant.	Khi chúng ta sống, cái chết là một hằng số.
Many mechanisms of action have been proposed.	Nhiều cơ chế hoạt động đã được đề xuất.
Bring the back of the head to the front of the head.	Đưa phần sau của đầu lên phía trước của đầu.
It's actually quite comfortable.	Nó thực sự khá thoải mái.
However, he did not know them.	Tuy nhiên, anh ấy không biết họ.
Otherwise you have to develop your own logic.	Nếu không, bạn phải phát triển logic của riêng mình.
But this was different.	Nhưng điều này đã khác.
She felt for her brother but was hardly surprised.	Cô cảm thấy cho anh trai mình nhưng hầu như không ngạc nhiên.
Also, so is his mother.	Ngoài ra, mẹ anh ấy cũng vậy.
This set of points is called the solution set, or solution space.	Tập hợp các điểm này được gọi là tập nghiệm, hay không gian giải pháp.
Do you live in this town or something.	Bạn sống ở thị trấn này hay sao.
Everything they do is to die for.	Tất cả mọi thứ họ làm là để chết cho.
That's not him.	Đó không phải là anh ta.
Engineering is not difficult.	Kỹ thuật không khó.
Distance to source not confirmed.	Khoảng cách đến nguồn không được xác nhận.
There can be some good and some bad.	Có thể là một số tốt và một số xấu.
It says this is due to the basic rules.	Nó nói rằng điều này là do các quy tắc cơ bản.
Quality is good.	Chất lượng là tốt.
It will never stop until everyone is free.	Nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tất cả mọi người đều rảnh rỗi.
I have never seen him before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây.
And representative of at least two independent experiments.	Và đại diện của ít nhất hai thí nghiệm độc lập.
But then he feels like saying that to everything, these days.	Nhưng sau đó, anh ấy cảm thấy muốn nói điều đó với tất cả mọi thứ, những ngày này.
I was much more focused on my work.	Tôi đã tập trung hơn nhiều vào công việc của mình.
This power is within us.	Sức mạnh này ở trong chúng ta.
Know he must.	Biết anh ấy phải.
It's not good at all.	Nó không tốt chút nào.
She was silent.	Cô ấy im lặng.
I read it three times within a year.	Tôi đã đọc nó ba lần trong vòng một năm.
I thought about that for a minute.	Tôi đã nghĩ về điều đó trong một phút.
Not everyone survived.	Không phải ai cũng sống sót.
As you can see, he ran past a few people.	Như bạn có thể thấy, anh ta đã chạy qua một vài người.
Humans are not stupid.	Con người không ngu ngốc.
I have to take it, she told herself.	Tôi phải lấy nó, cô ấy nói với chính mình.
Your time in the world without physical parents is over.	Thời gian của bạn trong thế giới mà không có cha mẹ thể chất đã kết thúc.
The important road is still there.	Con đường quan trọng vẫn còn đó.
Meet her unobserved.	Gặp cô ấy mà không bị quan sát.
This will be displayed for each patient.	Điều này sẽ được hiển thị ở từng bệnh nhân.
These are beautiful things.	Đây là những thứ đẹp đẽ.
Official had never heard of this place.	Viên chức chưa bao giờ nghe nói về nơi này.
No response.	Không có phản hồi.
She stood at the left turn from the church.	Cô đứng ở ngã rẽ bên trái từ nhà thờ.
I haven't proven anyone right.	Tôi đã không chứng minh bất cứ ai đúng.
It takes a few games to play.	Phải mất một vài trò chơi để chơi.
I don't even remember her.	Tôi thậm chí không nhớ cô ấy.
It's like kids, girls.	Nó giống như những đứa trẻ, những cô gái.
You know, this stuff is very interesting.	Bạn biết đấy, công cụ này rất thú vị.
I was a bit crazy.	Tôi đã hơi điên rồ.
Don't want it.	Không muốn nó.
It is not safe to open windows.	Không an toàn khi mở cửa sổ.
And that's great.	Và điều đó thật tuyệt.
But let's go straight in here.	Nhưng chúng ta hãy đi thẳng vào đây.
Looks like he's trying really hard to be strong.	Có vẻ như anh ấy đang rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ.
We thought he would come later, but he came earlier.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đến sau, nhưng anh ấy đã đến trước đó.
At least he knows where he is.	Ít ra thì anh cũng biết mình đang ở đâu.
The joy of life without consequences.	Niềm vui của cuộc sống mà không có hậu quả.
He's at least six and a half meters tall.	Anh ta cao ít nhất hơn 6 mét rưỡi.
It is not an easy thing to get rid of.	Nó không phải là một điều dễ dàng để thoát khỏi.
She said that she has had personal experience with taking a break and getting involved.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã có kinh nghiệm cá nhân với việc nghỉ ngơi và nhập cuộc.
My face doesn't seem to suit them.	Khuôn mặt của tôi dường như không hợp với họ.
I ask them to pay more attention to social issues.	Tôi yêu cầu họ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội.
This means that no group or organization has control over it.	Điều này có nghĩa là không có nhóm hoặc tổ chức nào có quyền kiểm soát nó.
I wish this day hadn't come yet.	Tôi ước gì ngày này vẫn chưa đến.
All because a new friend told her she was in danger.	Tất cả chỉ vì một người bạn mới nói với cô rằng cô đang gặp nguy hiểm.
He chose his battle and he won it.	Anh ấy đã chọn trận chiến của mình và anh ấy đã chiến thắng nó.
Then she would look up at him.	Sau đó, cô ấy sẽ nhìn lên anh ta.
This is a new day.	Đây là một ngày mới.
It has slipped our car.	Nó đã bị trượt xe của chúng tôi.
The school went by the book to the students.	Trường học đã đi theo cuốn sách cho học sinh.
Her death is not the end, it is the beginning.	Cái chết của cô ấy không phải là kết thúc, nó là sự khởi đầu.
If you like.	Nếu bạn thích.
This is not as unusual as it sounds.	Điều này không phải là bất thường như nó âm thanh.
Mine is not.	Của tôi thì không.
Or take care of the children together.	Hoặc chăm sóc con chung.
He stood, a little further away, and watched.	Anh đứng, xa hơn một chút và quan sát.
Maybe it's something completely different.	Có thể đó là một cái gì đó hoàn toàn khác.
Points of view.	Những quan điểm.
I start to smile thinking about it.	Tôi bắt đầu mỉm cười khi nghĩ về nó.
There was no significant difference between both treatment groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa cả hai nhóm điều trị.
He entered the room.	Anh bước vào phòng.
And both the church and the world see it.	Và cả nhà thờ và thế giới đều nhìn thấy điều đó.
You can't get out of yourself, you can't.	Bạn không thể thoát ra khỏi chính mình, bạn không thể.
Not the next day and not this morning.	Không phải ngày hôm sau và không phải sáng nay.
A lot of young people can understand that.	Rất nhiều người trẻ tuổi có thể hiểu được điều đó.
You write the code and the tests and it just works.	Bạn viết mã và các bài kiểm tra và nó chỉ hoạt động.
You need to handle this situation.	Bạn cần xử lý tình huống này.
It's what we need more than anything.	Nó là thứ chúng ta cần hơn bất cứ thứ gì.
That is if they do.	Đó là nếu họ làm.
Otherwise, the check will leave an asterisk.	Nếu không, séc sẽ để lại dấu sao.
Please do not contact me with specific medical questions or concerns.	Vui lòng không liên hệ với tôi nếu có các câu hỏi hoặc thắc mắc về y tế cụ thể.
But like my doctor, she doesn't use the word reality.	Nhưng giống như bác sĩ của tôi, cô ấy không sử dụng từ thực tế.
He knows the way.	Anh ấy biết đường.
I hope you can help me.	Tôi hị vọng các bạn có thể giúp tôi.
I'm not sure really.	Tôi không chắc thực sự.
You can try it.	Bạn có thể thử nó.
I'm sure he understood.	Tôi chắc rằng anh ấy đã hiểu.
Breaking up is death.	Chia tay sẽ là chết.
The state doesn't want to pay for it either.	Nhà nước cũng không muốn trả tiền cho nó.
Additional sites and times added.	Các trang web bổ sung và thời gian được thêm vào.
But some others never understand what others are saying.	Nhưng một số người khác không bao giờ hiểu những gì những người khác đang nói.
However, the relationship is complicated.	Tuy nhiên mối quan hệ rất phức tạp.
Learn from our example, so you don't have to repeat it.	Học hỏi từ ví dụ của chúng tôi, để bạn không phải lặp lại nó.
Beside her was a glass of red wine.	Bên cạnh cô là một ly rượu vang đỏ.
We take pictures of buildings and street signs.	Chúng tôi chụp ảnh các tòa nhà và biển báo trên đường phố.
Even it is interesting what exactly was added there.	Thậm chí nó là thú vị những gì chính xác đã được thêm vào đó.
He has never been seen or heard of since.	Anh ta chưa bao giờ được nhìn thấy hoặc nghe nói về kể từ đó.
He followed, watching her.	Anh đi theo, quan sát cô.
The new concept has two different features.	Khái niệm mới có hai tính năng khác nhau.
This is why we do more and enjoy less.	Đây là lý do tại sao chúng ta làm nhiều hơn và tận hưởng ít hơn.
They saw him practice.	Họ thấy anh ấy luyện tập.
Do not listen.	Đừng nghe.
Money doesn't necessarily flow back to the home country.	Tiền không nhất thiết phải chảy về nước mẹ.
We will be staying with her parents for a while.	Chúng tôi sẽ ở với bố mẹ cô ấy một thời gian.
Someone else can beat us to it.	Một số người khác có thể đánh bại chúng tôi với nó.
There are no similar case reports in the literature.	Không có báo cáo trường hợp tương tự trong tài liệu.
I can't say what happens next.	Tôi không thể nói điều gì xảy ra tiếp theo.
I don't know why she was included in the movie.	Tôi không biết tại sao cô ấy lại được thêm vào phim.
He has a knife.	Anh ta có một con dao.
Or used to be.	Hoặc đã từng có.
It's windy.	Đó là gió.
It was a very good night.	Đó là một đêm rất tốt.
We have to deal with them.	Chúng tôi phải xử lý chúng.
This work is an attempt in this direction.	Công việc này là một nỗ lực theo hướng này.
Read.	Đọc.
This is not the time to feel anything.	Đây không phải là lúc để cảm nhận bất cứ điều gì.
The first time she saw him take.	Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta lấy.
I like water.	Tôi thích nước.
My house was broken into earlier that month.	Nhà tôi đã bị đột nhập vào đầu tháng đó.
Now he looks forward to writing more in the future.	Bây giờ anh ấy mong muốn được viết nhiều hơn trong tương lai.
He finds it difficult to eat.	Anh cảm thấy khó ăn.
Future events are on the right, past events are on the left.	Các sự kiện trong tương lai ở bên phải, các sự kiện trong quá khứ ở bên trái.
Come here.	Đến đây nào.
The main thing to remember is that you have to listen.	Điều chính cần nhớ là bạn phải lắng nghe.
Not that she used her knowledge for years.	Không phải cô ấy đã sử dụng kiến ​​thức của mình trong nhiều năm.
Some people are different.	Một số người thì khác.
She looked like she was about to cry.	Trông cô ấy như sắp khóc.
But there is a chance.	Nhưng có một cơ hội.
It was a great trip for us.	Đó là một chuyến đi tuyệt vời đối với chúng tôi.
That's what love does.	Đó là những gì tình yêu làm.
Emotions will take the pain from him, let him think again.	Cảm xúc sẽ gánh lấy nỗi đau từ anh ấy, hãy để anh ấy suy nghĩ lại.
So it's obviously possible to be both.	Vì vậy, nó rõ ràng là có thể được cả hai.
But one thing is for sure.	Nhưng có một điều chắc chắn.
Once, she stared at one of the walls, thinking he was there.	Một lần, cô nhìn chằm chằm vào một trong những bức tường, nghĩ rằng anh ta đang ở đó.
But the intent you write includes multiple views.	Nhưng mục đích bạn viết bao gồm nhiều lượt xem.
How can we improve it.	Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện nó.
About everything.	Về mọi mặt.
I will have to close.	Tôi sẽ phải đóng cửa.
Unfortunately, today we encounter similar situations again.	Thật không may, hôm nay chúng ta lại gặp phải những tình huống tương tự.
I want her to be different, and completely the same.	Tôi muốn cô ấy khác, và hoàn toàn giống nhau.
I'm a bit young for that.	Tôi hơi trẻ cho điều đó.
It seemed like a good solution to both of our problems.	Nó dường như là một giải pháp tốt cho cả hai vấn đề của chúng tôi.
The good news is we do this for you.	Tin tốt là chúng tôi làm điều này cho bạn.
But if it was easy, everyone would do it.	Nhưng nếu nó dễ dàng, tất cả mọi người sẽ làm điều đó.
There was definitely a conflict.	Chắc chắn đã có xung đột.
There is no secret message for her escape.	Không có thông điệp bí mật nào cho việc trốn thoát của cô ấy.
We have taken a big step forward.	Chúng tôi đã thực hiện một bước tiến lớn.
The minute it happened, he was right.	Cái phút xảy ra, anh ấy đã đúng.
There are many other problems going on.	Có rất nhiều vấn đề khác đang diễn ra.
Strong language there.	Ngôn ngữ mạnh mẽ ở đó.
And then an interesting thing happened.	Và sau đó một điều thú vị đã xảy ra.
It is a battle of knowledge.	Đó là một trận chiến của kiến ​​thức.
We can do better.	Chúng ta có thể làm tốt hơn.
The fact that she would die was a given.	Thực tế là cô ấy sẽ chết là một điều đã được định sẵn.
I love that challenge.	Tôi thích thử thách đó.
It's too fast.	Nó quá nhanh.
Their bodies are terrible.	Cơ thể của họ thật khủng khiếp.
He must be firm.	Anh ấy phải vững vàng.
That is the heart of the matter.	Đó là trọng tâm của vấn đề.
Switch to cash when you can't find anything to buy and wait.	Chuyển sang tiền mặt khi bạn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để mua và chờ đợi.
This group served as the control group.	Nhóm này đóng vai trò là nhóm kiểm soát.
Drag it away.	Kéo nó đi.
I returned to the house.	Tôi trở vào nhà.
I want to come to her.	Tôi muốn đến với cô ấy.
It's just details.	Nó chỉ là chi tiết.
Everyone else loves it.	Mọi người khác đều yêu thích nó.
The older we get, the more likely we are to stay.	Càng lớn tuổi, chúng ta càng có nhiều khả năng ở lại.
We won't waste your time.	Chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian của bạn.
They stood at the window.	Họ đứng ở cửa sổ.
They start a relationship and return home.	Họ bắt đầu một mối quan hệ và trở về nhà.
No one gets much done in the first few days.	Không ai làm được nhiều việc trong vài ngày đầu tiên.
Haven't had a particularly good season.	Đã không có một mùa giải đặc biệt tốt.
No explanation for this was provided.	Không có lời giải thích cho điều này được cung cấp.
However, he did not do so.	Tuy nhiên, anh ta không làm như vậy.
Instantly made me feel better.	Ngay lập tức làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
It's an easy, quick, way in and out.	Đó là một cách dễ dàng, nhanh chóng, vào và ra.
Their relationship is really beautiful and important.	Mối quan hệ của họ thực sự rất đẹp và quan trọng.
Nice to meet you.	Rất hân hạnh được gặp bạn.
I couldn't see my friends anywhere in the crowd.	Tôi không thể nhìn thấy bạn bè của mình ở bất cứ đâu trong đám đông.
Could be a mistake.	Có thể là một sai lầm.
They went out.	Họ đã ra ngoài.
One two Three.	Một hai ba.
He told us, yes, his mother has a gun.	Anh ấy nói với chúng tôi, vâng, mẹ anh ấy có một khẩu súng.
There are some limitations in our study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi.
And we will be rich.	Và chúng ta sẽ giàu có.
Pointing to do important work.	Chỉ tay thực hiện công việc quan trọng.
Sure, it will take some hard work.	Chắc chắn, nó sẽ mất một số công việc khó khăn.
Our every move is tracked.	Mọi hành động của chúng tôi đều bị theo dõi.
Now there aren't any.	Bây giờ không có bất kỳ.
Otherwise, the network will not work properly.	Nếu không, mạng sẽ không hoạt động bình thường.
Extreme security measures and only what is necessary.	Các biện pháp an ninh cực đoan và chỉ những gì cần thiết.
We will catch fish and that is our food.	Chúng tôi sẽ bắt cá và đó là thức ăn của chúng tôi.
At first she felt out of place when portraying her character.	Ban đầu cô ấy cảm thấy lạc lõng khi thể hiện nhân vật của mình.
We can't be sure how much he told you.	Chúng tôi không thể chắc chắn anh ấy đã nói với bạn bao nhiêu.
And he does not rule out legal action.	Và ông không loại trừ hành động pháp lý.
You just can't.	Bạn chỉ không thể.
Dreams must end.	Giấc mơ phải kết thúc.
This is not the way forward.	Đây không phải là con đường phía trước.
I can't see his face.	Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.
In fact, exactly one of them appeared.	Trên thực tế, chính xác một trong số họ đã xuất hiện.
But that's one of the later legs.	Nhưng đó là một trong những chân sau này.
Error! An error occurred. Please try again later.	Đã xảy ra lỗi.
They are famous for their bright colors.	Chúng nổi tiếng với màu sắc tươi sáng.
Now look at that 'get' call.	Bây giờ hãy nhìn vào cuộc gọi 'get' đó.
She put her hand down to the left.	Cô ấy đưa tay xuống bên trái.
These are lies.	Đây là những lời nói dối.
They will talk to you about it.	Họ sẽ nói chuyện với bạn về nó.
When a new person arrives is a new environment begins.	Khi một người mới đến là một môi trường mới bắt đầu.
It is defined as.	Nó được định nghĩa là.
Surely there are others who feel the same way as you.	Chắc chắn có những người khác cũng cảm thấy như bạn.
Her expression was one of fear.	Vẻ mặt của cô ấy là một sự sợ hãi.
It's him or us.	Đó là anh ấy hoặc chúng tôi.
Too happy for a short time.	Quá hạnh phúc trong một thời gian ngắn.
Drew, no link was provided to the article you suggested.	Drew, không có liên kết nào được cung cấp với bài báo bạn đề xuất.
Old soldiers if you like.	Lính cũ nếu bạn thích.
I tried to keep an open mind as much as possible.	Tôi đã cố gắng giữ một tâm trí cởi mở nhất có thể.
That is the situation here.	Đó là tình huống ở đây.
Control subjects were tested on both arms.	Các đối tượng kiểm soát đã được thử nghiệm trên cả hai cánh tay.
Common in closed head trauma.	Thường gặp trong chấn thương đầu kín.
Lives with her father.	Sống với bố cô ấy.
I would be delighted for any help.	Tôi sẽ rất vui mừng vì bất kỳ sự giúp đỡ nào.
She is talking very fast.	Cô ấy đang nói rất nhanh.
That is a good news.	Đó là một tin tốt.
We love coffee.	Chúng tôi yêu cà phê.
One of his first business orders was to find a location.	Một trong những đơn hàng kinh doanh đầu tiên của anh ấy là tìm một địa điểm.
He's a weirdo and knows it.	Anh ta là một người kỳ quặc và biết điều đó.
However, some areas are making progress.	Tuy nhiên, một số lĩnh vực đang đạt được tiến bộ.
This has not been done so far.	Điều này đã không được thực hiện cho đến nay.
I must be the first.	Tôi phải là người đầu tiên.
Like he was made for it, like breath.	Giống như anh ấy được tạo ra cho nó, như hơi thở.
Maybe it's a chef.	Có lẽ đó là một đầu bếp.
That is a big question.	Đó là một câu hỏi lớn.
The man who is speaking has contributed money.	Người đàn ông đang nói đã đóng góp tiền.
There, cut into the rock, is a map.	Ở đó, cắt vào đá, là một bản đồ.
But this is usually not the case in this case.	Nhưng điều này thường không đúng trong trường hợp này.
It has served thousands of satisfied customers.	Nó đã phục vụ hàng ngàn khách hàng hài lòng.
That's it, father.	Chuyện đó thưa cha.
It is so great.	Nghe thật hấp dẫn.
Sometimes much lower.	Đôi khi thấp hơn nhiều.
Any two people.	Hai người bất kỳ.
He had to get my boys to carry him to the bathroom.	Anh ta phải nhờ các chàng trai của tôi bế vào phòng tắm.
It requires serious leaders.	Nó đòi hỏi những người lãnh đạo nghiêm túc.
And once the world knows, once the city knows, they will arrest her.	Và một khi thế giới biết, một khi thành phố biết, họ sẽ bắt cô ấy.
Very large for its size.	Rất lớn cho kích thước của nó.
I know how hard he tried.	Tôi biết anh ấy đã cố gắng như thế nào.
Switch to another bowl.	Chuyển sang tô khác.
Just a silly thing.	Chỉ là một thứ vớ vẩn.
However, she never thought of calling a doctor.	Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi bác sĩ.
There's no point in going out again.	Không có ích gì khi đi ra ngoài một lần nữa.
Any valid agreement between the parties.	Mọi thỏa thuận hợp lệ giữa các bên.
Perhaps it will catch the eye of those who need it.	Có lẽ nó sẽ lọt vào mắt xanh của những người cần nó.
They have no idea how they want to be.	Họ không có ý tưởng về cách họ muốn trở thành.
They have moved up to another meeting.	Họ đã chuyển lên một cuộc họp khác.
Seems to be a good guy.	Có vẻ là một chàng trai tốt.
We can say the same things, but in different ways.	Chúng ta có thể nói những điều giống nhau, nhưng theo những cách khác nhau.
The time has passed for many things.	Đã qua thời cho rất nhiều thứ.
It's not a crime problem.	Đó không phải là vấn đề tội phạm.
They are extremely helpful and answer any questions you may have.	Chúng cực kỳ hữu ích và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.
I know you're right.	Tôi biết bạn đúng.
Who answered, the disease is still the same, if not worse.	Ai trả lời, bệnh vẫn như thường, nếu không muốn nói là nặng hơn.
For when we come back wet.	Vì khi chúng ta trở lại ướt.
There is no time to talk and only a place to hide.	Không có thời gian để nói chuyện và chỉ có một nơi để trốn.
I will deal with it later.	Tôi sẽ giải quyết nó sau.
Drugs are shown in red.	Thuốc được trình bày bằng màu đỏ.
As if there was anger in it.	Như thể có sự tức giận trong đó.
This is clearly wrong.	Điều này rõ ràng là sai.
They have one person next to us and they have one above us.	Họ có một người bên cạnh chúng ta và họ có một người phía trên chúng ta.
She is just a baby.	Cô ấy chỉ là một đứa bé.
Turn your head to the side.	Quay đầu sang một bên.
Such images are often found in public art.	Những hình ảnh như vậy thường được tìm thấy trong nghệ thuật công cộng.
His eyes are huge, his mouth is slightly open.	Đôi mắt của anh ấy rất lớn, miệng anh ấy hơi mở.
Maybe we'll get snow soon too.	Có thể chúng ta cũng sẽ có tuyết sớm.
We will not just exist.	Chúng ta sẽ không chỉ tồn tại.
I have to be more careful.	Tôi phải cẩn thận hơn.
I know what it means.	Tôi biết nó có nghĩa là gì.
He can't talk to me.	Anh ấy không thể nói chuyện với tôi.
There is an established way of looking at certain aspects of luck.	Có một cách được thiết lập để xem xét các khía cạnh nhất định của may mắn.
Nothing except in my own mind.	Không có gì, ngoại trừ trong tâm trí của riêng tôi.
The majority seem to be most concerned with freedom of contract.	Phần lớn dường như quan tâm nhất đến quyền tự do hợp đồng.
Ask about them.	Hỏi về chúng.
With your child, especially if he or she is very young.	Với con bạn, đặc biệt nếu trẻ còn rất nhỏ.
Fresh air is good for you.	Không khí trong lành rất tốt cho bạn.
And so for so beautiful.	Và như vậy cho rất đẹp.
I am not a wanted person.	Tôi không phải là người bị truy nã.
And it begins with our church leaders.	Và nó bắt đầu với những người lãnh đạo Hội thánh của chúng ta.
It is difficult to find a place where we can experience tranquility.	Rất khó để tìm một nơi mà chúng ta có thể trải nghiệm yên tĩnh.
A perfect fit, in the end.	Một sự phù hợp hoàn hảo, cuối cùng.
You say he's loud.	Bạn nói rằng anh ta lớn tiếng.
They are the ones who killed my biological sister a few months ago.	Họ là những người đã giết chị gái ruột của tôi vài tháng trước.
I love what she did.	Tôi yêu những gì cô ấy đã làm.
I wouldn't want these problems on anyone.	Tôi sẽ không muốn những vấn đề này trên bất cứ ai.
At least, some of us used to be.	Ít nhất, một số người trong chúng ta đã từng như vậy.
And there's absolutely nothing wrong with that.	Và hoàn toàn không có gì sai với những điều đó.
The first are friends who are simply helpful to each other.	Đầu tiên là những người bạn đơn thuần có ích với nhau.
I buy anything that sounds good.	Tôi mua bất cứ thứ gì nghe có vẻ tốt.
If yes, do nothing.	Nếu có, không làm gì cả.
Perhaps the tea bags made the difference.	Có lẽ túi trà đã gây ra sự khác biệt.
This behavior in itself is, indeed, quite interesting.	Hành vi này tự nó, thực sự, khá thú vị.
Welcome to you.	Hoan nghênh các bạn.
He is a great leader tonight.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong đêm nay.
Final.	Cuối cùng.
Now you can get anything.	Bây giờ bạn có thể nhận được bất cứ thứ gì.
The existence of the limit is another matter.	Sự tồn tại của giới hạn là một vấn đề khác.
It just disappeared.	Nó vừa mới biến mất.
I wish he was here.	Tôi ước anh ấy ở đây.
Courts have that power.	Tòa án có quyền lực đó.
That's where you want it.	Đó là nơi bạn muốn.
She is not well.	Cô ấy không được khỏe.
Only pain.	Chỉ có nỗi đau.
Others just don't care about it.	Những người khác chỉ không quan tâm đến nó.
We have proof here.	Chúng tôi đã có bằng chứng ở đây.
She knew her father was waiting for her.	Cô biết cha cô đang đợi cô.
Thus soon becoming tired, they fell to the bottom on one side.	Do đó sớm trở nên mệt mỏi, họ rơi xuống đáy ở một bên.
It's just something they have to do.	Nó chỉ là một cái gì đó họ phải làm.
I think a lot of people can.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người có thể.
Behind the question is a request for feedback.	Đằng sau câu hỏi là một yêu cầu phản hồi.
But this news cannot be ignored.	Nhưng tin tức này không thể bị bỏ qua.
Also very true.	Cũng rất đúng.
I had to go for it.	Tôi đã phải đi cho nó.
Usually they win, sometimes they lose.	Thường thì họ thắng, đôi khi họ thua.
He doesn't use it.	Anh ấy không sử dụng nó.
How much strength is left in your legs.	Bao nhiêu sức lực còn lại trong đôi chân của bạn.
Blood everywhere, we just lay on the road.	Máu ở khắp nơi, chúng tôi chỉ nằm trên đường.
I don't need to drive.	Tôi không cần phải lái xe.
It is supported by four recent decisions of this court.	Nó được hỗ trợ bởi bốn quyết định gần đây của tòa án này.
They will ask you some questions.	Họ sẽ hỏi bạn một số câu hỏi.
This is my baby name and personal life.	Đây là tên con và cuộc sống cá nhân của tôi.
It was like nothing she had ever heard.	Nó giống như không có gì cô ấy đã từng nghe.
Even birds and animals.	Ngay cả những loài chim và động vật.
Everything we hoped to get from this web design has come true.	Mọi thứ chúng tôi hy vọng có được từ thiết kế web này đã trở thành sự thật.
I don't want to do either of those things.	Tôi không muốn làm một trong hai điều đó.
We can provide information and help.	Chúng tôi có thể cung cấp thông tin, giúp đỡ.
If they did, we would naturally move in.	Nếu họ làm vậy, tự nhiên chúng tôi sẽ chuyển đến.
All in all a good experience and would recommend them to anyone.	Tất cả đều là một trải nghiệm tốt và sẽ giới thiệu chúng cho bất kỳ ai.
There must be a judgment when you die.	Phải có một bản án khi bạn chết.
I want it to be really tight.	Tôi muốn nó được thực sự chặt chẽ.
Something that can change everything.	Thứ gì đó có thể thay đổi mọi thứ.
This is one of those.	Đây là một trong những.
I really feel like they treat me like one of them.	Tôi thực sự cảm thấy như họ đối xử với tôi như một người trong số họ.
Looks like those days are long gone at this point.	Có vẻ như những ngày đó đã qua lâu vào thời điểm này.
You made such a beautiful picture.	Bạn đã làm một bức tranh đẹp như vậy.
But the government needs to act together.	Nhưng chính phủ cần phải cùng hành động.
A child cannot learn to run before they can walk.	Một đứa trẻ không thể học chạy trước khi chúng biết đi.
Sad sometimes.	Đôi khi buồn.
Place the meat in a large bowl.	Cho thịt vào tô lớn.
I was very wrong.	Tôi đã rất sai lầm.
Everyone is busy.	Mọi người đều bận rộn.
So we went from point one to point two to point three.	Vì vậy, chúng tôi đã đi từ điểm một đến điểm hai đến điểm ba.
She suggested the word.	Cô ấy đề nghị từ.
And it's okay to have hidden elements.	Và không sao cả khi có những yếu tố ẩn.
With the kids.	Với lũ trẻ.
He is looking at the water.	Anh ấy đang nhìn vào mặt nước.
In addition, the work is often more strenuous.	Ngoài ra, công việc thường vất vả hơn.
I assumed he was coming to talk to me.	Tôi cho rằng anh ấy đang đến để nói chuyện với tôi.
There is truth to this.	Có sự thật cho điều này.
She will open one or both eyes when they talk to her.	Cô ấy sẽ mở một hoặc cả hai mắt khi họ nói chuyện với cô ấy.
But a lot of fun.	Nhưng rất nhiều niềm vui.
This is not just money and benefits.	Đây không chỉ là tiền và lợi ích.
Rather, she was simply making arguments based on common sense.	Đúng hơn, cô ấy chỉ đơn giản đưa ra lập luận dựa trên lẽ thường.
He cannot continue his work.	Anh ấy không thể tiếp tục công việc của mình.
They decided to create our game.	Họ quyết định tạo ra trò chơi của chúng tôi.
Okay on to the review.	Được rồi vào bài đánh giá.
He came from above.	Anh ấy đã đến từ phía trên.
At least not for single cases.	Ít nhất là không cho các trường hợp đơn lẻ.
You reassure your children and wait for the sun to rise.	Bạn trấn an con cái và đợi mặt trời mọc.
That's bad news.	Đó là tin xấu.
He wants to be told what to do.	Anh ấy muốn được cho biết phải làm gì.
I made him die in the best possible way.	Tôi đã khiến anh ta chết theo cách tốt nhất có thể.
Even with this perspective, there is a bigger picture here.	Ngay cả với quan điểm này, có một bức tranh lớn hơn ở đây.
Seems fine to me.	Có vẻ ổn đối với tôi.
He doesn't need to present the side of the story.	Anh ấy không cần phải trình bày khía cạnh của câu chuyện.
And we're still up high.	Và chúng tôi vẫn đang ở trên cao.
My life must be a series of offers.	Cuộc sống của tôi phải là một loạt các đề nghị.
He walked up to the front on the opposite side, with his back to me.	Anh ấy đi lên phía trước ở phía đối diện, quay lưng về phía tôi.
I want to at least try.	Tôi muốn ít nhất là cố gắng.
Service was excellent, as usual.	Dịch vụ là tuyệt vời, như thường lệ.
Both women are technical workers.	Cả hai phụ nữ đó đều là công nhân kỹ thuật.
We had a chance to get out.	Chúng tôi đã có cơ hội để thoát ra.
Settle your own dinner.	Giải quyết bữa tối của riêng bạn.
Until three or four in the morning, it's usually filled up.	Cho đến ba hoặc bốn giờ sáng, nó thường được lấp đầy.
That is close.	Đó là gần.
No face or neck, no heart piercing.	Không có ở mặt hay cổ, không có xuyên qua tim.
When a dog is scared or feels pain, it responds that way.	Khi một con chó sợ hãi hoặc cảm thấy đau, nó sẽ đáp lại theo cách đó.
Other events are in progress.	Các sự kiện khác đang trong quá trình hoạt động.
Those things will help.	Những điều đó sẽ giúp ích.
If she makes one, she won't break it.	Nếu cô ấy làm một cái, cô ấy sẽ không phá vỡ nó.
I think you're really on to something here.	Tôi nghĩ rằng bạn đang thực sự vào một cái gì đó ở đây.
A feeling of relief.	Một cảm giác nhẹ nhõm.
And so he set out to find his way into the world.	Và vì vậy anh ấy ra đi để tìm đường đến với thế giới.
There's no man down there to come.	Không có người đàn ông nào ở dưới đó mà đến.
A few months later he died.	Vài tháng sau anh ta chết.
Not a speck of blood or a sign of a struggle.	Không phải là một đốm máu hay dấu hiệu của một cuộc đấu tranh.
He's the guy who orchestrated the deal.	Anh ấy là người đã dàn dựng thương vụ.
She is definitely something you don't need.	Cô nhất định là thứ anh không cần.
It is usually taken once a day with or without food.	Nó thường được thực hiện một lần một ngày có hoặc không có thức ăn.
They are spaced a few to ten minutes apart.	Chúng cách nhau vài đến mười phút.
The problem is the lack of easy tools to build apps.	Vấn đề là thiếu các công cụ dễ dàng để xây dựng ứng dụng.
We don't need to know.	Chúng tôi không cần biết.
Therefore, it is at most a rule of proof.	Do đó, nhiều nhất nó chỉ là một quy tắc bằng chứng.
I just have to ask.	Tôi chỉ cần phải hỏi.
I know everything about her.	Tôi biết mọi thứ về cô ấy.
She barely moved.	Cô hầu như không cử động.
He loves that machine.	Anh ấy yêu cái máy đó.
In a period of time.	Trong một thời gian.
They are joy to me.	Họ là niềm vui cho tôi.
And people are angry about this.	Và mọi người tức giận về điều này.
The boys stared.	Các chàng trai nhìn chằm chằm.
This is my first attempt at using full text search.	Đây là nỗ lực đầu tiên của tôi trong việc sử dụng tìm kiếm toàn văn.
This is the reality you are entering.	Đây là thực tế mà bạn đang bước vào.
Almost a month ago, now.	Gần một tháng trước, bây giờ.
I will say the same thing.	Tôi sẽ nói điều tương tự.
Now, have fun and speak your mind!.	Bây giờ, hãy vui vẻ và nói lên suy nghĩ của bạn !.
He let out a laugh.	Anh ta bật ra một tiếng cười.
That is your vision.	Đó là tầm nhìn của bạn.
National security in the future is really important.	An ninh quốc gia trong tương lai thì điều đó thực sự quan trọng đó bạn.
We continue to.	Chúng ta tiếp tục.
She left it on the table.	Cô ấy để nó trên bàn.
She needs some time off.	Cô ấy cần một thời gian nghỉ ngơi.
Maybe they can stop it.	Có lẽ họ có thể ngăn chặn nó.
Both teams are on board with it.	Cả hai đội đều ở trên tàu với nó.
Many of the same rights.	Nhiều quyền giống nhau.
She changed her clothes.	Cô ấy đã thay quần áo.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
Coming here means they will miss the meeting late.	Đến đây có nghĩa là họ sẽ bỏ lỡ cuộc họp muộn.
Like, turn off everything.	Như, tắt tất cả mọi thứ.
He controlled himself with an effort.	Anh ấy đã kiểm soát bản thân bằng một nỗ lực.
The stars can be seen behind her.	Những ngôi sao có thể được nhìn thấy sau lưng cô ấy.
Failure to do so may result in legal action.	Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến hành động pháp lý.
I can see what happens.	Tôi có thể thấy chuyện gì xảy ra.
You will be removed.	Bạn sẽ bị loại bỏ.
I just prefer a clean build if possible.	Tôi chỉ thích một bản dựng sạch sẽ nếu có thể.
He may even report that his life has never been better.	Anh ta thậm chí có thể báo cáo rằng cuộc sống của anh ta chưa bao giờ tốt hơn.
No, not that they were very far away.	Không, không phải họ đã ở rất xa.
I've read about what's going on here.	Tôi đã đọc về những gì đang xảy ra ở đây.
The ability to get out there to do it should help.	Khả năng ra khỏi đó để làm điều đó sẽ giúp ích cho bạn.
The age of fullness will be much longer in the future.	Tuổi sung mãn sẽ còn rất lâu nữa trong tương lai.
Their track record shows it.	Hồ sơ theo dõi của họ cho thấy điều đó.
However, on this tour, there were no problems.	Tuy nhiên, trong chuyến lưu diễn này, không có vấn đề gì.
I watched it for the second time.	Tôi đã xem nó lần thứ hai.
At least they are consistent on this.	Ít nhất họ nhất quán về điều này.
There is no use without the other.	Không có ích gì nếu không có cái kia.
Some are slower.	Một số chậm hơn.
She doesn't want him to look like that.	Cô ấy không muốn anh ấy trông như vậy.
His leg was in pieces.	Chân của anh ta đã thành từng mảnh.
Hear the women laugh.	Nghe thấy những người phụ nữ cười.
If she has anything left in her stomach, she will lose it.	Nếu cô ấy còn bất cứ thứ gì trong bụng, cô ấy sẽ mất nó.
Everything has a reason.	Mọi thứ đều có lý do.
Then it dies and the power becomes zero.	Sau đó, nó chết và sức mạnh trở thành số không.
Well, it's too young for me.	Chà, nó còn quá trẻ đối với tôi.
And seriously injured.	Và bị thương nặng.
He burned with it.	Anh ấy đã cháy với nó.
Not important.	Không quan trọng.
There are a number of potential issues that can affect actual performance.	Có một số vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế.
The remaining factors were found in only one or two studies.	Các yếu tố còn lại chỉ được tìm thấy trong một hoặc hai nghiên cứu.
This argument may also be true.	Lập luận này cũng có thể đúng.
He can't get away with this.	Anh ấy không thể thoát khỏi chuyện này.
Obviously he's none of their business.	Rõ ràng anh ta không phải việc của họ.
I really have to work on that.	Tôi thực sự phải làm việc về điều đó.
Now it's a little bit different.	Bây giờ nó hơi khác một chút.
I want to go out.	Tôi muốn ra ngoài.
I don't remember who did anything great.	Tôi không nhớ ai đã làm điều gì lớn lao.
Even now he can barely tell us apart.	Thậm chí bây giờ anh ấy hầu như không thể phân biệt chúng tôi với nhau.
Of course, life feels great when you're in love.	Tất nhiên, cuộc sống cảm thấy tuyệt vời khi bạn đang yêu.
The state will not check where the money goes.	Nhà nước sẽ không kiểm tra tiền đi đâu.
But when you don't plan in business, you plan to fail.	Nhưng khi bạn không lập kế hoạch trong kinh doanh, bạn dự định sẽ thất bại.
The story is right there.	Câu chuyện ở ngay đó.
His shoulders calmed down a bit.	Đôi vai anh lắng lại một chút.
There are definitely some players out there.	Chắc chắn có một số người chơi ra khỏi đó.
Maybe after fresh snow.	Có lẽ sau khi có tuyết tươi.
It's not mine.	Nó không phải của tôi.
Now he is a young man and working.	Bây giờ anh ấy là một thanh niên và đang làm việc.
Then don't go to law school.	Vậy thì đừng đi học luật.
Within a few months, the family's life had changed.	Trong vòng vài tháng, cuộc sống của gia đình đã thay đổi.
You can do it and you will.	Bạn có thể làm được và bạn sẽ làm được.
Maybe she's thinking about it.	Có lẽ cô ấy đang nghĩ về điều đó.
I can barely eat it.	Tôi hầu như không thể ăn nó.
Women see things differently than men.	Phụ nữ nhìn mọi thứ khác với nam giới.
Usually models can only be used for very specific purposes.	Thông thường các mô hình chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích rất cụ thể.
She will be fine.	Cô ấy sẽ ổn thôi.
They are watching you.	Họ đang theo dõi bạn.
Not sure how it happened.	Anh không chắc nó đã xảy ra như thế nào.
It is not a water spirit.	Nó không phải là một linh hồn nước.
Can supply.	Sao cung được.
Obviously she likes it.	Rõ ràng là cô ấy thích nó.
I don't know where it could have gone.	Tôi không biết nó có thể đã đi đâu.
Apparently they intended to keep her here for a while.	Rõ ràng họ định giữ cô ở đây một thời gian.
She never stops surprising me.	Cô ấy không ngừng làm tôi ngạc nhiên.
Please help me out with this.	Xin hãy giúp tôi ra với điều này.
Spend enough to live comfortably.	Chi tiêu đủ để sống an nhàn.
The global attention model is similar to the soft attention model.	Mô hình chú ý toàn cầu tương tự như mô hình chú ý mềm.
All that and more as I join you for a moment.	Tất cả những điều đó và hơn thế nữa khi tôi tham gia cùng bạn trong giây lát.
Set aside to cool.	Đặt sang một bên cho mát.
But remember, we don't have much time.	Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta không có nhiều thời gian.
And costs continue to rise.	Và chi phí tiếp tục tăng lên.
All it takes is one touch.	Tất cả những gì nó cần là một liên lạc.
You are too small.	Bạn quá bé nhỏ.
Reports about the exact nature of the disease are mixed.	Các báo cáo về bản chất chính xác của căn bệnh này là hỗn hợp.
I don't understand this behaviour.	Tôi không hiểu hành vi này.
Sites with no related species were excluded.	Các trang web không có các loài liên quan đã bị loại trừ.
We invite you to visit our home.	Mời các bạn đến xem nhà của chúng tôi.
We will provide the right flowers for your wedding day.	Chúng tôi sẽ cung cấp loại hoa phù hợp cho ngày cưới của bạn.
I can't stand this.	Tôi không thể chịu đựng được điều này.
Only its head was in the room.	Chỉ có cái đầu của nó ở trong phòng.
However, he didn't just look inside.	Có điều, anh ấy không chỉ nhìn vào bên trong.
And he's not the only one suffering.	Và anh ấy không phải là người duy nhất đau khổ.
They are great examples to me of what is possible.	Họ là những ví dụ tuyệt vời đối với tôi về những gì có thể.
If anyone has ears, let him hear.	Nếu ai có tai, hãy để người ấy nghe.
There are many orders.	Có nhiều đơn đặt hàng.
Soon they discovered her dead baby.	Ngay sau đó họ phát hiện ra đứa con bé bỏng đã chết của cô.
And then she threw up.	Và sau đó cô ấy ném lên.
My brother never liked to read.	Anh trai tôi không bao giờ thích đọc.
He has a lot of questions.	Anh ấy có rất nhiều câu hỏi.
Not only among the people, but also in the government and the army.	Không chỉ trong nhân dân, mà cả trong chính phủ và quân đội.
I remember it.	Tôi nhớ nó.
You have ten seconds.	Bạn có mười giây.
I also love animals.	Tôi cũng yêu động vật.
That's what humans are.	Con người là vậy đó.
And they've found it at record levels over the past five years.	Và họ đã tìm thấy nó ở mức kỷ lục trong 5 năm qua.
However, that is not likely to happen.	Tuy nhiên, điều đó không có khả năng xảy ra.
I know I do.	Tôi biết tôi làm.
You can still see some parts of the image.	Bạn vẫn có thể thấy một số phần của hình ảnh.
But he can't.	Nhưng anh ấy không thể.
That issue becomes the subject of the film itself.	Vấn đề đó trở thành chủ đề của chính bộ phim.
I will be right back.	Tôi sẽ quay lại ngay.
They will help him.	Họ sẽ giúp anh ta.
The next step, for me, was obvious.	Bước tiếp theo, đối với tôi, đã rõ ràng.
On the way, boy.	Trên đường đi, cậu bé.
There are many things that need to be fixed.	Có rất nhiều thứ cần được sửa chữa.
They support us, they give us money.	Họ ủng hộ chúng tôi, họ cho chúng tôi tiền.
In fact, no one believes it's even possible.	Trong thực tế, không ai tin rằng nó thậm chí có thể.
They want strong men.	Họ muốn những người đàn ông mạnh mẽ.
We must act now.	Chúng ta phải hành động ngay bây giờ.
It became as solid as a rock.	Nó trở nên rắn chắc như đá.
She has not changed and does not have her sister.	Cô ấy đã không thay đổi và không có em gái của cô ấy.
Thank you everyone for your help.	Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
And the path to the shared library.	Và đường dẫn đến thư viện được chia sẻ.
Each group three times, twice or once a week.	Mỗi nhóm ba lần, hai lần hoặc một lần một tuần.
He is ready to face those who have been turned away.	Anh ấy đã sẵn sàng đối mặt với những người đã bị quay lưng.
Thank god for that.	Cảm ơn chúa vì điều đó.
It makes our team culture even better than it is.	Nó làm cho văn hóa đội của chúng tôi thậm chí còn tốt hơn những gì nó vốn có.
But they continued.	Nhưng họ vẫn tiếp tục.
I could be one of you, he said.	Tôi có thể là một trong số các bạn, anh ấy nói.
It doesn't look like a fair fight.	Nó không giống như một cuộc chiến công bằng.
At first, he had a hard time believing his mother.	Ban đầu anh khó tin mẹ mình.
There are people who are determined to make peace.	Có những người quyết tâm làm hòa.
To dry.	Để làm khô.
Some of the new ones too.	Một số cái mới cũng vậy.
Then the lights come on, and there you are, falling.	Sau đó, đèn sáng, và bạn ở đó, rơi xuống.
This is your last chance to make something of your life.	Đây là cơ hội cuối cùng để bạn làm nên điều gì đó của cuộc đời mình.
Obviously, we want to welcome him, make him feel comfortable.	Rõ ràng, chúng tôi muốn chào đón anh ấy, làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái.
That's really the problem here.	Đó thực sự là vấn đề ở đây.
He just sat there waiting, not knowing what to say.	Anh chỉ biết ngồi đó chờ đợi, không biết phải nói gì.
No, everyone uses it now.	Không, bây giờ mọi người đều sử dụng nó.
She is small time.	Cô ấy là thời gian nhỏ.
The business for us has changed.	Công việc kinh doanh đối với chúng tôi đã thay đổi.
A smile appeared on his face.	Một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh.
I told my mother that none of that was true.	Tôi nói với mẹ tôi rằng không có điều nào trong số đó là sự thật.
He hardly worked one.	Anh ta hầu như không làm việc một.
So practice helps and of course luck plays a big part.	Vì vậy, thực hành sẽ giúp ích và tất nhiên may mắn đóng một phần lớn.
This does not exist, and probably never will.	Điều này không tồn tại, và có lẽ sẽ không bao giờ.
You can help your child feel in full control of who they are.	Bạn có thể giúp con bạn cảm thấy kiểm soát được toàn bộ con người của chúng.
There is no way to get a zero education.	Không có cách nào để có được một nền giáo dục không.
It takes some time.	Phải mất một thời gian.
You slashed me quite a bit.	Bạn đã chém tôi khá nhiều.
Twice it goes from one extreme to another.	Hai lần nó đi từ thái cực này sang thái cực khác.
Perform experiments, analyze data and prepared data.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích các số liệu và các số liệu đã chuẩn bị.
None of us did.	Không ai trong chúng tôi đã làm.
There is a love, it's true.	Có một tình yêu, đó là sự thật.
But we don't have to be like that.	Nhưng chúng ta không nhất thiết phải trở thành những người như vậy.
I totally know that.	Tôi hoàn toàn biết điều đó.
In a few moments.	Trong một vài khoảnh khắc.
The door entered and a familiar face entered.	Cánh cửa bước vào, một gương mặt quen thuộc bước vào.
Something inside was telling her to fight but she didn't.	Có gì đó bên trong đang bảo cô ấy chiến đấu nhưng cô ấy không làm vậy.
The serious threat ended there.	Mối đe dọa nghiêm trọng đã kết thúc ở đó.
So here's the thing.	Vì vậy, đây là điều.
This does not mean that nothing happened.	Điều này không có nghĩa là không có gì xảy ra.
This will save you time.	Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.
She needs a morning to herself, to suffer the consequences.	Cô ấy cần một buổi sáng cho chính mình, để rồi chịu hậu quả.
However, I don't have time to actually read the article.	Tuy nhiên, tôi không có thời gian để thực sự đọc bài báo.
My code is the same for both examples.	Mã của tôi giống nhau cho cả hai ví dụ.
It sounds like there is no real answer.	Nghe có vẻ như không có câu trả lời thực sự.
Maybe this would be great.	Có lẽ điều này sẽ là tuyệt vời.
They are one type.	Họ là một loại.
Our investigation is divided into two steps.	Cuộc điều tra của chúng tôi được chia thành hai bước.
The men did not run.	Những người đàn ông đã không chạy.
Conventional knowledge is not the same as public information.	Kiến thức thông thường không giống như thông tin công khai.
When it's right, keep it right.	Khi nó đúng, hãy giữ nó đúng.
I don't trust anything else.	Tôi không tin tưởng bất cứ điều gì khác.
In the present, reality exists, not mind.	Trong hiện tại, thực tại tồn tại, không phải tâm trí.
We make money on some drugs, and we lose money on others.	Chúng tôi kiếm tiền từ một số loại thuốc, và chúng tôi mất tiền từ những thứ khác.
I decided a photo would look better with people in it.	Tôi quyết định một bức ảnh sẽ đẹp hơn khi có người trong đó.
They are related to the construction of fast cars.	Chúng có liên quan đến việc chế tạo những chiếc xe hơi nhanh.
Instead she made a terrible mistake.	Thay vào đó cô ấy đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
Food truck in parking lot.	Xe tải thực phẩm trong bãi đậu xe.
It has a mouth and lips.	Nó có miệng và môi.
However, there is a problem.	Tuy nhiên, có một vấn đề.
You can choose to be happy, they say.	Bạn có thể chọn để được hạnh phúc, họ nói.
Is quite limited.	Là khá hạn chế.
I think it will change the tone.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ thay đổi giai điệu.
Usually at the same time.	Thường là cùng một lúc.
Anyone would think we hit the gold.	Bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng chúng tôi đã đánh được vàng.
It is completely clean.	Nó hoàn toàn sạch sẽ.
You mean.	Ý bạn là.
I laugh to myself.	Tôi tự cười.
We will talk about the game.	Chúng tôi sẽ nói về trò chơi.
I also have to remember who did this to him.	Tôi cũng phải nhớ ai đã làm điều này với anh ta.
You can say.	Bạn có thể nói.
If you leave your body here, you can follow her.	Nếu bạn để lại cơ thể của bạn ở đây, bạn có thể đi theo cô ấy.
God, he's such a nice, simple guy.	Chúa ơi, anh ấy thật là một chàng trai tốt bụng, đơn giản.
So this would be the average.	Vì vậy, đây sẽ là mức trung bình.
This is exactly what he wanted.	Đây chính xác là những gì anh ấy muốn.
I cannot be found.	Tôi không thể được tìm thấy.
Never completed any.	Chưa bao giờ hoàn thành bất kỳ.
Red and yellow and green.	Đỏ và vàng và xanh lá cây.
People are ready for peace.	Người dân đã sẵn sàng cho hòa bình.
I was surprised by this approach.	Tôi đã rất ngạc nhiên bởi cách tiếp cận này.
The kids grow up.	Những đứa trẻ lớn lên.
We'll both have to check the weather a lot.	Cả hai chúng tôi sẽ phải kiểm tra thời tiết rất nhiều.
I took a lot of notes.	Tôi đã ghi chép rất nhiều.
You need to have a strategy here, based on your goals.	Bạn cần phải có một chiến lược ở đây, dựa trên mục tiêu của bạn.
I will promise them.	Tôi sẽ hứa với họ.
Tears fell like rain on my face.	Nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt tôi.
Again she was wrong.	Một lần nữa cô ấy đã sai.
I have heard my mother tell the story many times.	Tôi đã nghe mẹ tôi kể lại câu chuyện nhiều lần.
In my opinion, there is no better friend that you can have.	Theo tôi, không có người bạn nào tốt hơn mà bạn có thể có.
Nothing is good enough.	Không có gì là đủ tốt.
So it seems the first interpretation is correct.	Vì vậy, có vẻ như cách giải thích đầu tiên là đúng.
But he couldn't see her.	Nhưng anh không thể gặp cô.
However, it was clear today that we made the right choice.	Tuy nhiên, rõ ràng hôm nay chúng tôi đã lựa chọn đúng.
This round they went.	Vòng này họ đã đi.
They reached out to help.	Họ đã tìm đến để giúp đỡ.
That seems wrong.	Điều đó dường như sai.
When it happens, we have no immediate reaction.	Khi nó xảy ra, chúng tôi không có phản ứng tức thời.
You feel like someone is watching in the dark right behind you.	Bạn có cảm giác như có ai đó đang quan sát trong bóng tối ngay phía sau.
No one can go back to him.	Không ai có thể quay lại với anh ta.
I have some money.	Tôi có một số tiền.
In any case, he doesn't need direction.	Trong mọi trường hợp, anh ta không cần chỉ đạo.
I'll start making some calls in the morning.	Tôi sẽ bắt đầu thực hiện một số cuộc gọi vào buổi sáng.
Let it do its job.	Hãy để nó làm công việc của nó.
Case in point, the ancients say that dead men don't talk.	Trường hợp cụ thể, người xưa nói rằng những người đàn ông chết không nói chuyện.
I never wanted to have children.	Tôi không bao giờ muốn có con.
He will be treated this afternoon.	Anh ấy sẽ được điều trị vào chiều nay.
There is no such man.	Không có người đàn ông như vậy.
Both of them have aged.	Cả hai người đó đã già đi.
The important thing is that books do you good.	Điều quan trọng là sách làm cho bạn tốt.
Repeat the whole process again.	Lặp lại toàn bộ quá trình một lần nữa.
She does not take up space in the house.	Cô ấy không chiếm không gian trong nhà.
She felt that he was in the wrong state of mind.	Cô cảm thấy rằng anh đang ở trong tình trạng sai lầm của tâm trí.
They can be ignored.	Chúng có thể bị bỏ qua.
This is personal.	Đây là cá nhân.
Your mother will need her.	Mẹ của bạn sẽ cần cô ấy.
Add full details if interested.	Thêm chi tiết đầy đủ nếu quan tâm.
The bigger the male, the bigger the male.	Con đực càng to thì con đực càng to.
I have never given up in my career.	Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc trong sự nghiệp của mình.
Over the course of two years, that line of thought seems to be moving in the right direction.	Qua hai năm, dòng suy nghĩ đó dường như đang đi đúng hướng.
We need to understand it and see what can be done.	Chúng ta cần hiểu nó và xem những gì có thể được thực hiện.
And then she did.	Và sau đó cô ấy đã làm.
Instead, they continued.	Thay vào đó, họ tiếp tục.
I had to close my eyes.	Tôi đã phải nhắm mắt lại.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
You do not worry about that.	Bạn đừng lo lắng về điều đó.
And remember that whatever you do, your kids will too.	Và hãy nhớ rằng bất cứ điều gì bạn làm, con bạn cũng sẽ làm theo.
Next, choose the place you want to go.	Tiếp theo, chọn địa điểm bạn muốn đến.
The steps are really important.	Các bước thực sự quan trọng.
His main research focus is on human rights law.	Trọng tâm nghiên cứu chính của ông là về luật nhân quyền.
I don't even see what good things really are.	Tôi thậm chí còn không xem những điều tốt đẹp thực sự là gì.
You may not be able to do it alone.	Bạn có thể không làm được điều đó một mình.
You want to talk to me, you're not here.	Bạn muốn nói chuyện với tôi, bạn không có mặt ở đây.
I don't want his money.	Tôi không muốn tiền của anh ta.
It's not just my loss.	Đó không chỉ là sự mất mát của tôi.
But, on the surface and upon inspection, these are different men.	Nhưng, bề ngoài và khi kiểm tra, đây là những người đàn ông khác nhau.
A red circle.	Một vòng tròn màu đỏ.
I am here for the child.	Tôi ở đây vì đứa trẻ.
Period.	Trong khoảng thời gian.
Then the comment box itself.	Sau đó, hộp nhận xét chính nó.
Kids have access to it, and that's a problem.	Trẻ em có quyền truy cập vào nó, và đó là một vấn đề.
That last article makes a great point.	Bài báo cuối cùng đó tạo nên một điểm tuyệt vời.
Late last year, a new case came to light.	Cuối năm ngoái, một vụ án mới được đưa ra ánh sáng.
Many times.	Rất nhiều lần.
I have been eating there for at least a long time.	Tôi đã ăn ở đó ít nhất là lâu rồi.
You need to choose the color.	Bạn cần phải lựa chọn màu sắc.
When looking at this block, there is nothing to see.	Khi nhìn vào khối này, không có gì để nhìn thấy.
Writing this helped, the effort to look in while looking out.	Viết điều này đã giúp ích, nỗ lực nhìn vào trong khi nhìn ra.
Reason tells me not to be afraid.	Lý trí bảo tôi đừng sợ.
To get here it must have one.	Để vào được đây nó phải có một cái.
You raise your voice.	Bạn cao giọng.
This is the comfort food of my life.	Đây là thức ăn thoải mái của cuộc đời tôi.
I can't understand how they got to that point without making a sound.	Tôi không thể hiểu bằng cách nào họ đến được điểm đó mà không phát ra âm thanh.
Please help me see what the problem is if you can.	Xin hãy giúp tôi xem vấn đề là gì nếu bạn có thể.
It was a wonderful feeling.	Đó là một cảm giác tuyệt vời.
That's not his way.	Đó không phải là cách của anh ấy.
People will deal with anything.	Mọi người sẽ giải quyết bất cứ điều gì.
I'm late to it, but found it very useful.	Tôi đã muộn với nó, nhưng thấy nó rất hữu ích.
My patient is happy.	Bệnh nhân của tôi hạnh phúc.
Here one is faced with the first problem.	Ở đây người ta phải đối mặt với vấn đề đầu tiên.
He can't let that happen again.	Anh ấy không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.
The previous art was quite well developed.	Nghệ thuật trước đó được phát triển khá tốt.
Or maybe they're looking for something specific.	Hoặc có thể họ đang tìm kiếm một cái gì đó cụ thể.
Yellow eyes are horrible.	Đôi mắt vàng thật kinh khủng.
Of course, he chose the right party to go to.	Tất nhiên, anh ấy đã chọn đúng bữa tiệc để đến.
This was the first instance where a match had extra time.	Đây là trường hợp đầu tiên mà một trận đấu có hiệp phụ.
No clinical observations were made during the study.	Không có quan sát lâm sàng nào được thực hiện trong quá trình nghiên cứu.
He signed the entire list.	Anh ấy đã ký tên vào toàn bộ danh sách.
When can we do to make a difference in their lives.	Khi nào chúng ta có thể làm để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ.
I also want the same thing.	Tôi cũng muốn điều tương tự.
However, this is not a big problem.	Tuy nhiên, điều này không phải là một khó khăn lớn.
Can you help me more.	Bạn có thể giúp tôi nhiều hơn.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
It's not just running for me.	Nó không chỉ là chạy cho tôi.
He lived for six years of his previous diagnosis.	Anh ấy đã sống trong sáu năm chẩn đoán trước đây.
Especially elderly patients.	Đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi.
I brought you wine.	Tôi đã mang rượu cho bạn.
Another addition is the condition in the first line.	Một bổ sung khác là điều kiện ở dòng đầu tiên.
There are bigger problems in this country.	Có nhiều vấn đề lớn hơn ở đất nước này.
We must be examples.	Chúng ta phải là những ví dụ.
Let's make them get with it.	Hãy làm cho họ có được với nó.
They just miss our work.	Họ chỉ bỏ lỡ công việc của chúng tôi.
Animals are different.	Động vật thì khác.
There are nine of us.	Có chín người trong chúng tôi.
It's a more learning process.	Đó là một quá trình học hỏi nhiều hơn.
Join the discussion today!.	Tham gia thảo luận hôm nay !.
In the spring of the year.	Vào mùa xuân năm.
Remember, overall, you will have choices.	Hãy nhớ rằng, về tổng thể, bạn sẽ có các lựa chọn.
I am empty.	Tôi trống rỗng.
Probably a long time.	Chắc là lâu rồi.
Control cannot be shared between forms.	Không thể chia sẻ quyền kiểm soát giữa các biểu mẫu.
You still have to fall back to value systems.	Bạn vẫn phải quay lại các hệ thống giá trị.
You should listen to it.	Bạn nên nghe nó.
You make me sick.	Bạn làm tôi phát ốm.
He was joined there by others, including mother, son and father.	Anh ấy đã được tham gia ở đó bởi những người khác, bao gồm cả mẹ, con trai và cha.
You just have to get over it.	Bạn chỉ cần vượt qua nó.
My head started to hurt.	Đầu tôi bắt đầu đau.
Well, you just go.	Thôi, anh cứ đi đi.
For this purpose we use .	Vì mục đích này chúng tôi sử dụng.
So talk to me, while you still can.	Vì vậy, hãy nói chuyện với tôi, trong khi bạn vẫn có thể.
It is something to see.	Nó là một cái gì đó để xem.
Very odd.	Rất kỳ quặc.
He picked up the book.	Anh ta cầm lên cuốn sách.
Stop writing for your teachers and start writing for an audience.	Ngừng viết cho giáo viên của bạn và bắt đầu viết cho khán giả.
But they used to hit me.	Nhưng họ đã từng đánh tôi.
But the problem is, someone gets in the way.	Nhưng vấn đề là, có người cản đường.
It is clearly related to the conflict.	Nó rõ ràng có liên quan đến xung đột.
But you don't even seem happy about that.	Nhưng bạn thậm chí có vẻ không hài lòng về điều đó.
My father never opened the window, not even in the summer.	Cha tôi không bao giờ mở cửa sổ, kể cả trong mùa hè.
I know who this is.	Tôi biết đây là ai.
But he had no better idea.	Nhưng anh ấy không có ý tưởng nào tốt hơn.
But that just started the conversation.	Nhưng điều đó chỉ bắt đầu cuộc trò chuyện.
The code has been broken.	Mã đã bị phá vỡ.
But people found the song online.	Nhưng mọi người đã tìm thấy bài hát trên mạng.
And the lights keep going off.	Và đèn tiếp tục tắt.
It started with a dream.	Nó bắt đầu với một giấc mơ.
I have a good nose.	Tôi có một cái mũi tốt.
He did not understand when his son chose to fight.	Ông không hiểu con trai mình chọn đấu tranh từ khi nào.
He is better in every area.	Anh ấy giỏi hơn trong mọi lĩnh vực.
No errors, just nothing happened.	Không có lỗi, chỉ là không có gì xảy ra.
On every level.	Trên mọi cấp độ.
That truck has seen some good times.	Chiếc xe tải đó đã được chứng kiến ​​một số thời điểm tốt.
Thanks for coming on time.	Cảm ơn vì đã đến đúng giờ.
Now she understood that her father would never agree to their marriage.	Bây giờ cô hiểu rằng cha cô sẽ không bao giờ đồng ý cho cuộc hôn nhân của họ.
He didn't see anything.	Anh ta không thấy gì cả.
Movement is everywhere.	Phong trào ở khắp mọi nơi.
You can hide your face but we know you.	Bạn có thể giấu mặt nhưng chúng tôi biết bạn.
Representative images taken at the specified times will be displayed.	Hình ảnh đại diện được chụp vào các thời điểm được chỉ định sẽ được hiển thị.
I just see you as you are.	Tôi chỉ xem bạn là chính bạn.
He did it naturally.	Anh ấy đã làm điều đó một cách tự nhiên.
Whitespace means pulling words apart.	Khoảng trắng có nghĩa là kéo các từ ra xa nhau.
They went above and beyond to make sure the weekend was perfect.	Họ đã vượt lên trên và hơn thế nữa để đảm bảo cuối tuần thật hoàn hảo.
I purposely didn't look at her.	Tôi cố ý không nhìn cô ấy.
Stay away from this, friend.	Hãy tránh xa điều này, bạn.
There is education even in lower animals.	Có giáo dục ngay cả ở động vật bậc thấp.
I was amazed at how quickly time passed.	Tôi ngạc nhiên khi thời gian trôi qua nhanh như thế nào.
No one has broken in since.	Không có ai đột nhập kể từ đó.
The third statement follows the first statement.	Câu lệnh thứ ba tiếp sau câu lệnh đầu tiên.
The more we vote.	Chúng tôi bỏ phiếu càng nhiều.
Now we get some facts.	Bây giờ chúng tôi nhận được một số sự thật.
That is their choice.	Đó là sự lựa chọn của họ.
And then do the rest as needed.	Và sau đó thực hiện phần còn lại khi cần thiết.
Closed but not final.	Đóng nhưng không phải là cuối cùng.
You can put your head next to mine.	Bạn có thể đặt đầu của bạn bên cạnh tôi.
So he said anyway.	Vì vậy, anh ấy đã nói anyway.
It has detailed project information.	Nó có thông tin dự án chi tiết.
Data points represent individual cells, lines represent mean.	Các điểm dữ liệu đại diện cho các ô riêng lẻ, các dòng biểu thị giá trị trung bình.
And, we're looking at another long day today.	Và, chúng ta đang nhìn vào một ngày dài khác hôm nay.
If no funds are due from the customer, the account balance is zero.	Nếu không có tiền đến hạn từ khách hàng, số dư tài khoản bằng không.
They couldn't find one.	Họ không thể tìm thấy một.
My computer has developed a big slow case.	Máy tính của tôi đã phát triển một trường hợp chậm lớn.
The rooms are as nice as the people who worked there.	Các phòng đều đẹp như những người đã làm việc ở đó.
Access to appropriate health care is generally good.	Tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe thích hợp nói chung là tốt.
The insurance was paid, and it was a lot.	Tiền bảo hiểm đã được trả, và nó rất nhiều.
Nobody knows anything.	Không ai biết gì cả.
And often, they won't.	Và thường, họ sẽ không.
But truth has its own laws.	Nhưng sự thật có luật riêng của nó.
This is a book that will open your mind and heart.	Đây là cuốn sách sẽ mở mang trí óc và trái tim của bạn.
Then go back and hit later.	Sau đó quay lại và đánh sau.
Take it apart, piece by piece.	Hãy tách nó ra, từng mảnh.
That's not us.	Đó không phải là chúng tôi.
Improved low temperature properties.	Đặc tính nhiệt độ thấp được cải thiện.
What it is safe.	Những gì nó là an toàn.
That is the common sense of the matter.	Đó là lẽ thường tình của vấn đề.
And so everything was changed.	Và vì vậy mọi thứ đã được thay đổi.
If my source is correct, this is good news.	Nếu nguồn của tôi là chính xác, đây là một tin tốt.
But he did not fall.	Nhưng anh ấy không gục ngã.
As long as we go back in time for dinner.	Miễn là chúng ta quay trở lại thời gian cho bữa tối.
Great work and great message.	Công việc tuyệt vời và thông điệp tuyệt vời.
I wish you would do the same.	Tôi ước bạn sẽ làm như vậy.
I do not know the answer.	Tôi không biết câu trả lời.
That is the whole truth.	Đó là toàn bộ sự thật.
There is no hope saying this guy gives up on himself.	Không có hy vọng nói rằng anh chàng này từ bỏ chính mình.
Looks like those days are back.	Có vẻ như những ngày đó đã trở lại.
Maybe even today.	Có lẽ ngay cả ngày hôm nay.
Her blog is a nice light blue with flowers.	Blog của cô ấy là một màu xanh nhạt đẹp mắt với những bông hoa.
This cannot continue.	Điều này không thể tiếp tục.
It will live forever.	Nó sẽ sống mãi mãi.
Since then very little has changed.	Kể từ đó đã có rất ít thay đổi.
So the asking price actually seems quite reasonable.	Vì vậy, giá chào bán thực sự có vẻ khá hợp lý.
You don't really feel fear.	Bạn không thực sự cảm thấy sợ hãi.
History has proven this.	Lịch sử đã chứng minh điều này.
That was really difficult for me.	Điều đó thực sự khó khăn đối với tôi.
I can't feel anything.	Tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì.
A little stronger.	Mạnh hơn một chút.
And we couldn't care less.	Và chúng tôi không thể quan tâm.
A strong man creates fear.	Một kẻ mạnh tạo ra sự sợ hãi.
And so is he.	Và anh ấy cũng vậy.
In this room.	Trong phòng này.
Sometimes it's hard to remember how hard we are to please.	Đôi khi thật khó để nhớ rằng chúng ta khó làm hài lòng như thế nào.
I worked on the opposite side.	Tôi đã làm việc ở phía đối diện.
The girl turned her head towards the window.	Cô gái quay đầu về phía cửa sổ.
The play must be nearing the end.	Vở kịch phải gần kết thúc.
Neither of them seem to have changed their clothes.	Không ai trong hai người dường như đã thay quần áo.
There is no church service.	Không có dịch vụ nhà thờ.
Most people live there.	Hầu hết mọi người sống ở đó.
Both are very easy and fun to work with.	Cả hai đều rất dễ dàng và vui vẻ khi làm việc.
But we don't have him here or any other person.	Nhưng chúng tôi không có anh ta ở đây hoặc bất kỳ người nào khác.
Our group is quiet and quiet.	Nhóm chúng tôi im lặng và tĩnh lặng.
This is a political process.	Đây là một quá trình chính trị.
I bought my parents a house.	Tôi đã mua cho bố mẹ một ngôi nhà.
I couldn't hear her but her words were clear enough to read.	Tôi không thể nghe thấy cô ấy nhưng những lời của cô ấy đủ rõ ràng để đọc.
It's not like this before.	Nó không giống như thế này trước đây.
That vision must focus on what your market wants.	Tầm nhìn đó phải tập trung vào những gì thị trường của bạn muốn.
Before surgery.	Trước khi phẫu thuật.
Feeling of nausea in the stomach.	Cảm giác buồn nôn trong bụng.
And then he was gone.	Và sau đó anh ấy đã ra đi.
And they played on a completely different level.	Và họ đã chơi ở một cấp độ hoàn toàn khác.
He couldn't wait until we moved out.	Anh ấy không thể đợi cho đến khi chúng tôi chuyển ra ngoài.
I appreciate your immediate help.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ ngay lập tức của bạn.
If you want to send a text message.	Nếu bạn muốn gửi một tin nhắn văn bản.
I am really sorry for your loss.	Tôi thực sự xin lỗi vì sự mất mát của bạn.
We weren't half as good as we are now.	Chúng tôi đã không đủ một nửa như hiện tại.
They cannot put themselves in another person's point of view.	Họ không thể đặt mình vào quan điểm của một người khác.
However, never hers.	Tuy nhiên, không bao giờ là của cô ấy.
But that is not possible.	Nhưng điều đó không thể được.
Incredible.	Thật đáng kinh ngạc.
One more thing he doesn't understand.	Một điều nữa anh ấy không hiểu.
You find it excellent.	Bạn thấy nó xuất sắc.
Then they won't.	Sau này họ sẽ không.
Again, this is why you need a plan.	Một lần nữa, đây là lý do tại sao bạn cần có một kế hoạch.
Choose one of the options above and just see what happens.	Chọn một trong các tùy chọn trên và chỉ cần xem điều gì sẽ xảy ra.
It was moving around slowly and then it started moving away.	Nó đang di chuyển xung quanh một cách chậm rãi và sau đó nó bắt đầu di chuyển ra xa.
They were waiting for us.	Họ đã chờ đợi chúng tôi.
Only within your reason is safe.	Chỉ trong giới hạn lý do của bạn là an toàn.
Community is key to building.	Cộng đồng là chìa khóa để xây dựng.
But that's still not good enough.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ tốt.
They will go up and down in his name.	Họ sẽ đi lên và đi xuống trong tên của anh ấy.
One you can perfect over time.	Một bạn có thể hoàn thiện theo thời gian.
Even then, he still didn't get out.	Ngay cả khi đó, anh ta vẫn không thoát ra.
No talk.	Không có nói chuyện.
Good to hear it too.	Thật tốt khi nghe nó quá.
I tried to cry but it hurt too.	Tôi đã cố gắng khóc nhưng điều đó cũng rất đau.
But after that, there will be no turning back.	Nhưng sau đó, sẽ không quay đầu lại.
She shouldn't have left us there.	Cô ấy không nên để chúng tôi ở đó.
I want to read these soon.	Tôi muốn đọc những thứ này sớm.
He is proud of that.	Anh tự hào về điều đó.
It's hard to see him go.	Thật khó để nhìn thấy anh ta đi.
It has some points.	Nó có một số điểm.
Their injuries ranged from serious to mild.	Thương tích của họ từ nghiêm trọng đến nhẹ.
He has experience.	Anh ấy có kinh nghiệm.
I have never wanted anyone more.	Tôi chưa bao giờ muốn ai hơn.
The first thing you do is think you are going to die.	Điều đầu tiên bạn làm là nghĩ rằng bạn sắp chết.
How can you achieve it.	Làm thế nào bạn có thể đạt được nó.
The quality of the quality does not.	Chất lượng của chất lượng không.
He didn't say.	Anh ấy không nói.
Download from here.	Tải xuống từ đây.
The best model is determined by the standard error.	Mô hình tốt nhất được xác định bởi sai số tiêu chuẩn.
So you have to play your best.	Vì vậy, bạn phải chơi hết sức mình.
You said earlier that you came here to die.	Lúc nãy anh đã nói rằng anh đến đây để chết.
I can go by myself.	Tôi có thể tự đi.
It's very difficult for a lot of guys.	Nó rất khó khăn đối với rất nhiều chàng trai.
Coffee, served at the end of the meal.	Cà phê, được phục vụ vào cuối bữa ăn.
I know me.	Tôi biết tôi.
For a moment, she considered it.	Trong một khoảnh khắc, cô đã xem xét nó.
That used to be.	Đó từng là.
He talked about it.	Anh ấy đã nói về nó.
He glanced from wall to wall.	Anh ta liếc từ bức tường này sang bức tường khác.
For those who fear for their lives.	Đối với những người sợ hãi cho cuộc sống của họ.
However, its context is very familiar.	Tuy nhiên, bối cảnh của nó rất quen thuộc.
All other parameters are kept at default level.	Tất cả các thông số khác được giữ ở mức mặc định.
For a pair of shoes.	Đối với một đôi giày.
I see him almost every day.	Tôi gặp anh ấy gần như mỗi ngày.
And that's where you're wrong.	Và đó là chỗ bạn sai.
Individuals with such signs should be treated immediately.	Cá nhân có các dấu hiệu như vậy nên được điều trị ngay lập tức.
That is the human way.	Đó là cách của con người.
The blogging world will be here and so will we.	Thế giới blog sẽ ở đây và chúng ta cũng vậy.
She won't know how to use him.	Cô ấy sẽ không biết làm thế nào để sử dụng anh ta.
This statement does not mean that the memory tests show real performance.	Tuyên bố này không có nghĩa là các bài kiểm tra bộ nhớ cho thấy hiệu suất thực sự.
She needs you.	Cô cần anh.
He is usually successful.	Anh ấy thường thành công.
But one thing seems possible.	Nhưng một điều dường như có thể xảy ra.
If you have difficulty.	Nếu bạn gặp khó khăn.
He will soon find out.	Anh ấy sẽ sớm phát hiện ra.
This is the truth.	Đây là sự thật.
That's the original.	Đó là bản gốc.
There's a policeman on the right.	Có cảnh sát ở bên phải.
I use them often.	Tôi sử dụng chúng thường xuyên.
In this way, high data rates can be achieved.	Bằng cách này, tốc độ dữ liệu cao có thể đạt được.
In and out.	Ra vào.
With a real connection to this earth.	Với một kết nối thực sự với trái đất này.
Based on the analysis, three factors were selected.	Dựa trên phân tích, ba yếu tố đã được lựa chọn.
For others, it may not be those things.	Với người khác, nó có thể không phải là những điều đó.
I have a wonderful family.	Tôi có một gia đình tuyệt vời.
I was too busy.	Tôi đã quá bận rộn.
She's a.	Cô ấy là một.
I've been walking around with that for months.	Tôi đã đi bộ xung quanh với điều đó trong nhiều tháng.
Accept responsibility, learn from it, and move on.	Chấp nhận trách nhiệm, học hỏi từ nó và tiếp tục.
You cannot stop.	Bạn không thể dừng lại.
And we won't call the police.	Và chúng tôi sẽ không gọi cảnh sát.
That's how the world ends.	Đó là cách thế giới kết thúc.
She walked towards him.	Cô tiến về phía anh.
Her love is unchanging.	Tình yêu của cô là không đổi.
Each pair of bars represents a male.	Mỗi cặp thanh tượng trưng cho một nam.
I ask for help.	Tôi nhờ giúp.
Of course, they didn't completely leave.	Tất nhiên, họ không hoàn toàn rời đi.
I would probably agree with you.	Tôi có thể sẽ đồng ý với bạn.
They are why we have the rights we have today.	Chúng là lý do tại sao chúng ta có các quyền mà chúng ta có ngày hôm nay.
This is the question.	Đây là câu hỏi.
This won't be a problem for me.	Đây sẽ không phải là một vấn đề đối với tôi.
There are four trials for each condition.	Có bốn thử nghiệm cho mỗi điều kiện.
They decide what is real and what is not.	Họ quyết định điều gì là thực và điều gì không.
Now we're just a few feet away from each other.	Bây giờ chúng ta chỉ cách nhau vài bước chân.
You will never find someone who likes everything you like.	Bạn sẽ không bao giờ tìm được một người thích mọi thứ bạn thích.
Without any effort on your part.	Không có bất kỳ nỗ lực nào từ phía bạn.
She flashed a beautiful smile.	Cô nở một nụ cười thật đẹp.
He is very helpful, smart and funny.	Anh ấy rất hữu ích, thông minh và hài hước.
However, the basic characteristics of the fees remain.	Tuy nhiên, đặc điểm cơ bản của các khoản phí vẫn còn.
So difficult in, use.	Nên khó khăn trong, sử dụng.
There are many good things to learn.	Có rất nhiều điều tốt để học hỏi.
Why don't they buy with that money?, they asked.	Tại sao họ không mua với số tiền đó ?, họ hỏi.
I cannot see.	Tôi không thể nhìn thấy.
We love our children.	Chúng tôi yêu con của chúng tôi.
I had to act so weakly.	Tôi đã phải hành động yếu đuối như vậy.
And they feel good about him.	Và họ cảm thấy tốt về anh ấy.
During those three days, no words were used.	Trong ba ngày đó, không có từ nào được sử dụng.
So far no one can.	Cho đến nay không ai có thể.
You can win a student and be your reason.	Bạn có thể giành được một sinh viên và là lý do của bạn.
At least one thing was fine.	Ít nhất một điều đã ổn.
However, things are changing quite rapidly.	Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi khá nhanh chóng.
All but one has disappeared from the square now.	Tất cả, trừ một người đã biến mất khỏi quảng trường bây giờ.
I wasn't scared at all.	Tôi không hề sợ hãi.
I brought your shirt.	Tôi đã mang áo sơ mi của bạn.
I received his business card.	Tôi đã nhận được danh thiếp của anh ấy.
He played the match in an unsuccessful state.	Anh ấy đã chơi trận đấu ở trạng thái không thành công.
Find out who can apply now.	Tìm ra ai có thể nộp đơn ngay bây giờ.
At least, part of the problem.	Ít nhất, một phần của vấn đề.
And social media plays an important role in this.	Và mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc này.
I'll have to look at my profile.	Tôi sẽ phải xem hồ sơ của mình.
I absolutely want to watch just to see this guy.	Tôi hoàn toàn muốn xem chỉ để xem anh chàng này.
The doctor examined her mouth and throat.	Bác sĩ đã kiểm tra miệng và cổ họng của cô.
Also, he only has one eye.	Ngoài ra, anh ta chỉ có một mắt.
Pain and joy.	Đau đớn và niềm vui.
People are really nice and really nice to me.	Mọi người thực sự tốt và thực sự tốt với tôi.
Two people were on duty, probably many others were standing.	Hai người đang làm nhiệm vụ, có lẽ nhiều người khác đang đứng.
No one came for her.	Không ai đến cho cô ấy.
Place the fish in the pan, flip the skin over.	Cho cá vào chảo, lật mặt da.
No, you won't have time to bring anything.	Không, bạn sẽ không có thời gian để mang theo bất cứ thứ gì.
I have found the solution of the problem.	Tôi đã tìm thấy giải pháp của vấn đề.
I feel proud of him.	Tôi cảm thấy tự hào về anh ấy.
This is what makes the options market so interesting.	Đây là điều làm cho thị trường quyền chọn trở nên thú vị.
This post will be brief.	Bài đăng này sẽ ngắn gọn.
He has done so twice before.	Anh ấy đã làm như vậy hai lần trước đây.
Because the money they bring in, it's just for them.	Bởi vì tiền họ mang lại, nó chỉ dành cho họ.
First, you must have your design.	Đầu tiên, bạn phải có thiết kế của mình.
And don't try anymore.	Và đừng cố gắng nữa.
And we do.	Và chúng tôi làm.
And you know us.	Và bạn biết chúng tôi.
After she gave me, really, my life was back.	Sau khi cô ấy đã cho tôi, thực sự, cuộc sống của tôi đã trở lại.
It still continues.	Nó vẫn tiếp tục.
I'm stuck at the first step.	Tôi đang bị mắc kẹt ở bước đầu tiên.
Once, her name showed up on my phone.	Một lần, tên của cô ấy hiển thị trên điện thoại của tôi.
After a while he was pretty sure he was wrong.	Một lúc sau anh khá chắc chắn rằng mình đã nhầm.
Again and throw him out into the ring.	Một lần nữa và ném anh ta ra ngoài sàn đấu.
I am just a member of the public.	Tôi chỉ là một thành viên của công chúng.
In the end, common sense won.	Cuối cùng thì ý thức chung đã chiến thắng.
There are many ways to approach this.	Có nhiều cách để tiếp cận điều này.
You never know what they're thinking.	Bạn không thể biết họ nghĩ gì trong đầu.
I stopped, never leaving my original position.	Tôi dừng lại, không bao giờ rời khỏi vị trí ban đầu của mình.
He gave his father a smile.	Anh ấy đã nở một nụ cười với cha mình.
My husband cannot be with me.	Chồng tôi không thể ở bên tôi.
He's getting worse and worse.	Anh ấy càng ngày càng tệ hơn.
The boy died in bed three years later.	Cậu bé chết trên giường ba năm sau đó.
That won't change the numbers we're using so much.	Điều đó sẽ không thay đổi những con số mà chúng tôi đang sử dụng rất nhiều.
I love it already.	Tôi yêu nó rồi.
If you have something to say to me, come see me yourself.	Nếu bạn có điều gì đó muốn nói với tôi, hãy tự mình đến gặp tôi.
As the industry changes, so should we.	Khi ngành công nghiệp thay đổi, chúng tôi cũng phải như vậy.
However, if your symptoms become severe, call or see your doctor.	Tuy nhiên, nếu các triệu chứng của bạn trở nên nghiêm trọng, hãy gọi điện hoặc đến gặp bác sĩ.
None of them.	Không một ai trong số họ.
This is where you can help us.	Đây là nơi bạn có thể giúp chúng tôi.
He felt like he was at home again.	Anh lại cảm thấy mình đang ở trong gia đình.
Fresh content gives people a reason to come back.	Nội dung mới mẻ cho mọi người lý do để quay lại.
It will remain open.	Nó sẽ vẫn mở.
It was because of her death that the world was saved.	Đó là vì cái chết của cô ấy mà thế giới được cứu.
Now you go to sleep.	Bây giờ bạn ngủ đi.
But she wants one.	Nhưng cô ấy muốn một cái.
I will try to find out.	Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu.
Not that he didn't try to find another article.	Không phải là anh ấy đã không cố gắng tìm một bài viết khác.
Lots of changes.	Rất nhiều thay đổi.
Your support means a lot to me.	Sự hỗ trợ của bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I never, never thought you would.	Tôi không bao giờ, không bao giờ nghĩ bạn sẽ làm như vậy.
Whatever you choose.	Bất cứ điều gì bạn chọn.
And he will accept it and start it.	Và anh ấy sẽ chấp nhận nó và bắt đầu nó.
It's really helpful to know the makeup of your church.	Nó thực sự hữu ích để biết cấu tạo của nhà thờ của bạn.
They drank alcohol.	Họ đã uống rượu.
There is soft and beautiful music.	Có nhạc nhẹ và đẹp.
These tests are specific to human blood.	Các xét nghiệm này là đặc trưng cho máu người.
I am at a loss here.	Tôi bị hụt hẫng ở đây.
They don't want to join the government.	Họ không muốn tham gia chính phủ.
Mother is with us.	Mẹ ở bên chúng ta.
This sounds simple, but there are several problems involved.	Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng có một số vấn đề liên quan.
That's where you need it.	Đó là nơi bạn cần.
I can barely hear it.	Tôi hầu như không thể nghe thấy nó.
I agree with you and fully understand how they work.	Tôi đồng ý với bạn và hoàn toàn hiểu chúng hoạt động.
Just trust us.	Chỉ cần tin tưởng chúng tôi.
There are two ways about it.	Không có hai cách về nó.
There are no audiobooks.	Không có sách nói.
She checks the time.	Cô ấy kiểm tra thời gian.
I have made some without this class.	Tôi đã thực hiện một số mà không có lớp học này.
But in time, you can control it.	Nhưng trong thời gian, bạn có thể kiểm soát nó.
It was probably the best time of their lives.	Có lẽ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời họ.
We need new ideas.	Chúng tôi cần những ý tưởng mới.
And besides, my experiences are hardly unique.	Và bên cạnh đó, những trải nghiệm của tôi hầu như không phải là duy nhất.
This is our library handle.	Đây là tay cầm thư viện của chúng tôi.
Then he decided to test her skills.	Sau đó, anh quyết định kiểm tra kỹ năng của cô.
He only read such things in the historical record.	Anh ta chỉ đọc những thứ như vậy trong hồ sơ lịch sử.
And so, they often have considerable influence over others.	Và vì thế, họ thường có ảnh hưởng đáng kể đối với những người khác.
Situation type.	Loại tình huống.
He got out on his own.	Anh ấy đã tự thoát ra ngoài.
An office building was built above it afterwards.	Một tòa nhà văn phòng đã được xây dựng bên trên nó sau đó.
He never knew exactly why.	Anh ấy không bao giờ biết chính xác tại sao.
Blood, blood everywhere.	Máu, máu ở khắp mọi nơi.
I mean, that series isn't a physical series.	Ý tôi là, loạt phim đó không phải là một loạt phim vật lý.
I think it could be her.	Tôi nghĩ đó có thể là cô ấy.
I community this very much.	Tôi cộng đồng này rất nhiều.
This is clearly a city of money and progress.	Đây rõ ràng là một thành phố của tiền bạc và sự tiến bộ.
The proof is complete.	Việc chứng minh đã hoàn tất.
It starts in the weight room.	Nó bắt đầu trong phòng cân.
She has super strength.	Cô ấy có siêu sức mạnh.
I'm usually the only one.	Tôi thường chỉ là người duy nhất.
It doesn't stir.	Nó không khuấy động.
His experiences seemed completely natural.	Những kinh nghiệm của anh ấy dường như hoàn toàn tự nhiên.
Then it was a matter of getting his attention.	Sau đó, nó là một vấn đề thu hút sự chú ý của anh ta.
Each song has a lot to offer.	Mỗi bài hát có rất nhiều thứ để cung cấp.
Pale person.	Dáng người xanh xao.
Need one to know one.	Cần một cái để biết một cái.
We have lost everything.	Chúng tôi đã mất tất cả.
Thread is safe.	Chủ đề là an toàn.
I tell you he might be dead.	Tôi nói với bạn rằng anh ấy có thể đã chết.
They sound like they're talking.	Họ nghe như họ đang kể.
We'd love to have some of them.	Chúng tôi muốn có một số trong số đó.
The man looked up from the card with murderous eyes.	Người đàn ông nhìn lên khỏi lá bài với ánh mắt giết người.
It still exists, but we can't account for it.	Nó vẫn tồn tại, nhưng chúng tôi không thể giải thích cho nó.
Show it to our friends.	Hiển thị nó cho bạn bè của chúng tôi.
They are really simple and perfect.	Chúng thực sự đơn giản và hoàn hảo.
I say this for a number of reasons.	Tôi nói điều này vì một số lý do.
In this situation, it is not clear who is responsible.	Trong hoàn cảnh này, không rõ ai phải chịu trách nhiệm.
He said he wanted me to make a party for him.	Anh ấy nói anh ấy muốn tôi làm một bữa tiệc cho anh ấy.
Tender.	Dịu dàng.
Then he showed a picture of his daughter.	Sau đó, ông cho xem một bức ảnh của con gái mình.
Everything is completely clear.	Mọi thứ hoàn toàn rõ ràng.
When he sees you out there.	Khi anh ấy nhìn thấy bạn ở ngoài đó.
Someone is talking about a body bag.	Ai đó đang nói về một cái túi đựng xác.
Leave a comment on my blog for a chance to win.	Để lại bình luận trên blog của tôi để có cơ hội giành chiến thắng.
He can't talk his way out of this one.	Anh ta không thể nói chuyện theo cách của mình ra khỏi cái này.
We keep her in the corner.	Chúng tôi giữ cô ấy trong góc.
With an extra animal.	Với một con vật phụ.
They asked me what the hell happened.	Họ hỏi tôi chuyện quái gì đã xảy ra.
There are two possible reasons for these results.	Có hai lý do có thể cho những kết quả này.
I don't think she'll actually go.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ thực sự đi.
Make sure the frame is square.	Đảm bảo khung hình vuông.
We do everything together.	Chúng ta làm mọi thứ cùng nhau.
But no, there is no silence for me.	Nhưng không, không có sự im lặng nào dành cho tôi.
I'm sure there's nothing there.	Tôi chắc chắn là không có gì ở đó.
Then move on with your life.	Sau đó, tiếp tục cuộc sống của bạn.
The data collection consists of three steps.	Việc thu thập dữ liệu bao gồm ba bước.
With his blood.	Bằng máu của mình.
I'm not sure why it's not running.	Tôi không chắc tại sao nó không chạy.
You can do it, you just need to choose the right solution.	Bạn có thể làm được, bạn chỉ cần chọn giải pháp phù hợp.
And that's how we're going to get it done.	Và đó là cách chúng tôi sẽ hoàn thành nó.
Perhaps the strange cold.	Có lẽ là cái lạnh kỳ lạ.
You won't touch you.	Bạn sẽ không chạm vào bạn.
It doesn't have to do that.	Nó không cần phải làm vậy.
A realistic game.	Một trò chơi thực tế.
But no mention of when.	Nhưng không đề cập đến khi nào.
We'll be in trouble if they don't.	Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu họ không làm vậy.
It looks pretty good.	Nó trông khá tốt.
Say you will.	Nói rằng bạn sẽ.
She's been lying still ever since.	Cô ấy vẫn nằm yên kể từ đó.
The street has gone.	Đường phố đã đi.
Take the low road.	Đi đường thấp.
When it was time to work, we worked.	Khi đến giờ làm việc, chúng tôi đã làm việc.
Storm says he hopes it's him vs.	Storm nói rằng anh ấy hy vọng đó là anh ấy vs.
She has to make a decision.	Cô ấy phải đưa ra quyết định.
He put the sample print on the cover.	Anh ta đưa bản in mẫu lên bìa.
But its development plans are currently in the works.	Nhưng kế hoạch phát triển của nó hiện đang được thực hiện.
So don't send them to us.	Vì vậy, đừng gửi chúng cho chúng tôi.
Big things.	Những thứ lớn.
Only in one patient were major side effects seen.	Chỉ ở một bệnh nhân đã thấy tác dụng phụ lớn.
I have created a simple project.	Tôi đã tạo một dự án đơn giản.
She told them she was scared.	Cô ấy nói với họ rằng cô ấy rất sợ.
He is much more than that.	Anh ấy còn nhiều hơn thế nữa.
You took something from me and you broke it.	Bạn đã lấy một cái gì đó của tôi và bạn đã làm vỡ nó.
Now he is holding his briefcase.	Bây giờ anh ấy đang giữ chiếc cặp của mình.
Seriously here.	Nghiêm túc ở đây.
The first good.	Cái tốt đầu tiên.
I am in my office.	Tôi đang ở trong văn phòng của tôi.
I asked to see the president.	Tôi yêu cầu được gặp tổng thống.
Her mode of expression is quite limited.	Phương thức thể hiện của cô ấy khá hạn chế.
After one month, the two groups were tested again.	Sau một tháng, hai nhóm được thử nghiệm lại.
The question is what to do with it.	Câu hỏi là phải làm gì với nó.
I would recommend this hotel to anyone who is about to get married.	Tôi muốn giới thiệu khách sạn này cho bất kỳ ai sắp kết hôn.
And you don't get many of them.	Và bạn không nhận được nhiều trong số chúng.
He shouldn't even get up at this point.	Anh ấy thậm chí không nên đứng dậy vào thời điểm này.
But very easy to find if you just go down there.	Nhưng rất dễ tìm nếu bạn chỉ cần xuống đó.
I want me.	Tôi muốn tôi.
I went straight to it.	Tôi đã đi thẳng vào nó.
Do whatever it takes to get him in.	Làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa anh ta vào.
It sits right across from the school.	Nó ngồi ngay đối diện trường.
Reduce activities and stay in a cool place as much as possible.	Giảm bớt các hoạt động và ở nơi thoáng mát càng nhiều càng tốt.
And grow up.	Và lớn lên nữa.
Nothing great, nothing great.	Không có gì to tát, không có gì tuyệt vời.
You know how she feels about that house and her mother.	Bạn biết cô ấy cảm thấy thế nào về ngôi nhà đó và mẹ của cô ấy.
What is white will be black.	Những gì là màu trắng sẽ là màu đen.
Two people enter the store.	Hai người vào cửa hàng.
Too many things make no sense.	Quá nhiều thứ không có ý nghĩa.
This is my.	Đây là của tôi.
You need data.	Bạn cần dữ liệu.
I need to store some data.	Tôi cần lưu trữ một số dữ liệu.
There is no free lunch.	Không có bữa trưa miễn phí đâu.
Said to bring only one man.	Nói chỉ mang theo một người đàn ông.
It will become more stable and better.	Nó sẽ trở nên ổn định hơn và tốt hơn.
So you take more time to rest.	Vì vậy, bạn mất nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.
Without this website, I would not be where I am today.	Nếu không có trang web này, tôi sẽ không có được như ngày hôm nay.
She shook her head, and took his hand.	Cô lắc đầu, và nắm lấy tay anh.
When he got home, he never stayed long.	Khi anh ta về nhà, anh ta không bao giờ ở lại lâu.
And it works fine in the old version.	Và nó hoạt động tốt trong phiên bản cũ.
There will be a lot of work for them to do.	Sẽ có rất nhiều việc để họ phải làm.
Sometimes even before you die, that's it'.	Đôi khi ngay cả trước khi bạn chết, đó là nó '.
It is done.	Nó được thực hiện.
I would never wish that on anyone.	Tôi sẽ không bao giờ ước điều đó trên bất cứ ai.
But now is when you choose to make it.	Nhưng bây giờ là khi bạn chọn để làm cho nó.
I hope you understood.	Tôi hy vọng bạn đã hiểu.
Her look was defiant.	Cái nhìn của cô ấy như một sự thách thức.
Find the way.	Tìm đường đi.
Surely he will wait.	Chắc chắn là anh ấy sẽ đợi.
Your double point can't really speak that language.	Điểm đôi của bạn thực sự không thể nói ngôn ngữ đó.
Or not, but she will definitely try.	Hoặc không, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ cố gắng.
If you feel tired then sleep.	Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy ngủ.
Beer with dinner, of course, and with lunch for the men.	Bia với bữa tối, tất nhiên, và với bữa trưa cho những người đàn ông.
She couldn't do anything.	Cô ấy không thể làm bất cứ điều gì.
Later, it was used for drugs.	Sau đó, nó được sử dụng cho ma túy.
There is no place to sit.	Không có chỗ để ngồi.
Will be a great game year.	Sẽ là một trò chơi tuyệt vời năm.
Check the evening news.	Kiểm tra tin tức buổi tối.
Nothing can stand before him.	Không có gì có thể đứng trước anh ta.
Reading your book is very helpful for me.	Đọc cuốn sách của bạn rất hữu ích đối với tôi.
All cell lines were grown according to the recommendations of their source.	Tất cả các dòng tế bào đã được phát triển theo khuyến nghị của nguồn của chúng.
That's the whole economic impact.	Đó là toàn bộ tác động kinh tế.
He would work between classes, he said.	Anh ấy sẽ làm việc giữa các lớp học, anh ấy nói.
God was good to them.	Chúa đã tốt với họ.
I hate to sell it.	Tôi ghét phải bán nó.
On the second paper.	Trên giấy thứ hai.
It was a voice in the black community.	Đó là một tiếng nói trong cộng đồng da đen.
We also get the paperwork.	Chúng tôi cũng nhận được giấy tờ.
Through the window, he watched them eat.	Qua cửa sổ, anh đã nhìn họ ăn.
I'll have to learn more about these.	Tôi sẽ phải tìm hiểu thêm về những thứ này.
It was my mistake not to give you a choice.	Đó là sai lầm của tôi khi không để bạn lựa chọn.
By car.	Đi ô tô.
They are my strength.	Họ là sức mạnh của tôi.
For the first time in living memory, food was at hand.	Lần đầu tiên trong ký ức sống, thức ăn đã có trong tay.
As they walked, he got out of their way.	Khi họ đi bộ, anh ta đã tránh được đường của họ.
For real for real for real.	Đối với thực đối với thực đối với thực.
I will miss you.	Tôi sẽ nhớ bạn.
I mean, it's just about to kill me.	Ý tôi là, nó chỉ sắp giết tôi.
It's too hard to say.	Nó quá khó để nói.
Sometimes whoever plays better can lose.	Đôi khi ai chơi tốt hơn lại có thể thua cuộc.
No cash value.	Không có giá trị tiền mặt.
The interaction between government and business will change forever.	Sự tương tác giữa chính phủ và doanh nghiệp sẽ thay đổi mãi mãi.
Seems pretty simple.	Có vẻ khá đơn giản.
Her mother is beautiful and still young.	Mẹ cô xinh đẹp và vẫn trẻ trung.
I came up with the code below.	Tôi đã nghĩ ra mã dưới đây.
So he must have been here before.	Vì vậy, chắc chắn anh ta đã ở đây trước đây.
But it really happened.	Nhưng nó đã thực sự xảy ra.
The battle has ended.	Trận chiến đã kết thúc.
It's pretty easy to get up and running with it.	Nó khá dễ dàng để thiết lập và chạy với nó.
I like this part of the brain.	Tôi thích phần này của não.
You will have to pay for this.	Bạn sẽ phải trả cho điều này.
We tend to be friendly people.	Chúng tôi có xu hướng trở thành những người thân thiện.
I will lose a ring in many different places.	Tôi sẽ đánh mất một chiếc nhẫn ở nhiều nơi khác nhau.
You had a bad dream.	Bạn đã có một giấc mơ tồi tệ.
But mostly you do it because you want to.	Nhưng chủ yếu là bạn làm vì bạn muốn.
We pride ourselves on our support as well as our glasses.	Chúng tôi tự hào về sự hỗ trợ cũng như kính.
Not just because it's early.	Không chỉ vì nó còn sớm.
There are some problems with the hotel.	Có một số vấn đề với khách sạn.
It got worse.	Nó trở nên tồi tệ hơn.
Get dressed and start with it.	Mặc quần áo và bắt đầu với nó.
But maybe it is real.	Nhưng có lẽ nó là thực tế.
And about that.	Và về điều đó.
Help us help you!.	Giúp chúng tôi giúp bạn !.
It is not meant to provide any legal advice.	Nó không có nghĩa là để cung cấp bất kỳ lời khuyên pháp lý nào.
However, there is a problem with this.	Tuy nhiên, có một vấn đề với điều này.
To a similar clothes.	Đến một bộ quần áo tương tự.
The door opens and the car lights come on.	Cửa mở và đèn xe bật sáng.
I played with my dress.	Tôi đã chơi với chiếc váy của mình.
I really need to talk to him.	Tôi thực sự cần nói chuyện với anh ấy.
You will buy, buy, buy.	Bạn sẽ mua, mua, mua.
Everything really pops this up.	Mọi thứ thực sự bật lên điều này.
She wanted to wait.	Cô muốn đợi.
Or at least to begin with.	Hoặc ít nhất là bắt đầu như vậy.
But we have a lot of time together.	Nhưng chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau.
He has to keep going.	Anh ấy phải tiếp tục đi.
The fact is she.	Thực tế là cô ấy.
He was there a long time.	Anh ấy đã ở đó rất lâu.
Except, he's there.	Ngoại trừ, anh ấy đang có.
Faster, he thought.	Nhanh hơn, anh nghĩ.
This is their choice.	Đây là sự lựa chọn của họ.
It's definitely something everyone should try at least once in their life.	Đó chắc chắn là điều mà ai cũng nên thử ít nhất một lần trong đời.
That's why we ran away from him.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chạy trốn khỏi anh ta.
As long as we stay in the race.	Miễn là chúng tôi ở trong cuộc đua.
They still make me happy.	Họ vẫn làm cho tôi hạnh phúc.
Now, the trouble itself.	Bây giờ, những rắc rối của chính nó.
We cannot continue this.	Chúng tôi không thể tiếp tục điều này.
She will drink a glass of water.	Cô ấy sẽ uống một cốc nước.
The bar closes and the participants go to another bar.	Quán bar đóng cửa và những người tham gia đi đến một quán bar khác.
That needs to be considered.	Điều đó cần phải được xem xét.
If she feels better, she will go to church.	Nếu cô ấy cảm thấy tốt hơn, cô ấy sẽ đến nhà thờ.
You are pretty safe at the moment.	Bạn đang khá an toàn vào lúc này.
But music is important.	Nhưng âm nhạc rất quan trọng.
And the girls are so beautiful.	Và các cô gái thật xinh đẹp.
We have less than six days left to make this a reality.	Chúng tôi chỉ còn chưa đầy sáu ngày nữa để biến điều này thành hiện thực.
However, I can be a real person.	Tuy nhiên, tôi có thể là người thực sự.
But he's still learning.	Nhưng anh ấy vẫn đang học.
We'll see more about that tomorrow.	Chúng ta sẽ xem thêm vào ngày mai về điều đó.
All signs are available here.	Tất cả các dấu hiệu đều có ở đây.
You too.	Bạn cũng vậy.
Method.	Phương pháp.
It's as if nothing happened.	Nó như thể không có gì xảy ra.
This is certainly true.	Điều này chắc chắn đúng.
They hugged each other tightly, turning back and forth.	Họ ôm chặt lấy nhau, quay đi quay lại.
Luck like this really doesn't happen in the real world.	May mắn như thế này thực sự không xảy ra trong thế giới thực.
It feels.	Nó cảm thấy.
Many.	Có nhiều.
Just leave that one.	Chỉ để lại cái đó.
But love will find a way.	Nhưng tình yêu sẽ tìm ra cách.
These are all very new behaviors to me.	Tất cả đều là những hành vi rất mới đối với tôi.
I wonder if you can have seven or eight.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể có bảy hoặc tám.
All these parameters decide what your choice will be.	Tất cả các thông số này quyết định lựa chọn của bạn sẽ là gì.
It's interesting that most of our players say the same thing.	Thật thú vị khi hầu hết các cầu thủ của chúng tôi đều nói điều tương tự.
It is used mostly by children.	Nó được sử dụng hầu hết bởi trẻ em.
But glad, oh, very.	Nhưng vui mừng, ồ, rất.
Slightly higher than the core body temperature.	Cao hơn một chút so với nhiệt độ lõi của cơ thể.
A wedding gift, if you will, another sister.	Một món quà cưới, nếu bạn muốn, một chị em gái khác.
Don't point at me.	Đừng chỉ vào tôi.
Well, you get the point.	Chà, bạn hiểu ý rồi đó.
We have heard about that.	Chúng tôi đã nghe nói về điều đó.
A trouble appeared in his eyes.	Một rắc rối hiện lên trong mắt anh ta.
He will become a professional sales guy.	Anh ấy sẽ trở thành chàng trai bán hàng chuyên nghiệp.
You said you're not my brother anymore.	Anh bảo anh không còn là anh của em nữa.
I share my secret with you here.	Tôi chia sẻ bí mật về tôi với bạn ở đây.
Fuck knows why, look back at it.	Fuck biết tại sao, nhìn lại nó.
However, both of these can be factors.	Tuy nhiên, cả hai điều này có thể là yếu tố.
Read it again because it's important.	Đọc lại vì nó quan trọng.
It is described by nine essential features.	Nó được mô tả bởi chín tính năng cần thiết.
They have to leave early tomorrow morning.	Họ phải lên đường vào sáng sớm ngày mai.
They have almost doubled the amount.	Họ đã giảm gần gấp đôi số tiền.
I need more hours in the day.	Tôi cần nhiều giờ hơn trong ngày.
I used to be a girl who really loved her shoes.	Tôi đã từng là một cô gái thực sự yêu thích những đôi giày của mình.
Go down now.	Đi xuống ngay.
He totally understands, because he knows me very well.	Anh ấy hoàn toàn hiểu, bởi vì anh ấy biết tôi rất rõ.
But this topic is not closed.	Nhưng chủ đề này không bị đóng.
No one asked me a question.	Không ai hỏi tôi một câu hỏi nào.
That's not my line.	Đó không phải là dòng của tôi.
This is compared with the clinical outcome after surgery.	Điều này được so sánh với kết quả lâm sàng sau phẫu thuật.
No, we are our own.	Không, chúng tôi là của riêng chúng tôi.
As a student, you rarely use him.	Là một sinh viên, bạn ít sử dụng anh ta.
Keep the plant in a sunny spot and water it when it dries.	Để cây ở nơi có nắng chói và tưới nước khi khô.
You never let good friends down.	Bạn không bao giờ để những người bạn tốt thất vọng.
This will be fun.	Điều này sẽ rất vui.
We sat there for no reason.	Chúng tôi ngồi đó mà không có lý do.
They feel no pain.	Họ không cảm thấy đau.
Out of my core.	Ra khỏi cốt lõi của tôi.
We think it killed him.	Chúng tôi nghĩ rằng nó đã giết anh ta.
I finally realized it around this time.	Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra điều đó vào khoảng thời gian này.
Cut a deal while you can.	Cắt một thỏa thuận trong khi bạn có thể.
This becomes the focus of the game.	Điều này trở thành tâm điểm của trận đấu.
I don't believe in religion.	Tôi không tin vào tôn giáo.
That is the statement made for us.	Đó là tuyên bố được thực hiện cho chúng tôi.
I said the exact opposite.	Tôi đã nói hoàn toàn ngược lại.
Note that you are reusing the path function here.	Lưu ý rằng bạn đang sử dụng lại hàm đường dẫn tại đây.
It's too cheap.	Nó quá rẻ.
Must apply in person, no phone calls.	Phải trực tiếp nộp đơn, không gọi điện thoại.
That was the end of my speech.	Đó là phần cuối của bài phát biểu của tôi.
Now it's even worse.	Bây giờ nó còn tệ hơn.
They made a sample as indicated in the figure.	Họ đã thực hiện một mẫu như được chỉ ra trong hình.
We are going in.	Chúng tôi đang đi vào.
Not long ago, he couldn't even feel the damn thing.	Cách đây không lâu, anh thậm chí không thể cảm nhận được điều chết tiệt.
She looks very old.	Cô ấy trông rất già.
It would be expensive to go out to eat every day for a month.	Sẽ rất tốn kém nếu đi ăn hàng ngày trong một tháng.
The one who leads the bad guys first, on the first night.	Người dẫn đầu những kẻ xấu đi đầu tiên, vào đêm đầu tiên.
You go with what feels right.	Bạn đi với những gì cảm thấy đúng.
These clinical features and risk factors are well understood.	Các đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ này đã được hiểu rõ.
A few bad days and you're on the street.	Một vài ngày tồi tệ và bạn đang ở trên đường phố.
Mom uses it now and then.	Mẹ sử dụng nó bây giờ và sau đó.
It's like a human smile.	Nó giống như nụ cười của con người.
That's the whole point of two different books.	Đó là toàn bộ điểm của hai cuốn sách khác nhau.
Children ride for free.	Trẻ em đi xe miễn phí.
The price of the product is also valid.	Giá của sản phẩm cũng hợp lệ.
Maybe a week or three weeks.	Có thể là một tuần hoặc ba tuần.
Some of them are mine.	Một số trong số đó là của tôi.
His hand follows its path.	Bàn tay của anh ta theo đường chuyển động của nó.
I'm sure someone will get it.	Tôi chắc rằng ai đó sẽ nhận được nó.
Of course, they say.	Tất nhiên, họ nói.
I will be back then.	Tôi sẽ quay lại sau đó.
I believe in freedom of speech.	Tôi tin vào quyền tự do ngôn luận.
It's not that they're bad.	Nó không phải là họ xấu.
I am that person.	Tôi là người đó.
Eventually, she will leave.	Cuối cùng, cô ấy sẽ ra đi.
If not today, tomorrow, soon.	Nếu không phải hôm nay, ngày mai, sớm.
I like space shows.	Tôi thích các buổi biểu diễn không gian.
It really is a pain to find.	Nó thực sự là một nỗi đau để tìm thấy.
And they wonder why.	Và họ tự hỏi tại sao.
He started to decline.	Anh ấy bắt đầu sa sút.
It's a way out.	Đó là một lối thoát.
I spent hours and hours trying to find the right person, at the right price.	Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để tìm đúng người, đúng giá.
Finally waited two hours.	Cuối cùng chờ đợi hai giờ.
Everyone knows everyone.	Mọi người đều biết mọi người.
For them, it is the 'sea of ​​salt', and nothing more.	Đối với họ, đó là 'biển muối', và không hơn thế nữa.
They need to make sure that content is consistent.	Họ cần đảm bảo rằng nội dung đó nhất quán.
Mind controls everything.	Tâm trí kiểm soát mọi thứ.
Tell them the hospital is under attack.	Nói với họ rằng bệnh viện đang bị tấn công.
That house is not far from here.	Ngôi nhà đó không xa đây.
He knew the creator of that sound was near.	Anh biết người tạo ra âm thanh đó đang ở gần.
The love they share is special and rare.	Tình yêu mà họ chia sẻ rất đặc biệt và hiếm có.
Maybe they even shot people through that hole.	Có thể họ thậm chí đã bắn vào người qua cái lỗ đó.
We just kept talking about her.	Chúng tôi chỉ tiếp tục nói về cô ấy.
No one seems to be listening.	Dường như không ai đang lắng nghe.
The process can then repeat itself, possibly several times per hour.	Sau đó, quá trình này có thể tự lặp lại, có thể nhiều lần mỗi giờ.
Parking is difficult and, if available, expensive.	Bãi đậu xe rất khó và, nếu có, đắt tiền.
That is strange.	Điều đó thật kỳ lạ.
When it closes, or in a typical month vs.	Khi nó đóng cửa, hoặc trong một tháng thông thường vs.
You fear for yourself, your family, and your friends.	Bạn sợ hãi cho bản thân, gia đình và bạn bè của bạn.
They don't see the interaction.	Họ không nhìn thấy sự tương tác.
He never once looked me in the eye.	Anh ấy chưa một lần nhìn vào mắt tôi.
There is fear.	Có sợ hãi.
He will find a new path if he fails.	Anh ấy sẽ tìm một con đường mới nếu anh ấy thất bại.
I think both are correct.	Tôi nghĩ cả hai đều đúng.
It seems that memories can be short-lived.	Dường như những kỷ niệm có thể ngắn ngủi.
She pulled up sharply.	Cô kéo lên sắc bén.
They did a great job with my two pictures.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời với hai hình ảnh của tôi.
Everything is complicated.	Mọi thứ thật phức tạp.
They made us feel as if we were in our own home.	Họ làm cho chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang ở trong nhà của chính mình.
Thanks for reading and give it a try!.	Cảm ơn bạn đã đọc và hãy dùng thử !.
A relatively weak jump in temperature can be seen.	Có thể thấy một bước nhảy tương đối yếu về nhiệt độ.
But again, that will take time.	Nhưng một lần nữa, điều đó sẽ mất thời gian.
And no one did anything about it.	Và không ai làm bất cứ điều gì về nó.
If they fully understand the vision, they will help you achieve it.	Nếu họ hoàn toàn hiểu được tầm nhìn, họ sẽ giúp bạn đạt được nó.
It was the storm, no doubt.	Đó là cơn bão, không còn nghi ngờ gì nữa.
He told me that he took the political situation seriously.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy coi tình hình chính trị là nghiêm trọng.
His role is very simple.	Vai trò của anh ấy rất đơn giản.
Only a few care.	Chỉ một số ít quan tâm.
Please listen to me.	Hãy lắng nghe tôi.
The result will tend to push the price higher.	Kết quả sẽ có xu hướng đẩy giá lên cao hơn.
Then, suddenly, he turned his head.	Sau đó, đột nhiên, anh quay đầu lại.
That's what really happened.	Đó là những gì thực sự đã xảy ra.
Things are no longer like that.	Mọi thứ không còn như vậy nữa.
For example, none of the below works.	Ví dụ, không có công việc nào dưới đây hoạt động.
As expected, the difference is quite large.	Đúng như dự đoán, sự khác biệt là khá lớn.
Pass it.	Vượt qua nó.
She wrote copy for my entire website.	Cô ấy đã viết bản sao cho toàn bộ trang web của tôi.
Even the usual sounds of morning birds did not penetrate.	Ngay cả những âm thanh bình thường của những con chim buổi sáng cũng không lọt vào.
Heat or keep cold.	Làm nóng hoặc giữ lạnh.
Make time for it.	Dành thời gian cho nó.
I thought he might have a question for the officer.	Tôi nghĩ anh ấy có thể có một câu hỏi cho viên cảnh sát.
I have an audience other than myself.	Tôi có đối tượng trò chuyện ngoài bản thân mình.
At the same time there are challenges.	Đồng thời có những thách thức.
Those games were unsuccessful.	Những trò chơi đó đã không thành công.
We couldn't have one without you.	Chúng tôi không thể có một nếu không có bạn.
This really scared me.	Điều này thực sự khiến tôi sợ hãi.
But everyone decided to keep going.	Nhưng mọi người quyết định tiếp tục đi.
These issues are both economic and political.	Những vấn đề này đều mang tính kinh tế và chính trị.
Like a world.	Giống như một thế giới.
They have shown a long way.	Họ đã chỉ ra một chặng đường dài.
Try this book.	Hãy thử cuốn sách này.
I just looked at him.	Tôi chỉ nhìn anh.
We were in a very dangerous position.	Chúng tôi đã ở một vị trí rất nguy hiểm.
That is a good news.	Đó là một tin tốt.
The ticket office will open at 10 o'clock.	Phòng vé sẽ mở cửa lúc 10 giờ.
Her mother could start having children at any time.	Mẹ cô ấy có thể bắt đầu có con bất cứ lúc nào.
The best of them wear boat shoes.	Những người tốt nhất trong số họ đi giày thuyền.
We think it works well.	Chúng tôi nghĩ rằng nó hoạt động tốt.
If you missed part one, you can find it here.	Nếu bạn bỏ lỡ phần một, bạn có thể tìm thấy nó ở đây.
Stress and anxiety can be potential factors of poor sleep.	Căng thẳng và lo lắng có thể là những yếu tố tiềm ẩn của giấc ngủ không ngon.
Let me know if any changes are needed.	Hãy cho tôi biết nếu cần bất kỳ thay đổi nào.
All the same, he can't.	Tất cả những điều tương tự, anh ấy không thể.
This set is not standard production.	Bộ này không phải là sản xuất tiêu chuẩn.
Call as soon as you see him.	Gọi ngay khi nhìn thấy anh ta.
There are many reasons for this.	Có nhiều lý do cho việc này.
All of you.	Tất cả các bạn.
Two lovers.	Hai người yêu nhau.
Back away from him.	Lùi lại xa anh ta.
It is definitely there.	Nó chắc chắn là ở đó.
Good triumphs over evil.	Cái thiện chiến thắng cái ác.
But the other two are clearly over-the-top.	Nhưng hai điều còn lại rõ ràng là đi quá giới hạn.
We may feel a loss of comfort.	Chúng ta có thể cảm thấy mất đi sự thoải mái.
Shoot them down.	Bắn chúng xuống.
I feel it is my duty to accept.	Tôi cảm thấy đó là nhiệm vụ của tôi để chấp nhận.
Walking was slow and difficult.	Việc đi thật chậm và khó khăn.
He looked me straight in the eye.	Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Walking is too much for you.	Đi bộ là quá nhiều cho bạn.
She has a beautiful smile.	Cô ấy có một nụ cười đẹp.
Political system.	Hệ thống chính trị.
Guess who they chose.	Đoán xem họ đã chọn ai.
You won't understand that.	Bạn sẽ không hiểu về điều đó.
The court was empty, the house was dark.	Tòa vắng tanh, căn nhà tối om.
I had to get over this.	Tôi đã phải vượt qua điều này.
I stopped driving.	Tôi đã dừng lái xe.
You can stay.	Bạn có thể ở lại.
It was too late to ask him.	Đã quá muộn để hỏi anh ta.
Made it in his hands.	Đã biến nó trong tay anh ấy.
However, with early diagnosis and proper treatment, the disease can be controlled.	Tuy nhiên, với chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp, bệnh có thể được kiểm soát.
So watch your steps.	Vì vậy, hãy quan sát bước đi của bạn.
I agree, kids just need to play.	Tôi đồng ý, trẻ em chỉ cần chơi.
You get a plane.	Bạn nhận được một chiếc máy bay.
It's easier to read.	Nó dễ dàng hơn để đọc.
So far, nothing.	Cho đến nay, không có gì.
She understood.	Cô ấy đã hiểu.
You warm her up for me.	Bạn sưởi ấm cô ấy cho tôi.
She probably won't return it in a hundred years.	Cô ấy có lẽ sẽ không trả lại nó trong một trăm năm.
She always thought so, but now she was certain.	Lúc nào cô cũng nghĩ vậy nhưng giờ cô đã chắc chắn.
But he won't go far.	Nhưng anh ấy sẽ không đi xa.
There may be differences in patient selection over time.	Có thể có sự khác biệt trong việc lựa chọn bệnh nhân theo thời gian.
Here are ways to do both.	Dưới đây là những cách để làm cả hai.
I have important things to do.	Tôi có những việc quan trọng phải làm.
Here's a simple thing you can do.	Đây là một điều đơn giản mà bạn có thể làm.
The same goes for science.	Đối với khoa học cũng vậy.
It has never been a fair fight and never will be.	Đó chưa bao giờ là một cuộc chiến công bằng và sẽ không bao giờ như vậy.
This will now be my website.	Đây bây giờ sẽ là trang web của tôi.
But surely time will tell!.	Nhưng chắc chắn thời gian sẽ trả lời !.
He moved me to the ground and made love to me.	Anh ấy di chuyển tôi xuống đất và làm tình với tôi.
And so it started.	Và vì vậy nó đã bắt đầu.
He does it every day.	Anh ấy làm điều đó mỗi ngày.
You cannot be found.	Bạn không thể được tìm thấy.
I had to learn to survive.	Tôi đã phải học cách tồn tại.
She was open and giving, and he took.	Cô ấy đã cởi mở và cho đi, và anh ấy đã nhận lấy.
You know her like you don't know the others.	Anh biết cô ấy như anh không biết những người khác.
People have suffered from them this winter.	Mọi người đã phải chịu đựng chúng trong mùa đông này.
The smile was long gone.	Nụ cười đã tắt từ lâu.
It's crazy to keep in touch.	Thật điên rồ khi giữ liên lạc.
She was right to laugh.	Cô ấy đã đúng khi cười.
Sex movies black and white and full sex.	Phim sex đen trắng và sex full.
I'll be back in five minutes.	Tôi sẽ trở lại sau năm phút.
The guy never stops.	Anh chàng không bao giờ dừng lại.
Then another thought came to her.	Rồi một ý nghĩ khác ập đến với cô.
During the night, it returned to where it was found.	Trong đêm, nó quay trở lại nơi nó được tìm thấy.
I want to try again if it works.	Tôi muốn thử một lần nữa nếu nó hoạt động.
Lots of glass walls.	Rất nhiều vách kính.
We explain how to do it by region.	Chúng tôi giải thích cách thực hiện theo từng khu vực.
Instead, it continued to rise.	Thay vào đó, nó tiếp tục tăng lên.
No, the original.	Không, bản gốc.
You just know it.	Bạn chỉ biết nó.
But here is my vote again.	Nhưng đây là lá phiếu của tôi một lần nữa.
Because she knows.	Bởi vì cô ấy biết.
But he was determined to go home in the evening if he could.	Nhưng anh quyết tâm sẽ về nhà vào buổi tối nếu có thể.
Of course he will.	Tất nhiên là anh ấy sẽ làm.
She taught me a lot about myself.	Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều về bản thân.
You lie there, black and red.	Bạn nằm đó, đen và đỏ.
Keep searching.	Tiếp tục tìm kiếm.
The same problem lies here.	Vấn đề tương tự nằm ở đây.
Suddenly they were gone.	Đột nhiên họ đã biến mất.
It is a state of being.	Đó là một trạng thái của hiện hữu.
All around the world.	Trên toàn thế giới.
She refuses to accept she has been.	Cô ấy từ chối nhận cô ấy có được.
He has no choice in this matter.	Anh ấy không có quyền lựa chọn trong vấn đề này.
Our fans were very worried.	Người hâm mộ của chúng tôi đã rất lo lắng.
I didn't realize there were still people in there.	Tôi đã không nhận ra vẫn còn người trong đó.
Now let's see what I've got.	Bây giờ chúng ta hãy xem những gì tôi đã có.
I love that pick.	Tôi yêu cái nhặt đó.
Tonight, however, he must make an exception.	Tuy nhiên, tối nay, anh ấy phải có một ngoại lệ.
I look forward to taking a closer look at these later.	Tôi mong muốn có một cái nhìn sâu hơn về những điều này sau.
Paper answer to reduce it to connection.	Câu trả lời trên giấy để giảm nó thành kết nối.
The balance of energy is lost in the form of heat.	Sự cân bằng của năng lượng bị mất đi dưới dạng nhiệt.
The results of this section may have several independent benefits.	Kết quả của phần này có thể có một số lợi ích độc lập.
That's a good start.	Đó là một sự khởi động tốt.
I don't think it was just her nose that she broke.	Tôi không nghĩ đó chỉ là cái mũi mà cô ấy bị gãy.
This needs more work than what has happened so far.	Điều này cần nhiều công việc hơn những gì đã xảy ra cho đến nay.
He checks the numbers.	Anh ta kiểm tra các con số.
Usually there is no wait.	Thông thường không có chờ đợi.
I don't feel tired either.	Tôi cũng không thấy mệt.
I constantly think about you and worry about you.	Tôi liên tục nghĩ về bạn và lo lắng cho bạn.
But the drugs kept coming.	Nhưng thuốc vẫn tiếp tục đến.
Because doing good is the right thing to do.	Bởi vì làm điều tốt là điều phải làm.
Mine included.	Của tôi bao gồm.
And it doesn't make her wrong, either.	Và nó cũng không làm cho cô ấy sai.
Having someone else step in and navigate her life is a relief.	Có người khác bước vào và định hướng cuộc sống của cô ấy là một sự nhẹ nhõm.
This also happens in the real world.	Điều này cũng xảy ra trong thế giới thực.
I wonder if laughter has anything to do with winning.	Tôi tự hỏi liệu tiếng cười có liên quan gì đến chiến thắng không.
And this is indeed a valid point.	Và đây thực sự là một điểm hợp lệ.
Some others followed suit.	Một số người khác làm theo.
It depends on the timeframe.	Nó phụ thuộc vào khung thời gian.
Down to the low ground.	Xuống đất thấp.
However, it can't be that bad.	Tuy nhiên, nó không thể tệ như vậy.
Imagine my shock.	Hãy tưởng tượng cú sốc của tôi.
I have to go to my store.	Tôi phải đến cửa hàng của tôi.
He fainted.	Anh ấy đã ngất đi.
The user part creates a body and multiple images.	Phần người dùng tạo một phần thân và nhiều hình ảnh.
But that is what we are called to.	Nhưng đó là những gì chúng ta được kêu gọi.
This is still not strong enough.	Điều này vẫn chưa đủ mạnh.
The man was crazy.	Người đàn ông đã bị điên.
I do not want to grow up.	Tôi không muốn lớn lên.
It's not just today.	Nó không chỉ là ngày hôm nay.
Find out where they are.	Tìm xem họ đang ở đâu.
Not too happy.	Không quá hạnh phúc.
Maybe even a year.	Thậm chí có thể là một năm.
I wonder if he is one of them.	Tôi tự hỏi liệu anh ta có phải là một trong số đó không.
We have not seen a confirmed report.	Chúng tôi chưa thấy một báo cáo nào được xác nhận.
They taught you how to do it.	Họ đã dạy bạn cách làm điều đó.
Within two minutes, officers were on the scene.	Trong vòng hai phút, các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường.
I handle things my way.	Tôi xử lý mọi việc theo cách của tôi.
I had a lovely time.	Tôi đã có một khoảng thời gian đáng yêu.
I want to support him in the good work he is doing.	Tôi muốn hỗ trợ anh ấy trong công việc tốt mà anh ấy đang làm.
Maybe tomorrow she will come.	Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ đến.
There will be some driving to be done tomorrow.	Sẽ có một số việc lái xe sẽ được thực hiện vào ngày mai.
We are considered the people standing across the street.	Chúng tôi được coi là những người đứng bên kia đường.
It was the right decision for me.	Đó là quyết định đúng đắn đối với tôi.
He said he was my son.	Anh nói là con trai của tôi.
That is so lovely.	Điều đó thật đáng yêu.
The actions and lines are good.	Các hành động và dòng là tốt.
Race, gender, and outcomes in first-degree murder cases.	Chủng tộc, giới tính và kết quả trong các vụ án giết người cấp độ một.
He may have missed the treatment.	Anh ấy có thể đã bỏ lỡ đợt điều trị.
I can't risk going back again.	Tôi không thể mạo hiểm quay lại lần nữa.
That must be it.	Đó phải là nó.
However, the product is very good.	Tuy nhiên, sản phẩm rất tốt.
They kept asking what they could do for me.	Họ liên tục hỏi những gì họ có thể làm cho tôi.
Please cut off the power first so as not to commit suicide.	Hãy cắt điện trước để không tự sát.
That one holds.	Đó là một trong những giữ.
Not that they will miss much when they get home.	Không phải họ sẽ nhớ nhiều khi về nhà.
I used my company name.	Tôi đã sử dụng tên công ty của mình.
Should last at least a month if not more.	Nên kéo dài ít nhất một tháng nếu không nhiều hơn.
I returned it.	Tôi đã trả lại nó.
Make a plan and use it.	Lập kế hoạch và sử dụng nó.
He saw and loved the look in her eyes.	Anh nhìn thấy và yêu thần thái trong mắt cô.
Nothing really happened.	Không có gì thực sự xảy ra.
You can support the program by becoming a member.	Bạn có thể ủng hộ chương trình bằng cách trở thành một thành viên.
No need to say much more.	Không cần phải nói nhiều nữa.
Have a nice week!.	Chúc các bạn một tuần vui vẻ !.
Not this president.	Không phải chủ tịch này.
I didn't ask her why.	Tôi không hỏi cô ấy tại sao.
Let her lie in there.	Để cô ấy nằm trong đó.
Then they will come back to me.	Sau đó, họ sẽ trở lại cho tôi.
He saw the old man smile again.	Anh lại thấy ông già cười.
She should know better.	Cô ấy nên biết tốt hơn.
So here's how things should work.	Vì vậy, đây là cách mọi thứ sẽ hoạt động.
Nothing has been done.	Không có gì đã được thực hiện.
There are not enough people.	Không có đủ người.
Somehow it got in.	Bằng cách nào đó nó đã vào.
And what action.	Và những gì hành động.
We know we're just meat now.	Chúng tôi biết bây giờ chúng tôi chỉ là thịt.
Then he told her he would be back.	Sau đó, anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ trở lại.
Don't feel.	Đừng cảm thấy.
That's the theory, anyway.	Đó là lý thuyết, dù sao.
It won't prove anything.	Nó sẽ không chứng minh được gì.
This will lead to a direct test of our theory.	Điều này sẽ dẫn đến một bài kiểm tra trực tiếp lý thuyết của chúng tôi.
It was returned with the same comment.	Nó đã được trả lại với cùng một bình luận.
That is a very good idea.	Đó là một ý tưởng rất tốt.
Some women still do.	Một số phụ nữ vẫn làm.
Come here.	Qua đây.
Too hot to say more.	Nóng quá nên nói tiếp.
It's a fun show to watch.	Đó là một chương trình thú vị để xem.
Well, do you go first, you two.	Vâng, bạn có đi trước không, hai bạn.
She's used to being second, third, or even last.	Cô ấy đã quen với việc là lựa chọn thứ hai, thứ ba, hoặc thậm chí là cuối cùng.
This may be followed by a complete loss of the ability to speak.	Điều này có thể được theo sau bởi hoàn toàn mất khả năng nói.
I will live with him and his wife.	Tôi sẽ sống với anh ta và vợ anh ta.
She knew this, but she still waited outside.	Cô biết điều này, nhưng cô vẫn đợi bên ngoài.
Of the company.	Của công ty.
Tell them about yourself and let them help you.	Nói với họ về bản thân bạn và để họ giúp bạn.
But we are ready to change that.	Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để thay đổi điều đó.
These women tell.	Những người phụ nữ này kể.
Is she.	Là cô ấy.
That stench hit him hard.	Mùi hôi đó đánh vào người anh ta một cách khó khăn.
Sure, that's still a theme of this book.	Chắc chắn, đó vẫn là một chủ đề của cuốn sách này.
However, it will take some time.	Tuy nhiên, nó sẽ mất một thời gian.
I just stayed with her, at his house.	Tôi chỉ ở với cô ấy, tại nhà của anh ấy.
But sometimes she still doesn't stop to find the cause.	Nhưng đôi khi cô vẫn không dừng lại để tìm ra nguyên nhân.
He seems to be looking back.	Anh ấy dường như đang nhìn về.
Or big rock to cover.	Hoặc tảng đá lớn để che.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
We have to deal with the issues as presented by the parties.	Chúng ta phải giải quyết các vấn đề như các bên đã trình bày.
And this will be easy.	Và điều này sẽ dễ dàng.
Or for anything else thought of.	Hoặc cho bất cứ điều gì khác nghĩ đến.
You are reading everything.	Bạn đang đọc mọi thứ.
Because here we can observe people getting what they want.	Vì ở đây, chúng ta có thể quan sát mọi người đang có những gì họ muốn.
This is really strange.	Điều này thực sự kỳ lạ.
Move over it.	Di chuyển qua nó.
No further processing is required.	Không cần xử lý thêm.
He considers them a threat.	Anh coi họ là một mối đe dọa.
He noticed other people did the same.	Anh ấy nhận thấy những người khác cũng làm như vậy.
I will call him but no fuss.	Tôi sẽ gọi anh ta nhưng không ồn ào.
I mean it's my eyes.	Ý tôi là đó là mắt của tôi.
That seems like a reasonable question.	Đó có vẻ là một câu hỏi hợp lý.
Of course, there's a lot more.	Tất nhiên, còn rất nhiều nữa.
This was no longer the case.	Điều này đã không còn là trường hợp.
Happy is fun.	Vui là vui.
So much sky.	Thật nhiều bầu trời.
The stories are tied together.	Câu chuyện gắn bó với nhau.
However, this is certainly not their only use.	Tuy nhiên, điều này chắc chắn không phải là công dụng duy nhất của chúng.
Nice and comfortable house.	Nhà đẹp, tiện nghi.
I liked.	Tôi đã thích.
It surprised her.	Nó làm cô ấy ngạc nhiên.
If you call you will not be considered.	Nếu bạn gọi bạn sẽ không được xem xét.
Door is closed.	Cửa đã đóng.
All birds.	Tất cả các loài chim.
We are the problem solving team on the road.	Chúng tôi là nhóm giải quyết vấn đề trên đường.
I tried to hide it but I couldn't hide it from you.	Anh cố giấu nhưng không thể giấu được em.
They can point the way to more serious research.	Họ có thể chỉ ra con đường để nghiên cứu nghiêm túc hơn.
However, the defense has improved a bit.	Tuy nhiên, hàng thủ lại có chút khởi sắc.
You will listen to me.	Bạn sẽ lắng nghe tôi.
He understood her father better than anyone.	Anh hiểu cha cô hơn bất cứ ai.
But my own story is making me sad.	Nhưng câu chuyện của chính tôi đang làm tôi buồn.
And we run with it.	Và chúng tôi chạy với nó.
And the reason you keep writing.	Và lý do bạn tiếp tục viết.
It cannot exist without it.	Nó không thể tồn tại mà không có nó.
It's not good enough to just accept what happened between us.	Thật không đủ tốt nếu chỉ chấp nhận những gì đã xảy ra giữa chúng tôi.
She has an older brother.	Cô ấy có một người anh trai.
Anyway, not at this time of year.	Dù sao thì không phải vào thời điểm này trong năm.
Bill says he's moving on with his life.	Bill nói rằng anh ấy đang tiếp tục cuộc sống của mình.
No lie can live forever.	Không có lời nói dối nào có thể sống mãi mãi.
Usually applied to only female means.	Thường được áp dụng cho chỉ nữ có nghĩa là.
The staff are quite helpful and it is a really big shop.	Các nhân viên khá hữu ích và nó là một cửa hàng thực sự lớn.
It's a place with no location.	Đó là một nơi không có vị trí.
And then there's the trade balance improvement.	Và sau đó là cải thiện cán cân thương mại.
They love their children.	Họ yêu con cái của họ.
They have a lot of great things to say about it.	Họ có rất nhiều điều tuyệt vời để nói về nó.
That rarely happens anymore.	Điều đó hiếm khi xảy ra nữa.
I know we're not going to win that war.	Tôi biết chúng tôi sẽ không thắng cuộc chiến đó.
Extremely high fat and salt content just like sugar.	Hàm lượng chất béo và muối cực kỳ cao giống như đường.
But now everything has changed.	Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
He didn't know if she felt it or not.	Anh không biết liệu cô có cảm nhận được điều đó hay không.
In most cases.	Trong hầu hết các trường hợp.
We have education and library card.	Chúng tôi có học vấn và thẻ thư viện.
Seven thousand words a month.	Bảy nghìn từ một tháng.
I know that you never get it.	Tôi biết rằng bạn không bao giờ nhận được nó.
He knows what you need.	Anh ấy biết bạn cần gì.
However, there are few reports on this topic in children.	Tuy nhiên, có rất ít báo cáo về chủ đề này ở trẻ em.
Any man would, under such circumstances.	Bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy, trong hoàn cảnh như vậy.
Each model has parameters that vary by season and location.	Mỗi mô hình có các thông số thay đổi theo mùa và vị trí.
Three to four stars, it might be worth your time.	Ba đến bốn sao, nó có thể xứng đáng với thời gian của bạn.
Of course, for practical purposes, never so low.	Tất nhiên, vì những mục đích thực tế, đừng bao giờ thấp như vậy.
I have not heard of any relief being granted.	Tôi không nghe thấy gì về bất kỳ cứu trợ nào được cấp.
This is really difficult.	Điều này thực sự khó khăn.
But others can.	Nhưng những người khác có thể.
I'm sure they'll appreciate the effort.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ đánh giá cao nỗ lực.
Operates on a particular frequency.	Hoạt động trên một tần số đặc biệt.
It was a strange man.	Đó là người đàn ông kỳ lạ.
Many of their concerns focus on a few core issues.	Nhiều mối quan tâm của họ tập trung vào một số vấn đề cốt lõi.
It has been said that knowledge is power.	Người ta đã nói rằng kiến ​​thức là sức mạnh.
There's only one way to start.	Chỉ có một cách để bắt đầu.
I love them so much.	Tôi yêu họ rất nhiều.
However, there are some problems.	Tuy nhiên, có một số vấn đề.
The movement is part of his own political history.	Phong trào là một phần của lịch sử chính trị của riêng ông.
About a third off.	Giảm khoảng một phần ba.
I don't know him well.	Tôi không biết rõ về anh ta.
That must go.	Điều đó phải đi.
I made a game.	Tôi đã làm một trò chơi.
But a second offer never came.	Nhưng một lời đề nghị thứ hai không bao giờ đến.
That's a bad, stupid tax.	Đó là một loại thuế tồi tệ, ngu ngốc.
He is a real cancer in this business.	Anh ta là một căn bệnh ung thư thực sự trong lĩnh vực kinh doanh này.
Keep her company.	Giữ công ty của cô ấy.
They are close family members.	Họ là những thành viên thân thiết trong gia đình.
Your life is very difficult right now, but you have to keep trying.	Cuộc sống của bạn bây giờ rất khó khăn, nhưng bạn phải tiếp tục cố gắng.
I have been discussed a lot but my voice is not needed.	Tôi đã được thảo luận nhiều nhưng giọng nói của tôi không cần thiết.
You can now choose whether '.	Bây giờ bạn có thể chọn xem có nên '.
To not receive.	Để không nhận được.
There is too much politics in politics.	Có quá nhiều chính trị trong chính trị.
He used to fight.	Anh ấy đã từng đánh nhau.
However, they never received as much water as they paid for.	Tuy nhiên, họ không bao giờ nhận được nhiều nước như họ đã trả tiền.
I like her straightforward and honest.	Tôi thích cô ấy thẳng thắn và trung thực.
It was brushed aside, and my beastly self rose.	Nó bị gạt sang một bên, và bản thân thú tính của tôi trỗi dậy.
Some bad.	Một số tệ.
Travel if possible.	Đi du lịch nếu có thể.
I can't believe they're not more popular.	Tôi không thể tin rằng họ không phổ biến hơn.
I don't stop practicing.	Tôi không nghỉ tập.
They don't want to hear it.	Họ không muốn nghe nó.
And so will you.	Và bạn cũng sẽ như vậy.
Don't work too hard.	Đừng làm việc quá sức.
The world is more than you can imagine.	Thế giới còn nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.
Not when it was he who brought us to this.	Không phải khi chính anh ấy đã đưa chúng tôi đến điều này.
Just a little sweet.	Chỉ là một chút ngọt ngào.
She didn't expect that reaction.	Cô đã không mong đợi phản ứng đó.
Hall looked at his watch again.	Hall lại nhìn đồng hồ.
Maybe that's asking for too much.	Có lẽ đó là yêu cầu quá nhiều.
I love them back.	Tôi yêu họ trở lại.
He cannot walk in them.	Anh ta không thể đi trong chúng.
But we can't have that.	Nhưng chúng ta không thể có điều đó.
You can visit him first then if you like.	Bạn có thể đến thăm anh ấy trước sau đó nếu bạn thích.
And this time, some of them can drive.	Và lần này, một số người trong số họ có thể lái xe.
I'm not proud of it, but it's true.	Tôi không tự hào về điều đó, nhưng đó là sự thật.
I just mentioned this issue.	Tôi chỉ định đề cập đến vấn đề này.
I just looked at it.	Tôi chỉ nhìn nó.
A whole life before them.	Cả một cuộc đời trước họ.
So she held her breath.	Vì vậy, cô ấy đã nín thở.
They can be completely ignored.	Chúng hoàn toàn có thể bị bỏ qua.
We do not perform any testing.	Chúng tôi không thực hiện thử nghiệm nào.
It is only visible to you.	Nó chỉ hiển thị cho bạn.
It's not perfect.	Nó không hoàn hảo.
It could be both.	Nó có thể là cả hai.
Just go somewhere else.	Chỉ cần đi một nơi khác.
You can do this outside of your function.	Bạn có thể làm điều này bên ngoài chức năng của bạn.
I know that's probably an impossible request.	Tôi biết đó có lẽ là một yêu cầu bất khả thi.
Working hours are calculated based on it.	Giờ làm việc được tính toán dựa trên nó.
Father knows this.	Cha biết điều này.
There are two teams out there.	Có hai đội ra khỏi đó.
I remember my dreams better when they are useful to my work.	Tôi nhớ những giấc mơ của mình tốt hơn khi chúng có ích cho công việc của tôi.
However, this means of happiness can change over time.	Tuy nhiên, phương tiện hạnh phúc này có thể thay đổi theo thời gian.
Tell me what you want me to be.	Hãy nói cho tôi biết bạn muốn tôi trở thành gì.
Ask the shop if you have any questions.	Hãy hỏi shop nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
You'll have to do better than that, old man.	Ông sẽ phải làm tốt hơn thế, ông già.
The first group has been started.	Nhóm đầu tiên đã được bắt đầu.
I have to take him down myself.	Tôi phải tự mình hạ gục anh ta.
It took him two years to get home.	Anh mất hai năm để về đến nhà.
I want to emphasize this.	Tôi muốn nhấn mạnh điều này.
Her parents are not there.	Không có bố mẹ cô ấy.
Those are the names you want to stay away from.	Đó là những cái tên bạn muốn tránh xa.
However, the debate continues.	Tuy nhiên, cuộc tranh luận vẫn tiếp tục.
Please come back.	Vui lòng quay lại.
He still has a lot to learn.	Anh ấy vẫn còn nhiều điều để học hỏi.
The family has not issued a public statement.	Gia đình đã không đưa ra một tuyên bố công khai.
They stopped in front of him, their faces darkened in the sun.	Họ dừng lại trước mặt anh, khuôn mặt đen sạm dưới ánh mặt trời.
They can't even feed themselves.	Họ thậm chí không thể tự ăn.
It was a truly incredible moment to share.	Đó là một khoảnh khắc thực sự đáng kinh ngạc để chia sẻ.
I could, but it would go against the purpose of her life.	Tôi có thể, nhưng nó sẽ đi ngược lại mục đích của cuộc đời cô ấy.
Not a bit about that.	Không một chút về điều đó.
They are particularly concerned about their economic future.	Họ đặc biệt quan tâm đến tương lai kinh tế của họ.
Lots to experiment with.	Rất nhiều để thử nghiệm.
There are two types of training tests of interest.	Có hai loại thử nghiệm đào tạo được quan tâm.
That is general advice.	Đó là lời khuyên chung.
Children simply happen to be born to the parents they have.	Trẻ em chỉ đơn giản là tình cờ được sinh ra với cha mẹ mà chúng có.
And we didn't die.	Và chúng tôi đã không chết.
It was an experiment.	Đó là một thử nghiệm.
We became closer in and out of the workplace.	Chúng tôi trở nên thân thiết hơn trong và ngoài nơi làm việc.
Although now there doesn't seem to be much point regarding the project.	Mặc dù bây giờ dường như không có nhiều điểm liên quan đến dự án.
Luck is not thought to be relevant.	May mắn không được cho là có liên quan.
Her eyes were big, dark circles and red from crying.	Đôi mắt cô ấy to, thâm quầng và đỏ hoe vì khóc.
Listen to their stories.	Nghe những câu chuyện của họ.
But the guy has a record.	Nhưng anh chàng có một kỷ lục.
This is the truth.	Đây là sự thật.
So a chicken cannot lay both dark eggs and white eggs.	Vì vậy, một con gà không thể đẻ cả trứng sẫm màu và trứng trắng.
But its not working for me.	Nhưng nó không làm việc cho tôi.
If you can't solve your problem, write me a message.	Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề của mình, hãy viết cho tôi một tin nhắn.
However, there is a close relationship with increasing age.	Tuy nhiên, có một mối quan hệ chặt chẽ với sự gia tăng tuổi tác.
I will know if you tell him.	Tôi sẽ biết nếu bạn nói với anh ấy.
See, you're special, the little one made it.	Thấy chưa, bạn thật đặc biệt, người nhỏ bé đã làm nên điều đó.
Every day is an opportunity to practice.	Mỗi ngày là một cơ hội để luyện tập.
Some a little less, some a little more.	Một số ít hơn một chút, một số nhiều hơn một chút.
We do not know if the person has ever attempted to access the services.	Chúng tôi không biết liệu người đó có từng cố gắng truy cập các dịch vụ hay không.
Food is one of the necessary uses.	Thực phẩm là một trong những mục đích sử dụng cần thiết.
But there is a right way to live and a wrong way to live.	Nhưng có một cách sống đúng và một cách sống sai.
I never dreamed of success.	Tôi không bao giờ mơ ước thành công.
Everyone is fine.	Mọi người đều ổn.
Growth happens because you see and go beyond what you know.	Sự phát triển xảy ra bởi vì bạn nhìn và vượt xa những gì bạn biết.
Any earlier than this time and it might be too cold for them.	Bất kỳ sớm hơn thời gian này và nó có thể quá lạnh đối với họ.
A complete loss.	Một sự mất mát hoàn toàn.
Someone threw a match.	Ai đó đã ném một que diêm.
So everyone died, died.	Vì vậy, mọi người đã chết, đã chết.
There is no concern for human safety.	Không có mối quan tâm cho sự an toàn của con người.
It depends on you whether it is worth the time and risk.	Nó phụ thuộc vào bạn liệu nó có xứng đáng với thời gian và rủi ro hay không.
Of course, they can't shake the boat too much.	Tất nhiên, họ không thể lắc thuyền quá nhiều.
No words for her body.	Không có lời nào dành cho cơ thể của cô.
Please keep him.	Hãy giữ anh ấy lại.
I also wanted to leave that out of the question.	Tôi cũng muốn bỏ điều đó ra khỏi câu hỏi.
On the one hand, this keeps us informed.	Một mặt, điều này giúp chúng tôi được thông báo.
He talks to the person as if he knows them.	Anh ta nói chuyện với người đó như thể anh ta biết họ.
First, it's a matter of cost.	Đầu tiên, đó là vấn đề chi phí.
Choose according to your requirements.	Chọn theo yêu cầu của bạn.
They continued this way for a while longer.	Họ tiếp tục theo cách này thêm một thời gian nữa.
We still see each other once a year.	Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi năm một lần.
He can control right there.	Anh ta có thể kiểm soát ngay tại đó.
I think they will disappear on their own.	Tôi nghĩ họ sẽ tự biến mất.
Do something.	Làm việc gì đó.
Someone is calling us.	Ai đó đang gọi cho chúng tôi.
Nothing to write home about.	Không có gì để viết về nhà.
Of getting better.	Của trở nên tốt hơn.
So this is what it can be like with a man.	Vì vậy, đây là những gì nó có thể giống như với một người đàn ông.
No one controls.	Không có ai kiểm soát.
He has his cell phone, he said.	Anh ấy có điện thoại di động của mình, anh ấy nói.
It's not a completely crazy thing to think.	Đó không phải là một điều hoàn toàn điên rồ khi nghĩ.
Big face, no window.	Mặt to, không có cửa sổ.
You can imagine how happy that made the boys.	Bạn có thể tưởng tượng điều đó đã làm cho các chàng trai hạnh phúc như thế nào.
Sometimes he calls, sometimes he doesn't.	Đôi khi anh ấy gọi, đôi khi anh ấy không.
The future is out there.	Tương lai là ngoài kia.
For the love of the story.	Vì tình yêu của câu chuyện.
Unfortunately, this rarely happens.	Thật không may, điều này hiếm khi xảy ra.
The deeper, the better.	Càng sâu, càng tốt.
I'm coming to him.	Tôi đang đến với anh ấy.
Many times, my first response is that we don't know enough yet.	Nhiều lần, câu trả lời đầu tiên của tôi là chúng tôi chưa biết đủ.
He ordered me to the floor.	Anh ta ra lệnh cho tôi lên sàn.
They did it for me.	Họ đã làm điều đó cho tôi.
And it might snow again, it's cold like this.	Và tuyết có thể rơi một lần nữa, trời lạnh thế này.
She could see how much it cost him to tell her this.	Cô có thể thấy anh ta phải trả giá bao nhiêu để nói với cô điều này.
Then everything will not stay in your mind for so long.	Khi đó mọi thứ sẽ không đọng lại trong tâm trí bạn lâu như vậy.
Or rather so.	Hay đúng hơn là như vậy.
For a mother, she's pretty hot.	Đối với một người mẹ, cô ấy khá nóng bỏng.
Show you care.	Cho thấy bạn quan tâm.
I know it won't last forever.	Tôi biết nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
Completely different experience and that's okay.	Trải nghiệm hoàn toàn khác và điều đó không sao cả.
What you remember changes you.	Những gì bạn nhớ sẽ thay đổi bạn.
They are said to have never broken the contract.	Họ được cho là chưa bao giờ phá vỡ hợp đồng.
However, we were not great together.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không tuyệt vời với nhau.
This is a representation of three independent experiments with similar results.	Đây là hình đại diện cho ba thí nghiệm độc lập cho kết quả tương tự nhau.
I'll do that.	Tôi sẽ làm việc đó.
And even then it may not be enough.	Và thậm chí sau đó nó có thể là không đủ.
Most of them are on a small key and sound sad.	Hầu hết chúng đều ở một phím nhỏ và nghe có vẻ buồn.
I just love everything about it.	Tôi chỉ yêu tất cả mọi thứ về nó.
But there, the discussions failed.	Nhưng ở đó, các cuộc thảo luận đã thất bại.
I'm sure to check that out.	Tôi chắc chắn để kiểm tra điều đó.
This is amazing, how long did it take you to create this?	Điều này thật tuyệt vời, bạn đã mất bao lâu để tạo ra cái này?
In fact, he doesn't even judge himself.	Trong thực tế, anh ấy thậm chí không đánh giá bản thân mình.
They want to be happy.	Họ muốn được hạnh phúc.
One of them will still be single.	Một trong hai người vẫn sẽ độc thân.
This is a time of change.	Đây là thời điểm của những thay đổi.
It's easy to figure things out, if you try hard enough.	Thật dễ dàng để tìm ra mọi thứ, nếu bạn đủ cố gắng.
I can tell you this happens everywhere.	Tôi có thể nói với bạn điều này xảy ra ở khắp mọi nơi.
Maybe someone will solve this problem.	Có thể ai đó sẽ giải quyết vấn đề này.
If you're out there, email us.	Nếu bạn ở ngoài đó, hãy gửi email cho chúng tôi.
None of the men have any, or they will give it.	Không ai trong số những người đàn ông có bất kỳ, hoặc họ sẽ cho nó.
She had believed in him when she had every right not to be.	Cô đã tin vào anh ta khi cô có mọi quyền không được như vậy.
There are many differences.	Có rất nhiều sự khác biệt.
The experiment was performed four times.	Thí nghiệm được thực hiện bốn lần.
The point is, anything more than free has no value.	Vấn đề là, bất cứ thứ gì hơn là miễn phí đều không có giá trị.
I just had surgery.	Tôi vừa mới phẫu thuật.
I want to be able to request consent and give consent.	Tôi muốn có thể yêu cầu sự đồng ý và đưa ra sự đồng ý.
There are different types of time controls.	Có nhiều loại điều khiển thời gian khác nhau.
I am very good at my job.	Tôi rất giỏi trong công việc của mình.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
This is not a camp, but a village.	Đây không phải là một trại, mà là một ngôi làng.
I got up and went outside.	Tôi đứng dậy và đi ra ngoài.
Check out my other items.	Kiểm tra các mặt hàng khác của tôi.
It's completely solid.	Nó hoàn toàn rắn.
I'll get him here.	Tôi sẽ nhận anh ta ở đây.
Here's what needs to happen.	Đây là những gì cần phải xảy ra.
Especially one that lets the fans know we're listening.	Đặc biệt là một điều cho phép người hâm mộ biết chúng tôi đang lắng nghe.
I know so few languages, it's hard to read it.	Tôi biết quá ít ngôn ngữ, thật khó để đọc nó.
She has since left the show.	Cô ấy đã rời khỏi chương trình kể từ đó.
At least not for immediate use.	Ít nhất là không phải để sử dụng ngay lập tức.
The special point is this.	Điểm đặc biệt là điều này.
Come with us, and have fun doing it!.	Hãy đi cùng chúng tôi, và vui vẻ khi làm điều đó !.
However, otherwise, the room is empty.	Tuy nhiên, nếu không, căn phòng trống rỗng.
He wanted to tell the man to go get something to drink.	Anh muốn bảo người đàn ông đi uống gì đó.
In front of him were a woman and a boy.	Trước mặt anh là một phụ nữ và một cậu bé.
That in itself gave a great sense of relief.	Điều đó tự nó đã mang lại một cảm giác nhẹ nhõm tuyệt vời.
I need your arms around me.	Tôi cần vòng tay của bạn quanh tôi.
But many people don't.	Nhưng nhiều người thì không.
Which, by the way, is roughly the same.	Mà, bằng cách này, là gần giống nhau.
We have become as attached to him as he is.	Chúng tôi đã trở nên gắn bó với anh ấy như anh ấy vốn có.
I used the following code to enter the date.	Tôi đã sử dụng mã sau để nhập ngày tháng.
One of the subjects had some property in hand.	Một trong những đối tượng đã có trong tay một số tài sản.
Mine is personal as well as professional.	Của tôi là cá nhân cũng như chuyên nghiệp.
One minute, you were there.	Một phút, bạn đã ở đó.
I have provided some more details.	Tôi đã cung cấp thêm một số chi tiết.
Therefore, the board is used based on its own resources.	Do đó, hội đồng quản trị được sử dụng dựa trên các nguồn lực của chính nó.
Her mouth moved.	Miệng cô ấy cử động.
The work has three steps.	Công việc có ba bước.
The journey ends.	Hành trình kết thúc.
That took more than two weeks of hell on earth to finish.	Điều đó mất hơn hai tuần địa ngục trần gian để kết thúc.
I think it's really worth it.	Tôi nghĩ rằng điều đó có giá trị thực sự.
Cannot be felt or understood.	Không thể được cảm nhận hoặc hiểu được.
She really puts herself last.	Cô ấy thực sự đặt mình cuối cùng.
I never thought about it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó.
A mixed methods approach was used.	Một cách tiếp cận phương pháp hỗn hợp đã được sử dụng.
Something caught their interest.	Điều gì đó đã thu hút sự quan tâm của họ.
I found a parking spot in front and it was locked.	Tôi tìm thấy một chỗ đậu xe ở phía trước và bị khóa.
Then it's my turn.	Sau đó đến lượt tôi.
Go now.	Đi ngay.
But somehow, after a long time, it was abandoned.	Nhưng không hiểu sao, lâu lắm rồi, nó lại bị bỏ cuộc.
He will still try.	Anh ấy vẫn sẽ cố gắng.
I can't go back to that.	Tôi không thể quay lại điều đó.
The good times seem to be far from over.	Khoảng thời gian tốt đẹp dường như vẫn còn lâu mới trôi qua.
In many ways, it was a dream.	Theo nhiều cách, đó là một giấc mơ.
He has lost weight, and he feels strong.	Anh ấy đã giảm cân, và anh ấy cảm thấy mạnh mẽ.
Aim it from the yard or better.	Mục tiêu đó từ sân hoặc tốt hơn.
So far, he has not returned our calls.	Cho đến nay, anh ấy đã không trả lại cuộc gọi của chúng tôi.
Where to buy a research paper.	Mua một bài báo nghiên cứu ở đâu.
And that's it.	Và đó là điều đó.
There is so much movement, within and around us.	Có quá nhiều chuyển động, bên trong và xung quanh chúng ta.
This home is everything we wanted or needed.	Đây là ngôi nhà là tất cả mọi thứ chúng tôi muốn hoặc cần.
Its sight probably attracted very little attention.	Cảnh tượng của nó có lẽ đã thu hút rất ít sự chú ý.
I don't know if we've reached that point yet.	Tôi không biết liệu chúng ta đã đến thời điểm đó chưa.
Representative results are shown on the left.	Kết quả đại diện được hiển thị ở bên trái.
First, we need to note that there is another plan.	Đầu tiên, chúng ta cần lưu ý rằng có một kế hoạch khác.
She had enough of that.	Cô đã có đủ điều đó.
I couldn't care less about whether they liked me or not.	Tôi không thể quan tâm hơn đến việc họ có thích tôi hay không.
He didn't do everything right.	Anh ấy đã không làm mọi thứ đúng.
You can land there at seven o'clock.	Bạn có thể hạ cánh ở đó lúc bảy giờ.
We just need to make a few changes.	Chúng tôi chỉ cần thực hiện một vài thay đổi.
He nodded, understanding what she hadn't said.	Anh gật đầu, hiểu những lời cô chưa nói.
We go to the hall.	Chúng tôi đến hội trường.
That is if we finish on time.	Đó là nếu chúng ta hoàn thành đúng hạn.
But he is still responsible as if he did.	Nhưng anh ấy vẫn có trách nhiệm như thể anh ấy đã làm.
It was a search party, no doubt.	Đó là một bữa tiệc tìm kiếm, không còn nghi ngờ gì nữa.
I'm not weak.	Tôi không yếu đuối.
And things are finally getting there.	Và mọi thứ cuối cùng cũng đang tiến đến đó.
Sometimes people follow me home.	Thỉnh thoảng có người theo tôi về nhà.
There is very little time to lose.	Có rất ít thời gian để mất.
Maybe one page a day.	Có thể một trang một ngày.
They may fear that no one will take care of them.	Họ có thể sợ rằng sẽ không có ai chăm sóc họ.
The object then shot straight back into the sky.	Sau đó, vật thể này phóng thẳng trở lại bầu trời.
The worst reasons to fight.	Những lý do tồi tệ nhất để chiến đấu.
I feel something of just the right size.	Tôi cảm thấy một thứ có kích thước vừa phải.
This is the only body we get.	Đây là cơ thể duy nhất mà chúng tôi nhận được.
Army, but fled.	Quân đội, nhưng bỏ chạy.
So with each piece, you bring a little of the world!.	Vì vậy, với mỗi tác phẩm, bạn sẽ mang một chút thế giới !.
In the truck were five subjects and four dogs.	Trong xe tải có năm đối tượng và bốn con chó.
Not without seeing my family again.	Không phải không gặp lại gia đình tôi.
So just this once again.	Vì vậy, chỉ một lần này một lần nữa.
It's so bright.	Thật là sáng sủa.
He could barely contain it.	Anh ta hầu như không thể chứa nó.
He goes one turn, then another.	Anh ta đi một lượt, rồi đến lượt khác.
There is certainly a social winter show held as well.	Chắc chắn có một chương trình mùa đông xã hội cũng được tổ chức.
I am also angry.	Tôi cũng tức giận.
Two leading on the left and one on the right.	Hai chiếc dẫn đầu bên trái và một chiếc bên phải.
That day my relationship with my mother ended.	Ngày đó mối quan hệ của tôi và mẹ tôi chấm dứt.
But men can hit.	Nhưng người đàn ông có thể đánh.
This is not a real wedding.	Đây không phải là đám cưới thực sự.
Anyway, I'm short on time.	Dù sao thì tôi cũng thiếu thời gian.
After you are familiar, you can then return to this article.	Sau khi bạn đã quen thuộc, sau đó bạn có thể quay lại bài viết này.
He said he doesn't remember.	Anh ấy nói anh ấy không nhớ.
Everyone wants to talk one last time.	Mọi người đều muốn nói chuyện lần cuối.
He said he could have played two more sets.	Anh ấy nói rằng anh ấy có thể đã chơi thêm hai bộ nữa.
There is nothing more fundamental and natural than sex.	Không có gì cơ bản và tự nhiên hơn tình dục.
Earlier this week.	Đầu tuần này.
We take it weak here.	Chúng tôi đi nó yếu ở đây.
In some cases, network errors can even occur.	Trong một số trường hợp, lỗi mạng thậm chí có thể xảy ra.
Then they kept coming back and asking me to do more.	Sau đó họ tiếp tục quay lại và yêu cầu tôi làm thêm.
I hope you have wine.	Tôi hy vọng bạn có rượu.
He doesn't look happy.	Anh ấy trông không được hạnh phúc.
Seems like everything is working fine.	Có vẻ như mọi thứ hoạt động tốt.
There are ways to move things around, so be careful.	Có nhiều cách để di chuyển mọi thứ xung quanh, vì vậy hãy cẩn thận.
It was there before.	Nó đã ở đó trước đây.
There are a lot of small changes.	Có rất nhiều thay đổi nhỏ.
One, when you did something wrong.	Một, khi bạn đã làm sai điều gì đó.
Choose a final result.	Chọn một kết quả cuối cùng.
I can do it better than he can.	Tôi có thể làm điều đó tốt hơn anh ấy có thể.
They had but that moment sat down to dinner.	Họ đã có nhưng khoảnh khắc đó ngồi ăn tối.
He took a chance.	Anh ấy đã nắm lấy một cơ hội.
You really should go to these places.	Bạn thực sự nên đến những nơi này.
We can protect our health and we can work at the same time.	Chúng ta có thể bảo vệ sức khoẻ và chúng ta có thể làm việc cùng một lúc.
No effects were seen in the other groups.	Không có hiệu ứng nào được nhìn thấy trong các nhóm khác.
And it was this man who stood in front of her.	Và chính người đàn ông này đã đứng trước mặt cô.
She had to talk to him.	Cô phải nói chuyện với anh ta.
Again, this is still private.	Một lần nữa, điều này vẫn còn riêng tư.
And see nothing that you wouldn't expect to see in such a place.	Và không thấy gì mà bạn không mong đợi để thấy ở một nơi như vậy.
Will she come back?	Cô ấy có quay lại không.
Just get out of town.	Chỉ cần ra khỏi thị trấn.
They trap him and knock him down.	Họ gài bẫy anh ta và hạ gục anh ta.
Close your eyes, say it out loud.	Nhắm mắt lại, nói to.
But even this is problematic.	Nhưng ngay cả điều này cũng có vấn đề.
She couldn't turn around.	Cô không thể trở mình.
He glanced over his shoulder one last time.	Anh liếc qua vai lần cuối.
She will fight him every step of the way.	Cô sẽ chiến đấu với anh ta từng bước trên đường đi.
It's an easy job.	Đó là một công việc dễ dàng.
He must have known for quite some time.	Chắc hẳn anh ấy đã biết từ khá lâu rồi.
We just wanted to ask them about their TV shows.	Chúng tôi chỉ muốn hỏi họ về các chương trình truyền hình của họ.
But in most cases it doesn't.	Nhưng trong hầu hết các trường hợp thì không.
Like fire inside.	Như lửa bên trong.
But they were met with strong resistance from friends.	Nhưng họ đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của bạn bè.
Their standalone release, 'simple.	Bản phát hành độc lập của họ, 'đơn giản.
She is running away.	Cô ấy đang chạy trốn.
We are getting ready for you.	Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho bạn.
He won't call our parents.	Anh ấy sẽ không gọi cho bố mẹ của chúng tôi.
The normal thing in reality.	Điều bình thường trong thực tế.
I followed, knowing we couldn't take our safety for granted.	Tôi đi theo, biết rằng chúng tôi không thể coi sự an toàn của mình là điều hiển nhiên.
He destroyed everyone.	Anh ta đã phá hủy mọi người.
I won't even tell them about it.	Tôi thậm chí sẽ không nói với họ về điều đó.
It was a long time, he felt.	Đó là một thời gian dài, anh cảm thấy.
By everyone, myself included.	Bởi tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân tôi.
They go to the window.	Họ đi đến cửa sổ.
For your purposes, speed probably doesn't matter much.	Đối với mục đích của bạn, tốc độ có lẽ không quan trọng nhiều.
They hate us and will no matter what we do.	Họ ghét chúng tôi và sẽ bất chấp chúng tôi làm gì.
I've been through it.	Tôi đã trải qua nó.
They will tell you anything.	Họ sẽ cho bạn biết bất cứ điều gì.
And because damn it.	Và bởi vì mẹ kiếp.
Now you ask them who they want their orders to be.	Bây giờ bạn hỏi họ xem họ muốn lệnh của họ là ai.
Some things we don't know yet.	Một số điều chúng tôi chưa biết.
I've had my baby back and now life can go on.	Tôi đã có con trở lại và bây giờ cuộc sống có thể tiếp tục.
We assume that the tags will work.	Chúng tôi giả định rằng các thẻ sẽ có tác dụng.
Become less engaged.	Trở nên ít tham gia hơn.
He glanced at it.	Anh ta liếc nhìn nó.
We know it will take some time.	Chúng tôi biết sẽ mất một ít thời gian.
Obviously we have a very broken political system.	Rõ ràng chúng ta có một hệ thống chính trị bị phá vỡ rất nặng.
You broke up and asked them to move out.	Bạn đã chia tay và yêu cầu họ dọn ra ngoài sống.
You can name the new field whatever you want.	Bạn có thể đặt tên trường mới bất cứ điều gì bạn muốn.
I want him to never doubt himself.	Tôi muốn anh ấy đừng bao giờ nghi ngờ bản thân.
Never look at me once tonight.	Không bao giờ nhìn tôi một lần đêm nay.
He will smile and you will see his little teeth.	Anh ấy sẽ cười và bạn sẽ thấy những chiếc răng nhỏ của anh ấy.
But he still looks like a child.	Nhưng trông anh vẫn như một đứa trẻ.
All music is important.	Tất cả âm nhạc đều quan trọng.
It depends on the individual.	Nó phụ thuộc vào từng cá nhân.
I'm not sure any of that is true.	Tôi không chắc bất kỳ điều nào trong số đó là đúng.
For multiplayer, this is actually correct.	Đối với nhiều người chơi, điều này thực sự chính xác.
Life doesn't just begin at this point, it continues to exist.	Cuộc sống không chỉ bắt đầu vào thời điểm này, nó vẫn tiếp tục tồn tại.
I really didn't know her back then.	Tôi thực sự không biết cô ấy hồi đó.
She was even nice to me.	Cô ấy thậm chí còn tốt với tôi.
Go with me.	Đi với tôi.
The reason for this is explained by a simple concept.	Lý do cho điều này được giải thích bởi một khái niệm đơn giản.
She doesn't ask questions to lead the conversation.	Cô ấy không đặt câu hỏi để dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Respect for the participants was a major concern during the research process.	Sự tôn trọng đối với những người tham gia là mối quan tâm chính trong quá trình nghiên cứu.
Then an injury sent him out.	Sau đó, một chấn thương đã đưa anh ta ra ngoài.
I wish her good health.	Tôi cầu chúc cho cô ấy khỏe mạnh.
Humans do everything.	Con người làm mọi thứ.
You are in the field and you are just lost.	Bạn đang ở trên cánh đồng và bạn chỉ bị lạc.
But the big questions are these questions.	Nhưng câu hỏi lớn là những câu hỏi này.
They do not change the color of men's skin.	Chúng không làm thay đổi màu da của đàn ông.
We want them back to us.	Chúng tôi muốn họ trở lại với chúng tôi.
Excellent articles tend to contain detailed analyzes and tend to be longer.	Các bài báo xuất sắc có xu hướng chứa các phân tích chi tiết và có xu hướng dài hơn.
One for the boys.	Một cho các chàng trai.
However, they still fight well.	Tuy nhiên, họ vẫn chiến đấu tốt.
I think religion is whatever you make of it.	Tôi nghĩ rằng tôn giáo là bất cứ điều gì bạn tạo ra nó.
The analysis was based on three different experimental groups.	Phân tích dựa trên ba nhóm thí nghiệm khác nhau.
I want to be married to my husband.	Tôi muốn được kết hôn với chồng tôi.
You can share information about yourself.	Bạn có thể chia sẻ thông tin về bạn.
Read carefully you came here to get good.	Đọc kỹ bạn đã đến đây để có được tốt.
Women on set.	Phụ nữ trên phim trường.
She went into the kitchen, then came back.	Cô ấy đi vào bếp, sau đó quay lại.
Otherwise you will have a lot of work.	Nếu không bạn sẽ có rất nhiều việc.
The authors report the main results of their work in this area.	Các tác giả báo cáo kết quả chính của công việc của họ trong lĩnh vực này.
I went to school.	Tôi đã tới trường.
Let them stay at home.	Hãy để họ ở nhà.
A test of will.	Một thử thách của ý chí.
This is just the beginning.	Điều này chỉ là khởi đầu.
One has to literally get the bigger picture.	Người ta phải có được bức tranh lớn hơn theo đúng nghĩa đen.
The world is still at war.	Thế giới vẫn còn chiến tranh.
After that, everything was clear in my mind.	Sau đó, mọi thứ hiện ra rõ ràng trong tâm trí tôi.
The night was calm and clear.	Màn đêm tĩnh lặng và quang đãng.
You can hear both of us.	Bạn có thể nghe thấy cả hai chúng tôi.
Only then can students make real progress.	Chỉ khi đó, học sinh mới có thể đạt được tiến bộ thực sự.
She did not know in advance how the board would receive it.	Cô không biết trước bằng cách nào mà hội đồng quản trị sẽ nhận được nó.
However, it got me thinking.	Tuy nhiên, nó khiến tôi phải suy nghĩ.
Now you need to go deeper.	Bây giờ bạn cần phải đi sâu hơn.
And you will be as safe as you want.	Và bạn sẽ được an toàn như bạn muốn.
Things were different here.	Mọi thứ đã khác ở đây.
Someone else does this for you.	Ai đó khác làm điều này cho bạn.
That is the real point of view.	Đó là quan điểm thực sự.
Sign up here instead.	Đăng ký tại đây để thay thế.
Face and hands, everything is exactly like me.	Khuôn mặt và bàn tay, mọi thứ giống hệt tôi.
Current and future results may be lower or higher than what is shown.	Kết quả hiện tại và tương lai có thể thấp hơn hoặc cao hơn những gì được hiển thị.
It is not obvious to society.	Nó không phải là điều hiển nhiên đối với xã hội.
She doesn't want to make a fuss.	Cô ấy không muốn gây ồn ào.
You have signed a contract.	Bạn đã ký hợp đồng.
The house was sold out and he stood firm through the second level.	Căn nhà đã được bán hết và anh ta đứng vững qua màn thứ hai.
It was the person who was with him who died.	Chính người đi cùng hắn đã chết.
The trial court agreed with the state's argument and rejected the recommendation.	Tòa án xét xử đã đồng ý với lập luận của tiểu bang và bác bỏ đề nghị này.
It's good enough for me.	Nó đủ tốt cho tôi.
All authors wrote the main manuscript text and prepared the figures.	Tất cả các tác giả đã viết văn bản bản thảo chính và chuẩn bị các số liệu.
At the hospital level.	Ở cấp bệnh viện.
Others please contact us.	Những người khác vui lòng liên hệ với chúng tôi.
There was no second class that day.	Không có tiết học thứ hai vào ngày hôm đó.
But if you want to check it out.	Nhưng nếu bạn muốn kiểm tra nó.
He is the focus.	Anh ấy là tâm điểm.
Best get some sleep.	Tốt nhất hãy ngủ một giấc.
Then he took hold of himself.	Sau đó, anh ta nắm giữ bản thân mình.
They can throw low numbers but still keep high numbers.	Họ có thể ném ra số thấp nhưng vẫn giữ được số cao.
He and his son are in the house.	Anh ta và con trai anh ta đang ở trong nhà.
It's not safe here.	Ở đây không an toàn.
Will.	Sẽ.
Even that has not been.	Ngay cả điều đó đã không được.
And of course, that made me act stupid.	Và tất nhiên, điều đó đã khiến tôi hành động ngu ngốc.
And it did.	Và nó đã làm.
You are not allowed to carry a gun when walking around.	Bạn không được mang súng khi đi bộ xung quanh.
I heard it's a thing with old men.	Tôi nghe nói đó là một điều với những người đàn ông già.
The attempt was unsuccessful.	Nỗ lực không thành công.
The exact opposite happens.	Điều ngược lại hoàn toàn xảy ra.
You have no control over your variables.	Bạn không có quyền kiểm soát các biến của mình.
Don't kill it.	Không giết nó.
He was sleeping face down on the table.	Anh ta đang ngủ gục mặt trên bàn.
I told him there would be no more.	Tôi đã nói với anh ấy rằng sẽ không còn nữa.
Don't forget it.	Đừng quên nó.
It is not the case that he actually did anything.	Nó không phải là trường hợp mà anh ta thực sự đã làm bất cứ điều gì.
So they are really the same.	Vì vậy, chúng thực sự giống nhau.
A lot of people want her dead.	Rất nhiều người muốn cô ấy chết.
It's time to pay the price for quality.	Đã đến lúc phải trả giá cho chất lượng.
We go through parts of my songs.	Chúng ta xem qua các phần của bài hát của tôi.
It's still light outside.	Bên ngoài trời vẫn sáng.
It looks expensive and old.	Nó trông đắt tiền và cũ kỹ.
But you will need to change a few things.	Nhưng bạn sẽ cần thay đổi một vài thứ.
I'm so glad he found you.	Tôi rất vui vì anh ấy đã tìm thấy bạn.
Now the problem is this.	Bây giờ vấn đề là thế này.
He did not survive.	Anh ta đã không sống sót.
Dollars and jobs are few.	Đô la và việc làm là rất ít.
I refuse to go.	Tôi từ chối đi.
I am walking very slowly.	Tôi đang đi rất chậm.
Maybe he finally got bored.	Có lẽ cuối cùng anh ấy cũng đã chán nản rồi.
But two more people showed up last night.	Nhưng hai người nữa đã xuất hiện vào đêm qua.
We lose our reason and our way.	Chúng ta đánh mất lý trí và con đường của mình.
Obviously, you already have a lot of experience with this.	Rõ ràng, bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm về việc này.
Seeing that they couldn't live without it.	Nhìn thấy họ không thể sống thiếu nó.
Look, it's a big game, let's get on with it.	Hãy nhìn xem, đó là một trò chơi lớn, hãy bắt đầu với nó.
She did that.	Cô ấy đã làm điều đó.
At that point, we will go beyond the court's decision.	Tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ vượt ra ngoài quyết định của tòa án.
And so was taught.	Và được dạy như vậy.
They chose to make their place there.	Họ đã chọn làm chỗ đứng của họ ở đó.
But there's more to it than theory.	Nhưng có nhiều điều hơn là lý thuyết.
I thought about the possibility of brain damage.	Tôi đã nghĩ về khả năng bị tổn thương não.
He hits the ball too well.	Anh ấy đánh bóng quá tốt.
So they couldn't take their eyes off me.	Vì vậy, họ không thể rời mắt khỏi tôi.
I'm really fine.	Tôi thực sự ổn.
What happens after that, depends on your religion.	Điều gì xảy ra sau đó, phụ thuộc vào tôn giáo của bạn.
I think they have a good relationship with him.	Tôi nghĩ họ có mối quan hệ tốt với anh ấy.
How much you loved them.	Bạn đã yêu họ biết bao nhiêu.
Clinical diagnosis of this rare tumor is difficult.	Việc chẩn đoán lâm sàng loại u hiếm gặp này rất khó khăn.
The solution is simple enough.	Giải pháp là đủ đơn giản.
Maybe they will give you more.	Có lẽ họ sẽ cung cấp cho bạn nhiều hơn nữa.
She did everything she could to combat it.	Cô ấy đã làm mọi cách để chống lại điều đó.
Stronger families mean smaller government.	Các gia đình mạnh hơn có nghĩa là chính phủ nhỏ hơn.
I have the opportunity to reach more people.	Tôi có cơ hội tiếp cận nhiều người hơn.
Someone must have told you how unusual that is.	Chắc hẳn ai đó đã nói với bạn điều đó bất thường như thế nào.
No, don't cry.	Không, đừng khóc.
It is not new.	Nó không phải là mới.
Do not fall for it.	Đừng rơi cho nó.
Don't eat it.	Đừng ăn nó.
I stood up.	Tôi đã đứng lên.
Go with me.	Đi với tôi.
Well, almost no one.	Chà, gần như không có ai.
I made her write it down for me.	Tôi đã bắt cô ấy viết nó ra cho tôi.
The other points are regular points.	Các điểm khác là điểm thường xuyên.
We will write about different things at different times.	Chúng tôi sẽ viết về những điều khác nhau vào những thời điểm khác nhau.
It cannot be changed, once the connection is established.	Nó không thể thay đổi, sau khi kết nối được thiết lập.
They start the same day.	Họ bắt đầu cùng một ngày.
But there is simply no money for that.	Nhưng chỉ đơn giản là không có tiền cho điều đó.
The only reason we didn't do it was because it would hurt the economy.	Lý do duy nhất chúng tôi không làm là vì nó sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế.
By length.	Theo chiều dài.
He will be here anytime.	Anh ấy sẽ đến đây bất cứ lúc nào.
You take what you can get.	Bạn lấy những gì bạn có thể nhận được.
In short, they don't think.	Tóm lại, họ không nghĩ.
To him, it was the voice of the enemy.	Với anh, đó là tiếng nói của kẻ thù.
They just tell me what they want me to know.	Họ chỉ cho tôi biết những gì họ muốn tôi biết.
No difference was observed.	Không có sự khác biệt nào được quan sát thấy.
I want to see the services.	Tôi muốn xem các dịch vụ.
I sold my first photo book.	Tôi đã bán cuốn sách ảnh đầu tiên của mình.
This problem is known with empirical data.	Vấn đề này được biết đến với dữ liệu thực nghiệm.
You shouldn't come here.	Bạn không nên đến đây.
Each part of the book is a story in and of itself.	Mỗi phần của cuốn sách là một câu chuyện tự nó.
I will ask questions.	Tôi sẽ hỏi các câu hỏi.
Large storage building.	Tòa nhà lưu trữ lớn.
But the team played well at home.	Nhưng đội đã thi đấu tốt trên sân nhà.
Because most of those guys aren't here anymore.	Bởi vì hầu hết những kẻ đó không còn ở đây nữa.
We need to be bigger, much bigger.	Chúng ta cần phải lớn hơn, lớn hơn nhiều.
This is a big jump.	Đây là một bước nhảy lớn.
Friendly and fast service.	Dịch vụ thân thiện và nhanh chóng.
My brother will never be the same.	Anh trai tôi sẽ không bao giờ giống nhau.
A place to stay.	Một nơi để ở.
This book makes both of those things very clear to me.	Cuốn sách này làm cho cả hai điều đó rất rõ ràng đối với tôi.
There are followers and leaders.	Có những người theo dõi và những người dẫn đầu.
Sit down with me and talk.	Ngồi xuống với tôi và nói chuyện.
They are looking for cheap land to make a living.	Họ đang tìm kiếm những mảnh đất giá rẻ để kiếm sống.
So one can talk about an increase in interaction speed.	Vì vậy, người ta có thể nói về sự gia tăng của tốc độ tương tác.
That will not make the child change his ways.	Điều đó sẽ không làm cho đứa trẻ thay đổi cách của mình.
I have to go there.	Tôi phải đến đó.
And by then people will want to see it.	Và đến lúc đó mọi người sẽ muốn xem nó.
There is no effective state government.	Không có chính quyền tiểu bang hữu hiệu.
We never heard from him again.	Chúng tôi đã không bao giờ nghe tin từ anh ấy một lần nữa.
The trip was great.	Chuyến đi thật tuyệt.
That means he has no power.	Điều đó có nghĩa là anh ta không có quyền lực.
But that's really good for me.	Nhưng điều đó thực sự tốt cho tôi.
Value is mainly in the land.	Giá trị chủ yếu ở đất.
But unfortunately, there is some truth in it.	Nhưng thật không may, có một số sự thật trong đó.
We are not getting our basic needs met.	Chúng tôi không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản của chúng tôi.
Sources say he signed a new contract this morning.	Nguồn tin cho biết anh ấy đã ký hợp đồng mới vào sáng nay.
But this time is very serious.	Nhưng lần này là rất nghiêm trọng.
It's not even glass.	Nó thậm chí không phải là thủy tinh.
About half the time it works.	Khoảng một nửa thời gian nó hoạt động.
Like there's a place for me here.	Giống như có một nơi cho tôi ở đây.
She is the center member of the group.	Cô ấy là thành viên chính giữa của nhóm.
The sun is about to rise.	Mặt trời sắp mọc.
There's a challenge there and he knows it.	Có một thách thức ở đó và anh ấy biết điều đó.
But only later.	Nhưng chỉ sau này.
In terms of value.	Về mặt giá trị.
However, it is not without limits.	Tuy nhiên, nó không phải là không có giới hạn.
That's when the shock started.	Đó là khoảng thời gian mà cú sốc bắt đầu.
I would add that it is a heavy piece of work.	Tôi sẽ nói thêm rằng nó là một tác phẩm nặng.
He didn't know what to say to her.	Anh không biết phải nói gì với cô.
No one has any vision.	Không ai có bất kỳ tầm nhìn nào.
He tried to open his eyes.	Anh cố gắng mở mắt.
Then great again.	Sau đó, tuyệt vời một lần nữa.
All errors are our own.	Tất cả lỗi là của riêng của chúng tôi.
Over time, she was able to eat and drink without getting sick.	Theo thời gian, cô ấy đã có thể ăn uống mà không bị ốm.
They are an important part of what we are doing.	Họ là một phần quan trọng trong những gì chúng tôi đang làm.
I think he will play again.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi lại.
I am supported in my general position by this very exception.	Tôi được ủng hộ ở vị trí chung của mình bởi rất ngoại lệ này.
So just a top look up.	Vì vậy, chỉ cần một cái nhìn đầu lên.
He's a guy that interests you.	Anh ấy là một chàng trai khiến bạn quan tâm.
He still found no sign of them.	Ông vẫn không tìm thấy dấu hiệu của chúng.
They can be easily spotted in terms of what they really are.	Chúng có thể dễ dàng được phát hiện về những gì chúng thực sự là.
But he has made some deals with the government.	Nhưng anh ấy đã thực hiện một số thỏa thuận với chính phủ.
It is afraid of being caught by men.	Nó sợ bị đàn ông bắt gặp.
I belong to the lower middle class.	Tôi thuộc tầng lớp trung lưu thấp hơn.
You want to be as good as you can be.	Bạn muốn có những thứ tốt đẹp như bạn có thể có.
He doesn't want to remember.	Anh không muốn nhớ.
Finally, she looked up at me.	Cuối cùng, cô ấy nhìn lên tôi.
You can open it now.	Bạn có thể mở nó ngay bây giờ.
The description provides a clear picture of previous expected knowledge.	Mô tả cung cấp một bức tranh rõ ràng về kiến ​​thức dự kiến ​​trước đó.
And, as everyone knows, the red button can have only one meaning.	Và, như mọi người đều biết, nút màu đỏ có thể chỉ có một ý nghĩa.
However, that didn't work.	Tuy nhiên, điều đó đã không hoạt động.
I have lost myself and found myself many times.	Tôi đã đánh mất mình và tìm lại chính mình nhiều lần.
It has been so in the past.	Nó đã được như vậy trong quá khứ.
No how, no way.	Không làm thế nào, không thể nào.
Furthermore, this is so, even if these lack any independent values.	Hơn nữa, điều này là như vậy, ngay cả khi những thứ này thiếu bất kỳ giá trị độc lập nào.
There are two possible cases.	Có hai trường hợp có thể xảy ra.
He looked over his shoulder at the closed door.	Anh nhìn qua vai về phía cánh cửa đã đóng.
Call us today to learn more!.	Gọi cho chúng tôi ngày hôm nay để tìm hiểu thêm!.
The bad news is, they're not right.	Tin xấu là, họ không có đúng.
And knowledge, they say, is power.	Và kiến ​​thức, họ nói, là sức mạnh.
Can also use a little more salt.	Cũng có thể sử dụng thêm một chút muối.
Only two buildings are currently in use.	Chỉ có hai tòa nhà hiện đang được sử dụng.
He quickly picked them up and took a picture.	Anh nhanh chóng nhặt chúng lên và chụp luôn.
Children will die.	Trẻ em sẽ chết.
It doesn't age.	Nó không già đi.
We are both very excited about it.	Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng về nó.
I'm trying to think of what to say, how to say it.	Tôi đang cố nghĩ xem nên nói gì, nói như thế nào.
It seems a bit off.	Nó có vẻ hơi tắt.
It can't know that we can't see it.	Nó không thể biết rằng chúng ta không thể nhìn thấy nó.
Her children have grown up.	Các con của bà đã lớn.
It is not only respect for people but also for property.	Đó không chỉ là sự tôn trọng đối với con người mà còn đối với tài sản.
I worked in a call center before the injury.	Tôi đã làm việc trong một trung tâm cuộc gọi trước khi bị thương.
We are brothers.	Chúng tôi là anh em.
It has no focus.	Nó không có tiêu điểm.
Frame and bones.	Khung và xương.
It's a perfect song.	Đó là một bài hát hoàn hảo.
We will part again.	Chúng ta sẽ chia tay một lần nữa.
I am an old man.	Tôi là một ông già.
We made it.	Chúng tôi đã làm được.
He is not widely known in town.	Anh ta không được biết đến rộng rãi trong thị trấn.
And we used the first twenty thousand to pay the staff.	Và chúng tôi đã sử dụng hai mươi nghìn đầu tiên để trả cho nhân viên.
Unfortunately, it still doesn't work.	Thật không may, nó vẫn chưa hoạt động.
I paid too much for it to let it go.	Tôi đã trả quá nhiều cho nó để cho nó đi.
Starts with .	Bắt đầu với .
And here, it happened again.	Và đây, nó đã xảy ra một lần nữa.
A really interesting find.	Một phát hiện thú vị thực sự.
The paws of any animal.	Bàn chân của bất kỳ động vật nào.
When they see her.	Khi họ nhìn thấy cô ấy.
They may need to be rotated or moved.	Chúng có thể cần được quay hoặc di chuyển.
He comes here to see you every day.	Anh ấy đến đây để nhìn bạn mỗi ngày.
I have been going there for many years.	Tôi đã đến đó trong nhiều năm.
He has no friends.	Anh ấy không có bạn bè.
This has been difficult to write.	Điều này đã được khó khăn để viết.
I like the record.	Tôi thích kỷ lục.
Hence came the debate.	Do đó đã đi đến tranh luận.
And come to think of it, that would be pretty cool.	Và nghĩ về nó, điều đó sẽ khá tuyệt.
Far from anything.	Xa bất cứ thứ gì.
I wonder what he wanted me to look for.	Tôi tự hỏi không biết anh ấy muốn tôi tìm kiếm điều gì.
He didn't know why he did this to himself.	Anh không biết tại sao anh lại làm điều này với chính mình.
Breakfast was included with our hotel and was fine.	Bữa sáng đã được bao gồm với khách sạn của chúng tôi và rất ổn.
You have a few seconds to catch your breath.	Bạn có vài giây để lấy lại hơi thở.
That is its function.	Đó là chức năng của nó.
However, he will kill her.	Tuy nhiên, anh ta sẽ giết cô ấy.
Failure, that great teacher, is not an option.	Thất bại, người thầy vĩ đại đó, không phải là một lựa chọn.
And in that moment, the audience is given what it comes to.	Và trong khoảnh khắc đó, khán giả được cho những gì nó đến.
We don't have anything to do with it.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì để làm với nó.
But it was the best she could do.	Nhưng đó là điều tốt nhất cô có thể làm.
Light.	Nhẹ.
They never do, but you never know.	Họ không bao giờ làm, nhưng bạn không bao giờ biết.
We keep going out to check.	Chúng tôi tiếp tục đi ra ngoài để kiểm tra.
Drive there around three in the morning.	Lái xe đến đó khoảng ba giờ sáng.
A very good, just green tea.	Một rất tốt, chỉ là trà xanh.
This is not true for larger vehicles.	Điều này không đúng với những chiếc xe có kích thước lớn hơn.
Practice giving people what you want to receive.	Thực hành cho mọi người những gì bạn muốn nhận được.
Nothing about my life seems to be real.	Không có gì về cuộc sống của tôi dường như là thật.
So she was forced to turn quickly to present the problem.	Vì vậy, cô buộc phải quay nhanh chóng để trình bày vấn đề.
He has a great vision for the community.	Anh ấy có một tầm nhìn tuyệt vời cho cộng đồng.
I'm not sure about that either.	Tôi cũng không chắc chắn về điều đó.
However, not the same kind of wrong.	Tuy nhiên, không phải cùng một loại sai.
We consider both conditions too strong.	Chúng tôi coi cả hai điều kiện là quá mạnh.
You fell and things like that.	Bạn đã ngã và những thứ như thế.
We are not back on stage yet.	Chúng tôi vẫn chưa quay lại sân khấu.
Then do the left and right side.	Sau đó, thực hiện bên trái và bên phải.
Then go.	Vậy thì đi đi.
That's right, damn it, right there.	Đúng vậy, đồ khốn kiếp, ngay đó.
At first, I didn't see the driver.	Lúc đầu, tôi không nhìn thấy người lái xe.
Their eyes are dark brown.	Đôi mắt của chúng có màu nâu sẫm.
She realized that she could not describe where she was.	Cô nhận ra rằng cô không thể mô tả cô đang ở đâu.
Deeper inside the beautiful game.	Sâu hơn bên trong trò chơi đẹp.
This one fact is not enough.	Một sự thật này là không đủ.
Great communication and very patient.	Giao tiếp tuyệt vời và rất kiên nhẫn.
My shoes for work.	Giày của tôi đi làm.
I know everything about my own person.	Tôi biết tất cả mọi thứ về con người của riêng tôi.
But she is very different from my mother.	Nhưng bà ấy rất khác với mẹ tôi.
There is my store.	Có cửa hàng của tôi.
She has no room for anyone else.	Cô không có chỗ cho bất kỳ ai khác.
Create great music.	Tạo ra âm nhạc tuyệt vời.
There's no fat on him.	Không có mỡ trên người anh ta.
It has been a close race since then.	Nó đã là một cuộc đua gần gũi kể từ đó.
I read that somewhere.	Tôi đã đọc điều đó ở đâu đó.
It takes days to prepare these sets.	Phải mất nhiều ngày để chuẩn bị những bộ này.
I'm sure a lot of these are pretty good.	Tôi chắc rằng rất nhiều trong số này là khá tốt.
Behind us, more is coming.	Phía sau chúng tôi, nhiều hơn nữa đang đến.
It is thin thin thin.	Nó mỏng mỏng mỏng.
She sat up.	Cô ấy ngồi dậy.
They simply won't talk about it.	Họ chỉ đơn giản là sẽ không nói về nó.
Really, she didn't know what to say to him.	Thực sự, cô không biết phải nói gì với anh.
Walk ten feet.	Đi bộ mười bộ.
But he couldn't think about them, much less talk about them.	Nhưng anh ta không thể nghĩ về chúng, càng không thể nói về chúng.
When I die, I will truly become your wife.	Khi em chết, em sẽ thực sự trở thành vợ anh.
Worth two hundred dollars.	Trị giá hai trăm đô la.
He was injured and needed help.	Anh ấy đã bị thương, cần được giúp đỡ.
A lot of things.	Rất nhiều thứ.
Her mother has continued her life with her new husband.	Mẹ cô đã tiếp tục cuộc sống của mình với người chồng mới.
Probably built his business on trust.	Có lẽ đã xây dựng công việc kinh doanh của mình trên sự tin tưởng.
Today he is no longer talking to him.	Hôm nay anh không còn nói chuyện với anh nữa.
They said no, that's not what they saw.	Họ nói không, đó không phải là những gì họ đã thấy.
I don't know anything about it really.	Tôi không biết bất cứ điều gì về nó thực sự.
Call him.	Gọi cho anh ta.
I know it will be empty.	Tôi biết nó sẽ trống rỗng.
Fix your eyes on it.	Cố định mắt của bạn vào nó.
He commanded me.	Anh ta đã chỉ huy tôi.
He was wrong, not me.	Anh ấy đã sai, không phải tôi.
Usually the problem is too little rain.	Thông thường vấn đề là quá ít mưa.
It's not too bad either.	Nó cũng không quá tệ.
She slipped into her sleeping bag.	Cô ấy chui vào túi ngủ của mình.
It's just supposed to be fun.	Nó chỉ được cho là vui vẻ.
Take the food, that's war.	Hãy lấy thức ăn, đó là chiến tranh.
Results are immediate.	Kết quả là ngay lập tức.
Her eyes were cold, her face calm.	Đôi mắt cô lạnh lùng, nét mặt phẳng lặng.
They talked about the very situation.	Họ đã nói về chính tình huống đó.
You can go as far as your mind allows you.	Bạn có thể đi xa như tâm trí của bạn cho phép bạn.
We discussed this and she wanted me to do it.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này và cô ấy muốn tôi làm điều đó.
It will grow rapidly once established.	Nó sẽ phát triển nhanh chóng sau khi được thành lập.
Except that their water is broken.	Ngoại trừ việc nước của họ bị hỏng.
Be careful.	Hãy cẩn thận.
However, when you lie, you must have a very good memory.	Tuy nhiên, khi bạn nói dối, bạn phải có một trí nhớ rất tốt.
I was wondering if he would show up.	Tôi đã tự hỏi liệu anh ta có xuất hiện hay không.
Most people don't even know why they're there.	Hầu hết mọi người thậm chí không biết tại sao họ lại ở đó.
Of course that's the law.	Tất nhiên đó là luật.
Here on the map.	Đây trên bản đồ.
But we are just good friends.	Nhưng chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau.
First background.	Nền đầu tiên.
She raised her nose.	Cô ấy đã nâng mũi.
I don't feel like it's mine.	Tôi không cảm thấy nó là của tôi.
Let him walk.	Hãy để anh ấy đi bộ.
Here are the results of my findings.	Dưới đây là kết quả của những phát hiện của tôi.
In addition, she is kind.	Ngoài ra, cô ấy tốt bụng.
Or so it seems.	Hoặc có vẻ như vậy.
We cleaned up some.	Chúng tôi đã dọn dẹp một số.
He closed his eyes, opened them.	Anh nhắm mắt lại, mở ra.
And something else he couldn't name.	Và một cái gì đó khác mà anh ấy không thể gọi tên.
Everyone bring it in.	Mọi người mang vào nhé.
I know the top and bottom will not be flat.	Tôi biết phần trên và dưới sẽ không bằng phẳng.
The point is, nothing is certain for now.	Vấn đề là, không có gì là chắc chắn cho bây giờ.
I couldn't feel my fingers, then my arms and legs.	Tôi không thể cảm nhận được các ngón tay, sau đó đến cánh tay và chân của mình.
We will make your dream wedding a reality.	Chúng tôi sẽ biến đám cưới trong mơ của bạn thành hiện thực.
They only have each other, like it or not.	Họ chỉ có nhau, dù muốn hay không.
Everyone else is gone, except me.	Tất cả những người khác đều đã ra đi, ngoại trừ tôi.
If it did, this wouldn't be on the table.	Nếu có, điều này sẽ không có trên bàn.
It went by too quickly.	Nó đã trôi qua quá nhanh.
Everyone is assigned their place.	Mọi người đều được giao vị trí của mình.
No one is ever asked to leave your own computer.	Bất kỳ ai cũng không bao giờ được yêu cầu rời khỏi máy tính của riêng bạn.
She needs more than that in her life.	Cô ấy cần nhiều hơn thế trong cuộc sống của mình.
They have focused on.	Họ đã tập trung vào.
It works differently in the mouth.	Nó hoạt động khác nhau trong miệng.
He wants an emotional connection.	Anh ấy muốn một kết nối cảm xúc.
Decide on the position of your camera and subject for each shot.	Quyết định vị trí của máy ảnh và đối tượng của bạn cho mỗi lần chụp.
That place may have news for you.	Nơi đó có thể có tin tức cho bạn.
I feel like they are the perfect example of mind over matter.	Tôi cảm thấy như họ là ví dụ hoàn hảo của tâm trí hơn vật chất.
That feature must be turned off.	Phải tắt tính năng đó.
What kind of person.	Loại người nào.
Responses are served only to the plaintiff.	Câu trả lời chỉ được phục vụ cho nguyên đơn.
It hit the wall behind him.	Nó đập vào bức tường phía sau anh ta.
She tried to open it.	Cô cố gắng mở nó ra.
You don't have to change anything.	Bạn không phải thay đổi bất cứ điều gì.
Now, it just seems to stay there.	Bây giờ, nó dường như chỉ ở lại đó.
I didn't know at that time.	Tôi không biết lúc đó.
We hope you have fun!.	Chúng tôi hy vọng bạn vui vẻ !.
He has been a leader for such a long time.	Anh ấy đã là một nhà lãnh đạo trong một thời gian dài như vậy.
That was never broken.	Điều đó đã không bao giờ bị phá vỡ.
They looked up at the scene above us.	Họ nhìn lên khung cảnh phía trên chúng tôi.
So they pulled the record out of the market.	Vì vậy, họ đã rút kỷ lục ra khỏi thị trường.
But there is not.	Nhưng không có.
But now, consider another fact.	Nhưng bây giờ, hãy xem xét một thực tế khác.
We know that sounds exciting, at least.	Chúng tôi biết điều đó nghe có vẻ thú vị, ít nhất là như vậy.
Call for private display.	Gọi để hiển thị riêng tư.
She started to turn her back on it.	Cô ấy bắt đầu quay lưng lại với nó.
He didn't look at her.	Anh không nhìn cô.
I don't go back to my parents.	Tôi không về với bố mẹ.
I know your story.	Tôi biết câu chuyện của bạn.
But this takes time.	Nhưng điều này cần thời gian.
I didn't mean to cut you off.	Tôi không cố ý cắt đứt bạn.
Society at that time.	Xã hội lúc bấy giờ.
The man is too heavy.	Người đàn ông quá nặng.
No contract requires that.	Không có hợp đồng nào yêu cầu điều đó.
This is a private matter, not a government issue.	Đây là vấn đề riêng tư, không phải vấn đề của chính phủ.
I'm surprised he didn't ask about that.	Tôi ngạc nhiên là anh ấy đã không hỏi về điều đó.
Here's what she does.	Đây là những gì cô ấy làm.
She should sleep in bed.	Cô ấy nên ngủ trên giường.
Then move out.	Sau đó di chuyển ra ngoài.
She will just right commission for you.	Cô ấy sẽ chỉ đúng hoa hồng cho bạn.
I can find it again.	Tôi có thể tìm lại nó.
I think they found me.	Tôi nghĩ họ đã tìm thấy tôi.
The man has a great pair of ears.	Người đàn ông có một đôi tai tuyệt vời.
I continue to miss those days.	Tôi tiếp tục nhớ những ngày đó.
They just sat there, hugging and crying together.	Họ chỉ biết ngồi đó, ôm nhau và khóc cùng nhau.
No one else has ever tried him.	Không ai khác đã từng thử anh ta.
So you don't want to spin.	Vì vậy, bạn không muốn quay.
Nothing will be fine tonight.	Không có gì sẽ ổn vào tối nay.
She didn't know what to do with it.	Cô không biết phải làm thế nào với nó.
There is a real sky somewhere.	Có một bầu trời thực sự ở đâu đó.
I'm really excited about this game.	Tôi thực sự hào hứng với trò chơi này.
And really, it's really nice.	Và thực sự, nó thực sự tốt đẹp.
These changes cannot be explained by known risk factors.	Những thay đổi này không thể được giải thích bởi các yếu tố rủi ro đã biết.
And she saw.	Và cô ấy thấy.
This is what she did to him, thinking of her.	Đây là những gì cô đã làm với anh, nghĩ về cô.
Add eggs and water.	Thêm trứng và nước.
So we have to fix one of these parameters.	Vì vậy, chúng ta phải sửa một trong các thông số này.
Husband.	Người chồng.
In its first week.	Trong tuần đầu tiên của nó.
I called her at home.	Tôi đã gọi cho cô ấy ở nhà.
You cannot follow them.	Bạn không thể theo dõi họ.
It will happen at some point.	Nó sẽ xảy ra vào một lúc nào đó.
They just started playing.	Họ mới bắt đầu đi chơi.
I have heard about that.	Tôi đã nghe về điều đó.
The results were great.	Kết quả thật tuyệt vời.
Just a little fun.	Chỉ cần một chút niềm vui.
Contact us today!.	Liên hệ với chúng tôi hôm nay!.
We have absolutely no idea where he was that day.	Chúng tôi hoàn toàn không biết anh ấy đã ở đâu vào ngày hôm đó.
Meeting her is still very difficult for me.	Gặp cô ấy vẫn còn rất khó khăn đối với tôi.
I called my husband and got no response.	Tôi gọi điện cho chồng và không có phản hồi.
Turn you off now.	Tắt bạn đi ngay bây giờ.
At least a hundred dollars.	Ít nhất là một trăm đô la.
The one who came to him in another place.	Người đã đến với anh ở một nơi khác.
He makes people feel good about who they are.	Anh ấy khiến mọi người cảm thấy hài lòng về con người của họ.
You can take a day off once a day.	Bạn có thể nghỉ một ngày một lần.
Internal examination was normal.	Khám bên trong vẫn bình thường.
Simple access control is possible.	Có thể kiểm soát truy cập đơn giản.
Same.	Giống hệt nhau.
But that would be a completely different book, so who knows.	Nhưng đó sẽ là một cuốn sách hoàn toàn khác, vì vậy ai mà biết được.
The required equipment is simple.	Các thiết bị được yêu cầu là đơn giản.
He can't really see anything.	Anh ấy thực sự không thể nhìn thấy gì cả.
Harder to draw but still important.	Khó hơn để rút ra nhưng vẫn còn quan trọng.
All patients signed informed consent forms.	Tất cả các bệnh nhân đã ký vào các mẫu đồng ý đã được thông báo.
We are not happy to see them.	Chúng tôi không vui khi nhìn thấy chúng.
She was so small and sweet that he couldn't help but touch her.	Cô bé nhỏ và ngọt ngào khiến anh không thể không chạm vào.
Think nothing of it.	Không nghĩ gì về nó.
Some thought he was crazy.	Một số nghĩ rằng anh ta bị điên.
For this, find a comfortable place to sit for a few minutes.	Đối với điều này, hãy tìm một nơi thoải mái để ngồi trong vài phút.
There are many stars that have since completely disappeared.	Có rất nhiều ngôi sao từ đó đã hoàn toàn biến mất.
I want to tell you something.	Tôi muốn nói với bạn điều gì đó.
The facts in the immediate event throw it into an exception.	Các dữ kiện trong trường hợp tức thời đưa nó vào một trường hợp ngoại lệ.
Data is data is data.	Dữ liệu là dữ liệu là dữ liệu.
It will be a difficult one.	Nó sẽ là một trong những khó khăn.
Never go home without playing three or four games.	Không bao giờ về nhà mà không chơi ba hoặc bốn trò chơi.
Being you great, you can you.	Là bạn tuyệt vời, bạn có thể bạn.
God couldn't pay a more expensive price for you.	Chúa không thể trả một giá đắt hơn cho bạn.
Let everyone drink some of my sweat today.	Hãy để mọi người uống một chút mồ hôi của tôi hôm nay.
These are serious times with an energy circling around.	Đây là những thời điểm nghiêm túc với một năng lượng quay trở lại xung quanh.
After only a few, there is an effect.	Chỉ sau một số ít là đã có hiệu ứng.
Thanks so much for that.	Cảm ơn rất nhiều vì điều đó.
She did it to look good and she lied about it.	Cô ấy làm vậy để trông đẹp và cô ấy đã nói dối về điều đó.
A new supporting character has been added.	Một nhân vật phụ mới được thêm vào.
I fear that place.	Tôi sợ nơi đó.
In war, both sides feel it is right to kill the other.	Trong chiến tranh, cả hai bên đều cảm thấy giết bên kia là đúng đắn.
Too early.	Quá sớm.
The data presented here support the latter.	Dữ liệu được trình bày ở đây hỗ trợ cho phần sau.
It is not about money.	Nó không phải là về tiền bạc.
She is doing very well.	Cô ấy đang làm rất tốt.
I never wanted to look like that.	Tôi chưa bao giờ muốn trông như vậy.
And his speed.	Và tốc độ của anh ấy.
I know it is not.	Tôi biết nó không phải là.
In fact, they have everything, except money.	Trên thực tế, họ có mọi thứ, ngoại trừ tiền.
Beside him, his wife was still fast asleep.	Bên cạnh anh, vợ anh vẫn ngủ say.
That's as long as anyone can get away with her.	Đó là chừng nào mà bất cứ ai có thể thoát ra khỏi cô ấy.
Promise me you won't grow up too fast.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không lớn quá nhanh.
Something just to give them a feel for the place.	Một cái gì đó chỉ để cung cấp cho họ cảm giác về nơi này.
This one after the other.	Cái này sau cái kia.
Carefully close the golden jump ring.	Cẩn thận đóng vòng nhảy vàng.
But what he knew now was more than enough.	Nhưng những gì anh biết bây giờ là quá đủ.
Never understood it.	Không bao giờ hiểu nó.
I completely understand.	Tôi hoàn toàn hiểu.
This is an option.	Đây là một lựa chọn.
These efforts have met with resistance and limited success.	Những nỗ lực này đã vấp phải sự phản kháng và thành công hạn chế.
This file contains information only, not data.	Tệp này chỉ chứa thông tin không phải dữ liệu.
Now, things will be different.	Bây giờ, mọi thứ sẽ khác.
No one else was there.	Không có ai khác ở đó.
It has the opposite effect of making friends.	Nó có tác dụng ngược lại với việc kết bạn.
I love this plane.	Tôi thích chiếc máy bay này.
He agreed to talk to me.	Anh ấy đồng ý nói chuyện với tôi.
I follow.	Tôi làm theo.
I can't see where the crowd begins or ends.	Tôi không thể thấy đám đông bắt đầu hay kết thúc ở đâu.
She didn't change her hair or anything, but something was different.	Cô ấy đã không thay đổi mái tóc của mình hay bất cứ điều gì, nhưng có gì đó khác biệt.
Their job is to prepare for war down to the last detail.	Công việc của họ là chuẩn bị cho chiến tranh đến từng chi tiết.
Apparently they were on a school trip.	Rõ ràng là họ đang trong một chuyến đi học.
They are bound to exist.	Chúng nhất định tồn tại.
We believe someone picked it up by mistake.	Chúng tôi tin rằng ai đó đã nhặt nó do nhầm lẫn.
I thought she would come back.	Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại.
And remember, there are a lot of people who believe in you.	Và hãy nhớ rằng, có rất nhiều người tin tưởng vào bạn.
The reality is that our knowledge is not perfect.	Thực tế là kiến ​​thức của chúng ta không hoàn hảo.
This should end here.	Điều này cần kết thúc ở đây.
I want you to be happy and you seem happy here.	Tôi muốn bạn hạnh phúc và bạn có vẻ hạnh phúc ở đây.
In the list below you can see the services we offer.	Trong danh sách dưới đây, bạn có thể thấy các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Blue, not a blend of two colors.	Màu xanh lam, không phải là sự pha trộn giữa hai màu.
You just have to be ready for anything.	Bạn chỉ cần phải sẵn sàng cho mọi thứ.
But they cannot help themselves.	Nhưng họ không thể tự giúp mình.
We know that very small causes can grow into very large effects.	Chúng ta biết rằng những nguyên nhân rất nhỏ có thể phát triển thành những ảnh hưởng rất lớn.
I bring very little equipment to their home.	Tôi mang theo rất ít thiết bị đến nhà của họ.
It takes a few hours by car.	Đi ô tô mất vài giờ.
It will be good for you.	Nó sẽ tốt cho bạn.
There must be some way to control him.	Phải có một số cách để kiểm soát anh ta.
You gave it the taste of freedom.	Bạn đã cho nó hương vị của sự tự do.
No need to raise any hell.	Không cần phải nâng cao bất kỳ địa ngục nào.
This has been tried before.	Điều này đã được thử trước đây.
Enjoy it while you can, while you're young.	Hãy tận hưởng nó khi bạn có thể, khi bạn còn trẻ.
I'm expecting to be stuck on it.	Tôi đang mong đợi để được mắc kẹt vào nó.
Speak to me.	Nói với tôi.
You get quite a bit of information into that kind of space.	Bạn nhận được khá nhiều thông tin vào loại không gian đó.
Please check our page and give us a feedback.	Vui lòng kiểm tra trang của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi một phản hồi.
He was mentally prepared for the worst.	Anh ấy đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
He didn't mean to hurt me.	Anh ấy không cố ý làm tổn thương tôi.
We share ours about those things.	Chúng tôi chia sẻ của chúng tôi về những điều đó.
I wrote this code.	Tôi đã viết mã này.
Oh, not really.	Ồ, không hẳn vậy.
I will sell my apartment.	Tôi sẽ bán căn hộ của mình.
Interesting, very interesting.	Thú vị, rất thú vị.
A man does not forget a woman like you.	Một người đàn ông không quên một người phụ nữ như bạn.
But you won't know it.	Nhưng bạn sẽ không biết điều đó.
I have two of them.	Tôi có hai người bọn họ.
I was looking at this the other day.	Tôi đã nhìn vào đây vào một ngày khác.
I created words.	Tôi đã tạo ra các từ.
Then, she looked at her familiar desk.	Sau đó, cô nhìn sang bàn quen thuộc của mình.
I called my mom and we talked about it.	Tôi đã gọi cho mẹ tôi và chúng tôi đã nói về điều đó.
The girls know that and fear that it will be used against them.	Các cô gái biết điều đó và lo sợ rằng điều đó sẽ bị lợi dụng để chống lại họ.
First, in many studies, no control groups were used.	Đầu tiên, trong nhiều nghiên cứu, không có nhóm đối chứng nào được sử dụng.
They have to do that.	Họ phải làm điều đó.
In fact, times are tough.	Thực tế là thời gian khó khăn.
It was full of money.	Nó đã đầy tiền.
God also uses plans.	Chúa cũng sử dụng các kế hoạch.
They are not expected to fast until they are 10 years old.	Chúng không được cho là sẽ nhịn ăn cho đến khi chúng được 10 tuổi.
At least a little, but usually quite a lot.	Ít nhất là một chút, nhưng thường là khá nhiều.
They have a daughter.	Họ có một con gái.
Nothing but this.	Không có gì ngoài cái này.
There will be an 'events' page.	Sẽ có một trang 'sự kiện'.
I became very worried and needed help.	Tôi trở nên rất lo lắng và cần được giúp đỡ.
This can be a long process.	Đây có thể là một quá trình lâu dài.
When one goes to school, the other has to miss a day of school.	Khi một đứa đi học, đứa kia phải nghỉ học một ngày.
You forget that having to use new tools is important.	Bạn quên rằng phải sử dụng các công cụ mới quan trọng.
There is much work to be done.	Có nhiều việc phải làm.
All participants signed a informed consent form.	Tất cả những người tham gia đã ký vào một mẫu chấp thuận được thông báo.
She lost the baby at the fourth month.	Cô ấy mất đứa trẻ ở tháng thứ tư.
Forget the whole thing.	Quên toàn bộ chuyện đi.
They want to play.	Họ muốn chơi.
He is in you.	Anh ấy ở trong bạn.
Maybe you did.	Có thể bạn đã làm.
You cannot help everyone.	Bạn không thể giúp tất cả mọi người.
Their vision is 'not out of the head'.	Tầm nhìn của họ 'không ra khỏi đầu'.
But we found each other.	Nhưng chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Three experimental groups are planned.	Ba nhóm thí nghiệm được lên kế hoạch.
That's what it takes more of.	Đó là những gì nó cần nhiều hơn nữa.
I can see that he is very scared.	Tôi có thể thấy rằng anh ấy đang rất sợ hãi.
Now he doesn't want to open it.	Bây giờ anh không muốn mở nó ra.
Only three months old.	Mới ba tháng tuổi.
Also, there are more women than the general population.	Ngoài ra, có nhiều phụ nữ hơn dân số chung.
Usually she will cover up how sick she is.	Thường thì cô ấy sẽ che đậy việc mình bị ốm như thế nào.
They just played better that day.	Họ chỉ chơi tốt hơn vào ngày hôm đó.
That nice.	Tốt, đó.
Do not press too hard.	Đừng ấn quá mạnh.
I am interested in the online version.	Tôi quan tâm đến phiên bản trực tuyến.
A good ability to break the ice can be a personal story.	Một khả năng tốt để phá vỡ lớp băng có thể là một câu chuyện cá nhân.
He let me gently set them aside.	Anh ấy để tôi nhẹ nhàng đặt chúng sang hai bên.
During this work.	Trong quá trình làm việc này.
It is a place to write and receive letters.	Nó là nơi để viết và nhận thư.
Two main categories are provided by default.	Hai loại chính được cung cấp theo mặc định.
Then save the report and print it.	Sau đó, lưu báo cáo và in nó.
Others increase the rate a bit.	Những người khác tăng tỷ lệ một chút.
It looks like rain today.	Hôm nay trời có vẻ mưa.
That will make me grounded if you will.	Điều đó sẽ làm cho tôi có cơ sở nếu bạn muốn.
She became quiet.	Cô ấy trở nên trầm lặng.
After the third rainy day, it was wonderful to be dry.	Sau ngày mưa thứ ba, trời khô ráo là điều tuyệt vời.
She didn't want to know now.	Cô không muốn biết bây giờ.
That would be safe money for both of us.	Đó sẽ là tiền an toàn cho cả hai chúng tôi.
I mean, the country was behind this man.	Ý tôi là, đất nước đã đứng sau người đàn ông này.
I wanted something fresh, something with a soul in it.	Tôi muốn một cái gì đó tươi mới, một cái gì đó có linh hồn trong đó.
They seem to have understood.	Họ dường như đã hiểu.
There is plenty of time.	Có nhiều thời gian.
It's a platform with a lot of strong female companies.	Đó là một nền tảng với rất nhiều công ty nữ mạnh mẽ.
People love to watch me.	Mọi người thích xem tôi.
I didn't care about it.	Tôi đã không quan tâm đến nó.
It is the same as the previous one.	Nó cũng giống như cái trước.
Just like fear.	Cũng giống như sợ hãi.
It's not normal that it's normal.	Nó không cảm thấy bình thường là chuyện bình thường.
In any case, each is his own.	Trong bất kỳ trường hợp nào, mỗi người là của riêng mình.
I love a lot of things.	Tôi yêu rất nhiều thứ.
Be sure to clean them.	Hãy chắc chắn để làm sạch chúng.
You just need to look up.	Bạn chỉ cần tra cứu.
Note the difference in size and color between males and females.	Lưu ý sự khác biệt về kích thước và màu sắc giữa con đực và con cái.
His lips parted slightly as he drew closer.	Môi anh hơi hé mở khi anh đến gần hơn.
Read to find out.	Đọc để tìm hiểu.
The only question is when and how.	Câu hỏi duy nhất là khi nào và như thế nào.
I met her at her house.	Tôi gặp cô ấy tại nhà cô ấy.
I stepped in and took a shot, and slipped.	Tôi bước vào và chụp, và trượt.
They very clearly define the things that we value most.	Họ xác định rất rõ những điều mà chúng tôi đánh giá cao nhất.
Freedom of choice.	Tự do lựa chọn.
All the political parties there have solved the problem.	Tất cả các đảng phái chính trị ở đó đã giải quyết vấn đề.
Can you imagine if there was an enemy base down there.	Bạn có thể tưởng tượng nếu có một căn cứ của kẻ thù ở dưới đó.
It's like being at home.	Về giống như ở quê nhà.
A lot better to deal with this on your own.	Tốt hơn rất nhiều để tự mình giải quyết vấn đề này.
Everything is a circle.	Mọi thứ đều là một vòng tròn.
Six months is a long vacation.	Sáu tháng là một kỳ nghỉ dài.
We had a great time, and it was a beautiful day.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và đó là một ngày đẹp trời.
This is a man.	Đây là một người đàn ông.
Only it can kill him now.	Chỉ có nó mới có thể giết chết anh ta lúc này.
He doesn't look what he thinks is nice.	Trông anh ấy không giống như anh ấy nghĩ là tốt đẹp.
The message was clearly sent to her head for a reason.	Thông điệp rõ ràng được đưa lên đầu cô ấy là có lý do.
But that's just what I'm saying.	Nhưng đó chỉ là tôi đang nói.
At least until he's close enough to make eye contact.	Ít nhất là cho đến khi anh ấy đủ gần để giao tiếp bằng mắt.
Seems like nothing happened.	Dường như không có gì xảy ra.
But if in doubt, go ahead and offer your seat.	Nhưng nếu nghi ngờ, hãy tiếp tục và cung cấp chỗ ngồi của bạn.
And she doesn't.	Và cô ấy không.
But it was easy.	Nhưng nó đã được dễ dàng.
But there's a problem.	Nhưng có một vấn đề.
But obviously that is a difficulty.	Nhưng rõ ràng đó là một khó khăn.
He repeats the take command until he catches it.	Anh ta lặp lại lệnh take cho đến khi anh ta chộp được nó.
In fact, she's gone.	Thực tế là cô ấy đã ra đi.
This really happened.	Điều này đã thực sự xảy ra.
There's no place like home.	Không có nơi nào như nhà.
This is no small task, and we are sure to fail often.	Đây là một nhiệm vụ không hề nhỏ, và chúng tôi chắc chắn sẽ thất bại thường xuyên.
That is our reason for existence.	Đó là lý do của chúng tôi để tồn tại.
Help you dress well on the first date.	Giúp bạn mặc đẹp trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Look, you're rich.	Nhìn kìa, bạn giàu có.
I respect him and didn't expect more than that.	Tôi tôn trọng anh ấy và không mong đợi nhiều hơn thế.
Even every single detail becomes very difficult for them.	Ngay cả mỗi một chi tiết cũng trở nên rất khó đối với họ.
These will vary according to the choice of the order.	Những thứ này sẽ thay đổi tùy theo sự lựa chọn của đơn đặt hàng.
We might die before they realize you're gone.	Chúng tôi có thể chết trước khi họ nhận ra rằng bạn đã biến mất.
He doesn't need to answer.	Anh ta không cần trả lời.
The day of failure will soon be over.	Ngày thất bại sẽ sớm kết thúc.
Press play and it starts.	Nhấn play và nó bắt đầu.
Come out on top.	Đi ra trên đầu trang.
It seemed that no one could speak ill of him.	Dường như không ai có thể nói xấu về anh ấy.
I can walk.	Tôi có thể đi bộ.
But no matter how big or small the effect, it is very positive.	Nhưng dù hiệu quả lớn hay nhỏ, nó đều rất tích cực.
I never want to look back on that.	Tôi không bao giờ muốn nhìn lại điều đó.
And that means knowing at least some of it by heart.	Và điều đó có nghĩa là phải biết thuộc lòng ít nhất một số điều đó.
Drink water, eat healthy, rest.	Uống nước, ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi.
And the ears.	Và đôi tai.
Now listen here, this is your last chance.	Bây giờ bạn nghe đây, đây là cơ hội cuối cùng của bạn.
I was born for this.	Tôi đã được sinh ra cho điều này.
The vehicle then left the scene.	Chiếc xe sau đó đã rời khỏi hiện trường.
It is made of wood.	Nó được làm bằng gỗ.
He took my hand.	Anh ấy nắm lấy tay tôi.
I do not remember.	Tôi không nhớ.
But it may not be for everyone.	Nhưng nó có thể không dành cho tất cả mọi người.
But the reality will take longer than that.	Nhưng thực tế sẽ mất nhiều thời gian hơn thế.
The body is gone.	Cơ thể đã biến mất.
That is my goal here.	Đó là mục tiêu của tôi ở đây.
Once he did it during a visit to me.	Một lần anh ấy đã làm điều đó trong một chuyến thăm tôi.
I burned something.	Tôi đã đốt một cái gì đó.
You may be surprised by what you find.	Bạn có thể ngạc nhiên bởi những gì bạn tìm thấy.
However, that is not the question at hand.	Tuy nhiên, đó không phải là câu hỏi trong tầm tay.
At that time he was not present.	Đúng lúc đó anh không có mặt.
I'm the last person they want to be with.	Tôi là người cuối cùng họ muốn ở bên.
You can enter here.	Bạn có thể nhập tại đây.
And he learned how to do it at a young age.	Và anh ấy đã học cách làm điều đó khi còn nhỏ.
Adults need to support and uplift us.	Người lớn cần nâng đỡ và nâng đỡ chúng ta.
There are too many choices.	Có quá nhiều sự lựa chọn.
You have to step outside.	Bạn phải bước ra ngoài.
That's not your problem.	Đó không phải vấn đề của bạn.
Most kids can do this in seconds.	Hầu hết trẻ em có thể làm điều này trong vài giây.
However, this paper shows that this noise has a variable character.	Tuy nhiên, bài báo này chỉ ra rằng nhiễu này có một đặc tính thay đổi.
He doesn't really want to talk about it.	Anh ấy không thực sự muốn nói về nó.
New fields will be added to certain fields.	Các trường mới sẽ được thêm vào các trường nhất định.
This has never been achieved, to the best of our knowledge.	Điều này chưa bao giờ đạt được, theo hiểu biết của chúng tôi.
And his wife was standing behind him walking.	Và vợ anh ta đang đứng đằng sau anh ta đang đi.
By the time they moved, he had already become a child.	Vào thời điểm họ chuyển đi, anh ấy đã trở thành một đứa trẻ.
She loves our city and our people.	Cô ấy yêu thành phố và con người của chúng tôi.
And it happens.	Và nó diễn ra.
About what we have and how lucky we are to have it.	Về những gì chúng ta có và chúng ta may mắn biết bao khi có được nó.
Until very recently we were unsuccessful.	Cho đến rất gần đây chúng tôi đã không thành công.
Practice driving them every chance you get.	Thực hành lái chúng mỗi khi có cơ hội.
Except this time the only difference is the result.	Ngoại trừ sự khác biệt duy nhất lần này là kết quả.
So it must be its own member.	Vì vậy, nó phải thành viên của chính nó.
You have an incoming call.	Bạn có một cuộc gọi đến.
Build projects, perform test works and analyze results.	Xây dựng dự án, thực hiện các công việc thử nghiệm và phân tích kết quả.
I sometimes cook with it.	Tôi thỉnh thoảng nấu ăn với nó.
Our analysis identified nine common factors.	Phân tích của chúng tôi đã xác định chín yếu tố phổ biến.
The old man comes to meet and kill him.	Ông già đến gặp và giết anh ta.
Your husband is my master.	Chồng bạn là chủ nhân của tôi.
Clinical data analyzed.	Đã phân tích dữ liệu lâm sàng.
Don't waste time and life with half the measure.	Đừng lãng phí thời gian và cuộc sống với một nửa số đo.
On this subject.	Về đề tài này.
However, this approach has problems.	Tuy nhiên, cách tiếp cận này có vấn đề.
She laughed at that.	Cô ấy đã cười vào điều đó.
In this case that's a good thing.	Trong trường hợp này đó là một điều tốt.
This love exists.	Tình yêu này có tồn tại.
I love seeing them out there.	Tôi thích nhìn thấy họ ở ngoài đó.
You sent her flowers.	Bạn đã gửi hoa cho cô ấy.
It's been four days and still no money.	Đã bốn ngày rồi mà vẫn không có tiền.
That's not how she should be.	Đó không phải là cách cô ấy nên làm.
Not a single hand was raised.	Không một tay nào đưa lên.
A job is a job, and money is money.	Một công việc là một công việc, và tiền là tiền.
Both are used.	Cả hai đều được sử dụng.
But something essential is happening here.	Nhưng có một cái gì đó thiết yếu đang xảy ra ở đây.
He will use his power against everyone.	Anh ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình để chống lại tất cả mọi người.
Complications more than last season.	Biến chứng nhiều hơn mùa trước.
I will guide you.	Tôi sẽ hướng dẫn bạn.
And then he too died.	Và ngay sau đó anh ta cũng chết.
And stay longer in front of their screens.	Và ở lại lâu hơn trước màn hình của họ.
However, it is not a matter of fact in this case.	Tuy nhiên, nó không phải là vấn đề trọng yếu trong thực tế trong trường hợp này.
I was not the only one.	Tôi không phải người duy nhất.
They didn't buy a house.	Họ đã không mua nhà.
It's not like you have to do it every day.	Nó không giống như bạn phải làm điều đó mỗi ngày.
She started crying.	Cô ấy bắt đầu khóc.
It's really no big deal.	Nó thực sự không có vấn đề gì lớn.
Everyone had to go back to their normal jobs.	Mọi người đã phải quay trở lại công việc bình thường của họ.
Focus on a point on the floor or wall.	Tập trung vào một điểm trên sàn hoặc tường.
She's not really a child.	Cô ấy không thực sự là một đứa trẻ.
Although they will.	Mặc dù họ sẽ.
Most of the patients have late stage disease.	Đa số bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn muộn.
One in front of her and one behind.	Một trước mặt cô ấy và một đằng sau.
You can see that this is also very slow.	Bạn có thể thấy rằng điều này cũng rất chậm.
People lost their jobs.	Mọi người mất việc làm.
I must have missed something.	Tôi chắc chắn đã bỏ lỡ một cái gì đó.
They know what they are and what they're talking about.	Họ biết họ là gì và họ nói về điều gì.
Those are the words you used.	Đó là những từ bạn đã sử dụng.
Six studies reported on training.	Sáu nghiên cứu đã báo cáo về đào tạo.
He was not there at the moment.	Anh ấy đã không ở đó vào lúc này.
I paid double and returned to buy this one.	Tôi đã trả gấp đôi và trả lại để mua chiếc này.
I have planned accordingly.	Tôi đã lên kế hoạch cho phù hợp.
The list of things to say to him is growing by the minute.	Danh sách những điều cần nói với anh ấy đang tăng lên theo từng phút.
Even when you close your eyes, it feels black.	Ngay cả khi bạn nhắm mắt, nó có cảm giác đen.
Do what you fear over and over.	Làm đi làm lại điều mà bạn sợ hãi.
We didn't say anything, because we didn't have to.	Chúng tôi không nói gì, vì chúng tôi không cần phải làm thế.
Because.	Tại vì.
So you're right that it's wrong in this case.	Vì vậy, bạn đúng mà nó sai trong trường hợp này.
That only my better side will survive from now on.	Rằng chỉ có mặt tốt hơn của tôi sẽ tồn tại từ bây giờ.
I don't own it.	Tôi không sở hữu nó.
I give you two minutes.	Bố cho con hai phút.
But then he stared at the clothes on the bed again.	Nhưng rồi anh lại nhìn chằm chằm vào quần áo trên giường.
Not quite a fight, but you get it.	Không hẳn là một cuộc chiến, nhưng bạn sẽ có được nó.
Everyone in the hall finished what they were doing and waited.	Mọi người trong hội trường đã hoàn thành những việc họ đang làm và chờ đợi.
I should be down there.	Tôi nên ở dưới đó.
He found himself getting more and more done.	Anh thấy mình ngày càng làm được nhiều việc hơn.
She said it made no sense.	Cô ấy nói điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Therefore, the first-order result above is model-independent.	Do đó, kết quả bậc nhất ở trên là độc lập với mô hình.
I'm trying to slow down time.	Tôi đang cố làm chậm thời gian.
It's in the air.	Nó ở trên không.
I am using the following site to try this.	Tôi đang sử dụng trang web sau để thử điều này.
College is the main target.	Cao đẳng là mục tiêu chính.
Everyone said yes.	Mọi người đều nói có.
I never tried to mold or clean them.	Tôi chưa bao giờ cố gắng uốn nắn, dọn dẹp chúng.
I also had to buy one for myself.	Tôi cũng phải mua một cái cho mình.
It may be.	Nó có lẽ là.
But she didn't even open her mouth.	Nhưng cô ấy thậm chí không mở miệng.
He probably doesn't have time to leave.	Anh ấy có lẽ không có thời gian để rời đi.
It is no longer a private party for everyone.	Nó không còn là bữa tiệc riêng của mỗi người.
He was unable to sleep that night due to the pain.	Anh ấy đã không thể ngủ được vào đêm hôm đó do cơn đau.
He extended both hands towards me.	Anh ấy chìa cả hai tay về phía tôi.
Within three years, she was able to return to work.	Trong vòng ba năm, cô đã có thể trở lại làm việc.
Where it started.	Nơi nó bắt đầu.
But your dream is dead.	Nhưng giấc mơ của bạn đã chết.
Get out of my way.	Tránh đường cho tôi.
She looked as if she had let herself go.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã thả mình ra.
You just need to do it.	Bạn chỉ cần làm điều đó.
We never do.	Chúng tôi không bao giờ làm.
And you will have the shape you know.	Và bạn sẽ có hình dạng mà bạn biết.
Hotel staff are very friendly and helpful.	Nhân viên khách sạn rất thân thiện và hữu ích.
One patient was unable to complete the interview.	Một bệnh nhân không thể hoàn thành cuộc phỏng vấn.
The two cars drove side by side for a few minutes.	Hai xe chạy cạnh nhau trong vài phút.
I made a mistake though.	Tôi đã phạm một sai lầm mặc dù.
I feel really good about those things.	Tôi cảm thấy thực sự tốt về những điều đó.
End of season.	Hết mùa.
You will hear a lot of talk.	Bạn sẽ nghe rất nhiều cuộc nói chuyện.
They could write a book on the subject.	Họ có thể viết một cuốn sách về chủ đề này.
Just as usual.	Chỉ là như thường lệ.
Those changes proved to be crucial to the success of the project.	Những thay đổi đó được chứng minh là rất quan trọng đối với sự thành công của dự án.
We cannot be silent.	Chúng ta không thể im lặng.
I can remember very clearly.	Tôi có thể nhớ rất rõ.
He does not have.	Anh ấy không có.
It feels good, and it feels right.	Nó cảm thấy tốt, và nó cảm thấy đúng.
The answer may be that there aren't any other people around.	Câu trả lời có thể là không có bất kỳ người nào khác xung quanh.
I don't see a search option.	Tôi không thấy tùy chọn tìm kiếm.
He loved her hair, thick and bold.	Anh yêu mái tóc của cô, dày và đậm.
There has never been anything like it, before or after.	Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như nó, trước hay sau.
Not long to do that.	Không lâu để làm điều đó.
But it will.	Nhưng nó sẽ.
It works this way.	Nó hoạt động theo cách này.
That is a message.	Đó là một thông điệp.
He later stood up in court and told the story.	Anh ta sau đó đã đứng lên trước tòa và kể lại câu chuyện đó.
They had to apply through the door we went to.	Họ phải nộp đơn qua cửa mà chúng tôi đã đến.
You want to sleep.	Bạn muốn được ngủ.
People are killed for love.	Con người bị giết vì tình yêu.
Our results are consistent with these findings.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những phát hiện này.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
I don't wish it was me.	Tôi không ước đó là tôi.
Just keep it.	Hãy cứ giữ nó đi.
It's like falling in love or having a child.	Nó giống như yêu hoặc có một đứa trẻ.
You can see your doctor later, in a few days.	Bạn có thể gặp bác sĩ sau, trong một vài ngày.
Give customers what they want.	Cung cấp cho khách hàng những gì họ muốn.
They don't make a sound, and don't say a word.	Họ không tạo ra một âm thanh, và không nói một lời nào.
Each subject performed three trials at two constant force levels.	Mỗi đối tượng thực hiện ba lần thử nghiệm ở hai mức lực không đổi.
The cause of death is not difficult to guess.	Nguyên nhân cái chết không khó đoán.
Press a button to send it back.	Nhấn một nút để gửi nó trở lại.
Nothing personal, but it happened to me for the first time.	Không có gì cá nhân, nhưng lần đầu tiên nó xảy ra với tôi.
The rain has stopped.	Mưa đã tạnh.
More than he was last year.	Nhiều hơn anh ấy năm ngoái.
Book in advance if you require a tour.	Đặt trước nếu bạn yêu cầu một chuyến tham quan.
Tell me how she feels when she touches my body.	Hãy cho tôi biết cảm giác của cô ấy khi chạm vào cơ thể tôi.
He lives in them now.	Anh ấy sống trong chúng bây giờ.
Time will be different.	Thời gian sẽ khác.
Or at least to feel comfortable with it.	Hoặc ít nhất là để cảm thấy thoải mái với nó.
All you can do is just be there.	Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là ở đó.
They know that.	Họ biết điều đó.
If there is no input, the value needs to be 0.	Nếu không có đầu vào, giá trị cần bằng 0.
Unfortunately, this is difficult to do in general.	Thật không may, điều này là khó thực hiện nói chung.
Commonly known.	Thường được biết đến.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
We didn't hear the door open.	Chúng tôi đã không nghe thấy tiếng mở cửa.
That's bad science.	Đó là khoa học tồi.
Somehow, maybe that's just my feeling.	Không hiểu sao, có lẽ đó chỉ là cảm giác của tôi.
I turned to the group.	Tôi quay sang nhóm.
Not me, everyone else wants me to be.	Không phải tôi, mọi người khác đều muốn tôi trở thành.
of the past.	của quá khứ.
Now there are three of us at the table.	Bây giờ có ba người chúng tôi trên bàn.
Don't lose it.	Đừng để mất nó.
That's where they first met.	Đó là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Not yet, it will be a week.	Vẫn chưa, sẽ là một tuần.
It can represent anything.	Nó có thể đại diện cho bất cứ điều gì.
I will direct people from your state to join you.	Tôi sẽ chỉ đạo những người từ tiểu bang của bạn tham gia với bạn.
That is to look forward to today's match.	Đó là mong đợi trận đấu ngày hôm nay.
I sometimes get burned.	Tôi đôi khi bị bỏng.
And it can give my mom a new focus.	Và nó có thể mang lại cho mẹ tôi sự tập trung mới.
Miss and love her.	Nhớ và yêu cô ấy.
I have to go.	Tôi phải đi.
It changed slightly.	Nó hơi thay đổi.
Have one of the ladies clean for her.	Nhờ một trong những người phụ nữ dọn dẹp cho cô ấy.
The last person will pay.	Người cuối cùng sẽ trả tiền.
Something in between.	Một cái gì đó ở giữa.
Perhaps there was hope.	Có lẽ đã có hy vọng.
It went as well as you would expect.	Nó đã diễn ra tốt như bạn mong đợi.
They chased him away.	Họ đuổi anh ta đi.
Everyone takes advantage.	Mọi người tận dụng.
This time around, the series seems less questionable.	Khoảng thời gian này, bộ truyện dường như ít bị nghi ngờ hơn.
You have to trade him.	Bạn phải đánh đổi anh ta.
Anything to win.	Bất cứ điều gì để giành chiến thắng.
Or think you do.	Hoặc nghĩ rằng bạn làm.
There are many people here.	Ở đây có rất nhiều người.
It's okay, we're happy to do that.	Không sao, chúng tôi rất vui khi làm điều đó.
That's where they took her.	Đó là nơi họ đã đưa cô ấy đi.
Or on it.	Hoặc trên đó.
Someone has come.	Ai đó đã đến.
In the end, he decided it wouldn't hurt to try.	Cuối cùng, anh ấy quyết định rằng việc cố gắng sẽ không gây hại gì.
She simply had to trust him.	Cô ấy chỉ đơn giản là phải tin tưởng anh ta.
We can tell that he really has developed feelings.	Chúng tôi có thể nói rằng anh ấy thực sự đã nảy sinh tình cảm.
All those people do exactly what they have to do.	Tất cả những người chính xác làm những gì họ phải làm.
He wasn't doing 'daddy' things to her, he was trying to kill her.	Anh ta không làm những việc 'của bố' với cô ấy, anh ta đã cố gắng giết cô ấy.
Cases she would probably never meet again.	Những trường hợp cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại những trường hợp tương tự.
It works pretty well, but is still being improved.	Nó hoạt động khá tốt, nhưng vẫn đang được cải thiện.
Content will not change.	Nội dung sẽ không thay đổi.
And of course she did, when she met you.	Và tất nhiên cô ấy đã làm thế, khi cô ấy gặp bạn.
He is of no use to us.	Anh ta không có ích gì đối với chúng ta.
I like it a little bit.	Tôi thích nó một chút.
Pull it back.	Kéo nó lại.
We just keep looking.	Chúng tôi chỉ tiếp tục tìm cách.
He wanted to try something different.	Anh ấy muốn thử một cái gì đó khác biệt.
So this is what your application should do.	Vì vậy, đây là những gì ứng dụng của bạn nên làm.
To one thing.	Để một điều.
The water is very soft.	Nước rất mềm.
She speaks.	Cô ấy nói.
I can see myself wearing this on my wedding day.	Tôi có thể thấy mình mặc cái này trong ngày cưới của mình.
Parents ask if their child can sit in it.	Cha mẹ hỏi xem con họ có thể ngồi trong đó không.
Some applications use this phase difference.	Một số ứng dụng sử dụng sự lệch pha này.
Oh, welcome back.	Ồ, chào mừng trở lại.
Just three weeks to wait.	Chỉ cần ba tuần để chờ đợi.
I'm getting people out of town.	Tôi đang đưa mọi người ra khỏi thị trấn.
He stepped back startled.	Anh giật mình lùi lại.
They may love you.	Họ có thể yêu bạn.
You are a wonderful person and a good doctor.	Bạn là một người tuyệt vời và một bác sĩ tốt.
This is a record amount.	Đây là một số tiền kỷ lục.
But not everyone has real power.	Nhưng không phải ai có sức mạnh thực sự.
Oh my god, that's not me.	Ôi chúa ơi, đó không phải là tôi.
She likes him very much.	Cô ấy thích anh ấy rất nhiều.
Did a letter appear.	Đã làm một lá thư xuất hiện.
The road can see who these women are.	Con đường có thể xem những người phụ nữ này là ai.
Other complications are rare.	Các biến chứng khác rất hiếm.
But something to look forward to.	Nhưng một cái gì đó để mong đợi.
Put them on when they arrived and she said they were very comfortable.	Hãy mặc chúng vào khi họ đến và cô ấy nói rằng chúng rất thoải mái.
She got up and went to one of the windows.	Cô đứng dậy và đi đến một trong những cửa sổ.
So we found another way to walk the streets.	Vì vậy, chúng tôi tìm một cách khác để đi bộ trên đường phố.
That's our rule that we set out from that day.	Đó là quy tắc của chúng tôi mà chúng tôi đặt ra từ ngày đó.
This is what keeps us going.	Đây là những gì giúp chúng tôi tiếp tục.
It's not completely.	Nó không hoàn toàn.
Because there is no difference between you more important than your life.	Bởi vì không có sự khác biệt nào giữa bạn quan trọng hơn cuộc sống của bạn.
The oil companies did worse.	Các công ty dầu mỏ đã làm tồi tệ hơn.
Anytime now, and he'll be in the room with us.	Bây giờ bất cứ lúc nào, và anh ấy sẽ ở trong phòng với chúng tôi.
They didn't give him a dime.	Họ không cho anh ta một đồng nào.
Yes, that's for sure.	Vâng, chắc chắn là như vậy.
That is week after week.	Đó là tuần này sang tuần khác.
This is only one side of it.	Đây chỉ là một mặt của nó.
At a distance, but not far.	Ở một khoảng cách, nhưng không phải là xa.
We can also review it now.	Chúng tôi cũng có thể xem xét nó ngay bây giờ.
It was a very wild night.	Đó là một đêm rất hoang dã.
I want to do mine.	Tôi muốn làm của tôi.
I am at the top.	Tôi đang ở trên cao.
You are no more than any other person you meet.	Bạn không hơn bất kỳ người nào khác mà bạn gặp.
My mind is set for the past two or three months.	Tâm trí của tôi được đặt cho hai hoặc ba tháng qua.
It went by too quickly.	Nó đã trôi qua quá nhanh.
I guess I still have to work on site.	Tôi đoán tôi vẫn phải làm việc tại địa điểm.
They are more realistic.	Chúng thực tế hơn.
Time to go back to life.	Đến lúc đi sống lại.
The proof is in.	Bằng chứng là trong.
I just don't know where the improvement will come from.	Tôi chỉ không biết sự cải thiện sẽ đến từ đâu.
There's a lot more going on.	Còn rất nhiều điều nữa đang diễn ra.
He doesn't want this or that.	Anh ta không muốn cái này hay cái kia.
And, of course, get enough sleep.	Và, tất nhiên, ngủ đủ giấc.
And that understanding will make it not so bad.	Và sự hiểu biết đó sẽ làm cho nó không quá tệ.
That is much better.	Đó là điều tốt hơn nhiều.
No different than any other day.	Không khác bất kỳ ngày nào khác.
Be careful if you go anywhere else for help with this.	Hãy cẩn thận nếu bạn đến bất kỳ nơi nào khác để được trợ giúp về vấn đề này.
I was more than happy to pay my price.	Tôi đã hạnh phúc hơn khi trả giá của mình.
I had good feelings.	Tôi đã có những cảm xúc tốt.
The subjects were ten healthy males.	Các đối tượng là mười nam giới khỏe mạnh.
Perhaps we prefer to deal with bad memories that way.	Có lẽ chúng ta thích đối phó với những ký ức tồi tệ theo cách đó.
That's them.	Đó là họ.
This was the first time she used his name.	Đây là lần đầu tiên cô sử dụng tên của anh.
We will find him.	Chúng tôi sẽ tìm thấy anh ta.
It's not normal.	Nó không bình thường.
I never knew my biological mother, you see.	Tôi chưa bao giờ biết mẹ ruột của mình, bạn thấy đấy.
I waited for it to arrive.	Tôi đã chờ nó đến.
This is a controlled experimental animal study.	Đây là một nghiên cứu trên động vật thực nghiệm có kiểm soát.
When you have a child with special needs, there are additional costs.	Khi bạn có một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, sẽ có thêm chi phí.
Somewhere there's snow.	Một nơi nào đó có tuyết.
I develop myself.	Tôi phát triển bản thân.
There is a door leading to the living room.	Có cánh cửa dẫn vào phòng khách.
Cold night.	Đêm se lạnh.
Girls can.	Cô gái có thể.
I doubt if they will come back again.	Tôi nghi ngờ liệu họ có quay lại lần nữa hay không.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
I have heard about this.	Tôi đã nghe về điều này.
He opened up a lot of his life.	Anh ấy đã mở ra rất nhiều cuộc sống của mình.
And write a lot of other things.	Và viết rất nhiều thứ khác.
Everything looks more like reality.	Mọi thứ trông giống hơn thực tế.
This, of course, leads to the name.	Điều này, trong tất nhiên, dẫn đến tên.
For parents, variables include age, sex, and education level.	Đối với cha mẹ, các biến bao gồm tuổi, giới tính và trình độ học vấn.
What they do.	Những gì họ làm.
Travel may be required.	Du lịch có thể được yêu cầu.
I hope someone can help me move forward here.	Tôi hy vọng ai đó có thể giúp tôi tiến về phía trước ở đây.
Like a good book.	Như một cuốn sách hay.
Draw fast and big.	Vẽ nhanh và lớn.
My questions here and now are.	Câu hỏi của tôi ở đây và bây giờ là.
Same year.	Cùng một năm.
Well, it's bigger.	Chà, nó lớn hơn.
The house is too big.	Nhà quá rộng.
I asked you to let me go.	Tôi đã yêu cầu bạn để tôi đi.
You do talk shows.	Bạn làm chương trình trò chuyện.
All steps are done in the dark.	Tất cả các bước được thực hiện trong bóng tối.
I can't find a way to solve it.	Tôi không thể tìm ra cách để giải quyết nó.
God created us to need each other.	Chúa tạo ra chúng ta để cần nhau.
So she didn't.	Vì vậy, cô ấy đã không.
Turn off my phone light.	Tắt đèn điện thoại của tôi.
He could not read and understand the plays.	Anh ấy không thể đọc và hiểu các vở kịch.
Can someone shed more light on this.	Ai đó có thể làm sáng tỏ hơn về điều này.
She gave in for another one.	Cô ấy đã đưa vào cho một cái khác.
I've searched everywhere and can't find a way to do this.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi và không thể tìm ra cách làm điều này.
More than just a small walking path.	Hơn nữa chỉ là một con đường đi bộ nhỏ.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
In many examples, this procedure actually works.	Trong nhiều ví dụ, thủ tục này thực sự hoạt động.
Ask about their experience.	Hỏi về kinh nghiệm của họ.
Taken on color negative film.	Chụp trên phim âm bản màu.
One two Three.	Một hai ba.
He will worry about the rest later.	Anh ấy sẽ lo lắng về phần còn lại sau này.
I need to find out why they happen.	Tôi cần tìm hiểu lý do tại sao chúng lại xảy ra.
The company would not be able to continue without them.	Công ty sẽ không thể tiếp tục nếu không có họ.
Can someone explain it to me please.	Ai đó có thể giải thích nó cho tôi xin vui lòng.
They can be the actual users of the application.	Họ có thể là người dùng thực sự của ứng dụng.
There doesn't seem to be a perfect way to do it.	Có vẻ như không có một cách hoàn hảo để làm điều đó.
I want that for you.	Tôi muốn điều đó cho bạn.
The city doesn't need any more bad press.	Thành phố không cần thêm bất kỳ báo chí tồi tệ nào nữa.
Only, he's not used to the apartment anymore.	Chỉ có điều, anh ấy không còn quen với căn hộ nữa.
You did a great job.	Bạn đã làm rất tốt.
It is possible to just get things right but still achieve.	Có thể chỉ cần làm cho mọi thứ đúng nhưng vẫn đạt được.
This cannot be real.	Điều này không thể có thật.
You can go now, if you like.	Bạn có thể đi ngay bây giờ, nếu bạn thích.
Where we are going is not even a thought.	Nơi chúng tôi sẽ đi thậm chí không phải là một suy nghĩ.
His eyes never leave mine.	Đôi mắt anh ấy không bao giờ rời khỏi tôi.
Sometimes you practice together like that.	Đôi khi bạn cùng nhau tập luyện như vậy.
We didn't know what to do then.	Lúc đó chúng tôi không biết phải làm gì.
We couldn't see his face.	Chúng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.
This is government, not business.	Đây là chính phủ, không phải doanh nghiệp.
Everyone will arrive around seven o'clock.	Mọi người sẽ đến khoảng bảy giờ.
Then he will turn on the device before him.	Sau đó, anh ta sẽ bật thiết bị trước anh ta.
That is for six months.	Đó là trong sáu tháng.
In fact, he was sick of women.	Trên thực tế, anh ta đã phát ốm với phụ nữ.
I know what this looks like, but.	Tôi biết điều này trông như thế nào, nhưng.
The procedure was performed without complications.	Thủ tục được thực hiện không có biến chứng.
Now at least he knows the score.	Bây giờ ít nhất anh ấy đã biết tỷ số.
I don't go out to eat or drink or anything else.	Tôi không ra ngoài để ăn, uống hay bất cứ thứ gì khác.
We worked at a very fast pace.	Chúng tôi đã làm việc với tốc độ rất nhanh.
Things around the girl.	Những điều xung quanh cô gái.
He led me to a good church.	Anh ấy dẫn tôi đến một nhà thờ tốt.
He influenced her.	Anh ấy đã ảnh hưởng đến cô ấy.
I can't even try it.	Tôi thậm chí không thể thử nó.
I know your personality well.	Tôi biết rõ tính cách của bạn.
Not that kind.	Không phải loại đó.
I've had it for a few months and it works great.	Tôi đã có nó trong vài tháng và nó hoạt động rất tốt.
If you want good technology, you have to pay more.	Nếu bạn muốn có công nghệ tốt, bạn phải trả nhiều tiền hơn.
She covered the phone to clear her throat.	Cô che điện thoại để hắng giọng.
And everyone knows this.	Và mọi người đều biết điều này.
It's not very big.	Nó không lớn lắm.
Everything has been checked.	Mọi thứ đã được kiểm tra.
Both are particularly strong on parking policies.	Cả hai đều đặc biệt mạnh mẽ về chính sách đậu xe.
And the stories he told me about your mother.	Và những câu chuyện anh ấy kể cho tôi về mẹ của bạn.
I was raised to a higher calling, a purpose.	Tôi đã được nâng lên thành một lời kêu gọi cao hơn, một mục đích.
I don't know anything else.	Tôi không biết gì khác.
She wasn't strong enough to stop him or even slow him down.	Cô không đủ mạnh để ngăn anh ta lại hoặc thậm chí làm anh ta chậm lại.
Three of them are adults.	Ba người trong số họ là người lớn.
That is not science.	Đó không phải là khoa học.
Check out the second example below.	Kiểm tra ví dụ thứ hai bên dưới.
We get it taken care of.	Chúng tôi nhận được nó chăm sóc.
Because she knows his heart.	Vì cô biết trái tim anh.
There's only one problem, I've read there's nothing moral in either.	Chỉ có một vấn đề, tôi đã đọc không có gì đạo đức trong cả hai.
It was a wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
They are doing further.	Họ đang làm xa hơn.
His friends are determined to find him a job.	Bạn bè của anh ấy quyết tâm tìm cho anh ấy một công việc.
We don't know what it takes to do the job.	Chúng tôi không biết cần những gì để thực hiện công việc.
This is usually done as follows.	Điều này thường được thực hiện như sau.
That tells me two things.	Điều đó cho tôi biết hai điều.
This will be done in two steps.	Điều này sẽ được thực hiện trong hai bước.
My kids know to close it behind their back.	Những đứa trẻ của tôi biết để đóng nó sau lưng chúng.
Social interaction is important for language development.	Tương tác xã hội rất quan trọng đối với sự phát triển ngôn ngữ.
He comes later.	Anh ấy đến sau.
Not quite, it turns out.	Không hoàn toàn, nó quay ra.
Be good or you are next.	Hãy tốt hoặc bạn là người tiếp theo.
Too soft to be difficult to cut.	Quá mềm nên rất khó cắt.
Both his father and mother.	Cả bố và mẹ của anh ấy.
I don't know anyone who is half as smart or beautiful.	Tôi không biết ai bằng một nửa thông minh hay xinh đẹp.
We destroyed it.	Chúng tôi đã phá hủy nó.
I really like her company.	Tôi rất thích công ty của cô ấy.
You are my rock right now.	Bạn là hòn đá của tôi ngay bây giờ.
Or he's been missing for days.	Hoặc anh ta mất tích nhiều ngày.
And that's what you get for dinner.	Và đó là thứ bạn có cho bữa tối.
I told you, it's one thing.	Tôi đã nói với bạn, đó là một điều.
Carry all the burdens that life can bring.	Gánh gánh mọi gánh nặng mà cuộc sống có thể mang lại.
The woman looked neither to the right nor to the left.	Người phụ nữ nhìn không sang phải cũng không nhìn trái.
Male adults are usually smaller.	Những người trưởng thành nam thường nhỏ hơn.
I know how to do that.	Tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
They were fine.	Họ đã ổn.
However, this technology still has a problem.	Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn một vấn đề.
But maybe not.	Nhưng có lẽ là không.
The only reason she didn't die was the dog.	Lý do duy nhất khiến cô ấy không chết là con chó.
He moved his hand over hers.	Anh di chuyển bàn tay của mình trên tay cô.
Put this woman against him, skin to skin.	Để người phụ nữ này chống lại anh ta, da tiếp da.
Colds are very serious.	Cảm lạnh rất nghiêm trọng.
Nothing happened that she didn't know about.	Không có gì xảy ra mà cô ấy không biết.
All other measurements were similar to control values.	Tất cả các phép đo khác tương tự như giá trị kiểm soát.
You should see a doctor.	Bạn nên đi gặp bác sĩ.
Do one thing at a time.	Làm một việc tại một thời điểm.
He has nothing to lose.	Anh ấy không có gì để mất.
Start with your customers.	Bắt đầu với khách hàng của bạn.
We will go after each ball.	Chúng tôi sẽ đi sau mỗi quả bóng.
Better to send a new face.	Tốt hơn là gửi một khuôn mặt mới.
He is watching.	Anh ấy đang xem.
So the latter is the 'stronger' statement.	Vì vậy, điều sau là tuyên bố 'mạnh mẽ hơn'.
So some relationships can go hand in hand with work.	Vì vậy, một số mối quan hệ có thể đi đôi với công việc.
I just want to thank you.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn.
She says her beliefs are stronger than ever.	Cô ấy nói rằng niềm tin của cô ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
It's afraid that the players will kill him.	Nó sợ rằng các cầu thủ sẽ giết anh ta.
Let it be tomorrow.	Hãy để ngày mai luôn.
I just do my job.	Tôi chỉ làm công việc của tôi.
Anyone interested in history will love it.	Bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử sẽ thích nó.
Is a big deal.	Là một việc lớn.
I just waited in the bathroom, waited, waited.	Tôi chỉ đợi trong phòng tắm, đợi, đợi.
A very beautiful girl.	Một cô gái rất xinh đẹp.
At least they will have to consider many things.	Ít nhất họ sẽ phải xem xét nhiều điều.
They became close friends.	Họ trở thành bạn thân của nhau.
It was my breath again.	Đó là hơi thở của tôi một lần nữa.
Dad won't mind.	Cha sẽ không phiền đâu.
I use it in tea.	Tôi sử dụng nó trong trà.
I have never been so abandoned in my life.	Tôi chưa bao giờ bị bỏ rơi như vậy trong cuộc sống của mình.
I'm sure you will do well!.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt !.
She doesn't need my help.	Cô ấy không cần tôi giúp.
He will wait a while and come back.	Anh ấy sẽ đợi một lúc và quay trở lại.
I let fear rule me.	Tôi để nỗi sợ hãi cai trị tôi.
They are just having some fun while hanging out with friends.	Họ chỉ đang có một số niềm vui trong khi đi chơi với bạn bè.
Thank you for your business.	Cảm ơn bạn cho doanh nghiệp của bạn.
And he's black.	Và anh ấy da đen.
He watched the darkness above the road, waiting for the next appearance.	Anh quan sát bóng đêm phía trên con đường, chờ đợi sự xuất hiện tiếp theo.
That no doubt, but again.	Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng một lần nữa.
, can be found at the bottom right.	, có thể được tìm thấy ở dưới cùng bên phải.
It was a huge success.	Đó là một thành công lớn.
Parents will recommend it to their children.	Cha mẹ sẽ giới thiệu nó cho con cái của họ.
All you need is a creative mind.	Tất cả những gì bạn cần là một bộ óc sáng tạo.
Everything fits together.	Mọi thứ ăn khớp với nhau.
The infection may not cause symptoms.	Nhiễm trùng có thể không gây ra triệu chứng.
The court is questioning you and the court.	Tòa án đang hỏi bạn và tòa án.
They will just kick me out again as soon as you leave.	Họ sẽ chỉ đuổi tôi một lần nữa ngay khi bạn rời đi.
She chose to be silent.	Cô ấy chọn cách im lặng.
At each day, the actual numbers are present.	Tại mỗi ngày, các con số thực tế đều có mặt.
I think she's gone.	Tôi nghĩ cô ấy đã đi.
Nothing much to consider.	Không có gì nhiều để xem xét.
Lots of variety and value for money.	Rất nhiều loại và đáng đồng tiền.
Season to taste with white pepper and extra salt.	Nêm nếm vừa ăn với tiêu trắng và muối thêm.
I am a strong young man.	Tôi là một thanh niên mạnh mẽ.
Things started to get very unclear.	Mọi thứ bắt đầu trở nên rất không rõ ràng.
Thank you and enjoy!.	Cảm ơn bạn và tận hưởng !.
This is not just a mental image.	Đây không chỉ là một hình ảnh tinh thần.
All our efforts must support this primary goal.	Tất cả những nỗ lực của chúng tôi phải hỗ trợ mục tiêu chính này.
Or the ship.	Hoặc con tàu.
We will wait until they go to bed.	Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi họ đi ngủ.
He is a wild man.	Anh ta là một người hoang dã.
All other parameters were not significantly changed.	Tất cả các thông số khác không thay đổi đáng kể.
They only do so at night.	Họ chỉ làm như vậy vào ban đêm.
It cannot be done.	Nó không thể được thực hiện.
Perhaps even children's short stories.	Có lẽ ngay cả truyện ngắn thiếu nhi.
However, they are not physical.	Tuy nhiên, chúng không phải là vật chất.
We just need to talk face to face.	Chúng tôi chỉ cần nói chuyện trực tiếp.
I'm glad we were able to get them out.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể đưa họ ra ngoài.
He doesn't smile much.	Anh ấy không cười nhiều.
He just has enough.	Anh ấy chỉ cần có đủ.
Just seeing a man in front of me right now.	Chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông trước mặt tôi ngay bây giờ.
Basically she said maybe but not sure.	Về cơ bản cô ấy nói có thể nhưng không chắc.
You can put a lot of weight in the boat.	Bạn có thể đặt rất nhiều trọng lượng trong thuyền.
In a way, that would please me.	Ở một khía cạnh nào đó, điều đó sẽ làm hài lòng tôi.
I hope the best for everyone.	Tôi hy vọng điều tốt nhất cho mọi người.
This is no doubt true.	Điều này không còn nghi ngờ gì nữa là đúng.
She's been here long enough.	Cô ấy đã ở đây đủ lâu.
The number was never told to me.	Con số chưa bao giờ được nói với tôi.
She grabbed my arm.	Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi.
That should be the first question before we talk about policy.	Đó phải là câu hỏi đầu tiên trước khi chúng ta nói về chính sách.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Think before you act,' she ordered with more orders than he did.	Hãy suy nghĩ trước khi hành động, 'cô ra lệnh với nhiều mệnh lệnh hơn là của anh ta.
Signed by himself.	Do chính tay anh ấy ký.
Everyone has left.	Mọi người đã rời đi.
Her voice sounded kind, saying this.	Giọng cô ấy có vẻ tử tế, nói lên điều này.
I will never let my child.	Tôi sẽ không bao giờ để cho con tôi.
Stops must not be made in a hazardous location.	Trạm dừng không được thực hiện ở một vị trí nguy hiểm.
Name the day, you know.	Đặt tên cho ngày, bạn biết.
The most important thing now is to feed them again.	Điều quan trọng nhất bây giờ là cho chúng ăn trở lại.
We walked past him and sat down.	Chúng tôi đi ngang qua anh ấy và ngồi xuống.
I don't think you will.	Tôi không nghĩ là bạn sẽ làm như vậy.
This is my older brother.	Đây là anh trai tôi.
I didn't completely trust him.	Tôi đã không hoàn toàn tin tưởng anh ấy.
Slow down.	Chậm lại.
The court rejected his offer, and he appeared in court.	Tòa án bác bỏ đề nghị của anh ta, và anh ta hầu tòa.
Hold him if you have to.	Hãy bế anh ấy nếu bạn phải làm vậy.
They will lie about how much effort they will put in.	Họ sẽ nói dối về việc sẽ nỗ lực như thế nào.
Nothing but good news for me to tell you.	Không có gì ngoài tin tốt cho tôi để nói với bạn.
The question, however, is how to hide the deal.	Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để che giấu thỏa thuận.
I am too young for a dog.	Tôi còn quá nhỏ so với một con chó.
The incident itself.	Bản thân sự việc.
Turn it on.	Bật nó lên.
It will be great.	Nó sẽ tuyệt vời.
They just don't.	Họ chỉ là không.
Emotions just happen sometimes.	Cảm xúc đôi khi chỉ xảy ra.
Now, about why you are here.	Bây giờ, về lý do tại sao bạn ở đây.
My clothes don't fit.	Quần áo của tôi không vừa.
You don't go very fast.	Bạn không đi rất nhanh.
I saw it with my brother.	Tôi nhìn thấy nó với anh trai của tôi.
In this case please order by phone.	Trong trường hợp này vui lòng đặt hàng qua điện thoại.
He looked around the empty city.	Anh nhìn quanh thành phố vắng tanh.
Now, it becomes much more difficult to sleep on your back.	Giờ đây, việc nằm ngửa khi ngủ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
States are said to be testing.	Các tiểu bang được cho là đang thử nghiệm.
He's been doing it until now.	Anh ấy làm đến giờ này.
We were good enough about the latter.	Chúng tôi đã đủ tốt về cái sau.
But it's not mine.	Nhưng nó không phải của tôi.
They won't know how to feel anymore.	Họ sẽ không biết phải cảm thấy thế nào nữa.
We left the house as soon as the sun went down.	Chúng tôi rời khỏi nhà ngay khi mặt trời lặn.
She was there with me the day my mother left.	Cô ấy đã ở đó với tôi vào ngày mẹ tôi đi.
Thus, his views on the matter carry weight.	Do đó, quan điểm của ông về vấn đề này có sức nặng.
They don't know who's reading it.	Họ không biết ai đang đọc nó.
He brought the money.	Anh ta mang tiền đến.
Give your time.	Cho thời gian của bạn.
They will have to make sure they mean what they say.	Họ sẽ phải chắc chắn rằng họ có nghĩa là những gì họ nói.
I don't need to say much.	Tôi không cần phải nói nhiều.
This may not be possible.	Điều này có thể không thực hiện được.
I have my own approach.	Tôi có cách tiếp cận của riêng tôi.
He looked around, but he couldn't see his gun.	Anh ta nhìn xung quanh, nhưng anh ta không thể nhìn thấy khẩu súng của mình.
You are a white person in college.	Bạn là một người da trắng ở trường đại học.
He had seen that look before.	Anh ấy đã nhìn thấy cái nhìn đó trước đây.
But now she's also starting to forget us.	Nhưng bây giờ cô ấy cũng bắt đầu quên chúng tôi.
A little push.	Một chút thúc đẩy.
But I don't know how to make it work.	Nhưng tôi không biết làm thế nào để làm cho nó hoạt động.
None of this is a mistake.	Không ai trong số này là một sai lầm.
They should not eat too quickly or too much at once.	Họ không nên ăn quá nhanh hoặc quá nhiều cùng một lúc.
This is something that has been working for a while.	Đây là một cái gì đó đã được làm việc trong một thời gian.
The box on the floor was the one he used.	Cái hộp trên sàn nhà là cái mà anh ta đã dùng.
It is everything and nothing and a few things.	Nó là tất cả mọi thứ và không có gì và một vài điều.
Most probably she was in favor of him.	Hầu hết có lẽ cô ấy đã ủng hộ anh ta.
And it exists in my life today.	Và nó tồn tại trong cuộc sống của tôi ngay ngày hôm nay.
He got in the truck and started the engine and left.	Anh ta lên xe tải và nổ máy rời đi.
You must see them.	Bạn phải xem chúng.
I really can't understand what happened.	Tôi thực sự không thể hiểu những gì đã xảy ra.
I look too young.	Tôi trông còn quá trẻ.
This was the case for both the experimental and control groups.	Đây là trường hợp của cả nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng.
It was back in a court.	Nó đã trở lại trong một tòa án.
Looks as cold as her.	Vẻ ngoài lạnh lùng như cô ấy.
The dogs we have will run.	Những con chó chúng tôi có sẽ chạy.
In fact, they loved every moment of the show.	Trên thực tế, họ yêu thích từng khoảnh khắc của chương trình.
Sometimes it's more than just making a living.	Đôi khi nó còn hơn cả việc kiếm sống qua ngày.
I don't think you'll find many people saying they do.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều người nói rằng họ làm.
That even happens in the music industry.	Điều đó thậm chí còn xảy ra trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Murder cannot make you feel good about yourself.	Giết người không thể khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.
The whole process usually takes from thirty minutes to an hour.	Toàn bộ quá trình thường mất từ ​​ba mươi phút đến một giờ.
The sky and trees are finished.	Bầu trời và cây cối đã hoàn thành.
We were self-taught.	Chúng tôi đã tự học.
I'll do that.	Tôi sẽ làm việc đó.
If you miss you miss.	Nếu bạn nhớ bạn bỏ lỡ.
Also the camera.	Ngoài ra là máy ảnh.
Her eyes were red.	Đôi mắt cô ấy đỏ hoe.
We had a great sex life.	Chúng tôi đã có một cuộc sống tình dục tuyệt vời.
She was uncomfortable having us there.	Cô ấy không thoải mái khi có chúng tôi ở đó.
Now we are closer.	Bây giờ chúng ta gần hơn.
Some bad decisions have been made with wastewater.	Một số quyết định tồi đã được thực hiện với nước thải.
It's the perfect time to show the paintings.	Đó là thời điểm hoàn hảo để hiển thị các bức tranh.
He is such a person.	Anh ấy là người như thế.
Take him to my apartment.	Đưa anh ấy đến căn hộ của tôi.
I don't know what to do.	Tôi không biết phải làm thế nào.
It doesn't matter who they are.	Không quan trọng họ là ai.
Bill goes above and beyond for his customers.	Bill vượt lên trên và hơn thế nữa đối với khách hàng của mình.
I stayed there until sunset.	Tôi ở đó cho đến khi mặt trời lặn.
It helped me learn.	Nó đã giúp tôi học hỏi.
Physical impact without physical cause.	Tác động vật lý mà không có nguyên nhân vật lý.
He believes he enjoys the gold in his hand.	Anh ta tin rằng mình thích thú với số vàng trong tay.
Whatever you have, you have.	Bất cứ điều gì bạn có, bạn có.
There are no lights in the building either.	Trong tòa nhà cũng không có đèn.
And yes, they watched.	Và vâng, họ đã xem.
Any security is better than no security.	Bất kỳ bảo mật nào tốt hơn là không có bảo mật.
Don't kill you.	Không giết bạn.
I don't want this.	Tôi không muốn điều này.
Men used to love a fire.	Đàn ông từng thích một ngọn lửa.
No big deal, though.	Không có vấn đề lớn, mặc dù.
But in fact, quite the opposite.	Nhưng trên thực tế, hoàn toàn ngược lại.
They may ask for evidence, such as a battle report.	Họ có thể yêu cầu bằng chứng, chẳng hạn như báo cáo chiến đấu.
All at once.	Tất cả cùng một lúc.
The only food is of many kinds of thoughts.	Thức ăn duy nhất là của nhiều loại suy nghĩ.
I know it's you.	Tôi biết đó là bạn.
I watched and couldn't see what lay below us.	Tôi đã theo dõi và không thể nhìn thấy những gì nằm bên dưới chúng tôi.
Enjoy yourself I'll be there before long.	Hãy tận hưởng bản thân Tôi sẽ ở đó trước khi lâu.
I can't handle reading about violence.	Tôi không thể xử lý việc đọc về bạo lực.
There must be something they can't get.	Phải có thứ gì đó mà họ không thể lấy được.
No one can answer your question.	Không ai có thể trả lời câu hỏi của bạn.
She wants to know you.	Cô muốn biết anh.
It's a good time for the family.	Đó là thời gian tốt cho gia đình.
So basically nothing.	Vì vậy, về cơ bản không có gì.
It made them very happy.	Nó đã làm cho họ rất hạnh phúc.
Should probably go back there anyway.	Có lẽ nên quay lại đó bằng mọi cách.
He was very happy.	Anh ấy đã rất vui.
His stomach hurts.	Bụng anh đau.
I published it last night.	Tôi đã xuất bản nó đêm qua.
They are literally true now, or may be true if we choose.	Hiện tại chúng đúng theo nghĩa đen, hoặc có thể đúng nếu chúng ta chọn.
I hope you see what's stopping you.	Tôi hy vọng bạn nhìn thấy những điều ngăn cản bạn.
Surely she didn't read this.	Chắc chắn là cô ấy đã không đọc cái này.
Know, in the end, she is nothing to you.	Biết, cuối cùng, cô ấy không là gì đối với bạn.
Now for Tuesday.	Bây giờ cho thứ ba.
Which you don't give.	Mà bạn không cho.
I think that's the reason he gave.	Tôi nghĩ đó là lý do mà anh ấy đưa ra.
But it's left to you.	Nhưng nó để lại cho bạn.
A website doesn't end.	Một trang web không kết thúc.
They are determined to get the smaller ones back.	Họ quyết tâm lấy lại những con nhỏ hơn.
And we've progressed, learned a lot.	Và chúng tôi đã tiến bộ, học hỏi rất nhiều.
You can find anything there.	Bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đó.
It has a certain meaning.	Nó có ý nghĩa nhất định.
They even decide who we can vote for.	Họ thậm chí quyết định chúng ta có thể bỏ phiếu cho ai.
Maybe good for the government, but not good for us.	Có thể tốt cho chính phủ, nhưng không tốt cho chúng tôi.
Never let him.	Đừng bao giờ để anh ta.
It is covered with numbers.	Nó được bao phủ bởi những con số.
Then it left.	Rồi nó bỏ đi.
And it was like that.	Và nó đã như vậy.
Especially when we are called at the beginning of a header.	Đặc biệt là khi chúng tôi được gọi vào đầu một tiêu đề.
A lot of things happen that way.	Có rất nhiều thứ xảy ra theo cách đó.
But this still leaves us with a problem.	Nhưng điều này vẫn để lại cho chúng tôi một vấn đề.
But he didn't know what they were talking about.	Nhưng anh ấy không biết họ nói về cái gì.
I want to have that sense of security forever.	Tôi muốn có cảm giác an toàn đó mãi mãi.
He never made a big deal out of it.	Anh ấy không bao giờ làm lớn chuyện.
That's a really good way to think.	Đó là một cách thực sự tốt để suy nghĩ.
She is no more useful to me than you have ever been.	Cô ấy không có ích cho tôi nhiều hơn bạn đã từng làm.
However, it's too bad.	Tuy nhiên, nó quá tệ.
I didn't wait for them.	Tôi đã không đợi họ.
She didn't think, she simply did.	Cô ấy không nghĩ, cô ấy chỉ đơn giản làm vậy.
It's more similar.	Nó giống hơn.
He's too healthy.	Anh ấy quá khỏe.
Or, anyone who absolutely must be pushed above him.	Hoặc, bất cứ ai hoàn toàn phải được đẩy lên trên anh ta.
He kept the oil, finished it, but never showed up.	Anh ta giữ dầu, làm xong nhưng không bao giờ xuất hiện.
Good luck in sewing tomorrow.	Chuc may măn vao ngay mai.
You need to find it.	Bạn cần phải tìm ra nó.
Repeat this a few times from bottom to top.	Lặp lại điều này một vài lần từ dưới lên trên.
It feels really great.	Nó cảm thấy thực sự tuyệt vời.
The bad news is that someone important to us has died.	Tin xấu là một người quan trọng đối với chúng tôi đã chết.
I just want attention.	Tôi chỉ muốn được chú ý.
If you have any questions then contact me.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào sau đó liên hệ với tôi.
You get over it.	Bạn vượt qua nó.
Her smile was gone and she was full of fear.	Nụ cười của cô ấy đã biến mất và cô ấy đầy sợ hãi.
None of them now.	Không có cái nào trong số đó bây giờ.
The weather changes a lot at this time of year.	Thời tiết thay đổi quá nhiều vào thời điểm này trong năm.
I'll make sure my guys there keep him busy for a while.	Tôi sẽ đảm bảo rằng những người của tôi ở đó sẽ giúp anh ấy bận rộn trong một thời gian.
You can make a difference.	Bạn có thể làm nên điều khác biệt.
She loves weird things.	Cô ấy rất thích những thứ kỳ lạ.
No one will give you a raise after they make an offer.	Sẽ không có ai tăng lương cho bạn sau khi họ đưa ra đề nghị.
There is more good in you than anything else.	Có rất nhiều điều tốt trong bạn hơn bất cứ điều gì khác.
However, it would be nice to know a little more detail.	Tuy nhiên, sẽ rất tuyệt nếu biết thêm một chút chi tiết.
I pulled forward.	Tôi kéo lên phía trước.
This took him completely by surprise.	Điều này khiến anh hoàn toàn bất ngờ.
But the front is.	Nhưng phía trước là.
Further studies are needed after more data have been collected.	Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết sau khi đã thu thập thêm dữ liệu.
However, she couldn't help but comment.	Tuy nhiên, cô không thể không bình luận.
You can give him easily.	Bạn có thể cho anh ta một cách dễ dàng.
All together take the final step.	Tất cả cùng nhau tiến bước cuối cùng.
Then the world will see things turn out differently.	Sau đó, thế giới sẽ thấy mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.
You think you know what you want.	Bạn nghĩ rằng bạn biết những gì bạn muốn.
Only on human use.	Chỉ vào việc sử dụng con người.
Do you want anything else?.	Bạn có cần gì nữa không?.
They were very excited.	Họ rất phấn khích.
It also looks better.	Nó cũng có vẻ tốt hơn.
The same is true for growth.	Điều này cũng đúng đối với sự tăng trưởng.
I know what it is, but it doesn't matter.	Tôi biết nó là gì, nhưng điều đó không quan trọng.
They make you laugh and they change the way you see the world.	Họ làm cho bạn cười và họ thay đổi cách bạn nhìn thế giới.
He cannot miss.	Anh ta không thể bỏ lỡ.
It was my first house.	Đó là ngôi nhà đầu tiên của tôi.
His private life is completely middle class.	Cuộc sống riêng của anh ấy hoàn toàn thuộc tầng lớp trung lưu.
This is your chance to give back.	Đây là cơ hội để bạn trả lại.
I just don't.	Tôi chỉ là không.
Take a look at the code where this seems to happen.	Hãy xem mã nơi điều này dường như xảy ra.
I take a lot of risk here.	Tôi có rất nhiều rủi ro ở đây.
She wants her words to be true.	Cô ấy muốn lời nói của cô ấy là sự thật.
I know what's going on.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
This is great.	Điều này thật tuyệt vời.
I'm good.	Tôi rất khỏe.
All authors contributed to the interpretation of the data.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích dữ liệu.
I was surprised.	Tôi đã rất ngạc nhiên.
His body was found the next day.	Xác của anh ta được tìm thấy vào ngày hôm sau.
It's much easier than you might imagine.	Nó dễ dàng hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.
The frequency of the flow is the same as the frequency of the fall.	Tần số của dòng chảy giống như tần số rơi.
One of the best questions is about time ranges.	Một trong những câu hỏi hay nhất là về phạm vi thời gian.
Then he stood and looked around.	Rồi anh đứng nhìn xung quanh.
He closed his eyes for a moment.	Anh nhắm mắt lại trong giây lát.
God continues to exist.	Chúa vẫn tiếp tục tồn tại.
The problem is on the client side.	Vấn đề nằm ở phía khách hàng.
But the pictures made me laugh.	Nhưng những bức ảnh làm tôi bật cười.
Unless we lose.	Trừ khi chúng ta thua cuộc.
That is very important to me on a personal level.	Điều đó rất quan trọng đối với tôi ở mức độ cá nhân.
You totally feel for this couple.	Bạn hoàn toàn cảm thấy cho cặp đôi này.
But its goal is the same.	Nhưng mục tiêu của nó là như nhau.
There's nothing wrong with being prepared.	Không có gì sai khi được chuẩn bị.
When you have suffered a loss, physical pain means nothing.	Khi bạn đã chịu mất mát, đau đớn về thể xác chẳng có nghĩa lý gì.
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
But this time it's just flowers.	Nhưng lần này nó chỉ là những bông hoa.
I can identify with this kind of behavior.	Tôi có thể xác định với loại hành vi này.
We will help you design a program to overcome this.	Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế một chương trình để khắc phục điều này.
However, this is not straight forward in this case.	Tuy nhiên, điều này không phải là thẳng tiến trong trường hợp này.
His third idea was to write a book.	Ý tưởng thứ ba của ông là viết một cuốn sách.
Maybe you have learned.	Có thể bạn đã học được.
It's like breathing underwater.	Nó giống như thở dưới nước.
And, she won't get anything tonight.	Và, cô ấy sẽ không nhận được gì tối nay.
She will speak only once.	Cô ấy sẽ nói chỉ một lần.
He mainly plays defensively.	Anh ấy chủ yếu chơi phòng ngự.
She doesn't even look bad.	Cô ấy thậm chí không phải là xấu trông.
An excellent.	Một xuất sắc.
Then he saw another person.	Sau đó, anh ta nhìn thấy một người khác.
My poor horse was not treated so well.	Con ngựa tội nghiệp của tôi đã không được đối xử tốt như vậy.
It follows.	Nó sau đây.
What happened to the other cut is not known.	Điều gì đã xảy ra với vết cắt khác không được biết.
There are no objects.	Không có vật thể nào.
The world spins, and the other side appears.	Thế giới quay tròn, và mặt khác xuất hiện.
Indoor.	Ở trong nhà.
Has not been affected.	Đã không bị ảnh hưởng.
But when nothing happened, he opened his eyes again.	Nhưng khi không có chuyện gì xảy ra, anh ta lại mở mắt ra.
First, your politics.	Đầu tiên, chính trị của bạn.
Someone she has to study at odd times.	Người mà cô ấy phải học vào những thời điểm kỳ quặc.
Don't be too technical.	Đừng quá kỹ thuật.
This is done as follows.	Điều này được thực hiện như sau.
You won't want to move it around much.	Bạn sẽ không muốn di chuyển nó nhiều.
She turned her eyes to her own screen.	Cô đưa mắt vào màn hình của chính mình.
I wouldn't see it much larger.	Tôi sẽ không thấy nó lớn hơn nhiều.
It can be difficult for anyone.	Có thể là khó cho bất kỳ ai.
That cannot be true.	Điều đó không thể đúng.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
First write an actual working code.	Đầu tiên hãy viết một mã làm việc thực tế.
It shouldn't take too long to get him in.	Không nên mất quá nhiều thời gian để đưa anh ta vào.
I have bad breath.	Tôi bị hôi miệng.
No one loves me.	Chưa có ai yêu tôi.
If you search for it, you will find it.	Nếu bạn tìm kiếm nó, bạn sẽ tìm thấy nó.
I want to say two or three things.	Tôi muốn nói hai hoặc ba điều.
But he was right to take these things seriously.	Nhưng anh ấy đã đúng khi nhìn nhận những điều này một cách nghiêm túc.
I worry for him.	Tôi lo lắng cho anh ấy.
Oh, yes, she can.	Ồ, có, cô ấy có thể.
None of the situations are present here.	Không có tình huống nào có mặt ở đây.
The color is absolutely beautiful, and the quality is excellent.	Màu sắc là hoàn toàn đẹp, và chất lượng là tuyệt vời.
I love him.	Tôi yêu anh ấy.
I just don't know how.	Tôi chỉ không biết làm thế nào.
The model is exactly what you see.	Mô hình chính xác như những gì bạn thấy.
I am black.	Tôi là người da đen.
She won't let me.	Cô ấy sẽ không để tôi.
It's still the same game you played as a kid.	Nó vẫn là trò chơi mà bạn đã chơi khi còn nhỏ.
Thank you for your quality products and excellent service.	Cảm ơn bạn cho sản phẩm chất lượng và dịch vụ tuyệt vời của bạn.
No exercise or weight loss program is complete without these important tools.	Không có chương trình tập thể dục hoặc giảm cân nào là hoàn thành nếu không có những công cụ quan trọng này.
Most people use their real names.	Hầu hết mọi người sử dụng tên thật của họ.
Of course it has to be about the land.	Tất nhiên nó phải là về đất đai.
I think that's a good starting point.	Tôi nghĩ đó là một điểm khởi đầu tốt.
I guess it's great that they showed up.	Tôi đoán thật tuyệt khi họ đã thể hiện.
It is a mystery.	Nó là ẩn số.
Most of the men here never contact women.	Hầu hết đàn ông ở đây không bao giờ liên lạc với phụ nữ.
Next we consider the general case.	Tiếp theo chúng ta xem xét trường hợp chung.
He only has a few weeks to train.	Anh ấy chỉ có một vài tuần để đào tạo.
There is no such data.	Không có dữ liệu nào như vậy.
The truth is it's for everyone.	Sự thật là nó dành cho tất cả mọi người.
Such a finding is consistent when looking at the evidence.	Một phát hiện như vậy là phù hợp khi xem xét các bằng chứng.
You will see how to easily improve yours.	Bạn sẽ thấy làm thế nào để dễ dàng cải thiện của bạn.
We are tired and there are only two.	Chúng tôi mệt mỏi và chỉ có hai.
Should have been removed for a reason.	Lẽ ra phải loại bỏ vì nguyên nhân.
He can run.	Anh ấy có thể chạy.
I repeat you should stay where you are.	Tôi nhắc lại bạn nên ở yên vị trí của bạn.
And there is an advantage to it.	Và có một lợi thế cho nó.
But save them, he did.	Nhưng cứu họ, anh ấy đã làm.
He left the city.	Anh rời thành phố.
Also wrote the draft and made the figures.	Cũng đã viết bản thảo và thực hiện các số liệu.
At first, I didn't pay much attention to him.	Lúc đầu, tôi không để ý đến anh ấy quá nhiều.
Imagine if you want.	Hãy tưởng tượng nếu bạn muốn.
The world is changing rapidly especially technology.	Thế giới đang thay đổi nhanh chóng đặc biệt là công nghệ.
The former is not.	Cái trước thì không.
I didn't vote it up.	Tôi đã không bỏ phiếu nó.
He makes very little eye contact.	Anh ấy rất ít giao tiếp bằng mắt.
I cried before.	Tôi đã khóc trước.
There is a difference.	Có một sự khác biệt.
Now this won't hurt one bit.	Bây giờ điều này sẽ không làm tổn thương một chút nào.
However, this selection view is not suitable.	Tuy nhiên, chế độ xem lựa chọn này không phù hợp.
It's hard to move and have to make new friends.	Thật khó để di chuyển và phải kết bạn mới.
I hardly slept all night and day.	Tôi ít ngủ cả đêm lẫn ngày.
How can these two countries move forward on the same page.	Làm thế nào để hai quốc gia này có thể tiến lên trên cùng một trang.
I want you two to talk.	Tôi muốn hai người nói chuyện.
He didn't think he would.	Anh ấy không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm như vậy.
That won't be easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng.
At this point we stop.	Tại thời điểm này, chúng tôi dừng lại.
I know that the next day will continue.	Tôi biết rằng ngày hôm sau sẽ tiếp tục.
But there are some differences, of course.	Nhưng có một số khác biệt, tất nhiên.
It is out of bounds.	Nó vượt quá giới hạn.
I can stop.	Tôi có thể dừng lại.
You have to see what you can find there.	Bạn phải xem những gì bạn có thể tìm thấy ở đó.
You burst into tears when you reached the second floor.	Bạn đã bật khóc khi đến tầng hai.
I want to know why this behavior is happening.	Tôi muốn biết tại sao hành vi này lại xảy ra.
But it is not impossible.	Nhưng nó không phải là không thể.
He was the best man at my wedding.	Anh ấy là phù rể trong đám cưới của tôi.
Look at her points.	Nhìn vào điểm của cô ấy.
They are being themselves, but more than that.	Họ đang là chính họ, nhưng còn hơn thế nữa.
If you do, we will lose him forever.	Nếu bạn làm vậy, chúng ta sẽ mất anh ấy mãi mãi.
It took a moment for him to close his mouth.	Phải mất một lúc anh mới khép miệng lại được.
Or call me.	Hoặc gọi cho tôi.
This is the process by which teeth are lost.	Đây là quá trình răng bị mất.
That changes things, if you can get it to work.	Điều đó thay đổi mọi thứ, nếu bạn có thể làm cho nó hoạt động.
But that is not your concern now.	Nhưng đó không phải là mối quan tâm của bạn bây giờ.
It was great to see.	Thật tuyệt vời khi thấy.
The numbers have more than one random meaning.	Các con số có nhiều hơn một ý nghĩa ngẫu nhiên.
My favorite stool.	Phân yêu thich của tôi.
He just did everything he had to do to win.	Anh ấy chỉ làm mọi thứ anh ấy phải làm để giành chiến thắng.
You will do what you said.	Bạn sẽ làm những gì bạn đã nói.
The battle for freedom must be won again and again.	Cuộc chiến giành tự do phải được chiến thắng hết lần này đến lần khác.
I know that this is a bad practice but anyway.	Tôi biết rằng đây là một thực hành xấu nhưng dù sao.
You will rest now.	Bạn sẽ nghỉ ngơi ngay bây giờ.
Thanks for the answers.	Cảm ơn vì những câu trả lời.
However, the test is not simple.	Tuy nhiên, thử nghiệm không đơn giản.
It's pretty awesome, really.	Nó khá tuyệt vời, thực sự.
But he will join us for dinner.	Nhưng anh ấy sẽ cùng chúng tôi ăn tối.
There is no way to do this.	Không có cách nào để làm điều này.
And so we want to know how things end.	Và vì vậy chúng tôi muốn biết mọi thứ kết thúc như thế nào.
The previous part is now retrieved instantly.	Phần trước đây bây giờ được lấy ngay lập tức.
He has seen everything.	Anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ.
Keep up the good work, man.	Cứ làm tốt như vậy nhé chàng trai.
In fact, they turned out to be.	Trên thực tế, họ đã hóa ra như vậy.
We will do it once a day.	Chúng tôi sẽ thực hiện nó một ngày một lần.
I'm stuck with an upcoming solution.	Tôi đang bị mắc kẹt với một giải pháp sắp tới.
There's not much to say.	Không có nhiều điều để nói.
They can be weird people.	Họ có thể là những người kỳ quặc.
In this second file is the function call.	Trong tệp thứ hai này là lệnh gọi hàm.
Now everything is completely different.	Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác.
The class that you can never pass.	Lớp học mà bạn không bao giờ có thể vượt qua được.
There's no way we're bringing you in with him here.	Không có cách nào chúng tôi đưa bạn vào với anh ta ở đây.
Rather, they mix together.	Đúng hơn, chúng trộn lẫn với nhau.
Our data did not show any significant therapeutic effect.	Dữ liệu của chúng tôi không cho thấy bất kỳ hiệu quả điều trị đáng kể nào.
Please tell the men to stay sharp.	Hãy nói với những người đàn ông để giữ sắc nét.
We have to go.	Chúng ta phải đi.
You can feel it in the air.	Anh có thể cảm thấy nó trong không khí.
But this is not the only danger.	Nhưng đây không phải là mối nguy hiểm duy nhất.
The national team is.	Đội tuyển quốc gia là.
They will be able to get rid of the bad ones.	Họ sẽ có thể loại bỏ những điều tồi tệ.
That's a point.	Đó là một điểm.
Practicing the law is not a right.	Thực hành luật không phải là một quyền.
That's exactly what separated us six years ago.	Đó chính xác là điều khiến chúng tôi xa cách sáu năm trước.
Our results agree very well.	Kết quả của chúng tôi đồng ý rất tốt.
We can listen to whatever we want.	Chúng tôi có thể nghe bất cứ điều gì chúng tôi muốn.
And then she would turn around and run away.	Và sau đó cô ấy sẽ quay lại và bỏ chạy.
At first, he preferred a quiet life with his friends and family.	Lúc đầu, anh ấy thích một cuộc sống yên tĩnh bên bạn bè và gia đình của mình.
Her eyes opened in surprise, then quickly closed again.	Đôi mắt cô ấy mở ra ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng nhắm lại.
I am your father's sister.	Tôi là em gái của bố anh.
Poor decision making.	Đưa ra quyết định kém.
We let them smell her.	Chúng tôi để họ ngửi thấy cô ấy.
In the end, someone will come for her.	Cuối cùng, một người nào đó sẽ đến vì cô ấy.
Why visit?.	Tại sao lại đến thăm ?.
He came back many more times.	Anh ta quay lại nhiều lần nữa.
Accident of art.	Tai nạn của nghệ thuật.
No, we must never forget it, your brother is not easy.	Không, chúng ta không bao giờ được quên nó, anh trai của bạn không phải là dễ dàng.
In the end, it will depend on whether the players are good enough or not.	Cuối cùng, nó sẽ phụ thuộc vào việc liệu các cầu thủ có đủ tốt hay không.
Don't forget to link when your project is complete.	Đừng quên liên kết khi dự án của bạn hoàn thành.
We know the party line.	Chúng tôi biết đường lối của đảng.
Well, let me think.	Thôi, để tôi nghĩ.
It's just the obvious mistake.	Nó chỉ là sai lầm rõ ràng.
I did very well.	Tôi đã làm rất tốt.
Because we discovered wood in this room.	Vì chúng tôi đã phát hiện ra gỗ trong căn phòng này.
We will see you there then.	Chúng tôi sẽ gặp bạn ở đó sau đó.
Freedom means choosing and working hard.	Tự do có nghĩa là lựa chọn và làm việc chăm chỉ.
Let us leave.	Hãy để chúng tôi rời đi.
That's probably not true, she realized, even as she spoke.	Điều đó có lẽ không đúng, cô ấy nhận ra, ngay cả khi cô ấy nói.
You will be a doctor and follow the steps in this game.	Bạn sẽ là một bác sĩ và làm theo các bước trong trò chơi này.
Made my neck pain worse.	Khiến chứng đau cổ của tôi trở nên tồi tệ hơn.
You have to do it your way.	Bạn phải làm theo cách của bạn.
Immediately after the incident, your emotions will go crazy.	Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảm xúc của bạn sẽ trở nên điên cuồng.
But that doesn't seem to help.	Nhưng điều đó dường như không giúp ích được gì.
It represents only one possible field of judgment.	Nó chỉ đại diện cho một lĩnh vực phán đoán có thể có.
I have not told anyone about this.	Tôi chưa nói với ai về điều này.
I remember feeling nervous, but excited.	Tôi nhớ mình đã cảm thấy lo lắng, nhưng vui mừng.
What happened between us.	Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta.
Well, he killed.	Chà, anh ta đã giết.
That needs to stop.	Điều đó cần phải dừng lại.
Your data is only useful if it can be read by a computer.	Dữ liệu của bạn chỉ hữu ích nếu máy tính có thể đọc được.
But we can handle it.	Nhưng chúng tôi có thể xử lý nó.
Say yes to that, and let this be okay.	Hãy nói đồng ý với điều đó, và để điều này ổn.
She couldn't think about what she wanted to do with her life.	Cô không thể nghĩ về điều gì cô muốn làm với cuộc đời mình.
Less than five events per hour is normal.	Ít hơn năm sự kiện mỗi giờ là bình thường.
Yes, she drank too much that night.	Vâng, cô ấy đã uống quá nhiều vào đêm hôm đó.
The image scrolls forward.	Hình ảnh cuộn về phía trước.
Of the beginning.	Của sự khởi đầu.
I can't even carry myself out of my room during the day.	Tôi thậm chí không thể mang mình ra khỏi phòng vào ban ngày.
No food, just enough to live.	Không ăn, chỉ đủ sống.
It asked a lot of her.	Nó đã hỏi rất nhiều ở cô ấy.
He could never tell her that.	Anh không bao giờ có thể nói với cô điều đó.
And you are.	Và bạn là.
It's very simple and a beautiful song.	Nó rất đơn giản và một bài hát đẹp.
Several spectators stepped out at various times.	Một số khán giả đã bước ra ngoài vào nhiều thời điểm khác nhau.
I just need someone to give me a chance.	Tôi chỉ cần ai đó cho tôi một cơ hội.
She told them to go out.	Cô ấy bảo họ đi chơi.
They won't let you catch up.	Họ sẽ không để bạn bắt kịp.
They are big life changes.	Chúng là những thay đổi lớn trong cuộc sống.
I will give you one.	Tôi sẽ đưa cho bạn một cái.
He gave their education.	Ông đã cung cấp cho giáo dục của họ.
Moreover, they look really pretty.	Hơn nữa, chúng trông thực sự khá đẹp.
That makes it much more difficult.	Điều đó làm cho nó khó khăn hơn nhiều.
But if we stop at this stage, our suffering may even increase.	Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở giai đoạn này, sự đau khổ của chúng ta thậm chí có thể tăng lên.
As a result you killed him.	Kết quả là bạn đã giết anh ta.
For the story, go here.	Đối với câu chuyện, hãy truy cập vào đây.
Now is not the time to start getting emotional.	Bây giờ không phải là lúc để bắt đầu xúc động.
That was terrible, what happened.	Điều đó thật tồi tệ, những gì đã xảy ra.
One gift per customer.	Mỗi khách hàng một phần quà.
She tried to take off the ring but couldn't.	Cô cố gắng tháo chiếc nhẫn ra nhưng không được.
Hit the engine room.	Đánh vào phòng máy.
She had a very confused expression on her face.	Cô ấy có một biểu cảm rất bối rối trên khuôn mặt của mình.
Other vehicles may be available.	Các loại xe khác có thể có sẵn.
He wrote a letter to his daughter.	Ông đã viết một bức thư cho con gái mình.
You are connected to her.	Bạn được kết nối với cô ấy.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
My anger is suddenly better for my argument.	Sự tức giận của tôi đột nhiên tốt hơn cho cuộc tranh luận của tôi.
Get a feel for how it works.	Cảm nhận về cách nó hoạt động.
She started towards it.	Cô ấy bắt đầu về phía nó.
I started talking to myself as much as to her.	Tôi bắt đầu nói với chính mình nhiều như với cô ấy.
Seems to help it.	Có vẻ giúp ích cho nó.
My mother was socially exceptional in that respect.	Mẹ tôi đã được xã hội đặc biệt về mặt đó.
I am familiar with everyone.	Tôi quen thuộc với mọi người.
Now there is no time to think anymore.	Bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Turns out, we didn't learn much.	Hóa ra, chúng tôi không học nhiều.
It's hard to imagine moving.	Thật khó để tưởng tượng di chuyển.
So maybe it makes sense to include it.	Vì vậy, có lẽ nó là hợp lý để bao gồm nó.
He wanted to make it very clear.	Anh ấy muốn làm cho nó thật rõ ràng.
Then everyone left.	Sau đó mọi người ra về.
I saw him arrested right in front of my eyes.	Tôi thấy anh ta bị bắt ngay trước mắt tôi.
All participants provided informed written consent.	Tất cả những người tham gia với điều kiện có sự đồng ý bằng văn bản thông báo.
Don't know what could happen.	Không biết điều gì có thể xảy ra.
Short trip! 	Chuyến đi ngắn!
But really, it was a good day.	nhưng thực sự, đó là một ngày tốt lành.
Status information regarding the initial work process is collected.	Thông tin trạng thái liên quan đến quá trình làm việc ban đầu được thu thập.
Human and dog.	Người và chó.
And now the players are coming to them in a different way.	Và bây giờ các cầu thủ đang đến với họ theo một cách khác.
I don't want to say that.	Tôi không muốn nói như vậy.
They are cut with some hardwood.	Chúng được cắt bằng một số gỗ cứng.
On the body, she is like a sexual gift.	Trên người, cô ấy giống như một món quà tình dục.
You intend for something much bigger.	Bạn có ý định cho một cái gì đó lớn hơn nhiều.
Go see for yourself.	Tự mình đi xem đi.
As if you don't want to be recognized.	Như thể bạn không muốn được công nhận.
He glanced at the fire.	Anh liếc nhìn ngọn lửa.
The man will be there to feed the dog.	Người đàn ông sẽ ở đó để cho con chó ăn.
I think white kids pay the price.	Tôi nghĩ những đứa trẻ da trắng phải trả giá.
But it has come.	Nhưng nó đã đến.
They took them in their car to the hotel.	Họ đưa họ trong xe của họ đến khách sạn.
And in short.	Và nói ngắn gọn.
The only available direction is line backup.	Hướng khả dụng duy nhất là sao lưu dòng.
The manufacturing process then becomes digital.	Quá trình sản xuất sau đó trở thành kỹ thuật số.
I can't help but think that he took advantage of our children for his own gain.	Tôi không thể không nghĩ rằng anh ta đã lợi dụng con cái của chúng tôi để tăng lợi ích của mình.
In military matters, no one will tell the truth.	Trong các vấn đề quân sự, sẽ không ai nói sai sự thật.
His death took everyone by surprise.	Cái chết của anh khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
Every summer, he gets better.	Mỗi mùa hè, anh ấy trở nên tốt hơn.
Our time here is over.	Thời gian của chúng tôi ở đây là xong.
I mean, it's great.	Ý tôi là, nó thật tuyệt.
However, he thinks that is not impossible.	Tuy nhiên, anh cho rằng điều đó không phải là không thể.
Even so, we will first explain the process in simple terms.	Mặc dù vậy, trước tiên chúng tôi sẽ giải thích quá trình này bằng các thuật ngữ đơn giản.
Her daughter looks a lot like her.	Con gái cô ấy trông rất giống cô ấy.
Freedom of speech.	Tự do ngôn luận.
I saw my father in a different light.	Tôi đã nhìn thấy cha tôi trong một ánh sáng khác.
We need you.	Chúng tôi cần bạn.
The ground must be flat to the proper extent.	Mặt đất phải bằng phẳng trong phạm vi thích hợp.
This is about what's best for my son.	Đây là về những gì tốt nhất cho con trai tôi.
I get a lot of credit for that.	Tôi nhận được rất nhiều tín dụng cho điều đó.
In this scenario, the request fails.	Trong trường hợp này, yêu cầu không thành công.
Participants were taught how to use each device properly.	Những người tham gia đã được dạy cách sử dụng từng thiết bị đúng cách.
He doesn't want to go.	Anh ấy không muốn đi.
No, he never beat us when we went in circles.	Không, anh ấy không bao giờ đánh bại chúng tôi khi chúng tôi đi vòng tròn.
Some men will probably also notice.	Một số người đàn ông có thể cũng sẽ nhận thấy.
Plus, he doesn't like to talk about everything.	Thêm vào đó, anh ấy không thích nói về mọi thứ.
When in doubt, work from the outside in.	Khi nghi ngờ, hãy làm việc từ ngoài vào trong.
Well, there's a whole other world out there.	Chà, có cả một thế giới khác ngoài kia.
Every weekend is like this.	Mỗi cuối tuần đều như thế này.
Nobody know.	Không ai biết.
But that must never happen.	Nhưng điều đó không bao giờ được xảy ra.
And much more ready.	Và đã sẵn sàng hơn rất nhiều.
It will never be seen in the movie again.	Nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy trong phim nữa.
God, I want her so much.	Chúa ơi, anh muốn cô ấy rất nhiều.
I was there.	Tôi ở đó.
I don't believe there has been any press about it.	Tôi không tin rằng đã có bất kỳ báo chí nào về nó.
Here, your reaction time must be very fast.	Ở đây, thời gian phản ứng của bạn phải rất nhanh.
From day one.	Từ một ngày đầu.
Board members did not respond.	Các thành viên hội đồng không trả lời.
Sure, he doesn't know me.	Chắc chắn, anh ấy không biết tôi.
Please provide as much specific information as possible.	Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin cụ thể càng tốt.
Blacks should and must fight back.	Người da đen nên và phải chống trả.
Are good answers and address many aspects of the question.	Là những câu trả lời hay và giải quyết nhiều khía cạnh của câu hỏi.
And he wouldn't do anything stupid to hurt her.	Và anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc để làm tổn thương cô ấy.
Indeed, the job is particularly difficult for them because of their immediate past.	Thật vậy, công việc đặc biệt khó khăn đối với họ vì quá khứ trước mắt của họ.
All experiments were performed in triplicate.	Tất cả các thí nghiệm được thực hiện ba lần.
I thought about that for a long time.	Tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian dài.
Because there is water.	Bởi vì đã có nước.
A lot has changed in these twenty years.	Đã có rất nhiều thay đổi trong hai mươi năm này.
Until they are gone.	Cho đến khi họ không còn nữa.
That perfect moment.	Khoảnh khắc hoàn hảo đó.
Suddenly, he pierced through the smoke.	Đột nhiên, anh xuyên qua làn khói.
My mother stayed because that was where her family was.	Mẹ tôi ở lại vì đó là nơi có gia đình của bà.
Do other experiments.	Thực hiện các thí nghiệm khác.
I like projects that give me an element of surprise.	Tôi thích những dự án mang đến cho tôi yếu tố bất ngờ.
Equal area method.	Phương pháp diện tích bằng nhau.
He won't get it.	Anh ấy sẽ không nhận được nó.
Also, you don't take into account the different cases.	Ngoài ra, bạn không tính đến các trường hợp khác nhau.
That's good in some ways.	Đó là tốt theo một số cách.
But it led to this error.	Nhưng nó đã dẫn đến lỗi này.
All her family is like that.	Tất cả gia đình cô ấy đều như vậy.
I think they'll find that great.	Tôi nghĩ họ sẽ thấy điều đó thật tuyệt.
If not for me.	Nếu không phải cho tôi.
But not on this page.	Nhưng không phải trên trang này.
Or for yourself.	Hay cho chính bạn.
This number should be the current year's expenses.	Con số này phải là chi phí của năm hiện tại.
Research would not be possible without them.	Nghiên cứu sẽ không thể thực hiện được nếu không có họ.
It can lead to great things.	Nó có thể dẫn đến những điều tuyệt vời.
Just make a decision and roll.	Chỉ cần đưa ra quyết định và lăn.
As screen technology improves, many new applications are being developed.	Khi công nghệ màn hình được cải thiện, nhiều ứng dụng mới đang được phát triển.
We have to get her in the back of the car.	Chúng ta phải đưa cô ấy vào sau xe.
But that is in general and not in all cases.	Nhưng đó là nói chung chứ không phải trong mọi trường hợp.
You help a lot of kids out there.	Bạn giúp đỡ rất nhiều trẻ em ngoài kia.
The treatment team is easy to contact.	Nhóm điều trị rất dễ liên lạc.
Unable to hold aircraft level.	Không thể giữ mức máy bay.
We want to make this point as clear as possible.	Chúng tôi muốn làm rõ quan điểm này hết mức có thể.
They usually are.	Họ thường là.
They like our community the way it is.	Họ thích cộng đồng của chúng tôi theo cách của nó.
I rewrote.	Tôi đã viết lại.
And who knows, it might be.	Và ai biết được, có thể là như vậy.
She doesn't want that.	Cô không muốn điều đó.
They were perfect for so many things.	Họ đã hoàn hảo cho rất nhiều thứ.
She will find out.	Cô ấy sẽ tìm ra.
Like a game in which to find love.	Giống như một trò chơi trong đó tìm kiếm tình yêu.
Come together.	Hãy đến với nhau.
I was able to get ahead in the count.	Tôi đã có thể vượt lên trong số đếm.
No need to drag the rest.	Không cần phải kéo phần còn lại.
She felt that power.	Cô đã cảm nhận được sức mạnh đó.
Students must support staff and student support staff.	Sinh viên phải hỗ trợ nhân viên và nhân viên hỗ trợ sinh viên.
He couldn't fully understand such men.	Anh không thể hiểu hết những người đàn ông như vậy.
And know it doesn't.	Và biết nó không.
And you will change.	Và bạn sẽ thay đổi.
Everyone can and should make a difference.	Mọi người đều có thể và nên tạo ra sự khác biệt.
He's just one of those guys that everyone loves.	Anh ta chỉ là một trong những kẻ mà mọi người đều yêu thích.
It's the only way for us to survive, and you know it.	Đó là cách duy nhất để chúng ta tồn tại, và bạn biết điều đó.
I think she was right.	Tôi nghĩ cô ấy đã đúng.
But we were damn good enough.	Nhưng chúng tôi đã chết tiệt đủ tốt.
He looked familiar, but it was different without them.	Anh ấy trông thật quen thuộc, nhưng thật khác khi không có họ.
This makes him as alien to others as they are to him.	Điều này khiến anh ấy trở nên xa lạ với những người khác cũng như họ đối với anh ấy.
In fact, many people do.	Trong thực tế, nhiều người làm.
That is my dream.	Đó là giấc mơ của tôi.
As if she loved him.	Như thể cô yêu anh.
The weight and fit in the hand is also perfect.	Trọng lượng và sự vừa vặn trong tay cũng rất hoàn hảo.
Some are bigger.	Một số lớn hơn.
There is another one.	Có một cái khác.
She herself had not heard anything interesting during the night.	Bản thân cô đã không nghe thấy gì thú vị trong đêm.
They chose that place.	Họ đã chọn chỗ đó.
You don't see children crying when they happen.	Bạn không thấy trẻ con khóc khi chúng xảy ra.
He looks tiny.	Anh ấy trông nhỏ xíu.
Stop immediately.	Dừng lại ngay.
You can never click exactly what you want.	Bạn không bao giờ có thể nhấp vào chính xác những gì bạn muốn.
Leading ten.	Dẫn đầu mười.
I like to think about magic.	Tôi thích nghĩ về phép thuật.
But instead.	Nhưng thay vì.
The army still exists.	Quân đội vẫn tồn tại.
This set gives you a lot of support.	Bộ này cung cấp cho bạn nhiều hỗ trợ.
Maybe she can never have one of her own.	Có lẽ cô ấy không bao giờ có thể có một cái của riêng mình.
No one else was told.	Không ai khác được cho biết.
That problem was hard enough.	Vấn đề đó đã đủ khó.
The key issue in road demonstrations is proper operation.	Vấn đề quan trọng trong các cuộc trình diễn trên đường là vận hành hợp lý.
Please take a moment to read the following, excerpted from the report.	Hãy dành một chút thời gian để đọc phần sau, trích từ báo cáo.
I hate how scared you were.	Tôi ghét bạn đã sợ hãi như thế nào.
He did an excellent job and got up to speed very quickly.	Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc công việc và bắt kịp tốc độ rất nhanh.
It has been done.	Nó đã được thực hiện.
I don't think you were.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã như vậy.
She told them.	Cô ấy đã nói với họ.
It's something that can happen under the circumstances.	Đó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong hoàn cảnh.
Don't focus on one aspect of the battle.	Đừng tập trung vào một khía cạnh của trận chiến.
But we'll take you back tomorrow.	Nhưng chúng tôi sẽ đưa bạn trở lại vào ngày mai.
Still no idea came to him.	Vẫn không có ý tưởng nào đến với anh ta.
You are playing with fire.	Bạn đang chơi với lửa.
Some choose quiet companies.	Một số chọn những công ty yên tĩnh.
Can't stay later.	Không thể ở lại sau này.
She stood with her hands over her head.	Cô ấy đứng với hai tay ôm đầu.
Throw yourself into the speech.	Ném mình vào bài phát biểu.
And my stomach doesn't really hurt.	Và dạ dày của tôi không thực sự đau.
It's a worse system than the old bad system.	Đó là một hệ thống tồi tệ hơn hệ thống tồi tệ cũ.
I won't be able to contact them for a few more hours.	Tôi sẽ không thể liên lạc với họ trong vài giờ nữa.
Close the book.	Ngắt cuốn sách vào.
I'm ready to start your project now.	Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu dự án của bạn ngay bây giờ.
If so, they will be very upset.	Nếu có, họ sẽ rất khó chịu.
However right now this is not working.	Tuy nhiên ngay bây giờ điều này không hoạt động.
Really got me in at the beginning.	Thực sự đã đưa tôi vào lúc đầu.
A child can figure it out.	Một đứa trẻ có thể tìm ra nó.
Then there are a few big problems here.	Sau đó, có một vài vấn đề lớn ở đây.
They say there won't be an attack.	Họ nói rằng sẽ không có một cuộc tấn công.
Tonight his father turned on the lights again.	Tối nay cha anh lại cho chạy đèn.
Sometimes we go up, sometimes we move down.	Đôi khi chúng ta đi lên, đôi khi chúng ta di chuyển xuống.
Just read it.	Chỉ cần đọc nó.
Talking to him was a lot easier.	Trò chuyện với anh ấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Without it, you have nothing.	Không có nó, bạn không có gì cả.
No difference in efficacy was found at the end of treatment.	Không có sự khác biệt về hiệu quả được tìm thấy khi kết thúc điều trị.
The devices used to power modern technology are numerous.	Các thiết bị được sử dụng để cung cấp năng lượng cho công nghệ hiện đại là rất nhiều.
A weak ground game.	Một trò chơi mặt đất yếu.
I won't ask for your confidence.	Tôi sẽ không yêu cầu sự tự tin của bạn.
And that's right.	Và nó đúng như vậy.
I can't write that book right now.	Tôi không thể viết cuốn sách đó ngay bây giờ.
He continued to perform until the end of his life.	Ông vẫn tiếp tục biểu diễn cho đến cuối đời.
You are good with details.	Bạn là người tốt với chi tiết.
I can only hear you now.	Tôi chỉ có thể nghe thấy bạn bây giờ.
The students stopped what they were doing.	Các sinh viên dừng lại những gì họ đang làm.
He did not say a word about the person who was killed.	Anh ta không nói một lời nào về người bị giết.
Good for each user's memory.	Tốt cho bộ nhớ của mỗi người dùng.
They know they are.	Họ biết họ đang có.
Taking this step will change you, forever.	Thực hiện bước này sẽ thay đổi bạn, mãi mãi.
Contact me for more information or questions.	Liên hệ với tôi để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi.
The government wants to keep it a secret.	Chính phủ muốn giữ bí mật.
She pressed two fingers to her lips.	Cô ấn hai ngón tay lên môi.
And not just us.	Và không chỉ chúng tôi.
Your mouth is a box.	Miệng của bạn là một cái hộp.
They won't close.	Họ sẽ không đóng cửa.
It is very sweet.	Nó rất ngọt ngào.
My brother has been recognized.	Anh trai tôi đã được nhận ra.
There must have been signs.	Chắc hẳn đã có những dấu hiệu.
However, still not ready, still too weak.	Tuy nhiên, vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn quá yếu.
I know my master.	Tôi biết chủ nhân của tôi.
He never knew if they could do it or not.	Anh ấy không bao giờ biết được liệu họ có làm được hay không.
If he was hit.	Nếu anh ta đã bị đánh.
Of course this is not ideal.	Đương nhiên điều này không phải là lý tưởng.
The escape pushed my body to the limit.	Cuộc chạy trốn đã đẩy cơ thể tôi đến cực hạn.
It will not be an easy task.	Nó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Nothing in the bedroom.	Không có gì trong phòng ngủ.
Nothing can hurt you.	Không có gì có thể làm tổn thương bạn.
It's not uncomfortable.	Nó không khó chịu.
But there is also a clinical reason.	Nhưng cũng có một lý do lâm sàng.
Get that salt out of you.	Lấy muối đó ra khỏi bạn.
He doesn't look good.	Anh ấy trông không đẹp.
The population and in general have improved in terms of their economic standing.	Dân số và nói chung đã được cải thiện về vị thế kinh tế của họ.
Those who run to him say that his heart has failed.	Những người chạy đến với anh ấy nói rằng trái tim anh ấy đã thất bại.
I cannot reach him.	Tôi không thể tiếp cận anh ta.
The living room was in complete darkness.	Phòng khách chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Sorry to put you through that.	Xin lỗi để đưa bạn vượt qua điều đó.
After that, he was no longer interested in studying.	Sau đó, anh không còn hào hứng với việc học nữa.
It doesn't seem okay when it will upset her.	Nó có vẻ không ổn khi nó sẽ làm cô ấy khó chịu.
Sometimes you can repeat what the customer tells you.	Đôi khi bạn có thể lặp lại những gì khách hàng nói với bạn.
I won't call.	Tôi sẽ không gọi.
Will definitely visit again and recommend to family and friends.	Chắc chắn sẽ ghé thăm một lần nữa và giới thiệu cho gia đình và bạn bè.
This is not a huge shock.	Đây không phải là một cú sốc lớn.
The press covered it.	Báo chí đã đưa tin về nó.
Unbelievable.	Không thể tin được.
But this decision is only about points and money.	Nhưng quyết định này chỉ là về điểm và tiền.
Wrote the manuscript and created the figures.	Đã viết bản thảo và tạo ra các số liệu.
She uses water.	Cô ấy sử dụng nước.
I saw no evidence of that and told him so.	Tôi không thấy bằng chứng nào về điều đó và đã nói với anh ấy như vậy.
This is not very effective.	Điều này không hiệu quả lắm.
Here is what we sent.	Sau đây là những gì chúng tôi đã gửi.
Everything does not care about our work goals.	Mọi thứ không quan tâm đến mục tiêu công việc của chúng tôi.
Violence becomes a defense mechanism.	Bạo lực trở thành một cơ chế tự vệ.
But what the hell.	Nhưng cái quái gì vậy.
Everyone will be different.	Mỗi người sẽ khác nhau.
Someone might like to live like that.	Ai đó có thể thích sống như vậy.
We are forced to see.	Chúng tôi buộc phải xem.
Well, the closer to it the better.	Chà, càng gần nó càng tốt.
Won't cry in public.	Sẽ không khóc ở nơi công cộng.
Coming from the back of the truck.	Đến từ phía sau xe tải.
We accompany you in this work.	Chúng tôi đồng hành cùng bạn trong công việc này.
We cannot thank you enough.	Chúng tôi không thể cảm ơn bạn đủ.
He has a house full of beautiful women.	Anh ta có một ngôi nhà toàn phụ nữ xinh đẹp.
There is no place for a woman there.	Không có chỗ cho một người phụ nữ ở đó.
Now and then.	Bây giờ và sau đó.
She can go back to it and try again.	Cô ấy có thể quay lại nó và thử lại.
He closed his eyes.	Anh nhắm mắt lại.
Every hour we will stop by ten more.	Mỗi giờ chúng tôi sẽ dừng lại thêm mười.
Such as paid sample, free sample.	Chẳng hạn như mẫu trả phí, mẫu miễn phí.
In the details even.	Trong các chi tiết thậm chí.
Ditch his serve.	Đéo giao bóng của anh ta.
She completed it.	Cô ấy đã hoàn thành nó.
Maybe she's there too.	Có lẽ cô ấy cũng ở đó.
The changes helped me fit into the study.	Những thay đổi giúp tôi phù hợp với nghiên cứu.
The main cast enjoyed the opportunity to play their characters differently.	Dàn diễn viên chính đã tận hưởng cơ hội để vào vai các nhân vật của họ một cách khác biệt.
The chessboard is divided into two sides.	Bàn cờ được chia thành hai mặt.
I hope we get a chance to use it.	Tôi hy vọng chúng ta có cơ hội sử dụng nó.
But this is the truth.	Nhưng đây là sự thật.
For your case right click it then click properties.	Đối với trường hợp của bạn, hãy nhấp chuột phải vào nó, sau đó nhấp vào thuộc tính.
And you open source it.	Và bạn mã nguồn mở nó.
Remember, the battle is in your mind.	Hãy nhớ rằng, trận chiến nằm trong tâm trí của bạn.
Another month at the most, and then it's just business.	Nhiều nhất là một tháng nữa, và sau đó chỉ là công việc kinh doanh.
That is good enough.	Như vậy là đủ tốt.
Got me through the worst of it.	Đã đưa tôi vượt qua điều tồi tệ nhất của nó.
It was a pleasure to cook and eat with him.	Thật vui khi được cùng anh nấu nướng và ăn uống.
In the meantime, at least, we'll help each other.	Trong lúc này, ít nhất, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
There is one very soon.	Có một cái rất sớm.
Missing all the memories of her.	Bỏ lỡ cả những ký ức về cô ấy.
Mom never figured out how you managed to survive that match.	Mẹ chưa bao giờ tìm ra cách bạn xoay sở để sống sót sau trận đấu đó.
However, this did not materialize.	Mặc dù vậy, điều này đã không thành hiện thực.
He called me the next day.	Anh ấy gọi cho tôi vào ngày hôm sau.
I know that's weird.	Tôi biết điều đó thật kỳ lạ.
She couldn't do anything.	Cô ấy không thể làm gì cả.
We don't waste time.	Chúng tôi không lãng phí thời gian.
For related news.	Đối với các tin tức liên quan.
But believe my respect for you.	Nhưng hãy tin rằng sự tôn trọng của tôi dành cho bạn.
They may not really know how to protect themselves.	Họ có thể không thực sự biết cách tự bảo vệ mình.
Of course, it depends on your type of person.	Tất nhiên, nó phụ thuộc vào kiểu người của bạn.
So it's an ongoing battle.	Vì vậy, nó là một trận chiến đang diễn ra.
But he won't remember much of what happened.	Nhưng anh ta sẽ không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra.
It would be helpful to consider the two cases separately.	Sẽ rất hữu ích khi xem xét hai trường hợp riêng biệt.
Stay away from the darkness behind them.	Tránh xa bóng tối sau lưng họ.
Chances are she'll never see him again.	Rất có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
However, we still have a long way to go.	Tuy nhiên, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
I help you, you help me.	Tôi giúp bạn, bạn giúp tôi.
I just feel it.	Tôi chỉ cảm thấy nó.
It came the day after my son was born.	Nó đến một ngày sau khi con trai tôi được sinh ra.
This failure mode will be discussed in the next section.	Chế độ thất bại này sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo.
Just free download.	Chỉ cần tải xuống miễn phí.
That may not be enough.	Điều đó có thể là không đủ.
Now, everyone should slowly start moving towards the stage.	Bây giờ, mọi người nên từ từ bắt đầu di chuyển về phía sân khấu.
The challenges we face as a nation are real.	Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một quốc gia là có thật.
History is the study of truth.	Lịch sử là nghiên cứu của sự thật.
On the way back to the parking area.	Trên đường trở lại khu vực đậu xe.
Everything just feels right in my world.	Mọi thứ chỉ cảm thấy đúng trong thế giới của tôi.
Then they drove to another house and fell asleep.	Sau đó, họ lái xe đến một ngôi nhà khác và ngủ thiếp đi.
There was never a doubt that the king was serious.	Không bao giờ nghi ngờ rằng nhà vua đã nghiêm túc.
Good as you look tonight.	Tốt như bạn trông tối nay.
Same period last year.	Cùng kỳ năm ngoái.
That's what they agreed to.	Đó là những gì họ đã đồng ý.
Let's take it word by word.	Hãy từng từ một.
The attack could have been even worse.	Cuộc tấn công có thể còn tồi tệ hơn.
Not any weapon, but something really powerful.	Không phải bất kỳ vũ khí nào, mà là một thứ thực sự mạnh mẽ.
I can't expect you to believe that.	Tôi không thể mong đợi bạn tin điều đó.
The experiments were repeated three times.	Các thí nghiệm được lặp lại ba lần.
I'm sure that's not a huge surprise to fans of the show.	Tôi chắc chắn rằng đó không phải là bất ngờ lớn đối với người hâm mộ của chương trình.
He is the biological father of the child.	Ông là cha ruột của đứa trẻ.
I mean, that's just part of the game.	Ý tôi là, đó chỉ là một phần của trò chơi.
You are free to deal with the actions and problems at hand.	Bạn có thể tự do giải quyết các hành động và vấn đề trong tầm tay.
He will be arrested immediately.	Anh ta sẽ bị bắt ngay lập tức.
And death happens moment by moment.	Và cái chết xảy ra từng khoảnh khắc.
To my great joy, she let me try red.	Trước niềm vui lớn của tôi, cô ấy đã cho tôi thử màu đỏ.
It can take you to more places than any ship.	Nó có thể đưa bạn đến nhiều nơi hơn bất kỳ con tàu nào.
He led me home.	Anh ấy dẫn tôi về nhà.
Times such an interesting and important case.	Lần như một trường hợp thú vị và quan trọng.
Most of our friends thought we were crazy.	Hầu hết bạn bè của chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi bị điên.
Or maybe a one minute world.	Hoặc có thể là một thế giới một phút.
Of those few, most go on to die.	Trong số ít những điều đó, hầu hết tiếp tục chết.
It is the good one.	Nó là cái tốt.
I don't remember who sent it.	Anh không nhớ ai đã gửi nó.
But it is getting worse.	Nhưng nó đang trở nên tồi tệ hơn.
Pressure is not necessary.	Áp lực là không cần thiết.
We have to give it time.	Chúng ta phải cho nó thời gian.
Someone is following you.	Có ai đó theo dõi bạn.
And then in the case of the adults, they commit suicide.	Và sau đó trong trường hợp của những người lớn, họ tự sát.
Why me? 	Tại sao lại là tôi?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
We don't know when.	Chúng tôi không biết khi nào.
It is a fruit you either love or hate.	Nó là một loại trái cây bạn yêu hoặc ghét.
The fire was small.	Ngọn lửa đã cháy nhỏ.
Of course there is nothing like it here.	Tất nhiên không có gì giống như vậy ở đây.
I will have to delete it.	Tôi sẽ phải xóa nó.
I wonder if that's why she's not worried.	Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao cô ấy không lo lắng.
I will leave.	Tôi sẽ để lại.
Depends on the weather.	Phụ thuộc vào thời thiết.
This is our home.	Đây là nhà của chúng tôi.
In fact, they might even call them functions.	Trên thực tế, họ thậm chí có thể gọi chúng là các hàm.
A play.	Một vở kịch.
He looked down at his feet.	Anh nhìn xuống chân của mình.
So you already know better what you are talking about.	Vì vậy, bạn đã biết rõ hơn những gì bạn đang nói.
I am looking for three pieces.	Tôi đang tìm kiếm ba mảnh.
It won't be any good.	Nó sẽ không tốt chút nào.
God is so great.	Chúa quá vĩ đại.
But finding good people takes time.	Nhưng tìm được người giỏi cần có thời gian.
Wait for my stuff.	Chờ đồ của tôi.
But she should know better.	Nhưng cô ấy nên biết rõ hơn.
I just play it a certain way and that's it.	Tôi chỉ chơi nó theo một cách nhất định và thế là xong.
Instead, act normally.	Thay vào đó là hành động bình thường.
However, it is often the small but most important things.	Tuy nhiên, nó thường là những điều nhỏ nhưng quan trọng nhất.
It's no longer there.	Nó không còn nữa.
I say that because his personality is not like ours.	Tôi nói vậy bởi vì con người của anh ấy không giống như chúng tôi.
Never play again.	Không bao giờ chơi lại.
See how empty you feel afterwards.	Xem bạn cảm thấy trống rỗng như thế nào sau đó.
This is a new collection, not available anywhere online before.	Đây là một bộ sưu tập mới, không có sẵn ở bất kỳ nơi nào trực tuyến trước đây.
We followed the ship for a while just to be sure.	Chúng tôi đi theo con tàu một lúc để chắc chắn hơn.
After a head injury, the past is a foreign animal to me.	Sau chấn thương đầu, quá khứ là một con vật xa lạ đối với tôi.
Instead he thought about his own life and work.	Thay vào đó anh nghĩ về cuộc sống và công việc của chính mình.
She has no code of ethics to talk about.	Cô ấy không có quy tắc đạo đức để nói về.
These groups were studied by a control group.	Các nhóm này đã được nghiên cứu bởi một nhóm đối chứng.
In fact, you could call it a misplaced problem.	Trong thực tế, bạn có thể gọi nó là vấn đề không đúng chỗ.
They make games to play.	Họ tạo ra các trò chơi để chơi.
Drink alcohol.	Uống rượu.
Days before infection.	Ngày trước khi bị nhiễm trùng.
He is large, with no hair anywhere on his body.	Anh ta to lớn, không có lông ở bất cứ đâu trên cơ thể.
I wouldn't drink that much.	Tôi sẽ không uống nhiều như vậy.
You don't know how to care about anyone.	Bạn không biết làm thế nào để quan tâm đến bất kỳ ai.
They agreed that they would give birth on their wedding night.	Họ đồng ý rằng họ sẽ sinh con vào đêm tân hôn.
You, reading this, are part of a critical block.	Bạn, đang đọc điều này, là một phần của khối quan trọng.
We can keep it a secret from everyone else.	Chúng tôi có thể giữ bí mật với mọi người khác.
And it's like sometimes, we do it, sometimes we don't.	Và nó giống như đôi khi, chúng tôi làm điều đó, đôi khi chúng tôi không làm điều đó.
She tried and she tried and she tried.	Cô ấy đã cố gắng và cô ấy đã cố gắng và cô ấy đã cố gắng.
Now that link works.	Bây giờ liên kết đó hoạt động.
This is why these sites are great to follow.	Đây là lý do tại sao các trang web này rất tuyệt vời để theo dõi.
Must be.	Phải được.
Similar practice was followed in the reported case.	Thực hành tương tự đã được tuân theo trong trường hợp được báo cáo.
Lots of missed opportunities.	Rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.
The first fifteen minutes, after fifteen minutes, increase to half an hour.	Mười lăm phút đầu tiên, sau mười lăm phút, tăng thành nửa giờ.
They want to go back to something they used to know.	Họ muốn quay lại điều gì đó mà họ đã từng biết.
It means a lot.	Nó có ý nghĩa rất nhiều.
The number is probably in the thousands.	Con số có lẽ lên đến hàng nghìn.
Sometimes you can't help them.	Đôi khi bạn không thể giúp họ.
I've never seen them this close before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ gần như thế này trước đây.
Run after me, and take my arm.	Chạy theo tôi, và nắm lấy cánh tay tôi.
Should be open access.	Nên truy cập mở.
So they decided to call it a garden.	Vì vậy, họ quyết định gọi nó là một khu vườn.
Maybe he'll get lucky.	Có lẽ anh ấy sẽ gặp may.
Officers discovered the driver was sleeping in the car.	Các nhân viên phát hiện tài xế ngủ trong xe.
They were informed early.	Họ đã được thông báo sớm.
Get meeting details here.	Nhận chi tiết cuộc họp tại đây.
He would never say anything like that.	Anh ấy sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì như thế.
Do not worried about me.	Đừng bận tâm đến tôi.
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này xảy ra.
None of us really know why.	Không ai trong chúng tôi thực sự biết tại sao.
Don't tell anyone.	Đừng nói cho ai biết.
I began to accept it and them.	Tôi bắt đầu chấp nhận nó và họ.
You have three days.	Bạn có ba ngày.
Not every date has to be a love connection.	Không phải cuộc hẹn hò nào cũng phải là một sự kết nối tình yêu.
She noticed that his right hand was hidden behind his back.	Cô nhận thấy bàn tay phải của anh được giấu sau lưng.
And it works very well.	Và nó hoạt động rất tốt.
Return to room temperature.	Trở lại nhiệt độ phòng.
Or if the file even exists.	Hoặc nếu tệp thậm chí tồn tại.
Remove ice and stir.	Bỏ đá và khuấy.
He lost his time.	Anh ấy đã mất thời gian của mình.
They don't know what the world is like.	Họ không biết thế giới là như thế nào.
Then link to that class.	Sau đó liên kết đến lớp đó.
They can do better for you.	Họ có thể làm tốt hơn cho bạn.
The truth will set us free.	Sự thật sẽ giải phóng chúng ta.
I'm really trying to see both sides.	Tôi thực sự đang cố gắng để nhìn thấy cả hai mặt.
The type of music you want to listen to.	Loại nhạc bạn muốn nghe.
I want to access class method inside object function property.	Tôi muốn truy cập phương thức lớp bên trong thuộc tính hàm đối tượng.
I gave it a few more hours.	Tôi đã cho nó một vài giờ nữa.
Nothing.	Không có gì cả.
You don't sit with the president.	Bạn không ngồi với tổng thống.
Power to create.	Sức mạnh để tạo ra.
Looking forward to see you again.	Nhìn về phía trước để thấy bạn lần nữa.
And they are the stars of this movie.	Và họ là những ngôi sao của bộ phim này.
You really want me to stay.	Bạn thực sự muốn tôi ở lại.
He took two.	Anh ta lấy hai cái.
But you need to look at this from a different angle.	Nhưng bạn cần nhìn điều này từ một góc độ khác.
That's what it happened.	Đó là những gì nó xảy ra.
She's really doing some great things for this town.	Cô ấy thực sự đang làm một số điều tuyệt vời cho thị trấn này.
List of state variables used in the model.	Danh sách các biến trạng thái được sử dụng trong mô hình.
Apparently something has changed with the sun.	Rõ ràng một cái gì đó đã thay đổi với mặt trời.
Her husband was one of those killed.	Chồng cô là một trong những người bị giết.
Every action in the world has a reaction.	Mọi hành động trên thế giới đều có phản ứng.
Maybe three or four times in years to come.	Có thể gấp ba, bốn lần trong nhiều năm nữa.
It occurs as a standalone character.	Nó xảy ra như một ký tự độc lập.
Not only in social and political analysis.	Không chỉ trong phân tích xã hội và chính trị.
I made some of them funny.	Tôi đã làm cho một số trong số họ buồn cười.
In the following, three steps of data analysis are briefly described.	Trong phần sau, ba bước phân tích dữ liệu được mô tả ngắn gọn.
More cases are coming.	Nhiều trường hợp đang đến.
And they did.	Và họ đã làm như vậy.
And she knows it.	Và cô ấy biết điều đó.
He had seen the dead literally get up and walk.	Anh đã thấy người chết đứng dậy và đi lại theo đúng nghĩa đen.
The second point is, if any, even more important.	Điểm thứ hai là, nếu có, thậm chí còn quan trọng hơn.
We will never reach the mainland.	Chúng ta sẽ không bao giờ đến được đất liền.
But she already knew him well.	Nhưng cô đã biết rõ về anh ta.
This is at least honest.	Điều này ít nhất là trung thực.
She loves me, even though she can't help me.	Cô ấy yêu tôi, mặc dù cô ấy không thể giúp tôi.
I had their promise.	Tôi đã có lời hứa của họ.
Not really the best place for such a setup.	Không thực sự là nơi tốt nhất cho một thiết lập như vậy.
It's too early for the stars.	Còn quá sớm đối với các vì sao.
Unless it's bad.	Trừ khi nó tệ.
Please visit mine if you have a chance.	Hãy ghé thăm của tôi nếu bạn có cơ hội.
I can understand why.	Tôi có thể hiểu tại sao.
Some schools are doing very well.	Một số trường học đang làm rất tốt.
One is just a baby.	Một chỉ là một em bé.
From another layer of your application.	Từ một lớp khác của ứng dụng của bạn.
What is it, he wondered.	Nó là gì, anh tự hỏi.
Even if given the choice to do it again, he wouldn't.	Ngay cả khi được lựa chọn để làm lại, anh ấy sẽ không.
They are done with you.	Họ đã xong việc với bạn.
Body control the biggest problem.	Kiểm soát cơ thể vấn đề lớn nhất.
And still not.	Và vẫn chưa.
The rest is a mixture.	Phần còn lại là một hỗn hợp.
New place every day.	Địa điểm mới mỗi ngày.
I'm probably missing something obvious.	Tôi có lẽ đang thiếu một cái gì đó rõ ràng.
This has been selected.	Điều này đã được lựa chọn.
It seems to me, you are the man who should know.	Có vẻ với tôi, bạn là người đàn ông nên biết.
There is no one to report a murder.	Không có ai để báo cáo một vụ giết người.
This can be an emotional time.	Đây có thể là một khoảng thời gian đầy cảm xúc.
It was a very funny read.	Đó là một đọc rất buồn cười.
He totally got his shit together.	Anh ấy hoàn toàn có những thứ vớ vẩn của mình với nhau.
I don't want my face there.	Tôi không muốn khuôn mặt của tôi ở đó.
So if the church seems to be missing something, it is.	Vì vậy, nếu nhà thờ dường như thiếu một cái gì đó, nó là.
He used at least one source.	Anh ta ít nhất đã sử dụng một nguồn.
It was her asking me for money.	Đó là cô ấy yêu cầu tôi cho tiền.
It runs to a hard-to-reach area.	Nó chạy đến một khu vực khó tiếp cận.
He's so good that nothing big would happen without him.	Anh ấy giỏi đến nỗi không có chuyện gì lớn xảy ra nếu không có anh ấy.
There's something wrong with that.	Có điều gì đó không ổn với điều đó.
If you do, you'll get even more content.	Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ còn nhận được nhiều nội dung hơn nữa.
It's time to go back to reality.	Đã đến lúc quay trở lại thực tế.
We fight hard.	Chúng tôi chiến đấu hết mình.
Memory card support will work and save states can work.	Hỗ trợ thẻ nhớ sẽ hoạt động và các trạng thái lưu có thể hoạt động.
Reach out to the people you need.	Tiếp cận với những người bạn cần bạn.
Download did the first party.	Tải xuống đã làm bên đầu tiên.
You may not think much of what we do, but we do.	Bạn có thể không nghĩ nhiều về những gì chúng tôi làm, nhưng chúng tôi có.
It's something of value.	Đó là một thứ giá trị.
I can't let it go.	Tôi không thể để nó đi.
He had shown her that after death, life goes on.	Anh đã cho cô thấy rằng sau khi chết, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
We have been there before.	Chúng tôi đã ở đó trước đây.
He doesn't seem to have any close friends.	Anh ấy dường như không có bất kỳ người bạn thân nào.
But you get my point.	Nhưng bạn có được quan điểm của tôi.
I don't do such things.	Tôi không làm những điều như vậy.
And there's a problem with the power of social media.	Và có một vấn đề với sức mạnh của truyền thông xã hội.
This is the main purpose of this article.	Đây là mục đích chính trong bài báo này.
No one was injured.	Không ai bị thương.
The reasons for this are many.	Những lý do cho điều này là rất nhiều.
I've never seen that in any woman before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó ở bất kỳ người phụ nữ nào trước đây.
Everything in science depends on some kind of model, or theory.	Mọi thứ trong khoa học đều phụ thuộc vào một số loại mô hình, hoặc lý thuyết.
They won't buy them.	Họ sẽ không mua chúng.
And was finally able to live family life.	Và cuối cùng đã có thể sống cuộc sống gia đình.
The young man gently sat down on the edge of the bed.	Người thanh niên nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
It seems to be an easy task but to my surprise, it is not.	Nó có vẻ là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng tôi ngạc nhiên, nó không phải là.
What he's doing feels like.	Những gì anh ấy đang làm cảm thấy như thế nào.
They have never been like this before.	Họ chưa bao giờ như thế này trước đây.
He has very nice hair, cut it short and is very pretty.	Anh ấy có mái tóc rất đẹp, cắt ngắn và rất đẹp.
On the morning of their release.	Vào buổi sáng ngày phát hành của họ.
I just feel more in the moment.	Tôi chỉ cảm thấy nhiều hơn trong thời điểm này.
But let's get out of here first.	Nhưng hãy ra khỏi đây trước đã.
This was some time ago.	Đây là một thời gian trước đây.
When you're old enough, none of you.	Khi bạn đủ lớn, không ai trong số bạn.
Say, she is a picture.	Nói, cô ấy là một bức tranh.
That could be about to change.	Điều đó có thể sắp thay đổi.
It is our existence.	Nó là sự tồn tại của chúng tôi.
Season fish to taste with salt and pepper.	Nêm cá vừa ăn với muối và tiêu.
And the time has come.	Và đã đến đúng lúc.
But it is simply not true.	Nhưng nó chỉ đơn giản là không đúng sự thật.
The two teams lack key players.	Hai đội thiếu những người chủ chốt.
Wouldn't want it any other way.	Sẽ không muốn nó theo bất kỳ cách nào khác.
He didn't know why, but this last condition turned out fine.	Anh ấy không biết tại sao, nhưng tình trạng cuối cùng này đã trở nên tốt đẹp.
You can see that something hit him.	Bạn có thể thấy rằng một cái gì đó đã đánh anh ta.
That would disappoint me.	Điều đó sẽ khiến tôi thất vọng.
That's the point now.	Đó là điểm bây giờ.
They hang out with everyone.	Họ đi chơi với mọi người.
We will never do anything to hurt you.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương bạn.
Plus, this guide won't be the only one to receive such changes.	Thêm vào đó, hướng dẫn này sẽ không phải là người duy nhất nhận được những thay đổi như vậy.
Here's how we do it.	Đây là cách chúng ta làm điều đó.
It's the same way you get to your desk.	Đó cũng giống như cách bạn đến bàn làm việc.
His family, it turns out, got lucky.	Gia đình anh ta, hóa ra, đã gặp may.
The girls are playing at his feet.	Các cô gái đang chơi dưới chân anh ấy.
I love going out, especially with kids.	Tôi rất thích đi chơi, đặc biệt là với trẻ em.
She is a much more complicated person than most people would praise.	Cô ấy là một người phức tạp hơn nhiều so với những gì mà hầu hết mọi người đều khen ngợi.
Finally he came to her.	Cuối cùng thì anh cũng đến với cô.
The patient receives one question per screen.	Bệnh nhân nhận được một câu hỏi trên mỗi màn hình.
I stay here.	Tôi ở lại.
And there is silence.	Và có sự im lặng.
I definitely feel that way.	Tôi chắc chắn cảm thấy như vậy.
No one lives within their means, except the very poor.	Không ai sống trong khả năng của họ, ngoại trừ những người rất nghèo.
He has no answer.	Anh ta không có câu trả lời.
I can see that you do.	Tôi có thể thấy rằng bạn làm.
This sounds like a personal matter.	Điều này nghe có vẻ giống như một vấn đề cá nhân.
I like these people here.	Tôi thích những người này ở đây.
The same goes for women who have sex.	Đối với phụ nữ quan hệ tình dục cũng vậy.
This is an interesting finding.	Đây là một phát hiện thú vị.
The reports were true.	Các báo cáo đã đúng sự thật.
Be honest with yourself.	Hãy thành thật với chính mình.
Second is that every unit will have great visibility.	Thứ hai là mọi đơn vị sẽ có tầm nhìn tuyệt vời.
Your child inside.	Con của bạn bên trong.
In that way, we are a real team.	Theo cách đó, chúng tôi là một đội thực sự.
They will wait for you.	Họ sẽ đợi bạn.
He'll be back in two days to take them away.	Hai ngày nữa anh ấy sẽ quay lại để đưa chúng đi.
It contains exactly what the title says.	Nó chứa chính xác những gì tiêu đề nói.
World food policy is very important.	Chính sách lương thực thế giới là rất quan trọng.
We understood it.	Chúng tôi đã hiểu nó.
Of course we don't want to do politics.	Tất nhiên chúng tôi không muốn làm chính trị.
He was following me.	Anh ấy đã theo dõi tôi.
The dog had to stay outside.	Con chó đã phải ở lại bên ngoài.
Day in month.	Ngày trong tháng.
The trial of the crime has not yet taken place.	Phiên tòa xét xử tội danh chưa diễn ra.
I can change that.	Tôi có thể thay đổi điều đó.
And the water made him wonder.	Và nước đã khiến anh ấy băn khoăn.
Much love.	Yêu nhiều.
And go interview that person.	Và đi phỏng vấn người đó.
He has this.	Anh ấy có cái này.
If you don't believe me, read on.	Nếu bạn không tin tôi, hãy đọc tiếp.
All seems to be working fine until the response comes back.	Tất cả dường như hoạt động tốt cho đến khi phản hồi trở lại.
We have come a very long way.	Chúng tôi đã phải trải qua một chặng đường rất dài.
Vehicles were changed every day.	Phương tiện đã được thay đổi mỗi ngày.
Let me see.	Hãy để tôi xem.
I was a calm person then.	Lúc đó tôi là người bình tĩnh.
The fight still goes on.	Cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn.
Me too.	Tôi cũng vậy.
Not rich enough.	Không đủ giàu.
I stepped on the ground.	Tôi bước xuống đất.
Then they get feedback on their performance.	Sau đó, họ nhận được phản hồi về hiệu suất của họ.
For example, consider the following situation.	Ví dụ, hãy xem xét tình huống sau đây.
They can carry out activities of daily living without difficulty.	Họ có thể thực hiện các hoạt động sống hàng ngày mà không gặp khó khăn.
The project will be completed in five months.	Dự án sẽ hoàn thành trong năm tháng.
But he went even further.	Nhưng anh ấy còn đi xa hơn.
I agree with you that we won a war.	Tôi đồng ý với bạn rằng chúng ta đã chiến thắng trong một cuộc chiến.
Of course there are two ways to solve this problem.	Tất nhiên có hai cách để giải quyết vấn đề này.
Something very big, very old.	Một cái gì đó rất lớn, rất cũ.
And we can change the outcome for people with this disease.	Và chúng tôi có thể thay đổi kết quả cho những người mắc bệnh này.
They shared their experiences.	Họ đã chia sẻ kinh nghiệm của họ.
We did fine.	Chúng tôi đã làm ổn.
As if I could have gone that way.	Như thể tôi đã có thể đi theo cách đó.
We do this twice.	Chúng tôi làm điều này hai lần.
They kept the team together.	Họ đã giữ đội cùng nhau.
I don't know anything else.	Tôi không biết điều gì khác.
You will leave her.	Bạn sẽ rời bỏ cô ấy.
He is our president.	Ông ấy là chủ tịch của chúng tôi.
She is listening.	Cô ấy đang nghe.
They rarely speak.	Họ ít nói.
He said that would make the hair fall better.	Anh ấy nói rằng điều đó sẽ làm cho tóc rụng tốt hơn.
She has to say it out loud.	Cô ấy phải nói to ra.
I want to run to her.	Tôi muốn chạy đến với cô ấy.
You don't want to be here.	Bạn không muốn ở đây.
Then it became an idea.	Sau đó, nó trở thành một ý tưởng.
He couldn't believe what he just did.	Anh không thể tin được những gì mình vừa làm.
Show up a few minutes after you take off on the boat.	Xuất hiện vài phút sau khi bạn cất cánh trên thuyền.
They can be useful.	Chúng có thể hữu ích.
Although the evidence so far.	Mặc dù các bằng chứng cho đến nay.
Each technique provides a specific and unique set of information.	Mỗi kỹ thuật cung cấp một tập hợp thông tin cụ thể và duy nhất.
I am empty.	Tôi trống rỗng.
For me, it's like seeing the 'big picture' of life.	Đối với tôi, nó giống như nhìn thấy 'bức tranh lớn' của cuộc sống.
Keep the door open for them.	Giữ cánh cửa mở cho họ.
But we are still a family.	Nhưng chúng ta vẫn là một gia đình.
Individual patient data is displayed.	Dữ liệu bệnh nhân cá nhân được hiển thị.
How can you be affected.	Làm thế nào bạn có thể bị ảnh hưởng.
Trees in front of the car.	Cây cối ở phía trước của chiếc xe.
She must do it now.	Cô phải làm điều đó ngay bây giờ.
Something you just don't find in younger guys.	Một cái gì đó bạn chỉ không tìm thấy ở những chàng trai trẻ hơn.
You may like them.	Bạn có thể thích chúng.
He can make her cry on deliverance.	Anh ấy có thể khiến cô ấy khóc khi giải thoát.
Let us take a closer look at what is being reported on a daily basis.	Hãy để chúng tôi xem xét kỹ hơn những gì đang được báo cáo hàng ngày.
He also didn't seem to know what was going on.	Anh ấy dường như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nothing has changed over the years.	Không có gì thay đổi trong những năm qua.
So why is there so much of one over the other.	Vậy tại sao lại có quá nhiều cái này hơn cái kia.
Everything is as real as it is now.	Mọi thứ đều thực như hiện tại.
It was written a few years ago, and doesn't seem to work anymore.	Nó đã được viết cách đây vài năm, và dường như không còn hoạt động nữa.
If you can understand them, then try and break them.	Nếu bạn có thể hiểu chúng, thì hãy thử và phá vỡ chúng.
Can't move hands, can't sleep.	Không thể cử động tay, không thể ngủ.
There's no reason to make this more complicated than it needs to be.	Không có lý do gì để làm cho điều này phức tạp hơn mức cần thiết.
Having him back means more than that.	Có anh ấy trở lại còn có ý nghĩa hơn thế nữa.
He's a 'can do' guy.	Anh ấy là một chàng trai 'có thể làm được'.
Perhaps it was known.	Có lẽ nó đã được biết.
Same thing every time.	Điều giống nhau mọi lúc.
I understand a lot about your relationship with your mother.	Tôi hiểu rất nhiều về mối quan hệ với mẹ của bạn.
So what now? 	Giờ thì sao?
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
Except for something about the eyes.	Ngoại trừ một số điều về đôi mắt.
I will come back to that.	Tôi sẽ quay lại với điều đó.
Of course this is not everyone.	Tất nhiên đây không phải là tất cả mọi người.
Until she doesn't.	Cho đến khi cô ấy không làm vậy.
This is completely normal.	Điều này là hoàn toàn bình thường.
They lie down to sleep.	Họ nằm xuống để ngủ.
I will tell you what kind of boy he is.	Tôi sẽ cho bạn biết anh ấy là một cậu bé như thế nào.
They bought something with their own money.	Họ đã mua một thứ gì đó bằng tiền của họ.
Now too.	Bây giờ cũng vậy.
Design experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thiết kế các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
He has a bit of a front, you have to give him that.	Anh ta có một chút phía trước, bạn phải đưa cho anh ta điều đó.
I don't know where to go to get good reviews about the game anymore.	Tôi không biết phải đi đâu để có được những đánh giá tốt về game nữa.
It's over, it's over.	Nó đã qua, đã xong.
I said go for it.	Tôi nói đi cho nó.
Know how you want to end your story before you begin.	Biết cách bạn muốn kết thúc câu chuyện của mình trước khi bắt đầu.
He is a solid family man.	Anh ấy là một người đàn ông vững chắc của gia đình.
I mean, you have to step back and think about it.	Ý tôi là, bạn phải lùi lại và suy nghĩ về nó.
In the end, he will only wear black.	Cuối cùng, anh ấy sẽ chỉ mặc đồ đen.
This is a more serious problem.	Đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn.
He was very careful to say things that she could understand.	Anh ấy đã rất cẩn thận để nói những điều mà cô ấy có thể hiểu được.
I still haven't spoken to either of them.	Tôi vẫn không nói chuyện với một trong hai người.
Mornings work best for this activity.	Buổi sáng hoạt động tốt nhất cho hoạt động này.
And then he went back home.	Và sau đó anh ta quay trở lại nhà.
We were never the same.	Chúng tôi chưa bao giờ giống nhau.
They decided to go back to town.	Họ quyết định quay trở lại thị trấn.
I tried to be more specific and less specific.	Tôi đã cố gắng cụ thể hơn và ít cụ thể hơn.
This is a good part.	Đây là một phần tốt.
For each question there are multiple options that should be selected.	Đối với mỗi câu hỏi có nhiều tùy chọn nên được chọn.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
No one called my attention to it.	Không ai kêu gọi sự chú ý của tôi đến nó.
I want to run away and drink water.	Tôi muốn chạy đi và uống nước.
She had to do it in the dark.	Cô phải làm điều đó trong bóng tối.
My side too.	Bên mình cũng vậy.
And he told them what his numbers were.	Và anh ấy nói với họ những con số của anh ấy là gì.
It looks quite similar to its original form.	Nó trông khá giống với hình thức ban đầu của nó.
She can try to work her way up.	Cô ấy có thể cố gắng làm việc theo cách của mình.
I also plan to return to work next week.	Tôi cũng đã lên kế hoạch để trở lại làm việc vào tuần sau.
We don't want to fail.	Chúng tôi không muốn thất bại.
But not just change.	Nhưng không chỉ thay đổi.
Take me home.	Đưa tôi về.
She made a decision.	Cô ấy đã đưa ra quyết định.
A year ago.	Một năm trước.
That would be a step in the right direction.	Đó sẽ là một bước đi đúng hướng.
The attack happened not long after.	Cuộc tấn công xảy ra sau đó không lâu.
Looks like it hasn't been used for a long time.	Có vẻ như nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài.
I am his mother now.	Bây giờ tôi là mẹ của anh ấy.
Sorry for the confusion.	Xin lỗi vì sự nhầm lẫn.
Pass v.	Vượt qua v.
Obviously short term.	Rõ ràng là ngắn hạn.
She felt that it was not only important but necessary.	Cô cảm thấy rằng nó không chỉ quan trọng mà còn cần thiết.
None of those statements follow the numbers presented.	Không ai trong số những tuyên bố đó tuân theo những con số được trình bày.
Don't try to write to too many people at once.	Đừng cố gắng viết cho quá nhiều người cùng một lúc.
There is a woman, older than you, who is tired.	Có một người phụ nữ, lớn tuổi hơn bạn, đang mệt mỏi.
From your sample data, at least, that doesn't appear to be an issue.	Từ dữ liệu mẫu của bạn, ít nhất, điều đó không có vẻ là một vấn đề.
And my left arm.	Và cánh tay trái của tôi.
Her personal safe has been placed on the line.	Nơi an toàn cá nhân của cô ấy đã được đặt trên đường dây.
They expect us to act.	Họ mong đợi chúng tôi hành động.
Will accept commercial offers.	Sẽ chấp nhận các đề nghị thương mại.
I cannot tell him.	Tôi không thể nói với anh ấy.
We want to do it, so we do it.	Chúng tôi muốn làm điều đó, vì vậy chúng tôi làm điều đó.
In general, they ignored it.	Nói chung, họ đã bỏ qua nó.
I'm not sure we've ever seen the world with the same eyes.	Tôi không chắc chúng ta đã từng nhìn thế giới với cùng một đôi mắt.
Please enter your email address here.	Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn ở đây.
Furthermore, he told his brother something about his own project.	Hơn nữa, anh ấy kể vài điều về dự án riêng của mình với anh trai.
Press will be informed via a release later in the day.	Báo chí sẽ được thông tin qua một bản phát hành sau đó trong ngày.
I will ask a lot of you.	Tôi sẽ hỏi nhiều ở bạn.
I'm happy for him.	Tôi mừng cho anh ấy.
This is not easy.	Điều này không dễ dàng.
I am very excited today.	Hôm nay tôi rất phấn khích.
King is the one that gets the most attention.	King là thứ được chú ý nhiều nhất.
I wonder if they ever think of us that way.	Tôi tự hỏi liệu họ có bao giờ nghĩ về chúng tôi theo cách đó không.
Don't worry about being placed behind other students.	Đừng lo lắng về việc bị xếp sau các học sinh khác.
He does this all the time.	Anh ấy làm điều này liên tục.
And they did.	Và họ đã.
It was tough at the start.	Nó đã được khó khăn khi bắt đầu.
There must be a mistake here somewhere.	Ở đây chắc hẳn có sự nhầm lẫn ở đâu đó.
Difficulty falling asleep.	Khó đi vào giấc ngủ.
They were happy to see us in town.	Họ rất vui khi thấy chúng tôi trong thị trấn.
It is known as a material for thousands of uses.	Nó được biết đến như một vật liệu cho hàng nghìn công dụng.
Often they do not see this issue from a human rights perspective.	Thường thì họ không nhìn vấn đề này dưới góc độ nhân quyền.
I don't think it's going to hurt any of us.	Tôi không nghĩ nó sẽ làm tổn thương bất kỳ ai trong chúng ta.
If we can't name it, we don't think about it much.	Nếu chúng tôi không thể đặt tên cho nó, chúng tôi không nghĩ nhiều về nó.
You can guess what happens next.	Bạn có thể đoán được điều gì xảy ra tiếp theo.
Any more than anything.	Bất kỳ hơn bất cứ điều gì.
The food police are there again.	Cảnh sát thực phẩm đang ở đó một lần nữa.
You have to write it down.	Bạn phải viết nó ra.
Luck of the draw.	May mắn của trận hòa.
I just need to be patient.	Tôi chỉ cần phải kiên nhẫn.
I think the whole team prepared well.	Tôi nghĩ cả đội đã chuẩn bị tốt.
Results from three independent experiments are shown.	Kết quả từ ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
When we get those, we'll post them.	Khi chúng tôi nhận được những thứ đó, chúng tôi sẽ đăng chúng.
I am someone she has in common with.	Tôi là người mà cô ấy có điểm chung.
Remember that she is not young anymore.	Hãy nhớ rằng cô ấy không còn trẻ nữa.
It's a pain, but it's worth it.	Đó là một nỗi đau, nhưng nó là giá trị nó.
We don't know how to let go.	Chúng tôi không biết phải làm thế nào để buông bỏ.
Remove your government.	Xóa bỏ chính phủ của bạn.
Or she comes to you.	Hay cô đến với anh.
I watched him that afternoon on television.	Tôi đã xem anh ấy vào buổi chiều hôm đó trên tivi.
She entered the circle and approached me slowly.	Cô ấy bước vào vòng tròn và tiến lại gần tôi một cách chậm rãi.
You have to get them out of here without incident.	Anh phải đưa họ ra khỏi đây mà không xảy ra sự cố.
No biological samples were taken.	Không có mẫu sinh học nào được lấy.
So we let the guy go and opened the door.	Vì vậy, chúng tôi đã cho anh chàng đi và mở cửa.
Talk to me, talk to me.	Nói với tôi, nói với tôi.
These experiments were repeated twice with similar results.	Các thí nghiệm này được lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
We have a sister.	Chúng tôi có một chị gái.
He's good enough, and he'll definitely be good enough.	Anh ấy đủ tốt, và anh ấy chắc chắn sẽ đủ tốt.
And another thing.	Và điều khác.
When he signed it, he had a very big smile on his face.	Khi anh ấy ký nó, anh ấy đã nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt.
Probably need a post anyway.	Có lẽ dù sao cũng cần một bài đăng.
It was a relief to leave.	Thật nhẹ nhõm khi ra đi.
People keep telling him that his life is not normal.	Mọi người cứ nói với anh rằng cuộc sống của anh không bình thường.
At least that's how we tend to take them.	Ít nhất đó là cách chúng ta có xu hướng tiếp nhận chúng.
Much the same thing this year.	Nhiều điều tương tự trong năm nay.
I don't think it is yet.	Tôi không nghĩ rằng nó được nêu ra.
What they find when they actually read it.	Những gì họ tìm thấy khi họ thực sự đọc nó.
I should have died that night.	Đáng lẽ ra đêm đó tôi đã chết.
This setting does exactly that.	Cài đặt này thực hiện chính xác điều đó.
Each element has both data and code.	Mỗi phần tử có cả dữ liệu và mã.
We have done very little.	Chúng tôi đã làm được rất ít.
They have to make him a fat suit.	Họ phải làm cho anh ta một bộ đồ béo.
They are playing a war game.	Họ đang chơi trò chơi chiến tranh.
And so we do nothing.	Và vì vậy chúng tôi không làm gì cả.
They love him.	Họ yêu anh ấy.
That was denied.	Điều đó bị từ chối.
You can take me anywhere.	Bạn có thể chở tôi đến bất cứ đâu.
Yet here she comes to you.	Vậy mà ở đây cô ấy đến với bạn.
That is an example of a law.	Đó là một ví dụ về luật.
Give them some space.	Cho họ một số không gian.
I was involved in this investigation from the very beginning.	Tôi đã tham gia vào cuộc điều tra này ngay từ đầu.
This is the line.	Đây là dòng.
I want to be better tomorrow.	Tôi muốn trở nên tốt hơn vào ngày mai.
She was completely silent for a minute.	Cô ấy hoàn toàn yên lặng trong một phút.
Where it will probably give a different result.	Trường hợp nó có thể sẽ cho một kết quả khác.
I'm in another place.	Tôi đang ở một nơi khác.
There was no difference in clinical factors between the two groups.	Không có sự khác biệt về các yếu tố lâm sàng giữa hai nhóm.
If we don't achieve it now, we never will.	Nếu chúng ta không đạt được nó ngay bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ làm được.
Listen to more great music.	Nghe nhiều bản nhạc hay hơn.
Whether we are aware of this or not, it still exists.	Cho dù chúng ta có nhận thức được điều này hay không thì nó vẫn tồn tại.
She had to go to work, but that night, everyone showed up.	Cô ấy phải đi làm, nhưng tối hôm đó, mọi người đã xuất hiện.
I stayed in until that moment.	Tôi vẫn ở trong cho đến giây phút đó.
Science of the individual.	Khoa học về cá nhân.
One eye is formed at the same time.	Một con mắt được hình thành cùng một lúc.
Only five from it.	Chỉ năm từ nó.
For a moment, a feeling of relief washed over him.	Trong một khoảnh khắc, một cảm giác nhẹ nhõm tràn đến trong anh.
Three in the hospital and one in a primary care facility.	Ba người ở bệnh viện và một người ở cơ sở chăm sóc chính.
She put her hand on it.	Cô đặt tay lên chỗ đó.
She felt calm immediately, as if she were going back home.	Cô cảm thấy bình tĩnh ngay lập tức, như thể cô sẽ trở về nhà.
I'm glad she treats him well.	Tôi rất vui vì cô ấy đối xử tốt với anh ấy.
At least, closer.	Ít nhất, gần hơn.
They weren't necessary, but he seemed to think they were important before.	Chúng không cần thiết, nhưng dường như trước đây anh ấy nghĩ chúng rất quan trọng.
Many did not survive.	Nhiều người đã không sống sót.
He won't be able to do this.	Anh ấy sẽ không thể làm được điều này.
On the trip.	Trên chuyến đi.
Construction requirements are a question of the law.	Yêu cầu xây dựng là một câu hỏi của pháp luật.
Not enough business to keep them going.	Không đủ kinh doanh để giữ họ tiếp tục.
And there is a section for kids.	Và có một phần dành cho trẻ em.
I don't see any reason or meaning in that.	Tôi không thấy lý do hay ý nghĩa gì trong đó.
I apologize to the judge.	Tôi xin lỗi thẩm phán.
This building is historic.	Tòa nhà này là lịch sử.
It's cold, but I'm warm.	Nó lạnh, nhưng tôi ấm áp.
Your in business now.	Của bạn trong kinh doanh bây giờ.
Just get you right.	Chỉ cần làm cho bạn đúng.
He looked at his friends.	Anh nhìn những người bạn của mình.
However, he never gave up on it.	Tuy nhiên, anh ấy không bao giờ từ bỏ nó.
It's not too bad, but it's not like in his photo.	Nó không quá tệ, nhưng không giống như trong ảnh của anh ấy.
I go from station to station.	Tôi đi từ ga này sang ga khác.
It is serious, though.	Nó là nghiêm trọng, mặc dù.
They said they wanted me to go to a better school.	Họ đã nói họ muốn tôi học ở một trường tốt hơn.
Do whatever it takes to show them you're serious.	Làm bất cứ điều gì cần thiết để cho họ thấy bạn đang nghiêm túc.
This indicates that the last build for this solution was successful.	Điều này cho thấy rằng lần xây dựng cuối cùng cho giải pháp này đã thành công.
For details on how to respond, see here.	Chi tiết cách trả lời xem tại đây.
Two children were at school.	Hai đứa trẻ đã ở trường.
Of course, there are differences in how people grow up.	Tất nhiên, có sự khác biệt trong cách mọi người lớn lên.
Others offer six months of training.	Những người khác cung cấp sáu tháng đào tạo.
Trust us, we've looked everywhere.	Hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi đã xem xét khắp mọi nơi.
This moment couldn't have been better.	Khoảnh khắc này không thể tốt hơn.
In this one it's the opposite.	Trong cái này thì ngược lại.
She looks terrible.	Cô ấy trông thật khủng khiếp.
And now it has a little more shape and purpose.	Và bây giờ nó có thêm một chút hình dạng và mục đích.
She said she could tell immediately that something was wrong.	Cô ấy nói rằng cô ấy có thể biết ngay rằng có điều gì đó không ổn.
Search through our people in minutes.	Tìm kiếm thông qua người của chúng tôi trong vài phút.
You burned the planet.	Bạn đã đốt cháy hành tinh.
There will be a second.	Sẽ có một giây.
But things are different now.	Nhưng mọi thứ đã khác bây giờ.
You still care.	Bạn vẫn quan tâm.
She couldn't imagine eating.	Cô không thể tưởng tượng được việc ăn.
But my favorite plant is the quinces.	Nhưng cây yêu thích của tôi là cây ngũ gia bì.
The first is fighting on the back foot.	Đầu tiên là chiến đấu trên bàn chân sau.
Thank you for your comment nothing more and nothing less.	Cảm ơn bạn đã bình luận không hơn không kém.
I decided to take it this time.	Tôi quyết định lấy nó lần này.
But the big ones come out on top.	Nhưng những cái lớn đứng đầu.
We also cannot mention them if they happen in our talk.	Chúng tôi cũng không thể đề cập đến chúng nếu chúng xảy ra trong buổi nói chuyện của chúng tôi.
If the girl suddenly does not want to play ball.	Nếu cô gái đột nhiên không muốn chơi bóng.
Jump off both feet.	Nhảy khỏi cả hai chân.
I've got this.	Tôi đã có cái này.
Therefore, understanding between health systems is very important.	Do đó, sự hiểu biết giữa các hệ thống y tế là rất quan trọng.
She was sick of the smell of takeout.	Cô ấy phát ngán với mùi mang đi.
I left after only a few days of stay.	Tôi rời đi chỉ sau vài ngày ở lại.
It makes me think they are stupid.	Nó khiến tôi nghĩ rằng họ thật ngu ngốc.
Or maybe it simply didn't happen to her.	Hoặc có thể nó chỉ đơn giản là không xảy ra với cô ấy.
He would certainly never make up something like that.	Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bịa ra như vậy.
He didn't expect to know her story.	Anh ấy không mong đợi sẽ biết câu chuyện của cô ấy.
I agree with both points.	Tôi đồng ý với cả hai điểm.
Don't matter anymore.	Đừng quan trọng nữa.
I have a lot of experience taking care of people.	Tôi có nhiều kinh nghiệm chăm sóc mọi người.
I may not have much time.	Tôi có thể không có nhiều thời gian.
Some changes are quite obvious, others not so much.	Một số thay đổi là khá rõ ràng, những thay đổi khác không quá nhiều.
How will she come back.	Làm thế nào cô ấy sẽ trở lại.
Nice to meet them again.	Thật vui khi gặp lại họ.
And it's mine to lose.	Và nó là của tôi để mất.
Box of the patient's body, retained for further processing.	Hộp thi thể của bệnh nhân, được giữ lại để xử lý thêm.
It might not be it, though.	Nó có thể không phải là nó, mặc dù.
Worry about yourself.	Lo lắng về chính bạn.
However, it is not a complete loss.	Tuy nhiên, nó không phải là một mất mát hoàn toàn.
He looks pale.	Anh ấy trông xanh xao.
The couple set up an independent mission.	Hai vợ chồng thiết lập một nhiệm vụ độc lập.
This is usually in the form of money.	Điều này thường là dưới dạng tiền.
I have witnessed with my own eyes such good and bad things.	Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​những điều tốt và không tốt như vậy.
And nothing.	Và không có gì cả.
Of course this causes problems.	Đương nhiên điều này gây ra vấn đề.
Power pretty much.	Power khá nhiều.
It helps them feel good about themselves.	Nó giúp họ cảm thấy hài lòng về bản thân.
That's how we got here.	Đó là cách chúng tôi đến đây.
He's quite funny.	Anh ấy khá vui tính.
They are doing well.	Họ đang làm tốt.
But those cases have now been closed.	Nhưng những trường hợp đó hiện đã được đóng lại.
We have been married for two years now.	Chúng tôi kết hôn đến nay đã được hai năm.
Each of us has something good and special to offer.	Mỗi người trong chúng ta đều có một cái gì đó tốt và đặc biệt để cung cấp.
Not that people really believe it.	Không phải là mọi người thực sự tin nó.
But consider this.	Nhưng hãy cân nhắc điều này.
But, a person should be what one really is.	Nhưng, một người nên là những gì một người thực sự là.
We never talked.	Chúng tôi không bao giờ nói chuyện.
I will fill in.	Tôi sẽ điền vào.
Unless it is shown that appeal.	Trừ khi nó được hiển thị rằng kháng cáo.
None of the first five bones hit the mark.	Không có viên xương nào trong số năm viên đầu tiên trúng đích.
It looks solid and complete.	Nó trông chắc chắn và hoàn chỉnh.
We will be here when you need us.	Chúng tôi sẽ ở đây khi bạn cần chúng tôi.
His name is not on the wall.	Tên anh ấy không có trên tường.
My hatred is getting stronger and stronger.	Sự căm ghét của tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Many people were in tears.	Nhiều người đã rơm rớm nước mắt.
Wait more.	Chờ thêm.
And really, isn't that the point?.	Và thực sự, đó không phải là vấn đề sao ?.
He could see they were there.	Anh ấy có thể thấy họ đã có.
Not with me.	Không cùng với tôi.
This is very interesting to write.	Điều này rất thú vị khi viết.
So that's what we did.	Vì vậy, đó là những gì chúng tôi đã làm.
So his only problem is to deal with that.	Vì vậy, vấn đề duy nhất của anh ấy là phải giải quyết vấn đề đó.
Of course it must.	Tất nhiên là phải.
This is not our land.	Đây không phải là đất của chúng tôi.
It makes them feel good.	Nó làm cho họ cảm thấy tốt.
I can't help to call.	Tôi không giúp được gì để gọi.
Old shop, old time.	Quán cũ, giờ cũ.
We don't, it's very open.	Chúng tôi không, nó rất cởi mở.
Make sure there is enough light in the room.	Đảm bảo có đủ ánh sáng trong phòng.
Read them carefully before you complete the assignment.	Đọc kỹ chúng trước khi bạn hoàn thành bài tập.
It lives within you, it is part of you.	Nó sống bên trong bạn, nó là một phần của bạn.
Road running around a field.	Đường chạy quanh một cánh đồng.
However, the situation is completely different.	Tuy nhiên, tình hình hoàn toàn khác.
I love playing games.	Tôi thích chơi trò chơi.
No obvious interest.	Không quan tâm rõ ràng.
Again, however, this means different things in different places.	Tuy nhiên, một lần nữa, điều này có nghĩa là những thứ khác nhau ở những nơi khác nhau.
God, she has nothing left.	Chúa ơi, cô ấy không còn gì nữa.
Anyway, some plays are better performed than read.	Dù sao thì một số vở kịch cũng được trình diễn tốt hơn là đọc.
And it's not necessarily the truth that no one sees.	Và nó không nhất thiết là sự thật mà không ai nhìn thấy.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
But that's life and we accept it.	Nhưng đó là cuộc sống và chúng ta chấp nhận nó.
Money provides a vehicle for desirable things.	Tiền cung cấp một phương tiện cho những điều mong muốn.
I think she wants to.	Tôi nghĩ cô ấy muốn.
I will go because the whole thing is my idea.	Tôi sẽ đi bởi vì toàn bộ điều là ý tưởng của tôi.
If they have not been paid.	Nếu họ chưa được thanh toán.
I think she was.	Tôi nghĩ rằng cô ấy đã.
These are gender, education level and age factor.	Đó là giới tính, trình độ học vấn và yếu tố tuổi tác.
Nine people have been brought so far.	Chín người đã được đưa đến cho đến nay.
Plan ahead for a meeting point.	Có kế hoạch trước một điểm tập trung.
However, further analyzes have not yet been conducted.	Tuy nhiên, các phân tích sâu hơn vẫn chưa được tiến hành.
On it went.	Trên đó đã đi.
This process may take several more months.	Quá trình này có thể mất thêm vài tháng.
You can roll the film and it looks like a movie in no time.	Bạn có thể cuộn phim và nó trông giống như một bộ phim ngay lập tức.
I just started handling things myself.	Tôi chỉ mới bắt đầu tự xử lý mọi việc.
And he looked at me with love like that.	Và anh ấy nhìn tôi với tình yêu như thế.
You don't want existence to end.	Bạn không muốn sự tồn tại kết thúc.
And of course,.	Và dĩ nhiên,.
It may be beer is the best.	Nó có thể là bia là tốt nhất.
Now for the second step.	Bây giờ cho bước thứ hai.
They sit and think about it.	Họ ngồi suy nghĩ về điều đó.
This team is a pair, one male and one female.	Đội này là một cặp, một nam và một nữ.
You don't need any special training or skills.	Bạn không cần bất kỳ đào tạo hoặc kỹ năng đặc biệt nào.
Oh, no problem.	Ồ, không có vấn đề gì.
They have too much time on their hands.	Họ có quá nhiều thời gian trong tay.
No animals were excluded on this basis.	Không có động vật nào bị loại trừ trên cơ sở này.
Say it out loud a few times.	Nói to điều đó một vài lần.
However, there are some studies in other types of cancer.	Tuy nhiên, có một số nghiên cứu ở các loại ung thư khác.
The size of a matchstick.	Có kích thước bằng que diêm.
But they are not looking for money.	Nhưng họ không tìm kiếm tiền.
I reviewed it for the first time.	Tôi đã xem xét nó lần đầu tiên.
Now he is responsible for both of them.	Bây giờ anh ấy có trách nhiệm với cả hai người họ.
She was unable to help herself.	Cô đã không thể tự giúp mình.
I have no one to take care of my five children.	Tôi không có ai để chăm sóc năm đứa con của tôi.
I have to keep an eye on him.	Tôi phải để mắt đến anh ấy.
This is the power plant of the future.	Đây là nhà máy điện của tương lai.
Nothing prepared him for the feelings he's experiencing now.	Không có gì chuẩn bị cho anh ấy cho những cảm giác mà anh ấy trải qua bây giờ.
I know it won't last.	Tôi biết nó sẽ không kéo dài.
The idea is to pay with your life.	Ý tưởng là phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Seeing the actual screen of the device doesn't really add much.	Xem màn hình thực tế của thiết bị không thực sự bổ sung nhiều.
His men moved after him.	Người của anh ta đã di chuyển theo anh ta.
However, everything else he said was wrong.	Tuy nhiên, mọi thứ khác anh ấy nói đều sai.
Black men have to do more.	Những người đàn ông da đen phải làm nhiều hơn nữa.
This is what happens in the story.	Đây là những gì xảy ra trong câu chuyện.
Representative images from two independent experiments are shown.	Hình ảnh đại diện từ hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
What a sweet rose.	Thật là một bông hồng ngọt ngào.
They shut her down.	Họ đóng cửa cô ấy.
Call them and ask.	Gọi cho họ và hỏi.
I don't know how to do that.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
It was a beautiful scene.	Đó là một cảnh đẹp.
Such an approach is the opposite of solving the problem.	Một cách tiếp cận như vậy là một cách ngược lại để giải quyết vấn đề.
The problem is that the requirements are weak for someone to fulfill.	Vấn đề là các yêu cầu yếu đối với một người nào đó để thực hiện.
I just laughed in her face.	Tôi chỉ cười vào mặt cô ấy.
The control group discussed health.	Nhóm kiểm soát thảo luận về sức khỏe.
We have come a long way together.	Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài.
I knew that would be his first thought.	Tôi biết đó sẽ là suy nghĩ đầu tiên của anh ấy.
And maybe he was right.	Và có lẽ anh ấy đã đúng.
Give it to the poor instead.	Hãy cho người nghèo thay.
Remember, the more specific the better.	Hãy nhớ, càng cụ thể càng tốt.
I'm sorry if that wasn't enough for you.	Tôi xin lỗi nếu điều đó là không đủ đối với bạn.
He told her he could do it himself.	Anh nói với cô rằng anh có thể tự làm được.
I failed at words.	Tôi thất bại trong lời nói.
I hope someone killed her.	Tôi hy vọng ai đó đã giết cô ấy.
I mean clean like a house.	Ý tôi là phải sạch sẽ như một ngôi nhà.
And suddenly, we are.	Và đột nhiên, chúng tôi đang.
Perhaps a book.	Có lẽ là một cuốn sách.
This is personal, you understand.	Đây là cá nhân, bạn hiểu.
Only he ran towards me, rather than running away.	Chỉ có anh ấy chạy về phía tôi, hơn là chạy đi.
See an example!.	Xem một ví dụ !.
Only the first if there is a second '.	Chỉ có cái đầu tiên nếu có cái thứ hai '.
It's true.	Đó là sự thật.
It was just a natural, simple reaction.	Đó chẳng qua là một phản ứng tự nhiên, đơn giản.
That doesn't match my understanding of your brother's character.	Điều đó không phù hợp với sự hiểu biết của tôi về tính cách của anh trai bạn.
But he didn't.	Nhưng anh ấy đã không.
I won't lie.	Tôi sẽ không nói dối.
The second is age and gender.	Thứ hai là độ tuổi và giới tính.
But we cannot trust ourselves to know how much we need.	Nhưng chúng ta không thể tin tưởng chính mình để biết chúng ta cần bao nhiêu.
They are not pretty to look at.	Họ không đẹp khi nhìn vào.
He couldn't hold his breath any longer.	Anh không thể nín thở lâu hơn được nữa.
She is not her daughter.	Cô không phải là con gái của cô.
It doesn't pay.	Nó không trả tiền.
Can someone please help me at exactly what this means.	Ai đó có thể vui lòng giúp tôi tại chính xác điều này có nghĩa là gì.
If so can someone show me how.	Nếu vậy ai đó có thể chỉ cho tôi làm thế nào.
This was done by the employees of the company.	Điều này đã được thực hiện bởi các nhân viên của công ty.
Then he added a thought.	Sau đó, anh ta thêm một suy nghĩ.
She comes to the deal.	Cô ấy đến với thỏa thuận.
I'm not really sure if that's a good thing or not.	Tôi thực sự không chắc đó có phải là một điều tốt hay không.
I put the bottle to my lips.	Tôi đặt chai lên môi.
When he showed them around the village, the reaction was pretty amazing.	Khi anh cho họ xem một vòng quanh làng, phản ứng khá tuyệt vời.
Do it slowly.	Làm nó từ từ.
You can finally find them here.	Cuối cùng bạn có thể tìm thấy chúng ở đây.
Sometimes clean, sometimes dirty.	Đôi khi sạch, đôi khi bẩn.
They won't button my front.	Họ sẽ không cài nút phía trước của tôi.
Most are still in business.	Hầu hết vẫn đang kinh doanh.
What a life.	Thật là một cuộc sống.
It took some of the fun out of it.	Nó đã lấy đi một số niềm vui từ nó.
It feels good.	Nó cảm thấy tốt.
Basically, it allows you to see what you want and when you want it.	Về cơ bản, nó cho phép bạn xem những gì bạn muốn và khi nào bạn muốn.
It's their money.	Đó là tiền của họ.
I want to know you more.	Tôi muốn biết bạn nhiều hơn.
This can also happen to boys.	Điều này cũng có thể xảy ra với các bé trai.
Lots of fear.	Rất nhiều sợ hãi.
Definitely give this one a shot.	Chắc chắn cho cái này một shot.
At that time he said everything was fine.	Lúc đó anh ấy nói mọi thứ vẫn ổn.
Should be removed for cause.	Nên loại bỏ vì nguyên nhân.
This is definitely not good for their health.	Điều này chắc chắn không tốt cho sức khỏe của họ.
I will pay you back next week.	Tôi sẽ trả lại cho bạn vào tuần tới.
It's warm and cozy down there.	Ở dưới đó thật ấm áp, gần gũi.
In such cases, depends.	Trong những trường hợp như vậy, phụ thuộc vào.
But he is still our father.	Nhưng ông ấy vẫn là cha của chúng tôi.
He, his wife and two children live with his father.	Anh, vợ và hai con sống với bố.
It's not far from here.	Nó không xa đây.
The eyes move closer.	Đôi mắt di chuyển gần hơn.
It will certainly stand.	Nó chắc chắn sẽ đứng vững.
The results are representative of two independent experiments.	Kết quả là đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
However, it eventually broke down.	Tuy nhiên, cuối cùng nó đã đổ vỡ.
The local government is no better.	Chính quyền địa phương cũng không khá hơn.
I want to talk to her.	Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
But it doesn't have to be.	Nhưng nó không cần phải vậy.
People feel like real people, not just characters.	Mọi người cảm thấy như người thật, không chỉ là nhân vật.
And let me know where they want you to go.	Và cho tôi biết họ muốn bạn đi đâu.
Right.	Đúng.
If you want to test now, we will do it now.	Nếu bạn muốn kiểm tra ngay bây giờ, chúng tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ.
He looked very pale and sick.	Anh ấy trông rất xanh xao và ốm yếu.
Don't let your life pass you by.	Đừng để cuộc sống của bạn trôi qua bạn.
Write important words and new words on the board.	Viết các từ quan trọng và từ mới lên bảng.
There is a lot of confusion out there.	Có rất nhiều sự nhầm lẫn ngoài kia.
These are easy and fun to do.	Những điều này rất dễ dàng và thú vị để thực hiện.
For example, there is no sound out there.	Ví dụ, không có âm thanh nào ngoài kia.
When I close my application.	Khi tôi đóng đơn đăng ký của mình.
Maybe it's like a game for both of you.	Có lẽ nó giống như một trò chơi đối với cả hai bạn.
This fall, in real time, it will most likely take two seconds.	Vào mùa thu này, trong thời gian thực, rất có thể sẽ mất hai giây.
They were too fast.	Họ đã quá nhanh.
Sweet people, really.	Người ngọt ngào, thực sự.
Looks like you don't understand the point.	Có vẻ như bạn không hiểu điểm.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
Shown are results from three experiments.	Hiển thị là kết quả từ ba thí nghiệm.
They are just a short journey from where we are.	Chúng chỉ là một hành trình ngắn so với nơi chúng ta đang ở.
And nothing worse.	Và không có gì tệ hơn.
I changed my mind.	Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi.
That's how it happened to me.	Đó là cách nó đã xảy ra với tôi.
I own one.	Tôi sở hữu một cái.
I know there are many others.	Tôi biết có nhiều người khác.
I took the opportunity to study him.	Tôi đã tận dụng cơ hội để nghiên cứu anh ấy.
I won't be able to make calls tomorrow.	Tôi sẽ không thể thực hiện cuộc gọi vào ngày mai.
She doesn't want to go.	Cô ấy không muốn đi.
His throat felt thick.	Cổ họng anh cảm thấy đặc.
We hope that you can visit again.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể ghé thăm một lần nữa.
She discussed the situation with no one outside her house.	Cô thảo luận tình hình với không ai bên ngoài ngôi nhà của mình.
It's pretty thin, but it's still thick enough to work well.	Nó khá mỏng, nhưng nó vẫn đủ dày để hoạt động tốt.
Most of the times, he didn't.	Hầu hết các lần, anh ấy đã không.
Thank you for being one of the first to see this new site.	Cảm ơn bạn đã là một trong những người đầu tiên xem trang web mới này.
After all, they love to build, so it breaks down.	Đằng này họ thích xây dựng nên đổ bể.
There are too many projects that take themselves too seriously.	Có quá nhiều dự án quá coi trọng bản thân.
Make sure you're doing it for the right reasons.	Hãy chắc chắn rằng bạn đang làm điều đó vì những lý do đúng đắn.
Their need for something is meant to be higher than this.	Nhu cầu của họ là một cái gì đó có nghĩa là cao hơn thế này.
It is thin and round.	Nó mỏng và tròn.
The same is true of many other species.	Câu chuyện cũng vậy đối với rất nhiều loài khác.
Fighting her way to freedom will no longer be an option.	Đấu tranh theo cách của cô ấy đến tự do sẽ không còn là một lựa chọn.
It didn't happen that way.	Nó đã không xảy ra theo cách đó.
Looks like there's a girl.	Có vẻ như có một cô gái.
Can't walk, run more or less.	Đi không được, chạy nhiều cũng ít.
Nothing can be further from the truth.	Không có gì có thể được thêm từ sự thật.
Again he held the door and they went in first.	Một lần nữa anh ta giữ cửa và họ đi vào trước.
You will certainly expect to receive a good interest rate.        	Bạn chắc chắn sẽ mong muốn nhận được một mức lãi suất tốt.        
.	.
If you really go through this.	Nếu bạn thực sự trải qua điều này.
Controling.	Sự kiểm soát.
Such a set will be called a model.	Một tập hợp như vậy sẽ được gọi là mô hình.
There is no moment to retreat.	Không có khoảnh khắc nào để rút lui.
But it didn't happen to me.	Nhưng nó không xảy ra với tôi.
He should have gone.	Lẽ ra anh ấy nên đi.
Click the link below to access it.	Nhấp vào liên kết dưới đây để truy cập nó.
I can't figure out what the problem is exactly.	Tôi không thể hình dung chính xác vấn đề là gì.
Thank you so much for this video.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đoạn video này.
There are positive processes and negative processes.	Có quá trình tích cực và quá trình tiêu cực.
His statement came a month later.	Tuyên bố của anh ấy được đưa ra một tháng sau đó.
Strong personal story.	Câu chuyện cá nhân mạnh mẽ.
The media quickly spread the story.	Các phương tiện truyền thông nhanh chóng lan truyền câu chuyện.
Let him have what is his right.	Hãy để anh ta có những gì là quyền của anh ta.
He felt a stomach ache.	Anh cảm thấy đau bụng.
Fill out the forms.	Điền vào các mẫu đơn.
And no more.	Và không còn nữa.
The recovery is not there.	Sự phục hồi không nằm ở đó.
I guess he must have forgotten or something.	Tôi đoán anh ta phải quên hoặc một cái gì đó.
They were very nice.	Họ đã rất tốt đẹp.
He didn't sign it.	Anh ấy không ký nó.
No husband, no sister.	Không chồng, không chị.
We need the numbers.	Chúng tôi cần những con số.
She was going, she was looking back.	Cô ấy đã định, cô ấy đã nhìn lại.
That's the end of life.	Thế là hết đời rồi.
That is for another time and another place.	Đó là cho một thời gian khác và một nơi khác.
They don't last long.	Chúng không kéo dài.
Every man she talked to was involved in it.	Mọi người đàn ông mà cô ấy nói chuyện đều có liên quan đến nó.
That is becoming more and more difficult.	Điều đó ngày càng trở nên khó khăn hơn.
He's too smart for his own good.	Anh ta quá thông minh vì lợi ích của mình.
You have to meet her.	Bạn phải gặp cô ấy.
No one knows what happened there.	Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Figure out what she's looking for, then that's it.	Tìm ra những gì cô ấy đang tìm kiếm, sau đó là điều đó.
Reduce by half.	Giảm một nửa.
It gave the real ring.	Nó đã trao nhẫn thật.
We appreciate your support.	Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn.
The boy soon disappeared.	Cậu bé sớm biến mất.
By the way.	Nhân tiện.
However, it is still quite high.	Tuy nhiên, nó vẫn khá cao.
Visits are offered at that address.	Chuyến thăm được cung cấp tại địa chỉ đó.
I don't want to say anything.	Tôi không muốn nói với bất cứ điều gì.
Oh yes, a lot.	Ồ vâng, rất nhiều.
That's hurt.	Đau quá.
The children are not safe.	Những đứa trẻ không được an toàn.
In fact, it needs to decide to change or stay the same.	Trên thực tế, nó cần phải quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên.
I don't know what the future holds for me.	Tôi không biết tương lai sẽ ra sao đối với tôi.
Everything makes sense now.	Mọi thứ giờ có ý nghĩa.
I understand how much it must have hurt you inside.	Tôi hiểu rằng nó phải làm tổn thương bạn nhiều như thế nào trong lòng.
It is different for every man.	Nó khác nhau đối với mỗi người đàn ông.
There is no such authority.	Không có quyền hạn như vậy.
There really aren't any.	Thực sự không có bất kỳ.
We are the ones who become lower.	Chúng tôi là những người trở nên thấp hơn.
This boy who just wants to be loved.	Cậu bé này, người chỉ muốn được yêu.
But that is afterward.	Nhưng đó là chuyện sau này.
And he can be held accountable.	Và anh ta có thể chịu trách nhiệm.
It's strange that one person would act differently.	Điều này thật kỳ lạ khi một người sẽ hành động theo cách khác.
Because you have no feeling.	Bởi vì bạn không có cảm giác.
It's all in her.	Tất cả đều ở trong cô.
It should not continue.	Nó không nên tiếp tục.
I want to hear from him.	Tôi muốn nghe từ anh ấy.
Not many stories are like that.	Không có nhiều câu chuyện là như vậy.
Usually of an evening.	Thường của một buổi tối.
I need her to understand and follow my instructions.	Tôi cần cô ấy hiểu và làm theo hướng dẫn của tôi.
At least we'll get a hot lunch.	Ít nhất chúng tôi sẽ có được một bữa trưa nóng.
I am a person.	Tôi là một người.
The other side is more open.	Bên kia thoáng hơn.
Please fill out the form below.	Hãy điền vào mẫu dưới đây.
Here the weather changes suddenly.	Ở đây thời tiết thay đổi đột ngột.
I think this was forced on me.	Tôi nghĩ điều này đã bị ép buộc đối với tôi.
Or agree with him.	Hoặc đồng ý với anh ta.
Our security is second to none.	An ninh của chúng tôi là không ai sánh kịp.
I finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc.
There is a simple answer.	Có một câu trả lời đơn giản.
Two main mechanisms may be responsible for this finding.	Hai cơ chế chính có thể chịu trách nhiệm cho phát hiện này.
But where is the problem.	Tuy nhiên, vấn đề ở đâu.
I was a body.	Tôi đã là một cơ thể.
Maybe you can make him like it more.	Có lẽ bạn có thể làm cho anh ấy thích nó hơn.
Start your own story now!.	Bắt đầu câu chuyện của riêng bạn ngay bây giờ !.
Then it will be finished.	Sau đó, nó sẽ được kết thúc.
And the kids understood.	Và bọn trẻ đã hiểu.
They told him to eat shit and die.	Họ bảo anh ta ăn cứt và chết.
Plus, no.	Thêm vào đó, không.
Yes, I have been sick on a few occasions.	Vâng, tôi đã bị bệnh trong một vài lần.
I'm sure you're tired.	Tôi chắc rằng bạn đang mệt mỏi.
Repeat the test at least once.	Lặp lại thử nghiệm ít nhất một lần.
I need to know that you can do it.	Tôi cần biết rằng bạn có thể làm được điều đó.
One of them is married with three children.	Một trong số họ đã kết hôn với ba người con.
Me too.	Tôi cũng vậy.
Further research will be needed to prove its true nature.	Nghiên cứu sâu hơn sẽ là cần thiết để chứng minh bản chất thực sự của nó.
We are completely cut off from the outside world.	Chúng tôi hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.
It didn't go too well.	Nó không diễn ra quá tốt.
He could not leave his manuscript.	Anh ấy không thể để lại bản thảo của mình.
But not the way you want.	Nhưng không phải theo cách bạn muốn.
Provide values ​​for required fields.	Cung cấp giá trị cho các trường bắt buộc.
Not return!.	Không quay trở lại!.
I just know that they couldn't be more different.	Tôi chỉ biết rằng họ không thể khác hơn.
It was a wish that was only in my head.	Đó là một mong muốn chỉ có trong đầu tôi.
I'm afraid to touch anything.	Tôi sợ chạm vào bất cứ thứ gì.
The goal is to find out what's best.	Mục đích là để tìm ra những gì tốt nhất.
I still love the kid.	Tôi vẫn yêu đứa trẻ.
Not that he took responsibility.	Không phải anh nhận trách nhiệm.
Drugs can make a person do or say anything.	Thuốc có thể khiến một người làm hoặc nói bất cứ điều gì.
Listen, as long as you let me know by four o'clock this afternoon.	Nghe này, miễn là bạn cho tôi biết trước bốn giờ chiều nay.
When she opened the door, she shook her head.	Khi mở cửa, cô ấy lắc đầu.
He wanted more time to check his numbers.	Anh muốn có nhiều thời gian để kiểm tra số liệu của mình.
No one knows, because nothing like this has ever happened before.	Không ai biết, bởi vì chưa từng có chuyện như vậy xảy ra trước đây.
You have surprised me.	Bạn đã làm tôi ngạc nhiên.
Keep it to yourself for now.	Giữ nó cho riêng mình bây giờ.
There was no one in the square.	Không có ai trong quảng trường.
Let me be the first to call them stupid.	Hãy để tôi là người đầu tiên gọi họ là ngu ngốc.
It is a feeling that has the power to change one's life forever.	Đó là cảm giác có sức mạnh thay đổi cuộc đời một người mãi mãi.
That's what they said at the hospital.	Đó là những gì họ nói ở bệnh viện.
Same for water.	Tương tự đối với nước.
I ran over to where he was lying.	Tôi chạy qua chỗ anh ta đang nằm.
I ran through the options in my head.	Tôi lướt qua các lựa chọn trong đầu.
Bad times will happen, it's just how you respond.	Thời điểm tồi tệ sẽ xảy ra, đó chỉ là cách bạn ứng phó.
If there is no place, then there is no place.	Nếu không có địa điểm, thì sẽ không có địa điểm.
Well, let's just say the show will go on.	Vâng, hãy cứ nói rằng chương trình sẽ tiếp tục.
You don't do that.	Bạn không làm như vậy.
I know this.	Tôi biết cái này.
The other half waited outside the door.	Nửa còn lại đợi ngoài cửa.
Bad timing.	Không đúng lúc.
The camera is held at eye level.	Máy ảnh được giữ ngang tầm mắt.
We can't lose now.	Chúng ta không thể thua bây giờ.
Therefore, it is an essential ingredient.	Do đó, nó là một thành phần thiết yếu.
It's not hard to believe in magic in a place like this.	Không khó để tin vào ma thuật ở một nơi như thế này.
And you were wrong.	Và bạn đã nhầm.
Everyone should be pleased.	Mọi người lẽ ra phải hài lòng.
For the second attack, the split part.	Đối với cuộc tấn công thứ hai, phần tách ra.
Walk on this earth.	Đi bộ trên trái đất này.
At least watch the performance.	Ít nhất là xem màn trình diễn.
But there is something more than that.	Nhưng có một cái gì đó hơn thế nữa.
It took up a lot of his time.	Nó đã chiếm rất nhiều thời gian của anh ấy.
I've known him well over the years.	Tôi biết rõ về anh ấy trong nhiều năm qua.
Maybe you should stay home today.	Có lẽ bạn nên ở nhà hôm nay.
She is the other main character.	Cô ấy là nhân vật chính khác.
Limited space.	Không gian có hạn.
It can be your worst enemy or your greatest strength.	Nó có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn hoặc sức mạnh lớn nhất của bạn.
If it doesn't exist, nothing happens.	Nếu không tồn tại, không có gì xảy ra.
Maybe she wants to talk.	Có lẽ cô ấy muốn nói chuyện.
We address the following question.	Chúng tôi giải quyết câu hỏi sau đây.
This time of year makes no difference.	Thời điểm này trong năm không có gì khác biệt.
You could have, but you didn't.	Bạn có thể có, nhưng bạn đã không.
He has no desire to die.	Anh ta không có ước muốn chết.
Inside the box is a digital camcorder.	Bên trong hộp có một máy quay phim kỹ thuật số.
Not by hand.	Không phải bằng tay.
He finds the situation dire.	Anh thấy tình hình nghiêm trọng.
Those three kids.	Ba đứa trẻ đó.
Take a letter you wrote or a letter written to you.	Lấy một lá thư bạn đã viết hoặc một lá thư viết cho bạn.
That's what it means to me.	Đó là những gì nó có ý nghĩa đối với tôi.
I am important.	Tôi quan trọng.
So here are the changes.	Vì vậy, đây là những thay đổi.
That must be good.	Điều đó phải tốt.
Treat the symptoms.	Điều trị các triệu chứng.
I just used it to learn about memory management.	Tôi chỉ sử dụng nó để tìm hiểu về quản lý bộ nhớ.
If you're cooking fish, you don't need to worry.	Nếu bạn đang nấu cá, bạn không cần phải lo lắng.
I know that this is the way.	Tôi biết rằng đây là con đường.
That's what you cook it with.	Đó là những gì bạn nấu nó với.
His brother, he told me.	Anh trai của anh ấy, anh ấy nói với tôi.
Or he does.	Hoặc anh ấy làm.
After a long while, he took a deep breath, turned around.	Sau một lúc lâu, anh ta hít một hơi thật sâu, quay lại.
I have to go talk to them.	Tôi phải đi nói chuyện với họ.
He was very good.	Anh ấy đã rất tốt.
I try to be interested.	Tôi cố gắng để được quan tâm.
What is the third small.	Nhỏ thứ ba là gì.
Of course, they would talk about his death.	Tất nhiên, họ sẽ nói về cái chết của anh ấy.
These studies have reported mixed results.	Các nghiên cứu này đã báo cáo các kết quả khác nhau.
All dressed at their best.	Tất cả đều mặc đẹp nhất của họ.
In her own way.	Theo cách riêng của cô ấy.
In fact, the doors are also tall.	Trên thực tế, những cánh cửa cũng cao.
Look straight ahead, she told them.	Hãy nhìn thẳng về phía trước, cô ấy nói với họ.
It should not be even and perfect.	Nó không nên đồng đều và hoàn hảo.
However, this practice does not seem to be used later.	Tuy nhiên, thực tế này dường như không được sử dụng sau này.
I talked at breakfast about the upcoming challenge.	Tôi đã nói vào bữa sáng về thử thách sắp tới.
But the biggest thing is that his family can support him.	Nhưng điều lớn nhất là gia đình có thể hỗ trợ anh ấy.
Already at that age.	Đã ở tuổi đó.
It doesn't seem to work though.	Nó dường như không hoạt động mặc dù.
You are our people.	Bạn là người của chúng tôi.
I picked up the first ring.	Tôi nhặt chiếc nhẫn đầu tiên.
We'll talk a little bit about that in a moment.	Chúng ta sẽ nói một chút về điều đó trong giây lát.
I put my life in his hands every day.	Tôi đặt cuộc đời mình vào tay anh ấy mỗi ngày.
She stopped beside her and put her hand on her back.	Cô dừng lại bên cạnh và đặt tay lên lưng.
I choose not.	Tôi chọn không.
I hadn't thought about that book in years.	Tôi đã không nghĩ về cuốn sách đó trong nhiều năm.
That sounds easy.	Điều đó nghe có vẻ dễ dàng.
He had never seen the eyes at such close range.	Anh chưa bao giờ quan sát đôi mắt ở cự ly gần như vậy.
Power hand tools.	Dụng cụ cầm tay quyền lực.
There's no way he can get away.	Không có cách nào để anh ta có thể tránh xa.
Rain will definitely make the race better.	Mưa chắc chắn sẽ giúp cuộc đua tốt hơn.
You also have to accept that.	Bạn cũng phải chấp nhận điều đó.
It's not like they're the same as everyone else.	Không phải là họ vẫn giống mọi người.
What is his position?	Vị trí của anh ta là gì.
We support it.	Chúng tôi đã hỗ trợ nó.
We are a couple.	Chúng tôi là một cặp.
He doesn't want to talk.	Anh ấy không muốn nói.
Her throat was cut from left to right.	Cổ họng của cô bị cắt từ trái sang phải.
It is not as easy as it might sound.	Nó không phải là dễ dàng như nó có thể âm thanh.
It's hard to say this early.	Thật khó để nói điều này sớm.
Offers the opportunity to see in a new light.	Mang đến cơ hội để nhìn thấy trong một ánh sáng mới.
A boy happened to be standing at the next hot spring.	Một cậu bé tình cờ đứng ở suối nước nóng tiếp theo.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
Very good used condition.	Tình trạng sử dụng rất tốt.
For many people, this is a big deal.	Đối với nhiều người, đây là một vấn đề lớn.
Other potential causes.	Các nguyên nhân tiềm ẩn khác.
I asked her why.	Tôi hỏi cô ấy tại sao.
They have a daughter.	Họ có con gái.
This story was about a year ago, but it is still relevant today.	Câu chuyện này khoảng một năm trước, nhưng nó vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.
Until a few years ago.	Cho đến một vài năm trước đây.
And it's complicated.	Và nó phức tạp.
Well, this year will be twenty.	Chà, năm nay sẽ là hai mươi.
I am empty and have nothing to answer him.	Tôi trống rỗng và không có gì để trả lời anh ấy.
Some of my stuff is here at the big house.	Một số thứ của tôi ở đây tại ngôi nhà lớn.
He pushed her hard against the door.	Anh đẩy cô vào cửa thật mạnh.
Well, not exactly denial.	Vâng, không phải từ chối chính xác.
A black hole or something.	Một lỗ đen hoặc một cái gì đó.
We need players.	Chúng tôi cần những cầu thủ.
Both are completely different and need a different attention.	Cả hai đều hoàn toàn khác nhau và cần một sự chú ý khác.
Those who were hurt were the first to return.	Những người đã bị tổn thương là những người đầu tiên trở về.
Just watch a dog make love.	Chỉ cần nhìn một con chó làm tình.
I want to feel something.	Tôi muốn cảm thấy một cái gì đó.
Just like last time.	Cũng như lần trước.
A little dangerous.	Một chút nguy hiểm.
That's not my name.	Đó không phải là tên của tôi.
But any of these will work.	Nhưng bất kỳ cái nào trong số này sẽ hoạt động.
It is strange to describe.	Nó là kỳ lạ để mô tả.
I can feel their presence.	Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của họ.
This is really easy and quick, so don't rush it.	Điều này thực sự rất dễ dàng và nhanh chóng, vì vậy đừng vội vàng.
Click through for more details.	Nhấp qua để biết thêm chi tiết.
I know her.	Tôi biết cô ấy.
She ran until she was caught by a tree ring.	Cô ấy chạy cho đến khi bị một vòng cây bắt gặp.
Let the mixture cool down.	Để hỗn hợp nguội bớt.
It can't have.	Nó không thể có.
We don't understand it, but it's true.	Chúng tôi không hiểu nó, nhưng nó là sự thật.
Leave specific comments here.	Để lại bình luận cụ thể tại đây.
I will never forget that moment.	Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.
They made her eat whatever they were eating.	Họ bắt cô ấy ăn bất cứ thứ gì họ đang ăn.
I cannot describe the difference.	Tôi không thể mô tả sự khác biệt.
Three more hours.	Ba giờ nữa.
I like it much better, but they are more brown.	Tôi thích nó hơn nhiều, nhưng chúng có màu nâu hơn.
He went for it.	Anh ấy đã đi cho nó.
No one can do this damn thing like me.	Không ai có thể làm điều này chết tiệt như tôi.
I hate myself.	Tôi ghét bản thân mình.
I wrote about finding it, but no one wanted my piece.	Tôi đã viết về việc tìm kiếm nó, nhưng không ai muốn mảnh của tôi.
Also you will need a driver library for your database.	Ngoài ra, bạn sẽ cần một thư viện trình điều khiển cho cơ sở dữ liệu của mình.
In the morning he saw his mother looking at him.	Sáng ra anh thấy mẹ đang nhìn anh.
At least I'll have a plan to present to him.	Ít nhất thì tôi cũng sẽ có một kế hoạch để trình bày với anh ấy.
These results can be confirmed with patient data.	Những kết quả này có thể được xác nhận với dữ liệu bệnh nhân.
You will hear the conversation twice.	Bạn sẽ nghe cuộc trò chuyện hai lần.
I remember I cried.	Tôi nhớ tôi đã khóc.
I picked a few that fit together and got to work.	Tôi đã chọn một số phù hợp với nhau và bắt đầu hoạt động.
Bill never had to do that though.	Bill không bao giờ phải làm điều đó mặc dù.
It's a small school.	Đó là một trường học nhỏ.
And the design is never built.	Và thiết kế không bao giờ được xây dựng.
The rock face was clearly visible behind me.	Mặt đá hiện rõ sau lưng tôi.
Words just left.	Lời nói vừa bỏ đi.
We had to stand together.	Chúng tôi đã phải sát cánh cùng nhau.
The control groups were kept at the original growth conditions.	Các nhóm đối chứng được giữ ở các điều kiện tăng trưởng ban đầu.
I want to hear more.	Tôi muốn nghe thêm.
Instead, the form follows the parking requirements.	Thay vào đó, biểu mẫu tuân theo các yêu cầu về bãi đậu xe.
Everyone watched a part.	Mọi người xem một phần.
She watched him become another suit in the crowd.	Cô nhìn anh trở thành một bộ đồ khác trong đám đông.
She stopped to ask who we were.	Cô ấy dừng lại để hỏi chúng tôi là ai.
It just means they will add an item to that list.	Nó chỉ có nghĩa là họ sẽ thêm một mục vào danh sách đó.
There is no room to do anything else.	Không có chỗ để làm bất cứ điều gì khác.
That's how our system works.	Đó là cách hệ thống của chúng tôi hoạt động.
These people need to go.	Những người này cần phải đi.
But it's not as bad as you feel.	Nhưng nó không quá tệ như bạn cảm thấy đâu.
Coffee, tea, sugar provided.	Cà phê, trà, đường cung cấp.
It is no different for humans.	Nó không khác gì đối với con người.
His worried black eyes followed me.	Đôi mắt đen lo lắng của anh ấy dõi theo tôi.
I can't make phone calls either.	Tôi cũng không thể gọi điện thoại.
I can see no evidence of where he went.	Tôi không thể thấy bằng chứng nào về việc anh ta đã đi đâu.
He leaves it to you.	Anh ấy để lại cho bạn điều đó.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
I would appreciate any kind of help on this.	Tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ loại giúp đỡ nào về điều này.
The tooth of one was closed on his arm.	Răng của một chiếc đã đóng lại trên cánh tay anh.
Move it around.	Di chuyển nó xung quanh.
Don't worry about being ready.	Đừng lo lắng về việc sẵn sàng.
They told their father.	Họ nói với cha của họ.
If darkness is your problem, nothing can be done about it directly.	Nếu bóng tối là vấn đề của bạn, thì không thể làm gì trực tiếp được với bóng tối.
And that means change is needed.	Và điều đó có nghĩa là cần phải thay đổi.
Only with me.	Chỉ với tôi.
I got married here last week.	Tôi đã kết hôn ở đây vào tuần trước.
I made a mistake.	Tôi đã có một sai lầm.
My old friend.	Bạn cũ của tôi.
So I'm not sure what it's doing.	Vì vậy, tôi không chắc chắn những gì nó đang làm.
Actually all the walls need to come down.	Thực ra là tất cả các bức tường cần phải hạ xuống.
Yes or no, as a popular saying goes.	Bạn có hoặc không, như một câu nói phổ biến.
But then he doesn't need to do much about it.	Nhưng sau đó anh ta không cần phải làm gì nhiều về nó.
I realized how much we needed each other.	Tôi nhận ra rằng chúng tôi cần nhau đến nhường nào.
It has never been cut from any production stage.	Nó chưa bao giờ bị cắt khỏi bất kỳ công đoạn sản xuất nào.
I saw it today.	Tôi đã thấy nó hôm nay.
The piece of paper doesn't mean much to me.	Mảnh giấy không có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
It doesn't matter what people think.	Nó không quan trọng những gì mọi người nghĩ.
Her father died when she was a child.	Cha của cô ấy đã chết khi cô ấy còn là một đứa trẻ.
Charges have been read.	Các khoản phí đã được đọc.
Please don't make it worse for them.	Xin đừng làm điều đó tồi tệ hơn cho họ.
And so he did.	Và anh ấy đã làm như vậy.
We talked a little, went out for coffee together.	Chúng tôi đã nói chuyện một chút, đi uống cà phê cùng nhau.
One thing to keep in mind.	Một điều cần ghi nhớ.
In fact, it's even worse.	Trong thực tế, nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
In fact, this is nothing new.	Trên thực tế, điều này không có gì mới.
You are just a box with a head.	Bạn chỉ là một cái hộp có đầu.
There are many things in them.	Có rất nhiều thứ trong chúng.
Our results agree with the previous results in the error bar.	Kết quả của chúng tôi đồng ý với những kết quả trước đó trong thanh lỗi.
The study involved men and women playing war games on the computer.	Nghiên cứu có đàn ông và phụ nữ chơi trò chơi chiến tranh trên máy tính.
Using magic might have brought him to both of us.	Sử dụng phép thuật có thể đã đưa anh ta đến với cả hai chúng tôi.
I immediately reached for my camera.	Tôi ngay lập tức với lấy máy ảnh của mình.
Depends on who is working on them.	Phụ thuộc vào người đang làm việc trên chúng.
But she was able to throw them away.	Nhưng cô ấy đã có thể vứt bỏ chúng.
There's no heat in it.	Không có nhiệt trong đó.
I covered that.	Tôi đã che điều đó.
She must have.	Cô ấy phải có.
A proper meal, though.	Một bữa ăn thích hợp, mặc dù.
Here the man feels safe to be whatever he wants to be.	Ở đây người đàn ông cảm thấy an toàn để trở thành bất cứ điều gì anh ta muốn.
I have never seen so many books in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sách như vậy trong đời.
It's just that their talk is different.	Chỉ là cuộc nói chuyện của họ là khác nhau.
And because you are a spirit soul, you are changing your body.	Và bởi vì bạn là một linh hồn linh hồn, bạn đang thay đổi cơ thể của mình.
I look forward to it.	Tôi mong đợi nó.
These two states are in fact close in energy.	Hai trạng thái này trên thực tế gần nhau về năng lượng.
We have to get out of there.	Chúng ta phải ra khỏi đó.
Even her colors have improved.	Ngay cả màu sắc của cô ấy cũng đã được cải thiện.
It took a lot of time, but he stuck with it.	Phải mất rất nhiều thời gian, nhưng anh ấy vẫn mắc kẹt trong việc thực hiện nó.
Another day, he thought.	Một ngày khác, anh nghĩ.
Yes, it works.	Vâng, nó hoạt động.
Then he finally turned to me.	Rồi cuối cùng anh ấy cũng quay sang tôi.
This time, we have to pay with our blood.	Lần này, chúng tôi phải trả giá bằng máu của chúng tôi.
All models do not fully depict reality.	Tất cả các mô hình không hoàn toàn mô tả thực tế.
We were right to do so.	Chúng tôi đã đúng khi làm như vậy.
Vehicles cannot move for the rest of the game.	Xe không thể di chuyển trong phần còn lại của trò chơi.
Create a method to check if the file is no longer in use.	Tạo một phương pháp để kiểm tra xem tệp không còn được sử dụng hay không.
I don't have anything prepared.	Tôi không có bất cứ thứ gì chuẩn bị.
You never know how things will turn out.	Bạn không thể biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
It was a cry for help.	Đó là một tiếng kêu cứu.
Someone can transfer to school or work.	Ai đó có thể chuyển đi học hoặc đi làm.
So you can see the importance of this appeal.	Vì vậy, bạn có thể thấy tầm quan trọng của lời kêu gọi này.
I think that would suit him better.	Tôi nghĩ điều đó sẽ phù hợp với anh ấy hơn.
It may take a few seconds.	Có thể mất vài giây.
That is true in different ways.	Đó là đúng theo cách khác nhau.
Then he opened his eyes and pointed at the general.	Sau đó, anh ta mở mắt và chỉ vào vị tướng.
Mix it properly.	Trộn nó đúng cách.
Your eyes lie, and tell you this is not so.	Đôi mắt của bạn nói dối, và nói với bạn rằng điều này không phải như vậy.
It doesn't feel like enough but it feels better.	Nó không cảm thấy như đủ nhưng nó cảm thấy tốt hơn.
They are just using him.	Họ chỉ đang sử dụng anh ta.
So we are extremely sorry about that.	Vì vậy, chúng tôi vô cùng xin lỗi về điều đó.
Same place, different people.	Cùng một nơi, những người khác nhau.
I made slow progress.	Tôi đã tiến bộ chậm.
Come on, give me something.	Nào, cho tôi một cái gì đó.
What are these moments.	Những khoảnh khắc này là gì.
We have choices.	Chúng tôi có sự lựa chọn.
Move the others over.	Di chuyển những người khác qua.
The whole world knows this.	Cả thế giới đều biết điều này.
I love talking to people.	Tôi thích nói chuyện với mọi người.
I suddenly cut off eye contact and looked down.	Tôi đột nhiên cắt đứt giao tiếp bằng mắt và nhìn xuống.
Or maybe he came running after he talked to me.	Hoặc có thể anh ta đã chạy đến sau khi anh ta nói chuyện với tôi.
You've got a really good idea here.	Bạn đã có một ý tưởng thực sự tốt ở đây.
People don't need to know.	Con người không cần biết.
Naturally, we feel anxious.	Tự nhiên chúng tôi thấy lo lắng.
He can turn nothing into something pretty quickly.	Anh ta có thể biến không thành một thứ gì đó khá nhanh chóng.
We certainly didn't put it in the safe.	Chúng tôi chắc chắn đã không đặt nó trong két sắt.
It looks like it but.	Nó trông giống như nó nhưng.
So love everyone you choose to be with deeply.	Vì vậy, hãy yêu tất cả những người bạn chọn ở bên thật sâu sắc.
Also quite the opposite.	Cũng hoàn toàn ngược lại.
Mostly like that.	Chủ yếu là như vậy.
Believe in yourself and know that you have what it takes.	Hãy tin vào bản thân và biết rằng bạn có những gì cần thiết.
Mother was very beautiful.	Mẹ đã rất đẹp.
Real stories are important.	Những câu chuyện thực tế mới là quan trọng.
Sleep won't make it go away.	Giấc ngủ sẽ không làm cho nó biến mất.
Damn, she wouldn't cry in front of these people.	Chết tiệt, cô sẽ không khóc trước mặt những người này.
Because, oh yes, you will need to work together.	Bởi vì, oh vâng, bạn sẽ cần phải làm việc cùng nhau.
Just accept it.	Chỉ chấp nhận nó.
That has never happened before.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây.
We don't care about sales anymore.	Chúng tôi không quan tâm đến doanh số bán hàng nữa.
Usually we talk about football.	Thường thì chúng ta nói về bóng đá.
Whether he likes money.	Cho dù anh ta thích tiền.
He waited for an answer.	Anh đứng chờ câu trả lời.
It was their home for the rest of their lives.	Đó là ngôi nhà của họ trong suốt quãng đời còn lại của họ.
Oh, wait, that's not it.	Ồ, khoan đã, không phải vậy đâu.
There will be at least one event per month.	Sẽ có ít nhất một sự kiện mỗi tháng.
I'm sorry and very upset.	Tôi xin lỗi và rất khó chịu.
We will help you with that.	Chúng tôi sẽ giúp bạn điều đó.
We won't let them watch the same show every week.	Chúng tôi sẽ không cho họ xem cùng một chương trình mỗi tuần.
Later, larger trials will be performed on groups of patients.	Sau đó, các thử nghiệm lớn hơn sẽ được thực hiện trên các nhóm bệnh nhân.
So it is you will not be greedy for money.	Vì vậy, nó là bạn sẽ không tham tiền.
He did his last book there and will be back.	Anh ấy đã làm cuốn sách cuối cùng của mình ở đó và sẽ quay trở lại.
The sense of smell is lost.	Khứu giác mất đi.
Some recent models don't even fit that.	Một số mô hình gần đây thậm chí không phù hợp với điều đó.
I saw her this morning at breakfast.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy sáng nay vào bữa sáng.
Yes, sleep with one of them.	Vâng, ngủ với một trong số họ.
Eight animals were used in each experimental group.	Tám con vật được sử dụng trong mỗi nhóm thí nghiệm.
Win the title.	Giành được danh hiệu.
Your words suggest something very different.	Lời nói của bạn gợi ý điều gì đó rất khác.
In this report.	Trong báo cáo này.
He is a very good student and helped me in class.	Anh ấy là một học sinh rất tốt và đã giúp đỡ tôi trong lớp.
I told you where.	Tôi đã nói với bạn ở đâu.
So it was planned.	Vì vậy, nó đã được lên kế hoạch.
They cannot and should not organize in public.	Họ không thể và không nên tổ chức ở nơi công cộng.
Thank you for reading my article.	Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi.
He can often be found at the train station.	Anh ta thường có thể được tìm thấy ở nhà ga xe lửa.
He was tall, not as old as her, probably a few years older than her.	Anh ta cao, không bằng tuổi cô, chắc là hơn cô vài tuổi.
There are a few later.	Có một vài cái sau.
Those are the images.	Đó là những hình ảnh.
She put it on the table between them.	Cô ấy đặt nó trên bàn giữa họ.
They have a lot to worry about.	Họ có nhiều thứ để lo lắng.
There is no record of him.	Không có hồ sơ về anh ta.
It broke the ice.	Nó đã phá vỡ lớp băng.
Leaders don't love their people.	Các nhà lãnh đạo không yêu người của họ.
I'm not sure if you repost or not.	Tôi không chắc liệu bạn có đăng lại hay không.
As an example.	Như một ví dụ.
Believe in yourself.	Hãy tin vào chính mình.
I missed being my parents' son.	Tôi đã lỡ làm con trai của bố mẹ tôi.
I didn't add bones or anything.	Tôi không thêm xương hay bất cứ thứ gì.
I believe it was caused by your brother.	Tôi tin rằng đó là do anh trai của bạn gây ra.
We can too.	Chúng tôi cũng có thể.
Now is not the time to say, not until we know more.	Bây giờ không phải là lúc để nói, không phải cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn.
There is plenty of food and water available.	Có nhiều thức ăn và nước uống.
No air, no movement.	Không có không khí, không có chuyển động.
And don't forget to look at the bright side.	Và đừng quên nhìn vào khía cạnh tươi sáng.
We filmed her standing three steps above him.	Chúng tôi quay phim cô ấy đứng trên ba bước so với anh ta.
She will have to go from here.	Cô ấy sẽ phải đi từ đây.
This war is over.	Cuộc chiến này đã kết thúc.
Be careful not to process.	Hãy cẩn thận để không quá trình xử lý.
It was a heart attack.	Đó là một cơn đau tim.
He doesn't put the product in it.	Anh ấy không đặt sản phẩm vào đó.
You have to tell it when to run.	Bạn phải cho nó biết khi nào nên chạy.
My last night.	Đêm cuối cùng của tôi.
It makes me work a little harder.	Nó khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn một chút.
But there is no time now.	Nhưng không có thời gian bây giờ.
I must say they leave much to be desired.	Tôi phải nói rằng họ để lại nhiều điều mong muốn.
There's not much you can do to fix that problem.	Bạn không thể làm gì nhiều để khắc phục vấn đề đó.
I have seen you in church the past six months.	Tôi đã gặp bạn trong nhà thờ sáu tháng qua.
The notes and the colors, they're solid.	Các nốt nhạc và màu sắc, chúng rất chắc chắn.
We have known each other for a long time.	Chúng tôi đã biết tên nhau trong một thời gian dài.
The party has never been able to achieve more than this.	Đảng không bao giờ có khả năng đạt được nhiều hơn thế này.
I just love him.	Tôi chỉ yêu anh ấy.
Then he spoke again.	Sau đó anh ta lại nói.
You can write your comments if you like them or not.	Bạn có thể viết ý kiến ​​của mình nếu bạn thích chúng hoặc không.
She gave him a shell.	Cô cho anh ta một cái vỏ.
A few more minutes' drive and we'll have them.	Thêm một vài phút lái xe và chúng tôi sẽ có chúng.
Then again, there's another regular party.	Sau đó, một lần nữa, có một bữa tiệc thường xuyên khác.
Again, not so good.	Một lần nữa, không tốt như vậy.
Nothing happened except normal things.	Không có gì xảy ra ngoại trừ những điều bình thường.
He got up from the chair.	Anh đứng dậy khỏi ghế.
I followed him.	Tôi đã đi theo anh ta.
This brings us to the purpose of this article.	Điều này đưa chúng ta đến mục đích của bài viết này.
Everyone looked at him, waiting.	Mọi người đều nhìn anh, chờ đợi.
I still miss her.	Tôi vẫn nhớ cô ấy.
I expected nothing less.	Tôi không mong đợi gì ít hơn.
He lived alone.	Anh ấy đã sống một mình.
Write a short story.	Viết một câu chuyện ngắn.
I can listen to sad stories and not cry.	Tôi có thể nghe những câu chuyện buồn và không khóc.
We no longer have the product you are looking for.	Chúng tôi không còn sản phẩm bạn đang tìm kiếm.
You either love him or hate him.	Bạn yêu anh ấy hoặc ghét anh ấy.
That's why we adopted the rule.	Đó là lý do chúng tôi thông qua quy tắc.
Group results.	Kết quả của nhóm.
We did not discuss these objects further, but included them for comparison.	Chúng tôi không thảo luận thêm về các đối tượng này mà đưa vào để so sánh.
Things were bad enough as they were.	Mọi thứ đã đủ tồi tệ như chúng vốn có.
We need a safe place to sleep.	Chúng tôi cần một nơi an toàn để ngủ.
She's about to do it.	Cô ấy sắp làm điều đó.
Instead, the gift economy is used.	Thay vào đó, nền kinh tế quà tặng được sử dụng.
For my cell it shows some activity, for sure.	Đối với ô của tôi, nó sẽ hiển thị một số hoạt động, chắc chắn.
This law is working.	Luật này đang hoạt động.
If your first officer is strong, then you have your focus there.	Nếu sĩ quan đầu tiên của bạn mạnh mẽ, thì bạn có trọng tâm ở đó.
Sometimes at least.	Đôi khi ít nhất.
You are in physical control of that vehicle.	Bạn đang kiểm soát vật lý của chiếc xe đó.
We cannot or will not break this confidence.	Chúng tôi không thể hoặc sẽ không phá vỡ sự tự tin này.
Your summer job has failed.	Công việc mùa hè của bạn bị thất bại.
However, this finding is not a solution to the question presented.	Tuy nhiên, phát hiện này không phải là giải pháp cho câu hỏi được trình bày.
This dress looks like it was designed with her in mind.	Chiếc váy này có vẻ như nó được thiết kế với tâm trí của cô ấy.
We appreciate that.	Chúng tôi đánh giá cao điều đó.
The band continued to develop their specific material and sound.	Ban nhạc tiếp tục phát triển chất liệu và âm thanh cụ thể của họ.
And we need you here.	Và chúng tôi cần bạn ở đây.
I got dressed and walked out.	Tôi mặc quần áo và bước ra ngoài.
But no, that's definitely not the case.	Nhưng không, chắc chắn không phải vậy.
And although we continued as before, it was not the same.	Và mặc dù chúng tôi vẫn tiếp tục như trước đây, nhưng mọi chuyện đã không giống nhau.
But not both.	Nhưng không phải cả hai.
That's what our money does.	Đó là những gì tiền của chúng tôi làm.
His mother was easier on him.	Mẹ anh thì dễ tính hơn với anh.
So it makes the days long.	Vì vậy, nó làm cho những ngày dài.
He gets a lot of things right in his plan.	Anh ấy đạt được rất nhiều điều đúng trong kế hoạch của mình.
Ask you for an answer.	Yêu cầu bạn cho một câu trả lời.
There is snow in the air.	Có tuyết trong không khí.
It made him cold.	Nó khiến anh không khỏi lạnh.
And then you can go back and build into it something else.	Và sau đó bạn có thể quay lại và xây dựng vào nó một thứ khác.
It examines the nature of seeing.	Nó kiểm tra bản chất của việc nhìn thấy.
For seven months they worked.	Trong bảy tháng họ đã làm việc.
It will make things much worse for everyone, especially the poor.	Nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo.
Take a step back.	Lùi lại một bước.
It does nothing to improve its appearance.	Nó không làm gì để cải thiện ngoại hình của mình.
Design studies and conduct experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thiết kế nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
I don't just say that because she's my best friend.	Tôi không chỉ nói vậy vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
Have good vision with the ball in hand.	Có tầm nhìn tốt với bóng trong tay.
Here are a few pictures from the afternoon.	Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi chiều.
She said her son is excited to be back at school.	Cô cho biết con trai cô rất hào hứng khi được trở lại trường học.
They say it to him and to themselves.	Họ nói điều đó với anh ta và với chính họ.
What a stupid way to live.	Thật là một cách sống ngu ngốc.
They don't make me feel right.	Họ không làm cho tôi cảm thấy đúng.
We have to give that right to them.	Chúng ta phải trao quyền đó cho họ.
I have to play the game.	Tôi phải chơi trò chơi.
But we were wrong for a while.	Nhưng chúng ta đã nhầm một lúc.
If that was the case, they would never be able to work.	Nếu trường hợp đó xảy ra, họ sẽ không bao giờ có thể làm việc được.
He thinks this is a good thing.	Anh ấy cho rằng đây là một điều tốt.
It will only take a few small words.	Nó sẽ chỉ mất một vài từ nhỏ.
Keep him there.	Giữ anh ta ở đó.
Now you say no.	Bây giờ bạn nói không.
She wanted a piece of land with a beautiful view.	Cô muốn một mảnh đất có tầm nhìn đẹp.
This is an active guy.	Đây là một chàng trai năng động.
There are small changes.	Có những thay đổi nhỏ.
There are two sides to it.	Có hai mặt của nó.
Eight people died.	Tám người chết.
Built with players in mind.	Được xây dựng với tâm trí người chơi.
Then it won't be necessary to call you back later.	Sau đó sẽ không cần thiết phải gọi lại cho bạn sau này.
It's not serious enough.	Nó không đủ nghiêm trọng.
My thoughts on big brother.	Suy nghĩ của tôi về anh trai lớn.
You are my best friend.	Bạn là người bạn thân nhất của tôi.
We want to be able to say no.	Chúng tôi muốn có thể nói không.
She, whatever her name is, remains cold.	Cô ấy, dù tên cô ấy là gì, vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Will do this again.	Sẽ làm điều này một lần nữa.
Trying to avoid surgery, she found the room hot.	Cố gắng tránh phẫu thuật, cô thấy căn phòng nóng.
This other aspect has determined us.	Khía cạnh khác này đã quyết định chúng tôi.
My mind returned to the hospital waiting room.	Tâm trí tôi quay trở lại phòng chờ của bệnh viện.
First, focus on who you want to be.	Đầu tiên, hãy tập trung vào con người bạn muốn trở thành.
He opened his eyes.	Anh mở mắt.
I won't get in the way.	Tôi sẽ không cản đường.
The best way to learn is to ask some questions.	Cách tốt nhất để học là đặt một số câu hỏi.
The most remarkable point of the night was made.	Điểm đáng chú ý nhất trong đêm đã được thực hiện.
But you can make the situation better.	Nhưng bạn có thể làm cho tình hình tốt hơn.
You know, whatever you want to do, it can be done here.	Bạn biết đấy, bất cứ điều gì bạn muốn làm, nó có thể được thực hiện ở đây.
He lives from hand to mouth.	Anh ta sống từ tay đến miệng.
Overall, we expect this to be true.	Nhìn chung, chúng tôi mong đợi điều này là đúng.
You simply don't have time.	Đơn giản là bạn không có thời gian.
I went to the kitchen to drink something.	Tôi vào bếp để uống gì đó.
No such changes were found in the control group.	Không có thay đổi nào như vậy được tìm thấy trong nhóm kiểm soát.
They will also find us this time.	Họ cũng sẽ tìm thấy chúng tôi lần này.
They will say something to each other.	Họ sẽ nói gì đó với nhau.
I will call the police.	Tôi sẽ gọi cảnh sát.
This is not the first conflict, he said.	Đây không phải là cuộc xung đột đầu tiên, ông nói.
Drive to the office.	Lái xe đến văn phòng.
Now pour new oil into the engine.	Bây giờ hãy đổ dầu mới vào động cơ.
And maybe bigger.	Và có thể lớn hơn.
Her hand doesn't cross the table, at least.	Tay cô ấy không qua bàn, ít nhất.
Multiple projects can be created if needed.	Có thể tạo nhiều dự án nếu cần.
And that would bring me a lot of stress.	Và điều đó sẽ mang lại cho tôi rất nhiều căng thẳng.
It is very worth it.	Nó rất đáng giá.
No one will hear what you say but me.	Sẽ không ai nghe thấy những gì bạn nói ngoài tôi.
She was respected.	Cô ấy đã được tôn trọng.
Keeping the human noise at bay and keeping her helped.	Giữ được tiếng ồn của con người và giữ cô ấy đã giúp ích.
Customer service is excellent and the selection is even better.	Dịch vụ khách hàng là tuyệt vời và sự lựa chọn thậm chí còn tốt hơn.
It's not like they can't, or like they haven't done in the past.	Nó không giống như họ không thể, hoặc giống như họ đã không làm trong quá khứ.
All was as it should be.	Tất cả đã như nó phải là.
This review is based on a small number of trials and patients.	Đánh giá này dựa trên một số lượng nhỏ các thử nghiệm và bệnh nhân.
Some are good.	Một số là tốt.
It is holding a knife.	Nó đang cầm một con dao.
This makes sharing test devices a lot easier.	Điều này làm cho việc chia sẻ các thiết bị thử nghiệm dễ dàng hơn rất nhiều.
But this is not necessarily the case.	Nhưng điều này không nhất thiết phải như vậy.
I carried it around and brought it home, and here it is.	Tôi đã mang nó đi khắp nơi và mang nó về nhà, và nó đây.
For three independent experiments.	Đối với ba thí nghiệm độc lập.
This is similar to how a computer works.	Điều này tương tự như cách một máy tính hoạt động.
That could have been a lot worse.	Điều đó đã có thể tệ hơn rất nhiều.
But did not know that he was gone.	Nhưng không biết rằng anh đã ra đi.
Last week, we wrote our own names on the front.	Tuần trước, chúng tôi đã viết tên của chính mình lên mặt trước.
You learned that, living with your parents.	Bạn đã học được điều đó, khi sống với cha mẹ của bạn.
Now he will face trial.	Bây giờ anh ta sẽ phải đối mặt với phiên tòa.
The fire was out.	Ngọn lửa đã tắt.
Feel the anger lying below the surface.	Cảm thấy sự tức giận đang nằm dưới bề mặt.
Thanks to the fans, they gave me a passion for gaming.	Cảm ơn những người hâm mộ, họ đã cho tôi niềm đam mê chơi game.
There are other good things too.	Cũng có những điều tốt đẹp khác.
I cannot begin to tell you the importance of what you do.	Tôi không thể bắt đầu cho bạn biết tầm quan trọng của những gì bạn làm.
And it really is.	Và thực sự là như vậy.
They took the law in their own hands.	Họ nắm lấy luật pháp trong tay của chính họ.
I should let them run again at the next meeting.	Tôi nên để họ chạy lại vào cuộc họp tiếp theo.
Sit back and close your eyes.	Ngồi lại và nhắm mắt lại.
You can feel how big and hard they are.	Bạn có thể cảm nhận được chúng lớn và cứng như thế nào.
It's not effective.	Nó không hiệu quả.
During that time, her stress levels were very low.	Trong thời gian đó, mức độ căng thẳng của cô ấy rất thấp.
But that's still not far enough.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ xa.
She could hardly close her eyes for a second or two.	Cô khó có thể nhắm mắt trong một hoặc hai giây.
The rain outside started to fall.	Mưa bên ngoài bắt đầu rơi.
Let's look at our species.	Hãy nhìn vào loài của chúng ta.
The second button takes you to the game start screen.	Nút thứ hai đưa bạn đến màn hình bắt đầu trò chơi.
I looked inside a room to see what the battle group's life was like.	Tôi nhìn vào bên trong một căn phòng để xem cuộc sống của nhóm chiến đấu như thế nào.
It was like a light went out or something.	Nó giống như một ngọn đèn đã tắt hoặc một cái gì đó.
Everyone knows that.	Mọi người biết điều đó.
A woman calls her.	Một người phụ nữ gọi cho cô ấy.
Wait a moment though.	Chờ một chút mặc dù.
It hurts to say.	Thật đau khi nói.
It was later released as a single.	Sau đó nó đã được phát hành dưới dạng đĩa đơn.
Word might be useful though.	Từ đâu có thể hữu ích mặc dù.
She and her husband are parents of 4 beautiful children.	Vợ chồng cô là bố mẹ của 4 đứa con kháu khỉnh.
Could be the truth.	Có thể là sự thật.
I mean, parts of this child's body haven't been found yet.	Ý tôi là, các bộ phận của cơ thể đứa trẻ này vẫn chưa được tìm thấy.
But oh, good.	Nhưng ồ, tốt.
It's actually quite noisy.	Thực tế là khá ồn ào.
I put my foot down.	Tôi đặt chân xuống.
That's why we won't do it anymore.	Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa.
But he didn't know why she left.	Nhưng anh không biết tại sao cô lại bỏ đi.
Last year, we lost that game.	Năm ngoái, chúng tôi thua trận đấu đó.
Thank you my life is back.	Cảm ơn cuộc sống của tôi đã trở lại.
Someone was following him with magic.	Ai đó đã theo dõi anh ta bằng ma thuật.
And it is one of the most beautiful things.	Và nó là một trong những điều đẹp đẽ nhất.
Video is hard to watch.	Video khó xem.
I heard a sound, to my left.	Tôi đã nghe thấy một âm thanh, ở bên trái của tôi.
There's no way back.	Không có cách quay lại đâu.
This is open to the public.	Điều này được mở cho công chúng.
I called someone, they called another hotel they put me there.	Tôi gọi cho ai đó, họ gọi một khách sạn khác mà họ đặt tôi ở đó.
Don't just exist.	Đừng chỉ tồn tại.
I let him do whatever he wanted with me.	Tôi để anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn với tôi.
When she went to the truck, she wore a pair of lead shoes.	Khi đi đến chiếc xe tải, cô ấy đi một đôi giày bằng chì.
At the end of hope.	Vào tận cùng của hy vọng.
But in any case, such a thing still exists.	Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, một điều như vậy vẫn tồn tại.
Sure there are negative news reports but that's with anything.	Chắc chắn có những báo cáo tin tức tiêu cực nhưng đó là với bất cứ điều gì.
And tested it, it works.	Và đã kiểm tra nó, nó hoạt động.
Reading his article led me to another thought.	Đọc bài báo của anh ấy đã dẫn tôi đến một suy nghĩ khác.
Then my parents returned, and my brother and his wife.	Sau đó bố mẹ tôi trở về, và anh trai tôi với vợ anh ấy.
So who knows.	Vậy ai biết được.
He stood behind it and pushed.	Anh ấy đứng sau nó và đẩy.
Maybe you want something specific that no one thought of before.	Có thể bạn muốn một cái gì đó cụ thể mà không ai nghĩ đến trước đây.
After a hearing, the court rejected the proposal.	Sau một phiên điều trần, tòa án đã bác bỏ đề nghị này.
If we stop making mistakes, we will also stop learning.	Nếu chúng ta ngừng mắc lỗi, chúng ta cũng sẽ ngừng học hỏi.
So normal human life is still there.	Vì vậy cuộc sống bình thường của con người vẫn còn đó.
He opened the door and made sure no one was in the hall.	Anh ta mở cửa và chắc chắn rằng không có ai trong hội trường.
But that doesn't make the opinion right or wrong.	Nhưng điều đó không làm cho ý kiến ​​đúng hay sai.
They have been given everything.	Họ đã được ban cho tất cả mọi thứ.
I have no answer for that.	Tôi không có câu trả lời cho điều đó.
These people and their families struggle every day to make ends meet.	Những người này và gia đình của họ phải vật lộn hàng ngày để kiếm sống.
I broke down.	Tôi đã suy sụp.
All the other kids there were very worried about it.	Tất cả những đứa trẻ khác ở đó đều rất lo lắng về điều đó.
Her body is amazing.	Cơ thể trên người cô ấy thật tuyệt vời.
It only got worse from there.	Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đó.
I don't want anyone to see this.	Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy điều này.
We have gold, and we are gone.	Chúng tôi có vàng, và chúng tôi đi vắng.
Colors are associated with different users.	Màu sắc được liên kết với những người dùng khác nhau.
That child is me.	Đứa trẻ đó là tôi.
They were both like this long before they met.	Cả hai đều như thế này rất lâu trước khi họ gặp nhau.
We are not like the people in the government.	Chúng tôi không giống như những người trong chính phủ.
The population is one thousand people.	Dân số là một nghìn người.
That match was fun.	Trận đấu đó rất vui.
But it can.	Nhưng nó có thể.
Call me when you get this.	Gọi cho tôi khi bạn nhận được cái này.
And just as it begins, it ends.	Và giống như nó bắt đầu, nó kết thúc.
Chances are she won't.	Có khả năng là cô ấy sẽ không.
But this is good for him.	Nhưng điều này tốt cho anh ấy.
It will take you three days.	Bạn sẽ mất ba ngày.
We walk for mental health.	Chúng tôi đi bộ vì sức khỏe tinh thần.
That's your perfect list of places.	Đó là danh sách địa điểm hoàn hảo nhất của bạn.
He decided to check again.	Anh quyết định kiểm tra lại.
I have lost touch with my favorite person on this planet.	Tôi đã mất liên lạc với người tôi yêu thích trên hành tinh này.
But the trees lived.	Nhưng cây cối đã sống.
Before you can be someone then you.	Trước khi bạn có thể có ai đó sau đó bạn.
So people expect more from her.	Vì vậy, mọi người mong đợi nhiều hơn ở cô ấy.
But give it a try.	Nhưng hãy thử xem.
Marriage is one.	Cuộc hôn nhân là một.
I know it's important to you.	Tôi biết điều đó quan trọng đối với bạn.
Talk about women.	Nói về phụ nữ.
He said that the global economy needs government control.	Ông nói rằng nền kinh tế toàn cầu cần sự kiểm soát của chính phủ.
My skin is better.	Da của tôi tốt hơn.
The boys had a great time.	Các chàng trai đã có một thời gian tuyệt vời.
I finally got the chance to make it big.	Cuối cùng tôi đã có cơ hội để làm cho nó lớn.
Most girls have a hard time seeing what kind of person I am.	Hầu hết các cô gái đều gặp khó khăn khi nhìn nhận tôi là một người như thế nào.
The rooms are very clean, so is the bathroom.	Các phòng rất sạch sẽ, phòng tắm cũng vậy.
I think you can appreciate the drinks in advance.	Tôi nghĩ bạn có thể đánh giá cao đồ uống trước.
Do not try to contact.	Đừng cố liên lạc.
The two figures represent the same functions but in different proportions.	Hai hình biểu diễn các chức năng giống nhau nhưng tỷ lệ khác nhau.
They drive me crazy.	Họ làm tôi phát điên.
I love those people.	Tôi yêu những người đó.
I thought you were with me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là với tôi.
The women are the most excited.	Những người phụ nữ là những người vui mừng nhất.
I can make you pay.	Tôi có thể bắt bạn trả tiền.
Thoughts are calm.	Những suy nghĩ được bình tĩnh.
Buy their stuff.	Mua đồ của họ.
Cling to the smoke.	Bám vào khói.
He hasn't been in over a year.	Anh ấy đã không ở trong hơn một năm.
He can't have both.	Anh ấy không thể có cả hai.
I sit in front of it.	Tôi ngồi trước mặt nó.
However, this case is normally not a problem.	Tuy nhiên, trường hợp này bình thường không phải là một vấn đề.
We'll be back with some more casual content tomorrow.	Chúng tôi sẽ trở lại với một số nội dung bình thường hơn vào ngày mai.
And you know, he put something in my throat.	Và bạn biết đấy, anh ấy đã đặt một thứ gì đó vào cổ họng tôi.
His voice dropped a bit.	Giọng anh có phần chùng xuống.
Go down.	Xuống đi.
It was a very close decision.	Đó là một quyết định rất gần.
They have not used their powers since birth.	Họ không sử dụng sức mạnh của họ từ khi sinh ra.
It has a low price.	Nó có giá thấp.
Of course they don't.	Tất nhiên là họ không.
Identity is a powerful thing.	Bản sắc là một thứ mạnh mẽ.
It's your decision.	Đó là quyết định của bạn.
We can handle it.	Chúng ta có thể xử lý nó.
I find living in hope the greatest thing.	Tôi thấy sống trong hy vọng là điều tuyệt vời nhất.
They say it's just a tree.	Họ nói rằng nó chỉ là một cái cây.
You can't say that about many plants.	Bạn không thể nói điều đó về nhiều loài thực vật.
You have to be open to it.	Bạn phải cởi mở với nó.
No part of me is a mistake.	Không có phần nào của tôi là một sai lầm.
This is their way.	Đây là cách của họ.
He was killed before they were admitted.	Anh ta đã bị giết trước khi họ được nhận.
He seems to have understood.	Anh dường như đã hiểu.
Then he saw him.	Sau đó, anh nhìn thấy anh ta.
To help you further there will be more information needed.	Để giúp bạn thêm sẽ có thêm thông tin cần thiết.
So you don't need to worry.	Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng.
They looked down at them.	Họ nhìn xuống của họ.
This city has something for everyone.	Thành phố này có một cái gì đó cho tất cả mọi người.
It is not necessary for others to understand it.	Người khác không cần thiết phải hiểu nó.
This chair is a favorite of mine.	Chiếc ghế này là một món đồ yêu thích của tôi.
Was completely consumed by fire.	Đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
She stared at its four stories, thinking.	Cô nhìn chằm chằm vào bốn câu chuyện của nó, suy nghĩ.
Some effective measures need to be taken to control this disease.	Cần thực hiện một số biện pháp hữu hiệu để kiểm soát căn bệnh này.
Glad you liked them.	Rất vui vì bạn đã thích chúng.
The economy will be stronger.	Nền kinh tế sẽ mạnh hơn.
Progress is not uniform.	Không phải là sự tiến bộ là đều.
Only one game.	Chỉ có một trò chơi.
She hadn't seen him properly in a while.	Cô đã không gặp anh đúng cách trong một thời gian.
He set fire to the house.	Anh ta phóng hỏa đốt nhà.
Change doesn't just happen.	Thay đổi không chỉ xảy ra.
She was wrong again.	Cô ấy lại sai.
In the end, they decided to leave.	Cuối cùng, họ quyết định ra đi.
It is a beautiful item.	Đó là một món đồ đẹp.
I hope he can sleep early today.	Tôi hy vọng anh ấy có thể ngủ sớm hôm nay.
I even wonder whether.	Tôi thậm chí tự hỏi liệu.
But it's definitely enough.	Nhưng chắc chắn là đủ rồi.
You decide to take a photo.	Bạn quyết định chụp ảnh.
The game is created by us and for us.	Trò chơi được tạo ra bởi chúng tôi và cho chúng tôi.
I like that bridge.	Tôi thích cây cầu đó.
I do not recommend the use of this drug.	Tôi không khuyến khích việc sử dụng loại thuốc này.
My friend didn't like it.	Bạn tôi không thích nó.
This creates a unique effect in the movie.	Điều này tạo ra một hiệu ứng độc đáo trong phim.
No one knows what to say and it's really uncomfortable to say anything.	Không ai biết phải nói gì và thực sự là không thoải mái khi nói bất cứ điều gì.
But only for you.	Nhưng chỉ dành cho bạn.
It should be informed about the test.	Nó cần được thông báo về các thử nghiệm.
Life is so sweet.	Cuộc sống thật ngọt ngào.
Everywhere, there were people.	Ở khắp mọi nơi, đã có người.
They had plenty of time to prepare.	Họ đã có nhiều thời gian để chuẩn bị.
However, our first release is pretty awesome.	Tuy nhiên, bản phát hành đầu tiên của chúng tôi khá tuyệt vời.
He fooled himself.	Anh ấy đã tự lừa mình.
There is no mistake here.	Không có nhầm lẫn ở đây.
I don't think it's over.	Tôi không nghĩ rằng nó đã kết thúc.
Some users may require special lengths.	Một số người dùng có thể yêu cầu độ dài đặc biệt.
More than three thousand of them.	Hơn ba nghìn người trong số họ.
This will prove who is better.	Điều này sẽ chứng minh ai là người tốt hơn.
I didn't break into the room.	Tôi không đột nhập vào phòng.
They are against it.	Họ chống lại nó.
For a second, their eyes connected.	Trong một giây, mắt họ kết nối với nhau.
You will answer me, though.	Bạn sẽ trả lời tôi, mặc dù.
You don't care about anything but yourself.	Bạn không quan tâm đến điều gì khác ngoài chính bạn.
His mother was free to do what she wanted.	Mẹ anh được tự do làm những gì mình muốn.
A beautiful wife.	Một người vợ xinh đẹp.
I called my credit card company right away.	Tôi đã gọi cho công ty phát hành thẻ tín dụng của mình ngay lập tức.
But for some parents, they face a different reality.	Nhưng đối với một số bậc cha mẹ, họ phải đối mặt với một thực tế khác.
It's been a crazy but fun season of life.	Đó là một mùa điên rồ nhưng vui vẻ của cuộc sống.
All these young trees, this recent development.	Tất cả những cây non này, sự phát triển gần đây này.
Well, maybe they understand, and maybe they don't.	Chà, có thể họ hiểu, và có thể họ không.
Now, he is no longer in a position to provide it.	Bây giờ, anh ấy không còn ở vị trí để cung cấp nó nữa.
The difference is obvious.	Sự khác biệt là rõ ràng.
We need to help these girls.	Chúng tôi cần giúp đỡ những cô gái này.
Now let's do something about it.	Bây giờ hãy làm điều gì đó về nó.
Va no multi-activity.	Va no đa hoạt động.
My comfort is that I have little interest in the process.	Sự thoải mái của tôi là tôi ít quan tâm đến quá trình này.
Very young and very old people have higher rates of infection.	Những người rất trẻ và rất già có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn.
No man touched her, although she passed quite a few.	Không có người đàn ông nào chạm vào cô ấy, mặc dù cô ấy đã đi qua khá gần một số người.
I am in a meeting.	Tôi đang trong cuộc gặp mặt.
She is turning in his direction.	Cô ấy đang rẽ theo hướng của anh ấy.
The real action is at night.	Hành động thực sự là vào ban đêm.
If you have experienced them, try this version.	Nếu bạn đã từng trải nghiệm chúng, hãy thử phiên bản này.
I'm teacher.	Tôi là một giáo viên.
He is suffering.	Anh ấy đau khổ.
We can get sick when we don't let our minds rest.	Chúng ta có thể bị ốm khi không để tâm trí mình nghỉ ngơi.
Where anything can happen.	Nơi mà bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Weddings, or simply travel.	Đám cưới, hoặc chỉ đơn thuần là đi du lịch.
We'd better get out of here as quickly as possible.	Tốt hơn hết chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
No website is important.	Không có trang web nào là quan trọng.
One is small and one is big.	Một là nhỏ và một là lớn.
I like it a lot, in fact.	Tôi thích nó rất nhiều, trên thực tế.
He works there.	Anh ấy làm việc ở đó.
When it started, it increased in number.	Khi nó bắt đầu, nó đã tăng lên về số lượng.
We feel funny about that.	Chúng tôi cảm thấy buồn cười về điều đó.
Prefer to have a shot or two.	Thích có một hoặc hai shot.
I just turned it off.	Tôi chỉ tắt nó đi.
Standing up, he looked out the window.	Đứng dậy, anh nhìn ra cửa sổ.
Very large force.	Lực lượng rất lớn.
And everything turned dark.	Và mọi thứ trở nên đen đủi.
This was well received at the grassroots.	Điều này đã được đón nhận ở cơ sở.
Maybe a good start would be to simply do less.	Có thể một khởi đầu tốt sẽ chỉ đơn giản là làm ít hơn.
They despise us.	Họ coi thường chúng tôi.
No one has the answer.	Không ai có câu trả lời.
They produced it from the very beginning.	Họ đã sản xuất nó ngay từ đầu.
His career will soon come to an end.	Sự nghiệp của anh ấy sẽ sớm kết thúc.
The first zone is the difficult zone.	Vùng đầu tiên là vùng khó.
We are not one body in one seat.	Chúng ta không phải là một cơ thể trong một chỗ ngồi.
There may not be another way to fit in so many.	Có thể không có cách nào khác để phù hợp với rất nhiều.
Two years still waiting for that.	Hai năm vẫn đang chờ đợi điều đó.
But they are children.	Nhưng chúng là trẻ em.
That must be it.	Đó phải là nó.
Then build the next level of business on top of it.	Sau đó, xây dựng cấp độ kinh doanh tiếp theo trên nó.
It was his writing that caught my attention.	Chính bài viết của anh ấy đã thu hút sự chú ý của tôi.
He lost several people that day.	Anh ấy đã mất vài người vào ngày hôm đó.
Man's will is free.	Ý chí của con người là tự do.
If the box is too long, make it smaller.	Nếu hộp quá dài, hãy làm cho nó nhỏ hơn.
And what a shock.	Và thật là một cú sốc.
You smile inside.	Bạn mỉm cười trong lòng.
Science is happening in real time.	Khoa học đang diễn ra trong thời gian thực.
I gave them a copy each to read in the library.	Tôi đưa cho họ mỗi người một bản để đọc trong thư viện.
They look beautiful.	Họ trông đẹp.
More danger lies ahead.	Nguy hiểm hơn đang ở phía trước.
I can understand that you don't care.	Tôi có thể hiểu rằng bạn không quan tâm.
I went down to take a look.	Tôi đi xuống để xem xét.
Well, that's rare indeed.	Chà, thực sự hiếm.
It didn't tell her anything.	Nó không nói với cô ấy điều gì.
A few days later, the same thing happened.	Vài ngày sau, điều tương tự cũng xảy ra.
However, the team still has enough money to pay its players.	Tuy nhiên, đội vẫn có đủ tiền để trả cho các cầu thủ của mình.
Let's add that feature.	Hãy thêm tính năng đó.
She worked her way to the far corner.	Cô ấy đã làm việc theo cách của mình đến góc xa.
This is true when the variables are not related.	Điều này đúng khi các biến không liên quan.
He has come a long way.	Anh ấy đã đi một chặng đường dài.
And time is.	Và thời gian là.
We did very well.	Chúng tôi đã làm rất tốt.
Be aware of the general pattern of hand movements during play.	Nhận thức được mô hình chung của chuyển động tay trong khi chơi.
However, that doesn't mean she's crazy.	Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy bị điên.
Get them out of town.	Đưa họ ra khỏi thị trấn.
I just hate them.	Tôi chỉ ghét họ.
It must start immediately.	Nó phải bắt đầu ngay lập tức.
I would definitely do things differently.	Tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ khác đi.
It is a question of the nature of reality itself.	Đó là một câu hỏi về bản chất của chính thực tại.
She won't be of any help.	Cô ấy sẽ không giúp được gì.
I take nothing for granted.	Tôi không có gì là đương nhiên.
So she thinks it's not smart to use her real name.	Vì vậy, cô ấy nghĩ không thông minh khi sử dụng tên thật của mình.
However, two years ago we ran into the same problem.	Tuy nhiên, hai năm trước, chúng tôi đã gặp phải vấn đề tương tự.
Try again, see if you notice a difference.	Hãy thử lại, xem bạn có nhận thấy sự khác biệt không.
It can't be, but here we are.	Nó không thể được, nhưng chúng tôi ở đây.
She is good at cooking and good at storytelling.	Cô ấy giỏi nấu ăn và giỏi kể chuyện.
All authors participated in data analysis and interpretation.	Tất cả các tác giả tham gia vào phân tích và giải thích dữ liệu.
Plaintiff did not do so here.	Nguyên đơn đã không làm như vậy ở đây.
In fact, maybe we should turn it into tools.	Trên thực tế, có lẽ chúng ta nên biến nó thành các công cụ.
Other reasons may be given.	Các lý do khác có thể được đưa ra.
I stepped out of the way.	Tôi bước ra khỏi con đường.
Lots of activities but limited.	Nhiều hoạt động nhưng bị hạn chế.
I don't even know if they are male or female.	Tôi thậm chí còn không biết họ là nam hay nữ.
He leaned his face against hers.	Anh dựa mặt mình vào mặt cô.
But we probably shouldn't.	Nhưng chúng ta có lẽ không nên.
You just have to trust me.	Bạn chỉ cần tin tưởng ở tôi.
They are definitely setting it up.	Họ chắc chắn đang thiết lập nó.
It usually doesn't work though.	Nó thường không hoạt động mặc dù.
We need the best we can get and we need them fast.	Chúng tôi cần những gì tốt nhất có thể có được và chúng tôi cần chúng nhanh chóng.
And a few other things.	Và một vài thứ khác.
She couldn't make love to him.	Cô không thể làm tình với anh ta.
He is very slow in learning to walk and speak.	Anh ấy rất chậm trong việc học đi và nói.
As you can see that didn't happen.	Như bạn có thể thấy điều đó đã không xảy ra.
And you helped him bring that crime down on us.	Và bạn đã giúp anh ta hạ gục tội ác đó xuống chúng ta.
What is needed is some kind of political solution.	Điều cần thiết là một số loại giải pháp chính trị.
Everything related to this era.	Mọi thứ liên quan đến thời đại này.
Then there's the music and the whole thing.	Sau đó là âm nhạc và toàn bộ thứ.
So do that first.	Vì vậy, hãy làm điều đó trước.
You have to get rid of it.	Bạn phải thoát khỏi nó.
The story did not last long.	Câu chuyện không diễn ra lâu.
It is important that the choice is made.	Điều quan trọng là sự lựa chọn được thực hiện.
No good news, no bad news.	Không có tin tốt, không có tin xấu.
Nothing else is added.	Không có gì khác được thêm vào.
Without an instructor, she really didn't have much of a choice.	Không có người hướng dẫn, cô thực sự không có nhiều sự lựa chọn.
Indicate she is talking about herself, not a friend.	Cho biết cô ấy đang nói về chính mình, không phải một người bạn.
Too many things are happening at once.	Quá nhiều thứ đang xảy ra cùng một lúc.
It's like she's stuck at sea.	Nó giống như cô ấy bị mắc kẹt trên biển.
He called my dad across the room.	Anh ấy gọi cho bố tôi ở phía bên kia phòng.
Then we will continue.	Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục.
He will never go out again.	Anh ấy sẽ không bao giờ được ra ngoài nữa.
If anything changes, let me know when you call tonight.	Nếu có gì thay đổi, hãy cho tôi biết khi bạn gọi tối nay.
A vote is made.	Một cuộc bỏ phiếu được thực hiện.
The man has a heart condition, he can go at any time.	Người đàn ông bị bệnh tim, anh ta có thể đi bất cứ lúc nào.
And then nothing else was said.	Và sau đó không có gì khác được nói.
You just want to use it sometimes when testing.	Bạn chỉ muốn sử dụng nó đôi khi khi thử nghiệm.
I mean to me, it says very sad.	Ý tôi là với tôi, nó nói rất buồn.
Sometimes in bed, sometimes on the desk.	Đôi khi trên giường, đôi khi trên bàn làm việc.
Now is the time to act.	Bây giờ là lúc để hành động.
It's a difficult one though.	Đó là một trong những khó khăn mặc dù.
Unfortunately, it is often difficult for me to answer them.	Thật không may, tôi thường rất khó trả lời chúng.
Then the books.	Sau đó, những cuốn sách.
You were very close.	Bạn đã rất gần.
I have a husband who is a good father to his children.	Tôi có một người chồng là một người cha tốt với các con của anh ấy.
Let me try to take this seriously.	Hãy để tôi cố gắng xem xét điều này một cách nghiêm túc.
The little girls began to cry.	Các cô gái nhỏ bắt đầu khóc.
We are using it as a hospital.	Chúng tôi đang sử dụng nó như một bệnh viện.
With simple images.	Với những hình ảnh đơn giản.
The audience participates in the exercise.	Khán giả tham gia bài tập.
When he looks happy, they smile.	Khi anh ấy trông hạnh phúc, họ mỉm cười.
I have never been there before today.	Tôi chưa bao giờ đến đó trước ngày hôm nay.
And she will come and ask for it.	Và cô ấy sẽ đến và yêu cầu điều đó.
I can't imagine what the two of them are doing here.	Tôi không thể tưởng tượng được hai người họ ngồi đây làm gì.
Do not pay any attention to it.	Đừng để ý đến nó.
Sometimes you're just the lucky one.	Đôi khi bạn chỉ là người may mắn.
I was able to add a lot of things that he couldn't possibly know.	Tôi đã có thể thêm rất nhiều thứ mà anh ấy không thể biết.
And the only door that goes through you.	Và cánh cửa duy nhất đi qua bạn.
As a human quality.	Như một phẩm chất của con người.
Wide enough to stand on.	Đủ rộng để đứng trên.
I will use them again.	Tôi sẽ sử dụng chúng một lần nữa.
There is not even a way back.	Thậm chí không có đường trở lại.
If you have any questions please feel free to contact us.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
I should let it go.	Tôi nên để nó đi.
They are the real motivator.	Họ là động lực thực sự.
I don't think she liked it very much.	Tôi không nghĩ cô ấy thích nó cho lắm.
That cannot happen as you described.	Điều đó không thể xảy ra như bạn đã mô tả.
I don't know how we can do it.	Tôi không biết chúng ta có thể làm như thế nào.
Come back now.	Quay lại ngay.
He said he killed him.	Anh ta nói rằng anh ta đã giết anh ta.
Listen below and share your thoughts with us.	Hãy lắng nghe bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi.
The kid in me loves it too.	Đứa trẻ trong tôi cũng yêu nó.
She kept moving her head, her face turned around.	Cô ấy tiếp tục di chuyển đầu, mặt cô ấy quay lại.
Enough time for him to ask her.	Đủ thời gian để anh hỏi cô.
The app is just the interface.	Ứng dụng chỉ là giao diện.
Complete judgment can only be passed with complete light and truth.	Sự phán xét hoàn toàn chỉ có thể được thông qua với ánh sáng và sự thật hoàn toàn.
Make sure the date is available though.	Hãy chắc chắn rằng ngày có sẵn mặc dù.
He seems to like it.	Anh ấy có vẻ thích nó.
However, what is unique is its construction.	Tuy nhiên, điều độc đáo là cấu tạo của nó.
It was great for him to see that.	Thật tuyệt cho anh ấy khi thấy điều đó.
Good luck and happy!.	Chúc may mắn và vui vẻ!.
I am not obligated to write a positive review.	Tôi không bắt buộc phải viết một đánh giá tích cực.
I can lie in there and sleep tonight, tomorrow night, every night.	Tôi có thể nằm trong đó và ngủ đêm nay, đêm mai, mỗi đêm.
That voice didn't come out.	Giọng nói đó đã không phát ra.
No one expected that he would return to the way he is now.	Không ai ngờ rằng anh ấy sẽ trở lại như bây giờ.
You described my style from last year.	Bạn đã mô tả phong cách của tôi từ năm ngoái.
He looked again.	Anh lại nhìn.
Start separate lines if appropriate.	Bắt đầu các dòng riêng biệt nếu thích hợp.
It will also make teachers happy.	Nó cũng sẽ làm cho giáo viên hạnh phúc.
He just needs to keep thinking right.	Anh ấy chỉ cần tiếp tục suy nghĩ đúng đắn.
We have discussed the correct solutions for only three cases.	Chúng tôi đã thảo luận về các giải pháp chính xác chỉ với ba trường hợp.
And have.	Và có.
The mission was successful.	Nhiệm vụ đã thành công.
For a moment the room was silent.	Trong một lúc căn phòng im lặng.
That will still be irrelevant when this happens.	Điều đó vẫn sẽ không liên quan gì khi điều này xảy ra.
Really very good.	Thực sự rất tốt.
Just to the left of the center of the thing.	Chỉ bên trái của trung tâm của điều.
Her whole life was planned out for her.	Toàn bộ cuộc sống của cô ấy đã được lên kế hoạch cho cô ấy.
Where he will want to go.	Nơi anh ấy sẽ muốn đi.
Now they are ready for each other but the last round.	Bây giờ họ đã sẵn sàng cho nhau nhưng vòng cuối cùng.
But that's only the sweet half of the deal.	Nhưng đó chỉ là một nửa ngọt ngào của thỏa thuận.
She's not the type to get pushed around easily.	Cô ấy không phải kiểu người dễ bị xô đẩy.
Food is life.	Thức ăn là cuộc sống.
But things don't stop there.	Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
He wants both.	Anh muốn cả hai.
I run to get away.	Tôi chạy để tránh xa.
As long as he's there, one feels there's some good there.	Miễn là anh ấy ở đó, người ta cảm thấy có một số điều tốt đẹp ở đó.
No one likes him.	Không ai thích anh ta.
Done to get your attention.	Xong để thu hút sự chú ý của bạn.
One cannot exist without the other.	Người này không thể tồn tại nếu không có người kia.
They're just not for me.	Họ chỉ không dành cho tôi.
But unfortunately, it's much more than that.	Nhưng thật không may, nó còn nhiều hơn thế nữa.
However, only seen in women with physiological weakness.	Mặc dù vậy, chỉ thấy ở phụ nữ yếu sinh lý.
Keep yourself clean.	Giữ cho mình sạch sẽ.
She continued to deliver my things.	Cô ấy tiếp tục chuyển đồ của tôi.
The woman lying on the bed did not look up.	Người phụ nữ nằm trên giường không nhìn lên.
It may not turn out that way.	Nó có thể không diễn ra theo cách đó.
I was never interested in learning for myself.	Tôi không bao giờ quan tâm đến việc học cho chính mình.
The government has never reported it to the public.	Chính phủ chưa bao giờ báo cáo điều đó cho công chúng.
I was very pleased.	Tôi đã rất vui mừng.
With two children and a husband.	Với hai con và một người chồng.
A child is born from the marriage.	Một đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân.
This is very rare.	Điều này là rất hiếm.
All of that really isn't part of this one.	Tất cả những thứ đó thực sự không phải là một phần của cái này.
I can't, won't make it to the river.	Anh không thể, sẽ không đến được sông.
Taking responsibility is not about waiting until someone passes.	Nhận trách nhiệm không phải là đợi cho đến khi ai đó vượt qua.
You really need to see the event when getting the credit card.	Bạn thực sự cần phải xem sự kiện khi lấy thẻ tín dụng.
Prices are very reasonable, too.	Giá cả rất hợp lý, quá.
There will be another one.	Sẽ có một cái khác.
We may not.	Chúng tôi có thể không.
Have someone else write them.	Nhờ người khác viết chúng.
I receive the following error.	Tôi nhận được lỗi sau.
His eyes widened in surprise.	Đôi mắt anh tròn xoe vì ngạc nhiên.
I went just to see what was going on.	Tôi đã đi chỉ để xem những gì đang xảy ra.
These two problems seem very similar.	Hai vấn đề này dường như rất giống nhau.
No, one person didn't.	Không, một người đã không.
There, love, calm down now.	Ở đó, tình yêu, bình tĩnh lại bây giờ.
I took a step.	Tôi đã bước một bước.
Most have found time to wear state attire.	Hầu hết đã tìm thấy thời gian để mặc trang phục nhà nước.
That means he has to work from home.	Điều đó có nghĩa là anh ấy phải làm việc ở nhà.
Now she is working his hands and arms.	Bây giờ cô ấy đang làm việc tay và cánh tay của anh ấy.
But the experimental parts did more harm than good.	Nhưng những phần thí nghiệm gây hại nhiều hơn là giúp ích.
Its power called to him.	Sức mạnh của nó đã kêu gọi anh ta.
I have tried everywhere.	Tôi đã thử ở khắp mọi nơi.
You go from team to team and that takes time.	Bạn đi từ đội này sang đội khác và điều đó cần có thời gian.
You did well.	Bạn đã làm tốt.
It's great to have this set.	Thật tuyệt khi có bộ này.
Sounds very reasonable.	Nghe rất hợp lý.
Nothing to do now.	Không có gì để làm bây giờ.
A sense of hope.	Một cảm giác hy vọng.
They're not even really my parents.	Họ thậm chí không thực sự là cha mẹ của tôi.
We can still win any of those games.	Chúng tôi vẫn có thể thắng bất kỳ trò chơi nào trong số đó.
At the end you will get the return number.	Cuối cùng, bạn sẽ nhận được số trả lại.
They are like you and me.	Họ giống như bạn và tôi.
They killed her before.	Họ đã giết cô ấy trước đây.
I can use it to write text, not just variables.	Tôi có thể sử dụng nó để viết văn bản, không chỉ là các biến.
A great thing, even.	Một điều tuyệt vời, thậm chí.
Like shit in the mouth.	Như cứt trong miệng.
There was a bit of a fight between the girls that night.	Có một chút đánh nhau giữa các cô gái vào đêm đó.
In the power battle over the truth voice worse.	Trong trận đấu quyền lực trên sự thật giọng nói tồi tệ hơn.
Click on his website.	Nhấp vào trang web của anh ấy.
Especially under pressure.	Đặc biệt là chịu áp lực.
He was a really good friend of mine and we became close.	Anh ấy là một người bạn thực sự tốt của tôi và chúng tôi đã trở nên thân thiết.
He will be worried.	Anh ấy sẽ lo lắng.
It is quite short.	Nó khá ngắn.
We are a random boy and girl.	Chúng tôi là một chàng trai và cô gái một cách ngẫu nhiên.
Also, to play.	Ngoài ra, để chơi.
So it's also in these games.	Vì vậy, nó cũng có trong những trò chơi này.
There are four choices that can be made.	Có bốn sự lựa chọn có thể được thực hiện.
You expect too much from me.	Bạn mong đợi quá nhiều ở tôi.
She must protect herself.	Cô phải tự bảo vệ mình.
But time passed, and hope died.	Nhưng thời gian trôi qua, và hy vọng đã chết.
Consumes too many resources.	Tốn quá nhiều tài nguyên.
At the moment, to her, seems to be the real enemy.	Vào lúc này, đối với cô, dường như là kẻ thù thực sự.
He has seen worse.	Anh ấy đã thấy tồi tệ hơn.
There's something new every time, something harder.	Có một cái gì đó mới mỗi lần, một cái gì đó khó hơn.
Your sharing policy will only write found.	Chính sách chia sẻ của bạn sẽ chỉ viết được tìm thấy.
It looks like red.	Nó giống như màu đỏ.
But that's not really a lot.	Nhưng đó không thực sự là rất nhiều.
I had five.	Tôi đã có năm.
Even traffic.	Ngay cả giao thông.
But you have to get back to work.	Nhưng bạn phải quay trở lại với công việc.
Most buildings are not designed for people 7 meters tall.	Hầu hết các tòa nhà không được thiết kế cho những người cao 7 mét.
Inside, however, there is a large amount of work to be done.	Tuy nhiên, bên trong, có một lượng lớn công việc phải làm.
We look at each other.	Chúng tôi nhìn nhau.
Then, finally, it happened.	Sau đó, cuối cùng, nó đã xảy ra.
That's it.	Đó là điều đó.
No one watched.	Không ai xem.
So dark, so cold, so scary.	Thật tối, thật lạnh, thật sợ.
From three previous experiences, she knew her body well.	Từ ba lần trải nghiệm trước, cô biết rõ cơ thể của mình.
First, the speed of the man.	Đầu tiên, tốc độ của người đàn ông.
But, actually, it's not okay.	Nhưng, thực ra, nó không ổn.
I didn't plan it.	Tôi đã không lên kế hoạch cho nó.
These results are included here.	Những kết quả này đã được bao gồm ở đây.
I still believe he can fit into any team.	Tôi vẫn tin rằng anh ấy có thể phù hợp với bất kỳ đội nào.
I evaluate each and make a decision.	Tôi đánh giá từng thứ và quyết định.
It's totally worth it.	Nó hoàn toàn xứng đáng.
Children are welcome.	Trẻ em được chào đón.
I know what it is to try something big.	Tôi biết nó là gì để cố gắng một cái gì đó lớn.
My husband loves to cook for them.	Chồng tôi rất thích nấu ăn cho họ.
You may feel tired even without other symptoms.	Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi không có các triệu chứng khác.
It is very easy.	Nó rất dễ.
Which more often than not is true.	Mà thường xuyên hơn không là đúng.
He doesn't even have to say it.	Anh ấy thậm chí không cần phải nói điều đó.
Just enough doubt was raised to limit my appeal to many people.	Chỉ đủ nghi ngờ đã được đưa ra để hạn chế sự hấp dẫn của tôi đối với nhiều người.
More importantly, he is growing in his body.	Quan trọng hơn, anh ấy đang lớn lên trong cơ thể mình.
We were made the way we were supposed to be.	Chúng tôi đã thành ra theo cách mà chúng tôi phải làm.
Many of us went to school together.	Nhiều người trong chúng ta đã đi học cùng nhau.
They are important and wonderful things.	Chúng là những thứ quan trọng và tuyệt vời.
I'm afraid we share that.	Tôi sợ chúng tôi chia sẻ điều đó.
It will end.	Nó sẽ kết thúc.
Science is advancing and cancer treatments are improving.	Khoa học ngày càng tiên tiến và các phương pháp điều trị ung thư ngày càng được cải thiện.
You should know things like that.	Bạn nên biết những thứ như thế.
She did not live with the desire to pull the house down.	Cô không sống với tâm nguyện kéo nhà xuống.
He is often sick.	Anh ấy thường xuyên bị ốm.
You never know what a person might learn about them through you.	Bạn không bao giờ biết một người có thể học gì về họ thông qua bạn.
She has a lot of friends.	Cô ấy có rất nhiều bạn bè.
They come and they look.	Họ đến và họ nhìn.
Then check the item you want to be requested.	Sau đó kiểm tra mục mà bạn muốn được yêu cầu.
Though she shouldn't really be surprised.	Mặc dù cô ấy không thực sự nên ngạc nhiên.
You will just report back to me.	Bạn sẽ chỉ báo cáo lại cho tôi.
She made me laugh.	Cô ấy làm cho tôi cười.
He started it up and told me to jump in.	Anh ấy khởi động nó và bảo tôi nhảy vào.
And he was conscious enough to keep an eye on his watch.	Và anh có đủ ý thức để theo dõi đồng hồ của mình.
I started getting calls from the computer guys.	Tôi bắt đầu nhận được cuộc gọi từ những người máy tính.
Unless war breaks out.	Trừ khi chiến tranh xảy ra.
And then he threw his weapon.	Và sau đó anh ta ném vũ khí của mình.
I want it to be hers.	Tôi muốn nó là của cô ấy.
And it's not without reason that he chose to start with their government.	Và không phải vô cớ mà anh ấy chọn bắt đầu với chính phủ của họ.
If you're going to argue about us, get to know us first.	Nếu bạn định tranh luận về chúng tôi, hãy tìm hiểu về chúng tôi trước.
Tonight is night.	Đêm nay là đêm.
One by one, look for anything out of place.	Từng người một, tìm kiếm bất cứ điều gì không đúng chỗ.
It was clear enough.	Nó đã đủ rõ ràng.
Wait, that's just two.	Chờ đã, đó chỉ là hai.
And there's really no place to run.	Và thực sự không có chỗ để chạy.
But what a stranger, she thought.	Nhưng khách lạ gì, cô nghĩ.
We could have burned your house down.	Chúng tôi có thể đã đốt nhà của bạn.
We just have to try.	Chúng ta chỉ cần phải cố gắng.
You know what's right and what's wrong.	Bạn biết điều gì đúng và điều gì sai.
It just calls.	Nó chỉ gọi.
Someone will see you, and remember you.	Ai đó sẽ nhìn thấy bạn, và nhớ đến bạn.
Recently, the secondary monitor has been used for side games.	Gần đây, màn hình phụ đã được sử dụng cho các trò chơi phụ.
The smell is familiar but unique.	Mùi quen thuộc nhưng độc đáo.
She suffered in silence.	Cô đau khổ trong im lặng.
Liked the price.	Thích giá cả.
I don't know how they do it.	Tôi không biết làm thế nào họ làm điều đó.
I asked him why he did it.	Tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy làm điều đó.
He has been changed.	Anh ấy đã được thay đổi.
Finally, ask us.	Cuối cùng, hãy hỏi chúng tôi.
The gun followed them.	Khẩu súng theo sau họ.
Too bad your dad can't come, though.	Thật tệ là bố của bạn không thể đến, mặc dù vậy.
So put something out there.	Vì vậy, đặt một cái gì đó ra khỏi đó.
President, we wish you every success.	Chủ tịch, chúng tôi chúc bạn thành công.
Blood pressure and blood sugar were under control.	Huyết áp và lượng đường trong máu đã được kiểm soát.
They get it.	Họ nhận được nó.
This technology has only been used in recent years.	Công nghệ này chỉ mới được sử dụng trong những năm gần đây.
And then we may not.	Và sau đó chúng tôi có thể không.
Close the lid and keep in a cool place.	Đậy nắp và để nơi thoáng mát.
I must have that power.	Tôi phải có sức mạnh đó.
I had the same problem recently and this fixed it for me.	Tôi đã gặp sự cố tương tự gần đây và điều này đã khắc phục nó cho tôi.
Then he told me the story.	Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện.
Learn how to apply.	Tìm hiểu làm thế nào để áp dụng.
I told her not to call me anymore.	Tôi bảo cô ấy đừng gọi cho tôi nữa.
She might be in a room where everyone is drinking.	Cô ấy có thể ở trong một căn phòng nơi mọi người đang uống rượu.
Then suddenly it moved to his left under his heart.	Sau đó, đột nhiên nó di chuyển đến bên trái của anh ấy dưới trái tim của anh ấy.
He used to drink a lot.	Anh ấy đã từng uống rất nhiều.
We changed it every week.	Chúng tôi đã thay đổi nó hàng tuần.
No real surprises there.	Không có bất ngờ thực sự ở đó.
She has stomach cancer.	Cô bị ung thư dạ dày.
I'll give it a better name.	Tôi sẽ đặt cho nó một cái tên hay hơn.
That's what you're used to.	Đó là những gì bạn đã quen.
Now she was angry.	Bây giờ cô ấy đã tức giận.
The accident is still under investigation.	Tai nạn vẫn đang được điều tra.
They should live a good life.	Họ nên sống một cuộc sống tốt đẹp.
Then look at the central picture.	Sau đó nhìn vào bức tranh trung tâm.
You will be easy.	Bạn sẽ dễ dàng.
Therefore, surgical treatment was decided.	Vì vậy, điều trị phẫu thuật đã được quyết định.
However, future work remains.	Tuy nhiên, công việc trong tương lai vẫn còn.
Great quick project for the summer.	Dự án nhanh chóng tuyệt vời cho mùa hè.
A weapon in the war of words.	Một vũ khí trong cuộc chiến ngôn từ.
I usually use the word often.	Tôi thường sử dụng từ thường xuyên.
He lived with her for almost two years.	Anh đã sống với cô gần hai năm.
It is our honor to serve you.	Vinh hạnh của chúng tôi được phục vụ bạn.
They turned the lights red like blood.	Họ đã chuyển đèn sang màu đỏ như máu.
But he already knew too much.	Nhưng anh đã biết quá nhiều.
Other than the page, no one else was nearby.	Ngoài trang, không ai khác ở gần.
Don't tell us anything.	Không nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
Soon others will see it too.	Ngay sau đó những người khác cũng sẽ thấy nó.
The calculated values ​​are in good agreement with the available experimental data.	Các giá trị được tính toán phù hợp tốt với dữ liệu thử nghiệm có sẵn.
This is the case for a number of reasons.	Đây là trường hợp vì một số lý do.
We were in trouble for a moment there.	Chúng tôi đã gặp rắc rối trong một khoảnh khắc ở đó.
However, their names are not displayed on that page.	Tuy nhiên, tên của họ không được hiển thị trên trang đó.
It will be a great fight.	Đó sẽ là một cuộc chiến tuyệt vời.
Failure to provide that evidence will require a new trial.	Nếu không đưa ra được bằng chứng đó sẽ yêu cầu một phiên tòa mới.
It looks like it.	Nó trông giống như nó.
She felt his lips on her neck, his breath against her ear.	Cô cảm thấy môi anh trên cổ cô, hơi thở của anh bên tai cô.
This was not due to any change in the overall cell survival time.	Điều này không phải do bất kỳ sự thay đổi nào trong thời gian sống sót tổng thể của tế bào.
I've never been next to a dead body before.	Tôi chưa bao giờ ở cạnh một xác chết trước đây.
If you want to help, please let us know.	Nếu bạn muốn giúp đỡ, vui lòng cho chúng tôi biết.
The attached message simply says wish you were here.	Tin nhắn đính kèm chỉ đơn giản nói rằng ước gì bạn ở đây.
Of course it won't be the last.	Tất nhiên nó sẽ không phải là lần cuối cùng.
Now, open your eyes.	Bây giờ, hãy mở mắt ra.
Wrote and discussed the article.	Đã viết và thảo luận về bài báo.
For a moment he could follow her voice.	Trong một khoảnh khắc anh có thể dõi theo âm thanh của cô.
We are falling behind.	Chúng tôi đang tụt lại.
One step at a time, he told himself.	Từng bước một, anh tự nhủ.
That is, relatively speaking, in the years immediately following the incident.	Đó là, nói một cách tương đối, trong những năm ngay sau vụ việc.
And you never know about these things.	Và bạn không bao giờ biết về những điều này.
Don't confuse the two.	Đừng làm cho cả hai nhầm lẫn.
You know that.	Các bạn biết điều đó.
You want to sell to great customers on the far right.	Bạn muốn bán cho những khách hàng tuyệt vời ở phía xa bên phải.
It happens, it's there.	Nó xảy ra, nó ở đó.
These are not true.	Những điều này không đúng sự thật.
He doesn't try to get to know anyone.	Anh ấy không cố gắng làm quen với bất cứ ai.
Simple as that.	Đơn giản như vậy thôi.
The events never happened.	Các sự kiện không bao giờ xảy ra.
We are brothers.	Chúng ta là anh em.
Not great, not even good.	Không tuyệt vời, thậm chí không tốt.
Children learn a lot at school.	Trẻ em học được rất nhiều điều ở trường.
But they didn't have enough money then.	Nhưng họ không có đủ tiền khi đó.
But that won't happen.	Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Therefore, it is natural to understand this concept.	Do đó, việc hiểu khái niệm này là điều đương nhiên.
My point is why not give us a choice.	Quan điểm của tôi là tại sao không cho chúng tôi lựa chọn.
After the second treatment, the pain got worse for several days.	Sau lần điều trị thứ hai, cơn đau trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày.
Strange for example.	Lạ chẳng hạn.
Obviously it paid off.	Rõ ràng là nó đã được đền đáp.
Just because he recognizes someone doesn't mean they know him.	Chỉ vì anh ấy nhận ra ai đó không có nghĩa là họ biết anh ấy.
She's stuck and not even the right build.	Cô ấy bị mắc kẹt và thậm chí không phải là bản dựng phù hợp.
The worst is yet to come.	Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
He gave this as an example.	Anh ấy đã đưa ra điều này như một ví dụ.
So she was very happy.	Vì vậy, cô rất vui.
I have a lot of respect for those people.	Tôi rất tôn trọng những người đó.
We will slowly move towards a planned economy.	Chúng ta sẽ từ từ tiến tới một nền kinh tế có kế hoạch.
Or worse, she was there the whole time.	Hoặc tệ hơn, cô ấy đã ở đó suốt thời gian qua.
I only do what works for me and my family.	Tôi chỉ làm những gì có ích cho tôi và gia đình tôi.
Both of them died.	Cả hai người đều đã chết.
So, of course, there's technology.	Vì vậy, tất nhiên, có công nghệ.
She was no longer used to it.	Cô đã không còn quen với nó nữa.
It's probably nothing.	Nó có lẽ không có gì.
I am everything a man dreams of.	Tôi là tất cả những gì một người đàn ông mơ ước.
And that would be the working product.	Và đó sẽ là sản phẩm làm việc.
Many plants need natural light changes to grow.	Nhiều loại cây cần sự thay đổi ánh sáng tự nhiên để phát triển.
She shares the water.	Cô ấy chia phần nước.
In this way, a representative selection was made.	Bằng cách này, một lựa chọn đại diện đã được thực hiện.
I want us to go there.	Tôi muốn chúng tôi đến đó.
A table in the middle of the room.	Một cái bàn ở giữa phòng.
But the train did not leave.	Nhưng đoàn tàu không rời đi.
That did two things.	Điều đó đã làm được hai điều.
Only this time it was stronger.	Chỉ có điều lần này nó đã mạnh hơn.
It pleased her and drew her gaze towards the corner.	Nó làm cô hài lòng và thu hút ánh nhìn về phía góc.
That will certainly be soon.	Điều đó chắc chắn sẽ sớm.
You never have the heart to say no to anyone.	Bạn không bao giờ có trái tim để nói không với bất cứ ai.
I will try my best to pay you the amount.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để trả cho bạn số tiền.
You know how to do it now.	Bạn biết làm thế nào để làm điều đó bây giờ.
It was the biggest smile she had ever seen.	Đó là nụ cười lớn nhất mà cô từng thấy.
This will be great.	Sẽ tuyệt lắm đây.
I said they are working on selects.	Tôi cho biết họ đang làm việc trên các lựa chọn.
Her mother is white.	Mẹ cô là người da trắng.
At least it's an extremely difficult relationship to talk about.	Ít nhất thì đó là một mối quan hệ cực kỳ khó nói.
Further testing was performed to support this diagnosis.	Thử nghiệm thêm đã được thực hiện để hỗ trợ chẩn đoán này.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ.
Treatment depends on the patient's stage of recovery.	Việc điều trị phụ thuộc vào giai đoạn hồi phục của bệnh nhân.
I continue to study and write.	Tôi tiếp tục học và viết.
But that's what happened in this case.	Nhưng đó là những gì đã xảy ra trong trường hợp này.
All of these are covered by his clothes.	Tất cả những thứ này đều được che đậy bởi quần áo của anh ấy.
He played the game.	Anh ấy đã chơi trò chơi.
The eggs are yellow.	Những quả trứng có màu vàng.
They have this terrible tax rate.	Họ có mức thuế khủng khiếp này.
Some of the above tests can be done before and after exercise.	Một số bài kiểm tra trên có thể được thực hiện trước và sau khi tập thể dục.
We don't have much of a chance to get out, and we know it.	Chúng tôi không có nhiều cơ hội để thoát ra ngoài, và chúng tôi biết điều đó.
This, at least, has been my experience.	Đây, ít nhất, đã là kinh nghiệm của tôi.
I don't get tired of taking pictures.	Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi chụp ảnh.
She made a fuss.	Cô ấy đã gây ồn ào.
I love family travel.	Tôi yêu du lịch gia đình.
Every detail is important.	Mọi chi tiết đều quan trọng.
Most people have had that feeling in bed.	Hầu hết mọi người đều từng có cảm giác đó khi ở trên giường.
I am good.	Tôi, tốt.
And they can do this over and over again.	Và họ có thể làm điều này nhiều lần.
It took me over a month to choose a camera.	Tôi đã mất hơn một tháng để chọn một chiếc máy ảnh.
We have three comments to answer.	Chúng tôi có ba nhận xét để trả lời.
I'm glad she heard that speech before meeting the woman.	Tôi rất vui vì cô ấy đã nghe bài phát biểu đó trước khi gặp người phụ nữ.
But you get the general idea.	Nhưng bạn có được ý tưởng chung.
He glanced at the two men.	Anh ta liếc nhìn hai người đàn ông.
The network is still trying to sell it years later.	Mạng vẫn cố gắng bán nó nhiều năm sau đó.
But even though he does it for us, he doesn't make us hate.	Nhưng mặc dù anh ấy làm cho chúng tôi, anh ấy không làm cho chúng tôi ghét.
I need to get out of the house.	Tôi cần phải ra khỏi nhà.
Now that she was seeing him, there was nothing he could do.	Lúc này cô đang nhìn thấy anh, anh không thể làm gì được.
I slowly walked over to her, keeping an eye on her.	Tôi chậm rãi bước đến chỗ cô ấy, để mắt đến cô ấy.
This is our promise to you.	Đây là lời hứa của chúng tôi với bạn.
I lost my will to post.	Tôi đã mất ý chí của tôi để đăng.
He made some mistakes when we were not asked to go.	Anh ấy đã mắc một số sai lầm khi chúng tôi không được yêu cầu đi.
She was a nice girl and we got along.	Cô ấy là một cô gái tốt và chúng tôi đã hòa thuận.
I can't know for sure where it will end.	Tôi không thể biết chắc chắn nơi mà nó sẽ kết thúc.
Some men fight because they love it.	Một số người đàn ông chiến đấu vì họ yêu thích nó.
I don't think it should leave the state.	Tôi không nghĩ rằng nó nên rời khỏi trạng thái.
I can't lose you.	Anh không thể để mất em.
We want to hear.	Chúng tôi muốn nghe.
Just keep the ball moving.	Chỉ cần giữ cho quả bóng di chuyển.
As if one thing means you can't do the other.	Như thể một điều này có nghĩa là bạn không thể làm điều kia.
So he didn't travel back to the future.	Vì vậy, anh ta đã không du hành trở lại tương lai.
Something gentle.	Một cái gì đó nhẹ nhàng.
I tried to push those feelings away.	Tôi đã cố gắng đẩy những cảm xúc đó ra xa.
You can guess the rest.	Bạn có thể đoán được phần còn lại.
Now, there may be a solution that helps you use less.	Bây giờ, có thể có một giải pháp giúp bạn sử dụng ít hơn.
Also, you are very wrong about something.	Ngoài ra, bạn rất sai về một cái gì đó.
Teachers use it.	Giáo viên sử dụng nó.
Our two cars.	Hai chiếc xe của chúng tôi.
I type more things from the bathroom than from my desk.	Tôi gõ nhiều thứ từ phòng tắm hơn bàn làm việc.
Just for practice.	Chỉ để luyện tập.
Maybe four or five.	Có lẽ bốn hoặc năm.
I will not leave them.	Tôi sẽ không rời bỏ họ.
We must believe in the value of our own actions.	Chúng ta phải tin vào giá trị của hành động của chính mình.
It's time.	Đã đến lúc.
I have a very good plan.	Tôi có một kế hoạch rất tốt.
There is very little risk.	Có rất ít rủi ro.
I found nothing about this error.	Tôi không tìm thấy gì về lỗi này.
I don't quite know what's going on.	Tôi không hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra.
This will only get bigger, it will only get worse.	Điều này sẽ chỉ trở nên lớn hơn, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
These also decrease rapidly.	Những thứ này cũng giảm nhanh chóng.
There is no reason to write anyone out.	Không có lý do gì để viết bất kỳ ai ra ngoài.
They want the information to be free there.	Họ muốn thông tin được miễn phí ở đó.
That's why they do what they do.	Đó là lý do tại sao họ làm những gì họ làm.
He bought an old car.	Anh ta mua một chiếc xe cũ.
We do this for you as well as for ourselves.	Chúng tôi làm điều này cho bạn cũng như cho chính chúng tôi.
His eyes are focused straight ahead.	Đôi mắt anh ấy đang tập trung nhìn thẳng về phía trước.
I think we need respect.	Tôi nghĩ chúng ta cần tôn trọng.
I think it probably doesn't work very well.	Tôi nghĩ nó có lẽ không hoạt động lắm.
No one saw anything.	Không ai nhìn thấy gì cả.
However, the specific cause needs to be studied further.	Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể cần được nghiên cứu thêm.
It did not occur to him that these men were beaten.	Nó không xảy ra với anh ta rằng những người đàn ông này đã bị đánh.
I don't want to say more.	Tôi không muốn nói thêm nữa.
This disease is worse than cancer.	Căn bệnh này còn nặng hơn cả ung thư.
Except they've never been in a situation like this.	Ngoại trừ họ chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này.
Anything less and you will eventually feel the difference.	Bất cứ điều gì ít hơn và cuối cùng bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
One morning, one afternoon.	Một buổi sáng, một buổi chiều.
He realized his mistake.	Anh đã nhận ra sai lầm của mình.
She turned away as if she had heard a noise somewhere.	Cô quay đi như thể vừa nghe thấy tiếng động ở đâu đó.
They finally moved on.	Cuối cùng thì họ cũng tiếp tục.
People don't pay attention to her.	Mọi người không để ý đến cô ấy.
She couldn't say what time it was.	Cô ấy không thể nói là mấy giờ.
There were tears in her eyes.	Có những giọt nước mắt trong mắt cô ấy.
He knows you're feeling sad.	Anh ấy biết bạn đang cảm thấy buồn.
You need to move, keep moving.	Anh cần phải di chuyển, không ngừng di chuyển.
And it's even worse than that.	Và nó thậm chí còn tồi tệ hơn thế.
He will do very well.	Anh ấy sẽ làm rất tốt.
Many thanks to my family.	Rất cám ơn gia đình tôi.
He was used to be created many.	Anh ấy đã được sử dụng để được tạo ra nhiều.
And it completely failed.	Và nó hoàn toàn thất bại.
Old books are small pieces of history.	Sách cũ là những mảnh nhỏ của lịch sử.
Looks like the murder investigation has reached a dead end.	Có vẻ như cuộc điều tra giết người đã đi vào ngõ cụt.
But there are some problems.	Nhưng có một số vấn đề.
I really like this.	Tôi thực sự thích điều này.
There are many ways you can piece your life story together.	Có rất nhiều cách để bạn có thể ghép câu chuyện cuộc đời mình lại với nhau.
He can leave me.	Anh ấy có thể rời bỏ tôi.
He has more energy and confidence.	Anh ấy có nhiều năng lượng và sự tự tin hơn.
Just listen to me and leave.	Chỉ cần nghe lời tôi và rời đi.
But that has never been observed.	Nhưng điều đó chưa một lần được quan sát thấy.
It goes slow and fast at the same time.	Nó đi chậm và nhanh cùng một lúc.
I have lost my passion for this game.	Tôi đã mất niềm đam mê cho trò chơi này.
But she hasn't even called to tell him yet.	Nhưng cô ấy thậm chí còn chưa gọi điện để nói với anh ấy.
Within the next few months.	Trong vòng vài tháng tới.
That doesn't take long.	Điều đó không mất nhiều thời gian.
We will make you one of us, and then you will understand.	Chúng tôi sẽ biến bạn thành một trong số chúng tôi, và sau đó bạn sẽ hiểu.
Again, this is a good point.	Một lần nữa, đây là một điểm tốt.
You kill, and it's your turn to be killed.	Bạn giết, và đến lượt bạn bị giết.
They are super fun and full of possibilities.	Chúng siêu thú vị và đầy khả năng.
In some detail, this can be explained as follows.	Trong một số chi tiết, điều này có thể được giải thích như sau.
Reason does not sleep, but it remains calm.	Lý trí không ngủ nhưng nó vẫn bình tĩnh.
Oh, nothing with it.	Ồ, không có gì với nó.
I didn't have internet to actually read it.	Tôi đã không có internet để thực sự đọc nó.
There is no doubt that he meant well.	Không nghi ngờ gì rằng anh ấy có ý tốt.
There is little clinical research-based evidence to support this.	Có rất ít bằng chứng dựa trên nghiên cứu lâm sàng để hỗ trợ điều này.
They are just different names for the same person.	Họ chỉ là những tên khác nhau cho cùng một người.
I believe there are three parts to that answer.	Tôi tin rằng có ba phần cho câu trả lời đó.
Sell ​​my house in a week.	Bán nhà của tôi trong một tuần.
This is the work of a second.	Đây là công việc của một giây.
So the whole thing is a period, we call it a period.	Vì vậy, toàn bộ sự vật là một thời kỳ, chúng tôi gọi nó là một thời kỳ.
He was crying but there was no sound.	Anh ta đang khóc nhưng không có tiếng động nào.
And so it goes on.	Và do đó, nó đi về.
I have no potential customers.	Tôi không có khách hàng tiềm năng.
Design experiments, analyze data and write papers.	Thiết kế các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bài báo.
Mention your book at least once a week.	Đề cập đến cuốn sách của bạn ít nhất một lần một tuần.
The more people see my art the better.	Càng nhiều người xem nghệ thuật của tôi càng tốt.
It was a trip and a half.	Đó là một chuyến đi rưỡi.
Except perhaps for one thing, she said.	Có lẽ ngoại trừ một điều, cô ấy nói.
It's completely true that he paints like a child.	Việc anh ấy vẽ như một đứa trẻ là hoàn toàn đúng.
Maybe we should talk together.	Có lẽ chúng ta nên nói chuyện cùng nhau.
That seems to be the answer everyone wants, including me.	Đó dường như là câu trả lời mà tất cả mọi người đều mong muốn, kể cả tôi.
It's true.	Đó là sự thật.
It's late now and she needs to rest.	Giờ đã muộn và cô ấy cần nghỉ ngơi.
Families can grow.	Gia đình có thể phát triển.
A desk job.	Một công việc bàn giấy.
This in itself seems like a simple task.	Điều này tự nó có vẻ như là một nhiệm vụ đơn giản.
Each person has a body that is a weapon.	Mỗi người có một cơ thể là một vũ khí.
Others laughed too.	Những người khác cũng cười.
She did well with both.	Cô ấy đã làm tốt với cả hai.
The ears are covered with dark skin.	Tai được bao phủ bởi lớp da sẫm màu.
She could hardly tell the doctor that.	Cô khó có thể nói với bác sĩ điều đó.
Question me or my method again.	Câu hỏi tôi hoặc phương pháp của tôi một lần nữa.
Turn to him.	Quay sang anh ta.
That's what she was thinking.	Đó là những gì cô ấy đang nghĩ.
A band is playing.	Một ban nhạc đang chơi.
We do not use them.	Chúng tôi không sử dụng chúng.
Not bad.	Không tệ lắm.
I must hate this device.	Tôi phải ghét thiết bị này.
He ran to her, calling her name.	Anh chạy đến chỗ cô, kêu tên cô.
Well, this is an interesting day.	Chà, đây là một ngày thú vị.
In the end he gave up the request.	Cuối cùng anh ta đã từ bỏ yêu cầu.
So are my parents.	Bố mẹ tôi cũng vậy.
It's a detail, but important.	Đó là một chi tiết, nhưng quan trọng.
This can go one way eating the wrong way.	Điều này có thể đi một trong những ăn sai cách.
He's also good.	Anh ấy cũng giỏi.
I kept my distance after that.	Tôi đã giữ khoảng cách sau đó.
They made the most of the opportunity.	Họ đã tận dụng tối đa cơ hội.
I'm really confused.	Tôi thật sự bối rối.
Two would be better, but one would.	Hai sẽ tốt hơn, nhưng một sẽ làm.
It has memories.	Nó có ký ức.
So get ready for a lower standard of living.	Vì vậy, hãy sẵn sàng cho một mức sống thấp hơn.
It was default.	Nó đã được mặc định.
I have abandoned you.	Tôi đã bỏ rơi bạn.
But the central point, of course, is that she is a woman.	Nhưng vấn đề trung tâm, tất nhiên, cô ấy là phụ nữ.
Everyone should stop if given the chance.	Mọi người nên dừng lại nếu có cơ hội.
He couldn't believe he missed the show.	Anh ấy không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ buổi biểu diễn.
You do not eat.	Bạn không ăn.
Maybe they still do.	Có lẽ họ vẫn làm.
Watch her now.	Hãy quan sát cô ấy ngay bây giờ.
It is happening.	Nó đang xảy ra.
There is a service being provided here.	Có một dịch vụ đang được cung cấp ở đây.
Breakfast was great with a good variety.	Bữa sáng rất tuyệt với nhiều loại tốt.
One way to get used to it.	Một cách để làm quen với nó.
And her fans love her for it.	Và người hâm mộ của cô ấy yêu cô ấy vì điều đó.
If your song is popular, it's probably already there.	Nếu bài hát của bạn nổi tiếng, có lẽ nó đã ở đó.
They provide good quality service at low price.	Họ cung cấp chất lượng dịch vụ tốt với mức giá thấp.
It was a great money shot.	Đó là một cú đánh tiền tuyệt vời.
No records, of course.	Dĩ nhiên là không có hồ sơ.
I feel very excited about this.	Tôi cảm thấy rất vui mừng về điều này.
If you don't know who those people are, that's okay.	Nếu bạn không biết những người đó là ai, không sao cả.
Same with women.	Với phụ nữ cũng vậy.
The other button is green.	Nút còn lại có màu xanh lá cây.
There are some valuable points.	Có một số điểm có giá trị.
My sister has a few of them and loves them.	Em gái tôi có một vài trong số đó và rất thích chúng.
You can find both in every situation in the world.	Bạn có thể tìm thấy cả hai trong mọi tình huống trên thế giới.
I'm sure the shock will come soon.	Tôi chắc rằng cú sốc sẽ sớm xảy ra.
And that's what I need.	Và đó là những gì tôi cần.
But really, it's not religion.	Nhưng thực sự, đó không phải là tôn giáo.
A piece of code cannot be parsed directly.	Một đoạn mã không thể được phân tích trực tiếp.
I guess he got over it.	Tôi đoán anh ấy đã vượt qua nó.
Every man does his job.	Mỗi người đàn ông đều làm công việc của mình.
I called you, but you didn't seem to hear me.	Tôi đã gọi cho bạn, nhưng bạn dường như không nghe thấy tôi.
He still has her number.	Anh vẫn có số của cô.
Obviously, they're worse than most people might expect.	Rõ ràng, chúng tệ hơn hầu hết mọi người có thể mong đợi.
And open your eyes to imagine how much we shared.	Và mở mắt ra để hình dung chúng ta đã chia sẻ cùng nhau như thế nào.
It's a lovely way to spend time together.	Đó là một cách đáng yêu để dành thời gian bên nhau.
About physical causes.	Về nguyên nhân vật chất.
In our system, your skills can speak to you.	Trong hệ thống của chúng tôi, các kỹ năng của bạn có thể nói chuyện với bạn.
Quality control in the new environment.	Kiểm soát chất lượng trong môi trường mới.
They will eventually die.	Cuối cùng chúng sẽ chết.
I want to make you remember that and everything else.	Tôi muốn làm cho bạn nhớ điều đó và mọi thứ khác.
Everything was fine until the last step.	Mọi thứ vẫn ổn cho đến bước cuối cùng.
Has long black hair.	Có mái tóc đen dài.
Data collection has been performed.	Đã thực hiện thu thập dữ liệu.
They had to stop there.	Họ đã phải dừng lại ở đó.
You were absolutely amazing.	Bạn đã hoàn toàn tuyệt vời.
They appeal.	Họ kháng cáo.
That will buy him a few seconds.	Điều đó sẽ mua cho anh ta một vài giây.
Bring her back to me.	Mang cô ấy trở lại với tôi.
Maybe even four.	Thậm chí có thể là bốn.
Then look around you.	Sau đó, hãy nhìn xung quanh bạn.
During this hour, no one was in or out.	Trong giờ này, không một ai ra vào.
Say what you want about it.	Nói những gì bạn muốn về nó.
Think of yourself as half an empty glass.	Hãy coi mình như một nửa ly cạn.
Not his choice anymore.	Không phải là sự lựa chọn của anh ấy nữa.
And that's something of him, he thought.	Và đó là điều gì đó đến từ anh ấy, anh nghĩ.
It will be fixed within a few hours.	Nó sẽ được sửa trong vòng vài giờ.
You don't want to comment.	Bạn không muốn nhận xét.
There are two reasons behind the improvement.	Có hai lý do đằng sau sự cải tiến.
There was little love between her and the child.	Có rất ít tình yêu giữa cô và đứa trẻ.
We want to look good, we want our looks.	Chúng ta muốn có vẻ ngoài ưa nhìn, muốn có ngoại hình của mình.
With that I finish.	Với điều đó tôi kết thúc.
Stay away from bars.	Tránh xa các quán bar.
You just make me cry.	Bạn chỉ làm cho tôi khóc.
Only people with labor contracts are allowed to enter.	Chỉ những người có hợp đồng lao động mới được nhập cảnh.
I saw a gun on the street.	Tôi nhìn thấy một khẩu súng trên đường phố.
They love it here.	Họ yêu thích nó ở đây.
The best part is that you decide when to close.	Phần tốt nhất là bạn quyết định thời điểm đóng cửa.
The evidence doesn't show that he ever injured anyone.	Bằng chứng không cho thấy anh ta đã từng làm ai bị thương.
Now he is on the line.	Bây giờ anh ấy đang ở trên đường dây.
In excellent condition, the face is in great shape.	Trong tình trạng tuyệt vời, khuôn mặt có hình dạng tuyệt vời.
She felt like crying and hated herself for it.	Cô cảm thấy muốn khóc và ghét bản thân vì điều đó.
That's the only number that matters to me.	Đó là con số duy nhất quan trọng đối với tôi.
My father started talking about music.	Bố tôi bắt đầu nói về âm nhạc.
It may change.	Nó có thể thay đổi.
It is not enough for it to be information in mind.	Nó không đủ để nó là thông tin trong tâm trí.
However, he truly loved her.	Tuy nhiên, anh đã yêu cô thật lòng.
For a long time, he remained the same.	Trong một thời gian dài, anh ấy vẫn như vậy.
Place in a cold place.	Đặt ở nơi lạnh.
Of course he told me about that.	Tất nhiên anh ấy đã nói với tôi về điều đó.
You can and should provide a range instead of an exact number.	Bạn có thể và nên cung cấp một phạm vi thay vì một số chính xác.
You will be surprised to see how far weapons have evolved.	Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy vũ khí phát triển đến mức nào.
Of them, only two have children.	Trong số họ, chỉ có hai người có con.
We have quite a few questions.	Chúng tôi có khá nhiều câu hỏi.
It's time to call for help.	Đã đến lúc phải kêu cứu.
You can find it in the table below.	Bạn có thể tìm thấy nó trong bảng dưới đây.
It was still dark when they set off.	Trời vẫn còn tối khi họ khởi hành.
Numbers on his call history from the night before.	Các số trên lịch sử cuộc gọi của anh ấy từ đêm hôm trước.
Call the police.	Gọi cảnh sát.
Anyway, this late trip didn't save us much time.	Dù sao thì chuyến đi muộn như thế này cũng không giúp chúng tôi mất nhiều thời gian.
So you have them.	Do đó, bạn có chúng.
What the hell.	Cái quái gì vậy.
They don't care because they have so little to do.	Họ không quan tâm vì họ có quá ít việc phải làm.
Not important.	Không quan trọng.
I had a vision.	Tôi đã có một tầm nhìn.
They stay hard.	Họ ở lại chăm chỉ.
I am less and less at home.	Tôi ngày càng ít ở nhà hơn.
There was nothing he could do for her.	Anh không thể làm được điều gì cho cô.
And run in the dark.	Và chạy trong bóng tối.
He even pulled it on me, this move.	Anh ta thậm chí còn kéo nó vào tôi, động thái này.
Now we are in a completely different position.	Bây giờ chúng ta đang ở một vị trí hoàn toàn khác.
We will achieve that.	Chúng tôi sẽ đạt được điều đó.
Maybe there really is something here.	Có lẽ thực sự có một cái gì đó ở đây.
Real work, whatever it is.	Công việc thực sự, bất kể đó là gì.
The two of them stood like that for a while.	Hai người cứ như vậy đứng một lúc.
But her home was never her home.	Nhưng nhà của cô ấy không bao giờ là nhà của cô ấy.
We wanted to, but no one cared about us.	Chúng tôi muốn như vậy, nhưng không ai quan tâm đến chúng tôi.
The truth is that images have power.	Sự thật là hình ảnh có sức mạnh.
No shoulder.	Không có vai.
There are no other major works.	Không có tác phẩm chính nào khác.
I am telling you, you will stop blogging.	Tôi đang nói với bạn, bạn sẽ ngừng viết blog.
They are my friends.	Họ là bạn của tôi.
Basically, the world follows the common good.	Về cơ bản, thế giới tuân theo những điều tốt đẹp thông thường.
He's too young.	Anh ấy còn quá trẻ.
I know such things cannot happen.	Tôi biết những điều như vậy không thể xảy ra.
Did not work.	Đã không làm việc.
I think the choice.	Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn.
Maybe one day it will happen.	Có thể một ngày nào đó nó sẽ xảy ra.
I think moving here will be different.	Tôi nghĩ chuyển ra đây sẽ khác.
First.	Lần đầu tiên.
Now he is gone.	Bây giờ anh ấy đã ra đi.
I told them everything.	Tôi đã nói với họ tất cả mọi thứ.
Really very good.	Thực sự rất tốt.
Worry is just fear.	Lo lắng chỉ là sợ hãi.
This is something that will be more useful in the long run.	Đây là điều sẽ hữu ích hơn về lâu dài.
Most are returned within two years.	Hầu hết được trả lại trong vòng hai năm.
That's one of the reasons why he loves it so much.	Đó là một trong những lý do khiến anh ấy yêu nó rất nhiều.
Six thousand years ago it fell, and this is where it fell.	Sáu nghìn năm trước nó đã rơi, và đây là nơi nó rơi.
Camp is over for the day, and it's time to go home.	Trại kết thúc trong ngày, và đã đến lúc phải về nhà.
Keep your home.	Giữ nhà của bạn.
Too much, my wife would say.	Quá nhiều, vợ tôi sẽ nói.
I mention this for a special reason.	Tôi đề cập đến điều này vì một lý do đặc biệt.
Because, you know, that makes you the right fit for the job.	Bởi vì, bạn biết đấy, điều đó khiến bạn phù hợp với công việc.
There are several influencing factors.	Có một số yếu tố tác động.
However, it has another option.	Tuy nhiên, nó có một tùy chọn khác.
It looks more expensive than it is.	Nó trông đắt hơn so với nó.
No question about that.	Không có câu hỏi về điều đó.
They run the network.	Họ điều hành mạng.
Dinner will be ready in a few minutes, friends.	Bữa tối sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa, các bạn.
He wasn't even notified that she called.	Anh thậm chí còn không được thông báo rằng cô đã gọi.
Because if you come back here, nothing awaits you.	Vì nếu bạn quay lại đây, chẳng có gì chờ đợi bạn cả.
Maybe we can help each other.	Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
They closed their eyes.	Họ nhắm mắt lại.
Hope you enjoy watching and funny.	Chúc các bạn xem vui vẻ và hài hước.
They have very few losses in the next round.	Họ có rất ít trận thua ở vòng đấu tiếp theo.
She said that her friend was staying in the hotel.	Cô ấy nói rằng bạn của cô ấy đang ở trong khách sạn.
Model parameters are based on literature and clinical data.	Các thông số mô hình dựa trên tài liệu và dữ liệu lâm sàng.
We don't know how long or how far it will go.	Chúng tôi không biết nó sẽ đi bao lâu và bao xa.
You can deal with them.	Bạn có thể đối phó với chúng.
Many people have come.	Nhiều người đã đến.
This project will last for many years.	Dự án này sẽ kéo dài trong nhiều năm.
The level of each factor is determined based on previous experience.	Mức độ của mỗi yếu tố được xác định dựa trên kinh nghiệm trước đó.
This is my church.	Đây là nhà thờ của tôi.
We opened the door.	Chúng tôi đã mở cửa.
I don't remember what it was, but it wasn't particularly useful.	Tôi không nhớ nó là gì, nhưng nó không đặc biệt hữu ích.
In a period of time.	Trong một thời gian.
When they discover their mistake, they will try again.	Khi họ phát hiện ra sai lầm của mình, họ sẽ thử lại.
It won't change me.	Nó sẽ không thay đổi tôi.
You can talk about it if you want.	Bạn có thể nói về nó nếu bạn muốn.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
She let me touch it.	Cô ấy để tôi chạm vào nó.
I'll take care of myself, yes.	Tôi sẽ chăm sóc bản thân, vâng.
His ball is moving.	Quả bóng của anh ấy đang di chuyển.
I will continue with my life.	Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình.
Of course, he didn't see anyone.	Tất nhiên, anh ta không thấy ai cả.
You have equal rights.	Bạn có quyền bình đẳng.
You love the child before the child knows you exist.	Bạn yêu đứa trẻ trước khi đứa trẻ biết đến sự tồn tại của bạn.
I do not know.	Tôi không biết.
Words have the power to shape our experiences and thus our reality.	Lời nói có sức mạnh hình thành kinh nghiệm của chúng ta và do đó là thực tế của chúng ta.
This event is free and open to the public.	Sự kiện này là miễn phí và mở cửa cho công chúng.
Expect some more here on future blogs.	Mong đợi một số chi tiết ở đây trên blog trong tương lai.
Perhaps, killed once, they were gone forever.	Có lẽ, bị giết một lần, họ đã ra đi mãi mãi.
Mix very well.	Trộn rất tốt.
He catches the ball very well.	Anh ấy bắt bóng rất tốt.
Haven't read it in a while.	Đã lâu rồi anh không đọc nó.
We have the next few house games.	Chúng tôi có một vài trò chơi nhà tiếp theo.
I will discuss the matter there.	Tôi sẽ thảo luận vấn đề ở đó.
I can say she is a pretty good person.	Tôi có thể nói cô ấy là một người khá tốt.
Fake teachers organize no.	Giáo viên giả tổ chức không.
To prepare for your ride, make sure your body is very smooth.	Để chuẩn bị cho chuyến đi của bạn, hãy chắc chắn rằng cơ thể của bạn rất trơn tru.
Secondary outcomes did not change significantly.	Kết quả phụ không thay đổi đáng kể.
Let us assume there is one.	Hãy để chúng tôi giả sử có một.
Do not write anything on your question paper.	Đừng viết bất cứ điều gì trên giấy câu hỏi của bạn.
Boy and girl.	Con trai và con gái.
The dogs never stop.	Những con chó không bao giờ dừng lại.
But they were never really a threat to society.	Nhưng họ chưa bao giờ thực sự là mối đe dọa cho xã hội.
That is, in a way, very good news.	Đó là, theo một cách nào đó, là một tin rất tốt.
You can see their breath.	Bạn có thể thấy hơi thở của họ.
I will leave my books.	Tôi sẽ để lại những cuốn sách của mình.
Please let me know what you think.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
This gives us two templates depending on the age we use.	Điều này cung cấp cho chúng tôi hai mẫu tùy thuộc vào độ tuổi chúng tôi sử dụng.
Of course you can transfer and keep.	Tất nhiên bạn có thể chuyển nhượng và giữ lại.
There are no major complications in this series.	Không có biến chứng lớn nào trong loạt bài này.
Here we are, slowly getting back to normal.	Chúng tôi đã ở đây, từ từ trở lại bình thường.
You are safe with me.	Bạn được an toàn với tôi.
His long time in the cold outside still made him feel uncomfortable.	Thời gian dài ở ngoài trời lạnh giá của anh vẫn khiến bản thân cảm thấy khó chịu.
No question is too detailed.	Không có câu hỏi nào là quá chi tiết.
If he wanted to hurt her again, he simply did.	Nếu anh muốn làm tổn thương cô ấy nữa, anh chỉ đơn giản là làm vậy.
I have two.	Tôi có hai.
I just wish she updated more.	Tôi chỉ ước cô ấy cập nhật nhiều hơn.
I really don't want to go out to dinner.	Tôi thực sự không muốn ra ngoài ăn tối.
Even took two days.	Thậm chí mất hai ngày.
He is an important part of who we are.	Anh ấy là một phần quan trọng trong con người chúng ta.
She has no soul.	Cô ấy không có linh hồn.
But they are out there.	Nhưng họ ở ngoài đó.
For the most part, this is not true.	Đối với hầu hết các phần, điều này không đúng.
It is private for our use.	Nó là riêng tư cho việc sử dụng của chúng tôi.
A building of a certain color is brought into play.	Một tòa nhà có màu sắc nhất định được đưa vào chơi.
Then finally, when finished.	Sau đó, cuối cùng, khi kết thúc.
Just use the search bar at the top of the page.	Chỉ cần sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu trang.
And now I have teachers to show me things.	Và bây giờ tôi có giáo viên để chỉ cho tôi những thứ.
And there is no legal regulation yet.	Và vẫn chưa có quy định của pháp luật.
I have used it many times for work and sometimes just for fun.	Tôi đã sử dụng nó nhiều lần cho công việc và đôi khi chỉ để giải trí.
But we work all over the city.	Nhưng chúng tôi làm việc trên toàn thành phố.
That was strange, because there should have been a fire.	Điều đó thật kỳ lạ, vì lẽ ra đã có một đám cháy xảy ra.
This has important technical consequences.	Điều này có hậu quả kỹ thuật quan trọng.
Actually that statement is not entirely true.	Thực ra câu nói đó không hoàn toàn đúng.
Because it's a good part.	Bởi vì nó là một phần tốt.
But the truth is the truth.	Nhưng sự thật là sự thật.
It just makes my heart ache for them.	Điều đó chỉ khiến trái tim tôi đau đớn vì họ.
This time it's not like that.	Lần này thì không phải như vậy.
This app is great and easy to use.	Ứng dụng này rất tuyệt và dễ sử dụng.
Seems to be one year old.	Có vẻ là một tuổi.
She is following me.	Cô ấy đang theo dõi tôi.
Any woman can give him that.	Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể cho anh ta điều đó.
There's not much he wants here.	Không có nhiều thứ mà anh ta muốn ở đây.
The danger is over.	Nguy hiểm đã qua.
Different from men.	Khác với của đàn ông.
That decision is, at its core, political.	Quyết định đó, về cốt lõi, là chính trị.
That damn thing is a science of all things sick.	Cái chết tiệt đó là một khoa học về mọi thứ bệnh hoạn.
He got up from the bed and flung open the window.	Anh đứng dậy khỏi giường và mở tung cửa sổ.
Finding such a function is an open matter.	Tìm một chức năng như vậy là một vấn đề mở.
She only knew too well what that could mean.	Cô chỉ biết quá rõ điều đó có thể có nghĩa là gì.
A single step in the process.	Một bước duy nhất trong quy trình.
This is the result obtained.	Đây là kết quả đạt được.
It is definitely unique.	Nó chắc chắn là duy nhất.
If you do both, the price will really go up.	Nếu bạn làm cả hai, giá sẽ thực sự tăng lên.
You can even match it using spatial operations.	Bạn thậm chí có thể so khớp nó bằng cách sử dụng hoạt động không gian.
However the service was very good.	Tuy nhiên dịch vụ rất tốt.
Hot water is directed into the structure.	Nước nóng được dẫn vào cấu trúc.
He heard the breathing of the men above him but no one spoke.	Anh nghe thấy tiếng thở của những người đàn ông phía trên mình nhưng không ai nói.
I like this kind of tool.	Tôi thích loại công cụ này.
Sounds great to me.	Nghe có vẻ tuyệt vời đối với tôi.
She sat down behind her desk.	Cô ngồi xuống sau bàn của mình.
Without a doubt, this will be a huge loss for his business.	Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một khoản lỗ lớn cho công việc kinh doanh của anh ta.
Of course we see her three or four times a year.	Tất nhiên chúng tôi gặp cô ấy ba hoặc bốn lần một năm.
They are so perfect.	Chúng thật hoàn hảo.
But now it is no longer possible to just talk about it.	Nhưng bây giờ không còn có thể chỉ nói về nó.
In any case, nothing can be done now but move on.	Trong mọi trường hợp, không thể làm gì bây giờ ngoài việc tiếp tục.
His eyes were sharp enough to cut glass.	Ánh mắt anh ta nhìn sắc đến mức cắt được thủy tinh.
It took him a while or two to get to work.	Nó đã khiến anh ta phải mất một hoặc hai thời gian để làm việc.
That moment was over, but the damage was done.	Khoảnh khắc đó đã qua, nhưng thiệt hại đã xảy ra.
Come up here and we'll talk.	Lên đây và chúng ta sẽ nói chuyện.
Whatever he expected, that's not it.	Bất cứ điều gì anh ấy mong đợi, đó không phải là nó.
I'm so glad he'll be there with me.	Tôi rất vui vì anh ấy sẽ ở đó với tôi.
I know it's not easy to spot.	Tôi biết không thể dễ dàng nhận biết được.
That's just too much awesome.	Đó chỉ là quá nhiều tuyệt vời.
She worked for the sake of life.	Cô ấy đã làm việc vì lợi ích của cuộc sống.
There's no point in laying it out anymore.	Không có ích lợi gì để đặt nó ra nữa.
She's looking for proof that you won't hurt her.	Cô ấy đang tìm kiếm bằng chứng rằng bạn sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Yes, that's strange.	Vâng, thật kỳ lạ.
She still doesn't look at me.	Cô ấy vẫn không nhìn tôi.
Make sure this phone is near you right now.	Đảm bảo rằng điện thoại này đang ở gần bạn ngay bây giờ.
Now there are three to five depending on the room.	Bây giờ có ba đến năm tùy thuộc vào phòng.
But not like you.	Nhưng không giống như bạn.
My current code for viewing some data is as follows.	Mã hiện tại của tôi để xem một số dữ liệu như sau.
They had the rest of their lives together.	Họ đã có phần còn lại của cuộc đời bên nhau.
If you have questions and concerns, our company has the answers.	Nếu bạn có câu hỏi và thắc mắc, công ty chúng tôi có câu trả lời.
He has a family.	Anh ấy có một gia đình.
She wants some action.	Cô ấy muốn một số hành động.
Let words be words and talk just that, let's talk.	Hãy để lời nói là lời nói và nói chuyện chỉ là điều đó, hãy nói chuyện.
None of us expect you to do anything other than that.	Không ai trong chúng tôi mong đợi bạn làm bất cứ điều gì khác hơn thế.
I want to know more about this.	Tôi muốn biết thêm về điều này.
They know we're killing it.	Họ biết rằng chúng tôi đang giết nó.
However, that is not the problem here.	Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề ở đây.
This is the scope provided in the report.	Đây là phạm vi được cung cấp trong báo cáo.
That was bad enough.	Điều đó đã đủ tệ.
I think it would be a very good thing.	Tôi nghĩ nó sẽ là một điều rất tốt.
Text and email.	Văn bản và email.
Considered a habit.	Được coi là thói quen.
Let me know that creating this blog is worth it.	Hãy cho tôi biết rằng việc tạo ra trang blog này rất đáng giá.
You want to see what's going on.	Bạn muốn thấy điều gì đang xảy ra.
The sun has gone out.	Mặt trời đã tắt.
He often plays football with his friends.	Anh ấy thường chơi bóng với các bạn.
Or most other metrics.	Hoặc hầu hết các số liệu khác.
But you first.	Nhưng bạn trước.
It all creates an emotional response.	Tất cả tạo ra một phản ứng đầy cảm xúc.
But every performance is perfect.	Nhưng mọi màn trình diễn đều hoàn hảo.
The light is still off.	Đèn vẫn tắt.
Time seems to have passed.	Thời gian dường như trôi qua.
And somehow he failed.	Và bằng cách nào đó anh ta đã trượt được.
He intentionally left it.	Anh ta cố tình bỏ nó đi.
If not life then spirit.	Nếu không phải là cuộc sống thì tinh thần.
People were killed because their cars were there.	Mọi người đã bị giết vì những chiếc xe của họ ở đó.
I saw it in me.	Tôi đã nhìn thấy nó trong tôi.
Currently, his wife is missing.	Hiện tại, vợ anh đang mất tích.
After that, applications are pretty much handled according to local laws.	Sau đó, các ứng dụng được xử lý khá nhiều theo luật pháp địa phương.
I also want to do that.	Tôi cũng muốn làm điều đó.
It's a really sweet little language.	Đó là một ngôn ngữ nhỏ thực sự ngọt ngào.
He loves his people and they love him.	Anh ấy yêu người của anh ấy và họ yêu anh ấy.
They will not be a regular item.	Chúng sẽ không phải là một mặt hàng thông thường.
The other problem is politics.	Vấn đề khác là chính trị.
In their car.	Trong ô tô của họ.
Just average.	Chỉ ở mức trung bình.
The future is still a bad dream of the past.	Tương lai vẫn là giấc mơ xấu của quá khứ.
I need to know everything.	Tôi cần biết mọi thứ.
Watch your words, let them turn into action.	Xem lời nói của bạn, cho họ trở thành hành động.
God really.	Chúa ơi thật chứ.
The code in this example doesn't seem to work for me.	Mã trong ví dụ này dường như không hoạt động với tôi.
That's how they see us.	Đó là cách họ nhìn chúng tôi.
System built.	Đã xây dựng hệ thống.
We will never know.	Chúng ta sẽ không bao giờ biết.
There are a lot of boys your age living together.	Có rất nhiều cậu bé cùng tuổi với bạn sống cùng nhau.
If there is still more, that's okay.	Nếu vẫn còn nhiều hơn, điều đó là không sao.
In any case, the kids seem to be fighting back.	Trong mọi trường hợp, những đứa trẻ dường như đang chống trả.
Looks great.	Trông thật tuyệt.
Finally, he can run again.	Cuối cùng, anh ta có thể chạy lại.
A familiar face.	Một khuôn mặt quen thuộc.
Support that dream.	Ủng hộ ước mơ đó.
No reason to check.	Không có lý do để kiểm tra.
But now, it will be you.	Nhưng bây giờ, nó sẽ là bạn.
Measure the milk into a small bowl.	Đong sữa vào một cái bát nhỏ.
Turn off the heat, season with salt and pepper to taste.	Tắt lửa, nêm muối và tiêu cho vừa ăn.
They will not take advice.	Họ sẽ không nhận lời khuyên.
This is the correct technique.	Đây là kỹ thuật chính xác.
The unit's sales data has been lost.	Dữ liệu bán hàng của đơn vị đã bị mất.
It could change in the next few hours.	Nó có thể thay đổi trong vài giờ tới.
It doesn't look cool.	Nó không có vẻ mát mẻ.
They are all smart players.	Họ đều là những người chơi thông minh.
Ask why they want or don't want to do each thing.	Hỏi tại sao họ muốn hoặc không muốn làm từng việc.
I'm looking at them.	Tôi đang nhìn chúng.
But he plays a lot bigger than his measurements.	Nhưng anh ấy chơi lớn hơn rất nhiều so với số đo của anh ấy.
We should do that.	Chúng ta nên làm điều đó.
Then we will eat.	Sau đó chúng ta sẽ ăn.
Tested and processed data.	Đã tiến hành thử nghiệm và xử lý dữ liệu.
Maybe someone else will try it.	Có thể ai đó khác sẽ thử nó.
That is probably true.	Điều đó có lẽ đúng.
Now you are really close.	Bây giờ bạn thực sự gần gũi.
What happened.	Chuyện gì đã xảy ra.
If it's a nice night, we can walk.	Nếu là một đêm đẹp trời, chúng ta có thể đi bộ.
But he soon realizes that he won't be able to do it.	Nhưng anh ấy sớm nhận ra rằng anh ấy sẽ không thể làm được.
There is no sign of movement in either vehicle.	Không có dấu hiệu chuyển động trong cả hai phương tiện.
Some differences in match rates by age and race were found.	Một số khác biệt về tỷ lệ đối sánh theo độ tuổi và chủng tộc đã được tìm thấy.
It goes on and on and on.	Nó tiếp tục và tiếp tục.
A lucky business trip.	Một chuyến công tác may mắn.
We put her to bed.	Chúng tôi đưa cô ấy lên giường.
Everything will even go in and out on its own in the end.	Mọi thứ thậm chí sẽ tự ra vào cuối cùng.
He didn't know what to say.	Anh không biết phải nói gì.
To stop the flow of blood is nothing.	Để ngăn chặn dòng chảy của máu là không có gì.
None of them moved to help him.	Không ai trong số họ di chuyển để giúp anh ta.
And sometimes they continue.	Và đôi khi họ tiếp tục.
My day wouldn't be complete without watching this.	Một ngày của tôi không trọn vẹn nếu không xem cái này.
Unfortunately they are not the same.	Thật không may là chúng không giống nhau.
I pointed over my shoulder to my bedroom, the crime scene.	Tôi chỉ qua vai mình về phòng ngủ của mình, hiện trường vụ án.
The effect is minimal.	Hiệu ứng là tối thiểu.
Very annoyed, he growled.	Rất khó chịu, anh ta gằn giọng.
Not much, of course.	Tất nhiên là không nhiều.
I have tried it myself.	Tôi đã thử nó bản thân mình.
Just wear one.	Chỉ cần mặc một cái.
Give me a shot.	Cho tôi một shot.
If someone can help, just call the police and ask for answers.	Nếu ai đó có thể giúp đỡ, chỉ cần gọi cảnh sát và yêu cầu câu trả lời.
Reality is very good.	Thực tế là rất tốt.
People want to help you.	Mọi người muốn giúp bạn.
It will spread out on your plate to form the aforementioned bed.	Nó sẽ trải trên đĩa của bạn để tạo thành chiếc giường nói trên.
Think about the amount of cash on hand.	Hãy suy nghĩ về lượng tiền mặt trong tay.
Just listening to the old sounds is great.	Chỉ cần nghe những âm thanh cũ là tuyệt vời.
It is deep winter.	Đó là mùa đông sâu.
I paid cash.	Tôi đã trả tiền mặt.
I'm just reading this right now.	Tôi chỉ đang đọc cái này bây giờ.
I like the idea of ​​the meeting.	Tôi thích ý tưởng về cuộc họp.
His heart could not contain love stories.	Trái tim anh không thể cất lên những câu chuyện tình yêu.
She could feel that something really big was about to happen.	Cô có thể cảm thấy rằng một điều gì đó thực sự lớn sắp xảy ra.
They were scared of what we might come up with on trial.	Họ sợ hãi về những gì chúng tôi có thể đưa ra khi xét xử.
Now let's become reality.	Bây giờ, hãy trở thành hiện thực.
I've known a lot of stronger men.	Tôi đã biết rất nhiều người đàn ông mạnh mẽ hơn.
An untreated group was considered a control.	Một nhóm không được điều trị được coi là đối chứng.
More than four months later, a search was conducted.	Hơn bốn tháng sau, một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành.
I will lose my job.	Tôi sẽ mất việc.
Use it as you wish.	Sử dụng nó như bạn muốn.
Growth rate is a measure of volume gain.	Tốc độ tăng trưởng là một thước đo của khối lượng tăng.
They simply don't work.	Đơn giản là chúng không hoạt động.
This war can still be won.	Cuộc chiến này vẫn có thể thắng.
It was red when he bought it.	Nó có màu đỏ khi anh ấy mua nó.
Remember that you are unique.	Hãy nhớ rằng bạn là duy nhất.
You really need to be careful out there.	Bạn thực sự cần phải cẩn thận khi ở ngoài đó.
Awhile.	Một lát.
But certainly not anymore.	Nhưng chắc chắn không còn nữa.
Don't repeat the scene.	Đừng lặp lại cảnh tượng.
When you do a good job, he will tell you.	Khi bạn làm tốt công việc, anh ấy sẽ nói với bạn.
If it's too cold, they get scared.	Nếu trời quá lạnh, họ sẽ sợ hãi.
It was simply the role he was born in.	Đó chỉ đơn giản là vai trò mà anh ấy sinh ra.
Like the big paw is a bear.	Giống như bàn chân lớn là một con gấu.
They will be like any other person, and be treated like any other person.	Họ sẽ giống như bất kỳ người nào khác, và được đối xử như bất kỳ người nào khác.
I also love him like a brother.	Tôi cũng yêu anh ấy như một người anh em.
It will probably be correct.	Nó có lẽ sẽ đúng.
They will make a decision.	Họ sẽ đưa ra quyết định.
Join my free tour.	Tham gia chuyến tham quan miễn phí của tôi.
I fight to keep up.	Tôi chiến đấu để theo kịp.
Be careful.	Hãy cẩn thận.
Are you with us?	Bạn có đồng hành với chúng tôi không?
Properly built and made to last.	Được xây dựng đúng và được thực hiện để tồn tại lâu dài.
World class selection.	Lựa chọn đẳng cấp thế giới.
I can't say that about any other program.	Tôi không thể nói điều đó về bất kỳ chương trình nào khác.
It needs you to experience everything.	Nó cần bạn trải nghiệm mọi thứ.
In cancer treatment, patients do not buy drugs for themselves.	Trong điều trị ung thư, bệnh nhân không tự mua thuốc điều trị.
And we do it year after year.	Và chúng tôi làm năm này qua năm khác.
However, this was not the case in this study.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp trong nghiên cứu này.
And it doesn't have to make sense.	Và nó không cần phải có ý nghĩa.
The latter two groups act as comparison groups.	Hai nhóm sau đóng vai trò là nhóm so sánh.
I can only work with one arm at a time.	Tôi chỉ có thể làm việc với một cánh tay tại một thời điểm.
He continues to eat it through the show.	Anh ấy tiếp tục ăn nó thông qua chương trình.
For me he will be my husband.	Với tôi anh ấy sẽ là chồng.
Thank you very much.	Rất hân hạnh cảm ơn.
Beautiful views from the top levels.	Cảnh đẹp từ các cấp cao nhất.
One of her legs was missing.	Một chân của cô ấy đã bị mất tích.
However, we were not prepared for a long journey.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài.
We follow it with our eyes.	Chúng tôi theo dõi nó bằng mắt.
You can't change like he did.	Bạn không thể thay đổi như anh ấy đã làm.
Consider only the practical reasons for this.	Chỉ xem xét những lý do thực tế cho điều này.
He didn't act as if he were a child himself.	Anh ta không hành động như thể bản thân anh ta là một đứa trẻ.
In our study, we found similar results.	Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã tìm thấy kết quả tương tự.
Played pretty well.	Chơi khá tốt.
I don't want anyone to get hurt.	Tôi không muốn ai bị thương.
He felt weak, small and scared.	Anh cảm thấy yếu ớt, nhỏ bé và sợ hãi.
Let them talk.	Hãy để họ nói chuyện.
But we exist.	Nhưng chúng tôi tồn tại.
She grew up as normal as a person could be.	Cô ấy lớn lên bình thường như một người có thể.
It is perfect.	Nó là hoàn hảo.
It's not warm by any means.	Nó không ấm bằng bất kỳ phương tiện nào.
There is no room for hate.	Không có chỗ cho sự căm ghét.
It's not a new experience.	Đó không phải là một trải nghiệm mới.
I am as surprised as you.	Tôi cũng ngạc nhiên như bạn.
Your people.	Người của bạn.
Last time, she wrote that she was talking about meeting planning.	Lần trước, cô ấy viết rằng cô ấy đang nói về việc lên kế hoạch cho cuộc họp.
I'm sure this will be a great opportunity for him.	Tôi chắc rằng đây sẽ là cơ hội lớn cho anh ấy.
Perhaps living at home full-time will make the decision for him.	Có lẽ việc sống ở nhà toàn thời gian sẽ thay anh quyết định.
We found ourselves tied up in front of the crowd.	Chúng tôi thấy mình bị bó buộc trước đám đông.
And they don't think he's in.	Và họ không nghĩ rằng anh ta vào.
A lot can be said about this.	Rất nhiều điều có thể nói về điều này.
I mean, you can take it down without doing anything.	Ý tôi là, bạn có thể hạ nó xuống mà không cần làm gì cả.
I spent a few hours making a statement.	Tôi đã dành một vài giờ để đưa ra một tuyên bố.
They know nothing, really.	Họ không biết gì cả, thực sự.
Don't look surprised.	Đừng tỏ ra ngạc nhiên.
There was no other choice, and things were slow.	Không có sự lựa chọn nào khác, và mọi thứ diễn ra chậm chạp.
This is due to limitations of working memory.	Điều này là do những hạn chế của bộ nhớ làm việc.
I join you.	Tôi tham gia với bạn.
She was very happy.	Cô ấy đã rất hạnh phúc.
Or at least not pleasing to the eye.	Hoặc ít nhất là không vừa mắt.
They must be called back immediately.	Họ phải được gọi lại ngay lập tức.
Any and every man can be purchased.	Bất kỳ và mọi người đàn ông đều có thể được mua.
Back then it was the right to vote.	Hồi đó đó là quyền bầu cử.
It's coming right behind us.	Nó đang đến ngay phía sau chúng ta.
Request denied.	Yêu cầu bị từ chối.
I know you'll like her, except for her looks.	Tôi biết bạn sẽ thích cô ấy, ngoại trừ ngoại hình của cô ấy.
There were two other calls coming in.	Có hai cuộc gọi khác đến.
It was hard going.	Nó đã được khó đi.
I wanted to pass so badly.	Tôi đã muốn vượt qua rất tồi tệ.
The man leaves the office and begins to take control of his life.	Người đàn ông rời văn phòng và bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình.
The names of the characters are all the same.	Tên của các nhân vật đều giống nhau.
Work more openly and socially.	Làm việc cởi mở hơn và xã hội hơn.
You are the contagion.	Bạn là sự lây nhiễm.
At what temperature does the mixture leave the first stage.	Ở nhiệt độ nào thì hỗn hợp rời khỏi giai đoạn đầu tiên.
About four steps.	Khoảng bốn bước.
I have no reason for it, but it happened.	Tôi không có lý do cho nó, nhưng nó đã xảy ra.
You look at us differently now.	Bạn nhìn chúng tôi khác bây giờ.
No one can leave.	Không ai có thể rời đi.
Let's get together.	Hãy cùng nhau.
Maybe I need to practice more, a few days.	Có lẽ tôi cần luyện tập nhiều hơn, một vài ngày.
We are good friends with each other.	Chúng tôi là bạn tốt của nhau.
No matter what you're afraid of, or what you're saying.	Bất kể bạn sợ điều gì, hoặc bạn đang nói gì.
We make our own rules.	Chúng tôi đưa ra các quy tắc của riêng mình.
It works the other way too.	Nó hoạt động theo cách khác quá.
That's not what you mean.	Ý bạn không phải vậy.
Three of them are still alive.	Ba người trong số họ vẫn đang sống.
We are here at your request.	Chúng tôi đến đây theo yêu cầu của bạn.
He doesn't think.	Anh ấy không nghĩ.
Visible or not.	Có thể nhìn thấy hoặc không.
Responsible for the overall direction.	Chịu trách nhiệm về phương hướng chung.
I heard crying.	Tôi nghe thấy tiếng khóc.
Pleasure was arranged before him.	Niềm vui đã được sắp đặt trước anh.
That everything we do makes no sense.	Rằng mọi thứ chúng ta làm chẳng có nghĩa lý gì.
No hearings were held.	Không có phiên điều trần nào được tổ chức.
It is actually quite simple.	Nó thực sự là khá đơn giản.
She said she would have to engage human resources.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ phải thu hút sự tham gia của nguồn nhân lực.
Three people died.	Ba người đã chết.
We will wait no law.	Chúng tôi sẽ chờ đợi không có luật.
I tried to feel my heart.	Tôi đã cố gắng cảm nhận trái tim mình.
The good news is that you don't have to.	Tin tốt là bạn không cần phải làm vậy.
I didn't drink alcohol.	Tôi đã không uống rượu.
A man spoke through his actions.	Một người đàn ông đã nói qua hành động của mình.
But there will be no errors.	Nhưng sẽ không có lỗi.
And now you will find yourself writing things that you never thought of before.	Và bây giờ bạn sẽ thấy mình đang viết những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.
I like everything in its place.	Tôi thích mọi thứ ở vị trí của nó.
This is aimed at creating a perfect army.	Điều này nhằm mục đích tạo ra một đội quân hoàn hảo.
You know it now.	Bạn biết nó bây giờ.
This goes without saying.	Điều này không cần phải nói.
So shocked and angry.	Sốc quá và tức giận.
It's dangerous to stop here.	Thật nguy hiểm khi phải dừng lại ở nơi này.
What she is does not happen to her.	Những gì cô ấy là không xảy ra với cô ấy.
She has kept in touch with the community.	Cô ấy đã giữ liên lạc với cộng đồng.
He is my best friend.	Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
It slipped from the girl's hand.	Nó tuột khỏi tay cô gái.
At least three others will follow suit.	Ít nhất ba người khác sẽ làm theo.
He is talking about his recently published book.	Anh ấy đang nói về cuốn sách được xuất bản gần đây của mình.
Try and get some rest.	Hãy thử và nghỉ ngơi một chút.
And that's how it should be.	Và đó là cách nó phải như vậy.
That is a crime.	Đó là một tội ác.
This woman's body doesn't cry.	Cơ thể người phụ nữ này không khóc.
We need to keep it that way.	Chúng ta cần phải giữ nó theo cách đó.
Their faces are not fat at all.	Khuôn mặt của họ không hề mang nét béo bé.
His children helped him come up with some ideas.	Các con của ông đã giúp ông đưa ra một số ý tưởng.
They work for us.	Họ làm việc cho chúng tôi.
She laughed and laughed.	Cô cười lăn cười bò.
Do not worried.	Đừng lo.
The book is now available in print.	Cuốn sách hiện đã có bản in.
One day they still work as usual, the next day they go.	Có hôm họ vẫn làm việc bình thường, hôm sau họ đi.
But that has proven to be impossible.	Nhưng điều đó đã được chứng minh là không thể.
They're crazy, they like me.	Họ điên rồ, họ thích tôi.
We found a good overall deal.	Chúng tôi tìm thấy một thỏa thuận tổng thể tốt.
We don't want to give them a chance to run.	Chúng tôi không muốn cho họ cơ hội để chạy.
Ten days of silence.	Mười ngày im lặng.
Not only did he feel something.	Không chỉ anh ấy cảm thấy điều gì đó.
An empty bag used for control.	Một túi rỗng dùng để kiểm soát.
She can be involved.	Cô ấy có thể được tham gia.
The company has chosen to accept this additional cost.	Công ty đã chọn cách chấp nhận chi phí bổ sung này.
Boy, we missed you.	Chàng trai, chúng tôi đã nhớ bạn.
This story was taken to death.	Câu chuyện này đã được thực hiện đến chết.
It was launched with an addition like, and an exception was made.	Nó đã được đưa ra với một sự bổ sung like, và một ngoại lệ đã được thực hiện.
I thought that was beautiful.	Tôi đã nghĩ rằng điều đó thật đẹp.
Looks like this is no longer the case.	Có vẻ như đây không còn là trường hợp nữa.
They will have access to a lot of information about the city.	Họ sẽ được tiếp cận với nhiều thông tin về thành phố.
His face was somewhat retracted, but there was no sign of any pain.	Khuôn mặt của anh ta có phần thu lại, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ đau đớn.
Products into your program.	Sản phẩm vào chương trình của bạn.
Most patients are treated in a primary care setting.	Hầu hết bệnh nhân được điều trị tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Too early.	Còn quá sớm.
However, it was fun.	Tuy nhiên, nó rất vui.
Then go back.	Sau đó quay trở lại.
Because of their length, we won't repeat them in this opinion.	Vì độ dài của chúng, chúng tôi sẽ không lặp lại chúng theo ý kiến ​​này.
Then he left the city.	Sau đó anh ta rời thành phố.
Definitely not currently.	Chắc chắn là không phải hiện tại.
There's no such thing here.	Không có cái đó ở đây.
People finally understood what we did.	Mọi người cuối cùng đã hiểu những gì chúng tôi làm.
Many risk factors have been identified.	Nhiều yếu tố rủi ro đã được xác định.
It really never gets old.	Nó thực sự không bao giờ cũ.
I want to tell him that, for me.	Tôi muốn nói với anh ấy điều đó, cho tôi.
Yes or no.	Có hay không.
She walked away and continued.	Cô ấy bước đi và tiếp tục.
Full of stories.	Đầy ắp những câu chuyện.
They don't have their own costumes.	Họ không có trang phục của riêng họ.
Then it came back.	Sau đó, nó quay trở lại.
He took out his cell phone but didn't open it.	Anh lấy điện thoại di động nhưng không mở ra.
I can't stay here much longer.	Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.
Contact your center for details.	Liên hệ với trung tâm của bạn để biết chi tiết.
Of course there is nothing new about this.	Tất nhiên là không có gì mới về điều này.
Many things have come.	Nhiều thứ đã đến.
It's not my thing.	Nó không phải là điều của tôi.
Again, just because it's not my kind of book.	Một lần nữa, chỉ vì nó không phải loại sách của tôi.
Even if those horses come back, it won't be enough.	Ngay cả khi những con ngựa đó quay trở lại, nó sẽ không đủ.
However, we will not cook again.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không nấu lại.
When you look up at the sky, there are many stars.	Khi bạn nhìn lên bầu trời, có rất nhiều ngôi sao.
Come with me on my little journey.	Đi cùng tôi trong chuyến hành trình nhỏ của tôi.
So three rather separate stories are running at the same time.	Vì vậy, ba câu chuyện khá riêng biệt đang chạy cùng một lúc.
They only became relevant under the new law.	Chúng chỉ trở nên phù hợp theo luật mới.
Some systems will see this.	Một số hệ thống sẽ thấy điều này.
Our bodies are too heavy.	Cơ thể chúng ta quá nặng.
Boys are different.	Con trai thì khác.
I don't play games.	Tôi không chơi trò chơi.
No child has her.	Không có đứa trẻ nào có cô ấy.
For days we worried about what might grow from it.	Trong nhiều ngày, chúng tôi lo lắng về những gì có thể phát triển từ nó.
We really do.	Chúng tôi thực sự làm.
Then she started trying to move her arm.	Sau đó cô ấy bắt đầu cố gắng cử động cánh tay của mình.
Overall, we had a great trip.	Nhìn chung, chúng tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời.
Things are very different now.	Mọi thứ bây giờ rất khác.
Of course, we've stepped aside to help.	Tất nhiên, chúng tôi đã tránh sang một bên để giúp đỡ.
We will find her.	Chúng tôi sẽ tìm thấy cô ấy.
And what part hot material to return with.	Và những gì một phần vật liệu nóng để trở lại với.
The rest of us should see him.	Những người còn lại chúng ta nên gặp anh ấy.
He can't see the big picture.	Anh ấy không thể nhìn thấy bức tranh lớn.
I looked at him, not sure what he was doing.	Tôi nhìn anh ta, không chắc anh ta đang làm gì.
His art uses proportions and lines.	Nghệ thuật của anh ấy sử dụng tỷ lệ và đường nét.
However, I don't really expect much trouble from behind.	Tuy nhiên, tôi không thực sự mong đợi nhiều rắc rối từ phía sau.
He nodded at the empty house.	Anh gật đầu với căn nhà trống.
He told me the guy's name.	Anh ấy cho tôi biết tên của anh chàng.
Furthermore, they have serious side effects.	Hơn nữa, chúng có tác dụng phụ nghiêm trọng.
However, each child has different needs.	Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có nhu cầu khác nhau.
There is some meaning.	Có một ý nghĩa nào đó.
Usually, more complex or serious problems will cost more.	Thông thường, các vấn đề phức tạp hơn hoặc nghiêm trọng hơn sẽ tốn nhiều chi phí hơn.
For the remaining amount due it refused to pay him.	Đối với số tiền còn lại đến hạn mà nó từ chối thanh toán cho anh ta.
Now it is on the ground.	Bây giờ nó đã ở trên mặt đất.
We cannot help it.	Chúng tôi không thể giúp nó.
You need to go do some of that work.	Bạn cần phải đi làm một số công việc đó.
They knew it was going to be a big wedding.	Họ biết đó sẽ là một đám cưới lớn.
A year ago, it wouldn't have been.	Một năm trước, nó sẽ không như vậy.
They don't know what's good and what's not.	Họ không biết điều gì tốt và điều gì không.
You can get lost in those eyes.	Anh có thể bị lạc trong đôi mắt đó.
You did a good job here.	Bạn đã làm một công việc tốt ở đây.
I pushed open the door and looked in.	Tôi đẩy cửa ra và nhìn vào.
They both want something they say they can't have.	Cả hai đều muốn một cái gì đó mà họ nói rằng họ không thể có.
Of course, the answer is a lot.	Tất nhiên, câu trả lời là rất nhiều.
There is still much to find.	Vẫn còn nhiều điều để tìm.
He divided his large army into three parts.	Ông chia đội quân lớn của mình thành ba phần.
Wrote draft text.	Đã viết bản thảo văn bản.
It is really a matter of taste.	Nó thực sự là một vấn đề của hương vị.
I have to go through this to the end.	Tôi buộc phải trải qua điều này đến cùng.
Recently too close to home.	Gần đây quá gần nhà.
I tried them again.	Tôi đã thử chúng một lần nữa.
The plan has been completed.	Kế hoạch đã hoàn thành.
It is necessary to consider first.	Nó là cần thiết để xem xét đầu tiên.
But he said he would meet me at.	Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ gặp tôi tại.
I miss him, she thought.	Tôi nhớ anh ấy, cô nghĩ.
Doing what they wanted didn't get him anywhere.	Làm những gì họ muốn đã không đưa anh ta đến bất cứ đâu.
It makes a difference.	Nó làm cho một sự khác biệt.
Here are some sequels.	Đây là một số phần tiếp theo.
If he did, it worked.	Nếu anh ấy làm vậy, nó đã hoạt động.
The child cannot.	Đứa trẻ không thể.
The condition is obviously hold.	Điều kiện rõ ràng là giữ.
I just had to jump in.	Tôi chỉ cần phải nhảy vào.
You just can't create this kind of thing.	Bạn chỉ không thể tạo ra loại điều này.
I can return to the comfort of my own bed.	Tôi có thể trở lại sự thoải mái trên chiếc giường của chính mình.
Ask for extra paper if you need it.	Yêu cầu thêm giấy nếu bạn cần.
They don't need you.	Họ không cần bạn.
He must be really scared.	Anh ta phải thực sự sợ hãi.
So that's a possibility.	Vì vậy, đó là một khả năng.
The more out of sight you are, the higher your score will be.	Bạn càng ở ngoài tầm nhìn, bạn càng đạt điểm cao.
However, there is another fear.	Tuy nhiên, có một nỗi sợ hãi khác.
Four hours later, we will begin the same work.	Bốn giờ sau, chúng tôi sẽ bắt đầu công việc tương tự.
She will want to do this, for once.	Cô ấy sẽ muốn làm điều này, một lần.
So the right hand side is zero.	Vì vậy, phía bên tay phải là số không.
So many people.	Quá nhiều người.
I have seen everything.	Tôi đã thấy mọi thứ.
I am on duty.	Tôi đang làm nhiệm vụ.
And we need to fix a lot of problems.	Và chúng tôi cần phải khắc phục rất nhiều vấn đề.
It is not an electric ride.	Nó không phải là một chuyến đi điện.
Basically, we should be able to build a working agreement.	Về cơ bản, chúng ta sẽ có thể xây dựng một thỏa thuận hoạt động.
To tell me and so on.	Để nói cho tôi và như vậy.
The four of them drank at the same time.	Bốn người họ uống cùng một lúc.
It is impossible.	Nó là điều không thể.
The reason for this change is still unclear.	Lý do cho sự thay đổi này vẫn chưa rõ ràng.
We want wine, among the rest.	Chúng tôi muốn rượu vang, trong số những người còn lại.
However, that is another story, and another article.	Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác, và một bài báo khác.
She said nothing about how it happened.	Cô ấy không nói gì về việc nó đã xảy ra như thế nào.
I am healthy and happy.	Tôi khỏe và hạnh phúc.
Now three children are going to school.	Bây giờ ba đứa trẻ đang đi học.
I will add them to the list.	Tôi sẽ thêm chúng vào danh sách.
The follow-up period is short.	Thời gian theo dõi là ngắn.
He does it to show off to his friends.	Anh ấy làm điều đó để khoe với bạn bè của mình.
I listened and counted to twenty.	Tôi lắng nghe và đếm đến hai mươi.
If he did attack.	Nếu anh ta đã tấn công.
That's not how it should be, but it is.	Đó không phải là cách nó nên như vậy, nhưng nó là như vậy.
I don't need to see the debate.	Tôi không cần phải xem cuộc tranh luận.
I didn't see him until he was above my head.	Tôi đã không gặp anh ấy cho đến khi anh ấy ở trên đầu tôi.
It eventually returned to the sea.	Cuối cùng nó cũng quay trở lại biển.
This is called primary recovery.	Đây được gọi là phục hồi chính.
Perhaps my circumstances back then were for good reason.	Có lẽ hoàn cảnh của tôi hồi đó là lý do chính đáng.
It shows us what our streets look like.	Nó cho chúng ta thấy đường phố của chúng ta trông như thế nào.
That he had set in mind.	Điều đó anh đã đặt ra trong tâm trí.
Music is also very important to me.	Âm nhạc cũng rất quan trọng đối với tôi.
And the values ​​inside are business hours.	Và các giá trị bên trong là giờ làm việc.
The light will be on.	Đèn sẽ được bật.
I know it and you know it.	Tôi biết điều đó và bạn biết điều đó.
He couldn't imagine getting tired of them.	Anh không thể tưởng tượng mình sẽ cảm thấy mệt mỏi vì chúng.
The street on which he was raised.	Đường phố mà anh ấy đã được lớn lên.
The first two weeks were difficult.	Hai tuần đầu tiên thật khó khăn.
Another day and we have another tax news.	Một ngày khác và chúng tôi có một tin tức về một loại thuế khác.
Those weren't the books she got from his store, he said.	Đó không phải là những cuốn sách cô ấy lấy từ cửa hàng của anh ấy, anh ấy nói.
She missed him dearly, painfully, deep in her heart.	Cô nhớ anh da diết, đau lắm, sâu thẳm trong lòng.
The policy date coincides with the issue date.	Ngày chính sách trùng với ngày phát hành.
It has to be another way around.	Nó phải là một cách khác xung quanh.
It falls forward.	Nó rơi về phía trước.
Then we learned that eggs were not good.	Sau đó, chúng tôi biết được rằng trứng không tốt.
However, they have poor eyesight.	Tuy nhiên, họ có thị lực kém.
They are quite fast.	Chúng khá nhanh.
This is a very large amount.	Đây là một số tiền rất lớn.
He left me a voice message.	Anh ấy để lại cho tôi một tin nhắn thoại.
It definitely uses a bit of brain power.	Nó chắc chắn sử dụng một chút sức mạnh não bộ.
I want my child to be happy.	Tôi muốn con tôi được hạnh phúc.
The school, however, is new.	Trường học, tuy nhiên, là mới.
The two sides are the same.	Hai bên giống nhau.
They are using credit cards more.	Họ đang sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn.
Women are evil.	Phụ nữ thật xấu xa.
They want you to know how much they love you.	Họ muốn bạn biết họ yêu bạn đến nhường nào.
What it is or where it is, he cannot say.	Nó là gì hay nó ở đâu, anh ấy không thể nói.
So why not try something like this.	Vì vậy, tại sao không thử một cái gì đó như thế này.
No one.	Không một ai.
And love him.	Và yêu anh ấy.
His own gaze wasn't exactly calm.	Ánh mắt của chính anh ấy không hẳn là bình tĩnh.
I have a son on the road.	Tôi có con trai trên đường.
This attempt failed because of two major problems.	Nỗ lực này đã thất bại vì hai vấn đề lớn.
But that was never the case.	Nhưng đó không bao giờ là như vậy.
The scenery on the water is very beautiful.	Khung cảnh trên mặt nước rất đẹp.
You will learn new things and question some other things.	Bạn sẽ học được những điều mới và đặt câu hỏi về một số điều khác.
Forever.	Mãi mãi.
I must be brief.	Tôi phải nói ngắn gọn.
He's done it before, and it works.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây, và nó hoạt động hiệu quả.
Keep doing the right thing.	Hãy tiếp tục làm những điều đúng đắn.
It was great, a great talk.	Nó thật tuyệt vời, một buổi nói chuyện tuyệt vời.
Spend the day with us!.	Hãy dành cả ngày với chúng tôi !.
These are your friends who are being killed.	Đây là những người bạn của bạn, những người đang bị giết.
You don't have to apply for it.	Bạn không cần phải áp dụng cho nó.
I simply miss my baby.	Tôi chỉ đơn giản là nhớ con tôi.
No decisions were made at this meeting.	Không có quyết định nào được đưa ra tại cuộc họp này.
Therefore, our strategy is to avoid this method.	Do đó, chiến lược của chúng tôi là tránh phương pháp này.
But you should go.	Nhưng bạn nên đi.
The following reasons are.	Những lý do sau đây là.
But I respect their party for making the right decisions.	Nhưng tôi tôn trọng đảng của họ vì đã có những quyết định đúng đắn.
They will go to bed as if it were any other night.	Họ sẽ đi ngủ như thể đó là bất kỳ đêm nào khác.
The people around at that time.	Những người xung quanh vào thời điểm đó.
I know we do.	Tôi biết chúng tôi làm.
Everyone put out their hands.	Mọi người đều đưa tay ra.
No words here.	Không có từ nào ở đây.
The police know him well.	Cảnh sát biết rõ về anh ta.
Even so, my friends are worse.	Mặc dù vậy, bạn bè của tôi còn tệ hơn.
It's not him we're talking about.	Đó không phải là anh ta mà chúng ta đang nói đến.
He is not the important thing here.	Anh ấy không phải là điều quan trọng ở đây.
The form of both teams is very poor in this series.	Phong độ của cả hai đội đều rất kém trong loạt trận này.
Then they start the most dangerous game.	Sau đó, họ bắt đầu trò chơi nguy hiểm nhất.
So that's kind of nice.	Vì vậy, đó là loại tốt đẹp.
Keep this path clear.	Giữ con đường này rõ ràng.
It is not an attempt to match systems within a realm.	Nó không phải là một nỗ lực để khớp các hệ thống trong một lĩnh vực.
I am a woman.	Tôi là phụ nữ.
But the reality is worse than that.	Nhưng thực tế còn tồi tệ hơn thế.
That is his job.	Đó là công việc của anh ấy.
I hope he can't understand.	Tôi hy vọng anh ấy không thể hiểu được.
After that, the greatest need is the help of the secondary sex.	Sau đó, nhu cầu lớn nhất là sự giúp đỡ của giới phụ.
Then it came again.	Sau đó, nó lại đến.
The mother tongue is over.	Tiếng mẹ đẻ đã qua rồi.
And to thank him for coming to sit with her.	Và để cảm ơn anh ấy đã đến ngồi với cô ấy.
However, I feel this is exactly the problem.	Tuy nhiên, tôi cảm thấy đây chính xác là vấn đề.
Be sure to pick out one of the young birds.	Hãy chắc chắn để chọn ra một trong những con chim non.
Now classes are about to start.	Bây giờ các lớp học sắp bắt đầu.
Attacking something is actually a wrong thing.	Tấn công một cái gì đó thực sự là một điều sai trái.
And with good reason.	Và với lý do chính đáng.
This time he gave the driver his home address.	Lần này anh ta cho người lái xe địa chỉ nhà của anh ta.
She refused to leave the house without clothes on.	Cô từ chối ra khỏi nhà mà không mặc quần áo.
I was afraid of that.	Tôi đã sợ điều đó.
You get yourself an education.	Bạn có được cho mình một nền giáo dục.
One moment they weren't there, the next they were.	Một khoảnh khắc nào đó họ đã không ở đó, ngay sau đó họ đã ở đó.
Most don't even notice.	Hầu hết thậm chí không nhận thấy.
Break big so they get going.	Phá vỡ lớn để họ có được đi.
It's just great overall.	Nó chỉ là tuyệt vời về tổng thể.
I can't tell you how they changed my life.	Tôi không thể nói cho bạn biết họ đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào.
It's not his fight.	Đó không phải là cuộc chiến của anh ấy.
I met this guy on my way home from work.	Tôi gặp anh chàng này trên đường đi làm về.
That is the difference between them.	Đó là sự khác biệt giữa họ.
You have never met this person in real life.	Bạn chưa bao giờ gặp người này ngoài đời.
The police haven't even taken to the streets with their dogs yet.	Cảnh sát thậm chí còn chưa xuống đường với những con chó của họ.
He spoke well and just looked at me.	Anh ấy nói tốt và chỉ nhìn tôi.
A part of him knew it was over.	Một phần nào đó trong anh biết rằng nó đã kết thúc.
That is evident by the clothes he wears.	Điều đó rõ ràng bởi quần áo anh ta mặc.
I love having him around.	Tôi thích có anh ấy ở bên.
I just had a great time.	Tôi vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I have seen its true face.	Tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của nó.
We ran his exact name and date of birth in the computer.	Chúng tôi đã chạy chính xác tên và ngày sinh của anh ấy trong máy tính.
He usually leaves right after having sex.	Anh ấy thường rời đi ngay sau khi quan hệ tình dục xong.
For years it was empty.	Trong nhiều năm, nó đã trống rỗng.
She needs to hear what is being said.	Cô ấy cần nghe những gì được nói.
But everything happened.	Nhưng mọi thứ đã diễn ra.
You know him.	Bạn biết anh ấy.
But give her a chance to try your options.	Nhưng hãy để cô ấy có cơ hội thử lựa chọn của bạn.
Maybe it wasn't him.	Có lẽ đó không phải là anh ta.
They lack control over their own emotions.	Họ thiếu kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Different people feel in different ways about it.	Nhiều người khác nhau cảm nhận theo nhiều cách khác nhau về nó.
I just got sick.	Tôi chỉ bị ốm.
So that means coming back to this site in five days.	Vì vậy, điều đó có nghĩa là sẽ phải quay lại trang web này trong năm ngày nữa.
In that way.	Theo cách đó.
She did a model's turn.	Cô ấy đã làm đến lượt của một người mẫu.
It does not take over the song.	Nó không tiếp quản bài hát.
We need to hear these comments often.	Chúng ta cần nghe những bình luận này thường xuyên.
These symptoms usually last one to two weeks.	Các triệu chứng này thường kéo dài từ một đến hai tuần.
Video game program.	Chương trình trò chơi điện tử.
Or, do something physical during your outings.	Hoặc, làm điều gì đó thể chất trong thời gian bạn đi chơi.
There are discussions about how best to enable it for everyone.	Có các cuộc thảo luận về cách bật nó tốt nhất cho mọi người.
Some important people will be there.	Một số người quan trọng sẽ ở đó.
I like to imagine talking to them.	Tôi thích tưởng tượng nói chuyện với họ.
Exactly where he went is not known.	Chính xác nơi anh ta đã đi không được biết.
Thank you for asking.	Cam ơn vi đa hỏi.
From the phone company.	Từ công ty điện thoại.
You have those in place.	Bạn có những thứ đó tại chỗ.
No matter what she wants to do.	Cho dù cô ấy muốn làm thế nào đi chăng nữa.
People often ask you for directions.	Mọi người thường hỏi bạn đường đi.
Right of appeal denied.	Quyền kháng cáo bị từ chối.
I have another question to ask you.	Tôi có một câu hỏi khác muốn hỏi bạn.
She comes at night.	Cô ấy đến vào ban đêm.
You keep running into people by accident.	Bạn cứ vô tình đụng mặt với mọi người.
Well worth reading.	Rất đáng để đọc.
Politics is not the problem.	Chính trị không phải là vấn đề.
He was starting to get in the mood.	Anh ấy đã bắt đầu lên tinh thần.
I was just as surprised as anyone else.	Tôi cũng ngạc nhiên như bất cứ ai khác.
But they can work hard anyway.	Nhưng dù sao thì họ cũng có thể làm việc chăm chỉ.
Her father passed away at a young age.	Cha cô qua đời từ khi còn nhỏ.
A man of few words.	Một người đàn ông ít lời.
But it was.	Nhưng nó đã được.
I hope it changes course.	Tôi hy vọng nó thay đổi hướng đi.
Seconds are like hours.	Giây giống như giờ.
Here is the function that will work for you.	Đây là chức năng sẽ hoạt động cho bạn.
Please stay on this page.	Vui lòng ở lại trang này.
My sister is better with my mother.	Em gái tôi tốt hơn với mẹ tôi.
More perfect.	Hoàn hảo hơn.
There was no one in the audience.	Không có ai trong khán giả.
Her eyes filled.	Đôi mắt cô ấy lấp đầy.
We finally decided to come back later.	Cuối cùng chúng tôi quyết định quay lại sau.
I was never told her name, even though she knew mine.	Tôi chưa bao giờ được nói tên cô ấy, mặc dù cô ấy biết tên tôi.
It was not a conversation.	Đó không phải là một cuộc trò chuyện.
This is a game, he told himself.	Đây là một trò chơi, anh tự nhủ.
We do so using two models.	Chúng tôi làm như vậy bằng cách sử dụng hai mô hình.
But in the spring, you can send them.	Nhưng vào mùa xuân, anh có thể gửi cho họ.
My books, my city, myself.	Sách của tôi, thành phố của tôi, bản thân tôi.
It is the last day of the year.	Đó là ngày cuối cùng của năm.
There is an example of how to use it here.	Có một ví dụ về cách sử dụng nó ở đây.
I also break things easily.	Tôi cũng dễ dàng phá vỡ mọi thứ.
And the rest of your money too.	Và phần còn lại của tiền của bạn nữa.
You then use this information.	Sau đó bạn sử dụng thông tin này.
Look at the camera.	Nhìn vào máy ảnh.
I'm too excited.	Tôi quá phấn khích.
We couldn't find our way home.	Chúng tôi không thể tìm thấy đường về nhà.
There isn't necessarily anything wrong with that.	Không nhất thiết có gì sai với điều đó.
You will not be brought back here.	Bạn sẽ không được đưa trở lại đây.
He wasn't sure what he was worried about.	Anh không chắc mình đã lo lắng về điều gì.
I have spent many hours here watching her work.	Tôi đã dành nhiều giờ ở đây để xem cô ấy làm việc.
Must continue to grow everywhere.	Phải tiếp tục phát triển ở khắp mọi nơi.
People in the dark.	Những người trong bóng tối.
On the other hand, some strong fields may not be bright.	Mặt khác, một số trường mạnh có thể không sáng.
That's four words.	Đó là bốn từ.
All levels are welcome.	Tất cả các cấp đều được chào đón.
The king didn't even notice.	Nhà vua thậm chí không nhận thấy.
Well, about my whole family, really.	Vâng, về cả gia đình tôi, thực sự.
These results suggest that the relationship between them is not perfect.	Những kết quả này cho thấy mối quan hệ giữa họ không hoàn hảo.
I was sad about his life for a long time.	Tôi đã buồn về cuộc sống của anh ấy trong một thời gian dài.
The military officers hoped to acquire some of this good land.	Các quan quân hy vọng có được một số đất tốt này.
Water and human waste go hand in hand.	Nước và chất thải của con người đi đôi với nhau.
He is a solid security for me.	Anh ấy là sự an toàn vững chắc đối với tôi.
This difference is consistent with other results mentioned in the literature.	Sự khác biệt này phù hợp với các kết quả khác được đề cập trong tài liệu.
Now that place is gone.	Bây giờ chỗ đó đã biến mất.
They are for me, they may not be for you.	Họ dành cho tôi, họ có thể không dành cho bạn.
We both know why.	Cả hai chúng tôi đều biết tại sao.
In one minute.	Trong một phút.
Yes, his identity is changing rapidly.	Vâng, danh tính của anh ấy đang thay đổi nhanh chóng.
Here's a bit of the same thing.	Đây là một chút của điều tương tự.
Let's say you download an application.	Giả sử bạn tải một ứng dụng.
Exercise is really important.	Tập thể dục thực sự là rất quan trọng.
You need to give it something to do in that case.	Bạn cần phải cung cấp cho nó một cái gì đó để làm trong trường hợp đó.
However, there is a difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt.
However, change is difficult.	Tuy nhiên, thay đổi là khó.
He scared her.	Anh đã làm cô sợ.
It could be night.	Nó có thể là đêm.
It is not a hold.	Nó không phải là một giữ.
Perhaps more than that.	Có lẽ còn hơn thế nữa.
I want to talk about it.	Tôi muốn kể về nó.
She likes to read me your letters.	Cô ấy thích đọc cho tôi những bức thư của bạn.
He wants us to know him.	Anh ấy muốn chúng tôi biết anh ấy.
Most people understand this.	Hầu hết mọi người đều hiểu điều này.
You can get the key from the office.	Bạn có thể lấy chìa khóa từ văn phòng.
No, this is not about sex surgery.	Không, đây không phải là về phẫu thuật giới tính.
Obviously neither did he.	Rõ ràng là anh ta cũng không.
He was carried.	Anh ta đã được bế.
As such, this is the world's first report.	Như vậy, đây là báo cáo đầu tiên trên thế giới.
You begin to see the world through dirty windows.	Bạn bắt đầu nhìn thế giới qua những ô cửa sổ bẩn thỉu.
It's really funny.	Nó thật là buồn cười.
It must match.	Nó phải phù hợp.
We only spent one afternoon together.	Chúng tôi chỉ ở bên nhau một buổi chiều.
The computer is ready to ship to the customer now.	Máy tính đã sẵn sàng để giao cho khách hàng ngay bây giờ.
Every argument has two sides.	Mọi lập luận đều có hai mặt.
It was the condition of her life.	Đó là điều kiện của cuộc đời cô.
I asked her what the problem was.	Tôi hỏi cô ấy vấn đề là gì.
When they signed it, they knew it could happen.	Khi họ ký vào, họ biết rằng điều đó có thể xảy ra.
I'm also playing games.	Tôi cũng đang chơi game.
His concern is their concern.	Mối quan tâm của anh ấy là mối quan tâm của họ.
In addition, any moment out of sight is recorded.	Ngoài ra, bất kỳ thời điểm nào ngoài tầm nhìn đều được ghi lại.
We are also watching and waiting.	Chúng tôi cũng đang theo dõi và chờ đợi.
It's really too complicated.	Nó thực sự quá phức tạp.
Indeed, it is not clear why schools cannot become higher.	Thật vậy, không rõ tại sao các trường không thể trở nên cao hơn nữa.
You have to buy medicine.	Bạn phải mua thuốc.
It doesn't even begin to tell the story on any level.	Nó thậm chí không bắt đầu kể câu chuyện ở bất kỳ cấp độ nào.
Let me know if it works for you too.	Hãy cho tôi biết nếu nó cũng làm cho bạn.
Just enjoy where you are and maintain it.	Chỉ cần tận hưởng nơi bạn đang có và duy trì nó.
A new bar area was under construction at the time of the study.	Một khu vực quán bar mới đang được xây dựng vào thời điểm nghiên cứu.
The more you spend, the more personal touch you want.	Bạn càng chi tiêu nhiều, bạn càng muốn có nhiều liên lạc cá nhân.
Then, and only then, we see that our state has changed.	Sau đó, và chỉ sau đó, chúng tôi thấy rằng trạng thái của chúng tôi đã thay đổi.
The patient then returned to the kitchen.	Sau đó, bệnh nhân trở lại bếp.
No need to ask what if.	Không cần phải hỏi những gì nếu.
If it is intended to happen, it will happen.	Nếu nó được dự định sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra.
You need to fight the enemy.	Anh cần phải chiến đấu với kẻ thù.
Had to walk around and take pictures.	Phải đi bộ xung quanh và chụp ảnh.
I can say that a go.	Tôi có thể cho rằng một đi.
That's the only reason she's here.	Đó là lý do duy nhất cô ấy ở đây.
There is no safety.	Không có sự an toàn.
In a sense, of course he was right.	Theo một nghĩa nào đó, tất nhiên anh ấy đã đúng.
They used their own credit card as the line of credit.	Họ đã sử dụng thẻ tín dụng của chính họ làm hạn mức tín dụng.
I've had both for several years now.	Tôi đã có cả hai trong vài năm nay.
Lucky felt the impact in his own body.	Lucky cảm thấy tác động trong cơ thể của chính mình.
To take a few random examples.	Để lấy một vài ví dụ ngẫu nhiên.
No other medical or family history of medical problems.	Không có tiền sử bệnh tật khác hoặc tiền sử gia đình về các vấn đề y tế.
Or call it passion.	Hay gọi nó là đam mê.
All patients were informed, informed in writing.	Tất cả các bệnh nhân đã được thông báo, đồng ý bằng văn bản.
The magic is gone.	Phép thuật đã biến mất.
She stopped with a visible effort.	Cô ấy đã dừng lại với một nỗ lực trông thấy.
Children like him.	Trẻ em thích anh ấy.
And another thing.	Và điều khác.
We mentioned the girl name first.	Chúng tôi đã đề cập đến tên cô gái đầu tiên.
I got caught up in a lot of bad things.	Tôi đã bị cuốn vào rất nhiều điều tồi tệ.
But his defense could be even worse.	Nhưng khả năng phòng thủ của anh ấy có thể còn tồi tệ hơn.
When the weather is cold, we get sick very easily.	Khi thời tiết lạnh giá, chúng ta rất dễ bị ốm.
But blood is important.	Nhưng máu là quan trọng.
All of these solutions are stable.	Tất cả các giải pháp này đều ổn định.
That you will never.	Điều đó bạn sẽ không bao giờ.
The image will stick in the top right corner.	Hình ảnh sẽ dính ở góc trên cùng bên phải.
We could not have asked for a better stay.	Chúng tôi không thể yêu cầu một kỳ nghỉ tốt hơn.
They agreed to let their families eat together.	Họ đồng ý để gia đình họ cùng nhau dùng bữa.
He didn't have that last year.	Anh ấy đã không có điều đó vào năm ngoái.
They may be right, but they have to wait.	Họ có thể đúng, nhưng họ phải đợi.
Turn around, we'll go.	Quay lại, chúng tôi sẽ đi.
This is a very, very harsh society.	Đây là một xã hội rất, rất khắc nghiệt.
When that happens, we will fight.	Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ chiến đấu.
Then the work went much further.	Sau đó, công việc đã đi xa hơn nhiều.
She was there.	Cô ấy đã ở đó.
Mainly money.	Chủ yếu là tiền.
So it feels pretty positive to me.	Vì vậy, nó cảm thấy khá tích cực đối với tôi.
Eight others were seriously injured.	8 người khác bị thương nặng.
Well most of them.	Vâng hầu hết trong số họ.
I was forced to change.	Tôi đã buộc phải thay đổi.
It's just getting to them.	Nó chỉ là nhận được của họ.
This should be line five.	Đây phải là dòng năm.
Tell others how to find them.	Hãy nói cho người khác biết cách tìm chúng.
The data processing steps are described above.	Các bước xử lý dữ liệu được mô tả ở trên.
There are even deeper concerns.	Có những mối quan tâm sâu sắc hơn nữa.
Her hands are like the feet of a bird.	Bàn tay của cô giống như bàn chân của loài chim.
It's too true.	Thật là quá đúng.
I feel for her.	Tôi cảm thấy cho cô ấy.
Multiple treatments are often required for best results.	Nhiều phương pháp điều trị thường được yêu cầu để có kết quả tốt nhất.
She reached for the screen door and pulled it open.	Cô với lấy cửa lưới và kéo nó ra.
They are looking for signs of life.	Họ đang tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống.
So my question remains.	Vì vậy, câu hỏi của tôi vẫn còn.
It's another city.	Đó là một thành phố khác.
I think it just pushed me further.	Tôi nghĩ nó chỉ đẩy tôi đi xa hơn nữa.
I mean love yourself.	Tôi muốn nói hãy yêu bản thân mình.
I never asked any questions.	Tôi chưa bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
I don't want you to take them out of my hands.	Tôi không muốn bạn gỡ chúng ra khỏi tay tôi.
She surpassed him.	Cô ấy đã vượt qua anh ta.
It is associated with a lower quality of life.	Nó có liên quan đến chất lượng cuộc sống thấp hơn.
Assume cold transmission.	Giả sử đường truyền lạnh.
In you we have found a true friend.	Ở bạn, chúng tôi đã tìm thấy một người bạn thực sự.
The second problem is affecting the entire system.	Vấn đề thứ hai là ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.
Suddenly her phone started ringing.	Đột nhiên điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông.
Or his father.	Hoặc cha của anh ấy.
That's where the church is.	Đó là nơi có nhà thờ.
Sign on the back.	Ký tên ở mặt sau.
Not that she has run much in the last 5 years.	Không phải cô ấy đã chạy nhiều trong 5 năm qua.
It depends on what product will be built.	Nó phụ thuộc vào những gì sản phẩm sẽ được xây dựng.
He then entered the legal profession.	Sau đó ông bước vào hành nghề luật sư.
No one will ever touch me like that again.	Sẽ không ai có thể chạm vào tôi như vậy một lần nữa.
However, this case makes a significant difference to that form of the disease.	Tuy nhiên, trường hợp này tạo ra một sự khác biệt đáng kể với dạng bệnh đó.
Why, we are so happy together.	Tại sao, chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau.
Humanity cannot exist without purpose, vision and belief.	Loài người không thể tồn tại nếu không có mục đích, không có tầm nhìn và không có niềm tin.
A private family service was later organized.	Một dịch vụ gia đình tư nhân đã được tổ chức sau đó.
She said she just bought this boat.	Cô ấy nói rằng cô ấy vừa mua chiếc thuyền này.
It asks us to save more data.	Nó yêu cầu chúng tôi tiết kiệm nhiều dữ liệu hơn.
Looks like they're really going through it.	Có vẻ như họ đang thực sự trải qua nó.
Other reviews are more important.	Các đánh giá khác là quan trọng hơn.
Name is everything.	Tên là tất cả mọi thứ.
Can I not.	Tôi không thể không.
As he planned.	Như anh đã lên kế hoạch.
We all can.	Tất cả chúng ta đều có thể.
We quickly agreed.	Chúng tôi đã nhanh chóng đồng ý.
All the characters are great.	Tất cả các nhân vật đều tuyệt vời.
We must have this or that.	Chúng ta phải có cái này hay cái kia.
They can talk later.	Họ có thể nói chuyện sau.
Horseless.	Không có ngựa.
They are just ahead of us.	Họ chỉ đi trước chúng ta.
Thirty seconds passed.	Ba mươi giây trôi qua.
The course was clear.	Khóa học đã rõ ràng.
For a week, he was in critical condition.	Trong một tuần, anh ấy ở trong tình trạng nguy kịch.
No more anger.	Không còn tức giận nữa.
For better, for worse, here we are.	Tốt hơn, tệ hơn, chúng tôi ở đây.
Check out each of these products today!.	Hãy xem từng sản phẩm này ngay hôm nay !.
We are very angry and scared.	Chúng tôi rất tức giận và sợ hãi.
She is a woman, not a girl.	Cô ấy là một phụ nữ, không phải một cô gái.
He told himself he was a failure.	Anh tự nói với mình rằng anh là một kẻ thất bại.
For some reason, he looked up at the tall window.	Không biết tại sao, anh nhìn lên cửa sổ cao.
Believe us, we have a lot of experience in this field.	Hãy tin chúng tôi, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
The economy is still growing, if slow.	Nền kinh tế vẫn đang phát triển, nếu chậm.
Think of it as a circle.	Hãy coi nó như một vòng tròn.
Each sharing option contains a link to this blog.	Mỗi tùy chọn chia sẻ có chứa một liên kết đến blog này.
The home page will not be displayed.	Trang chủ sẽ không được hiển thị.
In practice, of course, neither of these is true.	Trong thực tế, tất nhiên, cả hai điều này đều không đúng.
Both storage time and initial loss time are very small.	Cả thời gian lưu trữ và thời gian hao hụt ban đầu đều rất nhỏ.
I don't think he's doing anything to hurt me.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đang làm bất cứ điều gì để làm tổn thương tôi.
This is the only way.	Đây là cách duy nhất.
No need to cry.	Không cần phải khóc.
Death happens to everyone, at one time or another.	Cái chết xảy ra với tất cả mọi người, lúc này hay lúc khác.
So it's fine right?.	Nên ổn đúng không ?.
I'll start with the low price and work my way up.	Tôi sẽ bắt đầu với mức giá thấp và làm việc theo cách của tôi.
Great learning for teachers.	Học tập tuyệt vời cho giáo viên.
Anyway must find you.	Dù sao cũng phải tìm thấy bạn.
She wanted him to come up with a plan.	Cô muốn anh vạch ra kế hoạch.
He must have had a rough week.	Anh ấy chắc hẳn đã có một tuần vất vả.
I think this is a good idea.	Tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt.
Learn about research resources.	Tìm hiểu về các nguồn tài liệu nghiên cứu.
I will come and join you.	Tôi sẽ đến và tham gia cùng bạn.
It can change very quickly.	Nó có thể thay đổi rất nhanh chóng.
However, it is possible.	Tuy nhiên, có khả năng xảy ra.
As a result, he simply stopped flirting with her.	Kết quả là anh ấy chỉ đơn giản là ngừng nói chuyện tán gái với cô ấy.
I also cry.	Tôi cũng khóc.
Of blood cells.	Của các tế bào máu.
We have never encountered a case like this before.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này trước đây.
Nothing but that.	Không có gì ngoài điều đó.
Let's work together for the family.	Hãy cùng nhau cố gắng vì gia đình.
It moves things around.	Nó di chuyển mọi thứ xung quanh.
I have lived there since then.	Tôi đã sống ở đó kể từ đó.
She had her period.	Cô ấy đã có kinh.
I'm worried about the example it sets.	Tôi lo lắng về ví dụ mà nó đặt ra.
That's what he's been doing all his life.	Đó là điều anh ấy đã làm cả đời mình.
He arrived an hour ago.	Anh ấy đã đến một giờ trước.
Our goal is to get you back.	Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn trở lại.
When the power goes out, the power goes out.	Khi mất điện, mất điện.
But for me, it's like a point of no return.	Nhưng đối với tôi, nó giống như một điểm không thể quay lại.
I got it done.	Tôi đã bị nó thực hiện.
It looks pretty, but too much red.	Nó trông khá đẹp, nhưng quá nhiều màu đỏ.
It just doesn't seem right.	Nó chỉ có vẻ không đúng.
I did it, she told herself.	Tôi đã làm được, cô ấy tự nhủ.
We can be wild and wild together.	Chúng ta có thể trở nên hoang dã và hoang dã cùng nhau.
And there's the number three.	Và lại có số ba.
There are many other people.	Có rất nhiều người khác.
It's really funny.	Nó thực sự rất buồn cười.
I tried to move on.	Tôi đã cố gắng bước tiếp.
I decided to try to be better at my job.	Tôi quyết định cố gắng để trở nên tốt hơn trong công việc của mình.
Stop in often to see what's new.	Dừng lại thường xuyên để xem có gì mới.
Well done.	Làm rất tốt.
I decided to make a call.	Tôi quyết định thực hiện một cuộc gọi.
I can't help him.	Tôi không thể giúp anh ta.
Sound can be heard, but no picture.	Có thể nghe thấy âm thanh, nhưng không có hình ảnh.
It's not part of his life but it's part of hers.	Nó không phải là một phần của cuộc sống của anh ấy nhưng nó là một phần của cô ấy.
Appropriate statistical tools were used to analyze the data.	Các công cụ thống kê thích hợp đã được sử dụng để phân tích dữ liệu.
Not a dark face among them.	Không phải là một khuôn mặt đen tối trong số họ.
The player hides behind there.	Người chơi ẩn đằng sau đó.
Then I was delighted to see them back.	Sau đó tôi rất vui mừng khi thấy họ trở lại.
I won't leave after two weeks.	Tôi sẽ không rời đi sau hai tuần.
And it is so, a lot.	Và nó là như vậy, rất nhiều.
But you will miss out on a lot of things.	Nhưng bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.
I'm sure these men are aware of these things.	Tôi chắc rằng những người đàn ông này nhận thức được những điều này.
In addition, the number of this study population is limited.	Ngoài ra, số lượng quần thể nghiên cứu này còn hạn chế.
I got to know about these girls, after one started chatting.	Tôi đã biết về những cô gái này, sau khi một người bắt đầu trò chuyện.
My goal is clear to me.	Mục tiêu của tôi là rõ ràng đối với tôi.
You know what the boys are like.	Bạn biết những cậu bé như thế nào.
But that's a bit random.	Nhưng đó là một chút ngẫu nhiên.
My poor husband.	Người chồng tội nghiệp của tôi.
I will see her well taken care of.	Tôi sẽ thấy cô ấy được chăm sóc tốt.
The boy could not tell the time.	Cậu bé không thể nói thời gian.
I'd say we were together most of the time.	Tôi muốn nói rằng chúng tôi đã ở bên nhau trong hầu hết thời gian.
It's been a minute.	Đã một phút rồi.
What's best for you and me.	Điều gì tốt nhất cho bạn và tôi.
Of course it was clear.	Tất nhiên nó đã được rõ ràng.
Once again, a series of challenges lie ahead.	Một lần nữa, một loạt thách thức đang ở phía trước.
He will have a great future.	Anh ấy sẽ có một tương lai tuyệt vời.
God, my mouth.	Chúa ơi, cái miệng của tôi.
I'm sure, in retrospect, the parents probably realized what was going on.	Tôi chắc rằng, khi nhìn lại, các bậc cha mẹ có lẽ đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Now, people don't know where to get it.	Bây giờ, mọi người không biết lấy nó ở đâu.
Move up your legs.	Di chuyển lên chân của bạn.
It's clear that there are plenty of other people doing incredible work.	Rõ ràng là có rất nhiều người khác đang làm công việc đáng kinh ngạc.
They don't shop properly.	Họ không mua sắm theo đúng nghĩa.
Because boys aren't exactly boys.	Bởi vì các chàng trai không hẳn là con trai.
Others are not so lucky.	Những người khác thì không may mắn như vậy.
Even if you don't.	Ngay cả khi bạn không.
You shouldn't go that route.	Bạn không nên đi theo con đường đó.
Never thought this day would come.	Không bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến.
Time is good.	Thời gian là tốt.
Just to end there.	Chỉ để kết thúc ở đó.
I think that's the music she's most drawn to.	Tôi nghĩ đó là thứ âm nhạc mà cô ấy bị cuốn hút nhất.
Maybe you feel safe.	Có lẽ bạn cảm thấy an toàn.
They can share their concerns and feel like a team.	Họ có thể chia sẻ mối quan tâm của mình và cảm thấy như một đội.
He has walked the paths of this planet to give love.	Anh đã đi trên những con đường của hành tinh này để trao đi tình yêu thương.
This causes conflict between the two.	Điều này gây ra xung đột giữa hai người.
End the battle.	Kết thúc trận chiến.
Of course, the paper is the most important part.	Tất nhiên, giấy là phần quan trọng nhất.
I'm still excited to see them.	Tôi vẫn còn phấn khích khi xem chúng.
He never got to see any of it.	Anh ấy không bao giờ được nhìn thấy bất kỳ thứ nào trong số đó.
Be the first to own.	Hãy là người đầu tiên sở hữu.
I can't have.	Tôi không thể có.
Someone take the time.	Ai đó dành thời gian.
It shakes me to the core.	Nó làm tôi rung động đến tận cốt lõi.
I don't know most of those people.	Tôi không biết hầu hết những người đó.
The sky turned blue.	Bầu trời trở nên xanh ngắt.
Next is the material.	Tiếp theo là chất liệu.
She loves its game.	Cô ấy thích trò chơi của nó.
Then the train returns to the station.	Sau đó tàu quay trở lại ga.
And we both know that he doesn't need me.	Và cả hai chúng tôi đều biết rằng anh ấy không cần tôi.
Follow it.	Cuốn theo nó.
You see, they worry.	Bạn thấy đấy, họ lo lắng.
He should bite his tongue.	Anh ta nên cắn vào lưỡi của mình.
This storm will be a beauty.	Cơn bão này sẽ là một mỹ nhân.
Well, sort of.	Chà, đại loại.
Like me.	Cũng giống như tôi.
It depends on the crime.	Nó phụ thuộc vào tội phạm.
Now everyone does.	Bây giờ mọi người đều làm.
It connects me to them and what.	Nó kết nối tôi với họ và những gì.
Here's what he said.	Đây là những gì anh ấy nói.
We were so lucky to have him watch over us.	Chúng tôi thật may mắn khi được anh ấy trông chừng cho chúng tôi.
They want him gone and you can see it.	Họ muốn anh ta đi và bạn có thể nhìn thấy nó.
He doesn't seem happy.	Anh ấy có vẻ không vui.
As mentioned above, it doesn't.	Như đã đề cập ở trên, nó không.
He looked at me and smiled as he spoke.	Anh ấy nhìn tôi và cười khi nói.
She is about seven years old now.	Lúc này cô ấy khoảng bảy tuổi.
It was really good for her.	Nó thật tốt với cô ấy.
I know it too.	Tôi cũng biết.
He is everything to me.	Anh ấy là tất cả đối với tôi.
I have one thing to do, one thing to focus on.	Tôi có một việc phải làm, một việc cần tập trung.
Sometimes it goes on for a minute, sometimes just a few seconds.	Đôi khi nó diễn ra trong một phút, đôi khi chỉ vài giây.
He finished basically at the top of his class.	Anh ấy hoàn thành cơ bản ở đầu lớp của mình.
I love the photos so much.	Tôi yêu những bức ảnh rất nhiều.
This will provide even more useful data.	Điều này sẽ cung cấp dữ liệu hữu ích hơn nữa.
Two different animals.	Hai con vật khác nhau.
My mother, usually, kept a serious distance from those circumstances.	Mẹ tôi, thường là, giữ một khoảng cách nghiêm trọng với những hoàn cảnh đó.
But it seems most of them were injured.	Nhưng có vẻ như hầu hết họ đều bị thương.
So it must be a state school.	Vì vậy nó phải là một trường học của nhà nước.
I only met her once.	Tôi chỉ gặp cô ấy một lần.
No desire, no passion, no spirit.	Không có khát khao, không có đam mê, không có tinh thần.
He won't look at me.	Anh ấy sẽ không nhìn tôi.
She comes to books to learn.	Cô ấy đến với sách để học.
The purpose of this article is to do this.	Mục đích của bài viết này là để làm điều này.
It really feels good to be back on the case.	Nó thực sự cảm thấy tốt khi trở lại trường hợp.
This study used data from several sources.	Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ một số nguồn.
Never wanted them to see.	Không bao giờ muốn họ nhìn thấy.
That is fine with her.	Điều đó là tốt với cô ấy.
There is a new movie.	Có một bộ phim mới.
In fact, they should probably do less.	Trong thực tế, họ có lẽ nên làm ít hơn.
Only two of his works have survived.	Chỉ có hai tác phẩm của ông còn tồn tại.
Your body changes.	Cơ thể bạn thay đổi.
And maybe just a few bad language parts.	Và có lẽ chỉ là một vài phần ngôn ngữ không tốt.
For the rest.	Đối với phần còn lại.
But they should look further back in history.	Nhưng họ nên nhìn lại lịch sử xa hơn.
One can explain this in another way.	Người ta có thể giải thích điều này theo cách khác.
However, there has been no progress since then.	Tuy nhiên, không có tiến triển nào kể từ đó.
It only takes a minute and makes a huge difference.	Nó chỉ mất một phút và tạo ra sự khác biệt rất lớn.
This is true for everyone.	Điều này đúng cho mỗi người.
They are placed opposite each other, or next to each other.	Chúng được đặt đối diện nhau, hoặc bên cạnh.
But that never stopped her.	Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến cô ấy chùn bước.
Very well received.	Đón tốt lắm.
Today there is no such finding.	Ngày nay không có phát hiện nào là như vậy.
And they are smart.	Và họ thông minh.
Please help us to continue helping them.	Xin vui lòng giúp đỡ chúng tôi để tiếp tục giúp đỡ họ.
It doesn't help anyone in the long run.	Nó không giúp ích cho ai về lâu dài.
Her brother also has it.	Anh trai của cô ấy cũng có nó.
Let it go.	Để nó đi.
It's in the early stages, but it looks like you're growing rapidly.	Ở giai đoạn đầu, nhưng có vẻ như bạn đang phát triển nhanh chóng.
It is nothing to her.	Nó không là gì đối với cô ấy.
But this cannot be compared to anything else.	Nhưng điều này không thể được so sánh với bất cứ điều gì khác.
There with friends.	Ở đó với bạn bè.
These two and their children made it happen.	Hai người này và con cái của họ đã làm nên chuyện.
He had difficulty walking.	Anh ấy đã đi lại rất khó khăn.
You have seen me protest.	Bạn đã thấy tôi phản đối.
But the way she told it.	Nhưng theo cách cô ấy nói với nó.
You must get a message for her.	Bạn phải nhận được một tin nhắn cho cô ấy.
I reassured her and offered to help her search.	Tôi trấn an cô ấy và đề nghị giúp cô ấy tìm kiếm.
Each time, they came back stronger than before.	Mỗi lần như vậy, họ đã trở lại mạnh mẽ hơn trước.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
I turned back to my husband.	Tôi quay lại nói với chồng.
If you haven't been there in a while, be sure to check it out.	Nếu bạn đã không ở đó trong một thời gian, hãy chắc chắn kiểm tra nó.
Good team there, good team here.	Đội tốt ở đó, đội tốt ở đây.
Offers for a limited time.	Ưu đãi trong thời gian có hạn.
We fell into conversation.	Chúng tôi rơi vào cuộc trò chuyện.
This is the best way to start a new project.	Đây là cách tốt nhất để bắt đầu một dự án mới.
This is the second time this has happened before us.	Đây là lần thứ hai xuất hiện trường hợp này trước chúng ta.
However, she is not simply attached to him.	Tuy nhiên, cô ấy không chỉ đơn giản là gắn bó với anh ta.
I hate making decisions.	Tôi ghét đưa ra quyết định.
Give me the list.	Đưa cho tôi danh sách.
Specific symptoms can vary from person to person.	Các triệu chứng cụ thể có thể khác nhau ở mỗi người.
Here is my test function.	Đây là chức năng kiểm tra của tôi.
In fact, it is more important to be fair when the world is not.	Trên thực tế, điều quan trọng hơn là phải công bằng khi thế giới không như vậy.
My fingers closed around something smooth and sharp.	Những ngón tay của tôi khép lại xung quanh một thứ gì đó mịn và sắc.
It feels terrible.	Nó cảm thấy khủng khiếp.
If you want, eat.	Nếu bạn muốn, hãy ăn.
He doesn't feel like playing.	Anh ấy không cảm thấy muốn chơi.
You are trying to feel better about yourself.	Bạn đang cố gắng cảm thấy tốt hơn về bản thân.
And it worries her.	Và nó làm cô ấy lo lắng.
One is too big.	Một cái lớn quá.
But for me it's completely different.	Nhưng với tôi thì hoàn toàn khác.
We haven't approved it yet.	Chúng tôi vẫn chưa thông qua.
I've had enough.	Tôi đã có đủ.
Or in industry.	Hoặc trong ngành công nghiệp.
Above, set out and apply the above standard.	Trên đây, đề ra và áp dụng tiêu chuẩn trên.
We watched a news item on television.	Chúng tôi đã xem một mục tin tức trên truyền hình.
It makes no sense to me.	Nó không có ý nghĩa đối với tôi.
He never tells me anything these days.	Anh ấy không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì những ngày này.
She was actually making love.	Cô ấy đã được làm tình trong thực tế.
She is a good friend.	Cô ấy là một người bạn tốt.
He fell where he stood.	Anh ta ngã ở nơi anh ta đứng.
We cannot keep up.	Chúng tôi không thể theo kịp.
He walked through my door as if it were his own.	Anh ấy bước qua cửa nhà tôi như thể đó là của riêng anh ấy.
Our people have suffered greatly.	Người dân của chúng tôi đã rất đau khổ.
Get up, he said.	Hãy đứng dậy, anh ấy nói.
However, that was hard to achieve in testing.	Tuy nhiên, điều đó thật khó để đạt được trong thử nghiệm.
And it really took my breath away.	Và nó đã thực sự lấy đi hơi thở của tôi.
No one takes these things too seriously.	Không ai xem những điều này quá nghiêm túc.
Such a man.	Một người đàn ông như thế.
As if she saw something.	Như thể cô ấy nhìn thấy điều gì đó.
It was a small town.	Đó là một thị trấn nhỏ.
The actions are showing.	Các hành động đang hiển thị.
She must have gone over there first.	Chắc cô ấy phải đi qua bên đó trước.
Moving will be an issue.	Việc di chuyển sẽ là một vấn đề.
It is not ethical.	Nó không phải là đạo đức.
Keep walking because what else can you do.	Hãy tiếp tục bước đi vì bạn có thể làm gì khác.
My question is who will believe you.	Câu hỏi của tôi là ai sẽ tin bạn.
Her voice was soft, with no compulsion or threat behind it.	Giọng cô ấy nhẹ nhàng, không có sự ép buộc hay đe dọa nào đằng sau nó.
It's time for him to be tested.	Đã đến lúc anh ấy được kiểm tra.
No significant changes were observed in other parameters.	Không có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy trong các thông số khác.
He then showed up later in the day.	Anh ta sau đó đã xuất hiện vào cuối ngày.
It's a good knife.	Đó là một con dao tốt.
These are economic problems.	Đây là những vấn đề kinh tế.
And successful games have used it many times.	Và các trò chơi thành công đã sử dụng nó nhiều lần.
That is, they are not big projects or big discoveries.	Đó là, chúng không phải là những dự án lớn hay những phát hiện lớn.
Come with me instead.	Thay vào đó hãy đi với tôi.
They couldn't find the computer.	Họ không tìm thấy máy tính.
He's the only one who loves me.	Anh ấy là người duy nhất yêu tôi.
You say you smile at old thoughts.	Bạn nói rằng bạn mỉm cười với những suy nghĩ cũ.
Now, let's see what else we're missing here.	Bây giờ, chúng ta hãy xem những gì khác chúng ta đang thiếu ở đây.
That is, one event cannot be the cause of another.	Có nghĩa là, một sự kiện này không thể là nguyên nhân của sự kiện kia.
I found myself breaking out in a cold sweat.	Tôi thấy mình toát mồ hôi lạnh.
I'm glad no one saw that.	Tôi rất vui vì không ai nhìn thấy điều đó.
We spend a lot of time with them.	Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho họ.
He could feel his anger growing by the second.	Anh có thể cảm thấy cơn tức giận của mình tăng lên từng giây.
This is too easy.	Điều này quá dễ dàng.
Children running around.	Trẻ em chạy xung quanh.
Here is a list of questions to help you make your decision.	Dưới đây là danh sách các câu hỏi để giúp bạn đưa ra quyết định của mình.
All work is for private clients.	Tất cả công việc là dành cho khách hàng tư nhân.
Complete the entire form.	Hoàn thành toàn bộ biểu mẫu.
There is a world outside of my human world.	Có một thế giới bên ngoài thế giới của con người tôi.
Take me to him.	Đưa tôi đến chỗ anh ấy.
You can never be absolutely certain.	Bạn không bao giờ có thể chắc chắn hoàn toàn.
We will focus on those areas.	Chúng tôi sẽ tập trung vào những lĩnh vực đó.
They are things that you can actually feel.	Chúng là những thứ mà bạn thực sự có thể cảm nhận được.
Everything looks really good.	Mọi thứ trông thực sự tốt.
I will pay for everything.	Tôi sẽ trả tiền cho mọi thứ.
It's unbelievable, it's amazing.	Thật không thể tin được, thật tuyệt vời.
Or main.	Hoặc chính.
That is.	Đó chỉ là.
In the relevant time period.	Trong khoảng thời gian có liên quan.
We only had an hour together.	Chúng tôi chỉ có một giờ bên nhau.
You don't share anything with me.	Bạn không chia sẻ bất cứ điều gì với tôi.
I don't really want to know.	Tôi không thực sự muốn biết.
It's in black and white but still a great movie.	Nó ở dạng đen trắng nhưng vẫn là một bộ phim tuyệt vời.
She was constantly on guard, even in her sleep.	Cô thường xuyên đề phòng, ngay cả trong giấc ngủ.
Thinking is creation.	Suy nghĩ là sáng tạo.
I cannot tell you why.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao.
For example, I know that you are afraid of me.	Ví dụ, tôi biết rằng bạn sợ tôi.
Things are going well here.	Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp ở bên này.
He doesn't know where the green has gone.	Anh ta không biết màu xanh lá cây đã biến đi đâu.
We want to be tough.	Chúng tôi muốn trở nên cứng rắn.
He is thinking that he will have to move.	Anh ấy đang nghĩ rằng anh ấy sẽ phải chuyển đi.
You will not win.	Bạn sẽ không thắng.
She's better off without him.	Cô ấy tốt hơn nếu không có anh ấy.
Again, keep in mind that these functions are very simple.	Một lần nữa, hãy nhớ rằng các chức năng này rất đơn giản.
We will work on these areas throughout the book.	Chúng tôi sẽ làm việc về những lĩnh vực này trong suốt cuốn sách.
I simply don't want to be touched.	Tôi chỉ đơn giản là không muốn bị chạm vào.
No time to cry.	Không có thời gian để khóc.
Trouble comes when both try to make love.	Rắc rối xảy ra khi cả hai cố gắng làm tình.
Want to return home, we do.	Muốn trở về nhà, chúng tôi làm.
Finally he died.	Cuối cùng anh ta đã chết.
The field is silent.	Cánh đồng im lặng.
Practice the next day.	Thực hành vào ngày hôm sau.
Now let's move on to the negative result.	Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang kết quả tiêu cực.
There is only one King bed.	Chỉ có một giường King.
I am not closed for it.	Tôi không đóng cửa cho nó.
He had his whole family with him.	Anh ấy đã có cả gia đình của mình với anh ấy.
And by law.	Và theo luật.
Click that, and you can read the comments and leave your own.	Nhấp vào đó, và bạn có thể đọc các bình luận và để lại của riêng bạn.
It's part of her equipment.	Nó là một phần thiết bị của cô ấy.
If you go with a question, think about the type.	Nếu bạn đi với một câu hỏi, hãy suy nghĩ về loại.
I move on.	Tôi di chuyển trên.
Damn, once it even got him killed.	Chết tiệt, một lần nó thậm chí còn khiến anh ta bị giết.
I don't think it just is.	Tôi không nghĩ rằng nó chỉ là.
He's about to die.	Anh ấy sắp chết rồi.
Clinical details were obtained from case notes.	Các chi tiết lâm sàng đã được ghi lại từ các ghi chép trường hợp.
Are the good things.	Là những điều tốt.
Be part of us.	Là một phần của chúng tôi.
And he can be himself around her.	Và anh ấy có thể là chính mình xung quanh cô ấy.
He needs money.	Anh ta cần tiền.
You asked around.	Bạn đã hỏi xung quanh.
It will continue for the next few weeks.	Nó sẽ tiếp tục trong vài tuần tới.
I've got you, my friend.	Tôi đã có bạn, bạn của tôi.
She put down the glass.	Cô đặt ly xuống.
Whether or not a party.	Có hay không một bữa tiệc.
And there have been very good results.	Và đã có kết quả rất tốt.
I was six years old then.	Lúc đó tôi sáu tuổi.
Visit these authors and get to know them.	Hãy ghé thăm những tác giả này và làm quen với họ.
I said nothing more.	Tôi không nói gì nữa.
Boy, girl, dog.	Con trai, con gái, con chó.
However, there is an exception to this general rule.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với quy tắc chung này.
That is a definite fact.	Đó là một thực tế nhất định.
I don't even have a name for his tall.	Tôi thậm chí còn không có tên cho cao của anh ấy.
There's a reason why he didn't start the season.	Có một lý do tại sao anh ấy không bắt đầu mùa giải.
They still just play with religion.	Họ vẫn chỉ chơi với tôn giáo.
I will miss.	Tôi sẽ nhớ.
When you are responsible for the same thing now.	Khi bạn chịu trách nhiệm cho điều tương tự bây giờ.
I'm playing myself.	Tôi đang chơi chính mình.
She went to the office looking for a job.	Cô ấy đến văn phòng tìm việc.
This is pretty easy.	Điều này là khá dễ dàng.
The difference they found between the two groups was significant.	Sự khác biệt mà họ tìm thấy giữa hai nhóm là đáng kể.
All participants who signed the informed consent form.	Tất cả những người tham gia đã ký vào mẫu chấp thuận được thông báo.
They can and do affect us, often profoundly.	Chúng có thể và thực sự tác động đến chúng ta, thường rất sâu sắc.
Then she turned to my bed.	Sau đó cô ấy quay xuống giường của tôi.
If they do, they will stop.	Nếu họ làm vậy, họ sẽ dừng lại.
Tools are where most of the magic happens.	Công cụ là nơi hầu hết các điều kỳ diệu xảy ra.
Your lie is your reality and the world you live in.	Lời nói dối của bạn là thực tế của bạn và thế giới bạn đang sống.
There is violence in the air, even when nothing happens.	Có bạo lực trong không khí, ngay cả khi không có gì xảy ra.
He recommends one for you if you like.	Anh ấy đề nghị một cái cho bạn nếu bạn thích.
They don't look happy.	Họ trông không được hạnh phúc.
They need to be evaluated at each time step.	Chúng cần được đánh giá ở mỗi bước thời gian.
If only she could close her eyes and rest in peace.	Giá như cô có thể nhắm mắt và yên nghỉ.
Therefore, the time period is also important.	Do đó, khoảng thời gian cũng quan trọng.
Not so much here, but.	Không quá nhiều ở đây, nhưng.
These data support this view.	Những dữ liệu này hỗ trợ quan điểm này.
No catch.	Không có bắt.
So is he.	Anh ta cũng vậy.
It is very difficult to identify them.	Rất khó để xác định chúng.
Anyway, she knew about these things.	Dù sao thì cô cũng biết về những điều này.
It is his child.	Nó là đứa con của anh ấy.
Still images even.	Ảnh tĩnh thậm chí.
You never met him.	Anh chưa bao giờ gặp anh ta.
But that's the name of the game.	Nhưng đó là tên của trò chơi.
That in itself deserves attention, but it still doesn't prove anything.	Bản thân điều đó đã đáng được chú ý, nhưng nó vẫn không chứng minh được điều gì.
The trial judge rejected this proposal.	Thẩm phán phiên tòa bác bỏ đề nghị này.
I moved the frame closer to get more details.	Tôi đưa khung hình lại gần để có thêm chi tiết.
They had a great conversation.	Họ đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời.
But he didn't seem worried at all.	Nhưng anh ấy không có vẻ gì là lo lắng cả.
There was no difference between the early and late treatment groups.	Không có sự khác biệt nào giữa nhóm điều trị sớm và muộn.
I still think you've added to it, no matter what you say.	Tôi vẫn nghĩ rằng bạn đã thêm vào nó, bất kể bạn nói gì.
The design will take this distance into account.	Thiết kế sẽ tính đến khoảng cách này.
It was a lovely, fresh, and refreshing morning.	Đó là một buổi sáng dễ thương, trong lành và mới mẻ.
Everything was taken care of.	Mọi thứ đã được chăm sóc.
We are not like that here.	Chúng tôi không như vậy ở đây.
I get under the bed and put it on.	Tôi chui xuống gầm giường và mặc vào.
I look around me.	Tôi nhìn quanh tôi.
He said the story was untrue.	Anh ta nói câu chuyện là sai sự thật.
There was one other thing he had to do first.	Có một việc khác mà anh ấy phải làm trước.
But you must know.	Nhưng bạn phải biết.
I don't want my child to grow up in such an environment.	Không muốn con mình lớn lên trong môi trường như vậy.
However, she never returned home and was never seen again.	Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ về đến nhà và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Told you that we would insist with stories.	Đã nói với bạn rằng chúng tôi sẽ nhấn mạnh với những câu chuyện.
That sounds strange.	Điều đó nghe có vẻ kỳ lạ.
Science.	Khoa học.
Original condition.	Tình trạng nguyên bản.
And we should.	Và chúng ta nên làm.
But maybe this is wrong.	Nhưng có lẽ điều này đã sai.
When he came to check on me.	Khi anh ấy đến để kiểm tra tôi.
Blood poured from his head.	Máu từ đầu anh ta tuôn ra.
And there is no other meaning.	Và không có ý nghĩa nào khác.
Here's what we expect in the coming months.	Đây là những gì chúng tôi dự kiến ​​trong những tháng tới.
And the other half.	Và nửa còn lại.
Practice safe sex.	Thực hành tình dục an toàn.
It's enough to get people to bring in new cars for service!.	Nó đủ để khiến mọi người mang những chiếc xe mới đến để phục vụ !.
She totally understood, and brought it out.	Cô ấy hoàn toàn hiểu, và mang nó ra ngoài.
Just a short clip.	Chỉ một đoạn ngắn thôi.
Many of these work well.	Nhiều người trong số này hoạt động tốt.
She became extremely upset.	Cô ấy trở nên vô cùng khó chịu.
They married soon after and have been together ever since.	Họ kết hôn ngay sau đó và đã ở bên nhau kể từ đó.
But now he can move both of his hands.	Nhưng bây giờ anh ấy có thể cử động cả hai tay của mình.
She has nowhere to go.	Cô ấy không có nơi nào để đi.
And he likes the idea.	Và anh ấy thích ý tưởng này.
Just go to work.	Đi làm thôi.
She wants to move out.	Cô ấy muốn chuyển ra ngoài.
You know how and why this happens.	Bạn biết điều này xảy ra như thế nào và tại sao.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
I see the same kids goofy every weekend.	Tôi thấy những đứa trẻ giống nhau thật ngốc nghếch vào mỗi cuối tuần.
I lasted more than a few seconds then and started watching them.	Tôi kéo dài hơn vài giây sau đó và bắt đầu xem chúng.
At least they gave him that.	Ít nhất họ đã cho anh ta điều đó.
He was shot.	Anh ta bị bắn.
Medical history and physical examination evaluated.	Bệnh sử và khám sức khỏe đã đánh giá.
My husband died in the war.	Chồng tôi chết trong chiến tranh.
It is conducted by the students.	Nó được tiến hành bởi các sinh viên.
You cannot sleep.	Bạn không thể ngủ được.
Growth, not slow growth has been reported.	Tăng trưởng, không phải là tăng trưởng chậm đã được báo cáo.
In the end, he was stuck in his office on his computer.	Cuối cùng, anh ấy bị mắc kẹt trong phòng làm việc trên máy tính của mình.
Running is fun.	Chạy rất vui.
The chair stopped spinning.	Chiếc ghế ngừng quay vòng vòng.
It brought me back to life, this unusual project of mine.	Nó đã đưa tôi trở lại cuộc sống, dự án bất thường này của tôi.
I'm afraid he's right.	Tôi e rằng anh ấy đúng.
No one said a word.	Không ai nói một lời.
There is no possible explanation.	Không có lời giải thích có thể.
They cannot escape it.	Họ không thể thoát khỏi nó.
One we have seen.	Một trong những chúng tôi đã thấy.
So a lot.	Vì vậy, rất nhiều.
In the end he thought he got it.	Cuối cùng thì anh ấy nghĩ rằng mình đã nhận được nó.
He went to work and did his job.	Anh ấy đã đi làm và làm công việc của mình.
Prepare and write the manuscript.	Chuẩn bị và viết bản thảo.
He came down near her feet.	Anh đã xuống gần chân cô.
We first consider the multi-component case.	Đầu tiên chúng ta xem xét trường hợp nhiều thành phần.
He will get a chance to prove it now.	Anh ấy sẽ có cơ hội để chứng minh điều đó ngay bây giờ.
Available from next week.	Có hàng từ tuần sau.
Each one has a number inside.	Mỗi cái có một số bên trong.
Some are fighting, some are sleeping.	Một số đang đánh nhau, một số đang ngủ.
What is ten.	Mười là gì.
Such good girls.	Những cô gái tốt như vậy.
My brother is in town.	Anh trai tôi trong thị trấn.
You've got a nice game.	Bạn đã có một trò chơi tốt đẹp.
But not an ordinary suit.	Nhưng không phải là một bộ đồ thông thường.
The answer became clear ten years later.	Câu trả lời đã trở nên rõ ràng vào mười năm sau.
Everyone has a taste of it.	Mọi người có một hương vị của nó.
Experience does not reduce the loss rate.	Kinh nghiệm không làm giảm tỷ lệ thất thoát.
But most options are not.	Nhưng hầu hết các tùy chọn thì không.
I met him last night.	Tôi đã gặp anh ấy đêm qua.
I have never tried it before.	Tôi chưa bao giờ thử nó trước đây.
That damned death.	Cái chết tiệt kia.
And in many cases, they were.	Và trong nhiều trường hợp, họ đã.
In this article, we will give a positive answer to the question.	Trong bài báo này, chúng tôi sẽ đưa ra một câu trả lời tích cực cho câu hỏi.
It's about business results.	Đó là về kết quả kinh doanh.
Let us check if this map is well defined.	Hãy để chúng tôi kiểm tra xem bản đồ này đã được xác định rõ chưa.
I won't play you anymore.	Tôi sẽ không chơi bạn nữa.
You should pass this story on to everyone you know.	Bạn nên chuyển câu chuyện này cho tất cả những người bạn biết.
Well, his body was never found.	Vâng, thi thể của anh ta chưa bao giờ được tìm thấy.
Others have nothing and no one.	Những người khác không có gì và không có ai.
Man is simply one of all things.	Con người đơn giản là một trong vạn vật.
Many have been suggested, many have been repeated.	Nhiều người đã được đề xuất, nhiều người đã được lặp lại.
I can feel people inside.	Tôi có thể cảm nhận được mọi người bên trong.
His tongue moved, his throat worked as he pulled her inside.	Lưỡi anh di chuyển, cổ họng anh hoạt động khi anh kéo cô vào trong mình.
This is just a dream.	Đây chỉ là một giấc mơ.
I've seen them get worse than this and still make it through.	Tôi đã thấy họ bị thương nặng hơn thế này và vẫn vượt qua được.
But we built character.	Nhưng chúng tôi đã xây dựng tính cách.
I just wonder.	Tôi chỉ tự hỏi.
I grew up with my mother moving into the black middle class.	Tôi lớn lên cùng mẹ chuyển đến tầng lớp trung lưu da đen.
Then we walked back to the stable.	Sau đó, chúng tôi đi bộ trở lại ổn định.
Would be happy to help.	Sẽ rất vui khi được giúp đỡ.
If something happens, it will happen.	Nếu điều gì đó xảy ra, nó sẽ xảy ra.
Hence the object is in a solid state.	Do đó vật thể ở trạng thái cứng.
I need to see him immediately.	Tôi cần gặp anh ấy ngay lập tức.
Just see it for yourself, and see what happens.	Chỉ cần xem nó cho chính mình, và xem những gì sẽ xảy ra.
They are getting younger and younger.	Họ ngày càng trẻ hơn.
They won't fight anymore.	Họ sẽ không chiến đấu nữa.
So by that definition, faith without works is dead.	Vì vậy, theo định nghĩa đó, đức tin không có việc làm là chết.
Not even his mother.	Ngay cả mẹ của anh ấy cũng không.
I think we will have some common ground to work together.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một số điểm chung để làm việc cùng nhau.
The following instructions it is doing it too.	Các hướng dẫn sau nó cũng đang làm điều đó.
I was too scared.	Tôi đã quá sợ hãi.
It will be much more interesting than it was then.	Nó sẽ thú vị hơn nhiều so với lúc đó.
Parents want to feel independent from their children.	Cha mẹ muốn cảm thấy độc lập với con cái của họ.
I saw a video there.	Tôi thấy một đoạn video ở đó.
The test didn't take long.	Cuộc kiểm tra không mất nhiều thời gian.
Seriously, think about it.	Nghiêm túc, hãy nghĩ về nó.
So she can stay home for a while.	Vì vậy, cô ấy có thể ở nhà một thời gian.
And his smile seemed to understand this.	Và nụ cười của anh ấy dường như hiểu được điều này.
The girls will come to you.	Các cô gái sẽ đến với bạn.
She looks good.	Cô ấy có vẻ tốt.
I like it.	Tôi thích nó mà.
They go to the same church.	Họ đến cùng một nhà thờ.
Then step away and let them take control of your training.	Sau đó, bước ra xa và để họ kiểm soát quá trình đào tạo của mình.
But that would be against the rules.	Nhưng điều đó sẽ trái với các quy tắc.
Pull her back a bit.	Kéo cô ấy lại một chút.
Mass death, that is.	Cái chết hàng loạt, đó là.
The service just called, saying you are not registered.	Dịch vụ vừa gọi, cho biết bạn chưa đăng ký.
You must stay at home.	Bạn phải ở nhà.
But it's still not the same.	Nhưng nó vẫn không giống nhau.
I'm new to most of this.	Tôi mới làm quen với hầu hết điều này.
I'm very good at returning to my clients.	Tôi rất giỏi trong việc quay trở lại với khách hàng của mình.
However, many people still keep it.	Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ nó.
It is clean and quiet.	Nó sạch sẽ và yên tĩnh.
You want faster or whatever.	Bạn muốn nhanh hơn hoặc bất cứ điều gì.
If he knows what to do, he should tell us.	Nếu anh ấy biết phải làm gì, anh ấy nên nói với chúng tôi.
Design and conduct experiments, analyze data, and write papers.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bài báo.
Set aside to cool a bit.	Đặt sang một bên để làm mát một chút.
The pain is clearly severe.	Cơn đau rõ ràng là nghiêm trọng.
Every town has them.	Mỗi thị trấn đều có chúng.
I'm just too tired right now.	Tôi chỉ là quá mệt mỏi ngay bây giờ.
That's you get it.	Đó là bạn nhận được nó.
Don't let yourself get too thin by trying everything at once.	Đừng để bản thân quá mỏng bằng cách thử mọi thứ cùng một lúc.
Think about getting a manual job.	Hãy nghĩ về việc kiếm một công việc tay chân.
The husband was sleeping in another room.	Người chồng đã ngủ trong phòng khác.
I was part of a team.	Tôi đã là một phần của một đội.
It is a very simple problem.	Đó là một vấn đề rất đơn giản.
No prior experience or skills required.	Không cần kinh nghiệm hoặc kỹ năng trước.
We only drink tea.	Chúng tôi chỉ uống trà.
It's their way to be too late.	Đó là cách của họ để quá muộn.
I look forward to the party.	Tôi mong chờ bữa tiệc.
Just watch us.	Chỉ quan sát chúng tôi.
We've had it before, and we can have it again.	Chúng tôi đã có nó trước đây, và chúng tôi có thể có nó một lần nữa.
Second, it never happened.	Thứ hai, nó không bao giờ xảy ra.
He should go now.	Anh ấy nên đi ngay bây giờ.
Now it's closed.	Bây giờ nó đã đóng cửa.
You at least have a job.	Bạn ít nhất có một công việc.
Is there any way to do that.	Có cách nào để làm điều đó.
They're football people, so they get it.	Họ là những người của bóng đá, vì vậy họ hiểu được điều đó.
We will put more fish in the water.	Chúng tôi sẽ thả nhiều cá hơn vào nước.
Other women were called in to hold me.	Những người phụ nữ khác được gọi đến để giữ tôi lại.
She had a chance.	Cô ấy đã có một cơ hội.
They know it as soon as it happens.	Họ biết điều đó ngay khi nó xảy ra.
I don't think it's cancer.	Tôi không nghĩ đó là ung thư.
Definitely not the first team.	Chắc chắn không phải là đội đầu tiên.
I am one of those people.	Tôi là một trong những người.
A support structure is formed.	Một cấu trúc hỗ trợ được hình thành.
Too many characters.	Quá nhiều nhân vật.
They have no difference between the two.	Họ không có sự khác biệt giữa hai bên.
But every once in a while, a set has a fourth set.	Nhưng thỉnh thoảng, một bộ lại có một bộ thứ tư.
If you really want one for the game, build one.	Nếu bạn thực sự muốn một cái cho trò chơi, hãy xây một cái.
Probably a lot.	Có lẽ là rất nhiều.
Land has provided us, but it is never a simple gift.	Đất đã cung cấp cho chúng tôi, nhưng nó không bao giờ là một sự ban cho đơn giản.
Not just for me, but for anyone.	Không chỉ cho tôi, mà cho bất kỳ ai.
In and out like that.	Vào và ra như vậy.
And he knows why.	Và anh ấy biết tại sao.
It should be noted that these systems are expensive and complex.	Cần lưu ý rằng các hệ thống này đắt tiền và phức tạp.
Anything that can cause pressure.	Bất cứ điều gì có thể gây ra áp lực.
If nothing is returned, then it is false.	Nếu không có gì được trả lại, thì đó là sai.
There were no complications associated with the procedure.	Không có biến chứng liên quan đến thủ tục.
It was a terrible time indeed.	Đó thực sự là một khoảng thời gian khủng khiếp.
It is too unique of a concept.	Nó là quá độc đáo của một khái niệm.
He turned black film into an industry.	Anh ấy đã biến phim đen thành một ngành công nghiệp.
They try to pull you down.	Họ cố gắng kéo bạn xuống.
It's hard to reach your level so low.	Thật khó để đạt đến trình độ của bạn quá thấp.
We offer something new every month.	Chúng tôi cung cấp một cái gì đó mới mỗi tháng.
It could be numbers.	Nó có thể là những con số.
I want to see your work.	Tôi muốn xem công việc của bạn.
It starts somewhere, like anything else.	Nó bắt đầu ở một nơi nào đó, giống như bất cứ điều gì khác.
Timing is probably the better of them.	Thời điểm có lẽ tốt hơn trong số họ.
But in real terms, it doesn't know what it wants.	Nhưng trong điều kiện thực tế, nó không biết nó muốn gì.
It will hurt you, but it's true.	Nó sẽ làm tổn thương bạn, nhưng đó là sự thật.
For me, the perfect number.	Đối với tôi, con số hoàn hảo.
We were not prepared for them.	Chúng tôi đã không chuẩn bị cho họ.
She doesn't have to.	Cô không cần phải làm vậy.
She didn't know that he could talk to her like that.	Cô không biết rằng anh có thể nói với cô như vậy.
Today he told me why.	Hôm nay anh ấy nói cho tôi biết tại sao.
We fear the unknown.	Chúng tôi sợ những điều chưa biết.
And then he called back.	Và sau đó anh ấy gọi lại.
You have four fees.	Bạn có bốn khoản phí.
Two drums.	Hai cái trống.
The former spoke first.	Người trước đã lên tiếng trước.
They just show how our language and thoughts work.	Họ chỉ cho thấy ngôn ngữ và suy nghĩ của chúng ta hoạt động như thế nào.
It was a strange week.	Đó là một tuần kỳ lạ.
There is at least one vehicle still at the parking spot.	Có ít nhất một phương tiện vẫn còn tại điểm đậu xe.
That's the great thing about our marriage.	Đó là điều tuyệt vời trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Maybe two or three.	Có thể là hai hoặc ba.
I don't know how she feels about that.	Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào về điều đó.
I can continue talking.	Tôi có thể tiếp tục nói chuyện.
She looked as if she could cry.	Cô ấy trông như thể cô ấy có thể khóc.
I'm having serious problems trying to do this.	Tôi đang gặp sự cố nghiêm trọng khi cố gắng thực hiện việc này.
Soon, they will come to you.	Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ đến với bạn.
Now you are my wife.	Bây giờ em là vợ anh.
This method also has some limitations.	Phương pháp này cũng có một số hạn chế.
He looked around but saw nothing.	Anh nhìn quanh mình nhưng không thấy gì.
We've heard a lot about security.	Chúng tôi đã nghe rất nhiều về bảo mật.
His eyes didn't change, they were exactly the same.	Đôi mắt anh không thay đổi, chúng giống hệt nhau.
It's great to finally know where he's been.	Thật tuyệt khi cuối cùng biết anh ấy đã đến được đâu.
The results of the present study provided some valuable information.	Kết quả của nghiên cứu hiện tại đã cung cấp một số thông tin có giá trị.
She sat down on the bed.	Cô ngồi xuống giường.
An image showing the contact and an action button.	Một hình ảnh hiển thị liên hệ và một nút hành động.
Not much, but some.	Không nhiều, nhưng một số.
Surely she knows.	Chắc chắn là cô ấy biết.
But they didn't want to give him false hope.	Nhưng họ không muốn cho anh ta hy vọng hão huyền.
Death.	Cái chết.
Obviously it has something for it.	Rõ ràng là nó có một cái gì đó cho nó.
Whether it's in business, in relationships, in physical health or in life.	Cho dù đó là trong kinh doanh, trong các mối quan hệ, sức khỏe thể chất hay trong cuộc sống.
Things could have turned out differently.	Mọi thứ có thể diễn ra theo cách khác.
Research design and management.	Thiết kế và quản lý nghiên cứu.
I turned to face the wall.	Tôi quay mặt vào tường.
I don't have a book.	Tôi không có sách.
It can be today.	Nó có thể được ngày hôm nay.
She boarded the car as she pleased.	Cô ấy lên xe theo ý mình.
I probably don't just really think.	Tôi có lẽ không chỉ thực sự nghĩ.
His damage control helped.	Kiểm soát thiệt hại của anh ấy đã giúp.
But there are also good men.	Nhưng cũng có những người đàn ông tốt.
With a new sign and everything.	Với một dấu hiệu mới và mọi thứ.
Try to fix it.	Cố gắng sửa chữa nó.
Definitely not for the office.	Chắc chắn không phải cho văn phòng.
I mean, you can score.	Ý tôi là, bạn có thể ghi bàn.
Its exact reason is difficult to determine.	Lý do chính xác của nó rất khó xác định.
That's your description.	Đó là mô tả của bạn.
There's a quality to his voice.	Có một chất lượng trong giọng nói của anh ấy.
It was simply that life was difficult and we helped each other as much as we could.	Đơn giản là cuộc sống còn nhiều khó khăn và chúng tôi đã giúp đỡ nhau hết sức có thể.
She was like that.	Cô ấy đã như vậy đó.
I paid him for it.	Tôi đã trả tiền cho anh ta cho nó.
But the end result is the same.	Nhưng kết quả cuối cùng là như nhau.
But it is fun.	Nhưng nó là niềm vui.
Someone can save her.	Ai đó có thể cứu cô ấy.
It can't be.	Nó không thể được.
What a lovely treatment.	Thật là một điều trị đáng yêu.
At any time, did not live with the child or the mother.	Ở bất kỳ thời điểm nào, đã không sống với đứa trẻ hoặc người mẹ.
But get what you can.	Nhưng nhận được những gì bạn có thể.
Our standard of living is high.	Mức sống của chúng tôi cao.
My challenge is me.	Thử thách của tôi là tôi.
This will give your dad and I a chance to talk.	Điều này sẽ cho bố bạn và tôi có cơ hội nói chuyện.
There are no call requirements for this position.	Không có yêu cầu cuộc gọi cho vị trí này.
And he gave her some good advice last night.	Và anh ấy đã cho cô ấy những lời khuyên bổ ích vào đêm qua.
A part of me that's not with me, never with me.	Một phần của tôi không ở bên tôi, không bao giờ ở bên tôi.
I also treat other conditions.	Tôi cũng điều trị các tình trạng khác.
Further studies are needed to elucidate this.	Cần có những nghiên cứu sâu hơn để làm sáng tỏ điều này.
Ask him to come out.	Yêu cầu anh ta ra ngoài.
The number of individuals examined is indicated below each group.	Số lượng cá thể được kiểm tra được chỉ ra bên dưới mỗi nhóm.
Well, the same goes for eating on the street.	Chà, việc ăn uống trên đường cũng vậy.
Get in and out now.	Vào và xuống ngay.
It will be easy, then.	Nó sẽ được dễ dàng, sau đó.
We had time.	Chúng tôi đã có thời gian.
This is usually not a problem when running windows.	Đây thường không phải là vấn đề khi chạy các cửa sổ.
I can't remember the last time that happened.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng điều đó đã xảy ra.
But that's still good news.	Nhưng đó vẫn là một tin tốt.
Open again.	Mở lại.
The type of environment in which the sound is present.	Loại môi trường mà âm thanh hiện diện.
She won't do what she does.	Cô ấy sẽ không làm những gì cô ấy làm.
She deals with information a bit.	Cô ấy giải quyết với thông tin một chút.
I haven't seen him and he's here.	Tôi đã không nhìn thấy anh ấy và anh ấy ở đây.
I was very serious about my marriage.	Tôi đã rất nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình.
So, too, king.	Vì vậy, cũng vậy, đức vua.
As is evident, material is lost in this process.	Như một điều hiển nhiên, vật liệu bị mất trong quá trình này.
I feel so humble and small.	Tôi cảm thấy thật hèn hạ và nhỏ bé.
Then we come to the truth of the bar case.	Sau đó chúng ta đến với sự thật của vụ án tại quán bar.
This time, he won't let the child go.	Lần này, anh ấy sẽ không để đứa trẻ đi.
They have been scrutinizing the recovery process since then.	Họ đã xem xét kỹ lưỡng quá trình khôi phục kể từ đó.
The ground was rolled up, soft to the eye and tough to the touch.	Miếng đất cuộn lại, mềm mướt mắt và dai khi sờ vào.
Otherwise society has nothing to keep it.	Nếu không xã hội không có gì để giữ nó.
I won't explain to you why it is my favorite.	Tôi sẽ không giải thích cho bạn tại sao nó là yêu thích của tôi.
You select text before you apply a character style.	Bạn chọn văn bản trước khi áp dụng kiểu ký tự.
It's not very late.	Nó không muộn lắm.
With a small business that needs to grow, there are no days off.	Với một doanh nghiệp nhỏ cần phát triển, không có ngày nghỉ.
I don't want to see this happen.	Tôi không muốn thấy điều này xảy ra.
It happened to me often.	Nó đã xảy ra với tôi thường xuyên.
I don't have time to say much more.	Tôi không có thời gian để nói nhiều nữa.
All subjects gave written consent.	Tất cả các đối tượng đã đồng ý bằng văn bản.
It means something is wrong.	Nó có nghĩa là có gì đó không ổn.
So maybe that's progress.	Vì vậy, có lẽ đó là sự tiến bộ.
It is a concept, nothing more.	Nó là một khái niệm, không có gì hơn.
Because for these we need people.	Bởi vì đối với những điều này, chúng ta cần con người.
The same can be said about milk.	Điều tương tự cũng có thể nói về sữa.
Hence the following request.	Do đó, yêu cầu sau.
I just heard voices.	Tôi chỉ nghe thấy giọng nói.
It could certainly use someone with a heart for marketing.	Nó chắc chắn có thể sử dụng một người có trái tim để tiếp thị.
Give him mine.	Đưa cho anh ấy của tôi.
I tried another database, it works fine.	Tôi đã thử một cơ sở dữ liệu khác, nó hoạt động tốt.
He had an injury.	Anh ấy đã gặp chấn thương.
Light against her eyes.	Ánh sáng chống lại đôi mắt của cô ấy.
Amazing results are what you see here.	Kết quả tuyệt vời là những gì bạn thấy ở đây.
Get the rest like this.	Nhận phần còn lại như thế này.
Maybe you can drop by at the end of your day.	Có lẽ bạn có thể ghé qua vào cuối ngày của mình.
National team super fan.	Đội tuyển quốc gia siêu hâm mộ.
The part here is the beat for the entire song.	Phần ở đây là nhịp cho toàn bộ bài hát.
Send Message.	Gửi tin nhắn.
They work the way you would expect them to.	Chúng hoạt động như cách bạn mong đợi chúng hoạt động.
In the past weeks, the world has changed.	Trong những tuần qua, thế giới đã thay đổi.
It will continue to do good things for you.	Nó sẽ tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho bạn.
But both happened.	Nhưng cả hai đều đã xảy ra.
I'm starting to think it's getting worse.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó đang trở nên tồi tệ hơn.
That's when he finally went to see the doctor.	Đó là lúc anh ấy cuối cùng đã đến gặp bác sĩ.
And the sound is coming closer.	Và âm thanh đang đến gần hơn.
Holding his breath, he opened himself to strength.	Nín thở, anh mở ra cho mình sức mạnh.
Take a look here for more options.	Hãy xem ở đây để có thêm lựa chọn.
Everyone expects them to do it.	Mọi người đều mong đợi họ làm điều đó.
Everyone had to take days off.	Mọi người đã phải nghỉ nhiều ngày.
They took him out.	Người ta đã đưa anh ta ra ngoài.
He is about ten years younger than me.	Anh ta kém tôi khoảng mười tuổi.
She turned and headed for the door.	Cô quay người và đi về phía cửa.
You have to learn how to feed yourself.	Bạn phải học cách tự kiếm ăn.
I don't object to their tone choice in general.	Tôi không phản đối sự lựa chọn giọng điệu của họ nói chung.
We've done a few things together over the years.	Chúng tôi đã làm một vài điều cùng nhau trong nhiều năm.
When we arrived, everyone was silent.	Khi chúng tôi đến, mọi người đều im lặng.
You can see the presence of the police.	Bạn có thể thấy sự hiện diện của cảnh sát.
Then the next round begins.	Sau đó, vòng tiếp theo bắt đầu.
That must change this year.	Điều đó phải thay đổi trong năm nay.
One minute he was there, the next he was gone.	Một phút anh ấy ở đó, ngay sau đó anh ấy đã biến mất.
I heard the first word any of them said.	Tôi nghe thấy từ đầu tiên mà bất kỳ ai trong số họ nói.
A little.	Một chút.
They don't have to say those words.	Họ không cần phải nói những lời đó.
Challenge them and so we saw them.	Thách thức họ và vì vậy chúng tôi đã nhìn thấy họ.
One of the prices.	Một trong những giá.
Well, there might be.	Chà, có thể có.
I never liked this place.	Anh chưa bao giờ thích nơi này.
I slept for an hour on the plane.	Tôi ngủ một tiếng trên máy bay.
They want something that makes sense immediately.	Họ muốn một cái gì đó có ý nghĩa ngay lập tức.
Many doors have been opened.	Nhiều cánh cửa đã được mở ra.
When she looked up again, he appeared closer.	Khi cô nhìn lên lần nữa, anh đã xuất hiện gần hơn.
Well, the details don't matter.	Chà, các chi tiết không quan trọng.
Not quite the same but still good.	Không hoàn toàn giống nhưng vẫn tốt.
Thanks a lot!.	Cám ơn rất nhiều!.
I don't even know where their bodies are.	Tôi thậm chí không biết thi thể của họ ở đâu.
My head was about 15 feet off the ground.	Đầu tôi cách mặt đất khoảng 15 feet.
Students begin to search and select their images.	Học sinh bắt đầu tìm kiếm và chọn hình ảnh của mình.
Because that's awesome.	Bởi vì điều đó thật tuyệt vời.
My life would be empty without this call.	Cuộc sống của tôi sẽ trống rỗng nếu không có cuộc gọi này.
All we can do is do the best job we can.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm tốt nhất công việc có thể.
Still just working to get that power back.	Vẫn chỉ làm việc để lấy lại nguồn điện đó.
On stage, he gave it all.	Trên sân khấu, anh ấy đã cống hiến tất cả.
We love our fans and we definitely want to please them.	Chúng tôi yêu người hâm mộ của mình và chúng tôi chắc chắn muốn làm hài lòng họ.
I know someone who knows what I'm looking for.	Tôi biết ai đó biết những gì tôi đang tìm kiếm.
You can see that.	Bạn có thể thấy rằng.
Please come back and report.	Hãy quay lại và báo cáo.
We'll be there in four minutes.	Chúng tôi sẽ đến trong bốn phút.
I know this is the worst time of year.	Tôi biết đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong năm.
She quickly returned.	Cô ấy nhanh chóng trở về.
God only knows where we would be without you.	Chúa chỉ biết chúng ta sẽ ở đâu nếu không có bạn.
No rules, no laws, no judgment.	Không có quy tắc, không có luật, không có phán xét.
He suggested that they do so and do so soon.	Anh ấy đề xuất rằng họ làm như vậy và làm như vậy sớm.
So quiet.	Thật là yên tĩnh.
They could have finished their game.	Họ có thể đã hoàn thành trò chơi của họ.
Think big here.	Hãy nghĩ lớn ở đây.
It's not this or that.	Nó không phải là thứ này hay thứ kia.
Once a year is probably fine.	Mỗi năm một lần có lẽ là tốt.
You read it right.	Bạn đọc nó đúng.
My legs open.	Chân của tôi mở ra.
This project is a topic he wants to discuss with you.	Dự án này là chủ đề anh ấy muốn thảo luận với bạn.
And so she spoke to him again, with this tongue.	Và vì vậy cô ấy đã nói chuyện với anh ấy một lần nữa, bằng cái lưỡi này.
His choice of words.	Sự lựa chọn từ ngữ của anh ấy.
Not just his memory, but him.	Không chỉ là ký ức của anh ấy, mà là anh ấy.
It was dark, of course.	Tất nhiên là trời đã tối.
Nothing happened and he did nothing.	Không có gì xảy ra và anh ấy không làm gì cả.
Joy flooded her.	Niềm vui tràn ngập trong cô.
I know this second voice.	Tôi biết giọng nói thứ hai này.
I'll go with you if you don't mind.	Tôi sẽ đi với bạn nếu bạn không phiền.
There is a plan to be made.	Có kế hoạch được thực hiện.
The home of my entire species.	Ngôi nhà của toàn bộ loài của tôi.
Maybe just for a minute, to show someone.	Có lẽ chỉ trong một phút, để cho ai đó thấy.
For the first time since the accident he felt at ease.	Lần đầu tiên anh cảm thấy dễ chịu kể từ vụ tai nạn.
She looked up.	Cô ấy nhìn lên.
They have offered protection from us.	Họ đã đề nghị sự bảo vệ từ chính chúng ta.
The more he talks.	Anh ấy nói càng nhiều.
She returned to the pan.	Cô quay lại cái chảo.
I don't know why death is a problem.	Tôi không biết tại sao cái chết lại là một vấn đề.
Listen to the full story.	Nghe toàn bộ câu chuyện.
It depends on you.	Nó phụ thuộc vào bạn.
Take your time with it.	Hãy dành thời gian của bạn với nó.
Take your death and take your wounded.	Lấy cái chết của bạn và lấy của bạn bị thương.
Sometimes it learns by example.	Đôi khi nó học bằng cách làm gương.
I will miss her company.	Tôi sẽ nhớ công ty của cô ấy.
I've made it half way, if not more than a lifetime.	Tôi đã đi được một nửa chặng đường, nếu không muốn nói là còn hơn cả cuộc đời.
And good point to score early.	Và điểm tốt khi ghi điểm sớm.
But keep one thing in mind.	Nhưng hãy ghi nhớ một điều.
I have to seek help.	Tôi phải tìm sự giúp đỡ.
He's not in our plans.	Anh ấy không nằm trong kế hoạch của chúng tôi.
And love that picture.	Và yêu bức tranh đó.
We mark the spot and keep going.	Chúng tôi đánh dấu vị trí và tiếp tục đi.
All these questions.	Tất cả những câu hỏi này.
I am someone who has no interest in being a father.	Tôi là người không đoái hoài gì đến tư cách một người cha.
All too focused.	Tất cả cùng quá tập trung.
We are good friends this morning.	Chúng tôi là những người bạn tốt sáng nay.
Their building is beautiful.	Tòa nhà của họ thật đẹp.
Seems like a waste of time to try.	Có vẻ như lãng phí thời gian để thử.
But the poor also tell stories.	Nhưng người nghèo cũng kể chuyện.
And they cannot reason, they just believe.	Và họ không thể lý luận, họ chỉ tin.
Go to the cinema.	Đi xem phim.
She has a lot of them.	Cô ấy có rất nhiều trong số chúng.
We are still friends.	Đối với chúng tôi vẫn là bạn bè.
I can't give you a talk.	Tôi không thể cho bạn một lời nói chuyện.
He's home again, sad and thin and he needs me.	Anh ấy lại ở nhà, buồn và gầy và anh ấy cần tôi.
I wrote a lot.	Tôi đã viết rất nhiều.
However, the board decided to keep the school.	Tuy nhiên hội đồng quản trị đã quyết định giữ lại trường.
My daughter was very pleased to see them.	Con gái tôi đã rất hài lòng khi nhìn thấy chúng.
Find someone good and positive that you can look up to.	Tìm một người tốt và tích cực mà bạn có thể hướng tới.
It will set the template for my weekend.	Nó sẽ thiết lập khuôn mẫu cho cuối tuần của tôi.
The worst part of it is, there is nowhere to go.	Điều tồi tệ nhất của nó là, không có nơi nào để đi.
However, it was.	Tuy nhiên, nó đã được.
So tell me.	Vậy nói với tôi.
Wrote it down right away.	Đã viết nó xuống ngay.
That's my car.	Đó là xe của tôi.
I would definitely recommend her whereabouts.	Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nơi ở của cô ấy.
You kill me, there will be someone else after me.	Bạn giết tôi, sẽ có người khác sau tôi.
Stay like that.	Cư giữ như thê đi.
Now my father and my husband are best friends.	Bây giờ bố tôi và chồng tôi là bạn thân của nhau.
Kind of like coffee.	Kiểu như cà phê.
Families are strange things.	Gia đình là những điều kỳ lạ.
Usually tears welled up in her eyes.	Thường thì nước mắt cô trào ra.
Lines through points have been added to guide the eyes.	Các đường kẻ qua các điểm đã được thêm vào để dẫn đường cho mắt.
Both are not.	Cả hai đều không.
I have time to start finding myself again, so to speak.	Tôi có thời gian để bắt đầu tìm lại chính mình, có thể nói như vậy.
Frustrated, she ignored him.	Bực bội, cô phớt lờ anh.
It is based on sales performance.	Nó dựa trên hiệu suất bán hàng.
And your interest will likely come naturally.	Và sự quan tâm của bạn có thể sẽ tự nhiên bắt gặp.
Anyway, it will come out someday.	Dù sao thì nó cũng sẽ ra mắt vào một ngày nào đó.
I wonder where you went.	Tôi tự hỏi bạn đã đi đâu.
People all over the world are going crazy for this game.	Mọi người trên khắp thế giới đang phát cuồng vì trò chơi này.
We can.	Chúng ta có thể.
Broken arm.	Cánh tay bị gãy.
He really couldn't help with that.	Anh thực sự không thể giúp được điều đó.
Call the others home.	Gọi những người khác về nhà.
And order more.	Và đặt nhiều hơn nữa.
And in the end, he lost.	Và cuối cùng, anh đã thua cuộc.
Tell people on the street.	Nói với mọi người trên đường phố.
Maybe it's communication, where does it come from?	Có lẽ đó là giao tiếp, nó bắt nguồn từ đâu.
There are a few examples of relationships established outside of recovery.	Có một vài ví dụ về các mối quan hệ được thiết lập bên ngoài sự phục hồi.
Look how they look up and down.	Nhìn cách họ nhìn lên và nhìn xuống.
I ask for answers.	Tôi yêu cầu câu trả lời.
She was never upset.	Cô ấy không bao giờ khó chịu.
Post singles since then regularly come in the afternoon.	Bài độc thân kể từ đó thường xuyên đến vào buổi chiều.
Fees.	Các khoản phí.
I believe your best years are ahead.	Tôi tin rằng những năm tháng đẹp nhất của bạn đang ở phía trước.
I think they look cool and unique.	Tôi nghĩ chúng trông rất ngầu và độc đáo.
Then you can register as desired.	Sau đó, bạn có thể đăng ký như mong muốn.
Just pass the function and have a good time.	Chỉ cần thông qua chức năng và có một thời gian tốt.
They are not easy to read.	Chúng không dễ đọc.
Not necessarily in a negative sense.	Không nhất thiết phải theo nghĩa tiêu cực.
Defendant does not claim to have.	Bị cáo không cho rằng có.
You can read my review here.	Bạn có thể đọc bài đánh giá của tôi ở đây.
I agree with that explanation.	Tôi đồng ý với lời giải thích đó.
It's a comfortable fit.	Đó là một sự phù hợp thoải mái.
Now, all of a sudden, he hit pure gold.	Bây giờ, đột nhiên, anh ta đánh được vàng ròng.
Don't read too much into this.	Đừng đọc quá nhiều vào điều này.
That's probably how it's broken.	Đó có lẽ là cách nó bị hỏng.
The government pulled it out.	Chính phủ đã rút nó ra.
No one knows where.	Không ai biết ở đâu.
I need people around me who are constant.	Tôi cần những người xung quanh tôi, những người không đổi.
What a long road we have followed.	Thật là một con đường dài mà chúng ta đã đi theo.
If this is a lie, your throat will be cut.	Nếu đây là một lời nói dối, bạn sẽ bị cắt cổ.
He is a master of broken things.	Anh ta là bậc thầy của những thứ hỏng hóc.
It sounds weird but here's what happened.	Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đây là những gì đã xảy ra.
It must be taught.	Nó phải được dạy.
Thank me later.	Cảm ơn tôi sau.
However, it still took like half an hour.	Tuy nhiên, vẫn mất như một nửa giờ.
If it doesn't taste good to you, something is probably wrong.	Nếu nó không ngon đối với bạn, có lẽ có điều gì đó không ổn.
Something bad happened at this time.	Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra vào lúc này.
That's what she calls them.	Đó là những gì cô ấy gọi họ.
It makes everything else meaningful.	Nó làm cho mọi thứ khác có ý nghĩa.
Door to door.	Cửa đến cửa.
I know how to do this with a text file.	Tôi biết cách thực hiện việc này với một tệp văn bản.
I promise you.	Tôi hứa với bạn.
And not too light.	Và không quá nhẹ nhàng.
The order of these functions depends on the devices used.	Thứ tự của các chức năng này phụ thuộc vào các thiết bị được sử dụng.
The government was broken.	Chính phủ đã bị phá vỡ.
Careful there.	Cẩn thận đấy.
He keeps you.	Anh ấy giữ bạn.
He is not too satisfied with his choice.	Anh ấy không quá hài lòng với sự lựa chọn của mình.
The result is three numbers.	Kết quả là ba số.
He has been involved in the community for many years.	Anh ấy đã tham gia vào cộng đồng trong nhiều năm.
I have a brain.	Tôi có một bộ não.
He's very positive, man.	Anh ấy rất tích cực, anh bạn.
I didn't know it wasn't safe to sleep on the street.	Tôi không biết rằng nó không an toàn khi ngủ trên đường phố.
We now have the answer to that question.	Bây giờ chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi đó.
The trees here are different.	Cây cối ở đây khác hẳn.
Too much for it to matter.	Quá nhiều để nó quan trọng.
There is nothing to do currently.	Không có gì phải làm hiện tại.
I stood there looking at her.	Tôi đứng đó nhìn cô ấy.
I know the problem is caused by her.	Tôi biết vấn đề là do cô ấy gây ra.
No sound from the other side.	Không có âm thanh nào từ phía bên kia.
There were no problems during and after surgery.	Không có vấn đề gì xảy ra trong và sau khi phẫu thuật.
Protect yourself while exercising.	Tự bảo vệ mình khi tập luyện.
Give an appropriate response.	Đưa ra một phản ứng thích hợp.
And one more thing.	Và một điều nữa.
They are not lost.	Họ không bị mất.
The truth is, no team is perfect.	Sự thật là, không có đội nào là hoàn hảo.
It's all the same normally, because you're so busy.	Tất cả đều giống nhau thông thường, bởi vì bạn rất bận rộn.
They just have to agree for them to be sent.	Họ chỉ cần đồng ý để họ được gửi.
What remains is light and hope.	Còn lại là ánh sáng và hy vọng.
Therefore, direction is the most important.	Do đó, hướng đi là quan trọng nhất.
I never thought we would lose one of my girls.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất một trong những cô gái của tôi.
Conversation is give and take.	Cuộc trò chuyện là cho và nhận.
Think about this, act and meet me at the top.	Hãy suy nghĩ về điều này, hành động và đáp ứng tôi ở trên cùng.
There's nobody up here but the two of them, and the bad guys.	Không ai ở trên này ngoài hai người họ, và những kẻ xấu.
I can hear some words.	Tôi có thể nghe thấy một số từ.
Not ideal but still better from the bottle.	Không lý tưởng nhưng vẫn tốt hơn từ chai.
It can't be her.	Không thể là cô ấy.
That time has come.	Thời điểm đó đã đến.
Harder than necessary.	Khó hơn mức cần thiết.
I can't remember ever feeling like this.	Tôi không thể nhớ mình đã từng cảm thấy như thế này bao giờ.
He couldn't move that arm.	Anh ấy không thể cử động cánh tay đó.
I've definitely done it for him for years.	Tôi chắc chắn đã làm điều đó cho anh ấy trong nhiều năm.
She will take me, not you.	Cô ấy sẽ đưa tôi, chứ không phải bạn.
He has a question of his own.	Anh ấy có một câu hỏi của riêng mình.
The feeling one gets in this city.	Cảm giác mà một người có được ở thành phố này.
They are checking his performance.	Họ đang kiểm tra thành tích biểu diễn của anh ấy.
I was not his patient at the time.	Tôi không phải là bệnh nhân của anh ấy vào thời điểm đó.
As the second related comment concerns the exact form of .	Như bình luận liên quan thứ hai liên quan đến hình thức chính xác của.
Give them something to do.	Cung cấp cho họ một cái gì đó để làm.
I can use it in class.	Tôi có thể sử dụng nó trong lớp.
However, the business seems to be going through a rough time.	Tuy nhiên, công việc kinh doanh dường như đang trải qua một thời gian khó khăn.
He also doesn't eat.	Anh ấy cũng không ăn.
And it might have seven or eight leaves on it.	Và nó có thể có bảy hoặc tám chiếc lá trên đó.
It was morning about half an hour before that time.	Trời sáng khoảng nửa giờ trước thời điểm đó.
Both two of them.	Cả hai người trong số họ.
She had dinner last night.	Cô ấy đã ăn tối đêm qua.
It even has some lines from the actual song.	Nó thậm chí còn có một số câu thoại từ bài hát thật.
It is driving me crazy.	Nó đang khiến tôi phát điên.
Through buildings if necessary.	Thông qua các tòa nhà nếu cần thiết.
We sleep a lot.	Chúng tôi ngủ rất nhiều.
Don't expect that to change here.	Đừng mong đợi điều đó sẽ thay đổi ở đây.
Too many people.	Có quá nhiều người.
You will then receive your instructions.	Sau đó, bạn sẽ nhận được hướng dẫn của bạn.
This is the center of religion.	Đây là trung tâm của tôn giáo.
Various production methods are known.	Các phương pháp sản xuất khác nhau đã được biết đến.
He looked into her face and saw him there.	Anh nhìn vào mặt cô và thấy anh ở đó.
He believed, for a time, in his body.	Anh tin rằng, trong một thời gian, trong cơ thể của mình.
Just under two years old.	Chỉ dưới hai tuổi.
Surely she won't stay.	Chắc chắn cô ấy sẽ không ở lại.
I will pay you whatever you want.	Tôi sẽ trả cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn.
Memories about.	Kỉ niệm về.
It's not just money.	Nó không chỉ là tiền.
I knew what he could do and he came up with it.	Tôi biết anh ấy có thể làm gì và anh ấy đã nghĩ ra nó.
View games.	Xem các trò chơi.
Well there's something to seeing these moments.	Chà có điều gì đó khi nhìn thấy những khoảnh khắc này.
He probably doesn't know about you either.	Anh ấy có lẽ cũng không biết về bạn.
There are key points and facts.	Có những điểm chính và sự thật.
Simply showcase to the living room.	Đơn giản chỉ cần trưng bày đến phòng khách.
Or use at home.	Hoặc sử dụng tại nhà.
There is no flow control.	Không có kiểm soát dòng chảy.
But they won't.	Nhưng họ sẽ không.
Just start with healthy choices.	Chỉ cần bắt đầu với những lựa chọn tốt cho sức khỏe.
Most people exercise very little.	Hầu hết mọi người tập thể dục rất ít.
She cannot walk far.	Cô ấy không thể đi bộ xa được.
No one comes out this way.	Không ai đi ra theo cách này.
We lack the right support.	Chúng tôi thiếu sự hỗ trợ phù hợp.
Never not once.	Không bao giờ không một lần.
We are running into oil and gas.	Chúng tôi đang chạy vào dầu và khí đốt.
A powerful story.	Một câu chuyện mạnh mẽ.
These are our friends.	Đây là những người bạn của chúng tôi.
But it was a failure.	Nhưng đó là một thất bại.
However, the words did not come.	Tuy nhiên, những lời nói đã không đến.
I won't let it get into my head.	Tôi sẽ không để nó đi vào đầu tôi.
He really couldn't explain why he couldn't sleep.	Anh thực sự không thể giải thích tại sao mình không thể ngủ được.
I have to get something done before the end of the year.	Tôi phải hoàn thành một việc gì đó trước khi kết thúc năm nay.
There are others we've reviewed, but this is the game.	Có những người khác mà chúng tôi đã xem xét, nhưng đây là trò chơi.
Most adults cannot hear this frequency.	Hầu hết người lớn không thể nghe thấy tần số này.
It could be a song.	Nó có thể là một bài hát.
It really is too much.	Nó thực sự là quá nhiều.
This is the house.	Đây là ngôi nhà.
I have become quite weak.	Tôi đã trở nên khá yếu.
So there is no choice.	Vì vậy, không có lựa chọn.
At that point you start to wonder.	Tại thời điểm đó bạn bắt đầu tự hỏi.
However, problems remain.	Tuy nhiên, các vấn đề vẫn còn.
It's the perfect time of year and you'll love the ride.	Đó là thời điểm hoàn hảo trong năm và bạn sẽ thích chuyến đi.
They come first to tell the story.	Họ đến trước để kể câu chuyện.
Hurt young girls and don't care.	Làm tổn thương các cô gái trẻ và không quan tâm.
I was so happy we got it back in one piece.	Tôi đã rất vui khi chúng tôi làm cho nó trở lại trong một mảnh.
Her reaction to this news was pretty amazing given the circumstances.	Phản ứng của cô ấy đối với tin tức này là khá tuyệt vời trong hoàn cảnh.
I just want her body.	Tôi chỉ muốn cơ thể của cô ấy.
He had a wonderful time.	Anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
She doesn't know.	Cô ấy không biết.
This is rare of course.	Điều này là hiếm tất nhiên.
The papers will not lose anything.	Các giấy tờ sẽ không mất bất cứ điều gì.
This is our home.	Đây là nhà của chúng tôi.
Nothing can be done.	Không có gì có thể được thực hiện.
Times change, we change, but right and wrong don't change.	Thời gian thay đổi, chúng ta thay đổi, nhưng đúng sai không thay đổi.
She wears it as if it were her own skin.	Cô ấy mặc nó như thể nó là da của chính mình.
In fact there are many.	Thực tế có rất nhiều.
She opened the door for me with a book in her hand.	Cô ấy mở cửa cho tôi với một cuốn sách trên tay.
It can be specially ordered in any size.	Nó có thể được đặt hàng đặc biệt ở bất kỳ kích thước nào.
Both teams are great.	Cả hai đội đều tuyệt vời.
I enjoyed your article on the topic of ideas.	Tôi rất thích bài viết của bạn về chủ đề ý tưởng.
But the camp changed everything.	Nhưng trại đã thay đổi mọi thứ.
This is especially true at night when the child is tired.	Điều này đặc biệt xảy ra vào buổi tối khi trẻ mệt mỏi.
Damn, she's so adorable.	Mẹ kiếp, cô ấy thật đáng yêu.
Not that she ever sold it.	Không phải là cô ấy đã bao giờ bán nó.
No one saw it coming.	Không ai thấy nó đến.
Therefore, a fixed effects model was used.	Do đó, một mô hình hiệu ứng cố định đã được sử dụng.
They have no room to grow as individuals.	Họ không có chỗ để phát triển với tư cách cá nhân.
Others are also ready.	Những người khác cũng đã sẵn sàng.
I call myself.	Tôi kêu gọi chính mình.
I plan to make the gun out of metal or black.	Tôi định làm súng bằng kim loại hoặc màu đen.
Now the time has come.	Bây giờ đã đến lúc.
This is not necessarily a bad thing.	Đây không hẳn là một điều xấu.
However, a brief point can be made.	Tuy nhiên, một điểm ngắn gọn có thể được thực hiện.
They did not have sex.	Họ đã không quan hệ tình dục.
I don't do drugs though.	Tôi không làm ma túy mặc dù.
The face is from an old family photo of my brother.	Khuôn mặt là từ một bức ảnh gia đình cũ của anh trai tôi.
I am asking for water.	Tôi đang xin nước.
If you want to kill us, do so.	Nếu bạn muốn giết chúng tôi, hãy làm như vậy.
However, it requires me to know the next version number in advance.	Tuy nhiên, nó yêu cầu tôi phải biết trước số phiên bản tiếp theo.
Step into the door.	Bước chân vào cửa.
The dead know as little as we do.	Người chết biết ít như chính chúng ta.
I can smell them too.	Tôi cũng có thể ngửi thấy chúng.
When he was dead.	Khi anh ấy đã chết.
However, to every rule there is an exception.	Tuy nhiên, đối với mọi quy tắc đều có một ngoại lệ.
Two years passed.	Hai năm trôi qua.
Come here and look.	Đến đây và nhìn đi.
But these are not his most important experiments.	Nhưng đây không phải là những thí nghiệm quan trọng nhất của anh ấy.
But one has to make the most of society's benefits such as offers.	Nhưng người ta phải tận dụng tối đa lợi ích của xã hội như những lời đề nghị.
I cannot stay.	Tôi không thể ở lại.
You told her you wanted to help me.	Bạn đã nói với cô ấy rằng bạn muốn giúp tôi.
Actually, let me correct that.	Trên thực tế, hãy để tôi sửa lại điều đó.
Example of a network.	Ví dụ về một mạng.
There is another significant difference between the two rules.	Có một sự khác biệt đáng kể khác giữa hai quy tắc.
I can do a lot of that.	Tôi có thể làm ra nhiều điều đó.
I am your biological mother.	Tôi là mẹ ruột của bạn.
He reached the bridge.	Anh ấy đã đến cây cầu.
Tried a lot.	Đã cố gắng rất nhiều.
But that doesn't say much.	Nhưng điều đó không nói lên nhiều điều.
She had several jobs.	Cô ấy đã có một số công việc.
But you can't hide something as big as this.	Nhưng bạn không thể che giấu điều gì đó lớn lao như thế này.
Look what you did with our boat.	Hãy nhìn những gì bạn đã làm với thuyền của chúng tôi.
Because sometimes, we make our decisions very early on, and never look back.	Bởi vì đôi khi, chúng ta đưa ra quyết định của mình từ rất sớm, và không bao giờ nhìn lại.
One of the few good breakfast places left in town.	Một trong số ít nơi ăn sáng tốt còn lại trong thị trấn.
We also couldn't find any.	Chúng tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ.
For the first time, you understand what thinking is.	Lần đầu tiên, bạn hiểu tư duy là gì.
But don't mention my people.	Nhưng đừng nhắc đến người của tôi.
We have art.	Chúng tôi có nghệ thuật.
It's amazing to see how this movement has grown.	Thật ngạc nhiên khi thấy phong trào này đã phát triển như thế nào.
Very theme you have three.	Rất chủ đề bạn có ba.
Their quality of life may improve, their symptoms may be relieved.	Chất lượng cuộc sống của họ có thể được cải thiện, các triệu chứng của họ có thể được giảm bớt.
She nodded to them.	Cô gật đầu với họ.
Her words have now become law.	Lời của cô ấy giờ đã trở thành luật.
This choice is significantly limited.	Sự lựa chọn này có giới hạn đáng kể.
He can't carry this team.	Anh ấy không thể gánh đội này.
It is going down.	Nó đang đi xuống.
Not long ago they were still the same.	Cách đây không lâu họ vẫn giống nhau.
But both do well in all situations.	Nhưng cả hai đều làm tốt trong mọi tình huống.
So that means for him.	Vì vậy, có nghĩa là cho anh ta.
For most, it still looks that way to this day.	Đối với hầu hết, nó vẫn trông như vậy cho đến ngày nay.
And we do it day and night.	Và chúng tôi làm điều đó cả ngày lẫn đêm.
I just posted it.	Tôi chỉ cần đăng nó.
I want to cook for a living.	Tôi muốn nấu ăn để kiếm sống.
And she walked away.	Và cô ấy bước đi.
In everything, there are great discussions.	Trong tất cả mọi thứ, có những cuộc thảo luận tuyệt vời.
All other questions are decided by a majority vote.	Tất cả các câu hỏi khác được quyết định bởi đa số phiếu.
I've seen it and don't allow it.	Tôi đã nhìn thấy nó và không cho phép.
He is not the first choice.	Anh ấy không phải là lựa chọn đầu tiên.
I hardly drink.	Tôi hầu như không uống.
Or mostly increase.	Hoặc chủ yếu là tăng.
One question is about parents.	Một câu hỏi là về cha mẹ.
I feel normal again.	Tôi cảm thấy bình thường trở lại.
I don't want to give anything away.	Tôi không muốn cho đi bất cứ thứ gì.
When you land, jump again.	Khi bạn tiếp đất, hãy nhảy một lần nữa.
But if it's there, it won't stay.	Nhưng nếu nó ở đó, nó sẽ không ở lại.
You're just not listening to us.	Bạn chỉ đang không lắng nghe chúng tôi.
In the lower part of it.	Ở phần dưới của nó.
We have a lot to discuss.	Chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận.
Continue if you're okay with this.	Tiếp tục nếu bạn ổn với điều này.
Then she left the room.	Sau đó cô ấy rời khỏi phòng.
Well, not really but that's what she likes to be called.	Chà, không hẳn nhưng đó là những gì cô ấy thích được gọi.
That's how he will see it.	Đó là cách anh ấy sẽ nhìn thấy nó.
Their characters are perfect for each other.	Nhân vật của họ là hoàn hảo cho nhau.
Take your pick and choose a location.	Hãy chọn của bạn và chọn một vị trí.
I'm feeling very sad; I'm feeling very upset.	Tôi cảm thấy rất buồn.
This is the most popular email marketing solution.	Đây là giải pháp tiếp thị qua email phổ biến nhất.
I was caught up in the heat of the moment.	Tôi đã bị cuốn vào sức nóng của thời điểm này.
The only place people don't sleep is the kitchen.	Nơi duy nhất mọi người không ngủ là nhà bếp.
Get more people involved.	Thu hút nhiều người hơn tham gia.
But there is a physical limit to both mechanisms.	Nhưng có một giới hạn vật lý cho cả hai cơ chế.
Thanks for creating a great product.	Cảm ơn vì đã tạo ra một sản phẩm tuyệt vời.
I have pulled out a beautiful piece from my own personal collection.	Tôi đã lấy ra một tác phẩm đẹp từ bộ sưu tập cá nhân của riêng tôi.
No, no, seriously.	Không, không, nghiêm túc đấy.
Whatever.	Bất cứ điều gì.
All right, rest assured.	Được rồi, bạn cứ yên tâm.
Damn, he barely had time to get into position.	Khỉ thật, anh ta hầu như không có thời gian để vào vị trí.
There was no sign of a war.	Không có dấu hiệu của một cuộc chiến.
Their results are in the opposite direction of our results.	Kết quả của họ theo hướng ngược lại so với kết quả của chúng tôi.
This can't just be about you.	Điều này không thể chỉ về bạn.
However, that doesn't change anything.	Tuy nhiên, điều đó không thay đổi bất cứ điều gì.
The models refer to each other.	Các mô hình tham chiếu lẫn nhau.
Then there is still the right hand.	Vậy thì vẫn còn bàn tay phải.
Time and time again, he tried.	Hết lần này đến lần khác, anh ấy đã cố gắng.
We have both moved out of our homes and with our parents. 	Cả hai chúng tôi đã chuyển ra khỏi nhà của chúng tôi và với cha mẹ của chúng tôi. 
Towards you.	Hướng về bạn.
The same difference would be noticed between the two control groups.	Sự khác biệt tương tự sẽ được nhận thấy giữa hai nhóm đối chứng.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
It will be a completely different kind of vehicle.	Nó sẽ là một loại phương tiện hoàn toàn khác.
Of course, at each level, we think of our own interests.	Tất nhiên, ở mỗi cấp độ, chúng tôi nghĩ đến lợi ích của chính mình.
One beautiful, one simple.	Một cái đẹp, một cái đơn giản.
He gets paid only when his company starts making money.	Anh ta chỉ được trả tiền khi công ty của anh ta bắt đầu kiếm tiền.
However, not everything it does is simply to achieve that goal.	Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ nó làm chỉ đơn giản là để đạt được mục tiêu đó.
He seems comfortable with his face.	Anh ấy có vẻ thoải mái với khuôn mặt của mình.
In the end it was a real smile.	Cuối cùng thì đó là một nụ cười thực sự.
He sat down on the bed beside her.	Anh ngồi xuống giường bên cạnh cô.
I tried to save your father, but it was too late.	Tôi đã cố gắng cứu cha cậu, nhưng đã quá muộn.
Motherhood.	Làm mẹ.
People are expected to return to where they were once.	Mọi người được mong đợi sẽ quay trở lại nơi họ đã từng ở đó.
Now go further.	Bây giờ đi xa hơn.
I feel like a broken record.	Tôi cảm thấy như một kỷ lục bị phá vỡ.
I became very friendly with them.	Tôi trở nên rất thân thiện với họ.
It changes something inside of you.	Nó thay đổi điều gì đó bên trong bạn.
The behavior makes perfect sense.	Hành vi có ý nghĩa hoàn hảo.
Don't know where you're going with this one.	Không biết bạn sẽ đi đâu với cái này.
They are coming down and out.	Họ đang xuống và ra.
' condition.	' điều kiện.
With current methods, it is not possible to know the exact value.	Với các phương pháp hiện tại, không thể biết được giá trị chính xác.
I love it and believe you will.	Tôi thích nó và tin rằng bạn sẽ làm được.
There is a significant improvement in their general condition and biological parameters.	Có một sự cải thiện đáng kể về tình trạng chung và các thông số sinh học của chúng.
Usually do not make something ordinary.	Thông thường không làm cho một cái gì đó bình thường.
Now she is dead.	Bây giờ cô ấy đã chết.
But what do you think?.	Nhưng bạn nghĩ gì?.
She told us you were coming.	Cô ấy nói với chúng tôi rằng bạn sẽ đến.
However, she also made one for herself.	Tuy nhiên, cô ấy cũng làm một cái cho chính mình.
So then it became a completely different show.	Vì vậy, sau đó nó đã trở thành một chương trình hoàn toàn khác.
We both arrived on time.	Cả hai chúng tôi đều đến đúng giờ.
The whole game seemed to change.	Toàn bộ trận đấu dường như thay đổi.
Nothing but a ball will keep them in the country.	Không có gì khác ngoài một quả bóng sẽ giữ họ ở lại đất nước.
It's a sign, either way.	Đó là một dấu hiệu, một trong hai cách.
There is no inside or outside, except in thought.	Không có bên trong hay bên ngoài, ngoại trừ trong suy nghĩ.
I saw your little face in a photo last night.	Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của bạn trong một bức ảnh đêm qua.
That weekend, the photos were widely released around the world.	Cuối tuần đó, những bức ảnh đã được công bố rộng rãi trên toàn thế giới.
There are several things you can do to make things better.	Có một số điều bạn có thể làm để làm cho mọi thứ tốt hơn.
But it scared him if he couldn't control everything.	Nhưng nó khiến anh sợ hãi nếu anh không thể kiểm soát được mọi thứ.
I asked who it was.	Tôi hỏi đó là ai.
I hope to achieve it by the end of the year.	Tôi hy vọng sẽ đạt được nó vào cuối năm nay.
I like the movie.	Tôi thích bộ phim.
Pick them up from the tree when you see them.	Nhặt chúng ra khỏi cây khi bạn nhìn thấy chúng.
Email us at the address.	Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ.
I wrote for about a month or two.	Tôi đã viết trong khoảng một hoặc hai tháng.
The other collection doesn't have that field.	Bộ sưu tập khác không có trường đó.
Never been there.	Chưa bao giờ ở đó.
A block of noise.	Một khối tiếng ồn.
I think they'll enjoy making the video and then moving on.	Tôi nghĩ họ sẽ thích làm video và sau đó tiếp tục.
It still needs to mean something.	Nó vẫn cần có ý nghĩa gì đó.
They say good things about you.	Họ nói những điều tốt đẹp về bạn.
It will be difficult to practice if you don't.	Sẽ rất khó để luyện tập nếu bạn không làm vậy.
With such materials, there are problems described below.	Với những vật liệu như vậy, có những vấn đề được mô tả dưới đây.
Won't go back and talk to her.	Sẽ không quay lại và nói chuyện với cô ấy.
All for one.	Mọi người vì một người.
I will find another solution.	Tôi sẽ tìm một giải pháp khác.
Affordable.	Giá cả vừa phải.
More comfortable, anyway.	Thoải mái hơn, dù sao.
The second guy looks about fifteen years old.	Anh chàng thứ hai trông khoảng mười lăm tuổi.
I need to make sure you're serious.	Tôi cần chắc chắn rằng bạn đang nghiêm túc.
We thank them for their wonderful support of our mission.	Chúng tôi cảm ơn họ đã hỗ trợ tuyệt vời cho sứ mệnh của chúng tôi.
Learn with me, love with me, grow with me.	Học cùng tôi, yêu cùng tôi, cùng tôi phát triển.
I'm sorry if we went the wrong way.	Tôi xin lỗi nếu chúng tôi đã đi sai chân.
To run the code, we need some initial elements.	Để chạy mã, chúng ta cần một số yếu tố ban đầu.
The city was burned down.	Thành phố đã bị thiêu rụi.
Some words themselves.	Một số từ chính họ.
That's a pretty serious problem.	Đó là một vấn đề khá nghiêm trọng.
The weather has begun.	Thời tiết đã bắt đầu.
One thing that.	Một điều rằng.
I performed very well.	Tôi đã thể hiện rất tốt.
She wouldn't thank him, whatever he did.	Cô sẽ không cảm ơn anh ta, bất cứ điều gì anh ta đã làm.
I can't stop anything.	Tôi không thể ngăn cản bất cứ điều gì.
The story begins more than six years ago.	Câu chuyện bắt đầu từ hơn sáu năm trước.
So my girl, that's how we're going to do it tomorrow.	Vì vậy, cô gái của tôi, đó là cách chúng ta sẽ làm vào ngày mai.
Heart rate before, during, and three minutes after the procedure.	Nhịp tim trước, trong và ba phút sau khi làm thủ thuật.
But not because they are unwelcome.	Nhưng không phải vì họ không được chào đón.
It gets better every year.	Nó trở nên tốt hơn mỗi năm.
This is a very good thing.	Đây là một điều rất tốt.
And black magic.	Và ma thuật đen.
But no one answer.	Nhưng không ai trả lời.
The man was working on.	Người đàn ông đã làm việc trên.
We had some great plays tonight.	Chúng tôi đã có một số vở kịch lớn tối nay.
No one else has touched that phone but me.	Không ai khác đã chạm vào chiếc điện thoại đó ngoài tôi.
Two years later, he did the same thing again.	Hai năm sau, anh lại làm điều tương tự.
Great, we think.	Tuyệt vời, chúng tôi nghĩ.
It's not in the deal.	Nó không có trong thỏa thuận.
We cannot go back.	Chúng ta không thể quay lại.
That's how it's been all my life.	Đó là cách nó đã tồn tại trong suốt cuộc đời tôi.
He built the second meeting house.	Ông đã xây dựng ngôi nhà họp thứ hai.
It's a lot harder than people think, you know.	Nó khó hơn mọi người nghĩ rất nhiều, bạn biết đấy.
Easily one of the best songs ever written.	Dễ dàng là một trong những bài hát hay nhất từng được viết.
You are a good guy.	Bạn là một chàng trai tốt.
Not once they made me wait.	Không phải một khi họ đã bắt tôi phải chờ đợi.
Rest and be healthy.	Nghỉ ngơi và khỏe mạnh.
A man never turns his back on his friends.	Một người đàn ông không bao giờ quay lưng lại với bạn bè của mình.
It's time to play for an hour and a half.	Đó là thời gian để chơi trong một giờ rưỡi.
Like a family.	Giống như một gia đình.
It is not calculated when you ask for its value.	Nó không được tính toán khi bạn hỏi giá trị của nó.
A quick glance left and right told her it was empty.	Nhìn nhanh qua trái và phải cho cô biết nó trống rỗng.
The situation is as follows.	Tình hình như sau.
No because it was never accepted.	Không bởi vì nó không bao giờ được chấp nhận.
Both are too young.	Cả hai đều còn quá trẻ.
Let me show you this.	Để tôi cho bạn xem cái này.
Then she lay down.	Sau đó, cô ấy đã nằm xuống.
That step is evaluated.	Bước đó được đánh giá.
Oh, this looks great.	Ồ, cái này trông thật tuyệt.
Never lose hope.	Đừng bao giờ mất hy vọng.
Anyone can post a false review.	Bất kỳ ai cũng có thể đăng một bài đánh giá sai.
I won't try to explain.	Tôi sẽ không cố gắng giải thích.
But that's okay, because that's normal.	Nhưng điều đó không sao, vì đó là điều bình thường.
Matter has positive energy.	Vật chất có năng lượng tích cực.
That's part of the deal.	Đó là một phần của thỏa thuận.
When it was over, the room remained the same.	Khi nó kết thúc, căn phòng vẫn như vậy.
You have been a great mind, worked so hard for me.	Bạn đã là một bộ óc tuyệt vời, làm việc rất nhiều cho tôi.
Also.	Cũng vậy.
All carry-on items are security checked.	Tất cả các mặt hàng mang theo đều được kiểm tra an ninh.
I don't think she will do it again.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
They have a simple choice.	Họ có một sự lựa chọn đơn giản.
This bill would literally kill people.	Dự luật này sẽ giết người theo đúng nghĩa đen.
You can even feel it.	Bạn thậm chí có thể cảm thấy nó.
There was another woman in front of them.	Có một người phụ nữ khác ở phía trước họ.
If the space is smaller, the pressure will increase.	Nếu không gian nhỏ hơn, áp suất sẽ tăng lên.
Painful feeling.	Cảm giác đau đớn.
The taste is very bad.	Mùi vị rất tệ.
I need to go home.	Tôi cần về nhà.
No answer.	Không có câu trả lời.
The old man showed no particular interest.	Ông già tỏ ra không quan tâm đặc biệt.
I am not a man anymore.	Tôi không phải là một người đàn ông nữa.
You don't have to pay for anything.	Bạn không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì.
Well, it takes a community to drive change.	Chà, cần có một cộng đồng để thúc đẩy sự thay đổi.
But, you will succeed if you keep trying your best.	Nhưng, bạn sẽ thành công nếu bạn tiếp tục cố gắng hết sức.
Pictures speak, they tell stories.	Hình ảnh nói, họ kể chuyện.
You will see what he catches.	Bạn sẽ thấy những thứ anh ta bắt được.
Close the jump ring.	Đóng vòng nhảy.
Suddenly, we heard a movement and we looked around.	Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một chuyển động và chúng tôi nhìn xung quanh.
She had enough.	Cô ấy đã có đủ.
He must have entered the office after she left.	Anh ta hẳn đã vào trong văn phòng sau khi cô ta rời đi.
I have to give the team some credit.	Tôi phải cung cấp cho nhóm một số tín dụng.
Nothing of this kind has ever been seen before.	Không có gì thuộc loại này đã từng được nhìn thấy trước đây.
They took her from work to play, day and night.	Họ đưa cô từ chỗ làm đến chỗ chơi, ngày đến đêm.
And military families are at war.	Và các gia đình quân nhân đang có chiến tranh.
These decisions have not been made in the past few months.	Những quyết định này đã không được đưa ra trong vài tháng qua.
This, of course, is not true.	Điều này, tất nhiên, là không đúng sự thật.
But he will be back.	Nhưng anh ấy sẽ trở lại.
I wouldn't necessarily say it's likely to happen.	Tôi không nhất thiết phải nói rằng nó có khả năng xảy ra.
She cried.	Cô ấy đã khóc.
He was placed with different families.	Anh ấy đã được đặt với các gia đình khác nhau.
As you'll notice, she's practically not.	Như bạn sẽ nhận thấy, cô ấy thực tế không có.
Even the families of such employees can be brought along.	Ngay cả gia đình của những nhân viên như vậy cũng có thể được mang theo.
I've got eight of them.	Tôi đã có tám trong số đó.
He's sure she's out there damn it.	Anh ta chắc cô ta ở ngoài đó chết tiệt.
He was here first.	Anh ấy đã ở đây đầu tiên.
But he can see you.	Nhưng anh ấy có thể nhìn thấy bạn.
For the first time women participate in games.	Lần đầu tiên phụ nữ tham gia các trò chơi.
He gave them the voice to make them come true.	Anh ấy đã cho họ giọng nói để biến họ thành hiện thực.
I wonder we never thought about it before.	Tôi tự hỏi chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây.
You have pain.	Bạn có đau.
But now that things were different, she began to understand.	Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, cô bắt đầu hiểu ra.
Price is per piece.	Giá là cho mỗi mảnh.
So far, no one has been called to meet them.	Cho đến giờ vẫn chưa có ai được gọi đến gặp họ.
The image at the top of this post is taken from there.	Hình ảnh ở đầu bài đăng này được lấy từ đó.
It just stays with an idea.	Nó chỉ ở lại với một ý tưởng.
However, sometimes the information is quite valuable.	Tuy nhiên, đôi khi thông tin khá có giá trị.
I asked them.	Tôi đã hỏi họ.
Then look for a quick return card.	Sau đó, tìm kiếm một thẻ trở lại nhanh chóng.
He will have to fix the place properly when he has more time.	Anh ấy sẽ phải sửa chữa nơi này đúng cách khi có thêm thời gian.
There was a worse pain coming.	Có một cơn đau tồi tệ hơn xảy đến.
However, some limitations need to be mentioned.	Tuy nhiên, một số hạn chế cần được đề cập.
So does the military.	Quân đội cũng vậy.
Can't believe this happened.	Không thể tin được điều này đã xảy ra.
Feedback is also great.	Phản hồi cũng tuyệt vời.
He sees the whole business very differently than you did.	Anh ấy nhìn thấy toàn bộ công việc kinh doanh rất khác với cách bạn đã làm.
Share this season with your friends.	Chia sẻ mùa giải này với bạn bè của bạn.
It's entirely up to you, of course, but the choice is there.	Tất nhiên là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nhưng sự lựa chọn là ở đó.
Others in the area were drawn to the scene and joined in.	Những người khác trong khu vực đã bị thu hút đến hiện trường và tham gia.
Here we complete the theory with a detailed description.	Ở đây chúng tôi hoàn thành lý thuyết với một mô tả chi tiết.
If so, please vote.	Nếu vậy, hãy bình chọn.
Meet his wife.	Gặp vợ anh ta.
Right behind them was a group of about six men.	Ngay sau họ là một nhóm khoảng sáu người đàn ông.
Clean up the area.	Dọn sạch khu vực.
And it needs to happen soon.	Và nó cần phải xảy ra sớm.
They don't laugh anymore.	Họ không cười nữa.
We missed the season by about a month.	Chúng tôi đã bỏ lỡ mùa giải khoảng một tháng.
Lots of men.	Rất nhiều người đàn ông.
And trust no one but me, not here.	Và đừng tin ai khác ngoài tôi, không phải ở đây.
You have to create something practical that makes the user's life easier.	Bạn phải tạo ra thứ gì đó thiết thực giúp cuộc sống của người dùng dễ dàng hơn.
I have also found other ways to do it.	Tôi cũng đã tìm thấy những cách khác để làm điều đó.
It's been the same for five years.	Năm năm rồi cũng vậy.
I saw it.	Tôi đã thấy nó.
If you are afraid of that place, we will keep our distance.	Nếu bạn sợ nơi đó, chúng tôi sẽ giữ khoảng cách.
He's got them.	Anh ấy đã có chúng.
For now, the war is still in space, not here.	Hiện giờ, chiến tranh vẫn còn ở ngoài không gian, không phải ở đây.
Just stay, stay, stay.	Chỉ ở lại, ở lại, ở lại.
Do nothing often.	Không làm gì thường xuyên.
I need time to have lunch.	Tôi cần có thời gian để ăn trưa.
Obviously there are at least two.	Rõ ràng có ít nhất hai.
That was not intended, obviously.	Đó không phải là dự định, rõ ràng.
The military is working against itself.	Quân đội đang làm việc chống lại chính nó.
The higher the speed, the louder the volume. 	Tốc độ càng cao thì âm lượng càng lớn. 
I'm sorry.	Tôi xin lôi.
I love you for it.	Tôi yêu bạn vì nó.
I definitely enjoy having her by my side.	Tôi chắc chắn thích có cô ấy bên cạnh.
A song plays on the radio.	Một bài hát phát trên đài.
That's why she looks familiar.	Đó là lý do tại sao cô ấy trông quen thuộc.
She finally got them back.	Cuối cùng cô ấy đã lấy lại được chúng.
I've seen him with other women.	Tôi đã nhìn thấy anh ta với những người phụ nữ khác.
It is beautiful, it has its own beauty.	Nó đẹp, nó có vẻ đẹp riêng của nó.
I'm fine with the start screen.	Tôi ổn với màn hình bắt đầu.
However, we are still here.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ở đây.
We also lost our home.	Chúng tôi cũng mất nhà.
They couldn't save him.	Họ không thể cứu anh ta.
At least that's not possible for us.	Ít nhất thì điều đó là không thể đối với chúng tôi.
We have this.	Chúng tôi có thứ này.
If you do, you will go to certain death.	Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ đi đến cái chết nhất định.
But that's not the case for most of us.	Nhưng đó không phải là trường hợp của hầu hết chúng ta.
I started to trust myself again.	Tôi bắt đầu tin tưởng bản thân trở lại.
But in general, she's not very nice to people.	Nhưng nói chung, cô ấy không được tốt với mọi người cho lắm.
I can't leave here.	Tôi không thể rời khỏi đây.
We encounter the world.	Chúng tôi bắt gặp thế giới.
She did not advance to the final round.	Cô đã không tiến vào vòng cuối cùng.
You need to go far and not come back.	Bạn cần phải đi xa và không quay trở lại.
In some cases.	Trong vài trường hợp.
The study was carried out on three groups, each consisting of twenty patients.	Nghiên cứu được thực hiện trên ba nhóm, mỗi nhóm bao gồm hai mươi bệnh nhân.
It really does look like fun though.	Nó thực sự trông giống như vui vẻ mặc dù.
We present the general form of the functions that we have used.	Chúng tôi trình bày dạng tổng quát của các hàm mà chúng tôi đã sử dụng.
Hold for six to eight seconds.	Giữ trong sáu đến tám giây.
Find the right person at the right time.	Tìm đúng người vào đúng thời điểm.
Make a bad mix.	Tạo nên một hỗn hợp tồi.
I won't do that again.	Tôi sẽ không làm như vậy một lần nữa.
I am no different from others.	Tôi không khác gì những người khác.
She couldn't let it lie.	Cô không thể để nó nói dối.
And there are also many poor people.	Và cũng có nhiều người nghèo.
Okay, let's get to my favorite example.	Được rồi, hãy đến với ví dụ yêu thích của tôi.
He won't move in.	Anh ấy sẽ không chuyển đến.
You are very dangerous indeed.	Bạn thực sự rất nguy hiểm.
You guys seem like some nice kids.	Các bạn có vẻ như là một vài đứa trẻ tốt bụng.
She really can.	Cô ấy thực sự có thể.
Give me one.	Cho tôi một cái.
This can be repeated.	Điều này có thể được lặp lại.
That will happen no matter who you play with.	Điều đó sẽ xảy ra bất kể bạn chơi với ai.
Go buy it today, people.	Đi mua nó ngay hôm nay, mọi người.
Not for myself, not for anyone else.	Không phải cho bản thân tôi, không cho bất kỳ ai khác.
And true love.	Và tình yêu đích thực.
When possible, he says, choose a breed that is good on the water.	Ông nói, khi có thể, hãy chọn một con giống tốt trên mặt nước.
None of it works.	Không ai trong số nó hoạt động.
This is no small task.	Đây không phải là một nhiệm vụ nhỏ.
We can't wait for that to happen.	Chúng tôi không thể chờ đợi điều đó xảy ra.
In an instant, the door opened.	Chỉ trong chốc lát, cánh cửa đã mở ra.
Usually they only include members of the same sex.	Thông thường họ chỉ bao gồm các thành viên cùng giới tính.
He returned with new questions.	Anh quay lại với những câu hỏi mới.
It's not just a coincidence.	Đó không chỉ là tình cờ.
That work starts today.	Công việc đó bắt đầu từ hôm nay.
Seven women for us.	Bảy người phụ nữ đối với chúng tôi.
She has big hands.	Cô ấy có bàn tay to.
Still heavy, but less likely to pull hair out.	Vẫn nặng, nhưng ít có khả năng nhổ tóc hơn.
I did not say anything.	Tôi không nói gì.
My father taught her.	Cha tôi đã dạy cô ấy.
I don't want him to get hurt.	Tôi không muốn anh ấy bị thương.
I think time has stopped.	Tôi nghĩ rằng thời gian đã ngừng trôi.
Long and slow, long and slow.	Dài và chậm, dài và chậm.
And, have heard of it.	Và, đã nghe nói về nó.
It really is like that.	Nó thực sự là như vậy.
However, it has some limitations.	Tuy nhiên, nó có một số hạn chế.
He chose not to do that.	Anh ấy đã chọn không làm điều đó.
Live your religion.	Sống theo tôn giáo của bạn.
Then you make your third one.	Sau đó, bạn làm một cái thứ ba của bạn.
It is an end and a beginning.	Đó là một sự kết thúc và một sự khởi đầu.
Yes she did.	Có cô đã làm.
You offer nothing to women.	Bạn không cung cấp gì cho phụ nữ.
The core has two components.	Phần lõi có hai thành phần.
Yes, for life.	Vâng, cho cuộc sống.
For each success, there are twenty non-contact jobs.	Đối với mỗi thành công, có hai mươi công việc không kết thúc liên hệ.
He won't be a problem anymore.	Anh ấy sẽ không còn là vấn đề nữa.
He is running away.	Anh ấy đang chạy trốn.
Any previously written positive reviews are on point.	Mọi đánh giá tích cực được viết trước đó đều đúng vào điểm.
I could have died for this, but it wasn't my moment.	Tôi đã có thể chết vì điều này, nhưng đó không phải là thời điểm của tôi.
However, we will do it a little differently.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm điều đó hơi khác một chút.
Food for five years.	Thức ăn trong năm năm.
I think this might help.	Tôi nghĩ điều này có thể giúp ích.
It is very difficult to bring a complicated case to trial.	Rất khó để đưa một vụ án phức tạp ra xét xử.
She did a lot for them tonight.	Cô ấy đã làm rất nhiều cho họ tối nay.
Only time will tell.	Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Many customers took them, especially those with children.	Nhiều khách hàng đã lấy chúng, đặc biệt là những người có trẻ em.
I won't soon.	Tôi sẽ không sớm.
Several device options.	Một số tùy chọn thiết bị.
No real results.	Không có kết quả thực sự.
You decide to act based on the sound you hear.	Bạn quyết định hành động dựa trên âm thanh mà bạn nghe thấy.
But don't expect me to understand.	Nhưng đừng mong tôi hiểu.
The people are very nice and friendly.	Người dân rất tốt và thân thiện.
They may have little to do with each other.	Chúng có thể ít liên quan đến nhau.
Seeing his people, he tried to pull himself together.	Nhìn thấy người của mình, anh ta cố gắng thu mình lại.
And it gives life to their game.	Và nó mang lại cuộc sống cho trò chơi của họ.
They said so.	Họ đã nói như vậy.
But again, this is the first step for many of you.	Nhưng một lần nữa, đây là bước đầu tiên đối với nhiều bạn.
The incident happened a day after he took office.	Sự việc xảy ra một ngày sau khi ông nhậm chức.
Whatever you are looking for is here.	Bất cứ điều gì bạn muốn tìm kiếm đều có ở đây.
Ten seconds.	Mười giây.
However, that is no longer the case.	Tuy nhiên, đó không còn là trường hợp nữa.
In these cases, many other requirements may be of less importance.	Trong những trường hợp này, nhiều yêu cầu khác có thể giảm tầm quan trọng.
The girl was seen by me and ran away.	Cô gái bị tôi nhìn thấy và bỏ chạy.
We remember and store information about how you use the website.	Chúng tôi ghi nhớ và lưu trữ thông tin về cách bạn sử dụng trang web.
You don't know what you just did.	Bạn không biết bạn vừa làm gì.
Just one second.	Chỉ một giây thôi.
They know that oil is running out.	Họ biết rằng dầu đang cạn kiệt.
We do not sell products on this website.	Chúng tôi không bán các sản phẩm trên trang web này.
It is like that.	Nó là như vậy đó.
The required advance notice will vary depending on the difficulty of the quest.	Thông báo trước yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ.
Even more than what you have.	Thậm chí nhiều hơn những gì bạn có.
Stand.	Đứng.
But there again, nothing is given.	Nhưng ở đó một lần nữa, không có gì được cho.
And as a married man, he knew kids were on his way.	Và là một người đàn ông đã có gia đình, anh ấy biết những đứa trẻ đang trên đường đến.
Though that probably won't work.	Mặc dù điều đó có lẽ sẽ không hiệu quả.
It is from the world, and it does not mean human.	Đó là từ thế giới, và nó không có nghĩa là con người.
I should have let her have her way.	Đáng lẽ tôi nên để cô ấy theo cách của mình.
There are many applications for both types.	Có rất nhiều ứng dụng cho cả hai loại.
I have heard of men like you.	Tôi đã nghe nói về những người đàn ông như bạn.
We see it as something to do with sexual behavior.	Chúng tôi xem nó như một cái gì đó liên quan đến hành vi tình dục.
It felt like he hadn't laughed in a long time.	Cảm giác như anh ấy đã không cười trong một thời gian dài.
I know you've done some of that.	Tôi biết bạn đã làm một số điều đó.
I can find something else to do.	Tôi có thể tìm việc khác để làm.
They want to run away.	Họ muốn chạy trốn.
He is doing well.	Anh ấy đang làm tốt.
But that's the problem.	Nhưng đó là vấn đề.
I just want to go.	Tôi chỉ muốn đi.
Spent too long with her.	Đã dành quá lâu với cô ấy.
I have to go.	Tôi phải đi đây.
We are living in the past instead of in the present.	Chúng ta đang sống trong quá khứ thay vì ở hiện tại.
She is no longer a member of our crew.	Cô ấy không còn là thành viên trong đoàn của chúng tôi nữa.
They will be here.	Họ sẽ ở đây.
That's why we have more than just an average hit.	Đó là lý do tại sao chúng tôi có nhiều thứ hơn là chỉ có một lần truy cập trung bình.
She was talking about him right near us last night.	Cô ấy đã nói về anh ấy ngay gần chúng tôi đêm qua.
People try what they get is part of the fun.	Mọi người thử những gì họ nhận được là một phần của niềm vui.
Therefore, the player can choose the music game playing time.	Do đó, người chơi có thể chọn thời gian chơi game âm nhạc.
I know more laws than any boy.	Tôi biết nhiều luật hơn bất kỳ cậu bé nào.
He couldn't wait any longer.	Anh không thể đợi lâu hơn được nữa.
You don't have to lie.	Bạn không cần phải nói dối.
That hurt him.	Điều đó làm tổn thương anh ấy.
Being the old 'they' is no longer an option.	Trở thành 'họ' cũ không còn là một lựa chọn.
You can still be free.	Bạn vẫn có thể được tự do.
Both called.	Cả hai đều gọi.
I never used it myself.	Tôi không bao giờ sử dụng nó bản thân mình.
You may have to open the model quite a bit.	Bạn có thể phải mở mô hình khá nhiều.
Use the wire as a guide when removing the material.	Sử dụng dây làm hướng dẫn khi lấy vật liệu ra.
The current is still working.	Dòng điện vẫn đang hoạt động.
Everyone has their own time frame.	Mọi người có khung thời gian riêng của họ.
There has never been a choice like this.	Chưa bao giờ có một sự lựa chọn như thế này.
I appreciate everything you've done for me, you know it.	Tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn đã làm cho tôi, bạn biết điều đó.
Demand and supply will control prices.	Cầu và cung sẽ kiểm soát giá cả.
Add oil as needed.	Thêm dầu khi cần thiết.
I'm not familiar with this.	Tôi không quen với việc này.
It won't start.	Nó sẽ không bắt đầu.
Your place is with us.	Vị trí của bạn là với chúng tôi.
Benefit of records and control, these cases range from life support.	Lợi ích của các hồ sơ và kiểm soát, những trường hợp này từ hỗ trợ cuộc sống.
Everything you see costs a lot of money in a week.	Mọi thứ bạn thấy đều tốn rất nhiều tiền trong một tuần.
We keep going.	Chúng tôi tiếp tục đi.
Those are the numbers vs.	Đó là những con số vs.
You must act before others act.	Bạn phải hành động trước khi người khác hành động.
No one else can know that.	Không ai khác có thể biết điều đó.
My business is good.	Công việc kinh doanh của tôi là tốt.
He is very strong.	Anh ấy rất mạnh mẽ.
He is tall and thin.	Anh ta cao và gầy.
Moreover, since you wrote, he has disappeared.	Hơn nữa, kể từ khi bạn viết, anh ấy đã biến mất.
Then your friends.	Sau đó là bạn bè của bạn.
Keep your eyes fixed on him.	Giữ đôi mắt của bạn chăm chú vào anh ấy.
Crazy left the group.	Điên rời nhóm.
Damn, man, that's fast.	Chết tiệt, anh bạn, nhanh quá.
This time we went in a completely opposite direction.	Lần này chúng tôi đã đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại.
Your text should read like people are talking.	Văn bản của bạn nên đọc như mọi người đang nói chuyện.
They were simple enough.	Họ đã đủ đơn giản.
We have a lot of time until the first game.	Chúng tôi còn rất nhiều thời gian cho đến trận đấu đầu tiên.
Turn paper forms into digital forms.	Biến biểu mẫu giấy thành biểu mẫu kỹ thuật số.
Click open and finish.	Nhấn mở và kết thúc.
Instead, it was seen as a secret society.	Thay vào đó, nó đã được xem như một hội kín.
But not tonight.	Nhưng đêm nay thì không.
So are the managers.	Những người quản lý cũng vậy.
And the rest, as they say, is history.	Và phần còn lại, như họ nói, là lịch sử.
His heart started beating faster and faster.	Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn và nhanh hơn.
Where is she going? 	Cô ấy đi đâu?
he wondered.	anh tự hỏi.
Some are familiar from years ago.	Một số đã quen thuộc từ nhiều năm trước.
But throw the game.	Nhưng ném trò chơi.
Only she put the pieces together much better than we did.	Chỉ có cô ấy đã ghép các mảnh lại với nhau tốt hơn nhiều so với chúng tôi.
This will kill two birds with one stone.	Điều này sẽ giết chết hai con chim bằng một viên đá.
The same person fell asleep.	Cùng một người đã ngủ gật.
We don't think that's fair.	Chúng tôi không nghĩ rằng điều đó là công bằng.
I will not contact.	Tôi sẽ không liên lạc.
Actually, there's nothing complicated about that.	Trên thực tế, không có gì phức tạp về điều đó.
Like yours and mine.	Như của bạn và của tôi.
At the end of the day it's business.	Vào cuối ngày đó là công việc kinh doanh.
But you find it can't be managed.	Nhưng bạn thấy nó không thể được quản lý.
He is loved by many people.	Anh ấy được rất nhiều người yêu mến.
As noted above, the trial court agreed.	Như đã nói ở trên, tòa án xét xử đã đồng ý.
But it is personal.	Nhưng nó là cá nhân.
We don't want to look like that.	Chúng tôi không muốn trông như vậy.
OH! 	Ồ!
His anger could not last.	cơn giận của anh ấy không thể kéo dài.
It looks very dark.	Nó có vẻ rất tối.
You are beautiful and you are strong.	Bạn xinh đẹp và bạn mạnh mẽ.
This creates a stable base to build on.	Điều này tạo ra một cơ sở ổn định để xây dựng.
I think they still have it.	Tôi nghĩ rằng họ vẫn có nó.
It's a city that doesn't know how to deal with snow.	Đó là một thành phố không biết cách đối phó với tuyết.
The main floor has a full-sized kitchen and living space.	Tầng chính có nhà bếp cỡ lớn và không gian sinh hoạt.
In short, each person benefits with his or her knowledge.	Trong ngắn hạn, mỗi người có lợi với kiến ​​thức của mình.
Never mind.	Đừng bận tâm.
It doesn't though.	Nó không mặc dù.
He is three years younger than me.	Anh ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi.
And you can never guess.	Và bạn không bao giờ có thể đoán được.
The man of the house asked why he was not wearing shoes.	Người đàn ông của ngôi nhà hỏi tại sao anh ta không đi giày.
If conditions aren't perfect, they'll wait longer, a lot longer.	Nếu điều kiện không hoàn hảo, họ sẽ đợi lâu hơn, rất lâu.
And a house.	Và một ngôi nhà.
They drive the value of the business.	Chúng định hướng giá trị của doanh nghiệp.
I'm in three plays.	Tôi đang ở trong ba vở kịch.
He has one son and one daughter.	Ông có một con trai và một con gái.
We're bringing people into this place.	Chúng tôi đang đưa mọi người vào nơi này.
Only a near-death experience can do that.	Có trải nghiệm cận kề cái chết mới có thể làm được điều đó.
And very few of my real-life friends have kids.	Và rất ít bạn bè ngoài đời của tôi có con.
They had time.	Họ đã có thời gian.
I think it looks great.	Tôi nghĩ nó nhìn thật tuyệt.
She wanted to be closer.	Cô muốn gần gũi hơn.
If it's still big, do it again.	Nếu nó vẫn còn lớn, hãy làm lại.
You will be presented with a text list.	Bạn sẽ được cung cấp một danh sách văn bản.
I will bring him back here.	Tôi sẽ đưa anh ta trở lại đây.
He's older than they thought.	Anh ấy già hơn họ nghĩ.
We cannot break the rules.	Chúng tôi không thể phá vỡ các quy tắc.
He opened it when she didn't answer.	Anh mở nó ra khi cô không trả lời.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
A nice touch.	Một liên lạc tốt đẹp.
I will create a table with a field for each gift.	Tôi sẽ tạo một bảng với một trường cho mỗi món quà.
But the fun has only just begun.	Nhưng niềm vui chỉ mới bắt đầu.
I want your help.	Tôi muốn sự giúp đỡ của bạn.
All you have to do is change your dressing.	Tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi chế độ ăn mặc của mình.
However, the code itself is now much easier to read.	Tuy nhiên, bản thân mã hiện đã dễ đọc hơn nhiều.
When you're eating, eat.	Khi bạn đang ăn, hãy ăn.
Speed ​​doesn't matter.	Tốc độ không quan trọng.
Expect this to take a few days.	Dự kiến ​​điều này sẽ mất một vài ngày.
But no one stopped by.	Nhưng không ai ghé qua.
She wrote two reviews for you.	Cô ấy đã viết hai đánh giá cho bạn.
It was the same day as the party.	Đó là cùng một ngày với bữa tiệc.
Scat.	Đi đi.
I have a similar experience here.	Tôi có một kinh nghiệm tương tự ở đây.
That is completely impossible.	Điều đó là hoàn toàn không thể.
To her relief, it opened.	Để cô nhẹ nhõm, nó đã mở ra.
That's how to show that respect is different.	Đó là cách thể hiện sự tôn trọng đó là khác nhau.
But some is not enough.	Nhưng một số là không đủ.
They were next to each other.	Họ đã ở cạnh nhau.
That's weird, she thought.	Điều đó thật kỳ quặc, cô nghĩ.
Too late.	Quá muộn.
We paid and left.	Chúng tôi đã trả tiền và rời đi.
The disease is often spread due to lack of drinking water.	Bệnh thường lây lan do thiếu nước sinh hoạt.
A baby is a spirit in progress.	Em bé là một tinh thần đang trong quá trình phát triển.
I want to be a part of it.	Tôi muốn trở thành một phần của nó.
She carefully took the last one and headed for the door.	Cô ấy cẩn thận lấy cái cuối cùng và đi ra cửa.
She will come out.	Cô ấy sẽ đi ra.
Some of the pieces you see here have come out of the ground.	Một số mảnh bạn thấy ở đây đã ra khỏi mặt đất.
I'm not sure why this happened.	Tôi không chắc tại sao điều này lại xảy ra.
Our patient's diagnosis was made intraoperatively.	Chẩn đoán bệnh nhân của chúng tôi đã được thực hiện trong quá trình phẫu thuật.
But, that theory went too far.	Nhưng, lý thuyết đó đã đi quá xa.
A lot of things happen.	Rất nhiều điều xảy ra.
For some reason, we both survived.	Vì lý do nào đó, cả hai chúng tôi đều sống sót.
Let me try her.	Hãy để tôi thử cô ấy.
As with the second exception, this exception clearly does not apply here.	Như với ngoại lệ thứ hai, ngoại lệ này rõ ràng không áp dụng ở đây.
That person works the ball in addition to the routine.	Người đó làm việc bóng bổ sung vào thói quen.
I want to care.	Tôi muốn quan tâm.
You just need someone to push you in the right direction.	Bạn chỉ cần ai đó đẩy bạn đi đúng hướng.
Flames between us for a while.	Ngọn lửa giữa chúng tôi trong một thời gian.
I just broke a few days before the trip.	Tôi chỉ bị hỏng một vài ngày trước chuyến đi.
I don't know what is causing this problem.	Tôi không biết những gì gây ra vấn đề này.
It was released in.	Nó đã được phát hành vào.
If you have other questions, call their company.	Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy gọi cho công ty của họ.
She should have told him how she felt before he left.	Cô đáng lẽ phải nói cho anh biết cô cảm thấy thế nào trước khi anh rời đi.
Those were the officers who were initially on the scene.	Đó là các sĩ quan ban đầu có mặt tại hiện trường.
We start with information.	Chúng tôi bắt đầu với thông tin.
And thanks for the good mention.	Và cảm ơn vì đã đề cập tốt.
A small table lay in pieces around her.	Một chiếc bàn nhỏ nằm thành từng mảnh xung quanh cô.
He should know two are missing.	Anh ta nên biết còn thiếu hai cái.
And as a culture, as a world, we move to a better place.	Và với tư cách là một nền văn hóa, một thế giới, chúng ta tiến đến một nơi tốt đẹp hơn.
Because, you don't know enough yet.	Bởi vì, bạn chưa biết đủ.
I know what they will say.	Tôi biết họ sẽ nói gì.
And I'm sorry.	Và tôi xin lỗi.
In fact, it seems like it will never end.	Trên thực tế, nó có vẻ như sẽ không bao giờ kết thúc.
We have to do something.	Chúng ta phải làm điều gì đó.
I'm not free yet, he thought.	Tôi vẫn chưa rảnh, anh nghĩ.
She said she could see it from the outside.	Cô ấy nói rằng cô ấy có thể nhìn thấy nó từ bên ngoài.
He has three brothers and one sister.	Anh ấy có ba anh trai và một em gái.
Or maybe it's not good.	Hoặc có thể nó không tốt.
How full they were.	Họ đã đầy đủ như thế nào.
They dream about getting rich from playing a game.	Họ mơ về việc trở nên giàu có từ việc chơi một trò chơi.
I'm scared.	Tôi sợ.
This is necessary for two reasons.	Điều này là cần thiết vì hai lý do.
And that, you'd think, that's the way things are supposed to work.	Và đó, bạn muốn nghĩ, đó là cách mọi thứ hoạt động bình thường.
But it is a lot of fun.	Nhưng nó là rất nhiều niềm vui.
It is exclusively for us.	Đó là dành riêng cho chúng tôi.
Or send us an email.	Hoặc gửi cho chúng tôi một email.
Their existence is a very serious physical problem.	Sự tồn tại của chúng là một vấn đề vật lý rất nghiêm trọng.
But he's not like that.	Nhưng anh ấy không giống như vậy.
I've had a pretty good life.	Tôi đã có một cuộc sống khá tốt.
Yes, there is a glass panel on the ground.	Vâng, có một tấm kính trên mặt đất.
Moreover, it is easy to reduce the size of the system.	Hơn nữa, nó rất dễ dàng để giảm kích thước của hệ thống.
He might even love me.	Anh ấy thậm chí có thể yêu tôi.
Add this time.	Thêm lần này.
You have caused a lot of them.	Bạn đã gây ra rất nhiều trong số họ.
And why not.	Và tại sao không.
For the price, there's nothing out there to touch it.	Với giá cả, không có gì ngoài kia để chạm vào nó.
There isn't anything particularly complicated about the facts.	Không có bất cứ điều gì đặc biệt phức tạp về các sự kiện.
Never made up.	Không bao giờ bịa ra.
The threat from this group seems to increase day by day.	Mối đe dọa từ nhóm này dường như tăng lên từng ngày.
One minute he was asleep.	Một phút anh ấy đã ngủ.
These are what have made it on my current short list.	Những điều này là những gì đã làm cho nó trong danh sách ngắn hiện tại của tôi.
Human rights are not merely a tool to achieve other political goals.	Nhân quyền không chỉ đơn thuần là một công cụ để đạt được các mục tiêu chính trị khác.
I would describe myself, you are the judge.	Tôi sẽ mô tả bản thân mình, bạn là thẩm phán.
I have nothing but love for that organization.	Tôi không có gì ngoài tình yêu dành cho tổ chức đó.
That feels like an interesting place to start.	Cảm giác đó giống như một nơi thú vị để bắt đầu.
Not sure it's the best approach but it works.	Không chắc đó là cách tiếp cận tốt nhất nhưng nó hoạt động.
It is not extreme.	Nó không phải là cực đoan.
Good people do good deeds.	Người tốt làm việc tốt.
He didn't say it, but he didn't have to.	Anh ấy đã không nói điều đó, nhưng anh ấy không cần phải làm thế.
Heavy rain.	Mưa nhiều.
He won't risk her.	Anh ấy sẽ không mạo hiểm với cô ấy.
Instead, I tried to listen to a new voice among them.	Thay vào đó, tôi đã cố gắng lắng nghe một giọng nói mới trong số họ.
She doesn't want only one man.	Cô ấy không muốn chỉ có một người đàn ông.
It's not like a play anymore.	Nó không giống như một vở kịch nữa.
Your gift is back.	Quà của bạn đã trở lại.
But definitely yes.	Nhưng chắc chắn là có.
He is looking for better space.	Anh ấy đang tìm kiếm không gian tốt hơn.
There was no difference in complications between the two groups.	Không có sự khác biệt về biến chứng giữa hai nhóm.
You have to be there, man.	Bạn phải ở đó, anh bạn.
Do you have to.	Bạn có phải.
They will have the best kids on board.	Họ sẽ có những đứa trẻ tốt nhất trên tàu.
He cannot, or certainly will, do something.	Anh ấy không thể, hoặc chắc chắn anh ấy sẽ làm điều gì đó.
I smiled and stepped closer to her to help.	Tôi mỉm cười và bước lại gần cô ấy để giúp đỡ.
It could have been a lot worse.	Nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều.
Once her mind is free, her body will free itself.	Tâm trí của cô ấy một khi được tự do, cơ thể của cô ấy sẽ tự giải phóng.
They gave him drugs for fun.	Họ cho anh ta ma túy để mua vui.
They have to.	Họ phải.
In fact, we still do this as adults.	Trên thực tế, chúng tôi vẫn làm điều này khi trưởng thành.
She doesn't remember any dreams she had in the previous months.	Cô ấy không nhớ mình đã có giấc mơ nào vào những tháng trước.
I've certainly heard of it, though.	Tôi chắc chắn đã nghe nói về nó, mặc dù.
these programs.	Các chương trình này.
The two of you were quite close since childhood.	Hai bạn khá thân thiết khi còn nhỏ.
At least, not at first.	Ít nhất, không phải lúc đầu.
But no we don't care, why should we care.	Nhưng không chúng ta không quan tâm, tại sao chúng ta phải quan tâm.
I haven't seen them in years.	Tôi đã không nhìn chúng trong nhiều năm.
The door was closed.	Cánh cửa đã đóng lại.
It should be an overall value of several tests.	Nó phải là một giá trị tổng thể của một số thử nghiệm.
They round up numbers so they can be stored in memory.	Họ làm tròn số để có thể lưu vào bộ nhớ.
She decided to commit suicide.	Cô quyết định tự sát.
The water level will probably drop.	Mực nước có thể sẽ giảm xuống.
He was supposed to be there.	Anh ấy lẽ ra phải ở đó.
It seems that the response to grief is dead now.	Có vẻ như bây giờ phản ứng với đau khổ đã chết.
Besides, the work of the teachers takes place safely.	Bên cạnh đó, việc làm của các giáo viên diễn ra an toàn.
Everyone can see it now.	Mọi người có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ.
The whole organization is amazing.	Toàn bộ tổ chức thật tuyệt vời.
Tell the world.	Nói với thế giới.
They believe it.	Họ tin điều đó.
I don't want to see him again.	Tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa.
We want people to feel good when we do it.	Chúng tôi muốn mọi người có được cảm giác tốt khi chúng tôi làm việc đó.
Or give away.	Hoặc cho đi.
Make time for everyone.	Dành thời gian cho mọi người.
There is a sharp spring inside it.	Có một lò xo sắc bén bên trong nó.
It's not very important.	Nó không quan trọng lắm.
Usual way.	Cách thông thường.
We like them very much.	Chúng tôi thích chúng rất nhiều.
My stuff seems safe.	Công cụ của tôi có vẻ an toàn.
Without limits !!.	Không có giới hạn !!.
Production continues.	Sản xuất vẫn tiếp tục.
That is the real experience of being an authentic individual.	Đó là trải nghiệm thực sự của việc trở thành một cá nhân đích thực.
When they entered the house.	Khi họ bước vào nhà.
So did the rest of the children sitting there.	Những đứa trẻ còn lại ngồi ở đó cũng vậy.
That was clearly a lie.	Đó rõ ràng là một lời nói dối.
No passion.	Niềm đam mê không có.
At the same time, it was such a big year.	Đồng thời, đó là một năm lớn như vậy.
It is quite low.	Nó khá thấp.
We have done more than that.	Chúng tôi đã làm được nhiều hơn thế.
They didn't pay attention to me.	Họ không chú ý đến tôi.
It is not difficult to find the reason for this.	Không khó để tìm ra lý do cho điều này.
We don't make a lot of money.	Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền.
I saved him.	Tôi đã cứu anh ta.
You better do so.	Tốt hơn bạn nên làm như vậy.
I had a similar experience asking the question.	Tôi đã có một kinh nghiệm tương tự khi đặt câu hỏi.
Everyone seems to want to be told that the sky is falling.	Mọi người dường như muốn được nói rằng trên trời rơi xuống.
I cannot do anything else.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác.
Each day is a separate part.	Mỗi ngày là một phần riêng biệt.
This part of the operation must be done alone.	Phần này của hoạt động phải được thực hiện một mình.
They know they can't do it in their own country.	Họ biết rằng họ không thể làm điều đó ở đất nước của họ.
We had a nice time.	Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ.
Do not condescend to him.	Đừng hạ mình với anh ta.
Playing with their children is something they enjoy very much.	Chơi với con cái của họ là một cái gì đó họ rất thích.
We will put it to the test.	Chúng tôi sẽ đưa nó vào thử nghiệm.
That's what gave me the idea.	Đó là những gì đã cho tôi ý tưởng.
Only a few of her friends have anything more expensive.	Chỉ một vài người bạn của cô ấy là có bất cứ thứ gì đắt tiền hơn.
I was really surprised.	Tôi thực sự ngạc nhiên.
, that's the only difference.	, đó là sự khác biệt duy nhất.
In the third time.	Trong lần thứ ba.
Then those are your options.	Sau đó, đó là những lựa chọn của bạn.
Some of us hope that the police will also take it seriously.	Một số người trong chúng tôi mong rằng cảnh sát cũng sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc.
They ran away.	Họ bỏ chạy.
He pushed his plate forward.	Anh đẩy đĩa của mình về phía trước.
Then how it happened to him.	Sau đó, nó xảy ra với anh ta như thế nào.
He can smell it, as long as it's far away.	Anh ta có thể ngửi thấy nó, miễn là nó từ rất xa.
The current design is really good.	Thiết kế hiện tại thực sự tốt.
Now there are eight of them.	Bây giờ có tám người trong số họ.
This means the skin will look paler.	Điều này có nghĩa là da sẽ trông nhợt nhạt hơn.
Just a few steps.	Chỉ cần một vài bước.
I was lucky.	Tôi đã may mắn.
This may be due to our smaller sample size.	Điều này có thể là do kích thước mẫu nhỏ hơn của chúng tôi.
Of course, easier said than done.	Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm.
Perhaps this rule works in some simple cases.	Có lẽ quy tắc này hoạt động trong một số trường hợp đơn giản.
He was out of town.	Anh ấy đã ra khỏi thị trấn.
Some we know well, others we may have to engage ourselves.	Một số chúng ta biết rõ, những người khác chúng ta có thể phải tự tham gia vào.
I don't think you even want to help.	Tôi không nghĩ rằng bạn thậm chí muốn giúp đỡ.
I can't see what else could use it.	Tôi không thể thấy những gì khác có thể sử dụng nó.
That means we're stuck. 	Điều đó có nghĩa là chúng ta đang bị mắc kẹt. 
your problem is not about definition vs.	vấn đề của bạn không phải là về 'định nghĩa vs.
Men see me and know fear.	Đàn ông nhìn thấy tôi và biết sợ hãi.
Not sure, they're just for our defense.	Không chắc chắn, chúng chỉ để phòng vệ cho chúng ta.
It is enough to consider the following special case.	Chỉ cần xét trường hợp đặc biệt sau là đủ.
They survived the war.	Họ đã sống sót sau chiến tranh.
Brown won't cut it.	Brown sẽ không cắt nó.
We'll have to cut, cut, cut.	Chúng ta sẽ phải cắt, cắt, cắt.
That one day everything will really be okay.	Rằng một ngày nào đó mọi thứ thực sự sẽ ổn.
Know what about her life, meaningful.	Biết nào về cuộc sống của cô ấy, có ý nghĩa.
I hope this will put some pressure on the government.	Tôi hy vọng điều này sẽ tạo ra một số áp lực cho chính phủ.
We're leaving, but we're taking a part of your body with us.	Chúng tôi sẽ rời đi, nhưng chúng tôi đang mang theo một phần cơ thể của bạn với chúng tôi.
Peace and security will be yours.	Hòa bình và an ninh sẽ là của bạn.
Sea level is falling.	Mực nước biển đang giảm.
The less these people know, the better.	Những người này càng biết ít càng tốt.
And even then you might need some time to think about it.	Và thậm chí sau đó bạn có thể cần một chút thời gian để suy nghĩ về nó.
After a while, she tried again.	Sau một lúc, cô ấy thử lại.
Nobody know.	Không ai biết.
Funny, he didn't seem to want to leave us a voice sample.	Thật buồn cười, anh ấy dường như không muốn để lại cho chúng tôi một bản mẫu giọng nói.
Except my body doesn't listen.	Ngoại trừ cơ thể tôi không lắng nghe.
I've been having trouble with this for a few days.	Tôi đã gặp rắc rối với điều này trong vài ngày.
I'm very happy with how it came out.	Tôi rất vui với cách nó xuất hiện.
I wonder how much it will hurt.	Tôi tự hỏi nó sẽ đau đến mức nào.
But only a small one.	Nhưng chỉ là một nhỏ.
Okay, he's not that bright.	Được rồi, anh ấy không sáng sủa như vậy.
However, it is not easy.	Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng.
It is a long process.	Đó là một quá trình lâu dài.
We just want our government to be well managed.	Chúng tôi chỉ muốn chính phủ của chúng tôi được quản lý tốt.
It was a good learning experience.	Đó là một kinh nghiệm học tập tốt.
It was my first job.	Đó là công việc đầu tiên của tôi.
I simply realized that she was no longer there.	Tôi chỉ đơn giản là nhận ra rằng cô ấy không còn ở đó nữa.
Words are all around.	Lời nói có xung quanh.
He's not a bad person.	Anh ta không phải là một người xấu.
Just me.	Chỉ là tôi.
Surely that was what his father did.	Chắc chắn đó là điều mà cha anh đã làm.
There is also table tennis.	Có cả bóng bàn nữa.
His arms reached up and pulled her down.	Cánh tay anh vươn lên và kéo cô xuống.
Can't stand it.	Không thể chịu được.
I understand that this guy has killed people.	Tôi hiểu rằng tên này đã giết người.
Forget that the engine is misplaced.	Quên rằng động cơ đặt sai chỗ.
The structure of the things in the table forms a tree.	Cấu trúc của những thứ trong bảng tạo thành một cái cây.
End of line for that communication.	Cuối dòng cho cuộc giao tiếp đó.
Well, that didn't happen.	Chà, điều đó đã không xảy ra.
That is a great thing to see.	Đó là một điều tuyệt vời để xem.
He can be sent back to get the job done.	Anh ta có thể được gửi trở lại để hoàn thành công việc.
She was glad she gave in.	Cô ấy rất vui vì cô ấy đã nhượng bộ.
If you give her something to motivate her, she will move forward.	Nếu bạn cho cô ấy thứ gì đó để thúc đẩy, cô ấy sẽ tiến về phía trước.
The group is now inactive.	Bây giờ nhóm đã không còn hoạt động.
It is thick and heavy.	Nó dày và nặng.
I still hate.	Tôi vẫn ghét.
There are a lot of sick people who can't go.	Có rất nhiều người ốm không thể đi được.
I went to my bed for the whole day.	Tôi đã đi ngủ của tôi cho cả ngày.
For me, coffee can wait.	Đối với tôi, cà phê có thể chờ đợi.
That was done.	Điều đó đã làm được.
And you are.	Và bạn là.
I don't really like her.	Tôi không thực sự thích cô ấy.
Your call is very important to us.	Cuộc gọi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
They no longer serve to move you to a new base.	Chúng không còn phục vụ việc di chuyển bạn đến căn cứ mới.
There are still some problems.	Vẫn có một số rắc rối.
You have a good business model.	Bạn có một mô hình kinh doanh tốt.
Follow-up showed similar results.	Theo dõi cho thấy kết quả tương tự.
Maybe it will lead me to a path.	Có lẽ nó sẽ dẫn tôi đến một con đường.
We need our horses, he said.	Chúng tôi cần những con ngựa của chúng tôi, anh ấy nói.
That claim is without proof.	Tuyên bố đó là không có bằng chứng.
Light weapons can be easily obtained.	Có thể dễ dàng kiếm được vũ khí hạng nhẹ.
I need some time to consider this.	Tôi cần một thời gian để xem xét điều này.
See things in a different way.	Nhìn mọi thứ theo một cách khác.
This doesn't really make me feel better.	Điều này không thực sự làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Never stop trying.	Không bao giờ ngừng cố gắng.
The price she had to pay could not have been nothing.	Cái giá mà cô ấy đã phải trả không thể là không có gì.
So are some other people.	Một số người khác cũng vậy.
They love each other very much.	Họ yêu nhau rất nhiều.
We just have to catch up with it.	Chúng ta chỉ cần bắt kịp nó.
That's the worst way to express it.	Đó là cách tồi tệ nhất để thể hiện nó.
Try not to cry but it's hard.	Cố gắng không khóc nhưng thật khó.
Be able to reach out and somehow fix it for her.	Có thể tiếp cận và bằng cách nào đó sửa chữa nó cho cô ấy.
They're just trying to turn it back.	Họ chỉ đang cố gắng biến nó trở lại.
I tried again.	Tôi đã thử một lần nữa.
Don't know where the call is coming from.	Không biết cuộc gọi đến từ đâu.
He cried a lot.	Anh ấy đã khóc rất nhiều.
I definitely want to play.	Tôi chắc chắn muốn chơi.
I wonder which of them shot me.	Tôi tự hỏi ai trong số họ đã bắn tôi.
Now remember, you must not smoke in her car.	Bây giờ hãy nhớ, bạn không được hút thuốc trong xe của cô ấy.
He's much better.	Anh ấy tốt hơn nhiều.
It will grow faster in full sun.	Nó sẽ phát triển nhanh hơn trong ánh nắng đầy đủ.
Therefore, this does not reduce the information that an individual needs to process.	Do đó, điều này không làm giảm thông tin mà một cá nhân cần để xử lý.
Instead, you should read it for yourself.	Thay vào đó, bạn nên đọc nó cho chính mình.
I hope you have an accident, she thought.	Tôi hy vọng bạn có một tai nạn, cô nghĩ.
This is the advantage of training yourself.	Đây là lợi thế của việc tự mình đào tạo.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
Where and how we have it, now when we need it.	Chúng ta có ở đâu và bằng cách nào, bây giờ chúng ta cần khi nào.
But she kept putting it away.	Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục bỏ nó đi.
How are you.	Bạn có khỏe không.
So we're seeing an overall increase in those areas.	Vì vậy, chúng tôi đang thấy sự gia tăng chung trong các lĩnh vực đó.
Sometimes it's important to work things out before you have everything.	Đôi khi điều quan trọng là phải giải quyết mọi việc trước khi bạn có mọi thứ.
Nothing to do.	Không có gì phải làm.
If you want to escape, come with me.	Nếu bạn muốn trốn thoát, hãy đi với tôi.
What she didn't explain was how he came.	Những gì cô đã không giải thích là cách anh ta đến.
Build during recovery.	Xây dựng trong thời gian phục hồi.
Three independent experiments were conducted.	Ba thí nghiệm độc lập đã được tiến hành.
Use a quick, light touch.	Sử dụng một cái chạm nhẹ, nhanh chóng.
See it here.	Xem nó ở đây.
It will be back soon!.	Nó sẽ sớm trở lại !.
She watched as his eyes slowly opened and he stood up.	Cô nhìn mắt anh từ từ mở ra và anh đứng dậy.
Talk to them about it.	Nói chuyện với họ về điều đó.
It doesn't matter if you never update those files.	Không thành vấn đề nếu bạn không bao giờ cập nhật các tệp đó.
It's them.	Là họ.
I love her character.	Tôi yêu nhân vật của cô ấy.
The sun is still in the sky.	Mặt trời vẫn còn trên bầu trời.
Nothing more needs to be said anyway.	Không có gì cần phải nói thêm dù sao.
These are basically economic factors.	Về cơ bản đây là các yếu tố kinh tế.
No theory has been proven.	Chưa có lý thuyết nào được chứng minh.
He knows that look.	Anh biết cái nhìn đó.
Someone wants to take it down.	Ai đó muốn gỡ nó xuống.
No one can really tell.	Không ai thực sự có thể nói.
It's just one of those things.	Nó chỉ là một trong những điều đó.
You just need to get it.	Bạn chỉ cần nhận nó.
Nothing would suit me better.	Không có gì sẽ phù hợp với tôi hơn.
I need you for the country.	Tôi cần bạn cho đất nước.
See you guys and have a great day!.	Hẹn gặp lại các bạn và có một ngày tuyệt vời !.
The trip did not go well.	Chuyến đi không suôn sẻ.
I hope you can stay with us live.	Tôi hy vọng bạn có thể ở với chúng tôi sống.
That's the simplified version.	Đó là phiên bản đơn giản.
So does recovery.	Hồi phục cũng vậy.
I bring them coffee.	Tôi mang cà phê cho họ.
But in memory.	Nhưng trong bộ nhớ.
But it's time for him to go.	Nhưng đã đến lúc anh ấy phải đi.
However, things rarely go that far.	Tuy nhiên, mọi thứ hiếm khi đi xa đến vậy.
I just love coming here.	Tôi chỉ thích đến đây.
Yes, we need you.	Có, chúng tôi cần bạn.
The rest were dead or wounded.	Những người còn lại đã chết hoặc bị thương.
Everyone is different.	Mỗi người đều khác nhau.
Five year old boys.	Những cậu bé năm tuổi.
I come back here for breakfast.	Tôi quay lại đây để ăn sáng.
It will not work with this truck.	Nó sẽ không hoạt động với chiếc xe tải này.
I want to be single.	Tôi muốn được độc thân.
I hope it works.	Tôi hy vọng nó hoạt động.
I want to send this file by email.	Tôi muốn gửi tệp này qua email.
Sometimes it feels like you can't be real.	Đôi khi có cảm giác như bạn không thể có thật.
I don't have this problem anymore.	Tôi không còn vấn đề này nữa.
Only some of us are like that.	Chỉ một số người trong chúng ta là như vậy.
I can feel it on you.	Tôi có thể cảm thấy nó trên bạn.
Unable to set user data.	Không thể đặt dữ liệu người dùng.
She will do anything to get to him.	Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để đến được với anh ấy.
Not that he will lose.	Không phải là anh ấy sẽ thua.
Next is black tea.	Tiếp theo là trà đen.
Could be good therapy for you.	Có thể là liệu pháp tốt cho bạn.
Once a week is plenty.	Mỗi tuần một lần là nhiều.
All the way home.	Tất cả đường về nhà.
But that won't happen.	Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Three weeks later.	Ba tuần sau.
I would worry if the security company staff found less.	Tôi sẽ lo lắng nếu nhân viên công ty bảo mật tìm thấy ít hơn.
I was immediately struck by the flatness of the book.	Tôi ngay lập tức bị ấn tượng bởi độ phẳng của cuốn sách.
There's nothing strange about it.	Không có gì lạ về nó.
This is not the time to grow old.	Đây không phải là thời điểm để già đi.
He never knew our mother.	Anh ấy chưa bao giờ biết mẹ của chúng ta.
He grabbed the man by the shoulder and shook him.	Anh nắm lấy vai người đàn ông và lắc anh ta.
Then consider a moment.	Sau đó, coi là một thời điểm.
He just broke a window.	Anh ta vừa làm vỡ một cửa sổ.
Here are some thoughts to consider.	Dưới đây là một số suy nghĩ để xem xét.
The team is really professional and understands their work.	Đội ngũ thực sự chuyên nghiệp và hiểu rõ công việc của mình.
Now she is ready to play soccer.	Bây giờ cô ấy đã sẵn sàng để chơi bóng đá.
Two hundred and thirty people were killed.	Hai trăm ba mươi người đã thiệt mạng.
Remember, can't hold back the tears.	Nhớ, không cầm được nước mắt.
There are families like that.	Có những gia đình như thế.
You won't let anyone tell you that choice was the wrong one.	Bạn sẽ không để bất cứ ai nói với bạn rằng sự lựa chọn đó là sai lầm.
If we had more, it would be great.	Nếu chúng ta có nhiều hơn, nó sẽ là tuyệt vời.
A reason to be there.	Một lý do để ở đó.
Ten to fifteen.	Mười đến mười lăm.
Water lightly until the plant begins to grow, then water frequently.	Tưới nước nhẹ cho đến khi cây bắt đầu phát triển, sau đó tưới thường xuyên.
Another year living at home.	Một năm nữa sống ở nhà.
With our teeth.	Với răng của chúng ta.
Back to joy.	Trở lại niềm vui.
You don't do what he did, and are still free to walk.	Bạn không làm những gì anh ta đã làm, và vẫn được tự do đi bộ.
We both want a steady job before doing anything.	Cả hai chúng tôi đều muốn có một công việc ổn định trước khi làm bất cứ việc gì.
We are on our way.	Chúng tôi đang trên con đường của chúng tôi.
Now, the rest of the world is starting to catch up.	Bây giờ, phần còn lại của thế giới đang bắt đầu bắt kịp.
But mostly, build something you love and you have control over.	Nhưng chủ yếu, hãy xây dựng thứ gì đó bạn yêu thích và bạn có quyền kiểm soát.
I asked him if he had children.	Tôi hỏi anh ấy có con không.
I can't imagine my life without those two.	Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của tôi mà không có hai người đó.
Looks like he hasn't slept yet.	Trông như thể anh ấy chưa ngủ.
And the logic is weird.	Và logic thật kỳ lạ.
How heavy is the air.	Không khí nặng làm sao.
We're getting our relationship on the right track.	Chúng tôi đang đưa mối quan hệ của mình đi đúng hướng.
Our goal is to make it as essential as a website.	Mục tiêu của chúng tôi là làm cho nó trở nên cần thiết như một trang web.
It can't keep a baby in.	Nó không thể giữ một em bé trong.
They smiled at each other.	Họ mỉm cười với nhau.
That's how you build a game.	Đó là cách bạn xây dựng một trò chơi.
Being truly comfortable in one's own skin is the most beautiful feeling.	Thực sự được thoải mái trong làn da của chính mình là cảm giác đẹp đẽ nhất.
It lies there.	Nó nằm đó.
He wouldn't mind if it went on forever.	Anh ấy sẽ không phiền nếu nó diễn ra mãi mãi.
You said he gave it to you.	Bạn nói rằng anh ấy đã đưa nó cho bạn.
I know it's better not to seek trouble.	Tôi biết tốt hơn là không nên tìm kiếm rắc rối.
You need them more than ever.	Anh cần chúng hơn bao giờ hết.
However, you can still get the basic service for free.	Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận được dịch vụ cơ bản miễn phí.
No one wrote it in writing.	Không ai viết nó bằng văn bản.
You should think about something else, or someone else.	Bạn nên nghĩ về điều gì khác, hoặc ai đó khác.
He is feeling good.	Anh ấy đang cảm thấy tốt.
I feel bad for the kids trying to come back right now.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho những đứa trẻ đang cố gắng trở lại ngay bây giờ.
Looking forward to this series. 	Mong chờ bộ truyện này. 
very happy is my heart.	rất vui là trái tim của tôi.
You don't understand what they mean.	Bạn không hiểu họ muốn nói gì.
Think about your soul.	Hãy nghĩ về linh hồn của bạn.
I have never seen her cry in my memory.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc trong ký ức của mình.
With change comes fear.	Với sự thay đổi kéo theo nỗi sợ hãi.
But it's pretty easy.	Nhưng nó khá dễ dàng.
It takes time to figure that out.	Cần có thời gian để tìm ra điều đó.
It doesn't matter if you win slowly.	Nếu thắng chậm cũng không sao.
She had just met the man.	Cô chỉ vừa mới gặp người đàn ông.
But this won't work.	Nhưng điều này sẽ không hoạt động.
You have to do the work for me.	Bạn phải làm công việc cho tôi.
When she looked back, he was still there.	Khi cô nhìn lại, anh vẫn ở đó.
Yes no.	Có không.
Hence the question is quite open.	Do đó câu hỏi khá mở.
He checked the phone number.	Anh ta kiểm tra số điện thoại.
I received something for following your company.	Tôi đã nhận được một cái gì đó vì đã theo dõi công ty của bạn.
He definitely shouldn't drink any more.	Anh ấy chắc chắn không nên uống thêm gì nữa.
The boy was quick, if only to find a way to avoid work.	Cậu bé đã nhanh chóng, nếu chỉ để tìm cách tránh làm việc.
I want to know too.	Tôi cũng muốn biết.
I won't get in the middle of it.	Tôi sẽ không xen vào giữa nó.
Her parents were out of question.	Cha mẹ cô ấy đã khỏi câu hỏi.
But they bothered.	Nhưng họ đã phiền.
Finally, it ended.	Cuối cùng, nó đã kết thúc.
It is the complete opposite of the truth.	Nó hoàn toàn trái ngược với sự thật.
He did not forget the knowledge that had come to him.	Anh không quên những kiến ​​thức đã đến với anh.
It feels like it's been so long since we've been here.	Cảm giác như đã quá lâu kể từ khi chúng tôi ở đây.
The story must be substantial.	Câu chuyện phải đáng kể.
Everything you could want.	Mọi thứ bạn có thể muốn.
Treat every city, every market, every performance like a battle.	Hãy coi mọi thành phố, mọi khu chợ, mọi buổi biểu diễn như một trận chiến.
A command to that effect will be entered.	Một lệnh để có hiệu lực đó sẽ được nhập.
I wonder what she was thinking about.	Tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ về điều gì.
No need to draw line by line or add any resources.	Không cần phải vẽ từng dòng hoặc thêm bất kỳ tài nguyên nào.
No injuries.	Không có thương tích.
Slowly, he looked up.	Từ từ, anh nhìn lên.
He pushed him against the wall.	Anh đẩy cậu vào tường.
She can really play.	Cô ấy thực sự có thể chơi.
A film project has been produced.	Một dự án phim đã được sản xuất.
Come back and take me home.	Quay lại và đưa tôi về nhà.
Surely that is obvious.	Chắc chắn đó là điều hiển nhiên.
The system never affects the soil.	Hệ thống không bao giờ ảnh hưởng đến đất.
Where is he, something real was there.	Anh ấy đang ở đâu, một cái gì đó có thật đã ở đó.
You can do something like the code below.	Bạn có thể làm một cái gì đó như mã dưới đây.
This is a political decision, not a legal one.	Đây là một quyết định chính trị chứ không phải pháp lý.
A window similar to the following example will appear.	Một cửa sổ tương tự như ví dụ sau sẽ xuất hiện.
We are not a small player.	Chúng tôi không phải là một cầu thủ nhỏ.
This is from me.	Đây là từ tôi.
Every line has meaning.	Mỗi dòng đều có nghĩa.
In this environment, an additional important piece of advice.	Trong môi trường này, một lời khuyên quan trọng bổ sung.
Of course, it's a slow process.	Tất nhiên, đó là một quá trình chậm.
The arm design is basically a simple one.	Thiết kế cánh tay về cơ bản là một chiếc đơn giản.
It's like a big game.	Nó giống như một trò chơi lớn.
You cannot understand how it can work.	Bạn không thể hiểu nó có thể hoạt động như thế nào.
Put the fish in the pan.	Cho cá vào chảo.
This goes even deeper than that.	Điều này còn đi sâu hơn thế.
She hopes that her phone is fixed.	Cô hy vọng rằng điện thoại của cô đã được sửa.
He considered his options.	Anh ấy đã cân nhắc các lựa chọn của mình.
Go deep now.	Đi sâu ngay bây giờ.
No one took it from him.	Không ai lấy nó từ anh ta.
If so, you are correct.	Nếu vậy, bạn đã chính xác.
Raise your head.	Ngẩng đầu lên.
You can't just do one thing and not do the other.	Bạn không thể chỉ làm một việc và không làm điều khác.
However, the opposite happened.	Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra.
That's where the action is.	Đó là nơi hành động.
Especially in my own area.	Đặc biệt là trong khu vực của riêng tôi.
Then we give you ten.	Sau đó, chúng tôi cho bạn mười.
At least, the two are friends.	Ít nhất, hai người là bạn bè.
Maybe my neck injury had something to do with it.	Có lẽ chấn thương cổ của tôi có liên quan gì đó.
She misses him very much.	Cô nhớ anh rất nhiều.
You have to use the time.	Bạn phải sử dụng thời gian.
That is real.	Điều đó là có thật.
It is visible when you look at your right foot.	Nó có thể nhìn thấy khi bạn nhìn vào chân phải của mình.
Sometimes we make love with our hands.	Đôi khi chúng ta làm tình bằng tay.
When it comes to time, it's not even close.	Khi tính đến thời gian, nó thậm chí còn không gần.
No one else can do this job.	Không ai khác có thể làm công việc này.
Tomorrow, the first thing.	Ngày mai, điều đầu tiên.
He said both could be killed.	Anh ta nói cả hai có thể bị giết.
Court said.	Tòa án cho biết.
She turned to look out the window.	Cô quay lại nhìn ra cửa sổ.
He knew the answer right away.	Anh biết ngay câu trả lời.
I was twenty years old.	Tôi đã hai mươi tuổi.
We hope you feel the same way.	Chúng tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy.
I am life.	Tôi là cuộc sống.
The truth is that she really isn't ready to think about any guy yet.	Sự thật là cô ấy thực sự chưa sẵn sàng để nghĩ về bất kỳ chàng trai nào.
I imagine the worst.	Tôi tưởng tượng điều tồi tệ nhất.
At first glance, the deal might seem reasonable.	Thoạt đầu, thỏa thuận này hẳn có vẻ hợp lý.
I wanted to go with them, but my mother wouldn't allow it.	Tôi muốn đi cùng họ, nhưng mẹ tôi không cho phép.
You are perfectly fine with your concerns.	Bạn đang hoàn toàn bình thường với mối quan tâm của mình.
They don't match my article.	Chúng không phù hợp với bài báo của tôi.
I think about things to say and questions to ask.	Tôi nghĩ về những điều cần nói và những câu hỏi để hỏi.
You feel everything.	Bạn cảm thấy mọi thứ.
I check the screen.	Tôi kiểm tra màn hình.
I did something for you, and you know what it is.	Tôi đã làm một cái gì đó cho bạn, và bạn biết nó là gì.
I will find time this weekend to find a date.	Tôi sẽ tìm thời gian vào cuối tuần này để tìm một ngày.
I couldn't believe my ears.	Tôi không thể tin vào tai mình.
We will get a lot of pictures, pictures of everyone who likes pictures.	Chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều hình ảnh, hình ảnh của tất cả mọi người, những người thích hình ảnh.
The same goes for window locks.	Khóa cửa sổ cũng vậy.
I ordered the same coffee.	Tôi đã gọi loại cà phê tương tự.
They must have some kind of insider information.	Họ phải có một số loại thông tin nội bộ.
Our efforts seem to have completely surpassed her.	Những nỗ lực của chúng tôi dường như đã hoàn toàn vượt qua cô ấy.
Other kids will go to college after graduating from high school.	Những đứa trẻ khác sẽ đi học đại học sau khi tốt nghiệp trung học.
Even from this distance, she could sense it.	Ngay cả từ khoảng cách này, cô cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Live in the season you're in.	Sống trong mùa bạn đang ở.
Politics happens around him, in spite of him.	Chính trị xảy ra xung quanh anh ta, bất chấp anh ta.
You've been busy the whole game.	Bạn đã bận rộn cả trò chơi.
They are waiting for winter to begin to drink.	Họ đang đợi mùa đông bắt đầu để uống.
I wonder if you could throw some light on this.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể ném một chút ánh sáng vào điều này.
We tried, played again.	Chúng tôi đã thử, chơi lại.
Of course, everything is in balance.	Tất nhiên, mọi thứ đều là sự cân bằng.
I never knew there was so much space in this world.	Tôi chưa bao giờ biết có nhiều không gian trên thế giới này.
This is a natural part of training.	Đây là một phần tự nhiên của đào tạo.
No one wants to be called fat.	Không ai muốn bị gọi là béo.
However, this is only part of the story.	Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của câu chuyện.
What is there now is a structure, a starting point.	Những gì đang có bây giờ là một cấu trúc, một điểm khởi đầu.
I got pretty high.	Tôi đã lên khá cao.
She needs air.	Cô ấy cần không khí.
A pair of gold, a pair of blue.	Một cặp vàng, một cặp xanh lam.
They simply learn where everything is.	Họ chỉ đơn giản là học mọi thứ ở đâu.
His past creates problems for him.	Quá khứ của anh ấy tạo ra vấn đề cho anh ấy.
The solution is education.	Giải pháp là giáo dục.
We want to be as close to the dog as possible.	Chúng tôi muốn ở gần con chó nhất có thể.
It takes time!.	Nó cần có thời gian!.
There is no continuing learning over time.	Không có học tiếp tục theo thời gian.
I've never seen him like it.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thích nó.
It's work.	Đó là công việc.
She never had anything bad to say about anyone.	Cô ấy không bao giờ có điều gì xấu để nói về bất cứ ai.
Tomorrow won't be easy to wake up.	Ngày mai sẽ không dễ dàng thức dậy.
I will take care of everything.	Tôi sẽ lo mọi thứ.
A man had a son, his only child.	Một người đàn ông có một đứa con trai, đứa con duy nhất của ông ta.
The right side of the bed has arrived.	Bên phải của giường đã đến.
I guess the other four can continue him.	Tôi đoán bốn người còn lại có thể tiếp tục anh ta.
Now there was something different in him too, she didn't know what.	Bây giờ trong anh cũng có điều gì đó khác lạ, cô không biết là gì.
It must be part of the discharge process in the hospital.	Đó phải là một phần của quá trình giải phóng trong bệnh viện.
I explained the situation and he listened to me.	Tôi giải thích tình hình và anh ấy đã nghe tôi nói.
Both men nodded at each other.	Cả hai người đàn ông gật đầu với nhau.
Three men inside.	Ba người đàn ông bên trong.
In meat products.	Trong các sản phẩm thịt.
I step back and evaluate my work.	Tôi lùi lại và đánh giá công việc của mình.
It is, and it's not.	Đó là, và nó không phải.
Yes, yes, actually he can remember.	Vâng, vâng, thực ra anh ấy có thể nhớ.
The request came too late.	Yêu cầu đến quá muộn.
It will come, he thought, it will come.	Nó sẽ đến, anh nghĩ, nó sẽ đến.
But he was asked to stand down.	Nhưng anh ta được yêu cầu phải đứng xuống.
The final subject is a king.	Đối tượng cuối cùng là một vị vua.
Weeks, then months went by with nothing.	Nhiều tuần, rồi cả tháng trôi qua mà không có gì cả.
They barely managed to kill him.	Họ hầu như không giết được anh ta.
There is nothing for him to do here.	Không có gì để anh ta làm ở đây.
It started last year some time.	Nó bắt đầu vào năm ngoái một thời gian.
Go without saying.	Mà đi mà không nói.
No one else had the same opinion as that person.	Không ai khác có cùng suy nghĩ với người đó.
They continued.	Họ đã tiếp tục.
I have two houses.	Tôi có hai ngôi nhà.
Do for each other.	Làm cho nhau.
He shouldn't have said that.	Anh ấy không nên nói như vậy.
She looked at her father.	Cô nhìn sang cha mình.
I failed them.	Tôi đã thất bại với chúng.
Now tell me.	Bây giờ nói cho tôi biết.
He is simply giving her the possibility of a new future.	Anh ấy chỉ đơn giản là cho cô ấy khả năng về một tương lai mới.
This is not the first time.	Đây không phải là lần đầu tiên.
Try fast loading.	Hãy thử tải nhanh.
Seen in live horses today.	Nhìn thấy trong những con ngựa sống ngày nay.
Some skin conditions from the inside.	Một số tình trạng da từ bên trong.
I seek the truth.	Tôi tìm kiếm sự thật.
But our eyes met.	Nhưng ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau.
She has no one else.	Cô ấy không có ai khác.
I broke down.	Tôi suy sụp.
It's too big for the table.	Nó quá lớn so với cái bàn.
That's a nice thing to say.	Đó là một điều tốt đẹp để nói.
Have a great week!.	Có một tuần tuyệt vời!.
Everyone in my family is taken care of.	Mọi người trong gia đình tôi đều được chăm sóc.
More interesting things.	Nhiều điều thú vị hơn.
Then it worked fine.	Sau đó, nó hoạt động tốt.
Now I'm giving the phone back to your dad.	Bây giờ tôi đang đưa điện thoại lại cho bố của bạn.
He hadn't seen her since she was born.	Anh đã không gặp cô kể từ khi cô được sinh ra.
They are afraid, and that makes them dangerous.	Họ sợ hãi, và điều đó khiến họ trở nên nguy hiểm.
Now, come with me.	Bây giờ, hãy đi với tôi.
We can assume they work as designed.	Chúng tôi có thể cho rằng chúng hoạt động như thiết kế.
I remember how we were.	Tôi nhớ chúng tôi đã như thế nào.
Those things don't come up often.	Những điều đó không xuất hiện thường xuyên.
I have such a history.	Tôi có lịch sử như vậy.
The last thing she wants is a man to slow her down.	Điều cuối cùng cô ấy muốn là một người đàn ông để cô ấy chậm lại.
My story and many others will be shared.	Câu chuyện của tôi và nhiều người khác sẽ được chia sẻ.
I want you to protect what you're doing.	Tôi muốn bạn bảo vệ những gì bạn đang làm.
He decided to leave.	Anh quyết định ra đi.
You have technical things to say.	Bạn có những điều kỹ thuật để nói.
Buy one gift and get the second one for free.	Mua một phần quà và nhận phần quà thứ hai miễn phí.
This can be easily seen in the following example.	Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua ví dụ sau.
This is where cell transfer occurs between mother and child.	Đây là nơi có sự chuyển giao tế bào giữa mẹ và con.
He shouldn't run away from it.	Anh ta không nên trốn tránh nó.
However, his political life was over.	Tuy nhiên, cuộc đời chính trị của ông đã kết thúc.
I really don't see much of a difference.	Tôi thực sự không thấy nhiều sự khác biệt.
Just watch what you drink.	Chỉ cần xem những gì bạn uống.
Working from home is the default.	Làm việc tại nhà là mặc định.
Now he has missed the target twice.	Bây giờ anh ta đã bắn trượt mục tiêu hai lần.
And he came.	Và anh ấy đã đến.
If necessary, a shot.	Nếu cần thiết, một shot.
Some people, they died.	Một số người, họ đã chết.
He had never talked like that before.	Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện như vậy trước đây.
They fall into several stories together.	Họ rơi vào một số câu chuyện với nhau.
He hit her again.	Anh lại đánh cô.
Also, find a way to do the job with less effort.	Ngoài ra, hãy tìm cách thực hiện công việc với ít nỗ lực hơn.
It's a travel case.	Đó là một trường hợp du lịch.
I have nothing to look for him.	Tôi không có gì để đi tìm anh ta.
However, that does not explain the unusual name for the woman mentioned above.	Tuy nhiên, điều đó không giải thích được cái tên bất thường cho người phụ nữ nói trên.
Is set to go public tomorrow,.	Được thiết lập để công khai vào ngày mai ,.
Don't know if it's normal time.	Không biết đó có phải là thời gian bình thường không.
That will be his job.	Đó sẽ là công việc của anh ấy.
In the end it became too much.	Cuối cùng thì nó đã trở nên quá nhiều.
Cant remember if it's more than the previous one.	Cant nhớ nếu nó nhiều hơn cái trước.
This will require careful planning.	Điều này sẽ cần lập kế hoạch cẩn thận.
She looked up at him, pain in her eyes.	Cô ngước nhìn anh, nỗi đau hằn lên trong mắt cô.
Recently, science has also discovered them.	Gần đây, khoa học cũng đã phát hiện ra chúng.
But life here is safe.	Nhưng cuộc sống ở đây an toàn.
Then something wonderful happens.	Sau đó, một điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra.
But we missed the chance.	Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội.
Better birth control.	Kiểm soát sinh đẻ tốt hơn.
However, they don't stop there.	Tuy nhiên, họ không dừng lại ở đó.
Do not force the scope to end.	Không ép buộc phạm vi kết thúc.
For me, it suddenly made sense.	Đối với tôi, nó đột nhiên có ý nghĩa.
I have never seen such things.	Tôi chưa bao giờ thấy những thứ như vậy.
He and I.	Anh ấy và tôi.
Maybe later, not tonight, but tomorrow.	Có thể muộn hơn, không phải đêm nay, mà là ngày mai.
Eat a lot.	Hãy ăn nhiều.
He definitely shouldn't be here, doing this.	Anh ấy chắc chắn không nên ở đây, làm điều này.
I can walk again and never stop playing.	Tôi có thể đi bộ trở lại và không bao giờ ngừng chơi.
I opened it.	Tôi đã mở nó.
I just want a better life for him.	Tôi chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn cho anh ấy.
And they like to stick to where they know.	Và họ thích bám vào nơi họ biết.
Now they are in our big time.	Bây giờ họ đang ở trong thời gian lớn của chúng tôi.
They can be quite expensive.	Chúng có thể khá đắt.
There is no answer about it.	Không có câu trả lời nào về nó.
I couldn't believe what was happening right in front of my eyes.	Tôi không thể tin được những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình.
These are good people.	Đây là những người tốt.
Your wife was right.	Vợ của bạn đã đúng.
So no one left.	Vì vậy, không một ai bỏ đi.
Most of them will be available even in winter.	Hầu hết trong số đó sẽ có sẵn ngay cả trong mùa đông.
Maybe this afternoon.	Có lẽ là chiều nay.
I have absolutely no idea what he's trying to say.	Tôi hoàn toàn không hiểu anh ấy đang cố nói gì.
Said she would die.	Nói rằng cô ấy sẽ chết.
Like you do.	Giống như bạn làm.
They know why.	Họ biết tại sao.
Differences in treatments are of little significance.	Sự khác biệt trong các phương pháp trị liệu có ý nghĩa rất ít.
I like being a girl.	Tôi thích trở thành một cô gái.
I get an error message every time.	Tôi nhận được một thông báo lỗi mỗi lần.
People like humans.	Những người giống như con người.
This is a high rate that will record a lot of data.	Đây là một tỷ lệ cao sẽ ghi lại rất nhiều dữ liệu.
He refused to let the home get cold.	Anh không chịu để mái ấm lạnh lẽo.
I had to work for it.	Tôi đã phải làm việc vì nó.
They will be back.	Họ sẽ trở lại.
You must download the content first.	Bạn phải tải xuống nội dung trước.
I then tried again and got the same error.	Sau đó tôi đã thử lại và gặp lỗi tương tự.
All low quality samples are disqualified.	Tất cả các mẫu có chất lượng thấp đều bị loại.
What you have but don't have.	Những gì bạn có nhưng không có.
He has seen the light.	Anh ấy đã nhìn thấy ánh sáng.
That's my business here.	Đó là công việc kinh doanh của tôi ở nơi này.
I will never order from them again!.	Tôi sẽ không bao giờ đặt hàng từ họ nữa !.
Online one it.	Trực tuyến một nó.
That's what makes me think of your mother.	Đó là điều khiến tôi nghĩ về mẹ của bạn.
That's not getting worse.	Đó không phải là xấu đi.
It seems easy but it is not.	Nó có vẻ dễ dàng nhưng nó không phải là.
It goes without saying.	Nó đi mà không nói.
Then there's the town hall.	Sau đó là tòa thị chính.
It was a bad customer experience.	Đó là một trải nghiệm khách hàng tồi tệ.
You will give them this shirt.	Bạn sẽ đưa cho họ chiếc áo này.
Because there is no proof.	Vì không có bằng chứng.
One day, she came to see me.	Một ngày nọ, cô ấy đến gặp tôi.
Okay, so you want some sexual experience.	Được rồi, vì vậy bạn muốn một số kinh nghiệm tình dục.
We have done one such study.	Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu như vậy.
The tree fell on her, immediately.	Cây đổ lên người cô, ngay lập tức.
A lot of people are in right now.	Rất nhiều người đang ở ngay bây giờ.
It gives you the space you need.	Nó cung cấp cho bạn không gian bạn cần.
Nobody was free in the past and nobody is free now.	Không ai là miễn phí trong quá khứ và không ai là miễn phí bây giờ.
I will take my order from you.	Tôi sẽ nhận đơn đặt hàng của tôi từ bạn.
In my use case everything is not possible.	Trong trường hợp sử dụng của tôi, mọi thứ đều không thể.
I know their kids, some of them.	Tôi biết những đứa trẻ của họ, một số trong số chúng.
Recommend this company very highly.	Đề nghị công ty này rất cao.
We have become good friends.	Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
It was my first time trying that.	Đó là lần đầu tiên tôi thử như vậy.
This line is probably a duplicate of the previous line.	Dòng này có lẽ là một bản sao của dòng trước đó.
It was very close.	Nó đã rất gần.
There are two possible outcomes.	Có hai kết quả có thể xảy ra.
If the second person says the same thing, fine.	Nếu người thứ hai nói điều tương tự, tốt.
She will come soon.	Cô ấy sẽ đến sớm thôi.
My parents are very well off.	Bố mẹ tôi rất khá giả.
We spent the rest of the afternoon talking about the movie.	Chúng tôi đã dành phần còn lại của buổi chiều để nói về bộ phim.
The first day is the worst.	Ngày đầu tiên là ngày tồi tệ nhất.
From layers of equal size.	Từ các lớp có kích thước bằng nhau.
Not too low, not too high.	Không quá thấp, không quá cao.
Bar food available.	Thức ăn thanh có sẵn.
It may not be more than what it seems.	Nó có thể không nhiều hơn những gì nó có vẻ.
That would be a pretty interesting way to die.	Đó sẽ là một cách chết khá thú vị.
That is the basis of our relationship.	Đó là cơ sở của mối quan hệ của chúng tôi.
I've never met the band.	Tôi chưa bao giờ gặp ban nhạc.
In their turn.	Trong lượt của họ.
I would throw myself there many times.	Tôi sẽ ném mình ở đó nhiều lần.
It was what she wanted most.	Đó là điều cô mong muốn nhất.
We are not animals.	Chúng ta không phải là động vật.
None of us do everything right all the time.	Không ai trong chúng ta làm đúng mọi thứ mọi lúc.
All over the world we all experience suffering.	Trên khắp thế giới chúng ta đều trải qua đau khổ.
Find a husband.	Tìm một người chồng.
Very clean and comfortable.	Rất sạch sẽ và thoải mái.
I have never even been to one before.	Tôi thậm chí chưa bao giờ đến một trước đây.
Her husband had long since lost interest.	Chồng cô đã mất hứng từ lâu.
Please call us when you have time.	Vui lòng gọi cho chúng tôi khi bạn có thời gian.
If she had known that, it might have changed what she said.	Nếu cô ấy biết điều đó, nó có thể đã thay đổi những gì cô ấy nói.
I would do anything for her.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy.
Which obviously should be part of my new job description.	Mà rõ ràng phải là một phần trong mô tả công việc mới của tôi.
But the fish face hit my memory.	Nhưng mặt cá đã đánh vào trí nhớ của tôi.
No more that.	Không còn điều đó nữa.
So we have fun.	Vì vậy, chúng tôi có niềm vui.
Then she went in and closed the door.	Sau đó cô ấy đi vào và đóng cửa lại.
I have friends with money.	Tôi có bạn với tiền.
The players have to experience something completely different.	Các cầu thủ phải trải nghiệm điều gì đó hoàn toàn khác.
It didn't help because this song he sent me.	Nó không giúp được gì bởi bài hát này anh ấy đã gửi cho tôi.
She nodded towards the screen.	Cô ấy gật đầu về phía màn hình.
You have been good to me.	Bạn đã tốt với tôi.
I was much more mobile than before.	Tôi đã di động hơn nhiều trước đây.
That is determined by the new statement.	Điều đó được xác định bởi tuyên bố mới.
Good doctors don't have magic keys.	Bác sĩ giỏi không có chìa khóa thần kỳ.
What he told me changed my life.	Những gì anh ấy nói với tôi đã thay đổi cuộc đời tôi.
She has nice clothes.	Cô ấy có quần áo đẹp.
There are many other reasons.	Có nhiều lý do khác nữa.
And in the end, he cut off eye contact with her.	Và cuối cùng, anh đã cắt đứt giao tiếp bằng mắt với cô.
You will follow a story, you will not follow a story.	Bạn sẽ theo dõi một câu chuyện, bạn sẽ không theo một câu chuyện.
Grow or die.	Phát triển hoặc chết.
So let's sit down in the morning.	Vì vậy, chúng ta hãy ngồi xuống vào buổi sáng.
Be creative.	Hãy sáng tạo.
It makes no ,.	Nó làm cho không ,.
But of these there are very few in the world.	Nhưng trong số này có rất ít trên thế giới.
Which she found.	Mà cô ấy đã tìm thấy.
More next week.	Thêm vào tuần tới.
To date, however, this has not been achieved.	Tuy nhiên, đến nay, điều này vẫn chưa đạt được.
Note that this only happens once.	Lưu ý rằng điều này chỉ xảy ra một lần.
I just don't think they should be on the show.	Tôi chỉ không nghĩ rằng họ nên xuất hiện trong chương trình.
She woke up.	Cô ấy thức dậy.
You don't have to go to school.	Bạn không cần phải đi học.
It's hard to know how much they'll make.	Thật khó để biết họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
In both cases, the person gets sick.	Trong cả hai trường hợp, người đó bị bệnh.
Even if she's lying.	Ngay cả khi cô ấy đang nói dối.
He asked you to leave.	Anh ấy đã yêu cầu bạn rời đi.
It's the only natural thing.	Đó là điều duy nhất tự nhiên.
I have felt it.	Tôi đã cảm thấy nó.
Whatever you do, has nature.	Bất cứ điều gì bạn làm, có bản chất.
I like art.	Tôi thích nghệ thuật.
Everything is so strange.	Mọi thứ thật kỳ lạ.
However, this procedure is not without complications.	Tuy nhiên, thủ tục này không phải là không có biến chứng.
However, that guy was completely lucky.	Tuy nhiên, anh chàng đó hoàn toàn may mắn.
Let's look at the numbers.	Hãy nhìn vào các con số.
It comes from another world.	Nó đến từ một thế giới khác.
The cost will be minimal and the reach will be substantial.	Chi phí sẽ rất nhỏ và phạm vi tiếp cận sẽ đáng kể.
It's not true.	Nó không đúng.
Hard is not a party in that case.	Khó không phải là một bên trong trường hợp đó.
Apparently, she didn't talk much about me to him.	Rõ ràng, cô ấy đã không nói nhiều về tôi với anh ấy.
And it happened.	Và nó đã xảy ra.
She stepped back in fear.	Cô sợ hãi lùi lại.
I think they are very funny.	Tôi nghĩ họ rất buồn cười.
She may want to take a sample of his skin.	Cô ấy có thể muốn lấy mẫu da của anh ấy.
The world is a dangerous place, especially for women.	Thế giới là một nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với phụ nữ.
She lies on her back, legs apart.	Cô ấy nằm ngửa, dạng chân ra.
We're in enough money trouble right now.	Chúng tôi gặp đủ rắc rối về tiền bạc như hiện tại.
It was a game the two of you played.	Đó là một trò chơi mà hai bạn đã chơi.
I can't wait to share my city with you!.	Tôi không thể chờ đợi để chia sẻ thành phố của tôi với bạn !.
I want to do something fun.	Tôi muốn làm điều gì đó vui vẻ.
So why not.	Vậy tại sao không.
Young and old both respect that.	Người già và trẻ đều tôn trọng điều đó.
We'll show them clean, right now.	Chúng tôi sẽ cho họ thấy chúng sạch sẽ, ngay bây giờ.
There's a good reason for it.	Có một lý do chính đáng cho nó.
Now its work.	Bây giờ công việc của nó.
I can go out.	Tôi có thể ra ngoài.
I will definitely check it out thanks.	Tôi chắc chắn sẽ kiểm tra nó ra cảm ơn.
I love that group in there.	Tôi yêu nhóm đó trong đó.
But my gun is not in hand.	Nhưng súng của tôi không có trong tay.
As a result, the center may be forced to close.	Do đó, trung tâm có thể buộc phải đóng cửa.
He also knows what the mission is.	Anh ấy cũng biết nhiệm vụ là gì.
This is not in real time.	Đây không phải là trong thời gian thực.
I'm a little worried really.	Tôi có một chút lo lắng thực sự.
They accepted her without conditions.	Họ chấp nhận cô ấy mà không cần điều kiện.
Go ahead, try it.	Hãy tiếp tục, hãy thử nó.
I don't know how it happened.	Tôi không biết nó xảy ra như thế nào.
They may get lucky.	Họ có thể gặp may mắn.
Same goes for other companies.	Đối với các công ty khác cũng vậy.
Some girls are tired.	Một số cô gái đang mệt mỏi.
Maybe she has a weapon.	Có lẽ cô ấy có vũ khí.
I don't feel older or tired at all.	Tôi không cảm thấy già hơn hay mệt mỏi một chút nào.
Glad to find out its name.	Rất vui khi tìm ra tên của nó.
I don't know what to tell you.	Tôi không biết phải nói gì với bạn.
Name for the weapon.	Tên cho vũ khí.
He used to want to do good in the world.	Anh đã từng muốn làm những điều tốt đẹp trên thế giới.
You have to be funny in our family to survive.	Bạn phải hài hước trong gia đình của chúng tôi để tồn tại.
You said he showed up.	Bạn nói rằng anh ấy đã xuất hiện.
Both were silent.	Cả hai đều im lặng.
They want their day in court.	Họ muốn ngày của họ tại tòa án.
So if you're in the community, keep an eye out.	Vì vậy, nếu bạn đang ở trong cộng đồng, hãy để mắt đến.
It's about food production.	Đó là về sản xuất lương thực.
I think of the way he smiles.	Tôi nghĩ đến cách anh ấy cười.
I want them to move forward.	Tôi muốn họ tiến lên phía trước.
No challenge.	Không có thách thức.
His heart was broken.	Trái tim anh đã tan nát.
The loss of her father.	Sự mất mát của cha cô.
This is not a time of peace.	Đây không phải là thời gian hòa bình.
All at once.	Tất cả cùng một lúc.
You have a plan.	Bạn có một kế hoạch.
Her mother found out and told the girl not to see me anymore.	Mẹ cô ấy phát hiện ra và bảo cô gái đừng gặp tôi nữa.
There are still more than two weeks to go.	Vẫn còn hơn hai tuần nữa.
That's why he left you a message.	Đó là lý do tại sao anh ấy để lại tin nhắn cho bạn.
Everyone laughed at us.	Mọi người đều cười nhạo chúng tôi.
And that won't happen.	Và điều đó sẽ không xảy ra.
It is not a cut.	Nó không phải là cắt giảm.
His eyes are golden.	Đôi mắt của anh ấy là vàng.
The press is working to change that.	Báo chí đang nỗ lực để thay đổi điều đó.
And she is consistent in a way that her husband is not.	Và cô ấy kiên định theo cách mà chồng cô ấy không như vậy.
It was here that he felt the real problem lay.	Chính ở đây, anh cảm thấy vấn đề thực sự nằm ở chỗ.
This can be understood as follows.	Điều này có thể được hiểu như sau.
The idea of ​​the construction is as follows.	Ý tưởng của việc xây dựng như sau.
He would never tell her how hurt he was.	Anh ấy sẽ không bao giờ nói cho cô ấy biết anh ấy bị thương như thế nào.
He leaned over and shook her, but there was no response.	Anh nghiêng người và lay cô, nhưng không có phản ứng.
I've said and done things that shocked people.	Tôi đã từng nói và làm những điều khiến mọi người sốc.
In addition, it can soften the noise.	Ngoài ra, nó có thể làm dịu tiếng ồn.
A brief understanding passed between the two of them.	Sự hiểu biết ngắn gọn đã trôi qua giữa hai người họ.
No one knows where you are.	Không ai biết bạn đang ở đâu.
You will hear things of the past, present and future.	Bạn sẽ nghe thấy những điều của quá khứ, hiện tại và tương lai.
I mean, it has to be part of the culture.	Ý tôi là, nó phải là một phần của văn hóa.
We know better.	Chúng tôi biết rõ hơn.
I'm sure they've read through the web.	Tôi chắc chắn rằng họ đã đọc qua các trang web.
There's no point in having a life if it's not worth living.	Không có ích gì khi có một cuộc sống nếu nó không đáng sống.
He doesn't want to leave without it.	Anh ấy không muốn rời đi mà không có nó.
And to love and be loved.	Và để yêu và được yêu.
You see it's true.	Bạn thấy đó là sự thật.
Often people cannot simply believe that a woman will make up stories.	Thường thì mọi người không thể đơn giản tin rằng một người phụ nữ sẽ bịa chuyện.
But they will see.	Nhưng họ sẽ thấy.
You'll know you're doing it right because you'll hear music playing.	Bạn sẽ biết mình đang làm đúng vì bạn sẽ nghe thấy tiếng nhạc đang phát.
I own a house.	Tôi sở hữu một ngôi nhà.
When things don't go as planned, the best things happen.	Khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch là lúc những điều tốt đẹp nhất xảy ra.
Let your child get dirty.	Hãy để con bạn bị bẩn.
I know it will come.	Tôi biết nó sẽ đến.
I read a book about religion.	Tôi đọc một cuốn sách về tôn giáo.
The theory of production has nothing to do with holding a city together.	Lý thuyết về sản xuất không có gì để gắn kết một thành phố lại với nhau.
I ordered one more of them.	Tôi đã đặt hàng thêm một trong số đó.
When an accident happens, life is sometimes changed forever.	Khi một tai nạn xảy ra, cuộc sống đôi khi vĩnh viễn bị thay đổi.
A hard winter is fast approaching.	Một mùa đông vất vả đang đến nhanh chóng.
I was there.	Tôi đã ở đó.
Everything is slowly changing.	Mọi thứ đang dần thay đổi.
It is average in the second 1/3 and high in the last 1/3.	Nó trung bình ở 1/3 thứ hai và cao ở 1/3 cuối cùng.
Then good too.	Thế thì tốt quá.
We will update this story as more information becomes available.	Chúng tôi sẽ cập nhật câu chuyện này khi có thêm thông tin.
He let them try over and over again.	Anh ấy để họ thử đi thử lại nhiều lần.
She couldn't even hear him breathe.	Cô thậm chí không thể nghe thấy anh thở.
He couldn't believe he hadn't recognized her.	Anh không thể tin rằng anh đã không nhận ra cô.
We're getting married.	Chúng tôi sẽ làm đám cưới.
You send your thanks.	Các bạn gửi lời cảm ơn.
But it still doesn't feel quite right.	Nhưng nó vẫn không cảm thấy hoàn toàn đúng.
I don't want to see anyone get hurt.	Tôi không muốn thấy bất cứ ai bị thương.
Facing the window.	Đối diện với cửa sổ.
They can do whatever they want.	Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
But that's a completely different story.	Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Just like she used to be.	Cũng như cô ấy đã từng.
Plus, there's the safety of numbers.	Thêm vào đó, có sự an toàn về số lượng.
I just talked to them.	Tôi vừa nói chuyện với họ.
It's almost impossible to find them.	Gần như không thể tìm thấy chúng.
So it is great.	Vì vậy, nó là tuyệt vời.
That's just where the whole world went wrong.	Đó chỉ là nơi mà cả thế giới đã đi sai.
Don't plant it too deep.	Đừng trồng nó quá sâu.
But my nose can't take it any longer.	Nhưng mũi của tôi không thể chịu đựng được lâu hơn.
Get enough sleep.	Ngủ đủ giấc.
We surprised each other.	Chúng tôi ngạc nhiên lẫn nhau.
We checked it every day.	Chúng tôi đã kiểm tra nó mỗi ngày.
I wonder how long he's been standing there, listen.	Tôi tự hỏi anh ấy đã đứng đó bao lâu rồi, có nghe không.
Look around, see what you notice.	Nhìn xung quanh, xem những gì bạn nhận thấy.
I cannot count.	Tôi không thể đếm.
He is tall, fit and strong.	Anh ta cao, vừa vặn và mạnh mẽ.
Or the past.	Hoặc quá khứ.
We've been driving it since this morning.	Chúng tôi đã lái nó từ sáng nay.
It is a mistake.	Nó là sai lầm.
It's big and flat.	Nó lớn và phẳng.
In our test there was no such thing.	Trong thử nghiệm của chúng tôi không có điều đó.
The result is your average daily balance.	Kết quả là số dư trung bình hàng ngày của bạn.
Is out of measure.	Là ngoài biện pháp.
I feel she is a great, great leader.	Tôi cảm thấy cô ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, tuyệt vời.
Let me know if there are any problems with the question.	Hãy cho tôi biết nếu có bất kỳ vấn đề nào với câu hỏi.
He's not good either.	Anh ấy cũng không tốt.
Haven't worked for two years.	Không làm việc trong hai năm.
He teaches history classes in the room next to hers.	Anh ấy dạy các lớp lịch sử trong phòng bên cạnh cô ấy.
She is a very private person and has no social life.	Cô ấy là một người rất kín đáo và không có cuộc sống xã hội.
Sorry if my question is a strange question.	Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi là một câu hỏi lạ.
I miss someone before saying that one should do something else.	Tôi nhớ ai đó trước khi nói rằng người ta nên làm điều gì đó khác.
They control the content.	Họ kiểm soát nội dung.
So that's no problem.	Vì vậy, đó là không có vấn đề.
I stayed at home and went to check the rain.	Tôi ở nhà và đi kiểm tra mưa.
He is definitely on his way to failure if this continues.	Anh ta chắc chắn đang trên con đường thất bại nếu điều này tiếp diễn.
Which means, of course, that they drove cars.	Tất nhiên, có nghĩa là họ đã lái ô tô.
I'll hit a single.	Tôi sẽ đánh một đĩa đơn.
And that could lead to a war.	Và điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh.
This method is a new approach that no one can attack.	Phương pháp này là cách tiếp cận mới mà không ai có thể tấn công được.
And he had to drive her to school every day.	Và anh phải chở cô đến trường mỗi ngày.
Keep your hands two or three feet apart.	Giữ hai bàn tay của bạn cách nhau hai hoặc ba bàn chân.
I must have made a mistake somewhere.	Chắc tôi đã mắc lỗi ở đâu đó.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
It will take too long.	Nó sẽ mất quá nhiều thời gian.
And it's so adorable.	Và nó thật đáng yêu.
High to sit down and short to stand up.	Cao để ngồi xuống và ngắn để đứng lên.
They can tell you.	Họ có thể cho bạn biết.
Take the time to talk to your customers and customers.	Hãy dành thời gian để nói chuyện với khách hàng và khách hàng của bạn.
Just breathing through your nose will help you do that.	Chỉ thở bằng mũi sẽ giúp bạn làm được điều đó.
That's it.	Đó là nó.
Training is not easy.	Đào tạo không dễ dàng.
No need to change state.	Không cần thay đổi trạng thái.
I have never left anything in a will before.	Tôi chưa bao giờ để lại bất cứ thứ gì trong di chúc trước đây.
That's his theory of control.	Đó là lý thuyết kiểm soát của anh ấy.
They love him.	Họ yêu anh ấy.
Was at a bar with a female friend when she saw the defendant.	Có mặt tại một quán bar với một người bạn nữ khi cô ấy nhìn thấy bị cáo.
He left these memories behind for a reason.	Anh ấy đã bỏ lại những ký ức này là có lý do.
Let's play a game.	Hãy chơi một trò chơi.
We will see it through.	Chúng ta sẽ thấy nó thông qua.
I am a force of nature.	Tôi là một lực lượng của tự nhiên.
It was a pleasure to eat.	Thật là một niềm vui khi được ăn.
The song was never scheduled to be released as a single.	Bài hát chưa bao giờ được lên kế hoạch phát hành dưới dạng đĩa đơn.
Their value goes down.	Giá trị của chúng đi xuống.
You open the door.	Bạn mở cửa.
Different from bar or coffee shop.	Khác với quán bar hay quán cà phê.
He helped get us to our location.	Anh ấy đã giúp đưa chúng tôi đến vị trí của chúng tôi.
That is not its original meaning.	Đó không phải là ý nghĩa ban đầu của nó.
Your job is to make them think about it.	Công việc của bạn là làm cho họ nghĩ về nó.
Back to him.	Quay ngược lại với anh ta.
To go means to die.	Đi có nghĩa là chết.
That is compulsory.	Đó là điều bắt buộc.
Maybe it's just about how you're going.	Có lẽ chỉ là về cách bạn đang tiếp tục.
Laugh.	Cười lên.
In the first form there is a radio button.	Trong hình thức đầu tiên có một nút radio.
By itself, it doesn't give you a good defense.	Tự bản thân nó lâu không giúp bạn phòng thủ tốt.
Call your doctor for medical advice about side effects.	Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ.
It was a perfect storm.	Đó là một cơn bão hoàn hảo.
No matter what her mother thought of him, she wanted him.	Không cần biết mẹ cô nghĩ gì về anh, cô muốn anh.
Hope you had fun!!.	Hy vọng bạn đã vui vẻ !!.
Familiar spirit.	Tinh thần quen thuộc.
I hope to have pictures of it soon.	Tôi hy vọng sẽ có hình ảnh của nó sớm.
His or hers, it doesn't matter.	Của anh ấy hay của cô ấy, điều đó không quan trọng.
He hurt himself so he's not very happy.	Anh ấy tự làm tổn thương mình nên anh ấy không vui lắm.
I wish we had time.	Tôi ước chúng ta có thời gian.
I created a database with the same name as the old one.	Tôi đã tạo một cơ sở dữ liệu có cùng tên với cái cũ.
I think something terrible happened to her.	Tôi nghĩ điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy.
Everything is better with flowers.	Mọi thứ đều tốt hơn với hoa.
I fear what happens after that.	Tôi sợ những gì xảy ra sau đó.
I hope not too.	Tôi hy vọng không quá.
No one can help me.	Không ai có thể giúp tôi ư.
For example, see the code below.	Ví dụ, hãy xem đoạn mã dưới đây.
Adults are talking.	Người lớn đang nói.
This evidence is similar to the evidence presented at the hearing.	Bằng chứng này tương tự như bằng chứng được trình bày tại phiên điều trần.
About their experience of what's next.	Về kinh nghiệm của họ về những gì tiếp theo.
His emotions are purely social.	Cảm xúc của anh ấy hoàn toàn mang tính xã hội.
Court for the company.	Tòa án xét xử cho công ty.
Then it was a dream.	Sau đó, nó là một giấc mơ.
But if you have to go, you have to.	Nhưng nếu bạn phải đi, bạn phải.
The investigation has been dropped.	Cuộc điều tra đã bị hủy bỏ.
These men and their stories are being lost every day.	Những người đàn ông này và những câu chuyện của họ đang bị mất đi hàng ngày.
I'll be back to that level shortly.	Tôi sẽ trở lại cấp độ đó trong thời gian ngắn.
None of that was worth the pain it caused me.	Không ai trong số đó là giá trị của nỗi đau mà nó gây ra cho tôi.
As soon as they were old enough, they left.	Ngay khi đủ lớn, họ rời đi.
He never intended for the pain he caused.	Anh ấy không bao giờ có ý định về nỗi đau mà mình gây ra.
So little is needed for this, it seems to him.	Vì vậy, rất ít cần thiết cho việc này, dường như đối với anh ta.
She used to be one of them.	Cô ấy đã từng là một trong số đó.
There was no one else, and she just arrived this morning.	Không có ai khác, và cô ấy chỉ đến sáng nay.
Plus with the added benefits of heat, light and space.	Ngoài ra với các lợi ích bổ sung của nhiệt, ánh sáng và không gian.
Only, he couldn't bring himself to come.	Chỉ có điều, anh ấy không thể tự đưa mình đến.
It made me feel very emotional.	Nó khiến tôi cảm thấy rất xúc động.
She was extremely nervous and scared when she first entered the profession.	Cô vô cùng hồi hộp và lo sợ khi mới vào nghề.
Maybe that will happen this year.	Có lẽ điều đó sẽ xảy ra trong năm nay.
Take a large bowl.	Lấy một cái bát lớn.
Never seen snow.	Chưa bao giờ thấy tuyết.
But in the end, the damage will be done.	Nhưng cuối cùng, thiệt hại sẽ được thực hiện.
Thanks for the post.	Cảm ơn vì bài đăng.
However, the click doesn't seem to work.	Tuy nhiên, nhấp chuột dường như không hoạt động.
Video games can be very expensive to buy new. 	Trò chơi điện tử có thể rất đắt để mua mới. 
'you hit me '.	'bạn đánh tôi '.
We like to start the day early.	Chúng tôi muốn bắt đầu một ngày sớm.
Like it on purpose.	Thích có chủ đích.
He is himself.	Anh ấy lại là chính mình.
But, we did.	Nhưng, chúng tôi đã làm.
Yet he still loves.	Vậy mà anh vẫn yêu.
I assume they are aware of what is going on.	Tôi cho rằng họ nhận thức được những gì đang xảy ra.
However, this is not a good idea.	Tuy nhiên, đây không phải là một ý kiến ​​hay.
Some do it faster than others.	Một số làm điều đó nhanh hơn những người khác.
She must be told.	Cô ấy phải được cho biết.
Instead, he stood up and looked around.	Thay vào đó, anh đứng dậy và nhìn xung quanh.
Knowing becomes a public act.	Biết trở thành một hành động công khai.
I know I say it easy, but don't worry.	Tôi biết tôi nói rất dễ, nhưng đừng lo lắng.
The question, of course, is whether its success can be repeated.	Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu thành công của nó có thể lặp lại hay không.
That's just my feeling.	Đó chỉ là cảm giác của tôi.
Let me think.	Hãy để tôi suy nghĩ.
I was tracked.	Tôi đã bị theo dõi.
She is very heavy, and can run but slow.	Cô ấy đang rất nặng, và có thể chạy nhưng chậm.
This is out of your hands now.	Điều này là ngoài tầm tay của bạn bây giờ.
It seems unfair.	Nó có vẻ không công bằng.
I thought we would share a group picture with you.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chia sẻ một hình ảnh nhóm với bạn.
Soon it will be a crime.	Chẳng bao lâu nữa nó sẽ là một tội ác.
Even if you're running right now.	Ngay cả khi bạn đang chạy ngay bây giờ.
That was not what he thought.	Đó không phải là suy nghĩ của anh ta.
I don't want time to pass, as you call it.	Tôi không muốn thời gian trôi qua, như bạn vẫn gọi.
Well, they might be the same depending on your point of view.	Chà, chúng có thể giống nhau tùy thuộc vào quan điểm của bạn.
It must stop.	Nó phải dừng lại.
But when you start that work, you have to maintain it.	Nhưng khi bạn bắt đầu công việc đó, bạn phải duy trì nó.
All stores are closed.	Mọi cửa hàng đều đã đóng cửa.
It can't be both ways.	Không thể có cả hai cách.
She has no symptoms.	Cô ấy không có triệu chứng.
It's not quite that, although it's part of it.	Nó không hoàn toàn như vậy, mặc dù đó là một phần.
You can share it with your friends.	Bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn.
Under development and ongoing.	Đang trong quá trình phát triển và liên tục.
That made me question myself.	Điều đó khiến tôi tự vấn bản thân.
They give and they receive.	Họ cho đi và họ nhận lại.
They were together forever.	Họ đã ở bên nhau mãi mãi.
He loved it.	Anh đã yêu nó.
Asking for help with his broken car.	Yêu cầu giúp đỡ với chiếc xe của anh ta đã bị hỏng.
I can stop you, she told it.	Tôi có thể ngăn cản bạn, cô ấy nói với nó.
It ended with.	Nó đã kết thúc với.
It goes deeper.	Nó đi sâu hơn.
This does not necessarily mean that they are not real species.	Điều này không nhất thiết có nghĩa là chúng không phải là loài thực.
The experiments were repeated at least three times.	Các thí nghiệm được lặp lại ít nhất ba lần.
She doesn't move.	Cô ấy không di chuyển.
That means it's time.	Có nghĩa là đã đến lúc.
There's not one, there's more than one.	Không còn một cái, có nhiều hơn một cái.
They are of no use to you and will only cause problems.	Chúng không có ích gì cho bạn và sẽ chỉ gây ra vấn đề.
Another thing she will miss.	Một điều khác cô ấy sẽ bỏ lỡ.
Say five to three.	Nói năm đến ba.
If anything, it's even worse.	Nếu bất cứ điều gì, nó còn tồi tệ hơn.
Overcome yourself.	Vượt qua chính mình.
I need her to know that.	Tôi cần cô ấy biết điều đó.
I'm tired of my baby crying.	Tôi mệt mỏi vì con tôi khóc.
Call each reference to check.	Gọi từng tài liệu tham khảo để kiểm tra.
Immediately.	Ngay lập tức.
This feels really bad.	Điều này cảm thấy thực sự tồi tệ.
She didn't see it.	Cô ấy không nhìn thấy nó.
Enter truck.	Nhập xe tải.
You only need to pay the difference of the two plans.	Bạn chỉ cần trả phần chênh lệch của hai chương trình.
You are who you are, whatever you may decide to do.	Bạn là chính bạn, bất cứ điều gì bạn có thể quyết định làm.
The idea of ​​doing the latter doesn't really work.	Ý tưởng làm sau này không thực sự hiệu quả.
She really considers me someone she can talk to.	Cô ấy thực sự coi tôi là người mà cô ấy có thể nói chuyện.
I just wonder the reason for that.	Tôi chỉ tự hỏi lý do của điều đó.
I want to talk about them.	Tôi muốn nói về chúng.
If it were him, he would have done so sooner.	Nếu là anh ấy, anh ấy đã làm như vậy sớm hơn.
Of many things.	Của nhiều thứ.
But he had an idea on how to raise money.	Nhưng anh ấy đã có ý tưởng về cách huy động tiền.
Have another one after you've hit the road of your own.	Có một cái khác sau khi bạn đã lên đường của riêng bạn.
He has his plan.	Anh ấy có kế hoạch của mình.
She never asked how he was.	Cô ấy không bao giờ hỏi anh ấy thế nào.
My family looks out for me.	Gia đình tôi trông chừng cho tôi.
He can be anything.	Anh ấy có thể là bất cứ thứ gì.
Read widely and deeply.	Đọc rộng rãi và sâu sắc.
Sounds like her dad when she's angry.	Nghe giống như bố cô ấy khi cô ấy tức giận.
I just try to do my job.	Tôi chỉ cố gắng làm việc của mình.
I'm on his side no matter what.	Tôi đứng về phía anh ấy cho dù thế nào đi nữa.
You have no business here.	Bạn không có kinh doanh ở đây.
That makes a match.	Điều đó tạo nên một trận đấu.
I wish it was me.	Tôi ước đó là tôi.
Then conform yourself.	Vậy thì hãy tự phù hợp với bản thân.
And those people vote.	Và những người đó bỏ phiếu.
New technology.	Công nghệ mới.
And then we have a limited number of products now as the years go by.	Và sau đó, chúng tôi có số lượng sản phẩm hạn chế ngay bây giờ khi năm tháng trôi qua.
You can decide that for yourself.	Bạn có thể quyết định điều đó cho chính mình.
When you die, all things come into being.	Khi bạn chết, tất cả mọi thứ đều hiện hữu.
That is very true.	Điều đó rất đúng.
Walk slowly.	Đi chậm.
He called me up to prove it was working.	Anh ấy gọi tôi lên để chứng minh rằng nó đang hoạt động.
None of them have the information to help you.	Không ai trong số họ có thông tin để giúp bạn.
They ran at me.	Họ chạy vào tôi.
Please anyone help me.	Xin vui lòng bất kỳ ai giúp tôi.
It's also big.	Nó cũng lớn.
For there used to be only danger and no longer safe in numbers.	Vì đã từng chỉ có nguy hiểm và không còn an toàn về số lượng.
The other three work.	Ba người còn lại làm việc.
I got off the car.	Tôi xuống xe.
Instead it just limits itself.	Thay vào đó nó chỉ giới hạn chính nó.
Only one hit overall.	Chỉ có một lần đánh tổng thể.
Highs in the morning and lows at night.	Mức cao vào buổi sáng và mức thấp vào ban đêm.
That was just this morning.	Đó chỉ là sáng nay.
Note that there is a high level of negative feedback locally.	Lưu ý rằng có một mức độ cao các phản hồi tiêu cực tại địa phương.
And on that day, she will actually have her test.	Và trong ngày hôm đó, cô ấy sẽ thực sự có bài kiểm tra của mình.
It doesn't make sense for other products.	Nó không có ý nghĩa đối với các sản phẩm khác.
And that's not a good way to start your life.	Và đó không phải là một cách tốt để bắt đầu cuộc sống của bạn.
I had trouble hearing.	Tôi đã gặp khó khăn khi nghe.
Everything is wet like a river.	Mọi thứ đều ướt như sông.
For the reasons stated, we assume no.	Vì những lý do đã nêu, chúng tôi cho rằng không.
Our last case, our zero result.	Trường hợp cuối cùng của chúng tôi, kết quả bằng không của chúng tôi.
This is where your journey begins.	Đây là nơi cuộc hành trình của bạn bắt đầu.
That is not politics.	Đó không phải là chính trị.
Yes, he did.	Vâng, anh ấy đã làm.
He was only two minutes late.	Anh ấy chỉ đến muộn hai phút.
This new user barely has that.	Người dùng mới này hầu như không có điều đó.
You cannot get out.	Bạn không thể thoát ra.
But the journey there was not easy at all.	Nhưng hành trình đến đó không hề dễ dàng chút nào.
That's one thing.	Đó là một điều.
We cannot accept this argument.	Chúng tôi không thể chấp nhận lập luận này.
It finally worked for him.	Cuối cùng thì nó cũng có tác dụng với anh ta.
They love to play.	Họ thích chơi.
But we are here for a while.	Nhưng chúng tôi ở đây trong một thời gian.
If it's even possible.	Nếu nó thậm chí có thể.
Also, some terms have more than one meaning.	Ngoài ra, một số thuật ngữ có nhiều hơn một nghĩa.
And they won't know.	Và họ sẽ không biết.
Now, let's practice breathing.	Bây giờ, chúng ta hãy tập thở.
You can do what you love.	Bạn có thể làm những gì bạn yêu thích.
Think about things.	Suy nghĩ về những điều.
For target practice.	Đối với thực hành mục tiêu.
Here is that answer.	Đây là câu trả lời đó.
But there's nothing left.	Nhưng không còn gì cả.
I'm pretty sure every other serious student does the same.	Tôi khá chắc chắn rằng mọi học sinh nghiêm túc khác cũng làm như vậy.
The machine used to have it but now it doesn't.	Máy hôm trước có mà bây giờ thì không.
Next week they can find another girl.	Tuần sau họ có thể tìm một cô gái khác.
She is married, has children.	Cô ấy đã kết hôn, có con.
They say he's not doing well.	Họ nói rằng anh ấy đang làm không tốt.
To do is to fight.	Làm là chiến đấu.
For the kid they didn't plan on.	Đối với đứa trẻ mà họ đã không lên kế hoạch.
She was determined to go as far as she could.	Cô quyết tâm đi xa nhất có thể.
But despite this growth in demand, prices are still falling.	Nhưng bất chấp sự tăng trưởng về nhu cầu này, giá vẫn giảm.
Appear, stand out!.	Xuất hiện, nổi bật !.
He's leaving, we won't see him for a while.	Anh ấy sẽ rời đi, chúng tôi sẽ không gặp anh ấy trong một thời gian.
This happens when the project takes longer.	Điều này xảy ra khi dự án mất nhiều thời gian hơn.
Instead, they were looking at his head.	Thay vào đó, họ đang nhìn vào đầu anh ấy.
She is a card.	Cô ấy là một lá bài.
For example, temperature vs.	Ví dụ, nhiệt độ vs.
My brother came to the window.	Anh trai tôi đến bên cửa sổ.
I cannot comment on how to approach this problem.	Tôi không thể đánh giá về cách tiếp cận vấn đề này.
Not out yet!.	Chưa ra ngoài !.
A player can bring up to three cards into a match.	Người chơi có thể mang tối đa ba thẻ vào một trận đấu.
This is a simple procedure to perform, after proper training.	Đây là một thủ tục đơn giản để thực hiện, sau khi đào tạo thích hợp.
As a result, the two data sources cannot be used together.	Kết quả là hai nguồn dữ liệu không thể được sử dụng cùng nhau.
My wife knows from experience.	Vợ tôi đã biết từ kinh nghiệm.
I can't believe she cried.	Tôi có thể tin rằng cô ấy đã khóc.
Even this is not enough to handle the load.	Ngay cả điều này là không đủ để xử lý tải.
And it's happening anyway.	Và dù sao thì nó cũng đang xảy ra.
She will pay it.	Cô ấy sẽ trả nó.
One way or another, the man needs to go.	Bằng cách này hay cách khác, người đàn ông cần phải ra đi.
I will handle them tomorrow.	Tôi sẽ xử lý chúng vào ngày mai.
Know my pain.	Biết nỗi đau của tôi.
Spend her time in the human world, not the dream world.	Dành thời gian cho cô ấy trong thế giới con người, không phải thế giới trong mơ.
Take a look and decide for yourself what you think.	Hãy xem và quyết định cho chính mình những gì bạn nghĩ.
Then we played our second term.	Sau đó, chúng tôi chơi kỳ thứ hai của chúng tôi.
Attention to detail in the house.	Chú ý đến từng chi tiết trong nhà.
Now, before it's too late.	Bây giờ, trước khi quá muộn.
He only focuses on results.	Anh ấy chỉ tập trung vào kết quả.
I went over and looked at the screen.	Tôi đi tới và nhìn vào màn hình.
One last time, help put an end to what's going on out there.	Lần cuối cùng, hãy giúp chấm dứt những gì đang xảy ra ngoài kia.
But there's so much more.	Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.
I never needed to know that.	Tôi không bao giờ cần biết điều đó.
It keeps things simple.	Nó giữ cho mọi thứ đơn giản.
He doesn't have to.	Anh ấy không cần phải làm vậy.
Well, that interests me.	Chà, điều đó làm tôi quan tâm.
He died doing his job.	Anh ấy đã chết khi làm công việc của mình.
I need direction.	Tôi cần sự chỉ đạo.
I mean it has to be.	Ý tôi là nó phải như vậy.
But you have to work.	Nhưng bạn phải làm việc.
I don't care who it was or who did it.	Tôi không quan tâm đó là ai hay ai đã làm điều đó.
There is a pleasure to be had.	Có một niềm vui để có được.
Every program does that now.	Mọi chương trình đều làm được điều đó bây giờ.
They knew it wasn't this all along.	Họ đã biết nó không phải là điều này từ nãy đến giờ.
As you can see.	Như bạn thấy đấy.
And, as you understand, that source file contains a lot of information.	Và, như bạn hiểu, tệp nguồn đó chứa rất nhiều thông tin.
Very nice !.	Rất hay !.
He didn't say a word.	Anh ấy không nói một lời nào.
Turn the public against the media.	Biến công chúng chống lại các phương tiện truyền thông.
Those who passed him were all shot.	Những người vượt qua anh ta đều bị bắn.
That is the meaning of my name.	Đó là ý nghĩa của tên tôi.
When you're in pain, they get you in very quickly.	Khi bạn bị đau, họ sẽ đưa bạn vào rất nhanh.
He knows he looks good.	Anh ấy biết anh ấy trông rất ổn.
I have seen things that could never have been.	Tôi đã nhìn thấy những thứ mà không bao giờ có thể có được.
You need to observe yourself.	Bạn cần quan sát chính mình.
I don't have to.	Tôi không cần phải làm.
He said he was tired of making money.	Anh ấy nói anh ấy mệt mỏi với việc kiếm tiền.
I've never heard anything like it.	Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì giống như nó.
I'm excited to welcome her back to the show.	Tôi rất vui khi chào đón cô ấy trở lại với chương trình.
That's what they're good at.	Đó là những gì họ giỏi.
But that's it over in my opinion.	Nhưng đó là nó đã kết thúc theo ý kiến ​​của tôi.
He's going to summer camp.	Anh ấy sẽ đi trại hè.
Just the exact location.	Chỉ là vị trí chính xác.
The ship is a single network.	Con tàu là một mạng lưới duy nhất.
I'm so glad I came across this site.	Rất vui vì tôi đã vào trang này.
Classes are going well,' he said.	Các lớp học đang diễn ra tốt đẹp, 'ông nói.
The situation is a difficult one.	Tình hình là một khó khăn.
It's in text mode only.	Nó chỉ ở chế độ văn bản.
So it looks like he was left there.	Vì vậy, có vẻ như anh ấy đã bị bỏ lại ở đó.
No one really wanted to ask.	Không ai thực sự muốn hỏi.
I know the difference.	Tôi biết sự khác biệt.
Instead, it's the other way around.	Thay vào đó là theo cách khác.
You made your point.	Bạn đã đưa ra quan điểm của mình.
Women make.	Phụ nữ làm cho.
I thank him, good night.	Tôi cảm ơn anh ấy, chúc ngủ ngon.
You need to reduce them.	Bạn cần giảm chúng.
I'm having a problem in my program.	Tôi đang gặp sự cố trong chương trình của mình.
In the end they simply stopped talking.	Cuối cùng họ chỉ đơn giản là ngừng nói chuyện.
I don't think it will happen.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra.
So are the rest.	Những người còn lại cũng vậy.
But they have two other problems.	Nhưng họ có hai vấn đề khác.
It should be a positive thing to have a job for life.	Nó nên là một điều tích cực để có một công việc cho cuộc sống.
An engine caught fire.	Một động cơ đã bốc cháy.
We are here.	Chúng tôi ở đây.
I wonder if you've changed your mind.	Tôi tự hỏi nếu bạn đã thay đổi ý định của mình.
I want the experience to happen at home.	Tôi muốn trải nghiệm xảy ra ở nhà.
He's in bed, and looks pretty stiff.	Anh ấy đang ở trên giường, và trông khá cứng.
And as a student very close to me.	Và với tư cách là một học sinh rất thân thiết với tôi.
However, there is nothing there.	Tuy nhiên, không có gì ở đó.
He started his work and finished it.	Anh bắt đầu công việc của mình và hoàn thành nó.
I cannot go against both.	Tôi không thể đi ngược lại cả hai.
My train is about to leave the dock.	Chuyến tàu của tôi chuẩn bị rời bến.
We don't talk anymore.	Chúng tôi không nói chuyện nữa.
It is above the law.	Nó đứng trên luật pháp.
So it is not conditional to be used by anyone.	Vì vậy, nó không có điều kiện để được sử dụng bởi bất kỳ ai.
She cannot be reduced to body parts.	Cô không thể bị thu nhỏ lại các bộ phận trên cơ thể.
Music is an example.	Âm nhạc là một ví dụ.
This set looks really cool.	Bộ này trông rất ngầu.
Instead, an average, relatively thin guy stepped out.	Thay vào đó, một chàng trai trung bình, tương đối gầy bước ra.
The boy just ran for her.	Cậu bé chỉ chạy cho cô ấy.
On the other hand, it looks like they were planning to leave.	Mặt khác, có vẻ như họ đã lên kế hoạch rời đi.
It's not enough to make a difference.	Nó không đủ để tạo ra sự khác biệt.
We finally found them early this morning.	Cuối cùng thì sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy họ.
We need to come here more often.	Chúng tôi cần đến đây thường xuyên hơn.
Just see, this is you.	Chỉ cần thấy, đây là bạn.
It only runs in my family.	Nó chỉ chạy trong gia đình tôi.
Forget about money.	Quên về tiền bạc.
As of now, have to wait until the weekend.	Như hiện tại thì phải đợi đến cuối tuần.
She was with me, as were six other people.	Cô ấy đi cùng tôi, cũng như sáu người khác.
Just because you know something doesn't mean everyone does.	Chỉ vì bạn biết điều gì đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều làm.
Beyond a reasonable doubt is even a rather weak standard.	Ngoài một sự nghi ngờ hợp lý thậm chí còn là một tiêu chuẩn khá yếu.
This is real.	Điều này là có thật.
A woman can make the first move.	Một người phụ nữ có thể thực hiện bước đi đầu tiên.
It doesn't matter what you put into your body.	Nó không quan trọng những gì bạn đưa vào cơ thể của bạn.
It's simply another team.	Nó chỉ đơn giản là một đội khác.
Two customers, both women, were in it.	Hai khách hàng, cả hai đều là phụ nữ, ở trong đó.
So man is divided within himself.	Vì vậy, con người bị chia rẽ trong chính mình.
And the president comments on everything.	Và tổng thống bình luận về mọi thứ.
During my reading tour.	Trong chuyến tham quan đọc sách của tôi.
It was a great success.	Nó đã thành công lớn.
She opened her eyes and looked towards the door.	Cô mở mắt ra và nhìn về phía cửa.
Many people think that to know a woman means to have sex.	Nhiều người nghĩ rằng để biết một người phụ nữ có nghĩa là quan hệ tình dục.
He is patient with the younger players.	Ông ấy kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ hơn.
At least, we can try.	Ít nhất, chúng ta có thể thử.
Write true to reality.	Viết đúng vào thực tế.
Be told what that answer is.	Được cho biết câu trả lời đó là gì.
It could be a matter of context.	Nó có thể là một vấn đề của bối cảnh.
That's what you said.	Đó là những gì bạn đã nói.
I don't want it to stop.	Tôi không muốn nó dừng lại.
To sum it up, we have the following.	Để tổng hợp lại, chúng tôi có những điều sau đây.
So science has become something of a game.	Vì vậy, khoa học đã trở thành một thứ gì đó của một trò chơi.
Give items larger than their own space.	Cho những món đồ lớn hơn không gian riêng của chúng.
The girl looked away and shook her head.	Cô gái nhìn đi và lắc đầu.
I looked away, surprised and angry.	Tôi nhìn sang chỗ khác, ngạc nhiên và tức giận.
It must be done properly.	Nó phải được thực hiện đúng.
Break others or be broken by them.	Phá vỡ người khác hoặc bị phá vỡ bởi họ.
Four patients died.	Bốn bệnh nhân tử vong.
We didn't play them, but we did see them play.	Chúng tôi không chơi chúng, nhưng chúng tôi đã thấy chúng chơi.
We didn't use much gas.	Chúng tôi đã không sử dụng nhiều khí đốt.
Don't care enough.	Không quan tâm đủ.
Even those of us who are prepared.	Ngay cả những người trong chúng ta, những người đã chuẩn bị.
The men on the ground took what they could find.	Những người đàn ông trên mặt đất lấy những gì họ có thể tìm thấy.
Made.	Đã thực hiện.
I left before he could answer.	Tôi bỏ đi trước khi anh ta có thể trả lời.
As we waited for our turn, the silence between us was heavy.	Khi chúng tôi chờ đến lượt mình, sự im lặng giữa chúng tôi thật nặng nề.
He pointed to the page in front of me.	Anh ấy chỉ vào trang giấy trước mặt tôi.
They can be lost or taken away by in-game actions.	Chúng có thể bị mất hoặc bị lấy đi bởi các hành động trong trò chơi.
I assume she got her daughter back.	Tôi cho rằng cô ấy đã nhận lại con gái của mình.
Maybe five minutes ago, but no later.	Có lẽ năm phút trước, nhưng không muộn hơn.
And rural life is different from city life.	Và cuộc sống nông thôn khác với cuộc sống thành phố.
Something we've been practicing at.	Một cái gì đó chúng tôi đã thực hành tại.
Unfortunately, things are slightly different in the real world.	Thật không may, mọi thứ hơi khác trong thế giới thực.
Changes made to one will affect the others.	Những thay đổi được thực hiện đối với một sẽ ảnh hưởng đến những thay đổi khác.
Those two people saved my life at the radio station.	Hai người đó đã cứu mạng tôi ở đài phát thanh.
That could be the meaning of life.	Đó có thể là ý nghĩa của cuộc sống.
They indicate how strong the meaning of the word is.	Chúng chỉ ra mức độ mạnh mẽ trong nghĩa của từ.
You don't care what happened to the rest of us.	Bạn không quan tâm đến những gì đã xảy ra với phần còn lại của chúng tôi.
Into a dark corner.	Vào một góc tối.
Then it's not just about making the best match possible.	Sau đó, đây không chỉ là về việc làm cho trận đấu tốt nhất có thể.
Well, he got off to a better start.	Chà, anh ấy đã bắt đầu tốt hơn.
Well, we'll see.	Chà, chúng ta sẽ xem.
But those are just words.	Nhưng đó chỉ là những lời nói.
Man in between two cars.	Người đàn ông ở giữa hai chiếc xe.
I don't see that he read much on economic topics.	Tôi không thấy rằng anh ấy đã đọc nhiều về các chủ đề kinh tế.
Relax for week.	Nghỉ cuối tuần.
I was expecting too much.	Tôi đã mong đợi quá nhiều.
We have to play by the rules.	Chúng ta phải chơi đúng luật.
Make your case.	Làm cho trường hợp của bạn.
Two life forms are talking to each other.	Hai hình thức sống đang nói chuyện với nhau.
Everything he heard was new and strange.	Mọi thứ anh nghe đều mới và lạ.
And not only this.	Và không chỉ điều này.
I think he's for me.	Tôi nghĩ anh ấy dành cho tôi.
Even we know many things will happen.	Ngay cả chúng ta cũng biết nhiều điều sẽ xảy ra.
There is no freedom of the press.	Không có quyền tự do báo chí.
I will email images upon request.	Tôi sẽ gửi hình ảnh qua email theo yêu cầu.
I know some love them.	Tôi biết một số yêu thích họ.
We went down there and forced the matter.	Chúng tôi đã xuống đó và ép buộc vấn đề.
Unfortunately, the proof is quite complex.	Thật không may, bằng chứng là khá phức tạp.
Then two other people started to stand up.	Sau đó, hai người khác bắt đầu đứng lên.
However, there is no agreement on the time required for positive results.	Tuy nhiên, không có thỏa thuận về thời gian cần thiết để có kết quả tích cực.
Impact has had some recent history with players on his team.	Impact đã có một số lịch sử gần đây với những người chơi trong nhóm của anh ấy.
Look it up if you want.	Tra cứu nó nếu bạn muốn.
In your home or with feed going into it.	Trong nhà của bạn hoặc với nguồn cấp dữ liệu đi vào đó.
I can't get out of there fast enough.	Tôi không thể ra khỏi đó đủ nhanh.
Let us put together the right legal team for your specific needs.	Hãy để chúng tôi tập hợp nhóm pháp lý phù hợp cho các nhu cầu cụ thể của bạn.
You're late.	Bạn đến muộn.
And want to know why.	Và muốn biết tại sao.
You can not see.	Bạn không thấy.
Unfortunately the manuscript is not complete.	Thật không may là bản thảo không hoàn chỉnh.
The boys were.	Các chàng trai đã.
So don't waste your time.	Vì vậy, không làm bạn lãng phí thời gian.
Plus, our teachers care about the students.	Thêm vào đó, giáo viên của chúng tôi quan tâm đến học sinh.
I love this beer.	Tôi thích loại bia này.
I understand there are only two lots left.	Tôi hiểu là chỉ còn hai lô.
That night in bed he hugged me and explained to me.	Đêm đó trên giường anh đã ôm tôi và giải thích cho tôi.
Don't make it impossible, just make it harder.	Không làm cho nó không thể, chỉ làm cho nó khó hơn.
I lost it.	Tôi mất nó.
Don't take what's not yours.	Đừng lấy những thứ không phải của mình.
Those who don't even live at home.	Những người thậm chí không sống ở nhà.
Again, he went through the credit card process.	Một lần nữa, anh ta lại làm thủ tục thẻ tín dụng.
We want to get to know our fans firsthand.	Chúng tôi muốn trực tiếp tìm hiểu người hâm mộ của mình.
An ambulance driver was waiting.	Một người lái xe cứu trợ đã đợi sẵn.
Now let's be very specific.	Bây giờ hãy rất cụ thể.
We haven't done much since then.	Chúng tôi đã không làm được nhiều thứ kể từ đó.
My sister cannot change.	Em gái tôi không thể thay đổi.
Then it became quiet.	Sau đó nó trở nên yên lặng.
It feels like he won.	Cảm giác như thể anh ấy đã thắng.
He doesn't worry about feeling tired after a big meal.	Anh ấy không lo lắng về việc cảm thấy mệt mỏi sau một bữa ăn lớn.
They have to do everything for him.	Họ phải làm mọi thứ cho anh ấy.
I haven't taken one since.	Tôi đã không lấy một cái nào kể từ đó.
He wanted that his voice should not carry.	Anh muốn rằng giọng nói của mình không nên mang theo.
For me, it was a very good experience.	Đối với tôi, đó là một trải nghiệm rất tốt.
No problem.	Không có vấn đề gì.
This happened several times.	Điều này đã xảy ra vài lần.
Three countries did not provide information.	Ba quốc gia không cung cấp thông tin.
Or whatever the hell this happened.	Hay bất cứ cái quái gì mà chuyện này xảy ra.
I went over to make sure they had water and food.	Tôi đi qua để đảm bảo rằng họ có nước và thức ăn.
Everything he does is for her.	Tất cả những gì anh ấy làm là vì cô ấy.
Up to this point, it is not clear whether that is the case.	Cho đến thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu có phải như vậy hay không.
I guess that comes from a lack of education.	Tôi đoán rằng điều đó xuất phát từ sự thiếu giáo dục.
Only half of the crew can read or write.	Chỉ một nửa phi hành đoàn có thể đọc hoặc viết.
We take them out and let them go.	Chúng tôi đưa họ ra ngoài và để họ đi.
They will miss the chance to have a good life.	Họ sẽ bỏ lỡ cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp.
Before the end of the boil.	Trước khi kết thúc đun sôi.
But you are changing the subject.	Nhưng bạn đang thay đổi chủ đề.
Go one step further.	Tiến thêm một bước nữa.
Because that's where your heart is.	Bởi vì đó là nơi trái tim của bạn.
During this time, he was arrested on many charges.	Trong thời gian này, anh ta đã bị bắt với nhiều tội danh.
Only six people will be selected.	Chỉ sáu người sẽ được chọn.
To the end.	Đến cuối cùng.
Slowly, he stood up.	Từ từ, anh ấy đã đứng dậy.
But the house is empty.	Nhưng căn nhà trống rỗng.
This week, but they could become a target next week.	Tuần này, nhưng họ có thể trở thành mục tiêu trong tuần tới.
Now that will be a story.	Bây giờ đó sẽ là một câu chuyện.
For me, that says a lot.	Đối với tôi, điều đó nói lên rất nhiều điều.
We perform this procedure for each subject and then average the results.	Chúng tôi thực hiện quy trình này cho từng đối tượng và sau đó tính trung bình các kết quả.
I feel this will improve the game.	Tôi cảm thấy điều này sẽ cải thiện trò chơi.
Giving a contact number is not a big deal.	Đưa ra một số liên lạc không phải là một vấn đề lớn.
Not too bad for a release point.	Không quá tệ cho một điểm phát hành.
He can continue when he is ready.	Anh ta có thể tiếp tục khi anh ta đã chuẩn bị xong.
Day after day the runs are the same.	Ngày qua ngày các cuộc chạy vẫn như vậy.
The bottom three right are empty.	Ba phía dưới bên phải trống rỗng.
The man is evil but not stupid.	Người đàn ông ác nhưng không ngu ngốc.
Everything happened so fast.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
My father ordered her to find another doctor.	Cha tôi ra lệnh cho cô ấy tìm một bác sĩ khác.
He hadn't thought of that.	Anh đã không nghĩ đến điều đó.
I think he will really enjoy it.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ thực sự thích nó.
Killing his sister sounds very evil to me.	Giết em gái của anh ấy nghe có vẻ rất ác đối với tôi.
It's just we don't.	Nó chỉ là chúng tôi không.
I don't know what my dad planned.	Tôi không biết bố tôi đã lên kế hoạch gì.
We all do.	Tất cả chúng tôi làm.
Whatever you want.	Bất cứ điều gì bạn muốn.
Remember, any feedback is good feedback.	Hãy nhớ rằng, bất kỳ phản hồi nào đều là phản hồi tốt.
I was never in the military.	Tôi chưa bao giờ ở trong quân đội.
And even regular people do not fill them in.	Và ngay cả những người thường xuyên không điền chúng vào.
The night never changes.	Đêm không bao giờ thay đổi.
The same mix that she used to be enthralled with.	Sự pha trộn tương tự mà cô từng mê mẩn.
They are forever.	Họ là mãi mãi.
They are just things that happened.	Chúng chỉ là những thứ đã xảy ra.
Or any bone, when it falls on it.	Hoặc bất kỳ xương nào, khi nó rơi xuống nó.
Songs like that make us feel so good.	Những bài hát như thế làm cho chúng tôi cảm thấy rất tốt.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
She let him hold her close.	Cô để anh ôm sát cô.
However, I know that this cannot be the chance.	Tuy nhiên, tôi biết rằng đây không thể là cơ hội.
He explained what the doctor told them during the first visit.	Anh ấy giải thích những gì bác sĩ đã nói với họ trong lần khám đầu tiên.
Looks like we got out just when we needed to.	Có vẻ như chúng tôi đã thoát ra ngay khi cần.
Below are the specific types of degrees offered by each school.	Dưới đây là các loại bằng cấp cụ thể được cung cấp bởi mỗi trường.
He finally joins you.	Cuối cùng thì anh ấy cũng tham gia cùng bạn.
If this doesn't work and it might not, call a professional.	Nếu cách này không hiệu quả và có thể không, hãy gọi cho chuyên gia.
But we have a mission here.	Nhưng chúng tôi có một sứ mệnh ở đây.
He hasn't done that in years.	Anh ấy đã không làm điều đó trong nhiều năm.
Look online, look at social media.	Nhìn trực tuyến, nhìn vào phương tiện truyền thông xã hội.
Two such simple things.	Hai điều đơn giản như vậy.
Where the kids have split into groups to survive.	Nơi những đứa trẻ đã chia thành nhiều nhóm để tồn tại.
But it was too late for that.	Nhưng đã quá muộn cho điều đó.
You must hide.	Bạn phải ẩn.
Sometimes nothing is right.	Đôi khi không có gì là điều đúng đắn.
They're not worth it.	Chúng không đáng.
First, because it doesn't play by the current rules.	Đầu tiên, bởi vì nó không chơi theo quy tắc hiện tại.
Others seem to appreciate my point of view.	Những người khác dường như đánh giá cao quan điểm của tôi.
And what is the distance from this exact point to the building.	Và khoảng cách từ điểm chính xác này đến tòa nhà là bao nhiêu.
You put yourself in their place.	Bạn đặt mình vào vị trí của họ.
Everything went wrong here.	Mọi thứ đã sai ở đây.
It is an easy plant to grow.	Nó là một loại cây dễ trồng.
Or, you can visit our website.	Hoặc, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi.
But do not use.	Nhưng không sử dụng.
And the big events had thousands of participants.	Và các sự kiện lớn đã có hàng nghìn người tham gia.
Anyway, I'm a bit confused as to what to do.	Dù sao thì, tôi cũng hơi bối rối không biết phải làm gì.
Look at my mother.	Hãy nhìn mẹ tôi.
The work shows what we have become.	Tác phẩm cho thấy chúng ta đã trở thành như thế nào.
He was the only one who could understand what it could mean.	Anh ấy là người duy nhất có thể hiểu nó có thể có nghĩa gì.
I have no other choice.	Tôi không có lựa chọn nào khác.
That is very new to me.	Điều đó là rất mới đối với tôi.
It used to be.	Nó đã từng.
He waited every night for a month, but she didn't come.	Anh đợi hàng đêm suốt một tháng, nhưng cô không đến.
It can be true even if it isn't.	Nó cũng có thể đúng ngay cả khi không phải như vậy.
I still have a picture of that.	Tôi vẫn còn có một bức ảnh về điều đó.
An expert served her client.	Một chuyên gia đã phục vụ khách hàng của cô ấy.
Me, they have to follow up.	Tôi, họ phải theo dõi.
Error bars show the standard fault of the vehicle.	Các thanh lỗi hiển thị lỗi tiêu chuẩn của phương tiện.
It's something completely new.	Đó là một cái gì đó hoàn toàn mới.
Others here easily see the connection.	Những người khác ở đây dễ dàng nhìn thấy mối liên hệ.
We will play with perspective, tone and personality.	Chúng tôi sẽ chơi với quan điểm, giọng điệu và tính cách.
It's the water under the bridge.	Đó là nước dưới gầm cầu.
Everyone is very pleased with it.	Mọi người rất hài lòng về nó.
It's not fair, the way we are treated.	Nó không công bằng, theo cách chúng ta bị đối xử.
There is no plan for the whole system.	Không có kế hoạch cho toàn bộ hệ thống.
Field objects.	Các đối tượng trường.
I was so crazy.	Tôi đã rất điên cuồng.
But they give in to the kids and, of course, the money.	Nhưng họ nhượng bộ những đứa trẻ và tất nhiên là tiền bạc.
She knew he was there without even looking.	Cô biết anh ở đó mà không cần nhìn.
You can last three days, even here.	Bạn có thể kéo dài ba ngày, thậm chí ở đây.
However, there is no significant difference.	Tuy nhiên không có sự khác biệt đáng kể.
In her belly.	Trong bụng cô ấy.
Sometimes, they don't make sense.	Đôi khi, chúng không có ý nghĩa.
It records the daily traffic volume of each bridge.	Nó ghi lại lượng giao thông hàng ngày của mỗi cây cầu.
These new cars are very quiet.	Những chiếc xe mới này rất yên tĩnh.
Create opportunities for the characters to show their strength.	Tạo cơ hội cho các nhân vật thể hiện sức mạnh của mình.
Now it happened to him again.	Bây giờ nó lại xảy ra với anh ta.
Now she's almost out of sight.	Bây giờ cô ấy đã gần khuất bóng.
No, that's not true.	Không, đó là không đúng sự thật.
Or some other team some other place.	Hoặc một số đội khác một số nơi khác.
She was just nine years old.	Cô ấy vừa chín tuổi.
can you please guide me.	bạn có thể vui lòng hướng dẫn cho tôi.
Everyone here does.	Tất cả mọi người ở đây đều làm.
But you have to be prepared for it.	Nhưng bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho nó.
Halfway through the winter, the second one died.	Sau đó nửa mùa đông, con thứ hai chết.
That took me away from cooking.	Điều đó khiến tôi mất công nấu nướng.
She wanted his touch so much that she had to hold her breath.	Cô ấy muốn sự đụng chạm của anh ấy đến mức phải nín thở.
And nothing changed.	Và không có gì thay đổi.
There is only one other chance.	Chỉ có một cơ hội khác.
I don't want to hurt him.	Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy.
I need young people, because they learn different ways easier.	Tôi cần những người trẻ tuổi, vì họ học những cách khác nhau dễ dàng hơn.
It is not clear why these results were obtained.	Không rõ tại sao lại thu được những kết quả này.
We used to think about something like this and dream about it.	Chúng tôi đã từng nghĩ về điều gì đó như thế này và mơ về nó.
Make my mind easy'.	Làm cho đầu óc tôi dễ dàng '.
They have become older, but are still boys.	Họ đã trở nên lớn hơn, nhưng vẫn còn là những cậu bé.
Her face changed when she talked about his father.	Khuôn mặt cô thay đổi khi nói về cha anh.
This made him wonder if they knew.	Điều này khiến anh tự hỏi liệu họ có biết không.
The idea is very simple for its purpose.	Ý tưởng rất đơn giản vì mục đích của nó.
People believe what they want to believe.	Mọi người tin những gì họ muốn tin.
Perfect perfect.	Hoàn hảo hoàn hảo.
Communication, and therefore social comparison, depends on individuals.	Giao tiếp, và do đó so sánh xã hội, phụ thuộc vào các cá nhân.
I must have peace and this is the only way.	Tôi phải có hòa bình và đây là cách duy nhất.
She doesn't look at anything.	Cô ấy không nhìn vào bất cứ thứ gì.
Maybe not even a super human.	Có lẽ thậm chí không phải là siêu con người.
Cut through what you're reading.	Cắt qua những gì bạn đang đọc.
Do not try this at home.	Đừng cố gắng này ở nhà.
Maybe it's a good life that doesn't need improvement.	Có lẽ đó là một cuộc sống tốt không cần phải cải thiện.
House is small.	Nhà là nhỏ.
They move inside.	Họ di chuyển vào bên trong.
Like boys.	Giống như các chàng trai.
Remember, you can submit your web or video questions to our website.	Hãy nhớ rằng, bạn có thể gửi câu hỏi về web hoặc video của bạn đến trang web của chúng tôi.
As a parent company.	Là một công ty mẹ.
Make a solid list.	Lập một danh sách chắc chắn nhất.
The place was empty, as he expected.	Nơi đó trống rỗng, như anh mong đợi.
Too bad the young officer didn't wait.	Thật là tệ khi viên sĩ quan trẻ đã không chờ đợi.
There was no way to survive if things progressed that far.	Không có cách nào để tồn tại nếu mọi thứ tiến triển xa như vậy.
She had a dream.	Cô ấy đã có một giấc mơ.
The country has been changed forever.	Đất nước đã bị thay đổi mãi mãi.
We like to stop every thirty minutes to rest.	Chúng tôi muốn dừng lại sau mỗi ba mươi phút để nghỉ ngơi.
It seems that men have been more open to it.	Có vẻ như đàn ông đã cởi mở hơn với nó.
She glanced at the closed door.	Cô liếc nhìn cánh cửa đã đóng.
Sometimes, he does the right thing leading to even worse consequences.	Đôi khi, anh ta làm điều đúng đắn dẫn đến hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn.
I was quite excited.	Tôi đã khá vui mừng.
Production is expected to take three months domestically.	Quá trình sản xuất dự kiến ​​sẽ mất ba tháng trong nước.
Instead, they are stupid enough to tell the truth.	Thay vào đó, họ đủ ngu ngốc để nói ra sự thật.
I very much appreciate that someone can have a look.	Tôi rất đánh giá cao rằng ai đó có thể có một cái nhìn.
The first is for development.	Đầu tiên là để phát triển.
This is finally doable, even if you have a small bathroom.	Điều này cuối cùng đã có thể thực hiện được, ngay cả khi bạn có một phòng tắm nhỏ.
The guy was this close.	Anh chàng đã gần đến mức này.
We really like it.	Chúng tôi thực sự thích nó.
Or questions in which the answer is selected from a list.	Hoặc các câu hỏi trong đó câu trả lời được chọn từ danh sách.
I fell forward, right on my face.	Tôi ngã về phía trước, ngay trên mặt mình.
I hope you like it!.	Hy vọng bạn thích nó!.
She was beyond her element, in her head.	Cô ấy đã vượt ra khỏi yếu tố của mình, trong cái đầu của cô ấy.
Both jobs require many hours of work.	Cả hai việc đòi hỏi nhiều giờ làm việc.
Six every day.	Sáu mỗi ngày.
Whatever.	Sao cũng được.
For other countries, the figure is even higher.	Đối với các quốc gia khác, con số này thậm chí còn cao hơn.
This is the whole truth.	Đây là toàn bộ sự thật.
But I didn't achieve it.	Nhưng tôi đã không đạt được nó.
And send.	Và gửi đi.
Which, to be fair, he could.	Mà, công bằng mà nói, anh ấy có thể.
If they've seen one, they may have found out which company made it.	Nếu họ đã nhìn thấy một cái, họ có thể đã tìm thấy công ty nào đã làm ra nó.
He took us on a walk through town, to high school.	Anh ấy đã đưa chúng tôi đi bộ qua thị trấn, đến trường trung học.
Sleep for an hour.	Ngủ một tiếng.
Something that brings you comfort and peace.	Một thứ gì đó mang lại cho bạn sự thoải mái và bình yên.
She is still with him.	Cô vẫn ở bên anh.
But he did the exact opposite.	Nhưng anh ấy đã làm điều hoàn toàn ngược lại.
This term cannot be left blank.	Thuật ngữ này không được để trống.
I will guide you.	Tôi sẽ hướng dẫn bạn.
At first, it was as if she was new.	Ban đầu, nó như thể cô ấy vừa mới.
It was a party.	Đó là một bữa tiệc.
A hearing is not required.	Một phiên điều trần là không cần thiết.
The dreams that came after were completely different.	Những giấc mơ đến sau đó hoàn toàn khác.
At least you're not too chicken to try.	Ít nhất thì bạn không quá gà để thử.
It's perfectly fine.	Nó hoàn toàn tốt.
He looked straight at me, and he smiled.	Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, và anh ấy mỉm cười.
That's mine.	Đó là của tôi.
Now we are here.	Bây giờ chúng tôi ở đây.
The children were forced to go out into the streets without their parents.	Những đứa trẻ bị buộc phải ra đường mà không có cha mẹ.
Why do they want to talk to him? 	Tại sao họ muốn nói chuyện với anh ta?
she worries.	cô ấy lo lắng.
I understand it better now, just a little bit.	Tôi hiểu nó tốt hơn bây giờ, chỉ một chút thôi.
Subsequent images show him falling from the side of the vehicle.	Những hình ảnh tiếp theo cho thấy anh ta bị ngã từ thành xe.
It seems that this is not a game to study in detail.	Có vẻ như đây không phải là một trò chơi để nghiên cứu chi tiết.
He reached for the door.	Anh với lấy cánh cửa.
Read it when you have time.	Hãy đọc nó khi bạn có thời gian.
I'm sure he'll be fine and back home shortly!.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ ổn và trở về nhà trong thời gian ngắn !.
I think that's what this team is made of.	Tôi nghĩ đó là những gì đội này được tạo nên.
I hate the name.	Tôi ghét cái tên.
No wonder why.	Không có gì thắc mắc tại sao.
He's done everything.	Anh ấy đã hoàn thành mọi việc.
They never offered to support women who had to make difficult decisions.	Họ không bao giờ đề nghị hỗ trợ những phụ nữ phải đưa ra những quyết định khó khăn.
It's a slow, careful process.	Đó là một quá trình chậm rãi, cẩn thận.
I intend to.	Tôi định.
Or say nothing.	Hoặc không nói gì.
I do not know anything about it.	Tôi không biết gì về nó.
I felt my stomach twist.	Tôi cảm thấy bụng mình quặn lại.
His tone is a bit.	Giọng điệu của anh ấy là một chút.
He works hard.	Anh ấy làm việc chăm chỉ.
I find the super hard level easier than the hard level.	Tôi thấy cấp độ siêu khó dễ hơn cấp độ khó.
Now she's closer to my volume.	Bây giờ cô ấy gần với âm lượng của tôi hơn.
But it's great.	Nhưng nó thật tuyệt.
There was suddenly more light in the room.	Trong phòng đột nhiên có nhiều ánh sáng hơn.
It was a beautiful morning.	Đó là một buổi sáng đẹp trời.
I'm sure you remember too.	Tôi chắc rằng bạn cũng nhớ.
What are you?.	Bạn là gì ?.
These data are representative of three independent experiments.	Những dữ liệu này là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
I remember hearing about an adult day.	Tôi nhớ nghe về một ngày của người lớn.
The work is not complicated.	Công việc không phức tạp.
Please buy before the rate increases.	Vui lòng mua trước khi tỷ giá tăng.
You have to work for what you want.	Bạn phải làm việc cho những gì bạn mong muốn.
Note that those changes come from the top.	Lưu ý rằng những thay đổi đó đến từ trên cùng.
How everything goes.	Mọi thứ diễn ra như thế nào.
It was a day we both will never forget.	Đó là một ngày mà cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
I will still be here for you if you need me.	Tôi vẫn sẽ ở đây cho các bạn nếu bạn cần tôi.
I can make her happy.	Tôi có thể làm cho cô ấy hạnh phúc.
Stage one is much worse.	Giai đoạn một tệ hơn nhiều.
We had a few bug protections.	Chúng tôi đã có một vài lỗi bảo vệ.
You see, my husband is missing.	Bạn thấy đấy, chồng tôi đã mất tích.
I hate going in there.	Tôi ghét phải vào đó.
After a second, he answered, slowly.	Sau một giây, anh trả lời, chậm rãi.
It won't be difficult.	Nó sẽ không khó đâu.
We had to wait twenty or thirty minutes.	Chúng tôi đã phải đợi hai mươi hoặc ba mươi phút.
Healthy living makes no difference.	Sống lành mạnh không có gì khác biệt.
He couldn't hide from his past forever.	Anh không thể trốn tránh quá khứ của mình mãi mãi.
I wish we had more money.	Tôi ước chúng ta có nhiều tiền hơn.
People ask this because they don't know what else to understand.	Mọi người hỏi điều này bởi vì họ không biết những gì khác để hiểu.
On a real computer, you have access to the entire system.	Trên một máy tính thực, bạn có quyền truy cập vào toàn bộ hệ thống.
It really isn't.	Nó thực sự không phải.
He won't tell me much else about him.	Anh ấy sẽ không nói với tôi nhiều điều khác về anh ấy.
It's still light outside.	Bên ngoài vẫn sáng.
I mean, you're still talking to me.	Ý tôi là, bạn vẫn đang nói chuyện với tôi.
She felt her strength return when she was in pain.	Cô cảm thấy sức mạnh của mình trở lại khi cô bị đau.
He was definitely dead on impact.	Anh ta chắc chắn đã chết khi va chạm.
I know nothing about this.	Tôi không biết gì về điều này.
But the fans seem to like it.	Nhưng người hâm mộ có vẻ thích nó.
If you can love even death, no problem.	Nếu bạn có thể yêu ngay cả cái chết, không có vấn đề gì.
Sales will continue.	Bán hàng sẽ tiếp tục.
We received no response.	Chúng tôi không nhận được phản hồi.
He should go out more.	Anh ấy nên ra ngoài nhiều hơn.
I walked beside her without fear.	Tôi đi bên cạnh cô ấy mà không sợ hãi.
And they continued.	Và họ đã tiếp tục.
It definitely opened up my life.	Nó chắc chắn đã mở ra cuộc đời tôi.
You will find each other.	Bạn sẽ tìm thấy nhau.
I may have to learn more about growing plants.	Tôi có thể phải học thêm về cách trồng cây.
We will talk in the morning.	Chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng.
The building where he lived was completely destroyed.	Tòa nhà nơi anh sống đã bị phá hủy hoàn toàn.
The man ran.	Người đàn ông đã chạy.
I highly recommend them.	Tôi rất khuyến khích họ.
Again, he did it so he could get out of work early.	Một lần nữa, anh ấy đã làm điều đó để anh ấy có thể ra khỏi công việc sớm.
I love learning about this faith.	Tôi thích tìm hiểu về đức tin này.
You can buy more at current levels.	Bạn có thể mua nhiều hơn ở mức hiện tại.
I want to see your children's room so email me!.	Tôi muốn xem phòng của các con bạn vì vậy hãy gửi email cho tôi !.
You grow with or without a teacher, with or without a family.	Bạn phát triển có hoặc không có giáo viên, có hoặc không có gia đình.
The door below opens and closes.	Cánh cửa bên dưới đóng mở.
Tumor growth is noted over time.	Sự phát triển của khối u được ghi nhận theo thời gian.
And when you do, keep it simple if you can.	Và khi bạn làm, hãy giữ nó đơn giản nếu bạn có thể.
He usually does, you see.	Anh ấy thường làm vậy, bạn thấy đấy.
A perfect balance.	Một sự cân bằng hoàn hảo.
Better yet, their product knowledge can save you time and money.	Tốt hơn nữa, kiến ​​thức về sản phẩm của họ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Most of the effects disappeared in adults.	Hầu hết các hiệu ứng đã biến mất ở người lớn.
My family raised me really hard.	Gia đình tôi đã nuôi dưỡng tôi thực sự khó khăn.
Please read it.	Hãy đọc nó.
And I think she's right.	Và tôi nghĩ cô ấy đúng.
Sample size is too small.	Kích thước mẫu quá nhỏ.
She couldn't speak.	Cô ấy không thể nói.
That's not a vision for a ten year old kid.	Đó không phải là tầm nhìn đối với một đứa trẻ lên mười.
I know there's value in it.	Tôi biết có giá trị trong đó.
After that, I.	Sau này, tôi.
That was harder.	Điều đó đã khó hơn.
It's a really unique environment to work in.	Đó là một môi trường thực sự độc đáo để làm việc.
We have failed.	Chúng tôi đã thất bại.
A good meal, a glass of wine.	Một bữa ăn ngon, một ly rượu.
I have never seen her before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.
I just lost a lot of respect for you.	Tôi chỉ mất rất nhiều sự tôn trọng dành cho bạn.
She didn't drink water all day.	Cả ngày cô ấy không uống nước.
But that is not the case we present.	Nhưng đó không phải là trường hợp chúng tôi trình bày.
What they have is an open field.	Những gì họ có là một lĩnh vực rộng mở.
The frame rate is solid.	Tốc độ khung hình rất chắc chắn.
When you learn to drive, money will be tight.	Khi bạn học lái xe, tiền bạc sẽ eo hẹp.
The older we get, the stronger we become.	Càng lớn tuổi, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn.
He's just a guy in a suit in the distance.	Anh ấy chỉ là một chàng trai mặc vest ở đằng xa.
And it is real.	Và nó là có thật.
You are going to your dream school.	Bạn đang đi đến ngôi trường mơ ước của bạn.
Feel it to the fullest.	Cảm nhận nó một cách trọn vẹn.
It will be better.	Nó sẽ tốt hơn.
I want it to end.	Tôi muốn nó kết thúc.
Maybe it's better, maybe worse.	Có lẽ nó tốt hơn, có lẽ tệ hơn.
Despite what his mother might say.	Bất chấp những gì mẹ anh ấy có thể nói.
To me it's a nice, enough price.	Với tôi đó là giá đẹp, đủ.
It includes a person's socio-sexual identity.	Nó bao gồm bản sắc tình dục xã hội của một người.
I'll leave that one blank.	Tôi sẽ làm trống cái đó.
I really need to get a life.	Tôi thực sự cần để có được một cuộc sống.
Yes, they will turn brown.	Có, chúng sẽ chuyển sang màu nâu.
You are really a good friend.	Bạn thực sự là một người bạn tốt.
I respect him.	Tôi tôn trọng anh ấy.
It worked for me, anyway.	Nó đã làm việc cho tôi, dù sao.
The overall risk remains unclear.	Rủi ro tổng thể vẫn chưa rõ ràng.
Start developing new products.	Bắt đầu phát triển sản phẩm mới.
He was three or four years younger than the others.	Anh ta nhỏ hơn những người khác ba hoặc bốn tuổi.
I may have eaten too much.	Tôi có lẽ đã ăn quá nhiều.
The bottom is not flat.	Đáy không bằng phẳng.
I'd prefer it if they let me take their pictures.	Tôi thích nó hơn nếu họ để tôi chụp ảnh của họ.
Any accident.	Bất kỳ tai nạn nào.
I have written fifteen books under three different names.	Tôi đã viết mười lăm cuốn sách dưới ba cái tên khác nhau.
It was the officers who realized this.	Chính các sĩ quan đã nhận ra điều này.
I will only get worse.	Tôi chỉ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Because they can't control it.	Bởi vì họ không thể kiểm soát nó.
A series of events can tell an interesting story.	Một loạt các sự kiện có thể kể một câu chuyện thú vị.
Employees make them.	Nhân viên làm chúng.
Let and.	Hãy để và.
Clinical studies support this conclusion.	Các nghiên cứu lâm sàng ủng hộ kết luận này.
I had a second to think.	Tôi đã có một giây để suy nghĩ.
It's too stupid to catch its own food.	Nó quá ngu ngốc khi tự bắt lấy thức ăn của mình.
The couple had four children.	Cặp đôi đã có bốn người con.
That's how you want to play.	Đó là cách bạn muốn chơi.
We will go together, tonight.	Chúng ta sẽ đi cùng nhau, tối nay.
I'm sorry, you said.	Tôi xin lỗi, bạn nói.
We have to be very careful.	Chúng ta phải rất cẩn thận.
I want to ask you a question.	Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.
The data does not include information that can identify individuals.	Dữ liệu không bao gồm thông tin có thể xác định các cá nhân.
No gift is too small to make a difference.	Không có món quà nào là quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
I love and miss my high school years.	Tôi rất yêu và nhớ những năm cấp 3 của mình.
All error bars represent the standard error of the mean.	Tất cả các thanh lỗi đại diện cho sai số chuẩn của giá trị trung bình.
And making new friends can become more difficult.	Và việc kết bạn mới có thể trở nên khó khăn hơn.
This is the worst winter on record.	Đây là mùa đông tồi tệ nhất được ghi nhận.
Five months passed.	Năm tháng trôi qua.
I am truly sorry for my part in his death.	Tôi thực sự xin lỗi về phần của tôi trong cái chết của anh ấy.
She just has a job now.	Cô ấy chỉ có một công việc bây giờ.
Who did this to him.	Ai đã làm điều này với anh ta.
It's quite a lot.	Nó khá là nhiều.
It has killed too many people, brought too much fear to the land.	Nó đã giết quá nhiều người, mang lại quá nhiều nỗi sợ hãi cho vùng đất.
But other than that this method fails.	Nhưng ngoài ra phương pháp này không thành công.
The difference is that it's work related now.	Sự khác biệt là bây giờ nó liên quan đến công việc.
It's because they like you.	Đó là bởi vì họ thích bạn.
For family.	Dành cho gia đình.
And we will go tomorrow, as we planned.	Và chúng tôi sẽ đi vào ngày mai, như chúng tôi đã lên kế hoạch.
Nothing to worry about now.	Không có gì phải lo lắng bây giờ.
It makes it very limited in terms of what she can eat.	Nó làm cho nó rất hạn chế về những gì cô ấy có thể ăn.
Nothing is kept secret for long in their small community.	Không có gì được giữ bí mật lâu trong cộng đồng nhỏ của họ.
There is already a link.	Đã có một liên kết.
The street was still empty and without a sound.	Đường phố vẫn vắng tanh và không một tiếng động.
All patients gave written consent.	Tất cả các bệnh nhân đã đồng ý bằng văn bản.
He's not on the list.	Anh ấy không có trong danh sách.
I ended up in the hospital.	Tôi đã kết thúc trong bệnh viện.
We have to stop everyone.	Chúng ta phải ngăn mọi người lại.
I was beside myself.	Tôi đã ở bên cạnh chính mình.
Most research has sought to answer two important questions.	Hầu hết các nghiên cứu đã tìm cách trả lời hai câu hỏi quan trọng.
Tonight could be his lucky night.	Đêm nay có thể là đêm may mắn của anh ấy.
He has a soft spot for love stories.	Anh ấy có một điểm yếu cho những câu chuyện tình yêu.
But jobs are fraught with risks.	Nhưng việc làm có nhiều rủi ro.
There was no significant change of direction.	Không có sự thay đổi hướng đáng kể nào.
I was completely out of it.	Tôi đã hoàn toàn ra khỏi nó.
No job is easy.	Không có công việc nào là dễ dàng.
No need to think further.	Không cần suy nghĩ thêm.
It's not necessarily bad.	Nó không hẳn là xấu.
His father passed away a few days ago.	Cha anh ấy đã mất cách đây vài ngày.
It's not ideal, but it's working for us, for now.	Nó không phải là lý tưởng, nhưng nó đang làm việc cho chúng tôi, bây giờ.
Now it's ten years.	Bây giờ là mười năm.
Some people even put it in a coffee.	Một số người thậm chí còn cho nó vào một ly cà phê.
We will see what happens.	Chúng tôi sẽ xem những gì sẽ xảy ra.
Plus, she ran right back to the stage.	Thêm vào đó, cô ấy đã chạy ngay trở lại sân khấu.
And more component links can be added.	Và nhiều liên kết thành phần có thể được thêm vào.
You will need that help.	Bạn sẽ cần sự giúp đỡ đó.
I don't have long legs.	Tôi không có đôi chân dài.
It's been too long.	Đã quá lâu.
A great sight, but too fast to get a camera.	Một cảnh tượng tuyệt vời, nhưng quá nhanh để lấy máy ảnh.
Other users receive the error message.	Những người dùng khác nhận được thông báo lỗi.
It is not a plan for economic growth.	Đó không phải là một kế hoạch để tăng trưởng kinh tế.
Basically as it gets.	Về cơ bản như nó nhận được.
He has never done these things.	Anh ấy chưa từng làm những việc này.
Components of the mixture.	Các thành phần của hỗn hợp.
We are talking to the audience.	Chúng tôi đang nói chuyện với khán giả.
Lots of windows to catch the sun.	Nhiều ô cửa kính để đón nắng.
Show your passion in your eyes.	Hãy thể hiện niềm đam mê của bạn trong mắt bạn.
I can't believe it's happening to me.	Tôi không thể tin rằng nó đang xảy ra với tôi.
I have seen better.	Tôi đã thấy tốt hơn.
I go one step further.	Tôi tiến thêm một bước nữa.
It was not written by anyone independent of the president.	Nó không được viết bởi bất kỳ ai độc lập với tổng thống.
I tried to get up.	Tôi cố gắng đứng dậy.
There is not enough water to go around.	Không có đủ nước để đi xung quanh.
There is no record of a potential customer.	Không có hồ sơ về một khách hàng tiềm năng.
My little boy just stood by the window watching the snow fall.	Thằng nhỏ của tôi cứ đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi.
But there's actually a good reason.	Nhưng thực ra có một lý do chính đáng.
I will be a better person.	Tôi sẽ là một người tốt hơn.
But that will change in the next few years.	Nhưng điều đó sẽ thay đổi trong vài năm tới.
I don't know which one.	Tôi không biết cái nào.
I am pleased for you.	Tôi hài lòng cho bạn.
Keep him in your head as a reference.	Giữ anh ấy trong đầu bạn như một tài liệu tham khảo.
I have an idea.	Tôi có một ý tưởng.
We are working on fixing this.	Chúng tôi đang cố gắng sửa lỗi này.
They never even came back.	Họ thậm chí không bao giờ quay lại.
They will come after you no matter where you are.	Họ sẽ đến sau bạn bất kể bạn ở đâu.
Get them if you must.	Hãy lấy chúng nếu bạn phải.
Its eyes are open.	Đôi mắt của nó đang mở.
Write a book report.	Viết báo cáo sách.
It is very realistic.	Nó rất thực tế.
She's fine.	Cô ấy ổn.
It really should be in a separate class.	Nó thực sự phải ở trong một lớp riêng biệt.
That function returns a result.	Hàm đó trả về một kết quả.
You have never felt anything like it.	Bạn chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như nó.
This process started early.	Quá trình này đã bắt đầu sớm.
Trees grow on either side of her.	Cây cối mọc lên ở hai bên của cô ấy.
Now they can't.	Bây giờ họ không thể.
I'll tell you something about frankness.	Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó về sự thẳng thắn.
It's not just that we're making a scene.	Nó không chỉ là chúng tôi đang thực hiện một cảnh.
When they fail the second time, they are free.	Khi thất bại lần thứ hai, họ sẽ tự do.
Drinks and women, so far.	Đồ uống và phụ nữ, cho đến nay.
We have to build to that point.	Chúng tôi phải xây dựng đến điểm đó.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Now there's no point in feeling upset.	Bây giờ không có ích gì để cảm thấy khó chịu.
I'll take the second one first.	Tôi sẽ lấy cái thứ hai trước.
I read most of the training there.	Tôi đã đọc hầu hết các chương trình đào tạo ở đó.
And the next day, and the next.	Và ngày hôm sau, và tiếp theo.
With any luck, it will win.	Với bất kỳ may mắn, nó sẽ giành chiến thắng.
Your body has limits, so listen to them.	Cơ thể của bạn có giới hạn, vì vậy hãy lắng nghe chúng.
Maybe he thinks you're an old friend.	Có thể anh ấy nghĩ bạn là bạn cũ.
I went to it and turned it on.	Tôi đã đi đến nó và bật nó lên.
Season with salt and black pepper.	Nêm nếm với muối và hạt tiêu đen.
Missing woman.	Người phụ nữ mất tích.
He told her that he couldn't stay.	Anh nói với cô rằng anh không thể ở lại.
Those were the last minutes of his life.	Đó là những phút cuối cùng của cuộc đời anh ấy.
Six hours of work.	Sáu giờ làm việc.
Do not forget.	Đừng quên.
He won't take the risk.	Anh ấy sẽ không mạo hiểm.
You can't claim to be here.	Bạn không yêu cầu được ở đây.
They will have to learn the language.	Họ sẽ phải học ngôn ngữ.
Simply great.	Đơn giản là tuyệt vời.
And the rest of the world.	Và phần còn lại của thế giới.
You say them.	Bạn nói họ.
He killed it like it was no big deal.	Anh ta giết nó như thể nó không có gì to tát.
What a wonderful life they had to live.	Thật là một cuộc sống tuyệt vời mà họ phải sống.
I know these are bad times.	Tôi biết đây là thời điểm tồi tệ.
But maybe that's the truth.	Nhưng có lẽ đó là sự thật.
Or we can choose not to.	Hoặc chúng tôi có thể chọn không.
He has an older brother.	Anh ấy có một người anh trai.
These animals are very wild.	Những con vật này rất hoang dã.
I see it even today.	Tôi thấy nó ngay cả ngày hôm nay.
That was exactly my call.	Đó chính xác là cuộc gọi của tôi.
That proof must be tested in time.	Bằng chứng đó phải được thử nghiệm trong thời gian.
The black hole is gone.	Hố đen đã biến mất.
That we can just go home.	Rằng chúng tôi chỉ có thể về nhà.
They cannot give a specific date.	Họ không thể đưa ra một ngày cụ thể.
But it will be over soon.	Nhưng nó sẽ sớm kết thúc.
He said he stood there silently for a while.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã đứng im lặng ở đó một thời gian.
It's just what we do.	Nó chỉ là những gì chúng tôi làm.
Many animals benefit.	Nhiều loài động vật được hưởng lợi.
His stay was very short.	Thời gian lưu trú của anh ấy rất ngắn.
If the lie sounds good enough, some people will buy it.	Nếu lời nói dối nghe đủ tốt, một số người sẽ mua nó.
I know my husband won't like that part.	Tôi biết chồng tôi sẽ không thích phần đó.
Give us your words.	Hãy cho chúng tôi lời của bạn.
Can you tell me how your father got it.	Bạn có thể cho tôi biết cha bạn đã lấy nó như thế nào.
I mean he has two small children with him.	Ý tôi là anh ấy có hai đứa con nhỏ với anh ấy.
Don't get caught out of the facility.	Đừng để bị bắt khỏi cơ sở.
The game was on fire.	Trò chơi đã cháy.
Whatever they're doing, it's working.	Bất cứ điều gì họ đang làm, nó đang hoạt động.
If you want, you can check out my list from last year.	Nếu bạn muốn, bạn có thể xem danh sách của tôi từ năm ngoái.
There are many houses.	Có rất nhiều ngôi nhà.
This leads to many new challenges.	Điều này dẫn đến nhiều thách thức mới.
You work your way with them.	Bạn làm việc theo cách của bạn với họ.
Two people come to mind.	Hai người đến trong tâm trí.
These findings help us look for other related features.	Những phát hiện này giúp chúng tôi tìm kiếm các tính năng liên quan khác.
She did a wonderful thing for me.	Cô ấy đã làm một điều tuyệt vời cho tôi.
Usually this is granted by the website.	Thông thường điều này được cấp bởi trang web.
Stay in your kitchen.	Ở trong bếp của bạn.
He is very bright.	Anh ấy rất sáng sủa.
He changed back into a human.	Anh ấy đã thay đổi trở lại thành con người.
With more detailed description, your images will become more useful.	Với mô tả chi tiết hơn, hình ảnh của bạn sẽ trở nên hữu ích hơn.
Let's hope he keeps up the pace.	Hãy hy vọng anh ấy giữ được tiến độ.
For wanting a better word.	Vì muốn có một từ tốt hơn.
Security checked her room, she wasn't there.	An ninh đã kiểm tra phòng của cô ấy, cô ấy không có ở đó.
You want to find a way to mix it up.	Bạn muốn tìm cách trộn nó lên.
Add that next time.	Thêm vào đó vào lần sau.
Do not touch hair or face.	Không chạm vào tóc hoặc mặt.
You said you had some work there this afternoon.	Bạn nói rằng bạn có một số công việc ở đó chiều nay.
I think the population must be between three and five thousand people.	Tôi nghĩ dân số phải từ ba đến năm nghìn người.
Be careful with it.	Hãy cẩn thận với nó.
Every move, every word.	Từng động thái, từng lời nói.
People think what a business does is make money.	Mọi người nghĩ rằng những gì một doanh nghiệp làm là kiếm tiền.
We have raised a lot of money.	Chúng tôi đã quyên góp được rất nhiều tiền.
You won't do that.	Bạn sẽ không làm điều đó.
He looked up at the sky.	Anh nhìn lên bầu trời.
I see potential.	Tôi nhìn thấy tiềm năng.
This argument is enough.	Lập luận này đủ rồi.
Many bring friends.	Nhiều người mang theo bạn bè.
The return problem is gone.	Vấn đề trở lại đã biến mất.
Spread out in front of him was a map of the area.	Trải ra trước mặt anh là một bản đồ của khu vực.
It was the first time he really thought about it.	Đó là lần đầu tiên anh thực sự nghĩ về điều đó.
No one knows where she is.	Không ai biết cô ấy đang ở đâu.
That is high.	Đó là cao.
There is a business center on the premises.	Trong khuôn viên có một trung tâm thương mại.
But then you have a whole life left.	Nhưng sau đó bạn còn lại cả một cuộc đời.
These places, they feel so new.	Những nơi này, họ cảm thấy rất mới.
You have definitely put in the work.	Bạn chắc chắn đã đưa vào công việc.
A man on duty.	Một người đàn ông đang làm nhiệm vụ.
I just want to mark unique word not in any other word.	Tôi chỉ muốn đánh dấu từ duy nhất không trong bất kỳ từ nào khác.
The best part is the price.	Phần tốt nhất là giá cả.
Someone offered me a drink.	Ai đó mời tôi một ly.
He must be worried about being sick.	Chắc anh ấy đang lo lắng bị ốm.
We live with it constantly.	Chúng tôi sống với nó liên tục.
I had a beautiful high voice.	Tôi đã có một giọng hát cao đẹp.
But some seem to pass faster than others.	Nhưng một số dường như vượt qua nhanh hơn những người khác.
Some concerns.	Một số lo ngại.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
He took it home with him.	Anh ấy đã mang nó về nhà với anh ấy.
That's where dogs can get in.	Đó là nơi chó có thể vào.
A day in itself is nothing short of amazing.	Bản thân một ngày không có gì đáng kinh ngạc.
But there is also an easier way.	Nhưng cũng có một cách dễ dàng hơn.
It's a safe place for us to talk.	Đó là một nơi an toàn để chúng ta nói chuyện.
I still read and learn from them.	Tôi vẫn đọc và học hỏi từ họ.
Well, a room.	Chà, một căn phòng.
And obviously neither of them can be right.	Và rõ ràng cả hai đều không thể đúng.
Damage reporting doesn't matter at this point.	Báo cáo thiệt hại không thành vấn đề tại thời điểm này.
After an hour or so, she turns off the light.	Sau một giờ hoặc lâu hơn, cô ấy tắt đèn.
She cannot follow this.	Cô ấy không thể làm theo điều này.
He wants her to go.	Anh muốn cô đi đi.
Retrieving a dead woman from a car won't be easy.	Lấy một người phụ nữ đã chết từ trong ô tô sẽ không dễ dàng.
So he did what he needed to do.	Vì vậy, anh ấy đã làm những gì anh ấy cần làm.
But these days.	Nhưng những ngày này.
I have to make sure he's not dead.	Tôi phải chắc chắn rằng anh ta chưa chết.
He's so glad he got it.	Anh ấy rất vui vì anh ấy đã có.
The desire to ask about the light has left me.	Mong muốn hỏi về ánh sáng đã rời bỏ tôi.
Second, it's not for everyone.	Thứ hai, nó không dành cho tất cả mọi người.
You can write it either way.	Bạn có thể viết nó theo cách nào đó.
However, other product protections are still in effect.	Tuy nhiên, các sản phẩm có bảo hộ sản phẩm khác vẫn còn hiệu lực.
Save your content type.	Lưu loại nội dung của bạn.
Nothing seems to be broken, but any movement feels painful.	Dường như không có gì bị phá vỡ, nhưng bất kỳ chuyển động nào cũng mang lại cảm giác đau đớn.
Even less useful now.	Thậm chí ít hữu ích hơn bây giờ.
You arrive on time.	Bạn đến đúng giờ.
I killed my best friend today.	Tôi đã giết người bạn thân nhất của tôi ngày hôm nay.
They got us on the road quickly.	Họ đưa chúng tôi lên đường nhanh chóng.
Can't look at her right now.	Không thể nhìn cô ấy ngay bây giờ.
This is similar to what happens to the body.	Điều này tương tự như những gì xảy ra với cơ thể.
Let's start there and work our way down to earth.	Hãy bắt đầu từ đó và làm việc theo cách của chúng ta xuống trái đất.
He hadn't thought of that.	Anh đã không nghĩ đến điều đó.
Don't think about memory.	Đừng nghĩ về trí nhớ.
However, technology transfer is not a simple task.	Tuy nhiên, chuyển giao công nghệ không phải là một nhiệm vụ đơn giản.
It sounds right.	Nghe có vẻ đúng.
No contact information.	Không có thông tin liên lạc.
Will not.	Sẽ không.
What an event.	Thật là một sự kiện.
He finally made it through the light.	Cuối cùng thì anh ấy cũng vượt qua được ánh sáng.
Furthermore, information about the brain tissue itself is missing.	Hơn nữa, thông tin về bản thân mô não bị thiếu.
No activity detected for the third part.	Không có hoạt động nào được phát hiện cho phần thứ ba.
I just haven't achieved what she has.	Tôi chỉ chưa đạt được những gì cô ấy có.
It seemed she was used to him.	Có vẻ như cô đã quen với anh ta.
In most cases, these specific symptoms are followed by a cause.	Trong hầu hết các trường hợp, các triệu chứng cụ thể này được theo sau bởi một nguyên nhân.
He turned and fired.	Anh ta quay lại và nổ súng.
Mostly enough.	Chủ yếu là đủ.
It's only three words.	Nó chỉ có ba từ.
Here's the problem with that.	Đây là vấn đề với điều đó.
I saw it immediately.	Tôi đã nhìn thấy nó ngay lập tức.
He has nothing to do with any of this.	Anh ấy không liên quan đến bất kỳ điều gì trong số này.
She put her hand inside.	Cô ấy tự đưa tay vào trong.
Before it sounded like a bad movie.	Trước khi nó giống như một bộ phim dở.
A hall with no one in sight.	Một hội trường không có ai trong tầm mắt.
These stories never get old with us.	Những câu chuyện này không bao giờ cũ với chúng tôi.
They spend more time with the players than we do.	Họ dành nhiều thời gian cho các cầu thủ hơn chúng tôi.
He lost what was his.	Anh ấy đã đánh mất những gì là của mình.
We fabricated.	Chúng tôi bịa đặt.
Six people were killed and ten were injured.	Sáu người thiệt mạng và mười người bị thương.
He will be back in a short while.	Anh ấy sẽ trở lại sau một thời gian ngắn.
The show was unsuccessful.	Buổi biểu diễn không thành công.
Just in that moment.	Chỉ trong một thời điểm đó.
Not in their state.	Không ở trạng thái của họ.
That is the right choice.	Đó là sự lựa chọn đúng đắn.
Alright, so.	Được rồi, vậy.
But she's not here.	Nhưng cô ấy không có ở đây.
We will support him.	Chúng tôi sẽ ủng hộ anh ấy.
In reality.	Trong thực tế.
This is different.	Cái này khác.
You have to try to get out more.	Bạn phải cố gắng thoát ra nhiều hơn.
You guys take care and stay safe.	Các bạn chăm sóc và giữ an toàn.
I just kept quiet and watched her.	Tôi chỉ biết im lặng và quan sát cô ấy.
I don't know anything about her being sick.	Tôi không biết gì về việc cô ấy bị ốm.
A chance of rain.	Một cơ hội của mưa.
There are actually two problems.	Thực ra có hai vấn đề.
No faces are displayed.	Không có khuôn mặt nào được hiển thị.
They can't run with me.	Họ không thể chạy với tôi.
Most people do jobs they don't like.	Hầu hết mọi người đều làm công việc mà họ không thích.
What makes us feel better is different.	Điều gì làm cho chúng tôi cảm thấy tốt hơn là khác nhau.
Take a moment and open your heart.	Hãy dành một chút thời gian và mở rộng trái tim của bạn.
Of course it's great to be together again.	Tất nhiên là tuyệt vời khi được ở bên nhau lần nữa.
Oh, and of course they've got you.	Ồ, và tất nhiên là họ đã có bạn.
They hold tight and are soft.	Chúng giữ chặt và mềm mại.
This is the general idea.	Đây là ý tưởng chung.
Let me live.	Hãy để tôi sống.
Then think about what your message will be like.	Sau đó, hãy nghĩ về thông điệp của bạn sẽ như thế nào.
However, the core conflict is the same.	Tuy nhiên, xung đột cốt lõi là như nhau.
At one point we did.	Tại một thời điểm chúng tôi đã làm.
He lost everything.	Anh ấy đã mất tất cả.
He raised his hands in front of his eyes.	Anh giơ hai tay lên trước mắt.
Most of it would look like a lie.	Hầu hết nó sẽ giống như nói dối.
His arm hurt.	Cánh tay anh ấy bị đau.
I have something similar to you.	Tôi có một cái gì đó tương tự với bạn.
To learn more, read on.	Để tìm hiểu thêm, hãy đọc tiếp.
We ended the first half with an opening goal.	Chúng tôi đã kết thúc hiệp một với cơ hội có bàn thắng mở.
It was a huge success, but it was just the beginning.	Đó là một thành công lớn, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu.
The whole purpose of having it is to protect your phone.	Toàn bộ mục đích của việc có nó là để bảo vệ điện thoại của bạn.
One brain.	Một bộ óc.
It was gone when the police arrived.	Nó đã biến mất khi cảnh sát đến.
Most have refused this help.	Hầu hết đã từ chối sự giúp đỡ này.
He went there.	Anh ta đến đó.
They can find everything from the homepage.	Họ có thể tìm thấy mọi thứ từ các trang chủ.
We have a lot of good players who respect each other.	Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi tôn trọng lẫn nhau.
I guess this makes me run a bit late.	Tôi đoán điều này làm cho tôi chạy hơi muộn.
They went to the second animal.	Họ đã đi đến con vật thứ hai.
He doesn't appear to be injured in any way.	Anh ta dường như không bị thương theo bất kỳ cách nào.
It tells about events closer to home.	Nó kể về những sự kiện gần nhà hơn.
Do not forget.	Đừng quên.
They broke up because he wouldn't sleep with her.	Họ đã chia tay vì anh ấy sẽ không ngủ với cô ấy.
I have never seen them like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy họ như vậy trước đây.
Place eggs and stock in a mixing bowl.	Cho trứng và nước kho vào tô trộn đều.
It was a warm day.	Đó là một ngày ấm áp.
Fear of public opinion.	Sợ dư luận.
Hours will be discussed.	Giờ sẽ được thảo luận.
I had to eat everything on my plate.	Tôi phải ăn hết những gì có trong đĩa của mình.
That's only half of the game.	Đó chỉ là một nửa của trò chơi.
At least he died doing what he loved.	Ít nhất thì anh ấy đã chết khi làm những gì mình yêu thích.
People ask how it happened.	Mọi người hỏi làm thế nào nó xảy ra.
Look into my eyes.	Nhìn vào mắt tôi này.
Somehow, that seems right to me.	Bằng cách nào đó, điều đó dường như đúng với tôi.
She needs to get ready.	Cô ấy cần chuẩn bị sẵn sàng.
But they love each other.	Nhưng họ yêu nhau.
We sell for sure that day.	Chúng tôi bán chắc chắn ngày hôm đó.
His life there she knew very little.	Cuộc sống của anh ở đó cô biết rất ít.
They say it's worse than they thought.	Họ nói rằng nó tồi tệ hơn họ nghĩ.
Therefore, the use.	Do đó, việc sử dụng.
You attack the behavior, not the child.	Bạn tấn công hành vi, không phải đứa trẻ.
That's pretty good.	Đó là khá tốt.
I hope we can get something running within a year.	Tôi hy vọng chúng tôi có thể có được một cái gì đó chạy trong vòng một năm.
But don't give up.	Nhưng đừng bỏ cuộc.
I don't need to explain that much, perhaps.	Tôi không cần phải giải thích nhiều như vậy, có lẽ.
Why not stay.	Tại sao không ở lại.
Strong.	Mạnh.
Questions being answered include the following.	Các câu hỏi đang được trả lời bao gồm những điều sau đây.
I have bad teeth.	Tôi có một hàm răng xấu.
They were probably at home.	Họ có lẽ đã ở nhà.
Then I cut off the hot water and let it cool.	Sau đó tôi ngắt nước nóng và để nguội.
Our main results are the following.	Kết quả chính của chúng tôi là sau đây.
Characters can now talk.	Nhân vật bây giờ có thể nói chuyện.
However, thinking about your new business will be easier than setting up one.	Tuy nhiên, suy nghĩ về doanh nghiệp mới của bạn sẽ dễ dàng hơn việc thành lập một doanh nghiệp.
This was fun.	Điều này đã được vui vẻ.
I see that they made a good amount of money.	Tôi thấy rằng họ đã kiếm được một số tiền tốt.
We wanted to know what would happen if they stayed together.	Chúng tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ ở cùng nhau.
I must be seen.	Tôi phải được nhìn thấy.
Dark matter and dark energy.	Vật chất tối và năng lượng tối.
Not a problem for you.	Không phải là một vấn đề cho bạn.
Keep it private.	Giữ nó ở chế độ riêng tư.
We do.	Chúng tôi làm.
I didn't know it was the final.	Tôi không biết đó là trận chung kết.
I can say as much.	Tôi có thể nói nhiều như vậy.
To follow it, we need to reason.	Để làm theo nó, chúng ta cần phải suy luận.
But this must be our secret.	Nhưng đây phải là bí mật của chúng tôi.
I think we played together when we were kids.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi cùng nhau khi còn nhỏ.
Something certain, some kind of communication had passed between them.	Một thứ gì đó chắc chắn, một kiểu liên lạc nào đó đã được truyền qua giữa họ.
I turned around to get a better look at him.	Tôi quay lại để có cái nhìn rõ hơn về anh ấy.
So this is completely open.	Vì vậy, điều này là hoàn toàn mở.
This comes from scratch.	Điều này đến từ đầu.
She thinks you mean something by it.	Cô ấy nghĩ rằng bạn có ý nghĩa gì đó bởi nó.
All this has changed.	Tất cả điều này đã thay đổi.
Each of the last of them are white.	Mỗi chiếc cuối cùng trong số họ đều có màu trắng.
She couldn't cry.	Cô không thể khóc.
Rather, it is a call to reason and evidence.	Đúng hơn, đó là lời kêu gọi lý do và bằng chứng.
There's something else at work, too.	Có một cái gì đó khác ở nơi làm việc, quá.
I have seen similar things.	Tôi đã thấy những điều tương tự.
Three years is an era in the stock market.	Ba năm là một thời đại trên thị trường chứng khoán.
This is a powerful tool.	Đây là công cụ mạnh mẽ.
I can do the same again.	Tôi có thể làm một lần nữa như vậy.
I hope you guys can help me.	Tôi hy vọng các bạn có thể giúp tôi.
She's not even family.	Cô ấy thậm chí không phải là gia đình.
It won't be long.	Nó sẽ không lâu đâu.
Read the article.	Đọc bài báo.
A woman answered.	Một người phụ nữ trả lời.
For details, see the methods section.	Để biết chi tiết, hãy xem phần phương pháp.
Evidence can also be strong or weak.	Bằng chứng cũng có thể mạnh hoặc yếu.
Therefore, a better treatment is needed.	Vì vậy, cần phải có biện pháp điều trị tốt hơn.
There were seven patients in each group.	Có bảy bệnh nhân trong mỗi nhóm.
A new word means some new knowledge.	Một từ mới có nghĩa là một số kiến ​​thức mới.
Nothing to see, just darkness in all directions.	Không có gì để xem, chỉ có bóng tối ở mọi hướng.
In a minute they'll be serious.	Một phút nữa họ sẽ nghiêm túc.
I think about my mother.	Tôi nghĩ về mẹ tôi.
I was angry to say the least.	Tôi đã tức giận để nói rằng ít nhất.
It will remain open, young lady.	Nó sẽ vẫn mở, cô gái trẻ.
I have some work to do at the station.	Tôi có một số việc phải làm ở nhà ga.
Too thin.	Mỏng quá nhiều.
Thanks so much for leaving such a sweet comment on my blog.	Cảm ơn rất nhiều vì đã để lại một bình luận ngọt ngào như vậy trên blog của tôi.
It is very.	Nó rất.
Went through five red lights.	Đã đi qua năm ngọn đèn đỏ.
In our strange way, we stick together.	Theo cách kỳ lạ của chúng tôi, chúng tôi gắn bó với nhau.
You don't know how.	Bạn không biết làm thế nào.
You don't feel anything anymore.	Bạn không cảm thấy gì nữa.
I wouldn't stress about getting one.	Tôi sẽ không căng thẳng về việc nhận được một cái.
I think we should play it.	Tôi nghĩ chúng ta nên chơi nó.
What people really need is to feel part of the community.	Những gì mọi người thực sự cần là cảm thấy là một phần của cộng đồng.
In addition, they were significantly more likely to have more risk factors.	Ngoài ra, họ có nhiều khả năng có nhiều yếu tố nguy cơ hơn đáng kể.
They have lost their mother, son, brother.	Họ đã mất mẹ, con trai, anh trai của họ.
I did what was asked of me.	Tôi đã làm những gì được yêu cầu về tôi.
In addition, his father is also an important person.	Ngoài ra, bố anh ấy cũng là một người quan trọng.
A record not found result is not an error.	Kết quả không tìm thấy bản ghi không phải là lỗi.
And his last.	Và cuối cùng của anh ấy.
It's the only thing that moves in town.	Đó là thứ duy nhất di chuyển trong thị trấn.
Let that resolve itself.	Hãy để điều đó tự giải quyết.
There are a few samples in there.	Có một vài mẫu trong đó.
It's technique and fun.	Đó là kỹ thuật và niềm vui.
But when life is good, there's no need to wonder.	Nhưng khi cuộc sống tốt đẹp thì không cần phải thắc mắc.
You must not leave your bed.	Bạn không được rời khỏi giường của bạn.
So shut up now.	Vì vậy, hãy im lặng ngay bây giờ.
He found me last year.	Anh ấy đã tìm thấy tôi vào năm ngoái.
What a strange man the world has created.	Thật là một con người kỳ lạ mà thế giới đã tạo ra.
Bad ideas don't matter.	Ý tưởng tồi không có vấn đề gì.
Actually, we are talking about dreams.	Trên thực tế, chúng tôi đang nói về những giấc mơ.
Yes, good girl.	Vâng, cô gái tốt.
All right, he said.	Được rồi, anh ấy nói.
You look good.	Bạn trông tốt.
The one on the right is the main component for measuring force.	Cái bên phải là thành phần chính để đo lực.
As a concept it was dry.	Như một khái niệm nó đã khô.
It's too bad we couldn't bring him with us.	Thật là tệ khi chúng tôi không thể mang anh ấy theo cùng.
Instead of walking somewhere, you can drive there.	Thay vì đi bộ ở đâu đó, bạn có thể lái xe đến đó.
It is not too difficult.	Nó không phải là quá khó khăn.
I seem to know him.	Tôi dường như biết anh ta.
World records were set, and then set again.	Kỷ lục thế giới đã được thiết lập, và sau đó lại được thiết lập.
Now I've got him.	Bây giờ tôi đã có anh ta.
I cannot say enough good things about it.	Tôi không thể nói đủ những điều tốt đẹp về nó.
It was actually only half full.	Nó thực sự chỉ đầy một nửa.
It's time for him to talk.	Đã đến lúc anh ấy phải nói chuyện.
She looks twenty years younger.	Trông cô trẻ hơn hai mươi tuổi.
Hard training over many years often leads to injury.	Tập luyện chăm chỉ trong nhiều năm thường dẫn đến chấn thương.
I am currently a second year medical student.	Tôi hiện đang là sinh viên y khoa năm thứ hai.
In one object this requires another object to exist.	Trong một đối tượng này yêu cầu một đối tượng khác tồn tại.
Just picked her up today.	Hôm nay mới đón cô ấy.
I think that could go either way.	Tôi nghĩ điều đó có thể đi theo một trong hai cách.
People will never forget.	Mọi người sẽ không bao giờ quên.
The mechanisms behind this pattern are unclear.	Các cơ chế đằng sau mô hình này không rõ ràng.
They felt cold, so they started a fire.	Họ cảm thấy lạnh, vì vậy họ bắt đầu nhóm lửa.
I looked everywhere.	Tôi đã nhìn mọi nơi.
They lead quickly.	Họ dẫn đầu nhanh chóng.
Now only women know.	Bây giờ chỉ có phụ nữ biết.
Interesting idea though.	Ý tưởng thú vị mặc dù.
However, its power is poor for some specific cases.	Tuy nhiên, sức mạnh của nó kém đối với một số trường hợp cụ thể.
I've been following you since you got here.	Tôi đã theo dõi bạn kể từ khi bạn đến đây.
It must be done every night at the same time.	Nó phải được thực hiện mỗi đêm vào cùng một thời điểm.
Now he was cold and tired.	Lúc này anh lạnh và mệt.
We hated each other for a long time.	Chúng tôi đã ghét nhau từ lâu.
Maybe it needs to be inside to survive.	Có lẽ nó cần phải ở bên trong để tồn tại.
So we have to correct for the ones we missed.	Vì vậy, chúng tôi phải sửa cho những cái chúng tôi đã bỏ qua.
We assume they are not.	Chúng tôi cho rằng họ không phải như vậy.
But no one else can do it.	Nhưng không ai khác có thể làm điều đó.
It feels like a loss.	Nó cảm thấy như một sự mất mát.
When a man says he is rich, you are usually certain that he is not.	Khi một người đàn ông nói rằng anh ta giàu có, bạn thường chắc chắn rằng anh ta không phải như vậy.
Great weapon, though.	Vũ khí tuyệt vời, mặc dù.
It could happen tomorrow.	Nó có thể xảy ra vào ngày mai.
There is another door behind this front room.	Có một cánh cửa khác đằng sau căn phòng phía trước này.
We lost her signal.	Chúng tôi đã mất tín hiệu của cô ấy.
I think it is great.	Tôi nghĩ rằng nó là tuyệt vời.
It could be a correct interpretation.	Nó có thể là một cách giải thích đúng.
I wonder how long he waited for us.	Tôi tự hỏi anh ấy đã đợi chúng tôi bao lâu.
To enjoy it with.	Để tận hưởng nó với.
I'm really glad that more and more local papers are available.	Tôi thực sự vui mừng vì ngày càng có nhiều giấy tờ địa phương hơn.
But not anymore.	Nhưng không còn nữa.
I see some fish over there.	Tôi thấy một số con cá ở đằng kia.
Many locals don't want that.	Nhiều người dân địa phương không muốn điều đó.
It's necessary.	Nó là cần thiết.
She opened the box.	Cô mở hộp.
Simply open the door, let go of it, and let go completely.	Đơn giản chỉ cần mở cánh cửa, từ bỏ nó và buông bỏ hoàn toàn.
We can live without a transaction of any kind.	Chúng ta có thể sống mà không cần giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào.
I believe it is due to dreams.	Tôi tin rằng đó là do những giấc mơ.
I understand what this movement is about.	Tôi hiểu phong trào này là về cái gì.
For most, this is a whole new experience.	Đối với hầu hết, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
You look at this company.	Bạn nhìn vào công ty này.
Decide on a plan.	Quyết định một kế hoạch.
He enjoyed the thought.	Anh ấy thích thú với ý nghĩ đó.
I'll be happy when it's over.	Tôi sẽ rất vui khi nó kết thúc.
Some are married, some are not.	Một số đã kết hôn, một số thì không.
Your eyes are open.	Đôi mắt của bạn đang mở.
Perform statistical tests and discuss the results.	Thực hiện các bài kiểm tra thống kê và thảo luận về kết quả.
And met little resistance.	Và gặp ít kháng cự.
Nothing is drawn.	Không có gì được rút ra.
I mean they care a lot about how many stars a hotel has.	Ý tôi là họ rất quan tâm đến việc một khách sạn có bao nhiêu sao.
They broke the law.	Họ đã phạm luật.
Management strategy covers how and at what level decision-making takes place.	Chiến lược quản lý bao gồm việc ra quyết định diễn ra như thế nào và ở cấp độ nào.
It cannot be done by accident.	Nó không thể được thực hiện một cách tình cờ.
It can't hurt.	Nó không thể đau.
Really good times.	Thời gian tốt thực sự.
No one talked to him.	Không ai nói chuyện với anh ta.
Not yet.	Chưa có.
Can not access.	Không vào được.
It's the same program.	Đó là cùng một chương trình.
It's a rare company that doesn't want these.	Đó là một công ty hiếm hoi không muốn những điều này.
Let's be strong in this fight.	Chúng ta hãy mạnh mẽ trong cuộc chiến này.
Basically stop development.	Về cơ bản là ngừng phát triển.
Entire books have been written about this race.	Toàn bộ sách đã được viết về cuộc đua này.
I feel really good.	Tôi cảm thấy thực sự tốt.
However, overall survival was similar with both treatments.	Tuy nhiên, khả năng sống sót tổng thể là tương tự với cả hai phương pháp điều trị.
Talk about cheap at the price.	Nói về giá rẻ ở mức giá.
What's wrong.	Sai chỗ nào.
No night.	Không đêm nào.
Have.	Có.
The next month.	Tháng tiếp theo.
He was looking straight through the window.	Anh ấy đang nhìn thẳng qua cửa sổ.
So my school days are over.	Vậy là thời đi học của tôi đã kết thúc.
I find my way down to it.	Tôi tìm đường xuống nó.
I think there are a few elements to that.	Tôi nghĩ rằng có một vài yếu tố trong đó.
I love watching athletics.	Tôi thích xem điền kinh.
Just had the feeling that something big was happening to me.	Chỉ có cảm giác rằng một cái gì đó lớn đang xảy ra với tôi.
I know my limit.	Tôi biết giới hạn của mình.
She is so beautiful.	Cô ấy thật xinh đẹp.
The war has ended.	Cuộc chiến đã kết thúc.
Most people mean well.	Hầu hết mọi người đều có ý tốt.
One more thing to try.	Một điều nữa để thử.
The explanation is very easy.	Lời giải thích rất dễ dàng.
He wanted to wait until he was ready to act.	Anh muốn đợi cho đến khi anh sẵn sàng ra tay.
Just think of what a president is.	Chỉ cần nghĩ về những gì một tổng thống.
The version we carry is of the highest quality.	Phiên bản chúng tôi mang theo có chất lượng cao nhất.
They agreed that they would not have children.	Họ đồng ý rằng họ sẽ không có con.
He wondered what she looked like.	Anh tự hỏi cô ấy trông như thế nào.
You will do this now.	Bạn sẽ làm điều này ngay bây giờ.
Well, he's stable like that.	Chà, anh ấy ổn định như vậy.
It's too light to be a fire truck.	Nó quá nhẹ để trở thành một chiếc xe cứu hỏa.
Not just from infection.	Không chỉ khỏi nhiễm trùng.
He is a character.	Anh ấy là một nhân vật.
Learn as much as you can and keep growing.	Học càng nhiều càng tốt và tiếp tục phát triển.
We had a good time together.	Chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
See it for yourself.	Hãy xem nó cho chính mình.
I just finished my first book, on death.	Tôi vừa hoàn thành cuốn sách đầu tiên của mình, về cái chết.
Unless you.	Trừ khi bạn.
Then prepare this lovely couple for the wedding.	Sau đó, chuẩn bị cho cặp đôi đáng yêu này cho đám cưới.
But it's still hard.	Nhưng nó vẫn khó.
Many may die completely.	Nhiều con có thể chết hoàn toàn.
I want to know what people are saying.	Tôi muốn biết những gì mọi người đang nói.
We'll also start with the feet and legs.	Chúng ta cũng sẽ bắt đầu với bàn chân và đôi chân.
You are worth it.	Bạn là giá trị nó.
This makes it a multi-step solution.	Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp nhiều bước.
I can't see anything special in them.	Tôi không thể thấy gì đặc biệt ở họ.
I picked up the phone on the table.	Tôi nhấc điện thoại trên bàn.
Do not waste time.	Đừng lãng phí thời gian.
I haven't seen her in months.	Tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều tháng.
Know which hand a guy has that brought him down.	Biết bàn tay nào của một chàng trai đã hạ gục anh ta.
Love the concept.	Yêu thích khái niệm.
Please, we need to discuss your information.	Xin vui lòng, chúng tôi cần thảo luận về thông tin của bạn.
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
It takes a lot of money and a lot of effort.	Tốn nhiều tiền và nhiều công sức.
But no one would.	Nhưng không ai chịu.
However, it is not without its limitations.	Tuy nhiên, nó không phải là không có những hạn chế của nó.
It's deeply personal.	Thật sâu sắc cá nhân.
You cannot subdivide it into any other number.	Bạn không thể chia nhỏ nó thành bất kỳ số nào khác.
We take great care of the children.	Chúng tôi chăm sóc bọn trẻ rất nhiều.
And you don't have to keep running.	Và bạn không cần phải tiếp tục chạy.
Add wine and water.	Thêm rượu và nước.
However, they have certain limitations.	Tuy nhiên, chúng có những hạn chế nhất định.
Anyway, that's just for now.	Dù sao thì đó cũng chỉ là hiện tại thôi.
But they still suggest opportunities.	Nhưng họ vẫn gợi ý cơ hội.
Any advice would be very helpful.	Bất kỳ lời khuyên sẽ rất hữu ích.
We have really lost the site on our purpose.	Chúng tôi đã thực sự mất trang web về mục đích của chúng tôi.
He likes this.	Anh ấy thích điều này.
It was this that was different.	Đó là điều này đã khác.
I was angry with myself for being so strong.	Tôi tức giận với bản thân vì đã quá mạnh mẽ.
When they are in trouble, they will ask anyone to save themselves.	Khi họ gặp khó khăn, họ sẽ đề nghị bất cứ ai để tự cứu mình.
And it seems to work.	Và nó dường như hoạt động.
Experiment with both methods.	Thử nghiệm với cả hai phương pháp.
However, the proportions did not change according to these variables.	Tuy nhiên, tỷ lệ không thay đổi theo các biến này.
This process has several applications.	Quá trình này có một số ứng dụng.
She had never been in the wilderness at night.	Cô chưa bao giờ ở nơi hoang dã vào ban đêm.
Go see for yourself.	Đi xem cho chính mình.
He told me he would take care of it.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ chăm sóc nó.
This is clearly something that we have to work on.	Đây rõ ràng là điều mà chúng tôi phải làm việc.
I was like this is great.	Tôi đã như thế này thật tuyệt.
That surprised me.	Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
This house feels that way.	Ngôi nhà này cảm thấy như vậy.
I am very satisfied now.	Tôi hiện tại rất hài lòng.
Talk about an accident waiting to happen.	Nói về một tai nạn đang chờ xảy ra.
And he was too poor to even raise a dog.	Và anh ta quá nghèo thậm chí không thể nuôi một con chó.
The behavioral plan is extremely helpful.	Kế hoạch ứng xử cực kỳ hữu ích.
I suddenly wanted to be with her.	Tôi đột nhiên muốn ở bên cô ấy.
The current system does not work and must be changed.	Hệ thống hiện tại không hoạt động và phải được thay đổi.
This came together quickly and behind closed doors.	Điều này đến với nhau một cách nhanh chóng và đằng sau những cánh cửa đóng kín.
But most didn't.	Nhưng hầu hết đã không.
If he were here, he could tell us in words.	Nếu anh ấy ở đây, anh ấy có thể nói với chúng tôi bằng lời.
This week is another big game and we can't wait.	Tuần này là một trận đấu lớn khác và chúng tôi không thể chờ đợi.
Nothing has changed here.	Không có gì thay đổi ở đây.
So it is not easy.	Vì vậy, nó không phải là dễ dàng.
The same thing happened to another woman.	Điều tương tự cũng xảy ra với một người phụ nữ khác.
We can change our words.	Chúng tôi có thể thay đổi lời nói của mình.
They want to be a family.	Họ muốn trở thành một gia đình.
I won't take it.	Tôi sẽ không lấy nó.
Overcoming the environment.	Vượt qua môi trường.
Arguments provide this.	Đối số cung cấp điều này.
He lost it.	Anh ấy đã đánh mất nó.
They also work quickly.	Chúng cũng hoạt động nhanh chóng.
This will take some of the pressure off the toilet.	Điều này sẽ làm giảm một số áp lực khỏi bàn cầu.
I really love this idea.	Tôi thực sự yêu thích ý tưởng này.
She never did.	Cô ấy không bao giờ làm vậy.
Too many things seemed to depend on her.	Có quá nhiều thứ dường như trông cậy vào cô ấy.
What's strange about it? 	Có gì lạ về nó?
he say.	anh ấy nói.
I can live with a woman who has no love for anyone.	Tôi có thể sống với một người phụ nữ không có tình yêu với ai.
Everyone said the same, after.	Mọi người đều nói như vậy, sau khi.
I like a good photo of myself.	Tôi thích một bức ảnh đẹp của chính mình.
The device doesn't matter.	Thiết bị nào không thành vấn đề.
It makes us.	Nó tạo nên chúng ta.
The bottom line is it's a sad situation.	Điểm mấu chốt là đó là một tình huống đáng buồn.
You put the characters in situations, and then things just happen naturally.	Bạn đặt nhân vật vào các tình huống, và sau đó mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
This is the sea.	Đây là biển.
You are in love with some image or idea about yourself.	Bạn đang yêu một số hình ảnh hoặc ý tưởng về chính mình.
No one is in danger.	Không ai gặp nguy hiểm.
I denied everything.	Tôi đã phủ nhận mọi thứ.
He checks the time.	Anh ấy kiểm tra thời gian.
We can work down there or up.	Chúng tôi có thể làm việc ở dưới đó hoặc lên trên.
Or how a situation plays out.	Hoặc làm thế nào một tình huống diễn ra.
They cannot do everything.	Họ không thể làm mọi thứ.
In fact, there isn't.	Thực tế là không có.
I want to go back and say something about him.	Tôi muốn quay lại và nói điều gì đó về anh ấy.
It's a powerful thing.	Đó là một thứ quyền lực.
I can see his true face.	Tôi có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta.
Two months of work certainly paid off.	Hai tháng làm việc chắc chắn đã được đền đáp.
Added state to country.	Đã thêm tiểu bang vào quốc gia.
He has collected more wounds.	Anh ấy đã thu thập thêm nhiều vết thương.
For more information about opposing this measure.	Để biết thêm thông tin về việc chống lại dự luật này.
Your planet is not more important than any other planet.	Hành tinh của bạn không quan trọng hơn bất kỳ hành tinh nào khác.
But this is not the only amazing thing that has happened.	Nhưng đây không phải là điều đáng kinh ngạc duy nhất đã xảy ra.
Well, he should try his hand at it.	Chà, anh ấy nên thử sức mình.
You just can't get a bad meal.	Bạn chỉ không thể có được một bữa ăn tồi.
Participants should perform second best.	Những người tham gia nên thực hiện tốt thứ hai.
His bones are weak.	Xương của anh ấy yếu.
So we cannot control the timing effects.	Vì vậy, chúng ta không thể kiểm soát các hiệu ứng thời gian.
But you can't come with us.	Nhưng bạn không thể đi cùng chúng tôi.
The second is how to burn paper.	Thứ hai là cách đốt giấy.
I can't think that's the law.	Tôi không thể nghĩ rằng đó là luật.
We have nothing to lose by trying.	Chúng tôi không có gì để mất bằng cách cố gắng.
The first one will be in stock so no surprises.	Chiếc đầu tiên sẽ có mặt tại kho nên không có gì ngạc nhiên.
We are an out-of-control species.	Chúng ta là một loài mất kiểm soát.
The man drinks a glass.	Người đàn ông uống một ly.
Try and see.	Hãy thử nhìn mà xem.
No later.	Không có sau này.
She was sure her sister was lying about something.	Cô chắc chắn rằng em gái mình đang nói dối điều gì đó.
The President accepted.	Chủ tịch đã chấp nhận.
Then they have sex.	Sau đó, họ quan hệ tình dục.
I told my mother, thinking it was not a big deal.	Tôi nói với mẹ tôi, nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn.
The phone is really hot.	Điện thoại thực sự rất nóng.
But that also failed.	Nhưng điều đó cũng không thành công.
We never talked about it again.	Chúng tôi không bao giờ nói về nó một lần nữa.
It's really creative.	Nó thực sự sáng tạo.
The idea of ​​these hourly calls is to have fun.	Ý tưởng của những cuộc gọi theo giờ này là để vui chơi.
That won't happen to us.	Điều đó sẽ không xảy ra với chúng tôi.
Blood powder does not affect growth.	Bột máu không ảnh hưởng đến sự phát triển.
Just let us know when and where and we'll be there.	Chỉ cần cho chúng tôi biết khi nào và ở đâu và chúng tôi sẽ ở đó.
It is possible that you are in your night season.	Có thể là bạn đang ở trong mùa đêm của bạn.
On the big road.	Trên con đường lớn.
It will wait, she thought.	Nó sẽ đợi, cô nghĩ.
It has to do with freedom, and it has to do with sex.	Nó liên quan đến tự do, và nó liên quan đến tình dục.
We agree that it is not safe to drive in this weather.	Chúng tôi đồng ý rằng không an toàn khi lái xe trong thời tiết này.
Guide.	Dẫn đường.
My first box is on its way from them.	Hộp đầu tiên của tôi đang trên đường đến từ họ.
I was less afraid of her.	Tôi đã bớt sợ cô ấy hơn.
They are on a boat.	Họ đang ở trên một chiếc thuyền.
Be prepared to work every day on your face.	Hãy chuẩn bị để làm việc mỗi ngày trên khuôn mặt của bạn.
He wants what he can't have.	Anh ấy muốn những gì anh ấy không thể có.
It is easier to go from here.	Nó là dễ dàng hơn để đi từ đây.
May have medical insurance in place.	Có thể có bảo hiểm y tế tại chỗ.
He was extremely proud of the boy.	Ông vô cùng tự hào về cậu bé.
I'm angry with her.	Tôi giận cô ấy.
Many of them are women of color.	Nhiều người trong số họ là phụ nữ da màu.
This can happen within hours to days.	Điều này có thể xảy ra trong vài giờ đến vài ngày.
I told the truth.	Tôi đã nói sự thật.
Overall clinical outcome.	Kết quả lâm sàng tổng thể.
And then his mouth.	Và sau đó là miệng của anh ta.
She put her hand on her friend's shoulder.	Cô đặt tay lên vai bạn mình.
I took a moment to consider my options.	Tôi dành một chút thời gian để cân nhắc các lựa chọn của mình.
Parents will have to explain to their children.	Cha mẹ sẽ phải giải thích cho con cái của họ.
They are too easy, too dangerous for the public mind.	Chúng quá dễ dàng, quá nguy hiểm đối với tâm trí công chúng.
But in the end he made it.	Nhưng cuối cùng thì anh ấy đã làm được.
They have really good players.	Họ có những cầu thủ thực sự rất giỏi.
We've been gone for three months.	Chúng tôi đã đi được ba tháng.
You must bring him back to the ground.	Bạn phải đưa anh ta trở lại mặt đất.
I can feed you a lot.	Tôi có thể cho bạn ăn rất nhiều.
Just an example of factors beyond your control.	Chỉ là một ví dụ về các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
There were several factors that motivated my decision to leave.	Có một số yếu tố thúc đẩy quyết định ra đi của tôi.
However, on days it works.	Tuy nhiên, vào những ngày nó hoạt động.
Not used.	Không được dùng.
In this way, it is not.	Theo cách này, không phải thế.
All images to scale.	Tất cả các hình ảnh để chia tỷ lệ.
There's nothing natural about it according to them.	Không có gì tự nhiên về nó theo họ.
I don't see this.	Tôi không nhìn thấy điều này.
Her smile grew bigger.	Nụ cười của cô ngày càng lớn.
Or whatever that is.	Hoặc bất cứ điều gì đó là.
A simple plan.	Một kế hoạch đơn giản.
His throat was dry.	Cổ họng anh khô khốc.
And he looked down at her.	Và anh nhìn xuống cô.
Our software is free and open source.	Phần mềm của chúng tôi là miễn phí và mã nguồn mở.
I chose what they would need.	Tôi đã chọn những gì họ sẽ cần.
These requirements vary depending on where you want to work.	Những yêu cầu này khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn muốn làm việc.
After that I was less tired.	Sau đó tôi đỡ mệt hơn.
I'm sure blanket.	Tôi chắc chăn.
Two other aspects are worth noting.	Hai khía cạnh khác đáng lưu ý.
To come or go later.	Để đến hoặc đi sau.
They are located at the center of the circle.	Chúng nằm ở tâm của vòng tròn.
Everyone has or will face challenges.	Mọi người đều đã hoặc sẽ gặp thử thách.
But he died twenty years ago.	Nhưng anh ấy đã chết cách đây hai mươi năm.
Even months later, it's hard to talk about her.	Thậm chí nhiều tháng sau, thật khó để nói về cô ấy.
These beings are human.	Chúng sinh này là con người.
It says that we are a different kind of person than most others.	Nó nói rằng chúng tôi là một loại người khác với hầu hết những người khác.
You can see it in his eyes.	Bạn có thể nhìn thấy nó trong mắt anh ấy.
Take a shower.	Đi tắm.
That means now you are under my protection.	Điều đó có nghĩa là bây giờ bạn đang ở dưới sự bảo vệ của tôi.
They were all picked later in the first round.	Tất cả chúng đều được chọn sau đó ở vòng đầu tiên.
This will never work.	Điều này sẽ không bao giờ thành công.
Put everything together and create something new.	Ghép mọi thứ lại với nhau và tạo ra một cái gì đó mới.
They understand its language as soon as they hear it.	Họ hiểu ngôn ngữ của nó ngay khi họ nghe thấy nó.
There is death in that vision.	Có cái chết trong tầm nhìn đó.
All hands experienced.	Tất cả các tay kinh nghiệm.
That's not my home.	Đó không phải là nhà của tôi.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
And there's so much to fight for.	Và có quá nhiều thứ để chiến đấu.
He won her.	Anh đã giành được cô ấy.
Check out our website and social media pages for information on that.	Hãy xem trang web của chúng tôi và trang truyền thông xã hội để biết thông tin về điều đó.
I think they really hate me there.	Tôi nghĩ rằng họ thực sự ghét tôi ở đó.
The future has become the present.	Tương lai đã trở thành hiện tại.
She did a good job.	Cô ấy đã hoàn thành tốt công việc.
Once last night, and now again.	Một lần đêm qua, và bây giờ một lần nữa.
I came here to see my father.	Tôi đến đây để gặp cha tôi.
The other officers looked over, but didn't seem very interested.	Các sĩ quan khác xem qua nhưng có vẻ không hứng thú lắm.
It feels like a very familiar scene.	Cảm giác như một khung cảnh rất quen thuộc.
Medical records were analyzed.	Hồ sơ bệnh án đã được phân tích.
The impact is small.	Tác động là nhỏ.
They're white, you know, rolled up.	Chúng có màu trắng, bạn biết đấy, cuộn lại.
His silent authority.	Quyền hành thầm lặng của mình.
No one can take your freedom.	Không ai có thể lấy tự do của bạn.
This leads to the amazing way that selections are made.	Điều này dẫn đến cách tuyệt vời mà các lựa chọn được thực hiện.
I can remember that much.	Tôi có thể nhớ nhiều như vậy.
I called their hands on that one.	Tôi đã gọi tay của họ vào cái đó.
Know that they are going much higher now.	Biết rằng họ đang đi cao hơn nhiều bây giờ.
The animals need dry soil.	Các loài động vật cần đất khô.
The case was brought to this court.	Vụ kiện đã được đưa ra tòa án này.
Especially one of the few window arms.	Đặc biệt là một trong vài vòng tay của cửa sổ.
A first difference is in the language used.	Một sự khác biệt đầu tiên là trong ngôn ngữ được sử dụng.
Just reading about them won't help.	Chỉ đọc về chúng sẽ không giúp ích gì.
This is a great day for all of our species.	Đây là một ngày tuyệt vời cho cả loài của chúng ta.
I know it happened somehow.	Tôi biết nó đã xảy ra bằng cách nào đó.
All, of course.	Tất cả, tất nhiên.
Your home needs a makeover.	Ngôi nhà của bạn cần một sự thay đổi.
God knows what will happen if you do it.	Chúa biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó.
He started in the parking lot, and then went inside.	Anh ta bắt đầu ở bãi đậu xe, và sau đó đi vào trong.
It was a crazy talk.	Đó là một cuộc nói chuyện điên rồ.
To say the least, the result is often eye-opening.	Ít nhất để nói rằng, kết quả thường là mở rộng tầm mắt.
She didn't know what she was doing.	Cô không biết mình đang làm gì.
I know I have to handle a lot of work.	Tôi biết phải xử lý rất nhiều việc.
Very few control-focused tools are available.	Rất ít công cụ tập trung vào kiểm soát có sẵn.
Thank you very much for your ideas.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho ý tưởng của bạn.
The market closes at two o'clock.	Thị trường đóng cửa lúc hai giờ.
A lot has happened since then.	Rất nhiều thứ đã xảy ra kể từ đó.
Cold to the bone marrow.	Lạnh đến tận xương tủy.
May the new year bring you closer to your dreams!.	Chúc năm mới đưa bạn đến gần hơn với ước mơ của mình !.
Are they correct?.	Họ có đúng không ?.
That is no longer true.	Điều đó không còn đúng nữa.
He has to bring it out.	Anh ta phải đưa nó ra.
Or its products and services.	Hoặc các sản phẩm và dịch vụ của nó.
It exceeded anything they told me to expect.	Nó vượt quá bất cứ điều gì họ nói với tôi để mong đợi.
It will continue to get worse.	Nó sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
Finally she explained why she called.	Cuối cùng cô ấy giải thích lý do tại sao cô ấy đã gọi.
This doesn't work.	Điều này không hoạt động.
So you see a conflict of interest here.	Vì vậy, bạn thấy xung đột lợi ích ở đây.
I don't see any way around that.	Tôi không thấy bất kỳ cách nào xung quanh điều đó.
Or a table at a stopover.	Hoặc một bàn ở một điểm dừng chân.
Her image disappeared and then returned, this time higher in the sky.	Hình ảnh của cô ấy biến mất và sau đó quay trở lại, lần này là cao hơn trên bầu trời.
But this is simply impossible for us to do.	Nhưng điều này đơn giản là chúng ta không thể làm được.
Much depends on how we grow up.	Phần lớn phụ thuộc vào cách chúng ta lớn lên.
Yes, that's one thing.	Vâng, đó là một điều.
How hard she had to fight to get it.	Cô ấy đã phải đấu tranh khó khăn như thế nào để có được nó.
Draw it to the side and remove it.	Vẽ nó sang một bên và loại bỏ nó.
She didn't expect to be asked so many questions.	Cô không mong đợi sẽ được hỏi nhiều câu hỏi như vậy.
It started to make sense.	Nó bắt đầu có ý nghĩa.
I think a man is trying.	Tôi nghĩ rằng một người đàn ông đang cố gắng.
Or make your own.	Hoặc làm của riêng bạn.
Rest of the country.	Phần còn lại của đất nước.
Very bad.	Rất tệ.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
But none of these employees reported seeing the phone.	Nhưng không ai trong số những nhân viên này báo cáo đã nhìn thấy điện thoại.
It will ask for access to your location.	Nó sẽ yêu cầu quyền truy cập vào vị trí của bạn.
While we were working, soldiers came and arrested us.	Trong khi chúng tôi đang làm việc, những người lính đã đến và bắt chúng tôi.
He won't follow this guy into battle.	Anh ta sẽ không theo anh chàng này vào trận chiến.
Data are presented for each animal species.	Dữ liệu được trình bày cho từng loài động vật.
I'll radio you over.	Tôi sẽ radio cho bạn qua.
She did not see the student anymore.	Cô không nhìn thấy cậu học sinh nữa.
I have better things to do with my mind.	Tôi có những điều tốt hơn để làm với tâm trí của mình.
You just don't see them until you start looking for them.	Bạn chỉ không nhìn thấy chúng cho đến khi bạn bắt đầu tìm kiếm chúng.
A lot of time.	Nhiều thời gian.
And from myself.	Và từ bản thân tôi.
It is your right to make any decision you want.	Đó là quyền của bạn để đưa ra bất kỳ quyết định nào bạn muốn.
A lot is still grown here, in fact some across the street.	Rất nhiều vẫn được trồng ở đây, trên thực tế là một số ở bên kia đường.
His eyes never leave my girls.	Đôi mắt của anh ấy không bao giờ rời khỏi các cô gái của tôi.
But after running around a bit this morning, it got better.	Nhưng sau khi chạy vòng quanh một chút sáng nay, nó đã trở nên tốt hơn.
Current treatment options are limited.	Các lựa chọn điều trị hiện tại bị hạn chế.
She brought me a visit that got me really excited.	Cô ấy đã mang đến cho tôi một chuyến thăm khiến tôi thực sự phấn khích.
I just told her so.	Tôi chỉ nói với cô ấy như vậy.
Once again, world conditions have changed.	Một lần nữa, điều kiện thế giới đã thay đổi.
Proof of is quite similar to that of.	Bằng chứng của là khá giống với của.
His mouth barely knew what to do with them.	Miệng anh hầu như không biết phải làm gì với chúng.
Already seven.	Đã lên bảy.
Is there any way to solve that problem.	Có cách nào để giải quyết vấn đề đó.
Just every damn day of my life.	Chỉ mỗi ngày chết tiệt trong đời tôi.
Of course, customers often don't pay the list price.	Tất nhiên, khách hàng thường không trả theo giá niêm yết.
I will make a specific article about this.	Tôi sẽ làm một bài báo cụ thể về điều này.
Before bedtime.	Trước giờ ngủ.
So here we are six years later, and very little has changed.	Vì vậy, chúng tôi ở đây sáu năm sau, và đã có rất ít thay đổi.
She only wrote once.	Cô ấy chỉ viết một lần.
We really don't want anymore.	Chúng tôi thực sự không muốn nữa.
He does work that very few people do.	Anh ấy làm công việc mà rất ít người làm.
Life lived on life.	Cuộc sống đã sống trên cuộc đời.
I don't want my son to do what you do.	Tôi không muốn con trai tôi làm những gì bạn làm.
The officer prepared a report.	Cán bộ đã chuẩn bị một bản tường trình.
She seemed surprised to see me.	Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
He was here and now.	Anh ấy đã ở đây và bây giờ.
Very few such cases have been reported.	Rất ít trường hợp như vậy đã được báo cáo.
Sometimes it is true to what allows us to exist.	Đôi khi nó đúng với những gì cho phép chúng ta tồn tại.
You can also look back at his past as an example.	Bạn cũng có thể nhìn lại quá khứ của anh ấy để làm ví dụ.
There are problems with both systems.	Có vấn đề với cả hai hệ thống.
That's what this thread is about.	Đó là những gì chủ đề này nói về.
It is important to read every day.	Điều quan trọng là đọc mỗi ngày.
Or they cover their mouths with their hands.	Hoặc họ lấy tay che miệng.
This type of chair instead has a specific leg.	Loại ghế này thay vì có một chân cụ thể.
Seriously, his hair looks like this.	Nghiêm túc mà nói, mái tóc của anh ấy trông như thế này đây.
Maybe she could never feel the same way about anyone.	Có lẽ cô không bao giờ có thể cảm thấy như vậy với bất cứ ai.
However, we are not really in the dark.	Tuy nhiên, chúng tôi không thực sự ở trong bóng tối.
No patients were lost to follow-up.	Không có bệnh nhân nào bị mất để theo dõi.
They really will be great.	Họ thực sự sẽ tuyệt vời.
Not often seen that.	Không thường thấy điều đó.
But this is a completely different thing.	Nhưng đây là một điều hoàn toàn khác.
Not us, them.	Không phải chúng tôi, họ.
I tried this and it doesn't give me any errors.	Tôi đã thử điều này và nó không mang lại cho tôi bất kỳ lỗi nào.
However, it was not born of its own accord.	Tuy nhiên, nó không được sinh ra theo ý mình.
Such a terrible thing.	Một điều khủng khiếp quá.
Another old friend from school.	Một người bạn cũ khác từ trường.
That is their way of life.	Đó là cách sống của họ.
When we are ready.	Khi chúng tôi đã sẵn sàng.
A girl wants a guy's attention and focus.	Một cô gái muốn sự chú ý và tập trung của một chàng trai.
Whatever can happen, his hand is clear.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra, bàn tay của anh ấy rất rõ ràng.
I keep a bottle here for my officers.	Tôi giữ một chai ở đây cho các sĩ quan của tôi.
Take control of yourself, he told himself.	Hãy kiểm soát bản thân, anh tự nhủ.
And today it did.	Và hôm nay nó đã làm được.
They were just tiny, tiny little boys.	Họ chỉ là những cậu bé nhỏ xíu, nhỏ xíu.
The point is, he needs to do less.	Vấn đề là, anh ấy cần phải làm ít hơn.
However, I did not get my facts about the play from him.	Tuy nhiên, tôi không nhận được sự thật của mình về vở kịch từ anh ấy.
They study like crazy and save like crazy.	Họ học như điên và tiết kiệm như điên.
But he didn't understand why that would change everything.	Nhưng anh không hiểu tại sao điều đó lại thay đổi mọi thứ.
The caption in the code indicates each element of the image.	Chú thích trong mã chỉ ra từng yếu tố của hình ảnh.
There is enough food for the next day in it.	Có đủ thức ăn cho ngày hôm sau trong đó.
Send it up.	Gửi nó lên.
You did a great job, especially your first time.	Bạn đã làm rất tốt, đặc biệt là lần đầu tiên của bạn.
That was some time ago.	Đó là một thời gian trước đây.
His anxiety is an open one.	Sự lo lắng của anh ấy là một điều mở.
But they did and here we are.	Nhưng họ đã làm và chúng tôi ở đây.
Beautiful, she said, and watched him write it down.	Đẹp, cô nói, và nhìn anh viết nó ra.
I'll explain why, but you have to be patient.	Tôi sẽ giải thích tại sao, nhưng bạn phải kiên nhẫn.
He must have been asleep for a long time.	Chắc anh ấy đã ngủ lâu rồi.
Stay as long as you like.	Ở lại bao lâu tùy thích.
He even had to be taught how to make a phone call.	Anh ấy thậm chí còn phải được hướng dẫn cách gọi điện thoại.
This won't help everyone.	Điều này sẽ không giúp ích gì cho mọi người.
I know it at one point he did.	Tôi biết điều đó tại một thời điểm anh ấy đã làm.
She told him once that his father was no longer with them.	Cô ấy đã nói với anh ấy một lần rằng cha anh ấy không còn ở với họ nữa.
Otherwise, you're not looking that far.	Nếu không, bạn không nhìn xa như vậy.
People watch television on the far side of the picture window.	Mọi người xem tivi ở phía xa của cửa sổ hình ảnh.
It has a dark red color.	Nó có màu đỏ sẫm.
She didn't take care of herself enough.	Cô ấy đã không chăm sóc bản thân đầy đủ.
That is too powerful.	Đó là quá mạnh mẽ.
They'll know you're here.	Họ sẽ biết bạn đã ở đây.
That would be good.	Điều đó sẽ tốt.
You have to be prepared for that.	Bạn phải chuẩn bị cho điều đó.
Five feet six.	Năm foot sáu.
Not sure if they ever have.	Không chắc họ đã từng có chưa.
Today is too much for her.	Ngày hôm nay đối với cô ấy là quá nhiều.
However, it's not my money, and that's what she wants.	Tuy nhiên, đó không phải là tiền của tôi, và đó là thứ cô ấy muốn.
But even my notes are not fit for purpose.	Nhưng ngay cả những ghi chú của tôi cũng không phù hợp với mục đích của chúng.
Tell him we want to talk to him.	Nói với anh ấy rằng chúng tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
Together they went to a small group.	Họ cùng nhau đến một nhóm nhỏ.
For us, news is news.	Đối với chúng tôi, tin tức là tin tức.
Sex life is life.	Đời sống tình dục là cuộc sống.
Two methods were compared.	Hai phương pháp đã được so sánh.
We will have a party.	Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc.
I should have died.	Đáng lẽ tôi đã chết.
I was caught up in life like everyone else.	Tôi bị cuốn vào cuộc sống như bao người khác.
You don't want to do this.	Bạn không muốn làm điều này.
It will be a long time before that happens.	Sẽ rất lâu trước khi điều đó xảy ra.
So your data rate is higher.	Vì vậy, tốc độ dữ liệu của bạn cao hơn.
Yes, of course.	Vâng tất nhiên.
But only because it's a news story.	Nhưng chỉ vì đó là một câu chuyện thời sự.
I was standing on my own two feet.	Tôi đã đứng vững trên đôi chân của mình.
Look same.	Nó trông giống như.
It is not the end of the war.	Nó không phải là kết thúc của cuộc chiến.
That drive has shown me a lot of things.	Ổ đĩa đó đã cho tôi thấy rất nhiều điều.
The conversation then seemed very natural.	Cuộc nói chuyện lúc đó dường như rất tự nhiên.
These results support the different patterns seen in our study population.	Những kết quả này hỗ trợ các mô hình khác nhau được thấy trong quần thể nghiên cứu của chúng tôi.
There was movement on the path, before it reached the trees.	Đã có chuyển động trên con đường, trước khi nó chạm tới những cái cây.
See pictures.	Xem hình ảnh.
What interests them is making them catch up.	Điều khiến họ quan tâm là làm cho họ bắt kịp.
This is not enough.	Điều này là không đủ.
Her reaction was so extreme that we couldn't help.	Phản ứng của cô ấy quá cực đoan khiến chúng tôi không thể giúp được gì.
If you need to see a specific meaning.	Nếu bạn cần xem một ý nghĩa cụ thể.
Will this work?	Điều này sẽ hoạt động?
However, they must act quickly.	Tuy nhiên, họ phải hành động nhanh chóng.
Many others were shot dead or wounded.	Nhiều người khác bị bắn chết hoặc bị thương.
It was his mother's, he said.	Đó là của mẹ anh ấy, anh ấy nói.
I stood in that garden with tears in my eyes.	Tôi đứng trong khu vườn đó mà rơm rớm nước mắt.
It's far from me, but she loves it.	Thật xa vời đối với tôi, nhưng cô ấy yêu nó.
This is the default.	Đây là mặc định.
But you are quite right.	Nhưng bạn khá đúng.
We wish we would spend the day there.	Chúng tôi ước chúng tôi sẽ dành cả ngày ở đó.
Carefully consider the names of the places.	Cẩn thận xem xét tên của các địa điểm.
She wanted to remember him for as long as forever.	Cô muốn nhớ anh lâu như mãi mãi.
You killed her.	Bạn đã giết cô ấy.
By then he knew he had managed.	Đến lúc đó anh biết mình đã xoay sở được.
Give in to him and you're done.	Hãy nhượng bộ anh ấy và bạn đã hoàn thành.
Defined once each.	Được xác định một lần mỗi.
Get that new job and build your professional career fast and smart!.	Nhận công việc mới đó và xây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp của bạn một cách nhanh chóng và thông minh !.
Just like this here.	Chỉ như thế này ở đây.
I actually have a routine.	Tôi thực sự đang có một thói quen.
Maybe you can't.	Có lẽ bạn không thể.
They are funny, they have something to say.	Họ rất buồn cười, họ có điều gì đó để nói.
One, she only has twenty friends.	Một, cô ấy chỉ có hai mươi người bạn.
They are tall.	Họ cao.
I didn't eat it.	Tôi đã không ăn nó.
I can not change.	Tôi không thể thay đổi.
I know she won't throw it away.	Tôi biết cô ấy sẽ không vứt bỏ nó.
Then we will get questions.	Sau đó, chúng tôi sẽ nhận được câu hỏi.
You can look at the photos and see clearly together.	Bạn có thể nhìn vào các bức ảnh và thấy rõ ràng là cùng nhau.
Or maybe you.	Hoặc có thể là bạn.
This link needs further study.	Liên kết này cần được nghiên cứu thêm.
But don't joke with yourself, you're here to wear the window.	Nhưng đừng đùa với chính mình, bạn đang ở đây để mặc cửa sổ.
I went for a while.	Tôi đã đi một thời gian.
I can't help you much with the exact time of death.	Tôi không thể giúp bạn nhiều về thời gian chính xác của cái chết.
But now he has decided to move forward.	Nhưng bây giờ anh ấy đã quyết định tiến tới.
It is not anything of this kind.	Nó không phải là bất cứ thứ gì thuộc loại này.
This interpretation has not been considered to date.	Sự giải thích này đã không được xem xét cho đến nay.
You have to get out of here.	Anh phải ra khỏi đây.
That won't affect our sense of true worth.	Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác giá trị thực của chúng ta.
I went into this without really knowing what the game is all about.	Tôi đã đi vào điều này mà không thực sự biết trò chơi này là gì.
Tell you what, though.	Cho bạn biết những gì, mặc dù.
His eyes see nothing.	Mắt anh không thấy gì.
Now I'm getting big.	Bây giờ tôi đang trở nên lớn.
The military but the criminal class has other plans.	Quân đội nhưng tầng lớp tội phạm có kế hoạch khác.
Tool selection is important.	Lựa chọn công cụ là quan trọng.
In the year the structure was built.	Vào năm công trình kiến ​​trúc được xây dựng.
You've had time to really become a doctor, get to know them.	Bạn đã có thời gian để thực sự trở thành một bác sĩ, làm quen với họ.
I have my files.	Tôi có các tập tin của mình.
You are not yourself, you are crazy.	Bạn không phải là chính mình, bạn đang điên.
It's too big.	Nó quá lớn.
The city was broken.	Thành phố đã bị phá vỡ.
And god is watching over us.	Và thần đang trông chừng chúng ta.
He burst out laughing, saying he didn't have to.	Anh ấy đã phá ra cười, nói rằng anh ấy không cần phải làm thế.
But that's really not a probable outcome.	Nhưng đó thực sự không phải là một kết quả có thể xảy ra.
So he will be back.	Vì vậy, anh ấy sẽ trở lại.
They are being offered the benefit of the doubt.	Họ đang được cung cấp lợi ích của sự nghi ngờ.
In the kitchen.	Trong nhà bếp.
For my purposes, it couldn't have worked better on its own.	Đối với mục đích của tôi, nó không thể tự hoạt động tốt hơn.
The game is now bigger than the team itself.	Trò chơi bây giờ lớn hơn chính đội.
No one is worth that.	Không ai đáng giá như vậy.
Space to use, left click to shoot.	Không gian để sử dụng, nhấp chuột trái để bắn.
I think our business is done.	Tôi nghĩ việc kinh doanh của chúng tôi đã xong.
She didn't know her name, her age, or the rest of our family.	Cô ấy không biết tên, tuổi của mình hay những người còn lại trong gia đình chúng tôi.
You can't see what we've seen.	Bạn không thể thấy những gì chúng tôi đã thấy.
That makes no sense.	Điều đó không có ý nghĩa gì.
And the fact that they elevated my performance.	Và thực tế là họ đã nâng tầm màn trình diễn của tôi.
It will tell you a story.	Nó sẽ kể cho bạn một câu chuyện.
Lost words at how crazy this song is.	Mất lời trước bài hát này điên cuồng như thế nào.
Work will not harm you.	Công việc sẽ không làm hại bạn.
Language is ultimately a tool of communication and must serve that purpose.	Ngôn ngữ cuối cùng là công cụ giao tiếp và phải phục vụ mục đích đó.
The media was wrong.	Các phương tiện truyền thông đã sai.
And then we finally got it.	Và rồi cuối cùng chúng tôi cũng có được nó.
Click here to know more.	Bấm vào đây để biết thêm.
We will do so.	Chúng tôi sẽ làm như vậy.
It is highly effective because it is absolutely true.	Nó mang lại hiệu quả cao vì nó hoàn toàn là sự thật.
Can be at any time of the day.	Có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
He can take any style on top and make it fresh.	Anh ấy có thể biến bất kỳ phong cách nào trên đầu và làm cho nó trở nên mới mẻ.
You have made the deal.	Bạn đã thực hiện thỏa thuận.
It's come.	Nó đến rồi.
They are not involved in the process.	Họ không tham gia vào quá trình này.
You had to tell me a lie.	Bạn đã phải nói với tôi một lời nói dối.
There are many houses, so he can stay.	Có nhiều nhà, vì vậy anh ta có thể ở.
But, in an instant, he abandoned me.	Nhưng, chỉ trong giây lát, anh đã bỏ rơi tôi.
I just let him give it.	Tôi chỉ để anh ta cho nó.
She should be excited and excited, and she was this morning.	Cô ấy nên vui mừng và phấn khích, và cô ấy đã có mặt sáng nay.
You have the power, not them.	Bạn có quyền lực, không phải họ.
However problems exist with this technique.	Tuy nhiên các vấn đề tồn tại với kỹ thuật này.
There's no point in looking.	Không có ích gì khi nhìn.
He felt like a horrible son.	Anh cảm thấy mình giống một đứa con trai kinh khủng.
But it never changed its course.	Nhưng nó không bao giờ thay đổi hướng đi của mình.
When we arrived there was already something set up for a talk.	Khi chúng tôi đến đã có một cái gì đó được sắp đặt cho một cuộc nói chuyện.
Another thing that you should take into account is the design.	Một điều khác mà bạn nên tính đến là thiết kế.
At least she's gone.	Ít nhất thì cô ấy đã ra đi.
You didn't think it wasn't your own.	Bạn đã không nghĩ rằng đó không phải là của riêng bạn.
Maybe you can think of something?.	Có lẽ bạn có thể nghĩ ra điều gì đó ?.
There are many new things to learn and get to know.	Có nhiều điều mới để học hỏi và làm quen.
We have added five new boys.	Chúng tôi đã thêm năm chàng trai mới.
I don't know where we got it from.	Tôi không biết chúng tôi lấy nó từ đâu.
The information we provide is for your reference only.	Thông tin chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo cho bạn.
Let him finish.	Hãy để anh ta kết thúc.
We can let you for it.	Chúng tôi có thể để bạn cho nó.
You text, call, and email him, and there's no response.	Bạn nhắn tin, gọi điện và gửi email cho anh ấy, và không có phản hồi.
This broad approach is a significant strength.	Cách tiếp cận rộng rãi này là một thế mạnh đáng kể.
It was one of many songs he submitted to record companies.	Đó là một trong nhiều bài hát mà anh ấy đã gửi cho các công ty thu âm.
I said no more words.	Tôi không nói thêm lời nào.
I'm so glad it's over.	Tôi rất vui vì nó đã kết thúc.
Everyone is very excited about this.	Mọi người đều rất vui mừng về điều này.
It will be expensive, yes, but there is no other option.	Nó sẽ đắt, vâng, nhưng không có lựa chọn nào khác.
But a lot of things happen that are not supposed to happen.	Nhưng rất nhiều điều xảy ra mà không được cho là sẽ xảy ra.
It's not fun.	Nó không vui.
She couldn't believe she was dead.	Cô không thể tin rằng mình đã qua đời.
This is already there.	Cái này đã có.
That is the best.	Đó là tốt nhất.
Some vehicles then passed.	Một số xe cộ sau đó đã đi qua.
However, there is a movement to change that.	Tuy nhiên, có một phong trào để thay đổi điều đó.
Don't worry, there's more to come!.	Đừng lo lắng, còn nhiều hơn thế nữa ở phía trước !.
This is my chance to do it myself at home.	Đây là cơ hội để tôi tự làm ở nhà.
Our research further confirmed this opinion.	Nghiên cứu của chúng tôi đã khẳng định thêm ý kiến ​​này.
It usually helps my heart.	Nó thường giúp ích cho trái tim của tôi.
Until death.	Cho đến chết.
Better without it.	Tốt hơn nếu không có nó.
We do not work to solve emotional problems.	Chúng tôi không làm việc để giải quyết các vấn đề tình cảm.
It's about everything.	Đó là về tất cả mọi thứ.
Make me cry.	Làm tôi khóc.
Then he called out in a loud voice.	Sau đó, anh ta gọi với một giọng lớn.
Plus, she commented back.	Thêm vào đó, cô ấy nhận xét lại.
And anything based on lies will not stand the test of time.	Và bất cứ điều gì dựa trên sự dối trá đều không chịu được thử thách của thời gian.
Concentration is key.	Tập trung là chìa khóa.
It was right in front of my eyes.	Nó đã ở ngay trước mắt tôi.
They just want to leave the field.	Họ chỉ muốn rời sân.
I hope we have some similar interests.	Tôi hy vọng chúng ta có một số sở thích giống nhau.
I can't see how he can live.	Tôi không thể thấy anh ấy có thể sống như thế nào.
Find him and book it for him immediately.	Hãy tìm anh ta và đặt nó cho anh ta ngay lập tức.
It's time.	Đó là thời gian.
When the customer makes a request.	Khi khách hàng đưa ra yêu cầu.
It started to rain heavily.	Trời bắt đầu mưa to.
See the example above.	Xem ví dụ trên.
Need to improve a bit more.	Cần phải cải thiện nhiều hơn một chút.
But in two cases, we had a lot of luck.	Nhưng trong hai trường hợp, chúng tôi gặp nhiều may mắn.
She couldn't sit for long.	Cô ấy không thể ngồi lâu được.
Now turn your attention to your left hand.	Bây giờ chuyển sự chú ý của bạn sang tay trái của bạn.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
All right, we'll try your way.	Được rồi, chúng tôi sẽ thử theo cách của bạn.
He wants you to live every single day.	Anh ấy muốn bạn sống từng ngày một.
You will join me as a single woman in parties.	Bạn sẽ tham gia với tôi như một phụ nữ độc thân trong các bữa tiệc.
Then the computer will ask you to give it more.	Sau đó, máy tính sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho nó nhiều hơn.
This house had everything we needed during our stay.	Ngôi nhà này có tất cả mọi thứ chúng tôi cần trong suốt thời gian của chúng tôi.
But you heard it here.	Nhưng bạn đã nghe thấy nó ở đây.
You can play.	Bạn có thể chơi.
I just told you a secret.	Tôi chỉ nói với bạn một bí mật.
Coming and going is not easy.	Đến và đi không hề dễ dàng.
I know it's hard, but it's what we have to do.	Tôi biết điều đó rất khó, nhưng đó là điều chúng tôi phải làm.
When he spoke, his voice was thin and strained.	Khi nói, giọng anh mỏng và gượng gạo.
No one can read what you call their decision or something.	Không ai có thể đọc những gì bạn gọi là quyết định của họ hoặc một cái gì đó.
A fair community spirit, she.	Một tinh thần cộng đồng công bằng, cô ấy.
He backed away, and nearly fell when the sign opened.	Anh ta lùi lại, và suýt ngã khi tấm bảng mở ra.
We had two other people there.	Chúng tôi có hai người khác ở đó.
Live in the game.	Sống trong trò chơi.
Sit on a ball.	Ngồi trên một quả bóng.
Others have reported that it takes weeks sometimes.	Những người khác đã báo cáo rằng nó mất vài tuần đôi khi.
When you find your purpose, you have to do it.	Khi bạn tìm thấy mục đích của mình, bạn phải thực hiện nó.
A cell contains many parts.	Một ô gồm nhiều bộ phận.
A special girl.	Một cô gái đặc biệt.
Stir them occasionally and don't let them brown.	Thỉnh thoảng khuấy chúng và đừng để chúng có màu nâu.
They intend to block the way.	Họ có ý định chặn đường.
The main thing is to look around yourself.	Điều chính là nhìn xung quanh bản thân bạn.
Select one.	Chọn một.
The same can be said of a leader.	Điều tương tự cũng có thể nói về một nhà lãnh đạo.
They are part of her life.	Họ là một phần cuộc sống của cô.
I hate its existence.	Tôi ghét sự tồn tại của nó.
I have many things to think about.	Tôi có nhiều điều để suy nghĩ.
That's a reasonable question to ask.	Đó là một câu hỏi hợp lý để hỏi.
She removed her own tongue.	Cô ấy đã tự bỏ đi cái lưỡi của mình.
She couldn't think of calling the police or even leaving the house.	Cô không thể nghĩ đến việc gọi cảnh sát hay thậm chí rời khỏi nhà.
Joy becomes something that others perceive, not us.	Niềm vui trở thành thứ mà người khác cảm nhận được chứ không phải chúng ta.
The problem is how.	Vấn đề là làm thế nào.
However, the observed changes were mostly small.	Tuy nhiên, những thay đổi quan sát được chủ yếu là nhỏ.
The latter was designed as a hospital and medical school.	Sau này được thiết kế như một bệnh viện và trường y tế.
Nothing happened to him.	Không có gì đã xảy ra với anh ta.
Regular email will not be affected.	Email thông thường sẽ không bị ảnh hưởng.
That fire order came from one person.	Lệnh cứu hỏa đó đến từ một người.
All weight is supported by rocks to the sides.	Tất cả trọng lượng được nâng đỡ bởi đá sang hai bên.
Not both of us.	Không phải cả hai chúng ta.
We will try it.	Chúng tôi sẽ thử nó.
The new faces are still normal.	Những gương mặt mới vẫn bình thường.
Never pay more than this.	Không bao giờ trả nhiều hơn mức này.
However, now, that magic is gone.	Tuy nhiên, bây giờ, phép thuật đó đã biến mất.
There is no reference point to it.	Không có điểm tham chiếu đến nó.
Your code is not secure.	Mã của bạn không an toàn.
There are three problems with the state argument.	Có ba vấn đề với lập luận của nhà nước.
They will die.	Họ sẽ chết.
Domestic, it.	Trong nước, nó.
First, they were together.	Đầu tiên, họ đã ở bên nhau.
Certainly, they were treated that way.	Chắc chắn, họ đã được đối xử như vậy.
I think it's worse at night.	Tôi nghĩ nó tồi tệ hơn vào ban đêm.
Must help.	Phải giúp đỡ.
List your projects.	Liệt kê các dự án của bạn.
But don't imagine that you can escape us.	Nhưng đừng tưởng tượng rằng bạn có thể thoát khỏi chúng tôi.
Either way, he came out of it for good.	Dù bằng cách nào thì anh ấy cũng thoát ra khỏi nó một cách tốt đẹp.
We are the selves of the whole.	Chúng ta là chính chúng ta của tổng thể.
It's still here.	Nó vẫn ở đây.
When she returned, she brought her camera with her.	Khi trở về, cô ấy mang theo máy ảnh.
I just watch and take notes.	Tôi chỉ xem và ghi chép lại.
They can't really do any good work.	Họ thực sự không thể làm tốt bất kỳ công việc nào.
Many of its countries have recently been affected by war.	Nhiều quốc gia của nó gần đây đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
It took four of us to keep him.	Phải mất bốn người chúng tôi mới có thể giữ được anh ta.
This is not the way to run a system.	Đây không phải là cách để chạy một hệ thống.
I pushed him aside and went into the house.	Tôi đẩy anh ta sang một bên, đi vào nhà.
I have reviewed everything.	Tôi đã xem xét mọi thứ.
Short term vs.	Ngắn hạn vs.
It doesn't just happen once, but many times with different individuals.	Nó không chỉ xảy ra một lần mà nhiều lần với những cá nhân khác nhau.
It will take away the hope of many people.	Nó sẽ lấy đi hy vọng của nhiều người.
Chili.	Ớt.
If it works, great.	Nếu nó hoạt động, tuyệt vời.
Treat them right.	Đối xử với họ đúng.
Her account has changed during her lifetime.	Tài khoản của cô ấy đã thay đổi trong suốt cuộc đời của cô ấy.
I want to throw everything.	Tôi muốn ném mọi thứ.
That is the most amazing thing.	Đó là điều đáng kinh ngạc nhất.
Data manager.	Người quản lý dữ liệu.
That's where a large part of my attention has turned this year.	Đó là nơi mà một phần lớn sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào năm nay.
The idea is that it can give the user any body type.	Ý tưởng là nó có thể cung cấp cho người dùng bất kỳ loại cơ thể nào.
Representative images taken from three independent experiments are shown.	Hình ảnh đại diện được lấy từ ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Art is seriously good.	Nghệ thuật là tốt một cách nghiêm túc.
These are creative and unique in their own right.	Đây là những sáng tạo và độc đáo theo cách riêng của họ.
You look even more like her now, with your hair like that.	Bây giờ trông bạn thậm chí còn giống cô ấy hơn, với mái tóc của bạn như thế.
Both were shot dead.	Cả hai đều bị bắn chết.
If it's on the inside, we're done and reality fully follows.	Nếu nó ở bên trong thì chúng ta đã hoàn thành và thực tế hoàn toàn theo sau.
Yes, of course it will.	Vâng, tất nhiên nó sẽ.
Both major and minor complications are seen.	Cả hai biến chứng lớn và nhỏ đều được nhìn thấy.
There is a clear cover why they should change for good.	Có một vỏ bọc rõ ràng tại sao họ nên thay đổi tốt.
The latter is formed slightly lower than the former.	Cái sau được hình thành hơi thấp hơn cái trước.
They failed on their own.	Họ đã tự mình thất bại.
In some appropriate way.	Theo một số cách thích hợp.
Will not be able to make calls today.	Sẽ không thể thực hiện cuộc gọi hôm nay.
Hope you get well soon.	Hy vọng bạn sẽ khỏi bệnh nhanh chóng.
However, it is not a finished process.	Tuy nhiên, nó không phải là một quá trình kết thúc.
Now it's coming from my right.	Bây giờ nó đến từ bên phải của tôi.
You don't have too much of a future ahead of you.	Bạn không có quá nhiều tương lai phía trước.
Put your hand on her head.	Đặt tay lên đầu cô ấy.
We could have lost that boy.	Chúng tôi có thể đã mất cậu bé đó.
A similar approach can be taken for phones.	Một cách tiếp cận tương tự có thể được thực hiện cho điện thoại.
It could be a matter of days, hours, or even seconds.	Nó có thể là vấn đề ngày, giờ, hoặc thậm chí vài giây.
Another place where we know to sit and wait.	Một nơi khác mà chúng ta biết ngồi và chờ đợi.
Moreover, play with purpose.	Hơn nữa, chơi có mục đích.
They don't know what it is.	Họ không biết nó là gì.
Here, the case appears quite different.	Ở đây, trường hợp xuất hiện khá khác nhau.
Then he realized what had happened.	Sau đó anh ta nhận ra điều gì đã xảy ra.
Oh, they will be news.	Ồ, chúng sẽ là tin tức.
Focus on the technical aspects of art.	Tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của nghệ thuật.
He turned to look at her.	Anh quay lại nhìn cô.
He knows where his hand needs to be.	Anh ấy biết bàn tay của mình cần để ở đâu.
When the police arrived, he left the hospital.	Khi cảnh sát đến, anh ta rời đi bệnh viện.
I guess married with kids.	Tôi đoán đã kết hôn với những đứa trẻ.
A documentary study.	Một nghiên cứu tài liệu.
Then my period suddenly stopped.	Sau đó kỳ kinh của tôi đột ngột ngừng lại.
I fear that stronger measures may be required.	Tôi sợ rằng các biện pháp mạnh hơn có thể được yêu cầu.
We went back to school today.	Hôm nay chúng tôi đã trở lại trường học.
But everything is nothing.	Nhưng mọi thứ không là gì cả.
You play as you practice.	Bạn chơi như bạn thực hành.
How to check this.	Làm cách nào để kiểm tra điều này.
She had no such intention.	Cô không có ý định như vậy.
They will love you, but they love to be loved.	Họ sẽ yêu bạn, nhưng họ thích được yêu.
Write now.	Viết ngay bây giờ.
His skin is so soft.	Da anh thật mềm mại.
Three children followed behind.	Ba đứa nhỏ đi theo phía sau.
You're a bit slow to help me.	Cô hơi chậm giúp tôi.
But she can do it with money.	Nhưng cô ấy có thể làm với tiền.
He shows you the means to do it.	Anh ấy chỉ cho bạn phương tiện để làm điều đó.
I mean, it's just fair.	Ý tôi là, nó chỉ công bằng.
But bear with me.	Nhưng hãy chịu đựng tôi.
But he has a point.	Nhưng anh ấy có lý.
There's a reason.	Có một lý do.
Go to bed.	Lên giường đi.
Tell him whatever you think is best.	Hãy nói với anh ấy bất cứ điều gì bạn nghĩ tốt nhất.
It's very interesting.	Nó rất thú vị.
But you have to pay the price.	Nhưng bạn phải trả giá.
He was all lying under the truck, except for his head and shoulders.	Tất cả anh ta đều nằm dưới gầm xe tải, trừ đầu và vai.
In any case, it makes a small difference.	Trong mọi trường hợp, nó tạo ra sự khác biệt nhỏ.
We must help each other and work together.	Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau và làm việc cùng nhau.
And they will never see each other again.	Và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
I do not smoke.	Tôi không hút thuốc.
The world is paying attention.	Thế giới đang chú ý.
A story that requires truth.	Một câu chuyện đòi hỏi sự thật.
You must understand exactly this.	Bạn phải hiểu chính xác điều này.
It means what it is like it means.	Nó có nghĩa là những gì nó giống như nó có nghĩa là.
However, it never seemed likely to happen at the time.	Tuy nhiên, nó dường như không bao giờ có khả năng xảy ra vào thời điểm đó.
The woman glanced over her shoulder.	Người phụ nữ liếc qua vai.
The game ended shortly after lunch on the third day.	Trò chơi kết thúc ngay sau bữa trưa ngày thứ ba.
Large bodies need more time to function fully.	Cơ thể lớn cần nhiều thời gian hơn để hoạt động đầy đủ.
Real, real.	Thực, thực hư.
You probably won't understand this.	Bạn có thể sẽ không hiểu điều này.
It has been quiet for over a month.	Nó đã yên lặng trong hơn một tháng.
I was angry early in the morning.	Mới sáng sớm đã tức giận rồi.
I don't lie about dreams.	Tôi không nói dối về những giấc mơ.
The more you do, the better you get at it.	Bạn càng làm nhiều, bạn càng đạt được điều đó tốt hơn.
Code is physical and emotional.	Mã là vật lý và cảm xúc.
Ten minutes to nine.	Mười phút nữa là chín.
I learned too early to not rely on.	Tôi đã học quá sớm để không dựa dẫm.
It's only three and a half hours.	Mới ba giờ rưỡi.
Only you right here, and.	Chỉ bạn ngay đây, và.
He lives with his mother.	Anh sống với mẹ.
This year, it is about seven so far.	Năm nay, nó là khoảng bảy cho đến nay.
Will only continue to get better.	Sẽ chỉ tiếp tục để trở nên tốt hơn.
He's ugly with his feet, but his mind is perfectly fine.	Anh ấy xấu với đôi chân của mình, nhưng tâm trí của anh ấy hoàn toàn ổn.
There are six different ways this can take on new values.	Có sáu cách khác nhau để điều này có thể tiếp nhận các giá trị mới.
And he's still with me.	Và anh ấy vẫn ở bên tôi.
We don't need more than that.	Chúng tôi không cần nhiều hơn thế nữa.
However, this is not required to answer the research question.	Tuy nhiên, điều này không bắt buộc phải trả lời câu hỏi nghiên cứu.
This time must be right.	Thời điểm này phải đúng.
I have never heard of this strategy before.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về chiến lược này trước đây.
Today she did something that she had never done before.	Hôm nay cô đã làm một việc mà trước đây cô chưa từng làm.
Maybe let's move this aside.	Có lẽ chúng ta hãy chuyển cái này sang một bên.
As soon as he got to it, he stopped.	Ngay khi anh ấy đến được nó, anh ấy dừng lại.
I was really really worried about that.	Tôi thực sự đã thực sự lo lắng về điều đó.
That can really cause a lot of trouble.	Điều đó thực sự có thể gây ra rất nhiều rắc rối.
This is where you can make a difference.	Đây là nơi bạn có thể tạo ra sự khác biệt.
She is the right girl.	Cô ấy là cô gái thích hợp.
And rain.	Và mưa.
She stabbed me with a short knife.	Cô ấy đã đâm tôi bằng một con dao ngắn.
He was influenced by it.	Anh ấy đã chịu ảnh hưởng của nó.
No, you didn't intentionally download it and then forget about it.	Không, bạn đã không cố ý tải xuống và sau đó quên nó đi.
We never discussed it as adults.	Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về nó khi trưởng thành.
I was in a car accident.	Tôi đã bị tai nạn xe hơi.
Not a second.	Không một giây nào.
I got angry a lot.	Tôi đã tức giận rất nhiều.
Not where you care.	Không phải nơi bạn quan tâm.
Our results should be considered with this in mind.	Kết quả của chúng tôi nên được xem xét với điều này trong tâm trí.
Our eyes stared at each other.	Đôi mắt của chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.
Think of it as a public service.	Hãy coi nó như một dịch vụ công cộng.
They have to go to the judge.	Họ phải đến gặp thẩm phán.
Not that it makes much of a difference.	Không phải là nó tạo ra nhiều khác biệt.
That time is no more.	Thời gian đó không còn nữa.
There's nothing between me and the music.	Không có gì giữa tôi và âm nhạc.
Over the past few years, that has changed.	Trong vài năm qua, điều đó đã thay đổi.
Ask her to go.	Hỏi cô ấy đi.
People think a chair is just a chair.	Mọi người nghĩ rằng một cái ghế chỉ là một cái ghế.
It feels so good for them.	Nó cảm thấy rất tốt cho họ.
The results could have been different.	Các kết quả có thể đã được khác.
It was another person.	Đó là một người khác.
Making changes later will be even more difficult.	Thực hiện những thay đổi sau đó sẽ còn khó hơn.
He did it, you know.	Anh ấy đã làm được, bạn biết đấy.
Use in good health, heard.	Sử dụng trong sức khỏe tốt, nghe nói.
Tell yourself you don't want that food.	Nói với bản thân rằng bạn không muốn thức ăn đó.
This is no small problem.	Đây không phải là vấn đề nhỏ.
I locked myself out of the house.	Tôi đã tự nhốt mình ra khỏi nhà.
Usually he had four or five people out at once.	Thường thì anh ta có bốn hoặc năm người ra cùng một lúc.
They do not care.	Họ không quan tâm.
Clean its mouth.	Làm sạch miệng của nó.
You are a breath of fresh air in my life.	Bạn là một luồng gió mới trong cuộc đời tôi.
At least we have something to say at this point.	Ít nhất chúng ta có điều gì đó để nói vào thời điểm này.
But his eyes were wild.	Nhưng đôi mắt anh rất hoang dại.
He is like a machine.	Anh ta giống như một cái máy.
Each person wears at least three weapons.	Mỗi người đeo ít nhất ba vũ khí.
I wish summer would come.	Tôi ước gì mùa hè sẽ đến.
That would be insurance that reduces costs.	Đó sẽ là bảo hiểm làm giảm chi phí.
Maybe not.	Có thể không.
She loved playing down there when she was a girl.	Cô ấy thích chơi dưới đó khi còn là một cô gái.
The thought fills me with energy.	Ý nghĩ làm tôi tràn đầy năng lượng.
It's too complicated to explain.	Nó quá phức tạp để giải thích.
He has a right to know the truth.	Anh ta có quyền được biết sự thật.
If they want to eat the chicken, they should kill it themselves.	Nếu họ muốn ăn con gà, họ nên tự giết nó.
Very value for money.	Rất đáng đồng tiền.
God, let me live.	Chúa ơi, cho tôi được sống.
He created man, horse and dog.	Ông ấy đã tạo ra đàn ông, ngựa và chó.
However, they are the best of the options available.	Tuy nhiên, chúng là lựa chọn tốt nhất trong số các lựa chọn có sẵn.
They left without further comment, but without further comment.	Họ rời đi mà không cần bình luận gì thêm, nhưng không cần bình luận gì thêm.
He was sure she was waiting for it and that was good.	Anh chắc chắn rằng cô đang chờ đợi điều đó và điều đó thật tốt.
There must be someone on.	Phải có người trên.
If my take on this is new to you, read it.	Nếu cảm nhận của tôi về điều này là mới đối với bạn, hãy đọc nó.
Buildings sink right into the water.	Các tòa nhà chìm ngay xuống nước.
Some others can make the logic more complicated.	Một số người khác có thể làm logic phức tạp hơn.
It was her old life.	Đó là cuộc sống cũ của cô.
We are still good friends.	Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Now watch the last four games or so.	Bây giờ hãy xem bốn trận cuối cùng hoặc lâu hơn.
For comparison, we report the initial conditions.	Để so sánh, chúng tôi báo cáo các điều kiện ban đầu.
But no, it's not like that.	Nhưng không, nó không phải như vậy.
However, tonight was fun.	Tuy nhiên, đêm nay rất vui.
Noise levels in work environments are generally quiet.	Mức độ ồn trong môi trường làm việc thường yên tĩnh.
Nothing to see here.	Không có gì để thấy ở đây.
But it can be fun to bring her in.	Nhưng có thể rất vui khi đưa cô ấy đến.
There is a difference between a job and a career.	Có sự khác biệt giữa công việc và nghề nghiệp.
Those who had put their bodies aside, he called in for a drink.	Những người đã bỏ xác họ sang một bên, anh ta gọi đến uống rượu.
The boy will be picked up.	Cậu bé sẽ được đón.
He never felt the government should care about the people.	Ông không bao giờ cảm thấy chính phủ nên quan tâm đến người dân.
But we will be together soon.	Nhưng chúng ta sẽ sớm ở bên nhau.
And scared me.	Và làm tôi sợ hãi.
He has been started now.	Anh ấy đã được bắt đầu ngay bây giờ.
You bring them out slowly.	Bạn đưa chúng ra từ từ.
She knew she was ready, it was time to move on.	Cô biết mình đã sẵn sàng, đã đến lúc phải bước tiếp.
They will figure it out on their own.	Họ sẽ tự tìm ra nó.
File and image files.	Tệp và tệp hình ảnh.
Maybe you miss him.	Có lẽ bạn nhớ anh ấy.
We are where we are because we believe what we believe in.	Chúng ta đang ở vị trí của chúng ta bởi vì chúng ta tin vào những gì chúng ta tin tưởng.
It's just not worth it.	Nó chỉ không đáng.
You said my name.	Bạn đã nói tên của tôi.
The boys follow you in.	Các chàng trai theo bạn vào.
I can't stop thinking about it.	Tôi không thể ngừng nghĩ về nó.
I stepped back a bit.	Tôi lùi lại một chút.
That holding line cannot last.	Dòng giữ đó không thể kéo dài.
Watch what you do.	Hãy quan sát những gì bạn làm.
You feel colder when you are away.	Bạn cảm thấy lạnh hơn khi bạn đi vắng.
The examples included in the library do not seem to cover this.	Các ví dụ bao gồm trong thư viện dường như không bao gồm điều này.
And it did, it went.	Và nó đã làm, nó đã đi.
I haven't felt better in years.	Tôi đã không cảm thấy tốt hơn trong nhiều năm.
He will be caught, running in the background.	Anh ta sẽ bị bắt, đang chạy ẩn.
Neither of them suffered any injuries.	Cả hai đều không bị bất kỳ thương tích nào.
The method used is advanced and simple.	Phương pháp được sử dụng là tiên tiến và đơn giản.
I've never heard them make love.	Tôi chưa bao giờ nghe họ làm tình.
However, this is a very outside opportunity.	Tuy nhiên, đây là một cơ hội rất bên ngoài.
A good idea can often save you years of hard work.	Một ý tưởng hay thường có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều năm làm việc chăm chỉ.
She had to pick them up at the police station twice.	Cô đã phải đến đón họ ở đồn cảnh sát hai lần.
However, you have to do it in a slightly different way.	Tuy nhiên, bạn phải làm theo cách hơi khác.
In the end, only you can make the choice.	Cuối cùng thì chỉ có bạn mới có thể đưa ra lựa chọn.
But back to my comment.	Nhưng trở lại bình luận của tôi.
She had what, maybe three seconds before he did it this way.	Cô đã có những gì, có lẽ ba giây trước khi anh làm theo cách này.
At that time there was nowhere to go.	Vào thời điểm đó không có nơi nào để đi.
But you really should check it out.	Nhưng bạn thực sự nên kiểm tra nó.
You can't even recognize it in the first picture.	Bạn thậm chí không thể nhận ra nó trong hình ảnh đầu tiên.
It's amazing how loud she can make.	Thật ngạc nhiên khi cô ấy có thể tạo ra âm thanh lớn như thế nào.
No, you wait.	Không, bạn đợi.
The choice of life is up to you.	Việc lựa chọn cách sống là tùy thuộc vào bạn.
It could easily be cut down to fit smaller books.	Nó có thể dễ dàng được cắt giảm để phù hợp với những cuốn sách nhỏ hơn.
I try to bring out everyone's potential.	Tôi cố gắng phát huy hết khả năng của mọi người.
However, our study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế.
Anyone would be in a similar situation.	Bất cứ ai cũng sẽ trong hoàn cảnh tương tự.
I like letting him catch me lying.	Tôi thích để anh ta bắt được tôi nói dối.
We think nothing will change.	Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi.
She was both hurt, sad, and angry at herself.	Cô vừa đau, vừa buồn, vừa giận bản thân.
It was a blue car, stopping not twenty yards away from me.	Đó là một chiếc ô tô màu xanh lam, dừng cách tôi không xa hai mươi thước.
The difference in our years of study and education levels made things very difficult.	Sự khác biệt trong số năm học và trình độ học vấn của chúng tôi khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn.
And you're not bound to make a statement unless you want to.	Và bạn không bị ràng buộc phải đưa ra một tuyên bố trừ khi bạn muốn.
And that won't be easy.	Và điều đó sẽ không dễ dàng.
I am going out.	Tôi ra ngoài.
I think that's a very interesting perspective on the subject.	Tôi nghĩ đó là một góc nhìn rất thú vị về chủ đề này.
I know that she misses my dad too.	Tôi biết rằng cô ấy cũng nhớ bố tôi.
It's legal work.	Đó là công việc hợp pháp.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
We need to find a place for everyone to stay.	Chúng tôi cần tìm chỗ cho mọi người ở.
We are too valuable for that.	Chúng tôi quá có giá trị cho điều đó.
In the test, your friend controlled what you saw and heard.	Trong thử nghiệm, bạn của bạn đã kiểm soát những gì bạn thấy và nghe.
It will make everything much easier.	Nó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.
I have played in a few.	Tôi đã chơi trong một vài.
A business agreement is where two parties can benefit each other.	Một thỏa thuận kinh doanh là nơi mà hai bên có thể có lợi cho nhau.
And that, my friends, is it.	Và đó, các bạn của tôi, là nó.
This is important because some insurances will cover treatments for these conditions.	Điều này rất quan trọng vì một số bảo hiểm sẽ chi trả các phương pháp điều trị cho những tình trạng này.
I don't mind loud music.	Tôi không ngại âm nhạc lớn.
For that reason, he had a lot of cash on hand.	Vì lý do đó, anh ta có rất nhiều tiền mặt trong tay.
I'm not positive, but it's four something.	Tôi không tích cực, nhưng nó là bốn cái gì đó.
He has to take responsibility.	Anh ấy phải chịu trách nhiệm.
It will have to be secure.	Nó sẽ phải được an toàn.
It was he who spoke first.	Chính anh là người lên tiếng trước.
They are ready to try it.	Họ đã sẵn sàng để thử nó.
Because the law was broken.	Vì luật pháp đã bị phá vỡ.
Truth in lies.	Sự thật trong những lời nói dối.
Similar planning requirements often arise with other business processes.	Các yêu cầu lập kế hoạch tương tự thường xuất hiện với các quy trình kinh doanh khác.
Now, the real work begins.	Bây giờ, công việc thực sự bắt đầu.
They never saw each other face to face.	Họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
That's what we're talking about.	Đó là những gì chúng tôi đang nói.
I was a fish in the water.	Tôi đã là một con cá trong nước.
In particular we use the following.	Đặc biệt chúng tôi sử dụng những điều sau đây.
So you can start making one.	Vì vậy, bạn có thể bắt đầu làm một cái.
He's been through that.	Anh ấy đã trải qua những điều đó.
Five are women and three are men.	Năm người là phụ nữ và ba người là nam giới.
Thanks for before by the way.	Cảm ơn vì trước đây bằng cách này.
He smiles very brightly and often.	Anh ấy cười rất tươi và thường xuyên.
I went to her side.	Tôi đã đến bên cạnh cô ấy.
And they loved it.	Và họ đã yêu nó.
He turned her around to face him.	Anh quay cô lại đối mặt với anh.
I had to fight against that.	Tôi đã phải chiến đấu chống lại điều đó.
I never wanted to let her go.	Tôi không bao giờ muốn để cô ấy đi.
Reviewed on the same basis.	Được xem xét trên cùng một cơ sở.
He moved, a little faster this time.	Anh ta di chuyển, lần này nhanh hơn một chút.
Maybe they'll come back eventually.	Có lẽ cuối cùng họ sẽ quay lại.
Contributed to data analysis.	Đã đóng góp vào việc phân tích dữ liệu.
Welcome to contact us.	Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi.
The working copy is still empty.	Bản làm việc vẫn còn trống.
Same thing, different points.	Cùng một điều, điểm khác nhau.
What the hell is he trying to figure out, he wondered.	Anh ta đang cố gắng tìm ra cái quái gì vậy, anh ta tự hỏi.
Ask yourself what you don't want to be asked.	Hãy tự hỏi bản thân những gì bạn không muốn được hỏi.
He gave her no air, no room to think.	Anh không cho cô không khí, không có chỗ cho suy nghĩ.
It appeared to be a straight shot towards the bridge.	Nó dường như là một cú sút thẳng về phía cây cầu.
And when he's there, he'll stay for dinner.	Và khi anh ấy ở đó, anh ấy sẽ ở lại ăn tối.
We'll talk about it and then we can go.	Chúng ta sẽ nói về nó và sau đó chúng ta có thể đi.
We don't have to wait for anyone.	Chúng tôi không phải chờ đợi bất cứ ai.
Everyone passed.	Mọi người đã đi qua.
You may not be training your dog regularly.	Bạn có thể không huấn luyện con chó của mình thường xuyên.
You bring strength and comfort.	Bạn mang lại sức mạnh và sự thoải mái.
It's hard to understand what they've been through.	Thật khó để hiểu những gì họ đã trải qua.
It really makes a difference.	Nó thật sự làm nên sự khác biệt.
I don't want anyone here to be in danger because of him.	Tôi không muốn bất cứ ai ở đây gặp nguy hiểm vì anh ấy.
Door closed.	Cửa đóng lại.
All this is fair, they felt.	Tất cả điều này là công bằng, họ cảm thấy.
This is the result of economic growth and activity.	Đây là kết quả của tăng trưởng kinh tế và hoạt động.
Description in the link below.	Mô tả trong liên kết bên dưới.
These types of ads come in the hundreds.	Những loại quảng cáo này có hàng trăm.
I am in excellent condition.	Tôi đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
So this has a huge impact.	Vì vậy, điều này có một ảnh hưởng rất lớn.
Unfortunately it's still there in my stomach.	Thật không may là nó vẫn còn đó trong dạ dày của tôi.
He likes it.	Anh ấy thích nó.
Review your community and ask them what they need.	Xem xét cộng đồng của bạn và hỏi họ những gì họ cần.
He fell in love with you, you know.	Anh ấy đã yêu bạn, bạn biết đấy.
Since she was his teacher, she was called his mother.	Vì bà là giáo viên của anh, nên cô được gọi là mẹ của anh.
Perfect to have dinner with your family.	Hoàn hảo để ăn tối với gia đình của bạn.
White, definitely my contact.	Màu trắng, chắc chắn là liên hệ của tôi.
However, in your arms, it is safe.	Tuy nhiên, trong vòng tay của bạn, nó là an toàn.
And it's great, you know.	Và nó thật tuyệt, bạn biết đấy.
So that's your advice.	Vì vậy, đó là lời khuyên của bạn.
I never thought he loved me so much.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy yêu tôi nhiều như vậy.
She never pulled out.	Cô ấy không bao giờ rút ra.
He is not part of this strange world.	Anh ấy không phải là một phần của thế giới kỳ lạ này.
The face was pale and the brown face pressed against the glass, but no one stopped.	Khuôn mặt tái nhợt và khuôn mặt nâu áp vào kính, nhưng không ai dừng lại.
She told him to run home.	Cô bảo anh chạy về nhà.
This case is no different.	Trường hợp này không khác.
You love planning.	Bạn thích lập kế hoạch.
The apartment was exactly as pictured.	Căn hộ đã được chính xác như hình.
She has a book with her, but she never opens it.	Cô ấy có một cuốn sách với cô ấy, nhưng cô ấy không bao giờ mở nó ra.
I can't understand how she became so special.	Tôi không thể hiểu làm thế nào mà cô ấy lại trở nên đặc biệt như vậy.
It is not an art term.	Nó không phải là một thuật ngữ của nghệ thuật.
That way, we're still very close to the original document.	Bằng cách đó, chúng tôi vẫn rất gần với tài liệu ban đầu.
He is sitting on a chair in his house.	Anh ấy đang ngồi trên ghế trong nhà của mình.
This is new.	Điều này là mới.
She and her brother were raised by their single mother.	Cô và anh trai được nuôi dưỡng bởi người mẹ đơn thân của họ.
At first it didn't seem feasible.	Lúc đầu nó có vẻ không khả thi.
Love you.	Yêu em.
Because he can see them too.	Bởi vì anh ấy cũng có thể nhìn thấy chúng.
This is an important issue for the reasons given below.	Đây là một vấn đề quan trọng vì những lý do được đưa ra dưới đây.
Feel it.	Hãy cảm nhận nó.
It's because of you.	Đó là do bạn.
I keep the talking sources.	Tôi giữ các nguồn nói chuyện.
Building above.	Tòa nhà ở phía trên.
Finding nothing, she lay down for a while.	Không tìm thấy gì, cô nằm xuống một lúc.
He looked inside it.	Anh nhìn vào bên trong nó.
I paid attention.	Tôi đã chú ý.
Couldn't have been better.	Không thể có được tốt hơn.
We believe they are.	Chúng tôi tin rằng họ đang có.
We know it's special.	Chúng tôi biết nó là đặc biệt.
Your brain loves fun.	Bộ não của bạn yêu thích sự vui vẻ.
I worked very hard to achieve those goals.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đó.
We don't know you.	Chúng tôi không biết bạn.
I welcomed them in and asked them to come closer.	Tôi chào đón họ vào và yêu cầu họ đến gần hơn.
However, this is probably a matter of degree.	Tuy nhiên, đây có lẽ là một vấn đề về mức độ.
This could be done better.	Điều này có thể được thực hiện tốt hơn.
When lunch was over, he turned and left.	Khi bữa trưa kết thúc, anh ấy quay đi và bỏ đi.
They probably know that they have a lot to hide.	Họ có thể biết rằng họ có rất nhiều điều để che giấu.
I'm sure you know these things.	Tôi chắc rằng bạn biết những điều này.
However, there are cases where this is not clearly true.	Tuy nhiên, có những trường hợp điều này không rõ ràng là đúng.
Maybe you know that you are a person.	Có thể bạn biết rằng bạn là một người.
They won't go.	Họ sẽ không đi.
Sadly, there will be no more people pursuing her.	Thật đáng buồn, sẽ không còn người theo đuổi cô ấy nữa.
This is how we do business.	Đây là cách chúng ta giải quyết công việc kinh doanh.
My love, my great love.	Tình yêu của tôi, tình yêu tuyệt vời của tôi.
For that matter, it started right after they met.	Đối với vấn đề đó, nó đã bắt đầu ngay sau khi họ gặp nhau.
They laugh at each other, and at each other.	Họ cười với nhau, và với nhau.
It's really fun to watch.	Nó rất vui khi xem thực sự.
Please share it with anyone who might like it.	Hãy chia sẻ nó với bất kỳ ai có thể thích nó.
The setting is always changing and so are the characters.	Bối cảnh luôn thay đổi và dàn nhân vật cũng vậy.
Take my arm.	Nắm lấy vòng tay của tôi.
I am proud to be a part of this team.	Tôi tự hào là một phần của đội này.
I called and asked if he would take me in.	Tôi gọi và hỏi liệu anh ấy có đưa tôi vào không.
I never had a moment to myself.	Tôi chưa bao giờ có một chút thời gian cho riêng mình.
Looks like he likes it.	Có vẻ anh ấy thích nó.
But they are your sign.	Nhưng chúng là dấu hiệu của bạn.
Three days later, they decided to stop drinking.	Ba ngày sau, họ quyết định ngừng uống rượu.
The sound of birds called music reaches our ears.	Tiếng chim gọi là âm nhạc đến tai chúng ta.
As it stands, however, the figure does not tell us these things.	Tuy nhiên, như hiện tại, hình vẽ không cho chúng ta biết những điều này.
Some are green.	Một số có màu xanh lục.
How blue are they.	Màu xanh của chúng làm sao.
I will protect you.	Tôi sẽ bảo vệ bạn.
We know what they did.	Chúng tôi biết những gì họ đã làm.
I'm so excited to start over.	Tôi rất vui mừng để bắt đầu lại.
And they are also in another world.	Và họ cũng ở trong một thế giới khác.
They were happy for him as a person.	Họ đã hạnh phúc cho anh ấy như một người.
I have to find my way out of the darkness.	Tôi phải tìm đường ra khỏi bóng tối.
Then it turned off, the sale fell into disrepair.	Sau đó, nó đã tắt, việc mua bán rơi vào tình trạng thất bại.
It has been in her family ever since.	Nó đã ở trong gia đình cô ấy kể từ đó.
I couldn't catch my mother's eye.	Tôi không thể lọt vào mắt xanh của mẹ tôi.
War is stupid, as you know.	Chiến tranh là ngu ngốc, như bạn biết.
Anyway, that's not the case.	Dù sao thì không phải như vậy đâu.
System designed.	Đã thiết kế hệ thống.
Nice to see him later.	Rất vui được gặp anh ấy sau.
Each patient was given informed consent when collecting samples.	Mỗi bệnh nhân đã được thông báo đồng ý khi thu thập mẫu.
She experienced it once.	Cô ấy đã trải nghiệm nó một lần.
Every few days more names are called.	Cứ sau vài ngày lại có thêm nhiều cái tên được gọi.
Rather, he wants her opinion on policy and issues.	Đúng hơn, anh ấy muốn ý kiến ​​của cô ấy về chính sách và các vấn đề.
She was twenty years old and barely sailed.	Cô ấy đã hai mươi tuổi và hầu như không ra khơi.
Is not in point.	Không phải là trong điểm.
The dead are dead.	Người chết đã chết.
He will be ready to go.	Anh ấy sẽ sẵn sàng đi.
There's not much left to go.	Không còn nhiều thứ để đi nữa.
Not available.	Không có.
Memory devices are usually provided as internal storage areas in the computer.	Các thiết bị bộ nhớ thường được cung cấp làm vùng lưu trữ nội bộ trong máy tính.
I'm a bit confused as to which one to use.	Tôi hơi bối rối không biết nên sử dụng cái nào.
It changes the game.	Nó thay đổi trò chơi.
He still hasn't said enough.	Anh ấy vẫn chưa nói đủ.
Now be very careful.	Bây giờ hãy rất cẩn thận.
Found our boy here.	Tìm thấy cậu bé của chúng tôi ở đây.
We have to explain to them what his record really is.	Chúng tôi phải giải thích cho họ hiểu kỷ lục của anh ấy thực sự như thế nào.
It's not clear what could be the result of this.	Không rõ điều gì có thể là kết quả của việc này.
I'm sorry to say that, but it's the truth.	Tôi rất tiếc phải nói điều đó, nhưng đó là sự thật.
You will never change.	Bạn sẽ không bao giờ thay đổi.
He is very sorry for them.	Anh ấy rất tiếc cho họ.
Unfortunately, this improvement process will take years, rather than months.	Thật không may, quá trình cải thiện này sẽ mất nhiều năm, thay vì vài tháng.
It's a terrible topic.	Đó là một chủ đề khủng khiếp.
They are the structure of experience.	Chúng là cấu trúc của kinh nghiệm.
Every issue is public.	Mọi vấn đề đều có công chúng.
He confirmed that.	Anh ấy đã xác nhận điều đó.
As he watched, the two officer became one.	Khi anh quan sát, người sĩ quan hai người đã trở thành một.
However, he is quite quiet on the road.	Tuy nhiên, anh ấy khá yên lặng trên đường.
Now I can see that my original amount was correct.	Bây giờ tôi có thể thấy rằng số tiền ban đầu của tôi đã đúng.
He denied it several times.	Anh ấy đã phủ nhận điều đó vài lần.
We have a political party, a big government party.	Chúng tôi có một đảng chính trị, đảng chính phủ lớn.
They said it could never be done, but our father did.	Họ nói rằng điều đó không bao giờ có thể làm được, nhưng cha của chúng tôi đã làm được.
Each experiment was repeated five times.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại năm lần.
But this is not that day.	Nhưng đây không phải là ngày đó.
These are done well but not quite perfectly.	Những điều này đã hoàn thành tốt nhưng không hoàn toàn hoàn hảo.
Illness, has been like that for a long time.	Bệnh tật, đã bị như vậy trong một thời gian dài.
I can't force myself to step forward and leave.	Tôi không thể ép mình bước tới và rời đi.
It's simply them or me.	Nó chỉ đơn giản là họ hoặc tôi.
Plaintiff has not filed a response to this petition.	Nguyên đơn đã không nộp đơn phản hồi đối với kiến ​​nghị này.
We'll do it anyway.	Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó.
You also have.	Bạn cũng có.
Then stick with that one item.	Sau đó gắn bó với một mục đó.
He wanted to know how everything he saw in nature worked.	Anh muốn biết mọi thứ mà anh nhìn thấy trong tự nhiên hoạt động như thế nào.
She treated him like a child.	Cô đối xử với anh như một đứa trẻ.
I waited a moment but they didn't move.	Tôi đợi một lát nhưng họ không di chuyển.
If you have any questions about this, please get in touch.	Nếu bạn có thắc mắc về điều này, vui lòng liên hệ.
But it's not here yet.	Nhưng nó vẫn chưa ở đây.
We saw how it turned out for them.	Chúng tôi đã thấy nó diễn ra như thế nào đối với họ.
This change can take up to two weeks.	Thay đổi này có thể mất đến hai tuần.
That would be a great loss.	Đó sẽ là một mất mát lớn.
But more than that, many of these kids come from terrible families.	Nhưng hơn thế nữa, nhiều đứa trẻ trong số này đến từ những gia đình khủng khiếp.
We watch them.	Chúng tôi xem chúng.
God, their sex life must be terrible.	Trời ạ, đời sống tình dục của họ chắc tệ lắm.
You should believe me.	Bạn nên tin tôi.
I would recommend two men per house.	Tôi sẽ đề nghị hai người đàn ông mỗi nhà.
He couldn't imagine anything better.	Anh không thể tưởng tượng được điều gì tốt hơn.
Others, who knows?.	Những người khác, ai biết được ?.
I think he has.	Tôi nghĩ anh ấy có.
I don't understand why you would do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại làm như vậy.
If you are unwell, act as if you are.	Nếu bạn không khỏe, hãy hành động như thể bạn đang khỏe mạnh.
There's a good chance it will still fire.	Có một cơ hội tốt nó vẫn sẽ khai hỏa.
I thought we were the most perfect family in the world.	Tôi đã nghĩ chúng tôi là một gia đình hoàn hảo nhất trên thế giới.
We died for her.	Chúng tôi đã chết vì cô ấy.
They shop and sell.	Họ mua sắm bán hàng.
Tell her she's going to be in trouble.	Nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ gặp rắc rối.
I'm working need days last week to run today.	Tôi đang làm việc cần ngày tuần trước để chạy ngay hôm nay.
Monday, and breakfast last.	Thứ hai, và bữa sáng cuối cùng.
That's the smart way for you to get me like this.	Đó là cách thông minh để bạn có được tôi như thế này.
However, there is little sign of activity here.	Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu hoạt động ở đây.
No changes will be made.	Sẽ không có thay đổi nào được thực hiện.
The hot map is representative of three independent experiments.	Bản đồ nóng là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Stupid is the same as stupid.	Ngu ngốc cũng giống như ngu ngốc.
We use technology to solve problems.	Chúng tôi sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề.
She wants to reach them but she can't yet.	Cô ấy muốn tiếp cận họ nhưng cô ấy chưa thể.
Bright as blood.	Sáng như máu.
It won't be good for you.	Nó sẽ không tốt cho bạn.
Wanted to check on me before mom and dad saw me.	Muốn kiểm tra tôi trước khi mẹ và cha nhìn thấy tôi.
Even, but not most were hopeful.	Thậm chí, nhưng cũng không phải hầu hết đã hy vọng.
He is in good condition.	Anh ấy đang trong tình trạng tốt.
Pepper didn't.	Pepper đã không.
In a small room.	Trong một căn phòng nhỏ.
I lost interest in music.	Tôi mất hứng thú với âm nhạc.
Nothing special here.	Không có gì đặc biệt ở đây.
Does not produce sound.	Không tạo ra âm thanh.
Moments later the truck stopped.	Một lúc sau xe tải dừng lại.
Nothing has ever made him feel so good.	Chưa bao giờ có điều gì khiến anh ấy cảm thấy tốt như vậy.
Be sure to enjoy the shit out of this game.	Hãy chắc chắn để thưởng thức shit ra khỏi trò chơi này.
I know the choice is mine.	Tôi biết sự lựa chọn là của tôi.
I will still do whatever is necessary.	Tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
Default is no.	Mặc định là không.
This building gave me life.	Tòa nhà này đã cho tôi cuộc sống.
So it is easy to get too much.	Vì vậy, nó rất dễ dàng để có được quá nhiều.
All necessary tests should be conducted.	Tất cả các thử nghiệm cần thiết nên được tiến hành.
Assume that we have and that.	Giả sử rằng chúng tôi có và điều đó.
Not fun.	Không vui chút nào.
Patient education can be an easy and effective solution.	Giáo dục bệnh nhân có thể là một giải pháp dễ dàng và hiệu quả.
But he doesn't want to.	Nhưng anh không muốn.
This is the peak season.	Đây là mùa cao điểm.
But you pointed out that's not entirely true.	Nhưng bạn đã chỉ ra rằng điều đó không hoàn toàn đúng.
The transfer was completed the following month.	Việc chuyển giao đã hoàn tất vào tháng tiếp theo.
He has every right to be like that.	Anh ấy có mọi quyền để được như vậy.
Kid can't even talk now.	Kid thậm chí không thể nói chuyện bây giờ.
Nothing can be added from the case.	Không có gì có thể được thêm từ trường hợp.
Because their staff is new.	Bởi vì nhân viên của họ là người mới.
Yes, he loved him.	Phải, anh ấy đã yêu anh ấy.
He closed his eyes, just for a minute.	Anh nhắm mắt lại, chỉ trong một phút.
They move on.	Họ bước tiếp.
Thinking comes easy.	Suy nghĩ đến dễ dàng.
How quickly things change.	Mọi thứ thay đổi nhanh chóng làm sao.
I can work with that.	Tôi có thể làm việc với điều đó.
When no one answered, she opened it and plugged it in.	Khi không có ai trả lời, cô ấy mở nó ra và cắm đầu vào.
This item in itself is a question of great financial importance.	Bản thân khoản mục này đã là một câu hỏi có tầm quan trọng về tài chính rất lớn.
However, it was an act of class by both.	Tuy nhiên, đó là một hành động đẳng cấp của cả hai.
Know the answer to.	Biết câu trả lời cho.
Times change a lot.	Thời gian thay đổi nhiều.
Your own buttons and listen to them.	Nút của riêng bạn và lắng nghe chúng.
In other words, we love them less.	Nói cách khác, chúng ta yêu họ ít hơn.
Otherwise, the request will be ignored.	Nếu không, yêu cầu sẽ bị bỏ qua.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
Just have to.	Chỉ cần phải.
The question is more or less closed here.	Câu hỏi ít nhiều đóng lại ở đây.
The man is neither old nor sick.	Người đàn ông không già cũng không ốm.
House for doctors.	Nhà cho bác sĩ.
Hope you enjoy your round!.	Hy vọng bạn sẽ thích vòng thi của mình !.
This could be in a week or two.	Điều này có thể trong một hoặc hai tuần.
I'll just make one.	Tôi sẽ chỉ làm một cái.
I just watched the movie.	Tôi vừa mới xem phim.
What was learned.	Những gì đã được học.
Let me know when you know me.	Hãy cho tôi biết khi bạn biết tôi.
Me and my husband.	Tôi và chồng tôi.
And then the hands caught her, turned her around.	Và sau đó đôi tay bắt lấy cô ấy, xoay cô ấy một vòng.
It feels like it's just my brother and me.	Cảm giác như đó chỉ là anh trai tôi và tôi.
These are stupid things that children learn very quickly.	Đây là những điều ngu ngốc mà trẻ em học rất nhanh.
Achieve what they put on their mind.	Đạt được những gì họ đặt trong tâm trí của họ.
You take the coffee.	Bạn lấy cà phê.
There are two other important factors.	Có hai yếu tố quan trọng khác.
I like not knowing.	Tôi thích không biết.
We will be accepting you three girls.	Chúng tôi sẽ tiếp nhận các bạn ba cô gái.
We need such a glass factory in our business.	Chúng tôi cần một nhà máy thủy tinh như vậy trong công việc kinh doanh của mình.
Good for both of them.	Tốt cho cả hai người trong số họ.
Tell people what you know you need to fill them up.	Nói với mọi người về những gì bạn biết bạn cần để lấp đầy họ.
I can't believe I just noticed this.	Tôi không thể tin rằng tôi chỉ nhận thấy điều này.
If not now, when?.	Nếu không phải bây giờ, khi nào ?.
The whole world has become a small village.	Cả thế giới đã trở thành một ngôi làng nhỏ.
This is especially true if you are a man.	Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là đàn ông.
He could never hide anything from her.	Anh chưa bao giờ có thể giấu cô bất cứ điều gì.
His office has been moved.	Văn phòng của anh ấy đã được chuyển đi.
I have been in treatment for four days but no better.	Tôi đã điều trị bốn ngày nhưng không khá hơn.
Honestly, I've never really liked speed metal.	Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thực sự thích speed metal.
It's pretty serious, but it's not hard.	Nó khá nghiêm trọng, nhưng nó không khó.
Or what we're happy with in design and what we're going for.	Hoặc những gì chúng tôi hài lòng trong thiết kế và những gì chúng tôi đang đi.
Its brothers will kill you.	Anh em của nó sẽ giết bạn.
But he didn't stand a chance.	Nhưng anh ấy đã không có cơ hội.
So let's go down to the library.	Vì vậy, hãy đi xuống thư viện.
This is the only one.	Đây là cái duy nhất.
Perhaps you better know yourself.	Có lẽ tốt hơn bạn biết chính mình.
We need more of that.	Chúng ta cần nhiều hơn về điều đó.
Participants provided daily reports of exercise for the next week.	Những người tham gia cung cấp báo cáo hàng ngày về việc tập thể dục trong tuần tiếp theo.
But, for some reason we never played together.	Nhưng, vì một số lý do mà chúng tôi không bao giờ chơi cùng nhau.
I just got back from a meeting.	Tôi vừa trở về sau cuộc họp.
In all cases consent was obtained in writing.	Tất cả các trường hợp đều có sự đồng ý bằng văn bản.
One last day on my desk, until next time.	Một ngày cuối cùng trên bàn làm việc của tôi, cho đến lần sau.
That is today.	Đó là ngày hôm nay.
Today is the first day of the rest of my life.	Hôm nay là ngày đầu tiên của phần đời còn lại của tôi.
Her head fell to the ground.	Đầu cô rơi xuống đất.
For some reason the shared screen appears too large.	Vì lý do nào đó mà màn hình chia sẻ xuất hiện quá lớn.
And cry more.	Và khóc nhiều hơn.
This is an analysis.	Đây là một phân tích.
No one can hear us in here.	Không ai có thể nghe thấy chúng tôi trong đây.
She needs energy.	Cô ấy cần năng lượng.
We watched each other.	Chúng tôi đã quan sát nhau.
And really, she still is.	Và thực sự, cô ấy vẫn vậy.
It scared us.	Nó làm chúng tôi sợ hãi.
I am surprised about you.	Tôi ngạc nhiên về bạn.
I like this place.	Tôi thích nơi này.
Thousands of people were arrested and killed.	Hàng ngàn người đã bị bắt và bị giết.
This factor approaches zero.	Yếu tố này tiếp cận bằng không.
I can't imagine him taking her out.	Tôi không thể tưởng tượng anh ta đưa cô ấy đi chơi.
Just her and her son here.	Ở đây chỉ có cô ấy và con trai cô ấy.
But in a case like this, you need everyone on board.	Nhưng trong trường hợp như thế này, bạn cần tất cả mọi người trên tàu.
It really is sound.	Nó thực sự là âm thanh.
Incredibly light weight.	Trọng lượng nhẹ vô cùng.
It's sad to think about, but it's true.	Thật buồn khi nghĩ về điều đó, nhưng đó là sự thật.
It doesn't look bad.	Nó trông không tệ.
The water is really calm.	Nước thật sự rất êm đềm.
The worst would be if he came.	Điều tồi tệ nhất sẽ là nếu anh ta đến.
Having had it for years, nothing can really fix it.	Đã có nó trong nhiều năm, không có gì thực sự có thể sửa chữa nó.
We can't hurt this girl.	Chúng ta không thể làm tổn thương cô gái này.
It was the last game of the season.	Đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Yes, they are there.	Có, họ ở đó.
If the kids run the world, that's fair.	Nếu bọn trẻ điều hành thế giới, điều đó thật công bằng.
It is the ultimate pleasure.	Đó là niềm vui cuối cùng.
She needed to remember that.	Cô cần phải nhớ điều đó.
You were with her right until the very end.	Bạn đã ở bên cô ấy đúng cho đến cuối cùng.
There's just no proof of that.	Chỉ là không có bằng chứng về điều đó.
She doesn't care about me.	Cô ấy không quan tâm đến tôi.
He'll be out there somewhere.	Anh ấy sẽ ở ngoài đó ở đâu đó.
It's about interpreting the signs.	Đó là về việc giải thích các dấu hiệu.
That has resulted in the deaths of too many women.	Điều đó đã dẫn đến cái chết của quá nhiều phụ nữ.
I heard the water splash.	Tôi nghe thấy tiếng nước bật.
It was easy.	Nó đã được dễ dàng.
The only way is to love him.	Cách duy nhất là yêu anh ấy.
All characters were in place.	Tất cả các nhân vật đã được tại chỗ.
By the way, here's another argument for being single.	Nhân tiện, đây là một lý lẽ khác cho việc độc thân.
It is full of scale models of new buildings.	Nó có đầy đủ các mô hình quy mô của các tòa nhà mới.
No one told him anything.	Không ai nói với anh ta điều gì.
Talking on the phone is bad enough.	Nói chuyện điện thoại là đủ tệ.
I just don't go.	Tôi chỉ không đi.
Again, there may be a better technique here to increase performance.	Một lần nữa, có thể có một kỹ thuật tốt hơn ở đây để tăng hiệu suất.
And then we did.	Và sau đó, chúng tôi đã làm được.
It drove her crazy.	Nó khiến cô ấy phát điên.
And this is one of them.	Và đây là một trong số họ.
This call sign will come last first.	Dấu hiệu cuộc gọi này sẽ đứng cuối đầu tiên.
He also looks better to me.	Anh ấy trông cũng tốt hơn với tôi.
Set on low heat.	Đặt trên nhiệt độ thấp.
The point he makes is an important one.	Điểm anh ấy đưa ra là một điểm quan trọng.
She is your first.	Cô ấy là người đầu tiên của bạn.
The default value of a member is usually its initial value.	Giá trị mặc định của một thành viên thường là giá trị ban đầu của nó.
They'll look me in the face and know what's up.	Họ sẽ nhìn vào mặt tôi một cái và biết rằng có chuyện gì xảy ra.
There was only one other boat there.	Chỉ có một chiếc thuyền khác ở đó.
These people are just getting started.	Những người này chỉ mới bắt đầu.
Her eyes were tightly closed.	Đôi mắt cô ấy nhắm chặt.
I'm surprised not many of them will be tried.	Tôi ngạc nhiên là không có nhiều người trong số họ sẽ bị xét xử.
He was a very contented, sweet kid.	Anh ấy là một đứa trẻ rất hài lòng, ngọt ngào.
The children burst out laughing.	Những đứa trẻ cười phá lên.
We take pride in what we do.	Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi làm.
No activity of any kind.	Không có hoạt động nào dưới bất kỳ hình thức nào.
Fuck your sister.	Đụ em gái mày.
I don't think that works for them.	Tôi không nghĩ rằng điều đó hiệu quả với họ.
You will laugh again.	Bạn sẽ lại cười.
The patient lay there knowing he had lost his leg.	Bệnh nhân nằm đó khi biết mình bị mất chân.
They can take care of their own poor.	Họ có thể tự lo cho người nghèo của mình.
Not too close because if she sees me, she will get angry.	Không quá gần vì nếu cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ tức giận.
She sounds so lovely.	Cô ấy nghe thật đáng yêu.
Unfortunately, this could mean your ice is too sweet.	Thật không may, điều này có thể có nghĩa là đá của bạn quá ngọt.
I may have to change.	Tôi có thể phải thay đổi.
So there's a lot going on here.	Vì vậy, có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đây.
They can continue.	Họ có thể tiếp tục.
This is not very fun.	Điều này không vui lắm.
I asked him.	Tôi hỏi anh ấy.
Its safe and effective with absolutely no down time or side effects.	An toàn và hiệu quả của nó mà hoàn toàn không có thời gian xuống hoặc tác dụng phụ.
Stress is anything that alters an animal's habitat.	Căng thẳng là mọi thứ làm thay đổi môi trường sống của động vật.
I understand well.	Tôi hiểu rõ.
Your speech is very important.	Bài phát biểu của bạn rất quan trọng.
We love the place cards we ordered.	Chúng tôi yêu thích các thẻ địa điểm mà chúng tôi đã đặt hàng.
Take the wrong train.	Đi nhầm chuyến tàu.
One person died, several people were injured.	Một người chết, một số người bị thương.
So create what you need right before you need it.	Vì vậy, hãy tạo ra những gì bạn cần ngay trước khi bạn cần.
She won't believe me.	Cô ấy sẽ không tin tôi.
Usually the first to the ball.	Thường là người đầu tiên đến bóng.
And hurry up, girl.	Và chạy nhanh lên, cô gái.
A basis for discussion.	Một cơ sở để thảo luận.
Either way, kind of fun.	Dù bằng cách nào, loại thú vị.
My service is giving me the following errors.	Dịch vụ của tôi đang cung cấp cho tôi các lỗi sau.
You know where everything is.	Bạn biết mọi thứ ở đâu.
Everyone is pretty focused.	Mọi người đều khá tập trung.
If he sends this, it could start a lot of trouble.	Nếu anh ta gửi cái này, nó có thể bắt đầu rất nhiều rắc rối.
Do not use on broken skin.	Không sử dụng trên da bị hỏng.
All authors contributed to the field experiments.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào các thí nghiệm hiện trường.
Return.	Trở về.
They seem great.	Họ có vẻ tuyệt.
Then she quickly looked back.	Sau đó cô ấy nhanh chóng nhìn lại.
I felt like he understood the story.	Tôi cảm thấy như anh ấy đã hiểu câu chuyện.
You just get used to that feeling.	Bạn chỉ quen với cảm giác đó.
We were there at the same time.	Chúng tôi đã ở đó cùng một lúc.
Your turn.	Đến lượt bạn.
Theory is one of the specific areas we are looking at.	Lý thuyết là một trong những lĩnh vực cụ thể mà chúng tôi đang xem xét.
I plan to eat as healthy as possible.	Tôi dự định ăn uống lành mạnh nhất có thể.
You have to stay calm.	Anh phải giữ bình tĩnh.
There is an error.	Có lỗi.
Going too far for surgery, poor guy.	Đi quá xa để làm phẫu thuật, anh chàng tội nghiệp.
And that was never done.	Và điều đó đã không bao giờ được thực hiện.
The thing is impossible.	Điều là không thể.
During the meal, he told stories.	Trong suốt bữa ăn, anh ấy kể chuyện.
The program material changes every evening.	Thay đổi chất liệu của chương trình vào mỗi buổi tối.
I know for sure.	Tôi biết chắc chắn.
You usually don't have the proper stars.	Bạn thường không có các ngôi sao thích hợp.
I go on a quest, and when it's done.	Tôi thực hiện một nhiệm vụ, và khi nhiệm vụ đó đã hoàn thành.
You can trim a window into these if you want.	Bạn có thể cắt một cửa sổ thành những thứ này nếu bạn muốn.
Even he couldn't do anything in front of our crowd.	Ngay cả anh ấy cũng không thể làm gì trước mặt đám đông chúng tôi.
It was a pure gift for the rich.	Đó là một món quà thuần túy cho những người giàu có.
Lots of tools, more every day.	Rất nhiều công cụ, hơn thế nữa mỗi ngày.
I never wear anything else.	Tôi không bao giờ mặc bất cứ thứ gì khác.
That will be his duty.	Đó sẽ là nhiệm vụ của anh ấy.
They have no lights and are lost.	Họ không có đèn và bị mất.
It spread down his arm and into his upper body.	Nó lan xuống cánh tay và vào phần trên cơ thể của anh ấy.
Maybe one day it will happen.	Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ xảy ra.
Move those values ​​out of the method.	Di chuyển các giá trị đó ra khỏi phương thức.
All patients had high school education.	Tất cả bệnh nhân đều có trình độ trung học.
The causes of action are the same.	Các nguyên nhân của hành động đều giống nhau.
Oh, and you have to meet my family.	Ồ, và bạn phải gặp gia đình tôi.
I am really sorry.	Tôi thực sự xin lỗi.
We have to live reality in a realistic way.	Chúng ta phải sống thực tế theo cách thực tế.
Everything has to be her way.	Mọi thứ phải theo cách của cô ấy.
Such great boys though.	Những chàng trai tuyệt vời như vậy mặc dù.
Watching TV or reading a book does not count.	Xem tivi hoặc đọc sách không được tính.
That's what makes this different.	Đó là những gì làm cho điều này khác nhau.
These transfers are free, easy and fast.	Các công việc chuyển nhượng này được thực hiện miễn phí, dễ dàng và nhanh chóng.
Among them, four patients were excluded from the study.	Trong số đó, bốn bệnh nhân bị loại khỏi nghiên cứu.
Before we can solve their problems, we need to understand them.	Trước khi chúng tôi có thể giải quyết vấn đề của họ, chúng tôi cần phải hiểu họ.
I couldn't take my eyes off my face.	Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của mình.
And it's still happening.	Và nó vẫn đang diễn ra.
I am not a machine.	Tôi không phải là một cái máy.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
So it will be written.	Vì vậy, nó sẽ được viết.
I fear the most.	Tôi sợ hãi nhất.
This law has not been passed and they support very few jobs.	Luật này đã không được thông qua và họ hỗ trợ rất ít việc làm.
It is a room to be proud of.	Đó là một căn phòng đáng tự hào.
They were perfect.	Họ đã hoàn hảo.
You are making a mistake.	Bạn đang mắc sai lầm.
I am a good friend.	Tôi là một người bạn tốt.
He has no name, because names are unnecessary.	Anh ta không có tên, vì những cái tên không cần thiết.
I will not give you any information.	Tôi sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào.
Wait while he does so.	Chờ trong khi anh ta làm như vậy.
Everything suddenly stood back from him.	Mọi thứ bỗng chốc đứng lùi lại xa anh.
If only here, if only now, he told the truth.	Giá như ở đây, giá như bây giờ, anh nói ra sự thật.
Place a block on it.	Đặt một khối trên đó.
Very beautiful, it certainly is.	Rất đẹp, nó chắc chắn là như vậy.
Your site is very cool.	Trang web của bạn là rất mát mẻ.
It is functional and gives it the ideal form.	Nó có chức năng và mang lại cho nó hình thức lý tưởng.
I don't think much about the future in a new land.	Tôi không nghĩ nhiều về tương lai ở một vùng đất mới.
At the time, it seemed like a great thing.	Vào thời điểm đó, nó dường như là một điều tuyệt vời.
My mind is far away.	Tâm trí tôi xa xăm.
I feel fine.	Tôi cảm thấy ổn.
Then it will be like two to three times in six weeks.	Sau đó, nó sẽ giống như hai đến ba lần trong sáu tuần.
Somehow he knows.	Bằng cách nào đó anh ta biết.
Thanks for arranging me in the master bedroom.	Cảm ơn vì đã sắp xếp cho tôi trong phòng ngủ chính.
It doesn't matter to me.	Nó không quan trọng đối với tôi.
That night she did as usual.	Tối hôm đó cô vẫn làm như thường lệ.
She was fine with it.	Cô ấy đã ổn với nó.
Long wait is too much.	Đợi lâu là quá nhiều.
Its work is hard work.	Việc làm của nó là công việc khó khăn.
This is not a lost message on its subject.	Đây không phải là một tin nhắn bị mất về chủ đề của nó.
She has a heart made of gold.	Cô ấy có một trái tim làm bằng vàng.
Is their daughter, but not really their daughter.	Là con gái của họ, nhưng không thực sự là con gái của họ.
Specifically, he had his eye on the second chair.	Cụ thể, anh ấy đã để mắt đến chiếc ghế thứ hai.
I was trying to catch them when the wall fell on me.	Tôi đang cố bắt chúng thì bức tường đổ vào người tôi.
I just hope it gets done.	Tôi chỉ mong nó được thực hiện.
Here it is, what brought her to us.	Đây rồi, thứ đã đưa cô ấy đến với chúng tôi.
Human body.	Cơ thể con người.
I want a fight that everyone can remember.	Tôi muốn một cuộc chiến mà mọi người có thể nhớ.
Except for the words behind her back.	Ngoại trừ những lời nói sau lưng cô ấy.
Of course, my dad stepped on it.	Đương nhiên, bố tôi đã dẫm lên nó.
They want to know about the results.	Họ muốn biết về kết quả.
There is the button that created literature.	Có cái nút đã tạo ra văn học.
Fast to drive under influence.	Nhanh chóng để lái xe dưới ảnh hưởng.
The ending scene left his employees in shock.	Cảnh phim kết thúc khiến các nhân viên của anh ta bị sốc.
And it doesn't look like it will improve any time soon.	Và có vẻ như nó sẽ không sớm được cải thiện.
He thought he recognized a person.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nhận ra một người.
I don't know if we can win.	Tôi không biết liệu chúng tôi có thể giành chiến thắng hay không.
You start to have to say as much.	Bạn bắt đầu cũng phải nói nhiều như vậy.
Someone just went crazy.	Một người vừa phát điên.
It was just a friendly visit among the staff.	Đó chỉ là một chuyến thăm thân thiện giữa các nhân viên.
But some others are less familiar.	Nhưng một số người khác ít quen thuộc hơn.
And there's nothing you can do about it.	Và bạn không thể làm gì với điều này.
All movements are slow.	Mọi chuyển động đều chậm chạp.
She had to try to keep to herself, before she gave it all away.	Cô phải cố gắng giữ lấy bản thân mình, trước khi cô cho đi tất cả.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
We were in the same class at school.	Chúng tôi học cùng lớp ở trường.
They hardly have any currency.	Họ hầu như không có bất kỳ loại tiền nào.
There's no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì với cái đó cả.
There's no telling what you'll encounter out there.	Không có gì nói trước bạn sẽ gặp phải những gì ngoài đó.
That had to wait another hundred years.	Điều đó đã phải đợi thêm một trăm năm nữa.
And the opportunity came to me to do the training.	Và cơ hội đến với tôi để thực hiện khóa đào tạo.
They cannot do enough for you.	Họ không thể làm đủ cho bạn.
Tell them what happened.	Nói cho họ biết những gì đã xảy ra.
It happens that people get back together.	Điều đó xảy ra là mọi người quay trở lại với nhau.
Every effect has a cause and every cause has a reason.	Mọi tác động đều có nguyên nhân và mọi nguyên nhân đều có lý do.
He nodded and smiled.	Anh gật đầu và mỉm cười.
I found a note.	Tôi đã tìm thấy một ghi chú.
Every hour is filled with astonishment and wonder.	Mỗi giờ đều tràn ngập sự sửng sốt và ngạc nhiên.
I can live without that.	Tôi có thể sống mà không có điều đó.
Today, she left me.	Hôm nay, cô ấy đã bỏ tôi lại.
He didn't even try to explain.	Anh ấy thậm chí không cố gắng giải thích.
They won't go far.	Họ sẽ không đi xa.
This completely changes the rules of the game.	Điều này thay đổi hoàn toàn các quy tắc của trò chơi.
The company did business in many forms.	Công ty đã kinh doanh dưới nhiều hình thức.
He dropped him.	Anh ấy đã đánh rơi anh ấy.
She ignored my surprised look and continued on.	Cô ấy phớt lờ cái nhìn ngạc nhiên của tôi và đi tiếp.
More and more people are out of work.	Ngày càng có nhiều người không có việc làm.
I highly recommend this.	Tôi rất khuyên bạn nên điều này.
Brother, he got lucky.	Anh em ơi, anh ấy đã gặp may rồi.
But they weren't on his body.	Nhưng chúng không có trên cơ thể anh ấy.
Do what you want.	Làm những gì bạn muốn.
I think people with kids and complicated jobs are amazing.	Tôi nghĩ những người có con và có những công việc phức tạp thật tuyệt vời.
I can hardly believe that.	Tôi khó có thể tin được điều đó.
Especially in these areas.	Đặc biệt là ở những khu vực này.
We will not be ahead of that process.	Chúng tôi sẽ không đi trước quá trình đó.
What a great company.	Thật là một công ty tuyệt vời.
Weeks too soon.	Nhiều tuần quá sớm.
Wasn't there.	Đã không có ở đó.
That is our position at the moment.	Đó là vị trí của chúng tôi vào lúc này.
People usually like to eat fast.	Mọi người thường thích ăn nhanh.
I'm sure that girl's body is for me.	Tôi chắc rằng cơ thể cô gái đó là dành cho tôi.
Hard decisions have to be made.	Những quyết định khó khăn phải được thực hiện.
If you think you have what it takes.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn có những gì nó cần.
My sister is having a super fun party.	Em gái tôi đang có một bữa tiệc siêu vui vẻ.
We will run out of land to feed ourselves.	Chúng ta sẽ hết đất để nuôi sống bản thân.
Bring your questions.	Mang theo câu hỏi của bạn.
This will be my final text.	Đây sẽ là văn bản cuối cùng của tôi.
Instead, do it yourself.	Thay vào đó, hãy tự mình làm điều đó.
Furthermore, the findings are based on a small sample size.	Hơn nữa, các phát hiện dựa trên một cỡ mẫu nhỏ.
Perfect.	Hoàn hảo.
So far, the number of potential participants has been limited.	Cho đến nay, số lượng người tham gia tiềm năng đã bị hạn chế.
We took care of the business.	Chúng tôi đã chăm sóc kinh doanh.
All the missing days between them.	Tất cả những ngày mất tích giữa họ.
We don't know what their relationship is.	Chúng tôi không biết mối quan hệ của họ là gì.
In other words, he has no concern for anyone other than himself.	Nói cách khác, anh ta không có mối quan tâm cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình.
No one noticed.	Không ai để ý.
It is not trying to be.	Nó không phải là cố gắng để trở thành.
Try to clear your mind.	Cố gắng làm trống tâm trí của mình.
The table is too high and doesn't really make sense to lie flat.	Bàn quá cao và không thực sự có ý nghĩa để nằm bằng phẳng.
It's not on him.	Nó không phải ở anh ta.
Then she shook her head and reached for a tissue.	Rồi cô ấy lắc đầu và với lấy khăn giấy.
That is probably the more appropriate response.	Đó có lẽ là phản ứng thích hợp hơn.
Even in her heart.	Ngay cả trong trái tim cô ấy.
Do whatever you have to do.	Làm bất cứ điều gì bạn phải làm.
And they're free.	Và chúng miễn phí.
They may not be sure of what they know.	Họ có thể không chắc chắn về những gì họ biết.
The animals began to become more active.	Các loài động vật bắt đầu trở nên tích cực hơn.
These values ​​are very interesting.	Những giá trị này rất thú vị.
It contains detailed information about the members including their experience over the years.	Nó chứa thông tin chi tiết về các thành viên bao gồm cả kinh nghiệm của họ trong nhiều năm.
There is not a single chance to move it.	Không có một cơ hội nào để di chuyển nó.
He just got it.	Anh ấy chỉ nhận được nó.
Also do not miss many drinking parties.	Cũng không bỏ lỡ nhiều cuộc nhậu.
But that is the smallest problem.	Nhưng đó là vấn đề nhỏ nhất.
So let's wait for their arrival.	Vì vậy, chúng ta hãy chờ đợi cho sự đến của họ.
There's only one bad thing about it.	Chỉ có một điều tồi tệ về nó.
It's just sad.	Nó chỉ buồn.
None of the trees looked particularly large.	Không có cây nào trông đặc biệt lớn.
I can run it in less than a minute.	Tôi có thể chạy nó trong vòng chưa đầy một phút.
Tell him to keep his side.	Nói với anh ta để giữ cho bên mình.
The tag looks for a unique pattern at the top of each frame.	Thẻ tìm một mẫu duy nhất ở đầu mỗi khung.
Now, it's important that you don't act too soon.	Bây giờ, điều quan trọng là bạn không nên ra tay quá sớm.
I can read it on her face.	Tôi có thể đọc nó trên khuôn mặt của cô ấy.
Here is an example of how this is done.	Đây là một ví dụ về cách điều này được thực hiện.
I even applied for.	Tôi thậm chí đã áp dụng cho.
You ran well.	Bạn đã chạy tốt.
The movie has been seen before.	Bộ phim đã được xem trước đây.
Might have saved the planet.	Có thể đã cứu hành tinh.
Every man is tested.	Mỗi người đàn ông đều được kiểm tra.
He was lost and knew it.	Anh đã mất và biết điều đó.
Unlimited time.	Không giới hạn thời gian.
But the consequences of that kind of thing can be extremely dire.	Nhưng hậu quả của loại việc đó có thể cực kỳ nghiêm trọng.
I have continued to ask you for proof of your position.	Tôi đã tiếp tục yêu cầu bạn cho bằng chứng về vị trí của bạn.
Please click here to check the results.	Vui lòng bấm vào đây để kiểm tra kết quả.
The girl is standing tall and straight.	Cô gái đang đứng cao và thẳng.
All safe and dead.	Tất cả an toàn và chết.
That's what the team is doing.	Đó là những gì đội đang làm.
Both of those entries are really the same.	Cả hai mục đó thực sự giống nhau.
It is very important to them.	Nó rất quan trọng đối với họ.
I will follow her.	Tôi sẽ theo cô ấy.
He never took his eyes off the group.	Anh ấy không bao giờ rời mắt khỏi nhóm.
Start from the top, work your way up.	Bắt đầu từ trên xuống, làm việc theo cách của bạn.
Trust me to know it.	Hãy tin tưởng để tôi biết điều đó.
He told me to call him right away.	Anh ấy bảo tôi gọi ngay cho anh ấy.
You have a purpose.	Bạn có mục đích.
All we have so far is a name.	Tất cả những gì chúng tôi có cho đến nay là một cái tên.
Seven patients were treated in this way.	Bảy bệnh nhân đã được điều trị theo cách này.
Finally he heard a door open behind him.	Cuối cùng anh nghe thấy một cánh cửa mở ra sau lưng mình.
It has become our thing.	Nó đã trở thành thứ của chúng tôi.
You are right about us being happy, we had a good time.	Bạn nói đúng về việc chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi đã có một thời gian.
I have more than enough.	Tôi có quá đủ.
He doesn't go to class anymore.	Anh ấy không đến lớp nữa.
My real name.	Tên thật của tôi.
This happens two or three times while sitting.	Điều này xảy ra hai hoặc ba lần trong khi ngồi.
His success is absolute.	Thành công của anh ấy là tuyệt đối.
So we lost some mail.	Vì vậy, chúng tôi đã mất một số thư.
I'm afraid there's no choice.	Tôi e rằng không có sự lựa chọn.
I'm sorry, everyone, she thought.	Tôi xin lỗi, tất cả mọi người, cô nghĩ.
Your article has opened up a new opportunity for me.	Bài viết của bạn đã mở ra một cơ hội mới cho tôi.
The process is similar.	Quá trình này cũng tương tự.
However, in this study, the sample size was small.	Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, kích thước mẫu còn nhỏ.
He got in the way.	Anh ta đã cản đường.
His life is over.	Cuộc đời của anh ấy đã kết thúc.
My ideas drifted slowly across the paper.	Ý tưởng của tôi trôi đi trên giấy một cách từ từ.
Or rather, he agreed.	Hay đúng hơn, anh ấy đã đồng ý.
So is his wife.	Vợ anh ấy cũng vậy.
I worked hard and didn't see results.	Tôi đã làm việc chăm chỉ và không thấy kết quả.
Even so, it was easy to see how young she was.	Dù vậy, có thể dễ dàng nhận ra cô ấy còn trẻ như thế nào.
I'm afraid the people here won't care about him anymore.	E rằng những người ở đây sẽ không còn quan tâm đến anh ta nữa.
We choose the last element, say.	Chúng tôi chọn yếu tố cuối cùng, nói.
The dog's nose should be black.	Mũi của con chó phải có màu đen.
This function is simple enough.	Chức năng này đủ đơn giản.
And they don't want to hear him either.	Và họ cũng không muốn nghe anh ta.
Mobile phones have become an essential tool for most of us.	Điện thoại di động đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với hầu hết chúng ta.
It stands in a corner, waiting for its moment.	Nó đứng trong một góc, chờ đợi khoảnh khắc của nó.
But you know, fans can be really tough.	Nhưng bạn biết đấy, người hâm mộ có thể thực sự khó khăn.
She was stronger and more complete again.	Cô ấy đã mạnh mẽ hơn và toàn diện trở lại.
He is our source.	Anh ấy là nguồn tin của chúng tôi.
Of course they can't.	Tất nhiên là họ không thể.
The three of us stared at it.	Ba chúng tôi nhìn chằm chằm vào nó.
I still haven't added any devices other than those two.	Tôi vẫn chưa thêm bất kỳ thiết bị nào ngoài hai thiết bị đó.
That he made me the bad guy.	Rằng anh ấy đã biến tôi thành kẻ xấu.
But they can't.	Nhưng họ không thể.
I went to the party place.	Tôi đã đi đến nơi có bữa tiệc.
It is likely that the errors are actually in the middle.	Có khả năng là các lỗi thực sự nằm ở giữa.
Together it means love.	Cùng với nhau nó có nghĩa là tình yêu.
Do not stay awake for too long.	Không thức quá lâu.
You think they need it.	Bạn nghĩ rằng họ cần nó.
What are we supposed to wear guys?	Chúng ta phải mặc gì vậy các chàng trai?
She is too soft.	Cô ấy quá mềm.
The kids are okay.	Những đứa trẻ không sao.
Every book is different.	Mỗi cuốn sách đều khác nhau.
It's too hard to believe.	Nó quá khó tin.
If you don't know, ask.	Nếu bạn không biết, hãy hỏi.
They won't save, they'll spend it.	Họ sẽ không tiết kiệm, họ sẽ tiêu nó.
She was reading and she was amazing.	Cô ấy đã đọc và cô ấy thật tuyệt vời.
How right are you.	Bạn đúng như thế nào.
And we have to tell everyone the truth, as we see it.	Và chúng ta phải nói cho mọi người biết sự thật, như chúng ta thấy.
We must stand together or we will fall.	Chúng ta phải đứng cùng nhau nếu không chúng ta sẽ gục ngã.
However, she could not put him.	Tuy nhiên, cô không thể đặt anh ta.
It's a place to meet your friends.	Đó là một nơi để gặp gỡ bạn bè của bạn.
If you just drink it, you will only retain the words, the language.	Nếu bạn chỉ uống nó, bạn sẽ chỉ giữ lại lời nói, ngôn ngữ.
Smoke is rising from at least one place, now.	Khói bốc lên từ ít nhất một nơi, bây giờ.
Same goes for eating out.	Đi ăn ở ngoài cũng vậy.
He was standing a few feet away from us, wearing a blue shirt.	Anh ta đang đứng cách chúng tôi vài bước chân, mặc áo màu xanh lam.
But it's different from other sites in this space.	Nhưng nó khác với các trang web khác ở không gian này.
It's important to me.	Nó quan trọng đối với tôi.
The presence of birds was well established.	Sự hiện diện của các loài chim đã được thiết lập rõ ràng.
This quote will shape our thoughts about many things in life.	Câu nói này sẽ hình thành suy nghĩ của chúng ta về rất nhiều điều trong cuộc sống.
When something is sexual, you feel it deep inside.	Khi một cái gì đó là tình dục, bạn cảm thấy nó sâu bên trong.
About the dual object structure.	Về cấu trúc đối tượng kép.
She does not.	Cô ấy không.
I can understand why they split.	Tôi có thể hiểu tại sao họ chia rẽ.
Besides, she has a point.	Ngoài ra, cô ấy có lý.
I won't do it that way.	Tôi sẽ không làm theo cách đó.
But nothing seems to be broken, especially not my play arm.	Nhưng dường như không có gì bị hỏng, đặc biệt không phải là cánh tay chơi của tôi.
But then it didn't matter.	Nhưng lúc đó không thành vấn đề.
Not everyone has intelligence.	Không phải người nào cũng có trí lực.
But something is very wrong.	Nhưng có điều gì đó rất không ổn.
I also looked up, and there was nothing.	Tôi cũng nhìn lên, và không có gì cả.
There aren't many options right now.	Hiện tại không có nhiều lựa chọn.
Smell it and if you can, taste it.	Hãy ngửi thử và nếu có thể, hãy nếm thử.
I look forward to running into you,.	Tôi mong muốn được chạy vào bạn ,.
This is a big business.	Đây là một doanh nghiệp lớn.
He will see what she looks like.	Anh ấy sẽ thấy cô ấy trông như thế nào.
But he couldn't move it.	Nhưng anh không thể di chuyển nó.
But what you may not know is that they are there for a reason.	Nhưng những gì bạn có thể không biết là chúng ở đó là có lý do.
You don't need this to happen to you.	Bạn không cần điều này xảy ra cho bạn.
It's great.	Nó thật tuyệt.
I am very happy to have it.	Tôi rất vui khi có nó.
It was dark, there was a lot of traffic.	Trời đã tối, xe cộ đông đúc.
That is, there are male and female flowers.	Nghĩa là có hoa đực và hoa cái.
Brought by.	Mang lại bởi.
We became friendly.	Chúng tôi đã trở nên thân thiện.
Really a lot.	Thực sự thì rất nhiều.
She has a lot of friends.	Cô ấy có rất nhiều bạn.
Just a little bigger than my hand.	Chỉ lớn hơn bàn tay của tôi một chút.
I understand that.	Tôi hiểu điều đó.
We may be too late.	Chúng tôi có thể đã quá muộn.
Characteristics such as volume, surface area and other values ​​are used.	Các đặc điểm như thể tích, diện tích bề mặt và các giá trị khác được sử dụng.
His reason is that he doesn't like conflict between the two brothers.	Lý do của anh ấy là anh ấy không thích xung đột giữa hai anh em.
Now he has reached his next station at the bridge.	Bây giờ anh ấy đã đến trạm tiếp theo của mình ở cây cầu.
But everyone said we sold out.	Nhưng mọi người đều nói rằng chúng tôi đã bán hết.
They are not as good at their job as someone else.	Họ không giỏi công việc của họ như một người khác.
It is they who decide.	Chính họ là người quyết định.
Find something that works.	Tìm ra thứ gì đó hoạt động.
It doesn't matter who you vote for.	Không quan trọng bạn bỏ phiếu cho ai.
Very good though.	Rất tốt mặc dù.
Mark closed the door and walked up behind me.	Mark đóng cửa và đi tới sau tôi.
Maybe she'll hear me and look back.	Có lẽ cô ấy sẽ nghe thấy tôi và nhìn lại.
Now that's the style.	Bây giờ đó là phong cách.
It seems to come from within.	Nó dường như đến từ bên trong.
She didn't know why.	Cô không biết tại sao.
Please let the authors know what you think of their stories.	Xin vui lòng cho các tác giả biết những gì bạn nghĩ về câu chuyện của họ.
But then other reports started coming in, strange reports.	Nhưng sau đó các báo cáo khác bắt đầu đến, những báo cáo kỳ lạ.
And electricity is cheap, at that level.	Và điện rẻ, ở mức đó.
The latter end is worse for them than the first.	Kết thúc sau tồi tệ hơn với họ so với đầu.
Nice to have you.	Rất vui khi có bạn.
Build your most effective social media strategy.	Xây dựng chiến lược truyền thông xã hội hiệu quả nhất của bạn.
And they are completely free.	Và chúng hoàn toàn miễn phí.
You can meet him there.	Bạn có thể gặp anh ấy ở đó.
Don't tell me you don't know how the system works.	Đừng nói với tôi rằng bạn không biết hệ thống hoạt động như thế nào.
Their real names.	Tên thật của họ.
It is rarely seen in older children or adults.	Nó hiếm khi gặp ở trẻ lớn hơn hoặc người lớn.
Will only stay again if we can get this particular site.	Sẽ chỉ ở lại nếu chúng tôi có thể có được trang web cụ thể này.
Survive in your world.	Tồn tại trong thế giới của bạn.
Nor is there any question of authority.	Cũng không có bất kỳ câu hỏi nào về thẩm quyền.
All that really matters is going somewhere.	Tất cả những gì thực sự quan trọng là đi đâu đó.
Within a year, it's worth half or less.	Trong vòng một năm, nó có giá trị bằng một nửa hoặc ít hơn.
Reality is too good.	Thực tế là quá tốt.
Vision improved in six eyes.	Thị lực được cải thiện ở sáu mắt.
In a sense it's very experimental.	Theo nghĩa nó rất thử nghiệm.
It is waiting on the table.	Nó đang đợi trên bàn.
They brought me in from the outside for a reason.	Họ đưa tôi từ bên ngoài vào là có lý do.
They do well here.	Họ làm tốt ở đây.
The pay is very good.	Việc trả công rất tốt.
Just feel nauseous.	Chỉ cảm thấy buồn nôn.
Note.	Ghi chú.
Therefore, they send as many people there as possible.	Do đó, họ gửi càng nhiều người đến đó càng tốt.
This really cannot be done.	Điều này thực sự không thể được thực hiện.
People laugh at the idea.	Mọi người cười nhạo ý tưởng này.
I can remember when that song came out.	Tôi có thể nhớ khi bài hát đó ra mắt.
You need a lot of rest.	Bạn cần nghỉ ngơi nhiều.
Wondering for once who they were doing it with.	Tự hỏi một lần họ đang làm điều đó với ai.
I want to hear others work.	Tôi muốn nghe những người khác làm việc.
I should have helped him keep that guy underwater.	Đáng lẽ tôi phải giúp anh ta giữ tên đó dưới nước.
So you see, you still can't leave.	Vì vậy, bạn thấy đó, bạn vẫn chưa thể rời đi.
It doesn't happen often.	Nó không xảy ra thường xuyên.
Haven't heard from them.	Đã không nghe từ họ.
They have known this place before, however that was before.	Họ đã biết nơi này trước đây, tuy nhiên đó là trước đây.
I am very well.	Tôi rất ổn.
Large controlled clinical trials have not been performed.	Các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng lớn đã không được thực hiện.
There are documents sent to my hotel.	Có giấy tờ được gửi đến khách sạn của tôi.
Go as hard and as fast as you can.	Đi hết sức và nhanh nhất có thể.
It broke him.	Nó đã phá vỡ anh ta.
She wanted it so much that she actually tried.	Cô ấy muốn nó đến nỗi cô ấy thực sự đã cố gắng.
I'm sorry for that.	Tôi xin lỗi vì điều đó.
I hope the easy people were right.	Tôi hy vọng những người dễ dàng đã đúng.
For most, that seems to be the end of the matter.	Đối với hầu hết, đó dường như là kết thúc của vấn đề.
No sign of him has been found on the post.	Không có dấu hiệu của anh ta đã được tìm thấy về bài đăng.
We sat next to each other most of the time.	Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau trong phần lớn thời gian đó.
Near the top, they found a large hole.	Gần đỉnh, họ tìm thấy một cái hố lớn.
I don't know how to be natural.	Tôi không biết làm thế nào để tự nhiên.
But data is not information.	Nhưng dữ liệu không phải là thông tin.
Unfortunately, now it comes to numbers.	Thật không may, bây giờ nó nói đến những con số.
They are well aware of this effort.	Họ nhận thức rõ về nỗ lực này.
Try this for example.	Hãy thử điều này chẳng hạn.
She didn't tell them she wouldn't be back.	Cô ấy đã không nói với họ rằng cô ấy sẽ không trở lại.
They are the face of the future.	Họ là bộ mặt của tương lai.
I read it and thought it was great.	Tôi đã đọc nó và nghĩ rằng nó thật tuyệt.
So get ready.	Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng.
It couldn't be otherwise.	Nó không thể khác được.
Must see to appreciate.	Phải xem để đánh giá cao.
That's a minor issue for most people.	Đó là một vấn đề nhỏ đối với hầu hết mọi người.
I have come of age, she told herself.	Tôi đã đến tuổi trưởng thành, cô ấy tự nhủ.
Maybe it will bring her some joy.	Có lẽ nó sẽ mang lại cho cô ấy một số niềm vui.
That is your job.	Đó là công việc của bạn.
This is what makes a great power.	Đây là điều tạo nên một cường quốc.
Both claim an understanding that they don't have.	Cả hai đều khẳng định sự hiểu biết mà họ không có.
You better come right away if you know anything about him.	Tốt hơn hết bạn nên đến ngay nếu bạn biết bất cứ điều gì về anh ấy.
Because this story is just for you.	Vì câu chuyện này chỉ dành cho bạn.
Busy woman looking.	Người phụ nữ bận rộn nhìn.
That is the right direction to take.	Đó là hướng đi đúng đắn để thực hiện.
They couldn't find one. 	Họ không thể tìm thấy một. 
This seems to be a trade-off, but it just seems.	điều này có vẻ là một sự cân bằng, nhưng chỉ có vẻ như.
The girl is too young.	Cô gái còn quá trẻ.
That's what they want more than anything in the world.	Đó là điều họ muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Love doesn't have to be an answer.	Tình yêu không cần phải là một câu trả lời.
That's because that year was a year of change for me.	Đó là bởi vì năm đó là năm thay đổi đối với tôi.
Will test it to make sure the card works.	Sẽ kiểm tra nó để đảm bảo thẻ hoạt động.
I don't know exactly how to tell you this.	Tôi không biết chính xác làm thế nào để nói với bạn điều này.
Teams will appear in our game soon.	Các nhóm sẽ sớm xuất hiện trong trò chơi của chúng tôi.
You know, how do you feel about that.	Bạn biết đấy, bạn cảm thấy thế nào về điều đó.
That could explain some of these injuries.	Điều đó có thể giải thích một số chấn thương này.
Political parties.	Đảng chính trị.
Obviously he won't.	Rõ ràng là anh ấy sẽ không.
Just look at the specific problem or challenge.	Chỉ cần nhìn vào vấn đề hoặc thách thức cụ thể.
I can pick him up and put him around my shoulders.	Tôi có thể bế anh ấy lên và quàng qua vai tôi.
But get the following error message.	Nhưng nhận được thông báo lỗi sau.
No one likes to be told how to enjoy a game.	Không ai thích được cho biết làm thế nào để thưởng thức một trò chơi.
He died when he was a boy.	Anh ấy chết khi còn là một cậu bé.
I slowly rolled away and entered my apartment.	Tôi từ từ lăn đi và vào căn hộ của mình.
Create great music.	Tạo ra âm nhạc tuyệt vời.
Do a little research.	Làm một nghiên cứu nhỏ.
What is being mentioned is simply a free action.	Những gì đang được đề cập chỉ đơn giản là một hành động miễn phí.
You just assert that it is.	Bạn chỉ cần khẳng định rằng nó là.
And don't think it gets any easier in thirty years.	Và đừng nghĩ rằng nó dễ dàng hơn sau ba mươi năm nữa.
This concern is still relevant.	Mối quan tâm này vẫn còn phù hợp.
All of them are at about twice the safe sound level.	Tất cả chúng đều ở khoảng gấp đôi mức âm thanh an toàn.
A 'good' decision or action is one that benefits the most people.	Một quyết định hoặc hành động 'tốt' là một quyết định có lợi cho nhiều người nhất.
I feel sick of anxiety.	Tôi cảm thấy phát ốm vì lo lắng.
They are mothers and hate the thought of children who won't have.	Họ là những người mẹ và ghét suy nghĩ về những đứa trẻ sẽ không có.
He didn't look at her anymore.	Anh không nhìn cô nữa.
They will do what they think is right.	Họ sẽ làm những gì họ cho là đúng.
It's a time for friends and family to get together.	Đó là thời gian để bạn bè và gia đình quây quần bên nhau.
I should order more.	Tôi nên đặt hàng nhiều hơn.
Don't think about it again.	Không nghĩ về nó một lần nữa.
At least I know what I'm up against.	Ít nhất tôi biết tôi đang chống lại những gì.
That was enough for her to exhale softly and warmly.	Điều đó đủ để cô thở ra êm ái và ấm áp.
Now you might ask, are the expensive ones better.	Bây giờ bạn có thể hỏi, những cái đắt tiền có tốt hơn không.
However, she will not use them.	Tuy nhiên, cô ấy sẽ không sử dụng chúng.
I will try for that.	Tôi sẽ cố gắng vì điều đó.
I'm just not ready to start a relationship.	Tôi chỉ chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ.
Now, take a look at this big screen here.	Bây giờ, hãy nhìn vào màn hình lớn này ở đây.
Thanks for being patient!.	Cảm ơn vì đã kiên nhẫn!.
But after that, he never really left.	Nhưng sau đó, anh chưa bao giờ thực sự rời đi.
I don't think he's going to win a major.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ giành được một chuyên ngành.
However, this is far from the case.	Tuy nhiên, điều này là xa trường hợp.
She has a head for the truth.	Cô ấy có một cái đầu cho sự thật.
I want you to have this special gift.	Tôi muốn bạn có món quà đặc biệt này.
I couldn't find anything.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
Also make a lot of money.	Cũng kiếm được nhiều tiền.
With a passion.	Với một niềm đam mê.
I wonder what you think about it.	Tôi tự hỏi bạn nghĩ gì về nó.
Whatever this is is to have a body but no soul.	Bất cứ điều gì đây là có một cơ thể nhưng không có linh hồn.
But she really didn't know what to do with the gold.	Nhưng cô ấy thực sự không biết phải làm gì với vàng.
He's been with us for over a year now.	Anh ấy ở với chúng tôi hơn một năm nay.
Others may follow.	Những người khác có thể làm theo.
For the first time, people could understand what he said.	Lần đầu tiên, mọi người có thể hiểu những gì anh ấy nói.
It's like falling in line.	Nó giống như rơi vào hàng.
This land will never grow.	Vùng đất này sẽ không bao giờ phát triển được.
I had to leave my dog ​​behind.	Tôi đã phải bỏ lại con chó của tôi ở lại.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
We took it.	Chúng tôi đã lấy nó.
As she walked, she felt her body taking shape.	Khi cô ấy bước đi, cô ấy cảm thấy cơ thể của mình đang hình thành.
These two skills come together in a truly amazing performance.	Hai kỹ năng này kết hợp với nhau trong một màn trình diễn thực sự tuyệt vời.
To be effective, they should be introduced in young children.	Để có hiệu quả, chúng nên được giới thiệu ở trẻ nhỏ.
We have good country to be you.	Chúng tôi có quốc gia tốt để được bạn.
I was determined to live my life.	Tôi đã quyết tâm sống cuộc sống của mình.
It was easy to do.	Nó đã được dễ dàng để làm.
He lifted his head and smiled at her.	Anh ngẩng đầu lên và cười với cô.
It may take some time.	Nó có thể mất một chút thời gian.
From there, they couldn't see anything.	Từ đó, họ không thể nhìn thấy gì.
I don't touch anything.	Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì.
We didn't do that.	Chúng tôi đã không làm điều đó.
You should sail with me.	Bạn nên đi thuyền với tôi.
No one is fully formed in faith.	Không ai được hình thành đầy đủ trong đức tin.
To select an object, simply click on it.	Để chọn một đối tượng, chỉ cần nhấp vào nó.
Something affected her.	Một cái gì đó đã ảnh hưởng đến cô ấy.
And he still looks young.	Và anh ấy trông vẫn còn trẻ.
Something she doesn't want to do yet, but hasn't.	Điều mà cô ấy chưa muốn làm, nhưng vẫn chưa.
Among their files.	Trong số các tệp của họ.
Don't know.	Không biết.
Your benefits will remain the same.	Quyền lợi của bạn sẽ vẫn như cũ.
Distribution by age and type of heart disease is shown.	Sự phân bố theo độ tuổi và loại bệnh tim được hiển thị.
Writing too much.	Viết nhiều.
We have about five dollars between us.	Chúng tôi có khoảng năm đô la giữa chúng tôi.
It remains to be seen whether that will happen.	Vẫn còn phải xem liệu điều đó có xảy ra hay không.
I've never been able to move anything before.	Tôi chưa bao giờ có thể di chuyển bất cứ thứ gì trước đây.
They find it too difficult to continue working there.	Họ cảm thấy quá khó để tiếp tục làm việc ở đó.
They gave me a part as an extra.	Họ đã cho tôi một phần như một phần phụ.
It's pretty much like the old days.	Nó khá giống như thời xưa.
Nothing ever did.	Không có gì đã từng làm.
But man misses it.	Nhưng con người bỏ lỡ nó.
His strength is increasing rapidly.	Sức mạnh của anh ấy đang tăng nhanh.
He just got off his first episode.	Anh ấy vừa mới được nghỉ tập đầu tiên.
He has to grow up.	Anh phải lớn lên.
I have never felt so tired.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.
In any case, the number is irrelevant.	Trong mọi trường hợp, con số không liên quan.
It was taken for granted.	Nó đã được coi là đương nhiên.
It will be a very important point in this article.	Nó sẽ là một điểm rất quan trọng trong bài báo này.
They are seeing it very differently.	Họ đang nhìn thấy nó rất khác.
Thank you, thank you, thank you!.	Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn!.
He created the foundation.	Anh ấy đã tạo ra nền tảng.
I feel sleep deprived.	Tôi cảm thấy thiếu ngủ.
This is still happening in many places.	Điều này vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.
The simple answer is yes.	Câu trả lời đơn giản là đồng ý.
I had a few friends copy from me in class.	Tôi đã cho một vài người bạn sao chép từ tôi trong lớp.
Don't worry if you can't make it.	Đừng lo lắng nếu bạn không thể làm cho nó.
I keep trying to throw it away.	Tôi tiếp tục cố gắng ném nó đi.
That's it.	Đó là điều đó.
Then double it.	Sau đó tăng gấp đôi.
All that matters is the here and now.	Tất cả những gì quan trọng là ở đây và bây giờ.
Friend.	Bạn.
I enjoy them for breakfast.	Tôi thưởng thức chúng cho bữa sáng.
No matter how much you save, someone made money.	Bất kể bạn tiết kiệm bao nhiêu, ai đó đã kiếm tiền.
It has good energy.	Nó có năng lượng tốt.
We just did magic.	Chúng tôi vừa làm phép thuật.
Whatever can be price or value.	Dù có thể là giá cả hoặc giá trị.
Some are better players, while some just have better starts.	Một số là người chơi tốt hơn, trong khi một số chỉ có khởi đầu tốt hơn.
Their interest is unlikely to last long.	Sự quan tâm của họ khó có thể giữ được lâu.
I know you will need me.	Tôi biết bạn sẽ cần tôi.
But the last thing he wants is to draw attention to himself.	Nhưng điều cuối cùng anh ấy muốn là thu hút sự chú ý về bản thân.
No animals were used in more than one experiment.	Không có động vật nào được sử dụng trong nhiều hơn một thí nghiệm.
Some of these issues need to be considered.	Một số vấn đề này cần được xem xét.
Yet death has come to this place.	Vậy mà cái chết đã đến nơi này.
This is where we are going.	Đây là nơi chúng ta đang đi.
But he was wrong.	Nhưng anh đã sai.
Take it out and put it in the pan to cool.	Lấy ra và cho vào chảo để nguội.
The store is very clean and the wait is comfortable.	Các cửa hàng rất sạch sẽ và chờ đợi thoải mái.
I can't seem to figure it out even after trying examples online.	Tôi dường như không thể tìm ra nó ngay cả sau khi thử các ví dụ trực tuyến.
It's his soul.	Chính tâm hồn của anh ấy.
You will understand.	Bạn sẽ hiểu.
He needs a change of form and he needs to do it now.	Anh ấy cần thay đổi hình thức và anh ấy cần làm điều đó ngay bây giờ.
I went to battle.	Tôi đã ra trận.
They said you wouldn't fail, but she came back.	Họ nói rằng bạn sẽ không thất bại, nhưng cô ấy đã trở lại.
Of course, if you are tired, you must sleep.	Tất nhiên, nếu bạn mệt, bạn phải ngủ.
Lots of great friends.	Rất nhiều người bạn tuyệt vời.
It makes a big small.	Nó làm cho một nhỏ lớn.
I created a style and a list of states.	Tôi đã tạo một kiểu và một danh sách trạng thái.
My number one for number two is back.	Số một của tôi cho số hai đã trở lại.
But suddenly he was certain.	Nhưng đột nhiên anh chắc chắn.
I was big time.	Tôi đã lớn thời gian.
Oh, she'll get it.	Ồ, cô ấy sẽ lấy được nó.
Everything was bad there.	Mọi thứ thật tệ ở đó.
There are many ways to share stress relief.	Có nhiều cách để chia sẻ căng thẳng được giải tỏa.
Speaking is an effort.	Nói là một nỗ lực.
Other countries have used different software programs.	Các quốc gia khác đã sử dụng các chương trình phần mềm khác nhau.
Since the war in the dark, he has changed.	Kể từ cuộc chiến trong bóng tối, anh đã thay đổi.
I have a job before me.	Tôi có công việc trước tôi.
We walked the rest of the way to the car in silence.	Chúng tôi đi bộ đoạn đường còn lại ra xe trong im lặng.
And there are flowers everywhere.	Và có hoa ở khắp mọi nơi.
But he wasn't thinking clearly then.	Nhưng anh đã không suy nghĩ rõ ràng khi đó.
He knows he's not wrong about this.	Anh biết mình không sai về điều này.
The woman got better.	Người phụ nữ đã khá hơn.
Therefore, the request stays the same.	Do đó, yêu cầu giữ nguyên.
Then he stood there waiting.	Rồi anh đứng đó chờ đợi.
I would highly recommend this hotel.	Tôi rất muốn giới thiệu khách sạn này.
We are free to build something unique.	Chúng tôi có thể tự do xây dựng một cái gì đó độc đáo.
Obviously such things are not usually done in the legal world.	Rõ ràng những điều như vậy thường không được thực hiện trong thế giới pháp lý.
This bridge may be the last of its kind in the state.	Cây cầu này có thể là cây cầu cuối cùng thuộc loại này trong tiểu bang.
Very funny.	Thật hài hước.
He's a good kid, but being nice isn't enough.	Anh ấy là một đứa trẻ tốt, nhưng tốt thôi chưa đủ.
We were born free, and we will always be free.	Chúng ta sinh ra tự do, và chúng ta sẽ luôn tự do.
You can use either.	Bạn có thể sử dụng một trong hai.
We give them a bed, food and they go back to school.	Chúng tôi cho chúng một chiếc giường, thức ăn và chúng trở lại trường học.
This is very difficult for me.	Điều này rất khó đối với tôi.
And give him a magic shot while you're doing it.	Và cho anh ta một phát ma thuật trong khi bạn đang làm việc đó.
You need to like yourself enough to be fair to yourself.	Bạn cần phải thích bản thân đủ để công bằng với chính mình.
He runs the football field.	Anh ta điều hành sân bóng.
I'm just not in that world.	Tôi chỉ không ở trong thế giới đó.
But it works fine for me.	Nhưng nó hoạt động tốt đối với tôi.
Just a few more weeks.	Chỉ vài tuần nữa thôi.
Great, and possible.	Tuyệt vời, và có thể xảy ra.
But he tries to focus on one simple thing.	Nhưng anh ấy cố gắng tập trung vào một thứ đơn giản.
I wonder how many survived.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người sống sót.
And what he's not really good for.	Và những gì anh ấy không thực sự tốt cho lắm.
You must understand them.	Bạn phải hiểu chúng.
He fell off his horse a few months ago.	Anh ta ngã ngựa vài tháng trước.
It ignored him.	Nó đã phớt lờ anh ta.
I see someone on the street.	Tôi nhìn thấy một người nào đó trên đường phố.
It is not the only experience.	Nó không phải là kinh nghiệm duy nhất.
He learned from failure as much as anything else.	Anh ấy đã học được từ thất bại nhiều như bất cứ điều gì khác.
I want the service to remain on otherwise.	Tôi muốn dịch vụ vẫn còn trên nếu không.
He will ask her if he is the father of the child.	Anh ấy sẽ hỏi cô ấy xem anh ấy có phải là cha của đứa con không.
Use a statement like from.	Sử dụng một câu lệnh như from.
However, there is a cost to pay.	Tuy nhiên, có một khoản chi phí phải trả.
I was in the store that time.	Tôi đã ở trong cửa hàng thời gian đó.
Then try again noticing every thought for a short while.	Sau đó, hãy thử một lần nữa để ý mọi suy nghĩ trong một thời gian ngắn.
You see he's in trouble.	Bạn thấy anh ấy đang gặp rắc rối.
The important thing is that they did.	Điều quan trọng là họ đã làm.
He is my rock and he will take care of me.	Anh ấy là tảng đá của tôi và anh ấy sẽ chăm sóc tôi.
And he failed.	Và anh ấy đã thất bại.
That never changes.	Điều đó không bao giờ thay đổi.
Usually busy so book early.	Thường bận nên đặt sớm.
How people view religion is up to the person.	Mọi người xem tôn giáo như thế nào là tùy thuộc vào con người.
Let us know about your experience.	Hãy cho chúng tôi biết về kinh nghiệm của bạn.
Click here to complete it.	Nhấn vào đây để hoàn thành nó.
Others do the same.	Những người khác cũng làm như vậy.
If you are really serious.	Nếu bạn thực sự nghiêm túc.
I was really getting into that.	Tôi đã thực sự nhận được vào đó.
Fuck this guy.	Đụ thằng này.
Characters have been discovered.	Các nhân vật đã được phát hiện.
We won't have as much time as we had hoped.	Chúng tôi sẽ không có nhiều thời gian như chúng tôi đã hy vọng.
A service can even be a client of another service.	Một dịch vụ thậm chí có thể là khách hàng của một dịch vụ khác.
No, there's no indication I'm getting any help there.	Không, không có dấu hiệu cho thấy tôi nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào ở đó.
There is so much more to me.	Còn nhiều hơn thế nữa đối với tôi.
I tried to think of what he wanted.	Tôi cố gắng nghĩ xem anh ấy muốn gì.
Start small, see how you go.	Bắt đầu nhỏ, xem bạn đi như thế nào.
It keeps giving me the error.	Nó tiếp tục cho tôi lỗi.
And there is something you want to change in your life.	Và có điều gì đó bạn muốn thay đổi trong cuộc sống của mình.
We are still children.	Chúng ta vẫn là những đứa trẻ.
There are many differences.	Có rất nhiều khác biệt.
We're running out.	Chúng tôi sắp hết.
She is also one of them.	Cô ấy cũng là một trong số họ.
It was a big step for them.	Đó là một bước tiến lớn đối với họ.
Police say they have not.	Cảnh sát nói rằng họ không có.
There is evil in my heart.	Có điều ác trong tim tôi.
Let's just say he may have given me too much credit.	Hãy chỉ nói rằng anh ta có thể đã cho tôi quá nhiều tín dụng.
I walked over to the table and stood by her head.	Tôi bước đến bàn và đứng bên đầu cô ấy.
Seen blood.	Đã thấy máu.
You have limited resources.	Bạn có nguồn lực hạn chế.
This will help guide your strategy.	Điều này sẽ giúp định hướng chiến lược của bạn.
They are in form plus function.	Chúng ở dạng cộng với chức năng.
She was supposed to be down the hallway.	Cô ấy đáng lẽ phải xuống hành lang.
But of course no one has.	Nhưng tất nhiên không ai có.
Her name is not displayed but she has seen this file often enough.	Tên của cô ấy không được hiển thị nhưng cô ấy đã nhìn thấy tệp này đủ thường xuyên.
But me and my friend still have fun together.	Nhưng tôi và bạn tôi vẫn vui vẻ với nhau.
You should see her.	Bạn nên nhìn thấy cô ấy.
Self-control vs.	Kiểm soát bản thân vs.
And it costs a lot of money to travel.	Và tốn rất nhiều tiền để đi lại.
But that was not her main thought at the time.	Nhưng đó không phải là suy nghĩ chính của cô lúc đó.
Really sad story.	Chuyện buồn thật.
Options, however, remain.	Tùy chọn, tuy nhiên, vẫn còn.
The heart is completely empty.	Trái tim hoàn toàn trống rỗng.
We return to this point later.	Chúng ta trở lại điểm này sau.
No sleep for anyone.	Không có giấc ngủ cho bất kỳ ai.
Such a moment of love that seems.	Như một khoảnh khắc của tình yêu mà dường như.
Throw yourself into winter activities.	Quăng mình vào các hoạt động mùa đông.
It will be soon.	Sẽ sớm thôi.
It gives you more freedom and time to make your decisions.	Nó cung cấp cho bạn nhiều tự do và thời gian hơn để đưa ra quyết định của mình.
The point is you need to know how to do it.	Vấn đề là bạn cần biết cách thực hiện.
Once you post a question, it is not entirely your own.	Một khi bạn đăng một câu hỏi, nó không hoàn toàn là của riêng bạn.
Definitely not tonight.	Chắc chắn không phải đêm nay.
I don't want to forget it.	Tôi không muốn quên nó.
It took me a while to finally do it.	Cuối cùng tôi đã mất một thời gian để làm điều đó.
They prefer more light.	Họ thích nhiều ánh sáng hơn.
Read, go meet people, open your mind and eyes.	Đọc, đi gặp gỡ mọi người, mở mang đầu óc và tầm mắt.
You must be logged in to log in.	Bạn phải đăng nhập để đăng nhập.
And neither do you.	Và bạn cũng không.
Everything about them is a gig.	Tất cả mọi thứ về họ là một buổi biểu diễn.
They had three children.	Họ đã có ba người con.
It was very emotional for both of us.	Nó rất xúc động cho cả hai chúng tôi.
I've seen what he can do.	Tôi đã thấy những gì anh ấy có thể làm.
But you have something much more powerful.	Nhưng bạn có một cái gì đó mạnh mẽ hơn nhiều.
Now is one of those times.	Bây giờ là một trong những thời điểm.
This will not happen again.	Điều này sẽ không xảy ra nữa.
I will find a way.	Tôi sẽ tìm ra một cách.
The weather is pleasant.	Thời tiết thật dễ chịu.
If you miss it, you will remember it forever.	Nếu bạn bỏ lỡ nó, bạn sẽ nhớ nó mãi mãi.
His personal best for the event is.	Cá nhân của anh ấy tốt nhất cho sự kiện là.
Each deity is one of its members.	Mỗi vị thần là một trong những thành viên của mình.
That's really my whole point.	Đó thực sự là toàn bộ quan điểm của tôi.
I will try it two more times to give my review.	Tôi sẽ thử nó hai lần nữa để đưa ra đánh giá của tôi.
You get much lower return for your effort.	Bạn nhận được lợi nhuận thấp hơn nhiều cho nỗ lực của bạn.
You let your body sense its response.	Bạn để cơ thể cảm nhận câu trả lời của nó.
No one in sight.	Không có ai trong tầm nhìn.
They love to fight.	Họ thích chiến đấu.
You cannot change this.	Bạn không thể thay đổi điều này.
I am very happy to be here with you.	Tôi rất vui được ở đây với bạn.
She has started college and is busy with school and friends.	Cô đã bắt đầu học đại học và bận rộn với việc học và bạn bè.
It's a very nice car of mine.	Đó là một chiếc xe hơi của tôi rất đẹp.
You can hate it.	Bạn có thể ghét nó.
Maybe he knew and looked away, maybe he understood.	Có thể anh đã biết và ngoảnh mặt đi, có thể anh đã hiểu.
This is still a counter variable.	Đây vẫn là một biến đếm.
That people will turn their backs on me.	Rằng mọi người sẽ quay lưng lại với tôi.
I bring that.	Tôi mang cái đó.
If that doesn't work, it may require a new sound card.	Nếu điều đó không hiệu quả, nó có thể yêu cầu một card âm thanh mới.
It's that simple.	Nó đơn giản mà.
She's a really tough, weird woman.	Cô ấy là một người phụ nữ thực sự khó tính, kỳ lạ.
Although do not go get any ideas.	Mặc dù không đi nhận được bất kỳ ý tưởng.
I can't live my life normally.	Tôi không thể sống cuộc sống của mình một cách bình thường.
It only takes a second to kill one.	Chỉ mất một giây để giết một con.
I want to create a post.	Tôi muốn tạo bài đăng.
All the children in the picture are boys.	Tất cả những đứa trẻ trong hình đều là con trai.
We won this one.	Chúng tôi đã thắng cái này.
There was no difference in body weight between the experimental groups of men.	Không có sự khác biệt về trọng lượng cơ thể giữa các nhóm nam thử nghiệm.
I am less known.	Tôi ít được biết đến hơn.
Access to clean drinking water is essential to human health.	Tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là điều cần thiết đối với sức khỏe con người.
It was a week night.	Đó là một đêm trong tuần.
No head and legs.	Không có đầu và chân.
Give him plenty of good quality food.	Cung cấp cho anh ta nhiều thức ăn đủ chất.
That you believe it is good.	Đó là bạn tin rằng nó là tốt.
You know yourself better than anyone.	Bạn hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai.
He didn't turn on the light.	Anh ấy đã không bật đèn.
Sometimes it's good.	Đôi khi nó tốt.
They have to make decisions, and those who don't can't.	Họ phải đưa ra quyết định, còn những người không làm thì không thể.
He knew better than to put more pressure on her.	Anh biết rõ hơn là không nên gây áp lực với cô hơn nữa.
We will guide you on what to do.	Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những việc cần làm.
He wants nothing more than to date her.	Anh ấy không muốn gì hơn là được hẹn hò với cô ấy.
At the limit, the decision is up to the security person.	Ở mức giới hạn, quyết định là của người làm bảo mật.
Tired of being ignored.	Mệt mỏi vì bị phớt lờ.
The red line indicates the expected natural recovery.	Đường màu đỏ cho biết sự phục hồi tự nhiên dự kiến.
It's been enough time for me to get angry.	Đã đủ thời gian để tôi tức giận.
He will understand that.	Anh ấy sẽ hiểu điều đó.
A red line appears on his map screen.	Một đường màu đỏ xuất hiện trên màn hình bản đồ của anh ta.
It's on my tax return.	Đó là trên tờ khai thuế của tôi.
But it's been four years and nothing has happened.	Nhưng đã bốn năm rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra.
Still good, be careful.	Vẫn tốt, hãy cẩn thận.
This is war, and everyone will accept it.	Đây là chiến tranh, và mọi người sẽ chấp nhận điều đó.
I have played with the solution but still have some questions.	Tôi đã chơi với giải pháp nhưng vẫn có một số câu hỏi.
They have the biggest impact on your gun rights right now.	Chúng có ảnh hưởng lớn nhất đến quyền sử dụng súng của bạn lúc này.
Or a regular cup of coffee.	Hoặc một ly cà phê bình thường.
He's old now if even he's still with us.	Bây giờ anh ấy đã già nếu thậm chí anh ấy vẫn ở bên chúng tôi.
For various reasons, we cannot continue that.	Vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi không thể tiếp tục điều đó.
We provide an environment where you are completely focused.	Chúng tôi cung cấp một môi trường nơi bạn hoàn toàn tập trung vào.
That's how they give their best quality a bad name.	Đó là cách họ đặt cho chất lượng tốt nhất của họ một cái tên xấu.
Not really, but it seems so.	Không hẳn, nhưng có vẻ như vậy.
It shows only the first table data.	Nó chỉ hiển thị dữ liệu bảng đầu tiên.
It looked into my eyes.	Nó nhìn vào mắt tôi.
We'll go out there and kill the rest.	Chúng tôi sẽ ra ngoài đó và giết những người còn lại.
Straight to the man.	Thẳng vào người đàn ông.
It is never an exception.	Nó không bao giờ là ngoại lệ.
The general method is as follows.	Phương pháp chung như sau.
desired signals.	Các tín hiệu mong muốn.
I think she won't hate it here in the end.	Tôi nghĩ cuối cùng cô ấy sẽ không ghét nó ở đây.
No, that's exactly the wrong answer.	Không, đó chính xác là câu trả lời sai.
I just can't say.	Tôi chỉ không thể nói.
I had similar goals.	Tôi đã có những mục tiêu tương tự.
She certainly wouldn't use them for birth control.	Cô ấy chắc chắn sẽ không sử dụng chúng để kiểm soát sinh sản.
I say my things when they are sad.	Tôi nói những điều của tôi khi họ buồn.
It's a promise we keep to each other.	Đó là một lời hứa mà chúng ta giữ cho nhau.
A week after their conversation, she wrote him a letter.	Một tuần sau cuộc nói chuyện của họ, cô ấy đã viết cho anh một bức thư.
These efforts were unsuccessful.	Những nỗ lực này đã không thành công.
They are also trying to attack our stuff.	Họ cũng đang cố gắng tấn công công cụ của chúng tôi.
However, no one really picked it up.	Tuy nhiên, không ai thực sự chọn nó.
Maybe someone can recommend a better one.	Có lẽ ai đó có thể giới thiệu một cái tốt hơn.
I have several of these lying around my house.	Tôi có một số trong số này nằm xung quanh nhà của tôi.
This can be done in person or by phone.	Điều này có thể được thực hiện bằng cách gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại.
Do you need a home based business website.	Bạn có cần một trang web kinh doanh dựa trên nhà.
But those people were wrong.	Nhưng những người đó đã nhầm.
But what they used was a great, great photo.	Nhưng cái mà họ đã sử dụng là một bức ảnh tuyệt vời, tuyệt vời.
Well, just hold it for a minute.	Vâng, chỉ cần giữ nó một phút.
Design experimental approaches and write articles.	Thiết kế phương pháp tiếp cận thử nghiệm và viết bài báo.
He knows it like he knows his own heart.	Anh biết điều đó như anh biết chính trái tim mình.
I think about going home, seeing people, what that feeling would be like.	Tôi nghĩ về nhà, nhìn thấy mọi người, cảm giác đó sẽ như thế nào.
Do not miss this opportunity.	Đừng bỏ lỡ cơ hội này.
She doesn't lie.	Cô ấy không nói dối.
He got what he needed.	Anh ấy đã có những gì anh ấy cần.
It takes a lot of time.	Cần rất nhiều thời gian.
Call options system.	Hệ thống quyền chọn mua.
I was the last thing she ever saw.	Tôi là điều cuối cùng cô ấy từng thấy.
Then, looking at me with a cold smile.	Sau đó, nhìn về phía tôi với một nụ cười lạnh.
It's snow.	Đó là tuyết.
When you see the pressure plate, put a block on it.	Khi bạn nhìn thấy tấm áp suất, hãy đặt một khối lên đó.
The scale image of the station.	Hình ảnh quy mô của nhà ga.
Very nice guy to work with.	Anh chàng rất tốt để làm việc cùng.
He's strong and he plays hard.	Anh ấy mạnh mẽ và anh ấy chơi hết mình.
Because that's not me.	Bởi vì đó không phải là tôi.
We almost had him.	Chúng tôi gần như đã có anh ấy.
So no matter what you think of his sound.	Vì vậy, bất kể bạn nghĩ gì về âm thanh của anh ấy.
I learned something new today.	Tôi đã học được một cái gì đó mới ngày hôm nay.
In a rural location, near trees and open space.	Ở vị trí đồng quê, gần cây cối và không gian thoáng.
He's the only one here who can see it.	Anh ấy là người duy nhất ở đây có thể nhìn thấy nó.
If you don't buy the insurance policy, you won't get the gun.	Nếu bạn không mua hợp đồng bảo hiểm, bạn sẽ không nhận được súng.
It was a pretty special time.	Đó là một khoảng thời gian khá đặc biệt.
She is very quiet.	Cô ấy rất yên lặng.
It is not life.	Nó không phải là cuộc sống.
All the elements are there, free of charge, for anyone.	Tất cả các yếu tố đều ở đó, miễn phí, cho bất kỳ ai.
I planned my life around it.	Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình xung quanh nó.
It's also not too sweet.	Nó cũng không quá ngọt.
Your show is very beautiful.	Buổi biểu diễn của bạn rất đẹp.
It definitely works.	Nó chắc chắn hoạt động.
Feel the texture and see the different colors.	Cảm nhận chất liệu và xem các màu sắc khác nhau.
Maybe they just waved their hands and left the room.	Có lẽ họ chỉ vung tay lên và rời khỏi phòng.
He chose to break the law.	Anh ấy đã chọn phá vỡ luật pháp.
They ran across all areas of the battlefield.	Họ chạy khắp mọi khu vực của trận địa.
Somehow, it's not quite as easy as you think.	Bằng cách nào đó, nó không hoàn toàn dễ dàng như bạn nghĩ.
He will have absolutely no idea what's going on at first.	Anh ấy sẽ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra lúc đầu.
You can leave us right now.	Bạn có thể rời bỏ chúng tôi ngay bây giờ.
I sat in the living room and thought about what could be done.	Tôi ngồi trong phòng khách và suy nghĩ về những gì có thể làm được.
No one has to do anything for this to take effect.	Không ai phải làm bất cứ điều gì để điều này có hiệu lực.
Maybe she bought it as a gift for someone else.	Có lẽ cô ấy đã mua nó như một món quà cho người khác.
All schools should do it.	Tất cả các trường nên làm điều đó.
She learned to make the most of each day as it came.	Cô đã học cách tận dụng mỗi ngày khi nó đến.
One more thing to fix.	Một điều nữa cần sửa chữa.
Both of them rolled their eyes.	Cả hai đều tròn mắt nhìn.
I really have a problem with this.	Tôi thực sự có một vấn đề với điều này.
He looks like a rich man.	Anh ấy trông giống như một người đàn ông giàu có.
Two young people said the same thing.	Hai người trẻ tuổi cùng nói.
My social goal is to make friends.	Mục tiêu xã hội của tôi là kết bạn.
You know it's true.	Bạn biết đó là sự thật.
The trial court determined otherwise.	Tòa án xét xử đã xác định khác.
We have two houses full of children on this land, she said.	Cô ấy nói, chúng tôi có hai ngôi nhà đầy con cái trên mảnh đất này.
Tears rolling down.	Nước mắt lưng tròng.
They write their own stories.	Họ viết những câu chuyện của riêng họ.
This is my husband.	Đây là chồng tôi.
Guaranteed you will get lost back home.	Đảm bảo bạn sẽ bị lạc về nhà.
It was more of a performance than a conversation.	Đó là một buổi biểu diễn nhiều hơn một cuộc trò chuyện.
It has many other applications.	Nó có nhiều ứng dụng khác.
They will mouth around the door to mark it.	Họ sẽ miệng xung quanh cánh cửa để đánh dấu nó.
My wife had other plans.	Vợ tôi đã có kế hoạch khác.
Unfortunately, we lost him last year.	Thật không may, chúng tôi đã mất anh ấy vào năm ngoái.
I clean, cook or take care of your brother.	Tôi dọn dẹp, nấu ăn hoặc chăm sóc anh trai bạn.
Looks like he's been doing this all his life.	Có vẻ như anh ấy đã làm điều này cả đời mình.
Try to make yourself a strong man.	Hãy cố gắng biến mình thành một người đàn ông mạnh mẽ.
She has her own concerns.	Cô ấy có những mối quan tâm của riêng mình.
But then the danger went deeper.	Nhưng sau đó nguy hiểm đã đi sâu hơn.
This is one of the basic ways our bodies stress.	Đây là một trong những cách cơ bản khiến cơ thể chúng ta căng thẳng.
Most of these no longer apply in most places.	Hầu hết những điều này không còn áp dụng ở hầu hết các nơi.
So that makes sense.	Vì vậy, điều đó có ý nghĩa.
I have never walked in a woman's shoes.	Tôi chưa bao giờ đi trong đôi giày của một người phụ nữ.
Treat them that way.	Hãy đối xử với họ theo cách đó.
She has the upper hand because of who she is.	Cô ấy nắm thế thượng phong vì cô ấy là ai.
Two other patients with no symptoms were reported.	Hai bệnh nhân khác không có triệu chứng được báo cáo.
No one is forcing anyone to click and read this article.	Không ai bắt bất cứ ai nhấp vào và đọc bài viết này.
Even less likely.	Thậm chí ít khả năng hơn.
It's getting dark.	Trời tối dần.
It is likely that the update will roll out tonight.	Có khả năng bản cập nhật sẽ ra mắt vào tối nay.
Still, there's a problem.	Dù vậy vẫn có một vấn đề.
He applied for a grant.	Anh ta đã nộp đơn xin trợ cấp.
And the sugar industry continues to fight against it.	Và ngành mía đường tiếp tục chiến đấu chống lại nó.
Let me go.	Hãy để tôi đi.
He started drinking too much.	Anh ấy bắt đầu uống quá nhiều.
I have to write hundreds of pages.	Tôi phải viết cả trăm trang.
There's not much in it, but there's something.	Không có nhiều thứ trong đó, nhưng có một cái gì đó.
I will never claim to be a perfect person.	Tôi sẽ không bao giờ tự nhận mình là một con người hoàn hảo.
Like three times.	Như ba lần.
Great little tool.	Công cụ nhỏ tuyệt vời.
At first, he knew the surprise.	Lúc đầu, anh đã biết đến sự ngạc nhiên.
Food is the real problem.	Thực phẩm là vấn đề thực sự.
That's the point.	Đó là điểm.
Very good.	Tốt lắm.
How long will it take him to get over this?	Còn lâu anh mới vượt qua được chuyện này.
Unlike many other brasseries you will find.	Không giống như nhiều quán bia khác mà bạn sẽ tìm thấy.
You can be creative.	Bạn có thể sáng tạo.
Instead of vice versa.	Thay vì ngược lại.
I never told him.	Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy.
For them, there seemed to be no more time to lose.	Đối với họ, dường như không còn thời gian để mất.
What is easy for them may not be easy for us.	Điều gì dễ dàng đối với họ có thể không dễ dàng đối với chúng ta.
I start with cold water for the first hour or so.	Tôi bắt đầu với nước lạnh trong khoảng một giờ đầu tiên.
They don't start from scratch.	Họ không bắt đầu từ đầu.
He's okay.	Anh ấy không sao cả.
Act on that knowledge.	Hành động dựa trên kiến ​​thức đó.
There is nothing for it except walking.	Không có gì cho nó ngoại trừ đi bộ.
Fighting often makes me feel better.	Chiến đấu thường làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
I will look around.	Tôi sẽ nhìn xung quanh.
I watched it.	Tôi đã xem nó.
I have seen you in real life.	Tôi đã nhìn thấy bạn trong cuộc sống thực.
Can't speak highly enough about the location.	Không thể nói đủ cao về vị trí.
And no one said a word.	Và không ai nói một lời.
A lot of music works that way.	Rất nhiều tác phẩm âm nhạc theo cách đó.
What he did was wrong.	Những gì anh ấy đã làm là sai.
Do not buy any food that has not been used before that date.	Không mua bất kỳ thực phẩm nào chưa được sử dụng trước ngày đó.
So we are working to solve that problem.	Vì vậy, chúng tôi đang làm việc để giải quyết vấn đề đó.
I cannot determine it.	Tôi không thể xác định nó.
The metrics have some problems.	Các số liệu có một số vấn đề.
They come closer every night.	Họ đến gần hơn mỗi đêm.
I don't think he can make a lot of money doing that.	Tôi không nghĩ anh ấy có thể kiếm được nhiều tiền từ việc làm như vậy.
He's older, he's professional.	Anh ấy lớn hơn, anh ấy chuyên nghiệp.
In addition to the actual words.	Ngoài lời nói trên thực tế.
I was never good at it.	Tôi chưa bao giờ giỏi nó.
And, the rest of us.	Và, phần còn lại của chúng tôi.
We don't need your help.	Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bạn.
He's older than he was in college, but not by much.	Anh ấy già hơn so với thời đại học, nhưng không nhiều.
He was touched.	Anh ấy đã cảm động.
This can be done in many different ways.	Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
I have a thick skin.	Tôi có một làn da dày.
The circumstances are therefore very similar to this one.	Do đó, hoàn cảnh rất giống với trường hợp này.
Please suggest an example for this.	Hãy đề xuất một ví dụ cho điều này.
Get your truth.	Nhận được sự thật của bạn.
And then it happened again.	Và sau đó nó lại xảy ra.
I don't know how to tell you what happened.	Tôi không biết làm thế nào để nói với bạn những gì đã xảy ra.
Except for the huge amount of time it took to get there.	Ngoại trừ khoảng thời gian khổng lồ để đạt được điều đó.
You should prepare for a short but difficult time now.	Bạn nên chuẩn bị cho một thời gian ngắn nhưng khó khăn ngay bây giờ.
This could have been done.	Có thể đã làm được điều này.
If there is no reasonable ground ,.	Nếu không có mặt bằng hợp lý ,.
Changes everything.	Thay đổi mọi thứ.
I also enjoyed working in that medium.	Tôi cũng rất thích làm việc trong phương tiện đó.
We have a very open, fun bar.	Chúng tôi có một quán bar rất cởi mở, vui vẻ.
Other than that, every book is different.	Ngoài điều đó ra, mọi cuốn sách đều khác nhau.
At least two people were killed in the area.	Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong khu vực.
Feeling safe is not about setting external limits.	Cảm thấy an toàn không phải là đặt ra các giới hạn bên ngoài.
No one should be here.	Không ai nên ở đây.
It cannot continue like this.	Nó không thể tiếp tục như thế này.
Maybe she's really trying to help.	Có lẽ cô ấy thực sự đang cố gắng giúp đỡ.
This picture may consist of several parts or different pictures.	Bức tranh này có thể gồm nhiều phần hoặc nhiều bức tranh khác nhau.
President, release your tax returns.	Tổng thống, giải phóng các tờ khai thuế của bạn.
It's an older web view.	Đó là một kiểu xem web cũ hơn.
The kids are still playing.	Những đứa trẻ vẫn chơi.
He's the original, let's do it, find out later.	Anh ấy là người ban đầu, hãy làm điều đó, hãy tìm hiểu sau.
You can drink against it.	Bạn có thể uống chống lại nó.
But it's too late to take a final look now.	Nhưng đã quá muộn để có cái nhìn cuối cùng ngay bây giờ.
The plan is ready.	Kế hoạch đã sẵn sàng.
I thought we were going to get married.	Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn.
He had the wind behind him.	Anh đã có gió sau lưng.
Even then, it doesn't have to be.	Ngay cả khi đó, nó không cần phải như vậy.
I have learned not to ask.	Tôi đã học cách không hỏi.
Certain applications require various data sets for testing purposes.	Các ứng dụng nhất định yêu cầu nhiều bộ dữ liệu khác nhau cho mục đích thử nghiệm.
He is bigger than life.	Anh ấy lớn hơn cuộc sống.
However, there are significant problems with this approach.	Tuy nhiên, có những vấn đề đáng kể với cách tiếp cận này.
Remember what he did for you.	Hãy nhớ những gì anh ấy đã làm cho bạn.
We never go there for bowls, but only to eat.	Chúng tôi không bao giờ đến đó để tô, mà chỉ để ăn.
There's a drafted contract and everything.	Có một hợp đồng được soạn thảo và tất cả mọi thứ.
Note that the website design is applied after the website is created.	Lưu ý rằng thiết kế trang web được áp dụng sau khi trang web được tạo.
Overall very beautiful.	Nhìn chung rất đẹp.
The court will take appropriate action on the report.	Tòa án sẽ có hành động thích hợp đối với báo cáo.
Below code give me a good solution.	Mã dưới đây cung cấp cho tôi một giải pháp tốt.
No father.	Không có bố.
I want to know the larger whole.	Tôi muốn biết tổng thể lớn hơn.
I have nothing to hide!.	Tôi không có gì để giấu!.
There are also a few single rooms.	Cũng có một vài phòng đơn.
They still haven't found him.	Họ vẫn chưa tìm thấy anh ta.
But we were told that we would eventually take off.	Nhưng chúng tôi được thông báo rằng cuối cùng chúng tôi sẽ cất cánh.
If someone else says it, you might want to pay attention.	Nếu người khác nói điều đó, bạn có thể muốn chú ý.
But it seems someone must have thought it could be.	Nhưng có vẻ như ai đó phải nghĩ rằng nó có thể được.
There's only one down there.	Chỉ có một cái ở dưới đó.
This is not because these young women identify themselves with her.	Đây không phải là vì những phụ nữ trẻ này xác định mình với cô ấy.
This actually has some nice observations about the maturation and marriage process.	Điều này thực sự có một số quan sát tốt đẹp về quá trình trưởng thành và hôn nhân.
Yes, just.	Vâng, chỉ là.
You are worried about the next threat.	Bạn đang lo lắng về mối đe dọa tiếp theo.
Her death is a fixed time.	Cái chết của cô ấy là thời điểm cố định.
He began to have trouble thinking clearly.	Anh bắt đầu khó suy nghĩ rõ ràng.
The same color indicates the same area.	Màu sắc giống nhau chỉ ra cùng một khu vực.
I look for news about the war.	Tôi tìm tin tức về chiến tranh.
Some have passed selection.	Một số có thông qua sự lựa chọn.
You have speed.	Bạn có tốc độ.
It seemed to grow out of the garden on its own.	Nó dường như tự mọc ra từ khu vườn.
The apartment is clean and quiet.	Căn hộ sạch sẽ và yên tĩnh.
I see three big problems in this case.	Tôi thấy có ba vấn đề lớn trong trường hợp này.
How they go about it is something that is not going on.	Làm thế nào họ đi về nó là một cái gì đó không phải là đi vào.
He is close to his brother by the sound of it.	Anh ấy gần gũi với anh trai của mình bởi những âm thanh của nó.
Do visit their web store though.	Mặc dù vậy hãy ghé thăm cửa hàng web của họ.
It seems to have been closed.	Nó dường như đã được đóng cửa.
Use the rest to make crew.	Sử dụng phần còn lại để làm phi hành đoàn.
No one is allowed in or out.	Không ai được vào hoặc ra.
The ball doesn't listen to me.	Quả bóng không nghe tôi.
The description of those eyes made that clear.	Mô tả về đôi mắt đó đã làm rõ điều đó.
I had to work really hard when I was a kid.	Tôi đã phải thực sự làm việc chăm chỉ khi còn là một đứa trẻ.
A car crashed down on me.	Một chiếc ô tô lao xuống tôi.
I hardly know what to do.	Tôi hầu như không biết phải làm gì.
And most of my friends.	Và hầu hết những người bạn của tôi.
Then she can love him.	Sau đó cô có thể yêu anh.
I feel like every song has one.	Tôi cảm thấy như mỗi bài hát đều có một cái.
Checked the last thing today.	Đã kiểm tra điều cuối cùng ngày hôm nay.
The face turns pale, so does the tongue.	Mặt tái đi, lưỡi cũng vậy.
And he's listening to it now.	Và anh ấy đang nghe nó bây giờ.
If the score is low, close it.	Nếu điểm thấp, hãy đóng nó lại.
Do the same with the other side.	Làm tương tự với bên còn lại.
It is unknown who these men might be.	Không biết những người đàn ông này có thể là ai.
They really don't know what they're talking about.	Họ thực sự không biết họ đang nói về cái gì.
I'm pretty safe.	Tôi khá an toàn.
Maybe we can put this on top of the first frame.	Có lẽ chúng ta có thể đặt cái này trên đầu khung hình đầu tiên.
It's there, even so.	Nó ở đó, ngay cả như vậy.
A warm fire.	Một ngọn lửa ấm áp.
How long.	Bao lâu.
Fair people are not.	Những người công bằng thì không.
Or rather, until recently.	Hay đúng hơn là cho đến gần đây.
Leave on or off.	Để sáng hoặc tắt.
Workers work individually or in groups of two to five people.	Công nhân làm việc riêng hoặc theo nhóm từ hai đến năm người.
He's going to help you and your family get through this somehow.	Anh ấy sẽ giúp bạn và gia đình bạn vượt qua điều này bằng cách nào đó.
So they want you to apply.	Vì vậy, họ muốn bạn nộp đơn.
If the leaders don't lead, then the people must.	Nếu các nhà lãnh đạo không lãnh đạo, thì người dân phải.
I don't think he'll last a week.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ tồn tại được một tuần.
Some took months of work through long distance connections.	Một số đã mất vài tháng làm việc thông qua kết nối đường dài.
The audience will judge how successful we are.	Khán giả sẽ đánh giá mức độ thành công của chúng tôi.
I will be able to meet.	Tôi sẽ có thể gặp mặt.
During a fire, that's the least hot spot.	Trong đám cháy, đó là vị trí ít nóng nhất.
I can't find more information about hot end.	Tôi không thể tìm thêm thông tin về kết thúc nóng.
I do so twice a week.	Tôi làm như vậy hai lần một tuần.
But that is my only hope.	Nhưng đó là hy vọng duy nhất của tôi.
I don't know if you remember me.	Tôi không biết liệu bạn có nhớ tôi không.
I think he's had enough.	Tôi nghĩ anh ấy đã chịu đựng đủ rồi.
He knew when he made you that this day could come.	Anh ấy biết khi anh ấy tạo ra bạn rằng ngày này có thể đến.
This was made possible with the support of our business community.	Điều này đã có thể thực hiện được với sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi.
The man is a born leader.	Người đàn ông là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
Sadly this just turned into the idea of ​​having sex in the article.	Thật đáng buồn là điều này chỉ biến thành ý tưởng quan hệ tình dục trong bài báo.
I haven't heard anything from the rest.	Tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì từ những người còn lại.
Do not use to run.	Không sử dụng để chạy.
It's not that they grow so fast.	Đó không phải là việc chúng phát triển quá nhanh.
I will do anything for them.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho họ.
Let me explain our situation.	Hãy để tôi giải thích tình huống của chúng tôi.
Throughout the day, it moves with the sun.	Trong suốt cả ngày, nó di chuyển theo mặt trời.
And that means a lot to me.	Và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
They are strong and silent.	Họ mạnh mẽ và im lặng.
He didn't hold the door even when her hands were full.	Anh ta không giữ cửa ngay cả khi hai tay của cô đã đầy.
Chances are they will kill people.	Rất có thể họ sẽ giết người.
Nothing will happen.	Không có gì sẽ xảy ra.
She opened it and saw two things.	Cô mở nó ra và thấy hai thứ.
There may be benefits, but there will also be costs.	Lợi ích có thể có, nhưng cũng sẽ có chi phí.
God, his shoulder hurts too.	Chúa ơi, vai anh ấy cũng đau.
Then he went in to talk to her.	Sau đó, anh ấy đi vào để nói chuyện với cô ấy.
The art itself is simply amazing.	Bản thân nghệ thuật chỉ đơn giản là tuyệt vời.
We have seen both.	Chúng tôi đã thấy cả hai.
There is no basis for comparison.	Không có cơ sở so sánh.
The challenges are huge.	Những thách thức là rất lớn.
It's probably six or something.	Nó có lẽ là sáu hoặc gì đó.
Nobody even knew it was there.	Thậm chí không ai biết nó ở đó.
Use common sense.	Sử dụng suy nghĩ thông thường.
So come with an open mind.	Vì vậy, hãy đến với một tâm hồn cởi mở.
However, there is another effect going in the opposite direction.	Tuy nhiên, có một tác động khác đi theo hướng ngược lại.
Six children, now living, were born from the marriage.	Sáu đứa trẻ, hiện đang sống, được sinh ra từ cuộc hôn nhân.
Went out and spoke directly to the defendant.	Đã ra ngoài và nói chuyện trực tiếp với bị cáo.
Lovely end to an autumn evening.	Kết thúc đáng yêu cho một buổi tối mùa thu.
We know where you work.	Chúng tôi biết bạn làm việc ở đâu.
Oh, thank you.	Ồ, cảm ơn bạn.
Make a statement, support the cause, and show off your unique style.	Đưa ra tuyên bố, ủng hộ nguyên nhân và thể hiện phong cách độc đáo của bạn.
Switch to medium bowl.	Chuyển sang tô vừa.
The first year we did it.	Năm đầu tiên chúng tôi đã làm điều đó.
I understand the worries about testing just one idea.	Tôi hiểu những lo lắng về việc chỉ thử nghiệm một ý tưởng.
But doesn't seem to do much for my social anxiety.	Nhưng dường như không làm được nhiều cho chứng lo âu xã hội của tôi.
We had a soccer ball in that meeting, and he grabbed it.	Chúng tôi đã có một quả bóng đá trong cuộc họp đó, và anh ấy đã nắm lấy nó.
He gave up alcohol many years ago.	Anh ấy đã từ bỏ rượu nhiều năm trước.
But this game is awesome.	Nhưng trò chơi này thật tuyệt vời.
No, there is only one hope.	Không, chỉ có một hy vọng.
That's how science works.	Đó là cách hoạt động của khoa học.
It might be interesting for you.	Nó có thể thú vị cho bạn.
He has no problem with girls.	Anh ấy không có vấn đề gì với các cô gái.
This vote will change his life, just as that battle did.	Cuộc bỏ phiếu này sẽ thay đổi cuộc đời anh ấy, giống như trận chiến đó đã xảy ra.
That might give him some ideas.	Điều đó có thể cho anh ta một số ý tưởng.
I don't have enough room in the main console in my house.	Tôi không có đủ chỗ trong bảng điều khiển chính trong nhà.
These studies have been published or published.	Những nghiên cứu này đã được xuất bản hoặc được báo chí.
She was only silent for a moment.	Cô ấy chỉ im lặng trong giây lát.
Never had a single problem.	Không bao giờ có một vấn đề duy nhất.
Her eyes widened as she brought me in.	Đôi mắt cô ấy mở to khi cô ấy đưa tôi vào.
I found it at the bottom of the screen.	Tôi tìm thấy nó ở cuối màn hình.
That's not the attraction.	Đó không phải là sự hấp dẫn.
Yet another broken promise.	Vẫn còn một lời hứa khác bị phá vỡ.
And then they do.	Và sau đó họ làm.
That TV scene looks terrible.	Cảnh truyền hình đó trông rất tệ.
She walks.	Cô ấy đi bộ.
But they really make a great pair.	Nhưng họ thực sự tạo thành một cặp tuyệt vời.
However, going to work is a fact of life.	Tuy nhiên, đi làm là một thực tế của cuộc sống.
There is no description left for us.	Không có mô tả còn lại cho chúng tôi.
Don't open it.	Đừng mở nó ra.
You can do other things just spend your gold.	Bạn có thể làm những việc khác chỉ cần tiêu vàng của bạn.
I don't think that's going to happen this year.	Tôi không nghĩ điều đó xảy ra trong năm nay.
You do not understand me.	Bạn không hiểu ý tôi.
She kept saying that.	Cô ấy cứ nói vậy.
If the mind is strong, the body will follow.	Nếu tinh thần mạnh mẽ, cơ thể sẽ theo sau.
There was no talking.	Không có tiếng nói chuyện.
This will be a tough match for those two.	Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với hai người đó.
Ask parents to sign in to anything social.	Yêu cầu cha mẹ đăng nhập vào bất kỳ thứ gì liên quan đến mạng xã hội.
Right now, these kids are going crazy.	Ngay bây giờ, những đứa trẻ này đang phát điên.
He was here, watching her.	Anh đã ở đây, theo dõi cô.
Attempts are made again.	Nỗ lực được thực hiện một lần nữa.
I was in his mind.	Tôi đã ở trong tâm trí của anh ấy.
This game could have won.	Trò chơi này có thể đã thắng.
It's not, but something is happening.	Nó không phải, nhưng một cái gì đó đang xảy ra.
Hope, for a better life.	Hy vọng, cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
So are we boys.	Các chàng trai chúng tôi cũng vậy.
He ran a hand through his hair.	Anh đưa tay vuốt tóc.
The impact on employment is clear in the short term.	Tác động đến việc làm là rõ ràng trong ngắn hạn.
Otherwise, we cannot live in this world.	Nếu không, chúng ta không thể sống trên thế giới này.
When it suddenly stopped, both were surprised.	Khi nó đột ngột dừng lại, cả hai đều ngạc nhiên.
They just ran as fast as they could, one by one.	Họ chỉ chạy nhanh nhất có thể, từng người một.
It is widely used in business as a desk reference.	Nó được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh như một tài liệu tham khảo trên bàn.
He has amazing natural abilities.	Anh ấy có khả năng thiên bẩm tuyệt vời.
Also they lack features.	Ngoài ra chúng còn thiếu các tính năng.
All clinical outcomes were improved in both groups.	Tất cả các kết quả lâm sàng đều được cải thiện ở cả hai nhóm.
Please follow it carefully.	Hãy làm theo nó một cách cẩn thận.
Workers deprived or restricted free choice.	Công nhân đã tước bỏ hoặc hạn chế sự lựa chọn miễn phí.
He may be the only one.	Anh ấy có thể là người duy nhất.
That's stupid, because it's right there.	Điều đó thật ngu ngốc, bởi vì nó ở ngay đó.
Place a fourth item.	Đặt một mục thứ tư.
Sometimes, children need to learn by making choices for themselves.	Đôi khi, trẻ em cần học bằng cách đưa ra lựa chọn cho chính mình.
I'll keep sticking my neck out with that.	Tôi sẽ tiếp tục thò cổ ra với điều đó.
Instead, learn something from it.	Thay vào đó, hãy học điều gì đó từ nó.
It must be happening in another country.	Nó phải đang xảy ra ở một quốc gia khác.
No responsibility required.	Không đòi hỏi trách nhiệm.
Of course in the public interest.	Tất nhiên là vì lợi ích công cộng.
And my feelings have no value.	Và cảm xúc của tôi không có giá trị.
Now, get out of my way.	Bây giờ, tránh ra khỏi con đường của tôi.
Call him what you want.	Gọi cho anh ấy những gì bạn muốn.
It is usually not a person too young.	Nó thường không phải là một người quá trẻ.
I feel like those flowers.	Tôi cảm thấy thích những bông hoa đó.
I put a lot of pressure on myself.	Tôi đã tạo ra rất nhiều áp lực cho bản thân.
I left the house and started walking.	Tôi rời khỏi nhà và bắt đầu bước đi.
You cannot go further down than down.	Bạn không thể đi xuống xa hơn là đi xuống.
It will probably take a while.	Có lẽ sẽ mất một lúc.
His eyes were still fixed on me.	Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Of course, you can use that argument to literally support any tax.	Tất nhiên, bạn có thể sử dụng đối số đó để hỗ trợ bất kỳ khoản thuế nào theo đúng nghĩa đen.
He had never seen such a dog before.	Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một con chó như vậy trước đây.
However, it won't start.	Tuy nhiên, nó sẽ không khởi động.
In fact, things can get more complicated.	Trên thực tế, mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn.
Otherwise, great book.	Nếu không, cuốn sách tuyệt vời.
Yes, they make you nervous.	Vâng, họ làm bạn lo lắng.
We must comment on how good the ingredients are in stock.	Chúng ta phải nhận xét về mức độ tốt của các thành phần trong kho.
This is extremely difficult and takes a lot of time.	Việc này cực kỳ khó và mất rất nhiều thời gian.
And we are running.	Và chúng tôi đang chạy.
To comeback.	Để trở lại.
And does anyone know what the consequences of that might be.	Và có ai biết hậu quả của việc đó có thể là gì.
Looks like it could be the answer.	Có vẻ như nó có thể là câu trả lời.
Something else was out there.	Một cái gì đó khác đã được ra khỏi đó.
It is an action method.	Đó là một phương pháp hành động.
Two love stories.	Hai câu chuyện tình yêu.
Just a feeling about him.	Chỉ là một cảm giác về anh ấy.
I cannot find the answer.	Tôi không thể tìm thấy câu trả lời.
We fear that we will never be able to overcome them.	Chúng tôi sợ rằng chúng tôi không bao giờ có thể vượt qua chúng.
Everything seems normal.	Mọi thứ dường như bình thường.
Life is not about growth.	Cuộc sống không phải là để tăng trưởng.
Cover with plenty of cold water and bring to a boil.	Đậy với nhiều nước lạnh và đun sôi.
Sign up today.	Hãy đăng ký ngay hôm nay.
Select a valid country.	Chọn một quốc gia hợp lệ.
I can't read her.	Tôi không thể đọc cô ấy.
That is bad news.	Đó là một tin xấu.
Now I'm on my way.	Bây giờ tôi đang trên đường.
I'll show you how we travel.	Tôi sẽ cho bạn xem chúng tôi đi du lịch như thế nào.
It could be the same mode that you have.	Nó có thể là cùng một chế độ mà bạn có.
And now here.	Và bây giờ ở đây.
You have a family, but no health insurance.	Bạn có một gia đình, nhưng không có bảo hiểm y tế.
There is good and evil in the world, we are told.	Có cái thiện và cái ác trên thế giới, chúng ta được kể.
It only took her a week to get here.	Cô ấy chỉ mất một tuần để đến đây.
Body surface area.	Diện tích bề mặt cơ thể.
He needs to be able to do that.	Anh ấy cần phải làm được điều đó.
Maybe a bigger smile.	Có lẽ là nụ cười lớn hơn.
She was a bit surprised when she heard about it.	Cô ấy đã hơi ngạc nhiên khi nghe nói về nó.
The investigation was not mentioned once throughout the evening.	Cuộc điều tra đã không được đề cập một lần trong suốt buổi tối.
You are present.	Bạn đang có mặt.
He usually plays in the right age group and plays well.	Anh ấy thường chơi đúng nhóm tuổi và chơi tốt.
How to make it interesting.	Làm thế nào để làm cho nó thú vị.
No one can take that away from you.	Không ai có thể lấy đi điều đó khỏi bạn.
Some of us have seen it, some of us have not.	Một số người trong chúng ta đã thấy nó, một số người trong chúng ta thì không.
He has your bright smile.	Anh ấy có nụ cười tươi của bạn.
There is no change in status between the parties.	Không có sự thay đổi về tình trạng giữa các bên.
We can help you categorize those models.	Chúng tôi có thể giúp bạn phân loại các mô hình đó.
Put the mixture in the pan.	Cho hỗn hợp vào chảo.
Sell ​​house.	Bán nhà.
There's no reason it can't be done for multiple objects.	Không có lý do gì nó không thể được thực hiện cho nhiều đối tượng.
That's a bit of a start.	Đó là một chút khởi đầu.
It's too powerful, too dangerous.	Nó quá mạnh, quá nguy hiểm.
I don't want to be here.	Tôi không muốn ở đây.
You did well.	Bạn đã làm tốt.
The world as we know it has changed forever.	Thế giới như chúng ta biết đã thay đổi mãi mãi.
Once you find a role model, you can really pursue them.	Một khi bạn tìm thấy một hình mẫu, bạn thực sự có thể theo đuổi chúng.
I noticed him that morning at his desk.	Tôi đã chú ý đến anh ấy vào buổi sáng hôm đó tại bàn làm việc của anh ấy.
This is her number.	Đây là số của cô ấy.
Whatever has been hidden in the dark will be brought to light.	Bất cứ điều gì đã được ẩn trong bóng tối sẽ được đưa ra ánh sáng.
And an impossible task to complete.	Và một nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Good point though.	Điểm tốt mặc dù.
We must therefore be ready for the struggle.	Do đó chúng tôi phải sẵn sàng cho cuộc đấu tranh.
There may be an explanation for the low value.	Có thể có một lời giải thích về giá trị thấp.
This policy has not changed.	Chính sách này không thay đổi.
And it costs a lot of money, a lot.	Và chi phí rất lớn tiền bạc, rất nhiều.
They seemed full of hatred and anger.	Họ dường như đầy căm ghét và tức giận.
While that may not have been true before, it is now.	Trong khi điều đó có thể không đúng trước đây, thì bây giờ là như vậy.
She turned to go outside.	Cô quay người đi ra ngoài.
Observe how much they use their feet while playing.	Hãy quan sát mức độ sử dụng chân của họ khi chơi.
The old woman knew nothing about it.	Bà lão không biết gì về điều đó.
She would do the same in a similar situation.	Cô ấy sẽ làm như vậy trong một tình huống tương tự.
The ship has passed the point of no return now.	Con tàu đã qua điểm không thể quay lại bây giờ.
So take turns.	Vì vậy, hãy thay phiên nhau.
The other situation is a worse location problem.	Tình huống khác là một vấn đề vị trí tồi tệ hơn.
For us, the matter is not so simple nor black and white.	Đối với chúng tôi, vấn đề không đơn giản như vậy cũng không phải trắng đen.
But she is not herself.	Nhưng cô ấy không phải là chính mình.
Please help.	Các bạn vui lòng giúp đỡ.
The high has ended.	Mức cao đã kết thúc.
He sighed with relief.	Anh thở phào nhẹ nhõm.
We bought it almost thirty years earlier when our children were young.	Chúng tôi đã mua nó gần ba mươi năm trước đó khi các con của chúng tôi còn nhỏ.
Only she talks like this.	Chỉ có cô ấy mới nói chuyện như thế này.
But we are talking now.	Nhưng chúng ta đang nói chuyện bây giờ.
I tried to remember where we had reached in the story.	Tôi cố nhớ xem chúng tôi đã đạt đến điểm nào trong câu chuyện.
That was the highest point in my life.	Đó là điểm cao nhất trong cuộc đời tôi.
He walks behind with his arms outstretched like fans.	Anh ấy đi phía sau với hai tay dang rộng như những người hâm mộ.
I believe in an eye for an eye.	Tôi tin vào một con mắt cho một con mắt.
You can do this stuff.	Bạn có thể làm công cụ này.
Hate, a four-letter word that I know very well.	Ghét, một từ bốn chữ cái mà tôi biết rất rõ.
Both seem very happy.	Cả hai đều có vẻ rất hạnh phúc.
We were similar.	Chúng tôi đã tương tự.
The first phase of this takes about an hour.	Giai đoạn đầu của việc này mất khoảng một giờ.
Just observe yourself.	Chỉ cần quan sát chính mình.
So stay sharp!.	Vì vậy, hãy luôn sắc bén !.
No questions asked.	Không có câu hỏi nào được hỏi.
No one wants that!.	Không ai muốn điều đó !.
By doing them completely wrong.	Bằng cách làm họ hoàn toàn sai.
My whole apartment caught on fire.	Toàn bộ căn hộ của tôi bốc cháy.
If walls could sweat, these would.	Nếu những bức tường có thể đổ mồ hôi, những thứ này sẽ có.
They had a lot of fun, he thought, smiling.	Họ đã rất vui vẻ, anh nghĩ và mỉm cười.
Even the small details pay off.	Ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được đền đáp.
That is the right solution.	Đó là giải pháp thích hợp.
They want a life worth living.	Họ muốn có một cuộc sống đáng sống.
She served eight, with two days off for good conduct.	Cô ấy đã phục vụ tám, với hai ngày nghỉ vì hạnh kiểm tốt.
Just keep going.	Cư tiêp tục.
He seems to enjoy seeing other women when he feels like it.	Anh ấy có vẻ thích nhìn thấy những người phụ nữ khác khi anh ấy cảm thấy thích.
I bring it.	Tôi mang nó.
Not enough to live on.	Không đủ sống.
We had breakfast.	Chúng tôi đã ăn sáng.
She needs the team as much as we need her.	Cô ấy cần đội nhiều như chúng tôi cần cô ấy.
That is.	Nó là.
That is up to each state.	Đó là tùy thuộc vào mỗi tiểu bang.
I will go now, and tell them.	Tôi sẽ đi ngay bây giờ, và nói với họ.
Remove and let cool a bit.	Lấy ra và để nguội một chút.
Nobody know.	Không ai biết.
I am completely safe.	Tôi hoàn toàn an toàn.
Some of his thoughts are really good.	Một số suy nghĩ của anh ấy thực sự tốt.
But after a while, he even liked the kids.	Nhưng sau một thời gian, anh ấy thậm chí còn thích lũ trẻ.
He may begin to wonder, begin to notice a difference in her.	Anh ấy có thể bắt đầu thắc mắc, bắt đầu nhận thấy sự khác biệt ở cô ấy.
I have never liked people standing directly above me.	Tôi chưa bao giờ thích những người đứng trực tiếp trên tôi.
But he started now.	Nhưng anh ấy đã bắt đầu ngay bây giờ.
I don't think many people come here.	Tôi không nghĩ rằng có rất nhiều người đến đây.
He took the inside.	Anh ta lấy bên trong.
They don't practice this.	Họ không thực hành cái này.
The biggest decision will be the one that can be made.	Quyết định lớn nhất sẽ là quyết định có thể có được.
She kept him.	Cô giữ anh ta.
You are very different.	Bạn khác rất nhiều.
Apartment is simply not meant to be.	Căn hộ chỉ đơn giản là không có nghĩa là như vậy.
I don't know how much of a difference time makes for us.	Tôi không biết thời gian tạo ra nhiều khác biệt cho chúng tôi.
What a first day.	Thật là một ngày đầu tiên.
He can if he wants to.	Anh ấy có thể nếu anh ấy muốn.
He just wants to keep you safe.	Anh ấy chỉ muốn giữ cho bạn an toàn.
Social interaction with device use.	Tương tác xã hội với việc sử dụng thiết bị.
Especially when it's not necessary.	Đặc biệt khi không cần thiết.
We lost our time.	Chúng tôi đã mất thời gian của chúng tôi.
In fact, businesses are looking.	Trong thực tế, doanh nghiệp đang tìm kiếm.
Will write later.	Sẽ viết sau.
He may have been at one point.	Anh ta có thể đã ở một thời điểm.
I had a mission.	Tôi đã có một nhiệm vụ.
A warm bed.	Một chiếc giường ấm áp.
It is really beautiful.	Nó thực sự rất đẹp.
She seems satisfied.	Cô ấy có vẻ mãn nguyện.
Like they're fulfilling dreams or something.	Giống như họ đang thực hiện những giấc mơ hay điều gì đó.
There's also the bad.	Cũng có điều tồi tệ.
That doesn't make sense either.	Điều đó cũng không có ý nghĩa.
You will need someone to drive you there and back.	Bạn sẽ cần ai đó chở bạn đến đó và quay lại.
Time to get this back on track.	Đã đến lúc làm cho điều này trở lại đúng hướng.
Roses v.	Hoa hồng v.
Still having the same problem.	Vẫn gặp vấn đề tương tự.
I don't have any friends.	Tôi không có một người bạn nào.
I'm working on deleting one inside my post.	Tôi đang làm việc để xóa một bên trong bài đăng của tôi.
Please keep me on this path.	Xin hãy giữ tôi trên con đường này.
So does her main character.	Nhân vật chính của cô ấy cũng vậy.
I never told you.	Tôi chưa bao giờ nói với bạn.
That is clearly a must.	Đó rõ ràng là điều bắt buộc.
I am learning things about myself every day.	Tôi đang học hỏi những điều về bản thân mỗi ngày.
Get ready to face the music.	Sẵn sàng đối mặt với âm nhạc.
Let the little things go.	Hãy để những thứ nhỏ đi.
Find self-published books that are as unique as you are.	Tìm những cuốn sách tự xuất bản độc nhất như bạn.
She is a beautiful woman.	Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp.
He wanted to see me one last time.	Anh ấy muốn gặp tôi lần cuối.
She herself knew too little.	Bản thân cô biết quá ít.
Color can be added in two ways.	Màu có thể được thêm theo hai cách.
And maybe they won't.	Và có thể họ sẽ không.
I will not change.	Tôi sẽ không thay đổi.
But they haven't left yet, they have locked themselves in the house.	Nhưng họ vẫn chưa rời đi, họ đã nhốt mình trong nhà.
Not bad for a five foot tall guy.	Không tệ đối với một chàng trai cao năm feet.
I'm sure she knows who it is.	Tôi chắc rằng cô ấy biết đó là ai.
The group's first lunch is at home.	Bữa trưa đầu tiên của đoàn là ở trong nhà nhé các bạn.
Don't worry if it tears.	Đừng lo lắng nếu nó rơi nước mắt.
They simply cannot have too many of him.	Đơn giản là họ không thể có quá nhiều anh ta.
She died at the scene.	Cô ta đã chết tại hiện trường.
We shot them.	Chúng tôi đã bắn chúng.
Must keep moving.	Phải tiếp tục di chuyển.
It makes my heart happy.	Nó làm cho trái tim tôi hạnh phúc.
But there was no repeat of the performance.	Nhưng không có màn trình diễn nào lặp lại.
One foot down, still more.	Một bước chân xuống, vẫn còn nhiều hơn nữa.
It happened too easily.	Nó đã xảy ra quá dễ dàng.
Stay tuned for our next issue to be published soon!.	Hãy chờ đợi số tiếp theo của chúng tôi sẽ sớm được xuất bản !.
When the crowd begins to watch them, the game begins.	Khi đám đông bắt đầu xem chúng, thì trận đấu bắt đầu.
It seems well done.	Nó có vẻ được thực hiện tốt.
Trouble has come.	Rắc rối đã đến.
Remember what was said.	Hãy nhớ những gì đã nói.
I have met them.	Tôi đã gặp họ.
Turn right right into the ballpark parking lot.	Rẽ phải ngay vào bãi đậu xe của sân bóng.
I do that very well.	Tôi làm điều đó rất tốt.
But weird in a good way.	Nhưng kỳ lạ theo một cách tốt.
To stop reading.	Để ngừng đọc.
The good life begins when they accept this fact.	Cuộc sống tốt đẹp bắt đầu khi họ chấp nhận sự thật này.
Usually that's great.	Thường thì điều đó thật tuyệt.
Feel free to choose any size and name.	Hãy thoải mái để chọn bất kỳ kích thước và tên.
Don't make up anything.	Đừng bịa ra bất cứ điều gì.
In some cases, it's even worse.	Trong một số trường hợp, nó còn tồi tệ hơn nhiều.
Looks like you're her main man.	Có vẻ như bạn là người đàn ông chính của cô ấy.
This method cannot handle some rain images.	Phương pháp này không thể xử lý một số hình ảnh mưa.
In many ways, these products are very similar.	Theo nhiều cách, các sản phẩm này rất giống nhau.
But that won't help.	Nhưng điều đó sẽ không giúp được gì.
Too old, you risk being fired.	Già quá, bạn có nguy cơ bị sa thải.
Choose another word to make your point.	Chọn một từ khác để đưa ra quan điểm của bạn.
It almost never works.	Nó hầu như không bao giờ hoạt động.
It's too hard for her.	Nó quá khó cho cô ấy.
He will go down that river.	Anh ta sẽ đi xuống con sông đó.
Of course, we cannot understand.	Tất nhiên, chúng ta không thể hiểu được.
One day last winter, he walked into one.	Một ngày mùa đông năm ngoái, anh bước vào một.
If you have this, see your doctor immediately.	Nếu bạn có hiện tượng này, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
My favorite type of breakfast.	Loại bữa sáng yêu thích của tôi.
Make sure you try this if you get the chance.	Hãy chắc chắn rằng bạn thử điều này nếu bạn có cơ hội.
Perhaps he knew.	Có lẽ anh đã biết.
Maybe the dead contact us after they die.	Có thể người chết liên lạc với chúng tôi sau khi họ chết.
And it says a lot about her.	Và nó nói lên rất nhiều điều về cô ấy.
Both are great with kids.	Cả hai đều tuyệt vời với trẻ em.
No one likes to run calls for kids.	Không ai thích chạy các cuộc gọi cho trẻ em.
Young love makes me feel so much.	Tình yêu tuổi trẻ khiến tôi cảm thấy biết bao.
My biggest problem is the dog.	Vấn đề lớn nhất của tôi là con chó.
I took my seat and didn't say a word to her.	Tôi ngồi vào chỗ của mình và không nói một lời nào với cô ấy.
Other students brought the knowledge of the signs to their own homes.	Các học sinh khác đã mang kiến ​​thức về các dấu hiệu nhà riêng của họ.
Everyone is whoever was there.	Tất cả mọi người là bất cứ ai đã ở đó.
You don't know who you'll be up against.	Bạn không biết mình sẽ chống lại ai.
A very unusual starting position.	Một vị trí bắt đầu rất bất thường.
Later that day, we opened the same app.	Cuối ngày hôm đó, chúng tôi mở cùng một ứng dụng.
This is the dream.	Đây là giấc mơ.
The story is easy to understand.	Câu chuyện rất dễ hiểu.
Again, these two conditions are the same.	Một lần nữa, hai điều kiện này giống nhau.
Otherwise he won't get anything.	Nếu không anh ta sẽ không nhận được gì.
He will come again tonight, he said.	Anh ấy sẽ đến một lần nữa vào tối nay, anh ấy nói.
People helped him and tried to stop him.	Mọi người đã giúp đỡ anh ta và cố gắng ngăn cản anh ta.
Then he couldn't move.	Sau đó anh ta không thể di chuyển.
The problem, of course, is that the wine doesn't ship.	Tất nhiên, vấn đề là rượu vang không xuất xưởng.
There was no way he should have caught it, but he did.	Không có cách nào đáng lẽ anh ta phải bắt được nó, nhưng anh ta đã làm được.
No one else was inside.	Không có ai khác đã ở trong.
Or feed him his dinner.	Hoặc cho anh ấy ăn bữa tối của anh ấy.
The point is to make it unique for all cases.	Vấn đề là làm cho nó trở thành duy nhất cho mọi trường hợp.
There is no right or wrong answer.	Không có câu trả lời đúng hay sai.
He learned a few more things about the world.	Anh ấy đã học thêm một số điều về thế giới.
I looked back over my shoulder.	Tôi nhìn lại sau vai mình.
Such subjects are interesting in themselves for several reasons.	Những đối tượng như vậy tự chúng rất thú vị vì nhiều lý do.
Just say it right away, wait.	Chỉ cần nói điều đó ngay từ được, chờ đã.
I carefully sat it down.	Tôi cẩn thận ngồi xuống nó.
This is just something new to worry about.	Đây chỉ là một cái gì đó mới để lo lắng về.
I never.	Tôi chưa bao giờ.
It is very wild.	Nó rất hoang dã.
Please don't kill me.	Xin đừng giết tôi.
Instead, they need to provide value.	Thay vào đó, họ cần cung cấp giá trị.
Three hundred appeared.	Ba trăm đã xuất hiện.
Just never enough.	Chỉ không bao giờ là đủ.
I really can't describe it.	Tôi thực sự không thể mô tả nó.
Make it personal.	Làm cho nó trở nên cá nhân.
Several hundred.	Vài trăm.
He couldn't go out with her.	Anh không thể đi chơi với cô.
You see what you want to see.	Bạn nhìn thấy những gì bạn muốn nhìn thấy.
She runs faster.	Cô ấy chạy nhanh hơn.
There is no time to wait, he said.	Không có thời gian để chờ đợi, anh ấy nói.
I told her about his visit that afternoon.	Tôi đã nói với cô ấy về chuyến thăm của anh ấy vào chiều hôm đó.
From memory to record.	Từ bộ nhớ đến bản ghi.
And we shouldn't.	Và chúng ta không nên.
Heaven knows the proud.	Có trời mới biết kẻ kiêu ngạo.
Go home, get to work.	Hãy vào nhà, làm việc đi.
That's exactly the effect he was looking for.	Đó chính xác là hiệu ứng mà anh ấy đang tìm kiếm.
The first is to download user-friendly software to your computer.	Đầu tiên là tải phần mềm thân thiện với người dùng vào máy tính của bạn.
I no longer wanted to be part of that culture.	Tôi không còn muốn trở thành một phần của nền văn hóa đó nữa.
Yes, yes, she was proud.	Vâng, vâng, cô ấy đã tự hào.
In the morning as usual.	Vào buổi sáng như thường lệ.
Not yet called in the order.	Chưa được gọi trong đơn đặt hàng.
Create a line of text.	Tạo một dòng văn bản.
You must be careful when using these.	Bạn phải cẩn thận khi sử dụng những thứ này.
A type is something for which you can create variables.	Một kiểu là một cái gì đó mà bạn có thể tạo các biến.
Then press left.	Sau đó nhấn sang trái.
Murder is a form of taking human life.	Giết người là một kiểu cướp đi mạng sống của con người.
He wants to do everything.	Anh ấy muốn làm mọi thứ.
He said nothing that night.	Anh ấy không nói gì vào đêm đó.
I see what is happening to me.	Tôi thấy những gì đang xảy ra với tôi.
I will find out the results in the morning.	Tôi sẽ tìm ra kết quả vào buổi sáng.
They love relationships.	Họ yêu thích các mối quan hệ.
The point of the question is when it is asked.	Vấn đề của câu hỏi là khi nào nó được hỏi.
It just says they have increased.	Nó chỉ nói rằng họ đã tăng lên.
He's a bad boy who's really trying to be good.	Anh ấy là một cậu bé hư, người thực sự đang cố gắng trở nên tốt.
Please advise me the solution.	Xin hãy tư vấn cho tôi giải pháp.
They are good people.	Họ là những người tốt.
Then we offered our plants for sale.	Sau đó, chúng tôi đã cung cấp cây của mình để bán.
You have free will, you are a free man.	Bạn có ý chí tự do, bạn là người tự do.
I will never see this.	Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy thứ này.
That is, if you can believe them.	Đó là, nếu bạn có thể tin họ.
This is gone.	Cái này đã biến mất.
This time, imagine that you are meeting her for the first time.	Lần này, hãy tưởng tượng rằng bạn đang gặp cô ấy lần đầu tiên.
I can't think of anything to write.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để viết.
What they are doing is not as good as what they are doing.	Những gì họ đang làm không tốt như những gì họ đang làm.
They were divided into four groups, each with five samples.	Họ được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm có năm mẫu.
She knew what he was talking about.	Cô biết anh ta đang nói gì về nó.
Their order is very simple.	Đơn đặt hàng của họ rất đơn giản.
That's when they can go to sleep.	Đó là lúc họ có thể đi ngủ.
No private insurance.	Không có bảo hiểm tư nhân.
So hope you guys had fun.	Vì vậy, hy vọng các bạn đã vui vẻ.
Mark still hadn't raised his head.	Mark vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Of course, his calls won't go unanswered.	Tất nhiên, cuộc gọi của anh ta sẽ không được trả lời.
See how tired she is.	Xem cô ấy mệt mỏi như thế nào.
I have a wonderful family and great friends.	Tôi có một gia đình tuyệt vời và những người bạn tuyệt vời.
His three children are all healthy.	Ba đứa con của ông đều khỏe mạnh.
Now you can see exactly what you want to see.	Bây giờ bạn có thể thấy chính xác những gì bạn muốn xem.
You just do whatever you can.	Bạn chỉ cần làm bất cứ điều gì bạn có thể.
And can't see anything.	Và không thể nhìn thấy gì.
Everyone nodded and followed him.	Mọi người đều gật đầu và theo dõi anh.
However, they nailed it and learned from others fast enough.	Tuy nhiên, họ đã đúc kết nó và học hỏi từ những người khác đủ nhanh.
This looks great.	Điều này trông tuyệt vời.
However, we have no choice at this time.	Tuy nhiên, chúng tôi không có sự lựa chọn nào vào lúc này.
And don't forget to share your pictures with us!.	Và đừng quên chia sẻ hình ảnh của bạn với chúng tôi !.
She wants to go back many years now.	Cô ấy muốn quay lại nhiều năm trước bây giờ.
Of an efficient dog.	Của một con chó hiệu quả.
Phones can lie.	Điện thoại có thể nói dối.
They talked to each other.	Họ nói với nhau.
I don't know how to explain these.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích những điều này.
I hope to find it.	Tôi hy vọng sẽ tìm ra nó.
The next morning, his two horses were gone.	Sáng hôm sau, hai con ngựa của ông đã biến mất.
But they are not necessary.	Nhưng chúng không cần thiết.
So join her in an activity she enjoys.	Vì vậy, hãy cùng cô ấy tham gia một hoạt động mà cô ấy thích thú.
Everyone is very nice and helpful.	Mọi người đều rất tốt và hữu ích.
It's a strange process.	Đó là một quá trình kỳ lạ.
Come on, express yourself.	Cố lên, hãy thể hiện bản thân.
It had spread to most of his body.	Nó đã lan ra hầu hết cơ thể anh ấy.
It just rained.	Trời chỉ có mưa.
You will never find her.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy.
Overall recovery was excellent in seven patients and good in three.	Sự phục hồi tổng thể là tuyệt vời ở bảy bệnh nhân và tốt ở ba bệnh nhân.
What happened happened.	Điều gì đã xảy ra đã xảy ra.
It's very middle class.	Đó là tầng lớp rất trung lưu.
He had never seen a gun here before.	Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một khẩu súng ở đây trước đây.
That is our mission.	Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
But, at least that's the constant effort behind our work.	Nhưng, ít nhất đó là sự cố gắng không ngừng đằng sau công việc của chúng tôi.
But immediately it allows, don't let it fall.	Nhưng ngay lập tức nó cho phép, đừng để nó rơi.
Tell her she is free.	Nói với cô ấy rằng cô ấy đang tự do.
There, on the screen, was an image of her.	Ở đó, trên màn hình, là hình ảnh của cô ấy.
None of them know her.	Không ai trong số họ biết cô ấy.
She is a small girl.	Cô ấy là một cô gái nhỏ.
But even so.	Nhưng ngay cả như vậy.
This is relatively easy.	Điều này là tương đối dễ dàng.
As you've seen.	Như bạn đã thấy.
I also tried.	Tôi cũng đã thử.
Students must answer one research question and four clinical practice questions.	Sinh viên phải trả lời một câu hỏi nghiên cứu và bốn câu hỏi thực hành lâm sàng.
I really believe this is true.	Tôi thực sự tin rằng điều này là đúng.
You are not in shape to drive.	Bạn không có hình dạng để lái xe.
We have no problem with ideas.	Chúng tôi không có vấn đề với các ý tưởng.
That's what it looks like here.	Đó là những gì nó giống như ở đây.
I don't want this.	Tôi không muốn điều này.
Sex is an important part of a relationship and marriage.	Tình dục là một phần quan trọng của một mối quan hệ và hôn nhân.
Of the morning mentioned.	Của buổi sáng được đề cập.
If you know please help.	Nếu bạn biết xin vui lòng giúp đỡ.
No significant differences in patient background were observed between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về nền tảng bệnh nhân được nhận thấy giữa các nhóm.
When it is ready, it is set to true.	Khi nó sẵn sàng, nó được đặt thành true.
And he knows us.	Và anh ấy biết chúng tôi.
The second floor has a similar floor plan as the first floor.	Tầng hai có một sơ đồ mặt bằng tương tự như tầng một.
It is an ever-changing country.	Đó là một đất nước luôn thay đổi.
Your death was my first real experience of death.	Cái chết của bạn là trải nghiệm thực sự đầu tiên của tôi về cái chết.
And those who are still here.	Và những người vẫn ở đây.
I like to him.	Tôi thích để anh ta.
It's too important to wait.	Nó quá quan trọng để chờ đợi.
Together they run this country.	Họ cùng nhau điều hành đất nước này.
Nothing in the minutes of the meeting or the discussions says so.	Không có gì trong biên bản cuộc họp hoặc các cuộc thảo luận nói như vậy.
Others take turns.	Những người khác thay phiên nhau.
Usually not very nice.	Thường không đẹp lắm.
You are the leader.	Bạn là người dẫn đầu.
In writing if you want.	Bằng văn bản nếu bạn muốn.
No one is like him.	Không ai giống anh ấy.
To tell them everything.	Để nói với họ tất cả mọi thứ.
This creates the potential for two negative outcomes.	Điều này tạo ra tiềm năng cho hai kết quả tiêu cực.
I don't think that will make me happy anymore.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc nữa.
Everyone is special to her.	Mọi người đều đặc biệt với cô ấy.
Make sure they can feel the heat.	Đảm bảo rằng họ có thể cảm nhận được sức nóng.
But when you just said that you sound like him.	Nhưng khi bạn vừa nói rằng bạn có vẻ giống anh ấy.
And then you do it again.	Và sau đó bạn làm điều đó một lần nữa.
It was the worst possible time.	Đó là thời điểm tồi tệ nhất có thể.
I've tried it on a few before you.	Tôi đã thử nó trên một vài trước khi bạn.
Their proper use remains to be studied.	Việc sử dụng chúng thích hợp vẫn còn được nghiên cứu.
I asked her where she had thrown it because it wasn't empty at all.	Tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy đã vứt nó đi đâu vì nó không hề trống rỗng.
Everyone was meeting in the living room and the same argument was going on everywhere.	Mọi người đang họp trong phòng khách và mọi nơi đều xảy ra cuộc tranh cãi giống nhau.
Even in that situation, there is still a focus on mothers.	Ngay cả trong tình huống đó, vẫn có sự tập trung vào các bà mẹ.
She looked at him in surprise.	Cô kinh ngạc nhìn anh.
Season with salt and pepper.	Nêm với muối và hạt tiêu.
We even went to the same class at school.	Chúng tôi thậm chí còn học chung một lớp ở trường.
Maybe some of its old points are being worked out.	Có thể một số điểm cũ của nó đang được giải quyết.
I often cry.	Tôi thường khóc.
Too much rich food.	Quá nhiều thức ăn phong phú.
But you don't tell anyone where you are.	Nhưng bạn không nói cho ai biết bạn đang ở đâu.
They are very sharp.	Chúng rất sắc nét.
You cannot reuse this attribute until a long break has been completed.	Bạn không thể sử dụng lại thuộc tính này cho đến khi hoàn thành một thời gian dài nghỉ ngơi.
He wants a drink.	Anh ấy muốn uống một ly.
This is so lovely.	Điều này thật đáng yêu.
Give it a shot and report back.	Hãy cho nó một shot và báo cáo lại.
Go check on her.	Đi kiểm tra cô ấy đi.
I learned to observe myself in that case.	Tôi đã học cách quan sát bản thân trong trường hợp đó.
I definitely have to have a few.	Tôi chắc chắn phải có một vài.
It is your starting point.	Nó là điểm khởi đầu của bạn.
It's two boys who love the ball.	Đó là hai chàng trai yêu trái bóng tròn.
It took her a long time to realize that.	Phải mất một thời gian dài cô mới nhận thức được điều đó.
Nothing is really good or really evil.	Không có gì thực sự tốt hay thực sự xấu xa.
The same can be done for the two-user core level.	Điều tương tự cũng có thể được thực hiện đối với mức độ cốt lõi của hai người dùng.
I am very happy to be at home.	Tôi rất vui vì được ở nhà.
No one knows where they come from.	Không ai biết họ đến từ đâu.
Check in hotel, morning.	Nhận phòng khách sạn, buổi sáng.
Leave school and work and everything else.	Bỏ lại trường học và công việc và mọi thứ khác.
This is his address on the card.	Đây là địa chỉ của anh ấy trên thẻ.
My mother doesn't believe in middle names.	Mẹ tôi không tin vào tên đệm.
She cannot enjoy any of the good things that she has.	Cô ấy không thể tận hưởng bất kỳ điều tốt đẹp nào mà cô ấy có.
That's not fun.	Đó không phải là niềm vui.
But they've got your army in a separate place.	Nhưng họ đã có quân đội của bạn ở một nơi riêng biệt.
My body is now very aware of him.	Cơ thể của tôi bây giờ rất nhận thức về anh ta.
Often the immediate context is missing.	Thường thì bối cảnh trước mắt bị thiếu.
They imagine this will be thought.	Họ tưởng tượng điều này sẽ được suy nghĩ.
We really hope you enjoy these.	Chúng tôi thực sự hy vọng bạn thích những điều này.
Enjoyed our stay.	Rất thích kỳ nghỉ của chúng tôi.
It's too tall for that position.	Nó quá cao cho vị trí đó.
But this is common.	Nhưng điều này là phổ biến.
Happened this month.	Xảy ra trong tháng này.
That's what he does now.	Đó là những gì anh ấy làm bây giờ.
This collection procedure was repeated four times.	Quy trình thu thập này được lặp lại bốn lần.
A lot has happened in the world since then.	Rất nhiều điều đã xảy ra trên thế giới kể từ đó.
Looking back, he didn't know the difference.	Nhìn lại, anh không biết sự khác biệt.
No, absolutely not.	Không, hoàn toàn không.
The experiments in this paper were performed in a controlled environment.	Các thí nghiệm trong bài báo này được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát.
All right, go straight ahead.	Được rồi, đi thẳng về phía trước.
I have a bad neck.	Tôi có một cái cổ xấu.
Now he could feel their effects.	Giờ thì anh đã cảm nhận được tác dụng của chúng.
The results of the present study are consistent with these findings.	Kết quả của nghiên cứu hiện tại phù hợp với những phát hiện này.
Control room.	Phòng điều khiển.
It is tough, but in the end it is worth it.	Nó là khó khăn, nhưng cuối cùng nó là giá trị nó.
However, this solution has its own problems.	Tuy nhiên, giải pháp này có những vấn đề riêng của nó.
I gain knowledge and I help.	Tôi có được kiến ​​thức và tôi giúp đỡ.
It's actually pretty easy to pick.	Nó thực sự khá dễ dàng để chọn.
A lot has happened in the past year.	Rất nhiều điều đã xảy ra trong năm qua.
Too bad for them, their loss.	Quá tệ cho họ, sự mất mát của họ.
The solutions have appeared in full.	Các giải pháp đã xuất hiện đầy đủ.
On the other hand, this case may be of practical interest.	Mặt khác, trường hợp này có thể được quan tâm thực tế.
These may be influenced by prenatal events.	Những điều này có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trước khi sinh.
And the price.	Và giá cả.
It feels very solid.	Cảm giác rất chắc chắn.
I don't even think he loves you.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng anh ấy yêu bạn.
But those times are long in the past.	Nhưng những khoảng thời gian đó đã lâu trong quá khứ.
We will talk to you a little later.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn một chút sau.
I know of places this will work from my previous work history.	Tôi biết về những nơi điều này sẽ hoạt động từ lịch sử công việc trước đây của tôi.
I am tall, with broad, round shoulders and a flat stomach.	Tôi cao, với đôi vai rộng, tròn và cái bụng phẳng lì.
To continue where he left off.	Để tiếp tục nơi anh ấy đã dừng lại.
She thought for a moment.	Cô ấy đã suy nghĩ một lúc.
On the surface, this seems reasonable.	Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ hợp lý.
The first and second numbers are different.	Số thứ nhất và số thứ hai khác nhau.
For me, this is a good opportunity.	Đối với tôi, đây là một cơ hội tốt.
Baby lies down and goes to sleep.	Bé nằm xuống và đi ngủ.
No significant changes were observed in either group.	Không có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy ở cả hai nhóm.
I am so sad to lose such a special friend.	Tôi rất buồn khi mất đi một người bạn đặc biệt như vậy.
I love you fans.	Tôi yêu các bạn những người hâm mộ.
He used to be.	Anh ấy đã từng.
It is not anything that comes close to me.	Nó không phải là bất cứ điều gì đến gần tôi.
Become interested a little bit back.	Trở nên quan tâm một chút trở lại.
You object, so let the profile show that.	Bạn phản đối, vì vậy hãy để hồ sơ hiển thị điều đó.
It will be a problem.	Nó sẽ là một vấn đề.
All the lights in the house are off.	Tất cả đèn trong nhà đã tắt.
The car stopped.	Chiếc xe dừng lại.
Or maybe we'll find a way to solve our problem.	Hoặc có thể chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của mình.
It won't even look like a natural color.	Nó thậm chí sẽ không giống như một màu tự nhiên.
I had to let myself go through a process.	Tôi đã phải để bản thân trải qua một quá trình.
Do not turn the card over.	Không lật ngược thẻ.
The site is said to have two dashboard pages.	Trang web được cho là có hai trang bảng điều khiển.
And cried out.	Và khóc thét lên.
It was getting dark, but there was a lovely soft late light.	Trời sắp tối nhưng có một tia sáng muộn dịu dàng đáng yêu.
He cannot stay here.	Anh ấy không thể ở lại đây.
Note that this does not take pictures.	Lưu ý rằng điều này không chụp ảnh.
I need to get back to it.	Tôi cần phải quay lại với nó.
My heart wants her to stay.	Trái tim tôi muốn cô ấy ở lại.
Don't let them hide there.	Đừng để chúng trốn ở đó.
He's too strong.	Anh ta quá mạnh mẽ.
Her job is gone.	Công việc của cô ấy đã không còn nữa.
Why, she is ten years better than you.	Tại sao, cô ấy tốt hơn bạn mười tuổi.
And when he was right, he was right.	Và khi anh ấy đúng, anh ấy đã đúng.
History into a game.	Lịch sử thành một trò chơi.
They still come.	Họ vẫn đến.
Not sure how he would do it.	Anh không chắc mình sẽ làm như thế nào.
I will check first.	Tôi sẽ kiểm tra trước.
Most importantly, we wanted to find out what led up to the meeting.	Quan trọng nhất, chúng tôi muốn tìm hiểu điều gì đã dẫn đến cuộc họp.
Yes, he killed people with his own hands.	Đúng, anh ta đã giết người bằng tay của mình.
Don't even look up.	Thậm chí không nhìn lên.
Lead us to the here and now.	Dẫn chúng tôi đến đây và bây giờ.
I like it more than my country here.	Tôi thích nó hơn đất nước của tôi ở đây.
And that was the only time the financial records were incomplete.	Và đó là khoảng thời gian duy nhất mà hồ sơ tài chính không được hoàn thiện.
There is only one road left.	Đó chỉ còn lại một con đường.
I let go of myself.	Tôi buông mình ra.
She didn't know this was happening.	Cô ấy không biết chuyện này đang diễn ra.
But it's getting there.	Nhưng nó đang đến đó.
He had touched so many women, none felt better than her.	Anh đã chạm vào rất nhiều phụ nữ, không ai cảm thấy tốt bằng cô.
My mind is still not completely out of the old man.	Tâm trí tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ông già.
I turned to the boy.	Tôi quay sang cậu bé.
Unusual.	Không bình thường.
Darkness covers.	Bóng tối bao trùm.
It continues from there.	Nó tiếp tục từ đó.
It can happen many times, just once, or never.	Nó có thể xảy ra nhiều lần, chỉ một lần hoặc không bao giờ.
I know this is your blog.	Tôi biết đây là blog của bạn.
Ask them where they heard it.	Hỏi họ nơi họ đã nghe nó.
They won't talk to him.	Họ sẽ không nói chuyện với anh ta.
That list is cut in half.	Trong danh sách đó bị cắt bỏ một nửa.
You can call my mother.	Bạn có thể gọi cho mẹ tôi.
To be sure, nothing can happen to it.	Để chắc chắn, không có gì có thể xảy ra với nó.
These days are discovered.	Những ngày này được phát hiện ra.
He's not that strong.	Anh ấy không mạnh mẽ như vậy.
He has nothing more to give.	Anh ta không còn gì để cho nữa.
Hold your fire unless they open the ball.	Giữ lửa của bạn trừ khi họ mở quả bóng.
However, we can fix this as follows.	Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục điều này như sau.
So it's done.	Vậy là đã xong.
We have .	Chúng ta có .
As well as from single hole, no hole.	Cũng như từ lỗ đơn, không lỗ.
However, if needed they will live at.	Tuy nhiên, nếu cần họ sẽ sống tại.
I have many mixed feelings.	Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
You will keep it a secret, because you love me.	Bạn sẽ giữ bí mật, bởi vì bạn yêu tôi.
We continue where we left off.	Chúng tôi tiếp tục nơi chúng tôi đã dừng lại.
Had to turn it off after an hour.	Phải tắt nó sau một giờ.
Your eyes doubt me.	Đôi mắt của bạn nghi ngờ tôi.
I love this team.	Tôi yêu đội này.
And we can.	Và chúng tôi có thể.
We'll see how he feels and what he's trying to do.	Chúng ta sẽ xem anh ấy cảm thấy thế nào và những gì anh ấy đang cố gắng làm.
That can turn out to be fascinating.	Điều đó có thể trở nên hấp dẫn.
I couldn't believe it and didn't know what to say.	Tôi không thể tin được và không biết phải nói gì.
Service users are not customers.	Người sử dụng dịch vụ không phải là khách hàng.
For me, there was no one in that room but me.	Đối với tôi, không có ai trong căn phòng đó ngoài tôi.
And no one moves.	Và không ai di chuyển.
Enjoy music and sound effects of your choice.	Thưởng thức âm nhạc và hiệu ứng âm thanh do bạn lựa chọn.
I'm not sick.	Tôi không bị ốm.
Suddenly, our premium card works a little faster.	Đột nhiên, thẻ bảo hiểm của chúng tôi hoạt động nhanh hơn một chút.
The poor have suffered the most.	Người nghèo đã phải chịu đựng nhiều nhất.
Costs are only going up, at least in the short term.	Chi phí chỉ đang tăng lên, ít nhất là trong ngắn hạn.
Mom is my mother.	Mẹ là mẹ của con.
What happened to me was not by accident.	Những gì đã xảy ra với tôi không phải do một tai nạn.
In other words, they are not human.	Nói cách khác, họ không phải là con người.
She shook her head and moved it to the window.	Cô lắc đầu và di chuyển nó đến cửa sổ.
Once she's safe, she'll send it to you.	Một khi cô ấy an toàn, cô ấy sẽ gửi cho bạn.
Every window was filled with spectators.	Mọi ô cửa sổ đều chật kín người xem.
Don't let her lie on her back unless she wants to.	Đừng để cô ấy nằm ngửa trừ khi cô ấy muốn.
It could be a day before, a week or a month.	Nó có thể là một ngày trước đó, một tuần hoặc một tháng.
Currently, digital data is used as video data.	Hiện tại, dữ liệu kỹ thuật số được sử dụng làm dữ liệu video.
Physical therapy was recommended.	Vật lý trị liệu đã được khuyến khích.
These symptoms can last from seven to ten days.	Các triệu chứng này có thể kéo dài từ bảy đến mười ngày.
At least someone is conscious.	Ít nhất ai đó có ý thức.
To break things down and create new things.	Để chia nhỏ mọi thứ và tạo ra những điều mới.
Positive things.	Những điều tích cực.
I don't care where you have been as long as you come home.	Tôi không quan tâm bạn đã ở đâu miễn là bạn trở về nhà.
Now she started to cry.	Bây giờ cô ấy bắt đầu khóc.
They want to hide the evidence.	Họ muốn che giấu bằng chứng.
Food, wine, women.	Thức ăn, rượu, phụ nữ.
It goes into the corresponding judgment.	Nó đi vào phán xét tương ứng.
Most people don't have such an opportunity as a student.	Hầu hết mọi người không có cơ hội như vậy khi còn là sinh viên.
And last but not least, it's a joy to use.	Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là một niềm vui khi sử dụng.
It is in our hands.	Nó nằm trong tay của chúng tôi.
Anything placed there will be applied to any attack damage scrolls.	Bất kỳ thứ gì đặt ở đó sẽ được áp dụng cho bất kỳ cuộn sát thương tấn công nào.
This makes no sense to me.	Điều này không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Lucky return.	Sự trở lại may mắn.
Only content is purchased.	Chỉ nội dung được mua.
Perhaps nothing will be said.	Có lẽ sẽ không có gì được nói.
Here we are in the office.	Đây chúng tôi đang ở trong văn phòng.
Oil prices can change at any time.	Giá dầu có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
They want someone to lead but not control.	Họ muốn ai đó lãnh đạo nhưng không kiểm soát.
Observe what happens there carefully.	Hãy quan sát những gì xảy ra ở đó một cách cẩn thận.
This is not due to lack of effort.	Đây không phải là do thiếu nỗ lực.
Remove from pan to plate.	Dọn từ chảo ra đĩa.
In the foreground, she saw another dog and she wanted to move on.	Ở phía trước, cô ấy đã nhìn thấy một con chó khác và cô ấy muốn đi tiếp.
Don't change it.	Đừng thay đổi nó.
In addition, it is smaller near the limit line.	Ngoài ra, nó nhỏ hơn gần đường giới hạn.
He didn't eat or drink anything.	Anh ấy không ăn uống gì cả.
Not a lot of people that day.	Không phải là rất nhiều người trong ngày hôm đó.
She must have some changes.	Cô ấy phải có một số thay đổi.
Six images were taken for each section.	Sáu hình ảnh được chụp cho mỗi phần.
He's trying to protect me.	Anh ấy đang cố gắng bảo vệ tôi.
This can be seen in the eyes.	Điều này có thể được nhìn thấy trong mắt.
To create a beer of their own.	Để tạo ra một loại bia của riêng họ.
We no longer have the national will to do great things.	Chúng ta không còn ý chí quốc gia để làm những điều lớn lao.
However, we spoke on the phone a few times.	Tuy nhiên, chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại một vài lần.
What does he want from her and why?	Anh ấy muốn gì ở cô ấy và tại sao.
But the doctor understood.	Nhưng bác sĩ đã hiểu.
Not even here.	Thậm chí không có ở đây.
And when they do, someone will take notes.	Và khi họ làm, ai đó sẽ ghi chú lại.
It is the same with our feet on the ground.	Nó cũng tương tự như vậy với bàn chân của chúng ta trên mặt đất.
Her history is nothing, or worse.	Lịch sử của cô ấy không là gì, hoặc tệ hơn.
You see, they, well.	Bạn thấy đấy, họ, tốt.
This is one of our basic needs.	Đây là một trong những nhu cầu cơ bản của chúng tôi.
But no, that didn't happen in her house.	Nhưng không, điều đó đã không xảy ra trong nhà cô.
He seems to be very sad about that loss.	Dường như anh ấy rất buồn về sự mất mát đó.
I will get an error.	Tôi sẽ nhận được một lỗi.
I wouldn't be here without him.	Tôi sẽ không ở đây nếu không có anh ấy.
Unfortunately only used once.	Không may chỉ sử dụng một lần.
You know you're doing everything in your power to try and win.	Bạn biết mình đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để cố gắng và giành chiến thắng.
It has to be done like this.	Nó phải được thực hiện như thế này.
Let's see the examples.	Hãy xem các ví dụ.
Our house is really good.	Ngôi nhà của chúng tôi thực sự tốt.
However, if you have a choice, natural bodies with water are the best.	Tuy nhiên, nếu bạn có quyền lựa chọn, các cơ quan tự nhiên có nước là tốt nhất.
It makes a lot more sense.	Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều.
No first.	Không có đầu tiên.
They took responsibility.	Họ đã nhận trách nhiệm.
I'm just saying that the character design doesn't look too bad.	Tôi chỉ nói rằng thiết kế nhân vật trông không quá tệ.
The activities have been.	Các hoạt động đã được.
None of them can.	Không ai trong số họ có thể.
I thought he was the perfect guy.	Tôi đã nghĩ anh ấy là một chàng trai hoàn hảo.
They are being kept in the dark.	Họ đang được giữ trong bóng tối.
I stopped writing.	Tôi đã ngừng viết.
I had two loves.	Tôi đã có hai tình yêu.
There is nothing here.	Ở đây không có gì.
He put his damn nose right into my girl part.	Anh ta đưa cái mũi chết tiệt của mình vào ngay bộ phận cô gái của tôi.
In fact, the very person we will meet.	Trên thực tế, chính người mà chúng ta sẽ gặp.
She is one year older.	Cô lớn hơn một tuổi.
However, the crew.	Tuy nhiên, phi hành đoàn.
There is a little smoke.	Có một chút khói.
The first is not necessarily the best.	Đầu tiên không nhất thiết phải là tốt nhất.
Losing a true friend is never easy.	Để mất một người bạn thực sự không bao giờ là điều dễ dàng.
Numbers need to tell a story.	Những con số cần phải kể một câu chuyện.
Personality is what you really like.	Tính cách là những gì bạn thực sự thích.
Prepare your opening well.	Chuẩn bị kỹ phần mở đầu của bạn.
This brings back memories.	Điều này gợi lại những ký ức.
Be yourself.	Hãy là chính bạn.
There's a lot of this around.	Có rất nhiều thứ này xung quanh.
The first is the small sample size.	Đầu tiên là kích thước mẫu nhỏ.
It is a movement.	Nó là một phong trào.
This is about average.	Đây là khoảng trung bình.
All values ​​compared are completely equal.	Tất cả các giá trị được so sánh hoàn toàn bằng nhau.
I remember me last year at this time.	Tôi nhớ tôi năm ngoái vào thời điểm này.
We will play with my animals.	Chúng tôi sẽ chơi với những con vật của tôi.
School will open soon.	Trường học sẽ sớm mở cửa.
Their conflict ended there.	Xung đột của họ kết thúc tại đó.
Ask them if they have the same effect on our bodies.	Hãy hỏi họ xem chúng có tác dụng tương tự đối với cơ thể chúng ta không.
You will have to find some other solution.	Bạn sẽ phải tìm một số giải pháp khác.
I mean everyone.	Ý tôi là mọi người.
Things to discuss.	Những điều cần thảo luận.
Only for the boy, the treatment came too late.	Chỉ đối với cậu bé, việc điều trị đã đến quá muộn.
Data has been collected.	Đã thu thập dữ liệu.
I keep them to read to my children.	Tôi giữ chúng để đọc cho con tôi nghe.
No, no, not for me.	Không, không, không phải cho tôi.
Without them, the war would be lost.	Nếu không có họ, cuộc chiến sẽ bị thua.
Recommend it is stress.	Đề nghị đó là căng thẳng.
And they know when he'll be there.	Và họ biết khi nào anh ấy sẽ ở đó.
In cases of military action, it is my responsibility.	Trong các trường hợp hành động quân sự, đó là trách nhiệm của tôi.
It's a daily struggle for her.	Đó là một cuộc đấu tranh hàng ngày với cô ấy.
The apartment matches the description and other reviews.	Căn hộ phù hợp với mô tả và các nhận xét khác.
Science and critical thinking.	Khoa học và tư duy phản biện.
Her mouth is working.	Miệng cô ấy đang hoạt động.
I think we can prove it later.	Tôi nghĩ chúng ta có thể chứng minh điều đó sau.
But it cannot tell.	Nhưng nó không thể nói.
Not that night, not the next day, and possibly not for weeks.	Không phải đêm đó, không phải ngày hôm sau, và có thể không trong nhiều tuần.
I remember little of the places we went, or even what we did.	Tôi nhớ rất ít về những nơi chúng tôi đã đi, hoặc thậm chí những gì chúng tôi đã làm.
Then they will find the next letter in the same way.	Sau đó, họ sẽ tìm thấy chữ cái tiếp theo theo cách tương tự.
We are really married.	Chúng tôi kết hôn thực sự.
I don't know how they know where to find it.	Tôi không biết làm thế nào họ biết nơi để tìm nó.
Some go for food.	Một số đi kiếm thức ăn.
What is the feeling of that? 	Cảm giác của điều đó là gì?
they asked.	họ hỏi.
For a few reasons.	Đối với một vài lý do.
People who do that, wish that they were white.	Những người làm điều đó, ước rằng họ là người da trắng.
We cannot go back.	Chúng tôi không thể quay lại.
You go and get ready.	Bạn đi và sẵn sàng.
This blog started as a family blog.	Blog này bắt đầu như một blog gia đình.
He sold his business that year.	Anh ấy đã bán doanh nghiệp của mình vào năm đó.
Being is before becoming.	Hiện hữu là trước khi trở thành.
Damn, it's probably the only thing here that's damned.	Chết tiệt, nó có lẽ là thứ duy nhất ở đây đáng chết tiệt.
Other times, nothing feels right.	Những lần khác, không có gì cảm thấy đúng.
He should drive it.	Anh ta nên lái nó.
Everyone is fine.	Mọi người đều ổn.
No story or anything needed for this.	Không có câu chuyện hoặc bất cứ điều gì cần thiết cho việc này.
The two of you know each other very well.	Hai bạn biết nhau rất rõ.
Your silence worries me.	Sự im lặng của em khiến tôi lo lắng.
My mind is too slow right now to do many things.	Đầu óc tôi bây giờ quá chậm để làm được nhiều việc.
Suddenly we realize that the work is not done yet.	Đột nhiên chúng tôi nhận ra rằng công việc vẫn chưa hoàn thành.
We do not offer cash advances or credit products.	Chúng tôi không ứng trước tiền mặt hoặc cung cấp các sản phẩm tín dụng.
I run it in my mind.	Tôi chạy nó trong tâm trí của tôi.
The property is excessively damaged.	Tài sản bị hỏng quá mức.
Everything seems to be falling apart.	Mọi thứ dường như đang sụp đổ.
We leave.	Chúng tôi ra đi.
There is no proper investigation.	Không có cuộc điều tra thích hợp.
The next two followed him.	Hai người tiếp theo đi theo anh ta.
It's a long walk, and you'll get lost.	Đó là một cuộc đi bộ dài, và bạn sẽ bị lạc.
I will change my opinion every day.	Tôi sẽ thay đổi quan điểm của mình hàng ngày.
No place is good.	Không có nơi nào là tốt.
Is this it.	Đây có phải là nó.
I don't know what's outside that door.	Tôi không biết có gì bên ngoài cánh cửa đó.
However, it was strange that she shouldn't feel scared.	Tuy nhiên, thật kỳ lạ là cô không nên cảm thấy sợ hãi.
It's not there.	Nó không có ở đó.
I'm not ready.	Tôi chưa sẵn sàng.
And now she is afraid.	Và bây giờ cô sợ.
I made them slowly as a background project.	Tôi đã làm chúng từ từ như một dự án nền.
It feels like education can't be fixed.	Có cảm giác như giáo dục không thể sửa được.
I'm just here to support you.	Tôi chỉ đến để hỗ trợ bạn.
I thought about you a lot.	Tôi đã nghĩ về bạn rất nhiều.
You will see, one of these days.	Bạn sẽ thấy, một trong những ngày này.
That was the deal from the start.	Đó là thỏa thuận ngay từ đầu.
Same colors, same cut.	Các màu sắc giống nhau, cùng một đường cắt.
He is doing well now.	Anh ấy đang làm tốt bây giờ.
Just to be clear, this is not a waiting period.	Nói rõ hơn, đây không phải là thời gian chờ đợi.
The drug was found to be stable under the different handling conditions used.	Thuốc được phát hiện là ổn định trong các điều kiện xử lý khác nhau được sử dụng.
Furthermore, they expect companies to go beyond legal requirements.	Hơn nữa, họ mong đợi các công ty vượt ra ngoài các yêu cầu pháp lý.
Every player goes through it.	Mọi người chơi đều trải qua nó.
He is not a good player, because that was never his goal.	Anh ấy không phải là một cầu thủ giỏi, vì đó chưa bao giờ là mục tiêu của anh ấy.
Try to take care of your mother.	Cố gắng chăm sóc cho mẹ của mình.
I came on the same day as my sister.	Tôi đến cùng ngày với chị tôi.
Finding the right one is hard.	Tìm đúng là khó.
That, more than anything else, explains why he's here.	Điều đó, hơn bất cứ điều gì khác, giải thích lý do tại sao anh ta ở đây.
I should be excited then, proud and happy.	Tôi nên vui mừng sau đó, tự hào và hạnh phúc.
The show was a huge break for me.	Buổi biểu diễn là một kỳ nghỉ rất lớn đối với tôi.
One is physical and the other is mental.	Một là thể chất và hai là tinh thần.
The human family cannot be saved any other way.	Gia đình con người không thể được cứu bằng cách nào khác.
She has nothing there.	Cô ấy không có gì ở đó.
Phase three has failed.	Giai đoạn ba đã thất bại.
However, you need a little more structure.	Tuy nhiên, bạn cần nhiều cấu trúc hơn một chút.
The first block of code below works perfectly.	Khối mã đầu tiên bên dưới hoạt động hoàn hảo.
When it moved, we missed it.	Khi nó di chuyển, chúng tôi đã bỏ lỡ nó.
I know it's different here.	Tôi biết nó khác ở đây.
She felt the tears run down her face and let them.	Cô cảm thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình và để chúng.
He definitely made a great bottom.	Anh ấy chắc chắn tạo ra một đáy tuyệt vời.
So now he is safe.	Vì vậy, bây giờ anh ấy đã an toàn.
I don't think about it.	Tôi không nghĩ về nó.
I see this way too often in rooms.	Tôi thấy cách này quá thường xuyên trong các phòng.
He pulled her back through the crowd, holding her close to him.	Anh kéo cô trở lại qua đám đông, giữ chặt bên mình.
And get meaning from it.	Và nhận được ý nghĩa từ nó.
Let us be human.	Hãy cứ để chúng tôi là người.
He's coming out of the corner.	Anh ta đang đi ra khỏi góc đường.
You need to know how to be comfortable talking to people.	Bạn cần biết cách thoải mái khi nói chuyện với mọi người.
At the time, very few countries cared about this cause.	Vào thời điểm đó, rất ít quốc gia quan tâm đến nguyên nhân này.
In and out, one.	Vào và ra, một.
He won't even come back.	Anh ấy thậm chí sẽ không quay lại.
Let's name this place.	Hãy đặt tên cho nơi này.
Note this happens on demand.	Lưu ý điều này xảy ra theo yêu cầu.
Women have become active in politics.	Phụ nữ đã trở nên tích cực trong chính trị.
Finally he understood.	Cuối cùng thì anh cũng hiểu.
But worse than that, he is a threat to this country.	Nhưng tệ hơn thế, anh ta là một mối đe dọa cho đất nước này.
The trial took two months.	Thử nghiệm mất hai tháng.
It can be done with low risk.	Nó có thể được thực hiện với rủi ro thấp.
Your impact on so many lives is important.	Tác động của bạn đến rất nhiều cuộc sống là quan trọng.
She is taking her life back.	Cô ấy đang lấy lại mạng sống của mình.
I was very interested and, therefore, accepted his offer.	Tôi rất quan tâm và do đó, đã chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.
The idea of ​​the work is bigger than the reality.	Ý tưởng của công việc là lớn hơn thực tế.
But the choice did not go into it.	Nhưng sự lựa chọn đã không đi vào nó.
These points have been made.	Những điểm này đã được thực hiện.
Go to an id you know will be present.	Đến một id bạn biết sẽ có mặt.
He's had a long night and a busy morning.	Anh ấy đã có một đêm dài và một buổi sáng bận rộn.
This list is not considered complete.	Danh sách này không được cho là đã hoàn thành.
He can't get old.	Anh ấy không thể già đi.
Everyone knows you can be fast.	Mọi người đều biết bạn có thể nhanh chóng.
They are there for me.	Họ ở đó cho tôi.
Season and season with salt.	Nêm nếm và nêm muối.
And that's exactly what they did.	Và đó chính xác là những gì họ đã làm.
He is no longer a boy, but not yet a man.	Anh ấy không còn là một cậu bé, nhưng chưa phải là một người đàn ông.
The connection is much stronger than when there were human relationships before.	Mối liên hệ bền chặt hơn rất nhiều khi có mối quan hệ giữa con người với nhau trước đây.
Not much wind.	Gió không nhiều.
It is not yet clear who will.	Vẫn chưa rõ ai sẽ làm.
We can also prepare for this.	Chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho điều này.
This is not the case for everyone but it is common.	Đây không phải là trường hợp của tất cả mọi người nhưng nó là phổ biến.
And it just grew from there.	Và nó chỉ phát triển từ đó.
We don't know what they are or what caused them.	Chúng tôi không biết chúng là gì hoặc điều gì đã gây ra chúng.
Other companies have made similar changes.	Các công ty khác cũng thực hiện những thay đổi tương tự.
He could barely move.	Anh ta hầu như không thể cử động.
Better late than never, this is my job.	Muộn còn hơn không, đây là công việc của tôi.
The details of the user's legal rights are still unclear.	Các chi tiết về quyền hợp pháp của người dùng vẫn chưa rõ ràng.
We have chosen our side, and they are not the same.	Chúng tôi đã chọn phe của mình, và chúng không giống nhau.
But maybe being locked in there scared him.	Nhưng có lẽ việc bị nhốt trong đó khiến anh ấy sợ hãi.
He has to race.	Anh ấy phải chạy đua.
I had a feeling.	Tôi đã có một cảm giác.
Now is the time to withdraw.	Bây giờ là lúc để rút tiền.
I like this band.	Tôi thích ban nhạc này.
We do our best to get your order completed as quickly as possible.	Chúng tôi cố gắng hết sức để đơn đặt hàng của bạn được hoàn thành nhanh nhất có thể.
I'm afraid you can't come back.	Tôi sợ bạn không thể quay lại.
She has a job.	Cô ấy có một công việc.
It can grow at least in length.	Nó có thể phát triển ít nhất về chiều dài.
He took a risk with you.	Anh ấy đã mạo hiểm với bạn.
We are in love.	Chúng tôi đang yêu nhau.
My story and yours will be different.	Câu chuyện của tôi và câu chuyện của bạn sẽ khác.
There is plenty of room to move.	Có rất nhiều chỗ để di chuyển.
There was no difference between the groups.	Không có sự khác biệt nào giữa các nhóm.
It is not the right size for you.	Nó không phải là kích thước phù hợp với bạn.
He is one of my best friends.	Anh ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.
His silence should not be taken as consent.	Sự im lặng của anh ta không nên được coi là sự đồng tình.
I really want to try it.	Tôi thực sự muốn thử nó.
He has to improve his people skills.	Anh ấy phải cải thiện kỹ năng con người của mình.
I have a reason.	Tôi có lý do.
You don't work on any emotions and things.	Bạn không làm việc theo bất kỳ cảm xúc và mọi thứ.
This will help us know what they know.	Điều này sẽ giúp chúng tôi biết những gì họ biết.
I tried to remember it.	Tôi đã cố gắng nhớ nó.
Special efforts have been made to shape future research.	Những nỗ lực đặc biệt đã được thực hiện để định hình nghiên cứu trong tương lai.
He's an emotional guy, and that's fine.	Anh ấy là một chàng trai tình cảm, và điều đó ổn.
For example, they used to be.	Chẳng hạn như họ đã từng.
She will be here anytime.	Cô ấy sẽ đến đây bất cứ lúc nào.
It can't do much more as long as it only shows on the outside.	Nó không thể làm được nhiều hơn miễn là nó chỉ thể hiện ra bên ngoài.
But worth it.	Nhưng giá trị nó.
He can't be part of this church anymore.	Anh ấy không thể là một phần của nhà thờ này nữa.
We can do something.	Chúng ta có thể làm điều gì đó.
Still no one came.	Vẫn không có ai đến.
You didn't listen.	Bạn đã không nghe.
And often that's our process.	Và thường đó là quy trình của chúng tôi.
I found my problem and fixed it.	Tôi đã tìm thấy vấn đề của mình và khắc phục nó.
But we'd better go, for they are approaching.	Nhưng tốt hơn là chúng ta nên đi, vì chúng đang đến gần.
I respect her.	Tôi tôn trọng cô ấy.
It is part of being human.	Nó là một phần của con người.
Change this value and save the file.	Thay đổi giá trị này và lưu tệp.
I'm thinking somewhere a little further than the road and the people.	Tôi đang nghĩ ở đâu đó xa hơn một chút so với con đường và con người.
For others, it takes hours.	Đối với những người khác, nó mất nhiều giờ.
Keep the mixture warm.	Giữ hỗn hợp ấm.
A confused mind is often unable to act.	Một tâm trí bối rối thường không thể hành động.
Both have no proof.	Cả hai đều không có bằng chứng.
I am good for day care.	Tôi tốt cho việc chăm sóc ban ngày.
We are now in a position to complete the proof.	Bây giờ chúng tôi đang ở trong một vị trí để hoàn thành bằng chứng.
Not to show everything that you did.	Không phải để hiển thị tất cả mọi thứ mà bạn đã làm.
Clearly define the title, media, and size of each section.	Xác định rõ tiêu đề, phương tiện và kích thước của mỗi phần.
If not, it's not.	Nếu không, nó không phải.
All is not lost, however.	Tất cả là không bị mất, tuy nhiên.
And boy, he never made me proud.	Và chàng trai, anh ấy đã bao giờ làm tôi tự hào.
No wonder my mother hates her job.	Thảo nào mẹ tôi ghét công việc của mình.
That is exactly what our children are doing.	Đó chính xác là những gì con cái chúng ta đang làm.
Dinner is being prepared.	Bữa tối đang được chuẩn bị.
Soon he realized that was why.	Ngay sau đó anh nhận ra đó là lý do tại sao.
There seemed to be nothing he could do.	Dường như anh không thể làm gì được.
Lovely thoughts in a lovely day.	Những suy nghĩ đáng yêu trong một ngày đáng yêu.
It's actually better for you than exercising after dinner.	Nó thực sự tốt cho bạn hơn là tập thể dục sau bữa tối.
We played a lot of team spreads.	Chúng tôi đã chơi rất nhiều đội lây lan.
Yes, try it.	Vâng, hãy thử nó.
But it's great.	Nhưng nó rất tuyệt.
No one was present in large numbers.	Không ai có mặt với số lượng lớn.
The most important thing is that you are at home, and safe.	Điều quan trọng nhất là bạn đang ở nhà, và an toàn.
They decided to try meeting the president.	Họ quyết định thử gặp tổng thống.
He gave me about two hours.	Anh ấy đã cho tôi khoảng hai giờ.
I just wanted something similar to serve at home.	Tôi chỉ muốn một cái gì đó tương tự để phục vụ ở nhà.
He died for me.	Anh ấy đã chết vì tôi.
I went back to bed.	Tôi trở lại giường.
Great read, thanks.	Đọc tuyệt vời, cảm ơn.
But she seems happy.	Nhưng cô ấy có vẻ hạnh phúc.
You die here.	Bạn chết ở đây.
I never played it until last week.	Tôi chưa bao giờ chơi nó cho đến tuần trước.
Nothing to look forward to, nothing to hope for.	Không có gì để mong đợi, không có gì để hy vọng.
Try them on the last day of each month.	Hãy thử chúng vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.
Looks like you had a nice evening out there.	Có vẻ như bạn đã có một buổi tối vui vẻ ngoài đó.
I won't help you either.	Tôi cũng sẽ không giúp bạn.
He held onto me tightly and wouldn't let go.	Anh ấy đã nắm chặt lấy tôi và không chịu buông ra.
The change is immediate.	Sự thay đổi là ngay lập tức.
It's like a necessary evil.	Nó giống như một cái ác cần thiết.
Those who worked.	Những người đã làm việc.
The most wanted man on earth.	Người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất trên trái đất.
I really didn't feel any pain the whole time.	Tôi thực sự không cảm thấy đau đớn trong suốt thời gian đó.
Obviously they are everywhere.	Rõ ràng là chúng ở khắp mọi nơi.
Do the same thing with the next thought.	Làm điều tương tự với suy nghĩ tiếp theo.
My family loves to eat it for dinner.	Gia đình tôi thích ăn nó cho bữa tối.
But he is still in the same place.	Nhưng anh ấy vẫn ở chỗ cũ.
But the results are not yet available.	Nhưng kết quả vẫn chưa có.
She said she needed dinner and the boat needed more work.	Cô ấy nói cô ấy cần ăn tối và con thuyền cần làm việc nhiều hơn.
It seems important to start there.	Nó có vẻ quan trọng để bắt đầu ở đó.
This is as we expected.	Đây là như chúng tôi mong đợi.
Many people do not notice the change in me.	Nhiều người không nhận thấy sự thay đổi ở tôi.
So it turned out to be a really interesting thing.	Vì vậy, nó trở thành một điều thực sự thú vị.
Among the customers, they talked a little more.	Giữa các khách hàng, họ đã nói nhiều hơn một chút.
The numbers will increase after that.	Các con số sẽ tăng lên sau đó.
I had several dogs as a child.	Tôi có một vài con chó khi còn nhỏ.
Two women stand facing each other.	Hai người phụ nữ đứng đối đầu nhau.
And he's a guy who really loves the game.	Và anh ấy là một người thực sự yêu thích trò chơi.
The policy is still very negative.	Chính sách vẫn rất tiêu cực.
Then she smiled.	Rồi cô ấy mỉm cười.
We know that from long experience.	Chúng tôi đã biết điều đó từ kinh nghiệm lâu năm.
It's a whole other thing to understand how life once began.	Đó là một điều hoàn toàn khác để hiểu cuộc sống đã từng bắt đầu như thế nào.
This is great news for our soldiers and our country.	Đây là một tin tuyệt vời cho những người lính của chúng tôi và đất nước của chúng tôi.
Now it's the opposite.	Bây giờ thì ngược lại.
It has become a necessity for me.	Nó đã trở nên cần thiết đối với tôi.
That's pretty terrible, really.	Điều đó khá khủng khiếp, thực sự.
This concerns the survival of the people and the faith.	Điều này liên quan đến sự sống còn của người dân và đức tin.
Then you will take off your shirt.	Sau đó, bạn sẽ cởi áo sơ mi.
Maybe he did something with the scene on the bridge.	Có lẽ anh ta đã làm gì đó với cảnh trên cầu.
The party sure has a good reason.	Bữa tiệc chắc chắn có lý do chính đáng.
We ask questions, you and you answer them.	Chúng tôi đặt câu hỏi, bạn và bạn trả lời chúng.
But they did not do so.	Nhưng họ đã không làm như vậy.
Some people are a tough sell.	Một số người là một bán khó khăn.
Cold war experiments.	Các thí nghiệm chiến tranh lạnh.
And then a meal.	Và sau đó là một bữa ăn.
You are trying to improve yourself playing against the best.	Bạn đang cố gắng cải thiện bản thân khi thi đấu với những người giỏi nhất.
Not too long.	Không quá lâu.
They try to keep it a secret.	Họ cố gắng giữ bí mật.
Not the problem.	Không phải vấn đề.
Some are long but you can still take advantage of them.	Một số dài nhưng bạn vẫn có thể tận dụng chúng.
Let him get up.	Để anh ta đứng dậy.
But you're not really here.	Nhưng bạn không thực sự ở đây.
You can use many different colors.	Bạn có thể sử dụng nhiều màu sắc khác nhau.
They know what to do.	Họ biết phải làm gì.
Maybe you believe in your own authority.	Có thể bạn tin vào thẩm quyền của chính mình.
Someone has to say something.	Ai đó phải nói điều gì đó.
Then, suddenly, she got up and left.	Sau đó, đột nhiên, cô ấy đứng dậy và bỏ đi.
When you open this door, trust what comes first.	Khi bạn mở cánh cửa này, hãy tin tưởng những gì đến trước.
Six years later, he joined.	Sáu năm sau, anh tham gia.
They have to feed themselves every day.	Họ phải tự kiếm ăn hàng ngày.
This is true for three of the four treatments.	Điều này đúng với ba trong số bốn phương pháp điều trị.
I can't believe the new results.	Tôi không thể tin được kết quả mới.
She doesn't play football.	Cô ấy không chơi bóng.
Everyone around him started to die.	Mọi người xung quanh anh bắt đầu chết.
It sounds strange.	Nghe có vẻ kì lạ.
I just want a powerful street engine.	Tôi chỉ muốn một động cơ đường phố mạnh mẽ.
I need to get out of here, far, fast.	Anh cần phải đi khỏi đây, thật xa, thật nhanh.
In total, seven key findings were identified.	Tổng cộng, bảy phát hiện chính đã được xác định.
This is a simple and low-cost method compared to others.	Đây là một phương pháp đơn giản và chi phí thấp so với những phương pháp khác.
I never thought he would leave.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ rời đi.
I don't need to get this.	Tôi không cần phải nhận cái này.
Enter the next car slowly.	Vào xe tiếp theo từ từ.
I'm just sorry for you.	Tôi chỉ xin lỗi cho bạn.
I love it because you can watch people come and go.	Tôi thích nó vì bạn có thể xem mọi người đến và đi.
We played him.	Chúng tôi đã chơi anh ta.
You are not looking for a specific individual.	Bạn không đi tìm một cá nhân cụ thể.
They spread themselves and their best people across too many projects.	Họ dàn trải bản thân và những người giỏi nhất của họ qua quá nhiều dự án.
And who do they think we are.	Và họ nghĩ chúng ta là ai.
Now	Bây giờ là
It helps to avoid any confusion in the future.	Nó giúp tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong tương lai.
Lots of questions.	Rất nhiều câu hỏi.
The main findings are as follows.	Những phát hiện chính như sau.
We looked at him.	Chúng tôi đã nhìn vào anh ấy.
It's not small, nor big, it's simply just right.	Nó không nhỏ, cũng không lớn, nó chỉ đơn giản là vừa phải.
It's funny at first, because you feel like you're falling.	Lúc đầu, nó thật buồn cười, vì bạn cảm thấy như mình đang rơi xuống.
That's the only way to know if he values ​​money.	Đó là cách duy nhất để biết liệu anh ấy có coi trọng tiền bạc hay không.
It does not require trust.	Nó không đòi hỏi sự tin tưởng.
There are no children to book.	Không có đứa trẻ nào để đặt.
But he is content and strong.	Nhưng anh ấy bằng lòng và mạnh mẽ.
Four cells are shown in each image.	Bốn ô được hiển thị trong mỗi hình ảnh.
And now, it happens at home.	Và bây giờ, nó xảy ra ở nhà.
It's not the same and they have quite different preferences.	Nó không giống nhau và họ có những sở thích khá khác nhau.
We are never remembered.	Chúng ta không bao giờ được nhớ.
Maybe they are.	Có lẽ họ là như vậy.
So are his children.	Các con của ông cũng vậy.
Trying to figure out how to use it.	Đang cố gắng tìm cách sử dụng nó.
But it will be obvious when you see and feel.	Nhưng sẽ thấy rõ khi nhìn và cảm nhận.
They talked for a long time and reached an agreement.	Họ đã nói chuyện rất lâu và đạt được thỏa thuận.
Wait more.	Chờ thêm.
Three times, he almost killed her.	Ba lần, anh đã suýt giết cô.
He said he had a band and he didn't.	Anh ấy nói anh ấy có một ban nhạc và không.
There was not even the appearance of a conflict.	Thậm chí không có sự xuất hiện của một cuộc xung đột.
And many others have been turned away.	Và nhiều người khác đã bị quay lưng.
Death is good for you and your team.	Cái chết là tốt cho bạn và nhóm của bạn.
We need to overcome fear.	Chúng ta cần phải vượt qua nỗi sợ hãi.
However the user is not actually making the game.	Tuy nhiên người dùng không thực sự làm trò chơi.
It's court day.	Đó là ngày ra tòa.
Today, two things happened.	Hôm nay, có hai điều xảy ra.
I have a little.	Tôi có một ít.
It doesn't have to be the sole cause.	Nó không cần phải là nguyên nhân duy nhất.
A human life is just like this.	Một đời người chỉ là thế này.
Then I see the changes.	Sau đó, tôi thấy những thay đổi.
Just work with your new situation.	Chỉ làm việc với tình hình mới của mình.
It is to work together.	Đó là để làm việc cùng nhau.
It's a beautiful day and we have to do something about it.	Đó là một ngày đẹp trời và chúng ta phải làm điều gì đó.
Give, and you will receive in return.	Cho đi, và bạn sẽ được nhận lại.
So others stop trying.	Vì vậy, những người khác ngừng cố gắng.
They just don't.	Họ chỉ không.
It is difficult to indicate any particular frequency range.	Rất khó để chỉ ra bất kỳ dải tần số cụ thể nào.
As a result, everyone is worse off.	Kết quả là mọi người đều tệ hơn.
No more calls.	Không có cuộc gọi nào nữa.
We should be absolutely clear on this.	Chúng ta nên hoàn toàn rõ ràng về điều này.
It's that simple.	Nó đơn giản mà.
No selection is made based on age or gender.	Không có lựa chọn nào được thực hiện dựa trên độ tuổi hoặc giới tính.
I can count them on my fingers.	Tôi có thể đếm chúng trên đầu ngón tay.
There was only one problem, the man wanted her dead.	Chỉ có một vấn đề, người đàn ông muốn cô chết.
I know this is true.	Tôi biết điều này là sự thật.
I know for sure they didn't.	Tôi biết chắc chắn họ đã không làm như vậy.
No matter what, she couldn't give up.	Dù bất cứ giá nào, cô cũng không thể từ bỏ.
However, they were clear enough.	Tuy nhiên, họ đã đủ rõ ràng.
He went to help them.	Anh ấy đã đi để giúp họ.
He spoke with difficulty.	Anh ấy nói một cách khó khăn.
But the existing account doesn't need to deal with this.	Nhưng tài khoản hiện tại không cần phải giải quyết vấn đề này.
Let's go up for the views.	Hãy đi lên cho các lượt xem.
My head was never right since then.	Đầu tôi không bao giờ đúng kể từ đó.
That is our only advantage.	Đó là lợi thế duy nhất của chúng tôi.
This is not a person.	Đây không phải là một người.
She doesn't want a husband who merely does his duty.	Cô ấy không muốn một người chồng chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ của mình.
I can believe it myself.	Bản thân tôi cũng có thể tin được.
Actually, we lost her twice.	Thật ra, chúng tôi đã mất cô ấy hai lần.
Two series of experiments were performed.	Hai loạt thí nghiệm đã được thực hiện.
A business can fail.	Một doanh nghiệp có thể thất bại.
I don't wait until things get out of hand anymore.	Tôi không chờ đợi cho đến khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay nữa.
I'm so lucky to have them in my corner.	Tôi thật may mắn khi có chúng trong góc của tôi.
I have some great news to keep you updated.	Tôi có một số tin tức tuyệt vời để cập nhật cho bạn.
He said he would look into it and call me back.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ xem xét nó và gọi lại cho tôi.
Would highly recommend coming to check this place out.	Rất muốn đề nghị đến để kiểm tra nơi này.
No one has been seen on screen since.	Không ai đã được nhìn thấy trên màn hình kể từ đó.
That's where the girls went.	Đó là nơi các cô gái đã đi.
Sometimes people tell me we should have more fun, more fun.	Đôi khi mọi người nói với tôi rằng chúng ta nên có nhiều niềm vui hơn, nhiều niềm vui hơn.
We're just trying to hide from some men.	Chúng tôi chỉ đang cố gắng trốn tránh một số người đàn ông.
He is the only one.	Anh ấy là duy nhất.
You put two and two together here, and it makes no sense.	Bạn đặt hai và hai với nhau ở đây, và nó không có ý nghĩa.
Of course, so do you, but it's inevitable.	Tất nhiên, bạn cũng vậy, nhưng điều đó không thể tránh khỏi.
Watch his friends fight for their lives.	Nhìn những người bạn của anh ấy chiến đấu vì cuộc sống của họ.
Not only does it do that, but it goes up and beyond.	Nó không chỉ làm được điều đó mà còn đi lên và hơn thế nữa.
Our strategy takes less time.	Chiến lược của chúng tôi cần ít thời gian hơn.
He has nothing left to go home with.	Anh không còn gì để về nhà.
It's the same every time, isn't it?	Mỗi lần đều giống nhau, phải không.
But everything is there.	Nhưng mọi thứ đều có.
The results were compared.	Các kết quả đã được so sánh.
Further analysis of these cells will be needed to understand their properties.	Sẽ cần phân tích sâu hơn về các tế bào này để hiểu các đặc tính của chúng.
Looks like the man has cold feet.	Có vẻ như người đàn ông có bàn chân lạnh.
Must have their own culture and language.	Phải có văn hóa và ngôn ngữ riêng của họ.
However, you kept your head and saved my life.	Tuy nhiên, bạn đã giữ đầu của bạn và cứu sống tôi.
He doesn't want us to live with anxiety.	Anh ấy không muốn chúng tôi sống với lo lắng.
It's just a half hour show.	Nó chỉ là một chương trình nửa giờ.
This is the account you created in the previous step.	Đây là tài khoản bạn đã tạo ở bước trước.
I will buy them again at the normal price no question.	Tôi sẽ mua chúng một lần nữa với giá bình thường không có câu hỏi.
I pulled a car on him.	Tôi đã kéo một chiếc xe vào anh ta.
At the end of the day.	Vào cuối ngày.
I should ask my father one of these days.	Tôi nên hỏi cha tôi một trong những ngày này.
You will not escape.	Bạn sẽ không trốn thoát.
But it's a good way to get out of the city.	Nhưng đó là một cách tốt để ra khỏi thành phố.
Some of them are good and some are not.	Một số trong số đó là tốt và một số thì không.
He moves me.	Anh ta di chuyển tôi.
You will work, if you keep the job for a moment.	Bạn sẽ làm việc, nếu bạn giữ công việc trong chốc lát.
I love it.	Tôi thích điều đó.
Likes to watch law shows on television.	Thích xem các chương trình luật trên truyền hình.
Yes, with a red nose.	Vâng, với một chiếc mũi đỏ.
Government, but sometimes it looks like it might as well.	Chính phủ, nhưng đôi khi có vẻ như nó cũng có thể.
After this death, no more for them.	Sau cái chết này, không còn cho họ nữa.
He hates his mother for this.	Anh ghét mẹ mình vì điều này.
This program helps you get the results you want.	Chương trình này giúp bạn đạt được kết quả như mong muốn.
When your song is ready, you can share it with the world.	Khi bài hát của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể chia sẻ bài hát đó với mọi người.
Each ring is an era.	Mỗi chiếc nhẫn là một thời đại.
Then go to sleep.	Sau đó đi ngủ.
Where did that money come from?	Số tiền đó đến từ đâu ?.
We will talk about both.	Chúng ta sẽ nói về cả hai.
Maybe not for a year or so.	Có thể không trong một năm hoặc lâu hơn.
I don't even know if it's the gun control or not.	Tôi thậm chí không biết đó có phải là điều khiển súng hay không.
She abandoned her dog for cancer just that winter.	Cô ấy đã bỏ con chó của mình vì bệnh ung thư chỉ trong mùa đông năm đó.
He is looking for a fight.	Anh ta đang tìm kiếm một cuộc chiến.
You don't have to go to the library.	Bạn không cần phải vào thư viện.
But he won't tell us what happened.    	Nhưng anh ấy sẽ không cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.    
S.	S.
Also thanks for making the process so easy and smooth.	Cũng cảm ơn vì đã làm cho quá trình trở nên dễ dàng và suôn sẻ.
I hate this.	Tôi ghét điều này.
That is my name.	Đó là tên của tôi.
This has been accepted for many years.	Điều này đã được chấp nhận trong nhiều năm.
And it really doesn't matter.	Và nó thực sự không quan trọng.
She should never have agreed.	Cô ấy không bao giờ nên đồng ý.
I don't know what you are trying to do.	Tôi không biết bạn đang cố gắng làm gì.
For assistance.	Để được hỗ trợ.
Her old college friends.	Những người bạn cũ thời đại học của cô ấy.
Over the years, he's had a bad press.	Trong những năm qua, anh ấy đã có một báo chí tồi tệ.
I know they are coming for me.	Tôi biết họ đang đến vì tôi.
She has a horse to feed.	Cô ấy có ngựa để nuôi.
At the bill in his hand.	Tại tờ tiền trên tay anh ấy.
She nodded slowly.	Cô chậm rãi gật đầu.
Success still has a long way to go.	Thành công vẫn còn một chặng đường dài.
Research seems to support this.	Nghiên cứu dường như ủng hộ điều này.
Before it was just something required by law.	Trước khi nó chỉ là một cái gì đó được yêu cầu bởi luật pháp.
She knew it was supposed to rain.	Cô đã biết trời phải mưa.
I do not give you as the world gives.	Tôi không cho bạn như thế giới ban tặng.
Only local knowledge could bring us here.	Chỉ có kiến ​​thức địa phương mới có thể đưa chúng tôi đến đây.
She is very beautiful.	Cô ấy rất xinh đẹp.
Some stories don't fit.	Một số câu chuyện không phù hợp.
The way to her.	Con đường đến với cô ấy.
Many of them offer online programs.	Nhiều người trong số họ cung cấp các chương trình trực tuyến.
To see the case the way they see it.	Để xem trường hợp theo cách mà họ nhìn thấy nó.
It didn't go away and he wasn't hurt.	Nó đã không biến mất và anh ta không bị thương.
But you don't just love to sleep.	Nhưng bạn không chỉ thích ngủ.
They walked in silence.	Họ đi trong im lặng.
And in rare cases, this actually happens.	Và trong một số trường hợp hiếm hoi, điều này thực sự xảy ra.
This is the most important thing for us.	Đây là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi.
I made a real effort, at least early on.	Tôi đã nỗ lực thực sự, ít nhất là từ rất sớm.
Strange.	Kỳ lạ.
He doesn't need to walk back.	Anh ta không cần phải đi bộ trở lại.
Some are much more serious than others.	Một số nghiêm trọng hơn nhiều so với những người khác.
It takes time to learn something well.	Cần có thời gian để học tốt một cái gì đó.
This will significantly improve your weight as well as your physique.	Điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể cân nặng cũng như hình thể của bạn.
We each have our own room.	Chúng tôi mỗi người đều có phòng riêng.
No one has more power in that moment than she.	Không ai có quyền vào khoảnh khắc đó hơn cô ấy.
Milk is different.	Sữa thì khác.
She saw herself, several years older, sitting in a chair.	Cô nhìn thấy mình, lớn hơn vài tuổi, đang ngồi trên ghế.
Let me free you.	Hãy để tôi giải thoát cho bạn.
Her voice was quiet and slow.	Giọng cô ấy trầm lắng và chậm rãi.
I'm so glad he said.	Tôi rất vui vì anh ấy đã nói.
It seems that everyone on earth has a connection with this place.	Dường như tất cả mọi người trên trái đất đều có mối liên hệ với nơi này.
Everyone wants law and order.	Mọi người đều muốn có luật pháp và trật tự.
She is very cute.	Cô ấy rất đáng yêu.
She wanted a man, not a boy.	Cô muốn một người đàn ông, không phải một cậu bé.
Maybe for dinner.	Có lẽ để ăn tối.
Maybe he died of a heart attack.	Có lẽ anh ấy đã chết vì một cơn đau tim.
They came back to stop us.	Họ đã quay lại để ngăn chặn chúng tôi.
That's what girls define themselves.	Đó là điều mà các cô gái tự xác định.
I just love his look.	Tôi chỉ yêu cái nhìn của anh ấy.
We need to stay away from them.	Chúng ta cần phải tránh xa chúng.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
She didn't need to say anything more.	Cô không cần phải nói gì nữa.
This isn't the first time it's happened.	Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra.
We have to put it together when the game starts.	Chúng tôi phải tập hợp nó lại với nhau khi trò chơi bắt đầu.
Also it's hard to accept his conclusions.	Ngoài ra thật khó để chấp nhận kết luận của anh ta.
In addition, we can provide professional training courses.	Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các khóa đào tạo chuyên nghiệp.
And in my opinion, this is not the product.	Và theo quan điểm của tôi, đây không phải là sản phẩm.
They cannot join together.	Họ không thể tham gia cùng nhau.
These specifications do not affect physical results.	Các thông số kỹ thuật này không ảnh hưởng đến kết quả vật lý.
That would be a big step forward.	Đó sẽ là một bước tiến lớn.
I know that sounds crazy but it's true.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ nhưng là sự thật.
As well as installation.	Cũng như cài đặt.
Everything is back to being fair and warm.	Mọi thứ trở lại công bằng và ấm áp.
She is getting it and make no mistake.	Cô ấy đang nhận được nó và không có sai lầm.
They need to talk.	Họ cần nói chuyện.
A few times a day.	Một vài lần một ngày.
These are the most difficult questions to answer.	Đây là những câu hỏi khó trả lời nhất.
And that means being on top of science.	Và điều đó có nghĩa là đứng đầu khoa học.
You need to give everyone a chance.	Bạn cần cho mọi người một cơ hội.
They have a company.	Họ có công ty.
This area has not been studied before.	Khu vực này chưa được nghiên cứu trước đây.
But the old friend is gone.	Nhưng người bạn cũ đã biến mất.
He spoke to her on the phone once.	Anh ấy đã nói chuyện điện thoại với cô ấy một lần.
It was getting dark, but the city was safe.	Trời tối dần, nhưng thành phố vẫn an toàn.
I don't see anything important or do anything terrible.	Tôi không thấy bất cứ điều gì quan trọng hoặc làm bất cứ điều gì khủng khiếp.
They trust me.	Họ tin tưởng tôi.
Love the person they choose.	Yêu người họ chọn.
Also, ask only what is necessary and when it is appropriate.	Ngoài ra, chỉ hỏi những gì cần thiết và khi nào là thích hợp.
For something new and fresh.	Đối với một cái gì đó mới và tươi.
All of our problems are common.	Tất cả các vấn đề của chúng tôi đều là vấn đề chung.
It can't hold anything now.	Nó không thể giữ được gì bây giờ.
Those things are nice, especially when it comes to contract duration.	Những điều đó là tốt đẹp, đặc biệt là khi nói đến thời gian hợp đồng.
I know how to do that.	Tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Or just the movie.	Hay chỉ là bộ phim.
If anyone can do this.	Nếu bất cứ ai có thể làm điều này.
She told me that money has nothing to do with it.	Cô ấy nói với tôi rằng tiền không liên quan gì đến nó.
Records do not support this conclusion.	Hồ sơ không hỗ trợ kết luận này.
This situation, however, is not the case before us.	Tình huống này, tuy nhiên, không phải là trường hợp xảy ra trước chúng ta.
Its super broken.	Siêu hỏng của nó.
Completely fill it.	Hoàn toàn lấp đầy nó.
Let's start with it.	Hãy bắt đầu với nó.
We're going to war again.	Chúng ta lại sắp tham chiến.
In fact, we only know a little about it.	Trong thực tế, chúng tôi chỉ biết một chút về nó.
But it seems likely.	Nhưng nó có vẻ có khả năng.
He takes care of their children.	Anh ấy chăm sóc con cái của họ.
For single groups vs.	Đối với các nhóm đơn vs.
It was like she didn't want anything from him.	Nó giống như cô không muốn bất cứ điều gì từ anh ta.
When women win, children win.	Khi phụ nữ chiến thắng, trẻ em chiến thắng.
It feels great to finally get the record.	Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng đã có được kỷ lục.
She cannot take pictures.	Cô ấy không thể chụp ảnh.
We do not carry bad meat.	Chúng tôi không mang thịt xấu.
In fact, he didn't.	Trong thực tế, anh ta đã không.
They are scared, she answered herself.	Họ sợ hãi, cô ấy tự trả lời.
He couldn't believe his family was actually talking about this.	Anh không thể tin rằng gia đình anh thực sự đang nói về điều này.
I like it, to be honest.	Tôi thích nó, thành thật mà nói.
I found the effects too fast to be explained so simply.	Tôi thấy những hiệu ứng quá nhanh không thể giải thích đơn giản như vậy.
These systems are pre-set and available.	Các hệ thống này được đặt sẵn và có sẵn.
This change request was denied.	Yêu cầu thay đổi này đã bị từ chối.
Player names are at the bottom.	Tên người chơi ở dưới cùng.
He is your father.	Ông ấy là cha của bạn.
I want you to stay here.	Tôi muốn bạn ở lại đây.
I began to look deeply into why that was the case.	Tôi bắt đầu nhìn sâu vào lý do tại sao lại như vậy.
First time in forever.	Lần đầu tiên trong mãi mãi.
She tried to pull away, but he was too strong.	Cô cố gắng rút ra, nhưng anh ta quá mạnh.
Still exists, especially in books.	Vẫn tồn tại, đặc biệt là trong sách.
I can't imagine anything of value left in this place.	Tôi không thể tưởng tượng có bất cứ thứ gì có giá trị còn lại ở nơi này.
He knows a lot of things.	Anh ấy biết rất nhiều thứ.
Now it's my turn.	Bây giờ đến lượt tôi.
I told everyone it was a language problem.	Tôi đã nói với mọi người rằng đó là do vấn đề ngôn ngữ.
Staff were very nice and made us feel welcome.	Nhân viên rất tốt và khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón.
I have a look.	Tôi có một cái nhìn.
It's a guy with no future.	Đó là một chàng trai không có tương lai.
They stood together for a moment in silence.	Họ đứng bên nhau một lúc trong im lặng.
She said it was getting dark, and he said he would help her.	Cô ấy nói trời đã tối, và anh ấy nói sẽ giúp cô ấy.
They make it personal.	Họ làm cho nó trở nên cá nhân.
It made no difference to him.	Nó không tạo ra sự khác biệt nào đối với anh ta.
Finished on that went well.	Đã hoàn thành trên đó diễn ra tốt đẹp.
It was a drawn war.	Đó là một cuộc chiến được rút ra.
Two years later in the spring, the boat returns.	Hai năm sau vào mùa xuân, thuyền trở lại.
None of it will ever work.	Không ai trong số nó sẽ không bao giờ hoạt động.
But the child did not speak.	Nhưng đứa trẻ không nói.
Important parameters.	Các thông số quan trọng.
Jump up and down.	Nhảy lên xuống.
He is not here.	Anh ấy không có ở đây.
Been a year.	Được một năm.
This process takes three to four hours.	Quá trình này mất từ ​​ba đến bốn giờ.
This is a great blog post.	Đây là một bài đăng trên blog tuyệt vời.
Only this version to check this version.	Chỉ phiên bản này để kiểm tra phiên bản này.
But he sometimes thinks that's just the nature of things.	Nhưng anh ấy đôi khi nghĩ rằng đó chỉ là bản chất của sự vật.
There is no way in hell.	Không có cách nào trong địa ngục.
I need one.	Tôi cần một.
That's normal at this stage.	Đó là điều bình thường ở giai đoạn này.
It is developing rapidly.	Nó đang phát triển nhanh chóng.
He asked smiling.	Anh cười hỏi.
There were several reasons why he couldn't touch her.	Có một số lý do tại sao anh không được chạm vào cô.
However, for others it may take longer.	Tuy nhiên, đối với những người khác thì có thể lâu hơn.
A church without walls.	Một nhà thờ không có tường.
She knew that sound.	Cô biết âm thanh đó.
This man is my everything.	Người đàn ông này là tất cả của tôi.
Except she was tested.	Ngoại trừ cô ấy đã được kiểm tra.
Literally, I could look outside and watch the world go by.	Theo nghĩa đen, tôi có thể nhìn ra ngoài và nhìn thế giới trôi qua.
They are made from a single piece of wood.	Chúng được làm từ một mảnh gỗ.
I will go there but not often.	Tôi sẽ đến đó nhưng không thường xuyên.
That might have been too much for me, but my dad did.	Điều đó có thể là quá nhiều đối với tôi, nhưng bố tôi đã làm.
She is excellent.	Cô ấy rất xuất sắc.
We should not read records.	Chúng tôi không nên đọc hồ sơ.
I believe him.	Tôi tin anh ấy.
Provide schools for our children if we have them.	Cung cấp trường học cho con cái của chúng tôi nếu chúng tôi có.
We will be happy to help.	Chúng tôi sẽ thực sự sẵn lòng giúp đỡ.
But the cost will increase.	Nhưng chi phí sẽ tăng lên.
Now consider a general case.	Bây giờ hãy xem xét một trường hợp tổng quát.
Check in with your waiting customers every minute.	Kiểm tra với khách hàng đang chờ đợi của bạn mỗi phút.
Maybe not the best of the force, but they were around.	Có thể không phải là người giỏi nhất trong lực lượng, nhưng họ đã ở xung quanh.
I want to see passion.	Tôi muốn nhìn thấy niềm đam mê.
My mother also asked me why.	Mẹ tôi cũng hỏi tôi tại sao.
But there is.	Nhưng có.
She thought the pain would drive her crazy.	Cô nghĩ rằng cơn đau sẽ khiến cô phát điên.
Come to call your sister.	Đến để gọi cho em gái của bạn.
The doors are very heavy.	Các cánh cửa rất nặng.
An absolutely lovely person.	Một người hoàn toàn đáng yêu.
I checked my phone.	Tôi đã kiểm tra điện thoại của mình.
Everything fell apart.	Tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
Others will soon follow.	Những người khác sẽ sớm làm theo.
There are a few ways to do this.	Có một số cách để làm điều này.
It's just, nothing happened.	Chỉ là, không có gì xảy ra.
Maybe someday, my friend.	Có lẽ một ngày nào đó, bạn của tôi.
Now back to work.	Bây giờ trở lại làm việc.
Then he looked at her and smiled.	Sau đó anh nhìn sang cô và mỉm cười.
We will make new friends.	Chúng tôi sẽ kết bạn mới.
Then they looked down at the floor.	Sau đó, họ nhìn xuống sàn nhà.
Everything seems to work.	Mọi thứ dường như hoạt động.
He looks very dangerous.	Trông anh ta rất nguy hiểm.
Depending on the specific problem, control may or may not have any effect.	Tùy thuộc vào vấn đề cụ thể, việc kiểm soát có thể có hoặc không có bất kỳ tác dụng nào.
Build your own life.	Xây dựng cuộc sống của riêng bạn.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
Today could be a really bad day.	Hôm nay có thể là một ngày thực sự tồi tệ.
I had to do physical therapy six separate times.	Tôi phải thực hiện vật lý trị liệu sáu lần riêng biệt.
That place and that day.	Nơi đó và ngày đó.
She hasn't come home yet.	Cô ấy vẫn chưa về nhà.
It's a really nice place, with no pain or death.	Đó là một nơi thực sự tốt đẹp, không có đau đớn hay chết chóc.
We asked him to sit down and eat with us.	Chúng tôi yêu cầu anh ấy ngồi xuống và ăn với chúng tôi.
I did not see the animal.	Tôi đã không nhìn thấy con vật.
We are looking at a global phase.	Chúng tôi đang xem xét một giai đoạn toàn cầu.
Because I did the same thing.	Bởi vì tôi đã làm điều tương tự.
I'm sure he rolled his eyes.	Tôi chắc chắn rằng anh ta đã đảo mắt.
I want to make sure he's getting the best treatment.	Tôi muốn đảm bảo rằng anh ấy đang được điều trị tốt nhất.
But you will definitely learn something.	Nhưng bạn chắc chắn sẽ học được điều gì đó.
I had to look back.	Tôi đã phải nhìn lại.
Just one thing terrible enough about it to make it interesting somehow.	Chỉ một điều đủ khủng khiếp về nó để làm cho nó thú vị bằng cách nào đó.
There's no way that's possible.	Không có cách nào có thể.
Change the order in which the rules are evaluated.	Thay đổi thứ tự mà các quy tắc được đánh giá.
He does not answer.	Anh ấy không trả lời.
You know what they want to say.	Anh biết họ muốn nói gì.
But they don't want to get out.	Nhưng họ không muốn thoát ra.
That could be why your environment is struggling.	Đó có thể là lý do tại sao môi trường của bạn gặp khó khăn.
Don't throw yourself away.	Đừng vứt bỏ bản thân.
I rarely stop for lunch.	Tôi hiếm khi dừng lại để ăn trưa.
Then you can find answers to some of your questions.	Sau đó, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho một số câu hỏi của mình.
However, something is wrong.	Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn.
He couldn't help but see himself in the man.	Anh không thể không nhìn thấy mình trong người đàn ông.
It was a hot day.	Đó là một ngày nóng.
He will get old.	Anh ấy sẽ già đi.
The father was right.	Người cha đã đúng.
There are only three reasons why that happens to someone.	Chỉ có ba lý do tại sao điều đó xảy ra với một người nào đó.
She doesn't like him either.	Cô cũng không thích anh ta.
Is she.	Là cô ấy.
He never said a word about it.	Anh ấy chưa bao giờ nói một lời nào về nó.
Keep things simple and specific.	Giữ mọi thứ đơn giản và cụ thể.
And like it.	Và thích nó.
All these changes indicate that the first is over.	Tất cả những thay đổi này chỉ ra rằng những điều đầu tiên đã qua đi.
Send it in and we can take care of the rest.	Gửi đi và chúng tôi có thể giải quyết phần còn lại.
It is difficult but it is necessary.	Đó là khó khăn nhưng nó là cần thiết.
I said, thanks a lot but no thanks.	Tôi nói, cảm ơn rất nhiều nhưng không, cảm ơn.
And the father never knew.	Và người cha không bao giờ biết.
By his actions.	Bằng hành động của mình.
You will win every game.	Bạn sẽ giành chiến thắng trong mọi trò chơi.
It is something we do or do.	Nó là một cái gì đó chúng tôi làm hoặc làm.
No upper limit can be achieved.	Không có giới hạn trên nào có thể đạt được.
I'm used to talking about these things.	Tôi đã quen với việc nói về những điều này.
Media was changed twice a week and cells were separated once.	Phương tiện được thay đổi hai lần một tuần và các ô được tách một lần.
He looks soft but he's not.	Anh ấy trông có vẻ mềm mại nhưng không phải vậy.
But not so in this case.	Nhưng không phải như vậy trong trường hợp này.
But he was two steps closer.	Nhưng anh ta đã đến gần hơn hai bước chân.
Statement.	Ra tuyên bố.
I recorded his silence in my book.	Tôi đã ghi lại sự im lặng của anh ấy trong cuốn sách của mình.
It doesn't do anything else.	Nó không làm gì khác.
Enjoy money and power.	Tận hưởng tiền bạc và quyền lực.
I'm sure you know what that is.	Tôi chắc rằng bạn biết đó là gì.
That way, my son can breathe well.	Bằng cách đó, con trai tôi có thể thở tốt.
People don't die for something they know isn't right.	Mọi người không chết vì điều gì đó mà họ biết là không đúng.
So we had to act.	Vì vậy, chúng tôi đã phải hành động.
It's okay, he said.	Không sao cả, anh ấy nói.
I'm not sure why this isn't clearly understood.	Tôi không chắc tại sao điều này không được hiểu rõ ràng.
Every part of the body works together.	Mọi bộ phận của cơ thể đều hoạt động cùng nhau.
There have been a lot of tests.	Đã có rất nhiều bài kiểm tra.
I happened to be at home that night.	Tôi tình cờ ở nhà vào đêm hôm đó.
He plays soccer.	Anh ấy chơi đá bóng.
They come into our lives in unique ways.	Họ đến trong cuộc sống của chúng tôi theo những cách độc đáo.
On the phone.	Trên điện thoại.
I will talk to the teacher privately first.	Tôi sẽ nói chuyện riêng với giáo viên trước.
Research, however, is an entirely different matter.	Tuy nhiên, nghiên cứu lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
She was in all the singles.	Cô ấy đã ở trong tất cả các đơn lẻ.
Then I begin.	Vậy thì tôi bắt đầu.
A day here or there will make no difference to you.	Một ngày ở đây hoặc ở đó sẽ không có gì khác biệt đối với bạn.
Thanks but no.	Cảm ơn nhưng không.
It can't even ask them.	Nó thậm chí không thể hỏi họ.
Oh, it's hard to say no to your family.	Ồ, thật khó để từ chối gia đình của bạn.
You are doing important work.	Bạn đang làm công việc quan trọng.
We will see each other soon.	Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Her husband is missing.	Chồng cô ấy mất tích.
So he won't play.	Vì vậy, anh ấy sẽ không chơi.
Many aspects make this a rather special case.	Nhiều khía cạnh làm cho đây là một trường hợp khá đặc biệt.
Three independent runs were performed.	Ba lần chạy độc lập đã được thực hiện.
That is like the clear blue sky.	Điều đó giống như bầu trời trong xanh.
The future is what matters.	Tương lai mới là điều quan trọng.
I cannot stop them.	Tôi không thể ngăn họ.
You can kill someone, but not just because you don't like someone.	Bạn có thể giết ai đó, nhưng không phải chỉ vì bạn không thích ai đó.
You don't even have to ask.	Bạn thậm chí không cần phải hỏi.
I read the book as soon as it came out.	Tôi đã đọc cuốn sách ngay khi nó ra mắt.
There are different types of phone systems on the market.	Có nhiều loại hệ thống điện thoại khác nhau trên thị trường.
Events have not been shared and may even be lost to history.	Các sự kiện đã không được chia sẻ và thậm chí có thể bị mất vào lịch sử.
The relevant choices we make determine the kind of person we become.	Những lựa chọn liên quan mà chúng ta thực hiện quyết định loại người mà chúng ta trở thành.
I heard him closing the door, and then everything was silent.	Tôi nghe thấy tiếng anh đóng cửa, và sau đó mọi thứ im lặng.
This is the time to enjoy.	Đây là thời gian để tận hưởng.
My situation is probably quite unusual.	Tình hình của tôi có lẽ là khá bất thường.
No words.	Không có lời nào.
His only pair.	Đôi duy nhất của anh ấy.
They are cold to the bone.	Họ lạnh đến thấu xương.
It's only a few seconds.	Nó chỉ là một vài giây nữa.
The mechanism underlying these benefits remains unclear.	Cơ chế tạo ra những lợi ích này vẫn chưa rõ ràng.
If someone can help me please contact me.	Nếu ai đó có thể giúp tôi xin vui lòng liên hệ với tôi.
Let's face them, push the advantage home.	Hãy đối mặt với họ, đẩy lợi thế về nhà.
Don't stand on everything.	Đừng đứng trên mọi thứ.
And can present.	Và có thể trình bày.
But instead he realized he felt fine.	Nhưng thay vào đó anh nhận ra mình cảm thấy ổn.
He knows they will protect him, yes.	Anh ấy biết họ sẽ bảo vệ anh ấy, vâng.
That doesn't change what we do in camp.	Điều đó không thay đổi những gì chúng tôi làm trong trại.
I have a great doctor.	Tôi có một bác sĩ tuyệt vời.
They don't read.	Họ không đọc.
Therefore, never grow up to equal or exceed the word.	Do đó, không bao giờ lớn lên bằng hoặc vượt quá từ.
She pointed at the computer screen.	Cô chỉ vào màn hình máy tính.
I have met interesting people.	Tôi đã gặp những người thú vị.
The stock market performed well, interest rates were low.	Thị trường chứng khoán diễn biến tốt, lãi suất ở mức thấp.
We will check a few things.	Chúng tôi sẽ kiểm tra một số điều.
Then.	Vậy thì.
They are in their cell.	Họ đang ở trong phòng giam của họ.
It is clear that this is a big mistake.	Rõ ràng rằng đây là một sai lầm lớn.
He attacked her, and when he turned away, she shot him.	Anh ta tấn công cô, và khi anh ta quay đi, cô đã bắn anh ta.
It's just good form.	Nó chỉ là hình thức tốt.
Don't give their employees a raise.	Không tăng lương cho nhân viên của họ.
Don't assume this doesn't help.	Đừng cho rằng điều này không giúp ích gì.
So we will definitely miss him.	Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ anh ấy.
We explain in detail how it is built and works.	Chúng tôi giải thích chi tiết về cách nó được xây dựng và hoạt động.
Country and region.	Quốc gia và khu vực.
But this cannot solve the problem.	Nhưng điều này không thể giải quyết vấn đề.
Stop and listen.	Hãy dừng lại và lắng nghe.
A long stay in this quiet.	Một thời gian dài ở trong yên tĩnh này.
I believe in him.	Tôi tin vào anh ấy.
They are still a bit confused.	Họ vẫn còn một chút bối rối.
They are powerful things.	Chúng là những thứ mạnh mẽ.
After the trial, the plaintiff wrote a letter, but was not released.	Sau phiên tòa, nguyên đơn đã viết một lá thư, nhưng không được trả tự do.
I spent a lot of time talking to him last night.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với anh ấy đêm qua.
He didn't stay longer than anyone else did.	Anh ấy không ở lại lâu hơn bất kỳ ai đã làm.
Everything rains, and everything is cold.	Mọi thứ đều có mưa, và mọi thứ đều lạnh giá.
This is the first location in a small town.	Đây là địa điểm đầu tiên ở một thị trấn nhỏ.
However, he has very little real combat experience.	Tuy nhiên, anh ta có rất ít kinh nghiệm thực chiến.
You seem to be an experienced person.	Bạn có vẻ là một người từng trải.
Symptoms get worse.	Các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.
You are our leader.	Bạn là người lãnh đạo của chúng tôi.
Your headboard can be raised slightly.	Đầu giường của bạn có thể được nâng lên một chút.
Generals and soldiers.	Tướng quân và binh lính.
However, these were not considered in this study.	Tuy nhiên, những điều này không được xem xét trong nghiên cứu này.
He looks his age.	Anh ta trông bằng tuổi của mình.
Make him believe he can do anything.	Khiến anh ấy tin rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì.
I had to pay it back.	Tôi đã phải trả lại.
The whole thing sounded stupid.	Toàn bộ sự việc nghe thật ngu ngốc.
Better to end it here and now.	Tốt hơn hết là hãy kết thúc nó ở đây và ngay bây giờ.
I should do more of these.	Tôi nên làm nhiều hơn trong số này.
When there was a command to jump, we did exactly that.	Khi có lệnh để nhảy, chúng tôi đã thực hiện chính xác điều đó.
It was merely a courtesy call.	Nó chỉ đơn thuần là một cuộc gọi xã giao.
In fact, they don't stop growing as the days go by.	Trên thực tế, chúng không ngừng tăng lên khi ngày tháng trôi qua.
I looked back at the water.	Tôi nhìn lại mặt nước.
It will eat very well tonight.	Nó sẽ ăn rất tốt vào tối nay.
Not closing, of course, because it never happened.	Tất nhiên là không đóng cửa, vì nó chưa bao giờ xảy ra.
She decided to speak.	Cô đã quyết định nói.
This shows us what our country has become.	Điều này cho chúng ta thấy đất nước của chúng ta đã trở thành gì.
I kept it in case we found her.	Tôi đã giữ nó trong trường hợp chúng tôi tìm thấy cô ấy.
I found it for her.	Tôi đã tìm thấy nó cho cô ấy.
She tries to find what she thinks is best.	Cô cố gắng tìm ra thứ mà cô cho là tốt nhất.
You have never lived.	Bạn chưa bao giờ sống.
You can even request other professional players.	Thậm chí, bạn có thể yêu cầu những người chơi chuyên nghiệp khác.
Or buy insurance for your home or your life.	Hoặc mua bảo hiểm cho ngôi nhà của bạn hoặc cuộc sống của bạn.
A very strong hand.	Một bàn tay rất mạnh mẽ.
It's scary.	Thật sợ hãi.
They never chose this.	Họ không bao giờ chọn điều này.
Accordingly, they need to be formed in separate steps.	Theo đó, chúng cần được hình thành theo từng bước riêng biệt.
I came back on time.	Tôi quay lại đúng giờ.
And think about when he will comment and when he won't.	Và nghĩ xem khi nào anh ấy sẽ bình luận và khi nào thì không.
Two months ago.	Cách đây hai tháng.
Today, the choice is less and less.	Ngày nay, sự lựa chọn ngày càng ít đi.
Before this incident.	Trước sự cố này.
They need to be the leader.	Họ cần phải là người dẫn đầu.
You just need to get used to it.	Bạn chỉ cần làm quen với nó.
We went through the bag together.	Chúng tôi đã đi qua túi cùng nhau.
She couldn't believe she was worried about that.	Cô không thể tin rằng mình đã lo lắng về điều đó.
We order it.	Chúng tôi đặt hàng nó.
The cause of the incident is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ việc.
In the second, he made a little note.	Trong lần thứ hai, ông đã tạo ra một chút lưu ý.
She still couldn't believe what could happen in one day.	Cô vẫn không thể tin được chuyện có thể xảy ra trong một ngày.
My first husband died.	Người chồng đầu tiên của tôi đã chết.
It was tough though.	Nó đã được khó khăn mặc dù.
If you want to travel, you will too.	Nếu bạn muốn đi du lịch, bạn cũng sẽ làm điều đó.
At my workplace.	Tại nơi làm việc của tôi.
Too bad for them.	Quá tệ cho họ.
We still have a long way to go.	Chúng tôi còn một chặng đường dài để đi đến điểm số.
We also have a lot of work to do there.	Chúng tôi cũng có rất nhiều việc phải làm ở đó.
We completely block that part of us that feels different.	Chúng tôi hoàn toàn chặn phần đó trong chúng tôi cảm thấy khác biệt.
Their salaries are often not commensurate with their efforts. 	Mức lương của họ thường không tương xứng với công sức của họ. 
everything is fine there.	mọi thứ vẫn ổn ở đó.
Surely, this time they will do it.	Chắc chắn, lần này họ sẽ làm điều đó.
This and that is what sounds like a word.	Đây và đó là những gì nghe giống như một từ.
He went out.	Anh ấy đi ra ngoài.
I couldn't believe it when she replied.	Tôi không thể tin được khi cô ấy trả lời.
It is indeed a huge responsibility.	Đó thực sự là một trách nhiệm rất lớn.
It's been a really tough week.	Thực sự là tuần vừa rồi khá vất vả.
Too simple.	Quá đơn giản.
Especially fast.	Đặc biệt là nhanh chóng.
And for the most part, it is.	Và phần lớn, nó là như vậy.
You touch some food or your face.	Bạn chạm vào một số thức ăn hoặc khuôn mặt của bạn.
I forgot this.	Tôi quên điều này.
Something happened here, not just the murder of thousands.	Có điều gì đó đã xảy ra ở đây, không chỉ là vụ giết hàng nghìn người.
Good for you to have on board.	Tốt cho bạn có trên tàu.
Step in with the same foot used to step back.	Bước vào bằng chính bàn chân đã dùng để lùi lại.
Sugar causes cancer.	Đường gây ung thư.
Take your time and think about it.	Hãy dành thời gian của bạn và suy nghĩ về nó.
It remains to be seen what happens on the game.	Vẫn còn để xem những gì xảy ra trên trò chơi.
The taste of battle was in the air.	Hương vị của trận chiến đã đến trong không khí.
Where there is no money and no future.	Nơi không có tiền và không có tương lai.
It certainly did.	Nó chắc chắn đã làm.
Without a doubt, a place to meet women.	Không nghi ngờ gì, một nơi để gặp gỡ phụ nữ.
It's just a tool to speed things up.	Nó chỉ là một công cụ để tăng tốc mọi thứ.
It is very beautiful there, still quite wild.	Ở đó rất đẹp, vẫn còn khá hoang sơ.
The second half of the testing phase as factors.	Nửa sau của giai đoạn thử nghiệm như các yếu tố.
She started practicing 5 years ago.	Cô ấy bắt đầu luyện tập cách đây 5 năm.
At first, it was difficult to read.	Ban đầu, nó rất khó đọc.
He said he would let us in on two conditions.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cho chúng tôi vào với hai điều kiện.
Beautiful images that will make you cry.	Những hình ảnh tuyệt đẹp khiến bạn phải chảy nước mắt.
I want this to stop.	Tôi muốn điều này dừng lại.
I hear you're fine.	Tôi nghe thấy bạn ổn.
No wonder he is so proud of his father.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy rất tự hào về cha mình.
He could not locate the third picture.	Anh không thể xác định được bức tranh thứ ba.
I can't feel anything.	Tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
These two children should also be taken out.	Hai đứa trẻ này cũng nên được đưa ra ngoài.
Make each download a link they click on.	Làm cho mỗi lần tải xuống một liên kết mà họ nhấp vào.
It was against the law, and he learned that.	Điều đó là vi phạm pháp luật, và anh đã học được điều đó.
However, my answer doesn't seem to be correct.	Tuy nhiên, câu trả lời của tôi dường như không đúng.
In this way, there is no need to think further.	Theo cách này, không cần suy nghĩ xa hơn.
It was good.	Nó đã được tốt.
The whole tone of his works is on the other side.	Toàn bộ giọng điệu của các tác phẩm của ông là ở phía bên kia.
They do not produce gas.	Chúng không tạo ra khí đốt.
I can't wait to try one.	Tôi nóng lòng muốn thử một cái.
To the river, life is life.	Sang sông, cuộc đời là cuộc đời.
However, it is not that simple.	Tuy nhiên, nó không phải là đơn giản.
What do you think about these?.	Bạn nghĩ gì về những thứ này?.
That hope has been tested.	Hy vọng đó đã được thử nghiệm.
He is my best friend.	Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
I came across a gym that no one was using.	Tôi đi qua một phòng tập thể dục mà không có ai sử dụng.
But sometimes later.	Nhưng đôi khi muộn hơn.
My machine is nothing special.	Máy của tôi không có gì đặc biệt.
But the problem is deeper than that.	Nhưng vấn đề còn sâu xa hơn thế.
Suggested text below.	Văn bản đề xuất ở bên dưới.
Act wild right in the face of them.	Hành động hoang dã ngay khi đối mặt với họ.
Don't force yourself.	Đừng ép buộc bản thân.
It really has.	Nó thực sự đã có.
To talk about love.	Để nói về tình yêu.
Back to text.	Trở lại văn bản.
Fix it later, but write it.	Hãy sửa nó sau, nhưng hãy viết nó.
It's the only thing you can control.	Đó là điều duy nhất bạn có thể kiểm soát.
I guess he can do it.	Tôi đoán anh ấy có thể làm được.
Everyone is welcome to stay overnight.	Mọi người đều được chào đón ở lại qua đêm.
But he couldn't tell her the truth.	Nhưng anh không thể nói cho cô biết sự thật.
I don't think size is an issue.	Tôi không nghĩ rằng kích thước là một vấn đề.
She died before.	Cô ấy đã chết trước đây.
Continue for as long as you can.	Tiếp tục cho đến chừng nào bạn có thể.
And he will be the voice in them.	Và anh ấy sẽ là tiếng nói trong họ.
Method to object.	Phương thức đến đối tượng.
My body and my soul depend on my will.	Thể xác và linh hồn của tôi phụ thuộc vào ý muốn của tôi.
That is the main reason.	Đó là lý do chính.
I'm busy.	Tôi đang bận.
I know its name.	Tôi biết tên của nó.
That black hole.	Hố đen đó.
Mine started updating in a few minutes.	Của tôi bắt đầu cập nhật trong vài phút nữa.
No one knew he would die within a year.	Không ai biết anh ấy sẽ chết trong vòng một năm nữa.
She hadn't seen it before.	Cô ấy đã không nhìn thấy nó trước đây.
Anything good takes time.	Bất cứ điều gì tốt đều cần có thời gian.
I can scroll with that.	Tôi có thể cuộn với điều đó.
Therefore, choosing the appropriate therapy for a given patient is very important.	Do đó, việc lựa chọn liệu pháp thích hợp cho một bệnh nhân nhất định là rất quan trọng.
God is the source of all good and great things.	Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp mọi điều tốt lành và vĩ đại.
I knew nothing about printing and what to do.	Tôi không biết gì về in ấn và những gì phải làm.
It can happen anywhere.	Nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
It just says something about the nature of truth.	Nó chỉ nói lên điều gì đó về bản chất của sự thật.
The house is still there.	Ngôi nhà vẫn còn.
The team came together, we found a good balance.	Nhóm nghiên cứu đã đến với nhau, chúng tôi tìm thấy một sự cân bằng tốt.
Released earlier this year.	Ra mắt vào đầu năm nay.
She wants to see me.	Cô ấy muốn gặp tôi.
Now might be the time.	Bây giờ có thể là lúc.
You have to email them.	Bạn phải gửi email cho họ.
However, now is not a good time to get serious about it.	Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời điểm tốt để nghiêm túc bắt tay vào việc đó.
He's great.	Anh ấy thật tuyệt.
Programs with sound properties.	Các chương trình có thuộc tính âm thanh.
Play three games.	Chơi ba trò chơi.
She never let me down.	Cô ấy không bao giờ để tôi gục ngã.
You can still create some light in the night sky.	Bạn vẫn có thể tạo ra một số ánh sáng trong bầu trời đêm.
Good.	Tốt đẹp.
Does it hurt to just pick up the phone and call him?	Có đau không nếu chỉ nhấc điện thoại và gọi cho anh ấy ?.
However, they still exist.	Tuy nhiên, chúng vẫn tồn tại.
Because he set an amazing example.	Bởi vì anh ấy đã nêu một tấm gương đáng kinh ngạc.
Guys like that are rare.	Những chàng trai như thế thật hiếm.
Everyone sees things differently.	Mọi người nhìn mọi thứ khác nhau.
That doesn't even make sense.	Điều đó thậm chí không có ý nghĩa.
However, there is still work.	Tuy nhiên, vẫn có công việc.
She was gone but for a while.	Cô ấy đã biến mất nhưng một lúc.
It doesn't matter what the thing is.	Nó không quan trọng sự vật là gì.
The rich are eating the poor.	Người giàu đang ăn thịt người nghèo.
The growth has been amazing.	Sự tăng trưởng đã rất tuyệt vời.
Therapeutic arm has been reported.	Cánh tay điều trị đã được báo cáo.
He couldn't find any peace in the loss he was suffering.	Anh không thể tìm thấy sự bình yên nào trước sự mất mát mà anh đang phải gánh chịu.
The bar is full of men.	Quầy bar đầy đàn ông.
This is actually still very simple.	Điều này thực sự vẫn còn rất đơn giản.
Whether that's a problem or not depends on your application.	Cho dù đó là một vấn đề hay không phụ thuộc vào ứng dụng của bạn.
Those two things will never stop.	Hai điều đó sẽ không bao giờ dừng lại.
They thought he was over the limit.	Họ nghĩ rằng anh ấy đã vượt quá giới hạn.
No one will sleep tonight after what they have seen.	Không ai sẽ ngủ đêm nay sau những gì họ đã thấy.
He can do it with people too.	Anh ấy cũng có thể làm điều đó với mọi người.
He has no other medical history.	Anh ta không có tiền sử bệnh tật nào khác.
In fact, the world is very easy to understand.	Trên thực tế, thế giới rất dễ hiểu.
He didn't feel right doing that, so he set them aside.	Anh ấy cảm thấy không ổn khi làm điều đó, vì vậy anh ấy đã đặt chúng sang một bên.
I'm just happy to end up with it.	Tôi chỉ hạnh phúc khi kết thúc với nó.
There is a chance to survive.	Có cơ hội sống sót.
I wasn't able to bring myself to review it.	Tôi đã không thể mang bản thân mình để xem xét nó.
He has a wonderful family.	Anh ấy có một gia đình tuyệt vời.
It seems not.	Có vẻ như không.
He taught me everything I know about position play.	Anh ấy đã dạy tôi mọi thứ tôi biết về cách chơi vị trí.
It finally arrived six weeks later.	Cuối cùng nó đã đến sáu tuần sau đó.
Then the magic begins.	Sau đó, điều kỳ diệu bắt đầu.
The power of the Internet has changed that.	Sức mạnh của Internet đã thay đổi điều đó.
Now I need to make some changes on the site.	Bây giờ tôi cần thực hiện một số thay đổi trên trang web.
I know about family.	Tôi biết về gia đình.
All but three.	Tất cả, trừ ba.
It's like deciding to have another child.	Nó giống như quyết định sinh thêm một đứa con.
Hell, the city did.	Địa ngục, thành phố đã làm.
This is the same as religion.	Điều này cũng giống như tôn giáo.
It was a busy weekend.	Đó là một ngày cuối tuần bận rộn.
And when it comes to hearing, we're once again pale in comparison.	Và khi nói đến thính giác, một lần nữa chúng ta lại tái nhợt khi so sánh.
Without exception, other patients believed her.	Không có ngoại lệ, những bệnh nhân khác tin cô ấy.
I will think about that tomorrow.	Tôi sẽ nghĩ về điều đó vào ngày mai.
She was there to pick up her son.	Cô có mặt để đón con trai.
What is required.	Những gì được yêu cầu.
I know he won't.	Tôi biết anh ấy sẽ không.
We think, we feel, the world shows us.	Chúng tôi nghĩ, chúng tôi cảm thấy, thế giới hiển thị cho chúng tôi.
This post does something different.	Bài đăng này làm một cái gì đó khác nhau.
Poor thing, he looks so white.	Thật tội nghiệp, trông anh ấy thật trắng.
Thank you so much to everyone who participated.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho tất cả những người đã tham gia.
It's hard to say what the exact problem is.	Thật khó để nói vấn đề chính xác là gì.
Find section.	Tìm phần.
Over the years.	Qua nhiều năm.
He pointed to his watch.	Anh chỉ vào đồng hồ của mình.
Some I don't and just send.	Một số tôi không và chỉ gửi.
The bigger problem was her ability to kill him.	Vấn đề lớn hơn là khả năng giết anh ta của cô.
So it gets worse every time it happens.	Vì vậy, nó trở nên tồi tệ hơn mỗi khi nó xảy ra.
That's my political stance.	Đó là quan điểm chính trị của tôi.
A write-up form.	Một biểu mẫu viết lên.
This is not a show.	Đây không phải là một buổi biểu diễn.
I still have not received a reply.	Tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.
It is important to remember that each individual is unique.	Điều quan trọng cần nhớ là mỗi cá nhân là duy nhất.
You have peace of mind when they happen.	Bạn yên tâm khi chúng xảy ra.
Just be patient, put him off the stage and kill him.	Chỉ cần kiên nhẫn, đặt anh ta ra khỏi sân khấu và giết anh ta.
In fact, you can experiment with many different values.	Trong thực tế, bạn có thể thử nghiệm với nhiều giá trị khác nhau.
What a mistake.	Thật là một sai lầm.
Some hide it, others do not.	Một số giấu nó, những người khác thì không.
If your audience doesn't believe you, then they don't care.	Nếu khán giả không tin bạn, thì họ không quan tâm.
They lifted both of our bodies up.	Họ nâng cơ thể của cả hai chúng tôi lên.
I bring a book.	Tôi mang theo một cuốn sách.
But this does not suit her.	Nhưng điều này không phù hợp với cô ấy.
Words like he's dead.	Lời nói như anh đã chết.
Seeing nothing but an empty room ahead, he called out.	Không thấy gì ngoài một căn phòng trống phía trước, anh ta cất tiếng gọi.
I really don't like it that way.	Tôi thực sự không thích nó theo cách đó.
God is not a difficult teacher.	Chúa không phải là bậc thầy khó tính.
And they care about the job.	Và họ quan tâm đến công việc.
I try again.	Tôi thử lại lần nữa.
He is not sad.	Anh ấy không buồn.
I was gone then.	Khi đó tôi đã ra đi.
Most people vote party line.	Hầu hết mọi người bỏ phiếu đảng dòng.
The door is opened.	Cửa được mở.
No weapons.	Không có vũ khí.
His mouth was dry.	Miệng anh đã khô.
But a small voice in my head was trying to speak.	Nhưng một giọng nói nhỏ trong đầu tôi đang cố gắng cất lên.
But now it's a different kind of crying.	Nhưng bây giờ đó là một kiểu khóc khác.
As if.	Như thể.
But the operation turned out to be a double cross.	Nhưng hoạt động hóa ra là một chéo kép.
He didn't want to think about being the last man standing.	Anh không muốn nghĩ đến việc trở thành người đàn ông cuối cùng còn đứng.
Here.	Tại đây.
But this time, he kept going.	Nhưng lần này, anh ấy vẫn tiếp tục đi.
You need to help people.	Bạn cần giúp đỡ mọi người.
We know that from our father.	Chúng tôi biết điều đó từ cha của chúng tôi.
I will call if there is a change of plans.	Tôi sẽ gọi nếu có sự thay đổi kế hoạch.
You do whatever it takes.	Bạn làm bất cứ điều gì nó cần.
When he tries to smile.	Khi anh ấy cố gắng mỉm cười.
I love talking to people.	Tôi thích nói chuyện với mọi người.
Put it back.	Để nó lại.
He was right, as usual.	Anh ấy đã đúng, như thường lệ.
He only focuses on one thing.	Anh ấy chỉ tập trung vào một thứ duy nhất.
He just wanted to start with his very special job.	Anh ấy chỉ muốn bắt đầu với công việc rất đặc biệt của mình.
I want to tell you this from your mother.	Tôi muốn nói với bạn điều này từ mẹ của bạn.
If you think you can change this, forget it.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể thay đổi điều này, hãy quên nó đi.
I am well aware of what we are.	Tôi nhận thức rõ chúng tôi là gì.
He was in high camp.	Anh ấy đã ở trại cao.
Don't read it until you've seen the movie.	Đừng đọc nó cho đến khi bạn đã xem phim.
Get it.	Nhận nó.
No one said otherwise.	Không ai nói khác.
The political costs remain high.	Các chi phí chính trị vẫn ở mức cao.
You have the right to design your life.	Bạn có quyền thiết kế cuộc sống của mình.
She opened her mouth, thinking better of it.	Cô mở miệng, nghĩ tốt hơn về nó.
This should be a trip with a purpose, not a playtime.	Đây nên là một chuyến đi có mục đích, không phải thời gian vui chơi.
Everyone will have to face the two of us together.	Mọi người sẽ phải đối mặt với hai chúng ta cùng nhau.
We've got good players.	Chúng tôi đã có những cầu thủ giỏi.
It is a process.	Nó là một quá trình.
That means play.	Điều đó có nghĩa là chơi.
To use a slightly different example, this is like.	Để sử dụng một ví dụ hơi khác, điều này giống như.
Fear at night.	Sợ hãi về đêm.
Words failed in his throat.	Lời nói không thành trong cổ họng anh.
But she was full.	Nhưng cô ấy đã đủ no.
Just imagine what you can do for an entire country.	Chỉ cần tưởng tượng những gì bạn có thể làm cho cả một đất nước.
You will need to stay together.	Bạn sẽ cần phải ở cùng nhau.
We have to see both sides.	Chúng ta phải nhìn thấy cả hai mặt.
In our study, we got similar results.	Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã nhận được kết quả tương tự.
Highlight what we have done and will do.	Nêu lên những gì chúng tôi đã làm và sẽ làm.
However, it is not easy to find literature on the subject.	Tuy nhiên, không dễ để tìm được tài liệu về đề tài này.
Since then he hasn't asked any more questions.	Kể từ đó anh ấy không hỏi câu nào nữa.
But you can do the right thing here.	Nhưng bạn có thể làm điều đúng đắn ở đây.
We must set the right example.	Chúng ta phải nêu gương phù hợp.
Streets are also important to social life.	Đường phố cũng quan trọng đối với đời sống xã hội.
I have seen it many times.	Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần.
I ask to be released.	Tôi yêu cầu được thả.
Nothing essential has been changed.	Không có gì thiết yếu được thay đổi.
With simple writing.	Với cách viết đơn giản.
Simply because that is not our goal.	Đơn giản vì đó không phải là mục tiêu của chúng tôi.
Data from three independent experiments were used in the analysis.	Dữ liệu từ ba thí nghiệm độc lập đã được sử dụng trong phân tích.
These findings are consistent with the results of other reports.	Những phát hiện này phù hợp với kết quả của các báo cáo khác.
Or else it will continue.	Hoặc nếu không, nó sẽ tiếp tục.
She has no knife.	Cô ấy không có dao.
It makes no sense for me to wear them again.	Tôi không có ý nghĩa gì khi mặc lại chúng.
As your second link says this is just a bad idea.	Như liên kết thứ hai của bạn nói rằng đây chỉ là một ý tưởng tồi.
My parents were that example for me all my life.	Cha mẹ tôi là tấm gương đó cho tôi trong suốt cuộc đời tôi.
And that will not fail them.	Và từ đó sẽ không làm họ thất bại.
Also, go ahead.	Ngoài ra, hãy tiếp tục.
So it's safe to block.	Vì vậy, nó an toàn để chặn.
Because this letter is being written to you.	Vì bức thư này đang được viết cho bạn.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
We recently introduced new content and other features.	Gần đây chúng tôi đã giới thiệu nội dung mới và các tính năng khác.
Our findings therefore provide an opportunity for quality improvement.	Do đó, phát hiện của chúng tôi tạo cơ hội cho việc cải tiến chất lượng.
Not just the beginning.	Không chỉ là sự khởi đầu.
It is not because of a lack of information that we do what we do.	Không phải vì thiếu thông tin mà chúng ta làm những gì chúng ta làm.
You yourself will be on the scene in the essence of things.	Bản thân bạn sẽ ở hiện trường trong bản chất của mọi thứ.
Sometimes you have to turn completely left.	Đôi khi phải rẽ trái hoàn toàn.
He wants a life without me.	Anh ấy muốn một cuộc sống không có tôi.
These are the most common reasons.	Đây là những lý do phổ biến nhất.
Poor little things.	Những điều nhỏ bé tội nghiệp.
I don't matter.	Tôi không quan trọng.
She is very sweet and funny.	Cô ấy rất ngọt ngào và vui tính.
I feel like the price is too much.	Tôi cảm thấy như giá là quá nhiều.
Not many people stick with it now.	Không có nhiều người gắn bó với nó bây giờ.
In our opinion, it was in order.	Theo ý kiến ​​của chúng tôi, nó đã theo thứ tự.
Asking them out loud won't happen.	Yêu cầu họ thành tiếng sẽ không xảy ra.
And then she waited, and waited, and nothing happened.	Và rồi cô ấy đợi, và đợi, và không có gì xảy ra.
You know your appeal rights.	Bạn biết quyền kháng cáo của mình.
So no wedding dress.	Vì vậy, không có váy cưới.
At least that's my experience so far.	Ít nhất đó là kinh nghiệm của tôi cho đến nay.
If anything, they want to change what you like.	Nếu có bất cứ điều gì, họ muốn thay đổi những gì bạn thích.
And, be patient.	Và, hãy kiên nhẫn.
According to him, we may not have a choice.	Theo ông, chúng ta có thể không có sự lựa chọn.
Now, the process is much easier.	Bây giờ, quá trình này dễ dàng hơn nhiều.
We're going right to the top.	Chúng tôi đang đi ngay đến đầu.
And then the process begins.	Và sau đó quá trình bắt đầu.
And what they did.	Và những gì họ đã làm.
You just want him to be destroyed.	Bạn chỉ muốn anh ta bị tiêu diệt.
Everything has changed, everything remains the same.	Mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ vẫn vậy.
She was lying down.	Cô ấy đã nằm xuống.
I have absolutely nothing to lose.	Tôi hoàn toàn không còn gì để mất.
That's not what it was about.	Đó không phải là những gì nó đã được về.
The secret, he decided, was not caring.	Bí mật, anh quyết định, là không quan tâm.
Help our school grow.	Hãy giúp trường chúng tôi phát triển.
I had to read the list three times.	Tôi đã phải đọc danh sách ba lần.
They should pay for that.	Họ nên trả tiền cho điều đó.
They have to do this, they can't do that.	Họ phải làm điều này, họ không thể làm điều kia.
It quickly became the market leader.	Nó nhanh chóng trở thành công ty dẫn đầu thị trường.
A person working with his hands.	Một người làm việc với đôi tay của mình.
And you can vote online in minutes.	Và bạn có thể bỏ phiếu trực tuyến trong vài phút.
There are very few side effects.	Có rất ít tác dụng phụ.
What's best for you is to give both parties something that benefits them.	Điều tốt nhất cho bạn là cho cả hai bên một cái gì đó có lợi cho họ.
Significant side effects have not yet been reported.	Các tác dụng phụ đáng kể vẫn chưa được báo cáo.
I would like some questions answered.	Tôi muốn một số câu hỏi được trả lời.
However, it requires economic resources and does not happen every day.	Tuy nhiên, nó đòi hỏi nguồn lực kinh tế và không xảy ra hàng ngày.
Partly because he was.	Một phần vì anh ấy đã.
He had hoped it was just an accident.	Anh đã hy vọng đó chỉ là một tai nạn nào đó.
It's not worth it.	Nó không đáng.
I don't want it to get weird between us.	Tôi không muốn nó trở nên kỳ lạ giữa chúng tôi.
They can make this movie.	Họ có thể làm bộ phim này.
He has two younger brothers.	Anh ấy có hai người em trai.
There are drugs.	Có những loại thuốc.
Somewhere near his back, a woman ordered a coffee.	Ở đâu đó gần sau lưng anh, một người phụ nữ gọi một ly cà phê.
It was a wrong number and then they became friends.	Đó là một con số sai và sau đó họ trở thành bạn của nhau.
He never even knew his biological father.	Anh ấy thậm chí chưa bao giờ biết đến cha ruột của mình.
I can't seem to make that happen.	Tôi dường như không thể làm cho điều đó xảy ra.
They don't want me here.	Họ không muốn tôi ở đây.
My thoughts will accompany you.	Suy nghĩ của tôi sẽ đồng hành cùng bạn.
Something should be behind it.	Một cái gì đó nên được đằng sau nó.
Design is new.	Thiết kế là mới.
But let's see what happens in real life.	Nhưng hãy xem những gì xảy ra trong cuộc sống thực.
He lost his language for too long.	Anh ấy đã mất ngôn ngữ của mình quá lâu.
But most people are friendly.	Nhưng hầu hết mọi người đều thân thiện.
Your download will start in.	Quá trình tải xuống của bạn sẽ bắt đầu trong.
She is only twenty.	Cô ấy chỉ mới hai mươi.
Make sure you are registered.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký.
You can take the path of least resistance.	Bạn có thể đi theo con đường ít kháng cự nhất.
We have to guess.	Chúng ta phải đoán.
One should name a history.	Người ta nên đặt tên cho một lịch sử.
I hadn't noticed that before.	Tôi đã không nhận thấy điều đó trước đây.
The main difference between the two is the air cell volume.	Sự khác biệt chính giữa hai loại là thể tích ô khí.
She went to find his throat.	Cô đi tìm cổ họng của anh ta.
You are free to return to the way you came.	Bạn có thể tự do trở lại con đường bạn đã đến.
In dark conditions.	Trong điều kiện bóng tối.
He's been dead for three months.	Anh ấy đã chết được ba tháng.
I have reviewed some of them.	Tôi đã xem xét trong số họ.
One of the group's other homes burned down last week.	Một trong những ngôi nhà khác của nhóm bị thiêu rụi vào tuần trước.
I used my head.	Tôi đã sử dụng cái đầu của mình.
Next, stir them until smooth.	Tiếp theo, khuấy chúng cho đến khi mịn.
Someone kept the line like we did.	Có người giữ đường dây như chúng tôi đã làm.
Water is essential for life.	Nước rất cần thiết cho sự sống.
Well, she's not a machine.	Chà, cô ấy không phải là một cái máy.
There's no way we can be this happy.	Không thể nào chúng ta có thể hạnh phúc như vậy được.
It is not clear why it is of such interest to her.	Không rõ tại sao nó lại được cô ấy quan tâm như vậy.
But it's still too noisy.	Nhưng nó vẫn quá ồn ào.
That's the guy.	Đó là anh chàng.
Many of us want balance in our quality of life.	Nhiều người trong chúng ta muốn có sự cân bằng trong chất lượng cuộc sống.
You get exactly what you pay for and more.	Bạn sẽ nhận được chính xác những gì bạn phải trả và hơn thế nữa.
Students no longer go to school.	Các học sinh không còn đến trường.
I don't have any experience.	Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào.
That is to say, it absolutely does.	Có nghĩa là, nó hoàn toàn làm được.
With your words.	Với lời nói của bạn.
I don't need to know anything else.	Tôi không cần phải biết bất cứ điều gì khác.
They did it very well.	Họ đã làm điều đó rất tốt.
It is certainly no exception.	Nó chắc chắn không phải là ngoại lệ.
The initial feature set is not significantly better than using a feature structure.	Tập hợp tính năng ban đầu không tốt hơn đáng kể so với việc sử dụng cấu trúc tính năng.
I still don't understand why.	Tôi vẫn chưa hiểu tại sao.
It's free and easy.	Nó miễn phí và dễ dàng.
I tried to avoid him forever after that.	Tôi đã cố gắng tránh mặt anh ấy mãi mãi sau đó.
I just stared at it.	Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
I can't find the definition of this term.	Tôi không thể tìm thấy định nghĩa của thuật ngữ này.
He had some problems with the bottle.	Anh ta gặp một số vấn đề với cái chai.
Just hope they catch up.	Chỉ hy vọng họ bắt kịp.
I believe we have the resources.	Tôi tin rằng chúng tôi có các nguồn lực.
Real-time financial reporting.	Báo cáo tài chính theo thời gian thực.
We don't know whether to turn left or right.	Chúng tôi không biết phải rẽ trái hay rẽ phải.
He had to find a way to bring her back to him.	Anh phải tìm cách đưa cô về với mình.
Receive this young man at your table.	Tiếp nhận người thanh niên này vào bàn của bạn.
From there the stellar scores occurred.	Từ đó điểm xuất sắc xảy ra.
Otherwise you will have to generate the data that you need somehow.	Nếu không, bạn sẽ phải tạo dữ liệu mà bạn cần bằng cách nào đó.
Nothing else is known about his background.	Không có gì khác được biết về lý lịch của anh ta.
If you say we have to stay, the problem is solved.	Nếu bạn nói chúng ta phải ở lại, thì vấn đề đã được giải quyết.
And those who play it feel the same way.	Và những người chơi nó cũng cảm thấy như vậy.
Set the pattern aside.	Đặt mẫu sang một bên.
He looked at his watch, then they sat down.	Anh nhìn đồng hồ, rồi họ ngồi xuống.
They are relatively rare.	Chúng tương đối hiếm.
The second key will only be able to open the box.	Chìa khóa thứ hai sẽ chỉ có thể mở hộp.
But he did not forget.	Nhưng anh không quên.
That might be the idea.	Đó có thể là ý tưởng.
The worst that can happen is they say no.	Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là họ nói không.
Expected.	Mong chờ.
I have no experience other than being the son of a rich man.	Tôi không có kinh nghiệm gì ngoài việc làm con của một người giàu.
It is at the other end of everything.	Nó nằm ở đầu kia của mọi thứ.
Moment of truth.	Khoảnh khắc của sự thật.
It seems so long ago.	Nó dường như cách đây bao lâu.
Both sides appealed.	Cả hai bên đều kháng cáo.
Core of the plate.	Lõi của tấm.
This feels strange.	Điều này cảm thấy kỳ lạ.
After we spent forever trying to have one.	Sau khi chúng tôi dành mãi mãi để cố gắng có một.
I ordered and paid for the project.	Tôi đã đặt hàng và thanh toán cho dự án.
It looks a bit odd.	Nó trông hơi kỳ quặc.
But that doesn't change everything.	Nhưng điều đó không thay đổi mọi thứ.
They want conditions.	Họ muốn điều kiện.
But this is not the case.	Nhưng đây không phải là trường hợp.
We are talking to people interested in the debate.	Chúng tôi đang nói chuyện với những người quan tâm đến cuộc tranh luận.
Do not live to see the day.	Không sống để xem ngày.
So let's see what the outcome is in this case.	Do đó, chúng ta hãy xem kết quả như thế nào trong trường hợp này.
By default we will forget.	Theo mặc định, chúng tôi sẽ quên.
I laugh out loud.	Tôi cười lớn.
I see this often on this board.	Tôi thấy điều này thường xuyên trên bảng này.
Look at my father.	Nhìn vào cha tôi.
He can make me do this.	Anh ấy có thể bắt mình làm điều này.
It's not just the quality of the handwriting, but the way it's used.	Nó không chỉ là chất lượng của chữ viết, mà là cách nó được sử dụng.
This is not an easy, old pain.	Đây không phải là một nỗi đau cũ, dễ dàng.
Students must fill out a new application every year.	Học sinh phải điền vào một đơn đăng ký mới hàng năm.
Even then, the vote is over.	Ngay cả khi đó, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc.
As well as terrible weather.	Cũng như thời tiết khủng khiếp.
He had a great game.	Anh ấy đã có một trận đấu tuyệt vời.
Again, no parts in stock.	Một lần nữa, không có bộ phận nào trong kho.
Especially with the noisy stuff.	Đặc biệt là với những thứ ồn ào.
Couldn't find anything on search.	Không thể tìm thấy bất cứ điều gì trên tìm kiếm.
If it just started.	Nếu nó chỉ bắt đầu.
The flowers are about horizontal length.	Những bông hoa dài khoảng ngang.
He glanced at me again.	Anh ta lại liếc nhìn tôi.
It was truly an art form in itself.	Bản thân nó đã thực sự là một loại hình nghệ thuật.
This is still the program.	Đây vẫn là chương trình.
Either way, someone will be with you this afternoon.	Dù thế nào thì chiều nay cũng sẽ có người ở bên bạn.
I can recommend one for activity.	Tôi có thể giới thiệu một cái cho hoạt động.
Changes do not need to be pulled as they are pushed instead.	Các thay đổi không cần phải được kéo vì chúng được đẩy thay thế.
If it was him, he would have hugged me already.	Nếu là anh ấy, anh ấy đã ôm tôi rồi.
He turned and we stared at each other.	Anh ấy quay lại và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.
Some examples are shown here.	Một số ví dụ được hiển thị ở đây.
You are here.	Bạn đang ở đây.
We can see the effect on the teeth.	Chúng ta có thể thấy hiệu quả trên răng.
He denies any conflicts of interest.	Anh ta phủ nhận mọi xung đột lợi ích.
Again, this is not the company you want to work for.	Một lần nữa, đây không phải là công ty bạn muốn làm việc.
It hadn't happened to him before.	Nó đã không xảy ra với anh ta trước đây.
And he has a point.	Và anh ấy có lý.
She moved in her sleep and spoke.	Cô ấy di chuyển trong giấc ngủ và nói.
Real just changes its music service around.	Real chỉ thay đổi dịch vụ âm nhạc của mình xung quanh.
She is no longer human.	Cô ấy không còn là con người nữa.
I didn't want to talk about politics that night.	Tôi không muốn nói về chính trị vào đêm đó.
More serious things.	Những thứ nghiêm trọng hơn.
There are beautiful girls.	Có những cô gái xinh đẹp.
I've been reading a few things that might keep me going.	Tôi đã đọc một số điều có thể giúp tôi tiếp tục.
But she was out of sight.	Nhưng cô ấy đã khuất bóng.
This week means a lot more.	Tuần này có ý nghĩa hơn rất nhiều.
The year proved to be a turning point.	Năm được chứng minh là một bước ngoặt.
Maybe one day he will believe that being different is okay, even important.	Có thể một ngày nào đó anh ấy sẽ tin rằng khác biệt là được, thậm chí là quan trọng.
He did not expect her to speak ill of another woman.	Anh không ngờ cô lại nói xấu người phụ nữ khác.
The first is the age of the child population.	Đầu tiên là độ tuổi của dân số trẻ em.
Put me down like a general.	Bỏ tôi xuống như một vị tướng.
Nothing says fire or damage.	Không có gì nói cháy hoặc thiệt hại.
We were there for dinner.	Chúng tôi ở đó để ăn tối.
There's still work to be done.	Vẫn còn việc phải làm.
One will lose.	Một người sẽ thua.
Well, that sounds dangerous.	Chà, điều đó nghe có vẻ nguy hiểm.
And so her threat worked.	Và như vậy lời đe dọa của cô ấy đã phát huy tác dụng.
Water is still flat because the earth is flat!.	Nước vẫn phẳng vì trái đất phẳng !.
A good story line.	Một mạch truyện hay.
This seems to be common sense.	Đây dường như là lẽ thường.
I said majority.	Tôi đã nói đa số.
However, it requires other include files to work.	Tuy nhiên, nó yêu cầu các tệp bao gồm khác để hoạt động.
Don't let bad people get it.	Đừng để người xấu mắc phải.
This does not change our analysis or conclusions.	Điều này không thay đổi phân tích hoặc kết luận của chúng tôi.
He thought she seemed interested this afternoon.	Anh nghĩ rằng cô ấy có vẻ quan tâm chiều nay.
After learning, behavior is analyzed as performance.	Sau khi học, hành vi được phân tích như hiệu suất.
It was unbelievable to run with him.	Thật không thể tin được khi chạy cùng anh ấy.
Then images began to appear in the air around and above them.	Sau đó, hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong không khí xung quanh và phía trên chúng.
You can't wait to get back to your routine.	Bạn không thể chờ đợi để trở lại với công việc thường ngày.
It cannot be put into words.	Nó không thể nói thành lời.
No one does that about it.	Không ai làm điều đó về nó.
A classy act who gave his all every day.	Một hành động đẳng cấp, người đã cống hiến tất cả những gì anh ấy có mỗi ngày.
That is the sad truth of it.	Đó là sự thật đáng buồn của nó.
Anyone can change their ways, no matter what age.	Bất cứ ai cũng có thể thay đổi cách của mình, cho dù ở độ tuổi nào.
But yes, listen.	Nhưng có, hãy lắng nghe.
It took a whole year!.	Đã mất cả năm !.
I feel nothing.	Tôi chả cảm thấy gì.
Most of them were forced to serve.	Hầu hết trong số họ đã bị buộc phải phục vụ.
I'm reading about design and content.	Tôi đang đọc về thiết kế và nội dung.
I have to remember it's not about me.	Tôi phải nhớ nó không phải về tôi.
If this were leather, it would do the same thing.	Nếu đây là da, nó sẽ làm điều tương tự.
She was very good about it.	Cô ấy đã rất tốt về nó.
It took us hours to get him back.	Chúng tôi đã mất hàng giờ để đưa anh ta trở lại.
My sister was.	Em gái tôi đã.
Has been proposed.	Đã được đề xuất.
No event has more than three participants or teams.	Không có sự kiện nào có nhiều hơn ba người tham gia hoặc đội.
I haven't had any since my high school years.	Tôi đã không có bất kỳ sản phẩm nào kể từ những năm trung học của tôi.
Impossible not to be a fact.	Không thể không là một thực tế.
And you can have it.	Và bạn có thể có nó.
And it was really fun.	Và nó thực sự rất vui.
They tried very hard.	Họ đã rất cố gắng.
Water will not work.	Nước sẽ không hoạt động.
I will never tell anyone else about it.	Tôi sẽ không bao giờ nói với ai khác về điều đó.
One is the male guard and the other is the female guard.	Một người là nam bảo vệ và một người là nữ bảo vệ.
They were not informed at the time of the actual measurements.	Họ không được thông báo vào thời điểm đó về các phép đo thực tế.
It's time to stand up and take action.	Đã đến lúc đứng lên và hành động.
I checked to make sure he was sleeping, and he wasn't.	Tôi kiểm tra để chắc chắn rằng anh ấy đang ngủ, và không.
We have no such doubts.	Chúng tôi không có nghi ngờ như vậy.
It's like you're somewhere else.	Nó giống như bạn đang ở một nơi khác.
You can add as little as an hour to most of them.	Bạn có thể thêm ít nhất một giờ cho hầu hết chúng.
There's something in them, but we can't find the books.	Có một cái gì đó trong chúng, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy những cuốn sách.
I have never seen a footballer do that.	Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ bóng đá nào làm được điều đó.
And you will have more than that.	Và bạn sẽ còn nhiều hơn thế.
It has a safety.	Nó có một sự an toàn.
The audience knows it too.	Khán giả cũng biết.
People have to move a lot throughout the day.	Con người phải di chuyển rất nhiều trong suốt cả ngày.
Days later, he is fighting for his life.	Vài ngày sau, anh ấy đang chiến đấu để giành lấy sự sống của mình.
He kept holding back.	Anh ấy cứ kìm lại.
Profit is calculated based on the initial stock purchase.	Lợi nhuận được tính dựa trên giao dịch mua cổ phiếu ban đầu.
I have stopped using them and would not recommend them to anyone.	Tôi đã ngừng sử dụng chúng và sẽ không giới thiệu chúng cho bất kỳ ai.
That process never ends.	Quá trình đó không bao giờ kết thúc.
There are video games and they will come.	Có trò chơi điện tử và chúng sẽ đến.
That is a separate fact.	Đó là một thực tế riêng biệt.
He said the majority interpretation means that the word has no meaning.	Ông cho biết cách giải thích đa số có nghĩa là từ không còn nghĩa.
Last night I really didn't care about anything anymore.	Đêm qua tôi thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
However, as mentioned before, this doesn't seem to work for everyone.	Tuy nhiên, như đã đề cập trước đây, điều này dường như không hiệu quả với tất cả mọi người.
Therefore, it is often advisable to choose between metal and wood.	Vì vậy, nó thường nên chọn giữa kim loại và gỗ.
In other words, dogs are designed to eat.	Hay nói cách khác, những con chó được thiết kế để ăn.
They have come to this number.	Họ đã đến con số này.
If you want to know.	Nếu bạn muốn biết.
We shouldn't say.	Chúng ta không nên nói.
Are you ready to be a part of it?.	Bạn đã sẵn sàng trở thành một phần của nó chưa ?.
This is just the first day.	Đây chỉ là ngày đầu tiên.
On the one hand, this may seem like a small change over time.	Một mặt, điều này có vẻ như là một thay đổi nhỏ theo thời gian.
Loves lead and be led.	Loves dẫn và được dẫn dắt.
An excellent read.	Một bài đọc xuất sắc.
There was a confused smile on his face.	Có một nụ cười bối rối trên khuôn mặt của anh ta.
I don't have time to explain.	Tôi không có thời gian để giải thích.
He has a good job.	Anh ấy có một công việc tốt.
But you still need to set multiple limits.	Nhưng bạn vẫn cần đặt nhiều giới hạn.
The other men could not see.	Những người đàn ông khác không thể nhìn thấy.
And couldn't get anything more from her.	Và không thể nhận được gì hơn từ cô ấy.
They can fire one shot per minute.	Họ có thể bắn một phát mỗi phút.
Right now, we have to move.	Ngay bây giờ, chúng ta phải di chuyển.
Not in any way, not in any way.	Không theo bất kỳ cách nào, cũng không theo bất kỳ cách nào.
Shoot, you were right.	Bắn, bạn đã đúng.
I stared at my shoes.	Tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.
There's still a lot of space left.	Vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
I know my duty.	Tôi biết nhiệm vụ của mình.
Anyway, thanks for your kind words and advice.	Dù sao, cảm ơn vì những lời quan tâm và lời khuyên tốt của bạn.
Five hundred dollars for the case.	Năm trăm đô la cho trường hợp.
I re-read the letter.	Tôi đọc lại bức thư.
It is the last of its kind.	Nó là chiếc cuối cùng của loại hình này.
If you check the customer account again, the balance will be zero.	Nếu bạn kiểm tra lại tài khoản khách hàng, số dư sẽ bằng không.
Test, test and test.	Kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra.
It's a very concerning situation.	Đó là một tình huống rất liên quan.
It's nothing like that.	Nó không có gì giống như vậy.
They never understood the internet.	Họ chưa bao giờ hiểu về internet.
Accordingly, he proposed her marriage.	Theo đó, anh đã đề nghị cuộc hôn nhân của cô.
Business looks good.	Công việc kinh doanh có vẻ tốt.
Make sure you choose the correct target above.	Đảm bảo rằng bạn chọn đúng mục tiêu trên.
I have to get out of here right now.	Tôi phải ra khỏi đây ngay bây giờ.
Or so does the oil industry.	Hay ngành công nghiệp dầu mỏ cũng vậy.
Up to the row of houses is public property.	Cho đến hàng của các ngôi nhà là tài sản công cộng.
Hope you find something you like.	Hy vọng bạn tìm thấy một cái gì đó bạn thích.
I want our people to survive.	Tôi muốn người dân của chúng tôi tồn tại.
The player falls into the box.	Người chơi rơi vào hộp.
I wonder if they died.	Tôi tự hỏi liệu họ có chết không.
They never found what was left of her body.	Họ không bao giờ tìm thấy những gì còn lại của cơ thể cô ấy.
Adults can also go back in time.	Người lớn cũng có thể quay ngược thời gian.
It was clear that he had overheard their conversation.	Rõ ràng là anh ấy đã nghe cuộc trò chuyện của họ.
That is for others.	Đó là cho những người khác.
A wonderful plant.	Một loài thực vật tuyệt vời.
But in reality that hardly happens.	Nhưng trong thực tế thì điều đó hầu như không xảy ra.
I was never sure about the stuff in this family.	Tôi không bao giờ chắc chắn về những thứ trong gia đình này.
I was hooked at this point.	Tôi đã bị cuốn vào thời điểm này.
One is primary and the other is secondary.	Một là sơ cấp và thứ cấp khác.
I will stay here again.	Tôi sẽ ở lại đây một lần nữa.
It's about being realistic.	Đó là về việc thực tế.
Sometimes he seems to be living in another world.	Đôi khi anh ấy dường như đang sống trong một thế giới khác.
It is my life force.	Nó là sinh lực của tôi.
She's been gone for just eight years.	Cô ấy đã ra đi chỉ tám năm.
My skin has grown around it.	Da của tôi đã phát triển xung quanh nó.
We cannot hold the streets without arms.	Chúng ta không thể nắm giữ các đường phố mà không có vòng tay.
Also understand that it takes time to change the rules.	Cũng hiểu rằng cần có thời gian để thay đổi các quy tắc.
We come here every year.	Chúng tôi đến đây hàng năm.
No one can do anything.	Không ai có thể làm bất cứ điều gì.
So it needs a little protection.	Vì vậy, nó cần một chút bảo vệ.
It's my job to find the answer.	Đó là việc của tôi để tìm ra câu trả lời.
My head, my legs, my one arm.	Đầu của tôi, chân của tôi, một cánh tay của tôi.
Perform statistical data analysis.	Thực hiện phân tích dữ liệu thống kê.
We won't, but they'll assume we will.	Chúng tôi sẽ không, nhưng họ sẽ cho rằng chúng tôi sẽ làm.
They didn't start the way they wanted to continue.	Họ không bắt đầu như ý họ muốn tiếp tục.
It really, has finally stopped.	Nó thực sự, cuối cùng đã dừng lại.
My father taught me to write my name, but a little differently.	Cha tôi đã dạy tôi viết tên của mình, nhưng một chút khác.
For the first time, it became clear to me.	Lần đầu tiên, điều đó trở nên rõ ràng với tôi.
We do not take money.	Chúng tôi không lấy tiền.
I don't mind that, finding her.	Tôi không bận tâm về điều đó, việc tìm kiếm cô ấy.
Available to the public.	Có sẵn cho công chúng.
But they do not indicate its nature.	Nhưng họ không chỉ ra bản chất của nó.
I would love the release.	Tôi sẽ rất thích bản phát hành.
The cut is there, no longer than your little finger.	Vết cắt ở đó, không dài hơn ngón tay út của bạn.
He soon learned otherwise.	Anh ấy sớm biết cách khác.
That's something we know better.	Đó là điều mà chúng tôi biết rõ hơn.
We therefore do not consider this model here.	Do đó chúng tôi không xem xét mô hình này ở đây.
His skin can't lie.	Da của anh ấy không thể nói dối.
But no progress.	Nhưng không có tiến triển.
All of that just goes up, up, up.	Tất cả những thứ đó chỉ tăng lên, tăng lên, tăng lên.
Well, like, about the same time.	Chà, giống như, khoảng cùng một thời gian.
This makes him a lot happier.	Điều này khiến anh ấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
That's the thing.	Đó là điều.
He knew that normally he didn't have to work very hard.	Anh biết bình thường anh không phải cố gắng nhiều.
It's more than your fair share.	Nó có nhiều hơn sự chia sẻ công bằng của bạn.
They are a different company.	Họ là một công ty khác.
Our lives are very different.	Cuộc sống của chúng tôi rất khác nhau.
I think it's closer to the conversation.	Tôi nghĩ rằng nó gần với cuộc trò chuyện hơn.
Let's take a look.	Hãy xem qua.
And send him a photo of your watch.	Và gửi cho anh ấy một bức ảnh đồng hồ của bạn.
But he certainly made it hard for that first summer.	Nhưng anh ấy chắc chắn đã làm cho nó khó khăn cho mùa hè đầu tiên đó.
Call us now and give us a try!.	Gọi ngay và thử cho chúng tôi !.
But she was not with him for long.	Nhưng cô không ở bên anh lâu.
It is not a human rights issue.	Nó không phải là một vấn đề về nhân quyền.
You let that happen.	Bạn để điều đó xảy ra.
However, no one is right about everything.	Tuy nhiên, không ai đúng về mọi thứ.
But, in reality, he has little hope.	Nhưng, trên thực tế, anh ta có rất ít hy vọng.
I spent hours playing with them.	Tôi đã dành hàng giờ để chơi với chúng.
Everything has been improved.	Mọi thứ đã được cải thiện.
It is long, wide and tall.	Nó dài, rộng và cao.
But my father doesn't care about us.	Nhưng cha tôi không quan tâm đến chúng tôi.
The bars represent the standard error of the mean.	Các thanh đại diện cho sai số chuẩn của giá trị trung bình.
I'm really growing up.	Tôi thực sự đang lớn lên.
To me this seems reasonable.	Đối với tôi điều này có vẻ hợp lý.
Maybe you want to read each other's letters and discuss them.	Có thể bạn muốn đọc thư của nhau và thảo luận về chúng.
I have to believe you did it for the right reasons.	Tôi phải tin rằng bạn đã làm điều đó vì những lý do đúng đắn.
Larger than any other part of the population.	Lớn hơn bất kỳ phần nào khác của dân số.
They can hear babies crying.	Họ có thể nghe thấy tiếng trẻ khóc.
The class runs for about an hour and a half.	Lớp học chạy khoảng một tiếng rưỡi.
But there are some good reasons for it.	Nhưng có một số lý do chính đáng cho nó.
It's an interesting place, a lot different from last time.	Đó là một nơi thú vị, khác rất nhiều so với lần trước.
But she started thinking about it.	Nhưng cô bắt đầu nghĩ về nó.
Maybe one day we are living together in that perfect village.	Có thể một ngày nào đó chúng ta đang sống cùng nhau trong ngôi làng hoàn hảo đó.
That is in the end though.	Đó là cuối cùng mặc dù.
That is a good question.	Đó là một câu hỏi hay.
Each brain is unique.	Mỗi bộ não là duy nhất.
Really seems like a good, good person.	Thực sự có vẻ như là một người tốt, tốt.
And it won't.	Và nó sẽ không.
I recommend using !!.	Tôi khuyên bạn nên sử dụng !!.
A big stone.	Một viên đá lớn.
And bad at my job.	Và tệ trong công việc của tôi.
However, her affection for her mother was not sexual.	Tuy nhiên, tình cảm của cô đối với mẹ không phải là tình dục.
We did it as usual today.	Chúng tôi đã làm nó như bình thường ngày hôm nay.
She was sitting.	Cô ấy đã ngồi.
They plan to move there when he starts the business.	Họ dự định chuyển đến đó khi anh ấy bắt đầu công việc kinh doanh.
You will get more out of this book if you do.	Bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ cuốn sách này nếu bạn làm như vậy.
Read and respond to emails, work on social networks.	Đọc và trả lời email, làm việc trên mạng xã hội.
He is sure of that.	Anh ấy chắc chắn về điều đó.
She doesn't want to either.	Cô cũng không muốn.
They don't want another winter like last season.	Họ không muốn một mùa đông nữa như mùa trước.
Now there is too much heat.	Bây giờ có quá nhiều nhiệt.
I can let myself in.	Tôi có thể cho mình vào.
Even worse, was his defense.	Thậm chí tệ hơn, đã được bảo vệ của mình.
She didn't know how she got here.	Cô không biết làm cách nào mà cô đến được đây.
Enough for three people.	Đủ cho ba người.
You don't look at me.	Bạn không nhìn tôi.
He will then find that the door remains locked.	Sau đó anh ta sẽ thấy rằng cánh cửa vẫn bị khóa.
You don't do it for me.	Bạn không làm điều đó cho tôi.
All the action happens right in front of you.	Tất cả các hành động xảy ra ngay trước mặt bạn.
It's so beautiful underwater.	Nó thật đẹp dưới nước.
At least dry and hot.	Ít nhất là khô và nóng.
For me and then you don't get into it and will.	Đối với tôi và sau đó bạn không nhận được vào nó và sẽ.
That's what makes me proud.	Đó là điều khiến tôi tự hào.
But when the product is going to production level.	Nhưng khi sản phẩm đang đi đến mức sản xuất.
Representative images of four different experiments are shown.	Hình ảnh đại diện của bốn thí nghiệm khác nhau được hiển thị.
There are several reasons for this.	Có một số lý do cho điều này.
Here, nothing can touch me.	Ở đây, không gì có thể chạm vào tôi.
We'll be there in a few minutes.	Chúng tôi sẽ đến trong vài phút.
That's why this report is so important.	Đó là lý do tại sao báo cáo này rất quan trọng.
Each user has a country.	Mỗi người dùng có một quốc gia.
I really did.	Tôi thực sự đã làm.
We want to be great.	Chúng tôi muốn trở nên tuyệt vời.
No impact so far.	Không có tác động cho đến nay.
I felt my heart stop beating.	Tôi cảm thấy tim mình ngừng đập.
Let's make a day of it.	Hãy thực hiện một ngày của nó.
This is a worry.	Đây là một lo lắng.
But it's not, and they don't.	Nhưng nó không phải, và họ không.
Tears began to fall and my soul was not well.	Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi và tâm hồn tôi không được khỏe.
Her breathing came faster, harder.	Hơi thở của cô đến nhanh hơn, khó hơn.
So far we have nothing but loss.	Cho đến nay chúng tôi không có gì ngoài mất mát.
Cover the pan and let it cook over medium heat.	Đậy nắp chảo và để lửa vừa.
He was there that day.	Anh ấy đã ở đó vào ngày hôm đó.
This is very helpful.	Điều này rất hữu ích.
Click here to see more.	Bấm vào đây để xem nhiều hơn.
There is really no two-way system.	Thực sự không có hệ thống hai bên.
Lost in a dream, she did not see any movement behind her.	Lạc vào giấc mộng, cô không thấy động tĩnh gì sau lưng.
And we got what we paid for.	Và chúng tôi đã nhận được những gì chúng tôi phải trả.
Maybe it was half right.	Có lẽ nó đã đúng một nửa.
I am making tea.	Tôi đang pha trà.
Since he has no wife or family, he spends very little money.	Vì không có vợ hay gia đình nên anh ta tiêu rất ít tiền.
Show me the workers.	Cho tôi xem các công nhân.
Or at least add a statement to the file.	Hoặc ít nhất là thêm một câu lệnh vào tệp.
And it has grown.	Và nó đã phát triển.
We wrote about it.	Chúng tôi đã viết về nó.
Wouldn't leave anything like that on the boat.	Sẽ không để bất cứ điều gì như vậy trên thuyền.
Must to.	Phải.
Everything is correct.	Mọi thứ đều chính xác.
It is disintegrating.	Nó đang tan rã.
It was hell for them.	Đó là địa ngục đối với họ.
I'm sure you understand.	Tôi chắc rằng bạn hiểu.
He has had enough.	Anh ấy đã có đủ.
I know what he wants.	Tôi biết anh ấy muốn gì.
To get there in ten days.	Để đến đó trong mười ngày.
You stay out of trouble.	Bạn tránh khỏi rắc rối.
Say everything.	Nói ra tất cả mọi thứ.
Obviously it's human.	Rõ ràng đó là con người.
And not many of us.	Và không có nhiều người trong chúng ta.
My wife has no idea what she's getting.	Vợ tôi không biết cô ấy đang nhận được gì.
In the next construction, we need to avoid these things.	Trong lần thi công sau, chúng ta cần tránh những điều này.
Only use it when your health is weak.	Chỉ sử dụng nó khi sức khỏe của bạn yếu.
At my company, people can run anything.	Ở công ty của tôi, mọi người có thể điều hành bất cứ thứ gì.
Please tell me the honest truth.	Hãy nói cho tôi sự thật trung thực.
Everyone got the details wrong.	Mọi người đã sai chi tiết.
I doubt that though.	Tôi nghi ngờ điều đó mặc dù.
There is a place for them.	Có một nơi dành cho họ.
I don't think you can do with it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm được với nó.
Some people build their own systems for cheap.	Một số người xây dựng hệ thống của riêng họ với giá rẻ.
I have never been so happy to see the results.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy khi thấy kết quả.
This way you can work directly with the start and end.	Bằng cách này, bạn có thể làm việc trực tiếp với phần bắt đầu và kết thúc.
Similar results were obtained from at least three other independent experiments.	Các kết quả tương tự cũng thu được từ ít nhất ba thí nghiệm độc lập khác.
I think they will like it.	Tôi nghĩ họ sẽ thích nó.
We therefore do not consider or decide on such questions.	Do đó chúng tôi không xem xét hoặc quyết định những câu hỏi đó.
No one told her what to do and where.	Không ai nói cho cô ấy biết phải làm gì và ở đâu.
She had given him a hard time, and she wasn't sure why.	Cô đã làm khó anh ta, và cô không chắc tại sao.
I tried again and tried to get up.	Tôi đã cố gắng một lần nữa và cố gắng đứng dậy.
They must have a television.	Họ phải có một chiếc tivi.
Someone important to me has died.	Ai đó quan trọng với tôi đã chết.
These are simply not done.	Những điều này chỉ đơn giản là không được thực hiện.
One day, it was as if nothing was wrong between his parents.	Một ngày nọ, nó như thể không có gì là sai giữa cha mẹ của mình.
That's something we've never seen before.	Đó là điều mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.
We will discuss more about everything.	Chúng ta sẽ thảo luận thêm về mọi thứ.
I'm trying to think of something, but, they're too tall.	Tôi đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó, nhưng, chúng cao quá.
Very professional and friendly service with an honest price.	Dịch vụ rất chuyên nghiệp và thân thiện với một mức giá trung thực.
Now he is no longer a boy.	Bây giờ anh không còn là một cậu bé nữa.
It was a professional shot.	Đó là một cú đánh chuyên nghiệp.
It looks like a mistake.	Nó trông giống như một sai lầm.
There is a lot of fear.	Có rất nhiều sợ hãi.
Church was what my parents did, and even then it wasn't so good.	Nhà thờ là việc mà cha mẹ tôi làm, và thậm chí sau đó không tốt lắm.
You are better than me.	Bạn tốt hơn tôi.
This side of life is short.	Mặt này của cuộc sống là ngắn ngủi.
I don't see any way out of it.	Tôi không thấy có cách nào thoát khỏi nó.
Doesn't matter how.	Không quan trọng bằng cách nào.
Behavior can change.	Hành vi có thể thay đổi.
We really enjoyed having it on hand.	Chúng tôi thực sự rất thích có nó trên tay.
But that can also be denied.	Nhưng điều đó cũng có thể bị phủ nhận.
Their purpose, to deliver.	Mục đích của họ, để cung cấp.
It was a lot, maybe too much.	Nó đã rất nhiều, có thể là quá nhiều.
And that's him.	Và đó là anh ta.
This is the approach described below.	Đây là cách tiếp cận được mô tả dưới đây.
It's not safe around me.	Không an toàn khi ở xung quanh tôi.
We can take that back.	Chúng tôi có thể lấy lại điều đó.
But wait, you say.	Nhưng chờ đợi, bạn nói.
I had some protection early on.	Tôi đã có một số bảo vệ từ sớm.
Post your thoughts on your own blog.	Đăng suy nghĩ của bạn trên blog của riêng bạn.
However, this does not appear much in his books.	Tuy nhiên, điều này không xuất hiện nhiều trong sách của anh ấy.
She's scared but tries not to show it.	Cô ấy sợ hãi nhưng cố gắng không thể hiện ra.
I don't see anything wrong with that.	Tôi không thấy không có gì sai với điều đó.
Maybe even her dad.	Thậm chí có thể là bố cô ấy.
That is okay.	Vậy được rồi.
Don't focus on it.	Đừng tập trung vào nó.
Even if you're happy, you still struggle with it.	Ngay cả khi bạn hạnh phúc, bạn vẫn phải vật lộn với nó.
Therefore, standing phase differences between sites can help.	Do đó, sự khác biệt về giai đoạn đứng giữa các trang web có thể giúp ích.
Maybe they couldn't think of anything better to do.	Có lẽ họ không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn để làm.
And the quality of each.	Và chất lượng của từng loại.
Hard to say.	Khó mà nói ra được.
I wonder why you waste effort on an experiment.	Tôi tự hỏi tại sao bạn lãng phí nỗ lực cho một thử nghiệm.
However, they have yielded mixed results.	Tuy nhiên, chúng đã mang lại những kết quả trái chiều.
Or at least for an hour or so.	Hoặc ít nhất là trong một giờ hoặc lâu hơn.
Continue the fight.	Tiếp tục cuộc chiến.
On that first block.	Trên khối đầu tiên đó.
The application is not too complicated.	Ứng dụng này không quá phức tạp.
I just smiled and nodded.	Tôi chỉ cười và gật đầu.
He doesn't know what's wrong.	Anh ấy không biết có gì sai cả.
Even back in the past.	Thậm chí trở lại trước đây.
I think he let me.	Tôi nghĩ anh ấy đã để tôi.
That can't be him.	Đó không thể là anh ấy.
He has stepped out of time.	Anh ấy đã bước ra khỏi thời gian.
This song gets better and better every time I listen to it.	Bài hát này ngày càng hay hơn sau mỗi lần nghe.
Not so with values.	Không phải như vậy với các giá trị.
I know exactly what she did.	Tôi biết chính xác những gì cô ấy đã làm.
He used standard equipment.	Ông đã sử dụng thiết bị tiêu chuẩn.
Try it!.	Thử nó !.
It's not just your looks.	Đó không chỉ là vẻ ngoài của bạn.
But things can come together in strange ways.	Nhưng mọi thứ có thể đến với nhau theo những cách kỳ lạ.
The other man seemed to be talking to himself.	Người đàn ông kia dường như đang nói chuyện với chính mình.
The bathroom was wonderful.	Phòng tắm thật tuyệt vời.
Just what they ask for.	Chỉ những gì họ yêu cầu.
I don't understand what the problem is.	Tôi không hiểu vấn đề là gì.
Open a window or whatever is required.	Mở cửa sổ hoặc bất cứ thứ gì được yêu cầu.
I let them take it.	Tôi để họ lấy nó.
I was surprised, because both of our answers were correct.	Tôi rất ngạc nhiên, vì cả hai câu trả lời của chúng tôi đều đúng.
Of course, any medication used to treat it can cause side effects.	Tất nhiên, bất kỳ loại thuốc nào được sử dụng để điều trị cũng có thể gây ra tác dụng phụ.
Then, of course, there are rest days.	Sau đó, tất nhiên, có những ngày nghỉ ngơi.
It's a great way to showcase your project.	Đó là một cách tuyệt vời để giới thiệu về dự án của bạn.
Not old, not new.	Không phải cũ, không phải mới.
Well, she should get married anyway.	Chà, dù sao thì cô ấy cũng nên kết hôn.
He's good, but not as good as this.	Anh ấy tốt, nhưng không tốt như thế này.
But here there is no giving way to anything.	Nhưng ở đây không có chuyện nhường đường cho bất cứ điều gì.
Get to this side as fast as you can.	Hãy đến bên này nhanh nhất có thể.
This is probably obvious.	Đây có lẽ là điều hiển nhiên.
Well, it's not easy.	Chà, không dễ đâu.
Unique experience.	Trải nghiệm độc đáo.
Let him hear the next bad news.	Hãy để anh ta nghe tin xấu tiếp theo.
The characters.	Của các nhân vật.
Can't wait to see photos from tonight.	Không thể chờ đợi để xem ảnh từ tối nay.
To my knowledge, this has not been done.	Theo hiểu biết của tôi, điều này đã không được thực hiện.
Who can help me?.	Ai có thể giúp tôi không?.
You seem very tired.	Bạn có vẻ rất mệt mỏi.
You want to make your mark on her.	Bạn muốn ghi dấu ấn của mình vào cô ấy.
At the end of the day, it's a game.	Vào cuối ngày, đó là một trò chơi.
Well, never mind, that was a long time ago.	Chà, đừng bận tâm, chuyện đó đã lâu rồi.
The means of production are no longer private property of individuals.	Tư liệu sản xuất không còn là tài sản riêng của cá nhân.
She is his second wife.	Cô ấy là vợ thứ hai của anh ấy.
And a glass of water.	Và cốc nước.
However, I feel bad for him in a way.	Tuy nhiên, tôi cảm thấy tồi tệ với anh ấy theo một cách nào đó.
They are a form of risk management.	Chúng là một hình thức quản lý rủi ro.
Everything happens in slow motion.	Mọi thứ diễn ra trong chuyển động chậm.
She is one of those.	Cô ấy là một trong những.
You may get lost.	Bạn có thể bị lạc.
The driver checked him, but couldn't find anything.	Người lái xe đã kiểm tra anh ta, nhưng không thể tìm thấy gì.
It never occurred to him to do so.	Nó chưa bao giờ xảy ra với anh ta để làm như vậy.
Either she will buy it or she won't.	Hoặc cô ấy sẽ mua nó hoặc cô ấy sẽ không.
I think he needs professional help.	Tôi nghĩ anh ấy cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp.
I had the most fun.	Tôi đã có những niềm vui nhất.
Leave plenty of space between you and the vehicle in front.	Để lại nhiều khoảng trống giữa bạn và xe phía trước.
Everyone looked the other way.	Mọi người đều nhìn theo hướng khác.
The risk basis uses the scientific basis but goes beyond it.	Cơ sở rủi ro sử dụng cơ sở khoa học nhưng vượt xa nó.
Not in an obvious way.	Không phải theo một cách hiển nhiên.
Sometimes the content is less important than the people involved.	Đôi khi nội dung ít quan trọng hơn những người liên quan.
Just keep in mind that this can affect other things.	Chỉ cần ghi nhớ rằng điều này có thể ảnh hưởng đến những thứ khác.
They are good children.	Họ là những đứa trẻ ngoan.
You cannot miss.	Anh không thể bỏ lỡ.
These steps are straight forward here.	Các bước này là thẳng về phía trước ở đây.
A lot for the advance call.	Rất nhiều cho cuộc gọi trước.
It's good when you come.	Thật tốt khi bạn đến.
But even a child can reason.	Nhưng ngay cả một đứa trẻ cũng có thể suy luận.
We are moving out.	Chúng tôi đang chuyển ra ngoài.
But his running for office is fine for me.	Nhưng việc tranh cử chức vụ của anh ấy vẫn ổn đối với tôi.
This tree is worth its weight in gold.	Cây này đáng giá bằng vàng.
And now.	Và bây giờ.
No, he didn't kill anyone.	Không, anh ta không giết ai cả.
After a few minutes, he found it.	Sau vài phút, anh ấy đã tìm thấy nó.
In this way, she said.	Theo cách này, cô ấy nói.
From a distance, it seems so simple, so clear.	Nhìn từ xa, nó dường như thật đơn giản, thật rõ ràng.
Don't ask how it got there.	Đừng hỏi làm thế nào nó đến đó.
Let's go for a walk.	Hãy đi bộ nào.
I'm just saying don't test in stable.	Tôi chỉ nói rằng đừng thử nghiệm trong ổn định.
But no one will believe her.	Nhưng sẽ không ai tin cô ấy.
She really means that.	Cô ấy thực sự có ý nghĩa như vậy.
Although it seems more.	Mặc dù nó có vẻ nhiều hơn.
Look at this damn thing.	Nhìn cái chết tiệt này.
Adults have a choice.	Người lớn có cơ hội lựa chọn.
I'm so bad now.	Bây giờ tôi thật tệ.
There are many names and missing people around.	Xung quanh có rất nhiều tên, người mất tích.
You must pursue it.	Bạn phải theo đuổi nó.
It can be kept dry until needed.	Nó có thể được giữ ở điều kiện khô ráo cho đến khi cần sử dụng.
Read our review of this excellent book.	Đọc đánh giá của chúng tôi về cuốn sách xuất sắc này.
Spirit was there and going nowhere for me.	Spirit đã ở đó và không đi đâu đối với tôi.
This is important to note, again.	Điều này là quan trọng cần lưu ý, một lần nữa.
I can be the real me now.	Tôi có thể là con người thật của tôi bây giờ.
We lost the only advantage we had.	Chúng tôi đã đánh mất lợi thế duy nhất mà chúng tôi có.
I will stop now.	Tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ.
He didn't use the language.	Anh ấy đã không sử dụng ngôn ngữ.
Your brain is a talk this treatment can badly share.	Bộ não của bạn là một cuộc nói chuyện mà phương pháp điều trị này có thể chia sẻ một cách tồi tệ.
Don't give in.	Đừng nhượng bộ.
Late at night, someone came to the house.	Đến khuya, có người đến nhà.
Two main data types were used.	Hai loại dữ liệu chính đã được sử dụng.
Other members of our family have now started going there.	Các thành viên khác của gia đình chúng tôi hiện đã bắt đầu đến đó.
They treat you well.	Họ đối xử tốt với bạn.
Smooth wall, cool, clean background.	Tường nhẵn, nền thoáng mát, sạch sẽ.
We talked about our family and the support they gave us.	Chúng tôi đã nói về gia đình của mình và sự hỗ trợ mà họ dành cho chúng tôi.
But it was better than that.	Nhưng nó đã tốt hơn thế.
We just finished eating.	Chúng tôi vừa ăn xong.
I never married.	Tôi không bao giờ kết hôn.
Last night was fun to be together.	Đêm qua rất vui khi ở bên nhau.
But by the end of the week, he had it back.	Nhưng đến cuối tuần, anh ấy đã lấy lại nó.
The same can be said about the media.	Điều tương tự cũng có thể được nói về các phương tiện truyền thông.
It's just my enduring connection to my family, you see.	Đó chỉ là mối liên hệ lâu dài của tôi với gia đình, bạn thấy đấy.
However, he never showed up there.	Tuy nhiên, anh ấy không bao giờ xuất hiện ở đó.
Actually none of the above.	Trên thực tế không có điều nào ở trên.
And yes, we also need money.	Và vâng, chúng tôi cũng cần tiền.
A lot of players are not performing at their best.	Rất nhiều người chơi không thể hiện được phong độ tốt nhất của họ.
Break the circle if something goes wrong.	Phá vỡ vòng tròn nếu có sự cố.
Remember, we're talking about your business.	Hãy nhớ rằng, chúng tôi đang nói về doanh nghiệp của bạn.
No special equipment or clothing required. 	Không cần thiết bị hoặc quần áo đặc biệt. 
no time out.	không hết giờ.
That took away something else from her.	Điều đó lấy đi thứ gì đó khác của cô ấy.
No evidence was presented by the defendant.	Không có bằng chứng nào được đưa ra bởi bị cáo.
It's still six o'clock in the morning.	Ở đây vẫn mới sáu giờ sáng.
He may well be right.	Anh ấy cũng có thể đúng.
She was too sad.	Cô ấy đã quá buồn.
I don't go to school.	Tôi không đến trường.
It is the highest country of any country in the world.	Là nước cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
The girl's family is strange.	Gia đình cô gái thật kỳ lạ.
Has been greatly improved and is much easier to read.	Đã được cải thiện đáng kể và dễ đọc hơn nhiều.
The general case will be dealt with in the next section.	Trường hợp chung sẽ được xử lý trong phần tiếp theo.
The sounds of a struggle continued.	Những âm thanh của một cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục.
They are more like us.	Họ giống chúng ta hơn.
It's bad when you eat too much.	Thật là tệ khi bạn ăn quá nhiều.
I started talking.	Tôi bắt đầu nói.
I lost my parents, he lost his wife and children.	Tôi mất cha mẹ, anh mất vợ con.
Sorry, I'm not accepting checks tomorrow.	Rất tiếc, tôi không nhận séc vào ngày mai.
I broke my most basic rule, no sleeping in.	Tôi đã phá vỡ quy tắc cơ bản nhất của mình, không được ngủ nướng.
We are no longer safe.	Chúng tôi không còn an toàn nữa.
When he said that he wanted to eat humans, his parents laughed.	Khi anh ấy nói rằng anh ấy muốn ăn thịt con người, cha mẹ anh ấy đã cười.
However, a lot of test data said we were wrong.	Tuy nhiên, nhiều dữ liệu thử nghiệm nói rằng chúng tôi đã sai.
The current causes the temperature to change.	Dòng điện làm cho nhiệt độ thay đổi.
Let me see you, touch you.	Hãy để tôi nhìn thấy bạn, chạm vào bạn.
He was given six months to live after his initial diagnosis.	Anh ấy đã được cho sống thêm sáu tháng sau khi chẩn đoán ban đầu.
It will be fired when the state is changed.	Nó sẽ được kích hoạt khi trạng thái được thay đổi.
We need to get to the high ground as quickly as possible.	Chúng tôi cần phải đến vùng đất cao càng nhanh càng tốt.
It's the last door on the right.	Đó là cánh cửa cuối cùng bên phải.
In life, minutes after minutes, hours after hours and days after days.	Trong cuộc sống, phút sau phút, giờ sau giờ và ngày sau ngày.
It's not my place.	Nó không phải chỗ của tôi.
Of course, it didn't work.	Tất nhiên, nó đã không hoạt động.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
The page still exists.	Vẫn trang đó tồn tại.
Now give me the name.	Bây giờ hãy cho tôi cái tên.
And the government put us here to make money.	Và chính phủ cho chúng tôi ở đây để kiếm tiền.
So we know if the key was pressed down just now.	Vì vậy, chúng tôi biết nếu phím được nhấn xuống vừa rồi.
I thought a bottle might help, but it didn't.	Tôi nghĩ rằng một cái chai có thể giúp ích, nhưng nó đã không.
Everyone loves having friends to study together.	Tất cả mọi người đều thích có bạn bè để học cùng nhau.
The last man's group will run again.	Nhóm của người đàn ông cuối cùng sẽ chạy lại.
Rather, it is a combination of factors.	Đúng hơn, nó là sự kết hợp của các yếu tố.
Or at least where it was in my time.	Hoặc ít nhất nó đã ở đâu trong thời gian của tôi.
As mentioned in a blog post last spring.	Như đã đề cập trong một bài đăng trên blog vào mùa xuân năm ngoái.
I have a friend who is going through that right now.	Tôi có một người bạn đang trải qua điều đó bây giờ.
To get there.	Để đến đó.
At least the very top dogs.	Ít nhất là những con chó rất hàng đầu.
Up to an officer with a company of men.	Lên đến một sĩ quan với một đại đội đàn ông.
We will definitely do something with our lives.	Chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều gì đó với cuộc sống của mình.
I already said.	Tôi đã nói rồi.
A place too far away.	Một nơi quá xa.
That's why it's popular.	Đó là lý do tại sao nó phổ biến.
These sets have the following properties.	Các tập hợp này có các thuộc tính sau.
She had a good feeling about this.	Cô ấy đã có một cảm giác tốt về điều này.
It was starting to get dark.	Trời bắt đầu tối.
I wouldn't care to tell him that, naturally.	Tôi sẽ không quan tâm để nói với anh ấy điều đó, một cách tự nhiên.
He's in charge.	Anh ấy phụ trách.
It seems funny to ask.	Nó có vẻ buồn cười hỏi.
Lots of thinking and reading.	Rất nhiều suy nghĩ và đọc.
Here is an example.	Đây là một ví dụ.
But he kept saying it over and over.	Nhưng anh ấy cứ nói đi nói lại.
If your feet are a little unique, we may need more information.	Nếu bàn chân của bạn hơi độc đáo, chúng tôi có thể cần thêm thông tin.
It's just my story.	Chỉ là chuyện của tôi.
Clean and honest.	Sạch sẽ và trung thực.
Keep your hands busy.	Giữ cho đôi tay của bạn bận rộn.
Or, it should be.	Hoặc, nó phải là như thế.
And not real education.	Và không phải là giáo dục thực sự.
Nothing else matters to him.	Không có gì khác quan trọng đối với anh ta.
However, these seem to be rare.	Tuy nhiên, những điều này dường như là hiếm.
Two separate experiments were performed.	Hai thí nghiệm riêng biệt đã được thực hiện.
Unfortunately, this is not free.	Thật không may, điều này không miễn phí.
I just want to thank you.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn.
You brought him back.	Bạn đã đưa anh ta trở lại.
Don't raise your hand to stop me.	Không giơ tay ngăn cản tôi.
It's not like they stood and watched it unfold.	Nó không giống như họ đứng và nhìn nó diễn ra.
I'm so glad you're here today.	Tôi rất vui vì bạn ở đây hôm nay.
Just not immediately.	Chỉ là không phải ngay lập tức.
The details of the story have not changed.	Các tình tiết của câu chuyện không có gì thay đổi.
I set fire to another pan to heat it up.	Tôi bắt lửa lên một cái chảo khác để làm nóng nó.
Keep an eye on the cat.	Để mắt đến con mèo.
We will go out.	Chúng tôi sẽ đi ra ngoài.
For most of my friends, it comes easy.	Đối với hầu hết bạn bè của tôi, nó trở nên dễ dàng.
Life is still normal.	Cuộc sống vẫn bình thường.
I am really disappointed.	Tôi thực sự thất vọng.
She didn't move or make any signs.	Cô ấy không cử động hay ra dấu.
Treatment hours are different.	Giờ điều trị đã khác.
I played my hand, it wasn't a good hand.	Tôi đã chơi bài của mình, đó không phải là một ván bài tốt.
Actually, it depends on what you want to do.	Thực ra, nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn làm.
So maybe more than ten.	Vì vậy, có thể hơn mười.
This can be a complex task.	Đây có thể là một nhiệm vụ phức tạp.
I know exactly what he means.	Tôi biết chính xác ý của anh ấy.
We will do anything for each other.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho nhau.
I will even link it for you.	Tôi thậm chí sẽ liên kết nó cho bạn.
Leaders are important.	Các nhà lãnh đạo là quan trọng.
She lost her joy.	Cô ấy đã đánh mất niềm vui của mình.
An important challenge is the change needed in planning.	Một thách thức quan trọng là sự thay đổi cần thiết trong việc lập kế hoạch.
Go to the wall on the left and get your machine gun.	Đi đến bức tường bên trái và lấy súng máy của bạn.
However it worked.	Tuy nhiên nó đã hoạt động.
No, she didn't hear from her.	Không, cô ấy đã không nghe tin từ cô ấy.
We ended up in this argument between two technicians.	Chúng tôi đã kết thúc trong cuộc tranh cãi này giữa hai nhân viên kỹ thuật.
Take about a week to think and learn before you repeat the experience.	Dành khoảng một tuần để suy nghĩ và học hỏi trước khi bạn lặp lại trải nghiệm.
All that is said against her can be true.	Tất cả những điều nói chống lại cô ấy đều có thể là sự thật.
It's best to do it immediately because it needs to be done.	Tốt nhất hãy làm điều đó ngay lập tức vì nó cần phải được thực hiện.
Measure is not true.	Đo không phải sự thật.
I thought about it a lot.	Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều.
Don't say you don't.	Đừng nói rằng bạn không.
The issue is not violence or not.	Vấn đề không phải là bạo lực hay không.
And the dogs.	Và những con chó.
Play his familiar game.	Chơi trò chơi quen thuộc của anh ấy.
If you make a mistake, you're stuck with it.	Nếu bạn mắc lỗi, thì bạn đang mắc kẹt với nó.
However, they argue that their current strategy has failed.	Tuy nhiên, họ cho rằng chiến lược hiện tại của họ đã thất bại.
And sleep late in the morning.	Và ngủ muộn vào buổi sáng.
But this is the life we ​​must live, the only life.	Nhưng đây là cuộc sống mà chúng ta phải sống, là cuộc đời duy nhất.
The first snow was fun.	Trận tuyết đầu tiên thật vui.
Come back now to our dashboard.	Quay lại ngay bây giờ với bảng điều khiển của chúng tôi.
So make sure that happens.	Vì vậy, hãy đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra.
But it is nothing compared to the photo above.	Nhưng nó không là gì so với bức ảnh trên.
Accept it, welcome it, be with it.	Chấp nhận nó, chào đón nó, ở bên nó.
And that shows in the final product.	Và điều đó thể hiện trong tác phẩm ra đời cuối cùng.
First it works fine.	Đầu tiên nó hoạt động tốt.
It's not a great solution.	Nó không phải là một giải pháp tuyệt vời.
But then the same individual can appear in two different weeks.	Nhưng sau đó cùng một cá thể có thể xuất hiện trong hai tuần khác nhau.
And that's not a wild guess.	Và đó không phải là một phỏng đoán hoang đường.
If only he could understand.	Giá mà anh ấy có thể hiểu được.
Then we shot him and recorded for it.	Sau đó, chúng tôi bắn anh ta và ghi lại cho nó.
Probably not a good idea.	Có lẽ không phải là một ý kiến ​​hay.
I think a man lost his leg.	Tôi nghĩ một người bị mất chân.
I can feel it now.	Tôi có thể cảm thấy nó bây giờ.
Listen, believe me.	Nghe này, tin tôi đi.
Last year it was nothing.	Năm ngoái nó không là gì cả.
And that would be him.	Và đó sẽ là anh ấy.
It's rare, but it happens.	Nó hiếm, nhưng nó xảy ra.
We have good jobs.	Chúng tôi có công việc tốt.
Government if and when they fail.	Chính phủ nếu và khi họ thất bại.
I know it will pop up.	Tôi biết nó sẽ bật lên.
At least not yet.	Ít nhất là chưa.
But do not worry.	Nhưng không sao đâu.
Just a little more.	Chỉ một chút nữa thôi.
Because I can't give up on her.	Vì không thể từ bỏ cô ấy.
Even in the dark, so are the eyes.	Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt cũng vậy.
He couldn't do anything else.	Anh không thể làm gì khác.
We are left with the problem of what to do.	Chúng tôi còn lại với vấn đề là phải làm gì.
It is the key to your system security.	Nó là chìa khóa bảo mật hệ thống của bạn.
Soon he came to it.	Ngay sau đó anh ấy đã đến với nó.
In fact, it's the opposite.	Thực tế thì ngược lại.
So maybe he didn't know any better.	Vì vậy, có thể anh ấy đã không biết gì tốt hơn.
Be strong with your words.	Hãy mạnh mẽ với lời nói của bạn.
But they need money.	Nhưng họ cần tiền.
The world he knew was somewhere above him.	Thế giới mà anh biết ở đâu đó phía trên anh.
It is more performance based.	Nó dựa trên hiệu suất nhiều hơn.
He felt a bit put in place.	Anh cảm thấy hơi bị đặt tại chỗ.
Today is a big day.	Hôm nay là một ngày trọng đại.
It has grown out now.	Nó đã phát triển ra ngay bây giờ.
There are two main differences between the latter and this work.	Có hai điểm khác biệt chính giữa tác phẩm sau và tác phẩm này.
Or that's what it seems like.	Hoặc đó là những gì nó có vẻ như.
You were very good.	Bạn đã rất tốt.
And it's perfect.	Và nó thật hoàn hảo.
We want clean air, clean water, clean energy.	Chúng tôi muốn không khí sạch, nước sạch, năng lượng sạch.
I can't go on like this.	Tôi không thể tiếp tục như thế này.
Not with a girl.	Không phải với một cô gái.
In one version, the kids watched the show broadcast on video.	Trong một phiên bản, những đứa trẻ đã xem chương trình được phát trên video.
Part zero degrees.	Phần không độ.
This is how we make money to support our website.	Đây là cách chúng tôi kiếm tiền để hỗ trợ trang web của mình.
He's so close, but his breath smells so good.	Anh ấy ở quá gần, nhưng hơi thở của anh ấy rất thơm.
Now she was certain.	Bây giờ cô đã chắc chắn.
God has neither beginning nor end.	Thượng đế không có bắt đầu cũng không có kết thúc.
What works for one family may not work for another.	Những gì hiệu quả cho một gia đình này có thể không hiệu quả cho một gia đình khác.
Like in adults.	Giống như ở người lớn.
When it moves, it carries wind and weather.	Khi di chuyển, nó mang theo gió và thời tiết.
She is reading a book.	Cô ấy đang đọc sách.
I don't want to lose any of you.	Tôi không muốn mất bất kỳ ai trong số các bạn.
This is even worse.	Điều này còn tệ hơn.
People want to be like me.	Mọi người muốn giống tôi.
I love our customers.	Tôi yêu khách hàng của chúng tôi.
From the police, not by them.	Từ cảnh sát, không phải bởi họ.
They may happen at a faster pace this year.	Chúng có thể diễn ra với tốc độ nhanh hơn trong năm nay.
I feel it in my own body.	Tôi cảm thấy nó trong chính cơ thể của tôi.
The second is the back office.	Thứ hai là văn phòng phía sau.
I told him he wasn't bad.	Tôi đã nói anh ấy không tệ.
I'll be nice to him when he comes back tomorrow.	Tôi sẽ tốt với anh ấy khi anh ấy trở lại vào ngày mai.
Do not buy it.	Đừng mua.
This is not the case by design.	Đây không phải là trường hợp của thiết kế.
That little girl came to my house.	Cô gái nhỏ đó đã đến nhà tôi.
They weren't made for that.	Chúng không được tạo ra cho điều đó.
I think the school understands.	Tôi nghĩ nhà trường đã hiểu.
What one type requires is not the same as another.	Những gì một loại yêu cầu không tương tự với một loại khác.
Somehow, he had to pass it on.	Bằng cách nào đó, anh ấy đã phải truyền lại nó.
I want to be able to touch it.	Tôi muốn có thể chạm vào nó.
We start with the second condition.	Chúng tôi bắt đầu với điều kiện thứ hai.
There's a good chance we'll have to sell our house.	Có một cơ hội tốt là chúng tôi sẽ phải bán ngôi nhà của mình.
Make sure you take her down first.	Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ hạ gục cô ấy trước.
Certainly the government cannot.	Chắc chắn chính phủ không thể.
Such matters, he decided, were not for him.	Những vấn đề như vậy, anh quyết định, không phải dành cho anh.
Sell ​​more and bring more value to your business.	Bán hàng nhiều hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp của bạn.
Either way, it would be troublesome if someone knew.	Dù bằng cách nào, sẽ rất rắc rối nếu ai đó biết.
I really don't have much of a choice.	Tôi thực sự không có nhiều lựa chọn.
Anything will do to get started.	Bất cứ điều gì sẽ làm để bắt đầu.
They don't need money.	Họ không cần tiền.
Got in, most of the tests fail.	Đã vào, hầu hết các bài kiểm tra thất bại.
That's all web content.	Đó là toàn bộ nội dung web.
I have one of them.	Tôi có một trong số chúng.
She thought she would never see that image again.	Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh đó nữa.
She touched it and that's exactly how it felt.	Cô ấy đã chạm vào nó và đó chính xác là cảm giác của nó.
This is exactly what was found by the new measurements.	Đây chính xác là những gì được tìm thấy bởi các phép đo mới.
And you don't buy it.	Và bạn không mua nó.
I know fear.	Tôi biết sợ hãi.
If they want fresh.	Nếu họ muốn tươi.
So she looked at it.	Vì vậy, cô ấy đã nhìn vào nó.
We wanted something unique.	Chúng tôi muốn một cái gì đó độc đáo.
They are the same person.	Họ là cùng một người.
Watch for signs.	Theo dõi những dấu hiệu.
One just needs to know how to do it the right way.	Người ta chỉ cần biết làm thế nào để làm điều đó một cách đúng đắn.
My name is unique with nothing next to it.	Tên tôi là duy nhất không có gì bên cạnh nó.
I hate calling that animal my own mother.	Tôi ghét gọi con vật đó là mẹ đẻ của mình.
God is working in wonderful ways in my life.	Chúa đang làm việc theo những cách tuyệt vời trong cuộc sống của tôi.
Nothing appears on the screen.	Không có gì xuất hiện trên màn hình.
Someone will win and someone will lose.	Có người sẽ thắng và có người sẽ thua.
First one, and then another.	Đầu tiên là một, và sau đó khác.
I can feel it turning on and off throughout the day.	Tôi có thể cảm thấy nó bật và tắt trong suốt cả ngày.
You don't set those initial conditions.	Bạn không đặt những điều kiện ban đầu đó.
He was with us, but just enough.	Anh ấy đã ở với chúng tôi, nhưng vừa đủ.
There will be more.	Sẽ còn nữa.
He lifted them up and saw her face.	Anh nâng chúng lên và nhìn thấy khuôn mặt của cô.
One piece of advice however, still needs some planning.	Một lời khuyên tuy nhiên, vẫn cần một số kế hoạch.
Please email me with any questions you may have.	Vui lòng gửi email cho tôi với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có.
The man has the drive.	Người đàn ông có ổ đĩa.
You can check those out here.	Bạn có thể kiểm tra những người ra đây.
But this never happened.	Nhưng điều này không bao giờ xảy ra.
Lead the research.	Dẫn đầu cuộc nghiên cứu.
And no matter how she does it, nothing gets better.	Và cho dù cô ấy có làm như thế nào đi chăng nữa, thì không có gì trở nên tốt hơn.
Sometimes it's very serious.	Đôi khi nó rất nghiêm trọng.
I did watch, though.	Tôi đã xem, mặc dù.
Details are as follows.	Chi tiết như sau.
I have no doubt.	Tôi không nghi ngờ gì nữa.
You can stay overnight, if you want.	Bạn có thể ở lại qua đêm, nếu bạn muốn.
Mean values ​​from each patient were taken into account.	Giá trị trung bình từ mỗi bệnh nhân được tính đến.
All will be informed of this love.	Tất cả sẽ được thông báo về tình yêu này.
I don't even want to face him that way.	Tôi thậm chí không muốn đối mặt với anh ấy theo cách đó.
Your bright face is my day.	Khuôn mặt tươi sáng của bạn là ngày của tôi.
They follow the same basic process.	Chúng tuân theo cùng một quy trình cơ bản.
That is a good feeling.	Đó là một cảm giác tốt.
The price is simply too high, the profit is too little.	Đơn giản là giá quá cao, lợi nhuận quá ít.
Great choice for research papers.	Sự lựa chọn tuyệt vời cho tài liệu nghiên cứu.
I was really fussy about it.	Tôi đã thực sự ồn ào về nó.
A guy sat down next to me.	Một chàng trai ngồi xuống cạnh tôi.
When we know, and can speak, you will.	Khi chúng tôi biết, và có thể nói, thì bạn sẽ biết.
She looked me in the eye and said.	Cô ấy nhìn vào mắt tôi và nói.
Most of the remaining numbers are the order to check.	Còn lại hầu hết số là thứ tự để kiểm tra.
I want him to take the lead from the front.	Tôi muốn anh ấy dẫn đầu từ phía trước.
Some of them are hard to get.	Một số người trong số họ rất khó để có được.
No significant differences were observed between the three target age groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được ghi nhận giữa ba nhóm tuổi mục tiêu.
It's actually a long time because of the responsibility.	Thực ra là lâu vì trách nhiệm.
I don't have the ability to broadcast.	Tôi không có khả năng phát sóng.
But in real terms, nothing could be further from the truth.	Nhưng trong điều kiện thực tế, không có gì có thể khác hơn sự thật.
Others may remember their team experience at school.	Những người khác có thể nhớ kinh nghiệm đội của họ ở trường.
Your location could be at work or at your home computer.	Vị trí của bạn có thể là tại cơ quan hoặc tại máy tính ở nhà của bạn.
They get the job done.	Họ hoàn thành công việc.
They treat her and book her.	Họ đối xử với cô ấy và đặt cô ấy.
We can only prove our worth by working hard.	Chúng tôi chỉ có thể chứng minh giá trị của mình bằng cách làm việc chăm chỉ.
His work really helps you reach your potential.	Công việc của anh ấy thực sự giúp bạn đạt được tiềm năng của mình.
This is probably what you want.	Đây có lẽ là những gì bạn muốn.
They are mixed together in the aid.	Chúng được trộn với nhau trong sự trợ giúp.
But that's not the case.	Nhưng thực tế không phải vậy.
I don't know what she saw in a man like me.	Tôi không biết cô ấy đã nhìn thấy gì ở một người đàn ông như tôi.
No one knows much about it.	Không ai biết nhiều về nó.
I used to.	Tôi đã từng.
He passed my eyes now.	Anh ấy đi qua mắt tôi bây giờ.
Went out together.	Đã đi chơi cùng nhau.
And then there's no one here.	Và rồi đây không có một ai.
Buy whatever you want.	Mua bất cứ thứ gì bạn muốn.
Thanks for that.	Cảm ơn vì điều đó.
It would be pretty obvious to see the difference here.	Sẽ khá rõ ràng để thấy sự khác biệt ở đây.
I knew it from the very beginning.	Tôi đã biết nó ngay từ đầu.
Like it's just another game.	Giống như nó chỉ là một trò chơi khác.
But we won't leave.	Nhưng chúng tôi sẽ không rời đi.
She thought about a lot of things.	Cô ấy đã nghĩ về rất nhiều thứ.
I walked in right away.	Tôi bước ngay vào.
They look and feel great.	Họ nhìn và cảm thấy tuyệt vời.
That's how long the car took.	Đó là khoảng thời gian chiếc xe đã đi qua.
Of men and women.	Của nam và nữ.
Make you right.	Làm cho bạn phải.
This season you have a new level of freedom.	Mùa giải này bạn có một cấp độ tự do mới.
I believe it's called selection.	Tôi tin rằng nó được gọi là lựa chọn.
You give them a free app, they want an arm.	Bạn cung cấp cho họ một ứng dụng miễn phí, họ muốn một cánh tay.
I'll definitely be doing a reality check soon.	Tôi chắc chắn sẽ sớm kiểm tra lại thực tế.
Go with me.	Đi với tôi.
Otherwise, errors like this will often occur.	Nếu không, các lỗi như thế này thường sẽ xảy ra.
I am open to different things.	Tôi cởi mở với những điều khác nhau.
I had a purpose in the name.	Tôi đã có một mục đích trong tên.
But he was not ready to give up.	Nhưng anh chưa sẵn sàng từ bỏ.
Most of me is not even with me now.	Hầu hết tôi thậm chí không ở với tôi bây giờ.
There are worse ways of dying.	Có những cách chết tồi tệ hơn.
They were afraid he would tell people what he knew about them.	Họ sợ anh ta sẽ nói với mọi người những gì anh ta biết về họ.
Now, every single class is evaluated.	Bây giờ, mọi lớp đơn lẻ đều được đánh giá.
That is the rule of this game.	Đó là luật của trò chơi này.
For services to the arts and culture.	Đối với các dịch vụ cho nghệ thuật và văn hóa.
Then stop yourself.	Sau đó tự mình dừng lại.
Increase surface area.	Tăng diện tích bề mặt.
It is silent on the sea.	Nó im lặng trên biển.
She continues her work with self-contained and very quiet.	Cô ấy tiếp tục công việc của mình với sự khép kín và rất im lặng.
So it will probably work.	Vì vậy, nó có thể sẽ hoạt động.
All data are observable values.	Tất cả dữ liệu là giá trị quan sát.
At least during the night.	Ít nhất là trong đêm.
They go to sleep.	Họ đi ngủ.
This makes the lower classes happy, of course.	Điều này làm cho tầng lớp thấp hơn hạnh phúc, tất nhiên.
It is not something we do to fill the time.	Nó không phải là một cái gì đó chúng tôi làm để lấp đầy thời gian.
All that stuff is playing in the house.	Tất cả những thứ đó đang chơi trong nhà.
I will do anything to help you guys, anything.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp các bạn, bất cứ điều gì.
But until then, be patient with her.	Nhưng cho đến lúc đó, hãy kiên nhẫn với cô ấy.
We could watch her for hours.	Chúng tôi có thể theo dõi cô ấy hàng giờ đồng hồ.
Others did not take any measures.	Những người khác không có bất kỳ biện pháp nào.
That was the last thing he said to his friend.	Đó là điều cuối cùng anh ấy nói với bạn mình.
The village name changes over the years.	Tên làng thay đổi theo năm tháng.
We have green soldiers.	Chúng tôi có lính xanh.
Sorry to hear this.	Xin lỗi khi nghe điều này.
No request to do so appears.	Không có yêu cầu làm như vậy xuất hiện.
On your body, yes, but not in your body.	Trên người của bạn, có, nhưng không phải trong cơ thể của bạn.
I like this.	Tôi thích điều này.
I don't care what fees you are here.	Tôi không quan tâm đến những khoản phí mà bạn đang ở đây.
Our day begins at night.	Ngày của chúng tôi bắt đầu vào ban đêm.
It could be a day or two.	Nó có thể là một hoặc hai ngày.
The man looks familiar.	Người đàn ông trông quen thuộc.
There's really no benefit to living in the city now.	Thực sự không có lợi ích gì khi sống ở thành phố bây giờ.
I don't know what people are thinking or feeling.	Tôi không biết mọi người đang nghĩ gì hoặc cảm thấy gì.
I had to own it.	Tôi đã phải sở hữu nó.
This time in a smaller size.	Lần này ở một kích thước nhỏ hơn.
And with much better conditions.	Và với nhiều điều kiện tốt hơn.
For each family member, the highest level of education completed was reported.	Đối với mỗi thành viên trong gia đình, trình độ học vấn cao nhất đã hoàn thành đã được báo cáo.
There is no building.	Không có tòa nhà.
I've never known anyone by that name.	Tôi chưa bao giờ biết ai bằng cái tên đó.
He felt himself walking to the window.	Anh cảm thấy mình đang đi đến cửa sổ.
We model the possible ground state based on our observations.	Chúng tôi lập mô hình trạng thái cơ bản có thể có dựa trên những quan sát của chúng tôi.
They got in the car.	Họ lên xe.
Just saw it.	Vừa thấy nó.
I will never be able to.	Tôi sẽ không bao giờ làm được.
That's why in the end it will.	Đó là lý do để cuối cùng nó sẽ.
Milk will come.	Sữa sẽ đến.
He extended both hands towards the object.	Anh chìa cả hai tay về phía vật đó.
I will do that next time.	Tôi sẽ làm điều đó lần sau.
It was a strange night anyway.	Dù sao đó cũng là một đêm kỳ lạ.
We don't run any heat at night or when we're not home.	Chúng tôi không chạy bất kỳ nhiệt độ nào vào ban đêm hoặc khi chúng tôi không có nhà.
Is a day that we think we can make.	Là một ngày mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thực hiện.
That's when he realized something amazing.	Đó là lúc anh nhận ra một điều đáng kinh ngạc.
So he just stood back and watched me.	Vì vậy, anh ấy chỉ đứng lại và quan sát tôi.
You can talk to him.	Bạn có thể nói chuyện với anh ta.
Thanks for your stories.	Cảm ơn những câu chuyện của bạn.
You can talk to me.	Bạn có thể nói chuyện với tôi.
Be careful what you want, they say.	Hãy cẩn thận với những gì bạn muốn, họ nói.
All of this, of course, is true.	Tất cả điều này, tất nhiên, là sự thật.
There's only one thing to do.	Chỉ có một việc cần làm.
It's not too hard to find him.	Không quá khó để tìm thấy anh ta.
That's what the police have to do.	Đó là những gì cảnh sát phải làm.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
I must be eight or so.	Tôi phải được tám hoặc lâu hơn.
Many people can do it after just some practice.	Nhiều người có thể làm điều đó chỉ sau một số lần luyện tập.
Please call and get to a safe place.	Vui lòng gọi và đến nơi an toàn.
She turned inside and back with her family.	Cô quay vào trong và quay lại với gia đình.
All sides support such a policy.	Tất cả các bên đều ủng hộ một chính sách như vậy.
Understand the rules and then work with them.	Hiểu các quy tắc và sau đó làm việc với chúng.
I can't seem to stop myself.	Tôi dường như không thể ngăn mình lại.
Most are easy to read.	Hầu hết đều dễ đọc.
But even this may not be enough.	Nhưng ngay cả điều này có thể là không đủ.
Note that the same case study will be used throughout the book.	Lưu ý rằng cùng một trường hợp nghiên cứu sẽ được sử dụng trong suốt cuốn sách.
I have been waiting for you.	Tôi đã đợi bạn.
I did well because he did well.	Tôi đã làm tốt vì anh ấy đã làm tốt.
They know you're coming to this place.	Họ biết bạn sẽ đến nơi này.
He was pleased that she did not leave him.	Anh hài lòng vì cô không rời xa anh.
This is no different.	Điều này cũng không khác.
Catch fire and everything.	Bắt lửa và mọi thứ.
The answer only needs to address one part or step in the process.	Câu trả lời chỉ cần giải quyết một phần hoặc bước trong quy trình.
She turned and walked away.	Cô quay lưng bước đi.
I don't think you told me everything he said.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã nói với tôi tất cả những gì anh ấy nói.
Where were we when.	Chúng ta đã ở đâu khi.
She opened her mouth and closed it.	Cô mở miệng, ngậm lại.
The object is unknown and undefined.	Đối tượng không rõ và không được xác định.
I thought and thought about it.	Tôi đã nghĩ và nghĩ về nó.
She couldn't save the town, but because she survived, the stories persist.	Cô ấy không thể cứu thị trấn, nhưng vì cô ấy sống sót, những câu chuyện vẫn tồn tại.
The same feature is also available in video calls.	Tính năng tương tự cũng có trong cuộc gọi video.
However, only one of the weapons is actually in the house.	Tuy nhiên, chỉ có một trong những vũ khí thực sự ở trong nhà.
These things are seriously evil.	Những điều này là xấu xa nghiêm trọng.
We had a good case and he killed everyone.	Chúng tôi đã có một vụ án tốt và anh ta đã giết tất cả mọi người.
But what really makes it stand out is its size.	Nhưng điều thực sự làm cho nó nổi bật là kích thước của nó.
Is a minor.	Là trẻ vị thành niên.
Also, you'll need a car, to be sure.	Ngoài ra, bạn sẽ cần một chiếc xe hơi, để chắc chắn.
No more big windows.	Không còn cửa sổ lớn.
In the end it was my call.	Cuối cùng thì đó là cuộc gọi của tôi.
They die and a town is saved.	Họ chết và một thị trấn được cứu.
The same goes for a radio.	Điều này cũng tương tự với một chiếc radio.
That policy is subject to change.	Chính sách đó có thể thay đổi.
They didn't play very well.	Họ chơi không tốt lắm.
So the girl thought it was her day and she went down.	Vì vậy, cô gái nghĩ rằng đó là ngày của mình và cô ấy đã đi xuống.
No one at the door.	Không có ai ở cửa.
I need.	Tôi đang cần.
No care.	Không có chăm sóc.
Take a walk.	Đi dạo.
The truth began to rise.	Sự thật bắt đầu tăng lên.
Others have followed his example.	Những người khác đã noi gương anh ấy.
And work on policy changes, relationships.	Và làm việc về các thay đổi chính sách, các mối quan hệ.
Its order doesn't matter.	Thứ tự của nó không quan trọng.
Not just inside and out.	Không chỉ trong và ngoài.
This baby may not be able to, this baby may not.	Em bé này có thể không làm được, em bé này có thể không làm được.
And very hard to find.	Và rất khó để tìm thấy.
Lines are just a connection of data points.	Các đường chỉ là một kết nối của các điểm dữ liệu.
I'll drop them one line as soon as conditions improve.	Tôi sẽ bỏ họ một dòng ngay khi điều kiện được cải thiện.
Art is part of life, and life is about giving.	Nghệ thuật là một phần của cuộc sống, và cuộc sống là sự cho đi.
Then ask yourself how your body is feeling right now.	Sau đó, bạn tự hỏi bản thân xem cơ thể bạn đang cảm thấy thế nào ngay bây giờ.
They were on my side again.	Họ đã đứng về phía tôi một lần nữa.
I was a little tight.	Tôi đã được một chút chặt chẽ.
This is the final stage in the development of the disease.	Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển bệnh.
I just found out.	Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra.
I will die in the end.	Cuối cùng thì tôi sẽ chết.
However, they have some effective lines of defense.	Tuy nhiên, họ có một số tuyến phòng thủ hiệu quả.
As if any of that would help.	Như thể bất kỳ điều đó sẽ giúp ích.
It was a small car and he was a very big man.	Đó là một chiếc xe hơi nhỏ và anh ấy là một người đàn ông rất to lớn.
Let me be.	Hãy để tôi được.
Levels, this course could be your next step.	Các cấp độ, khóa học này có thể là bước tiếp theo của bạn.
They won't give it up.	Họ sẽ không từ bỏ nó.
Nose is.	Mũi là.
I didn't know at the time that he was simply wrong.	Lúc đó tôi không biết rằng đơn giản là anh ấy đã sai.
But running helps me stay in shape.	Nhưng việc chạy bộ giúp tôi giữ được phong độ.
I need to rewrite the content to a new file.	Tôi cần ghi lại nội dung vào một tệp mới.
All is good now.	Tất cả bây giờ là tốt.
When she goes to sleep.	Khi cô ấy đi ngủ.
It has never happened before or since.	Nó chưa bao giờ xảy ra trước đây hoặc kể từ đó.
If you understand this statement, you can also answer my question.	Nếu bạn hiểu tuyên bố này, bạn cũng có thể trả lời câu hỏi của mình.
But this changed when man discovered science.	Nhưng điều này đã thay đổi khi con người khám phá ra khoa học.
She knew it was him despite the distance.	Cô biết đó là anh bất chấp khoảng cách.
He wants to go home.	Anh ấy muốn về nhà.
I think it's really cool.	Tôi nghĩ nó thực sự rất tuyệt.
I think people like right.	Tôi nghĩ mọi người thích đúng.
She is very small, and very beautiful.	Cô ấy rất nhỏ, và rất đẹp.
We were young and our beauty took each other's breath away.	Chúng tôi còn trẻ và vẻ đẹp của chúng tôi đã lấy đi hơi thở của nhau.
There was football.	Đã có bóng đá.
This is peace.	Đây là hòa bình.
Her face is round, fat but full of meaning.	Khuôn mặt cô tròn trịa, mập mạp nhưng đầy ẩn ý.
That can never be enough.	Điều đó không bao giờ có thể là đủ.
All the girls were arrested.	Tất cả các cô gái đều bị bắt.
There are two related problems here.	Có hai vấn đề liên quan ở đây.
Not with me up there, alone.	Không phải với tôi trên đó, một mình.
He will never talk about his past.	Anh ấy sẽ không bao giờ nói về quá khứ của mình.
Nature of trauma.	Bản chất của chấn thương.
Created by his father who is not here.	Được tạo ra bởi cha của anh ấy, người không có ở đây.
Government is not, or should not, be a family business.	Chính phủ không phải, hoặc không nên, là một doanh nghiệp gia đình.
The room was also great.	Căn phòng cũng rất tuyệt.
It is not shown that this promise has been kept.	Nó không được cho thấy rằng lời hứa này đã được giữ.
It certainly doesn't affect the status bar as it is something else.	Nó chắc chắn không ảnh hưởng đến thanh trạng thái vì nó là một thứ khác.
The feeling seems to be widely shared in the industry.	Cảm giác dường như được chia sẻ rộng rãi trong ngành.
Couldn't have said it better for myself.	Không thể tự mình nói điều đó tốt hơn.
You will have to get it from them.	Bạn sẽ phải lấy nó từ họ.
Nothing to touch, nothing to smell.	Không có gì để chạm vào, không có gì để ngửi.
This is the number you often see in the literature.	Đây là con số bạn thường thấy trong tài liệu.
No body.	Không có xác.
And there are a lot of people who want you to do that.	Và có rất nhiều người muốn bạn làm điều đó.
Examples are given for every rule.	Ví dụ được đưa ra cho mọi quy tắc.
The other numbers must be found outside the human body.	Những con số khác phải được tìm thấy bên ngoài cơ thể con người.
But stay tonight.	Nhưng hãy ở lại đêm nay.
That sounds very strange to me.	Điều đó nghe có vẻ rất lạ đối với tôi.
And at this point, we try to do the same thing.	Và tại thời điểm này, chúng tôi cố gắng làm điều tương tự.
Nothing appeared.	Không có gì xuất hiện.
She looks like a new woman in it.	Cô ấy trông như một người phụ nữ mới trong đó.
Now everything is different.	Bây giờ mọi thứ đã khác.
It is happening in many places today.	Nó đang diễn ra ở nhiều nơi ngày nay.
You will use them often.	Bạn sẽ sử dụng chúng thường xuyên.
I discovered thoughts, noticed and wondered after reading this blog post.	Tôi đã khám phá ra suy nghĩ, nhận thấy và tự hỏi sau khi đọc bài đăng trên blog này.
I need to be loved.	Tôi cần được yêu thương.
Activity and care are both necessary.	Hoạt động và sự quan tâm của cả hai đều cần thiết.
However, this does not happen.	Tuy nhiên, điều này không xảy ra.
Cover and boil.	Bìa và đun sôi.
Take a step.	Đi một bước.
Otherwise, it will seem solid.	Nếu không, nó sẽ có vẻ rắn.
Out in society two years from now.	Ra ngoài xã hội hai năm kể từ bây giờ.
They drive a car.	Họ lái một chiếc xe hơi.
Together, they are powerful men of influence.	Cùng nhau, họ là những người đàn ông có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
They were pretty tight around.	Họ đã khá chặt chẽ xung quanh.
The world looks different from the ground.	Thế giới trông khác với mặt đất.
I'm not sure my staff would do the same.	Tôi không chắc nhân viên của tôi sẽ làm như vậy.
Not just in action, but in her life.	Không chỉ trong hành động, mà trong cuộc sống của cô ấy.
Oh, but she missed him.	Ồ, nhưng cô đã nhớ anh.
I cannot understand that.	Tôi không thể hiểu được điều đó.
I love live video.	Tôi rất thích video trực tiếp.
Unless they change again.	Trừ khi họ thay đổi một lần nữa.
Proud of myself.	Tự hào về bản thân.
I don't like to say what's going on in my head.	Tôi không thích nói những gì đang diễn ra trong đầu.
An exit.	Một lối thoát.
Everything is a war.	Mọi thứ đều là một cuộc chiến.
At first, not at all.	Lúc đầu, không một chút nào.
Or you can.	Hoặc bạn có thể.
I also played a few live shows with it.	Tôi cũng đã chơi một vài chương trình trực tiếp với nó.
We can even film it and put it up here.	Chúng tôi thậm chí có thể quay phim và đưa nó lên đây.
He needs a second opinion.	Anh ấy cần một ý kiến ​​thứ hai.
Instead I sit here reading.	Thay vào đó tôi ngồi đây đọc.
I want to show products, which are related products and then reviews.	Tôi muốn hiển thị sản phẩm, đó là các sản phẩm liên quan và sau đó là các bài đánh giá.
Your eyes see through everything you can't.	Đôi mắt nhìn thấu mọi thứ mà bạn không thể.
Remember them, one by one.	Hãy nhớ chúng, từng cái một.
I hate not being what he wants me to be.	Tôi ghét việc không được như những gì anh ấy muốn tôi trở thành.
That perspective is essential.	Đó là quan điểm là điều cần thiết.
That's a truth bigger than anything we could hope to change.	Đó là sự thật lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể hy vọng sẽ thay đổi.
It's you, it's the eyes with which you see the world.	Đó là bạn, đó là đôi mắt mà bạn nhìn thấy thế giới.
He began his thank-you speech.	Anh ấy bắt đầu bài phát biểu cảm ơn của mình.
If you're okay with less performance, you'll pay less.	Nếu bạn ổn với hiệu suất thấp hơn, bạn sẽ phải trả ít hơn.
It looks like one he used to wear.	Nó trông giống như một chiếc anh ấy đã từng mặc.
He did it for himself.	Anh ấy đã làm điều đó cho chính mình.
The world is magic.	Thế giới là ma thuật.
Controlled trials.	Các thử nghiệm đối chứng.
I'm.	Tôi là.
No patients were excluded.	Không có bệnh nhân nào bị loại trừ.
There is no further evidence to lead.	Không có thêm bằng chứng để dẫn đầu.
And go on and on, and on and on.	Và tiếp tục và tiếp tục, và tiếp tục.
This will point to the window object when a function is called.	Điều này sẽ trỏ đến đối tượng cửa sổ khi một hàm được gọi.
New or used, clean them well.	Mới hoặc đã qua sử dụng, hãy làm sạch chúng thật tốt.
His face was as hot as fire.	Mặt anh nóng như lửa đốt.
However, this does not mean that the application is not enhanced.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ứng dụng không được nâng cao.
I should have just gotten a camcorder.	Lẽ ra tôi chỉ cần lấy một chiếc máy quay phim.
You should give us your remaining number.	Bạn nên cung cấp cho chúng tôi số còn lại của bạn.
Size and weight are significantly reduced.	Kích thước và trọng lượng được giảm đáng kể.
The two of them make me laugh everyday.	Hai người họ làm cho tôi cười hàng ngày.
Further experimental studies are required to check our results.	Các nghiên cứu thử nghiệm sâu hơn được yêu cầu để kiểm tra kết quả của chúng tôi.
Business is society.	Doanh nghiệp là xã hội.
He gave me trouble later on.	Anh ấy đã gây rắc rối cho tôi sau này.
Do not use names.	Không sử dụng tên.
However, it was too painful for me to think clearly.	Tuy nhiên, tôi đã quá đau đớn để suy nghĩ rõ ràng.
However, that doesn't mean everyone does exactly the same things.	Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người đều làm chính xác những điều giống nhau.
At first, anyway.	Lúc đầu, dù sao.
You may know it, or you may be too young.	Bạn có thể biết điều đó, hoặc bạn có thể còn quá trẻ.
Do not press them for information.	Đừng nhấn họ để biết thông tin.
I move slowly.	Tôi di chuyển từ từ.
I will promise you here and now.	Tôi sẽ hứa với bạn ở đây và bây giờ.
Of course, you also have to come tomorrow.	Tất nhiên, bạn cũng phải đến vào ngày mai.
They said there would be a sign.	Họ nói rằng sẽ có một dấu hiệu.
There is no choice in this matter.	Không có sự lựa chọn nào trong vấn đề này.
I learn a lot about the law every time we meet.	Tôi học rất nhiều về luật mỗi khi chúng ta gặp nhau.
His return is not known.	Sự trở lại của anh ta không được biết đến.
He will be really good.	Anh ấy sẽ thực sự tốt.
You can read a book review here.	Bạn có thể đọc nhận xét của cuốn sách một ở đây.
They go in.	Họ đi vào.
Now it's our turn.	Bây giờ đến lượt chúng ta.
The feature below is still being tested.	Tính năng dưới đây vẫn đang được thử nghiệm.
I hope it hurts.	Tôi hy vọng nó đau.
I can't touch it myself.	Tôi không thể tự mình chạm vào nó.
They are not my love language.	Chúng không phải là ngôn ngữ tình yêu của tôi.
You think everyone is against you.	Bạn nghĩ rằng tất cả mọi người đều chống lại bạn.
When we first met, we connected on so many levels.	Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đã kết nối trên rất nhiều cấp độ.
I don't have.	Tôi không có.
But you don't know.	Nhưng bạn không biết.
I will definitely get this game.	Tôi chắc chắn sẽ nhận được trò chơi này.
I wanna help you.	Tôi muốn giúp bạn.
I have decided to run away with an elderly man.	Tôi đã quyết định bỏ trốn với một người đàn ông lớn tuổi.
Truth itself is a powerful tool.	Sự thật tự nó là một công cụ mạnh mẽ.
Not yours, not mine, hers.	Không phải của anh, không phải của tôi, của cô ấy.
You have a lot.	Bạn có rất nhiều.
You often don't know who they are.	Bạn thường không biết họ là ai.
You cannot wait any longer.	Bạn không thể chờ đợi được nữa.
I know that you are stronger than you know.	Tôi biết rằng bạn mạnh mẽ hơn bạn biết.
I did everything that I expected.	Tôi đã làm mọi thứ mà tôi mong đợi.
For natural gas.	Đối với khí tự nhiên.
In fact, it was excellent.	Trong thực tế, nó đã được xuất sắc.
It can be useful to some extent.	Nó có thể hữu ích ở một mức độ nào đó.
There is no middle ground for him.	Không có điểm trung gian cho anh ta.
He said whatever else you want to do in life, you can.	Anh ấy nói bất cứ điều gì khác bạn muốn làm trong cuộc sống, bạn có thể.
My understanding is only through television.	Sự hiểu biết của tôi chỉ là qua truyền hình.
It was a big city and easy to hide.	Đó là một thành phố lớn và dễ ẩn náu.
Right now for free access to this movie online.	Ngay bây giờ để truy cập miễn phí bộ phim trực tuyến này.
I can give you your voice back.	Tôi có thể trả lại cho bạn giọng nói của bạn.
I have a lot to tell you.	Tôi có rất nhiều điều để nói với bạn.
I like winter.	Tôi thích mùa đông.
He might want to 'win' by finding me.	Anh ấy có thể muốn 'chiến thắng' bằng cách tìm thấy tôi.
I am with you right now, in this moment.	Tôi ở bên bạn ngay bây giờ, trong thời điểm này.
The questions raised from the dark are very powerful.	Những câu hỏi được đặt ra từ bóng tối rất mạnh mẽ.
No risk value.	Không có giá trị rủi ro.
However, it feels like something is missing.	Tuy nhiên, nó cảm thấy như thiếu một cái gì đó.
Your eating culture changes.	Văn hóa ăn uống của bạn thay đổi.
He or she has good ideas.	Anh ấy hoặc cô ấy có những ý tưởng hay.
This can easily happen without the other person.	Điều này có thể dễ dàng xảy ra nếu không có người kia.
Video.	Video.
It does not benefit them.	Nó không có lợi cho họ.
This is stable.	Điều này là ổn định.
They disappear after a while.	Chúng biến mất sau một thời gian.
We want to know the answer.	Chúng tôi muốn biết câu trả lời.
Even his father had no answer.	Ngay cả cha anh cũng không có câu trả lời.
We leave the train.	Chúng tôi rời khỏi xe lửa.
She doesn't disappoint for nothing.	Cô ấy không thất vọng mà không có gì cả.
There is something different about him.	Có điều gì đó khác biệt về anh ta.
Nothing moves.	Không có gì di chuyển.
If you sell a lot, you make a lot.	Nếu bạn bán được nhiều, bạn kiếm được nhiều.
He talked to women.	Anh ta đã nói chuyện với phụ nữ.
I wouldn't expect too much from you.	Tôi sẽ không mong đợi quá nhiều từ bạn.
But maybe it's less interesting than that.	Nhưng có lẽ nó kém thú vị hơn thế.
Every breath she takes is a struggle.	Mỗi hơi thở của cô ấy là một cuộc đấu tranh.
But, they can have an immediate impact.	Nhưng, chúng có thể có tác động ngay lập tức.
I just hope they don't make things worse.	Tôi chỉ hy vọng họ sẽ không làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
This is about a member who is currently here.	Đây là về một thành viên hiện đang ở đây.
He is considered the leader of his group.	Anh được coi là người đứng đầu nhóm của mình.
It's not really music.	Nó không thực sự là âm nhạc.
He was interested once.	Anh ấy đã quan tâm một lần.
I worked hard to draw it like him.	Tôi đã chăm chỉ vẽ nó như anh ấy.
Our experience will be determined by many factors.	Kinh nghiệm của chúng tôi sẽ được xác định bởi nhiều yếu tố.
The pieces are lost on both sides.	Các quân cờ bị mất ở cả hai bên.
I mean, you know, the other guy in the picture.	Ý tôi là, bạn biết đấy, chàng trai khác trong ảnh.
Late middle age.	Cuối tuổi trung niên.
I don't care about time.	Tôi không quan tâm đến thời gian.
Her room where a lot of things happened.	Phòng của cô ấy, nơi đã xảy ra rất nhiều chuyện.
We know this is the last season.	Chúng tôi biết đây là mùa giải cuối cùng.
I remember corpses.	Tôi nhớ những cái xác.
In shock, we did not respond.	Trong cú sốc, chúng tôi không trả lời.
It wasn't until two hours later that he returned home.	Mãi sau hai giờ anh mới về nhà.
I refuse to let some of it go.	Tôi từ chối để cho một số của nó đi.
It's been in my head for a long time.	Nó đã ở trong đầu tôi rất lâu rồi.
It shows you care, that you want it.	Nó cho thấy bạn quan tâm, rằng bạn muốn nó.
Came to the office one morning.	Đã đến văn phòng vào một buổi sáng.
Search for a company or person anywhere in the world.	Tìm kiếm một công ty hoặc một người ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Maybe this happens to both of us.	Có thể điều này xảy ra với cả hai chúng tôi.
That is the leader.	Đó là người lãnh đạo.
We don't have any friends here.	Chúng tôi không có bất kỳ người bạn nào ở đây.
This land proved to be non-existent.	Vùng đất này được chứng minh là không tồn tại.
I searched and found something.	Tôi đã tìm kiếm và tìm thấy một cái gì đó.
Don't know what kind it is.	Không biết nó là loại gì.
I hope you enjoy my blog.	Tôi hy vọng bạn thích blog của tôi.
He couldn't call her.	Anh không thể gọi cho cô.
You said that.	Bạn đã nói rằng.
They are trying to improve themselves and those around them.	Họ đang cố gắng cải thiện bản thân và những người xung quanh.
Last year, it took three months to reach this number.	Năm ngoái, phải mất ba tháng để đạt được con số này.
You have to get out of here before something worse happens.	Bạn phải ra khỏi đây trước khi điều tồi tệ hơn xảy ra.
I don't care who you send it to.	Tôi không quan tâm bạn gửi cho ai.
Someone he didn't want to answer.	Người mà anh không muốn trả lời.
The rest you do with your ears.	Phần còn lại bạn thực hiện với đôi tai của mình.
Or that's the plan.	Hoặc đó là kế hoạch.
Hence this image.	Do đó hình ảnh này.
It feels great to eat.	Cảm giác thật tuyệt khi được ăn.
According to reports, he said he was very tired at the time.	Theo các báo cáo, anh ấy nói rằng khi đó anh ấy đã rất mệt mỏi.
They were fired from the very beginning.	Họ đã bị sa thải ngay từ đầu.
There's something about music that brings out the best in people.	Có điều gì đó về âm nhạc mang lại những điều tốt nhất cho con người.
I can't stand it anymore.	Tôi không thể cầm cự được nữa.
He wants to be free.	Anh ấy muốn được tự do.
However, no story followed, and that's not my place to ask.	Tuy nhiên, không có câu chuyện nào tiếp theo, và đó không phải là chỗ của tôi để hỏi.
He is simply a boy who misses his father.	Anh ấy chỉ đơn giản là một cậu bé nhớ cha của mình.
Now you know.	Bây giờ bạn đã biết.
And they would have survived otherwise they wouldn't be here.	Và họ sẽ sống sót nếu không thì họ sẽ không ở đây.
Shit didn't even come close.	Shit thậm chí còn không đến gần.
Some years are better than others.	Một số năm tốt hơn những năm khác.
I went a little more than half an hour.	Tôi đã đi một chút hơn nửa giờ.
That is not my job.	Đó không phải là việc của tôi.
Often we leave the good for another kind of good.	Thường thì chúng ta để điều tốt cho một loại tốt khác.
We thought it was impossible.	Chúng tôi đã nghĩ rằng điều đó là không thể xảy ra.
Her head was on fire.	Đầu cô ấy bốc cháy.
He was there for his child.	Anh ấy đã ở đó vì đứa con của mình.
She is still in pain.	Cô ấy vẫn tiếp tục bị đau.
Be careful, and don't trust everyone.	Hãy cẩn thận, và không tin tưởng tất cả mọi người.
And everything went bad.	Và mọi thứ trở nên tồi tệ.
At least she'll die happy.	Ít ra thì cô ấy sẽ hạnh phúc chết đi được.
It's actually quite sad.	Nó thực sự khá buồn.
At her age.	Ở tuổi của cô ấy.
It's both or neither.	Đó là cả hai hoặc không.
Some of them never have another free day in their lives.	Một số người trong số họ không bao giờ có một ngày rảnh rỗi nào khác trong đời.
Of course, for my health and spirit.	Tất nhiên, vì sức khỏe và tinh thần của tôi.
For better or worse.	Để tốt hơn hoặc tệ hơn.
He grabbed a large log and ran to the child.	Anh ta vớ lấy một khúc gỗ lớn và chạy đến chỗ đứa trẻ.
You don't know what their situation is.	Bạn không biết tình hình của họ là gì.
So far without any luck.	Cho đến nay mà không có bất kỳ may mắn.
However, the following problem occurs in this scenario.	Tuy nhiên, vấn đề sau đây xảy ra trong trường hợp này.
I want to motivate myself.	Tôi mong muốn thúc đẩy bản thân.
He was given an opportunity to run for university.	Anh ấy đã được trao một cơ hội để ứng cử vào trường đại học.
Every game is close but still.	Mọi trò chơi đã gần nhưng vẫn còn.
Most people will say you have improved it.	Hầu hết mọi người sẽ nói rằng bạn đã cải thiện nó.
But a great dog with a lot of energy.	Nhưng một con chó tuyệt vời với rất nhiều năng lượng.
It is quite a ship.	Nó khá là một con tàu.
Last on the list is a blood draw.	Cuối cùng trong danh sách là một cuộc rút máu.
Or they put it aside altogether.	Hoặc họ gạt nó sang một bên hoàn toàn.
I am so sad.	Tôi rất buồn.
Trust must be built in.	Niềm tin phải được xây dựng trong.
She was by my side.	Cô ấy đã ở bên cạnh tôi.
Looks like they really don't get that much data.	Có vẻ như họ thực sự không nhận được nhiều dữ liệu như vậy.
I didn't mean to say it.	Tôi không cố ý nói ra.
Please check at.	Vui lòng kiểm tra tại.
Something had to change.	Một cái gì đó đã phải thay đổi.
Maybe she will even like it.	Có lẽ cô ấy thậm chí sẽ thích nó.
He thought he might die.	Anh ta đã nghĩ rằng anh ta có thể chết.
He was very friendly and warm towards me the whole time.	Anh ấy rất thân thiện và ấm áp đối với tôi trong suốt thời gian qua.
There is no challenge.	Không có thách thức nào.
Add cold water to the mixture and stir well.	Thêm nước lạnh vào hỗn hợp và khuấy đều.
I write computer code for a living.	Tôi viết mã máy tính để kiếm sống.
And indeed they do.	Và thực sự là họ làm.
I just don't see that happening.	Tôi chỉ không thấy điều đó xảy ra.
You won't need them.	Bạn sẽ không cần chúng.
None of us want to go through this.	Không ai trong chúng ta muốn trải qua điều này.
I understood him better.	Tôi đã hiểu anh ấy tốt hơn.
That made it even harder for me to cry.	Điều đó khiến tôi càng khó khóc hơn.
It would have to go straight to the engine room.	Nó sẽ phải đến thẳng phòng máy.
It was special to receive messages from both of them.	Thật là đặc biệt khi nhận được tin nhắn từ cả hai người.
I feel them in my heart, under my stomach.	Tôi cảm thấy chúng trong trái tim tôi, dưới dạ dày của tôi.
You are more likely to get a direct response.	Bạn có nhiều khả năng nhận được phản hồi trực tiếp hơn.
It's not exactly the same model.	Nó không hoàn toàn giống mẫu.
He could see immediately that she had pulled it out.	Anh có thể thấy ngay rằng cô đã kéo nó ra.
It feels right.	Nó cảm thấy đúng.
Time past.	Thời gian trôi qua.
Finish the following after.	Kết thúc sau đây sau khi.
But here it seems the opposite.	Nhưng ở đây có vẻ ngược lại.
Five mental cases, if you ask him.	Năm trường hợp tâm thần, nếu bạn hỏi anh ta.
Playing games regularly is the best way to test their abilities.	Chơi game thường xuyên là cách tốt nhất để kiểm tra khả năng của họ.
It is not clear what happened after that.	Không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
I want to tell her right now but she won't hear me.	Tôi muốn nói với cô ấy ngay bây giờ nhưng cô ấy sẽ không nghe thấy tôi.
We have never seen it.	Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó.
You can actually use both.	Bạn thực sự có thể sử dụng cả hai.
I was fully prepared to try and get a job.	Tôi đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để thử và kiếm một công việc.
First there will be knowledge research.	Đầu tiên sẽ có nghiên cứu kiến ​​thức.
This is clearly not the case.	Đây rõ ràng không phải là trường hợp.
We won't get over the main difference they made for us.	Chúng tôi sẽ không vượt qua sự khác biệt chính mà họ đã làm cho chúng tôi.
An interview and discussion.	Một cuộc phỏng vấn và thảo luận.
And so they see it.	Và vì vậy họ nhìn thấy nó.
It's a good place to come from.	Đó là một nơi tốt để đến từ.
She noticed a book about marine animals.	Cô ấy chú ý đến một cuốn sách về động vật biển.
We were an hour late to school.	Chúng tôi đến trường muộn một giờ.
The people of this country still eat well.	Người dân nước này vẫn ăn nên làm ra.
Subjects began the experiment with their hands next to their bodies.	Các đối tượng bắt đầu thử nghiệm với bàn tay bên cạnh cơ thể của họ.
They show an older and younger man.	Họ cho thấy một người đàn ông lớn hơn và trẻ hơn.
You were you.	Bạn đã là bạn.
She must be told the truth.	Cô ấy phải được nói sự thật.
That doesn't seem right.	Điều đó có vẻ không đúng.
Breath.	Hít thở.
In clothes.	Trong quần áo.
The garden is dark and empty.	Khu vườn tối và trống rỗng.
To be a friends.	Là một người bạn.
I did that last year.	Tôi đã làm điều đó vào năm ngoái.
No action has been taken yet.	Không có hành động nào được nêu ra.
I am quite satisfied with them, myself.	Tôi khá hài lòng với họ, bản thân tôi.
It is harmful to you.	Nó có hại cho bạn.
All work done and successful.	Tất cả công việc được thực hiện và thành công.
In that case, no.	Trong trường hợp đó, không.
We know how long it will take to get back on the field.	Chúng tôi biết đã bao lâu để trở lại sân đấu.
It can hurt feelings.	Nó có thể làm tổn thương cảm xúc.
Everyone else will want you to go away.	Mọi người khác sẽ muốn bạn đi xa.
Published digital app.	Đã xuất bản ứng dụng số.
I caught my breath and looked to the left.	Tôi lấy lại hơi thở và nhìn sang bên trái.
I can get used to the high life.	Tôi có thể quen với cuộc sống cao cấp.
I will tell my story better tomorrow.	Tôi sẽ kể câu chuyện của mình tốt hơn vào ngày mai.
The man knows how to tell a story.	Người đàn ông biết cách kể một câu chuyện.
And he gave me 10 dollars and said see me tomorrow.	Và anh ấy đưa cho tôi 10 đô la và nói rằng hãy gặp tôi vào ngày mai.
The next step that you need to take will present itself.	Bước tiếp theo mà bạn cần thực hiện sẽ tự trình bày.
That's not his way.	Đó không phải là cách của anh ấy.
Now we are in one of them.	Bây giờ chúng tôi đang ở một trong số đó.
I'm also not an apprentice.	Tôi cũng không học nghề.
Anyway, sorry about the news.	Dù sao, xin lỗi về tin tức.
I mean he's just so happy.	Ý tôi là anh ấy chỉ hạnh phúc như vậy thôi.
You want to do it that way, fine with me.	Bạn muốn làm theo cách đó, tốt với tôi.
So if a problem occurs, yours can be.	Vì vậy, nếu một sự cố xảy ra, của bạn có thể được.
It's an emotional song.	Đó là một bài hát đầy cảm xúc.
But at this time of day, it's one every three seconds.	Nhưng vào thời điểm này trong ngày, cứ ba giây là một.
Then he left the car.	Sau đó anh ta bỏ xe đi.
It is V.	Nó là V.
A good place would be a member variable in the application class.	Một nơi tốt sẽ là một biến thành viên trong lớp ứng dụng.
Now he's trying his best to get rid of us.	Bây giờ anh ta cố gắng hết sức để thoát khỏi chúng tôi.
Check your credit score.	Kiểm tra điểm tín dụng của bạn.
I have not viewed this site.	Tôi chưa xem trang web này.
We know we are beautiful.	Chúng tôi biết chúng tôi đẹp.
Trouble ensued.	Rắc rối đã xảy ra sau đó.
We're just trying to figure out how to do the kitchen task.	Chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm ra cách làm nhiệm vụ bếp núc.
He looked very familiar when he first walked in.	Anh ấy trông rất quen khi lần đầu tiên bước vào.
If he is still any.	Nếu anh ta vẫn còn bất kỳ.
People say what they will do.	Mọi người nói những gì họ sẽ làm.
He was seven years old, I was nine years old.	Anh ấy bảy tuổi, tôi chín tuổi.
There are other stories waiting to be told.	Có những câu chuyện khác đang chờ được kể.
Yes, there really is such a place.	Vâng, thực sự có một nơi như vậy.
I think they wrote it down.	Tôi nghĩ rằng họ đã viết nó ra.
This is to keep the amount of traffic reasonable.	Điều này là để giữ cho lượng lưu lượng truy cập hợp lý.
Your mind and body are already working together.	Tâm trí và cơ thể của bạn đã hoạt động cùng nhau.
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
It's free to never assume their audience is stupid.	Đó là phí đừng bao giờ cho rằng khán giả của họ là ngu ngốc.
In peacetime, blue comes first.	Trong thời bình, màu xanh lam được đặt lên hàng đầu.
Stuck in that situation, he could do one of two things.	Bị mắc kẹt trong tình huống đó, anh ta có thể làm một trong hai điều.
Thus, at least, is the report made on the matter.	Như vậy, ít nhất, là báo cáo được thực hiện về vấn đề này.
A very nice touch.	Một liên lạc rất tốt đẹp.
What you don't need to worry about.	Những gì bạn không cần phải lo lắng.
We build everything in about two to three weeks.	Chúng tôi xây dựng mọi thứ trong khoảng hai đến ba tuần.
And those are not the people you want to find you.	Và đó không phải là những người bạn muốn tìm thấy bạn.
Today that message is used to speak strength to the truth.	Ngày nay thông điệp đó được sử dụng để nói sức mạnh với sự thật.
And most of those who were once were boys.	Và hầu hết những người đã từng là con trai.
The instructions here describe the steps well.	Các hướng dẫn ở đây mô tả các bước tốt.
It's not as bad as you think.	Nó không tệ như bạn nghĩ.
You don't really want to live forever.	Bạn không thực sự muốn sống mãi mãi.
Summer or not, it seems very cold.	Mùa hè hay không, nó có vẻ rất lạnh.
It's sad to watch.	Thật là buồn khi xem.
Unfortunately, I think I missed quite a few series one.	Thật không may, tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều loạt phim một.
Except for the military part.	Ngoại trừ phần quân sự.
Stone accepted the offer.	Stone chấp nhận lời đề nghị.
I love their record because of the passion behind it.	Tôi yêu đĩa nhạc của họ vì niềm đam mê đằng sau nó.
It's hard to explain, but it won't feel right.	Thật khó để giải thích, nhưng nó sẽ không cảm thấy đúng.
She looked at the strong body of the weak man.	Cô nhìn thân hình cường tráng của người đàn ông yếu đuối.
I will have.	Tôi sẽ có.
He saw relatively few people, but it was quite late now.	Anh ta thấy tương đối ít người, nhưng giờ đã khá muộn.
However, there is a lot of potential in this area.	Tuy nhiên, có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này.
But they know.	Nhưng họ biết.
Positive answers to this problem have been known in some cases.	Câu trả lời tích cực cho vấn đề này đã được biết đến trong một số trường hợp.
And this is her place.	Và đây là nơi của cô ấy.
These are real people.	Đây là những người thật.
One is still missing because there is only one sub, but whatever.	Một vẫn còn thiếu vì chỉ có một phụ, nhưng bất cứ điều gì.
You can have this for me.	Bạn có thể có cái này cho tôi.
Care conducted the experiments and collected data.	Care đã tiến hành các thí nghiệm và thu thập dữ liệu.
Most of them are just doing pure research.	Hầu hết trong số họ chỉ đang thực hiện nghiên cứu thuần túy.
Maybe it's my material choice.	Có lẽ đó là sự lựa chọn vật liệu của tôi.
Then she would call my parents.	Sau đó cô ấy sẽ gọi cho bố mẹ tôi.
And it has never been taken as a fact.	Và chưa bao giờ người ta xem nó như một sự thật.
Most of them are in the working class.	Hầu hết họ đều lọt vào tầng lớp lao động.
We were there.	Chúng tôi đã ở đó.
It is the only state.	Nó là trạng thái duy nhất.
That is the most important reason.	Đó là lý do quan trọng nhất.
I was up there, kid.	Tôi đã ở trên đó, nhóc.
Don't try to claim that he has changed since then.	Đừng cố gắng khẳng định rằng anh ấy đã thay đổi kể từ đó.
I'm pretty proud of this story.	Tôi khá tự hào về câu chuyện này.
Have your search audience.	Có đối tượng tìm kiếm của bạn.
No one knows how it will turn out.	Không ai biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
I've seen how he feels about her.	Tôi đã thấy cách anh ấy cảm nhận về cô ấy.
I had a picture, and that was it.	Tôi đã có một bức tranh, và đó là nó.
That's a very good move on your part.	Đó là một động thái rất tốt về phía bạn.
We'll see if they can prove it in court.	Chúng tôi sẽ xem liệu họ có thể chứng minh điều đó trước tòa hay không.
People will probably want to share your content.	Mọi người có thể sẽ muốn chia sẻ nội dung của bạn.
So if you like those, you'll probably like this one.	Vì vậy, nếu bạn thích những cái đó, có thể bạn sẽ thích cái này.
That almost never ends well.	Điều đó hầu như không bao giờ kết thúc tốt đẹp.
Trust yourself to know what is right for you and your life.	Hãy tin tưởng vào bản thân để biết điều gì phù hợp với bạn và cuộc sống của bạn.
Thanks so much for the support!.	Cảm ơn rất nhiều vì những hỗ trợ!.
There is no end to it in this country.	Không có kết thúc cho nó ở đất nước này.
I just go wild.	Tôi chỉ đi hoang dã.
There is violence.	Có bạo lực.
This book is different.	Cuốn sách này là khác nhau.
Such men meet us at every step.	Những người đàn ông như vậy gặp chúng tôi ở mỗi bước.
He knows me.	Anh ấy biết tôi.
She informed my mother that she could not continue much longer.	Cô ấy thông báo với mẹ tôi rằng cô ấy không thể tiếp tục lâu nữa.
A reply to this letter has been sent.	Một câu trả lời cho bức thư này đã được gửi đi.
You know nothing gets better by keeping quiet about it.	Bạn biết không có gì trở nên tốt hơn bằng cách giữ im lặng về nó.
No final decision has been made.	Không có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
Anyone have any ideas.	Bất kỳ ai có bất kỳ ý tưởng.
We post new content on the blog, several times a week.	Chúng tôi đăng nội dung mới trên blog, vài lần một tuần.
I was lucky.	Tôi đã may mắn.
It doesn't work on plaintext anymore.	Nó không hoạt động trên văn bản gốc nữa.
Down there,' he said.	Ở dưới đó, 'anh nói.
There are no words.	Không có từ nào.
Bill is one of those people who can be very confusing at times.	Bill là một trong những người đôi khi rất khó hiểu.
Some of them have one.	Một vài trong số họ có một.
You have had a long and difficult journey.	Bạn đã có một hành trình dài và khó khăn.
That is a real strength.	Đó là một sức mạnh thực sự.
He has other problems.	Anh ấy có những vấn đề khác.
One goal now.	Một mục tiêu bây giờ.
We are the chosen strongmen.	Chúng tôi là những kẻ mạnh được lựa chọn.
If the address is unknown.	Nếu địa chỉ không xác định.
Or even privately, if history books are to be believed.	Hoặc thậm chí riêng tư, nếu sử sách được tin.
You just can't talk to the man.	Bạn chỉ không thể nói chuyện với người đàn ông.
Tell you what, that's not so.	Nói cho bạn biết những gì, đó không phải là như vậy.
I think there's a bit of work to be done.	Tôi nghĩ rằng có một chút việc phải làm.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
She doesn't even have a point.	Cô ấy thậm chí còn không có lý.
Some companies charge extra fees for services such as drop-off and pick-up.	Một số công ty tính thêm phí cho các dịch vụ như đưa và đón.
His call will see them live or die.	Cuộc gọi của anh ấy sẽ chứng kiến ​​họ sống hay chết.
Something could be safe, could be home.	Một cái gì đó có thể an toàn, có thể là nhà.
But there's nothing there.	Nhưng không có gì ở đó.
The service offers limited access to some live college football games.	Dịch vụ cung cấp quyền truy cập hạn chế vào một số trò chơi bóng đá trực tiếp của trường đại học.
Get there first and do it right.	Đến đó trước và làm đúng.
You see you are younger than you are now.	Bạn thấy bạn trẻ hơn so với hiện tại bạn.
She feels pretty good.	Cô ấy cảm thấy khá ổn.
Representative data of at least three independent trials.	Dữ liệu đại diện của ít nhất ba thử nghiệm độc lập.
She herself didn't know why she did this.	Bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại làm điều này.
She left an hour later to give another speech.	Cô ấy rời đi một giờ sau đó để thực hiện một bài phát biểu khác.
The reality is that communication is still difficult.	Thực tế là giao tiếp vẫn còn khó khăn.
I lost my son.	Tôi đã mất con trai tôi.
Worry about something.	Lo lắng về điều gì đó.
Probably not his wife, at least that's how I see it.	Có lẽ không phải là vợ anh ta, ít nhất thì đó là cách tôi nhìn thấy.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
They see her, and want her.	Họ nhìn thấy cô ấy, và muốn cô ấy.
Music plays in random order.	Nhạc phát theo thứ tự ngẫu nhiên.
The community may not be aware of the risks involved.	Cộng đồng có thể không hiểu về rủi ro liên quan của nó.
We both lived in the same town for many years.	Cả hai chúng tôi đã sống ở cùng một thị trấn trong nhiều năm.
Person in charge.	Người phụ trách.
You used it to run.	Bạn đã sử dụng nó để chạy.
Interestingly, perhaps, very few of them have made this trip below.	Thật thú vị, có lẽ, rất ít người trong số họ đã thực hiện chuyến đi này dưới đây.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
We became like brothers.	Chúng tôi trở nên như anh em.
Scared to open up this part of my life.	Sợ hãi khi mở ra phần này của cuộc đời tôi.
Want to come here.	Muốn đến đây.
It seems to have held up the wind.	Nó dường như đã giữ được gió.
But none of us really knew what we were doing.	Nhưng không ai trong chúng tôi thực sự biết những gì chúng tôi đang làm.
She used to give them advice and solutions.	Cô ấy đã từng cho họ lời khuyên và giải pháp.
I will go my own way.	Tôi sẽ đi trên con đường của chính mình.
That's not his style.	Đó không phải là phong cách của anh ấy.
They are just really good friends.	Họ chỉ là những người bạn thực sự tốt.
Somehow, it pushed light on you.	Bằng cách nào đó, nó đã đẩy ánh sáng vào bạn.
You know how good it used to be.	Bạn biết nó đã từng tốt như thế nào.
Limit the number of activities you do each day.	Giới hạn số lượng hoạt động bạn làm mỗi ngày.
They won't trust me with the safe.	Họ sẽ không tin tưởng tôi với chiếc két sắt.
Repeat this forever.	Lặp lại điều này mãi mãi.
He said so much.	Anh ấy đã nói nhiều như vậy.
I don't know where it came from.	Tôi không biết nó đến từ đâu.
But it's hard for two other reasons.	Nhưng thật khó vì hai lý do khác.
We never go back.	Chúng tôi không bao giờ quay trở lại.
At least one person was injured.	Ít nhất một người bị thương.
Both parents died early.	Cha mẹ đều mất sớm.
But the words weren't there.	Nhưng những lời không có ở đó.
Let's be real here.	Hãy trở thành hiện thực ở đây.
We can take up to two weeks.	Chúng tôi có thể mất đến hai tuần.
I don't want that anymore.	Tôi không muốn điều đó nữa.
Some view them as mostly good and others mostly as bad.	Một số xem họ chủ yếu là tốt và những người khác chủ yếu là xấu.
After running for a while, he reached a place where the road split.	Sau khi chạy được một lúc, anh ta đã đến được một nơi mà con đường đã chia cắt.
Then he can worry about the rest of it.	Sau đó anh ấy có thể lo lắng về phần còn lại của nó.
Change plan.	Thay đổi kế hoạch.
It's great to hear your voice again.	Thật tuyệt khi được nghe lại giọng nói của bạn.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
You have no sense of the slowing down of history.	Bạn không có cảm giác về quá trình chậm lại của lịch sử.
This president can't do that.	Tổng thống này không thể làm điều đó.
We see the world not as things but as we are.	Chúng ta nhìn thế giới không phải như mọi thứ mà là chúng ta.
It's ready to drive home today!.	Nó đã sẵn sàng để lái xe về nhà hôm nay !.
It's a perfect life.	Đó là một cuộc sống hoàn hảo.
He needs to be pushed aside.	Anh ta cần được gạt sang một bên.
And it seems that this is getting harder and harder every year.	Và có vẻ như việc này ngày càng khó thực hiện hơn mỗi năm.
But politics has never been her goal in life.	Nhưng chính trị chưa bao giờ là mục tiêu trong cuộc sống của cô.
So we had this program.	Vì vậy, chúng tôi đã có chương trình này.
In the hospital.	Trong bệnh viện.
She needs work.	Cô ấy cần công việc.
I killed him.	Tôi đã giết anh ta.
Back in the old days, they used to play for hours.	Trở lại ngày xưa, họ đã từng chơi hàng giờ đồng hồ.
Please, please, try not to cry.	Làm ơn, làm ơn, cố gắng đừng khóc.
But overall they are quite different.	Nhưng nhìn chung chúng khá khác nhau.
There is no escape for him from himself.	Không có lối thoát cho anh ta khỏi chính mình.
He's just a little bit.	Anh ấy chỉ là một chút.
But never got on the boat.	Nhưng chưa bao giờ được lên thuyền.
When places are particularly family-friendly, we'll say the same.	Khi những địa điểm đặc biệt thân thiện với gia đình, chúng tôi sẽ nói như vậy.
Some changes will be minor.	Một số thay đổi sẽ nhỏ.
Next on my list is milk.	Tiếp theo trong danh sách của tôi là sữa.
The appropriate role of government.	Vai trò thích hợp của chính phủ.
That your he is.	Rằng anh ấy của bạn là ai.
We are all pretty low on the pay scale.	Tất cả chúng ta đều khá thấp trong thang lương.
But boy, he was nervous before talking to me.	Nhưng cậu bé, cậu ấy đã lo lắng trước khi nói chuyện với tớ.
The cause of death is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ lý do của cái chết.
You see yourself completely.	Bạn nhìn thấy chính mình hoàn toàn.
In the past, he had to be carried.	Trong quá khứ, anh ta phải được cõng.
To make any kind of difference.	Để tạo ra bất kỳ loại khác biệt nào.
And it continues.	Và nó vẫn tiếp tục.
It's proud.	Thật đáng tự hào.
He started to stand up.	Anh ấy bắt đầu đứng dậy.
It is a disease that needs treatment.	Đó là một căn bệnh cần điều trị.
They can keep it forever.	Họ có thể giữ nó mãi mãi.
It was a strange scene.	Đó là một cảnh kỳ lạ.
But you have to judge those who are part of the church.	Nhưng bạn phải đánh giá những người là một phần của Hội thánh.
Her need for the job was gone.	Nhu cầu về công việc của cô đã biến mất.
She threw a lot at him.	Cô đã ném rất nhiều vào anh ta.
You will find it in people and in positive experiences.	Bạn sẽ tìm thấy nó ở mọi người và trong những trải nghiệm tích cực.
This is no exception.	Điều này cũng không ngoại lệ.
I have nothing to say.	Tôi không có gì để nói.
She didn't tell anyone why, and no one knew.	Cô ấy đã không nói với ai lý do tại sao, và không ai biết.
But she said nothing.	Nhưng cô ấy không nói gì cả.
But that is not the answer.	Nhưng đó không phải là câu trả lời.
He doesn't need children.	Anh ấy không cần con cái.
But it's not too bad.	Nhưng nó không quá tệ.
His eyes are not on the camera, but on the camera.	Mắt anh ấy không nhìn vào máy ảnh mà nhìn vào máy ảnh.
For a copy of the letter, click here.	Để có một bản sao của bức thư, hãy nhấp vào đây.
She hugged him for a long time.	Cô đã ôm anh rất lâu.
But this does not hold.	Nhưng điều này không giữ.
We have a style to suit everyone.	Chúng tôi có một phong cách để phù hợp với tất cả mọi người.
I will have to do something.	Tôi sẽ phải làm một cái gì đó.
Here, drink some water.	Đây, uống một chút nước.
I have no interest in anything.	Tôi không có hứng thú với bất cứ thứ gì.
They are not brothers.	Họ không phải là anh em.
I didn't have the power to stop what happened.	Tôi không có sức mạnh để ngăn chặn những gì đã xảy ra.
All the same.	Tất cả đều giống nhau.
This is done to make their community presence more known.	Điều này được thực hiện để làm cho sự hiện diện cộng đồng của họ được biết đến nhiều hơn.
Important places.	Những nơi quan trọng.
They began to give way before him as usual.	Họ bắt đầu nhường bước trước anh như thường lệ.
We can see how it works.	Chúng ta có thể thấy nó đang hoạt động như thế nào.
Use one is like it.	Sử dụng một cái là thích nó.
A change, but not much.	Một sự thay đổi, nhưng không thay đổi nhiều.
Only we can solve it.	Chỉ chúng tôi có thể giải quyết nó.
Flowers are white.	Hoa có màu trắng.
I know a good point.	Tôi biết một điểm tốt.
Today, this is no longer an image of power.	Ngày nay, đây không còn là hình ảnh của quyền lực.
He looked round.	Anh ta nhìn tròn.
Everything is on the table.	Mọi thứ đều có trên bàn.
Except it's not.	Ngoại trừ nó không phải.
He'll survive it, they won't.	Anh ta sẽ sống sót qua nó, họ sẽ không.
This is due to one or both things.	Điều này là do một hoặc cả hai điều.
It was a long season.	Đó là một mùa giải dài.
Since then, we have launched a few additional products.	Kể từ đó, chúng tôi đã đưa ra một vài sản phẩm bổ sung.
I don't know why we're here.	Tôi không biết tại sao chúng tôi ở đây.
I do not know.	Tôi không biết.
Between these two systems, one has to choose.	Giữa hai hệ thống này, người ta phải chọn.
I didn't say anything about my previous band.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì về ban nhạc trước đây của tôi.
Mostly they will kill them.	Chủ yếu là họ sẽ giết chúng.
Today, no.	Hôm nay, không có.
I don't even wear clothes.	Tôi thậm chí không mặc quần áo.
I took care of her.	Tôi đã quan tâm đến cô ấy.
It's nothing personal.	Nó không có gì cá nhân.
A secret code.	Một mã bí mật.
And then, if we meet and don't like each other, fine.	Và sau đó, nếu chúng ta gặp nhau và không thích nhau, tốt thôi.
Animals are part of the family.	Động vật là một phần của gia đình.
It became part of the contract.	Nó đã trở thành một phần của hợp đồng.
Whatever he's going to do, it has to be quick.	Bất cứ điều gì anh ấy định làm, nó phải nhanh chóng.
Damn them.	Chết tiệt với họ.
This will solve the problem.	Điều này sẽ giải quyết vấn đề.
He is absolutely correct.	Anh ấy hoàn toàn chính xác.
Their customers, they say, want personalized service.	Khách hàng của họ, họ nói, muốn dịch vụ cá nhân.
We hate her so much.	Chúng tôi ghét cô ấy rất nhiều.
She just changed it until the very end.	Cô ấy chỉ thay đổi nó cho đến cuối cùng.
It gave rise to a feeling of power and liberation.	Nó đã làm nảy sinh cảm giác quyền lực và sự giải phóng.
Father, both brothers.	Cha, cả hai anh em.
We need to turn the power back on.	Chúng ta cần bật lại nguồn điện.
I have a bad feeling.	Tôi có một cảm giác tồi tệ.
He really is more than a father.	Anh ấy thực sự còn hơn cả một người cha.
And of course, the band didn't make much.	Và tất nhiên, ban nhạc không kiếm được nhiều.
She threw him.	Cô đã ném anh ta.
Especially because you're real, and that's where you're different.	Đặc biệt là vì bạn là người thật, và đó là nơi bạn khác biệt.
That's not right.	Điều đó không đúng.
For me anyway.	Đối với tôi anyway.
You know nothing will be resolved today.	Bạn biết không có gì sẽ được giải quyết ngày hôm nay.
He didn't know this would be what he needed to do.	Anh không biết đây sẽ là điều anh cần làm.
Yourself, of course.	Bản thân bạn, tất nhiên.
Phone and see if he's home.	Điện thoại và xem anh ấy có ở nhà không.
Their application was denied.	Đơn của họ đã bị từ chối.
You have to be the whole team.	Bạn phải là cả đội.
He's more horse.	Anh ta ngựa hơn.
This provides us with a decision procedure.	Điều này cung cấp cho chúng tôi một thủ tục quyết định.
She was on the floor.	Cô ấy đã lên sàn.
This is completely wrong.	Điều này là hoàn toàn sai.
It's short.	Nó ngắn.
And about funny things.	Và về những điều vui nhộn.
But there's really nothing to it.	Nhưng thực sự không có gì cho nó.
I mean men.	Ý tôi là đàn ông.
Or so we think.	Hoặc chúng tôi nghĩ vậy.
Never had a problem, even if we were defeated.	Không bao giờ có vấn đề, ngay cả khi chúng tôi bị đánh bại.
One of the authors of this book originally shared the same view.	Một trong những tác giả của cuốn sách này ban đầu chia sẻ quan điểm chung.
However, it was my father's decision.	Tuy nhiên, đó là quyết định của bố tôi.
It was one hell of a shot.	Đó là một địa ngục của một cú sút.
He still doesn't care about him.	Anh vẫn không để tâm đến anh.
During any period of time.	Trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
Never felt them, as he did.	Không bao giờ cảm thấy chúng, như anh đã làm.
But now it seems the magic has left them completely.	Nhưng bây giờ có vẻ như ma thuật đã rời bỏ họ hoàn toàn.
You think it might end now.	Bạn nghĩ rằng nó có thể kết thúc ngay bây giờ.
It took a long time to pass.	Phải mất một thời gian dài để vượt qua.
Here too.	Ở đây cũng vậy.
With a man.	Với một người đàn ông.
He makes enough money.	Anh ấy kiếm đủ tiền.
Consistent with the results of this study.	Phù hợp với kết quả của nghiên cứu này.
The home team took the lead.	Đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước.
In retrospect, that was the starting point.	Nhìn lại, đó là điểm khởi đầu.
And it's wrong.	Và nó sai.
If they cannot apply it, there is no need to apply.	Nếu họ không thể áp dụng nó, không cần phải áp dụng.
They look very worried.	Họ trông rất lo lắng.
I like it like that.	Tôi thích nó như thế.
Both survived the war.	Cả hai đều sống sót sau chiến tranh.
Everything is equal.	Mọi thứ đều bình đẳng.
That is not a mistake.	Đó không phải là một sai lầm.
If others have helped.	Nếu những người khác đã giúp.
For five independent experiments.	Đối với năm thí nghiệm độc lập.
I don't agree with them.	Tôi không đồng ý với họ.
The door was never opened.	Cánh cửa không bao giờ được mở.
He's heard it before.	Anh ấy đã từng nghe nó trước đây.
The argument is as follows.	Lập luận như sau.
The reality is that you don't have time to do both.	Thực tế là bạn không có thời gian để làm cả hai công việc.
In several events mentioned in this case.	Trong một số sự kiện được đề cập trong trường hợp này.
Off the field, too.	Ngoài sân cỏ, quá.
I am not an authority on this topic.	Tôi không phải là người có thẩm quyền về chủ đề này.
The customer reviews are good.	Các đánh giá của khách hàng là tốt.
No clinical signs were observed during infection.	Không có dấu hiệu lâm sàng nào được quan sát thấy trong quá trình nhiễm trùng.
I can't tell you that, of course.	Tôi không thể nói với bạn điều đó, tất nhiên.
Oh, it would be great to get rid of them.	Ồ, sẽ thật tuyệt vời khi thoát khỏi chúng.
Instead, rotate everything on top of it.	Thay vào đó, hãy xoay chuyển mọi thứ trên đầu của nó.
He made sure he left no crew alive on the ship.	Anh ta chắc chắn rằng anh ta không để lại thủy thủ đoàn nào còn sống trên tàu.
He is determined to work.	Anh quyết tâm làm việc.
Think about music.	Hãy nghĩ về âm nhạc.
That theory has been tested.	Lý thuyết đó đã được thử nghiệm.
I would suggest you to consider doing so.	Tôi sẽ đề nghị bạn xem xét làm như vậy.
But we developed it.	Nhưng chúng tôi đã phát triển nó.
If you're reading this, we survived somehow.	Nếu bạn đang đọc điều này, chúng tôi đã sống sót bằng cách nào đó.
Only like this will you be able to prove her when she is not right.	Chỉ như thế này, bạn mới có thể chứng minh cô ấy khi cô ấy không đúng.
That's a great thing to do.	Đó là điều tuyệt vời để làm.
They are saved as text data files for each image.	Chúng được lưu dưới dạng tệp dữ liệu văn bản cho mỗi hình ảnh.
Fall in love with someone.	Phải lòng ai đó.
I was feeling great this past weekend.	Tôi đã cảm thấy rất lớn vào cuối tuần qua.
Did they die around the same time, or did they move?	Họ đã chết trong cùng một khoảng thời gian, hay đã chuyển đi?
You just need to tell us your target business.	Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết doanh nghiệp mục tiêu của bạn.
He's too young.	Anh ấy còn quá trẻ.
And have a good day.	Và một ngày tốt lành.
They tend to be sweet.	Họ có xu hướng ngọt ngào.
Magic is wrong.	Phép thuật là sai.
We cannot do anything.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì.
Alright, let's get started.	Được rồi, chúng ta bắt đầu.
Stone couldn't believe it.	Stone không thể tin được.
And if the day ends, walk away.	Và nếu một ngày kết thúc, hãy bỏ đi.
It is quite complete.	Nó khá hoàn chỉnh.
In addition, a number of cars were also burned.	Ngoài ra một số ô tô cũng bị thiêu rụi.
The name of a leading person.	Tên của một người hàng đầu.
Well, that's not true.	Chà, điều đó không đúng.
I know that well.	Tôi biết rõ điều đó.
We did, and he lifted the first ring.	Chúng tôi đã làm, và anh ấy đã nhấc chiếc nhẫn đầu tiên.
Besides, there are many important requirements for teachers.	Bên cạnh đó, có rất nhiều yêu cầu quan trọng đối với giáo viên.
Data is analyzed, manuscript reviewed and contributed to discussion.	Dữ liệu được phân tích, xem xét bản thảo và đóng góp vào cuộc thảo luận.
You saved my life.	Bạn đã cứu cuộc sống của tôi.
More sounds, making itself hear everything else.	Nhiều âm thanh hơn, làm cho chính nó nghe thấy mọi thứ khác.
It's about a number.	Đó là về một con số.
That we are a family.	Rằng chúng ta là một gia đình.
So be creative in your answer.	Vì vậy, hãy sáng tạo trong câu trả lời của bạn.
I really learn.	Tôi thực sự học hỏi.
It's weird to see him in this new role.	Thật kỳ lạ khi thấy anh ấy trong vai trò mới này.
I would never pay anyone to do those things for me.	Tôi sẽ không bao giờ trả tiền cho bất cứ ai để làm những điều đó cho tôi.
They don't have any time to waste.	Họ không có bất kỳ thời gian nào để lãng phí.
At least he decided to stay.	Ít nhất thì anh ấy đã quyết định ở lại.
The child has never heard this before.	Đứa trẻ chưa bao giờ nghe điều này trước đây.
I started to get a great feeling of being proven wrong.	Tôi bắt đầu có được cảm giác tuyệt vời khi được chứng minh là sai.
I see them on black heat.	Tôi nhìn thấy chúng trên nhiệt đen.
Don't try to be anything.	Đừng cố gắng trở thành bất cứ điều gì.
I have read this question, but it is not my problem.	Tôi đã đọc câu hỏi này, nhưng nó không phải là vấn đề của tôi.
Experience the power of online forms!.	Trải nghiệm sức mạnh của các hình thức trực tuyến !.
Either way, you're too dangerous to play with.	Dù sao thì, bạn quá nguy hiểm để chơi cùng.
You'll miss.	Bạn sẽ bỏ lỡ.
When his eyes met her face.	Khi mắt anh nhìn vào khuôn mặt cô.
There's no need to argue anymore.	Không cần bàn cãi gì nữa.
You know these people.	Bạn biết những người này.
Maybe even a hot dog stand, like the old days.	Thậm chí có thể là một quầy bán xúc xích, như ngày xưa.
The days, not long, were getting longer.	Những ngày, chưa dài, đã dài hơn.
I don't know why he's so worried about this girl.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại lo lắng về cô gái này như vậy.
They were followed for a period of five years.	Họ đã được theo dõi trong khoảng thời gian năm năm.
We will try to pass between them.	Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua giữa chúng.
Only it appeared.	Chỉ có nó mới xuất hiện.
I hope you have a wonderful day.	Tôi mong rằng bạn sẽ có một ngày tuyệt vời.
It's not that they're upset about the system.	Không phải là họ khó chịu về hệ thống.
I have collected five thousand eggs.	Tôi đã thu thập được năm nghìn quả trứng.
They held me and tried to rape me.	Họ đã giữ tôi và cố gắng cưỡng bức tôi.
And this has a lot of original details.	Và điều này có rất nhiều chi tiết ban đầu.
See back side.	Xem mặt sau.
Six weeks and we never heard a thing.	Sáu tuần mà chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy một điều gì.
This page is visible to everyone.	Trang này được hiển thị cho mọi người.
Not that it makes much sense.	Không phải là nó có nhiều ý nghĩa.
They were by his side when he left most of the training camps.	Họ đã đứng bên cạnh anh khi anh rời khỏi hầu hết các trại huấn luyện.
I was expecting it.	Tôi đã mong đợi nó.
He never had this intention.	Anh chưa bao giờ có ý định này.
It's best to take a look at yourself.	Tốt nhất bạn nên nhìn lại bản thân mình.
The solution to this problem is based on the following method.	Cách giải quyết vấn đề này dựa trên phương pháp sau.
Give it thirty days.	Cho nó ba mươi ngày.
He's actually more social than the two dogs we have.	Anh ấy thực sự xã giao hơn hai con chó mà chúng tôi có.
Everything must die at some point.	Mọi thứ đều phải chết vào một thời điểm nào đó.
Now the word has been out.	Bây giờ từ đã được ra ngoài.
Speed ​​is a constant, which is the speed of light.	Tốc độ là một hằng số, là tốc độ ánh sáng.
Tomorrow is definitely tomorrow.	Ngày mai, chắc chắn là ngày mai.
You are having a baby on the go.	Bạn đang có một em bé trên đường đi.
Overall survival was not different in the four groups.	Tỷ lệ sống sót nhìn chung không khác nhau ở bốn nhóm.
Turns out, this paid off.	Hóa ra, điều này đã được đền đáp.
I have to get out of the house.	Tôi phải ra khỏi nhà.
He won half the length, coming from behind.	Anh ta đã thắng một nửa chiều dài, đến từ phía sau.
Everyone on the show is.	Tất cả mọi người trong chương trình là.
But it is something, maybe.	Nhưng nó là một cái gì đó, có thể.
I'm talking to you.	Tôi đang nói chuyện với bạn.
I was among them.	Tôi đã ở trong số họ.
I want to not have to worry about who my husband is.	Tôi muốn không phải lo lắng về việc chồng tôi là ai.
I don't know how long we stood there like that.	Tôi không biết chúng tôi đứng đó như thế bao lâu.
We will meet again later.	Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.
It seems simple.	Nó có vẻ đơn giản.
I could die right here.	Tôi có thể chết ngay tại đây.
For example, this body is made up of cells.	Ví dụ, cơ thể này được tạo thành từ các tế bào.
I can handle that.	Tôi có thể xử lý điều đó.
Others are completely corrupted by adults.	Một số khác bị hỏng hoàn toàn bởi người lớn.
They need each other.	Họ cần nhau.
What is that? 	Đó là gì?
he wondered.	anh tự hỏi.
We ate something good, but it couldn't be completely healthy.	Chúng tôi đã ăn một thứ gì đó tốt, nhưng nó không thể hoàn toàn lành mạnh.
I like them very much.	Tôi thích họ rất nhiều.
I have to keep these papers with me tonight.	Tôi phải giữ những giấy tờ này với tôi tối nay.
It's a long way to go for a story.	Đó là một chặng đường dài để đi cho một câu chuyện.
I do everything they want me to do plus.	Tôi làm mọi thứ họ muốn tôi làm cộng với.
For one thing, that's a lot of work.	Đối với một điều, đó là rất nhiều công việc.
In addition to material experience choice plays a major role.	Ngoài sự lựa chọn kinh nghiệm vật chất đóng một vai trò chính.
There's also school, it's a hell on earth.	Cũng có trường học, đó là một địa ngục trần gian.
He comes back when he comes back.	Anh ta quay lại khi anh ta trở lại.
The common room is very quiet.	Phòng sinh hoạt chung rất yên tĩnh.
You don't want any of this to happen.	Bạn không muốn bất kỳ điều gì trong số này xảy ra.
The logic was described in another paper of mine.	Logic đã được mô tả trong một bài báo khác của tôi.
Just stay still.	Chỉ cần ở yên.
Everyone was at his house to party.	Mọi người đã ở nhà anh ấy để dự tiệc.
You are doing very meaningful.	Bạn đang làm rất có ý nghĩa.
You have worked very hard.	Bạn đã làm việc rất chăm chỉ.
Who knew he had one.	Ai biết anh ta có một cái.
It's a good moment for the co-sluts on this show.	Đó là một khoảnh khắc tốt cho các đồng dâm trong chương trình này.
The names won't have as much meaning.	Những cái tên sẽ không có nhiều ý nghĩa như vậy.
This example is interesting for several reasons.	Ví dụ này thú vị vì nhiều lý do.
Sorry to say that.	Xin lỗi khi nói điều đó.
She may have it for another day.	Cô ấy có thể có nó cho một ngày khác.
You will have to live with that knowledge for a long time.	Bạn sẽ phải sống với những kiến ​​thức đó trong một thời gian dài.
This text is of particular interest to us for a number of reasons.	Văn bản này đặc biệt quan tâm đối với chúng tôi vì một số lý do.
I just want to escape.	Tôi chỉ muốn trốn.
There is something very wrong with this.	Có gì đó rất sai với điều này.
I will talk to you about it.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn về nó.
It is very difficult.	Nó rất khó.
We ask you to wait two days.	Chúng tôi yêu cầu bạn đợi hai ngày.
I had to give her credit.	Tôi đã phải cung cấp cho cô ấy tín dụng.
She had to say what she knew.	Cô phải nói những gì cô biết.
Be true to yourself and be you.	Sống thật với chính mình và là bạn.
A person, by definition, cannot be anyone other than themselves.	Một người, theo định nghĩa, không thể là ai khác ngoài chính họ.
This is done as follows.	Điều này được thực hiện như sau.
He gave half to each of us.	Anh ấy đã đưa ra một nửa cho mỗi chúng tôi.
It doesn't work as well as you think.	Nó không hoạt động tốt như bạn nghĩ.
Other functions are very practical.	Các chức năng khác rất thiết thực.
It was weak, but it was there.	Nó yếu ớt, nhưng nó đã ở đó.
In addition, the difference between the low-end and high-end segments is also very wide.	Ngoài ra, sự chênh lệch giữa phân khúc thấp và cao cấp cũng rất rộng.
The rest of us, we can hardly keep ourselves from falling.	Phần còn lại của chúng tôi, chúng tôi khó có thể giữ cho mình không bị ngã.
Even strong people.	Ngay cả những người mạnh mẽ.
Some studies have looked at specific population groups.	Một số nghiên cứu đã xem xét các nhóm dân số cụ thể.
Below, she saw darkness.	Bên dưới, cô nhìn thấy bóng tối.
Someone like you.	Một người như bạn.
Not necessarily fresh and clean.	Không nhất thiết phải tươi và sạch.
Pick up speed enough.	Nhặt đủ tốc độ.
And now he's tired anyway.	Và bây giờ dù sao thì anh ấy cũng rất mệt mỏi.
In this day and age, everyone knows.	Trong thời đại ngày nay, mọi người đều biết.
It doesn't even say that she didn't.	Nó thậm chí không nói rằng cô ấy đã không.
Because everything he does is unbelievable.	Bởi vì mọi thứ anh ấy làm đều không thể tin được.
You even got your voice back.	Bạn thậm chí đã lấy lại được giọng nói của mình.
Find one thing that you love about you and focus on that.	Tìm một điều mà bạn yêu thích ở bạn và tập trung vào điều đó.
Perhaps it would be better to say that he felt it.	Có lẽ tốt hơn nên nói rằng anh ấy đã cảm nhận được điều đó.
The house was very dark and the kitchen light was broken.	Căn nhà rất tối và đèn bếp bị hỏng.
Two other people depend on me.	Hai người khác phụ thuộc vào tôi.
Some members stay and others continue.	Một số thành viên ở lại và những người khác tiếp tục.
This is terrible, but not the worst.	Điều này thật tồi tệ, nhưng không phải là điều tồi tệ nhất.
Even if you have a bad dream.	Ngay cả khi bạn có một giấc mơ xấu.
Tears streamed down her face, and not just from the smoke.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy, và không chỉ vì khói.
So there can be a lot of data in which the task is run for example.	Vì vậy, có thể có nhiều dữ liệu trong đó tác vụ được chạy chẳng hạn.
You're not with him, that's the main thing.	Bạn không ở bên anh ấy, đó là điều chính.
I mean, maybe he wants to know about that.	Ý tôi là, có lẽ anh ấy muốn biết về điều đó.
I do not believe that is or should be the law.	Tôi không tin rằng đó là hoặc phải là luật.
Can't control them.	Không thể kiểm soát chúng.
This makes no sense.	Điều này không có ý nghĩa.
The weight is forward on the feet.	Trọng lượng dồn về phía trước trên bàn chân.
We have to pull together.	Chúng ta phải kéo nhau lại.
Talk to him, but don't pressure him.	Nói chuyện với anh ấy, nhưng đừng gây áp lực cho anh ấy.
The fourth film of development.	Bộ phim thứ tư của sự phát triển.
This is an amazing number.	Đây là một con số đáng kinh ngạc.
I want to change this.	Tôi muốn thay đổi điều này.
Two go through the stomach and one just below the heart.	Hai cái xuyên qua dạ dày và một cái ở ngay dưới tim.
Not once, but four times.	Không phải một lần mà là bốn lần.
Others are not.	Những người khác thì không.
Sure enough, and to my surprise, she tested positive.	Chắc chắn rồi, và thật ngạc nhiên, cô ấy đã cho kết quả dương tính.
She sat in one and the decision was made.	Cô ấy ngồi vào một và quyết định đã được đưa ra.
We don't have the space to tell the story of that time.	Chúng tôi không có không gian để kể câu chuyện về thời gian đó.
Especially with the current voice control.	Đặc biệt là với điều khiển bằng giọng nói hiện tại.
Play with her a bit to keep her going after feeding.	Chơi với cô ấy một chút để giữ cô ấy tiếp tục sau khi cho ăn.
I looked back.	Tôi đã nhìn lại.
He is her other half.	Anh là một nửa còn lại của cô.
Sit here by the fire.	Ngồi đây bên đống lửa.
What is happening is happening.	Những gì đang xảy ra đang xảy ra.
I would lose my head if it didn't attach to my neck.	Tôi sẽ mất đầu nếu nó không gắn vào cổ tôi.
Happily, this trip wouldn't be, that she was sure of.	Thật vui, chuyến đi này sẽ không có, điều đó cô chắc chắn.
It was a learning experience.	Đó là một kinh nghiệm học tập.
They did so because of a mistake.	Họ đã làm như vậy chỉ vì một sai lầm.
They took care of them.	Họ đã chăm sóc chúng.
He looked strange, like something a child would do.	Trông anh ta thật kỳ lạ, giống như một điều gì đó mà một đứa trẻ sẽ làm.
Much higher on the list.	Cao hơn nhiều trong danh sách.
It's simple language.	Đó là ngôn ngữ đơn giản.
But it's not just any of the lovely people in this photo.	Nhưng đó không phải là bất kỳ người nào đáng yêu trong bức ảnh này.
She needs to go home.	Cô ấy cần phải về nhà.
But we can cover it up.	Nhưng chúng ta có thể che đậy nó.
You will be the first to know.	Bạn sẽ là người đầu tiên biết.
He's not real.	Anh ấy không có thật.
It used to be nice and clean and easy to use.	Trước đây nó rất đẹp và sạch sẽ và dễ sử dụng.
I was going pretty slow, you know, just looking around.	Tôi đã đi khá chậm, bạn biết đấy, chỉ nhìn xung quanh.
Great views from the bottom of the water and the ground.	Tầm nhìn tuyệt vời từ đáy nước và mặt đất.
Let cool a bit.	Để nguội một chút.
The room was kept warm but dark.	Căn phòng được giữ ấm nhưng tối.
There are rules for everything.	Đã có quy tắc cho mọi thứ.
Now we have to give him the confidence to make a difference.	Bây giờ chúng tôi phải cho anh ấy sự tự tin để tạo ra sự khác biệt.
I'm not proud of my behavior last night.	Tôi không tự hào về hành vi của mình đêm qua.
An hour later he was free to go to class.	Một giờ sau anh rảnh rỗi vào lớp.
For a moment, he thought he had lost her.	Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng mình đã mất cô.
I want to continue to be strong for her.	Tôi muốn tiếp tục mạnh mẽ vì cô ấy.
Then he noticed the room was empty.	Sau đó, anh nhận thấy căn phòng trống rỗng.
Feedback is provided after each trial.	Phản hồi được cung cấp sau mỗi lần dùng thử.
It gets this from the blood.	Nó lấy cái này từ máu.
Very satisfied with the results.	Rất hài lòng với kết quả.
The properties are no different.	Các thuộc tính không khác nhau.
I met her last husband, a job.	Tôi đã gặp người chồng cuối cùng của cô ấy, một công việc.
I will wait for you here.	Tôi sẽ chờ bạn ở đây.
According to the former president, the world should be nurtured by women.	Theo cựu tổng thống, thế giới nên được nuôi dưỡng bởi phụ nữ.
I'll tell you how it happened.	Tôi sẽ cho bạn biết nó xảy ra như thế nào.
He forced me to explain it to him.	Anh ấy bắt tôi phải giải thích cho anh ấy.
But we have something more precious than this.	Nhưng chúng ta có một thứ còn quý giá hơn thế này.
Never have, never will.	Chưa bao giờ có, sẽ không bao giờ.
Obviously they didn't play as well as they wanted.	Rõ ràng là họ đã chơi không tốt như ý muốn.
Too far to walk.	Quá xa để đi bộ.
Years later, after getting married, your parents meet her at a party.	Nhiều năm sau, sau khi kết hôn, bố mẹ bạn gặp cô ấy trong một bữa tiệc.
Our large sample size means that the statistical tests have good power.	Kích thước mẫu lớn của chúng tôi có nghĩa là các thử nghiệm thống kê có sức mạnh tốt.
They gave him water to drink.	Họ cho anh ta uống nước.
Maybe some part of him did.	Có lẽ một số phần của anh ta đã làm.
Danger, she thought, must be dangerous.	Nguy hiểm, cô nghĩ, nhất định là nguy hiểm.
I shouldn't be worried.	Tôi không nên lo lắng.
It really is.	Thực sự là như vậy.
And now he does.	Và bây giờ anh ấy làm.
That's everything a video should be.	Đó là tất cả mọi thứ mà một video phải như vậy.
We change this.	Chúng tôi thay đổi điều này.
Then he lifted his leg.	Rồi anh nhấc chân lên.
That's a bad example.	Đó là một ví dụ tồi.
She was careful.	Cô ấy đã cẩn thận.
Two heads are better than one.	Hai cái đầu tốt hơn một cái.
No, my wife couldn't be more different from her.	Không, vợ tôi không thể khác hơn với cô ấy.
Its eyes were closed.	Mắt nó nhắm nghiền.
Everyone contributed differently.	Mọi người đã đóng góp khác nhau.
Why some patients benefit from such a treatment is unclear.	Lý do tại sao một số bệnh nhân được hưởng lợi từ một phương pháp điều trị như vậy là không rõ ràng.
As long as you pay attention to the signs.	Miễn là bạn chú ý đến các dấu hiệu.
I have plans for the future.	Tôi đã có kế hoạch cho tương lai.
It must be one of his other tests.	Nó phải là một trong những thử nghiệm khác của anh ấy.
He is the link.	Anh ấy là mắt xích.
I threw it down the old well.	Tôi đã ném nó xuống giếng cổ.
I like it, though.	Tôi thích nó, mặc dù vậy.
If you lie on your back, you will feel more comfortable.	Nếu bạn nằm ngửa, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
It's great to be the best, but it's harder there.	Thật tuyệt khi trở thành người giỏi nhất, nhưng khó hơn ở đó.
She stood back.	Cô ấy đứng lại.
Or you are no longer you.	Hoặc bạn không còn là bạn.
But it was empty.	Nhưng nó đã trống rỗng.
If you're on a boat, your options are limited.	Nếu bạn đang ở trên một chiếc thuyền, các lựa chọn của bạn bị hạn chế.
Because they are needs that no one knows but me.	Vì họ là những nhu cầu mà không ai biết ngoài tôi.
It is an educational process.	Đó là một quá trình giáo dục.
I still keep his funny picture in my paperwork.	Tôi vẫn còn giữ bức hình vui nhộn của anh ấy trong đống giấy tờ của tôi.
For a crime.	Vì một tội ác.
But something worse is to come.	Nhưng có điều tồi tệ hơn sẽ đến.
Instead, we use language to create shock.	Thay vào đó, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ để tạo ra cú sốc.
There are some limitations in this study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
However, I wish it happened more often than it does.	Tuy nhiên, tôi ước nó xảy ra thường xuyên hơn nó.
Power seemed to want to flow out of her body.	Sức mạnh như muốn trào ra khỏi cơ thể cô.
You should comfort him one night.	Bạn nên an ủi anh ấy vào một đêm nào đó.
Add salt according to taste.	Thêm muối tùy theo khẩu vị.
And the more he looked at her, the more he liked the way she looked.	Và càng ngắm nhìn cô, anh càng thích vẻ ngoài của cô.
It is very difficult to write it.	Rất khó để viết nó.
I'm stuck with this now.	Tôi đang mắc kẹt với điều này bây giờ.
Let me in first.	Để tôi vào trước.
We don't think you did.	Chúng tôi không nghĩ rằng bạn đã như vậy.
My little house, you can sleep there.	Ngôi nhà nhỏ của tôi, bạn có thể ngủ ở đó.
This is really killing me.	Điều này thực sự đang giết chết tôi.
Feel the complete peace felt with an open heart.	Cảm nhận sự bình yên trọn vẹn được cảm nhận bằng một trái tim rộng mở.
He does and says what you're thinking.	Anh ấy làm và nói những điều bạn đang nghĩ.
No contact with the outside world.	Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
That's what he said.	Những gì anh ấy nói là như vậy.
That aspect didn't happen to her.	Khía cạnh đó đã không xảy ra với cô ấy.
And the law cannot control it.	Và luật pháp không thể kiểm soát nó.
I know she was.	Tôi biết cô ấy đã.
And our lives will be better because of her existence.	Và cuộc sống của chúng tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự tồn tại của cô ấy.
But her feet are really smooth.	Nhưng chân cô ấy thực sự rất mịn.
I solved it with words.	Tôi giải quyết nó bằng lời nói.
We don't have to be part of that.	Chúng ta không cần phải là một phần của điều đó.
My heart is still broken for these dogs.	Trái tim tôi vẫn còn tan nát vì những con chó này.
It was almost impossible for him to walk.	Anh gần như không thể đi được.
I'm just waiting for someone to be sent.	Tôi chỉ đợi một người sẽ được gửi đến.
Day, who changed my life.	Ngày, người đã thay đổi cuộc đời tôi.
I need everyone on set.	Tôi cần tất cả mọi người trên phim trường.
I am talking about the future.	Tôi đang nói về tương lai.
But not this group.	Nhưng không phải nhóm này.
They are very bad men.	Họ là những người đàn ông rất tồi.
Speed ​​is the name of the game here.	Tốc độ là tên của trò chơi ở đây.
She will listen to you.	Cô ấy sẽ lắng nghe bạn.
Not a copy.	Không phải là một bản sao.
But there's no one.	Nhưng không có ai cả.
I will definitely do it again.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó một lần nữa.
To have without holding.	Để có mà không cần giữ.
But you have to give it to them.	Nhưng bạn phải giao nó cho họ.
Some people came to the door.	Một số người đã đến cửa.
Color up until you achieve a perfect, even tone.	Lên màu cho đến khi bạn đạt được tông màu hoàn hảo, đồng đều.
We look forward to seeing you there!.	Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó!.
Therefore, it is an ideal light source.	Do đó, nó là một nguồn sáng lý tưởng.
Sorry for mistakes.	Xin lỗi vì những lỗi lầm.
It seems to be a waste.	Nó dường như là một sự lãng phí.
I just know how to check regularly.	Tôi chỉ biết làm thế nào để kiểm tra thường xuyên.
Not sure we look better, but we definitely feel better.	Không chắc chúng tôi trông đẹp hơn, nhưng chúng tôi chắc chắn cảm thấy tốt hơn.
Feeling great.	Cảm giác thật tuyệt.
I am him.	Tôi là anh ấy.
I wish the great people here knew something more about cooking.	Tôi ước những người tuyệt vời ở đây biết thêm điều gì đó về nấu ăn.
The old days were good.	Ngày xưa thật tốt.
I will always watch over you.	Tôi sẽ luôn trông theo bạn.
She could see a phone on the floor near the kitchen.	Cô có thể nhìn thấy một chiếc điện thoại trên sàn gần nhà bếp.
I learned everything myself from there.	Tôi đã tự học mọi thứ từ đó.
Go on, beat it.	Tiếp tục, đánh bại nó.
I know you're doing a job.	Tôi biết bạn đang làm một công việc.
The message is very simple.	Thông điệp rất đơn giản.
She is no better.	Cô ấy không tốt hơn chút nào.
The next thing to find money.	Điều tiếp theo để tìm thấy tiền.
So that's half a day.	Vì vậy, đó là một nửa ngày.
I am the lucky few to be chosen.	Tôi là số ít may mắn được chọn.
My father went there, and my brother.	Cha tôi đã đến đó, và anh trai tôi.
Those were the conditions for many years.	Đó là những điều kiện trong nhiều năm.
There are not many other choices.	Không có nhiều sự lựa chọn khác.
Spend your time the way you want.	Dành thời gian theo cách bạn muốn.
We'll go high and the party will begin.	Chúng tôi sẽ lên cao và bữa tiệc sẽ bắt đầu.
He is about to leave each other.	Anh ấy sắp rời xa nhau.
Time is often the judge.	Thời gian thường là người phán xét.
I have never wanted to own a horse.	Tôi chưa bao giờ muốn sở hữu một con ngựa.
He knows the game.	Anh ấy biết trò chơi.
Why should they.	Tại sao họ phải.
But, indeed, we cannot say what we will do.	Nhưng, quả thực, chúng ta không thể nói chúng ta sẽ làm gì.
Of course, this is a perfect combination.	Tất nhiên, đây là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn.
More is even better, a little less can still sound good.	Nhiều hơn thậm chí còn tốt hơn, ít hơn một chút vẫn có thể cho âm thanh tốt.
How does it happen.	Nó diễn ra như thế nào.
If possible please send us some money because money is very little right now.	Nếu có thể hãy gửi cho chúng tôi một số tiền vì tiền bây giờ rất ít.
So far, though, it's really not a solution to anything.	Tuy nhiên, cho đến nay, nó thực sự không phải là một giải pháp cho bất cứ điều gì.
It was a huge success.	Thật là một thành công lớn.
To see what we can see, like.	Để xem những gì chúng ta có thể thấy, như thế nào.
That's really what.	Đó có thực sự là những gì.
I think we did some cool stuff on that show.	Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra một số thứ hay ho trong chương trình đó.
If not, it looks like you have everything under control.	Nếu không, có vẻ như bạn có mọi thứ trong tầm kiểm soát.
He feels old.	Anh cảm thấy mình già.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
In the same address space.	Trong cùng một không gian địa chỉ.
Then he returned.	Sau đó anh ta quay trở lại.
It's amazing how they keep it a secret.	Việc họ giữ bí mật thật tuyệt vời.
Contact us by phone, email or stop by and meet us.	Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc dừng lại và gặp chúng tôi.
Even in your heart.	Ngay cả trong trái tim của bạn.
That will continue.	Điều đó sẽ tiếp tục.
Third, the time period examined included only two years of observations.	Thứ ba, khoảng thời gian được kiểm tra chỉ bao gồm hai năm quan sát.
I don't believe you think so.	Tôi không tin là bạn nghĩ như vậy.
Seems to have no effect.	Dường như không có tác dụng.
Of course, you can't.	Tất nhiên, anh không thể.
The man and woman in the back seat were killed.	Người đàn ông và người phụ nữ ngồi sau đã thiệt mạng.
They go down.	Họ đi xuống.
You cannot have light without darkness.	Bạn không thể có ánh sáng mà không có bóng tối.
Now he was close, close.	Bây giờ anh ấy đã gần gũi, gần gũi.
However, there are a few limitations that need to be recognized.	Tuy nhiên, có một vài hạn chế cần phải được công nhận.
I heard my mother crying.	Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc.
The previous changes do not affect any positive changes.	Những thay đổi trước đây không ảnh hưởng đến bất kỳ thay đổi tích cực nào.
I beat him in straight sets.	Tôi đánh bại anh ta trong các set thẳng.
Now is not the time to talk about this.	Bây giờ không phải lúc để nói về điều này.
Her face hurts.	Mặt cô ấy đau.
Run.	Chạy.
Ordinary people don't change just because we touch them.	Những người bình thường không thay đổi chỉ vì chúng ta chạm vào họ.
But what happened happened.	Nhưng những gì đã xảy ra đã xảy ra.
Its stories are not fact-checked.	Những câu chuyện của nó không được kiểm chứng thực tế.
Try to solve it before your dog comes with you.	Hãy cố gắng giải quyết nó trước khi chú chó của bạn đi cùng bạn.
Most people would think that would be the best kind of support.	Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng đó sẽ là loại hỗ trợ tốt nhất.
You passed it then.	Bạn đã vượt qua nó sau đó.
In the white world, such a thing is not proof.	Trong thế giới da trắng, một điều như vậy không phải là bằng chứng.
We just need to know better the difference between desire and reality.	Chúng ta chỉ cần biết rõ hơn sự khác biệt giữa mong muốn và thực tế.
The answer to that question is neither simple nor complete.	Câu trả lời cho câu hỏi đó không đơn giản và cũng không hoàn chỉnh.
We have too many external projects to complete.	Chúng tôi có quá nhiều dự án bên ngoài phải hoàn thành.
Different companies offer different types and levels of security.	Các công ty khác nhau cung cấp các loại và mức độ bảo mật khác nhau.
He probably didn't read the whole thing.	Anh ấy có lẽ đã không đọc toàn bộ.
I am a kind of example.	Tôi là một loại ví dụ.
Most of them have already started figuring it out.	Hầu hết trong số họ đã bắt đầu tìm ra nó.
Stupid and waste of time.	Ngu ngốc và lãng phí thời gian.
I know how he works.	Tôi biết cách anh ấy làm việc.
It may take a few years.	Nó có thể mất một vài năm.
My luck is really bad as it keeps saying can't read media.	May mắn của tôi thực sự tồi tệ khi nó liên tục nói rằng không thể đọc phương tiện truyền thông.
You are one of these.	Bạn là một trong những.
He only has a month before he goes.	Anh ấy chỉ có một tháng trước khi anh ấy đi.
Now he is a general.	Bây giờ anh ấy là một vị tướng.
And his visible face.	Và khuôn mặt nhìn thấy của anh ấy.
No judgment will enter now.	Không có phán xét sẽ nhập vào bây giờ.
Setting records on the field, the world watched with record numbers.	Lập kỷ lục trên sân, thế giới theo dõi với số lượng kỷ lục.
This time with more order.	Lần này với nhiều thứ tự hơn.
Maybe she ran away with someone today.	Có thể hôm nay cô ấy đã bỏ trốn cùng ai đó.
No, she didn't want to change the subject.	Không, cô ấy không muốn đổi chủ đề.
She has grown, she has become ill.	Cô ấy đã lớn, cô ấy đã trở nên ốm yếu.
I can't get rid of the feeling that they want the bracelet.	Tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng họ muốn có vòng tay.
Moreover, the rate of using medical services in this group of patients is high.	Hơn nữa, tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế ở nhóm bệnh nhân này cao.
She continued to shoot him after her first shot hit him.	Cô tiếp tục bắn anh sau khi phát súng đầu tiên của cô trúng anh.
With our army freely move from one point to another.	Với quân đội của chúng tôi tự do di chuyển từ điểm này đến điểm khác.
But keep running.	Nhưng hãy tiếp tục chạy.
Getting up is not difficult.	Đứng dậy không khó.
No snow, no rain, no relief of any kind.	Không có tuyết, không có mưa, không có bất kỳ hình thức cứu trợ nào.
There's work to do.	Có việc phải làm.
It means you will get many benefits from one saw.	Nó có nghĩa là bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ một lần cưa.
The songs are amazing and fun to play.	Các bài hát là tuyệt vời và thú vị để chơi.
Two experimental models were used.	Hai mô hình thử nghiệm đã được sử dụng.
Every band has its leader.	Mỗi ban nhạc đều có thủ lĩnh của nó.
It would be a powerful political impetus for the movement.	Nó sẽ là một động lực chính trị mạnh mẽ cho phong trào.
Video after the video has been released.	Video sau khi video đã được phát hành.
Ask your doctor before you know where to go.	Hãy hỏi bác sĩ của bạn trước khi bạn biết nơi để đi.
I really can't say.	Tôi thực sự không thể nói.
This process needs to be easy for anyone to follow.	Quá trình này cần phải dễ dàng cho bất kỳ ai làm theo.
There is no fixed legal code and there has never been one.	Không có mã luật pháp cố định và chưa bao giờ có.
If not asked.	Nếu không được hỏi.
But he came close.	Nhưng anh ấy đã đến gần.
I stand my ground.	Tôi giữ vững lập trường của mình.
You know your hair.	Bạn biết mái tóc của bạn.
Finish the kitchen area first.	Kết thúc khu vực bếp trước.
He will never have them.	Anh ấy sẽ không bao giờ có chúng.
She couldn't help but worry for the worst.	Cô không thể không lo lắng cho điều tồi tệ nhất.
I am starting to find myself again.	Tôi đang bắt đầu tìm lại bản thân của mình.
They were there on an important mission.	Họ đã ở đó trong một nhiệm vụ quan trọng.
However, you know better.	Tuy nhiên, bạn biết rõ hơn.
They are talking to each other.	Họ đang nói chuyện với nhau.
The old man wants us to wait right here.	Ông già muốn chúng ta đợi ngay tại đây.
Reasonable time may be fixed by agreement.	Thời gian hợp lý có thể được ấn định theo thỏa thuận.
Stay now.	Ở lại ngay.
I live on my computer.	Tôi sống trên máy tính của tôi.
It is heavy, full of leaves.	Nó nặng, đầy lá.
See the words!.	Xem các từ !.
And there is no resistance.	Và không có sự phản kháng.
You should measure money.	Bạn nên đo lường tiền bạc.
Most of the buildings in the community were destroyed.	Hầu hết các tòa nhà trong cộng đồng đã bị phá hủy.
Government property.	Tài sản của chính phủ.
Everyone has a different reference point.	Mỗi người có một điểm tham chiếu khác nhau.
He won't hurt anyone else.	Anh ấy sẽ không làm tổn thương ai khác.
You don't know those men.	Anh không biết những người đàn ông đó.
Maybe it's the changing seasons or something.	Có lẽ đó là mùa thay đổi hoặc một cái gì đó.
He should never have been caught in the first place.	Lẽ ra anh ta không bao giờ bị bắt ngay từ đầu.
And you stay away from bad things, son.	Và con tránh xa những điều tồi tệ, con trai.
There is a young man from my city.	Có một người đàn ông trẻ từ thành phố của tôi.
We cannot know.	Chúng tôi không thể biết được.
So let me try to help.	Vì vậy, hãy để tôi cố gắng giúp đỡ.
And that makes me happier than anything.	Và điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
Must credit him for that.	Phải ghi công cho anh ta vì điều đó.
Less known is to use type or family classes.	Ít được biết đến là sử dụng các lớp kiểu hoặc họ.
However, not everyone has left.	Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đã rời đi.
Unfortunately, this didn't go well for one of our team members.	Thật không may, điều này không diễn ra tốt cho một trong những thành viên trong nhóm của chúng tôi.
It can be reached by stone steps.	Nó có thể đạt được bằng các bậc đá.
You exist for me.	Bạn tồn tại cho tôi.
Four great games, really.	Bốn trò chơi tuyệt vời, thực sự.
And you survived.	Và bạn đã sống sót.
This is not the time to go back.	Đây không phải là thời gian để quay lại.
Time to have children.	Có thời gian để có con.
It is not bad.	Nó không phải là xấu.
That is their habit.	Đó là thói quen của họ.
First, it's much more serious.	Đầu tiên, nó nghiêm trọng hơn nhiều.
However, it must be soon.	Tuy nhiên, nó phải sớm thôi.
No one else knew about the child until now.	Không ai khác biết về đứa trẻ cho đến bây giờ.
I should know.	Tôi nên biết.
We need their perspective.	Chúng tôi cần quan điểm của họ.
He can go deep right now.	Anh ấy có thể vào sâu ngay bây giờ.
They were really into it.	Họ đã thực sự vào nó.
We have jurisdiction beyond that of any court.	Chúng tôi có thẩm quyền vượt quá thẩm quyền của bất kỳ tòa án nào.
Whatever it is, start there, and do it well.	Cho dù nó là gì, hãy bắt đầu từ đó, và làm tốt nó.
If they can prove their case, they will.	Nếu họ có thể chứng minh trường hợp của họ, họ sẽ làm.
I said, better sleep.	Tôi nói, tốt hơn nên ngủ.
The audience was silent, but they weren't really listening.	Khán giả im lặng, nhưng họ vẫn chưa thực sự lắng nghe.
We are not capable.	Chúng tôi có khả năng không.
Live without free will.	Sống không có ý chí tự do.
Everything dries very quickly.	Mọi thứ khô rất nhanh.
It's up there on our website.	Nó ở trên đó trên trang web của chúng tôi.
The head is holding.	Người đứng đầu đang nắm giữ.
Here's what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
What a nice day.	Đó là một ngày đẹp trời.
So let's see the full story.	Do đó, hãy xem toàn bộ câu chuyện.
It is the best ever.	Nó là tốt nhất bao giờ hết.
The image is written in the air.	Hình ảnh được viết trên không trung.
A tough conversation is starting to happen.	Cuộc trò chuyện gay go đang bắt đầu xảy ra.
It is also very cold.	Nó cũng rất lạnh.
I think he opened it properly.	Tôi nghĩ anh ấy đã mở nó đúng cách.
In fact, it is not possible to do so.	Trong thực tế, không thể làm như vậy.
Still the same now.	Bây giờ vẫn vậy.
It was pulled in.	Nó đã được kéo vào.
Explain your role and why you made the choices you did.	Giải thích vai trò và lý do bạn thực hiện các lựa chọn mà bạn đã làm.
Depends on what you are looking for.	Phụ thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm.
In short, didn't work for me.	Tóm lại, không hiệu quả với tôi.
The pieces have fallen into the right place.	Các mảnh đã rơi vào đúng vị trí.
Help in your community with children in need.	Giúp đỡ trong cộng đồng của bạn với những trẻ em đang gặp khó khăn.
But we know that sometimes there is.	Nhưng chúng tôi biết rằng đôi khi có.
The rest of my images are showing, just one.	Phần còn lại của hình ảnh của tôi đang hiển thị, chỉ là một.
I want to challenge myself to not know.	Tôi muốn thử thách bản thân để không biết.
Let me tell you this.	Để tôi bảo bạn cái này.
So back he went with him a way.	Vì vậy, trở lại anh đã đi với anh ta một cách.
The heat has clearly pushed them beyond the border.	Sức nóng rõ ràng đã đẩy họ vượt quá biên giới.
I walked into the kitchen, and he put his arm around me.	Tôi bước vào bếp, và anh ấy vòng tay ôm lấy tôi.
At one point, we worked for thirty hours straight.	Tại một thời điểm, chúng tôi đã làm việc liên tục ba mươi giờ.
For now, the city is still on his side.	Còn bây giờ, thành phố vẫn đứng về phía anh.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
The bottle is half dead.	Cái chai đã chết một nửa.
She went above and beyond it.	Cô ấy đã vượt lên trên nó.
This depends a lot on your community.	Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cộng đồng của bạn.
There are many types of emotions that we have.	Có rất nhiều loại cảm xúc mà chúng ta có.
Or more is essential for this arid growth.	Hoặc nhiều hơn nữa là điều cần thiết cho sự phát triển khô khan này.
What she looks like has been carefully kept.	Những gì cô ấy trông đã được lưu giữ cẩn thận.
The leaves on the metal tree catch the light.	Những chiếc lá trên cây kim loại đón ánh sáng.
I have found great changes.	Tôi đã tìm thấy những thay đổi lớn.
Ten trials were recorded.	Mười thử nghiệm đã được ghi lại.
This too.	Cái này cũng vậy.
But the software has something else in mind.	Nhưng phần mềm có một cái gì đó khác trong tâm trí.
That seems like a really good ratio.	Đó có vẻ như là một tỷ lệ thực sự tốt.
The years have only one vacancy when spring training begins.	Những năm chỉ có một chỗ trống khi khóa huấn luyện mùa xuân bắt đầu.
Everything seems so difficult.	Mọi thứ dường như thật khó khăn.
He is going to school.	Anh ấy đang đi học.
The cost of keeping it inside could be your health.	Chi phí để giữ nó bên trong có thể là sức khỏe của bạn.
It will be pretty cool.	Nó sẽ khá mát mẻ.
He left after a few hours.	Anh ta lại đi sau vài giờ.
They will tell us where to go.	Họ sẽ cho chúng tôi biết nơi để đi.
This then became two months and two months off.	Điều này sau đó đã trở thành hai tháng và hai tháng nghỉ.
They build these cars and make them safe for us.	Họ chế tạo những chiếc xe này và làm cho chúng an toàn cho chúng ta.
It was also his choice.	Đó cũng là sự lựa chọn của anh ấy.
Probably not in the recent past.	Có lẽ không phải trong quá khứ gần đây.
At least someone did.	Ít nhất ai đó đã làm.
They were there and looking for us.	Họ ở đó và tìm kiếm chúng tôi.
I have no other answer for you.	Tôi không có câu trả lời nào khác cho bạn.
I hate him so much.	Tôi ghét anh ấy rất nhiều.
Then suddenly she spoke.	Rồi đột nhiên cô ấy nói.
That you won't rest until you find this kid.	Rằng bạn sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi bạn tìm thấy đứa trẻ này.
It's this feeling right here.	Đó là cảm giác này ngay tại đây.
It may even be impossible to match them.	Nó thậm chí có thể là không thể phù hợp với họ.
It must be a better plan than what you are doing now.	Nó phải là một kế hoạch tốt hơn những gì bạn đang làm bây giờ.
Time lapse.	Thời gian trôi đi.
She will have to stop being a child, soon.	Cô ấy sẽ phải ngừng lại là một đứa trẻ, sớm thôi.
No sense at all.	Không có ý nghĩa gì cả.
You must see that.	Bạn phải thấy rằng.
Upload the dog and go home.	Tải chó lên và về nhà.
This message has been brought to you by.	Thông điệp này đã được mang đến cho bạn bởi.
Room was clean but a bit old.	Phòng sạch sẽ tuy nhiên hơi cũ.
There are many other examples.	Có rất nhiều ví dụ khác.
Another step towards the trees.	Một bước nữa về phía cây cối.
I'm not talking about it to anyone, what you did.	Tôi không nói về nó với bất cứ ai, những gì bạn đã làm.
Those were the first to take a step in that direction.	Đó là những người đầu tiên thực hiện một bước theo hướng đó.
All seems to be good.	Tất cả dường như là tốt.
Small survival station.	Đài sinh tồn nhỏ.
And stay close to her because we've both been through hard times.	Và gần gũi với cô ấy vì cả hai chúng tôi đều đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn.
Analyzed data and participated in the writing process.	Đã phân tích dữ liệu và tham gia vào quá trình viết bài.
No one knows when.	Không ai biết khi nào.
Happy things in life.	Những điều hạnh phúc trong cuộc sống.
So you can practice listening and reading at the same time.	Vì vậy, bạn có thể luyện nghe và đọc cùng một lúc.
This is often difficult to do in a video game story.	Điều này thường rất khó thực hiện trong một câu chuyện trò chơi điện tử.
Nor do you have friends for that matter.	Cũng không có bạn cho vấn đề đó.
They lived a life.	Họ đã sống một cuộc đời.
And the best.	Và tốt nhất.
But the nose is not right.	Nhưng mũi không đúng.
It's really, really hot.	Nó thực sự, rất nóng.
Have any comments or questions?	Có nhận xét, câu hỏi ?.
I don't need to be told what to believe.	Tôi không cần phải được cho biết những gì để tin tưởng.
We need some new music.	Chúng tôi cần một số âm nhạc mới.
I'm getting a lot out of it.	Tôi đang nhận được rất nhiều từ nó.
Then it stopped.	Sau đó, nó dừng lại.
You simply don't do it.	Bạn chỉ đơn giản là không làm điều đó.
Police said the man was shot after an altercation.	Cảnh sát cho biết người đàn ông đã bị bắn sau một cuộc ẩu đả.
I stay with it.	Tôi ở lại với nó.
Then we have the hope of seeing the real model.	Sau đó, chúng tôi có hy vọng nhìn thấy mô hình thực sự.
It could be due to work problems, relationships or any test.	Đó có thể là do vấn đề công việc, mối quan hệ hoặc bất kỳ bài kiểm tra nào.
We are still far from that time.	Chúng ta vẫn còn xa thời điểm đó.
They don't know where the music comes from.	Họ không biết âm nhạc đến từ đâu.
He doesn't want to go any further.	Anh ấy không muốn tiến xa hơn nữa.
Because his understanding of politics is really good.	Bởi vì sự hiểu biết của anh ấy về chính trị thực sự rất tốt.
She wanted nothing more than to be freed from it.	Cô không muốn gì hơn là được giải thoát khỏi nó.
They chose the third option.	Họ đã chọn phương án thứ ba.
Try reading it out loud.	Hãy thử đọc nó thành tiếng.
And students are everywhere.	Và học sinh ở khắp mọi nơi.
Since they were kids.	Kể từ khi họ còn là những đứa trẻ.
That said, the solution is simply to remove them.	Điều đó nói rằng, giải pháp đơn giản là loại bỏ chúng.
We will go there.	Chúng ta sẽ đến đó.
We should have the first say, not them.	Chúng ta nên có tiếng nói đầu tiên không phải họ.
Now we add the letters and the value.	Bây giờ chúng ta thêm các chữ cái và giá trị.
Nice voice and even funny at times.	Giọng nói hay và thậm chí có lúc hài hước.
No one provided any information.	Không ai cung cấp bất kỳ thông tin nào.
They went out of their way to make our day really special.	Họ đã cố gắng làm cho ngày của chúng tôi thực sự đặc biệt.
The treatment course and clinical course of each patient were analyzed.	Quá trình điều trị và diễn biến lâm sàng của từng bệnh nhân đã được phân tích.
Between them, they managed to get him to the front door.	Giữa họ, họ đã tìm cách đưa anh ta đến cửa trước.
We have to talk this over.	Chúng ta phải nói chuyện này qua.
I know some were hit, but they had cover.	Tôi biết một số đã bị trúng đạn, nhưng họ đã có vỏ bọc.
He takes it quite seriously.	Anh ấy xem nó khá nghiêm túc.
This pain is beyond our personal sphere, beyond any of our personal lives.	Nỗi đau này vượt ra khỏi phạm vi cá nhân, vượt ra khỏi bất kỳ cuộc sống cá nhân nào của chúng ta.
Available materials are discussed.	Các tài liệu có sẵn được thảo luận.
Over time, they develop a close relationship.	Theo thời gian, họ phát triển một mối quan hệ thân thiết.
The police may ask people to tell what they know.	Cảnh sát có thể yêu cầu mọi người nói những gì họ biết.
They wanted it to be a serious scene.	Họ muốn nó trở thành một cảnh nghiêm túc.
Beer cans.	Lon bia.
She wouldn't leave without it.	Cô ấy sẽ không rời đi nếu không có nó.
This requires knowledge of the appropriate values.	Điều này đòi hỏi kiến ​​thức về các giá trị thích hợp.
I could see that he wanted to be important.	Tôi có thể thấy rằng anh ấy muốn trở nên quan trọng.
And then give it to them.	Và sau đó đưa nó cho họ.
I won't wait much longer.	Tôi sẽ không đợi lâu nữa.
But there was also another girl there.	Nhưng cũng có một cô gái khác ở đó.
I saved it.	Tôi đã lưu nó.
Go to your house after school.	Đến nhà của mình sau khi tan học.
That's a crazy number.	Đó là một con số điên rồ.
I like to run outside.	Tôi thích chạy ra ngoài.
That is a simple truth.	Đó là một sự thật đơn giản.
It was a beautiful time, really.	Đó là một thời gian đẹp, thực sự.
Not necessarily new stuff.	Không nhất thiết phải là những thứ mới.
To start work.	Để bắt đầu công việc.
Now count the two houses to your right.	Bây giờ hãy đếm hai ngôi nhà ở bên phải của bạn.
There will be no fixed interest.	Sẽ không có lãi cố định.
My world completely changed.	Thế giới của tôi hoàn toàn thay đổi.
We went back too soon.	Chúng tôi đã quay trở lại quá sớm.
These are consistent with the results of previous studies.	Những điều này phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây.
I have a table containing a list of companies.	Tôi có một bảng chứa danh sách các công ty.
He paid.	Anh ấy đã trả tiền.
Everything she wears is black.	Mọi thứ cô ấy mặc đều là màu đen.
She fell in love.	Cô ấy đã yêu.
We started here for two reasons.	Chúng tôi bắt đầu ở đây vì hai lý do.
However that goes for anything out there.	Tuy nhiên điều đó phù hợp với bất cứ điều gì ngoài đó.
You can't give the world a nice guy.	Bạn không thể cho thế giới một chàng trai tốt.
Others are gold.	Những người khác là vàng.
We can learn new things in each growing season.	Chúng ta có thể học những điều mới trong mỗi mùa phát triển.
That's something you have to deal with out there.	Đó là thứ bạn phải xử lý ngoài kia.
I don't remember the score.	Tôi không nhớ điểm số.
So please be quiet.	Vì vậy, xin hãy im lặng.
Let me know why.	Cho tôi biết tại sao.
Some sites are better than others.	Một số trang web tốt hơn những trang khác.
Not a single one was ever broken.	Không một chiếc nào từng bị phá vỡ.
There's a lot to be said about just trying on.	Có nhiều điều để nói về việc chỉ thử đồ.
That can be really valuable.	Điều đó có thể thực sự có giá trị.
No infections have occurred.	Không có trường hợp lây nhiễm nào xảy ra.
I don't want to think about being sick.	Tôi không muốn nghĩ đến việc bị ốm.
A man without her is a man without hope.	Một người đàn ông không có cô ấy là một người đàn ông không có hy vọng.
Part of me hates myself.	Một phần trong tôi ghét bản thân mình.
Therefore, it is directly related.	Do đó, nó có liên quan trực tiếp.
Each block has properties such as name, type, and value.	Mỗi khối có các thuộc tính như tên, kiểu và giá trị.
May be required.	Có thể được yêu cầu.
I can feel it coming in the air tonight.	Tôi có thể cảm thấy nó đến trong không khí tối nay.
These people really know what they're doing.	Những người này thực sự biết họ đang làm gì.
The truth, unfortunately, is not great.	Sự thật, thật không may, không lớn.
I can't feel any part of my body.	Tôi không thể cảm thấy bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình.
Such things to be said.	Những điều như vậy để được nói.
He applied more force.	Anh ta đã tác dụng nhiều lực hơn.
You can see a beautiful flower field.	Bạn có thể nhìn thấy một cánh đồng hoa tuyệt đẹp.
It just seems stupid.	Nó chỉ có vẻ ngu ngốc.
It really isn't a bad kid, if you will.	Nó thực sự không phải là một đứa trẻ xấu, nếu bạn muốn.
Others continue to have health problems.	Những người khác tiếp tục gặp vấn đề về sức khỏe.
I hit him in the nose, and asked what he was doing.	Tôi đánh anh ta vào mũi, và hỏi anh ta đang làm gì.
Someone else found it.	Ai đó khác đã tìm thấy nó.
A new song has been added.	Một bài hát mới đã được thêm vào.
Every business has a purpose.	Mỗi doanh nghiệp đều có mục đích.
But sometimes they do, she supposes.	Nhưng cô cho rằng đôi khi họ cũng vậy.
Leave the rest to us.	Để phần còn lại cho chúng tôi.
She has a pretty selective list of clients.	Cô ấy có một danh sách khá chọn lọc các khách hàng.
I don't understand anything, she said, about anything.	Tôi không hiểu gì cả, cô ấy nói, về bất cứ điều gì.
I don't understand what this is about.	Tôi không hiểu điều này là về cái gì.
Come to us if you can.	Hãy đến với chúng tôi nếu bạn có thể.
Sometimes it's hard to find someone you can trust that much.	Đôi khi thật khó để tìm được một người mà bạn có thể tin tưởng đến vậy.
I've heard of her before but not her brother.	Tôi đã nghe nói về cô ấy trước đây nhưng không phải anh trai cô ấy.
He put his hand on her shoulder.	Anh đặt tay lên vai cô.
He dropped us off to the other side of the river.	Anh ấy thả chúng tôi qua bờ sông bên kia.
That doesn't seem like it's going too far.	Đó dường như không phải là con đường quá xa.
I tell you this.	Tôi nói với bạn điều này.
He never touches the device.	Anh ấy không bao giờ chạm vào thiết bị.
She came to me.	Cô ấy đến với tôi.
That is a waste of energy.	Đó là một sự lãng phí năng lượng.
You're trying to do the right thing by starting an exercise routine.	Bạn đang cố gắng làm điều đúng đắn bằng cách bắt đầu một thói quen tập thể dục.
That's why I took this job.	Đó là lý do tại sao mẹ nhận công việc này.
We will watch the game.	Chúng ta sẽ xem trận đấu.
There is conflict between what was and will be.	Có xung đột giữa những gì đã và sẽ là.
For more on this, check out my previous blog post.	Để biết thêm về điều này, hãy xem bài đăng trên blog trước đây của tôi.
This is the second heart attack in four years.	Đây là lần lên cơn đau tim thứ hai trong vòng 4 năm.
So it's great that he's having a hard time.	Vì vậy, thật tuyệt khi anh ấy đang có một khoảng thời gian khó khăn.
Here is a link to their website.	Đây là một liên kết đến trang web của họ.
I have received happiness and found peace.	Tôi đã nhận được hạnh phúc và tìm thấy bình yên.
It gave them life.	Nó đã cho họ cuộc sống.
Once you have known it inside you will also know it without.	Một khi bạn đã biết nó bên trong bạn cũng sẽ biết nó mà không cần.
He has his book going on.	Anh ấy có cuốn sách của mình đang tiếp tục.
However, one love.	Tuy nhiên, một trong những tình yêu.
And a beauty there.	Và một cái đẹp ở đó.
The past is over.	Quá khứ đã qua.
I think we did the right thing.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm đúng.
Base speed, if available.	Tốc độ cơ bản, nếu có.
I can't stand him turning his back on everyone.	Tôi không thể chịu được việc anh ấy quay lưng lại với mọi người.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Everything that happens will happen twice.	Mọi thứ xảy ra sẽ xảy ra hai lần.
Secure that it goes to the correct location.	Bảo vệ rằng nó đi đến đúng vị trí.
Students were selected as participants for two reasons.	Sinh viên được chọn làm người tham gia vì hai lý do.
Condition variables are used to wait for events to occur.	Các biến điều kiện được sử dụng để chờ các sự kiện xảy ra.
He was with our son.	Anh ấy đã ở với con trai của chúng tôi.
We have a full crew, but two women.	Chúng tôi có đầy đủ phi hành đoàn, nhưng có hai phụ nữ.
You have a few choices.	Bạn có một vài sự lựa chọn.
Anyway, he said.	Dù sao thì anh ấy cũng đã nói.
If there are people.	Nếu có người.
Her next word was no.	Lời tiếp theo của cô ấy là không.
I made a mistake.	Tôi đã làm sai.
I believe in security.	Tôi tin vào an ninh.
I'm not sure it's right for her.	Tôi không chắc nó phù hợp với cô ấy.
Pressure is not the end and our policy is uncompromising.	Áp lực không phải là sự kết thúc và chính sách của chúng tôi là kiên quyết.
But at the same time, you are starting to see some light.	Nhưng đồng thời, bạn đang bắt đầu nhìn thấy một số ánh sáng.
Lots of them, and we don't know what they are.	Rất nhiều, và chúng tôi không biết chúng là gì.
So is the left side.	Bên trái cũng vậy.
Drop down at the bottom two.	Giảm xuống ở hai phía dưới.
But don't be afraid.	Nhưng đừng sợ.
Therefore, random effects model was applied in these analyses.	Do đó, mô hình tác động ngẫu nhiên đã được áp dụng trong các phân tích này.
I hope our leaders realize this.	Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo của chúng tôi nhận ra điều này.
We knew we had to do something.	Chúng tôi biết chúng tôi phải làm điều gì đó.
However, this cannot be a successful policy direction in the long term.	Tuy nhiên, đây không thể là một định hướng chính sách thành công trong dài hạn.
All of these drugs are provided free of charge in the hospital.	Tất cả những loại thuốc này đều được cung cấp miễn phí trong bệnh viện.
Design the proposed method.	Thiết kế phương pháp đề xuất.
We did.	Chúng tôi đã.
It did not do so.	Nó đã không làm như vậy.
How can I go about this.	Làm thế nào tôi có thể đi về điều này.
The men were not as fearful as the women of the time.	Những người đàn ông không sợ hãi như những người phụ nữ thời đó.
At least one of them.	Ít nhất một trong số chúng.
I will get out of the way.	Tôi sẽ ra khỏi con đường.
All free.	Tất cả đều miễn phí.
That we can hurt each other, that we can hurt others.	Rằng chúng ta có thể làm tổn thương nhau, rằng chúng ta có thể làm tổn thương người khác.
Moving an online business to accept orders is a serious business decision.	Chuyển một doanh nghiệp trực tuyến để chấp nhận đơn đặt hàng là một quyết định kinh doanh nghiêm túc.
It is a gift of many to those who have little.	Đó là một món quà của nhiều cho người có ít.
Only after ten o'clock.	Chỉ sau mười giờ.
The boy ran outside.	Cậu bé chạy ra ngoài.
Everyone has to make a living.	Mọi người đều phải kiếm sống.
She can think for herself, and she'll figure it out.	Cô ấy có thể tự suy nghĩ, và cô ấy sẽ tìm ra.
He checked them quickly.	Anh kiểm tra chúng một cách nhanh chóng.
You have to deal with everyone else.	Bạn phải đối phó với mọi người khác.
It is very difficult to distinguish the two.	Rất khó để phân biệt cả hai.
I wish we could.	Tôi ước chúng ta có thể.
Conduct analysis, prepare data and write drafts.	Tiến hành phân tích, chuẩn bị các số liệu và viết bản thảo.
I never discussed that, it never gave me a thought.	Tôi không bao giờ thảo luận về điều đó, nó không bao giờ cho tôi một suy nghĩ.
This is also wrong.	Điều này cũng sai.
No such requirement is involved here.	Không có yêu cầu như vậy được liên quan ở đây.
I cannot accept this.	Tôi không thể chấp nhận điều này.
Nothing.	Không có gì cả.
I still got lost and had to stop a student.	Tôi vẫn bị lạc và phải dừng một học sinh.
I need you to be as strong as possible.	Tôi cần bạn mạnh mẽ nhất có thể.
Something changed her whole point of view.	Có điều gì đó đã thay đổi toàn bộ quan điểm của cô ấy.
Video about me.	Video nói về tôi.
Need to work around that now.	Cần phải làm việc xung quanh đó ngay bây giờ.
We will fix it for everyone.	Chúng tôi sẽ sửa chữa nó cho tất cả mọi người.
He had a gun in his hand.	Anh ta đã cầm khẩu súng trong tay.
The girls don't move.	Các cô gái không di chuyển.
I understand why it happened.	Tôi hiểu tại sao nó lại xảy ra.
Everyone there took things too seriously.	Mọi người ở đó đã coi mọi thứ quá nghiêm túc.
He knew he wouldn't last long.	Anh biết mình sẽ không tồn tại được lâu.
There are a few guys inside you have to kill.	Có một vài kẻ bên trong bạn phải giết.
Will definitely be repeating as a breakfast option.	Chắc chắn sẽ được lặp lại như một lựa chọn ăn sáng.
They had a son together.	Họ đã có với nhau một cậu con trai.
Around them was like a nervous village.	Xung quanh họ giống như một ngôi làng thần kinh.
They are extremely light and much easier to carry around than books.	Chúng cực kỳ nhẹ và dễ mang theo hơn nhiều so với sách.
The last two sets will be determined next.	Hai bộ cuối cùng sẽ được xác định tiếp theo.
She didn't look at him with fear.	Cô không nhìn anh với vẻ sợ hãi.
We lived in these little houses.	Chúng tôi đã sống trong những ngôi nhà nhỏ này.
The physical part we know is already there.	Phần vật lý mà chúng tôi biết đã có ở đó.
However, my brother is having problems.	Tuy nhiên, anh trai tôi đang có vấn đề.
False impact and the women.	Tác động sai lầm và những người phụ nữ.
In this they are not too far from the truth.	Trong điều này, họ không quá xa sự thật.
His car is awesome.	Chiếc xe của anh ấy thật tuyệt vời.
At least tell me why they need to send a woman.	Ít nhất hãy cho tôi biết tại sao họ cần cử một người phụ nữ.
But nothing more.	Nhưng không có gì hơn.
He said 'probably not'.	Anh ấy nói 'có lẽ là không'.
I expect the same the next time around.	Tôi mong đợi điều tương tự vào khoảng thời gian tiếp theo.
My mind can change.	Tâm trí của tôi có thể thay đổi.
He has to finish it.	Anh ta phải hoàn thành nó.
They don't care about me.	Họ không quan tâm đến tôi.
I always have a lot to learn.	Tôi luôn có rất nhiều điều để học hỏi.
That is his person.	Đó là con người của anh ấy.
I have read the manual over and over again.	Tôi đã đọc hướng dẫn hết lần này đến lần khác.
Production is excellent even if a bit on the clean side.	Sản xuất là tuyệt vời ngay cả khi một chút ở khía cạnh sạch sẽ.
The second floor door is closed.	Cửa tầng hai đã đóng.
She couldn't see any boats.	Cô không thể nhìn thấy con thuyền nào.
Keep running, keeping their heads low.	Tiếp tục chạy, giữ cho đầu của họ thấp.
Either way, she continued.	Dù thế nào, cô ấy vẫn tiếp tục.
Feel it.	Cảm nhận nó.
Many have chosen death, but many have chosen to live.	Nhiều người đã chọn cái chết, nhưng nhiều người khác đã chọn sống.
It is part of the game.	Nó là một phần của trò chơi.
I'm afraid there's only one.	Tôi e rằng chỉ có một.
This was not what he expected, from the young girl.	Đây không phải là điều anh mong đợi, từ cô gái trẻ.
Three additional cases are presented, and literature reviewed.	Ba trường hợp bổ sung được trình bày, và tài liệu được xem xét.
Then there will only be action.	Sau đó, chỉ sẽ có hành động.
For some reason, things don't excite guys.	Vì một số lý do, mọi thứ không kích thích cho các chàng trai.
I took a slow breath.	Tôi hít một hơi thật chậm.
But after that experience, no.	Nhưng sau kinh nghiệm đó, không.
It could become the future of our entire society.	Nó có thể trở thành tương lai của toàn xã hội chúng ta.
You know that's not how it works at this stage.	Bạn biết đó không phải là cách nó hoạt động ở giai đoạn này.
He couldn't see her, but he could hear her.	Anh không thể nhìn thấy cô, nhưng anh có thể nghe thấy cô.
She did not see two figures on the flat stone.	Cô không nhìn thấy hai bóng người trên mặt đá phẳng.
And it's more than that.	Và nó còn hơn thế nữa.
But the opposite is the case.	Nhưng trường hợp ngược lại.
There is a girl.	Có một cô gái.
Other files will be ordered without request.	Các tệp khác sẽ được đặt hàng không yêu cầu.
Not that my career is supposed to be anything more than that.	Không phải sự nghiệp của tôi đáng ra phải là gì hơn thế.
Use what and how much feels right to you.	Sử dụng những gì và bao nhiêu cảm thấy phù hợp với bạn.
Everything else he left behind.	Mọi thứ khác anh ấy đã bỏ lại phía sau.
God is not kind.	Chúa không tốt bụng.
Much worse if it were true.	Tệ hơn nhiều nếu nó là sự thật.
This procedure has two limitations.	Thủ tục này có hai hạn chế.
He looked at her sadly.	Anh nhìn cô một cách buồn bã.
Because it will happen.	Bởi vì điều đó sẽ xảy ra.
If he gets noticed, he will die.	Nếu anh ta bị chú ý, anh ta sẽ chết.
But they are not, and in fact, cannot do so.	Nhưng chúng không phải vậy, và trên thực tế, không thể làm được như vậy.
Furthermore, the study population was small.	Hơn nữa, dân số nghiên cứu nhỏ.
And each time, the world makes sense for a short while.	Và mỗi lần như vậy, thế giới lại có ý nghĩa trong một thời gian ngắn.
They look down on people who still enjoy the series.	Họ coi thường những người vẫn thích bộ truyện.
His eyes are brown and sad.	Đôi mắt anh nâu và buồn.
The man doesn't have any of that.	Người đàn ông không có bất kỳ điều đó.
I am one of the people who built the country.	Tôi là một trong những người có công xây dựng đất nước.
It's not good, but once that doesn't matter at all.	Nó không tốt, nhưng một khi điều đó hoàn toàn không quan trọng.
Let it off your shoulders.	Hãy để nó ra khỏi vai của bạn.
Results were compared with results in two normal dogs.	Kết quả được so sánh với kết quả ở hai con chó bình thường.
Something similar happened about a year ago with my wedding ring.	Một điều tương tự đã xảy ra cách đây khoảng một năm với chiếc nhẫn cưới của tôi.
I don't quite understand how to write this.	Tôi không hoàn toàn hiểu làm thế nào để viết điều này.
And then a person is ready to die.	Và sau đó một người sẵn sàng chết.
I never had complete control.	Tôi không bao giờ có quyền kiểm soát hoàn toàn.
We went for three hours.	Chúng tôi đã đi trong ba giờ.
Most likely waiting for her to make up her mind.	Rất có thể đang đợi cô ấy hạ quyết tâm.
I almost couldn't believe it.	Tôi gần như không thể tin được.
I like them both.	Tôi thích cả hai.
None of this really happened.	Không có điều này thực sự xảy ra.
I'm not here to give blood.	Tôi đến đây không phải để cho máu.
He seems to be focusing on something else.	Anh ấy dường như đang tập trung vào một thứ khác.
You will learn to like it.	Bạn sẽ học cách thích nó.
Change your clothes.	Thay quần áo của bạn.
Come tonight, if possible.	Đến tối nay, nếu có thể.
Functions are objects.	Chức năng là đối tượng.
But with much less stress.	Nhưng với ít căng thẳng hơn nhiều.
It is very easy to try and takes no time at all.	Nó rất dễ dàng để thử và không mất thời gian.
They are important people.	Họ là những người quan trọng.
It's true.	Đó là sự thật.
Of course, now, she doesn't want to be anything back then.	Tất nhiên, bây giờ, cô ấy không muốn là bất cứ điều gì trở lại sau đó.
When you go.	Khi bạn đi.
Consider the following simple example.	Hãy xem xét ví dụ đơn giản sau đây.
People and circumstances can rarely force a particular behavior.	Con người và hoàn cảnh hiếm khi có thể buộc một hành vi cụ thể.
It took me longer to get to her apartment complex.	Tôi mất nhiều thời gian hơn để đến khu chung cư của cô ấy.
This is really effective.	Điều này thực sự hiệu quả.
Now he's gone too.	Bây giờ anh ấy cũng đã ra đi.
But if they go, they can never come back.	Nhưng nếu họ đi, họ không bao giờ có thể trở lại.
I love talking to my kids in the car.	Tôi thích nói chuyện với con tôi trong xe hơi.
The answer is not as much as you expect to get.	Câu trả lời là không nhiều như bạn mong đợi nhận được.
I don't care if my solution is the same as yours.	Tôi không quan tâm liệu giải pháp của tôi có giống với giải pháp của bạn hay không.
There's no way out, no way home.	Không có lối thoát, không có đường về nhà.
They are our brothers, just like anyone else.	Họ là anh em của chúng ta, giống như bất kỳ ai khác.
Car is a beautiful vehicle and value for money.	Xe là một phương tiện đẹp và đáng đồng tiền.
It's enough to spin your stomach.	Nó đủ để quay dạ dày của bạn.
It's not supposed to be like this.	Nó không được cho là như thế này.
Extend your hand as much as possible.	Mở rộng bàn tay của bạn càng nhiều càng tốt.
You can see that.	Bạn có thể thấy điều đó.
And there are other faces too.	Và có những khuôn mặt khác nữa.
I am extremely happy with the job offered.	Tôi vô cùng hạnh phúc với công việc được cung cấp.
Three steps to the left, three steps to the right.	Ba bước sang trái, ba bước sang phải.
He can deny it without a hearing.	Anh ta có thể phủ nhận nó mà không cần điều trần.
To me, it's a really nice example of community.	Đối với tôi, đó là một ví dụ thực sự tốt đẹp về cộng đồng.
His arm around her neck.	Vòng tay anh vòng qua cổ cô.
Conditions are very calm.	Điều kiện rất bình tĩnh.
I called after him.	Tôi gọi theo anh ta.
Think about the callback.	Nghĩ về việc gọi lại.
I had to time it just right.	Tôi đã phải căn thời gian vừa phải.
Born every morning of the same day.	Được sinh ra vào mỗi buổi sáng cùng ngày.
Patients receive information from them about its management.	Bệnh nhân nhận được thông tin từ họ về quản lý của nó.
The songs are usually repeated in order.	Các bài hát thường được lặp lại theo thứ tự.
I moved up the board by myself.	Tôi tự mình di chuyển lên bảng.
Step back, you know, the real danger point.	Lùi lại, bạn biết đấy, điểm nguy hiểm thực sự.
Also, there are a lot of fish in the river.	Ngoài ra, có rất nhiều cá trong sông.
So that could be a better thing.	Vì vậy, đó có thể là một điều tốt hơn.
Will come on a day like this.	Sẽ đến vào một ngày như thế này.
Single step process.	Quy trình một bước duy nhất.
Then return negative.	Sau đó trả về âm tính.
It levels, not down, but up.	Nó cấp, không phải xuống, mà là lên.
It is the state of the state.	Nó là tiểu bang của tiểu bang.
Load line.	Dòng tải.
He looked, moreover, as if he didn't want to.	Anh ta nhìn, hơn nữa, như thể anh ta không muốn.
A good pass is a caught pass.	Một đường chuyền tốt là một đường chuyền bị bắt.
I was afraid.	Tôi đã sợ.
One of four independent experiments with similar results is shown.	Một trong bốn thí nghiệm độc lập cho kết quả tương tự được hiển thị.
But others also work.	Nhưng những người khác cũng hoạt động.
One per day.	Một mỗi ngày.
But the new truth of course.	Nhưng sự thật mới của tất nhiên.
My mouth started to water when I looked at him.	Miệng tôi bắt đầu ứa nước khi nhìn anh.
I took the second set.	Tôi lấy bộ thứ hai.
In her eyes and in her face, she was just really quiet.	Trong mắt và trên khuôn mặt cô ấy, cô ấy chỉ thực sự yên lặng.
Most dogs learn this command very quickly.	Hầu hết các con chó học lệnh này rất nhanh.
She cannot write.	Cô ấy không thể viết.
However, these methods have their own problems.	Tuy nhiên, những phương pháp này có những vấn đề riêng.
Rich, medium to full body.	Phong phú, trung bình đến toàn thân.
Looks like it hasn't been there for very long.	Có vẻ như nó đã không ở đó rất lâu.
Gender did not appear to have a clear effect on survival.	Giới tính dường như không ảnh hưởng rõ ràng đến sự sống còn.
We were different.	Chúng tôi đã khác nhau.
He's so handsome.	Anh ấy thật đẹp.
Indeed, here more than anywhere else, the political context informed the debate.	Thật vậy, ở đây hơn bất cứ nơi nào khác, bối cảnh chính trị đã thông báo cho cuộc tranh luận.
Say what you see.	Nói những gì bạn thấy.
Was arrested.	Đã bị bắt.
They stand on the field and lock hands with those players.	Họ đứng trên sân và khóa tay với những người chơi đó.
In my room.	Trong phòng tôi.
I completed a pair and have since completed a second.	Tôi đã hoàn thành một cặp và kể từ đó đã hoàn thành một giây.
Funny old dog.	Con chó già vui tính.
Each country brings me closer to my destination.	Mỗi quốc gia đưa tôi đến gần đích hơn.
There's nothing hidden there.	Không có gì ẩn ở đó.
You'd better come back here now.	Tốt hơn hết bạn nên quay lại đây ngay bây giờ.
Such is human nature.	Bản chất con người là vậy.
Don't just sit around and wait for things to happen naturally.	Đừng chỉ ngồi một chỗ chờ đợi mọi việc diễn ra theo lẽ tự nhiên.
Sweet, unfortunately, was unable to save her children.	Ngọt ngào, không may, đã không thể cứu các con của mình.
And sure, others will enjoy hearing about our plants.	Và chắc chắn, những người khác sẽ thích thú khi nghe về các loại cây của chúng tôi.
Let's burn it, or hot metal.	Hãy đốt nó, hoặc kim loại nóng.
It also seems to clear my head a bit.	Nó dường như cũng làm đầu tôi tỉnh táo hơn một chút.
That's what it appeared to me.	Đó là những gì nó xuất hiện với tôi.
When others heard about his success, the idea quickly kicked in.	Khi những người khác nghe về thành công của anh ấy, ý tưởng này nhanh chóng bắt đầu.
But he didn't look at it.	Nhưng anh ấy không nhìn vào nó.
I want her to leave with us.	Tôi muốn cô ấy rời đi với chúng tôi.
We face the coming war every day.	Chúng ta phải đối mặt với cuộc chiến sắp tới mỗi ngày.
She likes to get creative with it.	Cô ấy thích sáng tạo với nó.
I don't have to care about them to see that.	Tôi không cần phải quan tâm đến họ để thấy điều đó.
This whole approach is starting to look too complicated to me.	Toàn bộ cách tiếp cận này bắt đầu trông quá phức tạp đối với tôi.
There are no decisions in this mind.	Không có quyết định nào trong tâm trí này.
This is no longer true.	Điều này đã không còn đúng nữa.
Be sure to tell us how handsome we look.	Hãy chắc chắn cho chúng tôi biết chúng tôi trông đẹp trai như thế nào.
And you have to do it.	Và bạn phải làm điều đó.
I think no one around me knows about it.	Tôi nghĩ rằng không ai xung quanh tôi biết về nó.
As soon as the feedback is collected, the next test begins.	Ngay sau khi phản hồi được thu thập, thử nghiệm tiếp theo bắt đầu.
She showed us around her lovely home.	Cô ấy đã chỉ cho chúng tôi xung quanh ngôi nhà thân yêu của cô ấy.
The best schools.	Những trường học tốt nhất.
She told me to go back to bed.	Cô ấy bảo tôi trở lại giường.
I will talk to you later.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau.
Stop it.	Thôi đi.
Lots of things to learn.	Rất nhiều điều để học hỏi.
They married the following year.	Họ kết hôn vào năm sau.
The second way is through behavior.	Cách thứ hai là thông qua hành vi.
I like to look to the future.	Tôi thích nhìn về tương lai.
They own the business and you are growing their business.	Họ sở hữu doanh nghiệp và bạn đang phát triển công việc kinh doanh của họ.
I walked away from the table.	Tôi bước đi khỏi bàn.
Mom let me take the box, saying nothing.	Mẹ để con lấy hộp, không nói gì.
He was really there.	Anh ấy đã thực sự ở đó.
They will be on the web.	Họ sẽ có trên web.
As a child, she participated in all church activities.	Khi còn nhỏ, cô đã tham gia vào mọi hoạt động ở nhà thờ.
He must lie completely still.	Anh ta phải hoàn toàn nằm yên.
It is your duty to create peace.	Đó là nhiệm vụ của bạn để tạo hòa bình.
Darkness and old fury.	Bóng tối và sự giận dữ cũ.
You support your people, so they support you.	Bạn hỗ trợ mọi người của bạn, vì vậy họ ủng hộ bạn.
It is not a series.	Nó không phải là một bộ truyện.
No control group was treated without surgery.	Không có nhóm chứng nào được điều trị mà không phẫu thuật.
It will be easier depending on your natural hair color.	Nó sẽ dễ dàng hơn tùy thuộc vào màu tóc tự nhiên của bạn.
They are extremely good.	Họ cực kỳ tốt.
But things are actually much worse than that.	Nhưng mọi thứ thực sự còn tồi tệ hơn thế nhiều.
Her teeth grinded against the wood.	Răng cô ấy nghiến vào gỗ.
Only then did he agree to leave.	Sau đó anh ấy mới đồng ý ra đi.
He can be an object.	Anh ta có thể là một đồ vật.
I want to hit him but I can't.	Tôi muốn đánh anh ta nhưng không thể.
I feel very confused.	Tôi cảm thấy rất bối rối.
He returned the following season but lost his starting spot.	Anh ấy trở lại vào mùa giải tiếp theo nhưng đã mất vị trí xuất phát.
And she stood there, crying.	Và cô ấy đứng đó, khóc.
Her mouth could barely form them.	Miệng cô hầu như không thể hình thành chúng.
Can hold the majority of your customers.	Có thể nắm giữ phần lớn khách hàng của bạn.
This makes me the one we are now.	Điều này làm cho tôi trở thành một chúng tôi bây giờ.
They had a huge impact.	Họ đã có một tác động rất lớn.
I don't want to make things worse.	Tôi không muốn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
He did when the officer was shot.	Anh ta đã làm khi sĩ quan bị bắn.
And she reported everything to me.	Và cô ấy đã báo cáo mọi chuyện cho tôi.
Send soldiers.	Gửi binh lính.
After a while, this will cause problems.	Sau một thời gian, điều này sẽ gây ra vấn đề.
Let's say he even got pushed.	Hãy nói rằng anh ta thậm chí đã bị đẩy.
I just want you to know that it's okay to do it.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng làm điều đó là ổn.
I'm trying.	Tôi đang cố gắng.
They stared at each other and shared a moment.	Họ nhìn chằm chằm vào nhau và chia sẻ một khoảnh khắc.
We talked.	Chúng tôi đã nói chuyện.
Just take us down.	Chỉ cần đưa chúng tôi xuống.
Dating girls.	Hẹn hò với cô gái.
Choose from available colors and order today!.	Chọn trong số các màu có sẵn và đặt hàng ngay hôm nay !.
There was no phenomenon of drug resistance during treatment.	Không có hiện tượng kháng thuốc trong quá trình điều trị.
I have to meet her.	Tôi phải gặp cô ấy.
You don't know what's going on.	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra.
I can help you with this, my friend.	Tôi có thể giúp bạn với điều này, bạn của tôi.
It was the last thing he wanted.	Đó là điều cuối cùng anh ấy muốn.
And we need another one.	Và chúng ta cần một cái khác.
I did the procedure and it was successful.	Tôi đã làm thủ tục và nó đã thành công.
Growing our own food is a matter of quality rather than cost.	Việc trồng thực phẩm của chính chúng ta là vấn đề chất lượng hơn là chi phí.
I don't need anything else.	Tôi không cần bất cứ thứ gì khác.
But she has no choice.	Nhưng cô ấy không có quyền lựa chọn.
Sound.	Dường như.
These are my friends in a war that seems to never end.	Đây là những người bạn của tôi trong một cuộc chiến dường như sẽ không bao giờ kết thúc.
Talk about looks.	Nói về ngoại hình.
I stare and stare.	Tôi nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm.
Or maybe it happened.	Hoặc có thể nó đã xảy ra.
In this world, our current situation works.	Trong thế giới này, tình hình hiện tại của chúng ta hoạt động.
I think he might like to print it.	Tôi nghĩ anh ấy có thể thích in nó.
The test was positive.	Thử nghiệm cho kết quả dương tính.
Everyone lied to me.	Mọi người đều nói dối tôi.
In fact, I love her update from a few days ago.	Trên thực tế, tôi thích cập nhật của cô ấy từ vài ngày trước.
I don't have time to wait for her.	Tôi không có thời gian để đợi cô ấy.
The sun has long since set.	Mặt trời đã lặn từ lâu.
But now he's fine with it.	Nhưng bây giờ anh ấy ổn với nó.
And again right after changing back to closing.	Và một lần nữa ngay sau khi thay đổi trở lại đóng cửa.
One man was killed in the attack.	Một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
Remove the meat to a clean plate.	Vớt thịt ra đĩa sạch.
It usually gives me a stomach ache.	Nó thường làm tôi đau bụng.
Know how you used to hate them.	Biết anh đã từng ghét họ như thế nào.
He's just there.	Anh ấy chỉ ở đó.
I can only change my own.	Tôi chỉ có thể thay đổi của riêng tôi.
Feel good, because you did a great job here.	Cảm thấy tốt, vì bạn đã làm một công việc tuyệt vời ở đây.
The next day was another good day for the team.	Ngày hôm sau là một ngày tốt đẹp khác cho đội.
It is a long process.	Đó là một quá trình dài.
I imagine love is love.	Tôi tưởng tượng tình yêu là tình yêu.
So is the man.	Người đàn ông cũng vậy.
He was such a joy to be around.	Anh ấy thật là một niềm vui khi được ở bên cạnh.
He is also expected to play.	Anh ấy cũng được kỳ vọng sẽ chơi.
The best part is that it is free to get started.	Phần tốt nhất là nó là miễn phí để bắt đầu.
The road was much harder than he initially expected.	Con đường khó hơn nhiều so với những gì anh mong đợi ban đầu.
The most beautiful woman in the world.	Người phụ nữ đẹp nhất thế giới.
Almost no one ever went there.	Hầu như không ai từng đến đó.
And their content is different.	Và nội dung của chúng khác nhau.
It went on like this for over a year.	Mọi việc diễn ra như vậy trong hơn một năm.
The reason is not cut in the hour.	Lý do không được cắt giảm trong giờ.
And that's everything, you know.	Và đó là tất cả mọi thứ, bạn biết đấy.
He had neck pain and immediately went to the hospital.	Anh ấy bị đau cổ và ngay lập tức đến bệnh viện.
However, for sure.	Tuy nhiên, chắc chắn.
Follow the plan.	Theo sát kế hoạch.
The deal is here.	Thỏa thuận đến đây.
Or control.	Hoặc quyền kiểm soát.
I feel comfortable with them sometimes.	Tôi cảm thấy thoải mái với chúng đôi khi.
Now he is fully human.	Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn là con người.
We think about you every day.	Chúng tôi nghĩ về bạn mỗi ngày.
I know how.	Tôi biết làm thế nào.
Just the usual.	Chỉ là thông thường.
During the winter, the two participated in various church activities together.	Mùa đông, cả hai đã tham gia vào các hoạt động khác nhau của nhà thờ cùng nhau.
Both of these can be found at the bottom of your check.	Cả hai điều này có thể được tìm thấy ở cuối séc của bạn.
We don't know what they will do next.	Chúng tôi không thể biết họ sẽ làm gì tiếp theo.
He would take me to school every day.	Anh ấy sẽ đưa tôi đến trường mỗi ngày.
There was a lot of blood, he must have died.	Có rất nhiều máu, chắc chắn anh ta đã chết.
Hope you understand what I'm saying.	Hy vọng bạn hiểu những gì tôi đang nói.
Written consent was given from both parents.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ cả cha và mẹ.
It finally happened.	Cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra.
But in this case, they decided, without trial.	Nhưng trong trường hợp này, họ đã quyết định, không cần xét xử.
And he laughed.	Và anh ấy đã cười.
She hates battle.	Cô ghét trận chiến.
It will take the same time to slow down.	Nó sẽ mất cùng một thời gian để làm chậm lại.
We are very happy.	Chúng tôi rất vui mừng.
I asked who it was.	Tôi hỏi đó là ai.
I nodded my head smiling.	Tôi cười gục đầu.
They should be able to figure it out from there.	Họ sẽ có thể tìm ra nó từ đó.
A crowd formed.	Một đám đông hình thành.
The mixture gives off heat in the presence of water.	Hỗn hợp tỏa nhiệt khi có nước.
So this question has finally come.	Vì vậy, câu hỏi này cuối cùng đã đến.
Both seem to have been written with the intention of targeting a mainstream audience.	Cả hai dường như được viết với mục đích hướng đến một lượng khán giả bình dân.
Have something to share.	Có một cái gì đó để chia sẻ.
This is a better one.	Đây là một cái tốt hơn.
I made a deal with myself.	Tôi đã thỏa thuận với chính mình.
It will only take a fraction of the traffic.	Nó sẽ chỉ mất một phần nhỏ của lưu lượng truy cập.
That's one reason why he shouldn't be here.	Đó là một lý do tại sao anh ta không nên ở đây.
However, they want to spend more time together.	Tuy nhiên, họ muốn dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
He is a bad man.	Anh ta là một người đàn ông tồi.
They will make this decision for themselves.	Họ sẽ tự đưa ra quyết định này.
There are many different views.	Có nhiều quan điểm khác nhau.
We don't talk.	Chúng tôi không nói chuyện.
Fourth, a knife fight.	Thứ tư, một cuộc chiến bằng dao.
When or why is not known.	Khi nào hoặc tại sao không được biết.
He's been through enough.	Anh ấy đã trải qua đủ rồi.
The hand of the enemy.	Bàn tay của kẻ thù.
Let us not look back further.	Hãy để chúng tôi không nhìn lại xa hơn.
Give her a game plan.	Đưa cho cô ấy một kế hoạch trò chơi.
We started writing songs right away.	Chúng tôi bắt đầu viết bài hát ngay lập tức.
Here are important things you can do to stay healthy.	Dưới đây là những điều quan trọng bạn có thể làm để giữ sức khỏe.
Like he was waiting for us.	Giống như anh ấy đã chờ đợi chúng tôi.
I changed my name for you once.	Tôi đã thay đổi tên của tôi cho bạn một lần.
Shoot the dog, then say the lines.	Bắn con chó, sau đó nói lời thoại.
No one can ride it.	Không ai có thể cưỡi nó.
It's time for every man to rock.	Đã đến lúc mọi người đàn ông phải khuấy động.
They will put it together.	Họ sẽ ghép nó lại với nhau.
That means it's really expensive.	Điều đó có nghĩa là nó thực sự đắt.
That is strange.	Điều đó thật kỳ lạ.
I will see you later.	Tôi sẽ gặp bạn sau.
He opened his mouth, and closed it.	Anh ta mở miệng, và đóng nó lại.
Actually, listen to my solutions.	Trên thực tế, hãy lắng nghe các giải pháp của tôi.
And his heart.	Và trái tim của anh ấy.
This must be his office.	Đây chắc hẳn là văn phòng của anh ấy.
Season with pepper and add the chicken pieces.	Nêm hạt tiêu và cho miếng gà vào.
On the first day, no one noticed the letter.	Ngày đầu tiên, không ai để ý đến bức thư.
Finally he talked to me.	Cuối cùng thì anh ấy cũng nói chuyện với tôi.
And was only released a few months ago.	Và chỉ mới được phát hành cách đây vài tháng.
They were clean until the next day, the next morning.	Chúng sạch sẽ cho đến ngày hôm sau, sáng hôm sau.
Crazy kid.	Thằng bé khùng.
He's so special.	Anh ấy thật đặc biệt.
His nose is completely clean.	Mũi của anh ấy đã hoàn toàn sạch sẽ.
Apparently they had a late start, then encountered some traffic.	Rõ ràng là họ đã xuất phát muộn, sau đó gặp phải một số giao thông.
In short, they are human.	Nói một cách ngắn gọn, họ là con người.
You may lose focus.	Bạn có thể mất tập trung.
They received no response.	Họ không nhận được phản hồi.
Furthermore, safety is a practical matter.	Hơn nữa, an toàn là một vấn đề thực tế.
On each call, it will change the content body accordingly.	Trên mỗi cuộc gọi, nó sẽ thay đổi nội dung nội dung cho phù hợp.
It has the same elements.	Nó có các yếu tố giống nhau.
Some people were close to tears.	Một số người đã gần rơi nước mắt.
And instead of being shown the bodies, they were shown pictures.	Và thay vì được cho xem các thi thể, họ được cho xem các bức tranh.
I would never have expected this to happen.	Tôi sẽ không bao giờ mong đợi điều này sẽ xảy ra.
It is believed that it will take about four minutes.	Người ta tin rằng nó sẽ mất khoảng bốn phút.
Choice.	Quyền lựa chọn.
But that's not the only place she loves.	Nhưng đó không phải là nơi duy nhất cô ấy yêu thích.
But it's important to stay up to date and consider the elements of each model.	Nhưng điều quan trọng là phải cập nhật và xem xét các yếu tố của từng mô hình.
I don't want to talk about him.	Tôi không muốn nói về anh ấy.
However, I think she looks a bit tired.	Tuy nhiên, tôi nghĩ cô ấy trông hơi mệt mỏi.
Test did not come.	Kiểm tra đã không đến.
With it we can use.	Với nó, chúng ta có thể sử dụng.
Or your feet.	Hoặc bàn chân của bạn.
One comment in particular caught my eye.	Đặc biệt, một nhận xét đã đập vào mắt tôi.
Not much has changed in that respect.	Không có nhiều thay đổi về mặt đó.
He can hear music.	Anh ấy có thể nghe thấy âm nhạc.
Don't choose the job for the money.	Đừng chọn công việc vì tiền.
In addition, no control groups were present.	Ngoài ra, không có nhóm kiểm soát nào có mặt.
I didn't really believe she was still there.	Tôi đã không thực sự tin rằng cô ấy vẫn còn ở đó.
There is no birth, and therefore no death.	Không có sinh, và vì vậy không có chết.
At the time, there were some challenges to testing that idea.	Vào thời điểm đó, có một số thách thức để thử nghiệm ý tưởng đó.
He feels professional.	Anh ấy cảm thấy chuyên nghiệp.
He was locked into something bigger than himself.	Anh ta đã bị nhốt vào một thứ lớn hơn chính mình.
I rarely pay myself.	Tôi hiếm khi trả tiền cho mình.
More bad dreams.	Nhiều giấc mơ xấu hơn.
I cannot understand them.	Tôi không thể hiểu được chúng.
He thought of his sister.	Anh nghĩ đến em gái của mình.
She is looking for a meaning.	Cô ấy đang tìm kiếm một ý nghĩa.
I myself would be sorry to see him there.	Bản thân tôi sẽ rất tiếc khi thấy anh ấy đến đó.
I could be wrong though.	Tôi có thể sai mặc dù.
I need to work my hands today.	Tôi cần phải làm việc tay của tôi ngày hôm nay.
And here.	Và đây.
It makes people think.	Nó khiến mọi người phải suy nghĩ.
Search on Internet.	Tìm kiếm trên mạng.
I've known her special from the very beginning.	Tôi đã biết cô ấy đặc biệt ngay từ đầu.
But they didn't say much.	Nhưng họ không nói gì nhiều.
Never too late.	Không bao giờ quá muộn.
This has happened too many times for us to keep you.	Điều này đã xảy ra quá nhiều lần để chúng tôi giữ bạn.
The whole process can take more than a day.	Toàn bộ quá trình có thể mất hơn một ngày.
Maybe the government.	Có thể là chính phủ.
I will wear the same clothes.	Tôi sẽ mặc những bộ quần áo giống nhau.
First, much of the relevant research has focused on brain function.	Đầu tiên, phần lớn các nghiên cứu có liên quan đã tập trung vào chức năng của não.
He put horizontal lines on his body.	Anh ta đặt đường ngang trên cơ thể mình.
I read it once and never opened it again.	Tôi đã đọc nó một lần và không bao giờ mở nó ra nữa.
You can do amazing things with it, helping people.	Bạn có thể làm những điều tuyệt vời với nó, giúp đỡ mọi người.
I can't fire anyone.	Tôi không thể sa thải bất cứ ai.
Go away, my son.	Đi đi, con trai của tôi.
Easier for everyone without heat.	Dễ dàng hơn cho tất cả mọi người mà không cần nhiệt.
We were lucky for a case.	Chúng tôi đã may mắn cho một trường hợp.
Like before you can't search.	Giống như trước khi bạn không thể tìm kiếm.
I know something was up.	Tôi biết một cái gì đó đã được lên.
For the old version, you may not have to do anything.	Đối với phiên bản cũ, bạn có thể không phải làm gì cả.
About twenty minutes will cook them.	Khoảng hai mươi phút sẽ nấu chúng.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
I am stuck with a problem.	Tôi bị mắc kẹt với một vấn đề.
The two never left each other.	Hai người không bao giờ rời xa nhau.
The rest of the story is history.	Phần còn lại của câu chuyện là lịch sử.
Some of the flowers you made this summer are adorable.	Một số bông hoa bạn đã làm trong mùa hè này thật đáng yêu.
Anything that big won't change much.	Bất cứ điều gì lớn như vậy sẽ không thay đổi nhiều.
Make your tea first.	Đầu tiên hãy pha trà của bạn.
However they were running behind.	Tuy nhiên họ đã chạy phía sau.
Repeat treatment if necessary.	Điều trị lặp lại nếu cần thiết.
For me, that was a huge mistake.	Đối với tôi, đó là một sai lầm rất lớn.
But try it and see how much it can help you.	Nhưng hãy thử nó và xem nó có thể giúp bạn được bao nhiêu.
It feels unbelievable.	Nó cảm thấy không thể tin được.
I didn't get much help.	Tôi đã không được giúp đỡ nhiều.
You can name them whatever you want.	Bạn có thể đặt tên cho chúng bất cứ điều gì bạn muốn.
Died the next morning.	Chết vào sáng hôm sau.
She will be back.	Cô ấy sẽ quay lại.
A beautiful house.	Một ngôi nhà đẹp.
Like last weekend.	Như cuối tuần trước.
More information is better than less information.	Nhiều thông tin tốt hơn ít thông tin.
His is a story that will move you.	Của anh ấy là một câu chuyện sẽ khiến bạn cảm động.
Ask questions if something is not entirely clear to you.	Đặt câu hỏi nếu điều gì đó không hoàn toàn rõ ràng với bạn.
He didn't take any of these steps.	Anh ấy đã không thực hiện các bước trong số này.
Not even married yet.	Thậm chí còn chưa kết hôn.
However, that is exactly what makes this story so touching.	Tuy nhiên, đó mới chính là điều khiến câu chuyện này trở nên cảm động.
It's just another rule added to the program.	Nó chỉ là một quy tắc khác được thêm vào chương trình.
It leads to murder land.	Nó dẫn đến vùng đất giết người.
Or better still use another device to test it.	Hoặc tốt hơn vẫn là sử dụng một thiết bị khác để kiểm tra nó.
Check side to side.	Kiểm tra bên này sang bên kia.
Move a word around a page.	Di chuyển một từ xung quanh một trang.
Right now I'm trying to register a user to the app.	Ngay bây giờ tôi đang cố gắng đăng ký một người dùng vào ứng dụng.
She couldn't, wouldn't, help her friend.	Cô không thể, sẽ không, giúp bạn mình.
She will take you to my office.	Cô ấy sẽ đưa bạn đến văn phòng của tôi.
Especially if they're older than you, that simply won't happen.	Đặc biệt nếu họ lớn tuổi hơn bạn, điều đó đơn giản sẽ không xảy ra.
You will be yourself, silent within yourself.  	Bạn sẽ là chính mình, im lặng trong chính mình.  
Art.	Mỹ thuật.
Of course, they will.	Tất nhiên, họ sẽ làm.
There are so many fun things to do.	Có thật nhiều điều vui vẻ để làm.
I took a deep breath at her beauty.	Tôi hít thở mạnh trước vẻ đẹp của cô ấy.
I have seen what your hand is doing.	Tôi đã thấy bàn tay của bạn đang làm gì.
I turned around and looked at the family.	Tôi quay lại và nhìn vào gia đình.
And you can read it in many different ways.	Và bạn có thể đọc nó theo nhiều cách khác nhau.
I'm yours for the next few hours.	Tôi là của bạn trong vài giờ tới.
My parents enjoyed their stay because it was comfortable.	Bố mẹ tôi rất thích ở lại vì nó thoải mái.
The element of surprise.	Yếu tố bất ngờ.
Ensure consistent communication methods.	Đảm bảo các phương pháp giao tiếp nhất quán.
Applications must work in full screen.	Các ứng dụng phải hoạt động toàn màn hình.
Do whatever you normally do.	Làm bất cứ điều gì bạn thường làm.
It is definitely worth it and not to mention the appearance.	Nó chắc chắn là giá trị nó và không phải đề cập đến sự xuất hiện.
We don't get much.	Chúng tôi không nhận được nhiều.
He didn't know what the hell was going on right now.	Anh không biết chuyện quái gì đang xảy ra lúc này.
He lives there while he works.	Anh ấy sống ở đó trong khi anh ấy làm việc.
But again, this technique isn't just limited to the game.	Nhưng một lần nữa, kỹ thuật này không chỉ giới hạn trong trò chơi.
They have an easy to use client and a huge user base.	Họ có một ứng dụng khách dễ sử dụng và một cơ sở người dùng khổng lồ.
You can easily include that in your design.	Bạn có thể dễ dàng đưa điều đó vào thiết kế của mình.
A dream book if you like.	Một cuốn sách mơ ước nếu bạn thích.
We are not part of what he does.	Chúng tôi không phải là một phần của những gì anh ta làm.
I'll find out what's wrong.	Tôi sẽ tìm ra những gì sai.
Two for you.	Hai cho bạn.
She went on and on even after we got to my parents.	Cô ấy tiếp tục và tiếp tục ngay cả sau khi chúng tôi đến với bố mẹ tôi.
See what the woman is doing when the man is at home.	Xem người phụ nữ đang làm gì khi đàn ông ở nhà.
Right after you finish using it.	Ngay sau khi bạn sử dụng xong.
I have no doubt being observed, he thought.	Tôi không nghi ngờ gì khi bị quan sát, anh nghĩ.
Autumn isn't just coming anymore.	Mùa thu không chỉ đến nữa.
The red line indicates the average value.	Đường màu đỏ cho biết giá trị trung bình.
Let us prove this fact.	Hãy để chúng tôi chứng minh sự thật này.
He saw a man fidgeting, opened a back door, and walked through.	Anh ta thấy một người đang cựa quậy, mở một cánh cửa sau và bước qua.
Results and experience may vary by user.	Kết quả và trải nghiệm có thể khác nhau tùy người dùng.
My thoughts on writing, books and perhaps other things.	Suy nghĩ của tôi về viết lách, sách và có lẽ những thứ khác.
People may find some reports more valuable than others.	Mọi người có thể thấy một số báo cáo có giá trị hơn những báo cáo khác.
Don't start complex improvement projects or initiate long, personal calls.	Không bắt đầu các dự án cải tiến phức tạp hoặc bắt đầu các cuộc gọi dài, cá nhân.
She wasn't sure why she had come.	Cô không chắc tại sao mình lại đến.
I tried to get this information that way.	Tôi đã cố gắng lấy thông tin này theo cách đó.
He did not step in to throw.	Anh ta không bước vào ném.
I think about that sometimes.	Tôi nghĩ về điều đó đôi khi.
It's true.	Đó là sự thật.
Her desire to do what is right is a last wish.	Mong muốn của cô ấy để làm những gì đúng là một mong muốn cuối cùng.
No significant differences between the selected parameters were found.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các thông số đã chọn được tìm thấy.
They had to drag him into the store.	Họ phải kéo anh ta vào cửa hàng.
It's not just my eyes that have disappeared.	Không phải chỉ có đôi mắt của tôi đã biến mất.
Our team is taking this and turning it into a positive.	Nhóm của chúng tôi đang tiếp nhận điều này và biến nó thành một điều tích cực.
More than once, to be honest.	Hơn một lần, thành thật mà nói.
Some may have both.	Một số có thể có cả hai.
I'm just missing one thing.	Tôi chỉ thiếu một thứ.
You don't know what's out there.	Bạn không biết những gì ngoài đó.
Like they have a point.	Giống như họ có lý.
Take a test sample.	Lấy mẫu thử.
I don't stop.	Tôi không dừng lại.
If it disappears, it disappears.	Nếu nó biến mất, nó biến mất.
Your views have not been ignored.	Các lượt xem của bạn đã không bị bỏ qua.
You look to the left, and do it again.	Bạn nhìn sang bên trái, và thực hiện lại.
There is nothing more to discuss.	Không còn gì để thảo luận nữa.
Please contact me!.	Xin vui lòng liên hệ với tôi!.
The same goes for most people.	Điều này cũng giống với hầu hết mọi người.
In practice, however, we found the opposite pattern.	Tuy nhiên, trên thực tế, chúng tôi đã tìm thấy mô hình ngược lại.
It's a command center.	Đó là một trung tâm chỉ huy.
That is the point of no return.	Đó là điểm không thể quay lại.
Well, give it to him.	Chà, đưa nó cho anh ta.
Do something else.	Làm điều khác.
Certainly, they must be able to defeat them.	Chắc chắn, họ phải có khả năng đánh bại họ.
Worse, it was talking to him.	Tệ hơn nữa, nó đang nói chuyện với anh ta.
There is no great secret to it.	Không có bí mật tuyệt vời cho nó.
He really didn't have time to explain to me.	Anh ấy thực sự không có thời gian để giải thích với tôi.
Each of my children is unique.	Mỗi đứa con của tôi là duy nhất.
She never participated.	Cô ấy không bao giờ tham gia.
It is certainly a very dangerous job.	Đó chắc chắn là một công việc rất nguy hiểm.
She is not sick.	Cô ấy không bị ốm.
I have no desire to see more.	Tôi không có mong muốn xem thêm.
Of course there is that.	Tất nhiên là có điều đó.
We're moving in a good direction and that's really nice.	Chúng tôi đang làm theo một hướng tốt và điều đó thực sự tốt đẹp.
The trial court was correct.	Tòa án xét xử đã đúng.
I don't feel bad enough.	Tôi cảm thấy không đủ tệ.
Until the error occurs again.	Cho đến khi lỗi xảy ra một lần nữa.
Now, it's important that you've had sex.	Bây giờ, điều quan trọng là bạn đã quan hệ tình dục.
He may not have created the whole world.	Anh ấy có thể đã không tạo ra toàn bộ thế giới.
It's like when you learn to walk.	Nó giống như khi bạn tập đi.
She thought of children, free somewhere.	Cô nghĩ đến những đứa trẻ, tự do ở một nơi nào đó.
Then upload the game, if it says update then say no.	Sau đó tải game lên, nếu nó báo cập nhật thì hãy nói không.
I have done my duty.	Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình.
You will leave.	Bạn sẽ bỏ đi.
He sounded like a man.	Anh ta nghe như một người đàn ông.
However, we are not an exceptional business model.	Tuy nhiên, chúng tôi không phải là một mô hình kinh doanh ngoại lệ.
Toilet.	Toi lanh.
It couldn't be that she was ready for him.	Không thể là cô đã sẵn sàng cho anh.
In some cases, this missing data is another data quality issue.	Trong một số trường hợp, dữ liệu bị thiếu này là một vấn đề chất lượng dữ liệu khác.
I have felt it myself.	Tôi đã tự mình cảm nhận được điều đó.
Light measurements are taken hourly during the night.	Các phép đo ánh sáng được thực hiện hàng giờ trong đêm.
And heard a voice.	Và nghe thấy một giọng nói.
When he got out of range, he paused to look.	Khi anh ta ra khỏi phạm vi, anh ta dừng lại để xem xét.
You can do better than that.	Bạn có thể làm tốt hơn thế.
I just want to make you think.	Tôi chỉ muốn làm cho bạn suy nghĩ.
When we meet again.	Khi chúng ta gặp lại.
At that point, we were sure he didn't see us.	Vào thời điểm đó, chúng tôi chắc chắn rằng anh ấy không nhìn thấy chúng tôi.
All right in front of our eyes.	Tất cả ngay trước mắt chúng ta.
I'm sure they don't know what to do.	Tôi chắc rằng họ không biết phải làm gì.
Then he went home and went to bed.	Sau đó anh ấy về nhà và đi ngủ.
Looks like you guys have seen a lot of action.	Có vẻ như các cậu đã thấy rất nhiều hành động.
They are very strong and are made to pull hard.	Chúng rất mạnh và được tạo ra để kéo mạnh.
This usually happens with security lights.	Điều này thường xảy ra đối với các đèn an ninh.
I'm sure you've read my article about him.	Tôi chắc rằng bạn đã đọc bài viết của tôi về anh ấy.
This conclusion is supported by four observations.	Kết luận này được hỗ trợ bởi bốn quan sát.
She was very young.	Cô ấy còn rất trẻ.
Now I can walk.	Bây giờ tôi có thể đi lại được.
But it is very well done.	Nhưng nó được thực hiện rất tốt.
That is his focus.	Đó là trọng tâm của anh ấy.
Or you too, come to that.	Hoặc bạn cũng vậy, hãy đến với điều đó.
The phone is the right model.	Điện thoại là mẫu phù hợp.
For twice the price you intended.	Với giá gấp đôi bạn dự định.
She read him when he played.	Cô đã đọc anh khi anh chơi.
You must be human.	Bạn phải là con người.
Then I put them inside.	Sau đó tôi đặt chúng vào bên trong.
It was not a smile.	Đó không phải là một nụ cười.
Enough to leave.	Đủ để rời đi.
Coffee was served.	Cà phê đã được phục vụ.
Talk to them through their advice.	Nói chuyện với họ thông qua lời khuyên của họ.
There are several ways to respond to this.	Có một số cách để đáp ứng điều này.
I must have you back.	Tôi phải có bạn trở lại.
And the truth is it never ends.	Và sự thật là nó không bao giờ kết thúc.
Don't do these dirty things.	Đừng làm những điều bẩn thỉu này.
He doesn't work with anyone.	Anh ấy không làm việc với bất kỳ ai.
I nodded in agreement.	Tôi gật đầu đồng ý.
We just play and just go.	Chúng tôi chỉ chơi và chỉ đi.
Articles published early reviews.	Các bài báo đã xuất bản các bài đánh giá sớm.
These are really just my thoughts and feelings.	Đây thực sự chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của tôi.
We share our stories.	Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi.
Perhaps it added a sense of danger.	Có lẽ nó đã thêm vào một cảm giác nguy hiểm.
Instead, he covered her hand with his hand.	Thay vào đó, anh dùng tay che tay cô.
Careful.	Cẩn thận.
You looked great that night.	Bạn trông tuyệt vời vào đêm hôm đó.
She has deep world knowledge about world affairs.	Cô ấy có kiến ​​thức thế giới sâu sắc về các vấn đề thế giới.
You can have it in both ways.	Bạn có thể có nó trong cả hai cách.
It means putting a lot of energy into a purpose.	Nó có nghĩa là đặt rất nhiều năng lượng vào một mục đích.
I had to go to work.	Tôi đã đi làm.
You walked up to me and hugged me.	Bạn bước đến gần tôi và ôm tôi vào lòng.
And they tell each other everything.	Và họ kể cho nhau nghe mọi thứ.
But he was right.	Nhưng anh ấy đã đúng.
However, the underlying mechanisms are unclear.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản là không rõ ràng.
And of course, start small.	Và tất nhiên, hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ.
He said he didn't think so.	Anh ấy nói không nghĩ vậy.
Now, this is a really big deal.	Bây giờ, đây là một vấn đề thực sự lớn.
Sometimes they struggle.	Đôi khi họ phải vật lộn.
There's just so much you can do.	Chỉ có rất nhiều điều bạn có thể làm.
Most of the people, my father told him, had locked the front door.	Hầu hết tất cả mọi người, cha tôi nói với nó, đã khóa cửa trước.
Find the perfect husband.	Tìm người chồng hoàn hảo.
I really loved where we ended up.	Tôi thực sự yêu nơi chúng tôi đã kết thúc.
The street looked deserted, with no sign of human life.	Đường phố trông vắng vẻ, không có dấu hiệu của sự sống của con người.
But again none of this happened.	Nhưng một lần nữa không có điều này xảy ra.
I've never had sex in a truck like this.	Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục trong một chiếc xe tải như thế này.
We laughed in relief at his escape.	Chúng tôi bật cười nhẹ nhõm trước sự trốn thoát của anh ta.
He's the best, and he knows it.	Anh ấy là người giỏi nhất, và anh ấy biết điều đó.
It is actually quite beautiful.	Nó thực sự là khá đẹp.
He knew the man's death meant something.	Anh ấy biết cái chết của người đàn ông có ý nghĩa gì đó.
However, future studies should be performed as recommended.	Tuy nhiên, các nghiên cứu trong tương lai nên được thực hiện theo khuyến cáo.
How many years.	Bao nhiêu năm.
It's comments like these that keep me going.	Đó là những bình luận như thế này giúp tôi tiếp tục.
All the same, all directions.	Tất cả đều giống nhau, mọi hướng.
One of them is very big.	Một trong số chúng rất to.
People are keeping things, keeping them rather than using them.	Mọi người đang giữ mọi thứ, giữ chúng hơn là sử dụng chúng.
And we'll leave it right there.	Và chúng tôi sẽ để nó ngay tại đó.
He just went straight in.	Anh ấy chỉ đi thẳng vào.
Because we work hard.	Bởi vì chúng tôi làm việc chăm chỉ.
I, too, have my role.	Tôi cũng vậy, có vai trò của mình.
Among the injured were both students and staff.	Trong số những người bị thương có cả học sinh và nhân viên.
People even brought their children.	Mọi người thậm chí đã mang theo con cái của họ.
This is an important finding.	Đây là một phát hiện quan trọng.
There is no way to know for sure.	Không có cách nào để biết chắc chắn là có.
This technique improves control over the previous technique.	Kỹ thuật này giúp cải thiện khả năng kiểm soát so với kỹ thuật trước đây.
Then he moves, and things get very real.	Sau đó, anh ấy di chuyển, và mọi thứ trở nên rất thực tế.
He usually lets himself in.	Anh ấy thường tự cho mình vào.
New click-through rate.	Tỷ lệ nhấp chuột mới.
He hit out six and went three.	Anh ta đánh ra sáu và đi ba.
The reality is much worse.	Thực tế còn tồi tệ hơn nhiều.
And still healthy.	Và vẫn khỏe mạnh.
I have never even met him.	Tôi thậm chí chưa bao giờ gặp anh ấy.
Lower quality sleep requires more hours.	Giấc ngủ chất lượng thấp hơn đòi hỏi nhiều giờ hơn.
Should start warming early.	Nên bắt đầu ấm sớm.
What you have now is both cheap and quality.	Những gì bạn có bây giờ là vừa rẻ vừa chất lượng.
I know it will happen.	Tôi biết nó sẽ xảy ra.
In fact, we are at a dead end.	Trên thực tế, chúng ta đang đi vào ngõ cụt.
I want a normal life.	Tôi muốn một cuộc sống bình thường.
It must be what caught him.	Nó hẳn là thứ đã bắt được anh ta.
You just haven't met the right woman yet.	Bạn chỉ chưa gặp được người phụ nữ phù hợp.
Slowly he stepped forward.	Từ từ anh ta tiến lên.
Okay, but when you're done, go back and read your code.	Được rồi, nhưng khi bạn hoàn tất, hãy quay lại và đọc mã của bạn.
For him, love is purposeful.	Đối với anh, tình yêu là có mục đích.
Reaction time and choice were measured.	Thời gian phản ứng và sự lựa chọn đã được đo lường.
He has no problem with that.	Anh ấy không có vấn đề với điều đó.
We are not one person.	Chúng ta không phải là một người.
I wish they played four times a year.	Tôi ước họ chơi bốn lần một năm.
They won't care about us.	Họ sẽ không quan tâm đến chúng tôi.
I will go now.	Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
What we are talking about, together.	Những gì chúng ta đang nói, cùng nhau.
Now he had another person to protect him.	Bây giờ anh đã có thêm một người khác để bảo vệ anh ta.
But please bookmark this.	Nhưng hãy đánh dấu điều này.
His problem is more difficult.	Vấn đề của anh ấy khó hơn.
It's a great time for the city.	Đó là một thời gian tuyệt vời cho thành phố.
But that doesn't mean it's dead.	Nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã chết.
So to talk.	Vì vậy, để nói chuyện.
Still the same guys from the street.	Vẫn là những chàng trai từ ngoài đường đi vào.
Every day, for six years.	Mỗi ngày, trong sáu năm.
Indicated in the figure.	Được chỉ ra trong hình.
He can live with that.	Anh ấy có thể sống với điều đó.
I love that kid.	Tôi yêu đứa trẻ đó.
I'm sure this will be quick, though.	Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ nhanh chóng, mặc dù vậy.
Some things should be kept secret until the time is right.	Một số điều nên được giữ bí mật cho đến khi thời điểm thích hợp.
But our resistance is based.	Nhưng sự phản kháng của chúng tôi là dựa trên.
During the morning, she won two games and lost one.	Trong suốt buổi sáng, cô ấy thắng hai ván và thua một.
In fact, no one is completely satisfied with it.	Trong thực tế, không ai hoàn toàn hài lòng với nó.
If not, you weren't in it.	Nếu không, bạn đã không ở trong đó.
Thousands of them.	Hàng ngàn người trong số họ.
You don't need much.	Bạn không cần nhiều.
Try to sleep, this time without too much medicine.	Cố gắng ngủ đi, lần này không cần quá nhiều thuốc.
He tried to explain it better.	Anh ấy đã cố gắng giải thích nó tốt hơn.
Bill and other social measures of the state.	Dự luật và các biện pháp xã hội khác của nhà nước.
We have taught you one way, but there may be other ways.	Chúng tôi đã dạy bạn một cách, nhưng có thể có những cách khác.
It was the most beautiful sight of the whole year.	Đó là cảnh đẹp nhất trong cả năm.
Because of how hard it is to make games.	Vì nó khó làm trò chơi như thế nào.
The decision must stand.	Quyết định phải đứng vững.
The last statement is clear.	Tuyên bố cuối cùng là rõ ràng.
Please check it out, if you want.	Vui lòng kiểm tra nó, nếu bạn muốn.
Harder said in a statement.	Harder nói trong một tuyên bố.
I turned on the water for her.	Tôi bật nước cho cô ấy.
It took me a few seconds to understand the message.	Tôi mất vài giây để hiểu thông điệp.
But it is your duty to take care of your own.	Nhưng đó là nhiệm vụ của bạn để chăm sóc của riêng bạn.
The only names are created by her.	Những cái tên duy nhất là do cô ấy tạo ra.
Soft tissue points follow the movement of the underlying hard tissue.	Các điểm mô mềm theo sau chuyển động của mô cứng bên dưới.
Now that is gone.	Bây giờ điều đó đã biến mất.
I wish it was available everywhere.	Tôi ước nó có sẵn ở khắp mọi nơi.
You feel the touch.	Bạn cảm nhận được sự liên lạc.
The worst place you've ever been.	Nơi tồi tệ nhất mà bạn từng đến.
They want to see it.	Họ muốn xem nó.
I soon started to feel stronger.	Tôi sớm bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ hơn.
No one else looks like her.	Không ai khác trông giống như cô ấy.
More than happy.	Hơn cả hạnh phúc.
However, the results are still the same.	Tuy nhiên, kết quả vẫn giống nhau.
It's good to see.	Thật là tốt để thấy.
When it came in front of me, it stopped.	Khi nó đến trước mặt tôi, nó dừng lại.
You can register on our website.	Bạn có thể đăng ký trên trang web của chúng tôi.
It has to be every door.	Nó phải là mọi cánh cửa.
You are in a very dangerous position where you are.	Bạn đang ở một vị trí rất nguy hiểm nơi bạn đang ở.
We do not travel.	Chúng tôi không đi du lịch.
Using this website means that you are satisfied with this.	Sử dụng trang web này có nghĩa là bạn hài lòng với điều này.
A version of this with sources is available.	Một phiên bản của điều này với các nguồn có sẵn.
We are still working.	Chúng tôi vẫn đang làm việc.
Drink this mixture twice a day.	Uống hỗn hợp này hai lần một ngày.
It's not like a shoulder problem.	Nó không giống như một vấn đề về vai.
Sometimes we will go with it, sometimes we will not go with it.	Đôi khi chúng tôi sẽ đi cùng với nó, đôi khi chúng tôi không đi cùng với nó.
That was the only time we saw him.	Đó là lần duy nhất chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
You can usually find in there what you look for.	Bạn thường có thể tìm thấy trong đó những gì bạn tìm kiếm.
We will give them what they want.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ những gì họ muốn.
He told me he had to get back with her.	Anh ấy nói với tôi anh ấy phải quay lại với cô ấy.
His future is still unclear.	Tương lai của anh ấy vẫn chưa rõ ràng.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
Don't miss, sign up!.	Đừng bỏ lỡ, hãy đăng ký !.
She likes to have fun.	Cô ấy thích vui chơi.
Read a book or eat.	Đọc sách hoặc ăn uống.
I shake it.	Tôi lắc nó.
It's not just her looks.	Đó không chỉ là vẻ ngoài của cô ấy.
It's an internal matter.	Đó là một vấn đề nội bộ.
All is better than nothing.	Tất cả đều tốt hơn là không có gì.
If you want to find it again, we don't have much time.	Nếu bạn muốn tìm lại nó, chúng tôi không có nhiều thời gian.
But they know better.	Nhưng họ biết rõ hơn.
All three sat down.	Cả ba cùng ngồi xuống.
And some trees.	Và một số cây.
I cannot find it.	Tôi không thể tìm ra nó.
I am a human.	Tôi là con người.
He is a friend of mine.	Anh ấy là một người bạn của tôi.
The book is well written and makes the method quite easy.	Cuốn sách được viết tốt và làm cho phương pháp khá dễ dàng.
Finally, months or years later.	Cuối cùng, vài tháng hoặc vài năm sau.
But in the end he killed himself.	Nhưng cuối cùng anh chàng đã tự giết mình.
However, it is still beautiful.	Tuy nhiên, nó vẫn đẹp.
He might take it for granted.	Anh ấy có thể coi đó là điều hiển nhiên.
There is one that is about more than protection.	Có một cái là về nhiều hơn sự bảo vệ.
All they need is food.	Tất cả những gì họ cần là thức ăn.
The government has made its case.	Chính phủ đã đưa ra trường hợp của mình.
It's soft and very well made.	Nó mềm và được làm rất tốt.
Especially if the product is expensive.	Đặc biệt nếu sản phẩm đắt tiền.
They want in.	Họ muốn vào.
The representative is taking notes.	Người đại diện đang ghi nhận.
He has a family.	Anh ấy có một gia đình.
Of course, there is no law against that.	Tất nhiên, không có luật nào chống lại điều đó.
Take me away.	Đưa tôi đi.
I almost succeeded.	Tôi đã gần thành công.
I will try it.	Tôi sẽ thử nó.
I just lost my job today.	Tôi vừa bị mất việc hôm nay.
It would be great if there was only one thing to buy.	Sẽ rất tuyệt nếu chỉ có một thứ để mua.
It was soon on display.	Nó đã sớm được trưng bày.
This post is an example.	Bài đăng này là một ví dụ.
She received medical attention.	Cô đã được chăm sóc y tế.
And right now that seems to be the best answer.	Và ngay bây giờ đó có vẻ là câu trả lời tốt nhất.
Make them one by one.	Làm cho từng cái một.
Easy exits often lead to re-entry.	Lối ra dễ dàng thường dẫn vào lại.
He didn't know he was going to be a part of that history.	Anh ấy không biết mình sẽ trở thành một phần của lịch sử đó.
This is not significantly different.	Điều này không khác biệt đáng kể.
With a block.	Với một khối.
I really did.	Tôi thực sự đã làm.
You need good advice on how much insurance is enough.	Bạn cần lời khuyên tốt về bao nhiêu tiền bảo hiểm là đủ.
Discuss the material with others in your class.	Thảo luận về tài liệu với những người khác trong lớp của bạn.
The food you eat every day plays an important role.	Thực phẩm bạn ăn hàng ngày đóng một vai trò quan trọng.
Let me see it again.	Cho tôi xem lại.
He looks twenty years older.	Anh ấy trông già hơn hai mươi tuổi.
I am really sorry for this.	Tôi thực sự xin lỗi vì điều này.
I heard you say something.	Tôi nghe bạn nói điều gì đó.
You can see the difference in this performance test.	Bạn có thể thấy sự khác biệt trong bài kiểm tra hiệu suất này.
So on balance, it is what it is.	Vì vậy, trên sự cân bằng, nó là những gì nó là.
However, there is a real possibility.	Tuy nhiên, có một khả năng thực tế.
Inside was a letter.	Bên trong là một lá thư.
It's not just the dog that loves to visit the house next door.	Nó không chỉ có con chó thích đến thăm nhà bên cạnh.
And it's important to say that every life has problems.	Và điều quan trọng là phải nói rằng cuộc sống nào cũng có vấn đề.
Not too cold, not too hot.	Không quá lạnh, không quá nóng.
Doesn't look at you from side to side.	Không nhìn bạn từ bên này sang bên kia.
Finally, the question has been answered.	Cuối cùng, câu hỏi đã được trả lời.
It's not intentional.	Nó không cố ý.
He didn't though about it in those conditions.	Anh ấy đã không mặc dù về nó trong những điều kiện đó.
Ive found that I like what this machine does.	Ive thấy rằng tôi giống như những gì máy này làm.
You produce it.	Bạn sản xuất ra điều đó.
All of this right here.	Tất cả những điều này ngay tại đây.
Go play cards.	Đi chơi bài.
Therefore, we depend on social government.	Do đó, chúng ta phụ thuộc vào chính phủ xã hội.
He was beyond hope, pale on the outside.	Anh ấy ngoài hy vọng, bên ngoài nhợt nhạt.
So at least, here's your chance.	Vì vậy, ít nhất, đây là cơ hội của bạn.
So now we know what to expect.	Vì vậy, bây giờ chúng tôi biết những gì sẽ xảy ra.
Big dream images bring to life.	Hình ảnh ước mơ lớn mang lại cho cuộc sống.
Glad she was safe and you took her car right away.	Rất vui vì cô ấy an toàn và bạn đã lấy xe của cô ấy ngay lập tức.
She sat looking straight ahead.	Cô ngồi nhìn thẳng về phía trước.
At some point we will need money.	Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cần tiền.
If you have any further questions, feel free to ask.	Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi.
In angry moments, he looks like their father.	Trong những lúc tức giận, anh ấy trông giống như cha của họ.
Can't take you seriously.	Không thể coi trọng bạn lắm.
But people can change.	Nhưng mọi người có thể thay đổi.
There are street lights, house lights.	Đã có đèn đường, đèn nhà.
If you ask the answer is no.	Nếu bạn hỏi câu trả lời là không.
Perfect fit.	Hoàn toàn phù hợp.
For her like a professional.	Đối với cô ấy như một người chuyên nghiệp.
Youth can't take it anymore.	Tuổi trẻ không thể chịu được nữa.
School will start next week.	Trường học sẽ bắt đầu vào tuần tới.
Otherwise, the whole thing will go completely out of control.	Nếu không, toàn bộ mọi thứ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
This is clearly not the case here.	Đây rõ ràng không phải là trường hợp ở đây.
Not for the faint of heart.	Không dành cho những người yếu tim.
Yes, it's off.	Vâng, nó tắt.
Sometimes they are like that for three or four weeks.	Đôi khi họ như vậy trong ba hoặc bốn tuần.
Moreover, he is probably dead.	Hơn nữa, có lẽ anh ta đã chết.
This picture is really important.	Bức tranh này thực sự quan trọng.
They go home and have dinner.	Họ về nhà và ăn tối.
Fighting won't change anything.	Chiến đấu sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
I felt like we were expected to give a speech or something.	Tôi cảm thấy như chúng tôi dự kiến ​​sẽ có một bài phát biểu hoặc một cái gì đó.
Base unit, top unit and more.	Đơn vị cơ sở, đơn vị hàng đầu và hơn thế nữa.
They buy it more with the price.	Họ mua nó nhiều hơn với giá.
End.	Hết.
I have to do something with him.	Tôi phải làm gì đó với anh ta.
Most of our girls do it more often.	Hầu hết các cô gái của chúng tôi làm điều đó thường xuyên hơn.
He said that he was getting old and his health was not very good.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã già đi và sức khỏe của anh ấy không tốt lắm.
I'm not saying they have to be yours.	Tôi không nói chúng phải là của bạn.
Leave it there.	Để nó ở đó.
I try to see the good in everything.	Tôi cố gắng nhìn thấy điều tốt trong mọi thứ.
That's what we're talking about here.	Đó là những gì chúng ta đang nói ở đây.
Next after word.	Tiếp theo sau từ.
They were also open, and empty.	Họ cũng mở, và trống rỗng.
I just miss her.	Tôi chỉ nhớ cô ấy.
Can you help.	Bạn có thể giúp.
And change them after each use.	Và thay đổi chúng sau mỗi lần sử dụng.
We were lucky, no damage this time.	Chúng tôi đã may mắn, không có thiệt hại lần này.
Don't be confused about this.	Đừng nhầm lẫn về điều này.
The books are never about that second group.	Những cuốn sách không bao giờ về nhóm thứ hai đó.
This time he answered.	Lần này anh ấy đã trả lời.
I couldn't come.	Tôi đã không đến được.
Or listen to the radio.	Hoặc nghe đài.
Scene construction a.	Dựng cảnh a.
Again, he didn't really answer the question.	Một lần nữa, anh ấy đã không thực sự trả lời câu hỏi.
There is a way to do both.	Có một cách để làm cả hai.
No one else noted the old man.	Không ai khác ghi nhận ông già.
I can't look left or right.	Tôi không thể nhìn sang trái hoặc phải.
Surely others have used his work that way.	Chắc chắn là những người khác đã sử dụng công việc của anh ấy theo cách đó.
I was out of line.	Tôi đã ra khỏi dòng.
My brother, he goes to visit and whatever happens, happens.	Anh trai tôi, anh ấy đi thăm và bất cứ điều gì xảy ra, xảy ra.
And that makes it very visible.	Và điều đó làm cho nó rất dễ nhìn thấy.
Then, suddenly, he was there again.	Sau đó, đột nhiên, anh ấy lại ở đó.
We just go there.	Chúng tôi chỉ đến đó.
Can be attached to a surface or placed on the ground.	Có thể được gắn vào một bề mặt hoặc đặt trên mặt đất.
You just keep me away from it.	Bạn chỉ cần giữ cho tôi khỏi nó.
There are other ways to kill.	Có nhiều cách khác để giết.
OH! 	Ồ!
do not be afraid.	đừng sợ.
If we try to do anything different, we will fail every time.	Nếu chúng ta cố gắng làm bất cứ điều gì khác biệt, chúng ta sẽ thất bại lần nào.
However, that is not the whole story.	Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện.
We believe in doing it ourselves and doing it together.	Chúng tôi tin tưởng vào việc tự mình làm và thực hiện chúng cùng nhau.
After all, magic was too strong for them.	Dù sao thì ma thuật cũng quá mạnh đối với họ.
We do not control the content of these websites.	Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web này.
Clothes and books and video games everywhere.	Quần áo và sách và trò chơi điện tử ở khắp mọi nơi.
Also, some classes are different.	Ngoài ra, một số lớp học là khác nhau.
I can take off on my own.	Tôi có thể tự mình cất cánh.
Two letters have disappeared.	Hai bức thư đã biến mất.
Six people got into the water and a little girl came out.	Sáu người xuống nước và một bé gái bước ra.
The organization was devoted to him.	Tổ chức đã dành cho anh ta.
He should come here very soon.	Anh ấy nên đến đây rất sớm.
This is real resistance.	Đây là sự phản kháng thực sự.
People have slept more now.	Mọi người đã ngủ nhiều hơn bây giờ.
Maybe there's a letter at practice for her.	Có lẽ có một lá thư ở buổi tập cho cô ấy.
He couldn't speak for an hour.	Anh ấy không thể nói trong một giờ.
I told him so.	Tôi đã nói với anh ấy như vậy.
Anything that drops significantly of these should be considered a failure.	Bất cứ điều gì giảm đáng kể trong số này phải được coi là một thất bại.
There are very real problems in the world.	Có những vấn đề rất thực tế trên thế giới.
That's how most companies start.	Đó là cách hầu hết các công ty bắt đầu.
It just took a while.	Nó chỉ mất một lúc.
They move much faster.	Họ di chuyển nhanh hơn nhiều.
She didn't call him that anymore.	Cô không gọi anh như vậy nữa.
She looked around at the others.	Cô nhìn quanh những người khác.
Overall a great experience.	Nói chung là một trải nghiệm tuyệt vời.
I think everyone just needs to bring the temperature down.	Tôi nghĩ mọi người chỉ cần hạ nhiệt độ xuống.
Like others before him, his thoughts turned to home.	Giống như những người khác trước anh, suy nghĩ của anh hướng về nhà.
Trouble was, he didn't know what to do.	Rắc rối là, anh không biết phải làm gì.
You have to work on your own.	Bạn phải tự mình làm việc.
Eight patients showed poor results.	Tám bệnh nhân cho kết quả kém.
From the top of them.	Từ đầu trên của chúng.
He doesn't have a car.	Anh ta không có một chiếc xe hơi.
That's what he knows.	Đó là những gì anh ấy biết.
I have a plan.	Tôi có một kế hoạch.
They can put pressure on me.	Họ có thể gây áp lực cho tôi.
I heard them call my name.	Tôi nghe thấy họ gọi tên tôi.
He's older now, rightly so.	Bây giờ anh ấy đã lớn hơn, đúng như vậy.
You did better.	Bạn đã làm tốt hơn.
He doesn't just write history.	Anh ấy không chỉ viết lịch sử.
Every once in a while, it's just one of those projects.	Thỉnh thoảng, chỉ có một trong những dự án đó.
It was effective.	Nó đã có hiệu quả.
His voice.	Giọng của anh ấy.
He waited and got no answer.	Anh chờ đợi và không có câu trả lời.
And that's okay.	Và điều đó không sao cả.
I never stop learning.	Tôi không ngừng học hỏi.
They do not answer.	Họ không trả lời.
So far this is my code.	Cho đến nay đây là mã của tôi.
He must stop.	Anh phải dừng lại.
Please sign if you come with me.	Hãy ký nếu bạn đi cùng tôi.
All across this wonderful land.	Tất cả trên khắp vùng đất tuyệt vời này.
No one can have a camera.	Không ai có thể có một chiếc máy ảnh.
We are all needed.	Tất cả chúng ta đều cần thiết.
Your pair will be back tomorrow.	Đôi của bạn sẽ trở lại vào ngày mai.
Everyone on one side.	Mọi người về một phía.
I can see how her eyes are thinking.	Tôi có thể thấy mắt cô ấy đang suy nghĩ như thế nào.
She loves my daughter.	Cô ấy yêu con gái tôi.
These people participate in their roles.	Những người này tham gia vào vai trò của họ.
It's as if the word has no real claim to itself.	Nó như thể từ không có tuyên bố thực sự cho chính nó.
Leave at first light.	Để lại ở ánh sáng đầu tiên.
I think there are great moments.	Tôi nghĩ rằng có những khoảnh khắc tuyệt vời.
They said it would be no problem.	Họ nói rằng nó sẽ không có vấn đề gì.
However, the house is not completely dark.	Tuy nhiên, ngôi nhà không hoàn toàn tối.
But he worked very hard.	Nhưng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
Let us hope not.	Hãy để chúng tôi hy vọng là không.
The system has been tested with good results.	Hệ thống đã được thử nghiệm với kết quả tốt.
But it's not meant to go there.	Nhưng nó không có ý định đến đó.
It will only take a few minutes.	Nó sẽ chỉ mất một vài phút.
And if something goes wrong, we'll fix it.	Và nếu có gì sai, chúng tôi sẽ giải quyết.
Contribute to the design of the study.	Đóng góp vào thiết kế của nghiên cứu.
And then that person will ask the price.	Và sau đó người đó sẽ hỏi giá.
Let them.	Hãy để họ.
We will part.	Chúng tôi sẽ chia tay.
He's pretty sure he'll try again.	Anh ấy khá chắc chắn rằng mình sẽ thử lại.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc chắn điều đó.
Comfort eating may have the same effect on the brain as drugs.	Ăn uống thoải mái có thể có tác dụng tương tự đối với não như ma túy.
This is not just a sea change.	Đây không chỉ là một sự thay đổi trên biển.
They were his good friends, his personal friends.	Họ là những người bạn tốt, những người bạn cá nhân của anh ấy.
I'm not sure about your local options, you'll have to look around.	Tôi không chắc về các lựa chọn địa phương của bạn, bạn sẽ phải xem xét xung quanh.
Back, back to those fields,.	Quay lại, trở lại những lĩnh vực đó,.
Which should be removed.	Cái nào cần phải loại bỏ.
The rest will die with us.	Những người còn lại sẽ chết với chúng tôi.
It only requires a very small amount of sample.	Nó chỉ cần một lượng mẫu rất nhỏ.
If not a door, a window somewhere.	Nếu không phải là một cánh cửa, một cửa sổ ở đâu đó.
Power bit deep.	Sức mạnh bit sâu.
We have lost fair and square.	Chúng tôi đã mất công bằng và vuông vắn.
You look very well dressed.	Trông bạn mặc rất đẹp.
You may have heard the news.	Bạn có thể đã nghe tin tức.
Now we just have to go and do it.	Bây giờ chúng ta chỉ cần đi và làm điều đó.
We don't lie.	Chúng tôi không nói dối.
All of these will serve you for a lifetime.	Tất cả những điều này sẽ phục vụ bạn cả đời.
It seems like a good plan.	Nó có vẻ như là một kế hoạch tốt.
Actually, pretty much everything she wrote.	Thực ra thì, khá nhiều thứ do cô ấy viết.
That was great to see.	Điều đó thật tuyệt khi thấy.
How she how she turned that around.	Làm thế nào cô ấy làm thế nào cô ấy xoay chuyển điều đó.
We will all cover it here.	Tất cả chúng tôi sẽ đề cập ở đây.
Some elements have produced energy.	Một số nguyên tố đã sinh ra năng lượng.
I get up early every day.	Tôi dậy sớm mỗi ngày.
And she laughed.	Và cô ấy đã cười.
I know your service is very expensive.	Tôi biết dịch vụ của bạn rất đắt.
Or a party.	Hoặc một bữa tiệc.
Take the opposite side and do the same.	Lấy mặt đối diện và làm tương tự.
The next evening will be the first real test.	Buổi tối hôm sau sẽ là buổi kiểm tra thực sự đầu tiên.
To see what's going on, let's start from a simple example.	Để xem điều gì đang xảy ra, chúng ta hãy bắt đầu từ một ví dụ đơn giản.
He used the truck.	Anh ấy đã sử dụng xe tải.
Honestly, it was a very nice time.	Thành thật mà nói, đó là một khoảng thời gian rất đẹp.
The only business we know.	Doanh nghiệp duy nhất mà chúng tôi biết.
The showdown continued.	Buổi trinh diên vân tiêp tục.
He stood up to answer.	Anh đứng dậy trả lời.
They brought her to me.	Họ đưa cô ấy đến với tôi.
But then the door was knocked again.	Nhưng rồi cánh cửa lại bị đánh.
Oh not again.	Ô không phải lần nữa.
This can be useful in any number of applications.	Điều này có thể hữu ích trong bất kỳ số lượng ứng dụng nào.
If you've seen it mentioned in the media, please let us know.	Nếu bạn đã thấy nó được đề cập trên các phương tiện truyền thông, vui lòng cho chúng tôi biết.
The method is very simple.	Phương pháp rất đơn giản.
We need them to shoot that badly to win.	Chúng tôi cần họ bắn tệ như vậy để giành chiến thắng.
My dreams have changed.	Những giấc mơ của tôi đã thay đổi.
It was here when things started to take on a different form.	Nó đã ở đây khi mọi thứ bắt đầu có một hình thức khác.
Just visit here and follow the instructions.	Chỉ cần truy cập vào đây và làm theo hướng dẫn.
He knew she would object.	Anh biết cô sẽ phản đối.
Because you may never come back.	Bởi vì bạn có thể không bao giờ trở lại.
However, you still seek the truth.	Tuy nhiên, bạn vẫn tìm kiếm sự thật.
When she turned around, she was holding something small.	Khi cô ấy quay lại, cô ấy đang cầm một thứ gì đó nhỏ.
He understands the blue car.	Anh hiểu chiếc xe màu xanh lam.
I need.	Tôi cần.
She was following me.	Cô ấy đã theo dõi tôi.
We never know what will happen.	Chúng tôi không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
Better to do it on the road.	Tốt hơn là nên làm điều đó trên đường.
I know it in my bones.	Tôi biết điều đó trong xương của tôi.
Together they went for a walk in the cold by the riverside.	Họ cùng nhau đi dạo trong cái lạnh giá bên bờ sông.
There are two main benefits of including this measure in the analysis.	Có hai lợi ích chính của việc đưa biện pháp này vào phân tích.
They can be brothers.	Họ có thể là anh em.
There is no other choice, really.	Không có sự lựa chọn nào khác, thực sự.
If you need a hand, count me.	Nếu bạn cần một tay, hãy đếm tôi.
There won't be any problems.	Sẽ không có bất kỳ vấn đề.
I don't understand, but something is happening.	Tôi không hiểu, nhưng có điều gì đó đang xảy ra.
That doesn't sound like it's worth going back.	Điều đó nghe có vẻ không đáng để quay lại.
It is important that you make this clear to others.	Điều quan trọng là bạn phải làm cho người khác hiểu được điều này.
If so, this may be the right time to give it up.	Nếu vậy, đây có thể là thời điểm thích hợp để đưa ra.
I'm proud of you.	Tôi tự hào về bạn.
And everything tells the story.	Và tất cả mọi thứ kể câu chuyện.
I'm really proud of it.	Tôi thực sự tự hào về nó.
This is a free download so you can check it out as well.	Đây là bản tải xuống miễn phí nên bạn cũng có thể xem qua.
They didn't remove anything at the time.	Họ đã không loại bỏ bất cứ thứ gì vào thời điểm đó.
However, you can improve this construction.	Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện việc xây dựng này.
She heard about us from another organization.	Cô ấy đã nghe về chúng tôi từ một tổ chức khác.
Then someone might be sitting here.	Vậy thì ai đó có thể đang ngồi ở đây.
So he started taking a male perspective on some gender issues.	Vì vậy, anh ấy bắt đầu đưa quan điểm của nam giới về một số vấn đề giới tính.
What a special setting for a special event.	Thật là một khung cảnh đặc biệt cho sự kiện đặc biệt.
Sometimes good, sometimes bad.	Đôi khi tốt, đôi khi xấu.
Maybe it's best for him to take the call.	Có lẽ tốt nhất anh ấy nên nhận cuộc gọi.
The same thought in both of their heads.	Suy nghĩ giống nhau trong đầu của cả hai.
We like to do it once a month in the summer.	Chúng tôi muốn làm điều đó mỗi tháng một lần vào mùa hè.
Its expression is unreadable.	Biểu hiện của nó là không thể đọc được.
Here, the trial judge conducted an appropriate investigation under the difficult circumstances.	Tại đây, thẩm phán phiên tòa đã tiến hành một cuộc điều tra thích hợp trong những hoàn cảnh khó khăn.
If he dies.	Nếu anh ta chết.
Now you are on your own.	Bây giờ bạn đang ở trên của riêng bạn.
Go see him.	Đi gặp anh ấy.
I just wanted to be a kid.	Tôi chỉ muốn là một đứa trẻ.
However, it remains unclear how we identify these patients.	Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chúng tôi nhận dạng những bệnh nhân này như thế nào.
I can't let the team down again, not even for an inning.	Tôi không thể để đội xuống một lần nữa, dù chỉ một hiệp.
You look at me like you're feeling sad right now.	Bạn nhìn tôi như thể bạn đang cảm thấy buồn ngay bây giờ.
They should be completely dry inside when done.	Chúng phải hoàn toàn khô bên trong khi làm xong.
No, they're great.	Không, chúng rất tuyệt.
There is a judge.	Có thẩm phán.
He was lovely, and she felt desire rise again.	Anh ấy thật đáng yêu, và cô lại cảm thấy ham muốn trỗi dậy.
Lunch at home.	Bữa trưa ở nhà.
They don't think about them.	Họ không nghĩ về chúng.
It drove her crazy.	Nó khiến cô ấy phát điên.
They didn't do anything, just stood and watched.	Họ không làm gì cả, chỉ đứng nhìn.
You're dead when you're done.	Bạn đã chết khi bạn hoàn thành.
Not five minutes had passed since the boy left.	Chưa năm phút trôi qua kể từ khi cậu bé rời đi.
Your hands feel good on my skin.	Bàn tay của bạn cảm thấy tốt trên da của tôi.
Her circle is complete.	Vòng tròn của cô ấy đã hoàn thành.
A good overall agreement is observed.	Một thỏa thuận tổng thể tốt được quan sát.
That is not true here.	Đó không phải là sự thật ở đây.
But he had to get out.	Nhưng anh phải thoát ra.
Customers come and go.	Khách hàng đến và đi.
They understand what they bring to the table.	Họ hiểu những gì họ mang lại cho bàn ăn.
The questions are twenty years out of date.	Những câu hỏi đã lỗi thời hai mươi năm.
We didn't talk for too long on the train.	Chúng tôi đã không nói chuyện quá lâu trên tàu.
You can also do this easily in the bowl by hand.	Bạn cũng có thể làm điều này một cách dễ dàng trong bát bằng tay.
Sometimes both reasons can play a role.	Đôi khi cả hai lý do có thể cùng đóng một vai trò nào đó.
Perhaps there are some spare rooms.	Có lẽ có một số phòng thừa.
You can call nothing potential.	Bạn có thể gọi không có gì là tiềm năng.
He no longer expected anything in life.	Anh không còn mong đợi gì ở cuộc sống.
He entered the kitchen behind me.	Anh ấy đã bước vào bếp sau lưng tôi.
They have a structure.	Chúng có một cấu trúc.
We went.	Chúng tôi đã đi.
Another way is to close your eyes and breathe deeply.	Một cách khác là nhắm mắt và hít thở sâu.
That's not something for me to consider though.	Đó không phải là một cái gì đó để tôi xem xét mặc dù.
Who to kill, and how, that's what we've been talking about.	Giết ai, và bằng cách nào, đó là những gì chúng ta đã nói đến.
So you cry.	Vì vậy, bạn khóc.
What we are doing is no different.	Những gì chúng tôi đang làm không có gì khác biệt.
I pulled my shirt off and continued to look.	Tôi kéo áo ra và tiếp tục nhìn.
The room is warm.	Căn phòng ấm áp.
He knows that for sure.	Anh ấy biết điều đó chắc chắn.
Unless you're in a race.	Trừ khi bạn đang trong một cuộc đua.
In their mind, if they didn't attack first, they would be.	Trong suy nghĩ của họ, nếu họ không tấn công trước, họ sẽ bị như vậy.
In fact, records indicate the opposite conclusion is consistent.	Trên thực tế, hồ sơ chỉ ra kết luận ngược lại là phù hợp.
You have a sister.	Bạn có một người chị.
After a hearing, that recommendation was approved.	Sau một phiên điều trần, đề nghị đó đã được chấp thuận.
Buy one drink, get one free drink.	Mua một đồ uống, tặng một đồ uống miễn phí.
He can't get away from me.	Anh ấy không thể thoát khỏi tôi.
Instead, we choose job requirements.	Thay vào đó, chúng tôi chọn yêu cầu công việc.
But plans have changed.	Nhưng kế hoạch đã thay đổi.
He walked into the classroom, checked the scroll, and started his list.	Anh bước vào lớp, kiểm tra cuộn giấy và bắt đầu danh sách của mình.
And to some extent, it works.	Và ở một mức độ nào đó, nó hoạt động.
He looks older.	Anh ấy trông già hơn.
I have it in writing.	Tôi có nó bằng văn bản.
She really taught me how to cook and how to enjoy that food.	Cô ấy thực sự đã dạy tôi cách nấu ăn và cách thưởng thức món ăn đó.
This causes side reading problems.	Điều này gây ra vấn đề đọc bên.
What is the second.	Thứ hai là gì.
Economy, continue to spend.	Kinh tế, tiếp tục chi tiêu.
Some stood firm in the end, but they died.	Một số đứng vững cuối cùng, nhưng họ đã chết.
Now she was used to it.	Bây giờ cô đã quen với việc đó.
In creating under my very eyes.	Trong việc tạo ra dưới con mắt rất của tôi.
We can't go everywhere.	Chúng ta không thể đi ở mọi nơi.
I can write like you.	Tôi có thể viết như bạn.
He clearly has something of his own.	Anh ấy rõ ràng có thứ của riêng mình.
How it works.	Cách thức hoạt động.
You can't really make them happy.	Bạn không thể thực sự làm cho họ hạnh phúc.
There was no one around to help us.	Không có ai xung quanh để giúp chúng tôi.
Individual therapy options are essential.	Lựa chọn liệu pháp cá nhân là cần thiết.
I could feel the doorman watching us.	Tôi có thể cảm thấy người đứng cửa đang theo dõi chúng tôi.
Dilute with more milk, if desired.	Pha loãng với nhiều sữa hơn, nếu muốn.
It only gets better.	Nó chỉ trở nên tốt hơn.
This is dangerous thinking, and it is wrong.	Đây là suy nghĩ nguy hiểm, và nó là sai lầm.
You say that you will not be able to love me.	Bạn nói rằng bạn sẽ không có khả năng yêu tôi.
It's an opportunity to serve customers face-to-face.	Đó là một cơ hội để phục vụ khách hàng trực tiếp.
I feel so dirty.	Tôi cảm thấy thật bẩn thỉu.
For that, that's fine.	Đối với điều đó, đó là tốt.
At least not this morning.	Ít nhất thì không phải sáng nay.
I have users and players.	Tôi có người dùng và người chơi.
Other conditions are the same for these three samples.	Các điều kiện khác giống nhau đối với ba mẫu này.
Go to them.	Đến chỗ họ.
Especially with the light of battle on them.	Đặc biệt là với ánh sáng của trận chiến trên họ.
He just threw down the answer and hoped for the best.	Anh ấy chỉ ném xuống câu trả lời và hy vọng vào điều tốt nhất.
Two police officers were arrested in connection with the incident.	Hai nhân viên cảnh sát đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc.
You took me away.	Bạn đã đưa tôi đi.
Looks like the attack will drop tomorrow.	Có vẻ như cuộc tấn công sẽ giảm xuống vào ngày mai.
They looked at us and they thought we had just arrived.	Họ nhìn chúng tôi và họ nghĩ rằng chúng tôi vừa mới đến.
But then he was there.	Nhưng rồi anh ấy đã ở đó.
Now he works for our man.	Bây giờ anh ấy làm việc cho người đàn ông của chúng tôi.
They take care of themselves and let the community take care of themselves.	Họ tự chăm sóc bản thân và để cộng đồng tự chăm sóc.
And very little to indicate her preferences.	Và rất ít để chỉ ra sở thích của cô ấy.
I want to remember.	Tôi muốn nhớ.
Had to catch him by surprise.	Phải bắt anh ta bất ngờ.
You cannot have that.	Bạn không thể có điều đó.
That, to me, doesn't make much sense.	Điều đó, đối với tôi, không có nhiều ý nghĩa.
He said he hasn't had any other trouble.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã không gặp bất kỳ rắc rối nào khác.
I'm stronger than a lot of people out there.	Tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều người ngoài kia.
And do it for real.	Và làm điều đó cho thật.
That has brought anxiety, and it will force changes in our lives.	Điều đó đã mang lại sự lo lắng, và nó sẽ buộc phải thay đổi trong cuộc sống của chúng ta.
He looks out of place out there.	Anh ấy trông lạc lõng ngoài kia.
I took the advice and left the blog to take a break.	Tôi đã nhận lời khuyên và rời blog để nghỉ ngơi.
They were second in line, he said.	Họ đứng thứ hai trong hàng, anh ấy đã phát biểu ý kiến.
But, as you said, now he has been given his life.	Nhưng, như bạn đã nói, bây giờ anh ấy đã được ban cho cuộc sống của mình.
You got my attention.	Bạn đã nhận được sự chú ý của tôi.
It was there for three years.	Nó đã ở đó ba năm.
In many applications, this is a lasting result.	Trong nhiều ứng dụng, đây là một kết quả lâu dài.
The waiting list is still very strong.	Danh sách chờ đợi vẫn còn rất mạnh.
The book will contain a lot of that background knowledge.	Sách sẽ chứa rất nhiều kiến ​​thức nền tảng đó.
Meat in full clang.	Thịt trong tiếng kêu đầy đủ.
To say is to evade, to evade love.	Nói là trốn tránh, trốn tránh tình yêu.
But her husband could not accept her state of health.	Nhưng chồng cô không thể chấp nhận tình trạng sức khỏe của cô.
Imagine a world without processes.	Hãy tưởng tượng một thế giới không có quy trình.
It's not about me.	Nó không phải về tôi.
Signals take effect immediately.	Tín hiệu có hiệu lực ngay lập tức.
Both are available for free online.	Cả hai đều có sẵn miễn phí trực tuyến.
It didn't make any sense, and he told her just as much.	Điều đó không có ý nghĩa gì, và anh ấy đã nói với cô ấy nhiều như vậy.
We want that moment to come as quickly as possible.	Chúng tôi muốn khoảnh khắc đó đến nhanh nhất có thể.
When you leave tonight, you will have it.	Khi bạn rời đi tối nay, bạn sẽ có nó.
I should have called out.	Tôi đã nên gọi ra.
Wait a day and then bring someone along.	Hãy chờ một ngày và sau đó đưa ai đó đi cùng.
I didn't go to school.	Tôi đã không đi học.
Prepare yourself, he told himself.	Hãy chuẩn bị tinh thần, anh tự nhủ.
I never raised a gun.	Tôi chưa bao giờ giơ súng.
Stop and think.	Dừng lại và suy nghĩ.
More details will be available as the current investigation continues.	Sẽ có thêm thông tin chi tiết khi cuộc điều tra hiện tại vẫn tiếp tục.
The second daughter was the one who caught him doing this.	Cô con gái thứ hai là người đã bắt quả tang anh ta làm việc này.
Not a very good friend, but a friend.	Không phải là một người bạn rất tốt, mà là một người bạn.
And compare with each other.	Và so sánh với nhau.
They have this relationship with their kids that is simply beautiful.	Họ có mối quan hệ này với những đứa trẻ của họ đơn giản là đẹp đẽ.
I can be.	Tôi có thể được.
If not, remove with the tip of a knife.	Nếu không, hãy loại bỏ bằng mũi dao.
To complete the preparation.	Để hoàn thành việc chuẩn bị sẵn sàng.
We've only done the first note and a lot is gone.	Chúng tôi chỉ mới thực hiện nốt đầu tiên và rất nhiều đã biến mất.
This is not one.	Đây không phải là một.
His explanation is most likely correct.	Lời giải thích của anh ấy rất có thể là đúng.
Hard copy images will not be returned to you.	Ảnh bản cứng sẽ không được trả lại cho bạn.
To express her wish for peace.	Để thể hiện mong muốn hòa bình của cô ấy.
If your name is on your desk, you are middle class.	Nếu tên của bạn trên bàn của bạn, bạn là tầng lớp trung lưu.
But now, when he needed it most, he just couldn't seem to fight.	Nhưng bây giờ, khi anh ấy cần nhất, anh ấy dường như không thể chiến đấu.
Time to get out with the boys.	Đã đến lúc phải ra tay với các chàng trai.
I consider myself very conscious.	Tôi tự cho mình là rất ý thức.
There are no more challenges.	Không có thách thức nào nữa.
Their defense is a bit better than average.	Hàng thủ của họ tốt hơn một chút so với trung bình.
But they should provide starting points for a serious discussion.	Nhưng họ nên cung cấp các điểm khởi đầu cho một cuộc thảo luận nghiêm túc.
He knows what's going on.	Anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
I should get used to this.	Tôi nên làm quen với điều này.
For information, click here.	Để biết thông tin, bấm vào đây.
I'll talk to them about it, and you take it from there.	Tôi sẽ nói chuyện với họ về vấn đề đó, và bạn nắm bắt nó từ đó.
They want me in.	Họ muốn tôi vào.
You end everything.	Bạn kết thúc mọi thứ.
Look at these three kids at work.	Hãy nhìn ba đứa trẻ này đang làm công việc.
He began to lower himself towards his body again.	Anh lại bắt đầu hạ mình về phía cơ thể mình.
But when he did, we knew to be on the lookout.	Nhưng khi anh ấy làm vậy, chúng tôi biết phải đề phòng.
I was very happy and said yes.	Tôi đã rất hạnh phúc và nói có.
Or not, leave more for me to take.	Hoặc không, để lại nhiều hơn để tôi lấy.
Here, take this card.	Đây, lấy thẻ này.
However, it is nothing.	Tuy nhiên, nó không là gì cả.
He knew this was here, of course he was.	Anh ấy đã biết điều này là ở đây, tất nhiên anh ấy đã có.
The shock killed her.	Cú sốc đã giết chết cô ấy.
For the first time he introduced himself.	Lần đầu tiên anh ấy tự giới thiệu mình.
I haven't seen him since.	Tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó.
I see the face, but it doesn't ask questions.	Tôi nhìn thấy khuôn mặt, nhưng nó không đặt câu hỏi.
This will work.	Điều này sẽ hoạt động.
At 08:30.	Tại 08:30.
But it can be a fatal error without looking deeper.	Nhưng nó có thể là một lỗi nghiêm trọng nếu không nhìn sâu hơn.
You love the book forever.	Bạn yêu cuốn sách mãi mãi.
So don't put yourself down.	Vì vậy, đừng tự hạ mình xuống.
His mouth moved down and gently covered hers.	Miệng anh đưa xuống và nhẹ nhàng che miệng cô.
And he's been really great to me in so many ways.	Và anh ấy thực sự tuyệt vời đối với tôi về nhiều mặt.
Therefore, it does not have any associated side effects.	Do đó, nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào liên quan.
But his reaction still hurts.	Nhưng phản ứng của anh ấy vẫn đau.
But, reality was different.	Nhưng, thực tế đã khác.
He is with us.	Anh ấy đang ở với chúng tôi.
No morality whatsoever.	Đéo có đạo lý gì.
There is reason to feel proud.	Có lý do để cảm thấy tự hào.
Hell knows where that comes from.	Địa ngục biết điều đó đến từ đâu.
His hair has grown on the top of his head.	Tóc anh ấy đã dài ra trên đỉnh đầu.
Please suggest me the right concept.	Hãy gợi ý cho tôi khái niệm đúng.
Then by those with content and those without.	Sau đó bởi những người có nội dung và những người không có.
We support you, and bring you into our happy family.	Chúng tôi hỗ trợ bạn, và đưa bạn vào gia đình hạnh phúc của chúng tôi.
Plus the way that game ended last night.	Cộng với cái cách mà trận đấu đó đã kết thúc vào đêm qua.
From today, they can move in.	Kể từ hôm nay, họ có thể chuyển đến.
But not you, boy.	Nhưng không phải bạn, cậu bé.
If you put the church in it, maybe.	Nếu bạn đặt nhà thờ trong đó, có thể.
It happens in the evening.	Nó xảy ra vào buổi tối.
He's really a good guy.	Anh ấy thật là một chàng trai tốt.
Everyone there knows at least one other person.	Mọi người ở đó đều biết ít nhất một người khác.
There is no future for you here.	Không có tương lai cho bạn ở đây.
I never said never.	Tôi không bao giờ nói không bao giờ.
But I worry that he won't look at me.	Nhưng tôi lo lắng rằng anh ấy sẽ không nhìn tôi.
You have to come see him.	Bạn phải đến gặp anh ta.
So basically there must be at least one character with no spaces.	Vì vậy, về cơ bản phải có ít nhất một ký tự không có khoảng trắng.
You withdraw the number late, we pay the price.	Bạn rút số muộn, chúng tôi phải trả giá.
He apologized for that.	Anh ấy xin lỗi vì điều đó.
His father's passing is not a new thing.	Cha anh ấy ra đi không phải là chuyện mới.
You won't hurt me.	Bạn sẽ không làm tổn thương tôi.
Thank you ever so much.	Cảm ơn bạn đã bao giờ rất nhiều.
I guess that's why everyone likes her.	Tôi đoán đó là lý do tại sao mọi người đều thích cô ấy.
If you know the code, you understand it's just talk.	Nếu bạn biết mã, bạn hiểu nó chỉ là cuộc nói chuyện.
Looks great in my ears.	Trông tuyệt vời trong tai tôi.
Provide a legal basis for their claim.	Cung cấp cơ sở pháp lý cho yêu cầu của họ.
I know her financial situation.	Tôi biết tình hình tài chính của cô ấy.
Thus, the two sets are actually equal.	Như vậy hai tập hợp này thực sự bằng nhau.
All the years together.	Tất cả những năm tháng cùng nhau.
The driver did not have to wait long.	Người lái xe không phải đợi lâu.
She told me she loved me.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi.
In these cases you are doing.	Trong những trường hợp này bạn đang làm.
Email sent fine but there was one problem.	Email được gửi tốt nhưng có một vấn đề.
Contributed to the writing of the manuscript.	Đã đóng góp vào việc viết bản thảo.
As the family of the other members of the team certainly will.	Như gia đình của các thành viên khác trong đội chắc chắn sẽ như vậy.
And make no mistake.	Và không mắc sai lầm.
It is getting worse and worse.	Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
If you want things to change, you change them.	Nếu bạn muốn mọi thứ thay đổi, bạn hãy thay đổi chúng.
Drink plenty of water between performances.	Uống nhiều nước giữa các buổi biểu diễn.
As if he would need more than that.	Như thể anh ấy sẽ cần nhiều hơn thế.
I don't know what else to do.	Tôi không biết phải làm gì khác.
Life had a way of taking you places you never expected.	Cuộc sống đã có một cách để đưa bạn đến những nơi mà bạn không bao giờ mong đợi.
And when it finally gets too heavy, we start to cry.	Và cuối cùng khi nó trở nên quá nặng, chúng ta bắt đầu rơi nước mắt.
I turned around a bit to see where he was.	Tôi quay lại một chút để xem anh ta đang ở đâu.
And he's just a little fish.	Và anh ấy chỉ là một con cá nhỏ.
This is hardly an exception.	Điều này hầu như không phải là một ngoại lệ.
Mother and son.	Mẹ và con trai.
Treatment of heart failure.	Xử trí suy tim.
So we need your help, but we will stand by you too.	Vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn, nhưng chúng tôi cũng sẽ sát cánh cùng bạn.
He and his family lived in town.	Anh ấy và gia đình đã sống trong thị trấn.
These fees are also not kept.	Những khoản phí này cũng không được giữ.
He remained watching, as long as the open war was relevant.	Anh vẫn theo dõi, chừng nào cuộc chiến mở còn có liên quan.
As a theory, it worked for me.	Như một lý thuyết, nó đã làm việc cho tôi.
The business grew very naturally when people kept giving me ideas.	Công việc kinh doanh phát triển rất tự nhiên khi mọi người liên tục cho tôi ý tưởng.
And it was especially painful when my own brother tried to frame me.	Và đặc biệt đau đớn khi chính anh trai của tôi cố gắng đóng khung tôi.
Actually, like some.	Trên thực tế, giống như một số.
I ordered through their contact center.	Tôi đã đặt hàng thông qua trung tâm liên lạc của họ.
My government has lied to me all my life.	Chính phủ của tôi đã nói dối tôi cả đời.
The controversy didn't end there.	Cuộc tranh cãi không kết thúc ở đó.
If you go in there and check, there are no cars there.	Nếu bạn vào đó và kiểm tra, không có xe nào ở đó.
Build up to a day, a weekend or even more.	Xây dựng tối đa một ngày, một ngày cuối tuần hoặc thậm chí nhiều hơn.
Of course, there is no real darkness at night during the summer.	Tất nhiên, không có bóng tối thực sự vào ban đêm trong mùa hè.
My mother was able to move her tax practice but still.	Mẹ tôi đã có thể di chuyển hành nghề thuế của mình nhưng vẫn còn.
A phone call.	Một cuộc điện thoại.
And what's more important.	Và điều quan trọng hơn.
They cannot continue normally.	Họ không thể tiếp tục bình thường.
One of two experiments with similar results is presented.	Một trong hai thí nghiệm có kết quả tương tự được trình bày.
She didn't look at him.	Cô không nhìn anh.
This allows us to write back to the same file.	Điều này cho phép chúng tôi ghi lại vào cùng một tệp.
I have come this far.	Tôi đã đi xa đến mức này.
And it occurred to me that maybe this is a better place.	Và tôi chợt nghĩ rằng có lẽ đây là một nơi tốt hơn.
You might think it doesn't matter but unfortunately, it does.	Bạn có thể nghĩ rằng nó không quan trọng nhưng thật không may, nó có.
A pain she didn't think she would ever forget.	Một nỗi đau mà cô không nghĩ rằng mình sẽ quên được.
I looked down and saw he was right.	Tôi nhìn xuống và thấy anh ấy đã đúng.
It produces an interesting transmission quality.	Nó tạo ra một chất lượng đường truyền thú vị.
I learned to talk about my illness.	Tôi đã học cách kể về căn bệnh của mình.
And world politics.	Và chính trị thế giới.
But we have no way to track our existing customers.	Nhưng chúng tôi không có cách nào để theo dõi khách hàng hiện tại của mình.
There is a similar version for the complex case.	Có một phiên bản tương tự cho trường hợp phức tạp.
However, the measure easily overcomes both houses.	Tuy nhiên, biện pháp dễ dàng vượt qua cả hai nhà.
Each point represents a specific sample.	Mỗi điểm đại diện cho một mẫu cụ thể.
They just showed us more.	Họ chỉ cho chúng tôi thấy nhiều hơn.
End.	Kết thúc.
Until recently it had broken itself into two pieces.	Cho đến gần đây nó đã tự vỡ ra thành hai mảnh.
Which value is the third largest? 	Giá trị nào lớn thứ ba?
.	.
It's not easy, let me tell you.	Điều đó không dễ dàng, hãy để tôi nói cho bạn biết.
I don't even know who you are.	Tôi thậm chí không biết bạn là ai.
The water has risen a bit but still below normal.	Nước có lên một chút nhưng vẫn dưới mức bình thường.
I'm usually busy.	Tôi thường bận rộn.
Those blue eyes.	Đôi mắt xanh đó.
Now that statement is a side comment.	Bây giờ tuyên bố đó là một bình luận phụ.
But we don't know that.	Nhưng chúng ta không biết điều đó.
We're sorry.	Chúng tôi xin lỗi.
Their home is my home.	Nhà của họ là nhà của tôi.
And he never came back after the first book was published.	Và anh ấy không bao giờ quay lại nữa sau khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản.
They fell asleep.	Họ ngủ thiếp đi.
He doesn't eat at home.	Anh ấy không ăn ở nhà.
It's a great habit and it's really hard for us.	Đó là một thói quen tuyệt vời và nó thực sự khó khăn đối với chúng tôi.
I can't believe she's really mine.	Tôi không thể tin rằng cô ấy thực sự là của tôi.
Enough.	Quá đủ rồi.
She said that my disease is still active.	Cô ấy nói rằng bệnh của tôi vẫn còn hoạt động.
We were at the top of the game.	Chúng tôi đã ở trên cùng của trò chơi.
No price is paid.	Không có giá nào được trả.
Or both of us.	Hoặc cả hai chúng ta.
This is due to a race.	Điều này là do một cuộc đua.
So my faith is in young people.	Vì vậy, niềm tin của tôi là ở những người trẻ.
And she used this hope.	Và cô đã sử dụng hy vọng này.
The faster you do it, the better.	Bạn làm điều đó càng nhanh thì càng tốt.
It is still an active issue.	Nó vẫn còn là một vấn đề đang hoạt động.
Is this what is happening to us now.	Đây có phải là những gì đang xảy ra với chúng tôi bây giờ.
You can see them starting to figure that out.	Bạn có thể thấy họ bắt đầu tìm ra điều đó.
I feel very low.	Tôi cảm thấy rất thấp.
Make sure both are actually running.	Đảm bảo rằng cả hai đều đang thực sự chạy.
He couldn't turn his head around it.	Anh không thể quay đầu lại xung quanh nó.
All patients informed consent.	Tất cả bệnh nhân được thông báo đồng ý.
So they can see them too.	Vì vậy, họ cũng có thể nhìn thấy chúng.
The hand is still active.	Bàn tay vẫn hoạt động.
Or it's not just an accident.	Hoặc nó không chỉ là tai nạn.
The first thing it ever said to her.	Điều đầu tiên nó từng nói với cô ấy.
That he might have changed his mind.	Rằng anh ấy có thể đã thay đổi ý định.
What holds me back is my knees.	Điều gì giữ tôi lại là đầu gối của tôi.
Please stop talking, both of you.	Làm ơn đừng nói nữa, cả hai người.
In both treatment groups, safety was excellent.	Ở cả hai nhóm điều trị, độ an toàn là tuyệt vời.
The sooner you get into the project and the more often, the better.	Càng sớm vào dự án và càng thường xuyên, thì càng tốt.
He never came out on the field.	Anh ấy không bao giờ ra sân.
The first is right above your head.	Đầu tiên là ngay trên đầu của bạn.
I think it's great that they even see that.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt khi họ thậm chí còn thấy điều đó.
My main target is girls.	Mục tiêu chính của tôi là các cô gái.
She created magic with every shot.	Cô ấy đã tạo ra phép thuật với mỗi cảnh quay.
Instead, they have to worry about other factors.	Thay vào đó, họ phải lo lắng về các yếu tố khác.
Driving season will begin soon.	Mùa lái xe sẽ sớm bắt đầu.
There is a long garden that runs to a field.	Có một khu vườn dài chạy đến một cánh đồng.
You can do your duty, because you have to do it.	Bạn có thể làm nhiệm vụ của bạn, bởi vì bạn phải làm điều đó.
He doesn't empty his pockets.	Anh ta không làm rỗng túi.
Where he had pulled her back from the dead.	Nơi anh đã kéo cô trở lại từ cái chết.
Hope you enjoyed this article.	Hy vọng bạn đã thích bài viết này.
But its form has yet to be laid.	Nhưng hình thức của nó vẫn chưa được đặt ra.
That's not part of the deal.	Đó không phải là một phần của thỏa thuận.
The rule is to want the death of the exception.	Quy tắc là muốn cái chết của ngoại lệ.
But you know it's happening.	Nhưng bạn biết nó đang xảy ra.
In fifteen minutes, it will be completely lit.	Trong mười lăm phút nữa, nó sẽ hoàn toàn sáng.
The wall stopped me.	Bức tường đã ngăn tôi lại.
But it is not the water we know and love.	Nhưng nó không phải là nước mà chúng ta biết và yêu thích.
The patient died.	Bệnh nhân đã chết.
The rooms are simple but large, modern and comfortable.	Các phòng đơn giản nhưng lớn, hiện đại và thoải mái.
More than half of cases have a second primary tumor.	Hơn một nửa số trường hợp có khối u nguyên phát thứ hai.
I never go back.	Tôi không bao giờ quay trở lại.
They've got me and they know it.	Họ đã có tôi và họ biết điều đó.
Again no sound.	Một lần nữa không có âm thanh.
The test shows which is the best health insurance for parents.	Thử nghiệm cho thấy đâu là bảo hiểm sức khỏe tốt nhất cho cha mẹ.
They were very kind and they supported us.	Họ rất tử tế và họ đã ủng hộ chúng tôi.
I appreciate any advice you can give me.	Tôi đánh giá cao bất kỳ lời khuyên nào bạn có thể cho tôi.
This procedure is repeated twice.	Thủ tục này được lặp lại hai lần.
You will have time.	Bạn sẽ có thời gian.
Don't worry about him, he'll be fine.	Đừng lo lắng về anh ấy, anh ấy sẽ ổn thôi.
She really watched him.	Cô ấy đã quan sát anh ấy thực sự.
And you should go home to sleep.	Và bạn nên về nhà đi ngủ.
I am so proud.	Tôi rất tự hào.
Track where we go.	Theo dõi nơi chúng tôi đi.
Then after.	Sau đó, sau khi.
Facts and figures.	Sự kiện và số liệu.
I love every single item she sends.	Tôi yêu từng món đồ mà cô ấy gửi.
Now the fun fact is that he actually proved it.	Bây giờ sự thật thú vị là anh ấy đã thực sự chứng minh điều đó.
Looking at it, it was a tight match throughout.	Nhìn vào đó, nó là một trận đấu chặt chẽ trong suốt.
The threat level for most of them is increasing.	Mức độ đe dọa đối với hầu hết chúng ngày càng tăng.
I was expecting an easy win but they were really good.	Tôi đã mong đợi một chiến thắng dễ dàng nhưng họ thực sự rất tốt.
That can really add up over time.	Điều đó thực sự có thể tăng lên theo thời gian.
I say again and again, it won't, and it can't.	Tôi nói đi nói lại, nó sẽ không, và nó không thể.
Half are children.	Một nửa là trẻ em.
I catch him in things like this every time we see each other.	Tôi bắt gặp anh ấy trong những thứ như thế này mỗi khi chúng tôi gặp nhau.
Means are changed every three days.	Phương tiện được thay đổi ba ngày một lần.
It eventually disappeared after treatment for heart failure.	Cuối cùng nó đã biến mất sau quá trình điều trị suy tim.
It will kill him as soon as it gets the chance.	Nó sẽ giết anh ta ngay khi có cơ hội.
He also couldn't help but smile.	Anh ấy cũng không thể không cười.
No, not bigger.	Không, không lớn hơn.
It happens, man.	Nó xảy ra, anh bạn.
Put her in the picture.	Đưa cô ấy vào bức tranh.
I see the inside.	Tôi nhìn thấy bên trong.
All we need to do is come together as one.	Tất cả những gì chúng ta cần làm là đến với nhau như một người.
Shoulder to shoulder.	Kề vai sát cánh.
Instead, I opened the note that came with it.	Thay vào đó, tôi mở ghi chú đi kèm với nó.
Death has only one way.	Cái chết chỉ có một con đường.
In the manuscript.	Trong bản thảo.
They want something different.	Họ muốn một cái gì đó khác biệt.
It could be interesting.	Nó có thể là thú vị.
Do not use more than you want.	Không sử dụng nhiều hơn mức bạn muốn.
It got worse.	Nó đã trở nên tồi tệ hơn.
I just want to forget about it.	Tôi chỉ muốn quên nó đi.
They are a better boat in that race.	Họ là một chiếc thuyền tốt hơn trong cuộc đua đó.
That happened.	Điều đó đã xảy ra.
If you don't control yourself, you won't be able to stay here.	Nếu bạn không kiểm soát bản thân, bạn sẽ không thể ở lại đây.
Accordingly, motion is negated.	Theo đó, chuyển động bị phủ nhận.
He couldn't help but do it.	Anh ấy không thể không làm điều đó.
There is no night to rest.	Không có đêm nào để nghỉ ngơi.
So cold, so clinical.	Thật lạnh lùng, thật lâm sàng.
We don't know how it got there.	Chúng tôi không biết làm thế nào nó đến đó.
An example is shown on the right.	Một ví dụ được hiển thị ở bên phải.
You will never be able to make the journey.	Bạn sẽ không bao giờ có thể thực hiện cuộc hành trình.
As long as my work gets done, they don't care.	Miễn là công việc của tôi được hoàn thành, họ không quan tâm.
I fell, but it feels great.	Tôi bị ngã, nhưng cảm giác rất tuyệt.
The way you record your story is a very personal expression.	Cách bạn ghi lại câu chuyện của mình là một cách thể hiện rất riêng.
I will discuss one of these.	Tôi sẽ thảo luận về một trong những.
And it won't change.	Và nó sẽ không thay đổi.
You have a lot of money.	Bạn có rất nhiều tiền.
Bring your own group or we can create one for you.	Mang theo nhóm của riêng bạn hoặc chúng tôi có thể tạo một nhóm cho bạn.
I love it.	Tôi yêu điều đó.
You know where you are, of course.	Bạn biết bạn đang ở đâu, tất nhiên.
He's perfect, we're not.	Anh ấy hoàn hảo, còn chúng tôi thì không.
My magic is too strong for him to even try.	Phép thuật của tôi quá mạnh để anh ta thậm chí còn có thể thử.
The trick is to use warm milk.	Bí quyết là sử dụng sữa ấm.
Nothing to do.	Không có gì phải làm.
And they may not be up to the task.	Và họ có thể không đạt được nhiệm vụ.
He was following a line of thought in his head.	Anh ta đang theo đuổi một dòng suy nghĩ trong đầu.
At the time, it really seemed interesting.	Vào thời điểm đó, nó thực sự có vẻ thú vị.
Fixed him for two days.	Cố định anh ta trong hai ngày.
A message was attached to one of my accepted answers.	Một thông báo đã được đính kèm với một trong những câu trả lời được chấp nhận của tôi.
She didn't seem to know how much trouble this could cause.	Cô ấy dường như không biết điều này có thể gây ra bao nhiêu rắc rối.
It makes sense to me.	Nó có ý nghĩa với tôi.
Below me, the city spread out into blue water.	Bên dưới tôi, thành phố trải xuống làn nước xanh.
He didn't comment when she handed me the dress.	Anh ấy không bình luận gì khi cô ấy đưa cho tôi chiếc váy.
I want you to be honest with yourself.	Tôi muốn bạn thành thật với chính mình.
That is an important question and a great topic.	Đó là một câu hỏi quan trọng và một chủ đề lớn.
She will not be afraid.	Cô ấy sẽ không sợ.
Haven't heard anything from them.	Không nghe thấy gì từ họ.
Appreciate the difference.	Đánh giá cao sự khác biệt.
It is your baby.	Nó là em bé của bạn.
Someone somewhere must somehow write something about everything that is anything.	Ai đó ở đâu đó bằng cách nào đó phải viết một cái gì đó về tất cả mọi thứ đó là bất cứ điều gì.
Nothing works and I get this error.	Không có gì hoạt động và tôi gặp lỗi này.
As a result, system performance and power management issues remain a challenge.	Do đó, các vấn đề về hiệu suất hệ thống và quản lý nguồn điện vẫn còn là một thách thức.
Maybe with sleep it will be able to handle these events.	Có thể với giấc ngủ, nó sẽ có thể xử lý những sự kiện này.
This can affect results for both with and without windows.	Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả cho cả có và không có cửa sổ.
I only have a few seconds of strength left.	Tôi chỉ còn vài giây sức lực.
There were no human thoughts or feelings in them.	Không có suy nghĩ hay cảm giác của con người trong họ.
We had a good one.	Chúng tôi đã có một cái tốt.
Then he looked very different.	Khi đó anh ấy trông rất khác.
Some people can't participate in it.	Một số người không thể tham gia vào đó.
Not exactly exactly.	Không hẳn là chính xác lắm.
She said she didn't know why.	Cô ấy nói rằng cô ấy không biết tại sao.
And with fire coming from behind.	Và với lửa từ phía sau phát ra.
We know that it goes up and down and left and right.	Chúng ta biết rằng nó đi lên và xuống và trái và phải.
She nodded and he looked back at me.	Cô ấy gật đầu và anh ấy nhìn lại tôi.
I can't say it has.	Tôi không thể nói nó có.
I had the same one, over and over.	Tôi đã có cùng một cái, hơn và hơn.
They have no spirit.	Họ không có tinh thần.
He's great at doing that.	Anh ấy thật tuyệt khi làm được điều đó.
This is bad news.	Đây là một tin xấu.
I knew that when she started.	Tôi biết điều đó khi cô ấy bắt đầu.
We recorded our first single.	Chúng tôi đã thu âm đĩa đơn đầu tiên.
Looking for a small place.	Tìm kiếm một nơi nhỏ.
Not where I want to live.	Không phải là nơi tôi muốn sống.
They started eating.	Họ bắt đầu ăn.
But these birds are still endangered.	Nhưng những con chim này vẫn đang bị đe dọa.
How many people will die in that struggle.	Có bao nhiêu người sẽ chết trong cuộc đấu tranh đó.
He barely gave her a chance to speak.	Anh hầu như không cho cô cơ hội để nói.
None of these plans have come to fruition.	Không có kế hoạch nào trong số này được đưa vào thực tế.
He'd better not do that.	Tốt hơn là anh ấy không nên làm vậy.
He wants to pay.	Anh ta muốn trả tiền.
I say they don't because they can't.	Tôi nói rằng họ không làm vì họ không thể.
Grow like everyone.	Phát triển như mọi người.
His fear is that one day he will have to resign.	Nỗi sợ hãi của anh ấy là một ngày nào đó anh ấy sẽ phải từ chức.
No one will be tired.	Sẽ không có ai mệt mỏi.
Only two men have ever called me beautiful.	Chỉ có hai người đàn ông từng gọi tôi là đẹp.
I don't see the point of it at all.	Tôi hoàn toàn không nhìn thấy điểm của nó.
Now he was scared.	Bây giờ anh đã sợ hãi.
Something on the surface.	Một cái gì đó trên bề mặt.
How to present it.	Làm thế nào để trình bày nó.
Law, listen to the case.	Luật, hãy nghe vụ án.
This statement was never confirmed.	Tuyên bố này không bao giờ được xác nhận.
That was before.	Đó là trước đây.
A surfactant provides both.	Một hoạt động bề mặt cung cấp cả hai.
Now she will like her.	Bây giờ cô ấy sẽ thích cô ấy.
Then bring it right up to his mouth.	Sau đó đưa ngay lên miệng anh ấy.
Even in this case, the performance difference isn't really that significant.	Ngay cả trong trường hợp này, sự khác biệt về hiệu suất không thực sự đáng kể.
It is completely broken.	Nó hoàn toàn bị hỏng.
Young has been my doctor for several years.	Young đã là bác sĩ của tôi trong vài năm.
We still don't know if this will work.	Chúng tôi vẫn không biết liệu cách làm này có hiệu quả hay không.
We didn't get a chance to develop that.	Chúng tôi đã không có cơ hội để phát triển điều đó.
She is a human.	Cô ấy là một con người.
Who would want after what he did.	Ai sẽ muốn sau những gì anh ta đã làm.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
I remember being really confused about the whole thing.	Tôi nhớ đã thực sự bối rối về toàn bộ sự việc.
And you explain in detail to him how she got sick.	Và bạn giải thích cặn kẽ cho anh ấy hiểu cô ấy mắc bệnh như thế nào.
Repeat this again.	Lặp lại điều này một lần nữa.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
They don't want to say it with freedom of speech.	Họ không muốn nói điều đó bằng tự do ngôn luận.
In this study, two case studies are reviewed.	Trong nghiên cứu này, hai nghiên cứu điển hình được xem xét.
The connection with the hand is very important to me.	Sự kết nối với bàn tay rất quan trọng đối với tôi.
They made the kids very comfortable for the shoot.	Họ đã làm cho bọn trẻ rất thoải mái cho buổi chụp.
She checked on him.	Cô đã kiểm tra anh ta.
It's about customer relationship and communication.	Đó là về mối quan hệ với khách hàng và giao tiếp.
He showed me the text.	Anh ấy cho tôi xem văn bản.
But as she said, it was their freedom.	Nhưng như cô ấy nói, đó là quyền tự do của họ.
She told her not to worry about the speech.	Cô ấy bảo cô ấy đừng lo lắng về bài phát biểu.
My car was running fine.	Xe của tôi đã chạy tốt.
I certainly helped the kids.	Chắc chắn là tôi đã giúp được bọn trẻ rồi.
It will work both ways.	Nó sẽ hoạt động theo cả hai cách.
Is at a higher point of development in the animal kingdom.	Là ở một điểm phát triển cao hơn trong thế giới động vật.
They are fighting about the noise.	Họ đang đấu tranh về tiếng ồn.
Try again to continue what you were doing.	Hãy thử lại để tiếp tục những gì bạn đang làm.
It just has more evidence against it.	Nó chỉ có nhiều bằng chứng chống lại nó.
You must have a mechanism.	Bạn phải có một cơ chế.
They were saved.	Họ đã được cứu.
The method is explained in more detail in the next section.	Phương pháp được giải thích chi tiết hơn trong phần tiếp theo.
It will be an emotional week.	Đó sẽ là một tuần đầy cảm xúc.
Everyone said it at the time.	Mọi người đã nói điều đó vào thời điểm đó.
Or some client for that matter.	Hoặc một số khách hàng cho vấn đề đó.
Some lives of their own.	Một số cuộc sống của riêng họ.
Mix well and add pepper to taste.	Trộn đều và thêm tiêu cho vừa ăn.
I'm not sure why that is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy.
There are plenty of examples of this working for people.	Có rất nhiều ví dụ về điều này có hiệu quả đối với mọi người.
Maybe you don't understand them either.	Có lẽ anh cũng không hiểu họ.
They move very slowly.	Họ di chuyển rất chậm.
Now, today, we know that's not true.	Bây giờ, ngày nay, chúng ta biết rằng điều đó không đúng.
But again, there is confusion.	Nhưng một lần nữa, có sự nhầm lẫn.
He had a very good sprint.	Anh ấy đã có một pha bứt tốc rất tốt.
Hall glanced at his watch.	Hall liếc nhìn đồng hồ.
Absolutely no threat when running.	Hoàn toàn không có mối đe dọa khi chạy.
But she still has other symptoms.	Nhưng cô ấy vẫn có các triệu chứng khác.
I've come a long, hard way to make the news.	Tôi đã đi một chặng đường dài khó khăn để đưa tin tức.
It will be less painful.	Nó sẽ ít đau hơn.
Added your list.	Đã thêm danh sách của bạn.
I can't risk anyone watching me.	Tôi không thể mạo hiểm với bất cứ ai theo dõi tôi.
I like to let my actions speak for me.	Tôi thích để cho hành động của mình thay tôi nói.
And it's sad.	Và thật buồn.
Deeper than he ever was.	Sâu sắc hơn anh ấy đã từng.
They can't beat us.	Họ không thể hạ gục chúng tôi.
An important free treatment cost is time.	Một chi phí điều trị miễn phí quan trọng là thời gian.
Save time and money.	Tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Do whatever you want.	Làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Do not know who has land now.	Không biết bây giờ ai có đất.
I know exactly what that little thing is.	Tôi biết chính xác vật nhỏ đó là gì.
The property was sold last year.	Tài sản đã được bán vào năm ngoái.
Anyone else feel the same way?.	Còn ai khác cảm thấy như vậy không ?.
But now they are different.	Nhưng giờ họ đã khác.
But it goes deeper than that.	Nhưng nó còn đi sâu hơn vậy.
It was a decision that would cost their child their life.	Đó là một quyết định sẽ khiến con họ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
I went to them.	Tôi đã đến chỗ họ.
Then one hand will go on one leg.	Sau đó, một tay sẽ đi trên một chân.
If you can keep up, good and good.	Nếu bạn có thể theo kịp, tốt và tốt.
Questions need to be asked.	Các câu hỏi cần được đặt ra.
It's not fair to judge it differently.	Thật không công bằng khi đánh giá nó theo cách khác.
That's the first part.	Đó là phần đầu tiên.
All of this will cost money.	Tất cả những thứ này sẽ tốn kém tiền bạc.
They don't understand me.	Họ không hiểu tôi.
Now she just needed to find out who killed him.	Bây giờ cô chỉ cần tìm ra kẻ đã giết anh ta.
The press knows which button to press.	Báo chí biết nút nào để nhấn.
They will really appreciate it!.	Họ sẽ thực sự đánh giá cao nó !.
There is nothing stopping us from taking that solution.	Không có gì ngăn cản chúng tôi thực hiện giải pháp đó.
Especially water.	Đặc biệt là nước.
Just being in the same room with him made her take advantage.	Chỉ cần ở cùng phòng với anh ta đã khiến cô bị lợi dụng.
You can't see the hand in front of you out there.	Bạn không thể nhìn thấy bàn tay trước mặt mình ngoài kia.
It wasn't particularly busy.	Nó không đặc biệt bận rộn.
He even told me that the day we met.	Anh ấy thậm chí còn nói với tôi điều đó vào ngày chúng tôi gặp nhau.
From a human perspective, this is a fluke.	Từ góc độ con người, đây là một sự may rủi.
He won't be disappointed when he gives it to you.	Anh ấy sẽ không thất vọng khi đưa nó cho bạn.
He also saw this man.	Anh ấy cũng đã nhìn thấy người đàn ông này.
I faced it for the first time with a sense of hope.	Tôi đối mặt với nó lần đầu tiên với một cảm giác hy vọng.
A quality stage.	Một giai đoạn chất lượng.
Much remains to be learned.	Còn lại nhiều điều có thể học được.
There must be someone in charge.	Phải có người phụ trách.
He used them.	Anh ấy đã sử dụng chúng.
I'm putting the whole failure on her shoulders.	Tôi đang đặt toàn bộ thất bại lên vai cô ấy.
No one else was there.	Không có ai khác ở đó.
And not just me.	Và không chỉ tôi.
It seemed to be an office, my father's office.	Nó dường như là một văn phòng, văn phòng của cha tôi.
Great phone for the price.	Điện thoại tuyệt vời cho giá cả.
We can't go by air, that's for sure.	Chúng tôi không thể đi bằng đường hàng không, đó là điều chắc chắn.
Or maybe he'll just be her first love.	Hoặc có thể anh sẽ chỉ là mối tình đầu của cô.
This took us two hours waiting for a new car.	Điều này khiến chúng tôi mất hai giờ đồng hồ để chờ một chiếc xe mới.
Of course, we can have a different definition of kettle.	Tất nhiên, chúng ta có thể có một định nghĩa khác về ấm.
Five people were confirmed dead.	Năm người được xác nhận là đã chết.
It's a good thing you've come.	Đó là một điều tốt bạn đã đến.
We have to question him.	Chúng ta phải chất vấn anh ta.
That is an interesting idea.	Đó là một ý tưởng thú vị.
For an hour nothing seemed to happen.	Trong một giờ dường như không có gì xảy ra.
That is animal nature, human.	Đó là bản chất động vật, con người.
Tell her to go to hell.	Bảo cô ấy xuống địa ngục.
It doesn't know wrong.	Nó không biết sai.
He hasn't worked since.	Anh ấy đã không làm việc kể từ đó.
She smiled to herself.	Cô ấy tự mỉm cười.
But in the end the child appeared.	Nhưng cuối cùng thì đứa trẻ đã xuất hiện.
They'll show me a seat by the fire.	Họ sẽ chỉ cho tôi một chỗ ngồi bên đống lửa.
Go through your entire day, step by step.	Đi qua toàn bộ ngày của bạn, từng bước.
And that would cause a much bigger problem.	Và điều đó sẽ gây ra một vấn đề lớn hơn nhiều.
And those who paid earlier get nothing.	Và những người trả tiền trước đó không nhận được gì.
Ultra low set.	Bộ cực thấp.
That is a question.	Đó là một câu hỏi.
He's not that important.	Anh ấy không quan trọng như vậy.
That's far enough.	Đó là đủ xa.
It makes me sad to think about.	Nó làm cho tôi buồn khi nghĩ về.
The main thing in our culture is respect.	Điều chính trong văn hóa của chúng tôi là sự tôn trọng.
Good quality is excellent throughout.	Chất lượng tốt là tuyệt vời trong suốt.
Otherwise one gets a more complex function.	Nếu không, người ta sẽ nhận được một hàm phức tạp hơn.
Maybe it's me.	Có thể là tôi.
Go play with children.	Đi chơi với trẻ con.
Has become more and more emotional.	Đã trở nên ngày càng nhiều cảm xúc.
Over six months old.	Hơn sáu tháng tuổi.
You are worried about starting a new school.	Bạn đang lo lắng về việc bắt đầu một ngôi trường mới.
Some teams fail with the numbers.	Một số đội thất bại với những con số.
From water comes life.	Từ nước sinh ra sự sống.
But like everything now.	Nhưng như mọi thứ bây giờ.
The best part is, he's one of our guys.	Điều tuyệt vời nhất là, anh ấy là một trong những người của chúng tôi.
His body was never found.	Xác của anh ta không bao giờ được tìm thấy.
Anything you want to say or understand.	Bất cứ điều gì bạn muốn nói hoặc hiểu.
Surely from there he could look down on them.	Chắc chắn từ đó anh có thể coi thường họ.
She wears her shoes in her hand.	Cô ấy mang đôi giày của mình trên tay.
She can write letters home.	Cô ấy có thể viết thư về nhà.
Or talk to anyone.	Hoặc nói chuyện với bất kỳ ai.
The result is in.	Kết quả là trong.
Be kind to the people you do business with.	Đối xử tốt với những người mà bạn hợp tác kinh doanh.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
But he was careful not to like it too much.	Nhưng anh cẩn thận để không thích nó quá nhiều.
It used to be like that.	Từng hơi như vậy.
Normally that's where most people have weapons.	Bình thường đó là nơi hầu hết mọi người có vũ khí.
But there's nothing we can do.	Nhưng chúng tôi không thể làm gì được.
So are the local kids.	Những đứa trẻ địa phương cũng vậy.
Three women drew me in.	Ba người phụ nữ đã lôi kéo tôi vào.
Now we have to find someone to make them.	Bây giờ chúng tôi phải tìm ai đó để làm ra chúng.
Will be considered low.	Sẽ được coi là thấp.
They are confused.	Họ đang bối rối.
But lights.	Nhưng đèn.
Nothing was taken from her.	Không có gì đã được lấy từ cô ấy.
I love your website.	Tôi yêu trang web của bạn.
He sat motionless for several minutes.	Anh ta ngồi không nhúc nhích trong vài phút.
I've seen you lose faith in me.	Tôi đã nhìn thấy bạn mất niềm tin vào tôi.
She looks sleeping, happy.	Trông cô ấy đang say ngủ, hạnh phúc.
Somehow he doesn't fit in either.	Bằng cách nào đó anh ấy cũng không hợp với.
It can't go too far yet.	Nó chưa thể đi quá xa.
But the order.	Nhưng là thứ tự.
He doesn't point or don't look where we point.	Anh ấy không chỉ hoặc không nhìn vào nơi chúng tôi chỉ.
Current analysis is done in two steps.	Phân tích hiện tại thực hiện theo hai bước.
There are four of them.	Có bốn người trong số họ.
Remember that money can come back to you.	Hãy nhớ rằng tiền có thể quay trở lại bạn.
With bright lights.	Với đèn sáng.
Can't buy arguments that it's legal.	Có thể không mua lập luận rằng đó là hợp pháp.
These systems are difficult to test.	Các hệ thống này rất khó kiểm tra.
Progress is everywhere.	Tiến bộ ở khắp mọi nơi.
That will never happen, of course.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tất nhiên.
It turns out that the first response is the correct one.	Nó chỉ ra rằng phản ứng đầu tiên là một trong những chính xác.
You will never want to live near a big city again.	Bạn sẽ không bao giờ muốn sống gần một thành phố lớn nữa.
She said people drew their people that way.	Cô ấy nói rằng mọi người đã vẽ người của họ theo cách đó.
It took months for the business to actually go live.	Phải mất nhiều tháng để công việc kinh doanh thực sự đi vào hoạt động.
He has a very strong organization.	Anh ấy có một tổ chức rất mạnh.
But it is by the way.	Nhưng đó là bằng cách này.
Customers must be managed.	Khách hàng phải được quản lý.
Now, times have changed.	Bây giờ, thời thế đã thay đổi.
The selection of participants was done carefully.	Việc lựa chọn những người tham gia đã được thực hiện một cách cẩn thận.
We can't have him in our lives.	Chúng ta không thể có anh ấy trong cuộc đời mình.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
It's my own blood.	Đó là máu của chính tôi.
Now continue.	Bây giờ tiếp tục.
You have no choice in that.	Bạn không có sự lựa chọn trong đó.
I had to make a house for myself.	Tôi đã phải làm một ngôi nhà cho chính mình.
We were told it was a choice.	Chúng tôi đã nói rằng đó là một sự lựa chọn.
Cells die then at a later stage.	Tế bào chết sau đó ở giai đoạn sau.
The kids just found out they've lost a friend.	Bọn trẻ vừa phát hiện ra mình đã mất một người bạn.
For every beginning, there is an end.	Đối với mọi sự khởi đầu, đều có kết thúc.
Many women have found work to support the family.	Nhiều phụ nữ đã kiếm được việc làm để phụ giúp gia đình.
I didn't of course and stayed.	Tôi đã không tất nhiên và ở lại.
When they fell, we picked each other up.	Khi chúng rơi xuống, chúng tôi nhặt nhau.
She will get it from here.	Cô ấy sẽ lấy nó từ đây.
It appeared as if something had given way.	Nó xuất hiện như thể một cái gì đó đã được nhường chỗ.
They will feed you.	Họ sẽ cho bạn ăn.
It can help solve social problems and jobs.	Nó có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội và công ăn việc làm.
Usually, people start their training after being exposed.	Thông thường, mọi người bắt đầu đào tạo của họ sau khi đã được tiếp xúc.
Can't help myself.	Không thể tự giúp mình.
Bring it to every scene.	Mang nó đến mọi cảnh quay.
But that's not how it happened.	Nhưng đó không phải là cách nó xảy ra.
Students work in groups to generate ideas for an app.	Học sinh làm việc theo nhóm để tạo ý tưởng cho một ứng dụng.
These dates are not clear.	Những ngày này không rõ ràng.
I want to be that guy.	Tôi muốn trở thành chàng trai đó.
Please don't run away.	Xin đừng chạy trốn.
Patients were divided into four groups.	Bệnh nhân được chia thành bốn nhóm.
When it's time to the world.	Khi đến lúc với thế giới.
However, none of this happened.	Tuy nhiên, không có điều này xảy ra.
Or maybe not.	Hoặc có thể không.
So we don't have a common law contract problem.	Vì vậy, chúng tôi không có vấn đề về hợp đồng thông luật.
I am not what you would call a great friend.	Tôi không phải những gì bạn sẽ gọi là một người bạn tuyệt vời.
A wonderful woman.	Một người phụ nữ tuyệt vời.
Food and staff are great.	Thức ăn và nhân viên rất tuyệt.
I don't believe him.	Tôi không tin anh ta.
I really don't care and I have my own opinion on this.	Tôi thực sự không quan tâm và tôi có quan điểm của riêng mình về điều này.
It helps with everything.	Nó giúp với mọi thứ.
Tell me, you'll feel better.	Hãy nói với tôi, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
It is too small or too short in the back.	Nó quá nhỏ hoặc quá ngắn ở phía sau.
I click.	Tôi nhấn vào.
Keep your eyes on your left hand.	Giữ mắt của bạn trên tay trái.
What you do is wrong, young people.	Những gì bạn làm là sai, các bạn trẻ.
There was a future.	Đã có một tương lai.
It is very easy for them.	Nó rất dễ dàng cho họ.
Better to walk.	Tốt hơn là đi bộ.
She knows the order.	Cô ấy biết thứ tự.
Measure is not true.	Đo không phải sự thật.
You did for him.	Bạn đã làm cho anh ta.
The man was trying to help my wife find this out.	Người đàn ông đã cố gắng giúp vợ tôi phát hiện ra điều này.
This will not help you.	Điều này sẽ không giúp ích gì cho bạn.
That is not necessary.	Việc đó là không cân thiết.
And there was a corpse lying next to me.	Và có một xác người nằm cạnh tôi.
I tried that.	Tôi đã thử điều đó.
He is short and fat.	Anh ta thấp và mập.
And say why the things you've found aren't helpful to you.	Và nói lý do tại sao những thứ bạn đã tìm thấy không hữu ích cho bạn.
Learn to enjoy cooking rather than eating out.	Học cách thưởng thức nấu ăn hơn là đi ăn bên ngoài.
The number of students they teach will be in the thousands.	Số học sinh do họ dạy sẽ lên đến hàng nghìn.
He was looking at one of them.	Anh ấy đang nhìn một trong số họ.
That's my train.	Đó là chuyến tàu của tôi.
You have to choose the perfect title for your page.	Bạn phải chọn tiêu đề hoàn hảo cho trang của mình.
The smell of fear.	Mùi của sự sợ hãi.
The truth is they never did.	Sự thật là họ không bao giờ làm.
It must be a fine tea.	Đó phải là một loại trà hảo hạng.
We'll let you know when we're ready to go.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào chúng tôi sẵn sàng đi.
But if he is love, he cannot be.	Nhưng nếu anh ấy là tình yêu, anh ấy không thể là.
It's not too heavy for someone like you.	Nó không quá nặng đối với một người như anh.
We don't get to choose whether we influence others or not.	Chúng ta không được lựa chọn liệu chúng ta có ảnh hưởng đến người khác hay không.
What they are doing is huge.	Những gì họ đang làm là rất lớn.
I see things differently.	Tôi thấy mọi thứ khác hẳn.
He missed the next four games.	Anh ấy đã bỏ lỡ bốn trận đấu tiếp theo.
He went to the kitchen to get the scale.	Anh vào bếp lấy cái cân.
I wish it had been harder.	Tôi ước nó đã khó hơn.
Me too, at first.	Tôi cũng vậy, lúc đầu.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu cả.
He couldn't let his mind take the next step and the next step.	Anh không thể để tâm trí mình thực hiện bước tiếp theo và bước tiếp theo.
All of that was changed when the law was passed.	Tất cả những điều đó đã được thay đổi khi luật được thông qua.
Everything was bad before.	Mọi thứ thật tồi tệ trước đây.
There are many reasons for it, and this is a big one.	Có nhiều lý do cho nó, và đây là một lý do lớn.
Don't pay much attention to it.	Không quan tâm nhiều đến nó.
Many people have been.	Nhiều người đã từng.
There hasn't been a more popular player on the pitch this week.	Không có một cầu thủ nào nổi tiếng hơn trên sân trong tuần này.
I have never won an argument with him.	Tôi chưa bao giờ thắng trong một cuộc tranh cãi với anh ấy.
I believe there was a marriage there at some point.	Tôi tin rằng đã có một cuộc hôn nhân ở đó vào một thời điểm nào đó.
My parents arrived a few hours later.	Cha mẹ tôi đến sau đó vài giờ.
She won't tell them how she cried in the morning.	Cô ấy sẽ không nói với họ rằng cô ấy đã khóc như thế nào vào buổi sáng.
I can not decide.	Tôi không thể quyết định.
Now is her chance.	Bây giờ là cơ hội của cô ấy.
Heat medium to boiling.	Đun lửa vừa đến sôi.
The desk is silent.	Đầu bàn im lặng.
Sleep quality improved in both groups.	Chất lượng giấc ngủ được cải thiện ở cả hai nhóm.
But my own point of view is different.	Nhưng quan điểm của riêng tôi thì khác.
You did a great job with them.	Bạn đã làm một công việc tuyệt vời với họ.
And on the other side, learn to handle failure.	Và ở phía bên kia, hãy học cách xử lý thất bại.
It may or may not have the ability to travel in time.	Nó có thể đã có hoặc không có khả năng du hành trong thời gian.
You should to try it!.	Bạn nên thử nó!.
It is physical.	Nó là vật lý.
People have many reasons to buy or sell.	Mọi người có nhiều lý do để mua hoặc bán.
It is my child.	Nó là con tôi.
Then they began to lay siege to the city.	Sau đó, họ bắt đầu bao vây thành phố.
Perhaps someone is watching as well as listening.	Có lẽ ai đó đang xem cũng như đang nghe.
That's not fair.	Điều đó không công bằng.
Don't go against the mechanics of history.	Đừng đi ngược lại cơ chế của lịch sử.
You just need to watch out for their actions.	Bạn chỉ cần đề phòng hành động của họ.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
He absolutely loves it.	Anh ấy hoàn toàn thích nó.
What is up to you is how you use each day.	Điều gì tùy thuộc vào bạn là cách bạn sử dụng mỗi ngày.
I bought those quickly in a photo shop.	Tôi đã mua những thứ đó một cách nhanh chóng trong một cửa hàng ảnh.
I need both.	Tôi cần cả hai.
Someone who doesn't feel understood will not easily listen.	Ai đó không cảm thấy được hiểu sẽ không dễ dàng lắng nghe.
You will make different food choices.	Bạn sẽ thực hiện các lựa chọn thực phẩm khác nhau.
People of faith.	Người có đức tin.
And we'll make it work.	Và chúng tôi sẽ làm cho nó hoạt động.
Car parking, street frontage.	Bãi đậu xe ô tô, mặt phố.
I need to know who did it.	Tôi cần biết ai đã làm điều đó.
And it very quickly became thousands of people.	Và nó rất nhanh chóng trở thành hàng nghìn người.
And he will know where.	Và anh ấy sẽ biết ở đâu.
He was on the run for six or seven months.	Anh ấy đã chạy trốn trong sáu hoặc bảy tháng.
He plans to share this with us soon.	Anh ấy có kế hoạch chia sẻ điều này với chúng tôi sớm.
Let's hope it happens anyway.	Hãy hy vọng nó sẽ xảy ra dù sao.
This product is reasonably priced.	Sản phẩm này có giá cả hợp lý.
I could have stuck it forever.	Tôi có thể đã mắc kẹt nó mãi mãi.
Just heat them up for a minute or so.	Chỉ cần làm nóng chúng trong một phút hoặc lâu hơn.
But that's not the end.	Nhưng đó không phải là kết thúc.
I just don't get it.	Tôi chỉ không nhận được nó.
And everyone wants to go to dinner.	Và mọi người đều muốn đi ăn tối.
That is more than okay.	Điều đó còn hơn là không ổn.
Or rather, he went out with his wife and their 4 children.	Hay đúng hơn, anh ta đã đi ra ngoài với vợ và 4 đứa con của họ.
There are ten of us.	Có mười người trong chúng tôi.
He wants to cry.	Anh ấy muốn khóc.
And that's the story.	Và đó là câu chuyện.
In this section, we will look at that construction.	Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét việc xây dựng đó.
However, no one else seems to know about it.	Tuy nhiên, dường như không ai khác biết về nó.
The reasons are well known.	Những lý do đã được biết rõ.
I can even change your hair color if you want.	Tôi thậm chí có thể thay đổi màu tóc của bạn nếu bạn muốn.
I'm not ready yet.	Tôi chưa sẳn sang.
The actual device types used for these measurements are not recorded.	Các loại thiết bị thực tế được sử dụng cho các phép đo này không được ghi lại.
She knows nothing.	Cô không biết gì cả.
But things are changing in the world.	Nhưng mọi thứ đang thay đổi trên thế giới.
There's nothing we haven't seen before.	Không có gì chúng tôi đã không nhìn thấy trước đây.
This is already the third.	Đây đã là thứ ba.
In nine days.	Trong chín ngày.
He was silent.	Cậu ta nín lặng.
She took advice, but couldn't do it.	Cô ấy nghe lời khuyên, nhưng không thể làm được.
This case is no exception.	Trường hợp này cũng không ngoại lệ.
I had no control over my actions.	Tôi đã không kiểm soát được hành động của mình.
I'm afraid not yet stirred.	Tôi sợ vẫn chưa khuấy động.
He didn't want to talk to her right away.	Anh không muốn nói chuyện với cô ngay lập tức.
Press the top of the mouth down to separate the body.	Nhấn đầu miệng xuống để tách phần thân ra.
Let's look at other starting points.	Chúng ta hãy xem xét các điểm khởi đầu khác.
We thank you for this dish.	Chúng tôi cảm ơn bạn vì món ăn này.
He got up, and went to the window.	Anh đứng dậy, và đi tới cửa sổ.
Room was very clean and comfortable with good breakfast.	Phòng rất sạch sẽ và thoải mái với bữa sáng ngon.
I don't know what it's for.	Tôi không biết nó để làm gì.
There will be a set of fees.	Sẽ có một tập hợp các khoản phí.
I can feel everyone in the circle.	Tôi có thể cảm thấy tất cả mọi người trong vòng kết nối.
You should see me at the hospital.	Bạn nên gặp tôi ở bệnh viện.
Of course, this is a human image.	Tất nhiên, đây là hình ảnh con người.
But not very much.	Mà không nhiều lắm.
He may even want to return them.	Anh ấy thậm chí có thể muốn trả lại chúng.
He didn't expect them.	Anh đã không mong đợi họ.
You can only imagine.	Bạn chỉ có thể tưởng tượng.
But she can think of a lot of other people.	Nhưng cô ấy có thể nghĩ về rất nhiều người khác.
He will never be able to get over anything of hers.	Anh ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được bất cứ điều gì của cô ấy.
But we are happy to have her.	Nhưng chúng tôi rất vui khi có cô ấy.
In the warm night, the heavy air hits my skin.	Trong đêm ấm áp, không khí nặng nề phả vào da tôi.
Come, we will drink it.	Hãy đến, chúng ta sẽ uống nó.
Open it and you are ready to go.	Mở nó ra và bạn đã sẵn sàng.
They don't get them.	Họ không nhận được chúng.
However, the answer will remain the same.	Tuy nhiên, câu trả lời sẽ vẫn như cũ.
The battle and the killing continued.	Trận chiến và giết chóc vẫn tiếp tục.
We have to get better as a team in the long run.	Chúng tôi phải trở nên tốt hơn với tư cách là một đội trong thời gian dài.
Everyone thought it was very good.	Mọi người đều cho rằng nó rất tốt.
There are other ways to think about one's body and beauty.	Có nhiều cách khác để nghĩ về cơ thể và vẻ đẹp của một người.
Lightning love worked for them, but that was rare.	Tình yêu sét đánh đã có tác dụng với họ, nhưng điều đó thật hiếm.
All.	Tất cả.
Simply not an option to do otherwise.	Đơn giản không phải là một lựa chọn để làm khác.
Where there is reasonable notice and under such terms only.	Khi có thông báo hợp lý và theo các điều khoản như vậy là chỉ.
One, obviously, is time.	Một, rõ ràng, là thời gian.
They are very funny to watch.	Họ rất buồn cười khi xem.
He had never even heard the name.	Anh ấy thậm chí chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.
My car is fine.	Xe của tôi không sao.
I heard about it this morning.	Tôi đã nghe về nó sáng nay.
We have developed certain survival skills.	Chúng tôi đã phát triển một số kỹ năng sinh tồn nhất định.
I don't know what to say to her.	Tôi không biết phải nói gì với cô ấy.
It makes no sense to me.	Nó không có ý nghĩa đối với tôi.
You have to remember, these women are very young.	Bạn phải nhớ rằng, những người phụ nữ này còn rất trẻ.
He burned it.	Anh ta đốt nó.
The second view does not update its content.	Chế độ xem thứ hai không cập nhật nội dung của nó.
And you.	Còn bạn.
Too much time has passed.	Đã quá nhiều thời gian trôi qua.
And not now.	Và không phải bây giờ.
But his fight is a different one.	Nhưng cuộc chiến của anh ấy là một cuộc chiến khác.
If you didn't save him.	Nếu bạn đã không cứu anh ta.
I walk around.	Tôi đi bộ xung quanh.
It's not an opportunity.	Đó không phải là cơ hội.
I will call you later.	Tôi sẽ gọi cho bạn sau.
And not just any office.	Và không chỉ bất kỳ văn phòng nào.
In fact, in no time, your website will be a success.	Trên thực tế, trong thời gian ngắn, trang web của bạn sẽ thành công.
Raise your five selves now.	Hãy nâng cao năm bản thân ngay bây giờ.
I had to change companies.	Tôi đã phải thay đổi công ty.
I held back, taking pictures.	Tôi kìm lại, chụp ảnh.
I'm sure you're no exception.	Tôi chắc chắn rằng bạn không ngoài sự giúp đỡ.
Not against a man.	Không chống lại một người đàn ông.
I would appreciate any help.	Tôi sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ nào.
The others stopped behind me.	Những người khác dừng lại phía sau tôi.
She was in traffic.	Cô ấy đã tham gia giao thông.
Even at first it was really a stone.	Ngay cả lúc đầu nó thực sự là một viên đá.
But this is not my point of view.	Nhưng đây không phải là quan điểm của tôi.
I'll never let you go.	Tôi sẽ không bao giờ để bạn đi.
Let her take care of herself.	Hãy để cô ấy tự chăm sóc mình.
He is currently one of the top movie stars in the world.	Anh ấy hiện là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới.
It was funny that he didn't see any children on the street.	Thật là buồn cười khi anh ấy không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào trên đường.
The table is set for two people.	Bàn được đặt cho hai người.
Other cases remain open for longer.	Các trường hợp khác vẫn mở lâu hơn.
It says he is the best there is.	Nó nói rằng anh ấy là người giỏi nhất ở đó.
Only important and rare things are valuable.	Những thứ quan trọng, quý hiếm mới có giá trị.
Maybe too bright.	Có lẽ quá sáng.
No bed frame.	Không có khung giường.
There was no way we were married at that time.	Không thể có chuyện chúng tôi cưới nhau vào thời điểm đó.
I would eat it and say it was perfect.	Tôi sẽ ăn nó và nói rằng nó hoàn hảo.
You wonder how they calculated that.	Bạn tự hỏi làm thế nào họ tính được điều đó.
And it must be an online game.	Và nó phải là một trò chơi trực tuyến.
Start over here.	Bắt đầu lại đây.
Now she knew that.	Giờ cô đã biết điều đó.
More on that below.	Thêm về điều đó bên dưới.
I will try to change, for her sake.	Tôi sẽ cố gắng thay đổi, vì cô ấy.
I already know from below link, hope that helps you.	Tôi đã biết từ liên kết dưới đây, hy vọng rằng sẽ giúp bạn.
This is ordered by date.	Điều này được đặt hàng theo ngày.
It's a topic that's none of my business.	Đó là một chủ đề không phải việc của tôi.
Yet she still lives in her own apartment.	Vậy mà cô ấy vẫn sống trong căn hộ của riêng mình.
You only get three per match.	Bạn chỉ nhận được ba mỗi trận đấu.
He cannot work in conditions of extreme heat or cold.	Anh ta không thể làm việc trong điều kiện nhiệt độ quá cao hoặc quá lạnh.
She passed.	Cô ấy đã đi qua.
The quality and visibility of that program.	Chất lượng và tầm nhìn của chương trình đó.
It's not too bad.	Nó không tệ lắm.
No drugs were found.	Không có loại thuốc nào được tìm thấy.
So there must be another place.	Vì vậy, phải có một nơi khác.
I find this very true.	Tôi thấy điều này rất đúng.
What they do so much with so little is a miracle.	Điều mà họ làm được rất nhiều với quá ít là một điều kỳ diệu.
You can create classes that you will push later to the database.	Bạn có thể tạo các lớp mà bạn sẽ đẩy sau này vào cơ sở dữ liệu.
You don't need to do anything more.	Bạn không cần phải làm gì thêm.
Three measurements were made at a target temperature.	Ba phép đo được thực hiện ở một nhiệt độ mục tiêu.
So they're a very, very good, strong team.	Vì vậy, họ là một đội rất, rất tốt, mạnh mẽ.
Do not use near eyes.	Không sử dụng gần mắt.
Annoying me.	Tôi khó chịu.
There is nothing stronger than this.	Không có gì mạnh hơn thế này.
I think it's closer to the solution.	Tôi nghĩ rằng nó gần với giải pháp hơn.
The user of this device may suffer personal injury.	Người sử dụng thiết bị này có thể bị thương tích cá nhân.
Actually, we don't talk about anything very much.	Trên thực tế, chúng tôi không nói về bất cứ điều gì nhiều lắm.
His father was still in the kitchen, on the phone.	Cha anh vẫn ở trong bếp, nghe điện thoại.
He found it during new product development.	Anh ấy đã tìm thấy nó trong quá trình phát triển sản phẩm mới.
He is not only her son, but also her friend now.	Anh không chỉ là con trai của cô, mà còn là bạn của cô bây giờ.
You might want to consider that.	Bạn có thể muốn xem xét điều đó.
The fear passed.	Nỗi sợ hãi qua đi.
No differences between groups were found.	Không có sự khác biệt giữa các nhóm được tìm thấy.
Very few people walked.	Rất ít người đã đi bộ.
One person, the driver of the car, was seriously injured.	Một người là người điều khiển ô tô bị thương nặng.
They noticed him.	Họ chú ý đến anh ta.
Wine and how it became magic is a very complex web.	Rượu và cách nó trở thành ma thuật là một trang web rất phức tạp.
They have thousands of people.	Bọn họ có hàng ngàn người.
They treat you very well.	Họ đối xử với bạn rất tốt.
Nothing.	Không có gì đâu.
It makes sense to me.	Nó có ý nghĩa đối với tôi.
But that's me, and everyone like me, they want to be.	Nhưng đó là tôi, và tất cả mọi người như tôi, họ muốn có được.
It's an amazing thing to be a part of.	Đó là một điều đáng kinh ngạc khi trở thành một phần của.
Remaining is not an option.	Còn lại không phải là một lựa chọn.
I'd say you'll have more luck with them.	Tôi muốn nói rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn với chúng.
And they wanted me to come with them.	Và họ muốn tôi đi cùng.
They watch over me.	Họ trông chừng cho tôi.
No one has been seen for more than thirty years.	Không ai đã được nhìn thấy trong hơn ba mươi năm.
His words were also not withheld.	Lời nói của anh ta cũng không được giữ lại.
We don't want to be out in the sun.	Chúng tôi không muốn ở ngoài nắng.
We just went on with our daily lives like nothing was wrong.	Chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình như không có gì sai trái.
He was too good.	Anh ấy đã quá tốt.
She needs my arms around her.	Cô ấy cần vòng tay của tôi ôm lấy cô ấy.
Stay on the main road.	Ở trên con đường chính.
We had to find these people before they knew we were looking.	Chúng tôi phải tìm những người này trước khi họ biết chúng tôi đang tìm kiếm.
Even credit cards.	Ngay cả các thẻ tín dụng.
All of these activities need three key resources to demonstrate success.	Tất cả các hoạt động này cần ba nguồn lực chính để chứng minh sự thành công.
Of course my drug use got worse for a while.	Tất nhiên việc sử dụng ma túy của tôi trở nên tồi tệ hơn trong một thời gian.
That seems to be helpful.	Điều đó dường như hữu ích.
New week, new mix.	Tuần mới, bộ mix mới.
Let's say no one has ever seen her.	Hãy nói rằng không ai từng nhìn thấy cô ấy.
Some may have abandoned the idea.	Một số có thể đã từ bỏ ý tưởng.
However, on other days, he can appear quite normal.	Tuy nhiên, vào những ngày khác, anh ấy có thể tỏ ra khá bình thường.
Cash on the desk.	Tiền mặt trên bàn làm việc.
Drink this and you'll be fine.	Bạn uống cái này sẽ khỏe lại.
But one can never be sure of everything.	Nhưng người ta không bao giờ có thể chắc chắn về mọi thứ.
They agreed to this change of treatment.	Họ đã đồng ý cho sự thay đổi điều trị này.
I ordered a vehicle.	Tôi đã đặt hàng một phương tiện.
I know and like his father.	Tôi biết và thích bố anh ấy.
My wish is another week.	Điều ước của tôi là một tuần nữa.
Contains the correct public key.	Chứa khóa công khai chính xác.
But we did it three years ago.	Nhưng chúng tôi đã làm điều đó ba năm trước.
They finally meet again and fight.	Cuối cùng họ cũng gặp lại nhau và chiến đấu.
And that may have been true.	Và điều đó có thể đã đúng.
And their eyes met.	Và mắt họ gặp nhau.
And then go to bed.	Và sau đó lên giường.
It's just stone and wood and metal.	Nó chỉ là đá và gỗ và kim loại.
The letter made me feel like a failure.	Bức thư khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại.
Something went wrong.	Có điều gì đó đã xảy ra sai lầm.
So she wanted it bad.	Vì vậy, cô muốn nó xấu.
Lovely hotel in quiet location.	Khách sạn đáng yêu ở vị trí yên tĩnh.
However, it will be too late.	Tuy nhiên, nó sẽ là quá muộn.
But he couldn't.	Nhưng anh ta đã không thể.
We deal with healthy people.	Chúng tôi đối phó với những người khỏe mạnh.
How it came to turn to stone.	Làm thế nào nó đến để biến thành đá.
But if you don't, that's okay.	Nhưng nếu bạn không, điều đó không sao.
I analyzed it here.	Tôi đã phân tích nó ở đây.
Ultimately, running for president is a deeply personal decision.	Cuối cùng, tranh cử tổng thống là một quyết định mang tính cá nhân sâu sắc.
However, there may be some special cases where it can be.	Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp đặc biệt mà nó có thể được.
Meaningless.	Không có ý nghĩa.
He had to find a wife.	Anh phải tìm một người vợ.
Bring the first one.	Mang đến cái đầu tiên.
I love this knife.	Tôi yêu con dao này.
This is something you need to avoid.	Đây là điều bạn cần tránh.
However, he didn't have the power to stop her from talking.	Tuy nhiên, anh không có sức mạnh để ngăn cô nói chuyện.
And they probably spread from one hospital to another.	Và có lẽ họ đã lây lan từ bệnh viện này sang bệnh viện khác.
None of us could believe what we saw.	Không ai trong chúng tôi có thể tin vào những gì chúng tôi đã thấy.
Continue mixing.	Tiếp tục trộn.
I wonder if they think of me every now and then.	Tôi tự hỏi không biết thỉnh thoảng họ có nghĩ đến tôi không.
It's really hard.	Thật là khó.
It follows after that.	Nó theo sau đó.
Therefore, a paper is made by two or.	Do đó, một bài báo được thực hiện bởi hai hoặc.
I don't have a team.	Tôi không có đội.
I never doubted myself.	Tôi không bao giờ nghi ngờ bản thân.
However, the plaintiff.	Tuy nhiên, nguyên đơn.
So it is said.	Vì vậy, nó được nói.
Animals don't see beauty or judge us based on it.	Động vật không nhìn thấy vẻ đẹp hoặc đánh giá chúng ta dựa trên nó.
The rule of four is the only constant.	Quy tắc bốn là hằng số duy nhất.
There are some very solid reasons to do this.	Có một số lý do rất chắc chắn để làm điều này.
I think it is pretty good.	Tôi nghĩ rằng nó là khá tốt.
They are nothing but skin and bones.	Chúng không là gì ngoài da và xương.
That is the situation.	Đó là tình huống.
They will never let you stop.	Họ sẽ không bao giờ để bạn dừng lại.
Then everything in the world is quiet.	Khi đó mọi thứ trên thế giới đều tĩnh lặng.
Fear has no power in your life.	Nỗi sợ hãi không có quyền trong cuộc sống của bạn.
You have agreed to a price and have been paid.	Bạn đã đồng ý với một mức giá và đã được trả tiền.
He arrived early and prepared for an important meeting.	Anh ấy đã đến sớm và chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng.
I failed the other two.	Tôi đã thất bại hai cái kia.
Hope this is useful!.	Hi vọng điêu nay co ich!.
Circle, he said.	Circle, anh ấy nói.
Until now very few people understand it.	Cho đến bây giờ rất ít người hiểu nó.
There used to be cars like cars.	Đã từng có những chiếc xe hơi giống ô tô.
Look at what happened to the cell phone industry.	Nhìn vào những gì đã xảy ra với ngành công nghiệp điện thoại di động.
Other smaller studies support this finding.	Các nghiên cứu nhỏ hơn khác hỗ trợ phát hiện này.
Their problems only make them stronger and more responsible.	Những vấn đề của họ chỉ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn và có trách nhiệm hơn.
Ready to act.	Sẵn sàng hành động.
Maybe it's love.	Có lẽ đó là tình yêu.
And they won't care.	Và họ sẽ không quan tâm.
Your presence can be influential.	Sự hiện diện của bạn có thể có ảnh hưởng.
Time for new management.	Đã đến lúc quản lý mới.
Now there's too much water under the bridge, between us.	Bây giờ có quá nhiều nước dưới gầm cầu, giữa chúng ta.
However, as we have already noted, this seems unlikely.	Tuy nhiên, như chúng tôi đã lưu ý, điều này dường như không thể.
Now, only my face.	Bây giờ, chỉ có khuôn mặt của tôi.
Turning away from that possibility is a mistake.	Quay lưng lại với khả năng đó là sai lầm.
This is the last birth.	Đây là lần sinh cuối cùng.
I was on the national news service.	Tôi đã ở trên các dịch vụ tin tức quốc gia.
Painful thoughts.	Ý nghĩ đau.
She died this morning.	Cô ấy đã chết vào sáng nay.
However, the code works.	Tuy nhiên, mã hoạt động.
This is why you just feel sad sometimes.	Đây là lý do tại sao bạn đôi khi chỉ cảm thấy buồn.
I don't want you out here playing in their streets.	Tôi không muốn bạn ra đây chơi trên đường phố của họ.
I am here now to help you through this.	Tôi ở đây bây giờ để giúp bạn vượt qua điều này.
We had four weeks to work on the project.	Chúng tôi đã có bốn tuần để làm việc cho dự án.
Two main findings are reported.	Hai phát hiện chính được báo cáo.
He did it in high school.	Anh ấy đã làm điều đó ở trường trung học.
If necessary, the test methods they used should be clearly explained.	Nếu cần, các phương pháp thử nghiệm họ đã áp dụng cần được giải thích rõ ràng.
This is just our time.	Đây chỉ là thời gian của chúng ta.
This is commercial.	Đây là thương mại.
We hate and fear each other.	Chúng tôi ghét và sợ nhau.
But arms control is not enough.	Nhưng kiểm soát vũ khí là không đủ.
All we can do right now is wait.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ là chờ đợi.
Not every path is valid.	Không phải mọi đường dẫn đều hợp lệ.
I like my hair.	Tôi thích mái tóc của mình.
One case can be found in s.	Một trường hợp có thể được tìm thấy trong s.
So if that's something you care about then be careful.	Vì vậy, nếu đó là điều bạn quan tâm thì hãy cẩn thận.
I don't say much.	Tôi không nói nhiều.
This case rarely happens.	Trường hợp này hiếm khi xảy ra.
That's too difficult.	Điều đó thật khó.
Stay home from school or work if you are sick.	Nghỉ học hoặc làm việc ở nhà nếu bạn bị ốm.
The house lights were on.	Đèn nhà đã lên.
I hope they turn this into a movie.	Tôi hy vọng họ biến điều này thành một bộ phim.
When she arrives.	Khi cô ấy đến.
I would highly recommend a listener to anyone.	Tôi rất muốn giới thiệu một người lắng nghe bất kỳ ai.
The child is bright, but he cannot think.	Đứa trẻ sáng sủa, nhưng nó không thể suy nghĩ.
But if they see the government shutdown, people will move to the left.	Nhưng nếu họ thấy chính phủ đóng cửa, mọi người sẽ di chuyển sang bên trái.
Before they do so.	Trước khi họ làm như vậy.
I've heard there's twice that number.	Anh đã nghe nói có gấp đôi số đó.
We are not even human in their eyes.	Chúng tôi thậm chí không phải là con người trong mắt họ.
But it's already too late.	Nhưng đã quá trễ rồi.
She will be in bed.	Cô ấy sẽ ở trên giường.
But there doesn't seem to be anyone around.	Nhưng dường như không có ai xung quanh.
I want to thank a specific individual who made this happen.	Tôi muốn cảm ơn một cá nhân cụ thể đã làm cho điều này xảy ra.
I want to see the play unfold.	Tôi muốn xem vở kịch diễn ra.
One of the big problems is changing the law.	Một trong những vấn đề lớn là thay đổi luật.
She didn't seem to notice her voice was raised.	Cô ấy dường như không nhận thấy giọng nói của mình đã được cất lên.
Take the glass.	Đưa ly đi.
You were not ready for that.	Bạn đã không sẵn sàng cho điều đó.
Brown doesn't take my father seriously.	Brown không coi trọng cha tôi.
There are six characters in the game.	Có sáu nhân vật trong trò chơi.
Write the question on paper.	Viết câu hỏi ra giấy.
I really don't like doing that.	Tôi thực sự không thích làm điều đó.
Therefore it is important to know when they form.	Do đó điều quan trọng là phải biết khi nào chúng hình thành.
If you happen to see this, please don't judge me.	Nếu bạn tình cờ thấy điều này, xin đừng phán xét tôi.
He opened his eyes and saw a tree.	Anh mở mắt và nhìn thấy một cái cây.
Come for dinner.	Đến ăn tối.
This terrible fear is growing.	Nỗi sợ hãi khủng khiếp này ngày càng lớn.
It's just not possible.	Nó chỉ là không thể.
Sounds like a good idea to me.	Nghe có vẻ là một ý kiến ​​hay đối với tôi.
This study yielded a completely different result than expected.	Nghiên cứu này đã mang lại một kết quả hoàn toàn khác so với dự kiến.
No solution exists.	Không có giải pháp nào tồn tại.
They just have no sense of personal property.	Họ chỉ không có ý thức về tài sản cá nhân.
I know it could have appeared differently in the show.	Tôi biết nó có thể đã xuất hiện khác trong chương trình.
You have seen the statement.	Bạn đã thấy tuyên bố.
You just need to visit our website and try different features.	Bạn chỉ cần truy cập trang web của chúng tôi và thử các tính năng khác nhau.
Because she touched him.	Bởi vì cô đã chạm vào anh.
When this happens, the tools are no longer active, you are.	Khi điều này xảy ra, các công cụ không còn hoạt động nữa, bạn đang có.
Two different experiments were performed in this study.	Hai thí nghiệm khác nhau đã được thực hiện trong nghiên cứu này.
But here.	Nhưng đây.
This build still follows the same pattern so far.	Bản dựng này vẫn theo cùng một mô hình cho đến nay.
This is harder for him than you can imagine.	Điều này đối với anh ấy khó hơn bạn có thể tưởng tượng.
Or perhaps she felt my eyes on the back of her neck.	Hoặc có lẽ cô ấy đã cảm thấy đôi mắt của tôi ở sau gáy cô ấy.
They can be a tough one to work with.	Họ có thể là một khó khăn để làm việc với.
And they only have one gun.	Và họ chỉ có một khẩu súng.
I could barely see anyone walking towards me.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy ai đó đang đi về phía mình.
This brings us to the present.	Điều này đưa chúng ta đến hiện tại.
Pure spring water.	Nước suối tinh khiết.
Yes, he will be fine.	Vâng, anh ấy sẽ ổn thôi.
That's the truth of it.	Đó là sự thật của nó.
You are too close to it.	Bạn đang ở quá gần nó.
All major lines and products are there.	Tất cả các dòng và sản phẩm chính đều có ở đó.
Then he left and returned to the city.	Sau đó anh ta rời đi và trở về thành phố.
And good luck to you.	Và chúc bạn vui vẻ.
Could it get any better?	Nó có thể trở nên tốt hơn không.
We want to break this down.	Chúng tôi muốn chia nhỏ điều này.
A very successful one.	Một rất thành công.
Like either way you want to play this.	Giống như một trong hai cách bạn muốn chơi điều này.
Customer service asked me to go to the service center.	Bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu tôi đến trung tâm bảo hành.
Nothing makes a difference.	Không có gì tạo ra sự khác biệt.
It will come out.	Nó sẽ đi ra.
Never forget them.	Đừng bao giờ quên chúng.
For the rest of us, there is hope.	Đối với phần còn lại của chúng tôi, có hy vọng.
The two of them looked confused.	Hai người trông có vẻ bối rối.
The bedroom door closed.	Cửa phòng ngủ đóng lại.
Change the type of meat.	Thay đổi loại thịt.
Watch it and stop it.	Hãy xem nó và dừng nó lại.
I fear that things may get more complicated as the kids get older.	Tôi sợ rằng mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn khi bọn trẻ lớn hơn.
The company has rolled back this attack.	Công ty đã quay lại cuộc tấn công này.
In normal, everyday life.	Trong cuộc sống bình thường, hàng ngày.
Furthermore, it was too late.	Hơn nữa, đã quá muộn.
I need money.	Tôi cần tiền.
And that's the end of it.	Và đó là cái kết của chuyện đó.
It is a faith.	Đó là một đức tin.
He agreed, and we dressed quickly.	Anh ấy đồng ý, và chúng tôi mặc quần áo nhanh chóng.
You will make friends.	Bạn sẽ kết bạn.
We did everything we could to prepare.	Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để chuẩn bị.
Yes, that could be it.	Vâng, đó có thể là như vậy.
From the minute we arrived we were really taken care of.	Từ phút chúng tôi đến, chúng tôi thực sự được chăm sóc.
Well, that time again.	Chà, lại là lần đó.
He will want someone to help him there.	Anh ấy sẽ muốn ai đó giúp anh ấy ở đó.
I never thought about it so hard.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó quá khó.
It is important to be in good shape for this type of sitting.	Điều quan trọng là phải có thể trạng tốt cho kiểu ngồi này.
There is plenty of food to go around.	Có rất nhiều thức ăn để đi xung quanh.
He gave me confidence.	Anh ấy đã cho tôi sự tự tin.
I didn't think it would be that difficult.	Tôi không nghĩ nó sẽ khó như vậy.
It is very difficult to get to the right window.	Rất khó để đến đúng cửa sổ.
Take a case.	Lấy một trường hợp.
To have a great doctor is worth it to them.	Để có một bác sĩ tuyệt vời là điều đáng giá với họ.
It was sweet at first.	Lúc đầu thật ngọt ngào.
I like the fact that they are a bit different.	Tôi thích thực tế là họ có một chút khác biệt.
Only after both are finished should you trigger the method to save the image.	Chỉ sau khi cả hai kết thúc, bạn mới nên kích hoạt phương thức để lưu hình ảnh.
Will look clear.	Sẽ nhìn rõ ràng.
He really wants this job.	Anh ấy thực sự muốn công việc này.
I can say so because it is true.	Tôi có thể nói như vậy bởi vì nó là sự thật.
A big surprise.	Một sự ngạc nhiên lớn.
Because we have body, speech and mind.	Bởi vì chúng ta có thân, khẩu và ý.
Therefore, we used both approaches.	Do đó, chúng tôi đã sử dụng cả hai cách tiếp cận.
So why keep asking?	Vậy tại sao lại tiếp tục hỏi.
Things are starting to look serious.	Mọi thứ bắt đầu có vẻ nghiêm trọng.
However, he is still busy.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn bận rộn.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
She is waiting at their friend's house.	Cô ấy đang đợi ở nhà người bạn của họ.
Not that there was nothing left to see at the time.	Không phải là không còn gì để xem vào thời điểm đó.
When he got home, he turned around.	Khi về đến nhà, anh ta quay lại.
Everything went very well.	Mọi thứ đã diễn ra rất tốt.
I don't have time for everyone.	Tôi không có thời gian cho tất cả mọi người.
I think life has become wonderful.	Tôi nghĩ rằng cuộc sống đã trở nên tuyệt vời.
It seems to match nearly any track on my music library.	Nó có vẻ phù hợp với gần như bất kỳ bản nhạc nào trên thư viện nhạc của tôi.
Not on the floor.	Không phải trên sàn.
T is that woman.	T là người phụ nữ đó.
In four hours.	Trong bốn giờ.
However, he was not injured.	Tuy nhiên, anh ấy không bị thương.
Suddenly he wondered what he was doing here on this street.	Đột nhiên anh tự hỏi mình đang làm gì ở đây trên con phố này.
The hall was filled with rock music.	Hội trường tràn ngập nhạc rock.
What a weird kid.	Đúng là một đứa trẻ kỳ quặc.
It's not good to have each other.	Không phải cứ có nhau là tốt rồi.
She wants the children in her care to have a better life.	Cô mong muốn những đứa trẻ do cô chăm sóc có cuộc sống tốt hơn.
In my memory, this happened more than once.	Trong trí nhớ của tôi, điều này đã xảy ra hơn một lần.
She was not wrong.	Cô đã không sai.
If not, just follow the steps above again.	Nếu không, chỉ cần làm theo các bước trên một lần nữa.
That's the mother in me.	Đó là mẹ trong tôi.
There is nothing special inside the plan or even type.	Không có điều gì đặc biệt bên trong kế hoạch hoặc thậm chí loại.
He can also be seen briefly on the video.	Anh ấy cũng có thể được nhìn thấy ngắn gọn trên video.
Some of us received immediate explanations.	Một số người trong chúng tôi nhận được lời giải thích ngay lập tức.
That is my problem.	Đó là vấn đề của tôi.
She doesn't want her differences to be accepted.	Cô ấy không muốn sự khác biệt của mình được chấp nhận.
We are ready when you are.	Chúng tôi sẵn sàng khi bạn sẵn sàng.
We received no notes from either.	Chúng tôi không nhận được ghi chú từ cả hai.
But the machine does not wait.	Nhưng máy không đợi.
They are a great defender.	Họ là một hàng thủ tuyệt vời.
Furthermore, don't talk about the dead like that.	Hơn nữa, đừng nói về người chết như vậy.
I just became very good friends with everyone there.	Tôi vừa trở thành những người bạn rất tốt với mọi người ở đó.
She worked very hard.	Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
Sign below image area.	Ký tên bên dưới khu vực hình ảnh.
For him it was his job.	Đối với anh ấy đó là công việc của anh ấy.
You can find another one.	Bạn có thể tìm một cái khác.
That's the sad thing.	Đó là điều đáng buồn.
There are technical points to think about.	Có những điểm kỹ thuật cần suy nghĩ.
I think he must have been sick for a long time.	Tôi nghĩ chắc anh ấy ốm lâu rồi.
I can't stand it if something happens to her.	Tôi không thể chịu đựng được nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
Here, your ideas help save the world.	Ở đây, ý tưởng của bạn giúp bảo vệ thế giới.
Same goes for humans.	Đối với con người cũng vậy.
However, you should carefully consider if it is for you.	Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận xem xét nếu nó dành cho bạn.
I don't even remember what it was about.	Tôi thậm chí không nhớ nó đã nói về cái gì.
I show them that teachers are human too.	Tôi cho họ thấy rằng giáo viên cũng là con người.
The file path changes every day and have set it up accordingly.	Đường dẫn tệp thay đổi mỗi ngày và đã thiết lập nó cho phù hợp.
Put it back.	Để nó lại.
Perform data analysis and write drafts.	Thực hiện phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
His home phone number is extremely private.	Số điện thoại nhà của anh ấy cực kỳ riêng tư.
Furthermore, it was an unusual choice.	Hơn nữa, đó là một sự lựa chọn không bình thường.
I can't go out like this.	Tôi không thể đi ra ngoài như thế này.
I've missed him, especially over the past year.	Tôi đã nhớ anh ấy, đặc biệt là trong năm qua.
All eyes followed him.	Mọi ánh mắt đều dõi theo anh.
There are lots of ways to do that.	Có rất nhiều cách để làm điều đó.
There he sat and worried.	Ở đó anh ngồi và lo lắng.
I've been gone for two weeks.	Tôi đã đi được hai tuần.
We gave them everything.	Chúng tôi đã cho họ tất cả mọi thứ.
Do you still see mine?	Bạn có còn thấy của tôi không?
A man and his dog, are trying to understand that.	Một người đàn ông và con chó của anh ta, đang cố gắng hiểu điều đó.
They did not live.	Họ đã không sống.
Or at least more correct.	Hoặc ít nhất là đúng hơn.
Some are hard to find.	Một số rất khó tìm.
It was summer and warm enough.	Đó là mùa hè và đủ ấm.
He seemed to have disappeared from the face of the earth.	Anh ta dường như đã biến mất khỏi mặt đất.
Or one by train and one by boat.	Hoặc một bằng tàu hỏa và một bằng thuyền.
Add more rose water to taste.	Thêm nhiều nước hoa hồng cho vừa ăn.
According to friends, he was basically broken in passing.	Theo bạn bè, về cơ bản anh ta đã bị phá vỡ khi đi qua.
Then they started writing amazing stuff for me.	Sau đó, họ bắt đầu viết những thứ tuyệt vời cho tôi.
You will only die with me.	Bạn sẽ chỉ chết với tôi.
She put her hand in his.	Cô đặt tay mình vào tay anh.
It is still unclear why.	Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao.
He gives us time to grow.	Anh ấy cho chúng tôi thời gian để phát triển.
He wants information and wants to understand.	Anh ấy muốn lấy thông tin và muốn hiểu.
And then tomorrow, you start the whole business all over again.	Và rồi ngày mai, bạn bắt đầu lại toàn bộ công việc kinh doanh.
Let's do the work first.	Hãy làm việc đầu tiên trước.
Give them this right.	Hãy cho họ quyền này.
This is especially true since you are new to the organization.	Điều này đặc biệt đúng vì bạn là người mới tham gia tổ chức.
This is the key.	Đây là chìa khóa.
So we are ready.	Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
You've talked to her before.	Bạn đã nói chuyện với cô ấy trước đây.
We have each other.	Chúng ta có nhau.
Then she got better.	Sau đó, cô ấy đã tốt hơn.
Things are happening a lot faster.	Mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn rất nhiều.
More obvious at the right time.	Rõ ràng hơn vào thời điểm thích hợp.
No, not the floor.	Không, không phải sàn.
It won't go any further for practical reasons.	Nó sẽ không đi xa hơn vì những lý do thực tế.
There is an error.	Có một lỗi.
Fear will keep local systems running well.	Nỗi sợ hãi sẽ giữ cho các hệ thống cục bộ hoạt động tốt.
Sometimes there seem to be more of them than others.	Đôi khi dường như có nhiều trong số chúng hơn các loại khác.
That was not my idea.	Đó không phải là ý tưởng của tôi.
You have to help the team.	Bạn phải giúp đội.
My poor kid finally made it.	Đứa trẻ tội nghiệp của tôi cuối cùng đã làm được.
You want me out.	Bạn muốn tôi ra ngoài.
The funny thing is blood.	Điều buồn cười là máu.
I'm so sorry.	Tôi rất xin lỗi.
And totally surprised to be here.	Và hoàn toàn ngạc nhiên khi có mặt ở đây.
I ran to stop him, and pushed him back with both hands.	Tôi chạy đến ngăn anh ta, và dùng hai tay đẩy anh ta ra sau.
There was no difference in heart rate between the two groups.	Không có sự khác biệt về nhịp tim giữa hai nhóm.
There must be more to the story.	Phải có nhiều hơn nữa cho câu chuyện.
I heard my heart beat.	Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.
I told him that from the beginning.	Tôi đã nói với anh ấy điều đó ngay từ đầu.
One by one, each argument is added to get the overall result.	Từng đối số một, từng đối số được thêm vào để có được kết quả tổng thể.
At least a little feels familiar.	Ít nhất là một chút cảm thấy quen thuộc.
Never been up before.	Chưa bao giờ được lên trước đây.
It will be released this fall.	Nó sẽ được ra mắt vào mùa thu này.
His previous actions suggest otherwise.	Những hành động trước đây của anh ấy gợi ý khác.
Now one thing.	Bây giờ một điều.
He does not participate in any games.	Anh ấy không tham gia vào bất kỳ trò chơi nào.
And they are not in great danger.	Và họ không gặp nguy hiểm lớn.
To date, such a test has not been performed.	Cho đến nay, một thử nghiệm như vậy vẫn chưa được thực hiện.
With food.	Với thức ăn.
And almost a complete failure.	Và gần như là một thất bại hoàn toàn.
He decided to wait for a better opportunity.	Anh ấy quyết định chờ đợi một cơ hội tốt hơn.
Play it safe.	Chơi nó an toàn.
And not everything is about money.	Và không phải tất cả mọi thứ đều là về tiền bạc.
I suggest something else.	Tôi đề nghị một cái gì đó khác.
You can have quite different patterns.	Bạn có thể có các mẫu khá khác nhau.
And that may still be the case.	Và đó vẫn có thể là trường hợp.
I just don't know how to start the conversation.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện.
These problems are often conundrums with a long history.	Những vấn đề này thường là những vấn đề hóc búa có lịch sử lâu đời.
Anyway, she didn't have many cases.	Dù sao thì cô cũng không có nhiều trường hợp.
It's a long drive for your parents.	Đó là một chuyến lái xe dài đối với cha mẹ của bạn.
This may explain its poor performance.	Điều này có thể giải thích hiệu suất kém của nó.
Draw the shoulders forward over the ears.	Vẽ vai về phía trước qua tai.
Then he turned around and stared at me again.	Sau đó anh ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa.
To give birth.	Để đẻ ra.
They still don't know who you are.	Họ vẫn chưa biết bạn là ai.
If only that were true.	Nếu chỉ có điều đó là đúng.
Such a time is needed.	Cần một khoảng thời gian như vậy.
He loves the game.	Anh ấy yêu trò chơi.
I'm not really sure how to do this.	Tôi không thực sự chắc chắn làm thế nào để làm điều này.
They understand that there are good things and bad things in life.	Họ hiểu rằng có những điều tốt và những điều xấu trong cuộc sống.
After that, the number of reports decreased rapidly.	Sau đó, số lượng báo cáo giảm nhanh chóng.
But it really is the word.	Nhưng nó thực sự là từ.
We have no rest.	Chúng tôi không có nghỉ ngơi.
They also saw it.	Họ cũng đã nhìn thấy nó.
The show is back on the road.	Chương trình đã trở lại trên đường.
I don't know what to expect.	Tôi không biết phải mong đợi điều gì.
If someone needs to cry, let them.	Nếu ai đó cần khóc, hãy để họ.
But our world is very different now than it used to be.	Nhưng thế giới của chúng ta bây giờ rất khác so với những gì nó đã từng.
You are the one who has to live with the results.	Bạn là người phải sống với kết quả.
Tell him to die.	Bảo anh ta chết tiệt đi.
The woman opened it again and looked out.	Người phụ nữ mở nó ra một lần nữa và nhìn ra ngoài.
Then again, we learned that it wasn't really.	Sau đó, một lần nữa, chúng tôi biết được rằng nó không thực sự.
That's basically common sense.	Về cơ bản đó là lẽ thường.
Everything is perfect.	Mọi thứ đều hoàn hảo.
Say what it wants you to say.	Nói những gì nó muốn bạn nói.
That will surely make people happy.	Điều đó chắc chắn sẽ làm cho con người hạnh phúc.
I know your mom's cancer treatment means she can't work.	Tôi biết việc điều trị ung thư của mẹ bạn có nghĩa là mẹ không thể làm việc.
When that happens, your voice will work again.	Khi điều đó xảy ra, giọng nói của bạn sẽ hoạt động trở lại.
Don't ask.	Đừng hỏi.
No big deal.	Không có vấn đề lớn.
It's really more about character strength.	Nó thực sự nhiều hơn về sức mạnh của nhân vật.
By the way, this is very strange.	Nhân tiện, điều này rất kỳ lạ.
The weather is nice and not too cool.	Thời tiết đẹp và không quá mát mẻ.
This kind of meeting never happened.	Cuộc họp kiểu này không bao giờ diễn ra.
I see more in this than you.	Tôi nhìn thấy nhiều điều trong điều này hơn bạn.
I hope to see you again soon.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn ngày xưa của bạn không lâu nữa.
Not that burning will make it taste worse.	Không phải là đốt sẽ làm cho nó có mùi vị tồi tệ hơn.
Think in this direction.	Hãy nghĩ theo hướng này.
You have no focus and no direction.	Bạn không có trọng tâm và không có phương hướng.
I am very pleased to visit your blog.	Tôi rất hân hạnh được ghé thăm blog của bạn.
My church.	Nhà thờ của tôi.
Or anywhere else.	Hoặc ở bất kỳ nơi nào khác.
It's pure and simple, and my mind won't rest.	Nó trong sáng và đơn giản, và tâm trí của tôi sẽ không yên.
We first analyzed the impact of heat shock on the wild type.	Đầu tiên, chúng tôi phân tích tác động của sốc nhiệt đối với loại hoang dã.
We continue to live.	Chúng tôi tiếp tục sống.
Peace here, only so far, then a line.	Bình yên ở đây, chỉ cho đến nay, sau đó là một dòng.
Bring the big idea home.	Mang ý tưởng lớn về nhà.
Next, invite others to try it out.	Tiếp theo, kêu gọi người khác dùng thử.
And no chance to go anywhere else.	Và không có cơ hội để đi bất cứ nơi nào khác.
But she kept walking.	Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục bước đi.
She's sleeping right here.	Cô ấy đang ngủ ngay đây.
We are three.	Chúng tôi là ba.
Data represent at least three independent trials.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất ba thử nghiệm độc lập.
He had it forever.	Anh đã có thứ đó mãi mãi.
What he might do.	Điều mà anh ấy có thể sẽ làm.
They must be regulars.	Họ phải là những người thường xuyên.
But there's nothing you can do.	Nhưng bạn không thể làm gì được.
Play for real money.	Chơi bằng tiền thật.
Several windows on one side of the room provide light.	Một số cửa sổ ở một bên của căn phòng cung cấp ánh sáng.
He was a few feet away from me.	Anh ấy cách xa tôi vài bước chân.
He didn't put it on paper.	Anh ấy không đặt nó trên giấy.
Of course people keep asking him.	Tất nhiên là mọi người cứ hỏi anh ấy.
They were silent, six children, quieter than usual.	Họ im lặng, sáu đứa trẻ, im lặng hơn bình thường.
It is as one would expect.	Đó là như người ta mong đợi.
Not because they want to, but because they have to.	Không phải vì họ muốn, mà vì họ phải làm.
The others involved must have experienced whatever they have been through.	Những người khác có liên quan phải trải nghiệm bất cứ điều gì họ đã trải qua.
The greater the danger, the more care is needed.	Sự nguy hiểm càng lớn thì sự chăm sóc càng cần thiết.
Never played it, or seen it written.	Chưa bao giờ chơi nó, hoặc thấy nó được viết.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
Very good.	Rất tốt.
I wish the ring wasn't too wide.	Tôi ước chiếc nhẫn không quá rộng.
Take your time, do it right the first time.	Hãy dành thời gian của bạn, làm điều đó đúng cách ngay từ lần đầu tiên.
The machine will survive.	Máy sẽ tồn tại.
I have done some research.	Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu.
Better to set it by .	Tốt hơn là đặt nó bằng cách.
The time course was performed twice with similar results.	Liệu trình thời gian được thực hiện hai lần với kết quả tương tự.
The services are excellent.	Các dịch vụ là tuyệt vời.
It makes me sad because there is no vehicle.	Nó làm tôi buồn vì không có xe cộ.
However, no such case occurred in this study.	Tuy nhiên, không có trường hợp nào như vậy xảy ra trong nghiên cứu này.
Find out the biggest online.	Tìm hiểu trực tuyến lớn nhất.
I'm not asking you to take sides.	Tôi không yêu cầu bạn đứng về phía nào.
I have tried two different cards now.	Tôi đã thử hai thẻ khác nhau bây giờ.
Please let me know if you have any other questions or concerns.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác.
It makes no difference whether he is white, black, brown or yellow.	Không có gì khác biệt cho dù anh ta là da trắng, đen, nâu hay vàng.
I will never be without any of them.	Tôi sẽ không bao giờ thiếu bất kỳ ai trong số họ.
I never wear petty things.	Tôi chưa bao giờ mặc những thứ nhỏ nhặt.
Oh, never mind where the ball went.	Ồ, đừng bận tâm đến việc quả bóng đã đi đâu.
Now you can leave.	Bây giờ bạn có thể rời đi.
There are many of them.	Có rất nhiều trong số họ.
All these things, and you can play ball again!.	Tất cả những điều này, và bạn có thể chơi bóng một lần nữa !.
In fact, it's unlikely it wants to be found.	Trên thực tế, nó không chắc là nó muốn được tìm thấy.
I have heard many reasons for the change.	Tôi đã nghe nhiều lý do cho sự thay đổi.
He certainly never mentioned it.	Anh ấy chắc chắn chưa bao giờ đề cập đến nó.
We don't know yet.	Chúng tôi chưa biết.
That you are not a good person.	Rằng bạn không phải là người tốt.
The last few months, they seem to keep coming back every night.	Vài tháng gần đây, họ dường như tiếp tục quay trở lại mỗi đêm.
Make the already done project work.	Làm cho dự án đã thực hiện hoạt động.
And we have nothing to do.	Và chúng tôi không có gì để làm.
It is important that we learn from them.	Điều quan trọng là chúng tôi học hỏi từ họ.
Her little fingers felt cold.	Ngón tay nhỏ của cô cảm thấy lạnh.
It shouldn't work in my opinion.	Nó không nên hoạt động theo ý kiến ​​của tôi.
They believe in the future life of their race.	Họ tin tưởng vào cuộc sống tương lai của chủng tộc họ.
If we leave, fine.	Nếu chúng ta bỏ đi, tốt thôi.
That's my mother's name.	Đó là tên của mẹ tôi.
It's something you need to experience for yourself.	Đó là điều bạn cần tự mình trải nghiệm.
It will make sense.	Nó sẽ có ý nghĩa.
She's ready, you know.	Cô ấy đã sẵn sàng, anh biết.
There is a new policy starting from the first place.	Có một chính sách mới bắt đầu từ nơi đầu tiên.
Or use your own pictures.	Hoặc sử dụng hình ảnh của mình.
It was my first visit.	Đó là chuyến thăm đầu tiên của tôi.
He can see it but they can't, and they will never understand.	Anh ta có thể nhìn thấy nó nhưng họ không thể, và họ sẽ không bao giờ hiểu được.
That will have to wait.	Điều đó sẽ phải chờ đợi.
Oh, yes, yes.	Ồ, vâng, vâng.
Her voice was quiet.	Giọng cô trầm lắng.
They have a chance now, a future.	Họ có cơ hội bây giờ, một tương lai.
It's a very, very good book.	Đó là một cuốn sách rất, rất hay.
Will help him think straight for a bit.	Sẽ giúp anh ấy suy nghĩ thẳng thắn một chút.
It was supposed to be a fun night.	Nó đáng lẽ phải là một đêm vui vẻ.
Dinner will be included.	Bữa tối sẽ được bao gồm.
He was abandoned by me, and molded by me into your life.	Ngài đã bị tôi bỏ rơi, và được tôi đúc vào cuộc đời của bạn.
We will never refuse free music.	Chúng tôi sẽ không bao giờ từ chối âm nhạc miễn phí.
A gold band was placed on his head.	Một dải vàng được đặt trên đầu anh ta.
We said earlier.	Chúng tôi đã nói trước đó.
There is a lot of confusion.	Có nhiều sự nhầm lẫn.
So we found her.	Vì vậy, chúng tôi đã tìm thấy cô ấy.
For some people this is easy, for others it is very difficult.	Đối với một số người thì điều này rất dễ dàng, đối với những người khác thì rất khó.
It may not be worth it.	Nó có thể không có giá trị như vậy.
Over the course of their lives, women get worse and worse.	Trong suốt cuộc đời của họ, phụ nữ ngày càng trở nên tồi tệ.
This is our cross.	Đây là cây thánh giá của chúng ta.
I can tell.	Tôi có thể kể.
This has remained relatively consistent over the past seven years.	Điều này vẫn tương đối nhất quán trong bảy năm qua.
You feel very tired.	Bạn cảm thấy rất mệt mỏi.
He kept coming.	Anh ấy tiếp tục đến.
We can help people who need help.	Chúng tôi có thể giúp những người cần giúp đỡ.
At least, this did.	Ít nhất, điều này đã làm.
I don't know where he got the money.	Tôi không biết anh ta lấy tiền ở đâu.
You have no security.	Bạn không có bảo mật.
For now, they have to be patient.	Còn bây giờ, họ phải kiên nhẫn.
I would love to have the chance to relive that moment.	Tôi rất muốn có cơ hội sống lại khoảnh khắc đó.
She wants her parents back.	Cô muốn bố mẹ cô quay lại.
And you haven't seen him in years.	Và bạn đã không gặp anh ấy trong nhiều năm.
I want to see them grow up.	Tôi muốn thấy chúng lớn lên.
God, he's growing up to be a beautiful man.	Chúa ơi, anh ấy đang lớn lên thành một người đàn ông đẹp.
However, we did not bad.	Tuy nhiên, chúng tôi đã làm không tồi.
Calling you sounds like him.	Gọi cho bạn nghe giống như anh ấy.
His brother was right.	Anh trai của anh ấy đã đúng.
It's short.	Nó ngắn.
He was then seen following two male college students quite closely.	Sau đó, anh ta được nhìn thấy theo sau hai nam sinh đại học khá gần.
Just noise with no purpose.	Chỉ là tiếng ồn không có mục đích.
You want to understand things with your head.	Bạn muốn hiểu mọi thứ bằng cái đầu của mình.
I love getting work done.	Tôi thích hoàn thành công việc.
I've heard a lot of good things about it.	Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về nó.
If we did, we wouldn't be able to continue doing business.	Nếu có, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục kinh doanh.
Maybe she knows that too.	Có lẽ cô ấy cũng biết điều đó.
That's when he begged her father to let her marry.	Đó là khi anh cầu xin cha cô cho cô kết hôn.
He was interested.	Anh ấy đã quan tâm.
I observed his face.	Tôi quan sát khuôn mặt của anh ta.
The factory is still in operation to this day.	Nhà máy vẫn hoạt động cho đến ngày nay.
There is a free program and a paid program.	Có một chương trình miễn phí và một chương trình trả tiền.
He nodded at his cell phone.	Anh gật đầu với di động.
It is also your job.	Đó cũng là công việc của bạn.
All this shows up in his aspect.	Tất cả điều này xuất hiện trong khía cạnh của anh ấy.
We know she's going to many places.	Chúng tôi biết cô ấy sẽ đi nhiều nơi.
Not these days.	Không phải những ngày này.
I went to a music school and talked to this teacher.	Tôi đã đến một trường dạy nhạc và nói chuyện với giáo viên này.
He's not asking questions right now, but he's a smart kid.	Anh ấy không đặt câu hỏi ngay bây giờ, nhưng anh ấy là một đứa trẻ thông minh.
We can only see the images his mind projects.	Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh mà tâm trí anh ấy phóng ra.
For whatever he was before.	Đối với bất cứ điều gì anh ta trước đây.
It's like having a real brother.	Nó giống như có một người anh trai thực sự.
I have to check them out right away.	Tôi phải kiểm tra chúng ngay lập tức.
Drinks are available.	Đã có đồ uống.
You start to settle down.	Bạn bắt đầu ổn định.
I can hear him take a deep breath.	Tôi có thể nghe thấy anh ấy hít thở sâu.
With that wonderful memory of hers, she never needed to take notes.	Với trí nhớ tuyệt vời đó của cô ấy, cô ấy không bao giờ cần ghi chú.
Such changes lead to heart failure.	Thay đổi như vậy dẫn đến suy tim.
Please help me to solve my problem.	Xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi.
This can be done for two reasons.	Điều này có thể được thực hiện vì hai lý do.
His decision has been made.	Quyết định của anh ấy đã được thực hiện.
Check out what others are reading.	Kiểm tra những gì người khác đang đọc.
You had to run out of the house.	Bạn đã phải chạy ra khỏi nhà.
This does the job perfectly.	Điều này thực hiện công việc một cách hoàn hảo.
I was very worried.	Tôi đã rất lo lắng.
His lips were firm and hot.	Môi anh săn chắc và nóng bỏng.
Today he is an important man.	Ngày nay anh là một người đàn ông quan trọng.
I have a daughter.	Tôi có một đứa con gái.
They need to save face at any cost.	Họ cần phải tiết kiệm thể diện bằng bất cứ giá nào.
The current studies have some limitations.	Các nghiên cứu hiện nay có một số hạn chế.
You see he was asked to keep it brief.	Bạn thấy anh ấy đã được yêu cầu phải giữ nó ngắn gọn.
Learn from our experience.	Học hỏi từ kinh nghiệm của chúng tôi.
I think this is a bit too fast, though.	Tôi nghĩ rằng điều này là một chút quá nhanh, mặc dù.
All those emotions are present.	Tất cả những cảm xúc đó đều hiện hữu.
You have to trust it to be there and be open to it.	Bạn phải tin tưởng nó ở đó và cởi mở với nó.
Tell him you can't read.	Nói với anh ấy rằng bạn không thể đọc.
Maybe they have brain damage.	Có thể họ bị tổn thương não.
They do so under influence.	Họ làm như vậy dưới ảnh hưởng.
It has not changed its essence.	Nó đã không thay đổi bản chất của nó.
A man left when asked by the police.	Một người đàn ông rời đi khi cảnh sát hỏi.
I really don't remember.	Tôi thực sự không nhớ.
He knows this place.	Anh ấy biết nơi này.
That's my job, making this so simple anyone can do it.	Đó là công việc của tôi, làm cho điều này thật đơn giản bất cứ ai cũng có thể làm được.
I often write these people as being confused.	Tôi thường viết những người này là đang bối rối.
I know that the code below is not legal.	Tôi biết rằng mã dưới đây không hợp pháp.
Once he does that, that's it.	Một khi anh ấy làm được điều đó, đó là điều đó.
Let it grow.	Hãy để nó phát triển.
No one can do everything.	Không ai có thể làm tất cả mọi thứ.
But now it is hidden from your eyes.	Nhưng bây giờ nó bị che khuất khỏi mắt bạn.
I lost everything because of it.	Tôi đã mất tất cả vì nó.
And time pressure and speed make it even worse.	Và áp lực thời gian và tốc độ làm cho nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
I had fun today.	Tôi đã có niềm vui ngày hôm nay.
It's been over a week, maybe two.	Đã hơn một tuần, có thể là hai.
The rules have changed.	Các quy tắc đã thay đổi.
Hope you find something useful.	Hi vọng bạn tìm được thứ hữu dụng.
Of course you haven't.	Tất nhiên là bạn chưa.
Finally, the child came in.	Cuối cùng thì đứa trẻ cũng bước vào.
Welcome all to join us.	Chào mừng tất cả tham gia với chúng tôi.
However, the actual population of mobile phone users is huge.	Tuy nhiên, dân số thực tế của người sử dụng điện thoại di động là rất lớn.
I informed the police that the weapon was missing.	Tôi thông báo với cảnh sát rằng vũ khí đã bị mất tích.
Appreciate what you have.	Trân trọng những gì bạn có.
The best example of this is in email.	Ví dụ tốt nhất về điều này là trong email.
Only positive.	Tích cực duy nhất.
That's the kind of thing that has to stop now.	Đó là loại điều mà bây giờ phải dừng lại.
I carry a gun.	Tôi mang theo một khẩu súng.
Very simple.	Rất đơn giản.
She is not one to give herself away.	Cô không phải là người cho đi bản thân mình.
Set this part aside.	Đặt phần này sang một bên.
Your children are being served with love.	Con cái của bạn đang được phục vụ bởi tình yêu thương.
Why not, he said.	Tại sao không, anh ấy nói.
Last.	Lần cuối.
This was a turning point in his career.	Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh ấy.
Who can remember.	Ai có thể nhớ.
Calls can be used as a form of insurance.	Cuộc gọi có thể được sử dụng như một hình thức bảo hiểm.
Get to know this life.	Nhận biết cuộc sống này.
Instead worked on this.	Thay vào đó đã làm việc trên này.
Price of a single person.	Giá của một người duy nhất.
I think those are the only people involved.	Tôi nghĩ đó là những người duy nhất có liên quan.
None of them know what to do.	Không ai trong số họ biết phải làm gì.
I really need to avoid it.	Tôi thực sự cần phải tránh nó.
Saw this the other day.	Đã thấy điều này vào ngày khác.
Something exists there now.	Một cái gì đó tồn tại ở đó bây giờ.
Because you love to learn.	Vì bạn thích học hỏi.
He was chosen to stay in the office for that reason.	Ông đã được chọn để ở lại văn phòng vì lý do đó.
Several other flowers appear and disappear.	Một số bông hoa khác xuất hiện và biến mất.
He felt he didn't need to act.	Anh thấy mình không cần phải diễn.
But he didn't think it was a waste of time.	Nhưng anh không nghĩ rằng nó đã lãng phí thời gian.
But this is just for this example.	Nhưng đây chỉ là cho ví dụ này.
This seems really strange.	Điều này có vẻ thực sự kỳ lạ.
Buy a house that you are still living in.	Mua ngay một căn nhà mà anh vẫn đang ở.
No idea is too wild.	Không có ý tưởng là quá hoang dã.
We want to hear from you.	Chúng tôi muốn nghe từ bạn.
Beat the system.	Đánh bại hệ thống.
But power does not answer will.	Nhưng quyền lực không trả lời cho ý chí.
He introduced himself as a medical doctor but did not give his name.	Anh ta tự giới thiệu mình là một bác sĩ y khoa nhưng không cho biết thêm tên.
But something much deeper.	Nhưng một cái gì đó sâu sắc hơn nhiều.
More and more attention is being paid to individualized treatment.	Ngày càng có nhiều sự chú ý hơn đến việc điều trị cá nhân.
Happens more than you want to know.	Xảy ra nhiều hơn những gì bạn muốn biết.
Initially, they were only asked not to leave the city.	Ban đầu họ chỉ được yêu cầu không rời khỏi thành phố.
There was nothing he could do for her yet.	Anh vẫn chưa thể làm được gì cho cô.
He said they would.	Anh ấy nói rằng họ sẽ làm.
I took him home and gave him the bed.	Tôi đưa anh ấy về nhà và nhường giường cho anh ấy.
One day they will catch us.	Một ngày nào đó họ sẽ bắt được chúng ta.
And their weight.	Và trọng lượng của chúng.
People are just angry.	Mọi người chỉ tức giận.
I want nothing but books and walks.	Tôi không muốn gì ngoài sách và đi dạo.
There are many players that you can meet and make friends.	Có rất nhiều người chơi mà bạn có thể gặp gỡ và kết bạn.
Obviously you don't love me enough.	Rõ ràng là anh chưa yêu em đủ nhiều.
The reference group performed the same tests but no night calls.	Nhóm tham chiếu thực hiện các bài kiểm tra tương tự nhưng không có cuộc gọi ban đêm.
It's okay.	Không sao đâu.
In other words, you need to know what to read.	Nói cách khác, bạn cần biết những thứ cần đọc.
Not sure if that's the reason, though.	Tuy nhiên, không chắc đó có phải là lý do hay không.
To speed up the process, warm water can be used.	Để đẩy nhanh quá trình, có thể sử dụng nước ấm.
He was disappointed with that.	Anh ấy đã thất vọng với điều đó.
This post is perfect.	Bài đăng này là hoàn hảo.
I will show him.	Tôi sẽ chỉ cho anh ta.
Patients who skipped treatment for medical reasons were not considered further.	Những bệnh nhân đã bỏ qua điều trị vì lý do y tế không được xem xét thêm.
I read that.	Tôi đọc cái đó.
He wants to go home.	Anh ấy muốn về nhà.
However, progress has been very slow.	Tuy nhiên, tiến độ đã rất chậm.
That shows what kind of person you are.	Điều đó cho thấy bạn là người như thế nào.
We can agree on one thing.	Chúng ta có thể đồng ý về một điều.
Three different cases are considered.	Ba trường hợp khác nhau được xem xét.
You will come back stronger for the next attempt.	Bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn cho những nỗ lực tiếp theo.
Representative data of three independent experiments.	Dữ liệu đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
The pain is worse after surgery.	Cơn đau tồi tệ hơn sau khi phẫu thuật.
He doesn't seem normal.	Anh ấy có vẻ không bình thường.
Simply scared.	Chỉ đơn giản là sợ hãi.
So that's a big risk.	Vì vậy, đó là một rủi ro lớn.
Let cool a bit.	Để nguội một chút.
Things have changed since he was gone.	Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh ấy đi vắng.
Many thanks for your attention on this.	Rất cám ơn sự quan tâm của bạn về điều này.
Three of them.	Ba trong số họ.
It's quite powerful language, immediately unfolding.	Đó là ngôn ngữ khá mạnh mẽ, ngay lập tức được mở ra.
My people on tour.	Những người của tôi trong chuyến lưu diễn.
And they end up together.	Và họ kết thúc với nhau.
While I try to add the next values ​​I keep getting the error.	Trong khi tôi cố gắng thêm các giá trị tiếp theo, tôi vẫn gặp lỗi.
Provides strategy and advice for research.	Cung cấp chiến lược và lời khuyên cho nghiên cứu.
It became a real war.	Nó đã trở thành một cuộc chiến thực sự.
This number will tell you a lot about your overall financial situation.	Con số này sẽ cho bạn biết nhiều điều về tình hình tài chính chung của bạn.
We are just getting started.	Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
It looks normal to me.	Nó trông bình thường đối với tôi.
The story goes on in a different direction.	Câu chuyện cứ thế diễn ra theo chiều hướng khác.
I spent some time in this building.	Tôi đã dành một thời gian trong tòa nhà này.
Maybe my dad's name will be on it.	Có lẽ tên của bố tôi sẽ được ghi trên đó.
When you look your best, you feel your best.	Khi bạn trông đẹp nhất, bạn sẽ cảm thấy tốt nhất của mình.
Worry for you.	Lo lắng cho bạn.
The player cannot jump.	Người chơi không thể nhảy.
He will never forget it.	Anh ấy sẽ không bao giờ quên nó.
The last part will of course detail what happened to him there.	Phần cuối tất nhiên sẽ kể chi tiết những gì đã xảy ra với anh ta ở đó.
There must be a better way to find where they are.	Phải có một cách tốt hơn để tìm thấy họ đang ở đâu.
Can anyone help me understand how it might affect my application.	Bất cứ ai có thể giúp tôi hiểu nó có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của tôi như thế nào.
There is freedom in everything.	Có tự do về mọi thứ.
True information is as good as gold.	Thông tin đúng tốt như vàng.
Two different things like night and day.	Hai thứ khác nhau như đêm và ngày.
So instead both win.	Vì vậy, thay vào đó cả hai đều thắng.
The way she sounds is very different.	Cách cô ấy nghe rất khác.
We've tested, by far, more than anyone.	Chúng tôi đã thử nghiệm, cho đến nay, nhiều hơn bất kỳ ai.
I have never seen such a large police presence in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát hiện diện đông đảo như vậy trong đời.
Thought they would be taller.	Nghĩ rằng họ sẽ cao hơn.
Life has changed.	Cuộc sống đã thay đổi.
She is not like that.	Cô ấy không như vậy.
However, once the information is collected, it must be analyzed.	Tuy nhiên, sau khi thông tin được thu thập, nó phải được phân tích.
They will do you some good out there.	Họ sẽ làm cho bạn một số điều tốt ngoài đó.
Very similar to your father's image.	Rất giống hình ảnh của cha bạn.
The test starts off pretty easy but gets harder towards the end.	Bài kiểm tra bắt đầu khá dễ nhưng càng về cuối càng khó hơn.
He won't give me their number.	Anh ấy sẽ không cung cấp cho tôi số của họ.
But for you, the criminal will escape.	Nhưng đối với bạn, tên tội phạm sẽ trốn thoát.
They only have word of mouth and pictures.	Họ chỉ có truyền miệng và hình ảnh.
I compared them.	Tôi đã so sánh chúng.
And you think.	Và bạn nghĩ.
They were nice enough to send me a few pieces for review.	Họ đã đủ tốt để gửi cho tôi một vài mảnh để xem xét.
They really want you to love working there and be happy.	Họ thực sự muốn bạn yêu thích làm việc ở đó và hạnh phúc.
Say thank you, even if you don't use the idea.	Nói lời cảm ơn, ngay cả khi bạn không sử dụng ý tưởng.
How many women?	Có bao nhiêu phụ nữ ?.
They have a lot of energy in this building.	Họ có rất nhiều năng lượng trong tòa nhà này.
I don't really want to.	Tôi không thực sự muốn.
I was lost.	Tôi đã thua.
But how much will it cost?	Nhưng nó sẽ có giá bao nhiêu?
They live in places with soft seabeds.	Chúng sống ở những nơi có đáy biển mềm.
Make it part of your profile.	Biến nó thành một phần của hồ sơ.
A lot of people died.	Rất nhiều người đã chết.
It is cool.	Nó là mát mẻ.
I sit, he stands.	Tôi ngồi, anh ấy đứng.
Pepper in the background.	Pepper trong nền.
This is not an exception.	Đây không phải là ngoại lệ.
He's getting low but he doesn't care.	Anh ấy đang xuống thấp nhưng anh ấy không quan tâm.
Ten patients were treated for a period of one year.	Mười bệnh nhân được điều trị trong thời gian một năm.
Or myself for that matter.	Hoặc bản thân tôi vì vấn đề đó.
We appreciate your feedback.	Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn.
Think about this for yourself.	Hãy suy nghĩ về điều này cho chính bạn.
He said we need to be more evil.	Anh ấy nói chúng tôi cần phải ác hơn.
The fire spread throughout the town.	Ngọn lửa lan rộng khắp thị trấn.
For every other living thing.	Đối với mọi sinh vật sống khác.
Well done with that.	Làm tốt với điều đó.
Going out is never an option.	Ra ngoài không bao giờ là một lựa chọn.
His image was mixed.	Hình ảnh của anh ấy đã được trộn lẫn.
There is a goal.	Có một mục tiêu.
The rooms are very basic.	Các phòng đều rất cơ bản.
We don't know what they want.	Chúng tôi không biết họ muốn gì.
Life, he knew, had broken many men.	Cuộc đời, anh biết, đã làm tan nát nhiều người đàn ông.
My beautiful home.	Ngôi nhà xinh đẹp của tôi.
The sound effects are great.	Hiệu ứng âm thanh rất tuyệt.
We have learned from it.	Chúng tôi đã học hỏi từ nó.
I think he's right when you talk about context.	Tôi nghĩ anh ấy có lý khi bạn nói về bối cảnh.
Everyone is finding their way.	Mọi người đang tìm đường của họ.
Plan for fast tracking of production.	Lập kế hoạch để theo dõi nhanh quá trình sản xuất.
Stay with us, people.	Hãy ở lại với chúng tôi, mọi người.
If she told me she wouldn't, she would keep her word.	Nếu cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ không làm vậy, cô ấy sẽ giữ lời.
Most people prefer strong flavors.	Hầu hết mọi người thích hương vị mạnh mẽ.
She is beautiful, he thought.	Cô ấy thật đẹp, anh nghĩ.
The party was still going strong even though it was late at night.	Bữa tiệc vẫn diễn ra mạnh mẽ dù trời đã về khuya.
That's about it though.	Đó là về nó mặc dù.
We will take anyone.	Chúng tôi sẽ đưa bất cứ ai.
However, we still choose these results.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chọn những kết quả này.
It's a small space.	Đó là một không gian nhỏ.
I have never read it.	Tôi chưa bao giờ đọc nó.
That is human nature.	Đó là bản chất của con người.
Elsewhere, life goes on.	Ở những nơi khác, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
I'm just weak.	Tôi chỉ là yếu đuối.
So he was at home and both sides were happy.	Thế là anh ấy ở nhà và cả hai bên nội ngoại đều vui vẻ.
I choose here.	Tôi chọn ở đây.
I want them to put the needs of others before their own.	Tôi muốn họ đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của họ.
And not sure about herself.	Và không chắc về bản thân cô ấy.
You have to do it yourself.	Bạn phải tự làm.
They dropped in for our dinner.	Họ ghé vào bữa tối của chúng tôi.
One side of the box is glass.	Một mặt của hộp là kính.
However, the exact answers seem to vary.	Tuy nhiên, các câu trả lời chính xác dường như khác nhau.
You are still young.	Bạn vẫn còn trẻ.
Strength, confidence.	Nghị lực, sự tự tin.
His pain was gone.	Nỗi đau của anh đã biến mất.
He didn't do it for us to understand.	Anh ấy không làm điều đó để chúng tôi hiểu.
Then it returns to normal.	Sau đó, nó trở lại trạng thái bình thường.
Maybe they broke up with you.	Có thể họ đã chia tay bạn.
However, only the final setting is used in the movie.	Tuy nhiên, thiết lập chỉ cuối cùng được sử dụng trong phim.
They are fast and heavy.	Chúng nhanh và nặng.
A really nice one, well for a while.	Một thực sự tốt đẹp, cũng trong một thời gian.
The story is nothing.	Câu chuyện không có gì.
They don't need a chef.	Họ không cần đầu bếp.
Many computer users find the progress bar useful.	Nhiều người dùng máy tính thấy thanh tiến trình hữu ích.
Not fast enough.	Không đủ nhanh.
Here are three approaches.	Đây là ba cách tiếp cận.
On top of the world.	Trên đỉnh thế giới.
However, that was only one time.	Tuy nhiên, đó chỉ là một lần duy nhất.
It was strange to see him this way.	Thật kỳ lạ khi nhìn thấy anh ta theo cách này.
I must say that I enjoyed their service and travel plans very much.	Tôi phải nói rằng tôi rất thích dịch vụ và kế hoạch du lịch của họ.
We just need to rest for the night.	Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi trong đêm.
But they choose because they love it.	Nhưng họ chọn vì họ yêu thích nó.
Have a great weekend.	Chúc một ngày cuối tuần tuyệt vời.
In the end, we only check the measurements at a time.	Cuối cùng, chúng tôi chỉ kiểm tra các phép đo tại một thời điểm.
Of course they are black.	Tất nhiên là chúng màu đen.
Young because a friend of mine recommended him.	Còn trẻ vì một người bạn của tôi đã giới thiệu anh ấy.
I have found the perfect gift at a good price.	Tôi đã tìm thấy món quà hoàn hảo với giá tốt.
I'm ready to party.	Tôi đã sẵn sàng để dự tiệc.
It takes time, but it's well worth it.	Nó mất thời gian, nhưng nó rất xứng đáng.
From inside my mouth.	Từ trong miệng của tôi.
He has been asked to resign.	Anh ta đã được yêu cầu từ chức.
This happens because this movie has a big problem.	Điều này xảy ra bởi vì bộ phim này có một vấn đề lớn.
Show him another way.	Chỉ cho anh ta một cách khác.
In any case, nothing in the following depends on this issue.	Trong mọi trường hợp, không có gì trong những gì sau đây phụ thuộc vào vấn đề này.
Now something was different.	Bây giờ một cái gì đó đã khác.
I have to live in the present, not the past.	Tôi phải sống trong hiện tại, không phải quá khứ.
He used the key to his private office to enter the house.	Anh ta dùng chìa khóa phòng làm việc riêng để vào nhà.
These don't, but they keep getting better, and that's exciting.	Những thứ này không, nhưng chúng ngày càng tốt hơn, và điều đó thật thú vị.
Bring your camera and try it out.	Mang theo máy ảnh của bạn và dùng thử.
But that's not entirely fair.	Nhưng điều đó không hoàn toàn công bằng.
The media was changed every day.	Các phương tiện truyền thông đã được thay đổi mỗi ngày.
She led him to the door.	Cô dẫn anh ra cửa.
In short, we were soft.	Nói một cách ngắn gọn, chúng tôi đã mềm mỏng.
The camera works normally.	Máy ảnh hoạt động bình thường.
It's really bright and clean.	Nó thực sự sáng sủa và sạch sẽ.
It wasn't long before they both found their way in.	Không lâu sau, cả hai đều tìm được đường vào đó.
Seems simple, but many people are missing the mark.	Có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người đang thiếu dấu ấn.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
Two people died here.	Hai người chết ở đây.
But that's not my business.	Nhưng đó không phải là việc của tôi.
But this has changed in recent years.	Nhưng điều này đã thay đổi trong những năm gần đây.
They feel free.	Họ cảm thấy tự do.
We hear these stories.	Chúng tôi nghe những câu chuyện này.
People usually choose one or the other.	Mọi người thường chọn cái này hay cái kia.
I want to see what you look like.	Tôi muốn xem bạn trông như thế nào.
Everyone too.	Mọi người cũng vậy.
She wasn't even sure she wanted to keep her own name.	Cô ấy thậm chí còn không chắc mình muốn giữ tên riêng của mình.
It started well.	Nó đã bắt đầu tốt.
Then you can practice.	Sau đó, bạn có thể thực hành.
Key note for this.	Lưu ý chính cho điều này.
I had a race plan.	Tôi đã có một kế hoạch đua.
Message content will be sent instead of video.	Nội dung tin nhắn sẽ được gửi thay vì video.
Look where you've taken us.	Hãy nhìn nơi bạn đã đưa chúng tôi đến.
But it was the war that did it.	Nhưng chính cuộc chiến đã làm nên điều đó.
She didn't even listen to me.	Cô ấy thậm chí còn không nghe tôi nói.
She felt she could not live without them.	Cô cảm thấy mình không thể sống thiếu chúng.
Members of the public can vote for anyone, including themselves.	Các thành viên của công chúng có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ai, kể cả chính họ.
It was made available as a digital download the next day.	Nó đã được cung cấp dưới dạng tải xuống kỹ thuật số vào ngày hôm sau.
I know how much you want something like that.	Tôi biết bạn muốn một cái gì đó như thế nhiều như thế nào.
The effects are significant but small.	Các tác động là đáng kể nhưng nhỏ.
Let's split them up.	Hãy chia chúng ra.
It is completely quiet.	Nó hoàn toàn tĩnh lặng.
Sure, increase the rate.	Chắc chắn, tăng tỷ lệ.
A better future.	Một tương lai tốt hơn.
Taking that away is like having an old friend die.	Lấy đi thứ đó cũng giống như việc một người bạn cũ chết.
People have accepted it really well.	Mọi người đã chấp nhận nó thực sự tốt.
The taste of her black hair.	Hương vị của mái tóc đen của cô ấy.
This position did not come to him easily.	Vị trí này không đến với anh một cách dễ dàng.
No one mentioned the well.	Không ai đề cập đến cái giếng.
I mean, we did the work for other people to come and claim.	Ý tôi là, chúng tôi đã làm công việc cho những người khác đến và yêu cầu.
He has about a minute, no more.	Anh ấy có khoảng một phút, không hơn.
Whatever my team needs me to do.	Bất cứ điều gì đội của tôi cần tôi làm.
I believed it would.	Tôi đã tin rằng nó sẽ như vậy.
I love creating songs.	Tôi thích tạo ra các bài hát.
Now you are the one with power.	Bây giờ bạn là người có quyền lực.
We started this journey together and we will end it together.	Chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình này cùng nhau và chúng tôi sẽ kết thúc nó cùng nhau.
But then reality hit.	Nhưng rồi thực tế ập đến.
That really brings it home.	Điều đó thực sự mang nó về nhà.
She doesn't have enough money to hide forever.	Cô ấy không có đủ tiền để trốn mãi.
Further studies will be conducted.	Các nghiên cứu sâu hơn sẽ được tiến hành.
But how about we forget about those shows.	Nhưng làm thế nào về chúng tôi quên về những chương trình.
Missing it would be a crime.	Bỏ lỡ nó sẽ là một tội ác.
You know that your actions have hurt the people you love.	Bạn biết rằng hành động của mình đã làm tổn thương những người bạn yêu thương.
You are nothing special.	Bạn không có gì đặc biệt.
Right on target.	Đi đúng mục tiêu.
Both are pure magic.	Cả hai đều là phép thuật thuần túy.
And it can never be turned off.	Và nó không bao giờ có thể tắt được.
And that number is likely low.	Và con số đó có khả năng thấp.
In particular, there are final states with no missing energy involved.	Đặc biệt, có những trạng thái cuối cùng không có năng lượng bị thiếu liên quan.
Too many rules and feelings.	Quá nhiều quy tắc và cảm giác.
Either way, it won't happen.	Dù bằng cách nào, nó sẽ không xảy ra.
However, skin can change over time for a variety of reasons.	Tuy nhiên, làn da có thể thay đổi theo thời gian vì nhiều lý do.
At life.	Tại cuộc sống.
Values ​​by other methods are also displayed.	Các giá trị bằng các phương pháp khác cũng được hiển thị.
We can call it success or failure.	Chúng ta có thể gọi đó là thành công hay thất bại.
So are my parents.	Cha mẹ tôi cũng vậy.
Actual heat transfer occurs only at this surface.	Sự truyền nhiệt thực tế chỉ xảy ra ở bề mặt này.
Some of the people outside are good.	Một số trong số những người bên ngoài là tốt.
Snow will fall soon.	Tuyết sẽ sớm rơi.
It just happened to her.	Nó vừa xảy ra với cô ấy.
Please follow up with your doctor.	Vui lòng theo dõi với bác sĩ của bạn.
Or what happened after that.	Hoặc những gì đã xảy ra sau đó.
Video games are not real.	Trò chơi điện tử không có thật.
She won't get up.	Cô ấy sẽ không dậy.
Give me the address, then come back and stay with her.	Cho tôi địa chỉ, sau đó quay lại và ở lại với cô ấy.
No one talks to anyone else.	Không ai nói chuyện với ai khác.
Once he was a judge.	Một khi anh ta đã từng là một thẩm phán.
But that is not the central issue.	Nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm.
There's no way back.	Không có đường lui đâu.
I will definitely read more.	Tôi chắc chắn sẽ đọc nhiều hơn.
It's good for shock.	Nó tốt cho cú sốc.
But things never go according to plan.	Nhưng mọi thứ không bao giờ diễn ra theo kế hoạch.
But every spring, we bring in more than we give.	Nhưng mỗi mùa xuân, chúng ta mang lại nhiều hơn những gì chúng ta bỏ ra.
We need to talk.	Chúng ta cần nói chuyện.
I will not support that.	Tôi sẽ không ủng hộ điều đó.
No, nothing is normal in this moment, my friends.	Không, không có gì là bình thường trong khoảnh khắc này, các bạn của tôi.
That's not my thing.	Đó không phải là chuyện của tôi.
I left a message for one of the two people who called me.	Tôi đã để lại tin nhắn cho một trong hai người gọi cho tôi.
Nobody's home.	Không có ai ở nhà.
The lines indicate an individual value for each condition.	Các dòng chỉ ra một giá trị cá nhân cho mỗi điều kiện.
This can be more than talking.	Điều này có thể nhiều hơn là nói chuyện.
She took a lot of notes.	Cô ấy đã ghi chép rất nhiều.
Although you do that and other research.	Mặc dù bạn làm điều đó và nghiên cứu khác.
Some can be used when you decide to take your baby out.	Một số có thể được sử dụng khi bạn quyết định đưa em bé ra ngoài.
King a name to which he answered.	King một cái tên mà anh ta đã trả lời.
I feel bad about the lies.	Tôi cảm thấy tồi tệ về những lời nói dối.
We have made good progress.	Chúng tôi đã đạt được tiến bộ tốt.
I don't want to do this every time.	Tôi không muốn làm điều này mỗi lần.
Blood but not blood.	Máu nhưng không phải máu.
For a few moments, they stared at the fire together.	Trong một vài khoảnh khắc, họ cùng nhau nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
I wish you could meet her.	Tôi ước gì bạn có thể gặp cô ấy.
They are examined in this paper.	Chúng được kiểm tra trong bài báo này.
A house party, if you will.	Một bữa tiệc tại gia, nếu bạn muốn.
I was going to take them home after the game, but we lost.	Tôi định đưa họ về nhà sau trận đấu, nhưng chúng tôi đã thua.
But everything changes.	Nhưng mọi thứ thay đổi.
I let him sit and do him for free.	Tôi cho anh ta ngồi và làm anh ta miễn phí.
The reports from each center were analyzed.	Các báo cáo từ mỗi trung tâm đã được phân tích.
I like beer.	Tôi thích bia.
Obviously fair enough.	Rõ ràng là đủ công bằng.
This could be an issue.	Đây có thể là một vấn đề.
The remaining players will be divided into two teams of five people.	Những người còn lại sẽ được chia thành hai đội, năm người.
The color is there.	Màu sắc là ở đó.
Not his mother.	Không phải mẹ anh ấy.
I had a whole boat to myself.	Tôi đã có cả một chiếc thuyền cho riêng mình.
You make the world a beautiful place.	Bạn làm cho thế giới trở thành một nơi tuyệt đẹp.
It's just in her.	Nó chỉ ở trong cô ấy.
It's nothing new.	Nó không có gì mới.
I saw the soldier's face.	Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người lính.
She has a photo of it later.	Cô ấy có một bức ảnh của nó sau đó.
It tells them something.	Nó cho họ biết điều gì đó.
Cars pass me, that's unusual.	Ô tô lướt qua tôi, đó là điều bất thường.
And one day, everything disappeared.	Và một ngày, mọi thứ biến mất.
You may be a member of a local church.	Bạn có thể là thành viên của một nhà thờ địa phương.
I don't have much longer.	Tôi không còn bao lâu nữa.
They have no jobs, no skills and no education.	Họ không có việc làm, không có kỹ năng và không được học hành.
They really like to go fast.	Họ thực sự thích đi nhanh.
It was an imperative decision, made because there was no other choice.	Đó là một quyết định mệnh lệnh, được thực hiện bởi vì không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Of course not.	Tất nhiên là không.
But not forever.	Nhưng không phải là mãi mãi.
With this program, users can easily solve all problems of the internet.	Với chương trình này, người dùng có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề của mạng internet.
I started to fuck her because she made a mistake.	Tôi bắt đầu đụ cô ấy vì cô ấy đã phạm một sai lầm.
His condition is not available.	Tình trạng của anh ấy không có sẵn.
I didn't notice that time passed so quickly.	Tôi không nhận thấy rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh.
Of course, he's done this before.	Tất nhiên, anh ấy đã làm điều này trước đây.
Wait until morning.	Chờ đến sáng.
That's a lot of viable options.	Đó là rất nhiều sự lựa chọn khả thi.
Thank you and wish you a good life!.	Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một cuộc sống tốt đẹp !.
We talk about the weather.	Chúng tôi nói về thời tiết.
It has to be picked up somehow.	Nó phải được chọn bằng cách nào đó.
It's pretty easy to find.	Nó khá dễ tìm.
One hand went up for support but found nothing.	Một tay đưa lên để hỗ trợ nhưng không tìm thấy gì.
I gave you the key.	Tôi đã đưa cho bạn chìa khóa.
We shall see.	Chúng ta sẽ thấy.
She hit it.	Cô ấy đánh nó.
But this is easy to understand.	Nhưng điều này rất dễ hiểu.
I'm a bit uncomfortable.	Tôi hơi khó chịu.
I might have to try that.	Tôi có lẽ phải thử điều đó.
Perform experiments, collect data, analyze data, and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
This time with a much better person.	Lần này với một người tốt hơn nhiều.
I told him my thoughts.	Tôi đã nói với anh ấy những suy nghĩ của mình.
We will start over.	Chúng ta sẽ bắt đầu lại.
Each state has its own laws and rules.	Mỗi bang đều có luật và quy tắc riêng.
Indeed, in some cases, he will know it.	Thật vậy, trong một số trường hợp, anh ta sẽ biết điều đó.
One has paid access.	Một người có phần truy cập trả phí.
Well, it created a good laugh for the whole class.	Chà, nó đã tạo ra một trận cười sảng khoái cho cả lớp.
All effects are similar for boys and girls.	Tất cả các hiệu ứng tương tự đối với trẻ em trai và trẻ em gái.
This will help the problem.	Điều này sẽ giúp vấn đề.
Two of them fell to their knees.	Hai người trong số họ khuỵu xuống.
Reduce heat if needed.	Giảm nhiệt nếu cần.
More changes of that kind can be expected.	Có thể mong đợi nhiều thay đổi hơn thuộc loại đó.
You lost me.	Bạn bị mất tôi.
Her face was completely dry.	Mặt cô ấy hoàn toàn khô ráo.
I can only imagine what they saw.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì họ đã thấy.
Listen to you.	Lắng nghe bạn.
If the team needs information, create access to it.	Nếu nhóm cần thông tin, hãy tạo quyền truy cập vào thông tin đó.
How close we are not to be here today.	Thật gần làm sao chúng ta không có mặt ở đây ngày hôm nay.
One more point in football.	Thêm một điểm trong bóng đá.
And his fingers are too thick.	Và ngón tay của anh ấy quá dày.
I need her more than ever.	Tôi cần cô ấy hơn bao giờ hết.
She wants to go to another job.	Cô ấy muốn đi làm việc khác.
She didn't want to ask.	Cô không muốn hỏi.
It won't even come close to doing these things.	Nó thậm chí sẽ không đến gần để làm những điều này.
At this point, my brain says game over.	Tại thời điểm này, bộ não của tôi nói rằng trò chơi kết thúc.
It was as if she had overcome her fear and found herself again.	Như thể cô ấy đã vượt qua nỗi sợ hãi và tìm lại chính mình.
With the benefit of a valid procedure.	Với lợi ích của thủ tục hợp lệ.
Unfortunately, this turned out to be far from the truth.	Thật không may, điều này hóa ra là xa sự thật.
I can make you believe anything.	Tôi có thể làm cho các bạn tin bất cứ điều gì.
And this happens whether you like it or not.	Và điều này xảy ra cho dù bạn muốn hay không.
Open the cost for him there.	Mở chi phí cho anh ta ở đó.
She looks sick from this.	Cô ấy như bị ốm vì chuyện này.
He completed it.	Anh ấy đã hoàn thành việc đó.
They can feel it.	Họ có thể cảm nhận được điều đó.
He's very hard to get in.	Anh ấy rất khó để có được ở.
Notes from the bulletin board.	Ghi chú từ bảng thông báo.
They won three games in a row.	Họ đã thắng ba trận liên tiếp.
She closed her eyes and tried not to think about it.	Cô nhắm mắt lại và cố gắng không nghĩ gì nữa.
I am satisfied with our progress.	Tôi hài lòng với sự tiến bộ của chúng tôi.
I don't want to go back.	Tôi không muốn quay lại.
However, as an industry, we know what it takes to be successful.	Tuy nhiên, là một ngành công nghiệp, chúng tôi biết cần những gì để thành công.
However, don't be too sad.	Tuy nhiên, đừng quá buồn.
Of course, that's not the smallest case.	Tất nhiên, đó không phải là trường hợp nhỏ nhất.
It couldn't be anything else.	Nó không thể là gì khác.
And somewhere there should be.	Và ở đâu đó nên có.
It's summer time.	Đó là thời gian mùa hè.
Later they will worry about them.	Sau này họ sẽ lo lắng về chúng.
Thank you for coming to our website.	Cảm ơn bạn đã đến với trang web của chúng tôi.
However, this scene was included in the final cut.	Tuy nhiên, cảnh này đã được đưa vào bản cắt cuối cùng.
I am not afraid of you.	Tôi không sợ bạn.
Please do not enter contact information.	Vui lòng không nhập thông tin liên hệ.
And so it happened.	Và vì vậy nó đã xảy ra.
Just give me a few minutes.	Chỉ cần cho tôi một vài phút.
And we're not bad about it.	Và chúng tôi không tệ về nó.
And she understands it, right from the source.	Và cô ấy hiểu nó, ngay từ nguồn.
Protect your information online.	Bảo vệ thông tin của bạn trực tuyến.
He accepted immediately.	Anh nhận lời ngay lập tức.
She can be happy in her own home.	Cô ấy có thể hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình.
He loved her, he had no doubt.	Anh yêu cô, anh không nghi ngờ gì nữa.
There has never been a power source for it.	Chưa bao giờ có nguồn điện cho nó.
The more information, the better for the customer.	Càng nhiều thông tin, càng tốt cho khách hàng.
Imagine running for your life.	Hãy tưởng tượng chạy cho cuộc sống của bạn.
Except she never brought it back.	Ngoại trừ cô ấy không bao giờ mang nó trở lại.
So he was close.	Vì vậy, anh ấy đã ở gần.
Check source.	Kiểm tra nguồn.
Maybe he'll dance, maybe he won't.	Có thể anh ấy sẽ nhảy, có thể anh ấy sẽ không.
Maybe it's nothing.	Có lẽ nó không là gì cả.
In fact, there is no natural body.	Trong thực tế, không có cơ thể tự nhiên.
There's nothing wrong with it.	Không có gì là sai với nó.
Anyone can have that in their home.	Bất cứ ai cũng có thể có thứ đó trong nhà của họ.
The other is tall.	Người kia cao.
It's not his place to do anything.	Đó không phải là nơi của anh ta để làm bất cứ điều gì.
That is not your job.	Đó không phải là công việc của bạn.
Everyone was competing.	Tất cả mọi người đã được cạnh tranh.
You are very sad.	Bạn đang rất buồn.
The length of the river is .	Chiều dài của sông là.
He is needed.	Anh ấy cần thiết.
They will use the poor as a basis for gaining political power.	Họ sẽ sử dụng người nghèo làm cơ sở để đạt được quyền lực chính trị.
We have a lot of great plans.	Chúng tôi đã có rất nhiều kế hoạch tuyệt vời.
Those are travel stories.	Đó là những câu chuyện du lịch.
In your opinion.	Theo ý kiến ​​của bạn.
Then it's the next player's turn.	Sau đó đến lượt người chơi tiếp theo.
They need a lot of help.	Họ cần rất nhiều sự giúp đỡ.
But it could get a lot worse.	Nhưng nó có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
It's my hometown.	Đó là quê hương của tôi.
End.	Hết.
This step is repeated again.	Bước này được lặp lại một lần nữa.
Going out is hard.	Ra ngoài thật khó.
So let me get there.	Vì vậy, hãy để tôi đạt được điều đó.
Because it works wonders for those who have it.	Bởi vì nó hoạt động kỳ diệu cho những người có nó.
We were up against a good defence.	Chúng tôi đã chống lại một hàng thủ tốt.
We have never considered the impact of these actions on the animals involved.	Chúng tôi chưa bao giờ xem xét tác động của những hành động này đối với động vật liên quan.
Just clean myself.	Chỉ cần làm sạch bản thân mình.
So think and do.	Vì vậy, hãy nghĩ và làm.
Look beyond them for my love.	Nhìn xa hơn chúng cho tình yêu của tôi.
I don't want to be his friend.	Tôi không muốn trở thành bạn của anh ấy.
I did very well.	Tôi đã làm rất tốt.
They will keep for several months.	Họ sẽ giữ trong vài tháng.
For taking care of him.	Vì đã chăm sóc anh ấy.
I'm not sure we should be trying to have another baby so soon.	Tôi không chắc chúng tôi nên cố gắng sinh thêm con sớm như vậy.
But I have different image size.	Nhưng tôi có kích thước hình ảnh khác nhau.
She has heard this speech before.	Cô ấy đã nghe bài phát biểu này trước đây.
He saved my life.	Anh ấy đã cứu mạng tôi.
You heard me.	Bạn đã nghe tôi nói.
I'm somewhere square in the middle.	Tôi đang ở đâu đó hình vuông ở giữa.
A good read is here how to write a business plan.	Một bài đọc hay là ở đây cách viết một kế hoạch kinh doanh.
For this reason, the patient was excluded from the trial.	Vì lý do này, bệnh nhân đã bị loại khỏi thử nghiệm.
I can have peace in my home.	Tôi có thể có hòa bình trong nhà của tôi.
I think that was a big mistake on my part.	Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn của tôi.
I put it on the bed.	Tôi đặt nó trên giường.
But those people vote for like-minded people.	Nhưng những người đó bỏ phiếu cho những người có suy nghĩ giống họ.
Girls love girls.	Cô gái yêu cô gái.
The following five questions can help you do just that.	Năm câu hỏi sau đây có thể giúp bạn làm điều đó.
It was a very short meeting.	Đó là một cuộc họp rất ngắn.
He knows that too.	Anh ấy cũng biết điều đó.
It is currently under construction.	Nó hiện đang được xây dựng.
How to achieve this?.	Làm thế nào để đạt được điều này ?.
I just want to know where she is.	Tôi chỉ muốn biết cô ấy ở đâu.
Be gentle with her if you talk to her.	Hãy đối xử nhẹ nhàng với cô ấy nếu bạn nói chuyện với cô ấy.
There are no words to describe it.	Không có từ nào để mô tả nó.
Life is as good as it can be.	Cuộc sống là tốt như nó có thể được.
There are three lines of defense that protect the body.	Có ba tuyến phòng thủ bảo vệ cơ thể.
Many cases like this can be presented.	Nhiều trường hợp như thế này có thể được trình bày.
Sometimes it just doesn't seem right to him.	Đôi khi nó dường như không phù hợp với anh ta.
I didn't follow it through.	Tôi đã không làm theo nó thông qua.
These women are role models.	Những người phụ nữ này là hình mẫu nào.
Take a moment to represent your life so far.	Dành một chút đại diện cho cuộc sống của bạn cho đến thời điểm này.
Happiness finally comes to this.	Hạnh phúc cuối cùng cũng đến với điều này.
I played a game with them.	Tôi đã chơi một trò chơi với họ.
I want to cry.	Tôi muốn khóc.
We really have no choice but to like him.	Chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc thích anh ấy.
Don't believe everything you see.	Đừng tin tưởng tất cả những gì bạn thấy.
Ordinary and simple.	Thông thường và đơn giản.
But at this point we cannot trust him.	Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi không thể tin tưởng anh ấy.
I feel his breath on my shoulder.	Tôi cảm thấy hơi thở của anh ấy trên vai tôi.
Girls should be seen and not heard.	Các cô gái nên được nhìn thấy và không được nghe.
They are not the government.	Họ không phải là chính phủ.
I had to bring her home several times.	Tôi đã phải đưa cô ấy về nhà vài lần.
I believed her word at first.	Tôi tin vào lời nói của cô ấy lúc đầu.
Her face is so beautiful.	Khuôn mặt của cô ấy thật đẹp.
They were finally released last year.	Cuối cùng chúng đã được phát hành vào năm ngoái.
My favorite movie.	Bộ phim yêu thích của tôi.
That is not the important thing.	Đó không phải là điều quan trọng.
Then we will definitely meet again before long.	Sau đó, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau trước rất lâu.
I'm tired.	Tôi không khỏe.
Start there and choose the most specific type for your content.	Bắt đầu ở đó và chọn loại cụ thể nhất cho nội dung của bạn.
You don't have to fight.	Bạn không cần phải đấu tranh.
It's really beautiful.	Nó thực sự đẹp.
I love everything blue, black or white.	Tôi yêu mọi thứ màu xanh, đen hoặc trắng.
However, you never paid attention to that fact.	Tuy nhiên, bạn chưa bao giờ chú ý đến sự thật đó.
I guess it had mixed reactions.	Tôi đoán nó đã có nhiều phản ứng trái chiều.
Assume the latter hold.	Giả sử sau này giữ.
For each pair, add one with the other.	Đối với mỗi cặp, thêm một cái với cái kia.
To start over, he thought.	Để bắt đầu lại mọi thứ, anh nghĩ.
They held each other in their arms, crying.	Họ ôm nhau trong vòng tay, khóc.
It will leave your body in three days.	Nó sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau ba ngày.
Everything was working fine until a few weeks ago.	Mọi thứ đã từng hoạt động tốt cho đến vài tuần trước.
We didn't do well for each other.	Chúng tôi đã làm không tốt cho nhau.
I asked about it, they replied.	Tôi hỏi về nó, họ trả lời.
Even you were.	Ngay cả bạn đã.
It's between less money now and more money later.	Đó là giữa ít tiền hơn bây giờ và nhiều tiền hơn sau này.
No, definitely not today.	Không, chắc chắn không phải hôm nay.
Then he looked at the place.	Sau đó anh ta nhìn vào nơi này.
We just got home from work.	Chúng tôi vừa mới đi làm về.
In fact, we can go further.	Trên thực tế, chúng ta có thể đi xa hơn.
Your problem will persist.	Vấn đề của bạn sẽ vẫn còn.
News contribute to them.	Tin tức đóng góp cho họ.
Impossible, he thought to himself.	Không thể được, anh tự nhủ.
I can't see it on the map.	Tôi không thể nhìn thấy nó trên bản đồ.
However, the ring seems like the order.	Tuy nhiên, chiếc nhẫn có vẻ giống như thứ tự.
The original set has been lost.	Bộ gốc đã bị mất.
People go through things, their lives change, they're not the same person.	Con người ta trải qua mọi chuyện, cuộc sống của họ thay đổi, họ không phải là một người như nhau.
In this map, time moves from right to left.	Trong bản đồ này, thời gian di chuyển từ phải sang trái.
And it's not pretty.	Và nó không phải là kiểu đẹp.
There was a man looking to the future.	Có một người đàn ông nhìn về tương lai.
She is yearning.	Cô ấy đang khao khát.
You too.	Bạn cũng vậy.
What he doesn't know is the solution.	Những gì anh ấy không biết là giải pháp.
She is no longer talking to me but to herself.	Cô ấy không còn nói với tôi mà là với chính mình.
I don't want to continue.	Tôi không muốn tiếp tục nữa.
I don't know how you got us out of that last one.	Tôi không biết làm thế nào bạn đưa chúng tôi ra khỏi cái cuối cùng đó.
We pick you up and drop you off.	Chúng tôi đón bạn và trả bạn.
It even broke the company's sales record.	Nó thậm chí còn phá vỡ kỷ lục bán hàng của công ty.
Choose your gender and let the sex companies begin.	Chọn giới tính của bạn và để các công ty tình dục bắt đầu.
Meat, at least.	Thịt, ít nhất.
Spend more time with people.	Dành nhiều thời gian hơn cho mọi người.
It was a lie told with the intent to hurt.	Đó là một lời nói dối được nói ra nhằm mục đích gây tổn thương.
We describe some of them as follows.	Chúng tôi mô tả một số trong số chúng như sau.
Also, the walls are clean.	Ngoài ra, các bức tường sạch sẽ.
She was fat.	Cô ấy đã béo.
They really are nothing.	Thực sự họ không là gì cả.
She couldn't turn off those lights.	Cô không thể tắt những ngọn đèn đó.
We want to have a lot of fun with audience members.	Chúng tôi muốn có nhiều niềm vui với các thành viên khán giả.
From one owner to another.	Từ chủ này sang chủ khác.
Old enough to know him.	Đủ lớn để biết anh ta.
You can take your own hands on what's coming your way.	Bạn có thể tự mình nắm lấy những gì sắp đến với bạn.
I wasn't scared in the slightest.	Tôi đã không sợ hãi một chút nào.
It was difficult at first.	Lúc đầu thật khó khăn.
You wanted to get there before.	Bạn muốn đạt được điều đó trước đây.
But that is certainly not the explanation for the success of science.	Nhưng đó chắc chắn không phải là lời giải thích về sự thành công của khoa học.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
It is never the same.	Nó không bao giờ giống nhau.
That and fear.	Đó và sợ hãi.
I did not return to class.	Tôi đã không trở lại lớp học.
And it can.	Và nó có thể.
Its hard work.	Công việc khó khăn của nó.
I do this for fun and to learn.	Tôi làm điều này để giải trí và để học hỏi.
We first consider the odd-level case.	Đầu tiên chúng ta xem xét trường hợp cấp độ lẻ.
There's nothing else.	Không có thứ khác.
For others, this is their first period.	Đối với những người khác, đây là lần đầu tiên có kinh.
Enter before the door closes.	Vào trước khi cửa đóng.
Each data quality monitor is a test.	Mỗi màn hình chất lượng dữ liệu là một bài kiểm tra.
Or die in the attempt.	Hoặc chết trong nỗ lực.
He tried a lot.	Anh ấy đã cố gắng rất nhiều.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
Everything is quiet.	Mọi thứ yên lặng.
He can never buy books.	Anh ta không bao giờ có thể mua sách.
And that's very interesting.	Và đó là điều rất thú vị.
I called immediately.	Tôi gọi ngay lập tức.
I need your help.	Tôi cần bạn giúp.
You rejected him.	Anh đã từ chối anh ta.
Bedroom scene.	Cảnh phòng ngủ.
Text can be found here.	Văn bản có thể được tìm thấy ở đây.
In some ways, it feels too complicated to get the perfect shot.	Theo một số cách, cảm thấy quá phức tạp để có được bức ảnh hoàn hảo.
I couldn't make it better.	Tôi không thể làm cho nó tốt hơn.
It's not a cool thing to learn.	Nó không phải là một thứ hay ho để học.
I hate it at home.	Tôi ghét nó ở nhà.
I held her in my arms to try and comfort her.	Tôi ôm cô ấy vào lòng để cố gắng và an ủi cô ấy.
In this project, two of our participants passed away.	Trong dự án này, hai người tham gia của chúng tôi đã qua đời.
She looked out the window and took a deep breath.	Cô ấy nhìn ra cửa sổ và thở sâu.
I could be completely wrong, the following days will tell us more.	Tôi có thể sai hoàn toàn, những ngày sau sẽ cho chúng tôi biết thêm.
I was there when it opened.	Tôi đã ở đó khi nó mở ra.
To get here though we need to do a bit of work.	Để đến được đây mặc dù chúng tôi cần phải làm một chút công việc.
By default, it is body.	Theo mặc định, nó là body.
I just wanted to give you the full picture.	Tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn bức tranh đầy đủ.
However, they may not.	Tuy nhiên, họ có thể không.
He likes tall women.	Anh thích phụ nữ cao.
Just one head towards the others.	Chỉ cần một người đứng đầu đối với những người khác.
Arms each other.	Vòng tay nhau.
This is where the real work begins.	Đây là nơi công việc thực sự bắt đầu.
You take that first small step.	Bạn thực hiện bước nhỏ đầu tiên đó.
You are you, your situation is unique.	Bạn là bạn, hoàn cảnh của bạn là duy nhất.
Let them take each other out.	Để họ đưa nhau đi chơi.
Use any advice or products at your own risk.	Sử dụng bất kỳ lời khuyên hoặc sản phẩm nào có nguy cơ của riêng bạn.
All other variables measure individual characteristics.	Tất cả các biến số khác đo lường các đặc điểm cá nhân.
That is my problem.	Đó là vấn đề của tôi.
I know these people.	Tôi biết những người này.
They got married ten days later.	Họ kết hôn sau đó mười ngày.
He has not.	Anh ta không có.
I'm preoccupied with my own business.	Tôi bận tâm việc riêng của tôi.
Further reasons why you should tell me what is said.	Lý do hơn nữa tại sao bạn nên cho tôi biết những gì được nói.
This is completely out of my control.	Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
The pages are similar.	Các trang tương tự nhau.
I finally got something working.	Cuối cùng tôi đã có một cái gì đó hoạt động.
Someone will come.	Ai đó sẽ đến.
Seems like half of my marriage was a big lie.	Có vẻ như một nửa cuộc hôn nhân của tôi là một lời nói dối lớn.
And there is another one.	Và có một cái khác.
She loves this man.	Cô yêu người đàn ông này.
The data comes from media reports and public records.	Dữ liệu đến từ các báo cáo phương tiện truyền thông và hồ sơ công khai.
The money and the girls that send you weekly is also very good.	Tiền và các cô gái gửi cho bạn hàng tuần cũng rất tốt.
It may be due to the effect of education level.	Có thể là do tác động của trình độ học vấn.
Because of that, speed is very important.	Bởi vì vậy, tốc độ là rất quan trọng.
I think most days, the songs were different.	Tôi nghĩ rằng hầu hết các ngày, các bài hát đã khác nhau.
You can smell it from a few feet away.	Bạn có thể ngửi thấy nó từ một vài bước chân.
That was not her usual reaction to me.	Đó không phải là phản ứng bình thường của cô ấy đối với tôi.
Good! 	Tốt!
so are we.	chúng ta cũng vậy.
There is another girl.	Có một cô gái khác.
His actions are criminal.	Hành động của anh ta là tội phạm.
Learn to appreciate your customers for who they are.	Học cách đánh giá cao khách hàng của bạn vì họ là ai.
The final solution is kind of stupid.	Giải pháp cuối cùng là loại ngu ngốc.
It served me right, this time.	Nó phục vụ tôi đúng, lần này.
As a result, two rooms of the building were completely destroyed.	Kết quả là hai căn phòng của tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.
That afternoon, it felt like history was about to be made.	Chiều hôm đó, có cảm giác rằng lịch sử sắp được thực hiện.
Someone like him.	Một người giống anh ta.
He decided to sweat.	Anh quyết định đổ mồ hôi.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
First, we only change two characters from the name of a page.	Đầu tiên, chúng tôi chỉ thay đổi hai ký tự từ tên của một trang.
I don't want my luck to cause her pain.	Tôi không muốn sự may mắn của mình khiến cô ấy đau đớn.
Or is there any other way to fix this error?.	Hay có cách nào khác để khắc phục lỗi này không ?.
That's a pretty good situation.	Đó là một tình huống khá.
The codes are shown below.	Các mã được hiển thị dưới đây.
Let it pass with these tears.	Hãy để nó trôi qua với những giọt nước mắt này.
Maybe she was just confused.	Có lẽ cô chỉ bối rối.
Another attack is coming.	Một cuộc tấn công khác đang đến.
I can't help myself.	Tôi không thể giúp mình.
The times she was lost in thought.	Những lần cô ấy chìm đắm trong suy nghĩ.
I tried to meet her when the baby was born.	Tôi đã cố gắng gặp cô ấy khi đứa trẻ được sinh ra.
Because of old version and low memory.	Vì phiên bản cũ và bộ nhớ thấp.
And still working.	Và vẫn đang hoạt động.
This is important.	Điều này quan trọng.
It will take you out of your current state.	Nó sẽ đưa bạn ra khỏi trạng thái hiện tại của bạn.
She can't kill the baby.	Cô ấy không thể giết đứa bé.
She hates anything she has to keep up with.	Cô ghét bất cứ điều gì cô phải theo kịp.
Without looking at him, she caught his hand and took it.	Không nhìn anh, cô bắt gặp tay anh và nắm lấy.
There are examples to do this.	Có những ví dụ để làm điều này.
You'll lose.	Bạn sẽ thua.
It's actually quite simple, just get started.	Thực sự thì khá đơn giản, chỉ cần bắt tay vào làm thôi.
I need to see it back.	Tôi cần phải xem nó trở lại.
However, it doesn't work.	Tuy nhiên, nó không hoạt động.
Inside you, they work their magic.	Bên trong bạn, họ hoạt động phép thuật của họ.
Hope you had a great time.	Hy vọng bạn đã có một thời gian tuyệt vời.
They also create.	Họ cũng tạo ra.
If I'm right, and correct me if I'm wrong, son.	Nếu tôi đúng, và hãy sửa cho tôi nếu tôi sai, con trai.
She is good with dogs.	Cô ấy tốt với chó.
That was the last conversation we had.	Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng mà chúng tôi có.
Furthermore, the relevant in-depth discussions are poor.	Hơn nữa, các cuộc thảo luận sâu có liên quan là kém.
No one believes in him.	Không ai tin vào anh ta.
Anyway, it was just a friendly play.	Dù sao đó cũng chỉ là một vở kịch thân thiết.
We think two things should be done.	Chúng tôi nghĩ rằng hai điều nên được thực hiện.
All is fine so far.	Tất cả đều ổn cho đến nay.
The coming months are sure to be difficult for everyone.	Những tháng sắp tới chắc chắn sẽ khó khăn đối với tất cả mọi người.
For events.	Dành cho sự kiện.
I've been running with my passion project.	Tôi đã chạy với dự án đam mê của mình.
This is often difficult.	Điều này thường khó.
Some are harder to get than others.	Một số khó có được hơn những người khác.
If you see this, then you are in business.	Nếu bạn thấy điều này, thì bạn đang kinh doanh.
Plus arrival and departure times.	Cộng với thời gian đi và đến.
He is one of the worst people in history.	Anh ta là một trong những người tồi tệ nhất trong lịch sử.
However, this case is particularly simple.	Tuy nhiên trường hợp này đặc biệt đơn giản.
Would love to hear the story.	Rất thích nghe câu chuyện.
However, it should not be given until you need something more powerful but.	Tuy nhiên, không nên đưa ra cho đến khi bạn cần thứ gì đó mạnh hơn nhưng.
He could still be the first.	Anh ấy vẫn có thể là người đầu tiên.
She could hardly bear being in the room with him.	Cô khó có thể chịu đựng được khi ở trong phòng với anh.
We think differently.	Chúng tôi nghĩ khác.
If you get sick, you'll find the best doctor you can.	Nếu bạn bị ốm, bạn sẽ tìm bác sĩ tốt nhất có thể.
We really enjoyed our stay.	Chúng tôi thật sự rất thích ở lại của chúng tôi.
And just out of pure interest.	Và chỉ vì quan tâm thuần túy.
To know themselves.	Để biết chính họ.
I'm about to be fired.	Tôi sắp bị sa thải.
No need to die anymore.	Không cần phải chết nữa.
One factor was simply found to be that women ask for less.	Một yếu tố được phát hiện đơn giản là phụ nữ yêu cầu ít hơn.
This is the worst answer to this question.	Đây là câu trả lời tệ nhất cho câu hỏi này.
Thank god for that old man in town.	Cảm ơn chúa cho ông già đó trong thị trấn.
It is pretty awesome.	Nó là khá tuyệt vời.
The person who is here is the person who is sitting now.	Người đang ở đây là người đang ngồi bây giờ.
Obviously he is angry.	Rõ ràng là anh ta đang tức giận.
A few frozen fish are starting to go low.	Một vài con cá đông chì đang bắt đầu xuống thấp.
Something is not right about it.	Có gì đó không đúng về nó.
Nothing can stop us now.	Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi bây giờ.
She likes to read books in bed.	Cô thích đọc sách trên giường.
However, this is nothing new.	Tuy nhiên, điều này không có gì mới.
It's really dangerous up there.	Nó thực sự nguy hiểm ở trên đó.
You do some code.	Bạn làm một số mã.
That's just my experience.	Đó chỉ là kinh nghiệm của tôi.
Lost his wife to cancer.	Mất vợ vì bệnh ung thư.
Please accept this fact.	Hãy chấp nhận sự thật này.
But this is not the way to go.	Nhưng đây không phải là cách để đi.
He went too far for my comfort level.	Anh ấy đi quá xa so với mức độ thoải mái của tôi.
I can email it to you in ten minutes.	Tôi có thể gửi nó qua email cho bạn sau mười phút.
They are very powerful.	Chúng rất mạnh mẽ.
It's a family problem.	Đó là một vấn đề gia đình.
This cannot continue.	Điều này không thể tiếp tục.
The beauty of the heart.	Vẻ đẹp của trái tim.
Really a big problem.	Thực sự là một vấn đề lớn.
Is he wrong?	Liệu rằng anh ta đã sai.
You know this.	Bạn biết điều này.
The language needed to write like this, is very important.	Ngôn ngữ cần thiết để viết như thế này, rất quan trọng.
He hit five.	Anh ta đánh ra năm.
However, all measurements were within normal limits.	Tuy nhiên, tất cả các phép đo đều nằm trong giới hạn bình thường.
Probably a good thing.	Có lẽ là một điều tốt.
And he can.	Và anh ấy có thể.
One reason given was the claim that it was in poor condition.	Một lý do được đưa ra là tuyên bố rằng nó ở trong tình trạng tồi tệ.
Everyone has that.	Tất cả mọi người đều có điều đó.
I will make this library available soon.	Tôi sẽ sớm cung cấp thư viện này.
That's it, honey, fuck it.	Vậy đó, con yêu, đụ đi.
Very similar to this blog.	Rất giống với blog này.
But it's not the same.	Nhưng nó không giống nhau.
Thanks for reading.	Cảm ơn vì đã đọc.
This is not one.	Đây không phải là một.
Either way, she lost.	Dù thế nào thì cô ấy cũng thua.
However, they depend on each other.	Tuy nhiên, họ trông cậy vào nhau.
It is important to use the game in the right way.	Điều quan trọng là sử dụng các trò chơi theo đúng cách.
I should be angry.	Tôi nên tức giận.
So I'm better off in this case too.	Vì vậy, tôi cũng tốt hơn trong trường hợp này.
It's dead.	Nó chết tiệt.
Summer is not the time of birds.	Mùa hè không phải là thời gian của các loài chim.
And now in the world.	Và bây giờ trên thế giới.
Good size, comfortable to hold.	Kích thước tốt, cầm thoải mái.
It's a love song.	Đó là một bản tình ca.
I think both should not be involved.	Tôi nghĩ cả hai đều không nên tham gia.
It feels that way at least.	Nó cảm thấy như vậy ít nhất.
They have come a long way.	Họ đã đi một chặng đường dài.
It's like eating dreams.	Nó giống như giấc mơ ăn uống.
It was her eyes.	Đó là ánh mắt của cô ấy.
Another way is that you want to change your email address.	Một cách khác là bạn muốn thay đổi địa chỉ email của mình.
I lost not immediately.	Tôi đã mất không ngay lập tức.
They will be great.	Họ sẽ rất tuyệt vời.
Those were good years for our family.	Đó là những năm tốt đẹp cho gia đình chúng tôi.
That must be you.	Đó phải là bạn.
Both want something, at least money.	Cả hai đều muốn thứ gì đó, ít nhất là tiền.
I don't understand how you could have missed it.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể đã bỏ lỡ nó.
She gives you everything you want.	Cô ấy cho anh mọi thứ anh muốn.
When he lost office for the second time is not clear.	Khi ông mất văn phòng lần thứ hai là không rõ ràng.
This one is placed very close to her.	Cái này được đặt rất gần với cô ấy.
Spot clean with cold water.	Làm sạch tại chỗ bằng nước lạnh.
You were right.	Bạn đã đúng.
The stars go out.	Những vì sao vụt tắt.
She hoped he could still see where he was going.	Cô hy vọng anh vẫn có thể nhìn thấy nơi mình sẽ đến.
Well, since when does she have both.	Chà, từ khi nào cô ấy có cả hai thứ đó.
Of course, there are limitations.	Tất nhiên, có những hạn chế.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
This is where the police found him and arrested him.	Đây là nơi mà cảnh sát tìm thấy anh ta và bắt giữ anh ta.
It will definitely happen eventually.	Nó chắc chắn sẽ xảy ra cuối cùng.
Use your hands to press the mixture into the bottom of the pan.	Dùng tay ấn hỗn hợp xuống đáy chảo.
However, we obviously had a duty to meet her, so we went.	Tuy nhiên, rõ ràng chúng tôi có nhiệm vụ phải gặp cô ấy, vì vậy chúng tôi đã đi.
Just not working.	Chỉ là không hoạt động.
It was a great test period.	Đó là khoảng thời gian thử nghiệm tuyệt vời.
It can be really difficult.	Nó có thể thực sự khó khăn.
Seven years there and he won't know himself.	Bảy năm ở đó và anh ấy sẽ không biết chính mình.
Take a break and walk away.	Hãy nghỉ một chút và bước đi.
They did a lot of good things for me.	Họ đã làm rất nhiều điều tốt cho tôi.
They treat you the right way.	Họ đối xử với bạn theo cách đúng đắn.
Don't be afraid to break your heart.	Đừng sợ làm trái tim bạn tan nát.
I think it's important to enjoy what you have.	Tôi nghĩ điều quan trọng là tận hưởng những gì bạn có.
Action and responsibility.	Hành động và trách nhiệm.
There are many places.	Có rất nhiều chỗ.
One or two.	Một hoặc hai.
That is a straight lie.	Đó là một lời nói dối thẳng thắn.
This happens in third world countries.	Điều này xảy ra ở các nước thế giới thứ ba.
Don't feel that you have to choose an equal number of men and women.	Đừng cảm thấy rằng bạn phải chọn một số lượng nam và nữ bằng nhau.
There are many reasons why.	Có nhiều lý do tại sao.
He lost his best friends.	Anh ấy đã mất những người bạn tốt nhất của mình.
It's about production.	Đó là về sản xuất.
They return love.	Họ đáp lại tình yêu.
It's still cool.	Nó vẫn mát mẻ.
Everyone has gone out and back.	Mọi người đã ra ngoài và về.
Usually national case studies are used for these data.	Thông thường các nghiên cứu điển hình quốc gia được sử dụng cho những dữ liệu này.
A whole half hour.	Cả nửa giờ.
She carried it into the living room.	Cô mang nó vào phòng khách.
Nothing has made sense since then.	Không có gì có ý nghĩa kể từ đó.
The problem is they don't believe him.	Vấn đề là họ không tin anh ta.
She will have to open the door to meet her.	Cô ấy sẽ phải mở cửa để gặp cô ấy.
We are a family.	Chúng tôi là một gia đình.
How often this happens is still unknown.	Điều này xảy ra thường xuyên như thế nào vẫn chưa được biết.
Some of them prefer black women to have sex and say so.	Một số người trong số họ thích phụ nữ da đen để quan hệ tình dục và nói như vậy.
The results in the current animal experiments are consistent with previous studies.	Các kết quả trong các thí nghiệm trên động vật hiện tại phù hợp với các nghiên cứu trước đây.
It comes as a relief.	Nó đến như một sự giải thoát.
You've got your own place.	Bạn đã có vị trí của riêng mình.
That's one thing.	Đó là một điều.
That is if he can get over his past trauma problems.	Đó là nếu anh ấy có thể vượt qua các vấn đề chấn thương trong quá khứ.
There was nothing more he could do here.	Anh ta không thể làm gì hơn ở đây.
Quite a funny situation.	Một tình huống khá vui.
Not strength, but strength.	Không phải sức mạnh, mà là sức mạnh.
I think it went well.	Tôi nghĩ rằng nó đã diễn ra tốt đẹp.
I need more money.	Tôi cần nhiều tiền hơn.
I really don't see that.	Tôi thực sự không thấy điều đó.
This whole thing is my idea.	Toàn bộ điều này là ý tưởng của tôi.
They had three lovely children.	Họ đã có ba đứa trẻ đáng yêu.
I really want to meet her.	Tôi thực sự muốn gặp cô ấy.
Go home and get your things sorted, a doctor will say.	Hãy về nhà và sắp xếp mọi thứ của bạn, một bác sĩ sẽ nói.
My teacher was amazing and patient.	Giáo viên của tôi thật tuyệt vời và kiên nhẫn.
That doesn't surprise me.	Điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
That is a worry.	Đó là một lo lắng.
It is important not to worry about this.	Điều quan trọng là không phải lo lắng về điều này.
Shortly after that he died.	Sau đó ít lâu anh ta chết.
It's not very honest in my opinion.	Theo ý kiến ​​của tôi thì nó không trung thực lắm.
No effective therapy is currently available.	Không có liệu pháp hiệu quả nào hiện có sẵn.
It is very easy to lose balance.	Nó rất dễ mất thăng bằng.
He appeared on stage on Monday morning.	Anh ấy xuất hiện trên sân khấu vào sáng thứ hai.
Now, think about your right hand.	Bây giờ, hãy nghĩ về bàn tay phải của bạn.
She hoped he would be careful.	Cô hy vọng anh sẽ cẩn thận.
I saw it on the way in.	Tôi đã nhìn thấy nó trên đường vào.
Boat was very well taken care of.	Thuyền đã được chăm sóc rất tốt.
All in all, however, there is a price to pay.	Nói chung, tuy nhiên, có một cái giá phải trả.
They have an open mind.	Họ có một tâm hồn cởi mở.
That used to be a huge number.	Đó từng là một con số khổng lồ.
Maybe that will get them removed.	Có lẽ điều đó sẽ khiến họ bị loại bỏ.
The children were tested at one year of age.	Những đứa trẻ được kiểm tra khi một tuổi.
The idea is as follows.	Ý tưởng như sau.
You can use the following sample code.	Bạn có thể sử dụng mã mẫu sau.
All the rest of us are poor.	Tất cả những người còn lại chúng tôi đều nghèo.
Nothing more was known about him after that.	Không có gì thêm được biết về anh ta sau đó.
You don't have to imagine.	Bạn không cần phải tưởng tượng.
He wanted her to remember what she had seen.	Anh muốn cô nhớ lại những gì cô đã nhìn thấy.
Nothing could be more perfect.	Không có gì có thể hoàn hảo hơn.
I received the same error.	Tôi nhận được lỗi tương tự.
Lots of common sense.	Rất nhiều lẽ thường.
Most children will get better within a few weeks.	Hầu hết trẻ em sẽ tốt hơn trong vòng vài tuần.
I can't leave her alone up there.	Tôi không thể để cô ấy một mình trên đó.
Even if the entire world is destroyed, he said, it will remain.	Ngay cả khi toàn bộ thế giới bị phá hủy, anh ấy nói, nó sẽ vẫn còn.
Put into.	Đưa vào.
In those days, they worked extremely hard for their three children.	Trong những ngày đó, họ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ vì ba đứa con của họ.
Yes, she is talking.	Vâng, cô ấy đang nói.
Broke his neck from behind.	Gãy cổ anh ta từ phía sau.
On the bridge.	Trên cầu.
It's a very nice part of town.	Đó là một phần rất đẹp của thị trấn.
This is important in many applications.	Điều này quan trọng trong nhiều ứng dụng.
Not her, but they made plans for the next day.	Không phải cô ấy, nhưng họ đã lên kế hoạch cho ngày hôm sau.
There is a time for rest and a time for work.	Có một thời gian để nghỉ ngơi và một thời gian cho công việc.
However, those first eggs may not be what you think.	Tuy nhiên, những quả trứng đầu tiên đó có thể không phải là điều bạn nghĩ.
Then you can't miss it.	Vậy thì bạn không thể bỏ lỡ nó.
I did a bit of both.	Tôi đã làm một chút của cả hai.
Football should be one of the beauties of our country.	Bóng đá nên là một trong những điều đẹp đẽ của đất nước chúng ta.
If they can't help, they will call another location to get my answers.	Nếu họ không giúp được, họ sẽ gọi đến một địa điểm khác để tìm câu trả lời của tôi.
There's still a lot of running home.	Còn rất nhiều cuộc chạy về nhà nữa.
Our patient presented with these symptoms.	Bệnh nhân của chúng tôi đã trình bày với các triệu chứng này.
Three patients survived.	Ba bệnh nhân sống sót.
Boil water.	Đun sôi nước.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
Colors go well together.	Màu sắc kết hợp tốt với nhau.
He pointed out the children.	Ông chỉ ra những đứa trẻ.
I ask you to do so.	Tôi yêu cầu bạn làm như vậy.
I was around that side where they came out.	Tôi đã ở xung quanh phía đó nơi họ đi ra.
I can hear them say, but not exactly what is being said.	Tôi có thể nghe thấy họ nói, nhưng không chính xác những gì đang được nói.
You have a new opportunity here.	Bạn có một cơ hội mới ở đây.
A terrible silence fell over the house.	Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm căn nhà.
Take away the driving experience of a good car.	Lấy đi trải nghiệm lái của một chiếc xe tốt.
There is a tree you cut down, you killed.	Có một cái cây bạn đã chặt, bạn đã giết.
It was a short scene but took a long time to create.	Đó là một cảnh ngắn nhưng mất nhiều thời gian để tạo ra.
No blood, no waste, no sign of struggle.	Không có máu, không có chất thải, không có dấu hiệu của sự đấu tranh.
Talk to them through it.	Nói chuyện với họ thông qua nó.
I tell you, my heart died in me for a minute.	Tôi nói với bạn, trái tim tôi đã chết trong tôi trong một phút.
My ideas are my style rather than my words.	Ý tưởng của tôi là phong cách của tôi hơn là lời nói của tôi.
She's lying, you know.	Cô ấy đang nói dối, bạn biết đấy.
Economic security issues are no exception.	Các vấn đề về an ninh kinh tế cũng không ngoại lệ.
This understanding makes the wife an instrument of her husband.	Sự thấu hiểu này khiến vợ như một công cụ của chồng.
Please select your group at that time.	Vui lòng chọn nhóm của bạn vào lúc đó.
If it doesn't do that, it's a bad book.	Nếu nó không làm được điều đó, đó là một cuốn sách tồi.
In this case, certain important events are being covered.	Trong trường hợp này, một số sự kiện quan trọng nhất định đang được đề cập.
They are not common in the town where we live.	Chúng không phổ biến ở thị trấn nơi chúng tôi sống.
The two boys are currently attending military officer training.	Hai cậu bé hiện đang theo học khóa đào tạo sĩ quan quân đội.
They know others will follow.	Họ biết những người khác sẽ làm theo.
She was on the ship.	Cô ấy đã ở trên tàu.
Even as one who knows, but has not yet learned.	Ngay cả khi là một trong những người biết, nhưng chưa học.
And they accept it.	Và họ chấp nhận nó.
Be present on the night of the incident.	Có mặt ngay trong đêm xảy ra vụ việc.
They love each other passionately.	Họ yêu nhau say đắm.
It is impossible.	Nó là không thể.
They don't know each other's names.	Họ không biết tên của nhau.
Human nature does not change.	Bản chất con người không thay đổi.
Really challenge yourself to do something better.	Thực sự thử thách bản thân để làm điều gì đó tốt hơn.
That is a very important point.	Đó là một điểm rất quan trọng.
I really don't know what to say.	Tôi thực sự không biết phải nói gì.
One thing can't go back.	Một điều không thể quay trở lại.
Close the ring.	Đóng vòng.
The fact that they were considered as such is obvious.	Thực tế là họ đã được xem xét như vậy là rõ ràng.
And it was a real shock, let me tell you.	Và đó là một cú sốc thực sự, hãy để tôi kể cho bạn nghe.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
To me, the sound of death is a beautiful place.	Đối với tôi, âm thanh như chết là một nơi tuyệt đẹp.
The camera is on him.	Máy ảnh đang ở trên anh ta.
But we will lose our identity.	Nhưng chúng ta sẽ đánh mất bản sắc của mình.
And don't use politics to try to change this.	Và đừng sử dụng chính trị để cố gắng thay đổi điều này.
Too much beer.	Quá nhiều bia.
They, of course, that.	Họ, tất nhiên, đó.
So far they have organized great with absolutely no issues.	Cho đến nay họ đã tổ chức tuyệt vời mà hoàn toàn không có vấn đề gì.
However, they won't help him either.	Tuy nhiên, họ cũng sẽ không giúp anh ta.
Easy to work with.	Dễ dàng làm việc với.
Instead, identify the issues that concern you.	Thay vào đó, hãy xác định những vấn đề mà bạn quan tâm.
Seem as.	Nó được coi là.
But what.	Nhưng cái gì cơ.
The gauge is not important.	Cai đo không quan trọng.
What's the matter, buddy.	Làm gì có chuyện đó, anh bạn.
He didn't ask why.	Anh ta không hỏi lý do.
These events are unusual in two ways.	Những sự kiện này là bất thường theo hai cách.
Cut off the excess.	Cắt bỏ phần thừa.
For a moment he was completely still.	Trong giây lát anh hoàn toàn đứng yên.
It happens without any real effort.	Nó xảy ra mà không cần bất kỳ nỗ lực thực sự nào.
Let's look at things from a completely different angle.	Hãy nhìn mọi thứ từ một góc độ hoàn toàn khác.
Both ends of the case have raised protrusions.	Cả hai đầu của vỏ đều có phần nhô lên.
The boy was tried before the court.	Cậu bé đã bị xét xử trước tòa án.
To my surprise, she agreed to stay the night.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy đồng ý ở lại qua đêm.
I don't really care what they are.	Tôi không thực sự quan tâm chúng là gì.
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
You have.	Bạn có.
He wants her to go.	Anh muốn cô ấy đi.
But my mother numbered me.	Nhưng mẹ tôi đã đánh số tôi.
Will shoot him.	Sẽ bắn anh ta.
Just count them.	Chỉ cần đếm chúng.
He was injured.	Anh ấy bị thương.
Doesn't take much time.	Không mất nhiều thời gian.
So this will be paid for.	Vì vậy, điều này sẽ được trả cho.
It stopped pretty much everything.	Nó đã dừng lại khá nhiều mọi thứ.
Don't ask me what he's thinking.	Đừng hỏi tôi anh ấy đang nghĩ gì.
But within limits.	Nhưng trong giới hạn.
Something, is moving towards him.	Một cái gì đó, đang di chuyển về phía anh ta.
I learned it, beyond any doubt.	Tôi đã học được nó, ngoài bất kỳ nghi ngờ nào.
Writing came early, though with no particular purpose.	Việc viết lách đến sớm, dù không với mục đích đặc biệt nào.
There is no tomorrow here.	Không có ngày mai ở đây.
Another example is pain control.	Một ví dụ khác là kiểm soát cơn đau.
That's not fair.	Điều đó không công bằng.
I want to go back.	Tôi muốn quay trở lại.
We entered the first village.	Chúng tôi vào ngôi làng đầu tiên.
There was another person in the room.	Có một người khác trong phòng.
So you won't.	Vì vậy, bạn sẽ không.
Expensive wine.	Rượu đắt tiền.
I agreed with more than you know.	Tôi đã đồng ý với nhiều hơn những gì bạn biết.
She had thought this was because her body had taken over.	Cô đã nghĩ rằng điều này là do cơ thể của cô đã tiếp quản.
Told you so.	Đã nói với bạn như vậy.
My children have just entered middle school and high school this year.	Các con anh năm nay vừa bước vào cấp 2 và cấp 3.
Apparently she told him something.	Rõ ràng là cô đã nói với anh điều gì đó.
The children are healthy and have no medical problems.	Những đứa trẻ đều khỏe mạnh và không có vấn đề gì về y tế.
So is my daughter.	Con gái tôi cũng vậy.
Well, that doesn't help.	Chà, điều đó chẳng ích gì.
He is perfect in himself.	Anh ấy hoàn thiện trong chính mình.
In retrospect, that could have been a number of reasons.	Nhìn lại, đó có thể là một số lý do.
People were kind enough to say good things about it.	Mọi người đã đủ tử tế để nói những điều tốt đẹp về nó.
It will be extremely simple.	Nó sẽ cực kỳ đơn giản.
I love that sound.	Tôi yêu âm thanh đó.
However, they continued.	Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục.
First, it's not fair.	Đầu tiên, nó không công bằng.
Now you and I are different.	Bây giờ với bạn và tôi đã khác.
It makes it a lot easier that way.	Nó làm cho nó dễ dàng hơn rất nhiều theo cách đó.
He should have had trouble sleeping.	Anh ấy đáng lẽ phải khó ngủ.
And he is the one who suffers.	Và anh ấy là người đau khổ.
I know it's her.	Tôi biết đó là cô ấy.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
But my feet hurt.	Nhưng chân tôi đau.
Very not good.	Rất không tốt.
It's a whole world.	Đó là cả một thế giới.
You may have been here before.	Bạn có thể đã ở đây trước đây.
Dangerous complex operation starts today.	Hoạt động phức tạp nguy hiểm bắt đầu từ hôm nay.
Tonight's game seems to be slowing down a bit for him.	Trận đấu tối nay dường như chậm lại một chút đối với anh ta.
Something happened.	Có điều gì đó đã xảy ra.
But not playing hard isn't the same as playing bad.	Nhưng không chơi hết mình không giống như chơi xấu.
Slow then fast.	Chậm rồi nhanh.
Lie on something hard and cold.	Nằm trên một thứ gì đó cứng và lạnh.
Its main goal is to build a public database of product data.	Mục tiêu chính của nó là xây dựng một cơ sở dữ liệu công khai về dữ liệu sản phẩm.
However, it would be smart to keep some perspective.	Tuy nhiên, sẽ là thông minh nếu giữ một số quan điểm.
The room was deadly silent.	Căn phòng im lặng đến chết người.
It really depends on the disease in question.	Nó thực sự phụ thuộc vào bệnh được đề cập.
This is the correct view of one person.	Đây là quan điểm đúng đắn của một người.
I will go easy on you.	Tôi sẽ dễ dàng với bạn.
But my point of view has limitations.	Nhưng quan điểm của tôi có những hạn chế.
I didn't touch her.	Tôi đã không chạm vào cô ấy.
Nor did he lose any cash.	Anh ta cũng không bị mất tiền mặt.
This is where we get stuck.	Đây là nơi chúng tôi bị mắc kẹt.
Great leaders create more leaders.	Các nhà lãnh đạo tuyệt vời tạo ra nhiều nhà lãnh đạo hơn.
I need you to design my blog.	Tôi cần bạn thiết kế blog của tôi.
He will never directly compete with my brother.	Anh ấy sẽ không bao giờ trực tiếp đấu với anh trai tôi.
Yes, he is in charge.	Vâng, anh ấy phụ trách.
If you have any comments on our position, go to court.	Nếu bạn có bất kỳ bình luận nào về quan điểm của chúng tôi, hãy ra tòa.
And not the stuff on my shirt.	Và không phải những thứ trên áo sơ mi của tôi.
There's no one else here.	Không có ai khác ở đây.
That is not my nature.	Đó không phải là bản chất của tôi.
With a message for you.	Với một tin nhắn cho bạn.
I will contact you again.	Tôi sẽ liên lạc lại.
Don't have many friends.	Không có nhiều bạn bè.
She wasn't sure that was the cause.	Cô không chắc đó là nguyên nhân.
The man finished.	Người đàn ông đã hoàn thành.
I repeat, you cannot choose where you lose fat.	Tôi nhắc lại, bạn không thể chọn nơi bạn giảm mỡ.
This is a great start.	Đây là một khởi đầu tuyệt vời.
Don't give up after the first bad result.	Đừng bỏ cuộc sau kết quả tồi tệ đầu tiên.
It's great to be back playing football.	Thật tuyệt khi được trở lại chơi bóng.
Some characters have been removed, with new ones in their place.	Một số ký tự đã bị xóa, với những ký tự mới ở vị trí của chúng.
Now you will be responsible for her.	Bây giờ bạn sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy.
You are working very hard.	Bạn đang làm việc rất chăm chỉ.
This result will be important for two reasons.	Kết quả này sẽ quan trọng vì hai lý do.
And you've been doing it wrong for a while.	Và bạn đã làm sai trong một thời gian.
Visit an ophthalmologist immediately.	Đến bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức.
However, the dog was never a dog.	Tuy nhiên, con chó không bao giờ là một con chó.
She also tries to go to work.	Cô ấy cũng cố gắng đi làm.
She took it down.	Cô ấy đã gỡ nó xuống.
But none of them saw anything out of the ordinary.	Nhưng không ai trong số họ thấy điều gì bất thường.
You won't get any more attention from me.	Bạn sẽ không nhận được thêm sự quan tâm từ tôi.
In the mission.	Trong nhiệm vụ.
The slow build glows with every passing second.	Bản dựng chậm cháy sáng sau mỗi giây trôi qua.
It won't matter anymore.	Nó sẽ không còn quan trọng nữa.
I will pass this information on to him.	Tôi sẽ chuyển thông tin này đến anh ấy.
Do a good job.	Làm một công việc tốt.
He doesn't know where.	Anh ta không biết ở đâu.
Until we know if that's true.	Cho đến khi chúng tôi biết điều đó có đúng hay không.
You'll be home a few weeks before everyone else.	Bạn sẽ về nhà trước mọi người vài tuần.
At least, the officers love to drive.	Ít nhất, các sĩ quan thích lái xe.
Three separate experiments with the same results were performed.	Ba thí nghiệm riêng biệt với cùng kết quả đã được thực hiện.
Her eyes are quite small.	Đôi mắt của cô ấy khá nhỏ.
They were basically pushed to the back of the floor area.	Về cơ bản chúng đã bị đẩy về phía sau của khu vực sàn.
Too much here.	Quá nhiều ở đây.
He will lose.	Anh ta sẽ thua.
On my head.	Trên đầu tôi.
Store in a warm, humid place.	Lưu trữ ở nơi ấm áp, ẩm ướt.
Years of hope.	Nhiều năm hy vọng.
And that's what you want too.	Và đó là những gì bạn cũng muốn.
She likes to talk too much.	Cô ấy thích nói quá nhiều.
I just received a text from her.	Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ cô ấy.
I'm totally on board.	Tôi hoàn toàn ở trên tàu.
Shouldn't have started drinking so soon.	Đáng lẽ không nên bắt đầu uống rượu sớm như vậy.
Cross the thin end over the thick end.	Chéo đầu mỏng lên đầu dày.
Get it, now.	Nhận nó, ngay bây giờ.
I want to miss my stop.	Tôi muốn bỏ lỡ điểm dừng của mình.
In, and out.	Vào, và ra.
Your friend will not come to you for testing.	Bạn của bạn sẽ không đến với bạn để thử nghiệm.
The public wants action and they want it now.	Công chúng muốn hành động và họ muốn nó ngay bây giờ.
But that's another problem.	Nhưng đó là một vấn đề khác.
When she does, she smiles.	Khi cô ấy làm vậy, cô ấy mỉm cười.
And they did.	Và họ đã làm.
You are with her.	Bạn đang ở với cô ấy.
She said no more.	Cô ấy không nói nữa.
Please try again.	Hãy thử lại lần nữa.
We were in the same boat as you.	Chúng tôi đã ở cùng thuyền với bạn.
I expect to have to fend off a massive attack.	Tôi hy vọng sẽ phải chống lại một cuộc tấn công lớn.
We're all here in a circle around him.	Toàn bộ chúng tôi ở đây trong một vòng tròn xung quanh anh ta.
Walk across the room to a single door.	Đi ngang qua phòng đến một cánh cửa duy nhất.
I want to have children, but we are not ready.	Tôi muốn có con, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng.
The sound is very loud.	Âm thanh rất lớn.
In silence everything can be heard.	Trong im lặng mọi thứ có thể được nghe thấy.
I think straight hair is really beautiful.	Tôi nghĩ rằng tóc thẳng thực sự rất đẹp.
Things you won't understand.	Những điều bạn sẽ không hiểu.
It probably will.	Nó có thể sẽ có.
However, in the end it gives him what he needs.	Tuy nhiên, cuối cùng nó mang lại cho anh ta những gì anh ta cần.
I want to have a good time with it.	Tôi muốn có một thời gian vui vẻ với nó.
I wanted it to be out of sight and easy to clean.	Tôi muốn nó khuất tầm nhìn và dễ lau chùi.
I appreciate the value they bring to my business.	Tôi đánh giá cao giá trị mà họ mang lại cho doanh nghiệp của tôi.
Finally, you must contact that person.	Cuối cùng, bạn phải liên lạc với người đó.
Build it up.	Xây dựng nó lên.
He checked the glass door to the main room.	Anh kiểm tra cửa kính vào phòng chính.
I asked to sit down, and he accepted.	Tôi yêu cầu được ngồi xuống, và anh ấy đã chấp nhận.
Science can hold us accountable for our behavior.	Khoa học có thể buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
That's what he said.	Đó là những gì anh ấy đã nói.
So it doesn't count.	Vì vậy, nó không được tính.
Just to touch her.	Chỉ để chạm vào cô ấy.
How to share a secret.	Làm thế nào để chia sẻ một bí mật.
The word nice is, well, nice.	Từ tốt đẹp là, tốt, tốt đẹp.
But this has nothing to do with anything.	Nhưng điều này không liên quan đến bất cứ điều gì.
Some of them were his teachers in the school.	Một số người trong số họ là giáo viên của anh ấy trong trường.
They said they saw him lying on the bottom.	Họ nói rằng họ đã nhìn thấy anh ta nằm xuống dưới đáy.
Like they did on television.	Giống như họ đã làm trên truyền hình.
Lights off at a certain time.	Đèn tắt vào một thời điểm nhất định.
You should make it a factor.	Bạn nên biến nó thành một yếu tố.
I was expecting it.	Tôi đã mong đợi nó.
Will pick him up every time he falls down.	Sẽ đón anh ấy mỗi khi anh ấy ngã xuống.
After a while, they came to a beautiful land.	Sau một thời gian, họ đến một vùng đất xinh đẹp.
But it made everything easier.	Nhưng nó đã làm mọi thứ dễ dàng hơn.
Now at the very beginning if you want.	Bây giờ ngay từ đầu nếu bạn muốn.
Take a bowl with me.	Lấy một cái bát với tôi.
I'm fine.	Tôi ổn.
Silence doesn't let you back down.	Khoảng lặng không để bản thân lùi bước.
I turned to look at the bed next to me.	Tôi quay lại nhìn chiếc giường bên cạnh.
Do what you do best.	Làm những gì bạn làm tốt nhất.
I can't figure out what makes the difference.	Tôi không thể tìm ra điều gì tạo nên sự khác biệt.
But it can cost you a lot of affection.	Nhưng nó có thể khiến bạn mất rất nhiều tình cảm.
That is the country where I was born.	Đó là đất nước nơi tôi sinh ra.
That knowledge is not for.	Đó là kiến ​​thức không cho.
No one but myself has any experience in this field.	Không ai ngoài bản thân tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
In fact, even relationships can change.	Trên thực tế, ngay cả mối quan hệ cũng có thể thay đổi.
Read this section.	Đọc phần này.
We had lunch at two o'clock.	Chúng tôi đã ăn trưa lúc hai giờ.
7 meters high.	Cao 7 mét.
There is no way to say for sure.	Không có cách nào để nói chắc chắn.
Take off his shoes.	Cởi giày của anh ấy.
Does not exist.	Không tồn tại.
The search went well after that.	Việc tìm kiếm diễn ra tốt đẹp sau đó.
You have lived too high, too long.	Bạn đã sống quá cao, quá lâu.
The girl is right.	Cô gái nói đúng.
And damn it.	Và mẹ kiếp nữa.
However, modern life is much more complicated than that.	Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại phức tạp hơn thế rất nhiều.
I've been looking at the question for years.	Tôi đã xem xét câu hỏi trong nhiều năm.
However, one doubt remains.	Tuy nhiên, một nghi ngờ vẫn còn.
He seems quite angry.	Anh ta có vẻ khá tức giận.
God, she needs a smoke.	Chúa ơi, cô ấy cần một làn khói.
But he doesn't mind that.	Nhưng anh ấy không bận tâm đến điều đó.
It's dark too early.	Trời tối sớm quá.
I had the opposite reaction.	Tôi đã có phản ứng ngược lại.
I am against it.	Tôi chống lại nó.
Not to buy things but to grow my business.	Không phải để mua những thứ mà để phát triển công việc kinh doanh của tôi.
Every office is different.	Mỗi văn phòng là khác nhau.
Wonderful.	Rất tuyệt.
However, this is a very short paragraph.	Tuy nhiên, đây là một đoạn rất ngắn.
I don't feel like it.	Tôi không cảm thấy thích nó.
We identified three different events.	Chúng tôi đã xác định ba sự kiện khác nhau.
I am five months with my first.	Tôi là năm tháng với lần đầu tiên của tôi.
Instead, they tried to determine how often participants said they happened.	Thay vào đó, họ cố gắng xác định tần suất những người tham gia nói rằng chúng xảy ra.
I should correct myself.	Tôi nên sửa lại bản thân mình.
It is working and difficult.	Nó đang hoạt động và khó khăn.
You know you have.	Bạn biết bạn có.
So no, you can't just delete it.	Vì vậy, không, bạn không thể chỉ xóa nó.
We cannot promote the surrounding countries.	Chúng tôi không thể thúc đẩy các quốc gia xung quanh.
Hot weather.	Thời tiết nóng nực.
He is my friend.	Anh ấy là bạn tôi.
This is not about that.	Đây không phải là về điều đó.
I can't stand with everyone.	Tôi không thể đứng vững với mọi người.
To get some rest.	Để có được một số phần còn lại.
They will soon be filled by others.	Họ sẽ sớm được lấp đầy bởi những người khác.
He probably won't like it.	Anh ấy có lẽ sẽ không thích nó.
Everywhere she could add color, she did.	Ở mọi nơi cô ấy có thể thêm màu, cô ấy đã làm được.
Children call their friends to watch.	Trẻ gọi các bạn cùng xem.
Read up on it.	Đọc lên nó.
There must be something he can do.	Phải có một cái gì đó anh ta có thể làm.
You may feel bad about the image but this step feels good.	Bạn có thể cảm thấy tồi tệ về hình ảnh nhưng bước này cảm thấy tốt.
Just fished for a few hours and did pretty well.	Chỉ cần câu cá trong vài giờ và làm khá tốt.
I never asked him to do anything he didn't want to.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn.
All of this on social media.	Toàn bộ điều này trên mạng xã hội.
All results were obtained from three independent experiments.	Tất cả các kết quả thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
Here's what you've decided.	Đây là những gì các bạn đã quyết định.
Seven is a good time for dinner.	Bảy là thời điểm tốt cho bữa tối.
Go out and now people notice you.	Đi ra ngoài và bây giờ mọi người chú ý đến bạn.
They've known him for their lives.	Họ đã biết anh ấy cho cuộc sống của họ.
I lived there for a while.	Tôi đã sống ở đó một thời gian.
The plan is to make the sale in the next three years.	Kế hoạch sẽ thực hiện việc bán hàng trong ba năm tới.
His report is in this case.	Báo cáo của anh ấy là trong trường hợp này.
I have no life and one of them will escape death.	Tôi không có mạng sống và một trong số đó sẽ thoát khỏi cái chết.
Except for the damage.	Ngoại trừ những tổn thương.
I don't know, they drink and are high.	Tôi không biết, họ uống rượu và phê thuốc.
There is no other way to describe it.	Không có cách nào khác để mô tả nó.
I should have more time.	Tôi nên có nhiều thời gian.
For the first time in her life she was loved.	Lần đầu tiên trong đời cô được yêu.
However, he was ready to give the job a try.	Tuy nhiên, anh ta đã sẵn sàng để thử việc.
The rest in the code.	Phần còn lại trong mã.
I decided to try it myself.	Tôi quyết định thử nó cho mình.
Some go out and others stay.	Một số đi ra ngoài và những người khác ở lại.
That doesn't change what has to happen and they both know it.	Điều đó không thay đổi những gì phải xảy ra và cả hai đều biết điều đó.
I don't find anything in it to fear.	Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trong đó để sợ hãi.
It all depends on the couple.	Tất cả điều đó phụ thuộc vào cặp đôi.
We are quite satisfied with our test results.	Chúng tôi khá hài lòng với kết quả thử nghiệm của mình.
Everywhere we see the struggle for existence.	Ở đâu chúng ta cũng thấy cuộc đấu tranh cho sự tồn tại.
Some of the rest will do you well.	Một số phần còn lại sẽ giúp bạn tốt.
For that tape.	Đối với băng đó.
But we're still around.	Nhưng chúng tôi vẫn ở xung quanh.
It's not just the hot moments before.	Nó không chỉ có những khoảnh khắc nóng bỏng trước đây.
Your mother's rights.	Quyền của mẹ bạn.
You do it.	Bạn thực hiện nó.
Finally, she said.	Cuối cùng, cô ấy nói.
There is an open issue for the same.	Có một vấn đề mở cho cùng một.
I learned a lot from him.	Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy.
Let us know what you think in the comments section below.	Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
Anyone who wants can take a look at them.	Bất cứ ai muốn có thể xem qua chúng.
Full instructions are included.	Hướng dẫn đầy đủ được bao gồm.
He has very little input.	Anh ấy có rất ít đầu vào.
I can check the warehouse and see what the deal is.	Tôi có thể kiểm tra kho và xem thỏa thuận là gì.
The work is divided into three parts.	Tác phẩm được chia thành ba phần.
Take this example.	Lấy ví dụ này.
Keep your mind focused on the present.	Giữ tâm trí của bạn tập trung vào hiện tại.
Therefore, it is very cheap compared to previously reported methods.	Do đó, nó rất rẻ so với các phương pháp được báo cáo trước đây.
I will have time to hate myself later.	Tôi sẽ có thời gian để ghét bản thân mình sau này.
Is there any way to avoid this.	Có cách nào để tránh điều này.
Cold feeling down the throat.	Cảm giác lạnh buốt xuống cổ họng.
The system works as follows.	Hệ thống hoạt động như sau.
So it's on the list.	Vì vậy, nó nằm trong danh sách.
Another bridge burned.	Một cây cầu khác bị cháy.
In the whole story, no one can give back to anyone.	Trong toàn bộ câu chuyện, không ai có thể trả lại cho bất kỳ ai.
You should try to get some rest.	Bạn nên cố gắng nghỉ ngơi một chút.
A perfect dream.	Một giấc mơ hoàn hảo.
Someone started working.	Ai đó bắt đầu làm việc.
It's not entirely clear what happened here.	Nó không hoàn toàn rõ ràng những gì đã xảy ra ở đây.
But it seems to fill the full screen.	Nhưng nó dường như lấp đầy toàn màn hình.
It must be an opportunity to make money.	Đó phải là cơ hội để kiếm tiền.
Now you are dead.	Bây giờ bạn đã chết.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Love, love, love the new look.	Yêu, yêu, thích diện mạo mới.
Not in this country.	Không phải ở đất nước này.
People vote with their feet.	Mọi người bỏ phiếu bằng chân của họ.
Walk around the area.	Đi bộ xung quanh khu vực.
I don't even want to see it.	Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy nó.
And there's that hole in her chest.	Và có cái lỗ đó trên ngực cô ấy.
This procedure can cause serious complications.	Thủ tục này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng.
She went all day and night.	Cô ấy đã đi cả một ngày đêm.
I think they are, to a certain extent, of course.	Tôi nghĩ rằng họ, ở một mức độ nhất định, tất nhiên.
Not you are doing.	Không phải bạn đang làm.
For a hearing.	Đối với một phiên điều trần.
It wasn't really supposed to happen, but they let it happen anyway.	Điều đó không thực sự được cho là xảy ra, nhưng dù sao thì họ vẫn để nó xảy ra.
It was a problem, he discovered, of perspective.	Đó là một vấn đề, anh ấy phát hiện ra, về quan điểm.
If you have a concept, start it.	Nếu bạn có một khái niệm, hãy bắt đầu nó.
I did it for them.	Tôi đã làm điều đó cho họ.
It will be hell.	Nó sẽ là địa ngục.
My system is pretty simple.	Hệ thống của tôi khá đơn giản.
Tell everyone to open fire on him.	Bảo mọi người nổ súng vào anh ta.
Go back now.	Quay lại ngay bây giờ.
She left us for a moment.	Cô ấy đã rời bỏ chúng tôi trong giây lát.
Now, you need to tell her about your company.	Bây giờ, anh cần nói với cô ấy về công ty của anh.
Still no response.	Vẫn không có phản hồi.
He is not easy to find.	Anh ta không dễ tìm thấy.
He must have hit his head on a rock.	Chắc anh ta đã đập đầu vào một tảng đá.
Sometimes, we forget about the big changes in these children's lives.	Đôi khi, chúng ta quên mất những thay đổi lớn trong cuộc đời của những đứa trẻ này.
Rare on the market.	Hiếm có trên thị trường.
He died before reaching the hospital.	Anh ấy đã chết trước khi đến bệnh viện.
This is his chance.	Đây là cơ hội của anh ấy.
I certainly won't tell him how to play.	Tôi chắc chắn sẽ không nói cho anh ấy biết cách chơi.
Know.	Biết.
It's important to have the opportunity to get back on track.	Điều quan trọng là có cơ hội để có mục đích trở lại.
Only he can reach that level and become a doctor.	Chỉ có anh ấy mới có thể đạt đến trình độ đó và trở thành một bác sĩ.
Drew knows the meaning.	Drew biết ý nghĩa.
I love this game.	Tôi yêu trò chơi này.
The ground will be on the right hand side.	Mặt đất sẽ ở phía bên tay phải.
However, they don't seem to be married yet.	Tuy nhiên, họ dường như vẫn chưa kết hôn.
He is hiding on the side of the road.	Anh ta đang nấp bên lề đường.
I think maybe it's because our move has brought us closer.	Tôi nghĩ có lẽ đó là vì động thái của chúng tôi đã khiến chúng tôi gần gũi hơn.
That's when they work for the rights of sex workers.	Đó là khi họ hoạt động vì quyền của người bán dâm.
I am sure you will like this one.	Tôi chắc chắn bạn sẽ thích cái này.
I'm like that's gone.	Tôi giống như điều đó đã biến mất.
I had such a dream last week.	Tôi đã có một giấc mơ như vậy vào tuần trước.
You walk on water.	Bạn đi bộ trên mặt nước.
I want to see them live.	Tôi muốn xem họ trực tiếp.
There is some element of luck involved, whether good or bad.	Có một số yếu tố may mắn liên quan, dù tốt hay xấu.
And it came out a few days later.	Và nó ra mắt vài ngày sau đó.
He added that our force is too small.	Ông nói thêm rằng lực lượng của chúng tôi quá nhỏ.
I love it's one of the best of the series.	Tôi thích đó là một trong những hay nhất của bộ truyện.
Now it's just the little things that trouble me.	Bây giờ chỉ có những điều nhỏ nhặt khiến tôi gặp khó khăn.
I can't even create an example of what that could be.	Tôi thậm chí không thể tạo ra một ví dụ về những gì có thể là.
God gave us a place, a test.	Chúa đã cho chúng tôi một vị trí, một bài kiểm tra.
Blood tests were normal.	Các xét nghiệm máu đều bình thường.
Together for you.	Cùng đi cho bạn.
Where you would use them in similar situations.	Nơi bạn sẽ sử dụng chúng trong các tình huống tương tự.
I will drive to the left.	Tôi sẽ lái xe sang trái.
I cried with relief.	Tôi đã khóc nhẹ nhõm.
To me, this new concept seems unlucky.	Với tôi, khái niệm mới này có vẻ kém duyên.
We made a noise.	Chúng tôi đã gây ồn ào.
All data shown are representative of three independent trials.	Tất cả dữ liệu được hiển thị là đại diện của ba thử nghiệm độc lập.
The influx of people solved that problem.	Dòng dân cư đã giải quyết vấn đề đó.
We did that.	Chúng tôi đã làm điều đó.
He had suddenly raised himself from a son to a friend.	Anh đã đột ngột nâng mình từ một đứa con trai lên thành một người bạn.
They want her back.	Họ muốn cô ấy quay lại.
But it doesn't seem so serious.	Nhưng nó không có vẻ nghiêm trọng như vậy.
This will get you there.	Điều này sẽ đưa bạn đến đó.
Your kids will have to take their chances.	Con bạn sẽ phải nắm lấy cơ hội của chúng.
Which as you know.	Mà như bạn đã biết.
Please respect me.	Xin hãy tôn trọng tôi.
I need to show someone.	Tôi cần cho ai đó xem.
I was going to kill her.	Tôi đã định giết cô ấy.
And the rest of the data.	Và phần còn lại của dữ liệu.
Let him know you're not going to kill him anymore.	Hãy cho anh ta biết bạn không định giết anh ta nữa.
Take the trip again.	Thực hiện chuyến đi một lần nữa.
It was the best day of his life.	Đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
It's not meant to hurt his feelings or anything.	Điều đó không có nghĩa là làm tổn thương cảm xúc của anh ấy hoặc bất cứ điều gì.
So finding a man requires quick action.	Vì vậy, việc tìm kiếm một người đàn ông đòi hỏi hành động nhanh chóng.
In terms of it, the whole thing is great.	Về mặt nó, toàn bộ điều đó là tuyệt vời.
But soon after coming to power, he changed his words.	Nhưng ngay sau khi lên nắm quyền, ông đã thay đổi lời nói.
She liked the way he looked.	Cô thích vẻ ngoài của anh ta.
Everyone come up and thank me.	Mọi người lên và cảm ơn tôi.
We work together from time to time.	Chúng tôi làm việc cùng nhau theo thời gian.
Cash or however.	Tiền mặt hoặc tuy nhiên.
I like traveling.	Tôi thích đi du lịch.
Sounds like a song.	Nghe giống như một bài hát.
Really, really big.	Thực sự, thực sự lớn.
She's trying to track us down, somewhere else.	Cô ấy đang cố gắng theo dõi chúng tôi, ở một nơi khác.
He has grown older and seems to be their leader.	Anh ấy đã lớn hơn và có vẻ là thủ lĩnh của họ.
Not a perfect but simple one.	Không phải là một hoàn hảo nhưng đơn giản.
If data is lost, it is.	Nếu dữ liệu bị mất, nó là.
She accepted it.	Cô ấy đã chấp nhận nó.
I don't know what he does.	Tôi không biết anh ta làm gì.
You are bad.	Bạn thật tệ.
I know from experience.	Tôi biết từ kinh nghiệm.
They all take themselves too seriously.	Tất cả đều xem xét bản thân một cách quá nghiêm túc.
We also do many other things.	Chúng tôi cũng làm nhiều việc khác.
However, this rarely happens in practice.	Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra trong thực tế.
I'm afraid to think what might happen to us.	Tôi sợ phải nghĩ những gì có thể xảy ra với chúng tôi.
Someone had to help her.	Ai đó đã phải giúp cô ấy.
It is feeling good about life.	Nó đang cảm thấy tốt về cuộc sống.
However, no significant difference was observed in both variables.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy ở cả hai biến.
It is very easy to find.	Nó rất dễ dàng để tìm thấy.
The number one cause of death in adults.	Nguyên nhân tử vong số một ở người lớn.
I didn't play with them.	Tôi đã không chơi với họ.
I really enjoy studying.	Tôi thực sự thích học.
With that in mind, let's find this track.	Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy tìm bản nhạc này.
I had two dreams about fire.	Tôi đã có hai giấc mơ về lửa.
Up to now, nothing has happened.	Tới hiện tại, không có gì xảy ra.
It's impossible to see when your eyes are full of blood.	Thật không thể nhìn thấy khi mắt bạn đầy máu.
Until then we should be prepared for anything.	Cho đến lúc đó chúng ta nên chuẩn bị cho bất cứ điều gì.
Sometimes we have to be able to promote football.	Đôi khi chúng tôi phải có khả năng thúc đẩy bóng đá.
The current took me away again.	Dòng điện lại đưa tôi đi.
As you suggested, plan for the worst.	Như bạn đã đề xuất, hãy lập kế hoạch cho điều tồi tệ nhất.
I understand my role on the healthcare team.	Tôi hiểu vai trò của mình trong nhóm chăm sóc sức khỏe.
There are no soldiers on the street.	Không có binh lính trên đường phố.
It was the perfect afternoon of studying and eating.	Đó là buổi chiều học tập và ăn uống hoàn hảo.
He booked it pretty well once.	Anh ấy đã đặt nó khá tốt một lần.
And this is not a race.	Và đây không phải là một cuộc đua.
His has gone as wide as hers.	Của anh ấy đã đi rộng như của cô ấy.
This form occurs within the species range.	Hình thức này xảy ra trong phạm vi loài.
But we need that information for our internal processes.	Nhưng chúng tôi cần thông tin đó cho các quy trình nội bộ của chúng tôi.
That will come later after they get married.	Điều đó sẽ đến muộn hơn sau khi họ kết hôn.
Small and dirty and badly kept.	Nhỏ và bẩn thỉu và được lưu giữ một cách tồi tệ.
Or a father, for that matter.	Hoặc một người cha, cho vấn đề đó.
He stopped walking.	Anh dừng bước.
It was written by an interest group, not yourself.	Nó được viết bởi một nhóm lợi ích, không phải chính bạn.
This year is even better.	Năm nay thậm chí còn tốt hơn.
She loved watching his hands do everything.	Cô thích nhìn bàn tay của anh làm mọi thứ.
In fact, so powerful that you often miss out on things you never had.	Trên thực tế, mạnh mẽ đến mức bạn thường bỏ lỡ những thứ bạn chưa từng có.
I just learned how to do that.	Tôi vừa mới học cách làm điều đó.
You will feel their power.	Bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh của họ.
The show was sold out and no one left early.	Buổi biểu diễn đã cháy vé và không ai về sớm.
I sit on the bed.	Tôi ngồi trên giường.
Now you are done watching.	Bây giờ bạn đã xem xong.
We need access.	Chúng tôi cần tiếp cận.
I'm really, really excited.	Tôi thực sự rất, rất vui mừng.
Several solutions are currently being discussed.	Một số giải pháp hiện đang được thảo luận.
He will live right in your heart.	Anh ấy sẽ sống ngay trong trái tim bạn.
We have to get ahead of them.	Chúng ta phải đi trước họ.
There are some limitations that need to be addressed.	Có một số hạn chế cần giải quyết.
That evening we sat, the five of us, around our tables.	Tối hôm đó chúng tôi ngồi, năm người chúng tôi, xung quanh bàn của mình.
We want to make a difference in this game.	Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt trong trò chơi này.
What you do is great.	Những gì bạn làm là tuyệt vời.
However, not yet.	Tuy nhiên, vẫn chưa.
Share what you love about it and why.	Chia sẻ những gì bạn yêu thích về nó và tại sao.
There is not a single moment to lose.	Không có một giây phút nào để mất.
The animal is taken from its mother at birth.	Con vật bị lấy đi khỏi mẹ khi mới sinh.
It will never be the same.	Nó sẽ không bao giờ giống nhau.
I like music very much.	Tôi thích âm nhạc rất nhiều.
He couldn't see her, but he didn't have to.	Anh không thể nhìn thấy cô, nhưng anh không cần phải làm thế.
Be stable.	Hãy ổn định.
A lot of parents don't walk on the ice with their kids.	Rất nhiều bậc cha mẹ không đi trên băng với con cái của họ.
Then the truth will surely come out.	Khi đó sự thật chắc chắn sẽ lộ diện.
But we need to go further.	Nhưng chúng ta cần phải đi xa hơn.
Some customers sometimes go a little too far.	Một số khách hàng đôi khi đi hơi xa.
Well, you already know the answer before you ask it.	Chà, bạn đã biết câu trả lời trước khi hỏi câu đó.
It is caused by a tissue reaction.	Nó được gây ra bởi một phản ứng mô.
For many larger clients, they serve a great service.	Đối với nhiều khách hàng lớn hơn, họ phục vụ một dịch vụ tuyệt vời.
I just tell the truth.	Tôi chỉ nói sự thật.
A few friends called, but not many.	Một vài người bạn gọi, nhưng không nhiều.
These thoughts are easy to come up with.	Thật dễ dàng để nghĩ ra những suy nghĩ này.
If they could see her now.	Nếu họ có thể nhìn thấy cô ấy bây giờ.
This too will pass.	Điều này cũng sẽ trôi qua.
The last thing we want is for this to get out.	Điều cuối cùng chúng tôi muốn là để điều này thoát ra.
And, you know, you go over and look at them.	Và, bạn biết đấy, bạn đi qua và nhìn vào chúng.
She couldn't see or hear anything.	Cô ấy không thể nhìn hoặc nghe thấy bất cứ điều gì.
I don't run here and there.	Tôi không chạy chỗ này chỗ kia.
At first there was beauty.	Lúc đầu có vẻ đẹp.
Players do not need to go to college.	Người chơi không cần phải học đại học.
Do it for us, you know.	Làm cho chúng tôi, bạn biết đấy.
Especially my daughter's.	Đặc biệt là của con gái tôi.
Yes, new material has appeared on this blog.	Có, tài liệu mới đã xuất hiện trên blog này.
And knowing a strong man can be dangerous.	Và biết một người đàn ông mạnh mẽ có thể nguy hiểm.
They stopped, assuming the man was injured.	Họ dừng lại, cho rằng người đàn ông bị thương.
That's where the difference in perspective is made.	Đó là nơi tạo nên sự khác biệt về góc nhìn.
It may not, at least not quite.	Nó có thể không, ít nhất là không hoàn toàn.
They had planned to be husband and wife for life.	Họ đã có kế hoạch làm vợ chồng trọn đời.
He is a complete player.	Anh ấy là một cầu thủ hoàn chỉnh.
I can't control that.	Tôi không kiểm soát được điều đó.
I feel really good.	Tôi cảm thấy thực sự tốt.
I value her opinion.	Tôi coi trọng ý kiến ​​của cô ấy.
This is rule number one.	Đây là quy tắc số một.
It's simple.	Nó đơn giản.
Was more complicated.	Đã phức tạp hơn.
Like they made the show just for me.	Giống như họ đã tạo ra chương trình chỉ dành cho tôi.
The lie started when the couple met at a bar.	Lời nói dối bắt đầu khi cặp đôi gặp nhau tại quán bar.
Obviously, these no longer exist.	Rõ ràng, những điều này không còn tồn tại.
I couldn't imagine his costs would be so high.	Tôi không thể tưởng tượng được chi phí của anh ấy lại cao như vậy.
These factors may influence the interpretation of the results.	Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến việc giải thích kết quả.
Do not care.	Đừng quan tâm.
When you are sitting and waiting somewhere.	Khi bạn đang ngồi và chờ đợi ở đâu đó.
Now ask yourself the same question.	Bây giờ hãy tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
Keep your mouth shut, or you'll end up where you are.	Hãy ngậm miệng lại, nếu không bạn sẽ kết thúc nơi bạn ở.
He raised his head, and looked into her eyes.	Anh ngẩng đầu lên, và nhìn vào mắt cô.
I don't care what happens to the money.	Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra với tiền.
But that is their choice.	Nhưng đó là sự lựa chọn của họ.
Six research questions were examined.	Sáu câu hỏi nghiên cứu đã được kiểm tra.
I turned my head to look behind.	Tôi quay đầu nhìn về phía sau.
I am stuck here.	Tôi bị mắc kẹt ở đây.
I find it very difficult to fear him.	Tôi cảm thấy rất khó để sợ anh ta.
I am in my element, you must know.	Tôi đang ở trong phần tử của tôi, bạn phải biết.
I followed it, according to you.	Tôi đã theo dõi nó, theo bạn.
It depends on the state you live in.	Nó phụ thuộc vào tiểu bang bạn sống.
I want to look my best and have my best behavior.	Tôi muốn trông đẹp nhất và có hành vi tốt nhất của mình.
Call her later.	Hãy gọi cho cô ấy sau.
We often solve problems together.	Chúng tôi thường giải quyết các vấn đề cùng nhau.
Even canned art.	Ngay cả nghệ thuật đóng hộp cũng vậy.
They talk with confidence about the future.	Họ nói chuyện với sự tự tin về tương lai.
He didn't care what she thought.	Anh không quan tâm cô nghĩ gì.
It is more than that.	Nó là nhiều hơn thế.
With animals.	Với các loài động vật.
We have some issues to discuss.	Chúng tôi có một số vấn đề để thảo luận.
It really depends on what you want to do with your blog.	Nó thực sự phụ thuộc vào những gì bạn muốn làm với blog của mình.
Then it will become more difficult.	Sau đó, nó sẽ trở nên khó khăn hơn.
Don't sit around and wait for him to choose for you.	Đừng ngồi một chỗ và đợi anh ta chọn cho bạn.
I have thought about her many times.	Tôi đã nghĩ về cô ấy nhiều lần.
From side to side.	Từ bên này sang bên kia.
Only one documented case of violence against others exists.	Chỉ có một trường hợp bạo lực được ghi nhận đối với người khác tồn tại.
I have no intention of being silent.	Tôi không có ý định im lặng.
And so they used horses for a long time.	Và vì vậy họ đã sử dụng ngựa trong một thời gian dài.
Two of my front teeth are missing.	Hai chiếc răng cửa của tôi bị mất.
I can't leave, not now.	Tôi không thể rời đi, không phải bây giờ.
Subjects can be divided into two groups.	Đối tượng có thể được chia thành hai nhóm.
Time to go to lunch.	Đến giờ đi ăn trưa.
In there.	Trong đó.
We learn from each other.	Chúng tôi học hỏi lẫn nhau.
Answer me this.	Trả lời tôi cái này.
So at first she didn't tell anyone.	Vì vậy, lúc đầu cô ấy không nói với ai.
However, things did not go well.	Tuy nhiên, mọi thứ đã không tốt.
She came back.	Cô ấy đã trở lại.
But it was difficult for him.	Nhưng nó thật khó khăn với anh ấy.
Their needs are reasonable.	Nhu cầu của họ là hợp lý.
The same is true in sex.	Điều này cũng đúng trong quan hệ tình dục.
The guy continued about how safe it was.	Anh chàng tiếp tục về mức độ an toàn của nó.
The president of our country has very little control over what happens.	Tổng thống của đất nước chúng tôi có rất ít quyền kiểm soát những gì xảy ra.
He was older, in his last year of middle school.	Anh ấy đã lớn hơn, học năm cuối cấp hai.
They need somewhere where they can feel comfortable.	Họ cần một nơi nào đó mà họ có thể cảm thấy thoải mái.
She grabbed her sides.	Cô ấy nắm lấy hai bên mình.
I reduced my speed.	Tôi đã giảm tốc độ của mình.
His voice was weak.	Giọng anh yếu ớt.
But the worst part must be behind them now.	Nhưng phần tồi tệ nhất phải ở đằng sau họ bây giờ.
But the government has not done much in this area.	Nhưng chính phủ không làm được gì nhiều trong lĩnh vực này.
He probably wants you to find out.	Anh ấy chắc hẳn muốn bạn tìm hiểu.
I tried not to think about other options.	Tôi đã cố gắng không nghĩ về lựa chọn khác.
He fought for his life.	Anh ấy đã chiến đấu cho cuộc sống của mình.
I let him touch me.	Tôi để anh ta chạm vào tôi.
It's a bad, comfortable thing.	Đó là một điều tồi tệ, thoải mái.
I'm surprised you didn't know this.	Tôi ngạc nhiên là bạn không biết điều này.
I need to be tough and cold.	Tôi cần phải cứng rắn và lạnh lùng.
But only in his dreams.	Nhưng chỉ trong giấc mơ của anh ấy.
And so they were killed.	Và vì vậy họ đã bị giết.
He lives until now.	Anh ấy sống cho đến bây giờ.
All authors contributed to the interpretation of the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích các kết quả.
Everyone has their own, personal reasons for making a change like this.	Mỗi người đều có những lý do riêng, cá nhân để tạo ra một sự thay đổi như thế này.
He wants to catch up.	Anh muốn bắt kịp.
He was looking for us, not to talk but to kill us.	Anh ta tìm kiếm chúng tôi, không phải để nói chuyện mà để giết chúng tôi.
You really want to see your hand.	Bạn thực sự muốn nhìn thấy bàn tay của bạn.
Remove chicken and set aside.	Vớt gà ra để riêng.
For the court, it means trouble.	Đối với tòa án, nó có nghĩa là rắc rối.
Slow down.	Chậm lại đi.
And just as suddenly it disappeared.	Và cũng như đột nhiên nó biến mất.
You need to create a safe space and set up camp somewhere.	Bạn cần tạo một không gian an toàn và dựng trại ở đâu đó.
It's just a kind of work in progress.	Nó chỉ là một loại công việc đang được tiến hành.
Ten years ago that was her first thought.	Mười năm trước đó là suy nghĩ đầu tiên của cô.
Slowly it begins to descend towards you.	Từ từ nó bắt đầu hạ xuống về phía bạn.
I like the way the characters talk to each other.	Tôi thích cách các nhân vật nói chuyện với nhau.
Now listen to me.	Bây giờ hãy lắng nghe tôi.
They die or they survive.	Họ chết hoặc họ sống sót.
Team as soon as he arrives.	Đội ngay khi anh ấy đến.
It was an incredibly powerful moment for me.	Đó là một khoảnh khắc vô cùng mạnh mẽ đối với tôi.
Everything about this is up to you.	Mọi thứ về điều này là tùy thuộc vào bạn.
But not.	Nhưng không.
I did some research on her before the trip.	Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về cô ấy trước chuyến đi.
It was a confrontation.	Đó là một sự đối mặt.
Police at that time.	Cảnh sát trong thời điểm đó.
They went.	Họ đã đi.
I hold back.	Tôi kìm lại.
We will win this game.	Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này.
However, that may be too much time.	Tuy nhiên, có thể quá nhiều thời gian.
He has spirit.	Anh ấy có tinh thần.
These are the real people who lost their lives.	Đây là những người thực sự đã mất mạng.
I and no other.	Tôi và không khác.
Everything you see today is the result of it.	Tất cả những gì bạn thấy ngày hôm nay đều là kết quả của nó.
The kind of girl you usually only see online.	Kiểu con gái mà bạn thường chỉ thấy trên mạng.
However, no control group was included in this trial.	Tuy nhiên, không có nhóm đối chứng nào được đưa vào thử nghiệm này.
He knew it was too easy.	Anh biết nó đã quá dễ dàng.
You learned immediately.	Bạn đã học được ngay lập tức.
Listen to any sound.	Nghe bất kỳ âm thanh nào.
To tell a story.	Để kể một câu chuyện.
So it seemed he couldn't bear to look at her right now.	Vì vậy, có vẻ như anh không thể chịu được khi nhìn cô lúc này.
An easy way to go.	Một cách dễ dàng để đi.
I probably shouldn't have married anyone at that point in my life.	Tôi có lẽ không nên kết hôn với bất kỳ ai vào thời điểm đó trong cuộc đời mình.
There are many websites that offer you one of these watches.	Có rất nhiều trang web cung cấp cho bạn một chiếc đồng hồ trong số này.
Or a dream.	Hay một giấc mơ.
They will never take them off.	Họ sẽ không bao giờ cởi chúng ra.
They lost it when the good teams won the game.	Họ đã đánh mất nó khi các đội giỏi giành chiến thắng trong trò chơi.
I simply couldn't understand what was on her mind.	Tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu những gì trong tâm trí của cô ấy.
As follows.	Như sau.
My kind, or his kind.	Đồng loại của tôi, hoặc đồng loại của anh ấy.
We never got to see these pictures.	Chúng tôi không bao giờ được xem những hình ảnh này.
The reality is the opposite.	Thực tế là ngược lại.
So cold.	Lạnh quá.
In silence, the army watched him.	Trong im lặng, quân đội theo dõi anh ta.
I will be out soon.	Tôi sẽ ra ngoài sớm.
It was the worst thing in my life.	Đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
It's about feeling good.	Đó là về cảm giác vui vẻ.
However, this is very difficult in practice.	Tuy nhiên, điều này rất khó trong thực tế.
Near the house.	Gần nhà.
It also has a lot of meaning.	Nó cũng có rất nhiều ý nghĩa.
After that, not much happened.	Sau đó, không có nhiều điều xảy ra.
It looks good to her.	Nó trông tốt cho cô ấy.
I want to help kids who want to be better.	Tôi muốn giúp những đứa trẻ đang muốn trở nên tốt hơn.
Both smiled.	Cả hai đều mỉm cười.
Then go to the front.	Sau đó đi ra phía trước.
I have to go back.	Tôi phải quay lại.
You have the skills.	Bạn có các kỹ năng.
I've been back with the boys for five or six weeks.	Tôi đã trở lại với các cậu bé được năm hoặc sáu tuần.
It's finally time to find your seat.	Cuối cùng đã đến lúc bạn tìm được chỗ ngồi của mình.
That we can see.	Điều đó chúng ta có thể thấy.
A few have been used in practice.	Một số ít đã được sử dụng trong thực tế.
She's tough, but he likes it.	Cô ấy cứng rắn, nhưng anh thích điều đó.
It must.	Nó phải.
However, that is about to change.	Tuy nhiên, điều đó sắp thay đổi.
As before, this method should only be used for testing purposes.	Như trước đây, phương pháp này chỉ nên được sử dụng cho mục đích thử nghiệm.
You will feel worse when you have to get up.	Bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn khi phải đứng dậy.
I'm not afraid of what people say about me.	Tôi không sợ những gì mọi người nói về mình.
I like my brain like that.	Tôi thích bộ não của tôi như vậy.
Contact us directly to order.	Liên hệ trực tiếp để đặt hàng.
There's something wrong about it.	Có điều gì đó sai về nó.
Nothing else makes sense.	Không có gì khác có ý nghĩa.
Looks like nothing is working.	Có vẻ như không có gì đang hoạt động.
Your salary will continue as before.	Lương của bạn sẽ tiếp tục như trước.
Be open to it.	Hãy cởi mở với nó.
A lot needs to be said, and quickly.	Rất nhiều điều cần phải được nói, và nhanh chóng.
Look at the papers there.	Nhìn vào các giấy tờ ở đó.
Many people believe that personal injury only happens to other people.	Nhiều người tin rằng thương tích cá nhân chỉ xảy ra với người khác.
Some thought they heard the enemy last night.	Một số nghĩ rằng họ đã nghe thấy kẻ thù đêm qua.
I myself am friends with quite a few people.	Bản thân tôi là bạn với khá nhiều người.
He hopes he looks normal as he walks around.	Anh hy vọng mình trông bình thường khi đi lại xung quanh.
He did not marry her.	Anh ấy không lấy cô ấy.
One thing to look for, after.	Một điều để tìm kiếm, sau.
So the book is still on sale right here.	Vì vậy cuốn sách vẫn đang được bán ngay tại đây.
It's really funny.	Nó thật là hài hước.
Store them for weeks without leaves in a cool, dry place.	Bảo quản chúng trong nhiều tuần mà không có lá ở nơi khô ráo, thoáng mát.
This was before free speech was accepted as a basic human right.	Đây là trước khi quyền tự do ngôn luận được chấp nhận như một quyền cơ bản của con người.
In fact, the person feels that way.	Thực tế là, người đó cảm thấy như vậy.
He doesn't look human anymore.	Anh ấy trông không còn là con người nữa.
It doesn't really matter.	Nó không thực sự quan trọng.
His wife can't pay.	Vợ anh ta không trả được.
Even when someone else is sick.	Ngay cả khi người khác bị ốm.
Check this book out.	Kiểm tra cuốn sách này ra.
Two at the same time.	Hai cùng một lúc.
You let us know if you took these or not.	Bạn cho chúng tôi biết bạn có lấy những thứ này hay không.
But it can't be.	Nhưng nó không thể được.
Do not want.	Không muốn.
All wrong, wrong, wrong.	Tất cả sai, sai, sai.
So let's do another one, another one, another one.	Vì vậy, hãy làm một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa.
And maybe they are nothing to you.	Và có thể đối với bạn chúng chẳng là gì cả.
We are changing lives.	Chúng tôi đang thay đổi cuộc sống.
Or my sister.	Hay em gái tôi.
However, they are very rare.	Tuy nhiên, chúng rất hiếm.
The third is for men and women.	Thứ ba là của nam và nữ.
He couldn't think of anything to say.	Anh không thể nghĩ gì để nói.
I don't even know if it's a game or not.	Tôi thậm chí không biết liệu đó có phải là một trò chơi hay không nữa.
It was cold but quite dry.	Trời lạnh nhưng khô khá nhiều.
The more present you are, the more focused you can become.	Bạn càng hiện diện nhiều, bạn càng có thể trở nên tập trung hơn.
I can remember playing under the lights.	Tôi có thể nhớ đã chơi dưới ánh đèn.
The team should choose its strategy.	Nhóm nghiên cứu nên chọn chiến lược của mình.
I will call her.	Tôi sẽ gọi về cô ấy.
It is not easy.	Nó không phải là dễ dàng.
Maybe he doesn't know what it is.	Có lẽ anh ta không biết nó là gì.
Only they know what is best.	Chỉ họ biết điều gì là tốt nhất.
But your friend is not in the state to travel.	Nhưng bạn của bạn không có trạng thái để đi du lịch.
He cannot stay.	Anh ấy không được ở lại.
She was so surprised that she couldn't reply.	Cô ấy ngạc nhiên đến mức không thể trả lời lại.
I was swept away in the heat of battle.	Tôi đã bị cuốn đi trong sức nóng của trận chiến.
All good things in view of the lot.	Tất cả những điều tốt đẹp trong quan điểm của rất nhiều.
Yes and no there.	Có và không có ở đó.
I'm definitely not one of those cool kids.	Tôi chắc chắn không phải là một trong những đứa trẻ tuyệt vời.
Neither did that last one.	Cái cuối cùng đó cũng không.
Rather, you will get paid somewhere down the road.	Đúng hơn, bạn sẽ được trả tiền ở đâu đó trên đường.
The difference is attributed to the time since the injury.	Sự khác biệt được cho là do thời gian kể từ khi chấn thương.
It's about the same time.	Đó là khoảng thời gian tương tự.
We went there on the first day after breakfast.	Chúng tôi đến đó vào ngày đầu tiên sau khi ăn sáng.
Through experience, I have known that this is true.	Qua kinh nghiệm, tôi đã biết rằng điều này là đúng.
I really felt sick to my stomach when they broke up.	Tôi thực sự cảm thấy đau bụng khi họ chia tay.
The challenge lies in the risk we take for ourselves.	Thử thách nằm trong rủi ro mà chúng ta tự tạo ra cho mình.
I think she helped me.	Tôi nghĩ rằng cô ấy đã giúp tôi.
Now he needed the copy work, so he agreed to an audience.	Bây giờ anh ấy cần tác phẩm sao chép, vì vậy anh ấy đã đồng ý với một khán giả.
I let him lead me down the hallway.	Tôi để anh ta dẫn tôi xuống hành lang.
If anyone comes home, give him time.	Nếu có ai về nhà thì sẽ cho anh ta thời gian.
I love politics and art and music.	Tôi yêu chính trị và nghệ thuật và âm nhạc.
I hate it all the time.	Tôi ghét nó xuyên suốt.
She pulled it for her.	Cô ấy kéo nó cho cô ấy.
Your time has come.	Thời của bạn đã đến.
Tonight he will sleep at home.	Tối nay anh sẽ ngủ ở nhà.
And she is cold.	Và cô ấy lạnh lùng.
You are making other people very nervous.	Bạn đang làm cho những người khác rất lo lắng.
It's never okay to lay hands on someone else.	Không bao giờ là ổn khi đặt tay lên người khác.
She loves reading comments.	Cô ấy thích đọc các bình luận.
So it's not easy to find them.	Vì vậy, không dễ dàng để tìm thấy chúng.
And just enough to be dangerous.	Và chỉ đủ để nguy hiểm.
She is in a tight place.	Cô ấy đang ở một nơi chật hẹp.
I have to believe that if you ever become human.	Tôi phải tin rằng nếu bạn đã từng trở thành con người.
Brown said, not what he reported others as said.	Brown đã nói, không phải những gì anh ta đã báo cáo những người khác như đã nói.
You keep making it happen.	Bạn tiếp tục làm cho nó xảy ra.
Only good will produce results.	Chỉ có thiện mới có kết quả.
But too much is not good.	Nhưng quá nhiều là không tốt.
I don't need someone to complete me.	Tôi không cần ai đó hoàn thành tôi.
My ears look weird.	Tai tôi trông thật lạ.
Oh no.	Ôi không.
The following points explain why.	Những điểm sau đây giải thích tại sao.
I want my friends back.	Tôi muốn bạn bè của tôi trở lại.
Unless you want it dirty.	Trừ khi bạn muốn nó bẩn.
It finally ended.	Cuối cùng thì nó cũng kết thúc.
He is calling them them.	Anh ấy đang gọi họ là họ.
We can only guess what could have been.	Chúng tôi chỉ có thể đoán những gì có thể đã được.
The music ends.	Bản nhạc kết thúc.
See, the storm has stopped.	Thấy chưa, cơn bão đã ngừng.
We will also have to cut there.	Chúng tôi cũng sẽ phải cắt ở đó.
I told the other guy to stay outside.	Tôi đã nói với anh chàng kia ở lại bên ngoài.
They drive in silence.	Họ lái xe trong im lặng.
It's not from a player.	Nó không phải từ một người chơi.
Maybe there's a letter for him there.	Có lẽ có một lá thư cho anh ta ở đó.
I will buy you another one.	Tôi sẽ mua cho bạn một cái khác.
True fight vs.	Cuộc chiến đúng vs.
Start your day.	Bắt đầu một ngày của bạn.
A sheet of paper comes out of the machine.	Một tờ giấy ra khỏi máy.
Either way, she'll have enough to eat until she meets another guy.	Dù sao thì cô ấy cũng sẽ ăn đủ no, cho đến khi cô ấy gặp một chàng trai khác.
And the answer surprised me.	Và câu trả lời đã làm tôi ngạc nhiên.
It can be found,' she replied.	Nó có thể được tìm thấy, 'cô trả lời.
But again, we didn't make it through.	Nhưng một lần nữa, chúng tôi không vượt qua được.
Things about yourself.	Những điều về bản thân.
Many reasons can explain this result.	Nhiều lý do có thể giải thích kết quả này.
Just think who you think this is built for.	Chỉ cần nghĩ xem bạn nghĩ cái này được xây dựng cho ai.
Why don't you go ahead and start opening it.	Tại sao bạn không tiếp tục và bắt đầu mở nó.
He's really good.	Anh ấy thực sự tốt.
You are new in this field.	Bạn là người mới trong lĩnh vực này.
Her only job.	Công việc duy nhất của cô ấy.
And need something to do.	Và cần một cái gì đó để làm.
His face darkened.	Mặt anh sa sầm.
Doubt that he will go far.	Nghi ngờ rằng anh ấy sẽ tiến xa.
We see each other less and less.	Chúng ta ngày càng ít gặp nhau hơn.
Blue represents low expression, while red represents high expression.	Màu xanh lam đại diện cho biểu hiện thấp, trong khi màu đỏ đại diện cho biểu hiện cao.
This seems to make him more of a target.	Điều này dường như khiến anh ta trở thành mục tiêu nhiều hơn.
We need ideas.	Chúng tôi cần ý tưởng.
To feel her hair or hold her hand.	Để cảm nhận mái tóc của cô ấy hoặc nắm tay cô ấy.
Each board of directors has its own officials.	Mỗi hội đồng quản trị đều có các quan chức của mình.
But no one did.	Nhưng không ai đã làm.
And he has the means to fight if he wants to.	Và anh ấy có đủ phương tiện để chiến đấu nếu anh ấy muốn.
Your marriage is broken.	Cuộc hôn nhân của bạn tan vỡ.
A return trip is possible.	Một chuyến trở lại là có thể.
Lots of varieties.	Rất nhiều loại.
They had.	Họ đã có.
That is why we are here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
I can see her in my memory.	Tôi có thể nhìn thấy cô ấy trong ký ức của mình.
You can feel it in everyone you meet.	Bạn có thể cảm nhận được điều đó ở mỗi người bạn gặp.
That would be great.	Điều đó sẽ rất tuyệt vời.
Around the nape.	Quanh gáy.
They are very strong, those people.	Họ rất mạnh mẽ, những người đó.
No fire needed.	Không cần lửa.
Or even do it.	Hoặc thậm chí làm điều đó.
No, for now.	Không, vì hiện tại.
I was in the present moment and obviously the emotion of the game.	Tôi đã ở trong thời điểm hiện tại và rõ ràng là cảm xúc của trò chơi.
He worked very hard.	Ông làm việc rất chăm chỉ.
You fixed me.	Bạn đã sửa tôi.
They are not her hands, nor are they her clothes.	Chúng không phải tay cô ấy, cũng không phải quần áo của cô ấy.
Do not lie.	Đừng nói dối.
It is simple to make a request.	Nó là đơn giản để thực hiện một yêu cầu.
They may be angry.	Họ có thể tức giận.
They are two independent components.	Chúng là hai thành phần độc lập.
Where there was black pepper, in the old days there was sugar.	Ở đâu đã có hạt tiêu đen, ngày xưa đã có đường.
I called his name and he stopped.	Tôi gọi tên anh ấy và anh ấy dừng lại.
Also, go in monthly.	Ngoài ra, đi vào hàng tháng.
My family lives there.	Gia đình tôi sống ở đó.
I agree with the former, but not the latter.	Tôi đồng ý với cái trước, nhưng không phải cái sau.
Girls do, you know.	Con gái thì có, bạn biết đấy.
I was not shot.	Tôi không bị bắn.
He refused it.	Anh ta từ chối nó.
Or not you now.	Hoặc không phải bạn bây giờ.
To create life.	Để tạo ra cuộc sống.
It is putting you out there.	Nó đang đặt bạn ra khỏi đó.
Try to maintain his routine as much as possible.	Cố gắng duy trì thói quen của anh ấy càng nhiều càng tốt.
From too much television.	Từ quá nhiều truyền hình.
He is angry, or upset.	Anh ấy đang tức giận, hoặc khó chịu.
When he came next to it, he felt the surface.	Khi đến bên cạnh nó, anh ta cảm thấy bề mặt.
Please use our online feedback form.	Vui lòng sử dụng biểu mẫu phản hồi trực tuyến của chúng tôi.
But a lot of other things went wrong.	Nhưng rất nhiều thứ khác đã bị trục trặc.
Limit the use of such products.	Hạn chế sử dụng các sản phẩm như vậy.
You work with special children and must meet their special needs.	Bạn làm việc với những đứa trẻ đặc biệt và phải đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của chúng.
That no one factor should control.	Điều đó không một yếu tố nào nên kiểm soát.
She is no longer five.	Cô ấy không còn là năm nữa.
Slowly the music started again.	Từ từ âm nhạc lại bắt đầu.
So as an organization has chosen to avoid the risk.	Vì vậy, như một tổ chức đã lựa chọn để tránh rủi ro.
I try to eat healthy.	Tôi cố gắng ăn uống lành mạnh.
The clients, especially the patients themselves.	Các khách hàng, đặc biệt là chính bệnh nhân.
This may be due to the small number of patients in this group.	Điều này có thể do số lượng bệnh nhân trong nhóm này ít.
They took it down and checked it further.	Họ đã gỡ nó xuống và kiểm tra thêm.
She actually said so.	Cô ấy thực sự đã nói như vậy.
We just finished calling the evil spirit.	Chúng tôi vừa mới gọi xong ác linh.
Each bar represents a different theme.	Mỗi thanh đại diện cho một chủ đề khác nhau.
This isn't the worst either.	Đây cũng không phải là điều tồi tệ nhất.
Step after step.	Bước này sang bước khác.
However, our experience has been quite the opposite.	Tuy nhiên, kinh nghiệm của chúng tôi đã hoàn toàn ngược lại.
Everyone gets depressed from time to time.	Mọi người đều xuống tinh thần theo thời gian.
And one thing is very clear.	Và một điều rất rõ ràng.
Data is from an experiment.	Dữ liệu là từ một thử nghiệm.
A performance without a complete and complete spirit.	Một buổi biểu diễn không có tinh thần hoàn chỉnh và hoàn toàn.
She said that no one even asked her if she needed help.	Cô ấy nói rằng thậm chí không ai hỏi cô ấy nếu cô ấy cần giúp đỡ.
Anything that usually sticks to things he shouldn't be.	Bất cứ điều gì thường dính vào những thứ mà anh ta không nên như vậy.
Almost never get excited.	Hầu như không bao giờ được vui mừng.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
No one else can know about your mission.	Không ai khác có thể biết về nhiệm vụ của bạn.
Even the patient knows it's gone.	Ngay cả bệnh nhân cũng biết là nó đã biến mất.
I am one of the customers.	Tôi là một trong những khách hàng.
This is the difficult turning point he has to take.	Đây là bước ngoặt khó khăn mà anh ấy phải thực hiện.
We couldn't have done it without them.	Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có họ.
We agree with this analysis.	Chúng tôi đồng ý với phân tích này.
Then cover everything up and say he's not angry.	Sau đó, che đậy mọi thứ và nói rằng anh ấy không tức giận.
He opened the car door, and they got out.	Anh mở cửa xe, và họ bước ra.
The point is to end.	Vấn đề là phải kết thúc.
But you have more money, that's great.	Nhưng bạn có nhiều tiền hơn, điều đó thật tuyệt.
Everyone has their own reality.	Mỗi người đều có thực tế của riêng mình.
That is a positive comment.	Đó là một nhận xét tích cực.
But it must come to an end.	Nhưng nó phải đến hồi kết.
However, it won't move.	Tuy nhiên, nó sẽ không di chuyển.
This is just what they need.	Đây chỉ là những gì họ cần.
For details, see the box above.	Để biết chi tiết, hãy xem hộp bên trên.
The family has grown a lot.	Gia đình đã phát triển rất nhiều.
Many of our members have passed away.	Rất nhiều thành viên của chúng tôi đã ra đi.
I will closely monitor the situation.	Tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.
He wondered if it was broken.	Anh tự hỏi liệu nó có bị hỏng không.
At the open end of the throat.	Ở phần cuối mở của cổ họng.
You won't do anything of this sort.	Bạn sẽ không làm gì thuộc loại này.
I will tell you about it.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe về nó.
To his credit, he kept his word, in a way.	Đối với tín nhiệm của mình, anh ta đã giữ lời, theo một cách nào đó.
I never applied for two reasons.	Tôi không bao giờ làm đơn vì hai lý do.
This water will last for six or eight weeks.	Nước này sẽ tồn tại trong sáu hoặc tám tuần.
Every time it does, it bites me.	Mỗi lần như vậy, nó lại cắn tôi.
You know where you want to go.	Bạn biết bạn muốn đi đâu.
Stick it on your cat.	Dán nó vào con mèo của bạn.
Turn right here and continue into the village.	Rẽ phải ở đây và tiếp tục vào làng.
Until then, we should rest.	Cho đến lúc đó, chúng ta nên nghỉ ngơi.
And that is the government of the people.	Và đó là chính phủ của nhân dân.
There is no return fee.	Không có phí mang lại.
My rules are better than yours.	Quy tắc của tôi hơn của bạn.
I mean seriously.	Ý tôi là nghiêm túc.
She slowly walked in and closed the door.	Cô chậm rãi bước vào và đóng cửa lại.
However, there is good information to be had.	Tuy nhiên, có thông tin tốt cần phải có.
We must have those.	Chúng tôi nhất định phải có những thứ đó.
Their cat and themselves.	Con mèo của họ và chính họ.
Have seen it before.	Đã thấy nó trước đây.
I read the story.	Tôi đã đọc câu chuyện.
How much him.	Bao nhiêu anh ấy.
Or if the office is locked.	Hoặc nếu văn phòng bị khóa.
If my parents noticed, they just thought it was a phase.	Nếu bố mẹ tôi để ý, họ chỉ nghĩ đó là một giai đoạn.
If visibility does not change, the ship does not move.	Nếu tầm nhìn không thay đổi, tàu không chuyển động.
It's very good and you should watch it.	Nó rất hay và bạn nên xem nó.
Draw your heart on a piece of paper.	Vẽ trái tim của bạn trên một mảnh giấy.
It is really very simple.	Nó thực sự rất đơn giản.
The story of experience is not experience.	Câu chuyện về kinh nghiệm không phải là kinh nghiệm.
The two get along with each other.	Hai người hòa thuận với nhau.
She wrote the day before that she heard from you.	Cô ấy đã viết vào ngày hôm trước rằng cô ấy đã nghe từ bạn.
He knows how it can change who you are.	Anh ấy biết nó có thể thay đổi con người của bạn như thế nào.
The second part.	Phần thứ hai.
I have grown.	Tôi đã trưởng thành.
We didn't even meet each other.	Chúng tôi thậm chí còn không gặp mặt nhau.
I wouldn't be surprised if he wasn't running yet.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy vẫn chưa chạy.
Fifteen minutes, over and over again.	Mười lăm phút, hết và lại.
He said we wouldn't do it.	Anh ấy nói rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
It is difficult to say which is better.	Rất khó để nói cái nào tốt hơn.
Print and digital work together to improve each other.	Bản in ra giấy và kỹ thuật số làm việc cùng nhau để cải thiện lẫn nhau.
Call some of your friends.	Gọi cho một số người bạn của bạn.
I should be more content than it should be.	Tôi nên nhiều hơn nội dung mà nó phải như vậy.
Most people around here are in one way or another.	Hầu hết mọi người xung quanh đây đều theo cách này hay cách khác.
He didn't think more than six people recognized him.	Anh không nghĩ có hơn sáu người nhận ra anh.
The above findings are consistent with our results.	Những phát hiện trên phù hợp với kết quả của chúng tôi.
Looks like your test was successful.	Có vẻ như thử nghiệm của bạn đã thành công.
He was true to his truth.	Anh ấy đã đúng sự thật của mình.
But there is still a limit.	Nhưng vẫn có giới hạn.
However, the code provided in the original link will not work.	Tuy nhiên, mã được cung cấp trong liên kết ban đầu sẽ không hoạt động.
I did that for a lot of people.	Tôi đã làm điều đó cho rất nhiều người.
She knows that as sure as she knows her own name.	Cô ấy biết điều đó chắc chắn như cô ấy biết tên của chính mình.
He wants to walk.	Anh ấy muốn đi bộ.
All of these are still being worked out.	Tất cả những điều này vẫn đang được giải quyết.
Then sleep.	Sau đó ngủ.
The giving of life can take it.	Sự cho đi của cuộc sống có thể nhận lấy nó.
Like, it's a simple solution.	Giống như, đó là một giải pháp đơn giản.
And no need.	Và không cần.
I mean it's yours, he said.	Ý tôi là nó là của bạn, anh ấy nói.
It seems pretty obvious by now that they are both.	Có vẻ như bây giờ khá rõ ràng rằng họ là cả hai.
This will be the topic of the next section.	Đây sẽ là chủ đề của phần tiếp theo.
There are many programs.	Có rất nhiều chương trình.
She pulled him down on top of her.	Cô kéo anh ta xuống trên mình.
Like any structure, they can be designed and used for different purposes.	Giống như bất kỳ cấu trúc nào, chúng có thể được thiết kế và sử dụng cho các mục đích khác nhau.
There are two related views here.	Có hai quan điểm liên quan ở đây.
I will definitely keep that in mind.	Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó.
But there are some key differences.	Nhưng có một số điểm khác biệt chính.
I have heard many good things about your work.	Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về công việc của bạn.
Representative results from three independent experiments.	Kết quả đại diện từ ba thí nghiệm độc lập.
To learn from playing.	Để học hỏi từ việc chơi.
His wife doesn't want to marry him anymore.	Vợ anh không muốn kết hôn với anh nữa.
First, the cell on the left.	Đầu tiên, ô bên trái.
Our team pursued the enemy in its way.	Đội của chúng tôi đã theo đuổi kẻ thù theo cách của mình.
This is my one day off this week.	Đây là một ngày nghỉ của tôi trong tuần này.
Or when you doubt a lot.	Hoặc khi bạn nghi ngờ rất nhiều.
Life is only for those who believe it your way.	Cuộc sống chỉ dành cho những ai tin vào nó theo cách của bạn.
I asked him what was going on.	Tôi hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra.
She was too far from my world.	Cô ấy đã ở quá xa thế giới của tôi.
Alternatively, put your phone on silent or leave it outside the bedroom.	Ngoài ra, hãy chuyển điện thoại của bạn sang chế độ im lặng hoặc để nó bên ngoài phòng ngủ.
You will see me soon.	Bạn sẽ gặp tôi sớm.
I would never have thought it would actually get worse.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thực sự trở nên tồi tệ hơn.
Another part is making sure employees stay.	Một phần khác là đảm bảo nhân viên ở lại.
It was as if he was talking to himself.	Nó như thể anh ấy đang nói chuyện với chính mình.
Furthermore, there must be a degree of give and take here.	Hơn nữa, phải có một mức độ cho và nhận ở đây.
Do not specify who the new customer is.	Không cho biết khách hàng mới là ai.
He drank a glass.	Anh ta uống một ly.
Come sit and talk beer with us.	Hãy đến ngồi và nói chuyện bia với chúng tôi.
Nine has no problem with content.	Chín không có vấn đề với nội dung.
But calm down, we'll get there.	Nhưng hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ đến đó.
You can then use these reports to help make business decisions.	Sau đó, bạn có thể sử dụng các báo cáo này để giúp đưa ra các quyết định kinh doanh.
At night, the temperature is close to zero.	Vào ban đêm, nhiệt độ gần bằng không.
The entire second floor is home to the library.	Toàn bộ tầng hai là nhà của thư viện.
She had a daughter more than her life.	Cô đã có một đứa con gái hơn cả sinh mệnh của mình.
Many people know are learning about it.	Nhiều người biết đang tìm hiểu về nó.
Better days, really.	Những ngày tốt hơn, thực sự.
Give up or try.	Từ bỏ hoặc cố gắng.
Not a single car passed.	Không có một chiếc xe nào đã đi qua.
If nothing else, those are the right words.	Nếu không có gì khác, đó là những từ đúng.
We need to do more than we can imagine.	Chúng ta cần làm nhiều hơn những gì tưởng tượng.
That makes absolutely no sense.	Đó là hoàn toàn không có ý nghĩa.
He didn't know how he knew that.	Anh không biết làm thế nào anh biết được điều đó.
They cannot be denied.	Chúng không thể bị từ chối.
Nothing cares about her.	Không có gì quan tâm đến cô ấy.
The fees were later reduced.	Các khoản phí sau đó đã được giảm xuống.
You don't need to know why.	Cô không cần phải biết tại sao.
But every time you run away.	Nhưng lần nào bạn cũng bỏ chạy.
She is afraid of you.	Cô sợ anh.
There is also a public health station in the building next door.	Ngoài ra có một trạm y tế công cộng trong tòa nhà bên cạnh.
This year, the time has come.	Năm nay, thời điểm đã đến.
They went right, went right.	Họ đã đi bên phải, đi bên phải.
He must not turn back too soon.	Anh ta không được quay đầu lại quá sớm.
I think it was a great date.	Tôi nghĩ đó là một buổi hẹn hò tuyệt vời.
She doesn't go out too much.	Cô ấy đừng ra ngoài quá nhiều.
I made a lot of money.	Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền.
Nothing will dry.	Không có gì sẽ khô.
His decision will lead to more debate.	Quyết định của anh ấy sẽ dẫn đến nhiều cuộc tranh luận hơn.
He didn't say how long we would be in the water.	Anh ấy không cho biết chúng tôi sẽ ở dưới nước trong bao lâu.
I will pay attention to something like that.	Tôi sẽ chú ý đến một cái gì đó như thế.
People are saying that's a good thing.	Mọi người đang nói đó là một điều tốt.
They turned back.	Họ quay lại.
The day has ended.	Ngày đã kết thúc.
I had to get it right.	Tôi đã phải làm cho nó đúng.
We need to deal with them.	Chúng ta cần giải quyết chúng.
He won't need to do that.	Anh ấy sẽ không cần phải làm điều đó.
He didn't do an exercise but that didn't matter.	Anh ấy đã không thực hiện một bài tập nhưng điều đó không quan trọng.
We had good days.	Chúng tôi đã có những ngày tốt đẹp.
Now we have to go.	Bây giờ chúng ta phải đi.
This is not just about me.	Đây không chỉ là về tôi.
Let me handle you.	Hãy để tôi xử lý bạn.
A nice feature to have.	Một tính năng hay cần có.
You will die.	Bạn sẽ chết.
Without saying a word, she ran her hand over her throat.	Không nói một lời, cô đưa tay qua cổ họng.
We got to see the whole family this summer.	Chúng tôi phải gặp cả gia đình vào mùa hè này.
No one person means anything.	Không có một người nào có nghĩa là bất cứ điều gì.
I didn't ask about the market release as you suggested.	Tôi đã không hỏi về việc phát hành thị trường như bạn đã đề xuất.
I chose to leave the country before they could reach me.	Tôi đã chọn rời khỏi đất nước trước khi họ có thể đến được với tôi.
I want to try to make that clear before we leave.	Tôi muốn cố gắng làm rõ điều đó trước khi chúng ta rời đi.
There is evil out there that you cannot even imagine.	Có cái ác ngoài kia mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng được.
You have seen it.	Bạn đã thấy nó.
Surely they know better.	Chắc chắn họ biết rõ hơn.
Not much has been said about that so far.	Không có nhiều điều đã được nói về điều đó cho đến nay.
He understands everyone.	Anh hiểu mọi người.
I want to give people experiences that change them.	Tôi muốn mang đến cho mọi người những trải nghiệm thay đổi họ.
Give yourself time.	Cho bản thân thời gian.
Everything looks much better.	Mọi thứ có vẻ tốt hơn nhiều.
I don't care what you say.	Tôi không quan tâm những gì bạn nói.
Some of them can go.	Một số người trong số họ có thể đi.
Not in the open air for him to see.	Không phải ở ngoài trời cho anh ta xem.
Many stars are very young.	Nhiều ngôi sao còn rất trẻ.
You must want to gain the level.	Bạn phải muốn đạt được cấp độ.
Then he asked me to go.	Sau đó, anh ấy yêu cầu tôi đi đi.
I find this a bit odd.	Tôi thấy điều này hơi kỳ lạ.
The show is really funny.	Chương trình thực sự vui nhộn.
He seems calm.	Anh ta có vẻ bình tĩnh.
It makes the structure complicated and makes the number of parts increase.	Nó làm cho cấu trúc phức tạp và làm cho số lượng các bộ phận tăng lên.
Love v.	Tình yêu v.
He put the food on the table for us.	Anh ấy đặt thức ăn trên bàn cho chúng tôi.
I really enjoy doing that.	Tôi thực sự thích làm điều đó.
She became very angry.	Cô ấy trở nên rất tức giận.
That's what happened to the gun.	Đó là những gì đã xảy ra với khẩu súng.
I can't be the only one here.	Tôi không thể là người duy nhất ở đây.
In addition, other limitations should be noted.	Ngoài ra, cần lưu ý những hạn chế khác.
We have long since given up thinking that they will eventually die.	Từ lâu, chúng tôi đã từ bỏ việc nghĩ rằng cuối cùng họ sẽ chết.
If you're like me, people don't like you.	Nếu bạn giống tôi, mọi người không thích bạn.
Oh no, no, no.	Ồ không, không, không.
This is difficult because many people wear different shoes.	Điều này rất khó vì nhiều người mang những đôi giày khác nhau.
Seven related studies were analyzed.	Bảy nghiên cứu có liên quan đã được phân tích.
They won't just read a book.	Họ sẽ không chỉ đọc một cuốn sách.
There is a light in the house, in the kitchen.	Có một ngọn đèn trong nhà, trong bếp.
As if going to bed like this was her idea.	Như thể lên giường như thế này là ý tưởng của cô ấy.
He's a man of the street, as he says.	Anh ấy là người của đường phố, như anh ấy nói.
Therefore, it is difficult to find general solutions to problems.	Do đó, rất khó để tìm ra giải pháp chung cho các vấn đề.
He couldn't get out.	Anh không thể thoát ra.
Just five different sets of related words.	Chỉ năm tập hợp các từ liên quan khác nhau.
I hate that she was right.	Tôi ghét rằng cô ấy đã đúng.
Maybe they don't, anyway, maybe never.	Dù sao thì có lẽ họ không làm, có lẽ không bao giờ có.
Since then an appeal is not available from such an order.	Kể từ đó một kháng nghị không có sẵn từ một đơn đặt hàng như vậy.
But here it is.	Nhưng nó đây rồi.
A more difficult passage.	Một đoạn khó hơn.
I'm.	Tôi là.
What you have to do is make their job a lot harder.	Những gì bạn phải làm là làm cho công việc của họ khó hơn rất nhiều.
It's a great organization.	Đó là một tổ chức tuyệt vời.
I will do the crime part.	Tôi sẽ làm phần tội phạm.
It returns a record.	Nó trả về một bản ghi.
They saw that something was seriously wrong.	Họ thấy rằng có điều gì đó đã sai nghiêm trọng.
If it does, fine.	Nếu nó có, tốt.
The night they took you away.	Cái đêm họ đưa anh đi.
However, few people care about it.	Tuy nhiên, ít người quan tâm đến nó.
As if he was testing her.	Như thể anh ấy đang thử cô ấy vậy.
Books and logic.	Sách và logic.
Think about your audience and what they care about most.	Hãy nghĩ về khán giả của bạn và những gì họ quan tâm nhất.
Know it like the back of my hand.	Biết nó như mu bàn tay của tôi.
I can't find her car.	Tôi không thể tìm thấy xe của cô ấy.
It's good for you.	Nó tốt cho bạn.
Good things like this didn't happen to me.	Những điều tốt đẹp như thế này đã không xảy ra với tôi.
Personal responsibility.	Trách nhiệm của cá nhân.
Dishes must be explained.	Món ăn phải được giải thích.
You cannot say anything.	Bạn không thể nói bất cứ điều gì.
I just wanted a car to take me around.	Tôi chỉ muốn có một chiếc ô tô để đưa tôi đi khắp nơi.
I am sure about it now.	Tôi chắc chắn về nó bây giờ.
Don't tell them you've achieved what you haven't.	Đừng nói với họ rằng bạn đã đạt được những điều bạn chưa đạt được.
She is only three years old.	Cô ấy mới ba tuổi.
Now I know that you never get it.	Bây giờ tôi biết rằng bạn không bao giờ nhận được nó.
Just being associated with him makes me feel important.	Chỉ cần được kết hợp với anh ấy đã khiến tôi cảm thấy mình quan trọng.
He hates her for it.	Anh ghét cô vì điều đó.
And he certainly doesn't understand art.	Và chắc chắn anh ta không hiểu nghệ thuật.
No one looked at me.	Không ai nhìn tôi.
I want to use the same code to change multiple properties.	Tôi muốn sử dụng cùng một mã để thay đổi nhiều thuộc tính.
All his life he was afraid.	Cả đời này anh đã sợ hãi.
That's from where help should come.	Đó là từ hướng giúp đỡ nên đến.
This is definitely a future development.	Đây chắc chắn là một sự phát triển trong tương lai.
Obviously you will get more than that.	Rõ ràng là bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.
Only one night has arrived at the door.	Chỉ một đêm đã đến trước cửa nhà.
Nothing more to report today.	Không có gì nhiều hơn để báo cáo ngày hôm nay.
You need those hours to build your business.	Bạn cần những giờ đó để xây dựng doanh nghiệp của mình.
Tonight is no different.	Đêm nay cũng không khác.
Now you have to leave her.	Bây giờ bạn phải rời khỏi cô ấy của bạn.
Especially if he's fat.	Đặc biệt là nếu anh ta béo.
Every day in developed countries.	Mỗi ngày ở các nước phát triển.
I say you're not here, don't know where you are.	Tôi nói bạn không ở đây, không biết bạn đang ở đâu.
Really the place.	Thực sự là nơi.
That is ideal.	Đó là lý tưởng.
I just don't use my phone much.	Tôi chỉ không sử dụng điện thoại của tôi nhiều.
To those who are struggling with this problem like me.	Gửi những người đang gặp khó khăn với vấn đề này như tôi.
Why not go for experiences and opportunities.	Tại sao không đi để trải nghiệm và cơ hội.
I turned to her.	Tôi quay sang cô ấy.
She thinks he's not good.	Cô nghĩ rằng anh ta không tốt.
He was silent for a moment before speaking again.	Anh im lặng một lúc trước khi nói lại.
This is your job.	Đây là công việc của bạn.
We need these ideas because we are not done yet.	Chúng tôi cần những ý tưởng này vì chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
Because they are about to do this.	Bởi vì họ sắp làm điều này.
She managed to keep her voice despite the effort.	Cô ấy đã giữ được giọng nói của mình dù phải nỗ lực.
Just stay in your room.	Chỉ cần ở trong phòng của bạn.
The experiments were performed similarly to those described above.	Các thí nghiệm được thực hiện tương tự như những gì đã mô tả ở trên.
He doesn't seem happy.	Anh ấy có vẻ không vui.
But we must ask for them.	Nhưng chúng ta phải yêu cầu chúng.
Yet another view of you don't want those teams.	Tuy nhiên, một cái nhìn khác về bạn không muốn những đội đó.
I got this part.	Tôi đã nhận phần này.
I think he's going to hit us hard.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ đánh chúng tôi một cú thật mạnh.
To get to the house.	Để đến được ngôi nhà.
It's not clear why he thinks so.	Không rõ tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy.
They don't own them.	Họ không sở hữu chúng.
It's obvious when you look at it.	Đó là điều hiển nhiên khi bạn nhìn vào nó.
You need her to go.	Anh cần cô ấy đi.
I hit the ground.	Tôi chạm đất.
They weren't just talking about him either.	Họ cũng không chỉ nói về anh ta.
The doctor only gave me a week to live.	Bác sĩ chỉ cho tôi một tuần sống.
But none of that is true.	Nhưng không ai trong số đó là sự thật.
She endured the pain and won.	Cô ấy đã chịu đựng nỗi đau và chiến thắng.
No one is forcing you to leave.	Không ai bắt bạn rời đi.
She thinks we're trying to suck her out.	Cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đang cố gắng hút cô ấy ra ngoài.
I have found patterns of behavior that make me feel terrible at times.	Tôi đã tìm thấy những kiểu hành vi khiến tôi đôi lúc cảm thấy khủng khiếp.
These changes can happen within minutes.	Những thay đổi này có thể xảy ra trong vài phút.
A small improvement turns into a big improvement.	Một cải tiến nhỏ biến thành một cải tiến lớn.
Wait, someone is actually coming.	Chờ đã, có người đang thực sự đến.
But another time.	Nhưng lần khác.
Now my question.	Bây giờ câu hỏi của tôi.
That's also where we started.	Đó cũng là nơi chúng tôi bắt đầu.
All in all, this is an interesting open problem.	Nói chung, đây là một vấn đề mở thú vị.
Same as before but much more powerful.	Giống như trước đây nhưng mạnh mẽ hơn nhiều.
I love meeting people in person.	Tôi thích gặp gỡ mọi người trực tiếp.
If he'd been honest with himself, she'd be dead.	Nếu anh ta thành thật với chính mình, cô ấy đã chết.
I think she put her past in the past.	Tôi nghĩ rằng cô ấy đã đặt quá khứ của mình vào quá khứ.
Repeat with the other half.	Lặp lại với nửa còn lại.
She doesn't wake him up anymore.	Cô ấy không làm anh ấy dậy nữa.
The street is very quiet.	Đường phố rất yên tĩnh.
You wonder what is going to happen with your life.	Bạn băn khoăn không biết điều gì sắp xảy ra với cuộc đời mình.
More challenging but nothing very exciting.	Nhiều thử thách hơn nhưng không có gì thú vị cho lắm.
Many people love to travel to see new places.	Nhiều người thích đi du lịch để xem địa điểm mới.
That's what happened in your case.	Đó là những gì xảy ra trong trường hợp của bạn.
You pick a spot and buy it.	Bạn chọn một chỗ và mua nó.
For some reason that doesn't happen.	Vì một số lý do mà điều đó không xảy ra.
Really great.	Quả thực rất tuyệt.
Let me give you another one.	Để tôi đưa cho bạn một cái khác.
There are no laws but your own.	Không có luật nào ngoài luật của chính bạn.
Well, thank you so much for talking to me today.	Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói chuyện với tôi ngày hôm nay.
Of course, it will mean a little pain for you.	Tất nhiên, nó sẽ có nghĩa là một chút đau đớn cho bạn.
It's absolutely terrible.	Nó hoàn toàn khủng khiếp.
It's been eight years.	Đã tám năm.
Don't let a few decisions underwhelm you.	Đừng để một vài quyết định kém hiệu quả của bạn.
In land, water.	Trong đất, nước.
But you made your bed.	Nhưng bạn đã dọn giường của mình.
White room.	Căn phòng màu trắng.
No, that's not true.	Không, điều đó không đúng.
All very good points.	Tất cả các điểm rất tốt.
There is no template.	Không có khuôn mẫu.
Of course, come in the fall.	Tất nhiên, đến vào mùa thu.
He is a very busy man.	Anh ấy là một người đàn ông rất bận rộn.
Many parents are not as fortunate as we are.	Nhiều bậc cha mẹ không có được may mắn như chúng tôi.
I want to tell him to mind his place.	Tôi muốn nói với anh ấy rằng hãy để tâm đến chỗ của anh ấy.
Other problems that you did not encounter before are indicated.	Các vấn đề khác mà trước đây bạn không gặp phải vấn đề được chỉ ra.
This tool can take many forms.	Công cụ này có thể có nhiều dạng.
His class and teachers love it.	Lớp học và giáo viên của anh ấy yêu thích nó.
They will need a much larger system.	Họ sẽ cần một hệ thống lớn hơn nhiều.
If we can't save him.	Nếu chúng tôi không thể cứu anh ta.
It was the first time we actually saw him in action.	Đó là lần đầu tiên chúng tôi thực sự thấy anh ấy hành động.
I will find out who killed them.	Tôi sẽ tìm ra kẻ đã giết họ.
However, hope is in the process of changing sides.	Tuy nhiên, hy vọng đang trong quá trình thay đổi các bên.
The father goes to work every morning.	Người cha đi làm mỗi sáng.
If that's what they think, what do we do?	Nếu đó là những gì họ nghĩ, chúng ta sẽ làm gì.
Well, not quite the same.	Chà, không hoàn toàn giống nhau.
But how were they different?	Nhưng chúng đã khác nhau như thế nào.
We'll let him go then.	Chúng tôi sẽ để anh ta đi lúc đó.
So many levels of mistakes.	Vì vậy, nhiều mức độ sai lầm.
However, every time he had that thought, he ignored it.	Tuy nhiên, mỗi khi có ý nghĩ đó, anh đều bỏ qua.
Within minutes, she had me ready to come.	Chỉ trong vài phút, cô ấy đã có tôi sẵn sàng đến.
He never touched me.	Chưa bao giờ anh ấy chạm vào tôi.
Worse and worse.	Tồi tệ hơn và tệ hơn.
Two if it's in the neck.	Hai nếu nó ở cổ.
Then second.	Sau đó, thứ hai.
And she couldn't do it.	Và cô ấy đã không thể làm được điều đó.
Also don't sit.	Cũng đừng ngồi.
He wasn't looking at me, he was staring at the dark bathroom.	Anh ấy không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào phòng tắm tối om.
Not in his own time.	Không phải trong thời gian của riêng mình.
We can look at that later.	Chúng ta có thể xem xét điều đó sau.
She couldn't move, couldn't leave, had to stay.	Cô không thể di chuyển, không thể rời đi, phải ở lại.
If none exist, those are removed from the address table.	Nếu không có cái nào tồn tại, thì những cái đó sẽ bị xóa khỏi bảng địa chỉ.
She sometimes plays with her younger brother.	Cô ấy thỉnh thoảng chơi với em trai của mình.
But the first thing will have to change.	Nhưng điều đầu tiên sẽ phải thay đổi.
Or rather, the screen.	Hay nói đúng hơn là màn hình.
There's been a lot of talk about us being on a reality TV show.	Có rất nhiều lời bàn tán về việc chúng tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế.
It should start with the main concept if possible.	Nó nên bắt đầu với khái niệm chính nếu có thể.
Things get more and more complicated as time goes on.	Mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp hơn khi thời gian trôi qua.
I grabbed it and attacked the man running beside me.	Tôi chộp lấy nó và tấn công người đàn ông đang chạy bên cạnh tôi.
It has been home for the past ten years.	Nó đã là nhà trong mười năm qua.
And don't tell me you're not, because you are.	Và đừng nói với tôi rằng bạn không phải, bởi vì bạn là vậy.
I speak as someone who has lived there for several years.	Tôi nói với tư cách là một người đã sống ở đó vài năm.
Ability to travel to different locations, if needed.	Khả năng đi đến các địa điểm khác nhau, nếu cần.
We have an upper bound for this set.	Chúng tôi có một giới hạn trên cho tập hợp này.
You leave that to me.	Bạn để đó cho tôi.
He told me not to leave.	Anh ấy bảo tôi đừng bỏ đi.
Let your eyes rest.	Hãy để đôi mắt của bạn được nghỉ ngơi.
This is not easy.	Điều này không dễ dàng.
He said of course you can.	Anh ấy nói tất nhiên bạn có thể.
He would do it if he could.	Anh ấy sẽ làm điều đó nếu anh ấy có thể.
Not for anyone.	Không dành cho bất kỳ ai.
Well, this one looks fine.	Chà, cái này có vẻ ổn.
And that makes no sense.	Và điều đó không có ý nghĩa.
I went down to the side of the building.	Tôi đi xuống phía bên của tòa nhà.
You turn around and follow him.	Bạn quay lại và theo dõi anh ta.
And those are my parents.	Và đó là bố mẹ tôi.
She was completely unresponsive.	Cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì.
We knew we needed to get off to a strong start.	Chúng tôi biết rằng mình cần phải khởi đầu mạnh mẽ.
To win we need him to focus and catch the ball.	Để giành chiến thắng, chúng tôi cần anh ấy tập trung và bắt bóng.
For such injury or death.	Vì chấn thương hoặc tử vong như vậy.
That's like something you would do.	Đó giống như một cái gì đó bạn sẽ làm.
Tomorrow is no doubt.	Ngày mai không còn nghi ngờ gì nữa.
No doubt when you receive the picture.	Không nghi ngờ gì khi bạn nhận được hình ảnh.
I heard they will live.	Tôi nghe nói họ sẽ sống.
He can think of her as a character.	Anh ấy có thể nghĩ về cô ấy như một nhân vật.
It brings me joy to give you and make you happy.	Nó mang lại cho tôi niềm vui để cung cấp cho bạn và làm cho bạn hạnh phúc.
It's not very difficult.	Nó không khó lắm đâu.
Man is another creation.	Con người là một tạo ra khác.
He is what some would describe as a 'top guy'.	Anh ấy là những gì một số người sẽ mô tả là một 'chàng trai hàng đầu'.
At home, it's usually not difficult to control noise.	Ở nhà, thường không khó để kiểm soát tiếng ồn.
But he was silent.	Nhưng anh im lặng.
The two of you are a pure joy to work with.	Hai bạn là một niềm vui thuần khiết để làm việc cùng.
None of them can.	Không ai trong số họ có thể.
More expensive does not mean higher quality.	Đắt hơn không có nghĩa là chất lượng cao hơn.
You never gave up on me.	Bạn chưa bao giờ từ bỏ tôi.
You need a place to store it.	Bạn cần một nơi để lưu trữ nó.
This way please.	Mời đi lối này.
He has long legs and strong shoulders.	Anh có một đôi chân dài và một bờ vai khỏe.
That's why he sent.	Đó là lý do tại sao anh ấy đã gửi.
Everything is being fixed.	Mọi thứ đang được sửa.
That addition is the only material change made in this section.	Phần bổ sung đó là thay đổi vật liệu duy nhất được thực hiện trong phần này.
I know well that they come from childbirth.	Tôi biết rõ rằng chúng đến từ việc sinh nở.
See where it is.	Xem nó ở đâu.
She didn't say anything.	Cô ấy không nói gì cả.
He's that kind of person.	Anh ấy là người như thế đấy.
It is a human job.	Đó là một công việc của con người.
He doesn't like to lose control.	Anh không thích mất kiểm soát.
After surgery, the recovery process can take up to several months.	Sau phẫu thuật, quá trình hồi phục có thể kéo dài đến vài tháng.
It is very large.	Nó rất lớn.
Now comes the amazing part.	Bây giờ đến phần đáng kinh ngạc.
They usually meet twice a year, four times in some cases.	Họ thường gặp nhau hai lần một năm, bốn lần trong một số trường hợp.
Which is not ideal.	Mà không phải là lý tưởng.
I hope you enjoyed our program today.	Tôi hy vọng bạn thích chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
The real challenge was completely clear.	Thử thách thực sự đã hoàn toàn rõ ràng.
You should never stop learning.	Bạn không bao giờ nên ngừng học hỏi.
The letters themselves meant nothing, they were just pieces of the puzzle.	Bản thân những lá thư đã chẳng có ý nghĩa gì, chúng chỉ là những mảnh ghép.
So yes, those who know my family know our plight.	Vì vậy, vâng, những người biết gia đình tôi biết hoàn cảnh của chúng tôi.
The same three doors from the previous period continue to be used.	Ba cánh cửa tương tự từ giai đoạn trước vẫn tiếp tục được sử dụng.
Indicate your brother was interested.	Cho biết anh trai của bạn đã quan tâm.
I want to feel bad.	Tôi muốn cảm thấy tồi tệ.
Instead, she runs on the street.	Thay vào đó, cô ấy chạy trên đường.
I don't know his name.	Tôi không biết tên anh ta.
Tell her her back hurts.	Nói cô ấy đau lưng.
That's why he gave up the box.	Đó là lý do tại sao anh ta từ bỏ chiếc hộp.
This is supposed.	Điều này được cho là.
More images are available upon request.	Thêm hình ảnh có sẵn theo yêu cầu.
He's too strong.	Anh ấy quá mạnh.
She and her newborn baby will have to come first.	Cô ấy và đứa con mới chào đời của cô ấy sẽ phải đến trước.
He hadn't thought much of it until this moment.	Anh đã không nghĩ nhiều về nó cho đến tận phút này.
There must be a cut show.	Phải có một sự cắt giảm cho thấy.
How is it really.	Nó thực sự như thế nào.
My guess was correct, it was deeper than it looked.	Suy đoán của tôi đã đúng, nó sâu hơn vẻ ngoài của nó.
He did that a lot.	Anh ấy đã làm điều đó rất nhiều.
When you solve it at scale, let me know.	Khi bạn giải quyết nó ở quy mô lớn, hãy cho tôi biết.
However, a friend of his client knew about it.	Tuy nhiên, một người bạn của khách hàng của ông đã biết về điều đó.
My son this year.	Con trai tôi năm nay.
But relatively green.	Nhưng tương đối xanh.
These are actually very simple devices to design.	Đây thực sự là những thiết bị rất đơn giản để thiết kế.
All patients were adults, except for one.	Tất cả các bệnh nhân đều là người lớn, ngoại trừ một người.
The point is, in fact, he was right.	Vấn đề là trên thực tế, anh ta đã đúng.
At least it was such an experience for me.	Ít nhất đó là một kinh nghiệm như vậy đối với tôi.
Apart from the cars, nothing remains of the original structure.	Ngoài những chiếc xe, không có gì còn lại của cấu trúc ban đầu.
That's it, he thought to himself.	Vậy là xong, anh tự nhủ.
Statistical analysis showed no significant difference between the two groups.	Phân tích thống kê cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.
All of that could be literally nothing.	Tất cả những điều đó có thể là không có gì theo nghĩa đen.
Everything is lacking here.	Mọi thứ đều thiếu hụt ở đây.
And if you don't understand something, speak up.	Và nếu bạn không hiểu điều gì đó, hãy lên tiếng.
There is a right against the accused.	Có quyền chống lại bị cáo.
We've done our research pretty well.	Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu của mình khá tốt.
It still hasn't been fixed.	Nó vẫn chưa được sửa.
Plus, the plans tell you how to put those pieces together.	Ngoài ra, các kế hoạch cho bạn biết cách kết hợp các phần đó lại với nhau.
His medical history is insignificant.	Tiền sử bệnh của anh ta không đáng kể.
The results are generally positive.	Kết quả nói chung là khả quan.
Definitely one of the brothers.	Chắc chắn là một trong những người anh em.
If someone is caught, more people will join in.	Nếu ai đó bị bắt, nhiều người sẽ tham gia.
My application was denied.	Đơn của tôi đã bị từ chối.
We tried many of them because everything just felt wrong.	Chúng tôi đã thử nhiều người trong số họ vì mọi thứ chỉ cảm thấy sai.
I promise that.	Tôi hứa rằng.
In the end, she lied.	Cuối cùng, cô ấy đã nói dối.
It was not the right time, he said.	Anh cho là không đúng lúc.
Before my mother died and my father was locked up.	Trước khi mẹ tôi chết và bố tôi bị nhốt.
It is a personal matter.	Đó là một việc cá nhân.
He then ordered the body to be moved to another room.	Sau đó anh ta ra lệnh đưa thi thể đến một căn phòng khác.
Anyway, we have to do it.	Dù sao thì chúng ta cũng phải làm vậy.
You just need to get started.	Bạn chỉ cần bắt đầu.
So we give you two options.	Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn hai lựa chọn.
The world has ended.	Thế giới đã kết thúc.
Not the girl.	Không phải cô gái.
If only he didn't want her so much.	Giá như anh không muốn cô nhiều như vậy.
Take them at a time.	Hãy lấy chúng tại một thời điểm.
And she was effective.	Và cô ấy đã có hiệu quả.
He knew about the girls, knew his brother killed them.	Anh biết về các cô gái, biết anh trai mình đã giết họ.
Both pictures feature both a boy and a girl.	Cả hai bức tranh đều có cả bé trai và bé gái.
Although fighting is not the solution to anything.	Mặc dù chiến đấu không phải là giải pháp cho bất cứ điều gì.
The main difference is that you have to get used to driving.	Sự khác biệt chính là bạn phải làm quen với việc lái xe.
He knows who he is.	Ông biết ông là ai.
Two men in bad shape.	Hai người đàn ông trong hình dạng xấu.
I only want this ability to be used once per match.	Tôi chỉ muốn khả năng này được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
Policy is policy.	Chính sách là chính sách.
You see white.	Bạn thấy màu trắng.
Some stars.	Một số ngôi sao.
He glanced at me.	Anh ta liếc nhìn tôi.
This also happens.	Điều này cũng xảy ra.
Then another smell.	Sau đó, một mùi khác.
Suddenly, with that name, everything changed.	Đột nhiên, với cái tên đó, mọi thứ đã thay đổi.
That's another thing she said.	Đó là một điều khác mà cô ấy nói.
They have no responsibility and no control over anything.	Họ không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì.
Therefore, you cannot see the changes.	Do đó, bạn không thể nhìn thấy những thay đổi.
They know their people.	Họ biết người của họ.
My mother did those things.	Mẹ tôi đã làm những điều đó.
Try changing course.	Hãy thử thay đổi khóa học.
I think it's important that someone went to his place.	Tôi nghĩ điều quan trọng là ai đó đã đi đến chỗ của anh ấy.
Training in our program.	Đào tạo trong chương trình của chúng tôi.
I was afraid of how they would look at me.	Tôi sợ không biết họ sẽ nhìn tôi như thế nào.
You can tell she's not done yet.	Anh có thể nói rằng cô ấy chưa hoàn thành.
We deal with each issue in turn.	Chúng tôi lần lượt giải quyết từng vấn đề.
His feet are close together.	Hai bàn chân của anh gần nhau.
The experience is better when the beer is shared with friends.	Trải nghiệm tuyệt vời hơn khi bia được chia sẻ với bạn bè.
I will find a way to use your skills.	Tôi sẽ tìm cách sử dụng các kỹ năng của bạn.
Everything else can continue as it is.	Mọi thứ khác có thể tiếp tục như nó vốn có.
Following is the code.	Sau đây là mã.
But a small point.	Nhưng một điểm nhỏ.
All other effects are insignificant.	Tất cả các tác động khác không đáng kể.
I am a feeling without someone to feel it.	Tôi là một cảm giác mà không có ai đó để cảm nhận nó.
And people can part with each other.	Và mọi người có thể chia tay nhau.
Fill your group with her if you can.	Điền vào nhóm của bạn với cô ấy nếu bạn có thể.
Defendant had a full and fair trial.	Bị cáo đã có một phiên tòa đầy đủ và công bằng.
More news at the end of the hour.	Thêm tin tức vào cuối giờ.
They were all approved in writing.	Tất cả họ đều được chấp thuận bằng văn bản.
And he was as good as his word.	Và anh ấy đã tốt như lời của mình.
However, I was wondering, what can they do with their knowledge.	Tuy nhiên, tôi đã tự hỏi, họ có thể làm gì với kiến ​​thức của mình.
I look for exactly the same thing in my employees.	Tôi tìm kiếm chính xác điều tương tự ở nhân viên của mình.
What workers get is flat, what they produce more.	Những gì người lao động nhận được là bằng phẳng, những gì họ sản xuất ra nhiều hơn.
My goal is to hold the tongue about half the time.	Mục tiêu của tôi là giữ lưỡi khoảng một nửa thời gian.
The officers randomly followed, seriously confused.	Các sĩ quan ngẫu nhiên làm theo, bối rối nghiêm trọng.
I feel it is appropriate.	Tôi cảm thấy nó là thích hợp.
We have to get the money.	Chúng ta phải nhận được tiền.
It's interesting in itself.	Tự nó thú vị.
To be taken care of.	Để được chăm sóc.
It's likely that we could hear something at any time.	Có khả năng chúng ta có thể nghe thấy điều gì đó bất cứ lúc nào.
That is a great opportunity.	Đó là một cơ hội tuyệt vời.
Everyone has the same chance.	Mọi người đều có cơ hội như nhau.
What a wonderful family.	Thật là một gia đình tuyệt vời.
The nature of the data it will contain.	Bản chất của dữ liệu mà nó sẽ chứa.
It could be a staff meeting or your family.	Đó có thể là một cuộc họp nhân viên hoặc gia đình của bạn.
And in some respects, they are.	Và ở một số khía cạnh, chúng là như vậy.
He has cut himself off from his kind.	Anh ta đã cắt đứt bản thân với đồng loại của mình.
Maybe he used magic.	Có lẽ anh ta đã sử dụng ma thuật.
I lay in bed for many days.	Tôi nằm trên giường trong nhiều ngày.
Some will keep moving and not give you much of a chance.	Một số sẽ tiếp tục di chuyển và không cung cấp cho bạn nhiều cơ hội.
He is very pleased and proud of us.	Anh ấy rất hài lòng và tự hào về chúng tôi.
You are the best thing that ever happened to me.	Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh.
There are still people dying here.	Ở đây vẫn có người mất mạng.
The good news is that it sounds and is in great condition.	Tin tốt là nó âm thanh và trong tình trạng tuyệt vời.
He's sure.	Anh ấy chắc chắn.
I did an interview not too long ago.	Tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu.
However, my brother will take over in a few weeks.	Tuy nhiên, anh trai tôi sẽ tiếp quản trong một vài tuần.
Strange idea for me.	Ý tưởng lạ đối với tôi.
He made the call.	Anh ấy đã thực hiện cuộc gọi.
Everyone has to talk to me.	Mọi người phải nói chuyện với tôi.
I hate that.	Tôi ghét điều đó.
You have to save yourself.	Bạn phải tự cứu lấy mình.
Don't expect them to understand.	Đừng hy vọng rằng họ sẽ hiểu.
This is not one of those situations.	Đây không phải là một trong những tình huống đó.
Now here is the rest of what she said.	Bây giờ đây là phần còn lại của những gì cô ấy nói.
Now everything is back.	Bây giờ mọi thứ đã trở lại.
This is a beautiful one.	Đây là một cái đẹp.
She smiled at him.	Cô mỉm cười với anh.
Send him any form of support you can.	Gửi cho anh ấy bất kỳ hình thức hỗ trợ nào bạn có thể.
They are huge plants and need space.	Chúng là những loài thực vật khổng lồ và cần không gian.
In addition, the property is always green as usual.	Ngoài ra, tài sản luôn xanh tươi như bình thường.
Advertisement is in good condition.	Quảng cáo đang ở trong tình trạng tốt.
It began to generate some political interest.	Nó bắt đầu tạo ra một số lợi ích chính trị.
He also did not ask about his daughter.	Anh ta cũng không hỏi thăm con gái mình.
This works very well.	Điều này hoạt động rất tốt.
No one treats him like that.	Không ai đối xử với anh ấy như vậy.
Here they affect both.	Ở đây chúng ảnh hưởng đến cả hai.
I can't add separate classes per table.	Tôi không thể thêm các lớp riêng biệt trên mỗi bảng.
If they choose the same for you, it's a match.	Nếu họ chọn giống nhau cho bạn, đó là một trận đấu.
The fear was so deep it could kill her.	Nỗi sợ hãi sâu đến mức có thể giết chết cô.
They never agree on anything.	Họ không bao giờ đồng ý về bất cứ điều gì.
Write drafts and prepare figures.	Viết bản thảo và chuẩn bị các số liệu.
And put on trial.	Và đưa ra xét xử.
Nice and noisy too.	Hay và ồn ào quá.
That in itself was strange.	Điều đó tự nó đã là kỳ lạ.
It was not able to stay.	Nó đã không thể ở lại.
The world is in the palm of your hand.	Thế giới lại nằm trong vòng tay.
They should stay away, just like everyone else.	Họ nên tránh xa, giống như những người khác.
It is shown in the first image on the page.	Nó được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên trên trang.
The state cannot have it both ways.	Nhà nước không thể có nó theo cả hai cách.
I want.	Tôi muốn.
He's very, very, very wet.	Anh ấy rất, rất, rất ướt.
She is not a human.	Cô ấy không phải là một con người.
It happens to some people.	Nó xảy ra với một số người.
I think she wants me to help her get something from someone.	Tôi nghĩ cô ấy muốn tôi giúp cô ấy lấy một thứ gì đó từ ai đó.
Didn't know they changed their name.	Không biết họ đã đổi tên.
The race is gone.	Cuộc đua đã biến mất.
Your father must be very proud.	Cha của bạn phải rất tự hào.
For good news.	Để có tin tốt.
That's why we think it's better to take up arms.	Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ tốt hơn là nên nắm lấy vũ khí.
To have them for yourself.	Để có chúng cho riêng mình.
I will neither serve nor be served.	Tôi sẽ không phục vụ cũng như không được phục vụ.
A lot of that.	Rất nhiều điều đó.
He was caught off guard.	Anh đã mất cảnh giác.
Very good.	Tốt lắm.
Think much bigger.	Hãy nghĩ lớn hơn nhiều.
It is so beautiful and perfect.	Nó thật đẹp và hoàn hảo.
You can watch the hearing live here.	Bạn có thể xem trực tiếp phiên điều trần tại đây.
Some work to do.	Một số công việc cần làm.
Sorry if this is out of place.	Xin lỗi nếu điều này không đúng chỗ.
There are really very few technical tools in them.	Thực sự có rất ít công cụ kỹ thuật trong chúng.
It's fine now.	Bây giờ ổn rồi.
Instead of four legs to support it there were ten pins.	Thay vì bốn chân để hỗ trợ nó đã có mười chân.
Then she will tell him that she loves him.	Sau đó cô sẽ nói với anh rằng cô yêu anh.
It's not meant to do anything.	Nó không phải để làm gì cả.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó.
But that government did not last long.	Nhưng chính phủ đó không tồn tại được lâu.
Similar results were obtained in both experimental groups.	Kết quả tương tự thu được ở cả hai nhóm thí nghiệm.
You can also laugh.	Bạn cũng có thể cười.
Nothing serious happened.	Không có gì nghiêm trọng xảy ra.
You are asking for too much.	Bạn đang yêu cầu quá nhiều.
I said you go your way.	Tôi đã nói rằng bạn đi theo cách của bạn.
If it works for her, more power to her.	Nếu nó làm việc cho cô ấy, nhiều quyền lực hơn cho cô ấy.
And then one day it happened.	Và rồi một ngày nó đã xảy ra.
They won't know our names.	Họ sẽ không biết tên của chúng tôi.
He simply could not complete the task that he set out for himself.	Đơn giản là anh ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ mà bản thân đặt ra.
Thanks for your services.	Cảm ơn các dịch vụ của bạn.
With this money, people can buy necessary items, necessary for survival.	Với số tiền này, mọi người có thể mua những vật dụng cần thiết, cần thiết cho việc sinh tồn.
Be there and be healthy.	Hãy ở đó và khỏe mạnh.
Winter has come early.	Mùa đông đã đến sớm.
There are many companies that do.	Có rất nhiều công ty làm như vậy.
Results can last for many years.	Kết quả có thể kéo dài trong nhiều năm.
I believe this girl.	Tôi tin cô gái này.
It will be like a separate table for each goal.	Nó sẽ giống như một bảng riêng biệt cho từng mục tiêu.
It could be better.	Nó có thể tốt hơn.
But here's what he did.	Nhưng đây là những gì anh ấy đã làm.
When she needs your help, give it away.	Khi cô ấy cần sự giúp đỡ của bạn, hãy cho đi.
There is no secret to that.	Không có bí mật cho điều đó.
Camp after that war.	Trại sau cuộc chiến đó.
Be strong and tell her what happened.	Mạnh mẽ và nói cho cô ấy biết những gì đã xảy ra.
Beside me.	Bên cạnh tôi.
But see id.	Nhưng hãy xem id.
Give it a year or two.	Hãy cho nó một hoặc hai năm.
Of two independent samples.	Của hai mẫu độc lập.
As a couple.	Như một cặp vợ chồng.
Today that is only half the task.	Hôm nay đó chỉ là một nửa nhiệm vụ.
Once, and only once, he was here.	Một lần, và chỉ một lần, anh ấy đã ở đây.
Murder is bad.	Giết người là xấu.
It didn't last long.	Nó đã không kéo dài.
She will have a career of her own.	Cô ấy sẽ có sự nghiệp của riêng mình.
That is much more important.	Điều đó quan trọng hơn nhiều.
This situation is not a problem in those cases.	Tình huống này không phải là một vấn đề trong những trường hợp đó.
In practice, often that's a must.	Trong thực tế, thường thì đó là điều bắt buộc.
But they are completely different.	Nhưng chúng hoàn toàn khác nhau.
Can it be.	Nó có thể không.
They are a great team and really brought the game to us.	Họ là một đội tuyệt vời và thực sự đã mang lại trận đấu cho chúng tôi.
Especially.	Đặc biệt.
No magic will do this for you.	Không có phép thuật nào tạo ra điều này cho bạn.
But this time, it was in his favor.	Nhưng lần này, nó đã có lợi cho anh ta.
He's so heavy.	Anh ấy thật nặng nề.
That simple.	Điều đó thật đơn giản.
Remember them, remember them well!.	Hãy nhớ chúng, hãy nhớ chúng thật tốt !.
We rarely see other cars.	Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy những chiếc xe khác.
A wall of concept art.	Một bức tường của nghệ thuật khái niệm.
How right they were.	Họ đã đúng như thế nào.
He was never tough on this kind of thing.	Anh ấy không bao giờ khó khăn về loại điều này.
Indeed, it is the opposite direction.	Thật vậy, nó là một chiều ngược lại.
This is not a simple matter of walking out one's door.	Đây không phải là một vấn đề đơn giản của việc đi ra ngoài cửa của một người.
I don't want to just keep going.	Tôi không muốn chỉ tiếp tục đi.
I want you if you are a woman or a woman.	Tôi muốn bạn nếu bạn là phụ nữ hoặc phụ nữ.
But he has to believe it.	Nhưng anh ấy phải tin vào điều đó.
I touched his face gently.	Tôi đã chạm vào khuôn mặt của anh ấy một cách nhẹ nhàng.
They rejected him, it was a political mistake on their part.	Họ từ chối anh ta, đó là một sai lầm chính trị từ phía họ.
His eyes met mine, and his voice was amazing.	Đôi mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, và giọng nói của anh ấy thật tuyệt vời.
He has the right to say what he wants to say.	Anh ta có quyền nói những gì anh ta muốn nói.
In fact, his position is one of sales.	Trong thực tế, vị trí của anh ta là một trong những doanh số bán hàng.
Know that, too.	Biết điều đó, quá.
The force was busy.	Lực lượng đã bận rộn.
However, the underlying mechanisms of these differences are still unknown.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản của những khác biệt này vẫn chưa được biết rõ.
No more closed doors.	Không còn cửa đóng nữa.
I have two questions regarding it.	Tôi có hai câu hỏi liên quan đến nó.
The most essential aspect is that it is right for you.	Khía cạnh cần thiết nhất là điều đó phù hợp với bạn.
The truth of the matter is.	Sự thật của vấn đề là.
Sometimes you win.	Đôi khi bạn chiến thắng.
This will be more helpful.	Điều này sẽ hữu ích hơn.
If you click on it, the description will show up.	Nếu bạn nhấp vào nó, mô tả sẽ hiển thị.
Anyone who wants it will have to really try.	Bất cứ ai muốn nó sẽ phải thực sự cố gắng.
Get over yourself, you're probably thinking.	Vượt qua chính mình, có lẽ bạn đang nghĩ.
But that will only last a short while.	Nhưng điều đó sẽ chỉ kéo dài một thời gian ngắn nữa.
Haven't seen such a function.	Chưa thấy một chức năng như vậy.
He absolutely holds his title.	Anh ấy tuyệt đối giữ danh hiệu của mình.
That leaves a lot of room for a lot of big consequences.	Điều đó để lại nhiều dư địa cho rất nhiều hệ lụy lớn.
We have been doing this for a while.	Chúng tôi đã làm điều này trong một thời gian.
She is strong, beautiful, and his.	Cô ấy mạnh mẽ, xinh đẹp, và của anh ấy.
It was a long wait.	Đó là một thời gian dài chờ đợi.
This app is truly a great addition to my day.	Ứng dụng này thực sự là một bổ sung tuyệt vời cho ngày của tôi.
I'm up for anything if it's interesting.	Tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì nếu nó thú vị.
Then they make up.	Sau này họ làm lành.
But from the construction this cannot happen.	Nhưng từ việc xây dựng điều này không thể xảy ra.
I have to start telling the whole truth.	Tôi phải bắt đầu nói toàn bộ sự thật.
However, that is not necessary.	Tuy nhiên, đó là việc không cần thiết.
This year, it will be much less.	Năm nay, nó sẽ ít hơn nhiều.
Then he got heat.	Sau đó anh ấy bị nhiệt.
Our doctor called home and came to see us.	Bác sĩ của chúng tôi đã gọi điện đến nhà và đến gặp chúng tôi.
Like nothing changed.	Giống như không có gì thay đổi.
The rest of the plane was far behind.	Phần còn lại của máy bay đã bỏ lại phía sau rất xa.
I want my children to be with me.	Tôi mong muốn những đứa con của mình ở cùng với tôi.
I dream about you.	Tôi mơ về bạn.
I saw something that my mind could not accept.	Tôi đã thấy một thứ mà tâm trí tôi không thể chấp nhận được.
Far from it, in reality.	Xa từ nó, trong thực tại.
Got what you asked for.	Có những gì bạn yêu cầu.
, and his family.	, và gia đình của anh ấy.
The story of the future.	Câu chuyện của tương lai.
Find out for yourself.	Tìm ra cho chính mình.
I don't want to tell you.	Tôi không muốn nói với bạn.
She may have lost a teacher.	Cô ấy có thể đã mất một giáo viên.
It must be the truth.	Nó phải là sự thật.
But you have to take me out.	Nhưng bạn phải đưa tôi ra ngoài.
That's why we are close to each other.	Đó là lý do tại sao chúng tôi lại gần nhau.
I certainly never do.	Tôi chắc chắn không bao giờ làm.
In recent years.	Trong những năm gần đây.
Keep the baby away from me.	Giữ đứa bé tránh xa tôi.
That's it, it's over.	Vậy là xong, kết thúc.
The way he plays and makes his music.	Cách anh ấy chơi và tạo ra âm nhạc của mình.
The music is strange.	Âm nhạc thật lạ.
Make sure your child is watching.	Đảm bảo rằng con bạn đang xem.
I pushed him.	Tôi đã đẩy anh ta.
However, doing this properly is not easy.	Tuy nhiên, thực hiện điều này đúng cách không hề đơn giản.
He's just trying to figure out what to do.	Anh ấy chỉ đang cố gắng tìm ra những việc cần làm.
He is a man of power.	Anh ấy là một người đàn ông của quyền lực.
This makes me proud.	Điều này khiến tôi tự hào.
All this is on his face.	Tất cả điều này là trên khuôn mặt của mình.
Only four of them are relatively complete.	Chỉ có bốn người trong số họ là tương đối hoàn chỉnh.
This measure is not without effect.	Biện pháp này không phải là không có tác dụng.
Dad doesn't really care about the consequences.	Bố không quan tâm lắm đến hậu quả.
In the past three weeks.	Trong ba tuần qua.
Some are like you and me.	Một số giống như bạn và tôi.
It's really between two people.	Đó thực sự là giữa hai người.
If anyone has a solution, post it here.	Nếu bất kỳ ai có giải pháp, hãy đăng ở đây.
No real man does that.	Không có người đàn ông thực sự nào làm điều đó.
This year everything was different.	Năm nay mọi thứ đã khác.
But in a strange way.	Nhưng theo một cách kỳ lạ.
The bars represent the mean and the error bars represent the standard error.	Thanh đại diện cho giá trị trung bình và thanh lỗi đại diện cho sai số tiêu chuẩn.
I can set it by .	Tôi có thể đặt nó bằng.
No more memories.	Không còn ký ức nữa.
As long as they don't match the next pattern.	Miễn là chúng không phù hợp với mẫu tiếp theo.
That's if you're thinking about beds.	Đó là nếu bạn đang nghĩ về giường.
It was a good run for us.	Đó là một bước chạy tốt cho chúng tôi.
Initiation disease vs.	Bệnh khởi đầu vs.
She couldn't hear where one word ends and another begins.	Cô không thể nghe thấy một từ kết thúc và một từ khác bắt đầu từ đâu.
This job is not part of his contract.	Công việc này không nằm trong hợp đồng của anh ấy.
Field of view is included.	Trường xem được bao gồm.
Local time.	Giờ địa phương.
My first ones.	Những cái đầu tiên của tôi.
Treat us accordingly.	Đối xử với chúng tôi phù hợp.
It is very dark among your trees.	Nó rất tối giữa những cái cây của bạn.
Contact us for more information.	Liên hệ để biết thêm thông tin.
Oh, man, he was in there so deep.	Ôi, anh bạn, anh ấy đã ở trong đó rất sâu.
They have an oil for each use.	Họ có một loại dầu cho mỗi lần sử dụng.
He made her believe in a home and forever.	Anh đã khiến cô tin tưởng vào một mái ấm và mãi mãi.
Is of the street and on the street.	Là của đường phố và trên đường phố.
I don't see this as a national issue.	Tôi không xem đây là vấn đề quốc gia.
If you like them, let me know why.	Nếu bạn thích chúng, hãy cho tôi biết tại sao.
You won't get it right the first time.	Bạn sẽ không hiểu đúng ngay lần đầu tiên.
Still and pale.	Vẫn và nhạt.
Right this way, follow me.	Ngay lối này, hãy theo tôi.
Miss her.	Nhớ cô ấy.
Needless to say, he hated me from the start.	Không cần phải nói, anh ta đã ghét tôi ngay từ đầu.
He also has more dreams in winter.	Anh ấy cũng có nhiều giấc mơ hơn vào mùa đông.
And then the picture ends.	Và sau đó bức tranh kết thúc.
Or have another purpose.	Hoặc có một mục đích khác.
There should be a lot.	Nên có rất nhiều.
There two men could read and understand.	Ở đó hai người đàn ông có thể đọc và hiểu.
Well, sleep is for the weak.	Mà thôi, giấc ngủ dành cho những người yếu đuối.
Mind you, for a limited few minutes.	Phiền bạn, trong vài phút có hạn.
I can't grow hair on my head.	Tôi không thể mọc tóc trên đầu.
This is a handsome couple.	Đây là một cặp đẹp trai.
The second water load has been dropped.	Tải nước thứ hai đã được thả xuống.
You have to be very careful.	Bạn phải rất cẩn thận.
I will give you an explanation.	Tôi sẽ cho bạn một lời giải thích.
What a wonderful day and great experience.	Thật là một ngày tuyệt vời và trải nghiệm tuyệt vời.
Then we run the function.	Sau đó, chúng tôi chạy chức năng.
Well, that can't be true.	Chà, điều đó không thể là sự thật.
But you have to leave.	Nhưng bạn phải rời đi.
My friends were worried.	Bạn bè của tôi đã lo lắng.
Experience new things.	Trải nghiệm những điều mới.
They can help more than seven people.	Họ có thể giúp hơn bảy người.
You will learn a lot about yourself in doing so.	Bạn sẽ học được rất nhiều điều về bản thân khi làm như vậy.
It's certainly not too bad.	Chắc chắn là nó không quá tệ.
Problems will never come to the top.	Vấn đề sẽ không bao giờ đến với đầu.
It can be a lot of fun, but it's not for everyone.	Nó có thể rất thú vị, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người.
But it was an almost thing.	Nhưng nó đã là một điều gần như.
I can't talk about it, ever.	Tôi không thể nói về nó, bao giờ.
Do not try to fix or change or improve it.	Đừng cố gắng sửa chữa hoặc thay đổi hoặc cải thiện nó.
Sit with us, and let us know what you know.	Ngồi với chúng tôi, và cho chúng tôi biết những gì bạn biết.
This is confidence.	Đây là sự tự tin.
The project and the surgery were a success.	Dự án và ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
That would be helpful.	Điều đó sẽ hữu ích.
But nothing stands out.	Nhưng không có gì nổi bật.
Government response to it.	Phản ứng của chính phủ đối với nó.
No one left the building.	Không ai rời khỏi tòa nhà.
Not much discussion.	Không có nhiều cuộc thảo luận.
And my sister.	Và em gái tôi.
They all stood on their own two feet, only two were just enough.	Tất cả bọn họ đều đứng trên đôi chân của mình, chỉ có hai chiếc vừa đủ.
Let her take the lead.	Hãy để cô ấy dẫn đầu.
They have to take pictures of me like this.	Họ phải chụp ảnh tôi như thế này.
Wait, that's even possible.	Chờ đã, điều đó thậm chí có thể.
We only need to bring our personal belongings and food.	Chúng tôi chỉ cần mang theo đồ cá nhân và đồ ăn.
I would never ask her to join me.	Tôi sẽ không bao giờ rủ cô ấy tham gia cùng tôi.
It must have remained unchanged for over a hundred years.	Nó hẳn đã không thay đổi trong hơn một trăm năm.
Watering in the well.	Tưới nước trong giếng.
Hearing, but not hearing.	Thính giác, nhưng không nghe thấy.
He will probably learn something from her tonight.	Anh ấy có thể sẽ học được điều gì đó từ cô ấy tối nay.
That was our last shot.	Đó là cảnh quay cuối cùng của chúng tôi.
Something to talk about.	Chút chuyện cần nói.
We'll have to leave something else in their place.	Chúng tôi sẽ phải để lại một thứ khác ở vị trí của họ.
, and.	, và.
She will listen to you.	Cô ấy sẽ lắng nghe bạn.
And she liked his next point even more.	Và cô ấy thích điểm tiếp theo của anh ấy hơn nữa.
Your help is most welcomed.	Sự giúp đỡ của bạn được hoan nghênh nhất.
Just do it.	Cứ làm đi.
And his brother also came.	Và anh trai của anh ấy cũng đến.
But let's not talk about it.	Nhưng chúng ta đừng nói về nó.
Now that you have read this article, you are better prepared.	Bây giờ bạn đã đọc bài viết này, bạn đã chuẩn bị tốt hơn.
I don't want to discuss.	Tôi không muốn thảo luận.
You want them to fit right from the first wear.	Bạn muốn chúng vừa vặn ngay từ lần mặc đầu tiên.
Zombie.	Xác sống.
She worried it was something else.	Cô lo lắng đó là một cái gì đó khác.
There is such a power move that has been made.	Có một động thái quyền lực như vậy đã được thực hiện.
We can have that.	Chúng tôi có thể có điều đó.
So is my experience with my wife.	Kinh nghiệm của tôi với vợ tôi cũng vậy.
In the hot summer, this is very dangerous due to the risk of fire.	Vào mùa hè nắng nóng, điều này rất nguy hiểm do có nguy cơ hỏa hoạn.
Then stay as low on the ground as possible.	Sau đó, ở càng thấp mặt đất càng tốt.
I certainly never thought, nor said, that.	Tôi chắc chắn chưa bao giờ nghĩ, cũng như nói, điều đó.
I won't waste one of yours.	Tôi sẽ không lãng phí một cái của bạn.
He looks strong.	Anh ấy có vẻ mạnh mẽ.
At least not on its own.	Ít nhất là không phải của riêng nó.
The defense returned the ball to them.	Hàng thủ đã trả lại bóng cho họ.
I will step in.	Tôi sẽ bước vào.
That will make it once for him and twice for her.	Điều đó sẽ làm cho nó một lần cho anh ta và hai lần cho cô ấy.
I want people to really like our music.	Tôi muốn mọi người thực sự thích âm nhạc của chúng tôi.
To do that, we need a local money that will stay local.	Để làm điều đó, chúng tôi cần một khoản tiền địa phương sẽ ở lại địa phương.
He's back at the computer, dressed, and looks ready to go.	Anh ấy đã trở lại máy tính, mặc quần áo và có vẻ đã sẵn sàng để đi.
I will stop doing this as soon as possible.	Tôi sẽ ngừng làm việc này càng nhanh càng tốt.
She soon corrected herself, of course.	Cô ấy đã sớm sửa mình, tất nhiên.
You know the risk.	Anh biết rủi ro.
Use no more than two lines each for this.	Sử dụng không quá hai dòng mỗi dòng cho việc này.
The drop step should be straight back.	Bước thả phải thẳng trở lại.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
But the worst.	Nhưng tồi tệ nhất.
Unfortunately there is no way to get this story published.	Thật không may là không có cách nào để có được câu chuyện này được xuất bản.
For his valuable support in every aspect of this project.	Vì sự hỗ trợ quý báu của anh ấy trong mọi khía cạnh trong dự án này.
This card is much better.	Thẻ này tốt hơn nhiều.
I want to tell myself that can never happen.	Tôi muốn nói với bản thân mình rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
I don't think they know what to do with me.	Tôi không nghĩ họ biết phải làm gì với tôi.
For some reason select functions are not called when they are pressed.	Vì một số lý do, chức năng chọn không được gọi khi chúng được nhấn.
Press and hold the power button.	Nhấn và giữ nút nguồn.
In some cases, a higher number may be used.	Trong một số trường hợp, số cao hơn có thể được sử dụng.
But in reality, every project creates new challenges for us.	Nhưng trên thực tế, mọi dự án đều tạo ra những thách thức mới cho chúng tôi.
However, there are some technical challenges.	Tuy nhiên, có một số thách thức kỹ thuật.
It will be a little different for me.	Nó sẽ có một chút thay đổi đối với tôi.
He also wanted a record player.	Anh ấy cũng muốn có một máy nghe nhạc kỷ lục.
You cannot protect yourself.	Bạn không thể tự bảo vệ mình.
You need to stay open to challenges and be patient.	Bạn cần phải luôn cởi mở với những thử thách và kiên nhẫn.
So you know it's good.	Vì vậy, bạn biết nó là tốt.
That is my magic.	Đó là phép thuật của tôi.
I called the building management to have someone come check it out.	Tôi đã gọi cho ban quản lý tòa nhà để nhờ người đến kiểm tra.
That was a few years ago.	Đó là một vài năm trước đây.
Next time you take this test, you'll have more than that.	Lần tới khi bạn làm bài kiểm tra này, bạn sẽ có nhiều hơn thế.
He's so good.	Anh ấy thật tốt.
Continue to keep out of reach of children.	Tiếp tục để xa tầm tay trẻ em.
The help is very good.	Sự giúp đỡ là rất tốt.
I think it looks stupid.	Tôi nghĩ nó trông thật ngu ngốc.
She was able to be honest with him, even to the death.	Cô ấy đã có thể thành thật với anh ấy, thậm chí cho đến chết.
Court.	Tòa án.
Not sure if it is worth it.	Không chắc chắn nếu nó là giá trị nó.
How powerful and heart-warming this journey is.	Cuộc hành trình này có sức mạnh và trái tim rộng mở biết bao.
Then you have the second one.	Sau đó, bạn có cái thứ hai.
He hears rather than sees.	Anh ấy nghe hơn là thấy.
Doesn't matter which one.	Không quan trọng cái nào.
There are many programs that can play these files.	Có nhiều chương trình có thể phát các tệp này.
And she represents a different perspective.	Và cô ấy đại diện cho một góc nhìn khác.
We are participating.	Chúng tôi đang tham gia.
This control system is complex.	Hệ thống điều khiển này phức tạp.
They got to the point and clear.	Họ đã đi đến điểm và rõ ràng.
Happy reading week everyone!.	Chúc mọi người tuần đọc vui vẻ !.
I am here on his direct orders.	Tôi ở đây theo lệnh trực tiếp của anh ấy.
I want it on file.	Tôi muốn có nó trong hồ sơ.
He loves him, you know.	Anh ấy yêu anh ấy, bạn biết đấy.
At first, that seemed like a good idea.	Lúc đầu, đó có vẻ là một ý kiến ​​hay.
He has too much of his father in him.	Anh ấy có quá nhiều cha của mình trong anh ấy.
Learning with fun is a key feature.	Học với niềm vui là một tính năng chính.
That's something you don't want to happen to you.	Đó là điều mà bạn không muốn xảy ra cho mình.
You want people to want to help you.	Bạn muốn mọi người muốn giúp bạn.
Appropriate to put up here, with a certain former player in town.	Thích hợp để đưa lên đây, với một cựu cầu thủ nào đó trong thị trấn.
A common goal.	Một mục tiêu chung.
Public speaking is difficult for me.	Nói trước đám đông thật khó đối với tôi.
Personal use only.	Chỉ sử dụng cá nhân.
She simply thinks about every day that will come.	Cô ấy chỉ đơn giản nghĩ về mỗi ngày sẽ đến.
Not difficult, and extremely effective.	Không khó, và cực kỳ hiệu quả.
But we need you in control.	Nhưng chúng tôi cần bạn kiểm soát.
She never misses.	Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ.
But next time.	Nhưng lần sau.
So you can also count on our experience.	Vì vậy, bạn cũng có thể tin tưởng vào kinh nghiệm của chúng tôi.
Into the deep water.	Vào vùng nước sâu.
Another claim is to lie.	Yêu cầu khác là nói dối.
With a lot of power.	Với nhiều quyền lực.
The result is confusion about gender identity in the child.	Kết quả là sự nhầm lẫn về nhận dạng giới tính ở đứa trẻ.
No one wants to get close to him.	Không ai muốn đến gần anh ta.
This is my whole life.	Đây là toàn bộ cuộc sống của tôi.
Hopefully we can spend some time together before he leaves.	Mong rằng chúng ta dành thời gian cho nhau trước khi anh ấy đi.
Even so, we were really careful.	Mặc dù vậy, chúng tôi đã thực sự cẩn thận.
It was over when they were discovered.	Nó đã kết thúc khi chúng được phát hiện.
I mean, he hit me really hard.	Ý tôi là, anh ấy đã đánh tôi rất đau.
The flowers appear in about six weeks.	Những bông hoa xuất hiện trong khoảng sáu tuần.
As an original idea.	Như một ý tưởng ban đầu.
I'm only really interested in the first argument.	Tôi chỉ thực sự quan tâm đến lập luận đầu tiên.
He was circling around.	Anh ta đã loanh quanh.
Then try to figure out the instructions.	Sau đó, cố gắng tìm ra các hướng dẫn.
More for your money and great results.	Nhiều hơn cho tiền của bạn và kết quả tuyệt vời.
They haven't died.	Họ chưa chết.
Give a little.	Cho một chút.
Two of the crew gave evidence against the rest.	Hai trong số các phi hành đoàn đã đưa ra bằng chứng chống lại những người còn lại.
Although an interesting thing happened.	Mặc dù một điều thú vị đã xảy ra.
Do it any way you like.	Làm điều đó theo bất cứ cách nào bạn thích.
They'll have to kill me before kicking me out.	Họ sẽ phải giết tôi trước khi đuổi tôi ra ngoài.
The women are never really focused.	Những người phụ nữ không bao giờ thực sự tập trung.
I think we've got enough people there.	Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ người ở đó.
To kill something.	Để giết một cái gì đó.
Lay flat to dry.	Nằm phẳng để khô.
I can't trust you to leave my sight for a minute.	Tôi không thể tin tưởng bạn rời khỏi tầm nhìn của tôi trong một phút.
Honestly, only one person noticed me.	Nói thật là chỉ có một người chú ý đến tôi.
He is looking at his children.	Anh ấy đang nhìn những đứa trẻ của mình.
I want to create my own business.	Tôi muốn tạo ra công việc kinh doanh của riêng mình.
But man, driving her to school was the worst.	Nhưng anh bạn, chở cô ấy đến trường là điều tồi tệ nhất.
Enter your request in the text box and send a message.	Nhập yêu cầu của bạn vào hộp văn bản và gửi tin nhắn.
She is very happy about that.	Cô ấy rất vui vì điều đó.
Out of three or six independent experiments.	Trong số ba hoặc sáu thí nghiệm độc lập.
I wish her doctor had known.	Tôi ước gì bác sĩ của cô ấy đã biết.
Block found a low moment.	Khối tìm thấy một thời điểm thấp.
I ran to the stage.	Tôi chạy ra sân khấu.
We love you very, very much.	Chúng tôi yêu bạn rất, rất nhiều.
It's quiet and early.	Nó yên tĩnh và sớm.
She still has to call.	Cô ấy vẫn phải gọi.
We can't even with this right now.	Chúng tôi thậm chí không thể với điều này ngay bây giờ.
But he never came.	Nhưng anh ấy không bao giờ đến.
Financial statements can tell you where you're going.	Báo cáo tài chính có thể cho bạn biết bạn đang đi đâu.
We will stop.	Chúng tôi sẽ dừng lại.
She did so.	Cô ấy đã làm như vậy.
Before they go on stage.	Trước khi họ lên sân khấu.
A great piece about decision making.	Một phần tuyệt vời về việc ra quyết định.
I come early and leave late.	Tôi đến sớm và về muộn.
He could have saved her life.	Anh ấy có thể đã cứu mạng cô ấy.
It's really just one big hall.	Nó thực sự chỉ là một hội trường lớn.
I pushed back from things.	Tôi đã đẩy lùi khỏi những thứ.
They put him on their own fire, adding more wood.	Họ đặt anh ta vào lửa của chính mình, bổ sung thêm gỗ.
This is metal.	Đây là kim loại.
There are no running points.	Không có điểm nào đang chạy.
Two other cars are there now.	Hai chiếc xe khác ở đó bây giờ.
Pick up, pass, look to receive.	Nhặt, vượt qua, nhìn để nhận.
This thing will kill you.	Thứ này sẽ giết bạn.
But the numbers are so close that it doesn't seem to matter.	Nhưng những con số gần đến mức dường như không quan trọng.
I will even join you.	Tôi thậm chí sẽ tham gia cùng bạn.
However, this is the right time.	Tuy nhiên, điều này là đúng lúc.
I can only speak for myself.	Tôi chỉ có thể nói cho bản thân mình.
It seems like the real path to the solution.	Nó có vẻ giống như con đường thực sự dẫn đến giải pháp.
Only three men.	Chỉ có ba người đàn ông.
But let's try it again.	Nhưng chúng ta hãy thử nó một lần nữa.
Then you have to charge other things.	Sau đó, bạn phải tính phí những thứ khác.
Only one.	Chỉ có một.
If he goes to court, she will definitely become a problem.	Nếu anh ta ra tòa, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề.
I said that before.	Tôi đã nói điều đó trước đó.
Test cases.	Các trường hợp thử nghiệm.
It was completely silent for a moment as he took in this.	Nó hoàn toàn im lặng trong một khoảnh khắc khi anh tiếp nhận điều này.
History that everyone has.	Lịch sử mà mọi người có được.
Very little has changed since then.	Có rất ít thay đổi đáng kể kể từ thời điểm đó.
Be prepared for a crowd any time of year.	Hãy chuẩn bị cho một đám đông bất cứ lúc nào trong năm.
I no longer have any problems.	Tôi không còn có bất kỳ vấn đề.
If you don't make yourself less busy, the game is over.	Nếu bạn không làm cho mình bớt bận rộn, trò chơi sẽ kết thúc.
All signs point to success.	Tất cả các dấu hiệu chỉ ra thành công.
I had to wait for everyone to leave each of them.	Tôi đã phải đợi mọi người rời khỏi từng người trong số họ.
He is safe for today.	Anh ấy đã an toàn cho ngày hôm nay.
Obviously the topic has gone too far.	Rõ ràng là chủ đề đã đi quá giới hạn.
What it will be called is yet to be determined.	Nó sẽ được gọi là gì vẫn chưa được xác định.
That is not necessary for this example.	Điều đó là không cần thiết cho ví dụ này.
It usually means they're trying to sell me something.	Nó thường có nghĩa là họ đang cố gắng bán cho tôi thứ gì đó.
Not even for you.	Ngay cả đối với bạn cũng không.
This is not the first time she has seen someone die.	Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy ai đó chết.
In the end it probably worked for the best.	Cuối cùng có lẽ nó đã hoạt động tốt nhất.
Trying to find evidence is helpful.	Cố gắng tìm bằng chứng có ích gì.
By the way, she has many such stories to tell.	Nhân tiện, cô ấy có nhiều câu chuyện như vậy để kể.
He went there twice.	Anh ấy đã đến đó hai lần.
You read into it and see what you think.	Bạn đọc vào nó và xem những gì bạn nghĩ.
This is something quite special to me.	Đây là một điều khá đặc biệt đối với tôi.
Out, out, out.	Hết, ra, ra.
This is in response to the recent increase in cases.	Điều này là để đáp ứng với sự gia tăng các trường hợp gần đây.
But try it on.	Nhưng hãy thử nó trên.
I like that, there's a secret to keep tight with an adult.	Tôi thích điều đó, có một bí mật để giữ chặt với một người lớn.
So this music must make people feel powerful.	Vì vậy, âm nhạc này phải làm cho mọi người cảm thấy mạnh mẽ.
At this rate, they will make us accept this.	Với tốc độ này, họ sẽ bắt chúng tôi chấp nhận điều này.
Model is wearing a small.	Mô hình đang mặc một nhỏ.
Nothing is said for a full minute.	Không có gì được nói trong một phút đầy đủ.
Maybe he'll see them again soon.	Có lẽ anh ấy sẽ sớm gặp lại chúng.
I have people to talk to, calls to make.	Tôi có mọi người để nói chuyện, các cuộc gọi để thực hiện.
An hour and a half, and one.	Một giờ rưỡi, và một.
Only, he didn't want to leave.	Chỉ có điều, anh không muốn rời đi.
They do not show what causes what.	Họ không hiển thị những gì gây ra những gì.
At least she's real.	Cô ấy ít nhất là có thật.
Well, glad you asked.	Vâng, rất vui vì bạn đã hỏi.
She will be a wife.	Cô ấy sẽ là một người vợ.
When they want to rest.	Khi họ muốn nghỉ ngơi.
Very happy today.	Hôm nay rất vui.
I see a world like a garden.	Tôi thấy một thế giới giống như một khu vườn.
But then, the fun begins.	Nhưng rồi, cuộc vui bắt đầu.
It's great.	Nó tuyệt thật.
It's damn dark here.	Ở đây tối chết tiệt.
It's just down the road.	Nó chỉ là xuống đường.
They can't, won't be able to help him.	Họ không thể, sẽ không thể giúp anh ta.
They do not understand him,.	Họ không hiểu anh ta ,.
Need complete rest.	Cần nghỉ ngơi hoàn toàn.
Feel the temperature.	Cảm nhận nhiệt độ.
Plus, she doesn't look like our mother at all.	Thêm vào đó, cô ấy trông không giống mẹ của chúng tôi chút nào.
The couple has no children.	Các cặp vợ chồng không có con.
Through.	Qua đường.
When we have more, it is never enough.	Khi chúng ta có nhiều hơn, điều đó không bao giờ là đủ.
I'm really sad.	Tôi thực sự rất buồn.
They don't want them.	Họ không muốn họ.
Students can then think through this debate for themselves.	Sau đó, học sinh có thể suy nghĩ thông qua cuộc tranh luận này cho chính mình.
We have no other choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Staff very helpful.	Nhân viên rất hữu ích.
In the future, new states may be added.	Trong tương lai, các tiểu bang mới có thể được thêm vào.
This is not true, they are setting us up.	Điều này không đúng, họ đang thiết lập chúng tôi.
He was sure she could use it.	Anh ta chắc chắn cô ấy có thể sử dụng nó.
Maybe she doesn't believe me either.	Có lẽ cô ấy cũng không tin tôi.
Some of its results predated us today.	Một số kết quả của nó có trước chúng ta ngày nay.
You will fall asleep within seconds.	Bạn sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng vài giây.
But you have to stay here.	Nhưng bạn phải ở lại đây.
The last few years have brought many challenges.	Vài năm gần đây đã mang lại nhiều thách thức.
He was almost there.	Anh ấy đã gần đến đó.
It's possible.	Có thể đấy.
It's like my therapy.	Nó giống như liệu pháp của tôi.
Instead, it is completely ignored.	Thay vào đó, nó hoàn toàn bị bỏ qua.
However, he has a question that must be asked.	Tuy nhiên, anh ấy có một câu hỏi phải được hỏi.
Animal blood, leaves vs.	Máu ở động vật, lá vs.
It's interesting.	Thật là thú vị.
I think we're in serious trouble.	Tôi nghĩ chúng tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
It was necessary at that time.	Nó là cần thiết vào thời điểm đó.
I do not like this.	Tôi không thích điều này.
Not bad.	Không tồi đâu.
So far, they barely hold hands.	Cho đến nay, họ hầu như không nắm tay nhau.
Matter works, so you don't have to.	Vật chất hoạt động, vì vậy bạn không cần phải làm như vậy.
Now make a list of everything that could go wrong.	Bây giờ hãy lập danh sách mọi thứ có thể gặp trục trặc.
And we pay with the game.	Và chúng tôi phải trả giá bằng trò chơi.
It could be better for us, it could get worse.	Nó có thể tốt hơn cho chúng tôi, nó có thể trở nên tồi tệ hơn.
I will do it in the morning.	Tôi sẽ làm điều đó vào buổi sáng.
She is quite good.	Cô ấy khá tốt.
Maybe to show how he takes care of his family.	Có lẽ để thể hiện cách anh ấy chăm lo cho gia đình.
When the cost of a supply decreases, demand increases.	Khi chi phí của một cung giảm, cầu sẽ tăng lên.
No one stepped out.	Không có ai bước ra.
We fix them and send them back to the community.	Chúng tôi sửa chúng và gửi chúng trở lại cộng đồng.
I promise I won't be mean to you anymore.	Tôi hứa sẽ không ác ý với bạn nữa.
Poor middle class.	Tầng lớp trung lưu nghèo.
I feel a little disappointed.	Tôi cảm thấy một chút thất vọng.
I shouldn't force myself into your life.	Tôi không nên ép mình vào cuộc sống của bạn.
Our safety.	Sự an toàn của chúng tôi.
When he was seven, his mother taught him how to cook.	Khi anh lên bảy, mẹ anh đã dạy anh cách nấu ăn.
In many ways they did.	Theo nhiều cách họ đã làm.
This option is disabled by default.	Tùy chọn này được tắt theo mặc định.
There's still a lot of light for that.	Vẫn còn rất nhiều ánh sáng cho điều đó.
And thanks for making this great blog.	Và cảm ơn vì đã làm blog tuyệt vời này.
More often than not you don't have to do any setup.	Thường xuyên hơn bạn không phải thực hiện bất kỳ thiết lập nào.
Class warfare is back in business.	Chiến tranh giai cấp đã trở lại trong kinh doanh.
I hadn't thought about where this would lead.	Tôi đã không nghĩ về nơi mà điều này sẽ dẫn đến.
Expensive items did not seem to interest him.	Những món đồ đắt tiền dường như không khiến anh thích thú.
But these are only things that were later discovered.	Nhưng đây chỉ là những thứ sau này được phát hiện.
The surface numbers are very close.	Các con số bề mặt là rất gần.
I tried to roll over, but couldn't.	Tôi cố gắng lăn lộn, nhưng không thể.
We'll be in trouble soon.	Chúng ta sẽ sớm gặp rắc rối.
But this situation has changed in recent years.	Nhưng tình hình này đã thay đổi trong những năm gần đây.
Great idea for at least three reasons.	Ý tưởng tuyệt vời vì ít nhất ba lý do.
I feel good.	Tôi cảm thấy tốt.
It said so right here in black and white.	Nó đã nói như vậy ngay tại đây với màu đen và trắng.
And he can be double insured.	Và anh ta có thể được bảo hiểm gấp đôi.
I do not know where.	Tôi không biết ở đâu.
It's funny how it works that way.	Thật buồn cười, nó hoạt động như thế nào theo cách đó.
You are late to work together.	Bạn cùng nhau đi làm muộn.
We will tell our mother in a few minutes.	Chúng tôi sẽ nói với mẹ của chúng tôi trong một vài phút nữa.
All three have experience working with leads.	Cả ba đều có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tiềm năng.
Count them before they leave.	Hãy đếm chúng trước khi chúng rời đi.
I decided not to.	Tôi quyết định không.
It was a large place.	Đó là một nơi rộng lớn.
I know there's something good about you.	Tôi biết có điều tốt ở bạn.
There are deeper problems.	Có những vấn đề sâu sắc hơn.
Police believe they have finally been given a break.	Cảnh sát tin rằng cuối cùng họ đã được giải lao.
The characters will go to a big town to visit a fair.	Các nhân vật sẽ đến một thị trấn lớn để tham quan một hội chợ.
From here there is no other way.	Từ đây không còn cách nào khác.
But this has not happened in my life.	Nhưng điều này đã không xảy ra trong cuộc sống của tôi.
For these reasons, a more robust check is needed.	Vì những lý do này, cần có một cuộc kiểm tra mạnh mẽ hơn.
Bring a friend if both parents are not available.	Mang theo một người bạn nếu cả cha và mẹ đều không có mặt.
So no one has personal knowledge of that.	Vì vậy, không ai có kiến ​​thức cá nhân về điều đó.
Eat dinner at home because, as everyone knows, kids have to eat.	Ăn tối ở nhà bởi vì, như mọi người đã biết, trẻ em phải ăn.
Crazy and good with one unit.	Điên rồ và tốt với một đơn vị.
And he was worried.	Và anh ấy đã lo lắng.
But the memories are also very strong for her.	Nhưng những ký ức cũng rất mạnh mẽ đối với cô.
Example shown below.	Ví dụ hiển thị bên dưới.
The need to go together, act together, see together.	Sự cần thiết phải đi cùng nhau, cùng hành động, cùng nhau nhìn thấy.
But basic security is a human need.	Nhưng bảo mật cơ bản là một nhu cầu của con người.
This is done by luck rather than good management.	Điều này được thực hiện bởi sự may mắn hơn là quản lý tốt.
He's been very strong at center back this season.	Anh ấy rất mạnh ở vị trí trung vệ trong mùa giải này.
It feels impossible.	Nó cảm thấy không thể.
There is proof of this.	Có bằng chứng về điều này.
If science doesn't work, we won't.	Nếu khoa học không hoạt động, chúng tôi sẽ không làm điều đó.
We'll fix it with the best parts we can find.	Chúng tôi sẽ sửa chữa nó bằng những phần tốt nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy.
I learned a lot because of that.	Tôi đã học được rất nhiều vì điều đó.
An empty room.	Một căn phòng trống.
And maybe even a love affair.	Và có lẽ là cả một tình yêu nữa.
In fact, some of us have learned the hard way.	Trên thực tế, một số người trong chúng ta đã học được một cách khó khăn.
Well, he was just here.	Chà, anh ấy vừa ở đây.
He was too excited to do it.	Anh ấy quá phấn khích để làm điều đó.
They should talk.	Họ nên nói chuyện.
Come out really good.	Đi ra thực sự tốt.
I just want to say thank you.	Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn.
She is a gift.	Cô ấy là một món quà.
Only a minute has passed.	Chỉ một phút đã trôi qua.
And sometimes it's great and sometimes it's not.	Và đôi khi nó tuyệt vời và đôi khi nó không tuyệt vời.
I only eat one meal a day and a lot of water.	Tôi chỉ ăn một bữa một ngày và rất nhiều nước.
Say it is for a physical.	Nói rằng nó là cho một thể chất.
Has entered your heart.	Đã đi vào trái tim anh.
Not just for me but for you too.	Không chỉ cho tôi mà cho cả bạn nữa.
I'll call you tomorrow.	Tôi sẽ gọi cho bạn vào ngày mai.
This time we can't.	Lần này chúng tôi không thể.
It got lost in the system.	Nó bị lạc trong hệ thống.
I think it is important.	Tôi nghĩ rằng nó là quan trọng.
It was not the right time.	Đó không phải là thời điểm thích hợp.
He said it a few times, but in his breath.	Anh ấy đã nói điều đó một vài lần, nhưng trong hơi thở của mình.
This will have a negative impact on performance.	Điều này sẽ có tác động tiêu cực đến hiệu suất.
I was introduced with some useful information and good advice.	Tôi đã được giới thiệu với một số thông tin hữu ích và lời khuyên tốt.
Because you cannot start an activity like this.	Bởi vì bạn không thể bắt đầu một hoạt động như thế này.
I hope you have a wonderful day.	Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời.
The words came from far away.	Lời nói phát ra từ rất xa.
More on her situation later.	Thêm về tình hình của cô ấy sau này.
I won't cry in front of him.	Tôi sẽ không khóc trước mặt anh ấy.
I feel sorry for you.	Tôi cảm thấy tiếc cho bạn.
The crowd held their breath.	Đám đông nín thở.
Bad.	Xấu.
Health and human services are signed in an agreement.	Các dịch vụ y tế và con người được ký kết trong một thỏa thuận.
She even offered to pay whatever money they lost.	Cô ấy thậm chí còn đề nghị trả bất cứ số tiền nào mà họ bị mất.
It is not so much in himself.	Nó không phải là quá nhiều trong bản thân anh ta.
She opened her arms wide.	Cô ấy mở rộng vòng tay.
Just him and his mother.	Chỉ có anh ấy và mẹ anh ấy.
He can't see her father now.	Anh ấy không thể gặp cha cô ấy bây giờ.
A few were arrested behind the bank in town.	Một số ít bị bắt sau ngân hàng trong thị trấn.
I really have no desire to rule.	Tôi thực sự không có mong muốn cai trị.
Something happened, but we don't know what.	Có gì đó xảy ra, nhưng chúng tôi không biết điều gì.
Nothing can please me more than letting you down now.	Không có gì có thể làm hài lòng tôi hơn là để bạn xuống bây giờ.
Provide critical comments on the manuscript.	Cung cấp các ý kiến ​​phê bình về bản thảo.
However, in these cases, this is simply the wrong result.	Tuy nhiên, trong những trường hợp này, đây chỉ đơn giản là kết quả sai.
No one knows why it happened.	Không ai biết tại sao nó lại xảy ra.
So in each individual tree, there is life.	Vì vậy, trong mỗi cây riêng lẻ, có sự sống.
Provided data analysis and interpretation.	Được cung cấp phân tích và giải thích dữ liệu.
Or higher.	Hoặc cao hơn.
Dishonest.	Không trung thực.
I hate pictures.	Tôi ghét những bức tranh.
They're just bigger and faster.	Chúng chỉ lớn hơn và nhanh hơn.
That was correct.	Điều đó đã chính xác.
I often pass him on the street.	Tôi thường đi ngang qua anh ta trên phố.
And so is the distance to everything else.	Và khoảng cách đến mọi thứ khác cũng vậy.
It's hard to let go of it.	Thật khó để buông bỏ nó.
Then can get a life.	Sau đó, có thể nhận được một cuộc sống.
He just laughed.	Anh ấy chỉ cười.
His head seems to be bigger.	Đầu anh ta dường như lớn hơn.
It sounds simple.	Nghe đơn giản thôi.
Not an easy thing to do.	Không phải là một điều dễ dàng để làm.
I should say it started first.	Tôi nên nói rằng nó bắt đầu trước.
I would say we need to run better football.	Tôi sẽ nói rằng chúng tôi cần phải điều hành thứ bóng đá tốt hơn.
They all want to do good for the planet.	Tất cả đều muốn làm điều tốt cho hành tinh.
I made it.	Tôi làm ra nó.
And possibly a much better video card.	Và có thể là một card màn hình tốt hơn nhiều.
That's why people pay you to work.	Đó là lý do tại sao mọi người phải trả tiền cho bạn để làm việc.
This is the perfect vehicle.	Đây là phương tiện hoàn hảo.
That number will grow and will likely include people you know.	Con số đó sẽ tăng lên và có thể sẽ bao gồm những người bạn biết.
The women eventually continued on foot and arrived at the campsite that night.	Cuối cùng thì những người phụ nữ vẫn tiếp tục đi bộ và đến nơi cắm trại vào đêm hôm đó.
Let him think she was as safe as one could be.	Hãy để anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã an toàn như người ta có thể.
In four weeks.	Trong bốn tuần nữa.
We're moving some people up.	Chúng tôi đang chuyển một số người lên.
He must respect this.	Anh ấy phải tôn trọng điều này.
Bring your bag.	Mang theo túi của bạn.
You make a great decision to join.	Bạn đưa ra một quyết định tuyệt vời để tham gia.
What a comfort.	Thật là một sự thoải mái.
I think it makes sense.	Tôi nghĩ nó có nghĩa.
He had no reason to kill her.	Anh không có lý do gì để giết cô.
I never knew why.	Tôi chưa bao giờ biết tại sao.
Well, in the first place, my wife is going to kill me.	Chà, ngay từ đầu, vợ tôi sẽ giết tôi.
I have never seen anything like this.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này.
I attacked.	Tôi đã tấn công.
Usually, the doctor can easily push it back.	Thông thường, bác sĩ có thể dễ dàng đẩy nó trở lại.
The children were in bed.	Những đứa trẻ đã ở trên giường.
When you meet yourself.	Khi bạn gặp chính mình.
This is now one for us.	Điều này bây giờ là một cho chúng tôi.
They came back from the front.	Họ đã trở lại từ phía trước.
I need to guess which way he will serve.	Tôi cần phải đoán xem anh ta sẽ giao bóng theo cách nào.
He is a great friend.	Anh ấy là một người bạn tuyệt vời.
The feeling of movement in it is also really good.	Cảm giác chuyển động trong đó cũng thực sự tốt.
I feel very sorry.	Tôi cảm thấy rất tiếc.
In my opinion, it was a failed president.	Theo tôi, đó là một tổng thống thất bại.
I have never met anyone like them before.	Tôi chưa từng gặp ai như họ trước đây.
What you say.	Những gì bạn nói.
What had started as fun began to grow and grow.	Những gì đã bắt đầu như niềm vui bắt đầu phát triển và lớn lên.
Avoid this when you are trying to lose weight.	Tránh điều này khi bạn đang cố gắng giảm cân.
Of course, they were wrong.	Tất nhiên, họ đã sai.
It's easy to pick them out.	Thật dễ dàng để chọn chúng ra.
You are a consolation.	Bạn là niềm an ủi.
He said no, he couldn't, it wouldn't be appropriate.	Anh ấy nói không, anh ấy không thể, nó sẽ không thích hợp.
I'm not necessarily happy about it.	Tôi không nhất thiết phải hài lòng về nó.
I think ahead to my next meal.	Tôi nghĩ trước đến bữa ăn tiếp theo của tôi.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
I don't like talking.	Tôi không thích nói chuyện.
That doesn't work, of course.	Điều đó không hiệu quả, tất nhiên.
That's how bad they are.	Đó là cách họ tồi tệ.
Of course, they have a lot of food.	Tất nhiên, họ có rất nhiều thức ăn.
Laugh at school.	Cười ở trường.
Make no mistake, this is our moment.	Đừng nhầm lẫn, đây là thời điểm của chúng ta.
He feels so far away from home.	Anh cảm thấy rất xa quê hương.
Probably not much signal at the moment.	Có lẽ không có nhiều tín hiệu vào lúc này.
By default, this feature is disabled.	Theo mặc định, tính năng này bị tắt.
I will be really honest here.	Tôi sẽ thực sự trung thực ở đây.
We have not made a final decision yet.	Chúng tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
He wanted to do it, but he wanted to be sure.	Anh muốn làm điều đó, nhưng anh muốn chắc chắn.
But the reality is that there are other ways to do it.	Nhưng thực tế là có nhiều cách khác để làm điều đó.
Very warm and red.	Rất ấm và đỏ.
But nothing.	Nhưng không có gì cả.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
Come with us.	Đến với chúng tôi.
All you have to be is solid.	Tất cả những gì bạn phải là vững chắc.
He won't promise anything but he will listen to him.	Anh ta sẽ không hứa gì nhưng anh ta sẽ nghe anh ta nói.
We will answer any of your questions free of charge.	Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn miễn phí cho bạn.
They have a lovely way about them.	Họ có một cách đáng yêu về họ.
It felt like a good thing to support back then.	Nó cảm thấy như một điều tốt để hỗ trợ hồi đó.
It will never happen.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra.
She is a he.	Cô ấy là một anh ấy.
After that, nothing was fixed.	Sau đó, không có gì được sửa chữa.
Anything you can think of.	Bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ.
We are coming after everyone.	Chúng tôi đang đến sau tất cả mọi người.
Go to my blog if you want.	Đi đến blog của tôi nếu bạn muốn.
Our goal is to provide quality service at very reasonable prices.	Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chất lượng với giá cả rất hợp lý.
Fat people are happy.	Người béo là hạnh phúc.
I also tried my best to forget him.	Tôi cũng đã cố gắng hết sức để quên anh ấy.
She would lie, she decided.	Cô ấy sẽ nói dối, cô ấy đã quyết định.
Understand that whatever you're going to do, you'll need traffic.	Hãy hiểu rằng bất cứ điều gì bạn định làm, bạn sẽ cần lưu lượng truy cập.
And he told me they had to.	Và anh ấy nói với tôi rằng họ phải làm vậy.
Honestly.	Một cách trung thực.
That makes it more interesting.	Điều đó làm cho nó thú vị hơn.
Not really, no.	Không thực sự, không.
Letter by letter, it appears on the screen.	Từng chữ cái, nó xuất hiện trên màn hình.
We do not repeat the discussion.	Chúng tôi không lặp lại cuộc thảo luận.
By his father.	Bởi cha anh ấy.
A great leader.	Một nhà lãnh đạo vĩ đại.
Nothing was real, and no one was hurt.	Không có gì là thật, và không ai bị thương.
Not in five years.	Không phải trong năm năm.
I mean, here.	Ý tôi là, ở đây.
Whatever this dog wants, it's his.	Bất cứ điều gì con chó này muốn, nó là của nó.
The improvement in such a short time is astounding.	Sự cải thiện trong một thời gian ngắn như vậy là đáng kinh ngạc.
We take everything for granted here.	Chúng tôi coi mọi thứ là điều hiển nhiên ở đây.
They have never happened before.	Chúng chưa bao giờ xảy ra trước đây.
So let me come back here.	Vì vậy, hãy để tôi quay lại đây.
That's the harder part.	Đó là phần khó hơn.
Their feelings are hurt.	Tình cảm của họ bị tổn thương.
If this sounds like you, give it a try.	Nếu điều này nghe giống bạn, hãy thử.
People asked to take us to the square.	Mọi người yêu cầu đưa chúng tôi đi quảng trường.
Because insurance companies are means of protection from financial loss.	Bởi vì các công ty bảo hiểm là phương tiện bảo vệ khỏi tổn thất tài chính.
The lights on the track turn red and a few seconds later turn yellow.	Đèn trên đường đua chuyển sang màu đỏ và vài giây sau chuyển sang màu vàng.
They have many great items.	Họ có nhiều mặt hàng tuyệt vời.
I clearly took this as a good thing.	Tôi rõ ràng đã coi đây là một điều tốt.
He made the most of it.	Anh ấy đã tận dụng tối đa nó.
Participating in it could be the next best thing.	Tham gia vào nó có thể là điều tốt nhất tiếp theo.
Notice what is really happening.	Chú ý những gì đang thực sự xảy ra.
No need to see anything.	Không cần phải nhìn thấy gì cả.
Another wanted to silence me.	Một người khác muốn làm tôi im lặng.
By default, anyone can claim to be anyone.	Theo mặc định, bất kỳ ai cũng có thể tự xưng là bất kỳ ai.
I can't know what it's like.	Tôi không thể biết nó như thế nào.
We were in the same unit.	Chúng tôi đã ở cùng một đơn vị.
You are not who others think you are.	Bạn không phải là người mà người khác nghĩ bạn là ai.
I will let them in.	Tôi sẽ cho họ vào.
The book is now out of print.	Cuốn sách hiện đã không còn in.
Not to mention, you shouldn't have a plan right after the interview.	Chưa kể, bạn không nên có kế hoạch ngay sau khi phỏng vấn.
It was she who said it.	Chính cô ấy đã nói điều đó.
If it's nothing, it's nothing.	Nếu nó không có gì, nó không là gì cả.
I'm too old and scared to stay there.	Tôi quá già và sợ hãi để tiếp tục ở đó.
I had my chance.	Tôi đã có cơ hội của mình.
Rain or snow, everything goes on.	Mưa hay tuyết, mọi thứ vẫn tiếp diễn.
About half of them tried their best to follow me.	Khoảng một nửa trong số họ đã cố gắng hết sức để theo dõi tôi.
Also we have notes.	Ngoài ra chúng tôi có ghi chú.
Maybe our baby is safe.	Có lẽ con của chúng tôi đã an toàn.
He's already closed.	Anh ấy đã đóng cửa rồi.
Only one level down.	Chỉ có một cấp độ xuống.
Your age is not important to me, you are important to me.	Tuổi của bạn không quan trọng đối với tôi, bạn quan trọng đối với tôi.
I have attached below how it should work.	Tôi đã đính kèm bên dưới cách nó sẽ hoạt động.
This error message will only be displayed once.	Thông báo lỗi này sẽ chỉ được hiển thị một lần.
And it was a day without a computer.	Và đó là một ngày không có máy tính.
But sometimes we long for more than proof.	Nhưng đôi khi chúng ta mong mỏi nhiều hơn là bằng chứng.
They decided to find breakfast outside the hotel that morning.	Họ quyết định tìm bữa sáng bên ngoài khách sạn vào sáng hôm đó.
You will be watched, so live as if you are being watched.	Bạn sẽ được theo dõi, vì vậy hãy sống như thể bạn được theo dõi.
These issues have not been studied in previous works.	Những vấn đề này ít được nghiên cứu trong các công trình trước đây.
Not out there you.	Không phải ở ngoài đó bạn.
We were told it got up and ran away.	Chúng tôi được thông báo rằng nó đã đứng dậy và bỏ chạy.
When you walk, focus on your body.	Khi bạn đi bộ, hãy tập trung vào cơ thể.
We were caught the same way.	Chúng tôi bị bắt theo cùng một cách.
No one to call like that.	Không phải ai để gọi như vậy.
I turned the car back here for you.	Tôi quay xe trở lại đây cho anh.
My bed is not next to the window but it faces to the right.	Giường của tôi không cạnh cửa sổ nhưng nó hướng về phía bên phải.
It ends up on social media.	Nó kết thúc trên phương tiện truyền thông xã hội.
After he finished playing with the group, he joined them.	Sau khi chơi xong với nhóm, anh ấy tham gia cùng họ.
I will watch that movie.	Tôi sẽ xem bộ phim đó.
Just love it.	Chỉ cần yêu nó.
Requests are quick and fresh.	Yêu cầu nhanh chóng và mới.
Especially when you're thinking you might be next.	Đặc biệt là khi bạn đang nghĩ mình có thể là người tiếp theo.
I'll get you out on that boat soon.	Tôi sẽ đưa bạn ra trên chiếc thuyền đó sớm.
And don't waste a few seconds.	Và đừng để mất vài giây.
I don't understand why he's here.	Tôi không hiểu tại sao anh ta lại ở đây.
Perfect and beautiful.	Hoàn hảo và đẹp đẽ.
She doesn't care.	Cô ấy không quan tâm.
That is not the case for young women.	Đó không phải là trường hợp của phụ nữ trẻ.
Such a soft man.	Một người đàn ông mềm yếu như vậy.
A few people had stayed up late before drinking alcohol.	Một vài người đã thức khuya trước đó để uống rượu.
They took a moment to appreciate it.	Họ đã dành một chút thời gian để đánh giá cao nó.
They just don't know us which is why they feel this way.	Họ chỉ không biết chúng tôi là lý do khiến họ cảm thấy như vậy.
The meeting may still be in progress.	Cuộc họp có thể vẫn đang diễn ra.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
I can't seem to turn back.	Tôi dường như không thể quay đầu lại.
She didn't know what to do.	Cô không biết phải làm gì.
The person in front looked back.	Người đi trước nhìn lại.
I am not set up to take care of a dog.	Tôi không được thiết lập để chăm sóc một con chó.
Perhaps to play this defensive style well, everything has to be shot.	Có lẽ để chơi tốt phong cách phòng ngự này thì mọi thứ đều phải bấm máy.
They played well.	Họ đã chơi tốt.
Thirty thousand people.	Ba mươi nghìn người.
The week is good, the weekend is not.	Tuần thì tốt đẹp, cuối tuần thì không.
However, this morning, she had spent more than an hour getting nowhere.	Tuy nhiên, sáng nay, cô đã mất hơn một giờ đồng hồ không thể đi đến đâu.
It's a pretty small room, but it works.	Đó là một căn phòng khá nhỏ, nhưng nó hoạt động.
If he can get to them.	Nếu anh ta có thể đến được với họ.
He didn't care what happened after that.	Anh không quan tâm sau đó chuyện gì đang xảy ra nữa.
Now get up.	Bây giờ hãy đứng dậy.
The other two have been laid off.	Hai người còn lại đã bị cho nghỉ việc.
Thus, he took the life of another 'child'.	Do đó, anh ta lấy đi mạng sống của một 'đứa trẻ' khác.
Finally, it has a sexual component.	Cuối cùng, nó có một thành phần tình dục.
Data and material contributions.	Dữ liệu và tài liệu đóng góp.
She hopes there is a place.	Cô hy vọng có một nơi.
It only started to really come together after that.	Nó chỉ bắt đầu thực sự đến với nhau sau đó.
I just said you left them on the table.	Tôi vừa nói là bạn đã để chúng trên bàn.
Noise in the nervous system.	Tiếng ồn trong hệ thống thần kinh.
Neither it nor its experimental features are ready for production use.	Cả nó lẫn các tính năng thử nghiệm của nó đều chưa sẵn sàng để sử dụng trong sản xuất.
I feel like everything you tell me is a lie.	Tôi cảm thấy như tất cả những gì bạn nói với tôi là dối trá.
She has to keep it.	Cô phải giữ lấy nó.
She was trying to think of something to say to me.	Cô ấy đang cố nghĩ ra điều gì đó để nói với tôi.
And other children.	Và những đứa trẻ khác.
He must be informed that it is there.	Anh ta phải được thông báo rằng nó ở đó.
These two sites are important, while the others may not.	Hai trang web này rất quan trọng, trong khi những trang khác có thể không.
The same amount of energy goes to the earth.	Cùng một lượng năng lượng đi đến trái đất.
Or cost.	Hoặc chi phí.
I can't breathe at night and it makes it hard for me to sleep.	Tôi không thể thở vào ban đêm và nó khiến tôi khó ngủ.
And, yes, he appears in the media a lot.	Và, vâng, anh ấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rất nhiều.
Treat them like everyone else.	Đối xử với họ như mọi người.
You shouldn't feel bad about anything.	Bạn không nên cảm thấy tồi tệ về bất cứ điều gì.
It is usually seen closest to the water.	Nó thường được nhìn thấy ở gần nước nhất.
But you need understanding, and you need to work on it.	Nhưng bạn cần sự hiểu biết, và bạn cần phải làm việc với nó.
There is something personal about this murder.	Có một cái gì đó cá nhân về vụ giết người này.
Can't make anything.	Không thể làm ra bất cứ điều gì.
I'm sure she won't either.	Tôi chắc rằng cô ấy cũng sẽ không.
It was clear that she was looking forward to the opportunity to speak.	Rõ ràng là cô ấy đã rất mong có cơ hội được nói chuyện.
They can't support themselves now.	Họ không thể tự nuôi mình bây giờ.
Not many people make it far.	Không có nhiều người làm cho nó xa.
I just need to tell you.	Tôi chỉ cần nói với bạn.
And this is such a day.	Và đây là một ngày như vậy.
Since the day he returned home from the hospital.	Kể từ ngày anh ấy trở về nhà từ bệnh viện.
Work on experiments.	Làm việc trên các thí nghiệm.
We say fans.	Chúng tôi nói rằng người hâm mộ.
We don't know how many of them are watching.	Chúng tôi không biết có bao nhiêu người trong số họ đang xem.
The battle group has about five or six people working for them.	Nhóm chiến đấu có khoảng năm hoặc sáu người làm việc cho họ.
A test method is presented below.	Một phương pháp thử nghiệm được trình bày dưới đây.
We went into the kitchen and started wearing snow clothes.	Chúng tôi vào bếp và bắt đầu mặc quần áo tuyết.
There can be many such relationships.	Có thể có nhiều mối quan hệ như vậy.
There is a large amount of money in it.	Có một số tiền lớn trong đó.
In fact, she didn't plan it either.	Thực ra, cô ấy cũng không lên kế hoạch.
A war is going on.	Một cuộc chiến đang diễn ra.
Its core staff has been together for those nine years.	Đội ngũ nhân viên cốt lõi của nó đã gắn bó với nhau trong chín năm đó.
It didn't come.	Nó đã không đến.
They ranked third.	Họ xếp thứ ba.
From the man himself.	Từ chính người đàn ông.
Many of them, most of them live right around here.	Nhiều người trong số họ, hầu hết đều sống ngay quanh đây.
I looked it up on the map.	Tôi đã tìm kiếm nó trên bản đồ.
At the location of the mass.	Tại vị trí của khối lượng.
The front and back of this piece are the same!.	Mặt trước và mặt sau của mảnh này giống nhau !.
It took us about an hour to get home.	Chúng tôi mất khoảng một giờ để trở về nhà.
What is high.	Cao là gì.
There is no way to go back.	Không có cách nào để quay trở lại.
He did not return to bed.	Anh ấy đã không trở lại giường.
Thank you for the chance to win.	Cảm ơn bạn vì cơ hội có thể giành chiến thắng.
Think about how much money your family needs to survive now.	Hãy nghĩ xem gia đình bạn cần bao nhiêu tiền để tồn tại bây giờ.
It is several feet long.	Nó dài vài feet.
Tell stories that are probably true.	Nói những câu chuyện có lẽ đúng.
I don't believe there is.	Tôi không tin là có.
And you know what she looks like.	Và bạn biết cô ấy trông như thế nào.
Let us call it the resolution process.	Hãy để chúng tôi gọi nó là quá trình giải quyết.
I only ordered samples.	Tôi chỉ đặt hàng mẫu.
That's where our problems start and that's where they end.	Đó là nơi mà các vấn đề của chúng ta bắt đầu và đó là nơi chúng kết thúc.
Give it a few months or a year.	Cho nó một vài tháng hoặc một năm.
It means taking the time to shop around a bit.	Nó có nghĩa là dành thời gian để mua sắm xung quanh một chút.
I would love to have a three day weekend.	Tôi rất thích có một ngày cuối tuần ba ngày.
Study group and control, were studied.	Nhóm nghiên cứu và đối chứng, đã được nghiên cứu.
There's no way these are local guys.	Không thể nào đây là những chàng trai địa phương.
So quiet, so quiet.	Thật yên tĩnh, thật tĩnh lặng.
You can work on two files at the same time.	Bạn có thể làm việc trên hai tệp cùng một lúc.
You may not be able to tell it very fast more than once.	Bạn có thể không thể nói nó rất nhanh nhiều hơn một lần.
The result is.	Kết quả là.
That was my last time.	Đó là lần cuối cùng của tôi.
They don't give her enough.	Họ không cho cô ấy đủ.
You're lucky.	Bạn may mắn.
In fact, you are completely missing it.	Trong thực tế, bạn hoàn toàn thiếu nó.
The sky is wide and very blue.	Bầu trời rộng và rất xanh.
Or if they were, they weren't his friends.	Hoặc nếu có thì họ không phải là bạn của anh ta.
Clinical data have been collected.	Đã thu thập dữ liệu lâm sàng.
I know the answer.	Tôi biết câu trả lời.
There should be enough to circle each pan.	Cần có đủ để khoanh tròn mỗi chảo.
Have money, have everything.	Có tiền, có tất cả mọi thứ.
He has no right to keep my property.	Anh ta không có quyền giữ tài sản của tôi.
Nothing could be seen but the deep, dark night.	Không thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm sâu thẳm, tăm tối.
Still there.	Vẫn còn đó.
All other parameters are preserved.	Tất cả các thông số khác được giữ nguyên.
You want nothing to do with him.	Bạn không muốn làm gì với anh ta.
She tried to accept this.	Cô đã cố gắng chấp nhận điều này.
They have seven children.	Họ có bảy người con.
It's like a big family.	Nó giống như một gia đình lớn.
Friends turn on friends.	Bạn bè bật bạn bè.
As a mother and a wife, to be honest it makes me sad.	Là một người mẹ và một người vợ, nói thật điều đó khiến tôi buồn.
It's not like there's a little girl.	Không giống như có một cô gái nhỏ.
She's still watching us.	Cô ấy vẫn theo dõi chúng tôi.
Give it a good month.	Cho nó một tháng tốt lành.
Focus on your breath.	Tập trung vào hơi thở của bạn.
We don't even have the right to ask for anything.	Chúng tôi thậm chí không có quyền yêu cầu bất cứ điều gì.
There are not enough pieces left to identify.	Không có phần còn lại trong đủ các mảnh để xác định.
Things are different, the word says.	Mọi thứ khác nhau, từ đó nói như vậy.
The room had no indication that it was for medical use.	Căn phòng không có dấu hiệu cho thấy nó được sử dụng trong y tế.
He said it doesn't matter where you were.	Anh ấy nói bạn đã ở đâu không quan trọng.
Get something to eat.	Lấy vài thứ để ăn.
A very hot day has returned.	Một ngày đã trở lại rất nóng.
These are some really great tools.	Đây là một số công cụ thực sự tuyệt vời.
We don't know where to find you.	Chúng tôi không biết tìm bạn ở đâu.
People simply get old and they die.	Mọi người chỉ đơn giản là già đi và họ chết.
And never even knew it.	Và thậm chí không bao giờ biết điều đó.
It requires more attention than a baby.	Nó đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn một đứa bé.
Silence is an answer.	Im lặng là một câu trả lời.
So there won't be any problems there.	Vì vậy, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào ở đó.
Not a good answer.	Không phải là một câu trả lời hay.
But today is not a good day.	Nhưng hôm nay không phải là một ngày tốt lành.
But they are not speaking because they are telling the truth.	Nhưng họ không nói vì họ đang nói sự thật.
Move like water.	Di chuyển như nước.
We have a lot of guys chasing each other.	Chúng ta có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhau.
I think the two guys up front are excellent, they've worked really hard.	Tôi nghĩ hai người phía trước rất xuất sắc, họ đã làm việc rất chăm chỉ.
Every action and reaction has a result.	Mọi hành động và phản ứng đều có kết quả.
You've cut hospital wait times.	Bạn đã cắt giảm thời gian chờ đợi của bệnh viện.
I'm pretty dead seeing you.	Tôi khá chết khi nhìn thấy bạn.
This is an area that is being studied further.	Đây là một lĩnh vực đang được nghiên cứu sâu hơn.
I can't live without pictures there.	Tôi không thể sống mà không có hình ảnh ở đó.
We are not done yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
Make him work for everything.	Làm cho anh ta làm việc cho tất cả mọi thứ.
Take the following case.	Lấy trường hợp sau đây.
You like the truth.	Bạn thích sự thật.
Just new names.	Chỉ là những cái tên mới.
Can't get past them.	Không thể vượt qua chúng.
Pretty much everyone.	Khá nhiều mọi người.
Like a cooking oil.	Như một loại dầu ăn.
It's a real place.	Đó là một nơi thực sự.
Say things but don't really say them.	Nói những điều nhưng không thực sự nói ra.
Then ask questions.	Sau đó đặt câu hỏi.
Each file has a unique name with no pattern.	Mỗi tệp có một tên duy nhất không có mẫu.
Therefore, he will choose to place the bet.	Do đó, anh ta sẽ chọn thực hiện cú đặt.
If one goes up and one goes down, the request has been accepted.	Nếu một cái tăng và một cái xuống, yêu cầu đã được chấp nhận.
If we know how to look.	Nếu chúng ta biết cách nhìn.
Thank you both very much.	Cảm ơn hai bạn rất nhiều.
She decided that she had to.	Cô quyết định rằng cô phải làm thế.
She will raise money again and again to continue the work.	Cô ấy sẽ quyên tiền hết lần này đến lần khác để tiếp tục công việc.
It is essential to identify these significant differences.	Điều cần thiết là phải xác định những khác biệt đáng kể này.
Even if you feel you must.	Ngay cả khi bạn cảm thấy bạn phải.
Yours will vary based on your location.	Của bạn sẽ khác nhau dựa trên vị trí của bạn.
It really is a bridge into the future.	Nó thực sự là một cầu nối vào tương lai.
Will definitely reach out and say something.	Chắc chắn sẽ tiếp cận và nói điều gì đó.
If you hate yourself, you hate others.	Nếu bạn ghét chính mình, bạn ghét người khác.
We tracked him down and pushed him to a more open area.	Chúng tôi đã theo dõi anh ta và đẩy anh ta đến một khu vực thoáng hơn.
We chose the right people.	Chúng tôi đã chọn đúng người.
Time to jump into the spiritual part of this illness.	Thời gian để nhảy vào phần tinh thần của bệnh này.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
Together they fell to the ground.	Họ cùng nhau rơi xuống đất.
Unless the most secret, least likely part of his quest somehow happened.	Trừ khi phần bí mật nhất, ít có khả năng nhất trong nhiệm vụ của anh ta bằng cách nào đó đã xảy ra.
They certainly didn't bring that.	Chắc chắn họ đã không mang theo thứ đó.
Don't fall asleep if you're thinking about doing it.	Đừng ngủ quên nếu bạn đang nghĩ về việc làm đó.
The best option is to create a new file.	Tùy chọn tốt nhất là tạo một tệp mới.
So we got in and he showed us around a bit.	Vì vậy, chúng tôi đã vào và anh ấy chỉ cho chúng tôi xung quanh một chút.
But she didn't feel it.	Nhưng cô không cảm thấy điều đó.
That is my name.	Đó là tên của tôi.
It will greatly impact and affect your bathroom.	Nó sẽ tác động và ảnh hưởng lớn đến phòng tắm của bạn.
Yes, it was the music she had listened to the night before.	Đúng, đó là bản nhạc cô đã nghe vào đêm hôm trước.
Everything went well and we sold the house.	Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và chúng tôi đã bán căn nhà.
But it changed me forever for the better.	Nhưng nó đã thay đổi tôi mãi mãi theo chiều hướng tốt.
She may have to use a knife.	Cô ấy có thể phải dùng dao.
He can put them in danger by making contact.	Anh ta có thể khiến họ gặp nguy hiểm bằng cách liên lạc.
One is the issue of staff size.	Một là vấn đề về quy mô nhân viên.
There are no errors in this program.	Không có lỗi nào trong chương trình này.
Thanks for those who asked, it was a lot of fun.	Cảm ơn vì những người yêu cầu, nó đã được rất nhiều niềm vui.
We will find him.	Chúng tôi sẽ tìm thấy anh ta.
The other person brought more water.	Người kia mang thêm nước.
Young people are getting younger and younger.	Người trẻ ngày càng trẻ.
He left two of the cars behind.	Anh ta để lại hai trong số những chiếc xe.
I'm still young.	Tôi vẫn còn trẻ.
She will wait.	Cô ấy sẽ đợi.
Turn your head to the side and place it in your hands.	Quay đầu sang một bên và đặt trên tay.
I know it well and it's very easy to open.	Tôi biết rõ về nó và nó rất dễ mở.
They went to school, they were working.	Họ đã đi học, họ đang làm việc.
It is believed that the tree is several hundred years old.	Người ta tin rằng cây đã vài trăm năm tuổi.
Security is complicated.	An ninh rất phức tạp.
That song is back on our set list.	Bài hát đó đã trở lại danh sách thiết lập của chúng tôi.
But you are ahead.	Nhưng bạn đang ở phía trước.
Sometimes it just goes that way.	Đôi khi, nó chỉ diễn ra theo cách đó.
He pulled slowly.	Anh kéo chầm chậm.
We cannot say they are better than what we can do.	Chúng ta không thể nói chúng tốt hơn những gì chúng ta có thể làm được.
Which may have been on purpose.	Mà có thể đã có chủ đích.
I really enjoyed the conversation.	Tôi rất thích cuộc trò chuyện.
What do you want to say?.	Bạn muốn nói gì?.
I started walking.	Tôi bắt đầu đi lại.
I can barely wait to play football.	Tôi hầu như không thể chờ đợi để chơi bóng đá.
I understand that you are not ready to talk yet.	Tôi hiểu rằng bạn vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện.
Or maybe you feel it's inappropriate to ask for more.	Hoặc có thể bạn cảm thấy không thích hợp để yêu cầu thêm.
Darkness will not open to them.	Bóng tối sẽ không mở ra cho họ.
It was never pretty.	Nó không bao giờ đẹp.
Or whatever, really.	Hoặc bất cứ điều gì, thực sự.
Has some changes.	Có một chút thay đổi.
We can hurt those we love.	Chúng ta có thể làm tổn thương những người chúng ta yêu thương.
It is not a horse.	Nó không phải là một con ngựa.
The least she could do was listen.	Điều ít nhất cô có thể làm là lắng nghe.
Was a great music teacher for our daughter.	Là một giáo viên âm nhạc tuyệt vời cho con gái của chúng tôi.
I went around the corner and passed the small parking lot.	Tôi đi quanh góc và qua bãi đậu xe nhỏ.
People have lost their jobs, their homes, their credit cards.	Mọi người đã mất việc làm, nhà cửa, thẻ tín dụng của họ.
In fact, that's the whole point of the trip.	Trên thực tế, đó là toàn bộ điểm của chuyến đi.
Then he ran away from home and went back to work.	Sau đó anh ta chạy khỏi nhà và trở lại làm việc.
Told him to stop.	Đã bảo anh ta dừng lại.
Adults are also looking at me.	Người lớn cũng đang nhìn tôi.
The previous version supported it.	Phiên bản trước đã hỗ trợ nó.
He sat down next to the bed.	Anh ngồi xuống sát giường.
Watch the evening news.	Xem tin tức buổi tối.
None of the other variables changed significantly.	Không có biến nào khác thay đổi đáng kể.
He doesn't play anymore.	Anh ấy không đi chơi nữa.
Not a word passed his lips.	Không một lời nào trôi qua môi anh.
I think it turned out pretty well.	Tôi nghĩ nó hóa ra khá tốt.
Nothing is a problem.	Không có gì là một vấn đề.
They never have a day off.	Họ không bao giờ có một ngày nghỉ.
There are a few points to note.	Có một số điểm cần lưu ý.
Put a number on it.	Đặt một con số trên đó.
They are not connected.	Chúng không được kết nối.
We like those.	Chúng tôi thích những cái đó.
Three ways to die.	Ba cách để chết.
I will not abandon you.	Tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
After about four games, he came to see me.	Sau khoảng bốn trận đấu, anh ấy đến gặp tôi.
To prove this, the text says the opposite.	Để chứng minh điều này, văn bản nói ngược lại.
And if that's the case, you'll help fix it.	Và nếu đúng như vậy, bạn sẽ giúp sửa chữa nó.
But things don't feel that way when it happens to your family.	Nhưng mọi chuyện lại không có cảm giác như vậy khi nó xảy ra với gia đình bạn.
The human condition is to want more, more, more.	Tình trạng của con người là muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Although the sections are short and simple, the process is new.	Mặc dù các phần ngắn và đơn giản, quá trình này là mới.
Someone must know this woman.	Ai đó phải biết người phụ nữ này.
They don't want it.	Họ không muốn nó.
He touched it with his tongue.	Anh chạm vào nó với lưỡi của mình.
Ready to join her.	Sẵn sàng tham gia cùng cô ấy.
I think he finds it better.	Tôi nghĩ anh ấy thấy nó tốt hơn.
Higher speed was chosen, but caused many design problems.	Tốc độ cao hơn đã được chọn, nhưng gây ra nhiều vấn đề về thiết kế.
In short, when it comes to building real strength, we're in charge.	Nói tóm lại, khi nói đến việc xây dựng sức mạnh thực sự, chúng tôi đang phụ trách.
Never laugh at yourself, because this often makes people laugh.	Đừng bao giờ tự cười bản thân, vì điều này thường khiến mọi người cười.
She opened the box and quickly selected several items.	Cô mở hộp và nhanh chóng chọn một số món.
We had that experience, and it was a good experience.	Chúng tôi có kinh nghiệm đó, và đó là một trải nghiệm tốt.
To power.	Để quyền lực.
It is important and helps the person understand an idea.	Nó quan trọng và giúp người đó hiểu được một ý tưởng.
We will find it.	Chúng tôi sẽ tìm thấy nó.
We evaluated these groups for a number of factors.	Chúng tôi đã đánh giá các nhóm này cho một số yếu tố.
You will be able to see how hard we work.	Bạn sẽ có thể thấy chúng tôi làm việc chăm chỉ như thế nào.
We ended the interview thinking about what the future really looks like.	Chúng tôi kết thúc cuộc phỏng vấn với suy nghĩ về tương lai thực sự chưa biết như thế nào.
We must be ready by then.	Chúng ta phải sẵn sàng vào lúc đó.
At least, it usually does.	Ít nhất, nó thường làm.
It was great to see her last night.	Thật tuyệt khi được gặp cô ấy đêm qua.
You have made our job so much easier.	Bạn đã làm cho công việc của chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều.
No need for her to say it, neither do I.	Không cần cô ấy nói, tôi cũng vậy.
We buy things we don't need.	Chúng tôi mua những thứ chúng tôi không cần.
I ran in here.	Tôi đã chạy vào đây.
Someone can vote.	Ai đó có thể bỏ phiếu.
Of course, the lights go very low.	Tất nhiên, đèn chiếu xuống rất thấp.
I never wanted to leave my last apartment.	Tôi không bao giờ muốn rời khỏi căn hộ cuối cùng của mình.
One saw her with a gun and pulled out his gun.	Một người đã nhìn thấy cô với khẩu súng và rút súng của anh ta.
I can see him reaching for the radio.	Tôi có thể thấy anh ấy với tay lấy đài.
It looks much better.	Nó trông tốt hơn nhiều.
That's a stupid, stupid thing to say.	Đó là một điều ngu ngốc, ngu ngốc để nói.
I can have a story for you.	Tôi có thể có một câu chuyện cho bạn.
Let it bring a fresh perspective.	Hãy để nó mang lại một góc nhìn mới mẻ.
They knew it was coming.	Họ biết nó sẽ đến.
And you will get the records back.	Và bạn sẽ nhận được hồ sơ trở lại.
They did nothing.	Họ không làm gì cả.
No one comes to listen to you.	Không ai đến để nghe bạn.
She has known this for many years.	Cô đã biết điều này trong nhiều năm.
Came back a year ago.	Đã trở lại một năm trước.
It's like you can read my mind.	Nó giống như bạn đọc được suy nghĩ của tôi.
Of course, this is something that should not be done to others.	Tất nhiên đây là điều không nên làm với người khác.
He cannot do that.	Anh ta không thể làm như vậy.
I'm happy when other people like my work.	Tôi rất vui khi người khác thích công việc của mình.
He does the work for you.	Anh ấy làm công việc cho bạn.
That sounds like a great change of plan to me.	Nghe có vẻ như một sự thay đổi kế hoạch tuyệt vời đối với tôi.
It means someone took the time to actually say what they wanted to say.	Nó có nghĩa là ai đó đã dành thời gian để thực sự nói những gì họ muốn nói.
And ask you what you are doing.	Và hỏi bạn rằng bạn đang làm gì.
Stone moves his hand to the left one button.	Stone di chuyển tay sang trái một nút.
They may not see the body at the scene.	Họ có thể không nhìn thấy thi thể tại hiện trường.
He was with his wife and family.	Anh ấy đã ở với vợ và gia đình của mình.
I really like this effect.	Tôi thực sự thích hiệu ứng này.
We needed somewhere just to bow.	Chúng tôi cần một nơi nào đó chỉ để cúi đầu.
When it hits the ground, it turns slightly, and a hole opens.	Khi chạm đất, nó hơi quay lại, và một cái lỗ mở ra.
We start.	Chúng ta bắt đầu.
Costs are not just financial.	Chi phí không chỉ là tài chính.
The first women.	Những người phụ nữ đầu tiên.
There may be a click or there may be no click.	Có thể có một lần nhấp hoặc có thể không có lần nhấp.
I can see both at the same time.	Tôi có thể nhìn thấy cả hai cùng một lúc.
It cannot be hidden in a large room.	Nó không thể được giấu trong một căn phòng lớn.
On a book.	Trên một cuốn sách.
I have heard that.	Tôi đã nghe điều đó.
I have to tell you.	Tôi phải nói với bạn.
It would be nice to live forever.	Sẽ rất tốt nếu được sống mãi mãi.
If we had a good leader, things would be different.	Nếu chúng ta có một nhà lãnh đạo giỏi thì mọi chuyện sẽ khác.
It includes the following two steps.	Nó bao gồm hai bước sau đây.
A big daughter.	Một cô con gái lớn.
I was caught off guard by the child's presence.	Tôi đã mất cảnh giác trước sự hiện diện của đứa trẻ.
You are a madman.	Bạn là một người điên.
Trial experience is a plus.	Kinh nghiệm dùng thử là một điểm cộng.
He loves having people around chatting, turning on the radio, everything going on.	Anh ấy thích có mọi người xung quanh trò chuyện, bật đài phát thanh, mọi thứ đang diễn ra.
There are few, if any, exceptions to this.	Có rất ít, nếu có, ngoại lệ cho điều này.
It's just who you are.	Nó chỉ là con người của bạn.
She said she hoped he would feel better soon.	Cô ấy nói rằng cô ấy hy vọng anh ấy sẽ sớm cảm thấy tốt hơn.
I mean, there were stories.	Ý tôi là, đã có những câu chuyện.
He is a businessman.	Ông ấy là một doanh nhân.
Especially since such techniques don't work.	Đặc biệt là vì các kỹ thuật như vậy không hoạt động.
It literally broke his heart, and changed his life forever.	Nó đã làm tan nát trái tim anh ấy theo đúng nghĩa đen, và thay đổi cuộc đời anh ấy mãi mãi.
Yes, yes, of course.	Vâng, vâng, tất nhiên.
Some women have it.	Một số phụ nữ có nó.
But besides that, the problem still exists.	Nhưng bên cạnh đó, vấn đề vẫn còn tồn tại.
Unable to reach him for comment.	Không thể liên lạc với anh ta để bình luận.
It's hard to tell how old she is.	Thật khó để biết cô ấy bao nhiêu tuổi.
I have checked it a number of times.	Tôi đã kiểm tra nó một số lần.
It's a bit dry, but really sweet.	Nó hơi khô, nhưng thực sự ngọt ngào.
They say there are clothes and money on board.	Họ nói rằng có quần áo và tiền trên tàu.
And no games next week.	Và không có trò chơi nào vào tuần sau.
Go into battle.	Tiến vào trận chiến.
The story is dark and weird at the same time.	Câu chuyện vừa đủ đen tối lại vừa kỳ quặc.
A little is good.	Một chút là tốt.
The one you have right now.	Một trong những bạn có ngay bây giờ.
There's so much we have to do together.	Có quá nhiều thứ mà chúng ta phải làm cùng nhau.
Give it some time to work.	Hãy cho nó một thời gian để làm việc.
I really don't want to do anything other than this.	Tôi thực sự không muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc này.
Take control of our future.	Kiểm soát tương lai của chúng ta.
I don't know what the man's name is.	Tôi không biết tên của người đàn ông đó là gì.
That has changed today.	Điều đó đã thay đổi ngày hôm nay.
We kill like soldiers.	Chúng tôi giết như giết lính.
He said it exactly as it was.	Anh ta nói chính xác như nó là.
No audio input.	Không có âm thanh truyền vào.
It actually moved.	Nó thực sự đã di chuyển.
Besides, people forget and do different things.	Bên cạnh đó, mọi người hay quên và làm những việc khác nhau.
Call if you have any questions.	Gọi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
He hasn't practiced medicine for a long time.	Anh ấy đã không hành nghề y tế trong một thời gian dài.
We have met.	Chúng tôi đã gặp nhau.
Says he doesn't care enough about his people.	Nói rằng anh ấy không quan tâm đủ đến người của mình.
His head will be literally empty.	Đầu anh ta sẽ trống rỗng theo đúng nghĩa đen.
If anyone has any other ideas please let me know.	Nếu ai có bất kỳ ý tưởng nào khác xin vui lòng cho tôi biết.
No brain activity.	Không có hoạt động não.
Right now, in short, it looks great.	Ngay bây giờ, trong ngắn hạn, nó có vẻ tuyệt vời.
It takes a long time.	Phải mất một thời gian dài.
Do something nice for someone.	Hãy làm điều gì đó tốt đẹp cho ai đó.
You need to have a nice and strong voice if you are going to speak.	Bạn cần có một giọng nói hay và mạnh mẽ nếu bạn định nói.
I think that's why she didn't want to go to the doctor.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao cô ấy không muốn đi khám.
And damn it for trying.	Và mẹ kiếp vì đã cố gắng.
Everyone believes the girl.	Mọi người tin cô gái.
We are not done with you yet.	Chúng tôi vẫn chưa xong với bạn.
They are people in my community.	Họ là những người trong cộng đồng của tôi.
I have never come across this usage of the term.	Tôi chưa bao giờ bắt gặp cách sử dụng thuật ngữ này.
You really made some interesting cards out of those techniques.	Bạn thực sự đã tạo ra một số thẻ thú vị từ những kỹ thuật đó.
Unless you have something really better.	Trừ khi bạn có thứ gì đó thực sự tốt hơn.
Tell him the story from the beginning.	Kể cho anh ấy nghe câu chuyện ngay từ đầu.
In fact, they should be willing to let her attack.	Trên thực tế, họ nên sẵn sàng để cô ấy tấn công.
We did a great job with them.	Chúng tôi đã làm rất tốt với họ.
This represents how we continue to think about those who have passed away.	Điều này thể hiện cách chúng ta tiếp tục nghĩ về những người đã qua đời.
Don't try to figure it out.	Đừng cố gắng tìm ra nó.
He didn't even fight.	Anh ấy thậm chí còn không đấu tranh.
He was in the car.	Anh ấy đã ở trong xe.
His experience will lead to more patients being treated.	Kinh nghiệm của anh ấy sẽ dẫn đến nhiều bệnh nhân hơn được điều trị.
The way he looked at me last night.	Theo cách anh ấy đã nhìn tôi đêm qua.
I'm so tired of it.	Tôi rất mệt mỏi vì nó.
Nothing will do that.	Không có gì sẽ làm như vậy.
Because your time is limited.	Vì thời gian của bạn có hạn.
A world they were born into and knew absolutely nothing about.	Một thế giới mà họ đã sinh ra và hoàn toàn không biết gì về nó.
A chance to find out what killed his people.	Một cơ hội để tìm ra những thứ đã giết người của mình.
This is just to help someone get started.	Đây chỉ là để giúp ai đó bắt đầu.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
That is a great hope.	Đó là một hy vọng lớn.
I wonder how it was she got it.	Tôi tự hỏi làm thế nào nó đã được cô ấy có nó.
You are not the only one who can make life very difficult.	Bạn không phải là người duy nhất có thể khiến cuộc sống trở nên rất khó khăn.
It must be original.	Nó phải là bản gốc.
She went and did it now.	Cô ấy đã đi và làm điều đó ngay bây giờ.
They obviously don't.	Họ rõ ràng là không.
Feeling very high on this matter.	Cảm giác rất cao về vấn đề này.
Will definitely have to check that source out.	Chắc chắn sẽ phải kiểm tra nguồn đó ra.
The community needs to share a common goal.	Cộng đồng cần chia sẻ một mục tiêu chung.
This species is new to me.	Loài này là mới đối với tôi.
There is what and your choice is now or never.	Có những gì có và sự lựa chọn của bạn là bây giờ hoặc không bao giờ.
They still haven't had to talk to him.	Họ vẫn chưa phải nói chuyện với anh ta.
Eight years old.	Tám tuổi.
It's time for our legal system to follow suit.	Đã đến lúc hệ thống pháp luật của chúng ta phải tuân theo.
Then try and use the same in your code.	Sau đó, hãy thử và sử dụng tương tự trong mã của bạn.
Strength has her in her own station.	Sức mạnh có cô ấy trong nhà ga của riêng mình.
Make sure you are on an egg-free position behind you.	Đảm bảo rằng bạn đang ở trên một vị trí không có trứng ở phía sau bạn.
Well, maybe it did.	Vâng, có lẽ nó đã làm.
I am working hard now.	Tôi đang làm việc chăm chỉ bây giờ.
Maybe he should accept it.	Có lẽ anh ấy nên chấp nhận nó.
If there was such evidence, my conclusion would be different.	Nếu có bằng chứng như vậy, kết luận của tôi sẽ khác.
Now everything will be fine.	Bây giờ mọi thứ sẽ ổn.
I arrived about an hour later. 	Tôi đã đến trong khoảng một giờ sau đó. 
get will block until it receives a line of input.	get sẽ chặn cho đến khi nó nhận được một dòng đầu vào.
Just reach out, reach out to me.	Chỉ cần tiếp cận, tiếp cận với tôi.
We had our chance.	Chúng tôi đã có cơ hội của mình.
She gets angry and cries because she has to be the first.	Cô ấy tức giận và khóc vì cô ấy phải là người đầu tiên.
She can't do it anymore and won't.	Cô ấy không thể làm điều đó nữa và sẽ không.
We can work here.	Chúng tôi có thể làm việc ở đây.
I absolutely hate it.	Tôi hoàn toàn ghét nó.
But it is only a matter of a few weeks.	Nhưng nó chỉ là vấn đề của vài tuần.
I wouldn't expect to know if he did it wrong.	Tôi sẽ không mong đợi để biết nếu anh ta làm điều đó sai.
Many different species are found around the world.	Nhiều loài khác nhau được tìm thấy trên khắp thế giới.
Entries are gathered from the literature and clinical experience.	Các mục được thu thập từ các tài liệu và kinh nghiệm lâm sàng.
There was very little left for him.	Đã có rất ít phần còn lại cho anh ta.
I make a pretty good living.	Tôi kiếm sống khá tốt.
He wanted the event to give something back to the community.	Anh ấy muốn sự kiện này mang lại điều gì đó cho cộng đồng.
And she wants more than that for it.	Và cô ấy muốn nhiều hơn thế vì nó.
I have reviews on the blog.	Tôi có đánh giá trên blog.
I will probably go into the ring in the water.	Tôi có thể sẽ đi vào vòng trong nước.
Missing values ​​were excluded from the analysis.	Các giá trị bị thiếu đã bị loại trừ khỏi phân tích.
Season chicken with salt and pepper.	Nêm gà với muối và tiêu.
He makes you do what you intend to do.	Anh ấy bắt bạn làm những gì bạn định làm.
I decided to play him.	Tôi quyết định chơi anh ta.
Loudly and in front of the police.	Lớn tiếng và trước mặt cảnh sát.
I see no need to go any further.	Tôi thấy không cần phải đi xa hơn.
Let her mother not remember a story.	Để mẹ cô không nhớ một câu chuyện.
And he will keep it on her.	Và anh ấy sẽ giữ nó trên cô ấy.
He has an extreme energy.	Anh ấy có một năng lượng cực đoan.
Definitely not on my side.	Chắc chắn không phải về phía tôi.
Of course, he was sure he had the diagnosis.	Tất nhiên, anh ta chắc chắn rằng anh ta đã chẩn đoán.
We take it out.	Chúng tôi lấy nó ra.
But this doesn't happen.	Nhưng điều này không xảy ra.
A lot of people feel the same way.	Rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy.
It happens to many people.	Nó xảy ra với nhiều người.
Keep me safe.	Giữ cho tôi an toàn.
I have a feeling they shared something important, like a secret.	Tôi có cảm giác họ đã chia sẻ điều gì đó quan trọng, giống như một bí mật.
Even hours later it is still there.	Thậm chí hàng giờ sau nó vẫn ở đó.
One night his secret is revealed.	Một đêm bí mật của anh lộ ra.
That's really where our focus is.	Đó thực sự là nơi tập trung của chúng tôi.
One must have help there.	Người ta phải có sự giúp đỡ ở đó.
Of course, there is an easier way.	Tất nhiên, có một cách dễ dàng hơn.
One lunch together and she's ready to part.	Một bữa trưa cùng nhau và cô ấy đã sẵn sàng để chia xa.
His story did not pass the smell test.	Câu chuyện của anh ấy không vượt qua bài kiểm tra mùi.
This meal was just fine.	Bữa ăn này đã được chỉ là ổn.
I should have known better than keeping it with him.	Tôi nên biết tốt hơn là giữ nó với anh ta.
But now it is different.	Nhưng bây giờ thì khác.
He stopped like someone who just couldn't take another step.	Anh dừng lại như người vừa không thể bước thêm một bước.
Also a good sign.	Cũng là một dấu hiệu tốt.
I consider making a run for it.	Tôi xem xét việc thực hiện một cuộc chạy cho nó.
It was good.	Nó đã được tốt.
Someone was really, really patient.	Ai đó đã thực sự, thực sự kiên nhẫn.
Now let's consider the first set.	Bây giờ chúng ta hãy xem xét tập hợp đầu tiên.
All the other students have grown up as well.	Tất cả các học sinh khác cũng đã lớn.
I can receive and send emails and everything works fine.	Tôi có thể nhận và gửi email và mọi thứ đều hoạt động tốt.
It was her, the one he really loved.	Đó là cô ấy, người anh ấy thực sự yêu.
We have the means.	Chúng tôi có phương tiện.
We can get it below.	Chúng tôi có thể lấy nó dưới.
You scared us to death over and over again.	Bạn làm chúng tôi sợ đến chết đi sống lại.
We play maybe four hours a week.	Chúng tôi chơi có lẽ bốn giờ một tuần.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
Main reason ,.	Nguyên nhân chính ,.
When we worried about improvement, you saw us today.	Khi chúng tôi lo lắng về sự cải thiện, bạn đã thấy chúng tôi ngày hôm nay.
But to me, there doesn't seem to be much meat here.	Nhưng đối với tôi, dường như không có nhiều thịt ở đây.
It continued for a while after that.	Nó tiếp tục trong một thời gian sau đó.
People who don't want another life.	Những người không muốn có cuộc sống khác.
Future.	Trong tương lai.
They were closed to listen.	Họ đã đóng cửa để lắng nghe.
I also have to pay for them.	Tôi cũng phải trả tiền cho chúng.
This can be good and bad.	Điều này có thể tốt và xấu.
So you can see why a letter is difficult for me.	Vì vậy, bạn có thể thấy lý do tại sao một lá thư là khó khăn cho tôi.
It's different now.	Giờ đã khác.
Don't need it.	Không cần nó.
I move them away and keep them in mine.	Tôi di chuyển chúng ra xa và giữ chúng trong của tôi.
There have been others like me.	Đã có những người khác giống như tôi.
The data of these patients were collected and analyzed.	Dữ liệu của những bệnh nhân này đã được thu thập và phân tích.
He knew she was coming but this surprised him.	Anh biết cô đã đến nhưng điều này làm anh ngạc nhiên.
He was wrong.	Anh ấy đã sai.
The concept of the global economy will be the next collapse.	Khái niệm nền kinh tế toàn cầu sẽ là sự sụp đổ tiếp theo.
It killed him.	Nó đã giết anh ta.
There still seems to be something missing.	Dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó.
She broke her arm.	Cô ấy bị gãy tay.
No one is really in charge.	Không có ai thực sự phụ trách.
Every series is a new series, it takes a lot of effort.	Mỗi bộ truyện đều là một bộ truyện mới, cần nỗ lực hết mình.
I am in my chosen form.	Tôi đang ở trong hình thức đã chọn của tôi.
He also wanted to find friends, but we ran away.	Anh ấy cũng muốn tìm bạn, nhưng chúng tôi lại chạy trốn.
I don't feel too good about the situation.	Tôi không cảm thấy quá tốt về tình hình.
She didn't have time to think, she just had to act.	Cô không có thời gian để suy nghĩ, cô chỉ cần phải hành động.
Let me sit down across from you.	Cho tôi ngồi xuống đối diện.
Recently, however, it won't work properly.	Tuy nhiên, gần đây, nó sẽ không hoạt động bình thường.
It could be anyone.	Nó có thể là bất cứ ai.
He proved his point to himself.	Anh ấy đã chứng minh quan điểm của mình với chính mình.
Just a few seconds.	Chỉ một vài giây.
That's a good thing to keep in mind.	Đó là một điều tốt để ghi nhớ.
They just appear like a paper ball.	Chúng chỉ xuất hiện như một quả bóng giấy.
It is difficult to get relevant search results for this question.	Rất khó để có được kết quả tìm kiếm có liên quan cho câu hỏi này.
Yes, read this letter.	Vâng, hãy đọc bức thư này.
You really have to train your brain to deal with it.	Bạn thực sự phải huấn luyện bộ não của mình để đối phó với nó.
The rooms are on the ground level and have very little protection.	Các phòng nằm trên mặt đất và có rất ít bảo vệ.
This is quite an interesting article.	Đây là một bài báo khá thú vị.
In the word it is.	Trong từ đó là.
Feeling worse now.	Cảm giác bây giờ tồi tệ hơn.
The news excited her.	Tin tức đã làm cô ấy phấn khích.
And the ways that people are making money are changing.	Và những cách mà mọi người đang kiếm tiền đang thay đổi.
As if he was going to come to her'.	Làm như thể anh ấy sẽ đến với cô ấy '.
I want to get the total years of experience.	Tôi muốn lấy tổng số năm kinh nghiệm.
We talked to the men.	Chúng tôi đã nói chuyện với những người đàn ông.
The fact is who chose this life.	Thực tế là ai đã chọn cuộc sống này.
It completely works.	Nó hoàn toàn hoạt động.
We only ask for proof of purchase.	Chúng tôi chỉ yêu cầu bằng chứng mua hàng.
Final.	Sau cùng.
Then he didn't even talk to her.	Khi đó anh ấy thậm chí không nói chuyện với cô ấy.
All we need is your website address!.	Tất cả những gì chúng tôi cần là địa chỉ trang web của bạn !.
You don't know how long they've been waiting.	Bạn không biết họ đã ngồi đợi bao lâu.
However, there are important differences between the two studies.	Tuy nhiên, có sự khác biệt quan trọng giữa hai nghiên cứu.
It feels too random.	Nó cảm thấy quá ngẫu nhiên.
It can be mentioned as a comment to the crash.	Nó có thể được đề cập như một bình luận cho vụ tai nạn.
Research has confirmed this.	Nghiên cứu đã xác nhận điều này.
Names are written in red or green.	Tên được viết bằng màu đỏ hoặc xanh lá cây.
They will fill the quiet house with noise.	Họ sẽ lấp đầy ngôi nhà yên tĩnh với tiếng ồn.
I don't know your life.	Tôi không biết cuộc sống của bạn.
These issues involve time and reality.	Những vấn đề này liên quan đến thời gian và thực tế.
I took the risk and ignored everything else.	Tôi đã mạo hiểm và bỏ qua mọi thứ khác.
There will be noise and signal loss, more than you want.	Sẽ có nhiễu và mất tín hiệu, nhiều hơn bạn muốn.
She paid no attention to him.	Cô không để ý đến anh.
First the nose, and then the lips.	Đầu tiên là mũi, và sau đó là môi.
Or did he tell it.	Hay là anh ấy đã nói với nó.
You must protect it.	Bạn phải bảo vệ nó.
At the present time, it is becoming generic.	Ở thời điểm hiện tại, nó đang trở nên chung chung.
You know, crime.	Bạn biết đấy, tội ác.
No one knows which side he served.	Không ai biết anh ta đã phục vụ bên nào.
It wasn't too long ago.	Nó đã không được quá lâu trước đây.
Apparently it changed course.	Rõ ràng nó đã thay đổi hướng đi.
But this is part of the peace.	Nhưng đây là một phần của hòa bình.
There is not enough sun.	Không có đủ mặt trời.
But they have not yet been taken out of business.	Nhưng họ vẫn chưa được đưa ra khỏi hoạt động kinh doanh.
They care more about my blood than my body.	Họ quan tâm đến máu của tôi hơn là cơ thể của tôi.
This website provides information and resources for students on emotional health issues.	Trang web này cung cấp thông tin và tài nguyên cho sinh viên về các vấn đề sức khỏe cảm xúc.
To see this, let's look at their differences.	Để thấy điều này, chúng ta hãy xem xét sự khác biệt của chúng.
Think in that direction.	Hãy nghĩ theo hướng đó.
I have nothing to worry about.	Tôi không có gì phải lo lắng.
There's definitely a problem.	Chắc chắn có vấn đề.
Frequency measures are not significant.	Các biện pháp tần suất không có ý nghĩa.
A one-argument function built on one line.	Một hàm một đối số được xây dựng trên một dòng.
The right decision will be the right one for them.	Quyết định đúng sẽ là quyết định phù hợp với họ.
He received no references.	Anh ấy không nhận được tài liệu tham khảo.
You just need to learn it over time.	Bạn chỉ cần học nó theo thời gian.
These are examples of why work in the public interest is so important.	Đây là những ví dụ về lý do tại sao công việc vì lợi ích công lại quan trọng như vậy.
I really tried.	Tôi thực sự đã cố gắng.
They cannot help themselves.	Họ không thể tự giúp mình.
In a way, it is true.	Theo một cách nào đó, nó là sự thật.
They bring their families to our events.	Họ đưa gia đình của họ đến các sự kiện của chúng tôi.
Cao, he heard.	Cao, anh ấy đã nghe thấy.
She has never met her before.	Cô ấy chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây.
When this doesn't happen, it doesn't happen.	Khi điều này không xảy ra, điều đó không xảy ra.
That's the tree.	Đó là cây cối.
Now, tell the truth.	Bây giờ, hãy nói sự thật.
That's where he meets his best friends.	Đó là nơi anh ấy gặp những người bạn thân nhất của mình.
Left to himself he certainly went wrong.	Còn lại với bản thân anh ta chắc chắn đã đi sai.
Now she has found one.	Bây giờ cô ấy đã tìm thấy một.
His face was a bit pale.	Mặt anh hơi tái xanh.
But only if they are near the aisle.	Nhưng chỉ khi chúng ở gần lối đi.
Not without her help.	Không phải nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy.
I know one thing.	Tôi biết một điều.
Which one can be used for multiple options.	Cái nào có thể được sử dụng cho nhiều tùy chọn.
They can tell you a lot about a country.	Họ có thể cho bạn biết rất nhiều điều về một quốc gia.
At least they don't do much to solve the problems.	Ít nhất họ không làm gì nhiều để giải quyết các vấn đề.
And now it works.	Và bây giờ nó hoạt động.
We can't stay away.	Chúng tôi không thể tránh xa.
We see symptoms every day.	Chúng tôi thấy các triệu chứng mỗi ngày.
Focus on a clear description of what works for every solution.	Tập trung vào một mô tả rõ ràng về những gì phù hợp với mọi giải pháp.
There are many books, but one in particular proved to be useful to me.	Có rất nhiều cuốn sách, nhưng một cuốn đặc biệt tỏ ra hữu ích đối với tôi.
A man knows where he stands.	Một người đàn ông biết mình đang đứng ở đâu.
We close at eight o'clock.	Chúng tôi đóng cửa lúc tám giờ.
You see it is not a life much to describe.	Bạn thấy nó không phải là một cuộc sống nhiều để mô tả.
The child learns quickly.	Đứa trẻ học nhanh.
I already registered.	Tôi đã đăng ký.
Please tell me this.	Hãy nói cho tôi biết điều này.
Trouble is their middle name.	Rắc rối là tên đệm của họ.
Not with me, but with her.	Không phải với tôi, mà là với cô ấy.
He didn't want to see her again.	Anh không muốn nhìn cô lần nữa.
They analyzed the results and reviewed the manuscript.	Họ đã phân tích kết quả và xem xét bản thảo.
He played it in college.	Anh ấy đã chơi nó ở trường đại học.
He is very pleased with himself.	Anh ấy rất hài lòng với chính mình.
I'm trying to help the people here.	Tôi đang cố gắng giúp những người có mặt ở đây.
Not here.	Ko phải ở đây.
Keep this in mind when reading this post.	Hãy ghi nhớ điều này khi đọc bài đăng này.
I was completely confused when the book ended.	Tôi đã hoàn toàn bối rối khi cuốn sách kết thúc.
You are nothing to me.	Bạn không là gì với tôi.
In fact, no one at all.	Trong thực tế, không có ai cả.
Then everything was quiet and we walked quickly by the side of the road.	Rồi mọi thứ im ắng và chúng tôi đi thật nhanh bên đường.
I have seen progress.	Tôi đã thấy sự tiến bộ.
He was lucky his wife made him come in the house.	Anh may mắn vì vợ anh đã khiến anh vào nhà.
He really pulled me through a lot of things.	Anh ấy thực sự đã kéo tôi vượt qua rất nhiều điều.
I offered him money if he let me do something.	Tôi đã đề nghị anh ta tiền nếu anh ta để tôi làm điều gì đó.
No job after this.	Không có việc làm sau này.
He feels it everywhere in him.	Anh ấy cảm thấy nó ở khắp mọi nơi trong anh ấy.
The underlying cause of these events remains unclear.	Nguyên nhân cơ bản của những sự kiện này vẫn chưa rõ ràng.
It was a new name that could live in this new world.	Đó là một cái tên mới có thể sống trong thế giới mới này.
Another night.	Đêm khác.
And she knew there was going to be a fight.	Và cô ấy biết sẽ có một cuộc chiến.
Making up excuses because he made a statement.	Bịa ra lý do vì anh ấy đã đưa ra nhận định.
I want her to keep thinking that way until.	Tôi muốn cô ấy tiếp tục nghĩ như vậy cho đến khi.
Last mission completed.	Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành.
Of the surface.	Của bề mặt.
You might want to get out of this one soon.	Bạn có thể muốn thoát ra khỏi cái này sớm.
It turns out that this is also not possible.	Nó chỉ ra rằng điều này cũng là không thể.
His sister died many years ago.	Em gái anh ấy đã chết nhiều năm trước.
Maybe we should have seen it come, but we didn't.	Có lẽ chúng ta nên thấy nó đến, nhưng chúng ta đã không.
Then the attack begins.	Sau đó cuộc tấn công bắt đầu.
It just doesn't work to talk normally.	Nó chỉ không hoạt động để nói chuyện bình thường.
I couldn't take my eyes off him.	Tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy.
Any direction would be great.	Bất kỳ hướng nào sẽ là tuyệt vời.
Lots of beliefs.	Rất nhiều niềm tin.
Time will tell if my opinion has changed.	Thời gian sẽ trả lời nếu quan điểm của tôi đã thay đổi.
It is a gruesome journey that seems to exist beyond time.	Đó là một hành trình khủng khiếp dường như tồn tại vượt thời gian.
Care is a secondary factor.	Chăm sóc là một yếu tố phụ.
This is really lovely tool.	Đây là công cụ thực sự đáng yêu.
I never believed that.	Tôi chưa bao giờ tin điều đó.
I see it as a challenge.	Tôi xem đó là một thử thách.
That's actually what happened.	Đó là thực tế những gì đã xảy ra.
Make more laws.	Đưa ra nhiều luật hơn.
But not because I love you.	Nhưng không phải vì yêu anh.
God has left the choice for you.	Chúa đã để lại sự lựa chọn cho bạn.
Stress can have both positive and negative effects.	Căng thẳng có thể có cả tác động tích cực và tiêu cực.
I thought the morning would work, but it hasn't yet.	Tôi nghĩ rằng buổi sáng sẽ làm việc, nhưng nó vẫn chưa.
If that can be added, I will help build it.	Nếu điều đó có thể được thêm vào, tôi sẽ giúp xây dựng nó.
Because they are so few and they know nothing.	Bởi vì họ quá ít và họ không biết gì cả.
Now he can sleep, and he must sleep.	Bây giờ anh có thể ngủ, và anh phải ngủ.
I have to take care of myself.	Tôi phải chăm sóc bản thân mình.
No deal is possible.	Không có thỏa thuận nào là có thể.
And eat breakfast.	Và ăn sáng.
It's not much.	Nó không nhiều.
Part of the power of a map is scale.	Một phần sức mạnh của bản đồ là tỷ lệ.
She is not afraid of me.	Cô ấy không sợ tôi.
Many other students have plans based on the original final date.	Nhiều sinh viên khác có kế hoạch dựa trên ngày cuối cùng ban đầu.
A crime, yes indeed a crime on many levels.	Một tội ác, vâng thực sự là một tội ác ở nhiều cấp độ.
There are a few ways you can do this.	Có một số cách bạn có thể làm điều này.
I never asked.	Tôi chưa bao giờ hỏi.
But we still don't know how to do this.	Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để làm điều này.
I mean.	Ý tôi là.
That is their choice.	Đó là sự lựa chọn của họ.
With change comes joy.	Với sự thay đổi đi kèm với niềm vui.
Can you imagine a better place to stay?.	Bạn có thể tưởng tượng một nơi tốt hơn để ở không ?.
I was so tired, I even felt scared.	Tôi đã quá mệt mỏi, thậm chí cảm thấy sợ hãi.
Keep for myself.	Giữ cho bản thân tôi.
Body type and education level.	Loại cơ thể và trình độ học vấn.
You are too late to save the boy.	Bạn đã quá muộn để cứu cậu bé.
Half are from other states.	Một nửa là từ các tiểu bang khác.
Each treatment group was subject to only one article.	Mỗi nhóm điều trị chỉ chịu một bài báo.
And the night before.	Và đêm hôm trước.
Visit the website for more details.	Truy cập trang web để biết thêm chi tiết.
Neither of her parents pursued this suit.	Cả bố mẹ cô đều không theo đuổi bộ đồ này.
That's where everything begins to lie deep within us.	Đó là nơi mọi thứ bắt đầu nằm sâu trong chúng ta.
There is no letter for me.	Không có lá thư nào cho tôi.
Now let's discuss these levels in more detail.	Bây giờ chúng ta hãy thảo luận chi tiết hơn về các cấp độ này.
However, I will not discuss that now.	Tuy nhiên, tôi sẽ không thảo luận về điều đó bây giờ.
They are clearly not the same.	Chúng rõ ràng không giống nhau.
We went there at the same time.	Chúng tôi đến đó cùng một lúc.
No one is responsible.	Không một ai phải chịu trách nhiệm.
I want to say that.	Tôi muốn nói rằng.
It is on both sides.	Đó là ở cả hai phía.
That is obvious.	Đó là điều đương nhiên.
However, that was her opinion.	Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của cô.
It has a pale yellow color.	Nó có màu vàng nhạt.
But the best thing about that day was the snow.	Nhưng điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm đó là tuyết.
Describe this experience.	Mô tả trải nghiệm này.
The word is his and his only.	Từ đó là của anh ấy và là duy nhất của anh ấy.
She didn't understand that.	Cô ấy không hiểu được điều đó.
If you have nowhere to go, you can stay with us.	Nếu bạn không có nơi nào để đi, bạn có thể ở lại với chúng tôi.
Nothing goes out.	Không có gì đi ra ngoài.
I can only appreciate my husband's support.	Tôi chỉ biết trân trọng sự ủng hộ của chồng tôi.
It's because they want to make money.	Đó là bởi vì họ muốn kiếm tiền.
But teachers can't do it for you.	Nhưng giáo viên không thể làm điều đó cho bạn.
You will really look like a completely different person.	Bạn thực sự sẽ trông hoàn toàn giống một người khác.
You were very understanding.	Bạn đã rất hiểu.
Every few seconds you will see a dance video.	Cứ sau vài giây, bạn sẽ thấy video nhảy.
To find the boys and defeat them.	Để tìm các chàng trai và đánh bại họ.
Then they came.	Sau đó, họ đến.
Shouldn't be like this.	Không nên như thế này.
Apart from us, the place was completely empty.	Ngoài chúng tôi, nơi đó hoàn toàn trống rỗng.
God, what happened to her.	Chúa ơi, cô ấy bị làm sao thế này.
This means that there is not really a chance to change the form.	Điều này có nghĩa là không thực sự có cơ hội để thay đổi biểu mẫu.
I have to go first.	Tôi phải đi trước.
The secret has been revealed now.	Bí mật đã được tiết lộ ngay bây giờ.
To do so after being.	Để làm như vậy sau khi được.
There is a rule.	Có một quy tắc.
Something else is working.	Một cái gì đó khác đang làm việc.
That whole incident was a failure.	Toàn bộ sự cố đó là một thất bại.
He'll be back in a minute.	Anh ấy sẽ quay lại sau một phút.
Friends fall in love, books are published.	Bạn bè yêu nhau, sách đã xuất bản.
Research study design.	Thiết kế nghiên cứu nghiên cứu.
Maybe she'll offer me a drink in a minute.	Có lẽ cô ấy sẽ mời tôi rượu trong một phút nữa.
Some users are very active.	Một số người dùng rất tích cực.
We did it once and that was enough.	Chúng tôi đã làm điều đó một lần và như vậy là đủ.
That we cannot do.	Điều đó chúng tôi không thể làm được.
It has no memory.	Nó không có ký ức.
No other injuries have been reported.	Không có thương tích khác đã được báo cáo.
They say everything is fine.	Họ nói rằng mọi thứ đều ổn.
Nice to meet you again.	Rất vui được gặp lại bạn.
Every team started the season without losing.	Mọi đội bóng đều bắt đầu mùa giải không thua.
Maybe they'll catch us, maybe not.	Có thể họ sẽ bắt được chúng ta, có thể không.
He is a successful man.	Anh ấy là một người đàn ông thành đạt.
Then we have the first one.	Sau đó, chúng tôi có một trong những người đầu tiên.
Her eyes were wet.	Đôi mắt cô ươn ướt.
But reality is far different.	Nhưng thực tế thì khác xa.
The cost is too high.	Chi phí quá cao.
However, you will.	Tuy nhiên, bạn sẽ làm được.
There's no doubting it this time.	Lần này không thể nghi ngờ điều đó.
However, his argument was not supported by any authorities.	Tuy nhiên, lập luận của ông không được bất kỳ cơ quan chức năng nào ủng hộ.
It looks better in person.	Nó trông đẹp hơn trong người.
We are ready.	Chúng tôi đã sẵn sàng.
I will not cry.	Tôi sẽ không khóc.
It was a great day for photos.	Đó là một ngày tuyệt vời cho những bức ảnh.
He fell forward again.	Anh ta lại ngã về phía trước.
And then it lets people in.	Và sau đó nó cho mọi người vào.
It passed him and disappeared before he could reach it.	Nó đã qua anh ta và biến mất trước khi anh ta có thể chạm tới nó.
She knows the art of it better than anyone.	Cô biết nghệ thuật của nó hơn bất cứ ai.
You can find this story of interest.	Bạn có thể tìm thấy câu chuyện quan tâm này.
Events have passed it and let it stand still.	Các sự kiện đã trôi qua nó và để nó đứng yên.
But no one will read them when they are many pages long.	Nhưng sẽ không ai đọc chúng khi chúng dài nhiều trang.
The officers left the house.	Các sĩ quan rời khỏi nhà.
A man she never wanted to see again.	Một người đàn ông mà cô chưa bao giờ muốn gặp lại.
Find their exact location.	Tìm vị trí chính xác của họ.
I backed away, turning my back to him.	Tôi lùi ra xa, quay lưng về phía anh.
This is a big win.	Đây là một chiến thắng lớn.
So we lived where we could.	Vì vậy, chúng tôi đã sống ở nơi chúng tôi có thể.
It really shows how lost they are.	Nó thực sự cho thấy họ lạc lõng như thế nào.
Some people like it, and some people hate it.	Một số người thích nó, và một số người ghét nó.
I don't want to explain or talk about it.	Tôi không muốn giải thích hay nói về nó.
And that's the best way we learn.	Và đó là cách tốt nhất mà chúng tôi học hỏi.
Trust me, they do.	Tin tưởng tôi, họ làm.
He has come a long way to get home.	Anh ấy đã đi một quãng đường dài để về nhà.
I haven't worked on a project in months.	Tôi đã không làm việc trong một dự án trong nhiều tháng.
I just think he's kind of stupid.	Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy có phần ngu ngốc.
So be sure to sign up on their website first.	Vì vậy, hãy chắc chắn đăng ký trên trang web của họ trước.
She didn't know an explanation at all.	Cô hoàn toàn không biết một lời giải thích.
He answered in turn even after the food had arrived.	Anh ta lần lượt trả lời ngay cả khi thức ăn đã đến.
I know how to use those.	Tôi biết cách sử dụng những thứ đó.
Or medical documents that you have access to.	Hoặc văn bản y tế mà bạn có quyền truy cập.
What would someone who has never been there think?.	Ai đó chưa từng đến đó sẽ nghĩ gì ?.
Like the police today.	Giống như cảnh sát ngày nay.
A simple but very good gift for me.	Một món quà đơn giản nhưng rất tốt cho tôi.
I'm not in the core group.	Tôi không thuộc nhóm nòng cốt.
Life is death.	Cuộc sống là cái chết.
They laid out that message when they first arrived.	Họ đã đặt ra thông điệp đó khi họ mới đến.
Sometimes hope is part of the problem.	Đôi khi hy vọng là một phần của vấn đề.
Looks like you picked them fresh.	Có vẻ như bạn đã hái chúng còn tươi.
He just thinks he is.	Anh ấy chỉ nghĩ là anh ấy.
Both are sources of energy and hope.	Cả hai đều là nguồn năng lượng và hy vọng.
Here's how it started.	Đây là cách nó bắt đầu.
This can be useful for many reasons.	Điều này có thể hữu ích vì nhiều lý do.
It's one of the things we do best.	Đó là một trong những điều chúng tôi giỏi nhất.
It was a change in their lives.	Đó là sự thay đổi trong cuộc sống của họ.
Users may enjoy using these apps.	Người dùng có thể thích sử dụng các ứng dụng này.
And now, in phase six, we're going to focus on the brain itself.	Và bây giờ, trong giai đoạn sáu, chúng ta sẽ tập trung vào chính bộ não.
I was completely rested.	Tôi đã hoàn toàn nghỉ ngơi.
He stared at her, surprised for quite a while before answering.	Anh nhìn cô chằm chằm, ngạc nhiên một lúc khá lâu trước khi trả lời.
She stopped and watched.	Cô dừng lại và quan sát.
Some features of this method stand out.	Một số tính năng của phương pháp này nổi bật.
You lose nothing unless it is offered.	Bạn không mất gì trừ khi nó được cung cấp.
Only five crew members remained.	Chỉ còn lại năm thành viên phi hành đoàn.
That's not to say it was ever completely true.	Điều đó không có nghĩa là nó đã từng hoàn toàn đúng.
Both subjects are interested in him.	Cả hai đối tượng đều quan tâm đến anh ta.
Appreciate the little things.	Đánh giá cao những điều nhỏ nhặt.
The man lying on the street nodded.	Người đàn ông nằm trên đường gật đầu.
Most off-campus places are much higher.	Hầu hết những nơi ngoài cơ sở đều cao hơn nhiều.
It's a status for them.	Đó là một trạng thái cho họ.
We don't have a very high rate of return yet.	Chúng tôi chưa có tỷ lệ hoàn vốn quá cao.
I was a huge target when I came here.	Tôi là một mục tiêu rất lớn khi đến đây.
Now it may be too late.	Bây giờ có thể là quá muộn.
It definitely did to me.	Nó chắc chắn đã làm với tôi.
She will fall.	Cô ấy sẽ ngã.
Of course they must have skin on.	Tất nhiên họ phải có da trên.
An era has ended.	Một thời đại đã kết thúc.
You didn't run away, that's fine.	Bạn đã không chạy trốn, vậy là tốt.
Another drop fell.	Một giọt nữa rơi xuống.
Different ways.	Cách khác.
Anyway, not now.	Dù sao thì không phải bây giờ.
Food is not even past its expiration date most of the times.	Thực phẩm thậm chí không quá hạn trong hầu hết các lần.
We went with a car with the remaining money.	Chúng tôi đã đi với một chiếc xe với số tiền còn lại.
We tried to run but our legs couldn't move.	Chúng tôi cố gắng chạy nhưng đôi chân của chúng tôi không thể di chuyển.
In that year.	Trong năm đó.
And another one after that.	Và một cái khác sau đó.
You have to start from scratch.	Bạn phải bắt đầu từ đầu.
Technology has changed that.	Công nghệ đã thay đổi điều đó.
Work is almost done.	Công việc đã gần hoàn thành.
This week he gave them a lot to think about.	Tuần này anh ấy đã cho họ rất nhiều điều để suy nghĩ.
This statement is simply not true.	Tuyên bố này chỉ đơn giản là không đúng.
His arm was hit.	Cánh tay của anh ta đã bị đánh.
But, unfortunately, this statement is false.	Nhưng, thật không may, tuyên bố này là sai.
In my opinion, it ages pretty quickly.	Theo tôi, nó già đi khá nhanh.
Hope this helps someone later.	Hy vọng điều này sẽ giúp ai đó sau này.
They don't really hurt you.	Họ không thực sự làm tổn thương bạn.
He just gave bad advice.	Anh ấy chỉ đưa ra lời khuyên tồi tệ.
I miss her every day.	Tôi nhớ cô ấy mỗi ngày.
This hole is bigger.	Cái lỗ này đã lớn hơn.
In art as in life.	Trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống.
We merely put him where he should be.	Chúng tôi chỉ đơn thuần đặt anh ta ở nơi anh ta nên ở.
A short set.	Một tập hợp ngắn.
I hope you can hear me now.	Tôi hy vọng bạn có thể nghe thấy tôi bây giờ.
Follow the link at the bottom and check out this site.	Thực hiện theo liên kết ở dưới cùng và kiểm tra trang web này.
But the price has dropped some.	Nhưng giá đã giảm một số.
However, this is not what she is afraid of.	Tuy nhiên, đây không phải là điều cô ấy sợ hãi.
You, a stay-at-home mom.	Bạn, một người mẹ ở nhà.
Those who have more, want everything.	Những người có nhiều hơn, muốn mọi thứ.
We know we did the right thing.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã làm đúng.
Only one is absolutely perfect.	Chỉ có một cái hoàn toàn hoàn hảo.
However, her relationship with the child is still unknown.	Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mối quan hệ của cô với đứa trẻ.
Honest debate helps a person learn.	Tranh luận trung thực giúp một người học hỏi.
Also, my upper back is really starting to hurt.	Ngoài ra, lưng trên của tôi thực sự bắt đầu đau.
Not my truth.	Không phải sự thật của tôi.
If it feels soft to the touch, it's ready to eat.	Nếu sờ vào thấy mềm, nó đã sẵn sàng để ăn.
The office is empty.	Văn phòng vắng tanh.
It's hard to know what she feels.	Thật khó để biết những gì cô ấy cảm thấy.
Here's what they did.	Đây là những gì họ đã làm.
I wouldn't trade these people for anything.	Tôi sẽ không đánh đổi những người này để lấy bất cứ thứ gì.
She brought those thoughts back to her.	Cô ấy đã mang những suy nghĩ đó trở lại với cô ấy.
I am afraid of this man.	Tôi sợ người đàn ông này.
We have snow every winter.	Chúng tôi có tuyết vào mỗi mùa đông.
But you are living your own life.	Nhưng bạn đang sống theo cách của riêng bạn.
I know a lot of that.	Tôi biết nhiều điều đó.
No action is taken.	Không có hành động nào được thực hiện.
This is the really difficult part.	Đây là phần thực sự khó khăn.
You really only need the expected result when it fails.	Bạn thực sự chỉ cần kết quả mong đợi khi nó không thành công.
You love working with children and you love to shop.	Bạn thích làm việc với trẻ em và bạn thích mua sắm.
Tell me you'd love to put it in there.	Nói với tôi rằng bạn thích đặt nó vào đó.
There has been success.	Đã có thành công.
And tomorrow.	Và ngày mai.
But that's also too far.	Nhưng điều đó cũng quá xa.
It's not complicated enough.	Nó không đủ phức tạp.
Nor did he know what their long-term effects would be.	Anh ta cũng không biết tác dụng lâu dài của chúng sẽ như thế nào.
So are my brothers.	Những người anh em của tôi cũng vậy.
Follow the exact same steps with the same measures.	Thực hiện chính xác các bước tương tự với các biện pháp tương tự.
Instead, the machine behind him spoke up.	Thay vào đó, cỗ máy phía sau anh ta đã lên tiếng.
However, there is still something else.	Tuy nhiên, vẫn có một cái gì đó khác.
Not as slow as in stupid though.	Không chậm như trong ngu ngốc mặc dù.
She needed to make her own decisions.	Cô cần phải đưa ra quyết định của riêng mình.
Either both or not.	Hoặc cả hai hoặc không.
He was never responsible for anything.	Ông ấy không bao giờ chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì.
But many have been debunked.	Nhưng nhiều người đã bị lật tẩy.
You can be there.	Bạn có thể ở đó.
At least something like that.	Ít nhất là một cái gì đó như thế.
Unless they are political.	Trừ khi họ là chính trị.
If you have a garden, put the plant outside in the summer.	Nếu bạn có một khu vườn, hãy đặt cây ra ngoài trời vào mùa hè.
She's ready for you, she said.	Cô ấy đã sẵn sàng cho bạn, cô ấy nói.
He was careful, he thought.	Anh ấy đã cẩn thận, anh nghĩ.
Tonight feels like nothing happened, life is normal.	Đêm nay cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn bình thường.
He didn't let her.	Anh ấy không để cho cô ấy.
My husband is still down there with my dad.	Chồng tôi vẫn ở dưới đó với bố tôi.
She told him it was on her car seat.	Cô ấy nói với anh rằng nó nằm trên ghế xe của cô ấy.
They fill the space.	Họ lấp đầy không gian.
To get to the top, you need to put your foot in the door.	Để lên đến đỉnh cao, bạn cần phải đặt chân vào cửa.
It will be more important than you can imagine.	Nó sẽ quan trọng hơn bạn có thể tưởng tượng.
Names where she is not present.	Những cái tên mà cô ấy không có mặt.
We can silence those guys.	Chúng ta có thể bịt miệng những kẻ đó lại.
We are in love.	Chúng tôi yêu nhau.
I met your father with a strange feeling.	Tôi đã gặp cha của bạn bằng một cảm giác kỳ lạ.
Finally the doors were opened.	Cuối cùng thì các cánh cửa cũng được mở ra.
I hope it will be good.	Tôi hy vọng nó sẽ tốt.
She is one of those people who are busy doing nothing.	Cô ấy là một trong những người bận rộn không làm gì cả.
I have never been so angry, before or since, with a man.	Tôi chưa bao giờ tức giận như vậy, trước hay kể từ khi, với một người đàn ông.
And look for more people just like you.	Và tìm kiếm thêm những người giống như bạn.
I have no love for this.	Tôi không có tình yêu cho điều này.
He took a chair and sat on it beside the bed.	Anh ta lấy một cái ghế và ngồi vào nó bên cạnh giường.
I put everything in there.	Tôi đặt mọi thứ vào đó.
Because the night is fast approaching.	Vì đêm đang đến nhanh.
That's why you need someone who thinks a little ahead.	Đó là lý do tại sao bạn cần một người biết suy nghĩ trước một chút.
Try it, you will see.	Hãy thử nó, bạn sẽ thấy.
It was not science as we know it today.	Nó không phải là khoa học như chúng ta biết ngày nay.
Our findings are consistent with data reported by other research groups.	Phát hiện của chúng tôi phù hợp với dữ liệu được báo cáo bởi các nhóm nghiên cứu khác.
He is especially good with small children.	Anh ấy đặc biệt tốt với những đứa trẻ nhỏ.
It's very interesting.	Điều đó rất thú vị.
What did you both wear.	Cả hai bạn đã mặc gì.
None of this can tell you at the time.	Không ai trong số này có thể nói với bạn vào thời điểm đó.
You can have some great pictures here.	Bạn có thể có một số hình ảnh lớn ở đây.
They say their country is no longer a state.	Họ nói rằng đất nước của họ không còn là một nhà nước.
It was clear that she was not interested.	Rõ ràng là cô không có hứng thú.
He loves and likes the taste as well.	Anh ấy yêu và thích hương vị là tốt.
Just control your behavior according to your own good values.	Chỉ cần kiểm soát hành vi của bản thân theo những giá trị tốt đẹp của riêng bạn.
No problem.	Không có vấn đề gì.
She later died.	Cô ấy sau đó đã chết.
Ten minutes later he was back.	Mười phút sau anh đã trở lại.
The experiment took place over the course of a school year.	Thí nghiệm diễn ra trong suốt một năm học.
They really don't know what trouble they're in.	Họ thực sự không biết họ đang gặp rắc rối gì.
He continued with that clever mouth.	Anh ta lại tiếp tục với cái miệng thông minh đó.
This is not something he understands well.	Đây không phải là thứ mà anh ấy hiểu rõ.
Not so.	Không phải như vậy.
No one can make a difference.	Không ai có thể tạo ra sự khác biệt.
I think there could be more to it than that.	Tôi nghĩ rằng có thể có nhiều thứ hơn thế.
The rooms are small.	Các phòng đều nhỏ.
He took one look at it and threw it on the ground.	Anh ta nhìn nó một cái và ném nó xuống đất.
When others will act differently.	Khi những người khác sẽ hành động khác.
Via ????????? 	Qua ?????????
for my friend ???????????.	cho bạn mình ??????????.
If it moves while wearing, it's too big.	Nếu nó di chuyển trong khi mặc, nó quá lớn.
Not a great start.	Không phải là một khởi đầu tuyệt vời.
Not a born soccer player.	Không phải là một cầu thủ bóng đá bẩm sinh.
Before it's too late.	Trước khi quá muộn.
He pointed it out to those who had traveled with him.	Anh ta chỉ nó cho những người đã đi cùng anh ta.
Accordingly, no retrieving happened.	Theo đó, không có lấy đã xảy ra.
I looked at the sky around me.	Tôi nhìn bầu trời xung quanh mình.
I was burned.	Tôi đã bị cháy.
We can't let that ever be thought of.	Chúng ta không thể để điều đó bao giờ được nghĩ đến.
I am not your father.	Tôi không phải là cha của bạn.
His own category includes his mother and himself.	Loại riêng của anh ta bao gồm mẹ anh ta và chính anh ta.
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ.
Time to start with it.	Đã đến lúc bắt đầu với nó.
The new observations are below the double line.	Các quan sát mới nằm dưới đường gấp đôi.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
A large room.	Một phòng lớn.
It just does.	Nó chỉ làm.
Plan slowly until you feel normal again.	Hãy lên kế hoạch từ từ cho đến khi bạn cảm thấy bình thường trở lại.
For event information, click here.	Để biết thông tin sự kiện, bấm vào đây.
Main office at a.	Văn phòng chính tại a.
Unfortunately, nothing else here comes close to that level.	Thật không may, không có gì khác ở đây gần như ở cấp độ đó.
I said, okay, and went into surgery.	Tôi nói, được rồi, và đi vào phẫu thuật.
Looks like the music industry will get in on it.	Có vẻ như ngành công nghiệp âm nhạc sẽ tham gia vào.
They are.	Họ đang.
Thirty children lost their mothers.	Ba mươi đứa trẻ mất mẹ.
Black and brown and white.	Đen và nâu và trắng.
This is religion.	Đây là tôn giáo.
It is not lost.	Nó không bị mất.
You set the bar.	Bạn đặt thanh.
I will empty my account.	Tôi sẽ làm trống tài khoản của mình.
Otherwise you will get an error as described.	Nếu không bạn sẽ gặp lỗi như mô tả.
However, this doesn't work for the following reason.	Tuy nhiên, điều này không hoạt động bởi lý do sau.
Everything in this room is pale.	Mọi thứ trong căn phòng này đều nhợt nhạt.
You will see them exist.	Bạn sẽ thấy chúng tồn tại.
She was very small and thin, in those days.	Cô ấy rất nhỏ và gầy, trong những ngày đó.
He's the only one who knows that particular area of ​​space.	Anh ấy là người duy nhất biết khu vực không gian cụ thể đó.
I think that's how it should be done.	Tôi nghĩ rằng đó là cách mà nó nên được thực hiện.
I don't mind hearing him talk.	Tôi không ngại nghe anh ấy nói chuyện.
It could be a more complicated way.	Nó có thể là một cách phức tạp hơn.
And actually it's been a while.	Và thực tế đã được một thời gian.
If you try to search, you will find him.	Nếu bạn cố gắng tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy anh ấy.
The dogs are trying to attack a black spot on the ground.	Những con chó đang cố gắng tấn công một điểm đen trên mặt đất.
They put their trust in me.	Họ đã đặt niềm tin vào tôi.
I didn't even try to imagine what was going on in his head.	Tôi thậm chí còn không cố tưởng tượng những gì đang diễn ra trong đầu anh ấy.
I am open to ideas!.	Tôi cởi mở cho những ý tưởng !.
Thank you for what you have done and will do.	Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm và sẽ làm.
Know me, she did.	Biết tôi, cô ấy đã làm.
He shouldn't have run away.	Anh ta không nên chạy trốn.
Expect their call.	Mong đợi cuộc gọi của họ.
Call for any questions!.	Gọi nếu có bất kỳ câu hỏi nào !.
Talk about trouble.	Nói về rắc rối.
You can let it go.	Bạn có thể để nó đi.
And yellow.	Và màu vàng.
For many people, the two are often confused.	Đối với nhiều người, cả hai thường bị nhầm lẫn.
Go get some.	Đi lấy một ít.
End date.	Ngày kết thúc.
Look and see.	Nhìn cái đi rồi thấy.
This is the complete point.	Đây là điểm hoàn chỉnh.
You fully expect the traffic to stop.	Bạn hoàn toàn mong đợi giao thông dừng lại.
Therefore, they are selected to be the most suitable.	Vì vậy chúng được lựa chọn sao cho phù hợp nhất.
Such as writing to the database.	Chẳng hạn như ghi vào cơ sở dữ liệu.
Make sure your bed area can actually fit a larger bed.	Đảm bảo rằng diện tích giường của bạn có thể thực sự phù hợp với một chiếc giường lớn hơn.
And they will probably need help.	Và họ có thể sẽ cần sự giúp đỡ.
We love the connection this family has with each other.	Chúng tôi yêu sự kết nối mà gia đình này đã có với nhau.
For example, consider situations such as with moving objects in the figure.	Ví dụ, hãy xem xét các tình huống chẳng hạn như với các đối tượng chuyển động trong hình.
And another big one.	Và một cái lớn nữa.
We also enjoyed this dinner and a great visit.	Chúng tôi cũng rất thích bữa tối này và một chuyến thăm tuyệt vời.
Second time run away.	Lần thứ hai chạy đi.
Found it easy to mingle with people.	Tìm thấy nó dễ dàng để hòa nhập với mọi người.
It doesn't look bad.	Nó trông không tệ.
Your website is great.	Trang web của bạn rất tuyệt.
All hands were lost.	Tất cả các bàn tay đã bị mất.
There are many examples of software projects that fail.	Có rất nhiều ví dụ về các dự án phần mềm thất bại.
How straight guys are with women is beyond me.	Làm thế nào các chàng trai thẳng thắn với phụ nữ là ngoài tôi.
You need to leave this place, right now.	Bạn cần phải rời khỏi nơi này, ngay bây giờ.
So we took a look.	Vì vậy, chúng tôi đã xem xét.
For the third, it is one.	Đối với thứ ba, nó là một.
Plan your knowledge next year basically it delivers.	Lập kế hoạch kiến ​​thức của bạn vào năm sau về cơ bản nó cung cấp.
But she knows me.	Nhưng cô ấy biết tôi.
He wants to win.	Anh ấy muốn chiến thắng.
Especially someone like you.	Đặc biệt là một người như bạn.
It saved their lives.	Nó đã cứu sống họ.
The door was locked.	Cửa đã bị khóa.
It was a moment for sure.	Đó là một khoảnh khắc chắc chắn.
A credit card is a card linked to a credit account.	Thẻ tín dụng là thẻ được liên kết với một tài khoản tín dụng.
It's not about a murder.	Nó không nói về một vụ giết người.
You repeat yourself once, twice.	Bạn lặp lại chính mình một lần, hai lần.
We survive, we work, even though we are children.	Chúng tôi sống sót, chúng tôi làm việc, mặc dù là những đứa trẻ.
We read and we listen.	Chúng tôi đọc và chúng tôi lắng nghe.
We're going to demonstrate something about how life works.	Chúng tôi sẽ chứng minh điều gì đó về cách thức hoạt động của cuộc sống.
I went alone.	Tôi đã đi một mình.
And the rest of them.	Và phần còn lại của chúng.
I could come up with this, but to no avail.	Tôi có thể đưa ra điều này, nhưng không có ích gì.
Plus, a letter.	Thêm vào đó, một lá thư.
His hand touched something soft.	Tay anh chạm vào một thứ gì đó mềm mại.
You have been in the hospital before.	Bạn đã từng ở bệnh viện trước đây.
But perhaps there will be another path to come.	Nhưng có lẽ sẽ có một con đường khác sắp tới.
We both have blue eyes.	Cả hai chúng tôi đều có đôi mắt xanh.
The sun was very hot and he walked slowly.	Mặt trời rất nóng và anh ấy bước đi chậm rãi.
This is not only because there is no need to create more content.	Điều này không chỉ vì không cần phải tạo ra nhiều nội dung hơn.
Those who pay for it know it.	Những người trả tiền cho nó biết điều đó.
I'm sitting there trying to think.	Tôi đang ngồi đó để cố gắng suy nghĩ.
The look on his face said he knew what was coming.	Vẻ mặt của anh ấy nói rằng anh ấy biết điều gì sẽ đến.
This is not a pretty look.	Cái này không phải là một cái nhìn đẹp.
Gently press the two together.	Nhẹ nhàng ấn cả hai vào nhau.
Almost half past eight.	Gần tám giờ rưỡi.
My parents are fine.	Bố mẹ tôi vẫn ổn.
They cannot forward me to any such person.	Họ không thể chuyển tiếp tôi cho bất kỳ người nào như vậy.
But it partly answers the question.	Nhưng nó phần nào trả lời câu hỏi.
People remember negative comments more than they remember positive comments.	Mọi người nhớ những nhận xét tiêu cực nhiều hơn họ nhớ những nhận xét tích cực.
I'm ready to get started now.	Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu ngay bây giờ.
They have to believe me.	Họ phải tin tôi.
She must have recognized him and felt happy.	Cô ấy hẳn đã nhận ra anh và cảm thấy hạnh phúc.
She has no response.	Cô ấy không có phản hồi.
I have lost my desire to kill.	Tôi đã mất ham muốn giết người.
I'm not sure why they didn't change.	Tôi không chắc tại sao họ không thay đổi.
We don't need to buy.	Chúng tôi không cần phải mua.
I searched everywhere, and still couldn't find an answer.	Tôi tìm kiếm khắp nơi, và vẫn không tìm thấy câu trả lời.
She is seven years old.	Cô ấy bảy tuổi.
You want everything to be perfect.	Bạn muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo.
I call them for what they are.	Tôi gọi họ vì những gì họ đang có.
And he will be free.	Và anh ấy sẽ được tự do.
Maybe she couldn't even laugh or cry.	Có lẽ cô ấy thậm chí không thể cười hay khóc.
I mean damn it.	Ý tôi là mẹ kiếp.
But with the death of his father, his dreams died with him.	Nhưng với cái chết của cha anh, những giấc mơ của anh cũng chết theo anh.
Actual prices may vary.	Giá thực tế có thể thay đổi.
It's like a part of him isn't there.	Nó giống như một phần của anh ấy không có ở đó.
Both seem to work fine.	Cả hai dường như hoạt động tốt.
I knew it would work, and it did.	Tôi biết nó sẽ hoạt động, và nó đã làm.
Other stories are similar.	Các câu chuyện khác cũng tương tự như vậy.
I'm a boy, I can't do that.	Tôi là con trai, không thể làm vậy.
This information is important for actions such as walking or standing still.	Thông tin này rất quan trọng đối với các hành động như đi bộ hoặc đứng yên.
He's thinking about sex.	Anh ấy đang nghĩ về tình dục.
But this may be taken too far.	Nhưng điều này có thể được đưa quá xa.
She never said those words.	Cô chưa bao giờ nói những lời đó.
For one night.	Cho một đêm.
My application runs much faster.	Ứng dụng của tôi chạy nhanh hơn nhiều.
The kids on the show have gotten older.	Những đứa trẻ trong chương trình đã lớn hơn.
And there is no war, at least not now.	Và không có chiến tranh, ít nhất là không phải lúc này.
I think they're good.	Tôi nghĩ chúng tốt.
Interpretation of these findings may be limited by the small sample size.	Việc giải thích những phát hiện này có thể bị hạn chế bởi cỡ mẫu nhỏ.
Got the chance again on the first of next week.	Có cơ hội một lần nữa vào đầu tiên của tuần tới.
Good times, good times.	Thời gian tốt, thời gian tốt.
But they couldn't stay.	Nhưng họ không thể ở lại.
So do most people with half a brain.	Hầu hết những người có nửa não cũng vậy.
Let's keep thinking.	Hãy tiếp tục suy nghĩ.
We will sleep late.	Chúng ta sẽ ngủ muộn.
But enough about them.	Nhưng đủ về chúng.
This marriage is not good for her.	Cuộc hôn nhân này không tốt cho cô ấy.
Slowly.	Chậm rãi.
I did that, still doesn't work.	Tôi đã làm điều đó, vẫn không hiệu quả.
Get up and take her to the hospital.	Lên và đưa cô ấy đến bệnh viện.
There was something definite about her that he liked.	Có điều gì đó xác định ở cô mà anh thích.
This is a team effort.	Đây là một nỗ lực của cả nhóm.
Wait a minute.	Chờ một chút.
But it's like a fun experiment in life.	Nhưng nó giống như một thử nghiệm thú vị trong cuộc sống.
We love this word.	Chúng tôi yêu từ này.
She is not fat but well covered.	Cô không béo nhưng được che chắn kỹ càng.
After the war, he went and got it back.	Sau chiến tranh, anh ấy đã đi và lấy lại nó.
Yes, we care.	Có, chúng tôi quan tâm.
You just keep going.	Bạn cứ tiếp tục đi.
In some cases, calling functions on a particular state does nothing.	Trong một số trường hợp, việc gọi các hàm trên một trạng thái cụ thể không làm gì cả.
And it was correct.	Và nó đã đúng.
I wrote it down.	Tôi đã viết nó ra.
You decide that it doesn't really matter how many points you score.	Bạn quyết định rằng bạn ghi được bao nhiêu điểm không thực sự quan trọng.
Is a draw.	Là một trận hòa.
That's exactly what you get here.	Đó chính xác là những gì bạn nhận được ở đây.
The latter can explain the population of single stars.	Sau này có thể giải thích dân số của các ngôi sao đơn lẻ.
These are the people who treat us badly.	Đây là những người đối xử tệ với chúng tôi.
Know that you are being missed.	Biết rằng bạn đang bị bỏ lỡ.
We often hear that we should improve such numbers.	Chúng ta thường nghe nói rằng chúng ta nên cải thiện những con số như vậy.
Then move them to another layer.	Sau đó di chuyển chúng sang một lớp khác.
I won't see them again.	Tôi sẽ không gặp họ nữa.
I never knew that anyone did that until recently.	Tôi chưa bao giờ biết rằng bất cứ ai đã làm điều đó cho đến gần đây.
Bright future.	Tương lai tươi sáng.
Make him think you're worth his time.	Khiến anh ấy nghĩ rằng bạn xứng đáng với thời gian của anh ấy.
Basically, it is very rare.	Về cơ bản, nó là rất hiếm.
She chased after him.	Cô ấy đã đuổi theo anh ta.
Make it a regular practice to appeal to everyone, everyone included.	Hãy thực hành thường xuyên để kêu gọi mọi người, bao gồm tất cả mọi người.
I don't give them anything.	Tôi không cho họ gì cả.
Just like the old days.	Cũng giống như ngày xưa.
She died.	Cô ấy đã chết.
That makes it a valid answer.	Điều đó làm cho nó trở thành một câu trả lời hợp lệ.
Special order only.	Chỉ đặt hàng đặc biệt.
I will do better but this is really low and very difficult.	Tôi sẽ làm tốt hơn nhưng điều này thực sự thấp và rất khó.
Just an example.	Chỉ là một ví dụ.
That's why this game is so big for us.	Đó là lý do tại sao trò chơi này rất lớn đối với chúng tôi.
They married him.	Họ đã kết hôn với anh ta.
It is not an easy path to the top.	Nó không phải là một con đường dễ dàng để lên đến đỉnh cao.
That makes me really excited to move forward.	Điều đó khiến tôi thực sự hào hứng khi tiến về phía trước.
It's not like she's worried about taking care of herself.	Không phải cô ấy lo lắng về việc chăm sóc bản thân.
I thought she was very, very dangerous.	Tôi đã nghĩ rằng cô ấy rất, rất nguy hiểm.
That is not his job.	Đó không phải là công việc của anh ấy.
My thoughts on food can go anywhere.	Suy nghĩ của tôi về thức ăn có thể đi đến bất cứ đâu.
That's the worst of it, she thought.	Đó là điều tồi tệ nhất của nó, cô nghĩ.
He was married five times and left behind four children.	Ông đã kết hôn năm lần và để lại bốn đứa con.
He was expecting her to fall.	Anh đã mong đợi cô ấy sẽ sụp đổ.
The air shook as he pushed it aside.	Không khí rung chuyển khi anh gạt nó sang một bên.
And you are absolutely correct.	Và bạn hoàn toàn chính xác.
Don't tell anyone about us.	Không cho ai biết về chúng tôi.
However, the age of the animal used is probably relevant.	Tuy nhiên, tuổi của động vật được sử dụng có lẽ có liên quan.
A glass of milk is placed in front of a place.	Một ly sữa được đặt trước một nơi.
Then she finally stood up.	Rồi cuối cùng cô ấy cũng đứng dậy.
It was a new experience for me.	Đó là một trải nghiệm mới đối với tôi.
A very familiar fear.	Một nỗi sợ rất quen thuộc.
Important thing.	Điều quan trọng.
Don't give up hope.	Đừng từ bỏ hy vọng.
You are not correct.	Bạn không đúng.
He did not close his eyes.	Anh không nhắm mắt.
It's just a few lines.	Nó chỉ là một vài dòng.
Return to hotel for breakfast.	Trở về khách sạn để ăn sáng.
We were scared because we didn't get to grow up with them.	Chúng tôi sợ hãi vì chúng tôi đã không được lớn lên cùng họ.
The two became good friends in middle school.	Hai người trở thành bạn tốt của nhau hồi cấp hai.
That's not safe but better.	Điều đó không an toàn nhưng tốt hơn.
Once a day is enough, but twice is better.	Một lần một ngày là đủ, nhưng hai lần thì tốt hơn.
One of those small steps is to prepare the night before.	Một trong những bước nhỏ đó là chuẩn bị từ đêm hôm trước.
For us, this just comes down to the pace of development.	Đối với chúng tôi, điều này chỉ đi xuống tốc độ phát triển.
He likes her more.	Anh ấy thích cô ấy hơn.
You do your own jobs.	Bạn làm việc của bạn.
And good news.	Và một tin vui.
It can't be far.	Nó không thể xa được.
Keep contact!.	Giữ liên lạc!.
But she is talking about her feelings to you right now.	Nhưng cô ấy đang nói về cảm xúc của cô ấy với bạn lúc này.
Willpower cannot be two things at once.	Ý chí không thể hai điều cùng một lúc.
He is doing a good job.	Anh ấy đang làm một công việc tốt.
It wasn't as if she could get in any more trouble.	Nó không như thể cô ấy có thể gặp thêm rắc rối nào nữa.
I never found anything of interest.	Tôi không bao giờ tìm thấy bất cứ điều gì để quan tâm.
He pulled out a knife.	Anh ta rút dao.
It was included for a different reason.	Nó được đưa vào vì một lý do khác.
He doesn't change because he's surrounded by other people.	Anh ấy không thay đổi vì xung quanh anh ấy là những người khác.
In fact, throw it in their face.	Thực tế là ném nó vào mặt họ.
It will only be for.	Nó sẽ chỉ dành cho.
But this kid had worse things to go through.	Nhưng đứa trẻ này đã có những điều tồi tệ hơn phải trải qua.
They know that the body of the future does not move.	Họ biết rằng cơ thể của tương lai không chuyển.
Indeed, there is only one possible input per process.	Thật vậy, chỉ có một đầu vào khả thi cho mỗi quá trình.
It's five o'clock.	Đã năm giờ.
They decided to go see him.	Họ quyết định đi gặp anh ta.
Reading the entire instructions, we found no such effect.	Đọc toàn bộ hướng dẫn, chúng tôi thấy không có tác dụng như vậy.
I made a mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm.
It's their choice, not yours.	Đó là sự lựa chọn của họ, không phải của bạn.
I like samples.	Tôi thích các mẫu.
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	Đôi khi nó hoạt động, đôi khi nó không.
None of the other children made a sound.	Không một đứa trẻ nào khác phát ra âm thanh.
Many companies will end up paying you less, just like that.	Nhiều công ty cuối cùng sẽ trả ít hơn cho bạn, giống như vậy.
However, that ball should have disappeared by that time.	Tuy nhiên, quả bóng đó lẽ ra đã biến mất vào lúc đó.
Stand in that door and no one can get in.	Đứng trong cánh cửa đó và không ai có thể vào được.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
Then he stopped.	Sau đó anh ta dừng lại.
Behind this desk.	Phía sau bàn làm việc này.
They have been receiving for quite some time.	Họ đã nhận được khá lâu.
I am not interested in doing so.	Tôi không quan tâm đến việc làm như vậy.
He raised his glass.	Anh nâng ly.
But it does not mean protection.	Nhưng nó không có nghĩa là bảo vệ.
I have tried many ways and nothing is called.	Tôi đã thử bằng nhiều cách và không có gì được gọi là.
You have completed.	Bạn đã hoàn thành.
I told you both to call me by my name.	Tôi đã bảo cả hai hãy gọi tôi bằng tên của tôi.
Yes, there are problems with the law.	Có, có vấn đề với luật pháp.
Everyone loves sugar.	Mọi người đều thích đường.
He will make whatever decision is best for him.	Anh ấy sẽ đưa ra bất cứ quyết định nào là tốt nhất cho anh ấy.
Let me know, should be fun!!!.	Hãy cho tôi biết, nên được vui vẻ !!!.
Now, everyone is happy.	Bây giờ, tất cả mọi người đều hạnh phúc.
All pages are as expected in the page library.	Tất cả các trang đều như mong đợi trong thư viện trang.
The same is true for a country.	Điều này cũng đúng đối với một quốc gia.
I tried calling.	Tôi đã thử gọi.
I do not really care.	Tôi thực sự không quan tâm.
But no, there isn't.	Nhưng không, không có.
Just like you, so do most other sites.	Cũng giống như bạn, hầu hết các trang khác cũng vậy.
She is looking in the corner.	Cô ấy đang nhìn vào góc.
They told us to go back.	Họ bảo chúng tôi quay trở lại.
The difference between the two groups was not significant.	Sự khác biệt giữa hai nhóm không đáng kể.
He felt he had to lie.	Anh cảm thấy mình phải nói dối.
True ownership.	Đúng là sở hữu.
You're too strange.	Anh quá lạ.
So you seem to have been there.	Vì vậy, dường như bạn đã ở đó.
Just sit tight.	Chỉ cần ngồi chặt chẽ.
Some families have struggled to hold out.	Một số gia đình đã cố gắng để giữ vững.
They won't go too far.	Họ sẽ không đi quá xa.
We can make room.	Chúng ta có thể nhường chỗ.
They frequently occur in the stomach.	Chúng thường xuyên xảy ra trong dạ dày.
You have to switch to a paid model for larger development.	Bạn phải chuyển sang mô hình trả phí để phát triển lớn hơn.
It can't be called commercial.	Nó có thể không được gọi là thương mại.
For an hour or two, the snow kept coming.	Trong một hoặc hai giờ, tuyết vẫn tiếp tục kéo đến.
I saw the name but thought nothing of it.	Tôi nhìn thấy tên nhưng không nghĩ gì về nó.
It is very safe to eat, but it is not very tasty.	Nó rất an toàn để ăn, nhưng nó không được ngon cho lắm.
I don't really think they will kill you.	Tôi không thực sự nghĩ rằng họ sẽ giết bạn.
Tell me where to take you.	Nói cho tôi biết nơi đưa bạn đi.
Don't be afraid to put your boat on the ice.	Không ngại đưa thuyền của mình vào băng.
None of these.	Không có những thứ này.
No, nothing said about that part.	Không, không có gì nói về phần đó.
Go on.	Tiếp tục đi.
But the actual meaning could be something else.	Nhưng ý nghĩa thực tế có thể là một cái gì đó khác.
Expect the birds to have their share too.	Mong đợi những con chim cũng có phần của chúng.
Well worth a visit!.	Rất đáng để ghé thăm !.
Often, however, there is a best solution that everyone can agree on.	Tuy nhiên, thông thường, có một giải pháp tốt nhất mà mọi người có thể đồng ý.
Whatever is going on in the man's head, it's not pretty.	Bất cứ điều gì đang xảy ra trong đầu của người đàn ông, nó không đẹp.
Behind him, above him.	Phía sau anh ta, phía trên anh ta.
Don't trust any of them.	Không tin tưởng ai trong số họ.
Health is the focus.	Khỏe mạnh là trọng tâm.
Just like you feel pushed to the right or left in a turning car.	Cũng giống như bạn cảm thấy bị đẩy sang phải hoặc trái trong một chiếc xe đang quay đầu.
When he went out, he joined them in the car.	Khi anh ra ngoài, anh cùng họ lên xe.
The number is not a number that he recognizes.	Số không phải là số mà anh ta nhận ra.
Our dog was happy the whole time.	Con chó của chúng tôi đã hạnh phúc trong suốt thời gian.
You have to look at them one by one.	Bạn phải nhìn vào từng người một.
Not a car crash.	Không phải là một vụ tai nạn xe hơi.
In many ways, that was true.	Theo nhiều cách, điều đó đã đúng.
I can't imagine being completely in one state.	Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ hoàn toàn ở trong một trạng thái.
A high place.	Một nơi cao.
They sold very well.	Họ đã bán rất chạy.
It's hard to say.	Thật khó để nói.
I was sad.	Tôi đã buồn.
Not much.	Không có nhiều.
It is not forever.	Nó không phải là mãi mãi.
One voice rises above the others, both in volume and frequency.	Một giọng nói vượt lên trên những giọng khác, cả về âm lượng và tần số.
You must have been working for weeks.	Bạn phải đã làm việc trong nhiều tuần.
It could be a great job for him.	Nó có thể là một công việc tuyệt vời cho anh ta.
My father was also involved in politics.	Cha tôi cũng từng tham gia chính trị.
She has a chef.	Cô ấy có một đầu bếp.
There are different types of models.	Có nhiều loại mô hình khác nhau.
One way to argue with them.	Một cách để lập luận với họ.
Parents must treat each other with respect.	Cha mẹ phải đối xử với nhau bằng sự tôn trọng.
But good to remember.	Nhưng tốt để nhớ.
Seems like an appropriate day.	Có vẻ như một ngày thích hợp.
He finds the money himself.	Anh ấy tự tìm tiền.
I hate you sad.	Tôi ghét bạn buồn.
He knows too much.	Anh ấy biết quá nhiều.
I will be equal to you.	Tôi sẽ ngang bằng với bạn.
Both are still visible.	Cả hai vẫn đang nhìn thấy.
However there are a few odd things about it.	Tuy nhiên có một vài điều kỳ lạ về nó.
We can understand what he wrote.	Chúng tôi có thể hiểu những gì anh ấy đã viết.
To overcome them is impossible.	Để vượt qua chúng là điều không thể.
He heard her talking on the phone.	Anh nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại.
Way to go with the whole book!.	Cách để đi với toàn bộ cuốn sách !.
Now it's an excursion.	Bây giờ nó là một chuyến tham quan.
However, she continued those efforts.	Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục những nỗ lực đó.
Yes, most of us don't have adults.	Phải, hầu hết chúng ta đều không có người lớn.
Hope this is useful.	Hi vọng điêu nay co ich.
People doing business with which they are familiar or recognized.	Mọi người kinh doanh mà họ quen thuộc hoặc được công nhận.
Would love to talk to their parents for a few minutes.	Rất muốn nói chuyện với cha mẹ của họ trong một vài phút.
Use language as a tool.	Sử dụng ngôn ngữ như một công cụ.
I learned a lot more on the train.	Tôi đã học được nhiều hơn trên tàu.
You don't have to tell them.	Bạn không cần phải nói với họ.
And that speed too.	Và cả tốc độ đó nữa.
And the case.	Và trường hợp.
Obviously, you can tell us a little more about.	Rõ ràng, bạn có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về.
The girls looked at him with amusement.	Các cô gái xem xét anh ta một cách thích thú.
However, there are two things.	Tuy nhiên, có hai điều.
That's the next job.	Đó là công việc tiếp theo.
That's just the problem.	Đó chỉ là vấn đề.
Hit her really well.	Đánh cô ấy một cái thật tốt.
He offered him money, but he wouldn't take it.	Anh ta đã đề nghị anh ta tiền, nhưng anh ta sẽ không nhận.
However, the opportunity is lucrative.	Tuy nhiên, cơ hội béo bở.
Looking up suddenly into the night.	Ngước nhìn bất chợt vào màn đêm.
Please provide your input.	Vui lòng cung cấp đầu vào của bạn.
It took a while to gather together.	Đã mất một thời gian để tập hợp lại với nhau.
Try to avoid such guys.	Cố gắng tránh những kẻ như vậy.
It will give some advance notice.	Nó sẽ cung cấp cho một số thông báo trước.
He's not here and he can't hurt you.	Anh ấy không có ở đây và anh ấy không thể làm tổn thương bạn.
That is true love, in my opinion.	Đó là tình yêu đích thực, theo quan điểm của tôi.
There is a work around.	Có một công việc xung quanh.
She touched him first with her tongue.	Cô chạm vào anh đầu tiên bằng lưỡi của mình.
His time is up.	Thời gian của anh ấy đã hết.
He was there.	Anh ấy đã ở đó.
It's a great way to take advantage of the great weather.	Đó là một cách tuyệt vời để tận dụng thời tiết tuyệt vời.
Let me correct it.	Hãy để tôi sửa lại.
This is achievable but often difficult.	Điều này có thể đạt được nhưng thường gặp khó khăn.
The entire process was videotaped.	Toàn bộ quy trình đã được quay video.
They lived far away from each other.	Họ đã sống xa nhau.
I am also here for you.	Tôi cũng ở đây cho bạn.
The plans were spread out.	Các kế hoạch đã được dàn trải.
She felt she needed to be sick.	Cô cảm thấy mình cần được ốm.
I have used the camera before.	Tôi đã sử dụng máy ảnh trước đây.
And it's damn old.	Và nó cũ như chết tiệt.
We need to make up time.	Chúng ta cần bù giờ.
Their will to live disappears quickly.	Ý chí sống của họ biến mất nhanh chóng.
Of course, I couldn't stop there.	Tất nhiên, tôi không thể dừng lại ở đó.
But its worth, well worth it.	Nhưng giá trị của nó, rất đáng giá.
Or, at least, know you did.	Hoặc, ít nhất, biết bạn đã làm.
She will take up too much room.	Cô ấy sẽ chiếm quá nhiều chỗ.
I really don't think that title will suit you.	Tôi thực sự không nghĩ rằng danh hiệu đó sẽ phù hợp với bạn.
At least that's how it started.	Ít nhất đó là cách nó bắt đầu.
It happens like this.	Nó xảy ra như thế này.
It's extremely rare.	Nó cực kỳ hiếm.
I ran to the bathroom.	Tôi chạy vào phòng tắm.
Perhaps there is an important reason for this.	Có lẽ có một lý do quan trọng cho điều này.
Too easy for random people to walk in.	Quá dễ dàng cho những người ngẫu nhiên bước vào.
They will die, he will live.	Họ sẽ chết, anh ấy sẽ sống.
So no one will.	Vì vậy, không ai sẽ.
He's here somewhere, and he's in trouble.	Anh ấy ở đây ở đâu đó, và anh ấy đang gặp rắc rối.
Call ahead if you are more than five minutes late.	Gọi trước nếu bạn đến muộn hơn năm phút.
Will produce a different result.	Sẽ tạo ra một kết quả khác.
I was not included.	Tôi không được đưa vào.
Next year there is another wedding.	Năm sau có đám cưới nữa.
Terms apply to you.	Các điều khoản áp dụng cho bạn.
For a moment, my friend felt happy.	Trong một khoảnh khắc, bạn tôi cảm thấy hạnh phúc.
You add them back and figure out what's really wrong.	Bạn thêm chúng lại và tìm ra điều gì thực sự sai.
A thousand years ago in another life, he knew.	Một ngàn năm trước trong một kiếp sống khác, anh đã biết.
Some are not as patient as others.	Một số không kiên nhẫn như những người khác.
I find this funny.	Tôi thấy điều này thật buồn cười.
Leaves and flowers that we haven't seen yet.	Những chiếc lá và hoa mà chúng ta chưa nhìn thấy.
This is not my life.	Đây không phải là cuộc sống của tôi.
I will go out of my way for you.	Tôi sẽ tránh đường cho bạn.
The customer seems happy.	Khách hàng có vẻ hạnh phúc.
The bill becomes law when signed.	Dự luật trở thành luật khi được ký kết.
You never come back.	Bạn không bao giờ trở lại.
New ones are created every year.	Những cái mới được tạo ra mỗi năm.
Keep your eyes on that direction!.	Hãy để mắt của bạn theo hướng đó !.
I also love your brother.	Tôi cũng yêu anh trai của bạn.
She must have stood there for hours.	Có lẽ cô đã đứng đó hàng giờ đồng hồ.
Think of the leaves in the fall.	Hãy nghĩ về những chiếc lá cây vào mùa thu.
Shoot it, post it and comment here.	Bắn nó, đăng nó và bình luận ở đây.
It works or it doesn't work.	Nó hoạt động hoặc nó không hoạt động.
And, yes, we actually worked.	Và, vâng, chúng tôi thực sự đã làm việc.
But everything else, too.	Nhưng mọi thứ khác, quá.
Security wrote the policy.	An ninh đã viết chính sách.
I really like that aspect of it.	Tôi thực sự thích khía cạnh đó của nó.
It's an incredibly powerful concept.	Đó là một khái niệm vô cùng mạnh mẽ.
Tomorrow they will be silent.	Ngày mai họ sẽ im lặng.
Some of them survived.	Một vài người trong số họ đã sống sót.
I'm still trying to understand why she did it.	Tôi vẫn đang cố gắng hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy.
All the photos are very interesting and beautiful.	Tất cả các bức ảnh đều rất thú vị và đẹp.
You less.	Bạn ít hơn.
You can be at a healthy weight and still have high blood pressure.	Bạn có thể có cân nặng phù hợp mà vẫn bị cao huyết áp.
I'm afraid to sleep.	Tôi sợ ngủ.
He also used to see him around there.	Anh ấy cũng đã từng nhìn thấy anh ấy xung quanh đó.
They are so sweet together.	Họ vô cùng ngọt ngào bên nhau.
I want to count the number of lines.	Tôi muốn đếm số dòng.
You do not believe me.	Bạn không tin tôi.
However, he spoke to her seriously.	Tuy nhiên, anh ấy đã nói chuyện với cô ấy một cách nghiêm túc.
I remember doing this early last year as well.	Tôi nhớ cũng đã làm điều này vào đầu năm ngoái.
I thought she wanted what I did, too.	Anh đã nghĩ rằng cô ấy cũng muốn điều anh làm.
So let's have a new year.	Vì vậy, hãy có một năm mới.
But he made it.	Nhưng anh ấy đã làm được.
The engine seems to be running poorly.	Động cơ dường như đang hoạt động không tốt.
Start slow at first.	Bắt đầu chậm lúc đầu.
Means for us in general.	Có nghĩa là đối với chúng tôi nói chung.
This line is very important and it is moving in the right direction.	Đường này rất quan trọng và nó đang đi đúng hướng.
All the houses around.	Mọi ngôi nhà xung quanh.
Unfortunately, as we know, they failed.	Thật không may, như chúng ta biết, họ đã thất bại.
He wanted to feel it.	Anh muốn cảm nhận nó.
The door opened.	Cánh cửa mở ra.
No problem with that.	Không có vấn đề gì với điều đó.
My instructions are very clear, whether you like it or not.	Hướng dẫn của tôi rất rõ ràng, cho dù bạn muốn hay không.
They may not follow through, but at least they will listen.	Họ có thể không làm theo, nhưng ít nhất họ sẽ lắng nghe.
Please review.	Bạn xem lại nhé.
It usually happens in the middle of the afternoon.	Nó thường xảy ra vào giữa buổi chiều.
He stopped by my class a few times.	Anh ấy đã ghé qua lớp của tôi một vài lần.
Here is the company name and phone number.	Đây là tên công ty và số điện thoại.
Our understanding is not required.	Sự hiểu biết của chúng tôi là không cần thiết.
You wait a few seconds and watch it.	Bạn chờ vài giây và xem qua.
Imagine someone like you, but not you.	Hãy tưởng tượng ai đó giống bạn, nhưng không phải bạn.
For the first time she switched to slow emotional love songs.	Lần đầu tiên cô chuyển sang những bản tình ca cảm xúc chậm rãi.
He must know.	Anh ấy phải biết.
We must do the same.	Chúng ta cũng phải làm như vậy.
So the results will hold I guess.	Vì vậy, kết quả sẽ giữ tôi đoán.
Just by keeping them far enough away.	Chỉ bằng cách giữ chúng đủ xa.
I got caught, not your weird message.	Tôi bị bắt, không phải tin nhắn kỳ lạ của bạn.
You know him.	Bạn biết anh ta.
But we have to.	Nhưng chúng tôi phải.
Old stuff, my father said.	Đồ cũ, cha tôi nói.
In some cases, our customers have ended up angry.	Trong một số trường hợp, khách hàng của chúng tôi đã kết thúc tức giận.
Later in this guide we look at the main types.	Sau đó trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét các loại chính.
However, her emotional state was an entirely different matter.	Tuy nhiên, trạng thái cảm xúc của cô ấy hoàn toàn là một vấn đề khác.
We live the best we can.	Chúng tôi sống tốt nhất có thể.
It must be expected.	Nó phải được mong đợi.
Gold star for the game.	Sao vàng cho trò chơi.
It went in.	Nó đã đi vào.
They can even change thinking patterns.	Họ thậm chí có thể thay đổi kiểu suy nghĩ.
I just wanted to make sure that was there.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng điều đó đã ở đó.
The worst is over.	Điều tồi tệ nhất đã qua.
However, some of the comments are in order.	Tuy nhiên, một số nhận xét là theo thứ tự.
And the impact is mainly political.	Và tác động chủ yếu là chính trị.
The logic is quite simple.	Logic là khá đơn giản.
If you are anyone else you can also contact me there.	Nếu bạn là ai khác, bạn cũng có thể liên hệ với tôi ở đó.
Cell wall.	Thành tế bào.
Something must change in the next five years.	Một cái gì đó phải thay đổi trong năm năm tới.
However, Hall wasn't about to give up.	Tuy nhiên, Hall không định bỏ cuộc.
Nothing in it.	Không có gì trong đó.
She needed to start living her life.	Cô cần bắt đầu sống cuộc sống của mình.
I don't know when enough is enough.	Anh không biết khi nào là đủ.
It is more like oil than metal, except hard.	Nó giống như dầu hơn kim loại, ngoại trừ cứng.
And those are just the obvious approaches.	Và đó chỉ là những cách tiếp cận rõ ràng.
We both stopped.	Cả hai chúng tôi đều dừng lại.
Now, get out of that bed.	Bây giờ, ra khỏi giường đó.
Try to think about how you made that happen.	Hãy thử nghĩ về cách bạn đã biến điều đó thành hiện thực.
The right person to pay you.	Người phù hợp để trả tiền cho bạn.
There is not a single question in my mind.	Không có một câu hỏi nào trong đầu tôi.
Representative images of a total of three independent experiments are shown.	Hình ảnh đại diện của tổng số ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
He didn't know what else to do.	Anh không biết phải làm gì khác.
She knew it was true.	Cô biết đó là sự thật.
Mission is good to go, good to go.	Nhiệm vụ là tốt để đi, tốt để đi.
We were there for a long time.	Chúng tôi đã ở đó rất lâu.
Of course it is possible.	Tất nhiên nó có thể.
That's not what he meant.	Đó không phải là từ mà anh ấy muốn nói.
He doesn't talk much about himself, or even much, anyway.	Anh ấy không nói nhiều về bản thân, hoặc thậm chí nhiều, dù sao.
This version is great.	Phiên bản này là tuyệt vời.
Sometimes it feels like a bit of a change.	Đôi khi nó cảm thấy như có một chút thay đổi.
I don't usually do that in the first year race.	Tôi thường không làm điều đó trong cuộc đua năm đầu tiên.
Anything worthwhile is unlikely to happen.	Bất cứ điều gì đáng có sẽ khó xảy ra.
I closed my eyes and tried to remember.	Tôi nhắm mắt lại và cố gắng nhớ lại.
He was left with only the clothes he was standing in and nothing else.	Anh ta chỉ còn lại bộ quần áo mà anh ta đứng trong đó và không có gì khác.
The judge found that she lied.	Thẩm phán cho rằng cô đã nói dối.
If you are young, insurance is very cheap.	Nếu bạn còn trẻ, bảo hiểm rất rẻ.
But a lot is still beyond our control.	Nhưng rất nhiều vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
We don't want to see that happen to you.	Chúng tôi không muốn thấy điều đó xảy ra với bạn.
Sound hidden in the background.	Âm thanh ẩn trong nền.
So for me, it's not just about being in charge.	Vì vậy, đối với tôi, nó không chỉ là phụ trách.
Well, now we have the former.	Vâng, bây giờ chúng ta có cái trước.
She only knew there would be dead bodies in that house.	Cô chỉ biết sẽ có xác chết trong ngôi nhà đó.
He really doesn't.	Anh ấy thực sự không.
Please help us!.	Xin hãy giúp chúng tôi !.
We can't talk to her.	Chúng tôi không thể nói chuyện với cô ấy.
This is how she is with me.	Đây là cách cô ấy ở với tôi.
Maybe the function is too complex for this to appear.	Có thể chức năng quá phức tạp nên điều này xuất hiện.
Everything went very well.	Mọi thứ diễn ra rất tốt.
Several months, now.	Vài tháng, bây giờ.
She didn't notice.	Cô ấy không để ý.
That's a strange topic.	Đề tài lạ đó.
If you want to continue here, good and good.	Nếu bạn muốn tiếp tục ở đây, tốt và tốt.
I can have people there in the morning.	Tôi có thể có người ở đó vào buổi sáng.
Run if you can.	Chạy nếu bạn có thể.
She started by getting to know men.	Cô ấy đã bắt đầu bằng việc quen biết đàn ông.
His town had fallen asleep.	Thị trấn của anh đã chìm vào giấc ngủ.
He loves talking to this girl.	Anh ấy thích nói chuyện với cô gái này.
That's the only word for it.	Đó là từ duy nhất cho nó.
Having these kids moved a world.	Có những đứa trẻ này đã di chuyển cả một thế giới.
What you might call the middle class.	Cái mà bạn có thể gọi là tầng lớp trung lưu.
' hand.	' tay.
I know what you want.	Tôi biết bạn muốn gì.
It shows high level steps.	Nó hiển thị các bước cấp cao.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
They seemed to be waiting for us.	Họ dường như đang đợi chúng tôi.
Own a private girl to use a training course.	Sở hữu một cô gái riêng để sử dụng một khóa đào tạo.
It can't be.	Nó không thể không được.
There is a family and then there is a family.	Có gia đình và sau đó có gia đình.
This is blatant trial and error.	Đây là thử nghiệm và sai lầm rõ ràng.
Also the wind stopped.	Ngoài ra gió cũng ngừng.
But now he was beyond himself.	Nhưng giờ anh đã vượt ra khỏi chính mình.
I couldn't even see his hand move.	Tôi thậm chí còn không thấy tay anh ấy cử động.
Reasonable economic understanding of model parts is provided.	Sự hiểu biết kinh tế hợp lý về các bộ phận của mô hình được cung cấp.
He's still here.	Anh ấy vẫn ở đây.
All other three points are collinear.	Tất cả ba điểm còn lại đều thẳng hàng.
Or worse, something the men with them shouldn't have done.	Hay tệ hơn, điều mà những người đàn ông đi cùng họ lẽ ra không nên làm.
And you were raised in this.	Và bạn đã được lớn lên trong điều này.
Well, that was then, this is now.	Chà, đó là sau đó, đây là bây giờ.
We should really aim for that.	Chúng ta thực sự nên hướng tới điều đó.
Freedom of the press and speech.	Quyền tự do báo chí và ngôn luận.
That has become a regular pattern for him.	Điều đó đã trở thành một khuôn mẫu thường xuyên đối với anh ấy.
The two of you were so much better.	Hai bạn đã tốt hơn rất nhiều.
I never thought he would do something like that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ làm điều gì đó như vậy.
I've got a long way to go.	Tôi đã có một chặng đường dài để đi.
Digital materials are different.	Vật liệu kỹ thuật số là khác nhau.
Unfortunately, the hard work has only just begun.	Thật không may, công việc khó khăn chỉ mới bắt đầu.
Everyone we care about.	Mọi người chúng tôi quan tâm.
The two made a perfect team.	Cả hai đã tạo thành một đội hoàn hảo.
Only problem handling it now.	Chỉ có vấn đề xử lý nó bây giờ.
There are several cases to consider.	Có một số trường hợp cần xem xét.
I didn't even know it was still around.	Tôi thậm chí không biết nó vẫn còn xung quanh.
However, those do not define the nature of a project.	Tuy nhiên, những điều đó không xác định bản chất của một dự án.
They have the number of weeks of the year.	Chúng có số lượng là các tuần trong năm.
So again, two options here.	Vì vậy, một lần nữa, hai lựa chọn ở đây.
Don't stay too long with the horses.	Đừng ở lại quá lâu với những con ngựa.
Keep on fighting.	Tiếp tục chiến đấu.
It is the core of every moment.	Nó là cốt lõi của mọi khoảnh khắc.
Knowledge within us and from the world outside.	Hiểu biết bên trong chúng ta và từ thế giới bên ngoài.
Most likely wrong.	Rất có thể là sai.
I took the opportunity to close my own door.	Tôi đã nhân cơ hội để đóng cửa của chính mình.
One shot, and it's over.	Một shot, và nó đã kết thúc.
Seven heads.	Bảy cái đầu.
The police got involved.	Cảnh sát đã vào cuộc.
That is certainly possible.	Điều đó chắc chắn là có thể.
He's right for two reasons.	Anh ấy đúng vì hai lý do.
As a player.	Với tư cách là một người chơi.
They never sound good.	Chúng không bao giờ có âm thanh tốt.
However, let's assume that is the case for a moment.	Tuy nhiên, chúng ta hãy giả định rằng đó là trường hợp trong một thời điểm.
She is a good daughter.	Cô ấy là một đứa con gái ngoan.
They don't get one.	Họ không nhận được một.
Cook for an hour.	Nấu trong một giờ.
That is my promise to you.	Đó là lời hứa của tôi với bạn.
For example, consider the above example again.	Ví dụ, hãy xem xét lại ví dụ trên.
But he stayed.	Nhưng anh vẫn ở lại.
It is very thin and made with a lot of oil.	Nó rất mỏng và được làm bằng rất nhiều dầu.
How he survived it, in that car like that, no one can say.	Làm thế nào anh ta sống sót nó, trong chiếc xe đó như thế, không ai có thể nói.
Then at the end of a week, nothing.	Sau đó, vào cuối một tuần, không có gì.
Nothing else.	Không có gì khác.
It's done by computer and it's never late.	Nó được thực hiện bằng máy tính và không bao giờ muộn.
I just thought you might know.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể biết.
Nothing special like you.	Không có gì đặc biệt như bạn.
But she did and he let her.	Nhưng cô ấy đã làm và anh ấy đã để cho cô ấy.
No one knows why, it's just ordered.	Không ai biết tại sao, nó chỉ được đặt hàng.
If my girls had been here with me, it wouldn't have been so bad.	Nếu các cô gái của tôi ở đây với tôi, mọi chuyện đã không đến nỗi tệ.
Behavior is just that, behavior.	Hành vi chỉ là vậy, hành vi.
I got on my tall horse.	Tôi đã lên ngựa cao của mình.
Power factor.	Hệ số công suất.
The man she met.	Người đàn ông mà cô đã gặp.
They have control over it.	Họ có quyền kiểm soát nó.
The terms of the advance are not entirely clear.	Các điều khoản của khoản tạm ứng không hoàn toàn rõ ràng.
One person will be in charge and guide the audience throughout the film.	Một người sẽ phụ trách và hướng dẫn khán giả trong suốt bộ phim.
There are very few reasons to.	Có rất ít lý do để.
I just stared.	Tôi chỉ nhìn chằm chằm.
We have a feeling this has happened before.	Chúng tôi có cảm giác điều này đã xảy ra trước đây.
We love that you have published this health.	Chúng tôi thích bạn đã xuất bản sức khỏe này.
They are teammates.	Họ là những người đồng đội.
I have become such a person.	Tôi đã trở thành một người như vậy.
Like my brain was tired or something.	Giống như bộ não của tôi đã mệt mỏi hay gì đó.
It requires no thought and very little effort.	Nó không cần suy nghĩ và nỗ lực rất ít.
He explained it very well.	Anh ấy đã giải thích nó rất tốt.
I will not mention it is because of this problem.	Tôi sẽ không đề cập đến nó là vì vấn đề này.
Sometimes you just have to wait and see how you feel.	Đôi khi bạn chỉ cần chờ đợi và xem cảm giác của bạn như thế nào.
And you don't see his face on any of them.	Và bạn không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta trên bất kỳ người nào trong số họ.
Only then, surely, could he know that she truly loved him.	Chỉ khi đó, chắc chắn, anh mới có thể biết rằng cô thực sự yêu anh.
The third time, it was done.	Lần thứ ba, nó được thực hiện.
You can work where you want and when you want.	Bạn có thể làm việc ở nơi bạn muốn và khi nào bạn muốn.
I will dance when you say dance.	Tôi sẽ nhảy khi bạn nói nhảy.
And now it's here again.	Và bây giờ nó lại xuất hiện ở đây.
The image of the words created in his head was too funny.	Hình ảnh những dòng chữ tạo ra trong đầu anh quá buồn cười.
These are times that for me are real life.	Đây là những khoảng thời gian đối với tôi là cuộc sống thực.
And you know that too.	Và bạn cũng biết điều đó.
He knows that voice.	Anh biết giọng nói đó.
But your mother is also very strong.	Nhưng mẹ bạn cũng rất mạnh mẽ.
Only a few cases are published in recent literature.	Chỉ một số trường hợp được công bố trong tài liệu gần đây.
Then again, so does every industry.	Sau đó, một lần nữa, mọi ngành công nghiệp cũng vậy.
I was on the bridge.	Tôi đã ở trên cầu.
The results represent one of three independent experiments.	Các kết quả đại diện cho một trong ba thí nghiệm độc lập.
Get well soon.	Sớm khỏe lại.
I promise, it's worth a look.	Tôi hứa, nó đáng để xem.
I have to go to bed and get some sleep.	Tôi phải đi ngủ và ngủ một chút.
No impact.	Không có tác động.
But we loved him.	Nhưng chúng tôi đã yêu anh ấy.
They don't even talk about it.	Họ thậm chí không nói về điều đó.
First, there are definitely two ways to go with this build.	Đầu tiên, chắc chắn có hai cách để thực hiện với bản dựng này.
You can't see the wall anymore.	Bạn không thể nhìn thấy bức tường nữa.
A lot of things will be great.	Rất nhiều thứ sẽ tuyệt vời.
But he knew that the world was like that.	Nhưng anh biết rằng thế giới là như vậy.
He saw us, saw something.	Anh ấy đã nhìn thấy chúng tôi, thấy một cái gì đó.
Yes, the road is still open.	Vâng, con đường vẫn còn rộng mở.
Those days are over.	Những ngày đó đã xong.
I'm done waiting.	Tôi đợi xong rồi.
None of the subjects reported any pain during the test.	Không ai trong số các đối tượng báo cáo bất kỳ cơn đau nào trong quá trình thử nghiệm.
I still don't have an answer.	Tôi vẫn chưa có câu trả lời.
You rejected him.	Anh đã từ chối anh ta.
Either way, sign your name and date it.	Dù bằng cách nào, hãy ký tên của bạn và ghi lại ngày tháng.
They are not like every good salesperson.	Họ không giống như mọi nhân viên bán hàng giỏi.
So you remember that change.	Vì vậy, bạn nhớ thay đổi đó.
Too many factors for our current level of technology.	Quá nhiều yếu tố đối với trình độ công nghệ hiện tại của chúng ta.
Seeing them every year gives me such comfort.	Nhìn thấy họ mỗi năm cho tôi cảm giác thoải mái như vậy.
They will have a file, rich information.	Họ sẽ có một tập tin, thông tin phong phú.
He has a record.	Anh ấy đã có một kỷ lục.
The girl clearly hated her.	Cô gái rõ ràng rất ghét cô.
I heard your call.	Tôi nghe thấy cuộc gọi của bạn.
It seems the same goes for children in most other schools.	Có vẻ như trẻ em ở hầu hết các trường học khác cũng vậy.
But this is advice that cannot be followed.	Nhưng đây là lời khuyên không thể làm theo.
In many ways, it makes sense.	Theo nhiều cách, nó có ý nghĩa.
It was moved out a long time ago.	Nó đã được chuyển ra ngoài từ lâu.
Don't worry, it's visible.	Đừng lo lắng, nó có thể nhìn thấy.
He has at least three younger brothers.	Ông có ít nhất ba người em trai.
Gently return to your original position.	Nhẹ nhàng trở lại vị trí ban đầu của bạn.
I don't understand how we can do that.	Tôi không hiểu làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó.
And much more while my kids are at home.	Và nhiều hơn thế nữa khi những đứa trẻ của tôi ở nhà.
Maybe try the front door.	Có lẽ hãy thử cửa trước.
They are the ones who killed my mother.	Họ là những người đã giết mẹ tôi.
Scored.	Ghi bàn.
I love how you make me want to be a better man.	Tôi yêu cách bạn làm cho tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn.
Everything was still completely still.	Mọi thứ vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
They spoke very little during the drive, which soon ended.	Họ nói rất ít trong suốt quá trình lái xe, điều này đã sớm kết thúc.
He really had to smile.	Anh thực sự phải mỉm cười.
Help us help them.	Hãy giúp chúng tôi giúp họ.
It is my voice authoritative.	Đó là tiếng nói của tôi có thẩm quyền.
This letter caused a great stir.	Bức thư này đã gây chấn động mạnh.
A high selling level suggests that perhaps the price is too low.	Mức bán cao cho thấy có lẽ giá quá thấp.
I need this to happen.	Tôi cần điều này xảy ra.
There doesn't seem to be a way to claim it.	Dường như không có cách nào để yêu cầu nó.
Meet his birth parents, his brother.	Gặp gỡ cha mẹ đẻ của mình, anh trai của mình.
And we go.	Và chúng tôi đi.
That's an interesting job description.	Đó là một mô tả công việc thú vị.
When it comes, you don't feel very scared.	Khi nó đến, bạn không cảm thấy rất sợ hãi.
I know it in my soul.	Tôi biết điều đó trong tâm hồn mình.
Add real value.	Thêm giá trị thực.
Everybody can do it.	Ai cũng có thể làm được.
But she's wrong, very wrong.	Nhưng cô ấy sai, rất sai.
I never want to experience that again.	Tôi không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa.
A town incredibly familiar to her, if not her own.	Một thị trấn vô cùng quen thuộc với cô ấy, nếu không phải là của riêng cô ấy.
I'll be here, whatever happens.	Tôi sẽ ở đây, bất cứ điều gì xảy ra.
This is his passion.	Đây là niềm đam mê của anh ấy.
Looks like it's waiting for something.	Có vẻ như nó đang chờ đợi điều gì đó.
We're going to my parents' station.	Chúng tôi sẽ đến nhà ga của bố mẹ tôi.
She was involved in data collection and data interpretation.	Cô ấy đã tham gia vào việc thu thập dữ liệu và giải thích dữ liệu.
Then she did another one.	Sau đó, cô ấy làm một cái khác.
However, such studies are only in the early stages.	Tuy nhiên, những nghiên cứu như vậy mới chỉ ở giai đoạn đầu.
Currently the rate is zero.	Hiện tại tỷ lệ bằng không.
You won't cry about it.	Bạn sẽ không rơi nước mắt về điều đó.
To lie down, and be seen with.	Để nằm, và được nhìn thấy với.
He wants my apartment.	Anh ấy muốn căn hộ của tôi.
Costs a lot at that scale.	Chi phí rất nhiều ở quy mô đó.
You can address a pain point or a wish.	Bạn có thể giải quyết một điểm đau hoặc một mong muốn.
Every time he tried, he threw up.	Mỗi lần anh ấy cố gắng, anh ấy đã ném lên.
I have never in my life seen anything like it.	Tôi chưa bao giờ trong đời tôi thấy bất cứ điều gì như vậy.
This results in a very weak fit.	Điều này dẫn đến một sự phù hợp rất yếu.
Unbeknownst to us, the officer just filled out a lost item report.	Chúng tôi không hề hay biết, viên cảnh sát chỉ điền vào một bản báo cáo thất lạc đồ vật.
The man and the woman kept getting closer.	Người đàn ông và người phụ nữ cứ tiến lại gần hơn.
Just follow the numbers.	Chỉ cần làm theo các con số.
The experiment was performed during the light phase of the day.	Thí nghiệm được thực hiện trong pha sáng trong ngày.
She lived there.	Cô ấy đã sống ở đó.
Take a moment to get creative with this list.	Hãy dành một chút thời gian để sáng tạo với danh sách này.
Sometimes, it runs in families.	Đôi khi, nó chạy trong các gia đình.
I use strong language.	Tôi sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ.
And you should bring these people back.	Và bạn nên đưa những người này trở lại.
This can be big.	Điều này có thể lớn.
Exactly the way he wanted.	Đúng như cách anh ấy muốn.
Therefore, the storage requirements of this method are low.	Do đó, các yêu cầu lưu trữ của phương pháp này là thấp.
Thanks for the addition.	Cảm ơn vì đã bổ sung.
However, he began to follow suit.	Tuy nhiên, anh ta bắt đầu làm theo.
The train will run.	Tàu sẽ chạy.
Now don't mind my business.	Bây giờ đừng để ý tới việc của tôi.
As a customer, you also need to do your job.	Là một khách hàng, bạn cũng cần phải làm công việc của mình.
It's just a white box.	Nó chỉ là một hộp màu trắng.
She finished showing off in the shop.	Cô ấy khoe xong trong tiệm rồi.
Nobody went there.	Không ai đến đó.
This is much earlier than usual.	Đây là sớm hơn nhiều so với bình thường.
I took off my shoes, nothing else.	Tôi đã cởi giày của mình, không có gì khác.
Build your ideas, too.	Xây dựng ý tưởng của bạn, quá.
A few seconds later, he released everything.	Một vài giây sau, anh ta đã giải phóng mọi thứ.
Feelings can follow.	Cảm giác có thể theo sau.
Last week nothing happened.	Tuần trước không có gì xảy ra.
Everyone, even children, has a job to do.	Tất cả mọi người, ngay cả những đứa trẻ, đều có một công việc phải làm.
I'm looking to help my daughter buy her first car.	Tôi đang tìm cách giúp con gái tôi mua chiếc ô tô đầu tiên.
It was a huge success and it was truly amazing.	Đó là một thành công lớn và nó thực sự tuyệt vời.
These are dangerous things and need to be stopped.	Đây là những điều nguy hiểm và cần phải dừng lại.
Life has not been easy for me.	Cuộc sống đối với tôi không hề dễ dàng.
She has my number.	Cô ấy đã có số của tôi.
He's not really part of the company.	Anh ấy không thực sự là người của công ty.
They can kill a lot of people.	Họ có thể giết rất nhiều người.
Several points should be noted here.	Một số điểm cần được chú ý ở đây.
Your solution idea is correct, however, the numbers can be off.	Ý tưởng giải pháp của bạn là đúng đắn, tuy nhiên, các con số có thể bị tắt.
Maybe if you try hard enough, you can remember.	Có lẽ nếu bạn cố gắng đủ, bạn có thể nhớ.
It just tells us that and.	Nó chỉ cho chúng ta biết rằng và.
The data collected in this way is very complex.	Dữ liệu được thu thập theo cách này rất phức tạp.
You'll think you'll make it at some point.	Bạn sẽ nghĩ rằng bạn sẽ làm được một lúc nào đó.
Listen to your doctor.	Hãy lắng nghe bác sĩ của bạn.
The movie is very heartwarming.	Bộ phim rất có tâm.
That's a positive, not a negative.	Đó là một điều tích cực, không phải tiêu cực.
Some programs are very good, others are not.	Một số chương trình rất tốt, một số chương trình khác thì không hiệu quả bằng.
She knows what that feels like.	Cô biết cảm giác đó như thế nào.
Its sexuality has not been clear.	Tình dục của nó đã không được rõ ràng.
You told me you've been doing this forever.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn đã làm điều này mãi mãi.
Keep your audience in mind as you write.	Hãy ghi nhớ khán giả của bạn khi bạn viết.
For one thing, interest is running on judgment.	Đối với một điều, lãi suất đang chạy trên bản án.
There may be.	Có thể có.
Otherwise, it will create a new promise.	Nếu không, nó sẽ tạo ra một lời hứa mới.
Every win should be a reason to party.	Mỗi chiến thắng phải là một lý do để tiệc tùng.
The way down is beautiful but strange.	Đường xuống thật đẹp nhưng thật lạ.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng tồi.
I feel everything.	Tôi cảm thấy mọi thứ.
He must have gone back to his room.	Chắc anh ấy đã về phòng rồi.
Of course he would cry like a baby.	Tất nhiên anh ấy sẽ khóc như một đứa trẻ.
Nobody died.	Không ai chết cả.
Title.	Tiêu đề.
Then everyone was killed.	Sau đó mọi người bị giết.
There is no other possibility.	Không có khả năng nào khác.
Save my life.	Cứu cuộc đời tôi.
But it has to be the right person.	Nhưng nó phải là người phù hợp.
She is still in the hospital and is not doing well.	Cô ấy vẫn đang ở trong bệnh viện và không được tốt.
She didn't know what to do next.	Cô không biết phải làm gì tiếp theo.
That's not my style.	Đó không phải là phong cách của tôi.
I wanted to see if anyone would tell me first.	Tôi muốn xem có ai sẽ nói với tôi trước không.
He loves everyone and everyone loves him too.	Anh ấy yêu mọi người và mọi người cũng yêu anh ấy.
This is also in high school.	Điều này cũng ở trường trung học.
I was a little more responsible.	Tôi đã có trách nhiệm hơn một chút.
They were in a relationship for ten years.	Họ đã ở trong một mối quan hệ trong mười năm.
They have a nice view there and we love it.	Họ có một cảnh đẹp ở đó và chúng tôi thích nó.
Oh, damn it to you.	Ôi, cái chết tiệt với bạn.
That decision was reasonable and supported by the record.	Quyết định đó là hợp lý và được hồ sơ ủng hộ.
Significant complications did not occur in either group.	Các biến chứng đáng kể không xảy ra ở cả hai nhóm.
Both reported that the defendant called them.	Cả hai đều báo cáo rằng bị cáo đã gọi cho họ.
This is being presented as a measure of student interest.	Điều này đang được trình bày như một thước đo trong sự quan tâm của sinh viên.
The best place to meet women who can be practical with the right individual.	Nơi tốt nhất để gặp gỡ phụ nữ có thể thiết thực với cá nhân phù hợp.
I put my phone on the table between us.	Tôi đặt điện thoại của mình trên bàn giữa chúng tôi.
I do not.	Tôi không.
Add instant coffee.	Thêm cà phê hòa tan.
Seems like everywhere else now.	Có vẻ như mọi nơi khác bây giờ.
The children were very excited.	Bọn trẻ rất hào hứng vui mừng.
I was better.	Tôi đã tốt hơn.
We leave the detailed discussion for a future work.	Chúng tôi để lại cuộc thảo luận chi tiết cho một công việc trong tương lai.
Not the one making the decisions for the bank.	Không phải là người đưa ra quyết định cho ngân hàng.
That might be his favorite.	Đó có thể là yêu thích của anh ấy.
And it depends on the time.	Và nó phụ thuộc vào thời gian.
She flashed a thin smile.	Cô ấy nở một nụ cười mỏng.
She said this for my father.	Cô ấy nói điều này vì cha tôi.
But that's my feeling.	Nhưng đó là cảm giác của tôi.
Nothing worked.	Không có gì đã làm việc.
Let me know what you think of the room!.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về căn phòng !.
This practice may also become more common in the future.	Cách làm này cũng có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai.
We are silent for some space.	Chúng tôi im lặng cho một khoảng trống.
There was no discussion of me going with her.	Không có cuộc thảo luận nào về việc tôi đi với cô ấy.
It's just, here you are.	Chỉ là, bạn đây.
Oh, but not six to eight.	Ồ, nhưng không phải từ sáu đến tám.
When on the website, you choose a city you are in.	Khi trên trang web, bạn chọn một thành phố mà bạn đang ở.
It was in my home office taking up useful book space.	Nó đã được trong văn phòng nhà của tôi chiếm không gian sách hữu ích.
That includes your guy.	Điều đó bao gồm cả chàng trai của bạn.
The police detained them.	Cảnh sát đã giữ họ lại.
The download can include any of these types.	Tệp tải xuống có thể bao gồm bất kỳ loại nào trong số này.
Of course he couldn't walk when he was born.	Tất nhiên anh ấy không thể đi lại khi mới sinh ra.
I can give him powers that you cannot imagine.	Tôi có thể mang lại cho anh ấy sức mạnh mà bạn không thể tưởng tượng được.
These examples are talking.	Những ví dụ này đang nói.
I don't lie to anyone.	Tôi không nói dối bất cứ ai.
Boil water over high heat.	Đun sôi nước trên lửa lớn.
This is the best day ever.	Đây là ngày tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
It lasts but a short time.	Nó tồn tại nhưng một thời gian ngắn.
And then we stopped.	Và sau đó chúng tôi dừng lại.
Or you want to stay with family.	Hay bạn muốn ở cùng gia đình.
That is not love.	Đó không phải là tình yêu.
Anyway, he survived.	Dù sao thì anh ta vẫn sống sót.
She is not a big help.	Cô ấy không phải là một người giúp đỡ lớn.
See this image.	Xem hình ảnh này.
The community is more involved in the development process.	Cộng đồng tham gia nhiều hơn vào quá trình phát triển.
He was put in a cell with her.	Anh ta được đưa vào phòng giam cùng với cô ấy.
Something really, really, really bad.	Một cái gì đó thực sự, thực sự, thực sự tồi tệ.
He was ahead of his time.	Anh ấy đã đi trước thời đại.
It was as if the two were playing a role.	Cứ như thể cả hai đang đóng một vai.
I started moving around.	Tôi bắt đầu di chuyển xung quanh.
So they ended up presenting three.	Vì vậy, cuối cùng họ đã trình bày ba.
In the above experiment, only a blue light source was used.	Trong thí nghiệm trên, chỉ sử dụng nguồn sáng xanh.
Our results are similar.	Kết quả của chúng tôi là tương tự.
But next to that is the point.	Nhưng bên cạnh đó là điểm.
Oh, so good.	Ồ, tốt quá.
You should be creative.	Bạn nên sáng tạo.
If you are free come.	Nếu bạn rảnh hãy đến.
We certainly know that by now.	Chúng tôi chắc chắn biết điều đó bây giờ.
He doesn't want to live.	Anh ấy không muốn sống.
So that's not a big deal anyway.	Vì vậy, đó không phải là một vấn đề lớn anyway.
For us, this is not about politics.	Đối với chúng tôi, đây không phải là về chính trị.
We had an unexpected advantage.	Chúng tôi đã có lợi thế bất ngờ.
In a time of war, not less.	Trong một thời chiến tranh, không ít.
They won't take advice from me or anyone else.	Họ sẽ không nhận lời khuyên từ tôi hoặc bất kỳ ai khác.
I fell into that group.	Tôi rơi vào nhóm đó.
His expression changed.	Biểu hiện của anh ấy thay đổi.
And now you.	Và bây giờ bạn.
They wouldn't have become human if they hadn't missed their daughter.	Họ đã không thành con người nếu họ không bỏ lỡ con gái của mình.
' Constan '.	' hàm số '.
They had him.	Họ đã có anh ta.
He will take the test.	Anh ấy sẽ làm bài kiểm tra.
It started walking.	Nó bắt đầu đi bộ.
You feel weak.	Bạn cảm thấy yếu đuối.
I love children and the comfort of the house.	Tôi yêu trẻ em và sự thoải mái trong nhà.
He himself never had it.	Bản thân anh chưa bao giờ có nó.
We can't find out if something works until we try it.	Chúng ta không thể tìm ra thứ gì đó có hiệu quả hay không cho đến khi chúng ta thử nó.
But they understand you.	Nhưng họ hiểu được bạn.
Everyone noticed.	Mọi người đều chú ý.
Seems like an exception to this is sleep.	Có vẻ như một ngoại lệ cho điều này là ngủ.
Me and my big mouth.	Tôi và cái miệng lớn của tôi.
But things didn't go as planned.	Nhưng mọi thứ diễn ra không như ý muốn.
Everything just fell apart.	Mọi thứ chỉ sụp đổ.
This book is just that and it does it well.	Cuốn sách này chỉ có vậy và nó làm rất tốt.
Pretty much everything happened to me.	Khá nhiều điều đã xảy ra với tôi.
But we tried.	Nhưng chúng tôi đã cố gắng.
That's what she told him.	Đó là những gì cô đã nói với anh ta.
Buy and sell based on your research.	Mua và bán dựa trên nghiên cứu của bạn.
With their own hands.	Bằng tay của chính họ.
Flow from left to right.	Dòng chảy từ trái sang phải.
Make sure you are familiar with the differences.	Đảm bảo rằng bạn đã quen với những điểm khác biệt.
And then you die.	Và sau đó bạn chết.
We trust you.	Chúng tôi tin tưởng bạn.
They need results.	Họ cần kết quả.
New happy hour codes or during lunch, and.	Mã giờ khuyến mãi mới hoặc trong bữa trưa, và.
Maybe just run away from yourself.	Có lẽ chỉ chạy khỏi chính mình.
Guess you've been gone for a while.	Đoán rằng bạn đã đi một thời gian.
Can't imagine who would do that.	Không thể hình dung ai sẽ làm điều đó.
But then it hit the house.	Nhưng rồi nó ập đến nhà.
No one can run and hide in the background.	Không ai có thể chạy và ẩn trong nền.
It could be a show not to be missed.	Đó có thể là một chương trình không thể bỏ lỡ.
Parking in front of the house.	Để xe trước nhà.
Call it beer to know exactly what it is.	Gọi là bia mới biết chính xác nó là gì.
I decided to let him be.	Tôi quyết định để anh ta như vậy.
They also have rights.	Họ cũng có quyền.
You tell employees what to do and they do it.	Bạn nói với nhân viên những gì phải làm và họ làm điều đó.
We did not do wrong.	Chúng tôi đã không làm sai.
This step is most effective in small areas.	Bước này hiệu quả nhất ở những khu vực nhỏ.
I talk about hair a lot.	Tôi nói về tóc rất nhiều.
It was like hearing music for the first time.	Nó giống như lần đầu tiên được nghe nhạc.
Nor should.	Cũng không nên.
They seem to be fighting with each other.	Họ dường như đang chiến đấu với nhau.
Up to this point, too.	Đến thời điểm này cũng vậy.
And now listen.	Và bây giờ hãy lắng nghe.
This silence is not for the sake of effort.	Sự im lặng này không phải vì muốn nỗ lực.
Hope you will like it!.	Hy vọng la bạn se thich no!.
That's the key.	Đó là chìa khóa.
But it didn't spread very far.	Nhưng nó không lan xa lắm.
Was really good.	Đã thực sự tốt.
We can't find water.	Chúng tôi không tìm thấy nước.
I helped her hide the body.	Tôi đã giúp cô ấy giấu xác.
You can also.	Bạn cũng có thể.
We have a high birth rate.	Chúng tôi có tỷ lệ sinh cao.
I don't know how you can leave.	Tôi không biết làm thế nào bạn có thể rời đi.
Again, obviously comes change.	Một lần nữa, hiển nhiên phải đến sự thay đổi.
Broken both his arms and a leg.	Gãy cả hai tay và một chân của anh ta.
There is nothing waiting on the other side.	Không có gì chờ đợi ở phía bên kia.
He keeps it to himself.	Anh ấy giữ nó cho riêng mình.
Come and find us.	Hãy đến và tìm chúng tôi.
Everyone has sick days these days.	Mọi người đều có những ngày ốm trong những ngày này.
When someone hit you, you killed them.	Khi ai đó đánh bạn, bạn đã giết họ.
We leave these issues for another time.	Chúng tôi để những vấn đề này vào thời gian khác.
Everyone knows, she said, that's just how the art world works.	Mọi người đều biết, cô ấy nói, đó chỉ là cách thế giới nghệ thuật vận hành.
Great house with many rooms.	Ngôi nhà tuyệt vời với nhiều phòng.
We type what we want in a box and we get that.	Chúng tôi nhập những gì chúng tôi muốn vào một hộp và chúng tôi nhận được điều đó.
But he has an idea.	Nhưng anh ấy có một ý tưởng.
I didn't ask her about it.	Tôi đã không hỏi cô ấy về điều đó.
Until things don't go as planned.	Cho đến khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn.
More and more people tend to participate in the world community.	Ngày càng có nhiều người có xu hướng tham gia vào cộng đồng thế giới.
His face was tense and scared.	Mặt anh ta căng ra và sợ hãi.
The girl's expression did not change.	Vẻ mặt cô gái không thay đổi.
He couldn't believe the power was still there.	Anh không thể tin rằng nguồn điện vẫn còn.
I had a voice.	Tôi đã có một tiếng nói.
We will have to stop this bad thing.	Chúng ta sẽ phải ngăn chặn điều tồi tệ này.
I mean it's not just a number.	Ý tôi là nó không chỉ là một con số.
The hotel is very nice, although the room is a bit tight.	Khách sạn rất đẹp, mặc dù phòng hơi chật.
For me, that would be dead weight.	Đối với tôi, đó sẽ là trọng lượng chết.
And here we are, she said.	Và chúng tôi đang ở đây, cô ấy nói.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
Season with salt and pepper.	Nêm muối và tiêu.
No wonder he doesn't have any friends.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy không có bất kỳ người bạn nào.
First, the search of an arrested person.	Đầu tiên, việc khám xét một người bị bắt.
She will finish then.	Cô ấy sẽ hoàn thành sau đó.
And in every event, my team makes me proud.	Và trong mọi sự kiện, đội của tôi đều khiến tôi tự hào.
However, he already has a university degree.	Tuy nhiên, anh ấy đã có bằng đại học.
Never let them believe that getting what they want will be easy.	Đừng bao giờ để họ tin rằng đạt được những gì họ muốn sẽ dễ dàng.
There is research to support this.	Có nghiên cứu để hỗ trợ điều này.
But those who just got lost.	Nhưng những người vừa mới bị lạc.
The changes to be made in the proof are the following.	Những thay đổi cần thực hiện trong bằng chứng là sau đây.
Same with my mother.	Với mẹ tôi cũng vậy.
This country is a great place for them.	Đất nước này là một nơi tuyệt vời cho họ.
For them, the fear is the same as it is for you.	Đối với họ, nỗi sợ hãi cũng giống như đối với bạn.
On the specified line.	Trên dòng chỉ định.
The job is completed in one day.	Công việc được hoàn thành trong một ngày.
He can live a normal, productive life.	Anh ta có thể sống một cuộc sống bình thường, hữu ích.
Some differences are found only in certain types of health care systems.	Một số khác biệt chỉ được tìm thấy trong một số loại hệ thống chăm sóc sức khỏe.
But it's an interesting thought.	Nhưng đó là một suy nghĩ thú vị.
The kids we're with are amazing.	Những đứa trẻ mà chúng ta ở bên cạnh thật tuyệt vời.
I highly recommend you read it.	Tôi rất khuyên bạn nên đọc nó.
Then there are the tax issues.	Sau đó là các vấn đề về thuế.
It helps to freshen the air.	Nó giúp làm thoáng không khí.
Probably not fixing it, but at least understand it.	Có lẽ không sửa nó, nhưng ít nhất hãy hiểu nó.
Hear and feel!.	Nghe và cảm nhận!.
He looked lost right after that.	Anh ấy trông như bị mất ngay sau đó.
Don't make me go back there.	Đừng bắt tôi quay lại đó.
She looks like she's sleeping.	Trông cô ấy đang ngủ.
But now we have to accept this and prepare.	Nhưng bây giờ chúng tôi phải chấp nhận điều này và chuẩn bị.
So we had a lot of food to take home.	Vì vậy, chúng tôi đã có rất nhiều thức ăn để mang về nhà.
That was done.	Điều đó đã làm được.
What we see is the changing surface.	Những gì chúng ta thấy là bề mặt đang thay đổi.
He will leave.	Anh sẽ rời.
I picked up a few things from you.	Tôi đã nhặt được một vài thứ từ bạn.
This can be understood according to the following argument.	Điều này có thể được hiểu theo lập luận sau đây.
And sometimes.	Và đôi khi.
You have completed.	Bạn đã hoàn thành.
I can, though.	Tôi có thể, mặc dù.
I turned around in his arms.	Tôi quay lại trong vòng tay của anh ấy.
But like many works of art, it really sucks.	Nhưng cũng giống như nhiều tác phẩm nghệ thuật, nó thực sự rất tệ.
The animals are there.	Các loài động vật ở đó.
It is a technology that can be found at the highest level.	Nó là một công nghệ có thể được tìm thấy ở cấp độ cao nhất.
An important problem is the lack of data.	Một vấn đề quan trọng là thiếu dữ liệu.
They suggest that it is helpful to hear what others have to say.	Họ gợi ý rằng thật hữu ích khi nghe những gì người khác nói.
This can have one or more causes.	Điều này có thể có một hoặc nhiều nguyên nhân.
Also, not true.	Ngoài ra, không đúng.
So very, very true.	Vì vậy, rất, rất đúng.
This method includes the steps described below.	Phương pháp này bao gồm các bước được mô tả bên dưới.
God only knows why they went to war.	Có Chúa mới biết tại sao họ tham chiến.
As markets change, so do we.	Khi thị trường thay đổi, chúng ta cũng vậy.
I have to go from here to myself.	Tôi phải đi từ đây cho chính mình.
But you need to be ready.	Nhưng bạn cần phải sẵn sàng.
They are said to know past and future things.	Họ được cho là biết những điều trong quá khứ và tương lai.
And every day he stays longer.	Và mỗi ngày anh ấy ở lại lâu hơn.
And here you have them.	Và ở đây bạn có chúng.
I never realized, but she was right.	Tôi chưa bao giờ nhận ra, nhưng cô ấy đã đúng.
That is a topic.	Đó là một chủ đề.
But that's not what's happening here.	Nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra ở đây.
This is achieved in two steps.	Điều này đạt được trong hai bước.
Anyway, you won't see the two mixed up in this business.	Dù sao, bạn sẽ không thấy hai thứ đó lẫn lộn trong công việc kinh doanh này.
I didn't see that one coming.	Tôi đã không thấy rằng một trong những đến.
Representative results of one of three independent experiments are shown.	Kết quả đại diện của một trong ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
This time, however, these things spiraled out of control.	Tuy nhiên, lần này, những điều này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
A doctor is not really a doctor.	Bác sĩ không thực sự là một bác sĩ.
However, nothing came back.	Tuy nhiên, không có gì trở lại.
I have been shot down more times than you.	Tôi đã bị bắn hạ nhiều lần hơn bạn.
This woman told what she had heard.	Người phụ nữ này kể những gì cô ấy đã nghe.
I can not sleep.	Tôi không thể ngủ.
You know, sure, they'll talk behind your back.	Bạn biết đấy, chắc chắn, họ sẽ nói sau lưng bạn.
My father passed away.	Cha tôi đã qua đời.
He won the test, killing the old king.	Anh ta đã chiến thắng trong thử thách, giết chết vị vua già.
You have a good boy.	Bạn có một cậu bé tốt.
However, each individual may experience different symptoms.	Tuy nhiên, mỗi cá nhân có thể gặp các triệu chứng khác nhau.
Differences in clinical outcomes between the two infection groups were clear.	Sự khác biệt về kết quả lâm sàng giữa hai nhóm nhiễm trùng là rõ ràng.
He even brought special tools.	Anh ấy thậm chí còn mang theo những dụng cụ đặc biệt.
The only thing your child needs is time and attention.	Điều duy nhất con bạn cần là thời gian và sự quan tâm.
You are even listening to yourself.	Bạn thậm chí đang lắng nghe chính mình.
In turn, her husband went away on business.	Đến lượt cô, chồng đi công tác xa.
Definitely a great video!!!.	Chắc chắn là một video tuyệt vời !!!.
There are quite a few of them.	Có khá nhiều người trong số họ.
In their own world.	Trong thế giới của riêng họ.
It was a week to forget.	Đó là một tuần để quên.
The difference is very important.	Sự khác biệt là rất quan trọng.
Many people died this first winter.	Nhiều người đã chết trong mùa đông đầu tiên này.
I fuck her more.	Tôi đụ cô ấy thêm nữa.
Between them, they managed to save the leg.	Giữa họ, họ đã cố gắng cứu được cái chân.
These measures will help to discuss the project globally.	Các biện pháp này sẽ giúp thảo luận về dự án trên toàn cầu.
And maybe your response is.	Và có lẽ phản ứng của bạn là.
We are a good team.	Chúng tôi là một đội tốt.
Nothing should be hidden and kept secret.	Không có gì nên được giấu đi và giữ bí mật.
However, it is not easy to find.	Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng để tìm thấy.
We cannot explain a side effect of time travel.	Chúng tôi không thể giải thích một tác dụng phụ của việc du hành xuyên thời gian.
The nature of the action.	Bản chất của hành động.
In a few weeks, it will feel strong again.	Trong một vài tuần, nó sẽ cảm thấy mạnh mẽ trở lại.
I think day in and day out, it has to be yours.	Tôi nghĩ ngày này qua ngày khác, nó phải là của bạn.
On the other hand, a few have a strong effect on performance.	Mặt khác, một số ít có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu suất.
It came to them.	Nó đã đến cho họ.
Experience tells us this is true.	Kinh nghiệm cho chúng ta biết điều này là đúng.
An old man like him should have known this.	Một người lớn tuổi như ông ấy lẽ ra phải biết điều này.
He forced her to touch it herself.	Anh bắt cô phải tự mình chạm vào.
He came to see us when we lived in the big house.	Anh ấy đến gặp chúng tôi khi chúng tôi sống trong ngôi nhà lớn.
She tried to look natural.	Cô ấy cố làm ra vẻ tự nhiên.
Love someone, love something.	Yêu một ai đó, yêu một cái gì đó.
As you practice, it's important to listen.	Khi bạn luyện tập, điều quan trọng là phải lắng nghe.
She must have known that before she returned to town.	Cô ấy phải biết điều đó trước khi quay lại thị trấn.
These are the usual dresses.	Là những chiếc váy thông thường.
To me, every boy is the same.	Với tôi, mọi cậu bé đều giống nhau.
Her throat was closed.	Cổ họng cô đã đóng lại.
The next day, he was killed in action.	Ngày hôm sau, anh ta bị giết khi hành động.
I know what your situation is,.	Tôi biết tình hình của bạn là gì ,.
She has her own way of doing things.	Cô ấy có cách làm của riêng mình.
I think she's trying to make me feel better.	Tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Joy is an example.	Joy là một ví dụ.
Now there are two choices you have to make.	Bây giờ có hai sự lựa chọn bạn phải thực hiện.
Army as its origin.	Quân đội như nguồn gốc của nó.
Information that the police may find useful.	Thông tin mà cảnh sát có thể thấy hữu ích.
The child is a man's father, maybe.	Đứa trẻ là cha của một người đàn ông, có thể.
The bed was covered in blood.	Chiếc giường bê bết máu.
I gave the command 'lower down' and started talking about lowering the building.	Tôi đưa ra lệnh 'hạ thấp đi' và bắt đầu nói việc hạ thấp tòa nhà.
They are being looked after by certain men.	Họ đang được một số người đàn ông nhất định trông giữ.
I got out of the car after she got off the second time.	Tôi bước ra xe sau khi cô ấy bước xuống lần thứ hai.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
I want to be free.	Tôi muốn được tự do.
Run a tour and travel business.	Điều hành một tour du lịch và kinh doanh du lịch.
Like, very much.	Thích, rất nhiều.
Can't wait to try that.	Không thể chờ đợi để thử điều đó.
I do not know anything about you.	Tôi không biết gì về bạn.
Give and take is hers and no one else's.	Cho và nhận là của cô ấy chứ không ai khác.
Get interested in something.	Nhận được sự quan tâm đến một cái gì đó.
I had a really hard time making that last jump.	Tôi đã có một thời gian thực sự khó khăn để thực hiện cú nhảy cuối cùng đó.
He didn't stir.	Anh ấy không cựa quậy.
It won't come back.	Nó sẽ không trở lại.
He held out his other hand to me.	Anh ấy chìa tay còn lại cho tôi.
She is too busy and trying to raise 5 children on her own.	Cô ấy quá bận rộn và cố gắng một mình nuôi nấng 5 đứa con.
The girls are just cool.	Các cô gái chỉ là mát mẻ.
The reality is that there's probably not so much to worry about.	Thực tế là có lẽ không có quá nhiều thứ để lo lắng.
The rock came again.	Tiếng đá lại đến.
We can still move forward quickly.	Chúng ta vẫn có thể tiến về phía trước một cách nhanh chóng.
We must not let this be the path we continue to walk.	Chúng ta không được để đây là con đường mà chúng ta tiếp tục bước đi.
During testing, the environment was kept quiet.	Trong quá trình thử nghiệm, môi trường được giữ yên tĩnh.
I couldn't bear to look at him anymore.	Tôi không thể chịu nổi khi nhìn anh ấy nữa.
There are reviews, you must do.	Có đánh giá, bạn phải làm.
It is also not true.	Nó cũng không phải là sự thật.
He gave higher education a bad name.	Anh ta đặt cho giáo dục đại học một cái tên xấu.
There is a new girl now.	Có một cô gái mới bây giờ.
Don't worry about anything.	Đừng lo lắng về bất cứ điều gì.
No such request is made in this case.	Không có yêu cầu như vậy được thực hiện trong trường hợp này.
He was here, with cards in hand, to try out some new material.	Anh ấy đã ở đây, với những tấm thẻ trong tay, để thử một số tài liệu mới.
It is meant to be fun.	Nó có nghĩa là để được vui vẻ.
They played together.	Họ đã chơi cùng nhau.
An old woman saved him and a few others.	Một bà già đã cứu anh và một vài người khác.
Going down that path, we must go right.	Đi theo con đường đó, chúng ta phải đi đúng.
You can see me outside a lot.	Bạn có thể bắt gặp tôi ở bên ngoài rất nhiều.
They may or may not be off, but they may be.	Họ có thể tắt hoặc có thể không, nhưng có thể là như vậy.
I cannot describe the noise.	Tôi không thể mô tả tiếng ồn.
In this case, one of the only lights in town.	Trong trường hợp này, một trong những ngọn đèn duy nhất trong thị trấn.
She is completely in his power.	Cô ấy hoàn toàn nằm trong quyền lực của anh ấy.
Let it cook for a while.	Hãy để nó nấu một lúc.
But you'll have to take it apart to find out.	Nhưng bạn sẽ phải tách nó ra để tìm hiểu.
Basically, this is where the story begins.	Về cơ bản, đây là nơi câu chuyện bắt đầu.
They can choose to gain, but they don't need it.	Họ có thể chọn để đạt được, nhưng họ không cần nó.
Don't make me sick.	Đừng làm tôi ốm.
It is not doing exactly what you did.	Nó không phải là làm chính xác những gì bạn đã làm.
Very interesting.	Rất thú vị.
He is confused because you have changed form.	Anh ấy bối rối vì bạn đã thay đổi hình thức.
He even got himself back on track a few times.	Anh ấy thậm chí còn tự mình quay lại đường đua một vài lần.
I would be home at a certain time, every evening.	Tôi sẽ ở nhà vào một giờ nhất định, vào mỗi buổi tối.
He said he was strong again.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã mạnh mẽ trở lại.
Great construction man.	Người đàn ông xây dựng tuyệt vời.
Maybe others are buying, but not me.	Có thể những người khác được mua, nhưng không phải tôi.
This is important to me.	Điều này là quan trọng đối với tôi.
Yes, this is the plan.	Đúng, đây là dự định.
This may be fine with you.	Điều này có thể ổn với bạn.
They passed us and we waited a few minutes and then moved on.	Họ đi qua chúng tôi và chúng tôi đợi một vài phút rồi tiếp tục.
I think it was because it caused fear in me.	Tôi nghĩ rằng đó là bởi vì nó đã gây ra nỗi sợ hãi cho tôi.
Therefore, the same parameters were used in this study.	Do đó, các thông số tương tự được sử dụng trong nghiên cứu này.
I know it's mine too.	Tôi biết nó cũng là của tôi.
I can understand you lying to me.	Tôi có thể hiểu việc bạn nói dối tôi.
With that strange white hair.	Với mái tóc trắng kỳ lạ đó.
No, we won't be able to bring it over.	Không, chúng tôi sẽ không thể mang nó qua.
I'm ready to sign anything.	Tôi đã sẵn sàng ký bất cứ thứ gì.
Decline.	Ngày tàn.
I want to help them trust, not kill anyone.	Tôi muốn giúp họ tin tưởng, không giết bất cứ ai.
They have two children, a son and a daughter.	Họ có hai người con, một con trai và một con gái.
He makes her laugh.	Anh ấy làm cho cô ấy cười.
I sat for days in a row watching the same movie.	Tôi đã ngồi nhiều ngày liên tục để xem cùng một bộ phim.
And things like that.	Và những thứ như vậy.
Show the world.	Cho thế giới thấy.
And yes, he is on the ground.	Và vâng, anh ấy đang ở trên mặt đất.
Please buy the book.	Vui lòng mua sách.
Let's consider it.	Hãy xem xét nó.
No one is near him.	Không ai ở gần anh ta.
There is no sign of change over time.	Không có dấu hiệu thay đổi theo thời gian.
Read their words.	Đọc lời nói của họ.
We must pull her down or let her go.	Chúng ta phải kéo cô ấy xuống hoặc để cô ấy đi.
Several circumstances make this clear.	Một số hoàn cảnh làm cho điều này rõ ràng.
Behind the door to his right is the bathroom.	Sau cánh cửa bên phải anh là phòng tắm.
This is extremely important.	Đây là điều cực kỳ quan trọng.
No trouble there.	Không có rắc rối ở đó.
I know he played, but never heard him speak.	Tôi biết anh ấy đã chơi, nhưng chưa bao giờ nghe anh ấy nói.
She does this in three main ways.	Cô ấy làm điều này theo ba cách chính.
To know how to fill them in the papers.	Để biết cách điền chúng vào các giấy tờ.
The informed consent will be obtained with the consent of the homeroom teacher and the student.	Sự đồng ý đã được thông báo sẽ nhận được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm và học sinh.
As a result we won the games.	Kết quả là chúng tôi đã thắng các trò chơi.
Some last for her to touch their heads.	Một số cuối cùng để cô ấy chạm vào đầu của họ.
At any rate, so we say.	Ở bất kỳ mức độ nào, vì vậy chúng tôi nói.
Because this one is bigger than me.	Bởi vì cái này lớn hơn tôi.
Then the shoulder problem returned.	Sau đó, vấn đề vai trở lại.
There is no need to say much, because talking is cheap.	Không cần phải nói nhiều, vì nói chuyện là rẻ.
And then you came into my life and now here you are.	Và rồi bạn bước vào cuộc đời tôi và bây giờ đã ở đây.
I notice more.	Tôi nhận thấy nhiều hơn.
Getting off the planet is only part of that hope.	Ra khỏi hành tinh chỉ là một phần của hy vọng đó.
We each know our own special needs.	Mỗi chúng tôi đều biết nhu cầu đặc biệt của mình.
I'll slow it down right away.	Tôi sẽ làm chậm nó lại ngay.
Many things to talk about.	Nhiều điều để nói về.
All matter is evil.	Tất cả mọi vật chất là xấu xa.
There was no sign of the soldiers.	Không có dấu hiệu của những người lính.
Maybe they're just giving up.	Có lẽ họ chỉ đang bỏ cuộc.
I hope it will.	Tôi hy vọng nó sẽ.
I could be wrong. 	Tôi có thể sai. 
that may not be.	điều đó có thể không.
The child is not afraid and does not try to create distance.	Đứa trẻ không sợ hãi và không cố gắng tạo khoảng cách.
And it happened that way.	Và nó đã xảy ra theo cách đó.
They don't know it exists.	Họ không biết nó tồn tại.
A year ago.	Một năm trước.
This afternoon she said that she is single.	Chiều nay cô ấy đã nói rằng cô ấy độc thân.
People often want to get out of the city.	Mọi người thường muốn đi khỏi thành phố.
Create a record.	Tạo bản ghi.
Hit the battle well.	Đánh trận chiến tốt.
The difference is that no action will be taken with this report.	Sự khác biệt là không có hành động nào sẽ được thực hiện với báo cáo này.
Note that the entire surface is treated.	Lưu ý rằng toàn bộ bề mặt được xử lý.
That has to be the best part about these days.	Đó phải là phần hay nhất về những ngày này.
Even if one doesn't like what has come, it still feels good.	Ngay cả khi một người không thích những gì đã đến, nó vẫn cảm thấy tốt.
More light will affect the details of the image.	Nhiều ánh sáng hơn sẽ ảnh hưởng đến chi tiết của hình ảnh.
We died.	Chúng tôi đã chết.
Promise me you won't fight again.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không đánh nhau nữa.
Not sure why we need two of those.	Không chắc tại sao chúng ta cần hai trong số đó.
This has some great benefits.	Điều này có một số lợi ích tuyệt vời.
He doesn't want to give in.	Anh ấy không muốn nhượng bộ.
I won't stay in this world anymore.	Tôi sẽ không ở lại thế giới này nữa.
And about music.	Và về âm nhạc.
An autumn morning, because of color.	Một buổi sáng mùa thu, vì sắc màu.
Just stir it up.	Chỉ cần khuấy nó lên.
But girls don't spend most of their time inside.	Nhưng các cô gái không dành phần lớn thời gian của họ ở bên trong.
We're not trying to make it big.	Chúng tôi không cố gắng làm cho nó lớn.
Our desired outcomes are different, so are our children.	Kết quả mong muốn của chúng tôi khác nhau, những đứa trẻ của chúng tôi cũng khác.
It's important to go through those cases from a different angle.	Điều quan trọng là phải trải qua những trường hợp đó từ một góc độ khác.
Do you need help.	Bạn cần trợ giúp.
She has to move.	Cô ấy phải di chuyển.
This is a very, very emotional thing.	Đây là một điều rất, rất xúc động.
I can give it a head start.	Tôi có thể cho nó một sự khởi đầu.
He was released with the promise to appear in court.	Anh ta được trả tự do với lời hứa sẽ ra hầu tòa.
And remember, it can't last long.	Và hãy nhớ rằng, nó không thể tồn tại lâu.
Then they disappeared.	Sau đó, chúng biến mất.
How sad it is.	Thật đáng buồn biết bao.
Actually, now there is no choice.	Trên thực tế, bây giờ không có sự lựa chọn.
That's exactly what happened.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Here we find some useful methods.	Ở đây chúng tôi tìm thấy một số phương pháp hữu ích.
These people are my responsibility.	Những người này là trách nhiệm của tôi.
In this situation, our relationship will be difficult.	Trong tình huống này, mối quan hệ của chúng tôi sẽ khó khăn.
I am not him.	Tôi không phải là anh ấy.
There is no hearing in the true sense of the term.	Không có thính giác nào theo đúng nghĩa của thuật ngữ đó.
What works for one person may not work for another.	Điều gì hiệu quả với người này có thể không hiệu quả với người khác.
The first part of the week is normal.	Phần đầu tuần là bình thường.
Soon my friend.	Sớm thôi bạn của tôi.
He looked at a photo of his wife and child.	Anh ta nhìn vào một bức ảnh của vợ và con mình.
I know that city.	Tôi biết thành phố đó.
They go right where you point them.	Họ đi đúng nơi bạn chỉ họ.
Come in now.	Vào ngay đi.
Plus it's three times farther.	Cộng với nó xa hơn ba lần.
I don't see any particular reason for it.	Tôi không thấy lý do cụ thể nào cho nó.
I believed you when you said you saw them.	Tôi đã tin bạn khi bạn nói rằng bạn đã nhìn thấy chúng.
Use it to your advantage.	Sử dụng nó như là một lợi thế của bạn.
Again, however, the evidence is mixed.	Tuy nhiên, một lần nữa, các bằng chứng lại lẫn lộn.
This is but mine.	Đây là nhưng của tôi.
So many.	Rất nhiều.
I hope you like my project.	Tôi hy vọng bạn thích dự án của tôi.
I think it's everywhere.	Tôi nghĩ rằng nó ở khắp mọi nơi.
The city is cut off from the outside world.	Thành phố bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.
Everything works perfectly.	Mọi thứ hoạt động hoàn hảo.
It is unclear who will actually win.	Không rõ ai sẽ thực sự giành chiến thắng.
He can't, not in this case.	Anh ấy không thể, không phải trong trường hợp này.
Look around you as you read this post.	Nhìn xung quanh bạn khi bạn đọc bài đăng này.
Still in shock.	Vẫn còn sốc.
We have achieved this goal in every country.	Chúng tôi đã đạt được mục tiêu này ở mọi quốc gia.
There is no time for that now.	Không có thời gian cho việc đó bây giờ.
You and your staff are truly amazing people.	Bạn và nhân viên của bạn là những người thực sự tuyệt vời.
It's not nice.	Nó không tốt đẹp.
But the question is beyond doubt.	Nhưng câu hỏi không khỏi nghi ngờ.
You did this last time.	Bạn đã gây ra điều này lần trước.
It keeps us honest.	Nó giữ cho chúng tôi trung thực.
This method is used for all numbers.	Phương pháp này được sử dụng cho mọi số.
You are doing well.	Bạn đang làm tốt.
You have a new owner now.	Bạn có một chủ nhân mới bây giờ.
And he never showed any sign of it.	Và anh ấy không bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về điều đó.
He said take two at once.	Anh ấy nói hãy lấy hai cái cùng một lúc.
I hope you can save him.	Tôi hy vọng bạn có thể cứu anh ta.
I explained that she was free to use my image.	Tôi giải thích rằng cô ấy có thể tự do sử dụng hình ảnh của tôi.
That's not the question.	Đó không phải là câu hỏi.
And now the fear sets in.	Và bây giờ nỗi sợ hãi ập đến.
Thirty minutes until he reaches the front line.	Còn ba mươi phút nữa anh ấy mới tới tiền tuyến.
Currently, this is the only information known about them.	Hiện tại, đây là thông tin duy nhất được biết về họ.
Let me tell you, my friend, politics is hard work.	Hãy để tôi nói với bạn, bạn của tôi, chính trị là công việc khó khăn.
And yes, you should be judged for who you are.	Và vâng, bạn nên được đánh giá như chính con người bạn.
I want to go back to the story you told.	Tôi muốn quay lại câu chuyện mà bạn đã kể.
It is popular in many regions of the country.	Nó phổ biến ở nhiều vùng trong cả nước.
The theme is quite dark.	Chủ đề khá tối.
I went back to my bed and tried to fall asleep.	Tôi trở lại giường của mình và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
A new friend gave me a copy.	Một người bạn mới đã cho tôi một bản sao.
A huge, huge loss.	Một sự mất mát to lớn, rất lớn.
They did so with a promise of hope and opportunity.	Họ đã làm như vậy với một lời hứa về hy vọng và cơ hội.
My comments above are made with that in mind.	Ý kiến ​​của tôi ở trên được thực hiện với suy nghĩ đó.
And this works.	Và điều này hoạt động.
The problem with that is obviously.	Vấn đề với điều đó rõ ràng là.
It does not have home health care.	Nó không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Listen to me, and listen well.	Hãy lắng nghe tôi, và lắng nghe tốt.
himself and asked why they didn't come find him.	Chính anh ta và hỏi tại sao họ không đến tìm anh ta.
It doesn't care about anything.	Nó không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Found another site that may be of interest to you.	Tìm thấy một trang web khác mà bạn có thể quan tâm.
There is a lot of space.	Có rất nhiều không gian.
Difficult times.	Thời kì khó khăn.
That is less than once a week.	Đó là ít hơn một lần một tuần.
Mainly because it caught me completely off guard.	Chủ yếu là vì nó khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác.
I will see them later.	Tôi sẽ gặp chúng sau.
One of them is a heart.	Một trong số đó là một trái tim.
Future leader.	Nhà lãnh đạo tương lai.
I can't tell what she's doing.	Tôi không thể biết cô ấy đang làm gì.
Almost there, maybe ten minutes.	Gần đến rồi, chắc khoảng mười phút.
A family friend picked us up and drove us home.	Một người bạn của gia đình đã đón chúng tôi và đưa chúng tôi về nhà.
The article you requested is not only there, it is ready.	Bài báo bạn yêu cầu không chỉ ở đó, nó đã sẵn sàng.
I did it for the old man.	Tôi đã làm điều đó cho ông già.
In fact, he lived another ten years.	Trên thực tế, anh ấy đã sống thêm mười năm nữa.
I have chosen to join your life.	Tôi đã chọn để tham gia vào cuộc sống của bạn.
And we didn't.	Và chúng tôi đã không.
An only child is becoming more and more valuable.	Đứa con một ngày càng trở nên có giá trị hơn.
None of them have been here before.	Không ai trong số họ đã từng ở đây trước đây.
Marry someone you really love.	Lấy một người thực sự yêu.
Some say it's a style of sound.	Một số người nói rằng đó là một phong cách âm thanh.
I think he will buy you breakfast.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ mua bữa sáng cho bạn.
For human survival, nature and environment are very important.	Đối với sự tồn vong của con người, thiên nhiên và môi trường là rất quan trọng.
No distance.	Không có khoảng cách.
The powers of the court are simply not recognized.	Quyền hạn của tòa án chỉ đơn giản là không được công nhận.
It's like being the last chosen one on a team.	Nó giống như là người được chọn cuối cùng trong một đội.
They have a lot of answers.	Họ có rất nhiều câu trả lời.
They cannot be stopped.	Chúng không thể bị dừng lại.
I have never met her.	Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy.
No real progress has been made.	Không có tiến bộ thực sự nào được thực hiện.
In the area.	Trong khu vực.
However, cases are usually evaluated on an individual basis.	Tuy nhiên, các trường hợp thường được đánh giá trên cơ sở cá nhân.
This year has been especially difficult for me.	Năm nay đặc biệt khó khăn đối với tôi.
Choose a model.	Chọn ra một hình mẫu.
This includes your own personal blog or website.	Điều này bao gồm blog hoặc trang web cá nhân của riêng bạn.
This makes me want to go back and read this issue.	Điều này khiến tôi muốn quay lại và đọc vấn đề này.
The station has arrived.	Nhà ga đã đến.
You may feel a bit frustrated at first.	Có thể lúc đầu chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng.
These must be the bad guys.	Đây phải là những kẻ xấu.
I haven't heard it in a while.	Tôi đã không nghe thấy nó trong một thời gian.
It was a real threat to them.	Đó là một mối đe dọa thực sự đối với họ.
And that's really important to understand.	Và điều đó thực sự quan trọng cần hiểu.
No body has to do a thing like this.	Không có cơ thể nào phải làm một việc như thế này.
She is very big.	Cô ấy rất lớn.
That is an ideal situation.	Đó là một tình huống lý tưởng.
But it's something he'll have to die for.	Nhưng nó là thứ mà anh ta sẽ phải chết.
Yet rejoice.	Vậy mà vui mừng hớn hở.
Start at the top and curl around to the bottom.	Bắt đầu từ trên cùng và uốn quanh xuống dưới cùng.
Do what you can to see the other two.	Làm những gì bạn có thể để nhìn thấy hai người còn lại.
Never seen one like that before.	Chưa bao giờ thấy một cái như vậy trước đây.
Worry is no different.	Lo lắng cũng không khác gì.
One can argue whether it is a crime or not.	Người ta có thể tranh luận xem đó có phải là một tội ác hay không.
Higher scores represent higher levels of physical health problems.	Điểm cao hơn thể hiện mức độ cao hơn của các vấn đề sức khỏe thể chất.
Sometimes it works fine.	Đôi khi nó hoạt động tốt.
I said it's highly likely that it's wrong.	Tôi đã nói nó có khả năng cao là nó sai.
There is no time for a second.	Không có thời gian cho một giây.
To perfect it one has to work hard.	Để hoàn thiện nó người ta phải làm việc chăm chỉ.
You kill him, too.	Bạn giết anh ta, cũng vậy.
Just give it a try.	Cứ liều thử đi.
This is just a beautiful book to hold.	Đây chỉ là một cuốn sách đẹp để cầm.
Just start somewhere.	Chỉ cần bắt đầu ở đâu đó.
Looks like something is going on.	Có vẻ như có gì đó đang xảy ra.
The strange thing is the hand.	Những điều kỳ lạ là bàn tay.
We eat the mixture every day after food.	Chúng ta ăn hỗn hợp hàng ngày sau thức ăn.
In fact, he looked confused.	Trên thực tế, anh ấy trông có vẻ bối rối.
You must have experience in customer service.	Bạn phải có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng.
This is merely a community service.	Đây chỉ đơn thuần là một dịch vụ cộng đồng.
I just need to be patient.	Tôi chỉ cần kiên nhẫn.
And they, for a while.	Và họ, trong một thời gian.
His sister and her friend agreed to come back.	Em gái anh và bạn của cô ấy đã đồng ý quay lại.
You can see it as a means of production.	Bạn có thể xem nó như một phương tiện sản xuất.
This is interesting news.	Đây là một tin thú vị.
Make sure everyone feels creative freedom.	Đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy tự do sáng tạo.
He denies any problem and runs away from questions.	Anh ta phủ nhận mọi vấn đề và chạy trốn khỏi các câu hỏi.
I didn't feel much.	Tôi đã không cảm thấy nhiều.
Really, that's part of finding the movie.	Thực sự, đó là một phần của việc tìm kiếm bộ phim.
She is not dead.	Cô ấy chưa chết.
Tried in other empty projects, and searched everywhere else.	Đã thử trong các dự án trống khác, và tìm kiếm ở mọi nơi khác.
God is nothing like this.	Chúa không là gì như thế này.
After a few minutes of walking in the snow, they felt pain.	Sau vài phút đi bộ trên tuyết, họ cảm thấy đau đớn.
And for the first time, she was happy.	Và lần đầu tiên, cô ấy đã rất vui.
I am determined to follow their example no matter what.	Tôi quyết tâm noi gương họ bất cứ rủi ro nào.
Otherwise you won't have too many problems.	Nếu không, bạn sẽ không gặp quá nhiều vấn đề.
Surgery is the most important part of treatment.	Phẫu thuật là phần trị liệu quan trọng nhất.
There are very few exact details.	Có rất ít chi tiết chính xác.
Not seriously, anyway.	Không nghiêm túc, dù sao.
He didn't want to feel settled, he said.	Anh ấy không muốn cảm thấy ổn định, anh ấy nói.
It was his first two months in office.	Đó là hai tháng đầu tiên ông ấy tại vị.
We tried to back away and run away.	Chúng tôi đã cố gắng lùi lại và bỏ chạy.
The first and second parts can be made from the same material.	Phần thứ nhất và phần thứ hai có thể được làm từ cùng một vật liệu.
It's thin, just wide enough for an adult to walk through.	Nó mỏng, vừa đủ rộng cho một người lớn đi qua.
The future is the problem.	Tương lai mới là vấn đề.
He never has and never will.	Anh ấy không bao giờ có và sẽ không bao giờ.
Before that it was a law office.	Trước đó nó là một văn phòng luật.
In this light, they are considered one and the same.	Trong ánh sáng này, chúng được coi là một và giống nhau.
They are still human.	Họ vẫn là con người.
Unless you want to.	Trừ khi bạn muốn.
Then you see him breaking down from failure.	Sau đó, bạn thấy anh ta suy sụp vì thất bại.
You don't want to run yourself or anyone else.	Bạn không muốn chạy mình hoặc bất kỳ ai khác.
Again she said 'never mind'.	Một lần nữa cô ấy nói 'đừng bận tâm'.
Your results are better than my expectations.	Kết quả bạn làm tốt hơn mong đợi của tôi.
I just want to see.	Tôi chỉ muốn xem.
You can use this ability once every short break.	Bạn có thể sử dụng khả năng này một lần mỗi khi nghỉ ngơi ngắn.
We are very comfortable with each other.	Chúng tôi rất thoải mái với nhau.
This is a wrong name.	Đây là một tên sai.
These two differences are of particular importance.	Hai sự khác biệt có tầm quan trọng đặc biệt.
His car, no.	Xe của anh ấy, không.
Go back to your history and read.	Quay lại lịch sử của bạn và đọc.
I'm stuck somewhere in the middle.	Tôi bị kẹt ở đâu đó ở giữa.
That means a lot.	Điều đó có nghĩa là rất nhiều.
I looked outside.	Tôi đã nhìn ra ngoài.
I was never much for running.	Tôi không bao giờ là nhiều cho việc chạy.
About my phone.	Về điện thoại của tôi.
Not everything you can imagine when you see it, does not exist.	Không phải mọi thứ bạn có thể tưởng tượng khi nhìn thấy, đều không tồn tại.
His old high school was mentioned.	Trường trung học cũ của anh ấy đã được đề cập đến.
I want the pictures on my camera not to live here.	Tôi muốn những bức ảnh trên máy ảnh của mình không sống ở đây.
Be kind, pick them up and take them out.	Hãy tử tế, nhặt chúng và đưa chúng ra ngoài.
I want to consider the date you were born.	Tôi muốn xem xét ngày bạn được sinh ra.
I have a lot of books here.	Tôi có rất nhiều sách ở đây.
I kept the power down.	Tôi đã giữ điện xuống.
You can stay here if you want.	Bạn có thể ở lại đây nếu bạn muốn.
Each of us can make a difference.	Mỗi người trong chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt.
And it's a lot closer.	Và nó gần hơn rất nhiều.
Never wrote a bad song.	Chưa bao giờ viết một bài hát tệ bao giờ.
Oh, the miracle of this.	Ồ, điều kỳ diệu của điều này.
In some cases, these results themselves may be desirable.	Trong một số trường hợp, bản thân những kết quả này có thể được mong muốn.
We believe our job is to make your business better.	Chúng tôi tin rằng công việc của chúng tôi là làm cho công việc kinh doanh của bạn tốt hơn.
He thinks he is something.	Anh ta nghĩ rằng anh ta là một cái gì đó.
We will not accept this.	Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều này.
The symptoms, diagnosis, and treatment of these patients were evaluated.	Các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị của những bệnh nhân này đã được đánh giá.
That is telling her.	Điều đó đang nói với cô ấy.
Find us a place.	Tìm cho chúng tôi một nơi.
He will fall.	Anh ấy sẽ gục ngã.
I was shot through the stomach.	Tôi bị bắn xuyên bụng.
So no big deal about the offer.	Vì vậy, không có gì lớn về đề nghị.
Start with a spacious.	Bắt đầu với một rộng rãi.
Here is what you will do.	Đây là những gì bạn sẽ làm.
We went for a walk outside in the summer sun.	Chúng tôi đi dạo ngoài trời nắng hè.
I've seen some really great work.	Tôi đã thấy một số công việc thực sự tuyệt vời.
I have seen similar of late.	Tôi đã thấy tương tự của muộn.
Until this happens, the responsibility is on you.	Cho đến khi điều này xảy ra, trách nhiệm thuộc về bạn.
The connected home is one solution.	Ngôi nhà kết nối là một giải pháp.
Then we'll open our eyes to see who's there.	Sau đó, chúng ta sẽ mở mắt để xem ai ở đó.
The future is not an opportunity.	Tương lai, không phải là một cơ hội.
This is not your concern.	Đây không phải là mối quan tâm của bạn.
As of tonight, he hasn't changed the rules of the game.	Tính đến tối nay, anh ấy vẫn chưa thay đổi luật chơi.
She smiled at this girl that she wanted to hit.	Cô mỉm cười với cô gái này mà cô muốn đánh.
This becomes a problem.	Điều này trở thành một vấn đề.
Because of that, this is a land of women only.	Vì lẽ đó, đây là vùng đất chỉ có phụ nữ.
It makes me know how stupid we are.	Nó làm cho tôi biết chúng tôi ngu ngốc như thế nào.
Don't be too hard on yourself.	Đừng quá khắt khe với bản thân.
At least my sister will be satisfied.	Ít nhất thì em gái tôi sẽ hài lòng.
The results surprised everyone.	Kết quả khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Sleeping in creates less time.	Ngủ trong tạo ra ít thời gian hơn.
She became annoyed and left the meeting.	Cô ấy trở nên khó chịu và rời khỏi cuộc họp.
Two seconds of search is used for each action.	Hai giây tìm kiếm được sử dụng cho mỗi hành động.
But she didn't move on.	Nhưng cô ấy đã không bước tiếp.
He's spent his life trying to make the world sound better.	Anh ấy đã dành cả cuộc đời mình để cố gắng mang đến cho thế giới âm thanh tốt hơn.
I finished it three years ago.	Tôi đã hoàn thành nó cách đây ba năm.
Rich countries will need services, and poor countries will provide these services.	Các nước giàu sẽ cần các dịch vụ, và các nước nghèo sẽ cung cấp các dịch vụ này.
I think that expression really tells the story.	Tôi nghĩ rằng biểu hiện đó thực sự nói lên câu chuyện.
A friend came very close to the answer.	Một người bạn đã đến rất gần câu trả lời.
That's good work.	Đó là công việc tốt.
Or you can make your own.	Hoặc bạn có thể làm của riêng bạn.
Some people actually learn better with a little bit of background noise.	Một số người thực sự học tốt hơn với một chút tiếng ồn xung quanh.
One last point.	Một điểm cuối cùng.
It is definitely worth it.	Nó chắc chắn là giá trị nó.
Now let's not worry.	Bây giờ chúng ta đừng lo lắng.
The first thing to learn.	Điều đầu tiên cần học.
You kept me close.	Bạn đã giữ tôi gần.
The individual data points appear to the left of each box.	Các điểm dữ liệu riêng lẻ xuất hiện ở bên trái của mỗi hộp.
You must be the one to make the decision.	Bạn phải là người đưa ra quyết định.
We tried a little bit of everything.	Chúng tôi đã thử mọi thứ một chút.
I'm a good guy when times get tough.	Tôi là một chàng trai tốt khi gặp khó khăn.
You should remove this when you have completed the check for security reasons.	Bạn nên loại bỏ điều này khi bạn đã hoàn tất quá trình kiểm tra vì lý do bảo mật.
I won't let them get your sister.	Tôi sẽ không để họ lấy được em gái của bạn.
He cannot walk.	Anh ta không thể đi bộ.
In church attire.	Trong trang phục nhà thờ.
And it's pretty simple, really.	Và nó khá đơn giản, thực sự.
If so, fine.	Nếu vậy, tốt.
Or people who think they're your new friends.	Hoặc những người nghĩ rằng họ là bạn mới của bạn.
In real time.	Trong thời gian thực.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
So people would leave there and go out at night.	Vì vậy, mọi người sẽ rời khỏi đó và đi ra ngoài vào ban đêm.
And her original idea.	Và ý tưởng ban đầu của cô ấy.
If you don't mind I'll go with you.	Nếu bạn không phiền tôi sẽ đi với bạn.
Everything feels different.	Mọi thứ cảm thấy khác.
In order for your child to hear you, you need their attention.	Để con bạn nghe thấy bạn, bạn cần có sự chú ý của chúng.
And she didn't do her job very well.	Và cô ấy đã không làm rất tốt công việc của mình.
Although this is true, it also appears to be true.	Dù điều này là thật thì nó cũng có vẻ là thật.
He's been through a lot in such a short time.	Anh ấy đã trải qua rất nhiều điều trong một thời gian ngắn.
Can take slow steps indoors with support.	Có thể thực hiện các bước chậm rãi trong nhà với sự hỗ trợ.
But if you leave now, you will have nothing.	Nhưng nếu bạn rời đi bây giờ, bạn sẽ chẳng có gì cả.
It will come to him.	Nó sẽ đến với anh ta.
This map looks familiar to the modern eye.	Bản đồ này trông quen thuộc với con mắt hiện đại.
Only at home.	Chỉ ở nhà.
Anything would be better than this.	Bất cứ điều gì sẽ tốt hơn thế này.
Not against it.	Không chống lại nó.
The good news doesn't stop there.	Tin tốt không dừng lại ở đó.
Physical and drug tests are fine.	Kiểm tra thể chất và ma túy không có vấn đề gì.
No one had ever done this to him before.	Chưa ai từng làm điều này với anh ta trước đây.
Something he had heard before.	Điều mà anh ấy đã nghe trước đây.
They will never fit.	Chúng sẽ không bao giờ vừa vặn.
Everyone was out.	Mọi người đã ra ngoài.
In an actual book.	Trong một cuốn sách thực tế.
You may never say.	Bạn có thể không bao giờ nói.
That's what killed the feed.	Đó là những gì đã giết chết nguồn cấp dữ liệu.
I don't want to do that now.	Tôi không muốn làm điều đó bây giờ.
Let it show for a bit.	Hãy để nó hiển thị một chút.
Is within reach.	Là trong tầm tay.
Join us and have fun together.	Tham gia cùng chúng tôi và vui chơi cùng nhau.
For better or for worse, we will need each other.	Để tốt hơn hay tệ hơn, chúng ta sẽ cần nhau.
Please get help.	Xin vui lòng nhận được sự giúp đỡ.
So my dad went there and filled out the form.	Vì vậy, cha tôi đã đến đó và điền vào mẫu đơn.
It made us feel good and safe.	Nó làm cho chúng tôi cảm thấy tốt và an toàn.
I have been on the fix list now for a month.	Tôi đã ở trong danh sách sửa chữa bây giờ được một tháng.
Only method calls.	Chỉ các cuộc gọi phương thức.
All of these methods require a considerable amount of learning effort.	Tất cả những phương pháp này đòi hỏi một nỗ lực học tập đáng kể.
Of course she knows the difference.	Tất nhiên cô ấy biết sự khác biệt.
He is widely red and familiar with important documents.	Anh ấy có màu đỏ rộng rãi và quen thuộc với các tài liệu quan trọng.
Everything on that screen.	Mọi thứ trên màn hình đó.
Therefore, medical or surgical treatment is not recommended.	Do đó điều trị nội khoa hoặc ngoại khoa không được khuyến khích.
It's about being a part of something.	Đó là về việc trở thành một phần của điều gì đó.
I don't like doing this.	Tôi không thích làm điều này.
They cannot find their way.	Họ không thể tìm thấy con đường của họ.
There are currently no reviews.	Hiện tại không có đánh giá nào.
Actually, you are the first.	Thực ra, bạn là người đầu tiên.
No longer special, that she can see.	Không còn đặc biệt, mà cô ấy có thể nhìn thấy.
Don't say what happened.	Không nói những gì đã xảy ra.
The selected questions were selected based on many factors.	Các câu hỏi được chọn đã được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố.
I recommend this!!.	Tôi khuyên bạn nên điều này !!.
There was a small fire.	Có một đám cháy nhỏ.
Correct order.	Theo đúng thứ tự.
You are forced to do this.	Bạn buộc phải làm điều này.
He'll just talk to me, for now.	Anh ấy sẽ chỉ nói chuyện với tôi, bây giờ.
of life.	của cuộc sống.
Nothing much to it.	Không có gì nhiều cho nó.
I must do that.	Tôi phải làm vậy.
Never speak without thinking.	Không bao giờ nói mà không suy nghĩ.
The style, however, is more modern.	Phong cách, tuy nhiên, là hiện đại hơn.
So there is something different in my case.	Vì vậy, có một cái gì đó khác nhau trong trường hợp của tôi.
Someone you can trust.	Một người mà bạn có thể tin tưởng.
However, much more can be done for him.	Tuy nhiên, nhiều hơn nữa có thể được làm cho anh ta.
Each color represents a class.	Mỗi màu đại diện cho một lớp.
Kind and patient man.	Người đàn ông tốt bụng và kiên nhẫn.
Your husband has disappeared before, and he will try again.	Chồng bạn đã biến mất trước đây, và anh ấy sẽ thử lại.
Now returns the actual time.	Bây giờ trả về thời gian thực tế.
None of them said anything.	Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì.
Sure, the police will still fight crime.	Chắc chắn, cảnh sát vẫn sẽ chống lại tội phạm.
But it can't happen.	Nhưng nó không thể xảy ra.
If you think about it, this just makes sense.	Nếu bạn nghĩ về nó, điều này chỉ có ý nghĩa.
She couldn't look me in the eye.	Cô ấy không thể nhìn vào mắt tôi.
All subjects were white.	Tất cả các đối tượng đều là người da trắng.
I have decided not to drive.	Tôi đã quyết định không lái xe.
Someone had to protect them.	Ai đó đã phải bảo vệ họ.
That was not the reality of his life.	Đó không phải là thực tế của cuộc đời anh.
I am beside myself.	Tôi ở bên cạnh chính mình.
Game over, man.	Trò chơi kết thúc, anh bạn.
He does everything in his own time.	Anh ấy làm mọi thứ trong thời gian của riêng mình.
Thirty years on, the same story infuriates me.	Ba mươi năm trôi qua, câu chuyện tương tự đã khiến tôi rất tức giận.
He was very upset and worried.	Anh ấy rất khó chịu và lo lắng.
I choose and choose.	Tôi chọn và chọn.
He wanted the radio to change for me.	Anh ấy muốn đài phát thanh thay đổi cho tôi.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
He looked up to find the same chair in front of him.	Anh nhìn lên để tìm cùng một chiếc ghế trước mặt mình.
They do something people want.	Họ làm điều gì đó mọi người muốn.
Of course, this is a figure of speech.	Tất nhiên, đây là một con số của bài phát biểu.
No stress.	Không có căng thẳng.
He likes to show off how strong he is.	Anh ấy thích thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào.
We really don't know what we're doing.	Chúng tôi thực sự không biết mình đang làm gì.
You have to conceptualize how bad it is.	Bạn phải khái niệm về mức độ tồi tệ của nó.
He was already a bad influence.	Anh ấy đã là một người có ảnh hưởng xấu.
It's easy to think the worst.	Thật dễ dàng để nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
We talked about trying to dig deep.	Chúng tôi đã nói về việc cố gắng tìm hiểu sâu.
I don't think that's a measure of success.	Tôi không nghĩ đó là thước đo thành công.
I do not know who you are.	Tôi không biết bạn là ai.
You can be a world away now.	Bạn có thể là một thế giới xa bây giờ.
Some conditions are obvious.	Một số điều kiện rõ ràng.
I have the following code.	Tôi có mã sau đây.
A collection of old and new songs.	Một bộ sưu tập các bài hát cũ và mới.
You will first show him how to do it.	Trước tiên, bạn sẽ chỉ cho anh ta cách làm điều đó.
A very warm and simple welcome.	Một sự chào đón rất nồng nhiệt và đơn giản.
The best way to get there and back.	Cách tốt nhất để đến đó và quay lại.
Today, four is her magic number.	Hôm nay, bốn là con số kỳ diệu của cô ấy.
Probably a lot of them.	Có lẽ là rất nhiều trong số họ.
Touch your left foot.	Chạm vào chân trái của bạn.
Definitely a small step in the right direction.	Chắc chắn là một bước nhỏ đúng hướng.
We were right.	Chúng tôi đã đúng.
This weight lifted off me.	Trọng lượng này đã nâng lên khỏi tôi.
Such actions require considerable effort.	Những hành động như vậy đòi hỏi nỗ lực đáng kể.
I hope this bag won't be like that.	Tôi hy vọng chiếc túi này sẽ không giống như vậy.
And that's better than anything anyone else made.	Và điều đó tốt hơn bất cứ điều gì mà bất kỳ ai khác tạo ra.
Not very good at finding anything on its own.	Không giỏi lắm trong việc tự mình tìm kiếm bất cứ thứ gì.
I looked and looked everywhere, but nothing.	Tôi nhìn và nhìn khắp nơi, nhưng không có gì.
I hardly know him.	Tôi hầu như không biết anh ta.
The botanical name calls me.	Tên thực vật gọi tôi.
Now is the time to plan.	Bây giờ là lúc để lập kế hoạch.
Then he was ready for relief.	Sau đó, anh ta đã sẵn sàng để cứu trợ.
But this one has eyes.	Nhưng cái này có mắt.
Like me.	Giống tôi.
I recommend it.	Tôi khuyên bạn nên nó.
His eyes opened.	Đôi mắt của anh ấy mở ra.
They're giving her a place to lie down.	Họ đang tạo cho cô một chỗ để nằm.
That's their situation maybe.	Đó là tình huống của họ có thể.
Things couldn't be much worse.	Mọi thứ không thể tồi tệ hơn nhiều.
He wanted to turn away, but didn't think he could.	Anh ấy muốn quay đi, nhưng không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được.
They shot him in the street, many times.	Họ bắn anh ta trên đường phố, nhiều lần.
Any culture has much to share.	Bất kỳ nền văn hóa nào cũng có nhiều điều để chia sẻ.
In two parts.	Trong hai phần.
But as you are well aware, the situations are far from normal.	Nhưng như bạn đã nhận thức rõ, các tình huống khác xa bình thường.
At this time.	Cho thời điểm này.
So much better.	Tốt hơn rất nhiều.
Green should have discovered the condition sooner.	Green đáng lẽ phải phát hiện ra tình trạng đó sớm hơn.
There is no one in our building.	Không có ai trong tòa nhà của chúng tôi.
Or you can stand up and fight.	Hoặc bạn có thể đứng lên và chiến đấu.
It will be used to view large files.	Nó sẽ được sử dụng để xem các tệp lớn.
But it won't open for him.	Nhưng nó sẽ không mở cho anh ta.
You are fine too.	Bạn cũng ổn.
Many factors related to sea service had to be considered.	Nhiều yếu tố liên quan đến dịch vụ đường biển đã phải được xem xét.
I will follow the safety of social networks, thanks.	Tôi sẽ tuân theo sự an toàn của mạng xã hội, cảm ơn.
Instance created, but no activity.	Trường hợp được tạo, nhưng không có hoạt động nào.
Otherwise we settle for something completely bigger and not much later.	Nếu không, chúng tôi giải quyết một cái gì đó hoàn toàn lớn hơn và không muộn hơn nhiều.
Enjoy the beauty.	Tận hưởng vẻ đẹp.
Second, be nice to people.	Thứ hai, hãy đối xử tốt với mọi người.
I slowly stood up.	Tôi từ từ đứng dậy.
Once inside, he saw a clear plane and removed the tumor.	Khi vào bên trong, anh ta nhìn thấy một mặt phẳng rõ ràng và loại bỏ khối u.
Another day is very far in the future.	Một ngày khác là rất xa trong tương lai.
A cool type.	Một kiểu ngầu.
That is the key.	Đó là mấu chốt.
What are you trying to find?	Bạn đang cố gắng tìm kiếm điều gì.
I didn't think it was worth it.	Tôi đã không nghĩ rằng nó là giá trị nó.
I can say that my wife also had a similar experience.	Tôi có thể nói rằng vợ tôi cũng có trải nghiệm tương tự.
But maybe it's not too difficult.	Nhưng có lẽ nó không quá khó.
A house can last for thousands of years.	Một ngôi nhà có thể tồn tại hàng nghìn năm.
She made everyone break out into a cold sweat.	Cô khiến mọi người toát mồ hôi lạnh.
We appreciate it.	Chúng tôi đánh giá cao nó.
You have to laugh.	Anh phải cười.
Finding your book balance on the first try is rare.	Việc tìm kiếm số dư sách của bạn trong lần thử đầu tiên là rất hiếm.
The main project's limited results are reported here.	Kết quả hạn chế của dự án chính được báo cáo tại đây.
They are brothers, my love.	Họ là anh em, tình yêu của tôi.
Both sides are probably wrong.	Cả hai bên có lẽ đều sai.
Maybe too many times.	Có thể quá nhiều lần.
However, she couldn't let it pass.	Tuy nhiên, cô không thể để nó trôi qua.
You will have to work for it.	Bạn sẽ phải làm việc cho nó.
We got it, even if it was hidden.	Chúng tôi đã nhận được nó, ngay cả khi nó được ẩn.
This is the case with our patient.	Đây là trường hợp của bệnh nhân của chúng tôi.
It's still in the store.	Nó vẫn còn trong cửa hàng.
He was surprised that he used this expression.	Anh ngạc nhiên vì anh đã sử dụng cách diễn đạt này.
All my photos are locked inside.	Tất cả các bức ảnh của tôi đã bị khóa bên trong.
That's why they have parents.	Đó là lý do tại sao họ có cha mẹ.
I'm wearing a cheap suit plus I'm twenty years fatter.	Tôi đang mặc một bộ đồ rẻ tiền cộng với việc tôi béo thêm hai mươi tuổi.
Welcome to this school.	Chào mừng đến với ngôi trường này.
It was clear that he was not expecting the news.	Rõ ràng là anh ta đã không mong đợi tin tức.
Know that this is the time to give.	Biết rằng đây là lúc để cho đi.
Let me make the premise here.	Hãy để tôi tạo tiền đề ở đây.
The problem is only getting worse, he said.	Ông nói, vấn đề chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Well, some contacts are more useful than models.	Chà, một số liên hệ hữu ích hơn các mô hình.
He is a great player and friend.	Anh ấy là một cầu thủ và một người bạn tuyệt vời.
She is not a risk to herself or anyone else.	Cô ấy không phải là một rủi ro cho bản thân hay bất kỳ ai khác.
They never used it.	Họ không bao giờ sử dụng nó.
It makes enough sense.	Nó có đủ ý nghĩa.
I am just another part of life for these people.	Tôi chỉ là một phần khác của cuộc sống đối với những người này.
And she could be just as wrong.	Và cô ấy có thể sai như vậy.
All systems have been tested.	Mọi hệ thống đã được kiểm tra.
Tall people have more space because they take up more space.	Những người cao có nhiều không gian hơn vì họ chiếm nhiều không gian hơn.
This is a dark record.	Đây là một kỷ lục đen tối.
That doesn't seem too bad.	Điều đó có vẻ không quá tệ.
It's very far from the truth of what happened.	Nó rất xa sự thật của những gì đã xảy ra.
You are the greatest fans in the world.	Bạn là những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới.
If that's the question.	Nếu đó là câu hỏi.
Brown, in the same year, built a hotel and opened a store.	Brown, trong cùng năm, xây dựng một khách sạn và mở một cửa hàng.
Prepare for what's to come.	Chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Actual length can be determined based on your hand size.	Chiều dài thực tế có thể được xác định dựa trên kích thước bàn tay của bạn.
I start with the first thing on the list.	Tôi bắt đầu với điều đầu tiên trong danh sách.
There is a very powerful group trying to kill you.	Có một nhóm rất mạnh đang cố gắng giết bạn.
What she describes is impossible.	Những gì cô ấy mô tả là không thể.
I'm sorry we were cut.	Tôi rất tiếc vì chúng tôi đã bị cắt.
This seems to be impossible.	Điều này dường như là không thể.
Otherwise, no edges are built.	Nếu không, không có cạnh nào được xây dựng.
So treat them every day as if it were your last.	Vì vậy, hãy đối xử với họ mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn.
He wanted only one thing, and that one thing was gone forever.	Anh chỉ muốn một thứ, và một thứ đó đã ra đi vĩnh viễn.
I'll be there, we'll be there.	Tôi sẽ ở đó, chúng tôi đến đó.
I waited longer.	Tôi đã đợi lâu hơn.
What is best in your case depends on the situation.	Điều gì tốt nhất trong trường hợp của bạn tùy thuộc vào tình huống.
My times have changed.	My thời thế đã thay đổi.
This is about three times too much.	Đây là khoảng ba lần quá nhiều.
Considered a new species.	Được coi là một loài mới.
Help us, love.	Giúp chúng tôi, tình yêu.
I am still talking, but you are no longer listening to me.	Tôi vẫn đang nói, nhưng bạn không còn nghe tôi nói nữa.
Know.	Biết.
This is not the way it should be.	Đây không phải là cách nó nên được.
If the procedure is not suitable, this case will be excluded.	Nếu quy trình không phù hợp, trường hợp này sẽ bị loại trừ.
But they shouldn't be.	Nhưng họ không nên như vậy.
Everyone has to leave.	Mọi người phải rời đi.
I have completed the standard care and treatment available.	Tôi đã hoàn thành việc chăm sóc và điều trị tiêu chuẩn có sẵn.
I will take care of her.	Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
One of the stupid things you do.	Một trong những điều ngu ngốc mà bạn làm.
I can play four.	Tôi có thể chơi bốn cái.
Just had dinner with family right away.	Chỉ cần ăn tối với gia đình ngay lập tức.
As if it were freedom from time.	Như thể đó là sự tự do từ thời gian.
Taxes need to go.	Thuế cần phải đi.
My mind kind of.	Tâm trí của tôi loại.
But that won't happen again.	Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
You have to do what you have to do.	Bạn phải làm những gì bạn phải làm.
So it gets special attention.	Vì vậy nó được quan tâm đặc biệt.
I want to stay in service.	Tôi muốn ở lại trong dịch vụ.
I have a strong feeling that no one will buy that thing here.	Tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng sẽ không ai mua thứ đó ở đây.
Low to none.	Thấp đến không có.
In your world, by your standards, it's not safe to try.	Trong thế giới của bạn, theo tiêu chuẩn của bạn, nó không an toàn để thử.
Take him everywhere.	Mang anh ấy đi khắp nơi.
I knew he was going to cause trouble.	Tôi biết anh ta định gây rắc rối.
I could never know how special the child was.	Tôi không bao giờ có thể biết đứa trẻ đặc biệt như thế nào.
We don't know enough about what's going on.	Chúng tôi không biết đủ về những gì đang xảy ra.
You cannot create it.	Bạn không thể tạo ra nó.
I see no point in talking.	Tôi thấy không có ích gì khi nói chuyện.
Afterward.	Sau đó.
Yes, we do.	Vâng, chúng tôi làm.
But they did not return anything beautiful to the world.	Nhưng họ đã không trả lại bất cứ thứ gì đẹp đẽ cho thế giới.
It's not the opposite.	Nó không ngược lại.
But it's not the head of a fish.	Nhưng nó không phải là đầu của một con cá.
I recognized her by her long black hair.	Tôi nhận ra cô ấy bởi mái tóc đen dài.
I need it fast.	Tôi cần nó nhanh chóng.
However, this does not mean that teachers are not involved.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giáo viên không tham gia.
Learn to use every part of an animal.	Học cách sử dụng mọi bộ phận của động vật.
On the one hand, we like to meet our customers face-to-face.	Một mặt, chúng tôi thích gặp gỡ trực tiếp khách hàng của mình.
That shot saved her life.	Phát súng đó đã cứu mạng cô ấy.
And we can even make a statement about it.	Và chúng tôi thậm chí có thể đưa ra tuyên bố về nó.
Secret art.	Nghệ thuật bí mật.
He knows how to do it.	Anh ấy biết làm thế nào để làm điều đó.
Maybe I started it myself.	Có lẽ chính tôi đã bắt đầu nó.
I turned around and talked to her.	Tôi quay lại và nói chuyện với cô ấy.
Now it's five days instead of three.	Bây giờ là năm ngày thay vì ba ngày.
Will find some means of communication for sure.	Sẽ tìm thấy một số phương tiện liên lạc chắc chắn.
I told him it was pretty exaggerated.	Tôi đã nói với anh ấy rằng điều đó khá ngoa.
Lunch with me.	Ăn trưa với tôi.
Everything you do is recorded.	Mọi thứ bạn làm đều được ghi lại.
Thank you to everyone who shared feedback and asked questions.	Cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ phản hồi và đặt câu hỏi.
Nobody goes anymore.	Không ai đi nữa.
She entered us.	Cô ấy bước vào chúng tôi.
There is no logic to it.	Không có logic nào cho nó.
He pushed his thoughts away.	Anh đẩy những suy nghĩ ra xa.
But reality will be far different.	Nhưng thực tế sẽ khác xa.
Not only for me but my family as well.	Không chỉ cho tôi mà cả gia đình tôi nữa.
So still in agreement.	Nên vẫn còn trong thỏa thuận.
People may still have to go to court.	Mọi người vẫn có thể phải ra tòa.
It is often said that the crew carries out the order.	Người ta thường nói rằng phi hành đoàn thực hiện lệnh.
That they know really, very well.	Điều đó họ biết thực sự, rất rõ.
I know my son, he doesn't think about it.	Tôi biết con trai tôi, nó không nghĩ về điều đó.
After a few minutes, a police car drove up.	Sau một vài phút, một chiếc xe cảnh sát lái đến.
Keep things light.	Giữ mọi thứ nhẹ nhàng.
You test, and get real feedback.	Bạn thử nghiệm, và có phản hồi thực tế.
We have no contact with her father.	Chúng tôi không có liên lạc với cha cô ấy.
But there is no comparison here.	Nhưng không có sự so sánh ở đây.
But it doesn't require them to provide that care for free.	Nhưng nó không yêu cầu họ cung cấp dịch vụ chăm sóc đó miễn phí.
But it doesn't mean that.	Nhưng nó không có nghĩa là như vậy.
At the bottom of the screen, the currently playing song will appear.	Ở cuối màn hình, bài hát đang phát sẽ xuất hiện.
Machines more than anything else.	Máy móc hơn bất cứ thứ gì khác.
So this is a breakfast you can easily prepare the night before.	Vì vậy, đây là bữa sáng bạn có thể dễ dàng chuẩn bị vào đêm hôm trước.
I wish you would be around to see my first baby.	Tôi ước bạn sẽ có mặt xung quanh để nhìn thấy đứa con đầu tiên của tôi.
Contributed to project design.	Đã đóng góp vào thiết kế dự án.
They quickly reached their old location, hidden behind the trees.	Họ nhanh chóng đến vị trí cũ, khuất sau những tán cây.
He lost his health.	Anh ấy đã mất sức khỏe.
We've got some really nice people out there.	Chúng tôi đã có một số người thực sự tốt ở ngoài đó.
I mean we had a room here in the first place.	Ý tôi là ngay từ đầu chúng tôi đã có một phòng ở đây.
It is shown tonight.	Nó được chiếu vào tối nay.
The process is quick and easy!.	Quá trình này nhanh chóng và dễ dàng !.
If the car is behind the door, he has succeeded.	Nếu chiếc xe ở sau cánh cửa, anh ta đã thành công.
But he was gone, so he wasted no time.	Nhưng anh đã không còn nữa, vì vậy anh không lãng phí thời gian.
He even married another man 5, 6 years ago.	Anh ấy thậm chí đã kết hôn với một người đàn ông khác cách đây 5, 6 năm.
It seems very straight forward.	Nó có vẻ rất thẳng về phía trước.
I even held my breath for a few minutes under the ice.	Tôi thậm chí đã nín thở trong vài phút dưới lớp băng.
That seems really odd.	Điều đó có vẻ thực sự kỳ quặc.
And again and again and again.	Và một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa.
You need people skills.	Bạn cần những kỹ năng về con người.
I feel like it's the way back to who I am.	Tôi cảm thấy đó là cách để trở lại là tôi.
It's special to eat.	Thật đặc biệt để ăn.
Various types of exercise equipment have been known in the technical field before.	Nhiều loại thiết bị tập thể dục khác nhau đã được biết đến trong lĩnh vực kỹ thuật trước đây.
Let me ask you a question.	Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi.
That's what he loved about their marriage.	Đó là điều anh ấy yêu thích trong cuộc hôn nhân của họ.
Let freedom ring.	Hãy để tự do ngân vang.
We met on the road.	Chúng tôi gặp nhau trên đường.
He's a cut above in those situations.	Anh ấy là một vết cắt trên trong những tình huống đó.
Only proof of my own eyes.	Chỉ có bằng chứng của chính mắt tôi.
We sell them but they cost a little more.	Chúng tôi bán chúng nhưng chúng có giá cao hơn một chút.
You can use me to find him.	Bạn có thể sử dụng tôi để tìm anh ta.
He came, shook my hand and left.	Anh ấy đến, bắt tay tôi và bỏ đi.
Bringing a piece of software out into the world is great.	Đưa một phần mềm ra thế giới là điều tuyệt vời.
The court is full, then empty.	Tòa án đầy, sau đó trống rỗng.
In this page.	Trong trang này.
They just can't have enough.	Họ chỉ không thể có đủ.
Financial struggle after financial struggle.	Đấu tranh tài chính sau đấu tranh tài chính.
But she may have cried.	Nhưng cô ấy có thể đã khóc.
I continued, asking her question after question.	Tôi tiếp tục, hỏi cô ấy câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Software with which one makes a program.	Phần mềm mà người ta tạo ra một chương trình.
It was over for him and he knew it.	Nó đã kết thúc đối với anh ấy và anh ấy biết điều đó.
As long as we are clear about this.	Miễn là chúng ta rõ ràng về điều này.
Indeed, they have.	Thật vậy, họ có.
People just don't think about it.	Mọi người chỉ không nghĩ về nó.
Anyway, he didn't care much for magic.	Dù sao thì anh ấy cũng không quan tâm lắm đến phép thuật.
The initial review included three trials, and seven were excluded.	Tổng quan ban đầu bao gồm ba thử nghiệm và bảy thử nghiệm đã bị loại trừ.
Never give control of that class to others.	Không bao giờ trao quyền kiểm soát lớp đó cho những người khác.
But it no.	Nhưng nó không.
When you have communication, people know what you are thinking.	Khi bạn có giao tiếp, mọi người biết bạn có suy nghĩ gì.
This is an important secret.	Đây là một bí mật quan trọng.
They hid the body in an old empty well in their possession.	Họ giấu xác xuống chiếc giếng trống cũ trong tài sản của họ.
He should find a way to rest instead of playing football.	Anh ấy nên tìm cách được nghỉ ngơi thay vì chơi bóng.
They are not.	Họ không phải.
I find it a bit natural.	Tôi thấy nó hơi tự nhiên.
You do not need to have experience.	Bạn không cần phải có kinh nghiệm.
She knew what to expect.	Cô biết mình phải chờ đợi điều gì.
So before that was five days a week.	Vì vậy, trước đó là năm ngày một tuần.
Then one day he got angry.	Rồi một ngày anh ấy tức giận.
I just want to let you know.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết.
The film was a huge failure at the box office.	Bộ phim là một thất bại lớn ở phòng vé.
Let him sleep.	Để cho anh ta ngủ.
Which she can.	Mà cô ấy có thể.
I will finish it.	Tôi sẽ hoàn thành nó.
Many of us expect and expect things to go wrong.	Nhiều người trong chúng ta mong đợi và chờ đợi những điều không như ý.
Nothing predicts what a man can do.	Không có gì nói trước những gì người đàn ông có thể làm.
This is clearly not the case.	Điều này rõ ràng không phải là trường hợp.
Good like that.	Tốt như vậy.
Repeat it until we get a response.	Lặp lại nó cho đến khi chúng tôi nhận được phản hồi.
A woman drives a car.	Một người phụ nữ lái xe.
It became natural, the workings of my mind.	Nó trở thành lẽ tự nhiên, quá trình hoạt động của tâm trí tôi.
It was the third time they had in as many days.	Đó là lần thứ ba họ có trong nhiều ngày.
May throw an exception.	Có thể ném một ngoại lệ.
This disease is not a threat to humans.	Căn bệnh này không phải là mối đe dọa đối với con người.
One of all.	Một trong số đó là.
She will be around your age.	Cô ấy sẽ ở khoảng tuổi của bạn.
But he left the country.	Nhưng anh ấy đã bỏ xứ ra đi.
Thank you for being a part of this change.	Cảm ơn bạn đã là một phần của sự thay đổi này.
He is certain of this.	Anh ấy chắc chắn về điều này.
We are not to judge, we are to love.	Chúng ta không phải để phán xét, chúng ta là để yêu.
If you have any questions, comments or feedback, visit our contact page.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc phản hồi nào, hãy truy cập trang liên hệ của chúng tôi.
We agreed to each open a small gift.	Chúng tôi đã đồng ý để mỗi người mở một món quà nhỏ.
Lots of variables.	Rất nhiều biến.
The man fell.	Người đàn ông ngã xuống.
It is not simple.	Nó không phải là đơn giản.
This she cannot do.	Điều này cô ấy không thể làm được.
Designed and discussed research.	Được thiết kế và thảo luận về nghiên cứu.
It seems to be a bit stronger.	Nó dường như mạnh hơn một chút.
It won't stop, he told them.	Nó sẽ không dừng lại, anh nói với họ.
His mind and hands were busy.	Đầu óc và tay anh bận rộn.
You can check both values ​​here.	Bạn có thể kiểm tra cả hai giá trị tại đây.
I want to be on this.	Tôi muốn được trên này.
I read it somewhere.	Tôi đã đọc nó ở đâu đó.
The scenery is beautiful and quiet, both strange and familiar.	Quang cảnh đẹp và yên tĩnh, vừa lạ vừa quen.
I just can't hit him.	Tôi chỉ không thể đánh anh ta.
No significant difference was found for the other two symptoms.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy đối với hai triệu chứng khác.
The logic behind this goes without saying.	Logic đằng sau điều này không cần phải nói.
That's the natural way.	Đó là cách tự nhiên.
There is no right or wrong, really.	Không có đúng hay sai, thực sự.
The way this works is to push my hand through the opening.	Cách này hoạt động là đẩy tay tôi qua khe hở.
That was the name of the brother in charge.	Đó là tên của người anh phụ trách.
However, the total amount has remained relatively stable.	Tuy nhiên, tổng số tiền vẫn tương đối ổn định.
Now it's just after eight o'clock.	Bây giờ là chỉ sau tám giờ.
This is rarely considered in the articles we have analyzed.	Điều này hiếm khi được xem xét trong các bài báo mà chúng tôi đã phân tích.
And location.	Và vị trí.
It started with us.	Nó bắt đầu với chúng tôi.
The real result is probably somewhere in between.	Kết quả thực sự có lẽ nằm ở đâu đó ở giữa.
Car was hit by a truck and died.	Ôtô bị xe tải đâm tử vong.
You know they have to be there for you.	Bạn biết rằng họ phải ở đó vì bạn.
My mother came here and stayed with a friend's family.	Mẹ tôi đến đây và ở nhờ gia đình một người bạn.
Perhaps this is why you were chosen.	Có lẽ đây là lý do tại sao bạn được chọn.
The steps are a great feature of this place.	Các bước là một tính năng tuyệt vời của nơi này.
Everyone is responsible.	Mọi người đều có trách nhiệm.
And fear is energy, just like love, a negative energy.	Và nỗi sợ hãi là năng lượng, cũng giống như tình yêu, một năng lượng tiêu cực.
Coming home never felt worse.	Trở về nhà không bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn.
But of course we don't want you to wait any longer.	Nhưng tất nhiên chúng tôi không muốn bạn phải đợi lâu nữa.
Doubt who found it.	Nghi ngờ những ai tìm thấy nó.
Or, simply buy yourself something of value to you.	Hoặc, chỉ đơn giản là mua cho mình một cái gì đó có giá trị đối với bạn.
You take out what you put in.	Bạn lấy ra những gì bạn đưa vào.
Pan tried, but no luck.	Pan đã cố gắng, nhưng không may mắn hơn.
It will never happen to me.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.
It's worth it?.	Nó có đáng không?.
It is run by users.	Nó được điều hành bởi người dùng.
He writes mainly at night.	Anh ấy viết chủ yếu vào ban đêm.
I stayed away from her for a while.	Tôi đã tránh xa cô ấy trong một thời gian.
The trip takes under an hour if the traffic is good.	Chuyến đi mất dưới một giờ nếu giao thông tốt.
His presence seemed appropriate.	Sự hiện diện của anh ấy có vẻ thích hợp.
However, he didn't let it go with just that.	Tuy nhiên, anh ấy không để nó trôi qua chỉ với điều đó.
There's a whole system here.	Có cả một hệ thống ở đây.
Unless circumstances change.	Trừ khi hoàn cảnh thay đổi.
Perhaps you still believe you can change it.	Có lẽ bạn vẫn tin rằng bạn có thể thay đổi nó.
Or think you did.	Hoặc nghĩ rằng bạn đã làm.
She's not a chick either.	Cô ấy cũng không phải là gà non.
But then nothing happened.	Nhưng sau đó không có gì xảy ra.
Some people don't.	Một số người không.
Okay, he'll keep it for himself, the man said.	Được rồi, anh ấy sẽ giữ nó cho anh ấy, người đàn ông nói.
In other cases, however, things are less clear-cut.	Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, mọi thứ ít rõ ràng hơn.
He looked a little worried about how far this would go.	Trông anh có vẻ hơi lo lắng không biết chuyện này sẽ diễn ra bao xa.
It is easier to control a child than an adult.	Kiểm soát một đứa trẻ dễ hơn là một người lớn.
Eventually he will come to her.	Cuối cùng thì anh cũng sẽ đến với cô.
Tell us we can do everything alone.	Nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể làm mọi thứ một mình.
I immediately reached for my money.	Tôi ngay lập tức với lấy tiền của mình.
A single panel design is used to keep costs low.	Một thiết kế bảng duy nhất được sử dụng để giữ chi phí thấp.
She feels the action of the god within us.	Cô ấy cảm thấy hành động của vị thần bên trong chúng ta.
There's definitely something wrong with his vision.	Chắc chắn có điều gì đó không ổn với tầm nhìn của anh ấy.
That will come later, he knows.	Điều đó sẽ đến sau này, anh biết.
Fear of what might have happened.	Sợ hãi về những gì có thể đã xảy ra.
I don't like killing the best at the best times.	Tôi không thích giết những thứ tốt nhất vào những thời điểm tốt nhất.
I just don't know.	Tôi chỉ không biết.
And it didn't.	Và nó đã không.
His father gave him money, and he was leaving.	Cha anh ấy cho anh ấy tiền, và anh ấy sẽ đi.
I still can't figure out what it is.	Tôi vẫn không thể biết nó là gì.
This may not last.	Điều này có thể không kéo dài.
Some young women join before marriage.	Một số phụ nữ trẻ tham gia trước khi kết hôn.
Suddenly it stopped working.	Đột nhiên nó ngừng hoạt động.
Our findings provide support for this pathway.	Phát hiện của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho con đường này.
Same for the third part.	Tương tự cho phần thứ ba.
Once, we went to the movies.	Một lần, chúng tôi đi xem phim.
Gun rights are part of this.	Quyền sử dụng súng là một phần trong số này.
The fact is that it is not significant.	Thực tế là nó không phải là đáng kể.
But if we move fast, we don't have to.	Nhưng nếu chúng ta di chuyển nhanh, chúng ta không cần phải làm vậy.
This is not the first time nor will it be the last.	Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng.
We are no longer children.	Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa.
I don't have my car yet, but will definitely check this out.	Tôi chưa có xe của mình, nhưng chắc chắn sẽ kiểm tra điều này.
The answer, it turns out, is yes.	Câu trả lời, hóa ra, là có.
This is our tax money.	Đây là tiền từ tiền thuế của chúng tôi.
If he was in his cell.	Nếu anh ấy đã ở trong phòng giam của mình.
If there's a fit for us, great.	Nếu có một sự phù hợp với chúng tôi, tuyệt vời.
Send them home.	Gửi chúng về nhà.
He wondered if that would protect them.	Anh tự hỏi liệu điều đó có bảo vệ được họ không.
This can be confirmed by our data.	Điều này có thể được xác nhận bởi dữ liệu của chúng tôi.
It goes like a simple routine.	Nó diễn ra giống như một thói quen đơn giản.
There's no one here.	Không có ai ở đây cả.
These are different animals, perhaps belonging to the same family, but far apart.	Đây là những loài động vật khác nhau, có lẽ thuộc cùng một họ, nhưng khác xa.
And others continue as if such things were impossible.	Và những người khác lại tiếp tục như thể những điều như vậy là không thể.
Conversations are varied.	Cuộc trò chuyện rất đa dạng.
So you really get a little bit of everything with it.	Vì vậy, bạn thực sự có được một chút mọi thứ với nó.
It has completely changed the way we work together.	Nó đã thay đổi hoàn toàn cách chúng tôi làm việc cùng nhau.
All other sites are zero.	Tất cả các trang web khác đều bằng không.
He needs to think more about his plan.	Anh ấy cần phải suy nghĩ nhiều hơn cho kế hoạch của mình.
I'm sorry you're not safe.	Tôi xin lỗi bạn không an toàn.
You are what most people wish for.	Bạn là điều mà hầu hết mọi người đều mong ước.
Guide her when you should.	Hướng dẫn cô ấy khi bạn nên làm.
You never know when you might need them.	Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể cần chúng.
This link may be helpful.	Liên kết này có thể hữu ích.
I can not die.	Tôi không thể chết được.
It was our first time, but we will be back.	Đó là lần đầu tiên của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ trở lại.
He might have two in his sight sometimes.	Anh ta có thể có hai trong tầm mắt của mình đôi khi.
But we were far from the ideal family.	Nhưng chúng tôi đã rời xa gia đình lý tưởng.
Love it and hate it.	Yêu nó và ghét nó.
Oh no, not tonight, he thought.	Ồ không, không phải đêm nay cũng vậy, anh nghĩ.
It is to protect others.	Đó là để bảo vệ những người khác.
This movie will have legs.	Bộ phim này sẽ có chân.
I think we agreed on that.	Tôi nghĩ chúng tôi đã đồng ý về điều đó.
He played on the left side of the field and first base in the field.	Anh ấy chơi bên trái sân và cơ sở đầu tiên trong lĩnh vực này.
This may be the first time.	Đây có thể là lần đầu tiên.
Damn, one of the things she likes is you.	Chết tiệt, một trong những thứ cô ấy thích là bạn.
Then it will be suitable for use.	Sau đó nó sẽ phù hợp để sử dụng.
But there are property records.	Nhưng có hồ sơ tài sản.
That is very reasonable, in fact.	Đó là rất hợp lý, trên thực tế.
She even had his address.	Cô ấy thậm chí đã có địa chỉ của anh ta.
He's so handsome.	Anh ấy thật đẹp.
This is probably best kept a secret.	Đây có lẽ là điều tốt nhất được giữ bí mật.
She can believe it.	Cô có thể tin được.
I'm not the only one lost.	Tôi không phải là người duy nhất bị mất.
I can't even move.	Tôi thậm chí không thể di chuyển.
Please pull it down.	Làm ơn kéo nó xuống.
I would be very upset if you weren't safe, so just.	Tôi sẽ rất buồn nếu bạn không được an toàn, vì vậy chỉ cần.
Please share your thoughts and questions.	Hãy chia sẻ suy nghĩ và câu hỏi của bạn.
There is some kind of purpose going on in that experience.	Có một số loại mục đích đang diễn ra trong trải nghiệm đó.
Cutting back a little can go a long way.	Cắt giảm một chút có thể đi một chặng đường dài.
Black or white.	Màu đen hoặc màu trắng.
Let me die standing.	Để tôi chết đứng.
Because this is complicated.	Bởi vì điều này là phức tạp.
Trouble is not new news.	Rắc rối không phải là tin mới.
Request has been approved.	Yêu cầu đã được chấp thuận.
They will never take them for you.	Người ta sẽ không bao giờ lấy chúng cho anh chị em.
But that's not the test here.	Nhưng đó không phải là bài kiểm tra ở đây.
My mind feels confused.	Đầu óc tôi cảm thấy bối rối.
Perhaps fast in places.	Có lẽ nhanh chóng ở những nơi.
If we give good reviews, we get them.	Nếu chúng tôi đưa ra những nhận xét tốt, chúng tôi sẽ nhận được chúng.
Seeing that he would not come, she turned to him.	Thấy anh sẽ không đến, cô quay lại với anh.
They have a lot of questions.	Họ có rất nhiều câu hỏi.
I gave him a head.	Tôi đã cho anh ta một cái đầu.
We only have one chance to prove that we can lead.	Chúng tôi chỉ có một cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi có thể dẫn đầu.
We just had our first child.	Chúng tôi vừa sinh con đầu lòng.
These are young girls of fifteen years old.	Đây là những cô gái trẻ mười lăm tuổi.
Summer met her gaze.	Summer bắt gặp ánh nhìn của cô.
You are crazy.	Bạn thật điên rồ.
It didn't really ask him to do much.	Thực ra chẳng yêu cầu anh ta làm gì nhiều.
He went out of range with it.	Anh ấy đã đi ra ngoài phạm vi với nó.
And the data is compared multiple times.	Và dữ liệu được so sánh nhiều lần.
We were responsible, you know.	Chúng tôi đã chịu trách nhiệm, bạn biết đấy.
For inside is where it will be found now.	Đối với bên trong là nơi nó sẽ được tìm thấy bây giờ.
And he could taste the salt in his mouth.	Và anh ta có thể nếm được muối trong miệng.
Smell this, he said.	Hãy ngửi mùi này, anh ấy nói.
This sounds like another man.	Điều này nghe giống như một người đàn ông khác.
I will work on my magic.	Tôi sẽ làm việc với phép thuật của mình.
She didn't answer when he called.	Cô đã không trả lời khi anh gọi.
Water was used for negative control.	Nước đã được sử dụng để kiểm soát tiêu cực.
For a while, things seemed to be improving.	Trong một thời gian, mọi thứ dường như được cải thiện.
It's a little less stupid.	Nó bớt ngu ngốc hơn một chút.
It actually requires a larger, more powerful machine to function properly.	Nó thực sự đòi hỏi một cỗ máy lớn hơn mạnh hơn để hoạt động tốt.
However, efforts have not made much progress.	Tuy nhiên, những nỗ lực không có nhiều tiến triển.
Click there to see their full instructions.	Bấm vào đó để xem hướng dẫn đầy đủ của họ.
Several types of schools.	Một số loại trường học.
I only tried it because every other option is certain to die.	Tôi chỉ thử nó bởi vì mọi lựa chọn khác là chắc chắn sẽ chết.
When it looked at something, that thing was destroyed.	Khi nó nhìn vào thứ gì đó, thứ đó đã bị phá hủy.
The last time was about a week ago.	Lần gần đây nhất là khoảng một tuần trước.
But there must be another explanation.	Nhưng phải có cách giải thích khác.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
Two possible models can explain these observations.	Hai mô hình khả thi có thể giải thích những quan sát này.
You have to stop asking.	Bạn phải ngừng hỏi.
These numbers are significantly lower than in some developed countries.	Những con số này thấp hơn đáng kể so với một số nước phát triển.
It wasn't there this morning.	Nó không có ở đó sáng nay.
Of course, the more tests you do, the higher the cost.	Tất nhiên, bạn càng làm nhiều bài kiểm tra, thì chi phí càng cao.
Calling my heart.	Tiếng gọi trái tim tôi.
Those are two questions.	Đó là hai câu hỏi.
I know my actions have consequences.	Tôi biết hành động của mình có hậu quả.
They did not provide comment.	Họ đã không cung cấp bình luận.
I will understand that.	Tôi sẽ hiểu ra điều đó.
Furthermore, the analysis showed that men reported being more sexually active than women.	Hơn nữa, các phân tích cho thấy đàn ông cho biết có nhiều hoạt động tình dục hơn phụ nữ.
They will eat it tomorrow.	Họ sẽ ăn nó vào ngày mai.
Language of art.	Ngôn ngữ của nghệ thuật.
But he managed.	Nhưng anh ấy đã xoay sở được.
But we will not consider such cases here.	Nhưng chúng tôi sẽ không xem xét những trường hợp như vậy ở đây.
Open door.	Cửa mở.
Spread the mixture into the prepared pan.	Trải hỗn hợp vào chảo đã chuẩn bị.
We will provide you with more details as they become available.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin chi tiết khi chúng có sẵn.
I don't mind him.	Tôi không bận tâm về anh ấy.
Software.	Phần mềm.
Really, nothing to it.	Thực sự, không có gì để nó.
But, this whole thing is crazy.	Nhưng, toàn bộ điều này là điên rồ.
We are healthy now.	Hiện tại chúng tôi đang khỏe mạnh.
They try and try, but somehow it doesn't work.	Họ cố gắng và cố gắng, nhưng bằng cách nào đó nó không thành công.
We should just keep our heads down.	Chúng ta chỉ nên cúi đầu xuống.
As a result, seven people died, and several houses were destroyed.	Kết quả là bảy người chết, và một số ngôi nhà bị phá hủy.
I have nothing else for you to see.	Tôi không có gì khác để bạn thấy.
A party, like a family, is bigger than any individual.	Một bữa tiệc, giống như một gia đình, lớn hơn bất kỳ cá nhân nào.
But that didn't last long.	Nhưng điều đó không kéo dài lâu.
That doesn't surprise anyone.	Điều đó không làm bất cứ ai ngạc nhiên.
It starts by building the entire application.	Nó bắt đầu bằng cách xây dựng toàn bộ ứng dụng.
There was no reason for her to have to wait in line.	Không có lý do gì để cô ấy phải xếp hàng.
In particular, the solution is not unique.	Đặc biệt, giải pháp không phải là duy nhất.
Both are unavailable for discussion on the matter.	Cả hai đều không có sẵn để thảo luận về vấn đề này.
I need to stop somewhere for coffee.	Tôi cần dừng lại một nơi nào đó để uống cà phê.
Furthermore, they are a matter of national security.	Hơn nữa, chúng là một vấn đề an ninh quốc gia.
His name is.	Tên anh ta là.
It's good that she didn't bring her weapon when she entered.	Thật tốt là cô ấy đã không mang vũ khí của mình khi bước vào.
He must try to understand.	Anh ta phải cố gắng hiểu.
Let's fight it.	Hãy đấu tranh với nó.
You are welcome for that.	Bạn được chào đón vì điều đó.
Religion is not a science.	Tôn giáo không phải là khoa học.
Immediately remove from heat and set aside.	Ngay lập tức loại bỏ khỏi nhiệt và để sang một bên.
I see it come to life in unique ways.	Tôi thấy nó trở nên sống động theo những cách độc đáo.
I slept a few hours and got ready for my day.	Tôi ngủ vài giờ và sẵn sàng cho ngày của mình.
If application.	Nếu ứng dụng.
I'm out of here.	Tôi đã ra khỏi đây.
Suddenly she had to tell.	Đột nhiên cô phải kể.
Offers are subject to change without notice.	Cung cấp có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Remove from heat.	Loại bỏ khỏi nhiệt.
Live the dream, baby!.	Sống trong giấc mơ, em yêu !.
All of this will be familiar.	Tất cả điều này sẽ quen thuộc.
The information contained herein is subject to change.	Thông tin ở đây rất có thể thay đổi.
Whatever it is, it makes no noise.	Dù đó là gì, nó không gây ra tiếng ồn.
It makes her political party look bad.	Nó làm cho đảng chính trị của cô ấy trông xấu đi.
You just need to scale.	Bạn chỉ cần mở rộng quy mô.
That's the law.	Đó là luật.
The controls are simple and feel natural.	Các điều khiển rất đơn giản và cảm thấy tự nhiên.
Don't mention it.	Đừng đề cập đến nó.
Lots of work.	Nhiều việc.
I think otherwise, though.	Tôi nghĩ khác, mặc dù vậy.
Only darkness.	Chỉ có bóng tối.
Go to your village.	Đến làng của bạn.
I bought red not yellow.	Tôi mua màu đỏ không phải vàng.
It seems that the soul runs deep.	Dường như tâm hồn chạy sâu.
Art benefits everyone.	Nghệ thuật mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
But now you have to discuss them.	Nhưng bây giờ bạn phải thảo luận về chúng.
It was the smell that came to him.	Đó là mùi đã đến với anh ta.
If only to make a man perspective on things.	Nếu chỉ để làm cho một người đàn ông quan điểm về mọi thứ.
I don't have to add any lines to this file.	Tôi không phải thêm bất kỳ dòng nào vào tệp này.
Then we did, that's the one in use right now.	Sau đó, chúng tôi đã làm, đó là cái đang sử dụng ngay bây giờ.
This is not a research book, but it is very interesting.	Đây không phải là một cuốn sách nghiên cứu, nhưng nó rất thú vị.
I am not a chef.	Tôi không phải là một đầu bếp.
Maybe they'll come find her and bring it back.	Có lẽ họ sẽ đến tìm cô ấy và mang nó về.
They take care of me.	Họ chăm sóc tôi.
Maybe she just wanted to know.	Có phải cô chỉ muốn biết.
This is rare.	Điều này là hiếm.
Nobody except me.	Không ai ngoại trừ tôi.
They are the lucky ones.	Họ là những người may mắn.
It's a great school, great students, and great teachers.	Đó là một ngôi trường tuyệt vời, đội ngũ học sinh tuyệt vời và những giáo viên tuyệt vời.
That's good news, of course.	Đó là một tin tốt, tất nhiên là như vậy.
It's not just about money.	Nó không chỉ về tiền bạc.
This is supposed to start at eight o'clock.	Điều này được cho là bắt đầu lúc tám giờ.
Unfortunately, that is no longer possible.	Thật không may, điều đó không còn khả thi nữa.
Success means it will continue.	Thành công có nghĩa là nó sẽ tiếp tục.
What you are looking for you will not find.	Những gì bạn đang tìm kiếm bạn sẽ không tìm thấy.
Use this to figure out what you should listen to.	Sử dụng điều này để tìm ra những gì bạn nên nghe.
He doesn't have much to say.	Anh ấy không có nhiều điều để nói.
Before he could catch her, she was out of his reach.	Trước khi anh có thể bắt được cô, cô đã ở ngoài tầm với của anh.
Do good for me.	Làm tốt cho tôi.
Currently, my code has both.	Hiện tại, mã của tôi có cả hai.
She had thought of this on the night of her transfer.	Cô đã nghĩ đến điều này vào đêm chuyển viện.
Every night would be ideal.	Mỗi đêm sẽ là lý tưởng.
It just came.	Nó chỉ đến.
Either machine can work outside.	Một trong hai máy có thể hoạt động bên ngoài.
We think this is the responsibility of the city.	Chúng tôi cho rằng đây là trách nhiệm của thành phố.
Drop into the sea.	Thả mình xuống biển.
But get this.	Nhưng nhận được điều này.
Would love to, but I really don't know how that would be.	Rất muốn, nhưng tôi thực sự không biết điều đó sẽ như thế nào.
There are no groups here.	Không có nhóm nào ở đây.
Then start researching about this.	Sau đó bắt đầu nghiên cứu về điều này.
They will use you.	Họ sẽ sử dụng bạn.
Share your favorite moments with family and friends.	Chia sẻ những khoảnh khắc yêu thích của bạn với gia đình và bạn bè.
I have never felt better.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn.
Like friends.	Như những người bạn.
They can only be experienced.	Họ chỉ có thể được trải nghiệm.
Finally, they usually stop in the middle of the chest.	Cuối cùng, chúng thường dừng lại ở giữa ngực.
I cannot imagine the loss you must have felt.	Tôi không thể tưởng tượng được sự mất mát mà bạn phải cảm thấy.
When is it.	Khi là nó.
Clearly there is truth to this view.	Rõ ràng là có sự thật đối với quan điểm này.
The site has reopened data.	Trang web đã mở lại dữ liệu.
You can do magic with any of them.	Bạn có thể làm phép thuật với bất kỳ thứ gì trong số chúng.
I believe he has some very interesting things to tell me.	Tôi tin rằng anh ấy có một số điều rất thú vị muốn nói với tôi.
This will be the topic of the next section.	Đây sẽ là chủ đề của phần tiếp theo.
Even if the work is absolutely nothing to talk about.	Ngay cả khi công việc hoàn toàn không có gì để nói.
There's so much more out there than drugs.	Có quá nhiều thứ ngoài kia ngoài ma túy.
I have never seen him dressed.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mặc quần áo.
We can counter your tax problem.	Chúng tôi có thể chống lại vấn đề thuế của bạn.
I can see that happening.	Tôi có thể thấy điều đó đang xảy ra.
And it will probably stay that way for a while.	Và có thể sẽ vẫn như vậy trong một thời gian tới.
However, the plaintiff did not do so in the immediate case.	Tuy nhiên, nguyên đơn đã không làm như vậy trong trường hợp tức thời.
Are you ok.	Bạn có ổn không.
If you think the value is going down, you will sell a contract.	Nếu bạn nghĩ rằng giá trị đang đi xuống, bạn sẽ bán một hợp đồng.
I believe that is possible.	Tôi tin rằng điều đó là có thể.
Not a single one.	Không một cái nào cả.
I did the same with her.	Tôi cũng làm như vậy với cô ấy.
Now let me explain it more fully.	Bây giờ hãy để tôi giải thích nó đầy đủ hơn.
But nothing out of the ordinary.	Nhưng không có gì bất thường.
That's how we come true.	Đó là cách chúng ta trở thành hiện thực.
He loves your company.	Anh ấy yêu công ty của bạn.
The task was set and the other students started working.	Nhiệm vụ đã được đặt ra và các sinh viên khác bắt đầu làm việc.
It looks like a meeting.	Nó trông giống như một cuộc họp.
I wish that happened before we had children.	Tôi ước điều đó xảy ra trước khi chúng tôi có con.
Talking and sitting up take longer.	Nói chuyện và ngồi dậy mất nhiều thời gian hơn.
We are in the planning phase of the program.	Chúng tôi đang trong giai đoạn lập kế hoạch của chương trình.
And, this is a television.	Và, đây là một chiếc tivi.
We are boys and friends.	Chúng tôi là con trai và bạn bè.
Now they don't need too much power.	Bây giờ họ không cần quá nhiều sức mạnh.
Most of the blood is his own.	Phần lớn máu là của chính anh ta.
He needs a friend.	Anh ấy cần một người bạn.
That is the beginning of the end.	Đó là sự khởi đầu của sự kết thúc.
Operations should take care of that.	Hoạt động nên quan tâm đến điều đó.
A hundred times more angry.	Đáng giận gấp trăm lần.
Nor will he lie down and die.	Anh ta cũng sẽ không nằm xuống và chết.
Now, it's not the only idea.	Bây giờ, nó không phải là ý tưởng duy nhất.
She is about to fall.	Cô ấy sắp ngã ra.
I am a reasonable man.	Tôi là một người đàn ông hợp lý.
They are.	Họ đang.
It makes me happy.	Nó làm tôi hạnh phúc.
However, the underlying mechanism for these results remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế cơ bản cho những kết quả này vẫn chưa rõ ràng.
This is a mixed methods study.	Đây là một nghiên cứu phương pháp hỗn hợp.
She finally made it through.	Cuối cùng thì cô ấy cũng vượt qua được.
And you didn't do that.	Và bạn đã không làm điều đó.
But be honest with yourself.	Nhưng hãy thành thật với chính mình.
He would have kept quiet about it if he had.	Anh ấy sẽ giữ im lặng về nó nếu anh ấy có.
It is very, very deep.	Nó rất sâu, rất sâu.
He can improve.	Anh ấy có thể cải thiện.
I have never had a friend like you.	Tôi chưa bao giờ có một người bạn như bạn.
The woman gave him a number.	Người phụ nữ cho anh ta một con số.
And they think we have the answer.	Và họ nghĩ rằng chúng tôi có câu trả lời.
And this is a terrible thing.	Và đây là một điều khủng khiếp.
I told them this would be no problem.	Tôi nói với họ rằng điều này sẽ không có vấn đề gì.
It may or may not come.	Nó có thể đến hoặc có thể không bao giờ đến.
And set the release conditions.	Và thiết lập các điều kiện phát hành.
The photo is still half inside the camera.	Bức ảnh vẫn còn một nửa bên trong máy ảnh.
It's up to you to choose the right weapon.	Đó là vào bạn để chọn vũ khí phù hợp.
I read his tidbits and would go through anything relevant.	Tôi đọc những mẩu tin của anh ấy và sẽ xem qua bất cứ thứ gì có liên quan.
It was music that determined his path.	Chính âm nhạc đã quyết định con đường của anh.
I don't want you to die like everyone else.	Tôi không muốn bạn chết như những người khác.
Life is not about pain.	Cuộc sống không phải là đau đớn.
However, these studies have different limitations.	Tuy nhiên, những nghiên cứu này có những hạn chế khác nhau.
There were no significant differences between any of the treatment groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa bất kỳ nhóm điều trị nào.
It is too large for one request to place.	Nó là quá lớn so với một yêu cầu để đặt.
It is not allowed to happen here.	Nó không được phép xảy ra ở đây.
Opposite of me.	Đối lập với tôi.
In addition, the location is not updated as the driver moves.	Ngoài ra, vị trí không được cập nhật khi người lái xe di chuyển.
In short, nothing can be easy.	Trong ngắn hạn, không có gì có thể là một cách dễ dàng.
That's normal for him.	Đó là điều bình thường đối với anh ta.
They lived together.	Họ đã sống cùng nhau.
I felt pretty good about that.	Tôi đã cảm thấy khá tốt về điều đó.
He has a lot of money and nothing to do.	Anh ta có rất nhiều tiền và không có gì để làm.
Can't understand what you're looking at.	Không thể hiểu được những gì bạn đang nhìn.
So you have it.	Vì vậy, bạn có nó.
Heat affects him like cold, and cold affects him like heat.	Nhiệt ảnh hưởng đến anh ta như lạnh, và lạnh đối với anh ta như nhiệt.
Post your feedback.	Đăng phản hồi của bạn.
Click here to view.	Bấm vào đây để xem.
We were out.	Chúng tôi đã ra ngoài.
But now they are gone.	Nhưng giờ họ đã biến mất.
She didn't know there could be so much pain.	Cô không biết có thể có nhiều đau đớn như vậy.
Neither of us knew where we were going.	Không ai trong chúng tôi biết mình sẽ đi đâu.
Then re-read them.	Sau đó đọc lại chúng.
Do this continuously perhaps for three or four months.	Làm điều này liên tục có lẽ trong ba hoặc bốn tháng.
And they will appear.	Và họ sẽ xuất hiện.
I wish we had more.	Tôi muốn chúng tôi có nhiều hơn nữa.
It can make us think of it as an individual, a human being.	Nó có thể khiến chúng ta nghĩ về nó như một cá nhân, một con người.
But my experience shows otherwise.	Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy khác.
In those moments, my biggest challenge was knowing what to ask for.	Trong những khoảnh khắc đó, thử thách lớn nhất của tôi là biết mình phải yêu cầu điều gì.
Look at her church.	Nhìn vào nhà thờ của cô ấy.
Her skin is so tight.	Da cô căng như vậy.
It's very good to be able to stay there forever.	Nó rất tốt có thể ở đó mãi mãi.
They don't want that.	Họ không muốn điều đó.
That, for the record, is too much.	Điều đó, đối với kỷ lục, là quá nhiều.
There are many stories that have been written.	Có rất nhiều câu chuyện đã được viết.
Then another thousand, and a hundred seconds.	Sau đó, một nghìn khác, và một trăm giây.
Some have made a name for themselves.	Một số đã làm nên tên tuổi của họ.
Everyone must die one day.	Mọi người đều phải chết một ngày.
None of this works as planned.	Không ai trong số này hoạt động như kế hoạch.
I think it's a choice, a decision.	Tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn, một quyết định.
Challenges take time.	Những thách thức cần có thời gian.
His whole family feels very close to me.	Cả gia đình anh ấy cảm thấy rất gần gũi với tôi.
She doesn't seem to want to be on my show.	Cô ấy dường như không muốn tham gia chương trình của tôi.
The impact of popularity vs.	Tác động của phổ biến vs.
It will not be good for business.	Nó sẽ không tốt cho công việc kinh doanh.
You expect too much.	Bạn mong đợi quá nhiều.
Your company and products are the best of its kind.	Công ty của bạn và các sản phẩm là tốt nhất của loại hình này.
They can handle it.	Họ có thể xử lý nó.
Thank you so much for my wonderful gift!.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì món quà tuyệt vời của tôi !.
He mentioned it before.	Anh ấy đã đề cập đến nó trước đó.
It is making his eyes water.	Nó đang làm cho mắt anh ấy ngấn nước.
It's not easy by any means.	Nó không dễ dàng bằng bất kỳ biện pháp nào.
But we need to find out why we think this way.	Nhưng chúng ta cần tìm hiểu lý do tại sao chúng ta nghĩ theo cách này.
His throat became thick.	Cổ họng anh trở nên đặc quánh.
It is not the same as existing.	Nó không giống như hiện hữu.
I respect the choice you and your husband have made.	Tôi tôn trọng sự lựa chọn mà bạn và chồng bạn đã thực hiện.
You don't need to know right now.	Bạn không cần biết ngay bây giờ.
His father was born.	Cha anh sinh ra.
He has chosen a dangerous path in life.	Anh ấy đã chọn một con đường nguy hiểm trong cuộc sống.
The poor man must be in a sad way.	Người đàn ông tội nghiệp phải trong một cách buồn.
He can be both.	Anh ấy có thể là cả hai.
There are a lot of men out there.	Có rất nhiều người trong số những người đàn ông ở ngoài đó.
I told them my boy was with us, but they didn't listen.	Tôi nói với họ rằng cậu bé của tôi đã đi cùng chúng tôi, nhưng họ không nghe.
When we fall, get up immediately and start over.	Khi chúng ta ngã, hãy đứng dậy ngay lập tức và làm lại từ đầu.
However, the fact of the matter is, some will.	Tuy nhiên, thực tế của vấn đề là, một số sẽ.
These activities allow part of my brain to rest.	Những hoạt động này cho phép một phần não của tôi được nghỉ ngơi.
Waiting in the hall right now.	Chờ đợi trong hội trường ngay bây giờ.
I can't find this technique anywhere.	Tôi không thể tìm thấy kỹ thuật này ở bất cứ đâu.
The worst is long gone.	Điều tồi tệ nhất đã qua từ lâu.
Maybe it has.	Có lẽ nó có.
There is a break for lunch.	Có một thời gian nghỉ cho bữa trưa.
Looks like you still have to pay.	Có vẻ như bạn vẫn phải trả tiền.
But he knew they were a powerful job.	Nhưng anh biết chúng là một công việc mạnh mẽ.
They will race.	Họ sẽ chạy đua.
Each person took one and started looking.	Mỗi người lấy một cái và bắt đầu tìm kiếm.
He could see it in her eyes.	Anh ấy có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cô ấy.
Only half the building.	Chỉ một nửa tòa nhà.
And she has it.	Và cô ấy có nó.
But try and stay calm about it.	Nhưng hãy cố gắng và bình tĩnh về nó.
It has very little behavior of its own.	Nó có rất ít hành vi của riêng mình.
He has a lot of numbers there.	Anh ấy có rất nhiều con số ở đó.
You are talking short notice here.	Bạn đang nói thông báo ngắn ở đây.
But in truth, that night was a whole year.	Nhưng sự thật thì đêm đó là cả năm trời.
They will probably die in the attempt.	Họ có thể sẽ chết trong nỗ lực này.
I can't seem to figure out where the file hasn't changed.	Tôi dường như không thể tìm ra nơi tệp không thay đổi.
I don't mention anyone so no one feels left out.	Tôi không đề cập đến ai để không ai cảm thấy bị bỏ rơi.
We will talk further.	Chúng ta sẽ nói chuyện xa hơn.
She needs someone like you.	Cô ấy cần một người như bạn.
No one told me that.	Không ai nói với tôi điều đó.
So it's not yours, you don't have to worry about that.	Vì vậy, đó không phải là của bạn, bạn không phải lo lắng về điều đó.
Ask if we are legit.	Hãy hỏi xem chúng tôi có hợp pháp không.
Again she tried to turn around in the water.	Một lần nữa cô cố gắng xoay người trong nước.
He seemed focused on something, but he smiled back.	Anh ấy có vẻ tập trung vào điều gì đó, nhưng anh ấy mỉm cười đáp lại.
All those months have passed and finally.	Tất cả những tháng đó đã trôi qua và cuối cùng.
And the science is clear.	Và khoa học đã rõ ràng.
The car does not start.	Xe không nổ máy.
He may be stupid, but he knows what this means.	Anh ta có thể ngu ngốc, nhưng anh ta biết điều này có nghĩa là gì.
His luck has run out.	Vận may của anh ấy đã hết.
And in this case.	Và trong trường hợp này.
However, he was unable to play due to injury.	Tuy nhiên, anh khó có thể ra sân thi đấu vì chấn thương.
It is not very complicated.	Nó không phải là rất phức tạp.
I went back to work, and months passed.	Tôi trở lại làm việc, và nhiều tháng trôi qua.
I keep everything in it.	Tôi nắm giữ mọi thứ trong đó.
But that is rare.	Nhưng điều đó thật hiếm.
But there's something else.	Nhưng có cái gì đó khác.
It can't be nice.	Nó không thể tốt đẹp.
It's not just about you and what you want.	Nó không chỉ là về bạn và những gì bạn muốn.
I'm about to get sick.	Tôi sắp bị ốm.
It just seemed like the perfect deal to make.	Nó chỉ có vẻ như là một thỏa thuận hoàn hảo để thực hiện.
Then he leaned back again and nodded.	Sau đó anh ta lại ngả người ra sau và gật đầu.
I didn't ask her why.	Tôi không hỏi cô ấy tại sao.
You won and we lost.	Bạn đã thắng và chúng tôi đã thua.
He put our son on the line.	Anh ấy đã đưa con trai của chúng tôi vào đường dây.
She also doesn't really act like a person.	Cô ấy cũng không thực sự hành động như một người.
We should be close to the bottom.	Chúng ta nên gần đến đáy.
I know what you mean, honey.	Tôi biết ý của bạn, con yêu.
When my heart stopped beating, time seemed to stop.	Khi trái tim tôi ngừng đập, thời gian cũng như ngừng trôi.
You should believe that he uses that size to his advantage.	Bạn nên tin rằng anh ta sử dụng kích thước đó để có lợi cho mình.
It seems lost and you have become the target by default.	Có vẻ như bị mất và bạn đã trở thành mục tiêu theo mặc định.
But there are also great times spent with him.	Nhưng cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên anh ấy.
It actually seemed to get worse as we left town.	Nó thực sự có vẻ trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi rời thị trấn.
Everything is going downhill.	Mọi thứ đang sa sút.
I don't mind what you ask me.	Tôi không bận tâm những gì bạn hỏi tôi.
That's how it started.	Đó là cách nó bắt đầu.
You made me worry.	Bạn đã làm tôi lo lắng.
I will set him free one evening with myself.	Tôi sẽ trả tự do cho anh ấy vào một buổi tối nào đó cùng với bản thân mình.
Any matter you bring to them, sexual or otherwise, will be private.	Bất kỳ vấn đề nào bạn đưa ra cho họ, tình dục hay cách khác, sẽ là riêng tư.
We don't have much time left.	Chúng ta không còn nhiều thời gian.
Your journey will be stress-free and with less effort.	Cuộc hành trình của bạn sẽ không có căng thẳng và ít nỗ lực hơn.
It is open to interpretation.	Nó để ngỏ cho việc giải thích.
Request an updated website.	Yêu cầu một trang web cập nhật.
One can feel the heat in the body, or the organs that were there.	Người ta có thể cảm thấy sức nóng nơi cơ thể, hoặc các cơ quan đã từng ở đó.
And maybe he was, to some extent.	Và có lẽ anh ấy đã như vậy, ở một mức độ nào đó.
Finally, an answer.	Cuối cùng, một câu trả lời.
It was after one o'clock in the morning.	Đó là sau một giờ sáng.
We can leave.	Chúng ta có thể rời khỏi.
But, that doesn't make sense.	Nhưng, điều đó không có ý nghĩa.
And the weird thing is, we never got any.	Và điều kỳ lạ là, chúng tôi không bao giờ có được cái nào.
He will receive the ball more.	Anh ấy sẽ nhận bóng nhiều hơn.
They said if we win, you're in the bowl game.	Họ đã nói nếu chúng tôi thắng, bạn sẽ tham gia trò chơi tô.
It was clearly someone else.	Đó rõ ràng là một người khác.
However, it is entirely possible that there is no phone.	Tuy nhiên, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp không có điện thoại.
And some other friends.	Và một số bạn bè khác.
They are already parents to a twenty-month-old daughter.	Họ đã là cha mẹ của một cô con gái hai mươi tháng tuổi.
Both girls love going to their classes.	Cả hai cô gái đều thích đến lớp học của họ.
I'm sick of your yellow face.	Tôi phát ngán vì khuôn mặt vàng vọt của bạn.
Each process contains a set of variables.	Mỗi quá trình chứa một tập hợp các biến.
Youcallme.	Bạn gọi tôi.
The difference is in the wood and the way it is worked.	Sự khác biệt là ở gỗ và cách nó được làm việc.
I half hoped, wished that he had.	Tôi nửa hy vọng, mong muốn rằng anh ấy đã có.
It is still under construction.	Nó vẫn đang được xây dựng.
Business cannot continue without one or more of them.	Doanh nghiệp không thể tiếp tục mà không có một hoặc nhiều trong số họ.
Symptoms remain the same.	Các triệu chứng vẫn như cũ.
I understand how you feel.	Tôi hiểu bạn cảm thấy thế nào.
I mean, not just me.	Ý tôi là, không chỉ tôi.
You will feel at home from the moment you step inside.	Bạn sẽ cảm thấy như ở nhà ngay từ khi bước vào bên trong.
We need a food source.	Chúng ta cần một nguồn thức ăn.
Look back ten years from now.	Nhìn lại mười năm kể từ bây giờ.
Then, after those three, it thins out a bit.	Sau đó, sau ba người đó, nó sẽ mỏng đi một chút.
I thought a lot about that.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó.
He's trying to figure out what his enemies will do next.	Anh ta đang cố gắng tìm ra kẻ thù của mình sẽ làm gì tiếp theo.
Hope you will be back soon.	Hy vọng bạn sẽ sớm trở lại.
Simple clean and modern.	Đơn giản sạch sẽ và hiện đại.
As for the latter, some of the differences between the two studies may be to blame.	Đối với vấn đề thứ hai, một số khác biệt giữa hai nghiên cứu có thể là nguyên nhân.
This figure is more than double the current market price.	Con số này cao hơn gấp đôi so với giá thị trường hiện nay.
It makes him feel weird.	Nó làm cho anh ta cảm thấy kỳ lạ.
Note that the party's ideal does not change.	Lưu ý rằng điểm lý tưởng của đảng không thay đổi.
Add chicken stock and boil until reduced by half.	Thêm nước kho gà và đun sôi cho đến khi giảm một nửa.
He could never kill my father.	Anh ta không bao giờ có thể giết cha tôi.
There we are still bound.	Ở đó chúng tôi vẫn bị ràng buộc.
It has been wrong, like most of the world, for years.	Nó đã sai, giống như hầu hết thế giới, trong nhiều năm.
Getting the right music is important to me.	Nhận được âm nhạc phù hợp là điều quan trọng đối với tôi.
You do nothing to me.	Bạn không làm gì tôi.
He did his best.	Anh ấy đã hành xử tốt nhất của mình.
They also don't work.	Chúng cũng không hoạt động.
You want to keep things as casual as possible.	Bạn muốn giữ mọi thứ bình thường nhất có thể.
Wait for a respite, either way.	Chờ đợi một thời gian nghỉ ngơi, một trong hai cách.
You have no fire.	Bạn không có lửa.
Not at this happy moment.	Không phải tại thời điểm hạnh phúc này.
But guess they're too stupid to do that.	Nhưng đoán rằng họ quá ngu ngốc khi làm điều đó.
Let me tell you what happened to my shoulder.	Để tôi nói cho bạn biết điều gì đã xảy ra với vai của tôi.
Keep it right.	Giữ nó đúng.
If there are tears to be shed, that is not the time.	Nếu có nước mắt phải rơi, thì đó không phải là lúc đó.
I cannot be caught in an act.	Tôi không thể bị bắt trong một hành động.
None of this is bad by any means.	Không có điều này là xấu bởi bất kỳ phương tiện nào.
That takes some getting used to.	Điều đó cần một số làm quen.
You have to tell me a story about something.	Bạn phải kể cho tôi một câu chuyện về điều gì đó.
As you should do.	Như bạn nên làm.
Leaders better understand their enemies.	Các nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn về kẻ thù của họ.
I want to know where it is.	Tôi muốn biết nó ở bất cứ đâu.
He was very confused and angry.	Anh rất bối rối và tức giận.
I start every moment, thinking that he has called me.	Tôi bắt đầu mọi khoảnh khắc, nghĩ rằng anh ấy đã gọi cho tôi.
But nothing else about this movie seems to click.	Nhưng không có gì khác về bộ phim này dường như để nhấp vào.
His enemy had disappeared from his sight.	Kẻ thù của anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Without his support, this book would not have been possible.	Nếu không có sự hỗ trợ của anh ấy, cuốn sách này sẽ không thể thực hiện được.
I should check it out.	Tôi nên kiểm tra nó.
I want it bad.	Tôi muốn nó tệ.
But the damage is very serious.	Nhưng thiệt hại là rất nghiêm trọng.
But you need to understand.	Nhưng anh cần hiểu.
It can cost a dog a lot of money.	Nó có thể tốn rất nhiều tiền của một con chó.
You met him at my house.	Bạn đã gặp anh ấy ở nhà tôi.
I'm just confused about this topic.	Tôi chỉ bối rối về chủ đề này.
You won't understand it.	Bạn sẽ không hiểu nó.
It is a random draw.	Đó là một cuộc rút thăm ngẫu nhiên.
Thank you for your business and opportunity.	Cảm ơn bạn cho doanh nghiệp của bạn và cơ hội.
She doesn't move.	Cô ấy không di chuyển.
I wanted to do something a little different.	Tôi muốn làm điều gì đó khác biệt một chút.
Please don't laugh at me.	Xin đừng cười tôi.
Women wear their hair differently.	Phụ nữ để tóc của họ khác nhau.
He is over seven years old and very much wants to get married.	Anh hơn bảy tuổi và rất muốn kết hôn.
I'm holding the phone.	Tôi đang cầm điện thoại.
Your driver knows exactly where to go.	Người lái xe của bạn biết chính xác nơi để đi.
Hell is getting bigger and bigger.	Địa ngục ngày càng lớn hơn.
Materials have been purchased.	Các vật liệu đã được mua.
No language restrictions apply.	Không có giới hạn ngôn ngữ được áp dụng.
It's sad.	Thật là đáng buồn.
The ears are large, round and red.	Tai lớn, tròn và có màu đỏ.
She can come from anywhere.	Cô ấy có thể đến từ bất cứ đâu.
Our breath touches the air.	Hơi thở của chúng tôi chạm vào không khí.
Dad has a job.	Bố có một công việc.
It would be too dangerous.	Nó sẽ quá nguy hiểm.
Although must give out with our company.	Mặc dù phải đưa ra với công ty của chúng tôi.
Come up with quick answers in your head.	Hãy nghĩ ra câu trả lời nhanh chóng trong đầu bạn.
You were a friend.	Bạn đã là một người bạn.
Will got out of the car.	Will ra khỏi xe.
This is usually the key.	Đây thường là chìa khóa.
See text for details on statistical analysis.	Xem văn bản để biết chi tiết về phân tích thống kê.
The first code works great.	Mã đầu tiên hoạt động tuyệt vời.
The answer is very clear.	Câu trả lời là rất rõ ràng.
This makes sense.	Điều này có ý nghĩa.
But we can and could better win this game.	Nhưng chúng tôi có thể và tốt hơn có thể giành chiến thắng trong trò chơi này.
And the response to that is that they have no value at all.	Và phản hồi cho điều đó là chúng không có giá trị gì cả.
Their father and brother were once great men.	Cha và anh trai của họ đã từng là những người đàn ông lớn.
Doesn't matter which one.	Không quan trọng cái nào.
It's great to have him right here.	Thật tuyệt khi có anh ấy ở ngay đây.
I have to go back to being me.	Tôi phải trở lại là tôi.
It helped the character.	Nó đã giúp nhân vật.
They don't have a car.	Họ không có ô tô.
I believe no link exists.	Tôi tin rằng không có liên kết nào tồn tại.
He walked over to her window.	Anh bước đến cửa sổ của cô.
Your medicine is not working.	Thuốc của bạn không hoạt động.
Dress to protect from rain, sun or to keep warm.	Mặc quần áo để tránh mưa, nắng hoặc để ủ ấm.
It is extremely difficult.	Nó là vô cùng khó khăn.
It's just my left shoulder.	Nó chỉ là vai trái của tôi.
But we don't have any such device.	Nhưng chúng tôi không có bất kỳ thiết bị nào như vậy.
However, many cases are not reported or recognized as such.	Tuy nhiên, nhiều trường hợp không được báo cáo hoặc công nhận như vậy.
And that's good advice too.	Và đó cũng là lời khuyên tốt.
I'm just starting to remember it now.	Bây giờ tôi mới bắt đầu nhớ nó.
I need someone.	Tôi cần một ai đó.
Take it and check your anxiety level.	Hãy cầm lấy nó và kiểm tra mức độ lo lắng của bạn.
I didn't just feel it when he walked into the room.	Tôi không chỉ cảm thấy điều đó khi anh ấy bước vào phòng.
The bed caught fire and he splashed some water on her.	Chiếc giường bốc cháy và anh đã tạt một ít nước vào người cô.
Easier to remember.	Dễ nhớ hơn.
If you can tolerate any effects, it can help.	Nếu bạn có thể chịu đựng bất kỳ ảnh hưởng nào, nó có thể hữu ích.
You can be a boy.	Bạn có thể là một cậu bé.
I cannot continue to do this.	Tôi không thể tiếp tục làm điều này.
I consider him the only man for me, forever.	Tôi coi anh ấy là người đàn ông duy nhất cho tôi, mãi mãi.
Sometimes you don't go forward, but at least you won't go back.	Đôi khi bạn không tiến lên, nhưng ít nhất bạn sẽ không quay trở lại.
To start, let me present two interesting examples.	Để bắt đầu, hãy để tôi trình bày hai ví dụ thú vị.
Her mouth won't stop.	Miệng cô ấy sẽ không dừng lại.
Rain is bad.	Mưa thật tệ.
This is easy to do and works well for small files.	Điều này rất dễ thực hiện và hoạt động tốt đối với các tệp nhỏ.
I know this because through this link the character code is different.	Tôi biết điều này bởi vì thông qua liên kết này, mã ký tự khác nhau.
Start the truck.	Khởi động xe tải.
Maybe because he's not as pretty as the rest.	Có lẽ vì anh ấy không xinh như những người còn lại.
He doesn't seem to like me anymore.	Anh ấy dường như không còn thích tôi nữa.
It came.	Nó đã đến.
Or, anyway, it's like one.	Hoặc, dù sao, nó giống như một.
Participants participated after receiving informed consent.	Những người tham gia đã tham gia sau khi nhận được sự đồng ý.
He should be close.	Anh ấy nên gần gũi.
It definitely helped with the pain.	Nó chắc chắn đã giúp giảm đau.
This approach is wrong.	Cách tiếp cận này là sai.
Furthermore, those things make no sense at all.	Hơn nữa, những thứ đó không có nghĩa lý gì cả.
We have to test new ideas.	Chúng ta phải thử nghiệm những ý tưởng mới.
One large pair, the other smaller.	Một cặp lớn, cặp kia nhỏ hơn.
Take that knife and kill everyone.	Lấy con dao đó và giết tất cả mọi người.
Service is excellent.	Dịch vụ là tuyệt vời.
We don't think about it.	Chúng tôi không nghĩ về nó.
I think other employees are running.	Tôi nghĩ rằng các nhân viên khác đang chạy.
I found one of them.	Tôi đã tìm thấy một trong số họ.
One man died in the attack.	Một người đàn ông đã chết trong cuộc tấn công.
That's your line of thought.	Đó là dòng suy nghĩ của các bạn.
He never thought of her, much less noticed her.	Anh chưa bao giờ nghĩ đến cô, càng không để ý đến cô.
All authors contributed to the writing of the article.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc viết bài báo.
How you present yourself is important to us.	Cách bạn thể hiện bản thân quan trọng đối với chúng tôi.
All I can give you in return is your love.	Tất cả những gì anh có thể trả lại cho em là tình yêu của em.
We will deal with the somewhat general part.	Chúng tôi sẽ giải quyết phần nào chung chung.
No one will fight that way.	Không ai sẽ chiến đấu theo cách đó.
Or really find a place to put everything away.	Hoặc thực sự tìm một nơi để cất mọi thứ đi.
In our families, we must learn to talk about love.	Trong gia đình mình, chúng ta phải học cách nói về tình yêu thương.
But it won't happen here.	Nhưng nó sẽ không xảy ra ở đây.
Maybe some of the crowd followed them home.	Có thể một số trong đám đông đã theo họ về nhà.
This is not the case with my parents.	Đây không phải là trường hợp của cha mẹ tôi.
I just want to make sure there's nothing wrong.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có gì sai.
We did not enjoy our food.	Chúng tôi đã không thưởng thức thức ăn của chúng tôi.
There's nothing for you to worry about.	Không có gì để bạn phải lo lắng.
The first post is made by a specific user.	Bài đăng đầu tiên được thực hiện bởi một người dùng cụ thể.
Let's first take a brief look at the argument.	Đầu tiên chúng ta hãy xem xét ngắn gọn về lập luận.
Here you have it.	Đây là bạn có nó.
I asked my brother to take his place.	Tôi đã nhờ anh trai tôi thế chỗ.
This name appears.	Tên này xuất hiện.
My body, my job, is assigned to her.	Cơ thể của tôi, công việc của tôi, được giao cho cô ấy.
If you have something, please share it.	Nếu bạn có một cái gì đó, xin vui lòng chia sẻ nó.
The bad thing is the knowing.	Điều tồi tệ là cái biết.
If that happens, the long case is obvious.	Nếu điều đó xảy ra, trường hợp dài là rõ ràng.
I will no longer comment.	Tôi sẽ không còn ý kiến ​​nữa.
They can be made from many different materials.	Chúng có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau.
The leaves tend to curl up in dry conditions.	Các lá có xu hướng cuộn lại trong điều kiện khô.
I knew it was coming, and it happened.	Tôi biết nó sẽ đến, và nó đã xảy ra.
It starts with the action of playing in the running game inside.	Nó bắt đầu với hành động chơi trong trò chơi chạy bên trong.
He thought about the birds, and worried about them.	Anh nghĩ về những con chim, và lo lắng về chúng.
We meet again.	Chúng ta lại gặp nhau.
My mom.	Mẹ của con.
It was received very well.	Nó đã nhận được rất tốt.
I need his help with the present.	Tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy với hiện tại.
I have no idea.	Tôi không có ý kiến.
Talk to her.	Nói với cô ấy.
I have some pictures to send you.	Tôi có một số hình ảnh để gửi cho bạn.
The parameters have been defined under the two ends.	Các thông số đã được xác định dưới hai đầu.
So many.	Rất nhiều.
So far we haven't been able to put anything solid together.	Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thể kết hợp được bất cứ thứ gì chắc chắn với nhau.
I didn't leave it that way.	Tôi đã không để nó theo cách đó.
There is nothing better to do.	Không có gì tốt hơn để làm.
For now, at least they have had peace.	Cho đến bây giờ, ít nhất họ đã có được hòa bình.
The relevant person could not be found.	Không thể tìm thấy người có liên quan.
This is the real reason we need to do it right.	Đây là lý do thực sự mà chúng ta cần làm đúng.
Bang my head on something.	Đập đầu vào một cái gì đó của tôi.
She controlled me completely, she did.	Cô ấy kiểm soát tôi hoàn toàn, cô ấy đã làm.
Nature or technology, people vs.	Thiên nhiên hay công nghệ, con người vs.
Man, this is business.	Người đàn ông, đây là công việc kinh doanh.
Good on a rest any way.	Tốt trên một nghỉ ngơi bất kỳ cách nào.
The use of such human resources is costly.	Việc sử dụng nguồn nhân lực như vậy là tốn kém.
That's my opinion right now.	Đó là quan điểm của tôi hiện tại.
Pour your mixture into your prepared pan.	Đổ hỗn hợp của bạn vào chảo đã chuẩn bị của bạn.
After the war, he remained in the army.	Sau chiến tranh, ông vẫn trong quân đội.
Identify two points on each line.	Xác định hai điểm trên mỗi dòng.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
I consider her my little sister now.	Tôi coi cô ấy là em gái nhỏ của tôi bây giờ.
Life goes well.	Cuộc sống suôn sẻ.
Even if we're doing well, we can't believe it.	Ngay cả khi chúng tôi đang làm tốt, chúng tôi cũng không thể tin được.
But now he had something he could do.	Nhưng bây giờ anh đã có một cái gì đó anh có thể làm.
All participants signed a informed consent form.	Tất cả những người tham gia đã ký vào một mẫu chấp thuận được thông báo.
Well, that's not good enough for me.	Chà, điều đó là không đủ tốt đối với tôi.
Same deal, but and older building.	Thỏa thuận tương tự, nhưng và tòa nhà cũ hơn.
Say something of value.	Nói điều gì đó có giá trị.
It's a roll-your-own situation.	Đó là một tình huống cuộn của riêng bạn.
When a role is granted to another role.	Khi một vai trò được cấp cho một vai trò khác.
For example, immediately after thirty days.	Ví dụ, ngay sau ba mươi ngày.
Exactly how much weight will vary in each case.	Chính xác là bao nhiêu trọng lượng sẽ thay đổi trong từng trường hợp.
He never played the game, so we're stuck on this one.	Anh ấy không bao giờ chơi trò chơi, vì vậy chúng tôi bị mắc kẹt trong trò chơi này.
Users can enter what they want.	Người dùng có thể nhập những gì họ muốn.
Your friends are on the go.	Bạn bè của bạn đang trên đường đi.
It gives me back a lot.	Nó trả lại cho tôi rất nhiều.
She is your daughter.	Cô ấy là con gái của bạn.
Then he turned and faced me.	Sau đó anh ấy quay lại và đối mặt với tôi.
That is a serious problem.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng.
Guys, you guys get out of here.	Các cậu, các cậu đi khỏi đây đi.
This list is broken down by species.	Danh sách này được chia theo loài.
Virtually no emotion.	Hầu như không thể hiện cảm xúc.
We have to go there.	Chúng ta phải đến đó.
Of her death.	Của cái chết của cô ấy.
So in most cases, it's best to let nature take over.	Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất hãy để tự nhiên làm chủ nó.
I am incredibly proud of our kids and our efforts.	Tôi vô cùng tự hào về những đứa trẻ của chúng tôi và nỗ lực của chúng tôi.
And so are they.	Và họ cũng vậy.
It's not much different from any office.	Nó không khác nhiều so với bất kỳ văn phòng nào.
We wonder who was behind it and why.	Chúng tôi tự hỏi ai đã đứng sau nó và tại sao.
My eyes tear up.	Mắt tôi rưng rưng.
In this context, several questions must be asked.	Trong bối cảnh này, một số câu hỏi phải được đặt ra.
Better get over it.	Tốt hơn hết hãy vượt qua nó.
It was the death of a loved one.	Đó là cái chết của một người thân yêu.
Maybe five years, maybe ten.	Có thể là năm năm, có thể là mười.
It has nothing to do with her client.	Nó chẳng liên quan gì đến khách hàng của cô ấy.
I don't know what she will do.	Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì.
Her father called her.	Cha cô đã gọi cho cô.
As such, their work is very important.	Như vậy, công việc của họ là rất quan trọng.
If not, leave it blank.	Nếu không, hãy để trống.
He means writing.	Ý anh ấy là viết.
While there are thousands of companies, you are participating.	Trong khi có hàng ngàn công ty, bạn đang tham gia.
You can tell them here or not.	Bạn có thể nói với họ ở đây hoặc không.
He is trying to change his own life and the world.	Anh ấy đang cố gắng thay đổi cuộc sống của chính mình và thế giới.
Spend a day in this world.	Dành một ngày trên thế giới này.
Humans are not kind.	Con người không tử tế.
Few more minutes to feel the place.	Vài phút nữa để cảm nhận nơi này.
That's part of what's so great about it for me.	Đó là một phần của những gì rất tuyệt vời về nó đối với tôi.
Your new life is not the same as your old life.	Cuộc sống mới của bạn không giống cuộc sống cũ của bạn.
There are thousands of them.	Có hàng ngàn người trong số họ.
It is for personal use only.	Nó chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.
This rule is not absolute.	Quy tắc này không phải là tuyệt đối.
I want to tell stories from a woman's point of view.	Tôi muốn kể những câu chuyện dưới góc nhìn của một phụ nữ.
I look forward that you take my child and me.	Tôi mong muốn rằng bạn đưa con tôi và tôi.
He thinks he's done his job well, it's a pleasure to work with.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã làm rất tốt công việc của mình, rất vui khi được làm việc.
He turned to look out into the darkness.	Anh quay lại nhìn ra bóng tối.
The less common the structure, the less meaningful it is.	Cấu trúc càng ít phổ biến thì ý nghĩa càng ít.
The thoughts in my memory are not mine.	Những suy nghĩ trong trí nhớ không phải của tôi.
That statement sets itself up for failure.	Câu nói đó tự đặt ra cho mình sự thất bại.
And catch him.	Và bắt anh ta.
Like a memory, but of something that hasn't happened yet.	Giống như một kỷ niệm, nhưng của một cái gì đó chưa xảy ra.
It is a form of love.	Đó là một dạng của tình yêu.
Received so few cars.	Nhận được ít xe như vậy.
See how you progress.	Xem bạn tiến bộ như thế nào.
A perfect match of the day, as usual.	Một trận đấu hoàn hảo trong ngày, như thường lệ.
Not like you think, he said.	Không giống như bạn nghĩ, anh ấy nói.
They are really afraid of him.	Họ thực sự sợ anh ta.
And his teeth.	Và răng của anh ấy.
She has her parents to deal with.	Cô ấy có cha mẹ của cô ấy để giải quyết.
She turned left and right, then stopped at a light.	Cô rẽ trái và phải, sau đó dừng lại ở một ngọn đèn.
Make sure you're only using the one you asked for.	Đảm bảo rằng bạn chỉ đang sử dụng cái bạn yêu cầu.
But usually they don't talk much.	Nhưng thường thì họ ít nói.
You have much to offer us.	Bạn có nhiều thứ để cung cấp cho chúng tôi.
And he.	Và anh ấy.
A second spring has first and second balls.	Một lò xo thứ hai có viên thứ nhất và viên thứ hai.
We make it simple for you to plant trees.	Chúng tôi giúp bạn trồng cây thật đơn giản.
Maybe they should consider doing it more often.	Có lẽ họ nên cân nhắc làm điều đó thường xuyên hơn.
The difference is simple.	Sự khác biệt là đơn giản.
He took off his shirt.	Anh ấy cởi áo.
My heart tells me something is wrong.	Trái tim tôi mách bảo tôi có điều gì đó không ổn.
This is no longer the case.	Đây không còn là trường hợp.
I don't know how to love a man.	Tôi không biết yêu một người đàn ông.
I hate that it's probably true.	Tôi ghét rằng nó có lẽ đúng.
But if it's not for you, that's fine too.	Nhưng nếu nó không phải dành cho bạn, điều đó cũng tốt.
Finding your next place to stay is simple, fast, and free.	Tìm nơi ở tiếp theo của bạn rất đơn giản, nhanh chóng và miễn phí.
We finally got there and played.	Cuối cùng chúng tôi cũng đến đó và chơi.
Don't forget you should send us news.	Đừng quên bạn nên gửi tin tức cho chúng tôi.
That is the constant of all groups of people.	Đó là điều bất biến của mọi nhóm người.
She looked around at their group.	Cô nhìn quanh nhóm của họ.
She also lay down.	Cô ấy cũng nằm xuống.
They roll over the first areas built.	Họ lăn qua những khu vực đầu tiên được xây dựng.
Drive to the crime scene.	Lái xe đến hiện trường vụ án.
Your brother gave you your life back.	Anh trai của bạn đã cho bạn cuộc sống của bạn trở lại.
I don't understand why it won't work.	Tôi không hiểu tại sao nó sẽ không hoạt động.
He turned to answer them as best he could.	Anh quay lại để trả lời họ hết sức mình có thể.
I even want to act differently.	Tôi thậm chí muốn hành động khác biệt.
I hope that you do the same.	Tôi hy vọng rằng bạn cũng làm như vậy.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
The big black car was still very much behind us.	Chiếc xe lớn màu đen vẫn ở phía sau chúng tôi rất nhiều.
I've got options.	Tôi đã có các lựa chọn.
I don't see who shot him.	Tôi không thấy ai đã bắn anh ta.
We had to carry him on a chair to the hotel.	Chúng tôi phải khiêng anh ấy trên ghế đến khách sạn.
Everything of value in the city was taken away.	Mọi thứ có giá trị trong thành phố đều bị lấy đi.
Of course, it would be very valuable milk under the circumstances.	Tất nhiên, nó sẽ là sữa rất có giá trị trong hoàn cảnh.
If you don't remember anything else of mine.	Nếu bạn không nhớ gì khác của tôi.
She not only cares about the outside but also what's inside.	Cô ấy không chỉ chăm chút cho vẻ bề ngoài mà còn có cả những gì bên trong.
Never.	Không bao giờ.
He's not good at resisting running away.	Anh ta không giỏi chống lại việc chạy trốn.
Of course, nothing goes to plan.	Tất nhiên, không có gì đi theo kế hoạch.
I still feel hopeful.	Tôi vẫn cảm thấy hy vọng.
This year is one of them.	Năm nay là một trong số đó.
Any color will do.	Bất kỳ màu nào sẽ làm.
I have proven my point.	Tôi đã chứng minh quan điểm của mình.
To his relief, they believed him.	Trước sự nhẹ nhõm của anh, họ đã tin anh.
Approved to take over the project.	Được đồng ý nghiệm thu công trình.
I stood looking at him, and when he looked up, he smiled.	Tôi đứng nhìn anh ta, và khi anh ta nhìn lên, anh ta mỉm cười.
So far only a handful of cases have been found at this site.	Cho đến nay chỉ có một số trường hợp được tìm thấy ở địa điểm này.
Teachers do not live in the real world.	Giáo viên không sống trong thế giới thực.
She is the one who runs out to fight.	Cô ấy là người chạy ra ngoài để chiến đấu.
My father is "unknown", which is no surprise.	Cha tôi là "người không rõ", điều này không có gì ngạc nhiên.
It's a computer game.	Đó là một trò chơi máy tính.
No one will be able to see them.	Sẽ không ai có thể nhìn thấy chúng.
She gave me so much and anything.	Cô ấy cho tôi quá nhiều thứ và bất cứ thứ gì.
Get on the car.	Lên xe đi.
What is needed is effective policy, nothing more, nothing less.	Điều cần thiết là chính sách hiệu quả, không hơn không kém.
I love running.	Tôi rất thích chạy.
This does not mean that we change our entire government structure.	Điều này không có nghĩa là chúng tôi thay đổi toàn bộ cấu trúc chính phủ của mình.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
The two lines are the background element.	Hai dòng là thành phần nền.
We knew them when they were kids.	Chúng tôi biết họ khi họ còn nhỏ.
No matter how much or how little, people love the majority.	Dù ít hay nhiều thì người ta cũng yêu quý đa số.
We look stronger.	Chúng tôi trông mạnh mẽ hơn.
Do something fun that you enjoy.	Làm điều gì đó thú vị mà bạn thích.
Making us feel better is not the answer.	Làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn không phải là biện pháp.
But their time may be up before that.	Nhưng thời gian của họ có thể đã hết trước khi đó.
Because of my mother's hand, since when have I been healthy.	Do tay mẹ, từ khi nào mẹ đã khỏe.
Tonight, history will be made.	Đêm nay, lịch sử sẽ được làm nên.
Damn it, so does everyone who reads it.	Chết tiệt, ai đọc cũng vậy.
I don't know the future.	Tôi không biết tương lai.
Let it end.	Hãy để nó kết thúc.
I feel like one of the walking corpses.	Tôi cảm thấy như một trong những xác chết biết đi.
Because that was the style back then.	Vì đó là phong cách hồi đó.
It should be simple, concise, and professional.	Nó phải đơn giản, ngắn gọn và chuyên nghiệp.
Nothing important is left in memory.	Không có gì quan trọng được để lại trong bộ nhớ.
If you have time and would like to review it, please do so.	Nếu bạn có thời gian và muốn xem lại, vui lòng làm như vậy.
A boy was born.	Một cậu bé được sinh ra.
Even in the digital age, children still have to write everything down on paper.	Ngay cả trong thời đại kỹ thuật số, trẻ em vẫn phải viết mọi thứ ra giấy.
You can't imagine what that means to me and the girls.	Bạn không thể tưởng tượng điều đó có ý nghĩa gì với tôi và các cô gái.
Popular with many customers.	Được đông đảo khách hàng ưa chuộng.
All patients but one survivor.	Tất cả các bệnh nhân nhưng một người sống sót.
Besides, it also means more for your family.	Bên cạnh đó, nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn cho gia đình bạn.
It feels great to have the ball back in your hand.	Cảm giác thật tuyệt khi lấy lại được bóng trong tay.
They were sure of the knowledge.	Họ đã chắc chắn về kiến ​​thức.
They started eating well.	Chúng bắt đầu ăn uống tốt.
It's time for her to die.	Đã đến lúc cô ấy phải chết.
I will tell you through it.	Tôi sẽ nói cho bạn thông qua nó.
He can't remember the dog's name.	Anh ta không thể nhớ tên của con chó.
Service.	Phục vụ.
She noticed that his eyes weren't just brown.	Cô nhận thấy rằng mắt anh không chỉ có màu nâu.
You cannot join if there are ten people, unless they leave.	Bạn không thể tham gia nếu có mười người, trừ khi họ rời đi.
Yes, it is basic, but it has potential for other uses.	Có, nó là cơ bản, nhưng nó có tiềm năng cho các mục đích sử dụng khác.
I'm just trying to find more action.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm thêm hành động.
Dry mouth.	Khô miệng.
I hate being outside.	Tôi ghét tôi ở bên ngoài.
It hit me hard, it hit me hard for a long time.	Nó đánh tôi mạnh, nó đánh tôi mạnh trong một thời gian dài.
On the other hand, I was never affected.	Mặt khác, tôi không bao giờ bị ảnh hưởng.
The exact mechanism of the increase is still not well understood.	Cơ chế chính xác của sự gia tăng vẫn chưa được hiểu rõ.
Comments are very welcome.	Bình luận rất được hoan nghênh.
You have to talk to him.	Bạn phải nói chuyện với anh ta.
We had a bad first half and it affected our game plan.	Chúng tôi đã có một hiệp một tồi tệ và nó ảnh hưởng đến kế hoạch trận đấu của chúng tôi.
About a month of use.	Khoảng một tháng sử dụng.
Stir until smooth.	Khuấy đều cho đến khi mịn.
We know, we know, give us a break.	Chúng tôi biết, chúng tôi biết, hãy cho chúng tôi nghỉ ngơi.
Letter writing experience.	Kinh nghiệm viết thư.
And the next one.	Và cái tiếp theo.
I know that you must be confused.	Tôi biết rằng bạn phải bối rối.
I love your hands.	Tôi yêu đôi tay của bạn.
Only then did he give up.	Đến lúc đó anh mới chịu buông tay.
This is the only example.	Đây là ví dụ duy nhất.
A lot of things have come and gone since you went out.	Đã có rất nhiều điều đến và đi kể từ khi bạn đi ra ngoài.
There was something about her tone that made me look up.	Có điều gì đó về giọng điệu của cô ấy khiến tôi phải ngước nhìn.
Tell them they don't have time to talk about it.	Nói với họ rằng họ không có thời gian để nói về nó.
However, you should say, if they are not correct.	Tuy nhiên, bạn nên nói, nếu họ không đúng.
They haven't had any trouble for a while.	Họ đã không gặp bất kỳ rắc rối nào trong một thời gian.
We had a sizable crowd and received a lot of positive comments.	Chúng tôi đã có một đám đông khá lớn và nhận được rất nhiều bình luận tích cực.
The milk should be at this temperature.	Sữa phải ở nhiệt độ này.
Then you can access the file without any problem.	Sau đó, bạn có thể truy cập tệp mà không có vấn đề gì.
With this new information in hand, my perspective has changed.	Với thông tin mới này trong tay, quan điểm của tôi đã thay đổi.
Some days it's worse than others.	Một số ngày nó tồi tệ hơn những ngày khác.
I consider this an important step because it provides direction.	Tôi coi đây là một bước quan trọng vì nó cung cấp định hướng.
Three species are currently described.	Ba loài hiện được mô tả.
I went to my church leaders.	Tôi đã đến gặp những người lãnh đạo nhà thờ của tôi.
And they should be very worried.	Và họ nên rất lo lắng.
This task is left for future studies.	Nhiệm vụ này được để lại cho các nghiên cứu trong tương lai.
I'll ask one of the officers to take you there.	Tôi sẽ nhờ một trong số các sĩ quan đưa bạn đến đó.
I was feeling terrible during the race, but obviously that didn't really matter.	Tôi đã cảm thấy khủng khiếp trong cuộc đua, nhưng rõ ràng điều đó không thực sự quan trọng.
It happened forever and one day.	Nó đã xảy ra mãi mãi và một ngày.
He has no news, nothing to say.	Anh không có tin tức, không có gì để nói.
Then the new email arrived.	Sau đó, email mới đến.
Neither of us said anything.	Không ai trong chúng tôi nói bất cứ điều gì.
We are happy and we live together as one.	Chúng tôi hạnh phúc và chúng tôi sống với nhau như một.
The police arrested them.	Cảnh sát đã bắt họ.
There is little evidence from trials in children.	Có rất ít bằng chứng từ các thử nghiệm ở trẻ em.
I hope it helps.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp.
Other than that, there's just so much that my sister and I can do.	Ngoài ra, chỉ có rất nhiều điều mà tôi và chị gái tôi có thể làm được.
You mature when you choose to keep going.	Bạn trưởng thành khi bạn chọn tiếp tục đi.
I mean, you just look better.	Ý tôi là, bạn chỉ trông đẹp hơn.
We continue to play.	Chúng tôi tiếp tục chơi.
The building is still there.	Tòa nhà vẫn còn.
You have to trust me.	Bạn phải tin tưởng tôi.
Fire can be considered the days of your life.	Lửa có thể được coi là những ngày của cuộc đời bạn.
I saw you in action.	Tôi đã thấy bạn đang hành động.
Please do this it.	Hãy làm điều này nó.
I want to try it, but lower fat version.	Tôi muốn thử nó, nhưng phiên bản chất béo thấp hơn.
We looked around the small parking area and across the street.	Chúng tôi nhìn quanh khu vực đậu xe nhỏ và trên đường phố.
They send women home.	Họ gửi phụ nữ về nhà.
But that's the reality.	Nhưng thực tế là như vậy.
They will help us.	Họ sẽ giúp chúng tôi.
Her dream is to draw a complete map of the world.	Ước mơ của cô ấy là vẽ một bản đồ hoàn chỉnh của thế giới.
This he did now.	Điều này anh ấy đã làm bây giờ.
And people can trust each other.	Và mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau.
I gave up on understanding myself.	Tôi đã từ bỏ việc hiểu bản thân mình.
For both forms, an established therapy is available.	Đối với cả hai hình thức, một liệu pháp đã được thiết lập sẵn có sẵn.
I saw before, myself.	Tôi nhìn thấy trước đây, chính tôi.
The light is now off.	Đèn bây giờ tắt.
I miss you too.	Tôi cũng nhớ bạn.
Let's break up.	Chúng ta hãy chia tay.
We really enjoy hearing from you.	Chúng tôi thực sự thích nghe từ bạn.
However, at the top, not much was shared.	Tuy nhiên, ở phía trên, không có nhiều điều đã được chia sẻ.
I call it the perfect solution.	Tôi gọi đó là giải pháp hoàn hảo.
That was several years ago.	Đó là vài năm trước.
On my phone everything works fine.	Trên điện thoại của tôi mọi thứ đều hoạt động tốt.
Many sex workers would agree with this statement.	Nhiều người bán dâm sẽ đồng ý với nhận định này.
I am her real friend.	Tôi là bạn thực sự của cô ấy.
From the rest of the city.	Từ phần còn lại của thành phố.
It will send chills down your spine.	Nó sẽ khiến người ta lạnh sống lưng.
Changed the rules.	Đã thay đổi các quy tắc.
But then he caught himself.	Nhưng sau đó anh đã bắt chính mình.
Can someone help me solve this.	Ai đó có thể giúp tôi giải quyết điều này.
It's morning to start.	Bắt đầu là trời sáng.
They mean there is little hope to be had.	Họ có nghĩa là có rất ít hy vọng để có được.
Get your trust back.	Hãy lấy lại niềm tin.
I have researched.	Tôi đã nghiên cứu.
But you still have to sleep sometimes.	Nhưng bạn vẫn phải ngủ đôi khi.
She knew it recognized her.	Cô biết nó đã nhận ra cô.
If you show people a shortcut, they'll take it.	Nếu bạn chỉ cho mọi người một con đường tắt, họ sẽ lấy nó.
And funny when you ask that.	Và buồn cười khi bạn hỏi điều đó.
Sure, let's clean it up a bit.	Chắc chắn, chúng ta hãy dọn dẹp nó một chút.
He can survive it.	Anh ấy có thể sống sót qua nó.
I see you pick up that paper.	Tôi thấy bạn nhặt tờ giấy đó.
I'll give you this right now, you just have to listen to me.	Tôi sẽ đưa cho bạn cái này ngay bây giờ, bạn chỉ cần nghe tôi.
But things will happen.	Nhưng sẽ có những thứ nảy sinh.
But nothing worthwhile comes easy.	Nhưng không có gì đáng có đến dễ dàng.
It's still too far away to be sure.	Nó vẫn còn quá xa để chắc chắn.
And if you missed them, you can still watch them right here.	Và nếu bạn đã bỏ lỡ chúng, bạn vẫn có thể xem chúng ngay tại đây.
We were side by side.	Chúng tôi đã sát cánh bên nhau.
You can get there much more easily.	Bạn có thể đạt được điều đó xa hơn dễ dàng hơn nhiều.
She poked her head inside.	Cô chúi đầu vào trong.
He's a nice guy, you'll like him.	Anh ấy là một chàng trai tốt, bạn sẽ thích anh ấy.
Usually she doesn't want to play.	Thường thì cô ấy không muốn chơi.
Thanks so much for the dinner.	Cảm ơn rất nhiều cho bữa tối.
Then the problem seems different.	Sau đó, vấn đề có vẻ khác.
Children do not listen.	Trẻ con không nghe lời.
But she could sense what was happening.	Nhưng cô có thể cảm nhận được điều gì đang xảy ra.
Yes, today's technology has made that possible for everyone.	Vâng, công nghệ ngày nay đã biến điều đó trở nên khả thi đối với tất cả mọi người.
I told her to be on par with you.	Tôi đã nói cô ấy phải ngang bằng với bạn.
This time they didn't run.	Lần này họ không chạy.
We are the strength.	Chúng tôi là sức mạnh.
I let you stay.	Tôi để bạn ở lại.
I know you didn't ask to be president.	Tôi biết bạn đã không yêu cầu trở thành tổng thống.
That's part luck.	Thật là một phần may mắn.
But tonight, we fought.	Nhưng tối nay, chúng ta đã đánh nhau.
We are too hasty to use violence to solve things.	Chúng ta quá vội vàng khi sử dụng bạo lực để giải quyết mọi việc.
The voice was already coming from the building next door.	Giọng nói đã phát ra từ tòa nhà bên cạnh.
It won't stop working.	Nó sẽ không ngừng hoạt động.
He needs other players to play.	Anh ấy cần các cầu thủ khác thi đấu.
Right click on the game.	Nhấp chuột phải vào trò chơi.
I went there with my brother.	Tôi đã đến đó với anh trai của tôi.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
Otherwise, you won't last.	Nếu không, bạn sẽ không kéo dài.
Parents can help their children by showing them how to give.	Cha mẹ có thể giúp con bằng cách chỉ cho con cách cho.
Also, you know.	Ngoài ra, bạn biết đấy.
She is still dressed.	Cô ấy vẫn đang mặc quần áo.
He worked with his sources.	Anh ấy đã làm việc với các nguồn của mình.
Everything we need.	Mọi thứ chúng tôi cần.
It's not cool when that happens at work.	Không hay ho gì khi điều đó xảy ra tại nơi làm việc.
She won't tell anyone.	Cô ấy sẽ không nói cho ai biết.
I need to know if their hair matches.	Tôi cần biết tóc của cả hai có hợp nhau không.
We'll be home by nine o'clock at the latest.	Chúng ta sẽ về nhà muộn nhất là sau chín giờ.
General health examination at the same time.	Khám sức khỏe tổng quát cùng lúc.
I can't leave it on my own.	Tôi không thể tự mình bỏ nó lại được.
Sometimes it seems a bit too limiting.	Đôi khi nó có vẻ hơi quá giới hạn.
Back in my day, it was a happy place.	Quay lại thời của tôi, đó là một nơi hạnh phúc.
I thought we were going to die.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết.
Same background.	Nền giống nhau.
I think you want to go home immediately.	Tôi nghĩ bạn muốn trở về nhà ngay lập tức.
Read the stories and we also provide a lot of medical information.	Đọc những câu chuyện và chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều thông tin y tế.
A few give it away for free.	Một số ít cho nó miễn phí.
We are not such a place.	Chúng tôi không phải là nơi như vậy.
I don't know about you, boy.	Tôi không biết về cậu, cậu bé.
Insurance is secondary.	Bảo hiểm là phụ.
It cannot be changed.	Nó không thể thay đổi được.
Actually, hit someone, and you lose a point.	Trên thực tế, đánh ai đó, và bạn mất một điểm.
It was just bad luck.	Đó chỉ là vận rủi.
Fine, looking forward to hearing what he has to say.	Tốt thôi, mong được nghe những gì anh ấy nói.
Sometimes it has been excellent.	Đôi khi nó đã được xuất sắc.
You have one month to find your own place.	Bạn có một tháng để tìm vị trí của riêng mình.
It was definitely a speech.	Đó chắc chắn là một bài phát biểu.
Not so.	Không phải vậy.
I have to go out and meet them.	Tôi phải đi ra ngoài và gặp họ.
She breathed.	Cô hít thở.
In theory it sounds great, but in practice it doesn't work out so well.	Về lý thuyết thì có vẻ tuyệt vời, nhưng trên thực tế lại không diễn ra tốt như vậy.
Return to return.	Trở lại để trở lại.
It knows those things.	Nó biết những điều đó.
Many people have heard the stories.	Nhiều người đã nghe những câu chuyện.
It's good in me.	Thật tốt trong tôi.
If he can kill the president, he will.	Nếu anh ta có thể giết tổng thống, anh ta sẽ làm.
I've never seen him like this.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này.
Anyone can point out the problems.	Bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra các vấn đề.
And let it lie.	Và để nó nằm.
I just kept thinking about something he told me.	Tôi chỉ tiếp tục suy nghĩ về một điều mà anh ấy đã nói với tôi.
And don't waste time.	Và không lãng phí thời gian.
These steps will be better understood through the description below.	Các bước này sẽ được hiểu rõ hơn qua phần mô tả bên dưới.
What could happen?	Điều gì có thể xảy ra?
He got up and turned around and looked out the front door.	Anh đứng dậy quay lại và nhìn ra cửa trước.
The pattern of the murders is the same as the first two.	Mô hình của vụ giết người cũng giống như hai vụ đầu tiên.
This is how we exist.	Đây là cách chúng ta tồn tại.
The defense played at a very high level.	Hàng thủ đã chơi với phong độ cực cao.
Who knows you have so many.	Ai biết bạn có rất nhiều.
Had a good lunch.	Có một bữa trưa tốt.
I guess quite a few people would be happy to increase the rate.	Tôi đoán rằng khá nhiều người sẽ vui mừng khi tăng tỷ lệ.
A trip photo is available for purchase.	Một bức ảnh chuyến đi có sẵn để mua.
He described being as surprised as anyone at what he was saying.	Anh ấy mô tả rằng đã ngạc nhiên như bất cứ ai trước những gì anh ấy đang nói.
They did what they wanted.	Họ đã làm những gì họ muốn.
That's not what this is.	Đó không phải là những gì đây là.
I offer love.	Tôi cung cấp tình yêu.
They played and played.	Họ đã chơi và chơi.
I am still a kind, honest and genuine person.	Tôi vẫn là một người tốt bụng, trung thực và chân chính.
Leave me alone.	Để tôi yên.
You have online dating.	Bạn có hẹn hò trực tuyến.
I believe that together we can make a difference in this world.	Tôi tin rằng cùng nhau chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trong thế giới này.
God doesn't care about that.	Chúa không quan tâm đến điều đó.
A blue color.	Một màu xanh lam.
And that cost continues to rise.	Và chi phí đó tiếp tục tăng.
Usually, the discussion will continue from there without much help.	Thông thường, cuộc thảo luận sẽ tiếp tục từ đó mà không cần nhiều sự trợ giúp.
If that's the case, then running won't do any good.	Nếu đúng như vậy, thì việc chạy sẽ chẳng có tác dụng gì.
Same with research.	Với nghiên cứu cũng vậy.
Very, very rich.	Rất, rất phong phú.
I hope she can get a job soon.	Tôi hy vọng cô ấy có thể kiếm được việc làm sớm.
Its skin is jet black, but deeper.	Da của nó có màu đen tuyền, nhưng sâu hơn.
I took half a day off to prepare for the trip.	Tôi xin nghỉ nửa ngày để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch.
Or you may know each other by different names.	Hoặc bạn có thể biết nhau bằng những cái tên khác nhau.
Group by sex.	Nhóm theo quan hệ tình dục.
People can only handle so much.	Mọi người chỉ có thể xử lý rất nhiều.
Please let me know in which store you found it.	Vui lòng cho tôi biết bạn đã tìm thấy nó ở cửa hàng nào.
I want you to look out for your mother.	Tôi muốn bạn nhìn ra cho mẹ của bạn.
He could hardly feel them.	Anh khó có thể cảm nhận được chúng.
It's weird, you know, sitting here.	Thật lạ, bạn biết đấy, ngồi ở đây.
I have to go back, he thought.	Tôi phải quay lại, anh nghĩ.
It is simply more effective than reading a book.	Nó chỉ đơn giản là hiệu quả hơn đọc một cuốn sách.
It's just going around the group.	Nó chỉ là đi xung quanh nhóm.
I am here and you are there.	Tôi ở đây và bạn ở đó.
He was also completely cut off.	Anh ấy cũng bị cắt hoàn toàn.
These concerns are well taken.	Những mối quan tâm này được thực hiện tốt.
I understand.	Tôi đã hiểu.
But my life is an easy target.	Nhưng cuộc sống của tôi là một mục tiêu dễ dàng.
It was an important meeting for her.	Đó là một cuộc họp quan trọng đối với cô ấy.
But she is someone who truly knows the power of love.	Nhưng cô là người thực sự biết sức mạnh của tình yêu.
I use it because it works great.	Tôi sử dụng nó vì nó hoạt động tuyệt vời.
The lack of something cannot explain that.	Việc thiếu một thứ gì đó không thể giải thích được điều đó.
The smell of fresh coffee.	Mùi cà phê tươi.
He had not heard the voice before.	Anh đã không nghe thấy giọng nói trước đây.
She never had to become an adult.	Cô ấy không bao giờ phải trở thành một người lớn.
Instead, just think how we can be improved.	Thay vào đó, chỉ cần nghĩ rằng chúng ta có thể được cải thiện như thế nào.
It is possible, however.	Nó có thể, tuy nhiên.
She didn't know how bad it was.	Cô không biết nó tệ đến mức nào.
He took that role and ran with it.	Anh ấy đã nhận vai trò đó và chạy cùng với nó.
I turned to run away.	Tôi quay người bỏ chạy.
Twice as much.	Nhiều gấp đôi.
I feel him.	Tôi cảm thấy anh ta.
We just kept talking.	Chúng tôi chỉ tiếp tục nói chuyện.
Definitely not me.	Chắc chắn không phải tôi.
You have identified five options.	Bạn đã xác định được năm tùy chọn.
This match is too close to call.	Trận đấu này quá gần để gọi.
Two things in particular come to mind.	Đặc biệt có hai điều xuất hiện trong tâm trí.
She will never believe me.	Cô ấy sẽ không bao giờ tin tôi.
Let me ask you something.	Cho tôi hỏi bạn vài điều.
Now I am also a wanted criminal.	Bây giờ tôi cũng là một tội phạm bị truy nã.
This is the only case we will discuss here.	Đây là trường hợp duy nhất chúng ta sẽ thảo luận ở đây.
Great to meet him.	Thật tuyệt khi gặp anh ấy.
The version you provide will be saved as you type.	Phiên bản bạn cung cấp sẽ được lưu khi bạn nhập.
I think he will come back here now.	Tôi nghĩ bây giờ anh ấy sẽ quay lại đây.
And the new measurement is just the beginning.	Va đo mơi chỉ la khởi đâu.
He needs to get this done quickly.	Anh ấy cần phải hoàn thành việc này nhanh chóng.
It must be so.	Nó phải được như vậy.
We don't have internet or worldwide web.	Chúng tôi không có internet hoặc web trên toàn thế giới.
They were taken back by me.	Chúng đã được tôi lấy lại.
It is what remains of a church.	Đó là những gì còn lại của một nhà thờ.
There is a family among them by that name.	Có một gia đình trong số họ tên đó.
His brother did it.	Anh trai anh ấy đã làm được.
This is no better, however.	Điều này không tốt hơn, tuy nhiên.
I feel like it has to be done.	Tôi cảm thấy như nó phải được hoàn thành.
Other head space.	Không gian đầu khác.
You know how dangerous he is.	Bạn biết anh ta nguy hiểm như thế nào.
But there is a price to my help.	Nhưng có một cái giá cho sự giúp đỡ của tôi.
Everything is still as he left it.	Mọi thứ vẫn như anh ấy đã bỏ nó.
We have nowhere to go.	Chúng tôi không có nơi nào để đi.
I think one of the main problems is that she looks old.	Tôi nghĩ một trong những vấn đề chính là cô ấy có vẻ già.
You will be better than my friend here.	Bạn sẽ tốt hơn bạn của tôi ở đây.
There is and will be a problem looking at them them.	Có và sẽ có một vấn đề nhìn họ họ.
However, there is an efficient way to do it.	Tuy nhiên, có một cách hiệu quả để làm điều đó.
Many choices are available.	Nhiều sự lựa chọn có sẵn.
Their team is a bit different.	Đội của họ có một chút khác biệt.
However, a clear mechanism of action has not yet been established.	Tuy nhiên, một cơ chế hoạt động rõ ràng vẫn chưa được thiết lập.
I don't think we will need their help.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của họ.
No significant surgical complications occurred.	Không có biến chứng phẫu thuật đáng kể nào xảy ra.
This will be difficult but not impossible.	Điều này sẽ khó nhưng không phải là không thể.
I like it even.	Tôi thích nó thậm chí.
It was a very emotional topic for me.	Đó là một chủ đề rất xúc động với tôi.
She stepped back.	Cô ấy lùi lại.
Change is not an outcome.	Thay đổi không phải là một kết quả.
I put it down.	Tôi đặt nó xuống.
You can get out of here tomorrow.	Bạn có thể ra khỏi đây vào ngày mai.
So to see one like this is unique.	Vì vậy, để xem một như thế này là duy nhất.
Of course, I am open to other solutions.	Tất nhiên, tôi sẵn sàng cho các giải pháp khác.
Can't let you fall asleep on this one.	Không thể để bạn ngủ quên trên cái này.
His mother did.	Mẹ anh ấy đã làm vậy.
She certainly is.	Cô ấy chắc chắn là như vậy.
There is a code you can use.	Có một mã bạn có thể sử dụng.
It's not something that comes naturally to some people.	Nó không phải là điều gì đó đến tự nhiên đối với một số người.
No code needed.	Không cần mã.
It will save two weeks of travel.	Nó sẽ tiết kiệm hai tuần đi lại.
But we're not going anywhere.	Nhưng chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
Another second or two.	Một hoặc hai giây nữa.
I really am the king.	Tôi thực sự là vua.
People have told her that her hair is her best feature.	Mọi người đã nói với cô ấy rằng mái tóc của cô ấy là đặc điểm tốt nhất của cô ấy.
The background is black with blue, green and yellow flowers.	Nền là màu đen với hoa màu xanh lam, xanh lá cây và vàng.
Then let them go.	Sau đó, hãy để họ đi.
Some people may like it, some may not.	Một số người có thể thích nó, một số người có thể không.
Set again.	Đặt lại.
I mean, that's okay.	Ý tôi là, điều đó không sao.
You will stop us.	Bạn sẽ ngăn chặn chúng tôi.
I nodded and stood up.	Tôi gật đầu và đứng dậy.
The lines indicate the value of one patient for each condition.	Các dòng chỉ ra giá trị của một bệnh nhân cho mỗi tình trạng.
People are more aware of mental health problems today.	Mọi người nhận thức rõ hơn về các vấn đề sức khỏe tâm thần hiện nay.
Their mother slept there.	Mẹ của họ đã ngủ ở đó.
This is just the way it is now.	Đây chỉ là cách nó bây giờ.
What they do is more fun.	Những gì họ làm là vui hơn.
Everything went well, better than he expected.	Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tốt hơn những gì anh mong đợi.
The fact that he is not news to me.	Thực tế là anh ấy không phải là tin tức đối với tôi.
Back on the road.	Quay lại đường đi.
Four days later, the challenge was repeated.	Bốn ngày sau, thử thách được lặp lại.
We are present in the construction market and in the industry.	Chúng tôi có mặt trên thị trường xây dựng và trong ngành.
We are ready for it.	Chúng tôi đã sẵn sàng cho nó.
Therefore, going a little higher can produce more power.	Do đó, tăng cao hơn một chút có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn.
Except for the dogs.	Trừ những con chó.
Here you are.	Của bạn đây.
There is free parking in the village.	Có bãi đậu xe miễn phí trong làng.
We will just wait and see.	Chúng tôi sẽ chỉ chờ xem.
You are wrong.	Bạn sai rồi.
But a date will help.	Nhưng một cuộc hẹn hò sẽ giúp ích.
They are just three.	Họ chỉ là ba.
They shot out and I got out of bed.	Họ bắn ra và tôi ra khỏi giường.
You have the skills to earn more.	Bạn có các kỹ năng để kiếm được nhiều hơn.
High energy working environment.	Môi trường làm việc năng lượng cao.
Lobby.	Sảnh.
She was in the box for several hours.	Cô ấy đã ở trong hộp trong vài giờ.
And no one had ever expected him to be a human.	Và không ai đã từng mong đợi anh ta là một con người.
I understand it now.	Tôi hiểu nó bây giờ.
Maybe it was on my mind.	Có lẽ nó đã ở trong tâm trí tôi.
And the best part.	Và phần tốt nhất.
See where it takes you.	Xem nó đưa bạn đến đâu.
The only real surprise is that it didn't happen sooner.	Điều ngạc nhiên thực sự duy nhất là nó đã không xảy ra sớm hơn.
Okay, so maybe not as much as anyone.	Được rồi, vì vậy có thể không nhiều như bất kỳ ai.
God, what a night.	Chúa ơi, thật là một đêm.
Much the same.	Nhiều như nhau.
Maybe half in the pocket.	Có lẽ một nửa trong túi.
An adult female will lay eggs on or near the surface of the water.	Một con cái trưởng thành sẽ đẻ trứng trên hoặc gần mặt nước.
That was last month.	Đó là vào tháng trước.
It won't make him lose control of the game now.	Nó sẽ không làm cho anh ta mất kiểm soát trò chơi bây giờ.
If this means processing each post, so be it.	Nếu điều này có nghĩa là xử lý từng bài đăng, hãy cứ như vậy.
She tells you how to find or make these items.	Cô ấy cho bạn biết cách tìm hoặc làm những món đồ này.
Funny sometimes.	Đôi khi buồn cười.
Oh damn, that's bad.	Ôi chết tiệt, tệ quá.
She saw his point of view.	Cô ấy đã nhìn ra quan điểm của anh ấy.
No weight gain.	Không tăng cân.
They heard the stories.	Họ đã nghe những câu chuyện.
It is no longer you or me.	Nó không còn phải là bạn hay tôi.
I took a map and showed him where to go.	Tôi lấy một tấm bản đồ và chỉ cho anh ta nơi để đi.
We thought we had a perfect idea.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một ý tưởng hoàn hảo.
In fact, it may be unique.	Trong thực tế, nó có thể là duy nhất.
But here she is.	Nhưng cô ấy đây rồi.
A very long shot.	Một cú sút rất xa.
I can't drink it.	Tôi không thể uống nó.
It really depends on your market and what you sell.	Nó thực sự phụ thuộc vào thị trường của bạn và những gì bạn bán.
Back home even.	Trở về nhà thậm chí.
However, several recent studies have led to a review of this conclusion.	Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây đã dẫn đến việc xem xét kết luận này.
God only knows what he wanted it for.	Có Chúa mới biết anh ta muốn điều đó để làm gì.
Currently, this game is the most popular.	Hiện tại, trò chơi này là phổ biến nhất.
The spring air is fresh and beautiful.	Không khí ngày xuân trong lành, tươi đẹp.
Just talk, you said.	Chỉ cần nói chuyện, bạn đã nói.
I followed his advice.	Tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ấy.
They don't have to go anywhere so fast.	Họ không cần phải đi đâu nhanh như vậy.
I didn't check on the train.	Tôi đã không kiểm tra trên tàu.
Believe it or not, they were lucky.	Tin hay không thì tùy, họ đã may mắn.
Because it's a great movie.	Bởi vì nó là một bộ phim xuất sắc.
But none of them will sell your book.	Nhưng không ai trong số đó sẽ bán được sách của bạn.
Of course she did.	Tất nhiên là cô ấy đã làm xong.
But they need research to prove it.	Nhưng họ cần nghiên cứu để chứng minh điều đó.
The material properties of both types of bone have the same effect.	Tính chất vật liệu của cả hai loại xương đều có tác dụng như nhau.
They are intelligent and easy to train.	Chúng thông minh và dễ huấn luyện.
That hurt her the most.	Điều đó khiến cô ấy tổn thương nhiều nhất.
I can tell you that's some work.	Tôi có thể nói với bạn đó là một số công việc.
There are many examples, but these are just four.	Có rất nhiều ví dụ, nhưng đây chỉ là bốn.
But there was no one else in the car.	Nhưng không có ai khác trong xe.
Our war is over for now.	Cuộc chiến của chúng tôi đã kết thúc vào lúc này.
We are both too old and tired of this.	Cả hai chúng tôi đều quá già và mệt mỏi vì điều này.
She wouldn't be good against anything out there.	Cô ấy sẽ không tốt khi chống lại bất cứ thứ gì ngoài kia.
New to college.	Mới học đại học.
I actually made an action plan.	Tôi thực sự đã lập một kế hoạch hành động.
Information can challenge your field.	Thông tin có thể thách thức lĩnh vực của bạn.
Learn more below!.	Tìm hiểu thêm bên dưới !.
They don't cause trouble.	Họ không gây rắc rối.
In the win vs.	Trong trận thắng vs.
That was fifteen years ago.	Đó là mười lăm năm trước.
People look at me and suddenly their eyes are on their shoes.	Mọi người nhìn tôi và đột nhiên mắt họ đổ dồn vào đôi giày của họ.
The concept of the road was confusing to us.	Khái niệm về con đường khó hiểu đối với chúng tôi.
They must decide how to respond.	Họ phải quyết định làm thế nào để trả lời.
Maybe no one knows.	Có lẽ không ai biết.
Don't let the cost of your car get more expensive than it should be.	Đừng để chi phí mua xe của bạn cao hơn mức cần thiết.
Do not give away your birth.	Đừng cho đi sinh nở của bạn.
He himself ran into another problem.	Bản thân anh ấy đã gặp phải một vấn đề khác.
You don't know the whole truth about something.	Bạn không biết toàn bộ sự thật về điều gì đó.
Communication is important.	Giao tiếp là quan trọng.
The defendant tried to run away but then stopped.	Bị cáo định bỏ chạy nhưng sau đó dừng lại.
If you are interested, let me know.	Nếu bạn quan tâm, hãy cho tôi biết.
He looked down at her face.	Anh nhìn xuống mặt cô.
The economic message underlying that vision is simple.	Thông điệp kinh tế nền tảng cho tầm nhìn đó rất đơn giản.
This includes the development of .	Điều này bao gồm sự phát triển của.
I appreciate the input.	Tôi đánh giá cao đầu vào.
Which makes me ask.	Mà làm cho tôi hỏi.
He took it for granted.	Anh ấy coi đó là điều hiển nhiên.
This is not how she intended.	Đây không phải là cách cô ấy dự định.
So we decided to create a new app.	Vì vậy, chúng tôi quyết định tạo một ứng dụng mới.
But now he's about to start.	Nhưng bây giờ anh ấy sắp bắt đầu.
You can go to the church, if you can find one.	Bạn có thể đến nhà thờ, nếu bạn có thể tìm thấy một nhà thờ.
See if this block is good.	Xem nếu khối này là tốt.
Another couple sat in the back seat.	Một cặp đôi khác ngồi ở hàng ghế sau.
Pick a direction and stick to it.	Chọn một hướng và bám vào nó.
Either way, the rest remains the same.	Dù bằng cách nào thì phần còn lại vẫn như cũ.
We stop at her truck and she collects her gear.	Chúng tôi dừng lại ở xe tải của cô ấy và cô ấy thu thập thiết bị của mình.
The technology is safe and easy to use.	Công nghệ này an toàn và dễ sử dụng.
Family history and clinical data were recorded.	Tiền sử gia đình và dữ liệu lâm sàng đã được ghi lại.
I want a nice smooth operation.	Tôi muốn một hoạt động trơn tru tốt đẹp.
He probably just needed a friend, someone to talk to.	Anh ấy có lẽ chỉ cần một người bạn, một người nào đó để nói chuyện.
Her shoulders shook and she sounded like a sick cat.	Vai cô ấy rung lên và cô ấy nghe như một con mèo ốm.
There's so much to lose.	Có quá nhiều thứ để mất.
That's what people think.	Đó là những gì mọi người nghĩ.
Ask a question or answer below.	Đặt câu hỏi hoặc câu trả lời bên dưới.
Pay with cash.	Trả bằng tiền mặt.
They are based on their superior strength.	Chúng dựa trên sức mạnh siêu việt của chúng.
On every issue, everyone has their opinion.	Về mọi vấn đề, mọi người đều đưa ra ý kiến ​​của mình.
They just don't like it.	Họ chỉ không thích nó.
I have felt it before.	Tôi đã cảm thấy nó trước đây.
She is silent, in and out of sleep.	Cô ấy im lặng, trong và ngoài giấc ngủ.
He must stand for something more.	Anh ấy phải đứng cho một cái gì đó nhiều hơn nữa.
But this is not the whole explanation.	Nhưng đây không phải là toàn bộ lời giải thích.
All the fun they could have.	Mọi niềm vui mà họ có thể có.
He will have to make his decision.	Anh ấy sẽ phải đưa ra quyết định của mình.
I want to start the next one.	Tôi muốn bắt đầu cái tiếp theo.
I felt it for a few days from the inside.	Tôi đã cảm thấy nó trong một vài ngày từ bên trong.
These studies and findings provide strong evidence to support our current study.	Những nghiên cứu và phát hiện này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ để hỗ trợ nghiên cứu hiện tại của chúng tôi.
Up front with me.	Lên trước với tôi.
We work with clients with a lot of problems.	Chúng tôi làm việc với khách hàng với rất nhiều vấn đề.
Or him from her.	Hoặc anh ấy từ cô ấy.
As the market marriage sites.	Như các trang web kết hôn thị trường.
Obviously, it has.	Rõ ràng, nó có.
It may even take two or three weeks, or a month.	Nó thậm chí có thể mất hai hoặc ba tuần, hoặc một tháng.
But that topic is for another time.	Nhưng chủ đề đó dành cho thời gian khác.
It's not clear to me what this really means.	Đối với tôi, không rõ điều này thực sự có nghĩa là gì.
These experiments are detailed in the next section.	Các thí nghiệm này được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo.
I cannot take any credit for this idea.	Tôi không thể nhận bất kỳ tín dụng cho ý tưởng này.
Music and effects.	Âm nhạc và hiệu ứng.
That will apply to you.	Điều đó sẽ áp dụng cho bạn.
They are not object types.	Chúng không phải là loại đối tượng.
Know that the general will attack before breakfast.	Biết rõ tướng quân sẽ tấn công trước bữa sáng.
He didn't live to see it finished.	Anh không sống để nhìn thấy nó hoàn thành.
He couldn't hear that message again.	Anh ấy không thể nghe lại tin nhắn đó.
She was alone for a very long time.	Cô ấy đã ở một mình trong một thời gian rất dài.
He sees how easy it is to create something out of nothing.	Anh ấy thấy việc tạo ra thứ gì đó từ con số không dễ dàng như thế nào.
But they work.	Nhưng chúng hoạt động.
He knows very well that they have emails there.	Anh ấy biết rất rõ rằng họ có email ở đó.
And the future will be bright, lovely and promising.	Và tương lai sẽ tươi sáng, đáng yêu và đầy hứa hẹn.
They should push it out into the sun.	Họ nên đẩy nó ra ánh nắng mặt trời.
My energy was released.	Năng lượng của tôi đã phát ra.
She wants to be considered.	Cô ấy muốn được xem xét.
The other was much larger, almost two hundred.	Cái kia lớn hơn nhiều, gần hai trăm cuốn.
In real life, you definitely know how to date.	Trong cuộc sống thực, bạn chắc chắn biết cách hẹn hò.
And it doesn't.	Và nó không.
The answer is a long one.	Câu trả lời là một câu trả lời dài.
I need fresh air.	Tôi cần không khí trong lành.
They let my mother meet me.	Họ cho mẹ tôi gặp tôi.
War never changes.	Chiến tranh không bao giờ thay đổi.
It's so good that it can't be real.	Nó tốt đến mức không thể có thật.
It never straight up and down.	Nó không bao giờ thẳng lên và xuống.
Like most media stories, it lives and then it dies.	Giống như hầu hết các câu chuyện truyền thông, nó sống và rồi nó chết.
I still decided to complete the second question, to practice.	Tôi vẫn quyết định hoàn thành câu hỏi thứ hai, để luyện tập.
He stood up immediately.	Anh đứng dậy ngay lập tức.
She pointed at the table.	Cô chỉ vào bàn.
New Vision.	Tầm nhìn mới.
If he takes control, then fine.	Nếu anh ta nắm quyền kiểm soát, thì tốt.
Quickly, a fight broke out in the school.	Nhanh chóng, một cuộc chiến đã nổ ra trong trường.
If we use nothing but core code.	Nếu chúng ta không sử dụng gì ngoài mã lõi.
Reduce heat and cover.	Giảm nhiệt và đậy nắp.
That is, if you want to take it.	Đó là, nếu bạn muốn lấy nó.
Turn it on and it works.	Bật nó lên và nó hoạt động.
If she asks anyone to leave, those feelings will be hurt.	Nếu cô ấy yêu cầu bất cứ ai rời đi, những cảm xúc đó sẽ bị tổn thương.
I suspect it's one of us.	Tôi nghi ngờ đó là một trong số chúng tôi.
With what you wrote, certain values ​​may never even show up.	Với những gì bạn đã viết, các giá trị nhất định thậm chí có thể không bao giờ hiển thị.
Oh, never mind.	Ồ, đừng bận tâm.
Don't be confused.	Đừng nhầm lẫn.
There are people like you walking in.	Có những người như bạn bước vào.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
Adults, especially women, use them constantly.	Người lớn, đặc biệt là phụ nữ, sử dụng chúng liên tục.
He didn't do that.	Anh ấy không làm điều đó.
You don't own me.	Bạn không sở hữu tôi.
Listen also like.	Nghe cũng thích.
We support each other.	Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau.
The short answer to this is up to us.	Câu trả lời ngắn gọn cho điều này là tùy thuộc vào chúng ta.
I want to sell us as 'good people'.	Tôi muốn bán chúng tôi là 'những người tốt'.
I couldn't agree with him more.	Tôi không thể đồng ý với anh ta nhiều hơn.
Many people limit themselves to what they think they can do.	Nhiều người tự giới hạn bản thân trong những gì họ nghĩ rằng họ có thể làm.
We are strong in our own way.	Chúng tôi mạnh mẽ theo cách của chúng tôi.
The beauty of truth, as the man said.	Vẻ đẹp của sự thật, như người đàn ông đã nói.
It's time to stop and rest.	Đã đến lúc phải dừng lại để nghỉ ngơi.
You have a feeling.	Bạn có một cảm giác.
And once you feed from her, that need shifts to you.	Và một khi bạn cho ăn từ cô ấy, nhu cầu đó sẽ chuyển sang bạn.
But something is not right.	Nhưng có gì đó không đúng.
I will contact you if the plan needs to be changed.	Tôi sẽ liên hệ với bạn nếu kế hoạch cần được thay đổi.
So much to be on top of things.	Rất nhiều để được lên trên mọi thứ.
He took the lead.	Anh ấy đã dẫn đầu.
You get a second chance, every second.	Bạn có cơ hội thứ hai, mỗi giây.
I'm not sure why you don't see that.	Tôi không chắc tại sao bạn không thấy điều đó.
They may want to be touched but not to touch you.	Họ có thể muốn được chạm vào nhưng không được chạm vào bạn.
Amazing what a glass of wine can do.	Tuyệt vời những gì một ly rượu vang có thể làm được.
She hopes she is.	Cô ấy hy vọng là cô ấy.
It's about how things can turn out well.	Đó là về cách mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp.
It's a short story.	Đó là một câu chuyện ngắn.
You are not correct.	Bạn không đúng.
Don't force every detail to be right.	Đừng ép buộc mọi chi tiết phải đúng.
I think that's the right thing to do.	Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn cần làm.
He wrapped his arms around her back and hugged her tightly.	Anh vòng tay qua lưng cô và ôm chặt cô.
I realized that three men had to follow me.	Tôi nhận ra rằng ba người đàn ông đã phải theo dõi tôi.
You say it for yourself.	Bạn nói điều đó cho chính mình.
A total of seven school records were set during the season.	Tổng cộng có bảy kỷ lục trường được thiết lập trong suốt mùa giải.
Links to identities are usually not given.	Liên kết đến danh tính thường không được đưa ra.
Some put me on top of it.	Một số đưa tôi lên trên nó.
Not required.	Không yêu cầu.
But we won't force either party to sign something.	Nhưng chúng tôi sẽ không ép buộc bên nào phải ký một cái gì đó.
He didn't know what to say, if anything, to the man.	Anh không biết phải nói gì, nếu có, với người đàn ông.
All information is there.	Tất cả thông tin đều có ở đó.
The first is language.	Đầu tiên là ngôn ngữ.
But he didn't hear her.	Nhưng anh không nghe thấy cô.
It was a night without dinner.	Đó là một đêm không ăn tối.
Mom looked at me from the radio.	Mẹ nhìn tôi từ đài phát thanh.
I will just fall to pieces.	Tôi sẽ chỉ rơi ra từng mảnh.
It was a popular movement, and no one saw it coming.	Đó là một phong trào phổ biến, và không ai thấy nó đến.
They will give you anything you want.	Họ sẽ cung cấp cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn.
Only one person in the house would do it.	Chỉ có một người trong nhà sẽ làm điều đó.
Then it's time to move again.	Sau đó, nó đã đến thời gian để di chuyển một lần nữa.
He never mentioned it.	Anh ấy không bao giờ đề cập đến nó.
I didn't hear anything he said.	Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì anh ấy nói.
He is survived by his wife and daughter.	Anh ta được sống sót bởi vợ và con gái.
No question about it.	Không có câu hỏi về nó.
I would love to have one.	Tôi rất thích có một.
Everything was fine, except for her eyes.	Mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ đôi mắt của cô.
That could be the problem.	Điều đó có thể là vấn đề.
And listen to some stories.	Và nghe một vài câu chuyện.
I planned to stay there for a year and a half.	Tôi đã lên kế hoạch ở đó một năm rưỡi.
He never spent the night with anyone.	Anh chưa bao giờ qua đêm với ai.
But not like a lot more complicated.	Nhưng không giống như phức tạp hơn rất nhiều.
The error bars represent the standard error.	Các thanh lỗi đại diện cho lỗi tiêu chuẩn.
They will do as people have done before at various times.	Họ sẽ làm như những người đã làm trước đây vào nhiều thời điểm khác nhau.
Two key points.	Hai điểm mấu chốt.
They are more interesting.	Chúng thú vị hơn.
We are very excited by things like this.	Chúng tôi rất phấn khích bởi những thứ như thế này.
You cannot change that.	Bạn không thể thay đổi điều đó.
I miss this very much.	Tôi nhớ điều này rất nhiều.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
It was cut with a knife.	Nó đã bị cắt bằng một con dao.
But his brain is not working properly.	Nhưng não của anh ta không hoạt động bình thường.
We think it doesn't.	Chúng tôi cho rằng nó không.
Watch the brothers work.	Xem các anh em làm việc.
We can often see change and development over time.	Chúng ta thường có thể thấy sự thay đổi và phát triển theo thời gian.
I'm trying to create some nice looking forms.	Tôi đang cố gắng tạo ra một số biểu mẫu đẹp mắt.
The entire world has been scaled in the next step.	Toàn bộ thế giới đã được thu nhỏ ở bước tiếp theo.
The marriage ended within two years.	Cuộc hôn nhân kết thúc trong vòng hai năm.
I don't pull too hard because of that.	Tôi không kéo quá mạnh vì điều đó.
It's what you did and how you learned to speak.	Đó là những gì bạn đã làm và cách bạn học nói.
At least that's what makes it so great for me.	Ít nhất đó là điều làm cho nó rất tuyệt vời đối với tôi.
Nowadays, it's very easy to find out.	Ngày nay, rất dễ dàng để tìm ra.
It's only half the action.	Nó chỉ là một nửa hành động.
Every time I see him, he says negative things about him.	Mỗi lần gặp anh, anh đều nói những điều tiêu cực về anh.
So there is no such thing for this year.	Vì vậy, không có điều đó cho năm nay.
The list has no particular order.	Danh sách không có thứ tự cụ thể.
It certainly didn't rain last night.	Chắc chắn đêm qua không có mưa.
I ran down the steps and took it from him.	Tôi chạy xuống các bậc thang và lấy nó từ anh ta.
Love is a god.	Tình yêu là một vị thần.
And if he suffers, he may die.	Và nếu anh ta đau khổ, anh ta có thể chết.
But she wasn't worried.	Nhưng cô không lo lắng.
Except it isn't.	Ngoại trừ nó không phải là.
We used to hang out and everyone would smile at us.	Chúng tôi đã từng đi chơi và mọi người sẽ mỉm cười với chúng tôi.
That eventually led to me contacting them.	Điều đó cuối cùng đã dẫn đến việc tôi liên lạc với họ.
That is clearly incorrect.	Điều đó rõ ràng là không chính xác.
Takes effect the next time a connection is made.	Có hiệu lực vào lần tiếp theo kết nối được thực hiện.
I need it.	Tôi cần nó.
That year.	Năm đó.
I have several phone numbers from my sister.	Tôi có một vài số điện thoại từ em gái.
If they see the higher layers, maybe they will move up.	Nếu họ nhìn thấy các lớp cao hơn, có thể họ sẽ di chuyển lên.
There must be a purpose, a reason.	Phải có mục đích, lý do.
We only have hot tea.	Chúng tôi chỉ có trà nóng.
In fact, the exact opposite is true.	Trong thực tế, hoàn toàn ngược lại là đúng.
This is the struggle between our health and our appearance.	Đây là cuộc đấu tranh giữa sức khỏe và ngoại hình của chúng ta.
The light has disappeared.	Ánh sáng đã biến mất.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
I got up and went outside.	Tôi đứng dậy và đi ra ngoài.
They were away for about six weeks.	Họ đã đi xa khoảng sáu tuần.
Place the bowl over a pan of warm water and set aside.	Đặt bát trên chảo nước ấm và để sang một bên.
Well, he might have a point.	Chà, anh ấy có thể có lý.
The problem is it doesn't work.	Vấn đề là nó không hoạt động.
I wouldn't mind hearing any of them.	Tôi sẽ không ngại nghe bất kỳ giọng nói nào trong số họ.
It took me a while to name.	Tôi phải mất một lúc để đặt tên.
My family loves it.	Gia đình tôi rất thích nó.
Then she started playing with herself.	Sau đó, cô ấy bắt đầu chơi với chính mình.
This will help you stay focused and stay on your way.	Điều này sẽ giúp bạn tập trung và tiếp tục đi trên con đường của mình.
Come here.	Lại đây.
It's their turn to run with it.	Đến lượt họ chạy với nó.
It's much deeper.	Nó sâu hơn nhiều.
Moreover, both can clearly identify their enemies.	Hơn nữa, cả hai đều có thể xác định rõ ràng kẻ thù của mình.
He watched it, satisfied.	Anh ấy đã xem nó, hài lòng.
We are proud of them.	Chúng tôi tự hào về họ.
One thing she could do something with.	Một điều cô ấy có thể làm điều gì đó với.
Somehow, he hopes, he will be able to build from it.	Bằng cách nào đó, anh ấy hy vọng, anh ấy sẽ có thể xây dựng từ nó.
I'm not sure how he did it.	Tôi không chắc bằng cách nào anh ấy đã làm điều đó.
I lost a friend.	Tôi đã mất một người bạn.
He wanted something more, he wanted something else.	Anh muốn một cái gì đó hơn, anh muốn một cái gì đó khác.
It made a lot of difference.	Nó đã tạo ra rất nhiều sự khác biệt.
These values ​​are higher than those reported in the literature.	Các giá trị này cao hơn so với các báo cáo trong tài liệu.
Find out what you have on him.	Tìm hiểu những gì bạn có trên anh ta.
I think he doesn't know what to do.	Tôi nghĩ rằng anh ấy không biết phải làm gì.
And, video data is complex.	Và, dữ liệu video rất phức tạp.
Girls are hardly different from boys.	Các cô gái hầu như không khác các chàng trai.
After a while, the arrival of the crowd made me sad.	Một lúc sau, sự xuất hiện của đám đông khiến tôi buồn.
It's hard, fast, and not very pretty.	Nó khó, nhanh và không đẹp cho lắm.
It's not bad, but it's not great either.	Nó không tệ, nhưng nó cũng không tuyệt.
Here, the focus is on where to put it.	Ở đây, trọng tâm là đặt nó ở đâu.
We know they don't just disappear.	Chúng tôi biết họ không chỉ biến mất.
I am also pleased to do the same.	Tôi cũng hài lòng để làm điều tương tự.
We will update the details as they are confirmed.	Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chi tiết khi chúng được xác nhận.
Where these elements appear is up to you.	Những yếu tố này xuất hiện ở đâu là tùy thuộc vào bạn.
It is red like the others, but much different in appearance.	Nó có màu đỏ giống như những chiếc khác, nhưng khác nhiều về hình thức.
Therefore, the global shortfall will remain at zero.	Do đó, độ hụt toàn cầu sẽ vẫn có giá trị bằng không.
I took a deep breath and started eating again.	Tôi hít thở sâu và bắt đầu ăn trở lại.
Find a way to make it happen.	Tìm cách để biến nó thành hiện thực.
I barely noticed that it was getting very cold.	Tôi hầu như không nhận thấy rằng trời đang trở nên rất lạnh.
He was getting closer to danger once more.	Anh ta lại tiến gần đến nguy hiểm hơn một lần nữa.
The body does strange things.	Cơ thể làm những điều kỳ lạ.
Sorry, just started my dog.	Xin lỗi, chỉ mới bắt đầu con chó của tôi.
It's good when it's dark so no one can see.	Thật tốt khi trời tối nên không ai có thể nhìn thấy.
It makes sense.	Nó có ý nghĩa.
Hence some survive.	Do đó một số sống sót.
Never seen anything like it before.	Chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
Yes, quite long.	Vâng, khá dài.
There is nothing to protect.	Không có gì để bảo vệ.
Send someone to look after their horses.	Cử ai đó chăm sóc ngựa của họ.
His voice rose.	Giọng anh ta cất lên.
You have to run that.	Bạn phải chạy điều đó.
He caught me on the last try.	Anh ấy đã bắt gặp tôi trong lần thử cuối cùng.
Read more of his stories here.	Đọc thêm những câu chuyện của anh ấy ở đây.
He looked back at himself.	Anh nhìn lại chính mình.
It could really be bad.	Nó thực sự có thể là tồi tệ.
Now I want to make a big request.	Bây giờ tôi muốn đưa ra một yêu cầu lớn.
It is certainly possible.	Nó chắc chắn là có thể.
There were children on board.	Đã có trẻ em trên tàu.
In some cases, bigger is not better.	Trong một số trường hợp, lớn hơn không phải là tốt hơn.
It identified the source of the trouble.	Nó đã xác định được nguồn gốc của rắc rối.
Finally, it's time to witness my magic at work.	Cuối cùng, đã đến lúc để chứng kiến ​​sự kỳ diệu của tôi trong công việc.
It was unclear to both sides how it could have been damaged.	Cả hai bên đều không rõ nó có thể bị hỏng như thế nào.
We pushed ourselves to be as creative as possible.	Chúng tôi đã thúc đẩy bản thân sáng tạo nhiều nhất có thể.
If you have questions, please feel free to ask.	Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng hỏi.
I am a team player.	Tôi là một cầu thủ của đội.
I rock and rock.	Tôi rock và rock.
I often wonder what they are really saying to each other.	Tôi thường tự hỏi họ thực sự đang nói gì với nhau.
I don't know where it will take me.	Tôi không biết nó sẽ đưa tôi đến đâu.
I was very cold.	Tôi đã rất lạnh.
Small construction area.	Diện tích xây dựng nhỏ.
I hate that word.	Tôi ghét từ đó.
However, this does not mean it is a valid argument.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó là một đối số hợp lệ.
I love meeting new people.	Tôi thích gặp những người mới.
I just think the man talked for too long.	Tôi chỉ nghĩ rằng người đàn ông đã nói quá lâu.
Maybe there's good stuff out there.	Có lẽ có những thứ tốt ở đó.
This is serious business.	Đây là công việc kinh doanh nghiêm túc.
We really like that.	Chúng tôi rất thích điều đó.
I doubt that you will survive.	Tôi nghi ngờ rằng bạn sẽ sống sót.
I am ready to accept what comes.	Tôi sẵn sàng đón nhận những gì đến.
Can you help me get over these hurt feelings?.	Bạn có thể giúp tôi vượt qua những cảm giác tổn thương này không ?.
My wife and kids are so sweet.	Vợ và các con tôi thật ngọt ngào.
For your page, you don't need it.	Đối với trang của bạn, bạn không cần nó.
Medical schools.	Trường y tế.
And we still have your surprise.	Và chúng tôi vẫn có sự ngạc nhiên của bạn.
She didn't say a word.	Cô ấy không nói một lời nào.
Other users have reported similar issues.	Những người dùng khác đã ghi nhận vấn đề tương tự.
He will be open many.	Anh ấy sẽ được mở nhiều.
I already know my information.	Tôi đã biết thông tin của mình.
That was his wish.	Đó là mong muốn của anh ấy.
The big boys know a little something about making words.	Các ông lớn biết một chút gì đó về việc đưa ra từ.
Now we will.	Bây giờ chúng tôi sẽ.
When these two teams draw, nothing can happen.	Khi hai đội này hòa với nhau, không có gì có thể xảy ra.
Become the leader.	Trở thành người dẫn đầu.
I wonder if she had come from home to see me.	Tôi tự hỏi nếu cô ấy đã từ nhà để gặp tôi.
Others he kept.	Những người khác anh ta giữ lại.
Her energy was really good from start to finish.	Năng lượng của cô ấy thực sự tốt từ đầu đến cuối.
It will make news.	Nó sẽ làm cho tin tức.
Go down with them to kick the bottom.	Đi xuống với họ để đá đáy.
We think it's especially important to capture the interest of young people.	Chúng tôi nghĩ rằng điều đặc biệt quan trọng là phải thu hút được sự quan tâm của những người trẻ tuổi.
I think we threw the ball well.	Tôi nghĩ chúng tôi đã ném bóng tốt.
Find the best product for you.	Tìm sản phẩm tốt nhất cho bạn.
She is my mother.	Bà ấy là mẹ tôi.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
But, when connected to the second step, it really makes sense.	Nhưng, khi được kết nối với bước thứ hai, nó thực sự có ý nghĩa.
It wants to go to many places.	Nó muốn đi nhiều nơi.
You already know that.	Bạn đã biết điều đó từ trước.
White raised six children.	White nuôi sáu đứa con.
Instead he laughed.	Thay vào đó anh ấy đã cười.
You know what to look for, it comes down to experience.	Bạn biết những gì để tìm kiếm, nó đi xuống để trải nghiệm.
Choose your own content.	Chọn nội dung của riêng bạn.
We break.	Chúng tôi phá vỡ.
Well, let's take this case.	Chà, hãy lấy trường hợp này.
Real estate interests as described below.	Quyền lợi bất động sản như mô tả bên dưới.
Thanks so much again.	Cảm ơn rất nhiều một lần nữa.
It fell to sixth place the following week.	Nó rơi xuống vị trí thứ sáu trong tuần tiếp theo.
We continue with the last two terms on the right side.	Chúng tôi tiếp tục với hai điều khoản cuối cùng ở phía bên phải.
We said, look at what happened.	Chúng tôi nói, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra.
They never spoke to each other again.	Họ không bao giờ nói chuyện cùng nhau nữa.
Three officers were seriously injured.	Ba sĩ quan bị thương nặng.
Academic strength was considered in three of nine studies.	Sức mạnh học tập đã được xem xét trong ba trong số chín nghiên cứu.
They probably served in the same unit.	Họ có lẽ đã phục vụ trong cùng một đơn vị.
I'm okay.	Tôi không sao đâu.
Take a step forward.	Tiến lên một bước.
That took hours.	Điều đó đã mất hàng giờ đồng hồ.
And without any damn wind.	Và không có bất kỳ cơn gió chết tiệt nào.
And her body hasn't changed either.	Và cơ thể cô ấy cũng không thay đổi.
Only this one.	Chỉ cái này.
There is no network here.	Không có mạng ở đây.
Maybe that will clear things up.	Có lẽ điều đó sẽ làm sáng tỏ mọi thứ.
We just need more of us.	Chúng tôi chỉ cần nhiều hơn trong số chúng tôi.
In the form of a love song.	Dưới dạng một bản tình ca.
I also pay attention to the sound they make.	Tôi cũng để ý đến âm thanh mà chúng tạo ra.
Maybe one day we won't need staff, but right now we did.	Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ không cần nhân viên, nhưng ngay bây giờ chúng tôi đã làm.
And part of that is understanding who we are.	Và một phần của điều đó là hiểu chúng ta là ai.
She wondered what happened to it.	Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra với nó.
And you're a grown woman, not a girl.	Và bạn là một người phụ nữ trưởng thành, không phải là một cô gái.
She doesn't judge them for this.	Cô ấy không đánh giá họ vì điều này.
The fruit is big, very big, believe me.	Quả to, rất to, hãy tin tôi.
The bottom is consistent with the top.	Dưới cùng là nhất quán với trên cùng.
Died and how long they are expected to live.	Chết và dự kiến ​​họ sẽ sống được bao lâu.
What about your family? 	Những gì về gia đình của bạn?
he asks.	anh ấy hỏi.
Actually, make no one.	Trên thực tế, làm cho không có ai.
You will receive it in the most direct way.	Bạn sẽ nhận được nó một cách trực tiếp nhất.
Just imagine, we had her mom on the phone the whole time.	Chỉ cần tưởng tượng, chúng tôi đã có mẹ của cô ấy trên điện thoại suốt thời gian qua.
This is the house that still exists today.	Đây là ngôi nhà còn tồn tại ngày nay.
Everyone is in danger.	Mọi người đều gặp nguy hiểm.
Your belief needs a place to put itself.	Niềm tin của bạn cần một nơi để đặt chính nó.
You just have to watch and wait.	Bạn chỉ việc xem và chờ đợi.
I hate coming home to an empty, dirty apartment.	Tôi ghét trở về nhà trong căn hộ trống rỗng, bẩn thỉu.
In my face.	Vào mặt tôi.
The school's original source of water was a spring near the buildings.	Nguồn nước ban đầu của trường là một con suối gần các tòa nhà.
Looks like it was a few feet away.	Có vẻ như nó đã cách xa vài bước chân.
I have not encountered a similar problem before.	Tôi đã không gặp một vấn đề tương tự trước đây.
Everyone is quite friendly and helpful.	Mọi người khá thân thiện và hữu ích.
Furthermore, in most states, women still do not have the vote.	Hơn nữa, ở hầu hết các bang, phụ nữ vẫn không có phiếu bầu.
And pretty much everything in between.	Và khá nhiều thứ ở giữa.
So if you think it's possible, try it.	Vì vậy, nếu bạn nghĩ là có thể, hãy thử nó.
I watched it flow into him.	Tôi đã nhìn nó chảy vào anh ta.
She knew it, even if he didn't.	Cô biết điều đó, ngay cả khi anh không biết.
We've got you on board.	Chúng tôi đã đưa bạn lên tàu.
But you can keep it to yourself.	Nhưng bạn có thể giữ nó cho riêng mình.
Review the data and run the test.	Xem lại dữ liệu và chạy thử nghiệm.
Oh that's fun.	Ôi thật là vui.
She fell to the ground and went to sleep.	Cô ngã xuống đất và đi ngủ.
That's why you do it.	Đó là lý do tại sao bạn làm điều đó.
I never knew what the woman did with the brochure.	Tôi không bao giờ biết người phụ nữ đã làm gì với tập tài liệu.
You will do.	Bạn sẽ làm.
Let me know what happened.	Hãy cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
Learn about these programs and more!.	Tìm hiểu về các chương trình này và hơn thế nữa !.
Songs can stand on their own.	Các bài hát có thể tự đứng vững.
I wonder if she's really worried.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thực sự lo lắng không.
Four patients were followed up.	Bốn bệnh nhân đã được theo dõi.
In a long time.	Trong một thời gian dài.
I tried to pull back.	Tôi cố gắng kéo lại.
You should have fun, once in a while.	Bạn nên có niềm vui, một lần trong một thời gian.
However, this procedure was not followed.	Tuy nhiên, quy trình này đã không được tuân theo.
For example, the command shirt is not actually yellow.	Ví dụ, áo lệnh không thực sự là màu vàng.
But this is the problem.	Nhưng đây là vấn đề.
However, there is an important difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng.
It's not just about good times.	Nó không chỉ là về thời gian tốt.
I don't answer.	Tôi không trả lời.
People dress up for air travel.	Mọi người mặc quần áo để đi du lịch hàng không.
They will do a lot better for the money they spent.	Họ sẽ làm tốt hơn rất nhiều với số tiền họ đã bỏ ra.
And no money, by the way.	Và không có tiền, nhân tiện.
He has been doing this for twenty years.	Anh ấy đã làm công việc này hai mươi năm.
They cut me off.	Người ta cắt đứt tôi.
Different production models.	Các mô hình sản xuất khác nhau.
You pay for the night.	Bạn trả tiền cho đêm.
She has done a lot of different projects in the community.	Cô ấy đã thực hiện rất nhiều dự án khác nhau trong cộng đồng.
He wasn't happy to see her, she understood.	Anh không vui khi gặp cô, cô hiểu.
Find out how badly you want it.	Tìm hiểu xem bạn muốn nó tệ đến mức nào.
This website is designed for general information.	Trang web này được thiết kế cho các thông tin tổng quát.
This relief comes in two general forms.	Sự cứu trợ này có hai hình thức chung.
But there is a big difference.	Nhưng có một sự khác biệt lớn.
Tools for practical application.	Công cụ để ứng dụng thực tế.
And of course the left wants everything.	Và tất nhiên bên trái muốn mọi thứ.
I started slow and kept everything under control.	Tôi bắt đầu chậm và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
We can work separately.	Chúng tôi có thể làm việc riêng biệt.
But that's actually a pretty simple explanation.	Nhưng đó thực sự là một lời giải thích khá đơn giản.
The really old ones leave nothing behind.	Những cái thực sự cũ không để lại gì phía sau.
This makes no difference.	Điều này không có gì khác biệt.
I spent a week there one night.	Tôi đã dành một tuần ở đó một đêm.
For the new person he was about to bring into the world.	Đối với con người mới mà anh ấy định đưa vào thế giới.
But we're only partway through.	Nhưng chúng ta chỉ mới kết thúc một phần.
Under the target column.	Dưới cột mục tiêu.
We have tracked them in our company.	Chúng tôi đã theo dõi họ trong công ty của chúng tôi.
They are smart players.	Họ là những người chơi thông minh.
I will cut back.	Tôi sẽ cắt giảm.
I'm trying very much.	Tôi đang cố gắng rất nhiều.
Use your power.	Sử dụng sức mạnh của bạn.
But there is not.	Nhưng không có.
That's what makes him think twice about a woman.	Đó là điều khiến anh ấy phải đắn đo suy nghĩ về một người phụ nữ.
But we sold out, you know.	Nhưng chúng tôi đã bán hết, bạn biết đấy.
The worry in his eyes gave way to longing.	Sự lo lắng trong mắt anh đã nhường chỗ cho sự khao khát.
I think some of them do it on purpose.	Tôi nghĩ rằng một số người trong số họ làm điều đó có chủ đích.
Because you own me.	Bởi vì bạn sở hữu tôi.
It's hard to get around the city.	Thật khó để đi quanh thành phố.
I'll tell her, it's not your job to do that.	Tôi sẽ nói với cô ấy, không phải công việc của bạn để làm điều đó.
He comes when he feels like it.	Anh ấy đến khi anh ấy cảm thấy thích nó.
He's here with us in this room.	Anh ấy ở đây với chúng tôi trong phòng này.
They don't like me.	Họ không thích tôi.
His eyes did not meet hers, but looked at the ground.	Mắt anh không nhìn vào mắt cô mà nhìn xuống đất.
If they know where you get your information from.	Nếu họ biết bạn lấy thông tin từ đâu.
Back then it was a form of investigation.	Hồi đó nó là một hình thức điều tra.
He pulled away from her.	Anh rút ra khỏi cô.
They didn't drug me.	Họ không đánh thuốc mê tôi.
In the second week.	Trong tuần thứ hai.
This was a long time ago now.	Đây là một thời gian dài trước đây bây giờ.
But everywhere people see the same patterns and problems.	Nhưng ở mọi nơi người ta đều thấy những mô hình và vấn đề giống nhau.
Perform data analysis.	Thực hiện phân tích dữ liệu.
Give the right circumstances.	Đưa ra những hoàn cảnh phù hợp.
At least it's different.	Ít nhất thì nó khác.
Don't make me good.	Làm tôi không tốt.
He wants to go back home.	Anh muốn trở lại nhà.
This is shown in the first two lines of the figure.	Điều này được thể hiện trong hai dòng đầu tiên của hình.
This is my passion.	Đây là niềm đam mê của tôi.
Worst mistake of my life.	Sai lầm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi.
Then it was easier.	Sau đó nó đã được dễ dàng hơn.
It's strange that no one mentioned this news during the party.	Thật kỳ lạ khi không ai đề cập đến tin tức này trong bữa tiệc.
But the old man never heard him.	Nhưng ông già không bao giờ nghe thấy anh ta.
Another conclusion from his database is even more important.	Một kết luận khác từ cơ sở dữ liệu của anh ấy thậm chí còn quan trọng hơn.
If you take away his support, he will fall on his own.	Nếu bạn lấy đi sự hỗ trợ của anh ấy, anh ấy sẽ tự ngã.
If only every transfer went so well.	Giá mà mọi cuộc chuyển nhượng diễn ra tốt đẹp như vậy.
The others were also silent.	Những người khác cũng im lặng.
He started to worry about me.	Anh ấy bắt đầu lo lắng cho tôi.
Our old building was really old and falling into disrepair.	Tòa nhà cũ của chúng tôi đã thực sự cũ kỹ và đang đổ nát.
Or take a school trip.	Hoặc có một chuyến đi học.
They are said to still live there.	Họ được cho là vẫn sống ở đó.
Blood begins to flow from the nose down.	Máu bắt đầu chảy từ mũi xuống.
But she is determined to do so, if she can.	Nhưng cô ấy quyết tâm làm như vậy, nếu cô ấy có thể.
Damn it just happens.	Chuyện chết tiệt chỉ xảy ra.
They are no longer here.	Họ không còn ở đây nữa.
Someone missed the boat on this ship.	Ai đó đã bỏ lỡ con thuyền trên con tàu này.
That's a really hard thing to do.	Đó là một điều thực sự khó khăn để làm.
You really get to know them.	Bạn thực sự làm quen với họ.
We know how that is.	Chúng tôi biết điều đó như thế nào.
I went back to talk to her about it.	Tôi quay lại để nói chuyện với cô ấy về điều đó.
Then she made her children lead the way home in the dark.	Rồi bà bắt các con dẫn đường về nhà trong bóng tối.
You made good points.	Bạn đã nêu ra những điểm tốt.
His father, long ago.	Cha của anh ấy, rất lâu trước đây.
She told her truth.	Cô ấy đã nói ra sự thật của mình.
Your legs are tired.	Chân bạn mỏi.
This creates more stories, more sensations.	Điều này tạo ra nhiều câu chuyện hơn, nhiều cảm giác hơn.
Some might call it my day job.	Một số người có thể gọi nó là công việc hàng ngày của tôi.
Everyone there is fine.	Mọi người ở đó vẫn bình thường.
That you will do whatever works for you.	Rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì phù hợp với bạn.
Thus, determine if the function is defined everywhere and above.	Do đó, xác định xem chức năng có được xác định ở mọi nơi và ở trên hay không.
Unfortunately, we still have a few years to go.	Thật không may, chúng ta vẫn còn vài năm nữa.
I want to do better.	Tôi muốn làm tốt hơn.
I cannot say why.	Tôi không thể nói tại sao.
In addition, available content is currently quite low.	Ngoài ra, nội dung có sẵn hiện tại khá thấp.
They are pretty much used as grow lights.	Chúng được sử dụng khá nhiều làm đèn trồng trọt.
So actually that's not too much data.	Vì vậy, thực ra đó không phải là quá nhiều dữ liệu.
In general, however, this is not the case.	Nói chung, tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
Well, the same is true of the lies that come your way.	Chà, điều tương tự cũng đúng với những lời nói dối đến với bạn.
That's where it was.	Đó là nơi nó được.
There she stood on display.	Ở đó cô ấy đã đứng trưng bày.
You have no heart.	Bạn không có trái tim.
One has to keep moving and find the right person.	Người ta phải tiếp tục di chuyển và tìm người phù hợp.
We do not claim these problems.	Chúng tôi không yêu cầu những vấn đề này.
They are now very easy to catch when the water is too low.	Hiện tại chúng rất dễ bắt khi nước quá thấp.
You will definitely recommend it to your friends.	Bạn chắc chắn sẽ giới thiệu nó cho bạn bè của bạn.
I want to read about space.	Tôi muốn đọc về không gian.
It was meant to kill us.	Nó được định giết chúng tôi.
I will improve that.	Tôi sẽ cải thiện điều đó.
I met him before, many years ago.	Tôi đã gặp anh ta trước đây, nhiều năm trước.
He turned back to her, his eyes wide.	Anh quay lại với cô, mắt anh mở to.
This time, he will find her.	Lần này, anh sẽ tìm thấy cô.
The rest is simple.	Phần còn lại là đơn giản.
If it is selected, a layer will be added.	Nếu nó được chọn, một lớp sẽ được thêm vào.
We don't even look at each other.	Chúng tôi thậm chí không nhìn nhau.
Maybe we never did.	Có lẽ chúng tôi chưa bao giờ làm vậy.
Not while his property is in such bad shape.	Không phải trong khi tài sản của anh ta lại ở trong tình trạng tồi tệ như vậy.
He loves school.	Anh ấy yêu trường học.
It's just a piece of metal.	Nó chỉ là một mảnh kim loại.
The media is changed every two days.	Các phương tiện truyền thông được thay đổi hai ngày một lần.
Obviously, he could care less.	Rõ ràng, anh ta có thể quan tâm ít hơn.
I care too much.	Tôi quan tâm quá nhiều.
Both are dead.	Cả hai đều đã chết.
He pulled, but it didn't let.	Anh kéo, nhưng nó không cho.
Have dinner, have tea and go to bed.	Ăn tối, uống trà và đi ngủ.
Of course, the fish are huge.	Tất nhiên, những con cá rất lớn.
It's a pretty special thing.	Đó là một điều khá đặc biệt.
They should be very careful with what they say.	Họ nên rất cẩn thận với những gì họ nói.
It was a conversation they had before.	Đó là một cuộc trò chuyện mà họ đã có trước đây.
You brought me back to life.	Bạn đã mang tôi trở lại cuộc sống.
There is no doubt now that a stormy area lies ahead.	Không có nghi ngờ gì bây giờ rằng một khu vực bão nằm ở phía trước.
He lived for almost a thousand years.	Ông ấy đã sống gần một nghìn năm.
Even her parties are another way to keep busy.	Ngay cả những bữa tiệc của cô ấy cũng là một cách khác để giữ cho sự bận rộn.
This goal is about changing that paradigm.	Mục tiêu này là về việc thay đổi mô hình đó.
In the past month.	Trong tháng qua.
I'm glad she's kept her own ever since.	Tôi rất vui vì cô ấy đã giữ được của riêng mình kể từ đó.
I kept telling myself no one would notice.	Tôi cứ tự nhủ sẽ không ai nhận ra.
Once selected, the story will begin.	Sau khi được chọn, câu chuyện sẽ bắt đầu.
A hot day.	Một ngày nóng.
I can not believe this.	Tôi không thể tin được điều này.
You look pretty comfortable.	Bạn trông khá thoải mái.
And then a third.	Và sau đó là một phần ba.
Well, maybe at first.	Vâng, có lẽ lúc đầu.
Everything looks covered with snow.	Mọi thứ trông có tuyết bao phủ.
Records do not show whether the respondent signed the release.	Hồ sơ không cho thấy bị đơn có ký vào bản phát hành hay không.
I served with him.	Tôi đã phục vụ với anh ta.
The driver picked them up.	Người lái xe đã đón họ.
You should do it when you can.	Bạn nên làm điều đó khi bạn có thể.
Maybe he doesn't really want to know.	Có lẽ anh ấy không thực sự muốn biết.
That worried her.	Điều đó khiến cô lo lắng.
Two things he has established.	Hai điều anh ấy đã được thiết lập.
But a nice thought.	Nhưng một ý nghĩ tốt đẹp.
It's like a call to write.	Đó giống như lời kêu gọi viết.
That will take a long time.	Sẽ mất nhiều thời gian đấy.
He made this claim on direct appeal.	Ông đã đưa ra yêu cầu này trên kháng cáo trực tiếp.
If sure, then move forward.	Nếu chắc chắn thì hãy tiến về phía trước.
We have not been in contact for several years.	Chúng tôi đã không liên lạc được vài năm.
But it is a consolation.	Nhưng đó là một niềm an ủi.
Bones big and small, everywhere.	Xương lớn và nhỏ, ở khắp mọi nơi.
We found each other.	Chúng tôi đã tìm thấy nhau.
He should never have started this journey.	Lẽ ra anh ta không bao giờ nên bắt đầu cuộc hành trình này.
After the water is removed, everyone comes out of the ground.	Sau khi nước được loại bỏ, tất cả mọi người đi ra khỏi mặt đất.
He didn't listen and signed up right away.	Anh ấy không nghe và đăng ký ngay.
He works carefully, because he has plenty of time.	Anh ấy làm việc cẩn thận, vì anh ấy có nhiều thời gian.
Another field day with that claim.	Một ngày thực địa khác với tuyên bố đó.
Any day now, he will deliver his final terms.	Bất cứ ngày nào bây giờ, anh ấy sẽ đưa ra những điều khoản cuối cùng của mình.
There are people who are ten times that amount.	Có những người gấp mười lần số tiền đó.
There's no way she's participating in some kind of war.	Không đời nào cô ấy tham gia vào một cuộc chiến nào đó.
This is a difficult situation to achieve.	Đây là một tình huống khó đạt được.
That is obvious.	Đó là điều đương nhiên.
Well, apart from us.	Chà, ngoài chúng ta.
I need something meaningful.	Tôi cần một cái gì đó có ý nghĩa.
Your email on the device opens.	Email của bạn trên thiết bị sẽ mở ra.
I spend focused time playing with friends.	Tôi dành thời gian tập trung để chơi với bạn bè.
Of course that is essential information to know.	Tất nhiên đó là thông tin cần thiết phải biết.
There are two main factors to success.	Có hai yếu tố chính dẫn đến thành công.
I just got in.	Tôi vừa mới vào.
I think you will like it there.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích nó ở đó.
Out of the entire population, a small number of actual lives would be saved.	Trên toàn bộ dân số, một số lượng nhỏ các mạng sống thực tế sẽ được cứu.
We should do better.	Chúng tôi nên làm tốt hơn.
Despite his age, he is still in great form.	Dù đã lớn tuổi nhưng anh ấy vẫn có phong độ tuyệt vời.
Talk, act naturally and keep my eyes open.	Nói chuyện, hành động tự nhiên và giữ cho mắt tôi mở.
I will be there opening weekend for this.	Tôi sẽ ở đó vào cuối tuần khai mạc cho việc này.
You've known me too long to believe them.	Bạn đã biết tôi quá lâu để tin họ.
You will be able to train with some of the best.	Bạn sẽ có thể đào tạo với một số người giỏi nhất.
Get your ears ready.	Chuẩn bị sẵn tai.
A few days later, he also died.	Vài ngày sau, anh ta cũng chết.
To address this need, the authors developed an improved physical model.	Để giải quyết nhu cầu này, các tác giả đã phát triển một mô hình vật lý cải tiến.
This is not a place to do that.	Đây không phải là một nơi để làm điều đó.
Politics is crazy right now, anything can happen.	Chính trị lúc này thật điên cuồng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
He must have been tired.	Chắc chắn là anh ấy đã mệt.
The doors feel cold and hard and slippery.	Các cánh cửa có cảm giác lạnh và cứng và trơn.
We are under a lot of stress.	Chúng tôi đang gặp rất nhiều căng thẳng.
You were in the garden.	Bạn đã ở trong vườn.
But this does not seem to be the case.	Nhưng điều này dường như không phải là trường hợp.
Maybe that's a good point to make.	Có lẽ đó là một điểm tốt để thực hiện.
She had no reason to be surprised.	Cô không có lý do gì để ngạc nhiên.
Each of them should return a promise.	Mỗi người trong số họ nên trả lại một lời hứa.
I can not work.	Tôi không thể làm việc.
I am seriously considering this.	Tôi đang xem xét điều này một cách nghiêm túc.
He knew the eyes were on him.	Anh biết đôi mắt đang hướng về anh.
It's a comfortable feeling to have.	Đó là một cảm giác thoải mái để có.
In your company, there will be no tax concerns.	Trong công ty của bạn, sẽ không có mối quan tâm về thuế.
I told him about the dream and he just laughed.	Tôi kể cho anh ấy nghe về giấc mơ và anh ấy chỉ cười.
It shouldn't be like that.	Nó không nên như vậy.
I never thought of it that way.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó.
She is really expecting a man.	Cô ấy thực sự mong đợi một người đàn ông.
I kept playing with it, but it was done.	Tôi tiếp tục chơi với nó, nhưng nó đã được thực hiện.
A minute passed, two, three.	Một phút trôi qua, hai, ba.
The third driver is the internet.	Trình điều khiển thứ ba là internet.
The most important thing, they agreed, was to get out.	Điều quan trọng nhất, họ đồng ý, là phải ra ngoài.
This task is by no means easy.	Nhiệm vụ này không hề dễ dàng chút nào.
In the Letter.	Trong Bức thư.
If they continue like this, it will make them bigger.	Nếu họ cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến họ trở nên lớn hơn.
He looked back once, but she couldn't read his eyes.	Anh nhìn lại một lần, nhưng cô không thể đọc được mắt anh.
I think they offer different interesting things.	Tôi nghĩ rằng họ cung cấp những điều thú vị khác nhau.
Taxes on their property have no necessary effect.	Thuế đánh vào tài sản của họ không có tác dụng cần thiết.
She is a very happy child.	Cô ấy là một đứa trẻ rất hạnh phúc.
God will help us.	Chúa sẽ giúp chúng ta.
They won't know how to proceed.	Họ sẽ không biết làm thế nào để đi tiếp.
Nothing tour, memory we have and want, simply have this one.	Không có gì tour du lịch, bộ nhớ chúng tôi có và muốn, chỉ đơn giản là có cái này.
If you want to know more click here.	Nếu bạn muốn biết thêm bấm vào đây.
It is only called once.	Nó chỉ được gọi một lần.
But let's see how this goes.	Nhưng hãy xem điều này diễn ra như thế nào.
It's on me.	Đó là vào tôi.
However, he felt something was changing.	Tuy nhiên, anh cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi.
Older children need a larger size.	Trẻ lớn hơn cần một kích thước lớn hơn.
His eyes are light brown, and quite small.	Đôi mắt của anh ấy có màu nâu nhạt, và khá nhỏ.
He has won.	Anh ấy đã giành được chiến thắng.
And it gets slow.	Và nó trở nên chậm chạp.
If we knew your number, it would be a lot easier for us.	Nếu chúng tôi biết số của bạn, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng tôi.
I like to read.	Tôi thích đọc.
We can't do this anymore.	Chúng tôi không thể làm điều này nữa.
It was a party or something.	Đó là một bữa tiệc hoặc một số thứ gì đó.
Will not throw without one.	Sẽ không ném mà không có một.
She didn't listen.	Cô ấy không nghe.
That's how money works.	Đó là cách tiền hoạt động.
He was in the back and he kept playing small.	Anh ấy ở phía sau và anh ấy tiếp tục chơi nhỏ.
Here the other impossible mixture succeeded.	Ở đây, hỗn hợp không thể khác đã thành công.
But that's not true.	Nhưng đó không phải là sự thật.
What we don't see is how he got to that position.	Những gì chúng ta không thấy là làm thế nào anh ấy có được vị trí đó.
I'm not sure how many times we have to say that.	Tôi không chắc chúng ta phải nói điều đó bao nhiêu lần.
Just like whatever you want.	Cũng giống như bất cứ điều gì bạn muốn.
She was on the floor.	Cô ấy đã ở trên sàn nhà.
Sorry for that.	Xin lỗi vì điều đó.
No animals died before the end of the experiment.	Không có con vật nào chết trước khi kết thúc thí nghiệm.
She cannot make her arms, legs or eyes work.	Cô ấy không thể làm cho tay, chân hay mắt của mình hoạt động.
He died shortly after he learned to read.	Anh ta chết ngay sau khi anh ta học đọc.
They are people.	Họ là những người.
But mostly they just settled in and went to sleep.	Nhưng chủ yếu họ chỉ ổn định chỗ ở và đi ngủ.
To his credit, despite the struggle within, he moved on.	Đối với tín nhiệm của mình, bất chấp cuộc đấu tranh bên trong, anh ta đã tiếp tục.
Use this judgment.	Sử dụng phán đoán này.
No extra materials included.	Không có vật liệu phụ bao gồm.
He shot back.	Anh ta bắn trả.
I'm just sad they didn't make it.	Tôi chỉ buồn là họ đã không làm được.
Getting inside was easy enough.	Vào bên trong đã đủ dễ dàng.
This way or another.	Cách này hay cách khác.
She's been through more than enough as she is now.	Cô ấy đã trải qua quá đủ như hiện tại.
And they know him.	Và họ biết anh ta.
I look no further than her.	Tôi không nhìn xa hơn cô ấy.
I cook and eat every day.	Tôi nấu và ăn mỗi ngày.
Your old ways of thinking and feeling are gone.	Cách suy nghĩ và cảm nhận cũ của bạn không còn nữa.
Here is an old picture of just that.	Đây là một hình ảnh cũ của chỉ đó.
He was probably our guide, but it's hard to say.	Anh ấy có lẽ là người dẫn đường cho chúng tôi, nhưng thật khó để nói.
However, that ideal represents a bygone dream.	Tuy nhiên, lý tưởng đó đại diện cho một giấc mơ đã qua.
Get one that's not too fat, to save on waste.	Lấy một cái không quá béo, để tiết kiệm lãng phí.
She may lose control.	Cô ấy có thể mất kiểm soát.
You are so smart.	Bạn thật thông minh.
We just need to come together more now.	Chúng ta chỉ cần đến với nhau nhiều hơn hiện tại.
This time, they were able to walk ten times longer.	Lần này, họ đã có thể đi bộ lâu gấp mười lần.
She didn't know the truth of the matter.	Cô không biết sự thật của vấn đề.
They have nothing left to say.	Họ không còn điều gì để nói.
He couldn't even respond.	Anh ấy thậm chí không thể đáp lại.
And the gun.	Và khẩu súng.
I can't even think straight.	Tôi thậm chí không thể nghĩ thẳng.
This was my second concern that day.	Đây là mối quan tâm thứ hai của tôi vào ngày hôm đó.
By a truth after hearing go soon to him.	Bởi một sự thật sau khi nghe đi sớm cho anh ta.
Take care of them.	Chăm sóc họ.
They are working in her room.	Họ đang làm trong phòng của cô ấy.
Suggest it or follow my interpretation of his answer.	Đề xuất nó hoặc theo cách giải thích của tôi về câu trả lời của anh ấy.
I don't quite understand what's going on here.	Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
The rest are just tiny arms.	Phần còn lại chỉ có những cánh tay nhỏ bé.
I'm glad you told me about your father's participation in the war.	Tôi rất vui vì bạn đã nói với tôi về việc cha bạn tham gia chiến tranh.
Only the rules have changed.	Chỉ có các quy tắc đã thay đổi.
We finished eating after a few minutes of silence.	Chúng tôi ăn xong sau vài phút im lặng.
Overall, the manuscript is well-written and interesting.	Nhìn chung, bản thảo được viết rõ ràng và thú vị.
That was over a week ago.	Đó là hơn một tuần trước.
Then add the wet mixture.	Sau đó cho hỗn hợp ướt vào.
In clinical cases.	Trong các trường hợp lâm sàng.
He was finally starting to guess himself.	Cuối cùng anh ta cũng đã bắt đầu tự đoán mình.
You may be denied.	Bạn có thể bị từ chối.
Walk to work.	Đi bộ đến làm việc.
Sales for helpful discussions.	Bán hàng cho các cuộc thảo luận hữu ích.
There is a crowd.	Có một đám đông.
No room.	Không có phòng.
Heart changes do happen, but when and why matters.	Những thay đổi của trái tim có xảy ra, nhưng khi nào và tại sao lại quan trọng.
No other serious side effects were noted.	Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào khác được ghi nhận.
He couldn't help but take a closer look.	Anh không thể không nhìn kỹ hơn.
Here you are.	Của bạn đây.
A balance must be made.	Một sự cân bằng phải được thực hiện.
Somehow he got hold of the gun.	Bằng cách nào đó anh ta đã cầm được súng.
I was looking at our audience.	Tôi đã nhìn vào khán giả của chúng tôi.
The reason for this behavior is not fully understood.	Lý do cho hành vi này không được hiểu đầy đủ.
Great sticky rice for breakfast.	Xôi tuyệt vời cho bữa sáng.
We are training them physically.	Chúng tôi đang rèn luyện thể lực cho họ.
For this, at least, he was prepared.	Đối với điều này, ít nhất, anh ấy đã được chuẩn bị.
That's the way you look at me.	Đó là cách bạn nhìn tôi.
It was the largest library fine ever paid.	Đó là khoản tiền phạt thư viện lớn nhất từng được trả.
That will be his last race.	Đó sẽ là cuộc đua cuối cùng của anh ấy.
Treatment with banking products no.	Điều trị bằng sản phẩm ngân hàng không.
Breakfast is a plus.	Bữa sáng là một điểm cộng.
He's doing it behind your back.	Anh ấy đang làm điều đó sau lưng bạn.
And the only reason that is the case.	Và lý do duy nhất đó là trường hợp.
That's not a big deal.	Đó không phải là một vấn đề lớn.
This will only return single results.	Điều này sẽ chỉ trả về kết quả duy nhất.
It's everything we hoped for.	Đó là tất cả mọi thứ chúng tôi hy vọng.
For the rest of the time, do whatever you like.	Trong thời gian còn lại, hãy làm bất cứ điều gì bạn thích.
Community service is more likely.	Dịch vụ cộng đồng có nhiều khả năng hơn.
I am stupid.	Tôi thật ngu ngốc.
If it's just the money you need.	Nếu đó chỉ là tiền bạn cần.
If this were true, the church would not be a church.	Nếu điều này là đúng, nhà thờ sẽ không là nhà thờ.
Answer with confidence and you'll be safe.	Trả lời với sự tự tin và bạn sẽ an toàn.
To meet the high demand.	Để đáp ứng nhu cầu cao.
Of course they want to win.	Tất nhiên họ muốn giành chiến thắng.
They were not returned.	Họ đã không được trả lại.
The most powerful states set the rules of the game.	Các bang quyền lực nhất thiết lập các quy tắc của trò chơi.
No, we won't hold hands.	Không, chúng ta sẽ không nắm tay nhau.
It's just one type.	Nó chỉ là một loại.
That is part of my opinion.	Đó là một phần của quan điểm của tôi.
The forces in front of us were surprised to see us.	Các lực lượng trước mặt chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi.
I'm not wasting my time and neither should you.	Tôi không lãng phí thời gian và bạn cũng không nên.
I don't know where we are.	Tôi không biết chúng tôi đang ở đâu.
But without any particular reason to do so, he was stuck.	Nhưng không có bất kỳ lý do cụ thể nào để làm như vậy, anh ấy đã bị mắc kẹt.
Nothing to say about practice.	Không có gì để nói về thực hành.
The cause of death was determined from the clinical and diagnostic history notes.	Nguyên nhân tử vong được xác định từ ghi chú diễn tiến lâm sàng và chẩn đoán.
And there is no proof.	Và không có bằng chứng.
This man is very dangerous and needs to be stopped.	Người đàn ông này rất nguy hiểm và cần phải được ngăn chặn.
However, it still has some limitations.	Tuy nhiên, nó vẫn có một số hạn chế.
Maybe he could still protect her somehow.	Có lẽ bằng cách nào đó anh vẫn có thể bảo vệ cô.
And he's big too.	Và anh ấy cũng lớn.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
If anything he will be confirmed tomorrow.	Nếu có bất cứ điều gì anh ấy sẽ được xác nhận vào ngày mai.
But there are not enough of us.	Nhưng không có đủ chúng tôi.
That sounds like a lot of money.	Nghe có vẻ như rất nhiều tiền.
It can turn into a blog post!.	Nó có thể biến thành một bài blog !.
I wasn't looking for either dog, they came to me.	Tôi đã không tìm kiếm một trong hai con chó, chúng đã đến với tôi.
List and continue from there.	Liệt kê và tiếp tục từ đó.
This is our personal favorite.	Đây là yêu thích cá nhân của chúng tôi.
I have to go soon.	Tôi phải đi sớm.
Those who are still.	Những người vẫn còn.
You can actually keep track of what's going on in them.	Bạn thực sự có thể theo dõi những gì đang diễn ra trong chúng.
First, the current value of the reference cell is measured.	Đầu tiên, giá trị hiện tại của ô tham chiếu được đo.
But that's another discussion.	Nhưng đó là một cuộc thảo luận khác.
People all over the world are sick of it.	Mọi người trên khắp thế giới phát ngán vì điều đó.
Suddenly, there was an opening the size of an entire room.	Đột nhiên, có một lỗ hở có kích thước bằng cả một căn phòng.
You will have to be put into therapy.	Bạn sẽ phải được đưa vào trị liệu.
It's never cold there.	Ở đó không bao giờ lạnh.
I hope everyone had a great weekend.	Tôi hy vọng tất cả mọi người đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
A very good girl.	Một cô gái rất tốt.
And her old room.	Và căn phòng cũ của cô ấy.
The crew loved it.	Phi hành đoàn rất thích nó.
And yes, they are safe.	Và vâng, chúng an toàn.
We are off to a great start this year.	Chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời trong năm nay.
Two important findings were identified.	Hai phát hiện quan trọng đã được xác định.
And it's just fair.	Và nó chỉ là công bằng.
He wanted.	Anh đã muốn.
They have experience in this field, and the cost is not high.	Họ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và chi phí không cao.
Then we sold some off there.	Sau đó, chúng tôi bán bớt một số ở đó.
But count me out of that game.	Nhưng hãy đếm tôi ra khỏi trò chơi đó.
There are people who love us and care about us.	Có những người yêu thương chúng ta và quan tâm đến chúng ta.
We will have another child.	Chúng ta sẽ có thêm một đứa con.
It looks very real.	Nó có vẻ rất thật.
Six healthy male subjects completed the study.	Sáu đối tượng nam khỏe mạnh đã hoàn thành nghiên cứu.
She knows the pain of a mother who has lost a child.	Cô ấy biết nỗi đau của một người mẹ mất con.
The law requires this judge to do the same.	Luật pháp yêu cầu thẩm phán này cũng phải làm như vậy.
That sounds crazy, but it's actually very useful.	Điều đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó thực sự rất hữu ích.
However, not fast enough.	Tuy nhiên, không đủ nhanh.
They hate everything.	Họ ghét mọi thứ.
Her own tears, sharp and hard.	Nước mắt của chính cô, sắc và cứng.
The team is terrible.	Đội thật khủng khiếp.
She won't let me have it.	Cô ấy sẽ không để tôi có nó.
He just.	Anh ấy chỉ.
Just the breath of the night between their shoulders.	Chỉ là hơi thở ban đêm giữa vai họ.
That would make more sense.	Điều đó sẽ có ý nghĩa hơn.
There's a lot of room for improvement.	Có rất nhiều chỗ để cải thiện.
And then there's you.	Và sau đó là bạn.
Many of you in this room know me.	Nhiều người trong số các bạn trong phòng này biết tôi.
Power over the world.	Quyền lực trên toàn thế giới.
They must be so confused right now.	Họ phải bối rối như vậy ngay bây giờ.
No one else could have known.	Không ai khác có thể đã biết.
They also won't need to be tall.	Họ cũng sẽ không cần phải cao.
I have over a month left.	Tôi còn hơn một tháng nữa.
It was a great letter.	Đó là một bức thư tuyệt vời.
That's what we have to expect.	Đó là những gì chúng tôi phải mong đợi.
Power is survival.	Quyền lực là sự sống còn.
Harsh environment, people close together.	Môi trường khắc nghiệt, mọi người xích lại gần nhau.
The answer to this question is definitely negative.	Câu trả lời cho câu hỏi này chắc chắn là phủ định.
I need some time to go.	Tôi cần một chút thời gian để đi.
An example makes this clear.	Một ví dụ làm rõ điều này.
She paid me good money to hide the girl.	Cô ấy đã trả tiền tốt cho tôi để giấu cô gái.
I was mistaken.	Tôi đã nhầm lẫn.
I looked around the bar.	Tôi nhìn quanh quán.
Because it happened.	Bởi vì nó đã xảy ra.
But she needed to know one way or another.	Nhưng cô cần biết cách này hay cách khác.
After much discussion, the men came up with a plan.	Sau nhiều cuộc thảo luận, những người đàn ông đưa ra một kế hoạch.
He never published it.	Anh ấy không bao giờ xuất bản nó.
That will definitely help.	Điều đó chắc chắn sẽ giúp ích.
They are here to kill us.	Họ ở đây để giết chúng ta.
She is a good woman and a good mother.	Cô ấy là một người phụ nữ tốt và một người mẹ tốt.
And this is for great reasons.	Và điều này là vì lý do tuyệt vời.
I've put together several options for where the money might come from.	Tôi đã đưa ra một số lựa chọn về nguồn tiền có thể đến từ đâu.
I hold you in my heart like high king.	Tôi giữ bạn trong trái tim của tôi như vua cao.
I just don't like it.	Tôi chỉ không thích nó.
Some are new, some are over a year old.	Một số là đồ mới, một số đã hơn một năm tuổi.
They have been here before and love it.	Họ đã ở đây trước đây và thích nó.
We know what it means to be of service.	Chúng tôi biết ý nghĩa của việc phục vụ.
You can find the list here.	Bạn có thể tìm thấy danh sách ở đây.
She is ready.	Cô ấy sẵn sàng.
She didn't seem to have any trouble moving on.	Cô ấy dường như không gặp khó khăn gì khi bước tiếp.
That device for her application is perfect.	Thiết bị đó cho ứng dụng của cô ấy là hoàn hảo.
This child is dead.	Con này đã chết.
There's no me anymore.	Không có tôi nữa.
And the bad news came again.	Và tin xấu lại xuất hiện.
I covered my head and waited.	Tôi trùm đầu và chờ đợi.
Eat.	Ăn.
It can be, though.	Nó có thể có, mặc dù.
They wrote special programs to speed up the work.	Họ đã viết những chương trình đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ công việc.
An external movement caught her eye.	Một chuyển động bên ngoài đập vào mắt cô.
We must prepare in advance.	Chúng ta phải chuẩn bị trước.
If he wants to follow me, he is welcome.	Nếu anh ấy muốn đi theo tôi, anh ấy được chào đón.
You lose control over the size, but the job gets done.	Bạn mất kiểm soát về kích thước, nhưng công việc sẽ được thực hiện.
The article is a bit confusing.	Bài viết hơi khó hiểu.
These are no different from men's.	Những điều này không khác với của đàn ông.
Never, before vs.	Không bao giờ, trước đây vs.
God did this.	Chúa đã làm điều này.
So that was fixed.	Vì vậy, điều đó đã được sửa chữa.
Thousands of people lost their jobs.	Hàng ngàn người mất việc làm.
I lost my mother two years ago.	Tôi mồ côi mẹ cách đây hai năm.
Essentially, the parties are agreeing on what the law says.	Về cơ bản, các bên đang thỏa thuận về những gì luật pháp quy định.
She can wait.	Cô ấy có thể đợi.
Which leaves me completely free.	Mà để lại cho tôi hoàn toàn tự do.
There's something about this water that isn't like water.	Có điều gì đó về nước này không giống như nước.
So what exists between them is the present moment.	Vì vậy, những gì tồn tại giữa họ là giây phút hiện tại.
What does land mean?	Có đất nghĩa là gì.
It is too close.	Nó là quá gần.
The defendant failed the test, and he was arrested.	Bị cáo đã thất bại trong bài kiểm tra, và anh ta đã bị bắt.
You may be interested in.	Bạn có thể quan tâm đến.
There is no such record before us.	Không có hồ sơ như vậy trước chúng tôi.
She was wrong.	Cô ấy đã sai.
This distinction will be discussed.	Sự khác biệt này sẽ được thảo luận.
It was just in a position she couldn't reach.	Nó chỉ ở vị trí mà cô không thể với tới.
Our music is just our music.	Âm nhạc của chúng tôi chỉ là âm nhạc của chúng tôi.
We discussed that earlier.	Chúng tôi đã thảo luận về điều đó trước đó.
Look at it, no one is there, nothing is there.	Nhìn vào nó, không có ai ở đó, không có gì ở đó.
There is nothing good about it.	Không có gì tốt đẹp về nó.
You cannot trust an animal without legs.	Bạn không thể tin tưởng vào một con vật không có chân.
Indeed they were.	Thực sự là họ đã.
It can be calculated from the measured blood activity level.	Nó có thể được tính toán từ mức hoạt động máu đo được.
To be honest with you, he left a lot.	Thành thật mà nói với bạn, anh ấy đã bỏ đi rất nhiều.
I wish you everything.	Tôi cầu chúc cho bạn tất cả mọi thứ.
All participants agreed.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý.
He wants to make it himself.	Anh ấy muốn tự mình làm ra nó.
Or they were sent, anyway.	Hoặc chúng đã được gửi đi, dù sao.
But there are many other things that can help you feel calm.	Nhưng có nhiều thứ khác có thể giúp bạn cảm thấy bình tĩnh.
They need two records like this.	Họ cần hai bản ghi như thế này.
He doesn't go out much.	Anh ấy không ra ngoài nhiều.
Similar results have been obtained around the world.	Các kết quả tương tự đã đạt được trên khắp thế giới.
She should never have discovered anything.	Cô ấy không bao giờ nên phát hiện ra bất cứ điều gì.
I know everything.	Tôi biết mọi thứ.
The rules were the rules.	Các quy tắc đã là quy tắc.
In this case we can actually write less code.	Trong trường hợp này, chúng tôi thực sự có thể viết ít mã hơn.
I keep silent.	Tôi im lặng.
That was not what she expected to hear.	Đó không phải là những gì cô mong đợi sẽ nghe thấy.
Art form for sure.	Hình thức nghệ thuật chắc chắn.
I don't keep such cash on hand.	Tôi không giữ tiền mặt như vậy trong tay.
Don't change it or bad things will happen.	Đừng thay đổi nó nếu không những điều tồi tệ sẽ xảy ra.
You read too many children's books.	Bạn đọc quá nhiều sách dành cho trẻ nhỏ.
The music is so good.	Nhạc hay quá.
I will be a gift of myself out of love for you.	Tôi sẽ là một món quà của chính tôi vì tình yêu dành cho bạn.
Well, personal is the end.	Chà, cá nhân là kết thúc.
It has been in this state for a long time.	Nó đã ở trong trạng thái này trong một thời gian dài.
I can understand why some fans are excited.	Tôi có thể hiểu tại sao một số người hâm mộ lại hào hứng.
He no longer loves her.	Anh ấy không còn yêu cô ấy nữa.
It's actually pretty awesome.	Nó thực sự khá tuyệt vời.
He has a wonderful wife and several children.	Anh ta có một người vợ tuyệt vời và một số đứa con.
I want to enjoy my time with my boys.	Tôi muốn tận hưởng thời gian của tôi với các chàng trai của tôi.
Sometimes you just need to be pointed in the right direction.	Đôi khi bạn chỉ cần được chỉ đúng hướng.
I will deal with this.	Tôi sẽ giải quyết chuyện này.
Gold is near.	Vàng đã gần kề.
Totally worth every minute.	Hoàn toàn có giá trị mỗi phút.
They did great things.	Họ đã làm những điều tuyệt vời.
You really love this and want more.	Bạn thực sự yêu thích điều này và muốn nhiều hơn nữa.
And the little stars.	Và những ngôi sao nhỏ.
He was almost six years old then.	Lúc đó anh đã gần sáu tuổi.
Basically you can go and come at any time.	Về cơ bản bạn có thể đi và đến bất cứ lúc nào.
Don't forget that we're both still very young.	Đừng quên rằng cả hai chúng ta vẫn còn rất trẻ.
She didn't think about what her answer would be.	Cô không nghĩ về câu trả lời của mình sẽ là gì.
Which method am I interested in.	Tôi quan tâm đến phương pháp nào.
Take the kids to the lunch table, for example.	Ví dụ như đưa bọn trẻ vào bàn ăn trưa.
It's up to them to decide where they draw it.	Việc họ vẽ nó ở đâu là tùy thuộc vào quyết định của mỗi người.
I stared at him, trying to guess his thoughts.	Tôi nhìn anh chằm chằm, cố đoán suy nghĩ của anh.
One page was turned daily.	Một trang đã được lật hàng ngày.
There seem to be at least two mechanisms by which this occurs.	Dường như có ít nhất hai cơ chế mà điều này xảy ra.
Remember, the real price of an item is the price you pay.	Hãy nhớ rằng, giá thực của một món hàng là giá bạn phải trả.
Checking is easy.	Việc kiểm tra trở nên dễ dàng.
Nice to have both of you.	Rất vui khi có cả hai bạn.
She was suddenly very scared.	Cô đột nhiên rất sợ.
They are wonderful.	Họ thật tuyệt vời.
I want the answer.	Tôi muốn câu trả lời.
He was informed of this by mail.	Anh ấy đã được thông báo về điều này qua thư.
I didn't know there were such officers.	Tôi không biết có những sĩ quan như vậy.
They pulled her back onto the cobblestone path.	Họ kéo cô lại trên con đường lát đá.
He knows that better than he knows himself.	Anh biết điều đó tốt hơn anh biết chính mình.
His eyes were wet.	Đôi mắt anh ấy ươn ướt.
It is impossible to tell whether she is young or old.	Không thể nhìn ra được cô ấy trẻ hay già.
But they don't notice, that's the problem.	Nhưng họ không nhận thấy, đó là vấn đề.
And you want what he wants.	Và bạn muốn những gì anh ấy muốn.
I had food.	Tôi đã có thức ăn.
He knows that.	Anh ấy biết điều đó.
To determine if this is the best fit for your career.	Để xác định xem đây có phải là công việc phù hợp nhất với sự nghiệp của bạn hay không.
Three independent experiments were performed and similar results were obtained.	Ba thí nghiệm độc lập được thực hiện và thu được kết quả tương tự.
Maybe it will be expensive.	Có lẽ nó sẽ tốn kém.
Enjoy life and happy moments about it.	Hãy tận hưởng cuộc sống và những khoảnh khắc hạnh phúc về nó.
But they cannot be found.	Nhưng họ không thể được tìm thấy.
It was well received.	Nó đã được đón nhận.
I let him make the decision.	Tôi để anh ấy đưa ra quyết định.
The brain is now ready to move on to the next challenge.	Bộ não lúc này đã sẵn sàng để chuyển sang thử thách tiếp theo.
I have fed them enough.	Tôi đã cho họ ăn đủ.
Driving is a nice change.	Lái xe là một thay đổi tốt đẹp.
I didn't hear that.	Tôi không nghe thấy điều đó.
Five species were recorded.	Năm loài được ghi nhận.
None of us had ever seen anything like it.	Không ai trong chúng tôi đã từng thấy bất cứ điều gì giống như nó.
I started noticing everything.	Tôi bắt đầu nhận thấy mọi thứ.
It disappeared from view.	Nó biến mất khỏi tầm nhìn.
But the media attention was the only thing that ever helped.	Nhưng sự chú ý của giới truyền thông là điều duy nhất từng có ích.
It's not material here.	Đó không phải là vật chất ở đây.
Great website as well.	Trang web tuyệt vời là tốt.
She couldn't sleep, she said.	Cô ấy không thể ngủ được, cô ấy nói.
These are really important.	Những cái này thực sự quan trọng.
Nothing can overcome it and survive.	Không gì có thể vượt qua nó và tồn tại.
She gave me life.	Cô ấy đã cho tôi cuộc sống.
The clinical consequences are many.	Hậu quả lâm sàng là rất nhiều.
I will try my best.	Tôi sẽ cố gắng hết sức.
It is lifted cleanly and raised.	Nó được nâng lên sạch sẽ và tăng lên.
It's been four weeks.	Đã bốn tuần.
It certainly gave me time to figure out the harder measures.	Nó chắc chắn đã cho tôi thời gian để tìm ra các biện pháp khó hơn.
Economy and jobs.	Kinh tế và việc làm.
It is very expensive.	Nó rất là đắt tiền.
You just feel it.	Bạn chỉ cảm thấy nó.
We will have to.	Chúng ta phải.
You sit back and enjoy your ride.	Bạn ngồi lại và tận hưởng chuyến đi của bạn.
Her hold on me became stronger and stronger.	Sự nắm giữ của cô ấy đối với tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Your people will never be safe.	Người của bạn sẽ không bao giờ được an toàn.
I will find money.	Tôi sẽ tìm tiền.
Several studies have been done to identify the risk factors for falls.	Một số nghiên cứu đã được thực hiện để xác định các yếu tố nguy cơ té ngã.
I was too scared to share it.	Tôi đã quá sợ để chia sẻ nó.
Into the war.	Vào cuộc chiến.
But in twenty minutes the sun will set.	Nhưng hai mươi phút nữa mặt trời sẽ lặn.
I got a little emotional.	Tôi có một chút xúc động.
I'm definitely getting soft in old age.	Tôi chắc chắn đang trở nên mềm yếu khi về già.
I was aware of their presence.	Tôi đã biết về sự hiện diện của họ.
I hope she makes you smile a little.	Tôi hy vọng cô ấy làm cho bạn mỉm cười một chút.
Ran returned to the bathroom.	Ran trở lại phòng tắm.
Don't know him.	Không biết anh ta.
He and I have come a long way.	Anh ấy và tôi đi một chặng đường dài.
At least for a season.	Ít nhất trong một mùa giải.
Her eyes are very big.	Đôi mắt của cô ấy rất to.
Perform experiments, analyze data, prepared data.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích số liệu, số liệu đã chuẩn bị.
I have to tell you, they are not very good.	Tôi phải nói với bạn, chúng không tốt lắm.
Total data management solutions.	Các giải pháp quản lý dữ liệu tổng thể.
Pull out the core.	Rút lõi ra.
That also hurts.	Điều đó cũng làm tổn thương.
And you start crying.	Và bạn bắt đầu khóc.
Not too fast.	Không 'quá nhanh.
Read on for more details on that.	Đọc tiếp để biết thêm chi tiết về điều đó.
A representative experiment of the three experiments performed is shown.	Một thí nghiệm đại diện của ba thí nghiệm được thực hiện được hiển thị.
Here, each baby needs a unique approach.	Ở đây, mỗi em bé cần một cách tiếp cận riêng.
Unique and useful for women.	Độc đáo và hữu ích cho phụ nữ.
Unfortunately, it happened again on the same day with the two boys.	Thật không may, nó lại xảy ra vào cùng một ngày với hai chàng trai.
An idea came to her.	Một ý tưởng ập đến với cô.
The solution to the problem is to use force.	Cách giải quyết vấn đề là dùng vũ lực.
They are made to last for many years.	Chúng được tạo ra để tồn tại trong nhiều năm.
That young woman is my sister.	Người phụ nữ trẻ đó là em gái tôi.
For some reason it doesn't work.	Vì một số lý do nó không hoạt động.
Read it many times.	Đọc nó nhiều lần.
In fact, that's not true.	Trên thực tế, điều đó không đúng.
I am looking for a solution.	Tôi đang tìm một giải pháp.
One is the device.	Một là thiết bị.
Some of our activities include.	Một số hoạt động của chúng tôi bao gồm.
I miss interest rates and they are very high.	Tôi nhớ lãi suất và chúng rất cao.
And you know, we've kept quiet.	Và xin bạn biết đấy, chúng tôi đã giữ im lặng.
We fit it in.	Chúng tôi phù hợp với nó trong.
I think telling a friend would be a good idea.	Tôi nghĩ rằng nói với một người bạn sẽ là một ý kiến ​​hay.
However, he has other concerns.	Tuy nhiên, anh có những mối quan tâm khác.
We started learning how to write songs.	Chúng tôi bắt đầu học cách viết bài hát.
Our media is mostly silent.	Các phương tiện truyền thông của chúng tôi hầu như im lặng.
I like to cry.	Tôi thích khóc.
You get nothing like that.	Bạn không nhận được gì như thế.
Everyone learns by doing and so does writing.	Mọi người học bằng cách làm và viết cũng vậy.
It's about every industry.	Đó là về mọi ngành.
All it needs is two sides.	Tất cả những gì nó cần là hai mặt.
It's a perfect piece of land.	Đó là một mảnh đất hoàn hảo.
His face is sick.	Mặt anh ta ốm đi.
After a heavy meal, take the whole family for a walk.	Sau bữa ăn nặng, hãy cùng cả nhà đi dạo.
They will have to.	Họ sẽ phải như vậy.
To make sure he heard and understood what she was saying.	Để đảm bảo rằng anh ấy đã nghe và hiểu những gì cô ấy đang nói.
Description of the model.	Mô tả của mô hình.
There is no one better than me.	Không có người nào tốt hơn tôi.
However, he never wrote more than twenty pages in his life.	Tuy nhiên, ông chưa bao giờ viết quá hai mươi trang trong cuộc đời mình.
I will be back in a short while.	Tôi sẽ trở lại trong một thời gian ngắn.
And anywhere.	Và bất cứ nơi đâu.
I raise mine up.	Tôi nâng cao của tôi lên.
I am a person.	Tôi là một con người.
Why she brought it with her, she did not know.	Tại sao cô ấy lại mang nó theo mình, cô ấy không biết.
Glue the ends together to form a circle.	Dán các đầu lại với nhau để tạo thành hình tròn.
She has two grown children.	Cô có hai con đã trưởng thành.
It was two other people.	Đó là hai người khác.
You are important.	Bạn quan trọng.
Everyone knows she's there.	Mọi người đều biết cô ấy ở đó.
Children do it so many times.	Trẻ em làm điều đó rất nhiều lần.
She knows she's not the only one.	Cô ấy biết mình không phải là người duy nhất.
Those were great times.	Đó là những khoảng thời gian tuyệt vời.
Furthermore, these cases have been confirmed by family studies.	Hơn nữa, những trường hợp này đã được xác nhận bởi các nghiên cứu gia đình.
If you have an adult, you can do it.	Có con lớn rồi thì bạn hoàn toàn có thể làm được.
I took a day off from reading and went to the library.	Tôi đã nghỉ đọc một ngày và đến thư viện.
And in fact, now it's how you dress normally.	Và trên thực tế, bây giờ nó là cách bạn ăn mặc bình thường.
And we have our son.	Và chúng tôi có con trai của chúng tôi.
Then everyone went their separate ways.	Sau đó đường ai nấy đi.
That average is much lower than the rest of the country.	Mức trung bình đó thấp hơn nhiều so với phần còn lại của đất nước.
Her job doesn't seem to be enough.	Công việc của cô ấy dường như là không đủ.
All three of us.	Cả ba chúng tôi.
Make a small well in the middle and put the oil mixture in.	Tạo một cái giếng nhỏ ở giữa và cho hỗn hợp dầu vào.
The word 'dead' had no meaning until many months later.	Từ 'chết' không còn nghĩa lý gì cho đến nhiều tháng sau đó.
I will need a long break.	Tôi sẽ cần nghỉ ngơi lâu dài.
It's a strange thing.	Thật là một điều kỳ lạ.
He had it when he was a kid.	Anh ấy đã từng mắc phải nó khi còn bé.
But that does not matter.	Nhưng điều đó không quan trọng.
You were very kind under the circumstances.	Bạn đã rất tử tế trong hoàn cảnh.
I stopped and stared, as you can imagine.	Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm, như bạn có thể tưởng tượng.
Or just keep it to yourself.	Hoặc chỉ giữ nó cho riêng mình.
Please, enjoy yourself.	Xin vui lòng, tận hưởng chính mình.
I can't go back there.	Tôi không thể quay lại nơi đó.
The design process is simple and the result is impeccable.	Quá trình thiết kế rất đơn giản và kết quả là hoàn hảo.
All they had, they lost.	Tất cả những gì họ có, họ đã mất.
But sometimes things happen.	Nhưng đôi khi mọi thứ đã xảy ra.
She seemed to have trouble breathing.	Cô ấy dường như khó thở.
I think so, too.	Tôi cũng nghĩ vậy.
It's very serious, really.	Nó rất nghiêm trọng, thực sự.
You don't need this.	Bạn không cần cái này.
There are people everywhere.	Có người ở khắp mọi nơi.
He went out to look at the stars.	Anh ấy đi ra ngoài để nhìn các vì sao.
But the general idea is.	Nhưng ý tưởng chung là.
What works for some people may not work for others.	Những gì hiệu quả với một số người có thể không hiệu quả với những người khác.
They have learned to trust the information they are given.	Họ đã học cách tin tưởng vào thông tin họ được cung cấp.
I went and watched it.	Tôi đã đi và xem nó.
I started driving again, slowly.	Tôi bắt đầu lái xe một lần nữa, từ từ.
I have no arguments to use.	Tôi không có đối số để sử dụng.
Thanks again for the good work.	Cảm ơn một lần nữa vì công việc tốt.
He didn't seem to know what happened to him.	Anh dường như không biết điều gì đã xảy ra với anh.
And put on your new suit.	Và mặc bộ đồ mới của bạn.
Leaving the simple double line.	Rời khỏi đường đôi đơn giản.
Don't need it.	Không cần nó.
This is pretty accurate.	Điều này là khá chính xác.
It's not a test for me.	Đó không phải là một bài kiểm tra đối với tôi.
It was actually a very difficult time.	Thật ra là một khoảng thời gian rất khó khăn.
This is done now.	Điều này được thực hiện ngay bây giờ.
But we will pursue this choice.	Nhưng chúng tôi sẽ theo đuổi sự lựa chọn này.
The proof of this fact is not so long ago.	Bằng chứng của thực tế này không phải là quá lâu.
Supply and demand.	Cung và cầu.
I think we've run the ball well up to that point.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chạy bóng tốt cho đến thời điểm đó.
He thought he had been there for a while.	Anh nghĩ rằng anh đã ở đó một thời gian.
They laughed to be nice.	Họ đã cười để trở nên tốt đẹp.
Everyone is moving on with their lives.	Mọi người đều đang tiếp tục cuộc sống của họ.
His writing is amazing.	Văn của anh ấy thật tuyệt vời.
I've been shot before and know exactly what this is.	Tôi đã bị bắn trước đó và biết chính xác đây là gì.
These samples come from a variety of studies.	Các mẫu này đến từ nhiều nghiên cứu khác nhau.
For that, it's a question off.	Đối với điều đó, đó là một câu hỏi tắt.
When he turned towards the house, she was still beside him.	Khi anh quay về phía ngôi nhà, cô vẫn ở bên cạnh anh.
We are more honest.	Chúng tôi trung thực hơn.
Then he still fell.	Sau đó anh ta vẫn ngã xuống.
Because suffering is not over yet.	Bởi vì đau khổ vẫn chưa kết thúc.
It seems too easy.	Nó dường như quá dễ dàng.
The basic difference is in the center color.	Sự khác biệt cơ bản là ở màu trung tâm.
I won't let you throw it away now.	Tôi sẽ không để bạn vứt bỏ nó bây giờ.
It's completely stupid.	Nó hoàn toàn ngu ngốc.
Many such devices are commonly used in homes.	Nhiều thiết bị như vậy đang được sử dụng phổ biến trong gia đình.
Of this, she is certain.	Về điều này, cô ấy chắc chắn.
I followed her every time.	Tôi đã theo dõi cô ấy mỗi lần.
Successful treatment was defined as a live case.	Điều trị thành công được xác định là một ca sinh sống.
But they have your property.	Nhưng họ có tài sản của bạn.
That you don't even think about it.	Điều đó bạn thậm chí không nghĩ về nó.
The worst it can do.	Điều tồi tệ nhất nó có thể làm.
But he did point out that he called them up there.	Nhưng anh ấy đã chỉ ra rằng anh ấy đã gọi cho họ trên đó.
In this case, the level would be four.	Trong trường hợp này, mức độ sẽ là bốn.
Even he himself went to war.	Ngay cả bản thân anh ta cũng đã ra trận.
This rain has come to the morning.	Cơn mưa này đã đến với buổi sáng.
I've never seen one, you know.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái, bạn biết đấy.
It will let everyone know when that changes.	Nó sẽ cho mọi người biết khi điều đó thay đổi.
We think we do.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi làm.
You can get your meal in a minute.	Bạn có thể nhận được bữa ăn của bạn trong một phút.
I really like my bed.	Tôi thực sự thích giường của tôi.
My feelings about him are more mixed than that.	Cảm xúc của tôi về anh ấy còn lẫn lộn hơn thế.
It has become my new medium, and it could be for you too.	Nó đã trở thành phương tiện mới của tôi, và nó cũng có thể dành cho bạn.
You never know where you will end up.	Bạn không bao giờ biết mình sẽ kết thúc ở đâu.
Your answer should stand on its own even without a link.	Câu trả lời của bạn phải tự đứng ngay cả khi không có liên kết.
But then again, that's what we like best, somehow.	Nhưng một lần nữa, đó là điều chúng tôi thích nhất, bằng cách nào đó.
Here he is.	Anh ấy đây rồi.
In a way, she could control what they wanted to do.	Theo một cách nào đó, cô có thể kiểm soát những gì họ muốn làm.
I finally got there, but it will take time.	Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được, nhưng sẽ mất thời gian.
I want the whole movie to be like that.	Tôi muốn cả bộ phim đều như vậy.
But it has a different feel.	Nhưng nó có một cảm giác khác.
This age group was chosen for medical and practical reasons.	Nhóm tuổi này được chọn vì lý do y tế và thực tế.
It's a bad gun.	Đó là một khẩu súng tồi.
That's why we have to be careful.	Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận.
Fight for what you believe in and never give up on it.	Chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng và không bao giờ từ bỏ nó.
He broke in.	Anh ta đột nhập.
It doesn't attack the language of the contract itself.	Nó không tấn công ngôn ngữ của chính hợp đồng.
Now salt and pepper this side.	Bây giờ muối và tiêu bên này.
How much time do they have left?	Họ còn bao nhiêu thời gian.
Don't give them one thing, not one thing.	Đừng cho họ một thứ, không phải một thứ.
Some join us for just a few months.	Một số tham gia với chúng tôi chỉ trong vài tháng.
Some comments have been made.	Đã đưa ra một số nhận xét.
He does not create images from top to bottom.	Anh ấy không tạo ra hình ảnh từ trên xuống dưới.
Continue with the duo sets.	Tiếp tục với các set đồ đôi.
Two member variables tell us about our form.	Hai biến thành viên cho chúng ta biết về biểu mẫu của chúng ta.
It's not the weather.	Đó không phải là thời tiết.
He lives with his father.	Anh ấy sống với cha mình.
I need you to go immediately.	Tôi cần bạn đi ngay lập tức.
It just takes one more store to find the rest.	Nó chỉ mất thêm một cửa hàng để tìm phần còn lại.
A morbid thing.	Một thứ bệnh hoạn.
Yes, he will keep her.	Phải, anh ấy sẽ giữ cô ấy lại.
I want everyone to know that we love this.	Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi yêu thích điều này.
Talk about the sweet life.	Nói về cuộc sống ngọt ngào.
If there's no interest, it's probably not worth my time.	Nếu không có hứng thú, thì có lẽ nó không đáng để tôi dành thời gian.
This is my chance to be smart.	Đây là cơ hội để tôi trở nên thông minh.
Following is the test case.	Sau đây là trường hợp thử nghiệm.
Just consider this different from what is already there.	Chỉ cần xem xét điều này khác với những gì đã có.
He cannot work.	Anh ấy không thể làm việc.
This is of course hers.	Đây là điều tất nhiên của cô ấy.
I would like to be considered for this position.	Tôi muốn được xem xét cho vị trí này.
He did the same more last night and the results have come.	Anh ấy đã làm như vậy nhiều hơn vào đêm qua và kết quả đã đến.
Arms retracted.	Cánh tay rụt lại.
So real that it can't be a dream.	Thực đến nỗi không thể là mơ.
It was early morning and cold.	Trời sáng sớm và lạnh.
This works perfectly fine.	Điều này hoạt động hoàn toàn tốt.
As you can see, it's ready now.	Như bạn có thể thấy, bây giờ nó đã sẵn sàng.
The car sped out onto the street and hit a tree.	Xe ô tô lao ra đường và tông vào một gốc cây.
Consider a situation where you need to load test a system.	Xem xét một tình huống mà bạn cần tải thử nghiệm một hệ thống.
He then ran into his car and left to find the police.	Sau đó anh ta chạy lên xe và bỏ đi để tìm cảnh sát.
I went here, but didn't see the number or the sign.	Tôi đã đi đến đây, nhưng không thấy số hoặc biển báo.
The scale bar is shown as shown.	Thanh tỷ lệ biểu diễn như được chỉ ra.
But easier said than done.	Nhưng nói thì dễ hơn làm.
Well, some of them.	Chà, một số trong số họ.
You are bringing us back.	Bạn đang đưa chúng tôi trở lại.
But in another sense, they are the same.	Nhưng theo một nghĩa khác, chúng giống nhau.
My face gives me away every time.	Khuôn mặt của tôi cho tôi đi mỗi lần.
They died.	Họ đã chết.
At the time, it was just new and different.	Vào thời điểm đó, nó chỉ là mới và khác nhau.
Actually, she looks so perfect.	Thực ra, cô ấy trông rất hoàn hảo.
One has to stand back to gain perspective.	Người ta phải đứng lại để đạt được quan điểm.
Feedback on each center's performance is provided once a year.	Phản hồi về hiệu suất của mỗi trung tâm được cung cấp mỗi năm một lần.
I was very happy with the whole race.	Tôi đã rất hạnh phúc với toàn bộ cuộc đua.
When the time comes, of course.	Tất nhiên khi đến thời điểm.
Or darkness.	Hoặc bóng tối.
But this didn't help.	Nhưng điều này không giúp được gì.
They were too badly injured to move.	Họ bị thương quá nặng để di chuyển.
Turn left into the parking lot.	Rẽ trái vào bãi đậu xe.
Controlled clinical study.	Nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát.
They don't want to meet anyone.	Họ không muốn gặp bất cứ ai.
He's back after a long, very long way.	Anh ấy đã trở lại sau một chặng đường dài, rất dài.
A lot of the character development is gone.	Rất nhiều sự phát triển nhân vật đã không còn.
Sometimes we also have women.	Đôi khi chúng ta cũng có phụ nữ.
Then we can be one step ahead.	Sau đó chúng ta có thể đi trước một bước.
It's absolutely perfect.	Nó hoàn toàn hoàn hảo.
That's why my results look incorrect when testing.	Đó là lý do tại sao kết quả của tôi trông không chính xác khi thử nghiệm.
Too busy, sometimes, even to consider individual countries and their circumstances.	Quá bận rộn, đôi khi, thậm chí để xem xét từng quốc gia và hoàn cảnh của họ.
During the year, things happened.	Trong suốt năm, mọi thứ đã xảy ra.
Work for children.	Làm việc cho trẻ em.
It is not suitable for most families.	Nó không phù hợp với hầu hết các gia đình.
From the remaining lines.	Từ các dòng còn lại.
They love taking me there, and everywhere.	Họ thích đưa tôi đến đó, và ở khắp mọi nơi.
Our house is on fire.	Ngôi nhà của chúng tôi đang cháy.
Work is becoming more and more advanced.	Công việc ngày càng trở nên tiên tiến hơn.
Consider the following two cases.	Hãy xem xét hai trường hợp sau đây.
And even then.	Và thậm chí sau đó.
I also worked fine.	Tôi cũng đã làm việc tốt.
But meeting him changed her world and herself.	Nhưng gặp anh đã thay đổi thế giới của cô và cả bản thân cô.
Rose observed us from a short distance.	Rose quan sát chúng tôi từ một khoảng cách ngắn.
A feeling of relief washed over him.	Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua anh.
She takes things slowly, taking comfort in the familiar.	Cô ấy tiếp nhận mọi thứ một cách từ từ, lấy sự thoải mái trong sự quen thuộc.
If she survives.	Nếu cô ấy sống sót.
But, there is something to look forward to.	Nhưng, có một cái gì đó để mong đợi.
I made a choice.	Tôi đã thực hiện một sự lựa chọn.
I have come a long way.	Tôi đã đi một chặng đường dài.
We feel we have carried it on ourselves.	Chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã mang nó trên chính mình.
We went with her to have a look.	Chúng tôi đã đi với cô ấy để có một cái nhìn.
He must know about the phone by now.	Anh ấy phải biết về chiếc điện thoại vào lúc này.
The mother knows the time is coming.	Người mẹ biết thời gian sắp đến.
She said it was for the best.	Cô ấy nói đó là điều tốt nhất.
I didn't even mention it when the lights came on.	Tôi thậm chí không đề cập đến nó khi đèn bật sáng.
More than ever, we sit tight and wait.	Hơn bao giờ hết, chúng tôi ngồi chặt chẽ và chờ đợi.
Six wants to turn away.	Sáu muốn quay đi.
She has a name.	Cô ấy đã có một cái tên.
I glanced around.	Tôi liếc nhìn xung quanh.
That happened in this case.	Điều đó đã xảy ra trong trường hợp này.
Some technical tools are needed.	Một số công cụ kỹ thuật là cần thiết.
I lost it that night.	Tôi đã đánh mất nó vào đêm hôm đó.
But, he said, there's more to it than that.	Nhưng, anh ấy nói, còn nhiều hơn thế.
This has been an issue for the past six years.	Đây đã là một vấn đề trong sáu năm qua.
Humans make terrible laboratory animals.	Con người làm động vật thí nghiệm khủng khiếp.
A storm has come.	Một cơn bão đã đến.
A person who has no choice in life.	Một người không có lựa chọn trong cuộc sống.
He didn't know how to face that fact.	Anh không biết phải đối mặt với sự thật đó như thế nào.
Check out the pictures.	Kiểm tra các hình ảnh.
Another step and another step, another step.	Một bước nữa và một bước khác, một bước khác.
They can do something else in life.	Họ có thể làm điều gì đó khác trong cuộc sống.
In general, however, that is not the case.	Tuy nhiên, nhìn chung, không phải như vậy.
He walked into the kitchen.	Anh bước vào bếp.
I can't use it again before going to bed.	Tôi không thể sử dụng nó lần nữa trước khi đi ngủ.
The worst guys are cross-species.	Những kẻ xấu nhất lai giữa các loài.
But there doesn't seem to be anything against our policy.	Nhưng dường như không có bất kỳ điều gì chống lại chính sách của chúng tôi.
There was sweat on his face.	Trên mặt anh ấy lấm tấm mồ hôi.
It is falling.	Nó đang rơi.
Dangerous, no doubt.	Nguy hiểm, không nghi ngờ gì nữa.
At the door, she turned around.	Tới cửa, cô quay lại.
I definitely missed the sex of married life.	Tôi chắc chắn đã bỏ lỡ tình dục của cuộc sống hôn nhân.
A representative image is displayed.	Một hình ảnh đại diện được hiển thị.
She didn't like the way he kept talking, taking her side.	Cô không thích cách anh ta liên tục nói, đứng về phía cô.
Looks pretty good on paper.	Trông khá đẹp trên giấy.
Bad news did it.	Tin xấu đã làm điều đó.
You've touched on some good points here.	Bạn đã chạm vào một số điểm tốt ở đây.
This process can be continued as follows.	Quy trình này có thể được tiếp tục như sau.
But he didn't want to believe it.	Nhưng anh không muốn tin điều đó.
You are wrong, dead wrong.	Bạn sai rồi, sai chết đi được.
But it is too early to forget the past completely.	Nhưng còn quá sớm để quên hoàn toàn quá khứ.
They are soldiers without weapons, without justice and without country.	Họ là những người lính không có vũ khí, không có chính nghĩa và không có đất nước.
Be in two or three places at the same time.	Có mặt ở hai hoặc ba nơi cùng một lúc.
I'll have to look around and see what's available cheaply.	Tôi sẽ phải nhìn xung quanh và xem những gì có sẵn rẻ.
You guys are taking me through the air.	Các bạn đang đưa tôi đi trên không.
And something happens.	Và điều gì đó xảy ra.
Bring a list of any questions you have.	Mang theo danh sách bất kỳ câu hỏi nào bạn có.
He had a feeling it was none of his business.	Anh có cảm giác đó không phải việc của anh.
We will be in more danger than we are now.	Chúng tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn hiện tại.
You can't use science or data to determine that.	Bạn không thể sử dụng khoa học hoặc dữ liệu để xác định điều đó.
But it no.	Nhưng nó không.
They do not sell or perform any service there.	Họ không bán hàng và không thực hiện dịch vụ nào ở đó.
Because it sure is.	Bởi vì nó chắc chắn là như vậy.
Now we meet and go together every chance we get.	Bây giờ chúng tôi gặp nhau và đi cùng nhau mỗi khi có cơ hội.
Nothing is in place until everything is in place.	Không có gì ở vị trí cho đến khi mọi thứ ở đúng vị trí.
She is single.	Cô ấy độc thân.
It's a medical question.	Đó là một câu hỏi y học.
Somehow, they don't seem real anymore.	Bằng cách nào đó, chúng dường như không còn thực nữa.
But this doesn't have to be.	Nhưng điều này không cần thiết phải như vậy.
Tomorrow is a big day.	Ngày mai là một ngày lớn.
Seems to be a common problem but no one has an answer.	Có vẻ là một vấn đề chung nhưng không ai có câu trả lời.
There is enough to last a month.	Có đủ để kéo dài một tháng.
I appreciate any guidance you can give.	Tôi đánh giá cao bất kỳ hướng dẫn nào bạn có thể đưa ra.
Everyone, from family to media, wants to know why.	Tất cả mọi người, từ gia đình đến giới truyền thông, đều muốn biết lý do tại sao.
This will continue until something finally comes up.	Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi một cái gì đó cuối cùng đưa ra.
That is not the point of this article.	Đó không phải là điểm của bài báo này.
Not here.	Không phải ở đây.
I like his comment.	Tôi thích bình luận của anh ấy.
Or just so we can put it on.	Hoặc chỉ để chúng tôi có thể mặc nó vào.
For me, my job is a lot of fun.	Đối với tôi, công việc của tôi là rất nhiều niềm vui.
That's what this place is really for.	Đó là những gì nơi này thực sự dành cho.
I reported it to the police.	Tôi đã báo cảnh sát.
God, humans vs.	Chúa ơi, con người vs.
It kept telling me it was broken.	Nó liên tục nói với tôi rằng nó đã bị hỏng.
There are a few other things needed.	Có một số thứ khác cần thiết.
Be on time.	Có mặt đúng giờ.
His brother doesn't know better.	Anh trai của anh ấy không biết tốt hơn.
She never shared that incident with anyone.	Cô ấy chưa bao giờ chia sẻ sự việc đó với bất kỳ ai.
I love business and industry.	Tôi yêu công việc kinh doanh và công nghiệp.
Choose what works best to help you achieve your goals.	Chọn những gì có thể hoạt động tốt nhất để giúp bạn đạt được mục tiêu.
I really enjoyed testing this piece of equipment.	Tôi thực sự thích thử nghiệm phần thiết bị này.
There is real promise there.	Có lời hứa thực sự ở đó.
But don't let anything throw you out of your game.	Nhưng đừng để bất cứ điều gì ném bạn ra khỏi trò chơi của bạn.
Random elements include subject and event identities.	Các yếu tố ngẫu nhiên bao gồm danh tính chủ thể và sự kiện.
Maybe not immediately, but soon.	Có thể không ngay lập tức, nhưng sớm.
I love him, but he is weak.	Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy yếu đuối.
Last night's damage was not great.	Thiệt hại đêm qua không lớn.
We never thought we would get married.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết hôn.
She didn't believe that anyone but us could do it.	Cô ấy không tin rằng bất kỳ ai ngoài chúng tôi có thể làm được.
They opened.	Họ đã mở.
No problem, no problem, no concern.	Không có vấn đề, không có vấn đề, không có mối quan tâm.
I know what the truth is.	Tôi biết sự thật là gì.
Yes, he can do some of that.	Vâng, anh ấy có thể làm một số điều đó.
His throat was cut from ear to ear.	Cổ họng của anh ta đã bị cắt từ tai này sang tai khác.
We have some questions.	Chúng tôi có một số câu hỏi.
It must stop here.	Nó phải dừng lại ở đây.
I want to be important.	Tôi muốn được quan trọng.
Well, that's not difficult.	Chà, điều đó không khó.
He told me he was being watched.	Anh ta nói với tôi rằng anh ta đang bị theo dõi.
Have a friend help.	Có một người bạn giúp đỡ.
You have to do both.	Bạn phải làm cả hai điều đó.
No known side effects.	Không có tác dụng phụ được biết đến.
Something to give you more control over the experience.	Một cái gì đó để cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với trải nghiệm.
He raised his hands.	Anh ta giơ hai tay lên.
I can't wait to know what you like.	Tôi nóng lòng muốn biết bạn thích gì.
I asked him why he changed.	Tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại thay đổi.
The error is of course profound.	Lỗi tất nhiên là sâu sắc.
The fact that has been investigated cannot be taken back.	Thực tế là đã được điều tra không thể lấy lại được.
No sign of any cash.	Không có dấu hiệu của bất kỳ tiền mặt.
Apparently she died from blood loss.	Rõ ràng là cô ấy chết vì mất máu.
There are some troubles.	Có một số rắc rối.
If she used it, she would go to his office.	Nếu cô ấy đã sử dụng nó, cô ấy sẽ đến văn phòng của anh ta.
You should give it a few minutes to reach its perfect temperature.	Bạn nên cho nó một vài phút để đạt được nhiệt độ hoàn hảo của nó.
I think instead of this there must be a logical line.	Tôi nghĩ rằng thay vì điều này phải có một dòng hợp lý.
She was wrong to be afraid of those first men.	Cô đã sai khi sợ những người đàn ông đầu tiên đó.
Plus, he's still a top man.	Thêm vào đó, anh ấy vẫn là một người hàng đầu.
She couldn't hear anything but their quiet breathing.	Cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở êm đềm của họ.
But they make their music look good and sound good too.	Nhưng họ làm cho âm nhạc của họ trông hay và nghe cũng hay.
Humans can think and talk about the world around them.	Con người có thể suy nghĩ và nói về thế giới xung quanh.
We never even asked him his price.	Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ hỏi anh ta giá của anh ta.
However, the story may just be a cover.	Tuy nhiên, câu chuyện có thể chỉ là một trang bìa.
You just need to get used to it.	Bạn chỉ cần phải làm quen với nó.
That's her too.	Đó cũng là cô ấy.
Tests are not in good times or safe times.	Các bài kiểm tra không phải trong thời điểm tốt hoặc thời điểm an toàn.
I have to think about the future.	Tôi phải nghĩ về tương lai.
He wondered how many more were lying ahead.	Anh tự hỏi còn bao nhiêu chiếc nữa nằm ở phía trước.
Everything else has to go.	Mọi thứ khác phải đi.
It brought him to this point, this woman.	Nó đã đưa anh ta đến thời điểm này, người phụ nữ này.
It's really a war for power, he added.	Ông nói thêm, đó thực sự là một cuộc chiến tranh giành quyền lực.
And not just here.	Và không chỉ ở đây.
Costs are high and growing rapidly.	Chi phí cao và đang tăng nhanh.
She is quite strong in her own right.	Cô ấy khá mạnh mẽ theo đúng nghĩa của mình.
Remember, she said she saw him killed.	Hãy nhớ rằng, cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy anh ta bị giết.
Maybe he thought about calling and changed his mind.	Có lẽ anh ấy đã nghĩ đến việc gọi điện và đổi ý.
He met me and married me there.	Anh ấy gặp tôi và cưới tôi ở đó.
She refuses and asks him to leave.	Cô từ chối và yêu cầu anh ta rời đi.
I pulled it out and let him have it.	Tôi rút nó ra và để anh ta có nó.
She wants this.	Cô ấy muốn điều này.
I just thought it was funny.	Tôi chỉ nghĩ đó là buồn cười.
He will hit.	Anh ấy sẽ đánh.
This is the right decision.	Đây là một quyết định đúng đắn.
My knee was shot.	Đầu gối của tôi bị bắn.
People with long hair are denied food and services.	Những người có mái tóc dài bị từ chối đồ ăn và dịch vụ.
Then he will train you.	Sau đó, anh ấy sẽ đào tạo bạn.
I can't imagine ever I will come back to this place.	Tôi không thể tưởng tượng bao giờ tôi sẽ quay lại nơi này.
The class turned out to be quite challenging.	Các lớp học hóa ra là khá khó khăn.
I have to do with less.	Tôi phải làm với ít hơn.
Off-road ability.	Khả năng off road.
The control was a healthy adult male.	Đối chứng là nam giới trưởng thành khỏe mạnh.
And it's not like anyone else is doing anything with the character.	Và nó không giống như bất kỳ ai khác đang làm bất cứ điều gì với nhân vật.
No one talks to each other anymore.	Không ai nói chuyện với nhau nữa.
If you're taking the guys out, it works.	Nếu bạn đang đưa các chàng trai ra ngoài, nó hoạt động.
Our results have been negative until now.	Kết quả của chúng tôi đến cuối cùng là tiêu cực cho đến bây giờ.
Head over to the chair before leaving the ring.	Qua đầu với chiếc ghế trước khi rời sàn đấu.
All of these are new.	Tất cả những thứ này là mới.
Another body, maybe another land.	Một cơ thể khác, có thể là một vùng đất khác.
I stared at it and saw nothing.	Tôi nhìn chằm chằm vào nó mà không thấy gì cả.
I think you will like her too.	Tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích cô ấy.
So you are angry.	Vì vậy, bạn đang tức giận.
You can even tell them apart by their body language.	Bạn thậm chí có thể phân biệt họ bằng ngôn ngữ cơ thể của họ.
Nine patients were included in this study.	Chín bệnh nhân đã được bao gồm trong nghiên cứu này.
Set up a play station for kids.	Thiết lập một trạm vui chơi cho trẻ em.
We've wondered why, until now.	Chúng tôi đã tự hỏi tại sao, cho đến bây giờ.
Currently, there are only a few of them, one or two.	Hiện tại, chỉ có một vài trong số họ, một hoặc hai.
The rules in our country have become unclear.	Các quy tắc ở nước ta đã trở nên không rõ ràng.
No one ever had to push me.	Chưa từng có ai phải thúc ép tôi.
It feels really good.	Nó cảm thấy thực sự tốt.
A really great deal.	Một thỏa thuận thực sự tuyệt vời.
However, I'm not sure about your use case.	Tuy nhiên, tôi không chắc về trường hợp sử dụng của bạn.
But of course it's quite difficult now.	Nhưng tất nhiên bây giờ nó khá khó khăn.
That is what they are called.	Đó là những gì chúng được gọi.
Or better yet, watch the whole season.	Hoặc tốt hơn, hãy xem cả mùa giải.
Today is different.	Hôm nay thì khác.
I don't know why you guys can't live together.	Tôi không biết tại sao các bạn không thể sống cùng nhau.
Inside the ring there is a square hole.	Bên trong chiếc nhẫn có một lỗ hình vuông.
Stocks in this part of the world will rise sharply.	Cổ phiếu ở khu vực này của thế giới sẽ tăng mạnh.
No one else will be in it.	Không ai khác sẽ nằm trong đó.
You don't spend more than you have.	Bạn không chi tiêu nhiều hơn những gì bạn có.
I just want to die.	Tôi chỉ muốn chết.
Six long months of silence.	Sáu tháng dài im lặng.
Maybe me too.	Có lẽ tôi cũng vậy.
When he got out of the cell.	Khi anh ta ra khỏi phòng giam.
But it won't get any better.	Nhưng nó sẽ không tốt hơn chút nào.
His head turned under her hand.	Đầu anh quay dưới tay cô.
Then he helped his brother get dressed.	Sau đó anh ấy giúp em trai mình mặc quần áo vào.
And in many cases destroyed.	Và trong nhiều trường hợp bị phá hủy.
Look at her.	Nhìn cô ấy kìa.
I'm not sure where to start.	Tôi không chắc nên bắt đầu từ đâu.
I will text you the address.	Tôi sẽ nhắn tin cho bạn địa chỉ.
I really enjoyed my time there.	Tôi thực sự rất thích thời gian của tôi ở đó.
Everything is still going well, except.	Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ.
I wouldn't go near their warehouse for that reason.	Tôi sẽ không đến gần kho của họ vì lý do đó.
Start, as usual, with a picture.	Bắt đầu, như thường lệ, với một bức tranh.
Start a routine that will delight you.	Bắt đầu một thói quen sẽ khiến bạn thích thú.
Definitely a lot for me to think about.	Chắc chắn là rất nhiều để tôi phải suy nghĩ.
And we already have a potential customer.	Và chúng tôi đã có một khách hàng tiềm năng.
Oh yes, she can.	Ồ vâng, cô ấy có thể.
Or at least the error is gone.	Hoặc ít nhất đã hết lỗi.
You will forever be pushed into your seat.	Bạn sẽ mãi mãi bị đẩy vào chỗ ngồi của mình.
I hope you die of cancer.	Tôi hy vọng bạn chết vì ung thư.
This did well.	Điều này đã làm tốt.
Reading in context is what we call real life.	Đọc trong ngữ cảnh là những gì chúng ta gọi là cuộc sống thực tế.
Add a little water during the process if necessary.	Thêm một chút nước trong suốt quá trình nếu cần thiết.
He is the remains of a man.	Anh ta là hài cốt của một người đàn ông.
They can use it for work or college or professional applications.	Họ có thể sử dụng nó cho các ứng dụng công việc hoặc đại học hoặc chuyên nghiệp.
Check this and this and this and this out.	Kiểm tra điều này và điều này và điều này và điều này ra.
Spend time cooking with a family member or friend.	Dành thời gian nấu ăn với một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè.
I expect good results.	Tôi mong đợi kết quả tốt.
Do not store or use near fire or heat sources.	Không cất giữ hoặc sử dụng gần lửa hoặc các nguồn nhiệt.
And the experience we provide is above all.	Và trải nghiệm mà chúng tôi cung cấp là trên hết.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
Wait until we get closer.	Chờ cho đến khi chúng ta đến gần hơn.
He has no duties and no support.	Anh ta không có nhiệm vụ và không có hỗ trợ.
Now your half chicken is ready to go.	Bây giờ một nửa con gà của bạn đã sẵn sàng để đi.
I went many months without reading the newspaper.	Tôi đi nhiều tháng mà không đọc báo.
To take yourself, your nature, seriously.	Để nhìn nhận bản thân, bản chất của bạn, một cách nghiêm túc.
Let them explain.	Hãy để họ giải thích.
There is another.	Có cái khác.
I'm not the one who needs their attention.	Tôi không phải là người cần họ quan tâm.
Which we will have.	Mà chúng tôi sẽ có.
This is to raise the temperature of the eggs gently.	Điều này là để tăng nhiệt độ của trứng một cách nhẹ nhàng.
How can you not love her?	Làm thế nào bạn có thể không yêu cô ấy?
He won't push tonight.	Anh ấy sẽ không thúc ép đêm nay.
But you don't listen.	Nhưng bạn không nghe.
We are called to tell the truth.	Chúng tôi được kêu gọi để nói sự thật.
The reason is that the effective temperature is higher in the later analysis.	Lý do là nhiệt độ hiệu quả cao hơn trong phân tích sau này.
I started to worry about my cat.	Tôi bắt đầu lo lắng về con mèo của mình.
Had his chance.	Đã có cơ hội của anh ấy.
Nothing to come.	Không có gì để đến.
I don't know if that's the right term.	Tôi không biết liệu đó có phải là thuật ngữ phù hợp hay không.
It has nothing to do with money and power.	Nó không liên quan gì đến tiền bạc và quyền lực.
I have to make a decision.	Tôi phải đưa ra quyết định.
Yes, you are the referee.	Phải, bạn là trọng tài.
My husband is very good to me.	Chồng tôi rất tốt với tôi.
Oh, but she just needed a little push.	Ồ, nhưng cô ấy chỉ cần đẩy một chút thôi.
Applications received after the due date will not be considered.	Các đơn nhận được sau ngày đến hạn sẽ không được xem xét.
Made it difficult for him and he's about to lose everything.	Đã làm khó anh ta và anh ta sắp mất tất cả.
There is no speed limit.	Không có giới hạn tốc độ.
This side effect has not been described before.	Tác dụng phụ này chưa được mô tả trước đây.
We are here for one thing.	Chúng tôi ở đây vì một điều.
Don't make me angry.	Đừng làm tôi bực mình.
I lost them a few years after your mother disappeared.	Tôi đã mất chúng vài năm sau khi mẹ bạn biến mất.
Deep and easy.	Sâu sắc và dễ dàng.
She has no home, no family, no people.	Cô không có nhà, không gia đình, không người.
Our experience tells us freedom to operate.	Kinh nghiệm của chúng tôi cho chúng tôi biết tự do hoạt động.
They are too big and hard.	Chúng quá lớn và cứng.
Help a guy out.	Giúp một chàng trai ra ngoài.
He spoke in words they did not understand.	Anh ấy nói bằng những từ mà họ không hiểu.
I just can't stand the thought of him being so sick.	Tôi chỉ không thể chịu đựng được ý nghĩ về việc anh ấy bị ốm như vậy.
They have the whole city to themselves.	Họ có cả thành phố cho riêng mình.
I killed myself for it.	Tôi đã tự giết mình vì nó.
He looked at his hand again.	Anh lại nhìn vào tay mình.
I made good money.	Tôi đã kiếm tiền tốt.
Group items by task.	Nhóm các mục theo nhiệm vụ.
They became a team.	Họ đã trở thành một đội.
So we turned off the water.	Vì vậy, chúng tôi đã tắt nước.
Try the following test.	Hãy thử thử nghiệm sau đây.
He picks up the pieces and puts them together.	Anh ấy nhặt các mảnh và ghép chúng lại với nhau.
Last night of life.	Đêm cuối cùng của cuộc đời.
Her voice remained calm throughout.	Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh trong suốt.
Things around town.	Những thứ xung quanh thị trấn.
They make our home a home.	Họ làm cho ngôi nhà của chúng tôi trở thành một tổ ấm.
These songs, their stories, come from life.	Những bài hát này, những câu chuyện của họ, đến từ cuộc sống.
He was quite surprised.	Anh ấy khá ngạc nhiên.
I love it.	Tôi thích điều đó.
Then repeat what he said and gently correct it.	Sau đó, lặp lại những gì anh ấy đã nói và nhẹ nhàng sửa lại.
It must have been extremely dangerous.	Nó hẳn là vô cùng nguy hiểm.
Yes, yes, this can be a nice day.	Vâng, vâng, đây có thể là một ngày đẹp trời.
Like we said, they're both trying to keep an eye on what they're eating.	Như chúng tôi đã nói, cả hai đều đang cố gắng để ý xem họ ăn gì.
Don't do anything, for some days.	Đừng làm bất cứ điều gì, trong một số ngày.
But my mother died from it and my sister got it too.	Nhưng mẹ tôi đã chết vì nó và chị tôi cũng mắc bệnh đó.
The higher the better.	Càng cao càng tốt.
This doesn't look very good.	Cái này trông không tốt lắm.
They thought she was responsible for this.	Họ cho rằng cô phải chịu trách nhiệm về việc này.
Now let's give a good description of the boy.	Bây giờ chúng ta hãy mô tả tốt về cậu bé.
But it took me three years to forget him.	Nhưng tôi đã mất ba năm để quên anh ấy.
With a little luck we should see the site.	Với một chút may mắn, chúng ta sẽ thấy trang web.
To wear a shirt.	Để mặc áo sơ mi.
It does not make a copy of it.	Nó không tạo ra một bản sao của nó.
Just the way she likes it.	Chỉ theo cách cô ấy thích nó.
To read the report, click here.	Để đọc bài báo cáo, nhấn vào đây.
I've never been hit before, except when playing.	Tôi chưa bao giờ bị đánh trước đây, ngoại trừ khi chơi.
The front is the obvious place.	Phía trước là nơi hiển nhiên.
She could only think of a single word.	Cô ấy chỉ có thể nghĩ ra từ duy nhất.
We are so excited for what's coming next!!.	Chúng tôi rất vui mừng cho những gì sắp tới tiếp theo !!.
And they accept them.	Và họ chấp nhận chúng.
Each has its purpose.	Mỗi cái đều có mục đích của nó.
Every word is a great effort for him.	Mỗi lời nói đều là một nỗ lực tuyệt vời đối với anh ấy.
Some years we don't get any rain, other years we get too much.	Một số năm chúng tôi không gặp bất kỳ trận mưa nào, những năm khác chúng tôi lại nhận được quá nhiều.
We must consider two cases.	Chúng ta phải xem xét hai trường hợp.
I'll go home tomorrow and sort it out.	Tôi sẽ về nhà vào ngày mai và sắp xếp nó.
Now I'm gone but let me add this little bit.	Bây giờ tôi đã đi nhưng hãy để tôi thêm một chút này.
Looking forward to hearing from you.	Mong nhận được phản hồi từ bạn.
We listen carefully to what you say.	Chúng tôi lắng nghe cẩn thận những gì bạn nói.
Horsemen had a language of their own.	Người ngựa đã có một ngôn ngữ riêng của họ.
I love everyone at home.	Tôi yêu tất cả mọi người ở nhà.
But that's just the beginning.	Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
The original works fine.	Bản gốc hoạt động tốt.
I can't handle too much art at once.	Tôi không thể xử lý quá nhiều nghệ thuật cùng một lúc.
He did nothing to fear.	Anh ấy không làm gì phải sợ.
Difficult to pass this test.	Khó đáp ứng được bài thi này.
You really recover at home.	Bạn thực sự phục hồi khi ở nhà.
Because he didn't.	Bởi vì anh ấy đã không.
Possibly next on the list.	Có thể là người tiếp theo trong danh sách.
I have a job for you.	Tôi có một công việc cho bạn.
Seems like a pretty average card, really.	Có vẻ như một thẻ trung bình khá, thực sự.
The couple is very well connected.	Hai vợ chồng được kết nối rất tốt.
Anyway, he barely had time for us.	Dù sao thì anh ấy hầu như không có thời gian cho chúng tôi.
Can't think about that now.	Không thể nghĩ về điều đó bây giờ.
As a result, many different types of memory devices were introduced.	Kết quả là, nhiều loại thiết bị nhớ khác nhau đã được giới thiệu.
She doesn't have to lie down.	Cô ấy không cần phải nằm xuống.
All part of it.	Tất cả một phần của nó.
When we arrived we were able to get in with no problem.	Khi chúng tôi đến, chúng tôi có thể vào mà không có vấn đề gì.
This task goes beyond the goals of the present paper.	Nhiệm vụ này vượt xa các mục tiêu của bài báo hiện tại.
Fathers have come, but not his.	Những người cha đã đến, nhưng không phải của ông ấy.
They have hurt you.	Họ đã làm tổn thương bạn.
The space behind is the teacher area.	Khoảng trống phía sau là khu giáo viên.
This is the case sometimes.	Đây là trường hợp đôi khi.
So you have a choice to make.	Vì vậy, bạn có một sự lựa chọn để thực hiện.
My next house is under construction.	Ngôi nhà tiếp theo của tôi đang được xây dựng.
He has nothing to say.	Anh ấy không có gì để nói.
I have not made any progress.	Tôi đã không đạt được tiến bộ.
But it is something.	Nhưng nó là một cái gì đó.
I went up.	Tôi đã đi lên.
And execute it.	Và thực hiện nó.
Here, we have considered the following questions.	Ở đây, chúng tôi đã xem xét các câu hỏi sau đây.
In other words, we must know the reason for our actions.	Nói cách khác, chúng ta phải biết lý do cho những hành động của mình.
I have been walking for a long time.	Tôi đã đi bộ rất lâu rồi.
He wanted me to bring it to him.	Anh ấy muốn tôi mang nó cho anh ấy.
The dog will know.	Con chó sẽ biết.
We can handle that.	Chúng tôi có thể xử lý điều đó.
Hit where and then out fast.	Đánh vào nơi và sau đó ra nhanh.
There is pain there.	Có nỗi đau ở đó.
And decided to go ahead and just throw them in.	Và quyết định tiếp tục và chỉ cần ném chúng vào.
I have sometimes made love to one woman while thinking about another.	Tôi đã đôi khi làm tình với một người phụ nữ trong khi nghĩ về người khác.
But no one has killed anyone yet.	Nhưng chưa ai giết ai cả.
They are an obvious error.	Họ là một lỗi rõ ràng.
In fact, he can be very helpful.	Thực tế là anh ấy có thể rất hữu ích.
You all go to your places.	Tất cả các bạn về chỗ của mình.
This time closer to home.	Lần này gần nhà hơn.
The value that occurs most often.	Giá trị xảy ra thường xuyên nhất.
In general, young people showed lower trust.	Nhìn chung, những người trẻ tuổi cho thấy sự tin tưởng thấp hơn.
Yes, it has been busy.	Vâng, nó đã được bận rộn.
Only this one.	Chỉ có cái này.
Anyone can make mistakes.	Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm.
Some of us probably won't.	Một số người trong chúng ta có thể sẽ không.
So we had to fight a little bit.	Vì vậy, chúng tôi đã phải chiến đấu một chút.
Take a real look at yourself.	Hãy thực sự nhìn lại chính mình.
Turns out I was right.	Hóa ra tôi đã đúng.
It will not be used for any other purpose.	Nó sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
But we are what we are.	Nhưng chúng tôi là những gì chúng tôi đang có.
I think that's what it was.	Tôi nghĩ đó là những gì nó đã được.
But it seems to be wrong.	Nhưng nó có vẻ là sai.
That seems high.	Điều đó có vẻ cao.
It was still in the house, too empty.	Nó vẫn còn trong nhà, quá trống rỗng.
I have not changed the name of the image.	Tôi chưa thay đổi tên của hình ảnh.
Let's get back to the others.	Hãy quay lại với những người khác.
I listen to him.	Tôi lắng nghe anh ấy.
However, everyone is different.	Tuy nhiên, mỗi người lại khác nhau.
A segment of the train remained and both were on it.	Một đoạn tàu còn lại và cả hai đều ở trên đó.
However, we now know that one of them is not enough.	Tuy nhiên, bây giờ chúng ta biết rằng một trong số đó là không đủ.
I am not crazy.	Tôi không điên.
Something very sad happened to his family.	Một điều gì đó rất buồn đã xảy ra với gia đình anh ấy.
Number safety.	An toàn bằng số.
If he has a weapon, there is no sign of it.	Nếu anh ta có một vũ khí, không có dấu hiệu của nó.
They want to be something they are not.	Họ muốn trở thành một cái gì đó mà họ không phải là.
Not much happened.	Không có nhiều điều đã xảy ra.
This is because the above research and development was done.	Điều này là do nghiên cứu và phát triển ở trên đã được thực hiện.
Your house is far away.	Nhà bạn ở rất xa.
Otherwise, random effects models were used.	Nếu không, các mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên đã được sử dụng.
No.	Không.
He has a heart and nothing better.	Anh ấy có trái tim và không có gì tốt hơn.
That's how we're going to save the race.	Đó là cách chúng ta sẽ cứu cuộc đua.
The elements are unique.	Các yếu tố là duy nhất.
You did us a bad turn.	Bạn đã làm cho chúng tôi một biến xấu.
We don't know her original name, or even if she has one.	Chúng tôi không biết tên gốc của cô ấy, hoặc thậm chí nếu cô ấy có một tên.
No memory of him.	Không có ký ức về anh ta.
You want to do it again and again.	Bạn muốn làm lại nhiều lần.
He's still very consistent, very positive.	Anh ấy vẫn rất kiên định, rất tích cực.
Should be introduced.	Nên được giới thiệu.
He started in this direction.	Anh ấy bắt đầu theo hướng này.
So we were surprised and of course very happy.	Vì vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên và tất nhiên là rất vui.
The camera says the card is locked.	Máy ảnh cho biết, thẻ bị khóa.
Culture needs to change from top to bottom.	Nền văn hóa cần thay đổi từ trên xuống dưới.
Act like a man.	Hành động như một người đàn ông.
The woman was killed while we were there.	Người phụ nữ đã bị giết trong khi chúng tôi đang ở đó.
He is first in line.	Anh ấy là người đầu tiên trong hàng.
And pain doesn't matter.	Và đau đớn không thành vấn đề.
To download more you are the file.	Để tải xuống nhiều hơn bạn là tệp.
And don't even ask what exactly will happen.	Và thậm chí không hỏi chính xác điều gì sẽ xảy ra.
My mother's brother.	Anh trai của mẹ tôi.
He pushed the child away from him.	Anh đẩy đứa trẻ ra khỏi mình.
But it's literally under the barrel of the gun.	Nhưng nó nằm dưới họng súng theo đúng nghĩa đen.
But then she broke it for me, and hard.	Nhưng sau đó cô ấy đã phá vỡ nó vì tôi, và khó khăn.
But if you made a mistake.	Nhưng nếu bạn đã mắc sai lầm.
You can read the letter here.	Bạn có thể đọc bức thư ở đây.
However, the plan has so far been slow to develop.	Tuy nhiên, kế hoạch cho đến nay vẫn chậm phát triển.
Set it up first.	Đầu tiên hãy thiết lập nó.
Now I'm not going anywhere.	Bây giờ tôi không đi đâu cả.
I am not here to talk, but to hear you speak.	Tôi không đến đây để nói chuyện, mà để nghe bạn nói.
No loss, but no relief either.	Không cảm thấy mất mát, nhưng cũng không nhẹ nhõm.
Add oil and salt and mix well.	Cho dầu và muối vào trộn đều.
Like a normal girl.	Như một cô gái bình thường.
This can go on for hours.	Điều này có thể tiếp diễn trong nhiều giờ.
So it is strange.	Vì vậy, nó là kỳ lạ.
But you know what people are saying.	Nhưng bạn biết những gì mọi người đang nói.
Just theory.	Chỉ là lý thuyết.
Sure, she loves him.	Chắc chắn, cô ấy yêu anh ấy.
It is an attribute of business logic.	Nó là một thuộc tính của logic kinh doanh.
These people want nothing from him.	Những người này không muốn gì từ anh ta.
Sometimes, my father used harsh words.	Đôi khi, bố tôi dùng những từ ngữ khó nghe.
When possible, it's better to use real photos of yourself.	Khi có thể, tốt hơn hết bạn nên sử dụng ảnh thật của chính mình.
When you exercise you will sweat.	Khi bạn tập thể dục bạn sẽ đổ mồ hôi.
I just wanted to let you know.	Tôi chỉ muốn để bạn biết.
And if you can see your behavior, you have hope for change.	Và nếu bạn có thể nhìn thấy hành vi của mình, bạn sẽ có hy vọng thay đổi.
Obviously, this doesn't work.	Rõ ràng, điều này không hiệu quả.
Now she is in perfect darkness.	Bây giờ cô ấy đang ở trong bóng tối hoàn hảo.
Day after tomorrow.	Ngày mốt.
Few cases come for treatment.	Ít trường hợp đến điều trị.
That's the difference in the series.	Đó là sự khác biệt trong bộ truyện.
And that's only half the problem.	Và đó chỉ là một nửa vấn đề.
I made things worse.	Tôi đã làm mọi thứ tồi tệ hơn.
More than satisfied in fact.	Hơn cả hài lòng trên thực tế.
He finished in the day.	Anh ấy đã hoàn thành trong ngày.
Oh, very good.	Ồ, rất tốt.
This town is a real place.	Thị trấn này là một nơi thực sự.
Then we will only be left with ourselves.	Khi đó chúng ta sẽ chỉ còn lại chính mình.
Once.	Một lần.
Burn everything.	Đốt cháy mọi thứ.
Well, at least the three of us.	Chà, ít nhất là ba người chúng tôi.
Don't get into that game.	Đừng tham gia vào trò chơi đó.
We know how that happened.	Chúng tôi biết làm thế nào mà điều đó xảy ra.
You have a cat.	Bạn có một con mèo.
That's the hard part.	Đó là phần khó.
A small push won't do it.	Một cú hích nhỏ sẽ không làm được.
They are very large dogs.	Chúng là những con chó rất lớn.
I have a lot of very important things to do in the morning.	Tôi có rất nhiều việc rất quan trọng vào buổi sáng.
There are some interesting things going on here.	Có một số điều thú vị đang diễn ra ở đây.
This is the first time people have heard me speak.	Đây là lần đầu tiên mọi người được nghe tôi nói.
People still want to do something.	Mọi người vẫn muốn làm điều gì đó.
You cannot get more than that.	Bạn không thể nhận được nhiều hơn thế.
Ask yourself where your story is.	Tự hỏi câu chuyện của bạn ở đâu.
Accordingly, the data of black is not limited to a dataset.	Theo đó, dữ liệu của màu đen không bị giới hạn trong một tập dữ liệu.
It sounds real.	Nó nghe có vẻ như thật.
In you go.	Trong bạn đi.
Others have left the country to await the storm.	Những người khác đã rời khỏi đất nước để chờ đợi cơn bão.
Rest a little.	Nghỉ ngơi một chút.
It sounds very difficult to deal with.	Nghe có vẻ rất khó đối phó.
He is still in the hospital room.	Anh ấy vẫn đang ở trong phòng bệnh.
It was the walk of a weary man.	Đó là bước đi của một người đàn ông mệt mỏi.
The back of that man.	Mặt sau của người đàn ông đó.
He stopped for a moment.	Anh dừng lại một lúc.
He can fit half of each foot he thinks.	Anh ta có thể phù hợp với một nửa mỗi bàn chân mà anh ta nghĩ.
They wear red and white.	Họ mặc màu đỏ và trắng.
We never understood it until the end.	Chúng tôi không bao giờ hiểu điều đó cho đến khi kết thúc.
She already knows up and down.	Cô ấy đã biết lên và xuống.
That feels better.	Điều đó cảm thấy tốt hơn.
He doesn't know the ship well.	Anh ấy không biết rõ về con tàu.
Knowing it's not in my best interest is not good enough.	Biết rằng nó không phải là lợi ích tốt nhất của tôi là không đủ tốt.
Well, this is not a cause but an effect.	Chà, đây không phải là một nguyên nhân mà là một hệ quả.
He wouldn't make such a mistake.	Anh ấy sẽ không phạm sai lầm như vậy.
We are not looking at the context waiting for it.	Chúng tôi không nhìn vào bối cảnh chờ đợi nó.
Or until they have no water.	Hoặc cho đến khi họ không có nước.
Our boys have gone ahead and returned with lots of fun stories.	Những chàng trai của chúng ta đã đi trước và trở lại với rất nhiều câu chuyện vui vẻ.
It is quiet and beautiful.	Nó yên tĩnh và đẹp đẽ.
This building still exists.	Tòa nhà này vẫn tồn tại.
Now and now and now, what's really here.	Bây giờ và bây giờ và bây giờ, những gì thực sự ở đây.
It's too late for me.	Đã quá muộn đối với tôi.
Me and my family really enjoyed.	Tôi và gia đình tôi thực sự rất thích.
Or you might be angry with your dad.	Hoặc bạn có thể tức giận với bố của bạn.
Two are in critical condition and five are stable.	Hai người trong tình trạng nguy kịch và năm người ổn định.
There is still a lot of room for error.	Vẫn còn rất nhiều chỗ cho sai sót.
And leave.	Và rời đi.
Sure.	Chắc chắn rồi.
And we will take very little cost to keep the order.	Và chúng tôi sẽ mất rất ít chi phí để giữ trật tự.
When they were shot at, we were shot in.	Khi họ bị bắn vào, chúng tôi đã bị bắn vào.
If they make a mistake and don't get anything, that's their bad.	Nếu họ mắc sai lầm và không nhận được bất cứ điều gì thì đó là điều tồi tệ của họ.
But, in many ways, they have become even more important.	Nhưng, theo nhiều cách, chúng thậm chí còn trở nên quan trọng hơn.
He tried to slow his breathing, but he couldn't.	Anh cố gắng thở chậm lại, nhưng anh không thể.
He never called the numbers, didn't want to see those men again.	Anh không bao giờ gọi đến các số, không muốn gặp lại những người đàn ông đó.
It won't take you more than a few minutes.	Bạn sẽ không mất nhiều thời gian hơn vài phút.
Not too much.	Không quá nhiều.
That is hard work.	Đó là công việc khó khăn.
She had it.	Cô ấy đã có nó.
Everyone thought it was beautiful, except me.	Mọi người đều nghĩ rằng cảnh đó rất đẹp, ngoại trừ tôi.
He stood looking around.	Anh đứng nhìn xung quanh.
A couple.	Một cặp vợ chồng.
Wrong wrong wrong wrong.	Sai sai sai sai.
A very ordinary story has been repeated.	Một câu chuyện rất bình thường đã được lặp lại.
Just making models is not interesting.	Chỉ làm cho các mô hình không phải là thú vị.
For your application.	Đối với ứng dụng của bạn.
Oh, don't worry.	Ồ, đừng lo lắng.
Call it a night.	Gọi nó là một đêm.
They were tall, thin, with short brown hair.	Họ cao, gầy, với mái tóc ngắn màu nâu.
Doesn't work, he's tired.	Xem không ra gì, anh mệt mỏi.
That's how they control us.	Đó là cách họ kiểm soát chúng tôi.
That the things we did made a difference.	Rằng những điều chúng tôi đã làm đã tạo ra sự khác biệt.
But we are getting close.	Nhưng chúng tôi đang đến gần.
I think memories are important.	Tôi nghĩ những kỷ niệm là quan trọng.
Your hope is that their audience will become your audience.	Hy vọng của bạn là khán giả của họ sẽ trở thành khán giả của bạn.
No one went with him.	Không ai đi cùng anh ta.
You have reasons for your anger and they are real.	Bạn có lý do cho sự tức giận của mình và chúng là có thật.
But again he surprised me.	Nhưng một lần nữa anh ấy lại làm tôi ngạc nhiên.
I make them unable to hurt me again.	Tôi làm cho họ không thể làm tổn thương tôi một lần nữa.
We read many books about them.	Chúng tôi đọc nhiều cuốn sách viết về họ.
At least he wasn't carrying a weapon.	Ít nhất thì anh ta không mang theo vũ khí.
You can ask your parents for more guidance.	Bạn có thể nhờ bố mẹ chỉ bảo thêm.
It won't matter because you will die.	Nó sẽ không quan trọng vì bạn sẽ chết.
He ordered another one, because it was delicious.	Anh ấy đã đặt hàng một cái khác, vì nó ngon.
They had their time.	Họ đã có thời gian của họ.
However, they died.	Tuy nhiên, họ đã chết.
I took a step towards her.	Tôi tiến một bước về phía cô ấy.
She nodded.	Cô ấy gật đầu.
The player starts with an initial number of cards.	Người chơi bắt đầu với một số thẻ ban đầu.
Maybe that's why you won't reply to these letters.	Có thể là lý do tại sao bạn sẽ không trả lời những bức thư này.
They have as many questions as answers.	Họ có nhiều câu hỏi như câu trả lời.
It is usually done by setting a hidden form field.	Nó thường được thực hiện bằng cách đặt một trường biểu mẫu ẩn.
Like he didn't want to talk.	Giống như anh ấy không muốn nói.
Love can go anywhere.	Tình yêu có thể đi đến bất cứ đâu.
So we know when they get mail.	Vì vậy, chúng tôi biết khi nào họ nhận thư.
This period is thought to last several hundred thousand years.	Giai đoạn này được cho là kéo dài vài trăm nghìn năm.
He finished two years of college.	Anh ấy đã học xong hai năm đại học.
One day the police might show up.	Một ngày nào đó cảnh sát có thể xuất hiện.
It retains its value.	Nó giữ nguyên giá trị của nó.
I am myself again.	Tôi lại là chính mình.
He did not appear.	Anh ấy đã không xuất hiện.
He wants to be here in his house with his mother.	Anh ấy muốn ở đây trong nhà của anh ấy với mẹ anh ấy.
She could barely take a breath.	Cô gần như không thể hít một hơi.
They are much interested in the subjects of nature.	Họ quan tâm nhiều đến các đối tượng của tự nhiên.
So even that is a good thing.	Vì vậy, ngay cả đó là một điều tốt.
But most of these are out of print.	Nhưng phần lớn những thứ này đã không còn bản in.
White or pale yellow to red.	Màu trắng hoặc vàng nhạt đến đỏ.
His performance stayed with me for weeks.	Màn trình diễn của anh ấy ở lại với tôi trong nhiều tuần.
But there's not much we can do.	Nhưng chúng tôi không thể làm được gì nhiều.
But not now, not like this.	Nhưng không phải bây giờ, không phải như thế này.
The link to my app is below.	Liên kết đến ứng dụng của tôi ở bên dưới.
I am pleased to announce that your explanation has been accepted.	Tôi vui mừng thông báo rằng lời giải thích của bạn đã được chấp nhận.
Well, except for one.	Chà, ngoại trừ một.
I don't remember much about the building.	Tôi không nhớ nhiều về tòa nhà.
But that was never his way.	Nhưng đó không bao giờ là cách của anh ấy.
But she knew how magic worked.	Nhưng cô biết phép thuật hoạt động như thế nào.
Now this guy is one of my best friends.	Bây giờ anh chàng này là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.
One thing has not changed.	Một điều đã không thay đổi.
And it contains mechanisms that will achieve this.	Và nó chứa các cơ chế sẽ đạt được điều này.
Such devices provide users with access to email in a mobile environment.	Các thiết bị như vậy cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào email trong môi trường di động.
You have to let it go.	Bạn phải để nó đi.
Add wine and bring to a boil to halve the amount of alcohol.	Thêm rượu và đun sôi để giảm một nửa lượng rượu.
He has come very close to you.	Anh ấy đã đến rất gần bạn.
All very helpful and friendly.	Tất cả đều rất hữu ích và thân thiện.
Do not remove the chicken skin.	Không bỏ da gà.
Great ending to that one.	Kết thúc tuyệt vời về cái đó.
Like someone grabbed my hand and opened the fingers.	Giống như ai đó đã nắm lấy tay tôi và mở các ngón tay.
It is moving from a growth model to a flow model.	Nó đang chuyển từ mô hình tăng trưởng sang mô hình dòng chảy.
I put another picture in it from today.	Tôi đặt một bức tranh khác vào đó từ hôm nay.
We can still enjoy it.	Chúng ta vẫn có thể tận hưởng nó.
Or, you know, really soon.	Hoặc, bạn biết đấy, thực sự sớm.
She still couldn't accept it herself.	Bản thân cô vẫn chưa thể chấp nhận được.
I was completely sick.	Tôi đã hoàn toàn bị bệnh.
I like this one much better.	Tôi thích cái này tốt hơn nhiều.
You have to believe me on that.	Bạn phải tin tôi về điều đó.
There is music but they don't listen to music.	Có nhạc nhưng họ không nghe nhạc.
There is so much pain in the world.	Có rất nhiều nỗi đau trên thế giới.
Not just given.	Không chỉ được đưa ra.
Think, if you can.	Hãy suy nghĩ, nếu bạn có thể.
But you've got yours since then.	Nhưng bạn đã có của bạn kể từ đó.
Law and order will be broken.	Luật pháp và trật tự sẽ bị phá vỡ.
The train never changed course.	Chuyến tàu không bao giờ thay đổi hướng đi.
I think we look at the safe pass too soon.	Tôi nghĩ rằng chúng ta nhìn vào mức vượt qua an toàn quá sớm.
Everywhere is dark.	Nơi nào cũng đen kịt.
A man drinks a glass of water.	Một người đàn ông uống một cốc nước.
Think how clever it is, really.	Hãy nghĩ rằng nó thông minh như thế nào, thực sự.
The elements in the model have evolved in accordance with the document.	Các yếu tố trong mô hình đã phát triển phù hợp với tài liệu.
I think we still have some good science.	Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có một số khoa học tốt.
It's not clear what 'joined' means.	Không rõ ràng là 'đã tham gia' nghĩa là gì.
Wrote manuscript with input from other authors.	Đã viết bản thảo với ý kiến ​​đóng góp từ các tác giả khác.
If taken, the record is not produced.	Nếu lấy, ghi không được sản xuất.
Be careful with that.	Hãy cẩn thận với điều đó.
I didn't see him.	Tôi không thấy anh ta.
It's for the community.	Nó dành cho cộng đồng.
Other factors may play a larger role.	Các yếu tố khác có thể đóng một vai trò lớn hơn.
I prefer to have people.	Tôi thích có mọi người hơn.
Sometimes they lie to each other.	Đôi khi họ nói dối nhau.
And that turned out to be true.	Và hóa ra điều đó đã đúng.
And because some of his work is much better, he knows.	Và bởi vì một số công việc của anh ấy tốt hơn nhiều nên anh ấy biết.
He didn't sleep through it.	Anh ấy đã không ngủ đi qua nó.
It's in a town an hour and a half away.	Nó ở một thị trấn cách đó một giờ rưỡi.
I don't like talking about him anyway.	Tôi không thích nói về anh ta dù sao.
In fact, he hates discussing anything really personal.	Trên thực tế, anh ghét thảo luận về bất cứ điều gì thực sự mang tính cá nhân.
I hope that it will consider that evidence as we move on.	Tôi hy vọng rằng nó sẽ xem xét bằng chứng đó khi chúng tôi tiếp tục.
Sometimes it takes you to really appreciate this.	Đôi khi bạn phải mất đi để thực sự trân trọng điều này.
Furthermore, such systems do not respond to change events.	Hơn nữa, các hệ thống như vậy không đáp ứng với các sự kiện thay đổi.
None of them want this kind of attention.	Không ai trong số họ muốn sự chú ý kiểu này.
For now, everything seems to be working.	Hiện tại, có vẻ như mọi thứ đang hoạt động.
Under field conditions.	Trong điều kiện hiện trường.
Her favorite book, the places she often goes.	Cuốn sách yêu thích của cô ấy, những nơi cô ấy thường đến.
It becomes warm in the room.	Nó trở nên ấm áp trong phòng.
We do not agree.	Chúng tôi không đồng ý.
He is in pain.	Anh ấy đang đau.
He just plays with whatever is available.	Anh ấy chỉ chơi với bất cứ thứ gì có sẵn.
One too much.	Một quá nhiều.
But a cat is not a human.	Nhưng một con mèo không phải là một con người.
Things on the wall.	Thứ trên tường.
He will wait.	Anh ấy sẽ đợi.
Nothing much.	Không có gì to tát.
Will want to go.	Sẽ muốn đi.
I can't help but feel what others feel.	Tôi không thể không cảm nhận những gì người khác cảm thấy.
There wasn't enough food or resources for the people inside.	Không có đủ thực phẩm hoặc tài nguyên cho những người bên trong.
You look good in the end.	Bạn trông đẹp khi kết thúc.
However, it is not necessary to limit the theory in this way.	Tuy nhiên, không cần thiết phải giới hạn lý thuyết theo cách này.
At this moment, he walked across the room.	Lúc này, anh đi ngang qua phòng.
Run.	Chạy đi.
However, let it pass.	Tuy nhiên, hãy để nó qua đi.
My love for my father is small compared to my mother's love.	Tình yêu của tôi dành cho cha tôi thật nhỏ bé so với tình yêu của mẹ tôi.
And they really love every moment of it.	Và họ thực sự yêu từng khoảnh khắc của nó.
Run into the door, wall.	Chạy vào cửa, tường.
I believe you missed my point.	Tôi tin rằng bạn đã bỏ lỡ quan điểm của tôi.
Their content is expressed in dry weight form.	Nội dung của chúng được thể hiện ở dạng trọng lượng khô.
He's not quite right.	Anh ấy không hoàn toàn đúng.
We think none of these appear.	Chúng tôi nghĩ rằng không có cái nào trong số này xuất hiện.
Life taught him that.	Cuộc sống đã dạy anh điều đó.
And the last will be the first.	Và người cuối cùng sẽ là người đầu tiên.
The result is high engine efficiency.	Kết quả là thu được hiệu suất động cơ cao.
It's the music that has caught up with me.	Đó là âm nhạc đã bắt kịp với tôi.
The house will fall on you.	Ngôi nhà sẽ sụp đổ về bạn.
It was built much later.	Nó được xây dựng muộn hơn nhiều.
Of course, you know better than that.	Tất nhiên, bạn biết rõ hơn điều đó.
I am a man should think more about my future wife.	Tôi là đàn ông nên suy nghĩ nhiều hơn về người vợ tương lai của mình.
For one, you get the job done.	Đối với một, bạn hoàn thành công việc.
Of course I was shocked.	Tất nhiên là tôi bị sốc.
I asked them to keep it because it is government land.	Tôi yêu cầu họ giữ nó vì đó là đất của chính phủ.
It knows the direction.	Nó biết hướng.
She is avoiding him.	Cô đang tránh xa anh ta.
That's because it's far from complete.	Đó là bởi vì nó còn lâu mới hoàn thành.
Yes, he is married.	Vâng, anh ấy đã kết hôn.
His wife passed away.	Vợ anh đã mất.
Maybe he's just sick of me.	Có lẽ anh ấy chỉ phát ốm vì tôi.
Fish will do very well.	Cá sẽ làm rất tốt.
The results are representative of two independent experiments.	Kết quả là đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
Others make you smile and laugh.	Những người khác khiến bạn phải mỉm cười và cười.
Their careers are more stable.	Sự nghiệp của họ ổn định hơn.
It is from that judgment that it should be appealed.	Chính từ nhận định đó, lẽ ra phải kháng cáo.
That's not what this challenge is about.	Đó không phải là những gì thách thức này là về.
They love our team.	Họ yêu đội của chúng tôi.
In fact, you should do it now.	Trên thực tế, bạn nên làm điều đó ngay bây giờ.
In his head display.	Trong màn hình hiển thị đầu của mình.
I believe the rules do not apply to me.	Tôi tin rằng các quy tắc không áp dụng cho tôi.
Food is very good.	Thức ăn rất ngon.
His success never went to his head.	Thành công của anh ấy không bao giờ đi đến đầu anh ấy.
This movie has nothing to do with me, or my songs.	Phim này không liên quan gì đến tôi, hay bài hát của tôi.
Casual is for those who are afraid to stand up for themselves.	Bình thường là dành cho những người sợ hãi để đứng lên cho chính mình.
Such a device is described further below.	Một thiết bị như vậy được mô tả thêm bên dưới.
We hope to resolve this issue later.	Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết vấn đề này sau này.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
Humans have done it too.	Con người cũng đã làm điều đó.
And it's strange.	Và nó thật kỳ lạ.
We know the feeling right there.	Chúng tôi biết cảm giác ở ngay đó.
And people who love reading crime books.	Và những người thích đọc sách tội phạm.
I have seen the condition of his body.	Tôi đã thấy tình trạng của cơ thể anh ấy.
Third leg.	Chân thứ ba.
It got in the way a lot tonight.	Nó đã cản đường rất nhiều tối nay.
For important discussions only.	Chỉ dành cho các cuộc thảo luận quan trọng.
Okay, we shouldn't let them in.	Được rồi, chúng ta không nên để họ vào.
We were rich.	Chúng tôi đã giàu có.
But it won't be a problem.	Nhưng nó sẽ không thành vấn đề.
He is growing about me.	Anh ấy đang phát triển về tôi.
Even if it's not the fear to get it, it's just there.	Ngay cả khi nó không phải là nỗi sợ hãi để có được nó, nó chỉ ở đó.
He ran, and his father met him at the door.	Anh ta chạy, và cha anh ta đã gặp anh ta ở cửa.
No did not work.	Không đã không hoạt động.
But it's great.	Nhưng thật tuyệt.
We review them.	Chúng tôi xem xét chúng.
Art is just that.	Nghệ thuật chỉ có vậy.
I love working and getting paid.	Tôi thích làm việc và được trả lương.
So they are still quite young.	Vì vậy, họ vẫn còn khá trẻ.
They said it turned out well.	Họ nói rằng nó hóa ra tốt.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
We are not ready for that yet.	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
I'm sorry for everything.	Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
All there is is new movement.	Tất cả có là chuyển động mới.
You can build with a player like him.	Bạn có thể xây dựng với một người chơi như anh ấy.
That is my own life.	Đó là cuộc sống của chính tôi.
That won't help.	Điều đó sẽ không giúp ích được gì.
They're not even really bad.	Họ thậm chí không thực sự xấu.
This is really too easy.	Điều này thực sự quá dễ dàng.
Your pleasure is my wish.	Niềm vui của bạn là mong muốn của tôi.
Their marriage produced no children.	Cuộc hôn nhân của họ không sinh ra con cái.
I have to tell her.	Tôi phải nói với cô ấy.
I really think he was expecting that.	Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy đã mong đợi điều đó.
It does not matter to me.	Nó không quan trọng với tôi.
I signed my own report card.	Tôi đã ký vào phiếu điểm của chính mình.
Can you suggest some references.	Bạn có thể gợi ý một số tài liệu tham khảo.
A lot more.	Còn rất nhiều nữa.
My home is your home as they say.	Nhà của tôi là nhà của bạn như họ nói.
That is hard work.	Đó là công việc khó khăn.
This man was not going anywhere.	Người đàn ông này đã không đi đâu cả.
And money will help with that.	Và tiền sẽ giúp điều đó.
By the way, we are not talking about a small town.	Nhân tiện, chúng tôi không nói về một thị trấn nhỏ.
However, these techniques are not without limitations.	Tuy nhiên, những kỹ thuật này không tránh khỏi những hạn chế.
For some reason, she looks different from me.	Vì lý do nào đó, cô ấy trông khác với tôi.
Now he will never come back from across the country.	Bây giờ anh ta sẽ không bao giờ trở lại từ bên kia nước.
This debate has been sitting for a week or so.	Cuộc tranh luận này đã được ngồi trong một tuần hoặc lâu hơn.
Since then it has been conducted four times at a time.	Kể từ đó nó đã được tiến hành bốn lần một lần.
You have a perfectly fine apartment.	Bạn có một căn hộ hoàn toàn tốt.
I don't threaten you.	Tôi không đe dọa bạn.
Get the dreams out of my head.	Bỏ những giấc mơ ra khỏi đầu tôi.
However, this movie is well worth watching.	Tuy nhiên, bộ phim này rất đáng xem.
A year has passed.	Một năm đã trôi qua.
Participants were initially followed up after six months.	Những người tham gia được theo dõi ban đầu sau sáu tháng.
But for love and space, you will have my heart.	Nhưng cho tình yêu và không gian, bạn sẽ có trái tim của tôi.
Make history or you are history.	Tạo lịch sử hoặc bạn là lịch sử.
It is not so easy.	Nó không phải là dễ dàng như vậy.
We can't stay here.	Chúng ta không thể ở lại đây.
There are some great things outside of your room, too.	Có một số thứ tuyệt vời bên ngoài phòng của bạn, quá.
The final stage of stress.	Giai đoạn cuối của căng thẳng.
For some reason that seemed hours ago.	Vì một số lý do mà dường như cách đây hàng giờ.
I hope they love that kid as much as their first time.	Tôi hy vọng họ yêu đứa trẻ đó nhiều như lần đầu tiên của họ.
Continue reading to learn more.	Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm.
Each layer can have a front surface and a back surface.	Mỗi lớp có thể có bề mặt trước và bề mặt sau.
Everyone is afraid, except you.	Mọi người đều sợ hãi, trừ bạn.
Get used to it.	Đã quen với nó.
They really make the day go by faster.	Họ thực sự làm cho ngày trôi qua nhanh hơn.
I will never have to play a game again.	Tôi sẽ không bao giờ phải chơi một trò chơi nữa.
You have never seen me.	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy tôi.
Pay me now.	Trả tiền cho tôi ngay bây giờ.
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai lầm.
At least it was dark to him.	Ít ra thì nó cũng đen tối với anh ta.
Even so, give it a try.	Mặc dù vậy, hãy thử một chút đi.
Not to mention a lot of food for a family of five.	Chưa kể rất nhiều thức ăn cho một gia đình năm người.
Maybe a personal matter someone had against them.	Có thể một vấn đề cá nhân ai đó đã chống lại họ.
Many people believe him.	Nhiều người tin anh ta.
They are a little different and highly recommended.	Chúng hơi khác một chút và được khuyến khích nhiều.
Economic growth and change.	Tăng trưởng và thay đổi kinh tế.
This is no longer his room.	Đây không còn là phòng của anh ấy nữa.
All communication must be in the rest of your body.	Tất cả thông tin liên lạc phải nằm trong phần còn lại của cơ thể bạn.
But it is capable of reaching your entire network.	Nhưng nó có khả năng tiếp cận toàn bộ mạng của bạn.
I think this will be a great game.	Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trò chơi tuyệt vời.
The waiters paid their price.	Những người phục vụ đã trả giá của họ.
Still waiting for that.	Vẫn đang chờ đợi điều đó.
Finally, the show started.	Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu.
Any tips or success stories would be helpful.	Bất kỳ lời khuyên hoặc câu chuyện thành công sẽ hữu ích.
Everyone has the right to use them.	Mọi người đều có quyền sử dụng chúng.
The food was amazing and the staff were excellent.	Thức ăn thật tuyệt vời và nhân viên rất xuất sắc.
It's better that you've never met.	Tốt hơn là bạn chưa bao giờ gặp nhau.
She also wants to hear.	Cô ấy cũng muốn nghe.
That girl had a son.	Cô con gái đó đã có một cậu con trai.
For everyone, it's different.	Với mọi người, nó khác nhau.
This is very easy to do.	Điều này rất dễ thực hiện.
Talking to my family and the world at large is a mystery.	Nói chuyện với gia đình tôi và thế giới nói chung là một ẩn số.
I will have a second opinion.	Tôi sẽ có ý kiến ​​thứ hai.
We really have grown up.	Chúng tôi thực sự đã trưởng thành.
It would be pretty cool.	Nó sẽ khá tuyệt.
But same result.	Nhưng cùng một kết quả.
How do you act?	Bạn hành động như thế nào.
The war is not over yet and the people are still standing.	Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và con người vẫn đứng vững.
You, too, will age.	Bạn cũng vậy, sẽ già đi.
Minutes turn into hours.	Phút biến thành giờ.
Don't just force it in.	Đừng chỉ ép nó vào.
That is bad for the teams and good for the players.	Điều đó có hại cho các đội và tốt cho các cầu thủ.
Here is that scale.	Dưới đây là thang đo đó.
The whites demolished it for a medical office building, above.	Người da trắng đã phá hủy nó cho một tòa nhà văn phòng y tế, ở trên.
I think that's the truth.	Tôi nghĩ đó là sự thật.
A man could get lost in those deep black eyes.	Một người đàn ông có thể bị lạc trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
In fact, it's one of the things it's designed for.	Trên thực tế, đó là một trong những thứ mà nó được thiết kế.
Four hours each time.	Bốn giờ mỗi lần.
Ask him to join their band.	Yêu cầu anh ấy tham gia ban nhạc của họ.
Name and address, please.	Tên và địa chỉ, xin vui lòng.
It is very stable.	Nó rất ổn định.
You tell yourself it was just a bad dream.	Bạn tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ.
He has been waiting for a house for a long time.	Anh ấy đã đợi một ngôi nhà từ rất lâu rồi.
He is very sweet and loved by many people.	Anh ấy rất ngọt ngào và được rất nhiều người yêu mến.
There is no such risk when a small bank fails.	Không có rủi ro như vậy khi một ngân hàng nhỏ thất bại.
That time is gone forever.	Khoảng thời gian đó đã mất đi vĩnh viễn.
The same goes for books.	Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với sách.
We have the pictures to prove it.	Chúng tôi có những hình ảnh để chứng minh điều đó.
Not that you know it when you look at him.	Không phải bạn biết điều đó khi nhìn vào anh ấy.
That just doesn't work.	Điều đó chỉ không hoạt động.
As a result, the system will generate a very low noise level.	Do đó, hệ thống sẽ tạo ra một mức độ tiếng ồn rất thấp.
Both died a strange death.	Cả hai đều chết một cái chết kỳ lạ.
Oh, nothing, really.	Ồ, không có gì, thực sự.
This is an important point.	Đây là một điểm quan trọng.
You are being tracked.	Bạn đang bị theo dõi.
Again, check.	Một lần nữa, hãy kiểm tra.
We send him in and see what happens.	Chúng tôi gửi anh ta đến và xem điều gì sẽ xảy ra.
He knew he was in and out of the ring.	Anh ấy biết mình đã ra vào sàn đấu.
I don't care who you are or where you come from.	Tôi không quan tâm bạn là ai hay bạn đến từ đâu.
Respect your entire child.	Tôn trọng toàn bộ con bạn.
After about a week he moved out.	Sau khoảng một tuần anh ấy chuyển đi.
Entering the store they were not surprised.	Vào cửa hàng họ không ngạc nhiên.
This is an issue that he has given a lot of thought to.	Đây là một vấn đề mà anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều.
But then he had a second thought.	Nhưng sau đó anh có suy nghĩ thứ hai.
Actual achievement, now perhaps a slightly different story.	Thành tích thực tế, bây giờ có lẽ là một câu chuyện hơi khác.
I talked to him and asked him questions but got no response.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy và hỏi anh ấy những câu hỏi nhưng không nhận được phản hồi.
They eat it.	Họ ăn nó.
The chair is quite interesting.	Chiếc ghế khá thú vị.
Informed consent has been received.	Đã nhận được sự đồng ý được thông báo.
That's the beauty of a blog.	Đó là vẻ đẹp của một blog.
Broken things will be detected.	Những thứ bị hỏng sẽ được phát hiện.
Then his children found him and came to him.	Sau đó các con của ông đã tìm thấy ông và đến với ông.
One can do this for quite a long time.	Người ta có thể làm điều này trong một thời gian khá dài.
But she will return with words.	Nhưng cô ấy sẽ trở lại với lời nói.
You don't have to ask anyone how they're doing.	Bạn không cần phải hỏi bất kỳ ai xem họ đang làm như thế nào.
And now you have finished the game.	Và bây giờ bạn đã hoàn thành trò chơi.
That took him out of the fight for a bit.	Điều đó đã đưa anh ta ra khỏi cuộc chiến một chút.
I will also buy a book from him.	Tôi cũng sẽ mua một cuốn sách từ anh ấy.
He chose not to change anything.	Anh ấy đã chọn không thay đổi gì.
She knows that about me.	Cô ấy biết điều đó về tôi.
This is actually what is observed.	Đây thực sự là những gì được quan sát.
The subject of this argument is survival after biological death.	Chủ đề của lập luận này là sự sống sót sau khi chết sinh học.
Ask yourself what that moment said about them.	Hãy tự hỏi bản thân rằng khoảnh khắc đó đã nói gì về họ.
Can't wait for it to finally happen.	Không thể chờ đợi cho nó cuối cùng xảy ra.
Besides, he added, look around.	Bên cạnh đó, anh ấy nói thêm, hãy nhìn xung quanh.
Have higher stress levels.	Có mức độ căng thẳng cao hơn.
This can introduce a few additional errors.	Điều này có thể mắc một vài lỗi bổ sung.
I don't know the man in the vest.	Tôi không biết người đàn ông mặc vest.
But often things are not as they appear.	Nhưng thường thì mọi thứ không như chúng xuất hiện.
You would never know it by looking at us.	Bạn sẽ không bao giờ biết nó bằng cách nhìn vào chúng tôi.
Let me have the light.	Hãy để tôi có ánh sáng.
She startled when she saw him.	Cô giật mình khi nhìn thấy anh.
I feel the responsibility that comes with that.	Tôi cảm thấy trách nhiệm đi kèm với điều đó.
Confused, and angry about a lot of things.	Bối rối, và tức giận về rất nhiều thứ.
That he can see.	Điều đó anh ấy có thể thấy.
However, the state government was unable to stop construction work.	Tuy nhiên, chính quyền bang đã không thể dừng công việc xây dựng.
How did he die?	Anh ấy đã chết như thế nào.
Everything she has found and everything she will lose.	Mọi thứ cô ấy đã tìm thấy và mọi thứ cô ấy sẽ mất.
There was another man there.	Có một người đàn ông khác ở đó.
Call it a personality study, it's so beautiful.	Gọi là nghiên cứu tính cách hay sao ấy, đẹp quá.
I told her we didn't order any food.	Tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi không yêu cầu bất kỳ thức ăn nào.
And the same goes for vision.	Và đối với tầm nhìn cũng vậy.
I want your honest opinion.	Tôi muốn ý kiến ​​trung thực của bạn.
Normally we don't talk much.	Bình thường chúng tôi rất ít nói.
Death is not done.	Cái chết không được thực hiện.
But she couldn't think of anything.	Nhưng cô ấy không nghĩ ra gì cả.
The results were obtained in three independent experiments.	Kết quả thu được trong ba thí nghiệm độc lập.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
There are several choices.	Có một số sự lựa chọn.
Then we have the motion of the stars due to this motion.	Sau đó, chúng ta có chuyển động của các ngôi sao do chuyển động này.
It doesn't matter here.	Nó không quan trọng ở đây.
This result is consistent with previous reports.	Kết quả này phù hợp với các báo cáo trước đó.
I put the dog in the truck and ran over to her.	Tôi cho con chó vào xe tải và chạy lại chỗ cô ấy.
I decided to try and dig deeper.	Tôi quyết tâm thử và tìm hiểu kỹ hơn.
And they are proud.	Và họ cũng tự hào.
She also ran over a bit.	Cô ấy cũng chạy qua một chút.
But there must be options.	Nhưng phải có các lựa chọn.
You're probably trying to hit a performance level before you're ready.	Có thể bạn đang cố gắng đạt đến mức hiệu suất trước khi sẵn sàng.
Contracts are one thing.	Hợp đồng là một chuyện.
Do not fight for him.	Không đấu tranh cho anh ta.
Come learn for yourself.	Hãy đến học cho chính mình.
The consequences are here now.	Hậu quả bây giờ ở đây.
Don't tell anyone what's really going on.	Đừng nói cho ai biết điều gì đang thực sự xảy ra.
Its death here would serve no purpose.	Cái chết của nó ở đây sẽ không có mục đích gì.
He does this to everyone.	Anh ấy làm điều này với tất cả mọi người.
She looked at them with hope.	Cô ấy nhìn chúng với hy vọng.
Work for me!.	Làm việc cho tôi !.
I said you would come and talk to the board.	Tôi nói bạn sẽ đến và nói chuyện với hội đồng quản trị.
But there is something else there.	Nhưng có một cái gì đó khác ở đó.
And the crime rate goes down.	Và tỷ lệ tội phạm giảm xuống.
It has its own laws.	Nó có luật của riêng nó.
We are our target customers.	Chúng tôi là khách hàng mục tiêu của chúng tôi.
I'm not here because I didn't try.	Bố không có ở đây vì bố đã không cố gắng.
Sex is great.	Tình dục là tuyệt vời.
I got sick not long after lunch.	Tôi bị ốm không lâu sau bữa trưa.
Our common challenges require a common response.	Những thách thức chung của chúng ta đòi hỏi một phản ứng chung.
Please someone help me even with basic way to do so.	Xin ai đó giúp tôi ngay cả với cách cơ bản để làm như vậy.
But there's nothing wrong with this house.	Nhưng ngôi nhà này không có gì sai với nó.
It's your life well done, not a set of mental states.	Đó là cuộc sống của bạn được thực hiện tốt, không phải là một tập hợp các trạng thái tinh thần.
He found his new direction, and it led to the girl.	Anh đã tìm thấy hướng đi mới của mình, và nó đã dẫn đến cô gái.
But there is a problem with the code.	Nhưng có một vấn đề với mã.
Flow is weight, mass is direction, matter is time.	Dòng là trọng lượng, khối lượng là hướng, vật chất là thời gian.
Law review.	Đánh giá luật.
But there's no other way.	Nhưng không còn cách nào khác.
They agreed.	Họ đã đồng ý.
It is deep at its highest point.	Nó sâu ở điểm cao nhất của nó.
There is no danger to themselves.	Không có nguy hiểm cho chính họ.
It's hard to get a crowd.	Thật khó để có được một đám đông.
Hard to say.	Khó nói.
If they sell your shoes, they'll give you your money back a few months later.	Nếu họ bán giày của bạn, họ sẽ trả lại tiền cho bạn vài tháng sau đó.
Not today.	Không phải hôm nay.
Awareness of non-stop thinking.	Nhận thức về tư duy không ngừng.
The little girl was the only one unhappy.	Cô gái nhỏ là người duy nhất không vui vẻ.
It also goes home.	Nó cũng về nhà.
It took us a while to figure it out.	Chúng tôi đã mất một thời gian để tìm ra nó.
She left the locked doors behind.	Cô ấy để lại những cánh cửa bị khóa sau lưng.
I love to write, so that came up.	Tôi thích viết, vì vậy điều đó xuất hiện.
Everyone knows what it looks like.	Mọi người đều biết nó trông như thế nào.
Next step.	Bước tiếp theo.
And he just touched it.	Và anh vừa chạm vào nó.
Then something wonderful happened.	Sau đó, một điều gì đó tuyệt vời xảy ra.
He cannot go out on his own terms.	Anh ấy không thể đi ra ngoài theo các điều kiện của riêng mình.
I dream of a better world for better people.	Tôi mơ về một thế giới tốt đẹp hơn cho những người tốt hơn.
Too late to run.	Quá muộn để chạy.
Before you know it, you'll be at the recommended level.	Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ ở mức được khuyến nghị.
The world wants to talk about her looks.	Thế giới muốn nói về vẻ ngoài của cô ấy.
This is a valid test case.	Đây là một trường hợp thử nghiệm hợp lệ.
One reason for this low survival rate is drug resistance.	Một lý do cho tỷ lệ sống sót thấp này là do kháng thuốc.
Prevent children from falling out of open windows.	Chặn trẻ em rơi ra khỏi cửa sổ đang mở.
He is my master.	Anh ấy là chủ nhân của tôi.
Break each piece.	Vỡ từng mảnh.
There is little or no head on the beer.	Có rất ít hoặc không có đầu trên bia.
You decide for yourself.	Bạn tự quyết định.
Until after the meeting.	Mãi cho đến sau cuộc họp.
But it's nice to be an adult again.	Nhưng thật tuyệt khi lại làm như một người lớn.
All we have to do is say the word.	Tất cả những gì chúng ta phải làm là nói từ đó.
What happened does not represent what is going right.	Những gì đã xảy ra không đại diện cho những gì đang diễn ra đúng.
Not everyone does that.	Không phải ai cũng làm như vậy.
Probably not as bad as last year, but probably still below average.	Có lẽ không tệ như năm ngoái, nhưng có lẽ vẫn dưới mức trung bình.
We have to think.	Chúng ta phải suy nghĩ.
He won't be around to keep me company any longer.	Anh ấy sẽ không ở bên để giữ tôi bầu bạn lâu hơn nữa.
Children love it.	Trẻ em thích nó.
This includes everything.	Điều này bao gồm tất cả mọi thứ.
She's still wearing the checked dress.	Cô ấy vẫn mặc chiếc váy đã được kiểm tra.
Missing must let you go.	Thiếu phải để bạn đi.
An example of the standard page shown is shown on the right.	Ví dụ về trang tiêu chuẩn được hiển thị được hiển thị ở bên phải.
However, city leaders seem to have gotten it right.	Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thành phố dường như đã làm đúng.
Some are right and some are wrong.	Một số đúng và một số sai.
But she wasn't about to share that information.	Nhưng cô ấy không định chia sẻ thông tin đó.
Obviously they didn't.	Rõ ràng là họ đã không làm vậy.
We may never hear them, but we know they exist.	Chúng ta có thể không bao giờ nghe thấy chúng, nhưng chúng ta biết rằng chúng tồn tại.
She is not angry.	Cô ấy không tức giận.
That's what you do.	Đó là những gì bạn làm.
To the left of the apartment there is a lovely living area.	Ở bên trái của căn hộ có một khu vực sinh hoạt đáng yêu.
However, that is a thought.	Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ.
You can't get it back, and even if you could.	Bạn không thể lấy lại nó, và ngay cả khi bạn có thể.
Then they actually started speaking up.	Sau đó, thực sự họ bắt đầu lên tiếng.
He will appear.	Anh ấy sẽ xuất hiện.
His knowledge of the game is amazing.	Kiến thức của anh ấy về trò chơi thật đáng kinh ngạc.
There are no other signs.	Không có dấu hiệu nào khác.
As we will see, we answer that question in the negative.	Như sẽ thấy, chúng tôi trả lời câu hỏi đó theo cách phủ định.
This is my dream place.	Đây là nơi mơ ước của tôi.
Now you are a man.	Bây giờ bạn là một người đàn ông.
Let him take the lead and just follow.	Để anh ta dẫn đầu và chỉ làm theo.
Don't have that right.	Không có quyền đó.
If you have any questions please ask.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy hỏi.
You respect each other and have room to grow as individuals.	Các bạn tôn trọng lẫn nhau và có chỗ để phát triển với tư cách cá nhân.
One of his shoes is missing.	Một trong những đôi giày của anh ấy bị mất tích.
That's how you keep going.	Đó là cách bạn tiếp tục đi.
He doesn't even know about my apartment.	Anh ấy thậm chí không biết về căn hộ của tôi.
However, that caught my attention, but not many people.	Tuy nhiên, điều đó đã làm tôi chú ý, nhưng nhiều người thì không.
That is pain.	Đó là nỗi đau.
It makes me laugh when people talk about their dreams.	Nó khiến tôi bật cười khi mọi người kể về những giấc mơ của họ.
What they don't know now won't hurt.	Những gì họ không biết bây giờ sẽ không đau.
He will get even.	Anh ấy sẽ nhận được thậm chí.
And the whole town was empty.	Và toàn bộ thị trấn trống rỗng.
There was no one in sight.	Đã không có một ai ở trong tầm nhìn.
The rest doesn't matter.	Phần còn lại không thành vấn đề.
You are expected to stay.	Bạn dự kiến ​​sẽ ở lại.
I grew up too early.	Tôi đã trưởng thành quá sớm.
But she is just an image on the screen.	Nhưng cô ấy chỉ là một hình ảnh trên màn hình.
I just love it, so much.	Tôi chỉ yêu nó, rất nhiều.
The more they talked, the more they found they had in common.	Càng nói chuyện, họ càng thấy họ có nhiều điểm chung.
Live with mother.	Sống với mẹ.
No wonder women love it.	Không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ thích nó.
I just want to look.	Tôi chỉ muốn nhìn.
Not everyone has had a bad experience like you and my parents.	Không phải ai cũng từng có trải nghiệm tồi tệ như bạn và bố mẹ tôi.
I worked very hard during the summer.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt mùa hè.
He actually talked for almost an hour.	Anh ấy thực sự đã nói gần một giờ đồng hồ.
If you want a good education, you have to pay more.	Nếu bạn muốn có một nền giáo dục tốt, bạn phải trả nhiều hơn.
It no longer feels like her.	Nó không còn cảm thấy giống như cô ấy nữa.
In other words.	Nói một cách khác.
A single person, a single idea, a common goal.	Một người duy nhất, một ý tưởng duy nhất, một mục tiêu chung.
They need you when they need you.	Họ cần bạn khi họ cần bạn.
Winter discount.	Giảm giá mùa đông.
Therefore, the data is valid.	Do đó, dữ liệu là hợp lệ.
So far that has worked for me.	Cho đến nay điều đó đã làm việc cho tôi.
And that is what we will fight for.	Và đó là những gì chúng tôi sẽ chiến đấu cho.
Some of us just go beyond a god.	Một số người trong chúng ta chỉ đi xa hơn một vị thần.
Throw yourself in front of the door if need be.	Quăng mình trước cửa nếu cần.
I am a person.	Tôi là một con người.
Do not wish for more and more.	Đừng mong muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
But this is not just an economic issue.	Nhưng đây không chỉ là một vấn đề kinh tế.
So much more evil.	Vì vậy, ác hơn nhiều.
That is natural and right.	Đó là điều tự nhiên và đúng đắn.
We went through a small room and looked inside.	Chúng tôi đi qua một căn phòng nhỏ và nhìn vào bên trong.
To appear and provide evidence.	Để xuất hiện và cung cấp bằng chứng.
Their relationship, in any case, was never easy.	Mối quan hệ của họ, trong mọi trường hợp, không bao giờ là dễ dàng.
Before you even have to ask.	Trước khi bạn thậm chí phải yêu cầu.
I was looking for other team members.	Tôi đã tìm kiếm các thành viên khác trong đội.
I felt something bad followed him.	Tôi cảm thấy có điều gì đó tồi tệ theo sau anh ấy.
Toss that game.	Quăng trò chơi đó.
She herself also stood to the side.	Bản thân cô ấy cũng đứng ở một bên.
He will think about that word another time.	Anh ấy sẽ nghĩ về từ đó vào lúc khác.
People may have to think a little more.	Mọi người có thể phải suy nghĩ nhiều hơn một chút.
You want them to be healthy.	Bạn muốn chúng khỏe mạnh.
Your doctor will try to find the cause of the problem.	Bác sĩ sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân của vấn đề.
When we first met, he was very upset.	Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, anh ấy đã rất khó chịu.
But it doesn't work in reverse.	Nhưng nó không hoạt động theo chiều ngược lại.
This is a fun way to get back to them.	Đây là một cách thú vị để quay lại với họ.
She gave me the scroll as a present in her memory.	Cô ấy đã cho tôi cuộn giấy như một món quà để tưởng nhớ cô ấy.
It is natural.	Nó là tự nhiên.
We both put ourselves at risk.	Cả hai chúng tôi đều tự đặt mình vào tình thế rủi ro.
They know you're interested so you're better off calling someone else.	Họ biết bạn quan tâm nên tốt hơn hết bạn nên gọi điện cho người khác.
The area is still mildly active today.	Khu vực này vẫn hoạt động nhẹ trong ngày hôm nay.
It was not a big surprise.	Đó không phải là bất ngờ lớn.
Let him eat them.	Hãy để anh ta ăn chúng.
There are several related questions.	Có một số câu hỏi liên quan.
So stay calm.	Vì vậy, hãy bình tĩnh.
Not just safety parts.	Không chỉ là các bộ phận an toàn.
No need to check further.	Không cần phải kiểm tra thêm.
Seems like nothing happened.	Dường như không có gì xảy ra.
A similar situation also exists here.	Một tình huống tương tự cũng tồn tại ở đây.
The ship was very clean, everything displayed very well.	Con tàu rất sạch sẽ, mọi thứ đều hiển thị rất tốt.
The computer is dark.	Máy tính bị tối.
You used another word.	Bạn đã sử dụng một từ khác.
The second purpose is to make money.	Mục đích thứ hai là kiếm tiền.
Make it work.	Lam cho no hoạt động.
Please provide any available codes.	Vui lòng cung cấp bất kỳ mã nào có sẵn.
Try the direct comparison for yourself.	Hãy thử so sánh trực tiếp cho chính bạn.
There's plenty of room for you!.	Có rất nhiều chỗ cho bạn !.
The second report, however, requires some explanation.	Báo cáo thứ hai, tuy nhiên, yêu cầu một số giải thích.
Unfortunately, you need some financial resources for it.	Thật không may, bạn cần một số nguồn tài chính cho nó.
This will be the focus of our future work.	Đây sẽ là trọng tâm của công việc trong tương lai của chúng tôi.
And they caught me.	Và họ đã bắt được tôi.
In instant action, none.	Trong hành động tức thì, không có.
It seems that some things never change.	Có vẻ như một số điều không bao giờ thay đổi.
The debate is long gone, sorry to say.	Cuộc tranh luận đã qua lâu rồi, rất tiếc phải nói.
The first is to act so fast, that seconds count.	Đầu tiên là hành động quá nhanh, số giây đó được tính.
The highest open space, with a panoramic view of everything.	Không gian thoáng cao nhất, có tầm nhìn bao quát mọi thứ.
The silhouette smiled at her.	Hình bóng mỉm cười với cô.
I know she was born to do this.	Tôi biết cô ấy được sinh ra để làm điều này.
However, this is often not the case with other games.	Tuy nhiên, điều này thường không đúng với các trò chơi khác.
It was good here.	Nó đã được tốt ở đây.
I decided to leave.	Tôi quyết định ra đi.
I'm still there.	Tôi vẫn ở đó.
It is free and fast.	Nó là miễn phí và nhanh chóng.
But they feel something in it.	Nhưng họ cảm thấy có gì đó trong đó.
He gave her his passion and needs.	Anh ấy đã cho cô ấy đam mê và nhu cầu của anh ấy.
It is just business.	Nó chỉ là kinh doanh.
The point is, they never were.	Vấn đề là, chúng không bao giờ như vậy.
Now you know what it is.	Bây giờ anh đã biết nó là gì.
The corpse stays.	Xác ở lại.
There won't be it if people don't share.	Sẽ không có nó nếu mọi người không chia sẻ.
Last night, before the world ended.	Đêm qua, trước khi thế giới kết thúc.
He went crazy.	Anh ta phát điên lên.
He should be influenced by nothing, surprised by nothing.	Anh ta nên bị ảnh hưởng bởi không có gì, ngạc nhiên bởi không có gì.
She holds the gun with both hands, her legs apart.	Cô ấy cầm súng bằng cả hai tay, hai chân dạng ra.
I can spot a hundred of them on my own.	Tôi có thể tự mình phát hiện ra một trăm trong số chúng.
It is not the subject of reason.	Nó không phải là đối tượng của lý do.
We will fix them soon.	Chúng tôi sẽ sớm sửa chữa chúng.
When you remove the skin, the knife should be kept completely flat.	Khi bạn loại bỏ da, con dao phải được giữ bằng phẳng hoàn toàn.
Touching each other brought them back to their bodies.	Khi chạm vào nhau đã đưa họ trở lại cơ thể của họ.
It's half past eight.	Đã tám giờ rưỡi.
If here yes.	Nếu ở đây có.
It was very comfortable but wouldn't fit into our new apartment.	Nó rất thoải mái nhưng sẽ không phù hợp với căn hộ mới của chúng tôi.
The output goes up and you have a lot to feel proud of overall.	Sản lượng tăng lên và bạn có rất nhiều điều để cảm thấy tự hào về tổng thể.
Repeat to remove the other half.	Lặp lại để loại bỏ nửa còn lại.
And then she talked to me.	Và sau đó cô ấy nói chuyện với tôi.
But the smell is unbelievable.	Nhưng mùi thật khó tin.
But we are overworked.	Nhưng chúng tôi đang phải làm việc quá sức.
Being tall and fat is entirely possible.	Vừa cao vừa béo là điều hoàn toàn có thể.
Tomorrow they will be moved to a safe house.	Ngày mai họ sẽ được chuyển đến một ngôi nhà an toàn.
This is her second marriage.	Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cô.
The visit was a great success.	Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp.
Usually more than the former than the latter.	Thường nhiều hơn cái trước nhiều hơn cái sau.
She is going through a lot.	Cô ấy đang trải qua rất nhiều thứ.
Doesn't seem to work.	Dường như không hoạt động.
The economy will become stronger and development will happen faster.	Nền kinh tế sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sự phát triển sẽ diễn ra nhanh hơn.
He doesn't want trouble.	Anh không muốn gặp khó khăn.
Broke my finger.	Làm gãy ngón tay của tôi.
A third world war.	Một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.
And you were correct.	Và bạn đã chính xác.
However, it looks very cool.	Tuy nhiên, nó trông rất ngầu.
I know about their science.	Tôi biết về khoa học của họ.
They became friends again.	Họ lại trở thành bạn của nhau.
He knows how to tell this story.	Anh ấy biết cách kể câu chuyện này.
My back hit the wall.	Lưng tôi đập vào tường.
I want to do it again.	Tôi muốn làm điều đó một lần nữa.
The engine is very strong.	Động cơ rất khỏe.
So far my children are hyperactive.	Cho đến nay các con tôi đều hiếu động.
I think they tried to do that.	Tôi nghĩ rằng họ đã cố gắng làm điều đó.
It made my day that moment.	Nó đã làm cho ngày của tôi trở thành thời điểm đó.
I work every day.	Tôi làm việc mỗi ngày.
That's really the crux of the final analysis.	Đó thực sự là điểm mấu chốt trong phân tích cuối cùng.
Remember, good content gets noticed.	Hãy nhớ rằng, nội dung tốt sẽ được chú ý.
I trust the defense, obviously.	Tôi tin tưởng hàng thủ, rõ ràng.
Helpful and friendly staff.	Đội nhân viên hữu dụng và thân thiện.
This is a mistake.	Đây là một sai lầm.
You just can't hit it.	Bạn chỉ không thể đánh nó.
But after a few weeks, his daughter reported that he was missing.	Nhưng sau một vài tuần, con gái của ông báo cáo rằng ông mất tích.
We often talk.	Chung ta hay noi chuyện.
Hell is as real as the cross.	Địa ngục có thật như cây thánh giá.
I hope you are at home and feeling better than ever.	Tôi hy vọng bạn đang ở nhà và cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.
I won't let him die.	Tôi sẽ không để anh ta chết.
Not necessarily so.	Không nhất thiết phải như vậy.
Our little party broke up.	Bữa tiệc nhỏ của chúng tôi đã chia tay.
This time we are both ready.	Lần này cả hai chúng tôi đã sẵn sàng.
They only have three fingers.	Họ chỉ có ba ngón tay.
I've never heard of it.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó.
This is definitely an issue.	Đây chắc chắn là một vấn đề.
It's actually a bigger problem than you think.	Đó thực sự là một vấn đề lớn hơn bạn nghĩ.
They are also in the software business.	Họ cũng kinh doanh phần mềm.
She teaches gymnastics in public schools.	Cô dạy thể dục trong các trường công lập.
She can still feel it.	Cô vẫn có thể cảm thấy nó.
No one knows except us.	Không ai biết ngoại trừ chúng tôi.
But promise me this.	Nhưng hãy hứa với tôi điều này.
I stood and looked at him for the first time.	Tôi đã đứng và nhìn anh ấy lần đầu tiên.
My kids must be feeling cold.	Các con tôi chắc đang cảm thấy lạnh.
But see me as soon as you can.	Nhưng hãy gặp tôi ngay khi bạn có thể.
Especially if we want a girl.	Đặc biệt nếu chúng ta muốn có một cô gái.
It's the girl who does it.	Đó là cô gái làm điều đó.
Not too big to fail.	Không quá lớn để thất bại.
Get upset.	Buồn.
I failed, failed in every possible way.	Tôi đã thất bại, thất bại trong mọi cách có thể.
Just think, forever and ever.	Chỉ nghĩ, mãi mãi và mãi mãi.
It was during lunch break.	Đó là trong giờ nghỉ trưa.
Don't do this to me.	Đừng làm điều này với tôi.
Many people are still there.	Nhiều người vẫn còn.
This is not clear.	Điều này là không rõ ràng.
All patients provided written informed consent prior to initiation of any study procedures.	Tất cả bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi bắt đầu bất kỳ quy trình nghiên cứu nào.
Hence one has to be very careful.	Do đó người ta phải rất cẩn thận.
My wish.	Mong muốn của tôi.
Women have no place.	Phụ nữ không có chỗ đứng.
Soul is one.	Linh hồn là một.
Ask for a river view.	Yêu cầu nhìn ra sông.
A common cold can literally kill them.	Một cơn cảm lạnh thông thường đúng là có thể giết chết họ.
She had no choice but to tell him the truth.	Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho anh biết sự thật.
And I think what he said was really his feelings.	Và tôi nghĩ những gì anh ấy nói thực sự là cảm xúc của anh ấy.
I can see them now, black in the sun.	Tôi có thể nhìn thấy chúng bây giờ, màu đen dưới ánh mặt trời.
Of course, that makes it happen.	Tất nhiên, điều đó làm cho nó xảy ra.
I read everything they wrote to me.	Tôi đọc tất cả những gì họ viết cho tôi.
It is very easy to clean.	Nó rất dễ dàng để làm sạch.
This is an important factor in treatment.	Đây là một yếu tố quan trọng trong điều trị.
And the others will be new.	Và những cái khác sẽ là mới.
Reality is too strong.	Thực tế là quá mạnh.
Never cry, and never run away.	Đừng bao giờ khóc, và đừng bao giờ chạy trốn.
Yet another negative report.	Tuy nhiên, một báo cáo tiêu cực khác.
This will happen.	Điều này sẽ xảy ra.
I've done my share.	Tôi đã thực hiện xong phần chia sẻ của mình.
Beat him everywhere.	Đánh bại anh ta ở khắp mọi nơi.
I add my own.	Tôi thêm của riêng tôi.
Thanks for using our service!.	Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi !.
I started college to earn extra money.	Tôi bắt đầu học đại học để kiếm thêm tiền.
Then he looked at me the way you look at me.	Rồi anh ấy nhìn tôi như cách bạn nhìn tôi.
We will detail the main items on the next pages.	Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các mục chính trên các trang tiếp theo.
I understand.	Tôi đã hiểu.
Come in.	Vào đi.
The people themselves were sold.	Bản thân những người đã bị bán.
Friendly and clean.	Thân thiện và sạch sẽ.
He upgraded the gun.	Anh ta nâng cấp súng.
In this section we will demonstrate this.	Trong phần này chúng tôi sẽ chứng minh điều này.
They are father and son.	Họ là cha con.
If not, he will kill her.	Nếu không, anh sẽ giết cô.
You spend a lot of energy fighting it.	Bạn dành rất nhiều sức lực để chiến đấu với nó.
We need them to be healthy and happy.	Chúng tôi cần họ khỏe mạnh và hạnh phúc.
List what they found on the board.	Liệt kê những gì họ tìm thấy trên bảng.
Continue using your fingers to hold the strap in place.	Tiếp tục sử dụng ngón tay của bạn để giữ dây đeo tại chỗ.
He himself thinks the same way.	Bản thân anh ấy cũng nghĩ nhiều như vậy.
Hold your breath.	Giữ hơi thở của bạn.
This movie contains a single video clip.	Phim này chứa một đoạn video duy nhất.
I carry it into my soul.	Tôi mang nó vào linh hồn của tôi.
Others feel one or two of them.	Những người khác cảm thấy một hoặc hai trong số chúng.
Single to the end over.	Độc thân để kết thúc hơn.
I am not well known.	Tôi không được biết đến nhiều.
I have never seen him in such a state.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy trong tình trạng như vậy.
And plus this show is so much fun.	Và cộng với buổi biểu diễn này rất vui.
He stopped right behind me.	Anh ta dừng lại ngay sau lưng tôi.
He leaned back, hard.	Anh ngả người ra sau, khó nhọc.
And that makes complete sense.	Và điều đó hoàn toàn có ý nghĩa.
The sun shines on the field.	Mặt trời rực rỡ trên cánh đồng.
It was cold in my chair because the fire was out.	Trên ghế của tôi thật lạnh vì ngọn lửa đã tàn.
We are in bed.	Chúng ta đang ở trên giường.
Something can be built and released in months or even weeks.	Một thứ gì đó có thể được xây dựng và phát hành trong vài tháng hoặc thậm chí vài tuần.
We make it simple.	Chúng tôi làm cho nó đơn giản.
Faith did not come easily to him.	Niềm tin không dễ dàng đến với anh ta.
In fact, you can drive any car.	Thực ra là lái xe nào cũng được.
Technology can only allow an individual to go so far with design.	Công nghệ chỉ có thể cho phép một cá nhân tiến xa với thiết kế.
I think a war broke out.	Tôi nghĩ rằng một cuộc chiến đã nổ ra.
That is your house.	Đó là căn nhà của bạn.
Only the one in front of me was rejected.	Chỉ cái trước mặt tôi đã bị từ chối.
A control mechanism.	Một cơ chế kiểm soát.
We must have gone two or three times.	Chúng tôi chắc đã đi hai hoặc ba lần.
Maybe we could have stopped him.	Có lẽ chúng tôi đã có thể ngăn chặn anh ta.
But the proper direction of change is not so clear.	Nhưng hướng thay đổi thích hợp không quá rõ ràng.
Could be a lot of things.	Có thể là rất nhiều thứ.
Do something special for them.	Làm điều gì đó đặc biệt cho họ.
I know exactly.	Tôi biết chính xác.
Hard to hear.	Khó nghe.
You must not do anything like that again, you understand.	Bạn không được làm bất cứ điều gì như vậy một lần nữa, bạn có hiểu không.
It's only a few dollars.	Nó chỉ là một vài đô la.
However, it may not be.	Tuy nhiên, nó có thể không có.
So is political history, and it happens to the right and to the left.	Lịch sử chính trị cũng vậy, và nó xảy ra ở bên phải và bên trái.
You don't have that when you die.	Bạn không có điều đó khi bạn chết.
She's not in a relationship with anyone, you know.	Cô ấy không quan hệ với bất kỳ ai, bạn biết đấy.
Maybe she's on her way out.	Có lẽ cô ấy đang trên đường ra đi.
To accept her.	Để chấp nhận cô ấy.
This is very clear.	Điều này rất rõ ràng.
It must be kept secret.	Nó phải được giữ bí mật.
That is absolutely everything.	Đó hoàn toàn là tất cả mọi thứ.
Either we passed or they passed.	Hoặc chúng tôi đã đi qua hoặc họ đã đi qua.
Some functions may not work.	Một số chức năng có thể không hoạt động.
This word is a combination of two words.	Từ này là sự kết hợp của hai từ.
But that doesn't seem to be enough for some of them.	Nhưng điều đó dường như không đủ đối với một số người trong số họ.
They must be informed of this.	Họ phải được thông báo về điều này.
We go back.	Chúng tôi quay lại.
I love them so much.	Tôi yêu họ rất nhiều.
Hard work has been done.	Công việc khó khăn đã được thực hiện.
Let me give you some examples.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một số ví dụ.
I can help you change.	Tôi có thể giúp bạn thay đổi.
Because the answer is obvious.	Bởi vì câu trả lời là hiển nhiên.
Much tougher challenges lie ahead for this film.	Thử thách khó khăn hơn rất nhiều ở phía trước cho bộ phim này.
Only the fire is held.	Chỉ có ngọn lửa được tổ chức.
I am a student of life.	Tôi là một sinh viên của cuộc sống.
It is possible that this result is from a smaller sample.	Có thể kết quả này là từ một mẫu nhỏ hơn.
You cannot withdraw.	Bạn không thể rút ra.
He glanced again and saw her smile.	Anh lại liếc nhìn và thấy cô cười.
We got everything we wanted, you know.	Chúng tôi có mọi thứ chúng tôi muốn, bạn biết đấy.
But that's how it works.	Nhưng đó là cách nó hoạt động.
Since getting married.	Kể từ khi kết hôn.
I do not go.	Không đi đâu.
Or it happened at the same time.	Hoặc nó xảy ra cùng một lúc.
I just know that there are going to be tough times.	Tôi chỉ biết rằng sẽ có lúc khó khăn.
Then everyone is sad.	Rồi ai cũng buồn.
But cooking food is preparing food, even if you make it yourself.	Nhưng nấu thức ăn là chế biến thức ăn, ngay cả khi bạn tự làm.
The land around is still wild.	Chung quanh khu đất vẫn còn hoang sơ.
Fourth, we trade.	Thứ tư, chúng tôi giao dịch.
It has real negative effects.	Nó có những tác động tiêu cực thực sự.
I haven't seen you in weeks.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều tuần.
He wants to be with other people just like him.	Anh ấy muốn ở bên những người khác giống như anh ấy.
All information is in there.	Tất cả thông tin đều có trong đó.
It is service.	Nó là dịch vụ.
He knows what she's going to say before she says it.	Anh ấy biết cô ấy sẽ nói gì trước khi cô ấy nói ra.
Let us assume that is false.	Hãy để chúng tôi giả định rằng điều đó là sai.
But there is a simple policy solution.	Nhưng có một giải pháp chính sách đơn giản.
The way we treat each other is often the same.	Cách chúng ta đối xử với nhau thường giống nhau.
Those could be the people involved in her run.	Đó có thể là những người liên quan đến cuộc chạy trốn của cô ấy.
That doesn't really look like him.	Điều đó không thực sự giống như anh ta.
When he tried the reverse side, it was very heavy for the knife.	Khi anh ta thử mặt trái, nó rất nặng so với con dao.
We do that a lot.	Chúng tôi làm điều đó rất nhiều.
Like a little sweet thing.	Như một điều ngọt ngào nhỏ.
I knew this was my soul.	Tôi đã biết đây là linh hồn của tôi.
The diversity of the earth is a game of material power.	Sự đa dạng của trái đất là trò chơi của sức mạnh vật chất.
I'm not saying anything bad happened to him.	Tôi không nói điều gì tồi tệ đã xảy ra với anh ấy.
She didn't even come back.	Cô ấy thậm chí còn không quay lại.
I don't even want you to declare stupid things now.	Tôi thậm chí không muốn bạn khai báo điều ngu ngốc bây giờ.
In short, it can run our lives.	Trong ngắn hạn, nó có thể điều hành cuộc sống của chúng tôi.
Interesting books are his.	Những cuốn sách thú vị là của anh ấy.
Another weekend, another interesting result.	Một cuối tuần khác, một kết quả thú vị khác.
You can choose someone else.	Bạn có thể chọn người khác.
Of course, there are some limitations to this process.	Tất nhiên, có một số hạn chế đối với quá trình này.
This may or may not be true.	Điều này có thể đúng, và có thể không.
Rain is what they need, every spring.	Mưa là thứ họ cần, vào mỗi mùa xuân.
Or maybe not.	Hoặc có lẽ không.
They know that we have to do something about it now.	Họ biết rằng chúng ta phải làm gì đó để giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ.
This reaction was new to him.	Phản ứng này là mới đối với anh ta.
Our way of life is under attack.	Cách sống của chúng ta đang bị tấn công.
It is night now, but the sky is still bright.	Bây giờ là đêm, nhưng bầu trời vẫn sáng.
All images should be single models only.	Tất cả hình ảnh chỉ nên là mô hình duy nhất.
I think the story might be a bit too much.	Tôi nghĩ câu chuyện có lẽ hơi quá.
It was our parents' favorite song.	Đó là bài hát yêu thích của cha mẹ chúng tôi.
I need to accept this, and am having a hard time.	Tôi cần phải chấp nhận điều này, và đang gặp khó khăn.
But even making that decision was a turning point for me.	Nhưng ngay cả việc đưa ra quyết định đó cũng là một bước ngoặt đối với tôi.
These people are sick.	Những người này bị bệnh.
I don't really like it.	Tôi không thực sự thích nó.
This is a great way to calm her down.	Đây là một cách tuyệt vời để giúp cô ấy bình tĩnh lại.
In the middle of the night.	Vào giữa đêm.
Then he tried to call his father, but his phone was off.	Sau đó, anh đã cố gắng gọi cho cha mình, nhưng điện thoại của ông đã tắt.
I ran into an old college friend by chance.	Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ thời đại học.
How you reach certain decisions will no longer matter.	Làm thế nào bạn đạt được các quyết định nhất định sẽ không còn quan trọng nữa.
She told me so, in her letter.	Cô ấy đã nói với tôi như vậy, trong bức thư của cô ấy.
I have to say.	Tôi phải nói.
We must be careful.	Chúng ta phải cẩn thận.
It's like these people are just tonight.	Nó giống như những người này chỉ là tối nay.
Today, my dream came true.	Hôm nay, ước mơ của tôi trở thành hiện thực.
Cases are selected according to the quality of the image.	Các trường hợp được lựa chọn theo chất lượng của hình ảnh.
It was the little things that kept her going.	Chính những điều nhỏ nhặt đã giúp cô ấy tiếp tục.
It is difficult to talk about a physical relationship.	Rất khó để nói về một mối quan hệ thể xác.
One person is smart.	Một người là thông minh.
But in her voice, there was so much more.	Nhưng trong giọng nói của cô ấy, còn rất nhiều điều nữa.
Show large images of products in use.	Hiển thị hình ảnh lớn của các sản phẩm đang được sử dụng.
Think about work.	Suy nghĩ về công việc.
Look at those arms.	Hãy nhìn những cánh tay đó.
They had never seen five men die so quickly before.	Họ chưa bao giờ thấy năm người đàn ông chết nhanh như vậy trước đây.
Here is the complete code.	Đây là mã hoàn chỉnh.
He stared at the image for a few moments.	Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong một vài khoảnh khắc.
Sure, we can come right away.	Chắc chắn, chúng tôi có thể đến ngay.
And it was.	Và nó đã được.
I caught two at once more than once.	Tôi bắt được hai con cùng một lúc hơn một lần.
You need to give people time.	Bạn cần cho mọi người thời gian.
So is his office.	Văn phòng của anh ấy cũng vậy.
I don't know how else to solve this problem.	Tôi không biết làm cách nào khác để giải quyết vấn đề này.
The difference between them is described here.	Sự khác biệt giữa chúng được mô tả ở đây.
It was a great and wonderful surprise for both of us.	Đó là một bất ngờ lớn và tuyệt vời cho cả hai chúng tôi.
There's nothing wrong with it, if you have it once in a while.	Không có gì sai với nó, nếu bạn có nó một lần trong một thời gian.
And eight more.	Và tám nữa.
Mother's expression was unreadable.	Biểu cảm của mẹ là không thể đọc được.
She tried not to notice as he drew closer to her.	Cô cố gắng không nhận ra khi anh ta áp sát vào cô hơn.
Perhaps you have seen that.	Có lẽ bạn đã thấy điều đó.
I'm just making a point.	Tôi chỉ đang đưa ra một quan điểm.
She will do a great job.	Cô ấy sẽ làm một công việc tuyệt vời.
How to do it and what it's worth doing.	Làm thế nào để làm điều đó và những gì đáng để thực hiện.
Then there are parents or family members, themselves and their close friends.	Sau đó là bố mẹ hoặc các thành viên trong gia đình, bản thân họ và bạn thân của họ.
Just keep walking.	Chỉ tiếp tục bước đi.
No, not cold, he realized.	Không, không lạnh, anh nhận ra.
I've run out.	Tôi đã hết.
So far, it hasn't made it past the containment chamber.	Cho đến nay, nó đã không vượt qua được phòng chứa.
Her heart broke.	Trái tim cô tan vỡ.
Great condition, very clean and looks sharp.	Tình trạng tuyệt vời, rất sạch sẽ và trông sắc nét.
The profile picture is displayed in the upper panel.	Ảnh đại diện được hiển thị trong bảng điều khiển phía trên.
I told you that before.	Tôi đã nói với bạn điều đó trước đây.
We must continue.	Chúng ta phải tiếp tục.
And for me.	Và cho tôi.
However, things are not so simple these days.	Tuy nhiên, mọi thứ ngày nay không đơn giản như vậy.
I see it differently.	Tôi thấy nó khác.
Ten new levels.	Mười cấp độ mới.
Love is not a concept or an action.	Tình yêu không phải là một khái niệm hay một hành động.
When doing business, trust is important.	Khi kinh doanh, niềm tin là quan trọng.
College tour, which we had.	Chuyến tham quan trường đại học, mà chúng tôi đã có.
I know better.	Tôi biết rõ hơn.
Doing something like that changes you forever.	Làm điều gì đó như vậy thay đổi bạn mãi mãi.
And some times that works.	Và một số lần điều đó hoạt động.
I still can't put him.	Tôi vẫn không thể đặt anh ta.
They want to look very simple.	Họ muốn trông rất đơn giản.
For services for education.	Đối với các dịch vụ cho giáo dục.
However, that is not it.	Tuy nhiên, đó không phải là nó.
However, these findings should be considered carefully.	Tuy nhiên, những phát hiện này cần được xem xét cẩn thận.
You are smiling with big brown eyes.	Bạn đang cười đôi mắt nâu to tròn.
On time tomorrow.	Đúng giờ vào ngày mai.
You will not enter.	Bạn sẽ không vào.
It's not really agreed upon.	Nó không thực sự được thỏa thuận.
I guess we're here to live the good life.	Tôi đoán chúng ta ở đây để sống một cuộc sống tốt đẹp.
Indeed, it is more than useful.	Thật vậy, nó còn nhiều hơn là hữu ích.
So that's crazy.	Vì vậy, đó là điên rồ.
My friends cried.	Bạn bè tôi đã khóc.
Maybe it's not such a bad thing.	Có lẽ đó không phải là một điều tồi tệ như vậy.
The same is true for construction.	Điều này cũng đúng với xây dựng.
I got scared and ran towards the field.	Tôi sợ hãi và chạy về phía cánh đồng.
His head doesn't match his body.	Đầu của anh ấy không khớp với cơ thể của mình.
The same problem is showing up here but has appeared everywhere.	Rắc rối tương tự đang hiển hiện ở đây mà đã xuất hiện ở khắp mọi nơi.
I suspect their number, if any, is large.	Tôi nghi ngờ số lượng của họ, nếu có, là lớn.
Words will not come.	Lời nói sẽ không đến.
Include closed issues in your search.	Bao gồm các vấn đề đã đóng trong tìm kiếm của bạn.
It has been a long time.	Nó đã được một thời gian dài.
A liquor store is the most common sight.	Một cửa hàng rượu là cảnh phổ biến nhất.
You can barely see the red in the back.	Bạn hầu như không thể nhìn thấy màu đỏ ở phía sau.
In the darkness, he found her lips.	Trong bóng tối, anh tìm thấy đôi môi của cô.
You know she told us the truth.	Bạn biết cô ấy đã nói với chúng tôi sự thật.
My rules are set.	Các quy tắc của tôi đã được thiết lập.
It's her favorite song.	Đó là bài hát yêu thích của cô ấy.
Words come out.	Lời ra tiếng vào.
We do not direct, we serve.	Chúng tôi không chỉ đạo, chúng tôi phục vụ.
But it doesn't fit somehow.	Nhưng nó không phù hợp bằng cách nào đó.
I can't say or anything.	Tôi không thể nói hoặc bất cứ điều gì.
I have to become like him.	Tôi phải trở nên giống như anh ấy.
We see a future with this party.	Chúng tôi nhìn thấy một tương lai với bữa tiệc này.
I definitely think this will help.	Tôi chắc chắn nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích.
Television history.	Lịch sử truyền hình.
Use my words for it.	Dùng từ ngữ của tôi cho nó.
This doesn't seem to be a social moment for him, but whatever.	Đây dường như không phải là một khoảnh khắc xã giao đối với anh ta, nhưng bất cứ điều gì.
Then the two put their son to bed.	Sau đó hai người đưa con trai lên giường.
The other is a student and doesn't know how to survive.	Người còn lại là một sinh viên và không biết làm thế nào để tồn tại.
I looked around.	Tôi nhìn xung quanh.
Then it died too.	Rồi nó cũng chết.
It's true.	Đó là sự thật.
Remove to a plate to cool.	Dọn ra đĩa để nguội.
I will only make things worse again.	Tôi sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn một lần nữa.
Well, we've had seven years.	Chà, chúng tôi đã có bảy năm.
Model.	Người mẫu.
If you're tired, you can't do it.	Nếu bạn mệt mỏi, bạn không thể làm điều đó.
There comes a point when it doesn't work anymore.	Có một điểm khi nó không hoạt động nữa.
He puts the right players in the right positions to win.	Ông ấy đặt những cầu thủ phù hợp vào đúng vị trí để giành chiến thắng.
Familiarity is now seen quite differently.	Sự quen thuộc bây giờ được nhìn thấy khá khác nhau.
This is not normal or true.	Điều này không bình thường hoặc đúng.
She didn't stay for him.	Cô đã không ở lại vì anh ta.
We will see you tomorrow.	Chúng tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.
It's only possible that this will actually happen.	Chỉ có thể điều này sẽ thực sự diễn ra.
When trying to go back to the app, it was locked.	Khi cố gắng quay lại ứng dụng, nó đã bị khóa.
If you want to know how they work, read the next section.	Nếu bạn muốn biết chúng hoạt động như thế nào, hãy đọc phần tiếp theo.
This is where you can ask us questions and the like.	Đây là nơi bạn có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi và những thứ tương tự.
Because he also has his function.	Vì anh ấy cũng có chức năng của mình.
But they are not mine.	Nhưng họ không phải của tôi.
It's a good email and tells you exactly what's going on.	Đó là một email tốt và cho bạn biết chính xác những gì đang diễn ra.
Others just avoid the topic altogether.	Những người khác chỉ tránh chủ đề hoàn toàn.
Go straight to the camera.	Đi thẳng vào máy ảnh.
I never play again.	Tôi không bao giờ chơi nữa.
They see technology in different ways.	Họ nhìn công nghệ theo nhiều cách khác nhau.
It is not enough if only the tools.	Nó là không đủ nếu chỉ có các công cụ.
She looked at him.	Cô nhìn anh.
She should have seen this coming.	Cô ấy nên thấy điều này sắp xảy ra.
But it feels good to exercise again.	Nhưng nó cảm thấy tốt khi tập thể dục trở lại.
And you are close to the solution.	Và bạn đã gần đến giải pháp.
That could get you killed.	Điều đó có thể khiến bạn bị giết.
I really hate it.	Tôi thực sự ghét nó.
However, I turned this off.	Tuy nhiên, tôi đã tắt cái này.
It has certainly worked very well for us.	Nó chắc chắn đã hoạt động rất tốt cho chúng tôi.
It's by design, and that's a good thing for very specific cases.	Đó là do thiết kế, và đó là một điều tốt cho những trường hợp rất cụ thể.
These are good people.	Đây là những người tốt.
At the walk.	Tại cuộc dạo chơi.
Nothing is really better than that.	Không có gì thực sự tốt hơn thế.
Don't eat me.	Đừng ăn thịt tôi.
Restrictions on stocks on hand.	Hạn chế đối với cổ phiếu trên tay.
I am at a loss.	Tôi thua lỗ.
But do know and have seen exactly who did it.	Nhưng có biết và có nhìn thấy chính xác ai đã làm điều đó.
However, they did not specify what the movie was.	Tuy nhiên, họ không nói rõ bộ phim là gì.
He doesn't know how he got there.	Anh ấy không biết làm thế nào anh ấy đã đến được đó.
However, this works both ways.	Tuy nhiên, điều này hoạt động theo cả hai cách.
We were expected to do so.	Chúng tôi đã được mong đợi để làm như vậy.
It is magic.	Nó là phép màu.
We should use that concept in this country.	Chúng ta nên sử dụng khái niệm đó ở đất nước này.
Only one of them works.	Chỉ một trong số chúng hoạt động.
She is very cool and collected.	Cô ấy rất mát mẻ và thu thập.
That's what we're doing and that's the impact we're going to have.	Đó là những gì chúng tôi đang làm và đó là tác động mà chúng tôi sẽ có.
So they made him number one on their hit list.	Vì vậy, họ đã đưa anh ấy trở thành vị trí số một trong danh sách ăn khách của họ.
We will have to learn from that.	Chúng tôi sẽ phải học hỏi từ điều đó.
A big job.	Một công việc lớn.
Of course it requires trust.	Tất nhiên nó đòi hỏi sự tin tưởng.
He would write stories differently.	Anh ấy sẽ viết những câu chuyện theo cách khác.
Then they sit back and wait.	Sau đó, họ ngồi lại và chờ đợi.
It satisfied him.	Nó làm anh hài lòng.
Four minutes down.	Bốn phút xuống.
I will not let anyone else die under my command.	Tôi sẽ không để bất cứ ai khác chết dưới sự chỉ huy của tôi.
That is too bad.	Điều đó thật tệ.
What are you going to do.	Cậu đang định làm gì.
You know you can do this over and over.	Bạn biết bạn có thể làm điều này lặp đi lặp lại.
I'm really proud of both of you.	Tôi thực sự tự hào về cả hai bạn.
In this space and over time, you can make mistakes.	Trong không gian này và theo thời gian, bạn có thể mắc lỗi.
I know this relationship is a bad idea.	Tôi biết mối quan hệ này là một ý tưởng tồi.
It is not.	Nó không phải là.
Others are still talking.	Những người khác vẫn đang nói chuyện.
She still didn't look at him.	Cô vẫn không nhìn về phía anh.
But you were different.	Nhưng bạn đã khác.
You're sure to find something you can't live without.	Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó mà bạn không thể sống thiếu.
He is sad and angry.	Anh buồn và giận.
Includes a control group.	Bao gồm một nhóm kiểm soát.
They are not children, exactly.	Chính xác thì chúng không phải là trẻ con.
You can do it in two different ways.	Bạn có thể làm điều đó theo hai cách khác nhau.
Many times, someone has called me to ask where something is.	Nhiều lần, ai đó đã gọi cho tôi để hỏi một cái gì đó ở đâu.
You said we were going to move on as if it hadn't happened yet.	Bạn đã nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục như thể nó chưa xảy ra.
I called you a few times.	Tôi đã gọi cho bạn một vài lần.
And he is part of it.	Và anh ấy là một phần của nó.
You cannot think so.	Bạn không thể nghĩ như vậy.
We got married at a very young age.	Chúng tôi kết hôn khi còn rất trẻ.
It was, and is a big deal in my family.	Nó đã, và là một vấn đề lớn trong gia đình tôi.
She wants to marry me for her own use.	Cô ấy muốn lấy tôi để sử dụng cho riêng mình.
Look into those eyes.	Hãy nhìn vào những đôi mắt ấy.
However, this is no reason to abbreviate ideas.	Tuy nhiên, đây không phải là lý do để viết tắt ý tưởng.
They are beautiful and perfectly match the tone of the game.	Chúng đẹp và hoàn toàn phù hợp với giai điệu của trò chơi.
And so what does this indicate.	Và vì vậy điều này chỉ ra điều gì.
But you can't stay the same.	Nhưng bạn không thể vẫn như vậy.
All of this seems to happen in a second or two.	Tất cả điều này dường như xảy ra trong một hoặc hai giây.
He got the idea for the name from his daughter.	Ông lấy ý tưởng cho cái tên từ con gái mình.
People who like you.	Những người thích bạn.
Move your head from side to side.	Di chuyển đầu từ bên này sang bên kia.
Your image showing lines is normal for this type of display.	Hình ảnh của bạn hiển thị các dòng là bình thường đối với màn hình loại này.
He took another one.	Anh ta lấy một cái khác.
I just worry about you.	Tôi chỉ lo lắng cho bạn.
I can smell them.	Tôi có thể ngửi thấy chúng.
Young blood has been replenished.	Máu non đã được bổ sung.
Walking helped before and now it works.	Đi bộ đã giúp ích trước đây và bây giờ nó đã hoạt động.
There is no door on the shed.	Không có cửa trên nhà kho.
But something else happened.	Nhưng một cái gì đó khác đã xảy ra.
These experiments are underway.	Những thí nghiệm này đang được tiến hành.
Even today.	Ngay cả ngày hôm nay.
I ran everywhere.	Tôi đã chạy khắp nơi.
That vision slows down somewhat in the future.	Tầm nhìn đó có phần chậm lại trong tương lai.
I walk up and down.	Tôi đi bộ lên và xuống.
Lying is wrong, simple as that.	Nói dối là sai, đơn giản vậy thôi.
Because everyone knew where we were going, then.	Bởi vì mọi người đều biết chúng tôi sẽ đi đâu, sau đó.
And they are considered common sense.	Và chúng được xem xét theo lẽ thường.
There is this form.	Có dạng này.
This action may be related to its clinical efficacy.	Hành động này có thể liên quan đến hiệu quả lâm sàng của nó.
It can't be too early to start something like that.	Không thể bắt đầu quá sớm cho những thứ như thế.
Or he has a personal injury.	Hoặc anh ấy bị một chấn thương riêng.
A good man went down, just like that, for no reason.	Một người đàn ông tốt đã đi xuống, chỉ như vậy, không có lý do.
Pass the second, gold.	Qua lần thứ hai, vàng.
This is because she just took her own life.	Đây là bởi vì cô ấy vừa tự kết liễu đời mình.
He died three weeks later.	Anh ấy chết ba tuần sau đó.
Faster, faster and faster.	Nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn.
She couldn't wait.	Cô không thể đợi.
We used the following two rules.	Chúng tôi đã sử dụng hai quy tắc sau.
He took a deep breath and slowly exhaled.	Anh hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra.
It's about sex, of course.	Đó là về tình dục, tất nhiên.
Our city leaders need to do more to plan for the future.	Các nhà lãnh đạo thành phố của chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để hoạch định cho tương lai.
She had to hold him.	Cô phải níu kéo anh.
I know his style.	Tôi biết phong cách của anh ấy.
Dammit.	Khỉ thật.
I won't ask you again.	Tôi sẽ không hỏi lại bạn.
She said that there was a husband waiting for her.	Cô ấy đã nói rằng có một người chồng đang đợi cô ấy.
This interests me.	Điều này làm tôi quan tâm.
Talking to someone else usually does.	Nói chuyện với một người khác thường làm.
I can really feel comfortable here.	Tôi thực sự có thể cảm thấy thoải mái ở đây.
If that can happen, it most likely has.	Nếu điều đó có thể xảy ra thì rất có thể đã xảy ra.
Changes can be easily made at any time.	Có thể dễ dàng thực hiện các thay đổi bất cứ lúc nào.
Put some in a smaller bag.	Cho một ít vào một chiếc túi nhỏ hơn.
It happened here.	Nó đã xảy ra ở đây.
It can be helpful to tell them how you feel.	Có thể hữu ích khi nói với họ về cảm giác của bạn.
Same with experience.	Tương tự như với kinh nghiệm.
Actually, that's the whole point.	Trên thực tế, đó là toàn bộ vấn đề.
The woman knew the young man was coming.	Người phụ nữ biết người đàn ông trẻ đang đến.
The darkness is almost complete.	Bóng tối đã gần hoàn thành.
However, it looks like his part was dropped at the last minute.	Tuy nhiên, có vẻ như phần của anh ấy đã bị loại bỏ vào phút cuối.
Of course, they talked about this.	Tất nhiên, họ đã nói về điều này.
We will never.	Chúng ta sẽ không bao giờ.
I'm making great progress with my feet.	Tôi đang tiến bộ tuyệt vời với đôi chân của mình.
However, he won't look away.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ không nhìn đi chỗ khác.
Make a decision and consider it to the end.	Đưa ra quyết định và xem xét nó cho đến cùng.
My dead father.	Người cha đã chết của tôi.
Every decision changes the world around you.	Mọi quyết định đều thay đổi thế giới xung quanh bạn.
I like being me.	Tôi thích là tôi.
We don't need the program to tell us that.	Chúng tôi không cần chương trình cho chúng tôi biết điều đó.
You can't beat time or age.	Bạn không thể đánh bại thời gian hay tuổi tác.
The most successful people get on top of it.	Những người thành công nhất nhận được trên đầu trang của nó.
Suddenly it hit her.	Đột nhiên nó đánh cô ấy.
Let me get it at my desk.	Để tôi lấy nó ở bàn của tôi.
He must be one of them who hurt your sister.	Anh ta hẳn là một trong số họ đã làm tổn thương em gái của bạn.
In the case of the bar, we have a very different situation.	Trong trường hợp ở quán bar, chúng tôi có một tình huống rất khác.
I feel a bit confused.	Tôi cảm thấy hơi khó hiểu.
The one above and the one below.	Cái ở trên và cái ở dưới.
But they have a political purpose.	Nhưng họ có mục đích chính trị.
I prepared the group for an attack.	Tôi đã chuẩn bị cho cả nhóm cho một cuộc tấn công.
The years are getting older and so are you.	Năm tháng ngày một già đi và anh cũng vậy.
Must be selected.	Phải được chọn.
You can pass some lines that don't make sense.	Bạn có thể vượt qua một số dòng mà không có ý nghĩa.
Simple design, but beautiful.	Thiết kế đơn giản, nhưng đẹp.
Let everyone know what you do.	Hãy cho mọi người biết bạn làm gì.
These are my things.	Đây là những thứ của tôi.
He looks amazing.	Anh ấy trông thật đáng kinh ngạc.
I have experienced so much.	Tôi đã trải nghiệm nhiều như vậy.
Girls and things.	Cô gái và những thứ.
Even if they did this today, it would be too late.	Ngay cả khi họ làm điều này ngày hôm nay, nó sẽ là quá muộn.
I understand now.	Bây giờ tôi đã hiểu.
He will never miss me.	Anh ấy sẽ không bao giờ nhớ tôi.
According to the attached account.	Theo tài khoản đính kèm.
Today is.	Hôm nay là ngày.
Now she was out of his plan.	Giờ cô đã nằm ngoài kế hoạch của anh.
I appreciate it, though.	Tôi đánh giá cao nó, mặc dù.
I got to town an hour ago.	Tôi đã đến thị trấn một giờ trước.
Your thoughts, we will get those quickly.	Suy nghĩ của bạn, chúng tôi sẽ nhận được những điều đó một cách nhanh chóng.
Obviously, there's a lot to be said about it.	Rõ ràng, có rất nhiều điều để nói về nó.
I mean questions anyone has after reading this.	Ý tôi là những câu hỏi mà bất kỳ ai cũng có sau khi đọc nó.
Others will be the same age, within a year or two.	Những người khác sẽ bằng tuổi, trong vòng một hoặc hai năm.
Only one afternoon.	Chỉ một buổi chiều.
In the bedroom is a double bed.	Trong phòng ngủ là giường đôi.
His blood pressure and heart rate are normal.	Huyết áp và nhịp tim của anh ấy vẫn bình thường.
He came at the right time.	Anh ấy đến đúng lúc.
Now is my chance.	Bây giờ là cơ hội của tôi.
I shouldn't have said anything.	Tôi không nên nói bất cứ điều gì.
The man stepped closer.	Người đàn ông bước lại gần.
My shirt is nothing.	Áo sơ mi của tôi không là gì cả.
This is the central idea of ​​our entire approach.	Đây là ý tưởng trung tâm của toàn bộ cách tiếp cận của chúng tôi.
For some, it was because he was too weak.	Đối với một số người, đó là vì anh ấy quá yếu.
Just live here.	Chỉ sống ở đây.
Try harder, we said.	Hãy cố gắng hơn nữa, chúng tôi đã nói.
Next morning.	Sáng hôm sau.
I make things more complicated then it really is.	Tôi làm cho mọi thứ phức tạp hơn sau đó thực sự là như vậy.
And she looks at water, not glass.	Và cô ấy nhìn vào nước, không phải thủy tinh.
This is a process.	Đây là một quá trình.
God is up there.	Chúa ở trên đó.
I am his everything.	Tôi là tất cả của anh ấy.
I will really try harder starting today.	Tôi thực sự sẽ cố gắng hơn nữa bắt đầu từ hôm nay.
We are wonderful.	Chúng tôi thật tuyệt vời.
Eight teams were drawn into two groups of four.	Tám đội được bốc thăm chia thành hai nhóm bốn đội.
But that is over.	Nhưng điều đó đã qua.
She completely understands.	Cô ấy hoàn toàn hiểu.
And they think they know how good that is.	Và họ nghĩ rằng họ biết điều đó tốt như thế nào.
He's just the leader to put it into action.	Anh ấy chỉ là người lãnh đạo để đưa nó vào hành động.
The old woman said nothing.	Bà lão không nói gì.
They don't tell them they're doing it wrong.	Họ không nói với họ rằng họ đang làm sai.
The crime count is even worse.	Số lượng tội phạm còn tồi tệ hơn.
I took the morning train.	Tôi bắt chuyến tàu buổi sáng.
She wants to see if she is any good.	Cô ấy muốn xem nếu cô ấy là bất kỳ tốt.
I barely even mentioned it.	Tôi thậm chí hầu như không đề cập đến nó.
I have an idea for what we can do.	Tôi có một ý tưởng cho những gì chúng tôi có thể thực hiện.
It involves things like beliefs.	Nó liên quan đến những thứ như niềm tin.
It means full of surprises, strange.	Nó có nghĩa là đầy ngạc nhiên, kỳ lạ.
We will be back to play with the big boys.	Chúng tôi sẽ trở lại chơi với các chàng trai lớn.
There are ways to balance that.	Có nhiều cách để cân bằng điều đó.
One by one, the others entered one by one.	Từng người một, những người khác lần lượt vào.
There won't be a second.	Sẽ không có một giây.
I have no other choice.	Tôi không có lựa chọn nào khác.
Looks like everyone had a great time.	Có vẻ như tất cả mọi người đã có một thời gian tuyệt vời.
I haven't had a drink yet.	Tôi chưa uống một ly.
She feels something for.	Cô cảm thấy một cái gì đó cho.
They made a deal and she ended up keeping her.	Họ đã thực hiện một thỏa thuận và cuối cùng cô ấy đã giữ chân mình.
10 seconds later.	10 giây sau.
You have come close.	Bạn đã đến gần.
Now we have to go.	Bây giờ chúng ta phải đi.
We need you to be famous.	Chúng tôi cần bạn nổi tiếng.
Worse still, a battle was going on in front of me.	Tệ hơn nữa, một trận chiến đang diễn ra trước mặt tôi.
I remember being in a lot of pain.	Tôi nhớ mình đã rất đau.
I became very weak and thin.	Tôi trở nên rất yếu và gầy.
Will definitely recommend them to everyone.	Chắc chắn sẽ giới thiệu chúng cho mọi người.
Behind such work there is often a single idea, a single system.	Đằng sau công việc như vậy thường có một ý tưởng duy nhất, một hệ thống duy nhất.
I was told that you should find me sticking with it.	Tôi đã nói rằng bạn nên tìm thấy tôi gắn bó với nó.
The war has ended.	Cuộc chiến đã kết thúc.
Probably need work on console.	Có lẽ cần công việc trên bảng điều khiển.
However, it doesn't do that for mixed colors.	Tuy nhiên, nó không làm được điều đó đối với các màu hỗn hợp.
But in there!!.	Nhưng trong đó !!.
We go find.	Chúng ta đi tìm.
It's dark outside, there's a storm.	Bên ngoài trời tối, đang có bão.
I'm just waiting.	Tôi chỉ đang chờ.
I will fall.	Tôi sẽ gục ngã.
Make it a part of yourself.	Hãy biến nó thành một phần của chính bạn.
I've been in business for about six months or so.	Tôi đã kinh doanh khoảng sáu tháng hoặc lâu hơn.
It makes no difference to what is happening in the world.	Không có gì khác biệt với những gì đang xảy ra trên thế giới.
He has been married twice before.	Anh đã kết hôn hai lần trước đó.
I changed my mind, sort of.	Tôi đã thay đổi quyết định của mình, đại loại là.
There may be.	Có thể có.
We saw it last night.	Chúng tôi đã thấy nó đêm qua.
Obviously they are not used to these things.	Rõ ràng là họ không quen với những thứ này.
He is an unforgettable man.	Anh ấy là một người đàn ông khó quên.
I had a way to make some money.	Tôi đã có một cách để kiếm một ít tiền.
So who is right?.	Vì vậy, ai đúng ?.
Maybe it's the end anyway.	Có lẽ dù sao nó cũng là kết thúc.
And now there is nothing left but to fight it.	Và bây giờ không có gì còn lại ngoài việc chống lại nó.
I, for one, would have nothing to do with it.	Tôi, đối với một, sẽ không có gì để làm với nó.
His wife and five children survived.	Vợ và năm người con của anh ta sống sót.
So you do everything you can to make sure they're your friends.	Vì vậy, bạn làm mọi thứ có thể để đảm bảo họ là bạn của bạn.
Don't listen to that.	Đừng nghe điều đó.
Thank you for building such a beautiful product.	Cảm ơn bạn đã xây dựng một sản phẩm đẹp như vậy.
She won't be able to stop me.	Cô ấy sẽ không thể ngăn cản tôi.
After they are killed, they will drop an element.	Sau khi chúng bị giết, chúng sẽ rơi ra một phần tử.
Regardless of the size of the player, he will sort them out.	Bất kể kích thước của người chơi, anh ấy sẽ sắp xếp chúng ra.
He knew who was responsible for the damage.	Anh biết ai phải chịu trách nhiệm về thiệt hại.
Address, phone, email address and send.	Địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email và gửi.
And the fourth is negative and has no physical meaning.	Và thứ tư là tiêu cực và không có ý nghĩa vật lý.
She has no reason to come back.	Cô không có lý do gì để quay lại.
Faster than he could believe.	Nhanh hơn anh ta có thể tin được.
He has no way out.	Anh không có lối thoát.
And that reason has nothing to do with public health.	Và lý do đó không liên quan gì đến sức khỏe cộng đồng.
We believe that the best way to learn music is to play music.	Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để học nhạc là chơi nhạc.
However, it is best not to drink much before or during.	Tuy nhiên, tốt nhất là không nên uống nhiều trước hoặc trong khi.
He's great.	Anh ta thật tuyệt.
I want the second song to start right after the first one.	Tôi muốn bài hát thứ hai bắt đầu ngay sau bài hát đầu tiên.
But we should feel somewhere.	Nhưng chúng ta nên cảm thấy một nơi nào đó.
Tell her you're worried about her.	Nói với cô ấy rằng bạn đang lo lắng cho cô ấy.
There is a report.	Có một báo cáo.
But this time the scale was different.	Nhưng lần này quy mô đã khác.
However, this does not mean that we do not attach importance to structural design.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi không coi trọng việc thiết kế cấu trúc.
For the rest, here's how it works.	Đối với phần còn lại, đây là cách nó hoạt động.
It exists for a moment, and then it disappears.	Nó tồn tại trong khoảnh khắc, và rồi nó biến mất.
So we may share information.	Vì vậy, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin.
I could only see five feet in front of me.	Tôi chỉ có thể nhìn thấy năm feet ở phía trước của tôi.
They both knew he was lying.	Cả hai đều biết anh ta đang nói dối.
I know their strength.	Tôi biết sức mạnh của họ.
All games in the series feature a battle mode.	Tất cả các trò chơi trong sê-ri đều có chế độ chiến đấu.
Dinner will be ready shortly.	Bữa tối sẽ sẵn sàng trong một thời gian ngắn nữa.
There is now a large literature on these issues.	Hiện nay đã có một tài liệu lớn về những vấn đề này.
For example, you have a personal question about your lovely life.	Ví dụ, bạn có một câu hỏi cá nhân về cuộc sống đáng yêu của bạn.
I know that will happen.	Tôi biết điều đó sẽ xảy ra.
Since we met.	Kể từ khi chúng ta gặp nhau.
I have no idea.	Tôi không có ý kiến.
And then maybe we have an old love.	Và rồi có lẽ chúng tôi có một tình yêu cũ.
I looked at him like he was crazy.	Tôi nhìn anh ấy như thể anh ấy bị điên.
Very good from him.	Rất tốt từ anh ấy.
All are not quite right.	Tất cả đều không hoàn toàn đúng.
It just feels right, right now.	Nó chỉ cảm thấy đúng, ngay bây giờ.
Once a month.	Mỗi tháng một lần.
But he should be happy to see her.	Nhưng anh ấy nên vui khi gặp cô ấy.
Now, just one more thing.	Bây giờ, chỉ còn một điều nữa.
I am a criminal.	Tôi là một tên tội phạm.
The information from that description page is shown below.	Những thông tin từ trang miêu tả đó được hiển thị dưới đây.
Kind of like milk.	Kiểu như sữa.
Get me a can.	Lấy cho tôi một lon.
Not that they scared him.	Không phải là họ làm anh ấy sợ.
And it definitely makes her happy.	Và nó chắc chắn làm cho cô ấy hạnh phúc.
I told her to hold her head high.	Tôi bảo cô ấy hãy ngẩng cao đầu.
Read the instructions for your particular radio station and follow them.	Đọc hướng dẫn cho đài phát thanh cụ thể của bạn và làm theo chúng.
Furthermore, this constraint is tight.	Hơn nữa, ràng buộc này là chặt chẽ.
I still hurt someone.	Tôi vẫn làm tổn thương ai đó.
Work at it.	Làm việc tại nó.
She was scared to death.	Cô ấy sợ chết khiếp.
Never lose it.	Đừng bao giờ đánh mất nó.
I know at least what failure is.	Tôi biết ít nhất thất bại là gì.
There are still two games left.	Vẫn còn hai trò chơi nữa.
I stepped out of the canopy and looked up.	Tôi bước ra khỏi tán cây và nhìn lên.
If you change it, you might get weird results.	Nếu bạn thay đổi nó, bạn có thể nhận được kết quả kỳ lạ.
It was here first.	Nó đã ở đây đầu tiên.
I tried to jump him with the knife from the kitchen.	Tôi đã cố gắng để nhảy anh ta bằng con dao từ trong bếp.
That includes education and ideology.	Điều đó bao gồm cả giáo dục và tư tưởng.
From an early age, she took care of herself.	Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã tự chăm sóc bản thân.
Like a case of masculinity.	Giống như một trường hợp nam quyền.
Seven animals for each time point per group.	Bảy con vật cho mỗi thời điểm mỗi nhóm.
I don't know where she lived at the time.	Tôi không biết cô ấy sống ở đâu vào thời điểm đó.
It wasn't the last time either.	Đó cũng không phải là lần cuối cùng.
Accordingly, she hates the sea.	Theo đó cô rất ghét biển.
It is expected that one person dresses like everyone else.	Người ta mong đợi rằng một người ăn mặc giống như những người khác.
And yes, we went through it.	Và vâng, chúng tôi đã trải qua nó.
I am very excited about tomorrow.	Tôi rất vui mừng về ngày mai.
And we're just trying to calm people down.	Và chúng tôi chỉ cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại.
The pain is under control.	Cơn đau được kiểm soát.
It would be better if you just drop out of sight.	Sẽ tốt hơn nếu bạn chỉ cần thả ra khỏi tầm nhìn.
Materials are not easy to find.	Vật liệu không dễ tìm.
But let's hear the other side.	Nhưng chúng ta hãy nghe phía bên kia.
The sun is shining.	Mặt trời đang tỏa nắng.
I love the main character.	Tôi yêu nhân vật chính.
He makes noise.	Anh ấy làm ồn.
Doesn't exist here.	Không tồn tại ở đây.
And you know these 'things' as your soul animal.	Và bạn biết những 'điều đó' như động vật linh hồn của bạn.
You just never got the chance to do that.	Bạn chỉ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó.
I probably have two friends.	Tôi có lẽ có hai người bạn.
They made a mistake, and now have corrected it.	Họ đã làm sai, và bây giờ đã sửa chữa nó.
I did not.	Tôi đã không.
I made these the next day.	Tôi đã làm những thứ này vào ngày hôm sau.
I learned that he was important to her, too.	Tôi biết được rằng anh ấy cũng quan trọng đối với cô ấy.
I haven't lived here long enough.	Tôi đã không sống ở đây đủ lâu.
She offered to text her in the morning.	Cô ấy đề nghị được nhắn tin cho cô ấy vào buổi sáng.
All walls will eventually come down.	Tất cả các bức tường cuối cùng sẽ đi xuống.
You will like it!.	Bạn sẽ thích nó!.
So he missed a train.	Vì vậy, anh ấy đã bỏ lỡ một chuyến tàu.
Buy low and sell high.	Mua thấp và bán cao.
Push the door out.	Đẩy cửa ra.
But everyone does it.	Nhưng mọi người làm điều đó.
This is not the end.	Đây không phải là kết thúc.
She also went through character development.	Cô ấy cũng trải qua quá trình phát triển nhân vật.
I am happy to see others in pain.	Tôi rất vui khi nhìn những người khác đau đớn.
Tongue is blue.	Lưỡi có màu xanh lam.
I can't remember anything else.	Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khác.
But that's just the beginning.	Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.
My book just happened to be both.	Cuốn sách của tôi chỉ xảy ra với cả hai.
The view is new.	Chế độ xem là mới.
To sit somewhere and talk.	Để ngồi ở đâu đó và nói chuyện.
Open to the public.	Mở cửa cho công chúng.
He can kill her mission with facts.	Anh ta có thể giết chết sứ mệnh của cô ấy bằng những sự thật.
His back is as beautiful as his front.	Mặt sau của anh cũng đẹp như trước của anh.
And that seems to be true.	Và điều đó có vẻ đúng.
You can make two words.	Bạn có thể làm cho hai từ.
Content analysis was used for the analysis.	Phân tích nội dung đã được sử dụng để phân tích.
The man looked as if he had fainted again.	Người đàn ông trông như thể anh ta đã ngất đi một lần nữa.
He has that quality, she thought, but he doesn't know it yet.	Anh ấy có phẩm chất đó, cô nghĩ, nhưng anh ấy chưa biết điều đó.
Or ask where they get related products.	Hoặc hỏi nơi họ lấy các sản phẩm liên quan.
It's too bad.	Nó quá tệ.
But he loved her voice.	Nhưng anh yêu giọng hát của cô.
You can literally post any question for free.	Bạn thực sự có thể đăng bất kỳ câu hỏi nào miễn phí.
I think that would be pretty much ideal.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là khá nhiều lý tưởng.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
This control system is well known.	Hệ thống kiểm soát này đã được biết đến.
No other therapeutic effects were observed on this outcome.	Không có tác dụng điều trị nào khác được quan sát thấy đối với kết quả này.
Then come back to me.	Sau đó trở lại với tôi.
There are two solutions to this problem.	Có hai giải pháp cho vấn đề này.
It must be perfect in time.	Nó phải được hoàn hảo trong thời gian.
You can read my previous review here.	Bạn có thể đọc bài đánh giá trước đây của tôi ở đây.
I will call him.	Tôi sẽ gọi anh ấy.
Which they couldn't be happier.	Điều mà họ không thể hạnh phúc hơn.
I have to go back.	Tôi phải quay lại.
I'm still in shock.	Tôi vẫn còn bị sốc.
The air is cold, the sky is clear and cloudy.	Không khí se lạnh, trời quang mây tạnh.
At this time, we have no explanation for this fact.	Tại thời điểm này, chúng tôi không có lời giải thích cho thực tế này.
That happens sometimes, of course, and that's beautiful.	Đôi khi điều đó xảy ra, tất nhiên, và điều đó thật đẹp.
Yes, ideas are important.	Vâng, ý tưởng là quan trọng.
I even tried to do some research.	Tôi thậm chí đã cố gắng thực hiện một số nghiên cứu.
So no problem.	Vì vậy, không có vấn đề.
Put as many walls between you and the outside as possible.	Đặt càng nhiều bức tường ngăn cách bạn và bên ngoài càng tốt.
One of these is a topic to listen to.	Một trong số này là chủ đề để lắng nghe.
We come to literature for different reasons.	Chúng ta đến với văn học vì những lý do khác nhau.
I think we did.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm.
I couldn't have doubled the book without her.	Tôi không thể tăng gấp đôi cuốn sách mà không có cô ấy.
I love working out and they just get in the way.	Tôi thích tập luyện và họ chỉ cản đường.
He said yes, and it went very well.	Anh ấy nói có, và nó diễn ra rất tốt.
If you simply want why have another job.	Nếu bạn chỉ đơn giản là muốn tại sao có một công việc khác.
Add water and pull the mixture together.	Thêm nước và kéo hỗn hợp lại với nhau.
The children are still sleeping.	Những đứa trẻ vẫn còn ngủ.
I can give you an example.	Tôi có thể cho bạn một ví dụ.
Your situation has sent an education that this age cannot use.	Tình huống của bạn đã gửi một nền giáo dục mà tuổi này không thể sử dụng.
This year looks very young.	Năm nay trông rất trẻ.
Of at least eight independent experiments.	Trong số ít nhất tám thí nghiệm độc lập.
He has a nose for trouble.	Anh ấy có một cái mũi vì rắc rối.
This is his second in just a few weeks.	Đây là lần thứ hai của anh ấy chỉ trong vòng vài tuần.
The results are representative of three independent experiments.	Kết quả là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
They are not as safe as you think.	Chúng không an toàn như bạn nghĩ.
He is very handsome.	Anh ấy rất đẹp trai.
I just want to get out of here.	Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây.
I slept too much or too little.	Tôi đã ngủ quá nhiều hoặc quá ít.
It doesn't come any closer to me.	Nó không đến gần tôi hơn nữa.
Not one of them.	Không phải là một trong số họ.
I know she's right.	Tôi biết cô ấy đúng.
Enough of a lot of them.	Đủ của rất nhiều trong số họ.
I can't stop listening to this song.	Tôi không thể ngừng nghe bài hát này.
Now she is one of them.	Bây giờ cô ấy là một trong số họ.
Nice to see.	Đẹp để xem.
More than what you actually see.	Nhiều hơn những gì bạn thực sự xem.
Family love is easy to understand.	Tình cảm gia đình là điều người ta dễ hiểu.
I don't remember which is top or bottom.	Tôi không nhớ cái nào là trên cùng hay dưới cùng.
Work has its price.	Công việc có giá của nó.
Dead patients were lying everywhere.	Bệnh nhân chết nằm la liệt khắp nơi.
The problem is how to protect the code.	Vấn đề là làm thế nào để bảo vệ mã.
He needs to stop this.	Anh ấy cần phải dừng việc này lại.
New students are rare.	Học sinh mới rất hiếm.
Not to save yourself.	Không phải để cứu chính mình.
This experiment was repeated once with similar results.	Thí nghiệm này được lặp lại một lần với kết quả tương tự.
It took him about an hour to get to this point.	Anh ấy đã mất khoảng một giờ để đi đến điểm này.
So too here.	Vì vậy, quá ở đây.
A beautiful image, with a beautiful model.	Một hình ảnh đẹp, với một mô hình đẹp.
This is never called.	Điều này không bao giờ được gọi.
I heard the door close behind us and exhaled.	Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng chúng tôi và thở ra.
I just love playing with the guy.	Tôi chỉ thích chơi với anh chàng.
They were focused.	Họ đã tập trung.
Apply directly before going out into the world.	Được áp dụng trực tiếp trước khi bước ra thế giới.
The players play a little more freely.	Các cầu thủ chơi tự do hơn một chút.
Now she is ready to share a future with a man.	Bây giờ cô ấy đã sẵn sàng để chia sẻ tương lai với một người đàn ông.
The children were asked to get off the bus.	Những đứa trẻ được yêu cầu phải xuống xe.
Before long, the rain will be like a dream.	Chẳng bao lâu nữa, cơn mưa sẽ như một giấc mơ.
Completely in my face.	Hoàn toàn trong khuôn mặt của tôi.
Without their support, this work would not have been possible.	Nếu không có sự hỗ trợ của họ, công việc này sẽ không thể thực hiện được.
She's pretty tall.	Cô ấy ở trên khá cao.
She looks great, feels great.	Cô ấy trông tuyệt vời, cảm thấy tuyệt vời.
So his policy is right.	Vì vậy, chính sách của ông là đúng.
You can drink if you're not out too late.	Bạn có thể uống nếu không ở ngoài quá muộn.
Here, the opposite is true.	Ở đây, điều ngược lại là đúng.
Because we are human.	Vì chúng ta là con người.
So please tell me how to handle this situation.	Vậy xin bác sĩ cho tôi biết cách xử lý tình huống này.
I like the house.	Tôi thích ngôi nhà.
My son will laugh as soon as he is here.	Con trai tôi sẽ cười ngay khi ở đây.
It doesn't take long to make someone cold.	Không mất nhiều thời gian để khiến ai đó lạnh lùng.
I got her number from a school project.	Tôi nhận được số của cô ấy từ một dự án của trường học.
Very sad news.	Tin rất buồn.
I have the colors and everything works fine.	Tôi có màu sắc và mọi thứ hoạt động tốt.
I will pay to see him again.	Tôi sẽ trả tiền để gặp lại anh ấy.
I got out of the car.	Tôi ra khỏi xe.
But that, of course, is your problem.	Nhưng đó, tất nhiên, là vấn đề của bạn.
He broke her heart.	Anh đã làm tan nát trái tim cô.
I can't even remember now.	Tôi thậm chí không thể nhớ bây giờ.
He stood up, confused.	Anh đứng dậy, bối rối.
He could never know where it started.	Anh ấy không bao giờ có thể biết nó bắt đầu từ đâu.
Nobody answered.	Không ai trả lời.
The reason for doing this is the following.	Lý do để làm điều này là sau đây.
It makes it easier to write when you know where to stop.	Nó giúp bạn viết dễ dàng hơn khi bạn biết điểm dừng.
I don't travel well.	Tôi đi du lịch không tốt.
That's where the money lives.	Đó là nơi tiền ở.
Hardly worth it for me to write it down.	Hầu như không đáng để tôi viết nó ra.
I have run out of options.	Tôi đã hết lựa chọn.
They are close to home.	Họ gần nhà.
I often learn things long before anyone else knows about them.	Tôi thường xuyên học hỏi những điều từ rất lâu trước khi bất kỳ ai khác biết về chúng.
For me this is a serious cause.	Đối với tôi đây là một nguyên nhân nghiêm trọng.
Objects with similar characteristics are identified by their feature class.	Các đối tượng có đặc điểm tương tự được xác định bởi lớp đối tượng của chúng.
Never let anyone see this damn thing.	Đừng bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy cái thứ chết tiệt này.
That's your lunch place.	Đó là nơi ăn trưa của bạn.
Probably much more.	Có lẽ là nhiều hơn nữa.
His mind touched many things.	Tâm trí anh đã chạm vào nhiều thứ.
I was whole with her.	Tôi đã toàn bộ với cô ấy.
A bit thick you know.	Hơi dày bạn biết đấy.
I find the second option usually works best.	Tôi thấy tùy chọn thứ hai thường hoạt động tốt nhất.
Most of them are actually quite small.	Hầu hết chúng thực sự khá nhỏ.
Gave up, back home.	Gave up, trở về nhà.
In this case, the user also provides some initial information.	Trong trường hợp này, người dùng cũng cung cấp một số thông tin ban đầu.
And also, our plan couldn't be done before tonight.	Và cũng vậy, kế hoạch của chúng tôi đã không thể thực hiện trước đêm nay.
I have to talk to him.	Tôi phải nói chuyện với anh ta.
This is the beginning of a great working relationship.	Đây là sự khởi đầu của một mối quan hệ công việc tuyệt vời.
That's all the fun of it.	Đó là toàn bộ niềm vui của nó.
A balance is in order.	Một số dư là theo thứ tự.
To step out your door and stay there.	Để bước ra khỏi cửa của bạn và ở đó.
Read to your child every day.	Đọc cho con bạn nghe mỗi ngày.
It was just the beginning for him.	Nó chỉ là sự khởi đầu cho anh ấy.
We agree on a lot of things.	Chúng tôi đồng ý về rất nhiều điều.
I need to learn to lose a little better.	Tôi cần học cách thua tốt hơn một chút.
He taught him how to build a ship.	Ông đã dạy anh ta cách đóng con tàu.
We are like their family.	Chúng tôi giống như gia đình của họ.
For there is another cry.	Vì có một tiếng kêu khác.
He said it should be like this.	Anh ấy nói nó phải là thế này.
There's no way to say how many, but certainly more than one.	Không có cách nào để nói có bao nhiêu, nhưng chắc chắn nhiều hơn một.
Not a single conversation happened between them.	Không một cuộc trò chuyện nào xảy ra giữa họ.
You keep chasing me.	Bạn tiếp tục theo đuổi tôi.
We could see right inside the truck when they opened the door.	Chúng tôi có thể nhìn thấy ngay bên trong xe tải khi họ mở cửa.
Name the image and choose a location to store it.	Đặt tên cho hình ảnh và chọn vị trí để lưu trữ hình ảnh đó.
But that's not entirely true.	Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.
Therefore, additional processing time is required.	Do đó, cần thêm một thời gian xử lý.
I really want to give you a chance.	Tôi thực sự muốn cho bạn một cơ hội.
His mother died when he was a little boy.	Mẹ anh mất khi anh còn là một cậu bé.
A few people in the crowd began to emerge.	Một vài người trong đám đông bắt đầu lòi ra.
It said it fixed the problem, but didn't explain what was causing it.	Nó cho biết nó đã khắc phục sự cố, nhưng không giải thích điều gì gây ra nó.
Finally she nodded.	Cuối cùng cô ấy cũng gật đầu.
Don't believe their stories.	Đừng tin những câu chuyện của họ.
That never happened to me.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi.
I've never heard of that word before, but it worked for me.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về từ đó trước đây, nhưng nó có hiệu quả với tôi.
You hear everyone and everything.	Bạn nghe thấy mọi người và mọi thứ.
We can sell them, later.	Chúng tôi có thể bán chúng, sau này.
Anyway, her face is there.	Dù sao thì khuôn mặt của cô ấy cũng có.
So she just fell to the floor and covered her head.	Vì vậy, cô ấy chỉ rơi xuống sàn và trùm kín đầu.
Life doesn't wait for you to get your act together.	Cuộc sống không chờ đợi bạn có được hành động của bạn cùng nhau.
It's seven o'clock in the evening.	Đã bảy giờ tối.
Again, the site is legit.	Một lần nữa, trang web là hợp pháp.
And it cannot be killed.	Và nó không thể bị giết.
You are the best sister you can be.	Em là người chị tuyệt vời nhất mà em có thể trở thành.
That's not really my news to say.	Đó không thực sự là tin tức của tôi để nói.
It was the path that led me back to you.	Chính con đường đã dẫn tôi trở lại với bạn.
That means game over.	Điều đó có nghĩa là trò chơi kết thúc.
We didn't have a big trip.	Chúng tôi đã không có một chuyến đi lớn.
They are busy doing their job.	Họ đang bận làm công việc của họ.
They ask for simple answers to complex problems that are often created by them.	Họ yêu cầu những câu trả lời đơn giản cho những vấn đề phức tạp thường do họ tạo ra.
He killed one person once.	Anh ta đã giết một người một lần.
The cool feeling of metal stimulated him even more.	Cảm giác mát lạnh của kim loại càng kích thích anh hơn.
It proved to be very popular.	Nó tỏ ra rất phổ biến.
If you have to kill a man, kill him.	Nếu bạn phải giết một người đàn ông, hãy giết anh ta.
Then she will continue her work.	Sau đó cô ấy sẽ tiếp tục công việc của mình.
We should never discuss money again.	Chúng ta không bao giờ nên thảo luận về tiền bạc nữa.
But, in late summer, the leaves dry out.	Nhưng, vào cuối mùa hè, lá khô.
I can see she doesn't care about anything.	Tôi có thể thấy cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Also, you never do what you are told.	Ngoài ra, bạn không bao giờ làm những gì bạn được bảo.
Oh, he will.	Ồ, anh ấy sẽ.
I can only drive one car at a time.	Tôi chỉ có thể lái một chiếc xe tại một thời điểm.
But taking a break right now.	Nhưng đang nghỉ ngay bây giờ.
These should not be done in public.	Những điều này không nên được thực hiện ở nơi công cộng.
She can't be dead for long.	Cô ấy không thể chết được lâu.
It feels soft on my skin.	Nó cảm thấy mềm mại trên da của mình.
And he doesn't stop doing what will make him fall behind.	Và anh ấy không ngừng làm những gì sẽ khiến anh ấy tụt lại phía sau.
Except you'll probably never make it to ten.	Ngoại trừ bạn có thể sẽ không bao giờ lên được mười.
They live everywhere.	Họ sống ở khắp mọi nơi.
Just play the game.	Chỉ chơi trò chơi.
He was a great addition from last year when he was injured.	Anh ấy là một sự bổ sung tuyệt vời từ năm ngoái khi bị thương.
The record will speak for itself.	Bản ghi sẽ nói cho chính nó.
Now is the time to bring our country back.	Bây giờ là thời gian để đưa đất nước của chúng tôi trở lại.
It doesn't match our feelings.	Nó không phù hợp với cảm xúc của chúng tôi.
Don't waste your time, they say.	Đừng lãng phí thời gian của bạn, họ nói.
It must be now.	Nó phải là bây giờ.
This tells me that it can be done.	Điều này cho tôi biết rằng nó có thể được thực hiện.
I control it.	Tôi kiểm soát nó.
They never had children.	Họ không bao giờ có con.
Take for example a table.	Lấy ví dụ một bảng.
The second question is answered in the discussion of the first question.	Câu hỏi thứ hai được trả lời trong cuộc thảo luận của câu hỏi đầu tiên.
She probably doesn't really know anyone there.	Cô ấy có lẽ không thực sự biết bất cứ ai ở đó.
Let me know where you are.	Cho tôi biết bạn đang ở đâu.
It really should be the other way around.	Nó thực sự nên theo chiều ngược lại.
Especially if he doesn't see that in me.	Đặc biệt là nếu anh ấy không nhìn thấy điều đó ở tôi.
There are her parents, who have aged over the years.	Có cha mẹ cô ấy, những người đã già đi theo năm tháng.
But first they need to come up with the right word.	Nhưng trước tiên họ cần đưa ra từ phù hợp.
We had a good time today.	Chúng tôi đã có một thời gian tốt ngày hôm nay.
The world is perfect for this purpose.	Thế giới hoàn hảo cho mục tiêu này.
You showed him a bigger stick.	Bạn đã chỉ cho anh ta một cây gậy lớn hơn.
Obviously information doesn't go very quickly around here.	Rõ ràng là thông tin không đi rất nhanh quanh đây.
Her car stalled again.	Xe của cô lại chết máy.
I feel so bad.	Tôi cảm thấy thật tệ.
That's where you were born.	Đó là nơi bạn được sinh ra.
Well, that could be what's about to happen.	Chà, đó có thể là những gì sắp xảy ra.
That's as it should be.	Đó là như nó nên được.
Most people are silent out of fear.	Hầu hết mọi người đều im lặng vì sợ hãi.
While you are sleeping.	Trong khi bạn đang ngủ.
This is a very serious problem.	Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
This is the power of numbers.	Đây là sức mạnh của các con số.
It can help build understanding and respect.	Nó có thể giúp xây dựng sự hiểu biết và tôn trọng.
The problem is perhaps complicated by the cost of insurance today.	Vấn đề có lẽ phức tạp bởi chi phí bảo hiểm ngày nay.
But there is no such thing.	Nhưng không có chuyện đó.
I got lucky here.	Tôi đã gặp may ở đây.
He picked it up and flipped it over in his hand.	Anh nhặt nó lên và lật nó trên tay.
I think together we can take this to another level.	Tôi nghĩ rằng cùng nhau, chúng ta có thể đưa điều này lên một tầm cao khác.
I was late for a town meeting.	Tôi đã đến muộn cho một cuộc họp thị trấn.
Each case depends on its own facts.	Mỗi trường hợp phụ thuộc vào các dữ kiện riêng của nó.
It never happened.	Nó chưa bao giờ xảy ra.
We are running away from everything.	Chúng tôi đang chạy trốn khỏi mọi thứ.
I am notified.	Tôi được thông báo.
But then he decided to try something else.	Nhưng sau đó anh ấy quyết định thử một cái gì đó khác.
It was really big for him to be able to do that.	Nó thực sự rất lớn đối với anh ấy khi có thể làm được điều đó.
As he did, something appeared in the sky.	Khi anh ấy làm vậy, một cái gì đó xuất hiện trên bầu trời.
I'm looking for the command.	Tôi đang tìm kiếm lệnh.
I will see you in the morning.	Tôi sẽ gặp bạn vào buổi sáng.
I don't like this book.	Tôi không thích cuốn sách này.
Someone to guide her.	Ai đó để hướng dẫn cô ấy.
I could barely sit up in my chair.	Tôi gần như không thể ngồi dậy trên ghế của mình.
In fact, style is just a way of doing things.	Thực tế, phong cách chỉ là một cách làm.
But today we don't have one of such quality.	Nhưng ngày nay chúng ta không có một chiếc có chất lượng như vậy.
We can help them less.	Chúng tôi có thể giúp họ ít hơn.
There is a conflict.	Có một cuộc xung đột.
I want insurance information sent to me.	Tôi muốn có thông tin bảo hiểm được gửi cho tôi.
So let's observe this space.	Vì vậy, hãy quan sát không gian này.
Some of them are old, but they look different.	Một số người trong số họ đã cũ, nhưng họ trông khác.
But you didn't say.	Nhưng bạn đã không nói.
The evening was difficult.	Buổi tối thật khó khăn.
You are sorely mistaken.	Bạn nhầm to rồi.
She can guide you by moving your body or hands.	Cô ấy có thể hướng dẫn bạn bằng cách di chuyển cơ thể hoặc tay của bạn.
Don't worry, they're easy.	Đừng lo lắng, chúng dễ dàng.
It is important to decide on the best plan for you.	Điều quan trọng là phải quyết định kế hoạch tốt nhất cho bạn.
Work is work.	Công việc là công việc.
Her world feels complete.	Thế giới của cô cảm thấy trọn vẹn.
I realize the limit of my power.	Tôi nhận ra giới hạn sức mạnh của mình.
The wind falls at that time of year.	Gió rơi vào thời điểm đó trong năm.
I never bought her for you.	Tôi chưa bao giờ mua cô ấy cho bạn.
Others are not important.	Những người khác không phải là quan trọng.
USD.	USD.
We have never been open to men.	Chưa bao giờ chúng tôi mở cửa cho nam giới.
To tell me out of it.	Để nói với tôi ra khỏi nó.
Thank you for the memories.	Cảm ơn bạn vì những kỷ niệm.
I want to hear.	Tôi muốn nghe.
It told them they could become targets.	Nó đã nói với họ rằng họ có thể trở thành mục tiêu.
We will not hurt you.	Chúng tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Then her feet, then her shoulders.	Sau đó là bàn chân của cô ấy, rồi đến vai cô ấy.
Support is a major shortcoming in modern society.	Hỗ trợ là một thiếu sót lớn trong xã hội hiện đại.
Clean, well kept.	Sạch sẽ, giữ gìn tốt.
Things didn't go well at first.	Mọi thứ lúc đầu không ổn.
No one has ever seen it.	Không ai đã từng nhìn thấy nó.
I will slowly get there.	Tôi sẽ từ từ đến đó.
I want to try that today.	Tôi muốn thử điều đó ngày hôm nay.
He really doesn't need to work that hard.	Thực sự anh ấy không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy.
However, it is very easy to forget this.	Tuy nhiên, rất dễ dàng để quên điều này.
However, nothing was said.	Tuy nhiên, không có gì được nói.
We'll give you a discount first, then find you some other clothes.	Đầu tiên, chúng tôi sẽ giảm tiền, sau đó tìm cho bạn một số quần áo khác.
This transfer usually takes one to three business days to complete.	Quá trình chuyển giao này thường mất từ ​​một đến ba ngày làm việc để hoàn tất.
Some are letters.	Một số là thư.
Magical feeling.	Cảm giác kỳ diệu.
Maybe the values ​​we have are random.	Có thể những giá trị chúng ta có là ngẫu nhiên.
She wants information.	Cô ấy muốn thông tin.
That is the world we live in.	Đó là thế giới chúng ta đang sống.
When you know you've found one.	Khi bạn biết bạn đã tìm thấy một trong những.
All authors participated in the analysis.	Tất cả các tác giả đã tham gia vào phân tích.
He cannot understand what he is hearing.	Anh ấy không thể hiểu những gì anh ấy đang nghe.
I can not hear you.	Tôi không thể nghe thấy bạn.
I'm sure it will be interesting.	Tôi chắc rằng nó sẽ rất thú vị.
I just can't bring myself to try a pair.	Tôi chỉ không thể mang bản thân mình để thử một đôi.
What they do, they do, but they won't do anything new.	Những gì họ làm, họ làm, nhưng họ sẽ không làm bất cứ điều gì mới.
But if you do, you won't solve your immediate problem.	Nhưng nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không giải quyết được vấn đề trước mắt của mình.
I received a card from the two of them.	Tôi nhận được một tấm thiệp từ hai người họ.
The former is encouraged and the latter is not.	Cái trước được khuyến khích và cái sau thì không.
I think anything is better when you can make it fun.	Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì tốt hơn khi bạn có thể làm cho nó vui vẻ.
Monitor heat.	Theo dõi lượng nhiệt.
All measurements were confirmed three times.	Tất cả các phép đo đã được xác nhận ba lần.
It's just money.	Nó chỉ là tiền.
Never mind, though.	Mặc dù vậy, đừng bận tâm.
Soft human flesh.	Thịt người mềm.
I feel very angry.	Tôi cảm thấy rất tức giận.
Everyone can identify with it.	Mọi người đều có thể xác định được với nó.
I think that would make a great movie.	Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo nên một bộ phim tuyệt vời.
Find ways to get others to do beneficial things.	Tìm cách bắt người khác làm những việc có lợi.
Basically, you play the same level over and over again.	Về cơ bản, bạn chơi lặp đi lặp lại cùng một cấp độ.
Walls are original.	Tường còn nguyên bản.
When asked why the answers are often the same.	Khi được hỏi tại sao các câu trả lời thường giống nhau.
Everything is being discussed.	Tất cả mọi thứ đang được thảo luận.
I shot a second time and killed him.	Tôi bắn lần thứ hai và giết anh ta.
It can be destroyed.	Nó có thể bị phá hủy.
I like it.	Tôi thích nó.
I hope it goes too.	Tôi hy vọng nó cũng đi.
I want you to know that.	Tôi muốn bạn biết điều đó.
Score in seconds.	Điểm tính bằng giây.
His eyes were dark and serious.	Đôi mắt anh thâm quầng và nghiêm nghị.
Appropriate comparisons have not been presented.	Sự so sánh thích hợp đã không được trình bày.
Maybe she never saw this message.	Có lẽ cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy thông báo này.
You don't even need to register to use it.	Bạn thậm chí không cần phải đăng ký để sử dụng nó.
Let's leave it in our hands.	Hãy để nó trong tay của chúng tôi.
In this one, there will be many.	Trong cái này, sẽ có nhiều cái.
Remove from heat immediately and transfer to a bowl.	Lấy ra khỏi nhiệt ngay lập tức và chuyển sang một cái bát.
Be kind is what we are trying here.	Hãy tử tế là những gì chúng tôi đang cố gắng ở đây.
Don't tell anyone who told you.	Đừng nói với bất cứ ai đã nói với bạn.
They have seen people get better after using them.	Họ đã thấy mọi người khỏe lên sau khi sử dụng chúng.
I have no power, no way to hurt him.	Tôi không có sức mạnh, không có cách nào để làm tổn thương anh ta.
The proof is right in front of our eyes.	Bằng chứng đang ở ngay trước mắt chúng ta.
I knew him in the army, gave him training.	Tôi biết anh ấy trong quân đội, đã cho anh ấy huấn luyện.
Anyone can do anything.	Ai cũng có thể làm bất cứ công việc gì.
It's not that bad though.	Nó không tệ như vậy mặc dù.
System work.	Làm việc hệ thống.
You can find him here.	Bạn có thể tìm thấy anh ấy ở đây.
Words indicate meaning.	Từ chỉ ý nghĩa.
I'm pretty fresh.	Tôi khá tươi.
The bill will be put to a vote this afternoon.	Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết vào chiều nay.
I think it's only fair to start tonight.	Tôi nghĩ rằng nó chỉ là công bằng để bắt đầu tối nay.
Moreover, a device with a large screen comes at a high cost.	Hơn nữa, một thiết bị có màn hình lớn có giá thành cao.
He doesn't feel good about anyone or anything.	Anh ấy không cảm thấy tốt về bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Grab your camera kit and take a picture.	Lấy bộ máy ảnh của bạn và chụp ảnh.
Or drop his house keys.	Hay đánh rơi chìa khóa nhà của anh ấy.
Sounds very interesting.	Nghe rất thú vị.
They grew up with it.	Họ lớn lên cùng với nó.
Scared me to death.	Làm tôi sợ chết khiếp.
We need to get somewhere fast.	Chúng ta cần đến một nơi nào đó nhanh chóng.
Not allowed to play near his camp.	Không được đến chơi gần trại của anh ấy.
It can save your life.	Nó có thể cứu sống bạn.
He knows it won't be easy.	Anh ấy biết nó sẽ không dễ dàng.
I love it.	Tôi thích điều đó.
If you know what you're doing and why, that's fine.	Nếu bạn biết mình đang làm gì và tại sao, thì tốt thôi.
But you're great at your job, and we need you.	Nhưng bạn rất giỏi trong công việc của mình, và chúng tôi cần bạn.
But if he takes it, it will kill him.	Nhưng nếu anh ta lấy nó, nó sẽ giết anh ta.
Ask them to go out, full speed ahead.	Yêu cầu họ đi ra ngoài, hết tốc lực phía trước.
Buy split feet, and more than you need.	Mua bàn chân chẻ, và nhiều hơn những gì bạn cần.
I usually don't dream alone.	Tôi thường không mơ một mình.
Call my office.	Gọi cho văn phòng của tôi.
It comes from the heart.	Nó xuất phát từ trái tim.
The police arrested him.	Cảnh sát đã bắt anh ta.
They sound as good as new and the fees are very reasonable.	Chúng âm thanh tốt như mới và các khoản phí rất hợp lý.
She will never lie.	Cô ấy sẽ không bao giờ nói dối.
I can't carry you anymore.	Tôi không thể cõng em được nữa.
There are many factors responsible for this.	Có rất nhiều yếu tố chịu trách nhiệm cho việc này.
This is the reality for a lot of people out there.	Đây là thực tế cho rất nhiều người ngoài kia.
In the process of doing business in general, you have to take time for yourself.	Trong quá trình kinh doanh nói chung, bạn phải dành thời gian cho chính mình.
We continued.	Chúng tôi đã tiếp tục.
I don't think his wife likes me very much.	Tôi không nghĩ rằng vợ anh ấy thích tôi cho lắm.
Here is a snapshot of the progress.	Đây là một ảnh chụp tiến độ.
I can't force anyone to do anything.	Tôi không thể ép buộc bất cứ ai làm bất cứ điều gì.
He started to leave.	Anh ta bắt đầu bỏ đi.
He studied well and often helped us.	Anh ấy học giỏi và thường giúp đỡ chúng tôi.
Then he helped me up.	Sau đó, anh ấy đã giúp tôi đứng dậy.
However, did you know sugar is not good for us.	Tuy nhiên, bạn có biết đường không tốt cho chúng ta.
Now he's got a job, a proper job.	Bây giờ anh ấy đã có một công việc, một công việc thích hợp.
We should not.	Chúng ta không nên.
A shot is taken and the player must regain his breath.	Một cú sút được thực hiện và người chơi phải lấy lại hơi.
My kids can't just go out and play here.	Những đứa trẻ của tôi không thể chỉ đi ra ngoài và chơi ở đây.
Standing room only.	Chỉ có phòng đứng.
I am not strong enough.	Tôi không đủ mạnh mẽ.
No patient had vision loss.	Không có bệnh nhân nào bị mất thị lực.
Sorry, it doesn't work that way.	Xin lỗi, nó không hoạt động theo cách đó.
However, there is no specific treatment or control measure.	Tuy nhiên, không có biện pháp điều trị hoặc kiểm soát cụ thể nào.
Interesting.	Vui thích.
Instead it has grown.	Thay vào đó nó đã phát triển.
The purpose of these notes is unclear.	Mục đích của những ghi chú này là không rõ ràng.
The joy begins when you see life in new colors.	Niềm vui bắt đầu khi bạn nhìn cuộc sống mang nhiều màu sắc mới.
The same thing happens here, all the time.	Điều tương tự cũng xảy ra ở đây, mọi lúc.
It's like families.	Nó giống như những gia đình.
I see that now.	Tôi thấy điều đó bây giờ.
See how hot or cold it is.	Xem nó nóng hoặc lạnh như thế nào.
But in the end, they are two different things.	Nhưng cuối cùng, chúng là hai thứ khác nhau.
It was in itself the highest political end.	Bản thân nó đã là cứu cánh chính trị cao nhất.
The human body has no chance against it.	Cơ thể con người không có cơ hội chống lại nó.
Stand behind her.	Đứng sau cô ấy.
You can be anything you want.	Bạn có thể là bất cứ điều gì bạn muốn.
But it's not as big of a deal as you might think.	Nhưng nó không phải là một vấn đề lớn như bạn nghĩ.
And nothing can top this.	Và không có gì có thể đứng đầu điều này.
That concept is quality.	Khái niệm đó là chất lượng.
And now we will give it to you separately.	Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa nó cho bạn riêng biệt.
It continues and works fine.	Nó tiếp tục và hoạt động tốt.
That's how he worked.	Đó là cách anh ấy đã làm việc.
Your face is fine, don't worry.	Khuôn mặt của bạn vẫn ổn, đừng lo lắng.
They are just there.	Họ chỉ ở đó.
It is difficult to control the position of the link.	Rất khó để kiểm soát vị trí của liên kết.
He didn't know that no one would catch him.	Anh không biết rằng sẽ không có ai bắt được anh.
They lost 4 of the next 5 games.	Họ thua 4 trong 5 trận tiếp theo.
We can also jump in.	Chúng tôi cũng có thể nhảy vào.
I believe he has.	Tôi tin rằng anh ấy có.
At home, at work and at play.	Ở nhà, tại nơi làm việc và vui chơi.
They will never know about her pain.	Họ sẽ không bao giờ biết về nỗi đau của cô ấy.
I am myself again, my love, completely myself.	Tôi là chính mình một lần nữa, tình yêu của tôi, hoàn toàn là chính mình.
They don't have the resources to get to half of those calls.	Họ không có đủ nguồn lực để đạt được một nửa số cuộc gọi đó.
And today the fair was going on when this happened.	Và ngày hôm nay hội chợ đang diễn ra thì điều này xảy ra.
It's not that they don't need a break.	Không phải họ không cần nghỉ ngơi.
What you believe today depends on what you believe about the past.	Những gì bạn tin ngày hôm nay phụ thuộc vào những gì bạn tin về quá khứ.
I think that's right.	Tôi nghĩ đúng là nó rồi.
In the end you have to bear your own cross.	Cuối cùng bạn phải chịu thập giá của chính mình.
I told her if you want to go, you can.	Tôi đã nói với cô ấy nếu bạn muốn đi, bạn có thể.
Blood holds power.	Máu giữ quyền lực.
We can never.	Chúng tôi không bao giờ có thể.
For many, this is the moment they have been waiting for.	Đối với nhiều người, đây là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi.
I dropped my weapon.	Tôi đã đánh rơi vũ khí của mình.
Ask at the book of your name.	Yêu cầu tại cuốn sách của tên của bạn.
She stepped aside to see what he was doing.	Cô bước sang một bên để xem anh đang làm gì.
That's what most people do.	Đó là những gì hầu hết mọi người làm.
The research topic presented here is quite new.	Đề tài nghiên cứu được trình bày ở đây là khá mới.
Slowly, last night came back to me.	Từ từ, đêm qua trở lại với tôi.
Right to repair work.	Quyền sửa chữa công việc.
There are obvious problems if these parameters are set too small.	Có vấn đề rõ ràng nếu các thông số này được đặt quá nhỏ.
This will be bigger.	Điều này sẽ lớn hơn.
Up a bit.	Lên một chút.
Good, not great.	Tốt, không tuyệt vời.
She was sure he wouldn't be away for long.	Cô chắc chắn rằng anh ta sẽ không rời xa lâu.
Such devices have been described previously.	Các thiết bị như vậy đã được mô tả trước đây.
I was amazed at this development.	Tôi đã rất ngạc nhiên về sự phát triển này.
And they were right.	Và họ đã đúng.
But that is far from certain.	Nhưng điều đó còn lâu mới chắc chắn.
I mean it's up to you.	Ý tôi là tùy thuộc vào bạn.
I skipped the first batch he made for me as pure luck.	Tôi đã bỏ qua lô đầu tiên mà anh ấy làm cho tôi như một sự may mắn thuần túy.
They know what he did.	Họ biết những gì anh ta đã làm.
Give me a reason to support your claim.	Cho tôi lý do để ủng hộ yêu cầu của bạn.
I believe everything she says.	Tôi tin tất cả những gì cô ấy nói.
My whole family has high blood pressure, except me.	Cả gia đình tôi đều bị cao huyết áp, ngoại trừ tôi.
Age doesn't bother me.	Tuổi tác không làm tôi bận tâm.
Write like there is no tomorrow.	Viết như không có ngày mai.
But nothing was done.	Nhưng không có gì được thực hiện.
I feel what others are feeling.	Tôi cảm thấy những gì người khác đang cảm thấy.
The method is very simple.	Phương pháp rất đơn giản.
I lost track of time.	Tôi đã mất dấu thời gian.
Then that's what you need to do.	Sau đó, đó là những gì bạn cần làm.
He has no place here for her now.	Anh ấy bây giờ không còn chỗ ở đây vì cô ấy.
It's just what you have to do.	Nó chỉ là những gì bạn phải làm.
Of course they are talking.	Tất nhiên là họ đang nói chuyện.
And he's involved in everything.	Và anh ấy tham gia vào mọi thứ.
I give in.	Tôi nhượng bộ.
But it is no longer an important concern.	Nhưng nó không còn là một mối quan tâm quan trọng nữa.
Whatever that may be.	Dù điều đó có thể là gì.
So please give me an idea.	Vì vậy, xin vui lòng cho tôi một ý tưởng.
It's a given.	Đó là một cho trước.
It needs working horses.	Nó cần những con ngựa làm việc.
We have their laws and their religion.	Chúng tôi có luật của họ và tôn giáo của họ.
Remember that whatever we do, you can do it yourself.	Hãy nhớ rằng bất cứ điều gì chúng tôi làm, bạn có thể tự làm.
They took the fear out of trying something new.	Họ đã loại bỏ nỗi sợ hãi khi thử một cái gì đó mới.
More than one child was killed.	Hơn một đứa trẻ đã bị giết.
Exciting.	Thú vị.
Hard to drink.	Khó uống hết.
My little village.	Ngôi làng nhỏ của tôi.
We say that in this case there is a conflict.	Chúng tôi nói rằng trong trường hợp này có một xung đột.
He showed interest in the sound of the word.	Anh ta tỏ ra thích thú với âm thanh của từ này.
He has no answer.	Anh không có câu trả lời.
You guys can do better than this.	Cố lên các bạn có thể làm tốt hơn thế này.
You should go home.	Bạn nên vào nhà.
He comes often and stays long.	Anh ấy đến thường xuyên và ở lại lâu.
Even someone's feeling behind my back.	Ngay cả cảm giác của ai đó sau lưng tôi.
No one refused.	Không ai từ chối.
Hold her hand to my face for a moment.	Giữ tay cô ấy vào mặt tôi trong giây lát.
There is no direct contact with potential participants.	Không có liên hệ trực tiếp với những người tham gia tiềm năng.
That's where they'll throw drugs over the wall.	Đó là nơi họ sẽ ném ma túy qua tường.
It changes you.	Nó thay đổi bạn.
Right now, that's my focus.	Ngay bây giờ, đó là trọng tâm của tôi.
It was a lovely warm day perfect for a wedding!.	Đó là một ngày ấm áp đáng yêu hoàn hảo cho một đám cưới !.
My own assessment is probably right.	Đánh giá của riêng tôi có lẽ là quyền.
I am in the process of working.	Tôi đang trong quá trình làm việc.
But, listen to me, a pair of you.	Nhưng, hãy nghe tôi, một cặp của bạn.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
Come, you've spent years with him.	Hãy đến, bạn đã trải qua nhiều năm với anh ấy.
The threat proved serious the following year.	Mối đe dọa đã được chứng minh là nghiêm trọng vào năm sau.
And you can really make a difference.	Và bạn thực sự có thể tạo ra sự khác biệt.
We know that we both live here.	Chúng tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều sống ở đây.
The side of the foot, for example.	Mặt bên của bàn chân chẳng hạn.
This article is not about them.	Bài báo này không phải về họ.
I feel like we're in the same boat.	Tôi có cảm giác như chúng ta đang ở cùng một con thuyền.
The door was closed.	Cửa đã được đóng lại.
Those people need to work things out within themselves.	Những người đó cần phải giải quyết mọi thứ bên trong chính họ.
Seeing the world from above doesn't make me feel free.	Ngắm nhìn thế giới từ trên cao không khiến tôi cảm thấy tự do.
Be very careful, my young friend.	Hãy hết sức cẩn thận, bạn trẻ của tôi.
I can play and stop the media without any problems.	Tôi có thể chơi và dừng các phương tiện truyền thông mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
I can't bring them together.	Tôi không thể mang chúng lại với nhau.
She is exactly what you think she is.	Cô ấy chính xác như những gì bạn nghĩ.
The world closed in on me.	Thế giới khép lại trong tôi.
My woman's body is sick.	Cơ thể người phụ nữ của tôi bị bệnh.
There's been no sign of anyone getting up since then.	Không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó đã dậy kể từ đó.
We live life with our bodies.	Chúng ta sống cuộc sống với cơ thể của chúng ta.
Thirty days have passed.	Ba mươi ngày đã trôi qua.
So you help them.	Vì vậy, bạn giúp họ.
So there are different terms.	Vì vậy, có những điều khoản không giống nhau.
Will post results later.	Sẽ đăng kết quả sau.
They said no so he started killing people.	Họ nói không nên anh ta bắt đầu giết người.
Therefore, this will not be covered in detail in this article.	Vì vậy, điều này sẽ không được trình bày chi tiết trong bài viết này.
My point is that there are some very good things going on.	Quan điểm của tôi là có một số điều rất tốt đang xảy ra.
However, most of the studies included were recent studies.	Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu được đưa vào đều là các nghiên cứu gần đây.
They never got a chance.	Họ không bao giờ có cơ hội.
And that's the best way to deal with any situation.	Và đó là cách tốt nhất để đối phó với mọi tình huống.
I have heard a lot about this.	Tôi đã nghe nhiều về điều này.
Besides, there are a lot of guys to work with.	Bên cạnh đó, có rất nhiều chàng trai để làm việc cùng.
If you tell the truth, then we need to go.	Nếu bạn nói sự thật, thì chúng ta cần phải đi.
That would certainly indicate they would need an extra layer of security.	Điều đó chắc chắn sẽ cho thấy họ sẽ cần thêm một sự an toàn.
Keep this in mind when you use the Internet.	Hãy ghi nhớ điều này khi bạn sử dụng Internet.
Besides, this brief example is the human front.	Bên cạnh đó, ví dụ ngắn gọn này là phía trước của con người.
Only you can do that.	Chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó.
Who out there wants to be our friend on this journey?	Ai ngoài kia muốn trở thành bạn của chúng ta trong cuộc hành trình này?
I was really excited to meet him.	Tôi thực sự rất hồi hộp khi gặp anh ấy.
Anyway, this post makes me feel like I'm watching a movie.	Dù sao thì bài đăng này cũng khiến tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim vậy.
This is not difficult to understand.	Điều này không khó hiểu.
What you hate is the fact that your father is gone.	Điều bạn ghét là sự thật rằng cha bạn đã ra đi.
We agreed to talk again in the morning.	Chúng tôi đã đồng ý nói chuyện lại vào buổi sáng.
I can't wait to share the good news with him.	Tôi nóng lòng muốn chia sẻ tin vui với anh ấy.
Everyone looked at the golden circle of light.	Mọi người cùng quan sát vòng tròn ánh sáng màu vàng.
Might want to ask your waiter ????.	Có thể muốn hỏi anh chàng phục vụ của bạn ?????.
We know your concerns.	Chúng tôi biết mối quan tâm của bạn.
But please let me do my job.	Nhưng xin hãy để tôi làm công việc của mình.
Another accident occurred shortly after.	Một tai nạn khác xảy ra sau đó ít lâu.
I have never called myself that.	Tôi chưa bao giờ gọi mình như vậy.
That is the main concept.	Đó là khái niệm chính.
This is not just a game.	Đây không chỉ là trò chơi.
But not here or now.	Nhưng không phải ở đây hay bây giờ.
I'm under enough pressure this summer.	Tôi chịu đủ áp lực trong mùa hè này.
We have some new photos to add.	Chúng tôi có một số ảnh mới để thêm.
So we still need to check our apartment.	Vì vậy, chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra căn hộ của mình.
A man who spent his life fighting to create a better world.	Một người đàn ông đã dành cả cuộc đời của mình để chiến đấu để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.
It's great to see this approach taken.	Thật tuyệt khi thấy cách tiếp cận này được thực hiện.
All your wishes are orders.	Mọi điều ước của anh đều là mệnh lệnh.
But we fear he will.	Nhưng chúng tôi sợ anh ấy sẽ làm vậy.
They won't find it.	Họ sẽ không tìm thấy nó.
They took him to a hotel.	Họ đưa anh ta đến một khách sạn.
This is a kind of pain.	Đây là một loại đau đớn.
I get to be a king.	Tôi được trở thành một vị vua.
This could be an accident.	Đây có thể là một tai nạn.
The next strong point is quality.	Điểm mạnh tiếp theo là chất lượng.
She handed me a piece of paper.	Cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy.
They need some access to local files.	Họ cần một số quyền truy cập vào các tệp cục bộ.
You can talk to her at any time.	Bạn có thể nói chuyện với cô ấy bất cứ lúc nào.
Saved their money in case this happens again.	Đã lưu số tiền của họ trong trường hợp điều này diễn ra lần nữa.
The next day, they won't even look at each other.	Ngày hôm sau, họ thậm chí sẽ không nhìn mặt nhau.
I brought mine.	Tôi đã mang theo của tôi.
He will buy that book.	Anh ấy sẽ mua cuốn sách đó.
Second, vision problems were rarely observed in this study.	Thứ hai, các vấn đề về đường nhìn hiếm khi được quan sát thấy trong nghiên cứu này.
You have been rejected many times.	Bạn đã bị từ chối nhiều.
She only has one dress.	Cô chỉ có một chiếc váy.
But we don't see how it is.	Nhưng chúng tôi không thấy nó như thế nào.
Furthermore, most of the studies included the same patient in different reports.	Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu bao gồm cùng một bệnh nhân trong các báo cáo khác nhau.
It is only positive.	Nó chỉ là tích cực.
And somehow everything stays connected.	Và bằng cách nào đó mọi thứ vẫn được kết nối.
Mark me carefully.	Đánh dấu tôi cẩn thận.
All of these concerns are relevant to our code as well.	Tất cả những mối quan tâm này cũng có liên quan đến mã của chúng tôi.
Very little of it makes sense.	Rất ít trong số đó có ý nghĩa.
The pain finally got me under control.	Cuối cùng thì cơn đau cũng kiểm soát được tôi.
Please help me write a good function for my web application.	Xin hãy giúp tôi viết một chức năng tốt cho ứng dụng web của tôi.
Summer has passed in their long journey.	Mùa hè đã trôi qua trong cuộc hành trình dài của họ.
I heard the door below me open, and close.	Tôi nghe thấy cánh cửa bên dưới tôi mở, và đóng lại.
The rest of us followed, and he closed the door.	Những người còn lại của chúng tôi theo sau, và anh ta đóng cửa lại.
Other offers have no effect.	Những đề nghị khác không có hiệu lực.
They don't know each other.	Họ không biết nhau.
A lot of people have been through it.	Rất nhiều người đã trải qua nó.
I will visit him immediately.	Tôi sẽ đến thăm anh ấy ngay lập tức.
You don't try it.	Bạn không dùng thử.
Results are consistent with results from clinical samples.	Kết quả phù hợp với kết quả từ các mẫu lâm sàng.
Computer skills with the ability to handle multiple programs and systems.	Kỹ năng máy tính với khả năng xử lý nhiều chương trình và hệ thống.
Where you exercise can be problematic.	Nơi bạn tập thể dục có thể có vấn đề.
At least it looks like he's up to something.	Ít ra thì có vẻ như anh ấy đang làm gì đó.
And well, the other day, it happened.	Và tốt, vào ngày khác, nó đã xảy ra.
These benefits are certainly substantial.	Những lợi ích này chắc chắn là đáng kể.
But that was fine.	Nhưng điều đó đã ổn.
The problem is they don't have.	Vấn đề là họ không có.
No one has ever done that.	Không ai đã từng làm điều đó.
She fell into a chair.	Cô đã ngã vào một chiếc ghế.
But no, I'm so sorry.	Nhưng không, anh rất tiếc.
It may take time.	Nó có thể mất thời gian.
Because it is.	Bởi vì nó là.
Now it's about respect.	Bây giờ là về sự tôn trọng.
You will know the things they won't do.	Bạn sẽ biết những điều họ sẽ không làm.
He doesn't seem to understand.	Anh ấy dường như không hiểu.
I think those three are super dangerous.	Tôi nghĩ ba người đó là siêu nguy hiểm.
He lifted it up momentarily.	Anh nhấc nó lên trong giây lát.
I feel exhausted.	Tôi cảm thấy kiệt sức.
It shouldn't exist.	Nó không nên tồn tại.
At least we try, we put up a fight.	Ít nhất chúng tôi cố gắng, chúng tôi đưa ra một cuộc chiến.
They are works of art that he collects.	Chúng là những tác phẩm nghệ thuật mà anh ấy sưu tầm được.
Everyone has their own life.	Mọi người có cuộc sống riêng của họ.
You may notice it after many months have passed.	Bạn có thể nhận thấy nó sau nhiều tháng trôi qua.
And continued to rise as people started to stand all over the hall.	Và tiếp tục tăng lên khi mọi người bắt đầu đứng khắp hội trường.
And the boy looks fine.	Và cậu bé trông rất ổn.
Update your details here.	Cập nhật thông tin chi tiết của bạn tại đây.
They may struggle with the idea of ​​where to sit.	Họ có thể đấu tranh với ý tưởng về nơi để ngồi.
Homes will cost more, as will health care.	Các ngôi nhà sẽ tốn kém hơn, cũng như chăm sóc sức khỏe.
That fact is sometimes a challenge for the soon-to-be couple.	Thực tế đó đôi khi là một thử thách đối với cặp đôi sắp cưới.
I don't know if it will represent that.	Tôi không biết nếu nó sẽ đại diện cho điều đó.
Three men are placed inside it.	Ba người đàn ông được đặt bên trong nó.
Get help now.	Nhận trợ giúp ngay bây giờ.
However, we experienced a series of challenges.	Tuy nhiên, chúng tôi trải qua một loạt thách thức.
Especially my travel life.	Đặc biệt là cuộc sống du lịch của tôi.
Learn those tools.	Tìm hiểu các công cụ đó.
She wanted more for us.	Cô ấy muốn nhiều hơn cho chúng tôi.
Tonight we will vote after hours.	Tối nay chúng ta sẽ bỏ phiếu sau giờ làm việc.
He played good football.	Anh ấy đã chơi thứ bóng đá tốt.
He is just a guide.	Anh ấy chỉ là người hướng dẫn.
A good start.	Một khởi đầu tốt.
You can stay at home with us.	Bạn có thể ở nhà với chúng tôi.
Obviously the old one.	Rõ ràng là cái cũ.
But they say it because they love people.	Nhưng họ nói vì họ yêu mọi người.
They know what they want and where to get it.	Họ biết họ muốn gì và lấy nó ở đâu.
However, nothing in particular comes to mind according to specific pages.	Tuy nhiên, không có gì đặc biệt xuất hiện trong tâm trí theo các trang cụ thể.
This is not an imperative to love yourself.	Đây không phải là mệnh lệnh yêu bản thân.
Remove from heat, transfer to a small bowl and let cool.	Lấy ra khỏi nhiệt, chuyển sang một cái bát nhỏ và để nguội.
The former is more than the latter.	Cái trước nhiều hơn cái sau.
Let us go in.	Hãy để chúng tôi đi vào.
Yes, it's warm and dry.	Vâng, nó ấm và khô.
I was surprised when the police let them talk and ignored it.	Tôi rất ngạc nhiên khi cảnh sát để họ nói và không để ý đến.
Don't do this.	Đừng làm điều này.
The only possible treatment is to have his entire tongue removed.	Cách điều trị duy nhất có thể là cắt bỏ toàn bộ lưỡi của anh ta.
The number of cells that are combined can vary.	Số lượng các ô được kết hợp với nhau có thể thay đổi.
He knows we don't run and hide.	Anh ấy biết chúng tôi không chạy và trốn.
And will probably return one day soon.	Và có thể sẽ quay lại vào một ngày không xa.
Another seven hundred people were selected at random.	Bảy trăm người khác được chọn ngẫu nhiên.
I'm very proud of you.	Tôi rất tự hào về bạn.
Nothing changed, nothing ordered.	Không có gì thay đổi, không có gì trật tự.
Then you get this thing back here.	Sau đó, bạn lấy lại thứ này ở đây.
Create a class everytime.	Tạo một lớp học mọi lúc.
Heard he refused to give him a ride.	Nghe nói từ chối cho anh ta đi nhờ.
He informed her that her life was limited.	Anh đã thông báo với cô rằng cuộc sống của cô là có hạn.
But you are the judge.	Nhưng bạn là thẩm phán.
The beginning is the best.	Mở đầu là tốt nhất.
She means in the movie in the movie.	Cô ấy có nghĩa là trong phim trong phim.
The door handle was broken.	Tay nắm cửa đã bị gãy.
I'm trying to give back to someone else.	Tôi đang cố gắng trả lại cho người khác.
Also according to technology.	Cũng theo công nghệ.
I will tell you about it later.	Tôi sẽ nói với bạn về nó sau.
Her hair caught fire as she tried to turn her face away.	Tóc cô ấy bốc cháy khi cô ấy cố gắng quay mặt đi.
Art has to do it in its own way and by its own means.	Nghệ thuật phải làm theo cách riêng và bằng phương tiện riêng của nó.
But the game is changing to that.	Nhưng trò chơi đang thay đổi thành điều đó.
The cause of the disease is unknown.	Nguyên nhân của bệnh là không rõ.
Many different groups, their actions and names are written in.	Nhiều nhóm khác nhau, hành động và tên của họ được viết bằng.
The last ones may not work.	Những thứ cuối cùng có thể không hoạt động.
Perhaps he hadn't heard her right.	Có lẽ anh đã không nghe cô nói đúng.
Me and my parents.	Tôi và bố mẹ tôi.
Everyone was out tonight and in rare form.	Tất cả mọi người đã ra ngoài tối nay và trong hình thức hiếm hoi.
There is a big case about to happen.	Có một vụ án lớn sắp xảy ra.
More is likely to come in the future.	Nhiều hơn có thể sẽ đến trong tương lai.
Perhaps a few are drinking one last glass.	Có lẽ một số ít đang uống một ly cuối cùng.
You know how much he means to me.	Bạn biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào với tôi.
No appeals have been made from this decision.	Không có kháng nghị nào được thực hiện từ quyết định này.
I can't stay here with you.	Tôi không thể ở lại đây với bạn.
He's new, about a month into the job.	Anh ấy là người mới, khoảng một tháng vào công việc.
Then I broke out of development and onto the main road.	Sau đó tôi đã thoát ra khỏi sự phát triển và đi vào con đường chính.
Never mind.	Đừng bận tâm.
We were here.	Chúng ta đã ở đây.
The body is very sturdy.	Cơ thể rất chắc chắn.
Life is very, very good!.	Cuộc sống là rất, rất tốt !.
We are very honored.	Chúng tôi rất vinh hạnh.
I mean, we're falling behind.	Ý tôi là, chúng ta đang tụt lại phía sau.
I look at my phone.	Tôi nhìn vào điện thoại của mình.
The future matters, women, not the past.	Tương lai mới là vấn đề, phụ nữ, không phải quá khứ.
When they move left, the gun will face left.	Khi họ di chuyển sang trái, súng sẽ quay mặt sang trái.
There will be nothing now.	Sẽ không có gì bây giờ.
So we had to find a way to turn it off.	Vì vậy, chúng tôi phải tìm cách tắt nó đi.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Staying with friends and their teachers can help.	Ở với bạn bè và giáo viên của họ có thể giúp đỡ.
We are not of this planet.	Chúng ta không thuộc hành tinh này.
It is a very new thing.	Nó là một điều rất mới.
Immediately, she was in complete control of herself.	Ngay lập tức, cô ấy đã hoàn toàn kiểm soát được mình.
For me, that was the easy part.	Đối với tôi, đó là một phần dễ dàng.
Find simple science experiments and do them.	Tìm các thí nghiệm khoa học đơn giản và thực hiện chúng.
Get you ready and then help them get started.	Giúp bạn sẵn sàng và sau đó giúp họ bắt đầu.
Or look around.	Hoặc nhìn xung quanh.
But we are part of nature.	Nhưng chúng ta là một phần của tự nhiên.
In fact, it seems to be a problem for the whole family.	Trong thực tế, nó dường như là một vấn đề cho cả gia đình.
I know you love me.	Tôi biết anh yêu tôi.
Small control patient sample.	Mẫu bệnh nhân kiểm soát nhỏ.
Please guide me how to write this multiple if statement.	Vui lòng hướng dẫn tôi cách viết câu lệnh if bội số này.
Tears streamed down my face.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi.
That's your real type.	Đó là loại thực sự của bạn.
Then my face.	Sau đó, khuôn mặt của tôi.
It just looks good.	Nó chỉ có vẻ tốt.
The level design seems to be pieced together quickly.	Thiết kế cấp độ có vẻ nhanh chóng được ghép lại với nhau.
Some are sweet, some are mean.	Một số thì ngọt ngào, một số thì ác ý.
You cannot buy sex or love.	Bạn không thể mua tình dục hay tình yêu.
Life is to be shared.	Cuộc sống là để được chia sẻ.
I can't do it either.	Tôi cũng không thể làm được.
They don't have to see that.	Họ không cần phải thấy điều đó.
Each person has two rooms to check in.	Mỗi người có hai phòng để kiểm tra.
That has to be independent of actually playing the music.	Điều đó phải độc lập với việc thực sự chơi nhạc.
There is not just one immediate cause.	Không chỉ có một nguyên nhân trước mắt.
We let them do it.	Chúng tôi để họ nói điều đó.
Do what makes you happy.	Hãy làm những gì làm cho bạn hạnh phúc.
The least that is said about it outside would be the best.	Điều ít nhất được nói về nó bên ngoài sẽ là tốt nhất.
Control Center number one.	Trung tâm điều khiển số một.
Once you hear it, you can't get it out of your mind.	Một khi bạn nghe thấy nó, bạn không thể lấy nó ra khỏi tâm trí của bạn.
And then you never, never come back.	Và sau đó bạn không bao giờ, không bao giờ trở lại.
It was his choice.	Đó là sự lựa chọn của anh ấy.
I just know what you need.	Tôi chỉ biết những gì bạn cần.
It is easy to learn and hard to master.	Nó rất dễ học và khó để làm chủ.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
The first incident occurred at the age of five.	Vụ việc đầu tiên xảy ra vào năm tuổi.
They were very careful.	Họ đã rất cẩn thận.
We arrived in a room with music playing.	Chúng tôi đến một căn phòng có nhạc đang phát.
We must learn to live within our means.	Chúng ta phải học cách sống trong khả năng của mình.
Even less might be enough.	Thậm chí ít hơn có thể là đủ.
I love talking to him.	Tôi thích nói chuyện với anh ấy.
You can do some really cool things that we'll be looking at soon.	Bạn có thể làm một số việc thực sự thú vị mà chúng tôi sẽ sớm xem xét.
Maybe he is too.	Có lẽ anh ấy cũng vậy.
You will need your strength.	Bạn sẽ cần sức mạnh của mình.
No one else will.	Không ai khác sẽ làm.
There are two points to note in this section.	Có hai điểm cần lưu ý trong phần này.
They move around.	Họ di chuyển xung quanh.
But she has to keep moving.	Nhưng cô ấy phải tiếp tục di chuyển.
The room is very noisy now.	Căn phòng lúc này rất ồn ào.
It's probably pretty high.	Nó có lẽ khá cao.
And then take that feedback to heart and improve.	Và sau đó ghi nhận phản hồi đó vào trái tim và cải thiện.
It's too rare.	Nó quá hiếm.
That was the only lie he told.	Đó là lời nói dối duy nhất anh ta nói.
This product worked as described.	Sản phẩm này đã hoạt động như mô tả.
It's fast, fast, free, and above all, to try.	Nó nhanh chóng, nhanh chóng, miễn phí và trên hết là để thử.
They took care of that.	Họ đã quan tâm đến điều đó.
High above your head.	Cao trên đầu của bạn.
He waited until he was inside before checking.	Anh đợi cho đến khi vào trong rồi mới kiểm tra.
I understand your position, but you must also understand mine.	Tôi hiểu vị trí của bạn, nhưng bạn cũng phải hiểu vị trí của tôi.
Immediately it started to rain.	Ngay lập tức trời bắt đầu đổ mưa.
And damn that means it.	Và chết tiệt có nghĩa là nó.
He's done it before and it ended badly.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây và nó đã kết thúc tồi tệ.
And you.	Và bạn.
Start with that, and only that.	Bắt đầu với điều đó, và chỉ điều đó.
I can not explain.	Tôi không thể giải thích.
This means less waste in the long run.	Điều này có nghĩa là sẽ ít lãng phí hơn về lâu dài.
Stop it guys.	Dừng lại đi các bạn.
Experiment failed.	Thí nghiệm không thành công.
If the truth is he will understand.	Nếu sự thật là anh ấy sẽ hiểu.
This is the first part of his argument.	Đây là phần đầu tiên của lập luận của anh ta.
If he has, it will shake his hand.	Nếu anh ta có, nó sẽ bắt tay anh ta.
However, this part of the job can be very interesting.	Tuy nhiên, phần này của công việc có thể rất thú vị.
Everyone has to work for that.	Mọi người phải làm việc vì điều đó.
Also, a person may not feel very comfortable asking for help.	Ngoài ra, một người có thể không cảm thấy thoải mái lắm khi yêu cầu sự giúp đỡ.
They could have made this movie, but with a new protagonist.	Họ có thể đã làm bộ phim này, nhưng với một nhân vật chính mới.
Something about her seemed familiar.	Có điều gì đó ở cô ấy có vẻ quen thuộc.
However, we have never heard of any investigation into it.	Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ cuộc điều tra nào về nó.
He is a proud man.	Anh ấy là một người đàn ông kiêu hãnh.
I'm single, you know.	Tôi độc thân, bạn biết đấy.
She looked up from her desk as they entered.	Cô nhìn lên khỏi bàn của mình khi họ bước vào.
I wouldn't want to say anything different.	Tôi sẽ không muốn nói bất cứ điều gì khác biệt.
I'm sure you'll be out in a month or two.	Tôi chắc rằng bạn sẽ ra ngoài trong một hoặc hai tháng.
Her hair is very short.	Tóc cô ấy rất ngắn.
No other comments.	Không có bình luận nào khác.
The full verdict is available here.	Bản án đầy đủ có sẵn ở đây.
We lived in an apartment the first year.	Chúng tôi sống trong một căn hộ vào năm đầu tiên.
They should just let religion be the main thing.	Họ chỉ nên để tôn giáo là chính.
I guess it will happen.	Tôi đoán nó sẽ xảy ra.
Two teachers stood in front.	Hai thầy trò đứng trước.
She had no reason to be afraid, she told herself.	Cô không có lý do gì để sợ, cô tự nhủ.
When the patient says no.	Khi bệnh nhân nói không.
I opened the front door.	Tôi mở cửa trước.
When everything is going well, there is nothing like it.	Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì không còn gì bằng.
It simply cannot be true.	Nó chỉ đơn giản là không thể là sự thật.
Thank you for taking the time to visit our website.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm trang web của chúng tôi.
It was a time of change in most parts of the country.	Đó là thời điểm thay đổi ở hầu hết các vùng của đất nước.
However, she does not consider writing as her career.	Tuy nhiên, cô không coi việc viết lách là sự nghiệp của mình.
He proposed last night.	Anh ấy đã cầu hôn vào đêm qua.
She wasn't supposed to know it but she did, of course.	Cô ấy không được biết điều đó nhưng cô ấy đã làm, tất nhiên.
Some for sure.	Một số chắc chắn.
I finally gave up.	Cuối cùng thì tôi cũng chịu thua.
That guy doesn't know his job.	Anh chàng đó không biết công việc của mình.
You can see him looking for them.	Bạn có thể thấy anh ấy đang tìm kiếm chúng.
See the man page for full details.	Xem trang người đàn ông để biết đầy đủ chi tiết.
Once is an opportunity, but twice is a pattern.	Một lần là cơ hội, nhưng hai lần là một khuôn mẫu.
All patients survived the surgery.	Tất cả các bệnh nhân đều sống sót sau ca mổ.
The man is not happy.	Người đàn ông không hạnh phúc.
It was best solved.	Nó đã được giải quyết tốt nhất.
He has had enough and he will take control of his life.	Anh ấy đã có đủ và anh ấy sẽ kiểm soát cuộc sống của mình.
About a boy.	Về một cậu bé.
We need that from him.	Chúng tôi cần điều đó từ anh ấy.
It was late at night so it went straight to bed.	Đến tối muộn nên nó đã đi thẳng vào giường.
I know that for sure.	Tôi biết điều đó chắc chắn.
Here is one for me.	Đây là một cho tôi.
They have one more point in mind.	Họ đã ghi nhớ một điểm nữa.
And power will return.	Và quyền lực sẽ trở lại.
You can actually name ten of them.	Bạn thực sự có thể đặt tên cho mười trong số họ.
He looked over at me.	Anh ấy nhìn sang tôi.
I will keep the yard wide.	Tôi sẽ giữ cho sân rộng.
There was very little mix at the time.	Có rất ít hỗn hợp vào thời điểm đó.
These kinds of things.	Những loại điều này.
Seems to be in pain.	Có vẻ như đang bị đau.
Twenty feet off the ground, success seemed within reach.	Ở cách mặt đất hai mươi bộ, thành công dường như nằm trong tầm tay.
Remember it when it comes to you.	Hãy nhớ nó khi nó đến với bạn.
It will come.	Nó sẽ đến.
This is one of the important results in our paper.	Đây là một trong những kết quả quan trọng trong bài báo của chúng tôi.
We have created.	Chúng tôi đã tạo.
Team same day.	Đội ngay trong ngày.
Issue is available now.	Vấn đề có sẵn ngay bây giờ.
Nothing else worked.	Không có gì khác đã hoạt động.
The trial court did not rule on this matter.	Tòa án xét xử đã không đưa ra phán quyết về vấn đề này.
She looks at him and then leaves every time he does.	Cô ấy nhìn anh ấy và sau đó rời đi mỗi khi anh ấy làm vậy.
A new house.	Một ngôi nhà mới.
However, the latter is quite weak.	Tuy nhiên, sau này là khá yếu.
I'm on the same ship, she thought, suddenly realizing.	Mình đang ở trên cùng một con tàu, cô nghĩ, chợt hiểu ra.
I'd say we know what to do.	Tôi muốn nói rằng chúng tôi biết phải làm gì.
However, the study has limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu có những hạn chế.
Everything else is secondary.	Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Where there is life there is hope.	Nơi nào có sự sống có hy vọng.
And they did it the next year, and the year after that.	Và họ đã làm điều đó vào năm tiếp theo, và năm sau đó.
It arrived very quickly.	Nó đã đến rất nhanh.
I searched for familiar faces and found them.	Tôi tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc và tìm thấy họ.
The stars have reappeared in the screen.	Các ngôi sao đã xuất hiện trở lại trong màn hình.
Nor are those under him.	Cũng không phải những người dưới quyền anh ta.
Oh, yes, anything.	Ồ, có, bất cứ điều gì.
Next, a small handle was introduced.	Tiếp theo, một tay cầm nhỏ đã được giới thiệu.
We have no hope.	Chúng tôi không có hy vọng.
I'm ready for some answers.	Tôi đã sẵn sàng cho một số câu trả lời.
She felt cut off from everything.	Cô cảm thấy bị cắt đứt mọi thứ.
In addition, your brain also works better.	Ngoài ra, não của bạn cũng hoạt động tốt hơn.
Looks like an old man.	Trông nom ông già quá.
I just checked this minute.	Tôi vừa mới kiểm tra phút này.
That usually means their item is of considerable value.	Điều đó thường có nghĩa là mặt hàng của họ có giá trị đáng kể.
But when you order action, you get it.	Nhưng khi bạn ra lệnh cho hành động, bạn sẽ nhận được nó.
Size is not counted.	Kích thước không được tính.
Stop doing or think about what you don't want and move on.	Hãy ngừng làm hoặc nghĩ về những gì bạn không muốn và tiếp tục.
We will show this below.	Chúng tôi sẽ chỉ ra điều này dưới đây.
Some said he was angry with everyone.	Một số nói rằng anh ấy đã giận dữ với tất cả mọi người.
You must tell the truth.	Bạn phải nói sự thật.
Overall, the experience is okay.	Nhìn chung, trải nghiệm là ổn.
Find your center where your strength is.	Tìm trung tâm của bạn, nơi sức mạnh của bạn.
There were many people on board.	Đã có nhiều người lên tàu.
He pushed through the door and went to the bar.	Anh đẩy qua cửa và đi đến quầy bar.
Outside, other dogs have started calling.	Bên ngoài, những con chó khác đã bắt đầu cuộc gọi.
Live a better life.	Sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
His path has been made straight.	Con đường của anh ấy đã được làm thẳng.
Credit has credit due.	Tín dụng có tín dụng đến hạn.
We are fine.	Chúng tôi ổn.
I was under stress which made it worse.	Tôi đã bị căng thẳng khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
There are several ways you can imagine that working.	Có một số cách bạn có thể tưởng tượng rằng nó hoạt động.
No, it can't happen.	Không, nó không thể xảy ra.
Finally, she looked around.	Cuối cùng, cô ấy nhìn xung quanh.
Breakfast was plentiful and very good.	Bữa sáng rất nhiều và rất tốt.
Body measurements may be taken to monitor progress over time, if appropriate.	Các phép đo cơ thể có thể được thực hiện để theo dõi sự tiến bộ theo thời gian, nếu thích hợp.
No matter what happens now, he still wants to get out.	Dù có chuyện gì xảy ra bây giờ, anh ấy vẫn muốn ra ngoài.
However, the underlying mechanism remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế cơ bản vẫn chưa rõ ràng.
His gun is of no use in a situation like this.	Súng của anh ta không có ích gì trong tình huống như thế này.
Everything can be good.	Mọi thứ có thể tốt.
It was a tool he rarely used.	Đó là một công cụ mà anh ấy không mấy khi sử dụng.
She is stuck.	Cô ấy bị mắc kẹt.
Arm span length.	Chiều dài sải tay.
This is their little face.	Đây là khuôn mặt nhỏ của họ.
And people continue to be on our side.	Và mọi người tiếp tục đứng về phía chúng tôi.
They cannot bear that they cannot know as men can.	Họ không thể chịu đựng rằng họ không thể biết như những người đàn ông có thể.
Perhaps it served its purpose.	Có lẽ nó đã phục vụ mục đích của nó.
I was never sure what she would do with it.	Tôi không bao giờ chắc chắn cô ấy sẽ làm gì với nó.
You must have consent.	Bạn phải có sự đồng ý.
Not even your life.	Thậm chí không phải cuộc sống của bạn.
She needs to return to her home.	Cô cần trở về nhà của mình.
But now, he finds it easier to think than to do.	Nhưng giờ đây, anh nhận thấy điều đó dễ nghĩ hơn là làm.
Something will also have to be done about that.	Điều gì đó cũng sẽ phải được thực hiện về điều đó.
Everything seems so far, so far away.	Mọi thứ dường như rất xa, rất xa.
Definitely know their stuff.	Chắc chắn biết công cụ của họ.
All of this is changing, moment by moment.	Tất cả những điều này đang thay đổi, từng khoảnh khắc.
Feel free to add comments if you choose.	Hãy thêm ý kiến ​​nếu bạn chọn.
That is the biggest flaw.	Đó là lỗ hổng lớn nhất.
He brought home a book called Who's in the Family.	Anh mang về nhà một cuốn sách có tên Ai là người trong gia đình.
We may also find ourselves in a similar position.	Chúng ta cũng có thể thấy mình ở một vị trí tương tự.
This boy is so good.	Cậu bé này thật tốt.
And we are still very happy together.	Và chúng tôi vẫn rất hạnh phúc bên nhau.
To obtain a free copy of the software, click here.	Để có được một bản sao miễn phí của phần mềm, hãy nhấp vào đây.
They said they wouldn't dream of asking her anything like that.	Họ nói rằng họ sẽ không mơ hỏi cô ấy bất cứ điều gì tương tự.
This will be a big challenge.	Đây sẽ là một thách thức lớn.
It's not a crime scene.	Đó không phải là một hiện trường vụ án.
I can't be late.	Tôi không thể đến muộn.
If it stands up, the story is ready.	Nếu nó đứng lên, câu chuyện đã sẵn sàng.
Because maybe you're just hearing what you want to hear.	Bởi vì có thể bạn chỉ đang nghe những gì bạn muốn nghe.
Inside was an even bigger surprise.	Bên trong còn có một bất ngờ lớn hơn.
Focus on what's in you.	Tập trung vào những gì nó ở trong bạn.
Try to avoid eating for at least two hours before running.	Cố gắng tránh ăn ít nhất hai giờ trước khi chạy.
Family is fine.	Gia đình vẫn ổn.
Sometimes we drink tea together or watch videos.	Đôi khi chúng tôi uống trà cùng nhau hoặc xem video.
You control your own team.	Bạn kiểm soát đội của riêng bạn.
Good decisions come from reading the defense.	Các quyết định tốt đến từ việc đọc hàng thủ.
I was close enough to touch him.	Tôi đủ gần để chạm vào anh ấy.
I'm lacking reach.	Tôi đang thiếu tầm với.
There are many things for him to care about.	Có nhiều điều để anh ấy quan tâm.
Don't worry because even if you set this up.	Đừng lo lắng vì ngay cả khi bạn thiết lập điều này.
For the results presented in this work, we use a negative value.	Đối với các kết quả được trình bày trong công việc này, chúng tôi sử dụng một giá trị âm.
I have returned.	Tôi đã trở lại.
It's the team, the people.	Đó là đội, con người.
I'm pretty sure this is it.	Tôi khá chắc chắn rằng đây là nó.
This is a process that has worked well for me.	Đây là một quá trình đã hoạt động tốt đối với tôi.
We have considered this relationship as a function of experimental conditions.	Chúng tôi đã xem xét mối quan hệ này như một hàm của điều kiện thực nghiệm.
Friends and family can be a great source of comfort and strength.	Bạn bè và gia đình có thể là nguồn an ủi và sức mạnh tuyệt vời.
When one story ends, you're ready to hear the next idea.	Khi một câu chuyện kết thúc, bạn đã sẵn sàng để nghe ý tưởng tiếp theo.
All the big solutions mentioned are odd.	Tất cả các giải pháp lớn được đề cập đều kỳ quặc.
Now you can add our mobile app to that list.	Bây giờ bạn có thể thêm ứng dụng di động của chúng tôi vào danh sách đó.
The match can be decided at any time.	Trận đấu có thể được định đoạt bất cứ lúc nào.
Some family members expressed concern.	Một số thành viên trong gia đình tỏ ra lo lắng.
That is a huge risk.	Đó là một rủi ro rất lớn.
This is my personal area.	Đây là khu vực cá nhân của tôi.
He rarely spent the night at her place.	Anh hiếm khi qua đêm ở chỗ cô.
In three independent experiments.	Trong ba thí nghiệm độc lập.
Welcome, boy.	Chào mừng, cậu bé.
Just a few more pages.	Chỉ một vài trang nữa.
I wonder if he was home for that party.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy đã ở nhà cho bữa tiệc đó chưa.
We all love his stuff.	Tất cả chúng tôi đều yêu thích công cụ của anh ấy.
Your letter is most interesting.	Thư của bạn thú vị nhất.
They did things to him.	Họ đã làm những điều với anh ta.
Well, at least the car is still here.	Chà, ít nhất thì chiếc xe vẫn còn ở đây.
Just think about it for a minute.	Chỉ cần suy nghĩ về nó một phút.
The purpose you gave me.	Mục đích bạn đã cho tôi.
Take her body, take her mind, and now her image.	Lấy cơ thể của cô ấy, lấy tâm trí của cô ấy, và bây giờ là hình ảnh của cô ấy.
It's nice to feel my feet on the ground.	Thật tuyệt khi cảm nhận được đôi chân của mình trên mặt đất.
You have learned not to show it.	Bạn đã học cách không thể hiện nó.
I tried something with this but it doesn't work.	Tôi đã thử một cái gì đó với cái này nhưng nó không hoạt động.
I have continued to make everyone and everything around me wrong.	Tôi đã tiếp tục làm cho mọi người và mọi thứ xung quanh tôi sai.
But it is not enough.	Nhưng nó không phải là đủ.
One person in, one person out.	Một người vào, một người đi ra.
Something is not right there.	Có gì đó không ổn ở đó.
First.	Lần đầu tiên.
Surely a six-year-old would be delighted.	Chắc hẳn một đứa trẻ sáu tuổi sẽ rất thích thú.
There was no difference in restful sleep length between groups.	Không có sự khác biệt về độ dài giấc ngủ yên tĩnh giữa các nhóm.
I cannot sit, stand or lie down.	Tôi không thể ngồi, đứng hoặc nằm xuống.
This is a great book to do in a classroom.	Đây là một cuốn sách tuyệt vời để làm trong một lớp học.
If you have never tried it, do so immediately because it really works.	Nếu bạn chưa bao giờ thử nó, hãy làm như vậy ngay lập tức vì nó thực sự hiệu quả.
That's not my friend's style.	Đó không phải là phong cách của bạn tôi.
Those characters were broken by their experiences.	Những nhân vật đó đã bị phá vỡ bởi kinh nghiệm của họ.
Before we knew about any of this.	Trước khi chúng tôi biết về bất kỳ điều này.
He goes on the road.	Anh ta đi đường.
We give back to our community in more ways than one.	Chúng tôi trả lại cho cộng đồng của mình theo nhiều cách hơn một.
I think you are on duty.	Tôi nghĩ bạn đang làm nhiệm vụ.
For this reason, we selected this cell line for further studies.	Vì lý do này, chúng tôi đã chọn dòng tế bào này để thực hiện các nghiên cứu sâu hơn.
Stand up.	Đứng dậy.
It's your community.	Đó là cộng đồng của bạn.
I'd say it's between the walls.	Tôi muốn nói rằng nó nằm giữa những bức tường.
So is her mother.	Mẹ cô ấy cũng vậy.
My period came last week.	Kinh nguyệt của tôi đến vào tuần trước.
It is very difficult sometimes.	Nó rất khó khăn đôi khi.
More often than not, they are different.	Thường xuyên hơn không, chúng khác nhau.
I will return to school in the fall.	Tôi sẽ trở lại trường học vào mùa thu.
Next time you will have to do better.	Lần sau bạn sẽ phải làm tốt hơn.
He pursued her.	Anh đã theo đuổi cô.
Check out our free version!.	Kiểm tra phiên bản miễn phí của chúng tôi !.
And another, an older man, of another man.	Và một người khác, một người lớn tuổi hơn, của một người đàn ông khác.
You cannot fight now, not in that outfit or in your status.	Bạn không thể chiến đấu bây giờ, không phải trong trang phục đó hoặc trong tình trạng của bạn.
I am angry.	Tôi tức giận.
And maybe a little angry.	Và có thể là một chút tức giận.
The white man didn't hurt her.	Người da trắng không làm cô ấy bị thương.
I was in the house, but the others didn't know.	Tôi đã ở trong nhà, nhưng những người khác không biết.
He was unable to do so.	Anh ấy đã không thể làm như vậy.
We go straight to the army.	Chúng tôi đi thẳng đến quân đội.
Install as follows.	Cài đặt như sau.
We hope you understand.	Chúng tôi hy vọng bạn hiểu.
I have something on someone else.	Tôi có một cái gì đó trên người khác.
We must look to the future.	Chúng ta phải nhìn về tương lai.
It was a nice conversation.	Đó là một cuộc trò chuyện tốt đẹp.
We study the data.	Chúng tôi nghiên cứu các số liệu.
But he couldn't run.	Nhưng anh không thể chạy.
She is married and has two children.	Cô ấy đã kết hôn và có hai con.
The exact mechanism of action is unclear.	Cơ chế hoạt động chính xác là không rõ ràng.
But he soon realized what was happening.	Nhưng anh ấy sớm nhận ra điều gì đang xảy ra.
Everything happens for a reason.	Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do.
I don't watch it.	Tôi không xem nó.
There is not a woman in her mind who will never touch you.	Không một người phụ nữ nào trong tâm trí cô ấy sẽ không bao giờ chạm vào bạn.
There is no stronger connection to the past that a player can have.	Không có mối liên hệ nào mạnh mẽ hơn với quá khứ mà một người chơi có thể có.
And they are wonderful.	Và chúng thật tuyệt vời.
It's not popular for nothing.	Nó không phổ biến vì không có gì.
We love the taste of this one.	Chúng tôi thích hương vị của cái này.
I had fun this week.	Tôi đã có niềm vui trong tuần này.
This reaction has many products.	Phản ứng này có nhiều sản phẩm.
Said in his statement to the newspaper.	Đã nói trong tuyên bố của mình với tờ báo.
He doesn't mind much.	Anh không bận tâm nhiều.
I know her ex.	Tôi biết người cũ của cô ấy.
And tell us why they are so hard to find.	Và cho chúng ta biết tại sao chúng lại khó tìm đến vậy.
But that doesn't mean the technology can't work.	Nhưng điều đó không có nghĩa là công nghệ này không thể hoạt động.
None of them, none can survive.	Không ai trong số họ, không ai có thể sống sót.
We woke up in the morning and figured it out.	Chúng tôi thức dậy vào buổi sáng và tìm ra nó.
The world would be better without you.	Thế giới sẽ tốt hơn nếu không có bạn.
Or should we sit up and watch.	Hoặc chúng ta nên ngồi dậy và xem.
Currently, it doesn't seem to be the best solution.	Hiện tại, nó có vẻ không phải là giải pháp tốt nhất.
Learning has a lot to do with the model itself.	Việc học có liên quan rất nhiều đến bản thân mô hình.
Makes you think though.	Làm cho bạn nghĩ mặc dù.
Try to recall what was there, in that block.	Cố gắng nhớ lại những gì đã có, trong khối đó.
I missed something.	Tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó.
We want to be successful.	Chúng tôi muốn thành công.
I am now your enemy.	Tôi bây giờ là kẻ thù của bạn.
I feel that they run a bit larger in the legs.	Tôi cảm thấy rằng chúng chạy lớn hơn một chút ở chân.
That's a huge plus for you.	Đó là một điểm cộng rất lớn cho bạn.
The conditions for perfect communication and related cases are presented.	Các điều kiện để giao tiếp hoàn hảo và các trường hợp liên quan được trình bày.
For this price, never believed the service would be this good.	Đối với mức giá này, không bao giờ tin rằng dịch vụ này sẽ tốt như vậy.
But maybe she's on duty now.	Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đang làm nhiệm vụ.
They are used to make an impact on leads and customers.	Chúng được sử dụng để tạo ra tác động đến khách hàng tiềm năng và khách hàng.
It's hard to get to the top.	Thật khó để lên đến đỉnh.
You can watch the video below.	Bạn có thể xem đoạn phim dưới đây.
The government believed otherwise.	Chính phủ đã tin khác.
And that was our last spread.	Và đó là lần lây lan cuối cùng của chúng tôi.
It felt as if she could see him.	Cảm giác như thể cô có thể nhìn thấy anh.
I have absolutely nothing bad to say about those times.	Tôi hoàn toàn không có gì xấu để nói về những khoảng thời gian đó.
This is important for two reasons.	Điều này quan trọng vì hai lý do.
And the guy who made her come out looked good.	Và chàng trai đã làm cô ấy đi ra trông đẹp.
However, she couldn't help but feel a little hurt.	Tuy nhiên, cô không thể không cảm thấy một chút tổn thương.
I have never seen it before today.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước ngày hôm nay.
Hence every moment is like every other moment.	Do đó mọi khoảnh khắc đều giống như mọi khoảnh khắc khác.
Like a trade war.	Giống như một cuộc chiến thương mại.
You have managed to block my attack.	Bạn đã quản lý để chặn cuộc tấn công của tôi.
To achieve these goals, several steps have been taken.	Để đạt được những mục tiêu này, một số bước đã được thực hiện.
Loud construction noise.	Tiếng xây dựng ầm ĩ.
I have never met anyone with such a big heart.	Anh chưa bao giờ quen ai có trái tim rộng lớn như vậy.
I tried to make myself sick, but I couldn't.	Tôi đã cố làm cho mình ốm, nhưng không thể.
Previously happened here.	Trước đây xảy ra ở đây.
I can't tell you what this word means.	Tôi không thể nói cho bạn biết từ này có nghĩa là gì.
I'll post a picture for you to see.	Tôi sẽ đăng một bức ảnh để bạn có thể xem.
She hoped she would never see that woman again.	Cô hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó nữa.
They give us hope.	Họ cho chúng tôi hy vọng.
She stood up and walked slowly to his side.	Cô đứng dậy và đi từ từ đến bên anh.
Follow the old faith and keep the high peace!!.	Hãy tuân theo đức tin xưa và giữ vững bình an cao !!.
One looks very excited.	Một người trông rất phấn khích.
At the bottom of the form there is an update button.	Ở cuối biểu mẫu có một nút cập nhật.
Again, this is a good thought process.	Một lần nữa, đây là một quá trình tốt trong suy nghĩ.
The white pages have the same information.	Các trang trắng có cùng thông tin.
Everyone is trying to erase him.	Mọi người đang cố gắng xóa sổ anh ta.
I had very happy horses this morning.	Tôi đã có những con ngựa rất hạnh phúc sáng nay.
However, they were there, and that's the important part.	Tuy nhiên, họ đã ở đó, và đó là phần quan trọng.
However, they may experience feedback problems on stage.	Tuy nhiên, họ có thể gặp vấn đề về phản hồi trên sân khấu.
Almost an hour and a half without food.	Gần một tiếng rưỡi nữa mà không có thức ăn.
First, after a few minutes, his leg was stable.	Đầu tiên, sau một vài phút, chân của anh ấy đã ổn định.
It makes sense, he supposed.	Nó có ý nghĩa, anh ấy cho là vậy.
Both make sense to me.	Cả hai đều có ý nghĩa đối với tôi.
Now everyone check the windows.	Bây giờ mọi người hãy kiểm tra các cửa sổ.
Especially if you are new in this.	Đặc biệt nếu bạn là người mới trong này.
Let me know if it helps.	Hãy cho tôi biết nếu nó giúp.
You can give me.	Bạn có thể cho tôi.
Bad weather makes me happy.	Thời tiết xấu làm cho tôi vui mừng.
Now, we can do this the easy way or the hard way.	Bây giờ, chúng ta có thể làm điều này theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn.
Never judge a book by its cover.	Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó.
This would not be good public policy.	Đây sẽ không phải là chính sách công tốt.
This can be found here.	Điều này có thể được tìm thấy ở đây.
I called the number and his parents answered.	Tôi gọi vào số máy thì bố mẹ anh ấy trả lời.
They had three children.	Họ đã có ba người con.
After the phone call.	Sau cuộc điện thoại.
Just wanted to be absolutely sure we were on the same page.	Chỉ muốn hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi đã ở trên cùng một trang.
Working days are available.	Ngày làm việc có sẵn.
Without proper protection, your personal information may be made public.	Nếu không có sự bảo vệ thích hợp, thông tin cá nhân của bạn có thể bị công khai.
Animal breathing can be heard.	Có thể nghe thấy tiếng thở của động vật.
Which you want.	Mà bạn muốn.
None of the men who signed knew what was in the paper.	Không ai trong số những người đàn ông đã ký biết những gì trong giấy.
At this hour, she cannot eat.	Vào giờ này, cô ấy không thể ăn.
He said they could give me notes over the phone.	Anh ấy nói rằng họ có thể cho tôi ghi chú qua điện thoại.
She didn't speak, just held me.	Cô ấy không nói, chỉ bế tôi.
Then he appeared to change his mind.	Sau đó, anh ấy xuất hiện để thay đổi ý định của mình.
The desired properties can be initially achieved.	Các đặc tính mong muốn có thể đạt được ban đầu.
There is no time for love.	Không có thời gian cho tình yêu.
Was killed in a car accident.	Đã bị chết trong một tai nạn xe hơi.
A man known by his company.	Một người đàn ông được biết đến bởi công ty của mình.
Does not matter.	Không thành vấn đề.
A little better now.	Tốt hơn một chút bây giờ.
Click here for instructions.	Bấm vào đây để xem hướng dẫn.
We gave each other our words.	Chúng tôi đã trao cho nhau những lời nói của chúng tôi.
The recently published species names are not widely known.	Các tên loài được công bố gần đây vẫn chưa được biết đến rộng rãi.
You win it by playing better than the other guy.	Bạn giành được nó bằng cách chơi tốt hơn anh chàng kia.
Obviously nothing like her.	Rõ ràng là không có gì giống cô ấy.
But it won't be too bad for you.	Nhưng nó sẽ không quá tệ đối với bạn.
I try to do what's right.	Tôi cố gắng làm những gì đúng.
But he made two good points.	Nhưng anh ấy đã tạo ra hai điểm tốt.
It can take weeks, months or years to get the job done.	Có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc nhiều năm để hoàn thành công việc.
Anyway, look how high the water is up there.	Dù sao thì hãy nhìn xem nước ở đó cao bao nhiêu.
We have a relationship.	Chúng tôi có một mối quan hệ.
They don't look too good.	Họ trông không quá tốt.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
I can't put my finger on it.	Tôi không thể đặt ngón tay của tôi vào nó.
Our lives are measured by these things.	Cuộc sống của chúng ta được đo lường bởi những điều này.
This must have been the stables years ago, but not anymore.	Đây hẳn là chuồng ngựa cách đây nhiều năm, nhưng không còn nữa.
The others looked at her in silence.	Những người khác nhìn cô ấy trong im lặng.
It was a nice moment.	Đó là một khoảnh khắc tốt đẹp.
It's hard, it's hard.	Thật khó, thật khó.
You have to start showing people the present.	Bạn phải bắt đầu cho mọi người thấy hiện tại.
But it's not just that.	Nhưng nó không chỉ có vậy.
Five thousand sets.	Năm nghìn bộ.
He's made some solid ones.	Anh ấy đã tạo ra một số cái chắc chắn.
I just don't know which number.	Tôi chỉ không biết số nào.
So, in this sense, the human mind is at work.	Vì vậy, theo nghĩa này, tâm trí con người đang hoạt động.
I'm excited about this and we're excited here.	Tôi vui mừng về điều này và chúng tôi có hứng thú ở đây.
We must join forces.	Chúng ta phải hợp lực.
However, most people feel worse than before.	Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cảm thấy tồi tệ hơn trước.
It was really a nice place.	Đó thực sự là một nơi tốt đẹp.
No one thought to do that before.	Trước đây cũng không ai nghĩ làm điều đó.
That's not what I want.	Đó không phải là điều tôi muốn.
Our area is great.	Khu vực của chúng tôi là tuyệt vời.
There are a number of community business groups that feel the same way.	Có một số nhóm kinh doanh cộng đồng cũng cảm thấy như vậy.
Don't try to change the feeling.	Đừng cố gắng thay đổi cảm giác.
No one put it there or anyone knew it was there.	Không ai đặt nó ở đó hay ai biết nó ở đó.
Maybe he's not as bad as he looks.	Có lẽ anh ấy không tệ như vẻ bề ngoài.
Stay and listen.	Ở lại và lắng nghe.
You are ready to be free.	Bạn đã sẵn sàng để được tự do.
That is nothing.	Đó là không có gì.
However, the situation is a bit different.	Tuy nhiên, tình huống này hơi khác một chút.
We're sorry.	Chúng tôi xin lỗi.
I'm good for his cash, and more.	Tôi tốt cho tiền mặt của anh ấy, và nhiều hơn nữa.
That's when the incident happened.	Đó là khi sự cố xảy ra.
It feels great to be off his feet.	Cảm giác thật tuyệt khi được rời khỏi đôi chân của anh ấy.
The pain stopped, and the lovely feeling on her left ear continued.	Cơn đau ngừng lại, và cảm giác đáng yêu trên tai trái của cô vẫn tiếp tục.
Rarely makes sense.	Ít bao giờ có ý nghĩa.
You don't have to move.	Bạn không cần phải di chuyển.
We still need some cash to survive.	Chúng tôi vẫn cần một ít tiền mặt để tồn tại.
When that didn't work out, he got in.	Khi điều đó không thành công, anh ấy đã tham gia.
They share a common culture, religion and language.	Họ có chung văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ.
They create a lot of jobs.	Họ tạo ra rất nhiều việc làm.
And not just for your family, but for your whole village.	Và không chỉ cho gia đình bạn, mà cho cả làng của bạn.
Let's see if this is still true.	Hãy xem điều này có còn đúng không.
And this is why he didn't stand a chance.	Và đây là lý do tại sao anh ta không có cơ hội.
He you cover this white house every day.	Anh ấy bạn che ngôi nhà màu trắng này mỗi ngày.
I know some people have been looking for that.	Tôi biết một số người đã tìm kiếm điều đó.
Now he can think.	Bây giờ anh đã có thể suy nghĩ.
This message is for someone else.	Tin nhắn này dành cho người khác.
Everything was not good.	Mọi thứ không được tốt.
Saw two men leaving the house when she entered.	Nhìn thấy hai người đàn ông rời khỏi nhà khi cô bước vào.
The black community is not among them.	Cộng đồng người da đen không nằm trong số đó.
You don't know for sure until you taste it.	Bạn không biết chắc chắn cho đến khi bạn nếm thử.
I can't step out.	Tôi không thể bước ra ngoài.
We kill to achieve a goal.	Chúng tôi giết để đạt được một mục tiêu.
It doesn't mention resistance, or ways to do it.	Nó không đề cập đến sự phản kháng, hoặc các cách để làm điều đó.
I can't display real data.	Tôi không thể hiển thị dữ liệu thực.
We took that very seriously.	Chúng tôi đã thực hiện điều đó rất nghiêm túc.
I said firmly and without thinking any further.	Tôi nói chắc chắn và không suy nghĩ gì thêm.
He saved me from trouble.	Anh ấy đã cứu tôi khỏi rắc rối.
You will be called to the police station many times.	Bạn sẽ bị gọi đến đồn cảnh sát nhiều lần.
To me, it doesn't seem to get better, and often worse.	Đối với tôi, nó dường như không tốt hơn, và thường tệ hơn.
Surely you can see he's right.	Chắc chắn bạn có thể thấy anh ấy đúng.
It must be open at both ends.	Nó phải được mở ở cả hai đầu.
Many people still believe in them today.	Ngày nay nhiều người vẫn tin tưởng vào chúng.
You will be real with your friends and with yourself.	Bạn sẽ sống thật với bạn bè và với chính mình.
After a few minutes of waiting, she decided to talk to him.	Sau vài phút chờ đợi, cô quyết định sẽ nói chuyện với anh.
Love a child.	Hãy yêu một đứa trẻ.
It was the only solid memory he had left.	Đó là ký ức vững chắc duy nhất mà anh còn lại.
I told him the truth.	Tôi đã nói với anh ấy sự thật.
Probably, obviously, stupid.	Có lẽ rõ ràng là, ngu ngốc.
I gave you an order.	Tôi đã đưa cho bạn một đơn đặt hàng.
Lucky saved the record.	Lucky đã lưu kỷ lục.
She has almost certainly seen this.	Cô ấy gần như chắc chắn đã nhìn thấy điều này.
This paper is the first part of a two-part investigation.	Bài báo này là phần đầu tiên của cuộc điều tra gồm hai phần.
But that's okay, such a world is long gone.	Nhưng điều đó không sao cả, một thế giới như vậy đã biến mất từ ​​lâu.
Maybe it wouldn't be that bad.	Có lẽ nó sẽ không tệ như vậy.
Cover and let simmer gently for five minutes.	Đậy nắp và để sôi nhẹ trong năm phút.
And his love.	Và tình yêu của anh ấy.
Click here for more details.	Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.
I really think he meant what he said.	Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy có ý nghĩa như những gì anh ấy đã nói.
But their faith will not save them.	Nhưng đức tin của họ sẽ không cứu được họ.
They should be prepared to work late.	Họ nên chuẩn bị để làm việc muộn.
I can picture her immediately.	Tôi có thể hình dung cô ấy ngay lập tức.
No, that's not true.	Không, điều đó không đúng.
He won't leave.	Anh ấy sẽ không bỏ đi.
He died quite young from stomach cancer.	Anh ấy chết khá trẻ vì bệnh ung thư dạ dày.
The woman or her home has never been identified.	Người phụ nữ hoặc nhà của cô ấy chưa bao giờ được xác định.
And then there's the food.	Và sau đó là thức ăn.
I know exactly where people live and where they sleep.	Tôi biết chính xác nơi mọi người sống và nơi họ ngủ.
Here's what this section looks at.	Đây là những gì phần này xem xét.
Let me down a bit.	Cho phép tôi xuống một chút.
But something held her back.	Nhưng có điều gì đó đã giữ cô lại.
Make it interesting.	Làm cho nó thú vị.
I rolled down the street back to the hotel and checked in.	Tôi lăn xuống đường trở lại khách sạn và nhận phòng.
The answer is yes, you can.	Câu trả lời là có, bạn có thể.
That will help increase sales volume.	Điều đó sẽ giúp tăng khối lượng bán hàng.
We will have a hard time. 	Chúng ta sẽ rất khó khăn. 
in which he or she.	trong đó anh ta hoặc cô ta.
I finally feel tired.	Cuối cùng thì tôi cũng thấy mệt rồi.
Any errors in the text are solely my responsibility.	Mọi sai sót trong văn bản hoàn toàn do tôi chịu trách nhiệm.
Then she will never find the bill.	Sau đó cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy hóa đơn.
I'd rather have two players than one.	Tôi thà có hai người chơi hơn là một.
It is based on the fear of confusion.	Nó dựa trên nỗi sợ nhầm lẫn.
Culture is one aspect.	Văn hóa là một khía cạnh.
But since then things have changed a lot.	Nhưng kể từ đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
I think we've achieved something really great in this world.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được điều gì đó thực sự tuyệt vời trên thế giới này.
Not at this table.	Không phải ở bàn này.
Continue presenting a problem.	Tiếp tục trình bày một vấn đề.
Today that changes.	Ngày nay điều đó thay đổi.
If things cool down, we'll know about it.	Nếu mọi thứ nguội đi, chúng ta sẽ biết về nó.
We have to go back and get it.	Chúng ta phải quay lại và lấy nó.
He's really funny.	Anh ấy thực sự rất vui tính.
I know a lot of people who share this disease with me, now.	Tôi biết rất nhiều người có chung căn bệnh này với tôi, bây giờ.
That's the key for me.	Đó là chìa khóa cho tôi.
This requires a considerable amount of effort.	Điều này đòi hỏi một nỗ lực đáng kể.
I have been waiting to do so for a long time.	Tôi đã chờ đợi để làm như vậy trong một thời gian dài.
He fell, and then got up again.	Anh ta ngã, và rồi lại đứng dậy.
This has become a very beautiful thing.	Điều này đã trở thành một điều rất đẹp.
Out of water wide.	Ra nước rộng.
She really came down to earth.	Cô ấy thực sự xuống trái đất.
Wish me luck, me.	Chúc tôi may mắn, tôi.
She picked up her bag to leave.	Cô xách túi định bỏ đi.
I can't figure out why it doesn't work.	Tôi không thể tìm ra lý do tại sao nó không hoạt động.
And we're lucky we bought when we did.	Và chúng tôi may mắn là chúng tôi đã mua khi chúng tôi đã làm.
Actually that's a good idea.	Thực ra đó là ý kiến ​​hay.
There was a good head and sharp eyes on those old shoulders.	Có một cái đầu tốt và đôi mắt sắc bén trên đôi vai già nua ấy.
Unusual, let's say.	Bất thường, hãy nói.
We asked about social history.	Chúng tôi hỏi về lịch sử xã hội.
It's not too hot, it's not too cold.	Nó không quá nóng, nó không quá lạnh.
He really made this character his own.	Anh ấy thực sự biến nhân vật này thành của riêng mình.
That he had clearly decided.	Điều đó anh đã quyết định rõ ràng.
Don't worry, you can do it again if you have to.	Đừng lo lắng, bạn có thể làm lại lần nữa nếu phải.
You stand up for what is right.	Bạn đứng lên cho những gì là đúng.
You will eventually wonder why you fear them.	Cuối cùng bạn sẽ tự hỏi tại sao bạn lại sợ hãi chúng.
Having two children makes me feel rich in life.	Có hai con khiến tôi cảm thấy cuộc sống giàu có.
I have no problem with him.	Tôi không có vấn đề gì với anh ấy.
No one here feels for you.	Không ai ở đây cảm thấy cho bạn.
Stir gently and set aside.	Khuấy nhẹ và để sang một bên.
Then we will see them pull away.	Sau đó, chúng ta sẽ thấy chúng kéo ra xa.
And she moved down to his feet.	Và cô đã di chuyển xuống chân anh.
It's like being at home.	Nó giống như đang ở nhà.
He's just a great guy.	Anh ấy chỉ là một chàng trai tuyệt vời.
Then he turned to business.	Sau đó, anh ấy chuyển sang kinh doanh.
Healthy living is achieved through a variety of methods.	Sống khỏe mạnh đạt được thông qua nhiều phương pháp khác nhau.
From meaning.	Từ ý nghĩa.
If you know what was said, then you know why.	Nếu bạn biết những gì đã được nói, thì bạn biết tại sao.
About two months ago he fell in love.	Cách đây khoảng hai tháng anh ấy đã yêu.
It's okay.	Không sao đâu.
He brought his finger to his lips.	Anh đưa ngón tay lên môi.
Take out the disc.	Lấy đĩa ra.
You will never believe what happened today.	Bạn sẽ không bao giờ tin những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
I will say here, it is not set or set.	Tôi sẽ nói ở đây, nó không được thiết lập hoặc thiết lập.
When he came back, he was not well.	Khi anh ấy trở lại, anh ấy đã không được tốt.
Just close your eyes and try to sleep.	Chỉ nhắm mắt lại và cố gắng ngủ.
All card games get complicated.	Tất cả các trò chơi bài đều trở nên phức tạp.
It will be a busy day.	Đó sẽ là một ngày bận rộn.
Either way, we don't have many options.	Dù bằng cách nào, chúng ta không có nhiều lựa chọn.
Could be the source of failure.	Có thể là nguồn gốc của sự thất bại.
I can't bear to think of them.	Tôi không thể chịu được khi nghĩ đến chúng.
A movement among the people to demand a different way of life.	Một phong trào trong dân chúng để yêu cầu một cách sống khác.
You hate it.	Bạn ghét nó.
No more blue light.	Không còn ánh sáng xanh.
But she had heard it before.	Nhưng cô ấy đã nghe nó trước đây.
I'm just telling you that he does too.	Tôi chỉ nói với bạn rằng anh ấy cũng vậy.
Everything as described.	Mọi thứ như mô tả.
We don't have to stop here.	Chúng ta không cần phải dừng lại ở đây.
Cook breakfast, lunch and dinner for her.	Nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho cô ấy.
Know how to start an effective fire.	Biết làm thế nào để bắt đầu một đám cháy hiệu quả.
And nothing goes in anymore.	Và không có gì đi vào nữa.
In a strange way, she feels good, even light.	Theo một cách kỳ lạ, cô ấy cảm thấy tốt, thậm chí nhẹ nhàng.
Yes, you are running.	Có, bạn đang chạy.
Do it another weekend.	Làm điều đó vào cuối tuần khác.
Plus houses like that have terrible internet connections.	Thêm vào đó những ngôi nhà như thế có kết nối internet khủng khiếp.
He wants her to be with him.	Anh muốn cô ở bên anh.
Dogs are always full of energy and live in the moment.	Những chú chó luôn tràn đầy năng lượng và sống đúng với thời điểm này.
I would appreciate any lead.	Tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ sự dẫn đầu nào.
Without violence nothing can be achieved in history.	Không có bạo lực thì không thể đạt được gì trong lịch sử.
Date was searched.	Ngày đã được tìm kiếm.
You are different.	Bạn khác biệt.
Offers may vary.	Ưu đãi có thể khác nhau.
Take you over now.	Đưa bạn qua bây giờ.
This is an unusual reaction.	Đây là một phản ứng bất thường.
It remained there, rarely seen for many years.	Nó vẫn ở đó, hiếm khi được nhìn thấy trong nhiều năm.
Yes, we are serious.	Vâng, chúng tôi nghiêm túc.
She watched him for a long time.	Cô ấy đã quan sát anh ta trong một lúc lâu.
It's about what.	Nó về cái gì.
I write for adults and children.	Tôi viết cho người lớn và trẻ em.
Was worried there.	Đã lo lắng ở đó.
Only significant effects were reported.	Chỉ có những tác động đáng kể được báo cáo.
So peace is essential.	Vì vậy, hòa bình là điều cần thiết.
She looked up at him.	Cô ngước mắt lên nhìn anh.
That is normal.	Đó là bình thường.
Women's weekend is for women.	Dành cho phụ nữ cuối tuần là phụ nữ.
S will end this visit happily.	S sẽ kết thúc chuyến thăm này vui vẻ.
You have enough time.	Bạn có đủ thời gian.
You can do whatever you need.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn cần.
It will be so here.	Nó sẽ là như vậy ở đây.
Everyone lives this way.	Mọi người đều sống theo cách này.
Can't get enough books.	Không thể nhận đủ sách.
I do not believe that.	Tôi không tin điều đó.
She looked back at her hands.	Cô nhìn lại đôi tay của mình.
From my deceased father.	Từ người cha đã khuất của tôi.
He drinks too much.	Anh ấy uống quá nhiều.
Evidence of vs.	Bằng chứng của vs.
The number does not appear on the title screen.	Số không xuất hiện trên màn hình tiêu đề.
We thank you for visiting our website.	Chúng tôi cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.
We have grown together once again.	Chúng tôi đã cùng nhau phát triển thêm một lần nữa.
The dress is very beautiful.	Chiếc váy rất đẹp.
In my view, some can take things too far.	Theo quan điểm của tôi, một số có thể đưa mọi thứ đi quá xa.
But that's not what happened.	Nhưng đó không phải là những gì xảy ra.
Stay firm and focus your mind on the long term.	Giữ vững và tập trung tâm trí của bạn vào dài hạn.
I can hear the smile in his voice.	Tôi có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh ấy.
However, it was finally time to return to the village.	Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng đã đến lúc trở về làng.
He's a really nice guy.	Anh ấy là một chàng trai thực sự tốt.
So let me give you a few thoughts here.	Vì vậy, hãy để tôi đưa ra một vài suy nghĩ ở đây.
At least it's not quite the same.	Ít nhất thì nó không hoàn toàn giống.
Many faces look familiar.	Nhiều khuôn mặt trông rất quen.
But our luck is not good this time.	Nhưng may mắn của chúng tôi là không tốt lần này.
When he returned, he was too late.	Khi trở về, anh đã quá muộn.
Dollars to spend on the black market.	Đô la để chi tiêu trên thị trường chợ đen.
I looked at it for an hour.	Tôi đã nhìn nó trong một giờ.
As a result, she was seen as a bad role model by her parents.	Vì vậy, cô bị các bậc cha mẹ coi là hình mẫu xấu.
It is taking and giving.	Đó là nhận và cho.
Something like this and this.	Một cái gì đó như thế này và điều này.
One hour to kill.	Một giờ để giết.
They had to let me go, whether they wanted to or not.	Họ phải để tôi đi, dù họ có muốn hay không.
He was scared.	Anh ấy đã sợ hãi.
When she had nothing left to say, it was too late.	Khi cô ấy không còn điều gì để nói thì đã muộn.
But even with him it is getting old.	Nhưng ngay cả với anh ta thì nó cũng già đi.
Some of the results during that period were significant.	Một số kết quả trong thời kỳ đó là đáng kể.
He said he would appeal.	Anh ấy nói anh ấy sẽ kháng cáo.
No matter what your circumstances, there's good.	Không có vấn đề gì hoàn cảnh của bạn, có tốt.
The world will know what happened.	Thế giới sẽ biết điều gì đã xảy ra.
This needs to be investigated further.	Điều này cần được điều tra thêm.
Somehow make her understand the point of coming here.	Bằng cách nào đó khiến cô ấy hiểu được điểm cần đến đây.
That is the best result.	Đó là kết quả tốt nhất.
He must have had an important meeting.	Chắc anh ấy đã có một cuộc họp quan trọng.
It is considered very fast.	Nó được coi là rất nhanh.
He didn't care what the soldiers thought.	Anh không quan tâm những gì quân lính nghĩ.
I simply cannot continue with recent events.	Tôi chỉ đơn giản là không thể tiếp tục với những sự kiện gần đây.
It sounds completely impossible.	Nghe có vẻ hoàn toàn không thể.
First look and see.	Đầu tiên hãy nhìn và xem.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
Then the miracle happened.	Sau đó, điều kỳ diệu xảy ra.
But then the hard work begins.	Nhưng sau đó công việc khó khăn bắt đầu.
I am fully aware of how it feels.	Tôi hoàn toàn nhận thức được cảm giác của nó.
Really ???, what are they doing to you???.	Thật sao ???, họ đang làm gì bạn vậy ???.
They may try to find out.	Họ có thể cố gắng tìm hiểu.
Just lies.	Chỉ là những lời nói dối.
She had never seen this man look like this.	Cô chưa bao giờ thấy người đàn ông này trông như thế này.
You could be one of those people.	Bạn có thể là một trong những người đó.
Don't throw it away because you need to make sure it doesn't come apart.	Đừng bỏ đi vì bạn cần đảm bảo rằng nó không bị tách ra.
I hope this is helpful.	Tôi hy vọng điều này là hữu ích.
These questions are left for another case for another day.	Những câu hỏi này được để lại cho một trường hợp khác vào một ngày khác.
Free will therefore requires something stronger.	Ý chí tự do vì vậy đòi hỏi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
Then force her to kneel.	Sau đó ép cô ấy khuỵu xuống.
I stopped going to church.	Tôi đã ngừng đi nhà thờ.
Take a moment to read about it here.	Hãy dành một chút thời gian để đọc về nó ở đây.
Click the video below.	Nhấp vào video bên dưới.
People, she said, are completely different.	Con người, cô ấy nói, hoàn toàn khác nhau.
Our results could be important for public policy.	Kết quả của chúng tôi có thể quan trọng đối với chính sách công.
A new, blank form appears.	Một biểu mẫu mới, trống xuất hiện.
The game does it for you.	Trò chơi làm điều đó cho bạn.
She was very surprised.	Cô ấy đã rất ngạc nhiên.
They are my skin.	Chúng là làn da của tôi.
I just fixed mine a few weeks ago.	Tôi vừa sửa lỗi của tôi một vài tuần trước.
Then it remains to prove.	Sau đó nó vẫn còn để chứng minh.
We are only here for them.	Chúng tôi chỉ ở đây vì họ.
State on the basis of gender.	Nhà nước trên cơ sở giới tính.
Is a baby over seven months old.	Là một đứa trẻ hơn bảy tháng tuổi.
I have learned a lot from him.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy.
Don't think about anything that happened in the last week.	Đừng nghĩ về bất cứ điều gì đã xảy ra trong tuần trước.
It only appears in blue.	Nó chỉ xuất hiện trong màu xanh.
It is cold, good.	Nó là lạnh, tốt.
Just the girl was here.	Chỉ là cô gái đã ở đây.
They are a bit confused and lost.	Họ hơi bối rối và lạc lối.
Money will go to the right person.	Tiền sẽ đến đúng người.
Therapeutic success cannot be achieved.	Không thể đạt được thành công trong trị liệu.
In fact, it's like an open house.	Trên thực tế, nó giống như một ngôi nhà mở.
I tried it and the test moves forward.	Tôi đã thử nó và bài kiểm tra sẽ tiến lên.
The best part is the service.	Phần tốt nhất là dịch vụ.
I have to do something.	Tôi phải làm điều gì đó.
You may have twenty years of life left.	Bạn có thể còn lại hai mươi năm cuộc đời.
But, this is nothing new.	Nhưng, điều này không có gì mới.
But he has crossed the border.	Nhưng anh ta đã đi quá biên giới.
But it's as long as a football field.	Nhưng nó dài như một sân bóng đá.
You never know what's around the next corner.	Bạn không bao giờ biết những gì xung quanh góc tiếp theo.
In front of my mouth.	Trước miệng tôi.
I imagine.	Tôi tưởng tượng.
But it can wait.	Nhưng nó có thể chờ đợi.
However, not everyone will sign up for arms control.	Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ đăng ký kiểm soát vũ khí.
Must buy together sit together.	Phải mua cùng ngồi lại với nhau.
She's the type of girl that every guy notices.	Cô ấy là kiểu con gái mà mọi chàng trai đều chú ý.
At the approaching heavy footsteps, she looked up.	Trước những bước chân nặng nề đang đến gần, cô nhìn lên.
Put yourself in someone else's shoes.	Hãy đặt mình vào vị trí của người khác.
The day she went missing.	Ngày cô ấy mất tích.
And here.	Và ở đây.
They credit your bank account.	Họ ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn.
At least, not most of the time.	Ít nhất, không phải hầu hết thời gian.
You don't hate him.	Bạn không ghét anh ta.
It plays its role.	Nó đóng vai trò của nó.
There are three red objects in the room.	Có ba đồ vật màu đỏ trong phòng.
But it is known to exist.	Nhưng nó được biết là tồn tại.
We solve problems as they arise.	Chúng tôi giải quyết các vấn đề khi chúng xuất hiện.
We tried and tried and tried.	Chúng tôi đã cố gắng và cố gắng và cố gắng.
And, our observations continue to change our behavior.	Và, những quan sát của chúng tôi tiếp tục thay đổi hành vi của chúng tôi.
The chair was not in the best shape of its life.	Chiếc ghế không ở trạng thái tốt nhất trong cuộc đời của nó.
She decided to have a baby of her own accord.	Cô quyết định sinh con theo ý mình.
That doesn't mean humans are in control.	Điều đó không có nghĩa là con người kiểm soát được.
It was my first time going there.	Đó là lần đầu tiên tôi đến đó.
At least, the name she currently uses.	Ít nhất, cái tên mà cô ấy hiện đang sử dụng.
When you're ready, gently bring your attention to your breath.	Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng hướng sự chú ý vào hơi thở của bạn.
He kept his feet down.	Anh ấy giữ chân của mình xuống.
I doubt half of them know my name.	Tôi nghi ngờ một nửa trong số họ biết tên tôi.
I made love to you.	Tôi đã làm tình với bạn.
I live only with my wife.	Tôi chỉ sống với vợ tôi.
What the hell.	Cái quái gì vậy.
When the time comes, he will need you.	Khi thời điểm đến, anh ấy sẽ cần bạn.
From that community has formed a culture.	Từ cộng đồng đó đã hình thành một nền văn hóa.
I don't know how she does it.	Tôi không biết cô ấy làm như thế nào.
Try some fine motion teas if you think that's what it is.	Hãy thử một số loại trà chuyển động mịn nếu bạn nghĩ đó là nguyên liệu của nó.
I was really running with my tears.	Tôi đã thực sự chạy với nước mắt của tôi.
I can't get the value inside the property.	Tôi không thể nhận được giá trị bên trong tài sản.
He stepped out into the street.	Anh bước ra đường.
All eyes followed her passing.	Mọi con mắt đều dõi theo cô ấy đi qua.
That was until only recently.	Đó là cho đến chỉ gần đây.
I pushed my luck far enough.	Tôi đã đẩy vận may của mình đi đủ xa.
Same every year.	Năm nào cũng vậy.
We know how to come back.	Chúng tôi biết làm thế nào để trở lại.
Service has improved a lot over the past few months.	Dịch vụ đã được cải thiện rất nhiều trong vài tháng qua.
This season we will reach an agreement.	Mùa giải này chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận.
I never spend money on myself.	Tôi không bao giờ tiêu tiền cho bản thân.
When will we be brought down again? 	Khi nào chúng ta sẽ bị hạ xuống một lần nữa?
their face asked.	mặt họ hỏi.
And and and and.	Và và và.
And he's not old.	Và anh ấy không già.
Lunch is when socializing takes place.	Bữa trưa là lúc giao tiếp xã hội diễn ra.
One is a recent case.	Một là một trường hợp gần đây.
Once it is set, its value will not change.	Khi nó được đặt, giá trị của nó sẽ không thay đổi.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
Never had that initial positive effect.	Không bao giờ có tác động tích cực ban đầu đó.
She is very honest and open about everything in her life.	Cô ấy rất trung thực và cởi mở về mọi thứ trong cuộc sống của mình.
My focus paid off and he found the answer.	Sự tập trung của tôi đã được đền đáp và anh ấy đã tìm được câu trả lời.
All names have changed.	Tất cả các tên đã thay đổi.
It totally works and works fast.	Nó hoàn toàn hoạt động và hoạt động nhanh chóng.
It is very simple to use and works very well.	Nó rất đơn giản để sử dụng và hoạt động rất tốt.
But not, you know, not often.	Nhưng không phải, bạn biết đấy, không thường xuyên.
It has nothing to do with her.	Nó không liên quan gì đến cô ấy.
He pushed it closer to the fire.	Anh đẩy nó lại gần đống lửa.
I enjoyed our conversation!.	Tôi rất thích cuộc trò chuyện của chúng ta !.
My wish is to see that on the screen.	Mong muốn của tôi là được nhìn thấy điều đó trên màn hình.
They have cash.	Họ có tiền mặt.
I feel her breath.	Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
Basically, they want to have fun while they're young.	Về cơ bản, họ muốn vui chơi khi còn trẻ.
Accept any gift.	Chấp nhận bất kỳ món quà nào.
You can hate him.	Bạn có thể ghét anh ta.
She left no other evidence.	Cô ấy không để lại bằng chứng nào khác.
The old teacher completely ignored them.	Người thầy cũ hoàn toàn phớt lờ họ.
Life changed after that.	Cuộc sống thay đổi sau đó.
I run every day.	Tôi chạy mỗi ngày.
Humans soon began to get sick.	Con người sớm bắt đầu mắc bệnh.
Understanding our emotions is even harder.	Hiểu được cảm xúc của chúng ta thậm chí còn khó hơn.
No one knows his real name.	Không ai biết tên thật của anh ta.
Not much in the past year.	Không nhiều trong năm qua.
The mean values ​​in each group are connected by lines.	Các giá trị trung bình trong mỗi nhóm được kết nối bằng các dòng.
Make sure you have an experienced doctor.	Hãy chắc chắn rằng bạn có một bác sĩ có kinh nghiệm.
There is no light.	Không có ánh sáng.
In four minutes, he'll be on his way.	Trong bốn phút nữa, anh ta sẽ đến được đường của mình.
It was the third time.	Đó là lần thứ ba.
Travel to a new place.	Du lịch đến một địa điểm mới.
I got out of it.	Tôi đã thoát ra khỏi nó.
This is how my data looks like.	Đây là cách dữ liệu của tôi trông như thế nào.
That should address your concern.	Điều đó sẽ giải quyết mối quan tâm của bạn.
A voice on the phone.	Một giọng nói trên điện thoại.
Well, it's not okay.	Chà, không ổn đâu.
God will increase the earth for you.	Chúa sẽ khiến trái đất tăng thêm cho bạn.
The woman thought it was very strange.	Người phụ nữ nghĩ nó rất kỳ lạ.
And, sure enough, things quickly started to fall apart.	Và, chắc chắn, mọi thứ nhanh chóng bắt đầu đổ vỡ.
And most of the time, he means you.	Và hầu hết thời gian, anh ấy đều có ý với bạn.
However, this is only the first step.	Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên.
You can't live with this feeling.	Bạn không thể sống với cảm giác này.
I'm afraid of her.	Tôi sợ cô ấy.
We tracked it.	Chúng tôi đã theo dõi nó.
If you have a knife or other sharp weapon, go free.	Nếu bạn có dao hoặc vũ khí sắc nhọn khác, hãy tự do.
It's almost cold.	Gần hết lạnh rồi.
These guys are rich.	Những kẻ này giàu có.
I love working on it.	Tôi thích làm việc trên nó.
Think first about what to leave home to find someone.	Suy nghĩ đầu tiên về những gì khi rời khỏi nhà để tìm một ai đó.
Good tool to think about.	Công cụ tốt để suy nghĩ về.
And so on.	Và vân vân.
I don't have much confidence.	Tôi không có nhiều tự tin.
Even accurate.	Thậm chí là chính xác.
Also, the wind is really bad.	Ngoài ra, gió thực sự rất tồi tệ.
It was inside of me.	Nó đã ở bên trong tôi.
It concerns her own experience as a child.	Nó liên quan đến kinh nghiệm của chính cô ấy khi còn nhỏ.
He is nothing to her.	Anh không phải là bất cứ điều gì đối với cô.
I was agree.	Tôi đã chấp nhận.
It's time to give in.	Đã đến lúc phải nhượng bộ.
But that doesn't mean it shouldn't be said.	Nhưng điều đó không có nghĩa là không nên nói.
I should just do that.	Tôi chỉ nên làm điều đó.
Before they put him to bed.	Trước khi họ đưa anh ta đi ngủ.
In the Letter.	Trong Bức thư.
Now it's just you and me.	Bây giờ chỉ có bạn và tôi.
You can see forever.	Bạn có thể nhìn thấy mãi mãi.
They are free.	Họ được tự do.
It was more.	Nó đã được nhiều hơn.
We'll see if we get the same analysis.	Chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có nhận được phân tích tương tự hay không.
People look at their leader.	Mọi người nhìn vào nhà lãnh đạo của họ.
I serve them immediately with coffee.	Tôi phục vụ chúng ngay lập tức với cà phê.
You start calling me and changing me.	Bạn bắt đầu gọi cho tôi và thay đổi tôi.
I use it quite a lot.	Tôi sử dụng nó khá nhiều.
But at this point, he is no longer a threat.	Nhưng tại thời điểm này, anh ấy không còn là một mối đe dọa nữa.
But he didn't ask me about it.	Nhưng anh ấy không hỏi tôi về điều đó.
And the process needs to be better.	Và quá trình này cần phải tốt hơn.
She went to church.	Cô ấy đã đến nhà thờ.
They still don't.	Họ vẫn không.
It was great for him.	Thật tuyệt vời cho anh ấy.
I would be happy to help you today.	Tôi sẽ rất vui khi giúp bạn ngày hôm nay.
They do not identify themselves as officers.	Họ không tự nhận mình là sĩ quan.
It affected his social life.	Nó đã ảnh hưởng đến đời sống xã hội của anh ta.
We write for our own purposes.	Chúng tôi viết cho mục đích riêng của chúng tôi.
There is a danger in that.	Có một mối nguy hiểm trong đó.
His child is missing.	Con của anh ấy đã mất tích.
The day is not gone yet.	Ngày còn chưa mất.
It gives meaning to the story.	Nó mang lại ý nghĩa cho câu chuyện.
Rest for tonight.	Nghỉ ngơi cho buổi tối hôm nay.
But morale was better.	Nhưng tinh thần đã tốt hơn.
He is a man.	Anh là một người đàn ông.
You have another message.	Bạn có một tin nhắn khác.
You will find your money inside.	Bạn sẽ tìm thấy tiền của bạn bên trong.
Maybe brown sugar.	Có thể là đường nâu.
I said it's not.	Tôi nói rằng nó không phải.
Appropriate controls including positive, negative, and background controls were established.	Các kiểm soát thích hợp bao gồm kiểm soát tích cực, tiêu cực và kiểm soát nền đã được thiết lập.
Both techniques are described here.	Cả hai kỹ thuật được mô tả ở đây.
For some people, having a child is purely by choice.	Đối với một số người, có một đứa con là hoàn toàn do sự lựa chọn.
Perhaps not for hours, and perhaps the next moment.	Có lẽ không phải trong nhiều giờ, và có lẽ là khoảnh khắc tiếp theo.
It won't last forever.	Nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
I have read your new book.	Tôi đã đọc cuốn sách mới của bạn.
I don't want to see this.	Tôi không muốn nhìn thấy điều này.
But there is rarely anything in between.	Nhưng hiếm khi có bất cứ điều gì ở giữa.
They were on their own.	Họ đã ở riêng của họ.
He will probably lose his right eye.	Anh ấy có thể sẽ bị mất mắt phải.
Please, step inside.	Xin vui lòng, bước vào trong.
The weather is still warm and the water feels great.	Thời tiết vẫn còn ấm áp và nước cho cảm giác tuyệt vời.
She had been doing that ever since he put her in bed.	Cô đã làm thế kể từ khi anh đưa cô lên giường.
She knew he was dead.	Cô biết anh đã chết.
With both cars inactive, he couldn't get very far.	Với cả hai chiếc xe không hoạt động, anh ta không thể đi xa được.
No one individual can save everyone.	Không một cá nhân nào có thể cứu tất cả mọi người.
Obviously she was crying.	Rõ ràng là cô ấy đã khóc.
Not because of the sound quality, but because of the content itself.	Không phải do chất lượng âm thanh, mà do nội dung của chính nó.
One.	Một.
But we have to get out of here.	Nhưng chúng ta phải ra khỏi đây.
She has a quality that I feel is true and real.	Cô ấy có một phẩm chất mà tôi cảm thấy đúng và thực tế.
I'll go in and find a doctor for him this morning.	Tôi sẽ vào và tìm một bác sĩ cho anh ta sáng nay.
More than we hate the truth.	Hơn cả chúng ta ghét sự thật.
There are pages and their pages.	Có các trang và các trang của chúng.
The baby was born.	Em bé đã được sinh ra.
I have to get out of here.	Tôi phải ra khỏi đây.
If anything, my fans are strong.	Nếu có bất cứ điều gì, người hâm mộ của tôi rất mạnh mẽ.
It's a warm place.	Đó là một nơi ấm áp.
I am very excited and nervous at the same time.	Tôi rất vui mừng và lo lắng cùng một lúc.
There seems to be quite a bit of interest from the word processing industry.	Có vẻ như có một sự quan tâm khá lớn từ ngành công nghiệp xử lý văn bản.
He returned to his hotel.	Anh trở về khách sạn của mình.
Nature knows nothing like that.	Tự nhiên không biết gì như vậy.
He didn't do it on purpose.	Anh ấy không cố tình làm điều đó.
I think this is how it should be done.	Tôi nghĩ rằng đây là cách nó phải được thực hiện.
All three of us feel good.	Cả ba chúng tôi đều cảm thấy tốt.
Again, it works if you mix it up.	Một lần nữa, nó hoạt động nếu bạn trộn nó lên.
These are.	Đây là những.
This is his last appearance in a TV series.	Đây là lần xuất hiện cuối cùng của anh ấy trong một bộ phim truyền hình.
So my image must be clean.	Vì vậy, hình ảnh của tôi phải sạch sẽ.
She was with me, even when she was away.	Cô ấy đã ở bên tôi, ngay cả khi cô ấy đi vắng.
Subject moves out of view on tree.	Đối tượng di chuyển ra khỏi tầm nhìn trên cây.
I think people think we've kept this big secret.	Tôi nghĩ mọi người nghĩ rằng chúng tôi đã giấu kín bí mật lớn này.
Talk about stress.	Nói về căng thẳng.
Thanks for the conversation.	Cảm ơn vì cuộc trò chuyện.
And maybe they did.	Và có lẽ họ đã làm.
They love the team and want to see the team achieve success.	Họ yêu đội và muốn thấy đội đạt được thành công.
You might get used to this place.	Cô có thể quen với nơi này.
None of us have ever seen or heard of him again.	Không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy hoặc nghe nói về anh ta một lần nữa.
But these are technical problems.	Nhưng đây là những vấn đề kỹ thuật.
He was taken to the hospital.	Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện.
This happened from morning to morning.	Điều này đã xảy ra từ sáng này sang sáng khác.
Maybe a bit too much.	Có lẽ hơi quá.
She will have it like that.	Cô ấy sẽ có nó như vậy.
There is no one else on the street yet.	Không có ai khác trên đường phố được nêu ra.
All lights were turned off.	Tất cả các đèn đã được tắt.
Most do the opposite.	Hầu hết làm ngược lại.
If you do, it's important that you fix them.	Nếu bạn làm vậy, điều quan trọng là bạn phải sửa chữa chúng.
Sometimes every hand goes up.	Đôi khi mọi ván bài đều đi lên.
He'll know if she has.	Anh ấy sẽ biết nếu cô ấy có.
Written consent was obtained from sane controls.	Đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ các cá nhân kiểm soát lành mạnh.
Can not see.	Không nhìn thấy được.
In between if you feel like you can check once or twice.	Ở giữa nếu bạn cảm thấy thích, bạn có thể kiểm tra một hoặc hai lần.
That is our goal, of course.	Đó là mục tiêu của chúng tôi, tất nhiên.
Some are quite portable.	Một số khá di động.
We feel the same way about music.	Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy về âm nhạc.
He is in good shape.	Anh ấy đang ở trong một phong độ tốt.
There have been a number of minor case series reported.	Đã có một số loạt trường hợp nhỏ được báo cáo.
I love those stories.	Tôi yêu những câu chuyện đó.
I know you.	Tôi biết bạn.
It's a hassle and there are often fees involved.	Đó là một rắc rối và thường có các khoản phí liên quan.
None of the studies reported survival outcomes.	Không có nghiên cứu nào báo cáo kết quả sống sót.
There's nothing new in it.	Không có gì mới trong đó.
Let us do this.	Hãy để chúng tôi làm điều này.
It's really hilarious.	Nó thực sự vui nhộn.
Some changes may have an impact in the future.	Một số thay đổi có thể có tác động trong tương lai.
But now.	Nhưng bây giờ.
Do you remember.	Bạn có nhớ.
It's basically where we grow up.	Về cơ bản, là nơi mà chúng ta trưởng thành.
I told you what happened.	Tôi đã nói với bạn những gì đã xảy ra.
Make them a part of your life.	Hãy biến chúng thành một phần cuộc sống của bạn.
One round, direct hit.	Một hiệp, đánh trực tiếp.
And it will be forever.	Và sẽ mãi mãi là như vậy.
I asked again.	Tôi hỏi lại.
She wanted nothing more than to sleep.	Cô không muốn gì khác hơn là được ngủ.
She wants you to have sex with her hair.	Cô ấy muốn bạn làm tình với mái tóc của cô ấy.
Now try again to open the window.	Bây giờ hãy thử lại để mở cửa sổ.
Ready for bed.	Chuẩn bị đi ngủ.
If another library is missing, another message will appear.	Nếu thiếu một thư viện khác, một thông báo khác sẽ xuất hiện.
Anything we can think of.	Bất cứ điều gì chúng tôi có thể nghĩ ra.
But two months ago he received a letter.	Nhưng hai tháng trước anh ta nhận được một lá thư.
Board games are a great way to learn about numbers.	Chơi board game là một cách tuyệt vời để học về các con số.
Consider that you are here to do it.	Hãy cân nhắc rằng bạn ở đây để làm điều đó.
However, that young man would do it easily.	Tuy nhiên, người đàn ông trẻ đó sẽ làm điều đó dễ dàng.
You have been good.	Bạn đã được tốt.
He fought.	Anh ấy đã chiến đấu.
I used my phone to help him look.	Tôi đã sử dụng điện thoại của mình để giúp anh ấy nhìn.
In some ways, it got worse.	Theo một số cách, nó trở nên tồi tệ hơn.
This is a really interesting one.	Đây thực sự là một loại thú vị.
His four sons left home as soon as they could.	Bốn cậu con trai của ông đã rời nhà ngay khi có thể.
I really like her sometimes, but not so much in others.	Tôi thực sự thích cô ấy đôi lúc, nhưng không quá nhiều ở người khác.
However, a possible problem with its application could be its length.	Tuy nhiên, một vấn đề có thể xảy ra với ứng dụng của nó có thể là độ dài của nó.
I didn't do that step.	Tôi đã không làm bước đó.
His friend was delighted by this change between them.	Bạn của anh ấy rất vui vì sự thay đổi này giữa họ.
Most people come to me with back problems.	Hầu hết mọi người đến với tôi với các vấn đề về lưng.
Same with the next day.	Tương tự với ngày hôm sau.
Another attempt will be made on the next trip.	Nỗ lực khác sẽ được thực hiện trong chuyến đi tiếp theo.
They may not share the same values ​​as you.	Họ có thể không chia sẻ các giá trị giống như bạn.
This is sound advice.	Đây là lời khuyên hợp lý.
You are a really good friend.	Bạn là một người bạn thực sự tốt.
Or something to effect.	Hoặc một cái gì đó để có hiệu lực.
The door is open and cannot be closed.	Cửa đang mở và không thể đóng lại.
This is my question.	Đây là câu hỏi của tôi.
Time has passed.	Thời gian đã trôi qua.
Many people have tried different ways to do it.	Nhiều người đã thử nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
They were at sea for five days and ran out of water.	Họ đã ở trên biển năm ngày và cạn kiệt nước.
It's nice to know they're still out there.	Thật vui nếu biết họ vẫn ở đâu đó.
My chance to escape has come.	Cơ hội trốn thoát của tôi đã đến.
All attempts to put out the fire failed.	Mọi nỗ lực dập lửa đều thất bại.
In fact, it silenced them.	Trong thực tế, nó làm họ im lặng.
However, it will be very easy to be defeated if you go slow.	Tuy nhiên, sẽ rất dễ bị hạ gục nếu đi chậm.
That must do.	Điều đó phải làm.
No one else seems to get it.	Không ai khác dường như có được nó.
However, those solutions have not yet recorded the time of change.	Tuy nhiên, các giải pháp đó chưa ghi nhận thời điểm thay đổi.
They are easy to identify, select and purchase.	Chúng rất dễ xác định, lựa chọn và mua.
We don't have time.	Chúng tôi không có thời gian.
He waited more.	Anh chờ đợi nhiều hơn nữa.
You must see the truth.	Anh phải nhìn ra sự thật.
For this reason, we think it is important to thank them.	Vì lý do này, chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải cảm ơn họ.
And for me, that is the main purpose of this study.	Và đối với tôi, đó là mục đích chính của nghiên cứu này.
You cannot waste energy on negative thoughts.	Bạn không thể lãng phí năng lượng cho những suy nghĩ tiêu cực.
To step onto the plate.	Để bước lên đĩa.
No one in sight.	Không có ai trong tầm nhìn.
We stayed for a week.	Chúng tôi ở lại một tuần.
This story kept me up all night.	Câu chuyện này khiến tôi thức trắng đêm.
It went on for over an hour.	Nó đã diễn ra trong hơn một giờ.
It makes no sense to leave the building when the night is long.	Không có ý nghĩa gì khi rời khỏi tòa nhà khi màn đêm đang kéo dài.
I just caught him.	Tôi vừa bắt anh ta.
We lose ourselves and find ourselves there.	Chúng ta đánh mất chính mình và thấy mình ở đó.
She has never seen the knife.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy con dao.
That's just one example of how thinking can make a difference.	Đó chỉ là một ví dụ về cách suy nghĩ có thể tạo ra sự khác biệt.
He is her role model.	Anh ấy là hình mẫu của cô ấy.
At that point, it's your job or your trip.	Tại thời điểm đó, đó là công việc của bạn hoặc chuyến đi của bạn.
A hotel room was included.	Một phòng khách sạn đã được bao gồm.
I think they are using a different cell type in there.	Tôi nghĩ rằng họ đang sử dụng một loại tế bào khác trong đó.
But it doesn't fit.	Nhưng nó không phù hợp.
We often meet, just to discuss things that have happened.	Chúng tôi thường gặp nhau, chỉ để thảo luận về những điều đã xảy ra.
This is just a use for our image.	Đây chỉ là một công dụng cho hình ảnh của chúng tôi.
Then an amazing thing happened.	Sau đó, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra.
I touch them.	Tôi chạm vào chúng.
It is full and complete game.	Nó là trò chơi đầy đủ và hoàn chỉnh.
He is still calm.	Anh vẫn bình tĩnh.
That job even means more walking.	Công việc đó thậm chí còn có nghĩa là đi bộ nhiều hơn.
No one can make an exception for us.	Không ai có thể tạo ra một ngoại lệ cho chúng tôi.
But they do this manually, and hence the cost is higher.	Nhưng họ làm điều này bằng tay, và do đó chi phí cao hơn.
Many people have given him very positive feedback.	Nhiều người đã phản hồi rất tích cực cho anh ấy.
Our whole society is like that.	Toàn bộ xã hội của chúng ta là như vậy.
And she even wrote only two books.	Và thậm chí cô ấy chỉ viết hai cuốn sách.
It's great to think about that.	Thật tuyệt vời khi nghĩ về điều đó.
But yes, there seems to be something between them.	Nhưng đúng, có vẻ như có gì đó giữa họ.
I hate it here.	Tôi ghét nó ở đây.
All this is done, but it takes time.	Tất cả điều này đã được thực hiện, nhưng nó mất thời gian.
He thought back to his dream, or vision, whatever it had been.	Anh nghĩ lại giấc mơ, hay viễn cảnh của mình, bất kể nó đã từng như thế nào.
It's a crazy thought, but.	Đó là một suy nghĩ điên rồ, nhưng.
The question is who started in his place.	Câu hỏi là ai bắt đầu ở vị trí của mình.
Waiting to fall down.	Chờ đợi để rơi xuống.
Either way, he's hopeful.	Dù sao thì anh cũng hy vọng.
Materials and men.	Vật liệu và đàn ông.
I know this is true for my own body.	Tôi biết điều này đúng với cơ thể của chính mình.
Do the first half.	Thực hiện hiệp một.
It is a good, quick read.	Nó là một tốt, đọc nhanh chóng.
That seems like a good idea.	Có vẻ như đó là một ý tưởng hay.
That's what they call straight sex.	Đó là những gì họ gọi là tình dục thẳng thắn.
All of this information is public.	Tất cả những thông tin này đều được công khai.
For one thing, it's not instant.	Đối với một điều, nó không phải là ngay lập tức.
We've been waiting for you and your party for as long as we can.	Chúng tôi đã đợi bạn và bữa tiệc của bạn lâu nhất có thể.
If that's the case, then that's it.	Nếu chính là như vậy thì chính là như vậy.
Thick smoke everywhere.	Khói mù mịt khắp nơi.
Variables are part of the language.	Các biến là một phần của ngôn ngữ.
Sometimes it's right in front of my eyes for a few seconds.	Đôi khi nó ở ngay trước mắt tôi trong vài giây.
Surgery is the only treatment.	Phẫu thuật là phương pháp điều trị duy nhất.
You'd better be on the train with them.	Tốt hơn là cô nên ở trên tàu với họ.
And as for her saying no, that's not at all.	Và đối với việc cô ấy nói không, điều đó hoàn toàn không có.
Everyone wants to talk about it.	Mọi người đều muốn nói về nó.
She doesn't need to tell me again.	Cô ấy không cần phải nói với tôi một lần nữa.
One potential solution could be sex education.	Một giải pháp tiềm năng có thể là giáo dục giới tính.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
Therefore, healthy people function better in a family.	Do đó, những người khỏe mạnh hoạt động tốt hơn trong một gia đình.
But when you think about it, it's actually a great thing.	Nhưng khi bạn nghĩ về nó, nó thực sự là một điều tuyệt vời.
We agree with him.	Chúng tôi đồng ý với anh ấy.
Find someone to help.	Tìm ai đó để giúp đỡ.
But there is a pattern.	Nhưng tồn tại một khuôn mẫu.
We know it, because we are forced to learn it.	Chúng tôi biết điều đó, bởi vì chúng tôi buộc phải học nó.
No, he's doing one of his own.	Không, anh ấy đang làm một trong số chính mình.
This is our system.	Đây là hệ thống của chúng tôi.
You have heart disease.	Bạn bị bệnh tim.
And look at me.	Và nhìn tôi.
I must stop there for the time being.	Tôi phải dừng lại ở đó trong thời điểm hiện tại.
Only individuals with this data were included in the study.	Chỉ những cá nhân có dữ liệu này mới được đưa vào nghiên cứu.
I want you.	Tôi muốn bạn.
I remained outside watching their lives go on.	Tôi vẫn ở bên ngoài theo dõi cuộc sống của họ tiếp tục.
He would rather die.	Anh ấy thà chết.
I'm not talking about comments here.	Tôi không nói về bình luận ở đây.
They will pay you to travel the world.	Họ sẽ trả tiền cho bạn để đi du lịch thế giới.
He still loves her.	Anh vẫn yêu cô.
If you expect bad things, you will get bad things.	Nếu bạn mong đợi những điều tồi tệ, bạn sẽ gặp những điều tồi tệ.
He feels cold.	Anh cảm thấy lạnh.
It cannot be seen or touched.	Nó không thể được nhìn thấy hoặc chạm vào.
My mother, however, is a different story.	Mẹ tôi, tuy nhiên, là một câu chuyện khác.
The school colors are green and white, with gold.	Màu sắc của trường là xanh lá cây và trắng, với vàng.
They made it.	Họ đã làm được.
I have not injured my back in any way.	Tôi đã không bị thương ở lưng trong bất kỳ cách nào.
Please suggest me.	Xin hãy gợi ý cho tôi.
Apparently, he had every reason to believe that this child was not his.	Rõ ràng, anh có mọi lý do để tin rằng đứa trẻ này không phải của mình.
I've had a weird life.	Tôi đã có một cuộc sống kỳ quặc.
I did the same with her.	Tôi cũng làm như vậy với cô ấy.
Here are some ideas of what we're looking for.	Dưới đây là một số ý tưởng về những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
But that's not entirely true.	Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.
Still good.	Vẫn tốt.
For a few seconds she said nothing.	Trong vài giây cô ấy không nói gì.
He was a heavy-bodied man with large hands and feet.	Anh ta là một người đàn ông có thân hình nặng nề với bàn tay và bàn chân to lớn.
He doesn't love his father.	Anh không yêu cha mình.
I found out that he never served in the army.	Tôi phát hiện ra rằng anh ấy chưa bao giờ đi lính.
No one else is back.	Không ai khác về.
Several other findings challenge the interpretation of demand.	Một số phát hiện khác thách thức việc giải thích nhu cầu.
I want to find the time to answer.	Tôi muốn tìm thời gian để trả lời.
I will send to anywhere.	Tôi sẽ gửi đến bất cứ nơi nào.
Outside was outside.	Bên ngoài đã ở bên ngoài.
It is hoped that she is unlikely to hear about it.	Người ta hy vọng rằng cô ấy không có khả năng nghe về nó.
She believes in taking advantage of every opportunity.	Cô tin vào việc tận dụng mọi cơ hội.
What happens, happens.	Điều gì xảy ra, xảy ra.
Those kinds of books are mostly read by guys.	Những loại sách đó hầu hết là do các chàng đọc.
Anyway, he wasn't surprised.	Dù sao thì anh cũng không ngạc nhiên.
But she lost her mind.	Nhưng cô ấy mất trí.
Never let any of you sleep over at a friend's house.	Không bao giờ để bất kỳ ai trong số các bạn ngủ lại nhà một người bạn.
We ignored it, and waited to see what happened next.	Chúng tôi đã bỏ qua nó, và chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo.
That really surprised me.	Điều đó thực sự làm tôi ngạc nhiên.
My child is injured.	Con tôi bị thương.
Everyone has a car.	Mọi người đều có một chiếc xe hơi.
Organs on the ground.	Các cơ quan trên mặt đất.
I have found that this is the case a lot.	Tôi đã thấy rằng đây là trường hợp rất nhiều.
The main thing is that we won.	Điều chính là chúng tôi đã thắng.
To make matters worse, the rules are changing rapidly.	Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, các quy tắc đang thay đổi nhanh chóng.
The game does the rest.	Trò chơi thực hiện phần còn lại.
Therefore, we do not repeat those measurements.	Do đó, chúng tôi không lặp lại các phép đo đó.
Not only did he hit him, but he hit him deeply.	Anh ấy không chỉ đánh anh ấy mà còn đánh anh ấy sâu.
Perhaps we would both do better apart.	Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ làm tốt hơn nếu tách biệt.
And he went out that morning.	Và anh ấy đã đi ra ngoài vào sáng hôm đó.
Second thing.	Điều thứ hai.
One of the boys came up with the name.	Một trong những cậu bé đã nghĩ ra cái tên.
In this section, we will continue with other functional options.	Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục với các tùy chọn chức năng khác.
We welcome the opportunity to share our ideas with you.	Chúng tôi rất hoan nghênh cơ hội chia sẻ ý tưởng của chúng tôi với bạn.
But wait an hour.	Nhưng hãy đợi một giờ.
I am your service.	Tôi là dịch vụ của bạn.
You are fine exactly as you are.	Bạn vẫn ổn chính xác như bạn đang có.
Everything got better.	Mọi thứ đã trở nên tốt hơn.
So far, there is still no answer.	Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời.
Their voices were like a machine gun when they talked.	Giọng nói của họ giống như một khẩu súng máy khi họ nói chuyện.
Services must be provided to one person.	Dịch vụ phải được cung cấp cho một người.
However, they are no better.	Tuy nhiên, họ không khá hơn.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
What you will read below is my own personal opinion.	Những gì bạn sẽ đọc sau đây là ý kiến ​​cá nhân của riêng tôi.
All but her mouth.	Tất cả, ngoại trừ miệng của cô ấy.
While they worked, she watched him and smiled.	Trong khi họ làm việc, cô ấy quan sát anh ấy và mỉm cười.
He couldn't keep track of how much.	Anh ta không thể theo dõi bao nhiêu.
I don't know how, but he is.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng anh ấy là như vậy.
In bad faith.	Trong niềm tin xấu.
Women make up the majority of the patients.	Phụ nữ chiếm đa số trong số các bệnh nhân.
I'm not going to let her touch me.	Tôi không định để cô ấy chạm vào mình.
Divided, we will surely lose.	Chia rẽ, chúng ta chắc chắn sẽ thua cuộc.
That is the beginning.	Đó là sự khởi đầu.
Throw the stick.	Ném gậy.
Every woman deserves to be a mother.	Người phụ nữ nào cũng đáng được làm mẹ.
I will live a real life, not a show life.	Tôi sẽ sống một cuộc sống thực, không phải một cuộc sống biểu diễn.
This article looks like it might be helpful.	Bài báo này có vẻ như nó có thể hữu ích.
They give some ideas of what society can do.	Họ đưa ra một số ý tưởng về những gì xã hội có thể làm.
I can drop by and see her at work.	Tôi có thể ghé qua và gặp cô ấy tại nơi làm việc.
I'm doing research on him.	Tôi đang nghiên cứu về anh ta.
He was so cold.	Anh thật lạnh lùng.
I think they are gone.	Tôi nghĩ rằng họ đã biến mất.
Some don't even want me to call them.	Một số thậm chí không muốn tôi gọi cho họ.
Provide comments on paper.	Cung cấp ý kiến ​​trên giấy.
He put them on the desk.	Anh đặt chúng trên bàn làm việc.
But hold on for a minute.	Nhưng hãy giữ trong một phút.
Please try to contact him again.	Hãy cố gắng liên hệ lại với anh ấy.
Not even an answer.	Thậm chí không phải là một câu trả lời.
There is a time to love.	Có một thời gian để yêu.
I don't know how to achieve that.	Tôi không biết làm thế nào để đạt được điều đó.
But we have nothing else.	Nhưng chúng tôi không có gì khác.
He can move.	Anh ta có thể di chuyển.
There was a test but the result was nothing.	Có một thử nghiệm nhưng kết quả là không có gì.
One out of seven won.	Một trong bảy người đã thắng.
I don't like seeing it there.	Tôi không thích nhìn thấy nó ở đó.
We look happy.	Chúng tôi trông hạnh phúc.
We have just started looking for you.	Chúng tôi vừa mới bắt đầu tìm kiếm bạn.
My first and last name mean nothing to me.	Họ và tên của tôi không có ý nghĩa gì đối với tôi.
And we are listening.	Và chúng tôi đang lắng nghe.
It really happened.	Nó thực sự đã xảy ra.
They go through their lives like their parents.	Họ trải qua cuộc sống của họ như cha mẹ của họ.
Add water if needed during this time.	Thêm nước nếu cần trong suốt thời gian này.
Well, this is how they style themselves.	Vâng, đây là cách họ tạo phong cách cho chính mình.
They often alleviate needs rather than just fulfill them.	Họ thường giảm bớt nhu cầu hơn là chỉ đáp ứng chúng.
I'm definitely interested in a local meeting.	Tôi chắc chắn quan tâm đến một cuộc họp địa phương.
The couple have five children.	Hai vợ chồng có năm người con.
Very little about that.	Rất ít về điều đó.
If you think you're surprised.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang ngạc nhiên.
That is a promise.	Đó là một lời hứa.
But he did his duty.	Nhưng anh ấy đã làm nhiệm vụ của mình.
That got his attention.	Điều đó đã thu hút sự chú ý của anh ấy.
She said it was good.	Cô ấy nói rằng nó là tốt.
Just follow the questions in the form below.	Chỉ cần làm theo các câu hỏi trong biểu mẫu bên dưới.
Yeah, that's just what she would do.	Vâng, đó chỉ là việc cô ấy sẽ làm.
But we found your mother's parents and moved in with them.	Nhưng chúng tôi đã tìm thấy bố mẹ của mẹ bạn và chuyển đến ở với họ.
Not that she saw this sight.	Không phải cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Not that this makes it any easier.	Không phải là điều này làm cho nó dễ dàng hơn.
And then the most amazing thing happened.	Và rồi điều tuyệt vời nhất đã xảy ra.
His breathing became difficult.	Hơi thở của anh trở nên khó khăn.
Once you get it, you'll never get over it.	Một khi bạn có được nó, bạn sẽ không bao giờ vượt qua được.
Dude, can you take me to the corner.	Anh bạn, bạn có thể cho tôi ra góc.
Then his tone changed, as did the topic of conversation.	Sau đó, giọng điệu của anh ấy thay đổi, cũng như chủ đề của cuộc trò chuyện.
Sure, it passed.	Chắc chắn, nó đã trôi qua.
He will never part with it.	Anh ấy sẽ không bao giờ chia tay nó.
It must be a matter of law.	Đó phải là một vấn đề của luật pháp.
So they told me.	Vì vậy, họ nói với tôi.
Your email will never be sold.	Email của bạn sẽ không bao giờ được bán.
There is no response to this petition in the appeal file.	Không có phản hồi đối với kiến ​​nghị này trong hồ sơ kháng cáo.
Your feelings are part of you.	Cảm xúc của bạn là một phần của bạn.
I cannot bear it any longer.	Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
We are still at a very high level.	Chúng tôi vẫn đang ở cấp độ rất cao.
Samples were prepared as described above.	Các mẫu đã được chuẩn bị như mô tả ở trên.
He has to be out of the house by seven o'clock.	Anh ấy phải ra khỏi nhà trước bảy giờ.
I need to be like everyone else.	Tôi cần phải giống như những người khác.
But you won't.	Nhưng bạn sẽ không.
When kids are playing it, they are actually learning and coding.	Khi trẻ em đang chơi nó, chúng thực sự đang học và viết mã.
I just don't get this family.	Tôi chỉ không có được gia đình này.
He stood and stared.	Anh đứng và nhìn chằm chằm.
He is really a good man.	Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt.
I hope you like my website.	Tôi hy vọng bạn thích trang web của tôi.
Then they returned to the kitchen.	Sau đó, họ trở lại nhà bếp.
He had to do something.	Ông đã phải làm một cái gì đó.
What doesn't kill one, only makes them stronger.	Những gì không giết được một, chỉ làm cho họ mạnh mẽ hơn.
She also said the same thing to him.	Cô ấy cũng đã nói điều tương tự với anh ấy.
But we showed this.	Nhưng chúng tôi đã cho thấy điều này.
We will find them.	Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng.
Attention, for the common good.	Chú ý, vì lợi ích chung.
And she doesn't know that you know.	Và cô ấy không biết rằng bạn biết.
Our lives are worth much more than that.	Cuộc sống của chúng ta đáng giá hơn thế nhiều.
The sun just came out.	Mặt trời vừa ló dạng.
She seemed upset about our situation.	Cô ấy có vẻ khó chịu về tình hình của chúng tôi.
There is never any water.	Không bao giờ có nước.
Where not long.	Không lâu đâu.
I have to say.	Tôi phải nói.
For his country and his daughter.	Đối với đất nước của anh ấy và con gái của anh ấy.
But he couldn't say that.	Nhưng anh không thể nói điều đó.
And that's what we're doing now.	Và đó là công việc chúng tôi đang làm bây giờ.
She is not happy.	Cô ấy không hạnh phúc.
Many people have used it.	Nhiều người đã sử dụng nó.
Because that's what he's going to do.	Bởi vì đó là những gì anh ấy sẽ làm.
Now try a third time.	Bây giờ hãy thử lần thứ ba.
There are pictures of me.	Có những hình ảnh của tôi.
It could be a good deal.	Nó có thể là một thỏa thuận tốt.
So he is nothing.	Vì vậy, anh ta không là gì cả.
She stared for a moment.	Cô nhìn chằm chằm một lúc.
However, no significant difference was detected.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể nào được phát hiện.
They are simply not an option.	Chúng đơn giản không phải là một lựa chọn.
He called her name.	Anh gọi tên cô.
This is my card.	Đây là thẻ của tôi.
Sexual health is an important part of a man's life.	Sức khỏe tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống của một người đàn ông.
And that would say something.	Và điều đó sẽ nói lên điều gì đó.
There must be consequences.	Phải có hậu quả.
I'm so scared for him.	Tôi rất sợ cho anh ấy.
It only shows the ground reality.	Nó chỉ cho thấy thực tế mặt đất.
You have never met him.	Bạn chưa bao giờ gặp anh ấy.
This is their money.	Đây là tiền của họ.
They will be there in a day.	Họ sẽ ở đó trong một ngày.
We have what you need.	Chúng tôi có những gì bạn cần.
Please don't be like that.	Xin đừng như vậy.
Now they are equal to each other.	Bây giờ họ bình đẳng với nhau.
Not the time to start a conversation.	Không phải lúc để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Her eyes finally lost focus.	Cuối cùng thì mắt cô cũng mất tập trung.
We give you more time, peace of mind and comfort.	Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều thời gian hơn, sự an tâm và thoải mái.
And we heard her.	Và chúng tôi đã nghe cô ấy.
He can do much of that for his own soul.	Anh ấy có thể làm nhiều điều đó cho tâm hồn của chính mình.
This is a unique case.	Đây là một trường hợp độc nhất vô nhị.
The problem here is similar.	Vấn đề ở đây cũng tương tự.
I expect to have you choose.	Tôi mong đợi sẽ có bạn chọn.
He also wants them to know he is there.	Anh ấy cũng muốn họ biết anh ấy đang ở đó.
Not just because she's older.	Không chỉ vì cô ấy lớn hơn.
More and more.	Nhiều hơn thế nữa.
Free.	Miễn phí.
That's what happened in this case.	Đó là những gì đã xảy ra trong trường hợp này.
But few people live like today.	Nhưng hiếm ai sống được như ngày nay.
Someone might want it to still work properly.	Ai đó có thể muốn nó vẫn hoạt động bình thường.
Look, we'll figure this out.	Hãy nhìn xem, chúng tôi sẽ tìm ra điều này.
In fact, let's do it for about three years.	Trên thực tế, hãy làm điều đó khoảng ba năm.
Now it seems too obvious.	Bây giờ nó dường như quá rõ ràng.
I'd better tell you directly.	Tốt hơn là tôi nên nói với bạn trực tiếp.
The two simply forgot they were brothers.	Cả hai chỉ đơn giản là quên họ là anh em.
I want to say this, though.	Tôi muốn nói điều này, mặc dù.
I would highly recommend the house.	Tôi rất muốn giới thiệu ngôi nhà.
Speak, people.	Nói đi, mọi người.
It is on top.	Nó ở trên cao.
No, they take them in the evening after work.	Không, họ lấy chúng vào buổi tối sau khi làm việc.
You can kill the man, but you cannot kill his message.	Bạn có thể giết người đàn ông, nhưng bạn không thể giết thông điệp của anh ta.
I disagree.	Tôi không đồng ý.
And the sitting is over.	Và cuộc ngồi đã kết thúc.
That seems to have disappeared now.	Điều đó dường như đã biến mất bây giờ.
They handle files.	Họ xử lý các bộ hồ sơ.
It was not an easy decision.	Đó không phải là một quyết định dễ dàng.
I think my clothes will also look better.	Tôi nghĩ quần áo của tôi cũng sẽ đẹp hơn.
He was completely lost, and didn't know where he was.	Anh ta đã hoàn toàn mất hút, và không biết mình đang ở đâu.
Not your brothers.	Không phải anh em của bạn.
They stopped to listen.	Họ dừng lại để lắng nghe.
I have nothing, man.	Tôi không có gì cả, anh bạn.
You must be very close.	Bạn phải ở rất gần.
A few more women and a few men came out.	Thêm một số phụ nữ và một vài người đàn ông bước ra.
Anyway, newspapers have stories.	Dù sao thì các tờ báo cũng có câu chuyện.
But it works really well.	Nhưng nó hoạt động thực sự tốt.
You see, everyone has an opinion.	Bạn thấy đấy, mọi người đều có ý kiến.
I can look for a new job.	Tôi có thể tìm kiếm một công việc mới.
They never gave up on me.	Họ không bao giờ từ bỏ tôi.
This process takes a few minutes.	Quá trình này mất vài phút.
That's what faith does.	Đó là những gì đức tin làm.
Now is when it's ready.	Bây giờ, là khi nó đã sẵn sàng.
This tells part of its story.	Điều này nói lên một thành phần của câu chuyện của nó.
Serious fire.	Vụ cháy nghiêm trọng.
Others are a bit out there.	Những người khác là một chút ở ngoài đó.
Well, at least in this country.	Chà, ít nhất là ở đất nước này.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Any additional actions applied will not be evaluated until the next update.	Bất kỳ hành động bổ sung nào được áp dụng sẽ không được đánh giá cho đến bản cập nhật tiếp theo.
You can join them and fight for safety.	Bạn có thể tham gia cùng họ và chiến đấu vì sự an toàn.
And they can go on without me for a few days.	Và họ có thể tiếp tục mà không có tôi trong vài ngày.
This is a big broblem.	Đây là một vấn đề lớn.
If you see it on the street, say something.	Nếu bạn nhìn thấy nó trên đường phố, hãy nói điều gì đó.
It feels like this.	Cảm giác như thế này.
This is quite unusual.	Điều này là khá bất thường.
Otherwise, she's really nice.	Nếu không, cô ấy thực sự rất tốt.
There is something special about these people.	Có điều gì đó đặc biệt ở những con người đó.
Please leave your own feedback.	Hãy để lại phản hồi của riêng bạn.
However, the most recent research takes this effect a step further.	Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây nhất đưa tác động này lên một bước xa hơn.
No one mentioned the story.	Không ai đề cập đến câu chuyện.
There is only one possible way.	Chỉ có một cách khả thi.
She needs to take the lead and show strength.	Cô ấy cần phải dẫn đầu và thể hiện sức mạnh.
Yes, that is difficult.	Vâng, điều đó thật khó khăn.
Parking is available and prices are reasonable.	Có chỗ để xe và giá cả hợp lý.
It works for us.	Nó làm việc cho chúng tôi.
Maybe she knows you will eventually find out the truth.	Có lẽ cô ấy biết bạn cuối cùng sẽ tìm ra sự thật.
That would be the perfect situation for such a weapon.	Đó sẽ là tình huống hoàn hảo cho một vũ khí như vậy.
Everything you want and need to do will still be done.	Mọi thứ muốn và cần làm vẫn sẽ được hoàn thành.
But eventually every computer will break down.	Tuy nhiên cuối cùng mọi máy tính sẽ bị hỏng.
We would rather believe it.	Chúng tôi thà tin vào điều đó.
We've been through so much together.	Chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều điều.
He never left it.	Anh ấy không bao giờ rời bỏ nó.
This gives your child a perfect ride.	Điều này mang lại cho con bạn một chuyến đi hoàn hảo.
Just try to go !.	Cứ thử đi !.
She can do a good job.	Cô ấy có thể làm một công việc ổn.
Very happy to be here.	Rất vui khi được ở đây.
For each of these, data is key.	Với mỗi điều này, dữ liệu là chìa khóa.
It came too suddenly.	Nó đến quá đột ngột.
It really isn't.	Nó thực sự không phải.
If thought, in fact, has been involved.	Nếu nghĩ, trên thực tế, đã được tham gia.
He wondered if she had had much to drink before he arrived.	Anh tự hỏi liệu cô đã uống nhiều chưa trước khi anh đến.
It was a protective measure that was put in place for a reason.	Đó là một biện pháp bảo vệ đã được đặt ra là có lý do.
Most of them mean nothing to my kids.	Hầu hết chúng chẳng có nghĩa lý gì đối với lũ trẻ của tôi.
All those people had to go somewhere.	Tất cả những người đó đã phải đi đâu đó.
Then he got this in his voice.	Sau đó, anh ta nhận được điều này trong giọng nói của mình.
It's after ten o'clock.	Đã sau mười giờ.
Seriously, thanks to everyone who helped spread the word.	Nghiêm túc, cảm ơn tất cả những người đã giúp truyền bá.
To hurt more people.	Để làm tổn thương nhiều người hơn.
But tonight the strategy was silent.	Nhưng đêm nay chiến lược đã im lặng.
However, we use their results as an important comparison.	Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng kết quả của chúng như một phép so sánh quan trọng.
But then she disappeared.	Nhưng rồi cô ấy đã biến mất.
There aren't any bands sitting around circling day in and day out.	Không có bất kỳ ban nhạc nào ngồi quay vòng ngày này qua ngày khác.
We feel the other because of its opposite.	Chúng ta cảm thấy cái khác bởi vì cái đối lập của nó.
That is the most important thing.	Đó là điều quan trọng nhất.
Even now, he doesn't know why.	Ngay cả bây giờ, anh cũng không biết tại sao.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
I still have a lot of them, in those days.	Tôi vẫn còn rất nhiều trong số chúng, trong những ngày đó.
It was a pivotal moment in the game.	Đó là một khoảnh khắc quan trọng trong trò chơi.
The human element will be there.	Yếu tố con người sẽ ở đó.
It really makes our day.	Nó thực sự làm nên ngày của chúng tôi.
He explained his thoughts.	Anh giải thích suy nghĩ của mình.
This is not a good idea.	Đây không phải là ý tưởng tốt.
There's no wedding ring on it.	Không có nhẫn cưới trên đó.
And it's getting dark.	Và trời tối dần.
I reached for the first and turned back to see.	Tôi với tới đầu tiên và quay lại để xem.
He is a strange sight.	Anh ta là một cảnh tượng kỳ lạ.
He is a real person.	Anh ấy là người thực sự.
It's there.	Nó ở đó.
That is my nature.	Đó là bản chất của tôi.
It's really hard to see this.	Nó thực sự khó khăn để xem điều này.
The city was gone and it didn't take long to learn about it.	Thành phố đã biến mất và không mất nhiều thời gian để biết về nó.
But this works for archives.	Nhưng điều này hoạt động để lưu trữ.
Don't let anyone tell you anything different.	Đừng để bất kỳ ai nói với bạn bất kỳ điều gì khác biệt.
You are sitting in your apartment.	Bạn đang ngồi trong căn hộ của bạn.
I don't know why they bought them.	Tôi không biết tại sao họ mua chúng.
You can leave them in your post here if you want.	Bạn có thể để chúng trong bài đăng của bạn ở đây nếu bạn muốn.
I went to the back of the plane.	Tôi đi ra phía sau máy bay.
Then, of course, everything went dark.	Sau đó, tất nhiên, mọi thứ trở nên đen tối.
I don't know why, but that feels good.	Tôi không biết tại sao, nhưng điều đó cảm thấy tốt.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
Our results show that this is generally not the case.	Kết quả của chúng tôi cho thấy điều này nói chung là không đúng.
Lunch and dinner are served daily.	Bữa trưa và bữa tối được phục vụ hàng ngày.
It's not to try.	Nó không phải để cố gắng.
Nowadays, you can open an account with them online.	Ngày nay, bạn có thể mở một tài khoản với họ thông qua trực tuyến.
Only memory binds him to the world of experience and human connection.	Chỉ có ký ức mới ràng buộc anh với thế giới của trải nghiệm và sự kết nối giữa con người với nhau.
Still a good choice.	Vẫn là một lựa chọn không tồi.
I'm just left to give her some space.	Tôi chỉ còn lại để cho cô ấy một số không gian.
That is my job as a wife and mother.	Đó là công việc của tôi với tư cách là một người vợ và một người mẹ.
He is a beautiful person.	Anh ấy là một người đẹp.
I totally think it's possible.	Tôi hoàn toàn nghĩ rằng nó có thể.
It was a mistake that it had to be here.	Thật sai lầm khi nó phải ở đây.
That's what you want.	Đó là điều bạn muốn.
Women are like that.	Đàn bà là thế.
Start looking out there.	Bắt đầu nhìn ra đó.
You are still sleeping at home.	Bạn vẫn đang ngủ ở nhà.
He was never mentioned in her letters, and it was clear why.	Anh ấy chưa bao giờ được nhắc đến trong các bức thư của cô ấy, và rõ ràng là tại sao.
If you believe you have the truth, then go your way.	Nếu bạn tin rằng bạn có sự thật, thì hãy đi theo con đường của bạn.
There are two aspects to note about this that are numbers.	Có hai khía cạnh cần lưu ý về điều này là con số.
Let your anger and wild side show in a real battle.	Hãy để sự tức giận và khía cạnh hoang dã của bạn thể hiện trong một trận chiến thực sự.
People can't get away with this kind of shit anymore.	Mọi người không thể thoát khỏi cái kiểu chết tiệt này nữa.
You never have.	Bạn không bao giờ có.
She wanted to ask me about his sister.	Cô ấy muốn hỏi tôi về em gái của anh ấy.
It was wrong.	Nó đã sai.
Of course, they didn't.	Tất nhiên, họ đã không.
My daughter is trying to study during the summer.	Con gái tôi đang cố gắng học tập trong mùa hè.
Then she thought she might call him tomorrow night.	Sau đó, cô nghĩ rằng cô có thể sẽ gọi cho anh ta vào tối mai.
They are nowhere to be seen.	Họ không có ở đâu để được nhìn thấy.
It is not, we have the exact distribution above.	Nó không phải là, chúng tôi có phân phối chính xác ở trên.
I drink water.	Tôi uống nước.
No more cancer.	Không còn ung thư.
She answered it.	Cô ấy đã trả lời nó.
There is a man who never changes.	Có một người đàn ông không bao giờ thay đổi.
He pressed me to his shoulder.	Anh ấn tôi vào vai anh.
But they weren't happy either.	Nhưng họ cũng không vui.
Mothers have better memories than fathers.	Các bà mẹ có trí nhớ tốt hơn các ông bố.
Progress is only good if it leads to happy endings.	Tiến độ chỉ tốt nếu nó hướng đến những kết thúc tốt đẹp.
Get them both out of here.	Đưa cả hai ra khỏi đây.
And six places at a fire station don't cut it.	Và sáu nơi ở một trạm cứu hỏa không cắt nó.
The war is going on.	Cuộc chiến đang diễn ra.
May be rich.	Có thể giàu có.
And talk to him briefly.	Và nói chuyện ngắn gọn với anh ta.
It's certainly not due to poor performance.	Đó chắc chắn không phải là do hiệu suất kém.
The other two moved to either side of my bed.	Hai người còn lại di chuyển về phía hai bên giường của tôi.
In the end, her pain and anger focused where it should have been.	Cuối cùng, nỗi đau và sự tức giận của cô ấy tập trung vào nơi mà lẽ ra nó phải được tập trung.
The date has not been set.	Ngày chưa được thiết lập.
There are several examples of this.	Có một số ví dụ về điều này.
In the right time.	Trong thời gian thích hợp.
He smiled at me then.	Anh ấy cười với tôi sau đó.
They had nine children, two girls and seven boys.	Họ có chín người con, hai gái và bảy trai.
The first window is too small to get through.	Cửa sổ đầu tiên quá nhỏ không thể lọt qua được.
He might enjoy hearing from former students.	Anh ấy có thể thích nghe từ các học sinh cũ.
No one wants to be stuck in a hot kitchen.	Không ai muốn bị mắc kẹt trong một căn bếp nóng.
We love you, and we want you to be happy.	Chúng tôi yêu bạn, và chúng tôi muốn bạn hạnh phúc.
It was in those days.	Đó là trong những ngày đó.
Live plants, no.	Thực vật sống, không.
The men stood for the escape method.	Những người đàn ông đứng cho phương pháp trốn thoát.
I love you no matter what happens in our path.	Tôi yêu các bạn bất kể điều gì xảy ra trên con đường của chúng ta.
I never had a chance to return to the room.	Tôi chưa bao giờ có cơ hội trở lại phòng.
But now it's too late.	Nhưng bây giờ đã quá muộn.
I pointed to the building.	Tôi chỉ ra tòa nhà.
Don't get what you mean.	Đừng hiểu ý bạn.
However, his story has changed.	Tuy nhiên, câu chuyện của anh ấy đã thay đổi.
We should get her somewhere as soon as possible.	Chúng ta nên đưa cô ấy đến một nơi nào đó càng sớm càng tốt.
Chickens need to rest for at least five minutes.	Gà cần nghỉ ngơi ít nhất năm phút.
I really can't have enough.	Tôi thực sự không thể có đủ.
And he has no answer.	Và anh không có câu trả lời.
Everyone has a voice, but no one can take multiple steps.	Mọi người đều có tiếng nói, nhưng không ai có thể đi nhiều bước.
This certainly won't be easy.	Điều này chắc chắn sẽ không được dễ dàng.
When it warms up a bit then cools down a bit.	Khi nó ấm lên một chút rồi lạnh đi một chút.
It's not bad, it's just not very good.	Nó không phải là xấu, nó chỉ là không tốt lắm.
I am not an art student.	Tôi không phải là một sinh viên nghệ thuật.
A man has been selected.	Một người đàn ông đã được chọn.
This kid called me and said.	Đứa trẻ này gọi cho tôi và nói.
It seems to be pretty quiet here.	Có vẻ như ở đây khá yên tĩnh.
Would highly recommend.	Rất muốn giới thiệu.
Nothing she heard changed that.	Không có điều gì cô ấy nghe đã thay đổi điều đó.
So much to say but little done.	Rất nhiều để nói nhưng đã làm rất ít.
Means of two independent experiments are shown.	Phương tiện của hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Now every square foot is solid gold.	Bây giờ mỗi foot vuông đều là vàng nguyên khối.
I'm just really excited to get the chance.	Tôi chỉ thực sự vui mừng khi có cơ hội.
Everyone knows me.	Mọi người biết tôi.
That's what it is.	Đó là những gì nó là.
That's a lot.	Đó là rất nhiều.
It has something extra on it.	Nó có một cái gì đó bổ sung trên đó.
At first they are quite specific.	Lúc đầu chúng khá cụ thể.
And in many ways.	Và theo nhiều cách.
That is clearly unreasonable.	Điều đó rõ ràng là không hợp lý.
First, because that means things have really gone wrong.	Đầu tiên, bởi vì điều đó có nghĩa là mọi thứ đã thực sự sai lầm.
We are hearing that there is another business to go.	Chúng tôi đang nghe rằng có một việc khác phải đi.
Each left three children.	Mỗi người để lại ba đứa con.
Good value at current price.	Giá trị tốt ở mức giá hiện tại.
But we are three young men.	Nhưng chúng tôi là ba thanh niên.
A book that makes you safe.	Một cuốn sách làm cho bạn an toàn.
That is a side effect.	Đó là một tác dụng phụ.
Nor is it art.	Cũng không phải là nghệ thuật.
It just feels right.	Nó chỉ cảm thấy đúng.
No phone calls.	Không có cuộc gọi điện thoại.
There are many ways to say it.	Có nhiều cách để nói.
Data does not.	Dữ liệu không.
I never stay.	Tôi không bao giờ ở lại.
Her problems are eating away at him.	Vấn đề của cô ấy đang ăn mòn anh ta.
I knew who he was before he got to me.	Tôi biết anh ta là ai trước khi anh ta đến được với tôi.
We couldn't believe the instant response it received.	Chúng tôi không thể tin được phản ứng tức thì mà nó nhận được.
They are often connected with crime.	Họ thường được kết nối với tội phạm.
Maybe his voice.	Có thể là giọng nói của anh ấy.
They simply don't know what they're there for.	Họ chỉ đơn giản là không biết họ ở đó để làm gì.
Social Security checks are available at the end of the month.	Kiểm tra an sinh xã hội có sẵn vào cuối tháng.
This is the interesting part.	Đây là phần thú vị.
More often than not.	Thường xuyên hơn thì không.
No one has ever been turned away.	Không ai đã từng bị quay lưng.
I have to save it.	Tôi phải cứu nó.
And not a good note.	Và không phải là một lưu ý tốt.
Yes, that makes sense.	Vâng, điều đó có ý nghĩa.
He still has a lot of work to do.	Vẫn còn nhiều việc anh ấy cần làm.
Representative images for three independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
I was deeply moved by my visit.	Tôi vô cùng xúc động về chuyến thăm của mình.
I can't imagine the season without them.	Tôi không thể tưởng tượng được mùa giải mà không có họ.
That's one thing.	Đó là một điều.
There is great freedom in this trust.	Có sự tự do tuyệt vời trong sự tin tưởng này.
I have supported you through everything.	Tôi đã hỗ trợ bạn vượt qua mọi thứ.
That's lying.	Nói dối là vậy.
I know they have nothing on me.	Tôi biết họ không có gì trên người tôi.
I remember the first time I went to his shop.	Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến cửa hàng của anh ấy.
All participants signed a informed consent form.	Tất cả những người tham gia đã ký vào một mẫu chấp thuận được thông báo.
It can be a fun experiment, really.	Nó có thể là một thử nghiệm thú vị, thực sự.
She has the answer to everything.	Cô ấy có câu trả lời cho mọi thứ.
Whatever you have in the house.	Bất cứ thứ gì bạn có trong nhà.
I want to address individual change as well as community change.	Tôi muốn giải quyết sự thay đổi của cá nhân cũng như sự thay đổi của cộng đồng.
The highest time to visit this village is in the summer.	Thời gian cao nhất để đến thăm ngôi làng này là vào mùa hè.
It still stands to this day.	Nó vẫn đứng vững cho đến ngày nay.
That makes them good or bad.	Điều đó làm cho chúng tốt hay xấu.
He made a copy and gave it to me.	Anh ấy đã tạo một bản sao và đưa nó cho tôi.
I haven't seen you in a while and.	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian và.
We share a kind of silent love.	Chúng tôi chia sẻ một loại tình yêu thầm lặng.
I feel negative about life.	Tôi cảm thấy tiêu cực về cuộc sống.
People are starting to come home to feel it.	Mọi người đang bắt đầu trở về nhà để cảm nhận nó.
You still fail.	Bạn vẫn thất bại.
For a young woman, twenty years probably won't set her free.	Đối với một phụ nữ trẻ, rất có thể hai mươi năm sẽ không giải thoát cho cô ấy.
Two men and a dog.	Hai người đàn ông và một con chó.
This does not mean there are no costs.	Điều này không có nghĩa là không có chi phí.
Our little family.	Gia đình nhỏ của chúng ta.
They appear in the wrong place.	Họ xuất hiện không đúng chỗ.
You have done an excellent job.	Bạn đã hoàn thành xuất sắc.
It was the firelight on these high white walls.	Đó là ánh lửa trên những bức tường trắng cao này.
He can be really good.	Anh ấy có thể thực sự tốt.
I never understood what they were feeling.	Tôi không bao giờ hiểu họ đang cảm thấy gì.
This will never end.	Điều này sẽ không bao giờ kết thúc.
There is a lot of rain.	Có rất nhiều mưa.
Oh, this is very interesting.	Ồ, điều này rất thú vị.
However, reports on this tumor are limited.	Tuy nhiên, các báo cáo về khối u này còn hạn chế.
But we can guess.	Nhưng chúng ta có thể đoán.
She means what she says.	Cô ấy có nghĩa là những gì cô ấy nói.
We just need to show it off.	Chúng tôi chỉ cần thể hiện điều đó.
Moreover, she never gets tired of looking at them.	Hơn nữa, cô ấy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào chúng.
I learned that the road is hard at a very young age.	Tôi đã học được rằng con đường khó khăn khi còn rất trẻ.
The church is there.	Nhà thờ ở đó.
I will visit you again in a month.	Tôi sẽ đến thăm bạn một lần nữa trong một tháng.
Once you have made your choice, you will be asked for the size.	Khi bạn đã lựa chọn, bạn sẽ được hỏi kích thước.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
It's still empty.	Nó vẫn trống rỗng.
It works both ways.	Nó hoạt động theo cả hai cách.
And a few minutes later she found the car there empty.	Và vài phút sau cô thấy chiếc xe ở đó trống trơn.
When they asked why, he said he needed to eat.	Khi họ hỏi tại sao, anh ấy nói rằng anh ấy cần ăn.
Unfortunately the real problem is with the controls.	Thật không may, vấn đề thực sự là với các điều khiển.
Start slowly on a flat surface.	Bắt đầu từ từ trên bề mặt bằng phẳng.
You have started taking care of yourself.	Bạn đã bắt đầu chăm sóc bản thân.
Location is excellent.	Vị trí là tuyệt vời.
Children are raised on the shoulders of parents.	Con cái được nâng lên vai cha mẹ.
I looked at him not looking at me.	Tôi nhìn anh ấy không nhìn tôi.
And that's how it turned out.	Và đó là cách nó thành ra.
No, it's more than good.	Không, còn hơn cả tốt.
Saved me hours of work.	Đã tiết kiệm cho tôi hàng giờ làm việc.
Missing a finger.	Xém mất một ngón tay.
The knowledge they gave her was dangerous.	Những kiến ​​thức họ đã cung cấp cho cô ấy thật nguy hiểm.
Put your father back.	Đặt cha của bạn trở lại.
It really seems really nice and sweet.	Nó thực sự có vẻ thực sự tốt đẹp và ngọt ngào.
I think he mostly reads.	Tôi nghĩ anh ấy chủ yếu đọc.
This has happened before.	Điều này đã xảy ra trước đây.
Not there.	Không có ở đó.
Plus, not just this.	Thêm vào đó, không chỉ điều này.
He worked extremely hard to get where he is today.	Anh ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để có được vị trí như ngày hôm nay.
Wear a light ring.	Mang vòng sáng.
I told myself to calm down.	Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh.
I know they won't turn out like my father.	Tôi biết họ sẽ không thành ra như cha tôi.
I want the if condition for only one form.	Tôi muốn điều kiện if chỉ cho một biểu mẫu.
Their own.	Riêng họ.
Most have some things in common.	Hầu hết đều có một số điểm chung giống nhau.
Here we see everyone is busy.	Ở đây chúng tôi thấy mọi người đều bận rộn.
Now you rest, with the others.	Bây giờ bạn nghỉ ngơi, với những người khác.
So that's its kind.	Vì vậy, đó là loại của nó.
Defendant was arrested.	Bị cáo đã bị bắt.
I see him.	Tôi thấy anh ấy.
I just want to get over this topic and move on.	Tôi chỉ muốn vượt qua chủ đề này và tiếp tục.
This list comes continuously.	Danh sách này đến liên tục.
Such a space exists.	Một không gian như vậy tồn tại.
She was too tired to be asked about.	Cô ấy đã quá mệt mỏi để được yêu cầu về.
Through pictures, they will learn words.	Thông qua hình ảnh, họ sẽ học từ.
No database updates.	Không phải cập nhật cơ sở dữ liệu.
I have a clear mind.	Tôi có đầu óc tỉnh táo.
This new option is about a thousand times more efficient.	Tùy chọn mới này hiệu quả hơn khoảng một nghìn lần.
She remembers to bring some of her belongings.	Cô ghi nhớ mang theo một số đồ đạc của mình.
Another better way.	Một cách khác tốt hơn.
The girl was chasing the man.	Cô gái đã theo đuổi người đàn ông.
So it was a great experience.	Vì vậy, đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
I do not have free time.	Anh không có thời gian.
But no one knows how to do anything about it.	Nhưng không ai biết làm thế nào để làm bất cứ điều gì về nó.
We just fix the game and improve it weekly.	Chúng tôi chỉ sửa trò chơi và cải thiện nó hàng tuần.
Many of these can be done at home.	Nhiều người trong số này có thể được thực hiện tại nhà.
Experience has been great.	Kinh nghiệm đã được tuyệt vời.
I will be out of your way during the day.	Tôi sẽ ra khỏi con đường của bạn trong ngày.
No, you are a test.	Không, bạn là một thử nghiệm.
I tried murder cases.	Tôi đã thử những vụ án giết người.
Then she started running.	Sau đó cô ấy bắt đầu chạy.
At least, not anymore.	Ít nhất, không còn nữa.
While you read, think of the situation in your head.	Trong khi bạn đọc, hãy nghĩ về tình huống này trong đầu bạn.
The whole feeling of the breath is very important.	Toàn bộ cảm giác của hơi thở là rất quan trọng.
The other doors in each room were also locked.	Các cửa khác trong mỗi phòng cũng khóa.
It's really not the best idea.	Đó thực sự không phải là ý tưởng tốt nhất.
He left us right there.	Anh ấy đã bỏ chúng tôi lại ngay tại đó.
His progress in normal school is very good.	Sự tiến bộ của anh ấy ở trường bình thường là rất tốt.
He was starting to sweat.	Anh ấy đã bắt đầu đổ mồ hôi.
They couldn't take their eyes off her.	Họ không thể rời mắt khỏi cô.
Mother lived another thirty years.	Mẹ đã sống thêm ba mươi năm nữa.
Don't let them separate us.	Đừng để chúng chia cắt chúng ta.
Our interest here is to find out what the current situation is.	Mối quan tâm của chúng tôi ở đây là tìm hiểu tình hình hiện tại là gì.
Can anyone please help me where I am missing.	Bất kỳ ai có thể xin vui lòng giúp tôi nơi tôi còn thiếu.
I just feel funny about that.	Tôi chỉ cảm thấy buồn cười về điều đó.
That is enough for me.	Chừng đó cũng đủ cho tôi.
It's time to leave.	Đã đến lúc rời đi rồi.
The person is not involved in this particular process.	Người đó không tham gia vào quá trình cụ thể này.
I play fair.	Tôi chơi công bằng.
And that's the easy part.	Và đó là một phần dễ dàng.
She worked hard to be as valuable as any son.	Cô đã làm việc chăm chỉ để có giá trị như bất kỳ người con trai nào.
I miss my dogs.	Tôi nhớ những con chó của tôi.
He took the problem back.	Anh ấy đã lấy lại vấn đề.
Find out what it's really like to work at that level.	Tìm hiểu xem nó thực sự như thế nào để làm việc ở cấp độ đó.
She needed to protect herself.	Cô cần phải bảo vệ chính mình.
A cold smile on his face.	Nụ cười sắc lạnh trên gương mặt anh.
This is my original question.	Đây là câu hỏi ban đầu của tôi.
Finally, the time has come.	Cuối cùng, đã đến lúc.
This is new to me.	Cái này mới đối với tôi.
But she closed the door when she went to bed.	Nhưng cô ấy đã đóng cửa khi đi ngủ.
Dad said it was absolutely impossible, and of course it was.	Bố nói rằng điều đó là hoàn toàn không thể, và tất nhiên là như vậy.
Big problems.	Những vấn đề lớn.
Prefer any of these.	Thích hơn bất kỳ thứ nào trong số này.
Not everyone wants their identity known.	Không phải ai cũng muốn danh tính của mình được mọi người biết đến.
Go for the ball and catch it with two hands.	Đi tìm bóng và bắt bóng bằng hai tay.
For most people, that's a long way off.	Đối với hầu hết mọi người, đó là một chặng đường dài.
Close your eyes and try to calm your mind.	Nhắm mắt lại và cố gắng trấn tĩnh tâm trí.
But some of the studies mentioned above had much younger subjects.	Nhưng một số nghiên cứu được đề cập ở trên có đối tượng trẻ hơn nhiều.
I'm just glad we never lost hope.	Tôi chỉ vui vì chúng tôi không bao giờ mất hy vọng.
Some of their work is more art than science.	Một số tác phẩm của họ là nghệ thuật hơn là khoa học.
He is quite proud of his house.	Anh ấy khá tự hào về ngôi nhà của mình.
People will rate this differently depending on gender.	Tùy theo giới tính mà mọi người sẽ đánh giá điều này khác nhau.
You didn't give birth to me.	Bạn không sinh ra tôi.
They are not his.	Chúng không phải của anh ấy.
They showed her how to do it.	Họ đã chỉ cho cô ấy cách làm điều đó.
There are many questions.	Có rất nhiều câu hỏi.
The photos shouldn't say more.	Những bức ảnh không nên nói nhiều hơn.
He didn't think it was possible to make a living that way.	Anh ấy không nghĩ có thể kiếm sống theo cách đó.
Politics has taught me a lot about people.	Chính trị đã dạy tôi rất nhiều điều về con người.
They say it's the first step.	Họ nói đó là bước đầu tiên.
Instead, his mouth went dry as he tried to find words.	Thay vào đó, miệng anh khô khốc khi anh cố gắng tìm từ.
They are his ideas, not mine.	Chúng là ý tưởng của anh ấy, không phải của tôi.
He doesn't seem to care about his male students' problems.	Anh ấy dường như không quan tâm đến vấn đề của các nam sinh của mình.
I wanted to stay away from her.	Tôi đã muốn xa cô ấy.
Sure, it was a really nice dinner.	Chắc chắn, đó là một bữa tối thực sự tốt đẹp.
It's hard when he doesn't take his eyes off the window.	Thật khó khăn khi anh ấy không rời mắt khỏi cửa sổ.
No physical problems, he told me.	Không có vấn đề gì về thể chất, anh ấy nói với tôi.
I know a village there.	Tôi biết một ngôi làng ở đó.
She will die eventually.	Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ chết.
The result is here.	Kết quả là đây.
This is an incredible read on an incredible piece of work.	Đây là một bài đọc đáng kinh ngạc về một tác phẩm đáng kinh ngạc.
Great day.	Ngày tuyệt vời.
So you decide by the majority.	Vì vậy, bạn quyết định theo số đông.
We can talk later.	Chúng ta có thể nói chuyện sau.
I need a safe place.	Tôi cần một nơi an toàn.
It's not something we should be proud of.	Đó không phải là điều mà chúng ta nên tự hào.
They want to be sure.	Họ muốn chắc chắn.
Go home and show him.	Về nhà cho anh ấy xem.
He backed away.	Anh ta lùi ra xa.
There for me.	Ở đó cho tôi.
Structures can be quite large and relatively expensive.	Cấu trúc có thể khá lớn và tương đối đắt tiền.
As a leader, your job is to capture them.	Là một nhà lãnh đạo, nhiệm vụ của bạn là phải nắm bắt được chúng.
This is just one more step towards getting there.	Đây chỉ là một bước nữa để đạt được điều đó.
Even now, with you here, there is no difference.	Ngay cả bây giờ, với bạn ở đây, không có sự khác biệt.
That's what people are doing here.	Đó là những gì mọi người đang làm ở đây.
Come up with a business plan.	Đưa ra một kế hoạch kinh doanh.
I have access to the object now.	Tôi có quyền truy cập vào các đối tượng bây giờ.
Look, we don't have time to waste on this.	Nghe này, chúng ta không còn thời gian để lãng phí việc này nữa.
Go to die.	Đi chết đi.
That must be lovely.	Điều đó chắc hẳn rất đáng yêu.
It went.	Nó đã đi.
Some of them have health problems.	Một số người trong số họ có vấn đề về sức khỏe.
It would be great if you see the safety car rules in there.	Sẽ rất tuyệt nếu bạn thấy quy tắc xe an toàn trong đó.
It will give another team a chance to jump them.	Nó sẽ cho một đội khác cơ hội để nhảy chúng.
However, there is agreement on two points.	Tuy nhiên, có sự đồng ý về hai điểm.
No, she's even more beautiful.	Không, cô ấy còn đẹp hơn cả.
He turned it over.	Anh ta lật nó lại.
But long term that is quite far.	Nhưng lâu dài đó là khá xa.
We've been here all our lives.	Chúng tôi đã ở đây cả đời.
They cannot understand it.	Họ không thể hiểu nó.
That is the job of the state.	Đó là việc của nhà nước.
She was released a day later.	Cô ấy được thả một ngày sau đó.
The woman took her breath away.	Người phụ nữ trút hơi thở.
Otherwise, a reasonable default will be provided.	Nếu không, một mặc định hợp lý sẽ được cung cấp.
Group and and they will.	Nhóm và và họ sẽ.
They will take your money.	Họ sẽ lấy tiền của bạn.
Looking back, it has made me stronger as a human being.	Nhìn lại, nó đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là một con người.
I wish we had started years ago.	Tôi ước chúng ta đã bắt đầu từ nhiều năm trước.
I want to go down there and make them leave.	Tôi muốn đi xuống đó và bắt họ rời đi.
When he returned, his voice was different.	Khi anh ấy trở lại, giọng nói của anh ấy khác hẳn.
No one told me that such as you.	Không ai nói với tôi điều đó chẳng hạn như bạn.
They made us laugh, worked with the crowd.	Họ đã làm cho chúng tôi cười, làm việc với đám đông.
We are unable to provide service.	Chúng tôi không thể có dịch vụ.
All right, we get it.	Tốt thôi, chúng tôi hiểu rồi.
However, even then, the final episode was hard to pass.	Tuy nhiên, ngay cả khi đó, tập cuối cùng cũng khó mà vượt qua được.
They are not in my shoes.	Họ không ở trong giày của tôi.
They are still talking about possible outcomes.	Họ vẫn đang nói về những kết quả có thể xảy ra.
Everything went back to normal after that.	Mọi thứ trở lại bình thường sau đó.
Voice from my past image.	Giọng nói từ hình ảnh quá khứ của tôi.
He remained silent.	Anh vẫn im lặng.
Then seen in the photo.	Sau đó được nhìn thấy trong ảnh.
We cut better.	Chúng tôi cắt tốt hơn.
I feel like damn.	Tôi cảm thấy như chết tiệt.
He knows what to do.	Anh ấy biết cần phải làm gì.
I discovered stress is real.	Tôi phát hiện ra căng thẳng là có thật.
Talk to him about your daughter.	Nói chuyện với anh ấy về con gái của bạn.
The proof is there.	Bằng chứng là ở đó.
This was a challenge she knew was coming.	Đây là một thử thách mà cô biết trước sẽ đến.
He said the same thing.	Anh ấy nói điều tương tự.
However, this information is often not available.	Tuy nhiên, thông tin này thường không có sẵn.
I was too clear.	Tôi đã quá rõ ràng.
But for dinner.	Nhưng cho bữa tối.
Still unfinished.	Vẫn chưa hoàn thành.
She called my name a few more times.	Cô ấy gọi tên tôi vài lần nữa.
A large weight is lifted.	Một trọng lượng lớn được nâng lên.
We just don't have the time and energy.	Chỉ là chúng ta không có thời gian và năng lượng.
No other will be considered.	Không có khác sẽ được xem xét.
Everything we see is an opinion, not a fact.	Tất cả mọi thứ chúng ta thấy là một quan điểm, không phải sự thật.
You checked on me often.	Bạn đã kiểm tra tôi thường xuyên.
Plus, he looks cool.	Thêm vào đó, anh ấy trông rất ngầu.
I didn't do it on purpose.	Tôi không cố ý như vậy.
He looked to his left and caught a woman.	Anh nhìn sang bên trái và bắt gặp một người phụ nữ.
This is my first day of school.	Đây là ngày học đầu tiên trong năm của tôi.
It's across the room.	Nó ở bên kia phòng.
The test showed a high white blood cell count.	Xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu cao.
I feel safe here.	Tôi cảm thấy an toàn ở đây.
The shape of the two hands remained the same as before.	Hình dáng của hai bàn tay vẫn như trước.
She knew why he had come.	Cô biết tại sao anh lại đến.
To the woman he loves.	Gửi người phụ nữ anh yêu.
She is a huge influence for me.	Cô ấy là một người có tầm ảnh hưởng lớn đối với tôi.
I reach out my finger to part his lips.	Tôi vươn ngón tay ra để hé môi anh ấy.
We often avoid the unknown because we fear change.	Chúng ta thường tránh những điều chưa biết vì chúng ta sợ thay đổi.
Others, follow him.	Những người khác, hãy theo dõi anh ta.
He was careful to do it right.	Anh ấy đã cẩn thận để làm điều đó đúng.
I had a word with him.	Tôi đã có một lời với anh ấy.
I get asked a lot about how to find a job.	Tôi được hỏi rất nhiều về cách tìm việc.
, as you wish.	, như bạn muốn.
There is no entity if there is a struggle to survive.	Không có thực thể nếu có một cuộc đấu tranh để tồn tại.
Or get sick.	Hay bị ốm.
He went over there.	Anh ấy đã đi qua đó.
They are working four days a week.	Họ đang làm việc bốn ngày một tuần.
Somehow, she understood.	Bằng cách nào đó, cô ấy đã hiểu.
This is the work he did for himself.	Đây là tác phẩm anh ấy đã làm cho chính mình.
Meaning, it will save you a lot of time and hair loss.	Có nghĩa, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tóc rụng.
However, the current research base is weak and design issues are important.	Tuy nhiên, cơ sở nghiên cứu hiện tại còn yếu và các vấn đề về thiết kế là rất quan trọng.
We have it, and here we are.	Chúng tôi có nó, và chúng tôi ở đây.
I can access them again at will.	Tôi có thể truy cập lại chúng theo ý muốn.
Furthermore, data on injuries were not available.	Hơn nữa, dữ liệu về thương tích không có sẵn.
No one can change it.	Không ai có thể thay đổi nó.
So you want to look up the calling code.	Vì vậy, bạn muốn tra cứu mã gọi điện.
Anyway, beautiful country, cool weather.	Dù sao, đất nước xinh đẹp, thời tiết mát mẻ.
Think about the consequences.	Suy nghĩ về hậu quả.
My background is in conflict analysis.	Nền tảng của tôi là phân tích xung đột.
Perhaps, something is wrong with me.	Có lẽ, có điều gì đó không ổn với tôi.
He drove away without looking back.	Anh lái xe đi mà không ngoái lại.
One of the walls in our house fell.	Một trong những bức tường trong nhà chúng tôi bị đổ.
It was hard for her to say it.	Thật khó cho cô ấy để nói ra điều đó.
Which is just my good.	Mà chỉ là tốt của tôi.
Everyone likes her.	Mọi người đều thích cô ấy.
My father will be angry.	Cha tôi sẽ tức giận.
You will feel the doors.	Bạn sẽ cảm thấy những cánh cửa.
I simply disagree with it.	Tôi chỉ đơn giản là không đồng ý với nó.
Then she moved away.	Sau đó cô ấy chuyển đi.
There is much to do and see.	Có nhiều thứ để làm và xem.
He looked up the order.	Anh ta tra cứu đơn đặt hàng.
But words don't describe it.	Nhưng từ ngữ không mô tả nó.
After a year they still have my info wrong.	Sau một năm họ vẫn thông tin của tôi sai.
Practice makes perfect.	Tập luyện giúp hoàn hảo hơn.
It's been a tough time for us out there.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho chúng tôi ở ngoài đó.
He doesn't live here, and he's not like him.	Anh ấy không sống ở đây, và anh ấy không giống anh ấy.
She came home from work tired.	Cô đi làm về mệt.
Use this path at your own risk.	Sử dụng con đường này với rủi ro của riêng bạn.
Twenty years passed.	Hai mươi năm trôi qua.
The doors were closed.	Các cánh cửa đã đóng lại.
He actually suggested we put her down.	Anh ấy thực sự đề nghị chúng tôi đặt cô ấy xuống.
This message contains two pieces of information.	Tin nhắn này chứa hai thông tin.
However, you will need to move, so think about that.	Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải di chuyển, vì vậy hãy nghĩ về điều đó.
From the old, to the new.	Từ cái cũ, đến cái mới.
I can work in the field mentioned in the definition.	Tôi có thể làm việc trong lĩnh vực được đề cập trong định nghĩa.
So you did when.	Vì vậy, bạn đã làm khi nào.
I believe we shouldn't spend time testing things that aren't our code.	Tôi tin rằng chúng ta không nên dành thời gian thử nghiệm những thứ không phải là mã của chúng ta.
I think it's like going in for surgery.	Tôi nghĩ rằng nó giống như đi vào để phẫu thuật.
Well, better than nothing.	Mà thôi, còn hơn không.
I'm not sure what's going on in your head.	Tôi không chắc điều gì đang xảy ra trong đầu bạn.
She was pleased to go.	Cô ấy hài lòng khi đi.
She saw through it.	Cô ấy đã nhìn thấu nó.
Everyone must be considered an individual.	Mọi người phải được coi là một cá nhân.
I love playing heavy metal.	Tôi thích chơi heavy metal.
Taken from his bed.	Chụp từ giường của anh ấy.
Pretty much anything to ask.	Khá nhiều thứ để hỏi.
Others joined the debate.	Những người khác tham gia vào cuộc tranh luận.
Reviews can cause.	Đánh giá có thể gây ra.
Helps with statistical analysis of data.	Giúp phân tích thống kê dữ liệu.
However, we did not perform a detailed analysis.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không thực hiện một phân tích chi tiết.
He is listening.	Anh ấy đang nghe.
Finally, it will be on display to the public.	Cuối cùng, nó sẽ được trưng bày cho công chúng.
Go ahead, make this your own.	Hãy tiếp tục, biến cái này của riêng bạn.
He leaned forward.	Anh nghiêng người về phía trước.
Rarely do their thoughts go in a straight line.	Hiếm khi suy nghĩ của họ đi theo một đường thẳng.
We did a great job against him.	Chúng tôi đã làm rất tốt khi chống lại anh ta.
Tell me that you love me.	Nói với tôi rằng bạn yêu tôi.
Again, this is consistent with the small long-term of our species.	Một lần nữa, điều này phù hợp với thời gian dài hạn nhỏ của loài người chúng ta.
Two are not.	Hai thì không.
If we stop for it, we will have no future.	Nếu chúng ta dừng lại vì nó, chúng ta sẽ không có tương lai.
Obviously you were too good with the dog bed on the floor.	Rõ ràng bạn đã quá tốt với chiếc giường chó trên sàn nhà.
We don't know what to think.	Chúng tôi không biết phải nghĩ gì.
I need to figure out the best way to study.	Tôi cần phải tìm ra cách tốt nhất để học tập.
For a moment, she was sad that her mother was no more.	Trong một khoảnh khắc, cô buồn vì mẹ cô đã không còn nữa.
Well, that's not going to happen to us.	Chà, điều đó sẽ không xảy ra với chúng ta.
Sometimes it still makes sense.	Đôi khi nó vẫn có ý nghĩa.
We sit in the kitchen.	Chúng tôi ngồi trong bếp.
I have no one to play with today.	Tôi không có ai để chơi với ngày hôm nay.
You opened your heart to me.	Bạn đã mở lòng với tôi.
We are rich in natural resources.	Chúng tôi giàu tài nguyên thiên nhiên.
If you do, you won't have a single friend for a long time.	Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không có một người bạn nào trong thời gian dài.
The tall man never said anything.	Người đàn ông cao lớn không bao giờ nói bất cứ điều gì.
I'm not done yet.	Tôi chưa hoàn hành.
Now, a friend.	Bây giờ, một người bạn.
But it's still coming.	Nhưng nó vẫn đang đến.
So you can count on it being ready when you need it.	Vì vậy, bạn có thể tin tưởng vào việc nó luôn sẵn sàng khi bạn cần.
You can just go up and through very easily.	Bạn chỉ có thể đi lên và đi qua rất dễ dàng.
Atmosphere, has changed.	Không khí, đã thay đổi.
The sun is rarely seen.	Mặt trời hiếm khi được nhìn thấy.
Someone must have told you.	Ai đó chắc đã nói với bạn.
The red light is on.	Đèn đỏ đã bật.
In our time, the situation is completely clear.	Trong thời đại của chúng ta, tình hình hoàn toàn rõ ràng.
Whatever you think works.	Bất cứ điều gì bạn nghĩ là hiệu quả.
He raised his arm.	Anh ta giơ cánh tay lên.
He asked us how the change actually happened.	Anh ấy hỏi chúng tôi rằng sự thay đổi thực sự xảy ra như thế nào.
Now he has withdrawn.	Bây giờ anh ấy đã rút lui.
He had a long and very dangerous criminal record.	Anh ta đã có một tiền án dài và rất nguy hiểm.
But he didn't use it to end his life.	Nhưng anh ấy không dùng nó để kết thúc cuộc đời mình.
A real man knows how to get out of a fight.	Một người đàn ông thực sự biết cách thoát khỏi một cuộc chiến.
I count myself in that group of people.	Tôi đếm mình trong nhóm người đó.
Let us see what this means.	Hãy để chúng tôi xem điều này có nghĩa là gì.
He took her arm and smiled at her.	Anh bắt lấy cánh tay cô và mỉm cười với cô.
It's like living under constant surveillance.	Nó giống như sống dưới sự giám sát liên tục.
He is.	Anh ấy là.
He saw that the table was already set for three.	Anh ta thấy rằng chiếc bàn đã được dọn sẵn cho ba người.
Some lovely things.	Một số điều đáng yêu.
A lot happened during that time.	Có rất nhiều điều xảy ra trong thời gian đó.
Then we tested a few more things and fixed a few others.	Sau đó, chúng tôi đã thử nghiệm thêm một số thứ nữa và sửa một số thứ khác.
The past few weeks have been quite difficult for me.	Những tuần vừa qua khá khó khăn đối với tôi.
Small groups began to move together.	Các nhóm nhỏ bắt đầu di chuyển cùng nhau.
His life is like a long road.	Cuộc sống của anh ấy giống như một chặng đường dài.
The woman he was with was stalking.	Người phụ nữ mà anh ta đi cùng đã theo dõi.
Please do not include an image.	Vui lòng không bao gồm một hình ảnh.
It was her last day.	Đó là ngày cuối cùng của cô ấy.
This is even more interesting.	Điều này thậm chí còn thú vị hơn.
I know some people just fill in anything.	Tôi biết một số người chỉ cần điền bất cứ điều gì.
Stand on your own strength now.	Đứng về sức mạnh của chính bạn bây giờ.
Medical education programs.	Các chương trình giáo dục y tế.
He's just not ready to see it.	Anh ấy chỉ chưa sẵn sàng để xem nó.
No answer came, nor was there any sign of him.	Không có câu trả lời nào đến, cũng như không thấy dấu hiệu của anh ta.
Content needs to be original and error-free.	Nội dung cần phải là bản gốc và không có lỗi.
Base stations.	Các trạm gốc.
She wondered if he knew what it was.	Cô tự hỏi liệu anh có biết nó là gì không.
There are too many places between here and the school, he said.	Có quá nhiều nơi giữa đây và trường học, anh ấy nói.
We both just fell into it and couldn't let go.	Cả hai chúng tôi chỉ biết rơi vào đó và không thể buông bỏ.
How she missed him.	Cô đã nhớ anh như thế nào.
He was just saying things to try to fool me.	Anh ấy chỉ đang nói những điều để cố gắng đánh lừa tôi.
He also wants to have sex.	Anh ấy cũng muốn làm tình.
Once you're in, you're in.	Một khi bạn đã ở trong, bạn đã ở trong.
This is my last chance.	Đây là cơ hội cuối cùng của tôi.
Select the database objects to use.	Chọn các đối tượng cơ sở dữ liệu để sử dụng.
Your only other option is to call last.	Bạn chỉ có lựa chọn khác là gọi cuối cùng.
Give children to go to school.	Trao cho trẻ em đi học.
He set it down on the low table between them.	Anh đặt nó xuống chiếc bàn thấp giữa họ.
It's a growing sense of community.	Đó là một ý thức cộng đồng ngày càng tăng.
Place a stop sign on the door.	Đặt một biển báo dừng trên cửa.
The rules for their use and effects are presented here.	Các quy tắc sử dụng và tác dụng của chúng được trình bày ở đây.
It's for me, he thought.	Nó dành cho tôi, anh nghĩ.
But tell me this.	Nhưng hãy nói với tôi điều này.
I just want to look in the back room.	Tôi chỉ muốn nhìn vào phòng sau.
We don't expect much from them.	Chúng tôi không mong đợi nhiều ở họ.
It does not have.	Nó không có.
This model is used in further analyzes where appropriate.	Mô hình này được sử dụng trong các phân tích sâu hơn nếu thích hợp.
But we are making progress.	Nhưng chúng tôi đang đạt được tiến bộ.
She will not be able to have a place in society.	Cô ấy sẽ không thể có một vị trí trong xã hội.
They intend to protect it with their lives.	Họ dự định sẽ bảo vệ nó bằng mạng sống của mình.
You will be surprised.	Bạn sẽ ngạc nhiên.
I just don't know which way to go.	Tôi chỉ không biết con đường nào để đi.
The train sped up and a few seconds later disappeared.	Đoàn tàu tăng tốc và vài giây sau thì biến mất.
Here it is not the same as testing.	Ở đây nó không giống như thử nghiệm.
She didn't want him.	Cô không muốn muốn anh.
This is how the language started.	Đây là cách ngôn ngữ bắt đầu.
You can expect her to have a lot of hair.	Bạn có thể mong đợi cô ấy sẽ có rất nhiều tóc.
It makes you feel on top of the world.	Nó làm cho bạn cảm thấy trên đỉnh của thế giới.
Even my own products.	Kể cả những sản phẩm của chính tôi.
That's how you handle it.	Đó là cách bạn xử lý nó.
They were only the second best team we played that year.	Họ chỉ là đội xuất sắc thứ hai mà chúng tôi chơi năm đó.
Women love it.	Phụ nữ rất thích.
Enjoy this moment.	Tận hưởng khoảnh khắc này.
Now let's go back to the course.	Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại khóa học.
Can la without any doubt.	Co thể la không co nghi ngơ nao.
This means that the whole process will take place on the website.	Điều này có nghĩa là toàn bộ quá trình sẽ diễn ra trên trang web.
That's damn good enough for this brother.	Điều đó đủ chết tiệt đối với anh trai này.
This is the perfect group.	Đây là một nhóm hoàn hảo.
Make peace with yourself and move on.	Làm hòa với bản thân và bước tiếp.
Use his real name.	Sử dụng tên ngoài đời của anh ấy.
There's no gas there.	Không có khí ở đó.
Once two times three times.	Một lần hai lần ba lần.
He looks worried.	Anh ta trông có vẻ lo lắng.
He looks a bit fat.	Anh ấy trông hơi mập.
Bring the left side of your face to the left.	Đưa phần bên trái của khuôn mặt của bạn sang bên trái.
Radio communication is very difficult.	Liên lạc vô tuyến rất khó khăn.
He won't let me go.	Anh ấy sẽ không để tôi đi.
The gun was in his hand.	Khẩu súng đã nằm trong tay anh ta.
The burning produces a lot of black smoke.	Việc đốt cháy tạo ra rất nhiều khói đen.
He will have a good heart.	Anh ấy sẽ có một trái tim tốt.
I would be happy to discuss this further.	Tôi rất vui được thảo luận thêm về điều này.
This turned out to be true.	Điều này hóa ra là sự thật.
So he talks more.	Vì vậy, anh ấy nói càng nhiều.
Two of each were ordered.	Hai trong số mỗi người đã được đặt hàng.
I am really satisfied with it.	Tôi thực sự hài lòng về nó.
Nothing will change that.	Sẽ không có gì thay đổi được điều đó.
He decided to take a chance.	Anh quyết định nắm lấy một cơ hội.
Hand stroked his hair.	Đưa tay vuốt tóc anh.
The exact date of the construction of this bridge is unknown.	Hiện chưa rõ niên đại chính xác của việc xây dựng cây cầu này.
Obviously it wouldn't be in the right place there.	Rõ ràng là nó sẽ không đúng chỗ ở đó.
He started talking.	Anh ta bắt đầu nói.
This has hit the house.	Điều này đã đánh trúng nhà.
The public doesn't trust him.	Công chúng không tin tưởng anh ta.
I tried to go a little further than they expected.	Tôi đã cố gắng đi xa hơn một chút so với những gì họ mong đợi.
It was a gift for her.	Đó là một món quà cho cô ấy.
I hope you understand my point of view.	Tôi hy vọng bạn hiểu quan điểm của tôi.
We have to listen at their window.	Chúng ta phải lắng nghe ở cửa sổ của họ.
The controlled device name must be entered in full.	Tên thiết bị được kiểm soát phải được nhập đầy đủ.
And that's the opportunity that comes first.	Và đó là cơ hội đến trước.
An investigation has been conducted.	Cuộc điều tra đã được tiến hành.
There was something complicated about his face.	Có điều gì đó phức tạp trên khuôn mặt anh ấy.
Eating is a challenge.	Ăn uống là một thách thức.
That night.	Đêm đó.
Think about the end time.	Suy nghĩ về thời gian kết thúc.
They discussed everything.	Họ đã thảo luận về mọi thứ.
A test train is a test train.	Một chuyến tàu thử nghiệm là một chuyến tàu thử nghiệm.
You would think that would slow them down.	Bạn sẽ nghĩ rằng điều đó sẽ làm họ chậm lại.
He said people live in fear.	Anh ấy nói mọi người sống trong sợ hãi.
Due process does not mean a trial.	Thủ tục hợp lệ không có nghĩa là một phiên tòa.
I called her and said that the book she ordered had arrived.	Tôi gọi cho cô ấy và nói rằng cuốn sách cô ấy đặt đã đến.
It proved to be really dangerous in this case.	Nó được chứng minh là thực sự nguy hiểm trong trường hợp này.
That is a good news.	Đó là một tin tốt.
This cannot be my reality.	Đây không thể là thực tế của tôi.
No one really knows what happened.	Không ai thực sự biết điều gì đã xảy ra.
No one eats.	Không ai ăn.
He kept looking from side to side.	Anh ấy cứ nhìn từ bên này sang bên kia.
This book is available for free online.	Cuốn sách này có sẵn miễn phí trực tuyến.
There is nothing like a social experiment.	Không có gì giống như một cuộc thử nghiệm xã hội.
The most important thing is to stay calm and keep working.	Điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh và tiếp tục làm việc.
My parents don't trust me because of me.	Bố mẹ em không tin tưởng anh vì em.
They want to access information in real time.	Họ muốn truy cập thông tin trong thời gian thực.
This research is life changing.	Nghiên cứu này đang thay đổi cuộc sống.
Because it's about me.	Bởi vì nó là về tôi.
Or keep her.	Hoặc giữ cô ấy.
When she could see his eyes, she surprised him with a question.	Khi cô có thể nhìn thấy đôi mắt của anh, cô đã làm anh ngạc nhiên với một câu hỏi.
I never stop doing both.	Tôi không bao giờ ngừng làm cả hai.
One of the best decisions ever.	Một trong những quyết định tốt nhất từ ​​trước đến nay.
You are on target with this.	Bạn đang đúng mục tiêu với điều này.
Dad made it look easy.	Cha đã làm cho nó trông dễ dàng.
And sometimes, people talk to each other.	Và đôi khi, mọi người nói chuyện với nhau.
The games are great.	Các trò chơi là tuyệt vời.
I'll finish watching it before going to bed tonight.	Tôi sẽ xem xong trước khi đi ngủ tối nay.
Your reviews are very important.	Những đánh giá của bạn rất quan trọng.
There is nothing personal in any of them.	Không có gì cá nhân trong bất kỳ ai trong số họ.
He realized he had arrived.	Anh ấy nhận ra mình đã đến.
Picking one is drawing many.	Chọn ra một là rút ra nhiều.
A contract research organization paid a daily rate for completed work.	Một tổ chức nghiên cứu hợp đồng đã trả một tỷ lệ hàng ngày cho công việc đã hoàn thành.
Not sure how the authors can handle this.	Không chắc làm thế nào các tác giả có thể xử lý điều này.
Things simply cannot continue like this.	Mọi thứ chỉ đơn giản là không thể tiếp tục như thế này.
They expect it too.	Họ cũng mong đợi điều đó.
The perfect combination is probably not possible.	Sự kết hợp hoàn hảo có lẽ là không thể.
For a long time, they just sat and looked at each other.	Trong một lúc lâu, họ chỉ ngồi và nhìn nhau.
However, don't try to do both at the same time.	Tuy nhiên, đừng cố gắng làm cả hai cùng một lúc.
Does anyone else think this is a bad idea?.	Có ai khác nghĩ đây là một ý tưởng tồi không ?.
There are many good things about many countries in the world.	Còn rất nhiều điều hay về nhiều quốc gia trên thế giới.
Not with a gun to his head.	Không phải với một khẩu súng vào đầu anh ta.
There was a media test.	Đã có một cuộc thử nghiệm trên phương tiện truyền thông.
Data shared from any other source may still include these missing observations.	Dữ liệu được chia sẻ từ bất kỳ nguồn nào khác vẫn có thể bao gồm những quan sát bị thiếu này.
To make things worse, my dad couldn't find another job.	Để mọi thứ tồi tệ hơn, bố tôi không thể tìm được một công việc khác.
You find the wrong person inside.	Bạn tìm sai người bên trong.
If you own several devices different requirements.	Nếu bạn sở hữu một số thiết bị yêu cầu khác nhau.
Three species were recognized as valid.	Ba loài được công nhận là hợp lệ.
With an injured left hand at this point.	Với một bàn tay trái bị thương vào thời điểm này.
Base construction.	Xây dựng cơ sở.
First, meat.	Đầu tiên, thịt.
These systems can run on your local machine.	Các hệ thống này có thể chạy trên máy cục bộ của bạn.
In general, this is no longer true if there is only one.	Nói chung, điều này không còn đúng nếu chỉ có một.
Anyone can take another plane.	Bất kỳ ai cũng có thể đi một chiếc máy bay khác.
My hair just stood on end.	Tóc tôi vừa dựng đứng.
I liked him a lot.	Tôi đã thích anh ấy rất nhiều.
Text can wait.	Văn bản có thể đợi.
This was really a period of military rule.	Đây thực sự là một giai đoạn cai trị của quân đội.
I am a mother and an art teacher.	Tôi là một người mẹ và một giáo viên nghệ thuật.
There's not much to say about it.	Không có nhiều điều để nói về nó.
It will make you easier to see and identify.	Nó sẽ giúp bạn dễ dàng được nhìn thấy và nhận dạng hơn.
Then use the power of silence.	Sau đó, sử dụng sức mạnh của sự im lặng.
Each study has its own baseline impact scale.	Mỗi nghiên cứu có quy mô tác động cơ bản riêng của nó.
We will go another way.	Chúng ta sẽ đi theo một con đường khác.
I have ruled out these two cases.	Tôi đã loại trừ hai trường hợp này.
When he died.	Khi anh ta chết.
This immediate feedback is extremely valuable to the development of the game.	Phản hồi ngay lập tức này vô cùng quý giá đối với sự phát triển của trò chơi.
Never fold your arms.	Đừng bao giờ khoanh tay.
Stop glue.	Đưng keo.
I don't know what's missing.	Tôi không biết những gì còn thiếu.
I guess that's true of life.	Tôi đoán điều đó đúng với cuộc sống.
I like your character.	Tôi thích nhân vật của bạn.
Code, make that clear.	Code, làm rõ điều đó.
Very bright guy, you see.	Anh chàng rất sáng sủa, bạn thấy đấy.
This woman is not lying.	Người phụ nữ này không nói dối.
There is very little time to do anything.	Có rất ít thời gian để làm điều gì đó.
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
I received no response.	Tôi không nhận được phản hồi.
And as simple as that.	Và đơn giản như vậy.
Go for a run with this.	Đi chạy với cái này.
Most people my age have died.	Hầu hết những người ở độ tuổi của tôi đã chết.
That's because he was stupid.	Đó là bởi vì anh ấy đã ngu ngốc.
Not such a thing, he wouldn't.	Không phải là một điều như vậy, anh ấy sẽ không.
But they have a simple one.	Nhưng họ có một đơn giản.
Several important events took place.	Một số sự kiện quan trọng đã diễn ra.
Samples were collected from the field.	Đã thu thập các mẫu từ hiện trường.
That's why you see the error message.	Đó là lý do tại sao bạn thấy thông báo lỗi.
She is a huge part of me.	Cô ấy là một phần rất lớn của tôi.
He seems to appreciate it.	Anh ấy dường như đánh giá cao nó.
This has been giving me a headache for the past few hours.	Điều này đã làm tôi đau đầu trong vài giờ qua.
Join us on our fun little journey!!.	Tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình nhỏ vui vẻ của chúng tôi !!.
I need them to want to hear.	Tôi cần họ muốn nghe.
The only miracle is that it took so long.	Điều kỳ diệu duy nhất là nó mất quá nhiều thời gian.
Make sure that the leads are well connected and do not fall off.	Đảm bảo rằng các dây dẫn được kết nối tốt và không bị rơi ra.
We have the numbers.	Chúng tôi có những con số.
Either or both are fine.	Một trong hai hoặc cả hai đều ổn.
It's good to have something on the right track.	Thật tốt khi có một cái gì đó đi đúng hướng.
We are planning an attack.	Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công.
I can think of a lot of things to do with it.	Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều thứ để làm với nó.
This is not our opinion.	Đây không phải là ý kiến ​​của chúng tôi.
Maybe this is what the end of the year should do.	Có lẽ đây là những gì cuối năm nên làm.
Children are honest.	Trẻ em là trung thực.
Unfortunately, you don't seem to share that desire.	Thật không may, dường như bạn không có chung mong muốn đó.
They will have to work very hard to prove it.	Họ sẽ phải làm việc rất chăm chỉ để chứng minh điều đó.
And the rest of us were not expecting.	Và phần còn lại của chúng tôi đã không mong đợi.
That is they have more to spend.	Đó là họ có nhiều thứ hơn để chi tiêu.
Write down some notes that will help with planning for the coming year.	Viết ra một số ghi chú sẽ giúp lập kế hoạch cho năm tới.
Actually very hot.	Thực tế là rất nóng.
I still need to look into it further.	Tôi vẫn cần phải xem xét thêm.
Some applications require a network connection while running.	Một số ứng dụng yêu cầu kết nối mạng trong quá trình đang chạy.
It was answered on the first ring.	Nó đã được trả lời ngay từ hồi chuông đầu tiên.
I think she feels very part of this group.	Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy rất là một phần của nhóm này.
You receive a notification that the purchase has been completed.	Bạn nhận được thông báo rằng việc mua hàng đã được hoàn tất.
The person is not there, except for the experience of reading your comments.	Người không có ở đó, ngoại trừ kinh nghiệm đọc nhận xét của bạn.
It doesn't come naturally to most of us, which is sad.	Nó không tự nhiên đến với hầu hết chúng ta, điều này thật đáng buồn.
It is a necessary evil.	Đó là một điều ác cần thiết.
If he just called her that could break the news.	Nếu anh ta chỉ cần gọi cho cô ấy có thể phá vỡ tin tức.
Your pictures are mine.	Hình ảnh của bạn là của tôi.
She must be afraid of you.	Cô ấy phải sợ bạn.
One hour and ten minutes to go.	Còn một giờ mười phút nữa.
I'll be back now to do fruity things.	Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ để làm những việc trái cây.
No notes, neither there nor at the office.	Không có ghi chú, không có ở đó cũng như ở văn phòng.
There's nowhere to hide.	Không có nơi nào để trốn.
Sometimes a lie is not a lie.	Đôi khi dối trá không phải là dối trá.
God has left in the file the necessary instructions.	Chúa đã để lại trong hồ sơ những chỉ dẫn cần thiết.
They have to explain why, not just silently work.	Họ phải giải thích tại sao chứ không phải chỉ im lặng làm việc.
If they can get through that, they can get through anything.	Nếu họ có thể vượt qua điều đó, họ có thể vượt qua bất cứ điều gì.
To get rid of them, you will have to leave this world.	Để thoát khỏi chúng, bạn sẽ phải rời khỏi thế giới này.
Then he will touch on the current situation.	Sau đó, anh ấy sẽ chạm vào tình hình hiện tại.
Sometimes it works, but most of the time it gives exception.	Đôi khi nó hoạt động, nhưng hầu hết thời gian nó cho ngoại lệ.
Long walk, but flat land.	Đi bộ dài, nhưng đất bằng phẳng.
Now, it's clear to me that you're not even playing these games.	Bây giờ, rõ ràng với tôi rằng bạn thậm chí còn không chơi những trò chơi này.
It is still in their family.	Nó vẫn còn trong gia đình của họ.
She must be somewhere else.	Cô ấy phải ở một nơi khác.
I know he's going to go three, four, five.	Tôi biết anh ấy sẽ đi ba, bốn, năm.
However, you should not expect to have an excellent.	Tuy nhiên, bạn không nên mong đợi có một xuất sắc.
Oh, she's fine.	Ồ, cô ấy không sao.
Instead, he showed her how much he loved her.	Thay vào đó, anh đã cho cô thấy anh yêu cô nhiều như thế nào.
It's a really good program.	Đó là một chương trình thực sự tốt.
I have two other things for you.	Tôi có hai thứ khác cho bạn.
This is simply incorrect.	Điều này chỉ đơn giản là không chính xác.
I feel like damn.	Tôi cảm thấy như chết tiệt.
I worry about the weather.	Tôi lo lắng về thời tiết.
But it could be worth it.	Nhưng nó có thể đáng giá.
The previous question how much is unclear.	Câu hỏi trước đó bao nhiêu là không rõ ràng.
I won't let them have it.	Tôi sẽ không để họ có nó.
I told him things, but not the truth.	Tôi đã nói với anh ấy những điều, nhưng không phải sự thật.
We think it should.	Chúng tôi nghĩ rằng nó nên.
This varies from person to person.	Điều này thay đổi từ người này sang người khác.
Work like nothing we have ever seen before.	Công việc giống như không có gì chúng tôi từng thấy trước đây.
I was going to do that tonight.	Tôi đã định làm điều đó tối nay.
I just need him to pay.	Tôi chỉ cần anh ta trả tiền.
I met some new and interesting people.	Tôi đã gặp một số người mới và thú vị.
She felt certain that she would never walk again.	Cô cảm thấy chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ đi bộ nữa.
Soon we will be hiking into the night.	Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đi bộ đường dài vào màn đêm.
I'll show you in.	Tôi sẽ chỉ cho bạn trong.
Or lie.	Hay nói bậy.
All this is known.	Tất cả điều này đều được biết đến.
Then he told him to pull it out, which he did.	Sau đó, anh ta bảo anh ta kéo nó ra, mà anh ta đã làm.
Most of these expenses are required to live on a regular basis.	Hầu hết các chi phí này được yêu cầu để sống một cách thường xuyên.
Just put it where it's needed, instead of just an idea.	Chỉ đặt nó ở những nơi cần thiết, thay vì chỉ là một ý tưởng.
Call me if there is any news.	Gọi cho tôi nếu có bất kỳ tin tức.
So any new information, we realize, will be valuable.	Vì vậy, bất kỳ thông tin mới nào, chúng tôi nhận ra, sẽ có giá trị.
I'm a bit hot and need some fresh air.	Tôi hơi nóng và cần một chút không khí trong lành.
You are very young.	Bạn còn rất trẻ.
But I would like to know the general practice.	Nhưng tôi muốn biết thông lệ chung.
Did that.	Đã làm việc đó.
I heard her.	Tôi nghe thấy cô ấy.
He was already pretty no matter what he wore.	Anh ấy đã khá đẹp cho dù anh ấy mặc gì.
The driver ignored him.	Người lái xe phớt lờ anh ta.
I am myself.	Tôi là tôi.
Spring will come soon.	Mùa xuân sẽ sớm đến rồi.
No one in sight.	Không có ai trong tầm nhìn.
And it's not just him that you want.	Và đó không chỉ là anh ấy mà bạn muốn.
When she spoke again her voice remained the same.	Khi cô ấy nói lại giọng của cô ấy vẫn như cũ.
Because of testing.	Vì thử nghiệm.
This book would not have been written without you.	Cuốn sách này sẽ không được viết nếu không có bạn.
The purpose of.	Mục đích của.
She kept it a secret, from that day until tonight.	Cô ấy đã giữ bí mật, từ ngày đó đến đêm nay.
They stared at each other.	Họ nhìn nhau chằm chằm.
To his surprise.	Trước sự ngạc nhiên của anh ấy.
I wonder what was said.	Tôi tự hỏi những gì đã được nói.
I don't know what awaits me.	Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi.
I will let nothing, absolutely nothing, stand between me and the target.	Tôi sẽ không để gì, hoàn toàn không có gì, đứng giữa tôi và mục tiêu.
Family members performed the service, as he wished.	Các thành viên trong gia đình đã thực hiện dịch vụ, như mong muốn của anh ấy.
Their desire is to buy a new home for their growing family.	Mong muốn của họ là mua một ngôi nhà mới cho gia đình đang phát triển của họ.
This is enough.	Điều này là đủ.
Contact us to take advantage of this rare opportunity.	Hãy liên hệ với chúng tôi để tận dụng cơ hội hiếm có này.
The name itself speaks to its appearance.	Bản thân cái tên đã làm toát lên vẻ bề ngoài của nó.
Not much useful information here.	Không có nhiều thông tin hữu ích ở đây.
They won't care.	Họ sẽ không quan tâm.
And we did, we made a record.	Và chúng tôi đã làm, chúng tôi đã tạo ra một kỷ lục.
Do not save.	Không lưu.
It's so full of joy.	Thật tràn ngập niềm vui.
We need that.	Chúng tôi cần điều đó.
He has to explain this to his kids.	Anh ấy phải giải thích điều này cho lũ trẻ của mình.
Then they used the book to get me out.	Sau đó, họ sử dụng cuốn sách để đưa tôi ra ngoài.
Listen to the way you are speaking.	Lắng nghe cách bạn đang nói.
Somewhere on the edge of town.	Đâu đó ở rìa thị trấn.
Don't fix it.	Không sửa chữa nó.
Get lots of feedback.	Nhận được nhiều phản hồi.
Don't want to be unclear.	Không muốn không rõ ràng.
We started calling family members.	Chúng tôi bắt đầu gọi điện cho các thành viên trong gia đình.
I will keep my word.	Tôi sẽ giữ lời của tôi.
She knows what that means.	Cô biết điều đó có nghĩa là gì.
They just come and go.	Họ chỉ đến và đi.
Best of the line in his day.	Tốt nhất của dòng trong ngày của mình.
So he didn't kill him.	Vì vậy, ông đã không giết anh ta.
That's from later.	Đó là từ sau này.
Put it aside and live it.	Bỏ nó sang một bên và sống nó.
We don't know those reasons.	Chúng tôi không biết những lý do đó.
Companies have employees in several states.	Các công ty có nhân viên ở một số tiểu bang.
I gently touched it.	Tôi nhẹ nhàng chạm vào nó.
Today, we have technology on our side to help.	Ngày nay, chúng tôi có công nghệ ở bên để trợ giúp.
It's ready as soon as you have it.	Nó đã sẵn sàng ngay khi bạn có.
But research has shown mixed results.	Nhưng nghiên cứu đã cho thấy nhiều kết quả khác nhau.
As others have said, you should check your network.	Như những người khác đã nói, bạn nên kiểm tra mạng của mình.
Do not go away.	Đừng đi xa.
Instead, we decided to listen to music.	Thay vào đó, chúng tôi quyết định nghe nhạc.
Nothing went as expected.	Không có gì diễn ra như mong đợi.
It seems impossible today, but maybe someday.	Hôm nay có vẻ như không thể, nhưng có thể một ngày nào đó.
Equipment is often old, broken, running.	Thiết bị thường cũ, hỏng hóc, chạy máy.
I feel you.	Tôi cảm thấy bạn.
Bear with me on that front.	Chịu đựng với tôi trên mặt trận đó.
My client did just that.	Khách hàng của tôi đã làm điều đó.
I will stay with you for a while after that.	Tôi sẽ ở lại với bạn một thời gian sau đó.
It can be set up in many ways.	Nó có thể được thiết lập theo nhiều cách.
This is a title you should avoid.	Đây là một tiêu đề bạn nên tránh.
They have continued on this path.	Họ đã tiếp tục đi trên con đường này.
But he can have more than that.	Nhưng anh ta có thể có nhiều hơn thế.
Life doesn't work like that.	Cuộc sống không diễn ra như vậy.
Arguing never wins again.	Tranh luận không bao giờ thắng nữa.
All materials have been used as received.	Tất cả các vật liệu đã được sử dụng như đã nhận.
Because they la.	Tại vi họ la.
There are only three of them.	Chỉ có ba người trong số họ.
You like him.	Bạn thích anh ấy.
Don't waste other people's time.	Đừng lãng phí thời gian của người khác.
Answer one question a day.	Trả lời một câu hỏi một ngày.
It appeared in this first post.	Nó xuất hiện trong bài viết đầu tiên này.
And there are many things we forget in the days to come.	Và có rất nhiều điều chúng ta quên trong những ngày sắp tới.
All of this can be yours.	Tất cả điều này có thể là của bạn.
She was taken to our hospital for further management.	Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện của chúng tôi để quản lý thêm.
It was like that.	Nó đã được như thế.
They have no plans.	Họ không có kế hoạch.
My system is clean.	Hệ thống của tôi đã sạch.
I loved him.	Tôi đã yêu anh ấy.
I think there are a few factors here.	Tôi nghĩ rằng có một vài yếu tố ở đây.
His friends don't understand.	Bạn bè của anh ấy không hiểu.
We have made a decision and we will not change it.	Chúng tôi đã đưa ra một quyết định và chúng tôi sẽ không thay đổi nó.
I said it in anger.	Tôi nói điều đó trong sự tức giận.
For a long time we drove in silence.	Trong một thời gian dài, chúng tôi lái xe trong im lặng.
What caused it.	Cái gì gây ra nó.
You get along well with him.	Bạn hòa thuận tốt với anh ấy.
God will guide you in everything you do.	Chúa sẽ hướng dẫn bạn trong mọi việc bạn làm.
Thank you for your hard work and kind staff.	Cảm ơn bạn cho công việc khó khăn của bạn và nhân viên tốt bụng.
He can come and go as he pleases.	Anh ấy có thể đến và đi tùy thích.
Every day, each of us makes our own decisions.	Mỗi ngày, mỗi người trong chúng ta đều đưa ra quyết định của riêng mình.
He wanted it.	Anh ấy đã muốn nó.
It's still there.	Nó vẫn ở đó.
I have received a request.	Tôi đã nhận được một yêu cầu.
The program is moving forward.	Chương trình đang tiến về phía trước.
But the brain does.	Nhưng bộ não thì có.
You need to be consistent.	Bạn cần phải nhất quán.
However, I don't know what they are.	Tuy nhiên, tôi không biết chúng là gì.
This work seems to have been well received.	Công việc này dường như đã được đón nhận.
Of course he will love it.	Tất nhiên anh ấy sẽ thích nó.
That your.	Của bạn đó.
The final answer is 'no, we don't support that.	Câu trả lời cuối cùng là 'không, chúng tôi không ủng hộ điều đó.
Drink this.	Uống cái này.
There was a large number of people in it.	Có một số lượng lớn người trong đó.
You will be the key data.	Bạn sẽ là dữ liệu quan trọng.
Usually it's very warm.	Thường thì nó rất ấm.
I really appreciate any assistance you can provide.	Tôi thực sự đánh giá cao bất kỳ hỗ trợ nào bạn có thể cung cấp.
It seems to be effective.	Nó có vẻ là hiệu quả.
However, it's more than worthless.	Tuy nhiên, còn hơn không có giá trị.
And it probably won't be published here.	Và nó có thể sẽ không được xuất bản ở đây.
I wish it was talked about more.	Tôi ước nó được nói về nhiều hơn.
I assume he will be himself tonight vs.	Tôi cho rằng anh ấy sẽ là chính mình đêm nay vs.
He begins to accept everything as his right.	Anh ấy bắt đầu chấp nhận mọi thứ là quyền của mình.
He likes her.	Anh thích cô ấy.
When you have such a large area, those numbers get pretty big.	Khi bạn có một diện tích lớn như vậy, những con số đó sẽ trở nên khá lớn.
This experience is very, very different.	Trải nghiệm này rất, rất khác.
It is a means of communication.	Nó là một phương tiện giao tiếp.
He just told the truth.	Anh ấy chỉ nói sự thật.
Please let me know if this is ok with you.	Xin vui lòng cho tôi biết nếu điều này ổn với bạn.
They will be made to see it.	Họ sẽ được thực hiện để xem nó.
I didn't do too well today.	Tôi không làm quá tốt ngày hôm nay.
That means nothing gets in.	Điều đó có nghĩa là không có gì được vào.
All matters of faith are perfect.	Mọi vấn đề liên quan đến đức tin đều hoàn hảo.
He sat there.	Anh ấy ngồi đó.
But at least you can get your foot in the door.	Nhưng ít nhất bạn có thể đặt chân vào cửa.
There is no life form.	Không có dạng sống.
So that's really interesting.	Vì vậy, điều đó thực sự thú vị.
I went there once.	Tôi đã đến đó một lần.
Just notify everyone and on the same page.	Chỉ cần thông báo cho tất cả mọi người và trên cùng một trang.
I'm not trying to be sad.	Tôi không cố tỏ ra đau khổ.
He watched the smoke leave him and rise into the dark sky.	Anh nhìn làn khói rời khỏi anh và bay lên bầu trời tối.
So they came up with a plan.	Vì vậy, họ đã nghĩ ra một kế hoạch.
A war broke out.	Một cuộc chiến đã nổ ra.
You don't want them to repeat.	Bạn không muốn chúng lặp lại.
He was busy running around trying to attract friends and influence people.	Anh ấy bận rộn chạy khắp nơi để cố gắng thu hút bạn bè và ảnh hưởng đến mọi người.
Do wrong things.	Làm những điều sai trái.
I believe this is one of the first.	Tôi tin rằng đây là một trong những người đầu tiên.
But he is still the same.	Nhưng anh ấy vẫn như vậy.
There is no website or nameplate on the door.	Không có trang web hoặc bảng tên trên cửa.
He didn't know what to say.	Anh không biết phải nói gì.
He stared at me.	Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Yes, they identify many of the right problems.	Có, họ xác định được nhiều vấn đề đúng.
It helps our team members share a common reality.	Nó giúp các thành viên trong nhóm của chúng tôi chia sẻ một thực tế chung.
Give it to me exactly.	Đưa chính xác cho tôi.
And her life.	Và cuộc đời của cô ấy.
Project management.	Quản lý dự án.
This is his hard work and effort.	Đây là công sức và sự cố gắng của anh ấy.
Because your clothes are really amazing.	Bởi vì quần áo của bạn thực sự tuyệt vời.
The third time, he didn't get up for a while.	Lần thứ ba, anh ấy đã không đứng dậy trong một thời gian.
Now we've got it.	Bây giờ chúng tôi đã bắt được.
There were also no other men in the room.	Cũng không có người đàn ông nào khác trong phòng.
Trust that they know their audience.	Tin tưởng rằng họ biết khán giả của họ.
He will share whatever he has with her.	Anh ấy sẽ chia sẻ bất cứ điều gì anh ấy có với cô ấy.
You go through them while we go to the next location.	Bạn xem qua chúng trong khi chúng ta sẽ đến địa điểm tiếp theo.
Only, she was too far away.	Chỉ có điều, cô đã ở quá xa.
However, the nature of the camera is not very important.	Tuy nhiên, bản chất của máy ảnh không quan trọng lắm.
Outside, he took a deep breath.	Bên ngoài, anh hít một hơi thật sâu.
You were supposed to be bigger.	Bạn đã được cho là lớn hơn.
Know who you are inside.	Biết bạn là ai bên trong.
Too much for any man.	Quá nhiều cho bất kỳ người đàn ông nào.
They missed the internet boat.	Họ đã bỏ lỡ con thuyền internet.
If something is stupid, then it is stupid.	Nếu một cái gì đó là ngu ngốc, thì nó là ngu ngốc.
But even this attempt was unsuccessful.	Nhưng ngay cả nỗ lực này cũng không thành công.
His mother caught him first.	Mẹ anh ấy đã bắt anh ấy trước.
I started having trouble.	Tôi bắt đầu khó khăn.
Images are from a representative experiment.	Hình ảnh là từ một thí nghiệm đại diện.
It wasn't too long ago.	Nó không phải là quá lâu trước đây.
They know when they are doing things and why.	Họ biết khi nào họ đang làm mọi việc và tại sao.
They don't go together.	Họ không đi cùng nhau.
I have been thinking about this.	Tôi đã suy nghĩ về điều này.
They have to do what they have to do.	Họ phải làm những gì họ phải làm.
Let me try to get this done.	Hãy để tôi cố gắng hoàn thành việc này.
He's fighting the world and still getting out of it.	Anh ấy đang chiến đấu với thế giới và vẫn thoát khỏi nó.
These techniques are usually described below.	Những kỹ thuật này thường được mô tả dưới đây.
Take more time and suggest that you walk very slowly.	Mất nhiều thời gian hơn và đề nghị bạn đi bộ thật chậm.
Until tomorrow.	Cho đến ngày mai.
We smile every day.	Ngày nào chúng tôi cũng cười thật tươi.
Close the door to your office or find another quiet place.	Đóng cửa phòng làm việc hoặc tìm một nơi yên tĩnh khác.
We will just have fun.	Chúng tôi sẽ chỉ vui vẻ.
There is no such thing.	Không có điều đó.
Phone calls will have to be made.	Cuộc gọi điện thoại sẽ phải được thực hiện.
This feature may be responsible for the field effect.	Tính năng này có thể chịu trách nhiệm về hiệu ứng trường.
The doors to the hall were closed.	Các cánh cửa vào hội trường đã đóng lại.
Five minutes apart.	Cách nhau năm phút.
I think it's just because it has a pretty simple taste.	Tôi nghĩ đó chỉ là vì nó có một hương vị khá đơn giản.
But let me finish the book.	Nhưng hãy để tôi hoàn thành cuốn sách.
But couldn't find a solution.	Nhưng không thể tìm thấy giải pháp.
He and his brother only had one day to clear out.	Anh và anh trai chỉ có một ngày để giải tỏa.
Anyway, it's cold and rainy here.	Dù sao ở đây trời mưa lạnh quá.
Look at those two.	Hãy nhìn hai người đó.
So let's do this.	Vì vậy, chúng ta hãy làm điều này.
It's the national army.	Đó là quân đội quốc gia.
No one can know about it.	Không ai có thể biết về nó.
That kind of help is only for a special case.	Sự giúp đỡ kiểu đó chỉ dành cho một trường hợp đặc biệt.
Actually too wide.	Thực ra là quá rộng.
It looks green.	Nó có vẻ xanh.
It's great.	Thật là tuyệt.
He couldn't be more pleased if they were pure gold.	Anh không thể hài lòng hơn nếu chúng là vàng ròng.
So you made it.	Vì vậy, bạn đã làm cho nó.
My life is over.	Đời tôi coi như xong.
I will call her.	Tôi sẽ gọi cô ấy.
Each class is worth a lot of points.	Mỗi lớp học có giá trị rất nhiều điểm.
I told myself it's not like that.	Tôi tự nhủ mọi thứ không phải như vậy.
Anyway the trip was a great success, our goal was achieved.	Dù sao chuyến đi cũng thành công tốt đẹp, mục tiêu của chúng tôi đã đạt được.
It is in popular literature.	Nó nằm trong văn học bình dân.
He used him this way for two years.	Ông đã sử dụng anh ta theo cách này trong hai năm.
Does she see herself here?	Cô ấy có thấy mình ở đây không.
The garden is beautiful, we took great photos there.	Khu vườn rất đẹp, chúng tôi có những bức ảnh tuyệt vời ở đó.
In the end, one of them didn't make it through.	Cuối cùng, một trong số họ đã không vượt qua được.
Everyone wants to be successful.	Mọi người đều muốn thành công.
Development in no way leads to change.	Sự phát triển không có trường hợp nào dẫn đến sự thay đổi.
It is enough.	Nó là đủ.
Image loading is started first.	Tải hình ảnh được bắt đầu trước.
Nothing good can come of it.	Không có gì tốt có thể đến với nó.
Then go crazy.	Sau đó phát điên lên.
Spring is coming!.	Xuân về !.
I set it as the generic id to do the click function.	Tôi đặt nó làm id chung để thực hiện chức năng nhấp chuột.
Science is only as powerful as its description.	Khoa học chỉ mạnh mẽ như mô tả của nó.
You also look good.	Bạn cũng trông tốt.
No one has to give orders.	Không ai phải ra lệnh.
Everything was hidden.	Mọi thứ đã được giấu kín.
Will saw him off to the front door.	Will tiễn anh ta đến cửa trước.
No broken bones.	Không bị gãy xương.
Samples were obtained and analyzed.	Các mẫu thu được và phân tích.
Going to work in particular.	Đi công tác nói riêng.
It depends on the situation.	Nó phụ thuộc vào tình hình.
We must keep sight in sight and drive up close.	Chúng ta phải giữ tầm nhìn trong tầm nhìn và lái xe đến gần.
Their first claim is reasonable.	Yêu cầu đầu tiên của họ là hợp lý.
You should add a very important point and explain one point.	Bạn nên thêm một điểm rất quan trọng và giải thích một điểm.
Three cases were performed.	Ba trường hợp đã được thực hiện.
They did not cause his downfall.	Họ đã không gây ra sự sụp đổ của anh ta.
He won't do anything.	Anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì.
This is a question of both law and practice.	Đây là một câu hỏi của cả luật pháp và thực tế.
It's one of my favorite things to do.	Đó là một trong những điều yêu thích của tôi để làm.
No, not the starting law.	Không, không phải luật bắt đầu.
That is simply not true.	Đó chỉ đơn giản là không đúng sự thật.
It's a tough industry.	Đó là một ngành công nghiệp quá khó.
That's so sweet.	Thật là ngọt ngào.
This forces him to accept the challenge.	Điều này buộc anh ta phải chấp nhận thử thách.
You were considered that once.	Bạn đã được coi là điều đó một lần.
You are too little to understand.	Bạn còn quá ít để hiểu.
I love the book.	Tôi yêu cuốn sách.
Shes the love of my life.	Shes tình yêu của cuộc đời tôi.
And we think you've stood with us in the same way.	Và chúng tôi nghĩ rằng bạn đã đứng với chúng tôi theo cùng một cách.
Are they focused on their work?	Liệu họ có tập trung vào công việc hay không?
Notice that and.	Chú ý rằng và.
If you have a factual claim or proof, talk about it.	Nếu bạn có một tuyên bố hoặc bằng chứng thực tế, hãy nói về nó.
Sometimes you have to face it as if you were strong.	Đôi khi bạn phải đối mặt như thể bạn mạnh mẽ.
If you see memory problems, increase the memory.	Nếu bạn thấy các vấn đề về bộ nhớ, hãy tăng bộ nhớ.
Users may not be able to access the application at this time.	Người dùng có thể không truy cập được vào các ứng dụng tại thời điểm này.
It looks like this.	Nó trông như thế này.
I tried to walk past them.	Tôi đã cố gắng đi ngang qua họ.
It took a while for him to come back.	Phải mất một thời gian anh ta mới quay lại được.
The book will be different things over time.	Cuốn sách sẽ là những điều khác biệt theo thời gian.
Every day it goes on.	Mỗi ngày nó cứ tiếp tục.
I would appreciate it if you continue this in the future.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn tiếp tục điều này trong tương lai.
I think you have to really stick with what you know.	Tôi nghĩ rằng bạn phải thực sự gắn bó với những gì bạn biết.
However, once set up, we decided not to migrate.	Tuy nhiên, sau khi thiết lập, chúng tôi quyết định không di chuyển.
After a few minutes, he looked up a little.	Sau một vài phút, anh ta nhìn lên một chút.
I have no choice but to sign.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ký.
I would be very happy if you.	Tôi sẽ rất vui nếu bạn.
She just hoped he would agree to her plan.	Cô chỉ hy vọng anh đồng ý với kế hoạch của cô.
She appeared on the show for three weeks.	Cô ấy đã xuất hiện trong chương trình trong ba tuần.
She wanted to check it out for herself.	Cô muốn tự mình kiểm tra.
No further support.	Khỏi hỗ trợ thêm.
Oh, one more thing.	Ồ, một điều nữa.
He did not speak for long.	Anh không nói lâu.
Saying it out loud will make it true.	Nói to ra sẽ biến nó thành sự thật.
I just disagree with it.	Tôi chỉ không đồng ý với nó.
Of course your house is yours.	Tất nhiên ngôi nhà của bạn là của bạn.
Today is one of the worst days of my professional career.	Hôm nay là một trong những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tôi.
For me, writing and living have become give and take.	Đối với tôi, viết và sống đã trở thành cho và nhận.
I should feel at home.	Tôi nên cảm thấy như ở nhà.
You see for yourself how cold it will be.	Bạn tự mình thấy nó sẽ lạnh như thế nào.
I and you.	Tôi với bạn.
Yes, you should get free food.	Có, bạn nên có thức ăn miễn phí.
Hope is a powerful weapon even when nothing else can be left.	Hy vọng là một vũ khí mạnh mẽ ngay cả khi không có gì khác có thể còn lại.
I feel a little relieved.	Tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm.
This gives it a way of life and a negative outlook.	Điều này mang lại cho nó một cách sống và cách nhìn tiêu cực.
But it is not without limits.	Nhưng nó không phải là không có giới hạn.
So you end up with problems.	Vì vậy, bạn kết thúc với các vấn đề.
Run fast and fast in faith.	Hãy chạy thật nhanh và thật nhanh trong đức tin.
I prefer his wife.	Tôi thích vợ anh ấy hơn.
The mind has a lot of power over the body.	Tâm trí có rất nhiều quyền lực đối với cơ thể.
Mouth and tongue very dry.	Miệng và lưỡi rất khô.
But his recent experiences have almost killed that part of him.	Nhưng những trải nghiệm gần đây của anh ấy đã gần như giết chết phần đó của anh ấy.
This is too much for me.	Điều này là quá nhiều đối với tôi.
It is considered the deeper aspect.	Nó được coi là khía cạnh sâu sắc hơn.
No one heard anything.	Không ai nghe thấy điều gì.
However, if you are trying to increase traffic to your website.	Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng tăng lượng truy cập vào trang web của mình.
Even the way he holds me has changed.	Ngay cả cách anh ấy giữ tôi cũng đã thay đổi.
We must be above him.	Chúng tôi phải ở trên anh ta.
That helps us keep up with the pace of the game.	Điều đó giúp chúng tôi bắt kịp tốc độ của trận đấu.
I love my parents, especially my dad.	Tôi yêu bố mẹ tôi, đặc biệt là bố tôi.
It couldn't be anything, that's what they kept saying.	Nó không thể là gì cả, đó là những gì họ tiếp tục nói.
Science, on the other hand, has yet to come up with a better answer.	Mặt khác, khoa học vẫn chưa đưa ra câu trả lời tốt hơn.
So they are absolutely necessary.	Vì vậy, chúng hoàn toàn cần thiết.
To stop playing her music at high volume.	Để dừng phát nhạc của cô ấy ở âm lượng lớn.
Go girl.	Đi cô gái.
But the problem is still money.	Nhưng vấn đề vẫn là tiền.
I touched the screen and heard a male voice.	Tôi chạm vào màn hình và nghe thấy một giọng nam.
The management structure evolves as new people come in.	Cơ cấu quản lý phát triển khi có người mới vào làm.
None of my female friends have died.	Không ai trong số những người bạn nữ của tôi đã chết.
You do not care.	Bạn không quan tâm.
She looked like she was talking to someone.	Cô ấy trông như đang nói chuyện với ai đó.
Yes, it could be worse.	Vâng, nó có thể tồi tệ hơn.
As if someone else was there.	Như thể có người khác đã ở đó.
Read this entire article.	Đọc toàn bộ bài báo này.
She should be with him now.	Cô ấy nên ở bên anh ấy bây giờ.
Then give it to me.	Sau đó đưa nó cho tôi.
A constant value to describe how much force is applied.	Một giá trị không đổi để mô tả có bao nhiêu lực được tác dụng.
Display surface model.	Hiển thị mô hình bề mặt.
History will repeat itself.	Lịch sử sẽ tự lặp lại.
There was no significant medical history in the past.	Không có tiền sử bệnh lý đáng kể trong quá khứ.
Now she was in for it.	Bây giờ cô ấy đã ở cho nó.
His distribution is good.	Phân phối của anh ấy là tốt.
The animal told me what it wanted me to know.	Con vật nói với tôi những gì nó muốn tôi biết.
So you will definitely be very excited.	Vì vậy, bạn chắc chắn sẽ rất phấn khích.
This doesn't work.	Điều này không hoạt động.
I turned to the woman to my left.	Tôi quay sang người phụ nữ bên trái tôi.
I guess other people might perceive this movie better than me.	Tôi đoán những người khác có thể cảm nhận bộ phim này hơn tôi.
We are happy to see her there.	Chúng tôi rất vui khi thấy cô ấy ở đó.
I thought everything was fun.	Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ rất vui.
I can feel it, but not excessively.	Tôi có thể cảm nhận được điều đó, nhưng không quá mức.
He can think about that later.	Anh ấy có thể nghĩ về điều đó sau.
I hadn't thought of asking him if he wanted to come.	Tôi đã không nghĩ đến việc hỏi anh ấy xem anh ấy có muốn đến không.
It has a door in each wall.	Nó có một cánh cửa trong mỗi bức tường.
We fear losing ourselves even when we know we have to.	Chúng ta sợ đánh mất chính mình ngay cả khi chúng ta biết rằng chúng ta phải làm.
We write with a love.	Chúng tôi viết bằng một tình yêu.
This can be achieved in the following way.	Điều này có thể đạt được theo cách sau.
Most of your day is spent thinking fast.	Hầu hết thời gian trong ngày của bạn được dành cho việc suy nghĩ nhanh.
But it's not that complicated.	Nhưng nó không phức tạp như vậy.
My fear would be holding back only one of the three.	Nỗi sợ hãi của tôi sẽ chỉ là giữ lại một trong ba.
The job ends up having to communicate a lot.	Công việc kết thúc là phải giao tiếp nhiều.
Surely they weren't really in danger.	Chắc chắn họ không thực sự gặp nguy hiểm.
It is increasing over time in many countries with no health benefits.	Nó đang gia tăng theo thời gian ở nhiều quốc gia mà không có lợi cho sức khỏe.
He can't wait for that to happen around.	Anh ấy không thể chờ đợi điều đó xảy ra xung quanh.
You have no right to be in the room.	Anh không có quyền ở trong phòng.
And that's not my wedding.	Và đó không phải là đám cưới của tôi.
Most will leave by water.	Hầu hết sẽ rời đi bằng đường nước.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết điều gì.
They are thinking that just posting is not enough.	Họ đang nghĩ chỉ đăng bài là không đủ.
I really want to go with him.	Tôi thực sự muốn đi cùng anh ấy.
It's basically a layer of two functions.	Về cơ bản nó là một lớp hai chức năng.
But access is access we say.	Nhưng truy cập là truy cập mà chúng tôi nói.
You need to check other groups.	Bạn cần kiểm tra các nhóm khác.
Then and there.	Sau đó và ở đó.
You just said it could happen again.	Bạn vừa nói nó có thể xảy ra một lần nữa.
Perhaps an opportunity.	Có lẽ là một cơ hội.
We can make at least eight bodies.	Chúng ta có thể tạo ra ít nhất tám thi thể.
High range values ​​may require more samples, so enhance both.	Các giá trị phạm vi cao có thể cần nhiều mẫu hơn, vì vậy hãy nâng cao cả hai.
My heart lost that burning passion after a while.	Trái tim tôi đã mất đi niềm đam mê cháy bỏng đó sau một thời gian.
I am the only one.	Tôi là người duy nhất.
There is no room for fear or second thoughts.	Không còn chỗ cho sự sợ hãi hay những suy nghĩ thứ hai.
Not because he's funny.	Không phải vì anh ấy hài hước.
Then everything changed for me and my family.	Rồi mọi thứ thay đổi đối với tôi và gia đình.
He easily stands in his own skin.	Anh ấy dễ dàng đứng trong làn da của chính mình.
Their eyes followed my finger.	Mắt họ nhìn theo ngón tay tôi.
In the end, this didn't help the business go unchallenged.	Cuối cùng, điều này đã không giúp công việc kinh doanh không gặp khó khăn.
Two people were killed.	Hai người đã thiệt mạng.
He was hoping it would happen.	Anh đã hy vọng nó sẽ xảy ra.
Add to them.	Thêm vào chúng.
Anyone can do this.	Bất cứ ai cũng có thể làm điều này.
We did a lot of things together.	Chúng tôi đã làm rất nhiều điều cùng nhau.
Going back is as difficult as going forward.	Quay trở lại cũng khó như đi tiếp.
These are on fire.	Những thứ này đang cháy.
Unfortunately, most apps ask for too much and deliver too little.	Thật không may, hầu hết các ứng dụng yêu cầu quá nhiều và cung cấp quá ít.
I am not my past, present or future occupation.	Tôi không phải là nghề nghiệp trong quá khứ, hiện tại hay tương lai của tôi.
Maybe you better keep me from it.	Có lẽ tốt hơn bạn nên giữ cho tôi khỏi nó.
There are not many cars.	Không có nhiều xe hơi.
Is there a way to add exceptions to this global setting.	Có cách nào để thêm ngoại lệ vào cài đặt chung này không.
The world is so big, yet so small.	Thế giới quá rộng lớn nhưng lại quá nhỏ bé.
She never said much but the evidence is clear.	Cô ấy không bao giờ nói nhiều nhưng bằng chứng rõ ràng.
We win as a team and lose as a team.	Chúng tôi giành chiến thắng với tư cách là một đội và thua với tư cách là một đội.
At least the father did his best to save them.	Ít nhất thì người cha đã làm hết sức mình để cứu họ.
Then we'll get everything done as quickly as possible.	Sau đó chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể.
Everything went smoothly that day.	Mọi thứ diễn ra bình lặng vào ngày hôm đó.
Change the world.	Thay đổi thế giới.
Now she needed something to put the water in.	Bây giờ cô cần một cái gì đó để đưa nước vào.
There are two problems with that story.	Có hai vấn đề với câu chuyện đó.
This relationship is absolutely essential.	Mối quan hệ này là hoàn toàn cần thiết.
That's what the book doesn't say.	Đó là những gì sách không nói.
I am half and half.	Tôi là một nửa rưỡi.
The same goes for everyone else.	Điều đó cũng xảy ra với tất cả những người khác.
It won't be difficult.	Nó sẽ không được khó khăn.
It is not a big room.	Nó không phải là một căn phòng lớn.
There's nothing wrong.	Không có gì sai.
Just build the result.	Chỉ xây dựng kết quả.
He turned away.	Anh ấy đã quay đi.
Okay, just the last one on this.	Được rồi, chỉ là người cuối cùng về việc này.
I have his phone number.	Tôi có số điện thoại của anh ấy.
Without it, you won't be able to drive your car.	Nếu không có nó, bạn sẽ không thể lái xe của mình.
She also hurts.	Cô ấy cũng đau.
I will not annoy you.	Tôi sẽ không làm phiền bạn.
So we sweat.	Vì vậy, chúng tôi đổ mồ hôi.
He pressed her hand.	Anh ấn vào tay cô.
Her mouth still wasn't where it was supposed to be.	Miệng cô vẫn không ở nơi nó được cho là.
Your word is everything.	Lời của bạn là tất cả.
So maybe politics is wrong.	Vì vậy, có thể chính trị sai lầm.
It has to be specific.	Nó phải cụ thể.
Based on our results, this may not be the best approach.	Dựa trên kết quả của chúng tôi, đây có thể không phải là cách tiếp cận tốt nhất.
It's hard to tell my heart in my throat.	Thật khó để nói với trái tim của tôi trong cổ họng của tôi.
Or if you are worried about something.	Hoặc nếu bạn đang lo lắng về điều gì đó.
Who's that.	Ai đó.
It is a lovely piece.	Nó là một mảnh đáng yêu.
They broke up before the wedding date was set.	Họ chia tay trước khi ngày cưới được ấn định.
It can be used in many ways.	Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách.
There's no room for anything else.	Không có chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
Had some good conversations there.	Có một số cuộc trò chuyện tốt ở đó.
Tonight is also family dinner night, so it will be fun.	Đêm nay cũng là đêm ăn tối của gia đình, vì vậy sẽ rất vui.
He caught me.	Anh ta đã bắt tôi.
Its loss.	Sự mất mát của nó.
I followed their care instructions as usual.	Tôi đã làm theo hướng dẫn chăm sóc của họ như bình thường.
I want to talk to you.	Tôi muốn nói chuyện với anh.
It's on the other side of the station.	Đó là phía bên kia của nhà ga.
It's a high order.	Đó là một thứ tự cao.
Close the door.	Đóng cửa lại.
The world is waiting.	Thế giới đang chờ đợi.
I was within few steps of them now.	Tôi đã ở trong vòng vài bước của họ bây giờ.
I just need a little rest.	Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút.
Animal minds do this.	Tâm trí của động vật thực hiện điều này.
We have to do the work.	Chúng ta phải làm công việc.
This makes the system complex and expensive.	Điều này làm cho hệ thống phức tạp và tốn kém.
They'll get used to it, and if they don't, they'll have a hard time.	Họ sẽ quen với điều đó, và nếu không, họ sẽ rất khó khăn.
That was probably true for the past four or five days.	Điều đó có lẽ đúng trong bốn hoặc năm ngày qua.
It's easier for him.	Nó dễ dàng hơn cho anh ta.
Not ideal, but it's a start.	Không lý tưởng, nhưng đó là một sự khởi đầu.
It is quite safe.	Nó là khá an toàn.
Stand tall with your mother.	Đứng cao với mẹ của bạn.
He told her to let it go.	Anh ấy bảo cô ấy hãy để nó qua đi.
That path doesn't work.	Đường dẫn đó không hoạt động.
Earlier this month, their final appeal was denied.	Đầu tháng này, kháng cáo cuối cùng của họ đã bị từ chối.
He just wants to fix the ending.	Anh ấy chỉ muốn sửa chữa kết thúc.
However, not everyone is like that.	Tuy nhiên, không phải ai cũng vậy.
I'm so glad you shared your story.	Tôi rất vui vì bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình.
I said now.	Tôi đã nói bây giờ.
And then they stopped.	Và sau đó họ dừng lại.
It's a funny movie.	Đó là một bộ phim hài hước.
The two became close friends and played together often.	Hai người trở thành bạn thân và chơi cùng nhau thường xuyên.
Now it's time for the main event.	Bây giờ là thời gian cho sự kiện chính.
She didn't know why he did such a thing.	Cô không biết tại sao anh lại làm chuyện như vậy.
I do not know.	Tôi không biết nữa.
I'm sure there are many more.	Tôi chắc chắn rằng có nhiều hơn nữa.
Both can go.	Cả hai đều có thể đi.
But change can eventually come.	Nhưng thay đổi cuối cùng cũng có thể đến.
I remember that.	Tôi nhớ điều đó.
We have no food, no water, and little hope.	Chúng tôi không có thức ăn, không có nước và rất ít hy vọng.
For the quality and safety of patient care.	Vì chất lượng và sự an toàn của dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.
Indeed, that was not true in their day.	Thật vậy, điều đó không đúng vào thời của họ.
More women come to you than men.	Nhiều phụ nữ đến với bạn hơn nam giới.
The impact on the local economy will be widely felt.	Tác động đối với nền kinh tế địa phương sẽ được cảm nhận rộng rãi.
This case shows why.	Trường hợp này cho thấy lý do tại sao.
He kept calling and coming.	Anh ấy tiếp tục gọi và đến.
It is not good.	Nó không tốt.
However, this was only the case in some experiments.	Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp trong một số thí nghiệm.
I talked to them.	Tôi đã nói chuyện với họ.
All experiments were repeated at least three times.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ít nhất ba lần.
Reach out to family and friends.	Tiếp cận với gia đình và bạn bè.
I feel bad for him.	I cảm thấy tệ cho anh ta.
But this didn't help.	Nhưng điều này không giúp được gì.
Let him stay just long enough for him to walk.	Hãy để anh ta ở vừa đủ lâu để anh ta có thể đi bộ.
I have seen something like this before.	Tôi đã thấy một cái gì đó như thế này trước đây.
I will stop.	Tôi sẽ dừng lại.
You have to pull it away from him.	Bạn phải kéo nó ra khỏi anh ta.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
I considered playing this year.	Tôi đã cân nhắc việc chơi trong năm nay.
It was morning.	Trời đã sáng.
So it was a team effort.	Vì vậy, đó là một nỗ lực của cả nhóm.
My name is no longer my name.	Tên tôi không còn là tên của tôi.
He won easily.	Anh ấy đã thắng một cách dễ dàng.
Everyone started moving.	Mọi người bắt đầu di chuyển.
Then she caught herself.	Rồi cô ấy bắt chính mình.
Not because she was supposed to be on his class.	Không phải vì cô ấy được cho là trên lớp của anh ta.
That is their choice.	Đó là sự lựa chọn của họ.
You need your best players to grow together.	Bạn cần những cầu thủ giỏi nhất của mình để cùng nhau phát triển.
Just a letter of the law.	Chỉ là bức thư của luật.
It will take too long.	Nó sẽ mất quá nhiều thời gian.
I hate them for a reason.	Tôi ghét họ là có lý do.
To inspect the vehicle.	Để khám xét phương tiện.
And yes, it's like a train, like they say.	Và vâng, nó giống như một chiếc xe lửa, giống như họ nói.
That's a good horse.	Đó là một con ngựa tốt.
Or on your hard drive.	Hoặc trên ổ cứng của bạn.
She's so funny.	Cô ấy thật hài hước.
I'm very proud of you.	Tôi rất tự hào về bạn.
Tell a story with a series of pictures.	Kể một câu chuyện bằng loạt tranh.
If it is a smaller value, it will work like that.	Nếu nó là một giá trị nhỏ hơn, nó sẽ hoạt động như vậy.
It's distracting, but it works.	Nó mất tập trung, nhưng nó hoạt động.
Some can be very useful, while others, not so much.	Một số có thể rất hữu ích, trong khi những người khác, không quá nhiều.
I knew something was wrong in our camp.	Tôi biết có điều gì đó không ổn trong trại của chúng tôi.
But some people can't rest.	Nhưng một số người không thể nghỉ ngơi.
It is important to know your enemy.	Điều quan trọng là phải biết kẻ thù của bạn.
Indicates that the comments may have been made wrong.	Cho biết rằng các ý kiến ​​có thể đã được thực hiện sai.
Simple but quite powerful.	Đơn giản nhưng khá mạnh mẽ.
The first and second materials can be the same.	Vật liệu thứ nhất và thứ hai có thể giống nhau.
Now he is on it.	Bây giờ anh ấy đã ở trên nó.
However, there are still some open questions.	Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi mở.
Whether they can do that is another question entirely.	Liệu họ có thể thực hiện được điều đó hay không hoàn toàn là một câu hỏi khác.
Our unique models can save more time and money for your company.	Các mô hình độc đáo của chúng tôi có thể tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho công ty của bạn.
He told her that he was strong enough to achieve this.	Anh đã nói với cô ấy rằng anh đã rất mạnh mẽ để đạt được điều này.
Therefore, the water level remains constant throughout the year.	Do đó, mực nước không đổi trong suốt cả năm.
Entire walls can be covered in it.	Toàn bộ các bức tường có thể được bao phủ trong đó.
At that time, there was no solution for it.	Vào thời điểm đó, không có giải pháp cho nó.
We just need to keep them for half an hour.	Chúng ta chỉ cần giữ chúng trong nửa giờ.
I'm a bit lost in the whole argument.	Tôi hơi lạc lõng trong toàn bộ lập luận.
They say a few.	Họ nói một vài.
Or they work together to create the best possible image.	Hoặc họ làm việc cùng nhau để tạo ra hình ảnh tốt nhất có thể.
We still have five minutes.	Chúng tôi vẫn còn năm phút.
My eyes burn.	Mắt tôi bỏng rát.
Everything sounds so noisy.	Mọi thứ nghe ồn ào làm sao.
But so far, he just seems sluggish.	Nhưng cho đến nay, anh ấy chỉ có vẻ chậm chạp.
Not everyone has insurance.	Không phải ai cũng có bảo hiểm.
He told me that's exactly why he didn't have much left.	Anh ấy nói với tôi đó chính xác là lý do tại sao anh ấy không còn nhiều.
They were very upset.	Họ đã rất khó chịu.
But this should give you an idea of ​​what we're doing.	Nhưng điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về những gì chúng tôi đang làm.
The same was observed in our study.	Điều tương tự cũng được quan sát thấy trong nghiên cứu của chúng tôi.
It doesn't depend on the size of things.	Nó không phụ thuộc vào kích thước của mọi thứ.
I understand why you can't.	Tôi hiểu tại sao bạn không thể.
The number is definitely a big number.	Con số chắc chắn là một con số lớn.
I ordered dry ice and everything.	Tôi đã đặt hàng đá khô và mọi thứ.
That brought me to tears.	Điều đó làm tôi rơi lệ.
It's a question of permissions.	Đó là một câu hỏi về quyền.
Alright, let's do this.	Được rồi, hãy làm điều này.
This is your only chance to save yourself.	Đây là cơ hội duy nhất để bạn tự cứu mình.
He smiled at them.	Anh mỉm cười với họ.
If not, just increase the number of items in stock.	Nếu không, chỉ cần tăng số lượng hàng trong kho.
It may take a few minutes.	Có thể mất vài phút.
So, for me, difficult is the most fun.	Vì vậy, với tôi, khó khăn là vui nhất.
Except they don't.	Ngoại trừ họ không.
We have a meaning.	Chúng tôi có một ý nghĩa.
But you can't kill me.	Nhưng bạn không thể giết tôi.
That can easily be changed.	Điều đó có thể dễ dàng được thay đổi.
I have to think we will win this.	Tôi phải nghĩ rằng chúng tôi sẽ giành được điều này.
It was a bit of a perfect storm.	Đó là một chút của một cơn bão hoàn hảo.
And we believe you should too.	Và chúng tôi tin rằng bạn cũng vậy.
Some come from a difficult background.	Một số đến từ một nền tảng khó khăn.
Or make him commit suicide.	Hoặc khiến anh ta tự sát.
When he pulled back, his lips still pressed against hers.	Khi anh lùi lại, môi anh vẫn áp sát môi cô.
We were creative.	Chúng tôi đã sáng tạo.
Many studies have taken this approach.	Nhiều nghiên cứu đã thực hiện cách tiếp cận này.
But it changes the game to some extent.	Nhưng nó thay đổi trò chơi ở một mức độ nào đó.
Some kids don't want to.	Một số trẻ em không muốn.
That was just a few weeks ago.	Đó chỉ là một vài tuần trước đây.
Decide what's important.	Quyết định điều gì quan trọng.
And we won't understand other people very well either.	Và chúng ta cũng sẽ không hiểu người khác cho lắm.
I have seen you before.	Tôi đã nhìn thấy bạn trước.
Hold the title record for this property.	Giữ tiêu đề kỷ lục cho tài sản này.
So that's a good thing as well as a bad thing.	Vì vậy, đó là một điều tốt cũng như một điều xấu.
It is exactly as it is supposed to be.	Nó chính xác như nó được cho là.
It was a trip.	Đó là một chuyến đi.
All authors have contributed on specific aspects.	Tất cả các tác giả đã đóng góp trên các khía cạnh cụ thể.
After a hearing, the trial court rejected the proposal.	Sau một phiên điều trần, tòa án xét xử đã bác bỏ đề nghị này.
He should stay at home.	Anh ấy nên ở nhà.
Now she is like a wife.	Bây giờ cô ấy giống như một người vợ.
But we have a lot of schools.	Nhưng chúng tôi có rất nhiều trường học.
I mean it's a war.	Ý tôi là đó là một cuộc chiến.
On the floor.	Trên sàn.
And that's my honest answer for you right now.	Và đó là câu trả lời thành thật của tôi dành cho bạn lúc này.
The area has seen for many years.	Khu vực đã nhìn thấy trong nhiều năm.
How can I end that this limit does not exist.	Làm thế nào tôi có thể kết thúc rằng giới hạn này không tồn tại.
The characters, however, do not.	Các nhân vật, tuy nhiên, không.
Costs may vary between hospitals.	Chi phí có thể khác nhau giữa các bệnh viện.
It was silent for almost a minute.	Nó im lặng trong gần một phút.
Some air combat.	Một số chiến đấu trên không.
He removed his hand from hers.	Anh rời tay khỏi tay cô.
It has a bathroom.	Nó có một phòng tắm.
Because you are no longer you.	Vì anh đã không còn là anh nữa.
I can't remember the rest of the story.	Tôi không thể nhớ phần còn lại của câu chuyện.
My life has changed.	Cuộc sống của tôi đã thay đổi.
No one asked what people wanted.	Không ai hỏi người dân muốn gì.
One thousand and maybe more.	Một nghìn và có thể nhiều hơn nữa.
I'm testing with a single method on the event source.	Tôi đang thử nghiệm với một phương pháp duy nhất trên nguồn sự kiện.
I was very surprised by that.	Tôi đã rất ngạc nhiên về điều đó.
Missing items can really frustrate you.	Các mục bị thiếu thực sự có thể khiến bạn thất vọng.
Remember that the second one will cost you the same.	Hãy nhớ rằng cái thứ hai sẽ khiến bạn phải trả giá như nhau.
My hand will be very sore.	Tay tôi sẽ rất đau.
I don't usually raise my hand for help.	Tôi không thường đưa tay lên để được giúp đỡ.
They want to hear you.	Họ muốn nghe bạn.
His control theory worked.	Lý thuyết kiểm soát của ông đã phát huy tác dụng.
Still in small numbers, but it's happening.	Vẫn với số lượng nhỏ, nhưng nó đang diễn ra.
This world will return.	Thế giới này sẽ trở lại.
You play and you can set your own goals.	Bạn chơi và bạn có thể thiết lập mục tiêu của riêng mình.
But you need to stop lying to me.	Nhưng bạn cần phải ngừng nói dối tôi.
Only fire.	Chỉ có ngọn lửa.
His clothes are terrible.	Quần áo của anh ấy thật khủng khiếp.
The change to a was expected.	Sự thay đổi đối với a đã được mong đợi.
That is science.	Đó là khoa học.
We don't just share that.	Chúng tôi không chỉ chia sẻ điều đó.
Don't ask me how they did it.	Đừng hỏi tôi làm thế nào họ đã làm điều đó.
Not that she found out.	Không phải cô ấy phát hiện ra điều đó.
I still remember her looks.	Tôi vẫn nhớ vẻ ngoài của cô ấy.
So do many of my friends.	Nhiều người bạn của tôi cũng vậy.
It really doesn't matter.	Nó thực sự không quan trọng.
We won't do it unless you're ready.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó trừ khi bạn đã sẵn sàng.
Show in about energy is considerable at.	Hiển thị trong năng lượng về là đáng kể tại.
People use them for both good and evil.	Mọi người sử dụng chúng cho cả điều thiện và điều ác.
I thought she was just a certain girl.	Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái nào đó.
You noticed the year before she left, she wasn't around much.	Bạn nhận thấy năm trước khi cô ấy đi, cô ấy đã không ở gần đây nhiều.
We will be able to do more damage.	Chúng tôi sẽ có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn.
Below is the code for reference.	Dưới đây là mã để tham khảo.
Applications will be reviewed on a case-by-case basis.	Các ứng dụng sẽ được xét duyệt theo từng trường hợp cụ thể.
She was there today.	Cô ấy đã có ngày hôm nay.
They seem to be focusing on one of the remaining groups.	Họ dường như đang tập trung vào một trong những nhóm còn lại.
Well, at least she won't get it.	Chà, ít nhất thì cô ấy sẽ không hiểu được điều đó.
There are only a few places left where you can be safe.	Chỉ còn lại vài nơi mà bạn có thể an toàn.
We'll need to make a plan here.	Chúng tôi sẽ cần lập một kế hoạch ở đây.
This article will lead you in the right direction.	Bài viết này sẽ dẫn bạn đi đúng hướng.
Don't be late.	Đừng đến muộn.
I know she would love to take you there.	Tôi biết cô ấy rất thích đưa bạn đến đó.
At least she's trying.	Ít nhất thì cô ấy đang cố gắng.
This is also line specific.	Đây cũng là dòng cụ thể.
A device fell from above and hit him, killing him.	Một thiết bị rơi từ trên cao xuống trúng anh ta, giết chết anh ta.
Please bear with us during this process.	Xin vui lòng chịu với chúng tôi trong quá trình này.
Don't think about it.	Đừng nghĩ về nó.
But not old women.	Nhưng không phải phụ nữ già.
Man on this topic.	Người đàn ông về chủ đề này.
Two seven-year-old patients.	Hai bệnh nhân bảy tuổi.
He doesn't drink.	Anh ấy không uống.
They had a little more.	Họ đã có thêm một chút.
He tells the story of the battle.	Anh ta kể câu chuyện về trận chiến.
This is not a terrible thing.	Đây không phải là một điều khủng khiếp.
You look like you're crying.	Bạn trông giống như bạn đang khóc.
We share a moment.	Chúng tôi chia sẻ một thời điểm.
This is very specific.	Điều này rất cụ thể.
She has the ability to handle what kind of person you are.	Cô ấy có khả năng xử lý bạn là người như thế nào.
As he said, that's not what he is.	Như anh ấy đã nói, đó không phải là những gì anh ấy đang có.
His and his family's life becomes an uphill struggle for survival.	Cuộc sống của anh và gia đình trở thành một cuộc đấu tranh khó khăn để sinh tồn.
I know how fast he is.	Tôi biết anh ấy nhanh như thế nào.
We are our story.	Chúng tôi là câu chuyện của chúng tôi.
Get equipment ready.	Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị.
We will get back to you as soon as possible.	Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể.
But don't expect things to be different.	Nhưng đừng mong đợi mọi thứ sẽ khác.
You can enter a message of your choice.	Bạn có thể nhập một tin nhắn mà bạn chọn.
He never looked for her.	Anh ấy chưa bao giờ tìm kiếm cô ấy.
But this feeling.	Nhưng cảm giác này.
Think about potential.	Nghĩ về tiềm năng.
But, at the time, that was the last thing we thought.	Nhưng, vào thời điểm đó, đó là điều cuối cùng chúng tôi nghĩ.
He said that once.	Anh ấy từng nói một lần rằng.
I don't doubt my love for him or that he has for me.	Tôi không nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho anh ấy hay anh ấy dành cho tôi.
At the end of your function.	Vào cuối chức năng của bạn.
But we have to go.	Nhưng chúng ta phải đi.
It's like in war.	Nó giống như trong chiến tranh.
I know how she feels when you ask me for money.	Tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào khi bạn xin tiền tôi.
These values ​​are quite similar to those obtained with the whole tissue.	Các giá trị này khá giống với các giá trị thu được với toàn bộ mô.
It is a feedback control system.	Là hệ thống điều khiển phản hồi.
You have to decide that for yourself.	Bạn phải quyết định điều đó cho chính mình.
I think this will be a good thing for him.	Tôi nghĩ đây sẽ là một điều tốt nhất cho anh ấy.
However, before cooking it, he had sex with it.	Tuy nhiên, trước khi nấu nó, anh ta đã quan hệ tình dục với nó.
However, our customers still find us.	Tuy nhiên, khách hàng của chúng tôi vẫn tìm thấy chúng tôi.
Another old project.	Một dự án cũ khác.
The house is lovely, the bedroom is perfect and the garden is amazing.	Ngôi nhà rất đáng yêu, phòng ngủ hoàn hảo và khu vườn tuyệt vời.
That's Tuesday.	Đó là thứ ba.
Find a way out of this situation and move on.	Tìm cách thoát khỏi tình huống này và tiếp tục.
Your numbers are even better.	Con số của bạn thậm chí còn tốt hơn.
Now he knew why.	Bây giờ anh đã biết tại sao.
They are food to him as man is food to him.	Chúng là thức ăn đối với anh ta cũng như con người là thức ăn đối với anh ta.
This place is strange.	Nơi này thật kỳ lạ.
The event took place and it was amazing.	Sự kiện đã diễn ra và nó thật tuyệt vời.
Click here to read more.	Nhấn vào đây để đọc thêm.
Don't go through those doors anyway.	Dù sao cũng không qua những cánh cửa đó.
Nothing is certain.	Không có gì là chắc chắn.
Street.	Đường.
The erudite judge was wrong in this regard.	Vị thẩm phán uyên bác đã sai lầm về mặt này.
I am his animal.	Tôi là động vật của anh ấy.
I'm being serious, though.	Tôi đang nghiêm túc, mặc dù vậy.
Thinking our way through problems is a valuable way to find solutions.	Suy nghĩ theo cách của chúng ta thông qua các vấn đề là một cách có giá trị để tìm ra giải pháp.
Now then.	Bây giờ thì.
Many times.	Rất nhiều lần.
Who knows, you might get lucky soon.	Biết đâu, bạn có thể gặp may mắn sớm.
The amount is not much, but it is increasing gradually.	Số tiền không nhiều nhưng đang tăng dần.
Moreover, one can never know whether others have seen anything or not.	Hơn nữa, người ta không bao giờ có thể biết được liệu người khác có nhìn thấy gì hay không.
I will never be that heavy again.	Tôi sẽ không bao giờ nặng như vậy nữa.
We don't need to revisit.	Chúng ta không cần phải xem lại.
It does not matter.	Nó không thành vấn đề.
Do it your way.	Hãy làm theo cách của bạn.
He got into a blue car and drove away.	Anh ta lên một chiếc ô tô màu xanh lam và lái đi.
I wish she would wear something other than black.	Tôi ước cô ấy sẽ mặc một cái gì đó khác màu đen.
I turned to face her.	Tôi quay lại đối mặt với cô ấy.
The analysis was performed in two steps.	Việc phân tích được thực hiện theo hai bước.
But your point has been made.	Nhưng quan điểm của bạn đã được thực hiện.
Please review your account information.	Vui lòng xem lại thông tin tài khoản của bạn.
There is another plan.	Có một kế hoạch khác.
He's not quite sure.	Anh ấy không chắc lắm.
It is not necessary for the situation to become physical.	Không cần thiết để tình hình trở nên vật lý.
About meeting a new woman.	Về việc gặp gỡ một người phụ nữ mới.
And world map.	Và bản đồ thế giới.
I don't consider any part of the experience a good time.	Tôi không coi bất kỳ phần nào của trải nghiệm là thời gian tốt.
Now your situation is even worse.	Bây giờ tình hình của bạn còn tồi tệ hơn.
The government needs to do more to bring them back.	Chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để đưa họ trở lại.
I am very sorry for that.	Tôi rất tiếc vì điều đó.
But then he made things a little more interesting.	Nhưng sau đó anh ấy đã làm cho mọi thứ thú vị hơn một chút.
If you do this, you will get the same in return.	Nếu bạn làm được điều này, đổi lại bạn cũng sẽ nhận được như vậy.
He's not afraid.	Anh ấy không sợ.
The shirt she left.	Chiếc áo cô ấy bỏ đi.
Treat every choice as if it were a primary choice.	Hãy xem mọi sự lựa chọn như thể đó là một sự lựa chọn chính.
And want to stay three hours.	Và muốn ở lại ba giờ.
We will turn it into a legal contract.	Chúng tôi sẽ biến nó thành một hợp đồng pháp lý.
But not everyone follows that rule.	Nhưng không phải ai cũng tuân theo quy luật đó.
She felt they should listen to us.	Cô ấy cảm thấy họ nên nghe theo lời của chúng tôi.
It has been a secret for three years.	Nó đã là một bí mật trong ba năm.
He now has a son.	Hiện anh ấy đã có một cậu con trai.
The answer is quite simple.	Câu trả lời là khá đơn giản.
Sometimes it's from their own research, sometimes it's what they read.	Đôi khi đó là từ nghiên cứu của riêng họ, đôi khi là những gì họ đọc.
None of these are useful here.	Không có trường hợp nào trong số này là hữu ích ở đây.
But it's strange.	Nhưng thật kỳ lạ.
You and my mom can start planning.	Bạn và mẹ tôi có thể bắt đầu lập kế hoạch.
But listen to this.	Nhưng hãy lắng nghe điều này.
She did something wrong.	Cô ấy đã sai điều gì đó.
You won't have to look far.	Bạn sẽ không phải tìm đâu xa.
Anger had left his tone, and he even managed to smile.	Sự tức giận đã rời khỏi giọng điệu của anh ấy, và anh ấy thậm chí còn cố gắng mỉm cười.
But it's still not the whole story.	Nhưng nó vẫn chưa phải là toàn bộ câu chuyện.
As long as we don't spend a lot of money.	Miễn là chúng ta không tốn nhiều tiền.
The days you want to cry just because you're so tired.	Những ngày bạn muốn khóc chỉ vì bạn quá mệt mỏi.
I've been trying to get here.	Tôi đã cố gắng đến được đây.
That's what we call the 'business case'.	Đó là cái mà chúng tôi gọi là 'trường hợp kinh doanh'.
My starting point is that no one can do it.	Điểm xuất phát của tôi là không ai làm được.
Another plan of attack was requested.	Một kế hoạch tấn công khác đã được yêu cầu.
The sun can come out and dry the water.	Mặt trời có thể ló dạng và làm khô nước.
So let them have it.	Vì vậy, hãy để họ có nó.
More girls to join.	Thêm nhiều cô gái tham gia.
The workers participated in the study.	Các công nhân đã tham gia vào cuộc nghiên cứu.
They are no longer children.	Họ không còn là trẻ con nữa.
This is the only way you can do this or that.	Đây là cách duy nhất bạn có thể làm điều này hoặc điều kia.
That is probably good.	Đó có lẽ là tốt.
I pushed it out of her hand and closed it.	Tôi đẩy nó ra khỏi tay cô ấy và đóng nó lại.
She'll have to test him to be sure.	Cô ấy sẽ phải kiểm tra anh ta để chắc chắn.
But even so, they need more information.	Nhưng ngay cả như vậy, họ cần thêm thông tin.
At such times the only relief is to lie down and wait.	Những lúc như vậy cách giải tỏa duy nhất là nằm xuống và chờ đợi.
I cannot change this with reasonable effort right now.	Tôi không thể thay đổi điều này với nỗ lực hợp lý ngay bây giờ.
And in fact, the same is true of her.	Và trên thực tế, điều này cũng đúng với cô ấy.
No, he has to tell the truth.	Không, anh ấy phải nói sự thật.
He was very excited by the new technology.	Anh ấy đã rất phấn khích bởi công nghệ mới.
And they will fire me too.	Và họ cũng sẽ sa thải tôi.
People believe what they want.	Mọi người tin vào những gì họ muốn.
That is well known.	Điều đó được nhiều người biết đến.
Tell me, though.	Nói cho tôi biết, mặc dù.
It requires looking at what is happening from a different angle.	Nó đòi hỏi phải nhìn những gì đang xảy ra từ một góc độ khác.
I tried to imagine the combination.	Tôi đã cố gắng tưởng tượng sự kết hợp.
This process is important and it has given us both.	Quá trình này là điều quan trọng và nó đã mang lại cho chúng tôi cả hai.
I guess she doesn't know any better.	Tôi đoán cô ấy không biết gì tốt hơn.
This species is not detected in winter.	Loài này không được phát hiện vào mùa đông.
I was really looking forward to hearing this story.	Tôi đã thực sự mong đợi để nghe câu chuyện này.
There you will find their leaders.	Ở đó bạn sẽ tìm thấy những nhà lãnh đạo của họ.
He doesn't like anything that makes him aware of limitations.	Anh không thích điều gì khiến anh nhận thức được những hạn chế.
He stopped and waited for them to catch up.	Anh dừng lại và đợi họ đuổi kịp.
Then go home and warm.	Sau đó về nhà và ấm áp.
Change what you can and accept what cannot be changed.	Thay đổi những gì bạn có thể và chấp nhận những gì không thể thay đổi.
The only thing that keeps going is time.	Điều duy nhất tiếp tục diễn ra là thời gian.
However, we will do our best.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Buildings, streets, trees.	Tòa nhà, đường phố, cây cối.
It was my first and only visit.	Đó là chuyến thăm đầu tiên và duy nhất của tôi.
I found nowhere it will tell you how to get it.	Tôi không tìm thấy nơi nào nó sẽ cho biết bạn lấy nó như thế nào.
Each growing season is unique.	Mỗi mùa phát triển là duy nhất.
It's word length limit and sample rate.	Đó là giới hạn độ dài từ và tỷ lệ mẫu.
Maybe.	Có thể là.
Oh, his neck.	Ôi, cái cổ của anh ấy.
I have a degree in film and am looking for work.	Tôi đã có bằng điện ảnh và đang tìm việc.
He said he will come tomorrow.	Anh ấy nói anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
Their key is time management and know how.	Chìa khóa của họ là quản lý thời gian và biết cách.
I love everything about it.	Tôi yêu mọi điều về nó.
Beer and wine are also good.	Bia và rượu cũng ngon.
Make some cold calls.	Thực hiện một số cuộc gọi lạnh.
He could have lost her so easily.	Anh đã có thể mất cô dễ dàng như vậy.
We would buy, sell and trade and generally have a good time.	Chúng tôi sẽ mua, bán và giao dịch và thường có một khoảng thời gian vui vẻ.
However, don't just do it for the sake of it.	Tuy nhiên, đừng chỉ làm điều đó vì lợi ích.
I exclaimed in surprise.	Tôi đã thốt lên vì ngạc nhiên.
People want answers.	Mọi người muốn câu trả lời.
Black has pushed the balance.	Quân đen đã đẩy thế cân bằng.
I think about my family.	Tôi nghĩ về gia đình tôi.
I have not seen them.	Tôi đã không nhìn thấy chúng.
We have to keep them for weeks.	Chúng tôi phải giữ chúng trong nhiều tuần.
He looked around the hall.	Anh nhìn quanh hội trường.
His mind is dark.	Đầu óc anh đen tối.
Others believe that both are important.	Những người khác tin rằng cả hai đều quan trọng.
After hours no better.	Sau nhiều giờ không tốt hơn.
He was used to that, long ago.	Anh đã quen với điều đó, lâu rồi.
Was a big event when it finally ended.	Là một sự kiện lớn khi nó cuối cùng đã kết thúc.
Especially with you.	Đặc biệt là với bạn.
You know how it goes.	Bạn biết làm thế nào nó đi.
He will need a power greater than his own.	Anh ta sẽ cần một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của mình.
Some people didn't pay.	Một số người đã không trả tiền.
None of this makes sense, fighting has never made sense to me.	Không có điều gì trong số này có ý nghĩa cả, chiến đấu chưa bao giờ có ý nghĩa đối với tôi.
They have a love for their community.	Họ có một tình yêu đối với cộng đồng của họ.
Maybe we'll be ready for that by then.	Có lẽ chúng tôi sẽ sẵn sàng cho điều đó vào lúc đó.
Those who will not be able to ignore.	Những người sẽ không thể bỏ qua.
She had never known anyone like him, and she wanted to know more.	Cô chưa bao giờ biết bất kỳ ai như anh ta, và cô muốn biết thêm.
If we lose as much as them in any war.	Nếu chúng ta thua nhiều như họ trong bất kỳ cuộc chiến nào.
Serve warm children.	Phục vụ cho trẻ ấm.
To reduce these negative effects, two changes were made in the process.	Để giảm những tác động tiêu cực này, hai thay đổi đã được thực hiện trong quy trình.
A lot of people are standing in their way.	Rất nhiều người đang cản đường họ.
I think it's finally time for the two of you to meet.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng đã đến lúc hai người gặp nhau.
Looks like something is wrong with your box.	Có vẻ như có điều gì đó không ổn với hộp của bạn.
If possible, like it.	Nếu có thể, hãy thích nó.
I can understand them very clearly.	Tôi có thể hiểu chúng rất rõ ràng.
He was too young for them to take care of.	Anh ấy còn quá nhỏ để họ chăm sóc.
It is an opinion.	Đó là một ý kiến.
It's worth it though.	Đó là giá trị nó mặc dù.
We didn't want her to get hurt so we prepared for her.	Chúng tôi không muốn cô ấy bị thương nên chúng tôi đã chuẩn bị cho cô ấy.
They don't want me involved.	Họ không muốn tôi tham gia.
He moves fast.	Anh ta di chuyển nhanh.
The more effort you put in, the better you will do.	Bạn càng nỗ lực, bạn sẽ càng làm tốt hơn.
There has to be a chance they don't get it.	Phải có cơ hội họ mới không lấy được.
I paid to go see that movie without the kids.	Tôi đã trả tiền để đi xem bộ phim đó mà không có trẻ em.
They never saw us and we put on some great shows.	Họ chưa bao giờ nhìn thấy chúng tôi và chúng tôi đã thể hiện một vài buổi biểu diễn tuyệt vời.
Someone didn't provide that cat with a proper box.	Ai đó đã không cung cấp cho con mèo đó một chiếc hộp thích hợp.
And those are the things that clearly need to change.	Và đó là những thứ rất rõ ràng cần phải thay đổi.
This figure is compared with locally published data.	Con số này được so sánh với dữ liệu được công bố tại địa phương.
He is hardworking, quiet.	Anh chăm chỉ, ít nói.
I can sleep tomorrow, but that doesn't necessarily help.	Tôi có thể ngủ vào ngày mai, nhưng điều đó không nhất thiết phải giúp ích.
It has never been like this before.	Nó chưa bao giờ như thế này trước đây.
Give them a longer time if they need it.	Cung cấp cho họ một thời gian dài hơn nếu họ cần.
No time to plan the release.	Không có thời gian để lập kế hoạch phát hành.
Everyone is on the same page.	Mọi người đều ở trên cùng một trang.
This is an important difference.	Đây là một sự khác biệt quan trọng.
We deal with the former.	Chúng tôi giải quyết trước đây.
And not for the first time.	Và không phải lần đầu tiên.
No wonder they didn't stand a chance.	Không có gì ngạc nhiên khi họ không có cơ hội.
That ideal has now become a reality.	Lý tưởng đó bây giờ đã trở thành hiện thực.
This is a bit surprising.	Điều này là một chút ngạc nhiên.
I am a movie buff myself.	Bản thân tôi là một người mê điện ảnh.
He's been drinking too much these days.	Anh ấy đã uống quá nhiều trong những ngày này.
That's my phone.	Đó là điện thoại của tôi.
I got to the bank early.	Tôi đến ngân hàng sớm.
We wait, as he waited for us, for you.	Chúng tôi chờ đợi, như anh ấy đã đợi chúng tôi, cho bạn.
In the first place, stop trying to change them.	Ngay từ đầu, hãy ngừng cố gắng thay đổi chúng.
We cannot leave him.	Chúng ta không thể rời xa anh ấy.
It was us against them and he had to see me every night.	Đó là chúng tôi chống lại họ và anh ấy phải gặp tôi hàng đêm.
It scared him a bit.	Nó làm anh ấy hơi sợ.
I guess you got it right.	Tôi đoán bạn hiểu đúng.
I did not go.	Tôi đã không đi.
She has never been loved before.	Cô ấy chưa từng được yêu trước đây.
Not my son.	Không phải con trai của tôi.
And as a result, it's nothing particularly good.	Và kết quả là, nó không có gì đặc biệt tốt.
A moment passed.	Một khoảnh khắc trôi qua.
I asked her what she liked.	Tôi hỏi cô ấy thích gì.
To my son.	Gửi con trai tôi.
You know who he is.	Bạn biết anh ta là ai.
I met him once after he came back.	Tôi đã gặp anh ta một lần sau khi anh ta trở lại.
Condition is also important.	Điều kiện cũng quan trọng.
Recovery takes about a week.	Quá trình phục hồi mất khoảng một tuần.
There is no one here to protect you.	Không có ai ở đây để bảo vệ bạn.
You don't just listen to what others say.	Bạn không chỉ nghe lời của người khác.
Moreover, now you feel that it is certainly true.	Hơn nữa, bây giờ bạn cảm thấy rằng điều đó chắc chắn là đúng.
It can harm their business.	Nó có thể gây hại cho công việc kinh doanh của họ.
It just means so much.	Nó chỉ có ý nghĩa rất nhiều.
He just looked at me and then left.	Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi bỏ đi.
Perhaps now.	Có lẽ bây giờ.
I pointed to the black set over the white set.	Tôi chỉ vào bộ màu đen trên bộ màu trắng.
I want to be a guy.	Tôi muốn trở thành một chàng trai.
Make this guy deal with you.	Làm cho anh chàng này đối phó với bạn.
It doesn't matter why.	Nó không quan trọng tại sao.
Do it quickly, too.	Làm điều đó nhanh chóng, quá.
And make sure you don't stress while eating.	Và hãy chắc chắn rằng bạn không căng thẳng khi ăn.
We have no people.	Chúng tôi không có người.
We had a first thing.	Chúng tôi đã có một điều đầu tiên.
We move forward to do what has to be done.	Chúng tôi tiến về phía trước để làm những gì phải làm.
I really don't have time.	Tôi thực sự không có thời gian.
You can check the details on the page.	Bạn có thể kiểm tra các chi tiết trên trang.
No screen to push away.	Không có màn hình để đẩy đi.
As well as writing and producing.	Cũng như viết và sản xuất.
How we do these things is important.	Cách chúng tôi làm những điều này là quan trọng.
Unfortunately, it is not a reality today.	Thật không may, nó không phải là một thực tế ngày nay.
It was a difficult and dangerous few hours.	Đó là một vài giờ khó khăn và nguy hiểm.
Anything related to my band work was difficult for her.	Bất cứ điều gì liên quan đến công việc ban nhạc của tôi đều khó khăn đối với cô ấy.
But he doesn't want me.	Nhưng anh ấy không muốn tôi.
People continue to speak when their language is not enabled.	Mọi người tiếp tục nói khi ngôn ngữ của họ không được bật.
I'm sure your answer will be the answer for others as well.	Tôi chắc rằng câu trả lời của bạn cũng sẽ là câu trả lời cho những người khác.
Everything changed in his dream.	Mọi thứ đã thay đổi trong giấc mơ của anh ấy.
A solution first.	Một giải pháp đầu tiên.
We just signed the contract last month.	Chúng tôi vừa ký hợp đồng vào tháng trước.
Several advanced models proposed in the literature are discussed.	Một số mô hình đề xuất tiên tiến trong tài liệu được thảo luận.
This is what makes them the best.	Đây là những gì làm cho chúng tốt nhất.
They were very far apart.	Họ đã rất xa nhau.
I won't kill her.	Tôi sẽ không giết cô ấy.
A man like this won't just take what he wants.	Một người đàn ông như thế này sẽ không chỉ lấy những gì anh ta muốn.
Then it will at least serve some purpose.	Sau đó, ít nhất nó sẽ phục vụ một số mục đích.
That's all the others around here.	Đó là tất cả những người khác xung quanh đây.
She didn't understand anything.	Cô không hiểu gì cả.
Go through the core parts of the system, see where are located.	Đi qua các phần cốt lõi của hệ thống, xem đâu là vị trí.
No, there are no lines.	Không, không có dòng nào.
It is too much for me, this time of year.	Nó là quá nhiều cho tôi, thời điểm này trong năm.
She doesn't like us thinking she feels anything.	Cô ấy không thích chúng tôi nghĩ rằng cô ấy cảm thấy bất cứ điều gì.
Everyone does that.	Mọi người làm điều đó.
Fear of your own feelings.	Sợ cảm xúc của chính mình.
They are a wonderful family.	Họ là một gia đình tuyệt vời.
He decided not to try.	Anh ấy đã quyết định không thử.
In the adult population, it is still discussed.	Trong dân số trưởng thành, nó vẫn còn được thảo luận.
Support for the last was later dropped.	Hỗ trợ cho cuối cùng sau đó đã bị loại bỏ.
What's next.	Cái gì tiếp theo.
This is useful when it is necessary to take action against them.	Điều này rất hữu ích khi cần phải thực hiện hành động chống lại chúng.
Soon it will be spring.	Chẳng bao lâu nữa sẽ là mùa xuân.
You are highly recommended.	Bạn rất được khuyến khích.
Maybe they think it's one less thing to worry about.	Có lẽ họ nghĩ rằng đó là một điều ít phải lo lắng hơn.
It took a long time for this to happen.	Phải mất một thời gian dài điều này mới xảy ra.
It gives us an opportunity to do better.	Nó cho chúng tôi một cơ hội để làm tốt hơn.
But that was a mistake.	Nhưng đó là một sai lầm.
Yes, the race was very, very close.	Vâng, cuộc đua đã rất, rất gần.
So it hit me.	Vì vậy, nó đã đánh tôi.
The staff are helpful and friendly.	Các nhân viên hữu ích và thân thiện.
Please be as specific as possible.	Xin được như cụ thể càng tốt.
People are free to run through their entire range of emotions.	Mọi người được tự do chạy qua toàn bộ cung bậc cảm xúc của họ.
All they have to do now is move towards their future together.	Tất cả những gì họ phải làm bây giờ là cùng nhau tiến tới tương lai của họ.
Air, water and food are necessities.	Không khí, nước và thức ăn là những nhu cầu.
We need to get a little closer to that than we have.	Chúng tôi cần tiến gần hơn đến điều đó một chút so với những gì chúng tôi có.
I'm glad to hear that.	Tôi rất vui khi nghe điều đó.
Lower limit on volume.	Giới hạn dưới về khối lượng.
I'll break it down into a simple example.	Tôi sẽ chia nó thành một ví dụ đơn giản.
However, what surprised her was how strong her feelings were.	Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên là tình cảm của cô rất mạnh mẽ.
Everything, but everything, was too much for her.	Tất cả mọi thứ, nhưng tất cả mọi thứ, là quá nhiều cho cô ấy.
I guess it could be about me.	Tôi đoán đó có thể là về tôi.
There are many boxes below.	Có nhiều ô bên dưới.
I think clean tone is cool.	Tôi nghĩ rằng giai điệu sạch sẽ là mát mẻ.
I will record images to the best of my ability.	Tôi sẽ ghi nhận hình ảnh với khả năng tốt nhất của tôi.
They move into the bedroom, where they have wild sex.	Họ chuyển đến phòng ngủ, nơi họ có quan hệ tình dục hoang dã.
Specified size.	Quy mô được chỉ định.
I try to do this with a view class.	Tôi cố gắng làm điều này với một lớp xem.
I never had to worry about anything.	Tôi chưa bao giờ phải lo lắng về một điều gì đó.
This result is similar to the results found in our study.	Kết quả này tương tự với kết quả được tìm thấy trong nghiên cứu của chúng tôi.
She makes it sound easy.	Cô ấy làm cho nó nghe có vẻ dễ dàng.
In such cases it is not required.	Trong những trường hợp như vậy nó không bắt buộc.
He thought and he planned.	Anh nghĩ và anh đã lên kế hoạch.
A teacher was there.	Một giáo viên đã ở đó.
The students are very friendly.	Các học sinh rất thân thiện.
However, that is not their only problem.	Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất của họ.
God loves me for who I am.	Chúa yêu tôi vì chính tôi.
Times have changed for the better.	Thời đại đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
I felt the need to change things up and find a green solution.	Tôi cảm thấy cần phải thay đổi mọi thứ và tìm ra một giải pháp xanh.
Not a lot of traffic.	Không phải là có nhiều lưu lượng truy cập.
More needed than ever.	Cần thiết hơn bao giờ hết.
I have to focus.	Tôi phải tập trung.
Nothing goes out there.	Không có gì đi ra khỏi đó.
Maybe they think it's too old to sell.	Có thể họ nghĩ rằng nó đã quá cũ để bán.
Going down is easier than it should be.	Đi xuống dễ dàng hơn nó phải.
However, after that first month, it was easy.	Tuy nhiên, sau tháng đầu tiên đó, thật dễ dàng.
However, due to poor health, he was unable to walk.	Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, ông không thể đi lại được.
And that's for a good reason.	Và đó là một lý do chính đáng.
First of all, you will have many children and no money.	Truoc do, ban se sinh nhieu con va khong co tien.
Now notice how the access method has changed.	Bây giờ hãy để ý xem phương pháp truy cập đã thay đổi như thế nào.
That's been everyone's talk ever since. 	Đó là lời bàn tán của mọi người kể từ đó. 
The food on board was terrible.	thức ăn trên tàu thật khủng khiếp.
I hurt people.	Tôi làm tổn thương mọi người.
There's no way this could happen.	Không thể nào điều này có thể xảy ra.
I just didn't notice anyone would give me trouble.	Tôi chỉ không nhận thấy bất cứ ai sẽ gây rắc rối cho tôi.
Repeat this step on your feet.	Lặp lại bước này trên đôi chân của bạn.
He was shot with drugs.	Anh ta đã bị bắn ma túy.
Then we needed a new band name.	Khi đó chúng tôi cần một tên ban nhạc mới.
That was taken as proof.	Điều đó đã được lấy làm bằng chứng.
There are also some other limitations.	Cũng có một số hạn chế khác.
You didn't do things the right way.	Bạn đã không làm mọi thứ theo cách đúng đắn.
I hold my breath.	Tôi nín thở.
It's hard not to do so when his friends are around.	Thật khó để không làm như vậy khi bạn của anh ấy ở xung quanh.
Maybe start from an earlier one.	Có lẽ bắt đầu từ một sớm hơn.
It's clear.	Nó rõ ràng.
She said she wanted to talk.	Cô ấy nói rằng cô ấy muốn nói chuyện.
He's doing what my friends did.	Anh ấy đang làm những gì bạn bè tôi đã làm.
Depending on the project, some requirements are more necessary than others.	Tùy thuộc vào dự án, một số yêu cầu cần thiết hơn những yêu cầu khác.
I heard them fall.	Tôi nghe thấy họ rơi xuống.
That's the highest they've ever had.	Đó là mức cao nhất mà họ từng có.
A lot of them have come back again.	Rất nhiều người trong số họ đã trở lại một lần nữa.
Get that experience.	Nhận kinh nghiệm đó.
They knew each other.	Họ đã biết nhau.
I know some.	Tôi biết một số.
I'm going into my property, that's a fact.	Tôi đang đi vào tài sản của mình, đó là thực tế.
That was the only answer he could give.	Đó là câu trả lời duy nhất mà anh ấy có thể đưa ra.
He has to get the message out.	Anh ta phải lấy thông điệp ra.
Left behind with lots of other things.	Bỏ lại phía sau với rất nhiều thứ khác.
It's actually just a block of houses on the street.	Thực ra chỉ là một dãy nhà trên phố.
I just used production as an example.	Tôi chỉ sử dụng sản xuất làm ví dụ.
He quickly regained his breath and disappeared into the crowd.	Anh ta nhanh chóng lấy lại hơi thở và biến mất trong đám đông.
Get over it as fast as you can.	Vượt qua nó nhanh nhất có thể.
She really makes this look effective.	Cô ấy thực sự làm cho cái nhìn này hiệu quả.
I have no bad words to say about her.	Tôi không có lời nào xấu để nói về cô ấy.
Salt and pepper to taste.	Muối và hạt tiêu cho vừa ăn.
And this is one of their new religions.	Và đây là một trong những tôn giáo mới của họ.
I cannot recognize a message.	Tôi không thể nhận ra một tin nhắn.
But today you will get it.	Nhưng hôm nay bạn sẽ nhận được nó.
Two weeks, no rules.	Hai tuần, không có quy tắc.
I actually think you're wrong on this part.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn đã sai về điều này một phần.
Your father knows.	Cha anh biết.
Then the model is computed by value.	Sau đó, mô hình được tính theo giá trị.
Really, much better in every way.	Thực sự, tốt hơn rất nhiều về mọi mặt.
Got it myself.	Đã tự mình nhận lấy điều đó.
Enter the first parking area on the right.	Vào khu vực đậu xe đầu tiên ở bên phải.
And this brings us to some interesting consequences.	Và điều này đưa chúng ta đến một vài hệ quả thú vị.
He can do anything.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì.
They never developed it on a significant scale.	Họ không bao giờ phát triển nó trên một quy mô đáng kể.
Watch the bear drop in action in this video.	Xem hành động của gấu thả trong video này.
I want to be clear.	Tôi muốn rõ ràng.
They lost a lot of officers and soldiers.	Họ đã mất rất nhiều sĩ quan và quân nhân.
He was of no help.	Anh ấy không giúp được gì.
In general, the market is still moving sideways.	Nhìn chung, thị trường vẫn đi ngang.
Anyway, I'm not sure he'll help.	Dù sao thì tôi cũng không chắc anh ấy sẽ giúp.
At best not many people will know about me.	Tốt nhất sẽ không có nhiều người biết về tôi.
We stopped in on their opening night to support both.	Chúng tôi đã dừng lại trong đêm khai mạc của họ để ủng hộ cả hai.
He's not as good as always.	Anh ấy không tốt như mọi khi.
Tomorrow will come.	Ngày mai sẽ đến.
Anyone can change the device's time.	Bất kỳ ai cũng có thể thay đổi thời gian của thiết bị.
She has difficulty reading and writing.	Cô ấy gặp khó khăn khi đọc và viết.
They sleep together but they don't live together.	Họ ngủ với nhau nhưng họ không sống chung.
You heard what we heard.	Bạn đã nghe những gì chúng tôi đã nghe.
Soon her lips would touch his, and he would join.	Chẳng bao lâu nữa môi cô sẽ chạm vào môi anh, và anh sẽ tham gia.
Many years later people return to this problem.	Nhiều năm sau người ta quay lại vấn đề này.
I married in some management and counter.	Tôi kết hôn trong một số quản lý và truy cập.
There's a reason for that.	Có một lý do cho điều đó.
He then stood to show us his suit.	Sau đó anh ấy đứng để cho chúng tôi xem bộ đồ của mình.
This guy doesn't know a thing.	Anh chàng này không biết một điều.
That is a waste of energy.	Đó là một sự lãng phí năng lượng.
High school people.	Những người trung học.
He is everything one could want from a man.	Anh ấy là tất cả những gì người ta có thể muốn từ một người đàn ông.
Maybe she'll let me stay in her room.	Có lẽ cô ấy sẽ để tôi ở trong phòng của cô ấy.
Or any other area.	Hoặc bất kỳ khu vực nào khác.
It was a terrible, terrible day.	Đó là một ngày tồi tệ, khủng khiếp.
You can read more about it here.	Bạn có thể đọc thêm về nó ở đây.
It can be recognized as a light house from afar.	Nó có thể được công nhận như một ngôi nhà ánh sáng từ xa.
I took it back from him, let him in.	Tôi lấy lại nó từ anh ta, để anh ta vào.
Is there a solution for this?.	Có một giải pháp cho điều này?.
I was on the ship.	Tôi đã ở trên tàu.
You can surprise yourself.	Bạn có thể làm chính mình ngạc nhiên.
I will protect him.	Tôi sẽ bảo vệ anh ta.
The data was taken over one night, under similar weather conditions.	Dữ liệu được lấy trong một đêm, trong điều kiện thời tiết tương tự.
Just let me throw some stuff in a bag.	Chỉ để tôi ném một số thứ vào một cái túi.
She understood this was the best the two of their families could do.	Cô hiểu đây là điều tốt nhất mà hai gia đình họ có thể làm.
He lay still and listened late at night.	Anh nằm im nghe đêm khuya.
He's not trying to hurt you.	Anh ấy không cố gắng làm tổn thương bạn.
Slow processing time.	Thời gian xử lý chậm.
Because life is like a war.	Vì cuộc sống giống như một cuộc chiến.
My father didn't notice me.	Cha tôi không để ý đến tôi.
He has turned blue.	Anh ấy đã chuyển sang màu xanh.
That girl is scared for her life.	Cô gái đó đang sợ hãi cho cuộc sống của mình.
You cannot cross the finish line without participating in the race.	Bạn không thể vượt qua vạch đích nếu không tham gia cuộc đua.
He was running too slow.	Anh ta đã chạy quá chậm.
This place is amazing.	Nơi này thật đáng kinh ngạc.
They will run it into the ground.	Họ sẽ chạy nó vào lòng đất.
What day is that? 	Đó là ngày gì?
he will ask.	anh ấy sẽ hỏi.
There are at least four of them.	Có ít nhất bốn người trong số họ.
They do it before they do anything else.	Họ làm điều đó trước khi họ làm bất cứ điều gì khác.
The next step is a local hearing.	Bước tiếp theo là phiên điều trần tại địa phương.
I don't hear the steps.	Tôi không nghe thấy các bước.
We cannot hear ourselves speak.	Chúng ta không thể nghe chính mình nói.
A woman is often changeable, just like the sky and the weather.	Người phụ nữ thường thay đổi, giống như bầu trời và thời tiết.
His father never loved him either.	Cha anh cũng không bao giờ yêu anh.
I don't think she even knows.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy thậm chí còn biết.
We are the last case standing.	Chúng tôi là trường hợp cuối cùng đứng.
With wife and same house.	Cùng vợ và cùng nhà.
To the parents of the dead children.	Gửi cha mẹ của những đứa trẻ đã chết.
And finally he finished speaking.	Và cuối cùng anh ấy đã kết thúc việc nói.
Technology has improved.	Công nghệ đã được cải thiện.
He began to pick it up, then set it aside.	Anh bắt đầu nhặt nó lên, rồi gạt nó sang một bên.
We pulled up and told them we were expected.	Chúng tôi kéo lên và nói với họ rằng chúng tôi đã được mong đợi.
Analyzed data and contributed to study design.	Đã phân tích dữ liệu và đóng góp vào thiết kế nghiên cứu.
I woke up long before my usual time the next morning to get it done.	Tôi đã thức dậy rất lâu trước giờ bình thường vào sáng hôm sau để hoàn thành nó.
I really hate cancer.	Tôi thực sự ghét bệnh ung thư.
You can go to the other side of the world.	Cô có thể sang bên kia thế giới.
Or at least that's what their prices seem to indicate.	Hoặc ít nhất đó là những gì giá của họ dường như chỉ ra.
We were very pleased.	Chúng tôi đã rất vui mừng.
But that's what you like about it.	Nhưng đó là những gì bạn thích về nó.
They are fairly new on the scene.	Chúng còn khá mới trên hiện trường.
Don't understand how you got this question in your head.	Không hiểu làm thế nào bạn có câu hỏi này trong đầu của bạn.
Three days later the train was stopped again.	Ba ngày sau con tàu lại bị dừng lại.
Not bright, but beautiful.	Không sáng sủa, nhưng đẹp.
I will ask you only one reciprocation.	Tôi sẽ yêu cầu bạn chỉ một trong những đáp lại.
That's what you said.	Đó là điều mà bạn đã nói.
The video will show an eye actually forming.	Video sẽ cho thấy một con mắt đang thực sự được hình thành.
So that others can read it and appreciate your work.	Để những người khác có thể đọc nó và đánh giá cao công việc của bạn.
That's why.	Đó là lý do tại sao.
This caused him to lose his footing and be late for work.	Điều này khiến anh ấy mất chỗ đứng và phải đi làm muộn.
There are simply no laws.	Đơn giản là không có luật.
It was his care for me, no doubt.	Đó là sự chăm sóc của anh ấy dành cho tôi, không nghi ngờ gì nữa.
Look how good and powerful it is.	Hãy nhìn nó tốt và mạnh mẽ như thế nào.
They say we have to leave.	Họ nói rằng chúng ta phải rời đi.
Two things naturally go hand in hand.	Hai điều tự nhiên đi đôi với nhau.
Anyone can see that.	Bất kỳ ai cũng có thể thấy điều đó.
And it should be pushed.	Và nó nên được đẩy.
His book proved to be quite popular at the time.	Cuốn sách của ông tỏ ra khá phổ biến vào thời đó.
They will meet them.	Họ sẽ gặp họ.
I really don't know who he really is.	Tôi thực sự không biết anh ta thực sự là ai.
Both cried.	Cả hai đều đã khóc.
This is your school.	Đây là trường học của bạn.
Guide to abnormal sleep.	Hướng dẫn bất thường ngủ.
Maybe you know about me.	Có lẽ bạn biết về tôi.
Sometimes parking is just as fun as inside.	Đôi khi bãi đậu xe cũng vui như bên trong.
I pushed myself up again.	Tôi lại tự đẩy mình lên.
You are very kind.	Bạn rất tốt bụng.
Over the years.	Qua nhiều năm.
I wish they hadn't.	Tôi ước họ đã không.
In the middle there was a big fire.	Ở giữa có một đám cháy lớn.
This means entering the job market very early.	Điều này có nghĩa là tham gia vào thị trường việc làm từ rất sớm.
Nothing special, here.	Không có gì đặc biệt, ở đây.
It's been a long time, actually.	Thực ra là lâu rồi.
Reduce heat to very low.	Giảm nhiệt xuống rất thấp.
It's just human, but it won't do us any good.	Đó chỉ là con người, nhưng nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta.
None of us are the women we want to be.	Không ai trong chúng tôi là những người phụ nữ mà chúng tôi muốn trở thành.
I better come up with something good.	Tốt hơn là tôi nên nghĩ ra một cái gì đó tốt.
Anyway, I have enough of them for a separate episode.	Dù sao thì tôi cũng có đủ chúng cho một tập riêng.
Violence isn't a bad thing, it's learned.	Bạo lực không phải là một điều xấu xa, đó là điều đã học được.
I'll give him another fifteen minutes and we'll be out of here.	Tôi sẽ cho anh ta thêm mười lăm phút nữa và chúng ta sẽ ra khỏi đây.
It's a good quality.	Đó là một chất lượng tốt.
Write and read.	Viết và đọc.
You have just stepped through your first fire.	Bạn vừa mới bước qua ngọn lửa đầu tiên của mình.
They only do it when he's near someone with the gift.	Họ chỉ làm điều đó khi anh ấy ở gần ai đó với món quà.
No for both answers.	Không cho cả hai câu trả lời.
He understood it clearly.	Anh đã hiểu nó rõ ràng.
The teacher wants to choose different teams among them.	Giáo viên muốn chọn các đội khác nhau trong số họ.
Some pictures.	Một vài hình ảnh.
It feels natural.	Nó cảm thấy tự nhiên.
All those fields are in a single table.	Tất cả các trường đó nằm trong một bảng duy nhất.
I want to feel lost.	Tôi muốn cảm thấy mất mát.
The doctor arrives with a message.	Bác sĩ đến với một tin nhắn.
We can use this to help you.	Chúng tôi có thể sử dụng điều này để giúp bạn.
I chose both.	Tôi đã chọn cả hai.
It is science, as heralded by death.	Đó là khoa học, như được báo trước bởi cái chết.
You can dream.	Bạn có thể mơ.
I didn't know feelings were sexual until much later.	Tôi không biết cảm xúc là tình dục cho đến sau này.
It will be a deal that you will love!.	Nó sẽ là một giao dịch mà bạn sẽ yêu thích !.
Could you please sort this out for us.	Bạn có thể vui lòng sắp xếp vấn đề này của chúng tôi.
Usually things like this are done by white people for their own gain.	Thông thường những việc như thế này là do người da trắng làm để thu lợi cho bản thân.
I think everyone will like it.	Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó.
It's a dead end.	Đó là một ngõ cụt.
More people means more government has to do.	Nhiều người hơn có nghĩa là chính phủ phải làm nhiều hơn.
But they are worse.	Nhưng chúng còn tệ hơn.
She let go of her hand and stepped away from me.	Cô ấy buông tay và lùi lại khỏi tôi.
I understand your terrible loss.	Tôi hiểu sự mất mát khủng khiếp của bạn.
You were driving too fast.	Bạn đã lái xe quá nhanh.
Also use it at home.	Cũng sử dụng nó ở nhà.
However, they are often required even when the solution is smooth.	Tuy nhiên, chúng thường được yêu cầu ngay cả khi dung dịch mịn.
Even the bones taste good.	Ngay cả xương cũng có vị ngon.
He will be in the country for two days.	Anh ấy sẽ ở trong nước hai ngày.
At least in a small way.	Ít nhất là một cách nhỏ.
But accept it now, and it will.	Nhưng bây giờ hãy nhận lời, và nó sẽ.
Each of their shots has a new laugh.	Mỗi góc quay của họ đều có một tiếng cười mới.
Instructions are included and easy to follow.	Hướng dẫn sẽ được bao gồm và dễ làm theo.
They started hiding.	Họ bắt đầu ẩn nấp.
And maybe they were right.	Và có lẽ họ đã đúng.
She helped me up.	Cô ấy giúp tôi lên.
I look around not at a house to be seen but my own.	Tôi nhìn xung quanh không phải một ngôi nhà để được nhìn thấy mà là của riêng tôi.
It means a lot to me.	Nó mang nhiều ý nghĩa với tôi.
Say so and be a man.	Nói như vậy và là một người đàn ông.
Maybe we should give up on ourselves and explain.	Có lẽ chúng ta nên từ bỏ chính mình và giải thích.
Trying to understand it.	Đang cố gắng hiểu nó.
Together we will define goals for therapy.	Chúng ta sẽ cùng nhau xác định mục tiêu cho liệu pháp.
And he took a closer look.	Và anh ấy đã xem xét cẩn thận hơn.
There are several different types.	Có một số loại khác nhau.
Knee.	Đầu gối.
Sometimes it can be treated with growth factors.	Đôi khi nó có thể được điều trị bằng các yếu tố tăng trưởng.
Anything that can happen has usually happened.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra thường đã xảy ra.
That leaves only one real option.	Điều đó chỉ còn lại một lựa chọn thực sự.
Of course, they can't do that.	Tất nhiên, họ không thể làm điều đó.
Her request was approved.	Yêu cầu của cô ấy đã được chấp thuận.
We do not have a full account.	Chúng tôi không có một tài khoản đầy đủ.
Be quiet, she said without turning.	Hãy im lặng, cô ấy nói mà không quay lại.
She knew from him.	Cô biết từ anh ta.
They will soon have another fight in their car.	Họ sẽ sớm có một cuộc chiến khác trong xe của họ.
Please stay for a while.	Hãy ở lại một thời gian.
Love is the word of the day.	Tình yêu là từ của ngày.
The investigation is incomplete.	Cuộc điều tra không đầy đủ.
Often they consider other people's ideas inferior to their own.	Thường thì họ coi ý tưởng của người khác kém hơn ý tưởng của họ.
Save it until we get home.	Lưu nó cho đến khi chúng tôi về nhà.
And it's sad.	Và nó thật buồn.
They played it, but they got injured.	Họ đã chơi nó, nhưng họ đã bị thương.
I've heard the songs and will start changing them.	Tôi đã nghe các bài hát và sẽ bắt đầu thay đổi chúng.
The rest is pretty much the same.	Phần còn lại là khá nhiều như nhau.
It is moving towards something.	Nó đang tiến tới một cái gì đó.
Sometimes you win, sometimes you lose.	đôi khi bạn giành chiến thắng, đôi khi bạn bị mất.
And with those plays, the characters were really defined.	Và với những vở kịch đó, các nhân vật đã thực sự được xác định.
Doesn't look murderous.	Không có vẻ giết người.
I would even spend less time at home.	Tôi thậm chí sẽ dành ít thời gian hơn ở nhà.
The reason is not difficult to imagine.	Lý do không khó để tưởng tượng.
In fact, they seem to like it.	Trên thực tế, họ có vẻ thích nó.
It is hardly the only case.	Nó hầu như không phải là trường hợp duy nhất.
Some tracks take a while to understand.	Một số bản nhạc cần một chút thời gian để hiểu.
That view is completely wrong.	Quan điểm đó hoàn toàn sai lầm.
You can work with someone on your own level.	Bạn có thể làm việc với một người nào đó ở cấp độ của riêng bạn.
I stayed to help them.	Tôi ở lại để giúp họ.
And sometimes they don't quite get there.	Và đôi khi họ không hoàn toàn đạt được điều đó.
He has only one leg, and one arm.	Anh ta chỉ có một chân, và một tay.
He needs followers and offers me a job.	Anh ấy cần người theo dõi và đề nghị công việc cho tôi.
You cannot be a doctor.	Bạn không thể là một bác sĩ.
Let this be our gift for the future.	Hãy để đây là món quà của chúng ta cho tương lai.
Of course I have to take care of it.	Tất nhiên là tôi phải chăm sóc nó.
Your faith has saved you.	Đức tin của bạn đã cứu bạn.
Only your understanding.	Chỉ sự hiểu biết của bạn.
That was at the beginning of the week.	Đó là vào đầu tuần.
People know each other by their first name.	Mọi người biết nhau bằng tên của họ.
These are the members.	Đây là những thành viên.
This seems to have become more than just about the dog.	Điều này dường như đã trở nên nhiều hơn là về con chó.
There are weapons, you see.	Có vũ khí, bạn thấy đấy.
I don't know what will happen next.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Maybe I'll just pass it on.	Có lẽ tôi sẽ chỉ truyền nó.
But, the current error is something else.	Nhưng, lỗi hiện tại là một cái gì đó khác.
I don't remember what I said in my letters about being sick.	Tôi không nhớ mình đã nói gì trong những bức thư về việc bị ốm.
They will promote the problem.	Họ sẽ thúc đẩy vấn đề.
You follow him.	Bạn theo dõi anh ta.
But there's no one else.	Nhưng không có ai khác.
You know we're making to order.	Bạn biết chúng tôi đang làm theo đơn đặt hàng.
But it seems to me more than that.	Nhưng với tôi dường như còn hơn thế nữa.
Several of his teeth were missing.	Một vài chiếc răng của anh ấy đã bị mất.
He started running.	Anh ta bắt đầu chạy.
Anyway, something else has begun to happen.	Dù sao, một cái gì đó khác đã bắt đầu xảy ra.
The street has no sleep.	Con phố không có giấc ngủ.
Tell him who was and who wasn't on the train.	Nói cho anh ta biết ai đã và ai không có trên chuyến tàu.
At first I refused.	Lúc đầu tôi đã từ chối.
They touch me now in my dreams.	Họ chạm vào tôi bây giờ trong giấc mơ của tôi.
But now is the time here, it becomes really easy.	Nhưng bây giờ là thời điểm ở đây, nó trở nên thực sự dễ dàng.
Fall is a pretty good way.	Mùa thu là một cách khá tốt.
He can't turn that much.	Anh ấy không thể biến nhiều như vậy được.
I crossed paths and decided to stick with my original plan.	Tôi đã vượt qua con đường và quyết định gắn bó với kế hoạch ban đầu của mình.
Then, slowly, he shook his head.	Sau đó, từ từ, anh ta lắc đầu.
Of course, that will never happen.	Tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Not good enough.	Không đủ tốt.
We shouldn't take customers out to dinner anymore, only lunch.	Chúng tôi không nên đưa khách hàng đi ăn tối nữa, chỉ ăn trưa.
Our society is having to find a new reason to stay together.	Xã hội của chúng ta đang phải tìm ra một lý do mới để ở lại với nhau.
But they will be easier on me, a woman.	Nhưng họ sẽ dễ dàng hơn với tôi, một người phụ nữ.
She won't come.	Cô ấy sẽ không đến.
I didn't go that deep.	Tôi đã không vào sâu như vậy.
I believe you, man.	Tôi tin anh, anh bạn.
Why no one else did but her.	Tại sao không ai khác đã làm ngoài cô ấy.
Then we had to book it the next day.	Sau đó, chúng tôi phải đặt nó vào ngày hôm sau.
If it happens, chances are you hit a spring.	Nếu nó xảy ra, rất có thể bạn đã đánh vào một chiếc lò xo.
I really wish she was here.	Tôi thực sự ước cô ấy ở đây.
Maybe it's something else.	Có thể nó là một cái gì đó khác.
We have friends.	Chúng tôi có những người bạn.
We just want to have.	Chúng tôi chỉ muốn có.
The series is divided into several parts.	Bộ truyện được chia thành nhiều phần.
That's why we went to the police.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến gặp cảnh sát.
I know it will.	Tôi biết nó sẽ làm được.
Maybe that's what village girls do.	Có lẽ đó là những gì các cô gái làng chơi.
Against anyone.	Chống lại bất kỳ người nào.
People have spoken out.	Người dân đã lên tiếng.
He had never been this happy even after the war.     	Anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế này ngay cả sau chiến tranh.     
.	.
It is not within walking distance.	Nó không nằm trong khoảng cách đi bộ.
When we were kids, we hardly had any interest in the world.	Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, chúng ta hầu như không có bất kỳ sự quan tâm nào dành cho thế giới.
He pushed it away again.	Anh lại đẩy nó đi.
They are talking about their projects for the school science fair.	Họ đang nói về các dự án của họ cho hội chợ khoa học trường học.
We can roll around together and then have breakfast in bed.	Chúng tôi có thể lăn lộn cùng nhau và sau đó ăn sáng trên giường.
He looks at the owner, and he looks at the dogs.	Anh ta nhìn chủ, và anh ta nhìn những con chó.
Just don't understand.	Chỉ là không hiểu.
Let the ideas jump around.	Hãy để những ý tưởng nhảy xung quanh.
And the case is far from over.	Và vụ việc còn lâu mới kết thúc.
He looked at me after half a day.	Anh ấy nhìn tôi sau nửa ngày.
We were in a group together.	Chúng tôi đã ở trong một nhóm cùng nhau.
It just happened to be there.	Nó chỉ tình cờ ở đó.
That's a good place to start.	Đó là một nơi tốt để bắt đầu.
She didn't go to college.	Cô ấy không đi học đại học.
That's why we put our young people in schools.	Đó là lý do tại sao chúng ta đưa những người trẻ tuổi của chúng ta vào trường học.
Her lips moved.	Môi cô mấp máy.
This time he took it.	Lần này anh ta lấy nó.
Research what you are eating.	Nghiên cứu những gì bạn đang ăn.
Of course, we cannot answer it.	Tất nhiên, chúng tôi không thể trả lời nó.
There was a big development this morning.	Đã có một sự phát triển lớn vào sáng nay.
So if you want to live, escape and fight back.	Vì vậy, nếu bạn muốn sống, hãy trốn thoát và chiến đấu trở lại.
So of course everyone will love it.	Vì vậy, tất nhiên mọi người sẽ thích nó.
If a small force arrives, make sure no one turns back.	Nếu một lực lượng nhỏ đến, hãy chắc chắn rằng không có ai quay trở lại.
The man clearly couldn't do much about it.	Người đàn ông rõ ràng không thể làm gì nhiều về điều đó.
And, there will be more.	Và, sẽ có nhiều hơn nữa.
I was quite popular at school.	Tôi đã khá nổi tiếng ở trường.
I didn't, of course.	Tôi đã không, tất nhiên.
He thinks he can do it.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm được.
But it gives me such a comfortable feeling.	Nhưng nó mang lại cho tôi một cảm giác thoải mái như vậy.
There doesn't seem to be any food that can't be reached here.	Dường như không có loại thực phẩm nào là không thể đến được đây.
She knew her husband had destroyed the original will.	Cô biết chồng mình đã phá hủy bản gốc của di chúc.
It was great working with him.	Thật tuyệt khi làm việc với anh ấy.
It started to rain when we went inside.	Trời bắt đầu đổ mưa khi chúng tôi bước vào trong.
And she really looks very beautiful.	Và cô ấy thực sự trông rất xinh đẹp.
However, we have no properties in them.	Tuy nhiên, chúng tôi không có tài sản trong chúng.
There are many choices of law schools.	Có rất nhiều sự lựa chọn của các trường luật.
My parents were very upset.	Cha mẹ tôi đã rất khó chịu.
Click here to get a printout.	Bấm vào đây để nhận bản in.
You can easily find your parts because of the features of our website.	Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các bộ phận của mình vì các tính năng của trang web của chúng tôi.
Otherwise, no connection is made between the method and the truth.	Nếu không, không có kết nối nào được tạo ra giữa phương pháp và sự thật.
I used water.	Tôi đã sử dụng nước.
She is one of those.	Cô ấy là một trong những.
And there is nothing like seeing a new life emerge in the world.	Và không có gì bằng khi nhìn thấy một cuộc sống mới xuất hiện trên thế giới.
And we did.	Và chúng tôi đã làm.
We went out and found him.	Chúng tôi đã đi ra ngoài và tìm thấy anh ta.
That's great, but not everyone learns at a desk.	Điều đó thật tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng học tại bàn làm việc.
This is the second time it happened.	Đây là lần thứ hai nó xảy ra đấy.
Design experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thiết kế các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
Data from the second group.	Dữ liệu từ nhóm thứ hai.
Can't remember anything else.	Không thể nhớ những gì khác.
At least, in the beginning he had.	Ít nhất, trong thời gian đầu anh ấy đã có.
No, it wasn't her night.	Không, đó không phải là đêm của cô ấy.
It's just music.	Nó chỉ là âm nhạc.
It really makes a big difference between devices.	Nó thực sự tạo ra sự khác biệt lớn giữa các thiết bị.
I grew up in that house.	Tôi lớn lên trong ngôi nhà đó.
She doesn't seem to enjoy what she's doing anymore.	Cô ấy dường như không còn thích thú với những gì mình đang làm.
She wanted everything to continue as it was.	Cô muốn mọi thứ tiếp tục như vốn có.
You hope only she will notice.	Bạn hy vọng chỉ có cô ấy sẽ nhận thấy.
Well, they were wrong.	Chà, họ đã nhầm.
My father brought me back.	Cha tôi đã đưa tôi trở lại.
She turned back to the car window.	Cô quay lại cửa kính ô tô.
And it is private.	Và nó là riêng tư.
A new language is needed to describe her.	Cần có một ngôn ngữ mới để mô tả cô ấy.
He looks a bit worried.	Trông anh hơi lo lắng.
He told her to stay in the bedroom.	Anh bảo cô ở trong phòng ngủ.
All in all and hope to see you again at the beginning of the year.	Về mọi mặt và hy vọng sẽ gặp lại bạn vào đầu năm.
With any of them.	Với bất kỳ người nào trong số họ.
I stayed with women and children.	Tôi ở lại với phụ nữ và trẻ em.
The house is amazing and has everything needed.	Ngôi nhà thật tuyệt vời và có mọi thứ cần thiết.
This is not the time to have a family argument.	Đây không phải là lúc để có một cuộc tranh luận gia đình.
I care what the fans think.	Tôi quan tâm đến những gì người hâm mộ nghĩ.
This pattern is then repeated.	Mô hình này sau đó được lặp lại.
Made the hairs on the back of his neck stand up.	Làm tóc gáy anh ấy dựng lên.
I think that's good.	Tôi nghĩ điều đó tốt.
He didn't see me shoot.	Anh ấy đã không nhìn thấy tôi bắn.
Her head pressed against my brain.	Đầu cô ấy áp lên não tôi.
But the main ones, of course, signed.	Nhưng những cái chính, tất nhiên, đã ký kết.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
Me and some other people went down the wall someone called the police.	Tôi và một số người khác đi xuống tường có người gọi cảnh sát.
Otherwise, welcome and enjoy the ride.	Nếu không, xin chào mừng và tận hưởng chuyến đi.
Listen, he said.	Nghe này, anh ấy nói.
She didn't know how to get out of this situation.	Cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.
Values ​​in the control group.	Giá trị trong nhóm kiểm soát.
It's not about the numbers.	Nó không phải là về những con số.
He knows the heart of a young man very well.	Anh ấy biết rất rõ tấm lòng của một chàng trai trẻ.
At least, if they really want to go out.	Ít nhất, nếu họ thực sự muốn ra ngoài.
It was a very odd feeling.	Đó là một cảm giác rất kỳ quặc.
We are very, very careful.	Chúng tôi rất, rất cẩn thận.
The government controls every moment of their lives from birth to death.	Chính phủ kiểm soát mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của họ từ khi sinh ra cho đến khi chết.
The reason is their desire.	Lý do là mong muốn của họ.
He turned back.	Anh quay lại.
He went too far.	Anh ấy đã đi quá xa.
The content on this site should not be considered professional financial advice.	Nội dung trên trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính chuyên nghiệp.
I am very happy for them.	Tôi rất vui mừng cho họ.
But the general was ready.	Nhưng vị tướng đã sẵn sàng.
Don't go from house to house.	Đừng đi từ nhà này sang nhà khác.
And make a lot of money in the process.	Và kiếm được nhiều tiền trong quá trình này.
Hear the river going on like breathing.	Nghe dòng sông đang diễn ra như đang thở.
The target value in this metric is 0.	Giá trị mục tiêu trong thước đo này là 0.
Shoot and then still.	Bắn và sau đó vẫn còn.
We need help.	Chúng tôi cần giúp đỡ.
Our father will meet.	Cha của chúng ta sẽ gặp nhau.
Instead, he decided to focus on the broken window.	Thay vào đó, anh quyết định tập trung vào cửa sổ bị vỡ.
Get it, even if you pay a fraction of the cost.	Hãy nhận nó, ngay cả khi bạn phải trả một phần chi phí.
This year looks no different.	Năm nay có vẻ không khác.
Successful operation.	Hoạt động thành công.
Crying for help.	Tiếng kêu cứu.
My husband is a huge support system for me.	Chồng tôi là một hệ thống hỗ trợ rất lớn cho tôi.
You want your dog to be comfortable around people.	Bạn muốn chú chó của mình được thoải mái khi ở bên mọi người.
Here you are !.	Của bạn đây !.
Before that, they shut down the site for a week.	Trước đó, họ đã đóng cửa trang web trong một tuần.
Sometimes there's nothing to say.	Đôi khi không có gì để nói.
From now on it will take care of itself.	Từ giờ nó sẽ tự lo liệu.
I want her to be a role model for my daughter.	Tôi muốn con trở thành hình mẫu cho con gái tôi.
I ignored her question, and gave her no answer.	Tôi phớt lờ câu hỏi của cô ấy, và không đưa ra câu trả lời nào cho cô ấy.
Almost the same.	Gần giống như nhau.
But during that time you met your wife and you got married.	Nhưng trong thời gian đó bạn đã gặp vợ của bạn và bạn đã kết hôn.
The current version of this feature will move files.	Phiên bản hiện tại của tính năng này sẽ di chuyển các tệp.
I've seen at least three.	Tôi đã thấy ít nhất ba cái.
Even so, she did not survive him for long.	Dù vậy, cô đã không sống sót qua anh được lâu.
I was called away before the first match was over.	Tôi đã bị gọi đi trước khi trận đấu đầu tiên kết thúc.
Then the two of them ran up.	Sau đó hai người họ chạy lên.
They tour and produce new works.	Họ tham quan và sản xuất tác phẩm mới.
She had never called him that before.	Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy trước đây.
We never even got to play.	Chúng tôi thậm chí không bao giờ phải chơi.
We really do something about it.	Chúng tôi thực sự làm điều gì đó về nó.
It seems like something you can never master.	Nó có vẻ như một cái gì đó bạn không bao giờ có thể làm chủ được.
I didn't care before, but circumstances have changed.	Tôi đã không quan tâm trước đó, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi.
We still have a job to do.	Chúng tôi vẫn còn một công việc phải làm.
This is safe.	Điều này là an toàn.
There was something about the trees that seemed familiar.	Có một cái gì đó về những cái cây có vẻ quen thuộc.
We will find schools, find real schools.	Chúng tôi sẽ tìm trường học, tìm trường học thực sự.
He doesn't smile at anyone in particular.	Anh ấy không cười với ai đặc biệt.
Thanks for the efforts.	Cảm ơn cho những nỗ lực.
Anyway, you have too many things to worry about right now.	Dù sao hiện tại bạn cũng có quá nhiều thứ phải lo.
Click on the image below to view it in full size.	Bấm vào hình ảnh dưới đây để xem nó với kích thước đầy đủ.
We are not the only ones.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất.
I wear my horse show clothes.	Tôi mặc quần áo trình diễn ngựa của tôi.
Someone caught me.	Ai đó đã bắt được tôi.
Go to a school they chose for me.	Đi đến một trường học mà họ đã chọn cho tôi.
We can, for a relatively limited cost, solve the problems.	Chúng tôi có thể, với chi phí khá hạn chế, giải quyết các vấn đề.
We have to respond to them at that level.	Chúng tôi phải đáp ứng với họ ở cấp độ đó.
It is our son.	Nó là con trai của chúng tôi.
She has no plans now.	Cô không có kế hoạch bây giờ.
Most of the students have returned.	Hầu hết các học sinh đã trở lại.
I hope it ends soon.	Anh hy vọng nó sẽ nhanh chóng kết thúc.
Really good job.	Công việc thực sự tốt.
But no one agreed on the conditions.	Nhưng không ai đồng ý về các điều kiện.
The state is limited, not absolute.	Trạng thái bị giới hạn, không phải là tuyệt đối.
So of course it's important that we get there quickly.	Vì vậy, tất nhiên điều quan trọng là chúng tôi phải đến đó nhanh chóng.
She will be safe in her cell.	Cô ấy sẽ được an toàn trong phòng giam.
Make it double.	Làm cho nó tăng gấp đôi.
I believe it is by choice.	Tôi tin rằng đó là do sự lựa chọn.
They live true to themselves.	Họ sống thật với chính họ.
A friend was with me.	Một người bạn đã ở với tôi.
I really hit hard with it.	Tôi thực sự đánh rất mạnh với nó.
He pointed the gun at the officer.	Anh ta đã chĩa súng vào viên sĩ quan.
It was especially bad that night.	Nó đặc biệt tồi tệ vào đêm đó.
What a card.	Thật là một lá bài.
This is the battle of my life.	Đây là cuộc chiến của cuộc đời tôi.
You can forget it.	Bạn có thể quên nó.
Don't put pressure on yourself.	Đừng tự tạo áp lực cho bản thân.
She knew she had to move quickly.	Cô biết mình phải nhanh chóng di chuyển.
It is truly a work of art.	Nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.
And she couldn't seem to stop holding his hand.	Và cô dường như không thể ngừng nắm chặt tay anh.
Or, that's what it looks like.	Hoặc, đó là những gì nó trông như thế nào.
I have input.	Tôi có đầu vào.
And my mother really made us the center of her life.	Và mẹ tôi đã thực sự biến chúng tôi trở thành trung tâm của cuộc đời bà.
Half of the workers are out or under the arm.	Một nửa số công nhân đang ở ngoài hoặc dưới cánh tay.
Welcome to the world of media.	Chào mừng đến với thế giới của các phương tiện truyền thông.
But it doesn't make it any easier.	Nhưng nó không làm cho nó dễ dàng hơn.
I can go to comparison.	Tôi có thể đi đến so sánh.
Choose anything.	Chọn bất cứ thứ gì.
We must be open to what comes into our lives.	Chúng ta phải cởi mở với những gì đến trong cuộc sống của chúng ta.
I went crazy.	Tôi phát điên lên.
He says the area has a great history, and we believe him.	Anh ấy nói khu vực này có lịch sử tuyệt vời, và chúng tôi tin anh ấy.
Short-term power failure.	Mất điện trong thời gian ngắn.
It's more than a little unusual.	Đó là nhiều hơn một chút bất thường.
She was of great help in the office.	Cô ấy đã được giúp đỡ rất nhiều trong văn phòng.
They mean the cancer has taken over.	Họ có nghĩa là ung thư đã tiếp quản.
I think we're both glad for the darkness.	Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều vui mừng vì bóng tối.
He doesn't want to leave the house.	Anh ấy không muốn ra khỏi nhà.
But it works fine for me.	Nhưng nó hoạt động tốt cho tôi.
He smiled inwardly.	Anh mỉm cười trong lòng.
Every event is necessary or impossible.	Mọi sự kiện đều cần thiết hoặc không thể.
I am happy for them, and happy for us.	Tôi hạnh phúc cho họ, và hạnh phúc cho chúng tôi.
Everyone who is no longer a child must dream.	Tất cả những ai không còn là trẻ em đều phải mơ ước.
They can't stop them because of the brown color.	Họ không thể ngăn chúng vì màu nâu.
We don't mind giving you time to start being frank.	Chúng tôi không ngại cho bạn thời gian để bắt đầu thẳng thắn.
One can choose either and the properties will be the same.	Người ta có thể chọn một trong hai và các thuộc tính sẽ giống nhau.
That in itself was bound to lead to trouble.	Điều đó tự nó đã chắc chắn dẫn đến rắc rối.
Ask her how she feels about you.	Hỏi cô ấy cảm nhận của cô ấy về bạn.
They know something about gun design.	Họ biết gì đó về thiết kế súng.
I'm a bit confused with your logic.	Tôi hơi bối rối với logic của bạn.
So the variety in what each system offers becomes important.	Vì vậy, sự đa dạng trong những gì mỗi hệ thống cung cấp trở nên quan trọng.
And it worked.	Và nó đã hoạt động.
We cannot test on children and young adults.	Chúng tôi không thể thử nghiệm trên trẻ em và thanh niên.
These are good times.	Đây là những thời điểm tốt.
You know, that was a big mistake.	Bạn biết đấy, đó là một sai lầm lớn.
They must stand, or fall, together.	Họ phải đứng, hoặc ngã, cùng nhau.
The man watching held his breath.	Người đàn ông đang xem nín thở.
We need to challenge them at every level.	Chúng tôi cần phải thách thức họ ở mọi cấp độ.
Don't worry about passing too many pieces.	Đừng lo lắng về việc vượt qua quá nhiều mảnh.
Plus, the model looks great.	Thêm vào đó, mô hình trông tuyệt vời.
Then drop a book and practice at that level over and over again.	Sau đó, bỏ một cuốn sách và thực hành ở cấp độ đó nhiều lần.
You have the right to object.	Bạn có quyền phản đối.
We will never go out.	Chúng tôi sẽ không bao giờ ra ngoài.
He took a small step closer and waited.	Anh bước một bước nhỏ lại gần và chờ đợi.
They get what they want, no problem.	Họ có được những gì họ muốn, không có vấn đề gì.
But we don't need to fear the teams.	Nhưng chúng tôi không cần phải sợ các đội.
He believes they have never seen his face.	Anh tin rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh.
It's time for some people to get out of it.	Đã đến lúc một số người thoát ra khỏi nó.
He wants, yes.	Anh ấy muốn, vâng.
I'm starting to get the big picture.	Tôi bắt đầu có được bức tranh lớn.
Seems like a fair model.	Có vẻ giống như một mô hình công bằng.
Tonight was a shock to him.	Đêm nay là một cú sốc đối với anh.
Dining is very limited in this corner.	Chỗ ăn uống rất hạn chế ở góc này.
This helped the team a lot, as they had their own pitch.	Điều này đã giúp cả đội rất nhiều, vì họ có sân riêng.
Again, he thought.	Một lần nữa, anh nghĩ.
Hardly anyone can even notice it.	Hầu như không ai thậm chí có thể nhận thấy nó.
I told my wife and we sat up for a better view.	Tôi nói với vợ tôi và chúng tôi ngồi dậy để xem rõ hơn.
This is a good person.	Đây là một người tốt.
You have one year left on your contract.	Bạn còn một năm trong hợp đồng của mình.
Well, we can't lose again.	Chà, chúng ta không thể thua một lần nữa.
He ran it.	Anh ấy đã chạy nó.
Absolutely no problem with this.	Hoàn toàn không có vấn đề với điều này.
He wants to get on with everything.	Anh ấy muốn tiếp tục với mọi thứ.
You are holding me in your arms.	Bạn đang ôm tôi trong vòng tay của bạn.
They should expect great things from the team.	Họ nên mong đợi những điều tuyệt vời từ đội.
It was a beautiful late afternoon.	Đó là một buổi chiều muộn đẹp.
They can't hear us, man.	Họ không nghe thấy chúng ta, anh bạn.
I want to be the only one who can access it.	Tôi muốn là người duy nhất có thể truy cập nó.
We're looking for something that shouldn't be here.	Chúng tôi đang tìm kiếm thứ không nên có ở đây.
I thought that the practice and experience would be very heavy.	Tôi đã nghĩ rằng việc luyện tập và trải nghiệm sẽ rất nặng nề.
I simply wanted to keep her.	Tôi chỉ đơn giản là muốn giữ cô ấy.
Someone definitely wants me dead.	Ai đó chắc chắn muốn tôi chết.
It is to see the sky.	Đó là để nhìn thấy bầu trời.
They are not very big.	Chúng không lớn lắm.
The reasons for this are described.	Các lý do cho điều này được mô tả.
Everyone on their feet.	Tất cả mọi người trên đôi chân của họ.
I don't know what company it is.	Tôi không biết nó là công ty gì.
And video games improve month by month.	Và các trò chơi điện tử được cải thiện theo tháng.
She had a son.	Cô đã có một con trai.
One more minute every day for a few weeks.	Thêm một phút mỗi ngày trong một vài tuần.
We don't want to stress her further.	Chúng tôi không muốn làm cô ấy căng thẳng thêm.
So we went with that.	Vì vậy, chúng tôi đã đi với điều đó.
Both are tall and thin.	Cả hai đều cao và gầy.
Then stand up again.	Sau đó đứng lên trở lại.
It cost him his family and his career.	Nó làm anh ấy mất gia đình và sự nghiệp của mình.
I really have no way to say.	Tôi thực sự không có cách nào để nói.
Not much sun.	Không có nhiều mặt trời.
Three independent biological samples were analyzed.	Ba mẫu sinh học độc lập được phân tích.
Go to his left.	Đi về bên trái của anh ta.
So that's not the problem.	Vì vậy, đó không phải là vấn đề.
This conclusion is confirmed in the present study.	Kết luận này được xác nhận trong nghiên cứu hiện tại.
We had our first child, with another on the way.	Chúng tôi đã có đứa con đầu lòng, với một đứa con khác đang trên đường đi.
I am not your light.	Tôi không phải là ánh sáng của bạn.
Small was on the breakfast table.	Nhỏ đã ở trên bàn ăn sáng.
Data represent at least three independent trials.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất ba thử nghiệm độc lập.
That's part of the course, really.	Đó là một phần của khóa học, thực sự.
Will have.	Sẽ có.
The term is woman.	Thuật ngữ là phụ nữ.
It is often found more often in older homes.	Nó thường được tìm thấy thường xuyên hơn ở những ngôi nhà cũ.
Now look at me.	Bây giờ hãy nhìn tôi.
Maybe that can still happen.	Có lẽ điều đó vẫn có thể xảy ra.
I am not a person.	Tôi không phải là một người.
I have a mixed opinion on that advice.	Tôi có một ý kiến ​​trái chiều về lời khuyên đó.
She didn't even wait until they were seated before she spoke.	Cô ấy thậm chí còn không đợi cho đến khi họ ngồi trước khi cô ấy nói.
We are the people we know.	Chúng tôi là những người chúng tôi biết.
I fall somewhere in the middle.	Tôi rơi ở đâu đó ở giữa.
I want to play the next day after the injury.	Tôi muốn thi đấu vào ngày hôm sau sau chấn thương.
This is a perfect season.	Đây là một mùa giải hoàn hảo.
I have to think about when he changed.	Tôi phải suy nghĩ về thời điểm anh ấy thay đổi.
A great reach.	Một phạm vi tiếp cận lớn.
Every time you leave the house.	Mỗi khi bạn ra khỏi nhà.
He answered her mother quickly.	Anh trả lời mẹ cô một cách nhanh chóng.
Whatever a man buys and sells, he is making money from.	Bất cứ thứ gì người đàn ông mua và bán, anh ta đang kiếm tiền từ đó.
I will keep coming back to your blog.	Tôi sẽ tiếp tục trở lại blog của bạn.
Ready to leave.	Đã sẵn sàng để rời đi.
We humans will learn from them over time.	Con người chúng ta sẽ học hỏi từ chúng theo thời gian.
I will keep my tongue.	Tôi sẽ giữ lưỡi của tôi.
But they are especially difficult for those living in the area.	Nhưng họ đặc biệt khó khăn đối với những người sống trong vùng.
We copy you on the ground.	Chúng tôi sao chép bạn trên mặt đất.
You can download a copy of this dream from the link below.	Bạn có thể tải về một bản sao của giấc mơ này từ liên kết bên dưới.
Well, obviously not for me.	Vâng, rõ ràng là không dành cho tôi.
I found her in the garden.	Tôi tìm cô ấy trong vườn.
It's not perfect, but is the next best thing to it.	Nó không hoàn hảo, nhưng là điều tốt nhất tiếp theo đối với nó.
I can't tell you to do this.	Tôi không thể bảo bạn làm điều này.
I have the faith that you taught me.	Tôi có niềm tin mà bạn đã dạy tôi.
You won't feel any of it.	Bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ điều gì trong số đó.
They will lay eggs.	Chúng sẽ đẻ trứng.
In a way, they are tears of happiness.	Theo một cách nào đó, họ là những giọt nước mắt hạnh phúc.
I hurt her feelings.	Tôi đã làm tổn thương tình cảm của cô ấy.
On the very day it happened.	Vào chính ngày nó xảy ra.
The others are just getting wet.	Những người khác chỉ đang chân ướt chân ráo.
I had a very nice house.	Tôi đã có một ngôi nhà rất đẹp.
Everyone is great to me, except her.	Mọi người đều tuyệt vời đối với tôi, ngoại trừ cô ấy.
Since the goals are the same, the solutions will be similar.	Vì mục tiêu giống nhau nên các giải pháp sẽ tương tự nhau.
But he's too nice to the others.	Nhưng anh ấy quá tốt với những người khác.
Maybe it just matters to me and it doesn't really matter otherwise.	Có lẽ nó chỉ quan trọng với tôi và nó không thực sự quan trọng khác.
I had to keep them safe.	Tôi đã phải giữ chúng an toàn.
His friends hope that he tells the truth.	Bạn bè của anh ấy hy vọng rằng anh ấy nói sự thật.
They don't want him dead.	Họ không muốn anh ta chết.
It's a much bigger surprise for me now.	Đó là một điều ngạc nhiên đối với tôi bây giờ lớn hơn nhiều.
He never touches us.	Anh ấy không bao giờ chạm vào chúng tôi.
I order you to report.	Tôi ra lệnh cho bạn báo cáo.
This student transferred in last week.	Sinh viên này mới chuyển đến tuần trước.
It is done for personal as well as political reasons.	Nó được thực hiện vì lý do cá nhân cũng như chính trị.
It's a place we've never been to.	Đó là một nơi mà chúng tôi chưa bao giờ đến.
And a few more.	Và thêm một số nữa.
They tend to avoid reading, talking, or thinking about risk.	Họ có xu hướng tránh đọc, nói hoặc nghĩ về rủi ro.
It is great today.	Nó là tuyệt vời ngày hôm nay.
I have never enjoyed my obligations.	Tôi chưa bao giờ thích nghĩa vụ của mình.
It will never happen the other way around.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra theo chiều ngược lại.
Every month is different.	Mỗi tháng là khác nhau.
What someone feels may have happened is not proof.	Những gì ai đó cảm thấy có thể đã xảy ra không phải là bằng chứng.
But it makes no sense.	Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì.
Would you like to hear it?	Bạn có muốn nghe nó không?
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
The first three to six months are tough.	Ba đến sáu tháng đầu tiên thật khó khăn.
We need to go back and check that out.	Chúng tôi cần phải quay lại và kiểm tra điều đó.
Obviously they won't help.	Rõ ràng là họ sẽ không giúp đỡ.
The participants were only women.	Những người tham gia chỉ là phụ nữ.
Therefore, a material with high heat resistance is desirable.	Vì vậy, một vật liệu có khả năng chịu nhiệt cao là mong muốn.
Her face is so white.	Mặt cô ấy trắng quá.
I love hearing stories about my patients' lives.	Tôi thích nghe những câu chuyện về cuộc đời bệnh nhân của tôi.
Not afraid of being caught.	Cũng không sợ bị bắt.
Each move is actually a copy.	Mỗi động thái thực sự là một bản sao.
It's just his way.	Đó chỉ là cách của anh ấy.
Private education is not fair.	Giáo dục tư nhân không công bằng.
Age group did not have a significant main effect.	Nhóm tuổi không có ảnh hưởng chính đáng kể.
I have been working with them for over a year now.	Tôi đã làm việc với họ hơn một năm nay.
It will catch up.	Nó sẽ bắt kịp.
That is an example for the world.	Đó là một ví dụ cho thế giới.
It's another team.	Đó là đội khác.
It's the most amazing thing you can go through.	Đó là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể trải qua.
Never heard a language like it in my life.	Chưa bao giờ nghe thấy ngôn ngữ như nó trong cuộc đời tôi.
His advice gave me hope.	Lời khuyên của anh ấy đã cho tôi hy vọng.
Once you go through these doors, there is no hope for you.	Một khi bạn đi qua những cánh cửa này, không có hy vọng cho bạn.
Usually, something is considered more important if it happens first.	Thông thường, điều gì đó được coi là quan trọng hơn nếu nó xảy ra trước.
Don't forget to trust your memory and remember to pay attention.	Đừng quên tin tưởng vào trí nhớ của bạn và nhớ chú ý.
We must be together.	Chúng ta phải ở bên nhau.
Tell them what you would like to see improved.	Nói với họ những gì bạn muốn thấy được cải thiện.
Please check it out!.	Làm ơn hãy kiểm tra nó!.
He absolutely will.	Anh ấy hoàn toàn sẽ làm.
And they will need more.	Và họ sẽ cần nhiều hơn nữa.
Whatever you do, do it with joy.	Dù bạn làm gì, hãy làm điều đó với niềm vui.
That made me just go around in circles.	Điều đó khiến tôi chỉ đi vòng vo.
This was so much better.	Điều này đã tốt hơn rất nhiều.
Wait twenty minutes and then enter yourself.	Chờ hai mươi phút và sau đó tự vào.
But at some point she knew it wasn't a game.	Nhưng đến một lúc nào đó cô biết đó không phải là một trò chơi.
In fact, it was none other than him.	Thực ra không ai khác mà chính là anh ấy.
Sometimes they do.	Đôi khi họ làm.
No one died.	Không ai chết.
I was too cocky to say no.	Tôi đã quá gà để nói không.
Tell yourself they didn't kill you.	Nói với bản thân rằng họ không giết con.
It feels very good to play.	Nó cảm thấy rất tốt để chơi.
We are making a difference.	Chúng tôi đang tạo ra sự khác biệt.
Or your body.	Hoặc cơ thể của bạn.
He does it when the team needs it.	Anh ấy làm điều đó khi cả đội cần.
I still miss this man.	Tôi vẫn nhớ người đàn ông này.
I know it's safe.	Tôi biết nó đã an toàn.
Anyway, this is one tough, small ship.	Dù sao, đây là một trong những khó khăn, con tàu nhỏ.
Not all.	Không phải toàn bộ.
Mine is not the case.	Của tôi không phải là trường hợp như vậy.
This was done on a permanent basis.	Điều này đã được thực hiện trên cơ sở lâu dài.
My eyes are closed.	Mắt tôi nhắm nghiền.
This game knows too much about me.	Trò chơi này biết quá nhiều về tôi.
Then you can go out and do whatever you like.	Sau đó, bạn có thể đi ra ngoài và làm bất cứ điều gì bạn thích.
I need to sit down.	Tôi cần phải ngồi xuống.
We believe in the care of the soul.	Chúng tôi tin vào sự chăm sóc của tâm hồn.
Therefore do not keep.	Do đó không giữ.
It's not clear what destroyed it.	Không rõ điều gì đã phá hủy nó.
There must be a mistake.	Phải có một sai lầm.
We love the house.	Chúng tôi yêu ngôi nhà.
It was a good baby.	Đó là một đứa bé tốt bụng.
However, it did not attempt to do so.	Tuy nhiên, nó đã không cố gắng làm như vậy.
You are doing the same thing they did.	Bạn đang làm điều tương tự như họ đã làm.
They are popular cut flowers.	Chúng là loại hoa cắt cành phổ biến.
There is a head, and there is a hand.	Có cái đầu, và có một cái tay.
Things will never be quite the way they were.	Mọi thứ sẽ không bao giờ hoàn toàn như chúng đã từng xảy ra.
No damage here.	Không có thiệt hại ở đây.
You can do that part, if you like.	Bạn có thể làm phần đó, nếu bạn thích.
We are made by history.	Chúng ta được tạo ra bởi lịch sử.
So here are my thoughts.	Vì vậy, đây là những suy nghĩ của tôi.
We talk every few days, if not more often.	Chúng tôi nói chuyện vài ngày một lần, nếu không muốn nói là thường xuyên hơn.
They perceive things, sometimes to the extreme.	Họ cảm nhận mọi thứ, đôi khi đến mức cực đoan.
I feel a bit sorry for them.	Tôi cảm thấy hơi tiếc cho họ.
Even if some solutions are still not perfect.	Ngay cả khi một số giải pháp vẫn chưa hoàn hảo.
The same is true for growing things.	Điều này cũng đúng với những thứ đang phát triển.
I won't go any further with you now.	Tôi sẽ không đi xa hơn với bạn bây giờ.
That helped me stay sad.	Điều đó đã giúp tôi giữ được vẻ buồn bã.
I tried my best to decide what happened.	Tôi đã cố gắng hết sức để quyết định chuyện gì xảy ra.
Actually, he told me that he wanted to meet my husband.	Thực ra, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn gặp chồng tôi.
However, we have not discovered that this is the case.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không phát hiện ra rằng đây là trường hợp.
Or so it seems.	Hoặc có vẻ như vậy.
I will leave you with them.	Tôi sẽ để bạn với họ.
They even use them against their own people.	Họ thậm chí còn sử dụng chúng để chống lại người dân của họ.
It is quite clear why.	Nó là khá rõ ràng tại sao.
I hate them like everyone else.	Tôi ghét họ như mọi người.
It is a sign that you have filled your mind with positive things.	Đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đã lấp đầy tâm trí của mình bằng những điều tích cực.
I thought it was really special and really interesting.	Tôi đã nghĩ rằng nó thực sự đặc biệt và thực sự thú vị.
First, make small changes to improve your sleep at night.	Đầu tiên, hãy thực hiện những thay đổi nhỏ để cải thiện giấc ngủ của bạn vào ban đêm.
You cannot hear yourself speaking because of the noise.	Bạn không thể nghe thấy mình nói vì tiếng ồn.
Do not need to buy.	Không cần mua.
That is different from success.	Điều đó khác với thành công.
Changes are minimal.	Các thay đổi là tối thiểu.
Let it be a learning experience.	Hãy để nó là một kinh nghiệm học tập.
However, many people rarely discuss this topic with patients.	Tuy nhiên, nhiều người hiếm khi thảo luận về chủ đề này với bệnh nhân.
She has magic, not just her voice.	Cô ấy có ma thuật, không chỉ là giọng nói của mình.
Physical items are different from digital items.	Vật phẩm vật lý khác với vật phẩm kỹ thuật số.
He's still not sure about that.	Anh vẫn không chắc về điều đó.
Alright, let's get started.	Được rồi, bắt đầu thôi.
Take a look around!.	Hãy xem xét xung quanh !.
I will work to figure that out.	Tôi sẽ làm việc để tìm ra điều đó.
I can't even tell if it's a boy or a girl.	Tôi thậm chí không thể biết đó là con trai hay con gái.
There are many possibilities in this space.	Có rất nhiều khả năng trong không gian này.
I was hard.	Tôi đã khó.
I don't understand any of that.	Tôi không hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
He was no longer a man, but just a big kid.	Anh ta không còn là một người đàn ông nữa, mà chỉ là một đứa trẻ lớn.
She still doesn't know.	Cô vẫn không biết.
The next morning, she sent the girl to me.	Sáng hôm sau, cô ấy gửi cô gái cho tôi.
Hold a check.	Giữ một séc.
And the green beer is pretty good too.	Và bia xanh cũng khá ngon.
The point is that our future depends on us.	Vấn đề là tương lai của chúng tôi phụ thuộc vào chúng tôi.
The second group is now the most popular.	Nhóm thứ hai bây giờ là phổ biến nhất.
And a few others.	Và một vài người khác.
Food is great.	Thức ăn rất tuyệt.
Good friends don't tend to front each other.	Những người bạn tốt không có xu hướng làm bình phong cho nhau.
You must feel very lost.	Bạn phải cảm thấy rất mất mát.
You should go around.	Bạn nên đi xung quanh.
Perform research and data analysis.	Thực hiện các nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
The two seem to be quite friendly with each other.	Hai người có vẻ khá thân thiện với nhau.
And this creates some family problems in some families.	Và điều này tạo ra một số vấn đề gia đình trong một số gia đình.
Two of you come with me.	Hai người trong số các bạn đi với tôi.
You should probably care about that.	Bạn có lẽ nên quan tâm đến điều đó.
In class.	Trong lớp.
The future does not exist for them.	Tương lai không tồn tại đối với họ.
You want to know what's behind it.	Bạn muốn biết những gì đằng sau nó.
We use it every night before going to bed.	Chúng tôi sử dụng nó vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.
At least it wouldn't surprise me.	Ít nhất sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
He was sick of hearing it himself.	Anh ấy phát ngán khi tự mình nghe thấy điều đó.
He told me we could be on our way.	Anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi có thể đi trên con đường của mình.
Her hands reached out to grab him before she caught herself.	Hai tay cô đưa ra để nắm lấy anh trước khi cô bắt lấy chính mình.
Accordingly his wish must be his last wish.	Theo đó mong muốn của anh ta phải là mong muốn cuối cùng.
She has seen much, much worse.	Cô ấy đã thấy nhiều, tồi tệ hơn nhiều.
He tried a year later and failed again.	Anh ấy đã thử một năm sau đó và lại thất bại.
I touch the window glass with my right hand.	Tôi chạm vào kính cửa sổ bằng tay phải.
Many people went home in the morning.	Nhiều người buổi sáng đã về nhà.
Within these treatments, groups can be formed in two different ways.	Trong các phương pháp điều trị này, các nhóm có thể được hình thành theo hai cách khác nhau.
However, the feeling today is very different.	Tuy nhiên, cảm giác hôm nay rất khác.
You send her a letter.	Bạn gửi cho cô ấy một lá thư.
You were born there and that's it.	Bạn được sinh ra ở đó và đó là nó.
His very life is at risk.	Chính mạng sống của anh ấy đang gặp rủi ro.
I don't think they even do that anymore.	Tôi không nghĩ rằng họ thậm chí còn làm những thứ đó nữa.
This is a love story.	Đây là một câu chuyện tình yêu.
You described a case that the whole team enjoyed.	Bạn đã mô tả một trường hợp mà cả nhóm rất thích.
Trusted by him.	Tin tưởng bởi anh ấy.
When he returned to the parking lot, his car was not there.	Khi anh ta quay lại bãi đậu xe, xe của anh ta không có ở đó.
That was our mistake.	Đó là sai lầm của chúng tôi.
But even that wasn't on my mind.	Nhưng ngay cả điều đó cũng không có trong tâm trí tôi.
Goal setting has become important after last season.	Thiết lập mục tiêu đã trở nên quan trọng sau mùa giải năm ngoái.
But, actually, look at it again.	Nhưng, thực ra, nhìn lại nó một lần nữa.
I only have you.	Tôi chỉ có bạn.
We understand.	Chúng tôi hiểu rồi.
She's not ready for that yet.	Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
I hope they do too.	Tôi hy vọng họ cũng vậy.
Don't stress over small details.	Đừng căng thẳng vào những chi tiết nhỏ.
He thought and thought, but couldn't remember.	Anh nghĩ và nghĩ, nhưng không thể nhớ.
He really wants to stay in his country.	Anh ấy rất muốn ở lại đất nước của mình.
Those are two more people you really have to watch out for.	Đó là hai người nữa mà bạn thực sự phải đề phòng.
You are not his first concern.	Bạn không phải là mối quan tâm đầu tiên của anh ấy.
How is their kind.	Làm thế nào là loại của họ.
And we experience pain in one way or another.	Và chúng ta trải qua nỗi đau bằng cách này hay cách khác.
Yes, not too difficult at first.	Có, không quá khó lúc đầu.
I cannot leave it.	Tôi không thể rời bỏ nó.
So emotional, so sad, so one way or another.	Quá xúc động, quá buồn, quá thế này hay thế khác.
Both should be within healthy ranges.	Cả hai đều phải ở trong mức khỏe mạnh.
Read it again.	Đọc lại lần nữa.
Accept that we are human with emotions just like everyone else.	Hãy chấp nhận rằng chúng ta là con người với những cảm xúc như bao người khác.
He nodded towards her daughter.	Anh gật đầu về phía con gái cô.
Let us consider what they are.	Hãy để chúng tôi xem xét chúng là gì.
We will never leave.	Chúng tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Last stop.	Nơi dừng chân cuối cùng.
Probably not,' she said.	Có lẽ không, 'cô nói.
He stared at it.	Anh nhìn chằm chằm vào nó.
This place has no soul to me now.	Nơi này không còn linh hồn đối với tôi bây giờ.
On the way there, two women caught up with her.	Trên đường đến đó, hai người phụ nữ đuổi kịp cô.
I want a fresh start.	Tôi muốn một khởi đầu mới.
It's just not here.	Nó chỉ là không ở đây.
I notice he does it often.	Tôi nhận thấy anh ấy làm điều đó thường xuyên.
The first time I received the child.	Lần đầu tiên tôi nhận đứa trẻ.
Hence the mental state is the physical state.	Do đó trạng thái tinh thần là trạng thái vật chất.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
But we have to figure out what we're getting into.	Nhưng chúng tôi phải tìm ra những gì chúng tôi đang tham gia.
But that's his personality.	Nhưng đó là tính cách của anh ấy.
Very painful to move.	Rất đau khi di chuyển.
Try their best they also know how to find him.	Cố gắng mọi cách họ cũng biết cách tìm ra anh ta.
Not just for things you need.	Không chỉ cho những thứ bạn cần.
There are security guards here, trying to hold them back.	Có những nhân viên bảo vệ ở đây, cố gắng giữ họ lại.
I'm doing very well.	Tôi đang làm rất tốt.
Not that he has many other options.	Không phải anh ấy có nhiều lựa chọn khác.
I mean, it's my son.	Ý tôi là, nó là con trai tôi.
Nor does it make him feel any better.	Cũng không làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn.
Last year, it was hard to find anything positive.	Năm ngoái, thật khó để tìm thấy điều gì đó tích cực.
We will soon need to take down a few more trees.	Chúng tôi sẽ sớm cần phải hạ thêm một vài cây nữa.
I just don't know who else to turn to.	Tôi chỉ không biết phải quay sang ai khác.
Then another person started talking.	Sau đó, một người khác bắt đầu nói.
I really need to rest.	Tôi thực sự phải nghỉ ngơi.
The man cried out to heaven.	Người đàn ông kêu trời.
Some injuries do not require surgery while others require surgery.	Một số chấn thương không cần phẫu thuật trong khi các chấn thương khác cần phẫu thuật.
It's someone else's job, men's work.	Đó là công việc của người khác làm, của đàn ông làm.
In fact, very few people go with them.	Trên thực tế, rất ít người đi cùng với chúng.
I'm sure both will be great.	Tôi chắc chắn rằng cả hai đều sẽ tuyệt vời.
She recommends that everyone buy the series.	Cô ấy khuyến nghị mọi người nên mua bộ truyện.
Local and world.	Địa phương và thế giới.
We will cover the details.	Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết.
You want to learn more.	Bạn muốn tìm hiểu thêm.
I went on a business trip last week.	Tôi đã đi công tác tuần trước.
They walked and walked, holding hands.	Họ vừa đi vừa đi, nắm tay nhau.
On the left side there is a wall.	Ở phía bên trái có một bức tường.
You want your website to load as quickly as possible.	Bạn muốn trang web của mình tải nhanh nhất có thể.
And then last year it sucked.	Và rồi năm ngoái nó thật tệ.
This seems like a serious project management problem.	Đây có vẻ như là một vấn đề nghiêm trọng về quản lý dự án.
It was a touching experience.	Đó là một trải nghiệm cảm động.
Business can wait, survival is more important now.	Kinh doanh có thể chờ đợi, sự sống còn quan trọng hơn ngay bây giờ.
Just something that uses the human body.	Chỉ là một cái gì đó sử dụng cơ thể con người.
Please contact email to discuss further.	Hãy liên hệ với email để thảo luận thêm.
Will never be with me.	Sẽ không bao giờ ở bên tôi.
In the internet age, we can do much better.	Trong thời đại internet, chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều.
I don't see anything confusing about it.	Tôi không thấy có gì khó hiểu về nó.
It rarely fails me.	Nó hiếm khi làm tôi thất bại.
But not with her.	Nhưng với cô ấy thì không.
Give her anything, she can play it.	Đưa cho cô ấy bất cứ thứ gì, cô ấy có thể chơi nó.
He is critical but stable.	Anh ấy rất nguy kịch nhưng ổn định.
In her room on the bed.	Trong phòng của cô ấy trên giường.
There is only one way to find out.	Chỉ có một cách để tìm hiểu.
I can go anywhere, do anything.	Tôi có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì.
Just really stupid stuff.	Chỉ là những thứ ngu ngốc thực sự.
But they are finding their way.	Nhưng họ đang tìm ra con đường của họ.
You must create a new one.	Bạn phải tạo một cái mới.
I do not forget to forget.	Tôi không quên để quên.
I can't die like this.	Tôi không thể chết như thế này.
We need to be.	Chúng tôi cần phải được.
It restarted immediately.	Nó khởi động lại ngay lập tức.
But this is where we went wrong.	Nhưng đây là nơi chúng ta đã sai.
We have to save him.	Chúng ta phải cứu anh ta.
I don't want to live with you anymore.	Tôi không muốn sống với anh nữa.
There was no way out but the path she had entered.	Không có lối thoát nào ngoài con đường cô ấy đã bước vào.
This is what makes it a science.	Đây là những gì làm cho nó trở thành một khoa học.
The hotel looks good.	Khách sạn có vẻ tốt.
Their lives are getting worse and worse.	Cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ.
She took another breath.	Cô hít một hơi nữa.
He was so different from most of the students.	Anh ấy quá khác biệt so với hầu hết các học sinh.
She held out her hand to me.	Cô ấy chìa tay ra cho tôi.
What they did was criminal.	Những gì họ đã làm là tội phạm.
We went to his house.	Chúng tôi đến nhà anh ấy.
Everyone loves and accepts the truth.	Tất cả mọi người yêu mến và chấp nhận sự thật.
Turns out she knew he took it.	Hóa ra cô biết anh đã lấy nó.
I know everyone tells you this, but it really needs to happen.	Tôi biết mọi người đều nói với bạn điều này, nhưng nó thực sự cần phải xảy ra.
At least at work.	Ít nhất là tại nơi làm việc.
They turned to face each other.	Họ quay mặt vào nhau.
He died eight hours later in the hospital.	Anh ta chết sau đó tám giờ trong bệnh viện.
Never assume anything.	Đừng bao giờ giả định bất cứ điều gì.
The same thing happens to us sometimes.	Điều tương tự đôi khi xảy ra với chúng ta.
Did you have anything out.	Bạn đã có bất cứ điều gì ra.
I don't have money to pay for certain things.	Tôi không có tiền để trả cho những thứ nhất định.
I am job searching online about twice a week out of habit.	Tôi đang tìm kiếm việc làm trực tuyến khoảng hai lần một tuần như một thói quen.
Continue.	Tiếp tục.
You can't do it wrong.	Bạn không thể làm sai.
This is what needs your attention.	Chính điều này cần bạn chú ý.
I am made of stronger things.	Tôi được làm bằng những thứ mạnh mẽ hơn.
Women, the things you make me think.	Phụ nữ, những điều bạn làm cho tôi suy nghĩ.
They have this side effect.	Chúng có tác dụng phụ này.
Of course, this whole season is a little bit different than the majority.	Tất nhiên, cả mùa giải này có một chút khác biệt so với phần lớn.
You've got me right where you want it to be.	Bạn đã có tôi ngay tại nơi bạn muốn.
Now there is a lot of food, but it is not in the right place.	Bây giờ có rất nhiều thức ăn, nhưng nó không ở đúng nơi.
More details.	Nhiều chi tiết hơn.
You can think about it in bed.	Bạn có thể nghĩ về nó trên giường.
That seems fine.	Điều đó có vẻ ổn.
The methods of the police are very difficult.	Các phương pháp của cảnh sát rất khó khăn.
The cover looks great.	Bìa trông tuyệt vời.
God had a hand in it from the very beginning.	Chúa đã nhúng tay vào nó ngay từ đầu.
Just fell in love.	Vừa mới yêu.
I never wanted you.	Tôi không bao giờ muốn bạn.
He has been in this country for three days.	Anh ấy đã ở đất nước này được ba ngày.
That was never something we forced other teams to do.	Đó chưa bao giờ là điều chúng tôi buộc các đội khác phải làm.
Do not get angry.	Đừng tức giận.
And what's the plan after that? 	Và kế hoạch sau đó là gì?
you asked.	bạn đã hỏi.
It has been going on for months.	Nó đã diễn ra hàng tháng trời.
But they don't.	Nhưng họ không.
I hope she does.	Tôi hy vọng cô ấy làm.
They help us achieve our goals.	Chúng giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình.
Then they heard someone try the handle.	Sau đó, họ nghe thấy ai đó thử tay cầm.
Why she started college late.	Tại sao cô ấy bắt đầu học đại học muộn.
She'll be back in a bit.	Cô ấy sẽ quay lại một chút.
Opinions are limited to that point.	Ý kiến ​​được giới hạn ở điểm đó.
Because you feel it.	Bởi vì bạn cảm thấy nó.
But he came with gold.	Nhưng anh ấy đã đến với vàng.
I broke the news a few weeks ago.	Tôi đã phá vỡ tin tức một vài tuần trước.
I guess that part is also slightly correct.	Tôi đoán phần đó cũng đúng một chút.
I felt as if my heart was going to beat out of my chest.	Tôi cảm thấy như thể tim mình sẽ đập khỏi lồng ngực.
People are very interested in health care.	Mọi người rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe.
Not from her point of view.	Không phải từ quan điểm của cô ấy.
Of course the season is not over yet.	Tất nhiên mùa giải vẫn chưa kết thúc.
Not for a job like that.	Không phải cho một công việc như thế.
That means she's not here.	Điều đó có nghĩa là cô ấy không có ở đây.
You can't live there now.	Bạn không thể sống ở đó bây giờ.
I hope you do.	Tôi hy vọng bạn làm.
He doesn't talk to them.	Anh ấy không nói chuyện với họ.
My daughter was less than two years old at the time.	Lúc đó con gái tôi chưa đầy hai tuổi.
That number has grown rapidly in recent years.	Con số đó đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây.
Know the information you are looking for.	Biết thông tin bạn đang tìm kiếm.
It was really a lot of fun.	Đó thực sự là rất nhiều niềm vui.
She is not an elderly woman and has not been married before.	Cô ấy không phải là một người phụ nữ lớn tuổi và chưa kết hôn trước đó.
He can move.	Anh ấy có thể di chuyển.
I am sure so.	Tôi chắc chắn là như vậy.
His hand rested on his lips, and the words themselves didn't come out.	Tay anh đặt trên môi, và bản thân lời nói đó không thoát ra được.
That part went to the government.	Phần đó đã đến tay chính phủ.
We don't worry about you making the right decisions in life.	Chúng tôi không lo lắng về việc bạn đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc sống.
But it is something to do.	Nhưng nó là một cái gì đó để làm.
I will take them out.	Tôi sẽ đưa chúng ra ngoài.
I think it's necessary.	Tôi nghĩ nó cần thiết.
You can find the community version of this report here.	Bạn có thể tìm thấy phiên bản cộng đồng của báo cáo này tại đây.
These detailed answers were very helpful for me to understand the topic.	Những câu trả lời chi tiết này rất hữu ích để tôi hiểu chủ đề.
I still have a goal.	Tôi vẫn còn mục tiêu.
All six patients were male.	Tất cả sáu bệnh nhân đều là nam giới.
It was calling him, for something very wrong.	Nó đang gọi anh ta, vì một cái gì đó rất không ổn.
It's none of her business.	Đó không phải việc của cô ấy.
This isn't too dangerous and you don't need a group.	Điều này không quá nguy hiểm và bạn không cần một nhóm.
This is the last path one will have to take.	Đây là con đường cuối cùng người ta sẽ phải đến.
You live here.	Bạn sống ở đây.
No more needed.	Không cần thêm nữa.
Like that last one.	Như cái cuối cùng đó.
She would get up on stage and, like, run between our legs.	Cô ấy sẽ đứng dậy trên sân khấu và, giống như, chạy giữa hai chân của chúng tôi.
Two people died.	Hai người đã chết.
That's for sure.	Đó là điều chắc chắn.
I have suffered enough.	Tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Apparently she had some sort of fractured relationship with her mother.	Rõ ràng là cô ấy đã có một mối quan hệ rạn nứt nào đó với mẹ mình.
He's on his way to death, he thought.	Anh ta đang trên đường uống rượu đến chết, anh ta nghĩ.
I know it's him.	Tôi biết đó là anh ta.
Once you lose those people, you won't get them back.	Một khi bạn mất những người đó, bạn sẽ không lấy lại được họ.
This was not seen in the control group.	Điều này không được nhìn thấy trong nhóm đối chứng.
Never a flat piece of land.	Không bao giờ là một mảnh đất bằng phẳng.
He wanted her to make him happy.	Anh muốn cô làm anh vui.
It was in its final stages.	Nó đã ở trong giai đoạn cuối cùng của nó.
You can't move from there quickly.	Bạn không thể di chuyển từ đó nhanh chóng.
We have everything ready.	Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Finally broke in his room.	Cuối cùng tan vỡ trong phòng của mình.
Unless you asked the wrong question.	Trừ khi bạn hỏi sai câu hỏi.
I can be anyone.	Tôi có thể là bất cứ ai.
Give money back.	Trả lại tiền.
Eating dog meat certainly depends on the case.	Việc ăn thịt chó chắc chắn tùy thuộc vào từng trường hợp.
I don't see how that is possible.	Tôi không thấy làm thế nào điều đó là có thể.
These things look dangerous enough, but still quiet.	Những thứ này trông đủ nguy hiểm, nhưng vẫn yên tĩnh.
It is meant to kill him.	Nó có nghĩa là để giết anh ta.
It's just selection.	Nó chỉ là chọn lựa chọn.
It's about right then.	Đó là về ngay lúc đó.
What a stupid thing to say.	Thật là một điều ngu ngốc để nói.
Nothing under the age of twenty.	Không có gì dưới hai mươi tuổi.
She didn't have the power to stop it.	Cô không có sức mạnh để ngăn chặn nó.
You will feel nothing but relief.	Bạn sẽ không cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhõm.
This is no small thing.	Đây không phải là điều nhỏ.
He can't believe it.	Anh khó tin.
I want to feel clean and new.	Tôi muốn cảm thấy sạch sẽ và mới.
Of course there were no officers among them.	Tất nhiên không có sĩ quan nào trong số họ.
I hardly looked at him.	Tôi hầu như không nhìn anh ta.
A few days later, we went to the open house again.	Vài ngày sau, chúng tôi lại tiếp tục đến ngôi nhà mở.
It drops every now and then.	Nó giảm xuống mọi lúc và sau đó.
You decide to open your eyes.	Bạn quyết định mở mắt.
And that was hard enough.	Và điều đó đã đủ khó.
My father is now a it.	Cha tôi bây giờ là một nó.
Close the lid and let cool.	Đậy nắp và để nguội.
But another problem has emerged.	Nhưng một vấn đề khác đã xuất hiện.
Your black baby is dead, burned to death.	Đứa bé da đen của bạn đã chết, bị thiêu chết.
Every present moment is a beginning of a new life.	Mỗi khoảnh khắc hiện tại là một khởi đầu của cuộc sống mới.
And you should.	Và bạn nên.
He never let anyone show up.	Anh ấy chưa bao giờ cho ai xuất hiện.
It's my turn to try.	Đến lượt tôi thử.
He is a tough football player.	Anh ấy là một cầu thủ bóng đá khó khăn.
Never so much water.	Không bao giờ nhiều nước như vậy.
Open logic for multiple content types.	Logic mở cho nhiều loại nội dung.
No other significant differences were found.	Không có sự khác biệt đáng kể nào khác được tìm thấy.
And that reason could only be that he was in danger.	Và lý do đó chỉ có thể là anh ta đang gặp nguy hiểm.
My turn.	Đến lượt tôi.
She never answered.	Cô ấy không bao giờ trả lời.
Consider these questions on your own or discuss them with a friend.	Hãy xem xét những câu hỏi này của riêng bạn hoặc thảo luận chúng với một người bạn.
It can be very useful for those who are currently working.	Nó có thể rất hữu ích cho những người hiện đang làm việc.
First, keep your thoughts slow in the morning.	Đầu tiên hãy giữ suy nghĩ chậm lại vào buổi sáng.
I made friends do that.	Tôi đã kết bạn làm điều đó.
The goal is not the quality of education.	Mục tiêu không phải là chất lượng giáo dục.
It's completely on top.	Nó hoàn toàn trên đầu trang.
In fact, any member can do this.	Trên thực tế, bất kỳ thành viên nào cũng có thể làm được điều này.
He hasn't moved in a long time.	Anh ấy đã không di chuyển trong một thời gian dài.
But saying that would be very dangerous.	Nhưng nói như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Someone is talking.	Ai đó đang nói chuyện.
So nothing much has changed.	Vì vậy, không có gì nhiều thay đổi.
He studied her.	Anh ấy đã nghiên cứu cô ấy.
We don't even know the month or the year.	Chúng tôi thậm chí không biết tháng hay năm.
We overcame it.	Chúng tôi đã vượt qua nó.
Something else happened.	Đã xảy ra chuyện khác.
Some of us.	Một vài người trong chúng ta.
Participating adults provide informed written consent.	Người lớn tham gia cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
Good price.	Giá cả phù hợp.
I don't, I just listen to the radio.	Tôi không, tôi chỉ nghe đài.
There was a small consolation there.	Có một niềm an ủi nhỏ nhoi đó.
The main outcome studied was length of stay.	Kết quả chính được nghiên cứu là thời gian lưu trú.
Then consider how you developed that confidence.	Sau đó, hãy xem xét cách bạn phát triển sự tự tin đó.
He looked around the room.	Anh ấy nhìn xung quanh phòng.
I can only imagine how great it is to hold.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng nó tuyệt vời như thế nào khi cầm.
Put it in the model.	Đặt nó vào mô hình.
Now you have come out your composition.	Bây giờ bạn đã đi ra thành phần của bạn.
Hence the name of my post.	Do đó tên của bài đăng của tôi.
The man saw them, but did not try to stop them.	Người đàn ông đã nhìn thấy họ, nhưng không cố gắng ngăn cản họ.
Just my personal opinion.	Chỉ là ý kiến ​​cá nhân của tôi.
I took advantage of the opportunity.	Tôi đã tận dụng cơ hội.
We'll learn everything there is to know about you.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu mọi thứ cần biết về bạn.
But in reality, they were there for her.	Nhưng trên thực tế, họ đã ở đó vì cô ấy.
And she's so lovely and really, really kind.	Và cô ấy rất đáng yêu và thực sự, thực sự tốt bụng.
Representative example cells are displayed.	Các ô ví dụ đại diện được hiển thị.
With freedom comes consequences.	Với tự do đi kèm với hậu quả.
I'm not ready to get married yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn.
Actually, a little big in spirit.	Trên thực tế, một chút lớn về tinh thần.
You are so kind.	Bạn thật tốt.
Mind never exists in the present.	Tâm trí không bao giờ tồn tại trong hiện tại.
She doesn't see them often because they have separate lives.	Cô ấy không gặp họ thường xuyên vì họ có cuộc sống riêng.
According to her new social security number.	Theo số an sinh xã hội mới của cô ấy.
I get tired of it.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì nó.
A good start is here.	Một khởi đầu tốt là ở đây.
My father is no longer alive.	Cha tôi không còn sống nữa.
But then there are other things.	Nhưng sau đó là những thứ khác.
It will be helpful if you understand this distro.	Sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu được bản phân phối này.
Pick up the car the next day.	Hôm sau lấy xe.
You don't know you will live.	Bạn không biết bạn sẽ sống.
They can't just write it down.	Họ không thể chỉ viết nó ra.
Nothing to do about it.	Không có gì để làm về nó.
It's too noisy here.	Ở đây ồn ào quá.
If a man has to work, he will probably work worse.	Nếu một người đàn ông phải làm việc, anh ta có thể sẽ làm việc tồi tệ hơn.
They drank.	Họ đã uống.
The parameters are and.	Các thông số là và.
She completed a three-year course in two years.	Cô ấy đã hoàn thành khóa học ba năm trong hai năm.
No, they say, you are doing great.	Không, họ nói, bạn đang làm rất tốt.
I'm doing it for me.	Tôi đang làm việc đó cho tôi.
When nothing happened, she tried again.	Khi không có gì xảy ra, cô ấy đã thử lại.
That's a lot of cash to lay your hands on.	Đó là rất nhiều tiền mặt để đặt tay của bạn.
They could smell death from the front door.	Họ có thể ngửi thấy mùi tử khí từ cửa trước.
I tell everyone about it.	Tôi nói với mọi người về nó.
He knows that too.	Anh ấy cũng biết điều đó.
Try this for size.	Hãy thử cái này để biết kích thước.
And at first, they had to be stars.	Và lúc đầu, họ phải là những ngôi sao.
You cannot do it before or after.	Bạn không thể làm điều đó trước hoặc sau đó.
We never did.	Chúng tôi chưa bao giờ làm.
They are divided into many small pieces called locations.	Chúng được chia thành nhiều mảnh nhỏ được gọi là địa điểm.
The age and sex of the patients were recorded.	Tuổi và giới tính của bệnh nhân đã được ghi lại.
He thought in his next breath that was the truth.	Anh nghĩ trong hơi thở tiếp theo đó là sự thật.
It means you can change history.	Nó có nghĩa là bạn có thể thay đổi lịch sử.
It goes away again from night to day.	Nó lại biến mất từ ​​đêm này sang ngày khác.
The only house is an elderly woman.	Nhà duy nhất là một người phụ nữ lớn tuổi.
We will see her at the end of this.	Chúng tôi sẽ gặp cô ấy cuối này.
You are being produced at all times.	Bạn đang được sản xuất tại mọi thời điểm.
They watch a lot of television.	Họ xem rất nhiều truyền hình.
Maybe she could learn to smoke.	Có lẽ cô ấy có thể học cách hút thuốc.
This is not about them.	Đây không phải là về họ.
It's hard to say where is safe now.	Thật khó để nói nơi nào là an toàn bây giờ.
There are reasons for that.	Có những lý do cho điều đó.
All of you are dead.	Tất cả các bạn đã chết.
Of the three independent experiments shown.	Trong số ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
But that's not the worst of it.	Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất của nó.
We hope you do too!.	Chúng tôi hy vọng bạn cũng như vậy!.
Courts administer these resources.	Tòa án quản lý các nguồn tài nguyên này.
Together they wrote and recorded seven songs.	Họ đã cùng nhau viết và thu âm bảy bài hát.
These are just numbers.	Đây chỉ là những con số.
The men had clearly done this many times before.	Những người đàn ông rõ ràng đã làm điều này nhiều lần trước đây.
It made them want to talk to me, to ask questions.	Nó khiến họ muốn nói chuyện với tôi, để đặt câu hỏi.
It wasn't much at first, but we noticed.	Lúc đầu, nó không nhiều, nhưng chúng tôi nhận thấy.
I can feel my feet.	Tôi có thể cảm nhận được đôi chân của mình.
They are great for making laughs, more often than not.	Chúng rất tốt cho việc gây cười, thường xuyên hơn không.
In fact, this result is relatively close to our exact solution.	Trên thực tế, kết quả này tương đối gần với giải pháp chính xác của chúng tôi.
It doesn't mean it didn't happen.	Nó không có nghĩa là nó đã không xảy ra.
I don't want to leave my country.	Tôi không muốn rời khỏi đất nước của mình.
Also helps with data collection.	Cũng giúp thu thập dữ liệu.
For others, there is a lot waiting around.	Đối với những người khác, có rất nhiều chờ đợi xung quanh.
I'm sure that could be the case.	Tôi chắc chắn đó có thể là trường hợp.
But he can also be serious.	Nhưng anh ấy cũng có thể nghiêm túc.
So read on and bring tissues.	Vì vậy, hãy đọc tiếp và mang theo khăn giấy.
There are no family rules.	Không có quy tắc gia đình.
Stop for a moment.	Dừng lại một chút.
It might just be me cooking.	Đó có thể chỉ là do tôi nấu.
The internals of the function in which it is defined.	Nội bộ của chức năng mà nó được định nghĩa.
The time has come for us to rise.	Đã đến lúc chúng ta phải vươn lên.
It was about to kill my family, but they got through it.	Nó sắp giết gia đình tôi, nhưng họ đã vượt qua nó.
Then that's when we started to struggle again.	Sau đó, đó là khi chúng tôi bắt đầu đấu tranh trở lại.
It's time for me to get serious.	Đã đến lúc tôi phải nghiêm túc.
She died the next day of a heart attack.	Cô ấy chết vào ngày hôm sau vì một cơn đau tim.
His answers will be visible to him even to a child.	Câu trả lời của anh ấy sẽ hiển thị cho anh ấy ngay cả với một đứa trẻ.
We have covered a lot.	Chúng tôi đã bao gồm rất nhiều.
We have a lot to talk about.	Chúng tôi có rất nhiều điều để nói về.
I see that in him every day.	Tôi nhìn thấy điều đó ở anh ấy mỗi ngày.
I just find that my kids do better with those very early on.	Tôi chỉ thấy rằng con tôi làm tốt hơn với những thứ đó từ rất sớm.
They also know.	Họ cũng biết.
A higher score indicates a more negative emotional experience.	Điểm số cao hơn cho thấy trải nghiệm cảm xúc tiêu cực hơn.
It is as explained above.	Nó là như giải thích ở trên.
This brings all the ethical issues into play.	Điều này đưa toàn bộ các vấn đề đạo đức vào cuộc chơi.
I leave it to them.	Tôi để nó cho họ.
It is much more personal and represents a greater danger.	Nó mang tính cá nhân hơn nhiều và đại diện cho một mối nguy hiểm lớn hơn.
We asked you the first day.	Chúng tôi đã yêu cầu bạn ngày đầu tiên.
That's what they're for, good times and bad.	Đó là những gì họ dành cho, thời điểm tốt và xấu.
We look forward to seeing you in person.	Chúng tôi mong được gặp bạn trong người.
Her parents run a small local hotel.	Cha mẹ cô điều hành một khách sạn nhỏ ở địa phương.
Red just likes to burn things.	Red chỉ thích đốt cháy mọi thứ.
You have decided that enough is enough.	Bạn đã quyết định rằng đủ là đủ.
I've never played every day in my life.	Tôi chưa bao giờ chơi mỗi ngày trong đời.
Welcome honest feedback and any questions.	Chào mừng phản hồi trung thực và bất kỳ câu hỏi nào.
I will help you shop.	Tôi sẽ giúp bạn mua sắm.
Will continue to work on this.	Sẽ tiếp tục làm việc về điều này.
Now, there's nothing left to see.	Bây giờ, không còn gì để xem.
It has some interesting consequences.	Nó mang lại một số hệ quả thú vị.
You don't imagine they smell bad.	Bạn không tưởng tượng chúng có mùi hôi.
Put a new drive in and tested my theory and it worked.	Đặt một ổ đĩa mới vào và thử nghiệm lý thuyết của tôi và nó đã hoạt động.
Sometimes both take on one.	Đôi khi cả hai đảm nhận một.
Five upstairs, three downstairs.	Năm ở tầng trên, ba ở tầng dưới.
But most of it is used to print the client's own work.	Nhưng hầu hết nó được sử dụng để in tác phẩm của chính khách hàng.
Visit our store to benefit from our great prices!.	Ghé thăm cửa hàng của chúng tôi để được hưởng lợi từ mức giá tuyệt vời của chúng tôi !.
Side has won 3 of the last 5 matches.	Side đã thắng 3 trong 5 trận gần đây nhất.
This mode is not widely used.	Chế độ này không được sử dụng rộng rãi.
I represent a woman related to him.	Tôi đại diện cho một người phụ nữ có quan hệ với anh ta.
It is not our decision.	Đó cũng không phải là quyết định của chúng tôi.
This property can be understood as follows.	Tính chất này có thể được hiểu như sau.
A good team would be good even without me.	Một đội tốt sẽ vẫn tốt ngay cả khi không có tôi.
All plants change seasonally and from year to year.	Tất cả các loài thực vật đều thay đổi theo mùa và từ năm này sang năm khác.
Nothing, as far as she could see.	Không có gì, theo như những gì cô ấy có thể thấy.
And he made it.	Và anh ấy đã làm được.
I have lived with thoughts of you.	Tôi đã sống với những suy nghĩ về bạn.
I have encountered that before.	Tôi đã gặp điều đó trước đây.
Now she knew what was going to happen.	Bây giờ cô biết điều gì sẽ xảy ra.
The results obtained with both techniques are in agreement.	Các kết quả thu được với cả hai kỹ thuật đều phù hợp với nhau.
The workers have arms again.	Các công nhân lại có cánh tay.
I put on my clothes with one hand, holding it by my side.	Tôi mặc quần áo bằng một tay, giữ bên mình.
An hour has passed.	Một giờ đã trôi qua.
This is the starting response.	Đây là phản ứng bắt đầu.
The book was an instant hit and remains a favorite.	Cuốn sách đã thành công ngay lập tức và vẫn được yêu thích.
I have to buy one.	Tôi phải mua một cái.
The amount of sugar is just a little less.	Lượng đường chỉ ít hơn một chút.
However, there are still other materials.	Tuy nhiên, vẫn có những vật liệu khác.
Of course, he has no interest in getting another dog.	Tất nhiên, anh ta không có hứng thú với việc kiếm một con chó khác.
Money will be spent.	Tiền sẽ được chi tiêu.
I can go play it now.	Tôi có thể đi chơi nó ngay bây giờ.
They are still your parents and you are bound to them.	Họ vẫn là cha mẹ của bạn và bạn bị ràng buộc với họ.
If so, that's our hell.	Nếu vậy, đó là địa ngục của chúng tôi.
He made a strong case.	Anh ấy đã thực hiện một trường hợp mạnh mẽ.
Do not mean nothing now.	Đừng có nghĩa là không có gì bây giờ.
Everything here is written with love, by me.	Tất cả mọi thứ ở đây được viết bằng tình yêu, bởi tôi.
There is no push here to get a healthy and strong man.	Không có sự thúc đẩy nào ở đây để có được một người đàn ông khỏe mạnh và khỏe mạnh.
This book is generally great.	Cuốn sách này nói chung là tuyệt vời.
Maybe again, maybe ten times.	Có thể một lần nữa, có thể mười lần.
A variety of variables, including price, play in this selection.	Một loạt các biến, bao gồm cả giá cả, chơi trong lựa chọn này.
You find a possibility.	Bạn tìm thấy một khả năng.
Hours have passed.	Hàng giờ đồng hồ đã trôi qua.
You are old enough to be his mother.	Bạn đủ lớn để làm mẹ của anh ấy.
No one knows who was behind it.	Không ai biết ai đã đứng sau nó.
It doesn't mean my people don't.	Nó không có nghĩa là người của tôi không.
Something we didn't expect.	Điều mà chúng tôi không ngờ tới.
Not much money is still in there.	Không có nhiều tiền vẫn còn trong đó.
Who had it.	Ai đã có nó.
Very few treatment options have been studied in children.	Rất ít lựa chọn điều trị đã được nghiên cứu ở trẻ em.
They cannot win on the road.	Họ không thể thắng trên đường.
In just one day, one car ride, we became friends.	Chỉ trong một ngày, một chuyến xe, chúng tôi đã trở thành bạn của nhau.
But there's no point in waiting.	Nhưng không có ích gì để chờ đợi.
Haven't slept in a week.	Đã không ngủ trong một tuần.
He turned and transformed into a man in black.	Anh ta quay lại và biến thành một người đàn ông mặc đồ đen.
They go back nearby and in a single file.	Họ đi lại gần đó và trong một tập tin duy nhất.
I don't understand what the problem could be.	Tôi không hiểu vấn đề có thể là gì.
Serious incident.	Sự cố nghiêm trọng.
If that is the only hope, there is no hope.	Nếu đó là hy vọng duy nhất, không có hy vọng.
And it looks like that's not going to happen.	Và có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra.
But it needs some control over it.	Nhưng nó cần một số kiểm soát đối với nó.
And everyone dies.	Và mọi người chết.
Sometimes the physical pain can be quite strong.	Đôi khi nỗi đau thể xác có thể khá mạnh.
However, you won't have to get used to it.	Tuy nhiên, bạn sẽ không phải làm quen với nó.
Your doctor will check your heart during treatment as needed.	Bác sĩ sẽ kiểm tra tim của bạn trong quá trình điều trị khi cần thiết.
And in other countries.	Và ở các quốc gia khác.
Two classes are held in the top rooms.	Hai lớp học được tổ chức trong các phòng trên cùng.
That is a long distance.	Đó là một khoảng cách xa.
After applying the drug.	Sau khi áp dụng thuốc.
It's a really good exercise.	Đó là một bài tập thực sự tốt.
Well, whatever that thing is.	Chà, bất kể thứ đó là gì.
Flowers are bad, but not so bad.	Hoa xấu, nhưng không đến nỗi.
The door will not move.	Cánh cửa sẽ không di chuyển.
I'd say it's our time.	Tôi muốn nói rằng đó là thời của chúng ta.
She will get hurt.	Cô ấy sẽ bị thương.
They stopped outside his door.	Họ dừng lại bên ngoài cửa nhà anh.
They sat at the bar and stared at me.	Họ ngồi ở quầy bar và nhìn chằm chằm vào tôi.
Don't answer that.	Đừng trả lời điều đó.
He was pale and very tired.	Anh ấy xanh xao và rất mệt mỏi.
He wants to challenge himself and learn.	Anh ấy muốn thử thách bản thân và học hỏi.
It's really nice.	Nó thực sự tốt đẹp.
Show me any woman who would put up with that.	Cho tôi xem bất kỳ người phụ nữ nào chịu đựng cái thứ đó.
I want to search by my new address.	Tôi muốn tìm kiếm theo địa chỉ mới của mình.
She played the big game.	Cô ấy đã chơi trò chơi lớn.
I'll get you some from the store.	Tôi sẽ lấy cho bạn một ít từ cửa hàng.
Try to return to our lives.	Cố gắng trở lại cuộc sống của chúng tôi.
It goes against a lot of what you've been told.	Nó sẽ đi ngược lại rất nhiều những gì bạn đã được nói.
Bit by bit.	Từng chút một.
There's no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì với cái đó cả.
Something in his eyes silenced her.	Có gì đó trong mắt anh khiến cô im lặng.
Yes, we spend too much money.	Vâng, chúng tôi tiêu quá nhiều tiền.
First, if we don't like the bed, we can return it.	Đầu tiên, nếu chúng tôi không thích chiếc giường, chúng tôi có thể trả lại nó.
Instead, the change would require the state government to take the bill.	Thay vào đó, thay đổi sẽ yêu cầu chính quyền tiểu bang lấy hóa đơn.
But that's your nature.	Nhưng đó là bản chất của bạn.
Learn from experience.	Rút kinh nghiệm.
We took the mean of the two measurements at each visit.	Chúng tôi lấy giá trị trung bình của hai phép đo ở mỗi lần khám.
I told them about the church, the well.	Tôi nói với họ về nhà thờ, cái giếng.
This is also one of the good things.	Đây cũng là một trong những điều tốt.
Here, let me.	Đây, để tôi.
Everyone paled at that scene.	Mọi người tái mặt trước màn đó.
A great result.	Một kết quả tuyệt vời.
However, it is a rare name.	Tuy nhiên, nó là một cái tên hiếm.
Either way, this is an important legal battle to have.	Dù bằng cách nào, đây là một cuộc chiến pháp lý quan trọng cần phải có.
We are both great.	Cả hai chúng tôi đều tuyệt vời.
He doesn't believe that.	Anh ấy không tin điều đó.
I will try to put my thoughts in order with this note.	Tôi sẽ cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình theo thứ tự với ghi chú này.
It only took about twenty minutes.	Nó chỉ được thực hiện khoảng hai mươi phút.
If you don't even ask a question, you can't answer it.	Nếu bạn thậm chí không đặt một câu hỏi, bạn không thể trả lời nó.
Do not do that.	Đừng làm điều đó.
If only her words were true.	Giá như lời nói của cô ấy là sự thật.
Everything will work out the way you know it.	Mọi thứ sẽ diễn ra theo cách bạn biết.
Thank you for doing the best you can for me.	Cảm ơn bạn đã làm những gì tốt nhất bạn có thể cho tôi.
It simply shows the defendant is not lying.	Nó chỉ đơn giản là cho thấy bị cáo không nói dối.
The box is heavy and old.	Hộp nặng và cũ.
Therefore, we expect similar results for both materials.	Do đó, chúng tôi mong đợi kết quả tương tự cho cả hai vật liệu.
Never give up and die.	Không bao giờ bỏ cuộc và chết.
I never believed it was an accident.	Tôi không bao giờ tin rằng đó là một tai nạn.
Give yourself and her every reason to break up.	Tự cho mình và cho cô ấy mọi lý do để chia tay.
This is our long-term practice.	Đây là thực hành lâu dài của chúng tôi.
He is ready to fight if necessary.	Anh ấy đã sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
Rather, it seems to come naturally to us.	Đúng hơn, nó dường như đến với chúng ta một cách tự nhiên.
The results are in good agreement with the experimental data.	Kết quả phù hợp tốt với dữ liệu thực nghiệm.
She noticed an improvement in the way she played with her chances.	Cô ấy nhận thấy sự cải thiện trong cách chơi với cơ hội của mình.
So many people could not and did not do so.	Vì vậy, nhiều người đã không thể và đã không làm như vậy.
Women love me for it, men hate me for it.	Phụ nữ yêu tôi vì điều đó, đàn ông ghét tôi vì điều đó.
According to his words.	Theo lời của anh ấy.
It is impossible to avoid it.	Nó là không thể tránh nó.
She wrote it for the public.	Cô ấy đã viết nó cho công chúng.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều thứ hơn thế nữa.
I took off my shoes, so that helped.	Tôi đã cởi giày của mình, vì vậy điều đó đã giúp ích.
No such benefit occurred in women.	Không có lợi ích như vậy xảy ra ở phụ nữ.
Poor people.	Những con người tội nghiệp.
You are really related to these people.	Bạn thực sự có liên quan đến những người này.
His voice came out on their radio.	Giọng nói của anh ấy phát ra trên đài phát thanh của họ.
And it is essential that it continues.	Và điều cần thiết là nó phải tiếp tục.
In the end, only one stood out.	Cuối cùng, chỉ có một người nổi bật.
Remember we were short of men.	Hãy nhớ rằng chúng ta đã thiếu đàn ông.
These are huge numbers.	Đây là những con số rất lớn.
I'm not sure they even used the money.	Tôi không chắc họ thậm chí đã sử dụng tiền.
He's a good boy.	Anh ấy là một cậu bé tốt.
That ends now.	Điều đó kết thúc ngay bây giờ.
If she closed her eyes, she could still taste fear.	Nếu nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nếm trải cảm giác sợ hãi.
There is no way around that.	Không có cách nào xung quanh điều đó.
But it is something.	Nhưng nó là một cái gì đó.
He wrote not one but two great books.	Ông đã viết không phải một mà là hai cuốn sách lớn.
The decision has been made.	Quyết định đã được thực hiện.
I'm not clear from the tutorial how to do this.	Tôi không rõ ràng từ các hướng dẫn làm thế nào để làm điều này.
We are available.	Chúng tôi đã có sẵn.
Sample processing has been performed.	Đã thực hiện xử lý mẫu.
Unable to decide.	Không thể quyết định được.
I asked him where it was.	Tôi hỏi anh ta đó là nơi nào.
But see even these thoughts to know what they are.	Nhưng hãy xem ngay cả những suy nghĩ này để biết chúng là gì.
But it should.	Nhưng nó nên.
I'm tired of being the only one.	Tôi mệt mỏi vì là người duy nhất.
The wife feels different.	Người vợ cảm thấy khác.
They were in the store, as usual.	Họ đã ở trong cửa hàng, như thường lệ.
Learn more about us and.	Tìm hiểu thêm về của chúng tôi và.
It seems to come from more than one person.	Nó dường như đến từ nhiều hơn một người.
She doesn't like his big nose.	Cô ấy không thích chiếc mũi to của anh ấy.
No one is simple, nothing is black and white.	Không có ai là đơn giản, không có gì là đen và trắng.
I have less than perfect rights.	Tôi có quyền ít hơn hoàn hảo.
Instant access.	Truy cập ngay lập tức.
Light circle.	Vòng tròn ánh sáng.
Treat it like a good stone.	Hãy đối xử với nó như một viên đá tốt.
She never said anything.	Cô ấy không bao giờ nói bất cứ điều gì.
I have been trying to win for a long time.	Tôi đã cố gắng để giành chiến thắng trong một thời gian dài.
The head of any.	Người đứng đầu của bất kỳ.
I did everything that I expected.	Tôi đã làm mọi thứ mà tôi mong đợi.
He was going to school at the time.	Lúc đó anh ấy đang đi học.
It was from these high schools that we drew our product.	Chính từ những trường trung học này, chúng tôi đã vẽ ra sản phẩm của mình.
So get your hands on some and be proud to own it.	Vì vậy, hãy nhanh tay sở hữu một số và tự hào khi sở hữu nó.
The more out of character, the better.	Càng ra ngoài tính cách thì càng tốt.
He laughs off.	Anh ta cười trừ.
No prior knowledge required.	Không cần kiến ​​thức trước.
You and the problem are one, not two separate processes.	Bạn và vấn đề là một, không phải hai quá trình riêng biệt.
This finding can be made by any court order.	Phát hiện này có thể được thực hiện theo bất kỳ lệnh nào của tòa án.
The most popular among them is the single-area focus mode.	Phổ biến nhất trong số đó là chế độ lấy nét một vùng.
But not only that.	Nhưng không chỉ vậy.
There was no need to take her life.	Không cần thiết phải lấy đi mạng sống của cô ấy.
It looks like you do, thank you.	Nó trông giống như bạn làm, cảm ơn bạn.
This time only two women left the house.	Lần này chỉ có hai người phụ nữ ra khỏi nhà.
No, it's just a taste.	Không, nó chỉ là một hương vị.
Note that in general, they won't.	Lưu ý rằng nói chung, họ sẽ không.
Imagine you are on that train.	Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên tàu đó.
You may want to have this set up.	Bạn có thể muốn làm điều này được thiết lập.
An easy thing.	Một điều dễ dàng.
So let's agree to disagree on many things.	Vì vậy, chúng ta hãy đồng ý không nhất trí nhiều thứ.
It is not a race.	Nó không phải là cuộc đua.
This phase is essential for the next time-tested development.	Giai đoạn này rất cần thiết cho sự phát triển thời gian thử nghiệm tiếp theo.
It's not friendly or safe.	Nó không thân thiện hay an toàn.
In-line motor.	Động cơ trong dòng.
I'm the kind of girl.	Tôi là loại con gái.
If you have an easier solution for this, please share.	Nếu bạn có một giải pháp dễ dàng hơn cho việc này, xin vui lòng chia sẻ.
I see kids wanting to be something terrible.	Tôi thấy những đứa trẻ muốn trở thành một cái gì đó thật tồi tệ.
I hope they catch up soon.	Tôi hy vọng họ sớm bắt kịp.
When they take advantage of it.	Khi họ tận dụng nó.
She has a family.	Cô ấy có một gia đình.
No, go ahead if you want.	Không, hãy tiếp tục nếu bạn muốn.
Like he was the one who could make her body new.	Giống như anh là người có thể làm cho cơ thể cô trở nên mới mẻ.
This page size can be set to a default value.	Kích thước trang này có thể được đặt thành giá trị mặc định.
She is different than the others.	Cô ấy khác biệt hơn những người khác.
I still have not received a response.	Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.
Nine leaves were collected for each of the treatment and control groups.	Chín lá được thu thập cho mỗi nhóm điều trị và nhóm chứng.
It was a wonderful time in life.	Đó là một thời kỳ tuyệt vời trong cuộc đời.
The water and salt solutions are changed daily.	Dung dịch nước và muối được thay hàng ngày.
You can't know who everyone is.	Bạn không thể biết mọi người là ai.
The rest of the third parties have even more limited access.	Phần còn lại của các bên thứ ba thậm chí còn có quyền truy cập hạn chế hơn.
Medical costs are still about double that of the general population.	Chi phí y tế vẫn bằng khoảng gấp đôi so với dân số bình thường.
I don't trust my daughter.	Tôi không tin con gái của mình.
Their live show just keeps getting better.	Chương trình trực tiếp của họ cứ tốt dần lên.
It's not for obvious reasons.	Đó không phải là do những lý do rõ ràng.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
His world is getting smaller and smaller.	Thế giới của anh ngày càng nhỏ.
One woman and two men.	Một phụ nữ và hai đàn ông.
Don't try to be like anyone else.	Đừng cố giống bất kỳ ai khác.
Create your own.	Tạo của riêng bạn của bạn.
This is not supposed to happen.	Điều này không được cho là xảy ra.
By definition, this means leaving no one behind.	Theo định nghĩa, điều này có nghĩa là không bỏ lại ai phía sau.
I watched him for ten minutes.	Tôi đã quan sát anh ấy trong mười phút.
It's just crazy.	Nó chỉ là điên rồ.
He knows how a car should be set up.	Anh ấy biết một chiếc xe nên được thiết lập như thế nào.
At the time, he thought this was not a human sound.	Lúc đó, anh nghĩ đây không phải là âm thanh của con người.
It went into their heads.	Nó đã đi vào đầu họ.
We get sick of seeing blood, but they don't.	Chúng tôi phát ốm khi nhìn thấy máu, nhưng họ không.
Circumstances, perhaps, to direct one's mind to the past'.	Hoàn cảnh, có lẽ, để hướng tâm trí của một người về quá khứ '.
You might cry.	Bạn có thể sẽ khóc.
There is that, at least.	Có điều đó, ít nhất.
But he will go crazy.	Nhưng anh ấy sẽ phát điên mất.
Life is not against you.	Cuộc sống không chống lại bạn.
Not just an afterthought.	Không chỉ là một suy nghĩ sau.
Write a book and get a movie deal.	Viết một cuốn sách và nhận một hợp đồng phim.
I don't think you want to go into this.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn đi vào điều này.
Because it makes a difference.	Bởi vì nó tạo ra sự khác biệt.
Hard!.	Khắc nghiệt!.
There is no separate existence.	Không có sự tồn tại riêng biệt.
But until we get there, enjoy the ride.	Nhưng cho đến khi chúng ta đến đó, hãy tận hưởng chuyến đi.
So he dropped it.	Vì vậy, anh ấy đã đánh rơi nó.
It often seems hard to believe it's been this long.	Nó thường có vẻ khó tin rằng nó đã lâu như vậy.
That is why there is war.	Đó là lý do tại sao có chiến tranh.
You can guess who's on which side.	Bạn có thể đoán được ai đã đứng về phía nào.
Such a situation can never happen.	Tình huống như vậy không bao giờ có thể xảy ra.
But they did it very well.	Nhưng họ đã làm điều đó rất tốt.
I have a really important long-distance phone call.	Tôi có một cuộc điện thoại đường dài thực sự quan trọng.
You two better write some.	Hai bạn tốt hơn nên viết một số.
Definitely a new experience.	Chắc chắn đó là một trải nghiệm mới.
The police were called.	Cảnh sát đã được gọi đến.
Taste and add sugar if needed.	Nêm nếm và thêm đường nếu cần.
And that's where the catch is.	Và đó là nơi bắt được.
Who is she? 	Cô ấy là ai?
he wondered.	anh tự hỏi.
This is not the first time that has happened to us.	Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra với chúng tôi.
Then the statement is proven.	Sau đó, tuyên bố được chứng minh.
Of course, these men are scared, but they love their job.	Tất nhiên, những người đàn ông này sợ hãi, nhưng họ yêu thích công việc của mình.
Our current version is about eight years old.	Phiên bản hiện tại của chúng tôi là khoảng tám năm tuổi.
She didn't get out of the car.	Cô ấy không ra khỏi xe.
I'm right, again.	Tôi đúng, một lần nữa.
Make the most of today.	Tận dụng tối đa của ngày hôm nay.
He learns extremely fast.	Anh ấy học cực kỳ nhanh.
I was sure of that.	Tôi đã chắc chắn về điều đó.
A city entirely of light.	Một thành phố hoàn toàn bằng ánh sáng.
Ask the customer to turn to your hand.	Yêu cầu khách hàng chuyển sang tay của bạn.
It was just one of those terrible things that happened.	Đó chỉ là một trong những điều khủng khiếp xảy ra.
Find out our top-of-the-year action or class.	Tìm hiểu hành động đầu năm của chúng tôi hoặc lớp học.
Subsequent things are born and pass away.	Những thứ sau này ra đời và qua đi.
For one thing, it really matters how much you earn.	Đối với một điều, nó thực sự quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu.
Well, we don't have to fight.	Chà, chúng ta không phải chiến đấu.
You don't have to be afraid of my blood.	Bạn không cần phải sợ máu của tôi.
If words will cut, don't get angry.	Nếu lời nói sẽ cắt, đừng tức giận.
That would never happen today, he told me.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ngày hôm nay, anh ấy nói với tôi.
I never even thought about these two things together.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ về hai điều này với nhau.
Some believe it is the most important finished product.	Một số người tin rằng đó là thành phẩm quan trọng nhất.
I cannot command the ship.	Tôi không thể chỉ huy con tàu.
There is a kitchen and breakfast is included in the price.	Có bếp và giá đã bao gồm ăn sáng.
And damn, good thing we were younger then.	Và chết tiệt, điều tốt là khi đó chúng tôi còn trẻ hơn.
Then my left.	Sau đó, trái của tôi.
I will ask her later.	Tôi sẽ hỏi cô ấy sau đó.
No one knows your actual mission.	Không ai biết nhiệm vụ thực tế của bạn.
Have a good look at the thing.	Có một cái nhìn tốt vào điều.
It was probably the best time of my life.	Đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
You can run for a long time.	Bạn có thể chạy lâu.
Where are you.	Bạn ở đâu.
Stop later.	Dừng lại sau.
It was mostly a tourist day.	Đó chủ yếu là một ngày du lịch.
Actually, let me back up.	Trên thực tế, hãy để tôi sao lưu.
This can make the theory easier to develop in some cases.	Điều này có thể làm cho lý thuyết dễ phát triển hơn trong một số trường hợp.
Don't miss any of your favorite moments.	Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc yêu thích nào của bạn.
They clearly love it.	Họ yêu thích nó một cách rõ ràng.
I have more or less heard the opposite a few times but.	Tôi đã ít nhiều nghe điều ngược lại một vài lần nhưng.
Much, much older.	Nhiều, cũ hơn nhiều.
Thanks very much for the information.	Cảm ơn rất nhiều cho các thông tin.
It has a lot of hair on it.	Nó có rất nhiều lông trên đó.
When you see it, you use that value.	Khi bạn nhìn thấy nó, bạn sử dụng giá trị đó.
That was my speech.	Đó là bài phát biểu của tôi.
You used my name.	Bạn đã sử dụng tên của tôi.
And now they will try and respond to me.	Và bây giờ họ sẽ cố gắng và đáp lại tôi.
We have been in the house ever since.	Chúng tôi đã ở trong nhà kể từ đó.
The result is more freedom in the production process.	Kết quả là tự do hơn trong quá trình sản xuất.
When you don't have, you can't say you can't win.	Khi bạn không có, bạn không thể nói rằng bạn không thể chiến thắng.
It is brief.	Nó là ngắn gọn.
They are a bit late with this.	Họ hơi muộn với điều này.
However, that's okay.	Tuy nhiên, điều đó không sao.
Memory is too concentrated.	Bộ nhớ đã quá tập trung.
My heart stopped beating.	Trái tim tôi ngừng đập.
It's too bad, because sometimes extreme measures are required.	Nó quá tệ, bởi vì đôi khi các biện pháp cực đoan được yêu cầu.
Just the real deal.	Chỉ là thỏa thuận thực sự.
Big projects stop.	Các dự án lớn dừng lại.
And nothing has been resolved yet.	Và không có gì được giải quyết được nêu ra.
I started to feel sorry for him.	Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh ấy.
Hence an error occurs in the drawn pattern.	Do đó xảy ra lỗi trong mẫu đã vẽ.
This is a pure wish list.	Đây là danh sách mong muốn thuần túy.
A moment of nothing, no movement or sound.	Một khoảnh khắc không có gì, không có chuyển động hay âm thanh.
But they shouldn't know that.	Nhưng họ không nên biết điều đó.
We had a few people go.	Chúng tôi đã có một vài người đi.
I'm not sure this answers your question yet.	Tôi không chắc điều này trả lời câu hỏi của bạn được nêu ra.
He has to stop that or something will happen.	Anh ta phải dừng điều đó lại nếu không sẽ có chuyện xảy ra.
She thought of that as she watched him drive away.	Cô nghĩ về điều đó khi nhìn anh lái xe đi.
The low voice commanded and walked away.	Giọng nói trầm thấp ra lệnh và bước đi xa dần.
Maybe he is her husband.	Có lẽ anh ấy là chồng của cô ấy.
Those people don't often get jobs.	Những người đó không thường xuyên nhận được công việc.
The sound of her voice and what it shows through her eyes.	Âm thanh của giọng nói của cô ấy và những gì thể hiện qua đôi mắt của cô ấy.
Try as hard as you can to break your game.	Cố gắng hết sức có thể để phá vỡ trò chơi của bạn.
Try different options and find what works for you.	Hãy thử các tùy chọn khác nhau và tìm những gì phù hợp với bạn.
I don't want to know the age.	Tôi không muốn biết tuổi.
It will have some music.	Nó sẽ có một số bản nhạc.
No wonder he's been called the king of cool.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy được gọi là vua của sự mát mẻ.
Hope and work hard.	Hy vọng và làm việc chăm chỉ.
I'm not attached to anything on it.	Tôi không dính mắc vào bất cứ thứ gì trên đó.
Pictures from the same year.	Hình ảnh cùng năm.
You are a family man.	Bạn là một người đàn ông của gia đình.
It is indeed correct.	Nó thực sự đúng.
Yes, I know I should, but I can't.	Đúng, anh biết anh nên nhớ, nhưng anh không thể.
That really may not be there.	Điều đó thực sự có thể không có ở đó.
One blog post at a time.	Một bài đăng trên blog tại một thời điểm.
Infection rates were found to be similar in these two cases.	Tỷ lệ lây nhiễm được phát hiện là tương tự nhau trong hai trường hợp này.
So let's talk about you.	Vì vậy, chúng ta hãy nói về bạn.
For the same object.	Cho cùng một đối tượng.
Both felt it but didn't say it.	Cả hai đều cảm thấy điều đó nhưng không nói.
I brought you something.	Tôi đã mang cho bạn một cái gì đó.
We are not inside a black hole.	Chúng ta không ở bên trong một lỗ đen.
He said fine.	Anh ấy nói ổn.
Your constant lying is worse than anything else.	Nói dối liên tục của bạn tệ hơn bất cứ điều gì khác.
But there is no such property.	Nhưng không có tài sản đó.
This is not about me.	Đây không phải là về tôi.
I looked into his eyes again.	Tôi lại nhìn vào mắt anh ấy.
All authors contributed to the interpretation of the manuscript findings.	Tất cả các tác giả đều đóng góp vào việc giải thích những phát hiện trong bản thảo.
And it would be great if there were books about that.	Và sẽ thật tuyệt nếu có những cuốn sách đề cập đến điều đó.
Can't tell anyone what she saw.	Không thể nói cho ai biết những gì cô ấy đã thấy.
Her face showed concern.	Gương mặt cô ấy lộ rõ ​​vẻ lo lắng.
I'm afraid it's not over yet.	Tôi e rằng nó chưa kết thúc.
Already have pages and pages.	Đã có trang và trang.
It has some age as you can see by the way of wearing.	Nó có một số tuổi như bạn có thể nhìn thấy theo cách mặc.
The company has cut back on its marketing efforts recently.	Công ty đã cắt giảm các nỗ lực tiếp thị gần đây.
It comes close.	Nó đến gần.
I know there must be a solution to my problem.	Tôi biết phải có một giải pháp cho vấn đề của tôi.
More details soon.	Thêm chi tiết sớm.
It's a development that is sure to give rise to great interest.	Đó là một sự phát triển chắc chắn sẽ làm nảy sinh mối quan tâm lớn.
If they weren't there, science couldn't have made them.	Nếu chúng không có ở đó, khoa học không thể tạo ra chúng.
After that we don't know what happened to her.	Sau đó chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với cô ấy.
Give me resistance.	Cho tôi sức đề kháng.
At the top, he stopped.	Đến đỉnh, anh ta dừng lại.
Up to six months.	Đến sáu tháng.
Throughout the series, black stars will appear again and again.	Trong suốt bộ truyện, những ngôi sao đen sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại.
There are no glasses and bottles near her.	Không có ly và chai gần cô ấy.
His meal was probably only half of it.	Bữa ăn của anh chắc chỉ bằng một nửa.
We will be back after a break.	Chúng tôi sẽ trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi.
The play has ended.	Vở kịch đã kết thúc.
You need to move forward.	Bạn cần phải tiến lên phía trước.
I just said, you should come.	Tôi chỉ nói, bạn nên đến.
I do not need.	Tôi không cần.
We cannot do it.	Chúng tôi không thể thực hiện.
He will never let her down.	Anh sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.
A bottle for me.	Một chai cho tôi.
Strong person.	Người mạnh mẽ.
She checked her watch.	Cô kiểm tra đồng hồ của mình.
There are four women and two children.	Có bốn phụ nữ và hai trẻ em.
Do part of the test.	Thực hiện một phần của thử nghiệm.
Provide time for the customer to do this internal processing.	Cung cấp thời gian để khách hàng thực hiện quá trình xử lý nội bộ này.
I soon found out why.	Tôi sớm tìm ra lý do tại sao.
Bring it back.	Mang lại cho nó.
Sometimes they are serious, most of the time they are not.	Đôi khi họ nghiêm túc, hầu hết thời gian thì không.
I am the last one standing.	Tôi là người đứng cuối cùng.
We don't really know which is more dangerous.	Chúng tôi không thực sự biết cái nào nguy hiểm hơn.
If true, return the value.	Nếu đúng, hãy trả về giá trị.
He made himself the center of the discussion.	Anh ấy đã biến mình thành trung tâm của cuộc thảo luận.
Now you are talking seriously about money.	Bây giờ bạn đang nói chuyện nghiêm túc về tiền bạc.
I love energy.	Tôi yêu năng lượng.
Death did not come too soon.	Cái chết đã đến không quá sớm.
She is my responsibility.	Cô ấy là trách nhiệm của tôi.
You have an outside child that needs you.	Bạn có một đứa trẻ bên ngoài cần bạn.
Click for more information.	Bấm vào để biết thêm thông tin.
The two girls became warm and friendly again.	Hai cô trò lại trở nên ấm áp và thân thiết.
But not politics.	Nhưng chính trị thì không.
Once that job is done, you have to leave.	Một khi công việc đó hoàn thành, bạn phải rời đi.
He knows this could be our last night together.	Anh ấy biết rằng đây có thể là đêm cuối cùng của chúng tôi bên nhau.
He told them he didn't know such things.	Anh ấy nói với họ rằng anh ấy không biết những điều như vậy.
It's a training camp.	Đó là trại huấn luyện.
He loves both of them.	Anh yêu cả hai người họ.
Give yourself an afternoon.	Hãy dành cho mình cả một buổi chiều.
So many people come together to help.	Vì vậy, nhiều người đến với nhau để giúp đỡ.
Where she was supposed to be, for whatever reason.	Nơi cô được cho là, vì bất cứ lý do gì.
After so many years, do not think.	Sau bao nhiêu năm, không nghĩ ra.
I would never do this to my child.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều này với con tôi.
A few lights were still on there.	Một vài ngọn đèn vẫn còn sáng ở đó.
Click click, click.	Bấm bấm, bấm.
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
So then, they can build a society at their best.	Vì vậy, sau đó, họ có thể xây dựng một xã hội tốt nhất của họ.
I think it can be quite fun to watch.	Tôi nghĩ rằng nó có thể khá thú vị khi xem.
Of course, it's just what you think matters.	Tất nhiên, nó chỉ là những gì bạn nghĩ rằng quan trọng.
Their boat caught fire in the evening.	Thuyền của họ bốc cháy vào buổi tối.
Depends on what the case is about.	Phụ thuộc vào những gì trường hợp này là về.
Before putting everything together.	Trước khi kết hợp mọi thứ lại với nhau.
They are very effective.	Chúng rất hiệu quả.
All fathers go to war.	Mọi người cha đều đi chiến đấu.
He never told his parents.	Anh ấy chưa bao giờ nói với bố mẹ mình.
In a few years we will be gone.	Trong một vài năm nữa, chúng tôi sẽ không còn nữa.
Turns out she knew her.	Hóa ra cô ấy biết cô ấy.
However, the text is weird.	Tuy nhiên, văn bản là kỳ lạ.
He is following my path.	Anh ấy đang theo đường tôi.
He waited, with a calm expression, for whatever would happen next.	Anh chờ đợi, với vẻ mặt bình tĩnh, cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
The child becomes more difficult words.	Đứa trẻ trở thành những từ khó hơn.
The reason is briefly described as follows.	Lý do được mô tả ngắn gọn như sau.
Not for your teacher.	Không phải cho giáo viên của bạn.
For more information, visit the event's website.	Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của sự kiện.
He was reaching out to take her key.	Anh đang chìa tay ra để lấy chìa khóa của cô.
I see her in the front.	Tôi thấy cô ấy ở phía trước.
In addition, storage symptoms are common in men in these age groups.	Ngoài ra, các triệu chứng lưu trữ thường gặp ở nam giới trong các nhóm tuổi này.
That question was not passed on.	Câu hỏi đó không được chuyển qua.
I would say she is a wonderful woman.	Tôi sẽ nói rằng cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.
The boy writes more than his mother.	Thằng bé viết nhiều hơn mẹ nó.
Perfect type.	Loại hoàn hảo.
Then you need to weigh the vehicles according to the group size.	Sau đó, bạn cần cân các phương tiện theo kích thước nhóm.
They were quite content, three of them.	Họ đã khá bằng lòng, ba người trong số họ.
We will fight for land, and houses will fall.	Chúng tôi sẽ tranh giành đất đai, và những ngôi nhà sẽ đổ xuống.
Yes, here is an answer.	Vâng, đây là một câu trả lời.
For me, it was truly a life changing experience.	Đối với tôi, đó thực sự là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời.
She couldn't fight anymore.	Cô không thể đấu tranh được nữa.
But not for me.	Nhưng với tôi thì không.
It felt dirty, a terrible thing to do.	Nó cảm thấy bẩn thỉu, một điều khủng khiếp phải làm.
You just give space.	Bạn chỉ cần cung cấp cho không gian.
I trust him with my life.	Tôi tin tưởng anh ấy bằng chính cuộc sống của mình.
I didn't really notice.	Tôi đã không thực sự để ý.
Seven people survived the fall.	Bảy người sống sót sau cú ngã.
You are the second person to see her die.	Bạn là người thứ hai nhìn thấy cô ấy chết.
That's what me and the team decided to do.	Đó là những gì tôi và nhóm đã quyết định làm.
But he knew he had to at least show up.	Nhưng anh biết ít nhất anh phải xuất hiện.
But we can't talk, we both know that well.	Nhưng chúng tôi không thể nói chuyện, cả hai chúng tôi đều biết rõ điều đó.
He was looking forward to this.	Anh ấy đã mong chờ điều này.
I mean, we may not pay you in cash.	Ý tôi là, chúng tôi có thể không thanh toán cho bạn bằng tiền mặt.
The rest of the store wears them very well.	Còn lại cửa hàng mặc chúng rất vừa vặn.
I really doubt he'll come back, but who knows.	Tôi thực sự nghi ngờ anh ấy sẽ quay lại, nhưng ai mà biết được.
I sit on my bed.	Tôi ngồi trên giường của tôi.
Another and less desirable direction it could take is cancer.	Một hướng khác và ít được mong đợi hơn có thể xảy ra là ung thư.
She should cry.	Cô ấy nên khóc.
That woman, she said.	Người phụ nữ đó, cô ấy nói.
I remember that very much.	Tôi nhớ điều đó rất nhiều.
Or even for college, if it comes to that.	Hoặc thậm chí đối với trường đại học, nếu nó nói đến điều đó.
Representative images for two independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
Nothing serious from what she said.	Không có gì nghiêm trọng từ những gì cô ấy nói.
However, perhaps he has a point.	Tuy nhiên, có lẽ anh ấy có lý.
Then there is no turning back.	Sau đó, không có quay đầu lại.
It's probably nothing.	Nó có lẽ không có gì.
I can't enjoy you tonight.	Tôi không thể tận hưởng bạn đêm nay.
That is my experience.	Đó là kinh nghiệm của tôi.
To access the network.	Để truy cập mạng.
Like a physical traction.	Giống như một lực kéo vật lý.
I found this site last night and it was very helpful.	Tôi đã tìm thấy trang web này đêm qua và nó rất hữu ích.
That is the third point.	Đó là điểm thứ ba.
And just close your eyes and sleep deeper and deeper.	Và chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ ngày càng sâu.
Your sense of responsibility.	Tinh thần trách nhiệm của mình.
I cannot describe how that made me feel.	Tôi không thể mô tả điều đó khiến tôi cảm thấy như thế nào.
We will follow their instructions and use the same check.	Chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của họ và sử dụng cùng một séc.
Probably fast asleep in bed.	Có lẽ ngủ say trên giường.
And now her mother is gone.	Và bây giờ mẹ cô ấy đã không còn nữa.
I could not.	Tôi đã không thể.
He also knows me very well.	Anh ấy cũng biết tôi rất rõ.
Or you were, anyway.	Hoặc bạn đã từng, dù sao.
I killed my own people.	Tôi đã giết người của chính mình.
He didn't know.	Anh ấy đã không biết.
I will be able to do that.	Tôi sẽ có thể làm điều đó.
First, the glass is never clean.	Thứ nhất, kính không bao giờ sạch.
I want to meet my husband.	Tôi muốn gặp chồng tôi.
We will overcome them stronger than before.	Chúng tôi sẽ vượt qua chúng mạnh mẽ hơn trước.
Now they are presented again with the list.	Bây giờ họ được trình bày một lần nữa với danh sách.
Clinical information was obtained from medical records.	Thông tin lâm sàng được lấy từ hồ sơ bệnh án.
You go up the stairs.	Bạn đi lên các bậc thang.
They probably shouldn't be negative.	Chúng có lẽ không nên tiêu cực.
I'm so glad we're friends.	Tôi rất vui vì chúng tôi là bạn.
I scare you.	Tôi làm bạn sợ.
This is just the end of a lot of research.	Đây chỉ là phần cuối của rất nhiều nghiên cứu.
Other than that, nothing is done.	Ngoài ra, không có gì được thực hiện.
And then maybe you will understand.	Và sau đó có thể bạn sẽ hiểu.
That's what he wanted.	Đó là những gì anh ấy muốn.
He just wants the best for me.	Anh ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi.
In particular models, however, they may be related.	Tuy nhiên, trong các mô hình cụ thể, chúng có thể liên quan với nhau.
They are no longer part of it.	Họ không còn là một phần của nó nữa.
It looks weeks old.	Nó trông đã nhiều tuần tuổi.
The question now is whether it is dangerous or not.	Câu hỏi bây giờ là liệu nó có nguy hiểm hay không.
But we were at peace.	Nhưng chúng tôi đã bình yên.
I told myself that you are not really important to me.	Tôi đã nói với bản thân mình rằng bạn không thực sự quan trọng đối với tôi.
It was simply a fact to her.	Nó chỉ đơn giản là một sự thật đối với cô ấy.
The people in the building checked to make sure everyone was okay.	Những người trong tòa nhà đã kiểm tra để đảm bảo rằng mọi người đều ổn.
It's your history in words.	Đó là lịch sử của bạn trong từ.
Both are important to learn.	Cả hai đều quan trọng để học.
It's a fun thing to do in movies.	Đó là một điều thú vị để làm trong phim.
I had no one to guide me.	Tôi đã không có ai để hướng dẫn tôi.
Here, the focus will be on the action taken in public.	Ở đây, trọng tâm sẽ là hành động được thực hiện ở nơi công cộng.
I'm so sorry.	Tôi rất xin lỗi.
But you may want to change it before the game is released.	Nhưng bạn có thể muốn thay đổi nó trước khi trò chơi được phát hành.
You can see it during their performance.	Bạn có thể thấy nó trong quá trình biểu diễn của họ.
It has been three days without warm food.	Đã ba ngày không có thức ăn ấm.
One of them died.	Một trong số họ đã chết.
Get ready for bed as usual.	Chuẩn bị đi ngủ như bình thường.
Sometimes they are the only things that make people whole.	Đôi khi chúng là những thứ duy nhất khiến mọi người trở nên trọn vẹn.
I think we have a team full of guys like that.	Tôi nghĩ chúng tôi có một đội toàn những chàng trai như vậy.
Put everything on the bed if you have to.	Đặt mọi thứ trên giường nếu bạn phải.
These people receive the same treatment.	Những người này nhận được sự đối xử tương tự.
They remained until we started.	Họ vẫn còn cho đến khi chúng tôi bắt đầu.
The release must be in the same region.	Việc phát hành phải ở trong cùng một khu vực.
This offer is for online users only.	Ưu đãi này chỉ dành cho người dùng trực tuyến.
She had never seen anything like it.	Cô ấy chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy.
I really identify with him on a really personal level.	Tôi thực sự xác định với anh ấy ở cấp độ cá nhân thực sự.
But she wasn't ready to tell him yet where she was.	Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để nói cho anh biết cô đã ở đâu.
I don't know enough to try something like that.	Tôi không biết đủ để thử một cái gì đó như thế.
I was busy.	Tôi đã bận.
This number increases with age.	Số lượng này tăng dần theo độ tuổi.
It's just the right thing to do.	Đó chỉ là điều đúng đắn cần làm.
Also support your army in any way possible.	Cũng hỗ trợ quân đội của bạn bằng mọi cách có thể.
I have observed how other people drive, which is very helpful to me.	Tôi đã quan sát cách người khác lái xe, điều này rất hữu ích đối với tôi.
So they are not the same.	Vì vậy, chúng không giống nhau.
Everyone is like that.	Mọi người đều vậy.
We will see.	Chúng ta sẽ xem.
Price is worth it this time.	Giá là giá trị nó thời gian này.
It has become popular.	Nó đã trở nên phổ biến.
If you can really call them that.	Nếu bạn thực sự có thể gọi họ như vậy.
The boy is practicing.	Cậu bé đang tập luyện.
How do you know what the dog will do.	Làm thế nào để bạn biết những gì con chó sẽ làm.
I want to be liked by everyone.	Tôi muốn được mọi người thích.
You should use separate variables.	Bạn nên sử dụng biến riêng biệt.
Not about happiness.	Không phải về hạnh phúc.
They went from bad to worse.	Họ đã đi từ tệ đến tệ hơn.
By default, the player is the child of the scene.	Theo mặc định, người chơi là con của cảnh.
Nothing looks familiar and isn't on most of the trip.	Không có gì trông quen thuộc và không có trong hầu hết chuyến đi.
We are not looking for war.	Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh.
Our work is smart as hell and full of purpose.	Công việc của chúng tôi thông minh như địa ngục và đầy mục đích.
I feel very strong.	Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ.
There is no specific reason.	Không có lý do cụ thể.
It returns from whatever function is used.	Nó trả về từ bất kỳ chức năng nào được sử dụng.
They are responsible for them not us.	Họ chịu trách nhiệm cho họ không phải chúng tôi.
According to him, this will be the effect of interest rates.	Theo ông, điều này sẽ là ảnh hưởng của lãi suất.
For others, it's far from clear what happens after that.	Đối với những người khác, còn lâu mới rõ ràng điều gì sẽ xảy ra sau đó.
I was surprised.	Tôi đã rất ngạc nhiên.
My eyes closed once more.	Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại một lần nữa.
Hard, all over the face.	Khó, khắp mặt.
To me, it's clean enough.	Với tôi, nó đủ sạch.
For this reason, a certain space has become necessary.	Vì lý do này, một không gian nhất định đã trở nên cần thiết.
We have played there many times over the years.	Chúng tôi đã chơi ở đó nhiều lần trong nhiều năm.
Not new.	Không phải là mới.
Go to work.	Đi làm.
What goes up must go down.	Cái gì đi lên thì phải đi xuống.
However, there is no evidence of an attack.	Tuy nhiên, không có bằng chứng về một cuộc tấn công.
This is a huge worry for me.	Đây là một lo lắng rất lớn đối với tôi.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
Real.	Có thật.
Perfect technique is just its starting point.	Kỹ thuật hoàn hảo chỉ là điểm ban đầu của nó.
I got myself into trouble.	Tôi đã tự chuốc lấy rắc rối.
If it's strong on the third breath, keep the pattern.	Nếu nó mạnh ở nhịp thở thứ ba, hãy giữ nguyên mẫu.
Read the following words.	Đọc những từ sau đây.
But, despite this dark history, they still love each other.	Nhưng, bất chấp lịch sử đen tối này, họ vẫn yêu nhau.
I'm happy to pay.	Tôi rất vui khi trả tiền.
Other fees may apply.	Các khoản phí khác có thể được áp dụng.
Simply, real customer reviews, both positive and negative.	Chỉ đơn giản, đánh giá thực tế của khách hàng, cả tích cực và tiêu cực.
I have to find him as soon as possible.	Tôi phải tìm anh ta càng sớm càng tốt.
You will see why in a minute.	Bạn sẽ thấy lý do tại sao trong một phút.
I have one last thing to ask you.	Tôi có một điều cuối cùng muốn hỏi bạn.
You have travel orders.	Bạn có đơn đặt hàng du lịch.
It's been eight years.	Đã tám năm rồi.
Of course she knows.	Tất nhiên là cô ấy biết.
Process, economical meals should model cars.	Quy trình, suất ăn tiết kiệm nên xe mô hình.
I can't seem to change that here.	Tôi dường như không thể thay đổi điều đó ở đây.
We are in business.	Chúng tôi đang kinh doanh.
You will be added at the last moment.	Bạn sẽ được thêm vào giây phút cuối cùng.
I held back but he grabbed me and that was it.	Tôi đã kìm lại nhưng anh ấy đã nắm lấy tôi và chỉ thế thôi.
Is it because it's summer? 	Có phải vì nó là mùa hè?
I do not know.	Tôi không biết.
He held out his glass.	Anh đưa ly của mình ra.
Now the big battle.	Bây giờ là trận chiến lớn.
I may post some more as my thoughts come up.	Tôi có thể đăng thêm một số khi suy nghĩ của tôi xuất hiện.
Really smart, good temperament.	Thông minh thật, tính tình tốt.
Now there are very few of them.	Bây giờ có rất ít trong số họ.
I wouldn't do this otherwise.	Tôi sẽ không làm điều này nếu không.
I didn't do well in school.	Tôi đã không học tốt ở trường.
We took the opportunity.	Chúng tôi chớp lấy cơ hội.
Add salt, if needed.	Thêm muối, nếu cần.
Boy survival is the key.	Cậu bé sống sót là chìa khóa.
It shows that she is a strong person.	Nó cho thấy cô ấy là một người mạnh mẽ.
It is neither the cause nor the effect.	Nó không phải là nguyên nhân cũng không phải là kết quả.
God, that's fun.	Chúa ơi, thật là vui.
The first leg at home was a bad result.	Lượt đi trên sân nhà là một kết quả tồi tệ.
And many children drop out of school and die from drugs.	Và nhiều trẻ em bỏ học và chết vì ma túy.
We are people who experience and do things for each other.	Chúng tôi là những người trải nghiệm và làm những điều cho nhau.
There was something about the color that annoyed him.	Có điều gì đó về màu sắc khiến anh cảm thấy khó chịu.
Standard normal variables.	Các biến bình thường chuẩn.
But good ideas don't last.	Nhưng những ý tưởng đẹp không kéo dài.
So in addition to small children, there is room for an adult.	Vì vậy, ngoài những đứa trẻ nhỏ, có chỗ cho một người lớn.
That will probably never change.	Điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.
It just doesn't seem fair.	Nó chỉ có vẻ không công bằng.
Everyone is different and not everyone has pain.	Mọi người đều khác nhau và không phải ai cũng bị đau.
I will leave at first.	Tôi sẽ rời đi lúc đầu.
He must tell us about who or what created reality.	Anh ta phải cho chúng ta biết về ai hoặc cái gì đã tạo ra thực tại.
I raised my hand.	Tôi giơ tay.
Most people can't set daily exercise goals.	Hầu hết mọi người không thể đặt mục tiêu luyện tập hàng ngày.
A man who lives, breathes, reality.	Một người đàn ông sống, thở, thực tế.
He was literally breathing down my neck.	Anh ấy đang thở dọc cổ tôi theo đúng nghĩa đen.
He is talking to me.	Anh ấy đang nói chuyện với tôi.
So that's what you call me.	Vì vậy, đó là những gì bạn gọi tôi.
She needed that space to breathe.	Cô cần không gian đó để thở.
Whether it is true is another matter.	Cho dù nó là sự thật là một vấn đề khác.
I just want to let the horse talk.	Tôi chỉ muốn để con ngựa nói chuyện.
He worked hard, strong.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ, mạnh mẽ.
So they are similar overall.	Vì vậy, chúng tương tự nhau về tổng thể.
Only a small number of cases have been reported and treated.	Chỉ một số ít trường hợp đã được báo cáo và điều trị.
That's why they are so big.	Đó là lý do tại sao chúng rất lớn.
Rather, he wanted to give the money out.	Đúng hơn, anh ấy muốn đưa tiền ra.
The bank failed less than four years later.	Ngân hàng đã thất bại chưa đầy bốn năm sau đó.
Only if she was calm would she be able to remember.	Chỉ cần cô bình tĩnh thì cô mới có thể nhớ được.
Not your husband.	Không phải chồng bạn.
This area therefore represents an excellent case study.	Do đó khu vực này đại diện cho một nghiên cứu điển hình xuất sắc.
He won't take advantage of the situation.	Anh ta sẽ không tận dụng được tình hình.
Everyone in town knows us.	Mọi người trong thị trấn đều biết chúng tôi.
This post really makes my day.	Bài đăng này thực sự làm cho ngày của tôi.
Somehow, three months seems easier.	Bằng cách nào đó, ba tháng có vẻ dễ dàng hơn.
She shook her head with a humorous smile.	Cô ấy lắc đầu với một nụ cười hài hước.
He's lying through his teeth.	Anh ta đang nói dối qua kẽ răng.
So this is well known.	Vì vậy, điều này được nhiều người biết đến.
All skirmishes were done hand-to-hand.	Tất cả các cuộc giao tranh đã được thực hiện tay đôi.
My back suddenly had problems.	Lưng của tôi đột nhiên có vấn đề.
This will be a fun day.	Đây sẽ là một ngày vui vẻ.
No significant changes were observed in either group of patients.	Không có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy ở cả hai nhóm bệnh nhân.
I followed her example.	Tôi đã noi gương cô ấy.
They have power and police, but only so long.	Họ có quyền lực và cảnh sát, nhưng chỉ lâu như vậy.
He sat silently, and tears welled in his eyes.	Anh ngồi im lặng, và rơm rớm nước mắt.
We make an appointment to see you.	Chúng tôi hẹn gặp bạn.
Only one solution to a wild animal makes sense.	Chỉ có một giải pháp cho một loài động vật hoang dã có ý nghĩa.
But end it right.	Nhưng kết thúc nó phải.
Many thanks to everyone who contributed to these.	Rất cám ơn tất cả những người đã đóng góp cho những điều này.
Happens only monthly for a year.	Chỉ xảy ra hàng tháng trong một năm.
I will talk to him.	Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.
However, these changes may take some time to show.	Tuy nhiên, những thay đổi này có thể mất một chút thời gian để hiển thị.
That was the first challenge.	Đó là thử thách đầu tiên.
Marry her six months before she spoke to me.	Lấy cô ấy sáu tháng trước khi cô ấy nói chuyện với tôi.
I'm getting closer to getting things done.	Tôi đang tiến gần hơn đến việc hoàn thành mọi thứ.
It must be.	Nó phải là.
If he doesn't know, he won't.	Nếu anh ta không biết, anh ta sẽ không.
Those are just a few requirements.	Đó chỉ là một vài yêu cầu.
To me it looks very interesting.	Đối với tôi nó có vẻ rất thú vị.
I don't think about her," he said.	Tôi không nghĩ về cô ấy, anh ấy nói.
Access here.	Truy cập tại đây.
But now she's gone, and there's nothing left.	Nhưng bây giờ cô ấy đã ra đi, và không còn gì cả.
I've been told they've been fixed since then.	Tôi đã được thông báo rằng chúng đã được sửa chữa kể từ đó.
When you leave and come back changes come upon you.	Khi bạn rời đi và trở lại những thay đổi ập đến với bạn.
Drinks did it to him.	Đồ uống đã làm điều đó với anh ta.
Job security is gone.	Bảo đảm việc làm đã biến mất.
It was a definite experience.	Đó là một kinh nghiệm rõ ràng.
But she was turning the doorknob.	Nhưng cô ấy đang xoay tay nắm cửa.
It's not breakfast.	Đó không phải là bữa sáng.
Now there are seven.	Bây giờ có bảy.
Her voice is rich and full.	Giọng của cô ấy thật giàu và đầy đặn.
When his wife returned home, he told her about the call.	Khi vợ trở về nhà, anh ấy đã kể cho cô ấy nghe về cuộc gọi.
Something that certainly doesn't surprise us.	Một điều gì đó chắc chắn không làm chúng tôi ngạc nhiên.
We had to identify the individual factors that led us to this decision.	Chúng tôi phải xác định các yếu tố riêng lẻ đã dẫn chúng tôi đến quyết định này.
I have seen the doctor.	Tôi đã gặp bác sĩ.
I don't think he'll be back until tomorrow.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ trở lại cho đến ngày mai.
It really is time for change.	Nó thực sự là thời gian cho sự thay đổi.
Let us go.	Để chúng tôi đi.
Here are a few of them.	Dưới đây là một vài trong số chúng.
Let them cry.	Hãy để họ khóc.
Very, very old.	Rất, rất cũ.
The fact is that's what they're trying to hide.	Thực tế là đó là những gì họ đang cố gắng che giấu.
We don't want this.	Chúng tôi không muốn điều này.
He gave us a year.	Anh ấy cho chúng tôi một năm.
The words confused him for a moment.	Lời nói khiến anh bối rối trong giây lát.
During the day.	Trong ngày.
I like the idea of ​​meeting.	Tôi thích ý tưởng gặp gỡ.
Now I'm sleeping and eating at his house.	Bây giờ tôi đang ngủ và ăn ở nhà anh ấy.
I feel like they want me to come like crazy.	Tôi cảm thấy họ muốn tôi đến như điên.
We were at the church in fifteen minutes.	Chúng tôi có mặt tại nhà thờ sau mười lăm phút nữa.
You will be called.	Bạn sẽ được gọi tên.
I don't think that's the case.	Tôi không nghĩ rằng trường hợp đó.
We can totally recommend this place to everyone.	Chúng tôi hoàn toàn có thể giới thiệu nơi này cho mọi người.
Approach his table with his dinner.	Tiến đến bàn của anh ấy với bữa tối của anh ấy.
Here, take it out of my hand.	Đây, bỏ nó ra khỏi tay tôi.
I am definitely proof of that.	Tôi chắc chắn là bằng chứng về điều đó.
So they can hope.	Vì vậy, họ có thể hy vọng.
Look for the woman.	Hãy tìm người phụ nữ.
No one wants to lose an argument in front of an audience.	Không ai muốn thua cuộc tranh luận trước khán giả.
We should wait here and call for help.	Chúng ta nên đợi ở đây và kêu gọi sự giúp đỡ.
But he heard what happened.	Nhưng anh đã nghe thấy những gì đã xảy ra.
Only the enemy will tell you how strong he is.	Chỉ có kẻ thù mới cho bạn biết anh ta mạnh ở điểm nào.
Suddenly, she felt useful.	Đột nhiên, cô cảm thấy hữu ích.
Long before you go, you will decide what to do with me.	Còn lâu trước khi đi, bạn sẽ quyết định phải làm gì với tôi.
Just for tonight in prom.	Chỉ cho đêm nay trong vũ hội.
Nobody wrote it.	Không ai viết nó.
You were there, with two men.	Bạn đã ở đó, với hai người đàn ông.
However, the army did not wait.	Tuy nhiên, quân đội đã không chờ đợi.
I'm a pretty easy guy.	Tôi là một chàng trai khá dễ tính.
On the third track.	Trên đường đua thứ ba.
Sold my soul.	Đã bán linh hồn của tôi.
User helps other users.	Người dùng trợ giúp người dùng khác.
This is not the first time they have had this conversation.	Đây không phải là lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện này.
Maybe that's why it's so hard.	Có lẽ đó là lý do mà nó rất khó.
She made a noise in her throat.	Cô ấy tạo ra một tiếng động trong cổ họng của mình.
You just make them up.	Bạn chỉ cần làm cho họ lên.
It's nice to have a car again.	Thật là tốt khi có một chiếc xe hơi một lần nữa.
Then she went to the window and looked down at the garden.	Sau đó cô đi đến cửa sổ và nhìn xuống khu vườn.
And you experience yourself in a way you never knew existed.	Và bạn trải nghiệm bản thân theo cách mà bạn chưa từng biết.
I love this movie so much.	Tôi yêu bộ phim này rất nhiều.
It happens quite often.	Nó xảy ra khá thường xuyên.
The same can be true for metals.	Điều tương tự cũng có thể trở thành sự thật đối với kim loại.
It's a real home from home.	Đó là một ngôi nhà thực sự từ nhà.
She couldn't imagine what it would be like to see him again.	Cô không thể tưởng tượng được gặp lại anh sẽ như thế nào.
Everything in his world is about performance.	Mọi thứ trong thế giới của anh ấy đều là về hiệu suất.
He agreed with them.	Anh ấy đã đồng ý với họ.
He turned his head away and started the engine.	Anh quay đầu đi và nổ máy.
Either way, it's free.	Dù bằng cách nào, nó cũng miễn phí.
She is absolutely perfect.	Cô ấy hoàn toàn hoàn hảo.
So don't answer it.	Vì vậy, không trả lời nó.
Imagine if he didn't have me.	Hãy tưởng tượng nếu anh ấy không có tôi.
Nothing can happen between them while the case is active.	Không có gì có thể xảy ra giữa họ trong khi vụ án đang hoạt động.
Additional information will be added for better description.	Thông tin bổ sung sẽ được thêm vào để mô tả tốt hơn.
A guy was there, setting up a new monitor.	Một chàng trai đã ở đó, thiết lập một màn hình mới.
Maybe you are not using strong language.	Có thể bạn không sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ.
Or he ordered.	Hoặc là anh ta đã ra lệnh.
We really look forward to it.	Chúng tôi thực sự mong đợi nó.
In this matter.	Trong vấn đề này.
Now there's blood on his chest.	Bây giờ có máu trên ngực anh ta.
She had never seen him cry.	Cô chưa từng thấy anh khóc bao giờ.
This meeting is really important.	Cuộc họp này thực sự quan trọng.
He likes to feel it in his mouth.	Anh thích cảm nhận nó trong miệng của mình.
We are not police.	Chúng tôi không phải cảnh sát.
You cannot turn your back.	Bạn không thể quay lưng lại.
Rarely does she bring up any problems with the truth.	Hiếm khi cô ấy đưa ra bất kỳ vấn đề nào với sự thật.
Focus on how you feel and what you want.	Tập trung vào cách bạn cảm thấy và những gì bạn muốn.
That would be the number one exception.	Đó sẽ là ngoại lệ số một.
Don't talk to her.	Đừng nói chuyện với cô ấy.
As a matter of law.	Như một vấn đề của luật pháp.
I enjoy spending time with everyone.	Tôi thích thời gian nghỉ ngơi với mọi người.
But someone still has to make this team win.	Nhưng ai đó vẫn phải làm cho đội này chiến thắng.
That's where they'll be waiting.	Đó là nơi họ sẽ chờ đợi.
I can't seem to get this to work.	Tôi dường như không thể làm cho việc này hoạt động.
Color code as above.	Mã màu như trên.
Three effects on, only one card.	Ba tác động vào, chỉ một lá.
They finally found him.	Cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy anh ta.
He briefly wondered if the storm would reach their area below.	Anh thoáng tự hỏi liệu cơn bão có đến khu vực bên dưới của họ không.
They are known by various names such as standing commands.	Chúng được biết đến với nhiều tên khác nhau như lệnh đứng.
However, she never had the heart to take it down.	Tuy nhiên, cô chưa bao giờ có tâm để hạ gục nó.
We are still not sure what will happen to us.	Chúng tôi vẫn không chắc điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi.
The other two did better.	Hai người còn lại đã làm tốt hơn.
And in my life.	Và trong cuộc sống của tôi.
Simple and comfortable.	Đơn giản và thoải mái.
You cannot wait.	Bạn không thể chờ đợi.
But not the sex workers.	Nhưng không phải những người bán dâm.
Talk to him for a bit and then go to his room.	Nói chuyện với anh ấy một chút rồi lên phòng.
That period has long since passed.	Thời kỳ đó đã trôi qua từ lâu.
That's the law, kids.	Đó là luật, các con.
Her chest felt tight.	Ngực cô như thắt lại.
It was the best she could think of.	Đó là điều tốt nhất cô ấy có thể nghĩ ra.
I would rather return for duty than for love.	Tôi muốn trở về vì nghĩa vụ hơn là vì tình yêu.
You need to keep yourself updated.	Bạn cần cập nhật tin tức cho mình.
You need to market properly the first time.	Bạn cần phải tiếp thị đúng cách ngay từ lần đầu tiên.
Let rest for a few minutes.	Để nghỉ ngơi trong vài phút.
There are worse things out there.	Có những điều tồi tệ hơn ngoài kia.
You can complete her legs.	Bạn có thể hoàn thành đôi chân của cô ấy.
You have to do everything.	Bạn phải làm mọi thứ.
I want to name the file according to the current time.	Tôi muốn đặt tên tệp theo thời điểm hiện tại.
The problem is their culture.	Vấn đề là văn hóa của họ.
National security, that's a worthy debate.	An ninh quốc gia, đó là một cuộc tranh luận đáng có.
I may have second thoughts then.	Tôi có thể có suy nghĩ thứ hai sau đó.
For those unfamiliar, this is a three to four day camp.	Đối với những người không quen thuộc, đây là một trại ba đến bốn ngày.
Well, it broke.	Chà, nó đã bị vỡ.
Results were similar for the total adult sample.	Kết quả tương tự với tổng số mẫu cá thể trưởng thành.
So we want you to stay with us for a while.	Vì vậy, chúng tôi muốn bạn ở lại với chúng tôi một thời gian.
Not in the class he took, but at school.	Không phải ở lớp mà anh ấy đã học mà là ở trường.
However, it's a bit easy.	Tuy nhiên, đó là một chút dễ dàng.
I can't say how it happened.	Tôi không thể nói nó xảy ra như thế nào.
Service started two more days later.	Dịch vụ bắt đầu thêm hai ngày sau đó.
I know how to do that.	Tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
Let them cool and dry.	Để chúng nguội và khô.
I write about this a lot because people need to hear it.	Tôi viết về điều này rất nhiều vì mọi người cần nghe nó.
I can't practice with that guy.	Tôi không thể luyện tập với gã đó.
He heard noises.	Anh ấy nghe thấy tiếng động.
That was his plan.	Đó là kế hoạch của anh ấy.
He told me many things.	Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều điều.
And somehow, those are the only things people care about.	Và bằng cách nào đó, đó là những điều duy nhất mọi người quan tâm.
And that was my case.	Và đó là trường hợp của tôi.
Knowledge of real errors cannot be obtained.	Kiến thức về các lỗi thực sự không thể có được.
Perhaps, however, he doesn't know.	Tuy nhiên, có lẽ, anh ấy không biết.
The figure is very detailed and ready to display.	Hình rất chi tiết và sẵn sàng để hiển thị.
However, I recommend doing so as quickly as possible.	Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên làm như vậy càng nhanh càng tốt.
Such an approach creates too much suffering.	Cách tiếp cận như vậy tạo ra quá nhiều đau khổ.
I get no error messages, it just closes and doesn't do anything.	Tôi không nhận được thông báo lỗi nào, nó chỉ đóng lại và không làm gì cả.
I have never lived around children.	Tôi chưa bao giờ sống xung quanh trẻ em.
I tried it and it definitely works.	Tôi đã thử nó và nó chắc chắn hoạt động.
And not just for her, but for myself.	Và không chỉ cho cô ấy, mà cho chính tôi.
However, standing before them in reality is incomparable.	Tuy nhiên, đứng trước họ trong thực tế là không thể so sánh.
Heat medium heat.	Đun lửa vừa.
It's the right season and not the weather for football.	Đó là mùa giải thích hợp và không phải thời tiết cho bóng đá.
I'd say that's pretty clever.	Tôi muốn nói rằng điều đó khá thông minh.
Have a clear vision of how things should go.	Có tầm nhìn rõ ràng về cách mọi thứ nên diễn ra.
They have to win.	Họ phải giành chiến thắng.
Our approach is based on the following fact.	Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên thực tế sau đây.
No error.	Không có lỗi.
Even gradually.	Thậm chí dần dần.
And still suffering.	Và vẫn còn đau khổ.
Each condition requires management in its own right.	Mỗi điều kiện yêu cầu quản lý theo đúng nghĩa của nó.
I will get there eventually.	Cuối cùng tôi sẽ đến đó.
However, these methods have their own limitations.	Tuy nhiên, các phương pháp này có những hạn chế riêng.
This got me thinking about our mission as role models.	Điều này khiến tôi nghĩ về nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là hình mẫu.
He turned from the window to face a young woman.	Anh quay lại từ cửa sổ để đối mặt với một phụ nữ trẻ.
Any pain will eventually wear off.	Đau đớn nào rồi cũng sẽ mòn mỏi.
It was something that didn't happen.	Đó là một điều gì đó đã không xảy ra.
That victory really meant nothing.	Chiến thắng đó thực sự chẳng có nghĩa lý gì.
I do not intend.	Tôi không dự định.
She also hasn't made it for breakfast yet.	Cô ấy cũng chưa làm nó cho bữa sáng.
Married, has one daughter.	Đã lập gia đình, có một con gái.
And they had to take it away from him.	Và họ phải lấy nó khỏi anh ta.
Not that it's much more important.	Không phải là nó quan trọng hơn nhiều.
These systems often have a significant impact on society.	Những hệ thống này thường có tác động đáng kể đến xã hội.
I just want to see conditions improve.	Tôi chỉ muốn thấy các điều kiện được cải thiện.
I can't even feel it, much less control over it.	Tôi thậm chí không thể cảm thấy nó, ít kiểm soát nó hơn nhiều.
One plaintiff.	Một nguyên đơn.
Please discuss the program and see the terminology.	Vui lòng thảo luận về chương trình và xem thuật ngữ.
They have a family.	Họ có một gia đình.
He is on his way to work.	Anh ấy đang trên đường đi làm.
I will not be stopped.	Tôi sẽ không bị dừng lại.
The field players did.	Các cầu thủ hiện trường đã làm.
I have become such a person.	Tôi đã trở thành một con người như vậy.
I've never actually read it before.	Tôi chưa bao giờ thực sự đọc nó trước đây.
Rest and sleep.	Nghỉ ngơi và ngủ.
Whether we should be the first or not, that's up for debate.	Liệu chúng ta có nên là người đầu tiên hay không, đó là điều để mọi người tranh luận.
I don't know how we do it.	Tôi không biết chúng tôi làm điều đó như thế nào.
My legs have become stone like most of my body.	Chân của tôi đã trở thành đá như hầu hết cơ thể của tôi.
My boys.	Những chàng trai của tôi.
This puts me in a very strange position.	Điều này khiến tôi ở một vị trí rất kỳ lạ.
A lot of people say that true love doesn't exist.	Rất nhiều người nói rằng tình yêu đích thực không tồn tại.
They can say one thing but mean completely different.	Họ có thể nói một điều nhưng hoàn toàn có nghĩa khác.
I think their development is equally important.	Tôi nghĩ việc phát triển của họ cũng quan trọng không kém.
It's a rather strange picture so far.	Đó là một bức tranh khá kỳ lạ cho đến nay.
For a price, of course.	Đối với một mức giá, tất nhiên.
That was signed.	Điều đó đã được ký kết.
TV season.	Mùa truyền hình.
No peace terms could be offered.	Không có điều khoản hòa bình nào có thể được đưa ra.
You have to work with me.	Bạn phải làm việc với tôi.
But religion is different.	Nhưng tôn giáo thì khác.
I see she doesn't believe me.	Tôi thấy cô ấy không tin tôi.
Those who sat in the darkness saw a great light.	Những người ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy một ánh sáng vĩ đại.
Likes strong coffee.	Thích cà phê mạnh.
So that's good.	Vậy là tốt rồi.
The error bars are very small.	Các thanh lỗi rất nhỏ.
In the second inning we saw him open his mouth.	Trong hiệp thứ hai, chúng tôi thấy anh ta mở miệng.
Players prefer to have larger sets.	Người chơi thích có nhiều bộ lớn hơn.
However, this seems to be difficult to do in general.	Tuy nhiên, điều này có vẻ là khó thực hiện nói chung.
Can't get a damn wife.	Không thể kiếm được một người vợ chết tiệt.
Go down from that tree immediately.	Đi xuống khỏi cái cây đó ngay lập tức.
I leaned forward in my chair.	Tôi ngả người về phía trước trên ghế của mình.
Play is the standard roll and move.	Chơi là cuộn và di chuyển tiêu chuẩn.
He's not dead yet.	Anh ấy vẫn chưa chết.
Pieces of her life began to fit together.	Những mảnh đời của cô bắt đầu ăn khớp với nhau.
Good for them.	Tốt cho họ.
They cannot be mixed.	Chúng không thể bị trộn lẫn.
He told me that one night at dinner.	Anh ấy đã nói điều đó với tôi vào một đêm vào bữa tối.
However, little is known about its mechanism.	Tuy nhiên, ít người biết về cơ chế của nó.
Jobs, naturally, face down.	Việc làm, tự nhiên, mặt đất úp xuống.
He raised his hands and pointed at each person's ear.	Anh ta đưa hai tay lên và chỉ vào tai mỗi người.
I was at her house.	Tôi đã ở nhà cô ấy.
She found them a quiet corner in the empty breakfast room.	Cô tìm cho họ một góc yên tĩnh trong phòng ăn sáng trống không.
Not a single hand was raised.	Không một bàn tay nào đưa lên.
Her chest hurt.	Ngực cô đau.
I'm looking forward to seeing where their story goes.	Tôi đang mong chờ để xem câu chuyện của họ sẽ đi đến đâu.
He's only been home for a few days.	Anh ấy chỉ về nhà vài ngày.
The father and son then returned to their hometown.	Hai cha con sau đó trở về quê hương của họ.
No one can touch me.	Không ai có thể chạm vào tôi.
Let him stand there.	Hãy để anh ta đứng đó.
You will need it.	Bạn sẽ cần nó.
And maybe then we wouldn't be in so much pain.	Và có lẽ khi đó chúng tôi sẽ không đau nhiều như vậy.
She came back, closed strong, and won.	Cô ấy đã trở lại, đóng cửa mạnh mẽ, và chiến thắng.
However, this needs to be investigated further.	Tuy nhiên, điều này cần được điều tra thêm.
They won't be what you think.	Họ sẽ không giống như bạn nghĩ.
Killing your body can actually increase your suffering.	Việc giết cơ thể của bạn thực sự có thể làm tăng đau khổ của bạn.
I don't believe him.	Tôi không tin anh ta.
Right.	Đúng vậy.
But the more important issue is building a business plan.	Nhưng vấn đề quan trọng hơn là xây dựng kế hoạch kinh doanh.
Weight was correct.	Trọng lượng đã chính xác.
I should give up now.	Tôi nên từ bỏ ngay bây giờ.
This can be kept for any length of time.	Điều này có thể được giữ trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
Joining today has a bit of fun.	Tham gia ngày hôm nay có một chút niềm vui.
I know exactly what you are trying to get.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang cố gắng lấy.
I try to do a little in the evening.	Tôi cố gắng làm một chút vào buổi tối.
Don't ask me, son.	Đừng hỏi tôi, con trai.
It's quite helpful, it works for me.	Nó khá hữu ích, nó hoạt động đối với tôi.
Let me put your mind to the rest.	Hãy để tôi đặt tâm trí của bạn vào phần còn lại.
They feel like they own the show.	Họ cảm thấy như họ làm chủ chương trình.
The weight of the world rested on this poor boy's shoulders.	Sức nặng của thế giới trên đôi vai cậu bé tội nghiệp này.
And no one knows where he is.	Và không ai biết anh ta đang ở đâu.
I can't find a way.	Tôi không thể tìm ra cách.
It continues to increase.	Nó tiếp tục tăng lên.
This group just needs to come together.	Nhóm này chỉ cần phải đến với nhau.
I would like to know his personal views on those days.	Tôi muốn biết quan điểm cá nhân của anh ấy trong những ngày đó.
In the best possible way, of course.	Tất nhiên là theo cách tốt nhất có thể.
Start as usual.	Bắt đầu như bình thường.
He liked having the right to touch her when he wanted to.	Anh thích có quyền chạm vào cô khi anh muốn.
I just need to sit down for a while.	Tôi chỉ cần phải ngồi xuống một lúc.
Means some things are not defined properly.	Có nghĩa là một số thứ không được định nghĩa đúng.
She denied our laws.	Cô ấy đã phủ nhận luật pháp của chúng tôi.
They won't tell me anything about it.	Họ sẽ không cho tôi biết bất cứ điều gì về nó.
There is nothing left for him.	Không có gì còn lại cho anh ta.
Most of them want to stay.	Hầu hết họ đều muốn ở lại.
She lost her voice a few times.	Cô ấy bị mất giọng một vài lần.
Subject to change in design and equipment.	Có thể thay đổi về thiết kế và thiết bị.
He called and talked to her.	Anh đã gọi điện và nói chuyện với cô ấy.
If one side doesn't seem to work, try the other.	Nếu một bên dường như không hoạt động, hãy thử bên kia.
Introduced a slightly different way of thinking about the problem.	Đã giới thiệu một cách hơi khác để suy nghĩ về vấn đề.
We told her not to think about going out.	Chúng tôi đã nói với cô ấy rằng đừng nghĩ đến việc ra ngoài.
On the boat.	Trên con thuyền.
Data from that volume will be available soon.	Dữ liệu từ số lượng đó sẽ sớm có sẵn.
We can do both.	Chúng tôi có thể làm cả hai.
That is never good.	Điều đó không bao giờ tốt.
I turned it off and it worked.	Tôi đã tắt nó đi và nó hoạt động.
This was a lot of fun.	Điều này đã được rất nhiều niềm vui.
I cannot stress enough how amazing this place is.	Tôi không thể đủ nhấn mạnh nơi này đáng kinh ngạc như thế nào.
That includes fans and the media.	Điều đó bao gồm cả người hâm mộ và giới truyền thông.
We have to tell our story.	Chúng tôi phải kể câu chuyện của mình.
We need more people like him.	Chúng tôi cần thêm những người như anh ấy.
He's having an impact.	Anh ấy đang có một tác động.
This is very obvious for a lot of reasons.	Điều này là rất rõ ràng vì rất nhiều lý do.
Therefore, participating in this carries great risks.	Do đó, tham gia vào việc này sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
Feedback must be given by the community.	Phản hồi phải được đưa ra bởi cộng đồng.
He seems to be having a hard time.	Anh ấy có vẻ đang gặp khó khăn.
But have not been able to receive the update since then.	Nhưng đã không thể nhận được bản cập nhật kể từ đó.
After two o'clock in the morning the weather was fine.	Sau hai giờ sáng thì trời tốt.
They stopped at the edge of the road.	Họ dừng lại ở mép đường.
That's the biggest part of the big picture.	Đó là phần lớn nhất của bức tranh lớn.
I can take care of myself.	Tôi có thể tự chăm sóc mình.
Same with exercise.	Với bài tập thể dục cũng vậy.
You should try to reduce it at breakfast.	Bạn nên cố gắng giảm nó vào bữa sáng.
Just, what are you doing to me.	Chỉ là, bạn đang làm gì với tôi.
She came back in a few minutes.	Cô ấy đã trở lại sau vài phút.
This location is less strange than at first glance.	Vị trí này ít lạ hơn so với cái nhìn đầu tiên.
You don't have to assume anything here.	Bạn không cần phải giả định bất cứ điều gì ở đây.
And to my surprise, it worked so well.	Và tôi ngạc nhiên, nó hoạt động rất tốt.
We tried to change it up a bit.	Chúng tôi đã cố gắng thay đổi nó một chút.
Repeat this three times.	Lặp lại điều này ba lần.
It burned him inside and out.	Nó thiêu đốt anh từ trong ra ngoài.
Before arriving, the husband was killed.	Trước khi đến nơi, người chồng đã bị giết.
What you think it is.	Những gì bạn nghĩ rằng nó là.
Not by accident, but by design.	Không phải ngẫu nhiên, mà là do thiết kế.
He doesn't look good.	Anh ta trông không tốt.
We could have dealt with that.	Chúng tôi có thể đã đối xử với điều đó.
It just sounds like.	Nó chỉ nghe giống như.
A good woman.	Một người phụ nữ tốt.
I know this is a dream.	Tôi biết đây là một giấc mơ.
I doubt they will even be kept together.	Tôi nghi ngờ họ thậm chí sẽ được giữ cùng nhau.
That seems to be an area where many people struggle.	Đó dường như là một lĩnh vực mà nhiều người phải vật lộn.
The bill is set to pass.	Hóa đơn được thiết lập để thông qua.
I fell off just over half way through.	Tôi đã ngã ra chỉ hơn nửa chặng đường.
So that's why you need to think about this factor.	Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn cần phải suy nghĩ về yếu tố này.
You listen, you break things.	Bạn lắng nghe, bạn phá vỡ mọi thứ.
Helped with preparation of experimental materials.	Đã giúp chuẩn bị tài liệu thí nghiệm.
I found this very helpful!.	Tôi thấy điều này rất hữu ích !.
They were scared.	Họ đã sợ hãi.
Learn about how energy works.	Tìm hiểu về cách hoạt động của năng lượng.
He is very sensitive.	Anh ấy rất nhạy bén.
We wrote stories no one else could tell.	Chúng tôi đã viết những câu chuyện không ai khác có thể kể.
A movie was made about it.	Một bộ phim đã được thực hiện về nó.
Even a year ago an hour or two wasn't that hard.	Ngay cả một năm trước đây một hoặc hai giờ không phải là khó.
Everyone said it.	Mỗi người đã nói điều đó.
Good fun, but again no money involved.	Vui vẻ tốt, nhưng một lần nữa không có tiền liên quan.
I mean, not the same.	Ý tôi là, không giống nhau.
We don't know any better.	Chúng tôi không biết gì tốt hơn.
So far, she has been focused on her mission.	Từ trước đến nay, cô đều tập trung vào nhiệm vụ của mình.
It's never too late to be what you could have been.	Không bao giờ là quá muộn để trở thành những gì bạn có thể đã có.
Try everything she can.	Cố gắng tất cả những gì cô ấy có thể.
He feels wrong.	Anh cảm thấy mình sai.
I'm happy to read it again.	Tôi rất vui được đọc lại.
To the house in the country.	Đến ngôi nhà trong nước.
His people were shocked.	Người của ông đã bị sốc.
Some of the results obtained are as follows.	Một số kết quả thu được như sau.
Has the best healthcare system in the world.	Có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên thế giới.
All other letters are fine.	Tất cả các chữ cái khác đều ổn.
She took a step back at his movement.	Cô lùi lại một bước trước chuyển động của anh.
Then he doesn't need to watch the movie.	Vậy thì anh ấy không cần phải xem phim.
That afternoon, they had a chance.	Chiều hôm đó, họ đã có cơ hội.
Pain means he lived, as a human being.	Đau đớn có nghĩa là anh đã sống, như một con người.
See the table below for details on each setting.	Xem bảng dưới đây để biết chi tiết về từng cài đặt.
Exercise does something similar.	Tập thể dục làm điều gì đó tương tự.
Everything buys and sells.	Mọi thứ mua và bán.
He has lost his church community and friends.	Anh ấy đã mất cộng đồng nhà thờ và bạn bè của mình.
Everything he said made perfect sense.	Mọi điều anh ấy nói đều có ý nghĩa hoàn hảo.
But it's usually not that bad.	Nhưng nó thường không tệ như vậy.
One can certainly account for this.	Người ta chắc chắn có thể giải thích cho điều này.
I am completely confused after this.	Tôi hoàn toàn bối rối sau điều này.
It sounds and looks a little better.	Nó âm thanh và trông tốt hơn một chút.
She has loved him and has been for months.	Cô ấy đã yêu anh ấy và đã được nhiều tháng.
Every one of your posts is very interesting and amazing.	Mỗi bài đăng của bạn đều rất thú vị và tuyệt vời.
Violence was tried on both sides.	Bạo lực đã được xét xử ở cả hai phía.
It goes against everything.	Nó đi ngược lại mọi thứ.
We're not trying to take anything away from anyone.	Chúng tôi không cố gắng lấy đi bất cứ thứ gì của bất kỳ ai.
Better to forget who he used to be.	Tốt hơn hết là hãy quên anh ấy đã từng là ai.
All of them can take food by mouth before dying.	Tất cả chúng đều có thể lấy thức ăn bằng miệng trước khi chết.
I will never be able to take it away.	Tôi sẽ không bao giờ có thể mang nó đi.
Now they are brothers and sisters.	Bây giờ họ đã là anh chị em.
Listen to her.	Lắng nghe cô ấy.
The values ​​given are the average of the individual measures.	Các giá trị được đưa ra là giá trị trung bình của các thước đo riêng biệt.
She raised her head.	Cô ngẩng cao đầu.
All very odd.	Tất cả đều rất kỳ quặc.
But we should have sided with him.	Nhưng đáng lẽ chúng ta nên đứng về phía anh ấy.
But it's not how you start, it's how you end.	Nhưng nó không phải là cách bạn bắt đầu, mà là cách bạn kết thúc.
We will get through the winter.	Chúng ta sẽ vượt qua mùa đông.
I didn't pay attention to it.	Tôi không chú ý đến nó.
They will be here in a few hours.	Họ sẽ ở đây trong vài giờ nữa.
They will give their blood.	Họ sẽ cho máu của họ.
This cover can only be removed by hand.	Chỉ có thể tháo nắp này bằng tay.
But let's start with it.	Nhưng hãy bắt đầu với nó.
At least it wants to be.	Ít nhất nó muốn được.
Or whether after a certain time, it starts to have bad effects.	Hoặc liệu sau một thời gian nhất định, nó bắt đầu có những tác động xấu.
She has seen the face of love.	Cô ấy đã nhìn thấy vẻ ngoài của tình yêu.
For lights.	Đối với đèn chiếu sáng.
Give our son confidence.	Mang đến cho con trai chúng ta sự tự tin.
And everything will be better.	Và mọi thứ sẽ tốt hơn.
It will take us about two to three days to get there.	Chúng tôi sẽ mất khoảng hai đến ba ngày để đến đó.
It doesn't matter now.	Nó không quan trọng bây giờ.
You have no idea what that means to me.	Bạn không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
But he didn't really guide us anywhere.	Nhưng anh ấy không thực sự hướng dẫn chúng tôi ở bất cứ đâu.
Just you remember.	Chỉ cần bạn nhớ.
Also there may be some minor errors.	Ngoài ra có thể có một số lỗi nhỏ.
She had a hellish battle.	Cô ấy đã có một trận chiến địa ngục.
That may be true.	Điều đó có thể đúng.
But now it's even worse.	Nhưng bây giờ nó còn tệ hơn.
Marketers will tell you.	Những người làm marketing sẽ nói cho bạn biết.
It has white underneath.	Nó có bên dưới màu trắng.
But they are still not bought in.	Nhưng họ vẫn không được mua vào.
They want to take it from us.	Họ muốn lấy nó từ chúng tôi.
However, only disease activity has an impact on physical function.	Tuy nhiên, chỉ có hoạt động của bệnh mới có tác động đến chức năng thể chất.
To keep you and your family informed.	Để giữ cho bạn và gia đình của bạn được thông báo.
Now we wait for another attack.	Bây giờ chúng ta chờ đợi một cuộc tấn công khác.
Also ask for security instructions.	Đồng thời yêu cầu các hướng dẫn bảo mật.
Every step feels like falling.	Mỗi bước đi có cảm giác như muốn ngã.
They won't give me results.	Họ sẽ không cung cấp kết quả cho tôi.
I think our focus is in the right place tonight.	Tôi nghĩ sự tập trung của chúng tôi đã đến đúng chỗ tối nay.
Don't talk to her much about it.	Không nói chuyện với cô ấy nhiều về nó.
Over dinner that night, the children reported the incident to their father.	Qua bữa tối hôm đó, những đứa trẻ đã báo cáo sự việc cho cha chúng.
I don't need anyone to take care of me.	Tôi không cần ai chăm sóc tôi.
Makes my arm and shoulder hurt just looking at it.	Làm cho cánh tay và vai của tôi đau đớn khi chỉ nhìn vào nó.
Such an option is not available using other tools.	Tùy chọn như vậy không có sẵn bằng cách sử dụng các công cụ khác.
Act with someone.	Hành động với ai đó.
More details are given in and.	Thêm chi tiết được đưa ra trong và.
View from the property is even better than the pictures.	Xem từ chỗ nghỉ thậm chí còn tốt hơn so với hình ảnh.
Remembering the death of a loved one.	Nhớ về cái chết của một người thân yêu.
We will have to find another way.	Chúng tôi sẽ phải tìm một cách khác.
We know it will be a very difficult season.	Chúng tôi biết đây sẽ là một mùa giải rất khó khăn.
It is a great tool.	Nó là một công cụ tuyệt vời.
This was true for patients as well as controls.	Điều này đúng đối với bệnh nhân cũng như đối chứng.
But you won't import it.	Nhưng bạn sẽ không nhập nó.
You can go, but stay out of trouble.	Bạn có thể đi, nhưng hãy tránh rắc rối.
But at least we can ask ourselves some practical questions.	Nhưng ít nhất chúng ta có thể tự hỏi mình một số câu hỏi thực tế.
And tell people what to do and how to do it.	Và nói cho mọi người biết phải làm gì và làm như thế nào.
Proof is a simple exercise.	Bằng chứng là một bài tập đơn giản.
They actually seem to have the opposite effect on him as well.	Chúng thực sự dường như cũng có tác dụng ngược lại đối với anh ta.
He realized that only his mother's body was worse than this.	Anh nhận ra rằng chỉ có thân hình của mẹ anh còn tệ hơn thế này.
You do not have many time.	Bạn không có nhiều thời gian.
My body has other ideas.	Cơ thể tôi có những ý tưởng khác.
I won't look back.	Tôi sẽ không nhìn lại.
Dangerous, no problem.	Nguy hiểm, không vấn đề gì.
I had feet in society as well as others.	Tôi đã có chân trong xã hội cũng như những người khác.
Continue with your story.	Tiếp tục với câu chuyện của bạn.
Definitely absolute hell.	Chắc hẳn là địa ngục tuyệt đối.
The defendant did not seek medical attention from her.	Bị cáo không yêu cầu cô chăm sóc y tế.
To anger me.	Để chọc giận tôi.
It would be easy to let go of that idea.	Sẽ rất dễ dàng để bỏ đi ý tưởng đó.
Furthermore, she did not understand what her father's needs were.	Hơn nữa, cô không hiểu bố cô có những nhu cầu gì.
At that time, I couldn't put a finger on it.	Vào thời điểm đó, tôi không thể đặt một ngón tay vào nó.
He was great.	Anh ấy đã rất tuyệt.
Not much, but some.	Không nhiều, nhưng một số.
It's hard to do that with a black background.	Thật khó để làm điều đó với nền đen.
No more thinking about waiting in line.	Không còn phải suy nghĩ về việc xếp hàng chờ đợi.
That will silence them.	Điều đó sẽ khiến họ im lặng.
They're a team, and that's no small matter.	Họ là một đội, và đó không phải là vấn đề nhỏ.
Time is displayed in minutes.	Thời gian được hiển thị bằng phút.
Each series has a point.	Mỗi bộ truyện có một điểm.
Looks like a good guy.	Trông giống như một chàng trai tốt.
Don't waste your time with them.	Đừng lãng phí thời gian của bạn với họ.
I want to connect just for the reason that you said.	Tôi muốn kết nối chỉ vì lý do mà bạn nói.
The woman paid.	Người phụ nữ đã trả tiền.
We didn't really talk.	Chúng tôi đã không thực sự nói chuyện.
Thank you guys, great improvement.	Cảm ơn các bạn, cải thiện rất nhiều.
I had to play with the design a bit.	Tôi đã phải chơi với thiết kế một chút.
I know it was a shock.	Tôi biết đó là một cú sốc.
It costs a lot of money.	Nó tiêu tốn rất nhiều tiền.
That's my idea.	Đó là ý tưởng của tôi.
We like it well.	Chúng tôi thích nó tốt.
If that's the case then you have to be careful.	Nếu đúng như vậy thì bạn phải cẩn thận.
What do you keep an eye on?	Bạn để mắt đến điều gì?
So it's no surprise that they seem so nervous around him.	Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ có vẻ rất lo lắng khi xung quanh anh ấy.
Breakfast Included.	Đã Bao Gồm Ăn sáng.
You are satisfied with him.	Bạn hài lòng với anh ấy.
I imagine naturally.	Tôi tưởng tượng một cách tự nhiên.
We spent most of the time checking the sound to show them the song.	Chúng tôi đã dành phần lớn thời gian kiểm tra âm thanh để cho họ xem bài hát.
I never knew that.	Tôi không bao giờ biết rằng.
You buy, they sell.	Bạn mua, họ bán.
We fear that we will not achieve it unless we control the resources.	Chúng tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không đạt được nó trừ khi chúng tôi kiểm soát các nguồn lực.
And you are something bigger.	Và bạn là một cái gì đó lớn hơn.
But no one answer.	Nhưng không ai trả lời.
It was the first time.	Đó là lần đầu tiên.
But she didn't waste her breath saying so.	Nhưng cô ấy không lãng phí hơi thở khi nói như vậy.
Four independent experiments.	Bốn thí nghiệm độc lập.
The same girl won both parts.	Cùng một cô gái đã thắng cả hai phần.
He's just different.	Anh ấy chỉ khác.
Of course it's not possible that way.	Tất nhiên là không thể theo cách đó.
And you have to accept reality.	Và bạn phải chấp nhận thực tế.
Do what you can.	Hãy làm những gì bạn có thể.
Phase change.	Thay đổi pha.
Go up there.	Đi lên đó.
We were taken to the ship by a small boat.	Chúng tôi được đưa ra tàu bằng một chiếc thuyền nhỏ.
The rest is fair game.	Phần còn lại là trò chơi công bằng.
Put in a large bowl.	Cho vào một cái tô lớn.
Not just the bodies of young people.	Không chỉ là cơ thể của những người trẻ tuổi.
The characters feel like they have to choose sides.	Những nhân vật cảm thấy như họ phải chọn phe.
For me, this is a life-or-death situation.	Đối với tôi, đây là một tình huống sinh tử.
Could that be true?	Điều đó có thể là sự thật?
As well, really.	Cũng như, thực sự.
I feel like a severed arm.	Tôi cảm thấy như một cánh tay bị chặt đứt.
And that movie led directly to.	Và bộ phim đó đã dẫn trực tiếp đến.
And anything else you want to show off.	Và bất cứ điều gì khác mà bạn muốn thể hiện.
That is definitely the case here.	Đó chắc chắn là trường hợp ở đây.
But this is a special case.	Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt.
They started in the kitchen.	Họ bắt đầu vào bếp.
It rarely is.	Nó hiếm khi được.
Then it got worse.	Sau đó, nó trở nên tồi tệ hơn.
Died of cancer.	Chết vì ung thư.
You really have to tackle the crime in a different way.	Bạn thực sự phải giải quyết tội phạm theo một cách khác.
This happens less and less as machines learn new languages.	Điều này ngày càng ít xảy ra khi máy học ngôn ngữ mới.
That's another lie.	Đó là một lời nói dối khác.
They will be very important.	Chúng sẽ rất quan trọng.
Well done, team.	Làm tốt lắm, đội.
We don't lose if we work for a better approach.	Chúng tôi không thua nếu chúng tôi làm việc để có một cách tiếp cận tốt hơn.
What happened can happen again.	Những gì đã xảy ra có thể xảy ra một lần nữa.
She understood that the agreement would be canceled upon her return.	Cô hiểu rằng thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ khi cô trở về.
Let us know that.	Hãy cho chúng tôi biết điều đó.
The reality is that most cases are settled before trial.	Thực tế là hầu hết các vụ án đều được giải quyết trước khi xét xử.
Not a good start.	Không phải là một khởi đầu tốt.
We need to see this process as part of the bigger picture.	Chúng ta cần xem quá trình này như một phần của bức tranh lớn hơn.
It doesn't matter right or wrong.	Không quan trọng đúng hay sai.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
And we enjoyed our stay there.	Và chúng tôi rất thích ở lại nơi đó.
Some of them are rich.	Một số người trong số họ giàu có.
I stood for a moment, not knowing what to do.	Tôi đứng một lúc, không biết phải làm gì.
Just like a child.	Chỉ như một đứa trẻ.
You will group together.	Bạn sẽ nhóm lại với nhau.
He didn't understand what the old man was saying.	Anh không hiểu người đàn ông lớn tuổi đang nói gì.
Unfortunately, it was out of reach.	Thật không may, nó đã nằm ngoài tầm với.
Five minutes passed.	Năm phút trôi qua.
And has come.	Và đã đến.
That's its name.	Đó là tên của nó.
It's cool inside.	Bên trong nó thật mát mẻ.
Make the world a better place.	Làm cho thế giới một nơi tốt đẹp hơn.
He lost his job, and he should have.	Anh ấy đã mất việc, và lẽ ra anh ấy phải làm thế.
They will get out of your way.	Họ sẽ tránh đường cho bạn.
However, otherwise it is still the previous question.	Tuy nhiên, nếu không thì nó vẫn là câu hỏi trước đó.
We won't go there.	Chúng tôi sẽ không đến đó.
All local places to visit.	Tất cả các địa điểm địa phương để tham quan.
But what he wants is something more.	Nhưng những gì anh ấy muốn là một cái gì đó hơn thế nữa.
It was a long shot, but the guy must know something of value.	Đó là một cú sút xa, nhưng anh chàng phải biết điều gì đó có giá trị.
Until he died, you never had to worry about anything.	Cho đến khi anh ấy chết, bạn chưa bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì.
And couldn't find it.	Và không tìm thấy nó.
And indeed it did.	Và thực sự nó đã làm.
So far the results have been random, which has surprised a lot of them.	Cho đến nay kết quả là ngẫu nhiên, điều này đã khiến rất nhiều người trong số họ ngạc nhiên.
Our response is as little as two hours.	Câu trả lời của chúng tôi là ít nhất là hai giờ.
I don't think his mark is complete.	Tôi không nghĩ rằng dấu ấn của anh ấy đã hoàn thành.
No one can talk about this.	Không ai có thể nói về điều này.
He was lying down, for some reason.	Anh ấy đã nằm xuống, vì một lý do nào đó.
Glad to find such a person in your company.	Rất vui khi tìm thấy một người như vậy trong công ty của bạn.
And then there was another voice in the room.	Và sau đó có một giọng nói khác trong phòng.
To him, no wind is the right wind.	Với anh, không có cơn gió nào là đúng cơn gió.
It wants to run and rest at the same time.	Nó muốn chạy và nghỉ ngơi cùng một lúc.
The meaning is pretty clear.	Ý nghĩa là khá rõ ràng.
That's the second baby we've ever seen.	Đó là đứa trẻ thứ hai mà chúng tôi từng thấy.
Ask people to respect you and respect your choices.	Yêu cầu mọi người tôn trọng bạn và tôn trọng sự lựa chọn của bạn.
If it's difficult, you can do something else.	Nếu khó bạn có thể làm việc khác.
You should not be too hasty to judge.	Bạn không nên quá vội vàng để đánh giá.
I told them they could hold a full hand.	Tôi đã nói với họ rằng họ có thể nắm một tay đầy đủ.
I like a little bit with the gun.	Tôi thích một chút với khẩu súng.
That man knows how to work.	Người đàn ông đó biết cách làm việc.
I know the place inside and out.	Tôi biết nơi đó từ trong ra ngoài.
Your list of people who want their families from possible loss.	Danh sách của bạn về những người muốn gia đình họ khỏi mất mát có thể xảy ra.
He will never let you down.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.
However, people are worried about you.	Tuy nhiên, mọi người đang lo lắng về bạn.
But really.	Nhưng thực sự.
On some systems, the mode is ignored.	Trên một số hệ thống, chế độ bị bỏ qua.
Go to a place where sex is an art form.	Hãy đến một nơi mà tình dục là một loại hình nghệ thuật.
You remember the weather.	Bạn nhớ thời tiết.
Moreover, it was night.	Hơn nữa, đó là đêm.
It's really crazy.	Nó thật là điên rồ.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Try to make him nervous.	Cố gắng làm cho anh ta lo lắng.
So let me just say we have two thoughts.	Vì vậy, hãy để tôi chỉ nói rằng chúng tôi có hai suy nghĩ.
So do you if you have a name like hers.	Bạn cũng vậy nếu bạn có một cái tên giống như tên của cô ấy.
It was far from the truth that this whole thing was.	Đó là cách xa sự thật mà toàn bộ điều này đã được.
They were doing politics when they talked to him.	Họ đang làm chính trị khi họ nói chuyện với anh ta.
Pieces were rejected.	Các mảnh đã bị từ chối.
I started helping myself.	Tôi bắt đầu tự giúp mình.
Everything moves except his hair.	Mọi thứ đều chuyển động trừ mái tóc của anh ấy.
Go this way.	Đi lối này.
Physical random functions.	Các chức năng ngẫu nhiên vật lý.
He didn't come.	Anh ấy đã không đến.
We will use this property.	Chúng tôi sẽ sử dụng tài sản này.
However, they are quite expensive.	Tuy nhiên, chúng khá đắt.
An adult man.	Một người đàn ông trưởng thành.
Others were there for a few days.	Những người khác đã ở đó vài ngày.
That's not you.	Đó không phải là bạn.
But it's really like holding.	Nhưng nó thực sự giống như nắm giữ.
There are two main findings in this study.	Có hai phát hiện chính trong nghiên cứu này.
Never had any noise problems day or night.	Không bao giờ có bất kỳ vấn đề tiếng ồn ngày hay đêm.
When it comes together it's great.	Khi nó kết hợp với nhau thì thật tuyệt.
The lower court reached no conclusion on this point.	Tòa án cấp dưới không đưa ra kết luận nào về điểm này.
I suddenly felt sorry for her.	Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô ấy.
This event is perfect for everyone, young and adult.	Sự kiện này là hoàn hảo cho tất cả mọi người, trẻ và người lớn.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
Definitely looks very interesting.	Chắc chắn trông rất thú vị.
Effects of emotional images in television news.	Tác dụng của hình ảnh cảm xúc trong bản tin truyền hình.
Now take a moment to notice this person or that.	Bây giờ hãy dành một chút thời gian để ý đến người này người kia.
Four events were identified as potentially turning points.	Bốn sự kiện được xác định là tiềm năng bước ngoặt.
A change has been made.	Đã thực hiện một sự thay đổi.
Or something like that.	Hay đại loại thế.
The number of processing elements in the machine.	Số lượng phần tử xử lý trong máy.
Then it was completely lost.	Sau đó, nó hoàn toàn lạc lõng.
Hard to keep a job.	Khó để giữ một công việc.
Pass the ball while the music is playing.	Chuyền bóng trong khi nhạc đang phát.
All the time, my mind is active.	Tất cả thời gian, đầu óc tôi đều hoạt động.
Therefore, you use a normal user account instead.	Do đó, bạn sử dụng tài khoản người dùng bình thường để thay thế.
They care about their own problems.	Họ quan tâm đến những vấn đề riêng của họ.
At first, he couldn't comprehend what he had seen.	Đầu tiên, anh không thể hiểu được những gì mình đã thấy.
She tells you what to do.	Cô ấy bảo bạn phải làm gì.
So full of purpose.	Vì vậy, đầy mục đích.
Let's hope for the best.	Chúng ta hãy hi vọng cho điều tốt nhất.
Initially the men intended to go by plane, but their orders changed.	Ban đầu những người đàn ông định đi bằng máy bay, nhưng lệnh của họ đã thay đổi.
He may stay, but he is entirely your responsibility.	Anh ấy có thể ở lại, nhưng anh ấy hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.
Life circumstances change.	Hoàn cảnh sống thay đổi.
Him for her.	Anh ấy vì cô ấy.
It does not look further.	Nó không nhìn xa hơn.
No, it has to be exactly right.	Không, nó phải chính xác đúng.
That's what he has.	Đó là những gì anh ấy có.
Everyone looks at you.	Mọi người nhìn vào bạn.
Some get rejected because they're bad.	Một số bị từ chối vì chúng tệ.
Three days late today.	Hôm nay làm trễ ba ngày.
Finally, review the policy page.	Cuối cùng, xem lại trang chính sách.
And you start to care about it and treat it with respect.	Và bạn bắt đầu quan tâm đến nó và đối xử với nó một cách tôn trọng.
Every now and then a girl comes in to clean up.	Lâu lâu có một cô gái bước vào để dọn dẹp.
But most people choose not to use that word for obvious reasons.	Nhưng hầu hết mọi người chọn không sử dụng từ đó vì những lý do rõ ràng.
It's about personality, it's about emotions, it's about many things.	Đó là về tính cách, là về cảm xúc, là về nhiều thứ.
I mean, she clearly knows me.	Ý tôi là, cô ấy rõ ràng biết tôi.
And great times.	Và những khoảng thời gian tuyệt vời.
Naturally, a more complex model will require a larger sample size.	Đương nhiên, một mô hình phức tạp hơn sẽ yêu cầu kích thước mẫu lớn hơn.
This internal process can be used by anyone.	Bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng quy trình nội bộ này.
I like this house.	Tôi thích ngôi nhà này.
I don't like being tracked by it.	Tôi không thích bị theo dõi bởi nó.
You have a bright future ahead of you.	Bạn có một tương lai tươi sáng ở phía trước của bạn.
Our discussion in.	Cuộc thảo luận của chúng tôi trong.
But this is beyond his control.	Nhưng điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta.
I have a friendly male cat.	Tôi có một con mèo đực thân thiện.
Here it will fade away over a period of time.	Ở đây nó sẽ bị mất dần trong một khoảng thời gian.
They're just trying to get us into the worst possible light.	Họ chỉ đang cố gắng đưa chúng ta vào nơi có ánh sáng tồi tệ nhất có thể.
He said orders could go up.	Anh ta nói rằng đơn đặt hàng có thể tăng lên.
I don't care what you think.	Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì.
It is also not a guess.	Nó cũng không phải là một phỏng đoán.
I'm not here to hurt you.	Tôi không ở đây để làm tổn thương bạn.
I spent my time inside each of them.	Tôi đã dành thời gian của mình bên trong mỗi người trong số họ.
It has been great so far.	Nó đã được tuyệt vời cho đến nay.
I am very sorry for hurting you.	Tôi rất xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn.
He picked it up.	Anh ta nhặt nó lên.
It's a beautiful language.	Đó là một ngôn ngữ đẹp.
Feels solid and heavy.	Cảm giác chắc chắn và nặng.
Call an expert.	Gọi cho một chuyên gia.
He is patient and slow.	Anh ấy kiên nhẫn và chậm rãi.
They were cut.	Chúng đã bị cắt.
On the negative side, there is minimal support staff.	Về mặt tiêu cực, có nhân viên hỗ trợ tối thiểu.
It doesn't seem to concern us in any way.	Nó dường như không liên quan đến chúng tôi theo bất kỳ cách nào.
They feel loved.	Họ cảm thấy được yêu.
One woman was injured but is in stable condition.	Một phụ nữ bị thương nhưng đang trong tình trạng ổn định.
It hurts like death.	Nó đau như chết.
Take it out.	Bỏ nó ra.
For now, there are only two other places to go.	Hiện tại, chỉ có hai nơi khác để đi.
When I got there, the fish was gone.	Khi đến đó, cá đã biến mất.
How quickly you can read a book.	Bạn có thể đọc nhanh một cuốn sách như thế nào.
Low-risk people.	Những người có rủi ro thấp.
It's like a dream.	Nó giống như một giấc mơ.
In a way, we think being published is the end.	Theo một cách nào đó, chúng tôi nghĩ rằng việc được xuất bản là kết thúc.
I love it very much.	Tôi yêu nó rất nhiều.
We have to find balance in the team.	Chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng trong đội.
They did it for control.	Họ đã làm điều đó để kiểm soát.
But she will fight that enemy later.	Nhưng cô ấy sẽ chiến đấu với kẻ thù đó sau.
You definitely have some great photos from your trip.	Bạn chắc chắn có một số bức ảnh tuyệt vời từ chuyến đi của bạn.
See the state object for more details.	Hãy xem đối tượng trạng thái để biết thêm chi tiết.
Or a lot of other things.	Hoặc rất nhiều thứ khác.
Define management goals and develop a plan to achieve them.	Xác định mục tiêu quản lý và phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu.
He must have been really happy that night.	Anh ấy chắc hẳn đã thực sự hạnh phúc vào đêm hôm đó.
The point is, they just require less time and technical skill.	Vấn đề là, họ chỉ yêu cầu ít thời gian và kỹ năng kỹ thuật hơn.
She won't cry.	Cô ấy sẽ không rơi nước mắt.
It makes me sad.	Điều đó làm tôi buồn.
There is no road there.	Không có đường ở đó.
We haven't changed much with these cars.	Chúng tôi không thay đổi nhiều với những chiếc xe này.
That's the new normal.	Đó là điều bình thường mới.
There are things we can do right now that may help.	Có những điều chúng tôi có thể làm ngay bây giờ có thể giúp ích.
When he reached the back corner, he looked up.	Khi đến góc sau, anh ta nhìn lên.
She didn't think about the fact that her father was dead.	Cô không nghĩ đến sự thật rằng cha cô đã chết.
Do not put pressure on the painful area.	Không tạo áp lực lên vùng bị đau.
The more you do this, the better you will complete it.	Bạn làm điều này càng nhiều, bạn sẽ càng hoàn thành nó tốt hơn.
City after a busy day.	Thành phố sau một ngày bận rộn.
I need it now.	Tôi cần nó ngay bây giờ.
What brings to others is what attracts their interest.	Những gì mang lại cho những người khác là những gì thu hút sự quan tâm của họ.
But not for long, because she knew what it was.	Nhưng không lâu đâu, vì cô biết nó là gì.
That's more than all that can be said.	Đó là nhiều hơn tất cả những gì có thể nói.
I looked at her.	Tôi nhìn cô ấy.
There needs to be some sort of base before you get started.	Cần phải có một số loại cơ sở trước khi bạn bắt đầu.
By the way, a bright thought occurred.	Nhân tiện, một ý nghĩ tươi sáng đã xảy ra.
There is no other way to explain it.	Không có cách nào khác để giải thích nó.
In general, a minimal tree is not unique.	Nói chung, một cây tối thiểu không phải là duy nhất.
She put her arm around me.	Cô ấy choàng tay qua người tôi.
I ordered some coffee and breakfast to be delivered to you.	Tôi đã gọi một ít cà phê và bữa sáng để được gửi đến cho bạn.
Writing makes me feel powerful.	Viết làm cho tôi cảm thấy mạnh mẽ.
When they call, she won't call back or just say it briefly.	Khi họ gọi, cô ấy sẽ không gọi lại hoặc chỉ nói ngắn gọn.
That is not the right path.	Đó không phải là con đường đúng đắn.
However, they seem to have left the city.	Tuy nhiên, họ dường như đã rời khỏi thành phố.
I didn't feel it that way.	Tôi đã không cảm thấy nó như vậy.
You know, things like shoes.	Bạn biết đấy, những thứ như giày.
Contributed to data collection.	Đã đóng góp vào việc thu thập dữ liệu.
As you can see everything works as expected.	Như bạn có thể thấy mọi thứ hoạt động như mong đợi.
They are popular among college students and young adults.	Chúng phổ biến trong giới sinh viên đại học và thanh niên.
But the build quality is completely different.	Nhưng chất lượng xây dựng là hoàn toàn khác nhau.
On the black market.	Trên thị trường chợ đen.
The steps are very easy.	Các bước rất dễ dàng.
He is his own customer.	Anh ta là khách hàng của chính mình.
Means not analyzed.	Có nghĩa là không được phân tích.
It has been studied very little to date.	Nó đã được nghiên cứu rất ít cho đến nay.
Ready for baby, woman.	Sẵn sàng cho em bé, phụ nữ.
I try not to think about what happens after that.	Tôi cố gắng không nghĩ về những gì xảy ra sau đó.
The data presented are from three sets of experiments.	Dữ liệu được trình bày là từ ba bộ thí nghiệm.
They went everywhere.	Họ đã đi khắp nơi.
Sorry if this is covered.	Xin lỗi nếu điều này được bảo hiểm.
They know when and where they can find us.	Họ biết khi nào họ có thể tìm thấy chúng tôi và ở đâu.
I am responsible for writing the report.	Tôi có trách nhiệm viết báo cáo.
A lot in the story seems to support that.	Rất nhiều trong câu chuyện dường như hỗ trợ điều đó.
Her left arm is in a cast.	Cánh tay trái của cô bị bó bột.
He knew it as if it had happened before his eyes.	Anh biết điều đó như thể nó đã diễn ra trước mắt anh.
I did not trust how the law would have our presence.	Tôi đã không tin tưởng làm thế nào luật pháp sẽ có sự hiện diện của chúng tôi.
They should improve by the end of the week.	Chúng sẽ cải thiện vào cuối tuần.
They lose the flame, or perhaps they never get it.	Họ đánh mất ngọn lửa, hoặc có lẽ họ không bao giờ có được nó.
He doesn't see how he can improve it.	Anh ấy không thấy làm thế nào anh ấy có thể cải thiện nó.
The cost of the building is just one overwhelming cost factor.	Chi phí của tòa nhà chỉ là một yếu tố chi phí quá lớn.
We did the right thing.	Chúng tôi đã làm điều đúng đắn.
You have skin and you have bones.	Bạn có da và bạn có xương.
Everything seemed to have ended, quietly, as if time had stopped.	Mọi thứ dường như đã kết thúc, yên ắng, như thể thời gian ngừng trôi.
The baby was on top of her.	Đứa bé đè lên người cô.
But no luck.	Nhưng không có may mắn.
Control was a key feature in our study.	Kiểm soát là một tính năng chính trong nghiên cứu của chúng tôi.
We know the sound of radio more than anything.	Chúng tôi biết âm thanh của radio hơn bất cứ thứ gì.
A dream is becoming a reality.	Một giấc mơ đang trở thành hiện thực.
The best thing that ever happened to him was when she ran away.	Điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh là khi cô chạy trốn.
She needed time for herself to think.	Cô cần thời gian cho bản thân để suy nghĩ.
We could have spent thousands of hours learning and understanding something.	Chúng ta có thể đã dành hàng nghìn giờ để học và hiểu điều gì đó.
Once born, the brain has to go through a number of developmental steps.	Một khi được sinh ra, não bộ phải trải qua một số bước phát triển.
They work and they work well.	Họ làm việc và họ làm việc tốt.
That is to some extent, they seem to be necessary.	Đó là ở một mức độ nào đó, chúng dường như là cần thiết.
In it, men and women share human suffering and hope.	Trong đó, đàn ông và phụ nữ cùng chia sẻ nỗi đau khổ và niềm hy vọng của con người.
I'm talking really bad guys.	Tôi đang nói những kẻ thực sự xấu.
Give it plenty of time.	Hãy cho nó nhiều thời gian.
You talk to him often, because he's so good in bed.	Bạn thường nói chuyện với anh ấy, bởi vì anh ấy rất tốt trên giường.
The question is whether you exist or not.	Câu hỏi là liệu bạn có tồn tại hay không.
It really is as simple as that.	Nó thực sự là đơn giản như vậy.
Each patient received written informed consent prior to surgery.	Mỗi bệnh nhân đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản trước khi phẫu thuật.
Usually he doesn't come home at night.	Thường thì anh ấy không về nhà vào buổi tối.
In a way to say.	Theo một cách nói.
But these are false starts.	Nhưng đây là những khởi đầu sai lầm.
Six hundreds thousand.	Sáu trăm nghìn.
And with that comes a lot of problems.	Và kéo theo đó là rất nhiều vấn đề.
Better just tight.	Tốt hơn là chỉ chặt chẽ.
I hope he gets the chair.	Tôi hy vọng anh ấy có được chiếc ghế.
Told an officer.	Đã nói với một sĩ quan.
We are all human in some way.	Tất cả chúng ta ở một khía cạnh nào đó đều là kinh doanh của con người.
My heart is empty.	Trái tim tôi trống rỗng.
I don't know how to lead or guide them.	Tôi không biết làm thế nào để dẫn dắt hoặc hướng dẫn họ.
There is no discomfort because of it.	Không có cảm giác khó chịu vì nó.
That's not anything.	Đó không phải là bất cứ điều gì.
He closed his eyes for a moment.	Anh nhắm mắt lại một lúc.
I do not have it.	Tôi không có nó.
No, we have to improve.	Không, chúng tôi phải cải thiện.
When you are tense, you speak fast.	Khi bạn căng thẳng, bạn nói nhanh.
You are really swept away.	Bạn thực sự bị cuốn đi.
He couldn't believe it.	Anh không thể tin được.
I put the knife down.	Tôi đặt con dao xuống.
You will win, whatever the game goes on.	Bạn sẽ thắng, dù trò chơi diễn ra.
The police are saying one hundred thousand.	Cảnh sát đang nói một trăm nghìn.
But I don't think it's really necessary for stocks.	Nhưng tôi không nghĩ rằng nó thực sự cần thiết đối với cổ phiếu.
If you can go beyond making two changes, great.	Nếu bạn có thể vượt ra ngoài thực hiện hai thay đổi, thật tuyệt vời.
And me.	Và tôi.
Can't speak a word of the language.	Không thể nói một từ của ngôn ngữ.
They love their children.	Họ yêu con của họ.
I'm fine with that.	Tôi ổn với điều đó.
It's interesting to see something happening here.	Thật thú vị khi thấy điều gì đó xảy ra ở đây.
The road is completely broken.	Đường bị hỏng hoàn toàn.
Except you.	Ngoại trừ bạn.
We take it for granted that it exists outside and independently of us.	Chúng tôi cho rằng nó tồn tại bên ngoài và độc lập với chúng tôi là điều hiển nhiên.
They don't have any weapons on board.	Họ không có bất kỳ vũ khí nào trên tàu.
If the name is not known.	Nếu tên không được biết.
That same year, the fees were finally dropped.	Cùng năm đó, các khoản phí cuối cùng đã được giảm xuống.
He is still a young player.	Anh ấy vẫn còn là một cầu thủ trẻ.
I also never received it.	Tôi cũng chưa bao giờ nhận được.
But that's not the first time.	Nhưng đó không phải là lần đầu tiên.
He knew her without seeing her face.	Anh quen cô mà không cần nhìn mặt.
It doesn't matter if they have children or not.	Dù họ có con hay không thì cũng không có vai trò gì.
First, take care and focus on your own family.	Đầu tiên, hãy quan tâm và hướng đến gia đình của chính bạn.
I love every minute of it.	Tôi yêu từng phút của nó.
Human brain.	Bộ não người.
Each question was analyzed for consistency.	Mỗi câu hỏi đã được phân tích để thống nhất.
I have found several similar questions, but no answers.	Tôi đã tìm thấy một số câu hỏi tương tự, nhưng không có câu trả lời.
There are some things working in there.	Có một số thứ đang làm việc trong đó.
The best part is just how many options are available.	Phần tốt nhất chỉ là có bao nhiêu tùy chọn có sẵn.
We didn't know what to do when we got there.	Chúng tôi không biết phải làm gì khi đến đó.
In the process, two people in the gang were arrested.	Trong quá trình này, hai người trong băng đã bị bắt.
In and out, in and out.	Vào và ra, vào và ra.
It is motivated for students to learn and understand the problems in life.	Nó được thúc đẩy để học sinh học và hiểu các vấn đề trong cuộc sống.
They become a test for being informed.	Chúng trở thành một bài kiểm tra cho việc được thông báo.
She has many names.	Cô ấy có nhiều tên.
They tend to come in a variety of colors.	Chúng có xu hướng có nhiều màu sắc khác nhau.
My mother has one.	Mẹ tôi có một cái.
Two days passed, and after that we never saw another problem.	Hai ngày trôi qua, và sau đó chúng tôi không bao giờ thấy một vấn đề nào khác.
And finally, take the plane out to sea.	Và cuối cùng là đáp máy bay ra khơi.
This is in the relationships.	Điều này nằm trong các mối quan hệ.
Until a week before the trial date.	Cho đến một tuần trước ngày xét xử.
Eventually, they reach the point where they can do the original work.	Cuối cùng, họ đạt đến điểm mà họ có thể làm công việc ban đầu.
Stop empowering these negative states.	Ngừng trao quyền cho những trạng thái tiêu cực này.
And there is no relief in sight.	Và không có sự cứu trợ nào trong tầm nhìn.
We will never forget.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
Actually, not any hour.	Trên thực tế, không phải bất cứ giờ nào.
They looked up into the darkness.	Họ nhìn lên bóng tối.
I hope to see you again.	Tôi mong sẽ gặp lại bạn.
He can make his own with some coffee.	Anh ấy có thể tự làm với một ít cà phê.
Very interesting and useful.	Rất thú vị và hữu ích.
And again, and so on forever.	Và nữa, và như vậy mãi mãi.
I'm glad what happened, happened.	Tôi rất vui vì những gì đã xảy ra, đã xảy ra.
Family life was never his ideal.	Cuộc sống gia đình không bao giờ là lý tưởng của anh.
It's not interesting.	Nó không thú vị.
It is not a race.	Nó không phải là một cuộc đua.
Nice to meet you.	Hân hạnh được gặp bạn.
It is as follows.	Nó là như sau.
This is true in general.	Điều này đúng nói chung.
But she didn't.	Nhưng cô ấy đã không.
Using two different colors helps.	Sử dụng hai màu khác nhau sẽ giúp ích.
The part he must not make love smile.	Phần anh ấy không được làm cho tình yêu mỉm cười.
This worked from the first time.	Điều này đã hoạt động ngay từ lần đầu tiên.
Now you can serve and enjoy.	Bây giờ bạn có thể phục vụ và thưởng thức.
All lights are off.	Tất cả các đèn tắt.
When you're young.	Khi bạn trẻ.
Therefore we must know the feeling of the tree.	Do đó chúng ta phải biết cảm nhận của cây.
You must give the appropriate legal notice to the children.	Bạn phải đưa ra thông báo pháp lý thích hợp cho bọn trẻ.
Lots of little things.	Rất nhiều điều nhỏ nhặt.
They can build whatever machine they want.	Họ có thể chế tạo bất cứ loại máy nào họ muốn.
I became more and more bewildered.	Tôi càng ngày càng hoang mang.
Most calls are made by the home itself.	Hầu hết các cuộc gọi được thực hiện bởi chính nhà.
Can't get past the front lobby.	Không thể vượt qua sảnh trước.
The question is whether it has an impact on the earth.	Câu hỏi đặt ra là liệu nó có tác động với trái đất hay không.
They have nothing.	Họ không có gì cả.
Maybe it's just both.	Có lẽ nó chỉ là cả hai.
A silent spring.	Một mùa xuân im lặng.
Older individuals have a predominantly white appearance.	Các cá thể già hơn có vẻ ngoài chủ yếu là màu trắng.
Arm or finger pain from poor posture.	Cánh tay hoặc ngón tay bị đau khi vận động sai tư thế.
You have to pay tax on that amount.	Bạn phải trả thuế cho số tiền đó.
I don't want to leave.	Tôi không muốn rời đi.
No need to mix everything up.	Không cần phải trộn mọi thứ lên.
Using those will get you good results.	Sử dụng những thứ đó sẽ giúp bạn có được kết quả tốt.
We need people to join us.	Chúng tôi cần mọi người tham gia cùng chúng tôi.
He still could not determine their function or purpose.	Anh vẫn không thể xác định được chức năng hay mục đích của chúng.
It happened twice.	Nó đã xảy ra hai lần.
I am writing that in writing.	Tôi đang viết điều đó bằng văn bản.
That's how something new comes out.	Đó là cách một cái gì đó mới xuất hiện.
One has no form, but the other two take a man and a woman.	Một người không có hình thức, nhưng hai người còn lại lấy nam và nữ.
They value everything.	Họ coi trọng mọi thứ.
Then tell your doctor and family members.	Sau đó nói với bác sĩ và người nhà của bạn.
I'm the one who likes it.	Tôi là người thích nó.
They look very real.	Chúng trông rất thật.
It is most active in wet weather.	Nó hoạt động mạnh nhất trong thời tiết ẩm ướt.
Have seen him but once in the last two years.	Đã nhìn thấy anh ấy nhưng một lần trong hai năm qua.
We also don't have much to show.	Chúng tôi cũng không có nhiều thứ để thể hiện.
Repeat three times a week.	Lặp lại ba lần một tuần.
You will be home soon.	Bạn sẽ về nhà sớm.
Young and old use this for number one.	Trẻ và già sử dụng điều này cho số một.
I nodded again.	Tôi lại gật đầu.
She goes.	Cô ấy đi.
I think we're safe enough.	Tôi nghĩ chúng ta đủ an toàn.
Besides, no one knows we're here.	Ngoài ra, không ai biết chúng ta đang ở đây.
Poor girl, there was nothing he could do to save her.	Cô gái tội nghiệp, anh không thể làm gì để cứu cô.
Something bigger and faster than anything else it had seen that night.	Thứ gì đó lớn hơn và nhanh hơn bất cứ thứ gì khác mà nó đã thấy vào đêm hôm đó.
But you don't know that and won't do it.	Nhưng bạn không biết điều đó và sẽ không làm điều đó.
I had to be easy to pass.	Tôi đã phải được dễ dàng để vượt qua.
My boy.	Chàng trai của tôi.
But the internet changed everything.	Nhưng internet đã thay đổi mọi thứ.
In doing so, we lose the element of freedom.	Khi làm như vậy, chúng ta mất đi các yếu tố tự do.
If you want normal behavior, just call super.	Nếu bạn muốn hành vi bình thường, chỉ cần gọi super.
She told me about him once.	Cô ấy đã từng kể cho tôi nghe về anh ấy.
I think so.	Tôi nghĩ vậy.
Here, during the day, there was a market place.	Ở đây, ban ngày, đã có một khu chợ.
But suddenly his hand moved.	Vậy mà đột nhiên tay anh cử động.
I am looking to trade other companies.	Tôi đang muốn giao dịch các công ty khác.
Maybe he'll be able to put it back on.	Có lẽ anh ấy sẽ có thể gắn nó trở lại.
I won't hold my breath when I think.	Tôi sẽ không nín thở khi nghĩ.
I've had enough.	Tôi đa co đủ.
It tells us that short people have been accepted before.	Nó cho chúng ta biết rằng những người thấp đã được chấp nhận trước đây.
You see.	Bạn thấy đấy.
And everything else after that.	Và mọi thứ khác sau đó.
Because for my main character, it was a chance meeting.	Vì đối với nhân vật chính của tôi, đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Therefore, this test should not be performed during the first six months.	Do đó không nên thực hiện xét nghiệm này trong sáu tháng đầu tiên.
But the boys who gave it to me did.	Nhưng những người con trai đã đưa nó cho tôi đã làm.
Never had he felt anything like this.	Chưa bao giờ anh cảm thấy bất cứ điều gì như thế này.
The view shouldn't care about the model.	Chế độ xem không nên quan tâm đến mô hình.
I did my talk.	Tôi đã nói chuyện của tôi.
This is a difficult one.	Đây là một trong những khó khăn.
That seems very strange.	Điều đó có vẻ rất lạ.
The top of her head only reached his shoulder.	Đỉnh đầu cô chỉ đến vai anh.
To achieve this, proper treatment planning is crucial.	Để đạt được điều này, việc lập kế hoạch điều trị thích hợp là rất quan trọng.
You understood me.	Bạn đã hiểu tôi.
Although we didn't make any changes in the implementation.	Mặc dù chúng tôi đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong quá trình thực hiện.
He raised three fingers and pointed towards the door.	Anh ta giơ ba ngón tay lên và chỉ về phía cửa.
It's been a few years, and it hasn't changed.	Đã có vài năm, và nó không thay đổi.
What do you think?	Nghĩ gì đây.
Terrible things can happen to my own employer.	Những điều khủng khiếp có thể xảy ra với chính chủ nhân của tôi.
It's an effort to get to know people.	Đó là nỗ lực tìm hiểu mọi người.
However, as noted earlier, they are not.	Tuy nhiên, như đã lưu ý trước đó, chúng không phải vậy.
But this will be fine.	Nhưng điều này sẽ tốt.
And she will be loved.	Và cô ấy sẽ được yêu.
And it was not an accident.	Và đó không phải là một tai nạn.
It has fire.	Nó có lửa.
I'll try for a minute or two, or so.	Tôi sẽ cố gắng trong một hoặc hai phút, hoặc lâu hơn.
Some outcomes are bad in one respect, but good in another.	Một số kết quả là xấu ở một khía cạnh nào đó, nhưng tốt ở khía cạnh khác.
Once, she didn't want to work.	Có một lần, cô ấy không muốn làm việc.
Nothing unusual, just a car.	Không có gì bất thường, chỉ là một chiếc xe hơi.
It's a matter of sound.	Đó là vấn đề về âm thanh.
She noticed that he had no trouble eating more.	Cô nhận thấy rằng anh không gặp khó khăn gì khi ăn nhiều hơn.
However, she did not show up.	Tuy nhiên, cô ấy đã không xuất hiện.
She will write.	Cô ấy sẽ viết.
That will take some time.	Điều đó sẽ mất một chút thời gian.
It is usually caught in an expected way.	Nó thường được bắt theo một cách mong đợi.
Eventually someone will have to make a decision.	Cuối cùng thì ai đó sẽ phải đưa ra quyết định.
However, she did not have time to argue with her fear.	Tuy nhiên, cô không có thời gian để tranh luận với nỗi sợ hãi của mình.
Not a sign, of course.	Tất nhiên, không phải là một dấu hiệu.
I find this to be the biggest problem.	Tôi thấy đây là vấn đề lớn nhất.
No one made breakfast for me.	Không ai làm bữa sáng cho tôi.
Their families, by blood or by choice.	Gia đình của họ, theo huyết thống hoặc theo sự lựa chọn.
Still.	Còn.
For example this one.	Ví dụ như cái này.
Too much data filled me up.	Quá nhiều dữ liệu đã lấp đầy tôi.
He flipped through a small list he had.	Anh lướt qua một danh sách nhỏ mà anh có.
She had to sell herself on the street to raise her children.	Cô phải bán mình trên phố để nuôi con.
They have a lot of different lines that they can make.	Họ có rất nhiều dòng khác nhau mà họ có thể thực hiện.
This is a more difficult problem.	Đây là vấn đề khó hơn.
Application state.	Trạng thái ứng dụng.
It's not enough to remember how you just felt it before.	Không đủ để nhớ bạn vừa cảm thấy nó như thế nào lúc trước.
It comes back empty.	Nó trở lại trống rỗng.
Even about our plans for the next day.	Ngay cả về kế hoạch của chúng tôi cho ngày hôm sau.
They say that is quite strong and positive with it.	Họ nói rằng khá mạnh mẽ và tích cực với nó.
You are my good friend.	Bạn là người bạn tốt của tôi.
Even if you are doing website.	Ngay cả khi bạn đang làm trang web.
You can't believe a word you've said.	Bạn không thể tin một lời bạn đã nói.
I'm really for him.	Tôi thực sự vì anh ấy.
The big ones, the small ones.	Những cái lớn, những cái nhỏ.
I have a murder to solve.	Tôi có một vụ giết người để giải quyết.
But he knew what he would have to do when he signed up.	Nhưng anh ấy biết mình sẽ phải làm gì khi đăng ký.
Feel welcome.	Cảm thấy chào đón.
I was beaten.	Tôi đã bị đánh.
There was no way he could hold back.	Không cách nào anh có thể kìm lại được.
Before the world ends, he wants to kill this man.	Trước khi thế giới kết thúc, anh ta muốn giết người đàn ông này.
So she let me sleep with her.	Vì vậy, cô ấy đã cho tôi ngủ với cô ấy.
One is to fight.	Một là để chiến đấu.
In our culture, there are things that we believe are not true.	Trong nền văn hóa của chúng ta, có những điều mà chúng ta tin là không đúng.
He needed to find the way they had come down this road.	Anh cần tìm con đường mà họ đã đi xuống con đường này.
First, do the things you consider most important.	Trước tiên, hãy làm những việc bạn cho là quan trọng nhất.
A lot of them have children without getting married.	Rất nhiều người trong số họ có con mà không lập gia đình.
We are also good.	Chúng tôi cũng tốt.
Beautiful dry street.	Phố khô đẹp.
You should be so.	Bạn cũng nên như vậy.
I plan to start college in a month.	Tôi dự định bắt đầu vào đại học trong một tháng.
I had more important things on my mind.	Tôi đã có nhiều thứ quan trọng hơn trong tâm trí của mình.
He does, and certainly does.	Anh ấy làm, và chắc chắn là có.
I'm glad to see you at last.	Tôi rất vui được gặp bạn cuối cùng.
They don't trust him.	Họ không tin tưởng anh ta.
A good guy is simply in it to win it.	Một chàng trai tốt chỉ đơn giản là ở trong đó để giành được nó.
The book is too short.	Cuốn sách quá ngắn.
Looks like they go faster.	Có vẻ như họ đi nhanh hơn.
They are what they are and will continue to be.	Họ là những gì họ đang và sẽ tiếp tục như vậy.
This is not a bad thing, far from it.	Đây không phải là một điều xấu, xa nó.
This can be done in two ways.	Điều này có thể được thực hiện theo hai cách.
I could be wrong now.	Tôi có thể sai bây giờ.
He never told me.	Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi.
It often makes sense that people don't buy.	Việc mọi người không mua thường có ý nghĩa.
The common response is no response.	Phản hồi phổ biến là không có phản hồi.
I have never done that.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó.
Whatever is inside has a square shape.	Bất cứ thứ gì bên trong đều có hình dạng vuông vắn.
Care that would be considered impossible.	Chăm sóc mà sẽ được coi là không thể.
I recommend it for a nice dinner with friends or a date.	Tôi giới thiệu nó cho một bữa tối vui vẻ với bạn bè hoặc một buổi hẹn hò.
Many times the flowers are not like what you have placed in the picture.	Nhiều khi những bông hoa không giống như những gì bạn đã đặt trong hình.
I would even keep it if it was a boy.	Tôi thậm chí sẽ giữ nó nếu nó là con trai.
It's nice to laugh again and think about the old days.	Thật hay khi lại cười và nghĩ về ngày xưa.
Be here.	Có mặt ở đó.
He believes that everyone should take care of themselves.	Anh ấy tin rằng mọi người nên chăm sóc bản thân.
Train people to do this.	Đào tạo mọi người để làm điều này.
I agree with everything everyone has said.	Tôi đồng ý với tất cả những gì mọi người đã nói.
He made a small movie himself.	Anh ấy đã tự làm một bộ phim nhỏ.
I continue to write.	Tôi tiếp tục viết.
The result put the team at the top of the table.	Kết quả đưa đội đứng đầu bảng.
Her leaving the city was considered a good thing.	Việc cô rời thành phố được coi là một điều tốt.
Ten years from now.	Mười năm kể từ bây giờ.
I'm excited to read the rest of this story.	Tôi rất hào hứng khi đọc phần còn lại của câu chuyện này.
You cannot get over them.	Bạn không thể vượt qua chúng.
That was never a major part of the problem.	Đó chưa bao giờ là một phần chính của vấn đề.
He may know himself, but he doesn't talk about it.	Anh ta có thể biết mình, nhưng anh ta không nói về nó.
The judge won't have it right away.	Thẩm phán sẽ không có nó ngay lập tức.
In view of the above, the test is very complex and difficult.	Theo quan điểm của trên, bài thi rất phức tạp và khó.
I wish he could help me.	Tôi ước anh ấy có thể giúp tôi.
There is no evidence he sold drugs anywhere else.	Không có bằng chứng anh ta đã bán ma túy ở bất kỳ nơi nào khác.
Try them out.	Hãy thử họ.
Working at a law firm can be very challenging.	Làm việc tại một công ty luật có thể rất khó khăn.
You move by finding things to throw.	Bạn di chuyển bằng cách tìm những thứ để ném.
They lost the evidence.	Họ đã mất bằng chứng.
I fuck her.	Tôi đụ cô ấy.
The kid is great.	Đứa trẻ thật tuyệt.
This marriage gave birth to a daughter and a son.	Cuộc hôn nhân này đã sinh ra một người con gái và một người con trai.
You go back, read what they say, and you say a few more things.	Bạn quay lại, đọc những gì họ nói, và bạn nói thêm một số điều nữa.
Her eyes are not blue, but again, that can be corrected.	Đôi mắt của cô ấy không có màu xanh lam, nhưng một lần nữa, điều đó có thể được sửa chữa.
Natural selection keeps us human.	Chọn lọc tự nhiên giữ cho chúng ta con người.
Waste an hour.	Lãng phí một giờ.
I even wrote an article about it.	Tôi thậm chí đã viết một bài báo về nó.
And five minutes passed.	Và năm phút trôi qua.
Occurrences can be general or specific.	Sự xuất hiện có thể chung chung hoặc đặc biệt.
No one has ever been afraid of me before.	Trước đây chưa từng có ai sợ hãi tôi.
She said again.	Cô ấy nói một lần nữa.
His heart is heavy.	Lòng anh trĩu nặng.
If that's the case, it obviously doesn't affect the market at all.	Nếu đúng như vậy, rõ ràng là nó không ảnh hưởng gì đến thị trường.
I remember I used to sit on a high chair.	Tôi nhớ mình đã từng ngồi trên ghế cao.
In addition, it is very dangerous to run at night.	Ngoài ra, rất nguy hiểm khi chạy vào ban đêm.
I haven't had coffee since my wedding.	Tôi đã không uống cà phê kể từ đám cưới của tôi.
He signed it.	Anh ấy đã ký nó.
You haven't thought about this carefully.	Bạn chưa nghĩ kỹ về điều này.
He laughed out loud.	Anh ta cười thành tiếng.
Therefore they are very noisy and difficult to move.	Do đó chúng rất ồn và khó di chuyển.
We continue to be successful for many years to come.	Chúng tôi tiếp tục thành công trong nhiều năm tới.
He had to smile, look at her.	Anh phải mỉm cười, nhìn cô.
All authors have provided literary research.	Tất cả các tác giả đã cung cấp nghiên cứu văn học.
Thank you for your understanding!.	Cảm ơn bạn đã thông cảm !.
She had to give me advice.	Cô ấy đã phải cho tôi lời khuyên.
Those good numbers.	Những con số tốt đó.
The object will be divided into two equal parts.	Đối tượng sẽ được chia thành hai phần bằng nhau.
No other people around.	Không có người khác xung quanh.
You had me there.	Bạn đã có tôi ở đó.
This is one of those situations.	Đây là một trong những tình huống đó.
I have some code below which works fine.	Tôi có một số mã bên dưới hoạt động tốt.
No individual can do it, not even his king.	Không một cá nhân nào có thể làm được, kể cả vua của anh ta.
Great art, really tight story.	Art tuyệt vời, câu chuyện thực sự chặt chẽ.
Some motels face the water.	Một số nhà nghỉ đối mặt với nước.
Trees sell out every year.	Cây bán hết mỗi năm.
That is enough.	Vậy là đủ.
Click the picture to place your order!.	Nhấp vào hình ảnh để đặt hàng của bạn !.
But they waited anyway.	Nhưng dù sao thì họ cũng đã đợi.
Because it is something quite special.	Bởi vì nó là một cái gì đó khá đặc biệt.
It's a way to be part of activities outside of the university.	Đó là một cách để trở thành một phần của các hoạt động bên ngoài trường đại học.
No credit cards.	Không có thẻ tín dụng.
It's in my car.	Nó ở trong xe của tôi.
But she was really enough to drive us away.	Nhưng cô ấy thực sự đủ để đuổi chúng tôi đi.
He went deeper in and started looking around.	Anh ta đi sâu hơn vào và bắt đầu nhìn xung quanh.
Those who think the article is untrue, please stand up.	Những ai nghĩ rằng bài báo là sai sự thật, hãy đứng lên.
And a challenge.	Và một thách thức.
But they don't understand.	Nhưng họ không hiểu.
For his face.	Đối với khuôn mặt của mình.
I'm glad you haven't posted this in the past few weeks.	Tôi rất vui vì bạn đã không đăng bài này trong vài tuần trở lại đây.
He is standing over the patient.	Anh ấy đang đứng trên bệnh nhân.
I can't decide between one or the other.	Tôi không thể quyết định giữa cái này hay cái kia.
And they see you very differently.	Và họ thấy bạn rất khác.
To try and influence them, you must first understand them.	Để cố gắng và ảnh hưởng đến họ, trước tiên bạn phải hiểu họ.
Multiple incoming calls.	Nhiều cuộc gọi đến.
Maybe we can have our own table.	Có lẽ chúng tôi có thể có bàn của riêng mình.
I don't hit anyone.	Tôi không đánh ai cả.
I look at the digital screen.	Tôi nhìn vào màn hình kỹ thuật số.
I want to have sex with her.	Tôi muốn làm tình với cô ấy.
At your door.	Tại cửa của bạn.
They don't tell you that.	Họ không nói với bạn điều đó.
The way it works is very simple.	Cách thức hoạt động rất đơn giản.
He still has resources in his hometown.	Anh ta vẫn còn tài nguyên ở cố hương.
Then she shook her head a little.	Sau đó, cô ấy lắc đầu một chút.
She can travel.	Cô ấy có thể đi du lịch.
And good work there.	Và làm việc tốt ở đó.
If he did.	Nếu anh ta đã làm.
I can't be with her for more than ten minutes.	Tôi không thể ở bên cô ấy hơn mười phút.
I must lay your arm before we go.	Tôi phải đặt cánh tay của bạn trước khi chúng ta đi.
Imagine what it must be like down there.	Hãy tưởng tượng những gì nó phải được như thế nào dưới đó.
Yes, okay.	Vâng, được rồi.
Knowing you, you will love it as you have loved me.	Biết bạn, bạn sẽ yêu nó như bạn đã yêu tôi.
She entered her room.	Cô bước vào phòng của mình.
I can try.	Tôi có thể thử.
It will print.	Nó sẽ in.
She has five children.	Cô có năm người con.
She had to find a place to spend the night.	Cô phải tìm một chỗ để ngủ qua đêm.
She was between us and the sea.	Cô ấy đã ở giữa chúng tôi và biển cả.
The first snow of winter has fallen.	Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi.
He comes here quite often, to talk about her.	Anh ấy đến đây khá thường xuyên, để nói về cô ấy.
I've been reading your blog for a while now.	Tôi đã đọc blog của bạn một lúc rồi.
This is important later.	Điều này quan trọng sau này.
In theory, it works great.	Về lý thuyết, nó hoạt động tuyệt vời.
She looks tough, she thought.	Cô ấy trông cứng rắn, cô nghĩ.
The men won the challenge.	Những người đàn ông đã giành chiến thắng trong thử thách.
He reached for the weapon bag and opened it.	Anh với lấy túi vũ khí và mở nó ra.
Both timing and action are important.	Cả hai yếu tố thời gian và hành động đều rất quan trọng.
I don't mind.	Tôi không phiền.
Lead your organization through this journey.	Dẫn dắt tổ chức của bạn thông qua cuộc hành trình này.
He raised his head and looked at me.	Anh ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
He was not silent.	Anh ấy đã không im lặng.
Maybe that task will ask you to get input from the user.	Có thể, nhiệm vụ đó sẽ yêu cầu bạn lấy thông tin đầu vào từ người dùng.
I like to call it the school of man.	Tôi thích gọi nó là trường học của con người.
We could have gone through with it.	Chúng tôi có thể đã trải qua với nó.
It can wait until there are results.	Nó có thể đợi cho đến khi có kết quả.
Some even come and go for several months.	Một số thậm chí đến và đi trong vài tháng.
No evidence of tumor response was observed.	Không có bằng chứng về phản ứng của khối u được quan sát thấy.
I have never had a house of my own.	Tôi chưa bao giờ có một ngôi nhà của riêng mình.
But mine how good you look.	Nhưng của tôi, bạn trông tốt như thế nào.
That's a lot to consider.	Đó là rất nhiều để xem xét.
I have no home to return to, neither life nor death.	Tôi không có nhà để về, không phải sống hay chết.
They understand that they don't control anything.	Họ hiểu rằng họ không kiểm soát bất cứ điều gì.
She used to do it for him when she wanted something.	Cô đã từng làm điều đó cho anh khi cô muốn một thứ gì đó.
We give meaning and purpose to people, things and events.	Chúng tôi cung cấp ý nghĩa và mục đích cho con người, sự vật và sự kiện.
Now something new is happening.	Bây giờ một cái gì đó mới đang xảy ra.
Some of them get married.	Một số người trong số họ kết hôn.
He made her feel good.	Anh khiến cô cảm thấy thích thú.
I guess he doesn't care as much as he says.	Tôi đoán anh ấy không quan tâm nhiều như anh ấy nói.
She did it for him.	Chính cô ấy đã làm cho anh ấy.
It gives community life a clear focus.	Nó mang lại cho cuộc sống cộng đồng một trọng tâm rõ ràng.
It was he who helped me.	Đó là anh ấy đã giúp tôi.
He walked around and up the stairs.	Anh ta đi xung quanh và lên các bậc thang.
Only then can the client act on these.	Chỉ sau đó khách hàng mới có thể hành động trên những điều này.
That is a huge waste of money.	Đó là một sự lãng phí lớn về tiền bạc.
This is what you would write or should write if you did.	Đây là những gì bạn sẽ viết hoặc nên viết nếu bạn đã viết.
Spend more time with the guys.	Dành nhiều thời gian hơn cho các chàng trai.
She said she wouldn't.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không.
You have my cell phone number.	Bạn có số điện thoại di động của tôi.
Safe money from my mother.	Tiền an toàn từ mẹ tôi.
We just had a really good conversation.	Chúng tôi vừa có một cuộc trò chuyện thực sự tốt.
Officers arrived on the scene within minutes and began an investigation.	Các nhân viên đã đến hiện trường trong vòng vài phút và bắt đầu cuộc điều tra.
That, friends, is a story for another time.	Đó, thưa các bạn, là một câu chuyện cho thời gian khác.
Never stand before a court of law.	Đừng bao giờ đứng trước tòa án pháp luật.
I was so scared that someone would come.	Tôi đã rất sợ rằng ai đó sẽ đến.
And very valuable.	Và rất có giá trị.
That's your reason!.	Đó là lý do của bạn !.
At first he was very excited.	Ban đầu anh ấy rất hào hứng.
We can only lead you in the right direction.	Chúng tôi chỉ có thể dẫn bạn đi đúng hướng.
I'm the only one using my phone.	Tôi là người duy nhất sử dụng điện thoại của mình.
He has every right to be.	Anh ấy có mọi quyền để được.
We need to be smart and consider everything.	Chúng tôi cần phải thông minh và cân nhắc mọi thứ.
They were never called.	Họ không bao giờ được gọi.
In fact, so is your whole life.	Trên thực tế, toàn bộ cuộc sống của bạn cũng vậy.
I don't feel like myself.	Tôi không cảm thấy như chính mình.
Otherwise, the direct build is not possible.	Nếu không, không xây dựng được trực tiếp.
You can go any way.	Đi đường nào cũng được.
There is no hatred and no more love in my heart.	Không có hận thù và không còn tình yêu trong trái tim tôi.
I miss the way you talked dirty to me.	Tôi nhớ cách bạn nói chuyện bẩn thỉu với tôi.
However, she developed heart problems.	Tuy nhiên, cô ấy đã phát triển các vấn đề về tim.
There was blood, but no sign of anything else.	Có máu, nhưng không có dấu hiệu của bất cứ điều gì khác.
No one there.	Không có ai ở đó.
I think that's stupid.	Tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc.
That's the way he looks at me.	Đó là cách anh ấy nhìn tôi.
The case was extremely well prepared and well presented.	Vụ án đã được chuẩn bị cực kỳ tốt và trình bày tốt.
This approach is more common and widely used in machine learning.	Cách tiếp cận này phổ biến hơn và được sử dụng rộng rãi trong học máy.
You know, think outside the box.	Bạn biết đấy, hãy suy nghĩ bên ngoài hộp.
I feel tired and angry and confused.	Tôi cảm thấy mệt mỏi và tức giận và bối rối.
I even took a week off from training.	Tôi thậm chí đã nghỉ tập một tuần.
We will never give away our freedom.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cho đi sự tự do của mình.
The story has a beginning, middle, and end.	Truyện có mở đầu, giữa và kết thúc.
You look great.	Bạn trông tuyệt vời.
Everything is better than the damn hospital.	Mọi thứ đều tốt hơn bệnh viện chết tiệt.
If you want to delete it, use the button on the right.	Nếu bạn muốn xóa nó, hãy sử dụng nút ở bên phải.
Minor damage was done.	Thiệt hại nhỏ đã được thực hiện.
I like these too, but would really like both.	Tôi cũng thích những thứ này, nhưng thực sự sẽ thích cả hai.
No cause of death has been given.	Không có nguyên nhân tử vong nào được đưa ra.
The remaining political content is just another tone.	Nội dung chính trị còn lại chỉ là một giai điệu khác.
Our job is to protect your rights.	Công việc của chúng tôi là bảo vệ quyền lợi của bạn.
Choose something special.	Chọn một cái gì đó đặc biệt.
I don't have much business.	Tôi không có nhiều kinh doanh.
Only seven men were killed in the attack.	Chỉ có bảy người đàn ông thiệt mạng trong vụ tấn công.
I should answer the call.	Tôi nên trả lời cuộc gọi.
It's a whole new system.	Đó là một hệ thống hoàn toàn mới.
She won't come if she has to walk all the way.	Cô ấy sẽ không đến nếu cô ấy phải đi bộ cả quãng đường.
Thus, you will have one profile running at the same time.	Do đó, bạn sẽ có một trang cá nhân chạy cùng một lúc.
Have a wonderful weekend.	Có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
I appreciate any help.	Tôi đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
He still looks injured.	Anh ấy trông vẫn bị thương.
In this sense, complete information exists only in its pure state.	Theo nghĩa này, thông tin đầy đủ chỉ tồn tại ở trạng thái thuần túy.
It's actually quite easy to achieve.	Nó thực sự khá dễ dàng để đạt được.
Windless.	Không có gió.
That is obvious for a limited step.	Đó là hiển nhiên cho một bước giới hạn.
Money simply provides a recognized unit of value.	Tiền chỉ đơn giản là cung cấp một đơn vị giá trị được công nhận.
We feel we have arrived.	Chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã đến.
It just makes things more difficult.	Nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
There's no way for me to be sure.	Không có cách nào để tôi chắc chắn.
Mine, god, someone.	Của tôi, chúa ơi, ai đó.
I sleep on my side.	Tôi ngủ nghiêng.
There's no place for you here, you have to know that.	Không có chỗ cho bạn ở đây, bạn phải biết điều đó.
That was three years ago.	Đó là ba năm trước đây.
But the species is also important.	Nhưng các loài cũng quan trọng.
Stop.	Dừng lại.
Obviously, women killing their own children is not a new thing.	Rõ ràng, phụ nữ giết con của họ không phải là một điều mới.
They used to suffer when suddenly their horses found a spring.	Họ đã từng đau khổ khi đột nhiên ngựa của họ tìm thấy một mùa xuân.
He seemed nice enough, but a bit too human for me to ask.	Anh ấy có vẻ đủ tốt, nhưng hơi quá con người so với yêu cầu của tôi.
You've done enough, and you should go home to them.	Bạn đã làm đủ, và bạn nên về nhà với họ.
The experience was not one of happiness for either side.	Trải nghiệm không phải là một trong những hạnh phúc cho cả hai bên.
I haven't gotten rich doing this yet.	Tôi vẫn chưa trở nên giàu có khi làm điều này.
Because she doesn't want to go to school.	Vì cô ấy không muốn đi học.
There are two problems with this argument.	Có hai vấn đề với lập luận này.
You will only find meaning in what you fight for.	Bạn sẽ chỉ tìm thấy ý nghĩa trong những gì bạn đấu tranh.
It is finally in my hands.	Cuối cùng thì nó cũng nằm trong tay tôi.
Every conversation stops at her words.	Mọi cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở lời nói của cô ấy.
That's most of them.	Đó là hầu hết trong số họ.
However, there is powerful magic in the background.	Tuy nhiên, có ma thuật mạnh mẽ trong bối cảnh.
Hall, still holding the bottle, went ahead.	Hall, tay vẫn cầm cái chai, đi trước.
The room was cold and silent.	Căn phòng lạnh lẽo và im lặng.
Data represent the mean of three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
It is a cry for food.	Đó là một tiếng kêu cho thức ăn.
To take a photo.	Chụp ảnh.
I really miss contact with the people around me.	Tôi thực sự bỏ lỡ sự tiếp xúc với những người xung quanh tôi.
Just like you said, it's just that.	Đúng như bạn đã nói, mọi thứ chỉ là như vậy thôi.
I think we played some great stuff sometimes.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi một số thứ tuyệt vời đôi khi.
One lets the other.	Người này để cho người kia được.
Near their home.	Gần nhà của họ.
I'm saying that because it's true.	Tôi đang nói như vậy bởi vì nó là sự thật.
Arm in our study.	Cánh tay trong nghiên cứu của chúng tôi.
Remember that these people talk to customers a lot.	Hãy nhớ rằng những người này nói chuyện với khách hàng rất nhiều.
Wait, yes, she did.	Chờ đã, có, cô ấy đã làm.
It seems like my whole life has been there.	Có vẻ như toàn bộ cuộc sống của tôi đã ở đó.
Before time, work on your tone.	Trước thời gian, hãy làm việc với giọng điệu của bạn.
The photo above is one of the first.	Bức ảnh trên là một trong những bức ảnh đầu tiên.
I told her she would lie to me.	Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ nói dối tôi.
Then add a thousand, and a hundred.	Sau đó, thêm một nghìn, và một trăm.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
Spring training is six weeks away, and he's out of work.	Khóa huấn luyện mùa xuân còn sáu tuần nữa là kết thúc, và anh ấy không có việc làm.
Of course it happened to everyone, but even so.	Tất nhiên nó đã xảy ra với tất cả mọi người, nhưng ngay cả như vậy.
People are saying many things about my family.	Mọi người đang nói nhiều thứ về gia đình tôi.
It is not a finished product.	Nó không phải là một sản phẩm hoàn chỉnh.
Shocked.	Sốc quá.
You are very worried.	Bạn rất lo lắng.
This is faith in action.	Đây là niềm tin vào hành động.
Why factors matter.	Tại sao các yếu tố lại quan trọng.
Or perhaps he is exactly what he seems.	Hoặc có lẽ anh ta chính xác như những gì anh ta có vẻ.
However, you will not be able to enter.	Tuy nhiên, bạn sẽ không vào được.
But something is wrong.	Nhưng có điều gì đó không ổn.
She is beautiful to know and see the humor in everything.	Cô ấy xinh đẹp khi biết và nhìn thấy sự hài hước trong mọi thứ.
Go back and forth.	Quanh đi quẩn lại.
I had his mother.	Tôi đã có mẹ của anh ấy.
Just be careful with her.	Chỉ cần cẩn thận với cô ấy.
Eight options are available for blank cells.	Tám tùy chọn có sẵn cho ô trống.
We will find them.	Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng.
They made a really funny mistake on my name.	Họ đã mắc một lỗi thực sự buồn cười đối với tên của tôi.
He can give her nice clothes.	Anh ấy có thể cho cô ấy những bộ quần áo đẹp.
She made no attempt to erase it from her sight.	Cô không cố gắng để xóa nó khỏi tầm nhìn của mình.
Make sure you have a good solid part.	Hãy chắc chắn rằng bạn có một bộ phận rắn tốt.
She asked if she could bring her husband.	Cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể mang theo chồng của cô ấy không.
None of this was in my vision of the movie.	Không có thứ nào trong số này nằm trong tầm nhìn của tôi về bộ phim.
I didn't know he was there until the fact.	Tôi không biết anh ấy đã ở đó cho đến khi thực tế.
Like she knew him from somewhere.	Giống như cô đã biết anh từ đâu đó.
Or go into business.	Hoặc đi vào kinh doanh.
He understands how they work, how they work.	Anh ấy hiểu chúng hoạt động như thế nào, đại loại như thế nào.
However, it is not good value for time or money.	Tuy nhiên, nó không phải là giá trị tốt cho thời gian hoặc tiền bạc.
I just have to believe it.	Tôi chỉ cần tin vào điều đó.
It's too late to get out of bed today.	Hôm nay đã quá giờ để ra khỏi giường.
He lives in a world of his own.	Anh ấy sống trong một thế giới của riêng mình.
I will never be as cool as her.	Tôi sẽ không bao giờ tuyệt như cô ấy.
I just don't run into anyone else who's still playing.	Tôi chỉ không đụng độ bất kỳ ai khác, những người vẫn chơi.
You will be home soon.	Bạn sẽ sớm về nhà.
There are two women, five products in each.	Có hai phụ nữ, năm sản phẩm trong mỗi người.
He continued for a few minutes.	Anh ấy tiếp tục trong vài phút.
Just nothing interesting.	Chỉ là không có gì thú vị.
A strong background will act as a control for the study.	Nền tảng vững chắc sẽ đóng vai trò kiểm soát cho nghiên cứu.
And a child to protect too.	Và một đứa trẻ để bảo vệ nữa.
Now, we have three choices.	Bây giờ, chúng tôi có ba sự lựa chọn.
He let the boy catch up with him.	Anh để cậu bé đuổi kịp anh.
It will do the same for you.	Nó sẽ làm điều tương tự cho bạn.
They want to be great, they want to win.	Họ muốn trở nên vĩ đại, muốn chiến thắng.
First one finger, two fingers.	Đầu tiên một ngón tay, hai ngón tay.
We were very pleased.	Chúng tôi đã rất vui mừng.
Looks like we have some good options.	Có vẻ như chúng tôi có một số lựa chọn tốt.
That will be a battle.	Đó sẽ là một trận chiến.
And he's not such a good doctor.	Và anh ấy không phải là một bác sĩ giỏi như vậy.
You understand them.	Bạn hiểu họ.
The deal is being done over a dinner.	Thỏa thuận đang được thực hiện trong một bữa tối.
They didn't seem to have seen us.	Họ dường như đã không nhìn thấy chúng tôi.
Mine has five.	Của tôi có năm.
It's a good detail not to go wrong.	Đó là một chi tiết tốt để không bị sai.
It will be dark here even during the day.	Ở đây trời sẽ tối ngay cả ban ngày.
Only one similar case has been reported in the literature.	Chỉ có một trường hợp tương tự đã được báo cáo trong y văn.
She should be pretty proud of herself.	Cô ấy nên khá tự hào về bản thân mình.
His war records make this clear.	Hồ sơ chiến tranh của ông làm rõ điều này.
And that is exactly what happened.	Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.
He gets what people get when they do it.	Anh ấy có được những gì mọi người nhận được khi họ làm điều đó.
With one exception change the retainer.	Với một ngoại lệ thay đổi thứ giữ chân.
I didn't think we were such close friends.	Tôi đã không nghĩ chúng tôi là bạn thân đến vậy.
Only problem, performance has a success.	Chỉ có vấn đề, hiệu suất có một thành công.
He also won't be able to take off.	Anh ấy cũng sẽ không thể cất cánh.
No great vision.	Không có tầm nhìn lớn.
Time is a precious gift.	Thời gian là một món quà quý giá.
It has results.	Nó có kết quả.
It's a lot but nothing out of the ordinary.	Nó rất nhiều nhưng không có gì bất thường.
If someone wants to fight, you just run away.	Nếu ai đó muốn đánh nhau, bạn chỉ việc bỏ chạy.
Then his laughter.	Sau đó là tiếng cười của anh ấy.
Imagine a world without accidental suffering.	Hãy tưởng tượng một thế giới không có đau khổ ngẫu nhiên.
There's no point in going back to the office.	Không có ích gì khi trở lại văn phòng.
It was really difficult.	Nó thật là khó khăn.
We'll talk later.	Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
If the hand is closed, no.	Nếu bàn tay được đóng lại, không có.
You can see that.	Bạn có thể thấy điều đó.
I blame you.	Tôi có lỗi với bạn.
Instead, users will come directly to us and use our search.	Thay vào đó, người dùng sẽ đến trực tiếp với chúng tôi và sử dụng tìm kiếm của chúng tôi.
There's nothing one doesn't want to know.	Không có gì người ta không muốn biết.
Any change in it entails a great deal of change in social organization.	Bất kỳ sự thay đổi nào trong đó cũng kéo theo rất nhiều thay đổi trong tổ chức xã hội.
You will carry that body for the rest of your life.	Bạn sẽ mang cơ thể đó trong suốt phần đời còn lại của mình.
Nice to hear.	Rất vui được nghe.
Everything is in its right place.	Mọi thứ ở đúng vị trí của nó.
He contacted me on a personal phone call.	Anh ấy đã liên hệ với tôi bằng một cuộc điện thoại cá nhân.
They have terrible lives.	Họ có cuộc sống khủng khiếp.
He has been there many times.	Anh ấy đã ở đó nhiều lần.
Or you will die.	Hoặc bạn sẽ chết.
The former is dark, while the latter is fair.	Cái trước đen tối, trong khi cái sau là công bằng.
Are the only ones to discuss the area in any detail.	Là những người duy nhất để thảo luận về khu vực trong bất kỳ chi tiết nào.
I worked a lot.	Tôi đã làm việc rất nhiều.
And this time is no different.	Và lần này cũng không khác.
She refused again.	Cô lại từ chối.
It was the man in charge.	Đó là người đàn ông phụ trách.
That's not a huge request.	Đó không phải là một yêu cầu quá lớn.
She saw me looking at her, and turned away.	Cô ấy thấy tôi nhìn vào cô ấy, và quay đi.
The girl on the stage got down on a really nice board.	Cô gái trên sân khấu xuống một tấm bảng thật tốt.
They love him very much.	Họ yêu anh ấy rất nhiều.
All he saw were the enemies.	Tất cả những gì anh thấy là kẻ thù.
A lot of people want to see change.	Rất nhiều người muốn thấy sự thay đổi.
I wish he never would.	Tôi ước anh ấy sẽ không bao giờ.
But that's the whole story.	Nhưng đó là toàn bộ câu chuyện.
I don't think he really meant it.	Tôi không nghĩ anh ấy thực sự có ý đó.
Of course she missed her husband.	Tất nhiên là cô nhớ chồng.
And you are using your name.	Và bạn đang sử dụng tên của mình.
Turns out everyone noticed.	Hóa ra mọi người đều nhận thấy.
I thought about everything.	Tôi đã nghĩ về mọi thứ.
Unfortunately, it was just fine.	Thật không may, nó đã được chỉ là ổn.
I am a very short and small man.	Tôi là một người đàn ông rất thấp và nhỏ.
They can sense she's trying.	Họ có thể cảm thấy cô ấy đang cố gắng.
I've seen it here, here, and here.	Tôi đã thấy nó ở đây, ở đây, và ở đây.
Fourth time there.	Lần thứ tư ở đó.
The record is long and relevant.	Kỷ lục dài và có liên quan.
They stop playing themselves and they give in.	Họ ngừng chơi bản thân và họ nhượng bộ.
I have my parents to thank for this.	Tôi có cha mẹ của tôi để cảm ơn vì điều này.
But it's not just that.	Nhưng nó không chỉ có vậy.
You eat one and milk the other.	Bạn ăn một cái và vắt sữa cái kia.
There is only one path in and out of this development.	Chỉ có một con đường duy nhất trong và ngoài sự phát triển này.
Apparently, he didn't realize she was standing there.	Rõ ràng, anh đã không nhận ra cô đang đứng đó.
Most events are free.	Hầu hết các sự kiện đều miễn phí.
I lived for two years.	Tôi đã sống trong hai năm.
The reaction at high temperature and pressure is very expensive.	Phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao rất tốn kém.
He did and saw nothing.	Anh ấy đã làm và không thấy gì cả.
Write the main draft and conduct the analysis.	Viết bản thảo chính và tiến hành các phân tích.
Let us know what you think!.	Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn !.
I want to finish.	Tôi muốn làm xong.
It's time to return.	Đã đến lúc phải trở về.
These can be seen.	Những điều này có thể được nhìn thấy.
Below we list the driving terms that appear for each state.	Dưới đây chúng tôi liệt kê các điều khoản lái xe xuất hiện cho mỗi tiểu bang.
A lot of people love him.	Rất nhiều người yêu mến anh ấy.
Her face was pale.	Mặt cô tái mét.
I need to stop looking back.	Tôi cần phải ngừng nhìn lại.
It just doesn't matter.	Nó chỉ không quan trọng.
The perfect way to break up the journey.	Cách hoàn hảo để chia tay cuộc hành trình.
I felt that we were just writing to each other too often.	Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã quá thường xuyên chỉ viết cho nhau.
I know that her parents are dead.	Tôi biết rằng cha mẹ cô ấy đã chết.
New plans for the site.	Kế hoạch mới cho trang web.
Our teeth are sharp.	Răng của chúng ta sắc nhọn.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
I said let it go.	Tôi nói cứ để nó ra.
I don't want to talk about this.	Tôi không muốn nói về điều này.
The brown in the bottom left is the color we chose.	Màu nâu ở phía dưới bên trái là màu chúng tôi chọn.
Find a way to give back.	Tìm một cách để trả lại.
That trust was exactly what my dad needed.	Sự tin tưởng đó chính là điều mà bố tôi cần.
He arrived, but slowly, and when he finally got there, he held back.	Anh ấy đến, nhưng chậm rãi, và cuối cùng khi đến nơi, anh ấy đã kìm lại.
She was needed.	Cô ấy đã được cần thiết.
I am taking.	Tôi đang nói.
And once he didn't come back.	Và một lần anh ta không quay lại.
She's got her answer, and it's optimistic anyway.	Cô ấy đã có câu trả lời của mình, và dù sao thì nó cũng lạc quan.
It is not good.	Nó không tốt.
It would make it all too easy for us to commit suicide.	Nó sẽ khiến chúng ta quá dễ dàng để tự sát.
Works well.	Hoạt động tốt.
They are burned with firewood.	Chúng được đốt bằng củi.
Defendant is not shown as such here.	Bị cáo không hiển thị như vậy ở đây.
I did my best.	Tôi đã làm hết sức mình.
So we bring the war to them.	Vì vậy, chúng tôi mang lại cuộc chiến với họ.
They very much should be.	Họ rất nên được như vậy.
Characters do not have many problems in this area.	Nhân vật không có nhiều vấn đề trong lĩnh vực này.
He aims high.	Anh ấy đặt mục tiêu cao.
A fair fight.	Một cuộc chiến công bằng.
He's rich.	Anh ấy giàu có.
A bright light.	Một ngọn đèn sáng.
I work on a system with no internet connection.	Tôi làm việc trên một hệ thống không có kết nối internet.
I waited until the next day and then tried again.	Tôi đợi cho đến ngày hôm sau và sau đó thử lại.
They never looked down on me.	Họ không bao giờ coi thường tôi.
And we can work with everyone.	Và chúng tôi có thể làm việc với mọi người.
In this sense, the user is an essential part of the story.	Theo nghĩa này, người dùng là một phần thiết yếu của câu chuyện.
Accepted.	Được chấp nhận.
He has no idea what they have in store for him.	Anh ta không biết họ có gì trong cửa hàng cho anh ta.
Because that military look is quite common.	Vì dáng vẻ quân đội đó khá phổ biến.
We don't have that situation here.	Chúng tôi không có tình huống đó ở đây.
I get a lot of joy from giving.	Tôi nhận được rất nhiều niềm vui từ việc cho đi.
However the concept is purely sound.	Tuy nhiên khái niệm hoàn toàn là âm thanh.
I used this method with it.	Tôi đã sử dụng phương pháp này với nó.
Most have no family history of the condition.	Hầu hết không có tiền sử gia đình về tình trạng này.
Thanks for the coffee.	Cảm ơn vì cà phê.
The importance of these factors has not been studied before.	Tầm quan trọng của những yếu tố này chưa được nghiên cứu trước đây.
First, we lost valuable time looking for participants.	Đầu tiên, chúng tôi đã mất thời gian quý báu để tìm kiếm người tham gia.
Just do whatever you feel you have to do.	Chỉ cần làm bất cứ điều gì bạn cảm thấy bạn phải làm.
The blood loss then was worse than it is now.	Tình trạng mất máu lúc đó còn tồi tệ hơn bây giờ.
He won't respond to that.	Anh ấy sẽ không đáp lại điều đó.
It's available now and it runs great.	Nó hiện có sẵn và nó chạy rất tốt.
This cannot be the end.	Đây không thể là kết thúc.
Now we do.	Bây giờ chúng tôi làm.
I touched my face and there was no blood.	Tôi sờ vào mặt mình và không thấy có máu.
I feel some may like it and others may not.	Tôi cảm thấy một số có thể thích nó và những người khác có thể không.
I stood up in my place.	Tôi đứng dậy vào chỗ của mình.
I know who you are.	Tôi biết bạn là ai.
We work hard to do family things together.	Chúng tôi làm việc chăm chỉ để làm những việc gia đình cùng nhau.
He grabbed the back of my head and pulled me towards him.	Anh ta nắm lấy sau đầu tôi và kéo tôi về phía anh ta.
No one died that time.	Không có ai chết lần đó.
It doesn't feel right.	Nó không cảm thấy đúng.
If you put yourself out there, you'll make friends.	Nếu bạn đặt mình ra ngoài đó, bạn sẽ kết bạn.
A friend called the hospital, then the police.	Một người bạn đã gọi cho bệnh viện, sau đó là cảnh sát.
It has remained a full circle for my entire life literally.	Nó vẫn là một vòng tròn đầy đủ cho toàn bộ cuộc đời tôi theo đúng nghĩa đen.
Usually, brine is produced as mentioned.	Thông thường, nước muối được sản xuất như đã đề cập.
That's her daughter.	Đó là con gái của cô ấy.
Distance or within range.	Khoảng cách hoặc trong phạm vi.
I think maybe it's hard to find me.	Tôi nghĩ rằng có lẽ rất khó để tìm thấy tôi.
This study has some limitations.	Nghiên cứu này có một số hạn chế.
It has been a long time.	Nó đã được một thời gian dài.
She couldn't understand what happened to the boy.	Cô ấy không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu bé.
Know that asking is a waste of time.	Biết rằng hỏi là một sự lãng phí thời gian.
For him it doesn't matter if they are people or not.	Đối với anh ta không quan trọng nếu họ là người hay không.
That, at least, is true.	Điều đó, ít nhất, là đúng.
Four patients must be excluded.	Bốn bệnh nhân phải được loại trừ.
He could be the enemy.	Anh ta có thể là kẻ thù.
And be honest with yourself about how things are really going.	Và hãy thành thật với bản thân về việc mọi thứ đang thực sự diễn ra như thế nào.
Never against just one particular individual.	Không bao giờ chống lại chỉ một cá nhân cụ thể.
We don't even need a car to get to them.	Chúng tôi thậm chí không cần một chiếc xe để đến được với họ.
Not only the defendant moved.	Không chỉ bị cáo di chuyển.
Do it for you for you.	Làm điều đó cho bạn cho bạn.
We don't just want them out of here.	Chúng tôi không chỉ muốn họ ra khỏi đây.
Read online reviews.	Đọc các nhận xét trực tuyến.
That's where the great battle took place.	Đó là nơi cuộc chiến lớn đã diễn ra.
The trip was not a waste of time.	Chuyến đi không hề lãng phí thời gian.
Family is the first community we experience.	Gia đình là cộng đồng đầu tiên chúng ta trải nghiệm.
You too can save the world.	Bạn cũng có thể cứu thế giới.
But once we got on the train, everything was fine.	Nhưng một khi chúng tôi đã lên tàu, mọi chuyện vẫn ổn.
We have had no money for two months.	Chúng tôi đã không có tiền trong hai tháng.
Not for long.	Không lâu lắm đâu.
The girl did not have a better spirit.	Cô gái không có tinh thần tốt hơn.
We only need three things to win, three things.	Chúng ta chỉ cần ba điều để giành chiến thắng, ba điều.
They were burned.	Họ đã bị đốt cháy.
Two hands cover the face.	Hai tay che mặt.
She did not have a happy life.	Cô đã không có một cuộc sống hạnh phúc.
Most years, most years vs.	Hầu hết các năm, hầu hết các năm vs.
We followed him.	Chúng tôi đã theo dõi anh ta.
Second, they need to find relevant information on the internet.	Thứ hai, họ cần tìm thông tin liên quan trên internet.
He never pushed again.	Anh ấy không bao giờ thúc ép thêm nữa.
It just isn't good enough for them.	Nó chỉ là không đủ tốt cho họ.
Finished in a black color.	Hoàn thành trong một màu đen.
They throw everything in there.	Họ ném mọi thứ vào đó.
But it is not that simple.	Nhưng nó không phải là đơn giản.
There may be a different explanation for these two situations.	Có thể có một lời giải thích khác nhau cho hai tình huống này.
We need to know what's going on there.	Chúng tôi cần biết những gì đang xảy ra ở đó.
You must try on your mobile.	Bạn phải thử trên điện thoại di động của mình.
I want it to stand out.	Tôi muốn nó nổi bật.
He stopped in front of us.	Anh ấy dừng lại trước mặt chúng tôi.
He's very similar.	Anh ấy rất giống.
But you didn't think about it.	Nhưng bạn đã không nghĩ về nó.
I don't know what else to say.	Tôi không biết phải nói thế nào khác.
Shown are representative images of three independent experiments.	Thể hiện là hình ảnh đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
It's hard to put it down.	Thật khó để đặt nó xuống.
My own.	Của riêng tôi.
Trust our skills.	Hãy tin tưởng vào kỹ năng của chúng tôi.
I'm not sure if he got the response he wanted.	Tôi không chắc liệu anh ấy có nhận được phản hồi như mong muốn hay không.
Before a year ends.	Trước khi một năm kết thúc.
See full discussion below!.	Xem toàn bộ cuộc thảo luận dưới đây !.
I have also changed.	Tôi cũng đã thay đổi.
There has never been and never will be a drug-free society.	Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có một xã hội không có ma tuý.
I just knew it was time to move on.	Tôi chỉ biết rằng đã đến lúc phải tiếp tục.
Everyone talked about it.	Mọi người đã nói về nó.
And we can click it.	Và chúng ta có thể nhấp vào nó.
I still feel that way.	Tôi vẫn còn cảm thấy như vậy.
I don't know why she didn't use her name.	Tôi không biết tại sao cô ấy không sử dụng tên của mình.
This is pretty basic.	Điều này là khá cơ bản.
You'll never get it, so don't worry too much about it.	Bạn sẽ không bao giờ nhận được nó, vì vậy đừng lo lắng quá nhiều về nó.
I only used it once in a while.	Tôi chỉ sử dụng nó một lần trong một thời gian.
I have been using it since my kids were little.	Tôi đã sử dụng nó từ khi các con tôi còn nhỏ.
With a frame, the flower dries both from the top and the bottom.	Với một khung, hoa khô cả từ trên xuống và dưới.
We want to hear about your experience.	Chúng tôi muốn nghe về trải nghiệm của bạn.
If you have an ice chest, bring it with you.	Nếu bạn có một cái rương đá, hãy mang theo nó.
Turns out not so much.	Hóa ra không nhiều như vậy.
Until the next day for other cards.	Cho đến ngày hôm sau cho các thẻ khác.
He knew he was in trouble, but hid the money.	Anh ta biết mình đang gặp khó khăn, nhưng đã giấu tiền đi.
You should not use it.	Bạn không nên sử dụng nó.
You can see why.	Bạn có thể thấy tại sao.
I wonder how they get the news.	Tôi tự hỏi làm thế nào họ nhận được tin tức.
That's really why they won.	Đó thực sự là lý do tại sao họ đã giành chiến thắng.
Early on, someone died while working in our office.	Ngay từ sớm, ai đó đã chết khi làm việc trong văn phòng của chúng tôi.
I will kill them or they will kill me.	Tôi sẽ giết họ hoặc họ sẽ giết tôi.
Nothing has been cut.	Không có gì đã được cắt giảm.
Well, where.	Chà, ở đâu.
I told them to be sure.	Tôi đã nói với họ để chắc chắn.
It has a good rich sound and looks really good.	Nó có âm thanh phong phú tốt và trông thực sự tốt.
One step forward, two steps back.	Một bước tiến, hai bước trở lại.
He was trying to figure out what to do.	Anh ấy đã cố gắng tìm ra những việc cần làm.
Know what he was getting at.	Biết những gì anh ấy đã nhận được ở.
That's how we found out.	Đó là cách chúng tôi phát hiện ra.
Read more about the allegations against him here.	Đọc thêm về các cáo buộc chống lại anh ta ở đây.
Our bill was never correct.	Hóa đơn của chúng tôi không bao giờ đúng.
The best is a great thing.	Tốt nhất là một điều tuyệt vời.
And that's the important thing.	Và đó là điều quan trọng.
No previous experience is required.	Không có kinh nghiệm trước đó là bắt buộc.
We don't have a large police force here.	Ở đây, chúng tôi không có lực lượng cảnh sát hùng hậu.
That made me think of another missed opportunity.	Điều đó khiến tôi nghĩ đến một cơ hội khác bị bỏ lỡ.
Such men run for violence.	Những người đàn ông như vậy chạy cho bạo lực.
Everyone shoots for the team.	Mọi người bắn cho các đội.
Old window photo frame.	Khung ảnh cửa sổ cũ.
I opened my eyes and smiled at her.	Tôi mở mắt và mỉm cười với cô ấy.
I shouldn't wonder if she can laugh about it with me now.	Tôi không nên tự hỏi liệu cô ấy có thể cười về điều đó với tôi bây giờ hay không.
The second is correct.	Thứ hai là chính xác.
Many of them came from the first idea.	Nhiều người trong số họ đến từ ý tưởng đầu tiên.
The world is back to the way it was.	Thế giới trở lại như cũ.
That's my worst.	Đó là điều tồi tệ của tôi.
Error bars indicate the standard error of the vehicle.	Các thanh lỗi chỉ ra sai số tiêu chuẩn của phương tiện.
Collect is a really good horse.	Thu thập là một con ngựa thực sự tốt.
Or maybe it's a wrong question.	Hoặc có thể đó là một câu hỏi sai.
I became afraid to answer.	Tôi trở nên sợ hãi để trả lời.
He must attack.	Anh ta phải tấn công.
I'm still tired, but that's not bad.	Tôi vẫn còn mệt mỏi, nhưng điều đó không phải là xấu.
But definitely the second.	Nhưng chắc chắn là thứ hai.
Feed her and give her water.	Cho cô ấy ăn và cho cô ấy uống nước.
We are having a great time.	Chúng tôi đang có một thời gian tuyệt vời.
Then you can sound like whoever you want.	Sau đó, bạn có thể nghe giống như bất kỳ ai bạn muốn.
Thank you for everything you've done.	Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm.
His eyes were closed as if in sleep.	Đôi mắt anh nhắm nghiền như đang trong giấc ngủ.
That's very, very good news.	Đó là một tin rất, rất tốt.
Anyway, I can give the show.	Dù sao thì tôi cũng có thể cho buổi biểu diễn.
To them, training seems to be equal practice.	Đối với họ, đào tạo dường như là thực hành bình đẳng.
Got it, got it.	Hiểu rồi, hiểu rồi.
Have a little breakfast, talk to the boys.	Ăn sáng một chút, nói chuyện với các chàng trai.
They won't hurt him.	Họ sẽ không làm tổn thương anh ta.
And you do.	Và bạn làm.
It can be a very different kind of laugh.	Đó có thể là một kiểu cười rất khác.
It concerns myself.	Nó liên quan đến bản thân tôi.
An old school friend of mine.	Một người bạn học cũ của tôi.
This must be a mistake.	Đây phải là một sai lầm.
Choose a name from among the ingredients.	Chọn một tên trong số các thành phần.
This is why these two cases are pretty easy.	Đây là lý do tại sao hai trường hợp này khá dễ dàng.
They can hold them in their hands.	Họ có thể cầm chúng trên tay.
I can't stop moving them.	Tôi không thể ngừng di chuyển chúng.
One full size version and one half size version.	Một phiên bản kích thước thực và một phiên bản ở kích thước một nửa.
The subject's baseline variables included age, sex, and number of teeth.	Các biến cơ bản của đối tượng bao gồm tuổi, giới tính và số lượng răng.
However, there is a difference between the two.	Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa hai loại.
The choice depends on the level of service and the intended use.	Sự lựa chọn phụ thuộc vào mức độ dịch vụ và mục đích sử dụng.
The room is bright, sea view, very clean.	Phòng sáng sủa, hướng biển, rất sạch sẽ.
That is a real problem.	Đó là một vấn đề thực tế.
He couldn't help but do it. 	Anh ấy không thể không làm điều đó. 
active link.	liên kết hoạt động.
Keep reading, keep learning, keep taking one step at a time.	Tiếp tục đọc, tiếp tục học, tiếp tục thực hiện từng bước một.
There have been signs.	Đã có dấu hiệu.
But they have value.	Nhưng chúng có giá trị.
Each code has been identified.	Mỗi mã đã được xác định.
You must see this.	Bạn phải thấy điều này.
From the method to the whole product.	Từ phương pháp đến toàn bộ sản phẩm.
Someone is watching them.	Ai đó đang theo dõi họ.
He's sure.	Anh ấy chắc chắn.
In this case, some communication would be a good idea.	Trong trường hợp này, một số giao tiếp sẽ là một ý kiến ​​hay.
Then he shook his head when it said he rolled his eyes.	Sau đó, anh ta lắc đầu khi nó nói rằng anh ta đảo mắt.
For more information, please click here.	Để có thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào đây.
The new city looks to the future, not the past.	Thành phố mới nhìn về tương lai, không phải quá khứ.
I'm just worried about going home.	Tôi chỉ lo lắng về việc về nhà.
I caught it, held it, liked it.	Tôi bắt lấy nó, cầm nó, thích nó.
He described them.	Anh ấy đã mô tả chúng.
Every reading experience tells you something about you.	Mỗi trải nghiệm đọc đều cho bạn biết điều gì đó về bạn.
Please don't be late to the last line of the text.	Xin đừng đến muộn là dòng cuối cùng của văn bản.
You have to find your weapon.	Bạn phải tìm vũ khí của mình.
Access is denied.	Truy cập bị từ chối.
Say it was a great call.	Nói rằng đó là một cuộc gọi tuyệt vời.
Digital analyzes were performed as described previously.	Các phân tích kỹ thuật số đã được thực hiện như đã mô tả trước đây.
It's even worse during the summer.	Nó còn tồi tệ hơn trong suốt mùa hè.
Nothing is right, and nothing is enough.	Không có gì là đúng, và không có gì là đủ.
To tell you the truth, you're as good as he is.	Nói thật với bạn, bạn giỏi ngang ngửa anh ấy.
There is hope, but where it lies is never made clear.	Có hy vọng, nhưng nó nằm ở đâu thì không bao giờ được làm rõ.
Recovery days will be essential to your success.	Những ngày hồi phục sẽ là điều cần thiết cho sự thành công của bạn.
If you sold now.	Nếu bạn đã bán ngay bây giờ.
Nothing before she changed.	Không có gì trước khi cô ấy thay đổi.
I absolutely hate my gender.	Tôi hoàn toàn ghét giới tính của mình.
He liked their colors and the peaceful feeling they gave him.	Anh thích màu sắc của chúng và cảm giác yên bình mà chúng mang lại cho anh.
Now don't worry about me.	Bây giờ đừng lo lắng về tôi.
Items arrived two days later without incident.	Các mặt hàng đến hai ngày sau đó mà không có sự cố.
Every times.	Mỗi lần.
But many consequences follow it.	Nhưng nhiều hệ lụy kéo theo nó.
That's where we started.	Đó là nơi chúng tôi bắt đầu.
She looks pale and painted.	Cô ấy trông nhợt nhạt và bị vẽ.
They must be written before the push starts.	Chúng phải được viết trước khi bắt đầu thúc đẩy.
I want to finish school if possible.	Tôi muốn học xong nếu có thể.
I have to get some instructions.	Tôi phải nhận một số hướng dẫn.
The patients are very sick.	Các bệnh nhân có bệnh rất nặng.
The important thing is that you can do something about them.	Điều quan trọng là bạn có thể làm gì đó với chúng.
That's just the way it was.	Đó chỉ là cách nó đã được.
By that time, the list was complete.	Vào thời điểm đó, danh sách đã đầy đủ.
That kind of gave me some hope.	Loại đó đã cho tôi một số hy vọng.
The last shoot we participated in was no different.	Buổi chụp cuối cùng mà chúng tôi tham gia cũng không khác gì.
If you had said it a long time ago, you could have been better.	Nếu bạn đã nói điều đó từ lâu, bạn đã có thể tốt hơn.
I don't need to tell you the details.	Tôi không cần phải nói cho bạn biết chi tiết.
And the only place where she felt safe.	Và là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn.
The experiment was conducted at room temperature.	Thí nghiệm được tiến hành ở nhiệt độ phòng.
He is very tough.	Anh ấy rất cứng rắn.
This will be the focus of future research.	Đây sẽ là trọng tâm của nghiên cứu trong tương lai.
A cross in the second half.	Một quả tạt trong hiệp hai.
What happened in the past is in the past.	Những gì đã xảy ra trong quá khứ là trong quá khứ.
Our family has become close.	Gia đình chúng tôi đã trở nên thân thiết.
He was born from his parents.	Anh ấy được sinh ra từ cha mẹ.
Basically this is it.	Về cơ bản đây là nó.
There has never been anything like it in this world before.	Trước đây chưa bao giờ có bất cứ điều gì tương tự như vậy trên thế giới này.
You will know best.	Bạn sẽ biết rõ nhất.
The model considers many factors.	Các mô hình xem xét nhiều yếu tố.
I am very proud of my position.	Tôi rất tự hào về vị trí của mình.
There are nine of them.	Có chín người trong số họ.
Is cut off.	Được cắt bỏ.
Then they make a plan.	Sau đó, họ lập một kế hoạch.
Two eyes, two ears.	Hai mắt, hai tai.
This may not be as obvious as it sounds.	Điều này có thể không rõ ràng như nó âm thanh.
You go and have fun.	Bạn đi và vui vẻ.
I like the way it turned out.	Tôi thích cách nó bật ra.
It's between me and your daughter.	Đó là giữa tôi và con gái của bạn.
Just say you mean it.	Chỉ cần nói rằng bạn có nghĩa là nó.
Complete staff work.	Hoàn thành công tác nhân viên.
We start with checking the current moment.	Chúng tôi bắt đầu với việc kiểm tra thời điểm hiện tại.
We can't stop talking about this unique experience.	Chúng tôi không thể ngừng nói về trải nghiệm độc đáo này.
Someone has come.	Ai đó đã đến.
Half of a person.	Một nửa của một người.
But you have customers there, you can check for yourself.	Nhưng bạn có khách hàng ở đó, bạn có thể tự mình kiểm tra.
Boy, we had a great time last night.	Chàng trai, chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào đêm qua.
There is a lot of blood in the movie.	Có rất nhiều máu trong phim.
Find one of the girls you already know.	Tìm một trong những cô gái mà bạn đã quen.
He didn't think they were dead but they were falling apart.	Anh không nghĩ rằng họ đã chết nhưng họ đang suy sụp.
Ask it the weather, and it will turn its back on you.	Hãy hỏi nó thời tiết, và nó sẽ quay mặt lại với bạn.
You have to see it with your own eyes to believe it.	Bạn phải tận mắt chứng kiến ​​thì mới tin được.
Good people too.	Người tốt cũng vậy.
It tore through my sleep because it never let my mind rest.	Nó xé toạc giấc ngủ của tôi vì nó không bao giờ để tâm trí tôi được nghỉ ngơi.
Or at least that much.	Hoặc ít nhất là nhiều như vậy.
God is within and without us.	Chúa ở bên trong và không có chúng ta.
The reaction is still stronger.	Phản ứng vẫn mạnh hơn.
All others have disappeared.	Tất cả những người khác đã biến mất.
They are very easy to find.	Chúng rất dễ tìm.
Lean your head against the window.	Tựa đầu vào cửa sổ.
We have the money to do it.	Chúng tôi có tiền để làm điều đó.
That is literally true.	Điều đó đúng theo nghĩa đen.
Gotta get me to bed.	Phải đưa tôi lên giường.
Yes, it is short, but it is an answer.	Vâng, nó là ngắn, nhưng nó là một câu trả lời.
Love yourself, no matter where you are.	Yêu bản thân, dù bạn ở cỡ nào.
I believe they love me.	Tôi tin rằng họ yêu tôi.
They can run the ball and do their job well.	Họ có thể chạy bóng và làm tốt nhiệm vụ của mình.
Won't be aware of being touched because she's asleep.	Sẽ không nhận thức được việc bị chạm vào vì cô ấy đang ngủ.
There is no one to share the responsibility with.	Không có ai để chia sẻ trách nhiệm.
It is a political statement.	Đó là một tuyên bố chính trị.
We didn't see many officers here at this time of night.	Chúng tôi không thấy nhiều sĩ quan ở đây vào thời điểm này trong đêm.
There is still a chance for you.	Vẫn còn cơ hội cho bạn.
They know that everyone wants a little understanding.	Họ biết rằng mọi người đều muốn có một chút hiểu biết.
Move.	Di chuyển.
At that point, the song ends.	Đến lúc đó, bài hát kết thúc.
I already know a few.	Tôi đã biết một vài.
You don't do it half as often.	Bạn không thường xuyên làm điều đó một nửa.
I didn't see that to be true.	Tôi đã không thấy điều đó là đúng.
It will be covered with animal skin.	Nó sẽ được bao phủ bởi da động vật.
After that I couldn't change my mind and take the car back.	Sau đó tôi không thể thay đổi ý định và bắt xe trở lại.
But she still didn't know how to tell him her news.	Nhưng cô vẫn không biết làm thế nào để báo cho anh biết tin tức của mình.
Focus on the world.	Tập trung vào thế giới.
That is a personal opinion though.	Đó là một ý kiến ​​cá nhân mặc dù.
Results will happen.	Kết quả sẽ xảy ra.
Just consider it a product of simple common sense.	Chỉ coi nó là sản phẩm của lẽ thường đơn giản.
This is great news.	Đây là một tin tức tuyệt vời.
Everyone has a top ten list.	Mọi người đều có một danh sách mười người hàng đầu.
Others said no.	Những người khác nói không.
This is stupid.	Điều này thật ngu ngốc.
Tell that to everyone you meet.	Hãy kể điều đó cho tất cả những người bạn gặp.
No flow.	Không có dòng chảy.
An investigation is not enough.	Một cuộc điều tra là không đủ.
So yes, it is quite important.	Vì vậy, có, nó là khá quan trọng.
There is nothing you can learn there.	Không có gì bạn có thể học ở đó.
Life is light and easy.	Cuộc sống thật nhẹ nhàng và dễ dàng.
This is hard to understand.	Điều này thật khó hiểu.
As of this writing, you didn't.	Về văn bản này, bạn đã không.
But you are lying.	Nhưng bạn đang nói dối.
Might be too appropriate.	Có thể là quá phù hợp.
His family knows me.	Gia đình anh ấy biết tôi.
She didn't need to pay attention to keep up.	Cô không cần để ý vẫn theo kịp.
She never gave up on me.	Cô ấy không bao giờ từ bỏ tôi.
Those are the attempts.	Đó là những lần cố gắng.
It continued like that for ten minutes.	Nó tiếp tục như vậy trong mười phút.
The device can then respond accordingly.	Sau đó, thiết bị có thể phản hồi tương ứng.
That's what he needs.	Đó là những gì anh ta cần.
Therefore, from now on we assume the second case to be true.	Do đó, từ bây giờ chúng tôi giả sử trường hợp thứ hai là đúng.
So it's not about you taking care of us.	Vì vậy, đây không phải là việc bạn chăm sóc chúng tôi.
So she won't come.	Vì vậy, cô ấy sẽ không đến.
There is some bad news.	Có một số tin xấu.
His heart beat faster than he thought possible.	Tim anh đập nhanh hơn những gì anh nghĩ có thể.
Don't try to be something you are not.	Đừng cố gắng trở thành một cái gì đó mà bạn không phải là.
He still has room to grow.	Anh ấy vẫn còn chỗ để phát triển.
Don't bother yourself anymore about this.	Không làm phiền bản thân nữa về vấn đề này.
She could see another set of doors behind it leading outside.	Cô có thể thấy một dãy cửa khác phía sau nó dẫn ra bên ngoài.
And after the war, they kept in touch.	Và sau chiến tranh, họ vẫn giữ liên lạc.
You cannot change what happened.	Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
He was inside many of them, but now was not the time.	Anh ấy đã ở bên trong nhiều người trong số họ, nhưng bây giờ không phải là lúc.
This is where the game begins.	Đây là thời điểm mà trò chơi bắt đầu.
Just to give her his hand.	Chỉ để cung cấp cho cô ấy bàn tay của mình.
He moved his long legs between hers and lay on top of her.	Anh di chuyển đôi chân dài của mình giữa chân cô và nằm trên người cô.
He was in no condition to escape.	Anh không có điều kiện để trốn thoát.
There are many places like this.	Có rất nhiều nơi như thế này.
Take a day or a week to go where your heart leads you.	Dành một ngày hoặc một tuần để đi đến nơi mà trái tim của bạn dẫn dắt bạn.
She stood still.	Cô đứng yên.
You do not have a job.	Bạn chưa có việc làm.
Really, really fast.	Thực sự, rất nhanh.
Of course there is another way.	Tất nhiên có một cách khác.
I see this in many ways as the same thing.	Tôi thấy điều này theo nhiều cách giống như một điều.
Everything is everywhere, but nothing of value remains.	Mọi thứ ở khắp mọi nơi, nhưng không có gì giá trị còn lại.
I couldn't help but turn to look at the old man.	Tôi không thể không quay lại nhìn ông già.
It seems huge, whatever it is, and moves very quickly.	Nó có vẻ rất lớn, bất kể nó là gì, và di chuyển rất nhanh.
Never even thought about that.	Thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
Or at least it seems true so far this year.	Hoặc ít nhất nó có vẻ đúng cho đến năm nay.
We know nothing bad will happen to it.	Chúng tôi biết không có gì xấu sẽ xảy ra với nó.
Six more minutes.	Sáu phút nữa.
You can take part in a number of activities this weekend.	Bạn có thể tham gia một số hoạt động vào cuối tuần này.
That's one thing different from the original series.	Đó là một điều khác biệt so với bộ truyện gốc.
However, this is not the case in our case.	Tuy nhiên, điều này không xảy ra trong trường hợp của chúng tôi.
How long will his air last? 	Không khí của anh ấy sẽ kéo dài bao lâu?
he wondered.	anh tự hỏi.
I lie still.	Tôi nằm im.
And no information, instructions, or help.	Và không có thông tin, hướng dẫn, hoặc trợ giúp.
I turned away.	Tôi quay người đi.
A dark feeling.	Một cảm giác thấp tối.
However, the analysis showed no significant difference.	Tuy nhiên, các phân tích cho thấy không có sự khác biệt đáng kể.
Really gone.	Đi thật rồi.
Twice in the year after the injury, she had to sue.	Hai lần trong năm sau khi bị thương, cô ấy đều phải kiện.
It's about drugs.	Đó là về ma túy.
However, that is not the most important thing.	Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất.
If you have questions for us, please ask them.	Nếu bạn có câu hỏi cho chúng tôi, vui lòng hỏi họ.
Again, the experimental results are in good agreement with the theoretical results.	Một lần nữa, kết quả thực nghiệm rất phù hợp với kết quả từ lý thuyết.
They return in the evening.	Họ trở về vào buổi tối.
My thoughts are my own.	Suy nghĩ của tôi là của riêng tôi.
And she died.	Và cô ấy đã chết.
Most people in the world can support an act like this.	Hầu hết mọi người trên thế giới đều có thể ủng hộ một hành động như thế này.
If a man.	Nếu một người đàn ông.
It's a world we barely know.	Đó là một thế giới mà chúng ta hầu như không biết.
You can learn a lot this way about how to do business.	Bạn có thể học rất nhiều theo cách này về cách kinh doanh.
And you will be weak.	Và bạn sẽ yếu đuối.
I know that we are just trying to get third place.	Tôi biết rằng chúng tôi chỉ đang cố gắng để có được vị trí thứ ba.
He will believe it.	Anh ấy sẽ tin điều đó.
Let me ask you.	Để tôi hỏi bạn.
Things are gradually improving.	Mọi thứ dần được cải thiện.
No one sees it as life.	Không ai coi đó là cuộc sống.
Dollars a day.	Đô la một ngày.
The father of a family they met on every street.	Cha của một gia đình được họ gặp ở mọi ngả.
Just thinking about it made her want to vomit.	Nghĩ đến đây thôi đã khiến cô muốn nôn ra rồi.
Check to see if your insurance is covered.	Kiểm tra xem liệu bảo hiểm của bạn có được chi trả hay không.
Of course, he was aware of this.	Tất nhiên, anh nhận thức được điều này.
This is where we have to start.	Đây là nơi chúng ta phải bắt đầu.
They can explain the options.	Họ có thể giải thích các tùy chọn.
Sign up to receive the week's news in space.	Đăng ký để nhận tin tức trong tuần trong không gian.
They are used immediately.	Họ được sử dụng ngay lập tức.
Let's meet somewhere and talk this face to face.	Hãy gặp nhau ở đâu đó và nói chuyện mặt đối mặt này.
That part will be fun.	Phần đó sẽ rất vui.
Indeed he is one of us.	Thực sự anh ấy là một trong số chúng tôi.
I can't seem to get it to work properly.	Tôi dường như không thể làm cho nó hoạt động đúng.
Season to taste and add salt, if needed.	Nêm nếm và thêm muối, nếu cần.
I really feel comfortable.	Tôi thực sự cảm thấy thoải mái.
We did it with our two kids but they were so simple.	Chúng tôi đã làm điều đó với hai đứa trẻ của mình nhưng chúng rất đơn giản.
Autumn is here.	Mùa thu là đây.
That would be two.	Đó sẽ là hai.
We had to choose, and we chose the environment.	Chúng tôi phải lựa chọn, và chúng tôi đã chọn môi trường.
They raise the cost of living.	Họ nâng cao chi phí sinh hoạt.
With coffee in hand, he and two men walked out of the barn.	Với cà phê trong tay, anh ta cùng hai người đàn ông đi ra khỏi nhà kho.
You want me to stay away from him.	Bạn muốn tôi tránh xa anh ta.
So we had a place.	Vì vậy, chúng tôi đã có một nơi.
I hope see you soon.	Tôi hy vọng sớm được gặp bạn.
They should listen to me.	Họ nên nghe tôi.
He simply didn't read the entire test.	Anh ta chỉ đơn giản là không đọc toàn bộ bài kiểm tra.
Death is possible within hours.	Tử vong có thể trong vài giờ.
The figure of a representative case is shown.	Hình của một trường hợp đại diện được hiển thị.
In many cases, they also store additional data.	Trong nhiều trường hợp, chúng cũng lưu trữ dữ liệu bổ sung.
I can fix it.	Tôi có thể sửa nó.
I feel like the earth is calling me there.	Tôi cảm thấy như đất đang gọi tôi ở đó.
Go forward.	Đi về phía trước.
After that, it's normal to drink beer and forget about it.	Sau đó, uống bia và quên nó đi là chuyện bình thường.
Make love to your wife.	Làm tình với vợ của bạn.
They can buy a new car.	Họ có thể mua một chiếc ô tô mới.
Energy becomes completely different.	Năng lượng trở nên hoàn toàn khác.
I think he will be able to again.	Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể một lần nữa.
The latter is the subject of this post.	Cái sau là chủ đề của bài đăng này.
He was taught that from the beginning.	Anh ấy đã được dạy điều đó ngay từ đầu.
He moves from student to teacher.	Anh ấy chuyển từ học sinh sang giáo viên.
Out of this world.	Đã ra khỏi thế giới này.
And that's just the way it is.	Và đó chỉ là cách nó được.
It may be different every week.	Nó có thể khác nhau mỗi tuần.
The only thing that remains constant is change.	Điều duy nhất không đổi là thay đổi.
He will in the future.	Anh ấy sẽ trong tương lai.
Nothing is displayed.	Không có gì được hiển thị.
And can't go back and tell her any of the evils of our city.	Và không thể quay lại nói với cô ấy bất kỳ điều xấu xa nào của thành phố chúng ta.
We are changing the model.	Chúng tôi đang thay đổi mô hình.
I didn't need to do anything that night.	Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì trong đêm đó.
They have more children.	Họ có nhiều trẻ hơn.
My friend is dead.	Bạn tôi đã chết.
She can understand it, of course.	Cô ấy có thể hiểu nó, tất nhiên.
Check out my post above.	Kiểm tra bài viết của tôi ở trên.
Ride or die.	Cưỡi hoặc chết.
No matter where the ball is, it still goes forward.	Bất kể quả bóng ở đâu, nó vẫn đi về phía trước.
This is no easy task.	Đây là nhiệm vụ không dễ dàng.
The two of them sat at a small round table.	Hai người họ ngồi vào một chiếc bàn tròn nhỏ.
She is about three years old.	Cô ấy khoảng ba tuổi.
All three selected treatment methods have a significant influence on the structural quality.	Cả ba phương pháp xử lý được lựa chọn đều có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cấu trúc.
Whatever is happening.	Bất cứ điều gì đang xảy ra.
We just know who the other person is.	Chúng tôi chỉ biết người kia là ai.
It's much more complicated than that.	Nó phức tạp hơn thế nhiều.
Service is excellent, and the wine list is carefully selected.	Dịch vụ là tuyệt vời, và danh sách rượu vang được lựa chọn cẩn thận.
The benefit mechanism is not clear.	Cơ chế hưởng lợi không rõ ràng.
That's great because you need to get this story started.	Điều đó thật tuyệt vì bạn cần phải bắt đầu câu chuyện này.
It really came to him.	Nó thực sự đến với anh ta.
Then, try to stop drinking for a week.	Sau đó, cố gắng ngừng uống rượu trong một tuần.
I think this movie is funny.	Tôi nghĩ rằng bộ phim này là hài hước.
It should be shared.	Nó nên được chia sẻ.
And if two people are in business, even more so.	Và nếu hai người đang kinh doanh, thậm chí còn hơn thế nữa.
Many things can go wrong that affects your health.	Nhiều việc có thể xảy ra sai sót ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
I heard her.	Tôi nghe thấy cô ấy.
Go ahead, create something unique and let it go.	Tiếp tục, tạo một cái gì đó độc đáo và để nó đi.
I guess my dad was making good money at the time.	Tôi đoán rằng bố tôi đã kiếm tiền rất tốt vào thời điểm đó.
I like the kind of people who used to buy it.	Tôi thích loại của những người đã từng mua nó.
No food for two days.	Không có thức ăn trong hai ngày.
The main outcome is the live birth rate.	Kết quả chính là tỷ lệ sinh sống.
But there's a problem.	Nhưng có một vấn đề.
I am a sad case.	Tôi là một trường hợp đáng buồn.
You should leave.	Bạn nên rời đi.
I heard her.	Tôi đã nghe cô ấy.
We spent the night there.	Chúng tôi đã qua đêm ở đó.
His eyes denied her presence.	Đôi mắt anh từ chối sự hiện diện của cô.
This contact with others is his failed attempt at social behavior.	Sự tiếp xúc này với những người khác là nỗ lực thất bại của anh ta đối với hành vi xã hội.
It hurts really bad.	Nó đau thực sự tồi tệ.
I want you to consider them carefully.	Tôi muốn bạn xem xét chúng một cách cẩn thận.
White.	Trắng.
Definitely check it out before you shop around more.	Chắc chắn hãy kiểm tra nó trước khi bạn mua sắm xung quanh nhiều hơn.
I don't know how that would work in this case.	Tôi không biết điều đó sẽ hoạt động như thế nào trong trường hợp này.
This effect can be accounted for in the following way.	Hiệu ứng này có thể được tính đến theo cách sau.
And the fans will love you for it.	Và những người hâm mộ sẽ yêu bạn vì điều đó.
I said he could go.	Tôi nói anh ấy có thể đi.
The opposite happened.	Điều ngược lại đã xảy ra.
But this is not possible, independent of the feeling of possessions.	Nhưng điều này không thể có, độc lập với cảm giác về tài sản.
Let me know what it means to you and why.	Hãy cho tôi biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và tại sao.
We want you to come and enjoy it.	Chúng tôi muốn bạn đến và thưởng thức nó.
In its thick.	Trong dày của nó.
Little things you don't even notice.	Những điều nhỏ bạn thậm chí không nhận thấy.
We hope that this can be done in the following way.	Chúng tôi hy vọng rằng điều này có thể được thực hiện theo cách sau.
This way, your brain will remember many things.	Bằng cách này, não của bạn sẽ ghi nhớ nhiều thứ.
In most cases, this is true.	Trong hầu hết các trường hợp, điều này là đúng.
You don't have time to read.	Bạn không có thời gian để đọc.
Now no one can doubt the necessity of this.	Bây giờ không ai có thể nghi ngờ sự cần thiết của điều này.
I understand now.	Tôi hiểu ngay bây giờ.
I went to a party with my friends during the day.	Tôi đi dự tiệc với bạn bè trong ngày.
My eyes hurt.	Mắt tôi đau.
These findings are consistent with previous studies.	Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước đây.
We are the war.	Chính chúng ta là cuộc chiến.
He'll have to come back to it later.	Anh ấy sẽ phải quay lại nó sau.
There is more than one way to create fear.	Có nhiều hơn một cách để tạo ra nỗi sợ hãi.
The question is quite easy to answer.	Câu hỏi khá dễ trả lời.
No wonder they are friends.	Không có gì lạ khi họ là bạn của nhau.
Customers can create a new account on this page.	Khách hàng có thể tạo một tài khoản mới trên trang này.
The former has generated but little shock or sound.	Trước đây đã tạo ra nhưng ít cú sốc hoặc âm thanh.
That got rid of a lot of system files.	Điều đó đã loại bỏ rất nhiều tệp hệ thống.
Come on, let's continue.	Nào, chúng ta hãy tiếp tục.
You are quite right.	Bạn khá đúng.
Overall, not too bad with the distribution of love.	Nhìn chung, không quá tệ với sự phân bổ của tình yêu.
She couldn't guess.	Cô không thể đoán được.
None of the above really wanted this to happen.	Không ai trong số những người trên thực sự muốn điều này xảy ra.
Sometimes he loses control.	Đôi khi anh mất kiểm soát.
We don't know how to make more things.	Chúng tôi không biết làm thế nào để tạo ra nhiều thứ nữa.
Neither of these situations is highly productive.	Cả hai tình huống này đều không mang lại hiệu quả cao.
Because they already accept cards.	Bởi vì họ đã chấp nhận thẻ.
Because the world is full of suffering.	Bởi vì thế giới đầy đau khổ.
I don't want to write down what he said or did.	Tôi không muốn viết ra những gì anh ấy đã nói hoặc đã làm.
Maybe they look like us.	Có lẽ họ trông giống như chúng ta.
Data from this study can be obtained upon request.	Dữ liệu từ nghiên cứu này có thể được lấy theo yêu cầu.
As for myself, my path is clear.	Còn đối với bản thân tôi, lộ trình của tôi là rõ ràng.
Not since that man was killed.	Không phải kể từ khi người đàn ông đó bị giết.
Not financial value but life value.	Không phải giá trị tài chính mà là giá trị cuộc sống.
I can still access it on the live site.	Tôi vẫn có thể truy cập trang đó trên trang web trực tiếp.
This will be harder than she thought.	Điều này sẽ khó hơn cô nghĩ.
Not so much, it turns out.	Không quá nhiều, hóa ra là như vậy.
The best songs are what we use.	Những bài hát hay nhất là những gì chúng tôi sử dụng.
You will then be asked about your city and institution.	Sau đó, bạn sẽ được hỏi về thành phố và tổ chức của bạn.
The book is very old.	Cuốn sách đã rất cũ.
We will do everything as one.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ như một.
However, there is a cost involved for their use.	Tuy nhiên, có một chi phí liên quan cho việc sử dụng chúng.
Then of course you're really broad of marks.	Sau đó, tất nhiên bạn thực sự là rộng của nhãn hiệu.
This can be done in many ways.	Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách.
Samples were taken at time points.	Các mẫu được lấy tại các thời điểm.
Living by patterns is only possible for a few.	Sống theo các mô hình chỉ có thể xảy ra đối với một số ít.
Sometimes this is very difficult.	Đôi khi điều này rất khó khăn.
And it's on your phone.	Và nó trên điện thoại của bạn.
Smoke and fire were visible from afar.	Khói lửa đã có thể nhìn thấy từ xa.
He loves it.	Anh ấy yêu nó.
A strong core is important in many ways.	Một cốt lõi mạnh mẽ rất quan trọng theo nhiều cách.
But things suddenly seemed less certain.	Nhưng mọi thứ đột nhiên có vẻ ít chắc chắn hơn.
It is a risk but they are an end point.	Đó là một rủi ro nhưng chúng là một điểm cuối.
Notes are for her.	Ghi chú là dành cho cô ấy.
Because of that, she was very happy.	Vì điều đó, cô rất vui.
No, they don't.	Không, họ không làm vậy.
Indeed, they were.	Thật vậy, họ đã.
One simply cannot see that moment.	Đơn giản là người ta không thể nhìn thấy khoảnh khắc đó.
Everything selected is relevant.	Mọi thứ được chọn đều có liên quan.
He turned slowly and walked back to the desk.	Anh từ từ quay lại và bước lại bàn làm việc.
The same thing is simply happening today.	Điều tương tự đơn giản đang xảy ra ngày hôm nay.
As you can imagine they study.	Như bạn có thể tưởng tượng họ nghiên cứu.
I really have to learn how to do it.	Tôi thực sự phải học cách làm điều đó.
While there, he got married.	Trong khi ở đó, anh ấy đã kết hôn.
Any variety seems to be a good deal.	Bất kỳ sự đa dạng dường như là một thỏa thuận tốt.
Rose ignored me.	Rose phớt lờ tôi.
They have no control over their organization.	Họ không kiểm soát được tổ chức của mình.
Other than that, your approach seems pretty standard.	Ngoài ra, cách tiếp cận của bạn có vẻ khá chuẩn.
The same is true in art.	Điều này cũng đúng trong nghệ thuật.
You can't run around like a kid anymore.	Bạn không thể chạy xung quanh như một đứa trẻ nữa.
But her confusion didn't last or change anything.	Nhưng sự bối rối của cô ấy không kéo dài hoặc thay đổi bất cứ điều gì.
This is not on them.	Điều này không có trên họ.
In a long time.	Trong một khoảng thời gian dài.
For you as a man can understand.	Đối với bạn là một người đàn ông có thể hiểu.
But, not really.	Nhưng, không hẳn vậy.
Somethings like that.	Đại loại.
I just went for a drink.	Tôi vừa mới đi uống nước.
It really started to come to my husband.	Nó thực sự bắt đầu đến với chồng tôi.
The weekend was wonderful.	Cuối tuần thật tuyệt vời.
Last year, it took about an hour and fifteen minutes.	Năm ngoái, mất khoảng một giờ mười lăm phút.
He knew his son was unbelievable.	Ông biết con trai mình thật không thể tin được.
The answer to this seems to be different.	Câu trả lời cho điều này dường như khác nhau.
They want to attack us from within through ourselves.	Họ muốn tấn công chúng ta từ bên trong thông qua chính chúng ta.
Let me write it down.	Hãy để tôi viết ra.
Doubt gave way to resistance.	Sự nghi ngờ nhường chỗ cho sự phản kháng.
Contractual action based on an insurance contract.	Hành động hợp đồng dựa trên hợp đồng bảo hiểm.
I need to get the line number in that file.	Tôi cần lấy số dòng trong tệp đó.
It looks fine.	Nó trông ổn.
I heard him.	Tôi nghe thấy anh ấy.
It was a great attempt that failed.	Đó là một nỗ lực lớn đã thất bại.
This is a simple job.	Đây là một công việc đơn giản.
We are on the surface.	Chúng tôi đang ở trên bề mặt.
It was probably fine, but he really didn't want him to leave.	Nó có lẽ là tốt, nhưng anh thực sự không muốn cậu rời đi.
All projects may not end on a positive note.	Tất cả các dự án có thể không kết thúc trên một lưu ý tích cực.
Unfortunately, these data are not available.	Thật không may, những dữ liệu này không có sẵn.
All manner of problems need close attention.	Tất cả các cách thức của các vấn đề cần được chú ý chặt chẽ.
This thing between her and a woman had happened before.	Chuyện này giữa cô và một người phụ nữ đã từng xảy ra trước đây.
However, he never returned.	Tuy nhiên, anh ấy đã không bao giờ quay trở lại.
If there is pain, there must be suffering.	Nếu có đau đớn thì phải có đau khổ.
He is not here or was and is gone.	Anh ấy không ở đây hoặc đã ở và đã biến mất.
I know what he likes.	Tôi biết anh ấy thích gì.
With anyone there, he couldn't go.	Với bất kỳ ai ở đó, anh ta không thể đi.
The only one fighting for her.	Người duy nhất chiến đấu vì cô ấy.
I never wanted to be.	Tôi không bao giờ muốn trở thành.
He finds a stream of water and touches it.	Anh ta tìm thấy một dòng nước và chạm vào nó.
I stood like that.	Tôi đã đứng như vậy.
We should not judge them.	Chúng ta không nên phán xét họ.
If anyone knows how to print please let me know.	Có ai biết cách in xin cho tôi biết.
Then turn your back on her and look at the world.	Sau đó quay lưng lại với cô ấy và nhìn về thế giới.
Sell ​​your project as hard as you ever have, just for yourself.	Bán dự án của bạn chăm chỉ như bạn từng có, chỉ cho chính bạn.
Boy.	Cậu bé.
We are not suitable.	Chúng tôi không phù hợp.
He's got something for everyone to worry about.	Anh ấy có điều gì đó khiến mọi người có lý do để lo lắng.
She will hate me and later her friend for what we do.	Cô ấy sẽ ghét tôi và sau này là bạn vì những gì chúng tôi làm.
I see other people, but not from five people.	Tôi thấy những người khác, nhưng không phải từ năm người.
But he is very good.	Nhưng anh ấy rất tốt.
But little success.	Nhưng ít thành công.
Some kids won't.	Một số trẻ em sẽ không.
Each individual necessarily comes from their own, unique point of view.	Mỗi cá nhân nhất thiết phải xuất phát từ quan điểm riêng, độc đáo của họ.
To be sure, this is easier said than done.	Để chắc chắn, điều này nói thì dễ hơn làm.
However, these are good.	Tuy nhiên, những điều này là tốt.
This is not it.	Đây không phải là nó.
She saved up and saved to buy the houses in which she lived.	Cô ấy đã dành dụm và tiết kiệm để mua những ngôi nhà mà cô ấy đang sống.
We are looking for a big hit for him.	Chúng tôi đang tìm kiếm một cú hit lớn cho anh ấy.
He is the little angry person.	Anh ấy là người tức giận nhỏ.
Pain in your left arm could be a heart attack.	Đau ở cánh tay trái của bạn có thể là một cơn đau tim.
I just gave up.	Tôi vừa mới từ bỏ.
However, there was something more than that, something she couldn't put her finger on.	Tuy nhiên, có một thứ gì đó hơn thế nữa, một thứ mà cô ấy không thể đặt ngón tay của mình vào.
Every time, just this once.	Mỗi lần, chỉ một lần này.
He just stood there in the dark.	Anh ấy chỉ đứng đó trong bóng tối.
We even stayed longer than what we paid for.	Chúng tôi thậm chí còn ở lại lâu hơn những gì chúng tôi đã trả tiền.
Nothing but skin and bones.	Không có gì ngoài da và xương.
However, I don't want to make it bigger than it is currently.	Tuy nhiên, tôi không muốn làm cho nó lớn hơn hiện tại.
As a result, the file will be closed as of the date of this writing.	Do đó, tệp sẽ được đóng lại kể từ ngày viết thư này.
But there are many things to consider here.	Nhưng có nhiều điều cần xem xét ở đây.
He was in the wrong place and at the wrong time.	Anh ấy đã ở sai nơi và sai thời điểm.
Men like sex respect women love sex too.	Đàn ông thích tình dục tôn trọng phụ nữ cũng thích tình dục.
That could stand in its current form.	Điều đó có thể đứng ở dạng hiện tại.
But, guess what.	Nhưng, hãy đoán xem.
But they can't turn that stock into cash.	Nhưng họ không thể biến cổ phiếu đó thành tiền mặt.
He told me that.	Anh ấy nói với tôi rằng.
When she opened them again, nothing changed.	Khi cô mở chúng ra một lần nữa, không có gì thay đổi.
Mom wants to know everything.	Mẹ muốn biết mọi thứ.
Not that he ever did.	Không phải anh ấy đã từng làm.
She kept him out of trouble.	Cô ấy đã giữ anh ta khỏi rắc rối.
They will wait for that.	Họ sẽ chờ đợi điều đó.
It came to my name.	Nó đến với tên của tôi.
I don't take them.	Tôi không lấy chúng.
Get your kids involved.	Thu hút cả trẻ em của bạn tham gia.
I sat for a while.	Tôi ngồi một lúc.
I want more than that.	Tôi muốn nhiều hơn thế.
They need money.	Họ cần tiền.
And the magic numbers.	Và những con số kỳ diệu.
The rest of the village will pay for that.	Phần còn lại của làng sẽ trả tiền cho điều đó.
Their customer service and support continues to be incredible.	Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của họ tiếp tục đáng kinh ngạc.
And he didn't do what she told him to.	Và anh đã không làm được những gì cô đã nói với anh.
Ask a question and it will shoot you back in no time.	Đặt một câu hỏi và nó sẽ bắn lại bạn ngay lập tức.
He will find it soon.	Anh ấy sẽ sớm tìm ra nó.
There is no record of its existence anywhere publicly.	Không có hồ sơ về sự tồn tại của nó ở bất cứ nơi nào công khai.
Your status will not protect you.	Trạng thái của bạn sẽ không bảo vệ bạn.
And they don't see it.	Và họ không nhìn thấy nó.
If something is not clear, the answer will show me that.	Nếu có điều gì đó không rõ ràng, câu trả lời sẽ cho tôi thấy điều đó.
It doesn't really have an impact on the work.	Nó không thực sự có tác động đến công việc.
If it takes a long time, make it worth it.	Nếu mất nhiều thời gian, hãy biến thời gian trở nên xứng đáng.
Let me describe that approach.	Hãy để tôi mô tả cách tiếp cận đó.
But we have faith in you.	Nhưng chúng tôi có niềm tin vào bạn.
And they do it every day.	Và họ làm điều đó mỗi ngày.
The father looked in the wrong place.	Người cha đã nhìn nhầm chỗ.
Either way, he showed them.	Dù sao thì anh ấy cũng đã cho họ thấy rồi.
Free trial.	Dùng thử miễn phí.
He just went to the sky.	Anh ta chỉ lên trời.
Such systems range from simple to highly complex systems.	Các hệ thống như vậy bao gồm từ hệ thống đơn giản đến phức tạp cao.
They just intend to start over and include her.	Họ chỉ có ý định bắt đầu lại và bao gồm cô ấy.
Enter some text to search.	Nhập một số văn bản để tìm kiếm.
Large numbers often move together from one area to another.	Số lượng lớn thường di chuyển cùng nhau từ khu vực này sang khu vực khác.
He didn't know how to get it back.	Anh không biết làm cách nào để lấy lại nó.
Actually, there's nothing wrong with the exam.	Thật ra thi không co gi đâu.
When we're both human.	Khi cả hai chúng ta đều là con người.
He'll be here in two minutes.	Anh ấy sẽ đến trong hai phút nữa.
Try to be kind.	Cố gắng trở nên tử tế.
His father's dream was to see him become a good player.	Ước mơ của cha anh là được xem anh trở thành một cầu thủ giỏi.
At first it seemed like an excellent move.	Lúc đầu nó có vẻ là một nước đi xuất sắc.
And we have to keep it going.	Và chúng ta phải giữ cho nó tiếp tục.
I have a project.	Tôi có một dự án.
She just said he was a terrible man.	Cô ấy chỉ nói anh ta là một người đàn ông tồi tệ.
But better yes than no.	Nhưng thà có còn hơn không.
He continued.	Anh ta tiếp tục.
By nature I am not bound to you, or you to me.	Bản chất tôi không ràng buộc với bạn, hay bạn với tôi.
We have seen it elsewhere.	Chúng tôi đã thấy nó ở những nơi khác.
For now, it's still important how they play.	Hiện tại, họ vẫn cần phải chơi như thế nào là quan trọng.
They went out to see us.	Họ ra ngoài để gặp chúng tôi.
Not until we get home.	Không cho đến khi chúng tôi về đến nhà.
Engineering for technology.	Kỹ thuật cho công nghệ.
I know his thoughts, his memories and his dreams.	Tôi biết suy nghĩ của anh ấy, những ký ức của anh ấy và những giấc mơ của anh ấy.
It happens very rarely.	Nó rất hiếm khi xảy ra.
Significant progress has been made.	Tiến bộ đáng kể đã được thực hiện.
No, it's worse than that.	Không, nó còn tệ hơn thế.
She says it needs to be a place of good energy.	Cô ấy nói rằng nó cần phải là một nơi chứa năng lượng tốt.
Check in two hours.	Kiểm tra sau hai giờ.
Enter your body.	Đi vào cơ thể của bạn.
Wait a minute.	Chờ một chút.
There is no floor.	Không có sàn.
People are waiting around.	Mọi người đang đợi xung quanh.
I don't understand why it doesn't work.	Tôi không hiểu tại sao nó không được.
It was a perfect afternoon.	Đó là một buổi chiều hoàn hảo.
But you're gone.	Nhưng bạn đi rồi.
There is a difference between these two diseases.	Có sự khác biệt giữa hai loại bệnh này.
They don't know how we do things here.	Họ không biết chúng tôi làm những việc ở đây như thế nào.
But this is important.	Nhưng điều này là quan trọng.
And part of the night too.	Và một phần của đêm nữa.
Another problem for tonight seems to be placed on them.	Vấn đề khác cho đêm nay dường như được đặt trên họ.
And it's a debate about who the character is.	Và đó là một cuộc tranh luận xem nhân vật là ai.
Get him out in cold blood.	Lấy anh ta ra máu lạnh.
But there's no time for that.	Nhưng không có thời gian cho việc đó.
Then it finally hit me.	Sau đó, nó cuối cùng đã đánh tôi.
I have to talk to her.	Tôi phải nói chuyện với cô ấy.
Instead of looking for anything else, she decided to make her own.	Thay vì tìm kiếm thêm bất kỳ điều gì, cô quyết định làm của riêng mình.
This is a difficult song and very hard to like.	Đây là một ca khúc khó và rất khó để thích.
All methods were used with default parameters provided by the authors.	Tất cả các phương pháp đã được sử dụng với các tham số mặc định do các tác giả cung cấp.
My reasoning is based on my preference of both.	Lý do của tôi là dựa trên sở thích của tôi về cả hai.
Most of it has come to me.	Hầu hết trong số đó đã đến với tôi.
Spring break is a hard time to figure out each year.	Kỳ nghỉ xuân là một khoảng thời gian khó để tìm ra mỗi năm.
He has never been married.	Anh ta chưa bao giờ kết hôn.
But the truth is everywhere and all.	Nhưng sự thật là ở khắp mọi nơi và là tất cả.
Oh my gosh how we need it.	Ôi trời, chúng tôi cần nó như thế nào.
None of us want our lunch money taken away every day.	Không ai trong chúng ta muốn tiền ăn trưa của mình bị lấy đi mỗi ngày.
She will meet, but only when the table is set.	Cô ấy sẽ gặp, nhưng chỉ khi bàn đã được dọn sẵn.
Not how they work, but how they work.	Không phải cách chúng hoạt động, mà là cách thức hoạt động của chúng.
The idea is quite similar.	Ý tưởng là khá giống nhau.
My husband.	Chồng của tôi.
I have never used a machine gun.	Tôi chưa bao giờ sử dụng súng máy.
They may be formed through another mechanism.	Chúng có thể được hình thành thông qua một cơ chế khác.
But his heart was full of dreams about his son.	Nhưng trong lòng ông lại đầy ắp những ước mơ về con trai mình.
Sky high price.	Giá cao ngất trời.
One more week to recover from the injury.	Thêm một tuần nữa khỏi chấn thương mới có thể đỡ được.
Let's consider a simple example.	Chúng ta hãy xem xét một ví dụ đơn giản.
Thanks for that opportunity.	Cảm ơn vì cơ hội đó.
Just one step to upgrade and you're in business.	Chỉ cần một bước để nâng cấp và bạn đang kinh doanh.
I will try to make this tutorial as concise as possible.	Tôi sẽ cố gắng làm cho hướng dẫn này ngắn gọn nhất có thể.
All that remains will be.	Tất cả những gì còn lại sẽ là.
It was written by a girl who does this job for a business.	Nó được viết bởi một cô gái làm công việc này cho một doanh nghiệp.
But something has to happen.	Nhưng điều gì đó phải xảy ra.
Just a year ago today.	Chỉ một năm trước ngày hôm nay.
I just picked it up and tried it out.	Mình mới cầm lên và dùng thử.
Immediately he knew he was going to give up.	Ngay lập tức anh ấy biết mình sẽ bỏ cuộc.
The past is dead.	Quá khứ đã chết.
Let's begin.	Chúng ta hãy bắt đầu.
He wanted nothing to do with the memories inside that place.	Anh không muốn làm gì với những ký ức bên trong nơi đó.
And this is where they are missing a central point.	Và đây là nơi họ đang thiếu một điểm trung tâm.
He is the third individual involved in the attack on you.	Anh ta là cá nhân thứ ba liên quan đến vụ tấn công bạn.
See and see.	Nhìn và thấy.
Not being open about it doesn't make it go away.	Không cởi mở về nó không làm cho nó biến mất.
They are merely going in the same direction at the moment.	Họ chỉ đơn thuần đi cùng một hướng vào lúc này.
Not very happy.	Không vui lắm.
I worked six days a week for seven dollars.	Tôi đã làm việc sáu ngày một tuần để kiếm được bảy đô la.
He recognized the men he had met since taking control of the city.	Ông nhận ra những người đàn ông mà ông đã gặp kể từ khi nắm quyền kiểm soát thành phố.
I mean, of course he did it on purpose.	Ý tôi là, tất nhiên anh ấy đã làm điều đó có chủ đích.
You can do this easily and in just a few minutes.	Bạn có thể làm điều này một cách dễ dàng và chỉ trong vài phút.
It is seven o'clock in the morning.	Bây giờ là bảy giờ sáng.
Many more exist around the world.	Nhiều hơn nữa tồn tại trên khắp thế giới.
He could feel the heat on his face and neck.	Anh có thể cảm thấy hơi nóng trên mặt và cổ.
I can only dream about it.	Tôi chỉ có thể mơ về điều đó.
Now we have enough money for the trip.	Bây giờ chúng tôi có đủ tiền cho chuyến đi.
You don't see the police.	Bạn không thấy cảnh sát.
That will help push those papers into the negative.	Điều đó sẽ giúp đẩy những giấy tờ đó vào tiêu cực.
I love dogs.	Tôi yêu những chú chó.
I think everyone knows that.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều biết điều đó.
She can feel the knife.	Cô ấy có thể cảm thấy con dao.
I had so much fun looking through it.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi xem qua nó.
These people have no legal or moral right to be here.	Những người này không có quyền hợp pháp hoặc đạo đức để ở đây.
Some of them.	Vài người trong số họ.
He then said that he had the wrong month.	Sau đó anh ta nói rằng anh ta đã nhầm tháng.
She is full of love.	Cô ấy tràn đầy tình yêu.
I'm pretty happy with what's on the page so far.	Tôi khá hài lòng với những gì trên trang cho đến nay.
This is a more complex design.	Đây là một thiết kế phức tạp hơn.
It was a mark of death, the bones of the dead.	Đó là một dấu ấn của cái chết, xương của những người đã chết.
We will make them part of the program.	Chúng tôi sẽ biến chúng thành một phần của chương trình.
Good job though.	Công việc tốt mặc dù.
Our body becomes healthier.	Cơ thể của chúng tôi trở nên khỏe mạnh hơn.
But that's a good thing.	Nhưng đó là một điều tốt.
So it allows us to be.	Vì vậy, nó cho phép chúng tôi được.
If they win, our people will lose.	Nếu họ thắng, người dân chúng tôi sẽ thua.
His face was very pale.	Mặt anh ấy rất nhợt nhạt.
No one can avoid this process.	Không ai có thể tránh được quá trình này.
It's great to feel this good.	Thật là tuyệt vời khi cảm thấy điều này tốt.
However, there are limitations.	Tuy nhiên, có những hạn chế.
He never wrote back.	Anh ấy không bao giờ viết lại.
However, he was still able to pick up a few things.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn có thể nhặt được một vài thứ.
I set that example for my children.	Tôi đã nêu gương đó cho các con tôi.
It would be the best if it had.	Nó sẽ là tuyệt vời nhất nếu nó có.
We cannot forget that.	Chúng tôi không thể quên điều đó.
Any of you who know me, ask any of our players.	Bất kỳ bạn nào biết tôi, hãy hỏi bất kỳ người chơi nào của chúng tôi.
I re-learned her.	Tôi học lại cô ấy.
Small system errors cause various problems.	Các lỗi hệ thống nhỏ gây ra nhiều vấn đề khác nhau.
That's what they're doing.	Đó là điều họ đang làm.
I don't agree with them.	Tôi không đồng ý với họ.
He didn't seem to notice my presence.	Anh ấy dường như không nhận thấy sự hiện diện của tôi.
Three men go up.	Ba người đàn ông đi lên.
It was a mistake to take her too far.	Thật là một sai lầm khi đưa cô ấy đi quá xa.
Food will make their world go round.	Thức ăn sẽ làm cho thế giới của họ quay tròn.
Leave it on for five minutes.	Để nó trong năm phút.
The app uses the new credit system for purchases from the play store.	Ứng dụng sử dụng hệ thống tín dụng mới để mua từ cửa hàng chơi.
Please let me know!.	Làm ơn cho tôi biết!.
Get you paper.	Nhận bạn giấy.
They told us that many times.	Họ nói với chúng tôi điều đó nhiều lần.
Some kind of animal attack, or work accident, or something.	Một số loại động vật tấn công, hoặc tai nạn lao động, hoặc một cái gì đó.
The two of you will be very happy together.	Hai bạn sẽ rất hạnh phúc khi ở bên nhau.
We are good friends with each other.	Chúng tôi là bạn tốt của nhau.
Cool to blood temperature.	Để nguội đến nhiệt độ máu.
You never know how things will turn out.	Bạn không bao giờ biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
We talk less.	Chúng tôi ít nói hơn.
She was not where she should be.	Cô ấy đã không ở nơi cô ấy nên ở.
She knew why she didn't.	Cô biết lý do mà cô không làm vậy.
Unless someone crosses the line and you bring someone else in.	Trừ khi ai đó vượt qua ranh giới và bạn đưa người khác vào cuộc.
I find myself doing the same thing.	Tôi thấy mình đang làm điều tương tự.
Although it is claimed to be large.	Mặc dù nó được tuyên bố là lớn.
But he never really gave up.	Nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự bỏ cuộc.
There will be no hope for you today.	Sẽ không có hy vọng cho bạn ngày hôm nay.
I couldn't bear to see her.	Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ấy.
He just wanted to talk.	Anh ấy chỉ muốn nói chuyện.
You can't send him or her for that matter, out there.	Bạn không thể gửi anh ấy hoặc cô ấy vì vấn đề đó, ở ngoài đó.
It's a notepad.	Đó là giấy ghi.
Maybe she's there now.	Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở đó.
If someone will read and understand.	Nếu ai đó sẽ đọc và hiểu.
Feature selection is recommended to solve this problem.	Lựa chọn tính năng được đề xuất để giải quyết vấn đề này.
I think he gave up on that.	Tôi nghĩ anh ấy đã từ bỏ điều đó.
I am less interested in stories that are simply windows of time.	Tôi ít quan tâm đến những câu chuyện đơn giản là cửa sổ thời gian.
He looked at her again.	Anh lại nhìn cô.
I know we have to leave our problems at the door.	Tôi biết chúng ta phải để lại các vấn đề của chúng ta ở cửa.
Be open and honest with them.	Hãy cởi mở và trung thực với họ.
Both eyes are examined.	Cả hai mắt đều được kiểm tra.
Pretty sure sure.	Đảm bảo khá chắc chắn.
Life has been busy with my world.	Cuộc sống đã bận rộn bên tôi thế giới.
But it came together.	Nhưng nó đã đến với nhau.
Last night he burned my house.	Đêm qua anh ta đốt nhà tôi.
We immediately see if things can be used for several purposes.	Chúng tôi ngay lập tức xem liệu những thứ có thể được sử dụng cho một số mục đích.
We both loved the idea and we worked really well together.	Cả hai người đều yêu thích ý tưởng này và chúng tôi đã làm việc rất tốt với nhau.
It must be written to us.	Nó phải được viết cho chúng tôi.
God, this is my only chance.	Chúa ơi, đây là cơ hội duy nhất của tôi.
It doesn't look good, and it gets worse.	Nó trông không đẹp, và nó còn tệ hơn.
Black night.	Đêm đen.
I feel as if it were my home.	Tôi cảm thấy như thể đó là nhà của tôi.
It will be a long night.	Sẽ là một đêm dài.
In the end, his response was to rest himself.	Cuối cùng, phản ứng của anh ấy là tự nghỉ ngơi.
Your credit history and credit history.	Lịch sử tín dụng và lịch sử tín dụng của bạn.
They shouldn't laugh.	Họ không nên cười.
After a while he didn't hear them.	Sau đó một lúc anh ta không nghe thấy họ.
It's like hell.	Nó giống như địa ngục.
I do what she never does.	Tôi làm những gì cô ấy không bao giờ làm.
There was a nice balance to this place.	Đã có một sự cân bằng tốt đẹp cho nơi này.
Just go see what he needs.	Chỉ cần đi xem những gì anh ta cần.
However, this is just a theory.	Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết.
You will notice the quality as soon as you put it on.	Bạn sẽ nhận thấy chất lượng ngay khi bạn mặc nó vào.
Exciting.	Thú vị.
Today, that is.	Ngày nay, đó là.
There will be a second child, perhaps a third.	Sẽ có một đứa con thứ hai, có lẽ là đứa con thứ ba.
That morning, and this morning.	Sáng hôm đó, và sáng nay.
They get to know customers on an individual basis.	Họ làm quen với khách hàng trên cơ sở cá nhân.
If no published data were available, they were not considered further in this review.	Nếu không có dữ liệu được công bố, chúng không được xem xét thêm trong đánh giá này.
I got it from someone else.	Tôi đã nhận nó từ người khác.
That is my right.	Đó là quyền của tôi.
Towards related objects.	Về phía các đối tượng liên quan.
As a result, the human world is responsible for its own death.	Kết quả là, thế giới loài người phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình.
I tried to be.	Tôi đã cố gắng trở thành.
This makes it fine.	Điều này làm cho nó ổn.
Take your time, notice its smell.	Dành thời gian của bạn, để ý mùi của nó.
Not so good.	Không tốt lắm.
For now he is safe somewhere unknown.	Hiện tại anh ấy đã an toàn ở một nơi nào đó không xác định.
Try them on a baby you know.	Hãy thử chúng trên một em bé mà bạn biết.
Each of us makes a decision that will affect tomorrow.	Mỗi người trong chúng ta đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến ngày mai.
God does not hate.	Chúa không ghét.
No replies appear in the profile.	Không có thư trả lời nào xuất hiện trong hồ sơ.
Nothing known, not by anyone, ever.	Không có gì được biết đến, không bởi một ai, đã từng.
Anyway, now let's see how it goes.	Dù sao, bây giờ chúng ta xem nó diễn ra như thế nào.
They can't see me if they try.	Họ không thể nhìn thấy tôi nếu họ cố gắng.
I have never seen anyone so determined to save others.	Tôi chưa từng thấy ai quyết tâm cứu người khác như vậy.
Or whatever it is.	Hoặc bất cứ điều gì nó là.
Give it to the public now.	Hãy giao nó cho công chúng ngay bây giờ.
No one knows what he does.	Không ai biết anh ta làm gì.
When they finally released him, he was no longer a human being.	Cuối cùng khi họ trả tự do cho anh ta, anh ta không còn là một con người nữa.
I am your teacher.	Tôi là giáo viên của bạn.
I need to do this for me.	Tôi cần phải làm điều này cho tôi.
Six students suffered minor injuries.	Sáu học sinh bị thương nhẹ.
We played together many times because we enjoyed it so much.	Chúng tôi đã chơi cùng nhau nhiều lần vì chúng tôi rất thích nó.
Next, but with live schools.	Tiếp theo, nhưng với các trường học trực tiếp.
This doesn't surprise me, but it does surprise me.	Điều này không làm tôi ngạc nhiên, nhưng nó làm tôi ngạc nhiên.
Also love.	Tình yêu cũng vậy.
They may not be perfect for us.	Họ có thể không hoàn hảo cho chúng tôi.
My feeling is that language is the problem here.	Cảm giác của tôi là ngôn ngữ là vấn đề ở đây.
After that everything worked fine.	Sau đó mọi thứ đều hoạt động tốt.
Enter buildings when there are few people inside.	Vào các tòa nhà khi có ít người bên trong.
His voice trembled.	Giọng anh run run.
Don't worry, she can change the size at will.	Đừng lo, cô ấy có thể thay đổi kích thước tùy ý.
I was able to do without that.	Tôi đã có thể làm mà không có điều đó.
We have been told to avoid them.	Chúng tôi đã được yêu cầu tránh chúng.
There is a sense of silence inside the house and outside.	Có một cảm giác im lặng bên trong ngôi nhà và bên ngoài.
And they do them.	Và họ làm chúng.
They never had a fair chance.	Họ chưa bao giờ có cơ hội công bằng.
Just a thought.	Chỉ là một suy nghĩ.
However, now anything can get at that content.	Tuy nhiên, bây giờ bất cứ điều gì có thể nhận được ở nội dung đó.
We must stop this bill from moving forward.	Chúng ta phải ngăn dự luật này tiến tới.
Not a single soldier spoke.	Không một người lính nào lên tiếng.
In any case, enjoy the video!.	Trong mọi trường hợp, hãy thưởng thức video !.
He will write about the little world he finds there.	Anh ấy sẽ viết về thế giới nhỏ bé mà anh ấy tìm thấy ở đó.
The most important thing in your life is your breath.	Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là hơi thở của bạn.
A little bit of fun today.	Hôm nay có một chút niềm vui.
You do this on purpose.	Bạn làm điều này có mục đích.
I will find a way.	Tôi sẽ tìm một con đường.
I waited there five minutes, ten minutes.	Tôi đã đợi ở đó năm phút, mười phút.
I was looking for something.	Tôi đã tìm kiếm một cái gì đó.
It wasn't a lot of money, but it was the time.	Đó không phải là nhiều tiền, nhưng đó là thời điểm đó.
I want it to be really dark.	Anh muốn nó thực sự tối.
Anything is because you want them there.	Bất cứ điều gì là bởi vì bạn muốn chúng ở đó.
Honestly, we absolutely loved writing it.	Thành thật mà nói, chúng tôi hoàn toàn thích viết nó.
I haven't considered it, but given the circumstances, it's entirely possible.	Tôi đã không xem xét nó, nhưng với hoàn cảnh, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
You don't prepare your words.	Bạn không chuẩn bị lời nói của mình.
There are many proposed solutions.	Có nhiều giải pháp được đề xuất.
Some unique take here or there.	Một số độc đáo lấy ở đây hoặc ở đó.
Don't let it escape you.	Đừng để nó thoát khỏi bạn.
However, it's not pretty.	Tuy nhiên, nó không đẹp.
After you decide the features.	Sau khi bạn quyết định các tính năng.
Even women are not safe.	Ngay cả phụ nữ cũng không được an toàn.
It may not be safe.	Nó có thể không an toàn.
There are also no windows.	Cũng không có cửa sổ.
It went down shortly.	Nó đi xuống không lâu.
The trial court accepted this petition by consent of the parties.	Tòa án xét xử đã chấp nhận kiến ​​nghị này theo sự đồng ý của các bên.
The sun shone in her face.	Mặt trời chiếu vào mặt cô.
Or you put.	Hoặc bạn đặt.
But it still has its place.	Nhưng nó vẫn có vị trí của nó.
That never happens and cannot.	Điều đó không bao giờ xảy ra và không thể.
Earn eight thousand dollars yourself.	Tự kiếm được tám nghìn đô la.
There are only bad plays.	Chỉ có những vở kịch xấu.
Most of the pages are clean.	Hầu hết các trang đều sạch sẽ.
Our research is not directly authoritative.	Nghiên cứu của chúng tôi không có thẩm quyền trực tiếp đưa ra.
I already have this box in my room.	Tôi đã có hộp này trong phòng của tôi.
I suggest you make the right decision.	Tôi đề nghị bạn đưa ra quyết định đúng đắn.
This is when it is at its best.	Đây là lúc nó ở mức tốt nhất.
Hours have been measured like most other hours.	Giờ đã được đo giống như hầu hết các giờ khác.
My husband had to stay by my son's side during the surgery.	Chồng tôi đã phải ở bên cạnh con trai tôi trong suốt quá trình phẫu thuật.
There's a lot more work to be done.	Còn rất nhiều việc khác phải làm.
It doesn't move.	Nó không di chuyển.
Two families with three patients were affected.	Hai gia đình có ba bệnh nhân bị ảnh hưởng.
But now we need a way forward.	Nhưng bây giờ chúng ta cần một con đường phía trước.
When enough people do this together, the results can be astounding.	Khi có đủ người làm điều này cùng nhau, kết quả có thể đáng kinh ngạc.
The numbers are slightly smaller.	Các con số nhỏ hơn một chút.
They haven't come to see me yet.	Họ vẫn chưa đến gặp tôi.
He is kind.	Anh ấy tốt bụng.
Only he didn't cry for me to come and catch him.	Chỉ có điều anh ấy không khóc để tôi đến và bắt anh ấy.
This was not easy for her.	Điều này không hề dễ dàng đối với cô.
That didn't happen immediately.	Điều đó đã không xảy ra ngay lập tức.
I don't even know what that is.	Tôi thậm chí không biết đó là gì.
We are not the law.	Chúng tôi không phải là luật.
You don't like him.	Anh không thích anh ta.
That must be kept for them.	Điều đó phải được giữ cho họ.
However, not really sure of the exact value to give.	Tuy nhiên, không thực sự chắc chắn về giá trị chính xác để cung cấp.
It's something of an open house.	Đó là một cái gì đó của một ngôi nhà mở.
And now it's completely over.	Và bây giờ nó hoàn toàn kết thúc.
Period.	Kỳ hạn.
No performance feedback was given.	Không có phản hồi về hiệu suất được đưa ra.
She dresses the most modern, the most human, of us all.	Cô ấy ăn mặc hiện đại nhất, giống con người nhất, trong số chúng ta.
Nothing can make me stop here.	Không có gì có thể khiến tôi dừng lại ở đây.
A week later, he knew it would be in production.	Một tuần sau, anh biết rằng nó sẽ được sản xuất.
He fell to the floor and momentarily the party stopped.	Anh ngã xuống sàn và trong giây lát bữa tiệc dừng lại.
People love to see good teams lose.	Mọi người thích chứng kiến ​​những đội giỏi thua cuộc.
I suppose that's the idea in any case.	Tôi cho rằng đó là ý tưởng trong mọi trường hợp.
Then he came back, over and over again.	Rồi anh ấy quay lại, hết lần này đến lần khác.
What the kids are going through today is unbelievable.	Những gì bọn trẻ trải qua ngày hôm nay thật không thể tin được.
A lot of young people still need to be shown that.	Rất nhiều người trẻ vẫn cần được thể hiện điều đó.
No wind to talk about.	Không có gió để nói về.
But only for a while.	Nhưng chỉ trong một thời gian.
It's big and cheap.	Nó lớn và rẻ.
However, such efforts need to be carefully planned and evaluated.	Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy cần được lên kế hoạch và đánh giá cẩn thận.
On one level, the statements are true.	Ở một cấp độ, các tuyên bố đều đúng.
But we couldn't find one.	Nhưng chúng tôi không thể tìm thấy một.
Which one will you choose?.	Các bạn sẽ chọn cái nào ?.
One day, she died.	Một ngày nọ, cô ấy chết.
The rest is the same with different notes.	Phần còn lại giống nhau với các ghi chú khác nhau.
Cover with cold water, add salt and bring everything to a boil.	Đậy bằng nước lạnh, thêm muối và đun sôi mọi thứ.
Did they have.	Có phải họ đã.
I will never see him again.	Tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa.
He came for me with a knife.	Anh ta đến vì tôi với con dao.
I want him to look at me.	Tôi muốn anh ấy nhìn tôi.
The two studies had different results.	Hai nghiên cứu có kết quả khác nhau.
Just focusing on the symptoms is not enough.	Chỉ tập trung vào các triệu chứng là chưa đủ.
It's a relief to find out what's wrong.	Thật nhẹ nhõm khi phát hiện ra điều gì sai.
Let's take a look at this space.	Hãy cùng xem không gian này.
Since then it is rarely used.	Kể từ đó nó ít được sử dụng.
Maybe you should.	Có lẽ bạn nên.
I counted to three, then began the long and difficult standing process.	Tôi đếm đến ba, sau đó bắt đầu quá trình đứng lâu và khó khăn.
As such, the product can be reused as a new product.	Như vậy, sản phẩm có thể được sử dụng lại như một sản phẩm mới.
Strange but true.	Lạ nhưng có thật.
He was much older than my mother when he married her.	Anh ấy lớn hơn mẹ tôi rất nhiều khi cưới cô ấy.
He didn't wait for an answer.	Anh ấy không đợi câu trả lời.
You can go online and read it.	Bạn có thể lên mạng và đọc nó.
Then repeat and start the next step.	Sau đó, lặp lại và bắt đầu bước tiếp theo.
If you enter the same address, everything except them will show up.	Nếu bạn nhập cùng một địa chỉ vào, mọi thứ ngoại trừ chúng sẽ hiển thị.
But it won't be quiet.	Nhưng nó sẽ không yên.
It cannot be won on its own terms.	Nó không thể giành được theo các điều kiện của riêng nó.
Think about building your relationship with anyone.	Suy nghĩ về việc xây dựng mối quan hệ của bạn với bất kỳ ai.
Perhaps walking to work could even become an option.	Có lẽ đi bộ đến nơi làm việc thậm chí có thể trở thành một lựa chọn.
If that's the case then we'll be there for the day.	Nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ ở đó trong ngày.
Maybe she will know.	Có lẽ cô ấy sẽ biết.
At the Square.	Tại Quảng trường.
Now, you know.	Bây giờ, anh đã biết.
Many companies only support the online purchase phase.	Nhiều công ty chỉ hỗ trợ giai đoạn mua hàng trực tuyến.
Such people don't care if you do everything for them or not.	Những người như vậy không quan tâm bạn có làm mọi thứ cho họ hay không.
He's done some great plays against running away.	Anh ấy đã thực hiện một số vở kịch tuyệt vời chống lại việc chạy trốn.
Push forward and you need to be present.	Thúc đẩy về phía trước và bạn cần phải có mặt.
So that's your call.	Vì vậy, đó là cuộc gọi của bạn.
He was too busy with his own projects.	Anh ấy đã quá bận rộn với những dự án riêng của mình.
Do most of the research described.	Thực hiện hầu hết các nghiên cứu được mô tả.
So we provide you here with heat.	Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn ở đây với nhiệt.
Prepay property taxes if you can.	Trả trước thuế tài sản nếu bạn có thể.
Taking love as the full measure means suffering.	Lấy tình yêu làm thước đo trọn vẹn nghĩa là đau khổ.
Came to see us when he decided to make the movie.	Đến gặp chúng tôi khi anh ấy quyết định làm bộ phim.
The procedure is very simple.	Thủ tục rất đơn giản.
There are some days you remember very clearly.	Có một số ngày bạn nhớ rất rõ ràng.
It didn't help.	Nó không giúp được gì.
No one can leave their situation alone in life.	Không ai có thể để yên cho hoàn cảnh của họ trong cuộc sống.
Fourth if it is both.	Thứ tư nếu nó là cả hai.
The world has changed.	Thế giới đã thay đổi.
He was bound in the opposite direction.	Anh đã bị ràng buộc theo hướng ngược lại.
All he needs is five or six minutes.	Tất cả những gì anh ta cần là năm hoặc sáu phút.
Then he saw her.	Sau đó, anh nhìn thấy cô.
Despite their differences, these approaches are all based on a common data model.	Bất chấp sự khác biệt của chúng, những cách tiếp cận này đều dựa trên một mô hình dữ liệu chung.
And we have to win.	Và chúng tôi phải giành chiến thắng.
Body pain.	Cơ thể đau đớn.
Here's an example after the article came out.	Đây là một ví dụ sau khi bài báo ra mắt.
Signs are too easy.	Dấu hiệu quá dễ dàng.
He doesn't have any suffering.	Anh ấy không có bất kỳ đau khổ nào.
They left and walked home.	Họ rời đi và đi bộ về nhà.
Be careful with them.	Hãy cẩn thận với chúng.
Except both won't be so lucky.	Ngoại trừ cả hai sẽ không may mắn như vậy.
They have a good relationship.	Họ có một mối quan hệ tốt.
Everyone can improve.	Mọi người đều có thể cải thiện.
That's not a good thing.	Đó không phải là một điều tốt.
I'm so glad you're okay.	Tôi rất vui vì bạn không sao.
She notes that there are positive and negative effects.	Cô ấy lưu ý rằng có những tác động tích cực và tiêu cực.
And, at least on the second point, you're right.	Và, ít nhất về điểm thứ hai, bạn đã đúng.
They are tired of politics.	Họ mệt mỏi với chính trị.
They need to match both sides.	Họ cần phải phù hợp với cả hai bên.
Maybe yes, maybe not.	Có lẽ có, có lẽ không.
For the most part my hair feels fine.	Đối với hầu hết các phần tóc của tôi cảm thấy ổn.
I want out of here.	Tôi muốn ra khỏi đây.
It just stays there and does nothing.	Nó chỉ giữ ở đó và không làm gì cả.
Responsible for data collection and food samples.	Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và mẫu thực phẩm.
With others, though.	Với những người khác, mặc dù.
Talk about mind control.	Nói về kiểm soát tâm trí.
His eyes were closed and his mouth was wide open.	Mắt anh ta nhắm lại và miệng anh ta mở to.
And my kids too.	Và cả những đứa trẻ của tôi nữa.
I don't know if he went with someone who let them in.	Tôi không biết liệu anh ta có đi với ai đó đã cho họ vào hay không.
Finally, the price of the products must be taken into account.	Cuối cùng, giá của các sản phẩm phải được tính đến.
It doesn't need any positivity.	Nó không cần bất kỳ tinh thần tích cực nào.
Not necessarily purposeful or fast.	Không nhất thiết phải có mục đích hoặc nhanh chóng.
The third file is still missing, we will create the next file.	Tệp thứ ba vẫn còn thiếu, chúng tôi sẽ tạo tệp tiếp theo.
There is an art to playing straight.	Có một nghệ thuật để chơi thẳng.
Red is inside and blue is outside.	Màu đỏ là bên trong và màu xanh là bên ngoài.
I have given you what you need.	Tôi đã cho bạn những thứ bạn cần.
A note found.	Một ghi chú được tìm thấy.
I liked that story.	Tôi thích bộ truyện đó.
Sometimes she gets nothing.	Đôi khi cô ấy chẳng nhận được gì.
Any options are only available for a limited number of months.	Mọi tùy chọn chỉ tồn tại trong một số tháng giới hạn.
All he knows is that something important happened without him.	Tất cả những gì anh ấy biết là một điều gì đó quan trọng đã xảy ra mà không có anh ấy.
Another died of a heart attack.	Một người khác chết vì đau tim.
I'm feeling the weight of the season on my chest.	Tôi đang cảm thấy sức nặng của mùa giải đè lên ngực mình.
It's everywhere, and more important than anything.	Nó ở khắp mọi nơi, và quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
I'm not sure what's going on with you.	Tôi không chắc điều gì đang xảy ra với bạn.
The day didn't go too well.	Ngày không diễn ra quá tốt.
I can't let her come home.	Tôi không thể để cô ấy đến nhà.
At least for now.	Ít nhất cho tới hiện tại.
In fact, there's a good chance he won't come back.	Trên thực tế, có một cơ hội tốt là anh ấy sẽ không quay lại.
No, he has to stay.	Không, anh ấy phải ở lại.
I couldn't believe how weird the still photos looked.	Tôi không thể tin rằng những bức ảnh tĩnh trông kỳ lạ như thế nào.
And she called home.	Và cô ấy đã gọi điện đến nhà.
I couldn't bear to pick up the gun, but not yet.	Tôi không thể chịu đựng được khi cầm lấy khẩu súng, nhưng vẫn chưa.
That process is starting.	Quá trình đó đang bắt đầu.
He's a doctor.	Anh ấy là bác sĩ.
Please be patient.	Xin hãy kiên nhẫn.
I appreciate your help.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
Now that is strange.	Bây giờ điều đó thật kỳ lạ.
I'm just being friendly.	Tôi chỉ tỏ ra thân thiện.
They had a lovely table set up for us there.	Họ có một chiếc bàn xinh xắn được bày sẵn cho chúng tôi ở đó.
He could see the girl.	Anh có thể nhìn thấy cô gái.
It's more like everyone's song.	Nó giống như bài hát của mọi người hơn.
They can be very helpful when used in the right patient.	Chúng có thể rất hữu ích khi được sử dụng cho đúng bệnh nhân.
Play is freedom to fail, and then get it right.	Chơi là tự do để thất bại, và sau đó làm cho nó đúng.
Take a walk through the city.	Đi dạo qua thành phố.
People can tour the building and see it with their own eyes.	Mọi người có thể tham quan tòa nhà và tận mắt chứng kiến.
Second truck.	Xe tải thứ hai.
Yes, she will.	Vâng, cô ấy sẽ nói.
Church in every direction.	Nhà thờ ở mọi hướng.
A very quiet piece of land.	Một mảnh đất rất yên tĩnh.
If yes it uses them.	Nếu có nó sử dụng chúng.
That's life, you see.	Đó là cuộc sống, bạn thấy đấy.
So do many other people.	Rất nhiều người khác cũng vậy.
I definitely need help in that area!.	Tôi chắc chắn cần giúp đỡ trong lĩnh vực đó !.
Instead, she kept me at home.	Thay vào đó, cô ấy giữ tôi ở nhà.
He knew he couldn't wait any longer.	Anh biết anh không thể chờ đợi được nữa.
He was not particularly interested in the truth.	Anh không đặc biệt quan tâm đến sự thật.
Our boys know how to talk to a man.	Các chàng trai của chúng ta biết cách nói chuyện với một người đàn ông.
Great for home and school.	Tuyệt vời cho gia đình và trường học.
This book is a heavy book.	Cuốn sách này là một cuốn sách nặng.
I need my own agent.	Tôi cần người đại diện của riêng mình.
What do you think of?.	Các bạn nghĩ sao?.
As such, they only provide the ability to set the desired temperature.	Như vậy, chúng chỉ cung cấp khả năng thiết lập nhiệt độ mong muốn.
I am.	Em là.
Now they taste terrible.	Bây giờ chúng có mùi vị khủng khiếp.
So that's great.	Vì vậy, rất tuyệt vời.
He hadn't changed one bit, but he barely recognized me.	Anh ấy không thay đổi một chút nào, nhưng anh ấy hầu như không nhận ra tôi.
Then I was wrong.	Vậy thì tôi đã sai.
Water filled her mouth.	Nước đầy miệng cô.
It was never a problem.	Nó không bao giờ là một vấn đề.
I'll take you to someone who may know the name.	Tôi sẽ đưa bạn đến một người có thể biết tên.
It might be my favorite thing ever.	Nó có thể là điều yêu thích của tôi từ trước đến nay.
We were taught not to do that.	Chúng tôi được dạy không nên làm điều đó.
Very effective tool.	Công cụ rất hiệu quả.
To see why, consider the number game example.	Để biết lý do tại sao, hãy xem xét ví dụ trò chơi số.
This does not change the analysis for two reasons.	Điều này không thay đổi phân tích vì hai lý do.
Please comment below.	Hãy bình luận bên dưới.
The important thing is that they give us examples to live by.	Điều quan trọng là họ cho chúng ta những tấm gương để sống.
This is my life.	Đây là cuộc sống của tôi.
Of course we are.	Tất nhiên là chúng tôi.
I will ask him.	Tôi sẽ hỏi anh ấy.
Things often seem to break randomly.	Mọi thứ dường như thường bị phá vỡ một cách ngẫu nhiên.
I will answer in order.	Tôi sẽ trả lời theo thứ tự.
Had a good time with them that night.	Đã có một khoảng thời gian vui vẻ với họ đêm đó.
He didn't because without her his hope would die.	Anh không vì nếu không có cô thì hy vọng của anh sẽ chết.
It's still very expensive.	Nó vẫn rất đắt.
He bought one and I bought one.	Anh ấy mua một cái và tôi mua một cái.
I'm sorry about your mother.	Tôi xin lỗi về mẹ của bạn.
And that makes him.	Và điều đó tạo nên anh ta.
Listen to her now.	Hãy lắng nghe cô ấy ngay bây giờ.
Inside, the common room was dark and quiet.	Bên trong, phòng sinh hoạt chung tối và im ắng.
We can, we must, and we will do better.	Chúng tôi có thể, chúng tôi phải, và chúng tôi sẽ làm tốt hơn.
He lifted her handbag, then dropped it again.	Anh nâng túi xách của cô, rồi lại thả xuống.
She will not be with a husband who has done so.	Cô ấy sẽ không ở với một người chồng đã làm như vậy.
We really noticed it.	Chúng tôi thực sự nhận thấy nó.
With such lovely clothes and everything else.	Với những bộ quần áo đáng yêu như vậy và mọi thứ khác.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
I don't know exactly what to do with the player now.	Tôi không biết chính xác phải làm gì với người chơi bây giờ.
Put on your ideal state like a suit.	Mặc vào trạng thái lý tưởng của bạn như một bộ đồ.
Say you know others have not.	Nói rằng bạn biết những người khác đã không.
Okay, wait a minute.	Được rồi, chờ đã.
I love that her teachers love my girl so much.	Tôi yêu rằng các giáo viên của cô ấy yêu cô gái của tôi rất nhiều.
If it's not night yet, wait.	Nếu trời chưa đến đêm, hãy đợi.
Or something like that.	Hoặc một cái gì đó giống như nào đó.
The good thing is that she's not very demanding.	Điều tốt là cô ấy không đòi hỏi nhiều.
She is so sweet.	Cô ấy thật ngọt ngào.
She said the name of the show.	Cô ấy nói tên của chương trình.
I did that only a few times.	Tôi đã làm điều đó chỉ một vài lần.
We have run out of options.	Chúng tôi đã hết lựa chọn.
I have an old soul and a different perspective on most things.	Tôi có một tâm hồn già dặn và một quan điểm khác về hầu hết mọi thứ.
But it's a game.	Nhưng đó là một trò chơi.
I didn't finish the job.	Tôi không hoàn thành công việc.
Focus groups were conducted.	Các nhóm tập trung đã được tiến hành.
I walked over to the opening.	Tôi bước qua chỗ mở.
Each has said they have no problems with.	Mỗi người đã nói rằng họ không có vấn đề với.
More patients died.	Nhiều bệnh nhân chết hơn.
I had just started the app when things started to get tricky.	Tôi vừa mới bắt đầu ứng dụng thì mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn.
Complete your business.	Hoàn thành công việc kinh doanh của bạn.
But if she did, maybe she would understand me a little better now.	Nhưng nếu cô ấy làm vậy, có lẽ bây giờ cô ấy sẽ hiểu tôi hơn một chút.
No one likes insurance until they need it.	Không ai thích bảo hiểm cho đến khi họ cần nó.
We never thought of making real games.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm trò chơi thực sự.
The system has no memory.	Hệ thống không có bộ nhớ.
It need not be a fact in the evidence at the time.	Nó không cần phải là một sự thật trong bằng chứng vào thời điểm đó.
You will never get another chance like this.	Bạn sẽ không bao giờ có được một cơ hội khác như thế này.
I don't see them again, or maybe in a few years.	Tôi không gặp lại họ, hoặc có thể trong một vài năm nữa.
This has happened.	Điều này đã xảy ra.
Read on for some great tips.	Đọc tiếp để có một số lời khuyên tuyệt vời.
A car sped down the road.	Một chiếc xe ô tô lao đi trên đường.
I feel normal.	Tôi thấy bình thường.
It's still too early.	Vẫn còn quá sớm.
I couldn't find anything on it.	Tôi đã không thể tìm thấy bất cứ điều gì trên đó.
See with me what you will achieve.	Hãy xem ở tôi bạn sẽ đạt được những gì.
They will check what they get, then take more.	Họ sẽ kiểm tra những gì họ nhận được, sau đó lấy thêm.
That makes no sense for a child.	Điều đó không có ý nghĩa gì đối với một đứa trẻ.
They shot my husband.	Họ bắn chồng tôi.
They called my name.	Họ đã gọi tên tôi.
Education and organization are the means to do that.	Giáo dục và tổ chức là phương tiện để làm điều đó.
Some think it moves too fast.	Một số cho rằng nó di chuyển quá nhanh.
I had to write a difficult letter.	Tôi đã phải viết một lá thư khó khăn.
This is a video game.	Đây là một trò chơi điện tử.
Reviews of the program are extremely positive.	Nhận xét về chương trình là cực kỳ tích cực.
My weight has decreased significantly, my sugar level is stable.	Cân nặng của tôi giảm hẳn, lượng đường ở mức ổn định.
Lead by example.	Dẫn bằng ví dụ.
I'll keep my own dress, what might happen.	Tôi sẽ giữ chiếc váy của riêng mình, những gì có thể xảy ra.
So this is not really helpful.	Vì vậy, điều này không thực sự hữu ích.
This is considered our path.	Đây được coi là con đường của chúng tôi.
They come to ask for things and to bow.	Họ đến để xin những điều và để cúi đầu.
Tell yourself that.	Hãy tự nói với bản thân điều đó.
But in a way, so are we.	Nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng ta cũng vậy.
Not many soldiers live these days with the experience he has gained.	Không có nhiều người lính sống những ngày này với kinh nghiệm mà anh ta có được.
Then press it again.	Sau đó nhấn nó một lần nữa.
It's from the top down.	Nó từ trên xuống.
Then he left.	Sau đó anh ta bỏ đi.
I followed suit, did the same.	Tôi làm theo, cũng làm như vậy.
She didn't hear anything.	Cô ấy không nghe thấy gì cả.
I have every right to do so.	Tôi hoàn toàn có quyền làm như vậy.
No personal information is collected.	Không có thông tin cá nhân được thu thập.
In the real world, that won't work.	Trong thế giới thực, điều đó sẽ không hoạt động.
It was left behind.	Nó đã bị bỏ lại phía sau.
Don't think to attack me.	Đừng nghĩ để tấn công tôi.
I never wanted him.	Tôi không bao giờ muốn anh ta.
But usually there is some kind of connection.	Nhưng thường có một số loại kết nối.
The energy in the group is very strong.	Năng lượng trong nhóm rất mạnh mẽ.
Make them lie down, but only if they are very sick.	Làm chúng nằm xuống, nhưng chỉ khi chúng bị bệnh nặng.
You can have more than one answer.	Bạn có thể có nhiều hơn một câu trả lời.
We are locked in this situation.	Chúng tôi bị khóa trong tình huống này.
I relate that you see.	Tôi liên hệ với điều đó bạn thấy.
Really quickly, they started going to the bank.	Thực sự nhanh chóng, họ bắt đầu đến ngân hàng.
I put everyone in danger by coming here.	Tôi đã đặt mọi người vào tình thế nguy hiểm khi đến đây.
I wish it was different.	Tôi ước nó là khác.
He has a good beat.	Anh ấy có một nhịp tốt.
The case against moral chance.	Trường hợp chống lại sự may rủi về mặt đạo đức.
We didn't last that long.	Chúng tôi đã không tồn tại lâu như vậy.
Thanks for your support.	Cám ơn sự hỗ trợ của bạn.
We have absolutely none.	Chúng tôi hoàn toàn không có.
Part of that is down to luck, of course.	Tất nhiên, một phần là do may mắn.
I know he will do very well.	Tôi biết anh ấy sẽ làm rất tốt.
Your job is to keep my people fit for work.	Công việc của bạn là giữ cho người của tôi phù hợp để làm việc.
We just stared at them.	Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào họ.
The other two remained lying in the dead land, completely confused.	Hai người còn lại vẫn nằm trong vùng đất chết, hoàn toàn bối rối.
The garden is looking great.	Khu vườn đang trông rất tuyệt.
Find out how they plan to do it in this video.	Tìm hiểu cách họ dự định làm điều đó trong video này.
I had it.	Tôi đã có nó.
This makes no sense to me.	Điều này không có ý nghĩa gì đối với tôi.
This is my first project for the company.	Đây là dự án đầu tiên của tôi cho công ty.
I'm not just back to play.	Tôi không chỉ trở lại để chơi.
Open your mouth as wide as possible.	Mở miệng càng rộng càng tốt.
I laugh.	Tôi bật cười.
It looks so cold and clinical out there.	Nó trông thật lạnh lùng và lâm sàng ngoài kia.
I really appreciate you.	Tôi thực sự đánh giá cao bạn.
One reason could be survival effects.	Một lý do có thể là hiệu ứng sinh tồn.
He turned black because of passion.	Anh chuyển sang màu đen vì đam mê.
Football practice is in progress.	Buổi tập bóng đá đang diễn ra.
Good quality construction, handle could be bigger.	Xây dựng có chất lượng tốt, tay cầm có thể lớn hơn.
It increased.	Nó tăng lên.
They care about what your product or service will do for them.	Họ quan tâm đến những gì sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ làm cho họ.
He didn't ask anything about why they ran away.	Anh ấy không hỏi bất cứ điều gì về lý do tại sao họ bỏ chạy.
Maybe they'll just keep it.	Có lẽ họ sẽ chỉ giữ nó.
This problem is very well defined.	Vấn đề này được xác định rất rõ ràng.
Minutes at worst.	Tệ nhất là vài phút.
Killing.	Giết người.
This is the way of life.	Đây là cách sống.
Black hair pulled back.	Tóc đen túm lại.
I think it has more to do with changes in self.	Tôi nghĩ nó liên quan nhiều hơn đến những thay đổi trong bản thân.
I don't know whether to follow her or follow the car.	Không biết nên đi theo cô hay đi theo xe.
The experiment was repeated three times with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại ba lần với kết quả tương tự.
Cut off communication.	Làm đứt đường liên lạc.
You give, they take.	Bạn cho đi, họ nhận lấy.
That doesn't mean my party is dead.	Điều đó không có nghĩa là đảng của tôi đã chết.
My feet just do what my brain tells them to do.	Đôi chân của tôi chỉ làm những gì mà bộ não của tôi bảo chúng phải làm.
I don't live there.	Tôi không sống ở đó.
Together, we are changing the racing experience!.	Cùng nhau, chúng tôi đang thay đổi trải nghiệm cuộc đua !.
Look around us.	Nhìn xung quanh chúng ta.
Then they become slow and well-defined.	Sau đó, chúng trở nên chậm và được xác định rõ.
She started clearing her table.	Cô bắt đầu dọn bàn của mình.
She said she pulled the table there herself.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã tự mình kéo cái bàn ở đó.
Both would be perfect.	Cả hai sẽ hoàn hảo.
They do their job.	Họ làm công việc của họ.
You have to wear expensive clothes.	Bạn phải mặc quần áo đắt tiền.
She's too smart to be shot right away.	Cô ấy quá thông minh để có thể bị bắn ngay.
They run a very tight operation.	Họ điều hành một hoạt động rất chặt chẽ.
Not too good on the arm.	Không quá tốt trên cánh tay.
Doesn't show any sense of history.	Không thể hiện bất kỳ cảm giác nào đối với lịch sử.
A person with a clear background is completely clear.	Một người có lý lịch rõ ràng là hoàn toàn rõ ràng.
It appears in many children's literature.	Nó xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn học thiếu nhi.
For that you need software.	Đối với điều đó bạn cần phần mềm.
Now it's been a few months.	Bây giờ nó được một vài tháng.
It's like my home.	Nó giống như nhà của tôi.
I'm really great.	Tôi thực sự rất tuyệt.
The rest are.	Người còn lại là.
In some cases, it's pretty obvious.	Trong một số trường hợp, nó khá rõ ràng.
Birds reach adult size in the first year.	Chim đạt kích thước trưởng thành vào năm đầu tiên.
He is sitting, he is writing and he is thinking.	Anh ấy đang ngồi, anh ấy đang viết và anh ấy đang suy nghĩ.
I glanced at the back of the room.	Tôi liếc nhìn ra phía sau phòng.
It makes him different.	Nó khiến anh ta trở nên khác biệt.
Only the first two are minimal.	Chỉ có hai đầu tiên là tối thiểu.
But they are interesting.	Nhưng chúng thật thú vị.
I'm really working hard.	Tôi thực sự đang làm việc chăm chỉ.
I made a point of not listening to it.	Tôi đã thực hiện một quan điểm của không nghe nó.
Of course, there was never really any question about that.	Tất nhiên, không bao giờ thực sự có bất kỳ câu hỏi nào về điều đó.
It's not his favorite room.	Đó không phải là căn phòng yêu thích của anh ấy.
That means this guy has absolutely everything.	Điều đó có nghĩa là anh chàng này hoàn toàn có tất cả mọi thứ.
As well as that.	Cũng vậy thôi.
It's not even a discussion.	Đó cũng không phải là một cuộc thảo luận.
My husband was very worried.	Chồng tôi đã rất lo lắng.
Just a bad day.	Chỉ một ngày tồi tệ.
Anyway, this is a very sweet story.	Dù sao, đây là một câu chuyện rất ngọt ngào.
And then it got even worse.	Và sau đó nó thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
She left the purchase of insurance completely up to her husband.	Cô để việc mua bảo hiểm hoàn toàn phụ thuộc vào chồng mình.
There is so much old history.	Có quá nhiều lịch sử cũ.
I like the smell of my hair, even dirty.	Tôi thích mùi tóc của mình, thậm chí là bẩn.
It would be easier in many ways.	Nó sẽ dễ dàng hơn theo nhiều cách.
Of course it was impossible to let him go free.	Tất nhiên là không thể để anh ta tự do.
The other two sat up.	Hai người còn lại đã ngồi dậy.
They own you.	Họ sở hữu bạn.
This is a beautiful and valuable item.	Đây là một vật đẹp và có giá trị.
The other data it uses for search is your blog listing.	Dữ liệu khác mà nó sử dụng cho việc tìm kiếm là danh sách blog của bạn.
We will see something like this.	Chúng ta sẽ thấy một cái gì đó như thế này.
All others do.	Tất cả những người khác làm.
In fact, maybe you can help too.	Trong thực tế, có lẽ bạn cũng có thể giúp đỡ.
The rest of us will go through the front.	Phần còn lại của chúng tôi sẽ đi qua phía trước.
But if you get stuck, come to me.	Nhưng nếu bạn gặp khó khăn, hãy đến với tôi.
This is nothing more than a love letter.	Đây không hơn gì một bức thư tình.
Everyone knows us.	Mọi người biết chúng tôi.
Yes, be cooler.	Vâng, hãy lạnh lùng hơn.
You don't have to ask.	Cô không cần hỏi.
You can't lie like that.	Anh không thể giả dối như vậy.
I didn't make it up.	Tôi không bịa ra.
In the second case, my approach wouldn't make sense.	Trong trường hợp thứ hai, cách tiếp cận của tôi sẽ không có ý nghĩa.
However, it's not as good as actually being there.	Tuy nhiên, nó không tốt như thực sự ở đó.
So select everything and change it to regular copy.	Vì vậy, hãy chọn mọi thứ và thay đổi nó thành sao chép thông thường.
Now, if the user does not use the search function.	Bây giờ, nếu người dùng không sử dụng chức năng tìm kiếm.
Your at school to learn, not play games.	Của bạn ở trường để học, không phải chơi trò chơi.
Could be my device.	Có thể là thiết bị của tôi.
Now she looks down.	Bây giờ cô ấy nhìn xuống.
We want to make sure we do it right.	Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi làm đúng.
He was told it was one of his own.	Anh ta được cho biết đó là một trong những của anh ta.
Some of them have never had a job since then.	Một số người trong số họ chưa bao giờ có việc làm kể từ đó.
But, that's what the police do.	Nhưng, đó là những gì cảnh sát làm.
This is what the earth does to us.	Đây là những gì trái đất làm với chúng ta.
They can't handle it.	Họ không thể xử lý nó.
And it's as if he left out important parts.	Và như thể anh ấy đã bỏ đi những phần quan trọng.
You never understood.	Bạn chưa bao giờ hiểu.
That is if he wants to help.	Đó là nếu anh ta muốn giúp đỡ.
Snow, in her experience, is something that needs to be removed.	Tuyết, theo kinh nghiệm của cô, là thứ cần phải loại bỏ.
So far, it's been easy to keep clean.	Cho đến nay, thật dễ dàng để giữ sạch sẽ.
It makes my brain hurt.	Nó làm cho não của tôi bị tổn thương.
This time, she meant it.	Lần này, cô ấy có ý đó.
You know, be aware of that.	Bạn biết đấy, hãy nhận thức về điều đó.
I hope he comes home.	Tôi mong anh ấy trở về nhà.
We want to make sure.	Chúng tôi muốn chắc chắn rằng.
We talked to her and made a deal with her.	Chúng tôi đã nói chuyện với cô ấy và thỏa thuận với cô ấy.
Not sure what else to do here.	Không chắc chắn những gì khác để làm ở đây.
Instead, he should look at me with fear.	Thay vào đó, anh ấy nên nhìn tôi với vẻ sợ hãi.
It didn't go in.	Nó đã không đi vào.
He will make the bed.	Anh ấy sẽ dọn giường.
We need hard evidence.	Chúng tôi cần bằng chứng cứng rắn.
She is still outside.	Cô ấy vẫn ở bên ngoài.
Look, her parents are going to get her back.	Nghe này, bố mẹ cô ấy sẽ quay lại với cô ấy.
I can get you anything you want, within reason.	Tôi có thể lấy cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn, trong phạm vi lý do.
Terms are subject to change.	Các điều khoản có thể thay đổi.
Could it be this?	Nó có thể là điều này?
They call themselves soldiers, although many are not.	Họ tự gọi mình là những người lính, mặc dù nhiều người không phải như vậy.
If any error occurs, it should be the smallest error.	Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, nó phải là một lỗi nhỏ nhất.
As she passed, he smiled.	Khi cô ấy đi qua, anh ấy mỉm cười.
Tell her that her secret is safe with you.	Nói với cô ấy rằng bí mật của cô ấy là an toàn với bạn.
My organization exists to protect the public from them.	Tổ chức của tôi tồn tại để bảo vệ công chúng khỏi chúng.
Now she is even with them.	Bây giờ cô ấy thậm chí còn ở với họ.
Get a move on.	Dọn tới.
A little girl ran out with some flowers.	Một cô bé chạy ra với một số bông hoa.
I don't need to point out the difference in quality.	Tôi không cần phải chỉ ra sự khác biệt về chất lượng.
She finally started paying more attention to the stage.	Cuối cùng thì cô ấy cũng bắt đầu chú ý đến sân khấu hơn.
So this is basically my last hope.	Vì vậy, về cơ bản, đây là hy vọng cuối cùng của tôi.
To get out of bed.	Để ra khỏi giường.
It makes them look sad.	Nó làm cho họ trông buồn.
If she wakes up.	Nếu cô ấy dậy.
They found exactly what they expected to find.	Họ đã tìm thấy chính xác những gì họ mong đợi sẽ tìm thấy.
Stir well, then cover with hot water.	Khuấy đều, sau đó đậy nắp lại bằng nước nóng.
Drink another beer.	Uống một cốc bia khác.
I never really liked the word.	Tôi chưa bao giờ thực sự thích từ này.
Some people get run over by cars and they die.	Một số người bị ô tô chạy qua và họ chết.
And and text.	Và và văn bản.
Everything is digital.	Mọi thứ đều là kỹ thuật số.
There's a bit of strategy to be had here.	Có một chút chiến lược cần phải có ở đây.
Usually she intends to hang out.	Thường thì cô ấy có ý định đi chơi.
And like you said, look at the end of the day.	Và như bạn đã nói, hãy nhìn vào cuối ngày.
Even we were confused.	Ngay cả chúng tôi cũng bối rối.
Old, but powerful.	Cũ, nhưng mạnh mẽ.
Right from the bottle not so much.	Ngay từ chai không quá nhiều.
That will make a big difference.	Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.
He shouldn't be.	Anh ta không nên như vậy.
She really feared for her life, poor girl.	Cô thực sự lo sợ cho mạng sống của mình, một cô gái tội nghiệp.
I really like the way they turned out.	Tôi thực sự thích cách họ thành ra.
They came down near our line.	Họ đã xuống gần hàng của chúng tôi.
Will create a substantial public benefit.	Sẽ tạo ra một lợi ích công cộng đáng kể.
Being considered to be of high social class is essential.	Được coi là thuộc tầng lớp xã hội cao là điều cần thiết.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
But this time there was even less chance of getting the job done.	Nhưng lần này thậm chí còn ít cơ hội hoàn thành công việc hơn.
Soldiers need to understand each other.	Những người lính cần hiểu nhau.
However, not an arm.	Tuy nhiên, không phải là một cánh tay.
Don't try to understand it.	Đừng cố hiểu nó.
Yes, you are alone.	Vâng, các bạn đang ở một mình.
Too many people needed in the struggle will die.	Quá nhiều người cần thiết trong cuộc đấu tranh sẽ chết.
The second security guy arrived at any moment.	Anh chàng an ninh thứ hai đã đến bất cứ lúc nào.
Some patients progress very quickly while others do not.	Một số bệnh nhân tiến triển rất nhanh trong khi những người khác thì không.
He can go up.	Anh ấy có thể đi lên.
Might take us away from there.	Có thể sẽ đưa chúng ta đi khỏi nơi đó.
I would never believe it, we were in it that night.	Tôi sẽ không bao giờ tin được điều đó, chúng tôi đã ở trong đó vào đêm đó.
He made a mistake.	Anh ấy đã mắc sai lầm.
However, don't take it as extreme.	Tuy nhiên, đừng coi điều đó là cực đoan.
Only consequences.	Chỉ có hậu quả.
Here we consider three simple models with different characteristics.          	Ở đây chúng tôi xem xét ba mô hình đơn giản với các đặc điểm khác nhau.          
.	.
It won't start in two hours.	Nó sẽ không bắt đầu trong hai giờ nữa.
I can say it happened, get that money.	Tôi có thể nói rằng nó đã xảy ra, nhận được số tiền đó.
We are kind.	Chúng tôi tốt bụng.
Sure, with each of his own.	Chắc chắn, với mỗi người của riêng mình.
So will do it today.	Vì vậy, sẽ làm điều đó ngày hôm nay.
I hope you will enjoy reading this blog.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích đọc blog này.
He pulled the doorknob.	Anh kéo tay nắm cửa.
And you can feed from her, then you can change her.	Và bạn có thể cho ăn từ cô ấy, sau đó bạn có thể thay đổi cô ấy.
This will take five or six hours.	Điều này sẽ mất năm hoặc sáu giờ.
If you go on both of those things, that's pretty much it.	Nếu bạn tiếp tục cả hai điều đó, đó là khá nhiều.
It's not quite dark.	Nó không khá tối.
So for me, that's the low point.	Vì vậy, đối với tôi, đó là điểm thấp.
It is necessary to pay attention to the most interesting of them.	Nó là cần thiết để chú ý đến những điều thú vị nhất trong số họ.
In my experience, this seems very minor.	Theo kinh nghiệm của tôi, điều này có vẻ rất nhỏ.
The other is simply broken.	Cái kia chỉ đơn giản là bị vỡ.
He won't move.	Anh ấy sẽ không di chuyển.
Both me and my sister.	Cả tôi và chị gái tôi.
This is not difficult.	Điều này không khó.
Then there's its interface.	Sau đó, có giao diện của nó.
Since our last update, no news has appeared.	Kể từ lần cập nhật cuối cùng của chúng tôi, không có tin tức nào xuất hiện.
That's actually pretty easy once you know the ground rules.	Điều đó thực sự khá dễ dàng khi bạn biết quy tắc cơ bản.
Bring him here now, like they're saying.	Đưa anh ta đến đây ngay bây giờ, giống như họ đang nói.
But, boy, does it add up.	Nhưng, cậu bé, nó có tăng thêm không.
Just to be clear.	Chỉ để được rõ ràng.
I really know the family.	Tôi thực sự biết gia đình.
She has a lovely smile.	Cô ấy có một nụ cười đáng yêu.
The girls he knew were out for anything they could get their hands on.	Những cô gái anh biết đều ra ngoài vì bất cứ thứ gì họ có thể có được.
But it is another story.	Nhưng nó là một câu chuyện khác.
The crying is now clear.	Giờ đã rõ tiếng khóc.
Nothing did, for a long time.	Không có gì đã làm, trong một thời gian dài.
But there is little trust between the two.	Nhưng có rất ít sự tin tưởng giữa hai người.
Of course that's the beauty of it.	Tất nhiên đó là vẻ đẹp của nó.
Then came a group of four or five people with medical problems.	Sau đó, đến một nhóm bốn hoặc năm người có vấn đề về y tế.
Only a small community remains.	Chỉ còn lại một cộng đồng nhỏ.
He is also my friend.	Anh ấy cũng là bạn của tôi.
There are not many people on the street.	Không có nhiều người trên đường phố.
You make every day, and everything, better.	Bạn làm cho mỗi ngày, và mọi thứ, tốt hơn.
And images just kept popping into my head, like that.	Và những hình ảnh cứ hiện về trong đầu tôi, giống như vậy.
He said he disagreed with the decision.	Anh ấy nói rằng anh ấy không đồng ý với quyết định này.
Well, we're out of time.	Chà, chúng ta đã hết thời.
He is no longer number one.	Anh ấy không còn là số một.
She wondered if they were making progress.	Cô tự hỏi liệu họ có tiến bộ không.
This is the most important thing for me.	Đây là điều quan trọng nhất đối với tôi.
Both work as one.	Cả hai làm việc như một.
We would never want the fire to spread.	Chúng tôi sẽ không bao giờ muốn ngọn lửa lan rộng.
Her fear may have caused you and her great pain.	Sự sợ hãi của cô ấy có thể đã gây ra cho bạn và cô ấy nỗi đau lớn.
So here, nothing special happens.	Vì vậy, ở đây, không có gì đặc biệt xảy ra.
This is a very career decision.	Đây là một quyết định rất nhiều trong sự nghiệp.
Children six and three.	Những đứa trẻ sáu và ba.
We did a lot of business.	Chúng tôi đã kinh doanh rất nhiều.
If you are or have ever been married.	Nếu bạn đang hoặc đã từng kết hôn.
I really tried to think about it.	Tôi thực sự đã cố gắng nghĩ về nó.
Then he went back to his book.	Sau đó, anh ta quay trở lại cuốn sách của mình.
Using sex as a weapon against me.	Sử dụng tình dục như một vũ khí chống lại tôi.
The war is not over yet.	Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
However, we can take steps to avoid serious bone loss over time.	Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hiện các bước để tránh tình trạng mất xương nghiêm trọng theo thời gian.
His head fell to the ground and rolled away a few feet.	Đầu rơi xuống đất và lăn đi vài bước chân.
Everyone here knows that.	Mọi người ở đây đều biết điều đó.
He can really tell a story.	Anh ấy thực sự có thể kể một câu chuyện.
I have family, friends and school.	Tôi có gia đình, bạn bè và trường học.
His success comes from doing what others want.	Thành công của anh ấy đến từ việc làm những gì người khác muốn.
He said the words.	Anh ấy đã nói những lời.
You have a moment.	Bạn có một lúc.
We know this scene well.	Chúng tôi biết rõ cảnh này.
The first is the overall cost.	Đầu tiên là chi phí tổng thể.
As is most natural.	Như một lẽ tự nhiên nhất.
You will need help.	Bạn sẽ cần sự giúp đỡ.
You have everything to lose.	Bạn có tất cả mọi thứ để mất.
This is about execution strategy.	Đây là về chiến lược thực hiện.
I'm still hoping that maybe she'll show up somehow.	Tôi vẫn hy vọng rằng có thể cô ấy sẽ xuất hiện bằng cách nào đó.
I think the more.	Tôi nghĩ rằng càng nhiều.
It may take a few hours, but we'll track him down.	Có thể mất vài giờ, nhưng chúng tôi sẽ truy tìm anh ta.
It was hard for him to think, but he knew he had to stop him.	Anh khó nghĩ, nhưng anh biết mình phải ngăn anh lại.
They are not the problem.	Họ không phải là vấn đề.
One day, they noticed a problem while playing with the baby.	Một ngày nọ, họ nhận thấy một vấn đề khi đang chơi với em bé.
Click here to share your story.	Nhấn vào đây để chia sẻ câu chuyện của bạn.
There is no reason for it.	Không có lý do cho nó.
For some more than others.	Đối với một số nhiều hơn những người khác.
It requires a special truck or something.	Nó yêu cầu một chiếc xe tải đặc biệt hoặc một cái gì đó.
I notice.	Tôi chú ý.
He heard something outside.	Anh ấy nghe thấy gì đó bên ngoài.
If it doesn't, you won't.	Nếu nó không, bạn sẽ không.
I am four years old and my sister is six years old.	Tôi bốn tuổi và em gái tôi sáu tuổi.
He is a patient.	Anh ấy là bệnh nhân.
All are people to people.	Tất cả đều là người với người.
The people she has to help, because that's her job.	Những người cô ấy phải giúp, vì đó là công việc của cô ấy.
It seems so far away.	Nó dường như rất xa.
You don't need anything else.	Bạn không cần bất cứ điều gì khác.
Please let me know if you have any other questions.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.
He did not look away.	Anh không nhìn đi chỗ khác.
I have no rights to it at this time.	Tôi không có quyền đối với nó vào lúc này.
She left his house.	Cô đã rời khỏi nhà anh.
The difference is that he did it twice.	Sự khác biệt là anh ấy đã làm điều đó hai lần.
You will only receive this information once.	Bạn sẽ chỉ nhận được thông tin này một lần.
We'll make it appear as if you haven't left yet.	Chúng tôi sẽ làm cho nó xuất hiện như thể bạn chưa rời đi.
In a way, it's great.	Theo một cách nào đó thì nó rất tuyệt.
He didn't expect to read it.	Anh ấy không mong đợi được đọc nó.
At best, women are paid equal pay for equal work.	Tốt nhất, phụ nữ được trả công bình đẳng cho công việc bình đẳng.
It is one of the tools of trading.	Đó là một trong những công cụ của giao dịch.
Oh childish,.	Ôi trẻ thơ ,.
In fact, we show a better result.	Trong thực tế, chúng tôi cho thấy một kết quả tốt hơn.
She looked defeated, and barely stood.	Cô ấy nhìn mình bị đánh bại, và hầu như không đứng vững.
I oppose that argument.	Tôi phản đối lập luận đó.
So now it has started.	Vì vậy, bây giờ nó đã bắt đầu.
His life slowly comes into focus.	Cuộc sống của anh ấy từ từ đi vào trọng tâm.
New features are still missing.	Các tính năng mới vẫn bị thiếu.
They show the number of communication steps for each network model.	Chúng hiển thị số lượng các bước giao tiếp cho mỗi mô hình mạng.
Change your thinking.	Thay đổi suy nghĩ của bạn.
I have no money.	Tôi không có tiền.
But this is becoming less and less common.	Nhưng điều này ngày càng trở nên ít phổ biến hơn.
Something in a frame.	Một cái gì đó trong một khung.
She could feel it being pushed back.	Cô có thể cảm thấy nó bị đẩy lùi.
The rain fell harder.	Mưa rơi mạnh hơn.
Then he became angry.	Sau đó anh ta trở nên tức giận.
There are much better uses for social media.	Có nhiều cách sử dụng tốt hơn cho phương tiện truyền thông xã hội.
However, they cost more.	Tuy nhiên, chúng có giá cao hơn.
It's like this.	Nó như thế này.
Sure as hell she'll find money.	Chắc chắn như địa ngục cô ấy sẽ tìm thấy tiền.
None of these elements are present here.	Không có yếu tố nào trong số này hiện diện ở đây.
He glanced back over his shoulder.	Anh liếc nhìn lại qua vai.
But unfortunately this doesn't seem to help.	Nhưng thật không may, điều này dường như không hữu ích.
In fact, it's a huge problem.	Trên thực tế, đó là một vấn đề rất lớn.
She has no answers to the things that have affected her own life.	Cô không có câu trả lời cho những điều đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.
It could be great.	Nó có thể là tuyệt vời.
We should take this as the result.	Chúng ta nên coi đây là kết quả.
I appreciate the rather different botanicals since then.	Tôi đánh giá cao thực vật khá khác biệt kể từ đó.
The rules of the game are quite simple.	Luật chơi khá đơn giản.
I support that.	Tôi ủng hộ điều đó.
It may not change anything for him.	Nó có thể không thay đổi bất cứ điều gì đối với anh ta.
However, each child will have different symptoms.	Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ sẽ có những triệu chứng khác nhau.
It was the right call.	Đó là một cuộc gọi đúng đắn.
This is a dirty one.	Đây là một cái bẩn.
You want to dig into these.	Bạn muốn đi sâu vào những điều này.
More time, money and better results.	Thêm thời gian, tiền bạc và kết quả tốt hơn.
My name is already on the credit list.	Tên tôi đã có trong danh sách tín dụng.
Do the same for him.	Hãy làm điều tương tự cho anh ấy.
People give you space to do it.	Mọi người cho bạn không gian để làm điều đó.
And in a way, you're beyond me.	Và ở một khía cạnh nào đó, bạn vượt xa tôi.
I can't tell you anything else.	Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì khác.
And even higher education levels don't make much of a difference.	Và ngay cả các cấp học cao hơn cũng không tạo ra nhiều khác biệt.
I had limited contact.	Tôi đã có liên lạc hạn chế.
The model includes age and sex variables.	Mô hình bao gồm các biến độ tuổi và giới tính.
His office door opened.	Cửa văn phòng của anh ta mở ra.
I remain optimistic and the perfect job has been given to me.	Tôi vẫn lạc quan và công việc hoàn hảo đã được giao cho tôi.
For a while, everything seemed fine.	Trong một thời gian, mọi thứ có vẻ tốt.
He has done his job well.	Anh ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình.
He's a big guy.	Anh ấy là một chàng trai lớn.
Directly above them.	Trực tiếp phía trên chúng.
I'm not married yet.	Tôi vẫn chưa kết hôn.
The wait will prove worth it.	Sự chờ đợi sẽ chứng minh giá trị nó.
I didn't follow my dream.	Tôi đã không theo đuổi ước mơ của mình.
I just feel like.	Tôi chỉ cảm thấy thích.
A childish smile.	Một nụ cười trẻ thơ.
I like to keep it clean from the outside.	Tôi thích giữ cho nó sạch sẽ khi nhìn bên ngoài.
You feel great for the whole week.	Bạn cảm thấy tuyệt vời trong cả tuần.
The problem is, no one really knows what they want.	Vấn đề là, không ai thực sự biết mình muốn gì.
All the way down.	Tất cả các con đường xuống.
It does not accept applications from individuals.	Nó không nhận đơn từ các cá nhân.
Second, there is no such test at this time.	Thứ hai, không có bài kiểm tra nào như vậy tại thời điểm này.
This is very important to me.	Điều này rất quan trọng đối với tôi.
Sit next to each other.	Ngồi cạnh nhau.
Anyone can look at that word.	Bất cứ ai cũng có thể nhìn vào từ đó.
We'll see it for another thirty years, if it's relevant.	Chúng tôi sẽ xem nó trong ba mươi năm nữa, nếu nó có liên quan.
I look forward to that day.	Tôi mong chờ ngày đó.
I think more information will continue to come.	Tôi nghĩ rằng nhiều thông tin sẽ tiếp tục đến.
My younger days were very rural.	Những ngày còn trẻ của tôi rất quê mùa.
Or at least, that's how it's supposed to be.	Hoặc ít nhất, đó là cách nó được cho là.
He just undressed.	Anh ấy chỉ cởi quần áo thôi.
They gave me medicine, told me nothing was wrong.	Họ cho tôi thuốc, bảo tôi không có gì sai cả.
It started off smoothly enough.	Nó bắt đầu đủ suôn sẻ.
Each bit as empty.	Mỗi bit như trống rỗng.
It was as if there was a party going on down there.	Như thể có một bữa tiệc đang diễn ra ở dưới đó.
She was silent for most of the journey.	Cô ấy đã im lặng trong hầu hết cuộc hành trình.
He is not a closed book.	Anh ấy không phải là một cuốn sách đóng.
I came up with the following solution.	Tôi đã đưa ra giải pháp sau đây.
You are having a different kind of argument.	Bạn đang có một kiểu tranh luận khác.
We did not see this significant difference.	Chúng tôi không thấy sự khác biệt này đáng kể.
I have tried but no success.	Tôi đã thử nhưng không thành công.
It's a bit like our situation.	Nó hơi giống hoàn cảnh của chúng tôi.
He doesn't understand anything about it.	Anh ấy không hiểu gì về nó.
I vote to do it.	Tôi bỏ phiếu để làm điều đó.
No matter what happens, the situation is not over.	Dù có chuyện gì xảy ra thì tình hình vẫn chưa kết thúc.
This is his workplace that he led me to.	Đây là nơi làm việc của anh ấy mà anh ấy đã dẫn tôi đến.
We care about each person who calls for help.	Chúng tôi quan tâm đến từng người kêu gọi sự giúp đỡ.
However, the overall agreement seems reasonable in both cases.	Tuy nhiên, thỏa thuận tổng thể có vẻ hợp lý trong cả hai trường hợp.
I know they do.	Tôi biết họ làm.
You are incredibly strong.	Bạn mạnh mẽ vô cùng.
The manuscript has been destroyed.	Bản thảo đã bị phá hủy.
You need to update them.	Bạn cần phải cập nhật chúng.
He has no children and a small family.	Ông không có con và một gia đình nhỏ.
I have never wanted a dog, feel life is quite complicated.	Tôi chưa bao giờ muốn có một con chó, cảm thấy cuộc sống khá phức tạp.
It's normal.	Thật là bình thường.
We can start slow.	Chúng ta có thể bắt đầu chậm.
And then that's when they started to lose.	Và sau đó là khi họ bắt đầu thua cuộc.
I can think of games for hours.	Tôi có thể nghĩ ra các trò chơi hàng giờ đồng hồ.
And I did.	Và tôi đã làm được.
She gently pushed me away.	Cô ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
If you need more information just ask.	Nếu bạn cần thêm thông tin chỉ cần hỏi.
She glanced back at the group.	Cô liếc nhìn lại nhóm.
But that's how you fix it.	Nhưng đó là cách bạn sửa chữa nó.
Leave it to me.	Để đó cho tôi.
They don't even know yet.	Họ thậm chí còn chưa biết.
Every method has problems.	Mỗi phương pháp đều có vấn đề.
She seems to be as happy with their relationship as it is.	Cô ấy có vẻ hạnh phúc với mối quan hệ của họ như nó vốn có.
This is a really good point, especially for the genre of movies.	Đây là một điểm thực sự tốt, đặc biệt là đối với thể loại phim.
I really go into it.	Tôi thực sự đi vào nó.
But not even you chose me.	Nhưng thậm chí không phải bạn đã chọn tôi.
It means their end.	Nó có nghĩa là kết thúc của họ.
A long time has passed this way.	Một thời gian dài đã trôi qua theo cách này.
You are a man in the house.	Bạn là một người đàn ông trong nhà.
Mental energy becomes physical energy.	Năng lượng tinh thần trở thành năng lượng vật chất.
Now just look at the score.	Bây giờ chỉ cần nhìn vào điểm số.
But it goes.	Nhưng nó đi.
Especially for his work.	Đặc biệt là đối với công việc của mình.
However, it happened.	Tuy nhiên, nó đã xảy ra.
Tools at work.	Công cụ tại nơi làm việc.
If your baby starts to cry, just play it.	Nếu em bé của bạn bắt đầu khóc, chỉ cần chơi nó.
Of course one knows why.	Tất nhiên là một người biết tại sao.
That's him.	Đó là anh ta.
That's the way it was.	Đó là cách nó đã được.
She had neither fear nor doubt in her mind.	Cô không sợ hãi cũng không nghi ngờ gì trong tâm trí.
And so he will work as hard as he can.	Và vì vậy anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể.
They are exactly what you want in summer songs.	Chúng chính xác là những gì bạn muốn trong các bài hát mùa hè.
So this project gives me an extra perspective.	Vì vậy, dự án này cho tôi thêm một góc nhìn.
You pick some flowers.	Bạn hái một số bông hoa.
It is difficult to give general advice on how to do this.	Rất khó để đưa ra lời khuyên chung về cách thực hiện điều này.
This is another test in law school.	Đây là một bài kiểm tra khác trong trường luật.
The war has ended.	Chiến tranh đã kết thúc.
It is impossible to force things like that.	Không thể ép buộc mọi thứ như vậy.
This difference is discussed.	Sự khác biệt này được thảo luận.
She's not over me, that's not this.	Cô ấy không vượt qua tôi, đó không phải là điều này.
The parents generally followed the instructions quite well.	Các bậc phụ huynh nhìn chung đã làm theo hướng dẫn khá tốt.
We will be leaving before the first light tomorrow.	Chúng tôi sẽ rời đi trước ánh sáng đầu tiên vào ngày mai.
In fact, they are quite sweet.	Trên thực tế, chúng khá ngọt ngào.
However, only one party wants to do anything about it.	Tuy nhiên, chỉ có một bên muốn làm bất cứ điều gì về nó.
Or rather, the whole way of thinking about this character fell apart.	Hay đúng hơn, toàn bộ cách nghĩ về nhân vật này đều tan rã.
Go to the next round.	Vào vòng tiếp theo.
Broken relationships can come your way.	Những mối quan hệ tan vỡ có thể sẽ đến với bạn.
The need is real.	Nhu cầu là có thật.
Our original goal was to help those companies get better.	Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là giúp các công ty đó trở nên tốt hơn.
It will be good for both of us.	Nó sẽ tốt cho cả hai chúng ta.
She shouldn't have been able to see the movement there.	Cô ấy lẽ ra không thể nhìn thấy chuyển động ở đó.
It doesn't come naturally, so how do we develop it?	Nó không đến một cách tự nhiên, vậy làm thế nào để chúng ta phát triển nó?
So we need to be more careful.	Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn thận hơn.
We believed that.	Chúng tôi đã tin rằng.
We've kept it very, very simple.	Chúng tôi đã giữ nó rất, rất đơn giản.
My mother cried and so did my sister.	Mẹ tôi đã khóc và em gái tôi cũng vậy.
You can use it for your viewing.	Bạn có thể sử dụng nó để xem của bạn.
It just exists.	Nó chỉ tồn tại.
There was a time when she changed her clothes before meeting me.	Có lúc cô ấy thay quần áo trước khi gặp tôi.
They are confused about what to do when you have high blood sugar.	Họ bối rối không biết phải làm gì khi bạn có lượng đường trong máu cao.
So he's the one most responsible.	Vì vậy, anh ấy là người chịu trách nhiệm cao nhất.
Keep your sleeping space cool.	Giữ cho không gian ngủ của bạn luôn mát mẻ.
My mother shook her leg, and he ran away.	Mẹ tôi lắc chân, và anh ta bỏ chạy.
I am not against it.	Tôi không chống lại nó.
I can do either.	Tôi có thể làm một trong hai.
We don't know how he will be yet.	Chúng tôi chưa biết anh ấy sẽ như thế nào.
Not just for each part.	Không chỉ cho mỗi phần.
It says don't use them but gives no reason.	Nó nói rằng không sử dụng chúng nhưng không cung cấp lý do.
If this marriage does not go well, he will never commit the offense again.	Nếu cuộc hôn nhân này không suôn sẻ, anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
It doesn't have to be, but, people will see it differently.	Nó không nhất thiết phải như vậy, nhưng, mọi người sẽ nhìn nó theo cách khác.
He doesn't like me.	Anh ấy không thích tôi.
I should never have brought him here.	Tôi không bao giờ nên đưa anh ta đến đây.
Nothing is tied together.	Chưa có gì gắn kết với nhau.
Thirty minutes passed.	Ba mươi phút trôi qua.
With two hours of work, it could be ready for a novice.	Với hai giờ làm việc, nó có thể sẵn sàng cho một người mới.
But it's impossible.	Nhưng điều đó là không thể.
No news of the enemy.	Không có tin tức của kẻ thù.
This has nothing to do with you.	Điều này không liên quan đến bạn.
These differences affect our bodies and how they respond to everyday life.	Những khác biệt này ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta và cách chúng phản ứng với cuộc sống hàng ngày.
Everyone is excited and happy.	Mọi người phấn khởi, vui vẻ.
However, here you are now.	Tuy nhiên, bây giờ bạn đang ở đây.
I'm an asshole.	Tôi là một thằng khốn nạn.
Think if you agree with it.	Nghĩ xem bạn có đồng ý với nó không.
Only this one is different.	Chỉ có cái này là khác.
The first is a large cooking and living area.	Đầu tiên là một khu vực nấu ăn, sinh hoạt lớn.
Two old men.	Hai ông già.
And how nice it is to feel you in my arms again.	Và thật tuyệt làm sao khi cảm nhận được anh trong vòng tay em một lần nữa.
I've never had one.	Tôi chưa bao giờ có một cái.
This will be true for some subjects, but certainly not for others.	Điều này sẽ đúng với một số đối tượng, nhưng chắc chắn không đúng với những đối tượng khác.
If he does, you have nothing to worry about.	Nếu anh ấy làm vậy, bạn không có gì phải lo lắng.
No, that's not enough.	Không, điều đó là không đủ.
We really need it.	Chúng tôi rất cần nó.
It's not real.	Nó không có thật.
I know they won't.	Tôi biết họ sẽ không.
Those dark months passed slowly.	Những tháng đen tối ấy cứ thế trôi qua thật chậm.
And this is especially true when we include our customers.	Và điều này đặc biệt đúng khi chúng tôi bao gồm khách hàng của mình.
Or at least I feel as though I've been busy.	Hoặc ít nhất tôi cảm thấy như thể tôi đã bận rộn.
Only his name should be presented.	Chỉ tên của anh ta nên được trình bày.
I will definitely make it again.	Tôi chắc chắn sẽ làm cho nó một lần nữa.
An eight-year-old boy and a five-year-old girl.	Một cậu bé tám tuổi và một cô bé năm tuổi.
When you arrive, empty-handed.	Khi đến nơi, tay không.
I think that remains to be seen.	Tôi nghĩ rằng điều đó vẫn còn được xem.
We did it out of respect.	Chúng tôi đã làm điều đó vì sự tôn trọng.
And then he chooses a secondary target.	Và sau đó anh ta chọn một mục tiêu phụ.
Please be respectful.	Bạn hãy bảo trọng.
I don't know how fast this car will go.	Tôi không biết chiếc xe này sẽ đi nhanh như thế nào.
This is just familiar.	Điều này chỉ là quen thuộc.
This seems strange.	Điều này có vẻ kỳ lạ.
They may be fast asleep or they may be reading a book.	Họ có thể đang ngủ say hoặc họ có thể đang đọc sách.
I feel bad for them.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho họ.
In the course.	Trong khóa học.
There are other ways to get him in, long before this happens.	Có nhiều cách khác để đưa anh ta vào, rất lâu trước khi điều này xảy ra.
All they care about now is political power.	Tất cả những gì họ quan tâm hiện nay là quyền lực chính trị.
It doesn't make any difference.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
I held still, too scared to move.	Tôi giữ yên, quá sợ hãi để di chuyển.
They wanted to cross the river and needed a place to stay.	Họ muốn qua sông và cần một nơi để ở.
They just don't have anything damn.	Họ chỉ không có bất cứ điều gì chết tiệt.
I was very happy.	Tôi đã rất vui.
Probably not the time or the place.	Có lẽ không phải là thời gian hay địa điểm.
Nothing was heard of them again.	Không có gì được nghe nói về họ một lần nữa.
And the delivery doesn't have to be perfect, of course.	Và việc phân phối tất nhiên không cần phải hoàn hảo.
The rest of the team seems ready.	Phần còn lại của đội dường như đã sẵn sàng.
But these kids are just so silent.	Nhưng những đứa trẻ này chỉ im lặng như vậy.
It's quiet down here.	Ở dưới này thật yên tĩnh.
You can say many things.	Bạn có thể nói nhiều điều gì đó.
Significant progress has been made in the development of the first method.	Đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình phát triển phương pháp đầu tiên.
I had to keep walking, looking ahead and moving.	Tôi phải tiếp tục bước đi, mắt nhìn về phía trước và di chuyển.
They have three runs to make.	Họ có ba lần chạy để thực hiện.
Come on, we can't waste time.	Cố lên, chúng ta không thể lãng phí thời gian.
This is how it should be done.	Đây là cách nó nên được thực hiện.
They had to sell me.	Họ đã phải bán tôi.
I'm crazy about football.	Tôi phát cuồng vì bóng đá.
Ask everyone you know.	Hỏi tất cả những người bạn biết.
It's just a matter of finding it.	Nó chỉ là một vấn đề của việc tìm kiếm nó.
We know what pictures sell and what don't.	Chúng tôi biết những gì hình ảnh bán được và những gì không.
It was a wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
I know you have.	Tôi biết bạn có.
We'll call it that until we learn better.	Chúng tôi sẽ gọi nó như vậy cho đến khi chúng tôi học tốt hơn.
He definitely should be.	Anh ấy chắc chắn nên như vậy.
And then again the next night.	Và sau đó một lần nữa vào đêm hôm sau.
I can do it on my own post just not here.	Tôi có thể làm điều đó trên bài viết của riêng tôi chỉ là không ở đây.
She was released to her mother three hours later.	Cô ấy đã được trả tự do cho mẹ cô ấy ba giờ sau đó.
May be dangerous.	Có thể nguy hiểm.
We were outside for weeks.	Chúng tôi đã ở bên ngoài trong nhiều tuần.
She moves out tomorrow.	Cô ấy chuyển đi vào ngày mai.
I won't sleep here.	Tôi sẽ không ngủ ở đây.
The color represents the energy of the solution.	Màu sắc thể hiện năng lượng của các dung dịch.
The environment changes.	Môi trường thay đổi.
That could also be the case here.	Đó cũng có thể là trường hợp ở đây.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
I can't stand something like that.	Tôi không thể chịu đựng được một thứ như thế.
Technology word count.	Đếm từ công nghệ.
The chef is a pretty funny guy.	Đầu bếp là một anh chàng khá vui tính.
There's no way.	Không còn cách nào.
You must believe me.	Bạn phải tin tôi.
Try to talk to the person he loves.	Cố gắng nói chuyện với người anh ấy yêu.
They determine the direction from which the signal comes.	Họ xác định hướng mà từ đó tín hiệu đến.
Keep trying to score.	Tiếp tục cố gắng ghi bàn.
When run outside of the application, the same code should work.	Khi chạy bên ngoài ứng dụng, mã tương tự sẽ hoạt động.
But we still have many questions to answer.	Nhưng chúng tôi còn nhiều câu hỏi cần giải quyết.
It has denied the right to information.	Nó đã từ chối quyền thông tin.
But the group is outside, eating.	Nhưng cả nhóm đang ở bên ngoài, đang dùng bữa.
The question is, why, and why now?.	Câu hỏi là, tại sao, và tại sao bây giờ ?.
But if you don't know you're doing it right.	Nhưng nếu bạn không biết mình đang làm đúng.
It was a beautiful scene.	Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp.
We vs.	Chúng tôi vs.
We have known each other for more than ten years.	Chúng tôi quen nhau hơn mười năm.
The world is watching.	Thế giới đang nhìn.
Most include a link to more information at an independent website.	Hầu hết bao gồm một liên kết đến thông tin thêm tại một trang web độc lập.
Poor man, no chance to find them.	Người đàn ông tội nghiệp, không có cơ hội để tìm thấy họ.
Because they know.	Bởi vì họ biết.
A little perspective, please.	Một chút quan điểm, xin vui lòng.
But she still took note.	Nhưng cô vẫn lưu ý.
See if you can look around and find it.	Xem nếu bạn có thể nhìn xung quanh và tìm thấy nó.
You saw how they were together.	Bạn đã thấy họ như thế nào khi ở cùng nhau.
He made no further statements and asked no questions.	Anh ta không tuyên bố gì thêm và không thắc mắc gì.
You may also have a toothache from time to time.	Đôi khi bạn cũng có thể bị đau răng.
It runs for a long time.	Nó chạy trong một thời gian dài.
I think that's important.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng.
We are going for a walk after dinner.	Chúng tôi đang đi dạo sau bữa tối.
Then there's the matter of marriage.	Rồi đến chuyện cưới xin.
And we wait.	Và chúng tôi chờ đợi.
Gender was not significantly related to blood type.	Giới tính không liên quan đáng kể đến nhóm máu.
Get some pre-sales.	Nhận được một số doanh số bán hàng trước.
They seem happy that they can identify leaders.	Họ có vẻ vui mừng vì họ có thể xác định được các nhà lãnh đạo.
These people are nothing but their mind.	Những người này là gì ngoài tâm trí của họ.
Make sure the room is completely dark.	Đảm bảo phòng hoàn toàn tối.
Many times when things seem the same, they have changed.	Nhiều khi mọi thứ có vẻ giống nhau, chúng đã thay đổi.
We had a nice time.	Chúng ta đã có một thời gian tốt đẹp.
He seems too tough for that.	Anh ấy dường như quá khó khăn cho điều đó.
This is no longer a place for women and children.	Đây không còn là nơi dành cho phụ nữ và trẻ em.
Live or die.	Sống hay chết.
The results show extremely low levels.	Kết quả cho thấy mức cực kỳ thấp.
And we should keep that.	Và chúng ta nên giữ điều đó.
Stop them from playing games with our house and our lives.	Ngăn chúng chơi trò chơi với ngôi nhà và cuộc sống của chúng ta.
She formed a plan.	Cô đã hình thành một kế hoạch.
The path that pulled into her heart.	Con đường đã kéo vào trái tim cô.
You'll love it let's see.	Bạn sẽ thích nó cho mà xem.
Whatever the hell they are.	Dù họ là cái quái gì.
They just stop cold.	Họ chỉ dừng lại lạnh.
And we had a great time.	Và chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui.
Thank you, thank you, thank you.	Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn.
It was a pretty common career path in those days.	Đó là một chặng đường sự nghiệp khá phổ biến trong những ngày đó.
I will definitely support this version.	Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ phiên bản này.
I rarely use it here.	Tôi ít sử dụng ở đây.
He couldn't get too emotional while running.	Anh ấy không thể quá xúc động khi đang chạy.
I also have to be careful.	Tôi cũng phải cẩn thận.
The results said and were clear.	Kết quả đã nói và rõ ràng.
I suddenly see why you are such a big deal.	Tôi đột nhiên thấy tại sao bạn là một việc lớn.
It is up to his audience to answer that call.	Việc trả lời cuộc gọi đó là tùy thuộc vào khán giả của anh ấy.
I ran to an apartment complex and got an apartment.	Tôi chạy đến một khu chung cư và có một căn hộ.
I was in my car, driving through town.	Tôi đã ở trong xe của mình, lái xe qua thị trấn.
You could get injured or even kill yourself.	Bạn có thể bị thương hoặc thậm chí tự sát.
But she was too late.	Nhưng cô ấy đã quá muộn.
I hate the post office.	Tôi ghét bưu điện.
It's the ultimate hard-earned society, really.	Đó là xã hội cuối cùng khó kiếm tiền, thực sự.
You just go away.	Bạn cứ đi đi.
But he didn't listen.	Nhưng anh ấy không nghe.
Where does he find the time to write about them?	Anh ấy tìm đâu ra thời gian để viết về chúng ?.
In political science.	Trong khoa học chính trị.
He has everything in his hand.	Anh ấy có trong tay mọi thứ.
He has to live up to his own limitations.	Anh ấy phải sống đúng với những hạn chế của chính mình.
You can do this yourself if you know how.	Bạn có thể tự làm điều này nếu bạn biết cách.
I don't mind them knowing I'm responsible.	Anh không phiền họ biết anh phải chịu trách nhiệm.
This issue seems to have never been raised in court.	Vấn đề này dường như chưa bao giờ được nêu ra trong phiên tòa xét xử.
The two men got out of their truck and moved very quickly.	Hai người đàn ông ra khỏi xe tải của họ và di chuyển rất nhanh.
Its a lot.	Rất nhiều của nó.
We thought someone would come for us.	Chúng tôi nghĩ rằng ai đó sẽ đến cho chúng tôi.
I would be interested to think about it.	Tôi sẽ quan tâm để suy nghĩ về nó.
I saw it.	Tôi đã thấy nó.
That was clear early on.	Điều đó đã rõ ràng sớm.
But they are not the best devices.	Nhưng chúng không phải là thiết bị tốt nhất.
That's right, if he doesn't hurt anyone else.	Đúng vậy, nếu anh ta không làm tổn thương ai khác.
And don't take my word for it.	Và đừng lấy lời của tôi cho nó.
We try something else.	Chúng tôi thử một cái gì đó khác.
His controls look good.	Điều khiển của anh ấy trông tốt.
He has a quick release.	Anh ấy có một sự phát hành nhanh chóng.
It was an interesting moment.	Đó là một khoảnh khắc thú vị.
They have very little time to love each other.	Họ có rất ít thời gian để yêu nhau.
Games for kids to play and fans to watch.	Các trò chơi dành cho trẻ em chơi và những người hâm mộ đang xem.
That is our country.	Đó là đất nước của chúng tôi.
I started with most of this.	Tôi bắt đầu với hầu hết điều này.
I don't know if it affects my application or not.	Tôi không biết liệu nó có ảnh hưởng đến ứng dụng của tôi hay không.
They can fill the pieces around him as often as needed.	Họ có thể điền vào các mảnh xung quanh anh ta thường xuyên nếu cần.
It was also a sleepless night.	Đó cũng là một đêm không ngủ.
That's clear enough.	Vậy là đủ rõ ràng.
Play and spend.	Chơi và chi tiêu.
To do real work.	Để làm công việc thực tế.
I'm still waiting to see it.	Tôi vẫn đang chờ xem nó.
I tell that to others.	Tôi kể điều đó cho những người khác.
Sex is not easy for you.	Tình dục không dễ dàng đối với bạn.
With that kind of mind, you cannot see reality.	Với loại tâm trí đó, bạn không thể nhìn thấy thực tế.
As soon as he arrived, he noticed some major problems.	Ngay khi đến nơi, ông nhận thấy một số vấn đề lớn.
Safe means not dangerous, good means not bad.	An toàn có nghĩa là không nguy hiểm, tốt có nghĩa là không xấu.
But it cannot be on the table.	Nhưng nó không thể nằm trên bàn.
From his friends.	Từ bạn bè của mình.
It is possible to write a different type of blog comment.	Có thể viết một loại bình luận khác trên blog.
That she's smart, well-spoken.	Rằng cô ấy thông minh, ăn nói dễ nghe nữa.
It doesn't matter if not much is destroyed.	Không có vấn đề gì nếu không nhiều bị phá hủy.
There is even a cross character.	Thậm chí có một nhân vật bị chéo.
I enjoy our time together.	Tôi tận hưởng thời gian của chúng tôi với nhau.
Then something inside him was touched.	Sau đó, một cái gì đó bên trong anh đã được chạm vào.
All will find many familiar things in today's world.	Tất cả sẽ tìm thấy nhiều thứ quen thuộc trên thế giới ngày nay.
I've never done this kind of role before.	Tôi chưa từng làm loại vai này trước đây.
I won't lie.	Tôi sẽ không nói dối.
In his power.	Trong quyền lực của mình.
I need to use that path in my program.	Tôi cần sử dụng đường dẫn đó trong chương trình của mình.
There is no bigger world.	Không có thế giới rộng lớn hơn.
It came back to him.	Nó lại đến với anh ta.
I checked it out for myself.	Tôi đã kiểm tra nó cho chính mình.
But they are also old.	Nhưng họ cũng đã già.
I keep this word to myself.	Tôi giữ lời này cho riêng mình.
No one is here to watch.	Không có ai ở đây để xem.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
I am light.	Tôi nhẹ.
He said it would take too long.	Anh ấy nói sẽ mất quá nhiều thời gian.
I could tell she was trying to hold back her tears.	Tôi có thể nói rằng cô ấy đang cố kìm nước mắt.
I don't mean to be brief with you.	Tôi không có ý nói ngắn gọn với bạn.
I don't care what the computer says about a player.	Tôi không quan tâm máy tính nói gì về một người chơi.
We got out of there pretty quickly.	Chúng tôi ra khỏi đó khá nhanh.
Why he did so, no one knows now.	Tại sao anh ta làm như vậy, không ai biết bây giờ.
There is a lot of work that needs to be done.	Có rất nhiều việc cần phải được hoàn thành.
I want to do what's right.	Tôi muốn làm những gì đúng.
That doesn't work.	Điều đó không hiệu quả.
Indeed, that doesn't bother me as much as you do yourself.	Thật vậy, điều đó không khiến tôi bận tâm nhiều như chính bản thân bạn.
I should get up, follow him, talk to him.	Tôi nên đứng dậy đi theo anh ta, nói chuyện với anh ta.
But here, here there was something.	Nhưng ở đây, ở đây đã có thứ gì đó.
That didn't help.	Điều đó không giúp được gì.
Therapy is more effective.	Liệu pháp có hiệu quả hơn.
Previous studies are consistent with ours.	Các nghiên cứu trước đây phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi.
Tell him you were just about to go to bed or something.	Nói với anh ấy rằng bạn vừa chuẩn bị đi ngủ hoặc điều gì đó.
Or whatever it is.	Hoặc bất cứ điều gì nó là.
We're not just talking about a computer here anymore.	Chúng ta không chỉ nói về một chiếc máy tính ở đây nữa.
He's really lucky to be himself.	Anh ấy thực sự rất may mắn khi trở thành chính mình.
Then just find it on the map.	Sau đó, chỉ cần tìm nó trên bản đồ.
His back was turned towards her.	Lưng anh hướng về cô.
But easier said than done.	Nhưng nói thì dễ hơn làm.
I might even see you tonight if you're free.	Tôi thậm chí có thể gặp bạn tối nay nếu bạn rảnh.
Too much bad wine last night.	Quá nhiều rượu không ngon đêm qua.
I don't have any idea how to do this.	Tôi không có bất kỳ ý tưởng làm thế nào để làm cho điều này.
Others will take longer.	Những người khác sẽ mất nhiều thời gian hơn.
We went to the bright fields.	Chúng tôi đã đến những cánh đồng tươi sáng.
And the boy who made it look so bad.	Và cậu bé đã làm nó trông rất tệ.
I think the world can be improved.	Tôi nghĩ rằng thế giới có thể sẽ được cải thiện.
This shows that the power is not enough.	Điều này cho thấy sức mạnh là không đủ.
And one day, she did.	Và một ngày, cô ấy làm vậy.
Apart from poor customer service, they should be out of business.	Ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng kém, họ nên ngừng kinh doanh.
Doing this can protect you from many of these negative functions.	Làm điều này có thể bảo vệ bạn khỏi nhiều chức năng tiêu cực này.
My father built it back when he and my mother got married.	Cha tôi đã xây nó trở lại khi ông và mẹ tôi kết hôn.
You will need to act on your outlook in life.	Bạn sẽ cần phải hành động theo quan điểm của mình trong cuộc sống.
Here's how you can save some money.	Đây là cách bạn có thể tiết kiệm một số tiền.
Imaging and clinical data were analyzed.	Hình ảnh và dữ liệu lâm sàng đã được phân tích.
Most of the time, the brain has minor difficulties.	Hầu hết thời gian, não bộ gặp khó khăn nhỏ.
Then there was another child.	Sau đó, có một đứa trẻ khác.
Make everything right.	Làm cho mọi thứ đúng.
This time his request was approved.	Lần này yêu cầu của anh ấy đã được chấp thuận.
Paper, paper, paper.	Giấy, giấy, giấy.
Women are a gender, not a class.	Phụ nữ là một giới tính, không phải một giai cấp.
She learned to rest when needed.	Cô học cách nghỉ ngơi khi cần thiết.
That is a big statement.	Đó là một tuyên bố lớn.
The main 'Notes' contains text with comments on the test results.	'Ghi chú' chính chứa văn bản với các nhận xét về kết quả thử nghiệm.
He had to fall behind the train.	Anh ta phải ngã ra sau tàu.
He thought there would be fewer people.	Anh nghĩ sẽ có ít người hơn.
We just thought it would be fun.	Chúng tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
Six dogs served as controls.	Sáu con chó phục vụ như điều khiển.
I know in my heart this news will reach us soon.	Tôi biết trong trái tim mình tin tức này sẽ sớm đến với chúng tôi.
So now you have a great opportunity.	Vì vậy, bây giờ bạn có một cơ hội tuyệt vời.
My father never threw anything away.	Cha tôi không bao giờ ném đi bất cứ thứ gì.
Contribute to data interpretation and provide critical discussion.	Đóng góp vào việc giải thích dữ liệu và cung cấp thảo luận quan trọng.
Another time was in the church.	Một lần khác là trong nhà thờ.
For those faces would be terrible.	Đối với những khuôn mặt sẽ là khủng khiếp.
I didn't cry or anything.	Tôi không khóc hay gì cả.
Size doesn't matter to him.	Kích thước không quan trọng đối với anh ta.
Since then, contact has been lost.	Từ đó mất liên lạc.
No one wants to miss out on what will happen next.	Không ai muốn bỏ lỡ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Our arms are very heavy.	Cánh tay của chúng tôi rất nặng.
Zombie.	Xác sống.
And the old ideas never work.	Và những ý tưởng cũ không bao giờ hoạt động.
She was a simple girl, but she had become necessary to him.	Cô ấy là một cô gái đơn giản, nhưng cô ấy đã trở nên cần thiết đối với anh.
The rest will come in the course of time.	Phần còn lại sẽ đến trong quá trình thời gian.
He glanced down.	Anh ta liếc nhìn xuống dưới.
There's more, but they died in the war.	Còn nữa, nhưng họ đã chết trong chiến tranh.
However, education is about choice.	Tuy nhiên, giáo dục là về sự lựa chọn.
Hours spent talking to me.	Hàng giờ đã dành để nói chuyện với tôi.
I don't want this life anymore.	Tôi không muốn cuộc sống này nữa.
The soldiers were on their way so escaping was necessary.	Những người lính đang trên đường đến nên việc trốn thoát là cần thiết.
You may know that.	Bạn có thể biết điều đó.
Now you have to decide how to transport it.	Bây giờ bạn phải quyết định làm thế nào để vận chuyển nó.
This time he chose the wrong person.	Lần này anh đã chọn nhầm người.
Real live blood.	Thực tế máu sống.
Let me meet you somewhere.	Cho tôi gặp bạn ở đâu đó.
But that's what humans are.	Nhưng con người là vậy.
The primary outcome measurement will test attention and active memory function.	Phép đo kết quả chính sẽ kiểm tra sự chú ý và chức năng bộ nhớ hoạt động.
Remember to focus on the behavior, not the outcome.	Hãy nhớ tập trung vào hành vi, không phải kết quả.
This issue has been discussed in many articles and books.	Vấn đề này đã được thảo luận trong nhiều bài báo và sách.
But that's not the only way we're on fire.	Nhưng đó không phải là cách duy nhất khiến chúng tôi bùng cháy.
God is righteous.	Chúa công bình.
It forms a relatively smaller group.	Nó tạo thành một nhóm tương đối nhỏ hơn.
But as he stepped closer, faces appeared before his eyes.	Nhưng khi anh bước lại gần, những khuôn mặt hiện ra trước mắt.
It's certainly not so by definition.	Nó chắc chắn không phải như vậy theo định nghĩa.
For now, this is clearly the case.	Đối với hiện tại, đây rõ ràng là trường hợp.
Get a life.	Có được một cuộc sống.
This looks like production code.	Điều này trông giống như mã sản xuất.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
They slowly closed.	Họ từ từ đóng lại.
Or you can watch this video.	Hoặc bạn có thể xem video này.
They can ask us for help.	Họ có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Life is hard.	Cuộc sống thật khó khăn.
He suddenly stopped writing.	Anh ấy đột ngột dừng viết.
There are no words for this.	Không còn lời nào cho điều này.
To continue.	Để tiếp tục.
It makes them feel powerful.	Nó làm cho họ cảm thấy mạnh mẽ.
However, it caused her to fail very often.	Tuy nhiên, nó đã khiến cô ấy thất bại rất thường xuyên.
We met last night in this room.	Chúng ta đã gặp nhau đêm qua ngay tại căn phòng này.
It controls the way you think.	Nó kiểm soát cách bạn suy nghĩ.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
If they win, they need to be ready for next week's game.	Nếu họ thắng, họ cần phải sẵn sàng cho trận đấu vào tuần tới.
That kid was unbelievable.	Đứa trẻ đó thật không thể tin được.
She just became her very naturally.	Cô ấy chỉ trở thành cô ấy một cách rất tự nhiên.
No one was waiting for us there.	Không ai đợi chúng tôi ở đó.
You never knew each other.	Bạn chưa bao giờ biết nhau.
So my child will not grow up without a father.	Như vậy con tôi sẽ không lớn lên nếu không có bố.
There is nothing of this kind.	Không có gì thuộc loại này.
One of the best rock songs.	Một trong những bài hát rock hay nhất.
So you said twice now.	Vì vậy, bạn đã nói hai lần bây giờ.
It is just a memory.	Nó chỉ là ký ức.
It will affect different people differently.	Nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác nhau một cách khác nhau.
A girl he controls and can be anything he wants.	Một cô gái mà anh ấy kiểm soát và có thể là bất cứ thứ gì anh ấy muốn.
His work has been done.	Công việc của anh ấy đã được thực hiện.
Even the financial and business press joined the attack.	Ngay cả báo chí tài chính và kinh doanh cũng tham gia cuộc tấn công.
Here are some great ideas to get you started.	Dưới đây là một số ý tưởng tuyệt vời để giúp bạn bắt đầu.
So is the girl.	Cô gái cũng vậy.
For example, we test a term.	Ví dụ, chúng tôi kiểm tra một thuật ngữ.
She was still glued to the floor.	Cô ấy vẫn dán mắt vào sàn nhà.
Also, please do not give answers.	Ngoài ra, xin vui lòng không đưa ra câu trả lời.
And we made him pretty clear.	Và chúng tôi đã hướng dẫn anh ấy khá rõ ràng.
They may take some getting used to.	Họ có thể mất một số để làm quen.
Wouldn't surprise me.	Sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
There is a public performance in this as well.	Có một buổi biểu diễn công khai trong này là tốt.
We will continue to update you on the progress of this project.	Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc về tiến độ của dự án này.
You will see.	Bạn sẽ thấy.
I guess that's the source of it.	Tôi đoán đó là nguồn gốc của nó.
You have no rights here.	Bạn không có quyền ở đây.
When he returns, so are the good times.	Khi anh ấy trở về, những khoảng thời gian tươi đẹp cũng vậy.
What does she want, she wondered.	Cô ấy muốn gì, cô tự hỏi.
His career was cut short by a broken leg.	Sự nghiệp của anh ấy bị cắt đứt do bị gãy chân.
She just had to wait for him to get there.	Cô chỉ cần đợi anh ta đến đó.
It's quiet, and the stars at night are something to see.	Nó yên tĩnh, và những ngôi sao vào ban đêm là một cái gì đó để nhìn thấy.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.
Not with the whole house going ten yards from her face.	Không phải với cả ngôi nhà đi lên mười thước từ mặt cô ấy.
You have shared your stories with me.	Bạn đã chia sẻ những câu chuyện của bạn với tôi.
No, there will be no silence in this place for many years.	Không, sẽ không có sự im lặng ở nơi này trong nhiều năm.
I hope he wasn't right about that.	Tôi hy vọng anh ấy đã không đúng về điều đó.
One man was killed.	Một người đàn ông đã bị giết.
It made him cross.	Nó đã làm cho anh ta băng qua.
He's good to me.	Anh ấy tốt với tôi.
I disagree with most of what you say.	Tôi không đồng ý với hầu hết những gì bạn nói.
We have served together for a long time.	Chúng tôi đã phục vụ cùng nhau trong một thời gian dài.
He tried to level it.	Anh ấy đã cố gắng để san bằng nó.
There is a lot of pain before reaching.	Có rất nhiều đau đớn trước khi đạt được.
As for the kids we grew up with, no.	Đối với những đứa trẻ mà chúng tôi lớn lên cùng, thì không.
But someone had to show the women the way.	Nhưng ai đó đã phải chỉ đường cho những người phụ nữ.
I couldn't believe that something so small could be so expensive.	Tôi không thể tin rằng một cái gì đó rất nhỏ lại có thể đắt đến vậy.
We think it's fine.	Chúng tôi nghĩ là ổn.
However, other parameters can be selected.	Tuy nhiên, có thể lựa chọn các tham số khác.
Plus they're healthy.	Thêm vào đó là họ khỏe mạnh.
Time on top time on top of time.	Thời gian trên đầu thời gian trên đầu thời gian.
When something works, that's it.	Khi một cái gì đó hoạt động, thì đó là điều đó.
I clear the table.	Tôi dọn bàn.
We haven't seen them in about a month or so.	Chúng tôi đã không nhìn thấy chúng trong khoảng một tháng hoặc lâu hơn.
Then suddenly he hears you.	Rồi đột nhiên anh ấy nghe thấy bạn.
It's her.	Là cô.
At this point, we can only guess.	Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể đoán.
I did not accept that offer.	Tôi đã không chấp nhận lời đề nghị đó.
You can find more detailed information in the help pages on the website.	Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trong các trang trợ giúp trên trang web.
At this point, but.	Tại thời điểm này, nhưng.
However, it was already on the list.	Tuy nhiên, nó đã có trong danh sách.
They have places to go and stories to tell.	Họ có những nơi để đến và những câu chuyện để kể.
Everyone wants something different.	Mọi người đều muốn một cái gì đó khác nhau.
The storm damage was hard on my parents.	Thiệt hại do bão đã gây khó khăn cho bố mẹ tôi.
The shop was empty, so we talked a lot.	Quán vắng nên chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện.
One task is quite similar to another.	Một nhiệm vụ khá giống một nhiệm vụ khác.
I don't go with her.	Tôi không đi với cô ấy.
Every battle will not be won or lost.	Mọi trận chiến sẽ không phân thắng bại.
The energy in a certain place is not special from anywhere else.	Năng lượng ở một nơi nhất định không đặc biệt từ bất kỳ nơi nào khác.
It is saying something.	Nó đang nói điều gì đó.
Women often work as shoes.	Phụ nữ thường làm việc như những đôi giày.
But that won't happen.	Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
I was too close to the documentation.	Tôi đã quá gần với tài liệu.
I was injured.	Tôi bị thương.
Its total land area is .	Tổng diện tích đất của nó là.
But sometimes it makes no sense.	Nhưng đôi khi nó vô nghĩa.
It seems there must be more to the story.	Có vẻ như phải có nhiều hơn nữa cho câu chuyện.
He should have said that in the selection meeting.	Lẽ ra anh ấy phải nói điều đó trong cuộc họp tuyển chọn.
She told the truth.	Cô ấy đã nói sự thật.
I checked them over.	Tôi đã kiểm tra chúng qua.
That gives him a look.	Điều đó giúp anh ta có một cái nhìn.
At one stage, they had three schools.	Ở một giai đoạn, họ có ba trường học.
Your children grow up in a world where everyone loves them.	Con bạn lớn lên trong một thế giới mà mọi người đều yêu thương chúng.
Do these exist?.	Những cái này có tồn tại không ?.
They can make art.	Họ có thể làm nghệ thuật.
Top.	Đứng đầu.
You can go then.	Bạn có thể đi sau đó.
With orders.	Với đơn đặt hàng.
It keeps a nice edge with little attention.	Nó giữ một góc cạnh đẹp đẽ với ít sự chú ý.
I wrote that scene in.	Tôi đã viết cảnh đó trong.
I waited a while.	Tôi đã đợi một lúc.
I love every minute of it.	Tôi yêu từng phút của nó.
Not much in our country.	Ở nước ta không nhiều.
Wind is outside.	Gió là ngoài quan.
Let her not know these things.	Để cô ấy không biết những điều này.
And that is still true to this day.	Và điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay.
The size of the door opening is also not important.	Kích thước của cửa mở cũng không quan trọng.
I've done it at least twice with big and dirty projects.	Tôi đã làm điều đó ít nhất hai lần với những dự án lớn và bẩn thỉu.
He stepped into the room to take a closer look.	Anh bước vào phòng để xem kỹ hơn.
He looks excited about something.	Anh ấy trông có vẻ hào hứng về điều gì đó.
That's the bare minimum.	Đó là ý nghĩa tối thiểu.
I cannot share it with anyone.	Tôi không thể chia sẻ nó với bất kỳ ai.
Hoping to finish that one, tonight.	Hy vọng sẽ hoàn thành cái đó, tối nay.
I know this is not a good solution.	Tôi biết đây không phải là một giải pháp tốt.
We joined here.	Chúng tôi đã tham gia ở đây.
You will not find another job so dangerous.	Bạn sẽ không tìm thấy một công việc khác nguy hiểm như vậy.
She walked towards me.	Cô ấy tiến về phía tôi.
No one seems to mind.	Dường như không ai bận tâm.
The president, according to later versions, himself refused the request.	Tổng thống, theo phiên bản sau này, chính ông đã từ chối yêu cầu.
It has come a long way from where it started.	Nó đã đi một chặng đường dài so với nơi nó bắt đầu.
Research her as well.	Nghiên cứu cả cô ấy nữa.
Depending on this value, data may be lost.	Tùy thuộc vào giá trị này, dữ liệu có thể bị mất.
Make everyone agree with you.	Làm cho mọi người đồng ý với bạn.
I had a nice talk with him.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ với anh ấy.
He appears to be in control.	Anh ta xuất hiện để kiểm soát.
Total weight.	Tổng khối lượng.
There are people in the house.	Có người trong nhà.
There's nothing to hide behind.	Không có gì phải giấu đằng sau.
Then the effect passes as it came.	Sau đó, hiệu ứng trôi qua như nó đã đến.
And that's a great thing.	Và đó là một điều tuyệt vời.
It has to feel real.	Nó phải cảm thấy thực.
Serve, and you will lead.	Phục vụ, và bạn sẽ dẫn đầu.
You proved it.	Bạn đã chứng minh điều đó.
At least that's how it appears.	Ít nhất thì đó là cách nó xuất hiện.
We clearly made this decision wrong.	Chúng tôi rõ ràng đã quyết định này sai.
Sorry, we took too long.	Xin lỗi, chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian.
However, it is still used to this day.	Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
I '.	TÔI '.
His books are amazing.	Sách của anh ấy thật tuyệt vời.
The baby was completely safe and well cared for.	Em bé đã hoàn toàn an toàn và được chăm sóc tốt.
Otherwise, you can choose the section you want to study.	Nếu không, bạn có thể chọn phần bạn muốn học.
One thing, however, she was certain of.	Tuy nhiên, có một điều, cô ấy chắc chắn.
Human action is because of what we do in real life.	Hành động của con người là vì những gì chúng ta làm trong cuộc sống thực.
I would be happy to do this for you.	Tôi sẽ rất vui khi làm việc này cho bạn.
We have to get out before the story.	Chúng ta phải thoát ra trước câu chuyện.
I forget exactly how that happened, but no one was hurt.	Tôi quên chính xác điều đó xảy ra như thế nào, nhưng không ai bị thương.
He doesn't understand.	Anh ấy không hiểu.
A reported threat usually won't go unnoticed by the end of the week.	Một mối đe dọa được báo cáo thường sẽ không bị bỏ qua vào cuối tuần.
This is a big loss.	Đây là một mất mát lớn.
Both my parents are teachers.	Cả cha mẹ tôi đều là giáo viên.
I like me now.	Tôi thích tôi bây giờ.
One has to choose between these two.	Người ta phải lựa chọn giữa hai điều này.
Take it, young man.	Cầm lấy đi, chàng trai trẻ.
This is really the first to use too much mobile devices.	Đây thực sự là việc đầu tiên sử dụng thiết bị di động quá nhiều.
Put it back again.	Đặt nó trở lại một lần nữa.
We ran around trying to find it everywhere.	Chúng tôi chạy khắp nơi để cố gắng tìm nó ở mọi nơi.
I have never felt anything as strong as this.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì mạnh mẽ như thế này.
You cannot imagine.	Bạn không thể tưởng tượng được.
She could have done otherwise.	Cô ấy có thể đã làm khác.
I tried writing in the morning for a while.	Tôi đã thử viết vào buổi sáng trong một khoảng thời gian.
The incident is under investigation.	Vụ việc đang được điều tra.
That's the point of the call.	Đó là điểm của cuộc gọi.
I am happy to say that now, we are.	Tôi rất vui khi nói rằng bây giờ, chúng tôi đang có.
The domestic force is very, very small.	Lực lượng trong nước rất, rất nhỏ.
I don't drink often.	Tôi không thường xuyên uống rượu.
Some of them may have been made by me.	Một số trong số đó có thể do tôi tự làm.
Furthermore, those undergoing treatment will be aware of the disease.	Hơn nữa, những người đang điều trị sẽ nhận thức được căn bệnh này.
Similar observations apply in the following section.	Các nhận xét tương tự áp dụng trong phần sau.
If we do that, the three of us will get sick.	Nếu chúng tôi làm vậy, ba chúng tôi sẽ bị ốm.
One of my friends.	Một người bạn của tôi.
This will be checked below.	Điều này sẽ được kiểm tra dưới đây.
However, the evidence here is mixed.	Tuy nhiên, bằng chứng ở đây là hỗn hợp.
However, this is a mistake.	Tuy nhiên, đây là một sai lầm.
And no one knows why.	Và không ai biết tại sao.
I miss you too.	Tôi cũng nhớ bạn.
A big part of their success is keeping things simple.	Một yếu tố quan trọng tạo nên thành công của họ là nhờ giữ mọi thứ đơn giản.
Six weeks have passed.	Sáu tuần đã trôi qua.
He didn't come up with the idea himself.	Anh ấy đã không tự mình đưa ra ý tưởng.
So that causes some problems.	Vì vậy, điều đó gây ra một số vấn đề.
Man knows she knows.	Con người biết cô ấy biết.
That action took something from me.	Hành động đó đã lấy đi của tôi một thứ gì đó.
Do not let water stand in the glass.	Đừng để nước đọng trong ly.
We were together until death we broke up.	Chúng tôi đã ở bên nhau cho đến chết chúng tôi đã chia tay.
It was great being there.	Thật tuyệt khi ở đó.
Another test said the same thing.	Một bài kiểm tra khác cũng cho biết điều tương tự.
I did the same to your father.	Tôi đã làm như vậy với cha của bạn.
She only had two left in her to save.	Cô chỉ còn lại hai chiếc trong mình để cứu.
Do not write or print anything outside the print area.	Không viết hoặc in bất cứ thứ gì bên ngoài vùng in.
It can be caused by startup.	Nó có thể được gây ra bởi khởi động.
During this time, you can do other activities.	Trong thời gian này, bạn có thể làm các hoạt động khác.
I closed my eyes, as if that might help.	Tôi nhắm mắt lại, như thể điều đó có thể giúp ích.
If you ask me, no one needs such a big table.	Nếu bạn hỏi tôi, không ai cần một cái bàn lớn như vậy.
Only the first two of these are within our control.	Chỉ hai cái đầu tiên trong số này nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.
That's the way it should be.	Đó là cách nó phải như vậy.
Oh and my recovery definitely got a lot easier.	Ồ và việc phục hồi của tôi chắc chắn đã dễ dàng hơn rất nhiều.
He sat on it, then gave in and lay down completely.	Anh ta ngồi lên nó, rồi chịu thua và nằm hẳn xuống.
He is generally fit and appears healthy.	Anh ấy nói chung là phù hợp và có vẻ khỏe mạnh.
They work with real data and methods.	Chúng hoạt động với dữ liệu và phương pháp thực.
You can only do what is within your power.	Bạn chỉ có thể làm những gì trong khả năng của bạn.
More at work than you know.	Nhiều hơn ở nơi làm việc hơn bạn biết.
It shows library not found.	Nó cho thấy thư viện không được tìm thấy.
I'm scared.	Tôi sợ hãi.
It was just a great story.	Đó chỉ là một câu chuyện tuyệt vời.
I'm being very serious now.	Tôi đang rất nghiêm túc bây giờ.
The most unique content.	Nội dung độc đáo nhất.
He loves books and has books about everything in his room.	Anh ấy yêu sách và có sách về mọi thứ trong phòng của mình.
I don't remember much, to be honest.	Tôi không nhớ nhiều, thành thật mà nói.
But he went down to the river.	Nhưng anh ta đã xuống sông.
Salt and pepper inside.	Muối và hạt tiêu bên trong.
I'm used to following my plan.	Tôi đã quen với việc làm theo kế hoạch của mình.
There are more soldiers in town than in the base.	Có nhiều binh lính trong thị trấn hơn ở căn cứ.
He wants to be more creative.	Anh ấy muốn sáng tạo hơn.
Once the man returned very late.	Một khi người đàn ông trở về rất muộn.
All things are easily laid out before your eyes.	Tất cả những điều dễ dàng được đặt ra trước mắt bạn.
Listen, try to understand, and ask lots of questions.	Lắng nghe, cố gắng hiểu và đặt nhiều câu hỏi.
Nothing to go back to.	Không có gì để quay lại.
Literally nothing is off limits.	Theo nghĩa đen, không có gì là vượt quá giới hạn.
I'm not out yet.	Tôi vẫn chưa ra ngoài.
Therefore, we.	Do đó, chúng tôi.
Make sure the water is clean.	Đảm bảo nước sạch.
The living room was right in front of me.	Phòng khách ở ngay trước mặt tôi.
I tried to keep it under control.	Tôi đã cố gắng giữ nó trong tầm kiểm soát.
I must remember.	Tôi phải nhớ.
All of these are important to me.	Tất cả những điều này đều quan trọng đối với tôi.
The head needs to be hidden between the arms as much as possible.	Đầu cần ẩn giữa hai cánh tay càng nhiều càng tốt.
But he couldn't pass up an opportunity like this.	Nhưng anh ấy không thể bỏ qua một cơ hội như thế này.
The old woman held out her dirty, empty hands.	Bà lão chìa ra hai bàn tay trắng, bẩn thỉu.
He felt his heart beat faster.	Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
That's just the top of my head.	Đó chỉ là đỉnh đầu của tôi.
No doubt.	Không còn nghi ngờ gì nữa.
This price does not include breakfast.	Giá này không bao gồm bữa sáng.
He did not answer.	Anh ấy đã không trả lời.
Oh, and my mom would call me every five minutes.	Ồ, và mẹ tôi sẽ gọi cho tôi năm phút một lần.
What happens next depends on the game mode.	Điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào chế độ chơi.
Or maybe you.	Hoặc có thể là bạn.
Any doubts about her intentions are now over.	Mọi nghi ngờ về mục đích của cô ấy giờ đã kết thúc.
Again, you won't spot it unless you know how to look for it.	Một lần nữa, bạn sẽ không phát hiện ra nó trừ khi bạn biết cách tìm kiếm nó.
She saw that her clothes had been carefully dried in front of the fire.	Cô thấy quần áo của mình đã được phơi cẩn thận trước ngọn lửa.
You will not be welcome there.	Bạn sẽ không được chào đón ở đó.
It seems the social network can't decide which is the right answer.	Có vẻ như mạng xã hội không thể quyết định đâu là câu trả lời đúng.
She came to see me.	Cô ấy đến gặp tôi.
Reported analysis.	Đã thông báo các phân tích.
White has no money.	White không có tiền.
Just think about what you're doing.	Chỉ nghĩ về những gì bạn đang làm.
Sorry for keeping you waiting.	Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
You know, these are real women.	Bạn biết đấy, đây là những người phụ nữ thực sự.
In these situations, past experience may not be helpful.	Trong những tình huống này, kinh nghiệm trong quá khứ có thể không hữu ích.
Then another fell, and another.	Sau đó, khác rơi, và khác.
I cannot understand what he is saying.	Tôi không thể hiểu được những gì anh ấy đang nói.
I make me laugh.	Tôi làm tôi cười.
However, you still haven't fully made a judgment.	Tuy nhiên, bạn vẫn chưa hoàn toàn đưa ra phán đoán.
I like everyone.	Tôi thích tất cả mọi người.
I am an excellent doctor.	Tôi là một bác sĩ xuất sắc.
No apologies, nothing.	Không xin lỗi, không có gì.
She saw my expression and burst out laughing.	Cô ấy nhìn thấy biểu hiện của tôi và bật cười.
Even with that, it was fast.	Ngay cả với điều đó, nó đã được nhanh chóng.
But never mind.	Nhưng đừng bận tâm.
This in itself could have been worth the trip.	Điều này tự nó có thể đã đáng giá cho chuyến đi.
He can come see friends and family.	Anh ấy có thể đến gặp bạn bè và gia đình.
The second condition, as we have already explained, was not met.	Điều kiện thứ hai, như chúng tôi đã giải thích, đã không được đáp ứng.
However, there is no easy solution.	Tuy nhiên, không có giải pháp nào dễ dàng cả.
I don't like music, the light is very soft.	Tôi không thích âm nhạc, ánh sáng rất nhẹ.
You can't tell an object what it is, that never changes.	Bạn không thể nói cho một đối tượng biết nó là gì, điều đó không bao giờ thay đổi.
It completely depends on the circumstances.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
I have no similarities.	Tôi không có điểm giống nhau.
No one takes care of you, but you.	Không ai chăm sóc bạn, ngoài bạn.
Get ready for a total of two informational sites.	Hãy sẵn sàng để tổng số hai trang web thông tin.
Now the two are living separately.	Bây giờ hai người đã ở riêng.
We don't know anything for sure yet.	Chúng tôi không biết bất cứ điều gì chắc chắn được nêu ra.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
I love the guy.	Tôi yêu anh chàng.
I tried to be reasonable.	Tôi đã cố gắng nói chuyện hợp lý.
He created a phone number.	Anh ấy đã tạo ra một số điện thoại.
He's as old as me.	Anh ấy bằng tuổi tôi.
Everything started to take me away.	Mọi thứ bắt đầu cuốn tôi đi.
A no is a no.	A không là một không.
Give it a name that suits its purpose.	Đặt cho nó một cái tên phù hợp với mục đích của nó.
Just as you imagine.	Đúng như bạn tưởng tượng.
Above this temperature, the values ​​remain constant.	Trên nhiệt độ này, các giá trị không đổi.
I feel very emotional.	Tôi cảm thấy rất xúc động.
Not personal care, nor other services.	Không phải chăm sóc cá nhân, mà cũng không phải các dịch vụ khác.
We have to experience it.	Chúng ta phải trải nghiệm nó.
But that wasn't the real change she felt.	Nhưng đó không phải là sự thay đổi thực sự mà cô ấy cảm thấy.
Maybe thirty seconds.	Có lẽ là ba mươi giây.
The world can stop in its motion.	Thế giới có thể dừng lại trong chuyển động của nó.
The company has addressed both actions.	Công ty đã giải quyết cả hai hành động.
It's the black thing on the left side of the picture.	Đó là thứ màu đen ở bên trái của bức tranh.
They just brought up the idea that it was a political season.	Họ chỉ đưa ra ý tưởng rằng, đó là một mùa chính trị.
I was extremely negative.	Tôi đã vô cùng tiêu cực.
His eyes also had a sad look to them.	Đôi mắt của anh ấy cũng có một cái nhìn buồn bã đối với họ.
With this particular pain, there may be nothing wrong with your teeth.	Với cơn đau đặc biệt này, có thể không có gì sai với răng của bạn.
Our work plan is as follows.	Kế hoạch công việc của chúng tôi như sau.
Then she moved her finger down his face.	Sau đó, cô di chuyển ngón tay của mình xuống khuôn mặt của anh ta.
That's a big thing.	Đó là một điều lớn.
The results shown are representative of three experiments.	Kết quả được hiển thị là đại diện cho ba thí nghiệm.
She shot me because she wanted me out on the street.	Cô ấy bắn tôi vì muốn tôi ra ngoài đường.
Finally he nodded.	Cuối cùng anh cũng gật đầu.
What's in it, and how do we know?.	Có gì trong đó, và làm thế nào chúng ta biết được ?.
It's spring break.	Đó là kỳ nghỉ xuân.
There's no way she couldn't.	Không đời nào cô ấy không thể.
She simply did.	Cô ấy chỉ đơn giản là làm.
They let them sit and listen to stories when they were supposed to be asleep.	Họ để chúng ngồi nghe truyện khi chúng lẽ ra đang ngủ.
At least there was a window.	Ít nhất đã có một cửa sổ.
They've been trying to do it for two or three years.	Họ đã cố gắng làm điều đó trong hai hoặc ba năm.
Here, there is no such evidence.	Ở đây, không có bằng chứng như vậy.
It was the body of a man, nearly cut in half.	Đó là cơ thể của một người đàn ông, bị cắt gần làm đôi.
Bring your card and keep it safe.	Mang theo thẻ của bạn và giữ nó an toàn.
In fact, not even close.	Trong thực tế, thậm chí không gần.
Nothing new.	Không có gì mới.
At least that's the good news.	Ít nhất đó là tin tốt.
That was their first mistake.	Đó là sai lầm đầu tiên của họ.
I am still friends with her.	Tôi vẫn làm bạn với cô ấy.
I did and it worked.	Tôi đã làm và nó đã có hiệu quả.
No decisions are made here.	Ở đây không có quyết định nào được đưa ra.
No feedback yet.	Chưa có phản hồi nào.
A really must do.	Một thực sự phải làm.
Sign and so on.	Đăng và như vậy.
Give him three more.	Cho anh ta ba cái nữa.
It's a big beer to say the least.	Đó là một loại bia lớn để nói rằng ít nhất.
The man offered to have lunch with him the next day.	Người đàn ông đề nghị ăn trưa với anh ta vào ngày hôm sau.
The exact reason for that action is unclear.	Lý do chính xác cho hành động đó là không rõ ràng.
Something must be done.	Một cái gì đó phải được thực hiện.
I have worked really hard and continue to do so.	Tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ và tiếp tục làm như vậy.
The men will find out soon enough.	Những người đàn ông sẽ tìm ra đủ sớm.
I think she is very good at her job.	Tôi nghĩ cô ấy rất giỏi trong công việc của mình.
I was taken right past them.	Tôi đã được đưa ngay qua họ.
And the bigger the lies, the better.	Và những lời nói dối càng lớn càng tốt.
Is everyone normal?	Mọi người có bình thường không.
And it's a great new addition to our team.	Và đó là một sự bổ sung mới tuyệt vời cho nhóm của chúng tôi.
They really know how to keep things to themselves.	Họ thực sự biết cách giữ mọi thứ cho riêng mình.
The mind can never imagine this.	Tâm trí không bao giờ có thể tưởng tượng được điều này.
As time went on, we became more and more interested.	Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng quan tâm hơn.
No one stopped him, no one saved her.	Không ai ngăn cản anh, không ai cứu cô.
She may even have a friend.	Cô ấy thậm chí có thể có một người bạn.
Or at the hole in the floor.	Hoặc tại lỗ trên sàn.
Her voice was soft now, and collected.	Giọng cô ấy lúc này nhẹ nhàng, và thu lại.
They will do it, you know.	Họ sẽ làm điều đó, anh biết.
Find others if you can.	Tìm những người khác nếu bạn có thể.
At first, you don't even know what happened.	Lúc đầu, bạn thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra.
Blood.	Máu.
But the smile in her eyes now.	Nhưng nụ cười trong mắt cô lúc này.
Certain words or images produce certain results.	Một số từ hoặc hình ảnh tạo ra kết quả nhất định.
I told her my idea.	Tôi đã nói với cô ấy ý tưởng của tôi.
Never lose an opportunity to say a kind word.	Đừng bao giờ để mất cơ hội nói một lời tử tế.
He's definitely bringing her in tonight.	Anh ấy chắc chắn sẽ đưa cô ấy vào tối nay.
Show them the problem and go from there.	Chỉ cho họ vấn đề và đi từ đó.
They will never come back.	Họ sẽ không bao giờ trở lại.
Even a negative change of opinion against the enemy is great violence.	Ngay cả một sự thay đổi quan điểm tiêu cực chống lại kẻ thù cũng là một bạo lực lớn.
I'll just have to think about it.	Tôi sẽ chỉ phải suy nghĩ về nó.
Straightforward, simple and to the point.	Thẳng thắn, đơn giản và đi vào trọng tâm.
Do I know her.	Tôi biết cô ấy không.
Trees are social, they have memories, they talk to each other.	Cây là xã hội, chúng có trí nhớ, chúng nói chuyện với nhau.
So they go on empty.	Vì vậy, họ đi về trống.
I think that would hurt her more than anything.	Tôi nghĩ điều đó sẽ làm tổn thương cô ấy hơn bất cứ điều gì.
Many of them are doing two or three jobs.	Nhiều người trong số họ đang làm hai hoặc ba công việc.
In this work, three different approaches are proposed.	Trong công việc này, ba cách tiếp cận khác nhau được đề xuất.
Horses dragged me there.	Ngựa đã kéo tôi đến đó.
I think a lot of people do things like that.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người làm những việc như vậy.
But if they do, that's great.	Nhưng nếu họ làm vậy, điều đó thật tuyệt.
The court has reasonably excluded this evidence.	Tòa án đã loại trừ bằng chứng này một cách hợp lý.
This is her new face that she does.	Đây là khuôn mặt mới của cô ấy mà cô ấy làm.
It's kind of an added responsibility to share it.	Đó là một loại trách nhiệm bổ sung để chia sẻ nó.
Other communication systems between brain cells exist.	Các hệ thống liên lạc khác giữa các tế bào não tồn tại.
When we got down there, she would put on a smile.	Khi chúng tôi xuống đó, cô ấy sẽ nở một nụ cười.
And this result has been observed in most of the included studies.	Và kết quả này đã được quan sát thấy trong hầu hết các nghiên cứu bao gồm.
It's not just walking in the door on its own.	Nó không chỉ tự mình bước vào cửa.
It was not selected for the cover.	Nó đã không được chọn cho trang bìa.
I turned off the water and leaned out to study him.	Tôi tắt nước và nghiêng người ra để nghiên cứu anh ta.
Our girls have it really good here.	Các cô gái của chúng tôi có nó thực sự tốt ở đây.
Right now, everything is going very well.	Hiện tại, mọi việc diễn ra rất tốt.
His eyes opened and he turned his head toward the door.	Mắt anh mở ra và anh quay đầu về phía cửa.
That's how it could happen.	Đó là cách nó có thể xảy ra.
Only times that ratio to one.	Lần duy nhất mà tỷ lệ với một.
Yes, soldiers and women.	Vâng, những người lính và phụ nữ.
I did it from the beginning.	Tôi đã làm ngay từ đầu.
The benefits of this product are the main side effects and none.	Lợi ích của sản phẩm này là các tác dụng phụ chính và không.
It's a very personal, personal decision.	Đó là một quyết định rất cá nhân, cá nhân.
He nodded to the pair.	Anh gật đầu với cặp.
We usually focus on region vs.	Chúng tôi thường tập trung vào khu vực vs.
At that time, my brother was away.	Lúc đó anh trai đi vắng.
I didn't know you could do this.	Tôi không biết bạn có thể làm điều này.
I hope the trip is not too long.	Tôi hy vọng chuyến đi không quá dài.
But you were wrong.	Nhưng bạn đã nhầm.
Which right.	Cái nào đúng.
I don't believe he can do it.	Tôi không tin là anh ấy có thể làm được.
He's the guy who makes everyone happy.	Anh ấy là chàng trai khiến mọi người hạnh phúc.
He's taking orders from the kids.	Anh ta đang nhận lệnh từ bọn trẻ.
Play better than usual after a really bad start.	Chơi tốt hơn bình thường sau một khởi đầu thực sự tồi tệ.
Well, you guys have done enough.	Chà, các cậu đã làm đủ rồi.
Well, his mind doesn't work the same way as yours and mine.	Chà, tâm trí của anh ấy không hoạt động giống như của bạn và của tôi.
Both are quite weak.	Cả hai đều khá yếu.
A male voice, though he wasn't sure what it said.	Một giọng nam, mặc dù anh không chắc nó nói gì.
Return to standing position.	Trở lại vị trí đứng.
Do you expect us to walk? 	Bạn có mong đợi chúng ta đi bộ không?
he says.	anh ta nói.
Projects they started recently.	Các dự án họ bắt đầu gần đây.
This is consistent with the results in previous studies.	Điều này phù hợp với kết quả trong nghiên cứu trước đó.
Followed by two style lines is a phone number.	Theo sau hai dòng kiểu là một số điện thoại.
That one has been around for a long time.	Cái kia đã có từ lâu.
They know the work he did.	Họ biết công việc anh ấy đã làm.
They brought their own car.	Họ đã mang theo xe của họ.
It was a prospect of hell.	Đó là một viễn cảnh của địa ngục.
There was a silence.	Có một khoảng lặng.
I could see that he was trying really hard.	Tôi có thể thấy rằng anh ấy đã rất cố gắng.
Cut them out and put them between your fingers.	Cắt chúng ra và đặt vào giữa ngón tay của bạn.
From what we have seen, this is clearly not achieved.	Từ những gì chúng ta đã thấy, điều này rõ ràng là chưa đạt được.
Introduce their technique and experience in using this test.	Giới thiệu kỹ thuật và kinh nghiệm của họ trong việc sử dụng thử nghiệm này.
They won't tell us why.	Họ sẽ không cho chúng tôi biết tại sao.
It was a game for her, pure and simple.	Đó là một trò chơi đối với cô ấy, trong sáng và đơn giản.
But week after week.	Nhưng hết tuần này đến tuần khác.
Too warm, of course.	Tất nhiên là quá ấm.
For personal safety.	Vì sự an toàn cá nhân.
Each of the men did something.	Mỗi người trong số những người đàn ông đã làm một cái gì đó.
We are concerned for her safety.	Chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy.
Men especially like to practice on the target range.	Những người đàn ông đặc biệt thích thực hành trên phạm vi mục tiêu.
That's a use for it then.	Đó là một sử dụng cho nó sau đó.
I don't want them.	Tôi không muốn chúng.
Make it the best you can.	Hãy làm cho nó tốt nhất có thể.
So we and we were, really, quite surprised.	Vì vậy, chúng tôi và chúng tôi, thực sự, khá ngạc nhiên.
I don't know how things might develop in the future.	Tôi không biết mọi thứ có thể phát triển như thế nào trong tương lai.
The staff in the hotel is second to none.	Nhân viên trong khách sạn không ai sánh kịp.
The case has been resolved.	Vụ việc đã được giải quyết.
It's not difficult.	Nó không khó.
Private schools do more with fewer resources.	Các trường tư thục làm được nhiều việc hơn với ít nguồn lực hơn.
No one realizes how important they are.	Không ai nhận ra mình quan trọng như thế nào.
He seemed to become more beautiful in her eyes.	Anh dường như trở nên đẹp hơn trong mắt cô.
Some results show.	Một số kết quả cho thấy.
And worldwide.	Và trên toàn thế giới.
The noise of the bar creates a kind of silence.	Tiếng ồn của quán bar tạo ra một loại im lặng.
There is a man on the floor.	Có một người đàn ông trên sàn nhà.
Those things will kill you.	Những thứ đó sẽ giết bạn.
Before that, he had no opinion.	Trước đó, anh không có ý kiến ​​gì.
Values ​​are basically what matters to us.	Giá trị về cơ bản là những gì quan trọng đối với chúng tôi.
That is the surest conclusion of this article.	Đó là kết luận chắc chắn nhất của bài báo này.
He couldn't stop killing them.	Anh ta không thể ngừng giết họ.
Start doing.	Bắt đầu làm.
The solution is actually quite easy.	Các giải pháp thực sự là khá dễ dàng.
Basically, it means that you should be careful about where you find yourself.	Về cơ bản, nó có nghĩa là bạn nên cẩn thận về nơi bạn tìm thấy chính mình.
None of the latter.	Không có cái nào trong cái sau.
These are the people you know, these are the people you love.	Đây là những người bạn biết, đây là những người thân yêu của bạn.
We'll have to talk to your father.	Chúng tôi sẽ phải nói chuyện với cha của bạn.
The family has no resources for anything else.	Gia đình không có nguồn lực cho bất cứ thứ gì khác.
Look at his hand.	Nhìn vào tay anh ấy.
It hasn't been easy.	Nó không được dễ dàng.
We don't know what his real name is anymore.	Chúng tôi không biết tên thật của anh ấy là gì nữa.
However, there is some truth there.	Tuy nhiên, có một số sự thật ở đó.
You can do background process in it.	Bạn có thể thực hiện quá trình nền trong đó.
We couldn't ask you anything else.	Chúng tôi không thể hỏi bạn bất cứ điều gì khác.
Money is still very important to most of us.	Tiền vẫn rất quan trọng đối với hầu hết chúng ta.
I am his sister.	Tôi là chị gái của anh ấy.
They come slowly, slowly.	Họ đến từ từ, chậm rãi.
Still don't know why he asked.	Vẫn không biết tại sao anh lại hỏi.
She needs money.	Cô ấy cần tiền.
And then we can do something.	Và sau đó chúng ta có thể làm điều gì đó.
So any change is evil.	Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào cũng là xấu xa.
Must be the new one.	Phải là cái mới.
I want to pause it a little longer.	Tôi muốn tạm dừng nó lâu hơn một chút.
Let me take you on a short journey of my week.	Hãy để tôi đưa bạn đi một hành trình ngắn trong tuần của tôi.
About the police response.	Về phản ứng của cảnh sát.
I can't think about what other people think of me.	Tôi không thể nghĩ về những gì người khác nghĩ về tôi.
She is their leader.	Cô ấy là thủ lĩnh của họ.
Then comes the consequences.	Rồi đến hậu quả.
As you may have noticed.	Như bạn có thể nhận thấy.
I don't mind work.	Tôi không bận tâm đến công việc.
So you can use that.	Vì vậy, bạn có thể sử dụng điều đó.
Some people never learn.	Một số người không bao giờ học.
Today, it's not popular because of animal rights.	Ngày nay, nó không phổ biến vì quyền động vật.
However, this will not work by default.	Tuy nhiên, điều này sẽ không hoạt động theo mặc định.
In my opinion about it, there is a big difference.	Theo quan điểm của tôi về nó, có một sự khác biệt lớn.
My year with him was one of my favorite years in football.	Năm của tôi với anh ấy là một trong những năm yêu thích nhất của tôi về bóng đá.
Apparently, this is the usual way they did it.	Rõ ràng, đây là cách thông thường mà họ đã làm.
We have to create that stir.	Chúng tôi phải tạo ra sự khuấy động đó.
It is valuable.	Nó có giá trị.
She is not a good person.	Cô ấy không phải là một người tốt.
It happened again.	Nó đã xảy ra một lần nữa.
This cannot be correct.	Điều này không thể chính xác.
Then he extended his hand to the side.	Rồi anh dang tay sang một bên.
Write them down one by one.	Viết ra từng cái một.
But really you didn't say you would come today.	Nhưng thực sự bạn đã không nói rằng bạn sẽ đến hôm nay.
None of them have.	Không ai trong số họ có.
So please stay healthy and take care of each other.	Vì vậy, hãy giữ gìn sức khỏe và quan tâm đến nhau.
Die with her.	Chết với cô ấy.
It is no small task to make this a reality.	Đó không phải là một nhiệm vụ nhỏ để biến điều này thành hiện thực.
I'm really excited when that's possible.	Tôi thực sự rất phấn khích khi điều đó có thể.
But not now.	Nhưng bây giờ thì không.
For me it is nothing.	Đối với tôi nó không là gì cả.
I know that should do.	Tôi biết điều đó nên làm.
The night was very bad.	Đêm rất tồi tệ quá.
He moves to the music as naturally as he walks, perfectly.	Anh ấy di chuyển theo điệu nhạc một cách tự nhiên như khi anh ấy bước đi, một cách hoàn hảo.
He was fantastic for the first season or two.	Anh ấy đã rất tuyệt vời trong một hoặc hai mùa giải đầu tiên.
It was angry, no question.	Đó là tức giận, không có câu hỏi.
Now it is no more, times change.	Bây giờ nó không còn nữa, thời thế thay đổi.
However, life goes on.	Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Give and live.	Hãy cho đi và sống.
You told me to be strong, to fight.	Bạn bảo tôi phải mạnh mẽ, chiến đấu.
They were pretty good about such things.	Họ đã khá tốt về những thứ như vậy.
The response there has been very positive.	Phản ứng ở đó rất tích cực.
It will be very different.	Nó sẽ rất khác.
I wish they did it better, really.	Tôi ước họ đã làm điều đó tốt hơn, thực sự.
I can recommend him to anyone.	Tôi có thể giới thiệu anh ấy với bất cứ ai.
This is due to careful design.	Điều này là do thiết kế cẩn thận.
This time it's my mother.	Lần này là mẹ tôi.
I've seen him do that.	Tôi đã thấy anh ấy làm điều đó.
All the while she was silent.	Suốt quãng đường đó cô ấy đã im lặng.
Take it.	Lấy nó.
This will return so far here.	Điều này sẽ trở lại cho đến nay ở đây.
So she started her own business.	Vì vậy, cô bắt đầu kinh doanh của mình.
We must record as soon as possible.	Chúng tôi phải ghi lại càng sớm càng tốt.
And he got there quickly.	Và anh ấy đã đến đó nhanh chóng.
Another problem this school has is the students.	Một vấn đề khác mà trường này gặp phải là học sinh.
That is an opportunity.	Đó là một cơ hội.
Easy, she said.	Dễ dàng, cô ấy nói.
I just kept looking back immediately.	Tôi chỉ tiếp tục nhìn lại ngay lập tức.
Like found money.	Giống như tiền đã tìm thấy.
She wanted to fit in, not get ahead.	Cô muốn hòa nhập chứ không phải vượt lên.
The city looks like any other city.	Thành phố trông giống như bất kỳ thành phố nào khác.
And there's a message attached here for the president.	Và có một tin nhắn đính kèm ở đây cho tổng thống.
Forget the past nine months.	Quên chín tháng qua.
The marriage produced seven children.	Cuộc hôn nhân sinh ra bảy người con.
But the world pressed.	Nhưng thế giới đã thúc ép.
To me, that's more important than my college classes.	Đối với tôi, điều đó quan trọng hơn các lớp học đại học của tôi.
Others have walked this path before you.	Những người khác đã đi trên con đường này trước bạn.
Yet she had to go in.	Vậy mà cô ấy phải đi vào.
He will take you in from there.	Anh ấy sẽ đưa bạn vào từ đó.
I went in and got caught.	Tôi đi vào và bị bắt.
His fingers seemed to be missing something.	Những ngón tay của anh dường như thiếu một thứ gì đó.
Hard time.	Những lúc khó khăn.
Sometimes it did and sometimes it didn't.	Đôi khi nó đã làm và đôi khi nó không.
I get too much credit for it.	Tôi nhận được quá nhiều tín dụng cho nó.
At the same time my garden is getting bigger every year.	Đồng thời khu vườn của tôi mỗi năm một lớn hơn.
Her lust turns him off when he doesn't feel the same way.	Ham muốn của cô ấy khiến anh ta tắt ngấm khi anh ta không cảm thấy bằng nó.
But there is only one culture.	Nhưng chỉ có một nền văn hóa.
She looks so cute in it.	Cô ấy trông thật đáng yêu trong đó.
Others have followed suit.	Những người khác đã làm theo.
It just didn't happen.	Nó chỉ không xảy ra.
I can't say for too long.	Tôi không thể nói quá lâu.
But we really don't have time to test it.	Nhưng chúng tôi thực sự không có thời gian để kiểm tra nó.
She didn't think about anything.	Cô không nghĩ về bất cứ điều gì.
They don't pay me to have one.	Họ không trả tiền cho tôi để có một cái.
As a matter of fact, it did.	Như một vấn đề của thực tế, nó đã làm.
You receive a phone call from a friend.	Bạn nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn.
If he's still here, we'll find him tomorrow.	Nếu anh ấy vẫn còn ở đây, chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy vào ngày mai.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
This case is not correct.	Trường hợp này không đúng.
You must be destroyed.	Bạn phải bị tiêu diệt.
I'm afraid there's a development you need to know about.	Tôi e rằng có một sự phát triển mà bạn cần biết.
No other history.	Không có bệnh sử khác.
Tired children.	Trẻ em mệt mỏi.
There's a reason for that.	Có một lý do cho điều đó.
I was expecting that.	Tôi đã mong đợi điều đó.
I talked about it a lot with him.	Tôi đã nói về nó rất nhiều với anh ấy.
I don't want to take it off because the cut is very deep.	Tôi không muốn cởi nó ra vì vết cắt rất sâu.
That was great for us.	Điều đó thật tuyệt vời cho chúng tôi.
He is out of town on business.	Anh ấy đi công tác ngoài thành phố.
Have any questions, just ask.	Có câu hỏi gì thì cứ hỏi.
He was sure it was her.	Anh chắc chắn đó là cô.
We are out of time.	Chúng ta đã hết thời.
Absolutely no reason.	Hoàn toàn không có lý do.
You are already in the background.	Bạn đã ở trong nền.
I started asking about my birth parents.	Tôi bắt đầu hỏi về bố mẹ đẻ của mình.
I am very touched.	Tôi rât cảm kich.
They have come around your soul and life and shut you down.	Họ đã đến xung quanh tâm hồn và cuộc sống của bạn và đóng cửa bạn.
Time goes by so slowly.	Thời gian trôi thật chậm.
I have a free download for you.	Tôi có một bản tải xuống miễn phí cho bạn.
Of course, he didn't actually eat anything.	Tất nhiên, anh ta không thực sự ăn bất cứ thứ gì.
We all have to work hard.	Tất cả chúng ta đều phải làm việc chăm chỉ.
Simply show your support below.	Đơn giản chỉ cần hiển thị hỗ trợ của bạn dưới đây.
No two customers are alike.	Không có hai khách hàng nào giống nhau.
Art is needed.	Nghệ thuật là cần thiết.
They want everything to be grounded in reality.	Họ muốn mọi thứ phải có cơ sở trong thực tế.
Put it on his knees.	Đặt nó trên đầu gối của mình.
This analysis is usually performed only under room temperature conditions.	Phân tích này thường chỉ được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ phòng.
God has placed a wonderful work in my hands.	Chúa đã đặt một công việc tuyệt vời trong tay tôi.
One side is fat.	Một bên béo ục ịch.
Her name was unfamiliar to him.	Tên cô không quen thuộc với anh.
It gives and it needs and it needs and it needs.	Nó cho và nó cần và nó cần và nó cần.
He loves it with its yellow horizontal bars.	Anh ấy thích nó với những thanh ngang màu vàng của nó.
That is your only job.	Đó là công việc duy nhất của bạn.
You will learn how to make the right moves in game situations.	Bạn sẽ học cách thực hiện các bước di chuyển phù hợp trong các tình huống trò chơi.
More than make up for the loss.	Nhiều hơn là bù đắp cho sự mất mát.
This is her real voice.	Đây là giọng nói thực sự của cô ấy.
It's a really valuable project.	Đó là một dự án thực sự có giá trị.
I gave up on it.	Tôi đã từ bỏ nó.
Injury to people.	Tổn thương cho người.
It changes the way you approach development.	Nó thay đổi cách bạn tiếp cận sự phát triển.
He's just an idea now.	Anh ấy chỉ là một ý tưởng bây giờ.
They did not do so.	Họ đã không làm như vậy.
Send us yours and be the first!.	Gửi cho chúng tôi của bạn và là người đầu tiên !.
This depends on the decision to play the first game.	Điều này phụ thuộc vào quyết định chơi trò chơi đầu tiên.
This is definitely not.	Đây chắc chắn là không.
Most of the time this is not a problem.	Hầu hết đây không phải là một vấn đề.
I want you to talk to us.	Tôi muốn bạn nói chuyện với chúng tôi.
This is our world.	Đây là thế giới của chúng ta.
Overall, participants were more likely to create a male character.	Nhìn chung, những người tham gia có nhiều khả năng tạo ra một nhân vật nam hơn.
Not a single word is wrong about her, really.	Không một lời nào sai về cô ấy, thực sự.
Without really trying.	Nếu không thực sự cố gắng.
Service is both professional and friendly.	Dịch vụ vừa chuyên nghiệp vừa thân thiện.
So it looks like he doesn't know what his name is.	Vì vậy, có vẻ như anh ta không rõ tên của mình là gì.
One a year is too much.	Mỗi năm một cái là quá nhiều.
It doesn't mean there's nothing to do.	Nó không có nghĩa là không có gì phải làm.
I told him to stop and let me look at it.	Tôi bảo anh ấy dừng lại và để tôi nhìn nó.
She will leave you soon.	Cô ấy sẽ rời xa bạn sớm thôi.
However, there was nothing they could do.	Tuy nhiên, họ không thể làm gì được.
That happened.	Điều đó đã xảy ra.
I have felt love with her.	Tôi đã yêu cô ấy.
I am so sad.	Tôi rất buồn.
She is the wild card.	Cô ấy là con bài hoang dã.
We first demonstrate the first half.	Đầu tiên chúng tôi chứng minh hiệp một.
You are welcome to comment on any articles here.	Bạn rất vui lòng bình luận về bất kỳ bài viết nào ở đây.
He also knows.	Anh ấy cũng biết.
She started to say something but didn't.	Cô ấy bắt đầu nói điều gì đó nhưng không.
We put him down again.	Chúng tôi đã đặt anh ta xuống một lần nữa.
It was a bad month.	Đó là một tháng tồi tệ.
We want to get it.	Chúng tôi muốn có được nó.
I can not even.	Tôi thậm chí không thể.
The whole family lives in the house.	Cả gia đình sống trong ngôi nhà.
You can read it here.	Bạn có thể đọc ở đây.
Long story short, he plays very well.	Truyện dài ngắn, anh ấy chơi rất hay.
I don't understand why any of you did.	Tôi không hiểu tại sao bất kỳ ai trong số các bạn đã làm như vậy.
Organizing a media day is crazy.	Việc tổ chức ngày hội truyền thông thật điên rồ.
Back then, things weren't done according to procedure.	Hồi đó, mọi thứ không được thực hiện theo thủ tục.
I mean, about taking this piece of thinking seriously.	Ý tôi là, về việc xem xét phần suy nghĩ này một cách nghiêm túc.
I want to try new things.	Tôi muốn thử những điều mới.
No one is sure how much to believe.	Không ai chắc chắn phải tin bao nhiêu.
It's weird inside.	Bên trong nó thật kỳ lạ.
And how happy we feel.	Và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc như thế nào.
This cannot go on forever.	Điều này không thể tiếp diễn mãi mãi.
There's blood on it.	Có máu trên đó.
The other thing he knew was that it was time to go.	Điều khác mà anh biết là đã đến lúc phải đi.
It does everything it says.	Nó làm mọi thứ mà nó nói.
That is also different now.	Điều đó cũng khác bây giờ.
She never asked me for any money, or bought anything for her.	Cô ấy không bao giờ yêu cầu tôi bất kỳ khoản tiền nào, hoặc mua bất cứ thứ gì cho cô ấy.
Today you can see their true face.	Hôm nay bạn có thể nhìn thấy bộ mặt thật của họ.
But they may not have the full story.	Nhưng họ có thể không có câu chuyện đầy đủ.
OK.	Được rồi.
She's not in the right state to chat.	Cô ấy không ở trong trạng thái thích hợp để trò chuyện.
He had felt something terrible in the night.	Anh đã cảm thấy một điều gì đó khủng khiếp trong đêm.
She's your best friend and she should know about us.	Cô ấy là bạn thân nhất của bạn và cô ấy nên biết về chúng tôi.
So that's some sort of challenge going on.	Vì vậy, đó là một số loại thử thách đang diễn ra.
I am determined not to judge her.	Tôi kiên quyết không phán xét cô ấy.
You will feel married to it.	Bạn sẽ cảm thấy kết hôn với nó.
Wait for the first few weeks to pass.	Chờ một vài tuần đầu tiên trôi qua.
I wish you would come.	Tôi ước bạn sẽ đến.
Otherwise, our experience shows this to be correct.	Nếu không, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy điều này là chính xác.
Even then he only told his friends.	Thậm chí sau đó anh ấy chỉ nói với bạn bè của mình.
They come, they go, and when they go they go for good.	Họ đến, họ đi, và khi họ đi thì họ đi vì điều tốt đẹp.
It has nothing to do with you.	Nó không liên quan gì đến bạn.
Thank you for all the years of music you gave me.	Cảm ơn những năm tháng âm nhạc mà bạn đã dành cho tôi.
Perhaps you guessed the person.	Có lẽ bạn đoán người.
Too many things happening at once.	Quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc.
It won't tell them much except in which direction it went.	Nó sẽ không cho họ biết nhiều ngoại trừ nó đã đi theo hướng nào.
Soon they could hear the sound of steps.	Ngay sau đó họ có thể nghe thấy âm thanh của các bước.
Children don't have to grow up as they think, perhaps, they should.	Trẻ em không cần phải lớn lên như chúng nghĩ, có lẽ, chúng nên làm như vậy.
I can hear her breathing.	Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy.
He's far from perfect.	Anh ấy còn lâu mới hoàn hảo.
But that is not their purpose.	Nhưng đó không phải là mục đích của họ.
It does not provide medical advice, diagnosis or treatment.	Nó không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế.
And he did them for the most basic of reasons.	Và anh ấy đã làm chúng vì những lý do cơ bản nhất.
He locked the door behind him.	Anh khóa cửa lại sau lưng.
They went out into the field and took actual measurements.	Họ đã đi ra ngoài thực địa và đo đạc thực tế.
Let's look at an example.	Hãy xem xét một ví dụ.
Many mature men date much younger women.	Nhiều người đàn ông trưởng thành hẹn hò với phụ nữ trẻ hơn nhiều.
These guys definitely have to stay in the latter group.	Những chàng trai này chắc chắn phải ở lại nhóm sau.
This is how I created it.	Đây là cách tôi đã tạo ra.
Change that by showing.	Thay đổi điều đó bằng cách hiển thị.
He doesn't have much faith in what he's doing.	Anh không có nhiều niềm tin vào những gì mình đang làm.
I hate that part.	Tôi ghét phần đó.
For me, it was nothing but a gun in my hand.	Đối với tôi, chẳng có gì ngoài khẩu súng trên tay.
I'm not afraid of them.	Tôi không sợ chúng.
But that has changed in recent weeks.	Nhưng điều đó đã thay đổi trong những tuần gần đây.
As soon as the war ended.	Ngay khi chiến tranh kết thúc.
We hear a lot of bad things, this is a good story.	Chúng ta nghe rất nhiều điều tồi tệ, đây là một câu chuyện hay.
Whether he does or not, doesn't make much sense to me.	Cho dù anh ấy có làm hay không, không có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
So far she has no love of life.	Cho đến nay cô không có tình yêu cuộc sống.
Perhaps not so.	Có lẽ không phải vậy.
Men notice that they are working harder than before.	Đàn ông nhận thấy rằng họ đang làm việc chăm chỉ hơn trước đây.
He has two younger brothers.	Anh ấy có hai em trai.
While reading the article, I came up with the following question.	Khi đọc bài báo, tôi nảy ra câu hỏi sau đây.
I told him, no, they are of common interest.	Tôi nói với anh ta, không, họ là lợi ích chung.
These differences are not great.	Những khác biệt này không lớn.
I want to leave it there.	Tôi muốn để nó ở đó.
That was bad enough, but it got worse.	Điều đó đã đủ tồi tệ, nhưng nó còn trở nên tồi tệ hơn.
Thousands of people have lost their lives.	Hàng ngàn người đã mất mạng.
Learn to understand your body and not push your limits.	Tìm hiểu để hiểu cơ thể của bạn và không đẩy giới hạn của bạn.
We consider it a failure.	Chúng tôi coi đó là một thất bại.
People are getting mean.	Mọi người đang trở nên xấu tính.
They never needed two.	Họ không bao giờ cần hai.
Please share your thoughts if you want.	Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn nếu bạn muốn.
I won't kill you, please don't worry too much.	Tôi sẽ không giết bạn, xin đừng lo lắng quá.
The movement quickly spread across the country.	Phong trào nhanh chóng lan rộng trên khắp đất nước.
He leads by example.	Anh ấy dẫn dắt bằng ví dụ.
Can you help?.	Bạn có thể giúp?.
He asked about you.	Anh ấy hỏi về bạn.
She is also smart.	Cô ấy cũng thông minh.
This will be good.	Điều này sẽ tốt.
It's hard work, and someone has to take it.	Đó là công việc khó khăn, và ai đó phải nhận nó.
I'm the one he needs.	Tôi là người anh ấy cần.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
You have done that too many times.	Bạn đã làm điều đó quá nhiều lần.
Nor can they expect special treatment.	Họ cũng không thể mong đợi sự đối xử đặc biệt.
His friends and family no longer care.	Bạn bè và gia đình anh ấy không còn quan tâm nữa.
It means to give in to something.	Nó có nghĩa là nhượng bộ một cái gì đó.
I talked to someone who did this a few years ago, actually.	Tôi đã nói chuyện với một người đã làm điều này vài năm trước, thực sự.
Don't lose it now.	Đừng để mất nó bây giờ.
But no time, that means nothing.	Nhưng không có thời gian, điều đó có nghĩa là không có gì.
I should look to the bright side.	Tôi nên nhìn về khía cạnh tươi sáng.
And such.	Và như thế.
We are designed.	Chúng tôi được thiết kế.
I'm poor, you're rich.	Tôi nghèo, anh giàu.
He finished the job.	Anh ấy đã hoàn thành công việc.
So my man said.	Vì vậy, người đàn ông của tôi đã nói.
They will come in.	Họ sẽ vào.
So this is a good place to start.	Vì vậy, đây là một nơi tốt để bắt đầu.
We are living in the past, present and future.	Chúng ta đang sống trong quá khứ hiện tại và tương lai.
Not a pair, not many.	Không phải một cặp, không nhiều.
You came.	Bạn đã đến.
But it's the same everywhere.	Nhưng nó giống nhau ở mọi nơi.
I can talk to anyone about anything.	Tôi có thể nói với bất kỳ ai về bất cứ điều gì.
They killed me.	Họ đã giết tôi.
The glass itself is known for its touch.	Bản thân kính được biết đến nhờ xúc giác.
Good luck.	Chúc may mắn.
Or even longer.	Hoặc thậm chí lâu hơn.
It has little advantage on threads.	Nó có ít lợi thế về chủ đề.
All you have to do is carry on as before.	Tất cả những gì bạn phải làm là tiếp tục như trước đây.
Each question has eight possible answers.	Mỗi câu hỏi có tám câu trả lời có thể.
However, we can provide some more information about strong weight functions.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thêm một số thông tin về các chức năng trọng lượng mạnh.
They had a war.	Họ đã có một cuộc chiến.
The town talks and gossips.	Thị trấn nói chuyện và bàn tán.
You've got the most gold.	Bạn đã có nhiều vàng nhất.
My breath is in and out too fast.	Hơi thở của tôi ra vào quá nhanh.
This is for everything.	Cái này dành cho mọi thứ.
He refused to look up.	Anh ta không chịu nhìn lên.
You must need it.	Bạn phải cần nó.
That's the main goal, tomorrow we can attack more.	Đó là mục tiêu chính, ngày mai chúng ta có thể tấn công nhiều hơn.
Sister or brother.	Em gái hoặc anh trai.
In a sense, they are right.	Theo một nghĩa nào đó, họ đúng.
This is done in several steps.	Điều này được thực hiện trong một số bước.
To take the life of a little girl.	Để cướp đi mạng sống của một cô gái nhỏ.
Spend she did.	Chi tiêu cô ấy đã làm.
He spent all he had five hundred times over.	Anh đã tiêu hết tất cả những gì anh có gấp năm trăm lần.
Ask his name.	Hỏi tên anh ta.
Village smoke rose to the sky.	Khói làng bốc lên ngút trời.
But they weren't like she'd ever seen them.	Nhưng chúng không giống như cô từng thấy.
I really don't need this.	Tôi thực sự không cần cái này.
Are you with me?	Bạn cùng tôi không?.
But let's try to be.	Nhưng chúng ta hãy cố gắng trở thành.
I do not want to talk to you.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn.
The lack of shape is from the lack of parts.	Sự thiếu hình dạng là từ việc thiếu các bộ phận.
What a beautiful day.	Thật là một ngày đẹp trời.
But then it became a regular thing.	Nhưng sau đó nó đã trở thành một việc thường xuyên.
It can't not.	Nó không thể không.
I'll just get in the car with a woman.	Tôi sẽ chỉ lên xe hơi với một người phụ nữ.
I must act quickly.	Tôi phải nhanh chóng hành động.
The water will be cold and he definitely needs to cool down.	Nước sẽ lạnh và anh ấy chắc chắn cần phải hạ nhiệt.
But it is also in her.	Nhưng nó cũng là ở cô ấy.
See you guys tonight.	Hẹn gặp lại các bạn tối nay.
She pushed it across her desk.	Cô ấy đẩy nó qua bàn của mình.
I have been doing home health for a long time.	Tôi đã thực hiện sức khỏe tại nhà trong một thời gian dài.
He felt his brain telling him to run.	Anh cảm thấy bộ não của mình bảo anh phải chạy.
That's how I test people.	Đó là cách tôi kiểm tra mọi người.
Save the date.	Lưu ngày tháng.
This goes beyond pure science.	Điều này vượt ra ngoài khoa học thuần túy.
However, this approach also has limitations.	Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có những hạn chế.
Don't be late.	Đừng đến muộn.
I was paid the same.	Tôi đã được trả như nhau.
Won't break it when you need it.	Sẽ không làm nó bị hỏng khi bạn cần.
So he was as red as a baby when he was born.	Vì vậy, anh ấy đỏ như một đứa trẻ khi mới sinh ra.
It's basically making sure that the person doesn't do something by accident.	Về cơ bản là đảm bảo rằng người đó không làm điều gì đó một cách tình cờ.
She was locked in.	Cô ấy đã bị nhốt trong.
Some have stepped forward and offered to support the project.	Một số đã bước tới và đề nghị hỗ trợ dự án.
Unable to stop herself, she reached out and took his hand.	Không thể ngăn mình lại, cô đưa tay ra và nắm lấy tay anh.
We await the birth of a child.	Chúng tôi chờ đợi sự ra đời của một đứa trẻ.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
She went home.	Cô ấy đã về nhà.
Call it brown.	Gọi nó là màu nâu.
I talked to my husband.	Tôi đã nói chuyện với chồng tôi.
Except it wasn't there, it never got there.	Ngoại trừ việc nó không có, nó không bao giờ đến đó.
We do not doubt this conclusion.	Chúng tôi không nghi ngờ kết luận này.
A guy in a blue suit.	Một chàng trai trong bộ vest xanh.
Was behind me.	Đã ở phía sau tôi.
Now is not the time.	Bây giờ không phải là lúc.
Shock, pain.	Cú sốc, nỗi đau.
Our team will be on site tomorrow.	Nhóm của chúng tôi sẽ có mặt tại chỗ vào ngày mai.
You take her hand and you shake it.	Bạn nắm lấy tay cô ấy và bạn bắt nó.
I certainly didn't go through it myself.	Tôi chắc chắn đã không tự mình đi qua nó.
I use them.	Tôi sử dụng chúng.
The teacher helps the children read.	Giáo viên giúp bọn trẻ đọc.
So you know how early we went.	Vì vậy, bạn biết chúng tôi đã đi sớm như thế nào.
It's good to be back.	Thật tốt khi được trở lại.
Life and death.	Sức sống và cái chết.
I only kill men.	Tôi chỉ giết đàn ông.
And we can't return that.	Và chúng tôi không thể trả lại điều đó.
But let's think together.	Nhưng chúng ta hãy cùng nhau suy luận.
A habit soon formed.	Một thói quen sớm thành hình.
I have two classes.	Tôi có hai lớp học.
All is not lost yet.	Tất cả vẫn chưa bị mất.
He is very happy to receive a message from you.	Anh ấy rất vui khi nhận được tin nhắn từ bạn.
They chose the wrong person.	Họ đã chọn nhầm người.
All was not lost.	Tất cả đã không bị mất.
That is completely up to you.	Điều đó hoàn toàn tùy vào bạn.
I can feel him.	Tôi có thể cảm nhận được anh ta.
Visit a coffee shop.	Ghé thăm một quán cà phê.
The rest of the ingredients come together quickly.	Phần còn lại của các thành phần kết hợp với nhau một cách nhanh chóng.
Don't look too green.	Đừng nhìn quá xanh.
Please don't lie to me, ever.	Xin đừng nói dối tôi, bao giờ.
A botanical list will be provided.	Một danh sách thực vật sẽ được cung cấp.
A good life is chosen one day at a time.	Một cuộc sống tốt đẹp được lựa chọn một ngày tại một thời điểm.
The system has three levels.	Hệ thống có ba cấp độ.
Right before you get there.	Ngay trước khi bạn đến đó.
If you want to see it.	Nếu bạn muốn xem nó.
The floor is holding well.	Sàn đang giữ tốt.
The parameters are random variables.	Các tham số là các biến ngẫu nhiên.
It shows character.	Nó thể hiện tính cách.
She needed somewhere warm.	Cô cần một nơi nào đó ấm áp.
That's exactly how they look.	Đó chính xác là cách họ trông.
Patient records were reviewed, and relevant clinical and biological data were collected.	Hồ sơ của bệnh nhân đã được xem xét, và dữ liệu lâm sàng và sinh học liên quan đã được thu thập.
I'm a bit scared too.	Tôi cũng hơi sợ.
We have to talk about what happened.	Chúng tôi phải nói về những gì đã xảy ra.
I believe you have enough material here for a new book.	Tôi tin rằng bạn có đủ tài liệu ở đây cho một cuốn sách mới.
Pale, he thought.	Nhạt, anh nghĩ.
They will certainly fight back.	Họ chắc chắn sẽ chống trả.
He thinks not.	Anh ấy nghĩ là không.
This website is designed with.	Trang web này được thiết kế với.
If feel any problem in this guide, please use the comment box.	Nếu cảm thấy bất kỳ vấn đề trong hướng dẫn này, xin vui lòng sử dụng hộp bình luận.
The best hair color for blue eyes and fair skin.	Màu tóc phù hợp nhất cho mắt xanh và da trắng.
Can no longer put it away.	Không còn có thể đặt nó đi nữa.
She lay there looking at him.	Cô nằm đó nhìn anh.
We chose this species for a number of reasons.	Chúng tôi chọn loài này vì một số lý do.
I had a really great time.	Tôi đã có một thời gian thực sự tuyệt vời.
They are mine, not hers.	Chúng là của tôi, không phải của cô ấy.
So not yet.	Vậy là chưa.
Such a law should not have existed in the first place.	Một luật như vậy không nên tồn tại ngay từ đầu.
Sorry for your loss.	Xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
I don't know why the advice can't be applied.	Tôi không biết tại sao lời khuyên không thể được áp dụng.
You were very upset.	Bạn đã rất khó chịu.
The wind has fallen.	Gió đã rơi.
No, she won't tell it.	Không, cô ấy sẽ không kể nó ra.
Of course it's not easy.	Tất nhiên là không dễ dàng.
So out of such concerns, individuals must help each other.	Vì vậy, từ những mối quan tâm như vậy, các cá nhân phải giúp đỡ lẫn nhau.
This is nothing new to the Internet.	Điều này không có gì mới đối với Internet.
I now keep research papers available online to our students.	Bây giờ tôi giữ các tài liệu nghiên cứu có sẵn trực tuyến cho sinh viên của chúng tôi.
Health insurance would be great.	Bảo hiểm y tế sẽ rất tốt.
A face he hadn't seen in years.	Một khuôn mặt mà anh đã không nhìn thấy trong nhiều năm.
We know what to do.	Chúng tôi biết phải làm gì.
People think they are.	Mọi người nghĩ rằng họ đang có.
You can hear them fighting.	Bạn có thể nghe thấy họ đánh nhau.
So we have.	Vì vậy, chúng tôi có.
Imagine if you never had to walk into the office again.	Hãy tưởng tượng nếu bạn không bao giờ phải bước vào văn phòng nữa.
Obviously so.	Rõ ràng là như vậy.
I think we played better football.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tốt hơn.
We're here to help you get the best starter experience possible.	Chúng tôi ở đây để giúp bạn có trải nghiệm khởi đầu tốt nhất có thể.
Today we lack both.	Ngày nay chúng ta thiếu cả hai.
Instead, find the right data about your specific target audience.	Thay vào đó, hãy tìm dữ liệu phù hợp về đối tượng mục tiêu cụ thể của bạn.
The system is now built-in.	Hệ thống hiện đã được tích hợp sẵn.
Keep your opinions to yourself.	Giữ ý kiến ​​của bạn cho chính mình.
Help children feel connected.	Giúp trẻ có cảm giác kết nối.
They hold cards.	Họ cầm thẻ.
Everyone in their mind has moved out.	Tất cả mọi người trong tâm trí của họ đã chuyển ra ngoài.
However, the progress bar is not coming.	Tuy nhiên, thanh tiến trình không đến.
Ideas are the core existence of life in this world.	Ý tưởng là tồn tại cốt lõi của cuộc sống trên thế giới này.
Never know enough.	Không bao giờ đủ biết.
This was set up from the start.	Điều này đã được thiết lập ngay từ đầu.
It should never be done.	Nó không bao giờ nên được thực hiện.
That's great value.	Đó là giá trị tuyệt vời.
And when she got here, she was obviously very upset.	Và khi cô ấy đến đây, cô ấy rõ ràng là rất khó chịu.
He is getting older.	Anh ấy ngày càng già đi.
Not much in terms of features.	Không nhiều về cách tính năng.
But that guy is gone.	Nhưng anh chàng đó đã qua rồi.
A business depends on sales volume.	Một doanh nghiệp phụ thuộc vào khối lượng bán hàng.
They just love themselves.	Họ chỉ yêu bản thân họ.
Then he said he wanted the police to call and leave.	Sau đó, anh ta nói rằng anh ta muốn cảnh sát gọi và rời đi.
We think it's natural.	Chúng tôi nghĩ đó là điều tự nhiên.
He came to find us after the meeting.	Anh ấy đến tìm chúng tôi sau cuộc họp.
I have reviewed my options.	Tôi đã xem xét các lựa chọn của mình.
Somehow, the matter never made it to court.	Bằng cách nào đó, sự việc không bao giờ được đưa ra tòa.
I agreed.	Tôi đã đồng ý.
Please accept money.	Vui lòng nhận tiền.
Everything depends on how we will fight.	Mọi thứ phụ thuộc vào cách chúng tôi sẽ chiến đấu.
They were wrong a lot.	Họ đã sai rất nhiều.
Everyone loves to save when and where they can.	Mọi người đều thích tiết kiệm khi nào và ở đâu họ có thể.
It's a funny scene and has a lot of great lines.	Đó là một cảnh hài hước và có rất nhiều câu thoại tuyệt vời.
When he returned home, everything was completely different.	Khi anh ấy trở về nhà, mọi thứ hoàn toàn khác.
Not every time.	Không phải mọi lúc.
I have about a year left on my program.	Tôi còn khoảng một năm trong chương trình của mình.
It closed within a few weeks.	Nó đóng cửa trong vòng vài tuần.
There is no option for that.	Không có lựa chọn nào cho điều đó.
Take a moment to feel your way to this version of you.	Hãy dành một chút thời gian để cảm nhận theo cách của bạn với phiên bản này của bạn.
He didn't have a glass of wine to himself.	Anh ấy đã không có một ly rượu cho riêng mình.
I for one person is perfectly happy the way things turn out.	Tôi đối với một người là hoàn toàn hạnh phúc theo cách mà mọi thứ diễn ra.
Things are starting to get serious.	Mọi thứ đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
Just enough for the four of us.	Chỉ có đủ cho bốn người chúng tôi.
They are not an information service.	Họ không phải là một dịch vụ thông tin.
Again he put his arm around her.	Một lần nữa anh vòng tay quanh cô.
Only a few weeks left until the end of the regular season.	Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc mùa giải thông thường.
The image through the glass never goes out.	Hình ảnh qua kính không bao giờ đi ra ngoài.
Food can be prepared using hot air.	Thức ăn có thể được chế biến bằng không khí nóng.
This is his own voice saying those words.	Đây là giọng nói của chính anh ấy nói những lời đó.
Transfer to a large bowl.	Chuyển sang tô lớn.
Just put your foot on it will hold you down.	Chỉ cần đặt chân của bạn lên nó sẽ giữ bạn xuống.
That response was great.	Phản hồi đó thật tuyệt.
We finally live beyond what we see and feel now.	Cuối cùng thì chúng ta cũng sống ngoài những gì chúng ta thấy và cảm thấy bây giờ.
A big man.	Một người đàn ông to lớn.
People will listen to them, one way or another.	Con người sẽ lắng nghe họ, bằng cách này hay cách khác.
This he did.	Điều này anh ấy đã làm.
If you can call it our side, that is.	Nếu bạn có thể gọi nó là bên của chúng tôi, đó là.
And they are right, but in the wrong sense of the word.	Và họ đúng, nhưng theo nghĩa sai của từ này.
You're doing great, just keep doing what you're doing.	Bạn đang làm rất tốt, chỉ cần tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
Now and forever.	Bây giờ và mãi mãi.
She doesn't need to explain.	Cô không cần giải thích.
I also bring you this.	Tôi cũng mang cho bạn cái này.
What matters is what she does with them'.	Điều quan trọng là cô ấy làm gì với chúng '.
I know dirty stuff.	Tôi biết những thứ bẩn thỉu.
It was a good decision.	Đó là một quyết định tốt.
This guy took advice to heart.	Anh chàng này đã đưa lời khuyên đến trái tim.
You understand that order.	Bạn hiểu đơn đặt hàng đó.
All seats have been taken.	Mọi chỗ ngồi đã được lấy.
Stand up, challenge, do what you want.	Đứng lên, thách thức, làm những gì bạn muốn.
He thought to himself.	Anh tự nhủ như vậy.
I really don't know how to go into this.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để đi vào vấn đề này.
I believe that.	Tôi tin điều đó.
They are really strange circumstances.	Họ thực sự là những hoàn cảnh kỳ lạ.
Should be made easier.	Nên được thực hiện dễ dàng hơn.
But public opinion is his real home ground.	Nhưng dư luận là sân nhà thực sự của anh.
Like himself, they wanted something out of this new situation.	Giống như bản thân anh ấy, họ muốn có được thứ gì đó thoát khỏi tình huống mới này.
I felt his skin heat up as his magic increased.	Tôi cảm thấy da anh ấy nóng lên khi ma thuật của anh ấy tăng lên.
He cannot move.	Anh ta không thể di chuyển.
I like this card though.	Tôi thích thẻ này mặc dù.
I have seen that.	Tôi đã thấy điều đó.
Health care is a difficult one.	Chăm sóc sức khỏe là một trong những khó khăn.
We say we look forward to reading it.	Chúng tôi nói rằng chúng tôi mong muốn được đọc nó.
Please don't come with me, let me go by myself.	Làm ơn đừng đi với tôi, hãy để tôi tự đi.
Notice how she didn't kill that guy.	Để ý xem cô ấy không giết gã đó như thế nào.
They will react better after sunset.	Chúng sẽ phản ứng tốt hơn sau khi mặt trời lặn.
Everyone has told him that he will be free today.	Mọi người đã nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ rảnh hôm nay.
No problems were reported with the procedure.	Không có vấn đề được báo cáo với thủ tục.
She didn't think he could be here.	Cô đã không nghĩ rằng anh ta có thể ở đây.
This error keeps showing up.	Lỗi này tiếp tục hiển thị.
In the randomization setting, the data records only partially miss their features.	Trong cài đặt ngẫu nhiên, các bản ghi dữ liệu chỉ bỏ sót một phần các tính năng của chúng.
They don't like drinking.	Họ không thích uống rượu.
This is not yet supported.	Điều này chưa được hỗ trợ.
It forms the core of the field of computer science.	Nó tạo thành cốt lõi của lĩnh vực khoa học máy tính.
Just some people far away.	Chỉ là một số người ở xa.
Student t test is used when two groups are compared directly.	Kiểm tra t sinh viên được sử dụng khi hai nhóm được so sánh trực tiếp.
I asked him if he needed to talk.	Tôi hỏi anh ấy có cần nói chuyện không.
We need to give them a chance to grow.	Chúng ta cần cho chúng cơ hội để trưởng thành.
He's just running the wrong way.	Anh ta chỉ đang chạy sai đường.
Of the entire cost.	Của toàn bộ chi phí.
She forced herself to meet his gaze again.	Cô buộc mình phải bắt gặp ánh nhìn của anh một lần nữa.
No time to know more.	Không có thời gian để biết thêm.
I had a nice time.	Tôi đã có một thời gian tốt đẹp.
It doesn't happen by chance.	Nó không xảy ra một cách tình cờ.
You really need to save money.	Bạn thực sự cần phải tiết kiệm tiền.
Perform statistical data analysis.	Thực hiện phân tích dữ liệu thống kê.
The voice of a boy.	Giọng của một cậu bé.
He's just in a state.	Anh ấy chỉ ở trong một trạng thái.
He is a man of faith.	Ông là một người có đức tin.
This is so.	Điều này là như vậy.
We cannot expect the injured person to get up and start walking.	Chúng ta không thể mong đợi người bị thương đứng dậy và bắt đầu đi lại.
I don't think anyone died in the bank.	Tôi không nghĩ có ai chết trong ngân hàng.
I want to do things for myself.	Tôi muốn làm những thứ cho chính mình.
A pleasure is left to me.	Một niềm vui được để lại cho tôi.
I would love to hear some feedback on this.	Tôi rất thích nghe một số phản hồi về điều này.
Everything is moving.	Mọi thứ đang chuyển động.
That becomes a source of dollars for the project.	Điều đó trở thành một nguồn đô la cho dự án.
After a few months of working together, we became pretty good friends.	Sau một vài tháng làm việc cùng nhau, chúng tôi đã trở thành những người bạn khá tốt.
And the other student is a customer service representative.	Và sinh viên kia là đại diện dịch vụ khách hàng.
In fact, she refuses to give us even a name.	Trên thực tế, cô ấy từ chối cho chúng tôi biết ngay cả một cái tên.
She certainly hasn't lost contact.	Cô ấy chắc chắn không bị mất liên lạc.
And pull, and pull, and pull.	Và kéo, và kéo, và kéo.
There are different solutions to such a problem.	Có nhiều giải pháp khác nhau cho một vấn đề như vậy.
For either of us.	Đối với một trong hai chúng ta.
But the expression in those eyes was a pure man.	Nhưng biểu hiện trong đôi mắt đó là một nam nhân thuần khiết.
It's hard to get to that point.	Thật khó để đạt được điểm đó.
Not that they can even see much of this above.	Không phải là họ thậm chí có thể nhìn thấy nhiều thứ ở trên này.
War is everywhere.	Chiến tranh ở khắp mọi nơi.
Earlier this month, they added another tight finish to the mix.	Đầu tháng này, họ đã thêm một kết thúc chặt chẽ khác vào hỗn hợp.
He denied having anything to do with the crime.	Anh ta phủ nhận không liên quan gì đến tội ác.
They put it at your feet for a song.	Họ đặt nó dưới chân bạn cho một bài hát.
You have given a response.	Bạn đã đưa ra một phản hồi.
I went from unknown to known.	Tôi đã đi từ không biết đến được biết.
Her eyes were drawn back to the stone.	Đôi mắt của cô ấy bị thu hút trở lại hòn đá.
Speak before the battle.	Nói trước cuộc chiến.
Perform experiments and statistical analysis.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích thống kê.
Let's more what up please link.	Hãy nhiều những gì lên hãy liên kết.
But nothing for.	Nhưng không có gì cho.
I expect that to be done.	Tôi mong đợi điều đó sẽ được thực hiện.
Freedom is about authority.	Tự do là về thẩm quyền.
It is quite easy to use.	Nó khá dễ sử dụng.
No one knows who might be killed next.	Không ai biết ai có thể bị giết tiếp theo.
The women were certain of that.	Những người phụ nữ đã chắc chắn về điều đó.
He would say that war is beneficial to many things.	Anh ấy sẽ nói rằng chiến tranh có lợi cho nhiều thứ.
Wood keeps the peace.	Gỗ giữ được sự bình yên.
My place is very close to it.	Nơi tôi ở rất gần nó.
It can vary based on life experience.	Nó có thể thay đổi dựa trên kinh nghiệm sống.
Performance only increased slightly as the price increased.	Hiệu suất chỉ tăng một chút khi giá tăng lên.
God had a simple solution to the problem.	Chúa đã có một giải pháp đơn giản cho vấn đề.
I sat back, watching, but there was very little to see.	Tôi ngồi lại, xem, nhưng có rất ít để xem.
Lets you think.	Cho phép bạn suy nghĩ.
His mother shook her head.	Mẹ anh lắc đầu.
Each part has a unique meaning.	Mỗi phần có ý nghĩa độc đáo.
The girls have their own rooms to stay in.	Các cô gái có phòng riêng để ở.
We are fighting for our right to life.	Chúng tôi đang đấu tranh cho quyền sống của mình.
The other cases are obtained in a similar way.	Các trường hợp khác thu được theo cách tương tự.
I just told you that.	Tôi chỉ nói với bạn điều đó.
There is a difference between a response and a response.	Có một sự khác biệt giữa một phản ứng và một phản ứng.
I was about to start walking when someone called after me.	Tôi định bắt đầu bước đi thì có ai đó gọi theo sau tôi.
However, there is no specific treatment.	Tuy nhiên, không có phương pháp điều trị cụ thể.
I will shoot.	Tôi sẽ bắn.
No one likes to be laughed at.	Không ai thích bị cười.
It will take time.	Nó sẽ mất thời gian.
She put the title on my name.	Cô ấy đã đặt tiêu đề vào tên tôi.
The marriage is a happy one.	Cuộc hôn nhân là một hạnh phúc.
We worked hard for our relationship.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho mối quan hệ của mình.
They are on their way.	Họ đang trên đường đến.
This may change in the future.	Điều này có thể thay đổi trong tương lai.
All of these are associated with lower energy production.	Tất cả những điều này đều liên quan đến việc sản xuất năng lượng thấp hơn.
I never drink them.	Tôi không bao giờ uống chúng.
But in a way, it's like starting over.	Nhưng theo một cách nào đó, nó giống như bắt đầu lại.
Hard work is what he needs now.	Làm việc chăm chỉ là những gì anh ấy cần bây giờ.
We will play it by ear.	Chúng tôi sẽ chơi nó bằng tai.
And then, after dinner.	Và sau đó, sau bữa tối.
Turn them upside down and add the wine to the pan.	Lật ngược chúng và thêm rượu vào chảo.
It's only something real if both people feel it.	Nó chỉ là điều gì đó có thật nếu cả hai người đều cảm nhận được.
Old.	Cũ.
The truth is the truth.	Sự thật là sự thật.
I never wanted to go there in the first place.	Tôi chưa bao giờ muốn đến đó ngay từ đầu.
I can't seem to find it.	Tôi dường như không thể tìm ra nó.
If you haven't seen the play, you should.	Nếu bạn chưa xem vở kịch, bạn nên.
Cause is a good thing.	Nguyên nhân là một điều tốt.
She is so perfect.	Cô ấy thật hoàn hảo.
My book has a lot of history to live by.	Cuốn sách của tôi có rất nhiều lịch sử để sống.
Never found anything using the camera.	Không bao giờ tìm thấy bất cứ điều gì sử dụng máy ảnh.
It took her a while to get used to them.	Mất một thời gian để cô ấy làm quen với chúng.
She went the second time around.	Cô ấy đã đi lần thứ hai xung quanh.
She said her daughter asked her to transfer the money to the money order.	Cô cho biết, con gái của bà đã yêu cầu bà chuyển tiền vào lệnh chuyển tiền.
I doubt anything will come of it.	Tôi nghi ngờ bất cứ điều gì sẽ đến của nó.
Something must be done immediately.	Một cái gì đó phải được thực hiện ngay lập tức.
He only knew that he was defeated, used up, finished.	Anh chỉ biết rằng anh đã bị đánh bại, đã sử dụng hết, đã hoàn thành.
Pretty much my thoughts.	Khá nhiều suy nghĩ của tôi.
Like a train on rails.	Giống như một đoàn tàu trên đường ray.
She didn't know why she thought he would be different.	Cô không biết tại sao cô lại nghĩ anh sẽ khác.
You know you want one.	Bạn biết bạn muốn một.
The defendant asked to stop and let her son go.	Bị cáo yêu cầu dừng lại và để con trai bà đi.
Now it's his turn.	Bây giờ đến lượt anh ấy.
I'd say it's definitely worth the most.	Tôi muốn nói rằng nó chắc chắn đáng giá nhất.
When their eyes met, it was said that they were in love.	Khi ánh mắt họ chạm nhau, người ta nói rằng họ đã yêu.
But he never said much.	Nhưng anh ấy không bao giờ nói nhiều.
I know it's too late.	Biết đã quá muộn.
They had one child together.	Họ đã có với nhau một đứa con.
We want to develop our identity and history.	Chúng tôi muốn phát triển bản sắc và lịch sử của chúng tôi.
DEADMAN.	Người chết.
I pointed at the screen.	Tôi chỉ vào màn hình.
Ten cells were analyzed per sample.	Mười tế bào được phân tích trên mỗi mẫu.
Oh, for solid ground.	Oh, cho nền đất vững chắc.
That is love.	Đó là tình yêu.
No one is born with religion.	Không ai được sinh ra với tôn giáo.
I will stay in my old country.	Tôi sẽ ở lại đất nước cũ của tôi.
We can't fix this place.	Chúng tôi không thể sửa chữa chỗ này.
I just sat there.	Tôi chỉ ngồi đó.
I can believe that.	Tôi có thể tin điều đó.
Great for natural gardens.	Tuyệt vời cho khu vườn tự nhiên.
But, good with his word, he doesn't take advantage.	Nhưng, tốt với lời nói của mình, anh ta không lợi dụng.
Paper products are used for many different purposes.	Các sản phẩm từ giấy được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
He made me a more leader.	Anh ấy khiến tôi trở thành một nhà lãnh đạo hơn.
However, you must be careful.	Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận.
But if.	Nhưng nếu.
I don't know of anyone else who can, but maybe they can.	Tôi không biết ai khác có thể, nhưng có lẽ họ có thể.
Or maybe it's to help their children.	Hoặc có thể đó là để giúp đỡ con cái của họ.
She was told over and over that she was stupid.	Cô ấy bị nói đi nói lại rằng cô ấy thật ngu ngốc.
Each weapon has a range of damage.	Mỗi vũ khí có một phạm vi sát thương.
She wants to help him heal.	Cô ấy muốn giúp anh ấy khỏi bệnh.
Most people will kill for my life, my job.	Hầu hết mọi người sẽ giết cho cuộc sống của tôi, công việc của tôi.
Our study has some potential limitations.	Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế tiềm ẩn.
We can travel.	Chúng ta có thể đi du lịch.
So proud of myself.	Thật tự hào về bản thân.
He said where he walked.	Anh ấy nói nơi anh ấy đi bộ.
You can learn something.	Bạn có thể học được điều gì đó.
It has elements of the old and the new.	Nó có các yếu tố của cái cũ và cái mới.
Some are personal.	Một số là cá nhân.
They do not follow us nor do they follow us.	Họ không theo dõi chúng tôi cũng như không theo dõi chúng tôi.
He had never experienced anything like it in his life.	Anh chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như vậy trong đời.
But that is not the case immediately.	Nhưng đó không phải là trường hợp tức thì.
I think it's special.	Tôi nghĩ nó đặc biệt.
And then start slowly back from there.	Và sau đó bắt đầu từ từ trở lại từ đó.
If he leaves too soon, you could lose your balance.	Nếu anh ấy rời đi quá sớm, bạn có thể mất thăng bằng.
But perhaps there's more to it than that.	Nhưng có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.
No complications have been reported.	Không có biến chứng nào được báo cáo.
You are the role model for it.	Bạn là hình mẫu cho nó.
The sound of the struggle blew me away.	Âm thanh của cuộc đấu tranh làm tôi hụt hẫng.
Game is everything.	Trò chơi là tất cả mọi thứ.
The rest run for their lives.	Những người còn lại chạy cho cuộc sống của họ.
He certainly wasn't meant to be in the house.	Anh ta chắc chắn không định ở trong nhà.
Of course you can love someone without being able to benefit them.	Tất nhiên bạn có thể yêu ai đó mà không thể mang lại lợi ích cho họ.
Many more examples can be found.	Nhiều ví dụ khác có thể được tìm thấy.
The show didn't last very long.	Buổi biểu diễn không kéo dài lâu lắm.
You are not the first.	Bạn không phải là người đầu tiên.
I'm not going to change my game.	Tôi không định thay đổi trò chơi của mình.
Now we know he didn't take it.	Bây giờ chúng tôi biết anh ấy đã không lấy nó.
I will own the position for the year.	Tôi sẽ sở hữu vị trí trong năm.
He didn't notice it.	Anh ta không để ý đến nó.
Exercise early in the morning and in the evening.	Tập thể dục vào sáng sớm và chiều tối.
I came to tell you one thing.	Tôi đến để nói với bạn một điều.
He felt that this was a difficult book to publish.	Anh cảm thấy đây là một cuốn sách khó phát hành.
Clinical applications can be discussed.	Các ứng dụng lâm sàng có thể được thảo luận.
Once, he stood on the bed with a knife.	Một lần, anh ta đứng trên giường với một con dao.
Both love to sleep.	Cả hai đều thích ngủ.
That was just plain stupid thinking.	Đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc đơn thuần.
I've had a lot worse.	Tôi đã có rất nhiều điều tồi tệ hơn.
But that's not why we're here.	Nhưng đó không phải là vấn đề lý do tại sao chúng tôi ở đây.
During treatment, both groups improved significantly.	Trong quá trình điều trị, cả hai nhóm đều cải thiện đáng kể.
And just see where your strength lies.	Và chỉ cần nhìn thấy sức mạnh của bạn nằm ở đâu.
He did exactly that.	Anh ấy đã làm chính xác điều đó.
That's my face.	Đó là khuôn mặt của tôi.
This is the year I have to cook a dish for them.	Đây là năm tôi phải nấu một món cho họ.
This cannot be.	Điều này không thể được.
He never did.	Anh ấy không bao giờ làm vậy.
Does the boy smell good?	Cậu bé có mùi thơm không.
Many factors affect traffic.	Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập.
Finish the play.	Làm hết vở kịch.
Sorted out before any of us knew.	Sắp xếp trước khi bất kỳ ai trong chúng ta biết.
I won't let him.	Tôi sẽ không để anh ta.
It's a great place to be a young woman.	Đó là một nơi tuyệt vời để trở thành một phụ nữ trẻ.
She has arrived.	Cô ấy đã đến.
However, I say we need to be fair.	Tuy nhiên, tôi nói rằng chúng ta cần phải công bằng.
Well, maybe he's not wrong.	Mà này, có lẽ anh ta không sai.
Others are new.	Những người khác là mới.
So we had to figure out how to reach her.	Vì vậy, chúng tôi phải tìm ra cách tiếp cận cô ấy.
However, most of the previous studies were limited by sample size and capacity.	Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trước đây đều bị giới hạn bởi kích thước và công suất mẫu.
The guard is talking.	Người bảo vệ đang nói.
Because he really doesn't know if something is really going on.	Vì anh ấy thực sự không biết liệu có điều gì đang thực sự xảy ra hay không.
It is quite high.	Nó khá cao.
Other than that probably not much of a problem.	Ngoài ra có lẽ không có nhiều vấn đề.
Ask them if they want anything to drink.	Hỏi xem họ có muốn uống gì không.
They don't really talk to each other or don't listen much.	Họ không thực sự nói chuyện với nhau hoặc không lắng nghe nhiều.
What we are finding is that this is completely wrong.	Những gì chúng tôi đang phát hiện là điều này hoàn toàn sai.
But not enough to change the big picture.	Nhưng không đủ để thay đổi bức tranh lớn.
There is no more than that.	Không có nhiều hơn thế.
Statements supporting his argument.	Phát biểu ủng hộ lập luận của anh ta.
I have compiled my own list.	Tôi đã tổng hợp danh sách của riêng mình.
Bad boys are sent there.	Những chàng trai hư được gửi đến đó.
I know you're trying your best.	Tôi biết bạn đang cố gắng hết sức mình.
I hate it, but she has to have it.	Tôi ghét nó, nhưng cô ấy phải có nó.
A deep breath.	Một hơi thở sâu.
However, no army can do it without women.	Tuy nhiên, không quân đội nào có thể làm được nếu không có phụ nữ.
He was older than many others, as young as he was.	Anh ta lớn hơn nhiều người khác, trẻ như anh ta.
Me with the ship.	Tôi với con tàu.
You, the public.	Bạn, công chúng.
The experiment was performed twice.	Thí nghiệm được thực hiện hai lần.
But you have to move fast, before the lights run out.	Nhưng bạn phải di chuyển nhanh, trước khi hết đèn.
They need exercise.	Họ cần tập thể dục.
Needless to say how smart the super tree system is.	Không cần nói đến hệ thống siêu cây thông minh như thế nào.
You come to bid on the flowers.	Bạn đến để trả giá trên những bông hoa.
If not, read it once and you're done.	Nếu không, bạn đọc một lần là xong.
Go see.	Đi xem.
He shot me a look.	Anh ấy bắn cho tôi một cái nhìn.
Light is very poor.	Ánh sáng rất kém.
Surprise is the key.	Bất ngờ là chìa khóa.
I am a new program now.	Tôi là một chương trình mới bây giờ.
This is called an instance of that class.	Đây được gọi là một thể hiện của lớp đó.
I think you are right about that.	Tôi nghĩ bạn đã đúng về điều đó.
For a period of five years, he spoke to no one.	Trong khoảng thời gian năm năm, anh ta không nói chuyện với ai.
They are ready and waiting.	Họ đã sẵn sàng và chờ đợi.
That is not what is happening.	Đó không phải là những gì đang xảy ra.
He has no brother.	Anh ấy không có anh trai.
But that's not quite the truth either.	Nhưng điều đó cũng không giống sự thật lắm.
You will start the new instance as above.	Bạn sẽ bắt đầu phiên bản mới như trên.
It is too many things at once.	Nó là quá nhiều thứ cùng một lúc.
He saw two people in the car.	Anh nhìn thấy hai người trong xe.
Give less to those who give less to you and your circles.	Cho ít hơn cho những người cho ít hơn cho bạn và vòng kết nối.
I never did anything with her.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với cô ấy.
Stomach, though, for two.	Dạ dày, mặc dù, cho hai.
She was very upset.	Cô ấy rất khó chịu.
The improvement of surgical planning was measured.	Sự cải thiện của kế hoạch phẫu thuật đã được đo lường.
He refused to talk, and tried to avoid us.	Anh ta từ chối nói chuyện, và cố gắng tránh mặt chúng tôi.
Price is required.	Giá là cần thiết.
You have to follow some steps.	Bạn phải làm theo một số bước.
However, this is not the question.	Tuy nhiên, đây không phải là câu hỏi.
I researched such things.	Tôi đã nghiên cứu những điều như vậy.
This brought the conflict to a global level.	Điều này đã đưa cuộc xung đột lên tầm toàn cầu.
If he wants something, he will find it.	Nếu anh ta muốn một cái gì đó, anh ta sẽ tìm thấy nó.
My text is neither here nor there.	Văn bản của tôi không có ở đây cũng như ở đó.
Or even what he is.	Hoặc thậm chí những gì anh ta là.
Some classes have been added.	Đã có thêm một số lớp học.
And this could not be a better time than the present.	Và đây là thời điểm không thể tốt hơn hiện tại.
Just a day or two.	Chỉ một hoặc hai ngày.
This process takes many years.	Quá trình này mất nhiều năm.
Believe me, there is a difference.	Tin tôi đi, có một sự khác biệt.
They were completely wrong for each other.	Họ đã hoàn toàn sai lầm vì nhau.
I need direct contact.	Tôi cần liên hệ trực tiếp.
She came back for her brother.	Cô ấy quay lại vì anh trai mình.
Just to be clear, this is a fact, not my opinion.	Nói rõ hơn, đây là sự thật, không phải quan điểm của tôi.
You need to set a standard and then stick to it.	Bạn cần phải đặt ra một tiêu chuẩn và sau đó tuân theo nó.
People started calling me back.	Mọi người bắt đầu gọi lại cho tôi.
Everyone is personally responsible.	Mọi người phải chịu trách nhiệm cá nhân.
It will be costly.	Nó sẽ tốn kém.
Most of them are common moral ideas.	Hầu hết đều là những tư tưởng đạo đức thông thường.
Well, if he's lucky, he'll go too far and get caught.	Chà, nếu may mắn, anh ta sẽ đi quá xa và bị bắt.
For some, the risk is worth it, for others it's not.	Đối với một số người, rủi ro là đáng giá, đối với những người khác thì không.
Heart of gold, that one.	Trái tim bằng vàng, cái đó.
Never been there before.	Chưa bao giờ ở đó trước đây.
There is a logic to it, an imperative.	Có một logic cho nó, một mệnh lệnh.
Are you in the game tonight?	Bạn có tham gia trò chơi tối nay không?
Big enough to know and fear.	Đủ lớn để biết và sợ.
Unable to save.	Không thể lưu được.
He is beautiful and perfect.	Anh ấy đẹp và hoàn hảo.
Don't even think about asking her out to dinner.	Không nghĩ đến việc rủ cô ấy đi ăn tối.
It doesn't matter if you lose.	Nếu thua cũng không sao.
Obviously that's what has to happen.	Rõ ràng đó là điều phải xảy ra.
The same is true of the lies children tell.	Điều này cũng đúng với những lời nói dối mà trẻ em nói.
They then reported to the court that they could not agree.	Sau đó, họ đã báo cáo với tòa án rằng họ không thể đồng ý.
Nothing here, nothing.	Không có gì ở đây, không có gì.
It may be necessary to shoot multiple times at such a target.	Có thể cần phải bắn nhiều lần vào một mục tiêu như vậy.
But wait, there's more.	Nhưng chờ đợi, có nhiều hơn nữa.
I know she heard some fights.	Tôi biết cô ấy đã nghe thấy một số cuộc chiến.
Someone made a mistake on the internet.	Ai đó đã nhầm trên internet.
They arrested me immediately.	Họ bắt tôi ngay lập tức.
Even so, he thought, he would never have another.	Mặc dù vậy, anh nghĩ, anh sẽ không bao giờ có cái khác.
If she wanted to, she could have gone back to her parents.	Nếu cô ấy muốn, cô ấy đã có thể quay trở lại với cha mẹ mình.
The point is it's part of growing up.	Vấn đề là đó là một phần của sự lớn lên.
No need for politics.	Không cần chính trị.
I rarely have such a beautiful place.	Tôi hiếm có nơi nào đẹp như vậy.
The remaining single-collected children were six months of age or older.	Những đứa trẻ thu thập đơn lẻ còn lại từ sáu tháng tuổi trở lên.
I have a feeling that it won't even exist.	Tôi có cảm giác rằng thậm chí nó sẽ không tồn tại.
It is written in a strange language.	Nó được viết bằng một ngôn ngữ lạ.
I know you will be back.	Tôi biết bạn sẽ trở lại.
I guess it was.	Tôi đoán là nó đã được.
The game continues.	Trò chơi tiếp tục.
You and your sister.	Bạn và chị của bạn.
And he shouldn't have tried to buy her love.	Và lẽ ra anh không nên cố mua tình yêu của cô.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
There is a new one.	Có một cái mới.
There is no sound of movement.	Không có âm thanh của chuyển động.
It will work both ways.	Nó sẽ hoạt động theo cả hai cách.
Then you can make informed choices.	Sau đó, bạn có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt.
Mine does the same.	Của tôi cũng làm như vậy.
I never knew what to say.	Tôi không bao giờ biết phải nói gì.
I do not recommend the following mistakes.	Tôi không khuyến khích những cái sai sau đây.
You know it can hurt, but you can't help but look.	Bạn biết nó có thể sẽ rất đau, nhưng bạn không thể không nhìn.
But no doubt, someone will move in.	Nhưng không nghi ngờ gì nữa, sẽ có người dọn đến.
Well, nothing currently.	Chà, không có gì hiện tại.
Not an easy photo to take in my opinion.	Theo tôi không phải là một bức ảnh dễ chụp.
There are good points to being the last of your kind.	Có những điểm tốt để trở thành người cuối cùng của đồng loại.
We find two complementary models.	Chúng tôi tìm thấy hai mô hình bổ sung.
They are completely standard.	Chúng hoàn toàn tiêu chuẩn.
They met a few times after that to hang out together.	Họ đã gặp nhau vài lần sau đó để đi chơi cùng nhau.
One night of study.	Một đêm học.
We used two different approaches for the same results.	Chúng tôi đã sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau cho kết quả giống nhau.
An argument can be run as follows.	Một đối số có thể chạy như sau.
The bed changed into something else entirely.	Giường thay đổi thành một cái gì đó khác hoàn toàn.
It's easy to scale, free to start.	Thật dễ dàng để mở rộng quy mô, miễn phí để bắt đầu.
Too far away.	Cách quá xa.
But it's purely a game that wants to kill you.	Nhưng nó hoàn toàn là một trò chơi muốn giết bạn.
I don't want to feel anything.	Tôi không muốn cảm thấy gì cả.
I will tell you now.	Tôi sẽ nói cho bạn biết bây giờ.
I know what to do.	Tôi biết phải làm gì.
Just keep doing the same things, over and over.	Cứ tiếp tục làm những việc như vậy, lặp đi lặp lại.
If we're just with a girl, it doesn't work.	Nếu chúng tôi chỉ với một cô gái, nó không hoạt động.
But there is an important difference between the two characters.	Nhưng có một điểm khác biệt quan trọng giữa hai nhân vật.
And the issue is not about our safety, but about their comfort level.	Và vấn đề không phải là về sự an toàn của chúng tôi, mà là về mức độ thoải mái của họ.
He opened it.	Anh ấy mở nó ra.
If we're on the same page, that's a weird thing.	Nếu chúng tôi ở trên cùng một trang, đó là một điều kỳ lạ.
All if it.	Tất cả nếu nó.
They are lying to us.	Họ đang nói dối chúng tôi.
But that's not my home.	Nhưng đó không phải là nhà của tôi.
Now you go to the computer.	Bây giờ bạn vào máy tính.
They bring some news that he doesn't want to hear.	Họ mang đến một số tin tức mà anh ta không muốn nghe.
But they did not laugh for long.	Nhưng họ không cười được lâu.
We will then hand them over.	Sau đó chúng tôi sẽ bàn giao cho họ.
I don't have to.	Tôi không cần phải.
That is the ending.	Đó là cái kết.
She will forget for a while, then start over.	Cô ấy sẽ quên một lúc, sau đó bắt đầu lại.
I have a child at home.	Tôi có một đứa trẻ ở nhà.
The audience is ready.	Các khán giả đã sẵn sàng.
Too bad none of us have computers.	Thật tệ là không ai trong chúng ta có máy tính.
He knelt down.	Anh ta khuỵu xuống.
If it wasn't hot, it wouldn't be summer.	Nếu trời không nóng thì đã không phải là mùa hè.
Four sets of samples were prepared.	Bốn bộ mẫu đã được chuẩn bị.
And that amazed me.	Và điều đó làm tôi kinh ngạc.
We don't know how the majority of countries will vote.	Chúng tôi không biết đa số quốc gia sẽ bỏ phiếu như thế nào.
He saw the truth about himself.	Anh đã nhìn thấy sự thật về mình.
You'll have to start making your own plans, he said.	Bạn sẽ phải bắt đầu lập kế hoạch của riêng mình, anh ấy nói.
I need to know what the hell happened.	Tôi cần biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra.
He doesn't want you to look down on others.	Anh ấy không muốn bạn coi thường người khác.
You are healthy and so will the baby.	Bạn khỏe mạnh và em bé cũng sẽ như vậy.
And besides, there's no need for the three of you to do that.	Và ngoài ra, không cần ba người trong số các bạn làm điều đó.
Even now, the feeling of not being with her.	Ngay cả bây giờ, cảm giác không được ở bên cạnh cô ấy.
It is very difficult to lose a child.	Rất khó để mất một đứa trẻ.
This is a one stage process.	Đây là một quá trình một giai đoạn.
I asked him how long he had been there.	Tôi hỏi anh ta đã ở đó bao lâu rồi.
Now is the time for me to speak.	Bây giờ là lúc tôi phải nói.
I know a guy.	Tôi biết một chàng trai.
This means okay.	Điều này có nghĩa là được.
It's really stupid.	Nó thực sự rất ngu ngốc.
To call me her baby.	Để gọi tôi là em bé của cô ấy.
And the crowd is growing.	Và đám đông ngày càng đông.
You close your eyes.	Bạn nhắm mắt lại.
They tried everything.	Họ đã thử mọi thứ.
Everyone should simply be seen as a human being.	Mọi người đơn giản nên được nhìn nhận như một con người.
In your ear.	Trong tai của bạn.
These rules have been applied with similar results in several later cases.	Những quy tắc này đã được áp dụng với kết quả tương tự trong một số trường hợp sau này.
Then try again.	Sau đó, hãy thử lại.
The morning was too early to run out of hot water.	Buổi sáng quá sớm để không còn nước nóng.
Either way, it was a bad move.	Dù thế nào thì đó cũng là một bước đi tồi.
My skin is less thick.	Da mặt tôi đỡ dày hơn.
Don't pay much attention to it.	Đừng quan tâm nhiều đến nó.
And then he'll be out in the street.	Và sau đó anh ta sẽ ra ngoài đường.
The last possibility has not been discussed in the literature so far.	Khả năng cuối cùng không được thảo luận trong các tài liệu cho đến nay.
She lost an eye.	Cô ấy bị mất một con mắt.
We will never reach that level again.	Chúng tôi sẽ không bao giờ đạt đến cấp độ đó nữa.
This means they come in a lot of white.	Điều này có nghĩa là chúng có rất nhiều màu trắng.
Then he turned to me.	Sau đó, anh ấy quay sang tôi.
The general did not.	Vị tướng đã không.
That seems to work fine.	Điều đó dường như hoạt động tốt.
It is not right to say that she is seeing him.	Nói là không đúng khi cô ấy đang nhìn thấy anh ấy.
He's trying, but he's been here before.	Anh ấy đang cố gắng, nhưng anh ấy đã ở đây trước đây.
Maybe lines don't work anymore.	Có thể các dòng không hoạt động nữa.
The title was wrong.	Tiêu đề đã sai.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
A default judgment was made against him.	Một phán quyết mặc định đã được đưa ra đối với anh ta.
I'll ask tonight, she thought.	Tôi sẽ hỏi tối nay, cô nghĩ.
Use it yourself and use it often.	Sử dụng nó cho mình và sử dụng nó thường xuyên.
He will think of me his way more than ever.	Anh ấy sẽ nghĩ tôi theo cách của anh ấy hơn bao giờ hết.
You definitely have something to tell me.	Bạn chắc chắn có điều gì đó để nói với tôi.
Especially black kids.	Đặc biệt là những đứa trẻ da đen.
We want to find that perfect.	Chúng tôi muốn tìm thấy điều đó hoàn hảo.
In the car.	Trong xe hơi.
Money still doesn't move like information.	Tiền vẫn không chuyển động như thông tin.
She can definitely keep her own.	Cô ấy chắc chắn có thể giữ của riêng mình.
It's about two girls.	Đó là về hai cô gái.
I know my class.	Tôi biết lớp học của tôi.
His smile was still on his face.	Nụ cười của anh vẫn còn trên khuôn mặt anh.
However, many people only prepare for their journey so far.	Tuy nhiên, nhiều người chỉ chuẩn bị cho cuộc hành trình của họ cho đến nay.
They like me there.	Họ thích tôi ở đó.
What we know to be true is not true.	Những gì chúng ta biết là đúng đã không đúng.
Get ready for sleep as you normally would.	Chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ như bạn thường làm.
Both were still standing.	Cả hai vẫn đứng yên.
That is not likely to happen here.	Điều đó không có khả năng xảy ra ở đây.
I had seven children.	Tôi đã có bảy đứa con.
In the end, he broke his nose and nothing more.	Cuối cùng thì anh cũng bị gãy mũi chứ còn gì nữa.
Let that show.	Hãy để điều đó hiển thị.
Red wine may be the best choice.	Rượu vang đỏ có thể là sự lựa chọn tốt nhất.
Remember to vote for your team!.	Nhớ bình chọn cho đội của bạn !.
In my case both are different.	Trong trường hợp của tôi, cả hai đều khác nhau.
Therefore, it gives more weight to the first group.	Do đó, nó mang lại trọng lượng lớn hơn cho nhóm đầu tiên.
Again, you have access to this.	Một lần nữa, bạn có quyền truy cập vào điều này.
Anyone know how this should be done.	Bất cứ ai biết làm thế nào điều này nên được thực hiện.
Even say again.	Thậm chí nói lại.
My heart is so sad.	Lòng tôi buồn quá.
They are only a foot apart.	Họ chỉ cách nhau một bàn chân.
You cannot rule with absolute power like you used to.	Bạn không thể cai trị bằng quyền lực tuyệt đối như trước đây.
Today, however, it happened on their watch.	Tuy nhiên, hôm nay, điều đó đã xảy ra trên đồng hồ của họ.
Their eyes are very clear and bright.	Đôi mắt của họ rất trong và sáng.
Maybe not by accident.	Có lẽ không phải tự dưng mà có.
Then he stepped back and opened his arms wide.	Sau đó anh ấy lùi lại và mở rộng vòng tay của mình.
He let out a clear cry as we pulled him to his feet.	Anh ta kêu lên một tiếng rõ ràng khi chúng tôi kéo anh ta đứng dậy.
I cannot do this.	Tôi không thể làm việc này.
It simply cannot happen.	Nó chỉ đơn giản là không thể xảy ra.
You too.	Bạn cũng vậy.
They are very portable.	Chúng rất di động.
They get almost free medical care.	Họ được chăm sóc y tế gần như miễn phí.
You can tell this right away by looking at her.	Bạn có thể biết ngay điều này bằng cách nhìn vào cô ấy.
Stay great, people!.	Hãy luôn tuyệt vời, mọi người !.
And they remember what the father did at night.	Và họ nhớ những gì người cha làm vào ban đêm.
When he's done, he's done.	Khi anh ta hoàn thành, anh ta đã hoàn thành.
I also remember what she said.	Tôi cũng nhớ cô ấy đã nói gì đó.
Its inhabitants are best tested at long distances.	Người dân của nó tốt nhất nên được kiểm tra ở khoảng cách xa.
It makes me smile.	Nó khiến tôi mỉm cười.
Too bad I couldn't meet myself.	Thật tệ là tôi không thể gặp chính mình.
This could be it.	Đây có thể là nó.
And they call her power happiness.	Và họ gọi sức mạnh của cô ấy là hạnh phúc.
I feel for the fans.	Tôi cảm thấy cho những người hâm mộ.
This aspect needs to be studied further.	Khía cạnh này cần được nghiên cứu thêm.
Code and it works.	Mã và nó hoạt động.
One has a better chance.	Một người có cơ hội tốt hơn.
Together they have four children.	Họ cùng nhau có bốn người con.
Not serious, he realized.	Không nghiêm túc, anh nhận ra.
The sea is as clear as glass.	Biển trong như thủy tinh.
It makes me think of her mother.	Nó khiến tôi nghĩ đến mẹ của cô ấy.
They even provided a cell phone for us to use.	Họ thậm chí còn cung cấp một chiếc điện thoại di động để chúng tôi sử dụng.
All the others have gone.	Tất cả những người khác đã đi.
It was an important moment for me.	Đó là một khoảnh khắc quan trọng đối với tôi.
Add wine and cook until pan is dry.	Thêm rượu và nấu cho đến khi chảo khô.
That is the end of it.	Đó là kết thúc của nó.
I don't know this word.	Tôi không biết từ này.
It was a pain.	Đó là một nỗi đau.
It's just that events can make more sense that way.	Chỉ là các sự kiện có thể có ý nghĩa hơn theo cách đó.
Her parents and four brothers were dead.	Cha mẹ và bốn anh em của cô đã chết.
That is an important issue.	Đó là vấn đề quan trọng.
She runs great, everything works as it should.	Cô ấy chạy rất tốt, mọi thứ đều hoạt động như bình thường.
The other is better.	Cái khác tốt hơn.
Those were some big times.	Đó là một số thời điểm lớn.
Remember, they know more about themselves than you do.	Hãy nhớ rằng, họ biết về bản thân họ nhiều hơn bạn.
It's her secret, not his.	Đó là bí mật của cô, không phải của anh.
Of course he is.	Tất nhiên là anh ta.
It can be seen in the background.	Nó có thể được nhìn thấy trong nền.
Certainly.	Điều chắc chắn.
He's less upset than before.	Anh ấy ít khó chịu hơn trước.
I'll pick you up when you're done at seven.	Tôi sẽ đón bạn khi bạn hoàn thành lúc bảy giờ.
It is impossible not to have enough to go around.	Không thể là không có đủ để đi vòng quanh.
This is not necessarily the case.	Điều này không nhất thiết phải như vậy.
It is actually an object.	Nó thực sự là một đối tượng.
Find music as an opportunity to fight for your dreams.	Tìm thấy âm nhạc như một cơ hội để chiến đấu cho ước mơ của mình.
I like the cat, though.	Tôi thích con mèo, mặc dù vậy.
I could suddenly see my hands and arms in front of me.	Tôi có thể đột nhiên nhìn thấy bàn tay và cánh tay của mình trước mặt.
One of these things is no home.	Một trong những điều này là không có nhà.
He could not be reached for comment.	Anh ta không thể đưa ra bình luận.
In many cases, they are not good people.	Trong nhiều trường hợp, họ không phải là người tốt.
He won't let her go.	Anh sẽ không để cô đi.
When he sat down at the table, she stood up.	Khi anh ngồi xuống bàn, cô đứng dậy.
We are receiving new orders and upcoming projects.	Chúng tôi đang nhận được các đơn đặt hàng mới và các dự án sắp được thực hiện.
However, give it a try.	Tuy nhiên, hãy cố gắng thử xem.
He needs to find someone from the resistance.	Anh ta cần tìm một người từ quân kháng chiến.
It takes a lot of work and money to produce.	Cần rất nhiều công sức và tiền bạc để sản xuất.
Don't simply give away your money without a fight.	Đừng chỉ đơn giản là cho đi tiền của bạn mà không có một cuộc chiến.
And we didn't have a week.	Và chúng tôi đã không có một tuần.
Only a few of us were there, about twenty.	Chỉ một vài người trong chúng tôi ở đó, khoảng hai mươi.
Opportunity in failure.	Cơ hội trong thất bại.
Those are the best places.	Đó là những nơi tốt nhất.
I really look forward to those days.	Tôi thực sự mong đợi những ngày đó.
All he wanted to know now was how to stop the pain.	Tất cả những gì anh muốn biết bây giờ là làm thế nào để ngăn chặn cơn đau.
Do not do it again.	Đừng làm như vậy nữa.
I don't understand anything that happened tonight.	Tôi không hiểu bất cứ điều gì đã xảy ra tối nay.
He leaned over and looked.	Anh nghiêng người, nhìn.
I don't think the kid has seen things that far down the road.	Tôi không nghĩ rằng đứa trẻ đã nhìn thấy những thứ xa như vậy trên đường.
But in the process, a different kind of question arises.	Nhưng trong quá trình này, một loại câu hỏi khác được đặt ra.
No breakfast for me.	Không có bữa sáng cho tôi.
You can have any woman you want.	Bạn có thể có bất kỳ người phụ nữ nào bạn muốn.
Nobody likes coming here, we know that.	Không ai thích đến đây, chúng tôi biết điều đó.
Our words cannot be broken.	Lời nói của chúng ta không thể bị phá vỡ.
He is a former student of the school.	Anh ấy là học sinh cũ của trường.
And we'll talk about that in a bit.	Và chúng ta sẽ nói về điều đó sau một chút.
But not the other three.	Nhưng ba người còn lại thì không.
What anyone wants.	Điều mà bất cứ ai cũng muốn.
We're still building that email list right now.	Chúng tôi vẫn đang xây dựng danh sách email đó ngay bây giờ.
I have to help them.	Tôi phải giúp họ.
That's great, you asked him.	Quá tuyệt, bạn đã hỏi anh ấy.
There's a lot to go around now, too.	Có rất nhiều thứ để đi xung quanh bây giờ, quá.
My dad is short, I'm short, that's all.	Bố tôi lùn, tôi lùn, thế thôi.
She is a famous teacher and very good at what she does.	Cô ấy là một giáo viên nổi tiếng và rất giỏi trong những gì cô ấy đã làm.
I think those kids are up to something.	Tôi nghĩ những đứa trẻ đó đang làm gì đó.
I was not able to request.	Tôi đã không yêu cầu được.
Most likely there was.	Rất có thể đã có.
You have lost your mother and father.	Bạn đã mất mẹ và cha của bạn.
Please stay in touch and let us know your situation.	Vui lòng giữ liên lạc và cho chúng tôi biết tình hình của bạn.
It will help.	Nó sẽ giúp.
A fight to the death.	Một cuộc chiến đến chết.
And we came very close to that.	Và chúng tôi đã đến rất gần điều đó.
I'll believe in you.	Tôi sẽ tin tưởng bạn.
I think they were satisfied in the end.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng họ đã hài lòng.
Like so many people before me.	Giống như rất nhiều người trước tôi.
This is our first video.	Đây là video đầu tiên của chúng tôi.
We cannot continue like this.	Chúng ta không thể tiếp tục như thế này.
Over time, it will naturally transform and acquire its own character.	Theo thời gian, nó sẽ biến đổi một cách tự nhiên và có được đặc điểm riêng của nó.
But if you come back here, we will kill you.	Nhưng nếu bạn quay lại đây, chúng tôi sẽ giết bạn.
You can still travel that you know.	Bạn vẫn có thể đi du lịch mà bạn biết.
She is completely normal.	Cô ấy hoàn toàn bình thường.
His mother is in a second marriage.	Mẹ anh đang trong cuộc hôn nhân thứ hai.
About it but at the last minute decided not to.	Về nó nhưng vào giờ chót quyết định không.
It happened in the past and will happen again in the future.	Nó đã xảy ra trong quá khứ và sẽ lặp lại trong tương lai.
The town is not close to the lines.	Thị trấn không gần các đường dây.
There, you're free now, but wait.	Ở đó, bây giờ bạn đang tự do, nhưng hãy chờ đợi.
Have.	Có.
They failed to escape.	Họ đã thất bại trong việc chạy trốn.
But she had good days.	Nhưng cô ấy đã có những ngày tốt đẹp.
The whole procedure was repeated four times.	Toàn bộ quy trình được lặp lại bốn lần.
Besides, your dad can take care of you.	Bên cạnh đó, bố của bạn có thể chăm sóc cho bạn.
Better from there.	Tốt hơn từ đó.
Books are not about people like us.	Sách không viết về những người như chúng tôi.
He tried and failed.	Anh ấy đã thử và không thành công.
I have no control over this force.	Tôi không kiểm soát được lực lượng này.
He is an old man.	Ông ấy là một ông già.
It is not complicated.	Nó không phải là phức tạp.
He got up and went, no doubt in search of a source of water.	Anh ta đứng dậy và đi, không nghi ngờ gì nữa để tìm kiếm nguồn nước.
I'm happy with how they came out.	Tôi hài lòng với cách chúng xuất hiện.
Now that's a ring.	Bây giờ đó là một chiếc nhẫn.
The industry says, without evidence, that things have changed.	Ngành công nghiệp cho biết, không có bằng chứng nào, rằng mọi thứ đã thay đổi.
I only have you.	Tôi chỉ có bạn.
We stand or fall together.	Chúng ta cùng đứng hay gục ngã.
When cool, add eggs.	Khi nguội, cho trứng vào.
The true heart of a divided country.	Trái tim thực sự của một đất nước bị chia cắt.
Each is film on film, film within movie.	Mỗi người là bộ phim trên bộ phim, bộ phim trong bộ phim.
I was very small.	Tôi đã rất nhỏ.
She doesn't feel particularly sad.	Cô ấy không cảm thấy buồn đặc biệt.
For him, finally meeting someone.	Đối với anh ta, cuối cùng cũng gặp được ai đó.
We can call it that.	Chúng ta có thể gọi nó như vậy.
There are free and most widely used.	Có miễn phí và được sử dụng rộng rãi nhất.
With a straight face.	Với một khuôn mặt ngay thẳng.
Free from any concerns, it keeps nothing in mind.	Miễn phí khỏi bất kỳ mối quan tâm nào, nó không lưu giữ bất cứ điều gì trong tâm trí.
It will remain tied to the version and will remain unchanged.	Nó sẽ vẫn gắn liền với phiên bản và sẽ không thay đổi.
We believe not.	Chúng tôi tin là không.
That is one of two facts.	Đó là một trong hai sự thật.
Just a better apartment.	Chỉ là một căn hộ tốt hơn.
She asked us what was going on.	Cô ấy hỏi chúng tôi chuyện gì đang xảy ra.
People still say and do stupid things, and so should you.	Người ta vẫn nói và làm những điều ngu ngốc, và bạn cũng vậy.
He wants to get back together with the love of his life.	Anh ấy muốn quay lại bên nhau với tình yêu của đời mình.
They know this.	Họ biết điều này.
And a little under your eyes.	Và một chút dưới mắt của bạn.
His whole body ached, especially his head.	Toàn bộ cơ thể của anh ấy bị đau, đặc biệt là đầu của anh ấy.
He said no one could build a better wall than him.	Anh ấy đã nói không ai có thể xây một bức tường tốt hơn anh ấy.
Overall, it was a successful night.	Nhìn chung, đó là một đêm thành công.
I don't remember that, but we could have.	Tôi không nhớ điều đó, nhưng chúng ta có thể có.
Only it is this friend of hers.	Chỉ có nó là người bạn này của cô ấy.
We will have to pay.	Chúng tôi sẽ phải trả tiền.
Under his control.	Dưới sự kiểm soát của anh ta.
What is, is.	Là gì, là.
Get a little exercise when you can.	Tập thể dục một chút khi bạn có thể.
We know about it.	Chúng tôi biết về nó.
The kids and their families will be here around one o'clock this afternoon.	Những đứa trẻ và gia đình của chúng sẽ ở đây vào khoảng một giờ chiều nay.
I still consider my male body to be filthy.	Tôi vẫn cho rằng cơ thể đàn ông của tôi là bẩn thỉu.
That's a nice line.	Đó là một dòng tốt đẹp.
He didn't say where.	Anh ta không nói ở đâu.
Fill up with gas and go.	Đổ xăng vào và đi.
Full support of this number.	Hỗ trợ đầy đủ về số lượng này.
He was the only person they could trust.	Anh ấy là người duy nhất họ có thể tin tưởng.
No one has come home yet.	Vẫn chưa có ai đến nhà.
I support freedom of ideas.	Tôi ủng hộ tự do ý tưởng.
I know you two were very close.	Tôi biết hai bạn đã rất thân thiết.
You should go with him.	Bạn nên đi với anh ta.
There were no differences in secondary outcomes between groups.	Không có sự khác biệt về kết quả phụ giữa các nhóm.
He is a wonderful man.	Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời.
For you and others.	Đối với bạn và những người khác.
Hard evidence on such matters cannot be ignored.	Không thể bỏ qua bằng chứng khó khăn về những vấn đề như vậy.
So it is up to you.	Vì vậy, nó là vào bạn.
I think about our balance.	Tôi nghĩ về sự cân bằng của chúng tôi.
She didn't know.	Cô đã không biết.
All is in the dark.	Tất cả đều chìm trong bóng tối.
And we must.	Và chúng ta phải.
I am getting empty list with above code.	Tôi đang nhận được danh sách trống với mã trên.
Circle where you see the eyes, nose, and lips.	Khoanh tròn nơi bạn nhìn thấy mắt, mũi và môi.
Questions keep popping up challenging their relationship.	Những câu hỏi liên tục xuất hiện thách thức mối quan hệ của họ.
I could be wrong though.	Tôi có thể sai mặc dù.
All patients signed a written consent form.	Tất cả các bệnh nhân đã ký vào một đơn đồng ý bằng văn bản.
Only one connection is worth keeping.	Chỉ có một kết nối đáng lưu giữ.
He may have another one.	Anh ta có thể có một cái khác.
Perhaps this will be the first to fail.	Có lẽ điều này sẽ bị thất bại đầu tiên.
I want to know.	Tôi muốn biết.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
And yes, this time of year is no different in that.	Và có, thời gian này trong năm không khác nhau trong đó.
I broke it.	Tôi đã phá vỡ nó.
Workers will also fall.	Người lao động cũng sẽ sa ngã.
Eyes are simply eyes.	Đôi mắt chỉ đơn giản là đôi mắt.
He tried to lift himself up to drink, but was too weak.	Anh ta cố gắng nâng người lên để uống rượu, nhưng quá yếu.
At least that's what she understood.	Ít nhất đó là những gì cô ấy hiểu.
I have an area.	Tôi có một khu vực.
The old man knew what that was like.	Ông già biết điều đó là như thế nào.
I don't know how long this breakup will last.	Tôi không biết cuộc chia tay này sẽ kéo dài bao lâu.
Explain that real life is out there.	Giải thích rằng cuộc sống thực là ngoài kia.
But now times have changed.	Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi.
Remove the cover, when a new image appears.	Tháo nắp ra, khi một ảnh mới xuất hiện.
This can also be seen in the movie.	Trong phim cũng có thể thấy điều này.
His car has a lot of space and is very comfortable.	Xe của anh ấy có rất nhiều không gian và rất thoải mái.
It's about passion and skill.	Nó thiên về đam mê và kỹ năng.
He was taken there after he was hit by a car.	Anh ta được đưa đến đó sau khi anh ta bị một chiếc ô tô đâm.
Sent another group a week later.	Đã cử một nhóm khác sau đó một tuần.
This game can be played with others.	Trò chơi này có thể được chơi với những người khác.
She is in the same boat.	Cô ấy ở cùng một con thuyền.
We do not have personal vehicle data.	Chúng tôi không có dữ liệu xe cá nhân.
He still has no answer.	Anh ấy vẫn chưa có câu trả lời.
However, this seems to have created new problems.	Tuy nhiên, điều này dường như đã tạo ra những vấn đề mới.
This will happen with or without a page load rule.	Điều này sẽ xảy ra có hoặc không có quy tắc tải trang.
It's heavy, but it's not metal.	Nó nặng, nhưng nó không phải kim loại.
I didn't notice that.	Tôi không nhận thấy điều đó.
One is not recorded.	Một không được ghi lại.
Dad would never say such things.	Bố sẽ không bao giờ nói những điều như vậy.
In addition, the criminal defendant is a party to the criminal case.	Ngoài ra, bị cáo hình sự là một bên của vụ án hình sự.
The doors closed.	Các cánh cửa đóng lại.
They don't want me around.	Họ không muốn tôi ở bên.
The reason is that the government does not have its own resources.	Lý do là chính phủ không có nguồn lực của riêng mình.
I think we will.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm.
You need to build your marketing strategy around them.	Bạn cần xây dựng chiến lược tiếp thị của mình xung quanh họ.
This was done only recently.	Điều này đã được thực hiện chỉ gần đây.
It's one of the houses here where they cut a tree.	Đó là một trong những ngôi nhà ở đây họ đã chặt một cái cây.
But no one wants it.	Nhưng không ai muốn nó.
I want my voice to be heard.	Tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe.
He knows the pattern.	Anh ấy biết kiểu mẫu.
We will soon know the truth.	Chúng ta sẽ sớm biết được sự thật.
That's how it was restored.	Đó là cách nó được phục hồi.
She could see them but they couldn't see her.	Cô có thể nhìn thấy họ nhưng họ không thể nhìn thấy cô.
I'm sure no one has read the entire description.	Tôi chắc chắn rằng không ai đã đọc toàn bộ mô tả.
She stopped and came to me.	Cô ấy đứng lại và đến với tôi.
I was right there.	Tôi đã ở ngay đó.
Let us deal with two cases here.	Hãy để chúng tôi giải quyết hai trường hợp ở đây.
Maybe they believed the same thing about her.	Có lẽ họ cũng tin những điều như thế về cô ấy.
You can't turn your back on him in the last days.	Bạn không thể quay lưng lại với anh ấy trong những ngày cuối cùng.
I just thought it was a funny word.	Tôi chỉ nghĩ đó là một từ buồn cười.
They knew where we were going.	Họ biết chúng tôi sẽ phải đi đâu.
I mean how bad it can get.	Ý tôi là nó có thể trở nên tồi tệ đến mức nào.
Parents with their children.	Cha mẹ với con cái của họ.
He sent me a letter a few weeks later.	Anh ấy đã gửi cho tôi một lá thư vài tuần sau đó.
Definitely no life.	Chắc chắn không đời nào.
You think you know what they're doing.	Bạn nghĩ rằng bạn biết họ đang làm gì.
The end of the story.	Kỳ, cuối truyện.
He will never wear it now.	Anh ấy sẽ không bao giờ mặc nó bây giờ.
Music is interesting in that it is repeated in many ways.	Âm nhạc thú vị ở chỗ nó được lặp lại theo nhiều cách.
Not because we need to keep up with the kids.	Không phải vì chúng ta cần theo kịp bọn trẻ.
He's just a guy.	Anh ấy chỉ là một chàng trai.
Then it was done.	Sau đó, nó đã được thực hiện.
You know, it was never the book that was actually tried out.	Bạn biết đấy, nó chưa bao giờ là cuốn sách thực sự được dùng thử.
I would recommend a walking tour to get the full history.	Tôi muốn giới thiệu một chuyến tham quan đi bộ để có được lịch sử đầy đủ.
Love to our hospital.	Tình yêu đến bệnh viện của chúng tôi.
He wears a dark suit and closes the door behind him.	Anh ta mặc một bộ đồ sẫm màu và đóng cửa lại sau lưng.
Of your blood and so on.	Của máu của bạn và như vậy.
You just want to get something new and youthful.	Bạn chỉ muốn nhận được một cái gì đó mới mẻ và trẻ trung.
He has been in my heart for four long years.	Anh ấy đã ở trong trái tim tôi bốn năm dài.
Let's see what he said.	Hãy xem những gì anh ấy nói.
There's not much time left for me.	Không còn nhiều thời gian cho tôi.
She wears black.	Cô ấy mặc đồ đen.
These and more.	Những điều này và nhiều hơn nữa.
Just show him you can, and you'll shoot him.	Chỉ để cho anh ta thấy cô có thể, và cô sẽ bắn anh ta.
I didn't find out until then.	Tôi đã không phát hiện ra cho đến sau đó.
There is no power above them, to control any of their decisions.	Không có quyền lực nào ở trên họ, để kiểm soát bất kỳ quyết định nào của họ.
The only friend in the house.	Người bạn duy nhất trong nhà.
It's sad, but very beautiful.	Thật buồn, nhưng rất đẹp.
There was nothing unusual about the scene before her eyes.	Không có gì bất thường về cảnh tượng trước mắt cô.
Playing with the big guys costs money.	Chơi với các ông lớn thì tốn tiền.
So don't be afraid to fail.	Vì vậy, đừng sợ thất bại.
In charge of data analysis.	Phụ trách phân tích dữ liệu.
I need this marriage to be successful.	Tôi cần cuộc hôn nhân này thành công.
There is something new.	Có một cái gì đó mới.
He has a solution.	Anh ấy đã có một giải pháp.
Thanks in advance to anyone who does.	Cảm ơn trước cho bất cứ ai làm.
We went to bed every night tired.	Chúng tôi đã đi ngủ mỗi đêm mệt mỏi.
You need one letter, then two numbers, then five letters.	Bạn cần một chữ cái, sau đó là hai số, sau đó là năm chữ cái.
He was sick, and too quiet for him.	Anh ấy bị ốm, và quá yên lặng đối với anh ấy.
Or the sound of her voice.	Hoặc âm thanh của giọng nói của cô ấy.
You go up there by yourself and see for yourself.	Bạn tự mình lên đó và xem cho chính mình.
But that's her.	Nhưng đó là cô ấy.
The immediate side effects of the drug will not appear until later.	Các tác dụng phụ ngay lập tức của thuốc sẽ không xuất hiện cho đến sau này.
He knows how to do so, a lot of things.	Anh ấy biết làm thế nào để làm như vậy, rất nhiều thứ.
Setting.	Cài đặt.
Just let him know you're safe.	Chỉ để cho anh ấy biết bạn đã an toàn.
We just had a really good time.	Chúng tôi vừa có một khoảng thời gian thực sự rất vui.
I see that as a big positive.	Tôi xem đó là một tích cực lớn.
Then she won't cry.	Vậy thì cô ấy sẽ không khóc.
That template is available here.	Mẫu đó có sẵn ở đây.
She is still a woman.	Cô vẫn còn là một phụ nữ.
No one said anything, she told herself.	Không ai nói gì, cô tự nhủ.
It's not fair to her.	Nó không công bằng với cô ấy.
It was a tough ride, but it was well worth it.	Đó là một chuyến đi khó khăn, nhưng nó rất đáng giá.
Their influence continues to this day.	Ảnh hưởng của họ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Of course, it's not perfect.	Tất nhiên, nó không hoàn hảo.
Then we can go to your house and have a tea party.	Sau đó chúng tôi có thể đến nhà bạn và dùng một bữa tiệc trà.
You capture everything as it is.	Bạn nắm bắt mọi thứ như nó là.
It gives you it a little bit.	Nó cung cấp cho bạn nó một chút.
There is currently no effective therapy for this disease.	Hiện không có liệu pháp hiệu quả nào cho căn bệnh này.
That's what he calls it.	Đó là những gì anh ấy gọi nó.
This increases costs.	Điều này làm tăng chi phí.
That may not be.	Điều đó có thể không.
I hate him for what he did to us.	Tôi ghét anh ta vì những gì anh ta đã làm với chúng tôi.
What is clear is that something has changed.	Điều rõ ràng là một cái gì đó đã thay đổi.
This is our life and we love what we do.	Đây là cuộc sống của chúng tôi và chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm.
The pain isn't nearly as bad as one might imagine.	Cơn đau gần như không tồi tệ như người ta có thể tưởng tượng.
Guys will get there on their own, rarely returning the same player.	Các chàng trai sẽ tự đưa mình đến đó, hiếm khi trả lại cùng một người chơi.
And I don't think it went well.	Và tôi không nghĩ rằng nó đã diễn ra tốt đẹp.
In fact, her mother sold her house.	Thực tế, mẹ cô đã bán nhà cho cô.
Informed written consent was obtained from the included patients.	Đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản được thông báo từ những bệnh nhân được bao gồm.
That is false information.	Đó là thông tin sai lệch.
Oh great day.	Ồ ngày tuyệt vời.
Love someone more.	Yêu thêm ai đó.
Then I sent a copy of the entire file.	Sau đó, tôi đã gửi cho một bản sao của toàn bộ tập tin.
Opening night was a great success.	Đêm khai mạc đã thành công tốt đẹp.
There is nothing you can plan.	Không có gì bạn có thể lên kế hoạch.
It's a small detail, some numbers don't add up.	Đó là một chi tiết nhỏ, một số số liệu không cộng lại.
I actually did a double.	Tôi thực sự đã làm một cú đúp.
I tried to put myself in their shoes.	Tôi đã thử đặt mình vào vị trí của họ.
She couldn't understand what had just happened.	Cô không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
No weapons or other materials were found.	Không có vũ khí hoặc vật liệu khác được tìm thấy.
Months.	Vài tháng.
Some words can do that.	Một số từ có thể làm điều đó.
Everything you will make from the book is natural.	Tất cả mọi thứ bạn sẽ làm từ cuốn sách là tự nhiên.
There is no performance cost.	Không có chi phí hiệu suất.
However, nature is not kind.	Tuy nhiên, bản chất không tốt bụng.
He put her hand on his arm, but didn't ask any more questions.	Anh đặt tay cô lên cánh tay mình, nhưng không hỏi thêm câu nào.
I really hope you can enjoy it.	Tôi thực sự hy vọng bạn có thể thưởng thức nó.
In fact, it was.	Trong thực tế, nó đã được.
A long way, as well.	Một chặng đường dài, là tốt.
Let's look at examples.	Chúng ta hãy xem xét các ví dụ.
Looking different can work for you or against you.	Trông khác biệt có thể có lợi cho bạn hoặc chống lại bạn.
So, you know, we'll have to see.	Vì vậy, bạn biết đấy, chúng ta sẽ phải xem.
Maybe you'll meet someone great, or maybe you'll make some great friends.	Có thể bạn sẽ gặp một người tuyệt vời, hoặc có thể bạn sẽ kết bạn với một số người bạn tuyệt vời.
That should be enough.	Mà phải là đủ.
It's still never perfect.	Nó vẫn không bao giờ là hoàn hảo.
No medical help.	Không có trợ giúp y tế.
It's like you're hers.	Nó giống như bạn là của cô ấy.
It is difficult to think clearly.	Rất khó để suy nghĩ rõ ràng.
By then, the girls there were already getting ready.	Đến lúc đó, các cô gái ở đó đã chuẩn bị sẵn sàng.
Then new drugs will be started.	Sau đó, các loại thuốc mới sẽ được bắt đầu.
It broke his neck.	Nó làm gãy cổ anh ta.
That wouldn't want anything part of this.	Điều đó sẽ không muốn bất cứ điều gì một phần của điều này.
I hated the first school.	Tôi ghét ngôi trường đầu tiên.
I started laughing.	Tôi bắt đầu cười.
That's what was supposed to happen.	Đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.
When he showed up, it was too late.	Khi anh ấy xuất hiện thì đã muộn.
Definitely inside this man.	Chắc chắn là bên trong người đàn ông này.
He completely ignored me.	Anh ấy hoàn toàn phớt lờ tôi.
They want us to make it about identity.	Họ muốn chúng tôi làm cho nó về danh tính.
Only one of them can be empty.	Chỉ một trong số chúng có thể trống.
I don't mean what you think.	Tôi không có nghĩa là những gì bạn nghĩ.
There are different things that have happened in my life.	Có những điều khác nhau đã xảy ra trong cuộc sống của tôi.
Drink a lot of water.	Uống nhiều nước.
The latter two are public companies.	Hai công ty sau là công ty đại chúng.
I joined the army to protect my country, do as I said.	Tôi tham gia quân đội để bảo vệ đất nước của mình, hãy làm như đã nói.
My mother wouldn't wish that, may she rest in peace.	Mẹ tôi sẽ không ước điều đó, cầu mong bà được yên nghỉ.
You, they don't notice, because they understand your function.	Bạn, họ không để ý đến, vì họ hiểu chức năng của bạn.
That has changed over time.	Điều đó đã thay đổi theo thời gian.
She couldn't believe what just happened.	Cô không thể tin được những gì vừa xảy ra.
It needs to end so it can start over.	Nó cần kết thúc để có thể bắt đầu lại từ đầu.
But it was early spring.	Nhưng đó là đầu mùa xuân.
Tell them you love them and everything will be fine.	Nói với họ rằng bạn yêu họ và mọi thứ sẽ ổn thôi.
What is your video made of.	Video của bạn được tạo ra từ gì.
This again looks good.	Điều này một lần nữa có vẻ tốt.
I hope we won't see any action tonight.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ không thấy bất kỳ hành động nào tối nay.
They never stop to ask you about your day.	Họ không bao giờ dừng lại để hỏi bạn về ngày của bạn.
They need to be together.	Họ cần phải ở bên nhau.
But since then, it has taken over my home and my life.	Nhưng kể từ đó, nó đã chiếm lấy ngôi nhà và cuộc sống của tôi.
Find out what you enjoy doing and what works best for you.	Tìm ra những gì bạn thích làm và phù hợp nhất với bạn.
We didn't have snow until quite late.	Chúng tôi đã không có tuyết cho đến khá muộn.
Doing is my job.	Làm là việc của tôi.
We wanted to do this.	Chúng tôi đã muốn làm điều này.
There are some changes in my opinion.	Có một số thay đổi theo ý kiến ​​của tôi.
My score is according to the number of points he is using.	Điểm của tôi theo đúng số điểm mà anh ấy đang sử dụng.
The meaning of that name is still unknown.	Ý nghĩa của cái tên đó vẫn chưa được biết.
I can't think for everyone.	Tôi không thể nghĩ cho tất cả mọi người.
The boys became interested a little.	Các chàng trai trở nên quan tâm một chút.
It would be no less his own hell.	Nó sẽ không kém gì địa ngục của riêng anh ta.
It was a real attempt to stand firm.	Đó là một nỗ lực thực sự để giữ vững lập trường.
But please don't talk politics.	Nhưng xin đừng nói chuyện chính trị.
He represents a very old family.	Anh ấy đại diện cho một gia đình rất lâu đời.
Therefore, the words 'affected' and 'dead' should be used instead.	Do đó, các từ 'bị ảnh hưởng' và 'chết chóc' nên được sử dụng thay thế.
There are no tests.	Không có bài kiểm tra nào.
The community can use them.	Cộng đồng có thể sử dụng chúng.
I remember sitting at a bar and drinking.	Tôi nhớ mình đã ngồi ở quán bar và uống rượu.
This time, the situation was different.	Lần này, tình hình đã khác.
That's why the action is empty.	Đó là lý do tại sao hành động trống.
They vary in shape, size and material.	Chúng khác nhau về hình dạng, kích thước và chất liệu.
I will tell them you saved us.	Tôi sẽ nói với họ rằng bạn đã cứu chúng tôi.
She has not improved.	Cô ấy đã không được cải thiện.
I tried really hard but it ended soon.	Tôi đã rất cố gắng nhưng hết sớm.
I never thought of asking her about this.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi cô ấy về điều này.
I want to live on a boat because it feels safe.	Tôi muốn sống trên một chiếc thuyền vì nó cảm thấy an toàn.
Everyone is the same.	Tất cả mọi người đều như nhau.
As we know that experience can be a good teacher.	Như chúng ta biết rằng kinh nghiệm có thể là một giáo viên tốt.
They then tried physical therapy, which only made the situation worse.	Sau đó, họ đã thử vật lý trị liệu, điều này chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
That was me at my worst.	Đó là tôi ở thời điểm tồi tệ nhất của tôi.
And if it turns dark, get out of town.	Và nếu trời chuyển tối, hãy ra khỏi thị trấn.
She will have to go.	Cô ấy sẽ phải đi.
You weren't taken out and shot for saying no show.	Bạn đã không bị đưa ra ngoài và bị bắn vì nói rằng không hiển thị.
It will be difficult for a long time.	Nó sẽ khó khăn trong một thời gian dài.
Initially the group was managed by their parents.	Ban đầu nhóm được quản lý bởi cha mẹ của họ.
I will have to pay for you to go to school.	Tôi sẽ phải trả tiền để bạn đi học.
Good at words.	Giỏi về ngôn từ.
If less, then they have to pay the difference.	Nếu ít hơn, thì họ phải trả phần chênh lệch.
I am still one of the 'us'.	Tôi vẫn là một trong 'chúng ta'.
It could be.	Đó có thể là.
She was afraid he wouldn't let her.	Cô sợ anh sẽ không cho cô.
I have seen my death before me.	Tôi đã nhìn thấy cái chết của mình trước tôi.
That shouldn't be there.	Điều đó không nên có ở đó.
And this should come as no surprise.	Và điều này sẽ không có gì ngạc nhiên.
Cross your arms in front of your chest.	Khoanh tay trước ngực.
Both exist everywhere.	Cả hai đều tồn tại ở khắp mọi nơi.
However, she is holding back on something.	Tuy nhiên, cô ấy đang kìm hãm một điều gì đó.
That maybe this time he was gone.	Rằng có lẽ lần này anh ấy đã ra đi.
Everything was where it should be, he noted.	Tất cả mọi thứ đã ở nơi nó nên được, ông lưu ý.
She smiled but said nothing.	Cô ấy cười nhưng không nói gì.
To get a job, she had to let everyone know who she was.	Để có được một công việc, cô ấy đã cho mọi người biết cô ấy là ai.
Therefore, we have taken three approaches.	Do đó, chúng tôi đã thực hiện ba cách tiếp cận.
I don't understand the basic nature of food.	Tôi không hiểu bản chất cơ bản của thực phẩm.
I usually stay with my mother.	Tôi thường ở với mẹ tôi.
But we know what today brings right in this minute.	Nhưng chúng ta biết những gì ngày hôm nay mang lại ngay trong phút này.
We're talking a lot of change and a lot of money.	Chúng ta đang nói về rất nhiều thay đổi và rất nhiều tiền.
The participant's performance is above all chance, but not perfect in this condition.	Màn trình diễn của người tham gia trên cả cơ hội, nhưng không hoàn hảo trong điều kiện này.
Death is as old as life itself.	Cái chết đã cũ như chính cuộc sống.
No dogs in the first class meeting.	Không có chó trong cuộc họp lớp đầu tiên.
The door is normally open.	Cửa thường mở.
And now they are even worse than they were before.	Và bây giờ chúng thậm chí còn tệ hơn những gì chúng trước đây.
Not just on the track.	Không chỉ trên đường đua.
We know how to do it better than anyone.	Chúng tôi biết cách làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai.
I want to go to sleep immediately.	Tôi muốn đi ngủ ngay lập tức.
I exercise for at least an hour every morning.	Tôi tập thể dục ít nhất một giờ mỗi sáng.
At least a little bit.	Ít nhất một chút.
My father was in it.	Cha tôi đã ở trong đó.
Let me make something clear.	Hãy để tôi làm cho một cái gì đó rõ ràng.
That's how you perform and survive in this business.	Đó là cách bạn thực hiện và tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh này.
He's really the only one.	Anh ấy đúng là người duy nhất.
He doesn't have any questions, he doesn't want answers.	Anh ấy không có bất kỳ câu hỏi nào, anh ấy không muốn câu trả lời.
It was eventually sold as a waste.	Cuối cùng nó đã được bán như một chất thải.
He wants to go with her.	Anh muốn đi cùng cô.
President, is my offer.	Tổng thống, là lời đề nghị của tôi.
Now we have eight.	Bây giờ chúng tôi có tám.
You need it now.	Bạn cần nó ngay bây giờ.
You have to stop them, somehow.	Bạn phải ngăn chặn chúng, bằng cách nào đó.
We have nothing to deal with.	Chúng tôi không có gì để giải quyết.
Then came the rest of my life.	Sau đó đến phần còn lại của cuộc đời tôi.
You cannot transfer a permission that you do not have.	Bạn không thể chuyển một quyền mà bạn không có.
In the other direction, we face a different situation.	Ở một hướng khác, chúng ta phải đối mặt với một tình huống khác.
Against people outside the main game.	Chống lại những người bên ngoài trò chơi chính.
Of course that's not true.	Tất nhiên là không đúng.
It will be fine.	Sẽ ổn thôi.
He meant it too.	Anh ấy cũng có ý đó.
We chose this approach, because no full distribution is available.	Chúng tôi đã chọn cách tiếp cận này, bởi vì không có bản phân phối đầy đủ nào.
Lucky wonders how they got to the crew together.	Lucky tự hỏi làm thế nào họ đến với phi hành đoàn cùng nhau.
On the same day a new accident happened.	Cùng ngày một vụ tai nạn mới xảy ra.
I've got a wife, a child, and someone else along the way.	Tôi đã có một người vợ, một đứa con và một người khác trên đường đi.
I thank you for taking the time to write to me.	Tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian để viết thư cho tôi.
No one knows what they are doing.	Không ai biết họ đang làm gì.
I do not need to say much.	Không cần nói nhiều.
Just something else.	Chỉ có điều gì đó khác.
Glad you and your daughter are interested in this process.	Rất vui khi bạn và con gái của bạn quan tâm đến quá trình này.
And after a while, there she was.	Và một lúc sau, cô ấy ở đó.
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
Didn't really stay long.	Không thực sự ở lại lâu.
This hasn't happened in a long time here.	Điều này đã không xảy ra trong một thời gian dài ở đây.
I do not want to answer.	Tôi không muốn trả lời.
They tend to be able to solve problems.	Họ có xu hướng có thể giải quyết vấn đề.
I have a strange and terrible feeling about it.	Tôi có một cảm giác kỳ lạ và khủng khiếp về nó.
Maybe some things are just that.	Có lẽ một số thứ chỉ là như vậy.
Even if the print quality is not good.	Ngay cả khi chất lượng bản in không tốt.
The girls better stay here now.	Các cô gái tốt hơn nên ở lại đây ngay bây giờ.
He did a lot for me.	Anh ấy đã làm rất nhiều cho tôi.
Instead, he stretched out his arms and hands.	Thay vào đó, anh ấy vươn cánh tay và bàn tay của mình.
Stay here if you want.	Ở lại đây nếu bạn muốn.
Because those people are not part of the game.	Bởi vì những người đó không phải là một phần của trò chơi.
They will keep coming and we will keep fighting them.	Họ sẽ tiếp tục đến và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với họ.
At least he wrote some great lines from the experience.	Ít nhất anh ấy đã viết một số dòng tuyệt vời từ trải nghiệm.
Everything you do drives your audience crazy, no matter how small.	Mọi thứ bạn làm đều khiến khán giả phát cuồng, cho dù nhỏ đến đâu.
Not sure what happened to them.	Không chắc điều gì đã xảy ra với họ.
You can be there as long as you need to.	Bạn có thể ở đó miễn là bạn cần.
Of course he is not responsible for my thoughts here.	Tất nhiên anh ấy không chịu trách nhiệm về những suy nghĩ của tôi ở đây.
He can read the individual beer symbols on the window.	Anh ta có thể đọc các ký hiệu bia riêng lẻ trên cửa sổ.
This time bigger.	Lần này lớn hơn.
Play it safe.	Chơi nó an toàn.
You want something better.	Bạn muốn một cái gì đó tốt hơn.
Best so far for me.	Tốt nhất cho đến nay cho tôi.
He looked like he was crying.	Anh ấy trông như thể anh ấy đã khóc.
However, she is running this show.	Tuy nhiên, cô ấy đang điều hành chương trình này.
But he didn't shoot.	Nhưng anh ta không bắn.
My heart broke for him.	Trái tim tôi đã tan vỡ vì anh ấy.
However, white light is burned from the brain.	Tuy nhiên, ánh sáng trắng bị đốt cháy từ não.
This will take forever.	Điều này sẽ mất mãi mãi.
He's understood that for years.	Anh ấy đã hiểu điều đó trong nhiều năm.
Do not deal with such a company.	Đừng giao dịch với một công ty như vậy.
Instead I will say what it means.	Thay vào đó tôi sẽ nói nó có nghĩa là gì.
Being really close right now.	Đang thực sự gần gũi ngay bây giờ.
Please don't tell me there are easier ways to do it.	Xin đừng nói với tôi rằng có nhiều cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Can someone please tell me the best way to do this.	Ai đó có thể vui lòng cho tôi biết cách tốt nhất để làm điều này.
It took a long time for her to feel familiar.	Phải mất nhiều thời gian để cô ấy cảm thấy quen thuộc.
I'm afraid there is no man.	Tôi sợ không có người đàn ông.
Do what's comfortable for you.	Làm những gì thoải mái cho bạn.
Fear about this battle station.	Sợ hãi về trạm chiến đấu này.
He is standing there.	Anh ấy đang đứng đó.
I see we've come a long way since then.	Tôi thấy chúng ta đã đi một chặng đường dài kể từ đó.
No one showed up to take charge.	Không có ai xuất hiện để phụ trách.
It will make him feel better.	Nó sẽ làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn.
I'll fix it however she likes.	Tôi sẽ sửa nó theo cách cô ấy thích.
I missed many important events in my life because of it.	Tôi đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình vì nó.
Both had small children.	Cả hai đều đã có con nhỏ.
We had to arrive before she had time to frame it.	Chúng tôi phải đến trước khi cô ấy có thời gian để đóng khung nó.
Bring more food.	Mang đến nhiều thức ăn hơn.
It's good to know these people.	Thật đúng đắn khi biết những người này.
Accordingly, this factor is actually very specific.	Theo đó, yếu tố này thực tế rất cụ thể.
I have never felt him so cold before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy lạnh lùng như vậy trước đây.
Most women are familiar with this style.	Hầu hết phụ nữ đều quen thuộc với kiểu này.
We have become close.	Chúng tôi đã trở nên thân thiết.
The trial court denied this request.	Tòa án xét xử đã bác bỏ yêu cầu này.
The screen is great and it has super smooth performance.	Màn hình tuyệt vời và nó có hiệu suất siêu mượt.
He picked up a piece of paper.	Anh nhặt một mảnh giấy.
They will go home.	Họ sẽ về nhà.
I write letters from them.	Tôi viết thư từ họ.
They were very good to eat.	Họ đã rất tốt để ăn.
It was one of the strange things he noticed after moving here.	Đó là một trong những điều kỳ lạ mà anh ấy nhận thấy sau khi chuyển đến đây.
Her thoughts on her father.	Suy nghĩ của cô về cha cô.
A great sign.	Một dấu hiệu tuyệt vời.
Focus on the membership experience.	Tập trung vào trải nghiệm thành viên.
More to give.	Nhiều hơn để cho.
I feel strange.	Tôi cảm thấy kỳ lạ.
This leads to a different distribution of features in both cases.	Điều này dẫn đến sự phân bố các tính năng khác nhau trong cả hai trường hợp.
It seems that social class also has a big impact.	Có vẻ như tầng lớp xã hội cũng có tác động lớn.
Free.	Miễn phí.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
The book is very good.	Cuốn sách rất hay.
That's my family.	Đó là gia đình của tôi.
I know she will be fine.	Tôi biết cô ấy sẽ ổn.
Take their opinions very seriously.	Hãy xem xét ý kiến ​​của họ một cách rất nghiêm túc.
All designed to help you protect your network.	Tất cả được thiết kế để giúp bạn bảo vệ mạng của mình.
Until time to go home.	Đến giờ về nhà.
I like to process words and transfer them by hand.	Tôi thích xử lý các từ và chuyển chúng bằng tay.
They are looking for a great new president.	Họ đang tìm kiếm một tổng thống mới tuyệt vời.
Little is known about the mechanism of this interaction.	Người ta biết rất ít về cơ chế của sự tương tác này.
Nothing else is present.	Không có gì khác là hiện tại.
We, as a government agency, must try to solve this problem.	Chúng tôi, với tư cách là cơ quan chính phủ, phải cố gắng giải quyết vấn đề này.
When you're ready to experience that, give me a call.	Khi bạn đã sẵn sàng trải nghiệm điều đó, hãy gọi cho tôi.
They only move at night.	Họ chỉ di chuyển vào ban đêm.
He rolled over the stone and was sitting on it.	Anh ta lăn lại hòn đá và đang ngồi trên đó.
Then he went back to the bar.	Sau đó anh ta quay trở lại quán bar.
In theory, they are in effect until removed.	Về lý thuyết, chúng có hiệu lực cho đến khi bị loại bỏ.
She said she was.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã.
I am here to help.	Tôi ở đây là để giúp đỡ.
She just contacted a note a few weeks ago.	Cô ấy vừa liên hệ với một ghi chú vài tuần trước.
History as we know it is over.	Lịch sử như chúng ta biết nó đã kết thúc.
No damage.	Không có thiệt hại.
I can tell from her face.	Tôi có thể nhận ra từ khuôn mặt của cô ấy.
But they started to match his face.	Nhưng chúng bắt đầu phù hợp với khuôn mặt của anh ta.
He makes me feel safe.	Anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn.
Everything, except the noise, is normal.	Mọi thứ, ngoại trừ tiếng ồn, vẫn bình thường.
However, let me give you a piece of information.	Tuy nhiên, hãy để tôi cung cấp cho bạn một thông tin.
I think he is still the best man for the country.	Tôi nghĩ anh ấy vẫn là người tốt nhất cho đất nước.
And we do it with all our heart.	Và chúng tôi làm điều đó bằng cả trái tim.
You are not perfect.	Bạn không hoàn hảo.
He has power.	Anh ta có quyền lực.
He wants you.	Anh ấy muốn bạn.
He's just an amazing human being.	Anh ấy chỉ là một con người đáng kinh ngạc.
Trouble or joy.	Rắc rối hay niềm vui.
The target is an object of interest.	Mục tiêu là một đối tượng quan tâm.
It's not that he doesn't know this, it's that he already has her.	Không phải anh không biết điều này, mà là anh đã có cô.
We were at school together.	Chúng tôi đã ở trường cùng nhau.
I felt the same way during my first years in college.	Tôi cũng cảm thấy như vậy trong những năm đầu tiên ở trường đại học.
One night with breakfast.	Một đêm với bữa sáng.
of the hand.	của tay.
Something is very wrong.	Có gì đó rất không ổn.
You can understand the thinking behind that.	Bạn có thể hiểu suy nghĩ đằng sau đó.
But don't expect much results.	Nhưng không mong đợi nhiều kết quả.
We have an instant connection.	Chúng tôi có một kết nối ngay lập tức.
There is more power than the stars.	Có nhiều quyền lực hơn các ngôi sao.
She was so small when I had her.	Cô ấy thật nhỏ bé khi tôi có cô ấy.
It's just a media term.	Đó chỉ là một thuật ngữ truyền thông.
Good price.	Giá cả hợp lý.
“I never thought there were so many things,” she said.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có nhiều thứ đến vậy, cô ấy nói.
He wasn't sure how long it took for the stone to wear off.	Anh không chắc mất bao lâu để đá mòn.
It costs a little more but definitely worth it.	Nó có giá cao hơn một chút nhưng chắc chắn giá trị nó.
That's beyond politics.	Đó là ngoài chính trị.
I tried a lot in the past time.	Tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua.
It is important to have an upper bound.	Điều quan trọng là có một giới hạn trên.
Watched everything he did.	Đã quan sát mọi thứ anh ấy làm.
She really loves him.	Cô thực sự yêu anh.
And energy is the main ingredient to create clean water.	Và năng lượng là thành phần chính để tạo ra nước sạch.
I don't know, something else.	Tôi không biết, một cái gì đó nữa.
You are beautiful and that is our pleasure.	Bạn đẹp và đó là niềm vui của chúng tôi.
I'm very happy when.	Tôi rất vui khi.
However, the technique has the following problem.	Tuy nhiên kỹ thuật có vấn đề sau.
There is no way to avoid it.	Không có cách nào để tránh nó.
Such has been so.	Như vậy đã được như vậy.
It shows the comment input box for each post.	Nó hiển thị hộp nhập nhận xét cho mỗi bài đăng.
He feels no pain.	Anh không cảm thấy đau.
From some people's perspective, there may be more deaths tomorrow.	Từ cái nhìn của một số người, có thể có nhiều người chết hơn vào ngày mai.
They tried to sell and failed.	Họ đã cố gắng bán và không thành công.
And still can add.	Và vẫn có thể thêm.
So again, thank you.	Vì vậy, một lần nữa, xin cảm ơn các bạn.
I planned this day, based on the weather reports.	Tôi đã lên kế hoạch cho ngày này, dựa trên các bản tin thời tiết.
I put him down.	Tôi đã đặt anh ta xuống.
It's something you've never even heard of.	Đó là thứ mà bạn thậm chí chưa từng nghe đến.
Me neither.	Tôi cũng không.
We will only mention some of the following.	Chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến một số trong những điều sau đây.
This will give them a few more days to survive.	Điều này sẽ cho họ thêm vài ngày để sống sót.
This is the first time.	Đây là lần đầu tiên.
A black nose.	Một chiếc mũi đen.
Add water and mix well.	Thêm nước và trộn đều.
There were more than a hundred thousand people below.	Đã có hơn một trăm nghìn người bên dưới.
Some are larger in size and some are very small.	Một số có kích thước lớn hơn và một số rất nhỏ.
Nobody knows anything.	Không ai biết gì cả.
I just need to breathe in the fresh air.	Tôi chỉ cần hít thở không khí trong lành.
That's what we saw.	Đó là những gì chúng ta đã thấy.
There is no photo of her.	Không có ảnh của cô ấy.
Your mind is still young and very strong.	Tâm trí của bạn vẫn còn trẻ và rất mạnh mẽ.
I recommend it!!!.	Tôi khuyên bạn nên nó!!!.
We hope you will visit us soon!.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đến thăm chúng tôi sớm !.
It just happens that way.	Nó chỉ xảy ra theo cách đó.
It's just me being me and trying to live my life.	Đó chỉ là tôi là tôi và cố gắng sống cuộc sống của tôi.
People who don't have this are missing out big time.	Những người không có điều này đang bỏ lỡ thời gian lớn.
They just know the game.	Họ chỉ biết trò chơi.
He never has a bad word to say about anyone.	Anh ấy không bao giờ có một lời sai khi nói về bất cứ ai.
Those are interesting things.	Đó là những điều thú vị.
I'm on my way down.	Tôi đang trên đường xuống.
This is usually done near the mine site.	Điều này thường được thực hiện gần khu vực mỏ.
That's what did it.	Đó là những gì đã làm nó.
And mom and dad too.	Và cả mẹ và bố nữa.
This sucks.	Điều này thật tệ.
The reason is the same thinking between the two countries.	Lý do là cùng chung suy nghĩ giữa hai nước.
We will respect his ideas.	Chúng tôi sẽ tôn trọng ý tưởng của anh ấy.
I did not expect.	Tôi không mong đợi.
We need two observations.	Chúng ta cần hai quan sát.
I don't have any proof.	Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
It needs money.	Nó cần tiền.
I think we understood each other.	Tôi nghĩ chúng tôi đã hiểu nhau.
It really happened.	Nó đã thực sự xảy ra.
I like this article.	Tôi thích bài viết này.
Surface water can be obtained.	Nước mặt có thể được lấy.
And for your dog.	Và cho con chó của bạn.
They cause nothing but trouble.	Họ không gây ra gì ngoài rắc rối.
My service will be available.	Dịch vụ của tôi sẽ có sẵn.
For a detailed discussion of these relationships, see this article.	Để có một cuộc thảo luận chi tiết về các mối quan hệ này, hãy xem bài báo này.
You had.	Bạn đã có.
Good enough to eat.	Đủ tốt để ăn.
It looks so perfect.	Nó trông rất hoàn hảo.
This is due to the variation in signal rise time.	Điều này là do sự thay đổi trong thời gian tăng tín hiệu.
And, is it true, it could be.	Và, có đúng như vậy không, nó có thể đúng.
Where are they operating until they close the location.	Họ đang hoạt động ở đâu cho đến khi họ đóng cửa địa điểm.
It's right above him.	Nó ở ngay phía trên anh ta.
However, my eyes fell first.	Tuy nhiên, mắt tôi rơi xuống đầu tiên.
I feel him, he is very close.	Tôi cảm thấy anh ấy, anh ấy đang ở rất gần.
So it feels pure.	Vì vậy, nó cảm thấy tinh khiết.
And there are other complications.	Và có những biến chứng khác.
Top with second heart.	Hàng đầu với trái tim thứ hai.
He stepped out into the street.	Anh ta bước ra đường.
Visit the website for show times.	Truy cập trang web để biết thời gian chiếu.
What we have is real.	Những gì chúng tôi có là có thật.
Completely out of the blue.	Hoàn toàn ra khỏi màu xanh.
And the poor horses.	Và những con ngựa tội nghiệp.
However, there are still some limitations of this study.	Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế của nghiên cứu này.
Others may not like this approach.	Những người khác có thể không thích cách tiếp cận này.
It's over, as far as we're concerned.	Nó đã kết thúc, theo như chúng tôi có liên quan.
I can't help but accept it.	Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.
Find someone you love and someone who loves you back.	Tìm người bạn yêu và người yêu bạn trở lại.
Maybe he himself thought he had.	Có lẽ chính anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy có.
My son taught me to like it.	Con trai tôi đã dạy tôi thích nó.
And if you keep it in perspective, you can play even better.	Và nếu bạn giữ nó trong quan điểm, bạn có thể chơi tốt hơn nữa.
We are free.	Chúng tôi rảnh.
I feel like a kid again.	Tôi cảm thấy như một đứa trẻ một lần nữa.
He was also the first black person to serve in that position.	Anh ấy cũng là người da đen đầu tiên phục vụ ở vị trí đó.
He asked for some of my time.	Anh ấy hỏi một chút thời gian của tôi.
His eyes turned back to his little girl.	Ánh mắt anh quay lại nhìn cô gái nhỏ của mình.
That is another mission.	Đó là một nhiệm vụ khác.
You know how it is.	Bạn biết làm thế nào nó được.
That's what they wear.	Đó là những gì họ mặc.
I have been affected with it.	Tôi đã bị ảnh hưởng với nó.
Because, in a way, she died right then and there.	Bởi vì, ở một khía cạnh nào đó, cô ấy đã chết ngay lúc đó.
You will free her.	Bạn sẽ giải phóng cô ấy.
No water.	Không có nước.
I don't think anyone will.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sẽ làm.
He looked one way, then the other.	Anh ta nhìn theo hướng này, rồi nhìn sang hướng khác.
She may still be stuck in hope.	Cô ấy có thể vẫn còn mắc kẹt vào hy vọng.
She knew she was beautiful and touching that way.	Cô biết mình xinh đẹp và cảm động theo cách đó.
Oh, they will be very happy.	Ồ, họ sẽ rất hạnh phúc.
Now it is pretty bad.	Bây giờ nó là khá tệ.
Do something about them.	Làm điều gì đó về chúng.
I don't think she was ever pretty.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã từng xinh đẹp.
It has power over us.	Nó có quyền đối với chúng ta.
Soon they knew something was wrong.	Ngay sau đó họ biết có điều gì đó không ổn.
Same background color.	Màu nền giống nhau.
I haven't bought anything yet.	Tôi chưa mua gì cả.
Such analyzes are planned for future studies.	Những phân tích như vậy được lên kế hoạch cho các nghiên cứu trong tương lai.
It won't do.	Nó sẽ không làm.
Small but important changes in a system can have a huge impact.	Những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong một hệ thống có thể có tác động rất lớn.
Additional related studies are also currently underway.	Các nghiên cứu bổ sung liên quan hiện cũng đang được tiến hành.
And this goes on throughout the game.	Và điều này diễn ra trong toàn bộ trò chơi.
He felt that he was not white enough.	Anh thấy mình chưa đủ trắng.
There seems to be no pattern for the cause.	Dường như không có khuôn mẫu nào cho nguyên nhân.
I started to wonder what took so long.	Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì đã diễn ra lâu như vậy.
Continue doing this for several weeks.	Tiếp tục làm điều này trong vài tuần.
There are three problems here.	Có ba vấn đề ở đây.
This cannot happen again.	Điều này không thể xảy ra một lần nữa.
I ask for this case.	Tôi yêu cầu cho trường hợp này.
Play with your story.	Chơi với câu chuyện của bạn.
Take this box.	Lấy hộp này.
It is very different from the previous television.	Nó rất khác so với truyền hình trước đây.
It really should follow the standard.	Nó thực sự nên làm theo tiêu chuẩn.
He couldn't help himself.	Anh không thể tự giúp mình.
These are some of my hardest questions.	Đây là một số câu hỏi khó nhất của tôi.
The largest fish processing plant in the region.	Nhà máy chế biến cá lớn nhất khu vực.
But he has to try.	Nhưng anh ấy phải cố gắng.
Well, of course we're happy about that, but somehow.	Tốt thôi, tất nhiên là chúng tôi rất vui vì điều đó, nhưng bằng cách nào đó.
It's funny how these things work.	Thật buồn cười khi những thứ này hoạt động như thế nào.
He wears a black suit.	Anh ta mặc một bộ đồ đen.
As a result of the meeting, four teams were formed.	Kết quả của cuộc họp là bốn đội được thành lập.
This study shows that early vs.	Nghiên cứu này cho thấy rằng sớm vs.
She has had some problems and is trying to get better.	Cô ấy đã gặp một số vấn đề và đang cố gắng trở nên tốt hơn.
Thank you very much!.	Cảm ơn bạn rất nhiều!.
I won't see you tonight.	Tôi sẽ không gặp bạn tối nay.
Die, you are not a stone wall.	Chết, bạn không phải là một bức tường đá.
I am a police officer.	Tôi là một nhân viên cảnh sát.
I am not trying to be booked.	Tôi không cố gắng để được đặt.
No one will notice.	Sẽ không ai nhận ra.
My clothes also look dirty.	Quần áo của tôi trông cũng bẩn.
Not what they are saying.	Không phải những gì họ đang nói.
This one was a hit, to any degree.	Cái này là một hit, ở bất kỳ mức độ nào.
I'm done and it's time for you to take over.	Tôi đã hoàn thành và đã đến lúc bạn tiếp quản.
Do research.	Thực hiện nghiên cứu.
It was a weapon used to kill people.	Đó là một vũ khí dùng để giết người.
You will be most welcome at any time.	Bạn sẽ được chào đón nhất bất cứ lúc nào.
It's too late for me to change.	Đã quá muộn để tôi thay đổi.
He watched our show.	Anh ấy đã xem chương trình của chúng tôi.
I look at it.	Tôi nhìn nó.
I appreciate your research skills.	Tôi đánh giá cao kỹ năng nghiên cứu của bạn.
I am going up.	Tôi đang đi lên.
It cannot be used against her.	Nó không thể được sử dụng để chống lại cô ấy.
However, we have found that there are two prominent causes.	Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy rằng có hai nguyên nhân nổi bật.
The fans hate it.	Những người hâm mộ ghét nó.
Here, there, and everywhere.	Ở đây, ở đó, và ở khắp mọi nơi.
I'll be gone most of the day.	Tôi sẽ đi gần hết ngày.
She just wanted to talk to me directly.	Cô ấy chỉ muốn nói với tôi trực tiếp.
I have a lot to work with.	Tôi có rất nhiều thứ để làm việc cùng.
He tried to go home tonight but no luck.	Anh ấy đã cố gắng về nhà tối nay nhưng không may mắn.
Yes, it is possible, and it may be easier than you imagine.	Vâng, điều đó có thể, và nó có thể dễ dàng hơn bạn tưởng tượng.
When they got home, they went straight to bed.	Về đến nhà, họ đã đi thẳng vào giường.
Once it started, no one thought it could stop.	Một khi nó đã bắt đầu, không ai nghĩ rằng nó có thể dừng lại.
The model is introduced in the next section.	Mô hình được giới thiệu trong phần tiếp theo.
There was no sign of a struggle or a fight.	Không có dấu hiệu của một cuộc đấu tranh hay đánh nhau.
She's too small, too slow, and too weak.	Cô ấy quá nhỏ, quá chậm và quá yếu.
And it will get him killed.	Và nó sẽ khiến anh ta bị giết.
Discussion is not a crime.	Thảo luận không phải là một tội ác.
His mother said it.	Mẹ anh ấy nói rồi.
He didn't know if he had ever been silent for so long.	Anh không biết mình đã bao giờ im lặng lâu như vậy chưa.
The older kids said they never wanted to see them again.	Những đứa trẻ lớn hơn nói rằng chúng không bao giờ muốn gặp lại chúng nữa.
We still have a lot to learn.	Còn nhiều điều chúng ta phải học.
Make sure to include your name, phone number, and email.	Đảm bảo bao gồm tên, số điện thoại và email của bạn.
Has he or his parents ever tried it?	Anh ấy hay bố mẹ anh ấy đã bao giờ thử làm chưa.
But these are clinical.	Nhưng những điều này là lâm sàng.
Seven months a year.	Bảy tháng một năm.
We want a bit of both.	Chúng tôi muốn một chút của cả hai.
This is not science.	Đây không phải là khoa học.
At that moment, I had an idea.	Vào lúc đó, tôi nảy ra một ý nghĩ.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
It was good that we played the first leg away from home.	Thật tốt khi chúng tôi chơi trận lượt đi trên sân khách.
If you want to see me, ask, don't order.	Nếu bạn muốn gặp tôi, hãy hỏi, đừng đặt hàng.
Many houses are the same.	Nhiều nhà giống nhau.
So it's better if the other is the only one killed.	Vì vậy, càng tốt nếu người kia là người duy nhất bị giết.
But he also distanced himself from religion for other reasons.	Nhưng ông cũng giữ khoảng cách với tôn giáo vì những lý do khác.
Kids really enjoy using them.	Trẻ em thực sự thích sử dụng chúng.
This position does not include benefits.	Vị trí này không bao gồm lợi ích.
And the internet really helped.	Và internet thực sự đã giúp ích.
I want the pain to go away.	Tôi muốn cơn đau biến mất.
I shrunk back.	Tôi thu vai lại.
The variables taken into account were age, sex, symptoms, and date of onset.	Các biến được tính đến là tuổi, giới tính, triệu chứng và ngày bắt đầu.
No one can say.	Không ai có thể nói.
I don't understand why this name was chosen.	Tôi không hiểu tại sao cái tên này lại được chọn.
It is my third.	Nó là thứ ba của tôi.
It goes for whatever he wants.	Nó đi cho bất cứ điều gì anh ta muốn.
He doesn't have to play a role.	Anh ấy không cần phải đóng một vai trò nào.
The same file works in the same apps.	Tệp tương tự hoạt động trong các ứng dụng tương tự.
They can do it with a majority vote.	Họ có thể làm điều đó với đa số phiếu.
She said she was very sorry.	Cô ấy nói rằng cô ấy rất tiếc.
There's something else.	Có gì đó khác.
I've seen something like it before.	Tôi đã từng thấy một cái gì đó giống như nó trước đây.
She took her things to start preparing.	Cô ấy lấy đồ của mình để bắt đầu chuẩn bị.
In particular, this technology has many advantages for women.	Đặc biệt, công nghệ này có rất nhiều ưu đãi cho phái đẹp.
The reason for failure is not the timing.	Lý do cho sự thất bại không phải là thời điểm.
And came back.	Và đã trở lại.
Drive slowly around them.	Lái xe chậm xung quanh họ.
Thanks everyone.	Cảm ơn mọi người.
She is no longer afraid of him.	Cô ấy không còn sợ anh ta nữa.
A bunch of my top lists.	Một loạt các danh sách hàng đầu của tôi.
Now they are with him, and they are safe.	Bây giờ họ đang ở với anh ta, và họ an toàn.
Don `t go.	Đừng đi.
You can call me her.	Bạn có thể gọi tôi là cô ấy.
The construction of such a car is already well known.	Việc xây dựng một chiếc xe như vậy đã được nhiều người biết đến.
You are trying to survive.	Bạn đang cố gắng để tồn tại.
The advantage will be chosen naturally.	Lợi thế sẽ được chọn một cách tự nhiên.
Except for my husband, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ chồng tôi.
His mind was too full of fear.	Tâm trí anh quá đầy sợ hãi.
I've only done limited testing, but the results are very good.	Tôi chỉ thực hiện thử nghiệm hạn chế, nhưng kết quả rất tốt.
He could hardly bear to look at her.	Anh khó có thể chịu được khi nhìn cô.
Now you just have to wait.	Bây giờ bạn chỉ cần chờ đợi.
At least a hundred of them.	Ít nhất là một trăm người trong số họ.
I know one thing, though.	Tôi biết một điều, mặc dù.
The bar is cool and dark.	Quầy bar mát mẻ và tối.
Because this is great.	Bởi vì điều này là tuyệt vời.
I get a lot.	Tôi nhận được rất nhiều.
Make them disappear.	Làm cho chúng biến mất.
All things are in perfect position.	Tất cả những thứ đang ở vị trí hoàn hảo.
I really enjoyed this book.	Tôi thực sự rất thích cuốn sách này.
Now we go back two to three times a week.	Bây giờ chúng tôi quay trở lại hai đến ba lần một tuần.
It's a pretty face, though.	Đó là một khuôn mặt đẹp, mặc dù.
I was amazed at how light he was.	Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy nhẹ như thế nào.
The point is, everyone else had the same idea.	Vấn đề là, tất cả những người khác đã có cùng một ý tưởng.
Thus is proven.	Như vậy được chứng minh.
He's a player's man.	Anh ấy là người của một cầu thủ.
But if he knows.	Nhưng nếu anh ấy biết.
A user will be able to comment on any of them.	Một người dùng sẽ có thể nhận xét về bất kỳ người nào trong số họ.
Don't get angry, but be alert.	Đừng tức giận, nhưng hãy cảnh giác.
I used to watch him every day.	Tôi đã từng quan sát anh ấy mỗi ngày.
We found it to be a good value for money.	Chúng tôi thấy đó là một giá trị tốt cho số tiền bỏ ra.
I can't decide what it is.	Tôi không thể quyết định nó là gì.
And he still has his life.	Và anh vẫn có cuộc sống của mình.
These experiences are not just experiences of pleasure.	Những trải nghiệm này không chỉ là trải nghiệm của niềm vui.
Didn't get used to it, even after so many years.	Không hề quen với nó, thậm chí sau rất nhiều năm.
Her legs are pale.	Chân cô ấy nhợt nhạt.
Everyone is happy to be back.	Mọi người vui vẻ trở lại.
There are only words to keep any of us together.	Chỉ có lời nói để giữ bất kỳ ai trong chúng ta với nhau.
The world is a combination of our thoughts, words, and actions.	Thế giới là sự kết hợp của những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta.
It does not have to be achieved.	Nó không cần phải đạt được.
In such cases, class treatment would seem reasonable.	Trong những trường hợp như vậy, việc đối xử theo giai cấp sẽ có vẻ hợp lý.
Note that as soon as possible, we will release that information.	Lưu ý rằng càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ phát hành thông tin đó.
The child runs a tight activity.	Đứa trẻ điều hành một hoạt động chặt chẽ.
We just think about this event.	Chúng tôi chỉ nghĩ về sự kiện này.
Now this can go for a man or woman.	Bây giờ điều này có thể đi cho một người đàn ông hoặc phụ nữ.
At least a hundred thousand years in the future.	Ít nhất là một trăm nghìn năm trong tương lai.
Just one more.	Chỉ một nữa thôi.
Life in an apartment has been good so far.	Cuộc sống trong một căn hộ đã được tốt cho đến nay.
And by his looks, a strong man.	Và bởi vẻ ngoài của anh ấy, một người đàn ông mạnh mẽ.
Let him do it alone.	Hãy để anh ấy làm điều đó một mình.
You will do just fine.	Bạn sẽ làm tốt thôi.
And they're still around, still making records twenty years later.	Và họ vẫn ở xung quanh, vẫn tạo nên những kỷ lục sau hai mươi năm.
You know how to make programs work.	Bạn biết cách làm cho các chương trình hoạt động.
It could even get worse.	Nó thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn.
It rose to second.	Nó đã tăng lên thứ hai.
Just started learning development.	Chỉ mới bắt đầu học phát triển.
Never change it.	Không bao giờ thay đổi nó.
That was just too great.	Điều đó thật quá tuyệt.
Food is very good.	Thức ăn rất ngon.
This is not a small point for a city.	Đây là một điểm không nhỏ đối với một thành phố.
She felt his heat.	Cô ấy cảm nhận được sức nóng của anh ấy.
He has survived alone for many years now.	Anh ấy đã sống sót một mình trong nhiều năm nay.
Space hit him.	Không gian đánh anh ta.
But she hopes to be able to move on with her life.	Nhưng cô ấy hy vọng có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
And maybe a few other reasons.	Và có thể một vài lý do khác.
He wouldn't mind planning a future with me.	Anh ấy sẽ không ngại lên kế hoạch cho một tương lai với tôi.
She looked down, cowered and tried again.	Cô nhìn xuống, thu mình lại và thử lại.
Or maybe sooner.	Hoặc có thể sớm hơn.
That is what is happening here.	Đó là những gì đang xảy ra ở đây.
He was proud but he still needed the money.	Anh tự hào nhưng anh vẫn cần tiền.
Shares fell more than a third.	Cổ phiếu giảm hơn một phần ba.
Just press and hold where it is supported.	Chỉ cần nhấn và giữ ở nơi được hỗ trợ.
You just need to move in and enjoy.	Bạn chỉ cần chuyển đến và tận hưởng.
Therefore, we must guard ourselves from his touch.	Do đó, chúng ta phải đề phòng mình khỏi sự đụng chạm của anh ta.
Because there are three of you.	Vì có ba người trong số các bạn.
That's just the way we did it.	Đó chỉ là cách chúng tôi đã làm.
Everyone hates him.	Mọi người đều ghét anh ta.
Not a way of life.	Không phải là một cách sống.
That's a lot because we don't get a lot of money.	Đó là rất nhiều bởi vì chúng tôi không nhận được nhiều tiền.
He ran out of class.	Anh ta chạy ra khỏi lớp.
She is a great friend.	Cô ấy là một người bạn tuyệt vời.
They think it's a problem they learned to control last season.	Họ nghĩ rằng đó là một vấn đề mà họ đã học cách kiểm soát ở mùa giải trước.
All orders must be sent to a single address.	Toàn bộ đơn đặt hàng phải được gửi đến một địa chỉ duy nhất.
That's enough to say.	Nói vậy là đủ rồi.
This makes the evidence relevant.	Điều này làm cho bằng chứng có liên quan.
She probably doesn't.	Cô ấy có lẽ không.
He's still here.	Anh ấy vẫn ở đây.
Right.	Đúng vậy.
I'm looking to impact one family, one child per year.	Tôi đang tìm cách tác động đến một gia đình, một đứa trẻ mỗi năm.
Likes to be the center of attention.	Thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
It was the first day.	Đó là ngày đầu tiên.
I suddenly laughed.	Tôi chợt bật cười.
I want the three of us.	Tôi muốn ba chúng ta.
They're good enough to take precautions but someone could get hurt.	Họ đủ tốt để đề phòng nhưng ai đó có thể bị thương.
There are no fruit trees.	Không có cây ăn quả.
You know, that's not a bad idea.	Bạn biết đấy, đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
But it's still good to see the answer.	Nhưng nó vẫn tốt để xem câu trả lời.
The other code is the exact size.	Mã khác là kích thước chính xác.
My hand connected just where it needed to be.	Bàn tay của tôi đã kết nối chỉ nơi nó cần.
That is your heart.	Đó là trái tim của bạn.
Is one.	Là một.
However, that was not the case this week.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp trong tuần này.
Here are related ideas.	Dưới đây là những ý tưởng có liên quan.
Our children are studying well.	Con cái của chúng tôi đang học tốt.
In most cases, you work directly with the products.	Trong hầu hết các trường hợp, bạn làm việc trực tiếp với các sản phẩm.
I will never forget the day her body was found.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày thi thể cô ấy được tìm thấy.
All patients were followed for a mean of 5 years.	Tất cả các bệnh nhân được theo dõi trung bình trong 5 năm.
In fact, you can't have one without the other.	Trên thực tế, bạn không thể có cái này mà không có cái kia.
Please print out the image above and fill it in.	Vui lòng in ra hình trên và điền vào.
They are bigger than we thought.	Chúng lớn hơn chúng ta tưởng.
She could barely hear him.	Cô hầu như không nghe thấy anh ta.
It makes my job very difficult.	Nó làm cho công việc của tôi rất khó khăn.
That you know this and see that with it comes an obligation.	Rằng bạn biết điều này và thấy rằng đi kèm với nó là một nghĩa vụ.
Was thinking about it more than he wanted to.	Đã nghĩ về nó nhiều hơn anh ấy muốn.
It also won't last long in my place.	Nó cũng sẽ không tồn tại lâu ở chỗ của tôi.
This is the proper procedure.	Đây là thủ tục thích hợp.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
You use it when you want it.	Bạn sử dụng nó khi bạn muốn điều đó.
There is no human right to a comfortable life.	Không có quyền con người cho một cuộc sống thoải mái.
This is one month period.	Đây là thời gian một tháng.
The guidelines were consistent with the evidence.	Các hướng dẫn đã phù hợp với các bằng chứng.
That's their baseline.	Đó là đường cơ sở của họ.
It's a game.	Đó là một trò chơi.
But here we are.	Nhưng chúng tôi đã ở đây.
All of these studies are in agreement with our results.	Tất cả những nghiên cứu này đều phù hợp với kết quả của chúng tôi.
You can't like yours, but not mine.	Bạn không thể thích của bạn, nhưng không phải của tôi.
Angry woman.	Người phụ nữ tức giận.
We will definitely stay again.	Chúng tôi chắc chắn sẽ ở lại một lần nữa.
None of them survived.	Không ai trong số họ sống sót.
I really enjoyed reading this story.	Tôi thực sự rất thích đọc câu chuyện này.
Those are the four values ​​that we have set.	Đó là bốn giá trị mà chúng tôi đã đặt ra.
But this option is not for everyone.	Nhưng tùy chọn này không dành cho tất cả mọi người.
I love to eat, hate cooking and shopping too much.	Tôi thích ăn, ghét nấu nướng và mua sắm quá nhiều.
I also love being able to walk to most places.	Tôi cũng thích có thể đi bộ đến hầu hết các nơi.
You can take it out of the sales.	Bạn có thể lấy nó ra khỏi doanh số bán hàng.
Someone was at home.	Ai đó đã ở nhà.
She is now part of our family.	Cô ấy bây giờ là một phần của gia đình chúng tôi.
Cried and asked her about it.	Đã khóc và hỏi cô ấy về điều đó.
The results were similar for the two groups.	Kết quả tương tự đối với hai nhóm.
They held parties where girls and boys socialized.	Họ đã tổ chức những bữa tiệc, nơi các cô gái và chàng trai giao lưu.
A big storm is coming.	Một cơn bão lớn đang đến.
No care and no community.	Không có chăm sóc và không có cộng đồng.
It is probably good.	Nó có lẽ là tốt.
And you can just download the driver files for free.	Và bạn chỉ có thể tải xuống các tệp trình điều khiển miễn phí.
Perhaps partially correct.	Có lẽ đúng một phần.
We found that to be the case here.	Chúng tôi thấy rằng đó là trường hợp ở đây.
We need to see my dad.	Chúng tôi cần gặp bố tôi.
Every moment is a moment in time and space, never to be repeated.	Mỗi khoảnh khắc là một khoảnh khắc trong thời gian và không gian, không bao giờ được lặp lại.
We went to some of the same places.	Chúng tôi đã đi đến một số nơi giống nhau.
Maybe a week.	Có lẽ là một tuần.
They couldn't even say no to comment.	Họ thậm chí không thể nói không bình luận.
Write.	Viết.
Even now, without looking, she knew exactly where he was.	Ngay cả bây giờ, dù không cần nhìn, cô cũng biết chính xác anh đang ở đâu.
He did everything he could to reach people on this matter.	Anh ấy đã làm mọi cách để tiếp cận mọi người về vấn đề này.
There couldn't be anyone there doing anything else.	Không thể có ai ở đó làm bất cứ điều gì khác.
This brings up a point.	Điều này mang lại một điểm.
She will be very sad if she finds out she was wrong.	Cô ấy sẽ rất buồn nếu biết mình sai.
She closed her eyes on the storm and looked back at me.	Cô ấy nhắm mắt vào cơn bão và nhìn lại tôi.
In general, I am not disappointed.	Nói chung là tôi không mất lòng.
I'm not even sure.	Tôi thậm chí không chắc chắn.
This is indeed a possible explanation.	Đây thực sự là một cách giải thích khả thi.
They said their actions were rarely reported in the media.	Họ cho biết hành động của họ hiếm khi được đưa tin trên các phương tiện truyền thông.
Plus, they're made from free and easy-to-collect waste materials.	Thêm vào đó, chúng được làm từ vật liệu phế thải miễn phí và dễ dàng thu được.
We need to stop it before it gets worse.	Chúng tôi cần phải ngăn chặn nó trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
He was also right.	Anh ấy cũng đã đúng.
Maybe kill him.	Có thể giết anh ta.
But my mind doesn't stop at that feature.	Nhưng tâm trí của tôi không dừng lại ở tính năng đó.
It's about what he does.	Đó là về những gì anh ấy làm.
You need time to think.	Bạn cần thời gian để suy nghĩ.
But otherwise just familiar process.	Nhưng nếu không thì chỉ có quá trình quen thuộc.
Let's start with green.	Hãy bắt đầu với màu xanh lá cây.
She was alone.	Cô ấy đã ở một mình.
Ten minutes ago.	Mười phút trước.
Good interview, if you like and follow the show.	Buổi phỏng vấn hay, nếu bạn thích và theo dõi chương trình.
Since that day, he has been visiting us.	Kể từ ngày đó, anh ấy đã ghé thăm chúng tôi.
We caught up with her for an interview.	Chúng tôi đã bắt kịp cô ấy để phỏng vấn.
Return the mixture to the pan and cook over medium heat.	Cho hỗn hợp trở lại chảo và để lửa vừa.
I don't see it either.	Tôi cũng không nhìn thấy nó.
It must be gone.	Nó phải được biến mất.
She thought so too.	Cô ấy cũng từng nghĩ như vậy.
Once with the machine, and then with two separate human beings.	Một lần với máy móc, và sau đó là hai con người riêng biệt.
There's nothing more we can do to help.	Chúng tôi không thể làm gì hơn để giúp đỡ.
The nature of the questions has changed.	Bản chất của các câu hỏi đã thay đổi.
The horses have broken legs.	Những con ngựa bị gãy chân.
Even if there was another way, we'd never figure it out.	Ngay cả khi có một cách khác, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra nó.
You will make someone equal to you.	Bạn sẽ làm cho một người nào đó ngang hàng với bạn.
I need it for reasons.	Tôi cần nó vì những lý do.
It works because we said it works.	Nó hoạt động bởi vì chúng tôi đã nói rằng nó hoạt động.
But what is not well understood is what else happens.	Nhưng những gì không được hiểu rõ là những gì khác sẽ xảy ra.
Nothing for the days behind us.	Không có gì cho những ngày phía sau chúng ta.
People don't respect us.	Mọi người không tôn trọng chúng tôi.
Of course she came back to him.	Tất nhiên là cô ấy quay lại với anh ta.
And you love to be touched.	Và bạn thích được chạm vào.
They are just like everyone else.	Họ cũng giống như những người khác.
The two teams run to the ground by themselves.	Hai đội tự chạy xuống đất.
She had seen him there, in an audience.	Cô đã nhìn thấy anh ta ở đó, trong một khán giả.
Be open to these anxious feelings.	Hãy cởi mở với những cảm giác lo lắng này.
So let's go explain.	Vì vậy, hãy đi giải thích.
She has the strength to do this.	Cô có đủ sức để làm điều này.
His breathing was too forced.	Hơi thở của anh quá gượng ép.
I smiled at this.	Tôi đã mỉm cười với điều này.
Instead, it has to be standard in one way or another.	Thay vào đó, nó phải là tiêu chuẩn theo cách này hay cách khác.
Now, don't go anywhere.	Bây giờ, đừng đi đâu cả.
That's the feeling of.	Đó là cảm giác của.
The basic design and operation of two such systems will be considered.	Thiết kế cơ bản và hoạt động của hai hệ thống như vậy sẽ được xem xét.
However, they need to slow down a bit.	Tuy nhiên, họ cần phải làm chậm lại một chút.
Otherwise, it returns false.	Nếu không, nó trả về false.
I have received one.	Tôi đã nhận được một cái.
He picks them up, but he doesn't keep or protect them.	Anh ta nhặt chúng lên, nhưng anh ta không giữ hoặc bảo vệ chúng.
Let us trust that he is better where he is.	Hãy để chúng tôi tin tưởng rằng anh ấy tốt hơn ở nơi anh ấy đang có.
Take the case and you'll see why.	Hãy xem trường hợp và bạn sẽ thấy tại sao.
At least you're trying.	Ít nhất bạn đang cố gắng.
Meat and products.	Thịt và sản phẩm.
That he would let her live.	Rằng anh sẽ để cô sống.
This allows you to advance to higher levels.	Điều này cho phép bạn thăng tiến lên các cấp độ cao hơn.
They don't have it but the lady in the shop recommended this.	Họ không có nó nhưng người phụ nữ trong cửa hàng đề nghị điều này.
It has confidence as the low key.	Nó có sự tự tin là chìa khóa thấp.
I have used it for many years.	Tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm.
I might as well get paid for it.	Tôi cũng có thể được trả tiền cho nó.
In that case, they should not object.	Trong trường hợp đó, họ không nên phản đối.
I'm glad you don't understand what's going on.	Tôi rất vui vì bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I found a helpful article here.	Tôi tìm thấy một bài viết hữu ích ở đây.
She is something special.	Cô ấy là một cái gì đó đặc biệt.
Good equipment characteristics can be obtained using these methods.	Có thể thu được các đặc tính tốt của thiết bị bằng cách sử dụng các phương pháp này.
Someone likes that.	Ai đó thích điều đó.
That's what excites me.	Đó là điều khiến tôi phấn khích.
No, we tend to do many things without knowing why.	Không, chúng ta có xu hướng làm nhiều việc mà không biết tại sao.
Employees, ask in a report to the customer.	Nhân viên, yêu cầu trong một báo cáo cho khách hàng.
She was suddenly quiet.	Cô ấy đột nhiên tĩnh lặng.
It's a matter of where you start.	Đó là vấn đề bạn bắt đầu từ đâu.
The team improved its winning record to nine games.	Đội đã cải thiện thành tích chiến thắng của mình lên chín trận.
Dark brown is actually my natural hair color.	Màu nâu sẫm thực sự là màu tóc tự nhiên của tôi.
I went online.	Tôi đã lên mạng.
Every age has its magical moments.	Mỗi độ tuổi có những khoảnh khắc kỳ diệu của nó.
If only she could turn it off.	Giá như cô ấy có thể tắt nó đi.
But he was ready for me.	Nhưng anh ấy đã sẵn sàng cho tôi.
Don't accept their decision without a fight.	Đừng chấp nhận quyết định của họ mà không có một cuộc chiến.
Listen to what they have to say and pay attention.	Lắng nghe những gì họ nói và chú ý.
To appreciate music, you have to know how it was made, put together.	Để đánh giá cao âm nhạc, bạn phải biết nó được tạo ra như thế nào, kết hợp lại với nhau.
There is more to it than material things.	Có nhiều thứ hơn là vật chất.
You are stronger than you know.	Bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn biết.
She could have been like that for hours.	Cô ấy có thể đã như vậy trong nhiều giờ.
He wants to share it with someone.	Anh ấy muốn chia sẻ nó với ai đó.
You will see a pair of animals.	Bạn sẽ thấy một cặp động vật.
The question became one of the identities between them.	Câu hỏi trở thành một trong những bản sắc giữa họ.
So it's quite normal for people to worry.	Vì vậy, việc mọi người lo lắng là điều khá bình thường.
She did not bad.	Cô ấy đã làm không tồi.
I fear what might happen next, even if she doesn't.	Tôi sợ những gì có thể xảy ra tiếp theo, ngay cả khi cô ấy không.
It was something that my father had to accept.	Đó là một điều mà cha tôi phải chấp nhận.
Sure, they want to make money.	Chắc chắn, họ muốn kiếm tiền.
If you haven't had it in a while, it's really good.	Nếu bạn đã không có nó trong một thời gian, nó thực sự tốt.
They were at the top.	Họ đã ở trên cùng.
I hate going to work every day.	Tôi ghét phải đi làm mỗi ngày.
I just did it.	Tôi vừa làm nó.
And they didn't change it.	Và họ đã không thay đổi nó.
No response from others so far.	Không có phản hồi từ những người khác cho đến nay.
It has great beauty.	Nó có vẻ đẹp tuyệt vời.
And she asked him to sit with her.	Và cô ấy đã đề nghị anh ngồi cùng với cô ấy.
We are looking at the long days ahead.	Chúng tôi đang nhìn vào những ngày dài phía trước.
An important factor is when it happens.	Một yếu tố quan trọng là thời điểm nó xảy ra.
Thanks for the vote.	Cảm ơn vì sự bình chọn.
He didn't even need to touch her, just.	Anh thậm chí không cần chạm vào cô, chỉ cần.
Worth a try.	Đáng để thử.
However, it didn't last long.	Tuy nhiên, nó không tồn tại lâu.
They have five children.	Họ có năm người con.
Very few lights burned out.	Rất ít đèn bị cháy.
Do it yourself at home.	Hãy tự làm ở nhà.
I lived it.	Tôi đã sống nó.
After a while, she understood why.	Một lúc sau, cô đã hiểu tại sao.
And she was right to doubt me.	Và cô ấy đã đúng khi nghi ngờ tôi.
Then they come faster and harder.	Sau đó, họ đến nhanh hơn và khó hơn.
This results in exceptionally good performance.	Điều này dẫn đến hiệu suất đặc biệt tốt.
Now there is no one to call.	Bây giờ không có ai để gọi.
They have nothing to do with each other.	Họ không liên quan gì đến nhau.
I had a long talk with my children last night.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với các con của tôi đêm qua.
Mine is one of the lives you saved that day.	Của tôi là một trong những mạng bạn đã cứu ngày hôm đó.
How well they live.	Họ sống tốt biết bao.
You start cutting it.	Bạn bắt đầu cắt nó.
It's great to have previous clients contact me again.	Thật tuyệt khi có những khách hàng trước đây liên lạc lại với tôi.
And no one told us.	Và không ai nói với chúng tôi.
Please guide me for further migration.	Xin vui lòng hướng dẫn tôi để di chuyển thêm.
An employee has a title.	Một nhân viên có một chức danh.
We can do that, because this is a video game world.	Chúng tôi có thể làm điều đó, bởi vì đây là một thế giới trò chơi điện tử.
This is a serious fee.	Đây là một khoản phí nghiêm trọng.
Our study has two main findings.	Nghiên cứu của chúng tôi có hai phát hiện chính.
We can't fall!.	Chúng ta không thể gục ngã !.
Not just a loss, in my case.	Không chỉ một mất mát, trong trường hợp của tôi.
However, many students do not feel safe in school.	Tuy nhiên, nhiều học sinh không cảm thấy an toàn trong trường học.
The characters are easy to like and their stories are interesting.	Các nhân vật rất dễ thích và câu chuyện của họ rất thú vị.
He just entered the house.	Anh ấy vừa vào nhà.
With your voice and your vote, we can make this a reality.	Bằng tiếng nói của bạn và bằng lá phiếu của bạn, chúng tôi có thể biến điều này thành hiện thực.
Not sure if many other things.	Không chắc nếu nhiều thứ khác.
This process can take from a few seconds to several months.	Quá trình này có thể kéo dài từ vài giây đến vài tháng.
She focused on the top of my head again.	Cô ấy lại tập trung vào đỉnh đầu của tôi.
He couldn't move his legs, arms, or mouth.	Anh không thể cử động chân, tay, miệng.
Let's look at the numbers now.	Hãy nhìn vào những con số ngay bây giờ.
Use it to your advantage!.	Sử dụng nó như là một lợi thế của bạn!.
We have developed over the course of many years.	Chúng tôi đã phát triển trong quá trình nhiều năm.
You have provided the means to take that action.	Bạn đã cung cấp phương tiện để thực hiện hành động đó.
Here it is enough to note the difference.	Ở đây đủ để ghi nhận sự khác biệt.
Men will thank us for it.	Đàn ông sẽ cảm ơn chúng tôi vì điều đó.
This can be described as follows.	Điều này có thể được mô tả như sau.
I can't wait to read what he thinks about his own time.	Tôi không thể chờ đợi để đọc những gì anh ấy nghĩ về thời gian của chính mình.
Trivial.	Không đáng kể.
Then we'll have a fighting chance, and that's something.	Sau đó, chúng ta sẽ có cơ hội chiến đấu, và đó là một cái gì đó.
Criminal activity is.	Hoạt động tội phạm là.
It carries too much soft white weight.	Nó mang quá nhiều trọng lượng trắng mềm.
It's great to be late.	Đến muộn mới tuyệt làm sao.
Of the gas phase environment.	Của môi trường pha khí.
Too much has been said about it.	Quá nhiều điều đã được nói về nó.
Seems like that's what everyone is interested in.	Có vẻ như đó là điều mà tất cả mọi người đều quan tâm.
It is measured in length.	Nó được đo bằng chiều dài.
I'll go back to the data.	Tôi sẽ quay lại dữ liệu.
Just say.	Chỉ nói thôi.
It cannot be used for any other purpose.	Nó không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.
See how many questions you answered correctly.	Xem có bao nhiêu câu hỏi bạn trả lời đúng.
I was.	Tôi đã được.
Everyone loves her.	Mọi người đều yêu quý cô ấy.
It takes understanding on an emotional level.	Cần có sự thấu hiểu ở mức độ tình cảm.
The system does not seem to be the same.	Hệ thống dường như không phải là một.
I already know everything.	Tôi đã biết tất cả mọi thứ.
The hole inside him burned.	Cái lỗ bên trong anh ấy bùng cháy.
You are the father of everyone.	Bạn là cha của tất cả mọi người.
I don't know how they can do that.	Tôi không biết làm thế nào họ có thể làm được điều đó.
She refused and continued walking.	Cô ấy từ chối và tiếp tục bước đi.
Amazing is his care for them.	Tuyệt vời là sự chăm sóc của anh ấy đối với họ.
But live today.	Nhưng hãy sống ngay hôm nay.
With only one exception.	Chỉ với một ngoại lệ.
Everything in the right place.	Mọi thứ vào đúng vị trí.
But it's time to say enough is enough.	Nhưng đã đến lúc phải nói đủ là đủ.
Only your words matter.	Chỉ lời nói của bạn mới quan trọng.
It still hasn't caught up.	Nó vẫn chưa bắt kịp.
They don't wear white.	Họ không mặc đồ trắng.
Because it's tight.	Vì nó chật.
Now they do everything together.	Bây giờ họ làm mọi thứ cùng nhau.
All patients returned to their previous jobs.	Tất cả bệnh nhân đều quay trở lại công việc trước đây của họ.
You played really well and we are so proud of you.	Bạn đã chơi rất tốt và chúng tôi rất tự hào về bạn.
That was not a surprise.	Đó không phải là một bất ngờ.
You really feel very safe and taken care of.	Bạn thực sự cảm thấy rất an toàn và được chăm sóc.
Perhaps one could consider the situation in the following way.	Có lẽ người ta có thể xem xét tình huống theo cách sau đây.
We'll have to truncate it right there.	Chúng ta sẽ phải cắt ngắn nó ngay tại đó.
This outcome can be a good or a bad thing.	Kết quả này có thể là một điều tốt hoặc xấu.
You choose how often you need to see that data.	Bạn chọn tần suất bạn cần xem dữ liệu đó.
I especially like when they do it over and over again.	Tôi đặc biệt thích khi họ làm điều đó nhiều lần.
Not like we did.	Không giống như chúng tôi đã làm.
No, just a major.	Không, chỉ là thiếu tá.
You can test the market in a number of ways.	Bạn có thể kiểm tra thị trường theo một số cách.
The sex difference is not significant.	Sự khác biệt về giới tính không đáng kể.
Don't get carried away with the basic weight.	Đừng để bị cuốn theo trọng lượng cơ bản.
A little fresh air will keep him refreshed.	Một chút không khí trong lành sẽ giúp anh ấy sảng khoái.
So are their lives.	Cuộc sống của họ cũng vậy.
I actually consider other matters more important.	Tôi thực sự coi những vấn đề khác quan trọng hơn.
Work two jobs.	Làm việc hai công việc.
However, they seemed a bit confused.	Tuy nhiên, họ có vẻ hơi bối rối.
But we know who knew.	Nhưng chúng tôi biết ai đã biết.
Accordingly most of the research is very recent.	Theo đó hầu hết các nghiên cứu là rất gần đây.
I had to make a choice.	Tôi đã phải đưa ra một sự lựa chọn.
He couldn't do anything else.	Anh không thể làm gì khác được.
She didn't want knowledge like this.	Cô không muốn có kiến ​​thức như thế này.
In fact, the family home is set up like a music store.	Trên thực tế, ngôi nhà của gia đình được thiết lập giống như một cửa hàng âm nhạc.
He told me at first he supported the war effort.	Anh ấy nói với tôi lúc đầu đã ủng hộ nỗ lực chiến tranh.
He did it the hard but fair way.	Anh ấy đã làm điều đó một cách khó khăn nhưng công bằng.
That's why we have three adults here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi có ba người lớn ở đây.
He lay still, breathing deeply.	Anh nằm im, thở sâu.
We will see you next time.	Chúng tôi sẽ gặp bạn lần sau.
My mother has a friend who excels at this.	Mẹ tôi có một người bạn rất xuất sắc trong việc này.
He's mingling with us.	Anh ấy đang hòa nhập với chúng tôi.
He provided me with everything.	Anh ấy đã cung cấp cho tôi mọi thứ.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói cái nào.
He couldn't just lie there doing nothing.	Anh ấy không thể chỉ nằm đó mà không làm gì cả.
I don't think we expected it to be this negative.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi mong đợi nó sẽ tiêu cực như vậy.
It needs men.	Nó cần đàn ông.
No one is out.	Không ai ra ngoài.
The Internet is a great place to find and share.	Internet là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm và chia sẻ.
If they approach you, you won't survive.	Nếu họ tiếp cận bạn, bạn sẽ không sống sót.
But he misses home.	Nhưng anh nhớ nhà.
She led him through the door across the hall.	Cô dẫn anh qua cánh cửa bên kia hành lang.
She will just see him everywhere.	Cô ấy sẽ chỉ nhìn thấy anh ấy ở khắp mọi nơi.
I think more people should be, really.	Tôi nghĩ rằng nhiều người hơn nên như vậy, thực sự.
It's like something doesn't make sense.	Nó giống như một cái gì đó không có ý nghĩa.
Just like its characters.	Cũng giống như các nhân vật của nó.
She thought they were living in his own house.	Cô nghĩ họ đã sống trong nhà riêng của anh.
Pretty much the same as the first movie.	Khá giống phim đầu tiên.
It's the third act.	Đó là màn thứ ba.
He has left the ground.	Anh ấy đã rời khỏi mặt đất.
This is exactly as it should be.	Điều này đúng như nó nên được.
The color doesn't go well with it.	Màu sắc không ăn nhập với nó.
He spread his arms wide.	Anh dang rộng hai tay.
This is where you live.	Đây là nơi bạn sống.
She has done it before and she can do it again.	Cô ấy đã làm điều đó trước đây và cô ấy có thể làm lại.
Very sharp point.	Điểm rất sắc nét.
I'll be right out.	Tôi sẽ ra ngay.
In our opinion, the answer is no.	Theo quan điểm của chúng tôi, câu trả lời là không.
People have been very interested in this field for a long time.	Mọi người đã rất quan tâm đến lĩnh vực này từ lâu.
He has no business in this country.	Anh ta không có công việc kinh doanh ở đất nước này.
Not the pictures here.	Không phải những hình ảnh ở đây.
That's the base path.	Đó là đường dẫn cơ sở.
I don't know if she did.	Tôi không biết liệu cô ấy có làm như vậy không.
Basic reasoning at this level highlights the success of science.	Lập luận cơ bản ở cấp độ này làm bật lên sự thành công của khoa học.
This is similar to the study noted above.	Điều này tương tự như nghiên cứu đã được lưu ý ở trên.
I'm sure they are manufactured.	Tôi chắc rằng chúng được sản xuất.
Design devices.	Thiết kế các thiết bị.
It's really good.	Nó thực sự tốt.
When we reached the top.	Khi chúng tôi đã đến đỉnh.
And she decided not to tell me.	Và cô ấy quyết định không nói với tôi.
Maybe they care.	Có lẽ họ quan tâm.
This is a big broblem.	Đây là một vấn đề lớn.
Do not ask again.	Đừng hỏi nữa.
I found him, and we ended up playing music.	Tôi đã tìm thấy anh ấy, và cuối cùng chúng tôi chơi nhạc.
You only get one.	Bạn chỉ nhận được một.
I recently developed a new theory.	Gần đây tôi đã phát triển một lý thuyết mới.
The symptoms described may vary depending on the age of the patient.	Các triệu chứng được mô tả có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân.
After a diagnosis, you and your child will have a lot to learn.	Sau khi chẩn đoán, bạn và con bạn sẽ có rất nhiều điều để học hỏi.
But she looks like one.	Nhưng cô ấy trông giống như một.
My car was completely destroyed.	Xe của tôi bị phá hủy hoàn toàn.
All right, listen here.	Được rồi, nghe đây.
It surprised me.	Nó làm tôi ngạc nhiên.
He wants us to travel together and get to know each other.	Anh ấy muốn chúng tôi đi du lịch cùng nhau và tìm hiểu nhau.
He wants you to hear him.	Anh ấy muốn bạn nghe thấy anh ấy.
It should match our property name.	Nó phải khớp với tên tài sản của chúng tôi.
See our training pages for more details.	Xem các trang đào tạo của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Next week, it will be the most important match.	Tuần sau, đó sẽ là trận đấu quan trọng nhất.
The world in my image.	Thế giới trong hình ảnh của tôi.
Sound is an important mode of communication for them.	Âm thanh là một phương thức giao tiếp quan trọng đối với họ.
That's an interesting name for such an interesting girl.	Đó là một cái tên thú vị cho một cô gái thú vị như vậy.
But it is very difficult for him to be with us.	Nhưng rất khó để anh ấy ở bên chúng tôi.
No two designs are alike.	Không có hai thiết kế giống nhau.
Listen to the song you practice over and over.	Nghe đi nghe lại bài hát bạn luyện tập.
But they gave me very different results across devices.	Nhưng họ đã cho tôi kết quả rất khác nhau trên các thiết bị.
I enjoyed myself inexplicable.	Tôi rất thích bản thân mình không giải thích được.
Of course they don't.	Tất nhiên là họ không.
I want to make sure the rest of us.	Tôi muốn chắc chắn phần còn lại của chúng tôi.
He ignored them.	Anh ấy phớt lờ họ.
Lines indicate the vehicle for each group.	Các dòng chỉ ra phương tiện cho mỗi nhóm.
No, he cannot continue reading.	Không, anh ấy không thể tiếp tục đọc.
And your own.	Và của chính mình.
Again, be smart about how you apply this.	Một lần nữa, hãy thông minh về cách bạn áp dụng điều này.
They gave it to her.	Họ đã đưa nó cho cô ấy.
Go to the bathroom.	Đi vào phòng tắm.
If you like your tea with milk and sugar, fine.	Nếu bạn thích trà của bạn với sữa và đường, tốt.
I will watch it.	Tôi sẽ xem nó.
And never will.	Và sẽ không bao giờ.
The boy was a surprise.	Cậu bé là một bất ngờ.
We have everything we need right here.	Chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần ngay tại đây.
She was not at home, and the boat was gone.	Cô ấy không có ở nhà, và chiếc thuyền đã biến mất.
She goes for good.	Cô ấy đi cho tốt.
And your husband.	Và chồng của bạn.
That's how she broke up with him.	Đó là cách cô chia tay anh.
Me too, thought of this before.	Tôi cũng vậy, đã nghĩ đến điều này trước đây.
They can't even get through a dinner.	Họ thậm chí không thể vượt qua một bữa tối.
He will have to report your presence and injury.	Anh ấy sẽ phải báo cáo sự hiện diện của bạn và chấn thương.
Very good looking.	Rất ưa nhìn.
Accordingly, other similar cases were observed.	Theo đó, những trường hợp tương tự khác đã được quan sát thấy.
But maybe you can.	Nhưng có lẽ bạn sẽ làm được.
This won't work the other way around.	Điều này sẽ không hoạt động theo cách khác.
And probably not, even if they guess.	Và có lẽ là không, ngay cả khi họ đoán.
We had war.	Chúng tôi đã có chiến tranh.
From cell to cell.	Từ ô này sang ô khác.
Well, not this boy.	Chà, không phải cậu bé này.
It's easy to get used to that.	Thật dễ dàng để làm quen với điều đó.
I try to push it out of my mind.	Tôi cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí.
And they were literally attacked.	Và họ đã bị tấn công theo đúng nghĩa đen.
The audience belongs to the middle class and below.	Đối tượng thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống.
I can't believe he's in denial.	Tôi không thể tin rằng anh ta phủ định.
We have two girls.	Chúng tôi có hai cô gái.
Your place, the way you exist in the world.	Vị trí của bạn, cách bạn tồn tại trên thế giới.
So it was resolved.	Vì vậy, nó đã được giải quyết.
But now he will also have a chance.	Nhưng bây giờ anh ấy cũng sẽ có cơ hội.
She may have recognized me.	Cô ấy có thể đã nhận ra tôi.
It is less technical based.	Nó ít dựa trên kỹ thuật hơn.
She was really nice, she said.	Cô ấy thực sự rất tốt, cô ấy nói.
Going into the game, we knew what we wanted to do.	Bước vào trận đấu, chúng tôi biết mình muốn làm gì.
Some bad months, some good months.	Một vài tháng tồi tệ, một vài tháng tốt đẹp.
But the officer, she was amazing.	Nhưng viên sĩ quan, cô ấy thật tuyệt vời.
However, the transfer mechanism is still unknown.	Tuy nhiên, cơ chế chuyển giao vẫn chưa được biết rõ.
It was a long time ago.	Nó đã được một thời gian dài trước đây.
The gap now easily passes.	Khoảng cách bây giờ dễ dàng trôi qua.
No one and nothing stands in the way of it.	Không ai và không có gì cản trở nó.
It started before them.	Nó đã bắt đầu trước họ.
Just because it's outdoors.	Chỉ vì nó ở ngoài trời.
We need more of this.	Chúng ta cần nhiều hơn nữa về điều này.
It is truly a great book.	Nó thực sự là một cuốn sách tuyệt vời.
Yours is doing this.	Của bạn đang làm điều này.
God, how he missed the big dog.	Chúa ơi, anh ấy nhớ con chó lớn làm sao.
He tried again.	Anh ấy đã thử lại lần nữa.
You fill our house.	Bạn lấp đầy ngôi nhà của chúng tôi.
Sleep too late.	Ngủ muộn quá.
The person on it was covered from head to toe.	Người trên đó bị che từ đầu đến chân.
Add this information to your notes.	Thêm thông tin này vào ghi chú của bạn.
Of course, up to a point.	Tất nhiên, đến một điểm nào đó.
I think you've seen it for the first time.	Tôi nghĩ rằng bạn đã nhìn thấy lần đầu tiên.
Some are great, some are not.	Một số là tuyệt vời, một số thì không.
I really wanted to win that first race.	Tôi thực sự muốn giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên đó.
Some of these feel easier to overcome and are more problematic.	Một số trong số này cảm thấy dễ dàng vượt qua và có nhiều vấn đề hơn.
Cook over medium heat.	Nấu trên lửa vừa.
And there has been a significant increase.	Và đã có sự gia tăng đáng kể.
If you're lucky, they'll disappear on their own.	Nếu bạn may mắn, chúng sẽ tự biến mất.
She saw something.	Cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó.
And you back up every time.	Và bạn sao lưu mọi lúc.
Either way, they're gone.	Dù bằng cách nào, họ đã biến mất.
I mean let's face reality here.	Ý tôi là chúng ta hãy đối mặt với thực tế ở đây.
They are also often family members.	Họ cũng thường là thành viên trong gia đình.
On the wall opposite my room.	Trên bức tường đối diện phòng tôi.
My first job was in a place with a lot of books.	Công việc đầu tiên của tôi là ở một nơi có rất nhiều sách.
Can't wait to go back to birth control.	Không thể chờ đợi để quay lại kiểm soát sinh sản.
But by the way.	Nhưng nhân tiện này.
The truth is not what you want.	Sự thật không phải như bạn muốn.
However, we ask the following question.	Tuy nhiên, chúng tôi đặt câu hỏi sau đây.
I did not hear you come, and.	Tôi không nghe thấy bạn đến, và.
Now you can view or listen to the information.	Bây giờ bạn có thể xem hoặc nghe thông tin.
This cannot be true.	Điều này không thể là sự thật.
Anyway, he couldn't know much about it.	Dù sao thì anh cũng không thể biết nhiều về nó.
I still think teachers should hold that power.	Tôi vẫn nghĩ giáo viên nên nắm giữ quyền lực đó.
This is my chance.	Đây là cơ hội của tôi.
I can't even begin to tell you how amazing it is.	Tôi thậm chí không thể bắt đầu cho bạn biết nó tuyệt vời như thế nào.
So tall on a bright day.	Thật cao vào một ngày tươi sáng.
It's a matter of taste.	Đó là một vấn đề của hương vị.
Instead, he said.	Thay vào đó, anh ấy nói.
Disbelieve.	Mất niềm tin.
Learning brain.	Bộ não học tập.
You care deeply.	Bạn quan tâm sâu sắc.
Still, it's great that he's trying to make me feel better.	Tuy nhiên, thật tuyệt khi anh ấy đang cố gắng làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
I think it's just me.	Tôi nghĩ đó chỉ là tôi.
He stopped at the last one.	Anh ấy dừng lại ở cái cuối cùng.
Sometimes, the problem has moved to another location.	Đôi khi, vấn đề đã chuyển sang một vị trí khác.
The world cannot be a cause by itself.	Thế giới không thể tự nó là một nguyên nhân.
I can talk.	Tôi có thể nói chuyện.
It goes there as designed.	Nó đến đó như được thiết kế.
They didn't do that.	Họ đã không làm điều đó.
A pleasant surprise.	Một bất ngờ thú vị.
You can see some of the reviews here.	Bạn có thể xem một số đánh giá tại đây.
It has no errors or anything.	Nó không có lỗi hay bất cứ điều gì.
We don't grow, because we can no longer.	Chúng tôi không phát triển, bởi vì chúng tôi không còn có thể.
It will be something funny to show you.	Nó sẽ là một cái gì đó vui nhộn để cho bạn thấy.
The rest of her clothes were spread out on the floor.	Phần còn lại của quần áo của cô ấy được trải ra sàn nhà.
I told her she looked beautiful.	Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy trông xinh đẹp.
We want to make sure that everyone has a chance to vote.	Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội bỏ phiếu.
He couldn't say why he thought that.	Anh không thể nói tại sao anh lại nghĩ như vậy.
Continue with the good work.	Tiếp tục với công việc tốt.
As the water passed, we looked up.	Khi nước chảy qua, chúng tôi nhìn lên.
You had a bad day.	Bạn đã có một ngày tồi tệ.
Something was wrong about what happened.	Có điều gì đó không ổn về những gì đã xảy ra.
It was a scared family.	Đó là một gia đình sợ hãi.
Alcohol has worked.	Rượu đã phát huy tác dụng.
The first law states that energy can neither be created nor destroyed.	Định luật đầu tiên cho biết, năng lượng không thể được tạo ra cũng như không bị phá hủy.
You just need a good teacher.	Bạn chỉ cần một giáo viên tốt.
He is a snake man.	Anh ấy là một người rắn.
He believes there is nothing.	Anh tin rằng không có gì cả.
There's nothing special about it.	Không có gì đặc biệt về nó.
No, this time will be different.	Không, lần này sẽ khác.
The wall is not present.	Tường không có mặt.
Some very important experiences had to happen.	Một số kinh nghiệm rất quan trọng đã phải xảy ra.
Remove the meat and keep warm.	Lấy thịt ra và giữ ấm.
Never had he shared with her the truth of what had happened.	Chưa bao giờ anh chia sẻ với cô sự thật về những gì đã xảy ra.
If you have something big to say, say it right from the start.	Nếu bạn có điều gì lớn cần nói, hãy nói ngay từ đầu.
Do not use your arms or body to hold it.	Không được sử dụng cánh tay hoặc cơ thể để giữ nó.
First, you need to know the way to get there.	Đầu tiên, bạn cần biết đường đi đến đó.
But then he was able to find her hand and take it.	Nhưng sau đó anh đã có thể tìm thấy tay cô và nắm lấy nó.
One day, he and two friends were sitting talking about it.	Một ngày nọ, anh và hai người bạn đang ngồi nói chuyện về nó.
He simply had to understand.	Anh ấy chỉ đơn giản là phải hiểu.
This is a great interview.	Đây là một cuộc phỏng vấn tuyệt vời.
He asked me what their expected weight was.	Anh ấy hỏi tôi cân nặng mong đợi của họ là bao nhiêu.
They have been for the past thirty years.	Họ đã có trong ba mươi năm qua.
Green, last year was an important year for his development.	Green, năm ngoái là một năm quan trọng đối với sự phát triển của anh ấy.
And of course the other two.	Và tất nhiên là hai cái còn lại.
Yes, it took two years.	Phải, mất hai năm.
Because it really is true.	Bởi vì nó thực sự là sự thật.
I understand that construction is necessary.	Tôi hiểu rằng việc xây dựng là cần thiết.
This is true inside and outside the church.	Điều này đúng trong và ngoài nhà thờ.
So he said.	Vì vậy anh ấy nói.
Part of it was due to the unusual noise he made.	Một phần là do tiếng ồn bất thường mà anh ta tạo ra.
As my father told me, easier said than done.	Nói như cha tôi nói với tôi, nói thì dễ hơn làm.
Her parents were very interested in culture and literature.	Cha mẹ cô rất quan tâm đến văn hóa và văn học.
The company did not give a new date.	Công ty không đưa ra ngày mới.
They took someone who helped me.	Họ đã lấy một người đã giúp tôi.
Some factors could have been improved.	Một số yếu tố có thể đã được cải thiện.
Do not bring anyone else.	Không mang theo ai khác.
Defendant lives in a house across the street.	Bị cáo sống ở căn nhà bên kia đường.
And while they wait for the food to cool.	Và trong khi họ chờ đợi thức ăn nguội đi.
There were three thousand people on that boat.	Có ba nghìn người trên chiếc thuyền đó.
Each line block is switched on and off in a unit of time.	Mỗi khối dòng được bật và tắt trong một đơn vị thời gian.
He just sat there and stared into space.	Anh chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào không gian.
And the one who keeps them in the dark.	Và người giữ chúng trong bóng tối.
That's not right.	Điều đó không đúng.
I was not made to be small.	Tôi không được tạo ra để trở nên nhỏ bé.
Some of these requirements will be discussed in detail.	Một số yêu cầu này sẽ được thảo luận chi tiết.
I will go to the doctor to check my feelings.	Tôi sẽ đến bác sĩ để kiểm tra tình cảm của mình.
I started to feel warm.	Tôi bắt đầu có cảm giác ấm áp.
Maybe it's him.	Có lẽ là anh ta.
It is not in itself an agreement that never goes into effect.	Bản thân nó không phải là thỏa thuận không bao giờ có hiệu lực.
I have to check my bag.	Tôi phải kiểm tra túi của mình.
Everyone is mad at her.	Mọi người đều giận cô.
At some point you want to do something else.	Đến một lúc nào đó bạn muốn làm việc khác.
I think what he meant was that he wasn't.	Tôi nghĩ ý của anh ấy là anh ấy không phải vậy.
He didn't do it on purpose.	Anh ấy không cố ý làm điều đó.
He is having some serious stomach problems.	Anh ấy đang gặp một số vấn đề nghiêm trọng về dạ dày.
Even just in an interview.	Thậm chí chỉ trong một cuộc phỏng vấn.
I'm simply being honest about it.	Tôi chỉ đơn giản là trung thực về nó.
There is little public evidence to suggest that.	Có rất ít bằng chứng công khai cho thấy điều đó.
It amuses them.	Nó làm họ thích thú.
As a high safety, he looks really good.	Như một sự an toàn cao, anh ấy trông thực sự tốt.
He continued to carry his weapon with him.	Anh ta tiếp tục mang theo vũ khí bên mình.
The higher the number you make, the more the comment area will show.	Bạn thực hiện số càng cao thì khu vực nhận xét sẽ hiển thị càng nhiều.
I tried the handle.	Tôi đã thử tay cầm.
Read the full book review.	Đọc toàn bộ bài đánh giá cuốn sách.
Not a lot of time, but maybe enough.	Không phải là nhiều thời gian, nhưng có thể đủ.
Let's define the frame of the discussion.	Hãy xác định khung của cuộc thảo luận.
It was the body of a dead person.	Đó là xác của một người đã chết.
This girl never meant bad things.	Cô gái này không bao giờ có ý xấu.
Pretty smart if you ask me.	Khá thông minh nếu bạn hỏi tôi.
I can still love them like family.	Tôi vẫn có thể yêu họ như gia đình.
Even if they are given, they come from a god.	Ngay cả khi chúng được ban cho, chúng đến từ một vị thần.
Blood and feces everywhere.	Máu và phân ở khắp mọi nơi.
It's too much, too much.	Nó quá nhiều, quá nhiều.
No technical knowledge is required.	Không có kiến ​​thức kỹ thuật được yêu cầu.
Does not mean anything.	Không có nghĩa gì cả.
He has to, or else he won't be able to function.	Anh ta phải làm, nếu không anh ta sẽ không thể hoạt động.
Use something like this instead.	Sử dụng một cái gì đó như thế này để thay thế.
I don't understand what his long term plan is.	Tôi không hiểu kế hoạch dài hạn của anh ấy là gì.
Now we are best friends.	Bây giờ chúng tôi là bạn thân của nhau.
The mission will be successful.	Nhiệm vụ sẽ thành công.
She loves to walk with it and play with its different parts.	Cô ấy thích đi dạo với nó và chơi với các bộ phận khác nhau của nó.
Books need conflict.	Sách cần xung đột.
They were waiting in the dark when she arrived.	Họ đã đợi trong bóng tối khi cô đến.
I'm busy working on our way.	Tôi bận làm việc trên đường đi của chúng tôi.
Nothing seems to go any deeper.	Dường như không có gì đi sâu hơn.
After we broke up, she moved back to her hometown to live with her family.	Sau khi chúng tôi chia tay, cô ấy đã chuyển về quê sống cùng gia đình.
She has nothing to do with it.	Cô ấy không có gì để làm với nó.
We were last in line.	Chúng tôi đã xếp hàng cuối cùng.
I'm angry that someone could be like that.	Tôi tức giận vì ai đó có thể như vậy.
You can't just go in and start doing this.	Bạn không thể vào và bắt đầu làm việc này.
Natural gas runs at the back of this property.	Khí tự nhiên chạy ở phía sau của tài sản này.
We may not think about it, but we do.	Chúng tôi có thể không nghĩ về nó, nhưng chúng tôi làm được.
It completely depends on the person.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào con người.
This is a great start and we will continue on this path.	Đây là một khởi đầu tuyệt vời và chúng tôi sẽ tiếp tục trên con đường này.
I don't want him either.	Tôi cũng không muốn anh ta.
She caught him.	Cô đã bắt anh ta.
However, this was not the wild speculation he had made.	Tuy nhiên, đây không phải là suy đoán hoang đường mà anh ấy đã đưa ra.
I was wrong to describe myself like that.	Tôi đã sai khi mô tả bản thân như vậy.
Our process is quick and simple.	Quá trình của chúng tôi là nhanh chóng và đơn giản.
He is far from being poor.	Anh ấy còn lâu mới trở nên nghèo.
Train it well.	Hãy huấn luyện nó thật tốt.
They just happen.	Chúng chỉ xảy ra.
He definitely still cares about her.	Anh ấy chắc chắn vẫn quan tâm đến cô ấy.
It gave us something to talk about.	Nó đã cho chúng tôi một cái gì đó để nói về.
The crowd was completely on it.	Đám đông đã hoàn toàn vào nó.
Maybe she got sick when they got married.	Có lẽ cô ấy bị ốm khi họ kết hôn.
This is the case of the two brothers in the story.	Đây là trường hợp của hai anh em trong câu chuyện.
That helped him keep things in perspective.	Điều đó đã giúp anh ấy giữ mọi thứ trong quan điểm.
You have to look.	Anh phải nhìn.
I never did this again until recently.	Tôi không bao giờ làm điều này một lần nữa cho đến gần đây.
Tears fell thick and fast.	Nước mắt rơi dày và nhanh.
I'm not here to be friends with anyone.	Tôi không ở đây để làm bạn với bất kỳ ai.
I took a second and quickly read down the list.	Tôi mất một giây và nhanh chóng đọc xuống danh sách.
Don't try to talk.	Đừng cố nói chuyện.
This works better.	Điều này làm việc tốt hơn.
He died, and no one knows how that happened.	Anh ấy đã chết, và không ai biết điều đó đã xảy ra như thế nào.
However, it is bright enough.	Tuy nhiên, nó đủ sáng.
My heart and arms are open to receive you.	Trái tim anh và vòng tay anh rộng mở để đón nhận em.
Season fish with salt and pepper.	Nêm cá với muối và tiêu.
They are stable.	Chúng ổn định.
I love this book.	Tôi yêu quyển sách này.
Now the two elements have been shown to have a unique behavior.	Bây giờ hai yếu tố đã được chứng minh là có một hành vi duy nhất.
I would never say 'maybe'.	Tôi sẽ không bao giờ nói 'có thể'.
Not often but sometimes.	Không thường xuyên nhưng đôi khi.
But for me, that's where it ends.	Nhưng đối với tôi, đó là nơi kết thúc tốt đẹp.
This argument may be correct.	Lập luận này có thể đúng.
He's very funny.	Anh ấy rất vui tính.
However, each patient will respond differently.	Tuy nhiên, mỗi bệnh nhân sẽ đáp ứng khác nhau.
The sun was still shining when he opened his eyes.	Mặt trời vẫn còn ló dạng khi anh mở mắt.
Come on, take it out.	Nào, hãy lấy nó ra.
Nothing very negative.	Không có gì rất tiêu cực.
She must have learned what he wanted from a model.	Cô ấy chắc hẳn đã học được những gì anh ấy muốn từ một người mẫu.
Repeat two more times.	Lặp lại hai lần nữa.
We watched them in silence.	Chúng tôi nhìn họ trong im lặng.
But she couldn't remember where it was.	Nhưng cô không thể nhớ nó ở đâu.
Studying Medicine is difficult no matter how old you are.	Học Y khó cho dù bạn bao nhiêu tuổi.
And there are many of them.	Và có rất nhiều trong số họ.
It is very wild.	Nó rất hoang dã.
He needed human touch, to feel like coming back.	Anh cần sự tiếp xúc của con người, để cảm thấy muốn trở lại.
I take a day off work.	Tôi xin nghỉ làm một ngày.
Like he did when he was killed.	Giống như anh ta đã làm khi anh ta bị giết.
This is not an easy task.	Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Now with the car.	Bây giờ với chiếc xe.
He gave her the work she had worked for him.	Anh ấy đưa cho cô ấy tác phẩm mà cô ấy đã làm việc cho anh ấy.
There are no known health benefits.	Không có lợi ích sức khỏe nào được biết đến.
Others may do this spontaneously.	Những người khác có thể làm điều này một cách tự nhiên.
The solution is in the opposite direction.	Giải pháp là theo hướng ngược lại.
It was a very good deal.	Đó là một thỏa thuận rất tốt.
You are completely your own.	Bạn hoàn toàn là của riêng bạn.
She has a lot of friends.	Cô ấy có rất nhiều bạn bè.
Without a doubt, he will be playing continuously.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy sẽ được chơi liên tục.
There's a good chance it's a lie.	Có một cơ hội tốt đó là một lời nói dối.
Simply give below command.	Đơn giản chỉ cần đưa ra lệnh dưới đây.
More than shown in book two.	Nhiều hơn hiển thị trong cuốn hai.
You should come.	Các bạn nên đến.
Now imagine that only the heart is important.	Bây giờ hãy tưởng tượng rằng chỉ có trái tim là quan trọng.
Future research is needed in this area.	Nghiên cứu trong tương lai là cần thiết trong lĩnh vực này.
I opened it and let him go into it.	Tôi mở ra và để anh ta đi vào nó.
She is on her way to the hospital right now.	Cô ấy đang trên đường đến bệnh viện ngay bây giờ.
Many other groups followed.	Nhiều nhóm khác theo sau.
A bottle for it.	Một chai cho nó.
His hand is hard.	Tay anh thật cứng.
Other interesting points can still be discussed here.	Những điểm thú vị khác vẫn có thể được thảo luận ở đây.
His father met him at the station, wearing a tuxedo.	Cha anh gặp anh ở nhà ga, mặc một bộ lễ phục.
This is really bad.	Điều này thật sự tệ.
Conflict is caused by a number of factors.	Xung đột do một số yếu tố gây ra.
Then we'll get to the bottom of things eventually.	Sau đó, cuối cùng chúng ta sẽ đi đến tận cùng của mọi thứ.
Your guess is as good as mine.	Dự đoán của bạn cũng tốt như của tôi.
I guess even he couldn't have survived after that.	Tôi đoán rằng ngay cả anh ta cũng không thể sống sót sau đó.
However, in reality, this is really a necessary tool.	Tuy nhiên, trên thực tế, đây thực sự là một công cụ cần thiết.
God is essential to his system.	Chúa rất cần thiết cho hệ thống của anh ấy.
Back and again and again.	Quay lại và một lần nữa và một lần nữa.
It's so sweet.	Nó thật ngọt ngào.
I turned around once.	Tôi quay lại một vòng.
The boy knew how to fight.	Cậu bé đã biết chiến đấu.
Traffic levels are increasing rapidly.	Mức độ giao thông đang tăng lên nhanh chóng.
Listen if you can.	Hãy lắng nghe nếu bạn có thể.
It is this.	Đó là điều này.
She told them in turn.	Cô lần lượt nói với họ.
Five, ten, fifteen minutes.	Năm, mười, mười lăm phút.
Time gets serious.	Thời gian trở nên nghiêm trọng.
You might want to try my method.	Bạn có thể muốn thử phương pháp của tôi.
I am nothing anymore.	Tôi không còn là gì nữa.
Go to every other world in a.	Đi đến mọi thế giới khác trong a.
In different places called different names.	Ở những nơi khác nhau được gọi là những tên khác nhau.
The dead come back to life.	Người chết sống lại.
I did a good job.	Tôi đã hoàn thành tốt công việc.
Sex is presented as something that can be carefully managed.	Tình dục được trình bày như một thứ có thể được quản lý cẩn thận.
I compare a lot.	Tôi so sánh rất nhiều.
I'm right over there.	Tôi ở ngay đằng kia.
Like any damage caused by the company.	Như mọi thiệt hại do công ty gây ra.
Even at a distance she could tell it was a man.	Ngay cả ở một khoảng cách xa cô cũng có thể nhận ra đó là một người đàn ông.
That's the wrong diversity.	Đó là sự đa dạng sai lầm.
Because it was a great day.	Vì đó là một ngày tuyệt vời.
It cannot do so in this case.	Nó không thể làm như vậy trong trường hợp này.
For some reason, there was something strange about him.	Vì lý do nào đó, có một cái gì đó kỳ lạ ở anh ta.
Your friend must have found my name in the yellow pages.	Bạn của bạn chắc hẳn đã tìm thấy tên tôi trong những trang màu vàng.
Not that she ever showed anything.	Không phải là cô ấy đã bao giờ thể hiện bất cứ điều gì.
He has no center.	Anh ta không có trung tâm.
Sometimes the expensive ones.	Đôi khi những cái đắt tiền.
This tells me that he is definitely in trouble.	Điều này cho tôi biết rằng anh ấy chắc chắn đang gặp rắc rối.
Since the day she met him, he was bigger than life.	Kể từ ngày cô gặp anh, anh đã lớn hơn cả cuộc đời.
I can't get it out of my mind.	Tôi không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình.
He left him there.	Anh ta để anh ta ở đó.
That's why they were created.	Đó là lý do tại sao chúng được tạo ra.
To his credit, he will do nothing to change her opinion of him.	Đối với tín nhiệm của mình, anh ta sẽ không làm gì để thay đổi quan điểm của cô về anh ta.
He uses money we don't have to run credit cards.	Anh ta sử dụng tiền mà chúng tôi không có để chạy thẻ tín dụng.
However, this no longer happens.	Tuy nhiên, điều này không còn xảy ra nữa.
Of course, they didn't.	Tất nhiên, họ đã không.
No sound comes out.	Không có âm thanh nào phát ra.
Currently there are only seven people operating the station.	Hiện tại chỉ có bảy người điều hành nhà ga.
They don't even know me anymore.	Họ thậm chí không biết tôi nữa.
I just want something to eat.	Tôi chỉ muốn một cái gì đó để ăn.
She gave me another gift.	Cô ấy đã cho tôi một món quà khác.
Have talked to him many times.	Đã nói chuyện với anh ta nhiều lần.
I was surprised, and tried to keep them.	Tôi ngạc nhiên, và cố gắng giữ chúng lại.
Both of us.	Cả hai chúng ta.
I do not know.	Tôi không biết.
Some changes have been made to the songs.	Một số thay đổi đã được thực hiện đối với các bài hát.
I want to be a protector someday.	Tôi muốn trở thành một người bảo vệ một ngày nào đó.
Detailed studies of this condition are few in our area.	Các nghiên cứu chi tiết về tình trạng này rất ít trong khu vực của chúng tôi.
I want to finish this book in a week.	Tôi muốn hoàn thành cuốn sách này trong một tuần.
You pay the claims.	Bạn thanh toán các yêu cầu.
I have faith that she can do it.	Tôi có niềm tin rằng cô ấy sẽ làm được.
If you start with something negative, no one will like it.	Nếu bạn bắt đầu với điều gì đó tiêu cực, thì sẽ không ai thích nó.
The less they see, the better.	Họ càng ít thấy càng tốt.
Here he stopped to catch his breath.	Tại đây anh dừng lại để lấy lại hơi thở.
They don't appreciate it.	Họ không đánh giá cao nó.
I don't even like to sleep.	Tôi thậm chí không thích ngủ.
It is only the first step.	Nó chỉ là bước đầu tiên.
Not sure that could happen.	Không chắc điều đó có thể xảy ra.
I wouldn't have been able to live with myself if something happened to you.	Tôi đã không thể sống với chính mình nếu điều gì đó xảy ra với bạn.
I've been home for half an hour.	Tôi đã về nhà được nửa giờ.
Self-study and get a job.	Tự học và kiếm việc làm.
Breathing is an in and out movement of the side walls.	Hít thở là một chuyển động vào và ra của các thành bên.
New customers only.	Chỉ những khách hàng mới.
I know what you will say.	Tôi biết bạn sẽ nói gì.
Furthermore, matter is not just mobile.	Hơn nữa, vật chất không chỉ là di động.
However, you may be wondering if there's something more to it than that.	Tuy nhiên, bạn có thể tự hỏi nếu có điều gì đó hơn thế nữa.
It was hard to see her in such pain.	Nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy thật khó.
With you, everything worth living is lost.	Với bạn, tất cả mọi thứ đáng sống đã mất.
Both of these are not done.	Cả hai điều này đều không được thực hiện.
I have built a happy life.	Tôi đã xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.
I care more about you.	Tôi quan tâm hơn đến bạn.
However, I told her a lot.	Tuy nhiên, tôi đã nói với cô ấy rất nhiều.
He hated the way they talked about their own children.	Anh ghét cách họ nói về những đứa con riêng của họ.
Only he never heard a word from her.	Chỉ có điều anh chưa bao giờ nghe thấy một lời nào từ cô.
I thought for a moment.	Tôi nghĩ một lúc.
This makes him a reality for the rest of us.	Điều này khiến anh ấy trở thành hiện thực đối với phần còn lại của chúng tôi.
Or uninsured.	Hoặc không được bảo hiểm.
And it worked for me.	Và nó hiệu quả với tôi.
In that case, it's none of his business.	Trong trường hợp đó, đó không phải là việc của anh ấy.
In this moment right now.	Trong thời điểm này ngay bây giờ.
We only accept orders.	Chúng tôi chỉ nhận đơn đặt hàng.
He has a wife.	Anh ấy đã có vợ.
Sleep is one of the big sleeps.	Giấc ngủ là một trong những giấc ngủ lớn.
Two steps, and he was in.	Hai bước, và anh ấy đã ở trong.
They were no different now.	Họ đã không khác bây giờ.
What is living there is himself.	Những gì đang sống ở đó là chính anh ta.
It would be as good as he hadn't seen her.	Nó sẽ tốt như anh ta đã không nhìn thấy cô ấy.
Until her dog disappeared.	Cho đến khi con chó của cô ấy biến mất.
My brother has a beautiful wife and two beautiful children.	Anh trai tôi có một người vợ xinh đẹp và hai đứa trẻ xinh đẹp.
None of these exist in the immediate instance.	Không có trường hợp nào trong số này tồn tại trong trường hợp tức thì.
None of that seems real.	Không cái nào trong số đó có vẻ là thật.
I can only ask you to trust me.	Tôi chỉ có thể yêu cầu bạn tin tưởng ở tôi.
You can't help but notice it.	Bạn không thể không nhận thấy nó.
I should have mentioned that.	Đáng lẽ tôi phải đề cập điều đó.
I know what she will do.	Tôi biết cô ấy sẽ làm gì.
But that was state law at the time.	Nhưng đó là luật của tiểu bang vào thời điểm đó.
Don't rise to what he's doing.	Đừng vươn lên những gì anh ta đang làm.
Blog was whatever it was.	Blog đã là bất cứ điều gì nó là.
Be sure to visit throughout the week as more are added.	Hãy chắc chắn ghé thăm trong suốt cả tuần vì nhiều hơn nữa được thêm vào.
Deep within us is a source of power that we call the soul.	Sâu trong chúng ta là một nguồn sức mạnh mà chúng ta gọi là linh hồn.
I think there is a better way to work with people.	Tôi nghĩ rằng có một cách tốt hơn để làm việc với mọi người.
Streams look good in both games.	Đường truyền trông tốt trong cả hai trò chơi.
I changed the subject after that.	Tôi đã thay đổi chủ đề sau đó.
That's your call.	Đó là cuộc gọi của bạn.
I overcame him.	Tôi đã vượt qua anh ta.
It does not hold its shape.	Nó không giữ hình dạng của nó.
But no baby.	Nhưng không có em bé.
She held her baby out for him without saying a word.	Cô bế đứa con của mình ra cho anh ta mà không nói một lời.
We both understand the rest.	Cả hai chúng tôi đều hiểu phần còn lại.
It's really us.	Thực sự là chúng tôi.
All areas of the building are affected by water.	Tất cả các khu vực của tòa nhà đều bị ảnh hưởng bởi nước.
And there are many of them.	Và có rất nhiều trong số họ.
She came and took our order.	Cô ấy đến và nhận đơn đặt hàng của chúng tôi.
But it's definitely time to move on.	Nhưng chắc chắn đã đến lúc phải tiếp tục.
He showed me how.	Anh ấy đã chỉ cho tôi cách.
Children must learn for themselves what is dangerous or safe.	Trẻ em phải tự tìm hiểu điều gì là nguy hiểm hoặc an toàn.
Where my children are young and want to be close to me.	Nơi các con tôi còn nhỏ và mong muốn được gần gũi với tôi.
Dad never talked about that world.	Bố chưa bao giờ nói về thế giới đó.
Then try to explain.	Sau đó cố gắng giải thích.
It's a pretty original job.	Đó là một công việc khá nguyên bản.
She turned and started walking towards the bedroom.	Cô quay lại và bắt đầu đi về phía phòng ngủ.
Except me.	Ngoại trừ tôi.
A similar example is having children.	Một ví dụ tương tự là có con.
He could have been here.	Anh ấy có thể đã ở đây.
The same is true of fathers.	Điều này cũng đúng với người cha.
She is my best friend.	Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
That would be really bad.	Điều đó thực sự sẽ rất tệ.
She started filling in.	Cô ấy bắt đầu điền vào.
I fear what knows what the rest will do to me.	Tôi sợ những gì biết phần còn lại sẽ làm gì với tôi.
Instead, try to understand them and their actions.	Thay vào đó, hãy thử hiểu họ và hành động của họ.
You put the whole thing on me.	Bạn đã đặt toàn bộ mọi thứ cho tôi.
Something must give, and give soon.	Một cái gì đó phải cho, và cho sớm.
You must start in the same place as your parents.	Bạn phải bắt đầu ở cùng một vị trí với cha mẹ của bạn.
And when you leave, the rest of us stay.	Và khi bạn rời đi, phần còn lại của chúng tôi sẽ ở lại.
The cold passed through her like the wind.	Cái lạnh lướt qua cô như gió.
You will feel the damage.	Bạn sẽ cảm thấy thiệt hại.
You don't know how long you've been here.	Anh không thể biết mình đã ở đây bao lâu.
Then the division begins to recount.	Sau đó, sự phân chia bắt đầu kể lại.
That's the whole thing.	Đó là toàn bộ sự việc.
He won't show it to anyone.	Anh ấy sẽ không cho ai xem.
On the field.	Trên đồng ruộng.
I cannot describe the impact it had on me wearing it.	Tôi không thể mô tả tác động của nó đối với tôi khi mặc nó.
It doesn't take long to go through.	Không mất nhiều thời gian để trải qua.
Here, give me your hand.	Đây, đưa tay cho tôi.
You have to be prepared for both.	Bạn phải chuẩn bị cho cả hai.
I just want to pass.	Tôi chỉ muốn vượt qua.
She is so different from the others.	Cô ấy quá khác biệt so với những người khác.
Some things have changed here.	Một số điều đã thay đổi ở đây.
This last one means a lot to me.	Điều cuối cùng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
They feel comfortable.	Họ cảm thấy thoải mái.
It is quiet and very private.	Nó yên tĩnh và rất riêng tư.
All the rest are correct.	Tất cả phần còn lại đều đúng.
If it was really easy, everyone would do it.	Nếu nó thực sự dễ dàng, mọi người sẽ làm được.
Discuss why or why not.	Thảo luận tại sao hoặc tại sao không.
Or on top of the state.	Hoặc trên đầu trang của tiểu bang.
Don't travel.	Đừng đi du lịch.
We can get you here in two weeks.	Chúng tôi có thể đưa bạn đến đây trong hai tuần.
And turn around.	Và quay đầu lại.
They had a great season.	Họ đã có một mùa giải tuyệt vời.
They are not made for their actual value.	Chúng không được thực hiện vì giá trị thực tế của chúng.
He doesn't smell danger.	Anh ấy không ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Here again is a similar type of argument.	Đây lại là một kiểu lập luận tương tự.
He wants what he wants.	Anh muốn những gì anh muốn.
None of this is true.	Không có điều này là đúng.
They are entered from without.	Chúng được nhập từ mà không có.
Just told me to stop.	Chỉ cần nói với tôi để dừng lại.
She called our attention to it.	Cô ấy kêu gọi sự chú ý của chúng tôi đến nó.
We will take your information and build a website for you.	Chúng tôi sẽ lấy thông tin của bạn và xây dựng một trang web cho bạn.
I never realized this.	Tôi chưa bao giờ nhận ra điều này.
Life has changed a lot.	Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều.
But again, another opportunity arose.	Nhưng một lần nữa, một cơ hội khác đã xuất hiện.
But that doesn't answer the challenge.	Nhưng điều đó không trả lời thách thức.
He ran after one of them, two years ago.	Anh ta đã chạy theo một trong số họ, hai năm trước.
I'm on his boat.	Tôi đang ở trên thuyền của anh ấy.
Who is willing to let them go.	Ai bằng lòng để họ đi.
But that will happen soon.	Nhưng điều đó sẽ sớm xảy ra.
It's like, you're gone.	Nó giống như, bạn đi rồi.
Instead they shot down the plane.	Thay vào đó họ bắn rơi máy bay.
If they don't want my money, they won't.	Nếu họ không muốn tiền của tôi, họ sẽ không có.
A father's dream.	Giấc mơ của một người cha.
Best idea we've ever had.	Ý tưởng tốt nhất mà chúng tôi từng có.
Every day is different.	Mỗi ngày là khác nhau.
He is easily confused.	Anh rất dễ bị nhầm lẫn.
Let him see.	Hãy để anh ta xem.
It must be something to keep in mind.	Nó phải là một cái gì đó cần ghi nhớ.
Stone is taking advantage of the poor economy.	Stone đang tận dụng lợi thế của nền kinh tế kém.
She realized there was nowhere else to eat.	Cô nhận ra không có nơi nào khác để ăn.
The officer wanted to know why he was reading them.	Viên sĩ quan muốn biết tại sao anh ta lại đọc chúng.
You learn to think clearly.	Bạn học cách suy nghĩ rõ ràng.
Our previous group of cells has grown larger and larger.	Nhóm tế bào trước đây của chúng tôi đã phát triển ngày một lớn hơn.
I don't know if that is possible.	Tôi không biết liệu điều đó có khả thi không.
Of course, no water actually reaches the ground.	Tất nhiên, không có nước nào thực sự chạm tới mặt đất.
It is important that the feet are covered.	Điều quan trọng là đôi chân được che phủ.
I will live and die at my post.	Tôi sẽ sống và chết ở bài của tôi.
You do what you are told.	Bạn làm những gì bạn được bảo.
Plenty of emotion.	Thật nhiều cảm xúc.
Planning early and carefully is key.	Lập kế hoạch sớm và cẩn thận là chìa khóa.
I put it down somewhere near the end.	Tôi đã đặt nó xuống một nơi nào đó gần cuối.
The separation period has ended.	Giai đoạn tách đã kết thúc.
My doctor released me last week.	Bác sĩ của tôi đã thả tôi vào tuần trước.
Now, she knew she would have to.	Bây giờ, cô biết cô sẽ phải làm thế.
We keep quiet and listen.	Chúng tôi im lặng và lắng nghe.
They were not published as such.	Chúng đã không được xuất bản như vậy.
Then you can already control us.	Sau đó, bạn có thể đã kiểm soát chúng tôi.
You are so sweet.	Bạn thật ngọt ngào.
I know about your parents.	Tôi biết về cha mẹ của bạn.
Join me on my journey!!!!!!!!!!.	Tham gia cùng tôi trên hành trình của tôi !!!!!!!!!.
Similar guidelines were used for both individual and focus group discussions.	Hướng dẫn tương tự đã được sử dụng cho cả thảo luận nhóm cá nhân và tập trung.
I have a gift for you.	Tôi có một món quà dành cho bạn.
Bear with me.	Chịu đựng với tôi.
This can be done for a number of reasons.	Điều này có thể được thực hiện vì một số lý do.
I worked too hard to care about comfort.	Tôi đã làm việc quá chăm chỉ để quan tâm đến sự thoải mái.
She is the lamp, and the lamp is her.	Cô ấy là đèn, và đèn là cô ấy.
This seems to help a bit.	Điều này có vẻ giúp ích một chút.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
We are trying to program the following behaviour.	Chúng tôi đang cố gắng lập trình các hành vi sau đây.
These effects have been confirmed by numerous clinical studies.	Những tác dụng này đã được xác nhận bởi rất nhiều nghiên cứu lâm sàng.
A wise lie is a lie that you can actually get away with.	Nói dối khôn ngoan là nói dối mà bạn thực sự có thể thoát khỏi.
You said you were asked to fight to the end.	Bạn nói rằng bạn đã được yêu cầu chiến đấu đến cùng.
Nothing worse could happen.	Không có gì tệ hơn có thể xảy ra.
In fact, it's the opposite.	Thực tế thì ngược lại.
I love you and enjoy being with you very much.	Tôi yêu bạn và thích ở bên bạn rất nhiều.
We have both in that truck.	Chúng tôi có cả hai trong chiếc xe tải đó.
It was some time ago.	Nó đã được một thời gian trước đây.
Even the software is the same.	Ngay cả phần mềm cũng giống nhau.
The world actually makes more sense this way.	Thế giới thực sự có ý nghĩa hơn theo cách này.
So we only briefly discuss it below.	Vì vậy, chúng tôi chỉ thảo luận ngắn gọn về nó dưới đây.
I also want to go there.	Tôi cũng muốn đến đó.
They shed very little.	Chúng rụng rất ít.
I asked him about it later and we argued.	Tôi đã hỏi anh ấy về điều đó sau đó và chúng tôi đã cãi nhau.
These tests are expensive but necessary.	Những xét nghiệm này rất tốn kém nhưng cần thiết.
She didn't want to let go.	Cô không muốn buông tay.
Fuck both.	Đụ cả hai đi.
This is the message the boys are getting.	Đây là thông điệp mà các chàng trai đang nhận được.
Well, some days, the news seems like nothing but darkness.	Vâng, một số ngày, tin tức dường như không có gì khác ngoài bóng tối.
The fans loved a local boy playing for their team.	Những người hâm mộ yêu thích một cậu bé địa phương đang chơi cho đội của họ.
He's free to go.	Anh ấy tự do đi.
However, some limitations should be noted.	Tuy nhiên, cần lưu ý một số hạn chế.
But there is a way out.	Nhưng có một lối thoát.
I go there.	Tôi đến đó.
We see everything.	Chúng tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ.
And the problem is who is in office.	Và vấn đề là những người đang tại chức.
However, in this case, there is nothing we can do.	Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi không thể làm gì được.
For me, it's about turning that word into a positive.	Đối với tôi, đó là việc biến từ đó thành tích cực.
Lovely, lovely stuff.	Đồ đáng yêu, đáng yêu.
I don't stop thinking.	Tôi không ngừng suy nghĩ.
They are not advanced.	Chúng không tiên tiến.
However, people change.	Tuy nhiên, con người thay đổi.
I was able to do this in my site.	Tôi đã có thể làm điều này trong trang của tôi.
And, it looks like there's still room for a safe pass.	Và, có vẻ như vẫn còn chỗ để vượt qua an toàn.
Once the king has been informed, there is no turning back.	Một khi nhà vua đã được báo, sẽ không quay lại.
They move slowly, but seem to be fine.	Họ di chuyển chậm, nhưng dường như vẫn ổn.
We explain this here.	Chúng tôi giải thích điều này ở đây.
But one thing remains clear.	Nhưng một điều vẫn còn rõ ràng.
He is a true point guard.	Anh ấy là một người bảo vệ điểm thực sự.
The love of myself and the love of my family.	Tình yêu của bản thân và tình yêu của gia đình tôi.
I thought it would hurt more.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ đau hơn.
Now we see things are different.	Bây giờ chúng ta thấy mọi thứ đã khác.
This will continue for many months.	Điều này sẽ tiếp diễn trong nhiều tháng.
One of the original communication apps included email.	Một trong những ứng dụng liên lạc ban đầu bao gồm email.
She doesn't like my family.	Cô ấy không thích gia đình tôi.
And that's true for many people.	Và điều đó đúng với nhiều người.
A light appeared in his eyes.	Hiện ra ánh sáng trong mắt anh.
Mine was quickly under control.	Của tôi nhanh chóng được kiểm soát.
He knows this is not a love connection.	Anh ấy biết đây không phải là kết nối tình yêu.
Looks like other services aren't running either.	Có vẻ như các dịch vụ khác cũng không chạy.
He never once mentioned the pay.	Anh ấy chưa một lần đề cập đến việc trả lương.
Take responsibility for it.	Chịu trách nhiệm về nó.
But the reason for this is obvious.	Nhưng lý do của điều này là hiển nhiên.
The day could have been much worse.	Ngày có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
Another big pass.	Một đường chuyền lớn khác.
Take away my choice, my life.	Lấy đi sự lựa chọn của tôi, cuộc sống của tôi.
Our culture needs stories like these.	Nền văn hóa của chúng ta cần những câu chuyện như thế này.
But appreciate this one, that one.	Nhưng hãy đánh giá cao cái này, cái kia.
I need it to feel normal.	Tôi cần nó để cảm thấy bình thường.
It is a question of life and death for the workers.	Đó là một câu hỏi về sự sống và cái chết đối với những người lao động.
It was a wonderful feeling.	Đó là một cảm giác tuyệt vời.
It's a really pleasant, sweet smell.	Đó là một mùi thực sự dễ chịu, ngọt ngào.
In the following, we explain how to do this.	Trong phần sau, chúng tôi giải thích cách thực hiện điều này.
This may have gone too far.	Điều này có lẽ đã đi quá xa.
It could be ice.	Đó có thể là nước đá.
That's why only the first one works.	Đó là lý do tại sao chỉ cái đầu tiên hoạt động.
I also understand.	Tôi cũng hiểu.
These people can do whatever they want.	Những người này có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
He is very sharp.	Anh ấy rất sắc sảo.
Therefore, security mechanisms have been developed to protect the user's system.	Do đó, các cơ chế bảo mật đã được phát triển để bảo vệ hệ thống của người dùng.
He was about a block away.	Anh ta cách đó khoảng một dãy nhà.
He will never see a free day again.	Anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại một ngày rảnh rỗi.
I don't like the way the country has been run so far.	Tôi không thích cách vận hành đất nước cho đến nay.
You try it.	Anh thử xem.
But there are plenty of potential stories to tap into there.	Nhưng có rất nhiều câu chuyện tiềm năng để khai thác ở đó.
Focus on the good things.	Tập trung vào những điều tốt đẹp.
It comes from the heart.	Nó đến từ trái tim.
First you create your person and then you choose your political party.	Đầu tiên, bạn tạo ra con người của mình và sau đó bạn chọn đảng chính trị của mình.
That was a few months ago.	Đó là cách đây vài tháng.
His feet are warm, but his shoulders are cold.	Chân anh ấm, nhưng vai anh lạnh.
No differences were found between the groups.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa các nhóm.
In all cases, no errors are displayed.	Trong mọi trường hợp, không có lỗi nào được hiển thị.
Work has been completed.	Công việc đã hoàn thành.
Most of her work is done in front of a computer.	Hầu hết công việc của cô đều được thực hiện trước máy tính.
She said she has no money.	Cô ấy nói rằng cô ấy không có tiền.
That's not a common point to make.	Đó không phải là một điểm phổ biến để thực hiện.
At what is called analysis.	Tại những gì được gọi là phân tích.
I cannot return home.	Tôi không thể trở về nhà.
How to give these effects.	Làm thế nào để cung cấp cho các hiệu ứng này.
Of course I didn't touch it.	Tất nhiên là tôi không chạm vào nó.
I have some of his books.	Tôi có một số cuốn sách của anh ấy.
You know my wife.	Bạn biết vợ tôi.
They took turns on the scale.	Họ lần lượt lên bàn cân.
This morning, however, was a completely different matter.	Tuy nhiên, sáng nay lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
It makes them interested in her.	Nó khiến họ thích thú với cô ấy.
But your options may be limited.	Nhưng lựa chọn của bạn có thể bị hạn chế.
I hope you will have a nice time.	Tôi hy vọng bạn sẽ có một thời gian tốt đẹp.
The result is a slightly different memory pattern.	Kết quả là một mẫu bộ nhớ hơi khác.
She suddenly had an idea of ​​her own.	Cô đột nhiên có một ý tưởng của riêng mình.
He pointed towards the door.	Anh chỉ tay về phía cửa.
I can leave.	Tôi có thể rời đi.
It's awesome, to be honest.	Nó thật tuyệt vời, thành thật mà nói.
And they are not children, any of these people.	Và họ không phải là trẻ em, bất kỳ ai trong số những người này.
I can't wait to see how it plays out.	Tôi có thể chờ xem nó diễn ra như thế nào.
You can find her in the picture below.	Bạn có thể tìm thấy cô ấy trong hình dưới đây.
In moments, you'll have your clothes done.	Trong giây lát, bạn sẽ có quần áo của bạn được thực hiện.
But it didn't happen.	Nhưng nó không xảy ra.
It finally hit him, after many close calls.	Cuối cùng thì nó cũng ập đến với anh, sau rất nhiều cuộc gọi thân thiết.
I was hugged.	Tôi đa bị ôm.
Two seconds later, half of the photo was in darkness.	Hai giây sau đó, một nửa bức ảnh chìm trong bóng tối.
They are slow, you have to show them how to do things.	Họ chậm chạp, anh phải chỉ cho họ cách làm mọi thứ.
Nothing tells you what to try next.	Không có gì cho biết bạn sẽ cố gắng làm gì tiếp theo.
These people are not completely present.	Những người này không hoàn toàn hiện diện.
For tax reasons.	Vì lý do thuế.
The quality here may vary.	Chất lượng ở đây có thể thay đổi.
It will be good.	Nó sẽ tốt.
The median hospital stay was nine days.	Thời gian nằm viện trung bình là chín ngày.
I really like the job.	Tôi thực sự thích công việc.
She stopped as soon as he entered the room.	Cô dừng lại ngay khi anh bước vào trong phòng.
He is afraid of the risks and the pain of falling in love.	Anh ấy sợ rủi ro và nỗi đau khi yêu.
He has dead eyes.	Anh ta có đôi mắt chết.
You are doing well.	Bạn làm tốt lắm.
I think my team used them more, giving us an advantage.	Tôi nghĩ rằng đội của tôi đã sử dụng họ nhiều hơn, mang lại lợi thế cho chúng tôi.
The results were similar for male students.	Kết quả tương tự đối với các sinh viên nam.
They are very important to his plans.	Chúng rất quan trọng đối với kế hoạch của anh ấy.
Then there seems to be a problem with some of the devices inside.	Sau đó, dường như có vấn đề với một số thiết bị bên trong.
Dogs eat dogs, so they say.	Chó ăn thịt chó, vì vậy họ nói.
Good, glad to hear it.	Tốt, rất vui khi nghe nó.
That is done by other members of staff.	Điều đó được thực hiện bởi các thành viên khác của nhân viên.
Improve it around for a while, great fun.	Cải thiện nó xung quanh một thời gian, rất vui.
But men love this conversation, even in the midst of war.	Nhưng đàn ông thích cuộc nói chuyện này, ngay cả khi đang xảy ra chiến tranh.
I think it really looks great.	Tôi nghĩ rằng nó thực sự trông rất tuyệt.
Country of our website.	Quốc gia của trang web của chúng tôi.
If you can't, continue to prepare your own food.	Nếu bạn không thể, hãy tiếp tục chuẩn bị thức ăn của riêng bạn.
At first, she had difficulty walking and was tired.	Thời gian đầu cô ấy đi lại khó khăn, từng mệt mỏi.
We can make a difference.	Chúng ta có thể tạo sự khác biệt.
I'm sure you will agree.	Tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý.
But there were literally thousands of them on the station.	Nhưng thực sự có hàng nghìn người trong số họ trên nhà ga.
He is a life that we must take.	Anh ấy là một cuộc đời mà chúng ta phải nhận lấy.
Among them they have stayed away from the patient side.	Trong số đó họ đã tránh xa phía bệnh nhân.
With two dogs.	Với hai con chó.
So the film will not only show things that happened in the past.	Vì vậy, bộ phim sẽ không chỉ cho thấy những điều đã xảy ra trong quá khứ.
Well, you're on the list.	Chà, bạn có tên trong danh sách.
But this is happening.	Nhưng điều này đang xảy ra.
Neither party believes such evidence is in the record.	Không bên nào tin rằng bằng chứng như vậy có trong hồ sơ.
Unfortunately, this information is often not known in advance.	Thật không may, thông tin này thường không được biết trước.
Like me very much.	Thích tôi lắm.
I've never been good at reading people or conversing.	Tôi chưa bao giờ giỏi đọc mọi người hoặc trò chuyện.
I can tell she made it herself.	Tôi có thể nói rằng cô ấy đã tự làm ra nó.
That happened six times.	Điều đó đã xảy ra sáu lần.
Construction would take nine months and she decided to travel.	Việc xây dựng sẽ mất chín tháng và cô quyết định đi du lịch.
Smart books are now too much.	Sách thông minh hiện nay quá nhiều.
My skin is cold.	Da tôi lạnh đi.
No da is great.	No đa rât tuyệt.
So change your sign.	Vì vậy, hãy thay đổi dấu hiệu của bạn.
And if someone comments on your status update, comment back.	Và nếu ai đó nhận xét về cập nhật trạng thái của bạn, hãy bình luận lại.
To achieve this goal, various techniques have been developed.	Để đạt được mục đích này, nhiều kỹ thuật khác nhau đã được phát triển.
Many men have fallen before the walls of one town or another.	Nhiều người đàn ông đã ngã xuống trước các bức tường của thị trấn này hay thị trấn khác.
Music is an important part of our daily lives.	Âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Firstly, the print quality of the front is different from the back.	Thứ nhất, chất lượng in của mặt trước khác với mặt sau.
At least five samples were tested in each experiment.	Ít nhất năm mẫu được thử nghiệm trong mỗi thí nghiệm.
The access point then seems to be a likely system.	Điểm truy cập sau đó dường như là một hệ thống có khả năng xảy ra.
He was out of breath.	Anh ấy đã hụt hơi.
We did a lot of business together.	Chúng tôi đã làm rất nhiều việc kinh doanh cùng nhau.
It's a white rose.	Đó là một bông hồng trắng.
The frequency reference can be obtained from the signal directly.	Tham chiếu tần số có thể thu được từ tín hiệu trực tiếp.
He has a peaceful family life and many friends.	Anh có một cuộc sống gia đình êm ấm và nhiều bạn bè.
The program will continue.	Chương trình sẽ tiếp tục.
He stared at the man and took a step towards him.	Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông và tiến một bước về phía anh ta.
I quickly learned he was a criminal.	Tôi nhanh chóng biết được anh ta là tội phạm.
That's what we should talk about.	Đó là những gì chúng ta nên nói về.
This process has happened many times.	Quá trình này đã xảy ra nhiều lần.
His body also recognizes it.	Cơ thể của anh ấy cũng nhận ra nó.
And she had forever had to learn how.	Và cô đã mãi mãi phải học cách làm thế nào.
This is clearly seen, for example, in the ear.	Điều này được nhìn thấy rõ ràng, ví dụ, trong tai.
They went out and a lot of things happened.	Họ đã đi ra ngoài và xảy ra nhiều chuyện.
We will pay any price.	Chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào.
She loves to look.	Cô ấy rất thích nhìn.
He said something quite important.	Anh ấy đã nói một điều khá quan trọng.
Obtained on request directly from the authors.	Được lấy theo yêu cầu trực tiếp từ các tác giả.
It was terrible, terrible.	Thật là khủng khiếp, khủng khiếp.
He just wanted us to see and have the best.	Anh ấy chỉ muốn chúng tôi xem và có những gì tốt nhất.
Big mistake on my part.	Sai lầm lớn về phía tôi.
Only pure love exists at the soul level.	Chỉ có tình yêu thuần khiết mới tồn tại ở cấp độ tâm hồn.
He tried to hurt me but he freed me.	Anh ấy đã cố gắng làm tổn thương tôi nhưng anh ấy đã giải thoát cho tôi.
And bright people are not clear about it.	Và những người sáng sủa không rõ ràng về nó.
Big week for the company.	Tuần lễ trọng đại cho công ty.
In recent months.	Trong những tháng gần đây.
We want them to join us.	Chúng tôi muốn họ tham gia cùng chúng tôi.
We did not use the kitchen.	Chúng tôi đã không sử dụng nhà bếp.
The importance of websites.	Tầm quan trọng của các trang web.
God was with her.	Chúa đã ở bên cô ấy.
Now he is running them.	Bây giờ anh ấy đang điều hành chúng.
Two, because that feels really good.	Hai, bởi vì điều đó cảm thấy thực sự tốt.
Or perhaps she knew he would understand and want to hurt him.	Hoặc có lẽ cô biết anh sẽ hiểu và muốn làm tổn thương anh.
He hurt me deeply with that act.	Anh ấy đã làm tổn thương tôi sâu sắc với hành động đó.
You are trying to find a car insurance company.	Bạn đang cố gắng tìm công ty bảo hiểm xe hơi.
There is no fear, only love.	Không có sợ hãi, chỉ có tình yêu.
However, he still had to practice.	Dù vậy, anh vẫn phải luyện tập.
Room was comfortable, clean and very quiet.	Phòng thoải mái, sạch sẽ và rất yên tĩnh.
Nothing will stand in your way.	Không có gì sẽ cản đường bạn.
I still have periods.	Tôi vẫn có kinh.
Make a note of each problem and where it occurs.	Ghi chú từng vấn đề và nơi nó xảy ra.
That's you know it's time for someone new.	Đó là bạn biết đã đến lúc cho một người mới.
If you stay, you may be in very serious danger.	Nếu bạn ở lại, bạn có thể gặp nguy hiểm rất nghiêm trọng.
But it doesn't have to be.	Nhưng nó không cần phải như vậy.
He makes everyone around him better.	Anh ấy làm cho mọi người xung quanh anh ấy tốt hơn.
She's still pretty excited.	Cô ấy vẫn còn khá phấn khích.
You can carry that money across the town limits, no problem.	Bạn có thể mang số tiền đó qua các giới hạn của thị trấn, không vấn đề gì.
You can search for the services of the girl of your dreams.	Bạn có thể tìm kiếm các dịch vụ của cô gái trong mơ của bạn.
Tired of being considered less.	Mệt mỏi vì được coi là ít hơn.
This can be dangerous.	Điều này có thể nguy hiểm.
No, we can't do that.	Không, chúng tôi không thể làm điều đó.
They are much less powerful and much less useful.	Chúng kém mạnh mẽ hơn nhiều và ít hữu ích hơn nhiều.
Let's move this discussion there.	Hãy chuyển cuộc thảo luận này đến đó.
I have no answer, no solution.	Tôi không có câu trả lời, không có giải pháp.
Only get married when you find the right person.	Chỉ kết hôn khi bạn tìm được người phù hợp.
The horse is gone.	Con ngựa đã biến mất.
It seems like a waste of my life.	Có vẻ như đó là một sự lãng phí cuộc sống của tôi.
Both are only children.	Cả hai đều là con một.
This is truly a work of art.	Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.
She will do it.	Cô ấy sẽ làm điều đó.
He will never forget it.	Anh ấy sẽ không bao giờ quên nó.
Now he realized it was another way.	Bây giờ anh nhận ra nó là một cách khác.
He sounds great.	Anh ấy nghe thật tuyệt.
But you know, it's okay.	Nhưng bạn biết đấy, không sao cả.
Can't seem to find the right meal to open it.	Có vẻ như không thể tìm thấy bữa ăn phù hợp để mở nó.
An example might include population records, past births and deaths.	Một ví dụ có thể bao gồm hồ sơ dân số, sinh và tử trước đây.
I showed her.	Tôi đã chỉ cô ấy.
Now it's like it was never there.	Bây giờ nó giống như nó chưa bao giờ ở đó.
It's a creative tool.	Đó là một công cụ sáng tạo.
All analyzes were performed based on gender.	Tất cả các phân tích được thực hiện dựa trên giới tính.
For a moment he looked down at her.	Chỉ một lúc anh nhìn xuống cô.
They tried and tried.	Họ đã cố gắng và cố gắng.
Who we were trying to join.	Người mà chúng tôi đã cố gắng tham gia.
Let me say thank you.	Hãy để tôi nói lời cảm ơn.
However, not everything works.	Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoạt động.
Like it's never enough.	Giống như nó không bao giờ là đủ.
It will try to shoot, this means the eye is open.	Nó sẽ cố gắng bắn, điều này có nghĩa là con mắt đang được mở.
These things sometimes happen and sometimes they don't.	Những điều này đôi khi xảy ra và đôi khi không.
Community pages can be set up as public or private.	Trang cộng đồng có thể được thiết lập ở chế độ công khai hoặc riêng tư.
See how pretty he is.	Xem anh ấy xinh thế nào.
And then he'll work on them.	Và sau đó anh ấy sẽ làm việc với chúng.
It could be any church in the country.	Đó có thể là bất kỳ nhà thờ nào trong cả nước.
In fact, she still does.	Trên thực tế, cô ấy vẫn làm.
However, he is the complete opposite.	Tuy nhiên, anh ấy hoàn toàn ngược lại.
More than once, even.	Nhiều hơn một lần, thậm chí.
The village next to her house, it wasn't there before.	Ngôi làng bên cạnh nhà cô ấy, nó không ở đó trước.
Nothing like what it seems.	Không có gì giống như những gì nó có vẻ.
I heard my front door close.	Tôi nghe thấy cửa trước của tôi đóng lại.
They still have a long way to go.	Họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Exact numbers were not immediately confirmed.	Con số chính xác không được xác nhận ngay lập tức.
I won't hold you back.	Tôi sẽ không giữ bạn lại.
She is the worst of them all.	Cô ấy là người tệ nhất trong số.
It is completely impossible.	Nó hoàn toàn không thể.
She was sure she could hear his breathing, not far away.	Cô chắc rằng cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh, cách đó không xa.
They have the best information on your case.	Họ có thông tin tốt nhất về trường hợp của bạn.
However, luck was on him.	Tuy nhiên, may mắn đã đến với anh ta.
No experience necessary.	Không cần kinh nghiệm.
Art works on the wall.	Các tác phẩm nghệ thuật trên tường.
For those of you who don't know, we have six kids.	Đối với những người bạn không biết, chúng tôi có sáu đứa trẻ.
They take their suffering and use it in positive, creative ways.	Họ nhận lấy những đau khổ của mình và sử dụng nó theo những cách tích cực, sáng tạo.
Notice the extra space before the if statement, remove that part.	Chú ý khoảng trống thừa phía trước câu lệnh if, hãy loại bỏ phần đó.
They are known for that.	Họ được biết đến vì điều đó.
I like my food to be simple most of the time.	Tôi thích món ăn của mình phải đơn giản hầu hết thời gian.
They need you to stand firm for the important work you do.	Họ cần bạn vững vàng cho công việc quan trọng mà bạn làm.
I don't know if I really miss him or not.	Anh cũng không biết mình có thực sự nhớ anh hay không.
Plus it doesn't generate errors for me anymore.	Thêm vào đó, nó không tạo ra lỗi cho tôi nữa.
The officers will help us speak.	Các sĩ quan sẽ giúp chúng tôi nói.
Incredibly, after ten years on the run, both were found.	Thật đáng kinh ngạc, sau mười năm chạy trốn, cả hai đã được tìm thấy.
It is not anything.	Nó không phải là bất cứ điều gì.
Even so, we have to do our best.	Mặc dù vậy, chúng tôi phải cố gắng hết sức.
When your old man let you down.	Khi ông già của bạn làm bạn thất vọng.
I'm not saying it's easy, but it can be done.	Tôi không nói nó là dễ dàng, nhưng nó có thể được thực hiện.
Write it down for them.	Viết nó ra cho họ.
I need a connection.	Tôi cần một kết nối.
We work from seven to five.	Chúng tôi làm việc từ bảy đến năm.
He believes there is more to it than that.	Anh tin rằng còn nhiều hơn thế.
The man nodded.	Người đàn ông kia gật đầu.
That's our dad.	Đó là bố của chúng tôi.
Nothing will be written about him.	Sẽ không có gì được viết về anh ta.
We believe that change is good.	Chúng tôi tin rằng sự thay đổi đó là tốt.
Questions of identity beyond structure make no sense.	Các câu hỏi về nhận dạng vượt ra ngoài cấu trúc không có ý nghĩa.
She hoped it was connected to something.	Cô hy vọng nó được kết nối với một cái gì đó.
She's in trouble, that's the problem.	Cô ấy gặp rắc rối, đó là vấn đề.
Therefore, we do not consider such a case.	Vì vậy, chúng tôi không xem xét một trường hợp như vậy.
You have big eyes and he's small.	Bạn có đôi mắt to và anh ấy nhỏ.
Last month, but whatever.	Tháng trước, nhưng bất cứ điều gì.
So this food must be important.	Vì vậy, điều này thực phẩm phải được quan trọng.
I did not receive one.	Tôi đã không nhận được một.
We shared my bed and quickly fell asleep.	Chúng tôi ngủ chung giường của tôi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
It really depends on the model.	Nó thực sự phụ thuộc vào mô hình.
You can say what you say, but you are who you are.	Bạn có thể nói những gì bạn nói, nhưng bạn là chính bạn.
Not more than something like this.	Không phải hơn một cái gì đó như thế này.
Well, not much anyway.	Chà, dù sao thì cũng không nhiều.
At that level, he was able to talk to me.	Ở cấp độ đó, anh ấy đã có thể nói chuyện với tôi.
Compared to humans, it is quite small.	So với con người thì khá nhỏ bé.
Just nice for tonight.	Chỉ tốt đẹp cho đêm nay.
You can only carry so much energy within certain limits.	Bạn chỉ có thể mang rất nhiều năng lượng trong giới hạn nhất định.
Only in one case.	Chỉ trong một trường hợp.
Sometimes, life is beautiful.	Đôi khi, cuộc sống thật đẹp.
He did wrong things, and terrible things happened.	Anh ấy đã làm những điều sai trái, và những điều khủng khiếp đã xảy ra.
You should have seen them then, standing at the window looking out.	Đáng lẽ lúc đó bạn nên nhìn thấy chúng, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Maybe she just wanted to clear her head.	Có lẽ cô ấy chỉ muốn đầu óc tỉnh táo.
This is what everyone is talking about.	Đây là những gì mọi người đang nói về.
It's funny sometimes because they do things a little differently there.	Đôi khi thật buồn cười vì họ làm mọi thứ hơi khác ở đó.
A difficult place.	Một nơi khó khăn.
But generally only on the first run.	Nhưng nhìn chung chỉ trong lần chạy đầu tiên.
She rarely looks at me.	Cô ấy hiếm khi nhìn tôi.
Events are moving around her.	Các sự kiện đang di chuyển xung quanh cô ấy.
If only they could see nothing in the end.	Giá mà họ có thể thấy không có gì cuối cùng trong đó.
He just wanted to talk, and we talked.	Anh ấy chỉ muốn nói chuyện, và chúng tôi đã nói chuyện.
Now you cannot find a parking spot.	Bây giờ bạn không thể tìm thấy một chỗ đậu xe.
In reality, however, the situation is more complicated.	Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình còn phức tạp hơn.
Internet availability is limited.	Internet có sẵn là hạn chế.
No attempt was made to influence the treatment.	Không có nỗ lực nào được thực hiện để ảnh hưởng đến việc điều trị.
Even if we don't have it.	Ngay cả khi chúng ta không có nó.
Diversity is good.	Sự đa dạng là tốt.
I don't train anyone else.	Tôi không đào tạo bất kỳ ai khác.
He looked around the red land.	Anh nhìn quanh vùng đất đỏ.
It cuts through a lot of questions.	Nó cắt qua rất nhiều câu hỏi.
But this place must have cost someone a lot of money.	Nhưng nơi này chắc hẳn đã khiến ai đó phải tốn một khoản tiền lớn.
Look forward.	Hãy nhìn về phía trước.
But they're good.	Nhưng chúng tốt.
My life is filled with them.	Cuộc sống của tôi tràn ngập chúng.
Their train was late.	Chuyến tàu của họ đã đến muộn.
The role changed her life, she said.	Cô nói, vai diễn đã thay đổi cuộc đời cô.
If you have a problem with someone, block them.	Nếu bạn có vấn đề với ai đó, hãy chặn họ lại.
Consider what specific actions will help.	Hãy xem xét những hành động cụ thể sẽ giúp ích gì.
We know what happens to the sound when we make changes.	Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra với âm thanh khi chúng tôi thực hiện thay đổi.
Every day is a struggle.	Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh.
That's why we need you.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cần bạn.
Every choice you make will determine the course of the story.	Mọi lựa chọn bạn đưa ra sẽ quyết định diễn biến của câu chuyện.
How long before that is still unknown.	Trước đó bao lâu vẫn chưa được biết.
Therefore we have nothing to prove.	Do đó chúng tôi không có gì để chứng minh.
For me, price has to be the most important thing.	Đối với tôi, giá cả phải là điều quan trọng nhất.
My contact information has been provided below.	Thông tin liên hệ của tôi đã được cung cấp bên dưới.
Can it be sold?	Nó có bán được không ?.
Something here makes this game different.	Một cái gì đó ở đây làm cho trò chơi này trở nên khác biệt.
We asked if she could step outside to talk to us.	Chúng tôi hỏi liệu cô ấy có thể bước ra ngoài để nói chuyện với chúng tôi không.
And they want to leave.	Và họ muốn rời đi.
But, here we are.	Nhưng, chúng tôi đây.
They are red, green and white.	Chúng có màu đỏ, xanh lá cây và trắng.
Of course he understood.	Tất nhiên là anh ấy hiểu rồi.
Well, he's better than me.	Chà, anh ấy hơn tôi.
They don't know where to start.	Họ không biết bắt đầu từ đâu.
Furthermore, the test code is not clean.	Hơn nữa, mã kiểm tra không sạch.
One life for one death.	Một cuộc sống cho một cái chết.
Right time.	Thời điểm thích hợp.
He went out there.	Anh ấy đã đi ra khỏi đó.
But the machine is largely safe on the call.	Nhưng máy có phần lớn an toàn trong cuộc gọi.
He asked himself the same question.	Anh đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
The same goes for church building.	Việc xây dựng nhà thờ cũng vậy.
We are no worse than we were before we found this.	Chúng tôi không tệ hơn chúng tôi trước khi chúng tôi tìm thấy thứ này.
However, there were no reports after that date.	Tuy nhiên, không có báo cáo nào sau ngày đó.
Users should note the following two points.	Người sử dụng cần lưu ý hai điểm sau.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Body and work.	Cơ thể và công việc.
There are people in need.	Có những người cần.
It wasn't like that in the old days, son.	Ngày xưa nó không như thế nữa, con trai ạ.
He had some problems at the start.	Anh ấy đã gặp một số vấn đề khi bắt đầu.
Some food worries with the meal plan left in question.	Một số lo lắng về thực phẩm với kế hoạch bữa ăn còn lại trong câu hỏi.
This procedure is particularly useful for handling large numbers of samples.	Quy trình này đặc biệt hữu ích để xử lý số lượng lớn mẫu.
We made a good pair, we did.	Chúng tôi đã làm một cặp tốt, chúng tôi đã làm.
Two hours passed.	Hai giờ trôi qua.
The results are exactly the same.	Kết quả hoàn toàn giống nhau.
He controls everything from here on out.	Anh ấy kiểm soát mọi thứ từ đây trở đi.
How well does the phone work?	Điện thoại hoạt động tốt như thế nào.
Some advice would be great.	Một số lời khuyên sẽ là tuyệt vời.
But he has to do with what he already has.	Nhưng anh ấy phải làm với những gì anh ấy đã có.
Actually she was looking anywhere but me.	Thực ra cô ấy đang nhìn bất cứ nơi nào ngoài tôi.
The higher the water.	Nước càng cao.
On the other hand, she has a child that she needs to protect.	Mặt khác, cô ấy có một đứa con mà cô ấy cần phải bảo vệ.
We asked what we did wrong.	Chúng tôi hỏi chúng tôi đã làm gì sai.
It will be beautiful when night falls.	Sẽ thật đẹp khi màn đêm buông xuống.
That future has arrived.	Tương lai đó đã đến.
She couldn't hold back anymore.	Cô không thể kìm lại được nữa.
Mine won't be like that.	Của tôi sẽ không giống như vậy.
However, unfortunately, that did not happen.	Tuy nhiên, thật không may, điều đó đã không xảy ra.
Maybe even terrible ones.	Thậm chí có thể là những cái khủng khiếp.
All other data are normal.	Tất cả các dữ liệu khác đều bình thường.
Her history is interesting.	Lịch sử của cô ấy thật thú vị.
Where we are now, four people would be a lot.	Ở nơi chúng ta đang ở bây giờ, bốn người sẽ rất nhiều.
Change.	Thay đổi.
She is my role model to the world.	Cô ấy là hình mẫu của tôi cho cả thế giới.
She wants him to see.	Cô ấy muốn anh ấy nhìn thấy.
Even in the worst of circumstances, people give their best.	Ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, mọi người vẫn thể hiện hết mình.
I felt very angry at his reaction.	Tôi cảm thấy rất tức giận trước phản ứng của anh ấy.
That's exactly what it is for most teachers.	Đó chính xác là điều đó đối với hầu hết các giáo viên.
I need you to see what's right in front of you.	Tôi cần bạn nhìn thấy những gì đang ở ngay trước mặt bạn.
Team walkie-talkie.	Bộ đàm đội.
That is a good move.	Đó là một động thái tốt.
They were very specific about that.	Họ đã rất cụ thể về điều đó.
I asked them why they made the journey.	Tôi hỏi họ tại sao họ thực hiện cuộc hành trình.
However, there are still options.	Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn.
It lost that voice years ago.	Nó đã mất giọng nói đó nhiều năm trước.
He simply needs some help.	Anh ấy chỉ đơn giản là cần một số giúp đỡ.
A discussion of the statistical properties of the solution is given.	Một cuộc thảo luận về các tính chất thống kê của giải pháp được đưa ra.
Oh, it's a beautiful modern town.	Ồ, đó là một thị trấn hiện đại xinh đẹp.
Can't see her right now.	Không thể gặp cô ấy ngay bây giờ.
In this heat, we don't eat much.	Trong cái nóng này, chúng tôi không ăn nhiều.
If she is eating now.	Nếu cô ấy đang ăn bây giờ.
He tried the third wall and came out short again.	Anh ấy đã thử bức tường thứ ba và lại đi ra ngắn.
Listen to his confidentiality.	Hãy lắng nghe sự bảo mật của anh ấy.
Life is beautiful because there is death.	Cuộc sống tươi đẹp vì có cái chết.
Not out loud.	Không thành tiếng.
Please see map of.	Vui lòng xem bản đồ của.
It is the key to your apartment building.	Nó là chìa khóa cho tòa nhà căn hộ của bạn.
To be great standing up is hard.	Để trở nên tuyệt vời khi đứng lên thật khó.
You know them by heart, yes.	Bạn biết họ bằng trái tim, vâng.
He thought how beautiful its eyes were.	Anh nghĩ đôi mắt của nó đẹp làm sao.
The line is not too bright.	Dòng không quá sáng.
We better go.	Tốt hơn chúng ta nên đi.
Cold for everything but you.	Lạnh lùng vì mọi thứ trừ anh.
It caught, possibly, the outer corner of the saucer.	Nó đã bắt được, có thể, góc bên ngoài của chiếc đĩa.
This time it sounded closer.	Lần này nghe có vẻ gần hơn.
So my emotions are definitely running high.	Vì vậy, cảm xúc của tôi chắc chắn đang tăng cao.
Even so, it sounded like an old man talking.	Mặc dù vậy, nghe giống như một ông già đang nói chuyện.
The filled case moves towards the machine.	Vỏ được lấp đầy di chuyển về phía máy.
Never enough stories.	Không bao giờ đủ câu chuyện.
They read a lot but post little.	Họ đọc nhiều nhưng đăng ít.
One fact.	Một thực tế.
Football is my pleasure.	Bóng đá là niềm vui của tôi.
However, this does not concern me.	Tuy nhiên, điều này không làm tôi lo lắng.
We have to get over it.	Chúng ta phải vượt qua nó.
You need to do a little more research before speaking up.	Bạn cần nghiên cứu thêm một chút trước khi lên tiếng.
Two different streams of reasoning support this conclusion.	Hai luồng lý do khác nhau ủng hộ kết luận này.
I feel happy.	Tôi cảm thấy hạnh phúc.
That's an extremely small sample size.	Đó là một kích thước mẫu cực kỳ nhỏ.
The world begins and ends with this boat.	Thế giới bắt đầu và kết thúc với con thuyền này.
Therefore, parts can be tested before being put into use.	Do đó, các bộ phận có thể được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.
To support this research.	Để hỗ trợ cho nghiên cứu này.
This field is required.	Trường này là bắt buộc.
Apparently just bumped into a wet spot.	Rõ ràng là vừa va vào một chỗ ướt.
Learn how to add programs to your store.	Tìm hiểu cách thêm các chương trình vào cửa hàng của bạn.
Also, consider starting a blog on your website.	Ngoài ra, hãy xem xét bắt đầu một blog trên trang web của bạn.
The answer is yes, but not because of social networking sites.	Câu trả lời là có, nhưng không phải do các trang mạng xã hội.
I simply let you review a bad movie.	Tôi chỉ đơn giản là để bạn xem xét một bộ phim xấu.
Give them responsibility.	Hãy giao cho họ trách nhiệm.
Now the woman could not take her hands off him.	Bây giờ người phụ nữ không thể rời tay khỏi anh ta.
, and with the target.	, và với mục tiêu.
To pay you.	Để trả tiền cho bạn.
But they were never shared before.	Nhưng trước đây, chúng chưa bao giờ được chia sẻ.
I went back to my room and waited for it to come out.	Tôi quay trở lại phòng của mình và đợi nó ra.
They will be your fans.	Họ sẽ là người hâm mộ của bạn.
For an hour.	Trong một giờ.
They can hear a struggling voice when no one else can.	Họ có thể nghe thấy một giọng nói đấu tranh khi không ai khác có thể.
It made me laugh.	Nó làm tôi cười.
It's very, very bad.	Nó rất, rất tệ.
I want to be needed.	Tôi muốn được cần.
I have no interest in waiting until dark.	Tôi không có hứng thú chờ đợi cho đến khi trời tối.
He actually used those exact words.	Anh ấy thực sự đã sử dụng những từ chính xác đó.
That is the way of our people.	Đó là con đường của dân tộc ta.
They are far from each other.	Họ xa nhau.
At least someone bought some better instant coffee.	Ít nhất ai đó đã mua một ít cà phê hòa tan tốt hơn.
Look at it from whatever angle you choose.	Hãy nhìn nó từ bất kỳ góc độ nào bạn chọn.
We didn't say anything.	Chúng tôi không nói gì cả.
No such argument has been made.	Không có lập luận như vậy đã được thực hiện.
His father worked in the construction industry.	Cha anh làm việc trong ngành xây dựng.
Cells and blood were collected from the patient.	Tế bào và máu được thu thập từ bệnh nhân.
I spent several years trying to make the model work.	Tôi đã dành vài năm để cố gắng làm cho mô hình hoạt động.
But that's beside the point.	Nhưng đó là bên cạnh vấn đề.
She followed them.	Cô đi theo họ.
Many pictures are taken.	Nhiều hình ảnh được thực hiện.
In a sense of the word, he's absolutely right.	Theo một nghĩa nào đó của từ này, anh ấy hoàn toàn đúng.
He's as bad as one would expect.	Anh ấy tệ như người ta mong đợi.
But that really won't work for my situation.	Nhưng điều đó thực sự sẽ không hiệu quả với hoàn cảnh của tôi.
But at least they got off to a good start.	Nhưng ít nhất họ đã có một khởi đầu tốt.
The email provided was not published.	Email được cung cấp không được xuất bản.
We don't need it now.	Chúng tôi không cần nó bây giờ.
But without a doubt, we let him die.	Nhưng không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã cho anh ta chết.
In the end, winter road conditions play a decisive part.	Cuối cùng, điều kiện đường xá mùa đông đóng một phần quyết định.
The man has lost his wife.	Người đàn ông đã mất vợ.
Many hands were raised including mine.	Nhiều bàn tay đã được giơ lên ​​bao gồm cả của tôi.
A wonderful couple opening the door to their house.	Một cặp vợ chồng rất tuyệt vời khi mở cửa ngôi nhà của họ.
No one has one.	Không ai có một cái.
My five employees raised it with me.	Năm nhân viên của tôi đã nâng nó lên với tôi.
It's this camera.	Đó là chiếc máy ảnh này.
He covered it up.	Anh ấy đã che đậy điều đó.
And a more in-depth discussion continued.	Và một cuộc thảo luận sâu hơn đã tiếp tục.
There are other bars.	Có các thanh khác.
All that remains are memories.	Tất cả những gì còn lại chỉ là ký ức.
None of the conditions that have been decided have been met.	Không có điều kiện nào được quyết định đã được đáp ứng.
Here, again, two things happened.	Ở đây, một lần nữa, hai điều đã xảy ra.
He said nothing at first.	Anh ấy không nói gì lúc đầu.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
It doesn't matter what the weather is like.	Không quan trọng thời tiết như thế nào.
I won't be able to part with them.	Tôi sẽ không thể chia tay họ.
Not significantly different from controls.	Không khác biệt đáng kể so với các đối chứng.
They are looking for me now.	Họ tìm kiếm tôi bây giờ.
The only time she wasn't intentional was when she was watching television.	Khoảng thời gian duy nhất cô ấy không cố ý là khi cô ấy xem tivi.
The problem is political.	Vấn đề là chính trị.
That didn't exist before.	Điều đó không tồn tại trước đây.
He made the right choice.	Anh ấy đã lựa chọn đúng.
I can read the notes they post.	Tôi có thể đọc ghi chú họ đăng.
No one will listen to you.	Không ai sẽ lắng nghe bạn.
I will show you how it is done.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó được thực hiện.
Of course it's in effect at the moment.	Tất nhiên là nó có hiệu lực vào lúc này.
The same dream he had the night before.	Cùng một giấc mơ mà anh đã có vào đêm hôm trước.
Men of the same origin.	Những người đàn ông cùng loại xuất thân.
This has never happened to me before.	Điều này chưa từng xảy ra với tôi trước đây.
If she died, he would know.	Nếu cô chết, anh sẽ biết.
She is very happy.	Cô ấy rất vui.
You can stay with us tonight.	Bạn có thể ở lại với chúng tôi tối nay.
I go to work every day.	Tôi đi làm mỗi ngày.
They were a great couple and they fell in love.	Họ là một cặp tuyệt vời và họ đã yêu nhau.
Similar to random numbers in a variable.	Tương tự số ngẫu nhiên trong một biến.
However, why nothing is difficult to say.	Tuy nhiên, tại sao không có gì là khó nói.
Too slow.	Quá chậm.
After their phone conversation, she asked if she could visit them.	Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại của họ, cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể đến thăm họ không.
She would phone his office and ask to speak to him.	Cô ấy sẽ gọi điện đến văn phòng của anh ấy và yêu cầu được nói chuyện với anh ấy.
It was another fish, tiny and small, missing his mother very much.	Đó là một chú cá khác, nhỏ xíu và còn nhỏ, rất nhớ mẹ.
She says she has a good letter from you.	Cô ấy nói rằng cô ấy có một bức thư tốt từ bạn.
Listen to the quiet stream.	Lắng nghe dòng yên tĩnh.
Angry even these words.	Giận ngay cả những lời này.
I will protect them with my life.	Tôi sẽ bảo vệ chúng bằng mạng sống của mình.
I wrote the rest.	Tôi đã viết phần còn lại.
And if they die, that's great.	Và nếu họ chết, điều đó thật tuyệt.
It was exactly as he expected.	Nó đúng như anh ấy mong đợi.
And it's going to be crazy.	Và nó sẽ rất điên rồ.
I don't think it's seriously recommended.	Tôi không nghĩ rằng nó được đề xuất một cách nghiêm túc.
He is a space lover.	Anh ấy là một người yêu không gian.
It's in the rules.	Nó nằm trong quy tắc.
And you like it.	Và bạn thích nó.
This may take some time.	Điều này có thể mất một thời gian.
She will be an easy boat to handle.	Cô ấy sẽ là một con thuyền dễ dàng để xử lý.
I have never worked as hard as I do now.	Tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như bây giờ.
There's nothing like getting up close and personal with a game.	Không có gì bằng cách đến gần và cá nhân với một trò chơi.
He looked down at his clothes.	Anh nhìn xuống quần áo của mình.
This is still an opportunity on the ground floor.	Đây vẫn là một cơ hội ở tầng trệt.
Moreover, the box is not quite what it is supposed to be.	Hơn nữa, chiếc hộp không hoàn toàn như những gì nó được cho là.
However, she could not concentrate.	Tuy nhiên, cô ấy không thể tập trung.
Classroom is a great place to start.	Lớp học là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.
Even worse cases can happen.	Thậm chí có thể xảy ra trường hợp tồi tệ hơn.
He can't have enough with her.	Anh ấy không thể có đủ với cô ấy.
Anyone can come see the list and the plans.	Bất kỳ ai cũng có thể đến xem danh sách và các kế hoạch.
His problem is his health.	Vấn đề của anh ấy là sức khỏe của anh ấy.
Recognition is critical to patient care.	Ghi nhận là rất quan trọng đối với việc chăm sóc bệnh nhân.
That is true though.	Đó là sự thật mặc dù.
It was the perfect opportunity.	Đó là một cơ hội hoàn hảo.
This his daughter already knew.	Điều này con gái ông đã biết.
I can hit very hard.	Tôi có thể đánh rất mạnh.
You are still growing.	Bạn vẫn phát triển.
Setting up a profile is a simple matter.	Thiết lập hồ sơ là vấn đề đơn giản.
Please someone sort it out!.	Xin ai đó phân loại nó ra !.
It was terrible.	Thật là khủng khiếp.
One afternoon, in my company.	Một buổi chiều, trong công ty của tôi.
If you have me that is.	Nếu bạn có tôi đó là.
However, in practice this is often not done.	Tuy nhiên, trong thực tế điều này thường không được thực hiện.
I hope he gets shot.	Tôi hy vọng anh ta sẽ bị bắn.
Poor soldiers! 	Những người lính tội nghiệp!
they were in a most trying position.	họ đã ở một vị trí cố gắng nhất.
Avoid getting into hair as it will dry out.	Tránh vào tóc vì tóc sẽ khô cứng.
We don't want to hurt you.	Chúng tôi không muốn làm tổn thương bạn.
Their lives will not be at risk.	Cuộc sống của họ sẽ không gặp rủi ro.
I don't like small dogs.	Tôi không thích những con chó nhỏ.
That's what he's doing here.	Đó là những gì anh ấy đang làm ở đây.
We hope.	Chúng tôi hi vọng.
So you know, go ahead.	Vì vậy, bạn biết đấy, hãy tiếp tục.
It is recommended to use the give set in the tests but it doesn't really matter.	Nên sử dụng bộ cho trong các bài kiểm tra nhưng nó không thực sự quan trọng.
If it breaks, the changes to repair it should be minor.	Nếu nó bị vỡ, thay đổi để sửa chữa nó phải là nhỏ.
In other words, shock the system.	Nói cách khác, gây sốc cho hệ thống.
He doesn't even care if it's food or not.	Anh ấy thậm chí không quan tâm đó có phải là thực phẩm hay không.
You will never want to shop there again.	Bạn sẽ không bao giờ muốn mua sắm ở đó nữa.
His vision turned red.	Tầm nhìn của anh chuyển sang màu đỏ.
The god continued to speak.	Vị thần tiếp tục nói.
Solid team.	Đội ngũ vững chắc.
Do what she says.	Làm những gì cô ấy nói.
You can also plot that area on a smaller map.	Bạn cũng có thể vẽ vùng đó trên bản đồ nhỏ hơn.
Something like the following.	Một cái gì đó như sau.
He was supposed to do a lot of things.	Anh ấy lẽ ra phải làm rất nhiều thứ.
Improvement requires action to change the entire process.	Cải tiến đòi hỏi phải có hành động để thay đổi toàn bộ quá trình.
You are proud and you tell them that.	Bạn tự hào và bạn nói với họ điều đó.
That's a negative reason.	Đó là lý do tiêu cực.
Despite what you might think at first, that's a good thing.	Bất chấp những gì bạn có thể nghĩ lúc đầu, đó là một điều tốt.
That didn't help either.	Điều đó cũng không giúp ích gì.
Anything else you want, you let us know.	Bất cứ điều gì khác bạn muốn, bạn cho chúng tôi biết.
It is six o'clock in the morning.	Bây giờ là sáu giờ sáng.
So he goes and runs.	Vì vậy, anh ta đi và chạy.
There are all sorts of other things that can happen in the play.	Có đủ thứ khác có thể xảy ra trong vở kịch.
There's a lot more work ahead.	Còn rất nhiều việc ở phía trước.
One of them is a car driver.	Một trong số họ là lái xe ô tô.
I am waiting for the call.	Tôi đang đợi cuộc gọi.
She's only five years old, but it's already late.	Cô ấy mới năm tuổi, nhưng đã muộn.
However, I did not look away.	Tuy nhiên, tôi không nhìn đi chỗ khác.
Not me, of course.	Tất nhiên không phải tôi.
She's in the hospital, motherfucker.	Cô ấy đang ở bệnh viện, đồ khốn nạn.
Maybe your whole life.	Có thể là cả mạng sống của bạn.
That's a lot of hard work.	Đó là rất nhiều công việc khó khăn.
At the same time, he wrote music for the first two parts.	Đồng thời, anh viết nhạc cho hai phần đầu.
But it's better to be safe than sorry.	Nhưng tốt hơn là được an toàn hơn là xin lỗi.
I hate being good.	Tôi ghét được tốt.
His whole life.	Toàn bộ cuộc sống của mình.
She went without further discussion or thought.	Cô ấy đã đi mà không cần thảo luận hay suy nghĩ gì thêm.
He just lay there.	Anh ấy chỉ nằm đó.
Lying on the ground, he could see his feet beside him.	Nằm trên mặt đất, anh có thể nhìn thấy bàn chân của mình bên cạnh.
Many students do not read books.	Nhiều học sinh không đọc sách.
Hourly and hourly.	Hàng giờ và hàng giờ.
This is what we are doing for the project.	Đây là những gì chúng tôi đang làm cho dự án.
Unfortunately it was too late.	Thật không may là nó đã quá muộn.
She learned from every job she ever did.	Cô đã học được từ mọi công việc mà cô từng làm.
Talk to me, like everyone else.	Nói chuyện với tôi, như mọi người.
From there, number them by importance to your day.	Từ đó, đánh số chúng vào tầm quan trọng trong ngày của bạn.
He brought drugs.	Anh ta mang theo ma túy.
Please join the project, if you are interested.	Hãy tham gia dự án, nếu bạn quan tâm.
Or get fired.	Hoặc bị sa thải.
I don't want to hear it anymore.	Tôi không muốn nghe nó nữa.
I was the best man at his wedding.	Tôi đã từng là phù rể trong đám cưới của anh ấy.
I can inject your wife, but.	Tôi có thể tiêm cho vợ anh, nhưng.
I think some of the actions are extreme.	Tôi nghĩ rằng một số hành động là cực đoan.
No no no.	Không không không.
She happens to be a content-friendly website.	Cô ấy đã xảy ra một trang web thân thiện cho nội dung.
I write songs.	Tôi viết bài hát.
For one, that's usually a shot of the entire head, as shown here.	Đối với một người, đó thường là một cảnh quay toàn bộ phần đầu, như được hiển thị ở đây.
I like to play in front of a lot of people.	Tôi thích chơi trước rất nhiều người.
For voice, just once.	Cho giọng nói, chỉ một lần.
He was probably scared to death.	Anh ta có lẽ sợ chết khiếp.
He wants to go back.	Anh ấy muốn quay lại.
Might as well try it.	Cũng có thể thử nó.
Also one of the mistakes.	Cũng là một trong những sai lầm.
You will create art on one side and write on the other.	Bạn sẽ tạo ra nghệ thuật ở một mặt và viết ở mặt kia.
She didn't have time for that.	Cô không có thời gian cho việc đó.
I was by his side when he was killed.	Tôi đã đứng bên cạnh anh ta khi anh ta bị giết.
There is no mistake about it.	Không có sai lầm về nó.
But one person took them in.	Nhưng một người đã đưa họ vào.
I barely have a handle on it.	Tôi hầu như không có một tay cầm trên nó.
Back they were gone.	Quay lại họ đã đi.
He might want to use it again, put it somewhere.	Anh ta có thể muốn sử dụng nó một lần nữa, đặt nó ở một nơi nào đó.
If it's just anything.	Nếu nó chỉ là gì.
Thank you for answering my question.	Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của tôi.
I gave a ten point.	Tôi đã đưa ra một điểm mười.
Not even my mother.	Ngay cả mẹ tôi cũng không.
They went too fast.	Họ đã đi quá nhanh.
I want four of them.	Tôi muốn bốn người trong số họ.
Her eyes widened.	Đôi mắt cô ấy mở to.
It's a budget trip.	Đó là một chuyến đi được tiết kiệm.
This has several benefits.	Điều này có một số lợi ích.
This can be due to a combination of many different problems.	Điều này có thể là do sự kết hợp của nhiều vấn đề khác nhau.
We cannot wait.	Chúng tôi không thể chờ đợi.
Solve it, and his mother will show up, it said.	Giải quyết nó, và mẹ anh ta sẽ xuất hiện, nó nói.
He wanted to scream, but couldn't find a voice.	Anh muốn kêu lên, nhưng không tìm thấy tiếng nói nào.
You see the game in a completely different way.	Bạn nhìn trò chơi theo một cách hoàn toàn khác.
But look at what has become of technology now.	Nhưng hãy nhìn vào những gì đã trở thành của công nghệ bây giờ.
I just see it as empty, it does nothing for me.	Tôi chỉ thấy nó trống rỗng, nó không làm gì cho tôi.
I have built a class in the model for the data as follows.	Tôi đã xây dựng một lớp trong mô hình cho dữ liệu như sau.
He's doing the opposite.	Anh ấy đang làm điều ngược lại.
Those things happen slowly because it is still early.	Những việc đó diễn ra chậm vì còn sớm.
Many products are imported from lower-cost countries.	Nhiều sản phẩm được nhập từ các nước có chi phí thấp hơn.
It just doesn't sound good.	Nó chỉ là âm thanh không tốt.
It is much more than that.	Nó còn nhiều hơn thế nữa.
I've never seen anyone pass the ball like him.	Tôi chưa từng thấy ai chuyền bóng như anh ấy.
Same thing with the build system.	Điều tương tự với hệ thống xây dựng.
You will need to find out in which cases your manuscript works.	Bạn sẽ cần phải tìm hiểu xem bản thảo của bạn hoạt động trong trường hợp nào.
There must have been at least one other person there.	Chắc hẳn đã có ít nhất một người khác ở đó.
I feel the world needs to hear that.	Tôi cảm thấy thế giới cần phải nghe điều đó.
Officials will not be sent.	Viên chức sẽ không được cử đến.
Focused on starting my own business.	Tập trung vào việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng tôi.
She put herself in my arms.	Cô ấy tự đặt mình vào tay tôi.
This must end.	Điều này phải kết thúc.
I want more.	Tôi muốn nhiều hơn nữa.
There is a water problem.	Có vấn đề về nước.
He knows them well.	Anh ấy biết rõ về họ.
You just focus on what you're doing.	Bạn chỉ tập trung vào những gì bạn đang làm.
I shape these words.	Tôi định hình những từ này.
You have to do it, no problem.	Bạn phải làm điều đó, không có vấn đề gì.
I can only guess in your mind.	Tôi chỉ có thể đoán trong tâm trí của bạn.
It is best to get through this with.	Nó là tốt nhất để vượt qua điều này với.
Feel free to contact me with stories.	Hãy liên hệ với tôi với những câu chuyện.
And in other cold places.	Và ở những nơi lạnh giá khác.
We are forced to have the green lines in the field.	Chúng tôi buộc phải có các đường màu xanh lá cây trong lĩnh vực này.
I feel very happy to be able to come and help.	Tôi cảm thấy rất vui khi có thể đến và giúp đỡ.
He realized his mouth was open.	Anh nhận ra miệng mình đã mở.
Each of these types of customers.	Mỗi loại khách hàng này.
That never stops.	Điều đó không bao giờ dừng lại.
I have to give it to my mother.	Tôi phải giao nó cho mẹ tôi.
They rolled him gently.	Họ lăn anh ta nhẹ nhàng.
I cannot go back.	Tôi không thể quay lại.
But it's different with a twist and that's great.	Nhưng nó khác với một sự thay đổi và điều đó thật tuyệt.
The logic is up to you.	Logic là tùy thuộc vào bạn.
Either way, we're going to lose people.	Dù bằng cách nào, chúng ta sẽ mất người.
And then we get nothing.	Và sau đó chúng tôi không được hưởng gì.
He went in there.	Anh ta vào đó.
That's right she.	Đúng là cô ấy.
The first time that summer.	Lần đầu tiên vào mùa hè năm đó.
Not an investigation into the attack.	Không phải là một cuộc điều tra về vụ tấn công.
He knows what he's doing.	Anh ấy biết mình đang làm gì.
Thus, two cases were investigated.	Như vậy, hai trường hợp đã được khám nghiệm.
They're leaving, listen.	Họ đang rời đi, nghe này.
Because she needs it.	Bởi vì cô ấy cần.
You have nothing to lose and everything to gain.	Bạn không có gì để mất và tất cả mọi thứ để đạt được.
Then suddenly the music stopped.	Sau đó, đột nhiên âm nhạc dừng lại.
I'll tell him we're getting married.	Tôi sẽ nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ kết hôn.
We have a place waiting for you.	Chúng tôi có một chỗ chờ đợi cho bạn.
Let us stay here a little longer.	Hãy để chúng tôi ở đây thêm một thời gian nữa.
Plus, it's not hard work.	Thêm vào đó, nó không phải là công việc khó khăn.
He did not wait any longer.	Anh ấy đã không chờ đợi thêm nữa.
The base and frame are further connected by a gas spring.	Phần đế và khung được kết nối thêm bằng một lò xo khí.
You have a big job cut out for you.	Bạn có một công việc lớn bị cắt ra cho bạn.
Really good to feel warm.	Thực sự tốt để cảm thấy ấm áp.
More is still being added.	Nhiều hơn vẫn đang được thêm vào.
We want to be sure.	Chúng tôi muốn chắc chắn.
She did not see a single person from her house.	Cô không thấy một người nào từ nhà mình.
Get in the back and take a look.	Hãy vào phía sau và xem xét.
My mother did as she asked.	Mẹ tôi đã làm theo ý bà.
I know this, you know this.	Tôi biết điều này, bạn biết điều này.
The last of us.	Mọi người cuối cùng trong chúng ta.
But this is no ordinary couple setting up the house.	Nhưng đây không phải là một cặp vợ chồng bình thường sắp đặt ngôi nhà.
It is a practical choice.	Đó là một sự lựa chọn thiết thực.
Those are the stories we'd love to hear.	Đó là những câu chuyện mà chúng tôi rất muốn nghe.
And now it's me.	Và bây giờ là tôi.
He!' 	Anh ta!'
he say.	anh ấy nói.
If we are forced to implement it, it is not worth it.	Nếu chúng tôi buộc phải thực hiện nó, nó không có giá trị.
The police boarded the train and arrested the man.	Cảnh sát đã lên tàu và bắt giữ người đàn ông.
Then they wanted a second home.	Sau đó, họ muốn một ngôi nhà thứ hai.
I have to find another house to live in.	Tôi phải tìm một ngôi nhà khác để ở.
Everything happened quickly, and they went to the hospital right away.	Mọi việc diễn ra nhanh chóng, và họ đến ngay bệnh viện.
He never leaves the building without it.	Anh ta không bao giờ rời khỏi tòa nhà mà không có nó.
I just wish it was three days instead of two.	Tôi chỉ ước nó là ba ngày thay vì hai.
I can't be rich, and here you are.	Tôi không thể giàu có, và bạn ở đây.
But after being with a lot of people, he has now settled for one.	Nhưng sau khi ở với rất nhiều người, bây giờ anh ấy đã giải quyết cho một.
We tested them the day before.	Chúng tôi đã thử nghiệm chúng vào ngày hôm trước.
Slow down.	Chậm lại.
This does the job.	Điều này thực hiện công việc.
And of course you care about keeping customers longer.	Và tất nhiên bạn quan tâm đến việc giữ chân khách hàng lâu hơn.
It's already after seven o'clock when you get home.	Lúc bạn về nhà đã là sau bảy giờ.
Red is transparent and transparent.	Màu đỏ xuyên suốt và xuyên suốt.
It's an old face.	Đó là một khuôn mặt cũ.
Any other type is considered negative.	Bất kỳ loại nào khác được coi là tiêu cực.
She didn't try to be with another man.	Cô ấy đã không cố gắng ở bên một người đàn ông khác.
However, they chased them away.	Tuy nhiên, họ đã đuổi chúng đi.
Don't run, you will never escape.	Đừng chạy, bạn sẽ không bao giờ trốn thoát.
I think you have legal rights.	Tôi nghĩ rằng bạn có quyền hợp pháp.
Me too.	Tôi cũng vậy.
Incidentally this is not.	Ngẫu nhiên điều này không phải.
I can use a party.	Tôi có thể sử dụng một bữa tiệc.
Big picture, remember.	Hình ảnh lớn, hãy nhớ.
That seems pretty standard.	Điều đó có vẻ khá tiêu chuẩn.
Then she wanted him too.	Lúc đó cô cũng muốn anh.
Don't let him reach the end of it.	Đừng để anh ta đạt đến cuối của nó.
But a lot of them started to lose confidence.	Nhưng rất nhiều người trong số họ bắt đầu mất tự tin.
Furthermore, there was one boy who took an extra minute to do it.	Hơn nữa, có một cậu bé mất thêm một phút để làm điều đó.
I told him it was a game.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đó là một trò chơi.
But then again they can lie.	Nhưng sau đó một lần nữa họ có thể nói dối.
Four, five steps.	Bốn, năm bước.
These are the basic rules.	Đây là những quy tắc cơ bản.
All she knew was his tight embrace.	Tất cả những gì cô biết là vòng tay siết chặt của anh.
Making them disappear is enough.	Làm cho chúng biến mất là đủ.
Participants were divided into a clinical group and a control group.	Những người tham gia được chia thành một nhóm lâm sàng và một nhóm chứng.
We understood that.	Chúng tôi đã hiểu được điều đó.
That's the big thing.	Đó là điều lớn.
They have to set what they want.	Họ phải đặt ra những gì họ muốn.
You can't get it out of your throat.	Bạn không thể lấy nó ra khỏi cổ họng của bạn.
Click on an image to view it in full screen mode.	Bấm vào một hình ảnh để xem nó ở chế độ toàn màn hình.
I will leave this door open and mine too.	Tôi sẽ để cửa này mở và cửa của tôi cũng vậy.
To get there is by boat and very interesting.	Để đến đó là bằng thuyền và rất thú vị.
As a result, the text tells a story.	Kết quả là, văn bản kể một câu chuyện.
I tell you what happened to me one night.	Tôi kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra với tôi vào một đêm.
Means school games and applications.	Có nghĩa là trò chơi và ứng dụng trường.
Might as well let him sleep, he thought.	Cũng có thể để anh ta ngủ tiếp, anh nghĩ.
The stage is on the ground.	Sân khấu nằm trên mặt đất.
Some of you will like.	Một số bạn sẽ thích.
Sorry, something went wrong.	Xin lỗi, đã xảy ra sự cố.
The staff wants to get started.	Các nhân viên muốn bắt đầu.
It never crossed my mind before.	Nó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi trước đây.
You have to do it in every move.	Bạn phải làm điều đó trong mọi bước di chuyển.
The answer lay before my eyes as clear as my name.	Câu trả lời nằm trước mắt tôi rõ ràng như tên của tôi.
Create great content and share interesting information.	Tạo nội dung tuyệt vời và chia sẻ thông tin thú vị.
You hate your parents.	Bạn ghét bố mẹ mình.
The room is proof.	Căn phòng là bằng chứng.
You are a great journalist.	Bạn là người đàn ông báo chí rất tuyệt vời.
Please let me know if you need more information.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần thêm thông tin.
There is certainly a much higher risk with any surgery.	Chắc chắn có rủi ro cao hơn nhiều với bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.
An early day.	Một ngày sớm.
It's been more than two years now.	Bây giờ cũng hơn hai năm rồi.
She had to stop several times.	Cô đã phải dừng lại vài lần.
For many years, this felt like a huge burden to me.	Trong nhiều năm, điều này đối với tôi giống như một sức nặng rất lớn.
So when you speak yourself you are talking to the wrong person.	Vì vậy, khi bạn nói bản thân bạn đang nói chuyện với đối tượng sai.
Lots of changes will be required.	Rất nhiều thay đổi sẽ được yêu cầu.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
He confirmed that.	Anh ấy đã xác nhận điều đó.
That's why she calls herself that.	Đó là lý do tại sao cô ấy tự gọi mình như vậy.
It's just dinner.	Nó chỉ là bữa tối.
He could barely think, he said, when he was still there.	Anh ta hầu như không thể nghĩ, anh ta nói, khi anh ta vẫn còn.
He focuses on his link to the computer.	Anh ấy tập trung vào liên kết của mình với máy tính.
He no longer seemed aware of his actions.	Anh dường như không còn nhận thức được hành động của mình.
The more people involved, the more dangerous a fight becomes.	Càng nhiều người tham gia, một cuộc chiến càng trở nên nguy hiểm.
Well, that's interesting.	Chà, thật thú vị.
It can be seen as follows.	Có thể thấy nó như sau.
On their heads are two black cat ears.	Trên đầu chúng là hai chiếc tai mèo đen.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
Nice to see you here again.	Thật vui khi gặp lại bạn ở đây.
A new man.	Một người đàn ông mới.
I just decided.	Tôi vừa quyết định.
I don't believe you can tell someone to lead.	Tôi không tin rằng bạn có thể bảo ai đó dẫn dắt.
Scared girl.	Con gái sợ.
Your test failed.	Thử nghiệm của bạn không thành công.
But the war is far from over.	Nhưng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.
Also great for sleeping.	Cũng tuyệt vời để ngủ.
She was so scared.	Cô sợ quá.
Second, just focus on making the book easier to read. 	Hai là chỉ tập trung vào việc làm cho cuốn sách dễ nhìn hơn. 
if anything, that could get worse.	nếu bất cứ điều gì, điều đó có thể trở nên tồi tệ hơn.
You can sleep in the morning if you like.	Cô có thể ngủ ngay buổi sáng nếu thích.
I couldn't believe how big, how creative and crazy it was.	Tôi không thể tin được nó lớn đến mức nào, sáng tạo và điên rồ như thế nào.
The policy choice is hers.	Sự lựa chọn chính sách là của cô ấy.
However, she didn't think she would be so worried.	Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng mình sẽ lo lắng như vậy.
His damn network concerns don't matter.	Mối quan tâm về mạng lưới chết tiệt của anh ta không thành vấn đề.
I think you can help me, maybe even find him.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi, thậm chí có thể tìm thấy anh ấy.
But that doesn't work either.	Nhưng điều đó cũng không hoạt động.
That was never said.	Điều đó đã không bao giờ được nói.
See original post.	Xem bài viết gốc.
It was his gift.	Đó là món quà của anh ấy.
It's up to me to keep her safe.	Việc giữ an toàn cho cô ấy là tùy thuộc vào tôi.
Then there was a silence.	Sau đó là một sự im lặng.
Understand the process.	Hiểu quy trình.
He lay down.	Anh ta nằm xuống.
Do not submit this application.	Đừng nộp đơn này.
I do not even know you.	Tôi thậm chí không biết bạn.
Our analysis clearly shows that this is the case.	Phân tích của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng đây là trường hợp.
A lot of people know him.	Rất nhiều người biết anh ấy.
Be aware of the word you choose for this exercise.	Hãy nhận biết từ bạn chọn cho bài tập này.
Data from replicate experiments were treated in the same way as other experimental results.	Dữ liệu từ các thí nghiệm lặp lại được xử lý giống như các kết quả thí nghiệm khác.
But the consequences of what they did shook the world.	Nhưng hậu quả của những gì họ đã làm đã khiến cả thế giới rúng động.
As a global power.	Với tư cách là một cường quốc toàn cầu.
It was clear that he had our attention.	Rõ ràng là anh ấy có sự chú ý của chúng tôi.
The user can change this.	Người dùng có thể thay đổi điều này.
God is completely different from that.	Chúa hoàn toàn khác với điều đó.
Plaintiff refused.	Nguyên đơn lại từ chối.
You don't want to use them, then visit the site.	Bạn không muốn sử dụng chúng, sau đó truy cập trang web.
But it doesn't work like that.	Nhưng nó không hoạt động như vậy.
We are a new team and we have changed a lot.	Chúng tôi là một đội mới và chúng tôi đã thay đổi rất nhiều.
I am afraid that people will judge me.	Tôi sợ rằng mọi người sẽ đánh giá tôi.
Then he understood.	Sau đó anh đã hiểu.
I am not a doctor.	Tôi không phải là một bác sĩ.
That he is a new and improved version of himself.	Rằng anh ấy là một phiên bản mới và cải tiến của chính mình.
He can attack you.	Anh ta có thể tấn công bạn.
Other than that, it might not make a difference.	Ngoài ra, nó có thể không tạo ra sự khác biệt.
It's a performance issue.	Đó là một vấn đề về hiệu suất.
On your knees.	Trên đầu gối của bạn.
Return to heat and pour in the rest of the milk.	Trở lại nhiệt và đổ phần sữa còn lại vào.
Our situation is somewhat different.	Tình hình của chúng tôi có phần khác.
You did that too.	Bạn cũng đã làm điều đó.
I need you to buy in.	Tôi cần bạn mua trong.
That is fair.	Đó là công bằng.
The physical state of the database is subject to change.	Trạng thái vật lý của cơ sở dữ liệu có thể thay đổi.
They seem, only recently, to be returning to what they have lost.	Họ dường như, chỉ gần đây, đang quay lại với những gì họ đã mất.
You are starting to miss your old right arm.	Bạn đang bắt đầu nhớ cánh tay phải cũ của mình.
I am completely into it.	Tôi hoàn toàn vào nó.
A new attempt.	Một nỗ lực mới.
However, that is not his way.	Tuy nhiên, đó không phải là cách của anh ấy.
Therefore, additional infection control measures have been introduced.	Do đó, các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng bổ sung đã được đưa ra.
And each part of the system works just as well as the standard method.	Và mỗi phần của hệ thống hoạt động cũng như phương pháp tiêu chuẩn.
He should be given more freedom to move forward.	Anh ta nên được cho nhiều tự do để tiến lên phía trước.
I don't want these characters.	Tôi không muốn những nhân vật này.
Oh, she's doing physical therapy.	Ồ, cô ấy đang tập vật lý trị liệu.
A journey, perhaps, but that's another story.	Một cuộc hành trình, có lẽ, nhưng đó là một câu chuyện khác.
I guarantee you will die in no time.	Tôi đảm bảo bạn sẽ chết trong phút chốc.
Thank you for being a friend.	Cảm ơn bạn đã là một người bạn.
It's heavy and not quite white.	Nó nặng và không hoàn toàn trắng.
They want to feel free.	Họ muốn cảm thấy tự do.
I have no knowledge on how to do this.	Tôi không có kiến ​​thức về cách làm điều này.
I have a copy of her file.	Tôi có bản sao hồ sơ của cô ấy.
Some of them may surprise you.	Một số người trong số họ có thể làm bạn ngạc nhiên.
If there's something there, we'll find it.	Nếu có thứ gì đó ở đó, chúng tôi sẽ tìm thấy nó.
Just the bottom part.	Chỉ là phần dưới cùng.
You have to do your best to do this.	Bạn phải cố gắng hết sức để làm được điều này.
It's just not there.	Nó chỉ không có ở đó.
They then start a relationship.	Sau đó họ bắt đầu một mối quan hệ.
However, at population sizes, this can lead to important differences.	Tuy nhiên, ở quy mô dân số, điều này có thể dẫn đến những khác biệt quan trọng.
Before one could count three, it was gone.	Trước khi người ta có thể đếm được ba, nó đã biến mất.
They, Black vs.	Họ, đen vs.
Then she liked him.	Khi đó cô thích anh.
Maybe my feet are not normal.	Có lẽ bàn chân của tôi không bình thường.
Another year passed, he was still fighting.	Một năm nữa trôi qua, anh vẫn chiến đấu.
Then they might have a chance.	Sau đó, họ có thể có một cơ hội.
Resistance was her only chance.	Chống lại là cơ hội duy nhất của cô.
Now it's clear what you can do with a smaller space.	Bây giờ rõ ràng là bạn có thể làm gì với một không gian nhỏ hơn.
Maybe let's downplay this a bit more.	Có lẽ chúng ta hãy hạ thấp điều này một chút nữa.
I followed the instructions on how to get started detailed here.	Tôi đã làm theo hướng dẫn về cách bắt đầu chi tiết tại đây.
They had some points where they could work.	Họ đã có một số điểm mà họ có thể làm việc.
The need to be answered.	Sự cần thiết phải được trả lời.
We'll go somewhere else.	Chúng ta sẽ đi một nơi khác.
One for the boys and one for the girls.	Một cho các chàng trai và một cho các cô gái.
This time even worse.	Lần này còn tệ hơn.
There is no immediate exit.	Không có lối thoát ngay lập tức.
It doesn't fit my idea of ​​the man.	Nó không phù hợp với ý tưởng của tôi về người đàn ông.
It was a feeling that came to me slowly over time.	Đó là một cảm giác đến với tôi từ từ theo thời gian.
But otherwise, lots of other options are available.	Nhưng nếu không, rất nhiều tùy chọn khác có sẵn.
We usually do something simple.	Chúng tôi thường làm một cái gì đó đơn giản.
I could never tell the difference.	Tôi không bao giờ có thể nhận ra sự khác biệt.
The message is pretty clear.	Thông điệp khá rõ ràng.
First, money doesn't exist.	Đầu tiên, tiền không tồn tại.
Her bones are very tired.	Xương của cô ấy rất mệt mỏi.
And we took that away from him.	Và chúng tôi đã lấy đi điều đó khỏi anh ta.
It is a gift for your mother.	Nó là một món quà cho mẹ của bạn.
Easy for me because red is my favorite color!.	Dễ dàng đối với tôi vì màu đỏ là màu yêu thích của tôi !.
I mean, the worst happened over two years ago.	Ý tôi là, điều tồi tệ nhất đã xảy ra hơn hai năm trước.
People don't know him, and that's fine.	Mọi người không biết anh ta, và điều đó là tốt.
The results are different.	Các kết quả khác nhau.
Your skin, your eyes, your emotions.	Làn da của bạn, đôi mắt của bạn, cảm xúc của bạn.
He struggled to breathe and found he couldn't.	Anh cố gắng thở và thấy mình không thể.
This was a turning point for many in the party.	Đây là một bước ngoặt đối với nhiều người trong bữa tiệc.
The average cost does not change significantly over time.	Chi phí trung bình không thay đổi đáng kể theo thời gian.
We've created a safe place here for those who need it.	Chúng tôi đã tạo ra một nơi an toàn ở đây cho những người cần nó.
Many people have done this and that is the beauty of nature.	Nhiều người đã làm điều này và đó là vẻ đẹp của tự nhiên.
Exactly six years.	Chính xác là sáu năm.
Today there are several groups trying to solve this problem.	Ngày nay có một số nhóm đang cố gắng giải quyết vấn đề này.
It was right in front of my eyes.	Nó đã ở ngay trước mắt tôi.
On the other hand, we feel that two years.	Mặt khác, chúng tôi cảm thấy rằng hai năm.
You can see what's going on.	Bạn có thể thấy những gì đang xảy ra.
And these are very different questions.	Và đây là những câu hỏi rất khác nhau.
We must continue.	Chúng ta phải tiếp tục.
Then we just stood there.	Sau đó chúng tôi chỉ đứng đó.
For six of them.	Đối với sáu người trong số họ.
They don't follow the usual rules.	Họ không tuân theo các quy tắc thông thường.
Getting the right one can be a challenge.	Nhận được một trong những quyền có thể là một thách thức.
For now, we'll have to guess reality.	Hiện tại, chúng ta sẽ phải đoán thực tế.
His body was never found.	Xác của anh ta chưa bao giờ được tìm thấy.
It is still correct.	Nó vẫn đúng.
To date, several approaches have been taken.	Cho đến nay, một số cách tiếp cận đã được thực hiện.
Schools decide how the money is spent.	Các trường quyết định cách chi tiền.
But in reality, that didn't happen.	Nhưng trên thực tế, điều đó đã không diễn ra.
He immediately left for the mines.	Anh ta ngay lập tức rời đi đến khu mỏ.
There are many things.	Có rất nhiều thứ.
I know where he went.	Tôi biết anh ấy đã đi đâu.
His sister won't like this.	Em gái anh ấy sẽ không thích điều này.
That includes me.	Điều đó bao gồm cả tôi.
Think twice before speaking or making any statements.	Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.
I will never let anything bad happen again.	Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra một lần nữa.
That fact cannot be denied.	Thực tế đó không thể bị phủ nhận.
So I just got it to work.	Vì vậy, tôi chỉ cần làm cho nó hoạt động.
It felt like she could see right through me.	Cảm giác như thể cô ấy có thể nhìn thấu tôi.
They are unique.	Chúng là duy nhất.
If you want to know more, contact me.	Nếu bạn muốn biết thêm, hãy liên hệ với tôi.
This should not work.	Điều này không nên làm việc.
The debate goes as follows.	Các tranh luận diễn ra như sau.
He came to my front door and opened it.	Anh ấy đến trước cửa nhà tôi và mở nó.
It's an instant image.	Đó là một hình ảnh ngay lập tức.
I know that is true.	Tôi biết điều đó là đúng.
Statistical analysis in two steps.	Phân tích thống kê theo hai bước.
That's a big thing around here.	Đó là một điều lớn xung quanh đây.
I'm so glad he was able to get on my day off.	Tôi rất vui vì anh ấy đã có thể vào ngày nghỉ của tôi.
Just a year ago my father passed away.	Chỉ một năm trước đây cha tôi đã qua đời.
I let him sleep forever.	Anh đã để cậu ngủ quên mãi mãi.
If we sell the underlying, the market must fall.	Nếu chúng ta bán cơ bản, thị trường phải giảm.
He puts his private part on you.	Anh ấy đặt phần riêng tư của mình vào bạn.
Some big secret.	Bí mật lớn nào đó.
They simply don't exist.	Đơn giản là chúng không tồn tại.
It has never changed.	Nó chưa bao giờ thay đổi.
Cool on pan.	Để nguội trên chảo.
He made her tired.	Anh đã khiến cô mệt mỏi.
I couldn't get up.	Tôi không thể đứng dậy.
This is the situation.	Đây là tình huống.
Contribute to the analysis of test data.	Đóng góp vào việc phân tích dữ liệu thử nghiệm.
She was hurt.	Cô ấy đã bị tổn thương.
More research is needed to better understand this finding.	Nghiên cứu thêm là cần thiết để hiểu rõ hơn phát hiện này.
But my path will be the road to success.	Nhưng con đường của tôi sẽ là con đường thành công.
Like the t.	Như các t.
Find him.	Tìm ông ấy.
There is no health reason to eat meat.	Không có lý do sức khỏe nào để ăn thịt.
To the library.	Đến thư viện.
Please don't try to find me.	Làm ơn đừng thử tìm tôi.
And you will exercise your mind by trying new things.	Và bạn sẽ rèn luyện trí óc của mình bằng cách thử những điều mới.
And there is definition of absolute value.	Và có định nghĩa về giá trị tuyệt đối.
He had a clean line of fire.	Anh ấy đã có một đường truyền lửa sạch sẽ.
I may be writing.	Tôi có thể đang viết.
Blood loss was similar for the two groups.	Mất máu tương tự đối với hai nhóm.
Kind of.	Đại loại vậy.
No one wants to talk to me anymore.	Không ai muốn nói chuyện với tôi nữa.
And so they did.	Và vì vậy họ đã làm.
I want to see what girls know.	Tôi muốn xem những gì con gái biết.
Not down here, anyway.	Không phải ở dưới đây, dù sao.
This is really a huge factor.	Đây thực sự là một yếu tố rất lớn.
My life then, your father was never angry with your brother.	Cuộc sống của tôi sau đó, cha của bạn không bao giờ tức giận với anh trai của bạn.
None of them are interested in cars.	Không ai trong số họ quan tâm đến xe hơi.
Each car has one like this.	Mỗi xe có một chiếc như thế này.
She had seen two people at once.	Cô đã từng nhìn thấy hai người cùng một lúc.
They can open the court now.	Họ có thể mở tòa án ngay bây giờ.
Then she began to notice that she lost her breath very easily.	Sau đó, cô ấy bắt đầu nhận thấy mình bị mất hơi thở rất dễ dàng.
Failed the tests.	Không đạt các bài kiểm tra.
But studies show mixed results.	Nhưng các nghiên cứu cho thấy các kết quả khác nhau.
In theory, we have a free market system.	Về lý thuyết, chúng ta có một hệ thống thị trường tự do.
Those things are lies.	Những điều đó là dối trá.
She wanted to keep it that way.	Cô ấy muốn giữ nó theo cách đó.
It won't be impossible.	Nó sẽ không phải là không thể.
That's the key.	Đó là chìa khóa.
We are a country.	Chúng tôi là một quốc gia.
And just wait for me, baby.	Và chỉ cần đợi anh, em yêu.
They haven't disappeared yet.	Chúng vẫn chưa biến mất.
See you tomorrow.	Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Trouble is, everyone who goes through it dies.	Rắc rối là, tất cả những người trải qua nó đều chết.
School stupid kids.	Trường học những đứa trẻ ngu ngốc.
A top six striker.	Một tiền đạo sáu người hàng đầu.
Clients were not excluded based on prior infection history.	Khách hàng không bị loại trừ dựa trên tiền sử nhiễm trùng trước đó.
That may not be the case.	Điều đó có thể không phải như vậy.
But there is no cat.	Nhưng không có con mèo.
That is their duty.	Đó là nhiệm vụ của họ.
I want my daughter.	Tôi muốn con gái của tôi.
My faith in him is very strong.	Niềm tin của tôi dành cho anh ấy rất mạnh mẽ.
That was the beginning of it.	Đó là sự khởi đầu của nó.
Almost like the real thing.	Gần giống y như thật.
They are very large.	Chúng rất lớn.
A few hours later both patients died.	Vài giờ sau cả hai bệnh nhân đều tử vong.
It's not complete.	Nó không hoàn chỉnh.
These days she has to be constantly on the lookout for danger.	Những ngày này cô phải thường xuyên đề phòng nguy hiểm.
I am very interested in your project.	Tôi rất quan tâm đến dự án của bạn.
As a result, credit is often not granted when it is due.	Kết quả là, tín dụng thường không được cấp khi đến hạn.
It was dark outside by then.	Lúc đó bên ngoài trời đã tối.
The video shows the simple working mechanism.	Video cho thấy cơ chế hoạt động đơn giản.
You never know what will open a case.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ mở ra một trường hợp.
However, when a movement is made and supported as required in the form of art.	Tuy nhiên, khi một chuyển động được thực hiện và hỗ trợ theo yêu cầu dưới hình thức nghệ thuật.
He knows where he is.	Anh ấy biết mình đang ở đâu.
I'll show you.	Tôi sẽ cho bạn thấy.
It is simply, like any animal.	Nó chỉ đơn giản là, giống như bất kỳ loài động vật nào.
With her mouth turned down, she made quick calculations.	Miệng quay xuống cô tính toán nhanh chóng.
I kept this to master it today.	Tôi đã giữ cái này để làm chủ nó ngày hôm nay.
I have heard about the stories.	Tôi đã nghe về những câu chuyện.
And nothing she said was personal.	Và không có gì cô ấy nói là cá nhân.
One scene will look familiar, then another and another.	Một cảnh sẽ trông quen thuộc, rồi cảnh khác và cảnh khác.
I had two of them.	Tôi đã có hai trong số họ.
He couldn't give them any more.	Anh không thể cho chúng thêm nữa.
You are such a pain.	Bạn thật là một nỗi đau.
And this time he also had another topic in mind.	Và lần này anh ấy cũng có một chủ đề khác trong đầu.
We fight her.	Chúng tôi chiến đấu với cô ấy.
Sometimes they appear immediately, sometimes later.	Đôi khi chúng xuất hiện ngay lập tức, đôi khi muộn hơn.
He left them, or at least that was how they felt.	Anh ấy đã rời bỏ họ, hoặc ít nhất đó là cảm giác của họ.
It will play music and attract a crowd.	Nó sẽ chơi nhạc và thu hút một đám đông.
As fast as you can right now.	Nhanh nhất có thể ngay bây giờ.
It was a good play by him.	Đó là một vở kịch hay của anh ấy.
He did well.	Anh ấy đã làm tốt.
But it's very hard to find.	Nhưng nó rất khó tìm.
I will never be able to put into words those strong feelings.	Tôi sẽ không bao giờ có thể diễn tả thành lời những cảm xúc mạnh mẽ đó.
To think, he said, it starts with the horses.	Ông nói, để suy nghĩ, nó bắt đầu với những con ngựa.
Two main mechanisms are considered to be the reason for this effect.	Hai cơ chế chính được coi là lý do của hiệu ứng này.
Now, imagine the same thing in the online space.	Bây giờ, hãy tưởng tượng điều tương tự trong không gian trực tuyến.
All my family.	Tất cả gia đình tôi.
The world is getting better and progress is coming faster than ever.	Thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn và tiến bộ đang đến nhanh hơn bao giờ hết.
I tried but I don't get an answer.	Tôi đã thử nhưng tôi không nhận được câu trả lời.
Go ahead, feel it.	Hãy tiếp tục, cảm nhận nó.
But there's something wrong with them.	Nhưng có điều gì đó không ổn về họ.
I like the music.	Tôi thích bản nhạc.
It doesn't matter if they just made love in the real world.	Không quan trọng họ vừa làm tình trong thế giới thực.
Easy to use.	Dễ sử dụng.
We see what we find along the way.	Chúng tôi thấy những gì chúng tôi tìm thấy trên đường đi.
Great work with viewing angles too, a really interesting piece of work!.	Công việc tuyệt vời với góc nhìn quá, một tác phẩm thú vị thực sự !.
Found a secret place.	Tìm thấy một nơi bí mật.
Looks like it's just supposed to look that way.	Có vẻ như nó chỉ được cho là trông như vậy.
If you have some new ones, great.	Nếu bạn có một số cái mới, thật tuyệt.
We need to do something to control it.	Chúng ta cần làm gì đó để kiểm soát nó.
I wonder about the others.	Tôi tự hỏi về những người khác.
I will be in my office.	Tôi sẽ ở trong văn phòng của tôi.
We'll never know, and it doesn't really matter.	Chúng ta sẽ không bao giờ biết, và nó không thực sự quan trọng.
Take my money.	Lấy tiền của tôi.
But we will find a way.	Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra cách.
But it brought everyone together.	Nhưng nó đã gắn kết mọi người lại với nhau.
Seems like a very long day.	Có vẻ như một ngày rất dài.
People have long ceased searching.	Mọi người đã không còn tìm kiếm từ lâu.
We hope he is right.	Chúng tôi hy vọng anh ấy đúng.
I was so tired of everything this past weekend.	Tôi đã quá mệt mỏi vì mọi thứ vào cuối tuần qua.
This blog is like our living room.	Blog này giống như phòng khách của chúng tôi.
He met the need.	Anh ấy đã đáp ứng nhu cầu.
That's just a theory as to how it could have happened.	Đó chỉ là một giả thuyết về cách nó có thể xảy ra.
The girl watched her.	Cô gái quan sát cô.
When that happens, prompt help is crucial.	Khi điều đó xảy ra, sự giúp đỡ nhanh chóng là rất quan trọng.
These words make the line long.	Những từ này làm cho hàng dài.
First, they haven't done anything yet.	Đầu tiên, họ vẫn chưa làm được gì.
I know they have a lot to learn.	Tôi biết họ có rất nhiều điều để học hỏi.
I have never used another drug in my life.	Tôi chưa bao giờ sử dụng một loại thuốc nào khác trong đời.
They are full of trust and respect.	Họ đầy tin tưởng và tôn trọng.
This interaction does not change the previously described model.	Tương tác này không thay đổi mô hình được mô tả trước đó.
The storm never hit land and caused no damage.	Cơn bão không bao giờ ảnh hưởng đến đất liền và không gây ra thiệt hại nào.
Now more than ever.	Bây giờ hơn bao giờ hết.
This photo arrived with his copy, which is considered the cover.	Bức ảnh này đã đến cùng với bản sao của anh ấy, được coi là trang bìa.
One minute passed.	Một phút trôi qua.
Not long ago we learned that eggs are good for us.	Cách đây không lâu, chúng tôi được biết rằng trứng rất tốt cho chúng tôi.
Let's just change the subject.	Hãy đổi chủ đề thôi.
Yes, that's exactly what she wanted.	Vâng, đó chính xác là những gì cô ấy muốn.
And now you protect yourself.	Và bây giờ bạn tự bảo vệ mình.
Definitely a relaxing morning.	Chắc hẳn là một buổi sáng nghỉ ngơi.
There is no agreement on that.	Không có thỏa thuận về điều đó.
It starts faster than anything else.	Nó bắt đầu nhanh hơn bất cứ điều gì khác.
In his bedroom, there is a large bed, covered with books.	Trong phòng ngủ của anh ấy, có một chiếc giường lớn, phủ đầy sách.
I can't remember any other details.	Tôi không thể nhớ bất kỳ chi tiết nào khác.
Her mother is about to have a baby any moment.	Mẹ cô ấy sắp có con bất cứ lúc nào.
Every day is new, and every child is different.	Mỗi ngày đều mới, và mọi đứa trẻ đều khác.
Both will do a great job.	Cả hai sẽ làm một công việc tuyệt vời.
His words were measured.	Lời nói của anh ấy đã được đo lường.
Calls have arrived.	Các cuộc gọi đã đến.
In a few minutes.	Trong vài phút.
He went missing once.	Anh ấy đã mất tích một lần.
She will win the family politics game.	Cô ấy sẽ thắng trong trò chơi chính trị gia đình.
She can do anything.	Cô ấy làm gì cũng được.
They must be unique.	Chúng phải là duy nhất.
I never really went home.	Tôi chưa bao giờ thực sự về nhà.
This is the main building.	Đây là tòa nhà chính.
First I want to start with a story.	Đầu tiên tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện.
He's a good boy, but he also loves to talk.	Anh ấy là một cậu bé tốt, nhưng anh ấy cũng thích nói chuyện.
Especially the stupid stuff.	Đặc biệt là những thứ ngu ngốc.
Like the rest of the house, the room had better days.	Giống như phần còn lại của ngôi nhà, căn phòng đã có những ngày tốt đẹp hơn.
My wife is dead.	Vợ tôi đã chết.
Sorry, we've run out of time.	Xin lỗi, chúng tôi đã hết thời gian.
I don't know how to deal with that kind of thing.	Tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết loại chuyện đó.
Stomach pain too.	Đau bụng quá.
Actually he doesn't seem to have many friends.	Thực ra anh ấy dường như không có nhiều bạn.
I was looking for it the other day.	Tôi đã tìm kiếm nó vào một ngày khác.
So can hear it.	Nên có thể nghe thấy nó.
Best, good friends.	Tốt nhất, những người bạn tốt.
Our marriage is over.	Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc.
But we should have provided it.	Nhưng đáng lẽ chúng ta nên cung cấp nó.
So she smiled.	Vì vậy, cô ấy mỉm cười.
Oh, the crowd.	Ồ, đám đông.
So far he hasn't made much progress with the case.	Cho đến nay anh ta không tiến triển nhiều với vụ án.
Other times when you don't think he can do it, he will.	Những lần khác khi bạn không nghĩ rằng anh ấy có thể làm được, anh ấy sẽ làm được.
We give them whatever they want.	Chúng tôi cho họ bất cứ thứ gì họ muốn.
My current key has a comment.	Chìa khóa hiện tại của tôi có một bình luận.
Then a change appeared on his face.	Sau đó, một sự thay đổi xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta.
It's a place with no seasons.	Đó là một nơi không có mùa.
They looked up when he arrived.	Họ nhìn lên khi anh đến.
Not just from a physical perspective.	Không chỉ từ góc độ vật lý.
Perhaps the atmosphere here was different in some way.	Có lẽ không khí ở đây đã khác theo một cách nào đó.
Something else.	Thứ gì khác.
Patients who refused this procedure formed the control group.	Những bệnh nhân từ chối quy trình này thành lập nhóm đối chứng.
They saw and said nothing.	Họ đã thấy và không nói gì.
I tell you what we will do.	Tôi cho bạn biết những gì chúng tôi sẽ làm.
More games played means more information.	Nhiều trò chơi được chơi hơn có nghĩa là nhiều thông tin hơn.
Maybe this summer will be different.	Có lẽ mùa hè năm nay sẽ khác.
They study how people act.	Họ nghiên cứu cách mọi người hành động.
Both are beautiful.	Cả hai đều đẹp.
No one on this planet can live without it.	Không ai trên hành tinh này có thể sống mà không có nó.
For a second he was beside me.	Một giây anh ấy đã ở bên cạnh tôi.
This rich family shares nothing with the poor.	Gia đình giàu có này không chia sẻ gì với người nghèo.
That's how you can get in.	Đó là cách bạn có thể vào được.
She looks very beautiful.	Cô ấy trông rất đẹp.
Go in that direction and if so.	Đi theo hướng đó và nếu có.
But it doesn't work for everyone.	Nhưng nó không hiệu quả với tất cả mọi người.
They will give in if you do this, most will.	Họ sẽ nhượng bộ nếu bạn làm điều này, hầu hết đều sẽ như vậy.
This desire forces us to act.	Mong muốn này khiến chúng ta phải hành động.
They are in love and making plans.	Họ đang yêu và lập kế hoạch.
Everyone is friendly and they know how to make you feel welcome.	Mọi người đều thân thiện và họ biết cách khiến bạn cảm thấy được chào đón.
They elevate people, make them feel good.	Họ nâng cao con người, khiến họ cảm thấy dễ chịu.
The rest is now history.	Phần còn lại bây giờ là lịch sử.
The bill was not passed.	Dự luật đã không được thông qua.
The first time he showed up, he did a great job.	Lần đầu tiên anh ấy xuất hiện, anh ấy đã làm rất tốt.
The data reported are the standard errors of the mean.	Dữ liệu được báo cáo là sai số chuẩn của giá trị trung bình.
No, no, you still hate me.	Không, không, bạn vẫn ghét tôi.
We have the opportunity to build a great industry.	Chúng tôi có cơ hội xây dựng một ngành công nghiệp tuyệt vời.
I think this could be them.	Tôi nghĩ đây có thể là họ.
But that's part of the fun of it.	Nhưng đó là một phần của niềm vui của nó.
And my shoulder.	Và vai của tôi.
I am still part of the problem.	Tôi vẫn là một phần của vấn đề.
However, he never touched my mother.	Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ động tay vào mẹ tôi.
I made this house for you.	Tôi đã làm nhà này cho bạn.
They should take it to court.	Họ nên đưa nó ra tòa.
I said this in my statement to the police.	Tôi đã nói điều này trong tuyên bố của mình với cảnh sát.
One son and one daughter.	Một con trai và một con gái.
He didn't know what his feet were doing.	Anh không biết chân mình đang làm gì.
So let it pass.	Vì vậy, hãy để nó trôi qua.
More difficult, but not impossible.	Khó hơn, nhưng không phải là không thể.
She really seemed happy to hear from me.	Cô ấy thực sự có vẻ vui khi nghe tin từ tôi.
Will be rejected.	Sẽ bị từ chối.
Find me.	Tìm tôi.
He took care of me.	Anh ấy đã chăm sóc tôi.
The first goal of this book is to learn their language.	Mục tiêu đầu tiên của cuốn sách này là học ngôn ngữ của họ.
Nobody goes anywhere.	Không ai đi đâu cả.
All included patients provided written informed consent.	Tất cả các bệnh nhân được bao gồm đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
I found a seat.	Tôi đã tìm thấy một chỗ ngồi.
Save your questions for later, when you know us better.	Lưu câu hỏi của bạn cho sau này, khi bạn biết rõ hơn về chúng tôi.
Their legs have nothing to do with it.	Chân của họ không có gì để làm với nó.
A friend had to tell me that's not my story.	Một người bạn đã phải nói với tôi rằng đó không phải là câu chuyện của tôi.
The whole procedure takes about three hours.	Toàn bộ thủ tục mất khoảng ba giờ.
And the knife.	Và con dao.
Only us.	Chỉ chúng tôi.
I have to release.	Tôi phải phát hành.
God comes first, people behind.	Chúa đến trước, con người đứng sau.
And we left.	Và chúng tôi rời đi.
Without them, no work would be possible.	Nếu không có họ, sẽ không có công việc nào có thể thực hiện được.
I understand where you come from.	Tôi hiểu bạn đến từ đâu.
He didn't imagine he would spend the rest of his life there.	Anh không tưởng tượng mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình ở đó.
But no one said anything.	Nhưng không ai nói gì cả.
It very rarely happens these days.	Nó rất hiếm khi xảy ra những ngày này.
The Company is not involved in the study design, data collection or analysis.	Công ty không tham gia vào việc thiết kế nghiên cứu, thu thập hoặc phân tích dữ liệu.
But there is still a lot of room for improvement.	Nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện.
He controls what he can.	Anh ta kiểm soát những gì anh ta có thể.
Just click and print.	Chỉ cần nhấp và in.
Play is the thing.	Chơi là điều.
He looked down at my hand.	Anh ấy nhìn xuống tay tôi.
It works well for them.	Nó hoạt động tốt cho họ.
I like how it turned out.	Tôi thích làm thế nào nó bật ra.
We had planned to meet that evening, right after dinner.	Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp nhau vào tối hôm đó, ngay sau bữa tối.
More painful, but still not so bad.	Đau hơn, nhưng vẫn không đến nỗi.
At least we no longer have to deal with your father.	Ít nhất chúng ta không còn phải đối phó với cha của bạn.
There is also a chance in the second round.	Cũng có cơ hội ở vòng hai.
It is this moment.	Đó là thời điểm này.
Let us go see.	Hãy để chúng tôi đi xem.
I made things worse.	Tôi đã làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
Wait for me there, and be quiet.	Chờ tôi ở đó, và im lặng.
Winter.	Mùa đông.
I don't know where to post it.	Tôi không biết phải đăng nó ở đâu.
She couldn't stand to see the person he'd become.	Cô ấy không thể đứng nhìn con người mà anh ấy trở thành.
Those men, we're done.	Những người đàn ông đó, chúng tôi đã hoàn thành.
No food, no water, no sleep.	Không thức ăn, không nước uống, không ngủ.
Within surprise.	Trong vòng bất ngờ.
Now, she just looks small and thin.	Bây giờ, cô ấy chỉ trông nhỏ và gầy.
They need to make this statement.	Họ cần phải đưa ra tuyên bố này.
They can work harder in the long run.	Họ có thể làm việc chăm chỉ hơn trong thời gian dài.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm vậy.
I don't have a good feeling about this area.	Tôi không có một cảm giác tốt về lĩnh vực này.
However, the water is still strong.	Tuy nhiên, dòng nước lặng mạnh.
Raise your hand.	Đưa tay lên.
I will need to read you your rights.	Tôi sẽ cần phải đọc cho bạn các quyền của bạn.
I will save my home.	Tôi sẽ cứu nhà của tôi.
I was very tired that day.	Tôi đã rất mệt vào ngày hôm đó.
I didn't believe.	Tôi đã không tin.
Two-third.	Hai phần ba.
Unless you understand someone, you can't do business with them.	Trừ khi bạn hiểu ai đó, bạn không thể kinh doanh với họ.
For these reasons, such a display device is quite complex.	Vì những lý do này, một thiết bị hiển thị như vậy là khá phức tạp.
You were with him every afternoon for a week.	Bạn đã ở bên anh ấy mỗi buổi chiều trong một tuần.
Can direct and lead the work of others.	Có thể chỉ đạo và lãnh đạo công việc của người khác.
One behind the other, with a space between them.	Một cái đằng sau cái kia, với một khoảng trống giữa chúng.
Most of the time, the file turns out to be nothing.	Hầu hết thời gian, tệp hóa ra không có gì.
They opened fire.	Họ nổ súng.
It has some interesting languages.	Nó có một số ngôn ngữ thú vị.
She is young and pretty with a lovely smile.	Cô ấy trẻ trung xinh xắn với nụ cười dễ mến.
It is no longer a family company.	Nó không còn là một công ty gia đình nữa.
I asked her if she was scared.	Tôi hỏi cô ấy nếu cô ấy đã sợ hãi.
This line turns into a list item.	Dòng này biến thành một mục danh sách.
It feels cool going, cool and smooth.	Nó cảm thấy mát mẻ đang diễn ra, mát mẻ và mịn màng.
Consider your customer's needs.	Xem xét nhu cầu của khách hàng của bạn.
He looked left then right.	Anh ta nhìn trái rồi nhìn phải.
But he doesn't know how to run the state.	Nhưng anh ta không biết cách điều hành bang.
When he lifted his hands, they were hard to see.	Khi anh ấy nhấc tay lên, chúng rất khó nhìn thấy.
A local boy did well in the film business.	Một cậu bé địa phương đã làm tốt trong lĩnh vực kinh doanh phim.
Apparently she wasn't expecting me.	Rõ ràng là cô ấy đã không mong đợi tôi.
I went out and went for a walk.	Tôi đi ra ngoài và đi dạo một vòng.
Or at least they try.	Hoặc ít nhất họ cố gắng.
All refused.	Tất cả đều từ chối.
But there is no justification.	Nhưng không có sự biện hộ.
I am looking out the window.	Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
He knew me from the beginning.	Anh ấy biết tôi ngay từ đầu.
One wants to experience them.	Một người muốn trải nghiệm chúng.
No one can be sure.	Không ai có thể chắc chắn.
I've heard that often enough, in myself and other women.	Tôi đã nghe điều đó đủ thường xuyên, ở bản thân tôi và những người phụ nữ khác.
We got in again not knowing when we would be out.	Chúng tôi lại vào cuộc mà không biết khi nào chúng tôi sẽ ra ngoài.
Come and learn new steps, exercise, stay in shape.	Hãy đến và học những bước mới, luyện tập, giữ gìn vóc dáng.
That's just a short list.	Đó chỉ là danh sách ngắn.
Those who know do not speak.	Những người biết không nói.
Nothing will change unless we want something better for ourselves.	Sẽ không có gì thay đổi trừ khi chúng ta muốn điều gì đó tốt hơn cho chính mình.
That's really good advice.	Đó là lời khuyên thực sự tốt.
We know each other.	Chúng tôi biết nhau.
He broke the story.	Anh ta đã phá vỡ câu chuyện.
Again, standard procedure.	Một lần nữa, quy trình tiêu chuẩn.
He's been in the house for an hour.	Anh ấy đã ở trong nhà được một giờ.
There is another way to look at it.	Có một cách khác để nhìn nhận nó.
Not here, obviously.	Không phải ở đây, rõ ràng.
We took too much.	Chúng tôi đã lấy quá nhiều.
Imagine what could have been done with that money.	Hãy tưởng tượng những gì có thể đã được thực hiện với số tiền đó.
Then she fell in love with him.	Khi đó cô đã yêu anh.
Now you are finally here.	Bây giờ bạn cuối cùng đã ở đây.
Everyone is having a terrible time.	Mọi người đều có một khoảng thời gian khủng khiếp.
No obvious secondary cause was found in this patient.	Không có nguyên nhân thứ phát rõ ràng nào được tìm thấy ở bệnh nhân này.
There's nothing left to do but wait.	Không còn gì để làm ngoài việc chờ đợi.
We want to represent their passion.	Chúng tôi muốn đại diện cho niềm đam mê của họ.
Her lights were on.	Đèn của cô ấy đã sáng.
The team has done very well since then.	Đội đã làm rất tốt kể từ đó.
A touch she had become all too familiar with.	Một cái chạm mà cô đã trở nên quá quen thuộc.
Now we're on day three or four without most of them.	Bây giờ chúng ta đang ở ngày thứ ba hoặc bốn mà không có hầu hết chúng.
Nothing offers more resources.	Không có gì cung cấp nhiều tài nguyên hơn.
He had spent two very difficult years with his knees bent.	Anh đã trải qua hai năm rất khó khăn với hai đầu gối tay ấp.
For example, your user class will go into this project.	Ví dụ, lớp người dùng của bạn sẽ đi vào dự án này.
Women and children in the crowd were affected.	Phụ nữ và trẻ em trong đám đông bị ảnh hưởng.
Participated in the design of experiments and writing of manuscripts.	Đã tham gia vào việc thiết kế các thí nghiệm và viết bản thảo.
Animals are equal to humans.	Con vật bình đẳng với con người.
And she is such a small thing.	Và cô ấy là một thứ nhỏ bé như vậy.
I understand what they want.	Tôi hiểu họ muốn gì.
Thank you again.	Cảm ơn bạn một lần nữa.
Concerns about national security.	Lo ngại về an ninh quốc gia.
That is perfect for me.	Đó là hoàn hảo cho tôi.
I just need to talk to someone.	Tôi chỉ cần nói chuyện với ai đó.
But in the end, science is not what the world should be.	Nhưng cuối cùng, khoa học không phải là thế giới phải như thế nào.
Power in any area.	Quyền lực ở bất kỳ khu vực nào.
I went in with her.	Tôi đã vào với cô ấy.
I just don't know what to do.	Tôi chỉ không biết phải làm gì.
This will help us place our image.	Điều này sẽ giúp chúng tôi đặt hình ảnh của mình.
When he called back, he sounded like a different man.	Khi anh ta gọi lại, anh ta nghe như một người đàn ông khác.
They will notice.	Họ sẽ nhận thấy.
So are his employees.	Nhân viên của anh ta cũng vậy.
Make you a new man.	Làm cho bạn một người đàn ông mới.
Everyone has their own job to do.	Mọi người đều có công việc của mình để làm.
This you are doing.	Điều này bạn đang làm.
Not my team.	Không phải đội của tôi.
He was thin, looking like a thirty-five year old man.	Anh ta gầy, trông như một người ba mươi lăm tuổi.
The problem is simple.	Vấn đề là đơn giản.
Is that his size like double.	Đó có phải là kích thước của anh ấy như gấp đôi.
I think she's making up the whole thing.	Tôi nghĩ cô ấy đang bịa ra toàn bộ.
We had a nice chat.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ.
But you have to understand the underlying causes first.	Nhưng bạn phải hiểu những nguyên nhân cơ bản trước.
Everyone knows I'm there.	Mọi người đều biết tôi ở đó.
I want to keep the company of smart, strong women.	Tôi muốn giữ công ty của những người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ.
I completely understand that response.	Tôi hoàn toàn hiểu phản hồi đó.
However, his love for music was so intense that it was stopped.	Tuy nhiên, tình yêu của anh dành cho âm nhạc quá mãnh liệt nên đã bị dừng lại.
Okay until now.	Ổn cho đến bây giờ.
Words tend to mean whatever we want them to mean.	Các từ có xu hướng có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta muốn chúng có nghĩa.
A definite challenge, but not impossible.	Một thách thức chắc chắn, nhưng không phải là không thể.
A real marketing business will take some time to grow.	Một doanh nghiệp tiếp thị thực sự sẽ mất một thời gian để phát triển.
I really don't understand myself anymore.	Tôi thực sự không còn hiểu mình nữa.
During.	Trong suốt quá trình.
The only body part visible is his face.	Phần cơ thể duy nhất có thể nhìn thấy là khuôn mặt của anh ta.
Before the crew released the final product.	Trước khi đoàn làm phim đưa ra sản phẩm cuối cùng.
All have been.	Tất cả đều đã được.
We have nothing to do with that part.	Chúng tôi không liên quan gì đến phần đó.
Now there is a very large line.	Bây giờ có một dòng rất lớn.
He is someone we will miss very much.	Anh ấy là người mà chúng tôi sẽ rất nhớ.
Video is key.	Video là chìa khóa.
Suddenly there seemed to be no money.	Đột nhiên dường như không có tiền.
He knew these men well and he believed they were kind.	Anh biết rõ những người đàn ông này và anh tin rằng họ tốt bụng.
That is not the job of the police.	Đó không phải là việc của cảnh sát.
And it's a big secret.	Và nó là một bí mật lớn.
At first, there was only white noise.	Lúc đầu, chỉ có tiếng ồn trắng.
He doesn't take my pressure well.	Anh ấy không chịu áp lực của tôi tốt.
We need them to deliver our message.	Chúng tôi cần họ truyền tải thông điệp của chúng tôi.
I wonder what results it will give me.	Tôi tự hỏi nó sẽ cho tôi kết quả như thế nào.
My family and I were very worried about him.	Tôi và gia đình đã rất lo lắng cho anh ấy.
Long enough for both of us.	Đủ lâu cho cả hai chúng ta.
Life is in danger.	Đang bị đe dọa đến tính mạng.
I put it on and it was a huge help.	Tôi đã mặc nó vào và đó là một sự trợ giúp rất lớn.
I can only see the fingers.	Tôi chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay.
But what if we don't pay him.	Nhưng nếu chúng ta không trả tiền cho anh ta.
He got what he wanted.	Anh ấy đã có được những gì anh ấy muốn.
It went on for a long time.	Nó đã diễn ra trong một thời gian dài.
Two weeks later, he had his first heart attack, and more after that.	Hai tuần sau, anh ta lên cơn đau tim đầu tiên, và nhiều hơn nữa sau đó.
When an object is no longer needed, it should be destroyed.	Khi một đối tượng không còn cần thiết nữa, nó nên được tiêu hủy.
I just waited a few minutes.	Tôi chỉ đợi một vài phút.
He needs a job.	Anh ấy cần một công việc.
The window is open, we're high up.	Cửa sổ đang mở, chúng ta đang ở trên cao.
I rarely report these actions to anyone else.	Tôi hiếm khi báo cáo những hành động này cho bất kỳ ai khác.
Then the police arrested me because there was blood everywhere.	Sau đó cảnh sát bắt tôi vì có máu ở khắp nơi.
It really is like that.	Nó thực sự là như vậy.
He came and he went.	Anh ấy đến và anh ấy đã đi.
He did it because he knew he could do it.	Anh ấy đã làm được vì anh ấy biết mình có thể làm được.
Bill was standing beside him.	Bill đã đứng bên cạnh.
No more.	Không còn nữa.
A particularly hot and dry summer has everyone competing.	Một mùa hè đặc biệt nóng và khô có mọi người phải cạnh tranh.
He must have heard.	Anh ấy chắc đã nghe thấy.
I don't know how that would change the fit.	Tôi không biết điều đó sẽ thay đổi sự phù hợp như thế nào.
But in the end you come to see where it is the best.	Nhưng cuối cùng bạn cũng đến để xem nó ở đâu là tốt nhất.
I grabbed the arm of the chair for balance.	Tôi nắm lấy tay ghế để giữ thăng bằng.
She looks like she's doing something.	Cô ấy có vẻ như cô ấy đang làm một cái gì đó.
She didn't notice.	Cô không để ý đến.
Surely we'll have to find her.	Chắc chắn chúng ta sẽ phải tìm ra cô ấy.
She showed me my location.	Cô ấy đã chỉ cho tôi vị trí của tôi.
Seven studies were included.	Bảy nghiên cứu đã được bao gồm.
In fact, you can do it right now.	Trong thực tế, bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ.
I didn't do anything else.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì khác.
They had a good time.	Họ đã có thời gian tốt.
Maybe your community?.	Có thể là cộng đồng của bạn ?.
Therefore, traffic is a valid concern.	Do đó, lưu lượng truy cập là một mối quan tâm hợp lệ.
The source of the wound is still unknown.	Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của vết thương.
I opened the door and followed her.	Tôi bắt cửa và đi theo sau cô ấy.
That's not the case, though.	Mặc dù vậy, đó không phải là trường hợp này.
Sometimes other things too.	Đôi khi những thứ khác cũng vậy.
You can download the white paper here.	Bạn có thể tải sách trắng tại đây.
We have become stable.	Chúng tôi đã trở nên ổn định.
This is still one of my favorite places in the world.	Đây vẫn là một trong những địa điểm yêu thích của tôi trên thế giới.
Three o'clock in the morning.	Ba giờ sáng.
I haven't been to football for ten years.	Tôi đã không đến với bóng đá trong mười năm.
Involves a child being shot.	Liên quan đến một đứa trẻ bị bắn.
Just so sad.	Chỉ buồn quá.
I don't see that as a problem.	Tôi không thấy đó là một vấn đề.
And we need that.	Và chúng tôi cần điều đó.
These results can be explained as follows.	Những kết quả này có thể được giải thích như sau.
I need a name for my condition.	Tôi cần một cái tên cho tình trạng của mình.
It doesn't fit the situation.	Nó không phù hợp với hoàn cảnh.
No one can beat our quality media at our price point.	Không ai có thể đánh bại phương tiện chất lượng của chúng tôi với mức giá của chúng tôi.
Or save it for date night.	Hoặc lưu nó cho đêm hẹn hò.
Actually very familiar with it.	Thực ra là rất quen với nó.
I pushed it, but it continued.	Tôi đã đẩy nó, nhưng nó vẫn tiếp tục.
Which, is good.	Trong đó, là tốt.
If you take away any part of it, it will stop working.	Nếu bạn lấy đi bất kỳ phần nào của nó, nó sẽ ngừng hoạt động.
One thing he hasn't experienced is an actual relationship.	Một điều anh ấy chưa trải qua là một mối quan hệ thực tế.
I came to pick you up at the library.	Tôi đến đón bạn ở thư viện.
I have tried to be as precise as possible.	Tôi đã cố gắng để được chính xác nhất có thể.
It can actually see the room and map out a route.	Nó thực sự có thể nhìn thấy căn phòng và vạch ra một lộ trình.
For now, it's best to get everyone together in one place.	Hiện tại, tốt nhất là bạn nên tập hợp mọi người lại với nhau ở một nơi.
But none of them are human.	Nhưng không ai trong số họ là con người.
More complicated it appears.	Phức tạp hơn nó xuất hiện.
Thanks for your great review.	Cảm ơn lời phê bình tuyệt vời của bạn.
Nothing is back to normal, or in our lives what has passed as normal.	Không có gì trở lại bình thường, hoặc trong cuộc sống của chúng tôi những gì đã trôi qua như bình thường.
They hate it if you get in trouble.	Họ ghét nó nếu bạn gặp rắc rối.
Far-out.	Không xa lắm.
People get married like this.	Mọi người kết hôn như thế này.
He wasn't sure what he was going to do.	Anh không chắc mình định làm gì.
He couldn't stop it.	Anh ấy không thể ngăn nó lại.
It is a difficult thing to do.	Đó là một khó khăn để thực hiện.
We don't have many people there.	Chúng tôi không có nhiều người ở đó.
I knew it would never make him reveal either.	Tôi biết nó cũng sẽ không bao giờ khiến anh ấy bật mí.
If you see this article, you can read about it.	Nếu bạn thấy bài viết này, bạn có thể đọc về nó.
So he's a bit in the middle.	Vì vậy, anh ấy có một chút ở giữa.
Not even for love.	Ngay cả đối với tình yêu cũng không.
It's a good trade in your eyes.	Đó là một giao dịch tốt trong mắt bạn.
The purpose of life is death.	Mục đích của cuộc sống là chết.
He answered oh.	Anh trả lời ô.
Maybe it will.	Có lẽ nó sẽ.
With proper care, they can last for many years to come.	Với sự chăm sóc thích hợp, chúng có thể tồn tại trong nhiều năm tới.
All are tracked, and lead nowhere.	Tất cả đều được theo dõi, và không dẫn đến đâu cả.
I continued walking, head bowed.	Tôi tiếp tục bước đi, đầu cúi thấp.
It's literally just skin and bones.	Nó hoàn toàn chỉ là da và xương theo đúng nghĩa đen.
An excellent read.	Một bài đọc xuất sắc.
This is not the first time.	Đây không phải là lần đầu tiên.
Then she heard his voice, still as calm as before.	Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh, vẫn bình tĩnh như trước.
However, its favorite food is humans.	Tuy nhiên, thức ăn yêu thích của nó là con người.
I don't want to know if he can do it or not.	Tôi không muốn biết liệu anh ấy có thể làm điều đó hay không.
It can be stopped, for sure.	Nó có thể dừng lại, chắc chắn.
Injuries are part of the game.	Thương tích là một phần của trò chơi.
They are suddenly very dangerous.	Họ đột nhiên rất nguy hiểm.
People have to start thinking about it.	Mọi người phải bắt đầu nghĩ về nó.
This is like a dream.	Điều này giống như một giấc mơ.
It's better for most users.	Nó tốt hơn cho hầu hết người dùng.
But he accepted the rest of his father's offer.	Nhưng anh đã chấp nhận phần còn lại của lời đề nghị của cha mình.
Using cell phones is an example.	Sử dụng điện thoại di động là một ví dụ.
There are many different choices.	Có nhiều sự lựa chọn khác nhau.
The primary endpoints were treatment safety and tumor response.	Các điểm cuối chính là an toàn điều trị và phản ứng của khối u.
But not the names.	Nhưng không phải là những cái tên.
We women built that.	Phụ nữ chúng tôi đã xây dựng nên điều đó.
However, it is summer.	Tuy nhiên, đó là mùa hè.
You understand and accept it when the bad guys do your thing.	Bạn hiểu và chấp nhận nó khi kẻ xấu làm việc của bạn.
Who knows what knows it.	Ai biết gì thì biết điều đó.
They need a lot of love.	Họ cần rất nhiều tình yêu.
You know it when you feel it.	Bạn biết nó khi bạn cảm thấy nó.
But it is not an available option.	Nhưng nó không phải là một tùy chọn có sẵn.
Except this one.	Ngoại trừ cái này.
It goes on and on and on.	Nó tiếp tục và tiếp tục.
You know you have dates.	Bạn biết bạn có ngày.
Look, don't talk.	Nhìn đi, đừng nói chuyện.
I'm not sure you can properly call it a car.	Tôi không chắc bạn có thể gọi chính xác nó là một chiếc xe hơi.
I look at the people around me.	Tôi nhìn những người xung quanh tôi.
He doesn't have the experience his father had.	Anh ấy không có kinh nghiệm như cha anh ấy đã có.
It has something to do with my body.	Nó có liên quan gì đó đến cơ thể tôi.
You just have to ask.	Bạn chỉ cần hỏi.
As you know, some contact had to be made.	Như bạn đã biết, một số liên hệ đã phải được thực hiện.
One glass of wine is too much.	Một ly rượu quá nhiều.
Everyone changes and moves up in life, she thought.	Mọi người đều thay đổi và đi lên trong cuộc sống, cô nghĩ.
Everything is holding its breath.	Mọi thứ đang nín thở.
That's not a good feeling.	Đó không phải là một cảm giác tốt.
Indeed, they denied such a relationship.	Thật vậy, họ đã phủ nhận một mối quan hệ như vậy.
Or talk about it.	Hoặc nói về nó.
She used to work for us when she was little.	Cô ấy đã từng làm cho chúng tôi khi còn nhỏ.
In place of 'text'.	Thay cho 'văn bản'.
I need to do another one.	Tôi cần phải làm một cái khác.
Five hundred people.	Năm trăm người.
Only one glass.	Chỉ có một ly.
I can't stand it.	Tôi không thể chịu đựng nổi.
Many of these books are very helpful.	Nhiều cuốn sách trong số này rất hữu ích.
That never happened.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra.
A large amount of evidence appears to support this claim.	Một lượng lớn bằng chứng xuất hiện để chứng minh cho tuyên bố này.
Now we have space to spread and grow.	Bây giờ chúng tôi có không gian để trải rộng và phát triển.
You will surely remember.	Chắc chắn bạn sẽ nhớ.
I was beside him, a little behind him for a few minutes.	Tôi ở bên cạnh anh ấy, sau anh ấy một chút trong vài phút.
The room was very clean and updated.	Căn phòng rất sạch sẽ và được cập nhật.
Indeed, he was.	Thật vậy, anh ấy đã.
But you can still feel a master at work.	Nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được một bậc thầy trong công việc.
This is how important goal setting in our lives is.	Đây là cách thiết lập mục tiêu quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
We must go at once.	Chúng ta phải đi ngay lập tức.
Trying is enough.	Cố gắng là đủ.
Please message me.	Hãy nhắn tin cho tôi.
You have met my father, you have heard about my mother.	Bạn đã gặp bố tôi, bạn đã nghe về mẹ tôi.
I can feel the changes.	Tôi có thể cảm thấy những thay đổi.
She definitely knows about it.	Cô ấy chắc chắn biết về nó.
I told them, of course not.	Tôi đã nói với họ, tất nhiên là không.
That is absolutely correct.	Đó là hoàn toàn đúng.
But it should be a positive and easy action for them.	Nhưng đó phải là một hành động tích cực và dễ dàng đối với họ.
It's in a service business.	Đó là trong một doanh nghiệp dịch vụ.
However, the defined vision should not be seen as written in stone.	Tuy nhiên, tầm nhìn được xác định không nên được nhìn thấy như được viết bằng đá.
However, it must be done.	Tuy nhiên, nó phải được thực hiện.
A few things were pretty obvious on my first trip.	Một vài điều khá rõ ràng trong chuyến đi đầu tiên của tôi.
And, yes, that's me.	Và, vâng, đó là tôi.
He's even prettier in close-ups.	Anh ấy thậm chí còn đẹp hơn khi chụp cận cảnh.
You have to come back.	Bạn phải trở lại.
And neither here nor there.	Mà không phải ở đây cũng không có ở đó.
Maybe it was my anger.	Có lẽ đó là sự tức giận của tôi.
That really changed a lot of things for me.	Điều đó thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ đối với tôi.
You will know better than me.	Bạn sẽ biết rõ hơn tôi.
I'm meeting with a client.	Tôi đang gặp một khách hàng.
Now let's talk about the call to action.	Bây giờ hãy nói về lời kêu gọi hành động.
His eyes widened.	Đôi mắt anh mở to.
I told myself that wouldn't be a problem.	Tôi tự nhủ rằng điều đó sẽ không thành vấn đề.
That is a completely different matter.	Đó hoàn toàn là một vấn đề khác.
They believe the lie is the truth.	Họ tin rằng lời nói dối là sự thật.
Can anyone help me with this?	Bất cứ ai có thể giúp tôi với điều này?
He's getting some bad advice.	Anh ấy đang nhận được một số lời khuyên tồi tệ.
It will say air.	Nó sẽ nói là không khí.
Hot food and good company.	Thức ăn nóng và công ty tốt.
At that time he was her husband.	Những lúc đó anh là chồng của cô.
This gives rise to the fear that is being discussed today.	Điều này gây ra sự ra đời của nỗi sợ hãi đang được thảo luận hiện nay.
Accordingly, there was no evidence of tissue damage.	Theo đó, không có bằng chứng về tổn thương mô.
People say he was ahead of his time.	Mọi người nói rằng anh đã đi trước thời đại.
I am not a 'post'.	Tôi không phải là 'bài đăng'.
He's stuck with me now.	Anh ấy đang mắc kẹt với tôi bây giờ.
I love small children.	Tôi yêu những đứa trẻ nhỏ.
No progress.	Không có tiến triển.
We just need to know how to find it.	Chúng ta chỉ cần biết cách tìm ra nó.
I recommend this, if you have the option.	Tôi khuyên bạn nên điều này, nếu bạn có tùy chọn.
That is.	Đó là.
He has great energy.	Anh ấy có nghị lực tuyệt vời.
All you are seeing are the results.	Tất cả những gì bạn đang thấy là kết quả.
This is good.	Điều này là tốt.
Tell me you'll try to get back to the way it was.	Hãy nói với tôi rằng bạn sẽ cố gắng trở lại như trước đây.
All to save a human life.	Tất cả để cứu sống một con người.
Off you run now.	Tắt bạn chạy ngay bây giờ.
Well, with at least some experience.	Chà, với ít nhất một số kinh nghiệm.
I don't know what he's thinking.	Không biết anh ấy đang nghĩ gì.
But they don't really want that.	Nhưng họ không thực sự muốn điều đó.
He can carry.	Anh ta có thể mang.
Obviously you will need to do more.	Rõ ràng là bạn sẽ cần phải làm nhiều hơn.
Let's work with real numbers.	Hãy làm việc với các số thực.
That is a concern.	Đó là một mối quan tâm.
We exercise in our own home.	Chúng tôi tập thể dục trong nhà riêng của chúng tôi.
Maybe the best team will win!.	Có thể đội giỏi nhất sẽ thắng!.
He pulled them closer together.	Anh kéo mình lại gần nhau.
We are a great country with great potential.	Chúng tôi là một đất nước tuyệt vời với tiềm năng to lớn.
I didn't ask how long she was there or what she wanted.	Tôi không hỏi cô ấy đã ở đó bao lâu hay cô ấy muốn gì.
Come here.	Lại đây.
She hated these people but had no choice.	Cô ghét những người này nhưng không còn cách nào khác.
If you need more help, please contact us.	Nếu bạn cần thêm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Yes, there is that too.	Vâng, cũng có điều đó.
Words, we know, have power.	Từ ngữ, chúng ta biết, có sức mạnh.
They never work in their lives, so they lie easily.	Họ không bao giờ làm việc trong cuộc sống của họ, vì vậy họ nói dối một cách dễ dàng.
Some of it.	Một số của nó.
There is a lot of pain, anxiety and fear.	Có rất nhiều đau đớn, lo lắng và sợ hãi.
And we picked flowers.	Và chúng tôi đã hái hoa.
What a wonderful experience you are having.	Thật là một trải nghiệm tuyệt vời mà bạn đang có.
It's not just an individual problem.	Nó không chỉ là vấn đề của từng cá nhân.
It took me about a week to get over that.	Tôi đã mất khoảng một tuần để vượt qua điều đó.
That is the way of his people.	Đó là cách của người dân của mình.
There is a lot of bad blood among the children.	Có rất nhiều máu xấu giữa những đứa trẻ.
But it wants more than that.	Nhưng nó muốn nhiều hơn thế.
He has to get back to work, he said.	Anh ấy phải quay lại làm việc, anh ấy nói.
You can sit back there and enjoy a beer.	Bạn có thể ngồi lại đó và thưởng thức một ly bia.
She has a gun.	Cô ấy có một khẩu súng.
And someone will come and fix it.	Và sẽ có người đến sửa nó.
However, it does it in a great way.	Tuy nhiên, nó thực hiện nó theo một cách tuyệt vời.
Nothing else remains.	Không có gì khác còn lại.
The work you are doing there is excellent.	Công việc bạn đang làm ở đó rất xuất sắc.
Just a man.	Chỉ là một người đàn ông.
It must be good for her health.	Chắc hẳn nó rất tốt cho sức khỏe của cô ấy.
Those situations are long gone.	Những tình huống đó đã qua lâu rồi.
There will be new tests for me as an individual.	Sẽ có những thử nghiệm mới đối với tôi với tư cách cá nhân.
If there's something to look for, the police will find it.	Nếu có thứ gì đó để tìm, cảnh sát sẽ tìm thấy nó.
He went home.	Anh ấy đã về nhà.
That's not the question.	Đó không phải là câu hỏi.
Some go up to the street for breakfast and coffee.	Một số đi lên phố để ăn sáng và uống cà phê.
Higher scores are associated with better clinical outcomes.	Điểm số cao hơn liên quan đến kết quả lâm sàng tốt hơn.
And start searching.	Và bắt đầu tìm kiếm.
Make your own decisions.	Đưa ra quyết định của riêng bạn.
We were on the road for three or four months.	Chúng tôi đã lên đường trong ba hoặc bốn tháng.
All you need is an internet connection and a computer to work.	Bạn chỉ cần có kết nối internet và máy tính là có thể hoạt động được.
They are definitely an odd couple.	Họ chắc chắn là một cặp đôi kỳ quặc.
It's been eight years.	Đã tám năm.
A real weather gift.	Một món quà thời tiết thực sự.
However, that is not what we are talking about here.	Tuy nhiên, đó không phải là những gì chúng ta đang nói ở đây.
The model completely uses information from different perspectives.	Mô hình hoàn toàn sử dụng thông tin từ các góc nhìn khác nhau.
Yet he kept silent.	Vậy mà anh ấy cứ im lặng.
It helps us identify danger.	Nó giúp chúng ta xác định được nguy hiểm.
He's a good man, and he's my friend.	Anh ấy là một người đàn ông tốt, và anh ấy là bạn của tôi.
The darkness is ready to take them over.	Bóng tối đã sẵn sàng để chiếm đoạt chúng.
I know he's still trying to absorb everything.	Tôi biết anh ấy vẫn đang nỗ lực tiếp thu mọi thứ.
I don't like it very much.	Tôi không thích nó cho lắm.
I didn't teach him.	Tôi đã không dạy anh ta.
She knew she was playing a dangerous game.	Cô biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
He didn't expect to find much.	Anh ấy không mong đợi để tìm thấy nhiều.
She made the day so much more enjoyable.	Cô ấy đã làm cho một ngày trở nên thú vị hơn nhiều.
She walks extremely fast.	Cô ấy bước đi cực kỳ nhanh.
The trip was good because we saved space the whole way.	Chuyến đi rất tốt vì chúng tôi đã tiết kiệm được mặt bằng trên toàn bộ chặng đường.
Radio is dead.	Đài đã chết.
Most likely your distribution uses either or both.	Nhiều khả năng bản phân phối của bạn sử dụng một trong hai hoặc cả hai.
But it is up to you.	Nhưng nó là tùy thuộc vào bạn.
She still has no job and they still have no money.	Cô vẫn không có việc làm và họ vẫn không có tiền.
The truth about events is that they are real.	Sự thật về các sự kiện là chúng có thật.
But make sure it's in writing.	Nhưng hãy chắc chắn rằng nó bằng văn bản.
First, we give some random thoughts.	Đầu tiên, chúng tôi đưa ra một số suy nghĩ ngẫu nhiên.
I don't expect them to care.	Tôi không mong họ quan tâm.
That's perfectly fine for me.	Điều đó hoàn toàn ổn đối với tôi.
I value your time and my team very much.	Tôi rất coi trọng thời gian của bạn và nhóm của tôi.
Work comes later when you have to put your thoughts in motion.	Công việc đến muộn hơn khi bạn phải đặt suy nghĩ vào chuyển động.
And he had to pay them early.	Và anh ấy đã phải trả chúng sớm.
We created them.	Chúng tôi đã tạo ra chúng.
Well, not today.	Chà, không phải hôm nay.
I have no problem with the steps.	Tôi không có vấn đề với các bước.
A lot of them do it for no good reason.	Rất nhiều người trong số họ làm điều đó mà không có lý do chính đáng.
We have to take care.	Chúng tôi phải chăm sóc.
He has been out of command in situations for nearly four years.	Anh ta đã không còn chỉ huy trong các tình huống gần bốn năm.
Or evening clothes, for that matter.	Hoặc quần áo buổi tối, cho vấn đề đó.
At least he will know.	Ít nhất thì anh ấy sẽ biết.
It is one of the best right now.	Nó là một trong những tốt nhất ngay bây giờ.
So they have not been tested yet.	Vì vậy, chúng vẫn chưa được thử nghiệm.
But he doesn't want to go out alone.	Nhưng anh ấy không muốn ra ngoài một mình.
The balance, there should be a balance, goes to the soldiers.	Sự cân bằng, nên có một sự cân bằng, đi đến những người lính.
You mentioned others.	Bạn đã đề cập đến những người khác.
He's not here properly.	Anh ấy không ở đây đúng cách.
But something interesting happened as the season went on.	Nhưng một điều thú vị đã xảy ra khi mùa giải tiếp tục.
Here, we are a few steps ahead.	Ở đây, chúng tôi đang đi trước một số bước.
Financial assistance is provided.	Được cung cấp hỗ trợ tài chính.
It doesn't need to do anything else.	Nó không cần phải làm bất cứ điều gì khác.
That turned out not to be very helpful advice.	Điều đó hóa ra không phải là lời khuyên hữu ích cho lắm.
Did he think he could get out of it?	Anh ấy có nghĩ rằng mình có thể thoát ra được điều đó.
But none of the other responses made sense.	Nhưng không có phản ứng nào khác có ý nghĩa.
Or not, and listen for yourself.	Hoặc không, và lắng nghe cho chính mình.
That makes me happy enough right now.	Điều đó khiến tôi đủ hạnh phúc ngay bây giờ.
He feels we went too far last night.	Anh ấy cảm thấy đêm qua chúng ta đã đi quá xa.
There are no intermediate terms.	Không có điều khoản trung gian.
Many trees.	Nhiều cây cối.
No callback.	Không có cuộc gọi lại.
They were ready for his action message.	Họ đã sẵn sàng cho thông điệp hành động của anh ấy.
I come from a place full of experience.	Tôi đến từ một nơi đầy kinh nghiệm.
When she turned to go to the front door, it opened.	Khi cô quay lại để đi về phía cửa trước, nó mở ra.
Any lower and my finger turns blue.	Bất kỳ thấp hơn và ngón tay của tôi chuyển sang màu xanh.
No, she doesn't.	Không, cô ấy không.
But overall, we did very well.	Nhưng nhìn chung, chúng tôi đã làm rất tốt.
That may be what he meant, and it may well be true.	Đó có thể là ý của anh ấy, và cũng có thể đúng.
Anyone paying attention will get extra credit.	Bất cứ ai chú ý sẽ nhận được thêm tín dụng.
Don't listen to any of them. 	Đừng nghe bất kỳ ai trong số họ. 
Some strange things happened.	một vài chuyện lạ đã xảy ra.
Only they can overcome it.	Chỉ có chính họ mới vượt qua được.
Or mom's room.	Hoặc phòng mẹ.
Really lovely things to say.	Những điều thực sự đáng yêu để nói.
My experience is that there is no problem understanding each other.	Kinh nghiệm của tôi là không có vấn đề gì khi hiểu nhau.
Let me thank you in advance for your trouble.	Hãy để tôi cảm ơn bạn trước vì rắc rối của bạn.
Right! 	Đúng!
even so.	ngay cả như vậy.
Let's go out and talk about this.	Hãy ra ngoài và nói về vấn đề này.
You see, she loves the old house.	Bạn thấy đấy, cô ấy yêu ngôi nhà cổ.
Customers will be able to rate those products.	Khách hàng sẽ có thể đánh giá những sản phẩm đó.
This seems obvious, but only to an extent.	Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng chỉ ở một góc độ nào đó.
This has been discussed in several articles.	Điều này đã được thảo luận trong một số bài báo.
Not at them, at him.	Không phải tại họ, tại chính anh ta.
Something amazing just happened.	Một điều gì đó tuyệt vời đã hoàn toàn xảy ra.
Have to see if anything changes.	Phải xem có gì thay đổi không.
Whatever he has to say won't make any sense.	Bất cứ điều gì anh ấy phải nói sẽ không có ý nghĩa.
Instead, I can make it simple.	Thay vào đó, tôi có thể làm cho nó đơn giản.
These questions are perfectly fine.	Những câu hỏi này hoàn toàn ổn.
We chose them to make sure we can make you happy.	Chúng tôi đã chọn họ để đảm bảo rằng chúng tôi có thể làm cho bạn hạnh phúc.
We have one of them.	Chúng tôi có một trong số họ.
In your region or state.	Trong khu vực hoặc tiểu bang của bạn.
No sound came to him.	Không có bất kỳ âm thanh nào đến với anh ta.
But he chose to stay.	Nhưng anh ấy đã chọn ở lại.
Nothing appears attached in my email client.	Không có gì xuất hiện được đính kèm trong ứng dụng email của tôi.
I need a plan.	Tôi cần một kế hoạch.
She is what she seems to be.	Cô ấy là những gì cô ấy dường như là.
Great that it has anything you need with just one shell command.	Tuyệt vời là nó có bất cứ thứ gì bạn cần chỉ với một lệnh shell.
Then they learn to focus on their breath.	Sau đó, họ học cách tập trung vào hơi thở của mình.
The trip lasted an hour and a half.	Chuyến đi kéo dài một tiếng rưỡi.
She is the reason that so many people have lived.	Cô ấy là lý do mà rất nhiều người đã sống.
The problem is what happens after that.	Vấn đề là những gì xảy ra sau đó.
And its content.	Và nội dung của nó.
At number one.	Ở vị trí số một.
And children.	Và trẻ em.
You know there's still another problem.	Bạn biết vẫn còn một vấn đề khác.
We tend to close everything and stay indoors.	Chúng ta có xu hướng đóng cửa mọi thứ và ở trong nhà.
Just buy the book.	Chỉ cần mua cuốn sách.
And that release was so sweet.	Và bản phát hành đó rất ngọt ngào.
I am as strong as a horse.	Tôi mạnh mẽ như một con ngựa.
I keep silent.	Tôi im lặng.
Start things running and let them go.	Bắt đầu mọi thứ đang chạy và để chúng đi.
There are actually still a few that are definitely available.	Thực tế vẫn còn một vài cái chắc chắn có sẵn.
This is very difficult for me.	Điều này là rất khó cho tôi.
They are necessary for this level.	Chúng cần thiết cho cấp độ này.
Average of three different experiments.	Trung bình của ba thí nghiệm khác nhau.
Society.	Xã hội.
There can't be that.	Không thể có điều đó.
As we noted in that case, look at id.	Như chúng tôi đã lưu ý trong trường hợp đó, hãy xem id.
That's where women go ahead of men.	Đó là nơi phụ nữ đi trước đàn ông.
That will be a conversation for another time.	Đó sẽ là một cuộc trò chuyện cho một thời gian khác.
And now freedom.	Và bây giờ là tự do.
I travel a lot.	Tôi đi du lịch rất nhiều.
In these cases, the proper assessment is to find obvious flaws.	Trong những trường hợp này, đánh giá thích hợp là để tìm sai sót rõ ràng.
But she won't do it.	Nhưng cô ấy sẽ không làm điều đó.
But observation is not enough.	Nhưng quan sát là không đủ.
This can be achieved in many different ways.	Điều này có thể đạt được bằng nhiều cách khác nhau.
Those bars are easy measures.	Những thanh đó là những biện pháp dễ dàng.
It's great.	Nó thật tuyệt.
I think that's the core thing.	Tôi nghĩ đó là điều cốt lõi.
Such an excuse must be accepted as valid.	Một lời bào chữa như vậy phải được chấp nhận là hợp lệ.
Remember, you only have so much time.	Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có rất nhiều thời gian.
This is not calling him to make him serve me.	Đây không phải là kêu gọi anh ta để bắt anh ta phục vụ tôi.
The opposite actually happened.	Điều ngược lại đã thực sự xảy ra.
This is a happy day.	Đây là một ngày hạnh phúc.
Six people were injured in the city.	Sáu người bị thương trong thành phố.
And now this.	Và bây giờ là điều này.
And she got out of the car.	Và cô ấy ra khỏi xe.
Even if it was a mistake.	Ngay cả khi đó là một sai lầm.
We need to cut teachers.	Chúng ta cần cắt giảm giáo viên.
It feels like there's no time.	Cảm giác như không có thời gian.
This is impossible.	Điều này là không thể.
Here you only work two hours a day.	Ở đây bạn chỉ làm việc hai giờ một ngày.
He thought about raising his hand no.	Anh nghĩ đến việc đưa tay ra hiệu không.
He needed time to calm down, to think.	Anh cần thời gian để tĩnh tâm, để suy nghĩ.
Just let her go in on her own.	Cứ để cô ấy tự đi vào.
People expect to have a say.	Mọi người mong đợi để có một tiếng nói.
Walking, standing vs.	Đi bộ, đứng vs.
In fact, he was really looking forward to it.	Trên thực tế, anh đã thực sự mong đợi nó.
Consequences, in obvious terms.	Hậu quả, trong điều kiện rõ ràng.
Stay safe and healthy.	Giữ an toàn và khỏe mạnh.
A step function is not a straight line.	Một hàm bước không phải là một đường thẳng.
We are here to kill you.	Chúng tôi ở đây để giết bạn.
Maybe everything is fine now.	Có lẽ bây giờ mọi thứ vẫn ổn.
He hasn't gotten out of bed for a week.	Anh ấy đã không ra khỏi giường trong một tuần.
Meet the challenge.	Đáp ứng thử thách.
He is not as healthy as his mother.	Anh ấy không khỏe mạnh như mẹ anh ấy.
I will go local.	Tôi sẽ đi về địa phương.
And we got rid of it.	Và chúng tôi đã thoát khỏi nó.
Changing the page doesn't do any good, it just keeps eating up memory.	Thay đổi trang không có lợi, nó chỉ tiếp tục ăn bộ nhớ.
I started writing the book.	Tôi bắt đầu viết cuốn sách.
Way, too far.	Cách, quá xa.
Now she set him free.	Bây giờ cô ấy trả lại tự do cho anh ấy.
He survived the cancer.	Anh ấy đã sống sót sau căn bệnh ung thư.
It wasn't a bad loss, in my mind.	Đó không phải là một mất mát tồi tệ, trong tâm trí tôi.
I have a feeling that it won't be completed on time.	Tôi có cảm giác rằng nó sẽ không được hoàn thành đúng thời gian.
The previous example can be interpreted from a different point of view.	Ví dụ trước có thể được giải thích theo một quan điểm khác.
Our family memories must not be lost.	Ký ức gia đình của chúng tôi không được mất.
Take him to the hospital.	Đưa anh ta đến bệnh viện.
Not that you would know that.	Không phải là bạn sẽ biết điều đó.
I want her to fight.	Tôi muốn cô ấy chiến đấu.
My leg is hurt.	Chân tôi đau.
He did not share his plan with another living soul.	Anh đã không chia sẻ kế hoạch của mình với một linh hồn sống khác.
We can feel stuck between two lives.	Chúng ta có thể cảm thấy bị kẹt giữa hai cuộc đời.
I am trying to create an application with several pages.	Tôi đang cố gắng tạo một ứng dụng với một số trang.
She didn't want them to see how she felt.	Cô không muốn họ thấy cô cảm thấy thế nào.
Here is the link to get this offer.	Đây là liên kết để nhận được ưu đãi này.
He will be with you every minute of every day.	Anh ấy sẽ ở bên bạn mỗi phút mỗi ngày.
Seems like any damn thing could happen.	Có vẻ như bất kỳ điều chết tiệt nào cũng có thể xảy ra.
I was scared the whole time when it was just her.	Tôi đã sợ hãi suốt thời gian qua khi chỉ có mình cô ấy.
The air seemed to burn around them.	Không khí như bốc cháy xung quanh họ.
And it turns out they liked it.	Và hóa ra họ thích nó.
She is looking at you.	Cô ấy đang nhìn anh.
She has a brother.	Cô ấy có một anh trai.
He was expecting that.	Anh ấy đã mong đợi điều đó.
I no longer care about hearing my voice.	Tôi không còn quan tâm đến việc nghe thấy giọng nói của mình nữa.
I promise myself I'll be happy to read it to you.	Tôi tự hứa với bản thân rất vui khi đọc nó cho bạn.
Try to find out if they are still human.	Cố gắng tìm hiểu xem họ có còn là con người hay không.
I can go on and on.	Tôi có thể tiếp tục và tiếp tục.
The brown line represents the calculated background.	Đường màu nâu thể hiện nền được tính toán.
He was a teacher in middle school, high school and university.	Anh ấy là một giáo viên ở trường trung học cơ sở, trung học và đại học.
I'm just trying to help.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Our military strength.	Sức mạnh quân sự của chúng tôi.
He is looking directly at me.	Anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
He never even got to see it.	Anh ấy thậm chí không bao giờ được nhìn thấy nó.
She couldn't keep herself from it.	Cô không thể giữ mình khỏi nó.
We will tell.	Chúng tôi sẽ nói ra.
This call is from that command.	Lời kêu gọi này là từ lệnh đó.
That's when we decided to get some help.	Đó là khi chúng tôi quyết định nhận một số trợ giúp.
His fear disappeared into hope.	Nỗi sợ hãi của anh biến mất thành hy vọng.
And not many people can open it.	Và không có nhiều người có thể mở nó.
They stood like that for a long time.	Họ đứng như vậy trong một lúc lâu.
That dream did not benefit them.	Giấc mơ đó không mang lại lợi ích cho họ.
Well, take a chair and a book.	Vâng, hãy lấy một chiếc ghế và một cuốn sách.
However, she has such an active mind.	Tuy nhiên, cô ấy có một tâm trí năng động như vậy.
It was crazy talk for sure.	Chắc chắn đó là cuộc nói chuyện điên rồ.
For a moment, he stopped breathing completely.	Trong một khoảnh khắc, anh ta tắt thở hoàn toàn.
Good can come from evil.	Cái thiện có thể từ cái ác.
It's not clear anymore.	Không còn rõ ràng nữa.
But it's definitely still worth doing.	Nhưng nó chắc chắn vẫn có giá trị được thực hiện.
That's so cool.	Điều đó thật ngầu.
It's the father's child.	Đó là đứa trẻ của những người cha.
He didn't tell anyone anything.	Anh ấy đã không nói với ai bất cứ điều gì.
That is very clear.	Điều đó rất rõ ràng.
I don't even know how they are still in business.	Tôi thậm chí không biết họ vẫn kinh doanh như thế nào.
However, she can be a touch too fast here.	Tuy nhiên, cô ấy có thể là một liên lạc quá nhanh ở đây.
Nothing can go against the court.	Không có gì có thể chống lại tòa án.
He didn't even turn around to see who it was.	Anh ta thậm chí còn không quay lại để xem đó là ai.
I don't know exactly what it means.	Tôi không biết chính xác nó có nghĩa là gì.
He is my father.	Ông là cha của tôi.
These results just show how dangerous these are.	Những kết quả này chỉ cho thấy mức độ nguy hiểm của những thứ này.
Imagine, a young person is going up very fast.	Hãy tưởng tượng, một người trẻ tuổi đang đi lên rất nhanh.
And it has nothing to do with anyone else.	Và nó không liên quan đến bất kỳ ai khác.
Only basic computer and internet knowledge is required.	Chỉ yêu cầu kiến ​​thức cơ bản về máy tính và internet.
All kinds of different hair color and such beautiful body.	Tất cả các loại màu tóc khác nhau và cơ thể đẹp như vậy.
One of the bars was once violent.	Một trong những quán đã từng là bạo lực.
I really don't know why though.	Tôi thực sự không biết tại sao mặc dù.
We are on the edge of things.	Chúng tôi đang ở bên lề của mọi thứ.
Of course, he won't enter the room.	Tất nhiên, anh ấy sẽ không vào phòng.
I think she has evolved in this direction.	Tôi nghĩ cô ấy đã phát triển theo hướng này.
Agree to participate.	Đồng ý tham gia.
You went into the army.	Bạn đã đi vào quân đội.
Anyway, it doesn't matter.	Dù sao, nó không quan trọng.
This is the highest any adult has ever offered me.	Đây là mức cao nhất mà bất kỳ người lớn nào từng đề nghị với tôi.
But it makes me feel better.	Nhưng nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
They were quickly arrested and brought to trial.	Họ nhanh chóng bị bắt và đưa ra xét xử.
Building a wall will not protect them.	Xây dựng một bức tường sẽ không bảo vệ chúng.
I'm asking in a practical sense.	Tôi đang hỏi theo nghĩa thực tế.
Your content is usually great.	Nội dung của bạn thường là tuyệt vời.
We tried it anyway.	Chúng tôi đã thử nó anyway.
He was unrecognizable in the confusion of the sounds and movements around him.	Anh không thể nhận ra trong sự bối rối của âm thanh và chuyển động xung quanh mình.
Certainly, there are limitations to the current work.	Chắc chắn, có những hạn chế đối với công việc hiện tại.
This will soon change.	Điều này sẽ sớm thay đổi.
There's no one around.	Không có ai ở bên cạnh.
Then he was only told about what had happened that evening.	Sau đó anh ấy chỉ được nghe kể về những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó.
It added a smile to my day.	Nó đã thêm một nụ cười cho ngày của tôi.
And his feet.	Và đôi chân của anh ấy.
It's a whole new find.	Đó là một tìm kiếm hoàn toàn mới.
And make sure someone is taking pictures.	Và chắc chắn rằng ai đó đang chụp ảnh.
Mom told me to do the same.	Mẹ bảo tôi phải làm như vậy.
He has my mother.	Anh ta có mẹ tôi.
She knew what he was thinking.	Cô biết anh đang nghĩ gì.
Now she could see them on the boat.	Bây giờ cô có thể nhìn thấy họ trên thuyền.
The solution is actually very simple.	Giải pháp thực sự rất đơn giản.
Then come back here to voice your opinion.	Sau đó, hãy quay lại đây để nói lên ý kiến ​​của bạn.
You have no idea why you're here.	Bạn không biết gì về lý do tại sao bạn ở đây.
Page.	Trang.
Children need to wear clothes.	Trẻ em cần phải mặc quần áo.
Get it together.	Nhận nó lại với nhau.
They really listen and understand the needs of the public.	Họ thực sự lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của công chúng.
And so far, no one has been able to.	Và cho đến nay, không ai có thể.
Few know what he thinks or who he is.	Ít ai biết anh ta nghĩ gì hoặc anh ta là ai.
However, we did meet, and that was good.	Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp nhau, và điều đó thật tốt.
Every action has an equal and opposite reaction.	Mỗi hành động đều có một phản ứng bằng nhau và ngược lại.
It's quite hot inside my house.	Bên trong nhà tôi khá nóng.
I tried to reach him but failed.	Tôi cố gắng tiếp cận với anh ấy nhưng không thành công.
I'm about nine years old.	Tôi khoảng chín tuổi.
Who lived there.	Ai đã sống ở đó.
However, when they do, nothing happens.	Tuy nhiên, khi họ làm, không có gì xảy ra.
We come here and see who we meet.	Chúng ta đến đây và xem chúng ta gặp ai.
Between nine and ten, you will clean every bathroom on the premises.	Từ chín đến mười giờ, bạn sẽ dọn dẹp mọi phòng tắm trong khuôn viên.
Thank you, again, for doing what you did.	Cảm ơn bạn, một lần nữa, vì đã làm những gì bạn đã làm.
He doesn't like it.	Anh ấy không thích nó.
He will be too busy for the conversation.	Anh ấy sẽ quá bận rộn cho cuộc trò chuyện.
She leaned close to me.	Cô ấy dựa sát vào tôi.
We promise to return him in one piece.	Chúng tôi hứa sẽ trả lại anh ta trong một mảnh.
The future that was basically waiting for her got worse and worse.	Tương lai về cơ bản đang chờ đợi cô càng ngày càng tồi tệ.
She doesn't think it's good enough.	Cô ấy không nghĩ rằng nó đủ tốt.
His luck ran out.	Vận may của anh lại hết.
Man a war against this and that.	Con người một cuộc chiến chống lại điều này và điều kia.
With money comes power.	Với tiền là quyền lực.
We love them too.	Chúng tôi cũng yêu họ.
Thank you for not taking sides.	Cảm ơn bạn đã không đứng về phía nào.
That went on for many years.	Điều đó đã diễn ra trong rất nhiều năm.
Just as it should.	Cũng như nó nên.
Focus on what's important to you.	Tập trung vào những gì quan trọng với bạn.
So very happy for him and everyone there.	Vì vậy, rất hạnh phúc cho anh ấy và tất cả mọi người ở đó.
Fast, fun and playable anywhere you have little space.	Nhanh chóng, thú vị và có thể chơi ở bất kỳ đâu bạn có ít không gian.
It probably had a limit.	Nó có lẽ đã có một giới hạn.
No police, no one.	Không có cảnh sát, không có ai.
If that's what you want.	Nếu đó là điều bạn muốn.
She is not sitting.	Cô ấy không ngồi.
And my son too.	Và cả con trai tôi nữa.
Please try.	Hãy thử.
Again, lying is not very good.	Một lần nữa, nói dối không phải là rất tốt.
But most of the time the answer is no.	Nhưng hầu hết thời gian câu trả lời là không.
That I have the easy task.	Đó là tôi có nhiệm vụ dễ dàng.
Resistance every day.	Sức đề kháng mỗi ngày.
No one else was seen.	Không có một người nào khác được nhìn thấy.
Among the basic functions.	Trong số các chức năng cơ bản.
That's not right.	Điều đó không đúng.
Of course, it turned out to be quite the opposite.	Tất nhiên, hóa ra lại hoàn toàn ngược lại.
I had fun with it last night.	Tôi đã rất vui với nó đêm qua.
With this bill, they can do something.	Với dự luật này, họ có thể làm được điều gì đó.
As a result, it was almost withdrawn from the market.	Kết quả là nó gần như bị rút khỏi thị trường.
Give us that chance.	Hãy cho chúng tôi cơ hội đó.
I wonder how that is.	Tôi tự hỏi làm thế nào đó được.
I don't feel full.	Tôi không cảm thấy no.
And they are, in fact, correct.	Và họ, trên thực tế, chính xác.
So they move on.	Vì vậy, họ tiến tới.
Don't just shoot it and put it there.	Đừng chỉ bắn nó và đặt nó ở đó.
She needs to be comprehensive.	Cô ấy cần phải được toàn diện.
Something happened, something new.	Một cái gì đó đã xảy ra, một cái gì đó mới.
No wonder she feels, she decides.	Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy cảm thấy, cô ấy quyết định.
I can't wait.	Tôi không thể đợi.
And for another reason.	Và vì một lý do khác nữa.
He could be here too.	Anh ấy cũng có thể ở đây.
My biggest job is to remember not to actually recommend anything.	Công việc lớn nhất của tôi là nhớ rằng không thực sự đề xuất bất cứ điều gì.
The industry has changed.	Ngành công nghiệp đã thay đổi.
And one of the ways to look great is with beautiful hair.	Và một trong những cách để trông thật tuyệt là với một mái tóc đẹp.
Surely this game is for you.	Chắc chắn trò chơi này là dành cho bạn.
It never needed any other name.	Nó không bao giờ cần bất kỳ tên nào khác.
She has to go or she will do a shoot.	Cô ấy phải đi nếu không cô ấy sẽ thực hiện một cảnh quay.
Someone was at the door.	Có ai đó đã ở cửa.
It must be kept here, among us.	Nó phải được giữ ở đây, giữa chúng ta.
They are his team.	Họ là đội của anh ấy.
A large family could easily live there.	Một gia đình lớn có thể dễ dàng sống ở đó.
Yes, he absolutely can.	Vâng, anh ấy hoàn toàn có thể làm được.
Something about my appearance seemed to shock her in some way.	Một điều gì đó về ngoại hình của tôi dường như khiến cô ấy bị sốc theo một cách nào đó.
And you have to do this first.	Và bạn phải làm điều này lần đầu tiên.
They definitely passed.	Họ chắc chắn đã vượt qua.
I have no interest in him.	Tôi không có hứng thú với anh ta.
It's a waste of time.	Thật là lãng phí thời gian.
Then he raised his head.	Sau đó, anh ta ngẩng đầu lên.
Who that character will be remains to be seen.	Nhân vật đó sẽ là ai vẫn được xem.
They have been used since the Stone Age.	Chúng đã được sử dụng từ thời kỳ đồ đá.
There was no more darkness around him.	Không còn bóng tối xung quanh anh ta.
That's where the journey begins, not where it's going.	Đó là nơi cuộc hành trình bắt đầu, không phải nơi nó sẽ đến.
I think things have taken a step forward.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã tiến lên một bước.
The government wants to help this group.	Chính phủ muốn giúp đỡ nhóm này.
In some applications, the quality of the print is very important.	Trong một số ứng dụng, chất lượng của bản in là rất quan trọng.
The bathroom door is locked.	Cửa phòng tắm bị khóa.
You might even like them better than part two.	Bạn thậm chí có thể thích chúng hơn phần hai.
My stupid brain doesn't want to read it.	Bộ não ngu ngốc của tôi không muốn đọc nó.
It feels safe.	Nó cảm thấy an toàn.
He went out the window.	Anh ấy đi ra ngoài cửa sổ.
During this process, we have to take measurements.	Trong quá trình này, chúng tôi phải thực hiện các phép đo.
Then it was turned back on, but changed.	Sau đó, nó đã được bật lại, nhưng đã thay đổi.
It hasn't failed yet.	Nó vẫn chưa thất bại.
To survive we must know how to forget.	Để tồn tại chúng ta phải biết cách quên.
New records are being set every year.	Những kỷ lục mới đang được thiết lập hàng năm.
My interview went pretty well.	Cuộc phỏng vấn của tôi diễn ra khá tốt.
It's a damn free service.	Đó là một dịch vụ miễn phí chết tiệt.
Because he doesn't like silence.	Vì anh không thích sự im lặng.
It was a wonderful trip.	Đó là một chuyến đi tuyệt vời.
With my friends.	Với những người bạn của tôi.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
It was a natural birth.	Đó là một ca sinh thường tự nhiên.
That last part that never really worked.	Đó là phần cuối cùng mà không bao giờ thực sự hiệu quả.
He can make whatever decision he wants.	Anh ta có thể đưa ra bất cứ quyết định nào anh ta muốn.
And they will likely end up doing even more, as this continues to expand.	Và cuối cùng họ có thể sẽ làm được nhiều hơn nữa, khi điều này tiếp tục mở rộng.
This is the most amazing thing ever.	Đây là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
Second, war is human.	Thứ hai, chiến tranh là con người.
Incorrect.	Không đúng.
Add to that the street scene today.	Thêm vào đó là quang cảnh đường phố ngày nay.
I stepped back.	Tôi lùi lại.
And in cash.	Và bằng tiền mặt.
This summer, and worst case scenario, next summer.	Mùa hè này, và trường hợp xấu nhất, vào mùa hè năm sau.
We can work with any situation.	Chúng tôi có thể làm việc với mọi tình huống.
A fire engine.	Một động cơ hỏa hoạn.
So let's build it.	Vì vậy, hãy xây dựng nó.
Bring an action.	Mang theo một hành động.
She is the wrong one.	Cô ấy là người sai.
Please check my feedback and purchase with confidence.	Vui lòng kiểm tra phản hồi của tôi và mua hàng một cách tự tin.
My question is about balance.	Câu hỏi của tôi là về sự cân bằng.
His heart is cold.	Trong lòng anh lạnh lùng.
It's good to be back.	Thật tốt khi được trở lại.
He smiled and turned away.	Anh mỉm cười rồi quay đi.
I feel comfortable having them in my house.	Tôi cảm thấy thoải mái khi có chúng trong nhà của mình.
You're getting a hell of a deal here.	Bạn đang nhận được một thỏa thuận địa ngục ở đây.
There is pain.	Có đau đớn.
One of many.	Một trong số rất nhiều.
I was determined to get there.	Tôi đã quyết tâm đạt được điều đó.
We can't say it's right or wrong.	Chúng tôi không thể nói điều đó đúng hay sai.
Put my things together.	Sắp xếp mọi thứ của tôi lại với nhau.
You're great at showing her how to organize things.	Bạn rất giỏi khi chỉ cho cô ấy cách sắp xếp mọi thứ.
I watched a movie once, and something like that was in there.	Tôi đã xem một bộ phim một lần, và một cái gì đó giống như vậy đã có trong đó.
This is where.	Đây là nơi.
Little wonder the country has disappeared the way it has disappeared.	Chút ngạc nhiên đất nước đã biến mất theo cách nó đã biến mất.
The numbers here speak for themselves.	Các số liệu ở đây đã tự nói lên điều đó.
We will consider two options here.	Chúng tôi sẽ xem xét hai lựa chọn ở đây.
They felt such a connection with his work.	Họ cảm thấy có mối liên hệ như vậy với công việc của anh ấy.
She took them off one by one.	Cô ấy cởi từng cái một.
It felt like home away from home for the week we stayed.	Cảm giác như ở nhà xa nhà trong tuần chúng tôi ở lại.
To make a connection with the truth.	Để tạo mối liên hệ với sự thật.
Then you will be interesting.	Sau đó, bạn sẽ được thú vị.
This means more performance and ultimate fun.	Điều này có nghĩa là hiệu suất cao hơn và niềm vui tột độ.
Then he looked up.	Sau đó anh ta nhìn lên.
They locked this place down.	Họ đã khóa chặt nơi này.
They came here.	Họ đã đến đây.
I was about to kill myself.	Tôi đã sắp chết tiệt bản thân mình.
He knew they knew something he didn't.	Anh biết họ biết điều gì đó mà anh không biết.
Nothing is too much of a problem for them.	Không có gì là quá nhiều vấn đề đối với họ.
I wish a guy would do something like that for me.	Tôi ước một chàng trai sẽ làm điều gì đó như thế cho tôi.
But these are tough questions.	Nhưng đây là những câu hỏi hóc búa.
At least that's what she thought.	Ít nhất đó là những gì cô ấy nghĩ.
The case was later removed here.	Vụ việc sau đó đã được gỡ bỏ tại đây.
It was a very good service.	Đó là một dịch vụ rất tốt.
Take rich men.	Hãy lấy những người đàn ông giàu có.
The government is taking immediate steps to prevent this situation.	Chính phủ đang thực hiện các bước ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng này.
There was anger.	Đã có sự tức giận.
That's what we need to survive.	Đó là những gì chúng ta cần để tồn tại.
At the hospital, a report was given to the police.	Tại bệnh viện, một báo cáo đã được đưa cho cảnh sát.
The government raised the price of sugar.	Chính phủ cho tăng giá đường.
Okay, since it's done, you can leave early.	Được rồi, vì đã xong, bạn có thể về sớm.
I will take care of them.	Tôi sẽ chăm sóc chúng.
The police are trying to fight the two.	Cảnh sát đang cố gắng chống lại hai người.
He opened the door, and he shot him.	Anh ta mở cửa, và anh ta bắn anh ta.
Take my car.	Đi xe của tôi.
How much you learn is your responsibility.	Bạn học được bao nhiêu là trách nhiệm của bạn.
On their first day, they quickly sold out.	Trong ngày đầu tiên của họ, họ đã nhanh chóng bán hết sạch.
Fear keeps things a secret.	Sợ hãi giữ bí mật mọi thứ.
There's no harm in being a little more respectful anyway.	Dù sao thì chỉ cần tôn trọng hơn một chút cũng không có hại gì.
No one is afraid of failure.	Không ai sợ thất bại.
I should think about that.	Tôi nên nghĩ về điều đó.
Well done, my friend, very right.	Làm tốt lắm, bạn của tôi, rất đúng.
Red and blue, green and yellow.	Đỏ và xanh lam, xanh lục và vàng.
Darkness helped.	Bóng tối đã giúp.
Lots of other people are participating.	Rất nhiều người khác đang tham gia.
Human figure in art.	Hình người trong nghệ thuật.
Search for properties in your city right here.	Tìm kiếm tài sản trong thành phố của bạn ngay tại đây.
So it started.	Vì vậy, nó bắt đầu.
Others have come up with strong documentation.	Những người khác đã đưa ra tài liệu mạnh mẽ.
The difference is insignificant.	Sự khác biệt là không đáng kể.
Maybe my life won't be a hell on earth.	Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ không phải là một địa ngục trần gian.
The black window looked at me like an eye.	Cửa sổ đen kịt nhìn tôi như một con mắt.
In the process, unused information is lost.	Trong quá trình này, thông tin không được sử dụng sẽ bị mất.
You use a different tool for a different task.	Bạn sử dụng một công cụ khác cho một nhiệm vụ khác.
They know how to get results.	Họ biết làm thế nào để có được kết quả.
This is not a good thing.	Đây không phải là một điều tốt.
It is a difficult job.	Đó là một công việc khó khăn.
You and your children are under my protection.	Bạn và các con bạn đang ở dưới sự bảo vệ của tôi.
I hope you will feel better soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sớm.
Government.	Nhà nước.
When the match started, the two started fighting.	Khi trận đấu bắt đầu, cả hai bắt đầu chiến đấu.
We just do that.	Chúng tôi chỉ làm điều đó.
Hope you get it.	Hy vọng bạn nhận được nó.
Patients may die or become ill due to the drug.	Bệnh nhân có thể chết hoặc bị bệnh do thuốc.
It could be ideal.	Nó có thể là lý tưởng.
I have been, myself.	Tôi đã từng, bản thân tôi.
I see part of the problem.	Tôi thấy một phần của vấn đề.
That is the power of love.	Đó là sức mạnh của tình yêu.
You are a girl.	Bạn là một cô gái.
Not even a feeling.	Thậm chí không phải là một cảm giác.
Or at least, not as expected.	Hoặc ít nhất, không như mong đợi.
He is in a good place.	Anh ấy đang ở một nơi tốt.
Things are not looking good for us.	Mọi thứ có vẻ không tốt cho chúng tôi.
That's another way to do the same thing.	Đó là một cách khác để làm điều tương tự.
That first time, and many more times after that.	Lần đầu tiên đó, và rất nhiều lần sau nữa.
He chooses his path through dark paths.	Anh chọn con đường của mình qua những con đường tối tăm.
I followed his lead and did what he did.	Tôi đã làm theo sự dẫn dắt của anh ấy và làm những gì anh ấy đã làm.
This will of course make her more uncomfortable.	Điều này tất nhiên sẽ khiến cô ấy khó chịu hơn.
Time for a stress test.	Thời gian để kiểm tra căng thẳng.
Pain sometimes occurs in the foot of the lower leg.	Đau đôi khi xuất hiện ở bàn chân của cẳng chân.
You must have had experience.	Bạn chắc hẳn đã có kinh nghiệm.
Any information obtained will be used for that purpose.	Mọi thông tin thu được sẽ được sử dụng cho mục đích đó.
Even if they know, many people still find it difficult to ask.	Ngay cả khi họ biết, nhiều người vẫn cảm thấy khó hỏi.
He also didn't care much, because their difficulties were not over yet.	Anh cũng không quan tâm lắm, vì họ vẫn chưa hết khó khăn.
And our music was, at least for a while, very good.	Và âm nhạc của chúng tôi, ít nhất là trong một thời gian, rất hay.
Study design and data analysis.	Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
There is no benefit to ensuring that their interests are served.	Không có lợi ích để đảm bảo rằng lợi ích của họ được phục vụ.
The first time it was hell.	Lần đầu tiên đó là địa ngục.
She is married and has three children.	Cô đã kết hôn và có ba người con.
Then she shot herself in the head.	Sau đó cô ấy tự bắn vào đầu mình.
It just happened.	Nó vừa mới xảy ra.
There is another force involved.	Có một lực lượng khác tham gia.
They emit sound to the ears.	Chúng phát ra âm thanh đến tai.
It's worth what you pay.	Nó xứng đáng với những gì bạn phải trả.
But is that the kind of change you really believe in?.	Nhưng đó có phải là kiểu thay đổi mà bạn thực sự tin tưởng không ?.
He needs time and rest.	Anh ấy cần thời gian và nghỉ ngơi.
This product is mandatory.	Sản phẩm này là bắt buộc.
If only it were that simple.	Giá như nó đơn giản như thế.
There are too many factors.	Có quá nhiều yếu tố.
Look what that girl did.	Hãy nhìn những gì cô gái đó đã làm.
Just add a thousand years to the account.	Chỉ thêm một nghìn năm vào tài khoản.
I hope this helps someone.	Tôi hy vọng điều này sẽ giúp một ai đó.
I, for the most part, think they are not.	Tôi, phần lớn, nghĩ rằng họ không phải như vậy.
Health is important to the class in battle.	Sức khỏe có ý nghĩa quan trọng đối với lớp trong trận chiến.
I went inside, paid, and went back out to the van.	Tôi vào trong, trả tiền và trở ra xe tải.
It seems easy enough from the outside.	Nó có vẻ đủ dễ dàng từ bên ngoài.
The three students were taken to a local hospital.	Ba học sinh đã được đưa đến bệnh viện địa phương.
Only food for one person.	Chỉ có thức ăn cho một người.
He will start with the lead that no one but him knows about.	Anh ta sẽ bắt đầu với sự dẫn đầu mà không ai ngoại trừ anh ta biết về.
He said in fact she has but.	Anh ấy nói trên thực tế cô ấy có nhưng.
Or for life, it seems.	Hoặc đối với cuộc sống, có vẻ như.
We don't have our own house.	Chúng tôi không có nhà riêng.
I will definitely make and eat these again.	Tôi chắc chắn sẽ làm và ăn những thứ này một lần nữa.
I seriously do.	Tôi nghiêm túc làm.
When they got there, the place had just closed.	Khi họ đến đó, nơi này vừa đóng cửa.
I told her how hard your life is.	Tôi đã nói với cô ấy rằng cuộc sống của bạn khó khăn như thế nào.
But this is also pretty obvious.	Nhưng điều này cũng khá rõ ràng.
But with projects, that often happens.	Nhưng với các dự án, điều đó thường xảy ra.
It will make today a lot easier.	Nó sẽ làm cho ngày hôm nay dễ dàng hơn rất nhiều.
I feel needed in the office.	Tôi cảm thấy cần thiết ở văn phòng.
I need to stay calm.	Tôi cần phải giữ bình tĩnh.
Something is missing, and that is an opportunity.	Một cái gì đó đang thiếu, và đó là một cơ hội.
Yes, it will have to do.	Vâng, nó sẽ phải làm.
In a few hours, Tuesday will become Wednesday.	Trong vài giờ nữa, ngày thứ ba sẽ trở thành ngày thứ tư.
We went crazy.	Chúng tôi đã phát điên.
A stone structure was later built on the site.	Một công trình kiến ​​trúc bằng đá sau đó đã được xây dựng trên địa điểm này.
No one goes that far.	Không ai đi xa như vậy.
I still don't know much about her.	Tôi vẫn chưa biết nhiều về cô ấy.
He saw the surprised look in her eyes.	Anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên trong mắt cô.
I think for us we have set a record.	Tôi nghĩ rằng đối với chúng tôi, chúng tôi đã xác lập một kỷ lục.
The government ignores them.	Chính phủ phớt lờ họ.
And there is room for improvement.	Và có chỗ để cải thiện.
They are our property.	Chúng là tài sản của chúng tôi.
Drink your milk.	Uống sữa của bạn.
And it doesn't matter what he does after drinking a bottle.	Và không cần biết anh ta sẽ làm gì sau khi uống hết một chai.
Everyone is using drugs.	Mọi người đều đang sử dụng ma túy.
It was his only choice.	Đó là sự lựa chọn duy nhất của anh ấy.
I can't have this.	Tôi không thể có cái này.
They don't kill.	Họ không giết.
Significant main effect on time.	Tác dụng chính đáng kể đối với thời gian.
We need to kill to live.	Chúng ta cần phải giết người để sống.
And maybe they need to fight.	Và có lẽ họ cần chiến đấu.
In fact, they will be his only eight games of the year.	Trên thực tế, họ sẽ là 8 trận duy nhất trong năm của anh ấy.
This process is described as follows.	Quá trình này được mô tả như sau.
He gives us power and authority to name others.	Ngài cho chúng ta quyền lực và quyền hạn để đặt tên cho người khác.
Day of the week.	Ngày trong tuần.
In your time, not mine.	Trong thời gian của bạn, không phải của tôi.
Two from the left corner.	Hai từ góc trái.
Strategy won it for him today.	Chiến lược đã giành được nó cho anh ta ngày hôm nay.
Is the best place to experience it.	Là nơi tốt nhất để trải nghiệm nó.
Some may even be closer to you.	Một số thậm chí có thể gần gũi hơn với bạn.
Before you can start the actual science.	Trước khi bạn có thể bắt đầu khoa học thực tế.
We expect a lot from our stories these days.	Chúng tôi mong đợi rất nhiều từ những câu chuyện của chúng tôi những ngày này.
Not easy to find but check it out if you can.	Không dễ tìm nhưng hãy xem nếu bạn có thể.
Those lights damage your head.	Những ánh sáng đó làm hỏng đầu của bạn.
Really, really good stuff.	Thực sự, những thứ thực sự tốt.
You don't know the mind or how you connect with it.	Anh không biết tâm trí hay cách anh kết nối với nó.
He should have stayed and waited for them to come out.	Lẽ ra anh ta nên ở lại và đợi họ ra ngoài.
He couldn't say when.	Anh ấy không thể nói khi nào.
I fired him a few times.	Tôi đã sa thải anh ta vài lần.
Move even as we speak.	Di chuyển ngay cả khi chúng ta nói.
On a lot of things, he said no.	Về rất nhiều điều, anh ấy đã nói không.
They want me.	Họ muốn tôi.
A sign of trust.	Một dấu hiệu của sự tin tưởng.
It's a blessing that we live in the country.	Đó là điều may mắn khi chúng tôi sống ở đất nước.
Bookmark your pages.	Đánh dấu các trang của bạn.
Thirty-two of them were killed.	Ba mươi hai người trong số họ đã bị giết.
I have never seen two dogs develop such a deep bond.	Tôi chưa bao giờ thấy hai con chó phát triển một mối quan hệ sâu sắc như vậy.
I did it earlier today.	Tôi đã làm nó sớm hơn hôm nay.
Easy enough, at least at this stage.	Đủ dễ dàng, ít nhất là ở giai đoạn này.
They will change according to the movement of the body.	Chúng sẽ thay đổi theo chuyển động của cơ thể.
Some of them are individuals.	Một số người trong số họ là cá nhân.
They killed me.	Họ đã giết tôi.
He has never felt like this.	Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
It looks like a good clean fun.	Nó trông giống như một niềm vui sạch sẽ tốt.
She is quite old and she has fallen.	Cô ấy khá già và cô ấy đã bị sa ngã.
But make no mistake.	Nhưng đừng nhầm.
I guess at some point, she felt out of place.	Tôi đoán một lúc nào đó, cô ấy cảm thấy lạc lõng.
I can totally be myself with him in every way.	Tôi hoàn toàn có thể là chính mình với anh ấy về mọi mặt.
Most older men are excited by that.	Hầu hết những người đàn ông lớn tuổi đều bị kích thích bởi điều đó.
So things like this are really helpful.	Vì vậy, những thứ như thế này thực sự hữu ích.
Strangely complex.	Phức tạp đến mức kỳ lạ.
My check engine light is on.	Đèn kiểm tra động cơ của tôi đang sáng.
I haven't recorded that much since then.	Tôi đã không ghi lại nhiều như vậy kể từ đó.
I would have missed these papers, otherwise.	Tôi đã bỏ lỡ những giấy tờ này, nếu không.
Gives you lots of energy.	Cung cấp cho bạn nhiều năng lượng.
You get one here, one there.	Anh lấy một ly ở đây, một ly ở đó.
My non-work does not affect the time.	Việc không làm của tôi không ảnh hưởng đến thời gian.
I have to look up the sign.	Tôi phải tra cứu dấu.
For the first few days, it worried me.	Trong vài ngày đầu, điều đó khiến tôi lo lắng.
No music, but sound.	Không có âm nhạc, nhưng âm thanh.
He got it for you last month.	Anh ấy đã lấy nó cho bạn vào tháng trước.
Love her.	Yêu cô ấy.
During this period, he needed someone to stand up for him.	Trong giai đoạn này, anh cần một người đứng ra bảo vệ mình.
Like, last way.	Giống như, cách cuối cùng.
My company has many different products and systems.	Công ty của tôi có nhiều sản phẩm và hệ thống khác nhau.
Then remove the meat to a separate plate.	Sau đó vớt thịt ra đĩa riêng.
She looked at his hair.	Cô nhìn vào mái tóc của anh.
For example, this could be the employee's job number.	Ví dụ: đây có thể là số công việc của nhân viên.
But it has since taken on a life of its own.	Nhưng từ đó đã có một cuộc sống của riêng nó.
But there is also more personal force at work.	Nhưng cũng có nhiều lực lượng cá nhân hơn trong công việc.
Standard contract available.	Có hợp đồng tiêu chuẩn.
Show students that reading is really necessary.	Cho học sinh thấy rằng bài đọc thực sự là cần thiết.
No one has walked your way.	Không ai đã đi trên con đường của bạn.
Her parents are also trying to protect her.	Cha mẹ cô ấy cũng đang cố gắng bảo vệ cô ấy.
The body must have been taken.	Xác chắc đã được lấy đi.
The effect brings hearts and minds in full circle.	Hiệu ứng mang lại cho trái tim và tâm trí trong vòng tròn đầy đủ.
As well but this generates an error.	Cũng như nhưng điều này tạo ra một lỗi.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
And the Internet is no different.	Và Internet không có gì khác biệt.
We were soon lost.	Chúng tôi đã sớm bị lạc.
This may also be true for us.	Điều này cũng có thể đúng với chúng tôi.
He couldn't make me write anything.	Anh ấy không thể bắt tôi viết bất cứ thứ gì.
A real friend.	Một người bạn thực sự.
These students are not involved in political activities.	Những sinh viên này không tham gia vào các hoạt động chính trị.
We think they will understand and make the right, informed choices.	Chúng tôi cho rằng họ sẽ hiểu và đưa ra những lựa chọn đúng đắn, sáng suốt.
Then an interesting thing happened.	Sau đó, một điều thú vị đã xảy ra.
Yes, it is a responsibility.	Vâng, đó là một trách nhiệm.
That's how it happened.	Đó là cách nó đã xảy ra.
It's more of a mind game than anything.	Đó là một trò chơi trí óc hơn bất cứ thứ gì.
Give me money.	Đưa tiền cho tôi.
And we found out quickly.	Và chúng tôi phát hiện ra nhanh chóng.
Buy a few more houseplants.	Mua thêm một vài cây trồng trong nhà.
That is hardly true.	Điều đó hầu như không đúng.
Then comes the medical bill.	Sau đó đến hóa đơn y tế.
What matters in the end is their needs.	Điều quan trọng cuối cùng là nhu cầu của họ.
And thank you! 	Và cảm ơn!
I was really lucky.	Tôi đã thực sự may mắn.
In recent years, the following display device has been suggested.	Trong những năm gần đây, thiết bị hiển thị sau đây đã được gợi ý.
You just haven't met them yet.	Bạn chỉ chưa gặp họ.
He's more than love, more than power, more than awesome.	Anh ấy còn hơn cả tình yêu, hơn cả quyền lực, hơn cả sự tuyệt vời.
It tested fine, no problems with the mechanism could be found.	Nó đã kiểm tra tốt, không có vấn đề với cơ chế có thể được tìm thấy.
He knew he was close.	Anh biết anh đã gần.
Sometimes up to three of them were present at the same time.	Đôi khi có đến ba người trong số anh ta có mặt cùng một lúc.
She also made that part easy.	Cô ấy cũng làm phần đó dễ dàng.
I had to credit her for that.	Tôi đã phải ghi công cho cô ấy vì điều đó.
Obviously it can't go down forever.	Rõ ràng là nó không thể đi xuống mãi mãi.
It obeys the law.	Nó tuân theo luật.
We go back a long time.	Chúng tôi quay trở lại một thời gian dài.
I use both regular and light.	Tôi sử dụng cả thường xuyên và nhẹ.
His force was reduced to five men.	Lực lượng của anh ta đã giảm xuống còn năm người.
I take a deep breath.	Tôi hít một hơi thật sâu.
It was getting more and more nervous and excited every moment.	Nó ngày càng lo lắng và phấn khích hơn mỗi giây phút.
Sorry if this confused anyone.	Xin lỗi nếu điều này làm ai đó nhầm lẫn.
No one else could question, only him.	Không ai khác có thể đặt câu hỏi, chỉ có anh ta.
She just slept.	Cô ấy vừa ngủ.
Consciousness is strength.	Kiên thức là sức mạnh.
It could be where they come from.	Nó có thể là nơi họ đến từ.
You don't play it by default.	Bạn không chơi nó theo mặc định.
Running is my escape.	Chạy là lối thoát của tôi.
The types are interesting and so are the moves.	Các loại hình cũng thú vị và các bước di chuyển cũng vậy.
When he first entered the room.	Khi anh ấy lần đầu tiên bước vào phòng.
I believe in strategy.	Tôi tin vào chiến lược.
It grows slowly.	Nó phát triển chậm.
The truth about death, the truth of it.	Sự thật về cái chết, sự thật của nó.
And don't be sorry.	Và đừng tiếc.
He didn't believe, didn't believe for a second.	Anh không tin, không tin một giây.
Each half goes its own way.	Mỗi nửa đi theo con đường riêng của mình.
No differences were found between the groups.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa các nhóm.
Most likely they will.	Nhiều khả năng họ sẽ làm.
Something is not right.	Có gì đó không đúng.
I come across a lot of names.	Tôi đi qua rất nhiều cái tên.
We will discuss this in detail in the next section.	Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề này trong phần tiếp theo.
However, she has good news for him.	Tuy nhiên, cô có một tin vui cho anh.
Arms lift and legs move.	Cánh tay nâng lên và chân di chuyển.
Another reason why you are so easy to fall in love with.	Một lý do nữa khiến bạn rất dễ yêu.
Then the ring on his finger.	Sau đó, chiếc nhẫn trên ngón tay của mình.
Social media is their way of directly reaching out to their fans.	Mạng xã hội là cách họ tiếp cận trực tiếp với người hâm mộ.
It won't kill him though.	Nó sẽ không giết anh ta mặc dù.
Some of them looked up to see where the shot was.	Một số người trong số họ nhìn lên để xem nơi bắn ra.
Its quite load.	Khá tải của nó.
Guys fuck one girl after another.	Các chàng địt hết cô này đến cô khác.
Praying for money.	Cầu mong tiền bạc.
Learning from their experience, safety measures have been put in place.	Học hỏi kinh nghiệm của họ, các biện pháp an toàn đã được đưa ra.
Nothing we cannot do cannot be done without us.	Không có gì chúng tôi không thể làm không thể được thực hiện nếu không có chúng tôi.
It was a shock to her.	Thật là một cú sốc đối với cô ấy.
There is a form for everything.	Có một biểu mẫu cho mọi thứ.
It looks new.	Nó trông mới.
It's just wide enough for one person to enter at a time.	Nó chỉ đủ rộng cho một người vào cùng một lúc.
I don't expect it in a car.	Tôi không mong đợi nó trong một chiếc xe hơi.
Whatever, don't be scared.	Bất cứ điều gì, đừng sợ hãi.
Now it has more than a hundred.	Bây giờ nó có hơn một trăm.
Almost eight years ago, these two were placed in this location.	Gần tám năm trước, hai người này đã được đặt ở vị trí này.
My family has been using this shop for many years.	Gia đình tôi đã sử dụng cửa hàng này trong nhiều năm.
I will go with her.	Tôi sẽ đi với cô ấy.
Hold the dog close to you and take three steps.	Giữ con chó gần bạn và thực hiện ba bước.
She had never known a human before in her short, wild life.	Trước đây cô chưa bao giờ biết đến một con người trong cuộc đời ngắn ngủi, hoang dã của mình.
She has a tough job and she needs help.	Cô ấy có một công việc khó khăn và cô ấy cần được giúp đỡ.
Its scale.	Quy mô của nó.
This is not a big case.	Đây không phải là một trường hợp lớn.
Then do it again.	Sau đó làm lại.
There is no confidence.	Không có sự tự tin.
Participate in research design.	Tham gia vào thiết kế nghiên cứu.
He turned his head.	Anh quay đầu lại.
I understand they can't be stopped, he thought.	Tôi hiểu rằng họ không thể dừng lại, anh nghĩ.
In front of where the light shines.	Trước nơi có ánh sáng chiếu vào.
She gave him another one.	Cô ấy đã cho anh ta một cái khác.
People were really great, they took something out of it.	Mọi người đã thực sự tuyệt vời, họ đã lấy được điều gì đó từ nó.
I have an opinion.	Tôi có quan điểm.
You can't handle it.	Anh không thể xử lý nó.
We don't need any more money.	Chúng tôi không cần thêm tiền nữa.
This room is also empty.	Căn phòng này cũng trống rỗng.
I don't find it so easy to fall asleep.	Tôi không thấy nó dễ ngủ như vậy.
It is the death of summer.	Đó là cái chết của mùa hè.
Your political type is dead.	Loại chính trị của bạn đã chết.
Same for me.	Đối với tôi cũng vậy.
He is especially good to the poor.	Anh ấy đặc biệt tốt với người nghèo.
We have enjoyed watching this movie for many years.	Chúng tôi đã thích xem bộ phim này trong nhiều năm.
And in terms of resources, it will be much more than that.	Và về nguồn lực, nó sẽ còn nhiều hơn thế.
We do not pay.	Chúng tôi không trả tiền.
You name it.	Bạn đặt tên cho nó.
Yes, that's the bottom.	Vâng, đó là đáy.
I told a select few, but not many.	Tôi đã nói với một vài người được chọn, nhưng không nhiều.
He started this new job without her.	Anh bắt đầu công việc mới này mà không có cô.
Also, they advance once per second.	Ngoài ra, họ tiến một lần mỗi giây.
God knows best.	Chúa biết rõ nhất.
This is too little.	Đây là quá ít.
He glanced at her, but she covered her face with her hands.	Anh liếc nhìn cô, nhưng cô đã lấy tay che mặt.
I am something else.	Tôi là một cái gì đó khác.
The field rules are here.	Các quy tắc trường ở đây.
I don't know if that was a surprise or not.	Tôi không biết đó có phải là một bất ngờ hay không.
Some of them killed more than one person.	Một số người trong số họ đã giết nhiều hơn một người.
He loves her and will do anything to protect her.	Anh yêu cô và sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô.
Tears began to flow.	Nước mắt bắt đầu chảy.
Like certain programs.	Giống như các chương trình nhất định.
This is how the world is.	Đây là cách thế giới là.
And it's looking for us.	Và nó đang tìm kiếm chúng ta.
Her blood is the same as mine.	Máu của cô ấy giống máu của tôi.
When he finally fell asleep, he wasn't aware of it.	Cuối cùng khi anh ấy ngủ thiếp đi, anh ấy không nhận thức được điều đó.
She is good to me.	Cô ấy tốt với tôi.
Regardless of the wife.	Bất chấp vợ.
No complications were noted.	Không có biến chứng nào được ghi nhận.
It's so bad.	Nó thật tệ.
What a relief to have them on board.	Thật là nhẹ nhõm khi có họ trên tàu.
And now my wish will never come true.	Và bây giờ điều ước của tôi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
He was very good to me.	Anh ấy rất tốt với tôi.
Unfortunately, very few such studies are available.	Thật không may, rất ít nghiên cứu như vậy có sẵn.
I went straight home.	Tôi về thẳng nhà.
I don't want to be one of those people.	Tôi không muốn trở thành một trong những người đó.
We wish it was that simple, but it's more complicated.	Chúng tôi ước nó đơn giản như vậy, nhưng nó phức tạp hơn.
Some think someone else will do it.	Một số nghĩ rằng ai đó sẽ làm điều đó.
I guess so.	Tôi đoán vậy.
This is very common for a number of reasons.	Điều này là rất phổ biến vì một số lý do.
But we realize there is a lot of work to be done.	Nhưng chúng tôi nhận thấy có rất nhiều việc phải làm.
They say he looks like a normal person.	Họ nói rằng anh ấy trông giống như một người bình thường.
She is a force of nature.	Cô ấy là một lực lượng của tự nhiên.
He's tired, poor boy.	Anh ấy đã quá mệt mỏi, cậu bé tội nghiệp.
Only you remember me.	Chỉ có anh nhớ tôi.
Given the magnitude of this issue, it should be reported.	Với mức độ quan trọng của vấn đề này, nó cần được báo cáo.
It won't last that long.	Nó sẽ không tồn tại lâu như vậy.
She could not learn to read.	Cô không thể học đọc.
They look forward to the nice home they think they will have.	Họ mong chờ ngôi nhà tốt đẹp mà họ nghĩ rằng họ sẽ có.
She did well.	Cô ấy đã làm tốt.
Recent and much to say.	Gần đây và có nhiều điều để nói.
I'll just have a little time with her before you.	Tôi sẽ chỉ có một chút thời gian với cô ấy trước khi bạn.
Turn off the music.	Tắt nhạc đi.
He does add a bit of weight to his frame, but not much.	Anh ta có thêm một chút trọng lượng cho khung của mình, nhưng không nhiều.
He wanted us to think it was time.	Anh ấy muốn chúng tôi nghĩ rằng đã có thời gian.
And that means killing the man.	Và điều đó có nghĩa là giết người đàn ông.
Obviously that's not in the damn cards for us.	Rõ ràng điều đó không có trong những quân bài chết tiệt đối với chúng tôi.
Totally more somehow.	Toàn bộ hơn bằng cách nào đó.
You know that's part of the deal.	Bạn biết đó là một phần của thỏa thuận.
It is personal.	Nó là cá nhân.
I don't use case though.	Tôi không sử dụng trường hợp mặc dù.
God is doing it for us.	Chúa đang làm điều đó cho chúng ta.
I'm sorry about nothing.	Tôi xin lỗi về không có gì.
The lights are on, inside and out.	Đèn đang sáng, từ trong ra ngoài.
I try to smile.	Tôi cố gắng mỉm cười.
I don't know if this is the best solution.	Tôi không biết liệu đây có phải là giải pháp tốt nhất hay không.
No need to go anywhere.	Không cần phải đi đâu cả.
He's someone we have to watch out for.	Anh ấy là người mà chúng ta phải đề phòng.
You get a line.	Bạn nhận được một dòng.
I'm still confused.	Tôi vẫn còn bối rối.
The kids can't take it.	Những đứa trẻ không thể lấy nó.
We will handle this.	Chúng tôi sẽ xử lý việc này.
Now it has been closed.	Bây giờ nó đã được đóng cửa.
Because nothing has to be put in stone.	Bởi vì không có gì phải được đặt trong đá.
You can see your own changes and growth over time.	Bạn có thể thấy những thay đổi và trưởng thành của chính mình theo thời gian.
If you don't get the job done, then they will help you.	Nếu bạn không hoàn thành công việc, thì họ sẽ giúp bạn.
You need to be really rich.	Bạn cần phải giàu có thật.
At any given time, a station can only process one job.	Tại bất kỳ thời điểm nào, một trạm chỉ có thể xử lý một công việc.
Stay in the car.	Ở trong xe.
There are things you can't do, no matter how much you want to.	Có những điều bạn không thể làm, dù bạn muốn bao nhiêu đi nữa.
I want it to default to 'yes' in this case.	Tôi muốn nó được đặt mặc định thành 'yes' trong trường hợp này.
We will have children.	Chúng tôi sẽ có con.
It will help us.	Nó sẽ giúp chúng ta.
Many of them have returned from a war because of the loss of friends.	Nhiều người trong số họ đã trở về sau một cuộc chiến vì mất bạn bè.
I run because it keeps me from getting too fat.	Tôi chạy vì nó giúp tôi không bị béo quá.
I am regaining my strength.	Tôi đang lấy lại sức mạnh của mình.
They think they have their man.	Họ nghĩ rằng họ có người đàn ông của họ.
The only way to pay for his wife's cancer treatment.	Là cách duy nhất để trả tiền điều trị ung thư cho vợ.
I will never get anywhere in life.	Tôi sẽ không bao giờ đi đến đâu trong cuộc sống.
No, she doesn't.	Không, cô ấy không.
It went on for many months.	Nó đã diễn ra trong nhiều tháng.
He said nothing about what he saw.	Anh ta không nói gì về những gì anh ta đã thấy.
That means we can only achieve the good life together.	Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể đạt được cuộc sống tốt đẹp cùng nhau.
I had to finish it.	Tôi buộc phải hoàn thành nó.
I wear armbands.	Tôi đeo băng tay.
Never, not under any circumstances.	Không bao giờ, không phải trong bất kỳ trường hợp nào.
Or better still, come visit us.	Hoặc tốt hơn vẫn là, hãy đến thăm chúng tôi.
It's hard, we just have to keep going.	Thật là khó khăn, chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục.
Was empty in the middle of the night.	Đang trống rỗng vào giữa đêm.
I recommend it to you.	Tôi giới thiệu nó cho bạn.
Each subject field is a time series.	Mỗi lĩnh vực chủ đề là một chuỗi thời gian.
God put us on the same path at the same time.	Chúa đưa chúng ta vào cùng một con đường cùng một lúc.
It is a natural development.	Đó là một sự phát triển tự nhiên.
You will never get out of your car.	Bạn sẽ không bao giờ ra khỏi xe của mình.
Traffic had other plans for me.	Giao thông đã có kế hoạch khác cho tôi.
Repeat will never be the same.	Lặp lại sẽ không bao giờ giống nhau.
Their needs can cost you.	Nhu cầu của họ có thể khiến bạn phải trả giá.
The computer will be idle for more than half an hour.	Máy tính sẽ không hoạt động quá nửa giờ nữa.
None of them mocked me.	Không ai trong số họ chế giễu tôi.
In it he said of.	Trong đó anh ấy nói của.
Since it is a base, there is no salt in it.	Vì là bazơ nên không có muối trong đó.
We did the best job we could.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc tốt nhất có thể.
She wants you.	Cô ấy muốn bạn.
This makes these colors simply a set of independent points.	Điều này khiến những màu này chỉ đơn giản là một tập hợp các điểm độc lập.
And then he changed, and so on.	Và rồi anh ấy thay đổi, cứ như vậy.
Try it from the room below.	Hãy thử nó từ căn phòng dưới đây.
But then take a quick walk around.	Nhưng sau đó đi dạo một vòng nhanh chóng.
And in this day and here it is an indispensable element.	Và trong thời buổi này và nơi đây đó là yếu tố không thể thiếu.
Some people just stand.	Một số người chỉ đứng.
It just makes them uncomfortable and they will act.	Nó chỉ làm cho họ khó chịu và họ sẽ đóng kịch.
But they really care the most.	Nhưng họ thực sự quan tâm nhất.
Follow the path.	Lần theo đường đi.
He's after your money.	Anh ta theo đuổi tiền của bạn.
But nothing, nothing, was offered to me.	Nhưng không có gì, không có gì, đã được cung cấp cho tôi.
I have to run or he will kill me.	Tôi phải chạy đi, nếu không anh ta sẽ giết tôi.
I will email you what we have.	Tôi sẽ gửi email cho bạn những gì chúng tôi có.
This is unusual.	Đây là điều bất thường.
Not afraid.	Không khỏi sợ hãi.
This fact has been known for a long time.	Thực tế này đã được biết đến từ lâu.
For the most part, he was silent, just listening.	Phần lớn, anh ấy im lặng, chỉ lắng nghe.
Call us or email us now.	Gọi cho chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi ngay bây giờ.
It contains violent content, adult language and discussions of sex.	Nó chứa nội dung bạo lực, ngôn ngữ người lớn và các cuộc thảo luận về tình dục.
The good news is that the support is already there.	Tin tốt là sự hỗ trợ đã có.
Not sure where to start in setting up your website.	Không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu trong việc thiết lập trang web của bạn.
She turned down many marriage proposals.	Cô đã từ chối nhiều lời đề nghị kết hôn.
And a call to appeal.	Và một lời kêu gọi kháng cáo.
No chance.	Không có cơ hội.
He is a bad student.	Anh ấy là một học sinh tồi tệ.
The eyes become larger.	Đôi mắt trở nên to hơn.
It was a difficult time for him.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với anh ấy.
I cut everything to a large size, for more comfort.	Tôi cắt mọi thứ theo kích thước lớn, để thoải mái hơn.
But let me tell you, she definitely caught my eye.	Nhưng để tôi nói cho bạn biết, cô ấy chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của tôi.
Nothing bad ever happened.	Không có gì xấu đã từng xảy ra.
Thanks for the kind words.	Cảm ơn những lời tốt đẹp.
I can build programs.	Tôi có thể xây dựng chương trình.
Let us take a simple example.	Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ đơn giản.
We will now be responsible for delivering them.	Bây giờ chúng tôi sẽ có trách nhiệm chuyển giao chúng.
Forget the air.	Quên không khí.
Can't let you in.	Không thể cho bạn vào.
I know that many in this country have less.	Tôi biết rằng nhiều ở đất nước này có ít hơn.
Yes, he recognized it now.	Vâng, anh ấy đã nhận ra nó ngay bây giờ.
However, they weren't sure someone would need that kind of speed.	Tuy nhiên, họ không chắc ai đó sẽ cần tốc độ nhanh như vậy.
He was busy reading it.	Anh ấy bận đọc nó.
Furthermore, their overall quality of life increased.	Hơn nữa, chất lượng cuộc sống tổng thể của họ tăng lên.
It makes my job a lot easier. 	Nó làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. 
when.	khi nào.
But the result is worth it.	Nhưng kết quả là giá trị nó.
We are seeing this happen again.	Chúng tôi đang thấy điều này xảy ra một lần nữa.
Especially not the quiet one.	Đặc biệt không phải là một trong những yên tĩnh.
The man who shot me.	Người đã bắn tôi.
I can't rest at home.	Tôi không thể nghỉ ngơi ở nhà.
She did not join them.	Cô ấy đã không tham gia cùng họ.
There must be more to it.	Phải có nhiều thứ hơn nữa.
You've done your time, as it should be.	Bạn đã làm hết thời gian của mình, như nó vốn có.
Reports of what happened to him vary.	Các báo cáo về những gì đã xảy ra với anh ta khác nhau.
Not the next day, not the day after.	Không phải ngày hôm sau, không phải ngày kia.
You could say that's not great.	Bạn có thể nói rằng điều đó không tuyệt vời.
Visualize yourself being hurt.	Hình dung bản thân đang bị tổn thương.
Join us on this cross-country journey created by us!.	Tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình xuyên quốc gia này do chúng tôi tạo ra !.
Place this right next to the milk bowl.	Đặt cái này ngay bên cạnh bát sữa.
There are no parameters in the request.	Không có thông số nào trong yêu cầu.
I'm as smart as a man.	Tôi thông minh như một người đàn ông.
The experiment was performed as mentioned above.	Thí nghiệm được thực hiện như đã đề cập ở trên.
Blocks run longer.	Block chạy lâu hơn.
You didn't stir right away.	Bạn đã không khuấy động ngay lập tức.
What theme is what you.	Những gì là chủ đề những gì bạn.
Come with me.	Đi cùng tôi đi.
For details see text.	Để biết chi tiết xem văn bản.
Follow logic.	Làm theo logic.
I have tried several different ways but to no avail.	Tôi đã thử một số cách khác nhau nhưng không có hiệu quả.
Ask him three questions about his speech.	Hỏi anh ta ba câu hỏi về bài phát biểu của anh ta.
If so, she might try to stop me.	Nếu vậy, cô ấy có thể cố gắng ngăn cản tôi.
Air travel is very difficult for them.	Việc di chuyển bằng đường hàng không rất khó khăn đối với họ.
The reason is here.	Lý do là đây.
It helps to deal with pain.	Nó giúp đối phó với cơn đau.
The couple had a son and a daughter.	Cặp đôi đã có một con trai và một con gái.
It's too close to her.	Nó quá gần với cô ấy.
This is exactly what happened here.	Đây chính xác là những gì đã diễn ra ở đây.
It rolled right off my back.	Nó lăn ngay khỏi lưng tôi.
That's not how names work.	Đó không phải là cách tên hoạt động.
He will think through everything before opening his mouth.	Anh ấy sẽ suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi mở miệng.
Data are shown for the mean of three independent trials.	Dữ liệu được hiển thị cho giá trị trung bình của ba thử nghiệm độc lập.
She will do anything for you.	Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
We boomed, but we paid the price.	Chúng tôi đã bùng nổ, nhưng chúng tôi phải trả giá.
He has never been married.	Anh ấy chưa bao giờ kết hôn.
So he decided to stay away from her.	Vì vậy, anh quyết định tránh xa cô.
He was free to remain silent, and did.	Anh ấy có thể tự do giữ im lặng, và đã làm.
However, be comfortable with yourself and trust the process.	Tuy nhiên, hãy thoải mái với bản thân và tin tưởng vào quá trình này.
Same goes for your baby.	Với em bé của bạn cũng vậy.
There is still hope.	Vẫn còn hy vọng.
At least that's my goal.	Ít nhất đó là mục tiêu của tôi.
But one person is clearly in charge.	Nhưng một người rõ ràng là phụ trách.
No problem with the environment.	Không có vấn đề với môi trường.
Statistical differences between groups were determined using multiple t-tests.	Sự khác biệt thống kê giữa các nhóm được xác định bằng nhiều thử nghiệm t.
There are fifteen countries in total.	Tổng cộng có mười lăm quốc gia.
It's a good story.	Đó là một bộ truyện hay.
Maybe they will then come up with other reasons for their position.	Có thể sau đó họ sẽ nghĩ ra những lý do khác cho vị trí của họ.
Like you.	Giống như bạn.
Mark even started going to school there.	Mark thậm chí đã bắt đầu đi học ở đó.
This has been done to some extent.	Điều này đã được thực hiện ở một mức độ mà một số.
It can't be like that.	Nó không thể được như vậy.
Do whatever it takes to get that back.	Làm bất cứ điều gì để lấy lại điều đó.
I can't say when.	Tôi không thể nói khi nào.
The parties have been detailed for the work.	Các bên đã được trình bày chi tiết cho công việc.
However, the reason seems to be a matter of money.	Tuy nhiên, lý do dường như là vấn đề tiền bạc.
I want you to stop it.	Tôi muốn bạn dừng nó lại.
The movie is both familiar and new.	Bộ phim vừa quen vừa mới.
The image and source will be identical.	Hình ảnh và nguồn sẽ giống hệt nhau.
No one came near.	Không ai đến gần.
Let me lead you around.	Để tôi dẫn bạn đi xung quanh.
See the markings on the property.	Xem các dấu hiệu trên tài sản.
That is a strange thing.	Đó là một điều kỳ lạ.
Now they are reduced to a few thousand families.	Bây giờ họ giảm xuống còn vài nghìn gia đình.
Analyze the results and discuss the data obtained.	Phân tích kết quả và thảo luận về dữ liệu thu được.
Or they can be.	Hoặc họ có thể được.
He couldn't get the service he wanted.	Anh ấy không thể nhận được dịch vụ theo cách anh ấy muốn.
Understand its meaning.	Hiểu ý nghĩa của nó.
That came that night.	Điều đó đã đến vào đêm hôm đó.
And if alcohol doesn't draw you in, food will.	Và nếu rượu không lôi kéo bạn vào, thức ăn sẽ.
That tells us two things.	Điều đó cho chúng ta biết hai điều.
It is understood that he has returned from the dead.	Người ta hiểu rằng anh ta đã trở lại từ cái chết.
I dress differently.	Tôi ăn mặc khác.
But better watch out when things get tough.	Nhưng tốt hơn hết hãy coi chừng khi mọi việc trở nên khó khăn.
Then she put everything back in the bag except for the stone.	Sau đó, cô ấy lại cho tất cả mọi thứ vào túi ngoại trừ viên đá.
Search for the week.	Tìm kiếm trong tuần.
It took us hours to get there.	Chúng tôi đã mất hàng giờ để đến đó.
Open source some shit.	Mã nguồn mở một số shit.
And it's still very hot.	Và nó vẫn còn rất nóng.
One minute passed.	Một phút trôi qua.
We just received our first order of the season.	Chúng tôi vừa nhận được đơn đặt hàng đầu tiên của mùa giải.
Finally, stopping solution is added to stop the reaction.	Cuối cùng, dung dịch dừng được thêm vào để dừng phản ứng.
We focus on results.	Chúng tôi tập trung vào kết quả.
No, no, it was a miss.	Không, không, đó là một sự bỏ lỡ.
So there's usually room there.	Vì vậy, thường có chỗ ở đó.
But even that is not the whole of it.	Nhưng ngay cả đó không phải là toàn bộ của nó.
Two men were killed in the attack.	Hai người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
I've never seen him like this.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này.
It's very real.	Nó rất thật.
I wonder what other good examples might be.	Tôi tự hỏi những ví dụ điển hình khác có thể là gì.
I don't know what's wrong with me.	Tôi không biết tôi có chuyện gì.
They like you.	Họ thích bạn.
I want to live with you.	Tôi muốn sống với bạn.
I would appreciate any help on that.	Tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào về điều đó.
I just denied that thought.	Tôi chỉ phủ nhận ý nghĩ đó.
No, he doesn't remember where they first met.	Không, anh ấy không nhớ họ đã gặp nhau lần đầu ở đâu.
Something special, he said.	Một cái gì đó đặc biệt, anh ấy nói.
I did it under the building.	Tôi đã làm nó dưới tòa nhà.
These are not stupid people.	Đây không phải là những người ngu ngốc.
I care very deeply.	Tôi quan tâm rất sâu sắc.
Some love it, while others hate it.	Một số yêu thích nó, trong khi những người khác ghét nó.
Can't understand why is that.	Không thể hiểu tại sao lại như vậy.
A few years passed.	Một vài năm trôi qua.
He never fired a gun.	Anh ta chưa bao giờ bắn súng.
It's even worse, in a way.	Nó thậm chí còn tồi tệ hơn, theo một cách nào đó.
I sell my body.	Tôi bán thân xác của mình.
It may or may not be true.	Nó có thể là sự thật hoặc không.
Others just want to get it out of their hands.	Những người khác chỉ muốn lấy nó ra khỏi tay họ.
Very popular.	Rất phổ biến.
Too bad for those who don't appreciate them.	Quá tệ cho những ai không đánh giá cao chúng.
Seeing that the brother needed for me was difficult.	Thấy rằng người anh em cần thiết đối với tôi khó khăn.
And that's easy money.	Và đó là tiền dễ dàng.
However, none of them have been clinically applicable.	Tuy nhiên, không ai trong số họ đã được áp dụng lâm sàng.
It was her choice.	Đó là sự lựa chọn của cô ấy.
Then you start telling people.	Sau đó, bạn bắt đầu nói với mọi người.
I really appreciate you talking to me.	Tôi thực sự đánh giá cao bạn nói chuyện với tôi.
But she knows the song.	Nhưng cô ấy biết bài hát.
In a year we will be ready.	Trong một năm, chúng tôi sẽ sẵn sàng.
I'm sorry we let you out.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã để bạn ra ngoài.
Faster, his tongue worked harder, she walked faster and faster.	Nhanh hơn, lưỡi anh làm việc chăm chỉ hơn, cô đi nhanh hơn và nhanh hơn.
Nor will he go back to where he was before.	Anh ấy cũng sẽ không quay lại nơi trước đây nữa.
So try it.	Vì vậy, hãy thử nó.
Not yet established.	Vẫn chưa được thành lập.
And lose, on purpose.	Và thua, có chủ đích.
The image is born.	Hình ảnh ra đời.
Then something strange happened.	Sau đó, một cái gì đó kỳ lạ xảy ra.
Never be afraid to lie, that's what you do.	Đừng bao giờ sợ nói dối, đó là những gì bạn làm.
Therein lies the real problem.	Vấn đề thực sự nằm ở đó.
It's just fear holding me back.	Nó chỉ sợ hãi giữ tôi lại.
Go get it now!.	Đi lấy nó ngay bây giờ !.
It is still working.	Nó vẫn đang hoạt động.
At least there is one worst country compared to us!.	Ít nhất có một quốc gia tồi tệ nhất so với chúng tôi !.
There were no differences in clinical effects between the three species.	Không có sự khác biệt về tác dụng lâm sàng giữa ba loài.
It happens every year.	Nó xảy ra hàng năm.
I held the baby.	Tôi đã bế con.
The battle is true vs.	Trận chiến là sự thật vs.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất, rất nhiều.
He still doesn't know who moved first.	Anh vẫn chưa biết ai chuyển đi trước.
Just then, we find ourselves standing next to him.	Ngay sau đó, chúng tôi thấy mình đang đứng bên cạnh anh ấy.
If he does that, he will ignore it.	Nếu anh ta làm điều đó, anh ta sẽ bỏ qua nó.
This is not important.	Điều này không quan trọng.
Registration is completely free.	Đăng ký, hoàn toàn miễn phí.
We took a year off at a time.	Chúng tôi đã nghỉ một năm tại một thời điểm.
Taking a breath, she tried to calm down.	Hít một hơi, cô cố gắng bình tĩnh lại.
And there are very few other programs to switch to.	Và có rất ít chương trình khác để chuyển sang.
You are so Beautiful.	Bạn thật đẹp.
Before long, we were prepared to do everything ourselves.	Chẳng bao lâu, chúng tôi đã chuẩn bị để tự làm mọi thứ.
We've helped them in many ways, up to this point.	Chúng tôi đã giúp họ theo nhiều cách, cho đến thời điểm này.
I know you will be angry.	Tôi biết bạn sẽ tức giận.
That world has changed.	Thế giới đó đã thay đổi.
I have become someone I am not.	Tôi đã trở thành một người không phải là tôi.
A large pressure set.	Một bộ áp suất lớn.
She was afraid that he might kill her.	Cô đã sợ rằng anh ta có thể giết cô.
My feet are wet.	Chân tôi ướt.
Make it black and white and simple.	Làm cho nó đen trắng và đơn giản.
Thus, the subject was dropped.	Như vậy môn học đã bị rớt.
Now it is your responsibility.	Bây giờ nó là trách nhiệm của bạn.
Looks like this is a good time to go in.	Có vẻ như đây là thời điểm tốt để đi vào.
Make up your own makeup.	Trang điểm của riêng bạn.
This is where the fun begins.	Đây là nơi mà niềm vui bắt đầu.
Lunch is included.	Bữa trưa được bao gồm.
You can dream it will be anything you want.	Bạn có thể mơ nó sẽ là bất cứ điều gì bạn muốn.
I did some great research.	Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu lớn.
You just need to find the right niche to get into.	Bạn chỉ cần tìm đúng lĩnh vực để tham gia.
And we have to be honest about that.	Và chúng tôi phải trung thực về điều đó.
Lost.	Mất đi.
Call you later.	Gọi cho bạn sau.
The stories have to go from place to place and time.	Các câu chuyện phải đi từ nơi này đến nơi khác và thời gian.
A king does not necessarily consider one's needs.	Một vị vua không nhất thiết phải xem xét nhu cầu của một người.
Surely this is the beginning of a second word.	Chắc chắn đây là sự bắt đầu của một từ thứ hai.
He is following me.	Anh ấy đang theo dõi tôi.
The houses around the school are gone.	Những ngôi nhà xung quanh trường học đã qua rồi.
Seems like a beer point ahead.	Có vẻ như một điểm bia phía trước.
That was me three months ago.	Đó là tôi ba tháng trước.
With light fingers, she touched his hand.	Với những ngón tay nhẹ, cô chạm vào tay anh.
There are two mechanisms that limit core development.	Có hai cơ chế hạn chế sự phát triển cốt lõi.
Enough time has passed and she needs to act.	Đã đủ thời gian trôi qua và cô ấy cần phải hành động.
Now she is old.	Bây giờ cô ấy đã già.
My family moved her to her apartment today.	Gia đình tôi chuyển cô ấy đến căn hộ của cô ấy hôm nay.
You do the best you can, and hope.	Bạn làm tốt nhất có thể, và hy vọng.
She makes everything look perfect.	Cô ấy làm cho mọi thứ trông thật hoàn hảo.
May be lost.	Có thể mất.
Other than that, this does.	Khác hơn thế, điều này làm được.
Perhaps it is so.	Có lẽ nó là như vậy.
If they are worried about the presence of adults, they won't show it.	Nếu họ lo lắng về sự hiện diện của người lớn, họ sẽ không thể hiện điều đó.
Deep down, she's a good person.	Trong sâu thẳm, cô ấy là một người tốt.
I can be sure she has her followers back.	Tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy có người theo dõi cô ấy trở lại.
So we forced ourselves to get up and walk home.	Vì vậy, chúng tôi buộc mình phải đứng dậy và đi bộ về nhà.
But it is the exact same thing.	Nhưng nó là cùng một điều chính xác.
Therefore, things are moving dependent on time.	Do đó, mọi thứ đang di chuyển phụ thuộc vào thời gian.
I know there's an opportunity for that.	Tôi biết có một cơ hội cho điều đó.
Set up the fire.	Đốt lửa.
Set up two targets on either side of a large field.	Thiết lập hai mục tiêu ở hai bên của một cánh đồng lớn.
I want every part of this ship checked.	Tôi muốn mọi bộ phận của con tàu này được kiểm tra.
That is not to say the papers were ignored.	Đó là không có nghĩa là các giấy tờ đã bị bỏ qua.
Only one of these goals can be achieved at a time.	Chỉ một trong những mục tiêu này có thể đạt được tại một thời điểm.
He walked out of the house and talked to the people there.	Anh bước ra khỏi nhà và nói chuyện với những người ở đó.
You cannot see it.	Bạn không thể nhìn thấy nó.
The system definitely works.	Hệ thống chắc chắn hoạt động.
They don't count.	Họ không tính.
Everyone in the staff is great.	Tất cả mọi người trong nhân viên đều tuyệt vời.
He never told me the whole story.	Anh ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
However, his point is clear enough.	Tuy nhiên, quan điểm của anh ấy đủ rõ ràng.
He doesn't want his life to change.	Anh không muốn cuộc sống của mình thay đổi.
Once they do, you shoot them.	Một khi họ làm, bạn bắn họ.
From start to finish.	Từ đầu đến cuối.
Patients have complete control over their cancer treatment decisions.	Người bệnh có toàn quyền quyết định điều trị ung thư.
They will believe him and fire the employees.	Họ sẽ tin anh ta và sa thải các nhân viên.
I have no doubt she is living in fear to this day.	Tôi không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang sống trong sợ hãi cho đến ngày nay.
Write down stories about what you remember watching them.	Viết ra câu chuyện về những gì bạn nhớ khi xem chúng.
However, many years later it is still here.	Tuy nhiên, nhiều năm sau nó vẫn ở đây.
He stopped at a payphone to return the page.	Anh ta dừng lại ở một điện thoại công cộng để trả lại trang.
They are weak.	Họ yếu đuối.
But we did not create the world.	Nhưng chúng tôi đã không tạo ra thế giới.
On the phone she will cry.	Trên điện thoại cô ấy sẽ khóc.
Roll it out once.	Cuộn nó ra một lần.
They are lost and may never come back.	Họ đã mất và có thể không bao giờ quay trở lại.
This is great.	Đây là điều tuyệt vời.
People hate me for killing her.	Mọi người ghét tôi vì đã giết cô ấy.
Two turns into four and four turns into eight.	Hai biến thành bốn và bốn biến thành tám.
It is not part of the plan.	Nó không phải là một phần của kế hoạch.
Both teams won one match, one draw each.	Cả hai đội đã thắng một trận, mỗi trận hòa một trận.
What do you do and who you are.	Bạn làm gì và bạn là ai.
She wants blood, and blood she must have or die.	Cô ấy muốn có máu, và máu cô ấy phải có hoặc chết.
As for himself, he didn't care if someone was in trouble.	Đối với bản thân, anh không quan tâm nếu ai đó gặp khó khăn.
But now her memory has become its own.	Nhưng bây giờ ký ức của cô đã trở thành của riêng nó.
This will only make things worse.	Điều này sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
The man of the house was walking down the hallway.	Người đàn ông của ngôi nhà đang đi xuống hành lang.
We were lying down.	Chúng tôi đã nằm xuống.
Well, he started the class anyway.	Chà, dù sao thì anh ấy cũng bắt đầu lớp học.
But my contact said something had changed after his murder.	Nhưng người liên lạc của tôi cho biết có điều gì đó đã thay đổi sau vụ giết người của anh ta.
But it's very interesting.	Nhưng nó rất thú vị.
I was clear.	Tôi đã rõ ràng.
So we came here to enter the main room.	Vì vậy, chúng tôi đến đây để vào phòng chính.
Trials are presented in randomized order.	Các thử nghiệm được trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên.
No one runs.	Không ai chạy.
The path is easy to find and easy to follow.	Đường đi rất dễ tìm và dễ theo dõi.
She had never known anyone like me, she said.	Cô ấy chưa từng quen ai như tôi, cô ấy nói.
Be careful what you download or face the consequences.	Hãy cẩn thận với những gì bạn tải xuống hoặc đối mặt với hậu quả.
I will pay you back.	Tôi sẽ trả lại cho anh.
This is why playing experience is important.	Đây là lý do tại sao kinh nghiệm chơi là quan trọng.
He knows they used to be.	Anh ấy biết họ đã từng như vậy.
I leave that to her to explain.	Tôi để đó cho cô ấy giải thích.
But so is the world.	Nhưng trên thế giới cũng vậy.
God, she never really looked at it.	Chúa ơi, cô ấy chưa bao giờ thực sự nhìn vào nó.
He won't mind.	Anh ấy sẽ không phiền.
I have never seen such a thing before.	Tôi chưa bao giờ thấy một điều như vậy trước đây.
Don't change anything.	Đừng thay đổi điều gì.
We take that approach here.	Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận đó ở đây.
We must do that.	Chúng ta phải làm vậy.
Our service is performed at the highest level.	Dịch vụ của chúng tôi được thực hiện ở cấp độ cao nhất.
It forces us to be present.	Nó buộc chúng ta phải có mặt.
But what you say is absolutely true.	Nhưng những gì bạn nói là hoàn toàn đúng.
Cash is indeed a great gift.	Tiền mặt thực sự là một món quà tuyệt vời.
For me, the whole experience was terrible.	Đối với tôi, toàn bộ trải nghiệm là tồi tệ.
And he needs me.	Và anh ấy cần tôi.
Most people imagine cold city life.	Hầu hết mọi người đều tưởng tượng cuộc sống thành phố lạnh lẽo.
He had a strange expression on his face.	Anh ta có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của mình.
Not one hundred and two.	Không phải một trăm lẻ hai.
That makes going slow.	Điều đó làm cho việc đi chậm.
Just leave me a comment below.	Chỉ cần để lại cho tôi một bình luận dưới đây.
I can't lie a third time at any cost.	Tôi không thể nói dối lần thứ ba với bất kỳ giá nào.
Happy boy, happy girl, happy family.	Chàng trai hạnh phúc, cô gái hạnh phúc, gia đình hạnh phúc.
Fifteen minutes later he still hadn't returned.	Mười lăm phút sau anh vẫn chưa quay lại.
But we're getting there right now.	Nhưng chúng tôi đang đến đó ngay bây giờ.
If you want.	Nếu bạn muốn.
I reached over and put my hand on his face.	Tôi đưa tay qua và đặt tay lên mặt anh ấy.
The past four years have made his life incredibly complicated.	Bốn năm qua đã khiến cuộc sống của anh trở nên phức tạp vô cùng.
I'm so glad it did.	Tôi rất vui vì nó đã làm được.
Power is personal and local.	Quyền lực là cá nhân và địa phương.
I needed to.	Tôi cần thiết để.
Get it as a great gift for yourself.	Nhận nó như một món quà tuyệt vời cho chính mình.
That is over.	Điều đó kết thúc rồi.
I can't do anything.	Tôi không thể làm gì cả.
You can't help me with just one meeting anyway.	Dù sao thì bạn cũng không thể giúp tôi chỉ với một cuộc họp.
I want to be a line in a famous love song.	Tôi muốn trở thành một câu thoại trong một bản tình ca nổi tiếng.
I got a phone call telling me to get out of town.	Tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo tôi phải ra khỏi thị trấn.
Sign up for free here.	Đăng ký miễn phí tại đây.
Her father is in critical condition.	Cha cô ấy rất nguy kịch.
But the theory of mind is not something we are born with.	Nhưng lý thuyết về tâm trí không phải là thứ mà chúng ta sinh ra đã có.
That is exactly what it was.	Đó là chính xác những gì nó đã được.
I see that.	Tôi thấy rằng.
But it seemed too much, too fast.	Nhưng nó dường như quá nhiều, quá nhanh.
It flowers in late summer to autumn.	Nó ra hoa vào cuối mùa hè đến mùa thu.
It's not progressing.	Nó không tiến bộ.
We've got some good ones, but they're safe and controlled.	Chúng tôi đã có một số cái tốt, nhưng chúng an toàn và được kiểm soát.
You cannot force it.	Bạn không thể ép buộc nó.
The current study has some limitations.	Nghiên cứu hiện tại có một số hạn chế.
They get to have fun.	Họ có được để vui chơi.
He looks good.	Ông có vẻ tốt.
The cost is not great.	Chi phí không lớn.
For me it was love at first sight.	Đối với tôi đó là tình yêu sét đánh.
Now you have the ability to send.	Bây giờ bạn có khả năng gửi.
And that will certainly be a problem.	Và đó chắc chắn sẽ là một vấn đề.
For a moment, the two girls simply stared at each other.	Trong một khoảnh khắc, hai cô gái chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào nhau.
Initially, the design of the game was very simple.	Ban đầu, thiết kế của trò chơi rất đơn giản.
Go on, part of me wants to say.	Tiếp tục đi, một phần của tôi muốn nói.
It is not equal to being negative.	Nó không bằng là tiêu cực.
This seems like an extremely low average.	Đây có vẻ là một mức trung bình cực kỳ thấp.
I am a law student.	Tôi là một sinh viên ngành luật.
But these approaches have many limitations.	Nhưng những cách tiếp cận này có nhiều hạn chế.
So here's something that's been learned over the years.	Vì vậy, đây là một điều đã học được trong những năm qua.
She should love having the opportunity to talk to him.	Cô ấy nên thích có cơ hội nói chuyện với anh ấy.
She won't hurt me, she loves me.	Cô ấy sẽ không làm tổn thương tôi, cô ấy yêu tôi.
Looks like you have access to a computer.	Có vẻ như bạn có quyền truy cập vào một máy tính.
Photos for interested parties.	Ảnh cho các bên quan tâm.
Finally, it is my responsibility to give a report.	Cuối cùng, trách nhiệm của tôi là phải đưa ra một báo cáo.
I asked how much they make.	Tôi hỏi họ kiếm được bao nhiêu.
And he's still learning from her.	Và anh ấy vẫn đang học hỏi từ cô ấy.
He didn't expect that.	Anh đã không mong đợi điều đó.
They died of some damn disease.	Họ chết vì một số bệnh chết tiệt.
It shows that I never lose faith in my patients.	Nó cho thấy tôi không bao giờ mất niềm tin đối với bệnh nhân.
But that is not the current situation.	Nhưng đó không phải là tình trạng hiện tại.
Should not.	Không nên.
We try to pick jobs that interest us.	Chúng tôi cố gắng chọn công việc mà chúng tôi hứng thú.
Focus on safety.	Tập trung vào sự an toàn.
We are in the game.	Chúng tôi đang tham gia trò chơi.
Or what looks like it.	Hoặc những gì trông giống như nó.
Is the best.	Là tuyệt nhất.
Their job is to keep the peace.	Công việc của họ là giữ hòa bình.
I turned away.	Tôi quay đi chỗ khác.
So he needs to come up with a double argument.	Vì vậy, anh ta cần đưa ra một lý lẽ kép.
He took her shoulder in his hand.	Anh nắm lấy vai cô trong tay.
He knew where the ingredients came from, how they were put together.	Anh biết nguyên liệu đến từ đâu, chúng được kết hợp với nhau như thế nào.
They have my address.	Họ đã có địa chỉ của tôi.
This makes planning future control measures even more complicated.	Điều này làm cho việc hoạch định các biện pháp kiểm soát trong tương lai càng trở nên phức tạp hơn.
Discuss the results.	Thảo luận về kết quả.
Absolutely no pain at all.	Hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.
As always, he was aware of his duty.	Như mọi khi, anh ý thức được bổn phận của mình.
People say it will be obvious.	Mọi người nói điều đó sẽ hiển nhiên.
Understand that this is something that takes practice.	Hiểu rằng đây là điều cần thực hành.
Rain falls.	Mưa rơi.
She was in range.	Cô ấy đã ở trong phạm vi.
Lots of improvements.	Rất nhiều cải tiến.
I don't need to know, he told himself.	Anh không cần biết, anh tự nhủ.
He saw her lips move.	Anh thấy môi cô mấp máy.
Probably not ideal.	Có lẽ không lý tưởng.
I had the opportunity to learn his way and his way.	Tôi có cơ hội học hỏi theo cách của anh ấy và cách của anh ấy.
That kind doesn't exist anymore.	Loại đó không tồn tại nữa.
In front of you.	Trước mặt anh.
You are one of my men.	Bạn là một trong những người đàn ông của tôi.
I want to join a band.	Tôi muốn tham gia một ban nhạc.
They just act.	Họ chỉ hành động.
It's a thin layer of ice, man.	Đó là một lớp băng mỏng, anh bạn.
It needs its own account.	Cần tài khoản riêng của nó.
And sometimes they don't.	Và đôi khi họ không.
I will sleep on the chair.	Tôi sẽ ngủ trên ghế.
Suddenly he jerked in his head.	Đột nhiên anh giật mình trong đầu.
A familiar voice.	Một giọng nói quen thuộc.
They spend most of their free time playing with young children.	Họ dành phần lớn thời gian rảnh để chơi với trẻ nhỏ.
Call us to discuss your needs.	Gọi cho chúng tôi để thảo luận về nhu cầu của bạn.
We will not tolerate this.	Chúng tôi sẽ không chịu đựng điều này.
Return to boiling.	Quay trở lại đun sôi.
Drugs are something that should be used with a careful approach.	Ma túy là thứ cần được sử dụng với cách tiếp cận cẩn thận.
Sit down, buddy.	Ngồi đi, anh bạn.
It is important that they start the right way.	Điều quan trọng là họ bắt đầu đúng cách.
But there's been some dirty work somewhere.	Nhưng đã có một số công việc bẩn thỉu ở đâu đó.
No one was found at that time.	Không ai được tìm thấy vào thời điểm đó.
He said:	Ông nói:
But now they are gone.	Nhưng bây giờ họ đã biến mất.
But instead of going away, it seems to be getting worse.	Nhưng thay vì biến mất, nó dường như đang trở nên tồi tệ hơn.
You need a clear mind.	Anh cần đầu óc tỉnh táo.
There is noise upstairs.	Có tiếng ồn ở tầng trên.
Lying can be very difficult to stay in the mood for when under stress.	Nói dối có thể rất khó để giữ thẳng tâm trạng khi bị căng thẳng.
There is a lot of blood.	Có rất nhiều máu.
You feel bad for you.	Bạn cảm thấy tồi tệ cho bạn.
Clean and simple is the best.	Sạch sẽ và đơn giản là tốt nhất.
She released something she didn't know she had inside.	Cô ấy đã giải phóng thứ gì đó mà cô ấy không biết là mình có trong người.
Maybe you'll tell him something like this.	Có lẽ bạn sẽ nói với anh ấy điều gì đó như thế này.
Thank you for not abandoning me.	Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi.
I was very scared and felt weak.	Tôi đã rất sợ hãi và cảm thấy yếu đuối.
I suffered a lot during my three weeks in that camp.	Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong ba tuần ở trại đó.
They don't want to look, you know.	Họ không muốn nhìn, bạn biết đấy.
You know how they hate to give you a straight answer.	Bạn biết họ ghét phải trả lời thẳng thắn cho bạn như thế nào.
I need to go out the back door.	Tôi cần phải ra cửa sau.
He really gets the ball out of his hand very quickly.	Anh ấy thực sự lấy bóng ra khỏi tay rất nhanh.
It's too strange.	Nó quá kỳ lạ.
Decide on the basic solutions you might need.	Đưa ra quyết định những giải pháp về cơ bản bạn có thể cần.
You have to turn the page again to see what has begun.	Bạn phải lật lại trang để xem những gì đã bắt đầu.
That financial loss is a doctor or hospital bill.	Tổn thất tài chính đó là bác sĩ hoặc hóa đơn bệnh viện.
Specific symptoms appear later.	Các triệu chứng cụ thể xuất hiện muộn hơn.
The people around me are killing it.	Những người xung quanh tôi đang giết nó.
I know that from the story.	Tôi biết điều đó từ câu chuyện.
But there was nothing she could do.	Nhưng cô ấy không thể làm gì được.
And that's how they go on.	Và đó là cách họ tiếp tục.
Except he had.	Ngoại trừ anh đã có.
I also have no value.	Tôi cũng không có chút giá trị nào.
All this followed by a great breakfast and a great staff.	Tất cả điều này theo sau là một bữa sáng tuyệt vời và một nhân viên tuyệt vời.
We need our stories, but for everyone.	Chúng ta cần những câu chuyện của chúng ta, nhưng dành cho tất cả mọi người.
Family cannot be separated.	Gia đình không thể tách rời.
There are actions to be taken.	Đã có những hành động cần thực hiện.
Her white hair fell to her shoulders.	Mái tóc trắng của cô xõa dài đến vai.
The charges were never brought to trial.	Các cáo buộc không bao giờ được đưa ra xét xử.
You can add elements to it as you like.	Bạn có thể thêm các phần tử vào nó theo ý muốn.
But instead, the second table was completely empty.	Nhưng thay vào đó, bàn thứ hai hoàn toàn trống rỗng.
There's something she's right about.	Có điều gì đó cô ấy nói đúng.
I am fat.	Tôi béo.
The second year is a player option.	Năm thứ hai là một lựa chọn người chơi.
And they still come.	Và họ vẫn đến.
He knows what to expect now.	Anh biết mình phải chờ đợi điều gì bây giờ.
It's not fair.	Nó không công bằng.
With two or three teams it's usually fine.	Với hai hoặc ba đội thường cũng ổn.
She took another long drink.	Cô uống thêm một ly dài.
His face was red.	Mặt anh đỏ bừng.
Yes, our stories are essential.	Vâng, những câu chuyện của chúng tôi là rất cần thiết.
He may be the child of circumstances.	Anh ta có thể là đứa trẻ của hoàn cảnh.
Silence, look and listen.	Im lặng, nhìn và lắng nghe.
The family has a new family photo taken the day before.	Gia đình có một bức ảnh gia đình mới chụp hôm trước.
A lot of things can go wrong.	Rất nhiều điều có thể xảy ra sai lầm.
Besides, writing brings peace.	Bên cạnh đó, viết lách mang lại sự bình yên.
Parents identify their son.	Các bậc cha mẹ xác định con trai của họ.
So something is clearly wrong.	Vì vậy, một cái gì đó rõ ràng là sai.
Interaction between the two is also included.	Tương tác giữa cả hai cũng được bao gồm.
I love the people in my village.	Tôi yêu những người trong làng của tôi.
I am trying to understand you.	Tôi đang cố gắng hiểu bạn.
Here are a few ways you can do so.	Dưới đây là một số cách bạn có thể làm như vậy.
No sign of the girl.	Không có dấu hiệu của cô gái.
And we mostly like to do it for free.	Và chúng tôi chủ yếu thích làm điều đó miễn phí.
You never know what the situation will be.	Bạn không bao giờ biết tình hình sẽ ra sao.
Soldiers set up guard posts in front of the communal house.	Quân lính lập chốt canh gác trước cửa đình.
A great site that benefits people outside of the community.	Một trang web tuyệt vời mang lại lợi ích cho những người bên ngoài cộng đồng.
We have two very powerful cars on the show.	Chúng tôi có hai chiếc xe rất mạnh trong chương trình.
Though for some, the experience has been much more positive.	Mặc dù đối với một số người, trải nghiệm đã tích cực hơn nhiều.
People can't just buy jobs.	Người ta không thể chỉ mua việc làm.
Apparently it was one of the girls.	Rõ ràng đó là một trong những cô gái.
Here again you are close to action.	Ở đây một lần nữa bạn đã gần đến hành động.
I'm definitely proud of it.	Tôi chắc chắn tự hào về nó.
I heard nothing about this.	Tôi không nghe thấy gì về điều này.
I have gone through the market any number of times.	Tôi đã đi qua thị trường bất kỳ số lần nào.
Not long ago.	Cách đây không lâu.
However, they can grow and cause local problems.	Tuy nhiên chúng có thể phát triển và gây ra các vấn đề cục bộ.
Let's put it in perspective.	Hãy đặt nó trong quan điểm.
It has a lot of crazy stuff like that.	Nó có rất nhiều thứ điên rồ như thế.
But moving his mouth caused his teeth to hit something.	Nhưng việc cử động miệng khiến răng anh ấy va vào thứ gì đó.
Then they fight.	Sau đó, họ chiến đấu.
Warms you well and appropriately.	Làm ấm bạn tốt và thích hợp.
They seem to laugh.	Họ dường như cười.
In my opinion, this does not change the result.	Theo tôi, điều này không làm thay đổi kết quả.
He won a lot.	Anh ấy đã thắng rất nhiều.
Each part of the world is known as a space.	Mỗi phần của thế giới được biết đến như một không gian.
My friends haven't seen him for a week.	Bạn bè của tôi đã không gặp anh ấy trong một tuần.
And sometimes the consequences are crazy.	Và đôi khi hậu quả thật điên rồ.
Well, please, start at the beginning.	Vâng, xin vui lòng, bắt đầu ngay từ đầu.
And, it's important to me.	Và, nó quan trọng đối với tôi.
There is also more in the original.	Cũng có nhiều hơn trong bản gốc.
The other six patients served as the control group.	Sáu bệnh nhân khác đóng vai trò là nhóm đối chứng.
This time it was somewhere else.	Lần này nó ở một nơi khác.
Don't just read it.	Đừng chỉ đọc nó.
She had never been so beautiful before.	Trước đây cô chưa bao giờ xinh đẹp như vậy.
And what is this great advice.	Và lời khuyên tuyệt vời này là gì.
From the day we are born, we are moving towards death.	Từ ngày chúng ta được sinh ra, chúng ta đang tiến dần đến cái chết.
Master was sure of that.	Sư phụ đã chắc chắn về điều đó.
Don't give up even though you'll want to.	Đừng bỏ cuộc mặc dù bạn sẽ muốn.
So experiences like that are beautiful.	Vì vậy, những trải nghiệm như thế thật đẹp.
And hiding from him wasn't enough.	Và trốn anh ta vẫn chưa đủ.
Color is also much better.	Màu sắc cũng tốt hơn nhiều.
They do it for the money.	Họ làm điều đó vì tiền.
No one can control him, have any hold on him.	Không ai có thể kiểm soát anh ta, có bất kỳ giữ trên anh ta.
But the numbers speak for themselves.	Nhưng các số liệu đã tự nói lên điều đó.
At first, they didn't buy anything.	Lúc đầu, họ không mua gì cả.
I needed clothes and you gave them to me.	Tôi cần quần áo và bạn đã đưa chúng cho tôi.
I was completely unable to do that.	Tôi đã hoàn toàn không thể làm điều đó.
Design is starting to happen.	Thiết kế đang bắt đầu xảy ra.
That's what we should be enjoying forever.	Đó là những gì chúng ta nên được hưởng mãi mãi.
Like it's no big deal.	Giống như nó không có gì to tát.
While we have to kick back.	Trong khi chúng tôi phải đá trở lại.
They were very good.	Họ rất tốt.
This time, the transfer happens instantly.	Lần này, việc chuyển tiền diễn ra ngay lập tức.
Many of them are black.	Nhiều người trong số họ có màu đen.
The old man was surprised.	Ông già ngạc nhiên.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
The same goes for workers.	Đối với người lao động cũng vậy.
It's time to go to work.	Đã đến lúc đi làm.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
This has now changed.	Điều này bây giờ đã thay đổi.
I am a mid to below average score guard.	Tôi là một người bảo vệ điểm trung bình đến dưới trung bình.
Not far.	Không xa đâu.
The world says stop it.	Thế giới nói rằng hãy dừng điều đó lại.
Also, ten dollars a day could help pay our beer bill.	Ngoài ra, mười đô la một ngày có thể giúp thanh toán hóa đơn bia của chúng tôi.
I started well enough.	Tôi đã bắt đầu đủ tốt.
Definitely a man at the service station.	Chắc chắn là một người đàn ông ở trạm dịch vụ.
I have a feeling you would say something like that.	Tôi có cảm giác bạn sẽ nói điều gì đó như thế.
It sounds like him but it's not.	Nghe có vẻ giống anh ta nhưng không phải vậy.
Thoughts that the knife wound on his neck would not leave him.	Những tưởng vết dao trên cổ sẽ không rời khỏi anh.
The people who post here are serious adults who talk about serious issues.	Những người đăng bài ở đây là những người trưởng thành nghiêm túc, nói về những vấn đề nghiêm trọng.
We want him here for the rest of his career.	Chúng tôi muốn anh ấy ở đây trong phần còn lại của sự nghiệp.
He wouldn't tell anyone what he'd seen for a week.	Anh ta sẽ không nói cho ai biết những gì anh ta đã thấy trong suốt một tuần.
None of us want to.	Không ai trong chúng tôi muốn.
There is her friend.	Có bạn của cô ấy.
Want to talk to both of you.	Muốn nói chuyện với cả hai người.
She stepped closer.	Cô bước lại gần.
It's not something the family is proud of.	Đó không phải là điều mà gia đình tự hào.
She prepared dinner.	Cô ấy đã chuẩn bị bữa tối.
He was too good to me.	Anh ấy đã quá tốt với tôi.
He stands out for two other reasons.	Anh ấy nổi bật vì hai lý do khác.
Off the pitch, it's also unclear.	Ngoài sân, nó cũng không rõ ràng.
Now or never.	Bây giờ hoặc không bao giờ.
I know it will be difficult to talk about it.	Tôi biết sẽ rất khó để nói về nó.
I shouldn't think that's true.	Tôi không nên nghĩ đó là sự thật.
Tell each other about this.	Kể chuyện này cho nhau nghe.
I exercise regularly.	Tôi tập thể dục thường xuyên.
I need to find out.	Tôi cần tìm hiểu.
I very much agree.	Tôi rất đồng ý.
There is a possibility.	Có một khả năng.
He was sweating, at least.	Anh ấy đã đổ mồ hôi, ít nhất.
However, there are some more important issues.	Tuy nhiên, có một số vấn đề quan trọng hơn.
There is not a real father there.	Không có một người cha thực sự ở đó.
I am happy for such an outcome.	Tôi hạnh phúc vì một kết quả như vậy.
Well, that doesn't make sense.	Chà, điều đó không có ý nghĩa.
I had a letter from him.	Tôi đã có một lá thư từ anh ấy.
Art cannot change facts.	Nghệ thuật không thể thay đổi sự kiện.
Guess what's at the top of the list.	Đoán xem những gì ở đầu danh sách.
The house is on fire.	Ngôi nhà đang cháy.
Human taste buds move, it changes.	Vị giác của con người di chuyển, nó thay đổi.
And they need to get them both out.	Và họ cần đưa cả hai người ra ngoài.
Instead of feeling low, they choose to go out and have fun.	Thay vì cảm thấy thấp thỏm, họ chọn đi ra ngoài và vui chơi.
I don't have a square.	Tôi không có hình vuông.
I went with someone else at the time.	Tôi đã đi với người khác vào thời điểm đó.
Now we have to make peace work.	Bây giờ chúng ta phải làm cho hòa bình hoạt động.
The least she could do was share their pain.	Điều ít nhất cô có thể làm là chia sẻ nỗi đau của họ.
That's what the control characters are for.	Đó là những gì các nhân vật điều khiển dành cho.
What is defined as a game is a moving target.	Những gì được định nghĩa như một trò chơi là một mục tiêu di động.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
She didn't want to accept any of this.	Cô không muốn chấp nhận bất cứ điều gì trong số này.
I want to join you.	Tôi muốn tham gia với bạn.
People seem to think they need to score a blog post.	Mọi người dường như nghĩ rằng họ cần phải ghi điểm cho một bài đăng trên blog.
I did and lay down next to her.	Tôi làm theo và nằm xuống cạnh cô ấy.
She wanted nothing more to do with him.	Cô không muốn làm gì hơn với anh ta.
This is a dangerous place.	Đây là một nơi nguy hiểm.
It was written on his face.	Nó được viết trên khuôn mặt của anh ấy.
There were quite a few of them.	Đã có khá nhiều trong số đó.
Representative images of three experiments are shown.	Hình ảnh đại diện của ba thí nghiệm được hiển thị.
They don't like to talk about it.	Họ không thích nói về nó.
He said that he would not marry another girl with a child.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không lấy một cô gái khác với một đứa trẻ.
There are two reasons for this pattern.	Có hai lý do cho mô hình này.
Obviously it can't hold to such a high level of reality.	Rõ ràng nó không thể giữ ở mức độ thực tế cao như vậy.
Let us see how this works in a more difficult case.	Hãy để chúng tôi xem cách này hoạt động như thế nào trong một trường hợp khó khăn hơn.
Brainwash me.	Tẩy não tôi đi.
I just thought you meant someone else.	Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có nghĩa là một người khác.
He is really strong.	Anh ấy thực sự rất mạnh mẽ.
He tried again but the thing was dead.	Anh ấy đã thử lại lần nữa nhưng thứ đó đã chết.
Emotions are very high.	Cảm xúc rất cao.
How far should individual political choices go.	Việc lựa chọn chính trị cá nhân nên đi bao xa.
Not where one side is quite successful.	Không phải nơi mà một bên khá thành công.
We had our last date that night.	Chúng tôi đã có buổi hẹn hò cuối cùng vào tối hôm đó.
Like ponies, they are not subject to the least amount of control.	Giống như những chú ngựa non, chúng không thể chịu được sự kiểm soát ít nhất.
That is a solid base.	Đó là cơ sở vững chắc.
Try to get to know who these people are.	Cố gắng nhận biết những người này là ai.
Especially mothers.	Đặc biệt là các mẹ.
There are a total of nine items related to this form.	Tổng cộng có chín mặt hàng liên quan đến hình thức này.
Just do it.	Cứ làm đi.
This file has several reference errors.	Tệp này có một vài lỗi tham chiếu.
So it will help a lot.	Nên sẽ giúp ích rất nhiều.
It took her until nine o'clock to get her back to the apartment.	Phải đến chín giờ mới đưa được cô trở lại căn hộ.
I'm not confused.	Tôi không bối rối.
For men it is much more difficult.	Đối với đàn ông thì khó hơn nhiều.
That's what he's after.	Đó là những gì anh ấy đang theo đuổi.
No one had heard of them, no one recognized their names.	Không ai nghe nói về họ, không ai nhận ra tên của họ.
We are working to fix the problem.	Chúng tôi đang làm việc để khắc phục sự cố.
She never once heard from her husband.	Cô ấy chưa một lần nghe tin từ chồng mình.
Today, that's not the case.	Ngày nay, không phải vậy.
You know, these conditions go up and down erratically.	Bạn biết đấy, những điều kiện này lên xuống thất thường.
When this happens, the vehicle has no purpose.	Khi điều này xảy ra, chiếc xe không còn mục đích.
Good for families, couples or groups, suitable for everyone.	Tốt cho gia đình, cặp đôi hoặc nhóm, phù hợp cho tất cả mọi người.
I simply enjoyed reading this book.	Tôi chỉ đơn giản là thích đọc cuốn sách này.
That part works fine.	Phần đó hoạt động tốt.
Within the next three months.	Trong vòng ba tháng tới.
This is a real team.	Đây là một đội thực sự.
Our world is different.	Thế giới của chúng tôi là khác nhau.
No one there.	Không có ai ở đó.
You won't get a second chance.	Bạn sẽ không có cơ hội thứ hai.
We are waiting, and we are watching.	Chúng tôi đang chờ đợi, và chúng tôi đang quan sát.
Sometimes it takes a little while.	Đôi khi phải mất một chút thời gian.
An exact description.	Một mô tả chính xác.
I ended up watching two.	Tôi đã kết thúc việc xem hai.
One of the best photos ever.	Một bộ ảnh tuyệt vời nhất.
That idea is not common here.	Ý tưởng đó không phổ biến ở đây.
He's a great big brother.	Anh ấy là một người anh lớn tuyệt vời.
I was leave.	Tôi đã chuyển.
That is not normal.	Đó là điều không bình thường.
That's a really good story.	Thật là một câu chuyện hay.
Whatever it is, this man is not it.	Dù đó là gì, người đàn ông này không phải là nó.
It is being done.	Nó đang được thực hiện.
But he won't come for her.	Nhưng anh ấy sẽ không đến vì cô ấy.
None of it is easy to think of.	Không ai trong số nó là dễ dàng để nghĩ ra.
This quest began with me, and will end with me.	Cuộc tìm kiếm này bắt đầu với tôi, và sẽ kết thúc với tôi.
They tried it and liked it.	Họ đã thử nó và thích nó.
But it's been a few years, what the hell.	Nhưng đã vài năm rồi, thế quái nào.
It is used for counting.	Nó được sử dụng để đếm.
However, a part of me can't help but do it.	Tuy nhiên, một phần trong tôi không thể không làm điều đó.
Support freedom of choice.	Hỗ trợ quyền tự do lựa chọn.
However, evidence does not support a significant effect from this practice.	Tuy nhiên, bằng chứng không hỗ trợ hiệu quả đáng kể từ thực hành này.
He didn't lock it.	Anh ấy đã không khóa nó.
Knowing what you know is not difficult if you apply yourself.	Biết những gì bạn biết không khó nếu bạn áp dụng chính mình.
You start at the bottom.	Bạn bắt đầu ở dưới cùng.
You just can't see them.	Bạn chỉ không thể nhìn thấy chúng.
Tell me what you think.	Nói cho tôi biết bạn nghĩ gì.
We have to talk to her about this.	Chúng ta phải nói chuyện với cô ấy về điều này.
The worst is still to come.	Điều tồi tệ nhất vẫn đang đến.
Dad gave it to me this morning.	Cha đã đưa nó cho tôi sáng nay.
Write no previous.	Viết không có trước.
So it doesn't seem like a cry for attention.	Vì vậy, nó có vẻ không phải là một tiếng kêu để được chú ý.
I saw her die.	Tôi đã thấy cô ấy chết.
The blog is supposed to post tomorrow.	Blog được cho là sẽ đăng vào ngày mai.
Unfortunately, there have been more negatives than positives this season.	Thật không may, đã có nhiều tiêu cực hơn tích cực trong mùa giải này.
Be provided with research tools and collected data.	Được cung cấp các công cụ nghiên cứu và dữ liệu thu thập được.
However, this is not significant.	Tuy nhiên, điều này không đáng kể.
Every woman wants.	Mọi phụ nữ đều muốn.
Not a woman is affected, but a natural human being.	Không phải một người phụ nữ bị ảnh hưởng, mà là một con người tự nhiên.
Never made much sense anyway.	Không bao giờ có nhiều ý nghĩa dù sao.
They are few in number.	Chúng có số lượng ít.
But we are still here.	Nhưng chúng tôi vẫn ở đây.
And he will accept it.	Và anh ấy sẽ chấp nhận nó.
I mean, seriously, look at how it's designed.	Ý tôi là, nghiêm túc, hãy nhìn vào cách nó được thiết kế.
The kind that you need from a good friend.	Loại mà bạn cần từ một người bạn tốt.
Three workers suffered minor injuries.	Ba công nhân bị thương nhẹ.
From there she made a good choice.	Từ đó cô ấy đã có một lựa chọn tốt.
A car is required.	Cần phải có xe hơi.
Here's what we wanted to do about it.	Đây là những gì chúng tôi muốn làm về nó.
The advice we have is clear.	Lời khuyên chúng tôi có là rõ ràng.
Come, you have to meet her.	Đến, bạn phải gặp cô ấy.
She did not know what was required.	Cô không biết những gì được yêu cầu.
The couple has no children.	Hai vợ chồng không có con.
It was not a happy silence.	Đó không phải là một sự im lặng vui vẻ.
Growing up, we did completely different things.	Lớn lên, chúng tôi đã làm những điều hoàn toàn khác nhau.
I gave you all my attention while you were here.	Tôi đã dành cho bạn mọi sự chú ý khi bạn ở đây.
Or words effect.	Hoặc các từ có hiệu lực.
Ask for help.	Yêu cầu giúp đỡ.
So let's see what we can do with the limited information.	Vì vậy, hãy xem chúng tôi có thể làm gì với thông tin hạn chế.
I can buy a small house, or a few pieces of land.	Tôi có thể mua một ngôi nhà nhỏ, hoặc một vài mảnh đất.
How can I solve my problem.	Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề của tôi.
This can be a website or a web service of some description.	Đây có thể là một trang web hoặc một dịch vụ web của một số mô tả.
I saw them when they still looked like this.	Tôi đã nhìn thấy họ khi họ vẫn trông như thế này.
Accordingly, no difference was observed in the normal group.	Theo đó, không có sự khác biệt nào được quan sát thấy trong nhóm bình thường.
The current status of the site is complete.	Tình trạng hiện tại của trang web đã hoàn tất.
Her hand left his leg.	Tay cô rời khỏi chân anh.
He won't see his father for eight long years.	Anh ấy sẽ không gặp là cha trong tám năm dài.
Finally, the attribute element.	Cuối cùng là thành phần thuộc tính.
The vehicle was well chosen.	Phương tiện đã được chọn tốt.
There was no feeling that we were finished as a group.	Không có cảm giác rằng chúng tôi đã kết thúc với tư cách là một nhóm.
It uses objects.	Nó sử dụng các đối tượng.
With a little luck, it goes on and you win.	Với một chút may mắn, nó sẽ tiếp tục và bạn giành chiến thắng.
Some don't start using magic until they grow up.	Một số không bắt đầu sử dụng phép thuật cho đến khi lớn lên.
I've had it enough.	Tôi đã có nó đủ.
For a long time, it was not useful.	Trong một thời gian dài, nó không hữu ích.
Now he feels a different person.	Bây giờ anh cảm thấy một con người khác.
Examples can be found everywhere.	Ví dụ có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi.
This afternoon the fish left the first train.	Chiều nay cá đã rời chuyến tàu đầu tiên.
No, not them.	Không, không phải họ.
We have to stand up and keep moving forward in life.	Chúng ta phải đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước trong cuộc sống.
That's just a given.	Đó chỉ là một cho trước.
Told me.	Đã nói với tôi.
Here are its main points.	Đây là những điểm chính của nó.
That's what we do to the world.	Đó là những điều chúng tôi làm với thế giới.
I couldn't believe my eyes.	Tôi không thể tin vào mắt mình.
There is no inside, nor outside in this state.	Không có bên trong, cũng không có bên ngoài trong trạng thái này.
That is no longer the case.	Đó không còn là trường hợp nữa.
No one got hurt.	Không ai bị đau.
It was a round, warm voice.	Đó là một giọng nói tròn trịa, trầm ấm.
He denied fighting with officers.	Anh ta phủ nhận việc đánh nhau với các sĩ quan.
Research design and manuscript writing.	Thiết kế nghiên cứu và viết bản thảo.
Let me show you the patient.	Hãy để tôi chỉ cho bạn bệnh nhân.
We go a long way.	Chúng ta đi một chặng đường dài.
And now the results are in.	Và bây giờ kết quả đã có.
This difference can be explained as follows.	Sự khác biệt này có thể được giải thích như sau.
He has a little clearer thinking.	Anh ấy có suy nghĩ rõ ràng hơn một chút.
But we feel bad about what happened.	Nhưng chúng tôi cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra.
We were in love.	Chúng tôi đã yêu nhau.
I was close to her.	Tôi đã gần gũi với cô ấy.
That is down.	Đó là xuống.
He doesn't know anyone there.	Anh ta không biết ai ở đó.
We haven't received any reports yet, but we will very soon.	Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào, nhưng chúng tôi sẽ rất sớm.
This group is now closed.	Nhóm này hiện đã đóng cửa.
Here it shows the same case.	Ở đây nó cho thấy trường hợp tương tự.
You need to eat so you can sleep.	Cần phải ăn sao cho có thể ngủ được.
Too late to go back.	Quá muộn để quay lại.
I didn't get myself to safety.	Tôi đã không đưa mình đến nơi an toàn.
I was able to get it to work so far.	Tôi đã có thể làm cho nó hoạt động cho đến nay.
What it changes depends on the results of the test.	Những gì nó thay đổi phụ thuộc vào kết quả của bài kiểm tra.
He understands that.	Anh ấy hiểu được điều đó.
There doesn't seem to be an option to run the program directly.	Dường như không có tùy chọn để chạy chương trình trực tiếp.
You need to research.	Bạn cần phải nghiên cứu.
Some of the models used did not fit the data.	Một số mô hình được sử dụng không phù hợp với dữ liệu.
The model provides an ideal test platform for current research.	Mô hình cung cấp một nền tảng thử nghiệm lý tưởng cho nghiên cứu hiện tại.
Then there was a lot of talk.	Sau đó có rất nhiều lời bàn tán.
It can do that in a few different ways.	Nó có thể làm điều đó theo một vài cách khác nhau.
Obviously, benefits have been received.	Rõ ràng, lợi ích đã được nhận.
The pieces have begun to take shape.	Các mảnh đã bắt đầu thành hình.
The metal chair in the bathroom will do just that.	Chiếc ghế kim loại trong phòng tắm sẽ làm được điều đó.
As the afternoon passed, different feelings persisted.	Khi buổi chiều trôi qua, những cảm giác khác nhau vẫn tồn tại.
But with the cover on you don't notice it.	Nhưng với vỏ bọc trên bạn không nhận thấy nó.
Had to take it to the local service center.	Đã phải đưa nó đến trung tâm dịch vụ địa phương.
I just need to ask a question or two.	Tôi chỉ cần hỏi một hoặc hai câu hỏi.
At first he refused to see us.	Ban đầu anh ấy từ chối gặp chúng tôi.
They work and are fast.	Chúng hoạt động và nhanh chóng.
That's the perfect amount of light that doesn't make him keep up.	Đó là lượng ánh sáng hoàn hảo mà không khiến anh ta theo kịp.
She won't be able to hold me for long.	Cô ấy sẽ không thể giữ tôi lâu.
You signal that you have space in your life to be more receptive.	Bạn báo hiệu rằng bạn có không gian trong cuộc sống để tiếp nhận nhiều hơn.
We are watching with interest.	Chúng tôi đang xem với sự quan tâm.
Choose one and read the relevant section.	Chọn một và đọc phần liên quan.
If he wanted to, he could get away with this whole thing.	Nếu anh ta muốn, anh ta có thể thoát khỏi toàn bộ chuyện này.
That will require extremely hard work.	Điều đó sẽ đòi hỏi sự làm việc cực kỳ chăm chỉ.
We will not promote it.	Chúng tôi sẽ không thúc đẩy nó.
Cap failed after cap failed after cap failed.	Nắp không thành công sau khi nắp không thành công sau khi nắp không thành công.
Maybe he's just a little hard of hearing.	Có lẽ anh ấy chỉ hơi khó nghe.
Some women may even experience signs of heart failure.	Một số phụ nữ thậm chí có thể gặp các dấu hiệu của suy tim.
They're smart and they're here.	Chúng thông minh và chúng ở đây.
It has a well.	Nó có một cái giếng.
He hasn't slept in weeks.	Anh ấy đã không ngủ trong nhiều tuần.
I wish we were in a better state.	Tôi ước rằng chúng tôi đang ở trong một tình trạng tốt hơn.
Learn to be silent.	Học cách im lặng.
The study was divided into two main analyses.	Nghiên cứu được chia thành hai phân tích chính.
In the figure, it is shown as a separate block.	Trong hình, nó được hiển thị như một khối riêng biệt.
But it's absolutely perfect.	Nhưng nó hoàn toàn hoàn hảo.
Talk to my son, he said.	Nói chuyện với con trai tôi, anh ấy nói.
Opposite of comfort.	Đối lập với sự thoải mái.
I get red play button and content.	Tôi nhận được nút phát màu đỏ và nội dung.
I became worried when she didn't come back with the rest.	Tôi trở nên lo lắng khi cô ấy không quay lại với những người còn lại.
But the weather can be bad so be prepared for anything.	Nhưng thời tiết có thể tồi tệ vì vậy hãy chuẩn bị cho bất cứ điều gì.
Most of the houses are still unfinished.	Hầu hết các ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện.
He is not satisfied but he accepts it and says he will come back.	Anh ấy không hài lòng nhưng anh ấy chấp nhận nó và nói rằng anh ấy sẽ quay lại.
They told us we didn't know anything.	Họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi không biết gì.
It was the evening smell of the room.	Đó là mùi buổi tối của căn phòng.
And there is something.	Và có một cái gì đó.
I think this is where the general population lives.	Tôi cho rằng đây là nơi dân cư nói chung sinh sống.
I need to say.	Tôi cần phải nói.
Maybe six.	Có thể là sáu.
I am by no means the only one who realizes this.	Tôi hoàn toàn không phải là người duy nhất nhận ra điều này.
Before time runs out.	Trước khi hết thời gian.
To run it only takes one.	Để chạy nó chỉ mất một.
From the very beginning she hated me.	Ngay từ đầu cô ấy đã ghét tôi.
Girls get half of boys' share.	Trẻ em gái nhận được một nửa phần của trẻ em trai.
The former is dead.	Người trước đã chết.
Now there are still three papers missing.	Bây giờ vẫn còn thiếu ba giấy tờ.
There is food and water available.	Có thức ăn và nước uống.
Of course, he didn't.	Tất nhiên, anh ấy đã không.
When this happens.	Khi điều này xảy ra.
He burned most of them.	Anh ta đã đốt gần hết chúng.
They need to work.	Họ cần phải làm việc.
And both hands in front, on your shorts.	Và cả hai tay ở phía trước, trên chiếc quần ngắn của bạn.
That takes time, she said.	Cô ấy nói rằng điều đó cần có thời gian.
It is my son.	Nó là con trai của tôi.
There isn't any time to waste.	Không có bất kỳ thời gian nào để lãng phí.
For all those who have ever lived.	Đối với tất cả những người đã từng sống.
This can be done as follows.	Điều này có thể được thực hiện như sau.
Perhaps, for a moment.	Có lẽ, trong một thời điểm.
For the first time I noticed small lines around her eyes.	Lần đầu tiên tôi nhận thấy những đường nhăn nhỏ quanh mắt cô ấy.
They are the same kind of mind.	Họ là cùng một loại tâm trí.
Not a good day for our children, one way or another.	Không phải là một ngày tốt lành cho con cái chúng ta, bằng cách này hay cách khác.
He doesn't sleep during sex anymore.	Anh ấy không ngủ trong khi quan hệ tình dục nữa.
Whatever this is.	Dù đây là gì.
Or you can fight me.	Hoặc bạn có thể chiến đấu với tôi.
Not bad ideologically, though.	Tuy nhiên, không tệ về mặt tư tưởng.
The database on main is empty.	Cơ sở dữ liệu trên chính trống.
His voice is changing.	Giọng anh ấy đang thay đổi.
We need technology.	Chúng tôi cần công nghệ.
There is evidence that the child ran.	Có bằng chứng cho thấy đứa trẻ đã chạy.
Someone needs to do it.	Ai đó cần phải làm điều đó.
It is defined by law, not by material action itself.	Nó được định nghĩa bởi luật, không phải bởi chính hành động vật chất.
I will have a good time.	Tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
As you said, there's no point in ignoring what's going to happen.	Như bạn đã nói, không có ích lợi gì khi bỏ qua những gì sẽ xảy ra.
Because he wants to meet her.	Vì anh ấy muốn gặp cô ấy.
He doesn't appear to be injured in any way.	Anh ta dường như không bị thương trong bất kỳ cách nào.
They take security to a higher level.	Họ đưa bảo mật lên một cấp độ cao hơn.
The air was still and heavy and full of sleep.	Không khí tĩnh lặng và nặng nề và đầy ắp giấc ngủ.
Odd takes from each of these whatever he considers most interesting.	Odd lấy từ mỗi thứ này bất cứ thứ gì anh ấy cho là thú vị nhất.
You raise your hand.	Bạn giơ tay lên.
Then she brought the book into the living room.	Sau đó cô ấy mang theo sách vào phòng khách.
Change into dry clothes before bed, or sleep naked.	Thay quần áo khô trước khi ngủ, hoặc ngủ không mặc quần áo.
I couldn't stop my tears.	Tôi không thể ngăn được nước mắt của mình.
My feedback is very good about the treatment and doctor.	Phản hồi của tôi rất tốt về cách điều trị và thưa bác sĩ.
It was just a simple fun ride.	Nó chỉ là một chuyến đi thú vị đơn giản.
She has some experience in these matters.	Cô ấy có một số kinh nghiệm về những vấn đề này.
It seems to be working right now.	Nó dường như đang hoạt động ngay bây giờ.
Yes, it could be worse!.	Vâng, nó có thể tồi tệ hơn!.
In a church with a gun.	Trong một nhà thờ với một khẩu súng.
Don't think about the camera.	Không suy nghĩ về máy ảnh.
She's excited about something.	Cô ấy vui mừng về điều gì đó.
Data represent three experiments.	Dữ liệu đại diện cho ba thí nghiệm.
I think he's here for you.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đến đây vì bạn.
I remember that story.	Tôi nhớ câu chuyện đó.
However, mostly emotional content.	Tuy nhiên, chủ yếu là nội dung tình cảm.
Someone help me please.	Ai giúp tôi với.
It's a lot more interesting.	Nó thú vị hơn rất nhiều.
He never presented his model.	Anh ấy không bao giờ trình bày mô hình của mình.
It's just a matter of control.	Nó chỉ là một vấn đề kiểm soát.
And for humans, he was a mistake we made.	Và đối với con người, anh ấy là một sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải.
But of course everyone knew she wouldn't live.	Nhưng tất nhiên mọi người đều biết cô ấy sẽ không sống.
To set goals and content.	Để đặt mục tiêu và nội dung.
And we turn and.	Và chúng tôi lần lượt và.
They are workers.	Họ là công nhân.
Four years after the accident.	Bốn năm sau vụ tai nạn.
We have very little to add to this.	Chúng tôi có rất ít để thêm vào điều này.
Similar you can see below.	Tương tự bạn có thể xem bên dưới.
It's not soft.	Nó không mềm.
We just have to deal with it as best we can.	Chúng tôi chỉ phải đối phó với nó tốt nhất có thể.
Think about you and your family.	Nghĩ về bạn và gia đình của bạn.
A familiar figure.	Một bóng dáng quen thuộc.
Your support is as great as your product.	Hỗ trợ của bạn cũng tuyệt vời như sản phẩm của bạn.
They moved to the front of their line and waited.	Họ tiến về phía trước hàng của họ và chờ đợi.
That's part of the language problem.	Đó là một phần của vấn đề ngôn ngữ.
This is what she wants in space.	Đây là thứ mà cô ấy muốn vào không gian.
I do not know when.	Tôi không biết khi nào.
The first is, as always, marketing.	Đầu tiên là, như mọi khi, tiếp thị.
I think he's there.	Tôi nghĩ anh ấy ở đó.
You should never call this method directly yourself.	Bạn không bao giờ nên gọi phương pháp này trực tiếp cho mình.
The point is to think about one's job.	Vấn đề là nghĩ về công việc của một người.
The song is about death being a place where there is no fear.	Bài hát nói về cái chết là một nơi không còn sợ hãi.
There are at least three too many.	Có ít nhất ba quá nhiều.
She never came back.	Cô ấy đã không bao giờ trở lại.
Of course,.	Tất nhiên,.
She didn't realize it.	Cô đã không nhận ra điều đó.
We have a lot in common.	Chúng ta có rất nhiều điểm chung.
Both of them are good.	Cả hai đứa đều ngoan.
I just love his songs.	Tôi chỉ yêu những bài hát của anh ấy.
It doesn't look like it's even been used.	Nó không giống như nó thậm chí đã được sử dụng.
I know him now.	Tôi biết anh ấy bây giờ.
I've been using it for a while without making me any better.	Tôi đã sử dụng nó trong một thời gian mà không làm cho tôi tốt hơn.
Driving made me tired, making me angry.	Việc lái xe đã khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi không khỏi tức giận.
The tree turns yellow, loses its leaves, and may die.	Cây bị vàng, rụng lá và có thể chết.
She ran on, leaving him.	Cô chạy tiếp, bỏ lại anh.
It was working fine.	Nó đã hoạt động tốt.
He has no spirit.	Anh ta không có tinh thần.
Something you've never done before.	Điều mà bạn chưa bao giờ làm trước đây.
Technology can give a false sense of progress.	Công nghệ có thể mang lại cảm giác tiến bộ sai lầm.
He'll be fine.	Anh ấy sẽ ổn thôi.
And it shows.	Và nó cho thấy.
You should watch the gun shows.	Bạn nên xem các buổi trình diễn súng.
That will hurt your back.	Điều đó sẽ làm bạn đau lưng.
True enough, he never had a chance to kill them.	Đúng như vậy, anh ta không bao giờ có cơ hội giết chúng.
It may be.	Nó có thể là.
However, not too personal.	Tuy nhiên, không quá cá nhân.
Please, you have to believe me.	Làm ơn, bạn phải tin tôi.
Keep it specific.	Giữ nó cụ thể.
I think the bar will remain open.	Tôi nghĩ rằng quán bar sẽ vẫn mở.
He is even loved.	Anh ấy thậm chí còn được yêu.
We will answer any of your questions free of charge.	Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn miễn phí cho bạn.
He certainly hasn't.	Chắc chắn là anh ấy không có.
It's not like you're going to take his name.	Không giống như bạn sẽ lấy tên của anh ta.
And the days that followed.	Và những ngày sau đó.
Add rooms and tables and you double that.	Thêm phòng và bảng và bạn nhân đôi điều đó.
I look at that like a pro.	Tôi nhìn điều đó như một người chuyên nghiệp.
You're mine alone, baby.	Em là của riêng anh, em yêu.
I just pointed out that it is stupid.	Tôi chỉ chỉ ra rằng nó là ngu ngốc.
Or at point.	Hoặc tại điểm.
You can leave it out, then.	Bạn có thể bỏ nó đi, sau đó.
I stormed out of the office.	Tôi xông ra khỏi văn phòng.
But it doesn't help to make two calls.	Nhưng không có ích gì khi thực hiện hai cuộc gọi.
Please note that the new elements will go into production tonight.	Xin lưu ý rằng các nhân tố mới sẽ được đưa vào sản xuất vào tối nay.
One hundred times.	Một trăm lần.
I highly recommend these heads.	Tôi rất khuyến khích những cái đầu này.
Fierce war begins.	Chiến tranh khốc liệt bắt đầu.
There are many reasons why this relationship never worked out.	Có rất nhiều lý do khiến mối quan hệ này không bao giờ có kết quả.
We will simply share our blood for a while.	Đơn giản là chúng ta sẽ chia sẻ dòng máu của mình với nhau trong một thời gian.
Come back to your family.	Hãy về với gia đình của bạn.
But she didn't know where he was.	Nhưng cô không biết anh ta đang ở đâu.
He will not be arrested for murder.	Anh ta sẽ không bị bắt vì tội giết người.
But this would be a mistake.	Nhưng đây sẽ là một sai lầm.
It's also not the end.	Nó cũng không phải là cuối cùng.
It's pretty empty.	Nó khá trống rỗng.
Outside, three families are eating.	Bên ngoài, ba gia đình đang ăn uống.
I am a child.	Tôi là một đứa trẻ.
A friend of mine gave me a chicken.	Một người bạn của tôi đã cho tôi một con gà.
I have never been married.	Tôi chưa bao giờ kết hôn.
Resources and tools are no different.	Các nguồn lực và công cụ không có gì khác biệt.
Moreover, the game is still very popular among school age children.	Hơn nữa, trò chơi vẫn rất phổ biến ở trẻ em lứa tuổi học đường.
And this is amazing.	Và đây là điều đáng kinh ngạc.
We are so glad you came to us today.	Rất vui vì bạn đã đến với chúng tôi ngày hôm nay.
It happened in his own house.	Nó đã xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.
Just looking at the pictures gave me chills.	Chỉ nhìn những bức hình anh đã cảm thấy lạnh sống lưng.
And I know a lot about it.	Và tôi biết rất nhiều về nó.
Let us see what the truth is to blame.	Hãy để chúng tôi xem sự thật có gì đáng trách.
Very sad for the young family he left behind.	Rất buồn cho gia đình trẻ mà anh ta để lại.
I think that's a bit high.	Tôi nghĩ đó là một chút cao.
We like it.	Chúng tôi thích nó.
They really went above and beyond in making my stay wonderful.	Họ thực sự đã vượt lên trên trong việc làm cho kỳ nghỉ của tôi trở nên tuyệt vời.
We can figure something out.	Chúng ta có thể tìm ra điều gì đó.
I kept running away from her.	Tôi tiếp tục chạy khỏi cô ấy.
I could get behind a movie about that.	Tôi có thể nhận được đằng sau một bộ phim về điều đó.
That is the nature of such games.	Đó là bản chất của những trò chơi như vậy.
I don't need to be silent for a moment.	Tôi không cần gì phải im lặng trong giây lát.
No need to answer.	Không cần trả lời.
This is not the situation related to this case.	Đây không phải là tình huống liên quan đến trường hợp này.
The music isn't wrong, and that's his language.	Âm nhạc không sai, và đó là ngôn ngữ của anh ấy.
I went through the city or town.	Tôi đã đi qua thành phố hoặc thị trấn.
He took me to dinner.	Anh ấy đưa tôi đi ăn tối.
I need to talk to one of you more about this.	Tôi cần nói chuyện với một trong các bạn về điều này nhiều hơn.
It made me cry and feel nauseous.	Nó khiến tôi khóc và cảm thấy buồn nôn.
We can talk more tomorrow.	Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn vào ngày mai.
I can make this strong for the fight.	Tôi có thể làm cho cái này mạnh mẽ cho cuộc chiến.
Some beautiful birds.	Một số loài chim đẹp.
These are the first motion pictures.	Đây là những hình ảnh chuyển động đầu tiên.
They are the great children of the court.	Họ là những đứa trẻ tuyệt vời của tòa án.
Send home instructions for families to create them together.	Gửi hướng dẫn về nhà cho các gia đình để tạo chúng cùng nhau.
They don't seem to move.	Họ dường như không di chuyển.
It really is for everyone.	Thực sự là như vậy đối với tất cả mọi người.
He doesn't know how he got there.	Anh ta không biết làm thế nào anh ta đến đó.
I was four years old and he was three years old.	Tôi bốn tuổi, còn anh ấy ba tuổi.
He will only talk when he wants to.	Anh ấy sẽ chỉ nói chuyện khi anh ấy muốn.
Need to find a way back.	Cần phải tìm cách quay trở lại.
I don't want that religion.	Tôi không muốn tôn giáo đó.
He wanted them back home.	Anh muốn họ trở về nhà.
They looked at each other for a long time.	Họ nhìn nhau trong một thời gian dài.
That is important to me.	Đó là điều quan trọng đối với tôi.
They dragged the body away, turned it upside down.	Họ kéo cái xác đi, lật ngửa nó ra.
You can walk past them and come find us.	Bạn có thể đi ngang qua họ và đến tìm chúng tôi.
And then that's it for me.	Và sau đó, đó là nó cho tôi.
She doesn't want to stop drinking forever.	Cô ấy không muốn ngừng uống rượu mãi mãi.
I don't want you to be surprised if she calls you.	Tôi không muốn bạn ngạc nhiên nếu cô ấy gọi cho bạn.
Remember what you have to bring.	Hãy nhớ những gì bạn phải mang theo.
It certainly made a difference.	Nó chắc chắn đã tạo ra sự khác biệt.
Hope this helps with your decision.	Hy vọng điều này sẽ giúp ích phần nào cho quyết định của bạn.
I didn't ask for the job.	Tôi đã không yêu cầu công việc.
This crime constitutes a special case for a number of reasons.	Tội phạm này tạo thành một trường hợp đặc biệt vì một số lý do.
I think in the end you will achieve what you want.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn.
We test them before our customers use them.	Chúng tôi đã kiểm tra chúng trước khi khách hàng của chúng tôi sử dụng.
A man instead of a boy.	Một người đàn ông thay vì một cậu bé.
And you saw what happened to that.	Và bạn đã thấy những gì đã xảy ra với điều đó.
We used to do them.	Chúng tôi đã từng làm chúng.
He didn't want to let him know he was hurt.	Anh không muốn cho anh biết mình bị thương.
He can thank me for that.	Anh ấy có thể cảm ơn tôi vì điều đó.
I love that girl.	Tôi yêu cô gái đó.
There are not many thousands of them.	Không có nhiều ngàn người trong số họ.
I told him many things that only he knew were true.	Tôi đã nói với anh ấy nhiều điều mà chỉ anh ấy mới biết là sự thật.
So are both girls.	Cả hai cô gái cũng vậy.
The world of new media.	Thế giới của các phương tiện truyền thông mới.
There is very little to say.	Có rất ít điều để nói.
Underground.	Trong lòng đất.
She shed tears.	Cô ấy đã rơi nước mắt.
The book of life.	Cuốn sách của cuộc sống.
Such breathing makes the body natural, normal and healthy.	Thở như vậy làm cho cơ thể tự nhiên, bình thường và khỏe mạnh.
Obviously, however, this is not the case.	Rõ ràng là, tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
Moreover, the action is very easy.	Hơn nữa, hành động rất dễ dàng.
But not for a human.	Nhưng không phải cho một con người.
They have no trouble when this happens.	Họ không gặp khó khăn khi điều này xảy ra.
However, it still feels good!.	Tuy nhiên, nó vẫn cảm thấy tốt !.
Here is a basic example for you to understand.	Đây là một ví dụ cơ bản để bạn hiểu.
Not every business requires customers to provide contact information.	Không phải mọi doanh nghiệp đều yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên hệ.
Oh, and a real sex game to use it.	Ồ, và một trò chơi tình dục thực sự để sử dụng nó.
I understand that.	Tôi hiểu điều đó.
Then five minutes.	Sau đó năm phút.
Provide feedback on software design.	Cung cấp phản hồi về thiết kế phần mềm.
And some in thirty years, and some in twenty.	Và một số trong ba mươi năm, và một số trong hai mươi.
Very pleased to serve you.	Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
I don't believe that will happen.	Tôi không tin là sẽ xảy ra trường hợp đó.
Such conclusions are supported by records.	Kết luận như vậy được hỗ trợ bởi hồ sơ.
Mark the test as failed.	Đánh dấu bài kiểm tra là không thành công.
Education is the key to our future.	Giáo dục là chìa khóa cho tương lai của chúng ta.
That's exactly what he did.	Đó chính xác là những gì anh ấy đã làm.
He decided to work from home.	Anh quyết định làm việc tại nhà.
She quickly fell asleep.	Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Something bigger than money.	Thứ gì đó lớn hơn tiền.
As you know, what you say really means to your fans.	Như bạn đã biết, những gì bạn nói thực sự có ý nghĩa đối với người hâm mộ của bạn.
I'm not that smart and neither are most of you.	Tôi không thông minh như vậy và hầu hết các bạn cũng vậy.
By law, they don't.	Theo luật, họ không làm như vậy.
Need to be improved.	Cần được cải thiện.
However, someone else had.	Tuy nhiên, một người khác đã có.
No more fighting.	Không phải đấu tranh nữa.
He's been hiding a few things from me.	Anh ấy đã giấu giếm tôi một vài điều.
A white surface, once, a long time ago.	Một bề mặt trắng, đã từng, rất lâu rồi.
And then again the next day.	Và sau đó một lần nữa vào ngày hôm sau.
Our current cover features some actual stars.	Trang bìa hiện tại của chúng tôi có một số ngôi sao thực tế.
In one town, they threw a party for us.	Ở một thị trấn, họ đã tổ chức một bữa tiệc cho chúng tôi.
Be aware of your tone.	Hãy nhận biết về giọng điệu của bạn.
We cannot let them die.	Chúng ta không thể để họ chết.
And there, or higher.	Và ở đó, hoặc cao hơn.
I was scared at times.	Tôi đã có lúc sợ hãi.
They have a band there every week.	Họ có một ban nhạc ở đó mỗi tuần.
For the first time I felt a man like everyone else.	Lần đầu tiên tôi cảm thấy một người đàn ông như bao người khác.
No fields of ice or snow.	Không có cánh đồng băng hay tuyết.
I come here alone.	Tôi đến đây một mình.
Something was left behind.	Một cái gì đó đã được để lại.
Too noisy.	Quá ồn ào.
I can go on.	Tôi có thể đi tiếp.
You just completely lost the project.	Bạn vừa hoàn toàn mất dự án.
I don't know how many days it has been.	Tôi không biết nó đã được bao nhiêu ngày.
However, it will happen.	Tuy nhiên, điều đó sẽ xảy ra.
They did not expect this.	Họ đã không mong đợi điều này.
I tried but it didn't change anything.	Tôi đã thử nhưng nó không thay đổi bất cứ điều gì.
Is this woman trying to cross the street?	Có phải người phụ nữ này đang cố gắng băng qua đường.
I thought we were out there.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đang ở ngoài đó.
It causes fear and anxiety in patients both young and old.	Nó gây ra sự sợ hãi và lo lắng cho bệnh nhân cả già và trẻ.
It was there for many years.	Nó đã ở đó trong nhiều năm.
You must walk the path that you believe in.	Bạn phải đi trên con đường mà bạn tin tưởng.
Be sure to read and understand them.	Hãy chắc chắn để đọc và hiểu chúng.
The baby seems to be coming very quickly.	Em bé dường như sắp ra đời rất nhanh.
There will be no talk.	Sẽ không có cuộc nói chuyện.
The temperature has dropped.	Nhiệt độ đã giảm.
You need to decide if this is important to you.	Bạn cần quyết định xem điều này có quan trọng với bạn không.
It was a valuable year of very solid growth.	Đó là một năm đầy giá trị của sự tăng trưởng rất vững chắc.
She is great.	Cô ấy thật tuyệt.
And whatever happened in there.	Và bất cứ điều gì đã xảy ra trong đó.
Others will claim no credit.	Những người khác sẽ tuyên bố không có tín dụng.
Sure, it did.	Chắc chắn, nó đã làm.
Do not get angry.	Đừng tức giận.
We come to you.	Chúng tôi đến với bạn.
I don't know who made love to me.	Tôi không biết ai đã làm tình với tôi.
I love everything about this night.	Tôi yêu tất cả mọi thứ về đêm này.
She told them it was pretty close.	Cô ấy nói với họ rằng nó đã khá gần.
Of course, it's absolutely true.	Tất nhiên, nó hoàn toàn đúng.
That is, we want good news.	Đó là, chúng tôi muốn có tin tốt.
Then smile again, wider.	Rồi lại mỉm cười, rộng rãi hơn.
Use a long look.	Sử dụng một cái nhìn dài.
There was very little else they had to do.	Còn rất ít việc khác mà họ phải đi.
The digital release went ahead as planned.	Việc phát hành kỹ thuật số đã được tiến hành theo kế hoạch.
This is great news for the city.	Đây là một tin tuyệt vời cho thành phố.
Often, however, it leads to a better environment for everyone.	Tuy nhiên, thông thường, nó dẫn đến một môi trường tốt hơn cho tất cả mọi người.
It can be more dangerous because it is less familiar.	Nó có thể nguy hiểm hơn vì ít quen thuộc hơn.
I hate writing that.	Tôi ghét viết điều đó.
It was a very bad time for me.	Đó là một khoảng thời gian rất tồi tệ đối với tôi.
I cannot say that.	Tôi không thể nói điều đó.
This time it is small, though.	Lần này nó là nhỏ, mặc dù.
All they do is avoid him.	Tất cả những gì họ làm là tránh anh ta.
Talking about this, let's find out in the next section.	Nói về vấn đề này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo.
It may have worried you.	Nó có thể đã khiến bạn lo lắng.
The first is to write each interview individually.	Đầu tiên là viết từng cuộc phỏng vấn riêng lẻ.
He had a chance.	Anh ấy đã có cơ hội.
After that.	Ngay sau đó.
It seems to be a rather small place.	Nó có vẻ là một nơi khá nhỏ.
I don't even need to explain it.	Tôi thậm chí không cần phải giải thích nó.
I don't see anything else.	Tôi không thấy gì khác.
This is done under pressure from those in power.	Điều này được thực hiện dưới áp lực của những người nắm quyền.
You know it's okay to fail.	Biết không sao cả khi thất bại.
This ship is no longer mine.	Con tàu này không còn là của tôi.
Not aware of any issues but will check it out.	Không nhận thức được bất kỳ vấn đề nhưng sẽ kiểm tra nó ra.
You dream about going higher.	Bạn mơ ước về việc đi cao hơn.
Make no mistake, this is a pivotal moment in our history.	Đừng nhầm lẫn, đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử của chúng ta.
Read carefully for best results.	Đọc kỹ để đạt kết quả tốt nhất.
Nothing happened to the man.	Không có gì xảy ra với người đàn ông.
Looking for sex from girls to boys.	Tìm kiếm tình dục từ các cô gái đến các chàng trai.
That's me right there in the picture.	Đó là tôi ngay đó trong hình.
None have ever been produced.	Không có cái nào từng được sản xuất.
I really haven't been here for five minutes.	Tôi thực sự đã không ở đây năm phút.
Gently dry the area.	Nhẹ nhàng làm khô khu vực.
They will be an issue that we must deal with promptly.	Chúng sẽ là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết kịp thời.
It will do its best to serve both, but it's not perfect.	Nó sẽ cố gắng hết sức để phục vụ cả hai, nhưng nó không hoàn hảo.
Take off your shoes when you go inside.	Cởi giày khi bạn vào trong nhà.
However, he will keep writing, just for what the heck.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ tiếp tục viết, chỉ vì cái quái gì vậy.
He grabbed the milk carton and tried to put it on the table.	Anh vớ lấy hộp sữa và cố gắng đặt nó lên bàn.
The bed is tilted.	Giường nằm nghiêng.
If you want to go, then go.	Nếu bạn muốn đi, thì hãy đi.
Her tears welled up again.	Nước mắt cô lại trào ra.
We never even got to see another movie together.	Chúng tôi thậm chí không bao giờ được xem một bộ phim khác cùng nhau.
I had to write this after reading the last post.	Tôi đã phải viết điều này sau khi đọc bài cuối cùng.
There's nothing else.	Không còn gì khác.
I started taking pictures.	Tôi bắt đầu chụp ảnh.
That process continues to this day.	Quá trình đó tiếp tục cho đến ngày nay.
I never thought about that.	Tôi không bao giờ nghĩ về điều đó.
We change every moment.	Chúng tôi thay đổi từng khoảnh khắc.
They had their full hands.	Họ đã có đầy đủ bàn tay của họ.
We know this in our bones.	Chúng tôi biết điều này trong xương của chúng tôi.
Download the simple app here.	Tải ứng dụng đơn giản tại đây.
At first, he sought political means.	Lúc đầu, anh ta tìm kiếm các phương tiện chính trị.
However, we must believe and hope.	Tuy nhiên, chúng ta phải tin tưởng và hy vọng.
That is the most important part.	Đó là phần quan trọng nhất.
He passed them.	Anh ấy đã đi qua họ.
This will change the game.	Điều này sẽ thay đổi trò chơi.
Take my hand.	Nắm lấy tay tôi.
Would appreciate if you could point me in that direction if so.	Sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể chỉ cho tôi theo hướng đó nếu vậy.
Going to the window he looked inside.	Đi đến cửa sổ anh nhìn vào trong.
But make sure you know what you're doing and why.	Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn biết mình đang làm gì và tại sao.
I look forward to working with you again.	Tôi rất mong được làm việc với bạn một lần nữa.
She doesn't want to talk about it.	Cô ấy không muốn nói về nó.
We use yellow in one and blue in the other.	Chúng tôi sử dụng màu vàng trong một cái và màu xanh lam cho cái kia.
I was very upset.	Tôi đã rất khó chịu.
Other times of the year it is a dry road.	Các thời điểm khác trong năm nó là một con đường khô.
Just more than that.	Chỉ hơn vậy.
There is no research on this, not that it will help.	Không có nghiên cứu về vấn đề này, không phải là nó sẽ giúp ích.
Both men looked up.	Cả hai người đàn ông đều nhìn lên.
For a long time nothing happened.	Trong một thời gian dài không có gì xảy ra.
It should be simple enough for any person out on the street.	Nó phải đủ đơn giản cho bất kỳ người nào ngoài đường.
A selection can be published online.	Một lựa chọn có thể được xuất bản trực tuyến.
They won and were very happy.	Họ đã thắng và rất hạnh phúc.
Don't turn your back.	Đừng quay lưng lại.
Below you there is nothing but blue water.	Bên dưới bạn không có gì khác ngoài làn nước xanh.
I lived in fear.	Tôi đã sống trong sợ hãi.
It doesn't even need to be said.	Thậm chí không cần phải nói điều đó.
The defense mechanism is not clear.	Cơ chế bảo vệ không rõ ràng.
I feel it is my responsibility.	Tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của tôi.
But it is still a day we will never forget.	Nhưng đó vẫn là ngày mà chúng ta không bao giờ quên.
Click the link to see the answer provided.	Nhấp vào liên kết để xem câu trả lời được cung cấp.
You call home to check on your wife and family.	Bạn gọi điện về nhà để kiểm tra vợ và gia đình.
Culture change, yes.	Thay đổi văn hóa, vâng.
I need a pure variety.	Tôi cần một sự đa dạng thuần túy.
They say they made a mistake.	Họ nói rằng họ đã phạm sai lầm.
All my systems are dead.	Tất cả các hệ thống của tôi đã chết.
And those people know how to do it right.	Và những người đó biết làm thế nào để làm điều đó đúng.
It only takes a few minutes to fill out.	Chỉ mất vài phút để điền vào.
We take the following steps to achieve the final result.	Chúng tôi thực hiện các bước sau để đạt được kết quả cuối cùng.
I know he will come.	Tôi biết anh ấy sẽ đến.
Click the link here for more details.	Nhấn vào liên kết ở đây để biết thêm chi tiết.
But it's much more than that.	Nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa.
Meat is a big deal in my life.	Thịt là một vấn đề lớn trong cuộc sống của tôi.
It was a while ago.	Đó là một trong khi trước đây.
You just need to bring your money.	Bạn chỉ cần mang theo tiền của bạn.
My start can be silence or music in the background.	Bắt đầu của tôi có thể là im lặng hoặc nhạc trong nền.
It is only valid if someone uses it as a guide.	Nó chỉ có giá trị nếu ai đó sử dụng nó như một hướng dẫn.
That is not the case for most women.	Đó không phải là trường hợp của hầu hết phụ nữ.
We should be afraid that we might become friends.	Chúng ta nên sợ rằng chúng ta có thể trở thành bạn.
If we pay, we are safe.	Nếu chúng tôi trả tiền, chúng tôi an toàn.
She said with careful composure.	Cô ấy nói với vẻ bình tĩnh cẩn thận.
About the warehouse.	Về kho.
I simply thought.	Tôi chỉ nghĩ đơn thuần.
When booking, remember to ask for a room with a window.	Khi đặt phòng, bạn nhớ yêu cầu phòng có cửa sổ.
Or do a little online research.	Hoặc thực hiện một nghiên cứu trực tuyến nhỏ.
No luckier.	Không may mắn hơn.
Or completely learned.	Hoặc hoàn toàn học được.
He will have to give them a reason.	Anh ấy sẽ phải cho họ một lý do.
It will feel like you are living your dream life.	Nó sẽ cảm thấy như bạn đang sống cuộc sống mơ ước của bạn.
I believe in myself.	Tôi tin vào bản thân mình.
Some variables can change even during a race.	Một số biến có thể thay đổi ngay cả trong một cuộc đua.
Let's keep the pressure, we can win this match.	Hãy duy trì áp lực, chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận đấu này.
We just can't help it.	Chúng tôi chỉ không thể giúp nó.
Her health has been affected and her soul has been damaged.	Sức khỏe của cô ấy đã bị ảnh hưởng và tâm hồn của cô ấy đã bị tổn thương.
This is part of where we come from.	Đây là một phần của nơi chúng tôi đến.
Perhaps the government does not create order and does the opposite instead.	Có lẽ chính phủ không tạo ra trật tự và thay vào đó làm điều ngược lại.
Technology has changed the way people do things.	Công nghệ đã thay đổi cách mọi người làm mọi thứ.
They just want to be heard.	Họ chỉ muốn được lắng nghe.
They don't want to be rich, they want to be comfortable.	Họ không muốn trở nên giàu có, họ muốn được an nhàn.
But enough from me.	Nhưng đủ từ tôi.
And so is science, of course.	Và tất nhiên, khoa học cũng vậy.
I don't want to read what they say about us.	Tôi không muốn đọc những gì họ nói về chúng tôi.
And really lost now.	Và thực sự bị mất ngay bây giờ.
But these people don't focus on that.	Nhưng những người này không tập trung vào điều đó.
We will solve something.	Chúng tôi sẽ giải quyết một cái gì đó.
I can not find it.	Tôi không thể tìm thấy nó.
The application sends and receives data from the database.	Ứng dụng sẽ gửi và nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
You can tell just by looking at her.	Bạn có thể biết chỉ bằng cách nhìn vào cô ấy.
I still hate it.	Tôi vẫn ghét nó.
In other words, the rules do not change.	Nói cách khác, các quy tắc không thay đổi.
None of the subjects had normal hearing.	Không ai trong số các đối tượng có thính giác ở mức bình thường.
No one will do our work for us.	Không ai sẽ làm công việc của chúng tôi cho chúng tôi.
Please do not make phone calls.	Vui lòng không gọi điện thoại.
This is not an accident.	Đây không phải là tai nạn.
You've been out for an hour and a half.	Bạn đã ra ngoài một giờ rưỡi.
As a result, increased flow rates of oil, gas and water are provided.	Do đó, tăng tốc độ dòng chảy của dầu, khí và nước được cung cấp.
It is said that fire fights fire.	Người ta nói lửa chiến đấu với lửa.
I never saw it until it was right in front of me.	Tôi không bao giờ nhìn thấy nó cho đến khi nó ở ngay trước mặt tôi.
But sometimes you just want a cool drink.	Nhưng đôi khi bạn chỉ muốn một thức uống mát lạnh.
I'll have to ask her about that later, he thought.	Tôi sẽ phải hỏi cô ấy về điều đó sau, anh nghĩ.
Of course you're right.	Tất nhiên bạn đúng.
Otherwise your image will not appear as you expect.	Nếu không hình ảnh của bạn sẽ không xuất hiện như bạn mong đợi.
I will come whether you like it or not.	Tôi sẽ đến dù bạn muốn hay không.
Women are supposed to make a home.	Phụ nữ là phải làm nên tổ ấm.
He raised his arm and pointed.	Anh ta giơ cánh tay lên và chỉ.
That is still not clear.	Điều đó vẫn chưa rõ ràng.
You pay in advance.	Bạn trả tiền trước.
My eyes are still closed.	Mắt tôi vẫn nhắm nghiền.
The remaining time points are used for the following analysis.	Các mốc thời gian còn lại được sử dụng để phân tích sau.
I don't think they will win the whole thing.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ thắng toàn bộ.
Three biological experiments were performed for each cell line.	Ba thí nghiệm sinh học đã được thực hiện cho mỗi dòng tế bào.
People do terrible, terrible things.	Con người làm những điều khủng khiếp, khủng khiếp.
He will take it.	Anh ấy sẽ lấy nó.
It's powerful, marks you.	Nó mạnh mẽ, đánh dấu bạn.
Make their services unique and creative with these ideas.	Làm cho dịch vụ của họ trở nên độc đáo và sáng tạo với những ý tưởng này.
Sometimes it's hard to be patient, but it's necessary to be very important.	Đôi khi rất khó để kiên nhẫn, nhưng cần thiết phải rất quan trọng.
Soldiers and their families.	Quân nhân và gia đình của họ.
There are no complications as of this writing.	Không có biến chứng nào khi viết bài này.
You cannot see them.	Bạn không thể nhìn thấy chúng.
I said he was no more.	Tôi nói anh ấy không còn nữa.
You can go through the night.	Bạn có thể đi xuyên đêm.
I don't write plays.	Tôi không viết kịch.
They are beyond anything in the world.	Họ vượt xa mọi thứ trên thế giới.
But the woman is not stupid either.	Nhưng người phụ nữ cũng không ngu ngốc.
I will become the king of zero.	Tôi sẽ trở thành vua của số không.
Those games tend to be hit or miss.	Những trò chơi đó có xu hướng bị trúng hoặc trượt.
He and his wife have two children.	Vợ chồng anh có hai con.
Flowers turn red.	Hoa chuyển sang màu đỏ.
So glad you recorded it.	Thật hạnh phúc vì bạn đã ghi lại nó.
But sad only for others, not sad for yourself.	Nhưng buồn chỉ cho người khác, không buồn cho chính mình.
This is even more useful for larger homes.	Điều này thậm chí còn hữu ích hơn cho những ngôi nhà lớn hơn.
The president is a black man.	Tổng thống là một người da đen.
I'm having trouble with finding the right structure of it.	Tôi đang gặp khó khăn với việc tìm đúng cấu trúc của nó.
Doesn't seem like much has changed.	Dường như không có nhiều thay đổi.
This did not come easily to her.	Thứ này không dễ dàng đến với cô ấy.
You eat it.	Bạn ăn nó.
Take the money.	Lấy tiền đi.
This may solve your problem.	Điều này có thể giải quyết vấn đề của bạn.
He will eat the bear.	Anh ta sẽ ăn thịt con gấu.
She entered the dark building.	Cô bước vào tòa nhà tối om.
Please don't give them a single creative idea.	Xin đừng cung cấp cho họ một ý tưởng sáng tạo duy nhất.
You are my future.	Bạn là tương lai của tôi.
It's like they're made of stone.	Nó giống như chúng được làm bằng đá.
There's no one to fight.	Không có ai để chiến đấu.
We will demonstrate this result in more detail in this paper.	Chúng tôi sẽ chứng minh kết quả này chi tiết hơn trong bài báo.
We know he lied about it.	Chúng tôi biết anh ấy đã nói dối về điều đó.
Another day when unraveling won't be so easy.	Một ngày khác khi việc sáng tỏ sẽ không dễ dàng như vậy.
Children bring their lunch and eat it at school.	Trẻ em mang theo bữa trưa và ăn tại trường.
She didn't say.	Cô ấy không nói.
Girls want to be with you.	Các cô gái muốn ở bên bạn.
I won't like it.	Tôi sẽ không thích nó.
I really recommend giving them a shot.	Tôi thực sự khuyên bạn nên cho họ một shot.
Changes in surgical management were documented.	Những thay đổi trong quản lý phẫu thuật đã được ghi lại.
Of his children.	Của những đứa con của mình.
They asked the president if he would comment.	Họ hỏi tổng thống nếu ông ấy sẽ bình luận.
That's my song.	Đó là bài hát của tôi.
It runs properly.	Nó chạy đúng cách.
However, the logic doesn't seem to work.	Tuy nhiên, logic dường như không hoạt động.
Not how other people think about it.	Không phải cách người khác nghĩ về nó.
What a journey!.	Thật là một cuộc hành trình !.
Especially after what we've been through.	Đặc biệt là sau những gì chúng tôi đã trải qua.
They were asked to click on five of them.	Họ được yêu cầu nhấp vào năm người trong số họ.
You are hot now.	Bạn đang nóng bây giờ.
But by their very existence.	Nhưng bằng chính sự tồn tại của chúng.
You cannot stay here.	Bạn không thể ở lại đây.
However, there is definitely a 'right' and 'wrong' way to do it.	Tuy nhiên, chắc chắn có một cách 'đúng' và 'sai' để làm điều đó.
It has a target and a current location.	Nó có một mục tiêu và một vị trí hiện tại.
I like that very much.	Tôi thích điều đó rất nhiều.
Our users won't do that.	Người dùng của chúng tôi sẽ không làm điều đó.
He never got the wrong address.	Anh ấy không bao giờ nhận sai địa chỉ.
Cause of death has been determined.	Nguyên nhân cái chết đã được xác định.
She felt that she no longer had any image of her own.	Cô cảm thấy rằng cô không còn có bất kỳ hình ảnh nào của riêng mình.
But it separates the house from the road.	Nhưng nó ngăn ngôi nhà lại với con đường.
He may have tried something at one point.	Anh ta có thể đã thử một cái gì đó tại một thời điểm.
I looked at them.	Tôi đã nhìn vào chúng.
Well, look around.	Chà, hãy nhìn xung quanh.
And some customers only need certain features.	Và một số khách hàng chỉ cần một số tính năng nhất định.
Some can be found in the answers to this other question.	Một số có thể được tìm thấy trong các câu trả lời cho câu hỏi khác này.
That data is placed in a high-speed memory device.	Dữ liệu đó được đặt trong thiết bị nhớ tốc độ cao.
Save a copy of that email from your chair.	Lưu một bản sao của email đó từ ghế của bạn.
Right now there is no one.	Hiện tại cũng không có ai.
Now this is low.	Bây giờ điều này là thấp.
There is no good light outside.	Không có ánh sáng tốt bên ngoài.
It can lead to.	Nó có thể dẫn đến.
I want you to show me.	Tôi muốn bạn cho tôi xem.
I sat down across from her.	Tôi ngồi xuống đối diện với cô ấy.
Late to the party as usual.	Đến bữa tiệc muộn như thường lệ.
So let's figure it out.	Vì vậy, chúng ta hãy tìm ra nó.
The night is coming, when no one can work.	Đêm sắp đến, khi không ai có thể làm việc.
That's interesting.	Điều đó thật thú vị.
She had the advantage.	Cô ấy đã có lợi thế.
Get along with everyone.	Hòa mình với mọi người.
In fact, nothing is good or bad.	Trong thực tế, không có bất cứ điều gì tốt hay xấu.
Send a guy.	Gửi một chàng trai.
But about your message.	Nhưng về thông điệp của bạn.
One can notice that the overall error for the ball is higher.	Người ta có thể nhận thấy rằng tổng thể các lỗi đối với bóng cao hơn.
We certainly are.	Chúng tôi chắc chắn là như vậy.
I can see that in his performance.	Tôi có thể thấy điều đó trong màn trình diễn của anh ấy.
Read it out loud.	Đọc nó thành tiếng.
See the difference.	Thấy sự khác biệt.
Therefore, we can develop solutions that reduce data traffic in the network.	Do đó, chúng tôi có thể phát triển các giải pháp làm giảm lưu lượng dữ liệu trong mạng.
He didn't think he was doing anything out of the ordinary.	Anh ta không nghĩ rằng anh ta đang làm bất cứ điều gì bất thường.
I bought books and food but little else.	Tôi đã mua sách và đồ ăn nhưng ít đồ khác.
I gave up hope of escape long ago.	Tôi đã từ bỏ hy vọng thoát khỏi từ lâu.
It's hard to believe.	Thật khó có thể tin.
But we are looking at the situation with modern eyes.	Nhưng chúng ta đang nhìn tình hình với con mắt hiện đại.
We will be fine.	Chúng tôi sẽ ổn thôi.
Of course, this guy should be arrested anyway, no doubt.	Tất nhiên, dù sao thì anh chàng này cũng nên bị bắt, không nghi ngờ gì nữa.
Do it, stupid.	Làm đi, ngu ngốc.
It's much bigger than that.	Nó lớn hơn thế nhiều.
It became an instant hit.	Nó đã trở thành một hit ngay lập tức.
Color of light.	Màu của ánh sáng.
She didn't seem to realize it.	Cô ấy dường như không nhận ra điều đó.
I was there for him.	Tôi đã ở vì anh ấy.
He provides boys clothes for her.	Anh cung cấp quần áo con trai cho cô.
Maybe she was wrong.	Có lẽ cô đã sai.
There are treatments we can help with.	Có những phương pháp điều trị, chúng tôi có thể giúp đỡ.
No one can tell you what its performance is but what they are like.	Không ai có thể cho bạn biết hiệu suất của nó là gì nhưng chúng là như thế nào.
There aren't any children.	Không có bất kỳ đứa trẻ nào.
But you give us dreams.	Nhưng bạn cho chúng tôi những giấc mơ.
Nothing is denied him.	Không có gì bị từ chối anh ta.
She actually has a relationship with him.	Cô ấy thực sự có quan hệ với anh ấy.
And yes, better than nothing.	Và đúng, còn hơn không.
Make her feel strong.	Làm cho cô ấy cảm thấy mạnh mẽ.
Each of them is ready for action.	Mỗi người trong số họ đã sẵn sàng để hành động.
At any price.	Với bất kỳ giá nào.
He agreed it was a terrible thing to do.	Anh ấy đồng ý rằng đó là một điều khủng khiếp phải làm.
I didn't know it cost so much to run a store.	Tôi không biết phải tốn nhiều tiền như vậy để điều hành một cửa hàng.
Had to go look for the problem.	Phải đi tìm kiếm vấn đề.
In the dream.	Trong giấc mơ.
I have my own opinion on her stance.	Tôi có quan điểm riêng của tôi về lập trường của cô ấy.
This street is already here.	Đường phố này đã ở đây.
He studied law.	Anh ấy đã học luật.
I killed people.	Tôi đã giết người.
You can sell one thing and buy another.	Bạn có thể bán một thứ và mua một thứ khác.
Want to see a little bit of the world.	Muốn nhìn một chút thế giới.
I pressed it against my skin to warm it up.	Tôi ấn nó vào da của tôi để làm ấm nó lên.
And now, that's my opinion.	Và bây giờ, đó là ý kiến ​​của tôi.
No difference was noted between the two products.	Không có sự khác biệt nào được ghi nhận giữa hai sản phẩm.
Wild's.	Wild 's.
Fear not, daughter.	Đừng sợ, con gái.
He's really good.	Anh ấy thực sự tốt.
That is our nature.	Đó là bản chất của chúng ta.
It was a laugh and it worked really well.	Thật là một trận cười và nó hoạt động rất tốt.
We are at the police station.	Chúng tôi đang ở đồn cảnh sát.
People like you.	Những người giống như bạn.
That is too high.	Đó là quá cao.
Best friend, second to him.	Bạn tốt nhất, đứng thứ hai sau anh ta.
Plus, we're not gifted people.	Thêm vào đó, chúng tôi không phải là những người có năng khiếu.
I have seen it with my own eyes.	Tôi đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình.
And they see nothing wrong with this.	Và họ không thấy gì sai với điều này.
However, most people want to get what they need first.	Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều muốn có được thứ họ cần trước tiên.
This, of course, is not true.	Điều này, tất nhiên là không đúng.
Please help or point me in a correct direction.	Xin vui lòng giúp đỡ hoặc chỉ cho tôi một hướng chính xác.
But he couldn't find one.	Nhưng anh ta không thể tìm thấy một.
We miss the big picture.	Chúng tôi bỏ lỡ bức tranh lớn.
So it is a very interesting book.	Vì vậy, nó là một cuốn sách rất thú vị.
I've been pretty busy trying to help people find jobs.	Tôi khá bận rộn khi cố gắng giúp mọi người tìm việc làm.
For the first time, he felt at peace with himself.	Lần đầu tiên anh cảm thấy bình yên với chính mình.
But the same is true in a closed economy.	Nhưng điều này cũng đúng trong một nền kinh tế đóng cửa.
Perhaps there is no safe place for us.	Có lẽ không có nơi nào an toàn cho chúng ta.
Looking for food sources and hiding places.	Tìm kiếm nguồn thức ăn và nơi ẩn náu.
She couldn't even imagine.	Cô thậm chí không thể tưởng tượng được.
Fear will carry out the call.	Sự sợ hãi sẽ thực hiện lời kêu gọi.
I suggest we live together.	Tôi đề nghị chúng ta sống cùng nhau.
The man he had seen just a few days ago.	Người đàn ông mà anh đã nhìn thấy chỉ vài ngày trước.
I told her to raise the price.	Tôi đã nói với cô ấy để tăng giá.
For a second, she thought her parents appeared.	Trong một giây, cô đã nghĩ rằng cha mẹ mình xuất hiện.
I hope you have a nice summer!.	Tôi hy vọng bạn có một mùa hè vui vẻ !.
The analyzes showed the same pattern of results.	Các phân tích cho thấy cùng một kiểu kết quả.
Removing it from the list doesn't matter.	Xóa nó khỏi danh sách không thành vấn đề.
I learned a lot about how to talk better with people.	Tôi đã học được rất nhiều về cách nói chuyện tốt hơn với mọi người.
He said that women are more beautiful than ever.	Anh ấy nói rằng phụ nữ đẹp hơn bao giờ hết.
All you can do is say or do something nice.	Tất cả những gì bạn có thể làm là nói hoặc làm điều gì đó tốt đẹp.
They will know how to fix her.	Họ sẽ biết cách sửa chữa cô ấy.
They spend more time with friends and family.	Họ dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình.
I saw him at the party.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy ở bữa tiệc.
You can still sort the table on id.	Bạn vẫn có thể sắp xếp bảng trên id.
I know exactly how you feel.	Tôi biết chính xác bạn cảm thấy thế nào.
Miracles happen in their hands.	Điều kỳ diệu xảy ra trong tay của họ.
She's not perfect.	Cô ấy không hoàn hảo.
Others will follow, and will certainly find their way home.	Những người khác sẽ đi theo, và chắc chắn sẽ tìm được đường về nhà.
A person is born.	Một người được sinh ra.
General practice group according to hospital diagnosis.	Nhóm thực hành đa khoa theo chẩn đoán của bệnh viện.
I drink.	Tôi uống.
I think of my wife and children.	Tôi nghĩ đến vợ con tôi.
It was already dark at four o'clock in the morning.	Bốn giờ sáng trời đã tối mịt.
Men who have difficulty making eye contact.	Những người đàn ông gặp khó khăn khi giao tiếp bằng mắt.
Any experience with government needs to be improved.	Bất kỳ kinh nghiệm nào với chính phủ cần được cải thiện.
It is very similar to calling a function by call.	Nó rất giống với việc gọi hàm bằng cách gọi.
They will pay you a lot of money.	Họ sẽ trả rất nhiều tiền cho bạn.
It's not great, but it was just what we needed.	Nó không tuyệt vời, nhưng nó chỉ là những gì chúng tôi cần.
You say so.	Bạn nói như vậy.
I am small.	Tôi nhỏ bé.
But the government can only do so much.	Nhưng chính phủ chỉ có thể làm rất nhiều.
Yes, this is a lot of work.	Vâng, đây là rất nhiều công việc.
Some women can be, but not a fighting man.	Một số phụ nữ có thể, nhưng không phải là một người đàn ông chiến đấu.
Each week, tumor growth was assessed.	Mỗi tuần, sự phát triển của khối u được đánh giá.
We can build one for you.	Chúng tôi có thể xây dựng một cái cho bạn.
You assume you can walk just fine.	Bạn coi như bạn có thể đi bộ tốt.
I was sitting on my arm all the way there.	Tôi đã ngồi trên tay của tôi suốt con đường đó.
He saved us.	Anh ấy đã cứu chúng tôi.
Sit down.	Ngồi đi.
But that is not true.	Nhưng điều đó là không đúng sự thật.
It's a challenge, of course.	Đó là một thách thức, tất nhiên.
And parents act out of love for their children.	Và những người cha người mẹ hành động vì tình yêu thương đối với con cái của họ.
They were above us.	Họ đã ở trên chúng tôi.
There is some truth in what she is saying.	Có một số sự thật trong những gì cô ấy đang nói.
I should have left my relationship.	Đáng lẽ tôi phải rời bỏ mối quan hệ của mình.
You can imagine what a shock it was for her.	Bạn có thể tưởng tượng nó đã gây ra một cú sốc như thế nào đối với cô ấy.
Life means high quality existence.	Cuộc sống có nghĩa là sự tồn tại chất lượng cao.
It is an easy read.	Nó là một đọc dễ dàng.
Maybe his company will collapse.	Có thể công ty của anh ta sẽ sụp đổ.
She really knows how to please a man.	Cô ấy thực sự biết cách làm hài lòng một người đàn ông.
He looked at the clock again.	Anh lại nhìn đồng hồ.
Our social order can be very complicated for you.	Trật tự xã hội của chúng ta có thể sẽ rất phức tạp đối với bạn.
Most of the time everything works as expected.	Hầu hết thời gian mọi thứ hoạt động như mong đợi.
I have to play better forward.	Tôi phải chơi tốt hơn về phía trước.
And even a cold house is better than nothing.	Và ngay cả một ngôi nhà lạnh lẽo còn hơn không.
But he still has his.	Nhưng anh ấy vẫn có của mình.
I don't understand it though.	Tôi không hiểu nó mặc dù.
But he couldn't touch her anymore.	Nhưng anh không thể chạm vào cô nữa.
Because this is our life.	Vì đây là cuộc sống của chúng ta.
However, this study has some potential limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế tiềm ẩn.
But it will need hard work.	Nhưng nó sẽ cần làm việc chăm chỉ.
That's how they came to me in the first place.	Đó là cách họ đến với tôi ngay từ đầu.
Somebody, man didn't come near me.	Ai đó, đàn ông đã không đến gần tôi.
Slow this time.	Lần này chậm.
It is private because we have the entire floor.	Nó là riêng tư vì chúng tôi có toàn bộ sàn.
His mother's name was young.	Tên mẹ anh còn nhỏ.
It's a damn game.	Đó là một trò chơi chết tiệt.
We can't stop now.	Chúng ta không thể dừng lại bây giờ.
No hard times.	Không có thời gian khó khăn.
The way he took his mother's life.	Cách mà anh ta đã lấy đi mạng sống của mẹ mình.
But they will probably sign a new one.	Nhưng họ có thể sẽ ký một cái mới.
She is basic blue, so one of them must be blue.	Cô ấy là màu xanh cơ bản, vì vậy một trong số chúng phải có màu xanh lam.
It's so good.	Nó rất tốt.
Nothing to do with it.	Không có gì để làm với nó.
Events could take a different route.	Các sự kiện có thể diễn ra theo một con đường khác.
I love her background music.	Tôi yêu nền âm nhạc của cô ấy.
Normal engine parameters.	Thông số động cơ bình thường.
But this time, it won't be so easy.	Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
That's just how our family works.	Đó chỉ là cách gia đình chúng tôi làm việc.
But for now, what you're doing is great.	Nhưng hiện tại, những gì bạn đang làm là rất tốt.
I want to trust her.	Tôi muốn tin tưởng cô ấy.
You won't want to be there.	Bạn sẽ không muốn ở đó.
Anytime he can meet them.	Bất cứ lúc nào anh ta có thể gặp họ.
You have changed my life.	Bạn đã thay đổi cuộc đời tôi.
The house is unusual.	Ngôi nhà là bất thường.
What a treat for you.	Thật là một điều trị cho bạn.
And that just goes by the numbers.	Và điều đó chỉ diễn ra theo những con số.
He glanced around, but couldn't see it.	Anh ta liếc nhìn xung quanh, nhưng không thể nhìn thấy nó.
Or we can stay away from it.	Hoặc chúng ta có thể tránh xa nó.
He was made his debut at the beginning of the season.	Anh ấy đã được ra mắt vào đầu mùa giải.
No need to continue. 	Không cần phải tiếp tục. 
'two dogs bit me'.	'hai con chó đã cắn tôi'.
It is clean and ready to go.	Nó là sạch sẽ và sẵn sàng để đi.
Or maybe just my looks.	Hoặc có lẽ chỉ là ngoại hình của tôi.
The point is that it's the same in terms of relevance.	Vấn đề là nó giống nhau về khía cạnh có liên quan.
I have been working for this moment for a long time.	Tôi đã làm việc cho thời điểm này trong một thời gian dài.
Three jobs in three months.	Ba công việc trong ba tháng.
The man will kill your mother.	Người đàn ông sẽ giết mẹ của bạn.
This approach creates its own problems.	Cách tiếp cận này tạo ra các vấn đề của riêng nó.
First, you have to learn how to get there.	Trước tiên, bạn phải biết học cách để đạt được điều đó.
Nothing like that.	Không có gì loại đó.
And then immediately they turned to do something else.	Và sau đó ngay lập tức họ quay đi làm việc khác.
Those on the lower level are anything but satisfied.	Những người ở cấp độ thấp hơn là bất cứ điều gì, nhưng hài lòng.
Mark the wrong place, and you will lose some time.	Đánh dấu chỗ sai, và bạn sẽ mất một khoảng thời gian.
It's not blood.	Nó không phải máu.
What else, from now on I will deal with you directly.	Còn chuyện gì nữa, từ nay anh giải quyết trực tiếp với em.
More information will be shared as it becomes available.	Thông tin thêm sẽ được chia sẻ khi nó có sẵn.
The line is at your house.	Đường dây đang ở nhà bạn.
We have a hard day ahead of us.	Chúng tôi có một ngày làm việc chăm chỉ ở phía trước của chúng tôi.
You are thinking.	Bạn đang nghĩ.
Let me know when you can meet me.	Hãy cho tôi biết khi bạn có thể gặp tôi.
They broke up.	Họ đã chia tay.
I think that's a great idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.
A minute later, the light on the window came on.	Một phút sau, đèn trên cửa sổ bật sáng.
Still a lot of fun.	Vẫn còn rất nhiều niềm vui.
Think of fall and winter in your garden.	Hãy nghĩ về mùa thu và mùa đông trong khu vườn của bạn.
Then there is no other choice.	Sau đó, không có sự lựa chọn nào khác.
Will give anything and appreciate.	Sẽ cho bất cứ điều gì và đánh giá cao.
And the answer is nothing.	Và câu trả lời là không có gì.
I have proof.	Tôi có bằng chứng.
They couldn't even hope to fight many people at their best.	Thậm chí họ không thể hy vọng sẽ chiến đấu với nhiều người ở trạng thái tốt nhất.
Your life is our business.	Cuộc sống của bạn là công việc kinh doanh của chúng tôi.
We have come a long way in opening up our country freely.	Chúng tôi đã đi một chặng đường dài trong việc mở cửa tự do ở đất nước mình.
I felt a deadly stabbing pain, and that was it.	Tôi cảm thấy một cơn đau buốt chết người, và đó là điều đó.
Truth in relationships.	Sự thật trong các mối quan hệ.
Used to ask.	Dùng để hỏi.
Organization depends on something, and you can feel it.	Tổ chức phụ thuộc vào điều gì đó, và bạn có thể cảm nhận được điều đó.
Come now, let's say it is what it is.	Hãy đến bây giờ, hãy nói nó là những gì nó là.
That should be at the top of the list.	Điều đó phải được ở đầu danh sách.
I appreciate your help!.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn!.
But no one laughed.	Nhưng không ai cười.
You get it.	Bạn nhận được nó.
She was clean.	Cô ấy đã sạch sẽ.
It was the thought that made him tired.	Chính suy nghĩ đã khiến anh mệt mỏi.
But we have no other way of knowing.	Nhưng chúng ta không có cách nào để biết khác.
I hope tonight's meeting doesn't upset her. 	Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ tối nay không làm cô ấy buồn. 
group is completely described.	nhóm được mô tả hoàn toàn.
Now, we have a choice of plans.	Bây giờ, chúng tôi có một sự lựa chọn của các kế hoạch.
However, I will try with a wedding ring.	Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng với một chiếc nhẫn cưới.
That is a worrying thing.	Đó là một điều đáng lo ngại.
The crew is never happy.	Phi hành đoàn không bao giờ hạnh phúc.
They can be dangerous.	Chúng có thể nguy hiểm.
And bring everything you can carry.	Và mang theo mọi thứ bạn có thể mang theo.
But that's fair enough, you know.	Nhưng điều đó đủ công bằng, bạn biết đấy.
She had never had foot pain before.	Cô chưa từng bị đau chân trước đây.
I hate his memory, his blood in me.	Tôi ghét ký ức của anh ấy, máu của anh ấy trong tôi.
The same world where he was born.	Cùng một thế giới nơi anh sinh ra.
This is neither positive nor negative.	Điều này không tích cực cũng không tiêu cực.
I can read every word.	Tôi có thể đọc mọi từ.
We just want to score more points than them.	Chúng tôi chỉ muốn ghi nhiều điểm hơn họ.
Some of these studies are reviewed here.	Một số nghiên cứu này được xem xét ở đây.
I would rather not be born.	Tôi thà không được sinh ra.
Try short stories.	Hãy thử những câu chuyện ngắn.
This value must be greater than 0.	Giá trị này phải lớn hơn 0.
People seem to use it as if it were a technical name.	Mọi người dường như sử dụng nó như thể nó là một tên kỹ thuật.
This way, they cook faster.	Bằng cách này, họ nấu ăn nhanh hơn.
They are a mystery.	Họ là một ẩn số.
Outside of this point, he is not welcome.	Ngoài thời điểm này, anh ta không được chào đón.
Register.	Đăng kí.
Days later, she received a much more serious diagnosis from her doctor.	Nhiều ngày sau, cô nhận được một chẩn đoán nghiêm trọng hơn nhiều từ bác sĩ của mình.
It's too much for anyone.	Nó quá nhiều cho bất kỳ ai.
He didn't ask her once.	Anh không hỏi cô một lần.
But he has also lost his life before.	Nhưng anh ta cũng đã từng mất mạng trước đây.
I never really used it.	Tôi chưa bao giờ thực sự sử dụng nó.
USD.	USD.
Something is happening.	Có một cái gì đó đang xảy ra.
She couldn't drink much coffee so she made tea.	Cô ấy không uống được nhiều cà phê nên cô ấy đã pha trà.
As long as we have some ground rules.	Miễn là chúng ta có một số quy tắc cơ bản.
I put my full trust in him.	Tôi đặt trọn niềm tin vào anh ấy.
And she looks great.	Và cô ấy trông rất ổn.
And anything reported in this context can simply be believed.	Và bất cứ điều gì được báo cáo trong bối cảnh này có thể được tin một cách đơn giản.
At least ten people are still in police custody.	Ít nhất mười người vẫn đang bị cảnh sát giữ.
The spring weather is gone again.	Tiết trời mùa xuân lại biến mất.
She doesn't talk about her trade team.	Cô ấy không nói về đội thương mại của mình.
But that doesn't make him weird.	Nhưng điều đó không khiến anh ta trở nên kỳ quặc.
You have not seen my brother.	Bạn đã không nhìn thấy anh trai tôi.
But first, she asked him how he was doing.	Nhưng trước tiên, cô ấy hỏi anh ấy đã làm thế nào.
Oh, those eyes.	Ôi, đôi mắt đó.
But they are just stories.	Nhưng chúng chỉ là những câu chuyện.
You never come here.	Bạn không bao giờ đến đây.
Some people think that love is about everything.	Một số người nghĩ rằng tình yêu là về mọi thứ.
He talks very, very well.	Anh ấy nói chuyện rất, rất tốt.
They saw what you did, you and the others.	Họ đã thấy những gì bạn đã làm, bạn và những người khác.
Then one miss.	Sau đó, một lần bỏ lỡ.
The system is unique and an example for the rest of the world.	Hệ thống duy nhất và là một ví dụ cho phần còn lại của thế giới.
Five ethical rules are given to practice.	Năm quy tắc đạo đức được đưa ra để thực hành.
In addition, it is now clear that the presence of fathers is very important.	Ngoài ra, giờ đây rõ ràng là sự hiện diện của các ông bố rất quan trọng.
This gives us a chance to check that everything is fine first.	Điều này cho chúng tôi cơ hội để kiểm tra mọi thứ đã ổn trước chưa.
Which he usually is.	Mà anh ấy thường là.
You know what we mean.	Bạn biết ý chúng ta mà.
This is completely a managed lie.	Đây hoàn toàn là một lời nói dối được quản lý.
She has to work in the morning.	Cô ấy phải làm việc vào buổi sáng.
You must forget all that you have learned outside.	Bạn phải quên tất cả những gì bạn đã học ở bên ngoài.
Then nature can and will go in its direction.	Sau đó, thiên nhiên có thể và sẽ đi theo hướng của nó.
A lot of money was spent on a lot of bad teams.	Rất nhiều tiền đã được chi cho rất nhiều đội xấu.
I have four children.	Tôi có bốn đứa con.
There will be a lot of people there.	Sẽ có rất nhiều người ở đó.
It has to be done without the real sun.	Nó phải được thực hiện mà không có mặt trời thực sự.
I learned it at school.	Tôi đã học nó ở trường.
This time there was no struggle.	Lần này không có đấu tranh.
So it becomes like this below.	Vì vậy, nó trở thành như thế này dưới đây.
A force if we were ever to be.	Một lực lượng nếu chúng ta đã từng có.
Broken neck and disappeared.	Bị gãy cổ và biến mất.
We had a son.	Chúng tôi đã có một cậu con trai.
Therefore, let us discuss this issue in more detail.	Do đó, chúng ta hãy thảo luận vấn đề này chi tiết hơn.
Not in those words.	Không phải trong những từ đó.
We've been living in something worse for a while.	Chúng tôi đã sống trong một điều gì đó tồi tệ hơn trong một thời gian.
She left me a message.	Cô ấy để lại cho tôi một tin nhắn.
They finally returned to the battle station.	Cuối cùng thì họ cũng đã trở lại trạm chiến đấu.
It's not professional.	Nó không chuyên nghiệp.
Local scrumptious fish.	Cá hảo hạng của địa phương.
Existing systems do not operate until a mobile station is detected.	Các hệ thống hiện tại không hoạt động cho đến khi một trạm di động được phát hiện.
She has been like that ever since.	Cô ấy đã như vậy kể từ đó.
A nice little family.	Một gia đình nhỏ tốt đẹp.
Of course you know.	Tất nhiên là bạn biết.
Books are a human need.	Sách là một nhu cầu của con người.
I am well built.	Tôi được xây dựng tốt.
It is too much for one.	Nó là quá nhiều cho một.
These situations are significantly different.	Những tình huống này khác nhau đáng kể.
It depends on what they eat.	Nó phụ thuộc vào những gì họ ăn.
Therefore, they act as their own control.	Do đó, họ đóng vai trò là sự kiểm soát của riêng họ.
Not worth your time and energy.	Không có giá trị thời gian và năng lượng của bạn.
You will not live your dream.	Bạn sẽ không sống với ước mơ của mình.
It gives the organization a story to tell.	Nó mang lại cho tổ chức một câu chuyện để kể.
I hope they won't mind.	Tôi hy vọng họ sẽ không phiền.
But there is a huge price to be paid to our brief memories.	Nhưng có một cái giá rất lớn đối với những kỷ niệm ngắn ngủi của chúng ta.
Unit looks well made and fits perfectly.	Đơn vị trông được làm tốt và vừa vặn hoàn hảo.
None of them feel right.	Không ai trong số họ cảm thấy đúng.
I thank the members who pointed this out.	Tôi cảm ơn các thành viên đã chỉ ra điều này.
They all reported normal or correct vision.	Tất cả họ đều báo cáo thị lực bình thường hoặc đúng.
They cannot do without war.	Họ không thể làm gì nếu không có chiến tranh.
And my own ball.	Và quả bóng của riêng tôi.
Nobody is perfect.	Không ai là hoàn hảo.
Her beautiful face.	Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
However, don't get too excited.	Tuy nhiên, đừng quá phấn khích.
Not that they ever went into real detail.	Không phải là họ đã bao giờ đi vào chi tiết thực sự.
There is no meaning in it.	Không có ý nghĩa trong đó.
Even if he doesn't listen she will speak this time.	Ngay cả khi anh ấy không nghe cô ấy sẽ nói lần này.
But so far, we have no evidence for this.	Nhưng cho đến nay, chúng tôi không có bằng chứng cho điều này.
Season to taste and add salt and pepper.	Nêm nếm và thêm muối và tiêu.
The entire frame of the device will likely be smaller.	Toàn bộ khung của thiết bị có thể sẽ nhỏ hơn.
We note that there is no improvement for the following cases.	Chúng tôi lưu ý rằng không có cải thiện cho các trường hợp sau.
They are not hers.	Chúng không phải của cô ấy.
Now that will never happen.	Bây giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
They continued to say the same.	Họ tiếp tục nói như vậy.
That's pretty much what he did.	Đó là khá nhiều những gì anh ấy đã làm.
With luck you will see a number while driving your game.	Với sự may mắn, bạn sẽ thấy một số trong khi lái trò chơi của mình.
I find this plant to be a great system.	Tôi thấy nhà máy này là một hệ thống tuyệt vời.
I never liked her.	Tôi chưa bao giờ thích cô ấy.
They interpret it as you would expect.	Họ giải thích nó như bạn mong đợi.
I don't want this to happen.	Tôi không muốn điều này xảy ra.
Big or hard or long doesn't matter.	Lớn hay khó hay dài không quan trọng.
Just one more time.	Chỉ một lần nữa thôi.
Then it became quiet.	Sau đó, nó trở nên yên lặng.
It helped me understand how some lines connect to each other.	Nó đã giúp tôi hiểu cách một số đường kết nối với nhau.
I stared, my face aching.	Tôi nhìn chằm chằm vào, mặt tôi đau đớn.
And is expected to grow further.	Và dự kiến ​​sẽ phát triển hơn nữa.
I love that term.	Tôi yêu thuật ngữ đó.
We'll be ready for two tomorrow morning.	Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho hai người vào sáng mai.
This turned out to be wrong.	Điều này hóa ra là sai.
It didn't see me.	Nó đã không nhìn thấy tôi.
I miss a special place.	Tôi nhớ một nơi đặc biệt.
My eyes were done perfectly.	Đôi mắt của tôi đã được thực hiện một cách hoàn hảo.
She recognized body language.	Cô nhận ra ngôn ngữ cơ thể.
He is very serious.	Anh ấy rất nghiêm túc.
I need some other way in.	Tôi cần một số cách khác trong.
There's more inside.	Có nhiều hơn bên trong.
And maybe that's what it was.	Và có lẽ đó là những gì nó đã được.
Know they're happy and they're safe'.	Biết họ hạnh phúc và họ an toàn '.
But it's usually pretty quiet here.	Nhưng ở đây thường khá yên tĩnh.
I have seen his eyes.	Tôi đã nhìn thấy đôi mắt của anh ấy.
Those differences are timeless.	Những khác biệt đó là không có thời điểm.
You'll know she's right for you when you meet her.	Bạn sẽ biết cô ấy phù hợp với mình khi bạn gặp cô ấy.
Because this is just the beginning.	Bởi vì đây chỉ là sự khởi đầu.
They can improve your health and make you feel more empowered.	Chúng có thể cải thiện sức khỏe của bạn và làm cho bạn cảm thấy có sức mạnh nội tại hơn.
They had every advantage.	Họ đã có mọi lợi thế.
There are rarely times when it is not enough.	Hiếm có những lúc mà nó là không đủ.
The main problem is related to sample organization.	Vấn đề chính là liên quan đến tổ chức mẫu.
You want a present look in her eyes.	Bạn muốn có một cái nhìn hiện diện trong mắt cô ấy.
That sounds interesting.	Điều đó nghe có vẻ thú vị.
Please give me some snow and light.	Xin hãy cho tôi một ít tuyết và ánh sáng.
Also published as a book.	Cũng được xuất bản thành sách.
She was so scared that she told me everything.	Cô ấy sợ quá nên đã kể cho tôi nghe mọi chuyện.
In general, however, a proper map is not necessarily closed.	Tuy nhiên, nói chung, một bản đồ thích hợp không nhất thiết phải đóng cửa.
I don't want anyone else.	Tôi không muốn ai khác.
It made her wild.	Nó đã khiến cô ấy trở nên hoang dã.
That's how he put it.	Đó là cách anh ấy đặt nó.
None of us will.	Không ai trong chúng tôi sẽ có.
Continue walking for eight steps and then stand up again.	Tiếp tục đi trong tám bước và sau đó đứng lên một lần nữa.
This number comes from experience.	Con số này có được nhờ kinh nghiệm.
It's only open one or two days per month.	Nó chỉ mở một hoặc hai ngày mỗi tháng.
His number will only increase as a number up front.	Con số của anh ấy sẽ chỉ tăng lên như một con số phía trước.
Now he is dead.	Bây giờ anh ấy đã chết.
His father holds his hand, his shoulder, his head.	Cha anh giữ tay anh, vai anh, đầu anh.
Nine-thirty, maybe a little later.	Chín giờ ba mươi, có lẽ muộn hơn một chút.
But there are some fine print you need to know about.	Nhưng có một số bản in đẹp bạn cần biết.
And so we knew that would go in.	Và vì vậy chúng tôi biết rằng sẽ đi vào.
You will never let it go.	Bạn sẽ không bao giờ để nó đi.
They don't have any idea what they're talking about.	Họ không có bất kỳ ý tưởng nào về những gì họ đang nói.
She knew she had to stop him before it was too late.	Cô biết mình phải ngăn anh lại trước khi quá muộn.
It was the first big break for me.	Đó là lần nghỉ ngơi lớn đầu tiên đối với tôi.
That is resolved.	Điều đó được giải quyết.
I pursue a career.	Tôi theo đuổi sự nghiệp.
This would be the most unusual.	Điều này sẽ là bất thường nhất.
One group was given medication.	Một nhóm được cho dùng thuốc.
Actually, it doesn't take as much as you think.	Trên thực tế, nó không mất nhiều như bạn nghĩ.
Even through us.	Ngay cả thông qua chúng tôi.
It is simply this.	Nó chỉ đơn giản là thế này.
His father died when he heard the news.	Cha anh đã chết khi nghe tin này.
He looked around the area where he stood.	Anh nhìn quanh khu vực mình đứng.
I no longer believe that.	Tôi không còn tin điều đó nữa.
Nothing else matters but technical results.	Không có gì khác quan trọng ngoài kết quả kỹ thuật.
That you don't know what it is that you know.	Điều đó bạn không biết nó là gì mà bạn biết.
Only way.	Cách duy nhất.
Is that so.	Có phải vậy.
We certainly didn't.	Chúng tôi chắc chắn đã không.
She didn't know what to say to him.	Cô không biết phải nói gì với anh.
Our team looks terrible.	Đội của chúng tôi trông thật khủng khiếp.
Parents and students also joined the teachers.	Phụ huynh và học sinh cũng tham gia cùng các giáo viên.
You were not right in the beginning at the time.	Bạn đã không đúng trong đầu vào thời điểm đó.
We got ahead of them in seconds.	Chúng tôi đã vượt lên trên họ trong vài giây.
I think I was a bit afraid of love in the past.	Tôi nghĩ rằng tôi đã hơi sợ tình yêu trong quá khứ.
Poor man.	Người đàn ông tội nghiệp.
Nothing more than we wanted.	Không có gì hơn chúng tôi muốn.
This will be my last post for a few days.	Đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi trong vài ngày.
I just don't know what to do with them.	Tôi chỉ không biết phải làm gì với chúng.
That just brought my anger to the fore.	Điều đó chỉ làm cho sự tức giận của tôi lên hàng đầu.
But not so.	Nhưng không phải vậy.
Without it, a woman is nothing.	Không có nó, một người phụ nữ chẳng là gì cả.
I feel old and empty.	Tôi cảm thấy già và trống rỗng.
I don't even care about the smell.	Tôi thậm chí không quan tâm đến mùi.
Not a bright smile.	Không phải là một nụ cười tươi.
Plaintiffs are not required to prove both claims.	Nguyên đơn không cần phải chứng minh cả hai yêu cầu.
And all of a sudden, she was killed.	Và thật bất ngờ, cô ấy đã bị giết.
I want to help you become better.	Tôi muốn giúp bạn trở nên tốt hơn.
It is neither nor has ever been caused by man.	Nó không phải là cũng chưa bao giờ được gây ra bởi con người.
Maybe something happened to that.	Có lẽ đã có điều gì đó xảy ra với điều đó.
Don't speak so loudly.	Đừng nói lớn như vậy.
I wish they had come to us again.	Tôi ước họ đã đến với chúng tôi một lần nữa.
They care about your product.	Họ quan tâm đến sản phẩm của bạn.
But they can't.	Nhưng họ không thể.
The evidence he left behind, show me.	Bằng chứng anh ấy đã để lại, chỉ cho tôi.
I had to take responsibility.	Tôi đã phải chịu trách nhiệm.
If not, there was a problem.	Nếu không thì đã có vấn đề.
Finally said.	Cuối cùng đã nói.
His voice was quieter now.	Giọng anh lúc này đã bớt trầm lắng hơn.
Any ideas how to best handle it for good results.	Bất kỳ ý tưởng làm thế nào để xử lý nó tốt nhất để có kết quả tốt.
I have solid information.	Tôi có thông tin chắc chắn.
And the people who read this website will have a vision for themselves.	Và những người đọc trang web này sẽ tự có tầm nhìn.
The treated skin will initially be red and possibly scaly.	Da được điều trị ban đầu sẽ đỏ và có thể đóng vảy.
Remember to think about when exactly you want to spend this.	Hãy nhớ suy nghĩ về thời điểm chính xác bạn muốn chi tiêu khoản này.
Otherwise, the changes will be lost.	Nếu không, các thay đổi sẽ bị mất.
There was nothing more he could do.	Anh ấy không thể làm gì hơn nữa.
The sounds of battle continued to resound throughout the city.	Những âm thanh của trận chiến tiếp tục vang lên khắp thành phố.
About the message you left me.	Về tin nhắn bạn để lại cho tôi.
Then the football season ended.	Sau đó, mùa bóng đá kết thúc.
So that's the reason.	Vì vậy, đó là lý do.
Chance of light rain.	Khả năng có mưa nhẹ.
He stepped away from the edge and sat down.	Anh bước ra khỏi mép và ngồi xuống.
With that power, it can reach top speed.	Với sức mạnh đó, nó có thể đạt được tốc độ tối đa.
Her heart died long before her body.	Trái tim cô đã chết trước cơ thể cô từ lâu.
Then he called the children and suggested they play the game.	Sau đó, ông gọi bọn trẻ và gợi ý chúng chơi trò chơi.
Great job or bad job?.	Công việc tuyệt vời hay công việc tồi tệ ?.
In fact, there are not many such ingredients.	Trên thực tế, không có nhiều thành phần như vậy.
Everyone turned towards the back wall.	Mọi người dồn về phía bức tường phía sau.
They did not return any of those calls.	Họ đã không trả lại bất kỳ cuộc gọi nào trong số đó.
Very good for the first time.	Rất tốt cho lần đầu tiên.
That proposal was not approved.	Đề nghị đó đã không được chấp thuận.
There is no public access to the site.	Không có quyền truy cập công khai vào trang web.
There is no place to travel back to.	Không có một nơi nào để đi du lịch trở lại.
It had a very nice feel to it.	Nó đã có một cảm giác rất tốt đẹp với nó.
Happy to have the opportunity to see the world.	Hạnh phúc vì có cơ hội nhìn ra thế giới.
It has nothing to do with death.	Nó không liên quan gì đến cái chết.
Never cut off eye contact first, no matter how scared you are.	Đừng bao giờ cắt đứt giao tiếp bằng mắt trước, cho dù bạn có sợ hãi đến đâu.
He didn't want to have to think about things like this anymore.	Anh không muốn phải nghĩ về những thứ như thế này nữa.
I think you know this is going to happen.	Tôi nghĩ bạn biết điều này sẽ xảy ra.
I didn't ask for help.	Tôi đã không đề nghị giúp đỡ.
Name the job.	Đặt tên cho công việc đó.
There are two major concerns.	Có hai mối quan tâm lớn.
That is an interesting question.	Đó là một câu hỏi thú vị.
And that's a huge quality-of-life issue for me.	Và đó là một vấn đề chất lượng cuộc sống rất lớn đối với tôi.
It feels too complicated and extremely broad to me.	Nó cảm thấy quá phức tạp và cực kỳ rộng đối với tôi.
Pepper and his family.	Pepper và gia đình của anh ấy.
They only care if you seem weak.	Họ chỉ quan tâm nếu bạn có vẻ yếu đuối.
It's really really difficult.	Nó thực sự thực sự khó khăn.
Her growing interest in cinema is also significant.	Mối quan tâm ngày càng tăng của cô ấy đối với điện ảnh cũng đáng kể.
Maybe a few months.	Có thể là vài tháng.
The little things that you know she can't.	Những điều nhỏ nhặt mà bạn biết rằng cô ấy không thể.
I was very.	Tôi đã rất.
I heard her calling me from the back of the house.	Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi từ sau nhà.
This behavior is used in the class.	Hành vi này được sử dụng trong lớp.
She hates those things.	Cô ghét những thứ đó.
It knows the location of each well.	Nó biết vị trí của mỗi giếng.
There is only one action.	Chỉ có một hành động.
We are both still single.	Cả hai chúng tôi vẫn còn độc thân.
In each experiment, we selected a random site for analysis.	Trong mỗi thí nghiệm, chúng tôi chọn một vị trí ngẫu nhiên để phân tích.
Hot mom and hot video.	Người mẹ nóng bỏng và video nóng bỏng.
Let me get my answer.	Hãy để tôi có được câu trả lời của tôi.
Everyone has a wet dream.	Ai cũng có một giấc mơ ướt át.
And this is important.	Và điều này là quan trọng.
And suddenly.	Và đột nhiên.
It would be exactly as if a man had won.	Nó sẽ giống hệt như thể một người đàn ông đã chiến thắng.
Perform experiments and prepare data.	Thực hiện các thí nghiệm và chuẩn bị các số liệu.
They agreed to come out and meet us on the street.	Họ đồng ý đi ra và gặp chúng tôi trên đường.
Note that such a set of points images may not be unique.	Lưu ý rằng hình ảnh tập hợp điểm như vậy có thể không phải là duy nhất.
Happy !.	Vui quá !.
When many returned, he killed them.	Khi nhiều người quay trở lại, anh ta đã giết họ.
Step back, and someone else will take over.	Lùi lại, và người khác sẽ tiếp quản.
But I don't understand why the result is wrong.	Nhưng không hiểu sao kết quả lại sai.
Their will to live is merely to live, therefore, in the past.	Ý chí sống của họ chỉ đơn thuần là sống, vì vậy, trong quá khứ.
Yes, free love in theory.	Vâng, tình yêu tự do trên lý thuyết.
About your soul.	Về tâm hồn của bạn.
It was like a strange dream.	Nó giống như một giấc mơ kỳ lạ.
It is very strange not to report these results in the newspaper.	Rất lạ là không báo cáo những kết quả này trên báo.
She said nothing about it, to me.	Cô ấy không nói gì về điều đó, với tôi.
I want you.	Tôi muốn bạn.
Waiting in the cells.	Chờ đợi trong các phòng giam.
But then a new thought came to him.	Nhưng rồi một ý nghĩ mới ập đến với anh.
That is the key point.	Đó là điểm mấu chốt.
They sent him on his way.	Họ đã gửi anh ta trên con đường của mình.
We are in the world and its.	Chúng tôi đang ở trên thế giới và của nó.
Try it once.	Hãy thử một lần đi.
There, she met a small man pointing towards the waiting room.	Ở đó, cô gặp một người đàn ông nhỏ bé chỉ về phía phòng chờ.
Technology still lags behind much of the rest of the world.	Công nghệ vẫn đi sau phần lớn phần còn lại của thế giới.
I really don't.	Tôi thật sự không.
The plan is very simple.	Kế hoạch rất đơn giản.
I did more than that.	Tôi đã làm nhiều hơn thế.
Boy with his arm around the girl.	Chàng trai với cánh tay của mình vòng quanh cô gái.
Heaven knows what he came here for.	Có trời mới biết anh ta đến đây để làm gì.
I like school.	Tôi thích trường học.
It is just what was paid for.	Nó chỉ là những gì đã được trả cho.
That would be natural and right.	Điều đó sẽ là tự nhiên và đúng đắn.
They are huge, taking up almost half of their face.	Chúng rất lớn, chiếm gần một nửa khuôn mặt của chúng.
The race sometimes gets in the way of that.	Cuộc đua đôi khi cản trở điều đó.
It didn't take me long to break into them.	Tôi không mất nhiều thời gian để đột nhập chúng.
She attacked first.	Cô ấy đã tấn công đầu tiên.
But it would be a step in the right direction.	Nhưng nó sẽ là một bước đi đúng hướng.
Is crazy.	Thật là điên rồ.
And let her be taken away as soon as she is found.	Và để cô ấy bị bắt đi ngay sau khi tìm thấy cô ấy.
If you want to go further, there are other means as well.	Nếu bạn muốn đi xa hơn, cũng có những phương tiện khác.
Then sometimes you start working to lose weight.	Khi đó, đôi khi bạn bắt đầu làm để giảm cân.
They are definitely better than they were a week ago.	Chúng chắc chắn đã tốt hơn so với cách đây một tuần.
In an attempt to reduce supply and raise prices.	Trong một nỗ lực để giảm nguồn cung và tăng giá.
He looked down at the street below.	Anh nhìn xuống đường phố bên dưới.
His door was open, and his feet were on the ground.	Cửa anh ta mở, và chân anh ta đặt trên mặt đất.
Or, well, almost everything.	Hoặc, tốt, hầu hết là tất cả mọi thứ.
All of you, go this way.	Tất cả các bạn, hãy đi theo lối này.
Breathe deeply and be silent for a moment.	Hít thở sâu và im lặng trong giây lát.
Joy like she had never known filled her completely.	Niềm vui sướng như cô ấy chưa bao giờ biết đến tràn ngập trong cô ấy một cách trọn vẹn.
I see every sign, you know.	Tôi nhìn thấy mọi dấu hiệu, bạn biết đấy.
Get experience where you can.	Nhận kinh nghiệm ở những nơi bạn có thể.
The meeting didn't go anything like she planned.	Cuộc họp đã không diễn ra bất cứ điều gì như cô ấy dự định.
It is true, however, that is my opinion.	Đó là sự thật, tuy nhiên, đó là quan điểm của tôi.
I don't like cars.	Tôi không thích xe hơi.
Then he was alone.	Sau đó, anh ấy đã ở một mình.
The explanation for this is as follows.	Lời giải thích cho điều này như sau.
I'm not there yet.	Tôi vẫn chưa ở đó.
Let me repeat that.	Hãy để tôi lặp lại điều đó.
Some people love it.	Một số người yêu thích nó.
Only five patients were included in this study.	Chỉ có năm bệnh nhân được chọn trong nghiên cứu này.
Nice to meet you.	Thật vui khi gặp bạn.
Initial consent will be in writing.	Sự đồng ý ban đầu sẽ bằng văn bản.
I will turn off.	Tôi sẽ tắt.
I tried to remember the words he used.	Tôi cố nhớ những từ anh ấy đã dùng.
I don't have to buy shoes.	Tôi không phải mua đôi giày.
Don't be afraid of me.	Đừng sợ tôi.
You can watch her video here.	Bạn có thể xem video của cô ấy ở đây.
This is why we are here tonight.	Đây là lý do tại sao chúng tôi ở đây tối nay.
It's like a pressure in my mind.	Nó giống như một áp lực trong tâm trí tôi.
This code tracks users across the entire site.	Mã này theo dõi người dùng trên toàn bộ trang web.
He will need to go see her.	Anh ấy sẽ cần phải đến gặp cô ấy.
You should keep reading as much as possible.	Bạn nên tiếp tục đọc càng nhiều càng tốt.
But don't let that stop you.	Nhưng đừng để điều đó ngăn cản bạn.
Going to a new place scares me.	Đến một nơi mới khiến tôi sợ hãi.
When you turn it off, the picture goes off the screen.	Khi bạn tắt nó, hình ảnh sẽ chuyển ra khỏi màn hình.
I don't like the taste.	Tôi không thích mùi vị.
I can't wait to see these friends again next year.	Tôi không thể chờ đợi năm sau để gặp lại những người bạn này.
I will never see or know you more.	Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy hoặc biết bạn nhiều hơn.
This was beyond him.	Điều này đã vượt quá anh ta.
That's great outside.	Bên ngoài tuyệt vời đó.
How long do they forget.	Họ quên bao lâu.
But it took you too long to do that.	Nhưng bạn đã mất quá nhiều thời gian để làm điều đó.
He will go there.	Anh ấy sẽ đến đó.
They must be told.	Họ phải được cho biết.
She is still human, the enemy.	Cô vẫn là con người, là kẻ thù.
Oh, here it is with you, me and the food.	Ồ, ở đây là với bạn, tôi và thức ăn.
It will come to me.	Nó sẽ đến với tôi.
Someone with his ear to the ground.	Ai đó với tai của mình xuống đất.
He is six children and their mother.	Anh ta là sáu đứa trẻ và mẹ của chúng.
It could happen again.	Nó có thể xảy ra một lần nữa.
He is lying down.	Anh ấy đang nằm.
I'm just learning.	Tôi chỉ đang học hỏi.
She slowly opened her eyes.	Cô từ từ mở mắt.
He delivers a complete game.	Anh ấy mang đến một trò chơi hoàn chỉnh.
That helps build the flowers for the coming year.	Điều đó giúp xây dựng những bông hoa trong năm tới.
Those days are long gone for me.	Những ngày đó đối với tôi đã qua lâu rồi.
However, there are more reasons for that than just this.	Tuy nhiên, có nhiều lý do cho điều đó hơn chỉ vì điều này.
She has reached adulthood.	Cô ấy đã đến tuổi trưởng thành.
Looks like no one has lived in it for years.	Có vẻ như không có ai sống trong đó trong nhiều năm.
Be very careful.	Hãy hết sức cẩn thận.
It often tells a different story.	Nó thường kể một câu chuyện khác.
Test data has been collected.	Đã thu thập dữ liệu thử nghiệm.
So it continues.	Vì vậy, nó tiếp tục.
I have a strange smell.	Tôi có mùi lạ.
He considered it carefully.	Anh đã xem xét nó một cách cẩn thận.
There was a look of surprise on his face.	Có một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của anh ta.
Then we go on for hours, long and hours.	Sau đó, chúng tôi tiếp tục trong nhiều giờ, dài và nhiều giờ.
Don't push too hard, but see what you can handle.	Đừng thúc ép quá, nhưng hãy xem những gì bạn có thể xử lý.
Everything has brought her closer to her goal.	Mọi thứ đã đưa cô đến gần hơn với mục tiêu của mình.
Parents don't want people to be so close.	Cha mẹ không muốn con người gần gũi như vậy.
There is no method.	Không có phương pháp nào.
To choose their sample.	Để chọn mẫu của họ.
This program works.	Chương trình này hoạt động.
More than what she wanted.	Nhiều hơn những gì cô ấy muốn.
I want.	Tôi muốn.
Everyone had it.	Mọi người đã có nó.
And even then, most of them just have breathing problems.	Và thậm chí sau đó, hầu hết họ chỉ gặp vấn đề về hô hấp.
Book your hotel room.	Đặt phòng khách sạn của bạn.
We don't know what these minor changes are.	Chúng tôi không biết những thay đổi nhỏ này là gì.
It was on the table in front of him.	Nó nằm trên bàn trước mặt anh.
This concerns me.	Điều này liên quan đến tôi.
I am looking for advice.	Tôi đang tìm kiếm lời khuyên.
Those are the kids.	Đó là những đứa trẻ.
We wish that hadn't happened.	Chúng tôi ước điều đó đã không xảy ra.
I look at my phone again, checking for missed calls.	Tôi nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa, kiểm tra các cuộc gọi nhỡ.
I've spent the morning writing about the importance of thinking digitally first.	Tôi đã dành cả buổi sáng để viết về tầm quan trọng của suy nghĩ kỹ thuật số trước tiên.
But no one explained what they expected.	Nhưng không ai giải thích được những gì họ mong đợi.
There are many means to the same end.	Có nhiều phương tiện đến cùng một mục đích.
Love themselves.	Yêu chính họ.
You need to stop.	Bạn cần phải dừng lại.
And they won't give you a hard time.	Và họ sẽ không chơi khó bạn.
In addition to some great thoughts on community vs.	Ngoài một số suy nghĩ tuyệt vời về cộng đồng vs.
It is condition based.	Nó dựa trên điều kiện.
Heat is one.	Nhiệt là một.
His marriage broke up.	Cuộc hôn nhân của anh tan vỡ.
It feels very light.	Nó cảm thấy rất nhẹ.
This will certainly reduce the impact of negative emotions.	Điều này chắc chắn sẽ làm giảm tác động của những cảm xúc tiêu cực.
Sound like you?	Nghe giống bạn?.
They tried a lot.	Họ đã cố gắng rất nhiều.
It interferes with their job functions.	Nó cản trở các chức năng công việc của họ.
We went down hard.	Chúng tôi đã đi xuống khó khăn.
Not magic, and no power about it.	Không phải ma thuật, và không có sức mạnh nào về nó.
All results are representative of three independent experiments.	Tất cả các kết quả là đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
What happens from there has nothing to do with me.	Những gì xảy ra từ đó không có gì để làm với tôi.
Lies have no light.	Nói dối không có ánh sáng.
The first word of the article.	Lời đầu tiên của bài báo.
Her whole body seemed weak.	Toàn bộ cơ thể cô ấy dường như yếu ớt.
Expected later, as already mentioned.	Dự kiến ​​sau này, như đã được đề cập.
I was at home.	Tôi đã ở nhà.
But you will take it.	Nhưng bạn sẽ lấy nó.
Indeed he did.	Quả thực là anh ấy đã làm.
And found some new issues that have been fixed.	Và tìm thấy một số vấn đề mới đã được khắc phục.
But it seems that project is now inactive.	Nhưng có vẻ như dự án đó bây giờ không còn hoạt động nữa.
That is your job.	Đó là công việc của bạn.
He will know what it means.	Anh ấy sẽ biết nó có nghĩa là gì.
But some career goals don't require college.	Nhưng một số mục tiêu nghề nghiệp không yêu cầu đại học.
The one next to it is red.	Chiếc bên cạnh nó màu đỏ.
However, there was one thing they found.	Tuy nhiên, có một thứ họ đã tìm thấy.
Press the button again when you want to stop.	Nhấn lại nút khi bạn muốn dừng.
It was successful.	Nó đã thành công.
Call her name.	Gọi tên cô ấy.
You need at least them.	Bạn cần ít nhất họ.
She returned quickly, into her room.	Cô ấy trở lại nhanh chóng, vào phòng của mình.
But now they have a serious problem.	Nhưng bây giờ họ có một vấn đề nghiêm trọng.
The reality is, government isn't the answer to most of them.	Thực tế là, chính phủ không phải là câu trả lời cho hầu hết chúng.
However, we comment on one point.	Tuy nhiên, chúng tôi bình luận về một điểm.
The next day, the rest of us got off the train.	Ngày hôm sau, những người còn lại trong chúng tôi xuống tàu.
I ask you not to make it necessary.	Tôi yêu cầu bạn không làm điều đó trở nên cần thiết.
We are not trained in reciprocity.	Chúng tôi không được đào tạo về đối nhân xử thế.
Understanding it is almost as difficult.	Hiểu được nó gần như là khó khăn.
And her eyes have a deep red color.	Và đôi mắt cô ấy có một màu đỏ đậm.
Therefore, the training for both is generally quite similar.	Do đó, việc đào tạo cho cả hai nói chung là khá giống nhau.
They fell on each other.	Họ ngã vào nhau.
He can feel them.	Anh ấy có thể cảm nhận được chúng.
There are new players in the field.	Có những người chơi mới trong lĩnh vực này.
Just to be clear.	Chỉ để được rõ ràng.
The rooms are bigger and everything is available.	Các phòng lớn hơn và mọi thứ đều có sẵn.
I will make some money for you.	Tôi sẽ kiếm một số tiền cho bạn.
It can amuse me and you too.	Nó có thể làm tôi và bạn cũng thích thú.
However, this is a dangerous game.	Tuy nhiên, đây là một trò chơi nguy hiểm.
You make that decision in a split second.	Bạn đưa ra quyết định đó trong tích tắc.
Doesn't make any sense to me.	Không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Parents often lie to their children to find time for themselves.	Cha mẹ thường nói dối con cái để tìm thời gian cho bản thân.
And when that happens, peace is the limit.	Và khi điều đó xảy ra, hòa bình là giới hạn.
You tired.	Bạn mệt rồi.
At that point, you will light your way and mine.	Tại thời điểm đó, bạn sẽ sáng theo cách của bạn và của tôi.
Please take this responsibility seriously.	Xin hãy nghiêm túc thực hiện trách nhiệm này.
I can read in the following weeks.	Tôi có thể đọc trong những tuần tiếp theo.
And so I did.	Và tôi đã làm như vậy.
He looked at me.	Anh ấy nhìn tôi.
Great job and a good price.	Công việc tuyệt vời và một mức giá tốt.
It is a lovely work.	Đó là một tác phẩm đáng yêu.
Is that true.	Có phải vậy không.
Take advantage of the lovely kitchen.	Tận dụng căn bếp xinh xắn.
She is very unique.	Cô ấy rất độc nhất.
This is very common.	Điều này là rất phổ biến.
You can only see so much from your perspective.	Bạn chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều từ góc nhìn của bạn.
The first is hate not paying.	Đầu tiên là hận không trả.
Although you can use it in dry or wet conditions.	Mặc dù bạn có thể sử dụng nó trong điều kiện khô hoặc ướt.
In his hand was a glass of red wine.	Trên tay anh là ly rượu vang đỏ.
But he doesn't know everything.	Nhưng anh không biết tất cả mọi thứ.
The court has now conducted that hearing.	Tòa án hiện đã tiến hành phiên điều trần đó.
But you need to get me involved in your strategy.	Nhưng bạn cần để tôi tham gia vào chiến lược của bạn.
He talked about the future.	Anh ấy đã nói đầy về tương lai.
They will be destroyed.	Chúng sẽ bị tiêu diệt.
The kind of music that someone likes.	Loại nhạc mà ai đó thích.
Never say that.	Đừng bao giờ nói điều đó.
I miss you very much.	Tôi nhớ bạn rất nhiều.
Let things happen in their own time.	Hãy để mọi thứ diễn ra theo thời gian của riêng chúng.
Feel it quickly.	Cảm nhận nó nhanh chóng.
Maybe she has.	Có lẽ cô ấy đã có.
And, it looks like they're doing it again.	Và, có vẻ như họ đang làm điều đó một lần nữa.
The truth of that case is very different from this one.	Sự thật của trường hợp đó rất khác với điều này.
Nice play.	Chơi đẹp đấy.
It made me see those things for the first time.	Nó khiến tôi nhìn thấy những thứ đó lần đầu tiên.
Tight at first but very comfortable.	Chặt chẽ lúc đầu nhưng rất thoải mái.
A baby girl was born, right by the river.	Một bé gái được sinh ra, ngay bên bờ sông.
We need a network.	Chúng tôi cần một mạng lưới.
Around my heart.	Quanh trái tim tôi.
It is, but it is not.	Nó là, nhưng nó không phải là.
But the big picture is, he's coming.	Nhưng bức tranh lớn là, anh ấy đang đến.
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm bạn bị thương.
It would be a natural fit.	Nó sẽ là một sự phù hợp tự nhiên.
Thank you to everyone who has supported and loved this group.	Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến nhóm này.
If you are serious about it, it will affect you.	Nếu bạn nghiêm túc về nó, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn.
I wish you had a chance to come back.	Tôi muốn bạn có cơ hội trở lại.
He started to turn the page.	Anh bắt đầu lật trang.
It turns it on by itself.	Nó tự bật nó lên.
Nice to see you back on your feet.	Thật vui khi thấy bạn trở lại với đôi chân của mình.
New one.	Cái mới.
Particular attention has been paid to two parts of our approach.	Sự chú ý đặc biệt đã được chú ý đến hai phần của phương pháp tiếp cận của chúng tôi.
Too late for that now.	Quá muộn cho điều đó bây giờ.
You have to make an effort.	Bạn phải nỗ lực.
Check the original.	Kiểm tra bản gốc.
I think after my mother passed away, my world ended.	Tôi nghĩ sau khi mẹ tôi qua đời, thế giới của tôi đã kết thúc.
But maybe not for long.	Nhưng có lẽ không lâu.
That she would never give up hope and neither would they.	Rằng cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng và họ cũng vậy.
There's definitely a problem.	Chắc chắn có vấn đề.
She will stand in a different way from him.	Cô ấy sẽ đứng theo một cách khác với anh ấy.
You are doing the right thing.	Bạn đang làm điều đúng.
Be quiet in this quiet place.	Yên lặng ở nơi yên tĩnh này.
We are in it together.	Chúng tôi đang ở trong đó cùng nhau.
That simply won't work.	Điều đó chỉ đơn giản là sẽ không hoạt động.
It is clear that statistical methods have their limitations.	Rõ ràng là các phương pháp thống kê có những hạn chế của chúng.
I wonder what happened to those people.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người đó.
This must be proven in longer studies.	Điều này phải được chứng minh trong các nghiên cứu dài hơn.
The thought surprised her.	Ý nghĩ đó làm cô ngạc nhiên.
She had opened the door when he got there.	Cô đã mở cửa khi anh đến đó.
They worry about the situation, its consequences, what others will think.	Họ lo lắng về tình hình, hậu quả của nó, những gì người khác sẽ nghĩ.
It is the same size as the living room.	Nó có cùng kích thước với phòng khách.
This even made me laugh.	Điều này thậm chí còn khiến tôi bật cười.
Everything will be better after this weekend.	Mọi thứ sẽ tốt hơn sau cuối tuần này.
We will not let anyone force us to do anything.	Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai ép buộc chúng tôi làm bất cứ điều gì.
I fixed the problem.	Tôi đã khắc phục sự cố.
Like you do at home.	Giống như bạn làm ở nhà.
They even have a different sound on them.	Họ thậm chí có một âm thanh khác nhau về họ.
She couldn't stand him in the room.	Cô không thể chịu được anh ta ở trong phòng.
Results last up to three years.	Kết quả kéo dài đến ba năm.
He can still take turns.	Anh ta vẫn có thể thay phiên nhau.
I want to find my inner self again.	Tôi muốn tìm lại con người bên trong mình.
We have to find the next number.	Chúng ta phải tìm con số tiếp theo.
About their own kind.	Về loại của riêng họ.
She can only see it now.	Cô chỉ có thể nhìn thấy nó bây giờ.
It was the most precious thing my mother had.	Đó là thứ quý giá nhất mà mẹ tôi có.
The more pain we experience, the greater the need for change.	Chúng ta càng trải qua nhiều nỗi đau thì nhu cầu thay đổi càng lớn.
She looked around the room.	Cô nhìn quanh phòng.
I'm a little tired and not feeling well.	Tôi hơi mệt và cảm thấy không được khỏe.
He hadn't even said that she was responsible for his death.	Anh thậm chí còn chưa nói rằng cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh.
Place your order with us today!.	Hôm nay đặt hàng của bạn với chúng tôi !.
It will be interesting to look at more of it.	Sẽ rất thú vị khi xem xét nhiều hơn về nó.
The location of the base station is fixed.	Vị trí của trạm gốc cố định.
In fact, we found the opposite pattern.	Trên thực tế, chúng tôi đã tìm thấy mô hình ngược lại.
In love, you run towards your loved one.	Trong tình yêu, bạn chạy về phía người thân yêu của mình.
And miss you.	Và nhớ bạn.
It's not even a year old.	Nó chưa được một tuổi.
Just type the words as they come to your mind.	Chỉ cần gõ các từ khi chúng xuất hiện trong đầu bạn.
And seeing it sent chills down his spine.	Và nhìn thấy nó khiến anh lạnh sống lưng.
She couldn't believe the pain.	Cô không thể tin vào nỗi đau.
You never have to get out.	Bạn không bao giờ phải thoát ra ngoài.
This does not fall for it.	Điều này không rơi cho nó.
Only this week!.	Chỉ trong tuần này !.
It is important for men and women to stay in shape.	Điều quan trọng là đàn ông và phụ nữ phải giữ dáng.
By the way, thank you for your kind words on my post.	Nhân tiện, cảm ơn bạn vì những lời tốt đẹp của bạn trên bài đăng của tôi.
Lots of bit fields.	Rất nhiều trường bit.
I will get over this soon.	Tôi sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi.
But it's too simple.	Nhưng nó quá đơn giản.
But they still stand their ground.	Nhưng họ vẫn giữ vững lập trường của mình.
Events are subject to change.	Sự kiện có thể thay đổi.
What is she doing.	Cô ấy đang làm gì vậy.
Some like dark features, others like light.	Một số thích các tính năng tối, những người khác thích ánh sáng.
You have to play it to believe it.	Bạn phải chơi nó để tin nó.
Defendant did not show that the media was excluded.	Bị cáo đã không cho thấy rằng các phương tiện truyền thông đã bị loại trừ.
I love to cook and share a good meal with good friends.	Tôi thích nấu ăn và chia sẻ một bữa ăn ngon với những người bạn tốt.
They just hurt my feet.	Họ chỉ làm đau chân tôi.
But not so much about the basic conditions.	Nhưng không quá nhiều về các điều kiện cơ bản.
I do not want to know.	Tôi không muốn biết.
I will send you flowers.	Tôi sẽ gửi hoa cho bạn.
He looked at me and shook his head.	Anh ấy nhìn tôi và lắc đầu.
This is not like you.	Điều này không giống như bạn.
Some others don't.	Một số người khác thì không.
But history is about patterns, and the pattern is clear.	Nhưng lịch sử là về các khuôn mẫu, và khuôn mẫu rất rõ ràng.
And he's very good.	Và anh ấy rất tốt.
Tap to find the map.	Chạm để tìm bản đồ.
I told him thirty.	Tôi nói với anh ấy ba mươi.
That's how you grow.	Đó là cách bạn lớn.
In some ways, this makes sense.	Theo một số cách, điều này có ý nghĩa.
Me too.	Tôi cũng vậy.
But there are problems here.	Nhưng có những vấn đề ở đây.
Remember that you can start making changes at any time.	Hãy nhớ rằng bạn có thể bắt đầu thay đổi bất cứ lúc nào.
Things like this are how you separate a house from its place.	Những thứ như thế này là cách bạn tách một ngôi nhà khỏi vị trí của nó.
Look at his picture.	Nhìn hình ảnh của anh ấy.
Weird, I don't know what causes that.	Thật kỳ lạ, tôi không biết điều gì gây ra điều đó.
He made no effort to agree.	Anh ấy đã không nỗ lực để đồng ý.
Apart from his hands, he didn't move at all.	Ngoài đôi tay của mình, anh ta không hề cử động.
Think about your best friend.	Hãy nghĩ về người bạn thân nhất của bạn.
However, this is exactly why this study was done.	Tuy nhiên, đây chính xác là lý do tại sao nghiên cứu này được thực hiện.
All of the above are fine.	Tất cả những điều trên đều ổn.
It's been a tough few months.	Đó là một vài tháng khó khăn.
We haven't tried that yet.	Chúng tôi chưa thử điều đó.
She is standing between her mother and father and no one seems happy.	Cô ấy đang đứng giữa mẹ và cha mình và không ai có vẻ hạnh phúc.
Be careful.	Hãy cẩn thận.
And we both love you more than ever.	Và cả hai chúng tôi đều yêu bạn hơn bao giờ hết.
If you get caught short, it is tough.	Nếu bạn bị bắt ngắn, nó là khó khăn.
He will let you join us.	Anh ấy sẽ để bạn tham gia cùng chúng tôi.
In general, there is little difference between different basis sets.	Nhìn chung, có rất ít sự khác biệt giữa các bộ cơ sở khác nhau.
It will be easier to open.	Nó sẽ dễ dàng hơn để mở.
Several types of animal experiments have been performed.	Một số loại thí nghiệm trên động vật đã được thực hiện.
Not for use with children under two years of age.	Không được sử dụng với trẻ em dưới hai tuổi.
You yourself said so, it's been many months.	Chính bạn đã nói như vậy, đã nhiều tháng rồi.
Well, that won't work.	Chà, điều đó sẽ không hiệu quả.
The music system was turned off.	Hệ thống âm nhạc đã bị tắt.
I don't even like it.	Tôi thậm chí còn không thích nó.
He'll need that where he's going.	Anh ấy sẽ cần điều đó ở nơi anh ấy sẽ đến.
He opened the front door.	Anh ta đã mở cửa trước.
That's what it feels like.	Đó là những gì nó cảm thấy như thế nào.
They broke that promise.	Họ đã thất hứa đó.
By the same argument as reported here, the following will be proved.	Bằng lập luận tương tự như được báo cáo ở đây, điều sau đây sẽ được chứng minh.
When you're in a cramped situation that's the only thing left to do.	Khi bạn đang ở trong tình trạng chật chội đó là điều duy nhất còn lại để làm.
No video apps will open.	Không có ứng dụng video nào sẽ mở.
We are born and we die and that's it.	Chúng ta được sinh ra và chúng ta chết đi và chỉ có thế.
He sat and he waited.	Anh ngồi và anh đợi.
His reaction scared me.	Phản ứng của anh ấy khiến tôi sợ hãi.
We took them on this offer and had a good time.	Chúng tôi đã nhận họ trong lời đề nghị này và đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
I've seen them do it over and over.	Tôi đã thấy họ làm đi làm lại.
So far everything is working fine.	Cho đến nay mọi thứ vẫn hoạt động tốt.
This is what it looks like most of the time.	Đây là những gì nó trông giống như hầu hết thời gian.
Its position could not be observed in any experiments.	Vị trí của nó không thể được quan sát trong bất kỳ thí nghiệm nào.
To write that scene and then read it and it works.	Để viết cảnh đó và sau đó đọc nó và nó hoạt động.
I still don't know how.	Tôi vẫn không biết làm thế nào.
Has not been removed from her care.	Đã không bị loại bỏ khỏi sự chăm sóc của cô ấy.
I don't want a part of this.	Tôi không muốn một phần của việc này.
And we're not far from each other yet.	Và chúng tôi vẫn chưa xa nhau.
I really don't know how many people were on the street.	Tôi thực sự không biết có bao nhiêu người đã ở trên đường phố.
We spent most of our time going through a song.	Chúng tôi đã dành hầu hết thời gian để xem qua một bài hát.
It's a story we tell in our minds.	Đó là một câu chuyện chúng tôi kể trong tâm trí của chúng tôi.
He should have seen how thin she was by now.	Lẽ ra bây giờ anh phải thấy cô gầy đi bao lâu.
The anxiety is getting worse and worse.	Sự lo lắng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Put this form in the box with your device to be returned.	Đặt biểu mẫu này vào hộp với thiết bị của bạn sẽ được trả lại.
No damage has been done.	Không có thiệt hại nào được thực hiện.
Or at least account for.	Hoặc ít nhất là tài khoản cho.
And we have the opportunity to say that.	Và chúng tôi có cơ hội để nói điều đó.
They are not even the same species.	Họ thậm chí không cùng một loài.
Take products as an example.	Lấy sản phẩm làm ví dụ.
It held without error.	Nó được tổ chức không có lỗi.
I searched for hours, but nothing worked.	Tôi đã tìm hàng giờ, nhưng không có gì hiệu quả.
One month and no more.	Một tháng và không hơn.
Then you do it again.	Sau đó, bạn làm điều đó một lần nữa.
Now look what you did.	Bây giờ hãy nhìn những gì bạn đã làm.
There is nothing wrong or right here.	Chẳng có gì là sai hay đúng ở đây cả.
Get in the water more often.	Hãy xuống nước thường xuyên hơn.
Because I have no children.	Vì không có con.
That can be done.	Điều đó có thể làm được.
That's how I got back to him.	Đó là cách tôi quay lại với anh ấy.
Enjoy the fun in it.	Hãy tận hưởng niềm vui trong đó.
He pushed the door to see if it would open.	Anh đẩy cửa để xem nó có mở không.
The team is working on it right now.	Nhóm đang làm việc trên nó ngay bây giờ.
National security interests.	Lợi ích an ninh quốc gia.
That is dangerous.	Điều đó thật nguy hiểm.
Let's play simple.	Hãy chơi đơn giản.
Again take the long way to the door.	Một lần nữa đi theo con đường dài để đến cửa.
It won't take much.	Nó sẽ không mất nhiều.
However, many parents have shared concerns related to surgery.	Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã chia sẻ những băn khoăn liên quan đến việc phẫu thuật.
Then just do the comparison.	Sau đó chỉ thực hiện so sánh.
I'm so sorry for what you're going through.	Tôi rất xin lỗi vì những gì bạn đang trải qua.
It means nothing and it never will be.	Nó chẳng có nghĩa lý gì và nó sẽ không bao giờ hơn thế nữa.
She had the worst bad luck.	Cô ấy đã gặp vận rủi khủng khiếp nhất.
You work really hard.	Bạn làm việc thực sự chăm chỉ.
Now you know more than this new object.	Bây giờ bạn biết nhiều hơn đối tượng mới này.
She cannot be thirty years old.	Cô ấy không thể được ba mươi tuổi.
Maybe that was fine.	Có lẽ điều đó đã ổn.
However, he didn't mind.	Tuy nhiên, anh ấy không bận tâm.
She was determined to give peace one more chance.	Cô quyết tâm cho hòa bình thêm một cơ hội.
And it needs to be asked.	Và nó cần phải được hỏi.
Don't be too hard on yourself.	Đừng quá khắt khe với bản thân.
Just a small one.	Chỉ là một cái nhỏ.
I hope to be back on the track soon.	Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại đường đua.
I'm out of here.	Tôi ra khỏi đây.
She is perfect for him.	Cô ấy là hoàn hảo cho anh ấy.
I have been in business much longer than you.	Tôi đã kinh doanh lâu hơn bạn rất nhiều.
Don't damage it.	Không làm hỏng nó.
Then another shot followed it.	Sau đó, một cảnh quay khác theo sau nó.
That basic rule has not changed.	Quy tắc cơ bản đó không thay đổi.
There is something, though.	Có một cái gì đó, mặc dù.
There is no other explanation.	Không có lời giải thích nào khác.
That is commonly used to set a default value for a variable.	Điều đó thường được sử dụng để đặt giá trị mặc định cho một biến.
Because you love helping others learn.	Bởi vì bạn thích giúp đỡ người khác học hỏi.
I'm hardly the only one this happens.	Tôi hầu như không phải là người duy nhất điều này xảy ra.
A boy's name.	Tên một cậu bé.
He left as if he would return.	Anh ra đi như thể anh sẽ trở lại.
There's no harm in not being careful, he thought.	Không có hại gì nếu không cẩn thận, anh nghĩ.
Representative examples are included.	Các ví dụ đại diện được bao gồm.
He probably wants something better for you than he has.	Anh ấy có lẽ muốn điều gì đó tốt hơn cho bạn hơn những gì anh ấy có.
Maybe he misses the city.	Có lẽ anh ấy nhớ thành phố.
They only have a second before she closes the door.	Họ chỉ có một giây trước khi cô ấy đóng cửa.
For me only the last one was missing.	Đối với tôi chỉ có cái cuối cùng bị thiếu.
There was nothing left for him to suffer.	Không còn gì để anh ta phải chịu.
From my own lips.	Từ đôi môi của chính mình.
I never thought it would be this complicated.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ phức tạp như vậy.
Thinking about them gives me focus and strength.	Nghĩ về họ đã mang lại cho tôi sự tập trung và sức mạnh.
They stood up to the police and they said enough was enough.	Họ đứng lên với cảnh sát và họ nói đủ là đủ.
He's pretty good.	Anh ấy khá tốt.
Now it's easy to group in as useful ways as you want.	Giờ đây, thật dễ dàng để nhóm theo những cách hữu ích như bạn muốn.
They lived in it for a long time.	Họ đã sống trong đó trong một thời gian dài.
And it's okay to want to end it.	Và muốn kết thúc cũng không sao.
Good to know in case he ever wants to sell.	Thật tốt để biết trong trường hợp anh ta từng muốn bán.
This is a good thing to learn.	Đây là một điều tốt để học hỏi.
You are not a good person.	Bạn không phải là một người tốt.
He has a kind heart, a pure heart.	Anh ấy có một trái tim nhân hậu, một trái tim trong sáng.
People request this space for different purposes.	Mọi người yêu cầu không gian này cho các mục đích khác nhau.
He tried a second time.	Anh ấy đã thử lần thứ hai.
It may change again.	Nó có thể thay đổi một lần nữa.
It just feels like me.	Nó chỉ cảm thấy giống như tôi.
Sometimes he was reciprocated in kind.	Đôi khi anh ta được đáp lại bằng hiện vật.
It doesn't matter how right you are.	Không quan trọng bạn đúng như thế nào.
Not what it should be, but it did.	Không phải điều mà nó nên có, nhưng nó đã làm.
Talk to someone.	Nói chuyện với ai đó.
They won't take it.	Họ sẽ không lấy nó.
No clothes.	Không có quần áo.
The object of the game is part of the rules.	Đối tượng của trò chơi là một phần của các quy tắc.
Then he was shot.	Sau đó anh ta bị bắn.
In the short term, things are going to be really bad.	Trong ngắn hạn, mọi thứ sẽ thực sự tồi tệ.
I can feel the space opening.	Tôi có thể cảm thấy không gian mở ra.
Again, a lot of these people may have obvious mental health issues.	Một lần nữa, rất nhiều người trong số này có thể có vấn đề sức khỏe tâm thần rõ ràng.
My music is on my website.	Nhạc của tôi có trên trang web của tôi.
As the news spread, the number of people increased.	Khi tin tức lan truyền, số lượng người ngày càng đông.
There was nothing he could do to stop it.	Anh không thể làm gì để ngăn nó lại.
They just disappeared.	Họ vừa biến mất.
It was a busy week.	Đó là một tuần bận rộn.
I want to be served.	Tôi muốn được phục vụ.
Drop us a line if we need to update it.	Thả cho chúng tôi một dòng nếu chúng tôi cần cập nhật nó.
How quickly they age is unknown what they do.	Họ già đi nhanh như thế nào thì không biết họ làm gì.
Slightly late.	Hơi muộn.
I told him he had to look for you.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy phải tìm kiếm bạn.
But it was a good movie.	Nhưng đó là một bộ phim hay.
So they are ready to make it a reality.	Vì vậy, họ đã sẵn sàng để biến nó thành hiện thực.
So he decided to play a little game with them.	Vì vậy, anh quyết định chơi một trò chơi nhỏ với họ.
Taking the net there is not unknown.	Việc lấy mạng ở đó không phải là không biết.
I have confirmed that it is real.	Tôi đã xác nhận rằng nó có thật.
Now it's time for me to ask a few.	Bây giờ là lúc để tôi hỏi một vài.
The man was right.	Người đàn ông đã đúng.
How hard you fell, how fast you fell.	Bạn đã ngã mạnh như thế nào, nhanh như thế nào.
There is no value to him anymore.	Không còn giá trị gì cho anh ta.
Now here is a surprise.	Bây giờ đây là một bất ngờ.
They gave me the look of understanding.	Họ đã cho tôi vẻ ngoài hiểu biết.
I didn't think it would be like this.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ như thế này.
But let the boy go.	Nhưng hãy để cậu bé đi.
What he knows is that it's real.	Những gì anh ấy biết là nó có thật.
Then the other girl died.	Sau đó người con gái kia chết.
However, there are already signs of change.	Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu thay đổi.
We haven't seen each other for a long time.	Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.
I don't care about them.	Tôi không quan tâm đến chúng.
That's not why you're here.	Đó không phải là lý do tại sao bạn ở đây.
There's a price to that, which is ten-year service.	Có một cái giá cho điều đó, đó là dịch vụ mười năm.
Take them down.	Hạ gục chúng.
They won't be able to make money otherwise.	Họ sẽ không thể kiếm tiền bằng cách khác.
These words apply to you today.	Những từ này áp dụng cho bạn ngày hôm nay.
We are very limited in what we can achieve.	Chúng tôi rất hạn chế trong những gì chúng tôi có thể đạt được.
If you leave now, you will get there late in the evening.	Nếu bạn rời đi bây giờ, bạn sẽ đến đó vào buổi tối muộn.
Review relevant documents.	Xem xét các tài liệu liên quan.
It is not a good argument.	Nó không phải là một lập luận tốt.
You cannot live with them.	Bạn không thể sống với họ.
And they are strong.	Và họ mạnh mẽ.
This name has stuck.	Tên này đã bị mắc kẹt.
It makes it easy to find a claim and its proof.	Nó giúp bạn dễ dàng tìm thấy một tuyên bố và bằng chứng của nó.
Its limits have been recognized.	Các giới hạn của nó đã được công nhận.
We welcome your feedback!.	Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn !.
It doesn't happen to me to ask.	Nó không xảy ra với tôi để hỏi.
Thank you for.	Cảm ơn bạn vì.
To be fair, she told herself.	Công bằng mà nói, cô ấy tự nhủ.
They don't make much sense.	Chúng không có quá nhiều ý nghĩa.
And it's quite popular.	Và nó khá phổ biến.
In my sight.	Trong tầm nhìn của tôi.
That's what it's for.	Đó là những gì nó dành cho.
I like that look.	Tôi thích cái nhìn đó.
She'll have a few minutes to herself.	Cô ấy sẽ có vài phút cho riêng mình.
We don't care about the future.	Chúng tôi không quan tâm đến tương lai.
She's petite and nimble, just like me.	Cô ấy nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, giống như tôi.
You can die by any means.	Bạn có thể chết bằng mọi cách.
Nothing but trouble.	Không có gì ngoài rắc rối.
I hated her back then, but she's still adorable.	Khi đó tôi ghét cô ấy, nhưng cô ấy vẫn rất đáng yêu.
He wanted her to say something, whatever it was.	Anh muốn cô nói điều gì đó, bất kể đó là gì.
This battle is not over yet.	Trận chiến này vẫn chưa kết thúc.
It's small enough to keep in your pocket and carry with you.	Nó đủ nhỏ để giữ trong túi của bạn và mang theo bên mình.
And therefore we are a new man.	Và do đó chúng tôi là một người đàn ông mới.
Because they are dead.	Vì họ đã chết.
Just us.	Chỉ là chúng ta.
He likes to walk.	Anh ấy thích đi bộ.
No, really, they have.	Không, thực sự, họ có.
I spent the afternoon with them.	Tôi đã dành cả buổi chiều với họ.
Once done, test the application.	Sau khi hoàn tất, hãy chạy thử ứng dụng.
He is playing at a very high level.	Anh ấy đang chơi ở một đẳng cấp cực cao.
Much of it comes from it, both in our religion and in our fighting.	Phần lớn đến từ nó, cả trong tôn giáo và chiến đấu của chúng ta.
The following season was his last.	Mùa giải tiếp theo là mùa giải cuối cùng của anh ấy.
I don't have to tell you what this could mean.	Tôi không cần phải nói cho bạn biết điều này có thể có nghĩa là gì.
I use mine daily and they hold heat well.	Tôi sử dụng của tôi hàng ngày và chúng giữ nhiệt tốt.
The bed next to her looked so empty.	Chiếc giường bên cạnh trông trống trải làm sao.
So there is no question of surprise.	Vì vậy, không có câu hỏi về sự ngạc nhiên.
These people may look kind and caring.	Những người này có thể trông tử tế và quan tâm.
It was like he did.	Nó cũng như anh ấy đã làm.
The real world is unfortunately very different.	Thế giới thực không may là rất khác.
It was a great visit.	Đó là một chuyến thăm tuyệt vời.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
He will have to be quick.	Anh ấy sẽ phải nhanh chóng.
Very difficult to leave.	Rất khó để rời đi.
But it's actually pretty good.	Nhưng nó thực sự khá tốt.
The line must also be the same.	Dòng cũng phải giống nhau.
You only get one life.	Bạn chỉ nhận được một cuộc sống.
I told you before.	Tôi đã nói với bạn trước đây.
I'm trying.	Tôi đang cố gắng.
There was no doubting their reality to him.	Không có nghi ngờ gì về thực tế của họ đối với anh ta.
Do this step by step.	Làm điều này từng bước một.
This is a wedding.	Đây là một đám cưới.
He is the opposite.	Anh ấy thì ngược lại.
And now his body has begun to grow.	Và bây giờ cơ thể của anh ấy đã bắt đầu phát triển.
Maybe we're not good at taking orders.	Có lẽ chúng tôi không giỏi trong việc nhận đơn đặt hàng.
However, I don't want to move.	Tuy nhiên, tôi không muốn di chuyển.
I can only see it from up there.	Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó từ trên đó.
I need to follow them.	Tôi cần phải theo dõi họ.
Black soil on both sides.	Đất đen ở hai bên.
Or so he led to trust.	Hoặc vì vậy anh ấy đã dẫn đến tin tưởng.
Whatever you put in, you will recognize.	Bất cứ điều gì bạn đưa vào, bạn sẽ nhận ra.
But it's too cold for me to sit here with you.	Nhưng trời quá lạnh để anh ngồi đây với em.
I do that everyday.	Tôi làm điều đó hàng ngày.
Let's talk to him.	Hãy nói chuyện với anh ấy.
He put the work in.	Anh ấy đặt công việc vào.
And lies.	Và những lời nói dối.
Back to work.	Trở lại công việc.
I will never leave the band.	Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi ban nhạc.
There they are under severe fire, but they are holding themselves back.	Ở đó họ đang bị hỏa hoạn nghiêm trọng, nhưng họ đang tự giữ mình.
On examination, the patient appeared healthy.	Khi thăm khám, bệnh nhân có vẻ khỏe mạnh.
The story sets the table, but extremely thin.	Truyện đặt bàn, nhưng mỏng vô cùng.
Start-up and self-care money.	Tiền khởi nghiệp và tự lo.
They were arrested.	Họ bị bắt.
But he is a man in love.	Nhưng anh ấy là một người đàn ông đang yêu.
Call them by name.	Gọi họ bằng tên.
I love these.	Tôi yêu những điều này.
Lying doesn't help.	Nói dối chẳng ích gì.
Ten other people in the building.	Mười người khác trong tòa nhà.
There are also really tough times.	Cũng có những thời điểm thực sự khó khăn.
She started to worry.	Cô bắt đầu lo lắng.
First, you must be born in the church.	Đầu tiên, bạn phải được sinh ra trong nhà thờ.
We have to get help.	Chúng tôi phải nhận được sự giúp đỡ.
Some of them live in style.	Một số người trong số họ sống theo phong cách.
However, no evidence was presented to support these two findings.	Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra để hỗ trợ cho hai phát hiện này.
The new law will go into effect in a week.	Luật mới sẽ có hiệu lực sau một tuần nữa.
It happened.	Nó đã xảy ra.
I am very busy at work today.	Tôi rất bận rộn trong công việc hôm nay.
Your call as a community member.	Lời kêu gọi của bạn với tư cách là thành viên cộng đồng.
It doesn't matter, though.	Nó không quan trọng, mặc dù.
But not your father.	Nhưng cha của bạn thì không.
But he lost contact.	Nhưng anh ấy đã mất liên lạc.
They had never heard anything like this.	Họ chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì như thế này.
Truth cannot be changed.	Sự thật không thể thay đổi được.
Nothing else to report.	Không có gì khác để báo cáo.
The real problem is the mix of forces.	Vấn đề thực sự là hỗn hợp lực lượng.
An example of this is the ringed species.	Một ví dụ về điều này là các loài nhẫn.
It goes both ways.	Nó đi theo cả hai cách.
This boy is stressed.	Cậu bé này đang căng thẳng.
Let's consider the first terms in the above expression.	Chúng ta hãy xem xét các số hạng đầu tiên trong biểu thức trên.
I can let you know when some of the food has run out.	Tôi có thể cho bạn biết khi một số thức ăn đã hết.
Hence, both terms are very general in definition.	Do đó, cả hai thuật ngữ đều rất chung chung trong định nghĩa.
This time he picked up a ring.	Lần này anh ta nhặt được một chiếc nhẫn.
One blue, and one yellow.	Một màu xanh, và một màu vàng.
This is by design.	Đây là do thiết kế.
How this meeting takes place is important.	Làm thế nào cuộc họp này diễn ra là quan trọng.
Informed written consent was obtained from each patient.	Đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản được thông báo từ mỗi bệnh nhân.
I can't keep them.	Tôi không thể giữ chúng.
They sit in the white area.	Họ ngồi trong khu vực màu trắng.
She may be sold early but first come, first served.	Cô ấy có thể được bán sớm nhưng ai đến trước được phục vụ trước.
He pushed himself up and dropped his feet to the floor.	Anh đẩy người lên và thả chân xuống sàn.
Then we check each one to see if it's in range.	Sau đó, chúng tôi kiểm tra từng cái để xem có trong phạm vi không.
He has nothing to hide.	Anh không có gì để che giấu.
Some weird decisions.	Một số quyết định kỳ lạ.
But the keyword is 'example'.	Nhưng từ khóa là 'ví dụ'.
Put it on the wall.	Đặt nó lên các bức tường.
Most of our parents don't come home after school.	Hầu hết cha mẹ của chúng tôi không về nhà sau giờ học.
Add lights outside the window.	Thêm đèn ngoài cửa sổ.
He just laughed and said don't worry about it.	Anh ấy chỉ cười và nói rằng đừng lo lắng về điều đó.
Not if you're looking to have fun.	Không phải nếu bạn đang muốn vui chơi.
They are close to each other.	Họ thân thiết với nhau.
While getting the cards out on paper is good, it takes more time.	Trong khi việc viết các thẻ ra giấy là tốt, nhưng cần nhiều thời gian hơn.
An example where a square can be created.	Một ví dụ mà hình vuông có thể được tạo ra.
You will notice how powerful the fear factor is.	Bạn sẽ nhận thấy rằng yếu tố sợ hãi mạnh mẽ như thế nào.
With some sweat.	Với một số mồ hôi.
No one asked for that.	Không ai yêu cầu điều đó.
She put her hand on mine and pressed it harder against hers.	Cô ấy đặt tay của mình trên tay tôi và ấn nó mạnh hơn vào cô ấy.
You have to cross the finish line by yourself.	Bạn phải tự mình vượt qua vạch đích.
We want to make sure we keep everyone together.	Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi giữ mọi người lại với nhau.
Design is about function.	Thiết kế là về chức năng.
To make an example.	Để làm ví dụ.
Don't ask why they don't leave.	Đừng hỏi tại sao họ không rời đi.
I can't see the end of the process.	Tôi không thể thấy phần cuối của quá trình.
There was no car to pick her up.	Không có xe đến đón cô.
Things come true.	Những điều trở thành sự thật.
The men would board their ships, late in the afternoon.	Những người đàn ông sẽ lên tàu của họ, vào cuối buổi chiều.
The first is about construction and design.	Đầu tiên là về xây dựng và thiết kế.
Or at least try to cut into it.	Hoặc ít nhất là cố gắng cắt vào nó.
I really enjoyed tonight.	Tôi rất thích đêm nay.
You cannot change society.	Bạn không thể thay đổi xã hội.
They talk about their long-term goals in the book.	Họ nói về mục tiêu dài hạn của họ trên cuốn sách.
I talked to my family, my husband about it.	Tôi đã nói chuyện với gia đình, chồng tôi về điều đó.
The girls worked very hard.	Các cô gái đã làm việc rất chăm chỉ.
I don't know how they are used or how they are applied.	Tôi không biết chúng được sử dụng như thế nào hoặc được áp dụng như thế nào.
He spoke up again.	Anh lại lên tiếng.
And she's too short for you.	Và cô ấy quá thấp so với bạn.
I showed some of them what we used to do.	Tôi đã chỉ ra cho một số người trong số họ những gì chúng tôi đã từng làm.
She will have to face another day.	Cô ấy sẽ phải đối mặt với một ngày khác.
They discuss right and wrong.	Họ thảo luận đúng sai.
I couldn't smile back.	Tôi không thể mỉm cười đáp lại.
The fear of being pulled over by the police force is real.	Nỗi sợ hãi về việc bị lực lượng cảnh sát kéo qua là có thật.
Husband and children are not part of the picture.	Chồng và con cái không phải là một phần của bức tranh.
Some people believe in more than one soul per being.	Một số người tin vào nhiều hơn một linh hồn cho mỗi chúng sinh.
Good on the water too.	Tốt trên mặt nước quá.
But we need help.	Nhưng chúng tôi cần được giúp đỡ.
The meeting was not successful.	Buổi họp không thành công.
Errors should be returned in turn.	Các lỗi cần được trả lại lần lượt.
I think you've met him before.	Tôi nghĩ bạn đã gặp anh ấy trước đây.
This is something that should not be forgotten.	Đây là điều không nên quên.
Central, near train station.	Trung tâm, gần ga xe lửa.
Be honest with how you feel.	Hãy trung thực với cảm giác của bạn.
She was too cold to hear, to think.	Cô ấy quá lạnh để nghe, để suy nghĩ.
They started calling to find out if she was healthy enough.	Họ bắt đầu gọi điện để tìm hiểu xem cô ấy có đủ sức khỏe hay không.
A good man could have done so.	Một người đàn ông tốt có thể đã làm như vậy.
His stories have appeared in print and film.	Câu chuyện của anh ấy đã xuất hiện trên báo in và phim.
Below, it makes no sense to talk about distance.	Dưới đây, không có ý nghĩa gì khi nói về khoảng cách.
The smell will disappear.	Mùi sẽ biến mất.
First in their silence.	Đầu tiên trong sự im lặng của họ.
One thing a day, it goes on and on.	Mỗi ngày một việc, nó cứ tiếp diễn.
We can still find each other.	Chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau.
I'll alert this place to security, so don't worry about us.	Tôi sẽ báo cho nơi này nhờ an ninh, vì vậy đừng lo lắng về chúng tôi.
You can learn more about the program on their website.	Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình trên trang web của họ.
Your blog gives us information to work with.	Cai blog của bạn cung câp cho chung tôi thông tin quy gia để lam việc.
As found in a collection of laws.	Như được tìm thấy trong một bộ sưu tập các luật.
Flip the birds over and repeat the process on the remaining pins.	Lật các con chim và lặp lại quá trình trên các chân còn lại.
You do it for yourself, and nothing else does.	Bạn làm cho chính mình, và không có gì khác làm.
But the meeting never took place.	Nhưng cuộc gặp gỡ đã không bao giờ diễn ra.
Some of them are still under clinical investigation.	Một số trong số chúng vẫn đang được điều tra lâm sàng.
Remove bones and serve.	Loại bỏ xương và phục vụ.
We plan to meet early next week.	Chúng tôi hẹn gặp nhau vào đầu tuần tới.
There is even a book written about her.	Thậm chí còn có một cuốn sách viết về cô ấy.
They found that tumor size had no effect on increased temperature.	Họ phát hiện ra rằng kích thước khối u không ảnh hưởng đến nhiệt độ tăng lên.
The latter is as difficult as the former is simple.	Cái sau khó như cái trước là đơn giản.
Therefore, it was decided not to use it.	Do đó, nó đã được quyết định không sử dụng nó.
I will give my life to them.	Tôi sẽ cho cuộc sống của tôi cho họ.
For me, one thing is for sure.	Đối với tôi, một điều chắc chắn là như vậy.
He just touched.	Anh ấy vừa chạm vào.
First, practice with your right hand.	Đầu tiên, hãy tập với tay phải của bạn.
Not here, not for her.	Không phải ở đây, không phải cho cô ấy.
And you have a good husband.	Và bạn có một người chồng tốt.
You see it in her pictures.	Bạn thấy nó trong những bức ảnh của cô ấy.
It should have taken advantage of the opportunity to grow.	Đáng lẽ nó phải tận dụng cơ hội để phát triển.
No need to speak at length.	Không cần nói dài dòng.
She needs.	Cô ấy cần.
They are not enough in the sky.	Họ không đủ trên bầu trời.
It's hard for her to see herself as beautiful.	Thật khó để cô thấy mình đẹp.
We are just a shortcut.	Chúng tôi chỉ là một con đường tắt.
Up and down, up and down.	Lên và xuống, lên và xuống.
We often tell each other who it is.	Chúng tôi thường nói cho nhau biết đó là ai.
I just love the stress of playing in a major.	Tôi chỉ thích sự căng thẳng khi chơi trong một chuyên ngành.
However, sometimes it is not that simple.	Tuy nhiên, đôi khi nó không phải là đơn giản.
In it he is calm.	Trong đó anh bình tĩnh.
I know it doesn't really matter.	Tôi biết rằng nó không thực sự quan trọng.
To judge from this place, they should be white.	Để đánh giá từ nơi này, chúng nên có màu trắng.
But not the way it really is.	Nhưng không phải là cách nó thực sự là như vậy.
They usually don't, but your father did.	Họ thường không, nhưng cha của bạn đã.
His mother is coming back.	Mẹ anh ấy sắp về.
The man wouldn't even try with her.	Người đàn ông thậm chí sẽ không thử với cô ấy.
He walked over.	Anh bước tới.
Her review is the first.	Bài đánh giá của cô ấy là lần đầu tiên.
They will take care of him.	Họ sẽ chăm sóc anh ta.
But we will focus on them first.	Nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào họ trước.
In addition, there are several options.	Ngoài ra, có một số tùy chọn.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
Maybe for hours.	Có thể trong nhiều giờ.
He showed us his scrolls.	Anh ấy cho chúng tôi xem cuộn của anh ấy.
I got caught up in something completely crazy and it got people killed.	Tôi bị cuốn vào một thứ hoàn toàn điên rồ và nó khiến mọi người bị giết.
People are scared, confused or angry.	Mọi người sợ hãi, bối rối hoặc tức giận.
My family is good.	Gia đình tôi tốt.
Things are not that simple.	Mọi thứ không đơn giản như vậy.
Long enough for him to start worrying.	Đủ lâu để anh ấy bắt đầu lo lắng.
I own enough books to have a bookstore.	Tôi sở hữu đủ sách để có một cửa hàng sách.
I lost my business.	Tôi đã mất công việc kinh doanh của mình.
But she will be able to save space early in the season.	Nhưng cô ấy sẽ có thể tiết kiệm không gian đầu mùa.
That seems like a strange question.	Đó có vẻ là một câu hỏi kỳ lạ.
Then back to the car.	Sau đó trở lại xe.
At night, it is quite suitable to enter other houses.	Vào ban đêm, khá thích hợp để vào những ngôi nhà khác.
A lamp in the room was on the floor behind her.	Một ngọn đèn trong phòng ở trên sàn sau lưng cô.
Then there is a further difference.	Sau đó, có một sự khác biệt hơn nữa.
The strange thing is that it was left in there.	Điều kỳ lạ là nó đã bị bỏ lại trong đó.
There is peace.	Có hòa bình.
He didn't want to think of it as a bad omen.	Anh không muốn nghĩ đó là những điềm xấu.
The friends we make.	Những người bạn mà chúng tôi kết bạn.
Or it could turn out to be nothing.	Hoặc nó có thể trở thành không có gì.
We did it.	Chúng tôi đã làm nó.
She had a good life.	Cô ấy đã có một cuộc sống tốt đẹp.
The two approached and waited for it to ring again.	Cả hai tiến lại gần và đợi nó đổ chuông một lần nữa.
Thick arms and legs.	Cánh tay và chân dày.
The opposite of good.	Ngược lại với tốt.
It failed.	Nó không thành công.
A lesser number will kill people.	Một số ít hơn sẽ giết người.
In the end, he couldn't.	Cuối cùng, anh không thể.
And that will lead to the solution.	Và điều đó sẽ dẫn đến giải pháp.
It wasn't enough to kill her.	Nó không đủ để giết cô ấy.
I sent a message to him.	Tôi đã gửi lời đến anh ấy.
You said this couldn't happen.	Bạn đã nói điều này không thể xảy ra.
She was sure of that.	Cô chắc chắn về điều đó.
No risk.	Không có rủi ro.
I let him in.	Tôi cho anh ta vào.
They are old and young, men and women.	Họ già và trẻ, đàn ông và phụ nữ.
There is a world of difference.	Có một thế giới của sự khác biệt.
Add water to it.	Thêm nước vào nó.
I wish we knew that at the time.	Tôi ước gì chúng ta biết điều đó vào thời điểm đó.
My father sat behind her with tears in his eyes.	Cha tôi ngồi sau lưng bà rơm rớm nước mắt.
There are five fish.	Có năm con cá.
He is leaving me.	Anh ấy đang rời bỏ tôi.
Some comments on the experiments we have conducted are in order.	Một số nhận xét về các thí nghiệm chúng tôi đã tiến hành là theo thứ tự.
You don't need love.	Bạn không cần tình yêu.
The process is starting one and going to the end.	Quá trình này là bắt đầu một và đi đến cuối.
Do this when waiting in line and in traffic jams.	Làm điều này khi xếp hàng chờ đợi và khi kẹt xe.
When you win, say nothing.	Khi bạn thắng, không nói gì.
That in itself would be difficult.	Điều đó tự nó sẽ là khó khăn.
The system is completely different here.	Hệ thống hoàn toàn khác ở đây.
His eyes were so gentle.	Đôi mắt anh thật dịu dàng.
No, it can happen to anyone.	Không, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.
That means it's more than okay.	Điều đó có nghĩa là nó còn hơn cả ổn.
Some will lose their homes, some will not.	Một số sẽ mất nhà, một số thì không.
A lot can happen during that time.	Rất nhiều điều có thể xảy ra trong thời gian đó.
Good for you.	Tốt cho bạn.
No selections are made.	Không có lựa chọn nào được thực hiện.
We need to fix this.	Chúng tôi cần phải sửa chữa điều này.
In fact, that's where he got his first one.	Trên thực tế, đó là nơi anh ấy có được chiếc đầu tiên của mình.
I put them in the back door.	Tôi đặt chúng ở cửa sau.
But she never said anything to him.	Nhưng cô ấy không bao giờ nói bất cứ điều gì với anh ta.
You are never part of any society.	Bạn không bao giờ là một phần của bất kỳ xã hội nào.
They sent me product samples.	Họ gửi cho tôi mẫu sản phẩm.
No one else is alive.	Không có ai khác đang sống.
It was a complete culture shock.	Đó là một cú sốc văn hóa hoàn toàn.
I can force you.	Tôi có thể ép buộc bạn.
Remove from heat and let mixture cool completely.	Loại bỏ khỏi nhiệt và để hỗn hợp nguội hoàn toàn.
And here you are.	Và bạn đang ở đây.
I kept the money.	Tôi đã giữ tiền.
People hate insurance.	Mọi người ghét bảo hiểm.
He got better immediately.	Anh ấy đã khá hơn ngay lập tức.
The music itself, however, is excellent.	Bản thân âm nhạc, tuy nhiên, rất xuất sắc.
I hit playback.	Tôi nhấn phát lại.
Whether that continues remains to be seen.	Cho dù điều đó tiếp tục vẫn còn được xem.
Some go into the family business.	Một số đi vào công việc kinh doanh của gia đình.
She is the body of a woman.	Cô ấy là cơ thể của phụ nữ.
The one to the right of it will be the selected one.	Cái ở bên phải nó sẽ là cái được chọn.
I was late, I know.	Anh đã đến muộn, anh biết.
Listen to your own general feelings.	Hãy lắng nghe cảm nhận chung của chính bạn.
I don't feel like doing anything.	Tôi không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì.
Every day is the same.	Mọi ngày đều giống nhau.
You are correct, naturally.	Bạn là chính xác, một cách tự nhiên.
That's the word we get.	Đó là từ mà chúng tôi nhận được.
This can be seen by the following simple image.	Điều này có thể được nhìn thấy bằng hình ảnh đơn giản sau đây.
It is very well written, thought out and knowledgeable.	Nó được viết rất tốt, suy nghĩ và hiểu biết.
Most experience comes from bad judgment.	Hầu hết kinh nghiệm đến từ phán đoán tồi.
I couldn't care less.	Tôi không thể quan tâm ít hơn.
In some cases, more than one of these factors is responsible.	Trong một số trường hợp, nhiều hơn một trong những yếu tố này chịu trách nhiệm.
It has a deep desire to support you, understand you.	Nó có một mong muốn sâu sắc để hỗ trợ bạn, hiểu bạn.
All has disappeared.	Tất cả đã biến mất.
No doubt that affected my performance.	Không nghi ngờ gì nữa, điều đó đã ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi.
There was something she hadn't heard.	Có điều gì đó cô chưa nghe thấy.
We must accept these changes.	Chúng tôi phải chấp nhận những thay đổi này.
I want to get along with my family.	Tôi muốn có được cùng với gia đình của tôi.
I am the truth without anyone hearing.	Tôi là sự thật mà không cần ai đó nghe thấy.
I absolutely love this book.	Tôi hoàn toàn thích cuốn sách này.
The reason doesn't count while the result does!.	Lý do không được tính trong khi kết quả thì có !.
Cant seems to do it too.	Cant dường như làm điều đó nữa.
The same goes for great business leaders.	Các nhà lãnh đạo kinh doanh vĩ đại cũng giống như vậy.
Saved me a lot of time.	Tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian.
Those who died.	Những người đã chết.
There is no need to create other things.	Không cần thiết phải tạo ra những thứ khác.
Mine is sent.	Của tôi được gửi đi.
She finally came home.	Cuối cùng thì cô ấy cũng đã về đến nhà.
That's hard to cut down on.	Điều đó thật khó để cắt giảm.
It is your opinion.	Nó là ý kiến ​​của bạn.
Before you actually have a product you can test there.	Trước khi bạn thực sự có một sản phẩm mà bạn có thể thử nghiệm ở đó.
Feedback is very positive!.	Phản hồi rất tích cực !.
Please have a picture of you.	Xin vui lòng có một hình ảnh của bạn.
He came to the opening night and the next day he re-watched the plays.	Anh ấy đến khai mạc đêm và ngày hôm sau anh ấy xem lại các vở kịch.
We will go there.	Chúng tôi sẽ tới đó.
Absolutely nothing.	Hoàn toàn không có gì cả.
Any help will be very helpful.	Bất kỳ trợ giúp sẽ rất hữu ích.
It's a lovely but very powerful voice.	Đó là một giọng hát đáng yêu nhưng rất mạnh mẽ.
So open source projects are probably a good place to start.	Vì vậy, các dự án mã nguồn mở có lẽ là một khởi đầu tốt.
We wrote every day.	Chúng tôi đã viết mỗi ngày.
Now they do, and it has gone with the wind.	Bây giờ họ làm, và nó đã đi theo chiều gió.
What worked years ago, or even months ago, may not work now.	Những gì đã hoạt động cách đây nhiều năm, hoặc thậm chí vài tháng trước, có thể không hoạt động bây giờ.
I've been following you from up here.	Tôi đã theo dõi bạn từ trên đây.
And besides, this is my friend.	Và ngoài ra, đây là bạn của tôi.
In about two seconds anyway.	Dù sao thì trong khoảng hai giây.
There are too many thanks to say.	Có quá nhiều lời cảm ơn để nói.
They all have strange country codes.	Tất cả đều có mã quốc gia lạ.
He just went to do it.	Anh ấy chỉ đi để làm điều đó.
The hotel was very clean and comfortable for our week stay.	Khách sạn rất sạch sẽ và thoải mái cho tuần ở của chúng tôi.
When he stepped outside, the crowd went frenzy.	Khi anh ta bước ra ngoài, đám đông trở nên điên cuồng.
Return the mail to me.	Trả lại thư cho tôi.
Too thin.	Hơi gầy.
It works too well.	Nó hoạt động quá tốt.
I had to look.	Tôi đã phải nhìn.
Or watch it.	Hoặc xem nó.
They will look the other way.	Họ sẽ nhìn theo hướng khác.
We signed the papers.	Chúng tôi đã ký vào các giấy tờ.
The police checked that.	Cảnh sát đã kiểm tra điều đó.
Room for children to play.	Phòng cho trẻ em chơi.
It's time to see what's really going on.	Đó là thời gian để xem những gì đang thực sự xảy ra.
Most news sites haven't shown anything else for a month.	Hầu hết các trang web tin tức đã không hiển thị bất cứ điều gì khác trong một tháng.
Can't either.	Cũng không được.
Location is excellent.	Vị trí là tuyệt vời.
I will be up for the challenge.	Tôi sẽ sẵn sàng cho thử thách.
Then run it again when dropping the new code.	Sau đó, chạy lại nó khi thả mã mới.
You will most likely fail.	Bạn rất có thể sẽ thất bại.
People look at them, you better look at the group around them.	Mọi người nhìn vào họ, tốt hơn bạn nên nhìn vào nhóm xung quanh họ.
It came to me.	Nó đến với tôi.
Sorry for that!.	Xin lỗi vì điều đó!.
You can go as fast or slow as you like.	Bạn có thể đi nhanh hoặc chậm tùy thích.
They have three small children.	Họ có ba con nhỏ.
Planting samples.	Trồng các mẫu.
I see them pull up.	Tôi thấy họ kéo lên.
There's a lot to see.	Có rất nhiều thứ để xem.
One shift a day for at least six months.	Mỗi ngày một ca trong ít nhất sáu tháng.
But this leads to errors.	Nhưng điều này dẫn đến sai sót.
Not alive, that is, in any proper sense of the word.	Không còn sống, nghĩa là, theo bất kỳ nghĩa thích hợp nào của từ này.
We present two studies.	Chúng tôi trình bày hai nghiên cứu.
They don't have their own.	Họ không có của riêng của họ.
There is no doubt about this fact.	Không thể nghi ngờ gì về sự thật này.
But this is a matter of national concern.	Nhưng đây là vấn đề quốc gia cần quan tâm.
Display should be set to none.	Cần đặt hiển thị là không có.
You don't miss a thing.	Bạn không bỏ lỡ điều gì.
I think they like each other.	Tôi nghĩ họ thích nhau.
Just trees.	Chỉ là những cái cây.
You will make better decisions.	Bạn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn.
His efforts ended in failure.	Những nỗ lực của anh ấy đã kết thúc trong thất bại.
He doesn't seem to be able to hear because of his old age.	Ông ấy dường như không thể nghe được vì tuổi già.
This is a group.	Đây là một nhóm.
I lived here.	Tôi đã từng ở đây.
Function calls are expensive.	Các cuộc gọi hàm rất tốn kém.
The results are from a representative experiment out of more than four performed.	Kết quả là từ một thí nghiệm đại diện trong số hơn bốn thí nghiệm được thực hiện.
Huge master bedroom.	Phòng ngủ chính cực lớn.
Such was the situation in the bar case.	Đó là tình huống trong trường hợp ở quán bar.
I shed a lot of tears.	Tôi đã rơi rất nhiều nước mắt.
This is not exactly the case.	Đây không phải là trường hợp chính xác.
Obviously, there aren't any limits to what they'll do.	Rõ ràng, không có bất kỳ giới hạn nào đối với những gì họ sẽ làm.
I need your strength.	Tôi cần sức mạnh của bạn.
There is no boy.	Không có cậu bé.
I had problems building it.	Tôi đã gặp vấn đề khi xây dựng nó.
Decisions like these are being made across the country.	Những quyết định như thế này đang được thực hiện trên khắp đất nước.
That's how we improve the guesswork.	Đó là cách chúng tôi cải thiện phỏng đoán.
Maybe there's something we can do.	Có thể có một cái gì đó chúng tôi có thể làm.
He asked me what the plan was.	Anh ấy hỏi tôi kế hoạch là gì.
There will be no change.	Sẽ không có thay đổi.
They in turn give their responsibilities and lives to their people.	Họ lần lượt đưa ra trách nhiệm và cuộc sống của họ cho người dân của họ.
This can be understood in a number of ways.	Điều này có thể được hiểu theo một số cách.
They need to know more about how to survive on social media.	Họ cần biết nhiều hơn cách để tồn tại trên mạng xã hội.
Maybe just an accident.	Có thể chỉ là một tai nạn.
Therefore you cannot assume so.	Do đó bạn không thể cho là như vậy.
It's everywhere, in the air.	Nó ở khắp mọi nơi, trên không trung.
The work is also great.	Công việc cũng rất tuyệt vời.
It was never her own idea.	Nó chưa bao giờ là ý tưởng của riêng cô ấy.
Remove from heat and transfer chicken to a clean plate.	Lấy ra khỏi nhiệt và chuyển gà vào đĩa sạch.
The site does not provide an image that is too large.	Trang web không cung cấp một hình ảnh quá lớn.
We have to wait two to four weeks for the results.	Chúng tôi phải đợi từ hai đến bốn tuần để biết kết quả.
Everyone uses that as a funny number.	Mọi người đều sử dụng đó như một con số hài hước.
House is not money.	Nhà cửa không phải là tiền.
He has the same thick black hair.	Anh ta có cùng một mái tóc đen dày.
However, they are not physical in the way of a hard drive.	Tuy nhiên, chúng không phải là vật lý theo cách của một ổ cứng.
You are very kind.	Bạn rất tốt bụng.
The shedding of hair cells depends on the age of the animal.	Sự rụng của tế bào lông phụ thuộc vào tuổi của con vật.
The police will not be able to protect you.	Cảnh sát sẽ không thể bảo vệ bạn.
After this, we can deal with it.	Sau này, chúng ta có thể giải quyết nó.
I gave up and looked at the table.	Tôi bỏ cuộc và nhìn vào bàn.
His heart beat fast.	Tim anh đập nhanh.
The woman is my guide.	Người phụ nữ là người dẫn đường cho tôi.
There will be several options.	Sẽ có một vài sự lựa chọn.
A feeling she is being watched.	Một cảm giác cô ấy đang bị theo dõi.
Send people home or during the day.	Gửi mọi người về nhà hoặc trong ngày.
Then three consequences follow.	Sau đó, ba hệ quả theo sau.
He didn't think twice about it.	Anh ấy đã không nghĩ kỹ về điều đó.
He is in a terrible shape.	Anh ta đang ở trong một hình dạng khủng khiếp.
Blue to red represents low to high expression.	Màu xanh lam đến màu đỏ thể hiện biểu hiện từ thấp đến cao.
I did anyway.	Tôi đã làm dù sao.
The warehouse is the perfect place to do this.	Nhà kho là nơi hoàn hảo để làm điều này.
And just in time too.	Và chỉ trong thời gian quá.
Don't lie to the world about what's going on.	Đừng nói dối cả thế giới về những gì đang xảy ra.
A strong self v.	Một bản thân mạnh mẽ v.
Hold for a few seconds, release and repeat.	Giữ trong vài giây, thả ra và lặp lại.
You win one and go on.	Bạn giành được một và đi tiếp.
Which one will be better.	Cái nào sẽ tốt hơn.
They do it because the job requires it.	Họ làm điều đó vì công việc yêu cầu nó.
We all have something in common.	Tất cả chúng tôi đều có điểm chung.
But there is a problem when the user switches the mode to night.	Nhưng có một vấn đề khi người dùng chuyển chế độ sang ban đêm.
He started to feel worse and closed his eyes.	Anh bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn và nhắm mắt lại.
Yes, that's good.	Vâng, điều đó tốt.
A good time to die.	Một thời điểm tốt để chết.
It will help some and hurt others.	Nó sẽ giúp một số người và làm tổn thương những người khác.
She started wrong, then started another.	Cô ấy đã bắt đầu sai, rồi lại bắt đầu khác.
And said so.	Và đã nói như vậy.
As the present is now, the future will be the past.	Như hiện tại bây giờ sau này sẽ là quá khứ.
Be applied.	Được áp dụng.
She's probably dead by now, too.	Bây giờ có lẽ cô ấy cũng đã chết.
Now you can do something useful once in a lifetime.	Bây giờ bạn có thể làm điều gì đó hữu ích một lần trong đời.
I do now, and it's a big help.	Tôi làm ngay bây giờ, và đó là một trợ giúp lớn.
We had a wonderful time together.	Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời bên nhau.
But tell your mother.	Nhưng hãy nói với mẹ của bạn.
We tracked him at a distance, giving him time to cool down.	Chúng tôi theo dõi anh ta ở khoảng cách xa, cho anh ta thời gian để hạ nhiệt.
His soft face became tense with anger.	Khuôn mặt mềm mại của anh trở nên căng thẳng vì tức giận.
So they are no more.	Vì vậy, chúng không còn nữa.
At the end of the day, performance is what matters.	Vào cuối ngày, hiệu suất mới là điều quan trọng.
And, in a very real sense, much more.	Và, theo một nghĩa rất thực tế, nhiều hơn thế nữa.
A good thing too.	Một điều tốt quá.
The line was more than a block long.	Đường dây đã dài hơn một dãy nhà.
I can't tell who it is.	Tôi không thể biết đó là ai.
Some of these men brought their families here.	Một số người trong số những người đàn ông này đã đưa gia đình của họ đến đây.
Not yet offered.	Chưa được cung cấp khác.
A standard is something.	Một tiêu chuẩn là một cái gì đó.
We keep our heads above the water.	Chúng tôi giữ đầu của chúng tôi trên mặt nước.
But that's what your brain does.	Nhưng đó là những gì bộ não của bạn làm.
Quality is excellent.	Chất lượng là tuyệt vời.
He really has a way about him.	Anh ấy thực sự có cách về anh ấy.
The destruction has ended.	Sự huỷ hoại đã chấm dứt.
I know your heart is mine.	Tôi biết trái tim của bạn là của tôi.
He knew that from the start.	Anh đã biết điều đó ngay từ đầu.
Then you'll start to come up with the good stuff.	Sau đó, bạn sẽ bắt đầu đến với những thứ tốt.
I will hide from you.	Tôi sẽ giấu bạn.
That is probably the best description.	Đó có lẽ là mô tả tốt nhất.
Education to another collection on demand.	Giáo dục đến một bộ sưu tập khác theo yêu cầu.
They were destroyed seven years ago.	Chúng đã bị phá hủy bảy năm trước.
I would like to see a similar circle in my own community.	Tôi muốn thấy một vòng kết nối tương tự trong cộng đồng của riêng tôi.
And those who died.	Và những người đã chết.
Five found the target.	Năm đã tìm thấy mục tiêu.
Read more about why here.	Đọc thêm về lý do tại sao ở đây.
There must be other ways to make money.	Phải có những cách khác để kiếm tiền.
He came while we were still working on it.	Anh ấy đến khi chúng tôi vẫn đang làm việc đó.
Click here to sign up.	Nhấn vào đây để đăng ký.
What we have is no longer relevant.	Những gì chúng tôi đã không còn phù hợp nữa.
He did not deny it.	Anh ấy đã không phủ nhận nó.
Need to know.	Cần phải biết.
I quit school.	Tôi nghỉ học.
There was a dead silence for a few minutes.	Có một sự im lặng chết chóc trong vài phút.
She smiled and pulled me closer.	Cô ấy mỉm cười và kéo tôi lại gần.
And that's something that started very early.	Và đó là thứ bắt đầu từ rất sớm.
It is simply this.	Nó chỉ đơn giản là thế này.
Real easy for.	Thực dễ dàng cho.
I had a car.	Tôi đã có một chiếc xe hơi.
Then she looked me straight in the eye.	Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
She made him sit on the edge of the bed.	Cô bắt anh ngồi xuống mép giường.
I need to rest, sleep.	Tôi cần phải nghỉ ngơi, ngủ.
I think this needs to change.	Tôi nghĩ điều này cần phải thay đổi.
That will make the image full size in your post.	Điều đó sẽ làm cho hình ảnh có kích thước đầy đủ trong bài đăng của bạn.
It is a statement of truth.	Đó là một tuyên bố của sự thật.
And well, too.	Và tốt, quá.
He had no doubt that they would reach the city without him.	Anh không nghi ngờ rằng họ sẽ đến được thành phố mà không có anh.
The whole town goes to her wedding.	Cả thị trấn đi dự đám cưới của cô ấy.
One thought.	Một người nghĩ ra.
More work needs to be done to study this issue.	Cần tiến hành nhiều công việc hơn nữa để nghiên cứu vấn đề này.
I don't have anything to worry about.	Tôi không có bất cứ điều gì để lo lắng về.
This, my friends, is worse than death.	Điều này các bạn của tôi, còn tệ hơn cả cái chết.
Please don't give up.	Xin đừng bỏ cuộc.
I want to enter your ring.	Tôi muốn vào vòng của bạn.
These will be discussed below.	Những điều này sẽ được thảo luận dưới đây.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó.
She was too far away for them to hear.	Cô ấy ở quá xa để họ có thể nghe thấy.
Results are easy to follow from this.	Kết quả dễ dàng theo sau từ điều này.
However, he said nothing.	Tuy nhiên, anh ấy không nói gì cả.
Continue to breathe deeply.	Tiếp tục hít thở sâu.
Especially when others can't see it.	Đặc biệt là khi những người khác không thể nhìn thấy nó.
We cannot go back.	Chúng tôi không thể quay lại.
Well, at least we have one of the two correct answers.	Chà, ít nhất chúng ta có một trong hai câu trả lời đúng.
The world would be a much better place if we did.	Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều nếu chúng ta làm vậy.
Anyway, not in this life.	Dù sao thì không phải trong cuộc đời này.
She is not a man but a woman.	Cô ấy không phải là một người đàn ông mà là một người phụ nữ.
The empty mind is a pure presence.	Tâm trí trống rỗng là một sự hiện diện thuần túy.
Tonight is not one of them.	Đêm nay không phải là một trong số họ.
That was probably lucky for his wife.	Đó có lẽ là điều may mắn cho vợ anh.
It's the latter and it never comes back.	Đó là loại thứ hai và nó không bao giờ quay trở lại.
Hold is not built for comfort.	Giữ không được xây dựng để thoải mái.
I can't deal with it now.	Tôi không thể đối phó với nó bây giờ.
They tell their stories.	Họ kể những câu chuyện của họ.
I know how he got it.	Tôi biết làm thế nào anh ta nhận được.
I guess the only easy way to die is sudden.	Tôi đoán cách chết dễ dàng duy nhất là đột ngột.
End your time in the field on the best possible notes.	Hãy kết thúc thời gian của bạn trong lĩnh vực này trên những ghi chú tốt nhất có thể.
They are similar but different.	Chúng giống nhau nhưng khác nhau.
And so do others.	Và những người khác cũng vậy.
Not even for a day.	Thậm chí không trong một ngày.
He did not put his money.	Anh ấy đã không đặt tiền của mình.
I didn't mean to upset him.	Tôi không có ý làm anh ấy buồn.
In fact, this is the most important part of the treatment process.	Trên thực tế, đây là phần quan trọng nhất của quá trình điều trị.
They will keep quiet.	Họ sẽ giữ im lặng.
You have to be better.	Bạn phải tốt hơn.
This story is about being careful with who we listen to.	Câu chuyện này nói về việc cẩn thận với những người mà chúng ta lắng nghe.
Than you can do what you want with this.	Hơn bạn có thể làm những gì bạn muốn với điều này.
To do so he must spend time at her house.	Để làm được như vậy anh ta phải dành thời gian ở nhà cô.
That is, not in the usual sense.	Đó là, không phải theo nghĩa thông thường.
Now the number of times he threw the ball to us.	Bây giờ là số lần anh ấy ném bóng cho chúng tôi.
Then there's the matter of waiting.	Sau đó là vấn đề chờ đợi.
Now he is a real threat.	Bây giờ anh ta là một mối đe dọa thực sự.
The papers inside are the same, but the box is different.	Giấy tờ bên trong giống nhau, nhưng hộp đựng khác nhau.
We helped each other by making examples.	Chúng tôi đã giúp đỡ nhau bằng cách làm ví dụ.
He looked straight ahead, saw the closed door.	Anh nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt.
Actually I wouldn't mind doing it myself.	Thực ra tôi sẽ không phiền khi tự mình làm điều đó.
Analysis was performed in five independent experiments.	Phân tích được thực hiện trong năm thí nghiệm độc lập.
Please be patient with us.	Hãy kiên nhẫn với chúng tôi.
I learned a lot from that experience.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ kinh nghiệm đó.
They are strong and protect the photos.	Họ mạnh mẽ và bảo vệ các bức ảnh.
Okay, maybe funny.	Được rồi, có lẽ buồn cười.
The night was completely quiet.	Đêm hoàn toàn tĩnh lặng.
I make laws.	Tôi tạo ra luật.
Catch around each.	Nắm bắt xung quanh mỗi.
He's been this way for the past six months.	Anh ấy đã theo cách này trong sáu tháng qua.
Walk through time.	Đi bộ xuyên thời gian.
The results are usually the same, and are therefore considered correct.	Các kết quả thường giống nhau, và do đó, được coi là kết quả chính xác.
He said he had seen many faces like mine.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhìn thấy nhiều khuôn mặt giống như của tôi.
A car rolled into the driveway.	Một chiếc ô tô đã lăn xuống ổ.
It worries me.	Nó làm tôi lo lắng.
He feels football.	Anh ấy cảm thấy bóng đá.
Soldiers and that.	Những người lính và điều đó.
I called one before.	Tôi đã gọi một cái trước đây.
It's really great.	Quả thực là tuyệt vời.
Continue for a few minutes.	Tiếp tục trong vài phút.
Not verbose.	Không dài dòng.
But that's their reason and never forget it.	Nhưng đó là lý do của họ và đừng bao giờ quên nó.
Too many things.	Nhiều thứ quá.
At least after a while.	Ít nhất là sau một thời gian.
Tomorrow will be great.	Ngày mai sẽ rất tuyệt.
But he's the leader, he's decided, and that's it.	Nhưng anh ấy là người lãnh đạo, anh ấy đã quyết định, và đó là điều đó.
Tell him to sweat.	Bảo anh ấy phải đổ mồ hôi.
Up one down.	Lên một xuống.
So great.	Thật tuyệt.
He made up his mind and stuck to it.	Anh ấy đã quyết định và bám vào nó.
But we don't really need to be told.	Nhưng chúng tôi không thực sự cần được nói.
It shouldn't matter this much.	Nó không nên quan trọng điều này nhiều.
Now we eat pretty well.	Bây giờ chúng tôi ăn khá tốt.
There's something human about them somewhere.	Có một cái gì đó của con người về họ ở đâu đó.
I don't have to love you.	Tôi không cần phải yêu em.
That is too expensive.	Đó là quá đắt.
You don't forget the experience.	Bạn không quên kinh nghiệm.
You lie there on your back and do nothing.	Bạn nằm đó trên lưng và không làm gì cả.
She leaves very little behind after her work is done.	Cô ấy bỏ lại rất ít sau khi công việc của cô ấy hoàn thành.
But she hates her for telling her the truth.	Nhưng cô ghét cô ấy vì đã nói cho cô ấy biết sự thật.
No one was seen.	Không có ai được nhìn thấy.
Check it out if you get a chance.	Kiểm tra nó ra nếu bạn có được một cơ hội.
So are many of the key leaders and most of the church.	Nhiều nhà lãnh đạo chủ chốt và phần lớn giáo hội cũng vậy.
And he does it better.	Và anh ấy làm điều đó tốt hơn.
Then again, she seemed equal to anything.	Sau đó, một lần nữa, cô ấy dường như bằng bất cứ điều gì.
She feels it too.	Cô ấy cũng cảm nhận được điều đó.
However, nothing changed.	Tuy nhiên, không có gì thay đổi.
He just kept walking.	Anh ấy chỉ tiếp tục bước đi.
I love seeing her open her mouth to me.	Tôi thích thấy cô ấy mở miệng với tôi.
But he did, and they turned the radio on.	Nhưng anh ấy đã làm, và họ đã bật radio lên.
I lie down.	Tôi nằm xuống.
He was hers the moment he saw that smile.	Anh đã là của cô ngay khi anh nhìn thấy nụ cười đó.
It was a long and slow process.	Đó là một quá trình dài và chậm chạp.
So he kept his thoughts to himself.	Vì vậy, anh ấy giữ những suy nghĩ của mình cho riêng mình.
We are doing good time.	Chúng tôi đang làm tốt thời gian.
She and one of the dogs went missing.	Cô ấy và một trong những con chó đã mất tích.
A great idea is a great idea.	Một ý tưởng tuyệt vời là một ý tưởng tuyệt vời.
The only difference is the type of material that is moving.	Sự khác biệt duy nhất là loại vật liệu đang di chuyển.
I feel you are looking at me from the back seat.	Tôi cảm thấy bạn đang nhìn tôi từ ghế sau.
Or anyone you know.	Hoặc bất kỳ ai bạn biết.
People have even asked you to explain it.	Mọi người thậm chí đã yêu cầu bạn giải thích điều đó.
It feels so strange.	Cảm giác thật kỳ lạ.
Go and enjoy yourself young.	Hãy đi và tận hưởng bản thân bạn trẻ.
I really don't know how any human does it.	Tôi thực sự không biết làm thế nào mà bất kỳ con người làm điều đó.
It still comes as a shock.	Nó vẫn đến như một cú sốc.
Or call our law firm.	Hoặc gọi cho công ty luật của chúng tôi.
They can visit here on their own.	Họ có thể tự mình đến thăm ở đây.
He has a good feeling with the game and makes good decisions.	Anh ấy có cảm giác tốt với trận đấu và đưa ra quyết định tốt.
I'm just happy to get off my feet.	Tôi chỉ hạnh phúc khi rời khỏi đôi chân của mình.
Go in this direction.	Đi theo hướng này.
You have to go back to the list every day.	Bạn phải quay lại danh sách mỗi ngày.
Or be taken over by someone else.	Hoặc bị người khác tiếp quản.
Improved even better.	Cải thiện thậm chí tốt hơn.
Also, culture is a way of life of a particular people.	Ngoài ra, văn hóa là một phong cách sống của một dân tộc cụ thể.
Having fun !.	Chúc các bạn vui vẻ !.
They won't say it, maybe they never thought it through.	Họ sẽ không nói ra, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ kỹ đến vậy.
If that happened, it would be too bad.	Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là quá tồi tệ.
You'll have plenty of action to shoot.	Bạn sẽ có nhiều hành động để quay.
We're looking at three houses tonight.	Chúng tôi đang xem xét ba ngôi nhà tối nay.
That's how the law works.	Đó là cách thức hoạt động của luật.
He read my mind.	Anh ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi.
Why didn't he do that?	Tại sao anh ta không làm điều đó.
There is no doubt in my mind.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí tôi.
I don't think we will.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được.
Instead, it just hit us and took us home.	Thay vào đó, nó chỉ đánh chúng tôi và đưa chúng tôi về nhà.
It definitely works around here.	Nó chắc chắn hoạt động xung quanh đây.
This disease was not known before.	Bệnh này trước đây mẹ không biết.
For a few days after that, he couldn't go to school.	Trong một vài ngày sau đó, anh ấy không thể đến trường.
Please ask any member of staff for details.	Vui lòng hỏi bất kỳ thành viên nào của nhân viên để biết chi tiết.
We will stop them.	Chúng tôi sẽ ngăn chặn chúng.
He saw his father sitting holding his head.	Anh thấy cha mình đang ngồi ôm đầu.
We do not care.	Chúng tôi không quan tâm.
We can start to make a change.	Chúng ta có thể bắt đầu tạo ra sự thay đổi.
They were more beautiful than any other place she had ever worked.	Chúng đẹp hơn bất kỳ nơi nào khác mà cô từng làm.
But she was too sorry for herself.	Nhưng cô ấy quá tiếc cho bản thân.
I this trip and became great friends.	Tôi chuyến đi này và trở thành những người bạn tuyệt vời.
I stuck out my tongue and made a face.	Tôi thè lưỡi và làm mặt mũi.
She must have finished her breakfast.	Cô ấy chắc đã ăn sáng xong.
This is the ideal situation.	Đây là tình huống lý tưởng.
Make sure it's really a wooden frame.	Hãy chắc chắn rằng nó thực sự là một khung gỗ.
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
The interesting thing about this moment is that it actually happened.	Điều thú vị về khoảnh khắc này là nó đã thực sự xảy ra.
However, his black eyes continued to study me.	Tuy nhiên, đôi mắt đen của anh ấy vẫn tiếp tục nghiên cứu tôi.
It was not an easy match for me.	Đó không phải là trận đấu dễ dàng đối với tôi.
This is not.	Cái này không phải.
How much time will it take to do the other way.	Sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm theo cách khác.
I love seeing him like this.	Tôi thích nhìn thấy anh ấy như thế này.
A young woman who couldn't stop crying.	Một phụ nữ trẻ không thể ngừng khóc.
It won't be a problem.	Nó sẽ không có vấn đề.
This is one of those.	Đây là một trong những.
It cost the lives of many people.	Nó đã phải trả giá bằng mạng sống của rất nhiều người.
The school is also not in a good area.	Trường học cũng không nằm trong khu vực tốt.
They are only slightly better than the other teams.	Họ chỉ nhỉnh hơn một chút so với các đội khác.
I went to the insurance company.	Tôi đã đến công ty bảo hiểm.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
That's exactly what we have.	Đó chính xác là những gì chúng tôi có.
This is a very different approach.	Đây là một cách tiếp cận rất khác.
In fact, no one else.	Thực tế là không có ai khác.
They may soon build others.	Họ có thể sớm xây dựng những người khác.
If you've already paid them, they'll come back later for more.	Nếu bạn đã trả tiền cho họ, họ sẽ quay lại sau để biết thêm.
My animal is trying to help us.	Con vật của tôi đang cố gắng giúp chúng tôi.
If you find a lower price, you can finally get it.	Nếu bạn tìm thấy mức giá thấp hơn, cuối cùng bạn có thể nhận được nó.
Then she switched to television.	Sau đó cô chuyển sang lĩnh vực truyền hình.
For example, the learning process is quite slow.	Ví dụ, quá trình học tập diễn ra khá chậm.
Being different is hard.	Trở nên khác biệt thật khó.
Be quiet, and let's wait.	Hãy im lặng, và chúng ta hãy chờ đợi.
People have to stop doing that.	Mọi người phải ngừng làm điều đó.
It's about time someone knows.	Đó là khoảng thời gian ai đó biết.
Both were proven wrong.	Cả hai đều được chứng minh là sai.
So do not belittle.	Vì vậy, đừng coi thường.
You are not positive, you are negative.	Bạn không tích cực, bạn tiêu cực.
I asked her if she knew you and she said yes.	Tôi hỏi cô ấy có biết anh không và cô ấy nói là có.
No one else was there at the time.	Không có ai khác ở đó vào thời điểm đó.
In this system.	Trong hệ thống này.
She didn't expect him to agree with her.	Cô không ngờ anh sẽ đồng ý với cô.
We watched him on the other side of the parking lot.	Chúng tôi đã quan sát anh ta ở phía bên kia bãi đậu xe.
The same section provides a completely different method.	Phần tương tự cung cấp một phương pháp hoàn toàn khác.
There are policemen to work.	Có cảnh sát phải làm việc.
It's our turn to try our way.	Đến lượt chúng tôi cố gắng theo cách của chúng tôi.
It continues to be a serious problem in this country.	Nó tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở đất nước này.
She took his hand.	Cô nắm lấy tay anh.
He tried to scream but no sound came out.	Anh cố gắng kêu lên nhưng không thành tiếng.
It's so warm.	Nó thật ấm áp.
We will return to this at the end of this section.	Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này trong phần cuối của phần này.
But we know why.	Nhưng chúng tôi biết tại sao.
Sex, Main vs.	Tình dục, chính vs.
And so do others.	Và những người khác cũng vậy.
But two things went wrong.	Nhưng hai điều đã xảy ra sai.
There is no consistent pattern.	Không có khuôn mẫu nhất quán.
First, warm water.	Đầu tiên, nước ấm.
Talk about them.	Nói về chúng.
Politics in the band was set in stone.	Chính trị trong ban nhạc đã được thiết lập bằng đá.
And his arm.	Và cánh tay của anh ấy.
Three aspects are important.	Ba khía cạnh có tầm quan trọng.
But they usually work.	Nhưng chúng thường hoạt động.
Understand how the program works.	Tự hiểu cách hoạt động của chương trình.
There was absolutely no attempt to fight back.	Hoàn toàn không có một nỗ lực chống trả nào.
I am not worried, scared or angry.	Tôi không lo lắng, sợ hãi hay tức giận.
He made a speech.	Anh ấy đã thực hiện một bài phát biểu.
Hands and arms extended straight behind the body.	Bàn tay và cánh tay đưa thẳng về phía sau vừa bằng cơ thể.
His decision making was impeccable.	Việc đưa ra quyết định của anh ấy thật hoàn hảo.
Not bad.	Không tệ.
My father bought it for my mother, you see.	Cha tôi mua cho mẹ tôi, bạn thấy đấy.
He left his mother, told her where he was going.	Anh bỏ mẹ, nói với bà rằng anh sẽ đi đâu.
He knows why he's doing this.	Anh ấy biết tại sao anh ấy lại làm điều này.
Sleep was the last thing on her mind.	Giấc ngủ là điều cuối cùng trong tâm trí cô.
I need you to try and calm yourself.	Tôi cần bạn cố gắng và bình tĩnh bản thân.
You have no rights to anything on my planet.	Bạn không có quyền đối với bất cứ thứ gì trên hành tinh của tôi.
She wants your child.	Cô ấy muốn có con của bạn.
However, each is treated differently.	Tuy nhiên, mỗi loại được đối xử khác nhau.
I don't know what they are, but she's talking back.	Tôi không biết họ là gì, nhưng cô ấy đang nói lại.
Their little houses.	Những ngôi nhà nhỏ của họ.
I'm telling the truth.	Tôi đang nói sự thật.
But you really should see it for yourself.	Nhưng bạn thực sự nên nhìn thấy nó cho chính mình.
But again, you can't have everything in the real world.	Nhưng một lần nữa, bạn không thể có mọi thứ trong thế giới thực.
We talked to each other.	Chúng tôi đã nói chuyện với nhau.
It's not a common enemy we have to deal with.	Đó không phải là kẻ thù chung mà chúng ta phải đối phó.
There is nothing to go around it now.	Không có gì để đi xung quanh nó bây giờ.
And of course she's right.	Và tất nhiên là cô ấy đúng.
I won't cry about her account.	Tôi sẽ không khóc về tài khoản của cô ấy.
It's great to meet friends by chance.	Thật tuyệt, tình cờ gặp được bạn bè.
At this point, she had enough.	Tại thời điểm này, cô ấy đã có đủ.
It must be really good.	Nó phải thực sự tốt.
It's not what she wants, but it will do then.	Nó không phải là những gì cô ấy muốn, nhưng nó sẽ làm được sau đó.
Passed over.	Được chuyển qua.
I want to give you the same opportunity.	Tôi muốn cho bạn cơ hội tương tự.
In many ways, it is part of his appeal.	Theo nhiều cách, nó là một phần của sự hấp dẫn của anh ấy.
They smell fear and sense danger.	Họ ngửi thấy mùi sợ hãi và cảm nhận được nguy hiểm.
But under any circumstances, he could not go on his own.	Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh ta không thể tự mình đi.
Baby has not been good.	Em bé đã không được tốt.
He found it strange that he was so calm.	Anh thấy lạ là anh lại bình tĩnh như vậy.
Because you were.	Bởi vì bạn đã.
The latter can be introduced as follows.	Sau này có thể được giới thiệu như sau.
Soon none of them stood.	Chẳng mấy chốc không ai trong số họ đứng vững.
In the months that followed, she continued to focus and change internally.	Trong những tháng tiếp theo, cô ấy tiếp tục tập trung và thay đổi bên trong.
You expect that.	Bạn mong đợi điều đó.
They are very proud people.	Họ là những người rất đáng tự hào.
Especially the girl.	Đặc biệt là cô gái.
Two cases can appear.	Hai trường hợp có thể xuất hiện.
I can tell with your eyes.	Tôi có thể biết bằng mắt của bạn.
What they all have in common are doors.	Điểm chung của chúng là những cánh cửa.
Items are paid less.	Các mặt hàng được trả ít hơn.
Well, that would explain.	Chà, điều đó sẽ giải thích.
Her legs aren't really working properly.	Chân của cô ấy không thực sự hoạt động bình thường.
We own the building.	Chúng tôi sở hữu tòa nhà.
It's been like that since they were kids.	Nó đã như vậy kể từ khi họ còn là những đứa trẻ.
But consider what you want.	Nhưng hãy cân nhắc những gì bạn muốn.
Anyway, one thing led to another and we just got married.	Dù sao thì chuyện này cũng dẫn đến chuyện khác và chúng tôi vừa kết hôn.
I can barely hear you.	Tôi hầu như không thể nghe thấy bạn.
If they promise something, they follow through.	Nếu họ hứa điều gì đó, họ sẽ làm theo.
I call this a missed opportunity.	Tôi gọi đây là một cơ hội bị bỏ lỡ.
They brought him to me.	Họ đã đưa anh ấy đến với tôi.
He was annihilated.	Anh ta đã bị tiêu diệt.
When to pick up an injured player depends on your team.	Thời điểm đón một cầu thủ bị thương phụ thuộc vào đội của bạn.
We will split it up at special times.	Chúng tôi sẽ chia nó ra vào những thời điểm đặc biệt.
One of my friends also just died.	Một trong những người bạn của tôi cũng vừa chết.
It's not appropriate to see it that way.	Nó không phù hợp để xem nó theo cách đó.
I have heard about you.	Tôi đã nghe về bạn.
Hold from the inside.	Giữ từ bên trong.
It took him a while to find his own voice.	Anh ấy đã mất một lúc để tìm ra tiếng nói của chính mình.
An empty bar.	Một thanh trống.
If it's digital, it's fair game.	Nếu đó là kỹ thuật số, đó là trò chơi công bằng.
For her that was enough, she kept putting it, until recently.	Đối với cô ấy là đủ, cô ấy tiếp tục đặt nó, cho đến gần đây.
Living people don't talk much, talkers don't act.	Những người đang sống không nói nhiều, những người nói chuyện không hành động.
Those who go that route do it for a purpose.	Những người đi theo con đường đó làm điều đó vì một mục đích.
You don't think it makes more sense to you.	Bạn không nghĩ rằng nó có ý nghĩa hơn đối với bạn.
Ask yourself why this is so.	Hãy tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy.
But it's not enough to simply bring it back.	Nhưng nó không đủ để chỉ đơn giản là mang nó trở lại.
We're in bed again.	Chúng ta lại ở trên giường.
Sit down, little girl.	Ngồi đi, cô bé.
Or as the people here say, killing people.	Hay như người dân ở đây nói, giết chết người.
Not as far as we know.	Không xa như chúng ta biết.
Parents will be happy if they have.	Cha mẹ sẽ rất vui nếu họ có.
Not so the people at the office in other places.	Không phải như vậy những người ở văn phòng ở những nơi khác.
But it could have happened, exactly as described.	Nhưng nó có thể đã xảy ra, chính xác như mô tả.
A means to create.	Một phương tiện để tạo.
Well, maybe she's used to it.	Chà, có lẽ cô ấy đã quen.
I laugh, you laugh.	Tôi cười, bạn cười.
Couldn't find anything negative during our stay.	Không thể tìm thấy bất cứ điều gì tiêu cực trong thời gian ở lại của chúng tôi.
This has changed over time.	Điều này đã thay đổi theo thời gian.
Absolutely have running around.	Hoàn toàn có chạy xung quanh.
They are pitiful.	Họ thật tội nghiệp.
The argument is not new.	Lập luận không phải là mới.
He may not know who you are.	Anh ấy có thể không biết bạn là ai.
I am extremely right about social issues.	Tôi cực kỳ đúng về các vấn đề xã hội.
He did very well.	Anh ấy đã làm rất tốt.
It's been three o'clock.	Đã ba giờ.
He left at the same time as us.	Anh ấy đã rời đi cùng thời gian với chúng tôi.
You want to help but you can't.	Bạn muốn giúp đỡ nhưng bạn không thể.
I ask you to trust me until you have a reason not to.	Tôi yêu cầu bạn tin tưởng tôi cho đến khi bạn có lý do để không.
They are, to judge from the conversation, little boys.	Chúng, để đánh giá từ cuộc trò chuyện, là những cậu bé nhỏ.
Samples have been collected.	Đã thu thập các mẫu.
General and local treatment.	Điều trị chung và cục bộ.
The risk of infection is very high.	Nguy cơ lây nhiễm rất cao.
No more of her kind anywhere.	Không còn loại nào của cô ấy ở bất cứ đâu.
He must stop breathing.	Anh ta phải tắt thở.
We were deep in the heart of the building.	Chúng tôi đã ở sâu trong lòng của tòa nhà.
It goes to the back.	Nó đi ra phía sau.
Eight years is enough.	Tám năm là đủ.
Not released here.	Không được phát hành ở đây.
We have returned home.	Chúng tôi đã trở về nhà.
He was finally starting to feel less tired.	Cuối cùng thì anh ấy cũng bắt đầu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.
I have lost almost a third of my body weight.	Tôi đã giảm được gần một phần ba trọng lượng cơ thể.
Don't use them unless you really know what you mean.	Đừng sử dụng chúng trừ khi bạn thực sự biết mình muốn nói gì.
For this to work, it must be people.	Để điều này hoạt động, nó phải là người dân.
She is the reason a person dies.	Cô ấy là lý do khiến một người chết.
Best for real training.	Tốt nhất cho đào tạo thực sự.
The result will be a state of mind.	Kết quả sẽ là một trạng thái của tâm trí.
You may have to experiment to find one with good control.	Bạn có thể phải thử nghiệm để tìm một cái có khả năng kiểm soát tốt.
It would be helpful to know that someone is up there looking for them.	Sẽ rất hữu ích khi biết có ai đó ở trên đó đang tìm kiếm họ.
Things don't have to go wrong.	Mọi thứ không cần phải đi sai hướng.
Two people were killed.	Hai người thiệt mạng.
It seemed like a very human crowd to me.	Nó dường như là một đám đông rất con người đối với tôi.
There is still time for her to retreat.	Vẫn còn thời gian để cô ấy rút lui.
A lot of us did.	Rất nhiều người trong chúng tôi đã làm.
Maybe he knows that what happened is your joint responsibility.	Có lẽ anh ấy biết rằng những gì đã xảy ra là trách nhiệm chung của bạn.
Absolutely a great start to the day.	Hoàn toàn là một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày.
I don't care about this.	Tôi không quan tâm đến điều này.
It will stand.	Nó sẽ đứng vững.
I cannot stir.	Tôi không thể cựa quậy.
Sorry, that's the job.	Xin lỗi, đó là công việc.
To be fair, there's a lot to joke about.	Công bằng mà nói, có rất nhiều điều để đùa cợt.
My daughter was a bit nervous at first.	Con gái tôi lúc đầu hơi lo lắng.
Even a health issue can affect your writing.	Ngay cả một vấn đề sức khỏe cũng có thể khiến bài viết của bạn ảnh hưởng đến điều gì đó.
Great is the only word to apply.	Tuyệt vời là từ duy nhất để áp dụng.
It's rarely about what's really right or wrong.	Nó hiếm khi nói về điều gì thực sự đúng hay sai.
He didn't know who she was, which of them was.	Anh không biết cô là ai, ai trong số họ là ai.
Another way to make a point is as follows.	Một cách khác để đưa ra quan điểm là như sau.
My house is not big enough.	Nhà của tôi không đủ lớn.
The sky is on fire.	Bầu trời như đang bốc cháy.
This is a lovely hour.	Đây là một giờ đáng yêu.
You will not hear this.	Bạn sẽ không nghe thấy điều này.
It takes some work to care for them.	Phải mất một số công việc để chăm sóc cho họ.
The black box indicates the area to be displayed.	Hộp đen cho biết khu vực được hiển thị.
Thanks for the help.	Cảm ơn sự giúp đỡ.
I know she can't.	Tôi biết cô ấy không thể.
It's so loud but so silent.	Nó thật to nhưng thật im lặng.
We will go on living in fear.	Chúng ta sẽ liên tục sống trong sợ hãi.
Remove from pan and set aside.	Hủy bỏ từ chảo và đặt sang một bên.
And yes, it feels great.	Và vâng, cảm giác thật tuyệt.
You want.	Bạn muốn.
The country has bowed.	Đất nước đã quỳ gối.
But that will evolve over time.	Nhưng điều đó sẽ phát triển theo thời gian.
This time, the experience was completely different.	Lần này, trải nghiệm hoàn toàn khác.
He was looking at me, looking at me.	Anh ấy đã nhìn tôi, nhìn vào tôi.
Our part is the easy part.	Phần của chúng tôi là phần dễ dàng.
Compared to his father.	So với cha mình.
Something that you can go and do without her.	Điều gì đó mà bạn có thể đi và làm mà không có cô ấy.
I tried to get him to take me home.	Tôi cố gắng để anh ta đưa tôi về.
Fire does a job that our bodies are supposed to do.	Lửa thực hiện một công việc mà cơ thể chúng ta lẽ ra phải làm.
Because life is like that.	Bởi vì cuộc sống là vậy.
Who lost his father in the war.	Ai mất cha trong chiến tranh.
Now she won't be treated like a child.	Bây giờ cô ấy sẽ không bị đối xử như một đứa trẻ.
So me for example.	Vì vậy, tôi chẳng hạn.
We don't know you.	Chúng tôi không biết bạn.
The reason for this choice is the sample size.	Lý do cho sự lựa chọn này là kích thước mẫu.
Hold it tight.	Giữ chặt nó.
Let cool, break into small pieces.	Để nguội, bẻ thành từng miếng nhỏ.
If you are sick, stay home.	Nếu bạn bị ốm, hãy ở nhà.
Every time you turn your back.	Mỗi lần quay lưng.
However, for the individual, it is not too hot.	Tuy nhiên, đối với cá nhân, nó không quá nóng.
It has no shape.	Nó không có hình dạng.
Let me out of it.	Để tôi ra khỏi nó.
No locked doors, everything is open and available.	Không có cửa bị khóa, mọi thứ đều mở và có sẵn.
Children can and should understand death.	Trẻ em có thể và nên hiểu cái chết.
I encourage that.	Tôi khuyến khích điều đó.
This will affect how they see themselves, for better or for worse.	Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận về bản thân, tốt hơn hoặc xấu hơn.
And anyway, you are bright enough to be my son.	Và dù sao đi nữa, con cũng đủ tươi sáng để trở thành con trai của mẹ.
The bed is still there.	Chiếc giường vẫn còn nguyên.
Would love to hear your opinion.	Rất thích nghe ý kiến ​​của bạn.
I have learned from this.	Tôi đã học được từ điều này.
The night before the murder happened.	Vào buổi tối trước khi vụ giết người xảy ra.
Not on anything specific.	Không vào bất cứ điều gì cụ thể.
There are several cars in the drive.	Có một số chiếc xe trong ổ.
I need to do something great.	Tôi cần phải làm một điều gì đó tuyệt vời.
It's not that I don't want to, it's that I want to.	Không phải là tôi không muốn, mà là tôi muốn.
In a way, she had.	Theo một cách nào đó, cô ấy đã có.
The measured results are compared and discussed with the calculated values.	Các kết quả đo được được so sánh và thảo luận với các giá trị được tính toán.
I want you to promise me one thing.	Tôi muốn các cậu hứa với tôi một điều.
This analysis revealed that the main factor associated with the high vs.	Phân tích này cho thấy yếu tố chính liên quan đến tỷ lệ cao vs.
Rain began to pour on the way.	Mưa bắt đầu đổ trên đường đi.
This search is done in three steps.	Tìm kiếm này được thực hiện trong ba bước.
The hotel caught fire.	Khách sạn bốc cháy.
His opinion will be past inquiring.	Ý kiến ​​của anh ấy sẽ là quá khứ tìm hiểu.
You are so nice.	Bạn thật tốt bụng.
That reduces costs.	Điều đó làm giảm chi phí.
I know we made the right choice.	Tôi biết chúng tôi đã lựa chọn chính xác.
I don't think she is either of those words.	Tôi không nghĩ cô ấy là một trong hai từ đó.
So the problem is still relevant.	Vì vậy, vấn đề vẫn còn liên quan.
I have to move.	Tôi phải di chuyển.
This is for a reason.	Điều này là có lý do.
Four months have passed and you still haven't showed up.	Bốn tháng đã trôi qua và bạn vẫn chưa xuất hiện.
I will be back very soon.	Tôi sẽ quay lại rất sớm.
You should have thought of that sooner.	Bạn nên nghĩ về điều đó sớm hơn.
However, there still seem to be a lot of questions about timing.	Tuy nhiên, dường như vẫn còn rất nhiều câu hỏi về thời điểm.
She has seen fire.	Cô ấy đã nhìn thấy lửa.
She didn't know why she had to say anything.	Cô không biết tại sao mình phải nói bất cứ điều gì.
You just have to decide to go around.	Bạn chỉ cần quyết định đi xung quanh.
It has come to this country.	Nó đã đến nước này.
We have lived in and through our relationships.	Chúng tôi đã sống trong và thông qua các mối quan hệ của chúng tôi.
I want to know.	Tôi muốn biết.
Find her yourself.	Hãy tự mình tìm kiếm cô ấy.
I wanted something unique but very good.	Tôi muốn một cái gì đó độc đáo nhưng rất tốt.
Give your fans what they expect.	Mang đến cho người hâm mộ những gì họ mong đợi.
Who is following her.	Ai đang theo dõi cô ấy.
And she has to tell someone.	Và cô ấy phải nói với ai đó.
This boy is sick.	Con trai này bị bệnh.
How tall are you.	Bạn cao bao nhiêu.
Don't let them disappear.	Đừng để chúng biến mất.
Perhaps he was standing in her way.	Có lẽ anh đang cản đường cô.
This message is especially important for countries with limited resources.	Thông điệp này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia có nguồn lực hạn chế.
That was my first thought.	Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
To drop a certain line of research.	Để bỏ một dòng nghiên cứu nhất định.
We hope to talk to you soon!.	Chúng tôi hi vọng được nói chuyện với bạn sớm!.
About this, you can easily find references on the net.	Về điều này, bạn có thể dễ dàng tìm tài liệu tham khảo trên mạng.
Young men are not naturally ugly.	Chàng trai trẻ không tự nhiên xấu.
I have an idea.	Tôi có ý tưởng.
I come here too.	Tôi cũng đến đây.
We don't have much time left to act.	Chúng tôi không còn nhiều thời gian để hành động.
You only need to use it once or twice.	Bạn chỉ cần sử dụng nó một hoặc hai lần.
That's pretty simple too.	Điều đó cũng khá đơn giản.
It is very easy.	Nó rất dễ.
Only you are like that.	Chỉ có bạn là như vậy.
They discuss his performance.	Họ thảo luận về màn trình diễn của anh ấy.
He hadn't made it easy for her but she didn't seem to mind.	Anh đã không dễ dàng để cô dễ dàng nhưng cô có vẻ không bận tâm.
Not a smart man, but a good man.	Không phải một người đàn ông thông minh, nhưng một người đàn ông tốt.
And the remaining three cases.	Và ba trường hợp còn lại.
I felt that way both then and now.	Tôi đã cảm thấy như vậy cả lúc đó và bây giờ.
Observe the body.	Quan sát cơ thể.
And the baby begins to grow much faster.	Và em bé bắt đầu phát triển nhanh hơn nhiều.
I just want to help somehow.	Tôi chỉ muốn giúp đỡ bằng cách nào đó.
I can love.	Tôi có thể yêu.
Completely, completely different.	Hoàn toàn, hoàn toàn khác người.
None of that is good for our future.	Không điều gì trong số đó tốt cho tương lai của chúng tôi.
It might be a good idea to tell someone about it.	Có thể là một ý kiến ​​hay khi nói với ai đó về điều đó.
That was before you were born.	Đó là trước khi bạn được sinh ra.
We did things we wouldn't normally do in that game last week.	Chúng tôi đã làm những điều mà chúng tôi thường không làm trong trận đấu đó vào tuần trước.
We rode to the death of some.	Chúng tôi cưỡi đến cái chết của một số người.
But too soon it was over.	Nhưng quá sớm nó đã kết thúc.
There is some data to support this.	Có một số dữ liệu hỗ trợ cho việc này.
The guy has disappeared.	Anh chàng đã biến mất.
The boys will be here in an hour.	Các chàng trai sẽ đến đây trong một giờ nữa.
This idea is further supported by animal studies.	Ý tưởng này được hỗ trợ thêm bởi các nghiên cứu trên động vật.
And that's because of the way we handle things.	Và nguyên nhân là do cách chúng ta xử lý mọi việc.
It was an opportunity with her health.	Đó là một cơ hội với sức khỏe của cô ấy.
Every second from that point on, you make several choices.	Mỗi giây kể từ thời điểm đó, bạn đưa ra một số lựa chọn.
Small building.	Tòa nhà nhỏ.
He offered to carry my bag for me.	Anh ấy đề nghị được xách cặp cho tôi.
Do not look down.	Đừng nhìn xuống.
Everything has to be his way.	Mọi thứ phải theo cách của anh ấy.
I went there to prepare a place for you.	Tôi đến đó để chuẩn bị một chỗ cho bạn.
Travel is freedom.	Du lịch là tự do.
But it's not like that.	Nhưng không phải như vậy.
It would be difficult to describe.	Nó sẽ rất khó để mô tả.
He supported it, because he thought it might help me.	Anh ấy ủng hộ nó, vì anh ấy nghĩ nó có thể giúp ích cho tôi.
However, you will never know it.	Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ biết điều đó.
You don't know everything.	Bạn không biết tất cả mọi thứ.
There are a lot of children about.	Có rất nhiều trẻ em về.
All that he did for years.	Tất cả những gì anh ta đã làm trong nhiều năm.
Find a reason to care.	Tìm một lý do để quan tâm.
These treatments are not without limitations and consequences.	Những phương pháp điều trị này không phải là không có những hạn chế và hậu quả.
Actually, that should solve the problem.	Trên thực tế, điều đó sẽ giải quyết vấn đề.
This is for her.	Đây là cho cô ấy.
You do it when you are living alone.	Bạn làm điều đó khi bạn đang sống một mình.
It can be the whole state.	Nó có thể là toàn bộ trạng thái.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
It's huge for me.	Nó rất lớn đối với tôi.
Go to the same page here.	Hãy vào cùng một trang ở đây.
Well, your wait is over.	Chà, sự chờ đợi của bạn đã kết thúc.
Saying you're normal is weird.	Nói rằng bạn bình thường là kỳ quặc.
However, there is one thing in particular that makes me feel a bit odd.	Tuy nhiên, có một điều đặc biệt khiến tôi cảm thấy hơi kỳ quặc.
I share your concerns.	Tôi chia sẻ mối quan tâm của bạn.
By evening, they also agreed to go the next day.	Đến tối, họ cũng đồng ý đi vào ngày hôm sau.
This is also the same.	Điều này cũng giống như vậy.
The danger is minimal.	Nguy hiểm là tối thiểu.
After her diagnosis.	Sau khi cô ấy chẩn đoán.
Know when to listen and when to fight for something.	Biết khi nào nên lắng nghe và khi nào nên đấu tranh cho điều gì đó.
Know that some days you won't please everyone.	Biết rằng một số ngày bạn sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người.
I came to this hospital for care.	Tôi đến bệnh viện này để được chăm sóc.
Then things started to go wrong.	Sau đó, mọi thứ bắt đầu không ổn.
I had to eat.	Tôi đã phải ăn.
I look like hell, she thought.	Tôi trông giống như địa ngục, cô nghĩ.
They didn't like the smell of our dead fish.	Họ không thích mùi cá chết của chúng tôi.
She has no criminal record.	Cô ấy không có tiền án tiền sự.
You trust me.	Bạn tin tôi.
They fell below that line.	Họ đã rơi xuống dưới dòng đó.
You can lie.	Bạn có thể nói dối.
The road between them was narrow.	Con đường giữa họ đã chật hẹp.
It is of little or no use.	Nó ít hoặc không có ích gì.
Not perfect, but getting closer.	Không hoàn hảo, nhưng đang tiến gần hơn.
There is definitely a big difference in how my hair feels.	Chắc chắn có một sự khác biệt lớn trong cảm giác tóc của tôi.
They should have had major complications.	Đáng lẽ họ đã có những biến chứng lớn.
You play it once, you don't get to play it ten times.	Bạn chơi nó một lần, bạn không có mười lần chơi nó.
At this price you can also stock up!.	Với mức giá này, bạn cũng có thể tích trữ !.
They still have a shot.	Họ vẫn có một shot.
I don't need to see a doctor.	Tôi không cần gặp bác sĩ.
The crowd of white men stopped and let them pass.	Đám đông người đàn ông da trắng đứng lại và để họ đi qua.
There are many games.	Có rất nhiều trò chơi.
You also don't expect anything in return for your giving.	Bạn cũng không mong đợi bất cứ điều gì để đáp lại sự cho đi của bạn.
One of those messages is the concept of personal growth and human potential.	Một trong những thông điệp đó là khái niệm về sự phát triển cá nhân và tiềm năng của con người.
In addition, he has a working memory where he can store information.	Ngoài ra, anh ta có một trí nhớ làm việc, nơi anh ta có thể lưu trữ thông tin.
Speed ​​is measured from the table using a speed gun.	Tốc độ được đo từ bảng bằng cách sử dụng súng bắn tốc độ.
God gave me the motivation to work.	Chúa đã cho tôi động lực để làm việc.
Continue.	Tiếp tục.
I drink quirky coffee with them, and football in general.	Tôi uống cà phê kỳ quặc với họ, và nói chung về bóng đá.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
But that remains to be seen.	Nhưng điều đó vẫn còn phải xem.
Then he started the engine.	Sau đó anh ta nổ máy.
We can't get close to him.	Chúng tôi không thể đến gần anh ấy.
But they don't want him dead.	Nhưng họ không muốn anh ta chết.
Describe an ideal weekend.	Mô tả một ngày cuối tuần lý tưởng.
All patients reported improvement in symptoms after surgery.	Tất cả các bệnh nhân đều báo cáo cải thiện các triệu chứng sau phẫu thuật.
He's not a good person, daughter.	Anh ấy không phải là một người tốt, con gái.
My job is to turn that potential into a political prop.	Công việc của tôi là biến tiềm năng đó thành chỗ dựa chính trị.
Representative images of cells are presented.	Hình ảnh đại diện của các ô được trình bày.
A particularly good find.	Một phát hiện đặc biệt tốt.
A few seconds later the door opened.	Vài giây sau cánh cửa được mở ra.
I have joy because of the husband that he treats me.	Tôi có niềm vui vì người chồng mà anh ấy đối với tôi.
Your decisions lead to your own consequences.	Quyết định của bạn dẫn đến hậu quả của chính bạn.
Maybe I don't know how it works.	Có lẽ tôi không biết nó hoạt động như thế nào.
He feels it too.	Anh ấy cũng cảm nhận được điều đó.
That is a lot harder to do.	Điều đó khó làm hơn rất nhiều.
The remaining time can be used to think the problem.	Thời gian còn lại có thể được sử dụng để suy nghĩ vấn đề.
Something is wrong in this situation.	Có điều gì đó không ổn trong tình huống này.
Otherwise, your life becomes more difficult.	Nếu không, cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn.
A contract was signed within a few months.	Một hợp đồng đã được ký kết trong vòng vài tháng.
She has a certain influence on people.	Cô ấy có ảnh hưởng nhất định đến mọi người.
As for the tree, this question is well understood.	Đối với cây, câu hỏi này đã được hiểu rõ.
There are several factors that have to be considered.	Có một số yếu tố đã được xem xét.
I know exactly what he means.	Tôi biết chính xác ý của anh ấy.
He pushed it up.	Anh đẩy nó lên.
I will make the best of the situation.	Tôi sẽ làm tốt nhất tình hình.
Well, two things.	Vâng, hai điều.
Now they are open.	Bây giờ họ đã mở cửa.
I haven't even been to the doctor yet.	Tôi thậm chí còn chưa đến bác sĩ.
He is very friendly.	Anh ấy rất thân thiện.
He's had a great career.	Anh ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
We are just.	Chúng tôi chỉ là.
We left her, as we thought, on the boat.	Chúng tôi đã để cô ấy, như chúng tôi nghĩ, trên thuyền.
We are still working.	Chúng tôi vẫn đang làm việc.
But school choice is much more than that.	Nhưng lựa chọn trường học còn nhiều hơn thế.
She felt cold, even though the room was still warm.	Cô ấy cảm thấy lạnh, mặc dù căn phòng vẫn ấm áp.
And the more fruit she can get into her bowl, the better.	Và cô ấy có thể lấy càng nhiều trái cây vào bát của mình thì càng tốt.
Perhaps they have begun to trust us.	Có lẽ họ đã bắt đầu tin tưởng chúng tôi.
However, losing contact would worry me a lot.	Tuy nhiên, việc mất liên lạc sẽ khiến tôi lo lắng rất nhiều.
Unfortunately, business is business.	Thật không may, kinh doanh là kinh doanh.
Then he could buy us lunch.	Sau đó anh ấy có thể mua bữa trưa cho chúng tôi.
They still have no fans.	Họ vẫn không có người hâm mộ.
This can also go both ways.	Điều này cũng có thể đi theo cả hai cách.
Sit right down.	Ngồi ngay xuống.
He was with a woman.	Anh ta đã ở với một người phụ nữ.
And he was wrong.	Và anh đã nhầm.
Not a word that wasn't a monster was given.	Không một lời nào không phải là một con quái vật được đưa ra.
He loved the book.	Anh ấy đã yêu cuốn sách.
I can only fit three fingers on the handle.	Tôi chỉ có thể đặt vừa ba ngón tay trên tay cầm.
Definitely full of meat, and on beautiful paper.	Chắc chắn là đầy đủ thịt, và trên giấy đẹp.
For some reason it is not welcome in the house.	Vì lý do nào đó nó không được chào đón trong nhà.
No one would expect me to have to prove myself to them.	Không ai có thể mong đợi tôi phải chứng tỏ bản thân với họ.
He didn't want to answer any of the police's questions just now.	Anh ta không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát vừa rồi.
The younger the better.	Càng trẻ càng tốt.
This is how they lived.	Đây là cách họ đã sống.
But it is not the direction of joy.	Nhưng nó không phải là hướng của niềm vui.
You say people have started using it.	Bạn nói rằng mọi người đã bắt đầu sử dụng nó.
It needs to be explained.	Nó cần được giải thích.
From now on I am your enemy.	Từ nay ta là kẻ thù của ngươi.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
And he is aware that he has the edge.	Và anh ấy nhận thức được rằng anh ấy có lợi thế.
Life is so vast and complicated.	Cuộc sống quá rộng lớn và phức tạp.
I hope you can turn your photos upside down next time.	Tôi hy vọng bạn có thể lật ngược những bức ảnh của mình vào lần tới.
She couldn't believe it.	Cô không thể tin được.
They help each other when their children lack the right medicine.	Họ giúp đỡ lẫn nhau khi con cái của họ thiếu thuốc thích hợp.
And they will smell good, too.	Và chúng cũng sẽ có mùi thơm.
She knows the difference.	Cô biết sự khác biệt.
The date of marriage was set to be six weeks after their decision.	Ngày kết hôn được ấn định là sáu tuần sau quyết định của họ.
None of them are against a reason he shouldn't.	Không ai trong số họ chống lại một lý do mà anh ta không nên làm.
The child needs variety.	Đứa trẻ cần sự đa dạng.
She's breathing and everything.	Cô ấy đang thở và mọi thứ.
I will take another one.	Tôi sẽ lấy cái khác.
Nothing is constant, nothing is real.	Không có gì bất biến, không có gì thực.
I decided to write down some of them.	Tôi quyết định viết ra một số trong số chúng.
That is not good.	Điều đó không tốt.
But that's your decision.	Nhưng đó là quyết định của bạn.
They can try.	Họ có thể thử.
That's what.	Đó là những gì.
Plan for the worst and help each other.	Lập kế hoạch cho điều tồi tệ nhất và giúp đỡ lẫn nhau.
Season with salt and serve.	Nêm muối và dùng.
More information is needed on both of these conditions.	Cần thêm thông tin về cả hai điều kiện này.
Or second.	Hoặc thứ hai.
Weeks later, it still hasn't been put up for a vote.	Nhiều tuần sau, nó vẫn chưa được đưa ra để bỏ phiếu.
Five minutes of discussion.	Năm phút thảo luận.
In fact, the price is even predicted to go up for years to come.	Trên thực tế, giá thậm chí còn được dự đoán sẽ tăng lên trong nhiều năm tới.
I continued to observe the sky.	Tôi vẫn tiếp tục quan sát bầu trời.
And then the day is over.	Và rồi ngày tàn.
What is the score.	Điểm số là bao nhiêu.
Old enough to do it yourself.	Đủ tuổi để tự làm.
Everything about the library is routine.	Tất cả mọi thứ về thư viện là thường lệ.
Up to this point.	Đến thời điểm này.
I did the same and it worked fine.	Tôi đã làm như vậy và làm việc tốt.
His request was denied.	Yêu cầu của anh ta đã bị từ chối.
He has no specific medical history.	Anh ta không có tiền sử bệnh cụ thể.
One game mode for the story, the other for the score.	Một chế độ chơi cho câu chuyện, chế độ khác cho điểm.
Change happens with or without you.	Thay đổi xảy ra có hoặc không có bạn.
And now there is more light.	Và bây giờ có nhiều ánh sáng hơn.
Humans are not objects for simple work.	Con người không phải là đối tượng để làm việc đơn giản.
No matter what she is, she is still my daughter.	Dù cô ấy có thế nào thì cô ấy vẫn là con gái của tôi.
They have a lot of pressure there.	Họ có rất nhiều áp lực ở đó.
She is doing some great work on the subject.	Cô ấy đang làm một số công việc tuyệt vời về chủ đề này.
It was a pleasure talking to them.	Thật vui khi nói chuyện với họ.
Then the next line contains the value.	Sau đó, dòng tiếp theo chứa giá trị.
It is just expected.	Nó chỉ được mong đợi.
Just a friend and then drop it.	Chỉ là một người bạn và sau đó thả nó.
All you have to do is say so.	Tất cả những gì bạn phải làm là nói như vậy.
Much worse.	Tệ hơn nhiều.
However, even this method cannot control the distribution state of the cells.	Tuy nhiên, ngay cả phương pháp này cũng không thể kiểm soát trạng thái phân phối của các ô.
Combination of speed and power.	Sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh.
Keeping her eyes open proves a struggle.	Giữ mắt cô ấy mở chứng tỏ một cuộc đấu tranh.
Because, he thought, this is life.	Bởi vì, anh nghĩ, đây là cuộc sống.
He wants to do everything.	Anh ấy muốn làm mọi thứ.
Not sure what the problem is.	Không chắc chắn vấn đề là gì.
Complete with your voice commands.	Hoàn thành với giọng nói của bạn ra lệnh.
And listen to this.	Và nghe điều này.
People care about the security of our women and children.	Mọi người quan tâm đến an ninh của phụ nữ và trẻ em của chúng tôi.
But they didn't read carefully.	Nhưng họ đã không đọc kỹ.
The problem is the second part.	Vấn đề là phần thứ hai.
All he can do is wait and worry.	Tất cả những gì anh ấy có thể làm là chờ đợi và lo lắng.
It is to protect yourself.	Đó là để bảo vệ chính mình.
She looks like a model.	Cô ấy trông giống như một người mẫu.
Longer time usually means higher rate.	Thời gian càng dài thường có nghĩa là tỷ lệ càng cao.
Dead dog.	Con chó chết.
You are a professional.	Bạn là một người chuyên nghiệp.
And maybe some of them can lose weight by eating less.	Và có thể một số người trong số họ có thể giảm cân bằng cách ăn ít hơn.
I think they got her.	Tôi nghĩ họ đã bắt được cô ấy.
A lot of angry people tried to get on the show.	Rất nhiều người tức giận đã cố gắng tham gia chương trình.
Could be a struggle.	Có thể là một cuộc đấu tranh.
People love web content that they can share.	Mọi người thích nội dung web mà họ có thể chia sẻ.
I'm not what they want.	Tôi không phải là người họ muốn.
Each team can choose one player.	Mỗi đội có thể chọn một người chơi.
It's sad.	Nó thật đáng buồn.
See these little things are not so little.	Hãy xem những điều nhỏ nhặt này không phải là quá ít.
I feel bad for my friend concerned.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho người bạn của tôi có liên quan.
That news confirms the worse.	Tin tức đó khẳng định điều tồi tệ hơn.
But it's more than that.	Nhưng nó còn hơn thế nữa.
You can use any fruit or combination you like.	Bạn có thể sử dụng bất kỳ một loại trái cây hoặc sự kết hợp nào mà bạn thích.
I still have them as before.	Tôi vẫn có chúng như trước đây.
Thought it was him using a different handle.	Nghĩ rằng đó là anh ta sử dụng một tay cầm khác.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
So you have to answer, in what you see happen.	Vì vậy, bạn phải trả lời, trong những gì bạn thấy xảy ra.
I can be a part of that.	Tôi có thể là một phần của điều đó.
A whole day of walking, and found absolutely nothing interesting.	Cả một ngày đi bộ, và hoàn toàn không tìm thấy gì thú vị.
But it is only part of the story.	Nhưng nó chỉ là một phần của câu chuyện.
He's used to running things.	Anh ấy đã quen với việc điều hành mọi thứ.
Take an example.	Lấy một ví dụ.
So here too.	Vì vậy, ở đây cũng vậy.
Speed ​​carefully described the various factors that led him to his conclusion.	Speed ​​đã mô tả cẩn thận các yếu tố khác nhau dẫn anh ta đến kết luận của mình.
Obviously, this is something that requires a lot of practice.	Rõ ràng, đây là điều đòi hỏi sự luyện tập của nhiều người.
Happy to call him my friend.	Hạnh phúc khi gọi anh ấy là bạn của tôi.
For both men, that experience was important and meaningful.	Đối với cả hai người đàn ông, trải nghiệm đó rất quan trọng và có ý nghĩa.
All the dirty work out there.	Mọi công việc bẩn thỉu ngoài kia.
How to start and at what level.	Bắt đầu theo cách nào và ở cấp độ nào.
He came very close to doing so.	Anh ấy đã tiến rất gần đến việc làm như vậy.
The closer it got to my head, the faster my heart beat.	Nó càng đến gần đầu tôi, tim tôi đập nhanh hơn.
He should not accept the challenge.	Anh ấy không nên chấp nhận thử thách.
You must go, my friend.	Bạn phải đi, bạn của tôi.
If she's not, she probably has recently.	Nếu cô ấy không phải thì có lẽ gần đây cô ấy đã bị như vậy.
I was told this would be free to get up and running.	Tôi được cho biết điều này sẽ miễn phí để thiết lập và chạy.
What happens when we lose them?.	Điều gì xảy ra khi chúng ta mất chúng ?.
He can't remember.	Anh không thể nhớ.
Because they give me votes at the end of the day.	Vì họ cho tôi phiếu bầu vào cuối ngày.
Next thing he knew, the screen went black.	Điều tiếp theo anh biết là màn hình chuyển sang màu đen.
I guess I could fight you.	Tôi đoán tôi có thể đánh nhau với bạn.
It was a possibility, he decided.	Đó là khả năng, anh ấy đã quyết định.
Government so far.	Chính phủ cho đến nay.
We planned a weekend there.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một ngày cuối tuần đó.
I had my attack back there on the way.	Tôi đã có cuộc tấn công của tôi trở lại đó trên đường.
He even began to believe that he could survive.	Anh thậm chí còn bắt đầu tin rằng mình có thể sống sót.
However, that is not the end of the story.	Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện.
This is wrong.	Điều này là sai.
Turn off the heat and season with salt to taste.	Tắt bếp và nêm muối cho vừa ăn.
I don't know why it happened.	Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra.
All patients must provide written consent.	Tất cả bệnh nhân phải cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
It's time to change the context.	Đã đến lúc phải thay đổi bối cảnh.
But this is not the main point.	Nhưng đây không phải là điểm chính.
After two months, the child was able to eat everything without symptoms.	Sau hai tháng, đứa trẻ đã có thể ăn tất cả mọi thứ mà không có triệu chứng.
Everyone loves me.	Mọi người đều yêu tôi.
It got pretty wild.	Nó trở nên khá hoang dã.
I will have to pay double that amount.	Tôi sẽ phải trả gấp đôi số tiền đó.
The wine goes around the group.	Rượu vang đi vòng quanh nhóm.
I must die in the end.	Cuối cùng tôi phải chết.
This will lose some useful information.	Điều này sẽ làm mất một số thông tin hữu ích.
So let's keep that in mind.	Vì vậy, chúng ta hãy ghi nhớ điều đó.
There the wind was less cool.	Ở đó gió đã bớt mát hơn.
Time goes by and tomorrow is another day.	Thời gian cứ trôi đi và ngày mai là một ngày khác.
That is very important.	Điều đó rất quan trọng.
I know she will be pleased.	Tôi biết cô ấy sẽ hài lòng.
What a beautiful country and lovely people.	Thật là một đất nước xinh đẹp và một con người dễ mến.
Force them to grow.	Buộc chúng phát triển.
Thousands of people may be watching.	Hàng nghìn người có thể đang xem.
Therefore, we can use moment conditions.	Do đó, chúng ta có thể sử dụng các điều kiện thời điểm.
I was happy with him.	Tôi đã hạnh phúc với anh ấy.
The question is whether it is healthy or not.	Vấn đề là liệu nó có khỏe mạnh hay không.
This happens from time to time and is nothing out of the ordinary.	Điều này xảy ra theo thời gian và không có gì thường xảy ra.
All maps have been rolled.	Mọi bản đồ đã được cuộn lại.
Think before you speak.	Suy nghĩ trước khi bạn nói.
Her system requires a large amount of staff.	Hệ thống của cô ấy đòi hỏi một lượng lớn nhân viên.
I can read the card but not write on it.	Tôi có thể đọc thẻ nhưng không viết trên thẻ.
Mothers were asked to play with their children as usual.	Các bà mẹ được yêu cầu chơi với con họ như thường lệ.
That is very very.	Đó là rất rất.
I remember her crying a lot.	Tôi nhớ cô ấy đã khóc rất nhiều.
Give a reason for your request.	Đưa ra lý do cho yêu cầu của bạn.
We are here for you.	Chúng tôi ở đây vì bạn.
Enter an initial letter.	Nhập một chữ cái đầu.
Take your time, but not too much.	Hãy dành thời gian, nhưng không quá nhiều thời gian.
At least she didn't have to say those words.	Ít nhất thì cô ấy không cần phải nói những lời đó.
They continued.	Họ tiếp tục.
So just trying to make these people's lives easier.	Vì vậy, chỉ cần cố gắng làm cho cuộc sống của những người này trở nên dễ dàng hơn.
This story model is a story that we expect and want to hear.	Mô hình câu chuyện này là một câu chuyện mà chúng tôi mong đợi và muốn nghe.
High-end teacher goods.	Hàng cao cấp giáo viên.
I didn't think of anything.	Tôi không nghĩ ra gì cả.
This was wrong.	Điều này đã sai.
But not too big.	Nhưng cũng không quá lớn.
Really crazy.	Thực sự phát điên.
Or a bed.	Hoặc một chiếc giường.
We really can't.	Chúng tôi thực sự không thể.
We don't know why that man did it.	Chúng tôi không biết tại sao người đàn ông đó lại làm như vậy.
Now that he was older, touched by time, he wondered if he was wrong.	Giờ lớn hơn, bị thời gian chạm vào, anh tự hỏi liệu mình có sai không.
She hit it again, again, again.	Cô ấy đánh nó một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa.
Let it be personal.	Hãy để nó trở nên cá nhân.
It definitely happened.	Nó chắc chắn đã xảy ra.
Say nothing.	Không nói gì.
I think that's the key, for sure.	Tôi nghĩ đó là chìa khóa, chắc chắn.
In theory, any level can do this.	Về lý thuyết, mọi cấp độ đều có thể làm được điều này.
We are living here and we need help.	Chúng tôi đang sống ở đây và chúng tôi cần giúp đỡ.
Time to go.	Thời gian để đi.
That's the number one thing.	Đó là điều số một.
Last year we surprised everyone.	Năm trước chúng tôi đã làm mọi người ngạc nhiên.
That's for sure.	Đó là điều chắc chắn.
People thought it was the end of the war.	Mọi người nghĩ rằng đó là sự kết thúc của chiến tranh.
It just won't happen.	Nó chỉ sẽ không xảy ra.
It was the most amazing thing ever.	Đó là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
Still in, though out of both shoulders in winter weather.	Vẫn trong, dù ngoài cả hai vai trong tiết trời mùa đông.
I meet friends and make new friends.	Tôi gặp gỡ bạn bè và làm quen với những người bạn mới.
Either you are hidden or you are not, there is no intermediate point.	Hoặc bạn đang ẩn hoặc bạn không, không có điểm trung gian.
Not at the camera.	Không phải ở máy ảnh.
They can be soldiers.	Họ có thể là những người lính.
The hotel website has been numbered zero.	Trang web của khách sạn đã được đánh số không.
So cost is unlikely to be an issue here.	Vì vậy, chi phí khó có thể là vấn đề ở đây.
I never found them.	Tôi không bao giờ tìm thấy chúng.
I think our defense has grown tremendously.	Tôi nghĩ rằng hàng thủ của chúng tôi đã tăng lên rất lớn.
Then it's time for the hard part.	Sau đó là thời gian cho phần khó khăn.
So we did the best we could.	Vì vậy, chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể.
Time of day rate schemes can be confusing for customers.	Các chương trình tỷ giá thời gian trong ngày có thể khó hiểu đối với khách hàng.
But the ways can hardly be different.	Nhưng những cách khó có thể khác nhau.
I have one male and one female.	Tôi có một nam và một nữ.
That's the way it is in this business.	Đó là cách của nó trong kinh doanh này.
Any number of characteristics separate one weapon from another.	Bất kỳ số đặc điểm nào cũng tách biệt vũ khí này với vũ khí khác.
Now we have more or less full access.	Bây giờ chúng tôi có ít nhiều quyền truy cập đầy đủ.
Neither did the opening ceremony last night.	Buổi khai mạc đêm qua cũng không.
I started it, and now nothing holds her back.	Tôi đã bắt đầu nó, và bây giờ không có gì giữ cô ấy lại.
Take a look at this.	Hãy xem cái này.
There is no love there either.	Ở đó cũng không có tình yêu.
Has been sent.	Đã được gửi đi.
This is the big one.	Đây là một trong những lớn.
The first depends on the number of registered players.	Đầu tiên phụ thuộc vào số lượng người chơi đăng ký.
No problem, we say.	Không có vấn đề, chúng tôi nói.
Just tried it for ten days.	Chỉ cần thử nó trong mười ngày.
Some people are busy making themselves a better person.	Một số người bận rộn để biến mình thành người tốt hơn.
The answer may surprise and shock you.	Câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên và sốc.
I'm tired of fighting.	Tôi mệt mỏi vì chiến đấu.
We may never know the real answer.	Chúng ta có thể không bao giờ biết câu trả lời thực sự.
But there is a method to do this.	Nhưng có một phương pháp để làm điều này.
It shouldn't happen.	Nó không nên xảy ra.
You can stay here or go home or whatever.	Bạn có thể ở lại đây hoặc về nhà hoặc bất cứ điều gì.
Let's count each word.	Hãy đếm từng từ.
She probably did.	Cô ấy có lẽ đã.
Pay them.	Thanh toán cho họ.
My legs feel heavy and sometimes full body.	Đôi chân của tôi cảm thấy nặng nề và đôi khi toàn thân.
And indeed we had an audience.	Và thực sự chúng tôi đã có một khán giả.
Maybe that will change soon.	Có thể sẽ sớm thay đổi.
My references are about social and public values.	Tài liệu tham khảo của tôi là về các giá trị xã hội và công cộng.
An unusual name.	Một cái tên khác thường.
He didn't know what to say.	Anh ấy không biết phải nói gì.
Yes a little.	Vâng một chút.
This can be dangerous.	Điều này có thể nguy hiểm.
Not much activity going on right now.	Không có nhiều hoạt động đang diễn ra bây giờ.
It may not be for some.	Nó có thể không phải là cho một số.
All weights.	Tất cả các trọng lượng.
That is the situation in this matter.	Đó là tình huống trong vấn đề này.
Together, they saved my life.	Cùng nhau, họ đã cứu mạng tôi.
Make some extra bad blood to get people talking.	Tạo thêm một số máu xấu để khiến mọi người bàn tán.
It doesn't have to be any harder than that.	Nó không cần phải khó hơn thế.
The brain does this every second of every day.	Bộ não thực hiện điều này mỗi giây mỗi ngày.
A smell he had experienced too often before.	Một mùi mà anh đã trải qua quá thường xuyên trước đây.
Speak up now or keep your peace forever.	Hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc mãi mãi giữ bạn bình yên.
I don't know, maybe something to do with the kids.	Tôi không biết, có lẽ điều gì đó liên quan đến bọn trẻ.
They tried to kill him through work.	Họ đã cố giết anh ta thông qua công việc.
He won't have it.	Anh ấy sẽ không có nó.
I don't need to say it twice.	Tôi không cần phải nói điều đó hai lần.
You can see it, right?.	Bạn có thể thấy nó, phải không ?.
This is just one city.	Đây chỉ là một thành phố.
She said yes.	Cô ấy nói có.
Represent.	Đại diện cho.
Suddenly my hand was motionless.	Đột nhiên tay tôi bất động.
Two ways to do it.	Hai cách để làm điều đó.
You have to mention it to stop yourself from looking at it.	Bạn phải đề cập đến nó để ngăn bản thân nhìn vào nó.
I was there taking care of the kids.	Tôi ở đó chăm sóc bọn trẻ.
Like new.	Giống như mới.
The opposite is the case.	Ngược lại là trường hợp.
No one can drive away.	Không ai có thể lái xe đi.
You will be very excited for that.	Bạn sẽ rất phấn khích cho điều đó.
We just want to continue to feel that great feeling.	Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục cảm nhận cảm giác tuyệt vời đó.
This is the beginning for us.	Đây là sự khởi đầu cho chúng tôi.
Most of them she dodged.	Hầu hết trong số chúng cô đều tránh được.
She put her finger to her lips.	Cô ấy đưa ngón tay lên môi.
It is very negative.	Nó rất tiêu cực.
Today, of course, we have an even bigger promise.	Hôm nay, tất nhiên, chúng tôi có một lời hứa thậm chí còn lớn hơn.
Okay, no need to get upset.	Được rồi, không cần phải bực bội.
He was standing sideways, watching me.	Anh ấy đang đứng lệch sang một bên, quan sát tôi.
In through the nose, out through the mouth.	Vào bằng mũi, ra bằng miệng.
Many rights to use services, food, water if you need.	Nhiều quyền sử dụng các dịch vụ, thức ăn, nước uống nếu bạn cần.
We may be.	Chúng tôi có thể sẽ.
This is true of anxiety.	Điều này đúng với sự lo lắng.
And let me guess.	Và để tôi đoán.
It's the evil camera.	Đó là chiếc máy ảnh xấu xa.
You know, it's kind of both.	Bạn biết đấy, nó phần nào là cả hai.
I wasn't the same, and neither was she.	Tôi đã không giống nhau, và cô ấy cũng vậy.
Their views are limited, at best.	Quan điểm của họ bị hạn chế, tốt nhất là.
In any case, the need must.	Trong mọi trường hợp, nhu cầu phải.
Someone else was sitting on her face.	Ai đó khác đang ngồi trên khuôn mặt của cô ấy.
Strange, strange, strange.	Lạ, lạ, lạ.
Both parameters were the same in the three groups.	Cả hai thông số đều giống nhau trong ba nhóm.
And what is this? 	Còn đây là cái gì?
he asks.	anh ấy hỏi.
I have no real goals.	Tôi không có mục tiêu thực sự.
Attention is focused on the technical details of web operations.	Sự chú ý được tập trung vào các chi tiết kỹ thuật của hoạt động web.
An employee is too personal.	Một nhân viên quá cá nhân.
Just to make sure it's safe.	Chỉ để đảm bảo rằng nó an toàn.
I have said that before.	Tôi đã nói điều đó trước đây.
A movement at the kitchen window caught my eye.	Một chuyển động ở cửa sổ nhà bếp đập vào mắt tôi.
However, there are some complications with this approach.	Tuy nhiên, có một số phức tạp với cách tiếp cận này.
They are supposed to be more.	Họ được cho là nhiều hơn.
He just stood there, pulling them up and not paying attention.	Anh chỉ đứng đó, kéo chúng lên và không để ý gì.
This could actually lead to some progress.	Điều này thực sự có thể dẫn đến một số tiến bộ.
In fact, it's often a bad solution.	Trong thực tế, nó thường là một giải pháp tồi.
A lot of great memories have been built within these walls.	Rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời đã được xây dựng trong những bức tường này.
She is beautiful with white skin.	Cô ấy xinh đẹp với làn da trắng.
The world of art has opened up.	Thế giới nghệ thuật đã mở ra.
My husband hates college and just wants to go to work.	Chồng tôi ghét đại học và chỉ muốn đi làm.
I think this is a good idea.	Tôi nghĩ đây là ý kiến ​​hay.
I don't feel that way today.	Tôi không cảm thấy như vậy ngày hôm nay.
He was barely five feet tall.	Anh ta chỉ cao gần năm feet.
His or hers.	Của anh ấy hoặc của cô ấy.
I don't even know how.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào.
I will listen.	Tôi sẽ lắng nghe.
But, of course, you are too young.	Nhưng, tất nhiên, bạn còn quá trẻ.
But remember, most of this is in email.	Nhưng hãy nhớ rằng, hầu hết điều này là trong email.
I don't want to go to the doctor for a while.	Tôi không muốn đi bác sĩ trong một thời gian.
Instead, mention how your education can help your career.	Thay vào đó, hãy đề cập đến việc học vấn của bạn có thể giúp ích gì cho sự nghiệp của bạn.
I still have not received a response from them.	Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ họ.
That's my father.	Đó là cha tôi.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
I know he knows about us.	Tôi biết anh ấy biết về chúng tôi.
Gone will be the standard page.	Đã qua rồi sẽ là trang tiêu chuẩn.
That's just human nature.	Đó chỉ là bản chất của con người.
We are moving the ball.	Chúng tôi đang di chuyển quả bóng.
I hope you like them.	Tôi hy vọng bạn thích chúng.
This will never do.	Điều này sẽ không bao giờ làm.
Don't think house parties will work.	Đừng nghĩ rằng các bữa tiệc tại nhà sẽ hiệu quả.
People push forward to see.	Mọi người đẩy về phía trước để xem.
Perhaps with time it will fade away.	Có lẽ với thời gian nó sẽ mất đi.
Her parents were there to support her.	Cha mẹ cô đã ở đó để ủng hộ cô.
The players are changing and he has to keep up with that.	Các cầu thủ đang thay đổi và anh ấy phải theo kịp điều đó.
This is his favorite part of the job.	Đây là phần công việc yêu thích của anh ấy.
A valuable friend.	Một người bạn có giá trị.
No one moved.	Không ai cử động.
If not, you are living in the moment.	Nếu không, bạn đang sống trong thời điểm này.
It might not make too much sense.	Nó có thể không có ý nghĩa quá nhiều.
Two similar questions can be posed to people less than	Hai câu hỏi tương tự có thể được đặt ra cho những người ít hơn so với
None of these have ever been tested.	Không ai trong số này từng được thử nghiệm.
To achieve this, we will condition on two different events.	Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ điều kiện về hai sự kiện khác nhau.
There are several possible mechanisms.	Có một số cơ chế khả thi.
And we were able to do a lot for people.	Và chúng tôi đã có thể làm rất nhiều điều cho mọi người.
This was a mistake, in his opinion.	Đây là một sai lầm, theo ý kiến ​​của anh ấy.
Staff are very friendly and enthusiastic.	Nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình.
That's the whole problem.	Đó là toàn bộ vấn đề.
Too many people like it.	Quá nhiều người thích nó.
We also had a lot of that back then.	Khi đó chúng tôi cũng có rất nhiều thứ đó.
I won't have anything like that.	Tôi sẽ không có bất cứ điều gì như vậy.
That was lost, though.	Điều đó đã bị mất, mặc dù.
She knows what she wants in life.	Cô biết mình muốn gì trong cuộc sống.
One limit is the speed of light.	Một giới hạn là tốc độ ánh sáng.
There, on the title page.	Ở đó, trên trang tiêu đề.
It also doesn't happen the next day or the next day.	Nó cũng không xảy ra vào ngày hôm sau hay ngày hôm sau.
All authors contributed to the writing of the article.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc viết bài báo.
I find it too sharp.	Tôi thấy nó quá sắc nét.
For the teacher, for the teacher.	Bởi vì giáo viên, vì giáo viên.
I can talk to them for you.	Tôi có thể nói chuyện với họ cho bạn.
I fixed the gun and followed him.	Tôi sửa súng và đi theo anh ta.
No secret words or knowledge required.	Không yêu cầu từ bí mật hoặc kiến ​​thức.
They are just too weak to track him down.	Họ chỉ là quá yếu để theo dõi anh ta.
And that's why she's with him.	Và đó là lý do tại sao cô ấy ở bên anh ấy.
Method, because the user experience is much better.	Phương pháp, vì trải nghiệm người dùng tốt hơn nhiều.
Don't enter the house.	Đừng vào nhà.
Not so with humans. 	Không phải như vậy với con người. 
you just don't understand.	bạn chỉ không hiểu.
In fact, it's worse than ever.	Trên thực tế, nó còn tồi tệ hơn bao giờ hết.
I hate this.	Tôi ghét điều này.
Interesting information here.	Thông tin thú vị ở đây.
However, there are some limitations that need to be considered.	Tuy nhiên, có một số hạn chế cần được xem xét.
In fact, it's an old hobby of mine.	Trên thực tế, đó là một sở thích cũ của tôi.
What a love story and a life story.	Thật là một câu chuyện tình yêu và một câu chuyện cuộc đời.
This is usually successful.	Điều này thường thành công.
It really does.	Nó thực sự làm.
Nothing comes to them, nothing.	Không có gì đến với họ, không có gì.
But they cannot be true.	Nhưng chúng không thể là sự thật.
All the evidence says it exists.	Tất cả các bằng chứng đều nói rằng nó tồn tại.
More than bad.	Còn hơn cả tệ.
Neither does he.	Anh ấy cũng không.
The sky is as clear as a spring evening.	Trời trong như buổi tối mùa xuân.
Best move quickly.	Tốt nhất hãy di chuyển nhanh chóng.
Our results are consistent with the results of previous studies.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây.
Do of what you will do.	Làm của những gì bạn sẽ làm.
The specifics discussed may not apply to you.	Thông tin cụ thể được thảo luận có thể không áp dụng cho bạn.
Let's see at the end of the race.	Hãy cùng xem ở phần cuối của cuộc đua.
That's my size.	Đó là kích thước của tôi.
This is clearly for me.	Điều này rõ ràng là dành cho tôi.
We didn't quite pull it out.	Chúng tôi đã không hoàn toàn kéo nó ra.
That is not the actual situation in the case now before us.	Đó không phải là tình huống thực tế trong trường hợp bây giờ trước chúng ta.
Most of the properties mentioned above are obvious.	Hầu hết các tính chất được đề cập ở trên là hiển nhiên.
Like you draw what you want to access.	Giống như bạn rút ra những gì bạn muốn truy cập.
Face fat up.	Gục mặt béo lên.
We will catch up with them later.	Chúng tôi sẽ bắt kịp với họ sau.
All they know is what they see on the screen.	Tất cả những gì họ biết là những gì họ nhìn thấy trên màn hình.
Anyway, back to the point.	Dù sao thì, quay lại vấn đề.
A larger value indicates a better fit.	Giá trị lớn hơn cho thấy phù hợp hơn.
I could use some help here, she thought to him.	Tôi có thể sử dụng một số trợ giúp ở đây, cô nghĩ với anh ta.
I do not want to go home.	Tôi không muốn về nhà.
However, some general patterns remain the same.	Tuy nhiên, một số mô hình chung vẫn giữ nguyên.
You are wrong about that.	Bạn sai về điều đó.
It too much.	Nó quá nhiều.
With much less code.	Với mã ít hơn nhiều.
Real conversation, contained in words.	Cuộc trò chuyện thực sự, có trong từ.
I understand his point of view.	Tôi hiểu quan điểm của anh ấy.
It's very difficult to get comfortable again if you have one.	Rất khó để có được cảm giác thoải mái trở lại nếu bạn bị như vậy.
Do you know.	Bạn có biết.
Again, identify what happened at that time.	Một lần nữa, hãy xác định những gì đã xảy ra tại thời điểm đó.
She is very friendly and shares her knowledge about the area.	Cô ấy rất thân thiện và chia sẻ kiến ​​thức của mình về khu vực này.
We love stories like that.	Chúng tôi thích những câu chuyện như vậy.
In your case, the above will work, but won't buy you anything.	Trong trường hợp của bạn, những điều trên sẽ hiệu quả, nhưng không mua được gì cho bạn.
It is not medical advice specific to any individual.	Nó không phải là lời khuyên y tế cụ thể cho bất kỳ cá nhân nào.
Which means they are easier to store.	Có nghĩa là chúng dễ lưu trữ hơn.
I did not expect him.	Tôi không mong đợi anh ta.
I eat and sleep and think only of them.	Tôi ăn ngủ và chỉ nghĩ đến chúng.
The king said this only made matters worse.	Nhà vua cho biết điều này chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Stay in one place.	Giữ nguyên một chỗ.
Very interesting to see what's going on there.	Rất thú vị để xem những gì đang xảy ra ở đó.
He won't be back until your train leaves.	Anh ấy sẽ không trở lại cho đến khi chuyến tàu của bạn rời đi.
In the first case, there is nothing we can do.	Trong trường hợp đầu tiên, chúng tôi không thể làm gì.
This resulted in different patients being included at five time points.	Điều này dẫn đến các bệnh nhân khác nhau được đưa vào năm thời điểm.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
Please email me if you are interested.	Hãy email cho tôi nếu bạn quan tâm.
But now, you say you lost your horse.	Nhưng bây giờ, bạn nói rằng bạn bị mất ngựa.
Bring to a boil, then reduce heat to a low boil.	Đun sôi, sau đó giảm nhiệt đến mức sôi nhỏ.
We have to be very careful in everything we do now.	Chúng tôi phải hết sức cẩn thận trong mọi việc chúng tôi làm bây giờ.
I am more surprised that you can get a message for me.	Tôi ngạc nhiên hơn là bạn có thể nhận được một tin nhắn cho tôi.
By a woman.	Bởi một người phụ nữ.
Another boy lay beside him.	Một cậu bé khác nằm bên cạnh anh.
Every doctor has one.	Mỗi bác sĩ đều có.
He's where he's doing some good.	Anh ấy đang ở nơi anh ấy đang làm một số điều tốt.
I love seeing people.	Tôi thích nhìn thấy mọi người.
At some point, the addition process begins to take away the quality of the product.	Tại một thời điểm nào đó, quá trình bổ sung bắt đầu lấy đi chất lượng của sản phẩm.
It was quite a long journey for it to finally happen.	Đó là một hành trình khá dài để cuối cùng nó xảy ra.
You have done yourself great credit.	Bạn đã làm cho mình tín dụng tuyệt vời.
There are many different aspects to it.	Có nhiều khía cạnh khác nhau của nó.
They worked for us.	Họ đã làm việc cho chúng tôi.
Hence it is not the same thing.	Do đó nó không phải là điều tương tự.
The data shown are representative of experiments performed at least three times.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện cho các thử nghiệm được thực hiện ít nhất ba lần.
Some people never know.	Một số người không bao giờ biết.
I have to do it, or worse things will happen.	Tôi phải làm điều đó, nếu không những điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra.
About her.	Về phần cô ấy.
I really want to change that.	Tôi thực sự muốn thay đổi điều đó.
Think about the ways you vote.	Suy nghĩ về các cách bạn bỏ phiếu.
But her sexuality is the source of her strength.	Nhưng tình dục của cô ấy là nguồn sức mạnh của cô ấy.
We will buy books and we accept that we may need help.	Chúng tôi sẽ mua sách và chúng tôi chấp nhận rằng chúng tôi có thể cần giúp đỡ.
That he did something terrible.	Rằng anh ấy đã làm một điều gì đó khủng khiếp.
That's not how they decided to play it.	Đó không phải là cách họ quyết định chơi nó.
Actually, it's no choice.	Trên thực tế, nó không có sự lựa chọn.
And he didn't say exactly why he called.	Và anh ấy không nói chính xác lý do tại sao anh ấy lại gọi.
Only open for dinner.	Chỉ mở bữa tối.
And that makes it extremely important.	Và điều đó làm cho nó trở nên cực kỳ quan trọng.
Your thoughts are just as important.	Suy nghĩ của bạn cũng quan trọng như vậy.
You can email her here with questions, comments or ideas.	Bạn có thể gửi email cho cô ấy ở đây với các câu hỏi, nhận xét hoặc ý tưởng.
She gently took my hand and looked into my eyes.	Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nhìn vào mắt tôi.
What was the name of the country?	Nước đã có tên là gì.
In a way, my wife can grow and mature with the game.	Theo một cách nào đó, vợ tôi có thể phát triển và trưởng thành cùng với trò chơi.
No one recognized them.	Không ai nhận ra họ.
But they will be fine.	Nhưng họ sẽ ổn thôi.
However, no evidence has been presented that this is the case.	Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy đây là tình huống.
I worked.	Tôi đã làm việc.
I missed it last year a month.	Tôi đã bỏ lỡ nó năm ngoái một tháng.
His heart gave before he could do so.	Trái tim anh đã dâng hiến trước khi anh có thể làm như vậy.
If she doesn't give him the bill, he will take it.	Nếu cô ấy không đưa cho anh ấy tờ tiền, anh ấy sẽ lấy nó.
The same can be said about your network.	Điều tương tự cũng có thể nói về mạng của bạn.
All that stood in front of me was a stone wall.	Tất cả những gì đứng trước mặt tôi là một bức tường đá.
I want to make the issue important.	Tôi muốn quan trọng hóa vấn đề.
He'd better be single.	Tốt hơn hết là anh ấy nên độc thân.
However, she never asked him about them.	Tuy nhiên, cô chưa bao giờ hỏi anh về chúng.
They happen to be built into the language.	Chúng tình cờ được tích hợp vào ngôn ngữ.
He bought a new house.	Anh ấy đã mua một ngôi nhà mới.
Now her son will be safe.	Bây giờ con trai cô ấy sẽ được an toàn.
During the day she is more active.	Ban ngày cô ấy hoạt động nhiều hơn.
I don't know what this song is about.	Tôi không biết bài hát này nói về cái gì.
These findings are discussed.	Những phát hiện này được thảo luận.
It's a bit surprising to say the least.	Đó là một chút ngạc nhiên để nói rằng ít nhất.
He is red.	Anh ấy bị đỏ.
I never gave it a thought.	Tôi không bao giờ cho nó một suy nghĩ.
Then find a head.	Sau đó, tìm một cái đầu.
It's a good play design.	Đó là một thiết kế chơi tốt.
The reason for this is not clear.	Lý do cho điều này là không rõ ràng.
This is where the fun begins.	Đây là nơi vui vẻ bắt đầu.
My job is harder.	Công việc của tôi khó hơn.
Otherwise we are on the same page.	Nếu không, chúng ta đang ở trên cùng một trang.
He did the right thing.	Anh đã làm điều đúng đắn.
Even quite a few members of the group did.	Thậm chí khá nhiều thành viên của nhóm cũng vậy.
I tried to do too much.	Tôi đã cố gắng làm quá nhiều.
We recommend that you talk to your doctor about your concerns.	Chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện với bác sĩ về những lo lắng của bạn.
But he made things especially complicated this week.	Nhưng anh ấy làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt phức tạp trong tuần này.
I called her the next day and it was still the same.	Tôi đã gọi cho cô ấy vào ngày hôm sau và mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.
And the same, unfortunately, for the rest of humanity.	Và điều tương tự, thật không may, đối với phần còn lại của loài người.
She saw the wind.	Cô đã nhìn thấy gió.
I took no steps to make it happen.	Tôi không có bước nào để nó xảy ra.
His death means a lot.	Cái chết của anh ấy có rất nhiều ý nghĩa.
This will allow.	Điều này sẽ cho phép.
And he must have used her email address.	Và chắc hẳn anh ấy đã sử dụng địa chỉ email của cô ấy.
It is quite nice and obviously old.	Nó khá đẹp và rõ ràng là cũ.
They are very beautiful.	Chúng rất đẹp.
I study from night to morning.	Tôi học từ tối cho đến sáng.
Now, everyone wants to hear them again.	Bây giờ, mọi người đều muốn nghe chúng một lần nữa.
But the method can remain.	Nhưng phương pháp có thể vẫn còn.
Our plan.	Kế hoạch của chúng tôi.
It's the same question.	Đó là câu hỏi tương tự.
Except a lot of people don't know.	Ngoại trừ rất nhiều người không biết.
I only have pictures of you as a child.	Tôi chỉ có hình ảnh của bạn khi còn nhỏ.
It's not far from their home.	Nó không xa nhà của họ.
It is easy to see that this is not possible.	Có thể dễ dàng nhận thấy rằng điều này là không thể.
It is certainly not easy.	Nó chắc chắn là không dễ dàng.
Please suggest anything.	Xin vui lòng đề nghị bất cứ điều gì.
Imagine his mother.	Hãy tưởng tượng về mẹ của anh ấy.
He went out cold.	Anh ấy đã ra ngoài lạnh lùng.
Body mass can vary from.	Khối lượng cơ thể có thể thay đổi từ.
He is a proud man.	Anh ấy là một người đàn ông kiêu hãnh.
They are there, but how they got there is a question.	Họ ở đó, nhưng làm thế nào họ đến đó là một câu hỏi.
They are sick, they are too weak to work.	Họ ốm, họ quá yếu để làm việc.
The two had a son and a daughter.	Hai người đã có một con trai và một con gái.
She went to see the young man first.	Cô ấy đến gặp người thanh niên trước.
This is really about the freedom of the Internet.	Đây thực sự là về sự tự do của Internet.
But that's next week.	Nhưng đó là tuần sau.
He said it was a really good idea.	Anh ấy nói đó thực sự là một ý kiến ​​hay.
It feels cold.	Nó cảm thấy lạnh.
They had to shut it down years ago.	Họ đã phải đóng cửa nó từ nhiều năm trước.
A pretty name to go with her pretty face.	Một cái tên đẹp đi cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
We just need to consider.	Chúng ta chỉ cần xem xét.
That makes a big difference.	Điều đó gây ra một khác biệt lớn.
Silence is a great source of strength.	Im lặng là một nguồn sức mạnh to lớn.
When she finished, their eyes met.	Khi cô ấy nói xong mắt họ gặp nhau.
We did not agree with that.	Chúng tôi đã không đồng ý với điều đó.
I found my own way home.	Tôi đã tự tìm đường về nhà.
Like, random people.	Giống như, những người ngẫu nhiên.
Someone will have to review the content.	Ai đó sẽ phải xem xét nội dung.
We are not seeking help from you or anyone else.	Chúng tôi không tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn hoặc không ai khác.
Until the day he could not eat.	Đến ngày anh ta không thể ăn.
But the function cannot be displayed.	Nhưng các chức năng không thể được hiển thị.
Ask me to stay at home and wait for her to come back.	Yêu cầu tôi ở nhà chờ cô ấy về.
To focus an image.	Để lấy nét một hình ảnh.
Regular physical activity keeps the body and mind strong, healthy and happy.	Hoạt động thể chất thường xuyên giữ cho cơ thể và tâm trí mạnh mẽ, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Please take me home.	Làm ơn đưa tôi về nhà.
But he looks good too.	Nhưng anh ấy trông cũng tốt.
He can still start the fight.	Anh ta vẫn có thể bắt đầu cuộc chiến.
Report of a shot.	Báo cáo của một shot.
You only answer yourself.	Bạn chỉ tự trả lời.
It is not clear whether it will continue or not.	Không rõ liệu nó có tiếp tục hay không.
There will be strength.	Sẽ có sức mạnh.
Down a bit.	Xuống một chút.
But you just stood there.	Nhưng bạn chỉ đứng đó.
Every family should have this.	Mỗi gia đình nên có điều này.
They were a speed team last week.	Họ là một đội tốc độ vào tuần trước.
My father used to come here with me.	Cha tôi đã từng đến đây với tôi.
Our love has not reached a high plane.	Tình yêu của chúng tôi đã không đạt đến một bình diện cao.
Tell me where he is.	Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu.
Works well, just takes a long time.	Hoạt động tốt, chỉ mất một thời gian dài.
Except that people here don't age and everything is subject to change.	Ngoại trừ việc mọi người ở đây không già đi và mọi thứ đều có thể thay đổi.
To know you a little.	Để biết bạn một chút.
I don't feel safe outside anymore.	Tôi không cảm thấy an toàn khi ở bên ngoài nữa.
She is another person.	Cô ấy là một người khác.
Everyone will die.	Mọi người sẽ chết.
These things take up a lot of time.	Những việc này chiếm rất nhiều thời gian.
I don't know exactly what this means.	Tôi không biết chính xác câu nói này có nghĩa là gì.
Soon your finger will start typing.	Ngay sau đó ngón tay của bạn sẽ bắt đầu gõ.
People continued to party all night.	Mọi người đã tiếp tục tiệc tùng suốt đêm.
Not without a plan.	Không phải không có kế hoạch.
Go to the bank.	Đến ngân hàng.
Data exists for the first two factors, which we discuss below.	Dữ liệu tồn tại cho hai yếu tố đầu tiên, mà chúng tôi thảo luận dưới đây.
Should have included it in the original request.	Nên đã đưa nó vào yêu cầu ban đầu.
I don't need a radio.	Tôi không cần radio.
Just don't say anything, and it will be nice to you later.	Chỉ cần không nói gì, và sau này sẽ rất tốt với em.
The choice is entirely yours.	Sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn.
In making that claim, she was making a statement.	Khi đưa ra yêu cầu đó, cô ấy đang đưa ra một tuyên bố.
I think they should remove the free food section.	Tôi nghĩ họ nên loại bỏ phần thức ăn miễn phí.
He wants me to tell him.	Anh ấy muốn tôi nói với anh ấy.
Rather, they are accepted at face value.	Đúng hơn, chúng được chấp nhận theo mệnh giá.
However, he told himself, now he is going about his niche business.	Tuy nhiên, anh ấy tự nhủ, bây giờ anh ấy đang đi về công việc kinh doanh thích hợp của mình.
Absolutely no reason.	Hoàn toàn không có lý do.
And he has a gun.	Và anh ta có một khẩu súng.
When there's too much, something's going on.	Khi có quá nhiều, nghĩa là có điều gì đó đang xảy ra.
But this is getting out of control.	Nhưng điều này đang vượt quá tầm kiểm soát.
They love everyone.	Họ yêu tất cả mọi người.
Seven of the nine data sets are essentially consistent with each other.	Bảy trong số chín tập dữ liệu về cơ bản nhất quán với nhau.
That's where you come in.	Đó là nơi bạn đi vào.
The kids at school were great with him.	Những đứa trẻ ở trường rất tuyệt vời với anh ấy.
It may have taken too long.	Có thể đã mất quá nhiều thời gian.
I will go far.	Tôi sẽ đi xa.
We did not include this information in the current work.	Chúng tôi đã không đưa thông tin này vào công việc hiện tại.
Nothing much.	Không có gì to tát.
But people went on with their lives.	Nhưng mọi người đã tiếp tục cuộc sống của họ.
Therefore, the relief is denied.	Do đó, cứu trợ bị từ chối.
Depending on the game, you may need quite a few.	Tùy thuộc vào trò chơi, bạn có thể cần khá nhiều.
Not friends.	Không phải là bạn bè.
Only you are not in this one.	Chỉ có bạn không có trong cái này.
So that rules him out.	Vì vậy, điều đó loại trừ anh ta.
Very, very few of them do.	Rất, rất ít trong số họ làm được.
Our boys learn in every game.	Các chàng trai của chúng tôi học hỏi trong mọi trò chơi.
Everyone has grown up.	Mọi người đều đã trưởng thành.
We're not even married yet.	Chúng tôi thậm chí còn chưa kết hôn.
Fifteen and that's it, you're out.	Mười lăm và đó là nó, bạn đã ra ngoài.
You have helped save lives over the past few months.	Bạn đã giúp cứu sống nhiều người trong vài tháng qua.
When the sample is ready.	Khi mẫu đã sẵn sàng.
I don't want to give it to her.	Tôi không muốn đưa nó cho cô ấy.
When she was six years old.	Khi cô ấy sáu tuổi.
I fell in love from the first conversation.	Tôi đã yêu ngay từ lần trò chuyện đầu tiên.
In this way, we made an important test of the method.	Bằng cách này, chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm quan trọng về phương pháp.
She really killed the game recently.	Cô ấy thực sự đã giết trò chơi gần đây.
He is in trouble, deeply troubled.	Anh ấy đang gặp rắc rối, rắc rối sâu sắc.
I'm not me, she thought.	Tôi không phải là tôi, cô nghĩ.
Better to be safe.	Tốt hơn là được an toàn.
Please let us back.	Vui lòng cho chúng tôi quay lại.
I made peace with my family.	Tôi đã làm hòa với gia đình của tôi.
They have actually done this before.	Họ đã thực sự làm điều này trước đây.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
Many others suffered only minor injuries and were brought home by friends.	Nhiều người khác chỉ bị thương nhẹ đã được bạn bè đưa về nhà.
If you are saying the same things, you agree.	Nếu bạn đang nói những điều tương tự, bạn đồng ý.
Of course, this problem is not a new one.	Tất nhiên, vấn đề này không phải là một vấn đề mới.
He has never worked a day in construction.	Anh ta chưa bao giờ làm việc một ngày trong lĩnh vực xây dựng.
It is brief.	Nó là ngắn gọn.
It happens like that.	Nó diễn ra như vậy.
Some of them have recorded their experiences and published them as books.	Một số người trong số họ đã ghi lại kinh nghiệm của mình và xuất bản thành sách.
Her darkness is light.	Bóng tối của cô ấy là ánh sáng.
He then left town with the money.	Sau đó anh ta rời thị trấn với số tiền.
This treatment lasts for about six months.	Điều trị này kéo dài trong khoảng sáu tháng.
I came across a group of students.	Tôi bắt gặp một nhóm sinh viên.
Well, this is a very virtuous boy.	Chà, đây là một cậu bé rất đạo đức.
He fell into a state of shock and was unable to speak.	Anh ấy rơi vào trạng thái sốc và không thể nói được.
It has not been used since buying it.	Nó đã không được sử dụng kể từ khi mua nó.
That is not proper analysis.	Đó không phải là phân tích thích hợp.
My first choice wouldn't go out of scope.	Lựa chọn đầu tiên của tôi sẽ không vượt quá phạm vi.
She is good company to be in.	Cô ấy là công ty tốt để có mặt.
I really want to get a copy of mine right now.	Tôi thực sự muốn có được một bản sao của tôi ngay bây giờ.
It may take longer to learn new patterns.	Có thể mất nhiều thời gian hơn để học các mẫu mới.
Regardless of her feelings, she knew death was cast.	Bất kể cảm xúc của cô ấy là gì, cô ấy biết cái chết đã được đúc.
Far, much worse.	Xa, tệ hơn rất nhiều.
Sometimes it's a two bottle exercise'.	Đôi khi đó là một bài tập hai chai '.
He read it through and considered it.	Anh ấy đã đọc qua và cân nhắc.
Use that as a reference point.	Sử dụng đó như một điểm tham chiếu.
Set to increase until almost double.	Đặt để tăng cho đến khi gần gấp đôi.
However, it seems to go too slow.	Tuy nhiên, nó dường như đi quá chậm.
They are all only children, both rich.	Họ đều là con một, đều giàu có.
It's a minimal song structure.	Đó là một cấu trúc bài hát tối thiểu.
But like everyone else, they survived.	Nhưng giống như mọi người, họ đã sống sót.
Then came another one, but this time in a car.	Sau đó đến một cái khác, nhưng lần này là trong một chiếc xe hơi.
She said that the only response she received was that letter.	Cô ấy nói rằng phản hồi duy nhất mà cô ấy nhận được là bức thư đó.
Sorry that an error occurred.	Có lỗi vì đã xảy ra sai sót.
Here's what's about to happen.	Đây là những gì sắp xảy ra.
He feels good, damn it.	Anh ấy cảm thấy tốt, chết tiệt.
Her eyes are deep blue, her hair is golden red.	Đôi mắt cô ấy xanh thẳm, mái tóc vàng đỏ.
Failure to do so would be a crime.	Không làm như vậy sẽ là một tội ác.
I don't mean anything.	Tôi không có ý gì cả.
So for me it was really a new experience.	Vì vậy, đối với tôi đó thực sự là một trải nghiệm mới mẻ.
It was a terrible, terrible day.	Đó là một ngày tồi tệ, khủng khiếp.
Everyone needs to develop the necessary plans.	Mọi người cần phát triển các kế hoạch cần thiết.
Maybe that's the reason.	Có lẽ đó là lý do.
I feel them on my knees.	Tôi cảm thấy họ trên đầu gối của tôi.
It's both at the same time.	Đó là cả hai cùng một lúc.
It moves slowly.	Nó di chuyển chậm.
No one could have done better in this situation.	Không ai có thể làm tốt hơn trong hoàn cảnh này.
It is beautiful, but sad.	Nó là đẹp, nhưng buồn.
I took a deep breath and tried to look at her.	Tôi hít thở sâu và cố gắng nhìn cô ấy.
Pour beer on top.	Đổ bia lên trên.
I wonder how you will answer me after a year.	Tôi tự hỏi bạn sẽ trả lời tôi như thế nào sau một năm.
You kept it inside and kept going.	Bạn đã giữ nó bên trong và tiếp tục đi.
She made us care about each other.	Cô ấy khiến chúng tôi quan tâm đến nhau.
This is a serious storm we are experiencing.	Đây là một cơn bão nghiêm trọng mà chúng ta đang gặp phải.
The code is this.	Mã là cái này.
A family is pulled aside by the police and they are talking.	Một gia đình bị cảnh sát kéo sang một bên và họ đang nói chuyện.
For info, here is the code.	Để biết thông tin, đây là mã.
Afraid that you may not come back.	Sợ rằng bạn có thể không trở lại.
That's where she has to go.	Đó là nơi mà cô ấy phải đi.
Things you can't imagine.	Những điều bạn không thể tưởng tượng được.
We should avoid meat as much as possible.	Chúng ta nên tránh thịt càng nhiều càng tốt.
You will see listening in action.	Bạn sẽ thấy lắng nghe trong hành động.
We need your support, we feel your passion.	Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê của bạn.
I cannot prove this fact.	Tôi không thể chứng minh sự thật này.
And long-term food will not be serious.	Và thức ăn lâu ngày cũng sẽ không nghiêm trọng.
I have known the face of evil.	Tôi đã biết bộ mặt của cái ác.
We got it from our father and our father's father.	Chúng ta có nó từ cha của chúng ta và cha của cha chúng ta.
You never know when you might have to go out.	Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể phải ra ngoài.
I used to work here you know.	Tôi đã từng làm việc ở đây bạn biết đấy.
I think the situation must be like that.	Tôi nghĩ rằng tình hình bắt buộc phải như vậy.
They are like a lot of happy children.	Họ giống như rất nhiều trẻ em hạnh phúc.
The living room is a bit dark.	Phòng khách hơi tối.
He didn't fall to the ground like the other two did.	Anh ta không rơi xuống đất như hai người kia đã làm.
Her scent.	Mùi của cô ấy.
Otherwise, you'll never get the first part going.	Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có được phần đầu tiên diễn ra.
He had nothing to offer to explain either problem.	Anh không có gì để gợi ý giải thích về một trong hai vấn đề.
I thought we were going to get dirty from the start.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị bẩn ngay từ đầu.
That's just too far.	Đó chỉ là quá xa.
No need to be friends with them.	Không cần phải làm bạn với họ.
Fear the high months do everything at.	Sợ những tháng cao làm mọi thứ vào lúc.
It's still quite dark outside.	Bên ngoài trời vẫn còn khá tối.
Perhaps nothing is found.	Có lẽ không có gì được tìm ra.
Look for my next post then.	Hãy tìm bài viết tiếp theo của tôi sau đó.
One officer was shot in the face and his condition is unknown.	Một sĩ quan bị bắn vào mặt và hiện chưa rõ tình trạng của anh ta.
Man, it's beautiful.	Người đàn ông, nó thật đẹp.
It was clear that he was fighting for his life.	Rõ ràng là anh ấy đang chiến đấu vì mạng sống của mình.
Sorry, though, blog.	Xin lỗi, mặc dù, blog.
Day by day.	Ngày qua ngày.
Feels like a second home.	Cảm giác như một ngôi nhà thứ hai.
He has nothing more to say.	Anh không còn gì để nói nữa.
It can be used for good.	Nó có thể được sử dụng cho tốt.
Professionally.	Một cách chuyên nghiệp.
He needs to be able to keep fighting for a living.	Anh ấy cần có thể tiếp tục chiến đấu để kiếm sống.
He said he still plans to get involved in the community.	Anh ấy nói rằng anh ấy vẫn có kế hoạch tham gia vào cộng đồng.
Please help me do that.	Xin hãy giúp tôi làm điều đó.
Too many things to go wrong, to be true.	Quá nhiều thứ để đi sai, là thật.
He's barely looked at me since he got back in the car.	Anh ấy hầu như không nhìn tôi kể từ khi anh ấy trở lại xe.
I know all you have to say.	Tôi biết tất cả những gì bạn phải nói.
What you need to have is everyone at the table.	Những gì bạn cần phải có là tất cả mọi người trong bàn ăn.
They're inside with real people who don't care.	Họ đang ở bên trong với những người thật, những người không quan tâm.
Go to where the sun is.	Đi về phía nơi có mặt trời.
There are many factors to consider.	Có nhiều yếu tố để xem xét.
Don't want to have a choice.	Không muốn có sự lựa chọn.
I love this community.	Tôi yêu cộng đồng này.
Not much has changed.	Không có nhiều thay đổi.
Make sure you find out.	Hãy chắc chắn rằng bạn tìm ra.
She leaned against a wall for support.	Cô ấy vịn vào một bức tường để làm điểm tựa.
I spoke to them today about the situation.	Tôi đã nói chuyện với họ ngày hôm nay về tình hình.
They were killed.	Họ đã bị giết.
After spring, most of them are gone.	Sau mùa xuân, hầu hết chúng đã ra đi.
However, God is with us and he will help us.	Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ở với chúng ta và ngài sẽ giúp đỡ chúng ta.
With us, you will certainly never go wrong.	Đến với chúng tôi, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ sai lầm.
So it is very difficult to act.	Vì vậy, rất khó để hành động.
Now, they've made it look pretty easy.	Bây giờ, họ đã làm cho nó trông khá dễ dàng.
No big deal.	Không có gì quan trọng.
She is everything you ever wanted a woman to be.	Cô ấy là tất cả những gì bạn từng muốn một người phụ nữ trở thành.
She knew what he could do to her father.	Cô biết anh có thể làm gì với cha cô.
Most of us don't.	Hầu hết chúng ta không.
Words stay.	Lời nói ở lại.
The future is in our hands.	Tương lai nằm trong tay chúng ta.
Right now this is the only thing you can do.	Hiện tại đây là điều duy nhất bạn có thể làm.
Go to the hospital.	Đến bệnh viện.
It came quickly.	Nó đến nhanh chóng.
Like a part of me ever since.	Giống như một phần của tôi từ bao giờ.
Well, at least this time he won't start failing.	Chà, ít nhất thì lần này anh ấy sẽ không bắt đầu thất bại.
I used to eat there.	Tôi đã từng ăn ở đó.
Of these, three are female and two are male.	Trong số này, ba người là nữ và hai người là nam.
Great respect is shown by both.	Sự tôn trọng tuyệt vời được thể hiện bởi cả hai.
It's perfect for us.	Nó hoàn hảo cho chúng tôi.
This forces the start of the trail to the left.	Điều này buộc sự bắt đầu của con đường nhỏ phải đi sang trái.
Four other people on board were injured.	Bốn người khác trên tàu bị thương.
That is clearly the only real power.	Đó rõ ràng là sức mạnh thực sự duy nhất.
There are no trees at the camp.	Không có cây nào ở trại.
But this time, it will be different.	Nhưng lần này, nó sẽ khác.
At first she just wanted to strike up a conversation and be friends.	Lúc đầu cô ấy chỉ muốn bắt chuyện và làm bạn.
The rules have been made.	Các quy tắc đã được thực hiện.
Here, we have followed a different approach.	Ở đây, chúng tôi đã làm theo một cách tiếp cận khác.
They think you should give them this gift.	Họ nghĩ rằng bạn nên tặng họ món quà này.
But there are two differences.	Nhưng có hai điểm khác biệt.
Obviously something is wrong.	Rõ ràng là có gì đó không ổn.
All other houses are locked.	Tất cả những ngôi nhà khác đều bị nhốt.
Winter has come.	Mùa đông đã đến.
I'm really proud of him right now.	Tôi thực sự tự hào về anh ấy ngay bây giờ.
That is so that.	Điều đó là vậy đó.
There were seven other women in about twenty years.	Có bảy phụ nữ khác trong khoảng hai mươi năm.
A door has opened.	Một cánh cửa đã mở ra.
Once a month.	Mỗi tháng một lần.
When your application is in the background, the system may shut down the application.	Khi ứng dụng của bạn ở chế độ nền, hệ thống có thể tắt ứng dụng.
Bring your own brown bag for lunch.	Mang theo túi nâu của riêng bạn bữa trưa.
It feels good.	Nó cảm thấy tốt.
That is also a good thing.	Đó cũng là điều tốt.
Only that is not the whole truth.	Chỉ có điều đó không phải là toàn bộ sự thật.
He will have a little chance.	Anh ấy sẽ có một chút cơ hội.
We must give a person our breath.	Chúng ta phải cung cấp cho một người hơi thở của chúng ta.
The planet is on fire, and their future is at risk.	Hành tinh đang bốc cháy, và tương lai của họ đang gặp rủi ro.
He pushed us.	Anh ấy đã đẩy chúng tôi.
See this post.	Xem bài đăng này.
They bought it themselves.	Họ đã tự mua cái đó.
The three of us looked up when we heard the door open.	Cả ba chúng tôi đều nhìn lên khi nghe thấy tiếng cửa mở.
There are two colors blue and green.	Có hai màu xanh lam và xanh lá cây.
Pressure starts to boil.	Áp suất bắt đầu sôi lên.
That's it for us.	Đó là nó cho chúng tôi.
Further treatment for bad breath can vary, depending on the cause.	Điều trị thêm cho hơi thở có mùi có thể khác nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân.
Mine is not an isolated case.	Của tôi không phải là một trường hợp cá biệt.
Maybe he'll light a fire tonight.	Có lẽ tối nay anh ta sẽ đốt lửa.
They cannot turn back.	Họ không thể quay đầu lại.
It moves very quickly.	Nó di chuyển rất nhanh.
She must die for it.	Cô phải chết vì điều đó.
Then no one will actually die.	Vậy thì sẽ không có ai thực sự chết cả.
I don't need any more friends.	Tôi không cần thêm bất kỳ người bạn nào nữa.
I ask you to accept them because they are your children.	Tôi yêu cầu bạn chấp nhận chúng vì chúng là con cái của bạn.
We present them here to you, for free.	Chúng tôi giới thiệu chúng ở đây cho bạn, miễn phí.
The defendant did not raise this issue before the trial.	Bị cáo không nêu vấn đề này trước phiên tòa xét xử.
But, no one knows what will happen.	Nhưng, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Want to move one.	Muốn di chuyển một.
He can't remember her name.	Anh ấy không thể nhớ tên cô ấy.
The two do not mix.	Cả hai không trộn lẫn.
That is very important to me.	Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
It was easy to get his other arm.	Thật dễ dàng để có được cánh tay còn lại của anh ấy.
Look what happened to my family.	Hãy nhìn những gì đã xảy ra với gia đình tôi.
He had really thought that things had gone quite well with her.	Anh đã thực sự nghĩ rằng mọi thứ với cô đã diễn ra khá tốt đẹp.
Confusion seems to be a good option.	Nhầm lẫn có vẻ là một lựa chọn tốt.
The army has a base.	Quân đội có cơ sở.
She grew up too fast.	Cô ấy lớn quá nhanh.
If it's different, and he doesn't come up with it, then it's wrong.	Nếu nó khác, và anh ấy không nghĩ ra, thì đó là sai.
Wild fighting night.	Đêm chiến đấu hoang dã.
Vision is not affected.	Tầm nhìn không bị ảnh hưởng.
He said yes but no.	Anh ấy nói có nhưng không.
I left a message on your office phone.	Tôi đã để lại một tin nhắn trên điện thoại văn phòng của bạn.
The shabby room was a happy room that morning.	Căn phòng tồi tàn là một căn phòng hạnh phúc vào buổi sáng hôm đó.
We have seen it on our own land.	Chúng tôi đã nhìn thấy nó trên chính mảnh đất của chúng tôi.
Hold my hand he used to tell me stories.	Nắm tay tôi anh từng kể chuyện cho tôi nghe.
Please listen to me.	Xin hãy nghe tôi nói.
The staff are really nice.	Các nhân viên thực sự tốt đẹp.
Thanks for following the blog.	Cảm ơn đã theo dõi blog.
We need my father's support.	Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cha tôi.
First, to give up reason means to give it up for good.	Đầu tiên, từ bỏ lý lẽ có nghĩa là từ bỏ nó cho tốt.
Health care project.	Công trình chăm sóc sức khỏe.
So, in fact, this is not even close to the middle class.	Vì vậy, trên thực tế, điều này thậm chí không gần với tầng lớp trung lưu.
Or any event, really.	Hoặc bất kỳ sự kiện, thực sự.
That was a huge mistake.	Đó là một sai lầm rất lớn.
This is a serious case.	Đây là một trường hợp nghiêm trọng.
I can't wait to meet them.	Tôi nóng lòng muốn gặp họ.
Most people will go about their regular business today.	Hầu hết mọi người sẽ đi về công việc kinh doanh thường xuyên của họ ngày hôm nay.
You don't have to tell until you want to.	Bạn không cần phải kể cho đến khi bạn muốn kể.
It can happen to anyone.	Nó có thể xảy ra với bất cứ ai.
History is not on your side.	Lịch sử không đứng về phía bạn.
Seriously, trust me, and do it.	Nghiêm túc, tin tưởng tôi, và làm điều đó.
They had everything to lose.	Họ đã có tất cả mọi thứ để mất.
I brought you a copy in case you're interested.	Tôi đã mang cho bạn một bản sao trong trường hợp bạn quan tâm.
I can't go through this again.	Tôi không thể trải qua điều này một lần nữa.
It's anything but one thing for sure.	Đó là bất cứ điều gì nhưng một điều chắc chắn.
But that can't last forever.	Nhưng điều đó không thể kéo dài mãi mãi.
Prices shown may be misleading.	Giá hiển thị có thể bị nhầm lẫn.
That or the one he designed was never actually built.	Cái đó hoặc cái mà anh ấy thiết kế chưa bao giờ thực sự được chế tạo.
That is true for individuals.	Điều đó đúng đối với cá nhân.
It happened to me too, on different sites.	Nó cũng đã xảy ra với tôi, trên các trang web khác nhau.
Then he discovered it.	Sau đó anh ta phát hiện ra nó.
They can absolutely move on with their lives.	Họ hoàn toàn có thể bước tiếp cuộc sống của mình.
Old days.	Những ngày cũ.
Sometimes it feels like things are going out of control, everywhere.	Đôi khi có cảm giác như mọi thứ đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát, ở khắp mọi nơi.
Such beliefs require that you learn to listen before you speak.	Niềm tin như vậy đòi hỏi bạn phải học cách lắng nghe trước khi nói.
The trial court accepted that request.	Tòa án xét xử đã chấp nhận đề nghị đó.
I would give it okay if possible.	Tôi sẽ cho nó không sao nếu có thể.
So it was tonight.	Vì vậy, nó đã được tối nay.
They killed his mother.	Người ta đã giết mẹ anh.
You must be careful.	Bạn phải cẩn thận.
It's a really good way to make a living.	Đó là một cách thực sự tốt để kiếm sống.
He would sign up for a class and then drop it off.	Anh ấy sẽ đăng ký một lớp học và sau đó bỏ nó đi.
Good marketing doesn't make bad food better.	Tiếp thị tốt không làm cho thực phẩm tồi tốt hơn.
You may have walked back that way.	Bạn có thể đã đi bộ trở lại con đường đó.
I can't bring myself to throw anything away.	Tôi không thể đem bản thân mình để vứt bỏ bất cứ thứ gì.
He needs help.	Anh ấy cần giúp đỡ.
Sometimes, they can have a very good explanation.	Đôi khi, họ có thể có một lời giải thích rất hay.
It didn't touch him.	Nó không làm anh ta cảm động.
So yes, that number is still low.	Vì vậy, vâng, con số đó vẫn còn thấp.
Reasonable hotel price.	Giá khách sạn hợp lý.
But come.	Nhưng hãy đến.
It's still there, ready to use.	Nó vẫn ở đó, sẵn sàng để sử dụng.
He's talked about it before.	Anh ấy đã nói về nó trước đây.
He held it in front of him with both hands.	Anh ta cầm nó trước mặt mình bằng hai tay.
Sometimes they work, sometimes they don't.	Đôi khi chúng hoạt động, đôi khi chúng không.
That could easily happen again.	Điều đó có thể dễ dàng xảy ra một lần nữa.
One of the required points is the version number.	Một trong những điểm bắt buộc là số phiên bản.
Two fit me.	Hai người vừa vặn với tôi.
He has a terrible voice.	Anh ấy có một giọng hát khủng khiếp.
Not absolutely necessary, but great if possible.	Không hoàn toàn cần thiết, nhưng tuyệt nếu có thể.
He had never met her before and he never saw her again.	Anh chưa bao giờ gặp cô trước đây và anh cũng không bao giờ gặp lại cô.
I am more than my history and my background.	Tôi hơn cả lịch sử và lý lịch của mình.
He does not know.	Anh ấy không biết.
That is a very interesting thing.	Đó là một điều rất thú vị.
In my briefcase.	Trong cặp của tôi.
Business suits and weapons.	Bộ đồ công sở và vũ khí.
You can barely walk.	Bạn hầu như không thể đi bộ.
We don't care about that.	Chúng tôi không quan tâm đến điều đó.
Separate analyzes will look at the natural histories of older and younger women.	Các phân tích riêng biệt sẽ xem xét lịch sử tự nhiên của phụ nữ lớn tuổi và trẻ hơn.
This is the first time such an event has happened.	Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy xảy ra.
I understand why they want it.	Tôi hiểu tại sao họ muốn nó.
The date of the cancer is defined as its first recorded date.	Ngày ung thư được xác định là ngày ghi nhận đầu tiên của nó.
What matters is the characters.	Điều quan trọng là các nhân vật.
I have been saying this for many years.	Tôi đã nói điều này trong nhiều năm.
And beer, of course.	Và bia, tất nhiên.
The question in this case is one of law.	Câu hỏi trong trường hợp này là một trong những luật.
Better one dead than both of them.	Tốt hơn một người chết hơn cả hai người họ.
Which obviously doesn't exist.	Mà rõ ràng không tồn tại.
According to reports of a fire in the building.	Theo báo cáo về một vụ cháy trong tòa nhà.
Suffering brings tears to my eyes.	Đau khổ làm tôi trào nước mắt.
He knows how important this can be.	Anh ấy biết điều này có thể quan trọng như thế nào.
They rarely go out.	Họ hiếm khi ra ngoài.
It's just beautiful.	Nó chỉ đẹp.
That was a very bad idea.	Đó là một ý tưởng rất tồi.
Hot and cold.	Nóng và lạnh.
I told him not to worry about it.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng lo lắng về điều đó.
It moves quickly.	Nó di chuyển nhanh chóng.
Then, suddenly, everything was silent.	Sau đó, đột nhiên, mọi thứ im lặng.
Mother is beside him.	Mẹ ở bên cạnh anh.
But nothing.	Nhưng không có gì cả.
Together you have created a new life.	Cùng nhau bạn đã tạo nên một cuộc sống mới.
Don't do otherwise.	Đừng làm khác đi.
This year never came.	Năm nay không bao giờ đến.
Her bill will save both lives and money.	Hóa đơn của cô ấy sẽ cứu cả mạng sống và tiền bạc.
The truth is no one knows.	Sự thật là không ai biết.
Well, he knows what his next move should be.	Chà, anh ấy biết hành động tiếp theo của mình phải là gì.
I'm not sure it will be strong enough to hold me.	Tôi không chắc nó sẽ đủ mạnh để giữ tôi.
But this time she knew she had read his mind correctly.	Nhưng lần này cô biết mình đã đọc đúng suy nghĩ của anh.
She helps and makes dinner for everyone.	Cô ấy giúp đỡ và làm bữa tối cho mọi người.
And if you want, your dad can stay here.	Và nếu bạn muốn, bố bạn có thể ở lại đây.
I didn't notice this at first.	Tôi đã không nhận thấy điều này lúc đầu.
And she wants him.	Và cô muốn anh.
A tall young man with black hair.	Một thanh niên cao với mái tóc đen.
In more than one.	Trong nhiều hơn là một trong những.
You put it together.	Bạn đặt nó lại với nhau.
Another factor that needs to be taken into account is the surgical method.	Một yếu tố khác cần được tính đến là phương pháp phẫu thuật.
For me, there is no other dream.	Đối với tôi, không có giấc mơ nào khác.
Food and family mainly.	Thực phẩm và gia đình là chủ yếu.
The advice she gave.	Lời khuyên cô ấy đưa ra.
Therefore, this series may not exist.	Do đó, loạt bài này có thể không tồn tại.
You go back to see if anything is wrong.	Bạn quay lại xem có chuyện gì không.
It will take time to build a product line.	Sẽ mất thời gian để xây dựng một dòng sản phẩm.
I made many steps wrong.	Tôi đã thực hiện nhiều bước sai.
He actually looks pretty good.	Anh ấy thực sự trông khá tốt.
And there is no sound.	Và không có âm thanh.
Empty weight is.	Trọng lượng rỗng là.
They set fire to many places.	Họ phóng hỏa nhiều nơi.
I think of it more like sleeping.	Tôi nghĩ về nó giống như ngủ hơn.
We'll start slow.	Chúng ta sẽ bắt đầu chậm thôi.
How old was he then?	Khi đó anh ta bao nhiêu tuổi.
We ended up doing our own thing.	Cuối cùng chúng tôi đã làm những việc của riêng mình.
As a result, two challenges become apparent.	Kết quả là hai thách thức trở nên rõ ràng.
We believed him at first.	Ban đầu chúng tôi tin anh ấy.
And you can prevent what's coming.	Và bạn có thể ngăn chặn những gì sắp xảy ra.
You are a good friend.	Bạn là một người bạn tốt.
Put them there.	Đặt cho họ ở đó.
To make matters worse, it started to rain.	Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, trời bắt đầu mưa.
But never for sure.	Nhưng không bao giờ chắc chắn.
And the results were filled in the standard form.	Và kết quả đã được điền vào mẫu chuẩn.
Pure of mouth and heart and no active private parts.	Tinh khiết của miệng và trái tim và không có bộ phận riêng tư đang hoạt động.
The second man is not very well off.	Người đàn ông thứ hai không mấy khá giả.
That's why they're kids.	Đó là lý do tại sao chúng là những đứa trẻ.
The girls had fun, for sure.	Các cô gái đã rất vui, chắc chắn.
He knows that you are here.	Anh ấy biết rằng bạn đang ở đây.
They did this first.	Họ đã làm điều này đầu tiên.
I'm not trying to knock you down.	Tôi không cố gắng hạ gục bạn.
I will ask questions.	Tôi sẽ đặt câu hỏi.
But they won't do that either.	Nhưng họ cũng sẽ không làm điều đó.
This door has opened.	Cánh cửa này đã mở ra.
More testing needs to be done. 	Cần phải thực hiện nhiều thử nghiệm hơn nữa. 
men.	những người đàn ông.
It's about what they will get.	Đó là về những gì họ sẽ nhận được.
A place can be found for you to sleep.	Một nơi có thể được tìm thấy cho bạn để ngủ.
That made everyone around, including us, very angry.	Điều đó đã khiến mọi người xung quanh, kể cả chúng tôi, rất tức giận.
I've never touched her in my life.	Tôi chưa bao giờ chạm tay vào cô ấy trong đời.
The biggest difference between them is someone with very long hair.	Sự khác biệt lớn nhất giữa họ là một người có mái tóc rất dài.
I stand behind it.	Tôi đứng đằng sau nó.
Such decisions are made by the top management of the company.	Quyết định như vậy được thực hiện bởi lãnh đạo cao nhất của công ty.
And she overcame it.	Và cô ấy đã vượt qua nó.
I can't go on by myself.	Tôi không thể tự mình đi tiếp.
That made the difference.	Điều đó đã tạo ra sự khác biệt.
She wants to learn everything.	Cô muốn học mọi thứ.
No, not simply better than her.	Không, không chỉ đơn giản là hơn cô ấy.
Nothing about that.	Không có gì về điều đó.
Looks like he needs one.	Có vẻ như anh ấy cần một cái.
Season with black pepper and pour broth on top.	Nêm hạt tiêu đen và đổ nước dùng lên trên.
To tell me when my family finds out.	Để nói cho tôi biết khi gia đình tôi phát hiện ra.
She still looks as scared as ever.	Trông cô ấy vẫn sợ hãi như ngày nào.
You have every right to bring.	Bạn có mọi quyền để mang theo.
I can't stay away from her.	Tôi không thể tránh xa cô ấy.
The man knows you.	Người đàn ông biết bạn.
She has good looks so she started modeling.	Cô ấy có ngoại hình ưa nhìn nên đã bắt đầu làm người mẫu.
And sort of.	Và đại loại.
Some will give up before it really starts.	Một số sẽ bỏ cuộc trước khi nó thực sự bắt đầu.
I did a lot of research on this girl.	Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về cô gái này.
I could have been a good person.	Tôi có thể đã là một người tốt.
The kitchen is just big enough for two people to stand in.	Nhà bếp vừa đủ lớn cho hai người đứng trong.
Now everything works fine.	Bây giờ mọi thứ hoạt động tốt.
They don't have to be perfect.	Họ không cần phải hoàn hảo.
They might be less interested if anyone likes it.	Họ có thể ít quan tâm hơn nếu có ai thích nó.
And that's good.	Và điều đó tốt.
Now I have a huge hole.	Bây giờ tôi có một lỗ hổng rất lớn.
But no one really knows, because the approach is so new.	Nhưng không ai thực sự biết, bởi vì cách tiếp cận quá mới.
Apparently there's a reason it's called that.	Rõ ràng là có một lý do khiến nó được gọi như vậy.
The weather was warm and dry, and the night was clear.	Thời tiết ấm áp và khô ráo, và đêm quang đãng.
They are not allowed to do this.	Họ không được phép làm điều này.
This is the goal.	Đây là mục tiêu.
Maybe she was scared when she saw what was inside.	Có lẽ cô ấy sợ hãi khi nhìn thấy những gì bên trong.
It hurts the business community and the small business community.	Nó làm tổn thương cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ.
Not too much and not too fast.	Không quá nhiều và không quá nhanh.
But the meaning is slightly different.	Nhưng ý nghĩa hơi khác một chút.
We believe the applicable rules are reasonable.	Chúng tôi tin rằng các quy tắc hiện hành là hợp lý.
Without court leave.	Mà không cần nghỉ phép của tòa án.
This is not a political issue.	Đây không phải là một vấn đề chính trị.
Bad days are what make us stronger.	Những ngày tồi tệ là thứ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn.
Now they will take it by road.	Bây giờ họ sẽ lấy nó bằng đường bộ.
Not now and not later.	Không phải bây giờ và không phải sau này.
That's one way to do it, if it's deemed necessary.	Đó là một cách để làm điều đó, nếu nó được cho là cần thiết.
That is not the situation.	Đó không phải là tình huống.
Everything got out of hand.	Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm tay.
But it's really, really great.	Nhưng nó thực sự, thực sự tuyệt vời.
Either way, interesting.	Dù bằng cách nào, thú vị.
They will receive messages for their families.	Họ sẽ nhận được thông điệp cho gia đình của mình.
Looks like a lot of fun here.	Nhìn có vẻ vui lắm đây.
I should run.	Tôi nên chạy.
Such a war can never be won.	Một cuộc chiến như thế không bao giờ có thể thắng được.
She would never have to work again if she accepted those offers.	Cô ấy sẽ không bao giờ phải làm việc nữa nếu chấp nhận những lời đề nghị đó.
Oh yes, he wants me.	Ồ vâng, anh ấy muốn tôi.
That should bring everything back to normal.	Điều đó sẽ đưa mọi thứ trở lại bình thường.
It doesn't matter what the truth is.	Không quan trọng sự thật là gì.
Now you need to earn some money online to play.	Bây giờ bạn cần kiếm một số tiền trực tuyến để chơi.
At room temperature.	Ở nhiệt độ phong.
Also, thanks for reading and have a good one!.	Ngoài ra, cảm ơn bạn đã đọc và chúc bạn có một cái hay !.
But you can close the door on it.	Nhưng cô có thể đóng cửa trên đó.
No one knows what people will come out of there.	Không ai biết những gì mọi người sẽ đi ra khỏi đó.
I know there could be other factors.	Tôi biết có thể có những yếu tố khác.
She glanced around, but the floor seemed empty.	Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng sàn nhà dường như trống rỗng.
Every run home is a bad call.	Mỗi lần chạy về nhà là một cuộc gọi tồi tệ.
The remaining three systems do not affect the soil.	Ba hệ thống còn lại không ảnh hưởng đến đất.
There's the web, yes.	Có web, có.
But that's not why people buy them.	Nhưng đó không phải là lý do tại sao mọi người mua chúng.
But, that's not the problem.	Nhưng, đó không phải là vấn đề.
When is now try your step no.	Bao giờ là bây giờ hãy thử bước của bạn không.
Still the scene in view remains unchanged.	Vẫn cảnh trong tầm nhìn không thay đổi.
Two things are very, very similar.	Hai điều rất, rất giống nhau.
Again, be as detailed as possible.	Một lần nữa, hãy càng chi tiết càng tốt.
Even though she couldn't move, her mind was free.	Dù không thể cử động, tâm trí cô vẫn tự do.
She is looking for herself.	Cô ấy đang tìm kiếm chính mình.
They will try to stop the coming evil.	Họ sẽ cố gắng ngăn chặn cái ác đang đến.
A feeling of nausea formed in her stomach.	Một cảm giác buồn nôn hình thành trong bụng cô.
Improve ideas.	Cải thiện ý tưởng.
Sudden death, falling.	Chết đột ngột, rơi xuống.
If not, it will be fine.	Nếu không thì sẽ ổn thôi.
Quiet and still close to everything.	Yên tĩnh và vẫn gần gũi với mọi thứ.
My teacher has been many.	Giáo viên của tôi đã được nhiều.
I can't move anymore.	Tôi không thể di chuyển được nữa.
Furthermore, each game offers a slightly different experience.	Hơn nữa, mỗi trò chơi cung cấp một trải nghiệm hơi khác nhau.
Customer service is another big concern.	Dịch vụ khách hàng một mối quan tâm lớn khác.
My purpose is not to say that my vision is correct.	Mục đích của tôi không phải để nói rằng tầm nhìn của tôi là đúng đắn.
It kept repeating, like every time.	Nó tiếp tục lặp đi lặp lại, giống như mọi lần.
Years ago, this situation would not have happened.	Nhiều năm trước, tình huống này sẽ không xảy ra.
It is not a problem for them.	Nó không phải là một vấn đề cho họ.
He also did very well.	Anh ấy cũng đã làm rất tốt.
I need very fast access to that file.	Tôi cần truy cập rất nhanh vào tệp đó.
Make it powerful.	Làm cho nó mạnh mẽ.
It was the woman who opened it.	Đó là người phụ nữ đã mở nó.
At least not on purpose.	Ít nhất là không có chủ đích.
He doesn't need an army.	Anh ấy không cần quân đội.
His parents never thought that he would do many things.	Cha mẹ anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ làm được nhiều thứ.
He's in there, now.	Anh ấy đã ở trong đó, bây giờ.
Some were sold by their own people.	Một số đã được bán bởi chính người của họ.
They blog about it and connect with their friends.	Họ viết blog về nó và kết nối với bạn bè của họ.
My people know very little about it.	Người dân của tôi biết rất ít về nó.
My work is given a cell phone number that is not on my business card.	Công việc của tôi được cung cấp số điện thoại di động không có trên danh thiếp của tôi.
But reality on the street seems to be telling a different story.	Nhưng thực tế trên đường phố dường như đang kể một câu chuyện khác.
I had to do more than that to find the information.	Tôi đã phải làm nhiều hơn thế để tìm hiểu thông tin.
I'm not like my husband.	Tôi không giống chồng tôi.
He was different.	Anh ấy đã khác.
He bowed his head.	Anh ta cúi gằm mặt.
It helps if you know they're coming.	Sẽ hữu ích nếu bạn biết họ đang đến.
Well, you can live with what.	Vâng, bạn có thể sống với những gì.
I love this process.	Tôi thích quá trình này.
Just shop and a credit card.	Chỉ cần cửa hàng và một thẻ tín dụng.
A rare man.	Một người đàn ông hiếm có.
I keep putting it away.	Tôi tiếp tục đặt nó đi.
No one stopped her in her journey.	Không ai ngăn cản cô trong cuộc hành trình của mình.
We were very happy there and we love our friends.	Chúng tôi đã rất hạnh phúc ở đó và chúng tôi yêu quý những người bạn của mình.
No body contact has occurred.	Không có tiếp xúc cơ thể đã xảy ra.
No one can hurt me.	Không ai có thể làm tổn thương tôi.
Be on your way.	Hãy trên con đường của bạn.
After a while the guy came back.	Một lúc sau anh chàng trở ra.
So if yes, use this instead.	Vì vậy, nếu có, hãy sử dụng cái này để thay thế.
She is very small.	Cô ấy rất nhỏ.
I didn't mean to surprise you.	Tôi không cố ý làm bạn ngạc nhiên.
We must die like you must die.	Chúng tôi phải chết như bạn phải chết.
Sickness and mistakes.	Đau ốm và sai lầm.
That means half a year has passed.	Có nghĩa là nửa năm đã qua.
I didn't wait for him, but he followed.	Tôi không đợi anh ta, nhưng anh ta đã đi theo.
But, oh well.	Nhưng, ôi thôi.
The next part is quite the deal.	Phần tiếp theo là khá thỏa thuận.
I can shoot him.	Tôi có thể bắn anh ta.
It has become late.	Nó đã trở nên muộn.
They changed some code.	Họ đã thay đổi một số mã.
She stood in the kitchen for a while.	Cô ấy đứng trong bếp một lúc.
It should have.	Nó nên có.
I have a bad background.	Tôi có một nền tảng xấu.
This is the music that helps me.	Đây là âm nhạc giúp tôi.
No difference in results was seen.	Không có sự khác biệt về kết quả được nhìn thấy.
It's too fun to watch.	Nó quá thú vị để xem.
And into the music.	Và vào âm nhạc.
Not harder.	Không khó hơn.
This is truly one of those gorgeous pieces!.	Đây thực sự là một trong những tác phẩm tuyệt đẹp !.
They have little hope.	Họ có rất ít hy vọng.
So it's quite valuable.	Vì vậy, nó khá có giá trị.
And how to never get caught again.	Và làm thế nào để không bao giờ bị bắt nữa.
Not detected.	Không được phát hiện.
I could speak from the silence afterwards.	Tôi có thể nói từ sự im lặng sau đó.
Lucky looked after her and also looked up.	Lucky nhìn theo cô ấy và cũng nhìn lên.
We live in a bigger and faster world.	Chúng ta đang sống trong một thế giới rộng lớn hơn và nhanh hơn.
I don't think she means that, but she is.	Tôi không nghĩ cô ấy có ý nghĩa như vậy, nhưng cô ấy đúng như vậy.
I don't talk to anyone.	Tôi không nói chuyện với bất cứ ai.
Too long.	Quá lâu.
No matter how small the hole, everything comes out in the end.	Dù lỗ nhỏ đến đâu thì cuối cùng mọi thứ cũng thoát ra.
At the time, it seemed like a smart thing to do.	Vào thời điểm đó, nó dường như là một điều thông minh để làm.
Playing together can be difficult.	Chơi cùng nhau có thể khó khăn.
That means they work for themselves and often own their own projects.	Điều đó có nghĩa là họ làm việc cho chính họ và thường làm chủ các dự án của họ.
He struggled to keep his balance.	Anh cố gắng giữ thăng bằng ngồi dậy.
I told him and his face changed.	Tôi nói với anh ấy và khuôn mặt anh ấy thay đổi.
I haven't seen him in a long time.	Tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian dài.
Together they walked out of the hotel.	Họ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.
And it's a big organization.	Và đó là một tổ chức lớn.
It got out of hand.	Nó đã vượt ra khỏi tầm tay.
She never shed a tear in front of me.	Cô ấy chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt tôi.
As in many other things.	Như trong nhiều thứ khác.
This goes back to our previous observations of sample size.	Điều này quay trở lại những quan sát trước đây của chúng tôi về kích thước mẫu.
It doesn't make much sense to me.	Nó không có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
We won't be here forever.	Chúng ta sẽ không ở đây mãi mãi.
Depending on the number of items, this may cause your sluggish behavior.	Tùy thuộc vào số lượng mục, điều này có thể gây ra hành vi chậm chạp của bạn.
I'm not the cool kid in the cool crowd.	Tôi không phải là đứa trẻ tuyệt vời trong đám đông mát mẻ.
I waited for the story, but nothing came.	Tôi chờ đợi câu chuyện, nhưng không có gì đến.
But it's still something.	Nhưng nó vẫn là một cái gì đó.
You can imagine what happened next.	Bạn có thể tưởng tượng những gì đã xảy ra tiếp theo.
He's trying to get inside my head, nothing more.	Anh ta đang cố vào trong đầu tôi, không hơn gì.
Full example code below.	Mã ví dụ đầy đủ bên dưới.
This question played over and over in my head during the trip.	Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong suốt chuyến đi.
The operation seems to have been successful.	Hoạt động dường như đã thành công.
Of course it can be wrong.	Tất nhiên có thể sai.
We just work.	Chúng tôi chỉ làm việc.
Here's how it happens.	Đây là cách nó diễn ra.
Anything can be a meal.	Bất cứ thứ gì có thể là một bữa ăn.
We accept, no questions asked.	Chúng tôi chấp nhận, không có câu hỏi.
Regardless of that.	Bất kể đó là.
But lately there are also more role models.	Nhưng gần đây cũng có nhiều hình mẫu hơn.
We have to do something now.	Chúng tôi phải làm gì đó ngay.
Even if you kill me, it won't be good.	Ngay cả khi bạn giết tôi, nó sẽ không tốt.
So he thinks so.	Vì vậy, anh ấy cho là vậy.
But it's a terrible car.	Nhưng đó là một chiếc xe khủng khiếp.
I didn't really think it was that straightforward.	Tôi đã không thực sự nghĩ nó thông suốt như vậy.
You are not mine.	Bạn không phải của tôi.
How this happens, however, remains unclear.	Tuy nhiên, điều này xảy ra như thế nào vẫn chưa rõ ràng.
Go through their product description pages.	Đi qua các trang mô tả sản phẩm của họ.
Participants will be included only after written consent has been received.	Những người tham gia sẽ chỉ được đưa vào sau khi đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản.
Structure the degree of variation in your health.	Cấu trúc mức độ chuyển biến trong sức khỏe của bạn.
Obviously you have a passion for what you do.	Rõ ràng là bạn có niềm đam mê với những gì bạn làm.
Only he wasn't in his room.	Chỉ có anh ấy không ở trong phòng của mình.
Just release her.	Chỉ cần thả cô ấy ra.
However, I have learned that this ability only really works at night.	Tuy nhiên, tôi đã học được rằng khả năng này chỉ thực sự hoạt động vào ban đêm.
Immediately.	Ngay lập tức.
Everything looks the same but looks different.	Mọi thứ đều giống nhau nhưng có vẻ khác biệt.
She gave us a bad name.	Cô ấy đặt cho chúng tôi một cái tên xấu.
Study the damn thing.	Nghiên cứu cái thứ chết tiệt.
This is both interesting and a bit difficult to drink.	Cái này vừa thú vị vừa hơi khó uống.
Next season isn't much better.	Mùa giải tiếp theo không tốt hơn là bao.
Except when he caught a teacher by mistake.	Ngoại trừ khi anh ta bắt nhầm một giáo viên.
You will be completely new.	Bạn sẽ hoàn toàn mới.
Here is the idea behind it.	Đây là ý tưởng đằng sau nó.
These two methods are similar.	Hai phương pháp này tương tự nhau.
The cards, on the other hand, are perfect.	Mặt khác, các tấm thẻ đều hoàn hảo.
He'd rather run past you than miss you.	Anh ấy muốn chạy qua bạn hơn là bỏ lỡ bạn.
If you win, you win.	Nếu bạn thắng, bạn thắng.
There's too much to say.	Có quá nhiều điều để nói.
My parents do.	Cha mẹ tôi làm.
If you need me, for anything.	Nếu bạn cần tôi, cho bất cứ điều gì.
I spent some time trying to make friends with her daughter.	Tôi đã dành một ít thời gian để cố gắng kết bạn với con gái cô ấy.
Keep the remaining milk warm.	Giữ ấm phần sữa còn lại.
They are not all.	Chúng không phải là tất cả.
I cannot go back.	Tôi không thể quay trở lại.
Last time.	Lần cuối cùng.
Even in the more modern ones.	Ngay cả trong những cái hiện đại hơn.
Say she has no more answers.	Nói rằng cô ấy không còn câu trả lời nào nữa.
I don't think they were that close.	Tôi không nghĩ rằng họ đã gần như vậy.
She won't let me take her anywhere.	Cô ấy sẽ không để tôi mang đi đâu.
In fact, it's our worse enemy right now.	Trên thực tế, đó là kẻ thù tồi tệ hơn của chúng tôi ngay bây giờ.
Her light was turned off.	Ánh sáng của cô ấy đã được tắt.
I look forward to those days too.	Tôi cũng mong đợi những ngày đó.
He lay on the snow and turned to look in the direction of the sound.	Anh nằm trên tuyết và quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
A long silence.	Một khoảng lặng dài.
She feels free.	Cô cảm thấy tự do.
I also left.	Tôi cũng bỏ đi.
Our goal, goal.	Mục tiêu của chúng tôi, mục tiêu.
She is my sister, he thought.	Cô ấy là em gái của tôi, anh nghĩ.
The struggle continues.	Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục.
She wanted to hear his voice.	Cô muốn nghe giọng nói của anh.
People will understand and be patient if you explain your situation.	Mọi người sẽ hiểu và kiên nhẫn nếu bạn giải thích tình huống của mình.
No one will know that it exists.	Sẽ không ai biết rằng nó tồn tại.
Not very expensive but a lot of work went into it.	Không phải là rất tốn kém nhưng rất nhiều công việc đã đi vào nó.
Keep you up, but clear.	Giữ cho bạn lên, nhưng rõ ràng.
That's not his real name.	Đó không phải là tên thật của anh ấy.
It gives me a lot of hope.	Nó mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng.
I work from nine in the morning until two in the afternoon.	Tôi làm việc từ chín giờ sáng cho đến hai giờ chiều.
Wife wants me to wipe it.	Vợ muốn tôi lau nó.
She looked behind.	Cô ấy nhìn ra phía sau.
The fourth one asks for five hundred.	Cái thứ tư yêu cầu năm trăm.
He died for them, my husband.	Anh ấy chết vì họ, chồng tôi.
We realize there are more of us than we thought.	Chúng tôi nhận ra có nhiều người trong chúng tôi hơn chúng tôi nghĩ.
You can use your own board or get one from our class.	Bạn có thể sử dụng bảng của riêng bạn hoặc lấy một bảng từ lớp của chúng tôi.
In fact, she doesn't look like a woman anymore.	Trên thực tế, cô ấy không còn giống một người phụ nữ nữa.
You have to see the whole patient.	Bạn phải nhìn toàn bộ bệnh nhân.
First, when the watch is about to run out of battery, the camera will not work.	Đầu tiên, khi đồng hồ sắp hết pin, máy ảnh sẽ không hoạt động.
The small room is starting to fill up quickly.	Căn phòng nhỏ đang bắt đầu lấp đầy nhanh chóng.
The other hands were off somewhere.	Những bàn tay khác đã tắt ở đâu đó.
I think you can handle what we're doing.	Tôi nghĩ bạn có thể xử lý những gì chúng tôi đang làm.
This technique is simple and does not require complicated processing.	Kỹ thuật này đơn giản và không cần xử lý phức tạp.
They all play an important role in image quality.	Tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong chất lượng hình ảnh.
I can't save everyone.	Tôi không thể cứu tất cả mọi người.
Either way, they're dead.	Dù thế nào thì họ cũng đã chết.
We played the same lousy thing we've been playing for years.	Chúng tôi đã chơi cùng một thứ tệ hại mà chúng tôi đã chơi trong nhiều năm.
I can't live like that anymore.	Tôi không thể sống như vậy nữa.
The state offered me the job.	Nhà nước đã đề nghị công việc cho tôi.
She didn't mean to say that.	Cô ấy không định nói vậy.
When she spoke again, her tone changed.	Khi cô ấy nói lại, giọng điệu của cô ấy đã thay đổi.
He has two younger brothers.	Anh ấy có hai người em trai.
It is you who can bring this about.	Chính bạn là người có thể mang lại điều này.
People must have full rights to the means of production.	Người dân phải có toàn quyền về tư liệu sản xuất.
Mechanism, diagnosis and treatment.	Cơ chế, chẩn đoán và điều trị.
He refused to talk to me.	Anh ấy từ chối nói chuyện với tôi.
This is in good agreement with the results presented here.	Điều này rất phù hợp với các kết quả được trình bày ở đây.
I was never one of those people.	Tôi chưa bao giờ là một trong những người đó.
He didn't waste any time.	Anh ấy đã không lãng phí bất kỳ thời gian nào.
That was another time.	Đó là một thời điểm khác.
We are very proud of it.	Chúng tôi rất tự hào về nó.
Be patient, as this is worth the wait.	Hãy kiên nhẫn, vì điều này đáng để chờ đợi.
That's what got into you.	Đó là những gì đã xâm nhập vào bạn.
The whole plan was hers.	Toàn bộ kế hoạch đã là của cô ấy.
But don't think I don't like this dish.	Nhưng đừng nghĩ rằng tôi không thích món ăn này.
Something legitimate, something important.	Một cái gì đó hợp pháp, một cái gì đó quan trọng.
I also wrote quite a bit this month.	Tôi cũng đã viết khá nhiều trong tháng này.
This is more text.	Đây là văn bản nhiều hơn.
He hadn't felt such strength since.	Anh đã không cảm thấy sức mạnh như vậy kể từ đó.
This time I will be more careful.	Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn.
Either way, we're dead.	Dù thế nào thì chúng tôi cũng đã chết.
Or a lot.	Hoặc rất nhiều.
He didn't even think about it.	Anh ấy thậm chí còn không nghĩ đến điều đó.
I love having a few options to offer.	Tôi thích có một vài lựa chọn để cung cấp.
I was actually planning to do the same thing.	Tôi đã thực sự dự định làm điều tương tự.
But with it, mine, mine.	Nhưng với nó, của tôi, của tôi.
Give her time, oh! 	Cho cô ấy thời gian, oh!
Give her time, and she'll do it right.	cho cô ấy thời gian, và cô ấy sẽ làm đúng.
That is energy.	Đó là năng lượng.
If he lived any longer, he would see more wars.	Nếu anh ta sống lâu hơn nữa, anh ta sẽ chứng kiến ​​nhiều chiến tranh hơn.
These girls are very different people, but very much in love.	Những cô gái này là những người rất khác nhau, nhưng lại rất yêu nhau.
Now vote on the main bill at the reporting stage.	Bây giờ biểu quyết về dự luật chính ở giai đoạn báo cáo.
Not for anyone.	Không dành cho bất kỳ ai.
I think you know what he believed and taught.	Tôi nghĩ bạn biết những gì anh ấy đã tin và dạy.
To continue.	Để tiếp tục.
You never know with me.	Bạn không bao giờ biết với tôi.
For a moment, her eyes met mine.	Trong một khoảnh khắc, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
At the classroom.	Tại lớp học.
It was meant to look like that, but it wasn't.	Nó định trông như vậy, nhưng không phải vậy.
They are a sharp finish.	Họ là một kết thúc sắc nét.
His mother is ready.	Mẹ anh đã sẵn sàng.
They are nowhere, it will stop.	Họ không ở đâu, nó sẽ dừng lại.
He left university after two years and turned professional.	Anh ấy rời trường đại học sau hai năm và chuyển sang chuyên nghiệp.
They were happy when they broke things.	Họ đã rất vui khi họ phá vỡ mọi thứ.
I need him at his best tomorrow.	Tôi cần anh ấy ở phong độ cao nhất vào ngày mai.
Eight months we simply do not have.	Tám tháng chúng tôi chỉ đơn giản là không có.
He was lovely, she said.	Anh ấy thật đáng yêu, cô ấy nói.
For several months.	Trong vài tháng.
We cannot see.	Chúng tôi không thể nhìn thấy.
I think my world is over.	Tôi nghĩ rằng thế giới của tôi đã kết thúc.
Can't get enough.	Không thể nhận đủ.
I will find it.	Tôi sẽ tìm ra nó.
And so the outside production system was born.	Và do đó, hệ thống sản xuất bên ngoài ra đời.
You press hard on the throttle.	Bạn nhấn mạnh vào ga.
Above and above and above.	Trên và trên và trên.
He is full of conflict.	Anh ta đầy xung đột.
This structure is briefly described at the end of the next section.	Cấu trúc này được mô tả ngắn gọn ở cuối phần tiếp theo.
Just come here.	Chỉ cần đến đây.
Each bar represents the mean from six independent trials.	Mỗi thanh đại diện cho giá trị trung bình từ sáu thử nghiệm độc lập.
However, the record does not support that claim.	Tuy nhiên, hồ sơ không hỗ trợ tuyên bố đó.
The design work is minimal and the print run is also small.	Công việc thiết kế là tối thiểu và chạy in cũng nhỏ.
She will have plenty of time to grasp that.	Cô ấy sẽ có nhiều thời gian để nắm bắt điều đó.
Silence is the silence of death.	Sự im lặng là sự im lặng của cái chết.
One of the longer ones.	Một trong những cái dài hơn.
She hoped that wouldn't be an issue.	Cô hy vọng điều đó sẽ không trở thành vấn đề.
This is the world we are in.	Đây là thế giới mà chúng ta đang ở.
It won't get there, he thought.	Nó sẽ không đi đến điều đó, anh nghĩ.
Just one thing.	Chỉ một điều.
So it was successful.	Vì vậy, nó đã thành công.
That you learned about and try to follow them.	Điều đó bạn đã học về và cố gắng làm theo chúng.
Joy is what is missing.	Niềm vui là những gì còn thiếu.
Sleep isn't even the right word for it.	Giấc ngủ thậm chí không phải là từ thích hợp cho nó.
He failed us.	Anh ấy đã làm chúng tôi thất bại.
Not even a single problem was missed.	Thậm chí gần như không bỏ sót một vấn đề nào.
This is hard to say.	Điều này thật khó nói.
I will make it happen.	Tôi sẽ làm cho nó xảy ra.
So neither will we.	Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ không.
One evening, remember.	Một buổi tối, hãy nhớ.
So he hit me really hard.	Vì vậy, anh ấy đã đánh tôi rất mạnh.
He is clearly pleased.	Anh ấy rõ ràng rất hài lòng.
It hasn't changed.	Nó đã không thay đổi.
You can only have both pages in one.	Bạn chỉ có thể có cả hai trang trong một.
They hate an unusual thought.	Họ ghét một suy nghĩ khác thường.
Also, we feel that this is a season.	Ngoài ra, chúng tôi cảm thấy rằng đây là một mùa giải.
He is like what came before him.	Anh ấy giống như những gì đã đến trước anh ấy.
But something is not quite right.	Nhưng có điều gì đó không đúng lắm.
Some may choose to only talk to people they like.	Một số có thể chọn chỉ nói chuyện với những người họ thích.
He played with real fire.	Anh ấy đã chơi với lửa thực sự.
But they have no plans of their own.	Nhưng họ không có kế hoạch của riêng mình.
I hear it everywhere.	Tôi nghe thấy nó ở khắp mọi nơi.
It's hard to go through something like that.	Trải qua một chuyện như vậy thật là khó.
I can't find a way to move forward.	Tôi không thể tìm thấy cách để tiến về phía trước.
It's a little fun, maybe, the first few times.	Đó là một chút thú vị, có thể, một vài lần đầu tiên.
No phone calls, no emails.	Không có cuộc gọi điện thoại, không có email.
Others took it immediately.	Những người khác lấy nó ngay lập tức.
Cook over low heat until warm.	Đun trên lửa nhỏ cho đến khi ấm.
I can't say these things to everyone. 	Tôi không thể nói những điều này với mọi người. 
I just dropped a glass of water on me!.	Tôi vừa làm rơi cả cốc nước vào người !.
They feel that we, and people like us, are their only hope.	Họ cảm thấy rằng chúng tôi, và những người như chúng tôi, là hy vọng duy nhất của họ.
It means not good.	Nó có nghĩa là không tốt.
She does everything for them.	Cô ấy làm mọi thứ cho họ.
It feels profound.	Nó cảm thấy sâu sắc.
And it killed me.	Và nó đã giết tôi.
Playing music is a gift.	Chơi nhạc là một món quà.
He cannot see.	Anh ấy không thể nhìn thấy.
Other sites are not processed.	Các trang web khác không được xử lý.
I have a lot of close friends with kids that they can play with.	Tôi có rất nhiều bạn thân với những đứa trẻ mà chúng có thể chơi cùng.
This is the difference between idea and vision.	Đây là sự khác biệt giữa ý tưởng và tầm nhìn.
This is especially true for research.	Điều này đặc biệt đúng đối với nghiên cứu.
But it's not, of course.	Nhưng nó không phải, tất nhiên.
You will be able to stay in it.	Bạn sẽ có thể ở lại trong đó.
My heart, she replied.	Trái tim tôi, cô ấy trả lời.
It is new.	Nó là mới.
When she realized that war was coming, she tried to protect you.	Khi cô ấy nhận ra rằng chiến tranh đang đến, cô ấy đã cố gắng bảo vệ bạn.
And when it comes to playing the game, we love it.	Và khi chơi trò chơi, chúng tôi yêu thích nó.
It's not a situation to go in and change things right away.	Đó không phải là một tình huống để đi vào và thay đổi mọi thứ ngay lập tức.
She knows the way and she will tolerate you.	Cô ấy biết đường và cô ấy sẽ chịu đựng bạn.
For the bigger issue of the day.	Đối với vấn đề lớn hơn trong ngày.
We can go and see other people every day.	Chúng ta có thể đi và xem những người khác mỗi ngày.
I don't like these surprises.	Tôi không thích những thứ bất ngờ này.
There are many ways that you have to prove yourself.	Có nhiều cách mà bạn phải chứng minh bản thân.
It has been going on since time began.	Nó đã diễn ra kể từ khi thời gian bắt đầu.
I don't mind you.	Tôi không phiền bạn.
However, the field is not a complete success story.	Tuy nhiên, lĩnh vực này không phải là một câu chuyện thành công hoàn toàn.
Unheeded.	Không ai để ý đến.
So much fun.	Thật nhiều niềm vui.
He was very surprised.	Anh ấy rất ngạc nhiên.
They only have each other.	Họ chỉ có nhau.
I still have trouble talking to him about anything important.	Tôi vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện với anh ấy về bất cứ điều gì quan trọng.
Sorry to hear about your injury.	Xin lỗi khi biết về chấn thương của bạn.
Two independent experiments were performed with similar results.	Hai thí nghiệm độc lập được thực hiện với kết quả tương tự.
We old people don't care.	Người xưa chúng tôi không quan tâm.
They happen, but not often.	Chúng xảy ra, nhưng không thường xuyên.
Too stupid, she knew.	Quá ngu ngốc, cô biết.
You have to play with what you have.	Bạn phải chơi với những gì bạn có.
I don't know how he got in.	Tôi không biết làm thế nào mà anh ta vào được.
A family passed me on the way to church.	Một gia đình đi ngang qua tôi trên đường đến nhà thờ.
She needs something better.	Cô ấy cần một cái gì đó tốt hơn.
This is the expected way to get around.	Đây là cách được mong đợi để đi lại.
She's had a career, you see.	Cô ấy đã có một sự nghiệp, bạn thấy đấy.
We call them the key service points here.	Chúng tôi gọi họ là các điểm dịch vụ quan trọng ở đây.
You will be fine after that.	Bạn sẽ ổn sau đó.
It's not something he can completely get over.	Đó không phải là điều mà anh ấy có thể vượt qua hoàn toàn.
He actually said so.	Anh ấy thực sự đã nói như vậy.
In a ball.	Trong một quả bóng.
Then catch up at the end.	Sau đó bắt kịp ở cuối.
So they won't see each other.	Vì vậy, họ sẽ không gặp nhau.
He had to lose weight for his role.	Anh ấy đã phải giảm cân cho vai diễn của mình.
These parameters can be determined from different experiments.	Các thông số này có thể được xác định từ các thí nghiệm khác nhau.
It may or may not take a long time.	Có thể mất nhiều thời gian, hoặc không.
I agree with everything you said in your post above.	Tôi đồng ý với tất cả mọi thứ bạn trong bài viết của bạn ở trên.
I had a clear view.	Tôi đã có một cái nhìn rõ ràng.
Like right from the start.	Như ngay từ đầu.
It has to be.	Nó phải được.
Stared at me for a long time.	Nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu.
She completely moved into his arms.	Cô hoàn toàn chuyển sang vòng tay của anh.
Looks like she didn't.	Có vẻ như cô ấy đã không làm vậy.
I may have died.	Tôi có thể đã chết.
I have never seen anything like it.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó.
If you smoke, now is the time to stop.	Nếu bạn hút thuốc, bây giờ là lúc bạn nên dừng lại.
She stopped when she saw her mother's pale face.	Cô dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mẹ cô.
People what to see and know best.	Mọi người những gì để xem và biết tốt nhất.
I have tried different solutions here and here but none seem to work.	Tôi đã thử các giải pháp khác nhau ở đây và ở đây nhưng dường như không có hiệu quả.
You can try this yourself.	Bạn có thể thử điều này cho mình.
Near a gas station.	Gần một cây xăng.
Then why these friends are on his list.	Sau đó, lý do tại sao những người bạn này lại có trong danh sách của anh ấy.
She tried to hide, but she couldn't.	Cô cố gắng che giấu, nhưng cô không thể.
Nor a sound.	Cũng không một âm thanh.
You'd better stand back.	Tốt hơn hết bạn nên đứng lại.
Really terrible stuff.	Những thứ thực sự khủng khiếp.
After a minute or two, the judge returned.	Sau một đến hai phút, thẩm phán quay lại.
It was almost impossible for the players not to notice.	Các cầu thủ gần như không thể không chú ý đến.
But you get used to it.	Nhưng bạn đã quen với nó.
I say it's a security risk.	Tôi nói rằng đó là một rủi ro bảo mật.
You start with a central idea, question, or problem.	Bạn bắt đầu với một ý tưởng, câu hỏi hoặc vấn đề trọng tâm.
And that might work.	Và điều đó có thể hoạt động.
I don't know the names of the flowers.	Tôi không biết tên của các loài hoa.
And so is your mother, your father, or your brother.	Và mẹ anh, bố anh hay anh trai anh cũng vậy.
This brings him to a full understanding.	Điều này đưa anh ta đến một sự hiểu biết đầy đủ.
However, the rest is highly recommended.	Tuy nhiên, phần còn lại rất được khuyến khích.
It means being in a position to win from the unknown.	Nó có nghĩa là ở trong một vị trí để giành chiến thắng từ những điều chưa biết.
That's not the only secondary industry to benefit.	Đó không phải là ngành thứ cấp duy nhất được hưởng lợi.
There is no evidence that it was given in bad faith.	Không có bằng chứng cho thấy nó đã được đưa ra với niềm tin xấu.
From what you know.	Từ những gì bạn biết.
At least how it feels.	Ít nhất là nó cảm thấy như thế nào.
I think you really are a woman.	Tôi nghĩ bạn thực sự là phụ nữ.
I tried using more water, less water, less and less milk.	Tôi đã thử dùng nhiều nước hơn, ít nước hơn, càng ngày càng ít sữa.
As long as you have a computer.	Miễn là bạn có một máy tính.
Follow that vision of the city.	Theo tầm nhìn đó của thành phố.
But there are other options out there.	Nhưng có những lựa chọn khác ngoài đó.
It could very easily be me.	Nó rất dễ dàng có thể là tôi.
Everyone has been waiting for the report.	Mọi người đã chờ đợi báo cáo.
Not love for a child, there are no limits to that.	Không phải tình yêu dành cho một đứa trẻ, không có giới hạn nào cho điều đó.
I was up.	Tôi đã lên.
Love your website.	Yêu thích trang web của bạn.
But anything is possible.	Nhưng bất cứ điều gì là có thể.
He was very good to me.	Anh ấy rất tốt với tôi.
Just in case anything.	Chỉ trong trường hợp bất cứ điều gì.
The doors suddenly disappeared.	Những cánh cửa đột nhiên biến mất.
She can even be predicted to fail.	Cô ấy thậm chí có thể được dự đoán là sẽ thất bại.
He was tense and there was concern in his eyes.	Anh căng thẳng và có sự lo lắng trong mắt anh.
They did, and most of us haven't.	Họ đã làm được, còn hầu hết chúng ta thì chưa.
This isn't the first time and it won't be the last.	Đây không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
It was her command.	Đó là lệnh của cô ấy.
She really thought someone would protect him.	Cô thực sự nghĩ sẽ có người bảo vệ anh.
That was just after lunch.	Đó là chỉ sau bữa ăn trưa.
And they don't know how to handle her.	Và họ không biết làm thế nào để xử lý cô ấy.
A short sentence.	Một câu nói ngắn gọn.
Only my head, arms and legs protrude.	Chỉ có đầu, tay và chân của tôi nhô ra ngoài.
Many of them are not even for our country.	Nhiều người trong số họ thậm chí không dành cho đất nước của chúng ta.
It's a political fact, it's an economic fact.	Đó là một thực tế chính trị, nó là một thực tế kinh tế.
He should be in bed.	Anh ấy nên ở trên giường.
Ideas, for sure.	Những ý tưởng, chắc chắn.
It just doesn't work for me.	Nó chỉ không phù hợp với tôi.
If anything, it was more than that.	Nếu bất cứ điều gì, nó đã được hơn như vậy.
As mentioned by .	Như đã đề cập bởi.
Someone with authority.	Một người nào đó có thẩm quyền.
Her actions say more about her than about me.	Hành động của cô ấy nói lên nhiều điều về cô ấy hơn là về tôi.
It's actually been three years.	Nó thực sự đã được ba năm.
They are young men together.	Họ là những người đàn ông trẻ tuổi cùng nhau.
I recently returned from a trip back home.	Gần đây tôi đã trở về sau một chuyến du lịch trở về nhà.
He's not at his best.	Anh ấy không ở trạng thái tốt nhất của mình.
And don't make fun of me.	Và đừng giễu cợt tôi.
Sometimes it's easier to write than to speak.	Đôi khi chúng ta viết dễ hơn nói.
She can't live like us.	Cô ấy không thể sống như chúng tôi.
It's about both of us, actually.	Thực ra là về cả hai chúng tôi.
Perform key data analysis.	Thực hiện phân tích dữ liệu chính.
I can't get this woman out of my mind.	Tôi không thể gạt người phụ nữ này ra khỏi tâm trí của mình.
She was very sick.	Cô ấy đã rất ốm.
Okay, maybe just for five minutes.	Được rồi, có lẽ chỉ trong năm phút.
He doesn't really like it.	Anh ấy không thực sự thích nó.
So be honest with yourself.	Vì vậy, hãy thành thật với chính mình.
I carry.	Tôi mang.
But we cannot make a fixed rule about them.	Nhưng chúng tôi không thể đưa ra một quy tắc cố định về chúng.
The calculated results are in agreement with the experimental data.	Kết quả tính toán phù hợp với dữ liệu thực nghiệm.
There seems to be a rather large bar.	Dường như có một thanh khá lớn.
Sit down and listen.	Ngồi xuống và lắng nghe.
I'm not your.	Tôi không phải của bạn.
That you are attracted to her.	Rằng bạn bị cô ấy thu hút.
We have to talk.	Chúng ta phải nói chuyện.
Design turned out to be the easy part.	Thiết kế hóa ra là một phần dễ dàng.
Let me tell you a few things.	Hãy để tôi nói với bạn một vài điều.
Need to change my website.	Cần thay đổi trang web của tôi.
It is very easy to use.	Nó rất dễ sử dụng.
However, what was unusual about the child was his thick black hair.	Tuy nhiên, điều khác thường ở đứa trẻ là mái tóc đen dày của nó.
It can't be good.	Nó không thể tốt được.
None of us are unique.	Không ai trong chúng ta là duy nhất.
Please guide me if you have something.	Xin vui lòng hướng dẫn tôi nếu bạn có một cái gì đó.
Depends on what you mean.	Phụ thuộc vào ý của bạn.
And more to be tracked.	Và nhiều hơn nữa được theo dõi.
The code is usually run on the command line.	Mã thường được chạy trên dòng lệnh.
I do not want to watch.	Tôi không muốn xem.
She was debunked twice.	Cô ấy đã bị lật tẩy hai lần.
No one has to go.	Không ai phải đi.
This helps a lot to study this group.	Điều này giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu nhóm này.
And if that's the case, we're in trouble.	Và nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ gặp rắc rối.
I will look.	Tôi sẽ xem.
I hope you guys like it.	Tôi mong các cậu thích nó.
I have a problem with the update command.	Tôi gặp sự cố với lệnh cập nhật.
They can visit it from afar.	Họ có thể đến thăm nó từ xa.
We can run them next to the article.	Chúng ta có thể chạy chúng bên cạnh bài báo.
And now we're ready to get bigger.	Và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để trở nên lớn hơn.
It was a sad sight.	Đó là một cảnh tượng đáng buồn.
And that's what you have to keep in mind.	Và đó là những gì bạn phải ghi nhớ.
As he passed, he glanced at me.	Khi đi qua, anh ấy liếc nhìn tôi.
The first is the problem of noise.	Đầu tiên là vấn đề về tiếng ồn.
I'm sorry to hear that you still have to fight, down there.	Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn vẫn phải chiến đấu, ở dưới đó.
And it went on for four months.	Và nó đã diễn ra trong bốn tháng.
You know people aren't that stupid.	Bạn biết mọi người không ngu ngốc đến vậy.
We've seen this man in action quite a bit.	Chúng tôi đã thấy người đàn ông này hành động khá nhiều.
I remember being very emotional about it.	Tôi nhớ đã rất xúc động về nó.
More continuously.	Nhiều hơn liên tục.
Obviously that doesn't mean bad for him.	Rõ ràng điều đó không có nghĩa là tồi tệ đối với anh ta.
Or nothing else.	Hoặc không có gì khác.
A total of seven cases were included in the analysis.	Tổng cộng có bảy trường hợp được đưa vào phân tích.
But the police are more active than the media think.	Nhưng cảnh sát hoạt động tích cực hơn những gì truyền thông nghĩ.
They stayed there, behind a closed door, for hours.	Họ ở đó, sau một cánh cửa đóng kín, trong nhiều giờ.
It's just a fact of science.	Nó chỉ là một sự thật của khoa học.
He denies the allegations.	Anh ta phủ nhận các cáo buộc.
I think that's the most important thing, to get in shape.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất, để lấy lại vóc dáng.
It becomes hot.	Nó trở nên nóng.
So they do it again and again.	Vì vậy, họ làm điều đó một lần nữa và một lần nữa.
That's as far as he has gotten.	Đó là xa như anh ấy đã nhận được.
Today is one of those days.	Hôm nay là một trong những ngày đó.
No one is anyone new.	Không ai là bất cứ ai mới.
Many people came close.	Nhiều người đã đến gần.
And then go home,.	Và sau đó về nhà ,.
Know that his business is complicated.	Biết rằng công việc kinh doanh của anh ấy rất phức tạp.
After recovering, they immediately returned to their home city.	Sau khi hồi phục, họ ngay lập tức trở về thành phố quê hương của họ.
It would be if you mean you can stop me.	Nó sẽ là nếu bạn có nghĩa là bạn có thể ngăn chặn tôi.
This will tell us something.	Điều này sẽ cho chúng tôi biết điều gì đó.
An interesting start.	Một khởi đầu thú vị.
That's what they're going.	Đó là họ đang đi.
She chose me.	Cô ấy đã chọn tôi.
First, we discuss the limit of large volumes.	Đầu tiên, chúng ta thảo luận về giới hạn của khối lượng lớn.
You will be the key person.	Bạn sẽ là người chủ chốt.
But it's a good place to start.	Nhưng đó là một nơi tốt để bắt đầu.
Do not know what to say.	Không biết phải nói gì.
And my father is one.	Và cha tôi là một.
A good thing.	Một điều tốt.
Something bad.	Có gì đó tệ.
I can taste them.	Tôi có thể nếm chúng.
We found out it was going to be a boy.	Chúng tôi phát hiện ra nó sẽ là một cậu bé.
He tried to run away once.	Anh ấy đã cố gắng chạy trốn một lần.
They are at the scene.	Họ đang ở hiện trường.
If you change one, then change the other.	Nếu bạn thay đổi một, sau đó thay đổi khác.
My father would never tell me, but there is something between them.	Cha tôi sẽ không bao giờ nói với tôi, nhưng có một cái gì đó giữa họ.
I'm not sure what this means.	Tôi không chắc điều này có nghĩa là gì.
I want to come up with my own.	Tôi muốn nghĩ ra cái của riêng mình.
We talked, but nothing happened.	Chúng tôi nói chuyện, nhưng không có gì xảy ra.
All that matters is that you have it.	Tất cả những gì quan trọng là bạn có nó.
Questions like these worry me.	Những câu hỏi như thế này khiến tôi lo lắng.
I refused to tell him yes.	Tôi từ chối nói với anh ta có.
You have the ability to move the product through the door.	Bạn có khả năng di chuyển sản phẩm qua cửa.
This has its own problems.	Điều này có vấn đề riêng của nó.
The rules for character selection are not explicitly cut out.	Các quy tắc về lựa chọn ký tự không được cắt bỏ rõ ràng.
I will give him as much.	Tôi sẽ cho anh ta nhiều như vậy.
And that's when my character got a more interesting change.	Và đó là lúc nhân vật của tôi có một sự thay đổi thú vị hơn.
In the front line, not in the rear.	Ở tiền tuyến, không phải ở phía sau.
Check the elements.	Kiểm tra các yếu tố.
I lowered my voice a bit.	Tôi hơi hạ giọng.
It is still silent.	Nó vẫn im lặng.
Now wait.	Bây giờ, hãy chờ đợi.
So little choice.	Vì vậy, ít sự lựa chọn.
She couldn't believe it.	Cô ấy không thể tin được.
He was beyond caring.	Anh ấy đã vượt quá sự quan tâm.
No one answered my call.	Không ai trả lời cuộc gọi của tôi.
She certainly doesn't want to talk politics.	Cô ấy chắc chắn không muốn nói chuyện chính trị.
I do that often.	Tôi thường xuyên làm vậy.
He told me, in a strained voice, put it back.	Anh ấy nói với tôi, giọng căng thẳng, hãy đặt nó trở lại.
Her daughter did not look up.	Con gái cô ấy không nhìn lên.
It's much worse than what we did.	Nó còn tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta đã làm.
A variety of techniques have been developed over the years.	Một loạt các kỹ thuật đã được phát triển trong nhiều năm.
No one can take you away.	Không ai có thể đưa bạn đi.
He couldn't even look at his brother.	Anh thậm chí không thể nhìn vào anh trai của mình.
Take your best photos.	Chụp ảnh tốt nhất của bạn.
Anything you can do or dream, you can start it.	Bất cứ điều gì bạn có thể làm hoặc ước mơ, bạn có thể bắt đầu nó.
It is a living room.	Đó là một phòng khách.
On the Web.	Trên trang web.
This is a point of view.	Đây là một quan điểm.
They have to make her crazy.	Họ phải làm cho cô ấy phát điên.
The media wanted something more.	Các phương tiện truyền thông muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa.
That is not supposed to happen.	Điều đó không được cho là xảy ra.
But let time work for you, rather than work for time.	Nhưng hãy để thời gian làm việc cho bạn, hơn là làm việc cho thời gian.
At the door, she turned around.	Tới cửa, cô quay lại.
You don't have to come down here.	Bạn không cần phải xuống đây.
I think there is a small problem.	Tôi nghĩ rằng có một vấn đề nhỏ.
They can be found all over the region.	Chúng có thể được tìm thấy trên khắp khu vực.
We pay for it.	Chúng tôi trả tiền cho nó.
Just enough to keep me well, she said.	Chỉ cần đủ để giữ cho tôi tốt, cô ấy nói.
If we cover our ears, we won't hear.	Nếu chúng ta bịt tai lại, chúng ta sẽ không nghe thấy.
We have three children.	Chúng tôi có ba đứa trẻ.
I caused this.	Tôi đã gây ra điều này.
Keep working on my body.	Tiếp tục làm việc trên cơ thể của tôi.
Yes, still.	Vâng, vẫn còn.
Welcome to my blog!.	Chào mừng đến với blog của tôi!.
I think it could be both.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là cả hai.
Not big when selected.	Không lớn khi được chọn.
Problems can arise from that fact.	Có thể nảy sinh vấn đề từ thực tế đó.
He also likes me.	Anh ấy cũng thích tôi.
But this is not the problem here.	Nhưng đây không phải là vấn đề ở đây.
Healthcare is a prime example.	Chăm sóc sức khỏe là một ví dụ điển hình.
Each and every one of them is different.	Mỗi và mọi người trong số họ là khác nhau.
That's the theory, anyway.	Đó là lý thuyết, dù sao.
It just doesn't work.	Nó chỉ không hoạt động.
He's not that worried.	Anh ấy không lo lắng như vậy.
A few minutes in another world.	Một vài phút trong một thế giới khác.
They moved with her, but did not release.	Họ đã di chuyển với cô ấy, nhưng không phát hành.
You may not think you are being watched.	Bạn có thể không nghĩ rằng mình đang bị theo dõi.
The story is told through the medium of changing market prices.	Câu chuyện được kể thông qua phương tiện thay đổi giá cả thị trường.
He knows that sound.	Anh biết âm thanh đó.
It's a strange feeling, but not an entirely bad one.	Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng không phải là một cảm giác hoàn toàn tồi tệ.
That comes with being human.	Điều đó đi kèm với việc trở thành con người.
That was a problem before this happened.	Đó là một vấn đề trước khi điều này xảy ra.
Feedback is very important to us.	Thông tin phản hồi là rất quan trọng đối với chúng tôi.
Not a bad town when you get to know it.	Một thị trấn không tồi khi bạn đã biết về nó.
Neither drug significantly altered heart rate.	Cả hai loại thuốc đều không làm thay đổi nhịp tim đáng kể.
We can print any kind of designs and patterns with different colors.	Chúng tôi có thể in bất kỳ loại thiết kế và hoa văn với màu sắc khác nhau.
It is still possible to build a left majority.	Vẫn có thể xây dựng đa số bên trái.
It won't work for my baby and me.	Nó sẽ không hiệu quả với con tôi và tôi.
That's why we have ''easy book'' option.	Đó là lý do tại sao chúng tôi có tùy chọn '' cuốn sách dễ dàng ''.
Out here, outdoors, on our land.	Ngoài này, ngoài trời, trên đất của chúng tôi.
He is considered the father of mobile phones.	Ông được coi là cha đẻ của điện thoại di động.
They just submit their code and ignore anything after that.	Họ chỉ gửi mã của họ và bỏ qua bất cứ điều gì sau đó.
He was with them.	Anh ấy đã ở bên họ.
That's when a plan began to form in her head.	Đó là khi một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cô.
We apply the same review standards as the adjudication standards that we have applied.	Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn xem xét tương tự như tiêu chuẩn xét xử đã áp dụng.
It was a wonderful discovery.	Thật là một phát hiện tuyệt vời.
It's a bit difficult to explain.	Nó hơi khó giải thích.
I told myself it couldn't get any worse.	Tôi tự nhủ rằng nó không thể tồi tệ hơn được nữa.
I don't want the day to end.	Tôi không muốn một ngày kết thúc.
He feels fine at work, he feels fine when playing games.	Anh ấy cảm thấy ổn trong công việc, cảm thấy ổn khi chơi game.
He'll know as soon as it comes out.	Anh ấy sẽ biết ngay khi nó phát ra.
Give it away.	Bỏ nó đi.
I've seen it and it still looks good to me.	Tôi đã thấy nó và nó vẫn có vẻ tốt với tôi.
And that's the right thing for him.	Và đó là điều phù hợp với anh ấy.
He's a lot better.	Anh ấy tốt hơn rất nhiều.
His work is important, not only to him, but to the world.	Công việc của anh ấy rất quan trọng, không chỉ đối với anh ấy, mà còn đối với thế giới.
An organization is a strange thing but not a stone.	Một tổ chức là một điều kỳ lạ nhưng không phải là một hòn đá.
We haven't had anyone actually appear on a show yet.	Chúng tôi chưa có ai thực sự xuất hiện trong một chương trình.
No injuries.	Không có thương tích.
She knew she was lost.	Cô biết mình đã bị lạc.
Take this car for example.	Ví dụ như chiếc xe này.
In fact, these days the opposite is often true.	Trong thực tế, những ngày này điều ngược lại thường đúng.
He was suddenly quiet.	Anh đột nhiên yên lặng.
But he doesn't love me.	Nhưng anh ấy không yêu tôi.
In that case, there are several successful models to describe dark energy.	Trong trường hợp đó, có một số mô hình thành công để mô tả năng lượng tối.
Her eyes are as blue as mine.	Đôi mắt của cô ấy cũng xanh như của tôi.
Yes, the whole company is stupid.	Vâng, toàn bộ công ty ngu ngốc.
Outwardly he seems to be everything he seems.	Bề ngoài anh ấy có vẻ là tất cả mọi thứ mà anh ấy có vẻ.
Honestly, I've had enough of them too.	Thành thật mà nói, tôi cũng đã có đủ chúng.
Don't say or do anything.	Đừng nói hoặc làm bất cứ điều gì.
He has every right to want to see it again.	Anh ấy có quyền muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
Asked many friends but none of them got an answer.	Đã hỏi nhiều bạn nhưng không ai trong số họ có câu trả lời.
But like I said, I get many offers from you guys.	Nhưng như tôi đã nói, tôi nhận được nhiều lời đề nghị từ các bạn.
They see in it something higher, greater, deeper than this.	Họ nhìn thấy trong đó một cái gì đó cao hơn, vĩ đại hơn, sâu sắc hơn thế này.
I didn't trust you to handle the situation.	Tôi đã không tin tưởng bạn để xử lý tình huống.
Be sure to make it for the opposite hand.	Hãy chắc chắn để làm cho nó cho tay đối diện.
This makes him worse.	Điều này làm cho anh ta tồi tệ hơn.
That's a really good idea.	Thật là một ý kiến ​​hay.
Reading these is a real pleasure for me.	Đọc những điều này là một niềm vui thực sự đối với tôi.
If someone helps, they will.	Nếu ai đó giúp, họ sẽ giúp.
And my brother.	Và anh trai của tôi.
I want to make that money.	Tôi muốn kiếm tiền đó.
King on the floor.	Vua lên sàn.
She can't stop now.	Cô không thể dừng lại bây giờ.
Many of them killed someone.	Nhiều người trong số họ đã giết ai đó.
Some men don't like her.	Một số người đàn ông không thích cô ấy.
Mainly the women who helped.	Chủ yếu là những người phụ nữ đã giúp đỡ.
I did it outside.	Tôi đã làm nó ở bên ngoài.
When that fails, they drop an item they were holding.	Khi thất bại, họ đánh rơi một vật phẩm mà họ đang giữ.
There's nothing he won't do.	Không có gì anh ấy sẽ không làm.
All the kids are special and wonderful.	Tất cả những đứa trẻ đều đặc biệt và tuyệt vời.
Many patients experience more than one pattern of movement.	Nhiều bệnh nhân trải qua nhiều hơn một kiểu chuyển động.
It is too difficult.	Nó quá khó.
No wonder their questions are so difficult to answer.	Không có gì ngạc nhiên khi câu hỏi của họ rất khó trả lời.
I never knew you could do this.	Tôi không bao giờ biết bạn có thể làm điều này.
Results will happen.	Kết quả sẽ xảy ra.
I have never met such a perfect man before.	Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông hoàn hảo như vậy trước đây.
Except for the other time, two years ago.	Ngoại trừ lần khác, hai năm trước.
They really will give it.	Họ thực sự sẽ cho nó.
It's just that she likes to have a lot of money.	Chỉ là cô ấy thích có nhiều tiền.
I have received your letter.	Tôi đã nhận được thư của bạn.
One caught her face full.	Một người bắt gặp cô ấy đầy mặt.
In our case, surgical management was performed.	Trong trường hợp của chúng tôi, xử trí phẫu thuật đã được thực hiện.
Especially when it comes out.	Đặc biệt là khi nó ra mắt.
I described the process to her.	Tôi đã mô tả quá trình cho cô ấy.
The third incident happened one evening she sent you a text.	Sự việc thứ ba xảy ra là một buổi tối cô ấy gửi cho bạn một tin nhắn.
I think you brought us luck.	Tôi nghĩ bạn đã mang lại may mắn cho chúng tôi.
He won't be that person.	Anh ấy sẽ không phải là người đó.
Like nothing really changed.	Giống như không có gì thực sự thay đổi.
I wish them luck.	Tôi chúc họ may mắn.
His eyes are safe.	Đôi mắt anh vẫn an toàn.
But he stopped when we got to the door.	Nhưng anh ấy dừng lại khi chúng tôi đến cửa.
I understand what you say.	Tôi hiểu bạn nói gì mà.
And don't forget the other boys.	Và đừng quên những chàng trai khác.
Better for my back.	Tốt hơn cho lưng của tôi.
Otherwise, he would have turned to fight back.	Nếu không thì anh ta đã quay sang chống trả.
It is simply human nature.	Đó chỉ đơn giản là bản chất con người.
Both cost and price are greater.	Cả chi phí và giá cả đều lớn hơn.
Four, in a car.	Bốn, trong một chiếc xe hơi.
But this is not how it should be.	Nhưng đây không phải là cách nó phải như vậy.
Join as a team.	Tham gia như một đội.
However, things continued to get worse among many of them.	Tuy nhiên, mọi thứ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn giữa nhiều người trong số họ.
In the future, when we return, we will split the orders.	Trong tương lai, khi chúng tôi quay trở lại, chúng tôi sẽ chia nhỏ các đơn hàng.
I considered his questions.	Tôi cân nhắc những câu hỏi của anh ấy.
The earth is very big.	Trái đất rất lớn.
He tries to move, but when he tries, nothing happens.	Anh ta cố gắng di chuyển, nhưng khi anh ta cố gắng thì không có gì xảy ra.
My family knows that.	Gia đình tôi biết điều đó.
You must know every element of your business.	Bạn phải biết mọi yếu tố của doanh nghiệp của bạn.
On my mother's side.	Về phía mẹ tôi.
He's just there to do his job.	Anh ấy chỉ ở đó để làm việc của mình.
This will give us enough coverage.	Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi đủ trang trải.
I glanced at their faces.	Tôi liếc nhìn khuôn mặt của họ.
It's not fair, it's not right, but it's reality.	Nó không công bằng, nó không đúng, nhưng đó là thực tế.
And they have a lot of potential and want to help.	Và họ có rất nhiều tiềm năng và muốn được giúp đỡ.
Work is the key to a happy life.	Công việc là chìa khóa của một cuộc sống hạnh phúc.
I don't mean bad.	Ý tôi không phải là xấu.
For a reason.	Vì một lý do.
But the death itself was not kept a secret.	Nhưng bản thân cái chết đã không được giữ bí mật.
Like a doctor would do.	Giống như một bác sĩ sẽ làm.
I mean, damn them.	Ý tôi là, chết tiệt họ.
Finally, the rain gave in.	Cuối cùng thì mưa cũng chịu.
However, it seems that many people use this definition of 'normal'.	Tuy nhiên, có vẻ như nhiều người sử dụng định nghĩa 'bình thường' này.
From now on, the water supply is under my direct control.	Kể từ bây giờ, việc cung cấp nước thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của tôi.
I lost them, made new ones, then came across old ones.	Tôi đã đánh mất chúng, tạo ra những cái mới, rồi bắt gặp những cái cũ.
We don't want protection at all.	Chúng tôi hoàn toàn không muốn bảo vệ.
And that was the last time.	Và đó là lần cuối cùng.
Quickly.	Một cách nhanh chóng.
I want to protect her.	Tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Men and women leave an office building.	Đàn ông và phụ nữ rời khỏi một tòa nhà văn phòng.
And then check your ears.	Và sau đó kiểm tra tai của bạn.
This procedure is repeated twice.	Thủ tục này được lặp đi lặp lại hai lần.
Looks exactly like on the picture.	Trông chính xác như trên hình ảnh.
Below is a picture of the video.	Dưới đây là hình ảnh của video.
About ten months, then.	Khoảng mười tháng, sau đó.
They go out and people go with them.	Họ đi chơi và mọi người đi cùng họ.
Ideal property to hold for future growth.	Tài sản lý tưởng để nắm giữ cho sự phát triển trong tương lai.
I love the way they look and the way they feel.	Tôi yêu cách họ nhìn và cách họ cảm thấy.
Whatever it is, each and every thing happens in a way.	Cho dù đó là gì, mỗi và mọi việc đều xảy ra theo một cách.
She will expect you to just be there.	Cô ấy sẽ mong đợi bạn chỉ ở đó.
We are deep down below.	Chúng tôi đang ở sâu dưới đây.
Seating is limited for the first time.	Lần đầu tiên ngồi bị giới hạn.
This country will never be the same again.	Đất nước này sẽ không bao giờ giống nhau nữa.
Your pictures definitely make a difference.	Hình ảnh của bạn chắc chắn tạo ra sự khác biệt.
A person may only cross if a green light is displayed.	Một người chỉ được băng qua nếu đèn xanh được hiển thị.
Beyond that is the police station.	Ngoài đó là đồn cảnh sát.
However, enjoy it.	Tuy nhiên, hãy tận hưởng nó.
He shot and killed a freighter.	Anh ta đã bắn chết một gánh hàng.
We're sure that's the worst case scenario.	Chúng tôi chắc chắn rằng đó là trường hợp tồi tệ nhất.
What you see on the sign indicates they want to be shared.	Những gì bạn nhìn thấy trên bảng hiệu cho biết họ muốn được chia sẻ.
Then he stepped down.	Rồi anh bước xuống.
I'm not political the way you are.	Tôi không theo chính trị như cách bạn làm.
Today he has two new friends.	Hôm nay anh ấy có hai người bạn mới.
I can't sleep tonight.	Đêm nay tôi không ngủ được.
It was wild to see thousands upon thousands of them.	Thật là hoang dã khi nhìn thấy hàng nghìn hàng nghìn người trong số họ.
Less than six months of marriage and a lot of life ahead.	Chưa đầy sáu tháng kết hôn và cuộc sống phía trước còn rất nhiều.
Whatever the case may be.	Bất kể trường hợp có thể.
Every morning.	Vào mỗi buổi sáng.
Both events were planned and had the expected results.	Cả hai sự kiện đã được lên kế hoạch và có kết quả như mong đợi.
Now she is long dead.	Bây giờ cô ấy đã chết từ lâu.
It means something.	Nó có nghĩa là một cái gì đó.
And they will fight for him to the last man.	Và họ sẽ chiến đấu cho anh ta đến người đàn ông cuối cùng.
And others to the hospital.	Và những người khác đến bệnh viện.
Negative controls were prepared using water.	Các đối chứng âm tính được chuẩn bị bằng cách sử dụng nước.
Now the old guy is the one who can physically first.	Bây giờ anh chàng cũ là người có thể chất trước.
Ultimately, your success is what we aim for.	Cuối cùng, thành công của bạn là điều chúng tôi hướng tới.
I will just say this.	Tôi sẽ chỉ nói điều này.
Most of the studies did not provide specific details about their research methods.	Hầu hết các nghiên cứu đã không cung cấp chi tiết cụ thể về phương pháp nghiên cứu của họ.
I have books to write.	Tôi có sách để viết.
And maybe teeth too.	Và có thể cả răng nữa.
He tried again, many times, each time to no avail.	Anh ấy đã thử lại, nhiều lần, mỗi lần đều không có tác dụng.
A girl drives it.	Một cô gái lái nó.
I left it there for weeks.	Tôi đã để nó ở đó trong nhiều tuần.
Not as bad a job as the job goes.	Không phải là một công việc tồi tệ như công việc đi.
Stand clearly for a second.	Đứng rõ ràng một giây.
He is not himself.	Anh ấy không phải là chính mình.
If there were no light, it would be dark here, very dark indeed.	Nếu không có ánh sáng, nó sẽ tối ở đây, thực sự rất tối.
A different man.	Một người đàn ông khác biệt.
We are very sory.	Chúng tôi rất xin lỗi.
I doubt between yellow and red.	Tôi nghi ngờ giữa màu vàng và màu đỏ.
Stop there and it is nice and healthy.	Dừng lại ở đó và nó là tốt đẹp và lành mạnh.
Business concerns are closed.	Mối quan tâm kinh doanh được đóng lại.
Put your card down on the table.	Đặt thẻ của bạn xuống bàn.
The hand was over, and he still wouldn't let go.	Bàn tay đã qua, và anh vẫn không chịu buông tay.
Put the kids on him.	Đặt những đứa trẻ vào anh ta.
Not too excited about him.	Không quá vui mừng về anh ta.
It's clear to me that you have some strong feelings for him.	Rõ ràng với tôi là bạn có một số cảm xúc mạnh mẽ với anh ấy.
We can't do that yet.	Chúng tôi chưa thể làm điều đó.
He didn't feel like he was in command.	Anh không cảm thấy mình có quyền chỉ huy.
Damn she's so hot.	Chết tiệt cô ấy thật nóng bỏng.
We create death.	Chúng ta tạo ra cái chết.
Here are two.	Đây là hai.
But she knew there was no point in going on about it.	Nhưng cô biết không có ích gì khi tiếp tục về nó.
The thought made her heart skip a beat.	Ý nghĩ đó khiến tim cô loạn nhịp.
The material parameters have been given in the main text.	Các thông số vật liệu đã được đưa ra trong văn bản chính.
They understand what's going on in the country.	Họ hiểu những gì đang diễn ra trong nước.
That's just the way it should be.	Đó chỉ là cách nó phải được.
There's no reason to doubt any of it.	Không có lý do gì để nghi ngờ bất kỳ điều nào trong số đó.
A hundred things can still go wrong.	Một trăm điều vẫn có thể xảy ra sai.
He took her home.	Anh đưa cô về nhà.
Don't get over it.	Đừng vượt qua nó.
Is there any outside.	Có bất kỳ bên ngoài.
You are just trying to escape the truth.	Bạn chỉ đang cố trốn tránh sự thật.
We can have up to ten families.	Chúng tôi có thể có tới mười gia đình.
I know that from him.	Tôi biết điều đó từ chính anh ấy.
Feel free to add them if you like.	Hãy thêm chúng nếu bạn thích.
They went into the larger room.	Họ đi vào căn phòng lớn hơn.
Then he will attack.	Sau đó anh ta sẽ tấn công.
Everyone can see that.	Mọi người đều có thể thấy điều đó.
But this time it's different.	Nhưng lần này thì khác.
There's a lot of tension around that.	Có rất nhiều căng thẳng xung quanh điều đó.
However, for him to get there is a process.	Tuy nhiên, để anh ấy đạt được điều đó là cả một quá trình.
Now, come in here.	Bây giờ, vào đây.
Just let me know which one you want.	Chỉ cần cho tôi biết bạn muốn cái nào.
So keep it real, but keep it fun.	Vì vậy, hãy giữ nó thật, nhưng hãy giữ nó thật vui vẻ.
He told me he could definitely help.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chắc chắn có thể giúp.
Let me see.	Để tôi xem.
I've even had her go by my side with no problem.	Tôi thậm chí đã có cô ấy đi bên cạnh tôi mà không có vấn đề gì.
It was a bad move in career.	Đó là một bước đi tồi tệ trong sự nghiệp.
Have a run around the church or something.	Có một cuộc chạy quanh nhà thờ hoặc một cái gì đó.
Neither my church nor myself could continue to pay such prices.	Cả nhà thờ của tôi và bản thân tôi đều không thể tiếp tục trả những giá như vậy.
A mistake can also cost dearly.	Một sai lầm cũng có thể phải trả giá đắt.
Get in touch with us today.	Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay.
To create additional plant cells.	Để tạo ra các tế bào thực vật bổ sung.
At least five people were killed.	Ít nhất năm người thiệt mạng.
Just straight stupid.	Chỉ là thẳng ngu ngốc.
It is just fun.	Nó chỉ là vui vẻ.
Therefore, it is especially useful in killing people.	Do đó, nó đặc biệt hữu ích trong việc giết người.
That's a good thing.	Đó là một thứ tốt.
Lower the car.	Hạ xe xuống.
All these records have been broken since then.	Tất cả những kỷ lục này đã bị phá vỡ kể từ đó.
One is well off, one is not.	Một người khá giả, một người không.
They are saying what we are talking about now.	Họ đang nói những gì chúng ta đang nói bây giờ.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
She could have answered this.	Cô ấy có thể đã trả lời điều này.
However, none of us know less.	Tuy nhiên, không ai trong số chúng ta biết ít hơn.
It was his eyes.	Đó là ánh mắt của anh ấy.
The reason for this is simple.	Lý do cho điều này là đơn giản.
Nothing and no one.	Không có gì và không có ai.
Sometimes he even made her breakfast.	Có lúc nó còn làm bữa sáng cho cô ấy.
Others just become tired, or older, or attached.	Những người khác chỉ trở nên mệt mỏi, hoặc lớn tuổi, hoặc gắn bó.
It is important that the bill is passed.	Điều quan trọng là dự luật được thông qua.
You have to make it work.	Bạn phải làm cho nó hoạt động.
I usually keep them in a constantly evolving note.	Tôi thường giữ chúng trong một ghi chú liên tục phát triển.
On the date shown.	Vào ngày hiển thị.
I don't know if either of us are ready for that.	Tôi không biết liệu một trong hai chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó chưa.
Nearly every building here has some damage.	Gần như mọi tòa nhà ở đây đều có một số hư hỏng.
But sometimes you can meet someone.	Nhưng đôi khi bạn có thể gặp một người nào đó.
Apparently, he's done this before.	Rõ ràng, anh ấy đã làm điều này trước đây.
Our results are as follows.	Kết quả của chúng tôi như sau.
We worked together.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau.
Two years without a friend.	Hai năm không có lấy một người bạn.
I hate that word because we don't.	Tôi ghét từ đó bởi vì chúng tôi không.
Soon he lost confidence in his own work.	Ngay sau đó anh ấy mất tự tin vào công việc của chính mình.
A few more steps and he'll be there.	Một vài bước nữa và anh ấy sẽ ở đó.
Belief and doubt.	Niềm tin và sự nghi ngờ.
And a piece of advice.	Và một lời khuyên.
You can even come out.	Bạn thậm chí có thể đi ra.
It was comfortable and clean.	Nó đã được thoải mái và sạch sẽ.
She has to be careful.	Cô ấy phải cẩn thận.
Noisy on the way in.	Tiếng ồn ào trên đường đi vào.
There is not much that can be done in this regard.	Không có nhiều điều có thể được thực hiện về vấn đề này.
I understood what she was telling me even before she said it.	Tôi hiểu những gì cô ấy đang nói với tôi ngay cả trước khi cô ấy nói điều đó.
At least it's clean.	Ít ra thì nó cũng sạch.
But it would be crazy in there if the police were free.	Nhưng nó có thể là điên rồ trong đó nếu cảnh sát được tự do.
So you better learn how to cook otherwise you will never get there.	Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên học cách nấu ăn nếu không bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó.
But instead we see only one town.	Nhưng thay vào đó chúng ta chỉ thấy một thị trấn.
Especially with my brother.	Đặc biệt là với anh trai tôi.
Others will simply be ignored.	Những người khác sẽ bị bỏ qua một cách đơn giản.
Otherwise, it's just trust.	Nếu không, đó chỉ là sự tin tưởng.
Thanks for that.	Cảm ơn vì điều đó.
They can do this in four ways.	Họ có thể làm điều này theo bốn cách.
It must be accepted.	Nó phải được chấp nhận.
She stuck her head out the open window.	Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ đang mở.
I've never been late or missed work before.	Trước đây tôi chưa bao giờ đến muộn hoặc bỏ lỡ công việc.
All subjects completed two trials on different days.	Tất cả các đối tượng đã hoàn thành hai thử nghiệm vào những ngày khác nhau.
Great fun and little waste.	Niềm vui lớn và ít lãng phí.
Then go back to our room and plan our day.	Sau đó trở về phòng và lên kế hoạch cho ngày của chúng ta.
I even told her how my wife passed away.	Tôi thậm chí còn nói với cô ấy rằng vợ tôi đã qua đời như thế nào.
By the way, if you have the answer, please let me know.	Nhân tiện, nếu bạn có câu trả lời, xin vui lòng cho tôi biết.
It doesn't do any good now.	Nó không làm gì tốt bây giờ.
Let's hold you in love as we hold you in love.	Hãy giữ lấy bạn trong tình yêu như chúng tôi ôm bạn trong tình yêu.
They want the space to be empty.	Họ muốn chỗ đó trống.
Parents don't care about anything but their children.	Cha mẹ không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài con cái của họ.
How crazy that is.	Điều đó thật điên rồ làm sao.
Now it's empty.	Bây giờ nó trống rỗng.
Although bright, she chose not to go to college.	Dù tươi sáng nhưng cô ấy đã chọn không học đại học.
Well, I don't want to anyway.	Chà, dù sao thì tôi cũng không muốn.
How to keep her at home.	Làm thế nào để giữ cô ấy ở nhà.
She was there.	Cô ấy đã ở đó.
I can get there easily enough.	Tôi có thể đến đó đủ dễ dàng.
This is not an exhaustive list.	Đây không phải là một danh sách đầy đủ.
He's like most people in that way.	Anh ấy giống như hầu hết mọi người theo cách đó.
He hurt my feelings.	Anh ấy đã làm tổn thương tình cảm của tôi.
This is also true here.	Điều này cũng đúng ở đây.
Only a few words left.	Chỉ còn một vài từ.
He couldn't even scream.	Anh thậm chí không thể kêu lên.
Maybe we never will.	Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ.
It was just a pleasure to watch.	Đó chỉ là một niềm vui để xem.
I'm going to sleep.	Thôi, đi ngủ đây.
Wait, you can do it now.	Chờ đã, bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ.
It's time for him to start making better decisions.	Đã đến lúc anh ấy nên bắt đầu đưa ra những quyết định đúng đắn hơn.
There is not a single doubt in my mind.	Không có một nghi ngờ nào trong tâm trí tôi.
I searched for it.	Tôi đã tìm kiếm nó.
And, if you go, wait in the queue.	Và, nếu bạn đi, hãy chờ đợi trong hàng đợi.
I'm breaking down.	Tôi đang suy sụp.
They could just stand like that there.	Họ chỉ có thể đứng như vậy ở đó.
She held out her hands and we each took one.	Cô ấy chìa hai tay ra và chúng tôi mỗi người nắm lấy một tay.
The project has had different names.	Dự án đã có các tên khác nhau.
Try hard.	Cố gắng rất nhiều.
It was very difficult from the beginning.	Nó đã rất khó khăn ngay từ đầu.
There is much more, however.	Có nhiều hơn nữa, tuy nhiên.
It was wrong then and it is wrong now.	Lúc đó nó đã sai và bây giờ nó đã sai.
Something made me do it.	Có điều gì đó đã khiến tôi làm như vậy.
Need hours, so you're stuck with me.	Cần giờ, vì vậy bạn bị mắc kẹt với tôi.
Anyway, naturally, some information needs to be changed.	Dù sao vì lẽ tự nhiên, vài thông tin cần phải thay đổi.
Nothing special about.	Không có gì đặc biệt về.
But you should learn from it.	Nhưng bạn nên học hỏi từ nó.
The band continued to tour.	Ban nhạc tiếp tục lưu diễn.
Go out into the world, be seen.	Đi ra ngoài thế giới, được nhìn thấy.
You feel tired.	Bạn cảm thấy mệt mỏi.
What he is trying to do.	Những gì anh ấy đang cố gắng làm.
There's no science in it.	Không có khoa học nào trong đó cả.
It's a pale blue planet.	Đó là một hành tinh xanh nhạt.
Then he also asked me to make it.	Sau đó, anh ấy cũng đã yêu cầu tôi làm cho nó.
He pulled the door open.	Anh kéo cửa ra.
I will control the volume.	Tôi sẽ kiểm soát âm lượng.
Breathing faster than usual, she tried to rest.	Thở nhanh hơn bình thường, cô cố gắng nghỉ ngơi.
The way they approach life is so different.	Cách họ tiếp cận cuộc sống quá khác biệt.
Practice practice practice.	Thực hành thực hành thực hành.
Damn real.	Chết tiệt thật.
I know that day means a lot to both of us.	Tôi biết ngày hôm đó có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai chúng tôi.
Locked doors everywhere.	Cửa khóa ở khắp mọi nơi.
Four or five.	Bốn hoặc năm.
I love you, no problem.	Tôi yêu bạn, không có vấn đề gì.
When using this product, children begin to do better in school.	Khi dùng sản phẩm này, các em bắt đầu học tốt hơn ở trường.
I know he meant me.	Tôi biết anh ấy có ý với tôi.
It had a kind of meaning, indeed it did.	Nó có một loại ý nghĩa, thực sự nó đã làm.
Now the money is gone.	Bây giờ tiền đã hết.
There is some good news for young men.	Có một số tin tốt cho những người đàn ông trẻ tuổi.
There is still no evidence of any interest in the fight.	Vẫn không có bằng chứng cho thấy bất kỳ sự quan tâm nào đến cuộc chiến.
She said she had a pain with her.	Cô ấy nói có một nỗi đau bên mình.
A date is set for the following week.	Một ngày được thiết lập cho tuần sau.
How stupid she was not to think about it.	Cô ấy thật ngu ngốc làm sao khi không nghĩ đến.
Just go on and keep fighting.	Chỉ cần tiếp tục và tiếp tục chiến đấu.
His suicide made me think about what he was looking for.	Anh ta tự sát khiến tôi nghĩ về những gì anh ta đang tìm kiếm.
Yes, this is what exists today.	Vâng, đây là những gì tồn tại ngày nay.
Imagine that the man is talking to the boy.	Hãy tưởng tượng rằng người đàn ông đang nói chuyện với cậu bé.
I'm thinking to add sleep or something.	Tôi đang nghĩ để thêm giấc ngủ hoặc một cái gì đó.
This never gives me any problems.	Điều này không bao giờ mang lại cho tôi bất kỳ vấn đề.
So many plans, so many hopes for today.	Rất nhiều kế hoạch, rất nhiều hy vọng cho ngày hôm nay.
Blood was not used for experimental purposes.	Máu không được sử dụng cho mục đích thí nghiệm.
We won't get there until we start looking in that direction.	Chúng ta sẽ không đạt được điều đó cho đến khi chúng ta bắt đầu nhìn theo hướng đó.
And collection.	Và bộ sưu tập.
We always pay attention to quality in every step of the way.	Chúng tôi luôn chú ý đến chất lượng trong từng bước của con đường.
My mother just shook her head.	Mẹ tôi chỉ lắc đầu.
We saw each other and talked very well with each other.	Chúng tôi đã nhìn thấy nhau và trò chuyện rất thân thiết với nhau.
These people seem to believe that there is a fixed number of jobs.	Những người này dường như tin rằng có một số công việc cố định.
I said that my mother raised me very well.	Tôi nói rằng mẹ tôi đã nuôi dạy tôi rất tốt.
So that's not something that surprised me.	Vì vậy, đó không phải là điều gì đó khiến tôi ngạc nhiên.
His heart is not there.	Trái tim anh không có.
Most of them were and still are lovely.	Hầu hết trong số họ đã và vẫn còn đáng yêu.
I played over and over again after she died.	Tôi đã chơi đi chơi lại sau khi cô ấy chết.
There were no significant interactions by gender.	Không có tương tác đáng kể theo giới tính.
I don't love him.	Tôi không yêu anh ấy.
Men and cry.	Đàn ông và khóc.
Life takes time.	Sống cần có thời gian.
I serve them.	Tôi phục vụ họ.
I think that's the most appropriate thing to do.	Tôi nghĩ đó là điều thích hợp nhất để làm.
He doesn't break the focus.	Anh ấy không phá vỡ sự tập trung.
They really work.	Họ thực sự làm việc.
Absolutely true, you know.	Hoàn toàn đúng, bạn biết đấy.
It's weird coming home in the middle of the night.	Thật là kỳ lạ khi trở về nhà vào lúc nửa đêm.
However, he did let the boys come to church with us.	Tuy nhiên, anh ấy đã để các cậu bé đến nhà thờ với chúng tôi.
I have cancer, fat man.	Tôi bị ung thư, người béo.
This is what it is to be a father.	Đây là những gì nó được để làm một người cha.
And that's when we bought our big old house.	Và đó là khi chúng tôi mua ngôi nhà cũ lớn của mình.
Perhaps we are making a mistake.	Có lẽ chúng ta đang mắc sai lầm.
I looked down and saw nothing.	Tôi đưa mắt xuống nhìn không thấy gì.
It is a form for history.	Đó là một hình thức cho lịch sử.
Someone moves in the kitchen.	Có người di chuyển trong nhà bếp.
Some people left.	Một số người đã bỏ đi.
Faces wet with tears.	Những khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Download both.	Tải xuống cả hai.
Everyone was acting.	Mọi người đã đóng kịch.
We're talking about art, man.	Chúng ta đang nói về nghệ thuật, bạn ạ.
That is not new.	Đó không phải là mới.
Then there are entries made about that character in general.	Sau đó, có các mục được thực hiện về nhân vật đó nói chung.
This additional level of significance is very powerful.	Mức độ ý nghĩa bổ sung này rất mạnh mẽ.
He has played in a series in the game.	Anh ấy đã chơi trong một loạt trong trò chơi.
I wouldn't have it any other way.	Tôi sẽ không có nó theo bất kỳ cách nào khác.
When he and a friend left.	Khi anh ấy và một người bạn rời đi.
Most are not considered true.	Hầu hết không được coi là sự thật.
I write down my dreams.	Tôi viết ra những ước mơ của mình.
Some occur several thousand times with very little difference between them.	Một số xảy ra vài nghìn lần với rất ít sự khác biệt giữa chúng.
I am here for a purpose.	Tôi ở đây vì một mục đích.
For a moment, it felt as natural as breathing.	Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy tự nhiên như thở.
He's so happy.	Anh ấy thật hạnh phúc.
Keeping the city running is no small task.	Giữ cho thành phố hoạt động không phải là nhiệm vụ nhỏ.
And it was a completely silent process.	Và đó là một quá trình hoàn toàn im lặng.
You will find we can get some.	Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi có thể nhận được một số.
The others followed me.	Những người khác theo sau tôi.
Everyone can see other people.	Mọi người có thể nhìn thấy những người khác.
I love that band.	Tôi yêu ban nhạc ấy.
No, we cannot help you.	Không, chúng tôi không thể giúp bạn.
The truth is that the road to this place should be taken.	Sự thật là con đường đến nơi này nên được thực hiện.
The ground floor has parking right in front.	Tầng trệt có chỗ đậu xe ngay trước mặt.
Find friends online, share your interests and.	Tìm bạn bè trực tuyến, chia sẻ sở thích của bạn và.
My back feels better.	Lưng của tôi cảm thấy tốt hơn.
I'm going up to my room.	Tôi đang đi lên phòng của tôi.
And at high pressure.	Và ở áp suất cao.
There is no evidence to suggest otherwise.	Không có bằng chứng để gợi ý khác.
However, he refused to give up the race.	Tuy nhiên, anh ta không chịu bỏ cuộc đua.
I just read it, of course.	Tôi chỉ đọc nó, tất nhiên.
Somehow, those words told me that everything was fine with the world.	Bằng cách nào đó, những lời đó nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn với thế giới.
Usually this is not a big concern.	Thường thì điều này không phải là một mối quan tâm lớn.
We show our worst to that person.	Chúng tôi thể hiện điều tồi tệ nhất của mình với người đó.
People make decisions about where they want to live.	Mọi người đưa ra quyết định về nơi họ muốn sống.
The next day it was gone.	Ngày hôm sau nó đã biến mất.
You put it in your arms.	Bạn đặt nó trong vòng tay của mình.
She took a deep breath, and then another attempt to calm herself down.	Cô hít một hơi thật sâu, và sau đó là một nỗ lực khác để bình tĩnh lại.
Women do not suggest things ,.	Phụ nữ không gợi ý những điều ,.
There are too many doors.	Có quá nhiều cửa.
I know such a man.	Tôi biết một người đàn ông như vậy.
Play with him.	Chơi với anh ta.
I have never done anything like this before.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
It can't hurt me.	Nó không thể làm tổn thương tôi.
He has made the journey before.	Anh ấy đã thực hiện cuộc hành trình trước đây.
He talked to them.	Anh ấy đã nói chuyện với họ.
I don't like the way he looks at me.	Tôi không thích cách anh ấy nhìn tôi.
We waited a few minutes.	Chúng tôi đã đợi vài phút.
And sorry for my late response.	Và xin lỗi vì phản hồi muộn của tôi.
She is incapable of directing her vision.	Cô không có khả năng định hướng tầm nhìn của mình.
Anyway, we didn't care.	Dù sao, chúng tôi đã không quan tâm.
And this case is no different.	Và trường hợp này cũng không khác.
I have a problem.	Tôi có một vấn đề.
And that takes money.	Và điều đó mất tiền.
We are over a hundred floors above ground.	Chúng tôi ở hơn một trăm tầng trên mặt đất.
But that was different.	Nhưng điều đó đã khác.
Instead, the government tried two other approaches.	Thay vào đó, chính phủ đã thử hai cách tiếp cận khác.
For some reason this doesn't work with two calls as expected.	Vì một số lý do, điều này không hoạt động với hai cuộc gọi như mong đợi.
I did so.	Tôi đã làm như vậy.
Not important.	Không quan trọng.
Everything happened very quickly.	Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.
It's our love project.	Đó là dự án tình yêu của chúng tôi.
This is the easy part of the experience.	Đây là phần dễ dàng của trải nghiệm.
Sure enough, the first week, three of them showed up.	Chắc chắn rồi, tuần đầu tiên, ba người trong số họ đã xuất hiện.
I never intended to go this long without writing but life happened.	Tôi chưa bao giờ có ý định đi lâu như vậy mà không viết nhưng cuộc sống đã xảy ra.
Requirements vary according to the main field of study.	Các yêu cầu khác nhau tùy theo lĩnh vực nghiên cứu chính.
Thanks for your request.	Cảm ơn vì yêu cầu của bạn.
He can talk his way in or out of anything.	Anh ấy có thể nói theo cách của mình vào hoặc ra khỏi bất cứ điều gì.
I just got them back, you know.	Tôi chỉ lấy lại chúng thôi, bạn biết đấy.
But we will understand it.	Nhưng chúng ta sẽ hiểu nó.
A training ground.	Một sân tập.
No money there.	Không có tiền ở đó.
I don't want to.	Tôi không muốn.
Many of them make money without effort.	Nhiều người trong số họ kiếm tiền mà không cần nỗ lực.
But she continued to look up.	Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn lên.
For the money, this unit is hard to beat.	Đối với tiền, đơn vị này khó có thể đánh bại.
Everything they do is for people to see them.	Mọi thứ họ làm là để mọi người nhìn thấy họ.
The process we mentioned in this article is too easy.	Quá trình chúng tôi đề cập trong bài viết này là quá dễ dàng.
His confidence level is very good.	Mức độ tự tin của anh ấy là rất tốt.
New projects are another story.	Các dự án mới là một câu chuyện khác.
Fire burned.	Lửa đã bùng cháy.
We never pressure or sell you anything you don't need.	Chúng tôi không bao giờ gây áp lực hoặc bán cho bạn bất cứ thứ gì bạn không cần.
Since then, nothing has bothered me.	Kể từ lúc đó, không có gì làm tôi lo lắng.
Nothing like this happened to me before the book was published.	Không có gì như thế này xảy ra với tôi trước khi cuốn sách được xuất bản.
Angry at her parents.	Giận bố mẹ cô ấy.
Tell them with your eyes that you enjoy meeting them.	Nói với họ bằng ánh mắt của bạn rằng bạn thích gặp họ.
The result was never in question for me.	Kết quả là không bao giờ có trong câu hỏi đối với tôi.
No one even talked.	Thậm chí không ai nói chuyện.
In both cases, the humans were quite ill.	Trong cả hai trường hợp, con người đều khá ốm yếu.
That should have happened years ago.	Điều đó đáng lẽ phải xảy ra từ nhiều năm trước.
Be better than this.	Hãy tốt hơn thế này.
Therefore, the cost of the system becomes high.	Do đó, giá thành của hệ thống trở nên cao.
We can have a drink.	Chúng ta có thể uống một ly.
And why should you!.	Và tại sao bạn nên !.
I saw the report this morning.	Tôi đã xem báo cáo sáng nay.
The plane approached and took off again.	Máy bay đến gần rồi lại cất cánh.
However, this is only half the truth.	Tuy nhiên, đây chỉ là một nửa sự thật.
There is nothing you can do.	Không có gì bạn có thể làm được.
This happened naturally from the very beginning.	Điều này diễn ra tự nhiên ngay từ điểm đầu tiên.
It took me weeks, if not months, of that stuff.	Tôi đã mất vài tuần, nếu không muốn nói là vài tháng, cho những thứ đó.
He'll see us at my house later.	Anh ấy sẽ gặp chúng ta ở nhà tôi sau.
I wrote some code to test this library.	Tôi đã viết một số mã để kiểm tra thư viện này.
We are not afraid.	Chúng tôi không sợ hãi.
I am in a lucky position.	Tôi đang ở một vị trí may mắn.
Find out what happened to him.	Tìm hiểu những gì xảy ra với anh ta.
Media these days.	Phương tiện truyền thông những ngày này.
It was the people on the street that put him there.	Đó là những người trên đường phố đã đặt anh ta ở đó.
Read at your own risk.	Đọc với rủi ro của riêng bạn.
Go to the library, read a book, walk home.	Đi thư viện, đọc sách, đi bộ về nhà.
And blood, a lot of blood.	Và máu, rất nhiều máu.
Even if it means leaving his wife and son behind.	Ngay cả khi nó có nghĩa là bỏ lại vợ và con trai của mình.
Reality check, please!.	Kiểm tra thực tế, xin vui lòng !.
Everyone passed.	Mọi người đã đi qua.
We got there first.	Chúng tôi đến đó trước.
It's not just about me.	Nó không chỉ về tôi.
There was no attempt to achieve their end result this time.	Không có nỗ lực nào để đạt được kết quả cuối cùng của họ lần này.
Husband did not object in the hearing.	Chồng không phản đối trong phiên điều trần.
I started to get tired.	Tôi bắt đầu mệt mỏi.
I want to be that version.	Tôi muốn trở thành phiên bản đó.
It was an evil time.	Đó là một thời gian ác.
You are clear.	Bạn đang rõ ràng.
This afternoon we received this update from his team.	Chiều nay, chúng tôi đã nhận được bản cập nhật này từ nhóm của anh ấy.
We transform into the person we were never meant to be.	Chúng tôi lột xác con người mà chúng tôi không bao giờ có ý định trở thành.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
She couldn't move her arms to cover her ears.	Cô không thể cử động cánh tay để che tai mình.
No human rights.	Không có nhân quyền.
I don't want to be anywhere else.	Tôi không muốn ở bất cứ nơi nào khác.
I think he said it like it was.	Tôi nghĩ rằng anh ấy nói nó giống như nó được.
You should avoid it when it is not necessary.	Bạn nên tránh nó khi không cần thiết.
I had a lot to get rid of my boobs.	Tôi đã có rất nhiều thứ để thoát khỏi bộ ngực của mình.
We don't want this war.	Chúng tôi không muốn cuộc chiến này.
On the third day, he started to lose opportunities.	Vào ngày thứ ba, anh ấy bắt đầu mất cơ hội.
It is just going to be a lot of walking.	Nó chỉ là sẽ được rất nhiều đi bộ.
His power is real.	Quyền lực của anh ấy là có thật.
We don't want to talk about that.	Chúng tôi không muốn nói về điều đó.
You cannot take it out.	Bạn không thể lấy nó ra.
Also, please mark my words.	Ngoài ra, hãy đánh dấu lời nói của tôi.
There is related work in each of these three areas.	Có công việc liên quan trong mỗi lĩnh vực trong ba lĩnh vực này.
Listen to me, no matter what happens today.	Hãy nghe tôi, không có vấn đề gì xảy ra ngày hôm nay.
People here are very simple and enjoy life.	Mọi người ở đây rất đơn giản và tận hưởng cuộc sống.
The first is that she wants to show a change of direction.	Đầu tiên là cô ấy muốn thể hiện một sự thay đổi hướng đi.
With the girl.	Với cô gái.
Run a store on the second floor.	Chạy một cửa hàng trên tầng hai.
Power off date.	Ngày ngắt điện.
That's what's on my mind.	Đó là thứ trong đầu tôi.
That cannot work.	Điều đó không thể hoạt động.
He lost both his parents when he was two years old.	Anh mất cả cha lẫn mẹ khi mới hai tuổi.
It was a useful discussion.	Đó là một cuộc thảo luận hữu ích.
It kept repeating to them.	Nó cứ lặp đi lặp lại với họ.
People across the country followed the story.	Người dân cả nước theo dõi câu chuyện.
He told them to stay out the night of the fire.	Anh ta bảo họ hãy ở ngoài trong đêm xảy ra hỏa hoạn.
She didn't come home.	Cô ấy không về nhà.
No patient experienced major complications.	Không có bệnh nhân nào gặp biến chứng lớn.
It's hard as hell.	Nó khó như địa ngục.
I hate to say.	Tôi ghét phải nói.
We will talk about it later.	Chúng ta sẽ nói về nó sau.
Fighting.	Cố lên mọi người.
You get the idea.	Bạn có được ý tưởng.
A blog gives them a reason to keep coming back for more.	Một blog cung cấp cho họ lý do để tiếp tục quay lại xem thêm.
I really hope it's a good read.	Tôi thực sự hy vọng nó là một đọc tốt.
Forget crime for a minute.	Hãy quên tội ác trong một phút.
It has limits.	Nó có giới hạn.
Then she came back to us.	Sau đó cô ấy quay lại với chúng tôi.
Here is an example.	Đây là một ví dụ ở đây.
Follow the instructions for the project.	Làm theo hướng dẫn cho dự án.
To this day, she has never said anything about it.	Cho đến ngày nay, cô ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về nó.
And then there's the reality.	Và sau đó là thực tế.
A white cat is sleeping on top of the car.	Một con mèo trắng đang ngủ trên đầu xe.
They are full of color, life and moments.	Chúng có đầy đủ màu sắc, cuộc sống và khoảnh khắc.
I'm out of ideas.	Tôi hết ý tưởng.
Food can wait.	Thức ăn có thể đợi.
Create your own images.	Tạo hình ảnh của riêng bạn.
And we are completely locked into this.	Và chúng tôi hoàn toàn bị khóa vào điều này.
None of that happened.	Không có chuyện đó xảy ra.
Though she was sure they had seen her.	Mặc dù cô chắc chắn rằng họ đã nhìn thấy cô.
That's the way, the way, that sounds more fun.	Đó là cách, cách, điều đó nghe vui hơn.
It rarely is.	Nó hiếm khi được.
I just do it occasionally, talk a lot.	Tôi chỉ thỉnh thoảng làm vậy, nói rất nhiều.
Maybe try another place.	Có thể thử một chỗ khác.
We understand that you need help with your problem right now.	Chúng tôi hiểu rằng bạn cần trợ giúp về vấn đề của mình ngay bây giờ.
That's not what you want to do in this case.	Đó không phải là điều bạn muốn làm trong trường hợp này.
This suddenly changed.	Điều này đột ngột thay đổi.
See press release below.	Xem thông cáo báo chí bên dưới.
However, there is a fairly effective solution.	Tuy nhiên, có một giải pháp khá hiệu quả.
I started searching as soon as his name popped up.	Tôi bắt đầu tìm kiếm ngay khi tên anh ấy xuất hiện.
That happens often.	Điều đó xảy ra thường xuyên.
To just watch this happen.	Để chỉ xem điều này xảy ra.
Take a moment to learn the control system.	Dành một chút thời gian để tìm hiểu hệ thống điều khiển.
I really don't know what's going on with me.	Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
But it is not the whole truth.	Nhưng nó không phải là toàn bộ sự thật.
She told everything, exactly everything.	Cô ấy đã kể tất cả mọi thứ, chính xác là tất cả mọi thứ.
You can catch her looking at her own hand.	Bạn có thể bắt gặp cô ấy đang xem chính tay mình.
Two children follow an old man.	Hai đứa trẻ đi theo một ông già.
I didn't start working with you for the money.	Tôi không bắt đầu làm việc với bạn vì tiền.
Oh, they're still there.	Ồ, họ vẫn ở đó.
And so he took a chance.	Và vì vậy anh ấy đã nắm lấy một cơ hội.
Her family confirmed her death this week.	Gia đình cô đã xác nhận cái chết của cô trong tuần này.
I actually lost a case recently.	Tôi thực sự đã thua một trường hợp gần đây.
It's totally fun.	Nó hoàn toàn vui vẻ.
The two stared at each other.	Hai người nhìn chằm chằm vào nhau.
They shape the daily experience of employees.	Họ định hình trải nghiệm hàng ngày của nhân viên.
Instead, they usually eat small fish.	Thay vào đó, chúng thường ăn cá nhỏ.
I just wrote a book without a contract.	Tôi chỉ viết một cuốn sách mà không có hợp đồng.
Time to move on to the next thing.	Đã đến lúc chuyển sang điều tiếp theo.
Some of them might be here right now.	Một số người trong số họ có thể ở đây ngay bây giờ.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
This is one of those rare times.	Đây là một trong những lần hiếm hoi.
Similar results.	Kết quả tương tự.
No one was seen with a gun in hand.	Không ai được nhìn thấy với khẩu súng trên tay.
I smiled at her.	Tôi mỉm cười với cô ấy.
Perfect to finish with body oil.	Hoàn hảo để kết thúc với dầu cơ thể.
This option is for internal tools only.	Tùy chọn này chỉ dành cho các công cụ nội bộ.
I'm just as tired as everyone else.	Tôi cũng mệt mỏi như bao người khác.
It is somewhere skewed to the side.	Nó là một nơi nào đó lệch sang một bên.
We need your mind, we need your heart, we need your effort.	Chúng tôi cần tâm trí của bạn, chúng tôi cần trái tim của bạn, chúng tôi cần nỗ lực của bạn.
Actually, my real job is to be a mother to three girls.	Thực ra công việc thực sự của tôi là làm mẹ cho ba cô gái.
But it really does.	Nhưng nó thực sự có.
It feels like there's no good answer.	Nó cảm thấy như không có câu trả lời tốt.
It is knowledge, managed by skill.	Nó là kiến ​​thức, được quản lý bằng kỹ năng.
Together, these characteristics can lead to poor performance.	Cùng với nhau, những đặc điểm này có thể dẫn đến hiệu suất kém.
Maybe that will never happen.	Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Why that is though is that is there to be special there.	Tại sao đó là mặc dù là đó là có là có đặc biệt.
So is this boat.	Con thuyền này cũng vậy.
That was a very good start.	Đó là một khởi đầu rất tốt.
I want to achieve this goal by the end of the year.	Tôi muốn đạt được mục tiêu này vào cuối năm nay.
However, the choice of these parameters is by no means unique.	Tuy nhiên, sự lựa chọn của các tham số này không có nghĩa là duy nhất.
Despite this request, the company failed to do so.	Bất chấp yêu cầu này, công ty đã không thực hiện được.
When they get there.	Khi họ đến nơi.
The phone does not ring.	Điện thoại không đổ chuông.
For me, it's not true.	Đối với tôi, nó không đúng.
I can even feel it here.	Tôi thậm chí có thể cảm nhận nó ở đây.
Therefore, it is necessary to develop a method.	Do đó cần phải phát triển phương pháp.
It is not a question of money.	Nó không phải là một câu hỏi về tiền bạc.
People come every day.	Mọi người đến mỗi ngày.
They burned us with fire.	Họ đốt chúng tôi bằng lửa.
Now we see how it is different.	Bây giờ chúng ta thấy nó khác nhau như thế nào.
Prepare answers to potential questions.	Chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi tiềm năng.
He did everything else pretty well.	Anh ấy đã làm mọi thứ khác khá tốt.
We couldn't see his face.	Chúng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.
The easy way you have together.	Cách dễ dàng bạn có với nhau.
They can beat this team.	Họ có thể đánh bại đội này.
The parties are bound by this award.	Các bên đã bị ràng buộc bởi phán quyết này.
You can do this right away.	Ngay lập tức bạn có thể làm được điều này.
It should have belonged to me.	Lẽ ra nó phải thuộc về tôi.
This difference is not only significant, but also indicates a large effect scale.	Sự khác biệt này không chỉ đáng kể mà còn cho thấy một quy mô hiệu ứng lớn.
However, the detailed relationship between them is not clear.	Tuy nhiên, mối quan hệ chi tiết giữa chúng không rõ ràng.
There were nine people along with the crew.	Có chín người cùng với phi hành đoàn.
Her general health is good.	Sức khỏe chung của cô ấy tốt.
Surgery can remove it and literally save your life.	Phẫu thuật có thể loại bỏ nó và cứu sống bạn theo đúng nghĩa đen.
From the beginning of time.	Từ đầu thời gian.
He was there.	Anh ấy đã ở đó.
And women too.	Và cả phụ nữ nữa.
I control my situation.	Tôi kiểm soát tình hình của mình.
Everyone who has anything to do with this must go.	Tất cả những người có bất cứ điều gì để làm với điều này phải đi.
It's not good enough just to open.	Nó không đủ tốt chỉ để mở.
Too much of this and he will break.	Quá nhiều thứ này và anh ấy sẽ phá vỡ.
I took a deep breath and took a picture of him.	Tôi hít một hơi thật sâu và chụp ảnh anh ấy.
Back to this project.	Quay lại dự án này.
He is a teacher.	Ông là một giáo viên.
I continue.	Tôi tiếp tục.
Let it hurt.	Hãy để nó đau.
Somewhere, somehow, we lost track of that last week.	Ở một nơi nào đó, bằng cách nào đó, chúng ta đã mất dấu điều đó vào tuần trước.
I remember walking into this particular building.	Tôi nhớ mình đã bước vào tòa nhà riêng biệt này.
I cannot answer your question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn.
Culture characteristics were observed after three weeks.	Các đặc điểm nuôi cấy được quan sát sau ba tuần.
Link your feelings.	Liên kết cảm giác của bạn.
Then he stopped dying.	Sau đó, anh ta ngừng chết.
But wait a minute.	Nhưng chờ một chút.
You look strange.	Bạn nhìn lạ thường.
This is a logical move, but we need to hear the argument.	Đây là một động thái hợp lý, nhưng chúng ta cần nghe lập luận.
But there's nothing wrong.	Nhưng không có gì sai.
There is a person who is at peace with his future.	Có một người bình yên với tương lai của mình.
No credit check.	Không có kiểm tra tín dụng.
Now let's go to sleep.	Bây giờ chúng ta hãy đi ngủ.
But, he did, didn't he? 	Nhưng, anh ấy đã làm, phải không?
'.	'.
Will quickly turned to look at the road.	Will nhanh chóng quay lại nhìn đường.
See what we're doing.	Nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm.
The following conditions are true.	Các điều kiện sau đây đúng.
He could see danger ahead.	Anh có thể nhìn thấy nguy hiểm phía trước.
We learned that social media is a good tool.	Chúng tôi học được rằng mạng xã hội là một công cụ tốt.
A back button would be nice in case you missed a part.	Một nút quay lại sẽ rất hay trong trường hợp bạn bỏ lỡ một phần.
War is a funny thing.	Chiến tranh là một điều buồn cười.
I came to see my parents in a new light.	Tôi đến để gặp cha mẹ tôi trong một ánh sáng mới.
Clearly, there is more to this disease.	Rõ ràng, có nhiều thứ hơn đối với căn bệnh này.
Some of its parts.	Một số bộ phận của nó.
Now let's look at the track.	Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào đường đua.
I just want her, want any woman, so bad.	Tôi chỉ muốn cô ấy, muốn bất kỳ người phụ nữ nào, thật tệ.
Ground tracking.	Theo dõi mặt đất.
This girl is starting to get sick.	Cô gái này bắt đầu bị ốm.
One person can change the world.	Một người có thể thay đổi thế giới.
I want you to bring it downstairs for a bit.	Tôi muốn bạn mang nó xuống nhà một chút.
My father took me there.	Cha tôi đưa tôi đến đó.
The former likes small, the latter likes big.	Cái trước anh thích nhỏ, cái sau thích lớn.
Therefore, he said, a roll call vote is unlikely.	Do đó, ông nói, một cuộc bỏ phiếu điểm danh không thể xảy ra.
This has two aspects.	Điều này có hai khía cạnh.
I can feel his presence, somehow.	Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của anh ấy, bằng cách nào đó.
Her only problem is the small dogs.	Vấn đề duy nhất của cô ấy là những con chó nhỏ.
It is spring.	Đó là mùa xuân.
But she wanted him as much as he wanted her.	Nhưng cô muốn anh cũng như anh muốn cô.
On a clear day, the crew can see about 20 feet.	Vào một ngày đẹp trời, thủy thủ đoàn có thể nhìn thấy khoảng 20 feet.
Was sent to a group home.	Đã được gửi đến một nhà tập thể.
Please try to do your research.	Hãy cố gắng làm nghiên cứu của bạn.
This is a great place for advice.	Đây là một nơi tuyệt vời cho lời khuyên.
More individuals are born than can exist.	Nhiều cá thể được sinh ra hơn số lượng có thể tồn tại.
You will be able to sleep well from now on.	Bạn sẽ có thể ngủ ngon từ bây giờ.
Then you build it for them.	Sau đó, bạn xây dựng nó cho họ.
The best way is to set it in environment variables.	Cách tốt nhất là đặt nó trong các biến môi trường.
Not from the village, not his mother.	Không phải người trong làng, không phải mẹ anh.
We were quickly getting ahead of ourselves.	Chúng tôi đã nhanh chóng vượt lên phía trước của chính mình.
I still eat sweet things.	Tôi vẫn ăn những thứ ngọt ngào.
Yes, it is simply the voice of reason.	Vâng, nó chỉ đơn giản là tiếng nói của lý trí.
And that's not my decision.	Và đó không phải là quyết định của tôi.
Let's see what happens.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
He is ready to start building his carefully planned city.	Anh đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng thành phố được lên kế hoạch cẩn thận của mình.
In fact, it didn't make me do anything.	Trên thực tế, nó không khiến tôi phải làm gì cả.
She has a plan that works all the time.	Cô ấy có một kế hoạch hoạt động mọi lúc.
As long as we can stay in the present.	Chỉ cần chúng ta có thể ở lại hiện tại.
So my approach is more efficient.	Vì vậy, cách tiếp cận của tôi hiệu quả hơn.
You jumped on me for sure.	Bạn đã nhảy vào tôi chắc chắn.
He plays well and he plays hard.	Anh ấy chơi tốt và anh ấy chơi hết mình.
The guy has established a sort of loose habit.	Anh chàng đã thiết lập một loại thói quen thả rông.
But so familiar.	Nhưng quen thuộc quá.
Change requires a lot of energy.	Sự thay đổi đòi hỏi rất nhiều năng lượng.
Yes, this was true, very true.	Vâng, điều này đã đúng, rất đúng.
There was a reason for the two of us to please her.	Có một lý do để hai chúng tôi làm hài lòng cô ấy.
So it doesn't exist for me.	Vì vậy, nó không tồn tại đối với tôi.
He made it as if to go back up the stairs.	Anh ấy làm như thể để quay trở lại các bậc thang.
But you have to understand.	Nhưng bạn phải hiểu.
But not too difficult.	Nhưng không quá khó.
It's reading your best friend's book.	Đó là đọc sách của người bạn thân nhất của bạn.
The others are not there yet.	Những cái khác vẫn chưa có ở đó.
She is your daughter.	Cô ấy là con gái của bạn.
Maybe it's thinking too much, but at least it's thinking.	Có lẽ nó đang nghĩ quá nhiều, nhưng ít nhất nó đang nghĩ.
I am the brother of everyone on the planet.	Tôi là anh trai của mọi người trên hành tinh.
Others do it because they want to test themselves.	Những người khác làm điều đó vì họ muốn kiểm tra bản thân.
It was just a strange day.	Đó chỉ là một ngày kỳ lạ.
And there they took us through what happened, piece by piece.	Và ở đó, họ đã đưa chúng tôi qua những gì đã xảy ra, từng mảnh.
A boy born of water and a girl born of the sun.	Một cậu bé sinh ra từ nước và một cô gái sinh ra từ mặt trời.
You don't know the world.	Bạn không biết thế giới.
Both companies make some great tools.	Cả hai công ty đều tạo ra một số công cụ tuyệt vời.
That's what it is.	Đó là những gì nó được.
Change back to human.	Thay đổi trở lại thành con người.
He hadn't considered that possibility until now.	Anh đã không xem xét khả năng đó cho đến bây giờ.
If you average it out, it's just an increase of one degree.	Nếu bạn trung bình nó ra, nó chỉ là tăng một độ.
She did something she knew she couldn't do.	Cô ấy đã làm điều gì đó mà cô ấy biết rằng cô ấy không thể làm được.
You just don't get it.	Bạn chỉ không hiểu được nó.
He doesn't really update his blog that often.	Anh ấy không thực sự cập nhật blog của mình thường xuyên.
Name that river.	Đặt tên cho dòng sông đó.
A short term local version control.	Một kiểm soát phiên bản cục bộ ngắn hạn.
I looked outside into the darkness of the night and saw nothing.	Tôi nhìn ra bên ngoài bóng tối của đêm và không thấy gì cả.
No job, no money.	Không có việc làm, không có tiền.
This is the real deal.	Đây là thỏa thuận thực sự.
I am very happy for her.	Tôi rất vui mừng cho cô ấy.
But it's still fun.	Nhưng nó vẫn rất vui.
She stood up, waiting.	Cô đứng dậy, chờ đợi.
People can walk on the street at night in absolute safety.	Mọi người có thể đi bộ trên đường vào ban đêm một cách an toàn tuyệt đối.
All who saw were frightened.	Tất cả những ai nhìn thấy đều sợ hãi.
He said he thought they could take a car.	Anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ rằng họ có thể đi một chiếc xe hơi.
I suddenly felt strange.	Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Furthermore, the two measurements were taken on the same day.	Hơn nữa, hai phép đo được thực hiện trong cùng một ngày.
I'm glad the next sound comes from outside.	Tôi vui mừng vì âm thanh tiếp theo phát ra từ bên ngoài.
Return to bed.	Quay trở lại giường.
But then a strange thing happened.	Nhưng rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra.
I am really sorry.	Tôi thực sự xin lỗi.
You and I are sitting here, my business is growing even as we talk.	Bạn và tôi đang ngồi đây, công việc kinh doanh của tôi đang phát triển ngay cả khi chúng ta đã nói chuyện.
My code shows test data and code to do this.	Mã hiển thị dữ liệu thử nghiệm và mã của tôi để thực hiện việc này.
He was smiling.	Anh ấy đã mỉm cười.
Our question here is whether we agree with this view.	Câu hỏi của chúng tôi ở đây là liệu chúng tôi có đồng ý với quan điểm này hay không.
If you fit the mold, you will become food.	Nếu bạn phù hợp với khuôn mẫu, bạn sẽ trở thành thức ăn.
He wasn't sure what he was ready for.	Anh không chắc mình đã sẵn sàng cho những gì.
Others argue that nothing is wrong until the problem gets worse.	Những người khác cho rằng không có gì sai cho đến khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
They are really sweet.	Họ thực sự rất ngọt ngào.
We have thousands of members ready to view your sites.	Chúng tôi có hàng ngàn thành viên đã sẵn sàng để xem các trang web của bạn.
But they are different from us.	Nhưng họ khác chúng ta.
So our failure was finally explained.	Vì vậy, thất bại của chúng tôi cuối cùng đã được giải thích.
She also won't eat anymore.	Cô ấy cũng sẽ không còn ăn nữa.
But she couldn't do anything with her soul.	Nhưng cô không thể làm gì với linh hồn của mình.
She shouldn't have said that, she knew.	Cô ấy không nên nói điều đó, cô ấy biết.
There are multiple order lines for each order number.	Có nhiều dòng đặt hàng cho mỗi số đơn đặt hàng.
However, the story is not over yet.	Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
She has grown difficult.	Cô ấy đã phát triển khó khăn.
You may feel extremely tired or think more slowly.	Bạn có thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi hoặc suy nghĩ chậm chạp hơn.
Do your job.	Làm công việc của bạn.
That's why many people describe it as dry meat.	Đó là lý do tại sao nhiều người mô tả nó là thịt khô.
But this time it was not enough to win the battle.	Nhưng lần này là không đủ để giành chiến thắng trong trận chiến.
I really love this place.	Tôi thực sự yêu nơi này.
Design and execute test and data analysis.	Thiết kế và thực hiện thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
No significant difference was observed between the two conditions.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát giữa hai điều kiện.
Full story here.	Toàn bộ câu chuyện ở đây.
Give him a dream.	Cho anh ấy một giấc mơ.
It takes a lot to do this.	Cần rất nhiều thứ để làm được điều này.
She is special to you.	Cô ấy là người đặc biệt đối với anh.
But now is the time to test.	Nhưng vừa rồi là thời gian thử thách.
I'll be down in a moment.	Tôi sẽ xuống trong giây lát.
I didn't tell you.	Tôi đã không nói với các bạn.
But this did.	Nhưng điều này đã làm.
He finally looked down at it, and he held his breath.	Cuối cùng thì anh ta cũng nhìn xuống nó, và anh ta đã nín thở.
Or the existing broken system will continue.	Hoặc hệ thống bị hỏng hiện tại sẽ tiếp tục.
The problem is that these two numbers should be the same.	Vấn đề là hai con số này lẽ ra phải giống nhau.
The question is, what.	Câu hỏi là, cái gì.
Really hate it.	Thực sự ghét nó.
By design, they are larger than life.	Theo thiết kế, chúng lớn hơn cuộc sống.
She wasn't sure she could even do it.	Cô không chắc mình thậm chí có thể làm được.
Try it and see if it works for you.	Hãy thử và xem liệu nó có phù hợp với bạn không.
Guess who was in that case?	Đoán xem ai đã ở trong trường hợp đó?
Some of them are very large.	Một số trong số chúng rất lớn.
Two hundred sets.	Hai trăm bộ.
She looked at her watch, it was twenty minutes.	Cô nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút.
I have four young children and none of us eat.	Tôi có bốn đứa con nhỏ và không ai trong chúng tôi ăn.
Don't miss it!.	Đừng bỏ lỡ nó !.
You have words and words have you.	Bạn có từ và từ có bạn.
Well you know it's like that.	Nào bạn biết nó là như vậy.
He sat down directly in front of her.	Anh trực tiếp ngồi xuống trước mặt cô.
I doubt this will stop you.	Tôi nghi ngờ điều này sẽ ngăn cản bạn.
So you have.	Vì vậy, bạn có.
This argument cannot be taken seriously.	Lập luận này không thể được xem xét một cách nghiêm túc.
I know how you are feeling.	Tôi biết bạn đang cảm thấy thế nào.
Evidence shows another tree of life.	Bằng chứng cho thấy một cây sự sống khác.
Might as well get up and do something useful.	Cũng có thể đứng dậy và làm điều gì đó hữu ích.
Waiting while driving.	Đang đợi khi lái xe.
Bad things are about to happen.	Những điều tồi tệ sắp xảy ra.
The government ignored the station and it closed after a year.	Chính phủ đã bỏ qua nhà ga và nó đóng cửa sau một năm.
This story is about one of those other times.	Câu chuyện này là về một trong những thời điểm khác.
This is the heart of the matter.	Đây là trọng tâm của vấn đề.
I found him in the stables.	Tôi đã tìm thấy anh ta trong chuồng ngựa.
That made me turn around.	Điều đó làm tôi quay đầu.
And he doesn't like it.	Và anh ấy không thích nó.
I don't want a properties file for this.	Tôi không muốn có một tệp thuộc tính cho việc này.
All authors contributed to experimental design and data analysis.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào thiết kế thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
Leave it open for a few hours and then close it.	Để nó mở trong vài giờ và sau đó đóng lại.
I've been scared for my life ever since that night.	Tôi đã sợ hãi cho cuộc sống của mình kể từ đêm đó.
She had dreams, and he bought them.	Cô ấy có những giấc mơ, và anh ấy đã mua chúng.
The distance between you and the stars is fixed.	Khoảng cách giữa bạn và các vì sao đã được cố định.
We have a process in place to review all data requests.	Chúng tôi có một quy trình để xem xét mọi yêu cầu dữ liệu.
Many people around here have done it.	Nhiều người xung quanh đây đã làm điều đó.
Her stomach twisted.	Bụng cô quặn lại.
She needs a good man.	Cô ấy cần một người đàn ông tốt.
He feels more aware of things.	Anh ấy cảm thấy nhận thức được nhiều thứ hơn.
Just go straight once through the main door.	Chỉ cần đi thẳng một lần qua cửa chính.
I really love this book.	Tôi thực sự yêu thích cuốn sách này.
Don't take that from him.	Đừng lấy điều đó từ anh ta.
I matter what.	Tôi quan trọng điều gì.
That won't change.	Điều đó sẽ không thay đổi.
But first, let me tell you why we are here.	Nhưng trước tiên, hãy để tôi cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi ở đây.
It's not if you're listening.	Nó không phải nếu bạn đang nghe.
He showed them how to watch movies and how to practice.	Anh ấy chỉ cho họ cách xem phim và cách luyện tập.
Otherwise they will die.	Nếu không họ sẽ chết.
The story is familiar to most of us.	Câu chuyện quen thuộc với hầu hết chúng ta.
Warm beer.	Bia ấm.
Look under the bed.	Nhìn vào gầm giường.
We have to deal with it now.	Chúng ta phải làm với nó ngay bây giờ.
It is quite popular.	Nó khá phổ biến.
This is very good news.	Đây là một tin rất tốt.
His mother wasn't so lucky.	Mẹ anh ấy không may mắn như vậy.
I still have no more answers.	Tôi vẫn không có thêm câu trả lời.
I know you do what you can.	Tôi biết bạn làm những gì bạn có thể.
Her breath caught in her throat.	Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng.
Customers may have difficulty finding specific products.	Khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm sản phẩm cụ thể.
It has my name on it.	Nó có tên tôi trên đó.
It is a self-destructive process.	Đó là một quá trình tự giết chết mình.
Now enter the double doors.	Bây giờ hãy vào cửa đôi.
I cooked for two and in the end it was just me.	Tôi nấu cho hai người và cuối cùng chỉ có tôi.
The fear of failure motivated him.	Nỗi sợ hãi thất bại đã thúc đẩy anh ta.
All evidence went up in smoke.	Tất cả bằng chứng tan thành mây khói.
However, here we use a different approach.	Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận khác.
He can't go back, that he knows.	Anh ấy không thể quay lại, điều đó anh ấy biết.
Not now, maybe not anymore.	Không phải bây giờ, có lẽ không nữa.
Do it yourself.	Tự làm đi.
I quite understand.	Tôi khá hiểu.
One error leads to another.	Một lỗi dẫn đến một lỗi khác.
Same scene, same lights, same camera.	Cùng một cảnh, cùng một đèn, cùng một máy ảnh.
It still makes a lot of money.	Nó vẫn kiếm được rất nhiều tiền.
We better do it on the floor below.	Tốt hơn chúng ta nên làm điều đó trên tầng dưới đây.
It is a strategy.	Đó là một chiến lược.
But today is an exception.	Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
I appreciate your attention.	Tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn.
I love his job.	Tôi yêu công việc của anh ấy.
They were very happy to see each other again.	Họ rất vui khi gặp lại nhau.
She gave it to him.	Cô giao nó cho anh ta.
We had no argument after that.	Chúng tôi không có tranh cãi sau đó.
Not super heavy which we like.	Không phải là siêu nặng mà chúng tôi thích.
This is due to two reasons.	Điều này là do hai lý do.
I will try.	Tôi sẽ thử.
Her problem is with me.	Vấn đề của cô ấy là ở tôi.
It was easier this way.	Nó đã được dễ dàng hơn theo cách này.
Hope your feeling is better.	Hy vọng cảm giác của bạn tốt hơn.
Now, think for a moment.	Bây giờ, hãy suy nghĩ một chút.
The man did not sit down.	Người đàn ông không ngồi xuống.
Then report them.	Sau đó báo cáo chúng.
We have a duty of care.	Chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc.
Mom is an adult in character, and look at me.	Mẹ là người lớn về tính cách, và hãy nhìn tôi.
My life depends on it.	Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó.
It's stupid, what he's doing.	Nó thật ngu ngốc, những gì anh ấy đang làm.
But he shouldn't have gone back to the bar.	Nhưng lẽ ra anh ấy không nên quay lại quán bar.
They just have a little free fun.	Họ chỉ có một chút vui vẻ miễn phí.
I have not found any other like mine.	Tôi đã không tìm thấy bất kỳ khác giống như tôi.
Both methods are well known in this field.	Cả hai phương pháp đều được biết đến nhiều trong lĩnh vực này.
And it's usually something more interesting.	Và nó thường là một cái gì đó thú vị hơn.
But he kept his tongue.	Nhưng anh ta đã giữ được lưỡi của mình.
Several techniques have been proposed.	Một số kỹ thuật đã được đề xuất.
4 minutes left.	Còn 4 phút nữa.
There is some respect.	Có một số tôn trọng.
Sometimes we make a video.	Đôi khi chúng tôi làm một video.
Even in words.	Ngay cả trong từ.
He wrote me that letter.	Anh ấy đã viết cho tôi bức thư đó.
But you know he was called up to fight.	Nhưng bạn biết anh ấy đã được gọi lên để chiến đấu.
In fact, it's a bad way to start.	Trên thực tế, đó là một cách tồi tệ để bắt đầu.
Well, it turns out so.	Chà, hóa ra là như vậy.
It doesn't take long to set up.	Không mất nhiều thời gian để thiết lập.
First, the sample size is not large, especially in the independent experiment.	Thứ nhất, kích thước mẫu không lớn, đặc biệt là trong thí nghiệm độc lập.
They went through the whole process.	Họ đã trải qua toàn bộ quá trình.
You see a deep understanding of things.	Bạn nhìn thấy một sự hiểu biết sâu sắc về mọi thứ.
Make sure they are neither too low nor too high.	Đảm bảo rằng chúng không quá thấp cũng không quá cao.
You can present this on the table.	Bạn có thể trình bày điều này trên bàn.
One of the biggest problems associated with it is development.	Một trong những vấn đề lớn nhất liên quan đến nó là vấn đề phát triển.
He gritted his teeth, telling himself this wasn't his job anymore.	Anh nghiến răng, tự nhủ đây không phải là công việc của mình nữa.
I still can't believe it.	Tôi vẫn không thể tin được.
Do not say what he brought in from the outside.	Không nói những gì anh ta mang từ bên ngoài vào.
At first, they had a good time together.	Lúc đầu, họ đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
It's just a cover.	Đó chỉ là vỏ bọc.
It must be obtained early in the history of the trial.	Nó phải được lấy sớm trong lịch sử của thử nghiệm.
The police station in another room could be heard.	Đài cảnh sát ở một phòng khác có thể nghe thấy.
I don't mean to upset you in any way.	Tôi không có ý làm bạn khó chịu dưới bất kỳ hình thức nào.
Not much.	Không nhiều lắm.
It brings with it a new smell.	Nó mang theo một mùi mới.
I haven't seen it.	Tôi đã không nhìn thấy nó.
Simply their numbers.	Chỉ đơn giản là những con số của họ.
Maybe he can see the blood coming out of my ear.	Có lẽ anh ấy có thể nhìn thấy máu chảy ra từ tai tôi.
It makes me angry.	Nó làm cho tôi tức giận.
It is clean and cold.	Nó sạch sẽ và lạnh.
If they can't, they can't.	Nếu họ không thể, họ không thể.
That brought her joy.	Điều đó đã mang lại cho cô ấy niềm vui.
You have to be tough.	Bạn phải cứng rắn.
He could feel the field in front of him.	Anh có thể cảm nhận được cánh đồng trước mặt.
She could never return home.	Cô không bao giờ có thể quay trở lại nhà.
I gave him books to read and pictures to show him.	Tôi đưa cho anh ấy những cuốn sách để đọc và những bức tranh để anh ấy xem.
It really doesn't appear anymore.	Nó thực sự không xuất hiện nữa.
I have tried clean start.	Tôi đã thử bắt đầu sạch sẽ.
Instead, she seemed to be afraid of me.	Thay vào đó, cô ấy dường như sợ hãi tôi.
He has no money.	Anh ta không có tiền.
Well, at least she has to be honest.	Chà, ít nhất thì cô ấy cũng phải thành thật.
Damn, it worked as he thought.	Chết tiệt, nó đã hoạt động khi anh ấy nghĩ.
Services may vary at each individual office location.	Dịch vụ có thể thay đổi tại mỗi địa điểm văn phòng cá nhân.
Ball one, high.	Bóng một, cao.
It is still an expensive business.	Nó vẫn là một công việc kinh doanh đắt đỏ.
Nice to meet you again.	Rất vui được gặp lại bạn.
We never run out of things to say.	Chúng tôi không bao giờ hết điều để nói.
And what it did for me.	Và những gì nó đã làm cho tôi.
Participants completed each test condition twice on the same day.	Những người tham gia đã hoàn thành mỗi điều kiện thử nghiệm hai lần trong cùng một ngày.
And she was with him.	Và cô đã ở bên anh.
You have started a whole new trouble for me.	Bạn đã bắt đầu một rắc rối hoàn toàn mới đối với tôi.
I think it's a good move.	Tôi nghĩ đó là một động thái tốt.
He thought wrong.	Anh đã nghĩ sai.
Two main cases can occur.	Hai trường hợp chính có thể xảy ra.
I love them and miss them.	Tôi yêu họ và nhớ họ.
They will have a lot of work to do.	Họ sẽ có nhiều việc phải làm.
No internal variables will be considered at this time.	Không có biến nội bộ nào sẽ được xem xét tại thời điểm này.
I have some business to deal with.	Tôi có một số việc kinh doanh cần phải giải quyết.
If you happen to know one thing, you win.	Nếu bạn tình cờ biết một điều, bạn sẽ thắng.
Not exactly comfortable, but it's home.	Không hẳn là thoải mái, nhưng đó là nhà.
Not much traffic in the country.	Không có nhiều giao thông trong nước.
But this rarely happens.	Nhưng điều này hiếm khi xảy ra.
That time has passed.	Thời đó đã qua.
The same goes for moral responsibility.	Điều tương tự cũng xảy ra đối với trách nhiệm đạo đức.
Then the second note is played for you.	Sau đó, nốt thứ hai được chơi cho bạn.
No one can win without moves.	Không ai có thể thắng nếu không có nước đi.
That saved me.	Điều đó đã cứu tôi.
You're so lucky.	Bạn thật là may mắn.
You don't have to post the page to a website.	Bạn không cần phải đăng trang lên một trang web.
He needs to really drop this.	Anh ấy cần thực sự bỏ điều này.
If they don't get paid, they don't produce.	Nếu họ không được trả tiền, họ không sản xuất.
We don't want to be late.	Chúng tôi không muốn đến muộn.
That can make a person miss.	Điều đó có thể làm cho một người bỏ lỡ.
You requested it.	Bạn đã yêu cầu nó.
I need to see how it leads to this!!.	Tôi cần phải xem nó dẫn đến điều này như thế nào !!.
All these men were killed for no reason.	Tất cả những người đàn ông này đều bị giết mà không có lý do.
This will not take much time.	Điều này sẽ không mất nhiều thời gian.
Market speed is increasing.	Tốc độ thị trường ngày càng tăng.
We have to prepare that way.	Chúng ta phải chuẩn bị theo cách đó.
She told me to go and put them in the car.	Cô ấy bảo tôi đi và đưa chúng vào xe.
It started.	Nó đã bắt đầu.
As many times as you like.	Bao nhiêu lần tùy thích.
He will actually go against our legal system.	Anh ta thực sự sẽ chống lại hệ thống luật pháp của chúng ta.
If you do extra work, they will be better the next day.	Nếu bạn làm thêm, họ sẽ tốt hơn vào ngày hôm sau.
This is really not a good time to take him away.	Đây thực sự không phải là thời điểm tốt để mang anh ta đi.
We mustn't argue about this unless they force it.	Chúng ta không được tranh giành chuyện này trừ khi họ ép buộc.
People think we have a chance to be pretty good.	Mọi người nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội để trở nên khá tốt.
This event is open to the community.	Sự kiện này mở cho cộng đồng.
He will save himself.	Anh ấy sẽ tự cứu mình.
That doesn't do much to charge him.	Điều đó không làm được nhiều để tính phí anh ta.
The simple things in life now bring me joy.	Những điều bình dị trong cuộc sống bây giờ mang lại cho tôi niềm vui.
Like a knife.	Giống như một con dao.
There are three pages of fun today.	Có ba trang vui vẻ ngày hôm nay.
Try changing that.	Hãy thử thay đổi điều đó.
I should just give up.	Tôi chỉ nên từ bỏ.
Please watch the video below.	Mời các bạn xem video bên dưới.
That would be the easy way out of it.	Đó sẽ là cách dễ dàng để thoát khỏi nó.
They don't have to run for you to get good cash.	Họ không cần phải chạy cho bạn để có được tiền mặt tốt.
At that moment, he was sure he was right.	Ngay lúc đó, anh chắc chắn rằng anh đã đúng.
Very dry sometimes.	Đôi khi rất khô khan.
I also have one.	Tôi cũng có một.
I want to finish high school and go to university.	Tôi muốn học hết cấp 3 và vào đại học.
No more '.	Không còn nữa '.
Enter your setup information in the form below.	Nhập thông tin thiết lập của bạn vào biểu mẫu bên dưới.
Everyone has the same teeth now.	Mọi người đều có răng giống nhau bây giờ.
You are said to be very likely.	Bạn được cho là rất có thể.
He is nothing.	Anh ta không là gì cả.
So is my whole family.	Cả gia đình tôi cũng vậy.
In a way, sometimes it's just pain.	Theo một cách nào đó, đôi khi nó chỉ là nỗi đau.
Each was shot twice in the chest.	Mỗi người bị bắn hai phát vào ngực.
That's what they get for lying.	Đó là những gì họ nhận được khi nói dối.
Give them to us.	Đưa chúng cho chúng tôi.
The more code you use, the more likely it is to break.	Bạn càng sử dụng nhiều mã, thì càng có nhiều khả năng bị hỏng.
No other questions have been brought here for review.	Không có câu hỏi nào khác đã được đưa đến đây để xem xét.
I really don't know how to start.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để bắt đầu.
The other mothers looked up but said nothing.	Các bà mẹ khác nhìn lên nhưng không nói gì.
It just comes in different forms.	Nó chỉ có nhiều dạng khác nhau.
It must be a continuous movement.	Nó phải là một chuyển động liên tục.
That's why you quit your job.	Đó là lý do tại sao bạn nghỉ việc.
Definitely his cell phone.	Chắc chắn là điện thoại di động của anh ấy.
Go, get dressed.	Đi, mặc quần áo.
This post is not a complete review.	Bài đăng này không phải là một đánh giá đầy đủ.
In that sense, means means nothing.	Theo nghĩa đó, phương tiện không có nghĩa là gì.
I wish it could be me.	Tôi ước nó có thể là tôi.
What he learned didn't get them any further.	Những gì anh ấy học được không giúp họ tiến xa hơn.
And my friend was right.	Và bạn tôi đã đúng.
She was waiting for them.	Cô đã đứng đợi họ.
So much more to see and learn.	Vì vậy, nhiều hơn nữa để xem và học hỏi.
I don't have a chance to say that.	Tôi không có cơ hội để nói như vậy.
She doesn't know her name, her age or where she is.	Cô ấy không biết tên, tuổi của cô ấy hay cô ấy đang ở đâu.
She will smile.	Cô ấy sẽ mỉm cười.
He will survive to play another day.	Anh ấy sẽ sống sót để chơi một ngày khác.
These are not just random people who have left her.	Đây không chỉ là những người ngẫu nhiên đã rời bỏ cô ấy.
She is not satisfied.	Cô ấy không hài lòng.
It brings back memories, used these back in the day.	Nó mang lại những kỷ niệm, đã sử dụng những thứ này trở lại trong ngày.
Everyone is watching.	Mọi người đang xem.
You have to give everything.	Bạn phải cho tất cả mọi thứ.
They stayed there, just watching.	Họ ở lại đó, chỉ quan sát.
You can keep cash.	Bạn có thể giữ tiền mặt.
I'm giving you a surprise.	Tôi đang đưa bạn cho một sự ngạc nhiên.
You can never go wrong with this.	Bạn không bao giờ có thể làm sai với điều này.
There can't be many places around like this.	Không thể có nhiều nơi xung quanh như thế này.
He followed me around.	Anh ấy đi theo tôi xung quanh.
I went into the bedroom and opened the old chest.	Tôi vào phòng ngủ và mở chiếc rương cũ.
He is strong and steadfast.	Anh ấy mạnh mẽ và kiên định.
They pay them, but no more.	Họ trả tiền cho họ, nhưng không còn nữa.
I started to see.	Tôi bắt đầu thấy.
Development is nice.	Phát triển là tốt đẹp.
Several ideas are offered.	Một số ý tưởng được đưa ra.
When he stopped, they stopped too.	Khi anh dừng lại, họ cũng dừng lại.
That was the end of him.	Đó là sự kết thúc của anh ta.
This size depends on the operating system.	Kích thước này phụ thuộc vào hệ thống vận hành.
And this creates a problem.	Và điều này tạo ra một vấn đề.
And in an instant, my tongue was in her mouth.	Và trong khoảnh khắc, lưỡi tôi đã ở trong miệng cô ấy.
She laughed, shaking it.	Cô cười, lắc nó.
But such good knees are very expensive.	Nhưng những chiếc đầu gối tốt như vậy rất đắt.
Of course, not everyone these days does this kind of work.	Tất nhiên, không phải tất cả mọi người ngày nay đều làm loại công việc này.
Its value has been recognized by those in authority.	Giá trị của nó đã được những người có thẩm quyền công nhận.
There are a lot of people who won't like it.	Có rất nhiều người sẽ không thích nó.
We look forward to getting to know you better.	Chúng tôi mong muốn được hiểu rõ hơn về bạn.
So let's rebalance.	Vì vậy, hãy cân bằng lại.
There are only two traffic lights in the whole town.	Chỉ có hai đèn giao thông trong toàn bộ thị trấn.
She turned to him and smiled.	Cô quay sang anh và mỉm cười.
Because it turns out that either of those things could get you fired.	Bởi vì nó chỉ ra rằng một trong hai điều đó có thể khiến bạn bị sa thải.
I deal with these people every day.	Tôi đối phó với những người này hàng ngày.
Business trust.	Niềm tin kinh doanh.
They then share their findings in pairs.	Sau đó, họ chia sẻ những phát hiện của mình theo cặp.
Data are mean values ​​from three independent trials.	Dữ liệu là giá trị trung bình từ ba thử nghiệm độc lập.
Will never accept you as a peer.	Sẽ không bao giờ chấp nhận bạn ngang hàng.
The seamless line is the guide for the eye.	Đường thẳng liền mạch là đường dẫn hướng cho mắt.
I think my plan worked.	Tôi nghĩ rằng kế hoạch của tôi đã thành công.
Go home as soon as he passes.	Về nhà ngay sau khi anh ta đi qua.
I never said it would happen on that very day.	Tôi chưa bao giờ nói rằng nó sẽ xảy ra vào chính ngày đó.
One person was killed and four others were injured in that incident.	Một người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong vụ việc đó.
The government responded immediately.	Chính phủ đã phản ứng ngay lập tức.
It's something to think about with a smile.	Đó là điều đáng suy nghĩ với nụ cười.
When he talked about it with the group, everyone else agreed.	Khi anh ấy nói về nó với nhóm, những người khác đều đồng ý.
You don't want to hear my story.	Bạn không muốn nghe câu chuyện của tôi.
But now we have seen how you fight.	Nhưng bây giờ chúng tôi đã thấy cách bạn chiến đấu.
Not very often.	Không thường xuyên lắm.
It feels like magic when you touch me.	Cảm giác như có phép thuật khi bạn chạm vào tôi.
You like it, you use it.	Bạn thích nó, bạn sử dụng nó.
There will be violence when certain things happen.	Sẽ có bạo lực khi một số việc xảy ra.
Our business is taking that boat across the river.	Doanh nghiệp của chúng tôi đang đưa con thuyền đó qua sông.
And we want to go far.	Và chúng tôi muốn đi xa.
They are very satisfied with themselves.	Họ rất hài lòng với bản thân.
I wonder why he was thirty minutes late.	Tôi tự hỏi tại sao anh ấy đến muộn ba mươi phút.
He reached out and took her hand, but she didn't respond.	Anh đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng cô không đáp lại.
But because he was right.	Nhưng vì anh ấy đã đúng.
He gave another version of his life story in this book.	Anh ấy đã đưa ra một phiên bản khác của câu chuyện cuộc đời mình trong cuốn sách này.
I completely agree with that.	Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.
He thought it was possible.	Anh ấy nghĩ rằng điều đó là có thể.
Fuck me.	Đụ tôi.
Not unless they want to.	Không trừ khi họ muốn.
Everyone benefits from this.	Mọi người đều được hưởng lợi từ điều này.
I know right now you don't have the means.	Tôi biết ngay bây giờ bạn không có phương tiện.
All in all, this is what we need to be happy.	Nói chung, đây là những gì chúng ta cần để hạnh phúc.
And years of practice.	Và nhiều năm thực hành.
Hope it's okay.	Hy vọng là không sao.
Once you've been booked there, we'll let you stay.	Một khi bạn đã được đặt ở đó, chúng tôi sẽ để bạn ở lại.
Many years later.	Nhiều năm sau.
They brought out the boat, and he got on board.	Họ đưa thuyền ra, và anh ta lên tàu.
Writing is great.	Viết là tuyệt vời.
And you have to pay them upfront.	Và bạn phải trả trước cho họ.
He felt like a god.	Anh cảm thấy mình như một vị thần.
We want you to feel at home.	Chúng tôi muốn bạn cảm thấy như ở nhà.
We set up fields.	Chúng tôi thiết lập các lĩnh vực.
Here's how it actually works.	Đây là cách nó thực sự hoạt động.
Construction is part of the game.	Xây dựng là một phần của cuộc chơi.
My father came home late from work.	Bố tôi đi làm về muộn.
He was pale and sickly in my vision.	Anh ấy xanh xao và ốm yếu trong tầm nhìn của tôi.
He won't forget you.	Anh ấy sẽ không quên bạn.
I plan to get me a lot really soon.	Tôi có kế hoạch để có được cho tôi rất nhiều thực sự sớm.
No, that's the truth.	Không, đó là sự thật.
Just like it is.	Cũng giống như nó là như vậy.
Tools are important, but they're not every little thing.	Công cụ rất quan trọng, nhưng chúng không phải là mọi thứ nhỏ nhặt.
This is not taken into account in our code.	Điều này không được tính đến trong mã của chúng tôi.
Anyway, three heads are better than one.	Dù sao, ba cái đầu vẫn tốt hơn một cái.
She could see the truth of what he said in her eyes.	Cô có thể nhìn thấy sự thật của những gì anh nói trong mắt mình.
You will feel the difference.	Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
Almost got killed on the way but it's okay.	Suýt bị giết trên đường đi nhưng không sao.
They cut off midway.	Họ đứt quãng giữa chừng.
If you do the same, be sure to watch the cooking time.	Nếu bạn cũng làm như vậy, hãy nhớ xem thời gian nấu.
I have to remember the context of things more.	Tôi phải nhớ bối cảnh của mọi thứ hơn.
I stood by it for ten years.	Tôi đã đứng bên nó trong mười năm.
Well, that sounds very interesting.	Chà, điều đó nghe rất thú vị.
You can read her post here.	Bạn có thể đọc bài viết của cô ấy ở đây.
She never came.	Cô ấy không bao giờ đến.
Other times, they might try something different.	Lần khác, họ có thể thử một cái gì đó khác.
I love capturing things and making them come to life.	Tôi thích chụp mọi thứ và biến chúng thành hiện thực.
She has a business degree.	Cô ấy có bằng kinh doanh.
I feel very strange about it.	Tôi cảm thấy rất kỳ lạ về nó.
In essence, they don't believe it.	Theo bản chất, họ không tin điều đó.
Now do it again.	Bây giờ làm điều đó một lần nữa.
Not the last years.	Không phải của những năm cuối.
And that marriage is dead.	Và cuộc hôn nhân đó đã chết.
Contributed to data analysis and model development.	Đã góp phần phân tích dữ liệu và phát triển mô hình.
He is very good at waiting and staying calm during the wait.	Anh ấy rất giỏi trong việc chờ đợi và giữ bình tĩnh trong suốt thời gian chờ đợi.
He examines the cut.	Anh ta kiểm tra vết cắt.
Work and wait.	Làm việc và chờ đợi.
Expect cash flow to be tight when you buy.	Kỳ vọng dòng tiền sẽ eo hẹp khi bạn mua.
She couldn't get over it.	Cô ấy không vượt qua được điều đó.
A bowl of hot water.	Một bát nước nóng.
It's not just about money.	Nó không chỉ về tiền bạc.
Teachers are evaluated on their performance.	Giáo viên được đánh giá về hiệu suất của họ.
Except death, nothing can stand in my way.	Ngoại trừ cái chết, không có gì có thể cản đường tôi.
What's not clear to me is how low it will go.	Điều chưa rõ ràng với tôi là nó sẽ xuống thấp như thế nào.
In the end, it doesn't matter what he hits.	Cuối cùng thì hắn đánh cái gì cũng không thành vấn đề.
Let us have the money.	Hãy để chúng tôi có tiền.
It's about control.	Đó là về sự kiểm soát.
It may only take a few minutes a day.	Có thể chỉ mất vài phút mỗi ngày.
Something is hated, hated, hated.	Có gì đó đáng ghét, bị ghét, bị ghét.
The two of you are amazing and a perfect fit for each other.	Hai bạn thật tuyệt vời và hoàn toàn phù hợp với nhau.
You must accept this fact.	Bạn phải chấp nhận sự thật này.
Missing values ​​are represented by square points.	Các giá trị còn thiếu được biểu thị bằng các điểm vuông.
She played when she was a girl.	Cô ấy chơi khi còn là một cô gái.
I smiled at him.	Tôi mỉm cười với anh ấy.
I grew up in the church.	Tôi lớn lên trong nhà thờ.
But that does not matter.	Nhưng điều đó không quan trọng.
Definitely down, but out?.	Chắc chắn là xuống, nhưng ra ngoài ?.
No explanation, no letter to his wife and children.	Không một lời giải thích, không một lá thư nào cho vợ con.
They told the truth.	Họ đã nói sự thật.
Excuse me, listen to a man say a word.	Xin lỗi, hãy nghe một người đàn ông nói một lời.
Nothing that you can believe.	Không điều gì mà bạn có thể tin được.
I'll take you somewhere where there might be a way forward.	Tôi sẽ đưa bạn đến một nơi nào đó mà có thể có một con đường phía trước.
I surprised him.	Tôi đã khiến anh ấy ngạc nhiên.
And it usually works fine for me.	Và nó thường hoạt động tốt cho tôi.
Tomorrow will prove his luck.	Ngày mai sẽ chứng minh sự may mắn của anh ấy.
Where there is no solution, there is no problem, he said.	Ông nói, nơi nào không có giải pháp thì không có vấn đề.
And costs continue to rise.	Và chi phí tiếp tục tăng lên.
I hadn't thought about it before.	Tôi đã không nghĩ về nó trước đây.
And then there's the birth rate.	Và sau đó là tỷ lệ sinh.
Night fell quickly.	Màn đêm buông xuống nhanh chóng.
He had seen the man before but couldn't place him.	Anh đã nhìn thấy người đàn ông trước đây nhưng không thể đặt anh ta.
It was a challenge for his life.	Đó là một thử thách cho cuộc đời anh.
This is based on their sugar content.	Điều này dựa trên hàm lượng đường của chúng.
Some users give up trying after a few minutes.	Một số người dùng từ bỏ việc thử sau vài phút.
He may be right.	Anh ấy có thể đúng.
It became a tool for us.	Nó trở thành một công cụ cho chúng tôi.
So she has as much of an influence on me as anyone.	Vì vậy, cô ấy có ảnh hưởng lớn đến tôi như bất kỳ ai.
It's a simple yes or no answer.	Đó là một câu trả lời đơn giản có hoặc không.
I had one too many accidents.	Tôi đã có một tai nạn quá nhiều.
No, it can't be.	Không, không thể được.
Looks like we didn't even know it was there.	Có vẻ như chúng tôi không hề biết rằng nó thậm chí còn ở đó.
They hate each other.	Họ ghét nhau.
Very few choices.	Rất ít sự lựa chọn.
They are looking for lower costs, higher safety and happy employees.	Họ đang tìm kiếm chi phí thấp hơn, an toàn cao hơn và nhân viên vui vẻ.
No notes or anything.	Không có ghi chú hay bất cứ điều gì.
You will have to perform any required tracking.	Bạn sẽ phải thực hiện bất kỳ hoạt động theo dõi nào được yêu cầu.
Go that way is left, go this way is right.	Đi lối đó là trái, đi lối này là phải.
War is what we fear most.	Chiến tranh là điều chúng ta sợ hãi nhất.
I threw him over a wall.	Tôi ném anh ta qua một bức tường.
And he did.	Và anh ấy đã.
Help me.	Giúp tôi.
Your life is your own.	Cuộc sống của bạn là của riêng bạn.
It is a.	Nó là một.
She looked so out of place it broke my heart.	Cô ấy trông rất lạc lõng khiến trái tim tôi tan nát.
But she hasn't come close yet.	Nhưng cô ấy vẫn chưa đến gần.
I told him the story.	Tôi đã kể cho anh ấy nghe câu chuyện.
He cares about everything.	Anh ấy quan tâm đến mọi thứ.
Everything was fine until last week.	Mọi thứ đều tốt cho đến tuần trước.
First, you have to add a lot of value.	Thứ nhất, bạn phải thêm rất nhiều giá trị.
I brought him up.	Tôi đã đưa anh ta lên.
Also, you never know who you'll meet.	Ngoài ra, bạn không bao giờ biết mình sẽ gặp ai.
I think there's something wrong with him.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn về anh ấy.
Participants were given feedback on practice items.	Những người tham gia đã được phản hồi về các hạng mục thực hành.
I started writing.	Tôi bắt đầu viết.
Conduct analysis and prepare results.	Tiến hành phân tích và chuẩn bị kết quả.
Feel more comfortable around her.	Cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cô ấy.
I have run the test a few times now, with the same results.	Tôi đã chạy thử nghiệm một vài lần bây giờ, với kết quả tương tự.
In the whole world there will never be anyone like you.	Trên toàn thế giới sẽ không bao giờ có ai giống như bạn.
We would love to talk to you.	Chúng tôi rất thích được nói chuyện với bạn.
It's something that can happen and have a negative impact.	Đó là điều có thể xảy ra và có tác động tiêu cực.
He was right.	Anh ấy đã đúng.
I want to be frank.	Tôi muốn được thẳng thắn.
A lot of things happened.	Rất nhiều điều đã xảy ra.
There seems to be nothing to do but move on.	Dường như không có gì để làm ngoài việc tiếp tục.
I have nothing.	Tôi không có gì cả.
Especially with what he wanted to say.	Đặc biệt là với những gì anh ấy muốn nói.
Nor did he last long there.	Anh ấy cũng không tồn tại được lâu ở đó.
Doing evil is great.	Làm ác là rất lớn.
In my model no luck.	Trong mô hình của tôi không có may mắn.
And that's not good.	Và điều đó không tốt.
Now we will rest a bit.	Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút.
We are not friendly.	Chúng tôi không thân thiết.
See details here.	Xem chi tiết tại đây.
We can use them for now.	Chúng ta có thể sử dụng chúng trong lúc này.
I see colors and images running around.	Tôi thấy những màu sắc và hình ảnh chạy lung tung.
Again very basic but would be most helpful.	Một lần nữa rất cơ bản nhưng sẽ hữu ích nhất.
The heart of the machine.	Tâm của máy.
Nothing but empty buildings.	Không có gì ngoài những tòa nhà trống rỗng.
If tracking is provided.	Nếu theo dõi được cung cấp.
Do we need to escape?	Chúng ta có cần phải trốn thoát không.
He has a lot to answer.	Anh ấy có rất nhiều thứ để trả lời.
And then everyone except me can come back.	Và sau đó tất cả mọi người ngoại trừ tôi có thể trở lại.
I do not provide any support for this code.	Tôi không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho mã này.
This city is a special place.	Thành phố này là một nơi đặc biệt.
I will make it.	Tôi sẽ làm cho nó.
She killed him afterwards.	Cô ấy đã giết anh ta sau đó.
Now it's time to start the program.	Bây giờ là lúc bắt đầu chương trình.
So it's just a matter of how you choose your time.	Vì vậy, vấn đề chỉ là bạn chọn thời gian của mình như thế nào.
Having my mother around simply feels good.	Có mẹ tôi ở bên chỉ đơn giản là cảm thấy tốt.
In addition, recent advances in this area were discussed.	Ngoài ra, những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này đã được thảo luận.
It is just a start.	Nó chỉ là một sự khởi đầu.
To say that is to die.	Nói như vậy là chết.
It was more than half empty.	Nó đã trống hơn một nửa.
People change over time.	Con người thay đổi theo thời gian.
You have me good.	Bạn có tôi tốt.
If you want some references in this site, please.	Nếu bạn muốn tham khảo một số trong trang web này, xin vui lòng.
I wish she could come here.	Tôi ước gì cô ấy có thể đến đây.
However, that probably depends on what your context is.	Tuy nhiên, điều đó có lẽ phụ thuộc vào bối cảnh của bạn là gì.
I don't run my own horse.	Tôi không chạy ngựa của riêng mình.
She held back.	Cô ấy đã kìm lại.
They want to see you and measure you.	Họ muốn gặp bạn và đo lường bạn.
Well, you don't want to know.	Chà, bạn không muốn biết.
There's only one place we can go.	Chỉ có một nơi chúng ta có thể đến.
I told you next week.	Tôi đã nói với bạn vào tuần tới.
I obviously confused it.	Tôi rõ ràng đã làm nó bối rối.
She will say yes.	Cô ấy sẽ nói có.
I hope you like it.	Hy vọng bạn thích nó.
I can lie down again.	Tôi có thể nằm xuống một lần nữa.
It was clear that this woman had to go through the worst.	Rõ ràng là người phụ nữ này đã phải trải qua điều tồi tệ nhất.
Furthermore, the types of effects are reported to be quite variable.	Hơn nữa, các loại hiệu ứng được ghi nhận là khá thay đổi.
More than two hundred years.	Hơn hai trăm năm.
I can't open or close anything.	Tôi không thể mở hoặc đóng bất cứ thứ gì.
That is the only way.	Đó là cách duy nhất.
However, do not disturb yourself.	Tuy nhiên, đừng làm phiền bản thân.
It's not a perfect one, but it's our best.	Nó không phải là một hoàn hảo, nhưng nó là tốt nhất của chúng tôi.
He can do this.	Anh ấy có thể làm điều này.
His mouth opens and closes, but his words won't come true.	Miệng anh mở ra và đóng lại, nhưng lời nói của anh sẽ không thành.
But unfortunately, the picture is not so simple.	Nhưng thật không may, bức tranh không đơn giản như vậy.
Don't do anything out of character.	Đừng làm bất cứ điều gì trái với tính cách.
We hate using credit and rarely do.	Chúng tôi ghét sử dụng tín dụng và hiếm khi làm như vậy.
Try an exercise and see what happens.	Hãy thử một bài tập và xem điều gì sẽ xảy ra.
I'm not sure the technology is up to that challenge.	Tôi không chắc công nghệ có phù hợp với thách thức đó hay không.
Focus on your plan and do it like crazy.	Hãy tập trung vào kế hoạch của bạn và làm việc đó như điên.
A number one is the number one song on the list.	A number one là bài hát số một trong danh sách.
Take me, if you must.	Đưa tôi đi, nếu bạn phải.
They also need hope.	Họ cũng cần được hy vọng.
Anyway, it doesn't matter now.	Dù sao thì bây giờ không thành vấn đề.
She was very scared.	Cô ấy đã rất sợ hãi.
We do not make decisions about the system.	Chúng tôi không đưa ra quyết định về hệ thống.
Nice to have the job done.	Rất vui khi hoàn thành công việc.
For a while, students kept their own.	Trong một thời gian, học sinh đã giữ của riêng mình.
I don't know how the money left my account.	Tôi không biết tiền đã rời khỏi tài khoản của mình như thế nào.
Just do your duty.	Chỉ cần làm nhiệm vụ của bạn.
Others feel the same way.	Những người khác cũng cảm thấy như vậy.
A very old one.	Một cái rất cũ.
That's a few, mind you.	Đó là một số ít, phiền bạn.
We have discovered that it cannot be controlled.	Chúng tôi đã phát hiện ra rằng nó không thể được kiểm soát.
This is the error.	Đây là lỗi.
Humanity has done some bad things, but.	Loài người đã làm một số điều tồi tệ, nhưng.
I passed.	Tôi đã vượt qua.
At this point so the problem can be posed.	Tại thời điểm này để vấn đề có thể được đặt ra.
You keep a secret to yourself, your wife keeps a secret to herself.	Bạn vẫn giữ bí mật cho chính mình, vợ bạn vẫn giữ bí mật cho chính mình.
Let me know if any other information is helpful.	Hãy cho tôi biết nếu bất kỳ thông tin nào khác hữu ích.
If you can't escape, you have to run.	Không trốn được thì phải chạy.
But I'm not here because I drink.	Nhưng tôi ở đây không phải vì tôi uống rượu.
Every week seems to bring news of another friend's death.	Mỗi tuần dường như mang tin về cái chết của một người bạn khác.
They were right in front of it.	Họ đã ở ngay trước mặt nó.
Never really found a good use for it.	Không bao giờ thực sự tìm thấy một công dụng tốt cho nó.
But of course we can imagine an even-level example.	Nhưng tất nhiên chúng ta có thể tưởng tượng một ví dụ ở mức độ đồng đều.
Tax returns for five years.	Khai thuế trong năm năm.
We took part in it.	Chúng tôi đã tham gia vào nó.
Several factors may be involved in these results.	Một số yếu tố có thể liên quan đến những kết quả này.
Ten years old, met a boy at school.	Mười tuổi, quen con trai ở trường.
But he is not one of them.	Nhưng anh ta không phải là người trong số đó.
I feel pain.	Tôi thấy đau.
I will book again in the future.	Tôi sẽ đặt lại trong tương lai.
I can't let him go.	Tôi không thể để anh ấy bỏ đi.
The government will never let that happen.	Chính phủ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
How many people live their lives.	Có bao nhiêu người sống cuộc đời của họ.
Cold water works fine.	Nước lạnh hoạt động tốt.
It cannot make any changes to the database.	Nó không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cơ sở dữ liệu.
There is nothing stable about him.	Không có gì ổn định về anh ta.
We have not accepted ourselves so we cannot accept them.	Chúng ta đã không chấp nhận bản thân mình nên chúng ta không thể chấp nhận chúng.
Every event will have its past events.	Mọi sự kiện sẽ có những sự kiện trong quá khứ của nó.
I did.	Tôi đã làm.
I know you want to be with your friends.	Tôi biết bạn muốn ở với bạn bè của bạn.
It is a method.	Đó là một phương pháp.
This is because they are simply better built with quality materials.	Điều này là do đơn giản là chúng được xây dựng tốt hơn với vật liệu chất lượng.
I still do not understand.	Tôi vẫn không hiểu.
However, this train has a sleeping car.	Tuy nhiên, chuyến tàu này có một toa ngủ.
Their own meeting, what it looks like.	Cuộc gặp gỡ của chính họ, trông như thế nào.
I can't seem to figure it out though.	Tôi dường như không thể tìm ra nó mặc dù.
In the end, it's still not enough.	Cuối cùng thì vẫn chưa đủ.
The idea is to give people something of value for free.	Ý tưởng là cung cấp miễn phí cho mọi người thứ gì đó có giá trị.
It looks the same as before.	Nó trông giống như trước đây.
This can be explained by the improved quality of diagnosis and treatment.	Điều này có thể được giải thích là do chất lượng chẩn đoán và điều trị ngày càng được cải thiện.
The number of samples per second is called the sampling rate.	Số lượng mẫu trong một giây được gọi là tốc độ lấy mẫu.
Obviously it was the wrong time.	Rõ ràng đó là thời điểm sai lầm.
She is a really good cook.	Cô ấy là một đầu bếp thực sự giỏi.
The amount to provide is a personal decision.	Số tiền để cung cấp là một quyết định cá nhân.
In general, they need very little extra care once established.	Nhìn chung, chúng cần được chăm sóc thêm rất ít sau khi được thiết lập.
Study more closely.	Nghiên cứu kỹ hơn.
One has no choice.	Một người không có lựa chọn.
He's trying to decide if it's good news or very bad news.	Anh ấy cố gắng quyết định xem đó là tin tốt hay rất xấu.
Sure, he looks good.	Chắc chắn, anh ấy trông rất ổn.
One of the.	Một trong những.
I think they are beautiful.	Tôi nghĩ chúng thật đẹp.
Therefore, different security measures for each location are necessary.	Do đó, các biện pháp an ninh khác nhau cho từng địa điểm là cần thiết.
I haven't found anything interesting in a couple of weeks.	Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì thú vị trong một vài tuần.
I hope for good news.	Anh hy vọng tin tốt lành.
From what we can tell it was set up on purpose.	Từ những gì chúng ta có thể biết nó đã được thiết lập có chủ đích.
But she kept her light touching hand to herself.	Nhưng cô ấy vẫn giữ bàn tay chạm nhẹ của mình cho riêng mình.
Let's start.	Hãy bắt đầu.
The music business is a very dirty business.	Kinh doanh âm nhạc là một ngành kinh doanh rất bẩn.
I had many years they lay down like wine.	Tôi đã có nhiều năm họ nằm xuống như rượu.
I understand the magnitude of the community's passion and anxiety about this.	Tôi hiểu mức độ lớn của niềm đam mê và sự lo lắng của cộng đồng về điều này.
They love children.	Họ yêu những đứa trẻ.
Crime is low, schools are better than average.	Tội phạm thấp, các trường học tốt hơn mức trung bình.
You will receive calls for many different companies.	Bạn sẽ nhận cuộc gọi cho nhiều công ty khác nhau.
There aren't too many new buildings to hide the old.	Không có quá nhiều tòa nhà mới để che giấu cái cũ.
He will go where you go.	Anh ấy sẽ đi đến nơi bạn đến.
If the news is letting you down, turn it off.	Nếu tin tức đang khiến bạn thất vọng, hãy tắt nó đi.
And they can look at those who are against war.	Và họ có thể nhìn vào những người chống lại chiến tranh.
But what the hell.	Nhưng cái quái gì vậy.
But we didn't wait long.	Nhưng chúng tôi không đợi lâu.
Not only me, but they want to die.	Không chỉ tôi mà họ muốn chết.
And you know experience is really the best teacher.	Và bạn biết kinh nghiệm thực sự là người thầy tốt nhất.
I love parties.	Tôi yêu những bữa tiệc.
They did that and more.	Họ đã làm điều đó và nhiều hơn nữa.
I never tried to write to the market.	Tôi không bao giờ cố gắng viết ra thị trường.
Take a moment to think about this for yourself.	Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về điều này cho chính mình.
Heat oil in a large saucepan over medium heat.	Đun nóng dầu trong chảo lớn ở lửa vừa.
There are two parts to my question.	Có hai phần cho câu hỏi của tôi.
Pass but don't shoot the first person you see.	Hãy vượt qua nhưng đừng bắn người đầu tiên bạn nhìn thấy.
There will be times when it is necessary to use force.	Sẽ có lúc cần thiết phải sử dụng vũ lực.
I will bring the job back.	Tôi sẽ mang việc làm trở lại.
Now she has asked me to go.	Bây giờ cô ấy đã yêu cầu tôi đi.
You were not around.	Bạn đã không ở xung quanh.
That also needs to be continued, but how do we do it? 	Điều đó cũng cần được tiếp tục, nhưng chúng ta phải làm thế nào?
are not.	không.
But stick with me here.	Nhưng hãy gắn bó với tôi ở đây.
Both cases have been resolved.	Cả hai trường hợp đã được giải quyết.
The last expression in that case displays false.	Biểu thức cuối cùng trong trường hợp đó hiển thị sai.
And that's hard to accept.	Và điều đó thật khó chấp nhận.
On the bright side, this is a great time to make money.	Về mặt sáng sủa, đây là thời điểm tuyệt vời để kiếm tiền.
You see, they don't just drop out of school.	Bạn thấy đấy, họ không chỉ nghỉ học đâu.
I feel like running.	Tôi cảm thấy muốn chạy.
It was really bad.	Nó thật tồi tệ.
I try to focus.	Tôi cố gắng tập trung.
Every weekend there is a party where new music is played.	Mỗi cuối tuần có một bữa tiệc nơi âm nhạc mới được chơi.
My danger.	Mối nguy hiểm của tôi.
There is no word why.	Không có từ tại sao.
This is now my favorite news story of the week.	Đây bây giờ là câu chuyện tin tức yêu thích của tôi trong tuần.
However, last year it did not work.	Tuy nhiên, năm ngoái nó đã không hoạt động.
Those eyes, those eyes.	Đôi mắt đó, đôi mắt đó.
But that was asking too much of her.	Nhưng điều đó đã đòi hỏi ở cô ấy quá nhiều.
But at the end of the day, people live here.	Nhưng vào cuối ngày, mọi người sống ở đây.
He feels quite contented, at peace with the world.	Anh ấy cảm thấy khá bằng lòng, hòa bình với thế giới.
See if the three of you can help each other.	Xem liệu ba người có thể giúp đỡ nhau không.
She followed him again.	Cô lại đi theo anh.
Mom saw me and went out.	Mẹ nhìn thấy tôi và đi ra ngoài.
That's why they run to your support.	Đó là lý do tại sao họ chạy đến hỗ trợ của bạn.
I don't want to go back.	Tôi không muốn trở lại.
Then she started taking pictures.	Sau đó, cô ấy bắt đầu chụp ảnh.
They killed each other again.	Họ lại giết nhau.
It must.	Nó phải.
I would definitely love to see flowers again.	Tôi chắc chắn thích nhìn thấy hoa một lần nữa.
They create in speed.	Họ tạo ra trong tốc độ.
Glad you took your time.	Rất vui vì bạn đã dành thời gian của mình.
A few small changes.	Một vài thay đổi nhỏ.
The enemy is not the army or the state but evil itself.	Kẻ thù không phải là quân đội hay nhà nước mà là chính cái ác.
But maybe not in the next or in the after.	Nhưng có thể không phải trong tiếp theo hoặc trong một sau đó.
Indeed, some of the streets he intended could not be built.	Thật vậy, một số con phố mà anh ta dự định đã không thể được xây dựng.
In front of her is the truck that will kill her.	Trước mặt cô là chiếc xe tải sẽ giết cô.
They went camping with the soldiers.	Họ cùng binh lính đi cắm trại.
My man has proof.	Người đàn ông của tôi đã có bằng chứng.
This is how we live our lives.	Đây là cách chúng ta sống cuộc sống của mình.
They talk about their day.	Họ nói về ngày của họ.
It has worked great so far and is being used daily.	Nó đã hoạt động rất tốt cho đến nay và đang được sử dụng hàng ngày.
They repeat it.	Họ lặp lại nó.
Looking back she could barely see the soldiers.	Nhìn lại cô hầu như không thể nhìn thấy những người lính.
Get familiar with the idea.	Làm quen với ý tưởng.
This they are trying to do.	Điều này họ đang cố gắng làm.
It was hard to let them go the next morning.	Thật khó để để họ đi vào sáng hôm sau.
It is never removed from the horse, day or night.	Nó không bao giờ bị loại bỏ khỏi con ngựa, ngày hay đêm.
The problem of emotions.	Vấn đề của cảm xúc.
Of culture with means.	Của văn hóa với phương tiện.
I know, that's not fair to you.	Tôi biết, điều đó không công bằng với bạn.
They haven't seen each other for many years.	Đã nhiều năm rồi họ không gặp nhau.
That is where the core of the business lies.	Đó là nơi cốt lõi của doanh nghiệp nằm.
Here's the deal, and it comes only once.	Đây là thỏa thuận, và nó chỉ đến một lần.
The court will find that to be the case.	Tòa án sẽ cho rằng đó là trường hợp.
Something like it must have happened.	Một cái gì đó giống như nó phải đã xảy ra.
We will tell him what we want him to do.	Chúng tôi sẽ nói với anh ấy những gì chúng tôi muốn anh ấy làm.
It was the call he received two years ago.	Đó là cuộc gọi mà anh ấy đã nhận được cách đây hai năm.
If you can.	Nếu bạn có thể.
A computer cannot feel like us.	Một máy tính không thể cảm thấy giống như chúng ta.
I will fix it tomorrow morning.	Tôi sẽ sửa nó vào sáng mai.
You see what really matters.	Bạn thấy điều gì thực sự quan trọng.
It turned out to be a rather small meeting place.	Nó trở thành một nơi gặp gỡ khá nhỏ.
Every description of a woman includes something about her body.	Mọi mô tả về một người phụ nữ đều bao gồm một điều gì đó về cơ thể của cô ấy.
He had never tasted a tea like this before.	Trước đây anh chưa bao giờ được thưởng thức một loại trà như thế này.
I began to fear me that she was telling the truth.	Tôi bắt đầu sợ tôi rằng cô ấy nói sự thật.
I send you my very much love.	Tôi gửi cho bạn tình yêu rất nhiều của tôi.
She could call him by name, but she remained silent.	Có thể gọi anh bằng tên, nhưng cô vẫn im lặng.
Some for one reason, some for another.	Một số vì một lý do, một số vì lý do khác.
It can be difficult to find a support group for this illness.	Rất khó để tìm một nhóm hỗ trợ cho căn bệnh này.
Tell you what.	Cho bạn biết những gì.
Then, when he was in trouble, she saved the ship.	Sau đó, khi anh ta khó khăn, cô ấy đã cứu con tàu.
He's good enough to say that much.	Anh ấy đủ tốt để nói nhiều như vậy.
If you expect a lot of rain or wind, you must keep the tree.	Nếu bạn mong đợi nhiều mưa hoặc gió, bạn phải giữ cây.
It is often not enough to remember the results.	Thường thì không đủ để nhớ kết quả.
The heat was in full effect.	Sức nóng đã phát huy hết tác dụng.
He said those things because he didn't want us to give up.	Anh ấy nói những điều đó vì anh ấy không muốn chúng tôi bỏ cuộc.
Empty.	Trống rỗng.
It was an exercise for my logic and communication skills.	Đó là bài tập cho kỹ năng giao tiếp và logic của tôi.
I told him not to think about doing it.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng nghĩ đến việc làm đó.
He never cared about his friends.	Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến bạn bè.
Do everything in his name.	Làm mọi thứ nhân danh anh ấy.
She is either crazy or has the information he needs.	Cô ấy hoặc bị điên hoặc có thông tin mà anh ấy cần.
He seems to be everywhere.	Anh ấy dường như có mặt ở khắp mọi nơi.
Then something will happen.	Sau đó, một cái gì đó sẽ xảy ra.
Season to taste with salt and pepper.	Nêm nếm cho muối và hạt tiêu.
If he's on a flat surface, he's great.	Nếu anh ấy ở trên một bề mặt phẳng, anh ấy thật tuyệt.
The two young men were simply enjoying themselves.	Hai thanh niên chỉ đơn giản là tận hưởng bản thân.
I don't see what she should be happy about.	Tôi không thấy cô ấy phải vui vì điều gì.
Default values ​​were used for the remaining parameters.	Các giá trị mặc định đã được sử dụng cho các tham số còn lại.
Let us turn them face to face.	Hãy để chúng tôi trở mặt đối mặt với họ.
Things have clearly changed.	Mọi thứ rõ ràng đã thay đổi.
Snowing.	Tuyết đang rơi.
Our room was super clean and met our needs perfectly.	Phòng của chúng tôi siêu sạch sẽ và đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của chúng tôi.
It's a bit less straight forward compared to a lot of his stuff.	Nó hơi kém thẳng về phía trước so với rất nhiều thứ của anh ấy.
It was never a love relationship.	Đó chưa bao giờ là một mối quan hệ yêu đương.
In less than a minute I fell.	Chưa đầy một phút tôi đã ngã.
You can accept or not accept this.	Bạn có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận điều này.
Or die suddenly, without ever getting old.	Hoặc đột ngột qua đời, mà không hề già đi.
No music.	Không có nhạc.
So let me be clear.	Vì vậy, hãy để tôi được rõ ràng.
All you have to do is wait.	Tất cả những gì bạn phải làm là chờ đợi.
This is the first real test.	Đây là thử nghiệm thực sự đầu tiên.
However, the other two asked for an explanation.	Tuy nhiên, hai người còn lại yêu cầu giải thích.
There are five doors, only two of which are currently in use.	Có năm cửa, chỉ có hai trong số đó hiện đang được sử dụng.
The most expensive offers a view of the water.	Giá đắt nhất cung cấp tầm nhìn ra mặt nước.
Go on, hot stuff.	Tiếp tục đi, đồ nóng.
It has many benefits to offer.	Nó có nhiều lợi ích để cung cấp.
When you play a hundred thousand hands, you should be smarter.	Khi bạn chơi một trăm nghìn ván bài, bạn nên thông minh hơn.
She doesn't want to talk about her test.	Cô ấy không muốn nói về bài kiểm tra của mình.
To stop this process, you must get well and stay healthy.	Để ngăn chặn quá trình này, bạn phải khỏe lại và giữ sức khỏe.
Surely they have come. 	Chắc chắn là họ đã đến. 
oh, that's fun.	ồ, thật là vui.
If these two fall, they will bring two more and fight again.	Nếu hai con này ngã xuống, chúng sẽ mang thêm hai con nữa và đánh tiếp.
But see, a story works its way inside you.	Nhưng hãy xem, một câu chuyện hoạt động theo cách của nó bên trong bạn.
When she tried to sit up, she fell back again.	Khi cố gắng ngồi dậy, cô ấy lại ngã ngửa.
Early computer systems had relatively few components.	Các hệ thống máy tính ban đầu có tương đối ít thành phần.
It makes people better.	Nó làm cho mọi người tốt hơn.
Also not sure I care about being more expensive than that.	Cũng không chắc tôi quan tâm đến việc đắt hơn thế.
Add oil and mix until smooth.	Thêm dầu và trộn cho đến khi mịn.
With a message based on what she saw.	Với một thông điệp dựa trên những gì cô ấy đã thấy.
You'd better keep this one.	Tốt hơn hết bạn nên giữ cái này.
That is secret.	Đó là bí mật.
Rose stopped and turned her head.	Rose dừng lại và quay đầu lại.
New Year.	Năm mới.
The hotel is absolutely beautiful.	Khách sạn là hoàn toàn đẹp.
You let your life make way for someone else's.	Bạn đã để cuộc sống của mình nhường chỗ cho cuộc sống của người khác.
He never really knew her.	Anh chưa bao giờ thực sự biết cô.
We are quite safe.	Chúng tôi khá an toàn.
Already four years old.	Đã bốn tuổi.
Then one is placed face down.	Sau đó, một cái được đặt úp.
I'm not sure either of these reasons are real.	Tôi không chắc rằng một trong hai lý do này là thật.
Some will give a little.	Một số sẽ cho một ít.
I can read it in your eyes.	Tôi có thể đọc nó trong mắt bạn.
And you are in it.	Và bạn đang ở trong đó.
I didn't expect you to start on it so soon.	Tôi không mong đợi bạn sẽ bắt đầu vào nó sớm như vậy.
The other was treated and released.	Người còn lại đã được điều trị và phát hành.
Things will be better next week.	Mọi thứ sẽ tốt hơn vào tuần tới.
Our review is blatantly flawed.	Đánh giá của chúng tôi là lỗi rõ ràng.
Enjoy every healthy dinner.	Thưởng thức mỗi bữa tối lành mạnh.
The kids are really young, they want you out there with them.	Những đứa trẻ thực sự trẻ tuổi, chúng muốn bạn ra ngoài đó với chúng.
After a while, she said.	Sau một thời gian, cô ấy nói.
But in order to properly shape the problem, you must understand the problem.	Nhưng để định hình đúng vấn đề, bạn phải hiểu vấn đề.
Nobody.	Không có người.
It is a common habit.	Đó là một thói quen thông thường.
It wasn't a bad thing, and certainly not a bad thing, that happened.	Điều đó không có gì đen tối, và chắc chắn không phải là điều xấu xa, đã xảy ra.
And we can.	Và chúng tôi có thể làm được.
At least ten homes have been destroyed in the state.	Ít nhất mười ngôi nhà đã bị phá hủy trong tiểu bang.
Then continue.	Sau đó, hãy tiếp tục.
She is not happy.	Cô ấy không vui.
She simply couldn't control her anger anymore.	Cô ấy chỉ đơn giản là không còn kiểm soát được cơn giận của mình nữa.
Neither side appeared in court that day.	Không bên nào ra hầu tòa vào ngày đó.
And before it reaches the printing press.	Và trước khi nó đến xưởng in.
You will never know our names or see our faces.	Bạn sẽ không bao giờ biết tên của chúng tôi hoặc nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi.
It is surely that.	Điều đó là chắc chắn.
Part of it is time.	Một phần là thời gian.
No complete evaluation attempt has been made.	Không có nỗ lực đánh giá hoàn chỉnh nào được thực hiện.
Each of them knew they had seen something special.	Mỗi người trong số họ đều biết họ đã nhìn thấy một cái gì đó đặc biệt.
Well, time for marriage, and children.	Vâng, thời gian cho hôn nhân, và con cái.
I still enjoy everything.	Tôi vẫn tận hưởng mọi thứ.
In normal programming, nothing like this ever happens.	Trong chương trình bình thường, không có gì như thế này từng xảy ra.
But at this point it doesn't work anymore.	Nhưng đến lúc này thì nó không còn hiệu quả nữa.
I have nothing wrong with it.	Tôi không có gì sai với nó.
She asks why don't you go with her.	Cô ấy hỏi tại sao bạn không đi cùng cô ấy.
Maybe it was a mistake they made.	Có thể đó là một sai lầm mà họ đã mắc phải.
With that said.	Với điều đó đã nói.
The new world won't need little pictures.	Thế giới mới sẽ không cần những bức tranh nhỏ.
So we had to keep our love a secret.	Vì vậy, chúng tôi đã phải giấu kín tình yêu của mình.
I checked the others.	Tôi đã kiểm tra những người khác.
Instant access cards can cost more, but there's no need to wait.	Thẻ truy cập ngay lập tức có thể tốn nhiều tiền hơn, nhưng không cần chờ đợi.
For each condition, ten animals were used.	Đối với mỗi điều kiện, mười con vật đã được sử dụng.
He is strong.	Anh ấy khỏe.
Very old and very dark.	Rất cũ và rất tối.
It is too good to endure.	Nó là quá tốt để chịu đựng.
It's perfect, she said.	Nó hoàn hảo, cô ấy nói.
We will lose it.	Chúng ta sẽ mất nó.
Sign a new agreement.	Ký thỏa thuận mới.
She will have to go see someone who will give her less.	Cô ấy sẽ phải đến gặp một người sẽ cho cô ấy ít hơn.
But obviously someone was in the house.	Nhưng rõ ràng là có người trong nhà.
They are for children, not for adults.	Chúng dành cho trẻ em, không dành cho người lớn.
You are probably one of them.	Bạn có lẽ là một trong số họ.
I will come back.	Tôi sẽ trở lại.
I'm really ready to move on to the next part.	Tôi thực sự rất sẵn sàng để chuyển sang phần tiếp theo.
But we have some ideas.	Nhưng chúng tôi có một số ý tưởng.
Meals will take time.	Bữa ăn sẽ mất thời gian.
I know that of course.	Tôi biết điều đó tất nhiên.
No two form items can have the same id.	Không có hai mục biểu mẫu có thể có cùng một id.
I don't quite fit any of them.	Tôi không hoàn toàn phù hợp với bất kỳ ai trong số họ.
I can only ask it.	Tôi chỉ có thể hỏi nó.
Our presented study has several findings.	Nghiên cứu được trình bày của chúng tôi có một số phát hiện.
Turns out your requirements are a bit higher.	Hóa ra yêu cầu của bạn hơi cao hơn một chút.
Unfortunately, many of us spend most of our day sitting.	Thật không may, nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi.
I just wanted to try to see if something would come out of it.	Tôi chỉ muốn thử xem có điều gì đó sẽ xảy ra từ nó hay không.
This means it is not attached to its mother.	Điều này có nghĩa là nó không được gắn với mẹ của nó.
Everything needs practice.	Tất cả mọi thứ cần thực hành.
She has to go to trade school.	Cô ấy phải đi học trường thương mại.
It started well.	Nó bắt đầu tốt.
We briefly discuss the general case below.	Chúng tôi thảo luận ngắn gọn về trường hợp chung dưới đây.
Maybe, she thought.	Có lẽ, cô nghĩ.
Go to bed.	Lên giường.
He's trying to understand that.	Anh ấy đang cố gắng hiểu điều đó.
You can tell in her heart.	Bạn có thể nói trong trái tim cô ấy.
Because it is a little near the marker.	Bởi vì nó là một chút gần điểm đánh dấu.
High score is three.	Điểm cao là ba.
Let's go back.	Hãy quay trở lại.
He mentioned a new business in town.	Anh ấy đề cập đến một doanh nghiệp mới trong thị trấn.
Many of us had things on our door and were very upset.	Nhiều người trong chúng tôi đã có những thứ trên cửa của chúng tôi và rất buồn.
To save our world.	Để cứu thế giới của chúng ta.
We went down together.	Chúng tôi đã đi xuống cùng nhau.
He died for a good cause.	Anh ấy chết vì một lý do chính đáng.
He shook my hand.	Anh ấy bắt tay tôi.
In the beginning, both countries developed very rapidly.	Ban đầu, cả hai quốc gia đều phát triển rất nhanh chóng.
For better or worse, this is where she comes from.	Dù tốt hay xấu, đây là nơi cô ấy đến từ.
Services will not be provided until they are accepted.	Các dịch vụ sẽ không được cung cấp cho đến khi chúng được chấp nhận.
I was only there for three days.	Tôi chỉ ở đó ba ngày.
I ended my career seven years ago.	Tôi đã kết thúc sự nghiệp của mình cách đây bảy năm.
However, he couldn't.	Tuy nhiên, anh không thể.
I have no way of knowing.	Tôi không có cách nào biết được.
They can see me.	Họ có thể nhìn thấy tôi.
We can't control who dies or doesn't die.	Chúng ta không thể kiểm soát ai chết hoặc không chết.
His wife came in to serve a bit.	Vợ anh ấy vào phục vụ một chút.
Not like any of those problems.	Không giống như bất kỳ vấn đề nào trong số đó.
However, the effectiveness of surgery in this group of patients needs to be evaluated.	Tuy nhiên, hiệu quả của phẫu thuật ở nhóm bệnh nhân này cần được đánh giá.
Because it's actually lying.	Bởi vì nó thực sự đang nói dối.
This is not as strange as it may appear.	Điều này không lạ như nó có thể xuất hiện.
Worry flared in her heart.	Trong lòng cô bừng lên cảm giác lo lắng.
The top of the list is where you buy cars and clothes.	Đầu danh sách là nơi bạn mua xe hơi và quần áo.
He may see this as a mistake he shouldn't have made.	Anh ta có thể coi đây là một sai lầm mà anh ta không nên mắc phải.
No situation is exactly the same.	Không có tình huống nào là hoàn toàn giống nhau.
I have never seen a scene or frame of this show.	Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh nào cũng như khung hình của chương trình này.
Time to make a reservation here.	Đã đến lúc đặt chỗ ở đây.
Everyone is aiming for a better life.	Mọi người đều đang hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
She pointed at the wall.	Cô chỉ vào bức tường.
I wonder how far they will let me go.	Tôi tự hỏi họ sẽ để tôi đi bao xa.
It was my first time outside of our village.	Đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài làng của chúng tôi.
For now she will be quite focused on her upcoming endeavors.	Hiện tại cô ấy sẽ khá tập trung cho những nỗ lực sắp tới.
I took it into my private office as usual.	Tôi đã đưa nó vào văn phòng riêng của mình như thường lệ.
That cost will be passed on to the customer.	Chi phí đó sẽ được chuyển cho khách hàng.
I want the opposite of joy.	Tôi muốn điều ngược lại của niềm vui.
She is ready to go.	Cô ấy đã sẵn sàng ra đi.
So live in my love.	Vì vậy, hãy sống trong tình yêu của tôi.
I disappointed you.	Tôi đã làm bạn thất vọng.
She arrived five minutes early.	Cô ấy đến sớm năm phút.
Another kind of name, you know.	Một loại tên khác, bạn biết đấy.
Not too sure.	Không quá chắc chắn.
And check again.	Và kiểm tra lại.
Quickly, he moved on to other parts of the store.	Nhanh chóng, anh chuyển sang các phần khác của cửa hàng.
These two forms were previously thought to be separate species.	Hai dạng này trước đây được cho là các loài riêng biệt.
Too far from the head.	Quá xa so với đầu.
They're really trying to start over the whole thing.	Họ thực sự đang cố gắng bắt đầu lại toàn bộ mọi thứ.
I'm a man.	Tôi là một người đàn ông.
She knew well what he was saying.	Cô biết rõ anh ta đang nói gì.
I tried on a third computer and now it works fine.	Tôi đã thử trên máy tính thứ ba và bây giờ nó hoạt động tốt.
Have a long time not producing music.	Có một thời gian dài không sản xuất âm nhạc.
I pointed at her.	Tôi chỉ vào cô ấy.
I could tell it was him even from behind.	Tôi có thể nói đó là anh ta ngay cả từ phía sau.
And incidentally looks good too.	Và tình cờ trông cũng rất tốt.
And their number of websites is dead.	Và số lượng trang web của họ đã chết.
There are many women in the world.	Có rất nhiều phụ nữ trên thế giới.
It was a different practice and was completely successful.	Đó là một thực hành khác và đã hoàn toàn thành công.
Just look at her ugly look in the photos below.	Chỉ cần nhìn vào cái nhìn xấu xí của cô ấy ở những bức ảnh dưới đây.
You can find the original here.	Bạn có thể tìm thấy bản gốc ở đây.
This is a pleasure to which they are entitled.	Đây là một niềm vui mà họ có quyền.
Yes, some have mentioned that solution as their solution.	Vâng, có một số đã đề cập đến giải pháp đó như một giải pháp của họ.
The ancient buildings stand tall and steady on the water.	Những tòa nhà cổ kính sừng sững và vững chãi trên mặt nước.
The file has two parts.	Tệp có hai phần.
He told me our parents weren't really our parents.	Anh ấy nói với tôi cha mẹ của chúng tôi không thực sự là cha mẹ của chúng tôi.
The family called back the next day.	Gia đình gọi lại vào ngày hôm sau.
These must be released where appropriate.	Những thứ này phải được đưa ra khi phù hợp.
That's how we win.	Đó là cách chúng tôi giành chiến thắng.
It doesn't take sides.	Nó không đứng về phía nào.
He loves young men, he gives a voice to young women.	Anh ấy yêu đàn ông trẻ, anh ấy đưa ra tiếng nói cho phụ nữ trẻ.
She knew exactly what she wanted.	Cô biết chính xác mình muốn gì.
Either way, buy this book.	Dù bằng cách nào, hãy mua cuốn sách này.
Due to school testing, the game was pushed back by an hour.	Do thử nghiệm ở trường, trò chơi đã bị lùi lại một giờ.
I opened my mouth, and drank the rainwater.	Tôi mở miệng, và uống nước mưa.
Different doesn't even include it.	Khác nhau thậm chí không bao gồm nó.
He raised his hand and turned very slowly.	Anh ta đưa tay lên và rất chậm rãi quay lại.
Some will receive a busy signal.	Một số sẽ nhận được một tín hiệu bận rộn.
Make a few calls.	Thực hiện một vài cuộc gọi.
It will change your mind.	Nó sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn.
You want to pass? 	Bạn muốn vượt qua?
pass.	đi qua.
This is a political issue in many areas.	Đây là một vấn đề chính trị trong nhiều lĩnh vực.
This makes everything easier.	Điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
Well, she'll close it and hope for the best.	Chà, cô ấy sẽ đóng nó lại và hy vọng điều tốt nhất.
We have chosen between war and peace.	Chúng tôi đã lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình.
Don't forget this point.	Đừng quên điểm này.
Some may actually be fans.	Một số thực sự có thể là người hâm mộ.
Obviously there is a risk in those who take it.	Rõ ràng là có rủi ro ở những người dùng nó.
Have the right to a fair trial.	Có quyền được xét xử công bằng.
Well, in certain situations it still does.	Chà, trong một số tình huống nhất định thì nó vẫn vậy.
She used to be one of my favorites that day.	Cô ấy đã từng là một trong những người yêu thích của tôi trong ngày hôm đó.
We hold our breath so we don't smell it.	Chúng tôi nín thở để không ngửi thấy nó.
The sound made him feel a little nauseous.	Âm thanh khiến anh cảm thấy hơi buồn nôn.
He just wants the best deal possible.	Anh ấy chỉ muốn thỏa thuận tốt nhất có thể.
Try to find something that looks weird.	Cố gắng tìm một cái gì đó trông kỳ lạ.
He's not a guy you're going to have sex with ever.	Anh ta không phải là một gã mà bạn sẽ làm tình với bao giờ.
Or you.	Hoặc bạn.
His eyes slowly closed.	Đôi mắt anh từ từ nhắm lại.
You may get out of the way or you may fall.	Bạn có thể thoát ra khỏi con đường hoặc bạn có thể bị ngã.
There was a woman sitting in the back seat.	Có một người phụ nữ ngồi ở băng ghế sau.
Working doesn't make a woman a bad mother.	Đi làm không khiến phụ nữ trở thành người mẹ xấu.
Because this is common.	Vì điều này là phổ biến.
And that's how it will be.	Và đó là cách nó sẽ như vậy.
The past is over and done with.	Quá khứ đã qua và được thực hiện với.
The car looks better than the day she bought it.	Chiếc xe trông đẹp hơn so với ngày cô mới mua.
Two more seconds could be the difference between life and death.	Thêm hai giây nữa có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
This feature works great for us.	Tính năng này hoạt động rất tốt cho chúng tôi.
So are the rest.	Những người còn lại cũng vậy.
He wants to stay.	Anh ấy muốn ở lại.
They stopped and looked around.	Họ dừng lại và nhìn xung quanh.
It can make independent.	Nó có thể làm cho độc lập.
Black is still in good condition.	Màu đen vẫn trong tình trạng tốt.
Define your role in your team and jump into battle.	Xác định vai trò của bạn trong nhóm của bạn và nhảy vào trận chiến.
They brought him back.	Họ đã đưa anh ta trở lại.
There is nothing like having clean water.	Không có gì bằng có nước sạch.
No one can know.	Không ai có thể biết được.
Not a single officer drew his weapon.	Không một sĩ quan nào rút vũ khí.
This we may not do.	Điều này chúng tôi có thể không làm.
So she will talk.	Vì vậy, cô ấy sẽ nói chuyện.
It is a much needed report.	Đó là một báo cáo rất cần thiết.
For some women, this phase is very powerful.	Đối với một số phụ nữ, giai đoạn này rất mạnh mẽ.
Parents have given their consent in writing.	Phụ huynh đã đồng ý bằng văn bản.
He thinks it will help him make some money.	Anh ấy nghĩ rằng nó sẽ giúp anh ấy kiếm được một số tiền.
He did, and came back.	Anh ấy đã làm, và quay lại.
It was this conversation that made me want to get married.	Chính cuộc nói chuyện này đã khiến tôi muốn kết hôn.
Without them this book would not have been written.	Không có họ cuốn sách này đã không thể được viết.
But he couldn't move quickly.	Nhưng anh ấy không thể di chuyển nhanh chóng.
You will receive physical therapy in the hospital.	Bạn sẽ được vật lý trị liệu trong bệnh viện.
Walking on ice.	Đi bộ trên băng.
She will work to have a relationship with her daughter.	Cô ấy sẽ làm việc để có một mối quan hệ với con gái của mình.
His hatred does not fit our movement.	Sự căm ghét của anh ta không phù hợp với phong trào của chúng ta.
I mean, there's nothing unsolicited about me.	Ý tôi là, không có gì không được yêu cầu ở tôi.
His mind told him it was definitely for the best.	Lý trí của anh ấy nói với anh ấy rằng nó chắc chắn là tốt nhất.
One area of ​​concern is vehicle safety.	Một lĩnh vực cần quan tâm là an toàn phương tiện.
Actually, a few times as much.	Trên thực tế, một vài lần nhiều như vậy.
Therefore, new and improved materials are needed for these patients.	Do đó, các vật liệu mới và cải tiến là cần thiết cho những bệnh nhân này.
Three moves later she broke his front.	Ba chiêu sau cô đã phá được bình phong của anh.
But he didn't ask it.	Nhưng anh ấy không hỏi nó.
I'm here to present a problem, not a solution.	Tôi ở đây để trình bày một vấn đề, không phải là một giải pháp.
They love being able to be whatever they want or whoever they are.	Họ thích có thể trở thành bất cứ điều gì họ muốn hoặc bất cứ ai.
I thought it was their life.	Tôi đã nghĩ rằng đó là cuộc sống của họ.
Better to stay ahead of the game.	Tốt hơn là đi trước trò chơi.
The things about him told him very little.	Những điều về anh ấy đã nói với anh ấy rất ít.
We have five or six plans.	Chúng tôi có năm hoặc sáu kế hoạch.
It was clear.	Nó đã rõ ràng.
We are used to them.	Chúng tôi đã quen với chúng.
The pain was gone.	Cơn đau đã biến mất.
Medicines are man-made.	Thuốc là do con người tạo ra.
My brain understood but my legs kept moving.	Bộ não của tôi đã hiểu nhưng chân tôi vẫn tiếp tục di chuyển.
I myself do not hold that view, for reasons detailed previously.	Bản thân tôi không có quan điểm đó, vì những lý do đã được trình bày chi tiết trước đây.
Women did not have significant changes.	Phụ nữ không có thay đổi đáng kể.
Drug use, again, showed little change throughout the study period.	Việc sử dụng ma túy, một lần nữa, cho thấy rất ít thay đổi trong suốt thời gian nghiên cứu.
The right has played and one has.	Các quyền đã chơi và một đã có.
I find them really serious.	Tôi thấy chúng thực sự nghiêm trọng.
She thought about it.	Cô nghĩ về nó.
They started giving everything away.	Họ bắt đầu cho đi mọi thứ.
I have news for you.	Tôi có tin mới cho bạn.
The market looks weak both in the long term and the short term.	Thị trường có vẻ yếu cả trong dài hạn và ngắn hạn.
Not a single letter.	Không một thư gi.
I read it.	Tôi đọc nó.
However, he didn't.	Tuy nhiên, anh ấy đã không.
It's not even close.	Nó thậm chí không gần.
Then follow the middle finger, ring and your little finger.	Sau đó làm theo các ngón giữa, đeo nhẫn và ngón tay nhỏ của bạn.
Good luck with that project.	Chúc may mắn với dự án đó.
He said rare.	Anh ấy nói hiếm.
Cars are great.	Ô tô là tuyệt vời.
The sound of music is not one but divided into two.	Âm thanh của âm nhạc không phải là một mà chia làm hai.
They passed my parents' bedroom.	Họ đi ngang qua phòng ngủ của bố mẹ tôi.
If you go out just to be nice, that's not smart.	Nếu bạn ra ngoài chỉ để tỏ ra tốt đẹp, điều đó không thông minh.
And you put the stone.	Và bạn đặt đá.
At this point it won't help.	Tại thời điểm này, nó sẽ không giúp ích gì.
You will report to me.	Bạn sẽ báo cáo cho tôi.
Pay attention to more important things.	Hãy chú ý đến những điều quan trọng hơn.
Economy and the middle class.	Kinh tế và tầng lớp trung lưu.
And again security.	Và một lần nữa bảo mật.
He self-publishes little.	Anh ấy tự xuất bản ít.
Please keep that in mind.	Hãy ghi nhớ điều đó.
Like my sister, our mother, and our father.	Như chị gái tôi, mẹ chúng tôi, và bố chúng tôi.
People still want to dress like me.	Mọi người vẫn muốn ăn mặc như tôi.
They just want to live.	Họ chỉ muốn sống.
There is no light to be seen, not even the stars.	Không có ánh sáng để được nhìn thấy, thậm chí không có các ngôi sao.
His plan for me was to stay on earth at that time.	Kế hoạch của anh ấy dành cho tôi là ở lại trái đất vào thời điểm đó.
So we should continue to worry.	Vì vậy, chúng ta nên tiếp tục lo lắng.
Click on your character's head to jump.	Nhấp vào đầu nhân vật của bạn để nhảy.
He told her that a child had been reported missing in the country.	Anh ta nói với cô rằng một đứa trẻ đã được báo cáo mất tích trong nước.
All of these are explained there.	Tất cả những điều này đều được giải thích ở đó.
Her two young children currently live in their home with their father.	Hai đứa con nhỏ của cô hiện đang sống trong nhà của chúng với cha của chúng.
She knows the car at my house.	Cô ấy biết xe ở nhà tôi.
There is nothing left to consider.	Không có gì còn lại để xem xét.
That is the promise we are making.	Đó là lời hứa mà chúng tôi đang thực hiện.
I will answer only one of them.	Tôi sẽ trả lời chỉ một trong số họ.
This seems strange to me.	Điều này có vẻ kỳ lạ đối với tôi.
He won't say that.	Anh ấy sẽ không nói điều đó.
He said better.	Anh ấy nói tốt hơn.
The red states will open.	Các bang màu đỏ sẽ mở ra.
I will try it over the weekend.	Tôi sẽ thử nó vào cuối tuần.
Neither of us knew the officer who pulled her over.	Không ai trong chúng tôi biết người sĩ quan đã kéo cô ấy đến.
We can use variables in types just like in code.	Chúng ta có thể sử dụng các biến trong các kiểu giống như trong mã.
My black eyes meet your blue eyes.	Đôi mắt đen của tôi bắt gặp đôi mắt xanh của bạn.
You have a long day ahead of you.	Bạn còn một ngày dài phía trước.
I just used up my tools.	Tôi chỉ sử dụng hết công cụ của mình.
It should go with your framework.	Nó phải đi cùng với khung của bạn.
I went to see it last night.	Tôi đã đến xem nó tối qua.
They are in conflict with their environment.	Họ đang xung đột với môi trường của họ.
I think it's a great effort.	Tôi nghĩ đó là một nỗ lực tuyệt vời.
It certainly sounds like a great product.	Nó chắc chắn nghe giống như một sản phẩm tuyệt vời.
I tried the solutions but it didn't help me.	Tôi đã thử các giải pháp nhưng nó không giúp tôi.
Now you have to find a place to die.	Bây giờ bạn phải tìm một nơi để chết.
We will miss you.	Chúng tôi sẽ nhớ bạn.
However, it is arguably best for it to work.	Tuy nhiên, nó được cho là tốt nhất để nó hoạt động.
There is only one option.	Chỉ có một lựa chọn.
You guys did the best on the second try.	Các bạn đã làm tốt nhất trong lần thử thứ hai.
At one point, he came under enemy fire.	Tại một thời điểm, anh ta đã đến dưới làn đạn của kẻ thù.
I understand that this is.	Tôi hiểu rằng đây là.
Therefore he will not drink it.	Do đó anh ta sẽ không uống nó.
You will stay and see for her.	Bạn sẽ ở lại và xem cho cô ấy.
There are others, in my dreams.	Có những người khác, trong giấc mơ của tôi.
I am good for twenty years.	Tôi tốt trong hai mươi năm.
She will have to play her part.	Cô ấy sẽ phải đóng vai của mình.
So you know this must be serious.	Vì vậy, bạn biết điều này phải nghiêm trọng.
Silent space.	Không gian im lặng.
Other studies support these observations.	Các nghiên cứu khác hỗ trợ những quan sát này.
Your data will only be used for this study.	Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho nghiên cứu này.
Maybe this month will be different.	Có thể tháng này sẽ khác.
Cold weather.	Trời lạnh.
Again, there is a simple way to solve this problem.	Một lần nữa, có một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này.
Some people believe that they exist because of each other.	Một số người tin rằng chúng tồn tại là do nhau.
Damn it, my son.	Chết tiệt, con trai tôi.
It's a free range.	Đó là phạm vi có phạm vi miễn phí.
All you need is your wedding paperwork.	Tất cả những gì bạn cần là giấy tờ đám cưới của bạn.
It was clear, then, to discuss.	Nó đã rõ ràng, sau đó, để thảo luận.
I'm not even sure if there's something to take.	Tôi thậm chí không chắc liệu có thứ gì đó để lấy hay không.
I really liked the apartment and we had everything we needed.	Tôi thực sự thích căn hộ và chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần.
He is currently stuck in the middle.	Anh ta hiện đang bị kẹt ở giữa.
It's not just here.	Nó không chỉ ở đây.
I have my own machine.	Tôi đã có máy của riêng mình.
They say two hours.	Họ nói hai giờ.
They never leave.	Họ không bao giờ rời đi.
Love your friends.	Yêu bạn bè của bạn.
Move to the right and pick up a bottle on the floor.	Di chuyển sang phải và nhặt một cái chai trên sàn nhà.
That has never, never happened before.	Điều đó chưa bao giờ, chưa từng xảy ra trước đây.
Lots of other people.	Rất nhiều người khác.
I have met him before.	Tôi đã gặp anh ấy trước đây.
All communication is like art.	Tất cả giao tiếp đều giống như nghệ thuật.
And we can talk about that a little bit.	Và chúng ta có thể nói về điều đó một chút.
He went.	Anh ấy đã đi.
His mother was really supportive of his life.	Mẹ anh đã thực sự ủng hộ cuộc sống của anh.
We cannot be sure.	Chúng tôi không thể chắc chắn.
I want you to find your kids.	Tôi muốn bạn tìm thấy những đứa trẻ của bạn.
How does it feel to have legs?	Cảm giác như thế nào khi có đôi chân.
Others feel differently.	Người còn lại cảm thấy khác.
No city is my home anymore.	Không có thành phố nào là nhà của tôi nữa.
These results were then compared between the three groups of subjects.	Các kết quả này sau đó được so sánh giữa ba nhóm đối tượng.
That makes sense if you think about it.	Điều đó có nghĩa nếu bạn nghĩ về nó.
She was his mother's favorite horse.	Cô là con ngựa yêu thích của mẹ anh.
One of the worst things she could imagine happened to her.	Một trong những điều tồi tệ nhất mà cô có thể tưởng tượng đã xảy ra với cô.
I looked at the man on my right.	Tôi nhìn người đàn ông bên phải của tôi.
And, besides, she was too tired to run.	Và, ngoài ra, cô ấy quá mệt để chạy.
They go there for the natural resources.	Họ đến đó vì các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
No errors are displayed.	Không có lỗi nào được hiển thị.
After looking around, there are many methods to do this.	Sau khi xem xét xung quanh, có rất nhiều phương pháp để làm điều này.
Not the only way.	Không phải là cách duy nhất.
I see no value in rejecting you.	Tôi thấy không có giá trị gì khi từ chối bạn.
They didn't even talk to each other again.	Họ thậm chí không nói chuyện với nhau một lần nào nữa.
You can't go to his side, whoever you are.	Bạn không thể đến bên cạnh anh ấy, bất kể bạn là ai.
Probably shouldn't.	Có lẽ không nên.
Or perhaps sooner.	Hoặc có lẽ sớm hơn.
Too slow I guess.	Tôi đoán quá chậm.
So that's what we have now.	Vì vậy, đó là những gì chúng tôi có bây giờ.
All patients showed improvement.	Tất cả các bệnh nhân đều cho thấy sự cải thiện.
Writing becomes fun.	Viết trở nên thú vị.
Sweet as your lips.	Ngọt ngào như đôi môi của bạn.
That is a beneficial thing.	Đó là một điều có lợi.
He contributed a lot.	Anh ấy đã đóng góp nhiều.
The Devil, We vs.	Ác ma, chúng tôi vs.
About once a week for a year.	Khoảng một lần một tuần trong một năm.
The very concept of love begins and ends with you.	Chính khái niệm về tình yêu bắt đầu và kết thúc với bạn.
There will be enough time for that later.	Sẽ có đủ thời gian cho việc đó sau này.
He said he would come, but he didn't.	Anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ đến, nhưng anh ấy đã không.
No family is with her in the hospital at this time.	Không có gia đình nào ở cùng cô ấy trong bệnh viện vào lúc này.
Important form of health insurance and so on.	Hình thức quan trọng của bảo hiểm y tế và như vậy.
Take it, take it.	Cầm lấy, mang đi.
But it was a close call.	Nhưng đó là một cuộc gọi gần.
Behind them is the sea.	Phía sau họ là biển.
I'm surprised no one else heard it.	Tôi ngạc nhiên là không ai khác nghe thấy nó.
Even my teacher would mock me.	Ngay cả giáo viên của tôi cũng sẽ chế giễu tôi.
That really sets the tone.	Điều đó thực sự thiết lập giai điệu.
This was not observed with these cells.	Điều này không được quan sát thấy với các tế bào này.
What is their order?.	Thứ tự của chúng là gì ?.
Everything around you can be a source of ideas.	Mọi thứ xung quanh bạn đều có thể là nguồn ý tưởng.
It won't be difficult to determine which one.	Sẽ không khó để xác định cái nào.
It's a cutoff point.	Đó là một điểm cắt.
However, we can define its limit.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác định giới hạn của nó.
I have a strange problem.	Tôi có một vấn đề kỳ lạ.
In fact, it is far away.	Trên thực tế, nó còn xa.
You don't cry.	Bạn không khóc.
Indeed, you don't even have its source code.	Thật vậy, bạn thậm chí không có mã nguồn của nó.
It does not change the result.	Nó không thay đổi kết quả.
The food environment is changing.	Môi trường thực phẩm đang thay đổi.
Remember, it's very, very cold out there.	Hãy nhớ rằng, ngoài kia rất, rất lạnh.
How, for a short time, it seemed possible to her.	Làm thế nào, trong một thời gian ngắn, nó dường như có thể với cô ấy.
I'm really touched.	Tôi thực sự cảm động.
They went towards the road.	Họ đã đi về phía con đường.
She couldn't let her child die.	Cô không thể để đứa con của mình chết.
For better or worse, you have to keep going.	Để tốt hơn hay xấu hơn, bạn phải tiếp tục.
It was feeling fine.	Nó đã được cảm thấy ổn.
Accessibility spaces are not designed, ie roads, cars.	Không gian tiếp cận không được thiết kế, có nghĩa là đường, xe hơi.
But you cannot win a war.	Nhưng bạn không thể chiến thắng trong một cuộc chiến.
The left eye is used as a control.	Đôi mắt trái được sử dụng làm điều khiển.
They were close enough that he could see their faces.	Họ đủ gần để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Then here.	Sau đó ở đây.
I found the right one.	Tôi tìm thấy một trong những quyền.
Or because they do.	Hoặc bởi vì họ làm.
I have no problem with him.	Tôi không có vấn đề với anh ta.
I should have known better.	Đáng lẽ ra tôi phải biết nhiều hơn thế.
Here we present only the results of this exercise.	Ở đây chúng tôi chỉ trình bày kết quả của bài tập này.
You don't have to take that much risk.	Bạn không cần phải chấp nhận rủi ro nhiều như vậy.
This is a program where you can do anything.	Đây là một chương trình mà bạn có thể làm bất cứ điều gì.
The emotional component improved earlier than others.	Thành phần cảm xúc được cải thiện sớm hơn những người khác.
That is the only way.	Đó là con đường duy nhất.
Both wrote plays about her life.	Cả hai đều viết kịch về cuộc đời cô.
We don't need to be afraid.	Chúng ta không cần sợ hãi.
This is last month.	Đây là tháng trước.
He is my date.	Anh ấy là người hẹn hò của tôi.
The police are there.	Cảnh sát đang ở đó.
Then came a small box.	Sau đó, đến một hộp nhỏ.
This website is intended for education and information.	Trang web này dành cho giáo dục và thông tin.
We must not make the mistake of arguing.	Chúng ta không được phạm sai lầm trong cuộc tranh luận.
Sometimes it just takes time.	Đôi khi, điều đó chỉ cần thời gian.
But there's something wrong with not being true to yourself.	Nhưng có điều gì đó sai trái khi không sống thật với chính mình.
Or they'll say we tried to touch them or something.	Hoặc họ sẽ nói rằng chúng tôi đã cố gắng chạm vào họ hoặc một cái gì đó.
Brown had to make important decisions quickly.	Brown phải nhanh chóng đưa ra những quyết định quan trọng.
Listen to me now, you're not thinking straight son.	Nghe tôi nói này, bây giờ bạn đang không suy nghĩ thẳng thắn con trai.
It is ten thirty in the morning.	Bây giờ là mười giờ ba mươi sáng.
No response was provided after the decision was made.	Không có phản hồi nào được đưa ra sau khi quyết định được đưa ra.
Go home if they need you.	Về nhà nếu họ cần bạn.
The gift means a lot to him.	Món quà có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy.
He turned to his driver.	Anh ta quay về phía người lái xe của mình.
I will get it back.	Tôi sẽ lấy lại nó.
She refused to wait.	Cô ấy không chịu chờ đợi.
Tried both and none.	Đã thử cả hai và không có.
We clearly show what this is for each problem.	Chúng tôi chỉ ra rõ ràng đây là những gì cho từng vấn đề.
And, the price can't be beat.	Và, giá không thể đánh bại.
Furthermore, it examined the impact of these changes on mental health.	Hơn nữa, nó đã kiểm tra tác động của những thay đổi này đối với sức khỏe tâm thần.
Lovely friendly dog.	Chú chó thân thiện đáng yêu.
Practice as much as possible.	Thực hành càng nhiều càng tốt.
He just stands near her and she looks happy.	Anh ấy chỉ cần đứng gần cô ấy và cô ấy trông hạnh phúc.
She didn't feel completely comfortable around the woman.	Cô không cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở bên người phụ nữ.
Turns out, that's not a good idea.	Hóa ra, đó không phải là một ý kiến ​​hay.
You learn really, really fast and you can go that way.	Bạn học thực sự, thực sự nhanh chóng và bạn có thể đi theo cách đó.
Nothing was reported.	Không có gì được báo cáo.
I did this recently and highly recommend it.	Tôi đã làm điều này gần đây và rất khuyến khích nó.
I have to help others now.	Tôi phải giúp những người khác bây giờ.
Just watch it.	Chỉ cần xem nó.
She didn't expect that from me.	Cô ấy không mong đợi điều đó từ tôi.
This turned out to be a great expense.	Điều này hóa ra là chi phí lớn.
After hearing that, we decided to try it for ourselves.	Sau khi nghe điều đó, chúng tôi quyết định thử nó cho chính mình.
There's still a long way to go before we get home.	Còn một chặng đường dài trước khi chúng ta về đến nhà.
We board another train.	Chúng ta lên một chuyến tàu khác.
It sounds complicated, but it's really as simple as three steps.	Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực sự nó chỉ đơn giản với ba bước.
We feel good when we get work done.	Chúng tôi cảm thấy tốt khi chúng tôi hoàn thành công việc.
Watch the video and see for yourself!.	Xem video và quan sát chính mình!.
We didn't see anyone anywhere around.	Chúng tôi không thấy ai ở bất cứ đâu xung quanh.
She is very tough.	Cô ấy rất cứng rắn.
But it doesn't just happen.	Nhưng nó không chỉ xảy ra.
I do like it, though.	Tôi rất thích nó, mặc dù.
Transfer heat energy from one location to another.	Truyền nhiệt năng từ vị trí này sang vị trí khác.
Told it was what she had to do.	Đã nói đó là điều mà cô ấy phải làm.
He'll think an adult he loves won't do anything wrong.	Anh ấy sẽ nghĩ một người lớn mà anh ấy yêu sẽ không làm điều gì sai trái.
Now he has looked up.	Bây giờ anh ấy đã nhìn lên.
I thought about taking it.	Tôi đã nghĩ về việc lấy nó.
It didn't happen.	Nó đã không xảy ra.
We will be sharing a house next year.	Chúng ta sẽ về chung một nhà vào năm sau.
For the other three, a specific process can be followed.	Đối với ba người khác, một quy trình cụ thể có thể được tuân theo.
The girl's fingers closed over them.	Các ngón tay của cô gái khép lại trên chúng.
Some learn well in every class.	Một số học tốt trong mọi lớp.
I should have felt it was waiting for me.	Tôi lẽ ra phải cảm thấy nó đang đợi tôi.
Within a week, they became an item.	Trong vòng một tuần, chúng đã trở thành một món đồ.
Death is ready to fall.	Cái chết đã sẵn sàng buông xuống.
Or even a month.	Hoặc thậm chí một tháng.
Her path was clear.	Con đường của cô đã rõ ràng.
The new is the old.	Cái mới là cũ.
It sounds strange to me.	Nghe có vẻ lạ đối với tôi.
They are still in the first year of their marriage.	Họ vẫn đang trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân của họ.
It's been a long, tough battle, and it's still undecided.	Đó là một cuộc chiến lâu dài, khó khăn và nó vẫn chưa phân thắng bại.
I never talked about it.	Tôi chưa bao giờ nói về nó.
I will find it soon.	Tôi sẽ sớm tìm ra nó.
I ran to her.	Tôi chạy đến chỗ cô ấy.
Do not take advantage of me.	Đừng lợi dụng tôi.
No big surprise, that.	Không có bất ngờ lớn, điều đó.
Some differences have been noted.	Một số khác biệt đã được ghi nhận.
Will never forget those days.	Sẽ không bao giờ quên những ngày đó.
Some of these devices are relatively expensive.	Một số thiết bị này tương đối đắt tiền.
Since the data goes through many different companies, the fees will be more.	Vì dữ liệu đi qua nhiều công ty khác nhau nên phí sẽ nhiều hơn.
However, you need to move quickly.	Tuy nhiên, bạn cần phải di chuyển nhanh chóng.
But their mindset and their threat are very similar.	Nhưng suy nghĩ của họ và mối đe dọa của họ rất giống nhau.
For me, that's undisputed.	Đối với tôi, đó là điều không phải bàn cãi.
It seems unbelievable that these things actually happened.	Có vẻ như không thể tin được rằng những điều này đã thực sự xảy ra.
She was not worried.	Cô không lo lắng.
Memories of others, tired and ready to go home and sleep.	Ký ức về người khác, mệt mỏi và sẵn sàng về nhà và ngủ.
Either way, you don't want these men to know you're with us.	Dù sao thì bạn cũng không muốn những người đàn ông này biết bạn đang ở cùng chúng tôi.
He loves that.	Anh ấy yêu điều đó.
There are currently no plans to complete the film.	Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch hoàn thành bộ phim.
The examination of the evidence is a matter for trial.	Việc xem xét các bằng chứng là một vấn đề để xét xử.
But he didn't leave everything there.	Nhưng anh không để mọi thứ ở đó.
Four of them died.	Bốn người trong số họ đã chết.
The risk in women is even greater than in men.	Nguy cơ ở phụ nữ thậm chí còn lớn hơn ở nam giới.
She didn't even know why she did it.	Cô thậm chí không biết tại sao cô lại làm điều đó.
This is your goal.	Đây là mục tiêu của bạn.
He definitely booked the bar.	Anh ấy chắc chắn đã đặt quầy bar.
Militia.	Dân quân.
I have a small article about it.	Tôi có một bài báo nhỏ về nó.
He can be cold and fearful.	Anh ấy có thể lạnh lùng và sợ hãi.
Maybe you could even start a blog about it.	Có thể bạn thậm chí có thể bắt đầu một blog về nó.
He doesn't have that.	Anh ấy không có thứ đó.
A bad, lowly thing.	Một điều tồi tệ, thấp kém.
I describe what happens next in the section below.	Tôi mô tả những gì xảy ra tiếp theo trong phần bên dưới.
He had also never seen anything like this.	Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế này.
Whatever it is, she wants it.	Dù đó là gì, cô ấy muốn nó.
I searched for a certain page and a certain line.	Tôi đã tìm kiếm một trang nhất định và một dòng nhất định.
But now you have to take care of it.	Nhưng bây giờ bạn phải chăm sóc nó.
And she's still there.	Và cô ấy vẫn ở đó.
I was very satisfied with their service.	Tôi đã rất hài lòng với dịch vụ của họ.
Fingers, don't let me down.	Ngón tay, đừng làm tôi thất vọng.
Now the situation has changed somewhat.	Bây giờ tình hình đã thay đổi phần nào.
Your mother never once said she loved me.	Mẹ bạn chưa một lần nói rằng bà yêu tôi.
We leave the top on.	Chúng tôi để đầu trên.
But she had a chance to think.	Nhưng cô đã có cơ hội để suy nghĩ.
I get asked about it a lot.	Tôi được hỏi về nó rất nhiều.
In the normal course of events, he would not have noticed this.	Trong quá trình bình thường của các sự kiện, anh ta sẽ không nhận thấy điều này.
Boil for two hours.	Đun sôi hai giờ.
It really is like that.	Nó thực sự là như vậy.
A fixed point of a function is something, a value.	Một điểm cố định của một hàm là một cái gì đó, là một giá trị.
He is very pale.	Anh ấy rất xanh xao.
Everyone is worried about them.	Mọi người đều lo lắng cho họ.
Very good stuff.	Những thứ rất tốt.
Who is one.	Ai là một.
You feel like you've got a spring in your step.	Bạn cảm thấy như bạn đã có một mùa xuân trong bước của bạn.
Make sure the signal comes out loud and clear.	Đảm bảo tín hiệu phát ra to và rõ ràng.
In general, people don't like giving away personal information.	Nói chung, mọi người không thích cho đi thông tin cá nhân.
That was also done.	Điều đó cũng đã được thực hiện.
He tried to take care of me.	Anh ấy đã cố gắng chăm sóc tôi.
Anyone can think of that.	Bất cứ ai cũng có thể nghĩ ra những điều đó.
In this play, words are often confused.	Trong vở kịch này, các từ thường bị nhầm lẫn.
All animals showed rapid recovery without complications.	Tất cả các động vật cho thấy phục hồi nhanh chóng mà không có biến chứng.
But let me tell you this.	Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết điều này.
Because we were so sure.	Bởi vì chúng tôi đã rất chắc chắn.
It was winter, and the cold was damp.	Đó là mùa đông, và cái lạnh ẩm ướt.
I will definitely be back next year!.	Tôi chắc chắn sẽ quay lại vào năm sau !.
I want to know what they are.	Tôi muốn biết chúng là gì.
This is long dead.	Cái này đã chết lâu rồi.
This is just basic shell code.	Đây chỉ là mã shell cơ bản.
You read the articles, and you know what's going on.	Bạn đọc các bài báo, và bạn biết điều gì đang xảy ra.
At best it is a starting point.	Tốt nhất nó là một điểm khởi đầu.
However, the body can change a lot, the exercise remains the same.	Tuy nhiên, cơ địa có thể thay đổi nhiều, bài tập vẫn như cũ.
So don't feel sorry for me.	Vì vậy, không cảm thấy tiếc cho tôi.
Degree.	Bằng cấp.
I don't want to challenge you.	Tôi không muốn thách thức bạn.
It's not just some stupid conjecture.	Đó không chỉ là một số phỏng đoán ngu ngốc.
It must be used to have a real value.	Nó phải được sử dụng để có giá trị thực.
There is another person you need to meet.	Có một người khác mà bạn cần gặp.
I opened the box and her face fell.	Tôi mở hộp ra và mặt cô ấy trùng xuống.
Here, the potential energy is very complicated.	Ở đây, thế năng rất phức tạp.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Here's my proof, but it won't help anyone but me.	Đây là bằng chứng của tôi, nhưng nó sẽ không giúp được ai khác ngoài tôi.
An easy choice.	Một lựa chọn dễ dàng.
It depends on what the defense will give us.	Nó phụ thuộc vào những gì mà hàng phòng thủ sẽ cung cấp cho chúng tôi.
I was stressed every day.	Tôi đã bị căng thẳng mỗi ngày.
This plant can become a tree in the right environment.	Cây này có thể trở thành cây trong môi trường thích hợp.
He was far away.	Anh ấy đã ở rất xa.
Good evening success.	Buổi tối thành công tốt đẹp.
Same with light.	Tương tự với ánh sáng.
Other things are already in operation.	Những thứ khác đã được vận hành.
I raised my hand, but he didn't see me.	Tôi đưa tay lên, nhưng anh ấy không nhìn thấy tôi.
That's where you might know him from.	Đó là nơi bạn có thể biết anh ấy từ.
They are mine, better, and not yours.	Chúng là của tôi, tốt hơn, và không phải của bạn.
It was a kind of laugh.	Đó là một kiểu cười.
I also have a long to-do list.	Tôi cũng có một danh sách dài những việc cần làm.
Want to start a conversation.	Muốn bắt đầu cuộc trò chuyện.
Winter comes a little late but very hard.	Mùa đông đến muộn một chút nhưng rất vất vả.
It is only a matter of time.	Nó chỉ là một vấn đề thời gian.
Backed up.	Được sao lưu.
Not often, anyway.	Không thường xuyên, dù sao.
I don't think it's going to be a big event.	Tôi không nghĩ đó sẽ là một sự kiện lớn.
The entire journey there and back can be done in eight days.	Toàn bộ hành trình đến đó và trở lại có thể được thực hiện trong tám ngày.
Say one thing, do another, think differently, say and do.	Nói một đằng làm một nẻo, nghĩ khác nói và làm.
This is your business card.	Đây là danh thiếp của bạn.
I finally got it and destroyed it.	Cuối cùng tôi đã nhận được nó và phá hủy nó.
Change a word or two.	Thay đổi một hoặc hai từ.
Prostitution is one such example.	Hoạt động mại dâm là một trong những ví dụ như vậy.
In defense, you will forget what happened.	Trong phòng thủ, bạn sẽ quên những gì đã xảy ra.
Yes, that's good to hear.	Vâng, điều đó thật tốt khi nghe.
It really depends on how and where you hold the phone.	Nó thực sự phụ thuộc vào cách thức và vị trí bạn cầm điện thoại.
They discovered the weather was worse than before.	Họ phát hiện ra thời tiết còn tồi tệ hơn trước.
But this is still this is nice.	Nhưng điều này vẫn còn điều này là tốt đẹp.
The world is mine to take.	Thế giới là của tôi để chiếm lấy.
I put everything in.	Tôi đặt mọi thứ vào.
The customer is my contact.	Khách hàng là một liên hệ của tôi.
For several months, she spoke to both of them at different times.	Trong vài tháng, cô ấy đã nói chuyện với cả hai người vào những thời điểm khác nhau.
They will have our respect.	Họ sẽ có sự tôn trọng của chúng tôi.
He was born into a poor family and had a difficult life.	Anh sinh ra trong một gia đình nghèo và cuộc sống khó khăn.
I don't usually smoke and definitely don't like being in public.	Tôi không thường hút thuốc và chắc chắn không thích ở nơi công cộng.
We can't say much about those who don't get treatment.	Chúng tôi không thể nói nhiều về những người không đạt được điều trị.
You need to stay here and keep your head down.	Bạn cần phải ở lại đây và cúi đầu xuống.
No one controls what you choose to eat.	Không ai kiểm soát những gì bạn chọn để ăn.
See if this works for you.	Xem nếu điều này làm việc cho bạn.
At the tone, leave your name and message.	Tại âm báo, hãy để lại tên và tin nhắn của bạn.
The team just showed no heart.	Nhóm nghiên cứu chỉ tỏ ra không có trái tim.
That is what is happening.	Đó là những gì đang xảy ra.
You see, there are some problems.	Bạn thấy đấy, có một số vấn đề.
Reading is my life.	Đọc sách là cuộc sống của tôi.
He stared at me.	Anh ấy nhìn tôi chằm chằm.
That is a waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian.
I'm sure he's not sleeping properly.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy không ngủ đúng.
The young man should never have laughed.	Chàng trai trẻ lẽ ra không bao giờ được cười.
But the pain is something else.	Nhưng nỗi đau là một cái gì đó khác.
Such a child will not have trouble with this department.	Một đứa trẻ như vậy sẽ không gặp rắc rối với bộ phận này.
I just want to see what happens.	Tôi chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
I cannot go into the past or see the future.	Tôi không thể đi vào quá khứ hoặc nhìn thấy tương lai.
Slowly bring your hands back to the starting position.	Từ từ đưa tay trở lại vị trí ban đầu.
However, it is best to call first.	Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên gọi điện trước.
For this step, women are the unit of analysis.	Đối với bước này, phụ nữ là đơn vị phân tích.
I love this wedding!.	Tôi yêu đám cưới này !.
I tried to calm my voice.	Tôi cố gắng bình tĩnh lại giọng nói của mình.
She doesn't know it, but will learn.	Cô ấy không biết điều đó, nhưng sẽ học hỏi.
Go ahead, guys.	Tiến lên, các bạn.
Some work, most don't.	Một số hoạt động, hầu hết thì không.
In time for him to be considered.	Trong thời gian để anh ta được xem xét.
Without food, the world cannot exist.	Không có thức ăn, thế giới không thể tồn tại.
You can rest for a while.	Bạn có thể nghỉ ngơi một lúc.
A small piece of something as he wanted.	Một mảnh nhỏ của một cái gì đó như anh ấy muốn.
The mobile version of this site is easy to use.	Phiên bản di động của trang này rất dễ sử dụng.
Let her do her thing.	Hãy để cô ấy làm việc của cô ấy.
You can talk to him, at least.	Bạn có thể nói chuyện với anh ta, ít nhất.
Once, it was a name like any other.	Đã từng, nó là một cái tên như bao cái tên khác.
If there is something you.	Nếu có một cái gì đó bạn.
I'll make it for you, somehow.	Tôi sẽ làm cho nó cho bạn, bằng cách nào đó.
I know that other people feel differently.	Tôi biết rằng những người khác cảm thấy khác nhau.
She really couldn't believe it.	Cô ấy thật không thể tin được.
We believe that what sets us apart is our focus on you.	Chúng tôi tin rằng điều khiến chúng tôi khác biệt chính là sự tập trung của chúng tôi vào bạn.
That is a difficult goal.	Đó là một mục tiêu khó.
Everything was great.	Mọi thứ đã rất tuyệt vời.
I will even take you there.	Tôi thậm chí sẽ đưa bạn đến đó.
The more reviews you can read, the better.	Càng nhiều bài đánh giá bạn có thể đọc càng tốt.
That is one reason but not the only one.	Đó là một lý do nhưng không phải là duy nhất.
That's not what they set out to do.	Đó không phải là điều họ đặt ra để làm.
Damn, she looked away.	Chết tiệt, cô ấy nhìn đi chỗ khác.
They ask about your last job and how you did it.	Họ hỏi về công việc cuối cùng của bạn và cách bạn đã thực hiện.
But he knew better than asking me too many questions.	Nhưng anh ấy biết tốt hơn là hỏi tôi quá nhiều câu hỏi.
But that doesn't mean practice isn't important.	Nhưng điều đó không có nghĩa là việc luyện tập không quan trọng.
He did it for himself.	Anh ấy đã tự làm cho mình điều đó.
So anyone can imagine.	Vì vậy, bất cứ ai có thể tưởng tượng.
Then they joined in on our time off work.	Sau đó, họ tham gia vào thời gian chúng tôi nghỉ làm.
No, we haven't talked about it yet.	Không, chúng ta chưa nói về nó.
It's not a road.	Đó không phải là một con đường.
Something that was hidden from view unless shown directly.	Một cái gì đó đã bị che khuất khỏi tầm nhìn trừ khi được hiển thị trực tiếp.
Let me show you the entire collection today.	Hãy để tôi cho bạn xem toàn bộ bộ sưu tập ngày hôm nay.
They do this every year.	Họ làm điều này hàng năm.
She knows how to make people feel comfortable.	Cô biết cách làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.
No one can do that anymore.	Không ai có thể làm điều đó nữa.
There was an idea in his mind that needed to be released.	Trong lòng anh có một ý tưởng cần phải thoát ra.
Naturally.	Một cách tự nhiên.
I promise it's not me.	Tôi hứa đó không phải là tôi.
However, we struggle to live through it.	Tuy nhiên, chúng ta phải vật lộn để sống qua nó.
We only have their word that there is one.	Chúng tôi chỉ có lời của họ rằng có một.
I will never let that happen.	Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Things like the list above.	Những thứ như danh sách trên.
It scares you.	Nó sợ bạn.
She looked down at the street.	Cô nhìn xuống phố.
As you say, no one will know it's there.	Như bạn nói, sẽ không ai biết nó ở đó.
If not, he definitely won't.	Nếu không, anh ta nhất định không làm.
Look, this whole thing should never have happened.	Nhìn xem, toàn bộ chuyện này lẽ ra không bao giờ xảy ra.
I will follow this from here.	Tôi sẽ theo dõi cái này từ đây.
If you stay.	Nếu bạn ở.
Article surface area.	Diện tích bề mặt điều.
They were behind each of them.	Họ đã đứng sau mỗi người trong số họ.
We don't want summer rain.	Chúng tôi không muốn mưa mùa hè.
If you want to learn more, just fill out the form below!.	Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, chỉ cần điền vào biểu mẫu bên dưới !.
You're different and that's a good thing.	Bạn khác biệt và đó là một điều tốt.
We have to go.	Chúng ta phải đi.
Only the last change date for each collection.	Chỉ ngày thay đổi cuối cùng cho mỗi bộ sưu tập.
I assume that this group has gone down.	Tôi giả định rằng nhóm này đã đi xuống.
Fun but sure.	Vui vẻ nhưng chắc chắn.
Here, you win or you die.	Ở đây, bạn thắng hoặc bạn chết.
For me, it was not a difficult decision to make.	Đối với tôi, đó không phải là một quyết định khó thực hiện.
She still hasn't let go of my shoulder.	Cô ấy vẫn chưa buông vai tôi ra.
The exact dimensions of the stage are still difficult to determine.	Kích thước chính xác của sân khấu vẫn khó xác định.
I want to get up and run.	Tôi muốn đứng dậy và chạy.
But the media need not worry.	Nhưng các phương tiện truyền thông không cần phải lo lắng.
I'll just take my clothes and shoes.	Tôi sẽ chỉ lấy quần áo và giày của tôi.
She wondered if they were still looking for her.	Cô tự hỏi liệu họ có còn tìm kiếm cô không.
They don't take the first action.	Họ không thực hiện hành động đầu tiên.
Some people will know, but not many.	Một số người sẽ biết, nhưng không nhiều.
It will look like broken glass.	Nó sẽ giống như kính vỡ.
Here's a modern example of that.	Đây là một ví dụ hiện đại về điều đó.
That's a lot of work.	Đó là rất nhiều công việc.
But now the sun is going low.	Nhưng bây giờ mặt trời đang xuống thấp.
This was done in a very interesting way.	Điều này đã được thực hiện theo một cách rất thú vị.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
She is really beautiful.	Cô ấy thực sự rất đẹp.
I need to know you're safe.	Tôi cần biết bạn an toàn.
The most efficient button type.	Loại nút hiệu quả nhất.
He's lucky, that's lucky.	Anh ấy thật may mắn, đó là điều may mắn.
On their way out, they saw the next players lining up.	Trên đường ra, họ nhìn thấy những người chơi tiếp theo đang xếp hàng.
The voice will be sharp and powerful, with direction.	Giọng nói sẽ đanh và có lực, có hướng.
There's no reason to do it here.	Không có lý do gì để làm điều đó ở đây.
In four studies, different results were described.	Trong bốn nghiên cứu, các kết quả khác nhau đã được mô tả.
Without limits.	Không có giới hạn.
This is the latter.	Đây là cái sau.
Lack of focus.	Thiếu tập trung.
Currently, the patient is healthy enough to lead a normal life.	Hiện tại, bệnh nhân đã đủ sức khỏe để có cuộc sống bình thường.
In reality.	Trong thực tế.
Yes we did.	Vâng chúng tôi đã làm.
I come home after work.	Tôi trở về nhà sau khi làm việc.
They don't feel anxious.	Họ không cảm thấy lo lắng.
What could be better!?.	Những gì có thể tốt hơn!?.
Never logged in.	Chưa bao giờ đăng nhập.
We detected no activity in the living room or kitchen area.	Chúng tôi không phát hiện thấy hoạt động nào trong phòng khách hoặc khu vực nhà bếp.
Old mine buildings with lots of old cars.	Các tòa nhà mỏ cũ với rất nhiều ô tô cũ.
It doesn't matter if you seem to fail.	Nó không quan trọng nếu bạn dường như thất bại.
I'm just a guy who knows what.	Tôi chỉ là một chàng trai biết những gì.
Next, you need to set your goal.	Tiếp theo, bạn cần đặt mục tiêu của mình.
They finished fourth that season.	Họ đứng thứ tư trong mùa giải đó.
Attached to you.	Gắn liền với bạn.
You know what you did.	Bạn biết bạn đã làm gì.
This can sometimes be seen in the face.	Điều này đôi khi có thể được nhìn thấy ở mặt.
There is nothing else in town.	Không có gì khác trong thị trấn.
A case can be made for this.	Một trường hợp có thể được thực hiện cho điều này.
We'll hit his boat and his house.	Chúng ta sẽ đánh thuyền và nhà hắn.
He took off his shirt and left behind.	Người ấy đã dứt áo ra đi sau lưng.
I don't think he will act together.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ diễn cùng nhau.
You have to get your weight back.	Bạn phải lấy lại cân nặng của mình.
You know it's not possible.	Bạn biết điều đó là không thể.
And kill five people.	Và giết năm người.
You can take them.	Bạn có thể lấy chúng.
A good father with many friends and a rich family life.	Một người cha tốt với nhiều bạn bè và cuộc sống gia đình giàu có.
This is a really interesting article.	Đây là một bài viết thực sự thú vị.
If he likes to do something on the floor, don't move him.	Nếu anh ấy thích làm điều gì đó trên sàn, đừng di chuyển anh ấy.
Being there, read it.	Đang ở đó, hãy đọc nó.
That means you have to bow your head and be a team player.	Điều đó có nghĩa là bạn phải cúi đầu và trở thành một cầu thủ của đội.
I mean her.	Ý tôi là cô ấy.
This man just did something to him.	Người đàn ông này vừa làm gì đó với anh ta.
We need to talk.	Chúng ta cần nói chuyện.
I opened my eyes to see her walking towards the front door.	Tôi mở mắt ra để thấy cô ấy đang đi về phía cửa trước.
they might be able to help you.	họ có thể sẽ giúp bạn.
They called each other's names.	Họ gọi tên nhau.
In a way, he's right.	Theo một cách nào đó, anh ấy đúng.
Five months.	Được năm tháng.
So far, she has shown no sign of it.	Cho đến nay, cô ấy không hề có dấu hiệu nào về điều đó.
I decided to bring him back.	Tôi quyết định đưa anh ta trở lại.
We won't immediately know how big they are.	Chúng ta sẽ không biết ngay chúng lớn đến mức nào.
The clip cuts to me walking around outside.	Đoạn video cắt cảnh tôi đang đi dạo quanh bên ngoài.
Not a city, not quite a country.	Không phải thành phố, không hoàn toàn là đất nước.
That means an attack is coming.	Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công đang đến.
He was never really anything but what or how he was.	Anh ta chưa bao giờ thực sự là bất cứ điều gì ngoài anh ta là gì hoặc như thế nào.
So the exception.	Vì vậy, ngoại lệ.
Several potential solutions have been proposed.	Một số giải pháp tiềm năng đã được đề xuất.
I cannot ask to be taken back with them.	Tôi không thể yêu cầu được đưa trở lại với họ.
I couldn't live with myself.	Tôi đã không thể sống với chính mình.
Now she looks different.	Bây giờ cô ấy trông khác hẳn.
This leads to the model not learning properly during training.	Điều này dẫn đến việc người mẫu không học đúng cách trong quá trình đào tạo.
I wish you good health.	Tôi cầu chúc bạn khỏe mạnh.
One is that you went to buy it in the past.	Một là bạn đi mua nó từ xưa.
Because of this, she loves them.	Vì điều này, cô yêu họ.
Seriously, watch it now.	Nghiêm túc, xem nó ngay bây giờ.
I couldn't be more proud.	Tôi không thể tự hào hơn.
That might be true if those cars are indeed stuck.	Điều đó có thể đúng nếu những chiếc xe đó thực sự bị mắc kẹt.
It is completely stable.	Nó hoàn toàn ổn định.
He may have been injured.	Anh ấy có thể đã bị thương.
But this decision or diagnosis is still fundamentally special.	Nhưng quyết định hoặc chẩn đoán này về cơ bản vẫn là đặc biệt.
They returned in some confusion.	Họ quay trở lại trong một số bối rối.
They are dangerous and rarely end well.	Chúng nguy hiểm và hiếm khi kết thúc tốt đẹp.
We split into several smaller groups.	Chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn.
Yes, definitely a good deal to have.	Có, chắc chắn là một vấn đề tốt để có.
I entered the world of recovery.	Tôi bước vào thế giới của sự phục hồi.
I really like that.	Tôi thực sự thích điều đó.
She told him she would look into it.	Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ xem xét nó.
Turn on the set.	Bật bộ.
It will be difficult for her.	Nó sẽ được khó khăn cho cô ấy.
It can be found by trying some numbers in good faith.	Nó có thể được tìm thấy bằng cách thử một số con số một cách thiện chí.
She finally looked up at him.	Cuối cùng, cô cũng ngước mắt lên nhìn anh.
The government has been made public.	Chính phủ đã được công khai.
Let me begin.	Hãy để tôi bắt đầu.
I think you know her.	Tôi nghĩ bạn biết cô ấy.
Saw him fall.	Thấy anh ấy ngã.
It runs away when its name is called.	Nó chạy đi khi tên của nó được gọi.
But it's like.	Nhưng nó giống như.
You sound horribly painful.	Bạn nghe có vẻ đau đớn khủng khiếp.
Or maybe both.	Hoặc có thể là cả hai.
How different our lives will be.	Cuộc sống của chúng tôi sẽ khác biệt biết bao.
Lam concedes you to La Dang.	Lam điêu bạn cho La đung.
People say he is the son of a rich man.	Mọi người nói anh ấy là con của một người giàu có.
But more than a proof of concept.	Nhưng nhiều hơn một bằng chứng về khái niệm.
Will return to your place again.	Sẽ trở lại vị trí của bạn một lần nữa.
One result is faster devices.	Một kết quả là các thiết bị nhanh hơn.
Ordinary people probably need to do that.	Những người bình thường có lẽ cần phải làm điều đó.
That's perfectly fine with me, obviously.	Điều đó hoàn toàn ổn với tôi, rõ ràng là như vậy.
With him, you never know.	Với anh ấy, bạn chưa bao giờ biết.
The requirement is clear.	Yêu cầu là rõ ràng.
Don't put us down that path.	Đừng đưa chúng tôi vào con đường đó.
I am very sad.	Tôi đang rất buồn.
Don't make me lie anymore.	Đừng bắt tôi nói dối nữa.
They say it takes a long time.	Họ nói rằng nó mất nhiều thời gian.
It will be resolved soon.	Nó sẽ sớm được giải quyết.
She wants to have the pictures outside.	Cô ấy muốn có những bức tranh bên ngoài.
Make a connection with history.	Tạo kết nối với lịch sử.
She knew they were here somewhere.	Cô biết họ đã ở đây ở đâu đó.
The break at the start of this season is a perfect example.	Khoảng thời gian nghỉ vào đầu mùa giải này là một ví dụ hoàn hảo.
Eight others were treated at the hospital for shock.	Tám người khác được điều trị tại bệnh viện vì sốc.
Now is a new season.	Bây giờ là một mùa giải mới.
More than now, even more than that.	Nhiều hơn bây giờ, thậm chí hơn thế.
Most result in a product with no or only very low activity.	Hầu hết dẫn đến một sản phẩm không có hoặc chỉ có hoạt tính rất thấp.
Others quickly followed suit.	Những người khác nhanh chóng làm theo.
It ends with the question of the potential impact on employment.	Nó kết thúc với câu hỏi về tác động tiềm tàng đối với việc làm.
She may feel better.	Cô ấy có thể cảm thấy tốt hơn.
And answer them.	Và hãy trả lời chúng.
Now we decide.	Bây giờ chúng tôi quyết định.
It is important for everyone to feel comfortable in their own skin.	Điều quan trọng là mọi người phải cảm thấy thoải mái trên làn da của chính mình.
Pretty much anything familiar, not just food.	Khá nhiều thứ quen thuộc, không chỉ thức ăn.
And she was scared.	Và cô ấy sợ hãi.
Will definitely recommend her to anyone.	Chắc chắn sẽ giới thiệu cô ấy cho bất cứ ai.
I have watched the country develop.	Tôi đã theo dõi đất nước phát triển.
No appeal.	Không có kháng cáo.
But then that's no surprise.	Nhưng sau đó, điều đó không có gì ngạc nhiên.
The decision is yours.	Quyết định là của bạn.
Straight into the water.	Thẳng xuống nước.
He didn't give up.	Anh ấy không bỏ cuộc.
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
There's definitely something wrong with him.	Chắc chắn có điều gì đó không ổn với anh ấy.
There are good guys and bad guys.	Có kẻ tốt và kẻ xấu.
When they are apart, they have separate lives.	Khi xa nhau, họ có cuộc sống riêng.
I was in the hospital continuously for several years.	Tôi đã ở bệnh viện liên tục trong vài năm.
This article is in the same spirit.	Bài báo này theo đúng tinh thần này.
This is a serious problem.	Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
She returned to her bed and turned off the light.	Cô trở lại giường của mình và tắt đèn.
No man is worth that.	Không có người đàn ông nào đáng giá như vậy.
I remember hearing this.	Tôi nhớ đã nghe điều này.
Honest people really do exist.	Những người trung thực thực sự tồn tại.
Order online only.	Chỉ đặt hàng trực tuyến.
As long as you can mix it up.	Miễn là bạn có thể trộn nó lên.
We cannot attack them like a living enemy.	Chúng ta không thể tấn công chúng như một kẻ thù còn sống.
I don't know the names of any recent ones.	Tôi không biết tên của bất kỳ cái nào gần đây.
I am cold.	Tôi lạnh.
He clearly comes from the medium, despite what his clothes suggest.	Anh ta rõ ràng đến từ phương tiện, bất chấp những gì quần áo của anh ta gợi ý.
Credit cards and cash are both accepted.	Thẻ tín dụng và tiền mặt đều được chấp nhận.
I need to take some time to learn more or understand more.	Tôi cần dành một chút thời gian để học thêm hoặc hiểu thêm.
Think of the numbers for a minute.	Hãy nghĩ về những con số trong một phút.
But still, he seems smaller somehow.	Nhưng vẫn còn, anh ta có vẻ nhỏ hơn bằng cách nào đó.
For the title.	Đối với tiêu đề.
My dogs leave the house.	Những con chó của tôi rời khỏi nhà.
I urge her to come forward.	Tôi kêu gọi cô ấy tiến lên.
The amount of memory is more important.	Số lượng bộ nhớ là quan trọng hơn.
I don't need to touch the computer anymore to do it.	Tôi không cần phải chạm vào máy tính nữa để làm điều đó.
Was in the bedroom.	Đã ở trong phòng ngủ.
We will see each other soon.	Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Forces in war.	Lực lượng trong chiến tranh.
Looking up at them was like looking down at the sea of ​​anger.	Nhìn lên họ giống như nhìn xuống biển giận dữ.
And she understood.	Và cô ấy đã hiểu.
It's really clear.	Nó thực sự rõ ràng.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
This is beyond amazing, thank you very much man.	Điều này là ngoài tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều người đàn ông.
Sure, there are means.	Chắc chắn, có phương tiện.
Hundreds of other people here in town are human.	Hàng trăm người khác ở đây trong thị trấn là con người.
He can do anything.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì.
It is very complicated and expensive.	Nó rất phức tạp và đắt tiền.
I was close to him.	Tôi đã gần gũi với anh ta.
Do this well.	Làm tốt điều này.
It was a wonderful time.	Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời.
There's a lot of things here that don't make sense.	Có rất nhiều điều ở đây không có ý nghĩa.
But he remained in his place.	Nhưng anh ấy vẫn ở lại vị trí của mình.
They made a good team.	Họ đã tạo nên một đội tốt.
Until recently little was known about this process.	Cho đến gần đây ít người biết về quá trình này.
Ice is a healthy thing.	Nước đá là một thứ tốt cho sức khỏe.
However, this will be shown below.	Tuy nhiên, điều này sẽ được hiển thị bên dưới.
The debate continues.	Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục.
They have no faces.	Họ không có khuôn mặt.
We have seen the first and second.	Chúng tôi đã nhìn thấy thứ nhất và thứ hai.
I feel every single one.	Tôi cảm nhận từng cái một.
And it's your movie, that's fine.	Và đó là phim của bạn, điều đó tốt.
Everything went according to plan.	Mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch.
What he is feeling and thinking.	Những gì anh ấy đang cảm thấy và suy nghĩ.
Neither is a great choice.	Cả hai đều không phải là một lựa chọn tuyệt vời.
And maybe he can.	Và có lẽ anh ấy có thể.
Market.	Thị trường.
Includes tips, news and social issues.	Bao gồm lời khuyên, tin tức và các vấn đề xã hội.
That is not discussed what will happen.	Điều đó không được thảo luận về điều gì sẽ xảy ra.
He heard the name fall.	Anh nghe tên rơi.
Our challenge for the next few weeks is really simple.	Thử thách của chúng tôi trong vài tuần tới thực sự đơn giản.
I want her to be proud of me.	Tôi muốn cô ấy tự hào về tôi.
She is a stone wall.	Cô ấy là một bức tường đá.
This will get you a window.	Điều này sẽ giúp bạn có một cửa sổ.
She needs to go her own way and be her own person.	Cô ấy cần phải đi con đường riêng của mình và là con người của chính mình.
When employees ask for time off, give it to them.	Khi nhân viên yêu cầu thời gian nghỉ, hãy nhường thời gian đó cho họ.
Never lose faith.	Đừng bao giờ đánh mất lòng tin.
The two fingers can go together or they can go their separate ways.	Hai ngón tay có thể đi cùng nhau hoặc chúng có thể đi theo cách riêng.
We will discuss these in turn.	Chúng ta sẽ lần lượt thảo luận về những điều này.
You need to update everything from here on out.	Bạn cần phải cập nhật mọi thứ từ đây trở đi.
We do this in many different ways.	Chúng tôi làm điều này theo nhiều cách khác nhau.
But then not.	Nhưng sau đó thì không.
I just didn't hear them.	Tôi chỉ không nghe thấy họ.
There's just no way in.	Chỉ là không có đường vào.
They are not intended for large prints.	Chúng không dành cho các bản in lớn.
Just bad risk management.	Chỉ là quản lý rủi ro không tốt.
However, the biggest problem may not be what you think.	Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất có thể không phải như bạn nghĩ.
That is a rule.	Đó là một quy tắc.
It's an office procedure that can take ten minutes.	Đó là một thủ tục văn phòng có thể mất mười phút.
And how much we judge people before we know them.	Và chúng ta đánh giá mọi người bao nhiêu trước khi biết họ.
A few weeks will make a difference.	Một vài tuần sẽ tạo ra sự khác biệt.
You have groups from different classes.	Bạn có các nhóm từ các lớp khác nhau.
They will never accomplish anything.	Họ sẽ không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì.
I can't find anything on the internet?.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trên internet ?.
And the reason why, high pressure started to really build up.	Và lý do tại sao, áp lực cao bắt đầu thực sự tích tụ.
But that's a simple pattern.	Nhưng đó là một mẫu đơn giản.
Total force of nature.	Tổng lực của tự nhiên.
Maybe the calls are not even going through with them.	Có thể các cuộc gọi thậm chí không được thông qua với họ.
After treatment, the animals were killed and examined.	Sau khi điều trị, những con vật được giết và kiểm tra.
Some of the names remain in the memory.	Một số cái tên vẫn còn trong ký ức.
In just three days.	Chỉ trong ba ngày.
Definitely better than the others, but still not good.	Chắc chắn là tốt hơn những cái khác, nhưng vẫn chưa tốt.
This is completely wrong.	Điều này là hoàn toàn sai lầm.
Help me save her, and nothing else matters.	Giúp tôi cứu cô ấy, và không có gì khác quan trọng.
No sign of them.	Không có dấu hiệu của họ.
You don't have to thank us.	Bạn không cần phải cảm ơn chúng tôi.
What he doesn't know is why.	Điều anh không biết là tại sao.
Let's put it like this.	Hãy đặt nó như thế này.
Therefore, it is natural to identify the 'feeling' with the interior.	Do đó, việc đồng nhất 'cảm giác' với thành phần bên trong là điều đương nhiên.
The disease is stable.	Bệnh diễn biến ổn định.
But it won't come.	Nhưng nó sẽ không đến.
At least at this point.	Ít nhất là tại thời điểm này.
But he will learn to speak at the right time.	Nhưng anh ấy sẽ học cách nói đúng lúc.
Note that this result includes noise.	Lưu ý rằng kết quả này bao gồm cả tiếng ồn.
I never tried to find my mother.	Tôi chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm mẹ tôi.
She is no longer a plaintiff.	Cô ấy không còn là nguyên đơn nữa.
It doesn't seem to be a problem.	Nó dường như không thành vấn đề.
And they are having 4 and 5 children for each couple.	Và họ đang có 4 và 5 đứa con cho mỗi cặp vợ chồng.
And you must report everything back to me immediately.	Và bạn phải báo cáo mọi thứ lại cho tôi ngay lập tức.
Or at least she seemed smart.	Hoặc ít nhất cô ấy đã có vẻ thông minh.
Each group has a job to do.	Mỗi nhóm có một công việc phải làm.
I said let's not go there for a while.	Tôi nói chúng ta đừng đến đó một lúc.
But none of them felt like me from start to finish.	Nhưng không ai trong số họ cảm thấy giống tôi từ đầu đến cuối.
Don't be her enemy.	Đừng trở thành kẻ thù của cô ấy.
I love both.	Tôi yêu cả hai.
They cannot help you.	Họ không thể giúp bạn.
The bed has not been touched.	Giường chưa được chạm vào.
I will call him today.	Tôi sẽ gọi cho anh ấy hôm nay.
I don't think it was right for that.	Tôi không nghĩ rằng nó đã đúng cho điều đó.
I just need to say things carefully.	Tôi chỉ cần phải nói những điều cẩn thận.
The weapon was something else she told him not to touch.	Vũ khí là thứ khác mà cô ấy bảo anh ta không được chạm vào.
I am not a legal authority.	Tôi không phải là cơ quan pháp lý.
I just hate him when he does.	Tôi chỉ ghét anh ta khi anh ta làm như vậy.
Please call me at.	Làm ơn hãy gọi tôi lúc.
She is aware of this but it doesn't help somehow.	Cô ấy nhận thức được điều này nhưng nó không giúp được gì bằng cách nào đó.
He hit me in the back of my head and legs.	Anh ta đánh tôi vào phía sau đầu và chân của tôi.
I went to work that day.	Tôi đã đi làm vào ngày hôm đó.
He couldn't stop looking.	Anh ấy không thể ngừng tìm kiếm.
And it really doesn't matter if you object or not.	Và nó thực sự không quan trọng nếu bạn phản đối hay không.
I don't want to have to tell anyone.	Tôi không muốn phải nói cho ai biết.
Surface strength test and grading.	Kiểm tra độ bền bề mặt và phân loại.
Everything is rolling out right now.	Mọi thứ đang ra mắt ngay bây giờ.
The only place to keep these items is at the door.	Nơi duy nhất để cất những món đồ này là ở cửa ra vào.
Because that's what the past two weeks have been.	Bởi vì đó là những gì cả hai tuần qua.
They still send it to me today.	Họ vẫn gửi nó cho tôi ngày hôm nay.
That will keep us.	Điều đó sẽ giữ chúng ta.
Loved ones know when you're under pressure because you're quiet.	Những người thân yêu biết khi nào bạn bị áp lực vì bạn im lặng.
Two more officers arrived in another police car.	Hai sĩ quan nữa đã đến đó trong một chiếc xe cảnh sát khác.
What a fun game and people really enjoy it.	Thật là một trò chơi thú vị và mọi người thực sự thú vị khi thưởng thức nó.
It is very deep.	Nó rất sâu.
And with that, she turned and walked out of the store.	Và cùng với đó, cô ấy quay lại và bước ra khỏi cửa hàng.
I was the whole.	Tôi đã toàn bộ.
And the industry will tell you that at the end of the day.	Và ngành công nghiệp sẽ cho bạn biết điều đó vào cuối ngày.
I want the mother to return to the child.	Tôi muốn người mẹ trở về với đứa trẻ.
I will sit and do nothing.	Tôi sẽ ngồi và không làm gì cả.
We first review the evidence.	Đầu tiên chúng tôi xem xét các bằng chứng.
But you have to come.	Nhưng bạn phải đến.
I will just give the details.	Tôi sẽ chỉ cung cấp cho các chi tiết.
He does things like this a lot.	Anh ấy làm những việc như thế này rất nhiều.
Need a second review'.	Cần xem xét lại lần thứ hai '.
It shows you how lost you are.	Nó cho bạn thấy bạn lạc lõng như thế nào.
This is one of my absolute favorites.	Đây là một trong những yêu thích tuyệt đối của tôi.
No one does, however.	Không ai làm, tuy nhiên.
I want you to help me.	Tôi muốn bạn giúp tôi.
You get equal.	Bạn nhận được bằng.
Many techniques have been designed to achieve this goal.	Nhiều kỹ thuật đã được thiết kế để đạt được mục tiêu này.
We talked about this.	Chúng tôi đã nói về điều này.
This is called interaction.	Đây được gọi là tương tác.
He tried to call me.	Anh ấy đã cố gắng gọi cho tôi.
By properly understanding these, we can make progress.	Bằng cách hiểu đúng những điều này, chúng ta có thể đạt được tiến bộ.
Plan on getting nowhere.	Lên kế hoạch về việc không đi đến đâu.
I will change, if you want.	Tôi sẽ thay đổi, nếu bạn muốn.
Besides, she doesn't accept that it has.	Bên cạnh đó, cô không chấp nhận rằng nó có.
He died this morning.	Anh ấy đã chết vào sáng nay.
He barely felt it.	Anh ta hầu như không cảm thấy nó.
You must give it one.	Bạn phải cung cấp cho nó một.
I asked her what that meant.	Tôi hỏi cô ấy điều đó có nghĩa là gì.
And my code has no errors.	Và mã của tôi không có lỗi.
And maybe he's right.	Và có thể anh ấy đúng.
Usually, we are afraid of silence.	Thông thường, chúng ta sợ sự im lặng.
She liked him, and he gave her good advice.	Cô thích anh, và anh đã cho cô những lời khuyên bổ ích.
There are other ways of seeing and being.	Có nhiều cách khác để nhìn và hiện hữu.
Efforts so far have failed.	Những nỗ lực cho đến nay đều thất bại.
I feel like a stupid old woman.	Tôi cảm thấy mình như một bà già ngu ngốc.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
We hold that art.	Chúng tôi nắm giữ nghệ thuật đó.
I think you guys can appreciate that.	Tôi nghĩ rằng các bạn có thể đánh giá cao điều đó.
People can have any life they want.	Mọi người có thể có bất kỳ cuộc sống nào họ muốn.
The first light will be around six o'clock.	Ánh sáng đầu tiên sẽ vào khoảng sáu giờ.
We never thought of living anywhere else.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sống ở bất kỳ nơi nào khác.
Thanks for waiting.	Cảm ơn vì đã chờ.
Right.	Đúng.
It looks like this attempt was not made.	Có vẻ như nỗ lực này đã không được thực hiện.
She has gone through this process before.	Cô ấy đã trải qua quá trình này trước đây.
He was just there with me.	Anh ấy chỉ ở đó với tôi.
Not because it was him.	Không phải vì đó là anh ta.
They worked three shows a night.	Họ đã làm việc ba buổi diễn một đêm.
You know better.	Bạn biết rõ hơn.
Or listen to the radio.	Hoặc nghe đài.
I've got my own, and they know it.	Tôi đã nắm giữ của riêng tôi, và họ biết điều đó.
She stood completely still and looked up.	Cô ấy hoàn toàn đứng yên và nhìn lên.
You know her condition.	Bạn biết tình trạng của cô ấy.
Thank you for the great products.	Cảm ơn bạn vì những sản phẩm tuyệt vời.
People have also provided us with some good input there.	Mọi người cũng đã cung cấp cho chúng tôi một số đầu vào tốt ở đó.
She survived the fall.	Cô ấy đã sống sót sau cú ngã.
You can do something like this.	Bạn có thể làm một cái gì đó như thế này.
Clear and cold.	Trong trẻo và lạnh lùng.
You will easily feel them.	Bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được chúng.
A lot of the results are technical.	Rất nhiều kết quả là về kỹ thuật.
This is a huge favorite with our family.	Đây là một yêu thích rất lớn với gia đình của chúng tôi.
But now, here you are again.	Nhưng bây giờ, bạn lại ở đây.
He wondered how many of them recognized him.	Anh tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ nhận ra anh.
Or follow the crowd and go for a walk after work.	Hoặc đi theo đám đông và đi dạo chơi sau giờ làm việc.
The players looked as confused as anyone at the change of time.	Các cầu thủ có vẻ bối rối như bất cứ ai trước sự thay đổi thời gian.
It is again the first case.	Nó lại là trường hợp đầu tiên.
Results have been good.	Kết quả đã được tốt.
I'm actually quite nervous about this whole process.	Tôi thực sự khá lo lắng về toàn bộ quá trình này.
You didn't talk in your sleep.	Bạn đã không nói chuyện trong giấc ngủ của bạn.
Days later, no one answered it.	Những ngày sau đó, không ai trả lời nó.
There was a guy found shot dead in his car.	Có một anh chàng được tìm thấy bị bắn chết trong xe của mình.
I'm trying to find them.	Tôi đang cố gắng tìm chúng.
Everyone should have at least one chicken.	Mọi người nên có ít nhất một con gà.
Then she introduced me.	Sau đó cô ấy giới thiệu tôi.
They build small houses to live in when they die.	Họ xây những ngôi nhà nhỏ để ở khi họ chết.
The silent couple did not respond to any language.	Cặp đôi im lặng không đáp lại bất kỳ ngôn ngữ nào.
Nothing really happened.	Không có gì xảy ra thực sự.
But these are still very early days.	Nhưng đây vẫn là những ngày rất sớm.
You must be crazy.	Bạn phải điên.
It was a wonderful weekend.	Đó là một ngày cuối tuần tuyệt vời.
We had to write two.	Chúng tôi đã phải viết hai.
This is your community.	Đây là cộng đồng của bạn.
Lead-free again would be safe.	Không có chì một lần nữa sẽ an toàn.
I did this completely myself.	Tôi đã hoàn toàn tự mình làm điều này.
Surely you know about it.	Chắc chắn bạn biết về nó.
They looked away and then back again.	Họ nhìn đi rồi lại quay lại.
Game over.	Trò chơi đã kết thúc.
Life.	Đời sống.
There seems to be a big confusion.	Dường như có sự nhầm lẫn lớn.
They might be of some help.	Họ có thể giúp được gì đó.
My kids really like it.	Những đứa trẻ của tôi thực sự thích nó.
There is no death.	Không có cái chết.
I just don't know how or why.	Tôi chỉ không biết làm thế nào hoặc tại sao.
He didn't want the cat to sleep with her.	Anh không muốn con mèo ngủ với cô.
Again, this activity is based on trust.	Một lần nữa, hoạt động này hoạt động dựa trên sự tin tưởng.
It makes sense.	Nó có ý nghĩa.
I will endure that.	Tôi sẽ chịu đựng điều đó.
One would also say that he was surprised.	Một người cũng sẽ nói rằng anh ta đã rất ngạc nhiên.
Most online games are free.	Hầu hết các trò chơi trực tuyến đều miễn phí.
People tend to forget that.	Mọi người có xu hướng quên điều đó.
A blue workout suit.	Một bộ đồ tập màu xanh lam.
I have a lot to learn from her.	Tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ cô ấy.
And it won't do anything.	Và nó sẽ không làm gì cả.
They lose interest in things that we have lost interest in.	Họ mất hứng thú với những thứ mà chúng ta đã mất hứng thú.
But it works pretty well the same.	Nhưng nó hoạt động khá tốt giống nhau.
It was a bad month.	Đó là một tháng tồi tệ.
She's not the only one.	Cô ấy không phải là người duy nhất.
Shoot, they also have good players.	Bắn, họ cũng có những cầu thủ giỏi.
Former employees can choose to fill out a new form.	Các nhân viên trước đây có thể chọn điền vào biểu mẫu mới.
Some people just hide their pain well.	Một số người chỉ che giấu nỗi đau của họ tốt.
We just looked at each other.	Chúng tôi chỉ nhìn nhau.
Then this won't happen.	Sau đó, điều này sẽ không xảy ra.
Worse yet, the violence is within the family itself.	Tệ hơn nữa, bạo lực là trong chính gia đình.
There is no job for you there.	Không có việc cho bạn ở đó.
They said they met in the library.	Họ nói rằng họ đã gặp nhau trong thư viện.
But he did not let go of his wife.	Nhưng anh không buông tha cho vợ.
It's your money shot.	Đó là cú đánh tiền của bạn.
There's another one of us.	Có một người khác trong chúng ta.
They found what they needed in each other.	Họ tìm thấy những gì họ cần ở nhau.
If there is one place, there may be others.	Nếu có một nơi thì có thể có những nơi khác.
He may also have a taste.	Anh ấy cũng có thể có một hương vị.
Maybe that's the sole purpose.	Có lẽ đó là mục đích duy nhất.
People from all over the world.	Mọi người từ khắp nơi trên thế giới.
It is going down.	Nó đang đi xuống.
Indeed, it's more likely to turn him away from it.	Thật vậy, nhiều khả năng nó sẽ khiến anh ta quay lưng lại với nó.
She waited until he was gone before she changed.	Cô đợi cho đến khi anh đi rồi mới thay đổi.
His family does not know where he is.	Gia đình anh ấy không biết anh ấy ở đâu.
But the enemy has the advantage.	Nhưng kẻ thù có lợi thế.
You are merely perfect.	Bạn chỉ đơn thuần là hoàn hảo.
That is, they will live through the entire program.	Tức là họ sẽ sống trong toàn bộ chương trình.
I am just a man.	Tôi chỉ là một người đàn ông.
We were almost out of food.	Chúng tôi đã gần hết thức ăn.
He will go with you if you like.	Anh ấy sẽ đi với bạn nếu bạn thích.
They love books and music.	Họ yêu sách và âm nhạc.
He wants you to believe him.	Anh ấy muốn bạn tin anh ấy.
Select the country you are in from the list.	Chọn quốc gia bạn đang ở từ danh sách.
I'm not that old, to begin with.	Tôi không già như vậy, để bắt đầu.
Recovery is a long process.	Phục hồi là một quá trình lâu dài.
Our goal is to bring them together.	Mục tiêu của chúng tôi là mang chúng lại với nhau.
After a while they decided to sell them.	Sau một thời gian họ quyết định bán chúng.
Like my ideal body.	Giống như thân hình lý tưởng của tôi.
Can not finish my right hand.	Có thể không hoàn thành tay phải của tôi.
Every mother is made like this.	Mọi người mẹ đều được tạo ra như thế này.
Looks like he's been here before.	Có vẻ như anh ấy đã từng ở đây trước đây.
Now he has to find the people responsible.	Bây giờ anh ta phải tìm những người chịu trách nhiệm.
The results are interesting.	Kết quả thật thú vị.
That is so lovely.	Điều đó thật đáng yêu.
We do not understand this.	Chúng tôi không hiểu điều này.
It simply means he has a different way of the world.	Nó chỉ đơn giản có nghĩa là anh ta có một cách khác nhau trên thế giới.
Something to eat.	Một cái gì đó để ăn.
A smile means doubt.	Một nụ cười có nghĩa là nghi ngờ.
You now have a bit of control.	Bây giờ bạn đã có một chút quyền kiểm soát.
The overall market share in the current market is calculated.	Thị phần tổng thể trên thị trường hiện tại được tính toán.
We want better information.	Chúng tôi muốn có thông tin tốt hơn.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
It can be done several hours in advance.	Nó có thể được thực hiện trước vài giờ.
This year he did not step out.	Năm nay anh ấy đã không bước ra ngoài.
They went on her first tour as support for her.	Họ đã tham gia chuyến lưu diễn đầu tiên với tư cách hỗ trợ cho cô ấy.
This is something no one likes to do.	Đây là điều mà không ai thích làm.
In fact, from another state, of course he drives.	Trên thực tế, từ một tiểu bang khác, tất nhiên là anh ta lái xe.
He will hear you.	Anh ấy sẽ nghe thấy bạn.
We'll both have to do it in a few days.	Cả hai chúng tôi sẽ phải làm trong vài ngày.
She had to give him points for that.	Cô phải cho anh ta điểm vì điều đó.
You should die immediately.	Bạn nên chết ngay lập tức.
And for its sake, the mental health system needs us.	Và vì lợi ích của nó, hệ thống sức khỏe tâm thần cần chúng ta.
My mother, however, is a missing cause.	Mẹ tôi, tuy nhiên, là một nguyên nhân mất tích.
You can have a silent conversation on the internet.	Bạn có thể có một cuộc trò chuyện im lặng trên internet.
It will show up on your network as another window box.	Nó sẽ hiển thị trên mạng của bạn dưới dạng một hộp cửa sổ khác.
Everything sounds just right vs.	Mọi thứ nghe vừa phải vs.
You have to be smart.	Bạn phải thông minh.
I like this name very much.	Tôi thích cái tên này rất nhiều.
I know it's cold.	Tôi biết trời lạnh.
I was turned on by a computer voice.	Tôi được bật bởi một giọng nói máy tính.
Everything will be different.	Mọi thứ sẽ khác.
I know it is.	Tôi biết nó là.
I didn't expect we would.	Tôi không mong đợi chúng tôi sẽ làm.
That was his training.	Đó là quá trình đào tạo của anh ấy.
But, it's still hard.	Nhưng, nó vẫn khó.
That's right.	Đúng rồi.
No one told me to leave.	Không ai bảo tôi phải rời đi.
We will do that.	Chúng tôi sẽ làm điều đó.
It seems that small business is a thing of the past.	Có vẻ như việc kinh doanh nhỏ đã là dĩ vãng.
Download videos online.	Tải xuống video trực tuyến.
Maybe she was right.	Có lẽ cô ấy đã đúng.
Their show is really fun to watch.	Chương trình của họ thực sự thú vị để xem.
It's like a game.	Nó giống như một trò chơi nào đó.
As same as true.	Giống như thật.
I'm just thinking.	Tôi chỉ đang suy nghĩ.
Before standing up, he pressed his lips to hers.	Trước khi đứng dậy, anh áp môi mình vào tay cô.
And now they know it won't.	Và bây giờ họ biết nó sẽ không.
In fact, it is very, very difficult.	Trong thực tế, nó là rất, rất khó.
No explanation, no call, just never came back.	Không một lời giải thích, không một cuộc gọi, chỉ là không bao giờ quay lại.
I can't keep it.	Tôi không thể giữ nó.
Our goal is very simple.	Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản.
I have to make everything just right.	Tôi phải làm cho mọi thứ vừa phải.
I love him more than anything in the world.	Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
But maybe it was my mistake.	Nhưng có lẽ đó là sai lầm của tôi.
By the way, so is she.	Nhân tiện, cô ấy cũng vậy.
This was repeated five times.	Điều này đã được lặp lại năm lần.
He knows what he has to do.	Anh biết mình phải làm gì.
He might be less interested in being cool.	Anh ấy có thể ít quan tâm đến việc trở nên ngầu hơn.
But suddenly she was someone else.	Nhưng đột nhiên cô ấy là người khác.
They are the means to power, more than ever.	Chúng là phương tiện để cung cấp sức mạnh, hơn bao giờ hết.
I get exactly the same error as before.	Tôi nhận được chính xác lỗi giống như trước đây.
Women like him.	Phụ nữ thích anh ta.
Customer service is good.	Dịch vụ khách hàng là tốt.
Breakfast is worth it.	Bữa sáng đáng giá.
And up.	Và lên.
And that is our topic for today.	Và đó là chủ đề của chúng ta cho ngày hôm nay.
Really laughed at me and my friends, as if we were kids.	Thực sự đã cười tôi và bạn bè của tôi, như thể chúng tôi là những đứa trẻ.
I think you just got here.	Tôi nghĩ bạn vừa mới đến đây.
It has been removed now.	Nó đã được gỡ bỏ bây giờ.
Accept that little anger.	Hãy chấp nhận chút tức giận đó.
Events still happen.	Các sự kiện vẫn xảy ra.
This is an important variable.	Đây là biến quan trọng.
Probably my wife.	Có lẽ là vợ tôi.
The wife knows nothing about it.	Người vợ không biết gì về điều đó.
I am fine.	Tôi vẫn ổn.
However, heard a lot.	Tuy nhiên, đã nghe rất nhiều.
The general direction is to improve and add more tools.	Hướng chung là cải tiến và bổ sung thêm nhiều công cụ.
It's not the same thing as trust, but trust can come later.	Đó không phải là điều tương tự như sự tin tưởng, nhưng sự tin tưởng có thể đến sau này.
That seems like a good place to start.	Đó có vẻ là một nơi tốt để bắt đầu.
It exists and is popular in its own right for a reason.	Nó tồn tại và phổ biến theo đúng nghĩa của nó là có lý do.
They are above average.	Chúng trên mức trung bình.
Otherwise, it's a pretty arid country.	Nếu không, nó là một quốc gia khá khô khan.
The medium is still what it is.	Phương tiện vẫn là những gì nó là.
Do a little research when you go shopping for your stuff.	Hãy nghiên cứu một chút khi bạn đi mua đồ của mình.
Magic is not real.	Phép thuật không có thật.
They eventually found themselves in a hotel room.	Cuối cùng họ thấy mình đang ở trong một phòng khách sạn.
We do not know what became of them.	Chúng tôi không biết những gì đã trở thành của họ.
All are dying.	Tất cả sắp chết.
For on this day you lost her to me.	Vì vào ngày này, bạn đã mất cô ấy cho tôi.
My experience there was amazing.	Trải nghiệm của tôi ở đó thật tuyệt vời.
Less difference makes it easier.	Sự khác biệt ít hơn làm cho nó dễ dàng hơn.
What happened to them? 	Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?
he wondered.	anh tự hỏi.
Time to be quiet.	Đến lúc phải tĩnh lặng.
Thought we played our best.	Tưởng rằng chúng tôi đã chơi hết mình.
I love reading your post.	Tôi thích đọc bài đăng của bạn.
We are strange.	Chúng tôi thật kỳ lạ.
I'm not sure how to get the second half.	Tôi không chắc làm thế nào để có được hiệp hai.
It's not like she has a place to talk.	Không phải cô ấy có chỗ để nói chuyện.
Young girls are everywhere.	Các cô gái trẻ ở khắp mọi nơi.
Put it down the hole and cover it up.	Đặt nó xuống lỗ và đậy nó lên.
Which means they're still here.	Có nghĩa là họ vẫn ở đây.
They love it here.	Họ thích nó ở đây.
We're not doing it this year because you broke your leg.	Năm nay chúng tôi không làm việc đó vì bạn bị gãy chân.
Good luck in meeting this weekend.	Chúc may mắn trong cuộc họp cuối tuần này.
Not for her.	Không phải cho cô ấy.
If he has heard that, then what he has heard is wrong.	Nếu anh ấy đã nghe thấy điều đó, thì những gì anh ấy đã nghe là sai.
Stand with the truth, not your race.	Đứng với sự thật chứ không phải cuộc đua của bạn.
Her beautiful ship is going down.	Con tàu xinh đẹp của cô ấy đang đi xuống.
He is crying.	Anh ấy đang khóc.
They are still very quiet.	Họ vẫn rất im lặng.
Traffic continues, day in and day out.	Giao thông vẫn tiếp tục, ngày này qua ngày khác.
For a while, it changed into a bear.	Trong một thời gian, nó đã thay đổi thành một con gấu.
But a lot of them do.	Nhưng rất nhiều người trong số họ làm được.
Usually don't come here until about ten o'clock or so.	Thường đừng đến đây cho đến khoảng mười giờ hoặc lâu hơn.
The story has ended.	Truyện đã kết thúc.
We know how important water is to life.	Chúng tôi biết nước quan trọng như thế nào đối với sự sống.
That is an option.	Đó là một lựa chọn.
Most of the town came out to greet us.	Hầu hết thị trấn đều ra đón chúng tôi.
This seems too good to be true.	Điều này dường như quá tốt để trở thành sự thật.
Maybe it will help me understand too.	Có lẽ nó sẽ giúp tôi hiểu quá.
The remaining eight studies were included in this review.	Tám nghiên cứu còn lại được đưa vào đánh giá này.
I asked him my name.	Tôi hỏi anh ấy tên của tôi.
I'm twenty-five.	Tôi hai mươi lăm.
I would also like to see it released.	Tôi cũng muốn thấy nó được phát hành.
Literally fair in this case.	Công bằng theo nghĩa đen trong trường hợp này.
I didn't know it was happening, and it was news to me.	Tôi không biết điều đó đã xảy ra, và đó là tin tức đối với tôi.
I don't matter.	Tôi không quan trọng.
She knew this, as if her sleep had told her about it.	Cô biết điều này, như thể giấc ngủ của cô đã nói với cô về điều đó.
You think he's a good guy.	Bạn nghĩ anh ấy là người tốt.
You can see everything from there.	Bạn có thể thấy mọi thứ từ đó.
It was easy.	Nó đã được dễ dàng.
I really enjoy seeing authors who think like business people.	Tôi thực sự thích nhìn thấy những tác giả có tư duy như những người kinh doanh.
So, on the one hand, yes.	Vì vậy, một mặt, có.
Then on the phone.	Sau đó vào điện thoại.
She knows his wife by first name.	Cô ấy biết vợ anh ấy bằng tên đầu tiên.
This is actually just a kitchen.	Đây thực tế chỉ là một nhà bếp.
So they are there, in the country, in our country.	Vì vậy, họ ở đó, trong nước, trong nước của chúng ta.
In other words, you want to process the message later.	Nói cách khác, bạn muốn xử lý tin nhắn sau này.
She was frank with me.	Cô ấy đã thẳng thắn với tôi.
I was expecting it to get better.	Tôi đã mong nó trở nên tốt hơn.
Perhaps thousands of people are still here.	Có lẽ cả ngàn người vẫn ở đây.
They read on.	Họ đọc tiếp.
Or any other plants in sight.	Hoặc bất kỳ loại cây nào khác trong tầm nhìn.
For a few seconds they didn't, any of them, know him.	Trong một vài giây họ không, bất kỳ ai trong số họ, biết anh ta.
It may not be going anywhere.	Nó có thể chưa đi đến đâu.
Okay, a few things.	Được rồi, một vài điều.
I am very happy to receive them.	Tôi rất vui khi nhận được chúng.
But what memories?	Nhưng kỷ niệm nào.
You cannot help yourself.	Bạn không thể tự giúp mình.
He will follow her out.	Anh ấy sẽ theo cô ấy ra ngoài.
Holds pressure very well.	Chịu áp lực rất tốt.
I want to keep fighting for you.	Tôi muốn vẫn tiếp tục chiến đấu vì bạn.
So we had to split it up.	Vì vậy, chúng tôi đã phải chia nó ra.
So let's go this way.	Do đó, hãy đi bằng cách này.
Just wait for that.	Chỉ cần chờ đợi cho điều đó.
I am asking you something.	Tôi đang yêu cầu bạn một cái gì đó.
It is unclear whether this story is actually true.	Không rõ liệu câu chuyện này có thực sự là sự thật hay không.
She had no doubt that the moment was real.	Cô ấy không nghi ngờ rằng khoảnh khắc đó là có thật.
Someone had to get lucky.	Ai đó đã phải gặp may mắn.
I came here to talk to you.	Tôi đến đây để nói chuyện với bạn.
I can not work.	Tôi không thể làm việc.
Died.	Chết.
Let dry.	Để khô.
Anyway, this is just busy work.	Dù sao đây cũng chỉ là công việc bận rộn.
He got it.	Anh ấy đã có được nó.
She has a list of things she can't eat.	Cô ấy có một danh sách những thứ cô ấy không thể ăn.
It's unlucky.	Thật là xui xẻo.
I really don't want to discuss it.	Tôi thực sự không muốn thảo luận về nó.
It is not obvious that such a limit exists.	Không hiển nhiên rằng một giới hạn như vậy tồn tại.
His black clothes were gone.	Bộ quần áo đen của anh đã biến mất.
Unfortunately, he will have to learn to live with them.	Thật không may, anh sẽ phải học cách sống chung với họ.
I seem too good for mean girls to like me.	Tôi có vẻ quá tốt để những cô gái xấu tính thích tôi.
You only answer the question asked.	Bạn chỉ trả lời câu hỏi được hỏi.
In fact, he just bought it at the store like everyone else.	Thực sự thì anh ấy cũng chỉ mua nó ở cửa hàng như những người khác.
There are two other brothers.	Có hai anh em khác.
Remove the chicken skin.	Bỏ da gà.
Well, at least he's met her before.	Chà, ít nhất anh ấy đã từng gặp cô ấy trước đây.
That is quite accurate.	Điều đó khá chính xác.
Big change, small change, whatever.	Thay đổi lớn, thay đổi nhỏ, bất cứ điều gì.
That makes him a bit odd.	Điều đó làm anh ta hơi kỳ quặc.
Tools to match the right student to the right school.	Công cụ để kết hợp đúng học sinh với đúng trường.
Well, we fought.	Chà, chúng ta đã đánh nhau.
This is something that can be improved next year.	Đây là điều có thể được cải thiện trong năm tới.
But he was worried anyway.	Nhưng dù sao anh cũng lo lắng.
You are the one responsible.	Bạn là người phải chịu trách nhiệm.
You already have enough money to travel.	Bạn đã có đủ tiền để đi du lịch.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
As long as you tell him.	Miễn là bạn nói với anh ấy.
He also wants that power.	Anh ấy cũng muốn có sức mạnh đó.
You don't really know what it's about yet.	Bạn chưa thực sự biết nó về cái gì.
It started about a year ago.	Nó bắt đầu khoảng một năm trước.
A quick death.	Một cái chết nhanh chóng.
There's a lot of both in everyone.	Có rất nhiều cả hai trong mọi người.
This understanding makes the wife an instrument of her husband.	Sự thấu hiểu này khiến vợ trở thành công cụ của chồng.
Her skin is white.	Da cô ấy trắng lên.
I worked with her.	Tôi đã làm việc với cô ấy.
Yes, maybe.	Vâng, có thể.
Hard to hit anything more than a few feet away.	Khó có thể đánh trúng bất cứ thứ gì cách xa hơn một vài bước chân.
But there's probably no need to worry.	Nhưng có lẽ không cần phải lo lắng.
The father, you say he is strange.	Người cha, bạn nói rằng ông ấy kỳ lạ.
But he just laughed.	Nhưng anh chỉ cười.
We want to see that happen.	Chúng tôi muốn thấy điều đó xảy ra.
Although the sky is still bright, the lights are still on.	Mặc dù trời vẫn sáng nhưng đèn vẫn sáng.
But the second time it loaded immediately.	Nhưng lần thứ hai nó được tải ngay lập tức.
In the reality show, not so much.	Trong chương trình thực tế, không quá nhiều.
Thanks and see you tomorrow!.	Cảm ơn và hẹn gặp lại vào ngày mai !.
We then work to put both hands together.	Sau đó chúng tôi làm việc để đặt cả hai tay lại với nhau.
I found him.	Tôi đã tìm thấy anh ấy.
All are bound.	Tất cả đều bị ràng buộc.
It was noise and he gave up.	Đó là tiếng ồn và anh ấy đã bỏ cuộc.
He can do it too.	Anh ấy cũng làm được.
This is a very simple operation.	Đây là một hoạt động rất đơn giản.
But that didn't worry him.	Nhưng điều đó không làm anh lo lắng.
He found the door.	Anh ta đã tìm thấy cánh cửa.
More pain than anger.	Đau đớn hơn là tức giận.
Not many heads.	Không có nhiều đầu.
He won't do that.	Anh ấy sẽ không làm điều đó.
But he hasn't heard from him for weeks.	Nhưng anh ta đã không được nghe tin từ trong nhiều tuần.
No matter who the teams.	Không có vấn đề ai các đội.
She makes it every year.	Cô ấy làm cho nó mỗi năm.
You don't really need me.	Bạn không thực sự cần tôi.
Blood samples were collected at different times.	Các mẫu máu được thu thập tại các thời điểm khác nhau.
Everyone around him is getting married.	Mọi người xung quanh anh ấy sắp kết hôn.
It is ordered if there is no water.	Nó được đặt hàng nếu không có nước.
Until then, maybe we can each try our luck.	Cho đến lúc đó, có lẽ mỗi chúng ta có thể thử vận ​​may của chính mình.
In a summer, it can't be.	Trong một mùa hè, nó không thể được.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
Your memory is designed to work this way.	Bộ nhớ của bạn được thiết kế để hoạt động theo cách này.
I have felt love with her.	Tôi đã yêu cô ấy.
Plus, it's just diagnostics at the moment.	Thêm vào đó, nó chỉ là phần chẩn đoán vào lúc này.
This boy is nothing but a gift, an absolute gift.	Cậu bé này chẳng là gì ngoài một món quà, một món quà tuyệt đối.
He says it's getting harder and harder to keep up.	Anh ấy nói rằng càng ngày càng khó để theo kịp.
He really looks good.	Anh ấy thực sự trông rất tốt.
Activity leads to results.	Hoạt động sẽ dẫn đến kết quả.
Plus, you'll look so much better.	Thêm vào đó, bạn sẽ trông xinh đẹp hơn rất nhiều.
I don't know what that thing is.	Tôi không biết thứ đó là gì.
More rarely, they get great, and they go up.	Hiếm khi hơn, chúng trở nên tuyệt vời, và chúng đi lên.
Something we cannot explain.	Một cái gì đó chúng tôi không thể giải thích.
It has a lot of meanings.	Nó có rất nhiều ý nghĩa.
They cannibalize each other somehow.	Chúng ăn thịt lẫn nhau bằng cách nào đó.
News after her death.	Tin tức sau cái chết của cô ấy.
Read for about half an hour to an hour.	Đọc trong khoảng nửa giờ đến một giờ.
Choose your faction and choose it now.	Chọn phe của bạn và chọn nó ngay bây giờ.
I do not see what has become of them.	Tôi không nhìn thấy những gì đã trở thành của họ.
Worse still to come.	Tệ hơn nữa là vẫn đến.
Of course, she couldn't hear me.	Tất nhiên, cô ấy không thể nghe thấy tôi.
Nothing was ever heard of either man again.	Không có gì đã từng được nghe nói về một trong hai người đàn ông một lần nữa.
Well, she doesn't.	Chà, cô ấy không.
That would indeed be welcomed.	Điều đó thực sự sẽ được hoan nghênh.
I just can't figure it out.	Tôi chỉ không thể tìm ra nó.
He knows everything.	Anh ấy biết mọi thứ.
Down the road.	Xuống đường.
For example, the speed of light is the natural unit of speed.	Ví dụ, tốc độ ánh sáng là đơn vị tự nhiên của tốc độ.
We will rule it out.	Chúng tôi sẽ loại trừ nó.
Both lost their fathers.	Cả hai đều mất cha.
They found themselves there.	Họ đã thấy mình ở đó.
Where is he when he's not with you?	Anh ấy ở đâu khi không ở bên bạn.
My mother went there.	Mẹ tôi đã đến đó.
Obviously this is nothing new.	Rõ ràng điều này không có gì mới.
About side projects.	Về các dự án phụ.
Man, you're out.	Anh ơi, anh ra ngoài rồi.
You are right here.	Bạn ở ngay đây.
Better power management.	Quản lý điện năng tốt hơn.
That's what started it all, but it's not.	Đó là những gì bắt đầu mọi thứ, nhưng không phải vậy.
We will need more workers to answer the phone.	Chúng tôi sẽ cần thêm công nhân để trả lời điện thoại.
Just saying no is not enough.	Chỉ nói không là không đủ.
This time things did not go so well.	Lần này mọi chuyện không suôn sẻ lắm.
Select the card you are using from the list.	Chọn thẻ bạn đang sử dụng từ danh sách.
Never go anywhere.	Không bao giờ đi đâu cả.
Your system is out of date.	Hệ thống của bạn đã lỗi thời.
There doesn't seem to be a single friendly face here.	Dường như không có một khuôn mặt thân thiện nào ở đây.
It cannot mean nothing.	Nó không thể có nghĩa là không có gì.
Also, we would appreciate your views on our apps.	Ngoài ra, chúng tôi sẽ đánh giá cao quan điểm của bạn về các ứng dụng của chúng tôi.
Maybe not everywhere.	Có thể không phải ở mọi nơi.
It is not a complicated problem.	Nó không phải là một vấn đề phức tạp khó khăn.
They need support.	Họ cần được hỗ trợ.
This type of pair production can be detected more easily.	Loại sản xuất cặp này có thể được phát hiện dễ dàng hơn.
She never told him about the murder.	Cô ấy chưa bao giờ nói với anh ta về vụ giết người.
I told him to bring the food.	Tôi bảo anh ấy mang đồ ăn đến.
You just need to know where to look.	Bạn chỉ cần biết nơi để tìm.
She saw what he did.	Cô đã thấy những gì anh đã làm.
Yes, they have days like most kids.	Vâng, họ có những ngày giống như hầu hết những đứa trẻ.
My son was right.	Con trai tôi đã đúng.
Let the blood circulate.	Để máu lưu thông.
I believe in the magic of trees.	Tôi tin vào sự kỳ diệu của cây cối.
Grasp a few things.	Nắm bắt được một số điều.
He is active, responsive and still in control of his mind.	Anh ấy năng động, nhạy bén và vẫn kiểm soát được tâm trí của mình.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
If the condition worsens, they may advise you to leave the country.	Nếu tình trạng tồi tệ trở nên tồi tệ, họ có thể khuyên bạn nên rời khỏi đất nước.
The reason for this is not clear.	Lý do cho điều này là không rõ ràng.
That's one every six weeks.	Đó là một trong sáu tuần một lần.
It may not be possible, but it does happen.	Nó có thể không có khả năng xảy ra, nhưng nó xảy ra.
Hope it is useful.	Hy vọng nó là hữu ích.
It's not just a single sound.	Nó không chỉ là một âm thanh duy nhất.
He said he was waiting for our arrival.	Anh ấy nói rằng anh ấy đang đợi chúng tôi đến.
And nine boys.	Và chín chàng trai.
They are looking for fun.	Họ đang tìm kiếm niềm vui.
But he believes in them.	Nhưng anh tin tưởng vào chúng.
And, indeed, there has been a change.	Và, thực sự, đã có một sự thay đổi.
I rarely go out to eat.	Tôi hiếm khi đi ăn ngoài.
Sometimes silence is the best option.	Đôi khi im lặng là lựa chọn tốt nhất.
Rates are subject to change during the stay.	Giá có thể thay đổi trong suốt thời gian lưu trú.
It could cost me my life.	Nó có thể khiến tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình.
In this view, property rights are important in two respects.	Theo quan điểm này, quyền tài sản quan trọng ở hai khía cạnh.
Everyone is very helpful.	Mọi người đều rất hữu ích.
However, these are easy to deal with.	Tuy nhiên, những điều này rất dễ giải quyết.
Knowing her, he will be asked to explain himself.	Biết cô ấy, anh ấy sẽ được yêu cầu giải thích về bản thân mình.
Around this same time, the construction of the second part began.	Cũng trong khoảng thời gian này, việc xây dựng phần thứ hai bắt đầu.
They use that.	Họ sử dụng điều đó.
It's a bit slow but worked for me.	Nó hơi chậm nhưng làm việc cho tôi.
Others eventually followed suit.	Những người khác cuối cùng cũng làm theo.
I wish you could read this.	Tôi ước bạn có thể đọc được điều này.
They have old people.	Họ có những người cũ.
Leave it to a vote.	Hãy để nó cho một cuộc bỏ phiếu.
It's too early to give you any numbers on who perished.	Còn quá sớm để cung cấp cho bạn bất kỳ con số nào về những người đã thiệt mạng.
For days, she believed she was close to death.	Trong nhiều ngày, cô tin rằng mình gần chết.
I've seen this with my own eyes and so can you.	Tôi đã nhìn thấy điều này bằng đôi mắt của mình và bạn cũng vậy.
I did it for free.	Tôi đã làm điều đó miễn phí.
Anything but this.	Bất cứ điều gì ngoài điều này.
We hope you will easily prepare them.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị chúng.
These consequences directly affect the patient and society.	Những hậu quả này ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh và xã hội.
She hopes that she can do the same for her children.	Cô hy vọng rằng cô cũng có thể làm được như vậy cho các con của mình.
He looked around the water and saw nothing.	Anh nhìn quanh mặt nước và không thấy gì cả.
He's so sweet.	Anh ấy thật ngọt ngào.
But a lot is unknown.	Nhưng rất nhiều điều chưa biết.
For the same reason.	Cho cùng một lý do.
We're not really related, but we're close.	Chúng tôi không thực sự liên quan, nhưng chúng tôi thân thiết.
But here are the numbers we have now.	Nhưng đây là con số mà chúng tôi có bây giờ.
But for him, it must be true.	Nhưng đối với anh, điều đó phải là sự thật.
I hope you are doing well.	Tôi hy vọng bạn đang làm tốt.
That is what it means to be part of a church.	Đó là ý nghĩa của việc trở thành một phần của nhà thờ.
There are some old men in my therapy group.	Có một số ông già trong nhóm trị liệu của tôi.
That's really good for me.	Điều đó thực sự tốt cho tôi.
No one is looking, the search is going on.	Không có ai đang nhìn, đang tìm kiếm đang diễn ra.
In the end, only time will tell.	Cuối cùng, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Must have them.	Phải có chúng.
They are the only women they want.	Họ là những người phụ nữ duy nhất họ muốn.
You don't have to remember anything.	Bạn không cần phải nhớ bất cứ điều gì.
In the distance, a building larger than the others sprang up.	Ở phía xa, một tòa nhà lớn hơn những tòa nhà khác mọc lên.
However there are some cases where it is useful.	Tuy nhiên có một số trường hợp nó hữu ích.
This is to provide better service to their users.	Điều này là để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng của họ.
And nothing of hers.	Và không có gì của cô ấy.
He said a funny thing to me once.	Anh ấy đã nói một điều buồn cười với tôi một lần.
Yes, for me that is not possible.	Vâng, đối với tôi điều đó là không thể.
Representative images from three experiments are shown.	Hình ảnh đại diện từ ba thí nghiệm được hiển thị.
I didn't keep any of those letters.	Tôi đã không giữ bất kỳ bức thư nào trong số đó.
They are considered equal.	Chúng được cho là ngang nhau.
But it's time for you to act together.	Nhưng đã đến lúc bạn phải cùng nhau hành động.
If they join, great.	Nếu họ tham gia, tuyệt vời.
I'm proud of you.	Tôi tự hào về bạn.
And here it is.	Và đây là nó.
You never wanted to be a delivery man.	Bạn chưa bao giờ muốn trở thành người giao hàng.
At least for me.	Ít nhất là đối với tôi.
I'm just too excited to get out of a house like that.	Tôi chỉ quá vui mừng khi ra khỏi một ngôi nhà như vậy.
We are in regular contact with each other.	Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau.
You can feel what's going on between my parents.	Bạn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra giữa bố mẹ tôi.
He must have an eye for it.	Anh ta phải có một con mắt cho nó.
One of them is cell t.	Một trong số đó là ô t.
Buy this book.	Mua cuốn sách này.
I believe in myself more.	Tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn.
No one knows how long we've been there.	Không ai biết chúng tôi đến đó bao lâu rồi.
And just see how no one gives this a thought.	Và chỉ cần xem cách không ai cho điều này một suy nghĩ.
I'm just trying to stay as positive as possible.	Tôi chỉ đang cố gắng sống tích cực nhất có thể.
Better just contract them for that one gig.	Tốt hơn là chỉ ký hợp đồng với họ cho một buổi biểu diễn đó.
He reached for the camera.	Anh với lấy máy ảnh.
This was changed just to show a different procedure.	Điều này đã được thay đổi chỉ để hiển thị một thủ tục khác.
I miss you very much.	Anh nhớ em rất nhiều.
Who to fight them, and they know this.	Ai để chống lại họ, và họ biết điều này.
Perhaps it used to be.	Có lẽ đã từng.
I never have to be afraid again.	Tôi không bao giờ phải sợ hãi nữa.
There are many of him.	Có nhiều của anh ấy.
Still don't know what it can do against.	Vẫn không biết nó có thể làm gì để chống lại.
But this situation is beyond me.	Nhưng tình huống này nằm ngoài tôi.
They had an agreement.	Họ đã có một thỏa thuận.
It was added.	Nó đã thêm vào.
I pointed at the trees.	Tôi chỉ vào những cái cây.
They offer many benefits that everyone can share.	Họ cung cấp nhiều lợi ích mà mọi người có thể chia sẻ.
He works in construction.	Anh ấy làm nghề xây dựng.
Firstly, today you cannot work in those fields without a university degree.	Thứ nhất, ngày nay bạn không thể làm việc trong những lĩnh vực đó nếu không có bằng đại học.
I lost the fan credit form.	Tôi đã đánh mất hình thức tín dụng của người hâm mộ.
It includes a selection of different fields of study.	Nó bao gồm lựa chọn các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.
The old lady arrived early.	Bà già đã đến sớm.
There is a free power.	Có một sức mạnh miễn phí.
I've only had two cases in the last twenty years.	Tôi chỉ gặp hai trường hợp trong hai mươi năm qua.
For more than two years now.	Trong hơn hai năm nay.
Enjoy every minute.	Tận hưởng từng phút.
I bought a few things.	Tôi đã mua một vài thứ.
It's not there.	Nó không có ở đó.
Further research in this area is needed.	Nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này là cần thiết.
They are the key.	Chúng là chìa khóa.
He had lost control of her, right after her first.	Anh đã mất kiểm soát với cô, ngay sau lần đầu tiên của cô.
I will not worry.	Tôi sẽ không lo lắng.
Here's how you avoid that.	Đây là cách bạn tránh điều đó.
We talk about you often and hope you will visit.	Chúng tôi nói về bạn thường xuyên và hy vọng bạn sẽ ghé thăm.
I went to get his drink.	Tôi đi lấy đồ uống của anh ấy.
Just to make sure she feels emotional.	Chỉ để chắc chắn rằng cô ấy cảm thấy xúc động.
So many people had a hard time keeping up.	Vì vậy, nhiều người đã khó theo kịp.
He found that the drop point should be at least ten feet.	Anh ta thấy rằng điểm rơi ít nhất phải là mười feet.
Then he looked up at her.	Sau đó, anh nhìn lên cô.
Because they were proud.	Vì họ đã tự hào.
We will talk about that a little bit.	Chúng tôi sẽ đề cập một chút về điều đó.
If the interpretation is reasonable, we must accept it.	Nếu diễn giải là hợp lý, chúng ta phải chấp nhận nó.
We can imagine, but we can never understand without experience.	Chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng chúng ta không bao giờ có thể hiểu được nếu không có kinh nghiệm.
Plus, it's fun to put together.	Thêm vào đó, thật thú vị khi kết hợp lại với nhau.
To the far right the cars are thin on the ground.	Phía xa bên phải những chiếc xe hơi mỏng trên mặt đất.
They cover different themes and different permissions.	Chúng bao gồm các chủ đề khác nhau và các quyền khác nhau.
Sorry to hear your problems.	Thật tiếc khi nghe được những vấn đề của bạn.
Too difficult.	Khó quá.
You can come to collect the money tonight.	Bạn có thể đến để nhận tiền vào tối nay.
She just couldn't let go of herself.	Cô chỉ không thể buông bỏ bản thân.
So are my children.	Các con tôi cũng vậy.
I have found some of course.	Tôi đã tìm thấy một số tất nhiên.
Again, those numbers show significant differences by age and race.	Một lần nữa, những con số đó cho thấy sự khác biệt đáng kể theo độ tuổi và chủng tộc.
They are not classes.	Chúng không phải là lớp học.
As quickly as it started, it ended.	Nhanh chóng như nó bắt đầu, nó kết thúc.
We have noticed.	Chúng tôi đã nhận thấy.
Why he's talking, he doesn't know.	Tại sao anh ấy lại nói chuyện, anh ấy không biết.
I want your opinion.	Tôi muốn ý kiến ​​của bạn.
And the economy doesn't help either.	Và nền kinh tế cũng không giúp được gì.
We were here.	Chúng tôi đã ở đây.
I want those experiences.	Tôi muốn những trải nghiệm đó.
Don't read too much into it.	Đừng đọc quá nhiều vào nó.
In this way, he will become stronger.	Bằng cách này, anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
And my world is destroyed.	Và thế giới của tôi bị phá hủy.
Maybe it's just something that happens to me every four years.	Có lẽ đó chỉ là điều gì đó sẽ xảy ra với tôi sau mỗi bốn năm.
Her attention was on the boy at her feet.	Sự chú ý của cô ấy là cậu bé dưới chân cô ấy.
We are very pleased with the quality of the work completed.	Chúng tôi rất hài lòng với chất lượng công việc đã hoàn thành.
However, it is important to keep these findings in perspective.	Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ cho những phát hiện này trong quan điểm.
You are just starting to learn something.	Bạn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu một cái gì đó.
However, it can be done.	Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện.
You cannot pass up an opportunity like this.	Bạn không thể bỏ qua một cơ hội như thế này.
I sent objects around the room.	Tôi đã gửi đồ vật xung quanh phòng.
Small steps, for sure.	Các bước nhỏ, chắc chắn.
And so we went.	Và vì vậy chúng tôi đã đi.
Thanks for that question.	Cảm ơn vì câu hỏi đó.
It's very popular.	Nó rất phổ biến.
And she gives the man.	Và cô ấy cho người đàn ông.
But that is not this discussion.	Nhưng đó không phải là cuộc thảo luận này.
He holds nothing.	Anh ta không giữ được gì.
The only thing is, no real woman can survive like that.	Điều duy nhất là, không có người phụ nữ thực sự nào có thể sống sót như vậy.
Anyway, it was an accident.	Dù sao thì đó cũng là một tai nạn.
You will ask us to leave the ground next.	Bạn sẽ yêu cầu chúng tôi rời khỏi mặt đất tiếp theo.
A quiet, friendly street.	Một con phố yên tĩnh, thân thiện.
Almost finished writing.	Đang viết gần hoàn chỉnh.
You are waiting too long to take your action.	Bạn đang đợi quá lâu để thực hiện hành động của mình.
There are so many things they can get into that can hurt them.	Có quá nhiều thứ mà họ có thể vướng vào có thể khiến họ bị tổn thương.
There are still many suns in the sky.	Vẫn còn nhiều mặt trời trên bầu trời.
We beat each other.	Chúng tôi đã hạ gục nhau.
The open approach is often chosen.	Cách tiếp cận mở thường được lựa chọn.
I own it.	Tôi sở hữu nó.
You just need to trust.	Bạn chỉ cần tin tưởng.
The trip is expected to last five hours.	Chuyến đi dự kiến ​​kéo dài năm giờ.
They say it gets cold.	Họ nói rằng nó trở nên lạnh.
There are doors to the left and right, maybe six sets.	Có những cánh cửa sang trái và phải, có thể là sáu bộ.
You will be back.	Bạn sẽ trở lại.
That is a promise.	Đó là một lời hứa.
Here are the relevant sections.	Dưới đây là các phần có liên quan.
I said break in.	Tôi nói đột nhập.
If not, we repeat the process.	Nếu không, chúng tôi lặp lại quá trình này.
It's still too short and simple for a dark past.	Nó vẫn còn quá ngắn và đơn giản cho một quá khứ đen tối.
They give advice when asked.	Họ đưa ra lời khuyên khi được hỏi.
I can't tell you anything.	Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì.
Claim by full on 'complaint piece.	Yêu cầu bằng cách đầy đủ trên 'mảnh khiếu nại.
She found them.	Cô ấy đã tìm thấy chúng.
Download the file and save it on your computer.	Tải xuống tệp và lưu trên máy tính của bạn.
I closed my eyes.	Tôi nhắm mắt lại.
There is no secret there.	Không có bí mật ở đó.
It doesn't happen.	Nó không xảy ra.
This is common practice, normal and good as far as it is relevant and useful.	Đây là cách làm phổ biến, bình thường và tốt khi có liên quan và hữu ích.
I missed you along the way.	Tôi đã nhớ bạn trên đường đi.
I can continue to live my happy life.	Tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc của mình.
They are not even thinking.	Họ thậm chí không phải là suy nghĩ.
Valid for new customers only.	Chỉ có giá trị cho những khách hàng mới.
Let cool for a few minutes.	Để nguội trong vài phút.
My mother also took them from me.	Mẹ tôi cũng đã lấy chúng từ tôi.
All but one lost in four moves.	Tất cả, trừ một người bị mất trong bốn lần di chuyển.
And it's sad.	Và thật đáng buồn.
This is not a failure of the procedure.	Đây không phải là một thất bại của thủ tục.
In fact, this is the picture of life.	Sự thật đây là bức tranh của cuộc sống.
He died of 'natural causes'.	Anh ấy chết vì 'nguyên nhân tự nhiên'.
Food was wonderful.	Thức ăn thật tuyệt vời.
This can happen in a number of ways.	Điều này có thể xảy ra theo một số cách.
You seem to have many different programs.	Bạn dường như có nhiều chương trình khác nhau.
Continue with your own work.	Tiếp tục với công việc của riêng bạn.
Then stop there and wait.	Sau đó dừng lại ở đó và chờ đợi.
She may have to sell it before long.	Cô ấy có thể phải bán nó đi trước đó không lâu.
Last night, three times.	Đêm qua, ba lần.
Or less as required.	Hoặc ít hơn theo yêu cầu.
Keep it down.	Giữ nó xuống.
My father cried.	Bố tôi đã khóc.
You'll see who they are when they come down.	Bạn sẽ thấy họ là ai khi họ đi xuống.
If I didn't know her past I might feel differently.	Nếu tôi không biết quá khứ của cô ấy có lẽ tôi sẽ cảm thấy khác.
He was the one who played those games until he passed away.	Anh ấy là người đã chơi những trò đó cho đến khi anh ấy qua đời.
It was a really enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm thực sự thú vị.
I started on the horses.	Tôi bắt đầu trên những con ngựa.
Let her know when she will be home.	Để cho cô ấy biết khi nào cô ấy sẽ về nhà.
You are a good girl, she said.	Bạn là một cô gái tốt, cô ấy nói.
He feels a loss when he learns that someone very important to him has passed away.	Anh cảm thấy mất mát khi biết một người rất quan trọng với anh đã qua đời.
But he wants them.	Nhưng anh ấy muốn họ.
It's great to have her back.	Thật tuyệt khi có cô ấy trở lại.
But even a life saved, a person made happy, has its value.	Nhưng ngay cả một sinh mạng được cứu, một người được làm cho hạnh phúc, đều có giá trị của nó.
Four people were injured.	Bốn người bị thương.
But not this way.	Nhưng không phải theo cách này.
But he was there.	Nhưng anh ấy đã ở đó.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
I think you, too.	Tôi nghĩ bạn cũng vậy.
I can be healthy.	Tôi có thể khỏe mạnh.
She just went on about love and stuff.	Cô ấy chỉ tiếp tục về tình yêu và những thứ.
He never got to see the paper.	Anh ta không bao giờ được nhìn thấy tờ giấy đó.
And we're starting to do the right thing.	Và chúng tôi đang bắt đầu làm tốt việc làm đúng.
They have much to learn from each other.	Họ có nhiều điều để học hỏi lẫn nhau.
It depends on your needs and especially your performance.	Nó phụ thuộc vào nhu cầu và đặc biệt là hiệu suất của bạn.
Take a look at those.	Hãy xem những cái đó.
I have found the application process interesting.	Tôi đã tìm thấy quá trình nộp đơn thú vị.
I don't care much.	Tôi không quan tâm đến nhiều.
He shot it twice and it fell.	Anh ta bắn nó hai lần và nó rơi xuống.
Now there's nothing to hate anymore.	Bây giờ không còn gì để ghét nữa.
Just fill it in.	Chỉ cần điền vào nó.
Multiple users can access it.	Nhiều người dùng có thể truy cập nó.
I will take care of the rest.	Tôi sẽ lo phần còn lại.
Sure enough, within two months, the team had achieved its goal.	Chắc chắn, trong vòng hai tháng, nhóm nghiên cứu đã đạt được mục tiêu của mình.
It was a really significant injury.	Đó là một chấn thương thực sự đáng kể.
She doesn't want him to leave now.	Cô ấy không muốn anh rời đi lúc này.
He's a lovely boy, that's right.	Anh ấy là một cậu bé đáng yêu, đúng như vậy.
Today they are about a month old and working fine.	Hôm nay chúng được khoảng một tháng tuổi và hoạt động tốt.
So we don't.	Vì vậy, chúng tôi không.
Take a deep breath because it's about to get interesting.	Hít thở sâu vì nó sắp trở nên thú vị.
I don't have a second time to spare.	Tôi không có lần thứ hai rảnh rỗi.
For him, it was not an option.	Đối với anh, đó không phải là sự lựa chọn.
It's the version of history he likes anyway.	Dù sao thì đó cũng là phiên bản lịch sử mà anh ấy thích.
I'm glad they're both dead.	Tôi mừng là cả hai đều đã chết.
A place where they feel at home.	Một nơi mà họ cảm thấy như ở nhà.
Tell her everything you need to say.	Nói với cô ấy tất cả những gì bạn cần nói.
It's not very serious.	Nó không nghiêm trọng lắm.
Humans have free will.	Con người có ý chí tự do.
We have been using both for a long time.	Chúng tôi đã sử dụng cả hai trong một thời gian dài.
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
But the original version has its limitations.	Nhưng phiên bản gốc có những hạn chế của nó.
He doesn't have much time.	Anh ấy không có nhiều thời gian.
He tried to imagine what he might do next.	Anh cố gắng tưởng tượng những gì anh có thể làm tiếp theo.
There are many online classes available.	Có rất nhiều lớp học trực tuyến có sẵn.
Everyone thought he had just died in his sleep that night.	Mọi người đều nghĩ rằng anh ấy vừa chết trong giấc ngủ đêm đó.
I might be somewhere else tonight.	Tôi có thể ở một nơi khác tối nay.
Not how it works anymore.	Không phải như thế nào nó hoạt động nữa.
It helps to write everything down.	Nó giúp ích để viết ra mọi thứ.
That's how he moves.	Đó là cách anh ấy di chuyển.
They can go either way.	Họ có thể đi một trong hai cách.
She shook her head and turned around.	Cô ấy lắc đầu và quay lại.
Feel free to experiment with these, too.	Hãy thử nghiệm với những điều này, quá.
Before anyone could help her, she died.	Trước khi bất cứ ai có thể giúp cô ấy, cô ấy đã chết.
When he's not there, he's working.	Khi anh ấy không có ở đó, anh ấy đang làm việc.
But they are small.	Nhưng chúng còn nhỏ.
And that is not.	Và đó không phải là.
His policy is now a policy of war.	Chính sách của ông bây giờ là chính sách chiến tranh.
We just want to win.	Chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng.
It has no players right now.	Nó không có người chơi ngay bây giờ.
Without any of these, the fire will fail.	Nếu không có bất kỳ điều nào trong số này, ngọn lửa sẽ không thành công.
But it is not your problem.	Nhưng nó không phải là vấn đề của bạn.
And I promise that he will help you when he helps me.	Và tôi hứa rằng anh ấy sẽ giúp bạn khi anh ấy giúp tôi.
I think he is doing very well.	Tôi nghĩ anh ấy đang làm rất tốt.
And perhaps they were right to do so.	Và có lẽ họ đã đúng khi làm như vậy.
We should get it done.	Chúng ta nên hoàn thành việc đó.
And that's what they did.	Và đó là những gì họ đã làm.
It sounds like people have turned the other way once again.	Nghe có vẻ như một lần nữa người ta đã rẽ sang hướng khác.
He won't try to help them.	Anh ấy sẽ không cố gắng giúp đỡ họ.
Kind of like you.	Kiểu như bạn.
Two thousand bodies.	Hai nghìn cơ thể.
He chose not to say anything.	Anh ấy đã chọn không nói gì.
It is not fighting violence with violence.	Đó không phải là chống bạo lực bằng bạo lực.
But money doesn't matter.	Nhưng tiền không quan trọng.
This is a black and white version.	Đây là một phiên bản màu đen và trắng.
It has become normal.	Nó đã trở thành bình thường.
All this is in her eyes, in her voice.	Tất cả điều này là trong mắt cô ấy, trong giọng nói của cô ấy.
Add salt and pepper.	Thêm muối và hạt tiêu.
Abandon your room and come with me.	Từ bỏ phòng của bạn và đi với tôi.
The weight of a cat is not recorded.	Trọng lượng của một con mèo không được ghi lại.
I never got a chance to ask him.	Tôi không bao giờ có cơ hội để hỏi anh ấy.
And it was lovely at first.	Và lúc đầu nó thật đáng yêu.
Now he is as good as his word.	Bây giờ anh ấy đã tốt như lời của anh ấy.
Usually, one of two techniques has been used.	Thông thường, một trong hai kỹ thuật đã được sử dụng.
And you want to track the download.	Và bạn muốn theo dõi quá trình tải xuống.
Check out our guide here.	Kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi ở đây.
Out of the question.	Ra câu hỏi.
I just had to go and meet groups of people.	Tôi chỉ phải đi và gặp gỡ những nhóm người.
Summer makes me happy too.	Mùa hè khiến tôi cũng vui.
I received three instances where feedback was provided.	Tôi nhận được ba trường hợp phản hồi đã được cung cấp.
You can see my soul.	Bạn có thể nhìn thấy tâm hồn tôi.
But she had to do just as much.	Nhưng cô phải làm nhiều như vậy.
This couple is so sweet and helpful.	Cặp đôi này thật ngọt ngào và hữu ích.
Remember that after you finally made it.	Hãy nhớ rằng sau khi bạn cuối cùng đã làm cho nó.
He has to go forward.	Anh ấy phải đi về phía trước.
We went out and talked for a few minutes.	Chúng tôi ra ngoài và nói chuyện trong vài phút.
And then it started.	Và rồi nó bắt đầu.
I feel satisfied.	Tôi cảm thấy mãn nguyện.
They know where they have been.	Họ biết họ đã ở đâu.
Fresh air.	Không khí mát mẻ.
Very few people know who my family is.	Rất ít người biết gia đình tôi là ai.
No doors are closed.	Không có cửa nào được đóng lại.
You should stay with me.	Bạn nên ở lại với tôi.
It feels like relief.	Cảm giác như nhẹ nhõm.
I don't want to come.	Tôi không muốn đến.
Let me ask you another place.	Để tôi hỏi bạn một địa điểm khác.
You can't even remember something as simple as meeting me for dinner.	Bạn thậm chí không thể nhớ một điều đơn giản như gặp tôi ăn tối.
I'm making sure of that.	Tôi đang đảm bảo điều đó.
Imagine if that was never necessary.	Hãy tưởng tượng nếu điều đó không bao giờ cần thiết.
It is small but clean.	Nó là nhỏ nhưng sạch sẽ.
The team will look for an insurance policy here.	Nhóm sẽ tìm kiếm một chính sách bảo hiểm ở đây.
It's a bigger movie.	Đó là một bộ phim lớn hơn.
I want to have it.	Tôi muốn có nó.
So that's fine for me.	Vậy là ổn đối với tôi.
Oh, damn it, this is just a little thing.	Ôi, mẹ kiếp, đây chỉ là chuyện nhỏ.
This will not only be easy to understand.	Điều này sẽ không chỉ dễ hiểu.
From source.	Từ nguồn.
We'll turn on the TV.	Chúng tôi sẽ bật TV.
Well, the truth is that it will probably last forever.	Chà, sự thật là nó có thể sẽ tồn tại mãi mãi.
It is nothing more than that.	Nó không có gì hơn thế.
It's just too true.	Nó chỉ quá đúng.
A building is visible in the background.	Một tòa nhà có thể nhìn thấy trong nền.
I have nothing to say to her, nothing in common with her.	Tôi không có gì để nói với cô ấy, không có gì chung với cô ấy.
And that's the key.	Và đó là chìa khóa.
The area seemed empty all around.	Khu vực này dường như trống rỗng xung quanh.
He is so handsome.	Anh ấy rất đẹp.
Her frightened eyes met mine.	Đôi mắt sợ hãi của cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi.
She will invite me to tea.	Cô ấy sẽ mời tôi uống trà.
I can't do anything but live with it.	Tôi không thể làm gì khác ngoài việc sống với nó.
They want me to calm down.	Họ muốn tôi bình tĩnh trở lại.
Well, fun, but no thanks.	Chà, rất vui, nhưng không, cảm ơn.
My car is five and a half years old.	Xe của tôi đã năm tuổi rưỡi.
A good friend, even.	Một người bạn tốt, thậm chí.
There's simply too much money in there.	Đơn giản là có quá nhiều tiền trong đó.
He just wanted to look at it.	Anh ấy chỉ muốn nhìn vào nó.
She is having some ear problems.	Cô ấy đang gặp một số vấn đề về tai.
These are things that women must not do.	Đây là những điều mà phụ nữ không được làm.
Fear for our patients, for our work.	Sợ cho bệnh nhân của chúng tôi, cho công việc của chúng tôi.
First, this is an extremely weak criminal case.	Đầu tiên đây là một vụ án hình sự cực kỳ yếu kém.
Nothing is too small.	Không có gì là quá nhỏ.
If there is a type level.	Nếu có một cấp loại.
They take drug money.	Họ lấy tiền ma túy.
Today, we know more than that.	Ngày nay, chúng ta biết nhiều hơn thế.
But it cannot be done like this.	Nhưng nó không thể được thực hiện như thế này.
I have a wonderful family.	Tôi có một gia đình tuyệt vời.
Such an organization, yes, would have such a name.	Một tổ chức như vậy, vâng, sẽ có một cái tên như vậy.
She couldn't do it on her own.	Cô ấy không thể tự mình làm được.
And she knows who they are.	Và cô ấy biết họ là ai.
Avoid asking for help from people for whom you have different ideas.	Tránh yêu cầu sự giúp đỡ từ những người mà bạn có ý tưởng khác.
They can hear the wind.	Họ có thể nghe thấy tiếng gió.
Write a short cover letter.	Viết một bức thư xin việc ngắn.
She is a wonderful girl.	Cô ấy là một cô gái tuyệt vời.
More in reality.	Nhiều hơn trong thực tế.
Proper casting application is recognized as an art.	Ứng dụng cast đúng cách được công nhận là một nghệ thuật.
We have the following results.	Chúng tôi có kết quả như sau.
Everyone stared at him.	Mọi người đều nhìn anh chằm chằm.
Not after what they did to me.	Không phải sau những gì họ đã làm với tôi.
Minimum is best for each day.	Tối thiểu là tốt nhất cho mỗi ngày.
They don't die easily.	Họ không chết dễ dàng.
I am not it.	Tôi không phải là nó.
It is detected more often in men.	Nó được phát hiện thường xuyên hơn ở nam giới.
He will be at home in a week.	Anh ấy sẽ ở nhà trong một tuần nữa.
Normally he would say that he was like a king.	Bình thường anh ấy sẽ nói rằng anh ấy giống như một vị vua.
It may even be necessary.	Nó thậm chí có thể cần thiết.
They played everything that people wanted to hear.	Họ đã chơi mọi thứ mà mọi người muốn nghe.
I love that you're not afraid to show your face.	Tôi thích việc bạn không ngại thể hiện khuôn mặt của mình.
And that's not because it's easy.	Và đó không phải vì nó dễ dàng.
I can't write anymore.	Tôi không viết được nữa.
To rule the world again.	Để thống trị thế giới một lần nữa.
Five patients received such treatment.	Năm bệnh nhân đã được điều trị như vậy.
I'm still happy.	Tôi vẫn vui vẻ.
Just get on with life.	Chỉ cần tiếp tục với cuộc sống.
The second bathroom is also small.	Phòng tắm thứ hai cũng nhỏ.
It feels sexual.	Nó cảm thấy tình dục.
Tonight, it's over.	Đêm nay, đã quá.
He said one thing and you said he didn't say it.	Anh ấy nói một điều và bạn nói rằng anh ấy đã không nói điều đó.
This is the mark of a truly professional organization.	Đây là dấu ấn của một tổ chức thực sự chuyên nghiệp.
He didn't expect to see any of them again.	Anh không mong gặp lại ai trong số họ.
The day the lie was made for.	Ngày nói dối đã được thực hiện cho.
Calling people on the phone scares me.	Gọi điện thoại cho mọi người làm tôi sợ.
It's really strange.	Nó thực sự kỳ lạ.
They bring peace of mind, he said.	Anh nói, chúng mang lại sự bình yên cho tâm hồn.
Went to battle.	Đã ra trận.
Take a moment to think about this for yourself.	Hãy dành một chút thời gian để tự mình suy nghĩ về điều này.
The anger is there.	Sự tức giận là ở đó.
Not on my behalf!.	Không phải nhân danh tôi !.
I won't go anywhere.	Tôi sẽ không đi đâu cả.
Cut them out at the beginning.	Cắt bỏ chúng ngay từ đầu.
I think crying.	Tôi nghĩ mà khóc.
That includes reviews.	Điều đó bao gồm các đánh giá.
The other part is more realistic.	Phần khác thực tế hơn.
They are essential to our existence.	Chúng rất cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta.
What they feel and think will come to the audience through their songs.	Những gì họ cảm nhận và suy nghĩ sẽ đến với khán giả thông qua bài hát của họ.
Everything in the details.	Tất cả mọi thứ trong các chi tiết.
That's not good for no one, none of us.	Điều đó không tốt cho không ai, không ai trong chúng ta.
It only happens in the final product.	Nó chỉ xảy ra trong sản phẩm cuối cùng.
Tell them to draw their weapons.	Bảo họ rút vũ khí.
That's how he feels, though.	Đó là cảm giác của anh ấy, mặc dù vậy.
Actually, so am I.	Thực ra tôi cũng vậy.
What I'm missing is one thing.	Những gì tôi còn thiếu là một điều.
I haven't seen her since, and I don't want to.	Tôi đã không gặp cô ấy kể từ đó, và tôi không muốn.
In the end, it was me.	Cuối cùng, đó là tôi.
The basic unit of this database is a response.	Đơn vị cơ bản của cơ sở dữ liệu này là một phản ứng.
But only two students know the same number of students.	Nhưng chỉ có hai học sinh biết số học sinh như nhau.
But he kept talking anyway.	Nhưng dù sao thì anh ấy vẫn tiếp tục nói.
Some do well.	Một số làm tốt.
And he saw that they had to get on with this man.	Và anh ấy thấy rằng họ phải tiếp tục với người đàn ông này.
We then train the network.	Sau đó chúng tôi đào tạo mạng lưới.
You want an action report.	Bạn muốn một báo cáo hành động.
I am no more her real master than she is mine.	Tôi không phải là chủ nhân thực sự của cô ấy hơn cô ấy là của tôi.
Don't even remember that.	Thậm chí không nhớ điều đó.
He probably pointed that out to others as well.	Anh ấy có lẽ cũng đã chỉ ra điều đó cho những người khác.
Call me after a year.	Gọi cho tôi sau một năm.
I did so myself.	Tôi đã tự làm như vậy.
Even in death.	Ngay cả trong cái chết.
Street parking was provided from the city.	Bãi đậu xe ngoài đường đã được cung cấp từ thành phố.
No one could tell any of us anything.	Không ai có thể nói với bất kỳ ai trong chúng tôi bất cứ điều gì.
This damn thing is real.	Cái chết tiệt này là có thật.
You talked to him.	Bạn đã nói chuyện với anh ấy.
It definitely has a certain ring to it.	Nó chắc chắn có một vòng nhất định với nó.
They don't have to be good at it.	Họ không cần phải giỏi nó.
One of those fields is the date field.	Một trong những trường đó là trường ngày tháng.
I didn't think it would be possible for me.	Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ có thể cho tôi.
Walk with me.	Đi bộ với tôi.
Over the years, this organization has had different names.	Trong những năm qua, tổ chức này có những tên gọi khác nhau.
Give your country time to develop.	Cho đất nước của bạn thời gian để phát triển.
But those who made the jump before us just got there.	Nhưng những người đã thực hiện bước nhảy trước chúng ta chỉ cần đạt được điều đó.
But they are not there now.	Nhưng họ không có ở đó bây giờ.
The computer was so big, we put it on the desk.	Máy tính quá lớn, chúng tôi đặt nó vừa vặn trên bàn làm việc.
I won't ask for help or things.	Tôi sẽ không yêu cầu giúp đỡ hoặc nhiều thứ.
You are in it today.	Hôm nay có bạn trong đó.
He will deal with that later.	Anh ấy sẽ giải quyết vấn đề đó sau.
He just wanted five minutes of my time.	Anh ấy chỉ muốn có năm phút thời gian của tôi.
Never more to speak, hear or think.	Không bao giờ nhiều hơn để nói, nghe hoặc suy nghĩ.
She said the wrong line.	Cô ấy nói sai dòng.
But a third of the dead will not fit.	Nhưng một phần ba số người chết sẽ không vừa.
She died in the hospital two days later.	Cô ấy chết trong bệnh viện hai ngày sau đó.
The character's arm and hand are beside him.	Cánh tay và bàn tay của nhân vật đang ở bên cạnh anh.
Perform animal experiments.	Thực hiện các thí nghiệm trên động vật.
Never say never.	Không bao giờ nói không bao giờ.
The story is much more than that for her.	Câu chuyện còn nhiều hơn thế nữa đối với cô ấy.
Please contact us here.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.
She probably thought he was dead.	Cô có lẽ đã nghĩ rằng anh ta đã chết.
Ran entered the house crying.	Ran vào nhà khóc.
To cope well with some potential challenges.	Để chống chọi tốt với một số thách thức tiềm ẩn.
There's more work to be done on every backup setup.	Có nhiều việc phải làm trên mỗi lần thiết lập mọi thứ sao lưu.
They have something that they don't like.	Họ có một cái gì đó mà họ không thích.
Clean your tongue.	Làm sạch lưỡi của bạn.
But the sense of home was gone.	Nhưng cảm giác về ngôi nhà đã không còn.
We leave a more complete investigation of these issues to follow-up work.	Chúng tôi để lại một cuộc điều tra đầy đủ hơn về những vấn đề này để làm việc tiếp theo.
They laugh together.	Họ cùng nhau cười.
That judge will be right.	Thẩm phán đó sẽ đúng.
Then she realised.	Rồi cô ấy nhận ra.
So we have to do something right.	Vì vậy, chúng ta phải làm điều gì đó đúng đắn.
And watch them.	Và hãy xem chúng.
You know your company better than anyone else.	Bạn hiểu rõ công ty của mình hơn bất kỳ ai khác.
I've never noticed she has a particularly big nose before.	Tôi chưa bao giờ nhận thấy cô ấy có một chiếc mũi đặc biệt to trước đây.
That's as far as it has gotten.	Đó là xa như nó đã nhận được.
They are activated.	Chúng đã được kích hoạt.
The crowd let him go, but slowly.	Đám đông để anh ta đi, nhưng từ từ.
It is something very important.	Nó là một cái gì đó rất quan trọng.
You know why.	Bạn biết tại sao mà.
The learning device known as human society also follows the same rules.	Thiết bị học tập được gọi là xã hội loài người cũng tuân theo các quy tắc tương tự.
You can't die, but you can still fail.	Chết không được nhưng vẫn có thể thất bại.
All of these have amazing potential, but seem to be only half done.	Tất cả những thứ này đều có tiềm năng đáng kinh ngạc, nhưng dường như mới hoàn thành một nửa.
Anyone can write, they say.	Ai cũng có thể viết, họ nói.
They received it immediately.	Họ nhận được nó ngay lập tức.
Two of them have completely disappeared.	Hai trong số đó đã biến mất hoàn toàn.
Another old man helped my father.	Một ông già khác đã giúp cha tôi.
Nothing but water, wind and sky.	Không có gì ngoài nước, gió và bầu trời.
Probably late.	Chắc là muộn rồi.
She said it was done many years ago.	Cô ấy nói rằng nó đã được thực hiện cách đây nhiều năm.
I think for her it was a missed opportunity.	Tôi nghĩ đối với cô ấy đó là một cơ hội bị bỏ lỡ.
You didn't call me.	Bạn đã không gọi cho tôi.
You can let it out.	Bạn có thể cho nó ra ngoài.
Those are some of them, if their faces match.	Đó là một số trong số họ, nếu khuôn mặt của họ phù hợp.
All lights work.	Tất cả các đèn hoạt động.
I am not talking about fear of the future.	Tôi không nói qua nỗi sợ hãi về tương lai.
Can not do.	Không thể làm.
The river never goes further than this place.	Con sông không bao giờ đi xa hơn nơi này.
And it was sold out.	Và nó đã được bán hết.
Hope is something.	Hy vọng là một cái gì đó.
Let's leave the story for later.	Hãy để câu chuyện sau.
A search party is sure to come.	Một bữa tiệc tìm kiếm chắc chắn sẽ đến.
She is certainly beautiful, but she has absolutely nothing to do.	Cô ấy chắc chắn là xinh đẹp, nhưng cô ấy hoàn toàn không có gì để làm.
She is scared and worried.	Cô ấy sợ hãi và lo lắng.
Ask him what size shoes you wear.	Hỏi anh ấy xem bạn đi giày cỡ nào.
I could be that guy.	Tôi có thể là chàng trai đó.
We like both.	Chúng tôi thích cả hai.
And keep it there for ten minutes.	Và giữ nó ở điểm đó trong mười phút.
Several cities were destroyed.	Một số thành phố đã bị phá hủy.
I'm doing Vietnamese here and there.	Tôi đang làm Việt đó đây.
I know your name.	Tôi biết tên của bạn.
Like, really big.	Giống như, thực sự lớn.
Wish I was a girl in it.	Muốn tôi là một cô gái trong đó.
Unfortunately, she ran out of time and fun things to do.	Thật không may, cô ấy đã hết thời gian và những điều thú vị để làm.
I consider it to be in your company's interest.	Tôi coi đó là lợi ích của công ty bạn.
Otherwise they will be filled in as normal text.	Nếu không chúng sẽ được điền như văn bản bình thường.
Just line at zero.	Chỉ cần dòng ở mức không.
He asked for it to be returned.	Anh ấy yêu cầu nó được đổi lại.
However, that's probably not the case for everyone.	Tuy nhiên, đó có lẽ không phải trường hợp của tất cả mọi người.
I cannot find a solution for this.	Tôi không thể tìm ra giải pháp cho điều này.
I don't know how they make a living up there.	Tôi không biết họ kiếm sống trên đó bằng cách nào.
But it's hidden behind it.	Nhưng nó ẩn chứa đằng sau đó.
A little light, but enough to know he can move it.	Hơi nhẹ, nhưng đủ để biết anh có thể di chuyển nó.
The industry is already aware.	Ngành công nghiệp đã nhận thức được.
It is great to see.	Nó là tuyệt vời để xem.
They barely move during the whole process.	Họ hầu như không di chuyển trong toàn bộ quá trình.
Do you think there will be the answer.	Bạn có nghĩ rằng sẽ có câu trả lời.
This means that no one can sell items to other players.	Điều này có nghĩa là không ai có thể bán vật phẩm cho những người chơi khác.
But there is only so much land and so much time.	Nhưng chỉ có rất nhiều đất và quá nhiều thời gian.
The community wants to do with it.	Cộng đồng muốn làm với nó.
Put your shoes on.	Mang giày vào.
After what you've been through the past few weeks.	Sau những gì bạn đã trải qua trong vài tuần qua.
Two of them are of particular importance.	Hai trong số đó có tầm quan trọng đặc biệt.
Or we will continue.	Hoặc chúng ta sẽ tiếp tục.
Decide so.	Quyết định vậy đi.
I was never there.	Tôi chưa bao giờ ở đó.
For some reason it held me back.	Vì một lý do nào đó đã kìm hãm tôi.
It's good to hear from you.	Thật tốt khi được nghe từ bạn.
Then hold tight.	Sau đó, giữ chặt.
So you have to make a decision.	Vì vậy, bạn phải đưa ra quyết định.
The pain in his back was mild, but it was there.	Cơn đau ở lưng của anh ấy là nhẹ, nhưng nó đã có.
Magic is neither good nor bad.	Phép thuật không tốt hay xấu.
Individuals have no choice.	Cá nhân không có sự lựa chọn.
I sent them to him.	Tôi gửi chúng cho anh ta.
Children are killing themselves after finding their parents' guns.	Trẻ em đang tự sát vì tìm thấy súng của cha mẹ.
You can go one of two ways on this path.	Bạn có thể đi theo một trong hai cách trên con đường này.
A few lights have been turned on, but they are still regular.	Một vài ngọn đèn đã được bật sáng, nhưng chúng vẫn thường xuyên.
Change name.	Thay đổi tên.
Against a value.	Chống lại một giá trị.
The picture of the world is what appears to us.	Bức tranh thế giới là những gì hiện ra với chúng ta.
If you only knew, you wouldn't say so.	Nếu bạn chỉ biết, bạn sẽ không nói như vậy.
I was good.	Tôi đã tốt.
I don't have too many friends.	Tôi không có quá nhiều bạn bè.
Oh, slowly.	Ồ, từ từ.
I think a lot of people do.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người làm.
Topic has been closed.	Chủ đề đã bị đóng.
You can benefit from our experience.	Bạn có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi.
Especially when they.	Đặc biệt là khi họ.
We thank you for your continued support in the new year.	Chúng tôi cảm ơn bạn đã tiếp tục ủng hộ trong năm mới.
You should be ready to get some additional help.	Bạn nên sẵn sàng nhận một số trợ giúp bổ sung.
Then he saw in the other's eyes what he intended.	Sau đó anh ta nhìn thấy trong mắt người kia những gì anh ta dự định.
It will be difficult for me, if you come back here.	Sẽ rất khó cho tôi, nếu bạn quay lại đây.
I find them useful.	Tôi thấy chúng hữu ích.
Also, there is smoke.	Ngoài ra, có khói.
One last time.	Một lần cuối cùng.
And she was right.	Và cô ấy đã đúng.
None of these are moving.	Không có thứ nào trong số những thứ này đang di chuyển.
I will not come back to you.	Tôi sẽ không trở lại với bạn.
The organization of the paper is as follows.	Tổ chức của bài báo như sau.
We actually ran out of books pretty quickly.	Chúng tôi thực sự hết sách khá nhanh.
I carefully studied the picture.	Tôi đã nghiên cứu kỹ bức tranh.
It could be an animal, it could be a car.	Nó có thể là một con vật, có thể là một chiếc xe hơi.
This does not answer the question.	Điều này không trả lời câu hỏi.
It could be a turning point in human history.	Đó có thể là một bước ngoặt trong lịch sử loài người.
I believe this guy really wants the best for this country.	Tôi tin rằng chàng trai này thực sự muốn điều tốt nhất cho đất nước này.
I suddenly have thousands of dollars more every year.	Tôi đột nhiên có thêm hàng nghìn đô la mỗi năm.
Children come in, they.	Trẻ em đi vào, họ.
Be open and aware.	Hãy cởi mở và nhận thức.
Joined the war.	Đã tham gia cuộc chiến.
She's definitely angry, but she doesn't have much of a choice.	Cô ấy chắc chắn rất tức giận, nhưng cô ấy không có nhiều lựa chọn.
It does so at least here.	Nó làm như vậy ít nhất ở đây.
Therefore, we will not decide the issue.	Do đó, chúng tôi sẽ không quyết định vấn đề.
She laughed in my face.	Cô ấy cười vào mặt tôi.
That's when it happened.	Đó là khi nó xảy ra.
We do not care.	Chúng tôi không quan tâm.
She was never raised to care for the good.	Cô ấy không bao giờ được nuôi dưỡng để chăm sóc cho những gì tốt đẹp.
And anyway, there's nothing to be had.	Và dù sao, không có gì phải có.
I can understand that.	Tôi có thể hiểu được điều đó.
Finally, there's your father.	Cuối cùng, có cha của bạn.
We have to face what we did, in the future.	Chúng ta phải đối mặt với những gì chúng ta đã làm, trong tương lai.
They didn't call him either.	Họ cũng không gọi cho anh ta.
Perform overall data analysis.	Thực hiện phân tích dữ liệu tổng thể.
However, the boy seemed to have done better.	Tuy nhiên, cậu bé dường như đã làm tốt hơn.
Perhaps it takes more time.	Có lẽ cần nhiều thời gian hơn.
Website has been closed.	Trang web đã bị đóng cửa.
In other words, we are the customer.	Nói cách khác, chúng tôi là khách hàng.
For me, money is not important.	Đối với tôi, tiền không quan trọng.
Of course I laughed.	Tất nhiên là tôi đã cười.
Something in the bone got her full attention.	Một cái gì đó trong xương có sự chú ý hoàn toàn của cô ấy.
I don't like her much.	Tôi không thích cô ấy nhiều.
He has never played in that position before.	Anh ấy chưa bao giờ chơi ở vị trí đó trước đây.
We've seen positive results and missed negative ones.	Chúng tôi đã nhìn thấy những kết quả tích cực và bỏ lỡ những kết quả tiêu cực.
It seems to take forever.	Nó dường như mất mãi mãi.
The performance drop was pretty big at the time.	Sự sụt giảm hiệu suất là khá lớn tại thời điểm đó.
It's natural, you know.	Đó là tự nhiên, bạn biết đấy.
By law, they can only come once every three months.	Theo luật, họ chỉ có thể đến ba tháng một lần.
This is the society we have created.	Đây là xã hội mà chúng tôi đã tạo ra.
Understand that whatever we did, we did it for good reason.	Hiểu rằng bất cứ điều gì chúng tôi đã làm, chúng tôi đã làm điều đó vì lý do chính đáng.
I still have some work to do.	Tôi vẫn còn một số việc phải làm.
He likes to be the center of attention.	Anh ấy thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
She quickly looked around to find a place to hide.	Cô nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm một nơi để trốn.
This works pretty well on another machine.	Điều này hoạt động khá tốt trên một máy khác.
That doesn't matter anymore.	Điều đó không còn quan trọng nữa.
Restricted freedom of speech is a wonderful thing.	Quyền tự do ngôn luận bị hạn chế là một điều tuyệt vời.
I know your wife.	Tôi biết vợ anh.
It's not there.	Nó không có ở đó.
However, it has happened before.	Tuy nhiên, nó đã xảy ra trước đây.
There are two things that can make them change their mind.	Có hai điều có thể khiến họ thay đổi quan điểm.
In a way, she was.	Theo một cách nào đó, cô ấy đã.
I don't even know how old he is.	Tôi thậm chí còn không biết anh ta bao nhiêu tuổi.
Our offered products are made from the finest quality ingredients.	Sản phẩm được cung cấp của chúng tôi được làm từ các thành phần chất lượng tốt nhất.
There is a picture of me on the wall.	Có một bức ảnh của tôi trên tường.
Yes, do it if you please.	Vâng, làm điều đó nếu bạn vui lòng.
Try it out.	Hãy thử xem.
He couldn't find any paper and wrote the address on his hand.	Anh ta không thể tìm thấy bất kỳ tờ giấy nào và viết địa chỉ trên tay.
Place the tool on the stand.	Đặt dụng cụ trên giá đỡ.
But now we want to work with what you like as individuals.	Nhưng bây giờ chúng tôi muốn làm việc với những gì bạn thích với tư cách cá nhân.
I need the tall one.	Tôi cần cái cao.
I cannot see them.	Tôi không thể nhìn thấy chúng.
I want a tour.	Tôi muốn một chuyến tham quan.
I am really worried.	Tôi thực sự rất lo lắng.
I don't believe it, or him.	Tôi không tin nó, hay anh ta.
Each result can be true or false.	Mỗi kết quả có thể đúng hoặc sai.
The language has changed, but the practice has not.	Ngôn ngữ đã thay đổi, nhưng thực hành thì không.
I must be the one to stay.	Tôi phải là người ở lại.
I guess until the draw game he did.	Tôi đoán cho đến khi trò chơi bốc thăm anh ấy đã làm.
Eight months later, it's a different story.	Tám tháng sau, đó là một câu chuyện khác.
There was only one girl in the whole camp.	Cả trại chỉ có một cô gái.
Pain came over him.	Đau đớn ập đến với anh.
Not a problem.	Không phải là một vấn đề.
So they went through birth, life and death.	Vì vậy, họ đã trải qua sinh ra, sống mà chết.
It doesn't matter either way.	Nó không quan trọng theo cách nào cả.
She had a very difficult time.	Cô ấy đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.
There will probably be some of them.	Có thể sẽ có một số trong số họ.
I had to prepare myself.	Tôi đã phải chuẩn bị cho mình.
He examined her neck.	Anh kiểm tra cổ cô.
Well, who knows what might have happened.	Chà, ai biết được điều gì có thể đã xảy ra.
They can do it themselves.	Họ có thể tự làm.
Me and him.	Tôi và hắn.
This is a ready to move house.	Đây là một chuyển nhà đã sẵn sàng.
They become more extreme and more active.	Họ trở nên cực đoan hơn và năng động hơn.
If you find any more errors please let me know.	Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào nữa xin vui lòng cho tôi biết.
This building has ceased to exist for our time.	Tòa nhà này đã không còn tồn tại cho thời đại của chúng ta.
It was about five o'clock in the afternoon, and tea was served.	Lúc đó là khoảng năm giờ chiều, và trà đã được phục vụ.
However, no animal samples from the market were reported as positive.	Tuy nhiên, không có mẫu động vật nào từ chợ được báo cáo là dương tính.
She said it was his.	Cô ấy nói đó là của anh ấy.
If these people perform at their best, the door will open.	Nếu những người này hoạt động tốt nhất, cửa sẽ mở ra.
Such feelings are unique to one's own experience.	Những cảm giác như vậy là duy nhất đối với trải nghiệm của bản thân.
We decided it was best for her to enjoy the garden.	Chúng tôi quyết định tốt nhất là để cô ấy tận hưởng khu vườn.
I'm fine.	Tôi ổn.
Has been seated.	Đã được ngồi.
But can't take everyone.	Nhưng không thể lấy tất cả mọi người.
This is really true.	Điều này thực sự đúng.
To change the subject.	Để thay đổi chủ đề.
Her magic is gone.	Phép thuật của cô ấy đã biến mất.
I wonder what he was up to.	Tôi tự hỏi anh ta định làm gì.
The quality control of this method has been tested.	Kiểm soát chất lượng của phương pháp này đã được thử nghiệm.
I think it's a very good method.	Tôi nghĩ đó là một phương pháp rất tốt.
So they went home, very sad.	Vì vậy, họ đã đi xa về nhà, rất buồn.
I don't use them.	Tôi không sử dụng chúng.
I have been evil.	Tôi đã được ác.
Then he noticed it.	Sau đó, anh ấy nhận thấy nó.
They realize that suddenly everyone is watching.	Họ nhận ra rằng đột nhiên mọi người đang theo dõi.
It will affect the teams they are on.	Nó sẽ ảnh hưởng đến các đội mà họ đang tham gia.
It feels good in my body.	Nó cảm thấy tốt trong cơ thể của tôi.
You must have a concept about it.	Bạn phải có một khái niệm về nó.
Do not miss this opportunity !.	Đừng bỏ lỡ cơ hội này !.
These results can be explained by two reasons.	Những kết quả này có thể được giải thích bởi hai lý do.
But at the same time, the test team is getting stronger.	Nhưng đồng thời, nhóm thử nghiệm đang trở nên mạnh mẽ hơn.
I look forward to your response.	Tôi mong đợi sự hồi đáp của bạn.
We applied this technique several years ago.	Chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật này vài năm trước.
That's why we can feel each other's feelings.	Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của nhau.
He feels comfortable with it.	Anh ấy cảm thấy thoải mái với nó.
A murder to solve.	Một vụ giết người để giải quyết.
My first argument in court.	Cuộc tranh luận đầu tiên của tôi trước tòa.
For that matter, it was the same for me.	Đối với vấn đề đó, nó cũng giống như vậy đối với tôi.
He looked inside.	Anh nhìn vào trong.
It remained at the top for four weeks.	Nó vẫn đứng đầu trong bốn tuần.
That doesn't mean anything.	Điều đó không có nghĩa gì cả.
Like a child.	Như một đứa trẻ.
Therefore, both and are stable.	Do đó, cả hai và đều ổn định.
There are many ways to find a god.	Có rất nhiều cách để tìm thấy một vị thần.
But that is gone now.	Nhưng điều đó đã biến mất bây giờ.
Consider him your friend.	Coi anh ấy là bạn.
Well, the answer is yes and no.	Vâng, câu trả lời là có và không.
He must pass.	Anh ta phải vượt qua.
Of course they will, though.	Tất nhiên họ sẽ, mặc dù.
This is pretty basic if you choose not to need a zone connection.	Điều này khá cơ bản nếu bạn chọn không cần kết nối vùng.
I will briefly comment on these three points.	Tôi sẽ bình luận ngắn gọn về ba điểm này.
Everyone has seen them.	Mọi người đã nhìn thấy chúng.
That never completely left her.	Điều đó không bao giờ hoàn toàn rời bỏ cô ấy.
I mean, in fact, it might even be better for me.	Ý tôi là, trên thực tế, nó thậm chí có thể tốt hơn cho tôi.
I slowly turned to face the room again.	Tôi từ từ quay lại để đối mặt với căn phòng một lần nữa.
These things will happen eventually.	Những điều này sẽ xảy ra cuối cùng.
It can move up, down, right or left.	Nó có thể di chuyển lên, xuống, sang phải hoặc sang trái.
They will pay for your training.	Họ sẽ trả tiền đào tạo của bạn.
I will be right behind you.	Tôi sẽ ở ngay sau bạn.
I love these types of games.	Tôi thích những loại trò chơi này.
He is very open to ideas.	Anh ấy rất cởi mở cho những ý tưởng.
So much for my theory that he is responsible.	Rất nhiều cho lý thuyết của tôi rằng anh ta phải chịu trách nhiệm.
I like your company here.	Tôi thích công ty của bạn ở đây.
It makes me crazy.	Nó làm cho tôi điên.
For example now.	Chẳng hạn như bây giờ.
He cannot be bought.	Anh ta không thể bị mua.
Maybe those people are up there, watching us.	Có thể những người đó đang ở trên đó, đang theo dõi chúng ta.
Good people.	Người tốt.
This is a choice.	Đây là một sự lựa chọn.
Appropriate investigative methods.	Phương pháp điều tra thích hợp.
You have seen how suitable he is.	Bạn đã thấy anh ấy phù hợp như thế nào.
That's right, you don't need a tool.	Đúng vậy, bạn không cần một công cụ.
Getting more is a problem.	Nhận được nhiều hơn là một vấn đề.
In this paper, we show that.	Trong bài báo này, chúng tôi chỉ ra rằng.
And it offers a free game, so maybe it will be better for everyone.	Và nó cung cấp một trò chơi miễn phí, vì vậy có lẽ nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
A small path or path and other trees in the back.	Một con đường nhỏ hoặc lối đi và các cây khác ở phía sau.
He thought it over carefully.	Anh đã suy nghĩ khá kỹ càng.
The officer then forced the front door open with his shoulder.	Sau đó, viên cảnh sát buộc cửa trước mở bằng vai.
He is a friend.	Anh ấy là một người bạn.
Finish coffee.	Kết thúc cà phê.
I know how that is.	Tôi biết điều đó như thế nào.
Everything suddenly changed.	Mọi thứ đột ngột thay đổi.
We need space growing.	Chúng tôi cần không gian ngày càng tăng.
I am one.	Tôi là một.
We know you are outspoken.	Chúng tôi biết bạn là người thẳng thắn.
And it's still here.	Và nó vẫn ở đây.
Only you can really find your way into my bed.	Chỉ có bạn mới thực sự tìm được đường vào giường của tôi.
It will definitely be soon.	Nó chắc chắn sẽ sớm.
New stocks are considered a limited trial.	Các cổ phiếu mới được coi là một thử nghiệm giới hạn.
You know, one of the big ones.	Bạn biết đấy, một trong những cái lớn.
Or when something is too tight on the woman.	Hoặc khi một cái gì đó quá chặt vào người phụ nữ.
A man must have some people to talk to.	Một người đàn ông phải có một số người để nói chuyện.
We don't have a clear understanding of how this happened.	Chúng tôi không hiểu rõ về cách điều này xảy ra.
Bill and continued to live with his parents.	Bill và tiếp tục sống với bố mẹ.
The improvement remained steady for at least four months.	Sự cải thiện vẫn ổn định trong ít nhất bốn tháng.
All the struggle to change and grow and become a world player.	Tất cả các cuộc đấu tranh để thay đổi và phát triển và trở thành một cầu thủ thế giới.
Never take anything for granted.	Đừng bao giờ coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
There, his only hope.	Ở đó, hy vọng duy nhất của anh ấy.
Please tell me where is the problem in the code.	Xin vui lòng cho tôi biết vấn đề là ở đâu trong mã.
One day off is fine.	Nghỉ một ngày là được.
Win third.	Giành chiến thắng thứ ba.
They moved in together.	Họ dọn đến ở cùng nhau.
Or you may have bought another game by mistake.	Hoặc bạn có thể đã mua một trò chơi khác do nhầm lẫn.
I can hear you.	Tôi có thể nghe thấy bạn.
Tomorrow night she has to serve a special client.	Tối mai cô ấy phải phục vụ một khách hàng đặc biệt.
Memory devices are being used commonly in many different applications.	Các thiết bị bộ nhớ đang được sử dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng khác nhau.
If you don't believe me try it.	Nếu bạn không tin tôi hãy thử nó.
Then there's no need.	Vậy thì không cần nữa.
That is an error.	Đó là một lỗi.
And be positive with the baby.	Và hãy tích cực với em bé.
He left soon after.	Anh ta rời đi ngay sau đó.
This will help them go further on their journey.	Điều này sẽ giúp họ tiến xa hơn trên hành trình của mình.
Died from an incomparable person.	Chết từ một kẻ không ai sánh bằng.
But she was a little excited about that.	Nhưng cô có chút vui mừng về điều đó.
So we briefly commented on the others.	Vì vậy, chúng tôi nhận xét ngắn gọn về những người khác.
It seems the government wants to do the parent's job.	Có vẻ như chính phủ muốn làm công việc của cha mẹ.
It's hard to leave a great working family.	Thật khó để rời khỏi một gia đình làm việc tuyệt vời.
Treatments shown are examples only.	Phương pháp điều trị được hiển thị chỉ là ví dụ.
I suggest you choose a few of each.	Tôi đề nghị bạn chọn một vài trong số mỗi loại.
He died for it.	Anh ấy đã chết vì nó.
What you need.	Những gì bạn cần.
The sky is getting dark.	Trời đang tối dần.
They are too poor.	Họ quá nghèo.
I miss her so much.	Tôi nhớ cô ấy rất nhiều.
This looks like the end.	Điều này có vẻ như kết thúc.
We're not sure how he'll handle it.	Chúng tôi không chắc anh ấy sẽ xử lý nó như thế nào.
Bedtime shouldn't be a negative, if you can help it.	Giờ đi ngủ không nên là một điều tiêu cực, nếu bạn có thể giúp được.
He decided to get his family out of the house.	Anh quyết định phải đưa gia đình ra khỏi nhà.
My marriage.	Hôn nhân của tôi.
No significant side effects were reported.	Không có tác dụng phụ quan trọng nào được báo cáo.
He started right on me.	Anh ấy bắt đầu ngay vào tôi.
The reasons outlined in that report are still valid today.	Những lý do nêu trong báo cáo đó vẫn còn giá trị cho đến ngày nay.
People are asking about that.	Mọi người đang hỏi về điều đó.
I fell in love with the wrong guy.	Tôi đã yêu nhầm một chàng trai.
I think your two main differences are pretty obvious.	Tôi nghĩ rằng hai điểm khác biệt chính của bạn là khá rõ ràng.
But the visit was not what they had expected.	Nhưng chuyến thăm không giống như những gì họ đã mong đợi.
No, not here, there's no cover.	Không, không phải ở đây, không có chỗ che.
Take some more photos.	Chụp thêm một số bức ảnh.
They were behind bars to death.	Họ đã ở sau song sắt cho đến chết.
It's not as if we've never shared a bed before.	Nó không phải như thể chúng tôi chưa bao giờ ngủ chung giường trước đây.
But it is part of what defines me.	Nhưng nó là một phần của những gì đã xác định tôi.
They have been done.	Chúng đã được thực hiện.
But we know it's over.	Nhưng chúng tôi biết rằng nó đã kết thúc.
That's their way.	Đó là cách của họ.
Answered her question.	Đã trả lời câu hỏi của cô ấy.
You still don't know the meaning of life.	Bạn vẫn chưa biết ý nghĩa của cuộc sống.
They made me feel so special about how special I am.	Họ đã làm cho tôi cảm thấy rất tốt về sự đặc biệt của tôi.
Thank you invoice.	Cảm ơn bạn hóa đơn.
I asked her what other stories she had, and she laughed.	Tôi hỏi cô ấy những câu chuyện khác mà cô ấy có, và cô ấy cười.
That is not the situation in the case of the bar.	Đó không phải là tình huống trong trường hợp ở quán bar.
I decide you have to kill him.	Tôi quyết định bạn phải giết anh ta.
The noise came again.	Tiếng ồn ào lại đến.
Test after test came back negative.	Thử nghiệm này đến thử nghiệm khác cho kết quả âm tính.
It's true.	Đó là sự thật.
But there is no evidence anywhere that he has even looked.	Nhưng không có bằng chứng ở bất cứ đâu mà anh ta thậm chí đã nhìn.
Let's throw it out of school.	Hãy ném nó ra khỏi trường học.
The more comments, the more people have a chance to see it.	Càng nhiều bình luận, càng có nhiều người có cơ hội xem nó.
That means war, he said.	Điều đó có nghĩa là chiến tranh, ông nói.
The problem is there is no company.	Vấn đề là không có công ty.
Anyway, the kids love them.	Dù sao thì bọn trẻ cũng rất thích chúng.
Precious days can be lost if you don't.	Những ngày quý giá có thể bị mất đi nếu bạn không làm vậy.
What happened.	Chuyện gì đã xảy ra.
In an instant, he opened it.	Trong một khoảnh khắc, anh ấy đã mở nó ra.
Choose a book.	Chọn một cuốn sách.
Prepare manuscript data.	Chuẩn bị các số liệu của bản thảo.
He can work with these people.	Anh ấy có thể làm việc với những người này.
I have seen some of them.	Tôi đã thấy một số trong số đó.
Sorry for wasting your time.	Xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của bạn.
Try to keep up.	Cố gắng theo kịp.
For example, the music will continue to play.	Ví dụ: nhạc sẽ tiếp tục phát.
I'm just sick of waiting around and doing nothing.	Tôi chỉ phát ốm vì chờ đợi xung quanh và không làm gì cả.
Either win this game, this year, or lay off the entire staff.	Hoặc là giành chiến thắng trong trò chơi này, năm nay hoặc sa thải toàn bộ nhân viên.
Code is attached below.	Mã được đính kèm bên dưới.
I am the worst.	Tôi là tồi nhất.
The school is not related, my parents are not involved.	Trường học không liên quan, bố mẹ tôi không liên quan.
You have to try to close it.	Anh phải cố gắng để đóng nó lại.
Yes, she's dying.	Phải, cô ấy sắp chết.
It's a simple, yet unique experience.	Đó là một trải nghiệm đơn giản, nhưng độc đáo.
He did his job perfectly.	Anh ấy đã làm công việc của mình một cách hoàn hảo.
He thinks everyone will give in, just a little bit.	Anh ấy nghĩ rằng mỗi người sẽ nhượng bộ, chỉ một chút thôi.
You only have one shot.	Bạn chỉ có một lần bắn.
Like she was a dog.	Giống như cô ấy là một con chó.
The course of events that followed was widely known.	Diễn biến của các sự kiện sau đó được nhiều người biết đến.
Anyone can create simple complications.	Bất cứ ai cũng có thể tạo ra sự phức tạp đơn giản.
Sometimes they are difficult to track.	Đôi khi chúng rất khó theo dõi.
That turned the game around for us.	Điều đó đã xoay chuyển cục diện trận đấu cho chúng tôi.
I hope they have another plan.	Tôi hy vọng họ có một kế hoạch khác.
We were here for two hours.	Chúng tôi đã ở đây hai giờ.
At least, not at this point in my life.	Ít nhất, không phải ở thời điểm này của cuộc đời tôi.
And at that time,.	Và tại thời điểm đó ,.
I think she will love it.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích nó.
I'm not even sure if these are the only factors.	Tôi thậm chí không chắc liệu đây có phải là những yếu tố duy nhất hay không.
I like photography.	Tôi thích chụp ảnh.
That's where you come in.	Đó là nơi bạn đến.
, who first taught him how to produce music.	, người đầu tiên dạy anh ấy cách sản xuất âm nhạc.
Two more attack the office building to finish it off.	Hai chiếc nữa tấn công tòa nhà văn phòng để kết liễu nó.
I actually keep it for activities.	Tôi thực sự giữ nó cho các hoạt động.
We are a team.	Chúng tôi là một đội.
For this experience to be comfortable, you need to be dry.	Để trải nghiệm này được thoải mái, bạn cần phải khô.
All of them.	Tất cả bọn họ.
Please help me find it.	Xin hãy giúp tôi tìm ra nó.
It will stop.	Nó sẽ dừng lại.
We had some good times.	Chúng tôi đã có một số thời gian tốt.
Never knew before.	Chưa bao giờ biết trước đây.
Give me anything.	Cho tôi bất cứ thứ gì.
People's safety depends on a bill of rights.	Sự an toàn của người dân phụ thuộc vào một dự luật về quyền.
Anyway, that's not our concern.	Dù sao, đó không phải là mối quan tâm của chúng tôi.
Get back to the body and life you chose.	Hãy trở lại với cơ thể và cuộc sống mà bạn đã chọn.
That they are a human company.	Rằng họ là một công ty con người.
As a wife.	Là một người vợ.
Call any time of the day or night.	Gọi bất kỳ lúc nào trong ngày hoặc đêm.
Meaning they've done this before.	Có nghĩa là họ đã làm điều này trước đây.
I don't know what to do or how to fix this problem.	Tôi không biết phải làm gì hoặc làm cách nào để khắc phục sự cố này.
He is completely in the moment, focused only on the present.	Anh ấy hoàn toàn ở trong thời điểm này, chỉ tập trung vào hiện tại.
Don't know what we were missing.	Không biết những gì chúng tôi đã thiếu.
You talked to your husband and children every week.	Bạn đã nói chuyện với chồng và các con của bạn mỗi tuần.
But no one was there.	Nhưng không có ai ở đó.
Whatever you call it mine and it's futuristic style.	Dù bạn gọi nó là của tôi và đó là phong cách của tương lai.
We have recorded what matters most.	Chúng tôi đã ghi lại những gì quan trọng nhất.
First, the sample size of this survey is small.	Thứ nhất, quy mô mẫu của cuộc điều tra này là nhỏ.
The whole incident.	Toàn bộ sự việc.
But, we still don't go to war.	Nhưng, chúng tôi vẫn không tham chiến.
Where is he supposed to be, what is he supposed to do.	Anh ta phải ở đâu, anh ta phải làm gì.
I think you've considered everything.	Tôi nghĩ bạn đã xem xét mọi thứ.
A very specific rule.	Một quy tắc rất cụ thể.
She soon understood why.	Cô đã sớm hiểu tại sao.
Another country is heard from.	Một quốc gia khác được nghe từ.
It doesn't do much damage.	Nó không gây nhiều thiệt hại.
Check your next gun show for one.	Kiểm tra màn trình diễn súng tiếp theo của bạn cho một.
I just want this in my mouth right now.	Tôi chỉ muốn cái này trong miệng của tôi ngay bây giờ.
See text for details.	Xem văn bản để biết chi tiết.
He wanted to explain learning and memory.	Ông muốn giải thích về học tập và trí nhớ.
Today we understand what it is.	Ngày nay chúng ta hiểu nó là gì.
Nine steps away.	Cách chín bước.
Nothing and no one to see.	Không có gì và không có ai để xem.
Each piece is choice.	Mỗi mảnh là sự lựa chọn.
Now it is a much better cooking tool.	Bây giờ nó là một công cụ nấu ăn tốt hơn nhiều.
I can't seem to figure out why though.	Tôi dường như không thể hiểu tại sao mặc dù vậy.
The room was very clean and comfortable.	Căn phòng rất sạch sẽ và thoải mái.
I know there must be some people who understand it.	Tôi biết phải có một số người hiểu nó.
More mothers.	Thêm các mẹ.
Three weeks that seemed like three months.	Ba tuần mà dường như ba tháng.
They even own a website.	Họ thậm chí sở hữu một trang web.
I just want to have a chat.	Tôi chỉ muốn có một cuộc trò chuyện.
Some men go online to research how to pickpocket women.	Một số đàn ông lên mạng nghiên cứu cách móc túi phụ nữ.
They were forthright and gave honest and professional opinions.	Họ đã thẳng thắn và đưa ra ý kiến ​​trung thực và chuyên nghiệp.
She cannot move.	Cô ấy không thể di chuyển.
You're talking to me.	Bạn đang nói chuyện với tôi.
I, however, will not have it.	Tôi, tuy nhiên, sẽ không có nó.
Right before you care about me.	Ngay trước khi bạn quan tâm đến tôi.
That's good news for early life.	Đó là tin tốt cho cuộc sống đầu đời.
Humans are complicated.	Con người thật phức tạp.
People were confused and didn't know what to do.	Mọi người lúng túng không biết phải làm gì.
They have become part of who we are in this age.	Họ đã trở thành một phần của con người chúng ta trong thời đại này.
We had a goal this time.	Chúng tôi đã có mục tiêu lần này.
We'll have to use that young man again.	Chúng ta sẽ phải sử dụng người đàn ông trẻ tuổi đó một lần nữa.
Many soldiers were killed.	Rất nhiều binh lính đã bị giết.
Yes she was.	Vâng cô ta đã.
I studied all the time.	Tôi đã học ở mọi thời điểm.
He doesn't have it in him.	Anh ấy không có nó trong người.
Friendly with human.	Gần gũi với con người.
We know each other better than our mothers know us.	Chúng ta hiểu nhau hơn mẹ chúng ta biết chúng ta.
We should work to end this.	Chúng ta nên làm việc để chấm dứt điều này.
I hate them so much.	Tôi ghét họ rất nhiều.
However, they require a great deal of attention during the design phase.	Tuy nhiên, chúng đòi hỏi một sự chú ý sâu sắc trong giai đoạn thiết kế.
They go to work, they go home.	Họ đi làm, họ về nhà.
This kid was in it to win.	Đứa trẻ này đã ở trong đó để giành chiến thắng.
Children are welcome.	Trẻ em được chào đón.
He will separate us.	Anh ấy sẽ tách chúng ta ra.
I change and usually do whatever she tells me.	Tôi thay đổi và thường làm bất cứ điều gì cô ấy nói với tôi.
Then the storm came, and the whole city lost power.	Sau đó, cơn bão kéo đến, và cả thành phố bị mất điện.
That is probably good news.	Đó có lẽ là một tin tốt.
For a reasonable price.	Để có một mức giá hợp lý.
She needs to know everything.	Cô ấy cần biết mọi thứ.
However, that is a secondary issue.	Tuy nhiên, đó là một vấn đề thứ yếu.
What happened to your friend.	Điều gì đã xảy ra với bạn của bạn.
It's an opportunity to decide what will be available.	Đó là một cơ hội để quyết định những gì sẽ có sẵn.
He is a wonderful son.	Anh ấy là một người con trai tuyệt vời.
I heard that.	Tôi nghe thấy điều đó.
Why is it so important?	Tại sao nó lại quan trọng như vậy.
I have no further questions.	Tôi không có câu hỏi nào thêm.
The two had a pre-existing connection.	Hai người đã có một mối liên hệ từ trước.
Now there are three of us.	Bây giờ có ba người chúng tôi.
May have laid eggs.	Có thể đã đẻ trứng.
All in one location.	Tất cả ở một địa điểm.
All they see is old.	Tất cả những gì họ thấy đã cũ.
I have seen what some of my friends have gone through.	Tôi đã thấy những gì một số bạn bè của tôi đã trải qua.
This guy looks like he's going to give it a play time.	Anh chàng này có vẻ như anh ta sẽ cố gắng cho một thời gian chơi.
Dark houses.	Những ngôi nhà tối om.
Start there, then go through there, and then go up there.	Bắt đầu ở đó, sau đó đi qua đó, và sau đó đi lên đó.
It is no longer a defense.	Nó không còn là một sự phòng thủ nữa.
They go to each other's houses sometimes.	Họ đến nhà nhau thỉnh thoảng.
But overall, the movie works.	Nhưng nhìn chung, bộ phim hoạt động.
You were scared.	Bạn đã sợ hãi.
Change water daily.	Thay nước hàng ngày.
I love both of these books.	Tôi yêu cả hai cuốn sách này.
One is from the government.	Một là từ chính phủ.
There was a shape in the distance, a few hundred feet away.	Có một hình dạng ở đằng xa, cách đó vài trăm bộ.
To make a call from a local gas station.	Để thực hiện cuộc gọi từ một trạm xăng địa phương.
You are right on.	Bạn đang ở ngay trên.
Wildcards can be.	Thẻ đại diện có thể là.
I looked up at my parents.	Tôi nhìn lên bố mẹ tôi.
Whatever we produce, they get.	Bất cứ thứ gì chúng tôi sản xuất, họ sẽ nhận được.
I did a lot.	Tôi đã làm rất nhiều.
Like, really coming.	Giống như, thực sự đang đến.
Sex is fun.	Tình dục là niềm vui.
The construction is also fun to watch, but it's too slow.	Việc xây dựng cũng rất thú vị để xem, nhưng nó diễn ra quá chậm.
The attack was extremely successful.	Cuộc tấn công vô cùng thành công.
He's gone.	Anh ấy đã ra đi.
People can visit the site and write something about him.	Mọi người có thể đến thăm trang web và viết điều gì đó về anh ấy.
So glad you're back.	Rất vui vì bạn đã trở lại.
We will fight for you as we fight for our country.	Chúng tôi sẽ chiến đấu cho bạn như chúng tôi chiến đấu cho đất nước của chúng tôi.
I held out my hand.	Tôi chìa tay ra.
I had a lot of fun today.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui ngày hôm nay.
Varies by game.	Thay đổi theo trò chơi.
Hard to describe.	Khó mô tả.
It's downright crazy.	Thật là điền rồ.
However, there is concern that this effect will not last.	Tuy nhiên, có mối lo ngại rằng hiệu ứng này sẽ không kéo dài.
We already know the right way, stay tuned.	Chúng ta đã biết đúng cách, hãy cùng theo dõi nhé.
Try it once.	Hãy thử một lần đi.
Don't pay more than necessary for other software.	Đừng trả nhiều hơn mức cần thiết cho phần mềm khác.
He didn't want to just put her in bed.	Anh không muốn chỉ đưa cô ấy lên giường.
There's no place for it.	Không có chỗ cho nó.
She has lost weight.	Cô ấy đã giảm cân.
She really likes it.	Cô ấy thực sự thích nó.
That made my day.	Điều đó đã làm nên ngày của tôi.
They are cost effective.	Chúng có hiệu quả về chi phí.
Have some.	Có một số.
Pretty much for forever.	Khá nhiều cho mãi mãi.
But the truth, as you might have guessed, is a little different.	Nhưng sự thật, như bạn có thể đoán, hơi khác một chút.
That's every post known to your case.	Đó là mọi bài đăng được biết đến với trường hợp của bạn.
Having said that, young people often worked hard in the past.	Phải nói rằng, những người trẻ tuổi thường làm việc chăm chỉ trong quá khứ.
You need to follow it, not lose it before.	Anh cần phải làm theo nó, chứ không phải đánh mất nó trước đây.
There must be specific reasons for this renewed interest.	Phải có lý do cụ thể cho sự quan tâm mới này.
In the end, they didn't.	Cuối cùng, họ đã không.
I'm working.	Tôi đang đi làm việc.
I was respectful.	Tôi đã tôn trọng.
What you're asking is common nonsense.	Những gì bạn hỏi là trò chuyện vớ vẩn thông thường.
It is merely who you are.	Nó chỉ đơn thuần là bạn là ai.
This can come with time and with families.	Điều này có thể đến với thời gian và với gia đình.
She is the wild type.	Cô ấy là loại hoang dã.
You have a position where people fear.	Bạn có một vị trí mà mọi người sợ hãi.
No one can question them.	Không ai có thể chất vấn họ.
Now you are well informed and can make decisions with confidence.	Bây giờ bạn đã có đầy đủ thông tin và có thể tự tin đưa ra quyết định.
And the strength of evidence to support measurable outcomes.	Và sức mạnh của bằng chứng để hỗ trợ kết quả được đo lường.
No sound.	Không có âm thanh.
To think about.	Để suy nghĩ về.
And we will do what it takes to save our lives.	Và chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để cứu mạng sống của mình.
Yes in battle.	Có trong trận chiến.
Then look at it.	Sau đó, hãy nhìn vào nó.
Even if you have a bad credit score.	Ngay cả khi bạn có một điểm tín dụng xấu.
Indeed, both sides agree on this point of law.	Thật vậy, cả hai bên đều đồng ý về điểm luật này.
For your dog, the name is an imperative.	Đối với con chó của bạn, tên là một mệnh lệnh.
Who they can be kept and who will be given away.	Ai họ có thể được giữ và ai sẽ được cho đi.
Found this photo by accident.	Tình cờ tìm thấy bức ảnh này.
They are very important to the performance of the model.	Chúng rất quan trọng đối với hiệu suất của mô hình.
The room became silent for a moment.	Căn phòng trở nên yên lặng trong giây lát.
They were very happy to see me.	Họ rất vui khi gặp tôi.
The issue will revert to individual states.	Vấn đề sẽ trở lại các trạng thái riêng lẻ.
Must to.	Phải.
They see little point in what they are doing.	Họ nhìn thấy rất ít điểm trong những gì họ đang làm.
When you first enter the room.	Khi bạn lần đầu tiên vào phòng.
They don't eat.	Họ không ăn.
In this respect, trading has made me rich.	Ở khía cạnh này, việc mua bán đã làm cho tôi trở nên giàu có.
You don't follow the crowd.	Bạn không chạy theo đám đông.
There are many ways to get them.	Có nhiều cách để lấy chúng.
And even almost not found.	Và thậm chí gần như không được tìm thấy.
So you shouldn't write your unit tests too specific.	Vì vậy, bạn không nên viết các bài kiểm tra đơn vị của mình quá cụ thể.
There should be a law against this.	Cần phải có một luật chống lại điều này.
You have to buy it right here, right now.	Bạn phải mua nó ngay tại đây, ngay bây giờ.
Either will make our country look terrible on that day.	Một trong hai sẽ làm cho đất nước của chúng ta trông thật tồi tệ vào ngày đó.
Her thin voice pierced the darkness without even trying.	Giọng nói mỏng manh của cô ấy xuyên qua bóng tối mà không cần cố gắng.
It will affect their work from day to day.	Nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ từ ngày này sang ngày khác.
I mean, think about it.	Ý tôi là, hãy nghĩ về điều đó.
What percentage of your father or mine.	Bao nhiêu phần trăm của cha bạn hoặc của tôi.
Nobody wants.	Không ai muốn.
I can't have both in the apartment, she thought.	Tôi không thể có cả hai trong căn hộ, cô nghĩ.
These are quite famous because of the media attention.	Những điều này khá nổi tiếng vì sự chú ý của giới truyền thông.
We're not used to thinking that way.	Chúng tôi không quen nghĩ theo cách đó.
As soon as she opens the phone, she will see it.	Ngay khi mở điện thoại lên, cô ấy sẽ nhìn thấy nó.
I have no control over anything.	Tôi không kiểm soát gì cả.
I am my pleasure, to be playing here.	Tôi là niềm vui của tôi, được chơi ở đây.
He couldn't bear to see her look so out of place.	Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ấy trông lạc lõng như vậy.
We didn't and we haven't forgotten about you.	Chúng tôi đã không và chúng tôi không quên về bạn.
In this respect, she has a responsibility to help me.	Về mặt này, cô ấy có trách nhiệm giúp đỡ tôi.
I will try it soon.	Tôi sẽ thử nó sớm.
Get out of my life.	Cút khỏi cuộc đời tôi.
Don't leave the house.	Đừng ra khỏi nhà.
Lots of people come every year.	Rất nhiều người đến mỗi năm.
She's in pretty bad shape.	Cô ấy có phong độ khá tệ.
I'll show you what they feel.	Tôi sẽ cho bạn thấy những gì họ cảm thấy.
I'm making a movie about child soldiers there.	Tôi đang làm một bộ phim về những người lính trẻ em ở đó.
However, this didn't work this time.	Tuy nhiên, điều này đã không hoạt động lần này.
Everyone is lying.	Mọi người đang nói dối.
Her eyes were fixed on me.	Mắt cô ấy dán chặt vào tôi.
Maybe she'll let you use them.	Có lẽ cô ấy sẽ để bạn sử dụng chúng.
They are described more fully from our old point of view.	Chúng được mô tả đầy đủ hơn theo quan điểm cũ của chúng tôi.
I'll be second to him.	Tôi sẽ đứng thứ hai sau anh ấy.
Recently, I have made a few changes in my application.	Gần đây, tôi đã thực hiện một vài thay đổi trong ứng dụng của mình.
He won't let me leave without anyone.	Anh ấy sẽ không để tôi rời đi mà không có ai.
Those boys' high school days were behind them.	Thời trung học của những chàng trai đó đã ở phía sau họ.
I lived those words.	Tôi đã sống những lời đó.
Not me, no.	Không phải tôi, không.
The better and stronger you are, the more you can give.	Bạn càng tốt và mạnh mẽ, bạn càng có thể cho nhiều hơn.
Two children are the same.	Hai đứa trẻ giống nhau.
I'm not really.	Tôi không thực sự.
Whole family.	Cả gia đình.
Wood to kill them.	Gỗ để giết chúng.
More than a surprise.	Hơn cả sự ngạc nhiên.
My father died for money, he thought.	Cha tôi đã chết vì tiền, anh nghĩ.
Love is a choice.	Tình yêu là một sự lựa chọn.
She knows exactly where she is looking at her.	Cô ấy biết chính xác cô ấy đang nhìn cô ấy ở những nơi nào.
This is what he wants his life to be like.	Đây là những gì anh ấy muốn cuộc sống của mình sẽ như thế nào.
Plus, more control and less stress.	Ngoài ra, kiểm soát nhiều hơn và ít căng thẳng hơn.
Be sure to take care of yourself.	Hãy chắc chắn để chăm sóc bản thân.
Maybe the information will be useful to you.	Có thể thông tin sẽ hữu ích với bạn.
However, she must feel the pain, there really is no other way.	Tuy nhiên, cô phải cảm thấy đau đớn, thực sự không còn cách nào khác.
But it's not over yet.	Nhưng nó vẫn chưa kết thúc.
Big day.	Ngày trọng đại.
It happened quite a few times.	Nó đã xảy ra khá nhiều lần.
Clearly the oil company has a poor safety record.	Rõ ràng là công ty dầu mỏ có thành tích kém về an toàn.
Think about your job.	Suy nghĩ về công việc của bạn.
Thirty patients were included in the study.	Ba mươi bệnh nhân đã được bao gồm trong nghiên cứu.
I didn't draw it.	Tôi không vẽ nó.
Sometimes it's hard for me to believe.	Đôi khi thật khó tin đối với tôi.
These can save you a considerable amount of money.	Những điều này có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể.
Well, we're making up for that now.	Vâng, chúng tôi đang bù đắp cho điều đó bây giờ.
Don't pass up this opportunity.	Đừng vứt bỏ cơ hội này.
It is ready to pay.	Nó đã sẵn sàng để trả tiền.
Tell me how you became so rich.	Hãy nói cho tôi biết làm thế nào bạn trở nên giàu có như vậy.
I love the move.	Tôi thích việc di chuyển.
Legs are fine.	Chân hoàn toàn ổn.
His mother still hasn't come back.	Mẹ anh vẫn không quay lại.
In the river.	Trên sông.
I really see this becoming something if you're going to let it.	Tôi thực sự thấy điều này sẽ trở thành một cái gì đó nếu bạn sẽ để nó.
We knew he was bound to leave us.	Chúng tôi biết anh ấy nhất định phải rời bỏ chúng tôi.
Other areas treated in men include the arms, neck, and face.	Các khu vực khác được điều trị ở nam giới bao gồm cánh tay, cổ và mặt.
She was taken to an area hospital in serious condition.	Cô đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực trong tình trạng nghiêm trọng.
He let me go up.	Anh ấy để tôi đi lên.
Start in early spring just before growth begins.	Bắt đầu vào đầu mùa xuân ngay trước khi bắt đầu tăng trưởng.
He was one of seven children in his family.	Ông là một trong bảy người con trong gia đình ông.
No other horse completed the race.	Không có con ngựa nào khác hoàn thành cuộc đua.
However, he decided to laugh instead.	Tuy nhiên, thay vào đó, anh ấy quyết định cười.
From within yourself.	Từ bên trong chính mình.
So she was pulled back.	Vì vậy, cô ấy đã bị kéo lại.
She must learn and study the real world form.	Cô ấy phải học và nghiên cứu hình thức thế giới thực.
Please do not copy them and call them your own.	Vui lòng không sao chép chúng và gọi chúng là của riêng bạn.
Even though it's on the front page now.	Mặc dù bây giờ nó đã ở trên trang nhất.
Our lives will never be the same.	Cuộc sống của chúng tôi sẽ không bao giờ giống nhau.
They are determined and fearless to fight.	Họ quyết tâm và không sợ hãi khi chiến đấu.
They have come to their own conclusions.	Họ đã đi đến kết luận của họ.
Four different experiments.	Bốn thí nghiệm khác nhau.
He thought he would die doing a job he hated.	Anh nghĩ mình sẽ chết khi làm một công việc mà anh ghét.
It's a high order.	Đó là một thứ tự cao.
Frequency up to four times per day.	Tần suất lên đến bốn lần mỗi ngày.
But he didn't do that.	Nhưng anh ta đã không làm điều đó.
They offer easy access to your account and great customer service.	Họ cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào tài khoản của bạn và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Damn, he's not even her friend.	Chết tiệt, anh ta thậm chí còn không phải là bạn của cô ấy.
This can be a difficult time for everyone involved.	Đây có thể là một khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người có liên quan.
Our actions as a society and our words do not match.	Hành động của chúng ta với tư cách là một xã hội và lời nói của chúng ta không khớp với nhau.
I was worried about them for three reasons.	Tôi đã lo lắng về họ vì ba lý do.
The back feels present.	Mặt sau cảm thấy hiện tại.
So far, it is going down well, but man is a day.	Cho đến nay, nó đang đi xuống tốt, nhưng người đàn ông là một ngày.
You must be calm.	Bạn phải bình tĩnh.
However, that may be more data than you need.	Tuy nhiên, đó có thể là nhiều dữ liệu hơn bạn cần.
Bring us some fresh wine.	Mang cho chúng tôi một ít rượu tươi.
By the time he realized it was a woman, it was over.	Đến khi anh nhận ra đây là phụ nữ thì chuyện đã xong.
Nor is it meat, for that matter.	Cũng không phải là thịt, vì vấn đề đó.
I'm just trying to forget the bad side.	Tôi chỉ đang cố gắng quên đi mặt xấu.
Think about how you can signal that you're done.	Hãy nghĩ về cách bạn có thể báo hiệu rằng bạn đã hoàn thành.
He will be scared because we know where he lives.	Anh ấy sẽ sợ hãi vì chúng tôi biết anh ấy sống ở đâu.
I'm not even trying to hold back this time.	Tôi thậm chí không cố gắng để kìm lại thời gian này.
The authors need to take this into account in their analysis.	Các tác giả cần tính đến điều này trong phân tích của họ.
His stock has fallen.	Cổ phiếu của anh ấy đã giảm.
His son, and his wife.	Con trai, và vợ anh ta.
Too long, too far.	Quá lâu quá xa.
And unless you do it in time, you will lose the battle.	Và trừ khi bạn làm điều đó kịp thời, bạn sẽ thua trận.
Contact him to get the best solution.	Liên hệ với anh ấy để có được giải pháp tốt nhất.
Everyone thinks they know you.	Mọi người đều nghĩ rằng họ biết bạn.
And she got up and took the book.	Và cô ấy đứng dậy và lấy sách.
Then, two hours later, the name will come to you.	Sau đó, hai giờ sau, tên sẽ đến với bạn.
Status.	Tình trạng.
I checked the back.	Tôi đã kiểm tra phía sau.
I tried, but they weren't in me why, I don't know.	Anh đã cố gắng, nhưng chúng không có trong anh tại sao, anh không biết.
If you lose the race, that's one thing.	Nếu bạn thua cuộc đua, đó là một chuyện.
We got lucky.	Chúng tôi đã gặp may mắn.
But there are some problems.	Nhưng có một số vấn đề.
Of course there is war.	Tất nhiên là có chiến tranh.
It is very popular, especially in the summer.	Nó rất phổ biến, đặc biệt là vào mùa hè.
Participants provided a written consent prior to the test.	Những người tham gia đã cung cấp một văn bản đồng ý trước khi kiểm tra.
The other two were never found.	Hai người khác không bao giờ được tìm thấy.
Try to remember, that's not who we are anymore.	Hãy cố gắng nhớ rằng, đó không phải là con người của chúng ta nữa.
Almost never, really.	Hầu như không bao giờ, thực sự.
You also stand like him.	Bạn cũng đứng như anh ấy.
But he was not accepted.	Nhưng anh không được đón nhận.
Usually, this is a relatively large object.	Thông thường, đây là một đối tượng tương đối lớn.
I don't know, that doesn't explain how it feels.	Tôi không biết, điều đó không giải thích được cảm giác của nó.
But very good stuff.	Nhưng những thứ rất tốt.
The good thing is we can still have children.	Điều tốt là chúng tôi vẫn có thể có con.
A comfortable walking shoe.	Một đôi giày đi bộ thoải mái.
The new station was never supposed to be built.	Nhà ga mới lẽ ra không bao giờ được xây dựng.
The tree had disappeared under his hand.	Cái cây đã biến mất dưới tay anh.
Game of chance.	Trò chơi may rủi.
However, they do not improve the final performance of our model.	Tuy nhiên, chúng không cải thiện hiệu suất cuối cùng của mô hình của chúng tôi.
The change can be huge.	Sự thay đổi có thể là lớn.
There are two main findings.	Có hai phát hiện chính.
There is a woman in the living room.	Có một người phụ nữ trong phòng khách.
It was here, at the house.	Nó đã ở đây, tại ngôi nhà.
Here's what she's been waiting to hear.	Đây là những gì cô ấy đã chờ đợi để nghe.
This is very important and will not take up too much of your time.	Điều này rất quan trọng và sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của bạn.
It seems then that is it.	Có vẻ như sau đó là nó.
She'll be back in a few minutes.	Cô ấy sẽ trở lại sau vài phút.
If you pick them up, they won't move.	Nếu bạn nhặt chúng lên, chúng sẽ không di chuyển.
Do your job.	Làm công việc của bạn.
It has never worked over such great distances before.	Nó chưa bao giờ hoạt động trên một khoảng cách lớn như thế này trước đây.
Deal one is missing pages.	Thỏa thuận một bị thiếu trang.
Because they are not.	Bởi vì chúng không phải vậy.
Some plants have several common names.	Một số loài thực vật có một số tên thông thường.
I hope your wife won't mind.	Tôi hy vọng vợ của bạn sẽ không phiền.
Because this is important.	Bởi vì điều này quan trọng.
I have no right to tell you how to spend your money.	Tôi không có quyền nói với bạn cách tiêu tiền của bạn.
Maybe you've heard of him.	Có thể bạn đã nghe về anh ấy.
We love that fight.	Chúng tôi yêu cuộc chiến đó.
I take full responsibility for this failure.	Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thất bại này.
Wonderful.	Rất tuyệt.
Worried me like something was wrong about her.	Làm tôi lo lắng như một điều gì đó không ổn về cô ấy.
He just lost his wife.	Anh ấy vừa mất vợ.
Treat it like that.	Đối xử với nó như vậy.
The stories we love most will live with us forever.	Những câu chuyện chúng ta yêu thích nhất sẽ sống trong chúng ta mãi mãi.
I love taking my time and creating something unique and special.	Tôi thích dành thời gian và tạo ra một cái gì đó độc đáo và đặc biệt.
One is my boys.	Một là các chàng trai của tôi.
A whole world of desire is created and destroyed.	Cả một thế giới ham muốn được tạo ra và bị phá hủy.
A poor man speaks to poor people.	Một người nghèo nói với những người nghèo.
It is too late.	Quá muộn rồi.
For some reason, this makes me want to cry even more.	Vì lý do nào đó, điều này khiến tôi muốn khóc nhiều hơn.
It's clear that we have loads of incredible challenges ahead of us.	Rõ ràng là chúng tôi có vô số thử thách đáng kinh ngạc ở phía trước.
How come out?.	Làm thế nào mà ra?.
As a result, the process time becomes considerably long.	Do đó, thời gian quá trình trở nên dài đáng kể.
The game you play when you are holding the card.	Các trò chơi bạn chơi khi bạn đang giữ thẻ.
You cannot do your job.	Bạn không thể làm công việc của bạn.
It can't be.	Nó không thể được.
Basically, you have no control over your life.	Về cơ bản, bạn không kiểm soát được cuộc sống của mình.
You give them feedback.	Bạn cung cấp cho họ phản hồi.
I was out of my body.	Tôi đã ra khỏi cơ thể của tôi.
But don't expect me.	Nhưng đừng mong đợi ở tôi.
You asked me to go a few days ago.	Bạn đã yêu cầu tôi đi vài ngày trước.
There are also instructions for children.	Có cả hướng dẫn cho trẻ em.
He seemed very frustrated, very hurt.	Anh ấy dường như rất thất vọng, rất đau.
Three years as her body changes more and more.	Ba năm khi cơ thể cô ngày càng thay đổi.
Enough light to see.	Đủ ánh sáng để nhìn thấy.
She left when this was over.	Cô ấy đã rời đi khi chuyện này kết thúc.
He's so good.	Anh ấy thật tốt.
In my mind anyway.	Trong tâm trí của tôi anyway.
Or save you money on the trip.	Hoặc giúp bạn tiết kiệm cho chuyến đi.
Your brain will control your eating behavior.	Bộ não của bạn sẽ kiểm soát hành vi ăn uống của bạn.
It is nothing but fun.	Nó không có gì khác ngoài niềm vui.
But she lost it.	Nhưng cô ấy đã đánh mất nó.
Perhaps you know some others.	Có lẽ bạn biết một số người khác.
I really like to think no.	Tôi thực sự thích nghĩ là không.
It was a long, wide, sharp knife.	Đó là một con dao dài, rộng, sắc bén.
Run for my life do it to me.	Chạy cho cuộc sống của tôi làm điều đó với tôi.
Then he ran.	Sau đó anh ta chạy.
The second proof follows the same steps.	Cách chứng minh thứ hai cũng theo các bước tương tự.
I want to take them on a tour.	Tôi muốn đưa họ đi tham quan.
He loves his kids.	Anh ấy yêu những đứa trẻ của mình.
It was a success.	Đó đã là một thành công.
You will not disappoint me.	Bạn sẽ không làm tôi thất vọng.
The above prices are subject to change without prior notice.	Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước.
All three have the following common characteristics.	Cả ba đều có những đặc điểm chung như sau.
He seemed to know exactly what to do.	Anh ấy dường như biết chính xác mình phải làm gì.
Even science you are very fair use.	Thậm chí, khoa học bạn được sử dụng rất công bằng.
But they set the stage.	Nhưng họ đã tạo tiền đề.
Watch out for your people and stay safe.	Hãy coi chừng người của bạn và giữ an toàn.
They are not separate from each other.	Chúng không tách rời nhau.
Not your truth.	Không phải sự thật của bạn.
When the tranquility is complete, there is no more distance.	Khi sự yên tĩnh đã hoàn tất, không còn khoảng cách nào nữa.
Maybe the road caught fire.	Có lẽ đường bắt lửa.
Not eating is what helped you.	Không ăn là những gì đã giúp bạn.
It was a learning experience.	Đó là một kinh nghiệm học tập.
We know each other.	Chúng ta biết nhau à.
I came because it means a lot to my friends.	Tôi đến vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với bạn bè của tôi.
The government lost that case.	Chính phủ đã thua vụ đó.
As a result, the temperature of the glass surface is raised.	Do đó, nhiệt độ của bề mặt kính được nâng lên.
Among the search results, see reviews.	Trong số các kết quả tìm kiếm, hãy xem các đánh giá.
Thanks thanks.	Cảm ơn cảm ơn.
It was a long night.	Đó là một đêm dài.
Before long, a genuine side split.	Chẳng bao lâu sau, một bên chân chính đã chia rẽ.
Really annoying, don't know what the problem is!.	Thực sự khó chịu, không biết vấn đề là gì !.
The results keep repeating.	Kết quả cứ lặp đi lặp lại.
He was not beaten.	Anh ta không bị đánh.
It's quite interesting.	Nó khá thú vị.
I can't make them out.	Tôi không thể làm cho họ ra.
She hit the send button.	Cô ấy nhấn nút gửi.
These girls end up getting sick.	Những cô gái này cuối cùng bị bệnh.
And when you sell, there has to be a buyer.	Và khi bạn bán, phải có người mua.
It was a gift from his wife.	Đó là một món quà từ vợ anh ấy.
We have fun together.	Chúng tôi cùng có niềm vui.
Everything is beautiful.	Mọi thứ đều đẹp.
It's not much of a list anyway.	Dù sao thì nó cũng không phải là một danh sách nhiều.
A chicken.	Một con gà.
As already mentioned, there is a loophole in the business case.	Như đã được đề cập, có một lỗ hổng trong trường hợp kinh doanh.
I have never had money.	Tôi chưa bao giờ có tiền.
It varies from bottom to top.	Nó thay đổi từ dưới lên.
We decided to run away together and get married.	Chúng tôi quyết định bỏ trốn cùng nhau và kết hôn.
Sure, they're yours.	Chắc chắn, chúng là của bạn.
The proof strategy is as follows.	Chiến lược chứng minh là như sau.
They will use gas.	Họ sẽ sử dụng khí đốt.
Sometimes, they can't tell the difference.	Đôi khi, họ không thể phân biệt được sự khác biệt.
It's the broken system.	Đó là hệ thống bị hỏng.
Develop power later in his career.	Phát triển quyền lực sau này trong sự nghiệp của mình.
I fight it.	Tôi chiến đấu với nó.
I hate such attention.	Tôi ghét sự chú ý như vậy.
You look like you are in a war.	Bạn trông giống như bạn đang trong một cuộc chiến.
The same can be said for the whole team.	Điều tương tự cũng có thể xảy ra với toàn đội.
No past medical or surgical history.	Không có tiền sử y tế hoặc phẫu thuật trong quá khứ.
Only twenty minutes left, and then the others will come.	Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi, rồi những người khác sẽ đến.
However, home birth is not an option for most people.	Tuy nhiên, sinh tại nhà không phải là lựa chọn của hầu hết mọi người.
Looks much younger.	Trông trẻ hơn rất nhiều.
I will tell you about that another time.	Tôi sẽ nói với bạn về điều đó vào lần khác.
I use it to update often, so don't forget to come back soon.	Mình dùng để cập nhật thường xuyên nên các bạn đừng quên quay lại sớm nhé.
Just enough to live.	Chỉ đủ sống.
Actually it happened that way.	Thực ra nó đã xảy ra theo cách đó.
The church split last year and split again this year.	Nhà thờ đã chia tách vào năm ngoái và đã chia tách một lần nữa vào năm nay.
He smiled at the comparison.	Anh mỉm cười trước sự so sánh.
And probably will.	Và có lẽ sẽ.
To solve me.	Để giải quyết tôi.
She is young and has a lot of promise.	Cô ấy còn trẻ và có rất nhiều hứa hẹn.
I don't think he ever did.	Tôi không nghĩ anh ấy đã từng làm vậy.
That said, a little variety would be nice.	Điều đó nói rằng, một chút đa dạng sẽ tốt.
I think it will work.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ làm việc.
Start a new career.	Bắt đầu một sự nghiệp mới.
Then he pushed it out of his mind.	Sau đó anh ta gạt nó ra khỏi tâm trí của mình.
We'll keep an eye on you when you're out of range.	Chúng tôi sẽ theo dõi khi bạn ở ngoài phạm vi phủ sóng.
They need a force in a low position.	Họ cần một lực lượng ở vị trí thấp.
Any kind of love.	Bất kỳ loại tình yêu.
We will move to the next phase a bit soon.	Chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo hơi sớm.
It takes a few minutes to get used to.	Phải mất một vài phút để làm quen.
Use for comparison purposes only.	Chỉ sử dụng cho mục đích so sánh.
Anyway, it was fun to watch them.	Dù sao thì, thật là vui khi được xem chúng.
That's a pretty important step forward.	Đó là bước tiến khá quan trọng.
There is really only one choice.	Thực sự chỉ có một sự lựa chọn.
You know, a mother would want to be with her child.	Anh biết, một người mẹ sẽ muốn ở bên con mình.
This must be made of wood.	Cái này phải được làm từ gỗ.
All authors agree to the final version of the paper.	Tất cả các tác giả đều đồng ý với phiên bản cuối cùng của bài báo.
That became his kind of calling card.	Đó đã trở thành một loại thẻ gọi của anh ấy.
Just another sign that they are better.	Chỉ cần một dấu hiệu khác là họ tốt hơn.
That moment may or may not come.	Khoảnh khắc đó có thể đến hoặc có thể không bao giờ đến.
Strange things happen out there, too.	Những điều kỳ lạ cũng xảy ra ngoài đó.
I love seeing what other people are saying about it.	Tôi thích xem những gì người khác đang nói về nó.
It requires action.	Nó yêu cầu hành động.
It is our blood.	Đó là máu của chúng tôi.
You try to end the conversation, but it continues.	Bạn cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng nó vẫn tiếp tục.
I had ten minutes in there before they caught me.	Tôi đã có mười phút trong đó trước khi họ bắt được tôi.
Therefore, we will not do so in this case.	Do đó, chúng tôi sẽ không làm như vậy trong trường hợp này.
He doesn't sleep.	Anh ấy không ngủ.
This is not about policy or politics.	Đây không phải là về chính sách hay chính trị.
It will not form on its own.	Nó sẽ không tự thành hình.
That, and a few key people completely saved my year.	Điều đó, và một vài người chủ chốt đã hoàn toàn cứu được năm của tôi.
It makes for very dry reading.	Nó làm cho việc đọc rất khô khan.
It was a test.	Đó là một bài kiểm tra.
Afternoon break.	Nghỉ buổi chiều.
With the idea that he might have pushed it.	Với ý tưởng rằng anh ta có thể đã thúc đẩy nó.
It's free, fast and simple.	Nó miễn phí, nhanh chóng và đơn giản.
Somehow, her teeth have become small and pointed.	Bằng cách nào đó, răng của cô ấy đã trở nên nhỏ và nhọn.
She has come about five times since he started.	Cô ấy đã đến khoảng năm lần kể từ khi anh ấy bắt đầu.
He's the type of person who always listens.	Anh ấy là kiểu người luôn lắng nghe.
I was four feet off the ground to move forward.	Tôi đã cách mặt đất bốn bước chân để tiến về phía trước.
A second panel was drawn.	Một bảng thứ hai đã được vẽ.
Constantly moving.	Liên tục di chuyển.
Those are medical decisions made by medical staff.	Đó là những quyết định y tế do nhân viên y tế đưa ra.
To find the last piece.	Để tìm mảnh cuối cùng.
However, they are still larger.	Tuy nhiên, chúng vẫn lớn hơn.
Her marriage was basically in name only.	Cuộc hôn nhân của cô ấy về cơ bản chỉ là trên danh nghĩa.
However, during the day, several trades were made.	Tuy nhiên, trong ngày, một số giao dịch đã được thực hiện.
This interpretation is briefly considered next.	Diễn giải này được xem xét ngắn gọn tiếp theo.
I'm stuck here and need some help and ideas.	Tôi đang bị mắc kẹt ở đây và cần một số trợ giúp và ý tưởng.
I wouldn't take their job for anything.	Tôi sẽ không có công việc của họ cho bất cứ điều gì.
He is very interested.	Anh ấy rất quan tâm.
She was able to walk for about an hour.	Cô ấy đã có thể đi bộ khoảng một giờ nữa.
Yes, you have seen it right, it is negative.	Vâng, bạn đã thấy nó đúng, nó là tiêu cực.
Prices vary by style.	Giá cả khác nhau tùy theo phong cách.
I must know.	Tôi phải biết.
The financial results are excellent.	Kết quả tài chính rất tuyệt vời.
Be kind to yourself about that.	Hãy tử tế với bản thân về điều đó.
He wanted education available to everyone.	Ông muốn giáo dục có sẵn cho tất cả mọi người.
Not women, but men.	Không phải phụ nữ, mà là đàn ông.
He never gives up, he never gives up.	Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc.
Now the words have come easier.	Bây giờ những lời nói đã đến dễ dàng hơn.
I am interested in your personal history.	Tôi quan tâm đến lịch sử cá nhân của bạn.
If two teams have an equal goal difference, extra time is used.	Nếu hai đội có hiệu số bàn thắng bại bằng nhau, hiệp phụ được sử dụng.
Pour mixture into large bowl.	Đổ hỗn hợp vào tô lớn.
We can only assume.	Chúng tôi chỉ có thể giả định.
It will show up in the upper window.	Nó sẽ hiển thị trong cửa sổ phía trên.
No one raised their hand.	Không ai giơ tay.
It was never part of what was going on.	Nó chưa bao giờ là một phần của những gì đang diễn ra.
The name is not mine.	Tên không phải của tôi.
To possess is to be achieved.	Để sở hữu là đã đạt được.
I just keep.	Tôi chỉ giữ lại.
She should have stood still, stood still, but she couldn't.	Cô nên đứng yên, đứng tại chỗ, nhưng cô không thể.
Let them get up.	Hãy để họ đứng dậy.
That's weird enough.	Đó là đủ kỳ lạ.
He could feel her presence getting closer and closer.	Anh có thể cảm thấy sự hiện diện của cô ngày càng gần hơn.
You have a good heart.	Bạn có một trái tim tốt.
He loves to love.	Anh ấy rất thích yêu.
He became very angry and determined to get it back.	Anh ấy trở nên rất tức giận và quyết tâm lấy lại nó.
I have not been able to write for many days now.	Tôi đã không thể viết trong nhiều ngày nay.
He did enough damage.	Anh ta đã gây đủ sát thương.
How to use your voice, language and frame language.	Cách sử dụng giọng nói, ngôn ngữ và ngôn ngữ khung của bạn.
We've been here longer than we should.	Chúng ta đã ở đây lâu hơn chúng ta nên làm.
He knows he was.	Anh ấy biết anh ấy đã.
This move has paid off.	Động thái này đã được đền đáp.
He had a child.	Anh ấy đã có con.
Very few people challenge it.	Rất ít người thách thức nó.
For me, this behavior is realistic.	Đối với tôi, hành vi này là thực tế.
No one must say this, it has not been made public.	Không ai được nói điều này, nó đã không được công khai.
Maybe this very day.	Có lẽ chính ngày này.
Ordered to close schools.	Đã ra lệnh đóng cửa các trường học.
With an effort, she shook it off.	Với một nỗ lực, cô ấy đã rũ bỏ nó.
This is still up for discussion.	Điều này vẫn còn để thảo luận.
It never comes back.	Nó không bao giờ quay trở lại.
I went out with some of these guys.	Tôi đã đi chơi với một số chàng trai này.
It's a small operation.	Đó là một hoạt động nhỏ.
Of course, we let them do this.	Tất nhiên, chúng tôi để họ làm điều này.
Anyway, the teachers are still there.	Dù sao thì, các giáo viên vẫn ở đó.
I have to read a lot to learn or do anything.	Tôi phải đọc rất nhiều để học hoặc làm bất cứ điều gì.
He's good to his core and honest.	Anh ấy tốt với cốt lõi của mình và trung thực.
They are designed for both left and right hands.	Chúng được thiết kế cho cả tay trái và tay phải.
We shook hands, she held my hand in that moment and said.	Chúng tôi bắt tay nhau, cô ấy nắm tay tôi trong giây phút đó và nói.
We went on in silence for a bit.	Chúng tôi đi tiếp trong im lặng một chút.
Finally, they reached one of the men.	Cuối cùng, họ đến được một trong những người đàn ông.
He pointed to the sky.	Anh ấy chỉ lên bầu trời.
They will be here.	Họ sẽ ở đây.
I will have lots of pictures to post next week!.	Tôi sẽ có rất nhiều hình ảnh để đăng vào tuần tới !.
The decision is based on the unique facts of each case.	Quyết định dựa trên các dữ kiện duy nhất của mỗi trường hợp.
If it makes you feel better, treat it as a constructive relationship.	Nếu nó làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, hãy coi nó như một mối quan hệ xây dựng.
This case makes no difference.	Trường hợp này không có gì khác biệt.
They are one of the most normal, natural things we go through.	Chúng là một trong những điều bình thường, tự nhiên nhất mà chúng ta trải qua.
Go back to your routine.	Quay trở lại thói quen của bạn.
I have to go to work tomorrow.	Tôi phải đi làm vào ngày mai.
I think that's what really interests me.	Tôi nghĩ đó là điều thực sự khiến tôi quan tâm.
All it takes is one cast.	Tất cả những gì nó cần là một lần cast.
A familiar voice rang through the security system.	Một giọng nói quen thuộc vang lên trong hệ thống an ninh.
No need to cook it first.	Không cần phải nấu nó trước.
He smiled and nodded.	Anh mỉm cười và gật đầu.
The man entered.	Người đàn ông bước vào.
And guard her heart.	Và canh giữ trái tim cô ấy.
We create technology.	Chúng tôi tạo ra công nghệ.
You can't have it both ways.	Bạn không thể có cả hai cách.
Not attached.	Không được đính kèm.
This is the best software on the market today.	Đây là phần mềm tốt nhất trên thị trường hiện nay.
I started searching and it was there.	Tôi bắt đầu tìm kiếm và nó đã ở đó.
But the database connection is empty.	Nhưng kết nối cơ sở dữ liệu trống.
The new characters are also great.	Các nhân vật mới cũng rất tuyệt.
She was standing on the other side of the room.	Cô ấy đang đứng ở phía bên kia của căn phòng.
Usually they are too weak to eat.	Thông thường chúng quá yếu để ăn.
She touched it.	Cô ấy đã chạm vào nó.
This story is a box.	Câu chuyện này là một cái hộp.
Maybe a hundred.	Có thể là một trăm.
In the early morning hours.	Vào đầu giờ sáng.
I am more dangerous.	Tôi nguy hiểm hơn cả.
No experiments were performed on human subjects.	Không có thí nghiệm nào được thực hiện trên các đối tượng là con người.
The incident happened while the crew members were changing clothes.	Sự cố xảy ra khi các thành viên phi hành đoàn đang thay đồ.
He was in an impossible situation.	Anh ấy đã ở trong một tình huống bất khả thi.
Anything else means an error.	Bất cứ điều gì khác có nghĩa là một lỗi.
King is silent.	King im lặng.
That is a separate issue.	Đó là một vấn đề riêng biệt.
Feel free to change them any way you like.	Hãy thay đổi chúng theo bất kỳ cách nào bạn thích.
They live far from the community.	Họ sống xa cộng đồng.
Definitely made my life more interesting.	Chắc chắn đã làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn.
Suddenly a change flashed across his face.	Đột nhiên một sự thay đổi lướt qua khuôn mặt anh.
It is very easy.	Nó rất dễ.
But this is something new.	Nhưng đây là một cái gì đó mới.
Then everything went dark.	Sau đó, mọi thứ trở nên đen tối.
It is a sign.	Nó là một dấu hiệu.
And he did.	Và anh ấy đã làm.
A more natural person.	Một người tự nhiên hơn.
The idea of ​​what to measure comes naturally.	Ý tưởng về những gì cần đo đến một cách tự nhiên.
But then something happened to her.	Nhưng rồi một điều gì đó đã xảy ra với cô ấy.
It's a matter of what's right for you.	Đó là vấn đề của những gì phù hợp với bạn.
For example black.	Ví dụ như màu đen.
I don't want everyone to go through the same thing.	Tôi không muốn mọi người phải trải qua những điều tương tự.
The poor do not leave records.	Người nghèo không để lại hồ sơ.
Like the mother died for it.	Như người mẹ đã chết vì nó.
It just happens that way.	Nó chỉ xảy ra theo cách đó.
The town simply wants to take care of its own first.	Thị trấn chỉ đơn giản là muốn chăm sóc của riêng mình trước.
However, there may be some brain damage.	Tuy nhiên, có thể có một số tổn thương não.
They are all fine.	Họ đều ổn.
Let me know if you think it's interesting!.	Hãy cho tôi biết nếu bạn nghĩ nó thú vị !.
Don't let her give it back.	Đừng để cô ấy trả lại.
This result is similar to our findings.	Kết quả này tương tự với những phát hiện của chúng tôi.
Who made it? 	Ai đã làm ra nó?
Now the question.	bây giờ là câu hỏi.
Then learn how to apply the correct pass to different court situations.	Sau đó, học cách áp dụng đường chuyền chính xác cho các tình huống tòa án khác nhau.
I check as she takes the glass of water.	Tôi kiểm tra khi cô ấy lấy cốc nước.
I don't know exactly how it happened or why it happened.	Tôi không biết chính xác nó xảy ra như thế nào hoặc tại sao nó lại xảy ra.
I think he can.	Tôi nghĩ anh ấy có thể.
I punch the wall.	Tôi đấm bức tường.
No one asked about his past, normally.	Không ai hỏi về quá khứ của anh ấy, bình thường.
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
She couldn't believe it was real.	Cô không thể tin đó là sự thật.
Everyone has to find their own way back home.	Mỗi người phải tự tìm đường trở về nhà.
She is someone, and you are basically nobody.	Cô ấy là một ai đó, còn bạn, về cơ bản bạn chẳng là ai cả.
This doesn't seem to matter much.	Điều này dường như không quan trọng lắm.
With a long, long-standing culture and now a nation.	Với nền văn hóa lâu đời, lâu đời và nay là quốc gia.
He told them every detail.	Anh ấy kể cho họ nghe từng chi tiết.
Yes, you are.	Vâng, bạn đang có.
You think this is the best thing that ever happened to you.	Bạn nghĩ rằng đây là điều tốt nhất từng xảy ra với bạn.
I get paid to go out there and get over people.	Tôi được trả tiền để đi ra ngoài đó và vượt qua mọi người.
I don't have any problems with it.	Tôi không có bất kỳ vấn đề với nó.
But you won't find his stories online.	Nhưng bạn sẽ không tìm thấy những câu chuyện của anh ấy trên mạng.
However, I have thought about it, perhaps more than once.	Tuy nhiên, tôi đã nghĩ về nó, có lẽ nhiều hơn một lần.
I like going to countries where everyone has black hair.	Tôi thích đến những đất nước mà mọi người đều để tóc đen.
He's definitely watching.	Anh ấy chắc chắn đang theo dõi.
She could barely move.	Cô gần như không thể cử động.
But then it got stuck.	Nhưng sau đó nó bị mắc kẹt.
Not the specifics, anyway.	Không phải là chi tiết cụ thể, dù sao.
We will shake the house.	Chúng tôi sẽ làm rung chuyển ngôi nhà.
Not a day went by that he didn't think of her.	Không một ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ đến cô.
We won't be in for a few months.	Chúng ta sẽ không ở trong một vài tháng.
And you will make us a lot of money.	Và bạn sẽ kiếm cho chúng tôi rất nhiều tiền.
Now he knows he did the right thing.	Giờ anh biết mình đã làm đúng.
We have no doubts.	Chúng tôi không nghi ngờ gì.
I feel filled.	Tôi cảm thấy được lấp đầy.
No such school exists.	Không có trường học như vậy tồn tại.
I should have had more control over my emotions.	Lẽ ra tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình nhiều hơn.
He reached out and touched my arm.	Anh ấy đưa tay ra và chạm vào cánh tay tôi.
There is some truth in this.	Có một số sự thật trong điều này.
Finally, we did not expect training to have a direct impact on anxiety status.	Cuối cùng, chúng tôi không mong đợi việc đào tạo sẽ tác động trực tiếp đến trạng thái lo lắng.
He is very easy to write.	Anh ấy rất dễ viết.
I'm pretty sure that's the kind of story he's talking about.	Tôi khá chắc đó là kiểu câu chuyện mà anh ấy đang nói.
It is not a garden.	Nó không phải là một khu vườn.
It was a pleasure.	Đó là một niềm vui.
I read your comment.	Tôi đọc bình luận của bạn.
We have to send a message here.	Chúng tôi phải gửi một tin nhắn ở đây.
You are ten minutes late.	Bạn đến muộn mười phút.
Well done everyone kept up and did well.	Làm tốt lắm mọi người đã theo kịp và làm tốt.
Listen, my car's right around the corner.	Nghe này, xe của tôi ở ngay góc đường.
However, the result is the same.	Tuy nhiên, kết quả là như nhau.
At least, that's not true for me.	Ít nhất, điều đó không đúng với tôi.
In fact, it's not even relevant.	Trong thực tế, nó thậm chí không liên quan.
That's how we name things.	Đó là cách mà chúng ta đặt tên cho mọi thứ.
He never believed that she could look like she is now.	Anh chưa bao giờ tin rằng cô có thể trông như bây giờ.
Please send me an invitation first.	Xin vui lòng gửi cho tôi một thư mời đầu tiên.
It was a small pleasure for her.	Đó là một niềm vui nho nhỏ đối với cô.
He almost couldn't believe it.	Anh gần như không thể tin được.
The given measurements are correct and they fit my space perfectly.	Các phép đo đã cho là chính xác và chúng hoàn toàn phù hợp với không gian của tôi.
I'm sad that this conversation still needs to take place.	Tôi rất buồn khi cuộc trò chuyện này vẫn cần diễn ra.
I, for one person, I am very happy.	Tôi, vì một người, tôi rất vui.
Bloody hands.	Bàn tay đầy máu.
And such a sharp one.	Và một trong những sắc nét như vậy.
He made her laugh.	Anh đã làm cho cô ấy cười.
Therefore, the process must be complex.	Do đó, quá trình này phải phức tạp.
Because it happens a lot.	Bởi vì nó xảy ra rất nhiều.
Have a medical problem or not.	Có vấn đề y tế hoặc không có.
Has been found safe.	Đã được tìm thấy an toàn.
There's no way to know for sure.	Không có cách nào để biết chắc chắn.
The more she thought about it, the less it made sense.	Cô càng nghĩ về nó, nó càng không có ý nghĩa.
Stand still and catch your breath a few times.	Đứng yên và lấy lại hơi thở vài lần.
Politics right now.	Chính trị ngay bây giờ.
Sea view house.	Nhà hướng biển.
This is a really important step and well worth the effort.	Đây là một bước thực sự quan trọng và rất đáng để bạn nỗ lực.
Please point out the error.	Vui lòng chỉ ra lỗi.
Stay on the road.	Ở lại trên đường.
Never had a problem before.	Chưa bao giờ có vấn đề trước đây.
It's an odd name for such a purpose.	Đó là một cái tên kỳ quặc cho một mục đích như vậy.
But this did not reach my ears.	Nhưng điều này không đến tai tôi.
One of them may have died.	Một trong hai người có thể đã chết.
I hugged her until she fell asleep.	Tôi ôm cô ấy cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi.
She is really good at what she does.	Cô ấy thực sự giỏi những gì cô ấy làm.
Other news will be notified as soon as it is received.	Các tin tức khác sẽ được thông báo ngay khi nhận được.
As a result, the cost of the system is increased.	Kết quả là, chi phí của hệ thống được tăng lên.
Meeting before the business meeting.	Họp trước cuộc họp kinh doanh.
The red dots show the colors observed for our sample.	Các điểm màu đỏ hiển thị các màu quan sát được cho mẫu của chúng tôi.
A more careful analysis will give a better result, as follows.	Một phân tích cẩn thận hơn sẽ cho một kết quả tốt hơn, như sau.
They do such good television, with different shows.	Họ làm truyền hình tốt như vậy, với các chương trình khác nhau.
I can't remember running through it before.	Tôi không thể nhớ đã chạy qua nó trước đây.
And a lot of people will come.	Và rất nhiều người sẽ đến.
They called before coming.	Họ đã gọi trước khi đến.
On the way, he saw a yellow parking light.	Lên đường, anh thấy đèn vàng đỗ xe.
You can find examples everywhere you look.	Bạn có thể tìm thấy các ví dụ ở mọi nơi bạn nhìn.
His third child will be born in three weeks.	Đứa con thứ ba của anh ấy sẽ ra đời sau ba tuần nữa.
She is dead and he will soon follow.	Cô ấy đã chết và anh ấy sẽ sớm làm theo.
But don't laugh.	Nhưng bạn đừng cười.
Remember, focus lightly and don't look directly at me.	Hãy nhớ, tập trung nhẹ và đừng nhìn thẳng vào tôi.
To be blunt is another matter.	Nói trắng ra là chuyện khác.
His last.	Người cuối cùng của anh ấy.
The minutes passed too quickly.	Những phút trôi qua quá nhanh.
I will not cry.	Tôi sẽ không khóc.
I have no doubt that he knows how to use it.	Tôi không nghi ngờ gì về việc anh ấy biết cách sử dụng nó.
In the end, it's my job.	Cuối cùng, đó là công việc của tôi.
Sometimes we wait.	Đôi khi chúng ta chờ đợi.
I'm talking about the truth seriously.	Tôi đang nói về sự thật nghiêm túc.
Clinical parameters were collected from clinical records.	Các thông số lâm sàng được thu thập từ hồ sơ lâm sàng.
The door closed behind me.	Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi.
Let me tell you how many of those games he's been in.	Hãy để tôi cho bạn biết anh ấy đã tham gia bao nhiêu trò chơi trong số đó.
Not in that car with his parents.	Không phải trong chiếc xe đó với cha mẹ của mình.
That's the problem of a lot of men like you.	Đó là vấn đề của rất nhiều người đàn ông như bạn.
I have to be very careful with her.	Tôi phải rất cẩn thận với cô ấy.
Second, and here's the key, you mark one of them as sold.	Thứ hai, và đây là chìa khóa, bạn đánh dấu một trong số chúng là đã bán.
Others will stay at home and do their hair.	Những người khác sẽ ở nhà và làm tóc của họ.
The enemy is here.	Kẻ thù là đây.
Two patients had some improvement.	Hai bệnh nhân đã có một số cải thiện.
Or at least, more unusual than usual here.	Hoặc ít nhất, bất thường hơn bình thường ở đây.
Also, your garden is perfect.	Ngoài ra, khu vườn của bạn là hoàn hảo.
I am extremely pleased with the progress of the work so far.	Tôi vô cùng hài lòng về tiến độ công việc cho đến nay.
Everyone gets this.	Mọi người nhận được điều này.
I will hurt you.	Tôi sẽ làm tổn thương bạn.
Sometimes you have to step back.	Đôi khi bạn phải lùi lại.
And sex can be really great, too.	Và tình dục cũng có thể thực sự tuyệt vời.
It must continue our fight.	Nó phải tiếp tục chiến đấu của chúng ta.
You will have a chance to escape from this rock.	Bạn sẽ có cơ hội để thoát khỏi tảng đá này.
It can help you earn a little less.	Nó có thể giúp bạn kiếm được ít hơn một chút.
Keep the goal in mind here.	Hãy ghi nhớ mục tiêu ở đây.
The room seemed to have grown very large, and she herself was very small.	Căn phòng dường như đã phát triển rất lớn, và bản thân cô lại rất nhỏ.
As you wish.	Như bạn muốn.
A bill like this could be passed.	Một dự luật như thế này có thể được thông qua.
Like, really free.	Giống như, thực sự miễn phí.
But look beyond this this is where the calls get the most interesting.	Nhưng nhìn xa hơn đây là nơi mà các cuộc gọi trở nên thú vị nhất.
It will be part of the production line.	Nó sẽ là một phần của dây chuyền sản xuất.
There is more blood than you can imagine.	Có nhiều máu hơn bạn có thể tưởng tượng.
But today there is a key difference.	Nhưng ngày nay có một sự khác biệt chính.
Girls want to date smart girls like them.	Các cô gái muốn hẹn hò với những cô gái thông minh như họ.
This radio is my hope.	Đài phát thanh này là hy vọng của tôi.
However, she did take pictures.	Tuy nhiên, cô ấy đã chụp ảnh.
One includes a breathing exercise.	Một bao gồm một bài tập thở.
Old too fast.	Già quá nhanh.
Today is a new day.	Hôm nay là một ngày mới.
You haven't seen what your mouth looks like yet.	Bạn chưa thấy miệng của mình trông như thế nào.
Don't wait for a man to thank him.	Đừng đợi một người đàn ông cảm ơn anh ta.
The law must be obeyed.	Luật pháp phải được tuân theo.
There seems to be no problem with this.	Có vẻ như không có vấn đề với điều này.
Then he counted the heads.	Sau đó, anh ta đếm đầu.
I looked down at my watch.	Tôi nhìn xuống đồng hồ của mình.
Two hours a safe.	Hai giờ một két.
They must be read in conjunction with other instructions.	Chúng phải được đọc cùng với các hướng dẫn khác.
First, we have to talk.	Đầu tiên, chúng ta phải nói chuyện.
I just know it means something to your wife.	Tôi chỉ biết nó có ý nghĩa gì đó với vợ anh.
The next part is here.	Phần tiếp theo là ở đây.
Thank him for doing this.	Cảm ơn anh ấy vì đã làm điều này.
Follow her.	Theo dõi cô ấy.
It was a question that was never asked.	Đó là một câu hỏi không bao giờ được hỏi.
You will see, it will be fine.	Bạn sẽ thấy, nó sẽ ổn thôi.
I have heard that.	Tôi đã nghe điều đó.
She never leaves notes.	Cô ấy không bao giờ để lại ghi chú.
This is our position.	Đây là vị trí của chúng ta.
These guys are not stupid.	Những chàng trai này không ngu ngốc.
The water flows, cold and cold.	Nước chảy, lạnh và lạnh.
There's no way they're getting out of here.	Không có chuyện họ đi ra khỏi đây.
One young man looked worried.	Một thanh niên có vẻ lo lắng.
In the event.	Trong sự kiện.
That's where the money is, he thought.	Đó là nơi có tiền, anh nghĩ.
It helped me learn a lot about myself.	Nó đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều về bản thân.
Let's deal with her.	Hãy đối phó với cô ấy.
A body, is a body, is a body.	A body, is a body, is a body.
It gets better.	Nó trở nên tốt hơn.
I can't imagine leaving forever.	Tôi không thể tưởng tượng ra đi mãi mãi.
Provide at least two.	Cung cấp ít nhất hai.
Hope to hear from you soon.	Hy vọng được nghe từ bạn sớm.
Try to be and be all things to your team.	Cố gắng làm và trở thành tất cả mọi thứ cho nhóm của bạn.
We don't see them.	Chúng tôi không nhìn thấy chúng.
I'm tired.	Tôi không khỏe.
Black and white stand out against the dirty snow.	Màu đen và trắng nổi bật trên nền tuyết bẩn.
This is the perfect gift.	Đây là món quà hoàn hảo.
Turns out we didn't really have to check.	Hóa ra chúng tôi không thực sự phải kiểm tra.
Except, it won't open.	Ngoại trừ, nó sẽ không mở.
You can't keep a good man.	Bạn không thể giữ một người đàn ông tốt.
The fire burned small and he fell asleep.	Lửa cháy nhỏ và anh ngủ thiếp đi.
Someone needs to be at home with them most of the time.	Ai đó cần ở nhà với họ hầu hết thời gian.
But the production car looks nothing like it.	Nhưng chiếc xe sản xuất trông không có gì giống nó.
But around the world, this idea is changing.	Nhưng trên toàn thế giới, ý tưởng này đang thay đổi.
I don't look at him.	Tôi không nhìn anh ta.
I called it open.	Tôi kêu rằng nó đã mở.
Think about that for a minute.	Hãy suy nghĩ về điều đó trong một phút.
You are in love and everything.	Bạn đang yêu và mọi thứ.
And then, six days later, it got worse.	Và sau đó, sáu ngày sau, nó trở nên tồi tệ hơn.
However, it is the recommended approach.	Tuy nhiên, đó là cách tiếp cận được khuyến khích.
You are too big.	Bạn quá lớn.
Some stayed for another term.	Một số ở lại cho một nhiệm kỳ khác.
One month later.	Một tháng sau.
Other players have joined.	Những người chơi khác đã tham gia.
I make it.	Tôi làm cho nó.
Especially art with a message.	Đặc biệt là mỹ thuật có thông điệp.
Technology is developing too fast.	Về công nghệ phát triển quá nhanh.
I don't even want to do that.	Tôi thậm chí không muốn làm điều đó.
Look before you eat, that sort of thing.	Nhìn trước khi ăn, đại loại vậy.
He looked away.	Anh ta ngoảnh mặt đi.
The mechanism of action is very complex.	Các cơ chế hoạt động rất phức tạp.
She made it hot.	Cô ấy đã làm cho nó nóng.
The second part shows you the code snippets to drop in place.	Phần thứ hai hiển thị cho bạn các đoạn mã để thả vào vị trí.
The handling of each connected component is based on the following idea.	Việc xử lý từng thành phần được kết nối dựa trên ý tưởng sau.
At this point you must be very surprised.	Lúc này bạn phải tỏ ra rất ngạc nhiên.
She has an older brother and a younger half-sister.	Cô có một anh trai và một em gái cùng cha khác mẹ.
I know that myself.	Tôi tự biết điều đó.
She is a great character.	Cô ấy là một nhân vật tuyệt vời.
It's great sex.	Đó là tình dục tuyệt vời.
I can smell her.	Tôi có thể ngửi thấy cô ấy.
He wanted an army of his own.	Anh muốn có một đội quân cho riêng mình.
I have to check.	Tôi phải kiểm tra.
Don't get involved in what's important.	Không tham gia vào những gì quan trọng.
Let go of the cat.	Bỏ con mèo ra.
We had a lot of fun at school today.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở trường ngày hôm nay.
That word is about you.	Lời nói đó là về bạn.
I include a link below for you to check out.	Tôi bao gồm một liên kết bên dưới để bạn kiểm tra.
The ball was there and you threw yourself into it.	Quả bóng ở đó và bạn đã ném mình vào nó.
This will be an extra advantage for you during your studies.	Đây sẽ là một lợi thế thêm cho bạn trong quá trình học tập của mình.
You'll have to get up for me to open it anyway.	Dù sao thì bạn cũng sẽ phải đứng dậy để tôi mở nó ra.
Her mouth opened and worked with the words, but no words came out.	Miệng cô ấy mở ra và làm việc với các từ, nhưng không có từ nào phát ra.
I'll be home later if you want to talk about it.	Tôi sẽ ở nhà sau nếu bạn muốn nói về nó.
The company for the next ten years turned out to be correct.	Các công ty trong mười năm tới hóa ra là chính xác.
Everyone already knew everything.	Mọi người đã biết tất cả mọi thứ.
Give him a hand.	Giúp một tay vào anh ta.
I've been on every special team.	Tôi đã ở trong mọi đội đặc biệt.
He showed us to prove his point.	Anh ấy đã cho chúng tôi xem để chứng minh quan điểm của mình.
Even so.	Ngay cả như vậy.
We really enjoyed each other's company.	Chúng tôi thực sự rất thích công ty của nhau.
Instead, he seemed to be lost in thought.	Thay vào đó, anh ấy dường như chìm đắm trong suy nghĩ.
Let me know when you think five minutes is over.	Hãy cho tôi biết khi bạn nghĩ rằng năm phút là hết.
Sometimes it's just the way we treat each other.	Đôi khi nó chỉ là cách chúng ta đối với nhau.
The next day he moved out.	Ngày hôm sau anh ta dọn đi.
The first time, she said.	Lần đầu tiên, cô ấy đã nói.
Both are good, it is simply a matter of taste.	Cả hai đều tốt, nó chỉ đơn giản là vấn đề của hương vị.
But we don't want any trouble.	Nhưng chúng tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
This continued for about five steps, until my back hit something.	Điều này tiếp tục trong khoảng năm bước, cho đến khi lưng tôi va phải thứ gì đó.
"I don't know what's going on around here anymore," she said.	Tôi không biết những gì đang xảy ra xung quanh đây nữa, cô ấy nói.
I think my whole match could go to another level.	Tôi nghĩ rằng toàn bộ trận đấu của tôi có thể đi đến một cấp độ khác.
There is no other solution but to face the danger.	Không còn giải pháp nào khác ngoài việc đối mặt với hiểm nguy.
This process is repeated until the end of the tree is reached.	Quá trình này được lặp lại cho đến khi đạt được phần cuối của cây.
That's what a woman can match a man.	Đó là điều mà một người phụ nữ có thể sánh ngang với một người đàn ông.
And so they have to.	Và vì vậy họ phải.
He looked at the code again and shook his head.	Anh lại nhìn vào những dòng mã và lắc đầu.
Anyone can enter.	Bất cứ ai cũng có thể vào.
It can happen early in the morning or late at night.	Nó có thể xảy ra vào sáng sớm hoặc tối muộn.
It's not a block.	Đó không phải là một khối.
And, you know, there's no such thing as society.	Và, bạn biết đấy, không có cái gọi là xã hội.
And everyone will turn against him.	Và mọi người sẽ chống lại anh ta.
He knows he is much more than that.	Anh biết anh còn nhiều hơn thế nữa.
Next, we looked at the variety of games.	Tiếp theo, chúng tôi đã xem xét sự đa dạng của trò chơi.
My horse still looks terrible.	Ngựa của tôi trông vẫn rất tệ.
There is a collection of damn things.	Có một bộ sưu tập những thứ chết tiệt.
She is more determined than ever.	Cô quyết tâm hơn bao giờ hết.
Nothing will mix him.	Không có gì sẽ pha trộn anh ta.
That is another topic.	Đó là một chủ đề khác.
I heard the money went into production.	Tôi nghe thấy tiền đã đi vào sản xuất.
Enough is enough.	Đủ là đủ.
Today they were in.	Hôm nay họ đã ở trong.
Because that's what you do.	Bởi vì đó là những gì bạn làm.
The situation quickly changed over the weekend, she said.	Cô ấy nói rằng tình hình đã nhanh chóng thay đổi vào cuối tuần.
Everyone will hate.	Mọi người sẽ ghét.
This thing is too expensive and too big.	Cái thứ này quá đắt và quá lớn.
There are many of us.	Có nhiều người trong chúng ta.
Listen to understand.	Nghe để hiểu.
He took a calm approach.	Anh ấy đã có một cách tiếp cận bình tĩnh.
It is important to prepare for it together.	Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho nó cùng nhau.
Just never played in that area.	Chỉ cần chưa bao giờ chơi trong khu vực đó.
Make him calm.	Làm cho anh ta bình tĩnh.
Month.	Tháng.
This is fine with me.	Điều này là tốt với tôi.
It never goes anywhere.	Nó không bao giờ đi đâu cả.
He knows what happened.	Anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
That seems to have disappeared now.	Điều đó dường như đã biến mất bây giờ.
For six months of hard searching, nothing.	Trong sáu tháng chăm chỉ tìm kiếm, không có gì.
Really, we were.	Thực sự, chúng tôi đã.
I was a guard in training then.	Khi đó tôi là một người bảo vệ trong khóa huấn luyện.
The actions in it are never performed.	Các hành động trong nó không bao giờ được thực hiện.
All patients signed a informed consent prior to inclusion.	Tất cả các bệnh nhân đã ký một sự đồng ý được thông báo trước khi được đưa vào.
He cannot add to history.	Ông không thể thêm vào lịch sử.
Six years later.	Sáu năm sau.
Boxes are not perfect squares.	Hộp không phải là hình vuông hoàn hảo.
Guys may even fight to see who gets you.	Các chàng trai thậm chí có thể chiến đấu để xem ai có được bạn.
Spring and fall are best for most plants.	Mùa xuân và mùa thu là tốt nhất cho hầu hết các loại cây.
And to see things happen, just be.	Và để thấy mọi thứ diễn ra, hãy cứ như vậy.
It's dead, like him.	Nó chết rồi, giống như anh ấy.
He read about those things.	Anh ấy đã đọc về những thứ đó.
One cannot survive well without the other.	Một người không thể tồn tại tốt nếu không có người kia.
We love lost children.	Chúng tôi yêu những đứa trẻ đã mất.
His favorite color.	Màu sắc yêu thích của anh ấy.
Check under your seat.	Kiểm tra dưới chỗ ngồi của bạn.
Each of them down by the years.	Mỗi người trong số họ xuống theo năm tháng.
We made eye contact and he kept it.	Chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt và anh ấy đã giữ nó.
There is fear, the government is afraid, but everyone does it.	Có sự sợ hãi, chính phủ sợ hãi, nhưng mọi người đều làm điều đó.
She waited in the dark for a long time.	Cô đã đợi trong bóng tối rất lâu.
There is a button there.	Có một nút ở đó.
I haven't found my own way to get rid of it.	Tôi đã không tìm thấy cách riêng của mình để thoát khỏi nó.
Representative images from at least three experiments.	Hình ảnh đại diện từ ít nhất ba thí nghiệm.
Add context to increase knowledge.	Thêm ngữ cảnh để tăng kiến ​​thức.
This is a real treat for her.	Đây là một điều trị thực sự cho cô ấy.
In fact, a lot.	Thực tế là rất nhiều.
And unable to bear it, she began to think.	Và không thể chịu đựng được, cô bắt đầu suy nghĩ.
Both know what it means too well.	Cả hai đều biết quá rõ ý nghĩa của nó.
This feature is very important for this application.	Tính năng này rất quan trọng đối với ứng dụng này.
It shouldn't have happened in the first place.	Nó không nên xảy ra ngay từ đầu.
The final cooking will only take a few minutes.	Lần nấu cuối cùng sẽ chỉ mất vài phút.
Oh man, that would be the best story ever.	Ôi trời, đó sẽ là câu chuyện hay nhất từ ​​trước đến nay.
She relied on her staff.	Cô đã dựa vào nhân viên của mình.
That's not what we have today.	Đó không phải là những gì chúng ta có ngày hôm nay.
His eyes were out of focus.	Đôi mắt anh đã mất nét.
Tall for his age.	Cao so với tuổi của anh ấy.
I can't have his children.	Tôi không thể có con của anh ấy.
After a week or so, the day has come.	Sau một tuần hoặc lâu hơn, ngày đã đến.
It will also be the lives of his loved ones.	Nó cũng sẽ là cuộc sống của những người thân yêu của anh ấy.
Damn, you can even let the player have some input.	Chết tiệt, bạn thậm chí có thể để cho người chơi có một số thông tin đầu vào.
They took care of my little baby.	Họ đã chăm sóc bé nhỏ của tôi.
And this is unusual.	Và điều này là bất thường.
Next, they review the mission statement.	Tiếp theo, họ xem xét tuyên bố sứ mệnh.
It was enough to keep you breathing.	Nó đã đủ để giữ cho bạn thở.
Then he went out to see what happened.	Sau đó anh ta ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra.
But they couldn't get close enough to land.	Nhưng họ không thể đến đủ gần để hạ cánh.
Also apply different feature selection techniques.	Đồng thời áp dụng các kỹ thuật lựa chọn tính năng khác nhau.
No one came to talk to me.	Không ai đến nói chuyện với tôi.
I was surprised to learn that there was no waiting period.	Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng không có thời gian chờ đợi.
Finally one of them came first to answer him.	Cuối cùng một người trong số họ đã đến trước để trả lời anh ta.
In general, it is not their nature to do so.	Nhìn chung, bản chất của họ không phải là làm như vậy.
I just want to go back and help.	Tôi chỉ muốn quay lại và giúp đỡ.
I did well in class.	Tôi đã làm tốt trong lớp.
For those who hate you, fuck them.	Đối với những người ghét bạn, hãy đụ họ.
Hope this helps others.	Hy vọng điều này sẽ giúp những người khác.
It's just that they're using everything they can find.	Chỉ là họ đang sử dụng mọi thứ họ có thể tìm thấy.
One of those feelings is confusion.	Một trong những cảm giác đó là sự bối rối.
My husband is my only support.	Chồng tôi là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Below is a picture of the component.	Dưới đây là hình ảnh của thành phần.
They are worse than before.	Họ còn tệ hơn trước.
None of them succumbed to the others.	Không ai trong số họ chịu thua những người khác.
Doesn't seem right.	Có vẻ không đúng.
Don't leave without them.	Đừng rời đi mà không có họ.
Quick in and out.	Vào và ra nhanh chóng.
That part is okay.	Phần đó không sao.
He just doesn't want to do it anymore.	Anh ấy chỉ không muốn làm điều đó nữa.
It's no use trying to sleep.	Cố gắng ngủ tiếp cũng chẳng ích gì.
I want to share something with you.	Tôi muốn chia sẻ điều gì đó với bạn.
These people are special to me.	Những người này là đặc biệt đối với tôi.
Let's do it this way.	Hãy làm theo cách này.
We should be sent there.	Chúng tôi nên được gửi đến đó.
He'll have others look into the matter soon enough.	Anh ấy sẽ có những người khác xem xét vấn đề đủ sớm.
That she has put together.	Điều đó cô ấy đã đặt lại với nhau.
Back to my own body, this room.	Trở lại cơ thể của chính tôi, căn phòng này.
Run for the money.	Chạy theo đồng tiền.
I love my parents.	Tôi yêu bố mẹ tôi.
For a moment, neither of them spoke.	Trong một khoảnh khắc, cả hai đều không lên tiếng.
The others also seemed a bit surprised.	Những người khác cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.
She was no different from his usual type of woman.	Cô ấy chẳng khác gì kiểu phụ nữ thường ngày của anh.
Her word is the law.	Lời của cô ấy là luật.
The color of the values ​​will change depending on the performance.	Màu của các giá trị sẽ thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất.
The animals were evaluated for thirty days after the challenge.	Các con vật được đánh giá trong ba mươi ngày sau thử thách.
Like anyone can understand that.	Giống như bất cứ ai có thể hiểu điều đó.
They are just themselves.	Họ chỉ là chính họ.
He couldn't do the right thing to save his life.	Anh không thể làm đúng để cứu mạng mình.
You want to win.	Bạn muốn giành chiến thắng.
Decisions have been made, and cannot be changed.	Các quyết định đã được thực hiện, và không thể thay đổi.
You're getting someone's attention, and you're not asking for anything.	Bạn đang gây sự chú ý cho ai đó, và bạn không yêu cầu bất cứ điều gì.
Even if it feels harder than ever.	Ngay cả khi nó cảm thấy khó hơn bao giờ hết.
Do as you please.	Làm theo ý bạn.
Then the smell was even worse.	Sau lại mùi còn tệ hơn.
Unfortunately this year they came very early.	Thật không may là năm nay họ đến rất sớm.
I'm happy to see you.	Tôi rất vui khi thấy bạn.
Of course, there is no actual proof that they did.	Tất nhiên, không có bằng chứng thực tế mà họ đã làm.
It comes from within.	Nó đến từ bên trong.
One hundred people died in seconds.	Một trăm người chết trong vài giây.
The system is what you want.	Hệ thống là những gì bạn muốn.
We will find others just like ourselves.	Chúng tôi sẽ tìm thấy những người khác giống như chính mình.
Just for show, you see.	Chỉ để hiển thị, bạn thấy.
Make me laugh!.	Làm tôi cười!.
But this immediately got me thinking.	Nhưng điều này ngay lập tức khiến tôi phải suy nghĩ.
One hit, one death.	Một nhát một chết.
Indeed, she would probably go to the back of the stage to find her.	Thật vậy, có lẽ cô ấy sẽ đi ra phía sau sân khấu để tìm cô ấy.
The situation is much better now.	Tình hình bây giờ tốt hơn rất nhiều.
Be aware, however, that the physical interpretation of each is different.	Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng cách giải thích vật lý của mỗi cái là khác nhau.
It's not because one area is more important than others.	Đó không phải là vì một lĩnh vực quan trọng hơn những lĩnh vực khác.
She didn't see what he was getting.	Cô không nhìn thấy những gì anh ta đang nhận được.
It's just a game for him.	Nó chỉ là một trò chơi đối với anh ta.
Can't let me get sick.	Không thể để tôi bị bệnh.
I'm worried that you still can't contain your feelings.	Tôi lo rằng bạn vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
I need you to know this.	Tôi cần bạn biết điều này.
Had a long drive home.	Có một chuyến lái xe dài về nhà.
Not a single moment will be lost.	Không một giây phút nào sẽ bị mất.
He can throw his mother out in time.	Anh ta có thể ném mẹ mình ra ngoài kịp thời.
I don't want my wife to go out to work.	Tôi không muốn vợ ra ngoài làm việc.
You recognize two more.	Bạn nhận ra hai nữa.
He has no fire.	Anh ta không có lửa.
I want to bring this water to the surface.	Tôi muốn đưa nước này lên bề mặt.
But you chose to do the right thing.	Nhưng bạn đã chọn làm điều đúng đắn.
Film me like you have me, like an animal.	Quay phim tôi như bạn có tôi, như một con vật.
Sweet voice but full of power.	Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy nội lực.
His eyes are now a normal white and black color.	Đôi mắt của anh bây giờ là một màu trắng và đen bình thường.
They buy from people they like.	Họ mua từ những người họ thích.
I say nothing.	Y tôi la không co gi.
That's what you find out.	Đó là những gì bạn tìm ra.
I watched him look at the road.	Tôi nhìn anh ngắm đường.
But it doesn't seem to work.	Nhưng dường như nó không hoạt động.
Every time we watched, he said he would and never did.	Mỗi khi chúng tôi theo dõi, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm và không bao giờ làm.
You can tell he doesn't trust you.	Bạn có thể nói rằng anh ấy không tin bạn.
I just keep building it.	Tôi chỉ tiếp tục xây dựng nó.
I know that you are busy.	Tôi biết rằng bạn đang bận.
A run home.	Một cuộc chạy về nhà.
He can't see it now.	Anh ấy không thể nhìn thấy nó bây giờ.
He just wants them to be.	Anh ấy chỉ muốn chúng như vậy.
He could hear her smile.	Anh có thể nghe thấy nụ cười của cô.
Add in his ability to return, and you have a decent weapon.	Thêm vào khả năng quay trở lại của anh ta, và bạn có một vũ khí khá.
You don't know what the hell you're doing.	Bạn không biết bạn đang làm cái quái gì.
To be successful has never been so easy.	Để có được thành công, chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
Then she said.	Sau đó cô ấy nói.
And his tongue.	Và lưỡi của anh ấy.
Most of its customers are from outside the region.	Hầu hết khách hàng của nó là từ bên ngoài khu vực.
But it used to be.	Nhưng nó đã từng.
Lots, but not exactly.	Rất nhiều, nhưng không chính xác.
We will ask them.	Chúng tôi sẽ hỏi họ.
Her mouth wanted to smile.	Miệng cô muốn cười.
The second job is secret.	Công việc thứ hai là bí mật.
Let me explain how the economy works.	Hãy để tôi giải thích cách thức hoạt động của nền kinh tế.
When one is offered to you, take it with your right hand.	Khi một cái được đề nghị cho bạn, hãy cầm lấy nó bằng tay phải.
Not even close.	Thậm chí không gần.
It's too dark to do anything.	Nó quá tối để làm cho bất cứ điều gì.
He will have both. 	Anh ta sẽ có cả hai. 
power.	sức mạnh.
Let's see the results of their actions.	Hãy xem kết quả của hành động của họ.
They use some of the highest quality materials in their production.	Họ sử dụng một số vật liệu chất lượng cao nhất trong sản xuất của họ.
I know you're smart and you learn quickly.	Tôi biết bạn thông minh và bạn học hỏi nhanh chóng.
I have a function to change the rooms.	Tôi có một chức năng để thay đổi các phòng.
Not available.	Không có.
I just don't want to.	Tôi chỉ không muốn.
Without them and us.	Không có họ và chúng tôi.
Perform data collection.	Thực hiện việc thu thập dữ liệu.
I never buy shoes online.	Tôi không bao giờ mua giày trực tuyến.
In addition, individual characters will not appear.	Ngoài ra, nhân vật cá nhân sẽ không xuất hiện.
She knew everyone needed her there.	Cô biết mọi người cần cô ở đó.
The whole government and party is one of these problems.	Toàn bộ chính phủ và đảng là một trong những vấn đề này.
However, we have to keep an eye on him.	Tuy nhiên, chúng tôi phải theo dõi anh ta.
That's what we have.	Đó là những gì chúng tôi đang có.
That means art should not represent any financial value.	Điều đó có nghĩa là nghệ thuật không nên đại diện cho bất kỳ giá trị tài chính nào.
She is clearly smart.	Cô ấy rõ ràng là thông minh.
For example, the price will be different.	Ví dụ, giá cả sẽ khác nhau.
Overall, a very good book.	Nhìn chung, một cuốn sách rất tốt.
There is free parking on the street outside.	Có bãi đậu xe miễn phí trên đường phố bên ngoài.
Remember that social media marketing is marketing now.	Hãy nhớ rằng tiếp thị truyền thông xã hội là tiếp thị bây giờ.
Really went beyond the call of duty.	Thực sự đã vượt ra khỏi cuộc gọi của nhiệm vụ.
We have become really close.	Chúng tôi đã trở nên thực sự thân thiết.
The question is how.	Câu hỏi là làm thế nào.
We were brothers and sisters and husband and wife.	Chúng tôi đã là anh chị em và vợ chồng.
So please discuss in detail.	Vì vậy, xin vui lòng thảo luận chi tiết.
You shouldn't let yourself be influenced by that boy.	Anh không nên để mình bị ảnh hưởng bởi cậu bé đó.
It will make you stand out everywhere!.	Nó sẽ khiến bạn nổi bật ở mọi nơi !.
He could spend hours there.	Anh ta có thể mất hàng giờ ở đó.
Nothing we have said above should be construed otherwise.	Không có gì chúng tôi đã nói ở trên nên được hiểu theo cách khác.
Then the two girls asked me to light the fire.	Sau đó hai cô gái yêu cầu tôi châm lửa.
You have to tell yourself that you're better than the next guy.	Bạn phải tự nói với mình rằng bạn tốt hơn chàng trai tiếp theo.
Add salt and pepper.	Nêm thêm muối và tiêu.
Do what you need to do.	Hãy làm những gì bạn cần làm.
I put two and two together and was correct.	Tôi đã đặt hai và hai với nhau và đã chính xác.
There is no method for it.	Không có phương pháp cho nó.
Other places don't have this problem.	Những nơi khác không có vấn đề này.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
Your communication with others must be honest.	Giao tiếp của bạn với người khác nhất định phải trung thực.
Ticket room.	Phòng vé.
What we did.	Những gì chúng ta đã làm.
Somehow, this side has become.	Bằng cách nào đó, bên này đã trở thành.
The value basis of the benefit when it is a core concern.	Cơ sở giá trị của lợi ích khi đó là mối quan tâm cốt lõi.
We assume he didn't.	Chúng tôi cho rằng anh ấy không làm vậy.
It is absolutely essential to our economic future.	Nó hoàn toàn cần thiết cho tương lai kinh tế của chúng ta.
That is not action.	Đó không phải là hành động.
I want to believe her.	Tôi muốn tin cô ấy.
Something to hold onto.	Một cái gì đó để giữ chặt.
He put his hand over his head to signal that he was ready.	Anh ấy đưa tay qua đầu để ra hiệu rằng anh ấy đã sẵn sàng.
Don't believe everything you hear.	Đừng tin tất cả những gì bạn nghe.
It didn't surprise me.	Nó không làm tôi ngạc nhiên.
The pain, if not treated quickly, can last for days.	Cơn đau nếu không được điều trị nhanh chóng có thể kéo dài nhiều ngày.
I'm not sure what killed him.	Tôi không chắc điều gì đã giết anh ta.
And there are a limited number of them to go around like that.	Và có một số lượng hạn chế trong số đó để đi xung quanh như vậy.
I had to start over, coaching the kids.	Tôi phải bắt đầu lại, huấn luyện bọn trẻ.
It's a tight fit.	Đó là một sự phù hợp chặt chẽ.
This, she had never done before.	Điều này, cô ấy chưa bao giờ làm trước đây.
In fact, she wants to be held.	Trên thực tế, cô ấy muốn được nắm giữ.
But that makes no sense.	Nhưng điều đó không có ý nghĩa.
Sorry, that's how it is.	Xin lỗi, nó là như vậy.
No matter how big or small, they capture our attention.	Dù lớn hay nhỏ, chúng đều thu hút được sự chú ý của chúng ta.
Indeed, this post is weeks late.	Thật vậy, bài đăng này đã muộn hàng tuần.
Doing so a few times he can understand the reaction.	Làm như vậy một vài lần anh ta có thể hiểu được phản ứng.
Many have become much worse.	Nhiều người đã trở nên tồi tệ hơn nhiều.
That's half the trouble.	Đó là một nửa rắc rối.
In bed.	Trên giường.
With your book.	Với cuốn sách của bạn.
I will show you later.	Tôi sẽ chỉ cho bạn sau.
Looks like someone reported us.	Có vẻ như ai đó đã báo cáo chúng tôi.
And we're fine.	Và chúng tôi ổn.
These are easy to find.	Đây là những thứ dễ dàng tìm thấy.
And to learn about yourself, you have to be alone.	Và để tìm hiểu về bản thân, bạn phải ở một mình.
I will guide you one by one.	Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng cái một.
This is where you need to be careful.	Đây là nơi bạn cần phải cẩn thận.
And silence began to come to him.	Và sự im lặng bắt đầu đến với anh.
I don't know really.	Tôi không biết thực sự.
Go to another company if you want to play it safe.	Đến công ty khác nếu bạn muốn chơi an toàn.
I am completely lost.	Tôi hoàn toàn lạc lối.
I'm just trying to make the best of it.	Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt nhất nó.
No, you just have to be careful in what you do.	Không, bạn chỉ cần phải cẩn thận trong những gì bạn làm.
Let cool completely.	Để nguội hoàn toàn.
No one feels better after eating food on the plane.	Không ai cảm thấy tốt hơn sau khi ăn đồ ăn trên máy bay.
These are not easy patients.	Đây không phải là những bệnh nhân dễ dàng.
There is no record that he did.	Không có ghi chép rằng anh ta đã làm.
He had never seen her in such a scene.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trong một cảnh như vậy.
The questions are unique.	Các câu hỏi là duy nhất.
They rotate within themselves.	Họ tự xoay chuyển bên trong mình.
He was one of those kids my mother told me to watch out for.	Nó là một trong những đứa trẻ mà mẹ tôi bảo tôi phải để ý.
We are silent.	Chúng tôi im lặng.
But these did not happen.	Nhưng những điều này đã không xảy ra.
The best thing is that you gain some distance and perspective.	Điều tốt nhất là bạn đạt được một số khoảng cách và viễn cảnh.
Remove and set aside to cool.	Lấy ra và để sang một bên để nguội.
Some were shot dead by accident.	Một số bị bắn chết do tai nạn.
Moving was not an easy experience for anyone involved.	Di chuyển không phải là một trải nghiệm dễ dàng đối với bất kỳ ai tham gia.
And you choose not to.	Và bạn chọn không.
I got fed up with it.	Tôi đã phát ngán vì nó.
The world is not just black and white.	Thế giới không chỉ có hai màu đen và trắng.
Never been really good.	Không bao giờ được thực sự tốt.
Spread the news while we can.	Truyền bá tin tức trong khi chúng ta có thể.
Hit the eye.	Đập vào mắt.
Yes, they become a part of me.	Vâng, họ trở thành một phần của tôi.
I have finished.	Tôi đã hoàn thành.
I understand that has been done.	Tôi hiểu rằng điều đó đã được thực hiện.
Simple to use and works well.	Sử dụng đơn giản và hoạt động tốt.
It is important that we act well.	Điều quan trọng là chúng tôi hành động tốt.
Looks like they want it.	Có vẻ như họ muốn nó.
Both give us options for trees, so let's go with that.	Cả hai đều cung cấp cho chúng tôi các tùy chọn cho cây, vì vậy hãy đi với điều đó.
I am in complete darkness.	Tôi đang ở trong bóng tối hoàn toàn.
Existence is less than nothing.	Hiện hữu là ít hơn không có gì.
The same culture exists to this day.	Cùng một nền văn hóa tồn tại cho đến ngày nay.
Instead, we make some important points about that construction.	Thay vào đó, chúng tôi nêu ra một số điểm quan trọng về việc xây dựng đó.
It couldn't be otherwise.	Nó không thể khác được.
He'll do it after she's in bed.	Anh ấy sẽ làm điều đó sau khi cô ấy đã lên giường.
This is why he signed up for the military.	Đây là lý do tại sao anh ấy đã đăng ký vào quân đội.
We strive to be green.	Chúng tôi cố gắng trở nên xanh.
The people in that room worked with me.	Những người trong phòng đó đã làm việc với tôi.
Then to remember everything.	Sau đó, để nhớ tất cả mọi thứ.
Away from the devil fruit tree.	Xa cây trái ác quỷ.
She called and told me.	Cô ấy đã gọi điện và nói với tôi.
I don't know if that's a good thing or not.	Tôi không biết liệu đó có phải là một điều tốt hay không.
I want to avoid this.	Tôi muốn tránh điều này.
That is their position of choice back.	Đó là vị trí lựa chọn lùi lại của họ.
But neither do you.	Nhưng bạn cũng không.
We are better together.	Chúng ta tốt hơn khi ở bên nhau.
At least he belongs to his own kind.	Ít nhất thì anh ấy cũng thuộc về đồng loại của mình.
She looked up and realized he wasn't watching the movie.	Cô nhìn lên và nhận ra anh không xem phim.
Impossible, he was told.	Không thể, anh ta đã được nói.
However, it took me a while to figure out the line.	Tuy nhiên, tôi phải mất một thời gian để tìm ra dòng.
After each change, you have a new state of the text.	Sau mỗi lần thay đổi, bạn có một trạng thái mới của văn bản.
They looked at each other for a long time.	Họ nhìn nhau rất lâu.
Don't hurt my daughter, young lady.	Đừng làm tổn thương con gái tôi, cô gái trẻ.
Let me explain to you something that might help you.	Hãy để tôi giải thích cho bạn điều gì đó có thể giúp ích cho bạn.
Another kind of gift.	Một loại quà tặng khác.
She saw it in his eyes.	Cô đã nhìn thấy điều đó trong mắt anh.
I will be in the same class as him.	Tôi sẽ học cùng lớp với anh ấy.
And he, of course.	Và anh ấy, tất nhiên.
I opened my mouth to the first scale and nothing appeared.	Tôi mở miệng cho quy mô đầu tiên và không có gì xuất hiện.
But he couldn't tell them why he was afraid of the silence.	Nhưng anh không thể nói cho họ biết tại sao anh lại sợ sự im lặng.
But that is the general result in politics.	Nhưng đó là kết quả chung trong chính trị.
It doesn't suit her.	Nó không phù hợp với cô ấy.
In the end, she couldn't take it anymore.	Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa.
We excluded subjects with any missing data.	Chúng tôi đã loại trừ các đối tượng có bất kỳ dữ liệu bị thiếu nào.
He needs to move more or else he will lose.	Anh ta cần phải di chuyển nhiều hơn nữa nếu không sẽ thua cuộc.
There is nothing like this at home.	Không có gì giống như thế này ở nhà.
That's this place.	Đó là nơi này.
Notes in the question.	Ghi chú trong câu hỏi.
Check this out.	Kiểm tra cái này.
Now come and meet the others.	Bây giờ hãy đến và gặp những người khác.
I had a hard enough time for it.	Tôi đã có một thời gian đủ khó khăn cho nó.
But this is not the only interesting example.	Nhưng đây không phải là ví dụ thú vị duy nhất.
The specific spatial group is still a topic of discussion.	Nhóm không gian cụ thể vẫn là một chủ đề thảo luận.
They looked at it for a while, but eventually closed the case.	Họ đã xem xét nó một lúc, nhưng cuối cùng đã đóng hồ sơ.
Business is slow, not many people go out.	Công việc kinh doanh chậm chạp, không có nhiều người ra đường.
There are games and water.	Có trò chơi và nước.
It was outside.	Nó đã ở bên ngoài.
That is not common sense, nor is it legal.	Đó không phải là lẽ thường, cũng không phải là hợp pháp.
Bring him down.	Mang anh ấy xuống.
Only one point.	Chỉ có một điểm.
Add water and boil.	Thêm nước và đun sôi.
We respect our religion.	Chúng tôi tôn trọng tôn giáo của chúng tôi.
Her mind is small and simple.	Tâm trí cô bé nhỏ và đơn giản.
But not business.	Nhưng không phải là kinh doanh.
The office, his room, was right next to their bedroom.	Phòng làm việc, phòng của anh ta, ngay bên cạnh phòng ngủ của họ.
You've got a choice.	Bạn đã có một sự lựa chọn.
Like he's seen every movie.	Giống như anh ấy đã xem mọi bộ phim.
'is a very hard working woman.	'là một phụ nữ làm việc rất chăm chỉ.
Doesn't stop anywhere.	Không dừng lại ở đâu.
We work in human relationships.	Chúng tôi làm việc trong mối quan hệ giữa con người với nhau.
It will not change on its own.	Nó sẽ không tự thay đổi.
It's been a while.	Đã được một thời gian.
I want to sit down.	Tôi muốn ngồi xuống.
That's not me at these prices.	Đó không phải là tôi ở những mức giá này.
They couldn't understand what they did wrong.	Họ không thể hiểu họ đã làm gì sai.
Press spacebar.	Nhấn phím cách.
This is no longer a simple criminal investigation.	Đây không còn là một cuộc điều tra tội phạm đơn giản.
But we need to make their fight a little easier.	Nhưng chúng tôi cần làm cho cuộc chiến của họ dễ dàng hơn một chút.
Very few things, if any, are black and white.	Rất ít thứ, nếu có, là màu đen và trắng.
But there is no need to be confused here.	Nhưng không cần phải nhầm lẫn ở đây.
That is possible.	Điều đó là có thể.
Don't try to think or not think.	Đừng cố nghĩ hoặc không nghĩ.
Her eyes opened, then closed at his sight.	Đôi mắt cô mở ra, rồi nhắm lại trước tầm nhìn của anh.
Everyone go home.	Mọi người về nhà.
For me, I simply do it because I want to.	Đối với tôi, tôi chỉ đơn giản làm vì tôi muốn.
If so, we don't draw certain lines.	Nếu có, chúng tôi không vẽ các đường nhất định.
She does it from time to time.	Cô ấy làm điều đó theo thời gian.
He knows which would be more fun.	Anh ấy biết điều nào sẽ vui hơn.
This is working for me, please test it once.	Điều này đang làm việc cho tôi, hãy kiểm tra nó một lần.
However, if anything, it works too well as a complete story.	Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều gì, nó hoạt động quá tốt như một câu chuyện hoàn chỉnh.
I stand for something.	Tôi đứng cho một cái gì đó.
She quickly got up from her chair to get a better look.	Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế để nhìn rõ hơn.
I'll have plenty to ask him about other things.	Tôi sẽ có nhiều điều để hỏi anh ấy về những điều khác.
Looks like she did very little else.	Có vẻ như cô ấy đã làm rất ít việc khác.
We move from place to place.	Chúng tôi di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
On the other hand, people will use it as such.	Mặt khác, mọi người sẽ sử dụng nó như vậy.
Community.	Cộng đồng.
At that point, click once.	Tại thời điểm đó, hãy nhấp vào một lần.
That is harder to deal with.	Điều đó khó đối phó hơn.
There is a demand for that type of product.	Có nhu cầu về loại sản phẩm đó.
Change the signal, you say.	Thay đổi tín hiệu, bạn nói.
A call to the hospital.	Một cuộc gọi đến bệnh viện.
He enjoyed talking to me, crying on my shoulder.	Anh ấy rất thích nói chuyện với tôi, khóc trên vai tôi.
During training, he gave up sex for two weeks.	Trong thời gian huấn luyện, anh ta đã từ bỏ quan hệ tình dục trong hai tuần.
It sounds great.	Nghe có vẻ tuyệt vời.
Objects can be obscured from light, heat, or sound.	Các đối tượng có thể bị che khuất khỏi ánh sáng, nhiệt hoặc âm thanh.
That request will not be lost.	Đó là yêu cầu sẽ không bị mất.
That's where you start and end.	Đó là nơi bạn bắt đầu và kết thúc.
He is a child.	Anh ta là trẻ con.
Try to keep your source material in one place.	Cố gắng giữ tài liệu nguồn của bạn ở một nơi.
In real court, that is not enough.	Trong tòa án thực sự, điều đó là không đủ.
The lines have been drawn.	Các chiến tuyến đã được vẽ ra.
We are definitely the children of the sun.	Chúng tôi chắc chắn là những đứa trẻ của mặt trời.
It's never okay.	Nó không bao giờ ổn cả.
That he tried again.	Rằng anh ấy đã thử lại.
But results are not readily available for patient management.	Nhưng kết quả không có sẵn nhanh chóng để quản lý bệnh nhân.
I was very happy when I saw it.	Tôi đã rất vui khi nhìn thấy nó.
I'm trying to use the app but can't get there.	Tôi đang cố gắng sử dụng ứng dụng nhưng không thể đạt được điều đó.
Each story has a comment section attached.	Mỗi câu chuyện đều có phần bình luận đính kèm.
Don't take them out.	Đừng đưa họ ra ngoài.
He is coming here.	Anh ấy đang đến đây.
The only exception might be very early.	Ngoại lệ duy nhất có thể là rất sớm.
He stared around, knowing it was impossible.	Anh nhìn chằm chằm xung quanh, biết điều đó là không thể.
I'm usually there at three o'clock in the afternoon.	Tôi thường ở đó lúc ba giờ chiều.
I think that was a mistake.	Tôi nghĩ đó là một sai lầm.
Significant differences were found between the two samples.	Sự khác biệt đáng kể được tìm thấy giữa hai mẫu.
Secondary faces began to appear in the stone walls of the house.	Các khuôn mặt phụ bắt đầu xuất hiện trong các bức tường đá của ngôi nhà.
If there's something they don't get, they'll take it.	Nếu có thứ gì đó mà họ không lấy được gì, họ sẽ lấy nó.
He didn't have a weapon ready, but mine did.	Anh ta không chuẩn bị sẵn vũ khí, nhưng của tôi thì có.
I might even throw eight more chicken feet in there.	Tôi thậm chí có thể ném chân gà vào đó thêm tám cái nữa.
Make them talk.	Làm cho họ nói chuyện.
On this day, one person did not.	Vào ngày này, một người đã không.
This time I will give him a job he can handle.	Lần này tôi sẽ giao cho anh ấy một công việc mà anh ấy có thể đảm đương được.
Usually, the fourth highest is the correct lead.	Thông thường, mức cao thứ tư là chì chính xác.
People want their work to be important.	Mọi người muốn công việc của họ quan trọng.
Takes a bit of time.	Tốn một chút thời gian.
They were born here.	Họ được sinh ra ở đây.
Your career is just that long.	Sự nghiệp của bạn chỉ dài như vậy.
She was wrong.	Cô ấy đã sai.
He was found down.	Anh ta đã được tìm thấy xuống.
Then he was still more specific.	Sau đó, ông vẫn còn cụ thể hơn.
I'm using it while he's away.	Tôi đang sử dụng nó khi anh ấy đi vắng.
And they won't go there as friends.	Và họ sẽ không đến đó với tư cách bạn bè.
Write down the speech image as you study it.	Viết ra hình ảnh bài phát biểu khi bạn nghiên cứu nó.
It's probably bigger than you think.	Nó có lẽ lớn hơn bạn nghĩ.
We work well together.	Chúng tôi làm việc tốt với nhau.
He will change everything.	Anh ấy sẽ thay đổi mọi thứ.
Group buying is now closed.	Nhóm mua hiện đã đóng cửa.
All others certainly do the same.	Tất cả những người khác chắc chắn làm như vậy.
Read and re-read each version.	Đọc đi đọc lại từng phiên bản.
In general, those who are informed are treated badly.	Nói chung, những người được thông báo bị đối xử tệ.
They're bad.	Họ thật tệ.
If he doesn't pay me.	Nếu anh ta không trả tiền cho tôi.
It made the older players roll their eyes.	Nó khiến những người chơi lớn tuổi phải tròn mắt.
And we apologize.	Và chúng tôi xin lỗi.
But we are learning that their safety claims are false.	Nhưng chúng tôi đang biết rằng tuyên bố an toàn của họ là sai.
That happens because of the people in it.	Điều đó xảy ra bởi vì những người trong đó.
To investigate and respond.	Để điều tra và phản hồi.
However, it's worse than that.	Tuy nhiên, nó còn tệ hơn thế.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
He immediately reported his injury to the defendant.	Anh ta ngay lập tức báo cáo thương tích của mình cho bị cáo.
She told him to get off the car.	Cô ấy bảo anh ta xuống xe.
In space, everywhere is up.	Trong không gian, mọi nơi đều lên.
Your life needs you.	Cuộc sống của bạn cần bạn.
Everyone laughed and shook their heads.	Mọi người đều cười và lắc đầu.
These methods are very useful but have certain limitations.	Những phương pháp này rất hữu ích nhưng có những hạn chế nhất định.
Click here to see pictures.	Bấm vào đây để xem hình ảnh.
He doesn't like that.	Anh ấy không thích điều đó.
Maybe people enjoy this.	Có lẽ mọi người thích thú với điều này.
She is so weak.	Cô ấy thật yếu đuối.
However, that is not enough.	Tuy nhiên, điều đó là không đủ.
Then she got more, but she killed them.	Sau đó, cô ấy nhận được nhiều hơn, nhưng cô ấy đã giết chúng.
Let's face it.	Hãy đối mặt với nó.
It can solve a lot of suffering.	Nó có thể giải quyết rất nhiều đau khổ.
Sometimes, things get extremely physical.	Đôi khi, mọi thứ trở nên cực kỳ vật lý.
Both are something new for us.	Cả hai đều là một cái gì đó mới đối với chúng tôi.
Thus, the comparison of young vs.	Như vậy, việc so sánh young vs.
This exercise is as much for them as it is for us.	Bài tập này đối với họ nhiều như đối với chúng ta.
This place is a hospital.	Nơi này là một bệnh viện.
I lost most of the feeling in my hand.	Tôi mất gần hết cảm giác trong tay.
I don't think anyone can like me.	Tôi không nghĩ ai đó có thể thích tôi.
Thank you for your love.	Cảm ơn tình yêu của bạn.
The river was in sight.	Dòng sông đã ở trong tầm mắt.
It feels stressful but it will have to.	Nó cảm thấy căng thẳng nhưng nó sẽ phải làm.
None of them were forced.	Không ai trong số họ đã bị ép buộc.
He could see it out of the corner of his eye.	Anh có thể nhìn thấy nó qua khóe mắt của mình.
Outside, the trees were quiet.	Bên ngoài, cây cối vắng lặng.
Some people are not dismissed because of it.	Một số người không bị loại bỏ vì nó.
That poor man was never explained his faith.	Người đàn ông tội nghiệp đó không bao giờ được giải thích về đức tin của mình.
Of course, we will organize parties.	Tất nhiên, chúng tôi sẽ tổ chức các bữa tiệc.
We didn't.	Chúng tôi đã không.
But the book is more than that.	Nhưng cuốn sách còn hơn thế nữa.
I love you more if you are my child.	Mẹ yêu con hơn nếu con là con của mẹ.
However, it doesn't seem to find the input variable.	Tuy nhiên, có vẻ như nó không tìm thấy biến đầu vào.
You should be very familiar with this concept.	Bạn nên rất quen thuộc với khái niệm này.
However, the truth tells a different story.	Tuy nhiên, sự thật lại cho thấy một câu chuyện khác.
Stay there, and drive the horse back to the water.	Ở đó, và lái ngựa trở lại nước.
Those are the people you want.	Đó là những người bạn muốn.
Just go home now.	Chỉ cần về nhà ngay bây giờ.
There's a really quick turn into thirty.	Có một biến thành ba mươi thực sự nhanh chóng.
That's for us to help him with.	Đó là để chúng tôi giúp anh ta với.
But someone had to do it.	Nhưng ai đó đã phải làm điều đó.
I shouldn't have let you drink anything last night.	Tôi không nên để bạn uống bất cứ thứ gì tối qua.
, entered the house and opened fire.	, vào nhà và nổ súng.
I love you as before and even more than before.	Tôi yêu em như trước và thậm chí nhiều hơn trước.
Don't get comfortable.	Đừng thoải mái.
Opinion has been divided on the outcome of the crash.	Ý kiến ​​đã được chia rẽ về kết quả của vụ tai nạn.
She picked them up.	Cô ấy nhặt chúng lên.
But we should go one step further.	Nhưng chúng ta nên tiến thêm một bước nữa.
It's small enough that the relationships are what makes it work well.	Nó đủ nhỏ để các mối quan hệ là thứ khiến nó hoạt động tốt.
He added that he was proud of her.	Anh ấy nói thêm rằng anh ấy tự hào về cô ấy.
They don't talk to me.	Họ không nói chuyện với tôi.
It was possible.	Nó đã có thể.
It was just among the three of us.	Nó chỉ là trong số ba chúng tôi.
The songs are selected in accordance with their exact timing.	Các bài hát được chọn phù hợp với thời điểm chính xác của chúng.
At the end of the day, you want it.	Vào cuối ngày, bạn muốn nó.
That is to say, there will still be.	Điều đó có nghĩa là, vẫn sẽ có.
Mass music marketing.	Tiếp thị âm nhạc đại chúng.
More research will be needed.	Nghiên cứu thêm sẽ là cần thiết.
We'll sign anything, just to go.	Chúng tôi sẽ ký bất cứ thứ gì, chỉ để đi.
I just want to go back to school.	Tôi chỉ muốn trở lại trường học.
Everyone wants money.	Mọi người đều muốn có tiền.
So it came from somewhere.	Vì vậy, nó đến từ một nơi nào đó.
Such tests can be used to test the limits of the system.	Các bài kiểm tra như vậy có thể được sử dụng để kiểm tra các giới hạn của hệ thống.
I've rechecked it a few times.	Tôi đã kiểm tra lại đó vài lần.
If he gets involved in this, it could save the project.	Nếu anh ấy tham gia vào việc này, nó có thể cứu dự án.
Men hate women hate men.	Đàn ông ghét đàn bà ghét đàn ông.
It will no longer happen.	Nó sẽ không còn diễn ra nữa.
Only one ear was treated at a time.	Mỗi lần chỉ có một tai được điều trị.
However, those tests can only be done after an infection has occurred.	Tuy nhiên, những xét nghiệm đó chỉ có thể được thực hiện sau khi nhiễm trùng xảy ra.
So much has changed in such a short time.	Quá nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian rất ngắn.
That requires a careful study.	Điều đó đòi hỏi một nghiên cứu cẩn thận.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm vậy.
Maybe it was some kind of test.	Có lẽ đó là một loại thử nghiệm.
I told him to learn about the man.	Tôi đã nói với anh ta để tìm hiểu về người đàn ông.
He wants it even more with a drink.	Anh ấy thậm chí còn muốn nó nhiều hơn với một thức uống.
I didn't want to get caught, but it was a mistake.	Tôi không muốn bị bắt, nhưng đó là một sai lầm.
This is how she was.	Đây là cách cô ấy đã được.
Someone recommended my services to him.	Ai đó đã giới thiệu dịch vụ của tôi cho anh ta.
It's not her business.	Không phải chuyện của cô ấy.
I told you he was watching me.	Tôi nói với bạn là anh ấy đang theo dõi tôi.
We think his death must have been related to his work.	Chúng tôi nghĩ rằng cái chết của anh ấy phải liên quan đến công việc của anh ấy.
They were silent.	Họ im lặng.
The potential was immediately apparent.	Tiềm năng đã rõ ràng ngay lập tức.
It was the same, he felt.	Nó cũng giống như vậy, anh cảm thấy.
I am very sorry about these problems.	Tôi rất xin lỗi về những vấn đề này.
Sounds pretty similar.	Nghe khá giống nhau.
This is how she respects him.	Đây là cách cô tôn trọng anh.
You broke a school rule.	Bạn đã phá vỡ một quy tắc của trường học.
I will deal with that later.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó sau.
Art.	Mỹ thuật.
Don't look at them, she said.	Không nhìn họ, cô ấy nói.
Here is what we will do.	Đây là những gì chúng tôi sẽ làm.
You would never talk about what happened here to anyone.	Bạn sẽ không bao giờ nói về những gì đã xảy ra ở đây với bất kỳ ai.
My wife is an excellent cook.	Vợ tôi là một đầu bếp xuất sắc.
In this end, the government seems to have failed.	Trong mục đích này, chính phủ dường như đã thất bại.
She is a wonderful girl.	Cô ấy là một cô gái tuyệt vời.
You look so much better.	Bạn trông tốt hơn rất nhiều.
But that was later and this is now.	Nhưng đó là sau này và đây là bây giờ.
There is demand in the race.	Có nhu cầu trong cuộc đua.
In other words, make the ordinary, the extraordinary.	Nói cách khác, làm cho bình thường, bất thường.
And public radio.	Và đài phát thanh công cộng.
It is important for the church to pay attention to this.	Điều quan trọng là nhà thờ phải chú ý đến điều này.
So we do two of them and sometimes even three.	Vì vậy, chúng tôi làm hai trong số họ và đôi khi thậm chí ba.
In one case, v.	Trong một trường hợp, v.
The important thing is a point.	Điều quan trọng là một điểm.
Get out of town.	Ra khỏi thành phố.
He tried with the other pan.	Anh ấy đã thử với chiếc chảo còn lại.
No sweat.	Không có mồ hôi.
Whether this is an advantage or not depends on other training parameters.	Đây có phải là một lợi thế hay không còn phụ thuộc vào các thông số huấn luyện khác.
Eat whatever is placed in front of you.	Ăn bất cứ thứ gì được đặt trước mặt bạn.
So please, do what you can.	Vì vậy, xin vui lòng, làm những gì bạn có thể.
I want a child and marriage, someday.	Tôi muốn có một đứa con và hôn nhân, một ngày nào đó.
Buy known good gas and see if the problems go away.	Mua gas tốt đã biết và xem liệu các vấn đề có biến mất hay không.
You just decided that you hate him after his party.	Bạn vừa quyết định rằng bạn ghét anh ta sau bữa tiệc của anh ta.
I can go anywhere.	Tôi có thể đi bất cứ đâu.
Most of the reports were for female patients.	Hầu hết các báo cáo đều dành cho bệnh nhân nữ.
That will cost him.	Điều đó sẽ khiến anh ta phải trả giá.
No one said anything for a while.	Không ai nói bất cứ điều gì trong một thời gian.
The remaining four factors were reported in only one or two studies.	Bốn yếu tố còn lại chỉ được báo cáo trong một hoặc hai nghiên cứu.
I will be fine.	Tôi sẽ không sao đâu.
You seem to have that more than anything.	Bạn dường như có điều đó nhiều hơn tất cả.
Timed out on the old internet.	Đã hết thời gian trên internet cũ.
Contact is not possible.	Liên lạc là không thể.
So thanks for looking at my pictures.	Vì vậy, cảm ơn vì đã xem hình ảnh của tôi.
To our knowledge, three cases similar to ours have been reported.	Theo hiểu biết của chúng tôi, ba trường hợp tương tự như trường hợp của chúng tôi đã được báo cáo.
They are never wrong.	Họ không bao giờ sai.
I can't get there yet.	Tôi chưa thể đến đó.
A bottle, definitely a bottle.	Một chai, chắc chắn là một chai.
It's gone.	Đi tong rồi.
Great fight scene.	Cảnh đánh nhau tuyệt vời.
When he starts to need real help, then we can talk.	Khi anh ấy bắt đầu cần sự giúp đỡ thực sự, thì chúng ta có thể nói chuyện.
He immediately came in for brain surgery.	Anh ấy ngay lập tức đến để phẫu thuật não.
There comes a time when you withdraw from the experience.	Có một thời điểm mà bạn rút ra khỏi trải nghiệm.
I can do everything together for good.	Tôi có thể làm mọi thứ cùng nhau vì lợi ích.
Which would be the same here so.	Mà sẽ giống nhau ở đây vì vậy.
Second, we included only a limited number of subjects in our research.	Thứ hai, chúng tôi chỉ đưa vào một số môn học hạn chế trong nghiên cứu của mình.
We used frequencies when exact numbers were available from patient studies.	Chúng tôi đã sử dụng tần suất khi có con số chính xác từ các nghiên cứu bệnh nhân.
And you start hanging out.	Và bạn bắt đầu đi chơi.
Perhaps more than once.	Có lẽ nhiều hơn một lần.
They cannot speak.	Họ không thể nói.
They are white.	Chúng có màu trắng.
I would love to hear from you about it!.	Tôi rất muốn nghe từ bạn về nó !.
So an example would be murder.	Vì vậy, một ví dụ sẽ là giết người.
But he still loves her.	Nhưng anh vẫn yêu cô.
I can't bear to see you.	Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy bạn.
In them he died.	Trong họ, anh đã chết.
It is full of beautiful pictures.	Nó có đầy đủ các hình ảnh đẹp.
That worries me.	Điều đó làm tôi lo lắng.
If they failed, it was because he failed them.	Nếu họ thất bại, đó là bởi vì anh ấy đã làm họ thất bại.
Click here to learn more about it.	Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về nó.
I came three times before he allowed me to go to work.	Tôi đến ba lần trước khi anh ấy cho phép tôi đi làm.
It could easily be mine.	Nó có thể dễ dàng là của tôi.
Make sure they know your personal information if it changes.	Đảm bảo rằng họ biết thông tin cá nhân của bạn nếu nó thay đổi.
It becomes tiring.	Nó trở nên mệt mỏi.
Make sure you work hard every day.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
Context and details are important.	Bối cảnh và chi tiết là quan trọng.
I don't want to see it.	Tôi không muốn nhìn thấy nó.
The President has put a lot of conditions on this.	Tổng thống đã đặt rất nhiều điều kiện cho việc này.
What is real is what lives beyond death.	Những gì là thực là những gì sống bên ngoài cái chết.
Away from home.	Ra khỏi nhà.
Data are the average of three measurements.	Dữ liệu là giá trị trung bình của ba phép đo.
It's like in a movie.	Nó giống như trong một bộ phim.
Everything, including politics, is personal.	Mọi thứ, kể cả chính trị, đều là cá nhân.
Still so beautiful that it made her heart ache.	Vẫn đẹp đến mức khiến tim cô đau nhói.
His own violence was to the point of scaring him.	Sự bạo lực của chính anh ta đã đến mức khiến anh ta sợ hãi.
He held his breath and let it out slowly and waited.	Anh nín thở nhả ra từ từ và chờ đợi.
Seeing and remembering like that.	Nhìn thấy mà nhớ lại như vậy.
The following year his mother passed away.	Năm sau mẹ anh mất.
Tell them what they want to hear.	Nói với họ những gì họ muốn nghe.
She stopped and got out.	Cô dừng lại và ra ngoài.
He thought he knew what she meant.	Anh nghĩ anh biết cô muốn nói gì.
This is especially true in the food industry.	Điều này đặc biệt đúng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
But then it happened to me.	Nhưng sau đó nó đã xảy ra với tôi.
But in a very specific way.	Nhưng theo một cách rất cụ thể.
That works for about a minute.	Điều đó hoạt động trong khoảng một phút.
A horse fell on him.	Một con ngựa đã rơi vào anh ta.
This would include, for example, web pages and digital images.	Điều này sẽ bao gồm, ví dụ, các trang web và hình ảnh kỹ thuật số.
She feels very happy.	Cô cảm thấy rất hạnh phúc.
I'm interested in staying here and seeing this through.	Tôi quan tâm đến việc ở đây và nhìn thấy điều này thông qua.
Turns out the answer is yes and no.	Hóa ra câu trả lời là có và không.
He has other things to take care of.	Anh ấy còn nhiều thứ khác phải lo.
It makes absolutely no difference.	Nó hoàn toàn không tạo ra sự khác biệt.
Maybe the whole office.	Có lẽ toàn bộ văn phòng.
Even my family knows, even though we don't necessarily talk about it.	Ngay cả gia đình tôi cũng biết, mặc dù chúng tôi không nhất thiết phải nói về nó.
It doesn't depend on a create or write function.	Nó không phụ thuộc vào chức năng tạo hoặc viết.
Your work here is over for the time being.	Công việc của bạn ở đây đã kết thúc trong thời gian này.
There is nothing around it.	Không có gì xung quanh nó.
It's better if you forget everything.	Sẽ tốt hơn nếu bạn quên đi mọi thứ.
I can think of several ways that it could be done.	Tôi có thể nghĩ ra một số cách mà nó có thể được thực hiện.
The important tour is funny.	Chuyến du lịch quan trọng thật buồn cười.
It feels wrong to lie to her friend.	Nó cảm thấy sai khi nói dối bạn của cô ấy.
I mean really good.	Ý tôi là thực sự tốt.
There is a feature that never works properly.	Có một tính năng không bao giờ hoạt động bình thường.
The explanation of the problem is still unknown so far.	Lời giải thích của vấn đề vẫn chưa được biết cho đến nay.
And that is my hope.	Và đó là hy vọng của tôi.
Maybe it will help you plan better.	Có thể nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch tốt hơn.
But that's enough for now.	Nhưng bây giờ là đủ rồi.
He first asked for consent.	Anh ấy lần đầu tiên yêu cầu sự đồng ý.
He asked the guard on duty there who was dead.	Anh ta hỏi người bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở đó là ai đã chết.
He played unbelievable.	Anh ấy đã chơi không thể tin được.
It is the voice of the people.	Là tiếng nói của nhân dân.
Points with error bars are data.	Các điểm có thanh lỗi là dữ liệu.
Hence their faces are set.	Do đó khuôn mặt của chúng được thiết lập.
Great ears, sharp nose.	Tai tuyệt, mũi sắc.
I saw what he can do last night.	Tôi đã thấy những gì anh ấy có thể làm đêm qua.
That's why it's so different.	Đó là lý do tại sao nó rất khác biệt.
It was difficult to focus on him.	Rất khó để tập trung vào anh ta.
Everyone wants to be healthy, happy and useful.	Ai cũng muốn mình được khỏe mạnh, hạnh phúc và sống có ích.
And you can't do anything.	Và bạn không thể làm gì cả.
It's a completely different topic from what religion offers.	Đó là một chủ đề hoàn toàn khác với những gì tôn giáo cung cấp.
From there, construction is key.	Từ đó, việc xây dựng là then chốt.
Being around him would be truly unbelievable.	Ở xung quanh anh ấy sẽ thực sự không thể tin được.
Not only did the pain get worse, but it also started to move.	Cơn đau không chỉ trở nên tồi tệ hơn mà còn bắt đầu di chuyển.
When you reach this final challenge, you are well prepared.	Khi bạn đạt đến thử thách cuối cùng này, bạn đã chuẩn bị tốt.
This might be their best meal of the day.	Đây có thể là bữa ăn ngon nhất của họ hôm nay.
We need to know.	Chúng ta cần biết.
I raised my head.	Tôi ngẩng đầu lên.
I am a practical girl, and life is only that long.	Tôi là một cô gái thực tế, và cuộc đời chỉ dài như vậy.
See damage.	Xem thiệt hại.
The chest is also closed.	Rương cũng được đóng lại.
They will be together until the end.	Họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối cùng.
She stood up to get a better look.	Cô ấy đứng dậy để nhìn rõ hơn.
But there's no reason to add another one.	Nhưng không có lý do gì để thêm một cái khác.
Don't get carried away.	Đừng để bị mang đi.
Once you have it, they will demand money.	Một khi bạn có nó, họ sẽ đòi tiền.
There is absolutely no evidence to support it.	Hoàn toàn không có bằng chứng để hỗ trợ nó.
Things happened to me on an emotional level.	Những điều đã xảy ra với tôi ở mức độ tình cảm.
Nice to hear one first.	Rất vui khi được nghe một điều đầu tiên.
A place that no one would have thought of finding.	Một nơi mà không ai có thể nghĩ đến việc tìm kiếm.
We have been married for five years.	Chúng tôi đã kết hôn năm năm.
Give him a big crowd.	Cho anh ta một đám đông lớn.
And he wants me.	Và anh ấy muốn tôi.
There were two police officers there.	Có hai nhân viên cảnh sát ở đó.
For those who have difficulty like this.	Đối với những người gặp khó khăn như thế này.
They took everything from me.	Họ đã lấy đi mọi thứ của tôi.
This has an effect on the width of the image.	Điều này có ảnh hưởng đến độ rộng của ảnh.
That is the first point.	Đó là điểm đầu tiên.
He took us on a tour of three different pieces of land.	Anh ấy đưa chúng tôi đi xem xét ba mảnh đất khác nhau.
What efforts? 	Những nỗ lực nào?
minimum at best.	tối thiểu ở mức tốt nhất.
However, various parameters may change over time.	Tuy nhiên, các thông số khác nhau có thể thay đổi theo thời gian.
Check them out as they take on a new sex position.	Kiểm tra chúng khi chúng đảm nhận một tư thế quan hệ tình dục mới.
The others are outside the console.	Những người khác đang ở ngoài bảng điều khiển.
The material covers her mouth and nose.	Vật liệu che miệng và mũi của cô.
Some part of her brain was hearing him.	Một phần nào đó trong não cô đang nghe thấy anh.
It seemed like a good idea, so we did it.	Nó có vẻ là một ý tưởng hay, vì vậy chúng tôi đã làm nó.
Matters move and have their presence around him.	Các vấn đề di chuyển và có sự hiện diện của chúng xung quanh chính anh ta.
There is real work to be done.	Có công việc thực sự phải làm.
Worked with them.	Đã làm việc với họ.
Almost damn.	Gần chết tiệt.
There is hardly a place on earth where organisms cannot somehow survive.	Hầu như không có nơi nào trên trái đất mà sinh vật không thể tồn tại bằng cách nào đó.
Not any of them.	Không phải bất kỳ ai trong số họ.
No one is lower.	Không ai thấp hơn.
There are many bad reputation things.	Có rất nhiều điều tiếng xấu.
This photo was taken shortly after construction was completed.	Bức ảnh này được chụp ngay sau khi xây dựng xong.
They are wonderful.	Họ thật tuyệt vời.
It's part of my profile.	Đó là một phần trong hồ sơ của tôi.
Don't force everything.	Đừng ép buộc mọi thứ.
This is a working device with nothing on it.	Đây là một thiết bị làm việc mà không có gì trên đó.
The proof is clear.	Bằng chứng là rõ ràng.
You will never find the family you are looking for.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy gia đình mà bạn đang tìm kiếm.
Of course sometimes it's not that he doesn't know.	Tất nhiên đôi khi không phải là anh ấy không biết.
She held her head high and her shoulders pulled back.	Cô ấy ngẩng cao đầu và vai cô ấy lùi lại.
I miss my parents and my brothers something terribly.	Tôi nhớ bố mẹ và các anh trai của mình một điều gì đó khủng khiếp.
As we should tell our children, success is not a straight line.	Như chúng ta nên nói với con cái của mình, thành công không phải là một đường thẳng.
We love your message.	Chúng tôi thích thông điệp của bạn.
I am the parts.	Tôi là các bộ phận.
However, this is not a perfect solution for everyone.	Tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp hoàn hảo cho tất cả mọi người.
It runs behind and in front.	Nó chạy đằng sau và đằng trước.
Two basic problems seem to be related.	Hai vấn đề cơ bản dường như liên quan.
But it's not like that.	Nhưng nó không phải như vậy.
Turns out, she likes kids a lot more than she allows.	Hóa ra, cô ấy thích trẻ con hơn rất nhiều so với những gì cô ấy cho phép.
Been back for a long time.	Đã lâu mới trở lại.
Others died on the road, many.	Những người khác chết trên đường, rất nhiều.
It's a tiny place with no room to hide anything.	Đó là một nơi nhỏ xíu, không có chỗ để che giấu bất cứ thứ gì.
It's just happening.	Nó chỉ đang xảy ra.
But just talk about health care.	Nhưng chỉ nói về chăm sóc sức khỏe.
Somewhat right, but mostly wrong.	Hơi đúng, nhưng chủ yếu là sai.
You know what you are being tested for.	Bạn biết những gì bạn đang được thử nghiệm.
The second story is an apartment for the station owner.	Câu chuyện thứ hai là một căn hộ cho chủ nhà ga.
Now if there isn't one then start one.	Bây giờ nếu không có thì hãy bắt đầu một cái.
No one knows us.	Không ai biết chúng tôi.
I'm glad you liked it.	Tôi rất vui vì bạn thích nó.
All of these have worked in a very active way.	Tất cả những điều này đã hoạt động một cách rất tích cực.
They let you down.	Họ làm bạn thất vọng.
Maybe three times.	Có thể là ba lần.
It just looks like it's still standing.	Nó chỉ có vẻ như nó vẫn đứng yên.
Wait a minute.	Chờ một chút.
And just like that, the idea came to him.	Và cứ thế, ý tưởng đến với anh ấy.
One day, it could be you.	Một ngày nào đó, đó có thể là bạn.
You seemed very happy a few days ago.	Người có vẻ rất hạnh phúc vài ngày trước.
We have options that will meet your needs.	Chúng tôi có tùy chọn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.
The information available for each record may vary.	Thông tin có sẵn cho mỗi bản ghi có thể khác nhau.
And they won.	Và họ đã chiến thắng.
They knew he would keep his promise to return.	Họ biết anh sẽ giữ lời hứa quay trở lại.
It's an easy line to cut.	Đó là một đường dễ dàng để cắt.
Well, they got to work with me, and rightfully so.	Chà, họ đã bắt tay vào làm việc với tôi, và đúng như vậy.
I think he was going to do it the night before the wedding.	Tôi nghĩ anh ấy định làm điều đó vào đêm trước ngày cưới.
She watched, knowing he was about to make a decision.	Cô quan sát, biết rằng anh sắp phải đưa ra quyết định.
Feel free to post my comments if you want.	Hãy gửi bình luận của tôi nếu bạn muốn.
Or when they do, it's to say how different she is.	Hoặc khi họ làm vậy, nó để nói rằng cô ấy khác biệt như thế nào.
We are better than them.	Chúng tôi tốt hơn họ.
But he doesn't want to.	Nhưng anh không muốn.
Look what he did.	Nhìn xem anh ấy đã làm gì.
He will be nice to her and protect her.	Anh sẽ tốt với cô ấy và bảo vệ cô ấy.
It will never be won.	Nó sẽ không bao giờ giành được.
And carry your toolbox with you.	Và mang theo hộp dụng cụ bên mình.
Can't escape that.	Không thể thoát khỏi điều đó.
And they're great value, boys.	Và chúng có giá trị lớn, những cậu bé.
It is too big to talk about.	Nó là quá lớn để nói chuyện.
This helps users with saved searches faster.	Điều này giúp người dùng tìm kiếm đã lưu nhanh hơn.
It started at the same time.	Nó bắt đầu cùng một lúc.
Get to know your family again.	Làm quen với gia đình của bạn một lần nữa.
Just the three of us for most of the evening.	Chỉ có ba chúng tôi trong hầu hết buổi tối.
That's a lot of a woman.	Đó là rất nhiều của một phụ nữ.
It's just the way it is.	Nó chỉ là cách nó được.
Version then the next day.	Phiên bản sau đó vào ngày hôm sau.
I come here in good faith.	Tôi đến đây với thiện ý.
I can't believe you will be an exception.	Tôi không thể tin rằng bạn sẽ là một ngoại lệ.
A lot has changed in his life, in his mind.	Có rất nhiều điều đã thay đổi trong cuộc sống của anh ấy, trong tâm trí của anh ấy.
As a concept, sleep was already known to them.	Như một khái niệm, giấc ngủ đã được họ biết đến.
Think of it like this.	Hãy suy nghĩ về nó như thế này.
Read it for yourself!.	Đọc nó cho chính mình !.
This is an area that needs future research.	Đây là một lĩnh vực cần được nghiên cứu trong tương lai.
The opportunity will present itself.	Cơ hội sẽ tự xuất hiện.
They won't be there to help us.	Họ sẽ không ở đó để giúp chúng tôi.
But it will definitely bring you many good things in the future.	Nhưng nó chắc chắn sẽ mang lại cho bạn nhiều điều tốt đẹp trong tương lai.
Remember it longer.	Nhớ nó lâu hơn.
Then just be patient.	Sau đó, chỉ cần kiên nhẫn.
If you can dream it, we can bring it to life.	Nếu bạn có thể mơ về nó, chúng ta có thể mang nó vào cuộc sống.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
This fact has two consequences.	Thực tế này có hai hệ quả.
I want to get married.	Em muốn kết hôn.
There are many unknown factors.	Có rất nhiều yếu tố chưa biết.
And perhaps more than that.	Và có lẽ còn hơn thế nữa.
This makes our problem much more difficult.	Điều này làm cho vấn đề của chúng tôi khó khăn hơn nhiều.
I think that's really great.	Tôi nghĩ điều đó thực sự tuyệt vời.
I don't remember when it got dark.	Tôi không nhớ khi nào trời tối.
Be aware that fear exists, but persists.	Hãy lưu ý rằng nỗi sợ hãi tồn tại, nhưng vẫn tiếp diễn.
She pushed him, rolling out from below.	Cô đẩy anh, từ dưới lăn ra.
No one forced him.	Không ai ép buộc anh ấy cả.
Who is on your team.	Ai trong đội của bạn.
You did the right thing, moving forward.	Bạn đã làm điều đúng đắn, đang tiến về phía trước.
This argument can go both ways.	Lập luận này có thể đi theo cả hai cách.
Dark water.	Nước tối.
We are working very hard to get through this very difficult time.	Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để vượt qua khoảng thời gian rất khó khăn này.
It almost killed her.	Nó gần như giết chết cô ấy.
Each gives the other existence as it is.	Mỗi thứ mang lại cho nhau sự tồn tại như những gì nó vốn có.
Then she stepped forward.	Rồi cô ấy bước tới.
I have never seen this car before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe này trước đây.
Before he left me.	Trước khi anh ấy rời xa tôi.
Fill a small bowl with water.	Đổ đầy nước vào một cái bát nhỏ.
Whether you are long-term.	Cho dù bạn có lâu dài.
They built it everywhere.	Họ đã xây dựng nó ở khắp mọi nơi.
A lovely home.	Một ngôi nhà thân yêu.
The same goes for group members.	Các thành viên trong nhóm cũng vậy.
We will certainly do.	Chắc chắn chúng tôi sẽ làm.
Some are political, some are not.	Một số là chính trị, một số thì không.
If not, you know how hard it is in this city.	Nếu không, bạn biết nó khó khăn như thế nào ở thành phố này.
Two legs hold a large frame.	Hai chân giữ một khung lớn.
I love playing games.	Tôi thích chơi trò chơi.
Many types of materials exist at different costs for different applications.	Nhiều loại vật liệu tồn tại với nhiều chi phí khác nhau cho các ứng dụng khác nhau.
You can even text if you just need someone to talk to.	Bạn thậm chí có thể nhắn tin nếu bạn chỉ cần ai đó nói chuyện.
Review the books in the library.	Xem lại những cuốn sách trong thư viện.
To see who you really are.	Để xem bạn thực sự là ai.
That's the only truth here.	Đó là sự thật duy nhất ở đây.
Sorry about everything.	Xin lỗi về mọi thứ.
In birds, that is not the case.	Ở loài chim, đó không phải là trường hợp.
Or at least that's how it seems.	Hoặc ít nhất đó là cách nó dường như.
See how big he is growing.	Xem anh ấy đang phát triển lớn như thế nào.
Obviously they won't do it anymore.	Rõ ràng là họ sẽ không còn làm nữa.
The other parameters are what you want to look for.	Các thông số khác là những gì bạn muốn tìm kiếm.
Take a walk around and take a look.	Hãy dạo một vòng và xem qua.
Going to college can seem very expensive.	Học đại học có vẻ rất tốn kém.
Understanding can never overcome resistance.	Sự hiểu biết không bao giờ có thể vượt qua sự phản kháng.
Turned another page.	Đã lật một trang khác.
And then he overtook him.	Và sau đó anh ta đã vượt qua anh ta.
Two people who look like they are closer to each other but are actually farther apart.	Hai người trông giống như gần nhau hơn nhưng thực ra lại xa nhau hơn.
You will not force him.	Bạn sẽ không ép anh ta.
The person I thought left a while ago.	Người tôi nghĩ đã rời đi một thời gian trước đây.
He's sleeping, that's right.	Anh ấy đang ngủ, phải như vậy.
Somehow she managed to clear her plate.	Bằng cách nào đó cô ấy đã dọn được đĩa của mình.
Must have it.	Phải có nó.
To do this, you need to place a trial order.	Để làm điều này, bạn cần phải đặt hàng thử nghiệm.
Pop up, keep appearing and ask questions.	Bật lên, tiếp tục xuất hiện và đặt câu hỏi.
They never talked about it.	Họ chưa bao giờ nói về điều đó.
Small, only once or twice the husband's brief answer.	Nhỏ, chỉ có một hai lần câu trả lời ngắn gọn của chồng.
Neither of them, as yet, anything of the sort.	Cả hai đều không, như chưa, bất cứ điều gì thuộc loại này.
Nature is no longer our home.	Thiên nhiên không còn là nhà của chúng ta.
How that makes you feel.	Làm thế nào mà làm cho bạn cảm thấy.
I must also.	Tôi cũng phải.
The reason for this is clear.	Lý do cho điều này là rõ ràng.
But something killed them.	Nhưng một cái gì đó đã giết chết họ.
Check out these amazing results from real customers.	Kiểm tra những kết quả tuyệt vời này từ những khách hàng thực sự.
Practice excellence throughout.	Thực hành xuất sắc trong suốt.
Then he shook the image from his head.	Sau đó, anh ta lắc hình ảnh đó khỏi đầu.
Faster training system.	Hệ thống đào tạo nhanh hơn.
Some other ways.	Một số cách khác.
That would be really evil.	Điều đó sẽ thực sự xấu xa.
They soon found out.	Họ đã sớm tìm ra.
I will listen to the next song!.	Tôi sẽ nghe bài tiếp theo !.
Okay, for four years of your life, you've been playing in a band.	Được rồi, trong bốn năm cuộc đời, bạn đã chơi trong một ban nhạc.
I guess we just have to wait and see that.	Tôi đoán chúng ta chỉ cần chờ xem điều đó.
Or, maybe she's simply crazy.	Hoặc, có thể cô ấy chỉ đơn giản là bị điên.
I get that, and it makes sense.	Tôi hiểu điều đó, và nó có ý nghĩa.
I stepped out of reach, watching.	Tôi bước ra khỏi tầm tay, quan sát.
My ship is the command center.	Tàu của tôi là trung tâm chỉ huy.
More than a year ago.	Hơn một năm trước.
My heart will forever be yours.	Trái tim anh sẽ mãi mãi là của em.
It costs a lot of money.	Nó tốn rất nhiều tiền.
You will be my future.	Bạn sẽ là tương lai của tôi.
But no, one more last treat in store.	Nhưng không, một điều trị cuối cùng nữa trong cửa hàng.
Now that will be a real challenge.	Bây giờ đó sẽ là một thách thức thực sự.
Focus group discussions follow.	Các cuộc thảo luận nhóm tập trung theo sau.
That is my own thinking.	Đó là suy nghĩ của riêng tôi.
History becomes a way of learning for the future.	Lịch sử trở thành một cách học cho tương lai.
Let's back home.	Về nhà thôi.
I contacted his mother the day before.	Tôi đã liên hệ với mẹ của anh ấy vào ngày hôm trước.
It seems like the wrong thing happened on several levels.	Có vẻ như điều sai đã xảy ra ở nhiều cấp độ.
Can someone help me.	Ai đó có thể giúp tôi.
My little part.	Phần nhỏ của tôi.
That's why we put these stories in each other's memory.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ghi những câu chuyện này vào trí nhớ của nhau.
His answer was in sight.	Câu trả lời của anh ấy đã ở trong tầm mắt.
But there's also something else at work here.	Nhưng cũng có một cái gì đó khác đang làm việc ở đây.
I don't completely understand that.	Tôi không hoàn toàn hiểu điều đó.
There are different methods of use.	Có nhiều phương pháp sử dụng khác nhau.
However, there are many ways to solve this problem.	Tuy nhiên, có nhiều cách để giải quyết vấn đề này.
Now if you love it, great.	Bây giờ nếu bạn yêu thích nó, tuyệt vời.
The other half of the brain.	Nửa còn lại của bộ não.
You choose hair color and dress color.	Bạn chọn màu tóc và màu váy.
And as she said.	Và như cô ấy nói.
You cannot move forward if others hold you back.	Bạn không thể tiến lên nếu bị người khác kìm hãm.
I can do this little thing for you.	Tôi có thể làm điều nhỏ này cho bạn.
I think it brought me a good world.	Tôi nghĩ nó đã mang lại cho tôi một thế giới tốt đẹp.
These are shown in.	Những điều này được hiển thị trong.
However, let her know the truth.	Tuy nhiên, hãy cho cô ấy biết sự thật.
Now wait a second here.	Bây giờ chờ một giây ở đây.
And think about my insurance costs.	Và nghĩ về chi phí bảo hiểm của tôi.
Usually, protection should last no more than a few minutes.	Thông thường, việc bảo vệ cần kéo dài không quá vài phút.
What can you say about that?.	Những gì bạn có thể nói về điều đó?.
The officers followed him to the back of the plane.	Các sĩ quan theo ông ra phía sau máy bay.
Our family secret.	Bí mật gia đình của chúng tôi.
These are our favorite shoes ever.	Đây là đôi giày yêu thích của chúng tôi từ trước đến nay.
Tests were performed at least three times for each experimental group.	Các thử nghiệm được thực hiện ít nhất ba lần cho mỗi nhóm thử nghiệm.
The rooms are very clean and the bathrooms are very modern.	Các phòng rất sạch sẽ và phòng tắm rất hiện đại.
And have a lot of fun with it for a long time.	Và có rất nhiều niềm vui với nó trong một thời gian dài.
I hope they keep their culture important and close to them.	Tôi hy vọng họ giữ văn hóa của họ quan trọng và gần gũi với họ.
I can smell that my shirt is on fire.	Tôi có thể ngửi thấy rằng áo sơ mi của tôi đang bốc cháy.
However, this issue has not been studied yet.	Tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu.
And if this fight drags on, he will definitely win.	Và nếu cuộc chiến này kéo dài, anh ấy nhất định sẽ thắng.
In the end, however, nothing is enough.	Tuy nhiên, cuối cùng, không có gì là đủ.
Here, we provide the main steps of this method.	Ở đây, chúng tôi cung cấp các bước chính của phương pháp này.
Current time.	Thời điểm hiện tại.
He won't be able to run into anyone he knows.	Anh ta sẽ không thể đụng độ bất cứ ai mà anh ta biết.
Stay there.	Ở yên đó.
Then he came up with something.	Sau đó, anh ta nghĩ ra một cái gì đó.
Brown face.	Khuôn mặt nâu.
It was a man.	Đó là một người đàn ông.
We have no orders or instructions to follow.	Chúng tôi không có lệnh hoặc hướng dẫn để thực hiện.
It's for your sake, child.	Đó là vì lợi ích của con, con.
They didn't think it could happen.	Họ không nghĩ rằng nó có thể xảy ra.
Come and join us for our dinner.	Hãy đến và tham gia với chúng tôi cho bữa ăn tối của chúng tôi.
Two other people were lifted away from me.	Hai người khác đã được nhấc ra khỏi tôi.
But not oil.	Nhưng dầu thì không.
He couldn't contain his thoughts anymore.	Anh không thể kìm chế suy nghĩ của mình được nữa.
It's on its way, promise.	Nó đang trên đường đến, xin hứa.
However, sometimes they play with me.	Tuy nhiên, đôi khi họ chơi với tôi.
Still have pictures of that.	Vẫn có hình ảnh về điều đó.
For this reason, the surgical technique must be performed carefully.	Vì lý do này, kỹ thuật phẫu thuật phải được thực hiện cẩn thận.
The distance is about ten feet.	Khoảng cách là khoảng mười feet.
He will make you believe he has a great memory.	Anh ấy sẽ khiến bạn tin rằng anh ấy có một trí nhớ tuyệt vời.
The following examples will explain this.	Các ví dụ sau đây sẽ giải thích điều này.
My stomach is uncomfortable.	Bụng tôi khó chịu.
It is not known if this may affect the results.	Không biết liệu điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả hay không.
They love the chance to be able to get their horse to win.	Họ yêu thích cơ hội để có thể có được con ngựa của họ chiến thắng.
At the time of this review, six patients had passed away.	Vào thời điểm xem xét này, sáu bệnh nhân đã qua đời.
It's pointing in the right direction.	Nó chỉ đúng hướng.
You ask why they are special.	Bạn hỏi tại sao họ lại đặc biệt.
Think in the context of your life.	Suy nghĩ trong bối cảnh cuộc sống của bạn.
We do not accept this argument.	Lập luận này chúng tôi không chấp nhận.
But he was not seen.	Nhưng anh ta đã không được nhìn thấy.
Put the pieces together like this.	Ghép các mảnh lại với nhau như vậy.
The exact definition depends on the context.	Định nghĩa chính xác phụ thuộc vào ngữ cảnh.
Call for times.	Gọi cho các lần.
It's a great source of information.	Đó là một nguồn thông tin tuyệt vời.
They will run some tests to see if you have brain damage.	Họ sẽ tiến hành một số bài kiểm tra, xem bạn có bị tổn thương não hay không.
And it's very good and has a lot of stories.	Và nó rất hay và có rất nhiều câu chuyện.
However, injury cut short his professional playing career.	Tuy nhiên, chấn thương đã cắt ngắn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.
This is her second marriage.	Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cô.
You have three days to wear everything that is sent.	Bạn có ba ngày để mặc mọi thứ được gửi đi.
We can end this call.	Chúng ta có thể kết thúc cuộc gọi này.
That would be great, you know.	Điều đó sẽ rất tuyệt, bạn biết đấy.
Compared to some.	So với một số.
It worked great.	Nó đã hoạt động tuyệt vời.
It's hard to believe when you think about it.	Thật khó tin khi nghĩ về điều đó.
You have turned off the light.	Bạn đã tắt đèn.
See here, and here, and here.	Xem ở đây, và ở đây, và ở đây.
This is more common in men than in women.	Điều này phổ biến hơn ở nam giới so với phụ nữ.
For what feels like forever.	Cho những gì cảm thấy như mãi mãi.
A lot of you can't.	Rất nhiều bạn không thể.
Not a small task.	Không phải là một nhiệm vụ nhỏ.
I just believe we went through a small phase there.	Tôi chỉ tin rằng chúng tôi đã trải qua một giai đoạn nhỏ ở đó.
Seems rather odd if you ask me.	Có vẻ khá kỳ quặc nếu bạn hỏi tôi.
She is where she can do it.	Cô ấy đang ở nơi mà cô ấy có thể làm điều đó.
Out of clothes, she's right.	Hết quần áo, cô ấy nói đúng.
This issue is very important to me.	Vấn đề này là rất quan trọng đối với tôi.
Actually, love is a powerful word.	Thực ra, tình yêu là một từ mạnh mẽ.
I can't make it out.	Tôi không thể làm cho nó ra.
We have products.	Chúng tôi có các sản phẩm.
She was very pleased.	Cô ấy rất vui mừng.
That was the last time they met.	Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.
I was standing talking to a woman.	Tôi đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ.
And individuals cannot say what they cannot think.	Và các cá nhân không thể nói những gì họ không thể nghĩ.
Don't worry about it.	Đừng lo lắng về nó.
We also love how beautiful it is.	Chúng tôi cũng thích nó đẹp như thế nào.
But we know what really happened.	Nhưng chúng tôi biết điều gì đã thực sự xảy ra.
A sign can use one hand or both.	Một dấu hiệu có thể sử dụng một tay hoặc cả hai.
This is the most basic move in the game.	Đây là bước di chuyển cơ bản nhất trong trò chơi.
There was another one, then.	Đã có một cái khác, sau đó.
I said we'd bring someone in right away.	Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ đưa ai đó đến ngay lập tức.
But the last few days have not been satisfactory.	Nhưng vài ngày gần đây không được như ý.
I don't think you can download the actual data using it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể tải xuống dữ liệu thực tế bằng cách sử dụng nó.
He couldn't tell them himself that he had failed.	Anh không thể tự nói với họ rằng anh đã thất bại.
I can be very wild.	Tôi có thể rất hoang dã.
If he can.	Nếu anh ấy có thể.
They turned off my email to protect their system.	Họ đã tắt email của tôi để bảo vệ hệ thống của họ.
What remains to be studied are the remaining two terms.	Những gì còn lại được nghiên cứu là hai thuật ngữ còn lại.
An interview was conducted and a physical examination was performed.	Một cuộc phỏng vấn đã được thực hiện và một cuộc kiểm tra sức khỏe đã được thực hiện.
Trust is a necessary part of any healthy relationship.	Tin tưởng là một phần cần thiết của bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào.
So it's also on my list.	Vì vậy, nó cũng có trong danh sách của tôi.
She's a good girl, really.	Cô ấy là một cô gái tốt, thực sự.
It's quite sweet.	Nó khá ngọt ngào.
But we worked hard.	Nhưng chúng tôi đã làm việc chăm chỉ.
He got up and opened the window.	Anh đứng dậy mở cửa sổ.
She assumed he didn't want to.	Cô cho là anh không muốn.
All he does is die.	Tất cả những gì anh ta làm là chết.
This is my new story.	Đây là câu chuyện mới của tôi.
Tomorrow will be another day.	Ngày mai sẽ là một ngày nào đó.
I even believed it.	Tôi thậm chí đã tin vào điều đó.
I am thinking how to solve this problem.	Tôi đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
Breathing is work.	Thở là công việc.
It ran for three years and was very successful.	Nó đã chạy trong ba năm và rất thành công.
Many of you are probably familiar with it.	Nhiều bạn có thể quen thuộc với nó.
And not just because the action is right in itself.	Và không chỉ bởi vì hành động này là đúng trong bản thân nó.
The device must be large enough to carry the necessary equipment.	Thiết bị phải đủ lớn để mang các thiết bị cần thiết.
The next week, it switched to number nine.	Tuần tiếp theo, nó chuyển sang số chín.
The words were out.	Các từ đã được ra ngoài.
Many things are not straightforward.	Nhiều điều không nói thẳng.
Except he hasn't and can't now.	Ngoại trừ anh ấy đã không và không thể bây giờ.
You can use your email client to provide input.	Bạn có thể sử dụng ứng dụng email của mình để cung cấp thông tin đầu vào.
In the early days, when we were still.	Trong những ngày đầu, khi chúng ta còn.
King said to himself.	Vua tự nói.
And hard work is something you should be paid for.	Và làm việc chăm chỉ là thứ bạn nên được trả công.
If you say he must die, let him die.	Nếu bạn nói rằng anh ta phải chết, hãy để anh ta chết.
Thank you boyfriend.	Cảm ơn bạn trai.
No one comes after us.	Không ai đến sau chúng ta.
Only for white people he can handle it.	Chỉ cho những người da trắng mà anh ta có thể xử lý nó.
Around them are many different seabirds.	Xung quanh họ là nhiều loài chim biển khác nhau.
They have a lot of great and powerful songs.	Họ có rất nhiều bài hát tuyệt vời và mạnh mẽ.
I have to stay away from that, for sure.	Tôi phải tránh xa điều đó, chắc chắn.
We wrote to each other a few times.	Chúng tôi đã viết thư cho nhau một vài lần.
They don't have to search long.	Họ không phải tìm kiếm lâu.
You have no evidence against her.	Bạn không có bằng chứng chống lại cô ấy.
All effects are in the background and have a similar structure.	Tất cả các hiệu ứng đều ở trong nền và có cấu trúc tương tự nhau.
I'm just being completely honest with him.	Tôi chỉ hoàn toàn thành thật với anh ấy.
Many people have become like the walking dead.	Nhiều người đã trở thành giống như những người chết biết đi.
I think being in bed with you is also good.	Tôi nghĩ rằng ở trên giường với bạn cũng tốt.
It was a tough call.	Đó là một cuộc gọi khó khăn.
Furthermore, the nature of the lies matches the job requirements.	Hơn nữa, bản chất của những lời nói dối phù hợp với yêu cầu công việc.
They are reading the newspaper.	Họ đang đọc báo.
We consider two classes of cost functions.	Chúng tôi xem xét hai lớp của hàm chi phí.
And that's fine with me.	Và điều đó ổn với tôi.
I can'.	Tôi có thể'.
This, however, he did not do.	Điều này, tuy nhiên, anh ta đã không làm.
It seems to get easier with experience.	Nó dường như trở nên dễ dàng hơn với kinh nghiệm.
I don't look back.	Tôi không nhìn lại.
So many people have sacrificed their lives for it.	Vì vậy, nhiều người đã hy sinh mạng sống của họ cho nó.
Paper exists.	Giấy tồn tại.
Then we move on to the sightseeing part.	Sau đó chúng tôi chuyển sang phần tham quan.
These steps are for individuals.	Các bước này dành cho cá nhân.
What is it, and what does it mean?	Nó là gì, và nó có nghĩa là gì.
The next thing is that she is not feeling well and wants to go to bed.	Điều tiếp theo là cô ấy không được khỏe và muốn đi ngủ.
It's nice to have him here.	Thật vui khi có anh ấy ở đây.
Focus on one and when you understand, move on to the next.	Tập trung vào một và khi bạn hiểu, hãy chuyển sang phần tiếp theo.
The results showed that a representative experiment of five people had similar results.	Kết quả cho thấy một thí nghiệm đại diện gồm năm người có kết quả tương tự.
But my life is not worth your loss.	Nhưng cuộc sống của tôi không đáng để bạn mất đi.
For that purpose, it is never wrong to use them.	Vì mục đích đó, việc sử dụng chúng không bao giờ là sai.
It's not happy.	Nó không hạnh phúc.
Some of them have left comments.	Một số người trong số họ đã để lại bình luận.
The next sound is the sound of running water.	Âm thanh tiếp theo là tiếng nước chảy.
He brought it to light.	Anh ta đưa nó ra ánh sáng.
I promise he's fine.	Tôi hứa anh ấy ổn.
I did this.	Tôi đã làm điều này.
We believe in our sound.	Chúng tôi tin vào âm thanh của chúng tôi.
Flowers open white then turn yellow.	Hoa mở ra màu trắng rồi chuyển sang màu vàng.
Well, let's take a look at those values.	Vâng, chúng ta hãy nhìn vào những giá trị đó.
And you don't.	Và bạn không.
Sometimes people are really hard to handle.	Đôi khi mọi người thực sự khó xử lý.
This is where magic can still happen.	Đây là nơi mà phép thuật vẫn có thể xảy ra.
Then he laughed.	Rồi anh cười.
They've been inside now for six months.	Họ đã ở bên trong bây giờ được sáu tháng.
Instead, food was brought to them.	Thay vào đó, thức ăn đã được mang đến cho họ.
She will never find it again.	Cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa.
And matter keeps coming.	Và vật chất vẫn tiếp tục đến.
Someone was really listening.	Ai đó đã thực sự lắng nghe.
Watch the sky change and the water surface.	Ngắm nhìn bầu trời thay đổi và mặt nước.
When you got a new job, god helped.	Khi bạn nhận được một công việc mới, chúa đã giúp đỡ.
All these feelings are present here.	Tất cả những cảm giác này đều có ở đây.
I want to see for myself.	Tôi muốn nhìn thấy cho chính mình.
News made by everyone.	Tin tức được thực hiện bởi tất cả mọi người.
But because they are not present, they can be changed.	Nhưng bởi vì chúng không có, chúng có thể được thay đổi.
We may never do something that has gone down in history.	Chúng ta có thể không bao giờ làm điều gì đó đã đi vào sử sách.
I've heard the song in hotel rooms and places like that.	Tôi đã nghe bài hát trong phòng khách sạn và những nơi như thế.
Saving but the poverty of the people.	Tiết kiệm nhưng cái nghèo của người dân.
With what results, we do not know.	Với kết quả như thế nào, chúng tôi không biết.
My biggest match ever.	Trận đấu lớn nhất của tôi từ trước đến nay.
I was able to lift myself up in response, but they were gone.	Tôi đã có thể tự mình nâng lên để đáp lại, nhưng chúng đã biến mất.
Dad was sitting and talking with my mom, sister, and family friend.	Bố đang ngồi nói chuyện với mẹ, chị gái và người bạn của gia đình tôi.
Or talk to the wrong people.	Hoặc nói chuyện với những người không đúng.
He's never mastered the track.	Anh ấy chưa bao giờ nắm được đường đua.
So you have another chance.	Vì vậy, bạn có một cơ hội khác.
A few stars appeared in the sky.	Một vài ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời.
Very difficult to wait.	Rất khó để chờ đợi.
It's an old church, barely used.	Đó là một nhà thờ cũ, hầu như không được sử dụng.
Not to anyone for any reason.	Không cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì.
It should be done, but it is a separate process.	Nó nên được thực hiện, nhưng nó là một quá trình riêng biệt.
This is the key to making things easy.	Đây là chìa khóa để làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng.
Please break my fingers.	Làm ơn bẻ ngón tay tôi.
So that can happen with food.	Vì vậy, điều đó có thể xảy ra với thức ăn.
There are two reasons to do that.	Có hai lý do để làm điều đó.
It drives them crazy.	Nó khiến họ phát điên.
The explanation he gave was unbelievable.	Lời giải thích mà anh ấy đưa ra thật không thể tin được.
Where would the engine be if it had an engine?	Động cơ sẽ ở đâu nếu còn động cơ.
You are more than physical.	Bạn còn hơn cả thể chất.
I'm not sure that's correct.	Tôi không chắc điều đó đúng.
The two don't look alike at all.	Hai người trông chẳng giống nhau chút nào.
There are mean people to each other.	Có những người có ý nghĩa với nhau.
Let's just say that once paid for your hold.	Hãy chỉ nói rằng một khi thanh toán cho giữ của bạn.
Tired heart, my doctor said.	Trái tim mệt mỏi, bác sĩ của tôi nói.
This is the service.	Đây là dịch vụ.
It is three words long.	Nó dài ba từ.
It's metal.	Đó là kim loại.
Or maybe a few minutes.	Hoặc có thể vài phút.
You must do this.	Bạn phải làm điều này.
I'm ready to spend the rest of my life with her.	Tôi đã sẵn sàng dành phần đời còn lại của mình với cô ấy.
For so many of us, first start the change by giving it a voice.	Đối với rất nhiều người trong chúng ta, trước hết hãy bắt đầu thay đổi bằng cách cho nó tiếng nói.
In the former case, we're done.	Trong trường hợp trước đây, chúng tôi đã hoàn thành.
She gave me money.	Cô ấy đã cho tôi tiền.
He goes around, tries them on.	Anh ấy đi xung quanh, thử chúng.
But we love growing things.	Nhưng chúng tôi yêu những thứ đang phát triển.
Or many of them.	Hoặc nhiều người trong số họ.
Now, no such obligation exists, with the new law.	Bây giờ, không có nghĩa vụ như vậy tồn tại, với luật mới.
She reached for her coffee, but it was already cold.	Cô với lấy ly cà phê của mình nhưng nó đã lạnh.
It would be nice to not have to carry it anymore.	Sẽ rất tốt nếu không phải mang nó nữa.
They fit and feel great right out of the box.	Chúng vừa vặn và cảm thấy tuyệt vời ngay khi ra khỏi hộp.
Then they were in the tree again.	Sau đó họ lại ở trên cây.
So the problem becomes more interesting.	Vì vậy, vấn đề trở nên thú vị hơn.
You've taken action and you'll soon know.	Bạn đã thực hiện hành động và bạn sẽ sớm biết.
There's an element of comfort in it, too.	Có cả yếu tố thoải mái trong đó.
I think for sure he broke it.	Tôi nghĩ chắc chắn anh ấy đã phá vỡ nó.
It's remarkable.	Nó đáng chú ý.
I hardly have time to think about anything.	Tôi hầu như không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì.
I'm not lying to you right now.	Tôi không nói dối bạn ngay bây giờ.
So here she was, crying and crying.	Vì vậy, cô ấy đã ở đây, khóc và khóc.
It was a kind of sad laugh.	Đó là một kiểu cười buồn.
This morning, an online order.	Sáng nay, một đơn đặt hàng trực tuyến.
Why not consider the image mentioned earlier? 	Tại sao không xem xét hình ảnh được đề cập trước đó?
is really amazing ???.	thực sự là tuyệt vời ???.
They want to meet their new king soon.	Họ muốn gặp vị vua mới của họ sớm.
The list of names has not been made public.	Danh sách tên chưa được công khai.
Then she noticed the little girl.	Sau đó, cô ấy để ý đến cô gái nhỏ.
Sometimes a lot of traffic.	Đôi khi rất nhiều lưu lượng truy cập.
But it cannot direct.	Nhưng nó không thể chỉ đạo.
And her.	Và cô ấy.
To answer some of your questions.	Để trả lời một số câu hỏi của bạn.
The first thing is tomorrow, when it's morning, we'll go look for him.	Điều đầu tiên là ngày mai, khi trời sáng, chúng ta sẽ đi tìm anh ấy.
No time to worry about that now.	Không có thời gian để lo lắng về điều đó bây giờ.
But don't say anything.	Nhưng đừng nói gì cả.
It seems to be the end of the world.	Đó dường như là ngày tận thế.
I pulled it out to see what exactly it was doing.	Tôi lôi nó ra để xem chính xác công việc này đang làm là gì.
In the final analysis, action is everything.	Trong phân tích cuối cùng, hành động là tất cả.
Nothing on the web.	Không có gì trên web.
But never changed.	Nhưng chưa bao giờ thay đổi.
She wanted to get out.	Cô muốn thoát ra ngoài.
You have to create that opening.	Bạn phải tạo ra phần mở đầu đó.
I get to see him at least once a year.	Tôi sẽ được gặp anh ấy ít nhất một lần mỗi năm.
More than your stories tell anyone.	Nhiều hơn những câu chuyện của bạn kể cho bất cứ ai.
I'm having trouble focusing my attention.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc tập trung chú ý.
But they are still not enough.	Nhưng chúng vẫn chưa đủ.
This is a lot of scale.	Đây là rất nhiều quy mô.
This is something quite new.	Đây là một cái gì đó khá mới.
He became rich.	Anh ta trở nên giàu có.
I will never forget his name.	Tôi sẽ không bao giờ quên tên anh ấy.
I don't want to make things worse for you.	Tôi không muốn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn cho bạn.
The quality is amazing.	Chất lượng thật đáng kinh ngạc.
He is closing.	Anh ấy đang đóng cửa.
Her closeness to her son must have been a consolation.	Cảm giác gần gũi con trai của cô hẳn là một niềm an ủi.
Individual tax results may vary.	Kết quả thuế cá nhân có thể khác nhau.
Mine is a little small.	Của tôi là một chút nhỏ.
Therefore, the amount of components required is quite large.	Do đó, lượng linh kiện yêu cầu khá lớn.
We will look at what you can do once we are established.	Chúng tôi sẽ xem xét những gì bạn có thể làm sau khi chúng tôi thành lập.
She didn't know what it meant.	Cô không biết nó có nghĩa là gì.
We are not safe here either.	Chúng tôi cũng không an toàn ở đây.
Just to.	Chỉ để.
Many offer services to their members.	Nhiều người cung cấp dịch vụ cho các thành viên của họ.
I don't want her to see me cry.	Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi khóc.
Please keep it up!.	Hãy giữ nó lên !.
I asked her to re-read what she wrote.	Tôi yêu cầu cô ấy đọc lại những gì cô ấy đã viết.
Another knower, she said.	Một người biết khác, cô ấy nói.
She hadn't slept in hours.	Cô ấy đã không ngủ trong nhiều giờ.
There isn't a house in one block of my street four ways.	Không có ngôi nhà nào trong một dãy phố của tôi bốn cách.
See my answer here.	Xem câu trả lời của tôi tại đây.
We didn't say anything, but she smiled back.	Chúng tôi không nói gì, nhưng cô ấy cười đáp lại.
I have no love for the law.	Tôi không có tình yêu đối với luật pháp.
That's a lot.	Đó là rất nhiều.
These people believe they represent progress.	Những người này tin rằng họ đại diện cho sự tiến bộ.
Learn to be comfortable with them.	Học cách thoải mái với chúng.
Perhaps there is a love interest.	Có lẽ có một mối quan tâm tình yêu.
Except last year when we finished third.	Ngoại trừ năm ngoái khi chúng tôi đứng thứ ba.
I constantly have people in the house.	Tôi liên tục có người trong nhà.
I went to a market there.	Tôi đã đi đến một khu chợ ở đó.
They told him to stop, but he kept walking.	Họ bảo anh ta dừng lại, nhưng anh ta vẫn tiếp tục bước đi.
I thought they were very good.	Tôi đã nghĩ rằng họ rất tốt.
They make money once in a while.	Họ kiếm tiền một lần trong một thời gian.
Develop statistical methods.	Phát triển các phương pháp thống kê.
In the app details you will find the memory section.	Trong chi tiết ứng dụng, bạn sẽ tìm thấy phần bộ nhớ.
I often have that problem too.	Tôi cũng thường gặp vấn đề đó.
Everyone loved it and we got tons of comments.	Mọi người đều yêu thích và chúng tôi đã nhận được rất nhiều bình luận.
Knife for the old man in the back.	Dao cho ông già ở phía sau.
Creative theme.	Đề tài sáng tạo.
That is the weak point.	Đó là điểm yếu.
To others, it seems crazy.	Đối với những người khác, nó có vẻ điên rồ.
We have land.	Chúng tôi có đất.
Words known by the company they hold.	Từ được biết bởi công ty mà họ lưu giữ.
Which we did.	Mà chúng tôi đã làm.
It sounds great to me.	Nó âm thanh tuyệt vời đối với tôi.
Her eyes don't show their age.	Đôi mắt của cô ấy không thể hiện tuổi tác của họ.
He must take responsibility for his actions.	Anh ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
That system is our enemy.	Hệ thống đó là kẻ thù của chúng tôi.
Each time, I feel a little fuller.	Mỗi lần như vậy, cảm giác hơi no hơn một chút.
Same goes for the live team.	Đội trực tiếp cũng vậy.
Get out so we don't overwhelm their space.	Cút đi để chúng tôi không lấn át không gian của họ.
The following properties of value functions are standard.	Các thuộc tính sau của các hàm giá trị là tiêu chuẩn.
I have to do many things.	Tôi phải làm nhiều việc.
I told them that my father just held my hand.	Tôi nói với họ rằng cha tôi chỉ nắm tay tôi.
Design may be the subject of debate, but not materials.	Thiết kế có thể là chủ đề của cuộc tranh luận, nhưng không phải là vật liệu.
The staff were really helpful here.	Các nhân viên đã thực sự hữu ích ở đây.
An active criminal.	Một tên tội phạm hoạt động.
Make sure they feel comfortable.	Đảm bảo rằng họ cảm thấy thoải mái.
She is not poor.	Cô ấy không hề nghèo.
Just tell me what you want.	Chỉ cho tôi biết bạn muốn gì.
These are usually men.	Đây thường là những người đàn ông.
And drink a beer.	Và uống một cốc bia.
Five more minutes.	Năm phút nữa.
Agreement is considered to generally increase with training.	Thỏa thuận được coi là thường tăng lên khi đào tạo.
Of course, if you feel sick, don't get on the train.	Tất nhiên, nếu bạn cảm thấy ốm, đừng lên tàu.
She won't let me touch her.	Cô ấy sẽ không để tôi chạm vào cô ấy.
I appreciate the comments and information.	Tôi đánh giá cao các ý kiến ​​và thông tin.
With mobile, things are more complicated.	Với di động, mọi thứ phức tạp hơn.
Especially since we mentioned that the content will need photos.	Đặc biệt là vì chúng tôi đã đề cập rằng nội dung sẽ cần ảnh.
It's hard to check.	Thật khó để kiểm tra.
And the sound is cold and loud.	Và âm thanh lạnh và lớn.
Meet in a public place.	Gặp gỡ ở một nơi công cộng.
Yes, you know.	Vâng, bạn biết đấy.
Understanding business models is hard.	Tìm hiểu các mô hình kinh doanh thật khó.
But this is not the strategy you are using.	Nhưng đây không phải là chiến lược bạn đang sử dụng.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
People started coming in.	Mọi người bắt đầu đi vào.
He's got more.	Anh ấy đã có thêm.
They will understand.	Họ sẽ hiểu.
I stopped the car.	Tôi dừng xe.
It's a great group of people at that company.	Đó là một nhóm người tuyệt vời tại công ty đó.
I can not understand.	Tôi không thể hiểu được.
That is why this is so important.	Đó là lý do tại sao điều này rất quan trọng.
Those are some of the first words written.	Đó là một số từ đầu tiên được viết.
You simply cannot let him hit you.	Bạn chỉ đơn giản là không thể để anh ta đánh bạn.
It means strong.	Nó có nghĩa là mạnh mẽ.
He may try to drive out.	Anh ta có thể cố gắng lái xe ra ngoài.
And for good reason.	Và vì lý do chính đáng.
It can be heard in the room.	Nó có thể được nghe thấy trong phòng.
Not sure how that would help.	Không chắc điều đó sẽ giúp ích như thế nào.
That's the theory anyway.	Đó là lý thuyết dù sao.
One day we may find what we are looking for.	Một ngày nào đó chúng ta có thể tìm thấy những gì chúng ta đang tìm kiếm.
But he laughed it off.	Nhưng anh ấy đã cười trừ.
Her body finally had enough.	Cơ thể của cô ấy cuối cùng đã có đủ.
This is perhaps a bit important.	Điều này có lẽ quan trọng một chút.
He was amazing in his role and really brought the film to life.	Anh ấy đã rất tuyệt vời trong vai diễn của mình và thực sự đã mang lại sức sống cho bộ phim.
I almost became myself.	Tôi gần như trở thành một chính mình.
Does not increase in inclement weather.	Không tăng trong thời tiết khắc nghiệt.
I want to travel.	Tôi muốn đi du lịch.
I look at you, see the blood on you.	Tôi nhìn bạn, nhìn máu trên người bạn.
You don't want your relationship to get out of your control.	Bạn không muốn mối quan hệ của mình vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn.
You can't escape me.	Bạn không thể thoát khỏi tôi.
Get what works for you and don't worry about it.	Nhận những gì phù hợp với bạn và đừng lo lắng về nó.
Not much better temperatures during the day.	Không phải là nhiệt độ tốt hơn nhiều trong ngày.
I was not scared.	Tôi đã không sợ hãi.
But let's face the truth.	Nhưng hãy đối mặt với sự thật.
I think we need both.	Tôi nghĩ chúng ta cần cả hai.
On the one hand, it's a fun movie.	Một mặt, đó là một bộ phim vui nhộn.
I ignored him.	Tôi phớt lờ anh ta.
We don't have anything to eat.	Chúng tôi không có bất cứ thứ gì để ăn.
Don't drink and drive.	Đừng uống rượu và lái xe.
Let us try to answer this question.	Hãy để chúng tôi cố gắng trả lời câu hỏi này.
So we were stuck, for what we could do.	Vì vậy, chúng tôi đã bị mắc kẹt, vì những gì chúng tôi có thể làm.
Her real name.	Tên thật của cô ấy.
One cause may respond to a specific treatment while another may not.	Một nguyên nhân có thể đáp ứng với một phương pháp điều trị cụ thể trong khi nguyên nhân khác thì không.
He let the dog run at night.	Anh cho chó chạy vào ban đêm.
Most are three feet wide, some three and a half meters.	Hầu hết đều rộng ba feet, một số ba mét rưỡi.
Each box contains a real number.	Mỗi hộp chứa một số thực.
More cars to join.	Thêm nhiều xe ô tô tham gia.
There are no additional components that can show the effect of the network.	Không có thành phần bổ sung nào có thể cho thấy ảnh hưởng của mạng.
But this did not happen.	Nhưng điều này đã không xảy ra.
For the samples here are considered.	Đối với các mẫu ở đây được xem xét.
I really don't know how to get it.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để lấy nó.
I wouldn't want you to get in any trouble about that.	Tôi sẽ không muốn bạn gặp bất kỳ rắc rối nào về điều đó.
And so is he.	Và anh ấy cũng vậy.
Like being the president's son.	Giống như là con trai của tổng thống.
This is a very unusual problem.	Đây là một vấn đề rất bất thường.
They are reported to be useful in paper release applications.	Chúng được báo cáo là hữu ích trong các ứng dụng phát hành giấy.
Turn to the room she just left.	Quay sang căn phòng mà cô ấy vừa rời đi.
The water looks amazing.	Nước trông thật tuyệt vời.
But it's something you live for.	Nhưng đó là thứ bạn sống vì nó.
This is an unnecessary risk.	Đây là một rủi ro không đáng có.
I took it so you can look at it.	Tôi đã lấy nó để bạn có thể nhìn vào nó.
And there is nothing.	Và không có gì có.
We are lucky with the environment.	Chúng tôi may mắn với môi trường.
He will become one of the main members of the group.	Anh ấy sẽ trở thành một trong những thành viên chính của nhóm.
And it doesn't just ring, ring like a regular old phone.	Và nó không chỉ đổ chuông, đổ chuông như một chiếc điện thoại cũ thông thường.
At this point, her mother may have passed away.	Tại thời điểm này, mẹ cô ấy có thể đã qua đời.
Countries on the other side of the world.	Các quốc gia ở bên kia thế giới.
You have one.	Bạn có một.
And then something happened.	Và sau đó một điều gì đó đã xảy ra.
I wonder about it.	Tôi thắc mắc về nó.
I will say that.	Tôi sẽ nói điều đó.
I decided to try this one.	Tôi quyết định thử cái này.
You know nothing about it.	Bạn không biết gì về nó.
He tried to keep her moving.	Anh cố gắng giữ cho cô di chuyển.
I tried to knock him down and he immediately stopped me.	Tôi cố gắng hạ gục anh ta và anh ta ngay lập tức ngăn tôi lại.
But she had no other choice.	Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Well, no problem.	Chà, không thành vấn đề.
This place for sure.	Nơi này chắc chắn.
Your process will be the same.	Quá trình của bạn sẽ giống nhau.
I've seen what he does for you.	Tôi đã thấy những gì anh ấy làm cho bạn.
Time is your god if you are its dog.	Thời gian là thượng đế của bạn nếu bạn là con chó của nó.
No, not anyone else.	Không, không phải ai khác.
I'm like a young dead.	Tôi giống như một người chết trẻ.
Backache.	Đau lưng.
In her vision.	Trong tầm nhìn của cô ấy.
A rain of blood.	Một cơn mưa máu.
It's even more exciting to set things up.	Thậm chí còn hào hứng hơn khi thiết lập mọi thứ.
This is perfectly fine if this is your choice.	Điều này hoàn toàn ổn nếu đây là sự lựa chọn của bạn.
Just spend a little money here and there.	Chỉ cần bỏ một ít tiền đi đây đó.
As a child, she lived with a human family.	Khi còn nhỏ, cô sống với một gia đình người.
I like it here.	Tôi thích nó ở đây.
Or marriage.	Hoặc cuộc hôn nhân.
Don't really remember.	Không thực sự nhớ.
This often causes a fight.	Điều này thường gây ra một cuộc chiến.
Of course your mother doesn't want this to happen.	Tất nhiên mẹ bạn không muốn điều này xảy ra.
She does not have.	Cô ấy không có.
It's time for me to leave.	Đã đến lúc tôi phải ra đi.
I miss you dad.	Con nhớ bố.
I was very happy.	Tôi đã rất hạnh phúc.
I want to have a baby.	Tôi muốn có con.
If he looked that way, he could see it clearly enough.	Nếu anh ấy nhìn theo cách đó, anh ấy có thể thấy nó đủ rõ ràng.
So we do this through motion.	Vì vậy, chúng tôi làm điều này thông qua chuyển động.
We want to stop at four.	Chúng tôi muốn dừng lại ở bốn.
And much bigger.	Và lớn hơn nhiều.
However, it comes with challenges and limitations.	Tuy nhiên, nó đi kèm với những thách thức và hạn chế.
But hate is not half of it.	Nhưng ghét không phải là một nửa của nó.
His beautiful blue eyes.	Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ấy.
They are an easy target.	Chúng là một mục tiêu dễ dàng.
He's so good, people.	Anh ấy thật tốt, mọi người.
The dog is very important.	Con chó rất quan trọng.
I will never be that person in this community.	Tôi sẽ không bao giờ là người như vậy trong cộng đồng này.
I really hate that.	Tôi thực sự ghét điều đó.
My other half.	Một nửa khác của tôi.
He has enough strength to die.	Anh ta có đủ sức để chết.
Each setting is detailed in the user manual.	Mỗi cài đặt được đề cập chi tiết trong hướng dẫn sử dụng.
That's when the group had to change rooms.	Đó là thời điểm mà nhóm này phải thay đổi phòng.
Not cost effective, with everything else we've been doing.	Không hiệu quả về chi phí, với mọi thứ khác mà chúng tôi đã và đang tiếp tục.
We both know what was done.	Cả hai chúng tôi đều biết những gì đã được thực hiện.
But still green leaves.	Mà vẫn còn lá xanh.
Thank you for your attention.	Cám ơn sự quan tâm của bạn.
We stand out from the crowd.	Chúng tôi nổi bật giữa đám đông.
I will take a new job.	Tôi sẽ nhận một công việc mới.
We have to put ourselves in line every second.	Chúng tôi phải đặt mình vào hàng từng giây.
And she lives around with him.	Và cô ấy sống quanh quẩn với anh ta.
We have been together ever since.	Chúng tôi đã ở bên nhau kể từ đó.
For some people, options may be limited for financial reasons.	Đối với một số người, các tùy chọn có thể bị hạn chế vì lý do tài chính.
Without prior knowledge of the city, nothing.	Nếu không có kiến ​​thức trước về thành phố, không có gì.
He started towards them, but he was clearly not a threat.	Anh ta bắt đầu về phía họ, nhưng rõ ràng anh ta không phải là mối đe dọa.
Benefits and negative effects.	Lợi ích và tác động tiêu cực.
Remember, she started out in a different place than other moms.	Hãy nhớ rằng, cô ấy bắt đầu ở một nơi khác với những bà mẹ khác.
We know we can't land right now.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể hạ cánh ngay bây giờ.
I have refused to accept any of them.	Tôi đã từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào trong số đó.
Don't go that route.	Đừng đi theo con đường đó.
And we wouldn't know where we were.	Và chúng tôi sẽ không biết chúng tôi đang ở đâu.
He didn't go far.	Anh ấy đã không đi xa.
For the next few days, you will have little chance to rest.	Vài ngày tới, bạn có rất ít cơ hội để nghỉ ngơi.
I hope it is a great success.	Tôi hy vọng nó là một thành công lớn.
Men and high school students have significantly more risk factors.	Nam giới và học sinh trung học có nhiều yếu tố nguy cơ hơn đáng kể.
No one was killed.	Không ai bị giết.
They will want to know why and they will ask you.	Họ sẽ muốn biết tại sao và họ sẽ hỏi bạn.
It's too late now, so he tried the best of it.	Bây giờ quá muộn, vì vậy anh ấy đã cố gắng tốt nhất của nó.
Consider a second example.	Hãy xem xét một ví dụ thứ hai.
I didn't become anyone else.	Tôi đã không trở thành ai khác.
We are ready.	Chúng tôi đã sẵn sàng.
Time to catch up turned to night.	Thời gian để bắt kịp chuyển sang đêm.
I can't tell if they still work or not.	Tôi không thể biết liệu chúng có còn hoạt động hay không.
Love the person you are.	Yêu con người bạn.
I love people like that.	Tôi yêu những người như thế.
Or maybe just most people.	Hoặc có thể chỉ hầu hết mọi người.
He used to cover it up.	Anh ấy đã từng che đậy nó.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
I told him exactly what happened.	Tôi đã nói với anh ấy chính xác những gì đã xảy ra.
Contract details were not disclosed.	Các chi tiết hợp đồng không được tiết lộ.
I am a boy.	Tôi là một cậu bé.
And it's wrong.	Và nó sai.
The two have met.	Hai người đã gặp nhau.
You know how this feels now.	Bạn biết điều này cảm thấy như thế nào bây giờ.
The term limit is essential.	Giới hạn kỳ hạn là rất cần thiết.
Or next.	Hoặc tiếp theo.
I sat around and waited for something to change.	Tôi ngồi xung quanh và chờ đợi điều gì đó sẽ thay đổi.
I am trying to determine the starting position of each item in an ordered list.	Tôi đang cố gắng xác định vị trí bắt đầu của từng mục trong danh sách đã đặt hàng.
I was mesmerized by his gaze.	Tôi đã bị ánh mắt của anh ấy làm cho mê mẩn.
Not affiliated with any of these companies.	Không liên kết với bất kỳ công ty nào trong số này.
The world cannot be closed forever.	Thế giới không thể đóng cửa mãi mãi.
He is under personal security.	Anh ta đang ở trong tình trạng an ninh cá nhân.
I agreed with that.	Tôi đã đồng ý với điều đó.
Usually they didn't.	Thông thường họ đã không.
When you're having fun, you're at your best.	Khi bạn đang vui vẻ, bạn đang ở trạng thái tốt nhất.
It was created.	Nó đã được tạo ra.
I tried to show them through my actions what they could achieve.	Tôi đã cố gắng cho họ thấy thông qua hành động của mình những gì họ có thể đạt được.
No one has seen or heard anything.	Không ai đã nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì.
I'm back with a broken body and a broken heart.	Tôi đã trở lại với thể xác và trái tim tan nát.
I didn't do that again.	Tôi đã không làm điều đó một lần nữa.
The girls love them.	Các cô gái yêu họ.
And for good reasons.	Và vì những lý do chính đáng.
But, don't expect it to have no consequences.	Nhưng, đừng mong đợi nó không để lại hậu quả.
I like the fact that he is writing for himself.	Tôi thích thực tế là anh ấy đang viết cho chính mình.
But after six years, things became too normal.	Nhưng sau sáu năm, mọi thứ trở nên quá bình thường.
Giving birth while her husband is away.	Sinh con trong khi chồng đi vắng.
I had to meet him.	Tôi đã phải gặp anh ta.
The couple have no children in common.	Hai vợ chồng không có con chung.
Now she is wearing a dress.	Bây giờ cô ấy đang mặc một chiếc váy.
This is a good map with good information that anyone can use.	Đây là một bản đồ tốt với thông tin tốt mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng.
That is safe.	Đó là an toàn.
She didn't know what to think or feel.	Cô không biết phải nghĩ hay cảm thấy gì.
But he asked me.	Nhưng anh ấy đã hỏi tôi.
Not a great opportunity.	Không phải là một cơ hội tuyệt vời.
In just five minutes.	Chỉ trong năm phút.
No protection, nor.	Không có bảo vệ, cũng không.
I love playing her game.	Tôi thích chơi trò chơi của cô ấy.
She said as much, if any less.	Cô ấy đã nói nhiều như vậy, nếu còn ít.
We both have.	Cả hai chúng tôi đều có.
Then he went on to create the world.	Sau đó, anh ấy tiếp tục tạo ra thế giới.
He realized that there was no point in walking anymore.	Anh nhận ra rằng không còn ích gì để bước đi nữa.
No effect on initial clinical outcome.	Không có ảnh hưởng đến kết quả lâm sàng ban đầu.
It doesn't matter if the content mentioned is indeed the truth.	Sẽ không thành vấn đề nếu nội dung được đề cập thực sự là sự thật.
There must be evil to make good worthwhile.	Phải có cái xấu để làm cho cái tốt có giá trị.
Friends who can laugh without good reason.	Những người bạn có thể cười mà không có lý do chính đáng.
She certainly didn't say.	Cô ấy chắc chắn không nói.
People don't notice her and her parents and brother hate her.	Mọi người không nhận thấy cô ấy và cha mẹ và anh trai của cô ấy ghét cô ấy.
Someone was right.	Ai đó đã đúng.
I should never have read the articles.	Tôi không bao giờ nên đọc các bài báo.
Really, very far.	Thực sự, rất xa.
He lives it.	Anh ấy sống nó.
I'm trying not to cry.	Tôi đang cố gắng không khóc.
Can you tell me the truth.	Bạn có thể cho tôi biết sự thật.
I can't tell if it's correct.	Tôi không thể biết nó có đúng không.
And it's pretty good.	Và nó khá tốt.
My office at that time had a window.	Văn phòng của tôi lúc đó có một cửa sổ.
You know the words.	Bạn biết những từ.
She nodded understandingly.	Cô gật đầu hiểu ý.
And still my friend.	Và vẫn là bạn của tôi.
So they are never mentioned.	Vì vậy chúng không bao giờ được nhắc đến.
I think, this is the long one.	Tôi nghĩ, đây là một trong những dài.
He means too much.	Anh ấy có ý nghĩa quá nhiều.
It won't make much of a difference.	Nó sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.
I will be up there.	Tôi sẽ ở trên đó.
The journey took months.	Cuộc hành trình kéo dài hàng tháng trời.
There's a lot we could be looking at.	Có rất nhiều thứ chúng ta có thể đang xem xét.
This works without problem in my case.	Điều này hoạt động mà không có vấn đề trong trường hợp của tôi.
Glad you had fun.	Rất vui vì bạn đã vui vẻ.
I go to the window.	Tôi đi đến cửa sổ.
They have made some great games.	Họ đã tạo ra một số trò chơi tuyệt vời.
Respect the law.	Tôn trọng luật pháp.
As if it was done that way.	Như thể nó đã được thực hiện theo cách đó.
Find a job.	Tìm việc làm.
So that means everyone.	Vì vậy, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người.
It has the performance features you need and the comfort you want.	Nó có các tính năng hiệu suất bạn cần và sự thoải mái mà bạn muốn.
However, his words worried me.	Tuy nhiên, những lời nói của anh ấy khiến tôi lo lắng.
Friends, he thought to himself.	Bạn bè, anh tự nghĩ.
Do not tell you out of it.	Đừng nói với bạn ra khỏi nó.
Upgrade your skills.	Nâng cấp kỹ năng của bạn.
She is at the station.	Cô ấy đang ở nhà ga.
Distance is love.	Khoảng cách là tình yêu.
Whatever he has to say, he doesn't want to say much.	Bất cứ điều gì anh ấy phải nói, anh ấy không muốn nói nhiều.
Children born during the war were excluded.	Trẻ em sinh ra trong chiến tranh bị loại trừ.
They have a lot of arms.	Họ có rất nhiều cánh tay.
This is different from the case of violence.	Điều này khác với trường hợp bạo lực.
And when.	Và khi.
There is not a single thing in this world that she desires.	Không có một thứ nào trên thế giới này mà cô ấy mong muốn.
From day one she was treated like a member of the family.	Ngay từ ngày đầu tiên cô đã được đối xử như một thành viên trong gia đình.
I left a lot behind.	Tôi đã để lại rất nhiều phía sau.
And not a party to this call.	Và không phải là một bên cho lời kêu gọi này.
How are the people there.	Những người ở đó như thế nào.
Too negative for my blood.	Quá tiêu cực cho máu của tôi.
We actually have some similar letters.	Chúng tôi thực sự có một số chữ cái tương tự.
We need more studies like this.	Chúng ta cần nhiều nghiên cứu như thế này.
Don't be evil.	Đừng ác.
I don't like the song that much, but it's hard to say.	Tôi không thích bài hát đến thế, nhưng rất khó để nói.
Variables with no significant relationship were removed from the model.	Các biến không có mối quan hệ quan trọng đã bị xóa khỏi mô hình.
She loves Me.	Cô ấy yêu tôi.
I was surprised.	Tôi đã rất ngạc nhiên.
Look how red they are.	Nhìn chúng đỏ như thế nào.
To the right are three other doors.	Bên phải là ba cánh cửa khác.
Contact us for more details.	Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
One of the biggest components of this is product and service reviews.	Một trong những thành phần lớn nhất của việc này là đánh giá sản phẩm và dịch vụ.
However, I did save some great stuff.	Tuy nhiên, tôi đã tiết kiệm được một số thứ tuyệt vời.
I never thought it would open new doors for me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ mở ra những cánh cửa mới cho tôi.
She won't make it.	Cô ấy sẽ không vượt qua được.
But he didn't move.	Nhưng anh ta không di chuyển.
This will be difficult for her.	Điều này sẽ khó khăn với cô ấy.
He is a role model for me.	Anh ấy là một hình mẫu đối với tôi.
Please take my statement and file a lawsuit against him.	Vui lòng lấy tuyên bố của tôi và nộp đơn kiện anh ta.
Her small, smooth hand rests inside mine as we talk.	Bàn tay nhỏ, mịn màng của cô ấy đặt bên trong bàn tay tôi khi chúng tôi nói chuyện.
You raised a family.	Bạn đã nuôi dưỡng một gia đình.
Having health means success.	Có sức khỏe có nghĩa là thành công.
But the general is very busy.	Nhưng đại tướng bận lắm.
Everyone there seems to at least know that the world is flat.	Mọi người ở đó dường như ít nhất đều biết rằng thế giới phẳng.
This is the focus of this article.	Đây là trọng tâm của bài viết này.
The analysis follows the same spirit as described in the previous section.	Việc phân tích theo đúng tinh thần như đã trình bày ở phần trước.
Starting from today.	Bắt đầu từ hôm nay.
And so did the first wife, for that matter.	Và người vợ đầu tiên cũng vậy, vì vấn đề đó.
Life goes pretty fast.	Cuộc sống diễn ra khá nhanh.
I have never seen such big hands.	Tôi chưa bao giờ thấy bàn tay to như vậy.
Interaction terms are insignificant and therefore are not included.	Các điều khoản tương tác không đáng kể và do đó không được bao gồm.
She hates not knowing the answers to questions.	Cô ghét không biết câu trả lời cho các câu hỏi.
She lives three hours away.	Cô ấy sống cách đó ba giờ.
They will tell their parents.	Họ sẽ nói với cha mẹ của họ.
So cut it out.	Vì vậy, hãy cắt nó ra.
I hope to be everything he wants to be.	Tôi hy vọng trở thành mọi thứ anh ấy muốn.
It can be added to any practice, and is not a religion.	Nó có thể được thêm vào bất kỳ thực hành nào, và không phải là một tôn giáo.
I fell forward.	Tôi ngã về phía trước.
And every device will fail.	Và mọi thiết bị sẽ bị lỗi.
That kept some unnamed young girls safe for a while.	Điều đó đã làm cho một số cô gái trẻ vô danh được an toàn trong một thời gian.
You have put them down to elevate yourself.	Bạn đã đặt chúng xuống để nâng cao bản thân.
Break your goal down into small steps.	Chia mục tiêu của bạn thành các bước nhỏ.
And you won't have a baby for an hour.	Và bạn sẽ không có em bé trong một giờ.
I worry for the safety of my children at school.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của các con tôi ở trường.
There is no other person like us.	Không có người khác giống như chúng tôi.
That's my wife, a beautiful woman as ever.	Đó là vợ tôi, một người phụ nữ tốt đẹp như đã từng sống.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
On the surface this is not a difficult task.	Bề ngoài đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn.
There are several views on this issue.	Có một số quan điểm về vấn đề này.
The man must have remained very quiet.	Người đàn ông chắc chắn vẫn rất tĩnh lặng.
The mouth opens and closes.	Miệng mở ra và đóng lại.
I also love this time of year.	Tôi cũng thích khoảng thời gian này trong năm.
Where have they been?	Họ đã từng ở đâu ?.
No name calling.	Không gọi tên.
Tell me how you like them.	Hãy nói cho tôi biết bạn thích chúng như thế nào.
There is data on that.	Có dữ liệu về điều đó.
On the critical point, it is not.	Về điểm quan trọng, nó không phải là.
But you can see.	Nhưng bạn có thể thấy.
I am proud of them.	Tôi tự hào về họ.
I left a little waste from the shoulder.	Tôi để lại một chút lãng phí từ vai.
But they were there.	Nhưng họ đã ở đó.
No political qualities, that is.	Không có phẩm chất chính trị, đó là.
He is getting better every week.	Anh ấy đang trở nên tốt hơn mỗi tuần.
It will be ready soon.	Nó sẽ sớm sẵn sàng.
Two years later, we have six problems with our name.	Hai năm sau, chúng tôi có sáu vấn đề với tên của chúng tôi.
All that knowledge will show on your face and change it.	Tất cả những kiến ​​thức đó sẽ thể hiện trên khuôn mặt của bạn và thay đổi nó.
This is not a problem at all.	Đây hoàn toàn không phải là một vấn đề.
The building itself won't get any bigger.	Bản thân tòa nhà sẽ không lớn hơn.
A smile slowly spread across his face.	Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt anh.
Or maybe it was inside his car.	Hoặc có thể đó là bên trong xe của anh ta.
So here he is today.	Vì vậy, anh ấy ở đây ngày hôm nay.
I'll go in there and clean things up.	Tôi sẽ vào đó và dọn dẹp mọi thứ.
They can help you out.	Họ có thể giúp bạn ra ngoài.
Looks like they went very well.	Có vẻ như họ đã đi rất tốt.
Your right hand.	Tay phải của bạn.
No one else would do that in this society.	Không ai khác sẽ làm điều đó trong xã hội này.
I was good at that.	Tôi đã giỏi về điều đó.
Animals have a very different view of people than we think.	Động vật có cái nhìn về con người rất khác so với chúng ta nghĩ.
I will see what happens.	Tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
Dry clean only.	Chỉ được giặt khô.
It was last in perspective.	Đó là cuối cùng trong quan điểm.
None of us want them.	Không ai trong chúng tôi muốn chúng.
I think we have a great team.	Tôi nghĩ chúng tôi có một nhóm tuyệt vời.
The car was never detailed and was dirty inside.	Chiếc xe không bao giờ được chi tiết và bị bẩn bên trong.
It will come in good time.	Nó sẽ đến trong thời gian tốt.
I dropped my voice.	Tôi rớt giọng.
You can come in and get it for me.	Bạn có thể vào và lấy nó cho tôi.
Keep up with.	Theo kịp với.
Of course not.	Tất nhiên là không.
I have seen it in my own work.	Tôi đã thấy nó trong công việc của riêng tôi.
See my answer below for the exact steps.	Xem câu trả lời của tôi bên dưới để biết các bước chính xác.
That's what makes it different.	Đó là những gì làm cho nó khác biệt.
It makes you lose confidence.	Nó khiến bạn mất tự tin.
They say be there only when they open the door.	Họ nói chỉ ở đó khi họ mở cửa.
Maybe she still is.	Có lẽ cô ấy vẫn vậy.
In a way to say.	Theo một cách nói.
Of people you already know.	Của những người bạn đã biết.
My site looks like every other website you see.	Trang web của tôi trông giống như mọi trang web khác mà bạn thấy.
The country will understand.	Đất nước sẽ hiểu.
He's weighing on the top of my arm.	Anh ta đang đè nặng ở đầu cánh tay của tôi.
I just want to print the report.	Tôi chỉ muốn in báo cáo.
You better come clean.	Tốt hơn bạn nên đến sạch sẽ.
It probably won't be very thick.	Nó có lẽ sẽ không dày lắm.
Maybe they think they can live with it.	Có lẽ họ nghĩ rằng họ có thể sống với nó.
But passion and energy only take you so far.	Nhưng niềm đam mê và năng lượng chỉ đưa bạn đi xa.
Your political views.	Quan điểm chính trị của bạn.
No one took pictures, but next time someone has to take pictures.	Không ai chụp nhưng lần sau phải có người chụp.
It's also strange to me.	Nó cũng lạ đối với tôi.
But that doesn't mean she can't see.	Nhưng không có nghĩa là cô ấy không thể nhìn.
Our god and our king.	Thần của chúng ta và vua của chúng ta.
Standing, she checked the room.	Đang đứng, cô kiểm tra phòng.
Red represents high expression, while blue represents low expression.	Màu đỏ đại diện cho biểu hiện cao, trong khi màu xanh lam biểu thị biểu hiện thấp.
The heart looks like a modern piece, it's new.	Trái tim trông giống như một mảnh hiện đại, nó mới.
My mind doesn't work that way.	Tâm trí tôi không hoạt động theo cách đó.
No one is born with the lights on their face.	Không ai được sinh ra với những ánh sáng trên khuôn mặt của họ.
Soldiers will line up to be shot.	Những người lính sẽ xếp hàng để được bắn.
It would be much better if we had many years together.	Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta có nhiều năm bên nhau.
He likes it there.	Anh ấy thích ở đó.
In fact, the store model is suitable for children and adults.	Trên thực tế, mô hình cửa hàng phù hợp với trẻ em và người lớn.
He seems a bit worried.	Anh ấy có vẻ hơi lo lắng.
Too old to struggle.	Quá già để vùng vẫy.
I want to call my mother to tell her everything.	Tôi muốn gọi cho mẹ để kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
She doesn't go to work, and my job keeps me pretty busy.	Cô ấy không đi làm, và công việc của tôi khiến tôi khá bận rộn.
Their work is over.	Công việc của hai người đã kết thúc.
It was out.	Nó đã được ra ngoài.
Write down your thoughts.	Viết ra suy nghĩ của bạn.
You have your own room and private bathroom.	Bạn có phòng riêng và phòng tắm riêng.
And keep changing.	Và tiếp tục thay đổi.
Faces were opening up to him, though he couldn't tell which ones.	Những khuôn mặt đang mở ra với anh, mặc dù anh không thể biết được khuôn mặt nào.
The exterior doors remain open and do not close.	Các cửa bên ngoài vẫn mở và không đóng lại.
I love girls.	Tôi yêu các cô gái.
He wondered about her son.	Anh băn khoăn về con trai cô.
Terrible things are happening.	Những điều khủng khiếp đang xảy ra.
She herself decided to move house and sold her apartment.	Bản thân cô đã quyết định chuyển nhà và đã bán căn hộ của mình.
Advanced safety technology is also in short supply.	Công nghệ an toàn tiên tiến cũng đang thiếu hụt.
It cannot be done.	Nó không thể được thực hiện.
However, not everyone is crazy about it.	Tuy nhiên, không phải ai cũng phát cuồng vì nó.
I don't think it makes sense.	Tôi không nghĩ rằng nó có ý nghĩa.
We see the power of the people.	Chúng tôi thấy được sức mạnh của người dân.
Mom never mentioned anything to me.	Mẹ không bao giờ đề cập đến bất kỳ điều gì với tôi.
Keep something from you.	Giữ một cái gì đó từ bạn.
If your teacher doesn't know, he or she isn't even a teacher.	Nếu giáo viên của bạn không biết, người đó thậm chí không phải là giáo viên.
They don't do that either.	Họ cũng không làm vậy.
You never raised your voice.	Bạn chưa bao giờ lớn giọng.
Its extent or scale.	Mức độ hoặc quy mô của nó.
I love to travel, you see.	Tôi thích đi du lịch, bạn thấy đấy.
So we got lost for a while, just driving around.	Vì vậy, chúng tôi bị lạc một lúc, chỉ cần lái xe xung quanh.
There will never be enough money for them.	Sẽ không bao giờ có đủ tiền cho họ.
I don't know what you are talking about.	Tôi không biết bạn đang nói về cái gì.
Something was telling him he had to move, and move fast.	Có điều gì đó đang nói với anh rằng anh phải di chuyển, và di chuyển thật nhanh.
Instead of just waiting.	Thay vì chỉ chờ đợi.
But it used to be so obvious.	Nhưng từng rõ ràng như vậy.
In love.	Đang yêu.
Tell him you're glad he feels free to ask.	Hãy nói với anh ấy rằng bạn rất vui khi anh ấy cảm thấy tự do để hỏi.
The wait staff was great too.	Nhân viên chờ cũng rất tuyệt.
I cannot escape.	Tôi không thể trốn thoát.
Watch too much television.	Xem quá nhiều truyền hình.
You really have great article material.	Bạn thực sự có tài liệu bài viết tuyệt vời.
Good is stronger than evil.	Cái thiện mạnh hơn cái ác.
Your father knows the place.	Cha anh biết chỗ đó.
Employees will appreciate a leader's ability to accept appropriate feedback.	Nhân viên sẽ đánh giá cao khả năng chấp nhận phản hồi thích hợp của nhà lãnh đạo.
She glanced at the baby.	Cô liếc nhìn đứa bé.
Want to do the same thing.	Muốn làm điều tương tự.
She didn't have to say.	Cô không cần phải nói.
We will talk to him.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.
I'm not sure that makes sense to me.	Tôi không chắc điều đó có ý nghĩa với tôi.
Can someone please help me out.	Ai đó có thể vui lòng giúp tôi ra ngoài.
Now she won't surprise anyone anymore.	Bây giờ cô ấy sẽ không làm ai ngạc nhiên nữa.
Recent techniques have improved late survival rates.	Các kỹ thuật gần đây đã cải thiện tỷ lệ sống muộn.
Request now later.	Yêu cầu bây giờ sau.
It may not happen a war tomorrow.	Nó có thể không xảy ra một cuộc chiến vào ngày mai.
Plus, that's not necessarily the reason why you're upset.	Hơn nữa, đó không hẳn là lý do khiến bạn khó chịu.
And just remember, you're doing great.	Và chỉ cần nhớ rằng, bạn đang làm rất tốt.
Good re-run the car.	Tốt chạy lại xe.
Their school is safe.	Trường học của họ an toàn.
I don't know anything about your life.	Tôi không biết gì về cuộc sống của bạn.
Don't stop fighting.	Đừng ngừng chiến đấu.
We don't want to lead anyone.	Chúng tôi không muốn dẫn dắt bất cứ ai.
And that's only about a quarter of that.	Và đó chỉ là khoảng một phần tư trong số đó.
I was in my element immediately.	Tôi đã ở trong phần tử của mình ngay lập tức.
The same is true inside our bodies.	Điều này cũng đúng bên trong cơ thể chúng ta.
She doesn't waste your time and money doing so.	Cô ấy không lãng phí thời gian và tiền bạc của bạn khi làm như vậy.
She hasn't done the second, third or fourth page yet.	Cô ấy chưa làm trang thứ hai, thứ ba hay thứ tư.
Hide your face behind your hand at the start of the game.	Ẩn khuôn mặt của bạn sau bàn tay của bạn khi bắt đầu trò chơi.
They continued.	Họ đã tiếp tục.
It gave us this opportunity.	Nó đã cho chúng tôi cơ hội này.
This is best for small areas to fix.	Điều này là tốt nhất cho các khu vực nhỏ để sửa chữa.
You are not a child.	Bạn không phải là một đứa trẻ.
Once it happened to me.	Một khi nó đã xảy ra với tôi.
By writing one thing, you can actually say the exact opposite.	Bằng cách viết một điều, bạn thực sự có thể nói điều hoàn toàn ngược lại.
Absolutely no one in the run.	Hoàn toàn không có ai trong cuộc chạy.
Or where we are doing it.	Hoặc nơi chúng tôi đang làm điều đó.
It was the best experience of my life.	Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
They take it for granted.	Họ coi đó là điều hiển nhiên.
But something is wrong.	Nhưng có điều gì đó không ổn.
Many.	Có nhiều.
We can stop.	Chúng ta có thể dừng lại.
But he couldn't worry about that now.	Nhưng anh không thể lo lắng về điều đó bây giờ.
Add your milk if needed.	Thêm sữa của bạn nếu cần.
The latter is the one that interests us the most.	Cái sau là cái mà chúng tôi quan tâm nhất.
Only reality doesn't feel like dreams.	Chỉ có thực tế không cảm thấy đúng như những giấc mơ.
He vomited blood.	Anh ấy đã hộc máu.
We cannot continue to live in the past.	Chúng ta không thể tiếp tục sống trong quá khứ.
Goal, be vs.	Mục tiêu, được vs.
It is the same size as the input images.	Nó có cùng kích thước với các hình ảnh đầu vào.
The dog was between us and certain death.	Con chó đã ở giữa chúng tôi và cái chết nhất định.
This is most likely related to her.	Điều này rất có thể liên quan đến cô ấy.
And a brother.	Và một người anh em.
Age, sex, stage, and activity status were used as control variables.	Tuổi, giới tính, giai đoạn và tình trạng hoạt động được sử dụng làm các biến kiểm soát.
This is not an accident.	Đây không phải là tai nạn.
There is no strange smell on the product.	Không có mùi lạ trên sản phẩm.
Better to throw it out.	Tốt hơn là nên ném nó ra ngoài.
It won't be safe here.	Nó sẽ không an toàn ở đây.
Remember it or forget it, use it or not.	Hãy ghi nhớ nó hoặc quên nó, sử dụng nó hoặc không.
I joined the community and wanted to join as well.	Tôi đã tham gia cộng đồng và cũng muốn tham gia.
All of these devices are complex with many variable factors.	Tất cả những thiết bị này đều phức tạp với nhiều yếu tố thay đổi.
School is a production line.	Trường học là một dây chuyền sản xuất.
I enjoyed reading it.	Tôi rất thích đọc nó.
Wrote software.	Đã viết phần mềm.
They are my life.	Họ là cuộc sống của tôi.
This, and nothing more.	Điều này, và không có gì hơn.
Everything is doubled.	Mọi thứ đều tăng gấp đôi.
I am also tired.	Tôi cũng mệt mỏi.
It was not a happy moment.	Đó không phải là một khoảnh khắc hạnh phúc.
But he was too old to think such things.	Nhưng anh ấy đã quá già để nghĩ những điều như vậy.
Went in smooth and great sound.	Đã đi trong mượt mà và âm thanh tuyệt vời.
She lost her last steps.	Cô ấy đã tụt những bước chân cuối cùng.
This gets old fast.	Điều này trở nên cũ nhanh chóng.
We used the air force against a country that did not.	Chúng tôi đã sử dụng không quân chống lại một quốc gia không có.
He looked around.	Anh ta nhìn xung quanh.
But she never let that happen.	Nhưng cô ấy không bao giờ để điều đó xảy ra.
And you don't seem to have much time for those who don't.	Và bạn dường như không có nhiều thời gian cho những người không có.
I should move.	Tôi nên di chuyển.
It's a bit wild.	Đó là một chút hoang dã.
Think, ladies, think.	Hãy suy nghĩ, phụ nữ, hãy suy nghĩ.
Or, maybe more, a great big bear.	Hoặc, có thể hơn thế nữa, một con gấu to lớn tuyệt vời.
But I feel sad.	Mà tôi thấy buồn.
I know nothing about my animal nature.	Tôi không biết gì về bản chất động vật của mình.
That's actually how my brother met her.	Đó thực sự là cách anh trai tôi gặp cô ấy.
You know, he played well when needed.	Bạn biết đấy, anh ấy đã chơi tốt khi cần thiết.
This is the opposite of the truth.	Điều này ngược lại với sự thật.
A very well written explanation.	Một lời giải thích bằng văn bản rất tốt.
Angry at lack of response.	Tức giận vì thiếu phản ứng.
But the government is strong and powerful.	Nhưng chính phủ mạnh mẽ và quyền lực.
I see him thinking about it.	Tôi thấy anh ấy nghĩ về nó.
I think he can play.	Tôi nghĩ anh ấy có thể chơi.
Love is great suffering.	Tình yêu là đau khổ lớn.
I want to achieve this goal in about two weeks.	Tôi muốn đạt được mục tiêu này trong khoảng hai tuần.
We go back to those days.	Chúng ta đã quay trở lại những ngày đó.
This strategy has been used by professionals for many years.	Chiến lược này được các chuyên gia sử dụng trong nhiều năm.
If you are sad, cry.	Nếu bạn buồn, hãy khóc.
Or not.	Hoặc không.
No, not really.	Không, không thực sự.
Ask the question of such a woman.	Đặt câu hỏi của người phụ nữ như vậy.
I have never felt like that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
He will go.	Anh ấy sẽ đi.
Maybe he couldn't stand it himself.	Có lẽ bản thân anh cũng không chịu nổi.
These are just two examples.	Đây chỉ là hai ví dụ.
Not sure why.	Không chắc chắn lý do tại sao.
A negative review can do more damage than you can imagine.	Một đánh giá tiêu cực có thể gây thiệt hại nhiều hơn bạn tưởng tượng.
I still want to try.	Tôi vẫn muốn thử.
You have been hurt.	Bạn đã bị tổn thương.
And she will do it.	Và cô ấy sẽ làm điều đó.
I can't help but feel her.	Tôi không thể không cảm thấy cô ấy.
He grew more and more nervous as the minutes passed.	Anh ấy ngày càng lo lắng hơn khi từng phút trôi qua.
Again, it's not a problem.	Một lần nữa, nó không phải là một vấn đề.
Everything went as planned.	Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch.
There is money to be made, legal and safe.	Có tiền để được thực hiện, hợp pháp và an toàn.
It was the morning of the final.	Đó là buổi sáng của trận chung kết.
It took me six weeks to create that engine.	Tôi đã mất sáu tuần để tạo ra động cơ đó.
Right this night.	Ngay đêm này.
Politics, you understand.	Chính trị, bạn hiểu.
A barely visible figure was behind him.	Một bóng người hầu như không nhìn thấy phía sau anh ta.
That's just the way things work.	Đó chỉ là cách mọi thứ hoạt động.
However, above anything, it's culture.	Tuy nhiên, trên bất cứ điều gì, đó là văn hóa.
It is my personal choice and it may not be suitable for others.	Đó là lựa chọn cá nhân của tôi và nó có thể không phù hợp với những người khác.
There is a lot of beauty and truth in this statement.	Có rất nhiều vẻ đẹp và sự thật trong tuyên bố này.
There are a few people inside.	Có một vài người bên trong.
These individuals describe how and why it is done.	Những cá nhân này mô tả cách thức và lý do tại sao nó được thực hiện.
But it stuck with him.	Nhưng nó mắc kẹt với anh ta.
Waiting for you to come back.	Đang đợi bạn quay lại.
Know everyone.	Biết mọi người.
She is the main reason we have to turn off our phones.	Cô ấy là lý do chính mà chúng tôi phải tắt điện thoại.
For study design.	Đối với thiết kế nghiên cứu.
It was a sad day indeed.	Đó thực sự là một ngày buồn.
We worked.	Chúng tôi đã làm việc.
We went to the man and told him our story.	Chúng tôi đến gặp người đàn ông và kể cho anh ta nghe câu chuyện của chúng tôi.
But when it comes to websites that are.	Nhưng khi nói đến trang web đó là những.
The President then makes the decision and the order is given.	Tổng thống sau đó đưa ra quyết định và mệnh lệnh được đưa ra.
They want the option of knowing what the tax is.	Họ muốn có tùy chọn biết thuế là gì.
He is pure gold.	Anh ấy là vàng ròng.
That is a healthy situation.	Đó là một tình huống lành mạnh.
I have had my wish for over a year.	Tôi đã có ước nguyện của mình được hơn một năm.
They have no choice here.	Họ không có lựa chọn nào ở đây.
And those who agreed with.	Và những người đã đồng ý với.
It must mean something.	Nó phải có nghĩa gì đó.
Well, no more secrets.	Chà, không còn bí mật nữa.
We need to think about that when something big happens.	Chúng ta cần nghĩ về điều đó khi có điều gì đó lớn xảy ra.
Other sources say it represents the life you are leaving behind.	Các nguồn khác nói rằng nó đại diện cho cuộc sống mà bạn đang bỏ lại phía sau.
Week turns to month, month to year.	Tuần chuyển thành tháng, tháng thành năm.
He knows he can bring it when he needs it.	Anh ấy biết anh ấy có thể mang nó khi anh ấy cần.
Not too sweet.	Không quá ngọt.
You have to start from within yourself.	Bạn phải bắt đầu từ bên trong chính mình.
His hand went down to his dashboard.	Tay anh đưa xuống bảng điều khiển của mình.
However, no decision has been made on that question.	Tuy nhiên, không có quyết định nào được đưa ra cho câu hỏi đó.
You are here to serve.	Bạn ở đây để phục vụ.
Or maybe people are just looking in the wrong place.	Hoặc có thể mọi người chỉ đang nhìn nhầm chỗ.
Top with the last layer and repeat the process again.	Lên trên với lớp cuối cùng và lặp lại quá trình một lần nữa.
Today, her dream has come true.	Ngày nay, ước mơ của cô đã thành hiện thực.
I will talk to him soon.	Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sớm.
I mean the last minute before that thought leaves me forever.	Ý tôi là phút cuối cùng trước khi ý nghĩ đó rời bỏ tôi mãi mãi.
I don't know where it came from, but he was there.	Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng anh ấy đã ở đó.
She was late.	Cô đã muộn hơn.
The following represents the range of events available.	Phần sau đại diện cho phạm vi các sự kiện có sẵn.
But it only gets you so far and works just fine.	Nhưng nó chỉ đưa bạn cho đến nay và chỉ hoạt động rất tốt.
Not her best look.	Không phải là cái nhìn đẹp nhất của cô ấy.
You need great players.	Bạn cần những cầu thủ tuyệt vời.
He paid on time.	Anh ấy đã trả tiền đúng hạn.
We have heard great things about the students.	Chúng tôi đã nghe những điều tuyệt vời về các sinh viên.
I want you to think that something special is going on.	Tôi muốn bạn nghĩ rằng điều gì đó đặc biệt đang xảy ra.
It will soon become dangerous and difficult.	Nó sẽ sớm trở nên nguy hiểm và khó khăn.
But not you.	Nhưng không phải bạn.
There are some very simple things you must keep in mind.	Có một số điều rất đơn giản bạn phải ghi nhớ.
No questions raised.	Không có câu hỏi nào được nêu ra.
For energy, for water, for resources.	Đối với năng lượng, đối với nước, đối với tài nguyên.
But no, that didn't happen.	Nhưng không, điều đó đã không xảy ra.
But not much, not in the ways you might think.	Nhưng không nhiều, không theo những cách bạn nghĩ.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
He seems funny.	Anh ấy có vẻ hài hước.
Right can find out.	Right có thể tìm ra.
That is a very telling sign.	Đó là một dấu hiệu rất đáng nói.
You keep to yourself here.	Bạn giữ mình cho riêng mình ở đây.
For a moment her family, her world, was no longer there.	Trong khoảnh khắc gia đình cô, thế giới của cô, không còn ở đó nữa.
Either way, you are a husband and a father.	Dù sao đi nữa, bạn cũng là một người chồng và một người cha.
He felt his son did not want him.	Ông cảm thấy con trai mình không muốn anh.
A bad place.	Một nơi tồi tệ.
But he still refused to let go.	Nhưng anh vẫn không chịu buông tay.
I believe it exists.	Tôi tin rằng nó tồn tại.
That puts it in red.	Điều đó đưa nó vào màu đỏ.
Regular ones are products.	Những người thường xuyên là sản phẩm.
Let's stick with the career until now.	Hãy gắn bó với sự nghiệp cho đến bây giờ.
I am making progress.	Tôi đang tiến bộ.
Thanks for the comments and questions.	Cảm ơn cho bình luận và câu hỏi.
With any luck, it will solve this.	Với bất kỳ may mắn, nó sẽ giải quyết điều này.
Data is collected while students are in the classroom.	Dữ liệu được thu thập khi học sinh đang ở trong lớp học.
I didn't have to worry.	Tôi đã không phải lo lắng.
Don't give in to fatigue.	Đừng nhượng bộ cho mệt mỏi.
Well, it finally happened.	Chà, cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra.
And workers want their damn money.	Và người lao động muốn số tiền chết tiệt của họ.
I think the situation is much more complicated.	Tôi nghĩ tình hình phức tạp hơn nhiều.
I watched the wall.	Tôi đã quan sát bức tường.
Driving is an essential function of this job.	Lái xe là một chức năng thiết yếu của công việc này.
He stood very slowly.	Anh ấy đứng rất chậm.
Perhaps he was more aware of what they gave him credit for.	Có lẽ anh ta nhận thức được nhiều hơn những gì họ đã cho anh ta công lao.
I just found your kind words, glad you found it interesting.	Tôi vừa tìm thấy những lời tốt đẹp của bạn, rất vui vì bạn thấy nó thú vị.
It was like a little girl growing up in front of them.	Nó giống như một cô bé đang lớn lên trước mặt họ.
You only live once per year.	Bạn chỉ sống mỗi tuổi một lần.
Only two images of him are known to have survived.	Chỉ có hai hình ảnh của anh ta được biết là còn sống sót.
She raised her voice so the crew could hear her.	Cô ấy lớn giọng để phi hành đoàn có thể nghe thấy cô ấy.
They would never call me up to tell me that.	Họ sẽ không bao giờ gọi tôi lên để nói với tôi điều đó.
Someone can say something.	Ai đó có thể nói điều gì đó.
Keep the feed going no matter what.	Giữ cho nguồn cấp dữ liệu tiếp tục bất kể điều gì xảy ra.
Here's what he's been waiting for.	Đây là những gì anh ấy đang chờ đợi.
None of us can.	Không ai trong chúng ta có thể.
At one point it went down.	Có lúc nó đã xuống.
You probably won't hear from me for a while.	Bạn có thể sẽ không nghe thấy từ tôi trong một thời gian.
But we gave up a lot.	Nhưng chúng tôi đã từ bỏ rất nhiều.
And if they can, be better prepared.	Và nếu họ có thể, hãy chuẩn bị tốt hơn.
This dog has many great features and is used for many activities.	Con chó này có nhiều tính năng tuyệt vời và được sử dụng cho nhiều hoạt động.
But we go through it.	Nhưng chúng tôi đi qua nó.
He never lost control.	Anh ấy không bao giờ mất kiểm soát.
The man must be kept silent.	Người đàn ông phải được giữ im lặng.
However, the agreement is consistent most of the time.	Tuy nhiên, thỏa thuận nhất quán trong hầu hết thời gian.
And her question is so fair, it's her job to ask it.	Và câu hỏi của cô ấy rất công bằng, đó là việc của cô ấy để hỏi nó.
Anytime guys interested in my office.	Bất cứ lúc nào các chàng trai quan tâm đến văn phòng của tôi.
The poor child died for me.	Đứa trẻ tội nghiệp đã chết vì tôi.
Written informed consent was obtained from the subjects or their parents.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ các đối tượng hoặc cha mẹ của họ.
I know him very well.	Tôi biết anh ấy rất rõ.
Alright, now we're done.	Được rồi, bây giờ chúng ta đã hoàn thành.
Obviously, that's a problem.	Rõ ràng, đó là một vấn đề.
That was not even mentioned.	Điều đó thậm chí còn không được đề cập đến.
Not so.	Không phải như vậy.
You have seen.	Bạn đã thấy.
He told me he wouldn't pay me.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không trả tiền cho tôi.
So the cast made the show bigger.	Vì vậy, dàn diễn viên đã làm cho buổi biểu diễn lớn hơn.
If you can handle some of the pain, stay.	Nếu bạn có thể giải quyết được một số cơn đau, hãy ở lại.
A perfect score is not normal.	Một điểm hoàn hảo là không bình thường.
Let us find out what this size is.	Hãy để chúng tôi tìm ra kích thước này là gì.
Some of us have opinions on everything.	Một số người trong chúng tôi có ý kiến ​​về mọi thứ.
Many thanks to the many others who helped me complete this book.	Cảm ơn rất nhiều người khác đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này.
The results are consistent with this view.	Kết quả phù hợp với quan điểm này.
How it brings the present and the past together.	Làm thế nào nó mang hiện tại và quá khứ lại với nhau.
Damn, he's an old man.	Chết tiệt, ông ta là một ông già.
She turned her back on him.	Cô quay lưng lại với anh.
It's more complicated than that.	Nó phức tạp hơn thế.
Not so.	Không phải như vậy.
They would have if it was as good as the movie.	Họ đã làm nếu nó hay như bộ phim.
She asked to read it.	Cô ấy yêu cầu được đọc nó.
It's not hard to see why.	Không khó để hiểu tại sao.
Anyway, these people told me the story.	Dù sao thì, những người này đã kể cho tôi nghe câu chuyện.
It's a pretty bad idea to pass the activity's reference anywhere.	Đó là một ý tưởng khá tồi nếu chuyển tham chiếu của hoạt động ở bất cứ đâu.
His mouth is very dry.	Miệng anh rất khô.
And there are other things.	Và có những thứ khác.
Of course they look like him.	Tất nhiên họ trông giống anh ấy.
Unfortunately, it is usually not possible to change either of these parameters.	Thật không may, thường không thể thay đổi một trong hai thông số này.
A year later.	Một năm sau đó.
This was a real shock to me.	Điều này thực sự là một cú sốc đối với tôi.
The world itself is violent.	Thế giới tự nó là bạo lực.
But she seems so.	Nhưng cô ấy có vẻ như vậy.
Samples are drawn from a standard normal distribution.	Các mẫu được rút ra từ phân phối chuẩn chuẩn.
It won't be good for anyone, one way or another.	Nó sẽ không tốt cho bất kỳ ai, bằng cách này hay cách khác.
All good things come to an end.	Tất cả mọi thứ tốt đẹp cũng sẽ đến hồi kết thuc.
It still seems to be a surprise to me.	Dường như vẫn còn bất ngờ cho tôi.
In our study, we saw similar patterns.	Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã thấy các mô hình tương tự.
I know she must be young.	Tôi biết cô ấy phải còn trẻ.
Turns out they were okay.	Hóa ra họ không sao.
Survival rates were calculated from the day of surgery.	Tỷ lệ sống sót được tính từ ngày phẫu thuật.
Apparently they had selected three young men.	Rõ ràng là họ đã chọn được ba người đàn ông trẻ tuổi.
Sorry you can't make it.	Xin lỗi bạn không thể làm cho nó.
They told me they wanted a woman, not a little girl.	Họ nói với tôi rằng họ muốn một người phụ nữ, không phải một cô bé.
You will tell me yours.	Bạn sẽ cho tôi biết của bạn.
It's probably not broken.	Nó có lẽ không bị hỏng.
I have to travel again next week.	Tôi phải đi du lịch một lần nữa vào tuần tới.
This style may be a little different from the usual style.	Phong cách này có thể khác một chút so với phong cách thông thường.
She came back.	Cô ấy đã trở lại.
I thought so anyway.	Tôi đã nghĩ vậy dù sao.
There was real hurt and concern in her voice.	Trên gương mặt cô ấy có một sự tổn thương và sự lo lắng thực sự trong giọng nói của cô ấy.
And she, standing across the street, is not part of it.	Và cô ấy, đang đứng bên kia đường, không phải là một phần của nó.
There was a strong smell in the room.	Có một mùi nồng nặc trong phòng.
They are worried and need to get this baby out.	Họ lo lắng và cần đưa đứa bé này ra ngoài.
This week and next week.	Tuần này và tuần tới.
The army is sometimes needed.	Quân đội đôi khi là cần thiết.
This is what is very strange.	Đây là những gì rất kỳ lạ.
There are two doors in the back.	Có hai cánh cửa ở phía sau.
I feel that the picture does not match the reality.	Tôi cảm thấy rằng bức tranh không khớp với thực tế.
Get cash or charge them.	Nhận tiền mặt hoặc tính phí chúng.
That's right, he was caught out of reach.	Đúng như vậy, anh ta đã bị bắt ngoài tầm với.
Last time.	Lần cuối cùng.
I just kept scrolling the pages and finally got to the story.	Tôi chỉ tiếp tục di chuyển các trang và cuối cùng đã đến với câu chuyện.
Round is important, money is not.	Tròn là quan trọng, tiền thì không.
We did not or did not see everything there to see.	Chúng tôi đã không làm hoặc không thấy mọi thứ ở đó để xem.
For the love you receive.	Vì tình yêu mà bạn nhận được.
Meaning you can only play one note at a time.	Có nghĩa là bạn chỉ có thể chơi một nốt nhạc cùng một lúc.
And how painful.	Và đau khổ như thế nào.
However, we continue.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục.
But I.	Nhưng tôi.
The doctor arrived at nine o'clock.	Bác sĩ đến lúc chín giờ.
Especially with the upcoming summer school for teachers.	Đặc biệt là với đợt học hè dành cho giáo viên sắp tới.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
However, the fun won't stop there.	Tuy nhiên, niềm vui sẽ không dừng lại ở đó.
These are individuals in nature.	Đây là những cá nhân trong tự nhiên.
You know, shared some time.	Bạn biết đấy, đã chia sẻ một chút thời gian.
He started getting rejected for performances.	Anh ấy bắt đầu bị từ chối cho các buổi biểu diễn.
We need more people like him in this world.	Chúng ta cần nhiều hơn những người như anh ấy trên thế giới này.
I feel my heart shoot.	Tôi cảm thấy tim bắn.
But, for now, there was nothing more she could do.	Nhưng, hiện tại, cô không thể làm gì hơn.
Change of plans, but it actually went pretty well.	Thay đổi kế hoạch, nhưng nó thực sự diễn ra khá tốt.
And if they see us, we stop.	Và nếu họ nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi sẽ dừng lại.
Writing this brings me to tears.	Viết điều này khiến tôi rơi nước mắt.
You look like hell, man.	Anh trông giống như chết tiệt, anh bạn.
In addition, fine hair is difficult to style.	Ngoài ra, tóc mịn rất khó tạo kiểu.
You have many reasons to be in pain.	Bạn có nhiều lý do để bị đau.
We don't move for two more days.	Chúng tôi không di chuyển trong hai ngày nữa.
They are ready to play tonight.	Họ đã sẵn sàng để chơi đêm nay.
I'm a bit confused here.	Tôi hơi bối rối ở đây.
Former football player.	Cựu cầu thủ bóng đá.
Built to last forever, they won't.	Được xây dựng để tồn tại mãi mãi, họ sẽ không làm được.
I never said no.	Tôi chưa bao giờ nói không.
Each person is aware of the truth.	Mỗi người nhận thức được sự thật.
This article is about a specific character.	Bài báo này viết về một nhân vật cụ thể.
Actually, I don't want anyone to know.	Thực ra tôi không muốn ai biết.
Get an eye exam, if you can.	Đi khám mắt, nếu bạn có thể.
The first time people play your game, it must be fun.	Lần đầu tiên mọi người chơi trò chơi của bạn, nó phải rất vui.
The characters are amazing, their characteristics are significantly described.	Các nhân vật thật tuyệt vời, đặc điểm của họ được mô tả đáng kể.
As we know it.	Như chúng ta đã biết.
They are too big for me.	Chúng quá lớn đối với tôi.
Everyone is different.	Mỗi người mỗi khác.
And damn she fits that movie.	Và chết tiệt là cô ấy phù hợp với bộ phim đó.
We can only stay here.	Chúng ta chỉ có thể ở đây.
These factors are fully present in the issue in question.	Những yếu tố này hiện diện đầy đủ trong vấn đề đang bàn.
We couldn't sleep.	Chúng tôi không ngủ được.
The time to speak up has long since come.	Thời gian để lên tiếng đã đến từ lâu.
Her clothes, her books, except the ones her brother left behind.	Quần áo của cô, sách của cô, ngoại trừ những thứ mà anh trai cô để lại.
The samples are in the same order as above.	Các mẫu theo thứ tự như trên.
Sit in the car.	Ngồi trên xe.
They have no contact with him.	Họ không có liên lạc với anh ta.
The problem is that no one knows what to wear them.	Vấn đề là không ai biết phải mặc gì cho chúng.
It's a reasonable defense.	Đó là một cách phòng thủ hợp lý.
Small selection, big selection.	Lựa chọn nhỏ, lựa chọn lớn.
What has he done until now? 	Anh ấy làm gì cho đến bây giờ?
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
I really have no choice.	Tôi thực sự không có lựa chọn.
No food served.	Không có thức ăn phục vụ.
That is the end of the article.	Đó là phần cuối của bài báo.
A new one begins.	Một cái mới bắt đầu.
He couldn't believe he was about to do this, but.	Anh không thể tin rằng mình sắp làm được điều này, nhưng.
I have a plan.	Tôi có kế hoạch.
And situations like this will come up, you know.	Và những tình huống như thế này sẽ xuất hiện, bạn biết đấy.
I was with a woman who was not with me for free.	Tôi đã ở với một người phụ nữ không ở bên tôi một cách miễn phí.
She said that she was lying in bed and was sick.	Cô ấy đã nói rằng cô ấy đã nằm trên giường và bị ốm.
Furthermore, she began to feel nauseous.	Hơn nữa, cô ấy bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Is that a good approach?.	Đó có phải là một cách tiếp cận tốt không ?.
It changed the world.	Nó đã thay đổi thế giới.
Can't keep up.	Không thể theo kịp.
And every user has one.	Và mọi người dùng đều có một.
I quickly realized it was my father.	Tôi nhanh chóng nhận ra đó là bố tôi.
And please share the post.	Và hãy chia sẻ bài viết.
We dream about things and then we build them.	Chúng ta mơ về những điều và sau đó chúng ta xây dựng chúng.
Look how far we've come.	Hãy nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa.
I will overcome the darkness seeing only your light.	Tôi sẽ vượt qua bóng tối chỉ nhìn thấy ánh sáng của bạn.
For being here.	Vì đã ở đây.
This is not good.	Điều này là không tốt.
So it doesn't make sense to ask what the value type is.	Vì vậy, không có ý nghĩa gì khi hỏi loại giá trị là gì.
However, the feature set is only available for certain plant species.	Tuy nhiên, bộ tính năng chỉ có sẵn cho một số loài thực vật.
It's only a matter of time.	Đó chỉ là vấn đề thời gian.
All of those work very well.	Tất cả những thứ đó đều hoạt động rất tốt.
The bad news is, it's a personal matter, which causes me stress.	Tin xấu là, đó là vấn đề cá nhân, điều này khiến tôi bị căng thẳng.
First I would make them feel natural.	Đầu tiên tôi sẽ làm cho họ cảm thấy tự nhiên.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
It passed in a few days.	Nó đã qua trong vài ngày.
Hence we found.	Do đó chúng tôi tìm thấy.
Sitting up, he looked around.	Ngồi dậy, anh nhìn xung quanh.
Very good content.	Nội dung rất hay.
We still need you.	Chúng tôi vẫn cần bạn.
To set the straight record.	Để thiết lập các kỷ lục thẳng.
The data used in the analysis were based on a literature review.	Dữ liệu được sử dụng trong phân tích dựa trên tổng quan tài liệu.
Not that it was a secret before.	Không phải nó là bí mật trước đây.
However, you quickly get used to the noise.	Tuy nhiên, bạn nhanh chóng quen với tiếng ồn.
That leaves no choice but a fight.	Điều đó không còn lựa chọn nào khác ngoài một cuộc chiến.
There are horses there.	Có ngựa ở đó.
And the same goes for their parents.	Và điều đó cũng xảy ra với cha mẹ của họ.
Season with salt and pepper to taste and mix well.	Nêm muối và tiêu cho vừa ăn rồi trộn đều.
Seems like a good idea.	Có vẻ như là một ý kiến ​​hay.
CHeck quality.	Kiểm tra chất lượng.
Maybe when the next update comes out it will be more stable.	Có thể khi bản cập nhật tiếp theo ra mắt nó sẽ ổn định hơn.
When the price goes I fast.	Khi giá đi tôi nhanh chóng.
They just ask us to make the right decisions.	Họ chỉ yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định đúng đắn.
Turn on every damn light you can find.	Bật mọi thứ đèn chết tiệt mà bạn có thể tìm thấy.
Some contain more detail than others.	Một số chứa nhiều chi tiết hơn những người khác.
Just find me some answers, please.	Chỉ cần tìm cho tôi một số câu trả lời, xin vui lòng.
How can you not feel sorry for the kids.	Làm sao bạn có thể không cảm thấy có lỗi với lũ trẻ.
So worth it.	Vì vậy, giá trị nó.
However, there may be other applications, focusing on different aspects.	Tuy nhiên, có thể có các ứng dụng khác, tập trung vào các khía cạnh khác nhau.
Blue sky.	Bầu trời xanh.
We don't avoid people or situations as much as we avoid ourselves.	Chúng ta không tránh mọi người hoặc tình huống nhiều như chúng ta tránh chính mình.
There is no light line between the two.	Không có vạch sáng giữa hai.
All through the house.	Tất cả thông qua ngôi nhà.
No significant sex differences were observed between the trials.	Không có sự khác biệt đáng kể về giới tính được quan sát thấy giữa các thử nghiệm.
Received my statement.	Đã nhận tuyên bố của tôi.
They look for you.	Họ tìm kiếm bạn.
Works on the surface.	Hoạt động trên bề mặt.
He wondered if it was any better.	Anh tự hỏi liệu có tốt hơn không.
That has to be his call, from his side of things.	Đó phải là cuộc gọi của anh ấy, từ khía cạnh của anh ấy về mọi thứ.
The truth is it can happen anywhere.	Sự thật là nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
I just can't.	Tôi chỉ có thể không.
Their attention to detail is second to none.	Sự chú ý của họ đến từng chi tiết không ai sánh kịp.
I should have gotten used to it by now.	Lẽ ra bây giờ tôi đã quen với nó.
Repeat the process on each cell.	Lặp lại quy trình trên mỗi ô.
Not just the head.	Không chỉ cái đầu.
If one works, so will the other.	Nếu một cái có hiệu quả thì cái kia cũng vậy.
If you have any questions or concerns, feel free to let me know.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho tôi biết.
I see it every day.	Tôi nhìn thấy nó mỗi ngày.
I can die in peace and joy.	Tôi có thể chết trong yên bình và vui vẻ.
I have to be brief.	Tôi phải ngắn gọn.
I can't stand on my feet.	Tôi không thể đứng trên chân.
He came home from work like every other day.	Anh ấy đi làm về như mọi ngày.
We must have fire.	Chúng ta phải có lửa.
The table where she was was empty.	Bàn nơi cô ấy trống.
I'm sorry for coming to you so late.	Tôi xin lỗi vì đã về với bạn quá muộn.
He stretched his hand across the space between them.	Anh đưa tay qua khoảng không giữa họ.
All authors contributed to the study design.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào thiết kế nghiên cứu.
Not from a woman.	Không phải từ một người phụ nữ.
They just know that they do.	Họ chỉ biết rằng họ làm.
I did this on my side.	Tôi đã làm điều này về phía tôi.
But she couldn't let it show.	Nhưng cô không thể để nó lộ ra.
That's what they do best.	Đó là những gì họ làm tốt nhất.
For the most part, it works fine.	Đối với hầu hết các phần, nó hoạt động tốt.
You touch with your own hands.	Bạn chạm vào bằng tay của chính bạn.
Men were in trouble.	Đàn ông đã gặp rắc rối.
Let's hope we find him soon.	Hãy hy vọng không lâu nữa chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy.
We are not our body, mind, heart or soul.	Chúng ta không phải là cơ thể, tâm trí, trái tim hay linh hồn của chúng ta.
Some are still as relevant today as they were before.	Một số vẫn có liên quan đến ngày hôm nay như trước đây.
The first thing he did was ask about my family.	Điều đầu tiên anh ấy làm là hỏi về gia đình tôi.
You forget, and after two weeks you do nothing.	Bạn quên, và sau hai tuần bạn không làm gì cả.
And suddenly she leaned her head on his shoulder.	Và đột nhiên cô dựa đầu vào vai anh.
Just a little bit away from everyone.	Chỉ cách xa mọi người một chút thôi.
A complete escape from what makes it great.	Hoàn toàn thoát khỏi những gì làm cho nó tuyệt vời.
Difficult decisions are made easier.	Những quyết định khó thực hiện dễ dàng hơn.
Everyone likes an easy life.	Mọi người đều thích một cuộc sống dễ dàng.
It will be a professional environment both on and off the pitch.	Đó sẽ là một môi trường chuyên nghiệp cả trong và ngoài sân cỏ.
It could be the beginning of the end.	Nó có thể là sự khởi đầu của sự kết thúc.
We know they are another animal at home.	Chúng tôi biết chúng là một loài động vật khác ở nhà.
On Wall.	Vào tường.
But something might change in the regular season.	Nhưng điều gì đó có thể sẽ thay đổi trong mùa giải thường.
Please read these sources.	Vui lòng đọc các nguồn gốc này.
Exercise global power.	Thực thi quyền lực toàn cầu.
Respect that journey and move forward in a good way.	Hãy tôn trọng hành trình đó và tiến về phía trước một cách tốt đẹp.
I'm just happy to help.	Tôi chỉ rất vui khi được giúp đỡ.
Perhaps a sign.	Có lẽ là một dấu hiệu.
He played it safe.	Anh ấy đã chơi nó an toàn.
He did very well.	Anh ấy làm rất tốt.
Our article has been changed now.	Bài viết của chúng tôi đã được thay đổi ngay bây giờ.
One or two stars appeared.	Một hoặc hai ngôi sao đã xuất hiện.
Do what you can.	Làm những gì bạn có thể.
The current grows stronger.	Dòng điện phát triển mạnh mẽ hơn.
Remove and let cool a bit.	Lấy ra và để nguội một chút.
Another long time has passed.	Một thời gian dài nữa đã trôi qua.
But he didn't know how much time he had left.	Nhưng anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian.
Something is wrong in the city.	Có điều gì đó không ổn trong thành phố.
However, these are not available.	Tuy nhiên, những thứ này không có sẵn.
So don't let that discourage you.	Vì vậy, đừng để điều đó làm bạn nản lòng.
In those days, they didn't even know what it was.	Trong những ngày đó, họ thậm chí còn không biết nó là gì.
This is what it's like to die.	Đây là những gì nó giống như để chết.
Cold sweat, cold wind.	Mồ hôi lạnh, gió lạnh.
Its surface is covered in ice.	Bề mặt của nó được bao phủ trong băng.
It's been a long time without showing any new tags.	Đã lâu rồi mà không hiển thị bất kỳ thẻ mới nào.
Many people have made it, and it works.	Nhiều người đã tạo ra nó, và nó hoạt động.
You will only be gone for a day or so.	Bạn sẽ chỉ ra đi trong một ngày hoặc lâu hơn.
I don't want to deal with those people.	Tôi không muốn đối phó với những người đó.
She was in the hospital for five weeks.	Cô ấy đã ở trong bệnh viện năm tuần.
We work as a team that has been together for many years.	Chúng tôi làm việc như một đội đã gắn bó với nhau trong nhiều năm.
The air is hot and dry.	Không khí nóng và khô.
We called it, but there was no answer.	Chúng tôi đã gọi cho nó, nhưng không có câu trả lời.
He is married and has a daughter and a son.	Anh ấy đã kết hôn và có một con gái và một con trai.
People who live there.	Những người sống ở đó.
This stuff has come and gone in and out.	Công cụ này đã đến và vào và trong.
However, we have to make sure we get it done.	Tuy nhiên, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi hoàn thành nó.
Unfortunately, there is very little published information about the quality of care.	Thật không may, có rất ít thông tin được công bố về chất lượng chăm sóc.
We claim surprise.	Chúng tôi khẳng định sự ngạc nhiên.
It can only be considered a second major.	Nó chỉ có thể được coi là một chuyên ngành thứ hai.
He never learned to play with them.	Anh chưa bao giờ học cách chơi với chúng.
It makes me feel funny.	Nó làm cho tôi cảm thấy buồn cười.
However, this time it did not run.	Vậy mà lần này chạy không kịp.
She looks great.	Cô ấy trông rất tuyệt.
You can be very wrong.	Bạn có thể rất sai lầm.
She did not survive the birth.	Cô ấy đã không qua khỏi ca sinh nở.
I was their bottom, and they hurt me a lot.	Tôi là đáy của họ, và họ đã làm tổn thương tôi rất nhiều.
He may not even exist.	Anh ta thậm chí có thể không tồn tại.
My team members have provided me with valuable advice.	Các thành viên trong nhóm của tôi đã cung cấp cho tôi những lời khuyên có giá trị.
The experiment was repeated twice with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
Long time no see.	Đã lâu không gặp.
I like books very much.	Tôi thích sách rất nhiều.
The cold finally made me feel better.	Cuối cùng thì cái lạnh cũng làm tôi đỡ hơn.
I like nature, and I also like animals.	Tôi thích thiên nhiên, và tôi cũng thích động vật.
There must be something he can do to help his friends.	Phải có điều gì đó anh ấy có thể làm để giúp đỡ bạn bè của mình.
I like to be liked.	Tôi thích được thích.
They want peace and safety.	Họ muốn hòa bình và an toàn.
Also known as my people.	Còn được gọi là người của tôi.
About this style.	Về phong cách này.
My hands are on fire.	Tay tôi như bốc cháy.
All three lost.	Cả ba đều thua.
Now tell me, my love.	Bây giờ hãy nói cho tôi biết, tình yêu của tôi.
The audience will have the opportunity to ask questions and make comments.	Khán giả sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét.
The second command is similar.	Câu lệnh thứ hai cũng tương tự.
This is her company's first time working with the document.	Đây là lần đầu tiên công ty của cô ấy làm việc với tài liệu.
Over the past few years, but it has come to light.	Trong vài năm qua, nhưng nó đã được đưa ra ánh sáng.
I have a little take away.	Tôi có một chút mang đi.
He's really good.	Anh ấy thực sự tốt.
It was just a small controversy.	Đó chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ.
I consider my own case.	Tôi xem xét trường hợp của riêng tôi.
I think it's great.	Tôi nghĩ là nó rất tuyệt vời.
We will also take the little girl.	Chúng tôi sẽ đưa cả cô gái nhỏ.
Safe green patches.	Các mảng xanh an toàn.
This is their chance.	Đây là cơ hội của họ.
There are a lot of terrible law schools out there.	Có rất nhiều trường luật khủng khiếp ngoài kia.
However, people often act as if the road map is real.	Tuy nhiên, mọi người thường hoạt động như thể bản đồ đường đi là có thật.
Nothing is impossible.	Không có gì là không thể được đặt ra.
I am who I am, just so you know.	Tôi là chính tôi, chỉ để bạn biết.
Very well done.	Được thực hiện rất tốt.
Take a free course on what you want to do.	Tham gia một khóa học miễn phí về những gì bạn muốn làm.
Such small sounds clearly annoyed him.	Những âm thanh nhỏ như vậy rõ ràng đã làm anh khó chịu.
All that matters is the potential child.	Tất cả những gì quan trọng là đứa trẻ tiềm năng.
Although expensive, there is not a bad seat in the house.	Mặc dù đắt tiền, nhưng không có một chỗ ngồi tồi trong nhà.
Note the color of the water in the image below.	Lưu ý màu sắc của nước trong hình ảnh dưới đây.
So did half of the audience.	Một nửa số khán giả cũng vậy.
This is your investigation.	Đây là cuộc điều tra của bạn.
Her concern is not for herself, but for the cause.	Mối quan tâm của cô không phải vì bản thân, mà là vì nguyên nhân.
This is his bad day.	Đây là ngày tồi tệ của anh ấy.
And it makes sense.	Và nó có ý nghĩa.
So let's create a separate component for it.	Vì vậy, hãy tạo một thành phần riêng biệt cho nó.
It won't be worth killing you anymore.	Nó sẽ không đáng để giết bạn nữa.
Maybe a bit much.	Có lẽ hơi nhiều.
Leave it there.	Để nó ở đó.
When he was sitting there in the kitchen and he hated it.	Khi anh ấy đang ngồi đó trong nhà bếp và anh ấy ghét nó.
Indeed a great idea.	Quả thực là một ý tưởng tuyệt vời.
Yes, yes and no.	Vâng, có và không.
Oh, my poor baby.	Ôi, đứa bé tội nghiệp của tôi.
If it seems fast enough, it's fast enough.	Nếu nó có vẻ đủ nhanh, nó đủ nhanh.
The proof is essentially the same.	Việc chứng minh về cơ bản là giống nhau.
I will make money no matter what.	Tôi sẽ kiếm tiền bằng bất cứ giá nào.
The kind of work we want to do.	Loại công việc chúng tôi muốn làm.
She didn't want to give them a chance to give her hope.	Cô không muốn cho họ một cơ hội để khiến cô hy vọng.
However, this is by far the exception.	Tuy nhiên, điều này cho đến nay là ngoại lệ.
Everyone else came to see them and the team.	Mọi người khác đến xem họ và đội.
And so it has.	Và do đó nó có.
And a few other things.	Và một vài thứ khác.
So it could be.	Vì vậy, nó có thể là như vậy.
Very difficult to see.	Rất khó để xem.
And usually the last thing in the evening before going to bed.	Và thường điều cuối cùng vào buổi tối trước khi đi ngủ.
So that's good.	Vì vậy, đó là tốt.
He reads everything he can get his hands on.	Anh ấy đọc mọi thứ anh ấy có thể nhúng tay vào.
He wants to do it in public.	Anh ấy muốn làm điều đó trước công chúng.
He's also not wearing any clothes.	Anh ấy cũng không mặc quần áo.
Her family does not know about this.	Gia đình cô ấy không ai biết chuyện này.
There are benefits for both mothers.	Có những lợi ích cho cả mẹ.
We are seeing these sales increase in every part of the country.	Chúng tôi đang thấy những doanh số bán hàng này tăng lên ở mọi vùng của đất nước.
I have been working on the web for a long time.	Tôi đã làm việc trên web trong một thời gian dài.
She found some, but knew there could be more.	Cô ấy đã tìm thấy một số, nhưng biết rằng có thể có nhiều hơn nữa.
She thought the light was too obvious here.	Cô nghĩ ánh sáng ở đây quá rõ ràng.
However, people don't look and don't listen.	Tuy nhiên, mọi người không nhìn và không lắng nghe.
It is green on black combination.	Nó có màu xanh lá cây trên sự kết hợp màu đen.
They will eventually make the call.	Cuối cùng họ sẽ thực hiện cuộc gọi.
Obviously this is my life.	Rõ ràng đây là cuộc sống của tôi.
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
We leave it.	Chúng tôi để lại nó.
We finally gave her a shot, and she got the part.	Cuối cùng chúng tôi đã cho cô ấy một cảnh quay, và cô ấy đã nhận được vai diễn.
I will do it if you want me to.	Tôi sẽ làm điều đó nếu bạn muốn tôi làm như vậy.
The horse was waiting.	Con ngựa đã đợi sẵn.
It's time to get your hands on this amazing product.	Đã đến lúc có được bàn tay của bạn trên sản phẩm tuyệt vời này.
The arms sale he wanted could be two hundred thousand dollars.	Hợp đồng mua bán vũ khí mà anh ta muốn có thể là hai trăm nghìn đô la.
A certain guy walking his dog found him.	Một anh chàng nào đó đang dắt chó đi dạo đã tìm thấy anh ta.
It seems strange to me.	Nó có vẻ kỳ lạ đối với tôi.
But he will know them.	Nhưng anh ta sẽ biết họ.
Ask a student to move it to the back of the room.	Yêu cầu một học sinh chuyển nó ra sau phòng.
However, it is not necessary on that day.	Tuy nhiên, không cần thiết vào ngày hôm đó.
At most, they may have discovered an actual sexual tool.	Nhiều nhất, họ có thể đã khám phá ra một công cụ tình dục thực tế.
But that's not what you're asking.	Nhưng đó không phải là điều bạn đang hỏi.
Three out of four here are really nice.	Ba trong số bốn ở đây thực sự tốt đẹp.
One of these women will take her place.	Một trong những người phụ nữ này sẽ thế chỗ cô ấy.
That's not what you report.	Đó không phải là thứ mà bạn báo cáo.
There is only one type of magic.	Chỉ có một loại ma thuật.
I told you about it myself.	Tôi đã nói với bạn về điều đó chính tôi.
I never give up.	Tôi không bao giờ từ bỏ.
On the phone, we talked.	Trên điện thoại, chúng tôi đã nói chuyện.
To view it, click here.	Để xem nó, bấm vào đây.
The young woman took away somewhat less than the real value.	Người phụ nữ trẻ đã lấy đi phần nào ít hơn giá trị thực.
But we have two things in common.	Nhưng chúng tôi có hai điểm chung.
The whole team is here.	Toàn bộ đội ở đây.
So please join us.	Vì vậy, hãy tham gia cùng chúng tôi.
But perhaps two such people can get along well.	Nhưng có lẽ hai người như vậy có thể kết hợp ăn ý.
Make the movie really positive.	Làm cho bộ phim thực sự tích cực.
Don't let it happen to one person.	Đừng để nó xảy ra với một người.
I care about them.	Tôi quan tâm đến họ.
But we're out of time.	Nhưng chúng ta đã hết thời.
They are getting it.	Họ đang nhận được nó.
Then, as suddenly as they appeared, they left.	Sau đó, đột ngột như xuất hiện, họ rời đi.
But this really doesn't make much sense.	Nhưng điều này thực sự không có nhiều ý nghĩa.
However, it is only part of the mechanism.	Tuy nhiên, nó chỉ là một phần của cơ chế.
This is much bigger than us.	Điều này lớn hơn nhiều so với chúng tôi.
You know when.	Bạn biết khi nào.
Here's what they were told.	Đây là những gì họ đã được nói.
A cry broke out from him.	Một tiếng khóc vỡ ra từ anh ta.
Be there moment by moment, moment by moment.	Hãy ở đó trong từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc.
Remember, these sites have been around for years.	Hãy nhớ rằng, những trang web này đã tồn tại trong nhiều năm.
That's probably what kept that boy honest.	Đó có lẽ là điều giữ cho cậu bé đó thành thật.
No one can touch his models.	Không ai có thể chạm vào các mô hình của anh ấy.
She's got a job, and looks like it.	Cô ấy đã có một công việc, và trông giống như nó.
We ran to the car and jumped in.	Chúng tôi chạy ra xe và nhảy vào.
You do it because it holds you.	Bạn làm điều đó bởi vì nó nắm giữ bạn.
None of them appear more than twice.	Không ai trong số họ xuất hiện nhiều hơn hai lần.
Lots and lots of numbers.	Rất nhiều và rất nhiều số.
They lay on the ground, watching.	Họ nằm dài trên mặt đất, quan sát.
They have to break the glass to get it.	Họ phải phá vỡ lớp kính để lấy nó.
I was a bit sorry when the music stopped.	Tôi hơi tiếc khi nhạc dừng lại.
Those are two related but very different things.	Đó là hai thứ liên quan nhưng rất khác nhau.
There was a significant difference between the three groups.	Có sự khác biệt đáng kể giữa ba nhóm.
Everyone is very friendly and supportive of each other.	Mọi người đều rất thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.
I'm showing up.	Tôi đang xuất hiện.
Instead, they say it's not forced.	Thay vào đó, họ nói rằng nó không bị ép buộc.
A bit old but still relevant.	Một chút cũ nhưng vẫn còn phù hợp.
I can build on it.	Tôi có thể xây dựng trên đó.
People don't like the truth.	Mọi người không thích sự thật.
They want answers.	Họ muốn câu trả lời.
Not work related.	Không liên quan đến công việc.
So they can be trusted.	Vì vậy, họ có thể tin tưởng.
That was his usual policy in war.	Đó là chính sách thông thường của ông trong chiến tranh.
We don't kill anyone.	Chúng tôi không giết bất cứ ai.
He's not really going anywhere.	Anh ấy không thực sự đi đến đâu cả.
They had started about an hour earlier.	Họ đã bắt đầu khoảng một giờ trước đó.
I can't be that smart.	Tôi không thể thông minh như vậy.
This comes from how you perform yourself.	Điều này đến từ cách bạn thực hiện bản thân.
I am worth ten thousand pieces of gold.	Tôi đáng giá mười ngàn miếng vàng.
It gives you strength.	Nó cung cấp cho bạn sức mạnh.
More likely than going big is simply returning home.	Nhiều khả năng hơn là đi lớn chỉ đơn giản là trở về nhà.
Got a very good hit from the point.	Có một cú đánh rất tốt từ điểm.
There is plenty of evidence to support such a view.	Có rất nhiều bằng chứng để hỗ trợ quan điểm như vậy.
The second request after we note the following.	Yêu cầu thứ hai sau khi chúng tôi lưu ý những điều sau đây.
Army man to do his dirty work.	Người đàn ông quân đội để làm công việc bẩn thỉu của mình.
Or is it.	Hay là nó.
I have come to help him.	Tôi đã đến để giúp anh ta.
This is your family.	Đây là gia đình của bạn.
That's the man they want.	Đó là đàn ông mà họ muốn.
That's two.	Đó là hai.
Prices are very reasonable.	Giá cả rất hợp lý.
Let me tell you what makes me happy.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe điều gì đã khiến tôi vui vẻ.
Each year the pain got worse and is now constant.	Mỗi năm cơn đau trở nên tồi tệ hơn và hiện đã trở nên liên tục.
All but one dog survived the six months of the study.	Tất cả ngoại trừ một con chó sống sót sau sáu tháng nghiên cứu.
So let me give you an example.	Vì vậy, hãy để tôi cho bạn một ví dụ.
We enjoyed nature and silence.	Chúng tôi đã tận hưởng thiên nhiên và sự yên lặng.
Sometimes those will be really good customers.	Đôi khi đó sẽ là những khách hàng thực sự tốt.
I just hit the right combination.	Tôi chỉ đánh đúng sự kết hợp.
They have children.	Họ có con.
Current and well-executed character development.	Phát triển nhân vật hiện tại và được thực hiện tốt.
I will kill him.	Tôi sẽ giết anh ta.
I hope you like it!.	Tôi hy vọng bạn thích nó!.
I'm afraid you've gone there forever.	Tôi sợ rằng bạn đã đi đến đó mãi mãi.
Of course, it makes sense.	Tất nhiên, nó có ý nghĩa.
There are names for new homes.	Có tên cho những ngôi nhà mới.
In this respect, however, there are two remarks in order.	Về mặt này, tuy nhiên, có hai nhận xét theo thứ tự.
Start.	Bắt đầu nào.
I picked up one.	Tôi nhặt một cái.
I know her, she lives just a few blocks away.	Tôi biết cô ấy, cô ấy sống cách đó chỉ vài căn nhà.
He just stood there.	Anh ấy chỉ đứng đó.
I guess something happened.	Tôi đoán rằng điều gì đó đã xảy ra.
My father burned it, you see.	Cha tôi đã đốt nó, bạn thấy đấy.
Everything seems reasonable to him.	Mọi thứ có vẻ hợp lý với anh ấy.
I think most of us like that too.	Tôi nghĩ hầu hết chúng ta cũng thích điều đó.
They need your support!.	Họ cần sự hỗ trợ của bạn !.
It is to protect users and protect us.	Nó là để bảo vệ người dùng và bảo vệ chúng tôi.
Use events based on a class.	Sử dụng các sự kiện dựa trên một lớp.
Can't or won't.	Không thể hoặc sẽ không.
Some of the books we bought ourselves.	Một số sách chúng tôi tự mua.
I don't do these things.	Tôi không làm những điều này.
Even the small ones are fully realized.	Ngay cả những cái nhỏ cũng được thực hiện đầy đủ.
of the input signal.	Của tín hiệu đầu vào.
He was only six years old, but now he is the man of the house.	Anh ấy mới sáu tuổi, nhưng bây giờ anh ấy là người đàn ông của ngôi nhà.
Be a mature woman.	Hãy trở thành một người phụ nữ trưởng thành.
He has good reason to be afraid.	Anh ta có lý do chính đáng để sợ hãi.
These boys will be together for ten years next month.	Những chàng trai này sẽ ở bên nhau mười năm vào tháng tới.
Some of the effects are quite interesting.	Một số hiệu ứng khá thú vị.
Key cards take us to places we shouldn't be.	Các thẻ chủ chốt đưa chúng ta đến những nơi mà chúng ta không nên đến.
Then we.	Sau đó chúng ta.
Overwhelmed with learning.	Tràn ngập với việc học.
Who is he.	Anh ấy là ai.
We did not see that significant difference.	Chúng tôi không thấy rằng sự khác biệt đáng kể.
Their faces showed surprise.	Vẻ mặt của họ lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc.
They did not lose a single match at home.	Họ không thua một trận nào trên sân nhà.
The feedback is good.	Các phản hồi là tốt.
It wasn't long before she spoke.	Rất lâu sau cô mới nói.
And disease was at its worst during this early period.	Và bệnh tật đã ở mức tồi tệ nhất trong thời kỳ đầu này.
It had its own school at one point.	Nó đã từng có trường học riêng của mình tại một thời điểm.
No need to say anything.	Không cần phải nói gì cả.
Again and again.	Một lần nữa và một lần nữa.
This also received mostly negative reviews.	Điều này cũng nhận được hầu hết các đánh giá tiêu cực.
Trust me.	Tin tôi đi.
However, despite our best efforts, things may not go as planned.	Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi thứ có thể diễn ra không như ý muốn.
There is something wrong.	Có cái gì đó không đúng.
That can't be good for his heart.	Điều đó không thể tốt cho trái tim của anh ấy.
Business as usual continues.	Công việc kinh doanh như thường lệ vẫn tiếp tục.
And when the function ends, the signal will be interrupted.	Và khi chức năng kết thúc, tín hiệu sẽ bị ngắt.
You call a function, then pass its result.	Bạn gọi một hàm, sau đó chuyển kết quả của nó.
And then the war came.	Và rồi chiến tranh ập đến.
But he was fired.	Nhưng anh ta đã bị sa thải.
We should go down there.	Chúng ta nên xuống đó.
You may find yourself talking to yourself.	Bạn có thể thấy mình đang nói chuyện với chính mình.
The diagnosis came as no surprise to her, or the rest of us.	Chẩn đoán không có gì ngạc nhiên đối với cô ấy, hoặc những người còn lại trong chúng tôi.
So the constant struggle takes one towards success.	Vì vậy, cuộc đấu tranh liên tục đưa một trong những hướng tới thành công.
Until a moment it will be more fun.	Cho đến một thời điểm nó sẽ vui hơn.
This is the first book of the series.	Đây là cuốn sách đầu tiên của bộ truyện.
Everyone knows someone who loves to cook.	Tất cả mọi người đều biết một người thích nấu ăn.
The government is lying.	Chính phủ đang nói dối.
One person can.	Một người có thể.
But better at night.	Nhưng tốt hơn vào ban đêm.
However, the mechanism of fish killing of this species remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế giết chết cá của loài này vẫn chưa được làm rõ.
Sign up for it here.	Đăng ký cho nó ở đây.
It's about me.	Đó là về tôi.
I'm just saying what's already there.	Tôi chỉ đang nói những gì đã có.
Both are really good.	Cả hai đều thực sự tốt.
It doesn't feel like I did it myself.	Không có cảm giác như chính tôi đã làm điều đó.
Buy milk too.	Mua sữa cũng vậy.
She just sat there.	Cô ấy chỉ ngồi đó.
The last big dream.	Giấc mơ lớn cuối cùng.
But they are not heavy.	Nhưng chúng không nặng.
Do the right thing and get it out of your chest.	Hãy làm điều đúng đắn và lấy nó ra khỏi lồng ngực của bạn.
It's not entirely surprising.	Nó không hoàn toàn ngạc nhiên.
It's a public place.	Đó là một nơi công cộng.
Before the lights go out, forever.	Trước khi tắt đèn, mãi mãi.
I'm not finished.	Tôi chưa kết thúc.
If in doubt, use two, one inside the other.	Nếu nghi ngờ, hãy sử dụng hai, một bên trong cái kia.
We knew we were going to an interesting place.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ đến một nơi thú vị.
It brought some papers, and when they arrived, he signed them.	Nó mang theo một số giấy tờ, và khi họ đến, anh ấy đã ký chúng.
There needs to be more.	Cần phải có nhiều hơn nữa.
And we just need to look at common examples from life.	Và chúng ta chỉ cần nhìn vào những ví dụ phổ biến từ cuộc sống.
That's not how it usually goes.	Đó không phải là cách nó thường diễn ra.
However, don't mention that in the story.	Tuy nhiên, đừng đề cập đến điều đó trong câu chuyện.
His time will come.	Thời gian của anh ấy sẽ đến.
For a long time, too.	Trong một thời gian dài, cũng vậy.
In the middle of winter.	Vào giữa mùa đông.
It is solid for the most part.	Nó là vững chắc cho hầu hết các phần.
Second, the right traumatic brain injury is a severe traumatic brain injury.	Thứ hai, chấn thương sọ não phải là chấn thương sọ não nặng.
I don't want to be here.	Tôi không muốn ở đây.
I just feel the need.	Tôi chỉ cảm thấy cần.
Pretty much everyone.	Khá nhiều mọi người.
I'm glad we went beyond that and the better for it.	Tôi vui vì chúng tôi đã vượt ra ngoài điều đó và càng tốt cho nó.
I don't know anything else.	Tôi không biết gì khác.
This is our chance.	Đây là cơ hội của chúng tôi.
Please wait here.	Vui lòng đợi ở đây.
However, if it is available to you, give it a try.	Tuy nhiên, nếu nó có sẵn cho bạn, hãy thử nó.
Women in his mind are there to be used.	Phụ nữ trong tâm trí anh ta là có để được sử dụng.
I can't let them go to waste.	Tôi không thể để chúng trôi đi một cách lãng phí.
Various workarounds have been suggested.	Các cách giải quyết khác nhau đã được đề xuất.
But that seems too complicated.	Nhưng điều đó dường như quá phức tạp.
That will have to go.	Điều đó sẽ phải đi.
The fix is ​​usually quite simple.	Cách khắc phục thường khá đơn giản.
Breakfast was ok but very limited in choice of fresh fruit.	Bữa sáng ổn nhưng rất hạn chế về sự lựa chọn của trái cây tươi.
Her fans are everywhere.	Người hâm mộ của cô ấy ở khắp mọi nơi.
Everything is an instance of something.	Mọi thứ là một ví dụ của một cái gì đó.
So if you think something is funny, laugh.	Vì vậy, nếu bạn nghĩ điều gì đó vui nhộn, hãy cười.
They had their own business.	Họ đã có những việc riêng của họ.
Data outcomes between the two groups of patients were then compared.	Kết quả dữ liệu giữa hai nhóm bệnh nhân sau đó được so sánh.
Perfect and easy!	Hoàn hảo và dễ dàng!
I love it though.	Tôi yêu nó mặc dù.
If they change dishes, many times they change their lives.	Nếu họ đổi món, nhiều lần họ đổi đời.
In some cases, this is very true.	Trong một số trường hợp, điều này rất đúng.
They only make matters worse.	Chúng chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
If the basic insurance.	Nếu bảo hiểm cơ bản.
They still live in the community.	Họ vẫn sống trong cộng đồng.
And without you, the plan will fail.	Và nếu không có bạn, kế hoạch sẽ thất bại.
First, it can be used in software sales.	Đầu tiên, nó có thể được sử dụng trong bán hàng phần mềm.
Bring your entire company.	Mang toàn bộ công ty của bạn.
To get over it.	Để vượt qua nó.
It's another opportunity to grow in a short amount of time.	Đó là một cơ hội khác để phát triển trong một khoảng thời gian ngắn.
They want to get married.	Họ muốn kết hôn.
He's small.	Anh ta thấp bé.
I was in my sister's company.	Tôi đã ở trong công ty của chị gái tôi.
And we'll take that away from you.	Và chúng tôi sẽ lấy thứ đó ra khỏi bạn.
Just because you can't hold a man.	Chỉ vì bạn không thể níu kéo một người đàn ông.
I will definitely do so.	Tôi chắc chắn sẽ làm như vậy.
I want to see you again.	Tôi muốn nhìn bạn một lần nữa.
You just need to make the most of what you buy.	Bạn chỉ cần tận dụng tối đa những gì bạn mua.
You want everyone to be happy.	Bạn muốn mọi người được hạnh phúc.
You go enjoy yourself.	Bạn đi tận hưởng chính mình.
We don't have time to talk here.	Chúng tôi không rảnh để nói chuyện ở đây.
You have to keep it together.	Anh phải giữ nó lại với nhau.
Without a doubt, his voice came from above.	Không có nghi ngờ gì nữa, giọng nói của anh ấy phát ra từ trên cao.
I'm still not sleep.	Tôi vẫn chưa ngủ.
Come back and ask for more.	Hãy quay lại và yêu cầu thêm.
It's entirely possible, and it's an issue that interests me.	Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và đó là một vấn đề khiến tôi quan tâm.
They only get one day off a week.	Họ chỉ được nghỉ một ngày trong tuần.
If he has the list, you're near the top too.	Nếu anh ấy có danh sách, bạn cũng ở gần đầu.
It is important to hear from anyone who is unable to attend this meeting.	Điều quan trọng là phải nghe ý kiến ​​từ bất kỳ ai không thể tham dự cuộc họp này.
She is his secret.	Cô là bí mật của anh.
And what she just said is true.	Và những gì cô ấy vừa nói là sự thật.
People take it very seriously.	Mọi người rất coi trọng nó.
I think you can understand both.	Tôi nghĩ bạn có thể hiểu cả hai.
He expected her to respond.	Anh mong cô đáp lại.
But we need a practical solution.	Nhưng chúng ta cần một giải pháp thiết thực.
As you get older, that gets harder to do.	Khi bạn già đi, điều đó khó thực hiện hơn.
Job lost.	Đã mất việc làm.
I was part of the community.	Tôi đã là một phần của cộng đồng.
A lifetime is probably too big a measure for a woman.	Cả một đời người có lẽ là thước đo quá lớn đối với một người phụ nữ.
I might try it anyway.	Tôi có thể thử nó anyway.
That will play a big role.	Điều đó sẽ đóng một vai trò lớn.
Never and never will.	Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.
Now see how you really feel when you start the engine.	Bây giờ hãy xem bạn thực sự cảm thấy thế nào khi khởi động động cơ.
She herself wasn't sure.	Bản thân cô cũng không chắc.
I would really appreciate any help.	Tôi thực sự sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
We have no way of knowing who you are.	Chúng tôi sẽ không có cách nào để biết bạn là ai.
I can't wait for people to hear it.	Tôi không thể đợi mọi người nghe nó.
It went on for hours.	Nó đã diễn ra trong nhiều giờ.
We've touched each other many times before, and this will be no different.	Chúng tôi đã chạm vào nhau nhiều lần trước đây, và điều này sẽ không khác gì.
I searched for him.	Tôi đã tìm kiếm anh ta.
I want to be beautiful.	Tôi muốn trở nên xinh đẹp.
This is your life, and you must follow your own heart.	Đây là cuộc sống của bạn, và bạn phải làm theo trái tim của chính mình.
We'll have tea in a moment.	Chúng ta sẽ uống trà trong chốc lát.
The latter is clearly about user success.	Điều sau rõ ràng là về sự thành công của người dùng.
Half the value is higher and half is lower.	Một nửa giá trị cao hơn và một nửa thấp hơn.
He cannot have.	Anh ấy không thể có được.
This is a known issue.	Đây là vấn đề đã biết.
Temperature has a stronger influence than curing time.	Nhiệt độ có ảnh hưởng mạnh hơn thời gian xử lý.
There is also a mother.	Có cả mẹ nữa.
There are three possible approaches to this problem.	Có ba cách tiếp cận khả thi cho vấn đề này.
We do not find this conclusion clearly wrong.	Chúng tôi không thấy kết luận này sai rõ ràng.
My own children.	Những đứa con của chính tôi.
And you have many individuals who are very good at this.	Và bạn có nhiều cá nhân rất giỏi trong việc này.
So let's really respect those who have authority over us.	Vì vậy, chúng ta hãy thực sự tôn trọng những người có thẩm quyền đối với chúng ta.
They will not disappear.	Họ sẽ không biến mất.
I really respect him as a player.	Tôi thực sự tôn trọng anh ấy với tư cách là một cầu thủ.
This blog is for me to write and for you to read.	Blog này là để tôi viết và cho bạn đọc.
I remember she was here.	Tôi nhớ cô ấy đã ở đây.
He married again and eventually had eight children.	Ông kết hôn một lần nữa và cuối cùng có tám người con.
And it never ends.	Và nó không bao giờ kết thúc.
Your own life.	Cuộc sống của chính bạn.
That's pretty much what it was.	Đó là khá nhiều những gì nó đã được.
What you did is wrong.	Những gì bạn đã làm là sai.
The time of year doesn't matter either.	Khoảng thời gian trong năm cũng không hề hấn gì.
He let it.	Anh ấy đã để nó.
How the mother manages is beyond me.	Các mẹ quản lý như thế nào là ngoài tôi.
She helped me a lot.	Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều.
Now only you can tell me.	Bây giờ chỉ có bạn có thể cho tôi biết.
We will have our own party.	Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc riêng của chúng tôi.
Try again the glass of wine.	Thử lại ly rượu nữa.
I wonder if it's not by the author instead.	Tôi tự hỏi nếu nó không phải của tác giả thay thế.
I am everything, it said.	Tôi là tất cả, nó nói.
In ways that others won't understand.	Theo những cách mà người khác sẽ không hiểu.
People buy big homes when they can survive in a mobile home.	Mọi người mua những ngôi nhà lớn khi họ có thể tồn tại trong một ngôi nhà di động.
The same choice is suitable for us.	Sự lựa chọn tương tự là thích hợp cho chúng tôi.
That is your responsibility.	Đó là trách nhiệm của bạn.
Great to have you here.	Thật tuyệt khi bạn đến đây.
The white church is quite plain, both inside and out.	Nhà thờ màu trắng khá đơn giản, cả bên trong và bên ngoài.
Her, for me.	Cô ấy, đối với tôi.
We are trying to fill an empty world.	Chúng tôi đang cố gắng lấp đầy một thế giới trống rỗng.
It would be better to never open them.	Sẽ tốt hơn nếu không bao giờ mở chúng.
Any questions you have, just ask.	Bất kỳ câu hỏi bạn có, chỉ cần hỏi.
Get a new drive.	Nhận một ổ đĩa mới.
I probably should, because it's moving into another phase.	Tôi có lẽ nên làm vậy, bởi vì nó đang chuyển sang một giai đoạn khác.
Work is still incomplete at the time of this conversation.	Công việc vẫn chưa hoàn thành tại thời điểm cuộc trò chuyện này.
More than anything else, because it's impossible.	Hơn bất cứ điều gì khác, bởi vì nó không thể.
A young woman stood there, looking tense.	Một phụ nữ trẻ đứng đó, trông có vẻ căng thẳng.
This is not a bad thing.	Đây không phải là một điều xấu.
You see, it's not that I did this.	Bạn thấy đấy, không phải tôi đã làm điều này.
It can come and go for up to two years.	Nó có thể đến và đi trong tối đa hai năm.
I hated him from the start.	Tôi đã ghét anh ta ngay từ đầu.
Your message is becoming loud and clear.	Thông điệp của bạn đang trở nên to và rõ ràng.
A boy came to him and offered all he had.	Một cậu bé đến với anh ta và đề nghị tất cả những gì anh ta có.
There is not a single picture that is still visible to the human eye.	Không có một bức tranh nào vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt người.
He tried to get up, but couldn't.	Anh cố gắng đứng dậy, nhưng không thể.
It has something more to do with essential characters.	Nó có một cái gì đó nhiều hơn để làm với nhân vật thiết yếu.
Sorry to keep you on step.	Xin lỗi để giữ cho bạn trên bước.
Please note that it may not be complete.	Xin lưu ý rằng nó có thể không hoàn chỉnh.
For most, much remains.	Đối với hầu hết, còn lại nhiều thứ.
She got older.	Cô ấy đã lớn hơn.
She is great.	Cô ấy thật tuyệt.
I know what it is like.	Tôi biết nó là như thế nào.
He still wondered about the image.	Anh vẫn băn khoăn về hình ảnh.
Call or visit us today!.	Gọi điện thoại hoặc ghé thăm chúng tôi ngay hôm nay!.
I have a few things to try.	Tôi có một số thứ để thử.
Many of them had children.	Nhiều người trong số họ đã có con.
Now he is very beautiful.	Lúc này anh ấy rất đẹp.
The house didn't go anywhere.	Ngôi nhà đã không đi đến bất cứ đâu.
I will meet him, as my poor mother had long seen him.	Tôi sẽ gặp anh ấy, như người mẹ tội nghiệp của tôi đã nhìn thấy anh ấy từ lâu.
You all helped me write this book.	Tất cả các bạn đã giúp tôi viết cuốn sách này.
Not necessarily a dangerous thing, but.	Không nhất thiết phải là một điều nguy hiểm, nhưng.
In extreme terms, anything is wrong.	Nói một cách cực đoan, bất cứ điều gì là sai.
I don't think anything.	Tôi chả nghĩ gì cả.
Well, here's what happened.	Chà, đây là những gì đã xảy ra.
They were not known before.	Chúng không được biết đến trước đây.
I caught him in my head.	Tôi bắt được anh ta trong đầu.
Try not to take it too seriously.	Cố gắng đừng quá coi trọng nó.
You create an additional effect depending on the color.	Bạn tạo ra một hiệu ứng bổ sung tùy thuộc vào màu sắc.
I am not a patient person.	Tôi không phải là người kiên nhẫn.
Make sure no one gets hurt.	Đảm bảo không ai bị thương.
We should train you.	Chúng tôi nên đào tạo của bạn.
Writing can be a form of therapy.	Viết có thể là một hình thức trị liệu.
Without them these days would be lost.	Nếu không có chúng những ngày này sẽ bị mất.
Not really too much effort.	Không thực sự quá nhiều nỗ lực.
Everything is about sex.	Tất cả mọi thứ là về tình dục.
Than.	Hơn.
But we have no advantage.	Nhưng chúng tôi không có lợi thế.
Give it a try.	Hãy thử một lần.
We have two classes together.	Chúng tôi có hai lớp học cùng nhau.
I couldn't tell if he was angry or upset.	Tôi không thể biết anh ấy đang tức giận hay buồn bã.
At first, about ten days ago, they gave us a lot of trouble.	Lúc đầu, khoảng mười ngày trước, họ đã gây cho chúng tôi rất nhiều rắc rối.
She didn't even know if she should go see him or not.	Cô thậm chí còn không biết mình có nên đi gặp anh ta hay không.
It was just a short range test.	Đó chỉ là một thử nghiệm trong phạm vi ngắn.
I discovered a new system.	Tôi đã khám phá ra một hệ thống mới.
But he doesn't really take it seriously.	Nhưng anh ấy không thực sự coi trọng nó.
What might that look like?.	Điều đó có thể trông như thế nào ?.
You just need the sound.	Bạn chỉ cần âm thanh.
It was taken from me.	Đó là lấy từ tôi.
In a way, it was.	Theo một cách nào đó, nó đã được.
I wish it could respond.	Tôi ước nó có thể đáp ứng.
As you can see, the street name was different than it is now.	Như bạn có thể thấy, tên đường đã khác so với hiện tại.
However, it is more than that.	Tuy nhiên, nó còn hơn thế nữa.
I want to be square now.	Tôi muốn được vuông ngay bây giờ.
It's not a job creation plan.	Đó không phải là kế hoạch tạo công ăn việc làm.
There's no time to waste.	Không có thời gian để lãng phí.
For myself, and for my future family.	Cho bản thân tôi, và cho gia đình tương lai của tôi.
The calculation results are in good agreement with the data.	Kết quả tính toán phù hợp tốt với dữ liệu.
Even more so.	Thậm chí nhiều hơn như vậy.
Each side is supported by a support structure consisting of two legs.	Mỗi bên được hỗ trợ bởi một cấu trúc hỗ trợ bao gồm hai chân.
He started working on the ship's preparations.	Anh ấy bắt đầu làm việc chuẩn bị cho con tàu.
No download required.	Không cần tải xuống.
In fact, both could be working.	Trên thực tế, cả hai đều có thể đang làm việc.
He's not completely out of the water, but it helps.	Anh ấy không hoàn toàn thoát ra khỏi nước, nhưng nó có ích.
The blood you speak of will tell you that.	Máu mà bạn nói đến sẽ cho bạn biết điều đó.
I really think he's been taken over.	Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy đã bị chiếm đoạt.
You can have them.	Bạn có thể có chúng.
We'll find something.	Chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó.
No credit cards in those days.	Không có thẻ tín dụng trong những ngày đó.
He can actually remember very little about the recent past.	Anh ta thực sự có thể nhớ rất ít về quá khứ gần đây.
It's too easy, this.	Nó quá dễ dàng, điều này.
Read of death.	Đọc của cái chết.
He moved at a speed that couldn't be compared to his size.	Anh ta di chuyển với một tốc độ không thể so với kích thước của mình.
Talk to him about what will be done.	Nói chuyện với anh ta về những gì sẽ được thực hiện.
His arm is missing below his shoulder.	Cánh tay của anh ấy bị mất dưới vai.
According to the rules.	Theo các quy tắc.
To end the pain.	Để chấm dứt cơn đau.
Maybe you'll hate me.	Có lẽ bạn sẽ ghét tôi.
This option is not visible to me.	Tùy chọn này không hiển thị cho tôi.
He just didn't know which way to run.	Anh ta chỉ không biết đường nào để chạy.
The less they know about the other, the better.	Họ càng biết ít về người kia càng tốt.
Others are not.	Những người khác thì không.
He closed the door and pressed my back against it.	Anh ta đóng cửa lại và áp lưng tôi vào đó.
We do a lot there.	Chúng tôi làm rất nhiều ở đó.
Flame, run, fight for your life.	Ngọn lửa, chạy, chiến đấu cho cuộc sống của mình.
But your mom and dad are a special case.	Nhưng bố và mẹ của bạn là một trường hợp đặc biệt.
She was tired to the bone, and no wonder.	Cô mệt mỏi đến thấu xương, và không có gì lạ.
You should check it out for sure.	Bạn nên kiểm tra nó chắc chắn.
Wish for it.	Mong muốn cho nó.
And it doesn't scare her.	Và nó không làm cho cô ấy sợ hãi.
We have to do that work.	Chúng ta phải làm công việc đó.
But it does something complicated.	Nhưng nó làm một cái gì đó phức tạp.
I don't need to say it twice.	Tôi không cần phải nói điều đó hai lần.
There is confusion everywhere.	Có sự nhầm lẫn ở khắp mọi nơi.
It's a mixed bag, really.	Đó là một túi hỗn hợp, thực sự.
In this section, these approaches are briefly reviewed.	Trong phần này, các cách tiếp cận này được xem xét một cách ngắn gọn.
When the war ends, ordinary people will be released.	Khi chiến tranh kết thúc, những người bình thường sẽ được trả tự do.
There will be fun for the whole family.	Sẽ có niềm vui cho cả gia đình.
During this stage there are no signs or symptoms.	Trong giai đoạn này không có dấu hiệu hoặc triệu chứng.
Circumstances must guide you.	Hoàn cảnh phải hướng dẫn bạn.
I ran for an hour while the crew was filming.	Tôi chạy cả tiếng đồng hồ trong khi đoàn phim ghi hình.
Children like her are not.	Những đứa trẻ như cô ấy thì không.
His dream will come true.	Giấc mơ của anh ấy sẽ trở thành sự thật.
Since he realized his son was telling the truth.	Kể từ khi ông nhận ra con trai mình đã nói sự thật.
He pushed her too hard, he knew.	Anh đã đẩy cô quá mạnh, anh biết.
However, so far this has not happened.	Tuy nhiên, cho đến nay điều này vẫn chưa xảy ra.
Which means they will soon disappear.	Có nghĩa là chúng sẽ sớm biến mất.
Each country received only one vote.	Mỗi quốc gia chỉ nhận được một phiếu bầu.
In case you don't know the rules, they are quite simple.	Trong trường hợp bạn không biết các quy tắc, chúng khá đơn giản.
It was so noisy inside that no one could talk to other people.	Bên trong ồn ào đến mức không ai có thể nói chuyện với người khác.
All of my top sexual experiences were actually in public places.	Tất cả những trải nghiệm tình dục hàng đầu của tôi thực sự là ở những nơi công cộng.
It happens here and there.	Nó xảy ra ở đây và ở đó.
For some reason that's not a good idea.	Vì một số lý do đó không phải là một ý kiến ​​hay.
Let them dry in the air.	Để chúng khô trong không khí.
Please be strong.	Xin hãy mạnh mẽ.
You are out for you now.	Bạn ra ngoài cho bạn bây giờ.
We do so in two parts.	Chúng tôi làm như vậy trong hai phần.
Now he almost has the sun behind him.	Giờ anh gần như có mặt trời sau lưng.
A little more needs to be said.	Cần phải nói nhiều hơn một chút.
Just look at him.	Chỉ cần nhìn vào anh ấy.
This can also work very well.	Điều này cũng có thể hoạt động rất tốt.
The tree is easy to fall.	Cây dễ bị đổ.
He's had some problems before.	Anh ấy đã gặp một số vấn đề trước đây.
Anyway, I don't want him to get into my head anymore.	Dù sao thì tôi cũng không muốn anh ấy xâm nhập vào đầu tôi nữa.
Yes, two to the head, two to the chest.	Có, hai cái vào đầu, hai cái vào ngực.
She is very open and honest with me.	Cô ấy rất cởi mở và trung thực với tôi.
We will do our best with what we are given.	Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình với những gì chúng tôi được trao.
Can visit.	Có thể đến thăm.
We both moved to a big city next year.	Cả hai chúng tôi đều chuyển đến một thành phố lớn vào năm sau.
Therefore, the results need to be confirmed in population studies.	Do đó, kết quả cần được xác nhận trong các nghiên cứu dân số.
But of course you have to.	Nhưng tất nhiên bạn phải.
We may not be able to fix it.	Chúng tôi có thể không sửa được.
He had a problem last year, he said.	Anh ấy đã gặp một vấn đề vào năm ngoái, anh ấy nói.
They present an easy starting point.	Họ trình bày điểm khởi đầu dễ dàng.
At this point, you don't have to take any action on it.	Tại thời điểm này, bạn không phải thực hiện bất kỳ hành động nào đối với nó.
The second law is only the law of statistics.	Luật thứ hai chỉ là luật thống kê.
A good marriage needs to be fruitful.	Một cuộc hôn nhân tốt cần phải có kết quả.
Down to the bone.	Xuống tận xương.
Married three times.	Đã kết hôn ba lần.
Then he suddenly dropped down and his legs went out behind him.	Sau đó, anh ta đột nhiên thả người xuống và chân anh ta đi ra phía sau anh ta.
I'm not sure what that is.	Tôi không chắc đó là cái gì.
The start is a bit too tight for me, and too complicated.	Bắt đầu hơi quá chặt chẽ đối với tôi, và quá phức tạp.
I no longer sit around waiting for the phone to ring.	Tôi không còn ngồi chờ điện thoại đổ chuông.
And she was happy for a long sleep.	Và cô vui vì giấc ngủ dài.
I have lived in this town all my life.	Tôi đã sống ở thị trấn này cả đời.
Now he recognized the two.	Giờ anh đã nhận ra hai người.
In other words, stay ahead of your game.	Nói cách khác, hãy dẫn đầu trò chơi của bạn.
Take a system of two springs of the same mass in the middle.	Lấy một hệ thống hai lò xo cùng khối lượng ở giữa.
But there is still much to come.	Nhưng vẫn còn nhiều điều phải đến.
Tired of trying to believe in yourself.	Mệt mỏi vì cố gắng tin tưởng vào bản thân.
We prevented it from moving closer to the center of town.	Chúng tôi ngăn nó di chuyển đến gần trung tâm thị trấn hơn.
Think about the deal, but don't think too long.	Hãy suy nghĩ về thỏa thuận, nhưng đừng nghĩ quá lâu.
He never wanted to be.	Anh ấy không bao giờ muốn trở thành.
That's why it's important that we listen to each other.	Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe lẫn nhau.
And the government says we can go back.	Và chính phủ nói rằng chúng tôi có thể quay trở lại.
Not just for my lost friends, but for myself.	Không chỉ cho những người bạn đã mất của tôi, mà cho chính tôi.
All she said was she would find me.	Tất cả những gì cô ấy nói là cô ấy sẽ tìm thấy tôi.
Six models were established in this study.	Sáu mô hình đã được thiết lập trong nghiên cứu này.
Even then, right at the start.	Ngay cả khi đó, ngay khi bắt đầu.
Shut up.	Im đi.
She worked hard to make a lot of homes open until we sold.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để làm rất nhiều nhà mở cho đến khi chúng tôi bán.
I realize it's dead and it's been that long.	Tôi nhận ra nó đã chết và đã lâu như vậy.
He stood up and held out his hand.	Anh đứng dậy và chìa tay ra.
Share your concerns with us.	Chia sẻ mối quan tâm của bạn với chúng tôi.
I think there are some questions about that process.	Tôi nghĩ rằng có một số câu hỏi về quá trình đó.
For his core.	Đối với cốt lõi của mình.
We are having fun.	Chúng ta đang vui vẻ.
This has been a long time coming and represents a new beginning.	Điều này đã qua một thời gian dài và thể hiện một sự khởi đầu mới.
But, as we saw at the beginning, there are other things.	Nhưng, như chúng ta đã thấy ở phần đầu, có những thứ khác.
He is nothing to me anymore.	Anh ấy không là gì đối với tôi nữa.
I want you to put his mind at rest.	Tôi muốn bạn để tâm trí của anh ấy được nghỉ ngơi.
But soon there will be another change in my position.	Nhưng sắp tới sẽ có một sự thay đổi khác trong vị trí của tôi.
Things will never go your way.	Mọi thứ sẽ không bao giờ đi theo cách của bạn.
My father had to endure this.	Cha tôi đã phải chịu đựng điều này.
We will have to fight to the death for you.	Chúng tôi sẽ phải chiến đấu đến chết vì bạn.
It was quite a scene.	Đó là một cảnh khá.
So are his parents.	Cha mẹ anh ấy cũng vậy.
Or is it.	Hoặc là nó.
You trust him even though you don't know why.	Bạn tin tưởng anh ấy mặc dù bạn không biết tại sao.
They watch the sky.	Họ quan sát bầu trời.
I couldn't find anything better.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì tốt hơn.
And this isn't the first funny story he's told.	Và đây không phải là câu chuyện hài hước đầu tiên mà anh ấy kể.
Of good and bad days.	Của những ngày tốt và xấu.
Try to make new friends every day.	Cố gắng kết bạn mới mỗi ngày.
I like information.	Tôi thích thông tin.
We cannot live without this tool.	Chúng tôi không thể sống mà không có công cụ này.
Usually has short green hair.	Thường có lông ngắn màu xanh lục.
There is no question about that.	Không có câu hỏi nào về điều đó.
As long as the charges are serious enough.	Miễn là các khoản phí đủ nghiêm trọng.
But two things seem clear.	Nhưng hai điều dường như rõ ràng.
So you should.	Vậy bạn nên.
We have to say what we don't like.	Chúng tôi phải nói những gì chúng tôi không thích.
She couldn't come next week due to the snow.	Tuần sau cô ấy không thể đến được do tuyết rơi.
Public school system.	Hệ thống trường học công lập.
She looks pale.	Cô ấy trông xanh xao.
There are two aspects of the investigation.	Có hai khía cạnh của cuộc điều tra.
I don't think they were wrong.	Tôi không nghĩ rằng họ đã sai.
One of my male friends died.	Một trong những người bạn nam của tôi đã chết.
Go check out her website.	Đi kiểm tra trang web của cô ấy.
I can never say.	Tôi không bao giờ có thể nói.
They like the idea.	Họ thích ý tưởng.
And give it to them.	Và đưa nó cho họ.
I can't take advantage of you like this.	Tôi không thể lợi dụng bạn như thế này.
For most people.	Đối với hầu hết mọi người.
No one in that house is okay.	Không ai trong ngôi nhà đó ổn cả.
Stand up for yourself.	Hãy đứng lên cho chính mình.
Just a little way.	Chỉ một chút cách.
Well, you can guess what happened.	Chà, bạn có thể đoán chuyện gì đã xảy ra.
I just put my head down and do it and go.	Tôi cứ cắm đầu làm xong đi và đi.
Used in this way, failure can be very helpful.	Được sử dụng theo cách này, thất bại có thể rất hữu ích.
He looked down and shook his head.	Anh nhìn xuống và lắc đầu.
This can literally drive you and your loved ones crazy.	Điều này có thể khiến bạn và những người thân yêu của bạn phát điên theo đúng nghĩa đen.
It's time for the two of you to move on.	Đã đến lúc hai người phải bước tiếp.
When we do that.	Khi chúng tôi làm điều đó.
I am the pupil.	Tôi la con ngươi.
It has completely disappeared.	Nó đã hoàn toàn biến mất.
Those at the top are powerful.	Những người đứng đầu là quyền lực.
I don't care how bad it is.	Tôi không quan tâm nó tồi tệ như thế nào.
I don't want to.	Tôi không muốn.
On one level, most obviously, it failed.	Ở một cấp độ, rõ ràng nhất, nó đã thất bại.
It is actually a combination of thoughts, feelings, and place or place.	Nó thực sự là sự kết hợp của những suy nghĩ, cảm xúc và địa điểm hoặc địa điểm.
There was no way to tell what was on her mind.	Không có cách nào để nói những gì trong đầu cô.
I must see you.	Tôi phải nhìn thấy bạn.
She helped me think.	Cô ấy đã giúp tôi suy nghĩ.
Can be understood simply as a call.	Có thể hiểu đơn giản là lời kêu gọi.
The house, if any, is worse than the barn.	Ngôi nhà, nếu có, trong trường hợp tồi tệ hơn cái chuồng.
That is not my experience.	Đó không phải là kinh nghiệm của tôi.
Cut off the square ends.	Cắt các đầu hình vuông.
God has no mind.	Thần không có tâm trí.
Two steps she called back over her shoulder.	Hai bước cô ấy gọi lại qua vai.
Maybe they will forget it.	Có lẽ họ sẽ quên nó.
But they have data.	Nhưng họ có dữ liệu.
He took her body.	Anh đã lấy xác cô ấy.
This is the state with the most people living in.	Đây là tiểu bang có nhiều người sinh sống nhất.
Never leave.	Không bao giờ rời đi.
It's worth it for such an important cause.	Nó đáng giá vì một nguyên nhân quan trọng như vậy.
We definitely think she is something special.	Chúng tôi chắc chắn nghĩ rằng cô ấy là một cái gì đó đặc biệt.
Read to understand.	Đọc để hiểu.
Take me back to the real world.	Đưa tôi trở lại thế giới thực.
Same, exactly, three.	Giống nhau, chính xác, ba.
Again, no problem free.	Một lần nữa, không có vấn đề miễn phí.
Their effective steps or methods will make things happen.	Các bước hoặc phương pháp hiệu quả của họ sẽ làm cho mọi thứ xảy ra.
Better that way.	Tốt hơn theo cách đó.
Limited parking space.	Chỗ để xe hạn chế.
Of a target structure.	Của một cấu trúc mục tiêu.
Flat World.	Thế giới phẳng.
We don't take care of ourselves, that's the problem.	Chúng ta không chăm sóc bản thân, đó là vấn đề.
Maybe even before.	Thậm chí có thể trước đây.
That's usually a sign that you're feeling good.	Đó thường là một dấu hiệu cho thấy bạn đang cảm thấy thoải mái.
I raised my hands and smiled at him.	Tôi đưa hai tay lên và cười với anh ấy.
It's harder to describe how you feel to your doctor.	Khó hơn để diễn tả cảm giác của bạn với bác sĩ.
But then it happened.	Nhưng sau đó, điều đó đã xảy ra.
Back in the village no one shared their views.	Trở lại làng không ai chia sẻ quan điểm của mình.
I was very, very wrong.	Tôi đã rất, rất sai lầm.
Most of us are really good.	Hầu hết chúng ta đều thực sự tốt.
Things could be worse.	Mọi thứ có thể tồi tệ hơn.
I didn't expect to be here in the morning.	Tôi không mong đợi có mặt ở đây vào buổi sáng.
The flavor is thick and smooth.	Hương vị dày và mịn.
Take the space you are about to occupy on this earth.	Hãy chiếm không gian mà bạn sắp chiếm trên trái đất này.
I will be there for six months.	Tôi sẽ ở đó trong sáu tháng.
His bed was not as comfortable as he had hoped.	Giường của anh không thoải mái như anh đã hy vọng.
Tumor size was measured every other day during the indicated time period.	Kích thước khối u được đo cách ngày trong thời gian chỉ định.
For example, the command.	Ví dụ, câu lệnh.
She felt his breath on her hair.	Cô cảm nhận được hơi thở của anh trên tóc cô.
I can't go see him.	Tôi không thể đến gặp anh ấy.
Just a moment of peace.	Chỉ là một khoảnh khắc bình yên.
My heart they have made it difficult for my children.	Trái tim tôi họ đã làm khó các con tôi.
I killed her.	Tôi đã giết cô ấy.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
Self, man vs.	Bản thân, người đàn ông vs.
She did not smile.	Cô không cười.
She was completely in the dark.	Cô ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối.
We have never heard of such a thing.	Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy.
The above step comes with the terms of the transaction.	Bước trên đi kèm với các điều khoản của giao dịch.
Political discussions.	Các cuộc thảo luận về chính trị.
I know, smart.	Tôi biết, thông minh.
His father wanted him to join the army.	Cha anh muốn anh gia nhập quân đội.
The economy just keeps getting better and better.	Nền kinh tế chỉ tiếp tục tốt hơn và tốt hơn.
We put in a lot of effort from the very beginning.	Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều ngay từ đầu.
This file contains instructions on how to build and test your project.	Tệp này chứa các hướng dẫn về cách xây dựng và kiểm tra dự án của bạn.
It is a practice.	Đó là một thực hành.
When he wins, he knows it's because of his strategy.	Khi anh ấy thắng, anh ấy biết đó là do chiến lược của mình.
That is just a simple fact.	Đó chỉ là một sự thật đơn giản.
They are in mine.	Chúng ở trong của tôi.
Maybe we can go there a little more often.	Có lẽ chúng ta có thể đến đó thường xuyên hơn một chút.
They talked for a while, before the phone was passed to me.	Họ nói chuyện một lúc, trước khi điện thoại được chuyển cho tôi.
So is my whole family.	Cả gia đình tôi đều vậy.
So she soon returned.	Vì vậy, cô ấy đã sớm trở lại.
Still the tears flowed.	Vẫn những giọt nước mắt tuôn rơi.
But you are no longer looking for them in a crowd.	Nhưng bạn không còn tìm kiếm họ trong một đám đông nữa.
This is the end.	Đây là kết thúc.
She talks about her kids.	Cô ấy nói về những đứa trẻ của cô ấy.
He wants her, he takes her.	Anh muốn cô, anh chiếm lấy cô.
I don't read anything.	Tôi không đọc gì cả.
He said he would give me some time.	Anh ấy nói anh ấy sẽ dành cho tôi một thời gian.
He will give you the code to get to the front door.	Anh ta sẽ cung cấp cho bạn mã để đến cửa trước.
There is a security officer at the desk.	Có một cảnh sát an ninh ở bàn làm việc.
This is not the job of any animal.	Đây không phải là công việc của bất kỳ con vật nào.
Thank them for their service.	Cảm ơn họ cho dịch vụ của họ.
There is no bottom.	Không có đáy.
If you want to please I never raise it.	Nếu bạn muốn làm hài lòng tôi không bao giờ nâng nó lên.
And this is just that.	Và đây chỉ là điều đó.
I am full of death and life.	Tôi là đầy đủ của cái chết và sự sống.
Find out what happened and where she is.	Tìm hiểu những gì đã xảy ra và cô ấy ở đâu.
So there are some points that need to be improved in its characteristics.	Vì vậy, có một số điểm cần được cải thiện trong các đặc điểm của nó.
This is their credit.	Đây là tín dụng của họ.
Source of the week.	Nguồn trong tuần.
I've hit bottom.	Tôi đã chạm đáy.
It will be there for many months before people realize.	Nó sẽ ở đó trong nhiều tháng liền trước khi mọi người nhận ra.
Me neither.	Tôi cũng không.
People move things.	Mọi người di chuyển mọi thứ.
Tomorrow, she's yours.	Ngày mai, cô ấy là của bạn.
I want to kill someone.	Tôi muốn giết ai đó.
Holding flowers makes people go away.	Cầm hoa khiến mọi người đi chơi xa.
His results will certainly raise hell.	Kết quả của anh ta chắc chắn sẽ nâng cao địa ngục.
If you think it needs something more, add it.	Nếu bạn nghĩ nó cần thêm thứ gì đó, thì hãy thêm nó vào.
Our members will do this.	Các thành viên của chúng tôi sẽ làm điều này.
We also closed that.	Chúng tôi cũng đã đóng cửa đó.
Thanks for the link, I didn't know about that.	Cảm ơn vì liên kết, tôi không biết về điều đó.
There is no pain.	Không có đau đớn.
Maybe it doesn't.	Có lẽ nó không.
I will add some items here soon.          	Tôi sẽ thêm một số mặt hàng ở đây sớm.          
table.	bàn.
Break down your ideas.	Chia nhỏ ý tưởng của bạn.
Your choices are really limited.	Sự lựa chọn của bạn thực sự có giới hạn.
Couldn't do it and rolled his eyes.	Không làm được và đảo mắt.
I don't laugh at him.	Tôi không cười với anh ấy.
It started to rain.	Trời bắt đầu mưa.
Hell of a season.	Địa ngục của một mùa.
I only came once.	Tôi chỉ đến một lần.
All is incorrect.	Tất cả đều sai.
One day, he presented his master with a list of names.	Một ngày nọ, anh ta trình bày cho chủ nhân của mình một danh sách tên.
Unfortunately, it often happens.	Thật không may, nó thường xảy ra.
It's not a process that you control.	Đó không phải là một quá trình mà bạn kiểm soát.
They are not a couple.	Họ không phải là một cặp.
It's quite a lot.	Nó khá là nhiều.
Here it means a visible object.	Ở đây nó có nghĩa là một đối tượng nhìn thấy được.
However, it can only be spread by direct contact.	Tuy nhiên, nó chỉ có thể lây lan khi tiếp xúc trực tiếp.
She can be based on the design.	Cô ấy có thể dựa trên thiết kế.
Two are this size, the other two are a bit smaller.	Hai chiếc có kích thước này, hai chiếc còn lại nhỏ hơn một chút.
Be patient, spread the information among friends, do your little by little.	Hãy kiên nhẫn, lan truyền thông tin giữa bạn bè, làm từng chút một của bạn.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
Limited space.	Không gian có hạn.
I let go of his hand.	Tôi buông tay anh.
Such gives voice to the spirit of error.	Như vậy mang lại tiếng nói cho tinh thần của lỗi.
I see two different answers.	Tôi thấy hai câu trả lời khác nhau.
You can keep them for future use.	Bạn có thể giữ chúng để sử dụng trong tương lai.
I mean, we fish and talk.	Ý tôi là, chúng tôi câu cá và nói chuyện.
I wouldn't know how to access anything.	Tôi sẽ không biết làm thế nào để truy cập bất cứ thứ gì.
They are going out.	Họ đang đi ra ngoài.
Military and economic support.	Hỗ trợ quân sự và kinh tế.
Records show otherwise.	Hồ sơ cho thấy khác.
I will get some good press.	Tôi sẽ nhận được một số báo chí tốt.
You can not do it.	Bạn không thể làm điều đó.
The tumor was completely resected.	Khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn.
It has its reasons.	Nó có lý do của nó.
He left behind seven children.	Ông để lại bảy đứa con.
However, even if you love that genre of music, speed comes last.	Tuy nhiên, ngay cả khi bạn yêu thích dòng nhạc đó, tốc độ vẫn đến sau cùng.
I'm not sure about everything.	Tôi không chắc lắm về mọi thứ.
Make time for the skills you love most.	Hãy dành thời gian cho những kỹ năng mà bạn yêu thích nhất.
This is an actual question.	Đây là một câu hỏi thực tế.
We do that a lot.	Chúng tôi làm điều đó rất nhiều.
But it doesn't work for reading.	Nhưng nó không hoạt động để đọc.
They talk about it in the play.	Họ nói về nó trong vở kịch.
He doesn't want to come.	Anh ấy không muốn đến.
I have good knowledge about it.	Tôi có kiến ​​thức tốt về nó.
Need to get out.	Cần phải thoát ra.
I will fix the windows for them.	Tôi sẽ sửa cửa sổ cho chúng.
This is unfortunately no longer observed.	Điều này rất tiếc là không còn được quan sát.
We thought maybe it was just his style.	Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là phong cách của anh ấy.
See if she answers this time.	Xem lần này cô ấy có trả lời không.
Thin lines are individual cells.	Các đường mảnh là các ô riêng lẻ.
This is clearly a complex set of problems to deal with.	Đây rõ ràng là một tập hợp các vấn đề phức tạp cần giải quyết.
But it's a family business.	Nhưng đó là vấn đề kinh doanh gia đình.
But about eight years ago, she said, things started to change.	Nhưng khoảng tám năm trước, cô nói, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Stir by hand.	Khuấy đều tay.
Glass is good.	Kính là tốt.
Even if you already have the best.	Ngay cả khi bạn đã có những thứ tốt nhất.
I didn't miss a meal.	Tôi đã không bỏ lỡ một bữa ăn.
It would be helpful if we could keep things in perspective.	Sẽ hữu ích nếu chúng ta có thể giữ mọi thứ trong quan điểm.
This is a goal it works towards through unknown means.	Đây là một mục tiêu mà nó hướng tới thông qua các phương tiện không xác định.
Relatively speaking, of course.	Tất nhiên là nói một cách tương đối.
They become annoyed.	Họ trở nên khó chịu.
Their colors are the same.	Màu sắc của chúng giống nhau.
If she previously thought the shock of being grabbed was bad. 	Nếu trước đây cô ấy nghĩ rằng cú sốc bị tóm lấy thì thật tệ. 
have fun.	chúc vui vẻ.
No one gets paid to be here and help.	Không ai được trả tiền để ở đây và giúp đỡ.
He went down to this one.	Anh ấy đã đi xuống cái này.
However, in a sense, the situation is more complicated.	Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, tình hình phức tạp hơn.
He can eat.	Anh ấy có thể ăn.
I did that for a few years.	Tôi đã làm điều đó trong một vài năm.
I can feel smooth.	Tôi có thể cảm thấy mượt mà.
And it really makes perfect sense, given their mobile market share.	Và nó thực sự có ý nghĩa hoàn hảo, dựa trên thị phần di động của họ.
No one even wears a vest.	Thậm chí không ai mặc vest.
That shows you how weird this is.	Điều đó cho bạn thấy điều này kỳ lạ như thế nào.
That is certainly true.	Điều đó chắc chắn đúng.
Fear of the unknown.	Sợ hãi về những điều chưa biết.
The difficulty in truth is the existence of the world.	Khó khăn trong sự thật là sự tồn tại của thế giới.
She probably got her job because she was beautiful.	Cô ấy có lẽ đã nhận được công việc của mình vì cô ấy xinh đẹp.
Another positive aspect is the presence of great female characters.	Một khía cạnh tích cực khác là sự hiện diện của các nhân vật nữ tuyệt vời.
However, it sometimes gives false positives or negatives.	Tuy nhiên, đôi khi nó cho kết quả dương tính hoặc âm tính giả.
I was more or less prepared for that.	Tôi đã ít nhiều chuẩn bị cho điều đó.
He can hide it much better than others.	Anh ta có thể che giấu nó tốt hơn nhiều so với những người khác.
Only then will your life be in perfect balance.	Chỉ khi đó, cuộc sống của bạn mới ở trạng thái cân bằng hoàn hảo.
We won't be able to move.	Chúng ta sẽ không thể di chuyển.
I felt my damn face heat up and looked away.	Tôi cảm thấy khuôn mặt chết tiệt của mình nóng lên và nhìn đi chỗ khác.
This is more true today than ever.	Điều này ngày nay đúng hơn bao giờ hết.
You meet him and then you run.	Bạn gặp anh ta và sau đó bạn chạy.
She cares about him.	Cô ấy quan tâm đến anh ấy.
We usually have a specific plan before we start.	Chúng tôi thường có kế hoạch cụ thể trước khi bắt đầu.
You can entice me with any amount needed.	Bạn có thể lôi kéo tôi với bất kỳ số tiền cần thiết.
But four days passed and still nothing happened.	Nhưng bốn ngày trôi qua vẫn không có gì xảy ra.
You just have to keep moving forward.	Bạn chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước.
It could have, but it didn't.	Nó có thể có, nhưng nó đã không.
She is what my mother would call a character.	Cô ấy là những gì mẹ tôi sẽ gọi là một nhân vật.
Sometimes you can use money to get someone to talk.	Đôi khi bạn có thể dùng tiền để khiến ai đó nói chuyện.
Actually the main problem is the empty houses.	Thực ra vấn đề chính là những ngôi nhà trống.
I see something more.	Tôi thấy một cái gì đó nhiều hơn nữa.
People have come and gone from where he is.	Mọi người đã đến và đi từ nơi anh ấy đang ở.
I will often come here to sit and work.	Tôi sẽ thường xuyên đến ngồi đây và làm việc.
You have become your parent.	Bạn đã trở thành cha mẹ của bạn.
There are three people on the space station right now.	Có ba người trên trạm vũ trụ lúc này.
I feel so much better this way.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều với cách này.
Now we cannot serve this meat.	Bây giờ chúng tôi không thể phục vụ thịt này.
Easier said than done, you might say.	Nói thì dễ hơn làm, bạn có thể nói.
Third meeting of the day to write the following.	Cuộc họp thứ ba trong ngày để viết như sau.
It's four more years.	Là bốn năm nữa.
It must see great potential in you.	Nó phải nhìn thấy tiềm năng lớn ở bạn.
She has been married twice.	Cô ấy đã kết hôn hai lần.
So is the number of workers.	Vì vậy, số lượng công nhân cũng vậy.
I think this is more of a reaction than a reaction.	Tôi nghĩ rằng đây là một phản ứng hơn là một phản ứng.
He chose the second approach.	Anh ấy đã chọn cách tiếp cận thứ hai.
I request an update.	Tôi yêu cầu một bản cập nhật.
Without a doubt we will use it.	Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ sử dụng nó.
All photos have been released online.	Tất cả các bức ảnh đã được phát hành trực tuyến.
I may be broken here.	Tôi có thể bị hỏng ở đây.
That's the code.	Đó là mã.
He's a sweet man, but we're not the right two.	Anh ấy là một người đàn ông ngọt ngào, nhưng chúng tôi không phải là hai người phù hợp.
Again the same question arose.	Một lần nữa câu hỏi tương tự lại xuất hiện.
The fighting did not last long.	Cuộc giao tranh không kéo dài.
We partially agree.	Chúng tôi đồng ý một phần.
This is my call to action.	Đây là lời kêu gọi hành động của tôi.
But there is not.	Nhưng không có.
I bought it because it looks different.	Tôi mua nó vì nó trông khác.
You must love to travel.	Bạn phải thích đi du lịch.
I understand what you mean.	Tôi hiểu ý bạn là gì.
Many.	Có nhiều.
I wouldn't try to do what they did.	Tôi sẽ không cố gắng làm những gì họ đã làm.
Obviously, the problem is one of power.	Rõ ràng, vấn đề là một trong những quyền lực.
We are abandoning the wall, and we will withdraw tonight.	Chúng tôi đang từ bỏ bức tường, và chúng tôi sẽ rút lui vào đêm nay.
He walked like an old, old man.	Anh ta bước đi như một ông già, già nua.
Now that would be a great name for this project.	Bây giờ đó sẽ là một cái tên tuyệt vời cho dự án này.
It wasn't his mother's.	Đó không phải là của mẹ anh ấy.
I can't talk anymore.	Tôi không thể nói chuyện nữa.
Of course there's more to it than that.	Tất nhiên còn nhiều điều hơn thế nữa.
I can escape.	Tôi có thể trốn thoát.
We will live like animals, the same way we should.	Chúng ta sẽ sống như động vật, giống như cách chúng ta nên làm.
It doesn't mean you're not good enough.	Nó không có nghĩa là bạn không đủ tốt.
They don't prove anything.	Họ không chứng minh bất cứ điều gì.
They are often mentioned more than seen on camera.	Chúng thường được nhắc đến nhiều hơn là được nhìn thấy trên máy ảnh.
Work stalled during an important match.	Công việc bị đình trệ trong một trận đấu quan trọng.
Evidence must be shown.	Phải chỉ ra bằng chứng.
Like a shot he fell, fell.	Như một phát súng anh ấy ngã xuống, gục xuống.
I caused this.	Tôi đã gây ra điều này.
It might look bad when they release you later.	Nó có thể trông rất tệ khi họ trả tự do cho bạn sau này.
The house seemed more ordinary than it had been for months.	Ngôi nhà dường như bình thường hơn so với những gì nó đã làm trong nhiều tháng.
I have met him many times and the show is amazing.	Tôi đã gặp anh ấy nhiều lần và buổi biểu diễn thật tuyệt vời.
However, he couldn't retreat now.	Tuy nhiên, anh không thể rút lui bây giờ.
Hours vary depending on the season.	Giờ thay đổi tùy theo mùa.
I don't think he will tell me.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ nói với tôi.
Tears streamed down my face.	Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi.
No and believe in yourself.	Không và tin tưởng vào bản thân mình.
Also, the strategy you mention.	Ngoài ra, chiến lược bạn đề cập.
The written mark remains.	Dấu hiệu bằng văn bản vẫn còn.
He finished killing her and now he has a body.	Anh ta đã giết cô ta xong và bây giờ anh ta có một cái xác.
If not, we'll be here for a long time.	Nếu không, chúng ta sẽ ở đây rất lâu.
Just waiting for the right time.	Chỉ chờ thời cơ thích hợp.
As impossible as it is.	Như không thể như nó là.
It's too late now.	Bây giờ là quá muộn.
These people will support you and not judge.	Những người này sẽ ủng hộ bạn và không phán xét.
Everything about him was a steamy dream, it wasn't even fair.	Mọi thứ về anh đều là một giấc mơ ướt át, nó thậm chí còn không công bằng.
It was soon easy to see why.	Đã sớm dễ dàng hiểu được lý do tại sao.
But, we cannot know exactly who they are.	Nhưng, chúng ta không thể biết chính xác họ là ai.
He looks ready to hit the ground running.	Anh ấy trông đã sẵn sàng để tung tăng.
Her throat was dry.	Cổ họng cô khô khốc.
Write the cards.	Viết các thẻ.
He saw it on the far side of the training ground.	Anh ấy đã nhìn thấy nó ở phía xa của sân tập.
I really know this.	Tôi thực sự biết điều này.
It is still waiting.	Nó vẫn đang đợi.
Only one person has the number.	Chỉ một người có số.
They forced him to move from one cell to another.	Họ bắt anh chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác.
It's somewhere in the house.	Nó ở đâu đó trong nhà.
Nothing becomes something.	Không có gì trở thành một cái gì đó.
I think it has.	Tôi nghĩ nó có.
He stood with us, so we stood with him.	Anh ấy đã đứng với chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã đứng với anh ấy.
Because it might be useful to you.	Vì nó có thể hữu ích cho bạn.
Experience has taught me to be ready and not to turn away.	Kinh nghiệm đã dạy tôi phải sẵn sàng và không quay lưng lại.
Like not even trying to hide it.	Giống như thậm chí không cố gắng che giấu nó.
It's hard not to ignore anxiety.	Thật khó để không bỏ qua sự lo lắng.
Place in a small bowl and cover.	Cho vào bát nhỏ và đậy nắp.
In this case, bigger is absolutely better.	Trong trường hợp này, lớn hơn là hoàn toàn tốt hơn.
I just don't like the way they talk.	Tôi chỉ không thích cách họ nói chuyện.
This is a plan that stands the test of time.	Đây là một kế hoạch đứng trước thử thách của thời gian.
You've had dinner, and you're safe in the house.	Bạn đã ăn tối, và bạn an toàn trong nhà.
In fact, we do not offer products on our website at all.	Trong thực tế, chúng tôi hoàn toàn không cung cấp sản phẩm trên trang web của chúng tôi.
You may charge a higher interest rate.	Bạn có thể tính lãi suất cao hơn.
I can't do it with stone.	Tôi không thể làm được bằng đá.
And these are the best types of people.	Và đây là những loại người tốt nhất.
But it happened this way.	Nhưng nó đã xảy ra theo cách này.
You can't sit next to him without feeling it.	Bạn không thể ngồi bên cạnh anh ấy mà không cảm nhận được điều đó.
I want to work with you and spread the word.	Tôi muốn làm việc với bạn và truyền bá thông tin.
Please, let's try.	Làm ơn, chúng ta hãy thử.
I know this because everyone tells everyone else how great it is.	Tôi biết điều này bởi vì mọi người đều nói với những người khác rằng nó tuyệt vời như thế nào.
I cannot face them.	Tôi không thể đối mặt với họ.
They are too thin, too thin.	Chúng quá mỏng, quá mỏng.
And it's not a lie, exactly.	Và nó không phải là nói dối, chính xác.
Most won't let you do that.	Hầu hết sẽ không cho phép bạn làm điều đó.
It leaves a hole in your education.	Nó để lại một lỗ hổng trong giáo dục của bạn.
Databases can grow very large.	Cơ sở dữ liệu có thể phát triển rất lớn.
With her mother.	Với mẹ cô ấy.
In fact, more than a few.	Trong thực tế, nhiều hơn một vài.
None of them spoke and the distance was brief for only a few minutes.	Không ai trong số họ nói chuyện và khoảng cách ngắn ngủi chỉ trong vài phút.
They carry a good cause.	Họ mang một nguyên nhân chính đáng.
He has no choice.	Anh ta không có sự lựa chọn.
I feel very light.	Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Man has done it once before.	Con người đã từng làm điều đó một lần trước đây.
She's telling everyone he's dead.	Cô ấy đang nói với mọi người rằng anh ấy đã chết.
We will summarize the problem.	Chúng tôi sẽ tóm tắt vấn đề.
You eat what you kill.	Bạn ăn những gì bạn giết.
In and then down.	Vào và sau đó xuống.
If you expect anything else, you don't know him very well.	Nếu bạn mong đợi bất cứ điều gì khác, bạn không biết anh ta rất rõ.
There is a small addition here.	Có một điểm bổ sung nhỏ ở đây.
She hadn't noticed his silent approach.	Cô đã không nhận ra cách tiếp cận im lặng của anh ta.
The walls gave off a faint light.	Những bức tường hắt ra một thứ ánh sáng nhạt.
She was too close and he couldn't turn away.	Cô đã ở quá gần và anh không thể quay đi.
No one will believe you.	Sẽ không ai tin bạn.
Nothing here uses it, really.	Không có gì ở đây sử dụng nó, thực sự.
I didn't think much of it.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó.
I just want to meet him.	Tôi chỉ muốn gặp anh ấy.
This can be done in advance.	Điều này có thể được thực hiện trước.
You will help someone change.	Bạn sẽ giúp ai đó thay đổi.
They have eight stars that form a square around their door.	Họ có tám ngôi sao tạo thành một hình vuông xung quanh cửa của họ.
See comments below.	Xem bình luận bên dưới.
No money, she said.	Không có tiền, cô ấy nói.
They begged for food for the children.	Họ xin thức ăn cho lũ trẻ.
Before time runs out.	Trước khi hết thời gian.
Or you simply cannot reach them.	Hoặc đơn giản là bạn không thể tiếp cận họ.
Click on a song and it starts playing.	Nhấp vào một bài hát và nó bắt đầu phát.
The game doesn't stop.	Trò chơi không dừng lại.
I made a terrible mistake in judgment.	Tôi đã phạm một sai lầm tồi tệ trong việc phán xét.
Open for lunch and dinner.	Mở bữa trưa và bữa tối.
But he worries.	Nhưng anh lo lắng.
Religion and science.	Tôn giáo và khoa học.
Friends have arrived.	Bạn bè đã đến.
They are primarily an angry race.	Họ chủ yếu là một chủng tộc giận dữ.
That is not what they are known for.	Đó không phải là những gì họ được biết đến.
They treated me very well.	Họ đã đối xử với tôi rất tốt.
Actually, let me consider that.	Trên thực tế, hãy để tôi xem xét điều đó.
But, in general, that can't be my strategy.	Nhưng, nói chung, đó không thể là chiến lược của tôi.
There is a lot of space to grow.	Có rất nhiều không gian để phát triển.
Or not really.	Hoặc không thực sự.
He nodded towards a group of people right in their path.	Anh ta gật đầu về phía một nhóm người ngay trên con đường của họ.
At least six feet.	Ít nhất là sáu foot.
However, the house is not completely changed from the original condition.	Tuy nhiên, ngôi nhà không bị thay đổi hoàn toàn so với hiện trạng ban đầu.
But the truth is more complicated than that.	Nhưng sự thật phức tạp hơn thế.
It's the free market at work.	Đó là thị trường tự do tại nơi làm việc.
I'm playing better.	Tôi đang chơi tốt hơn.
Although the law can be changed, it cannot be brought back to life.	Mặc dù luật pháp có thể thay đổi, nhưng người ta không thể làm cho nó sống lại.
Furthermore, significant differences between the groups of subjects were found under specific conditions.	Hơn nữa, sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm đối tượng đã được tìm thấy trong các điều kiện cụ thể.
We want this baby in our life.	Chúng tôi muốn có em bé này trong cuộc đời mình.
Response rates were similar between the two time points.	Tỷ lệ phản hồi là tương tự giữa hai thời điểm.
There won't be enough jobs.	Sẽ không có đủ việc làm.
Naturally, it makes no difference to computers.	Đương nhiên, nó không có gì khác biệt đối với máy tính.
Is a gift.	Là quà tặng.
There's still that stupid smile on your face.	Vẫn còn đó một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của bạn.
You just can't do anything with it.	Bạn chỉ không thể làm bất cứ điều gì với nó.
Let's step outside for a bit.	Hãy bước ra ngoài một chút.
Did you test it at length.	Bạn đã kiểm tra nó ở độ dài.
Sometimes we may be out of stock for some items.	Đôi khi chúng tôi có thể hết hàng đối với một số mặt hàng.
They measure it by their own standards.	Họ đo lường nó theo tiêu chuẩn của riêng họ.
She does something she wants to do.	Cô ấy làm điều gì đó cô ấy muốn làm.
The user is a feed.	Người dùng là một nguồn cấp dữ liệu.
This is away from the crowds.	Đây là cách xa đám đông.
You are no longer a part of yourself.	Bạn không còn là một phần của chính mình nữa.
Then she said she was there to make everyone feel comfortable.	Sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy ở đó để làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.
He is my personal god.	Anh ấy là vị thần riêng của tôi.
I have to go check everything.	Tôi phải đi kiểm tra mọi thứ.
Likely will be back for more.	Có khả năng sẽ trở lại để nhận được nhiều hơn.
It will be very difficult.	Nó sẽ rất khó khăn.
A fact, not a feeling.	Một sự thật, không phải một cảm giác.
You have to trust her.	Bạn phải tin tưởng cô ấy.
You can finally sleep.	Cuối cùng thì bạn cũng có thể ngủ được.
It will be destroyed, possibly burned.	Nó sẽ bị phá hủy, có thể bị đốt cháy.
Please give me a drink.	Làm ơn cho tôi uống nước.
One of them is water.	Một trong số đó là nước.
That's it, simple and less time consuming.	Vậy là xong, đơn giản và ít mất thời gian.
We rarely talk about what our parts will be like.	Chúng tôi hiếm khi nói về những phần của chúng tôi sẽ như thế nào.
He couldn't speak for a moment.	Anh ấy không thể nói trong giây lát.
We will spend the weekend there.	Chúng tôi sẽ dành cuối tuần ở đó.
Have a great weekend!!.	Có một ngày cuối tuần tuyệt vời!!.
Wait a minute.	Đợi một chút.
But it must be done!.	Nhưng nó phải được thực hiện !.
Especially after you have kids.	Đặc biệt là sau khi bạn có con.
It was a perfectly reasonable response to the available information.	Đó là một phản ứng hoàn toàn hợp lý đối với thông tin có sẵn.
I want that with him.	Tôi muốn điều đó với anh ấy.
So the truth is hidden deep.	Vì vậy, sự thật được ẩn sâu.
Mothers do for their sons.	Các bà mẹ làm cho con trai.
We make the final decision based on several factors.	Chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên một số yếu tố.
In the light, it looks army green.	Trong ánh sáng, nó trông có màu xanh quân đội.
Today is the last day we can get it.	Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta có thể nhận được.
As if their friend was talking about someone else.	Như thể bạn của họ đang nói về người khác.
Now the conversation has split into three parts.	Bây giờ cuộc trò chuyện đã chia thành ba phần.
He really supports her stance.	Anh ấy thực sự ủng hộ lập trường của cô ấy.
It worked fine at first.	Nó hoạt động tốt lúc đầu.
They may have trouble finding words.	Họ có thể gặp khó khăn khi tìm từ.
That's a pretty double bill.	Đó là một hóa đơn khá gấp đôi.
As usual, no one asked my opinion.	Như thường lệ, không ai hỏi ý kiến ​​của tôi.
Of course, you don't know what time it is.	Tất nhiên, bạn không biết đây là giờ nào.
They are welcome in your home.	Họ được chào đón trong nhà của bạn.
It's like this.	Nó như thế này.
It's called video.	Nó được gọi là video.
And once they do, they should let the world know it.	Và một khi họ làm vậy, họ nên cho cả thế giới biết điều đó.
That's a good thing to know.	Đó là một điều tốt để biết.
Therefore, the statistical power of the findings is very strong.	Do đó, sức mạnh thống kê của các phát hiện là rất mạnh.
One is more certain that there is a reason.	Người ta càng chắc chắn rằng có lý do.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
I could see my father in his chair, listening to us.	Tôi có thể nhìn thấy cha tôi trên ghế của ông ấy, lắng nghe chúng tôi.
I am severed with him, closed the door.	Tôi bị cắt đứt với anh ta, đóng cửa.
But it gives him the tools to succeed.	Nhưng nó mang lại cho anh ta những công cụ để thành công.
Management is basically something that you do.	Quản lý về cơ bản là một cái gì đó mà bạn làm.
It is covered by clothes.	Nó được bao phủ bởi quần áo.
Better say it out loud.	Tốt hơn nên nói to.
But others on the show saw the situation differently.	Nhưng những người khác tham gia chương trình đã nhìn nhận tình hình khác.
And it will mean a lot to him.	Và nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy.
No one likes the task in the first place.	Không ai thích nhiệm vụ ngay từ đầu.
Everything was in perfect order and they never gave us any trouble.	Mọi thứ đều theo thứ tự hoàn hảo và họ không bao giờ gây rắc rối cho chúng tôi.
Your mother told me about the party.	Mẹ bạn đã nói với tôi về bữa tiệc.
Theretofore.	Đến lúc đó.
Even the sounds of us making love.	Cả những âm thanh khi chúng tôi làm tình.
Others claim they helped change the problem.	Những người khác cho rằng họ đã giúp thay đổi vấn đề.
The three often go for walks together at home.	Cả ba thường xuyên đi dạo cùng nhau khi ở nhà.
We will play with energy.	Chúng tôi sẽ chơi với năng lượng.
The models are made with top quality materials made to the very end.	Các mô hình được làm bằng vật liệu chất lượng hàng đầu được làm cho đến cuối cùng.
He nearly died in this attempt.	Anh ta suýt chết trong nỗ lực này.
I shouldn't have let you leave.	Tôi không nên để bạn rời đi.
Come back to me and so on.	Hãy trở lại với tôi và như vậy.
It went on for weeks.	Nó đã diễn ra trong nhiều tuần.
It took me twenty minutes each time.	Tôi mất hai mươi phút mỗi lần.
I asked him how they like our country.	Tôi hỏi anh ấy rằng họ thích đất nước của chúng tôi như thế nào.
We will come back to this in the next conversation.	Về vấn đề này, chúng ta sẽ trở lại trong cuộc trò chuyện tiếp theo.
Even in the dark, she could still see blood.	Ngay cả trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn thấy máu.
But no, helped.	Nhưng không có, đã giúp.
I let myself be caught off guard at a crucial moment.	Tôi đã để mình mất cảnh giác vào một thời điểm quan trọng.
Just to attract attention.	Chỉ để thu hút sự chú ý.
For certain people.	Đối với một số người nhất định.
Time is one of our most valuable resources.	Thời gian là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta.
There was more and more blood in his stomach.	Máu trong bụng anh ngày càng nhiều.
Just let go.	Cứ kệ đi.
This is a military city now.	Đây là một thành phố quân sự bây giờ.
Just do it.	Cứ làm đi.
Keep going and you will get there.	Hãy tiếp tục và bạn sẽ đạt được điều đó.
For a moment, silence.	Trong một khoảnh khắc, im lặng.
The idea is not really new.	Ý tưởng thực sự không phải là mới.
There are thousands and thousands of them out there.	Có hàng ngàn và hàng ngàn người trong số họ hiện có.
Interesting side note.	Ghi chú bên lề thú vị.
My voice sounded weird, like it wasn't mine.	Giọng của tôi nghe có vẻ lạ, giống như nó không phải của tôi.
He lay back on the hotel bed and closed his eyes.	Anh nằm lại trên giường khách sạn và nhắm mắt lại.
Give them to him.	Đưa chúng cho anh ta.
He treated her like a daughter.	Anh coi cô như một đứa con gái.
He wants blood.	Anh ta muốn máu.
Out to get you.	Ra ngoài để có được bạn.
Sorry, not sorry.	Xin lỗi, không xin lỗi.
His eyes contained murder.	Đôi mắt anh ta chứa đựng sự giết người.
She listens.	Cô ấy nghe.
Recommend to any police officer.	Đề nghị với bất kỳ sĩ quan cảnh sát.
Someone wanted to know something.	Ai đó đã muốn biết điều gì đó.
The same is true in the present situation.	Điều này cũng đúng trong hoàn cảnh hiện tại.
If it's down to third, just throw the ball away.	Nếu nó xuống thứ ba, chỉ cần ném quả bóng đi.
Just look at you.	Chỉ cần nhìn vào bạn.
I have much more to say.	Tôi còn nhiều điều để nói.
And he had a lot of good advice.	Và anh ấy đã có rất nhiều lời khuyên tốt.
All or what he is thinking about.	Tất cả hoặc những gì anh ấy đang nghĩ về.
I'll send you a can every six months.	Tôi sẽ gửi cho bạn một lon sáu tháng một lần.
We don't know what they're up to.	Chúng tôi không biết họ định làm gì.
This is because the entire game is text-based.	Điều này là do toàn bộ trò chơi dựa trên văn bản.
I was not ready for this.	Tôi đã không sẵn sàng cho điều này.
You didn't come.	Bạn đã không đến.
Don't be that guy.	Đừng là anh chàng đó.
But they are not happy.	Nhưng họ không hạnh phúc.
Make the most of it in any condition.	Tận dụng tối đa nó trong bất kỳ điều kiện nào.
She is a supporting character among the supporting characters.	Cô ấy là một nhân vật phụ trong các nhân vật phụ.
That is a fact.	Đó là một sự thật.
There are two friends.	Có hai bạn.
We are just means to an end.	Chúng tôi chỉ là phương tiện để kết thúc.
Let's about it.	Hãy về nó.
Security benefits.	Quyền lợi bảo mật.
It's really simple.	Nó thực sự đơn giản.
It's a great environment to work in.	Đó là một môi trường tuyệt vời để làm việc.
But that's a man's life.	Nhưng đó là cuộc sống của một người đàn ông.
It was definitely an interesting read.	Đó chắc chắn là một bài đọc thú vị.
That made him the second great love of my life.	Điều đó đã khiến anh trở thành tình yêu lớn thứ hai của cuộc đời tôi.
Maybe too tight.	Có lẽ quá chặt.
He managed to escape and is now grown.	Anh ta đã trốn thoát được và bây giờ đã lớn.
One can hope!.	Người ta có thể hy vọng !.
We shook hands with the deal.	Chúng tôi đã bắt tay với thỏa thuận.
Now, let's talk about the real world.	Bây giờ, hãy nói về thế giới thực.
You will not die.	Bạn sẽ không chết.
Tell him how it goes.	Nói cho anh ấy biết nó diễn ra như thế nào.
A few seconds of conversation made her smile.	Một vài giây trò chuyện khiến cô ấy mỉm cười.
The entire conversation lasted two minutes.	Toàn bộ cuộc trò chuyện kéo dài hai phút.
But that's a whole different story.	Nhưng đó hoàn toàn là một câu chuyện khác.
He sat himself in the corner of the room.	Anh tự mình ngồi xuống góc phòng.
I look forward to this very much.	Tôi mong chờ điều này rất nhiều.
But he never got a response.	Nhưng anh ấy không bao giờ nhận được phản hồi.
Both come from different women.	Cả hai đều đến từ những phụ nữ khác nhau.
It was a difficult time.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn.
I didn't really do much.	Tôi đã không thực sự làm được nhiều.
I'm just learning and trying to make things work.	Tôi chỉ đang học hỏi và cố gắng để mọi thứ hoạt động.
What a concept.	Đúng là một khái niệm.
You can make them say whatever you want to say.	Bạn có thể khiến họ nói bất cứ điều gì bạn muốn nói.
Anyone would kill to be one of them.	Bất cứ ai cũng sẽ giết để trở thành một trong số họ.
As a result, they know how to receive what is given.	Nhờ đó, họ biết cách nhận cái đã cho.
Actually that's weird.	Thật ra điều đó thật kỳ quặc.
Looks like you know a lot about that girl.	Có vẻ như bạn biết rất nhiều về cô gái đó.
No one got up to give him a seat.	Không ai đứng dậy nhường ghế cho anh ta.
He expected such news to come, but not so soon.	Anh ta mong đợi những tin tức như vậy sẽ đến, nhưng không sớm như vậy.
No sign of life.	Không có dấu hiệu của sự sống.
I am with you till the end.	Tôi ở bên bạn đến cùng.
We have to judge him for his actions.	Chúng tôi phải đánh giá anh ta về hành động của anh ta.
I get calls about missed tests, bad equipment, and positive tests.	Tôi nhận được cuộc gọi về các bài kiểm tra bị bỏ lỡ, thiết bị không tốt và các bài kiểm tra tích cực.
He has a lot of books.	Anh ấy có rất nhiều sách.
This is business.	Đây là công việc kinh doanh.
I even bought your recording.	Tôi thậm chí đã mua bản thu âm của bạn.
Season eggs with salt and pepper.	Nêm trứng với muối và tiêu.
Give us your ideas.	Cung cấp cho chúng tôi ý tưởng của bạn.
I'm worried about what you're watching.	Tôi lo lắng về việc bạn đang xem.
Straight into their arms.	Thẳng vào vòng tay của họ.
That thought is wrong.	Ý nghĩ đó là sai lầm.
Hearing him make me smile.	Nghe anh ấy làm tôi mỉm cười.
Available in three different colors.	Có sẵn trong ba màu khác nhau.
From start to finish.	Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
I like this kind of weather.	Tôi thích kiểu thời tiết này.
I will not support this plan.	Tôi sẽ không ủng hộ kế hoạch này.
He started to rise.	Anh ta bắt đầu trỗi dậy.
He was on his way home from a meeting with a client.	Anh ta đang trên đường về nhà sau cuộc họp với một khách hàng.
But you can see too much.	Nhưng bạn có thể thấy quá nhiều.
I suggested it but he didn't want to stop.	Tôi đã đề nghị nhưng anh ấy không muốn dừng lại.
It's not as difficult as you think.	Nó không khó như anh nghĩ.
Less than that number actually use it.	Ít hơn con số đó thực sự sử dụng nó.
She knew herself too well.	Cô biết bản thân mình quá rõ.
They will say, your father.	Họ sẽ nói, cha của bạn.
A more consistent approach here would be better.	Một cách tiếp cận nhất quán hơn ở đây sẽ tốt hơn.
I think it's called setting an example.	Tôi nghĩ nó được gọi là nêu gương.
That was difficult for me.	Điều đó thật khó đối với tôi.
It was still worse, because he could not help.	Nó vẫn còn tồi tệ hơn, bởi vì anh ta không thể giúp đỡ.
This is the main and only window of the application.	Đây là cửa sổ chính và duy nhất của ứng dụng.
She wants to go to medical school.	Cô muốn đi học y khoa.
I don't understand how thinking about something happy can help.	Tôi không hiểu suy nghĩ về điều gì đó hạnh phúc có thể giúp ích được gì.
So is the fish.	Cá cũng vậy.
The room was cute and very comfortable.	Căn phòng rất dễ thương và rất thoải mái.
I need to start making money, right away.	Tôi cần phải bắt đầu kiếm tiền, ngay lập tức.
What is the least common.	Điều gì là ít phổ biến nhất.
Thanks for watching.	Cảm ơn vì đã xem.
Strange things are happening.	Những điều kỳ lạ đang xảy ra.
We had a lot of fun with the character.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui với nhân vật.
We feel great about these guys.	Chúng tôi cảm thấy tuyệt vời về những chàng trai này.
It is not, nor is it any other concrete type system.	Nó không phải là, cũng không phải là bất kỳ hệ thống kiểu cụ thể nào khác.
Your relationships are very strong.	Các mối quan hệ của bạn rất bền chặt.
We sleep this game.	Chúng tôi ngủ trò chơi này.
Everyone has their own idea of ​​how you should do it.	Mọi người đều có ý tưởng của họ về cách bạn nên làm điều đó.
This hospital is great.	Bệnh viện này rất tuyệt.
About eight years old.	Khoảng tám tuổi.
Go wild or go home.	Đi hoang hoặc về nhà.
My daughter is young and beautiful.	Con gái tôi trẻ và đẹp.
It takes time to adjust to a new team.	Cần có thời gian để hòa nhập với một đội mới.
I'm not very good.	Tôi không tốt lắm.
Especially my neck.	Đặc biệt là cổ của tôi.
I can understand why.	Tôi có thể hiểu tại sao.
Five reports were included in this analysis.	Năm báo cáo đã được đưa vào phân tích này.
But only for the moment.	Nhưng chỉ trong thời điểm này.
What is the purpose of moving forward?	Mục đích của việc tiến lên phía trước là gì.
Finally arrived and I am very satisfied.	Cuối cùng đã đến và tôi rất hài lòng.
I don't think much of his friends.	Tôi không nghĩ nhiều về bạn bè của anh ấy.
Every.	Mỗi.
Belief means trust.	Niềm tin có nghĩa là tin tưởng.
Three people stood in front of him.	Ba người đứng trước mặt anh.
A good memory.	Một trí nhớ tốt.
The next summer.	Mùa hè năm sau.
I'm not much help to the police.	Tôi không giúp được gì nhiều cho cảnh sát.
I believe these problems will be fixed in the future.	Tôi tin rằng những vấn đề này sẽ được khắc phục trong tương lai.
Be free like water.	Hãy tự do như nước.
She has good days and bad days.	Cô ấy có những ngày tốt và những ngày tồi tệ.
We like it, but that's not us.	Chúng tôi thích nó, nhưng đó không phải là chúng tôi.
It's too stupid not to smile.	Thật quá ngu ngốc khi không cười.
Language is our reason.	Ngôn ngữ là lý do của chúng tôi.
Cover it.	Che nó lại.
So plan accordingly.	Vì vậy, hãy lên kế hoạch cho phù hợp.
We care about the community because we are part of it.	Chúng tôi quan tâm đến cộng đồng vì chúng tôi là một phần của cộng đồng.
I worry about myself.	Tôi lo lắng về bản thân mình.
Your problem is how to get someone to accept it.	Vấn đề của bạn là làm sao để ai đó chấp nhận nó.
This is different, but still very effective.	Điều này đã khác, nhưng vẫn rất hiệu quả.
Up to a point.	Lên đến một điểm.
Surely some discussion should have taken place between the parties by now.	Chắc chắn rằng một số cuộc thảo luận lẽ ra đã diễn ra giữa các bên vào lúc này.
He wanted to make this movie.	Anh ấy muốn làm bộ phim này.
I was just a child then.	Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ.
Content analysis was used for the analysis.	Phân tích nội dung đã được sử dụng để phân tích.
Attack rate of confirmed cases vs.	Tỷ lệ tấn công của các trường hợp được xác nhận vs.
Because he's mean.	Bởi vì anh ấy xấu tính.
Children are the future of anything.	Trẻ em là tương lai của bất cứ thứ gì.
Three hundred and six objects were included.	Ba trăm lẻ sáu đối tượng đã được bao gồm.
It was his only appearance with the team.	Đó là lần xuất hiện duy nhất của anh ấy với đội.
Of course, that would be a huge effort.	Tất nhiên, đó sẽ là một nỗ lực rất lớn.
Money is not an object.	Tiền không phải là đối tượng.
You will say you are friends, but they will laugh.	Bạn sẽ nói bạn là bạn, nhưng họ sẽ cười.
It's completely different from the movie.	Nó hoàn toàn khác với trong phim.
It's a terrible website.	Đó là một trang web khủng khiếp.
Not everyone is satisfied.	Không phải tất cả mọi người đều hài lòng.
Or a history book.	Hoặc một cuốn sách lịch sử.
So he changed in a way.	Vì vậy, anh ấy đã thay đổi theo một cách nào đó.
Then they told us to come back.	Sau đó, họ bảo chúng tôi quay lại.
If you're here to kill me, that's a done deal.	Nếu bạn ở đây để giết tôi, đó là một thỏa thuận xong.
Then he changed his mind and took me in his arms.	Sau đó anh đổi ý và bế em vào lòng.
This has reduced the cost and processing time associated with this step.	Điều này đã làm giảm chi phí và thời gian xử lý liên quan đến bước này.
There are very few details about the crash available at this time.	Có rất ít chi tiết về vụ tai nạn có sẵn tại thời điểm này.
Bring the game back to the fans.	Mang trò chơi trở lại với người hâm mộ.
Let these things pass, and the rest will follow.	Hãy để những điều này qua đi, và phần còn lại sẽ theo sau.
We had a beautiful family life.	Chúng tôi đã có một cuộc sống gia đình đẹp.
I'm sure that quality in her influenced me.	Tôi chắc chắn rằng phẩm chất đó ở cô ấy đã ảnh hưởng đến tôi.
But this is a problem with a long history.	Nhưng đây là vấn đề có lịch sử lâu đời.
So this is small faith.	Vì vậy, đây là niềm tin nhỏ.
To listen.	Nghe.
Now recall your friend.	Bây giờ hãy nhớ lại người bạn của bạn.
They are telling you different things.	Họ đang nói với bạn những điều khác nhau.
Leave me a comment.	Để lại cho tôi một bình luận.
Some may have good behavior.	Một số có thể có hành vi tốt.
Make sure not to put yourself in this position.	Đảm bảo không đưa mình vào vị trí này.
We think they are what make us unique.	Chúng tôi nghĩ rằng họ là những gì làm cho chúng tôi độc nhất.
He was still holding her hand.	Anh vẫn nắm tay cô.
He did not lose his contact.	Anh ấy đã không mất liên lạc của mình.
I kill him.	Tôi giết anh ấy.
I will prepare a place for you.	Tôi sẽ chuẩn bị một nơi cho bạn.
It happens at birth.	Nó xảy ra khi mới sinh.
His breath caught in his throat.	Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng.
They are taking fire from their left, the fire is heavy.	Họ đang lấy lửa từ bên trái của họ, ngọn lửa nặng nề.
I don't think we're there.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang ở đó.
Another moment and he nodded again.	Một lúc nữa và anh ấy lại gật đầu.
For this reason, a different approach is often required.	Vì lý do này, thường cần phải có một cách tiếp cận khác.
Not as many players pay for the content as expected.	Không có nhiều người chơi trả tiền cho nội dung như mong đợi.
And we did that.	Và chúng tôi đã làm điều đó.
I want to hurt him back.	Tôi muốn làm tổn thương anh ta trở lại.
These guys are very nice and professional.	Những chàng trai này rất tốt và chuyên nghiệp.
This is where the story begins.	Đây là nơi mà câu chuyện bắt đầu.
Try it for a while.	Hãy thử nó một thời gian.
Excellent service comes standard.	Dịch vụ xuất sắc đi kèm theo tiêu chuẩn.
Walking is much faster.	Đi bộ nhanh hơn nhiều.
We had some limitations.	Chúng tôi đã có một số hạn chế.
No surprise.	Không có gì ngạc nhiên.
Open it and read it.	Mở nó ra và đọc nó.
You know what they are like.	Bạn biết họ như thế nào.
And for other reasons too.	Và vì những lý do khác nữa.
It was his mother's property.	Đó là tài sản của mẹ anh.
A voice behind me.	Một giọng nói sau lưng tôi.
He did the only thing he could think to do.	Anh ấy đã làm điều duy nhất anh ấy có thể nghĩ để làm.
I ran towards him.	Tôi chạy về phía anh ta.
But there are your kids.	Nhưng có những đứa trẻ của bạn.
The difference will be political.	Sự khác biệt sẽ là chính trị.
I also heard her.	Tôi cũng nghe thấy cô ấy.
I was very sad to read about this.	Tôi rất buồn khi đọc về điều này.
It comes from less than nothing.	Nó đến từ ít hơn không có gì.
He is learning as he goes.	Anh ấy đang học hỏi khi anh ấy đi.
He didn't even get a chance to answer.	Anh ấy thậm chí không có cơ hội để trả lời.
Guaranteed to make the difference between an incident and a problem.	Đảm bảo tạo ra sự khác biệt giữa một sự cố và một vấn đề.
Set included.	Bộ bao gồm.
But beautiful is better.	Nhưng đẹp là tốt hơn.
He grabbed her shoulders and pulled her away from him.	Anh nắm lấy vai cô và kéo cô ra khỏi anh.
But there is no doubt.	Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.
Pictures in the hands-on tests are not presented in the main experiments.	Hình ảnh trong các thử nghiệm thực hành không được trình bày trong các thí nghiệm chính.
There is pain everywhere.	Có nỗi đau ở khắp mọi nơi.
The world was not created wonderfully in the past.	Thế giới đã không được tạo ra một cách tuyệt vời trong thời gian trước đây.
It is more to say than to tell.	Nó là để nói hơn là kể.
And they won't.	Mà họ sẽ không.
See if you can tell which is which.	Hãy xem liệu bạn có thể biết được đâu là cái nào không.
I don't know what could happen to me.	Tôi không biết điều gì có thể xảy ra với tôi.
I have been modeled several times.	Tôi đã được làm gương vài lần.
Usually they talk too fast for me.	Thường thì họ nói quá nhanh đối với tôi.
Have a nice day.	Chúc một ngày tốt lành.
But you are a good monster.	Nhưng bạn là một con quái vật tốt.
But even if you factor in the average time, he's still late.	Nhưng ngay cả khi bạn tính đến thời gian trung bình, anh ấy vẫn đến muộn.
Just another thing.	Chỉ là một điều khác.
Fewer people, more focus.	Ít người hơn, tập trung hơn.
That makes good sense.	Điều đó có ý nghĩa tốt.
I told you it was my private space.	Tôi đã nói với bạn rằng đó là không gian riêng tư của tôi.
Be with him.	Được ở bên anh ấy.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
But again, this is not enough for box spring to start.	Nhưng một lần nữa, điều này là không đủ để mùa xuân hộp bắt đầu.
Indeed, he often pays twice as much.	Thật vậy, anh ta thường trả gấp đôi.
However, the technology for this and more is ready and available.	Tuy nhiên, công nghệ cho điều này và hơn thế nữa đã sẵn sàng và có sẵn.
Never doubt it.	Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
He doesn't smile often.	Anh ta không hay cười.
I stumbled across this post today.	Tôi tình cờ nhìn thấy bài viết này ngày hôm nay.
It's time to focus on the job at hand.	Đã đến lúc tập trung vào công việc trong tầm tay.
It looks good.	Nó có vẻ tốt.
A good variety of items.	Một loạt các mặt hàng tốt.
No question about that.	Không có câu hỏi về điều đó.
They will want someone else to do it for them.	Họ sẽ muốn người khác làm điều đó cho họ.
Then, suddenly, we had to deal with it.	Sau đó, đột nhiên, chúng tôi phải đối phó với nó.
I told her it would work.	Tôi đã nói với cô ấy rằng nó sẽ làm được.
None of them had ever seen anything like it before.	Không ai trong số họ từng thấy những thứ tương tự trước đây.
He's big and on the pitch.	Anh ấy to lớn và có mặt trên sân.
And he won't even have to say anything dirty.	Và anh ta thậm chí sẽ không phải nói bất cứ điều gì bẩn thỉu.
Whatever will happen, will happen.	Bất cứ điều gì sẽ xảy ra, sẽ xảy ra.
It took me a few weeks to finally start to understand.	Tôi mất vài tuần để cuối cùng bắt đầu hiểu.
Now we see further.	Bây giờ chúng ta thấy xa hơn.
That was the kind of world they grew up in.	Đó là kiểu thế giới mà họ đã lớn lên.
The total planned area is .	Tổng diện tích quy hoạch là.
He really made it look so easy.	Anh ấy thực sự đã làm cho nó trông rất dễ dàng.
He did the same.	Anh ấy cũng làm như vậy.
Don't take them anywhere to hide.	Đừng đưa chúng đến bất cứ đâu để trốn.
You are still working with single records.	Bạn vẫn đang làm việc với các bản ghi đơn lẻ.
There is a promise for delivering the message.	Có một lời hứa cho việc đưa ra thông điệp.
All authors discussed the results.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về kết quả.
Once to save it, another time to display it.	Một lần để lưu nó, một lần khác để hiển thị nó.
At established facilities across the country.	Tại các cơ sở thành lập trên khắp cả nước.
She had no room for anything else.	Cô không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
We need new ones.	Chúng tôi cần những cái mới.
The two of them looked down at the floor.	Hai người họ nhìn xuống sàn nhà.
I actually just created it.	Tôi thực sự chỉ tạo ra nó.
You lose your job as soon as you need health insurance.	Bạn mất việc ngay khi cần bảo hiểm y tế.
The more you eat, the more you gain.	Bạn càng ăn nhiều, bạn càng tăng.
I was pretty good at that.	Tôi đã khá giỏi trong việc đó.
Everyone is sad.	Mọi người đều buồn.
I want to see it at rest.	Tôi muốn nhìn thấy nó ở phần còn lại.
I passed the bar on the first try.	Tôi đã vượt qua thanh trong lần thử đầu tiên.
I have seen the article.	Tôi đã xem bài báo.
Everything on the right is the main content.	Mọi thứ bên phải là nội dung chính.
It will need to be considered in context.	Nó sẽ cần được xem xét tùy theo bối cảnh.
I absolutely love this product.	Tôi hoàn toàn thích sản phẩm này.
The first light is not far away.	Ánh sáng đầu tiên không phải là xa.
I made an announcement at the library.	Tôi đã thông báo ở thư viện.
Great price.	Giá cả tuyệt vời.
But most of us want something in return.	Nhưng hầu hết chúng ta đều muốn đổi lại thứ gì đó.
They were shown out.	Họ đã được hiển thị ra.
Several changes are responsible for our current high level of success.	Một số thay đổi chịu trách nhiệm cho mức độ thành công cao hiện tại của chúng tôi.
I was pretty excited at the time.	Tôi đã khá phấn khích vào thời điểm đó.
I watched them.	Tôi đã xem chúng.
It is controlled by the idea that there is no way out.	Nó bị kiểm soát bởi ý tưởng rằng không có lối thoát.
Drink this down, right out of the bottle.	Uống cái này xuống, ngay ra khỏi chai.
The only information we could get from her was a name.	Thông tin duy nhất chúng tôi có thể nhận được từ cô ấy là một cái tên.
She lifted the heavy bar from the door and slowly opened it.	Cô nhấc thanh nặng ra khỏi cửa và từ từ mở ra.
In fact, it's a job.	Thực tế là đó là một công việc.
Some are faster than others.	Một số nhanh hơn những người khác.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
These results were similar across the three groups.	Các kết quả này tương tự nhau giữa ba nhóm.
See the photos below for examples of those.	Xem các bức ảnh dưới đây để biết ví dụ về những điều đó.
That's my record for today.	Đó là kỷ lục của tôi về ngày hôm nay.
Some are very complex and some are simple.	Một số rất phức tạp và một số thì đơn giản.
She thinks she didn't pay enough attention to it.	Cô cho rằng mình đã không dành đủ sự quan tâm cho nó.
I don't think they can deal with our line.	Tôi không nghĩ rằng họ có thể đối phó với đường dây của chúng tôi.
This usually happens when the darkness of the evening begins.	Điều này thường xảy ra khi bóng tối của buổi tối bắt đầu.
There was no significant difference between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
What he is saying cannot be true.	Những gì anh ấy đang nói không thể là sự thật.
Then he ran away.	Sau đó anh ta bỏ chạy.
It is not even though they can go far.	Nó không phải là mặc dù họ có thể đi xa.
These people know exactly what you've been through.	Những người này biết chính xác những gì bạn đã trải qua.
And he's still alive.	Và anh ấy vẫn sống.
As far as we know, this result is new.	Theo như chúng tôi biết, kết quả này là mới.
The hospital wants to keep him for a few days.	Bệnh viện muốn giữ anh ta trong vài ngày.
She was very certain.	Cô ấy đã rất chắc chắn.
I looked out at the street.	Tôi nhìn ra đường.
I wonder if this will be me soon.	Tôi tự hỏi nếu đây sẽ là tôi sớm.
There must be a better way.	Phải có một cách tốt hơn.
We will do it because it needs to be done.	Chúng tôi sẽ làm điều đó bởi vì nó cần phải được thực hiện.
But sometimes nothing is as it seems.	Nhưng đôi khi không có gì là như nó có vẻ.
I have never eaten it.	Tôi chưa bao giờ ăn nó.
I am very satisfied with our health system.	Tôi rất hài lòng với hệ thống y tế của chúng tôi.
It is too expensive.	Nó là quá đắt.
Clean teeth and a healthy mouth are signs of white teeth.	Răng sạch và miệng khỏe mạnh là dấu hiệu cho thấy răng trắng.
I love watching him.	Tôi thích quan sát anh ấy.
The two companies settled the matter out of court.	Hai công ty đã giải quyết vấn đề bên ngoài tòa án.
Can become a god.	Có thể trở thành một vị thần.
He carried it with him everywhere.	Anh ấy mang theo nó đi khắp mọi nơi.
Her hand trembled.	Tay cô ấy run lên.
You don't want it, obviously.	Bạn không muốn nó, rõ ràng.
This is about her whole being.	Đây là về toàn bộ con người của cô ấy.
Bring me my stuff.	Mang đồ về cho tôi.
This is powerful.	Điều này là mạnh mẽ.
The ultimate goal is to make 10 new friends this year.	Mục tiêu cuối cùng là kết bạn 10 người bạn mới trong năm nay.
An hour later than planned.	Chậm hơn một giờ so với dự định.
These cases are often in a younger, more active group of patients.	Những trường hợp này thường ở nhóm bệnh nhân trẻ hơn, năng động hơn.
I would love to somehow make this my job.	Tôi rất thích bằng cách nào đó biến điều này thành công việc của tôi.
That is so wrong.	Điều đó thật sai lầm.
However, there are some limitations in this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
My body started to react, my eyes opened.	Cơ thể tôi bắt đầu phản ứng, mắt tôi mở ra.
I still haven't seen her actually sit down and study.	Tôi vẫn chưa thấy cô ấy thực sự ngồi xuống và học tập.
It makes me sad.	Nó làm tôi buồn.
But not far enough.	Nhưng không đủ xa.
All research has been done by others before him.	Tất cả các nghiên cứu đã được thực hiện bởi những người khác trước anh ta.
Also, you can't use your magic.	Ngoài ra, bạn không thể sử dụng phép thuật của mình.
They provide a way home.	Họ cung cấp một con đường về nhà.
You should follow your teacher's instructions in school programs.	Bạn nên làm theo hướng dẫn của giáo viên trong các chương trình học ở trường.
Their story is our story.	Câu chuyện của họ là câu chuyện của chúng tôi.
They regularly suggest new product ideas and more efficient ways of doing things.	Họ thường xuyên đề xuất các ý tưởng sản phẩm mới và cách thức hoạt động hiệu quả hơn.
You don't need a degree in art history.	Bạn không cần bằng cấp về lịch sử nghệ thuật.
However, that day is not today.	Tuy nhiên, ngày đó không phải là ngày hôm nay.
However, it's a bit close to that line.	Tuy nhiên, nó hơi gần với dòng đó.
He needs to talk to his parents.	Anh ấy cần nói chuyện với bố mẹ mình.
You are afraid, but you know the rules of the game.	Bạn sợ, nhưng bạn biết luật chơi.
We will come back to it.	Chúng tôi sẽ trở lại với nó.
If she doesn't come in, everyone will die.	Nếu cô ấy không vào, mọi người sẽ chết.
It doesn't like itself.	Nó không thích chính nó.
No sign of a guard.	Không có dấu hiệu của một người bảo vệ.
That's about it.	Đó là về nó.
Otherwise it's too small.	Nếu không thì nó quá nhỏ.
That way the old files can still be read.	Bằng cách đó, các tập tin cũ vẫn có thể được đọc.
Of course, it's an ideal world.	Tất nhiên, đó là một thế giới lý tưởng.
The same process is then repeated for smaller families.	Quá trình tương tự sau đó được lặp lại cho các gia đình nhỏ hơn.
A variety of processes are used on the production line.	Một loạt các quy trình được sử dụng trên dây chuyền sản xuất.
First he has to learn more about himself.	Đầu tiên anh ấy phải tìm hiểu thêm về bản thân.
They work for me.	Họ làm việc cho tôi.
Perhaps a different order of life, not following the usual rules.	Có lẽ một trật tự khác của cuộc sống, không tuân theo các quy tắc thông thường.
Plaintiff did not provide such evidence.	Nguyên đơn không cung cấp bằng chứng như vậy.
It will make it easier to handle.	Nó sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để xử lý.
There was a surprise.	Có một điều bất ngờ.
It's here right now.	Nó ở đây ngay bây giờ.
It still might not be enough.	Nó vẫn có thể là không đủ.
I didn't cry.	Tôi đã không khóc.
He needs to be taken away for a long time.	Anh ta cần phải được đưa đi trong một thời gian dài.
They just told him to stay close.	Họ chỉ bảo anh ta ở gần.
Then her mouth opened.	Sau đó, miệng cô ấy mở ra.
I have a lot of time.	Toi co mot thoi gian tot.
This damn thing is real.	Cái chết tiệt này là có thật.
It feels like it's been going on forever.	Cảm giác như nó đã diễn ra mãi mãi.
This is going into the dark world of hidden characters.	Đây là đi vào thế giới đen tối của những nhân vật ẩn.
Some benefits may be physical, while others may be spiritual.	Một số lợi ích có thể là vật chất, trong khi những lợi ích khác có thể là tinh thần.
You are just put down so much.	Bạn chỉ bị đặt xuống rất nhiều.
There is no right way.	Không có cách nào đúng.
But that is a concern of mine.	Nhưng đó là một mối quan tâm của tôi.
She feels responsible for the outcome.	Cô cảm thấy phải chịu trách nhiệm về kết quả.
There is no positive family history of the disease.	Không có tiền sử gia đình dương tính với căn bệnh này.
New user or not really doesn't matter.	Người dùng mới hay không thực sự không quan trọng.
Well, you get it.	Chà, bạn hiểu rõ.
The working class cannot buy back the products they produce.	Giai cấp công nhân không thể mua lại sản phẩm mà họ sản xuất ra.
All took sides.	Tất cả đều đứng về phía.
Balance your hands on the ball until released for protection.	Giữ thăng bằng tay của bạn trên quả bóng cho đến khi thả ra để bảo vệ.
The day is beautiful.	Ngày thật đẹp.
Camera movement is difficult.	Chuyển động của máy ảnh rất khó khăn.
I ordered him to go.	Tôi đã ra lệnh cho anh ta đi.
He said he would like to see them if possible.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ muốn nhìn thấy chúng nếu có thể.
Their key is to ask the right questions.	Chìa khóa của họ là đặt những câu hỏi đúng.
Perhaps it is more important.	Có lẽ nó quan trọng hơn.
So there is.	Vì vậy, có đó.
Repeat a few times.	Lặp lại vài lần.
Measures further the level.	Các biện pháp hơn nữa mức độ.
She must have given birth on her first night here.	Cô ấy chắc hẳn đã sinh con vào đêm đầu tiên ở đây.
We will come together, she said.	Mình sẽ đến với nhau, cô ấy nói.
I worry about everyone.	Tôi lo lắng cho mọi người.
I haven't had sex with a friend's wife.	Tôi chưa làm tình với vợ của một người bạn.
This feeling can make you age too quickly.	Cảm giác này có thể khiến bạn già đi quá nhanh.
That is to your advantage.	Đó là lợi thế của bạn.
If we want meaning, we must create it.	Nếu chúng ta muốn có ý nghĩa, chúng ta phải tạo ra nó.
I don't know though.	Tôi không biết mặc dù.
Apparently, she saw.	Rõ ràng, cô ấy đã nhìn thấy.
This is pretty obvious.	Điều này là khá rõ ràng.
The problem will end there.	Vấn đề sẽ được kết thúc ở đó.
People skills like any skill take practice.	Kỹ năng con người giống như bất kỳ kỹ năng nào cần thực hành.
Unless you add some hit testing code.	Trừ khi bạn thêm một số mã thử nghiệm lần truy cập.
I can't wait to have a look at the website.	Tôi nóng lòng muốn xem qua trang web.
Nothing good in this world comes easily.	Trên đời này không có gì tốt đẹp đến một cách dễ dàng.
There are no soft spots.	Không có điểm mềm.
Against the trees.	Chống lại những cái cây.
If it is too thick, add more stock or wine.	Nếu nó quá đặc, hãy cho thêm nước kho hoặc rượu vang.
It's about me, not her.	Đó là về tôi, không phải cô ấy.
It was my third time.	Đó là lần thứ ba của tôi.
Leaders lead from the front, not the back.	Các nhà lãnh đạo dẫn đầu từ phía trước, không phải phía sau.
Someone can do this in a short time.	Ai đó có thể làm điều này trong một thời gian ngắn.
A guy has trouble with the law.	Một anh chàng gặp rắc rối với luật pháp.
Right in front of her.	Ngay trước mặt cô ấy.
I was put in surgery.	Tôi được đưa vào cuộc phẫu thuật.
They were created.	Chúng đã được tạo ra.
This leads to a lot of human injuries every year.	Điều này dẫn đến rất nhiều thương tích cho con người mỗi năm.
Ai went on as if nothing happened.	Ai đã đi về như thể không có gì xảy ra.
However, questions remain and will likely be around for a while.	Tuy nhiên, các câu hỏi vẫn còn và có thể sẽ xảy ra trong một thời gian.
He examined the bed.	Anh xem xét chiếc giường.
There is a lot of contact with the outside world.	Có rất nhiều liên lạc với thế giới bên ngoài.
Of course he made it clear.	Tất nhiên anh ấy đã nói rõ.
These are probably objects that fell into the system.	Đây có lẽ là những vật thể rơi vào hệ thống.
Just make the character you want.	Chỉ cần làm cho nhân vật bạn muốn.
Has been on the truck for only a year so is like new.	Đã có trên xe tải chỉ trong một năm vì vậy giống như mới.
Many of these happen later in the build process.	Nhiều trong số này xảy ra sau đó trong quá trình xây dựng.
Of office space.	Của không gian văn phòng.
All is quite ready.	Tất cả đã khá sẵn sàng.
But an hour is a long time to focus on one's breath.	Nhưng một giờ là một khoảng thời gian dài để tập trung vào hơi thở của một người.
But he still took the time to ask about my personal life.	Nhưng anh ấy vẫn dành thời gian để hỏi về cuộc sống cá nhân của tôi.
But, a conversation.	Nhưng, một cuộc trò chuyện.
I won't use them.	Tôi sẽ không sử dụng chúng.
But the potential is there.	Nhưng tiềm năng đã có.
I'm just angry.	Tôi chỉ tức giận.
Even if it is not good to meet me.	Ngay cả khi nó không phải là tốt để gặp tôi.
Then there's the sexual effect.	Sau đó, có cả hiệu ứng tình dục.
It's never just one conversation.	Nó không bao giờ chỉ có một cuộc trò chuyện.
I have a statement.	Tôi có một tuyên bố.
However, not too fast to read.	Tuy nhiên, không quá nhanh để đọc.
That's what they're really doing.	Đó là những gì họ thực sự đang làm.
One should never just set up a website and let it sit.	Người ta không bao giờ nên chỉ thiết lập một trang web và để nó ngồi.
Just forget you will need to do it.	Chỉ cần quên bạn sẽ cần phải làm điều đó.
Learn to play them without picking.	Học cách chơi chúng mà không cần chọn.
She can not.	Cô ấy không thể.
I guess he saw us leave.	Tôi đoán anh ấy đã nhìn thấy chúng tôi rời đi.
The opposite happens.	Điều ngược lại xảy ra.
This also won't work.	Điều này cũng sẽ không hoạt động.
It can be cold.	Nó có thể lạnh.
The leg broke right off it.	Đôi chân gãy ngay khỏi nó.
We have a direct connection to your brain.	Chúng tôi đã kết nối trực tiếp với bộ não của bạn.
He cannot stand still.	Anh ấy không thể đứng yên.
I understand her.	Tôi hiểu cô ấy.
And the price is very sweet.	Và giá rất ngọt ngào.
No more than throwing a rock.	Không hơn là ném một tảng đá.
Details you will find in the price list.	Thông tin chi tiết bạn sẽ tìm thấy trong bảng giá.
Less than best.	Ít hơn tốt nhất.
The reason for this behavior is as follows.	Lý do cho hành vi này là như sau.
It is still true to this day.	Nó vẫn đúng cho đến ngày nay.
It operates on that argument and then returns a result.	Nó hoạt động trên đối số đó và sau đó trả về một kết quả.
Click on your image to indicate what you want to keep.	Nhấp vào hình ảnh của bạn để chỉ ra những gì bạn muốn giữ lại.
They can be saved to purchase future items.	Chúng có thể được lưu để mua các mặt hàng trong tương lai.
Experimental conditions were controlled to be as equal as possible.	Các điều kiện thí nghiệm được kiểm soát để càng bình đẳng càng tốt.
But it's not there.	Nhưng nó không ở đó.
There are two main differences.	Có hai điểm khác biệt chính.
Group items by where you need to shop.	Nhóm các mặt hàng theo nơi bạn cần mua sắm.
Then the plate is left to dry.	Sau đó, đĩa được để khô.
At first, only one instance of each unit exists.	Lúc đầu, chỉ có một thể hiện của mỗi đơn vị tồn tại.
Work on it, it has the most potential.	Làm việc trên nó, nó có tiềm năng nhất.
They want darkness, because they are doing evil things.	Họ muốn bóng tối, bởi vì họ đang làm những điều xấu xa.
It's about to be sent out for proofreading.	Nó sắp được gửi đi để đọc thử.
Very difficult to move or walk.	Rất khó để di chuyển hoặc đi lại.
It still hasn't caught, but it has a few minutes, if so.	Nó vẫn chưa bắt được, nhưng nó có vài phút, nếu vậy.
He left me at that moment.	Anh đã rời xa tôi ngay lúc đó.
Drum.	Cái trống.
Some people are childish at heart.	Một số người là trẻ con trong trái tim.
Other than that, nothing special happened.	Ngoài điều đó ra, không có gì đặc biệt xảy ra.
Her life has been changed.	Cuộc sống của cô ấy đã được thay đổi.
Having said this, it remains to perform experiments.	Đã nói điều này, nó vẫn còn để thực hiện các thí nghiệm.
However, students will learn by example.	Tuy nhiên, học sinh sẽ học bằng cách lấy ví dụ.
However, there are still potential limitations.	Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế tiềm ẩn.
I also don't want to do it again.	Tôi cũng không muốn làm điều đó một lần nữa.
Arrived on time.	Đã đến đúng giờ.
Know that now there is another book with that title.	Hãy biết rằng bây giờ có một cuốn sách khác với tiêu đề đó.
None of these are present.	Không có những thứ này hiện diện.
This is a very emotional and powerful performance.	Đây là một màn trình diễn rất xúc động và mạnh mẽ.
I don't know how to do that.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
The full interview is available here.	Toàn bộ cuộc phỏng vấn có sẵn tại đây.
Then he turned his attention to someone else.	Sau đó, anh ấy chuyển sự chú ý của mình sang người khác.
When they come in, they have no color.	Khi chúng vào, chúng không có màu sắc.
This is good enough for me.	Điều này là đủ tốt cho tôi.
It looks negative.	Nó có vẻ tiêu cực.
Like this product, which is no longer available.	Giống như sản phẩm này, mà không còn có sẵn.
Interest rates will increase.	Lãi suất sẽ tăng.
It is essential to be able to help them.	Đó là điều cần thiết để có thể giúp họ.
It was an unusual choice.	Đó là một sự lựa chọn bất thường.
Then just go.	Vậy thì cứ đi.
The cut is there.	Vết cắt ở đó.
A new life means new things.	Một cuộc sống mới có nghĩa là những điều mới.
The couple has no children.	Cặp đôi không có con.
Not sure why some think it's so hard to put together.	Không chắc tại sao một số lại nghĩ rằng rất khó để kết hợp lại với nhau.
Discuss books and authors, play games and have fun.	Thảo luận về sách và tác giả, chơi trò chơi và vui chơi.
After a while, one thing leads to another.	Sau một thời gian, điều này dẫn đến điều khác.
Love can be bought.	Tình yêu có thể mua được.
Really, really makes sense.	Thực sự, thực sự có ý nghĩa.
Going back to the bottom left we have a required corner.	Quay trở lại phía dưới bên trái, chúng ta có một góc bắt buộc.
We started this program without a family, and then we had a family.	Chúng tôi bắt đầu chương trình này mà không có gia đình, và sau đó chúng tôi có gia đình.
Now, in one case, they reported it.	Bây giờ, trong một trường hợp, họ đã báo cáo nó.
We never returned to the hotel.	Chúng tôi không bao giờ trở lại khách sạn.
We do not have.	Chúng tôi không có.
The battle between good and evil.	Cuộc chiến giữa thiện và ác.
They moved very lightly.	Họ đã di chuyển rất nhẹ.
I will get it for you.	Tôi sẽ lấy nó cho bạn.
There is no such space.	Không có không gian như vậy.
In the current investigation, we therefore decided not to use their procedure.	Trong cuộc điều tra hiện tại, do đó chúng tôi quyết định không sử dụng thủ tục của họ.
You have to cook eggs.	Bạn phải nấu trứng.
It's more of a security concern.	Đó là một mối quan tâm an ninh nhiều hơn.
On the wall next to the door.	Trên bức tường cạnh cửa.
Of course, this research is limited in a number of ways.	Tất nhiên, nghiên cứu này bị giới hạn trong một số cách.
Just the five of us.	Chỉ năm người chúng ta.
She let out a cry of pain.	Cô ấy kêu lên một tiếng đau đớn.
She didn't like that dog.	Cô không thích con chó đó.
A journey of getting lost, loved and found.	Một cuộc hành trình bị lạc, được yêu và được tìm thấy.
He said he regretted trying to get into the play.	Anh ấy nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã cố gắng tham gia vở kịch.
If you have a family.	Nếu bạn có một gia đình.
But these are dangerous men.	Nhưng đây là những người đàn ông nguy hiểm.
The old days are no more.	Ngày xưa không còn nữa.
Some tests often give false positives.	Một số xét nghiệm thường cho kết quả dương tính giả.
In the end, everyone left.	Cuối cùng, mọi người đã ra đi.
Sometimes you have to describe something when you forget a word.	Đôi khi bạn phải mô tả một cái gì đó khi bạn quên một từ.
Even walking is a challenge for me.	Ngay cả việc đi bộ cũng là một thử thách đối với tôi.
Now she is on fire.	Bây giờ cô ấy đang bốc cháy.
He didn't let go of that first second.	Anh ấy đã không bỏ đi giây đầu tiên đó.
I'll be there in fifteen minutes.	Tôi sẽ đến sau mười lăm phút.
This is what insurance is for.	Đây là những gì bảo hiểm dành cho.
But as technology advances, someone somewhere is keeping up with it.	Nhưng khi công nghệ tiến lên, ai đó ở đâu đó đang theo kịp nó.
Don't get involved in too many projects.	Đừng tham gia vào quá nhiều dự án.
He hadn't thought about it.	Anh đã không nghĩ về nó.
This room also has wooden floors.	Căn phòng này cũng có sàn gỗ.
Women can play as well as men.	Phụ nữ có thể chơi tốt như nam giới.
Many of these continue throughout life.	Nhiều người trong số này tiếp tục trong suốt cuộc đời.
The building has been released.	Tòa nhà đã ra mắt.
However, this has not been tested.	Tuy nhiên, điều này đã không được kiểm tra.
It's beautiful, but my heart is heavy.	Nó rất đẹp nhưng lòng tôi nặng trĩu.
Images represent at least two independent experiments with similar results.	Hình ảnh đại diện cho ít nhất hai thí nghiệm độc lập với kết quả tương tự.
No decrease in counting rate was observed.	Không có sự sụt giảm tỷ lệ đếm được quan sát thấy.
An example of where this would be useful is a database system.	Một ví dụ về nơi điều này sẽ hữu ích là hệ thống cơ sở dữ liệu.
I raised it.	Tôi đã nâng nó lên.
My wife is present in my life.	Vợ tôi hiện diện trong cuộc đời tôi.
She seems young and out of place.	Cô ấy có vẻ trẻ trung và lạc lõng.
When people read these letters, they learn about our organization.	Khi mọi người đọc những bức thư này, họ tìm hiểu về tổ chức của chúng tôi.
Their values ​​and office politics will be hard to change.	Các giá trị và chính trị văn phòng của họ sẽ khó thay đổi.
You have to look him in the eye and smell his breath.	Bạn phải nhìn vào mắt anh ấy và ngửi hơi thở của anh ấy.
And she knows you can do it.	Và cô ấy biết rằng bạn có thể làm được.
I could hear him from the small bathroom.	Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy từ phòng tắm nhỏ.
Small problems can be solved at the customer service level.	Các vấn đề nhỏ có thể được giải quyết ở cấp độ nhân viên chăm sóc khách hàng.
In five cases, I.	Trong năm trường hợp, tôi.
The final note is that we are satisfied with our purchase.	Lưu ý cuối cùng là chúng tôi hài lòng với việc mua hàng của mình.
He insisted no.	Anh ấy khẳng định là không.
Watched on television.	Đã xem trên truyền hình.
In a second, three people were down.	Trong một giây, ba người đã xuống.
But that doesn't make any sense.	Nhưng không phải điều đó có ý nghĩa.
They were excluded from this analysis.	Chúng đã được loại trừ khỏi phân tích này.
The best part of the city to live for a few days.	Phần tốt nhất của thành phố để sống trong vài ngày.
They can only imagine.	Họ chỉ có thể tưởng tượng.
It takes a lot of time.	Nó mất rất nhiều thời gian.
One day he will be fired or die.	Một ngày nào đó anh ta sẽ bị sa thải hoặc chết.
Magic is more like a game family.	Magic giống như một gia đình trò chơi hơn.
Opening the door, a black man was standing, a knife in his hand.	Mở cửa ra, một người đàn ông da đen đang đứng, tay cầm một con dao.
But there are others as well.	Nhưng cũng có những người khác.
Keep a spacious base.	Giữ một cơ sở rộng rãi.
Then come in here with your shoulder.	Sau đó, hãy vào đây với vai của bạn.
They are still facing each other.	Họ vẫn đối mặt với nhau.
His studies include film and creative writing.	Các nghiên cứu của anh ấy bao gồm phim và viết sáng tạo.
Mix well and taste.	Trộn đều và nếm.
They did it for a long time in a certain way.	Họ đã làm điều đó trong một thời gian dài theo một cách nhất định.
You want to treat them like you want to be treated.	Bạn muốn đối xử với họ như bạn muốn được đối xử.
The question did not interest him.	Câu hỏi không làm anh ta quan tâm.
She laughed, and he was with her.	Cô cười, và anh với cô.
It's a red sign.	Đó là một dấu hiệu màu đỏ.
This can be done quickly.	Điều này có thể được thực hiện nhanh chóng.
I cannot say for sure.	Tôi không thể nói chắc chắn.
She knew nothing about what happened to him.	Cô không biết gì về những gì đã xảy ra với anh ta.
Half or more of computer science are at the top.	Một nửa hoặc nhiều hơn của khoa học máy tính là những người đứng đầu.
She could kill him right then and there to get the job done.	Cô có thể giết anh ta ngay lúc đó để hoàn thành công việc.
You stop trying to control people, situations, and outcomes.	Bạn ngừng cố gắng kiểm soát mọi người, tình huống và kết quả.
It's their right and the rest of us should respect that.	Đó là quyền của họ và phần còn lại của chúng ta nên tôn trọng điều đó.
See the beauty of nature.	Nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên.
You have to keep trying your best to get the job.	Bạn phải tiếp tục cố gắng hết sức để có được công việc.
Well, as it turns out, they are very beautiful.	Chà, hóa ra, chúng rất đẹp.
Let cool completely.	Để nguội hoàn toàn.
Said to be the king who was tall compared to the majority of his people.	Được cho là nhà vua cao so với đa số dân chúng của mình.
And then the process starts again.	Và sau đó quá trình bắt đầu lại.
And she was fired.	Và cô ấy đã bị sa thải.
They said he was stuck.	Họ nói rằng anh ấy bị mắc kẹt.
We slow down.	Chúng tôi chậm lại.
My doctor uses it several times in every office visit.	Bác sĩ của tôi sử dụng nó nhiều lần trong mỗi lần đến văn phòng.
Something unlike them.	Một cái gì đó không giống như họ.
Who was responsible.	Ai đã chịu trách nhiệm.
Hope you guys have a great time!.	Chúc các em có một khoảng thời gian vui vẻ !.
This is a very good business and very nice staff.	Đây là một doanh nghiệp rất tốt và nhân viên rất tốt.
But when he's at home, he's at peace.	Nhưng khi anh ấy ở nhà thì anh ấy bình yên.
It was successful.	Nó đã thành công.
She is happy that she lost her job.	Cô nào cũng sướng mà mất việc.
Starting a business.	Khởi nghiệp.
National security.	Quốc gia an ninh.
The storm passed as soon as we reached the village.	Cơn bão đi qua ngay khi chúng tôi đến làng.
Unfortunately, she's right.	Thật không may, cô ấy đúng.
There are several other reasons.	Có một số lý do khác.
My own political education.	Giáo dục chính trị của riêng tôi.
I just want to know where he comes from.	Tôi chỉ muốn biết anh ta đến từ đâu.
It is here that we will bring you into our world.	Chính tại đây, chúng tôi sẽ đưa bạn vào thế giới của chúng tôi.
But most of the time, we talk about life.	Nhưng hầu hết thời gian, chúng tôi nói về cuộc sống.
Someone did this for me a long time ago.	Ai đó đã làm điều này cho tôi lâu rồi.
So she didn't come by accident, but because of something special.	Vì vậy, cô ấy đã không đến một cách tình cờ, nhưng vì một cái gì đó đặc biệt.
And he missed two games.	Và anh ấy đã bỏ lỡ hai trò chơi.
Think what you think.	Nghĩ sao tùy bạn.
My mind is too excited to rest.	Tâm trí tôi quá phấn khích để nghỉ ngơi.
They were different.	Họ đã khác nhau.
Anyone who tells you otherwise is lying.	Bất cứ ai nói với bạn theo cách khác đều đang nói dối.
Four of six individual studies comparing lean vs.	Bốn trong số sáu nghiên cứu cá nhân so sánh gầy vs.
Love is the beginning.	Tình yêu là sự khởi đầu.
Correspondence cannot track us because we do not have a fixed address.	Thư từ không thể theo dõi chúng tôi vì chúng tôi không có địa chỉ cố định.
They are difficult to store and require considerable space.	Chúng khó lưu trữ và yêu cầu không gian đáng kể.
And he is doing it.	Và anh ấy đang làm điều đó.
This has been discussed before here, but there is no full answer there.	Điều này đã được thảo luận trước đây ở đây, nhưng không có câu trả lời đầy đủ ở đó.
Hair starts to stand up on the neck and shoulder length.	Tóc bắt đầu dựng lên trên cổ và ngang vai.
The child has many desires.	Đứa trẻ có nhiều mong muốn.
There are some positive aspects about it.	Có một số khía cạnh tích cực về nó.
I have a very good opinion.	Tôi có một ý kiến ​​rất hay.
From his room.	Từ phòng của anh ấy.
She wanted to hold his hand or touch his face.	Cô muốn nắm tay anh hoặc chạm vào khuôn mặt anh.
The basic mechanism is very simple.	Cơ chế cơ bản là rất đơn giản.
I never told you.	Tôi chưa bao giờ nói với bạn.
Generally raised to a high level.	Nói chung là nâng lên mức cao.
That is their job.	Đó là công việc của họ.
You need to find a way to grow.	Bạn cần phải tìm ra một cách để phát triển.
However, there are some important differences.	Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng.
And then smile.	Và rồi mỉm cười.
You can guess by whom.	Bạn có thể đoán bởi ai.
It's right here.	Nó ở ngay đây.
The old fear is there, and it's very real.	Nỗi sợ hãi cũ ở đó, và nó rất thực.
You are the most powerful man in the world.	Bạn là người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới.
Or lines, anyway.	Hoặc dòng, dù sao.
But she hadn't exactly told him no.	Nhưng cô đã không chính xác nói với anh ta là không.
Open the window, dark, to make room for the world beyond this wall.	Mở cửa sổ, tối tăm, nhường chỗ cho thế giới bên ngoài bức tường này.
We have been together for a while and love each other.	Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian và yêu nhau.
I have never published.	Tôi chưa bao giờ xuất bản.
We don't know why, and it doesn't matter.	Chúng tôi không biết tại sao, và điều đó không quan trọng.
Thank you, that is excellent.	Cảm ơn bạn, điều đó thật xuất sắc.
Oh, sure, he'll kill her if you give him a chance.	Ồ, chắc chắn, anh ta sẽ giết cô ấy nếu bạn cho anh ta cơ hội.
And then he took off his shirt.	Và sau đó anh ta đã cởi áo của mình.
Two police officers quickly arrived.	Hai nhân viên cảnh sát nhanh chóng có mặt.
And then you get used to your bedroom.	Và sau đó bạn quen với phòng ngủ của mình.
It seems like a good idea.	Nó có vẻ như là một ý tưởng tốt.
Never heard of an engine factory in this state.	Chưa bao giờ nghe nói về một nhà máy chế tạo động cơ ở tiểu bang này.
But it's of no use.	Nhưng nó không có ích gì.
The baby has a head injury.	Em bé bị thương ở đầu.
He will save us.	Anh ấy sẽ cứu chúng ta.
His mother was reading a book.	Mẹ anh ngồi đọc sách.
Don't overthink.	Đừng suy nghĩ lung tung.
Like yes, this will happen.	Giống như có, điều này sẽ xảy ra.
Look around in society.	Nhìn xung quanh trong xã hội.
I think that's a good sign.	Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.
This man wants something.	Người đàn ông này muốn một cái gì đó.
She can watch.	Cô ấy có thể xem.
Or just random people.	Hay chỉ là những người ngẫu nhiên.
That way you move the camera once.	Bằng cách đó bạn di chuyển máy ảnh một lần.
As far as you know, he doesn't exist.	Theo như bạn biết, anh ta không tồn tại.
And there's nothing good about looking at me like that.	Và cũng không có gì tốt khi nhìn tôi như vậy.
Between them, they take everything.	Giữa họ, họ chiếm lấy mọi thứ.
I won't ask you twice.	Tôi sẽ không hỏi bạn hai lần.
He can't just pull out.	Anh ấy không thể chỉ rút ra.
He heard.	Anh ấy đã nghe thấy.
It was definitely a lot of fun.	Chắc chắn đó là rất nhiều niềm vui.
And that's important to understand.	Và đó là điều quan trọng để hiểu.
I stopped running.	Tôi ngừng chạy.
He can call me anything.	Anh ấy có thể gọi cho tôi bất cứ điều gì.
It took us six people just to move and place each reel.	Chúng tôi đã mất sáu người chỉ để di chuyển và đặt từng cuộn.
Results don't matter.	Kết quả không thành vấn đề.
Just keep an eye on them.	Chỉ cần để mắt đến chúng.
Moreover, she made it easy.	Hơn nữa, cô ấy đã làm cho nó dễ dàng.
You overcame it.	Bạn đã vượt qua nó.
They can keep it.	Họ có thể giữ nó.
We were not paid to write this article by any party.	Chúng tôi đã không được trả tiền để viết bài này bởi bất kỳ bên nào.
And this is different.	Và điều này là khác nhau.
He never started anything without her.	Anh chưa bao giờ bắt đầu bất cứ điều gì mà không có cô.
Expect such success.	Mong đợi thành công như vậy.
Yes you are reading right.	Có bạn đang đọc đúng.
In a statement.	Trong một tuyên bố.
Half your life, you don't notice it.	Một nửa cuộc đời của bạn, bạn không để ý đến nó.
But they do nothing of the kind.	Nhưng họ không làm gì thuộc loại này.
For the first time in my life I was complete.	Lần đầu tiên trong đời tôi đã được trọn vẹn.
We never got to see them.	Chúng tôi không bao giờ phải gặp họ.
But the father never gave up.	Nhưng người cha không bao giờ bỏ cuộc.
But maybe that's the key.	Nhưng có lẽ đó chính là chìa khóa.
It was an hour of my life.	Đó là một giờ của cuộc đời tôi.
Like her father, she cried.	Giống như cha cô ấy, cô ấy đã khóc.
Because you don't.	Bởi vì bạn không.
If not, your men are already prepared.	Nếu không, người của ông đã chuẩn bị sẵn sàng.
Because my name is in there.	Bởi vì tên tôi ở trong đó.
Everyone has a role.	Mọi người đều có một vai trò.
Then they can write the rules for other people, and that's it.	Sau đó, họ có thể viết luật cho những người khác, và đó là điều đó.
You have to look forward to these challenges.	Bạn phải mong đợi những thử thách này.
Everyone needs to pull with equal pressure.	Mọi người cần phải kéo với áp lực như nhau.
Looks like you had a great trip.	Có vẻ như bạn đã có một chuyến đi tuyệt vời.
Yes, you are worried.	Vâng, bạn đang lo lắng.
I have seen her myself, as have many people.	Bản thân tôi đã từng nhìn thấy cô ấy, cũng như nhiều người.
Then the difficulty increased gradually.	Rồi khó khăn cứ thế tăng dần lên.
I just talked to him tonight.	Tôi vừa nói chuyện với anh ấy tối nay.
Note for thinking about appearance.	Lưu ý đối với suy nghĩ về ngoại hình.
Something terrible happened.	Một cái gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Well, go on like that.	Chà, cứ như vậy đi.
But rather with this particular man or that particular woman'.	Nhưng đúng hơn là với người đàn ông cụ thể này hoặc người phụ nữ cụ thể đó '.
They followed us around.	Họ đã theo dõi chúng tôi xung quanh.
Very unusual.	Rất bất thường.
Get as many as you can in stock.	Nhận càng nhiều càng tốt trong kho.
That history is very important to me.	Lịch sử đó rất quan trọng đối với tôi.
I don't really care.	Tôi không thực sự quan tâm.
No one can explain it.	Không ai có thể giải thích nó.
I want to make it clear.	Tôi muốn làm cho rõ ràng.
I still taste it on my lips.	Tôi vẫn còn nếm nó trên môi của tôi.
We simply see the danger and wish to save you from it.	Chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy mối nguy hiểm và mong muốn cứu bạn khỏi nó.
It's like my body knows what it needs.	Nó giống như cơ thể tôi biết nó cần gì.
Those are two games.	Đó là hai trò chơi.
Sleep is a shared experience.	Ngủ là một trải nghiệm được chia sẻ.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
I believe in hope.	Tôi tin vào hy vọng.
It was an accident when the circle wasn't completely closed last time.	Đó là một tai nạn khi vòng tròn không được đóng hoàn toàn vào lần trước.
I can feel them like a weight on my chest.	Tôi có thể cảm thấy chúng giống như một trọng lượng trên lồng ngực của tôi.
He is a very tough guy, but he has a big heart.	Anh ấy là một người rất cứng rắn, nhưng anh ấy có một trái tim rộng lớn.
I followed the advice from this answer.	Tôi đã làm theo lời khuyên từ câu trả lời này.
This is true and important to remember.	Điều này đúng và quan trọng cần nhớ.
We have great players, every game will be different.	Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, mọi trận đấu sẽ khác nhau.
Send.	Gửi đi.
I've been in a dream too long.	Tôi đã từng ở trong một giấc mơ quá lâu.
Besides that, there's not much to say about it.	Bên cạnh đó, không có nhiều điều để nói về nó.
We work for you.	Chúng tôi làm việc cho bạn.
Stir once after an hour.	Khuấy một lần sau một giờ.
I've used both for years with no problems.	Tôi đã sử dụng cả hai trong nhiều năm mà không có vấn đề gì.
He tried to turn her around to face him.	Anh cố gắng quay cô lại đối mặt với anh.
But come down and cover.	Nhưng hãy xuống và che đi.
I wrote a post about this here a while back.	Tôi đã viết một bài về điều này ở đây một thời gian trở lại.
You probably won't get a new brother/sister.	Bạn có thể sẽ không có được một anh / chị / em mới.
There is no specific time limit for physical therapy.	Không có giới hạn thời gian cụ thể cho vật lý trị liệu.
And that gives them incredible medical potential.	Và điều đó mang lại cho họ tiềm năng y tế đáng kinh ngạc.
It is something that can be found on any landfill.	Nó là thứ có thể được tìm thấy trên bất kỳ bãi rác nào.
But her eyes, once raised, were amazing.	Nhưng đôi mắt của cô ấy, một khi đã ngước lên, thật tuyệt vời.
She doesn't understand war.	Cô ấy không hiểu về chiến tranh.
Tuesday.	Thứ ba.
But they have.	Nhưng họ có.
For the resulting image, only image processing is performed.	Đối với hình ảnh thu được, chỉ xử lý hình ảnh được thực hiện.
He was used up.	Anh ta đã được sử dụng hết.
Be careful with that.	Hãy cẩn thận với điều đó.
I think he has a business that requires him to get through that way.	Tôi nghĩ rằng anh ấy có công việc kinh doanh đòi hỏi anh ấy phải vượt qua theo cách đó.
Can go on and on.	Có thể tiếp tục và tiếp tục.
You need to call the company you wish to serve you.	Bạn cần gọi cho công ty mà bạn mong muốn được phục vụ bạn.
Yes, you are one.	Vâng, bạn là một.
Maybe my story will help others have better success.	Có thể câu chuyện của tôi sẽ giúp những người khác có được thành công tốt hơn.
Night driver.	Người lái xe đêm.
But we're doing everything we can to make that stop.	Nhưng chúng tôi đang làm mọi cách để điều đó dừng lại.
Card will be sent.	Thẻ sẽ được gửi.
Rather, you are trying to move forward.	Đúng hơn, bạn đang cố gắng tiến hành công việc phía trước.
Everyone knows you are here and knows the real story.	Mọi người đều biết bạn đang ở đây và biết câu chuyện thực tế.
He might assume she wants to see him.	Anh có thể cho rằng cô muốn gặp anh.
We have to come to it.	Chúng ta phải đến với nó.
He stood to the front, wearing a smile.	Anh ta đứng ra phía trước, mang một nụ cười.
That's what white people did.	Đó là điều mà người da trắng đã làm.
But he continued.	Nhưng anh vẫn tiếp tục.
If only something.	Nếu chỉ một cái gì đó.
It was a new day and the rain had finally stopped.	Đó là một ngày mới và mưa cuối cùng cũng đã tạnh.
It's just a different set of rules and different audience.	Đó chỉ là một bộ quy tắc khác nhau và đối tượng khác nhau.
The explanation is given after the fact.	Lời giải thích được đưa ra sau thực tế.
But these are minor issues with a strong piece overall.	Nhưng đây là những vấn đề nhỏ với một tác phẩm mạnh về tổng thể.
It must be ethical.	Nó phải có đạo đức.
I hardly know you.	Tôi hầu như không biết bạn.
And our challenge.	Và thách thức của chúng tôi.
Best not to think too much about it.	Tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều về nó.
They have been saying this for months.	Họ đã nói điều này trong nhiều tháng.
I drank my wine.	Tôi đã uống rượu của tôi.
How long has it been.	Đã bao lâu rồi.
And that afternoon in that place, a wedding was held.	Và chiều hôm đó ở nơi đó, một đám cưới đã được tổ chức.
When you attack, never use a technique.	Khi bạn tấn công, đừng bao giờ sử dụng một kỹ thuật.
In the press a.	Trong báo chí a.
Never.	Chưa bao giờ.
It went on forever.	Nó đã diễn ra mãi mãi.
There's nothing more to do.	Không còn gì để làm nữa.
Moral battle vs.	Trận chiến đạo đức vs.
They are not in the church to be taught.	Họ không ở trong nhà thờ để được dạy.
I'm the one who should leave.	Tôi là người nên ra đi.
My review for it will be released this week.	Đánh giá của tôi cho nó sẽ được phát hành trong tuần này.
They are part of their identity.	Họ là một phần của danh tính của họ.
Give it a try and see what happens.	Cung cấp cho nó một thử và xem những gì sẽ xảy ra.
That keeps it fresh.	Điều đó giúp nó luôn tươi mới.
She has an amazing quality about her.	Cô ấy có một phẩm chất đáng kinh ngạc về cô ấy.
Never hear the word again.	Không bao giờ nghe thấy từ một lần nữa.
Everyone shares the food and the fire.	Mọi người chia sẻ thức ăn và ngọn lửa.
I had one.	Tôi đã có một cái.
Maybe he did.	Có lẽ anh ấy đã làm.
Everyone uses it.	Mọi người đều sử dụng nó.
Please take a look at the pictures below.	Mời các bạn xem qua hình ảnh bên dưới.
His wife was mentioned in the local social pages.	Vợ ông đã được đề cập trong các trang xã hội địa phương.
Your entire body benefits from eating better.	Toàn bộ cơ thể của bạn được hưởng lợi từ việc ăn uống tốt hơn.
It started out normally enough.	Nó bắt đầu đủ bình thường.
We do a lot of basic information about people.	Chúng tôi làm rất nhiều thông tin cơ bản về con người.
We didn't say much either.	Chúng tôi cũng không nói gì nhiều.
She will tell him.	Cô ấy sẽ nói với anh ấy.
Wrong vision.	Tầm nhìn sai lầm.
I can't stay that late anymore.	Tôi không thể ở lại muộn như vậy nữa.
At the end of the reaction, the solution was pale yellow.	Kết thúc phản ứng, dung dịch có màu vàng nhạt.
And we've got everything, you know.	Và chúng tôi đã có mọi thứ, bạn biết đấy.
All of these factors need to be considered.	Tất cả những yếu tố này cần được xem xét.
Case, as above considered.	Trường hợp, như trên đã xem xét.
Apparently they saw something that seemed worth the effort.	Rõ ràng họ đã thấy một thứ có vẻ đáng để nỗ lực.
I really want to meet someone new.	Tôi thực sự muốn gặp ai đó mới.
Be ready to learn.	Hãy sẵn sàng để học hỏi.
It doesn't matter now.	Nó không thành vấn đề bây giờ.
We shouldn't move on until we've made plans for the future.	Chúng ta không nên tiếp tục cho đến khi chúng ta lập kế hoạch cho tương lai.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
He will know.	Anh ấy sẽ biết.
Instead, he went to them.	Thay vào đó, anh ấy đã đến chỗ họ.
This is a very important job.	Đây là một công việc rất quan trọng.
You'll learn how to start getting that proof when you need it.	Bạn sẽ học cách bắt đầu lấy bằng chứng đó khi bạn cần.
He cannot have.	Anh ấy không thể có.
Breathe deeply for a count of four.	Hít thở sâu để đếm bốn.
My friend started testing them himself.	Bạn tôi bắt đầu tự mình kiểm tra chúng.
Fits in the perfect place.	Phù hợp ở nơi hoàn hảo.
You are in trouble.	Bạn đang gặp rắc rối.
It's great.	Nó thật tuyệt.
And we need it, it's for the big case.	Và chúng tôi cần nó, nó dành cho trường hợp lớn.
It hurt to know that it was his wife who hated him.	Thật đau lòng khi biết chính vợ anh ghét anh.
The girl has a point.	Cô gái có lý.
Many people are sick these days.	Nhiều người đang bị ốm những ngày này.
Having cancer isn't so bad.	Bị ung thư không quá tệ.
I don't tell them anything they don't know.	Tôi không nói với họ bất cứ điều gì họ không biết.
I still have to read about it.	Tôi vẫn phải đọc về nó.
This has happened.	Điều này đã xảy ra.
I had a little trouble.	Tôi đã gặp một chút rắc rối.
The good news is that your search has paid off.	Tin tốt là tìm kiếm của bạn đã được đền đáp.
Someone else had.	Một người khác đã có.
Hours were spent at the table.	Hàng giờ đồng hồ đã được dành tại bàn.
Without us, there would be very little variety to choose from.	Nếu không có chúng tôi, sẽ có rất ít sự đa dạng để lựa chọn.
Let us consider this question in more detail.	Hãy để chúng tôi xem xét câu hỏi này một cách chi tiết hơn.
A magic item that is probably quite common.	Một vật phẩm ma thuật có lẽ khá phổ biến.
And then mine was also silent, because they left me.	Và sau đó của tôi cũng im lặng, bởi vì họ đã rời bỏ tôi.
The evidence here is somewhat mixed.	Bằng chứng ở đây là hơi hỗn hợp.
The dress did not come off.	Chiếc váy không bị tuột ra.
Really hard choices have to be made.	Những lựa chọn thực sự khó khăn phải được thực hiện.
They exist by the operation of the law.	Chúng tồn tại bằng sự vận hành của luật pháp.
I have never seen this particular combination of results.	Tôi chưa bao giờ thấy sự kết hợp cụ thể của kết quả này.
Things were moving better than mine.	Mọi thứ đã có chuyển động tốt hơn tôi.
The time zone difference has annoyed me.	Sự khác biệt về múi giờ đã khiến tôi khó chịu.
All sleep in one room.	Tất cả ngủ trong một phòng.
I will pay more attention from now on.	Tôi sẽ chú ý hơn từ bây giờ.
The weight is selected to apply to the user.	Trọng lượng được chọn để áp dụng cho người dùng.
But keep your corner to yourself.	Nhưng hãy giữ góc của bạn cho riêng mình.
They need to rest and eat well.	Họ cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.
Add my category.	Thêm loại của tôi.
This song is about him, he thought.	Bài hát này là về anh ấy, anh ấy nghĩ.
It was the best day of my life.	Đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
There is an option to read the entire file.	Có một tùy chọn để đọc toàn bộ tệp.
It is forever.	Nó là mãi mãi.
I was in his house.	Tôi đã ở trong nhà của anh ấy.
And maybe, yes, just a little for the battle itself.	Và có lẽ, vâng, chỉ một chút cho chính trận chiến.
Some objects are only highlighted by a single color.	Một số đối tượng chỉ được làm nổi bật bởi một màu duy nhất.
They leave for them.	Họ ra đi vì họ.
Put on a great show, lots of fun.	Đưa vào một chương trình tuyệt vời, rất nhiều niềm vui.
We only put four shows in the top thirty.	Chúng tôi chỉ đặt bốn chương trình trong ba mươi chương trình hàng đầu.
Life here goes by so fast.	Cuộc sống ở đây trôi nhanh quá.
Everything else will flow from there.	Mọi thứ khác sẽ chảy ra từ đó.
He wants to win instantly.	Anh ấy muốn giành chiến thắng ngay lập tức.
This means two things.	Điều này có nghĩa là hai điều.
But there is no time.	Nhưng không có thời gian.
I didn't get to that point.	Tôi đã không xuống đến mức đó.
Where he was born and raised, who has seen him.	Nơi anh sinh ra và lớn lên, ai đã nhìn thấy anh.
But he wants to know.	Nhưng anh ấy muốn biết.
But it was in his nature to serve others before himself.	Nhưng đó là bản chất của anh ta để phục vụ người khác trước chính mình.
You will be great.	Bạn sẽ trở nên tuyệt vời.
But neither is he.	Nhưng anh ấy cũng không phải vậy.
They will give me more food.	Họ sẽ cho tôi thêm thức ăn.
I heard him.	Tôi nghe thấy anh ấy.
No one came to see them.	Không ai đến nhìn họ.
They are not the same team as last season.	Họ không phải là đội như mùa trước.
Everyone will be there.	Mọi người sẽ ở đó.
Check yourself.	Kiểm tra bản thân.
And then go.	Và sau đó đi.
She glanced at the sea, then at him.	Cô liếc nhìn ra biển, rồi nhìn anh.
See the image below from this site.	Xem hình ảnh bên dưới từ trang web này.
This is useful if a device is seriously confused.	Điều này rất hữu ích nếu một thiết bị bị nhầm lẫn nghiêm trọng.
Or if they can track you.	Hoặc nếu họ có thể theo dõi bạn.
Do the necessary research.	Thực hiện các nghiên cứu cần thiết.
You can buy them or make them.	Bạn có thể mua chúng hoặc làm chúng.
Then do something.	Sau đó, làm một cái gì đó.
I helped a friend in my village, nothing more is needed.	Tôi đã giúp đỡ một người bạn trong làng của tôi, không cần gì hơn.
I decided not to go with the lights.	Tôi quyết định không đi với đèn.
There are also girls, and love.	Ngoài ra còn có các cô gái, và tình yêu.
They kept themselves busy.	Họ đã làm cho mình bận rộn.
This event is free to enter and requires no paperwork.	Sự kiện này được vào cửa tự do và không cần làm việc trên giấy tờ.
There is a code.	Có một mã.
Obviously it didn't.	Rõ ràng là nó đã không.
If there is no fire, then you have it.	Nếu không có lửa, thì bạn có nó.
But that would be completely wrong.	Nhưng điều đó sẽ hoàn toàn sai lầm.
I'm just a few steps away.	Tôi chỉ cách một vài bước chân.
People even spend years of their lives waiting for this process.	Mọi người thậm chí dành nhiều năm cuộc đời để chờ đợi quá trình này.
The mechanism of this increase has been investigated.	Cơ chế của sự gia tăng này đã được nghiên cứu.
They spoke to anyone interested.	Họ đã nói chuyện với bất kỳ ai quan tâm.
However, something interesting happens when you click the button.	Tuy nhiên, một điều thú vị sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào nút.
Maybe it's not a front.	Có lẽ nó không phải là một mặt trận.
It's easily my favorite part of the summer.	Đó dễ dàng là phần yêu thích của tôi trong mùa hè.
Will be fine.	Sẽ tốt thôi.
I am currently single.	Tôi hiện đang độc thân.
By weight, or by unit of measure.	Theo trọng lượng, hoặc theo đơn vị đo lường.
The final result is as follows.	Kết quả cuối cùng như sau.
In my opinion, you did a great job this year.	Theo tôi, bạn đã làm rất tốt trong năm nay.
So many people go their whole life without feeling good about themselves.	Vì vậy, nhiều người đi cả đời mà không cảm thấy hài lòng về bản thân.
Now the question is whether it can hold him.	Bây giờ câu hỏi là liệu nó có thể giữ được anh ta hay không.
If the power goes out, we don't even know it.	Nếu mất điện, chúng tôi thậm chí không biết điều đó.
I would not act like that under any other circumstances.	Tôi sẽ không hành động như vậy trong bất kỳ trường hợp nào khác.
Three times as many people think their health is bad.	Số người cho rằng sức khỏe của họ xấu gấp ba lần.
No sign of trouble.	Không có dấu hiệu của sự cố.
They got a call from a couple on the next floor.	Họ đã nhận được cuộc gọi từ một cặp vợ chồng ở tầng tiếp theo.
One person was injured.	Một người bị thương.
But then the next day, you are rejected.	Nhưng rồi ngày hôm sau, bạn như bị từ chối.
The president is not sure exactly when they will end.	Tổng thống không chắc chắn chính xác khi nào họ kết thúc.
The court refused.	Tòa xử án đã từ chối.
We have what we are doing at home.	Chúng tôi có những gì chúng tôi đang làm ở mặt trận sân nhà.
He's been thinking more about this.	Anh ấy đã suy nghĩ kỹ hơn về điều này.
He examines his wound.	Anh ấy kiểm tra vết thương của mình.
But it won't be easy to agree.	Nhưng sẽ không dễ dàng để đồng ý.
Everyone's photo.	Ảnh của mọi người.
But heck, they don't really know what killed him.	Nhưng quái, họ không thực sự biết điều gì đã giết chết anh ta.
I can't sleep another night.	Tôi không thể ngủ thêm một đêm nào nữa.
I have seen what you did.	Tôi đã thấy những điều bạn đã làm.
Use the emotion you feel to create.	Sử dụng cảm xúc mà bạn cảm thấy để tạo ra.
Make a fist and push your back into the chair, hold for 30 seconds.	Nắm tay và đẩy lưng vào ghế, giữ trong 30 giây.
I took the money and ran away.	Tôi cầm tiền và bỏ chạy.
Do not stay behind.	Không ở lại phía sau.
That came as a shock.	Điều đó đã đến như một cú sốc.
They have little hair on their face and body.	Chúng có ít lông trên mặt và cơ thể.
We have two children so far.	Đến nay chúng tôi đã có hai con.
Indeed, they are larger than your entire disk.	Thật vậy, chúng lớn hơn toàn bộ đĩa của bạn.
And it will hurt both.	Và nó sẽ làm tổn thương cả hai.
Chairman, let me explain to you.	Chủ tịch, để tôi giải thích cho ông.
I will break the right.	Tôi sẽ phá vỡ bên phải.
The results represent three or more independent experiments.	Kết quả đại diện cho ba hoặc nhiều thí nghiệm độc lập.
They can't either.	Họ cũng không thể.
It's interesting to see them do it.	Thật thú vị khi xem họ làm điều đó.
I saw what happened.	Tôi đã thấy những gì xảy ra.
This will pass the example test cases but not solve the problem.	Điều này sẽ vượt qua các trường hợp kiểm tra ví dụ nhưng không giải quyết được vấn đề.
For me, things only improve if the students' skills improve.	Đối với tôi, mọi thứ chỉ cải thiện nếu các kỹ năng của học sinh được cải thiện.
How to check the result it doesn't return records?.	Làm cách nào để kiểm tra kết quả mà nó không trả về hồ sơ ?.
He didn't want to risk any more lives.	Anh ấy không muốn mạo hiểm thêm bất kỳ mạng sống nào nữa.
Everyone ran to the window and watched the fire.	Mọi người chạy ra cửa sổ, đứng nhìn khói lửa.
Surgery may be needed.	Có thể sẽ cần phẫu thuật.
I don't see any problem with it.	Tôi không thấy có vấn đề gì với nó cả.
I feel sorry for that guy.	Tôi cảm thấy có lỗi với anh chàng đó.
Then he began to release her.	Sau đó anh ta bắt đầu thả cô ra.
He chose to break their bodies.	Anh đã chọn cách phá vỡ cơ thể của họ.
She smiled and shook her head.	Cô ấy cười và lắc đầu.
Now the car is running fine.	Bây giờ xe đang chạy tốt.
He is a dead man.	Anh ta là một người đã chết.
Many served in the military.	Nhiều người phục vụ trong quân đội.
We have to talk about the technical side.	Chúng ta phải nói về mặt kỹ thuật.
But he basically has to figure things out on his own.	Nhưng về cơ bản anh ấy phải tự mình tìm hiểu mọi thứ.
The control group received normal treatment.	Nhóm đối chứng được điều trị bình thường.
If you see it, pick it up.	Nếu bạn thấy nó, hãy nhặt nó lên.
General rules of life in the big city.	Quy tắc chung của cuộc sống trong thành phố lớn.
She is a beautiful woman.	Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp.
The boy is making a scene.	Cậu bé đang làm cảnh.
Me too.	Tôi cũng vậy.
Send him an autographed photo or something.	Gửi cho anh ấy một bức ảnh có chữ ký hoặc một cái gì đó.
I think we have a problem here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một vấn đề ở đây.
Another individual survived.	Một cá nhân khác sống sót.
I expect more.	Tôi mong đợi nhiều hơn nữa.
When the door opened, they were inside.	Khi cánh cửa mở ra, họ đã ở bên trong.
Or at least where her body was burned.	Hoặc ít nhất là nơi cơ thể cô ấy đã bị cháy.
And what went wrong may not necessarily be wrong anymore.	Và những gì đã sai có thể không nhất thiết là sai nữa.
This will keep your feet soft and smooth.	Điều này sẽ giúp cho đôi chân của bạn mềm mại và mịn màng.
She pushed him away.	Cô đẩy anh ra.
But in general we only know standard examples.	Nhưng nói chung chúng ta chỉ biết những ví dụ tiêu chuẩn.
He showed that it could be done in a matter of weeks.	Ông cho thấy rằng nó có thể được thực hiện trong vài tuần.
Because you are amazing like that.	Bởi vì bạn thật tuyệt vời như thế.
Making a relationship work is already difficult enough.	Làm cho một mối quan hệ hoạt động đã đủ khó khăn.
A few weeks later, the injury was mentioned again.	Vài tuần sau, chấn thương lại được nhắc đến.
I have accepted that.	Tôi đã chấp nhận điều đó.
It won't go anywhere.	Nó sẽ không đi đâu cả.
You found someone else.	Bạn đã tìm thấy người khác.
We are also human.	Chúng ta cũng là con người.
The president looks a lot like them.	Tổng thống trông rất giống họ.
I'm back this year to win a title.	Tôi trở lại năm nay để giành một danh hiệu.
Rates usually include breakfast.	Giá thường bao gồm bữa sáng.
If it just works.	Nếu nó chỉ hoạt động.
It's actually quite difficult to make it fit the screen.	Thực sự khá khó để làm cho nó vừa với màn hình.
Even so, she never asked for help.	Mặc dù vậy, cô ấy chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ.
Let us call these items its effect.	Hãy để chúng tôi gọi những mục này là tác dụng của nó.
We were not there.	Chúng tôi đã không ở đó.
Music is changing.	Âm nhạc đang thay đổi.
This is an opportunity.	Đây là một cơ hội.
She can come with me.	Cô ấy có thể đi cùng tôi.
And that's when it hit me.	Và đó là lúc nó ập đến với tôi.
She just goes with the flow.	Cô ấy chỉ đi với dòng chảy.
But after about a week, it started to get a little easier.	Nhưng sau khoảng một tuần, nó bắt đầu dễ dàng hơn một chút.
I don't even know what that means.	Tôi thậm chí không biết điều đó có nghĩa là gì.
To leave this website, click here.	Để rời khỏi trang web này, hãy nhấp vào đây.
Will you also make other characters like this?	Bạn cũng sẽ làm những nhân vật khác như thế này chứ?
You can use money to get someone to write.	Bạn có thể dùng tiền để nhờ ai đó viết.
This can happen within hours of giving birth.	Điều này có thể xảy ra trong vòng vài giờ sau khi sinh.
In your house.	Trong nhà bạn.
All patients were diagnosed with cancer.	Tất cả bệnh nhân đều được chẩn đoán ung thư.
I want to donate a house to my family.	Tôi muốn tặng một ngôi nhà cho gia đình tôi.
And we really don't know much about it yet.	Và chúng tôi thực sự chưa biết nhiều về nó.
But maybe don't take it too literally?.	Nhưng có lẽ đừng hiểu nó quá theo nghĩa đen ?.
It's too young for me.	Nó còn quá trẻ đối với tôi.
It's like new.	Nó giống như mới.
That sounds like a weak case.	Nghe có vẻ như một trường hợp yếu.
And no one will tell her otherwise.	Và không ai sẽ nói với cô ấy khác.
He will be back.	Anh ta sẽ quay trở lại.
Still called.	Vẫn được gọi.
Okay, this is awesome, no games.	Được rồi, điều này thật tuyệt vời, không có trò chơi nào.
So you know they need to grow.	Để bạn biết họ cần phải phát triển.
She put out her hand.	Cô ấy đưa tay ra.
Words can be fun.	Từ ngữ có thể là niềm vui.
In five hundred years, he had not moved so fast.	Trong năm trăm năm, anh ta đã không di chuyển nhanh như vậy.
The girls have a strong bond that remains constant throughout the book.	Các cô gái có một mối liên kết chặt chẽ không đổi xuyên suốt cuốn sách.
In a national society, it will move across the country.	Trong một xã hội quốc gia, nó sẽ di chuyển khắp đất nước.
Or at least, a version of it.	Hoặc ít nhất, một phiên bản của nó.
But when you have many eggs, sometimes you have many children.	Nhưng khi bạn có nhiều trứng, đôi khi bạn sinh nhiều con.
Things that help you win the game.	Những thứ giúp bạn chiến thắng trò chơi.
They are different.	Họ khác nhau.
They couldn't believe their eyes.	Họ không thể tin vào mắt mình.
Growing too fast.	Đang phát triển quá nhanh.
Of course they want the best oncologist in the world.	Đương nhiên họ muốn có bác sĩ ung thư giỏi nhất trên thế giới.
You have performed a very good service to someone in real need.	Bạn đã thực hiện một dịch vụ rất tốt cho một người có nhu cầu thực sự.
Thank you very much!.	Cảm ơn bạn rất nhiều!.
We have a lot of money.	Chúng tôi có rất nhiều tiền.
You may be on the right track.	Bạn có thể đang đi đúng hướng.
He died 5 months later.	Anh ấy chết sau đó 5 tháng.
It seems really complicated.	Nó dường như thực sự phức tạp.
That's a good description.	Đó là một mô tả tốt.
Stayed for about half an hour.	Ở lại khoảng nửa giờ.
Throw errors early and often.	Ném lỗi sớm và thường xuyên.
How it is me in it.	Làm thế nào nó là tôi trong đó.
We'll be here next year,'' he said.	Chúng tôi sẽ ở đây vào năm sau, '' anh ấy nói.
Can't do that to you.	Không thể làm điều đó với bạn.
It needs his personal touch.	Nó cần sự liên lạc cá nhân của anh ấy.
I turned off the engine.	Tôi tắt động cơ.
He started calling his father for advice.	Anh ấy bắt đầu gọi cho cha mình để xin lời khuyên.
Many patients were brought in after her.	Nhiều bệnh nhân được đưa ra sau cô.
They are playing for the big town end.	Họ đang chơi cho cuối thị trấn lớn.
Thinking it might contain food, he tried to open it, but couldn't.	Nghĩ rằng nó có thể chứa thức ăn, anh ta cố gắng mở nó ra, nhưng không thể.
To lose him would be to lose them.	Để mất anh ấy sẽ là mất họ.
Two main factors may help explain such differences in studies.	Hai yếu tố chính có thể giúp giải thích sự khác biệt như vậy trong các nghiên cứu.
When she looked down, he turned his back to her.	Khi cô nhìn xuống phía dưới, anh quay lưng lại với cô.
This is definitely not the first time someone has used it.	Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên ai đó sử dụng nó.
What a collection.	Thật là một bộ sưu tập.
The ice is very deep and strong.	Băng rất sâu và mạnh.
This way you only need to type them once.	Bằng cách này, bạn chỉ cần gõ chúng một lần.
No evidence.	Không có bằng chứng.
We turn off the tool when we are not using it.	Chúng tôi tắt công cụ khi chúng tôi không sử dụng nó.
She is upset and really wants to go to work early.	Cô ấy đang khó chịu và thực sự muốn đi làm sớm.
Thought does not create silence, nor does it create it.	Suy nghĩ không tạo nên sự im lặng, cũng không tạo dựng nên nó.
If we show fear, we will be in trouble.	Nếu chúng tôi tỏ ra sợ hãi, chúng tôi sẽ gặp rắc rối.
This is not a tax issue.	Đây không phải là vấn đề về thuế.
And then play by the rules.	Và sau đó chơi theo luật.
That's his thing.	Đó là điều của anh ấy.
Some more details if it is required.	Một số chi tiết hơn nếu nó được yêu cầu.
You are responsible for our presence.	Bạn phải chịu trách nhiệm về sự hiện diện của chúng tôi.
You can find the story from here.	Bạn có thể tìm thấy câu chuyện từ đây.
I let him give me the money.	Tôi để anh ta đưa tiền cho tôi.
Evil and good.	Cái ác và cái tốt.
His friend looks like shit.	Bạn của anh ấy trông như shit.
However, it was his only chance.	Tuy nhiên, đó là cơ hội duy nhất của anh ấy.
Check out this article.	Kiểm tra bài viết này.
I'm trying to see if the input fields contain a certain word.	Tôi đang cố gắng xem liệu các trường nhập liệu có chứa một từ nhất định hay không.
The mind goes back, but back in real thinking.	Tâm trí quay trở lại, nhưng trở lại trong suy nghĩ thực sự.
Others may draw lines differently.	Những người khác có thể vẽ đường theo cách khác.
Its eye opener.	Công cụ mở mắt của nó.
She cannot meet their needs.	Cô ấy không thể đáp ứng nhu cầu của họ.
These are the basic ground rules.	Đây là những quy tắc nền tảng cơ bản.
There will be a follow-up hearing.	Sẽ có một cuộc điều trần tiếp theo.
Beautiful did not win it.	Đẹp không giành được nó.
I must get below.	Tôi phải nhận được bên dưới.
All relevant data are included in the article.	Tất cả các dữ liệu liên quan được bao gồm trong bài báo.
Say 'stay, stay, stay'.	Nói 'ở lại, ở lại, ở lại'.
She can't be more than nine.	Cô ấy không thể hơn chín.
Body language says a lot.	Ngôn ngữ cơ thể nói lên rất nhiều điều.
Another plan may be mentioned.	Một kế hoạch khác có thể được đề cập.
I found myself in the body.	Tôi tìm thấy mình trong cơ thể.
This second attempt failed.	Lần thử thứ hai này không thành công.
She recognized the design.	Cô nhận ra thiết kế.
I can wait.	Tôi có thể chờ.
She had seen this scene before.	Cô ấy đã xem cảnh này trước đây.
This is very important to me, believe me.	Điều này rất quan trọng với tôi, hãy tin tôi.
Look at your book.	Nhìn vào cuốn sách của bạn.
He wants everyone to have hope back.	Anh muốn mọi người có hy vọng trở lại.
The best player will get the job.	Người chơi giỏi nhất sẽ nhận được công việc.
He came back strong.	Anh ấy đã trở lại mạnh mẽ.
There is nothing to indicate when and how he was turned.	Không có gì để chỉ ra khi nào và như thế nào anh ta đã bị biến.
The couple eventually had four children.	Cặp đôi cuối cùng có bốn người con.
Or normal, but not average.	Hoặc bình thường, nhưng không phải trung bình.
We forget how small we are.	Chúng ta quên rằng chúng ta nhỏ bé như thế nào.
This happens, but not on my blog.	Điều này xảy ra, nhưng không phải trên blog của tôi.
We need it personally.	Chúng tôi cần nó với tư cách cá nhân.
You will have to do better than ever.	Bạn sẽ phải làm tốt hơn bao giờ hết.
That is our command.	Đó là lệnh của chúng tôi.
This is not a new problem.	Đây không phải là một vấn đề mới.
No lights burned out in any of the windows.	Không có đèn nào bị cháy trong bất kỳ cửa sổ nào.
I will check it out some more.	Tôi sẽ kiểm tra nó một số nữa.
I will remember it forever.	Tôi sẽ nhớ nó mãi mãi.
But the situation is not out of hand yet.	Nhưng tình hình vẫn chưa nằm ngoài tầm tay.
Very good for you.	Rất tốt cho bạn.
Turns out it was work from hell.	Hóa ra đó là công việc đến từ địa ngục.
It is held in dry weather conditions.	Nó được tổ chức trong điều kiện thời tiết khô ráo.
The next day repeats the previous day.	Ngày hôm sau lặp lại ngày hôm trước.
Like, me, today.	Giống như, tôi, hôm nay.
In fact, this is exactly the case.	Trong thực tế, đây chính xác là trường hợp.
Don't be afraid to touch her if you want.	Đừng ngại chạm vào cô ấy nếu bạn muốn.
It feels too early.	Nó cảm thấy quá sớm.
There have been people.	Đã có người.
There are guys like that.	Có những chàng trai như thế.
I can feel the world breathing.	Tôi có thể cảm thấy thế giới đang thở.
Something was wrong, he just knew it.	Có điều gì đó không ổn, anh chỉ biết điều đó.
Glad they came to visit.	Thật vui khi họ đến thăm.
He was crying, he realized in time to hide.	Anh đang khóc, anh đã kịp thời nhận ra để giấu đi.
He is like you and me.	Anh ấy giống như bạn và tôi.
It was just what she had expected.	Đó chỉ là những gì cô đã mong đợi.
I don't want to hear about it.	Tôi không muốn nghe về nó.
The initial shock of the cold will make you lose your breath.	Cơn sốc ban đầu của cái lạnh sẽ khiến bạn mất đi hơi thở.
But don't worry.	Nhưng đừng lo lắng.
I knew more.	Tôi đã biết nhiều hơn.
We talked a lot and became very friendly.	Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và trở nên rất thân thiện.
He just likes to sit down and write songs.	Anh ấy chỉ thích ngồi xuống và viết các bài hát.
You ask us.	Bạn hỏi chúng tôi.
That should be your decision.	Đó phải là quyết định của bạn.
To be able to tie its own.	Để có thể buộc riêng của mình.
I feel free here.	Tôi cảm thấy tự do ở đây.
Wishing you the best of luck and success.	Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công.
In this, she surprised even herself.	Trong điều này, cô ấy đã khiến ngay cả chính mình cũng phải ngạc nhiên.
Never forget that.	Đừng bao giờ quên điều đó.
He's been through.	Anh ấy đã từng trải.
Credit to him.	Tín dụng cho anh ta.
Not tomorrow or a few months from now.	Không phải ngày mai hoặc một vài tháng kể từ bây giờ.
The atmosphere is very quiet.	Không khí rất tĩnh lặng.
Such as soldiers in war.	Chẳng hạn như những người lính trong chiến tranh.
Back to the living room.	Trở lại phòng khách.
Nothing like what you get.	Không có gì giống như những gì các bạn nhận được.
She must be.	Cô ấy phải như vậy.
To this day, we have literally sold everything we own.	Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã bán mọi thứ chúng tôi sở hữu theo đúng nghĩa đen.
I see two problems.	Tôi thấy có hai vấn đề.
That is a good move.	Đó là một động thái tốt.
You are on my side.	Bạn đứng về phía tôi.
If you have tips to share, please do, and thanks a lot!.	Nếu bạn có lời khuyên để chia sẻ, xin vui lòng làm, và cảm ơn rất nhiều !.
Hard with it as usual.	Khó với nó như thường lệ.
There is no price on my head.	Không có giá nào trên đầu tôi.
Provides a lot of free power.	Cung cấp rất nhiều điện năng miễn phí.
He had some responsibility to ask himself those questions before.	Anh ấy đã có một số trách nhiệm phải tự hỏi mình những câu hỏi đó trước đây.
You can do this out loud or in your head.	Bạn có thể làm điều này thành tiếng hoặc trong đầu.
This is much worse.	Điều này còn tệ hơn nhiều.
You are a good woman to me and to me.	Bạn là một người phụ nữ tốt đối với tôi và đối với tôi.
In a period of time.	Trong một thời gian.
Looking backward.	Nhìn về quá khứ.
I was normal.	Tôi đã bình thường.
Make sure you have memories that will last forever.	Hãy chắc chắn rằng bạn có những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi mãi.
It's still not nearly enough.	Gần như vẫn chưa đủ.
One should not bring her here.	Người ta không nên đưa cô ấy đến.
I had to stay with someone.	Tôi đã phải ở với một người nào đó.
Help is about needs, whatever they may be.	Trợ giúp là về các nhu cầu, bất kể họ có thể là gì.
I didn't shoot him.	Tôi không bắn anh ta.
In this paper, we make improvements based on these results.	Trong bài báo này, chúng tôi cải thiện dựa trên những kết quả này.
Look forward to the next one.	Nhìn về phía trước cho một trong những tiếp theo.
Everything is working perfectly.	Mọi thứ đang hoạt động hoàn hảo.
More news after the weekend!.	Thêm tin tức sau cuối tuần !.
He is such a joy to look at.	Anh ấy thật là một niềm vui khi nhìn vào.
Only a few were built.	Chỉ một số ít được chế tạo.
Keep calm.	Giữ bình tĩnh.
Maybe you've been through it by now.	Có lẽ bây giờ bạn đã trải qua nó.
You cannot see or meet what is coming to you.	Bạn không thể nhìn thấy hoặc gặp những gì đang đến với bạn.
After a while he stopped to listen.	Một lúc sau anh ta dừng lại để lắng nghe.
Come back to me.	Hãy quay lại cho tôi.
Defendant was not there.	Bị cáo không có ở đó.
You said you couldn't find it.	Bạn nói rằng bạn không thể tìm thấy nó.
My man will pick you up outside in ten minutes.	Người đàn ông của tôi sẽ đón bạn bên ngoài trong mười phút nữa.
I didn't do her job well.	Tôi đã không làm tốt công việc của cô ấy.
She couldn't think.	Cô không thể nghĩ.
Show you what he has for you.	Cho bạn thấy những gì anh ấy có cho bạn.
You don't even know you.	Bạn thậm chí không biết bạn.
The frame is laid down on the paper and removed piece by piece.	Khung được đặt xuống trên giấy và được lấy ra từng mảnh.
Hard to hear, but important to hear.	Khó nghe, nhưng quan trọng là nghe được.
In this no one can doubt.	Trong điều này không ai có thể nghi ngờ.
No, no, my friend.	Không, không, bạn của tôi.
For money.	Vì tiền.
It's part of the same thing.	Đó là một phần của cùng một điều.
But that's part of the fun.	Nhưng đó là một phần của niềm vui.
I can't believe this touched me so much.	Tôi không thể tin rằng điều này đã làm tôi cảm động vô cùng.
The world is detached, cast aside.	Thế giới bị tách rời, bị gạt sang một bên.
I must have been missing for at least a few hours.	Tôi phải mất tích ít nhất vài giờ.
I won't stay.	Tôi sẽ không ở lại.
Saw them four times.	Đã thấy chúng bốn lần.
Gifting to friends and family is great.	Tặng cho bạn bè và gia đình là điều tuyệt vời.
Try to find a way forward.	Cố gắng tìm ra một con đường phía trước.
Space is available, he said.	Không gian có sẵn, anh ấy nói.
The child seemed to know what he was doing.	Đứa trẻ dường như biết mình đang làm gì.
If you read last week's blog post, you'll know why.	Nếu bạn đọc bài đăng trên blog của tuần trước, bạn sẽ biết tại sao.
I've worried my mother enough.	Tôi làm mẹ tôi lo lắng đủ rồi.
I can't look at it.	Tôi không thể nhìn vào đó.
That's how we record it.	Đó là cách chúng tôi ghi lại.
I think it's for more sex people than I am.	Tôi nghĩ nó dành cho nhiều người tình dục hơn tôi.
All that's missing is you.	Tất cả những gì còn thiếu là bạn.
We have nothing to do with that.	Chúng tôi không có gì để làm với điều đó.
His body was familiarly warm and he got an erection quickly.	Cơ thể anh ấm áp quen thuộc và anh cương cứng nhanh chóng.
I don't want to see what's there.	Tôi không muốn thấy những gì ở đó.
Pick one and go with it.	Chọn một cái và đi với nó.
You had a few tears.	Bạn đã có một vài giọt nước mắt.
We are there to help!.	Chúng tôi ở đó để giúp đỡ !.
Finally, she slowly sat back down.	Cuối cùng, cô ấy từ từ ngồi xuống trở lại.
My brother here means that my father is not far behind.	Anh trai tôi ở đây có nghĩa là bố tôi không hề kém xa.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Darkness and light are just aspects of each other.	Bóng tối và ánh sáng chỉ là những khía cạnh của nhau.
You don't think about anything else.	Bạn không nghĩ về bất cứ điều gì khác.
If you are not careful, you will choke a bone in your throat.	Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị hóc xương trong cổ họng.
And you may have trouble asking for support.	Và bạn có thể gặp khó khăn khi yêu cầu hỗ trợ.
Enter the rate as a number.	Nhập tỷ lệ dưới dạng một số.
None of it is wrong.	Không ai trong số nó là sai.
I guess people judge her based on her looks.	Tôi đoán mọi người đánh giá cô ấy dựa trên ngoại hình.
You have to trust me.	Bạn phải tin tưởng tôi.
In fact, it really delighted her.	Trên thực tế, nó đã thực sự khiến cô ấy thích thú.
We decided to slow you down.	Chúng tôi quyết định làm chậm bạn.
I love being a part of.	Tôi thích là một phần của.
We will have to make a list.	Chúng tôi sẽ phải lập một danh sách.
The means does not matter if the end is achieved.	Phương tiện không quan trọng nếu cuối cùng đã đạt được.
There are drugs everywhere.	Có ma túy ở khắp mọi nơi.
But it's cold.	Nhưng trời lạnh.
It is really personal.	Nó thực sự là cá nhân.
It's like this massive weight has been lifted off our shoulders.	Nó giống như trọng lượng lớn này đã được nâng lên khỏi vai của chúng tôi.
It does not involve the vehicle.	Nó liên quan đến chiếc xe không.
Take your journey back in your own hands.	Thực hiện cuộc hành trình của bạn trở lại trong tay của riêng bạn.
Oh, wait a minute.	Ồ, chờ một chút.
He can feel it.	Anh ấy có thể cảm nhận được nó.
They don't ask for any proof.	Họ không yêu cầu bất kỳ bằng chứng nào.
All subjects are considered.	Mọi môn học đều được xem xét.
It will be lost forever.	Nó sẽ bị mất vĩnh viễn.
He could see the camera bag and knew they had taken the picture.	Anh có thể nhìn thấy chiếc túi đựng máy ảnh và biết chúng đã chụp ảnh.
That was never part of the conversation.	Đó chưa bao giờ là một phần của cuộc trò chuyện.
No sense of self.	Không có ý thức về bản thân.
So some regions have salt water, some fresh water.	Vì vậy, một số vùng có nước mặn, một số nước ngọt.
And he doesn't even know where they are.	Và anh ấy thậm chí còn không biết họ đang ở đâu.
At least not outside.	Ít nhất là không phải ở bên ngoài.
He does other things first.	Anh ấy làm những việc khác trước.
No offers have been accepted.	Không có đề nghị nào được chấp nhận.
They made choices she never even knew were options.	Họ đã đưa ra những lựa chọn mà cô thậm chí chưa bao giờ biết đó là những lựa chọn.
Once upon a time, he loved this house.	Ngày xưa, anh đã yêu ngôi nhà này.
Please don't forget that.	Xin đừng quên điều đó.
Furthermore, it means not questioning the existence of what has been told.	Hơn nữa, nó có nghĩa là không đặt câu hỏi về sự tồn tại của những gì đã được kể.
I can see that as he works.	Tôi có thể thấy điều đó khi anh ấy làm việc.
Guys, we wish you health and thank you for the music.	Các bạn nam, chúng tôi cầu chúc cho bạn sức khỏe và cảm ơn vì âm nhạc.
I stopped under the light by the front door.	Tôi dừng lại dưới ánh đèn bên cửa trước.
It sounds like a man can.	Nó nghe như một người đàn ông có thể.
She looked back.	Cô nhìn lại.
And then half the lights go out.	Và sau đó một nửa đèn tắt.
One of the most interesting sources is this.	Một trong những nguồn thú vị nhất là điều này.
Not so there.	Không phải như vậy ở đó.
The police were paid to look the other way.	Cảnh sát đã được trả công để nhìn theo cách khác.
He then remained in the hospital until he was well enough to leave.	Sau đó anh ta vẫn nằm trong bệnh viện cho đến khi đủ sức khỏe để rời đi.
It's wet and soft.	Nó ướt và mềm.
He was so small in her arms, so cold and afraid.	Anh thật nhỏ bé trong tay cô, thật lạnh lùng và sợ hãi.
I couldn't find any.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ.
Your character may also think this or that is stupid.	Nhân vật của bạn cũng có thể nghĩ cái này hay cái kia là ngu ngốc.
There is no escape from death.	Không lối thoát khỏi cái chết.
They opened the door.	Họ đã mở cánh cửa.
Overall, the feedback from the participants was positive.	Nhìn chung, phản hồi từ những người tham gia là tích cực.
But tea.	Nhưng trà.
It happens, we need more help.	Nó sẽ xảy ra, chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ.
They may get sick.	Họ có thể bị ốm.
What works for you today may not work tomorrow.	Những gì hiệu quả với bạn hôm nay, có thể không hiệu quả vào ngày mai.
You can see it.	Bạn có thể xem nó.
Everyone's still down there.	Mọi người vẫn ở dưới đó.
Will do business with them again.	Sẽ kinh doanh với họ một lần nữa.
Have a beer with the crew after dinner.	Uống một cốc bia với thủy thủ đoàn sau bữa tối.
Language, power and law.	Ngôn ngữ, quyền lực và luật pháp.
We need a clean cut.	Chúng tôi cần một vết cắt sạch sẽ.
The core is responsible for storing information.	Cốt lõi chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin.
My mind chooses one of them and then the other.	Tâm trí của tôi chọn một trong số chúng và sau đó khác.
One of the men asked for a pair of shoes.	Một trong những người đàn ông yêu cầu một đôi giày.
We know.	Chúng tôi biết.
He didn't know what they wanted to say.	Anh không biết họ muốn nói gì.
It worked fine for a few days then locked.	Nó hoạt động tốt trong một vài ngày sau đó bị khóa.
In a way, it's dead.	Theo một cách nào đó, nó đã chết.
We have to do something because the situation is so bad.	Chúng ta phải làm gì đó vì tình hình quá tồi tệ.
When they come to us, we can talk to them.	Khi họ đến với chúng tôi, chúng tôi có thể nói chuyện với họ.
If you say it enough times it has to be true.	Nếu bạn nói nó đủ lần thì nó phải là sự thật.
Fascinated by the photos, he immediately knew what he wanted.	Bị lôi cuốn bởi những bức ảnh, anh ngay lập tức biết mình muốn gì.
Thanks for the help.	Cảm ơn đã giúp đỡ.
Hard on the body.	Khó trên cơ thể.
But there are reasons why it can't be.	Nhưng có những lý do tại sao nó không thể được.
Except for that last part, they left that part unfinished for some reason.	Ngoại trừ phần cuối cùng đó, họ đã bỏ dở phần đó vì một số lý do.
They are just a must.	Chúng chỉ là một thứ bắt buộc.
Her house and life will be hers again, not in vain.	Ngôi nhà và cuộc sống của cô ấy sẽ lại là của cô ấy, không uổng phí chút nào.
I don't know, maybe it's just something she can do.	Tôi không biết, có lẽ đó chỉ là điều cô ấy có thể làm.
Then, two weeks later, here we are.	Sau đó, hai tuần sau, chúng tôi ở đây.
Maybe to sort us out down there.	Có lẽ để sắp xếp chúng ta ở dưới đó.
Their transmission speed is very, very fast.	Tốc độ đường truyền của họ rất nhanh, rất nhanh.
This constant will appear in many of the results below.	Hằng số này sẽ xuất hiện trong nhiều kết quả bên dưới.
Therefore, they must get up and go immediately.	Do đó, họ phải đứng dậy và đi ngay lập tức.
The son believes the same.	Người con trai cũng tin như vậy.
He doesn't smoke.	Anh ấy không hút thuốc.
She will never do anything to you again.	Cô ấy sẽ không bao giờ làm gì bạn nữa.
You can see it for yourself.	Bạn có thể xem nó cho chính mình.
She started the car.	Cô ấy khởi động xe.
Being a small part of that machine is amazing.	Trở thành một phần nhỏ của chiếc máy đó là điều vô cùng tuyệt vời.
Extremely hot day.	Ngày cực kỳ nóng.
You can't stop something like that.	Bạn không thể dừng một cái gì đó như thế.
He changed my mind.	Anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
We talked.	Chúng tôi đã nói chuyện.
Start with a small amount and build up over time.	Bắt đầu với một số lượng nhỏ và tích lũy dần theo thời gian.
Not quite the same, as we shall see, but similar.	Không hoàn toàn giống nhau, như chúng ta sẽ thấy, nhưng tương tự.
But he can't.	Nhưng anh không thể.
You go to it.	Bạn đi đến nó.
A few are built, most are quality tested.	Một số ít được chế tạo, hầu hết được kiểm tra chất lượng.
He will make new friends today.	Anh ấy sẽ kết bạn mới hôm nay.
This movie works for a reason in my opinion.	Bộ phim này hoạt động vì một lý do theo quan điểm của tôi.
I totally recommend.	Tôi hoàn toàn khuyên bạn nên.
You know, it's great at this point.	Bạn biết đấy, nó rất tuyệt vào thời điểm này.
Everybody.	Tất cả mọi người.
And one of the problems is women.	Và một trong những vấn đề là phụ nữ.
Tell me it was just a bad dream.	Hãy nói với tôi đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ.
I feel bad about that.	Tôi cảm thấy tồi tệ về điều đó.
But you can't kill an idea.	Nhưng bạn không thể giết chết một ý tưởng.
I do not like him.	Tôi không thích anh ta.
There are a couple of ways you say the problem and that's there.	Có một vài cách bạn nói vấn đề và điều đó ở đó.
He refused to come.	Anh ta từ chối đến.
It was their only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của họ.
Analysis is good.	Phân tích là tốt.
The model suggests the following two points.	Mô hình gợi ý hai điểm sau đây.
There are no paid employees.	Không có nhân viên được trả lương.
He's only been with her for two weeks.	Anh ấy mới chỉ làm việc với cô ấy được hai tuần.
I could sense how cold she was at the end.	Tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đã lạnh lùng như thế nào vào thời điểm cuối cùng.
It's been difficult the last few years with my injuries.	Thật khó khăn trong vài năm qua với những chấn thương của tôi.
We keep getting the short end of the stick for no reason.	Chúng tôi tiếp tục nhận được đầu ngắn của cây gậy mà không có lý do.
The same file works fine on the device.	Tệp tương tự hoạt động tốt trên thiết bị.
Anything is possible with wall art suitable for kids.	Bất cứ điều gì có thể là có thể với nghệ thuật tường phù hợp cho trẻ em.
It is holding you back.	Nó đang giữ bạn lại.
She knows nothing of my pain.	Cô ấy không biết gì về nỗi đau của tôi.
I don't mind about this.	Tôi không bận tâm về điều này.
He also fell very hard.	Anh ấy cũng đã ngã rất mạnh.
I can't believe he's still healthy.	Tôi không thể tin rằng anh ấy vẫn còn khỏe mạnh.
That's what he might have become if she were different.	Đó là những gì anh ấy có thể đã trở thành nếu cô ấy khác.
Please? 	Xin vui lòng?
I need you.	Tôi cần bạn.
So the jobs available to them are very limited.	Vì vậy, những công việc có sẵn cho họ là rất hạn chế.
You cannot speak and listen at the same time.	Bạn không thể nói và nghe cùng một lúc.
Or at a bar.	Hoặc tại một quán bar.
He was a good horse and he lived a good life.	Anh ấy là một con ngựa tốt và anh ấy đã sống một cuộc sống tốt.
There are signs of him everywhere.	Có dấu hiệu của anh ta ở khắp mọi nơi.
That holding is no longer good law.	Việc nắm giữ đó không còn là luật tốt nữa.
You want the other side to pay the price.	Bạn muốn đối phương phải trả giá.
They turn away and back whatever they did.	Họ quay đi và quay lại bất cứ điều gì họ đã làm.
Size is not the only issue.	Kích thước không phải là vấn đề duy nhất.
But we don't know that.	Nhưng chúng ta không biết điều đó.
It wasn't their first lie, nor was it their last.	Đó không phải là lời nói dối đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng của họ.
But we believe its meaning is clear.	Nhưng chúng tôi tin rằng ý nghĩa của nó là rõ ràng.
Not everyone has to do the same things for a team.	Không phải ai cũng phải làm những việc giống nhau cho một đội.
Spread the truth.	Truyền bá sự thật.
It's your job as a parent.	Đó là công việc của bạn với tư cách là cha mẹ.
It is pretty awesome.	Nó là khá tuyệt vời.
I didn't look up until the person stopped at the middle door.	Tôi không nhìn lên cho đến khi người đó dừng lại ở cửa giữa.
The game is played by two players.	Trò chơi được chơi bởi hai người chơi.
No one seems to talk about how to fix it.	Dường như không ai nói về cách sửa chữa nó.
She said she wasn't entirely sure.	Cô ấy nói rằng cô ấy không hoàn toàn chắc chắn.
It's good to know, but there's nothing original in what he says.	Thật tốt khi biết, nhưng không có gì nguyên bản trong những gì anh ấy nói.
Two things have changed.	Hai điều đã thay đổi.
You didn't attract enough people.	Bạn đã không thu hút đủ người.
Same goes for any database.	Đối với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào cũng vậy.
That's what had me.	Đó là những gì đã có tôi.
I love the way they feel on my tongue.	Tôi thích cách họ cảm nhận trên lưỡi của tôi.
Other parameters are normal.	Các thông số khác bình thường.
The old man killed a lot of people.	Ông già đã giết rất nhiều người.
However, that seems natural.	Tuy nhiên, điều đó có vẻ tự nhiên.
I'd love to know what you think.	Tôi rất muốn biết bạn nghĩ gì.
Some of them are in conflict.	Một số trong số họ đang xung đột.
Papers can be lost here for years.	Giấy tờ có thể bị mất ở đây trong nhiều năm.
Others are too scared.	Những người khác sợ quá.
I'll call it whatever they want.	Tôi sẽ gọi nó bất cứ điều gì họ muốn.
I was brought in immediately.	Tôi đã được đưa vào ngay lập tức.
She must have been very confused.	Cô ấy chắc đã rất bối rối.
In any case, please read on.	Trong mọi trường hợp, vui lòng đọc tiếp.
They shouldn't know.	Họ không nên biết.
This is what you are looking for.	Đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
It requires little prior knowledge in the field.	Nó đòi hỏi ít kiến ​​thức trước trong lĩnh vực này.
I didn't realize.	Tôi đã không nhận ra.
You have to decide how much he can handle.	Bạn phải quyết định xem anh ta có thể xử lý được bao nhiêu.
They even put a gun on the table.	Họ thậm chí còn đặt một khẩu súng trên bàn.
The path given.	Con đường đã đưa ra.
According to the above analysis, more words means more knowledge.	Theo phân tích trên, nhiều từ hơn có nghĩa là nhiều kiến ​​thức hơn.
Nothing less and nothing more.	Không có gì ít hơn và không có gì nhiều hơn.
Thousands of people stood up.	Hàng ngàn người đã đứng dậy.
However, the only real difference is how much power they have.	Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự duy nhất là chúng có bao nhiêu sức mạnh.
They have no one else.	Họ không có ai khác.
No one came in, the door was still closed.	Không ai vào, cửa vẫn đóng.
He doesn't want to talk.	Anh ấy không muốn nói chuyện.
You don't know anything.	Bạn không biết gì cả.
She let us cook in her kitchen for dinner.	Cô ấy để chúng tôi nấu ăn trong nhà bếp của cô ấy cho bữa tối.
But she killed two people.	Nhưng cô ấy đã giết hai người.
This represents the man he will kill.	Điều này đại diện cho người đàn ông mà anh ta sẽ giết.
My father killed my mother.	Cha tôi đã giết mẹ tôi.
Everything happens in her mouth.	Mọi thứ đều diễn ra trong miệng cô ấy.
Or, well.	Hoặc, tốt.
I must have a life.	Tôi phải có một cuộc sống.
What matters is you.	Điều quan trọng là bạn.
And when you least expect it.	Và khi bạn ít mong đợi nhất.
However, there are still some significant limitations in our current study.	Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đáng kể trong nghiên cứu hiện tại của chúng tôi.
It almost never does in any language.	Nó hầu như không bao giờ làm trong bất kỳ ngôn ngữ nào.
No testing information available.	Không có thông tin thử nghiệm có sẵn.
People used to come to my place and get something to eat.	Mọi người đã từng đến chỗ của tôi và kiếm thứ gì đó để ăn.
But that is the only difference between the three.	Nhưng đó là điểm khác biệt duy nhất giữa ba người.
You are not loved.	Bạn không được yêu thích.
Faster, faster.	Nhanh hơn, nhanh hơn.
It's not even about a country, our country.	Nó thậm chí không phải về một quốc gia, đất nước của chúng tôi.
They used her, she knew.	Họ đã sử dụng cô ấy, cô ấy biết.
My best friend.	Bạn thân của tôi.
Then she didn't know what she was going to do with her life.	Vậy thì cô không biết mình sẽ làm gì trong cuộc đời mình.
He said something, she said something.	Anh ấy nói điều gì đó, cô ấy nói điều gì đó.
The fact that you can call it wine apart from me.	Thực tế là bạn có thể gọi nó là rượu vang ngoài tôi.
You can easily access your funds for private use.	Bạn có thể truy cập tiền của mình một cách dễ dàng để sử dụng cho mục đích riêng tư.
That's just a fact.	Đó chỉ là một thực tế.
There is nothing of value inside.	Không có gì giá trị bên trong.
Tell that story.	Kể câu chuyện đó.
The fix will speed up the game start a bit.	Bản sửa lỗi sẽ tăng tốc độ bắt đầu trò chơi một chút.
Nothing will change.	Sẽ không có gì thay đổi.
Now it's your turn to make them.	Bây giờ đến lượt bạn làm cho họ.
It means, ask him about his day, listen to him.	Nó có nghĩa là, hãy hỏi anh ấy về ngày của anh ấy, lắng nghe anh ấy.
Which you have to believe.	Mà bạn phải tin.
I'm talking to me.	Tôi đang nói nói chuyện với tôi.
The basis of their concept is stone.	Cơ sở của khái niệm của họ là đá.
When they are in high spirits, they cannot think.	Khi họ cao hứng, họ không thể suy nghĩ.
He didn't let me take anything away.	Anh ấy không để tôi lấy đi bất cứ thứ gì.
He is tall with light brown hair.	Anh ấy cao với mái tóc màu nâu nhạt.
I don't think there will be any mishaps here.	Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ rủi ro nào xảy ra ở đây.
Some are not up.	Một số không lên.
Then he talks everywhere.	Sau đó, anh ấy nói mọi lúc mọi nơi.
I haven't even heard from you in two years.	Tôi thậm chí đã không nghe tin từ bạn trong hai năm.
I really can't be sure what will happen after that.	Tôi thực sự không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau đó.
It makes me an animal.	Nó khiến tôi trở thành một con vật.
But she still stands her ground.	Nhưng cô ấy vẫn giữ vững lập trường của mình.
Get up and make the bed.	Hãy đứng dậy và dọn giường.
I spoke to him on the phone a few times.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy qua điện thoại một vài lần.
She put one in her mouth, but didn't light it.	Cô ấy đưa một viên vào miệng, nhưng không châm lửa.
They were injured.	Họ bị thương.
She speaks.	Cô ấy nói.
You did your best.	Bạn đã làm hết khả năng của mình.
New and old.	Mới và cũ.
I have a lot of good creative players.	Tôi có rất nhiều cầu thủ sáng tạo giỏi.
I still never get that part right.	Tôi vẫn không bao giờ hiểu đúng phần đó.
Those who drive more pay a little more.	Những người lái xe nhiều hơn trả nhiều hơn một chút.
But that's part of the science.	Nhưng đó là một phần của khoa học.
But the mother still did not stop waiting.	Nhưng người mẹ vẫn không ngừng chờ đợi.
All the kids are wonderful.	Tất cả những đứa trẻ đều rất tuyệt vời.
What a great purpose.	Thật là một mục đích tuyệt vời.
She was essential to not being there.	Cô ấy rất cần thiết để không ở đó.
She is really a hot girl.	Cô ấy thực sự là một cô gái nóng bỏng.
Therefore, we will only briefly describe some of the uses.	Do đó, chúng tôi sẽ chỉ mô tả ngắn gọn một số cách sử dụng.
She likes boys.	Cô thích con trai.
That is impossible.	Đó là điều không thể.
This surprised me.	Điều này làm tôi ngạc nhiên.
There is a problem that worries me now.	Có một vấn đề làm tôi lo lắng bây giờ.
You are my son who was lost and now found.	Con là con trai của mẹ đã bị thất lạc và bây giờ đã được tìm thấy.
No purpose though.	Không có mục đích mặc dù.
This number.	Con số này.
There is nothing we cannot overcome together.	Không có gì chúng ta không thể cùng nhau vượt qua.
And my mom wrote a fair amount for me, which is really helpful.	Và mẹ tôi đã viết một số tiền hợp lý cho tôi, điều này thực sự hữu ích.
I need to write her back.	Tôi cần viết thư lại cho cô ấy.
A mother has been asked not to contact her daughter anymore.	Một người mẹ đã được yêu cầu không liên lạc với con gái mình nữa.
And you need to stop.	Và bạn cần phải dừng lại.
We could not have done it without your support and love.	Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự ủng hộ và tình yêu của bạn.
If only they could stay here forever.	Giá như họ có thể ở lại đây mãi mãi.
These people will surely die today.	Những người này chắc chắn sẽ chết ngày hôm nay.
Still yellow and very thin, he had felt.	Vẫn còn màu vàng và rất mỏng, anh đã cảm thấy.
It looked up.	Nó đã nhìn lên.
And that's how your baby gets to know you.	Và đó là cách bé làm quen với bạn.
This will be a topic of a separate discussion.	Đây sẽ là một chủ đề của một cuộc thảo luận riêng biệt.
They are interesting.	Họ thật thú vị.
Your design can also have multiple permissions.	Thiết kế của bạn cũng có thể có nhiều cấp quyền.
Local search.	Tìm kiếm địa phương.
But this is an error.	Nhưng đây là một lỗi.
I believe this is the problem.	Tôi tin rằng đây là vấn đề.
Not the same situation.	Không phải cùng một tình huống.
But this was done, as it was, between the lines.	Nhưng điều này đã được thực hiện, như nó đã được, giữa các dòng.
Eat their young flesh.	Ăn thịt trẻ của họ.
You look down most of the time.	Bạn nhìn xuống hầu hết thời gian.
I miss your post from a few months ago.	Tôi nhớ bài viết của bạn từ một vài tháng trước.
You can actually trade on it.	Bạn thực sự có thể giao dịch trên nó.
The overall impact on the bottom line is another.	Tác động tổng thể đến điểm mấu chốt là một tác động khác.
She did not lead us.	Cô ấy đã không dẫn dắt chúng tôi.
The statistical quality of these models is quite good.	Chất lượng thống kê của các mô hình này khá tốt.
I look forward to doing that.	Tôi mong được làm điều đó.
She said.	Cô ấy nói rằng.
But the body will continue to grow.	Nhưng cơ thể sẽ tiếp tục phát triển.
After running out of water, remove from fire.	Sau khi hết nước, loại bỏ khỏi lửa.
He pushed it towards me.	Anh ấy đẩy nó về phía tôi.
It can't not.	Nó không thể không.
However, there are still some challenges.	Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức.
When you're ready, head back to school.	Khi bạn đã sẵn sàng, hãy quay lại trường học.
Just a letter.	Chỉ là lá thư.
Don't trust better buy.	Không tin tưởng tốt hơn mua.
It couldn't be what she wanted, but she did it anyway.	Đó không thể là điều cô ấy muốn, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm được.
That will be a real challenge.	Đó sẽ là một thử thách thực sự.
The boy's parents were killed and their house caught fire.	Cha mẹ của cậu bé đã thiệt mạng và nhà của họ bốc cháy.
You won't even want to.	Bạn thậm chí sẽ không muốn.
What happened will never happen again.	Những gì đã xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
This is very strange.	Điều này rất kỳ lạ.
It won't get you the girl.	Nó sẽ không giúp bạn có được các cô gái.
You are the leader, and whatever you say is fine with me.	Bạn là người lãnh đạo, và bất cứ điều gì bạn nói là tốt với tôi.
If you think otherwise, you have no real life experience.	Nếu bạn nghĩ khác thì bạn không có kinh nghiệm sống thực tế.
The one he tried to draw before.	Cái mà anh ấy đã cố vẽ trước đó.
Little is known about outcomes throughout adult life.	Người ta biết rất ít về kết quả trong suốt cuộc đời trưởng thành.
It's to try to grow.	Đó là để cố gắng phát triển.
Then give him a period of time in which they need to be completed.	Sau đó, hãy cho anh ấy một khoảng thời gian mà chúng cần được hoàn thành.
The town remained as it was when the war ended.	Thị trấn vẫn như cũ khi chiến tranh kết thúc.
He put a card on the table.	Anh đặt một tấm thẻ xuống bàn.
The eyes in particular are amazing.	Đôi mắt nói riêng là tuyệt vời.
They suggested.	Họ đề nghị.
Others want to wait until they are in a relationship.	Những người khác muốn đợi cho đến khi họ ở trong một mối quan hệ.
Statistical difference vs	Sự khác biệt thống kê so với
The statistical model is determined based on the first statistical model data.	Mô hình thống kê được xác định dựa trên dữ liệu mô hình thống kê đầu tiên.
Give me five minutes.	Cho tôi năm phút.
I want you to imagine a scene for me.	Tôi muốn bạn tưởng tượng một cảnh cho tôi.
Good things will come to those who know to wait!.	Những điều tốt đẹp sẽ đến cho những người biết chờ đợi!.
Didn't expect it to be so difficult today.	Không ngờ ngày hôm nay lại khó đến vậy.
I can't live so divided.	Tôi không thể sống chia rẽ như vậy.
He stopped the truck.	Anh ta dừng xe tải.
Never seen it.	Chưa bao giờ thấy nó.
We don't know what it might mean or what it is.	Chúng tôi không biết nó có thể có nghĩa là gì hoặc nó là gì.
But the hard truth is actually different.	Nhưng sự thật khó thực sự lại khác.
However, very little research on the factors involved has been done.	Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu về các yếu tố liên quan đã được thực hiện.
All details are mentioned on the test page.	Tất cả các chi tiết được đề cập trên trang kiểm tra.
Not tested on animals.	Không thử nghiệm trên động vật.
We hope you enjoy our blog!.	Chúng tôi hy vọng bạn thích blog của chúng tôi!.
You will die.	Bạn sẽ chết.
Can hear from him.	Có thể nghe từ anh ấy.
I never talked about the experience.	Tôi chưa bao giờ nói về kinh nghiệm.
But there is a small problem.	Nhưng có một vấn đề nhỏ.
Lead me from darkness to light.	Dẫn tôi từ bóng tối đến ánh sáng.
So that's what this stands for.	Vì vậy, đó là những gì điều này đại diện.
Make each other laugh.	Làm cho nhau cười.
It was the first thing he said since everyone arrived.	Đó là điều đầu tiên anh ấy nói kể từ khi mọi người đến.
Things in the other house.	Những thứ trong ngôi nhà khác.
As a result, our products have continued to lead the industry.	Kết quả là, các sản phẩm của chúng tôi đã tiếp tục dẫn đầu ngành.
From the power to do, to the act of doing.	Từ sức mạnh để làm, đến hành động làm.
And he has power.	Và anh ấy có quyền lực.
However, this team is playing quite well.	Tuy nhiên, đội bóng này đang chơi khá tốt.
I'm not really myself.	Tôi thực sự không phải là chính mình.
Then do it for another three months.	Sau đó, làm điều đó trong ba tháng nữa.
As if you were at the end of your life.	Như thể bạn đang ở cuối cuộc đời.
This is a public group.	Đây là một nhóm công chúng.
That makes the difference.	Điều đó tạo nên sự khác biệt.
You need to listen.	Bạn cần lắng nghe.
If you can't do that, you shouldn't buy credits.	Nếu bạn không thể làm điều đó, bạn không nên mua tín dụng.
Carefully stir the milk.	Cẩn thận khuấy sữa.
A man joined him without asking.	Một người đàn ông tham gia cùng anh ta mà không cần hỏi.
It certainly makes sense.	Chắc chắn là nó có ý nghĩa.
It hurt all week.	Nó đau cả tuần.
So this is the next one.	Vì vậy, đây là một trong những tiếp theo.
Also, study hard and have fun.	Ngoài ra, hãy học tập chăm chỉ và vui vẻ.
She is never at home at this hour.	Cô ấy không bao giờ ở nhà vào giờ này.
This is a good team coming here.	Đây là một đội bóng giỏi đến đây.
No one was inside.	Không có ai ở bên trong.
I don't know how he knew that.	Tôi không biết làm sao anh ta biết được điều đó.
What a way to fight a war!.	Thật là một cách để chống lại một cuộc chiến !.
I don't even speak the language.	Tôi thậm chí không nói được ngôn ngữ.
I'm bigger than you know.	Tôi lớn hơn bạn biết.
Yes, there are some of them.	Có, có một số trong số họ.
Some have it, some don't.	Một số có nó, một số không.
They simply go out and do as they choose.	Họ chỉ đơn giản là đi ra ngoài và làm như họ đã chọn.
It was exactly what he had hoped for.	Đó chính xác là những gì anh ấy đã hy vọng.
Talk to your doctor about your symptoms.	Nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của bạn.
It will help turn dreams and goals into reality.	Nó sẽ giúp biến ước mơ và mục tiêu thành hiện thực.
You answered my question this time.	Bạn trả lời câu hỏi của tôi lần này.
Of course they do.	Tất nhiên họ làm.
You are doing two things.	Bạn đang thực hiện hai điều.
And much more than that.	Và còn nhiều điều hơn thế nữa.
Both them and my watch seem to have gotten stuck fast.	Cả họ và đồng hồ của tôi dường như đã bị kẹt nhanh.
The child hides his face again.	Đứa trẻ lại giấu mặt.
I have several children and a husband left me.	Tôi có vài đứa con và một người chồng đã bỏ tôi.
We will keep that.	Chúng tôi sẽ giữ điều đó.
No, you don't have to work.	Không, bạn không cần phải làm việc.
Then you talk to him.	Sau đó, bạn nói chuyện với anh ta.
They just came as a shock.	Họ chỉ đến như một cú sốc.
Didn't see any results anymore.	Không thấy bất kỳ kết quả nào nữa.
Warm against cold.	Ấm áp chống lạnh.
In college, he knew he wanted to write.	Ở trường đại học, anh biết mình muốn viết.
This sounds incorrect.	Điều này nghe có vẻ không chính xác.
If your card is found later, you must not use it.	Nếu thẻ của bạn được tìm thấy sau đó, bạn không được sử dụng nó.
For several years.	Trong nhiều năm.
To save my team.	Để cứu đội của tôi.
There is no national financial system in place.	Không có hệ thống tài chính quốc gia tại chỗ.
Check with your insurance company.	Kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn.
The fair and the weak.	Kẻ công bằng và kẻ yếu.
My band is currently empty.	Ban nhạc của tôi hiện đang trống.
She told him there was no way to escape from herself.	Cô cho anh biết không có cách nào thoát khỏi chính mình.
That is my will.	Đó là ý muốn của tôi.
Instead, they must be forced to pay their fair share.	Thay vào đó, họ phải bị buộc phải trả phần công bằng của họ.
Of course, they're not perfect.	Tất nhiên, chúng không hoàn hảo.
It can be difficult.	Nó có thể khó.
Stronger smell.	Mùi nồng hơn.
We were close.	Chúng tôi đã gần gũi.
You have access to the entire place while you are there.	Bạn có quyền truy cập vào toàn bộ địa điểm khi bạn ở đó.
Drew was not amused to see the two of them together.	Drew không thích thú khi nhìn thấy hai người họ cùng nhau.
But we still have hope.	Nhưng chúng tôi vẫn có hy vọng.
His friends tried to make small talk.	Bạn bè của anh ấy đã cố gắng nói chuyện nhỏ.
And before here.	Va trươc đây.
Perhaps seeing a new version of that is not possible.	Có lẽ nhìn thấy một phiên bản mới của điều đó là không thể.
That's exactly what we did.	Đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm.
This is a really weird phone call.	Đây là một cuộc điện thoại thực sự kỳ lạ.
So cold, so clean.	Thật lạnh, thật sạch.
I know they hid the story.	Tôi biết họ đã che giấu câu chuyện.
They have to write the damn thing.	Họ phải viết cái thứ chết tiệt.
She speaks to his left shoulder rather than to his face.	Cô ấy nói với vai trái của anh ấy hơn là với khuôn mặt của anh ấy.
I have seen this.	Tôi đã thấy điều này.
So back to love.	Vì vậy, trở lại với tình yêu.
The police will want you and me to get down there first.	Cảnh sát sẽ muốn bạn và tôi xuống đó trước.
I can't even see what it is.	Tôi thậm chí không thể nhìn thấy nó là gì.
I think they've seen enough, since there's no one around.	Tôi nghĩ rằng họ đã nhìn thấy đủ, vì không có ai xung quanh.
We have excluded case reports.	Chúng tôi đã loại trừ các báo cáo trường hợp.
But for anything smaller that becomes serious.	Nhưng đối với bất cứ thứ gì nhỏ hơn thứ đó trở nên nghiêm trọng.
I really love you a little bit.	Tôi thực sự yêu bạn một chút.
Well, maybe that's true.	Chà, có lẽ đó là sự thật.
In essence, you can be simple.	Về bản chất, bạn có thể trở nên đơn giản.
I know this will come as a shock to you.	Tôi biết đây sẽ là một cú sốc đối với bạn.
None of that will get your media attention.	Không ai trong số đó sẽ thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông của bạn.
Also great for use on the face.	Cũng tuyệt vời để sử dụng trên mặt.
And of course, that's just the beginning.	Và tất nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu.
He didn't listen to anything.	Anh ấy không nghe bất cứ điều gì.
She did her best for him, no doubt about that.	Cô ấy đã làm hết sức mình cho anh ấy, không nghi ngờ gì về điều đó.
A normal flow and pressure were obtained.	Một dòng chảy và áp suất bình thường đã thu được.
That was the only time.	Đó là lần duy nhất.
She says this is your sole responsibility.	Cô ấy nói đây là trách nhiệm duy nhất của bạn.
You are on target.	Bạn đã đúng mục tiêu.
It took me a while to get there.	Tôi chỉ mất một lúc để đến đó.
If you live, then there is nothing to fear.	Nếu bạn sống, thì không có gì phải sợ hãi.
He also has more than that.	Anh ấy cũng có nhiều hơn thế.
We'll go back to the minutes and seconds at the end.	Chúng ta sẽ quay lại phút và giây ở phần cuối.
Easy to kill, just get behind it and attack.	Dễ dàng để giết, chỉ cần đứng sau nó và tấn công.
There seems to be a group of regular players.	Dường như có một nhóm người chơi thường xuyên.
I want to see my mother with my own eyes.	Tôi muốn nhìn thấy mẹ tôi tận mắt.
It was a big crowd but the service was great.	Đó là một đám đông lớn nhưng dịch vụ là tuyệt vời.
Players don't get paid on time or never get paid.	Người chơi không được trả tiền đúng hạn hoặc không bao giờ được trả tiền.
He talks about limited government.	Anh ấy nói về chính phủ hạn chế.
In a sense, to ask a question is to answer it.	Theo một nghĩa nào đó, nêu câu hỏi là trả lời nó.
Not suitable, my friend.	Không phù hợp, bạn của tôi.
I must know.	Tôi phải biết.
However, the difference in their treatments is clear.	Tuy nhiên, sự khác biệt trong phương pháp điều trị của họ là rõ ràng.
Okay, never mind that in the end.	Được rồi, đừng bận tâm đến điều đó cuối cùng.
I don't expect to be that person.	Tôi không mong được trở thành người đó.
Maybe not for you but for me.	Có lẽ không phải cho bạn mà cho tôi.
This will be discussed in the next section.	Điều này sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo.
In addition, the volumetric flow rate is measured.	Ngoài ra, tốc độ dòng chảy thể tích được đo.
Reduce speed to low and slowly let in.	Giảm tốc độ xuống thấp và từ từ cho đường vào.
It caught her off guard.	Nó khiến cô mất cảnh giác.
And her mother's is available.	Và của mẹ cô ấy có sẵn.
We are safe, not because we are good, but because we are saved.	Chúng tôi an toàn, không phải vì chúng tôi tốt mà vì chúng tôi đã được cứu.
Best option in town in this price range.	Lựa chọn tốt nhất trong thị trấn trong phạm vi giá này.
As with any activity, you never know how it will turn out.	Như với bất kỳ hoạt động nào, bạn không bao giờ biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
You really scared me for a moment there.	Bạn thực sự làm tôi sợ trong một khoảnh khắc ở đó.
The guy knows what he's doing.	Anh chàng biết mình đang làm gì.
However, there are two fundamental differences.	Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt cơ bản.
And the truth is no, this is no ordinary time.	Và sự thật là không, đây không phải là thời điểm bình thường.
Ask her to direct her breath around and into the area.	Yêu cầu cô ấy hướng hơi thở của mình vào xung quanh và vào khu vực đó.
I just don't want them around me.	Tôi chỉ không muốn họ ở xung quanh tôi.
You tell yourself.	Bạn tự nói với chính mình.
In times of war, we have an army.	Trong thời kỳ chiến tranh, chúng tôi có một quân đội.
They are watching you.	Họ đang theo dõi bạn.
If there are only two charges, the potential energy is.	Nếu chỉ có hai điện tích thì thế năng là.
She knew that over the years she had hurt them.	Cô biết rằng trong những năm qua, cô đã làm tổn thương họ.
I will come back to it.	Tôi sẽ trở lại với nó.
Please take the time to join us for a few hours.	Xin vui lòng dành thời gian để tham gia với chúng tôi trong một vài giờ.
He will never do this again.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều này nữa.
Look at this it looks the same.	Nhìn vào cái này nó trông giống nhau.
Remember, when you create success, people tend to listen to you.	Hãy nhớ rằng, khi bạn tạo nên thành công, mọi người có xu hướng lắng nghe bạn.
The top can be hard or soft.	Mặt trên có thể cứng hoặc mềm.
But it rarely happens.	Nhưng nó hiếm khi xảy ra.
It has a lot to do with my writing.	Nó liên quan nhiều đến văn bản của tôi.
I had a bad day.	Tôi đã có một ngày tồi tệ.
That would be better.	Điều đó sẽ tốt hơn.
One green.	Một màu xanh lá cây.
This leads to conflicts between local and central governments.	Điều này dẫn đến xung đột giữa chính quyền địa phương và trung ương.
I will meet your wife.	Tôi sẽ gặp vợ anh.
This request was denied by the court.	Yêu cầu này đã bị từ chối bởi tòa án.
We will keep it.	Chúng tôi sẽ giữ nó.
I'm not sure what, though.	Tôi không chắc chắn điều gì, mặc dù vậy.
And why don't they.	Và tại sao họ không.
The present results confirm these properties.	Các kết quả hiện tại đã xác nhận những đặc tính này.
I grew up with him.	Tôi đã lớn lên với anh ấy.
Has there been any research done on this.	Đã có bất kỳ nghiên cứu nào được thực hiện về điều này.
My parents weren't there to watch me every week.	Bố mẹ tôi đã không ở đó theo dõi tôi hàng tuần.
He didn't do something that worked right away.	Anh ấy đã không làm điều gì đó có hiệu quả tức thì.
She never gave up.	Cô ấy không bao giờ nương tay.
Look this.	Nhìn này.
This shirt is special to me.	Chiếc áo này thật đặc biệt đối với tôi.
That's the worst kind.	Đó là loại tồi tệ nhất.
And sometimes you have to find what you need.	Và đôi khi bạn phải tìm những thứ bạn cần.
She ran outside.	Cô ấy đã chạy ra ngoài.
We must hope.	Chúng ta phải hy vọng.
I promise, tomorrow we come back to the same topic every day.	Tôi hứa, ngày mai chúng ta quay lại một chủ đề mỗi ngày.
He is a tough act to follow.	Anh ấy là một hành động khó khăn để làm theo.
My breath was suffocating inside me.	Hơi thở của tôi đã nghẹt thở trong tôi.
No one has that kind of power.	Không ai có loại sức mạnh đó.
Now, we are building a house and starting our life together.	Bây giờ, chúng tôi đang xây một ngôi nhà và bắt đầu cuộc sống của chúng tôi cùng nhau.
I may or may not agree.	Tôi có thể đồng ý hoặc không.
Somewhere he may feel responsible for his life.	Ở một nơi nào đó anh ấy có thể cảm thấy phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
He carefully closed the door and leaned against it.	Anh cẩn thận đóng cửa lại và tựa vào nó.
Keep up the great work.	Tiếp tục công việc tuyệt vời.
The show was awesome.	Buổi biểu diễn thật tuyệt vời.
And she is getting it.	Và cô ấy đang nhận được nó.
So worse, is my point.	Vì vậy, tệ hơn, là quan điểm của tôi.
I know every answer but one.	Tôi biết mọi câu trả lời trừ một câu trả lời.
The views speak for themselves.	Các quan điểm nói cho chính họ.
It has to be for his benefit as well as mine.	Nó phải vì lợi ích của anh ấy cũng như của tôi.
Be as specific as possible.	Hãy càng cụ thể càng tốt.
I was in trouble.	Tôi đã gặp rắc rối.
Something is going on.	Có điều gì đó đang diễn ra.
Not just the size of the paper.	Không chỉ ở kích thước của giấy.
It really takes your breath away.	Nó thực sự lấy đi hơi thở của bạn.
Today we call ourselves experiential finance.	Hôm nay chúng tôi tự gọi mình là kinh nghiệm tài chính.
They look smart.	Họ trông thông minh.
They are not designed to be fast.	Chúng không được thiết kế để nhanh.
We know where you live.	Chúng tôi biết bạn sống ở đâu.
I don't know what to think about that opening.	Tôi không biết phải nghĩ gì về phần mở đầu đó.
You're surprised that you're so sorry he's dead.	Bạn ngạc nhiên rằng bạn rất tiếc vì anh ấy đã chết.
But they followed the enemy's path of least resistance.	Nhưng họ đã đi theo đường kháng cự ít nhất của kẻ thù.
The truth is he likes it.	Sự thật là anh ấy thích nó.
The only thing they have in common is the food.	Điểm chung duy nhất giữa họ là thức ăn.
Do not touch the controls.	Không chạm vào các nút điều khiển.
Not for your school.	Không phải cho trường học của bạn.
Not until it's over.	Không cho đến khi nó kết thúc.
But the government can better model behavior with its own employees.	Nhưng chính phủ có thể mô hình hóa hành vi tốt hơn với chính nhân viên của mình.
This is cause for concern.	Đây là nguyên nhân đáng lo ngại.
Then he went out.	Sau đó anh ta đi ra ngoài.
Request you would have asked to perform in a substantial way.	Yêu cầu bạn đã có thể yêu cầu thực hiện một cách đáng kể.
And he should.	Và anh ấy nên làm vậy.
Or, before that, on her mother.	Hoặc, trước đó, trên mẹ của cô ấy.
But now he was certain.	Nhưng bây giờ anh đã chắc chắn.
So by pure reason, our thoughts can actually make us sick.	Vì vậy, bằng lý trí thuần túy, những suy nghĩ của chúng ta thực sự có thể khiến chúng ta bị bệnh.
Without health, there is no use.	Không có sức khỏe thì không có ích gì.
I was very surprised when I saw her.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy.
She stepped out.	Cô ấy bước ra.
I never worry things won't work out.	Tôi không bao giờ lo lắng mọi thứ sẽ không diễn ra.
She knows a lot of serious things.	Cô ấy biết rất nhiều điều nghiêm trọng.
Not only constriction.	Không chỉ co điêu đo.
I did find a few though.	Tôi đã tìm thấy một vài mặc dù.
This is actually a completely wrong definition.	Đây thực sự là một định nghĩa hoàn toàn sai lầm.
They grow slowly, but they fill up at once.	Chúng phát triển chậm, nhưng chúng lấp đầy cùng một lúc.
It's an agreement.	Đó là một thỏa thuận.
It's a pleasure to once again congratulate you.	Thật là hân hạnh khi một lần nữa được chúc mừng bạn.
She will be afraid, but she can do it.	Cô ấy sẽ sợ, nhưng cô ấy có thể làm được.
He shows up monthly, never absent, according to the records.	Anh ta xuất hiện hàng tháng, không bao giờ vắng mặt, theo hồ sơ.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
But his ideas are not new.	Nhưng ý tưởng của anh ấy không phải là mới.
They have no personal effect.	Chúng không có tác dụng cá nhân.
He slowly turned to face her.	Anh từ từ quay lại đối mặt với cô.
Kick me, we were in trouble that day.	Đá tôi đi, hôm đó chúng tôi gặp rắc rối.
He knows no one will miss them.	Anh ấy biết sẽ không ai bỏ lỡ chúng.
It could be learning a new language.	Nó có thể là học một ngôn ngữ mới.
This behavior was observed in one or both daughter cells.	Hành vi này đã được quan sát thấy trong một hoặc cả hai tế bào con.
It was like a light was turned back on for her.	Nó giống như một ngọn đèn được bật lại cho cô ấy.
Life is hardly worth living.	Cuộc sống hầu như không đáng sống.
The guard just laughed.	Người bảo vệ chỉ cười.
I have nothing.	Tôi không có gì cả.
Like really slow.	Giống như thực sự chậm.
It comes slowly.	Nó đến từ từ.
And you'll see those girls play.	Và bạn sẽ thấy những cô gái đó chơi.
Over that time, the work has changed.	Qua thời gian đó, công việc đã thay đổi.
This is not the street anymore.	Đây không phải là đường phố nữa.
The two of us lined up right behind him.	Hai chúng tôi xếp hàng ngay sau anh ấy.
Money is hidden outside.	Tiền được giấu bên ngoài.
He has developed a real style.	Anh ấy đã phát triển một phong cách thực sự.
I'm not ten years old anymore.	Tôi không còn mười tuổi nữa.
You may have a son.	Bạn có thể có con trai.
I don't want to stand up anymore.	Tôi không muốn đứng lên nữa.
The review showed no progress on the case plan.	Đánh giá cho thấy không có tiến triển về kế hoạch trường hợp.
Then she ran out of paper.	Sau đó, cô ấy đã hết giấy.
This is at least what one would expect in a local theory.	Đây ít nhất là những gì người ta mong đợi trong một lý thuyết cục bộ.
Well, things will make sense.	Chà, những điều sẽ có ý nghĩa.
Again, exact weight is a concern.	Một lần nữa, trọng lượng chính xác là một mối quan tâm.
Also includes key and mode if you know.	Cũng bao gồm phím và chế độ nếu bạn biết.
Without the body, there is no one.	Không có cơ thể thì không có ai cả.
Behind, the sun was almost down.	Phía sau, mặt trời đã gần xuống.
No relationship was observed in the other five studies.	Không có mối quan hệ nào được quan sát trong năm nghiên cứu khác.
Women like those things.	Phụ nữ thích những thứ đó.
We both asked each other, we both agreed.	Cả hai chúng tôi hỏi nhau, chúng tôi đều đồng ý.
She wants you to just take her away.	Cô ấy muốn bạn chỉ đưa cô ấy đi.
A character's understanding of themselves can change.	Sự hiểu biết của một nhân vật về bản thân họ có thể thay đổi.
He and everyone else cried.	Anh ấy và mọi người khác đều khóc.
I never knew how to answer these questions.	Tôi không bao giờ biết làm thế nào để trả lời những câu hỏi này.
I don't want to get confused about what my purpose is here.	Tôi không muốn nhầm lẫn về mục đích của tôi ở đây là gì.
Lovely brown skin.	Da nâu đáng yêu.
I even trembled.	Tôi thậm chí còn run.
I don't know, but it still feels like a dream.	Anh không biết, nhưng nó vẫn cứ như một giấc mơ.
Each time was told it was fixed.	Mỗi lần được cho biết nó đã được sửa chữa.
The father received.	Người cha nhận được.
I will see the child going to school, coming home from school.	Tôi sẽ thấy đứa nhỏ đi học, đi học về.
It is not available at build time.	Nó không có sẵn tại thời điểm xây dựng.
No less than classes in a public school during school hours.	Không ít hơn các lớp học ở một trường công lập trong giờ học.
Me too.	Tôi cũng vậy thôi.
Money in the account.	Tiền vào tài khoản.
I called there once to find out if she was following.	Tôi đã gọi điện đến đó một lần để tìm hiểu xem cô ấy có theo dõi hay không.
Yes, men took care of that.	Vâng, đàn ông đã chăm sóc điều đó.
And again, their having sex.	Và lặp đi lặp lại, việc họ quan hệ tình dục.
Ask someone to come.	Yêu cầu ai đó đến.
He knew something was off but didn't know what it was.	Anh biết có điều gì đó đã tắt nhưng không biết đó là gì.
I'm ready to give up.	Tôi đã sẵn sàng từ bỏ.
And he looked at me.	Và anh ấy nhìn tôi.
He likes me to say dirty words.	Anh ấy thích tôi nói những lời bẩn thỉu.
It's not in the middle.	Nó không ở giữa.
Maybe you also get a vote.	Có lẽ bạn cũng nhận được một phiếu bầu.
Prepare the data.	Chuẩn bị các số liệu.
Such a requirement creates many problems.	Yêu cầu như vậy tạo ra nhiều vấn đề.
The results from these experiments should guide further studies in a number of ways.	Kết quả từ các thí nghiệm này sẽ hướng dẫn các nghiên cứu sâu hơn theo một số cách.
This will not work.	Điều này sẽ không làm được.
I took care of myself.	Tôi đã chăm sóc bản thân mình.
They believed.	Họ đã tin tưởng.
As a result, they have aged in their thirties.	Kết quả là họ đã già ở tuổi ba mươi.
He is used to this.	Anh ấy đã quen với điều này.
Let's turn it on.	Hãy bật nó lên.
All characters that are not the property of others are my property.	Tất cả các nhân vật không phải là tài sản của người khác đều là tài sản của tôi.
I haven't talked to my hair yet.	Tôi vẫn chưa nói chuyện với mái tóc của mình.
Maybe another time.	Có lẽ lúc khác.
We won't go back there.	Chúng tôi sẽ không quay lại đó.
My mind ran after eating.	Tâm trí tôi chạy theo việc ăn uống.
Time is limited.	Thời gian có hạn.
You have to move forward while you can.	Bạn phải tiến về phía trước khi bạn có thể.
I don't want to return them today.	Tôi không muốn trả lại chúng ngày hôm nay.
He doesn't care what the plan is.	Anh không quan tâm kế hoạch là gì.
I know he talked about her that evening.	Tôi biết anh ấy đã nói về cô ấy vào buổi tối hôm đó.
However, not for a long time.	Tuy nhiên, không phải trong một thời gian dài.
He took a long time.	Anh ấy đã mất một thời gian dài.
That is also happening.	Điều đó cũng đang diễn ra.
I usually don't really care about that.	Tôi thường không thực sự quan tâm đến điều đó.
Only one instance of this mode can occur per image.	Chỉ một trường hợp của chế độ này có thể xảy ra trên mỗi hình ảnh.
It should not be mentioned.	Không nên đề cập đến nó.
Nobody does.	Không ai làm.
That's the time you have left to live.	Đó là thời gian bạn còn lại để sống.
Hide.	Ẩn giấu.
Worry and die.	Lo lắng và chết đi.
Start talking to the space next to your child.	Bắt đầu nói chuyện với không gian bên cạnh con bạn.
I asked him if he really loved her.	Tôi hỏi anh ấy có phải anh ấy rất yêu cô ấy không.
He is calling me.	Anh ấy đang gọi cho tôi.
In fact, she sees it as something positive, despite her young age.	Trên thực tế, cô ấy xem nó như một điều gì đó tích cực, mặc dù tuổi đời còn trẻ.
You just have to leave it as it is.	Bạn chỉ cần để nó như nó vốn có.
And so it will be with us forever.	Và vì vậy nó sẽ mãi mãi ở bên chúng ta.
This feeling is worse than any other bad thing.	Cảm giác này tồi tệ hơn bất kỳ điều tồi tệ nào khác.
I'm dead tired.	Tôi mệt chết đi được.
I didn't know they were in there.	Tôi không biết họ đã ở trong đó.
Maybe if she ignored it, the noise would disappear.	Có lẽ nếu cô ấy phớt lờ thì tiếng ồn sẽ biến mất.
It's not that he's not as hardworking as her.	Không phải anh không chăm chỉ như cô.
But that day is a long way off.	Nhưng ngày đó là một chặng đường dài.
And her father, is at home.	Và cha cô ấy, đang ở nhà.
One more step forward.	Một bước nữa về phía trước.
That's half the reason he agreed to go.	Đó là một nửa lý do khiến anh ấy đồng ý đi.
White screen.	Màn hình màu trắng.
They definitely look like a couple.	Họ chắc chắn trông giống như một cặp đôi.
This is my bed.	Đây là giường của tôi.
The staff were very friendly and helpful in every way.	Các nhân viên rất thân thiện và hữu ích về mọi mặt.
Not unless there is a direct gap in the surface.	Không trừ khi có một khe hở trực tiếp trên bề mặt.
For those we have never even tried to understand.	Đối với những người mà chúng tôi thậm chí chưa bao giờ cố gắng hiểu.
Increase heat to high and bring to a boil.	Tăng nhiệt lên cao và đun sôi.
And suddenly I had an idea.	Và tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
This is one of the difficult ones.	Đây là một trong những khó khăn.
It's a friendly place, easy to get into.	Đó là một nơi thân thiện, dễ dàng tham gia.
This is called the stopping rule.	Đây được gọi là quy tắc dừng.
No, he thought.	Không, anh nghĩ.
I was fired.	Tôi đã bị sa thải.
All he wanted all this time was to get back together with you.	Tất cả những gì anh ấy muốn trong suốt thời gian qua là quay lại với bạn.
Others come in and sit.	Những người khác vào và ngồi.
Today, treatments are much more rapid.	Ngày nay, các phương pháp điều trị nhanh chóng hơn rất nhiều.
You may want to take a class on these techniques.	Bạn có thể muốn tham gia một lớp học về những kỹ thuật này.
No need to do it now.	Không cần phải làm ngay bây giờ.
The examples that will be given have the appropriate flat limit.	Các ví dụ sẽ được đưa ra có giới hạn phẳng thích hợp.
He helped the poor.	Ông đã nâng đỡ những người nghèo.
His parents seem very nice.	Bố mẹ anh ấy có vẻ rất tốt.
In the hospital, they get treatment, food, everything.	Trong bệnh viện, họ được điều trị, thức ăn, mọi thứ.
She seems to care about such things, while he is not.	Cô ấy dường như quan tâm đến những điều như vậy, trong khi anh ta thì không.
To have your own money.	Để có tiền của mình.
I don't care how you do it, who you use.	Tôi không quan tâm bạn làm điều đó như thế nào, bạn sử dụng ai.
Both can kill.	Cả hai đều có thể giết người.
And then there's the world.	Và sau đó là thế giới.
Her behavior indicated that they were successful.	Hành vi của cô ấy chỉ ra rằng họ đã thành công.
As you point out in this post, they are afraid of him.	Như bạn chỉ ra trong bài đăng này, họ sợ anh ta.
Well, here is another interesting choice.	Vâng, đây là một sự lựa chọn thú vị khác.
It took about thirty minutes.	Mất khoảng ba mươi phút.
But no one said anything.	Nhưng không ai nói gì cả.
I'd rather it be too cold than too hot.	Tôi thà để nó quá lạnh còn hơn quá nóng.
This is the first to pass.	Đây là người đầu tiên vượt qua.
There is no support for this position.	Không có hỗ trợ cho vị trí này.
He said he was an adult.	Anh ấy nói là một người lớn.
Anyway, it's growing next to the local river.	Dù sao thì nó cũng đang phát triển bên cạnh con sông địa phương.
It's not just sex and fun.	Nó không chỉ là tình dục và niềm vui.
I am with you about that.	Tôi với bạn về điều đó.
She turned to look back.	Cô quay người nhìn lại.
But it has seemed so before.	Nhưng nó đã có vẻ như vậy trước đây.
Why he didn't, is difficult to say.	Tại sao anh ấy không làm, rất khó để nói.
Even the programs that were recorded were not safe.	Ngay cả các chương trình đã được ghi lại đã không được an toàn.
I have not come up with a solution yet.	Tôi vẫn chưa đưa ra giải pháp.
I have a lot for you today.	Tôi có rất nhiều thứ cho bạn hôm nay.
We took normal care and its recommended.	Chúng tôi đã chăm sóc bình thường và đề nghị của nó.
The girl has.	Cô bé có.
They have good reason.	Họ có lý do chính đáng.
Sitting in traffic.	Đang ngồi tham gia giao thông.
Her mother, however, has other plans.	Mẹ cô ấy, tuy nhiên, có kế hoạch khác.
Usually one line but very fast service.	Thường là một dòng nhưng dịch vụ rất nhanh.
It's in no way really complete or good.	Nó không có cách nào thực sự hoàn chỉnh hoặc tốt.
Based on the individual needs of the customer.	Dựa trên nhu cầu cá nhân của khách hàng.
Let go of everything.	Hãy buông bỏ mọi thứ.
I did not receive an interview request.	Tôi không nhận được đề nghị phỏng vấn nào.
Men feel nervous to love a woman this much.	Đàn ông cảm thấy lo lắng khi yêu một người phụ nữ đến mức này.
This will be the real tool.	Đây sẽ là công cụ thực sự.
Or, no, that's not true.	Hoặc, không, điều đó không đúng.
There is no conversation here.	Không có cuộc trò chuyện nào ở đây.
People are walking.	Mọi người đang đi bộ.
Everything is not real.	Mọi thứ không có thật.
If that happens, we're done.	Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi đã hoàn thành.
He seems very proud of me.	Anh ấy có vẻ rất tự hào về tôi.
I do not hate.	Tôi không ghét.
I look forward to showing my speed.	Tôi mong muốn được thể hiện tốc độ của mình.
To the court, these are just words.	Đối với tòa án, đây chỉ là những lời nói.
You don't have to call first.	Bạn không cần phải gọi điện trước.
Besides, they wouldn't need to take turns on guard tonight.	Bên cạnh đó, họ sẽ không cần thay phiên nhau canh gác đêm nay.
If someone had seen us, we would have been divided.	Nếu ai đó đã nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi sẽ bị chia rẽ.
Just seeing her smile made his day for him.	Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy đã làm nên ngày của anh ấy cho anh ấy.
I don't want to answer any more questions.	Tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Still no explanation.	Vẫn không có lời giải thích.
No next week.	Không có tuần sau.
Default is a matter to be determined by your agreement.	Mặc định là một vấn đề được xác định theo thỏa thuận của bạn.
This early year.	Đầu năm nay.
The military can't do that.	Quân đội không thể làm điều đó.
We are very excited about our new plan.	Chúng tôi rất hào hứng với kế hoạch mới của mình.
She looked at him.	Cô nhìn anh.
This is a mixed bag.	Đây là một túi hỗn hợp.
He misses his ex.	Anh nhớ người cũ.
She will get dirty.	Cô ấy sẽ bị bẩn.
I never had any problems with him.	Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì với anh ấy.
She feels sorry for the kids, she said.	Cô ấy cảm thấy có lỗi với lũ trẻ, cô ấy nói.
Put the gun down.	Bỏ súng xuống.
We want to know.	Chúng tôi muốn biết.
Its essence is art.	Bản chất của nó là nghệ thuật.
She can try to eat extras.	Cô ấy có thể cố gắng ăn các tính năng bổ sung.
I only use it for small gigs.	Tôi chỉ sử dụng nó cho các buổi biểu diễn nhỏ.
It's basically love at first.	Về cơ bản đó là tình yêu lúc đầu.
Start with myself.	Bắt đầu với chính tôi.
Here's the full story, with the full video.	Đây là câu chuyện đầy đủ, với video đầy đủ.
He is from.	Anh ấy đến từ.
He is very serious.	Anh ấy rất nghiêm túc.
His voice was heard in the street.	Tiếng nói của anh ấy đã được nghe thấy trên đường phố.
At least we know who is responsible.	Ít nhất chúng tôi biết ai là người chịu trách nhiệm.
I'm missing out.	Tôi đang bỏ lỡ.
For very different reasons, of course.	Tất nhiên là vì những lý do rất khác nhau.
Why would he.	Tại sao anh ta sẽ.
They have a life of their own.	Họ có một cuộc sống của riêng họ.
I am still.	Tôi vẫn thế.
It wasn't the story that did it, it was the music.	Không phải câu chuyện đã làm nên điều đó, mà là âm nhạc.
But you have to be fair.	Nhưng bạn phải công bằng.
This is the plan of the current location.	Đây là mặt bằng của vị trí hiện tại.
So it's like we're back.	Vì vậy, nó cũng giống như chúng tôi đã trở lại.
This is human.	Đây là con người.
But it is still not enough.	Nhưng nó vẫn là không đủ.
Oh, by the way, this big thing is going to happen in an hour.	Ồ, nhân tiện, điều to lớn này sẽ xảy ra trong một giờ nữa.
I don't want to see anything.	Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Because it will be different every time you see it.	Bởi vì nó sẽ khác mỗi khi bạn nhìn thấy nó.
He continued to study me.	Anh ấy tiếp tục nghiên cứu tôi.
This is a really fun stage but it's not without its challenges.	Đây là một giai đoạn thực sự vui vẻ nhưng nó không phải là không có thách thức của nó.
I want to try something different.	Tôi muốn thử một cái gì đó khác biệt.
We should be proud of our strength.	Chúng ta nên tự hào về sức mạnh của mình.
This is something that needs to be explained.	Đây là điều cần được giải thích.
Oh my God.	Ôi trời.
She is perfectly fine.	Cô ấy hoàn toàn tốt đẹp.
People can't move for hours.	Mọi người không thể di chuyển trong nhiều giờ.
, and is almost independent of temperature.	, và gần như không phụ thuộc vào nhiệt độ.
Within ten days, she began to move her arm.	Trong thời gian mười ngày, cô ấy bắt đầu cử động cánh tay của mình.
Close the website.	Đóng trang web.
Or just come for a drink.	Hay chỉ đến uống nước.
You are a changed man.	Bạn là một người đàn ông đã thay đổi.
Please dress to exercise with appropriate shoes, clothing and water.	Vui lòng mặc quần áo để tập luyện với giày, quần áo và nước phù hợp.
Perhaps this will fix the problem.	Có lẽ điều này sẽ khắc phục được sự cố.
We love women and they can see it.	Chúng tôi yêu phụ nữ và họ có thể thấy điều đó.
By the way, I don't believe it even for a minute.	Nhân tiện, tôi không tin điều đó dù chỉ một phút.
The boys are ready.	Các chàng trai đã sẵn sàng.
Please let us know about any bugs you find in our story.	Vui lòng cho chúng tôi biết về bất kỳ lỗi nào bạn tìm thấy trong câu chuyện của chúng tôi.
I am quite satisfied with it.	Tôi khá hài lòng với nó.
The people they thought were only there to serve them.	Những người mà họ nghĩ chỉ ở đó để phục vụ họ.
There's a good feeling about why they came here.	Có một cảm giác tốt về lý do tại sao họ đến đây.
And now you have become nothing.	Và bây giờ bạn đã trở thành không có gì.
You will get out of it only by what you put in it.	Bạn sẽ thoát ra khỏi nó chỉ bằng những gì bạn đặt vào nó.
Push your strength.	Đẩy sức mạnh của bạn.
Everyone wants to play those songs.	Mọi người đều muốn chơi những bài hát đó.
Furthermore you have exceptions.	Hơn nữa bạn có ngoại lệ.
So no one realizes that he can figure everything out.	Vì vậy, không ai nhận ra rằng anh ấy có thể tìm ra mọi thứ.
And, of course, maybe the room wasn't empty.	Và, tất nhiên, có lẽ căn phòng không trống.
He tried to fight his way, but it was too late.	Anh cố gắng chiến đấu theo cách của mình, nhưng đã quá muộn.
Eggs are very fatty, meat is very fatty.	Trứng rất béo, thịt rất béo.
That would be around the time she was born.	Đó sẽ là khoảng thời gian cô ấy được sinh ra.
He has two families to support.	Anh ấy có hai gia đình để hỗ trợ.
However, this nature needs to be explored.	Tuy nhiên bản chất này cần được khám phá.
Just let us know when you want to travel.	Chỉ cần cho chúng tôi biết khi bạn muốn đi du lịch.
We have the choice to accept.	Chúng tôi có sự lựa chọn để chấp nhận.
You don't have the fat to keep you warm.	Bạn không có chất béo để giữ ấm cho bạn.
They become proud of it.	Họ trở nên tự hào về nó.
I can't remember ever meeting that man.	Tôi không thể nhớ đã từng gặp người đàn ông đó.
No one can hear us.	Không ai có thể nghe thấy chúng tôi.
I will tell you that.	Tôi sẽ nói với bạn điều đó.
Designed for different aspects of her life.	Được thiết kế cho các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của cô ấy.
But they never saw where that world was supposed to be.	Nhưng họ chưa bao giờ xem thế giới đó phải nằm ở đâu.
It's easier to work with.	Nó dễ dàng hơn để làm việc với.
I live with my half brother and stepmother.	Tôi sống với anh trai cùng cha khác mẹ và mẹ kế.
So enjoy it.	Vì vậy, hãy tận hưởng nó.
This post was very helpful for me.	Bài đăng này rất hữu ích đối với tôi.
He will do the deal for you.	Anh ấy sẽ làm thỏa thuận cho bạn.
He leaned in close.	Anh ghé sát vào.
It could be some other combination.	Nó có thể là một số kết hợp khác.
My fear weighed down.	Nỗi sợ hãi của tôi đè nặng.
I don't see what else you can say.	Tôi không thấy bạn có thể nói gì khác.
You are just trying to live up to some ideal.	Bạn chỉ đang cố gắng sống theo một lý tưởng nào đó.
The problem has been involved.	Vấn đề đã được tham gia.
Our river has never gone this far.	Con sông của chúng ta chưa bao giờ đi xa đến thế này.
If you can try it, great.	Nếu bạn có thể thử nó, tuyệt vời.
There is no choice about anything.	Không có sự lựa chọn về bất cứ điều gì.
However, it has done little to support those words with action.	Tuy nhiên, nó đã thực hiện rất ít để hỗ trợ những lời nói đó bằng hành động.
I think we have to do this together.	Tôi nghĩ chúng ta phải làm điều này cùng nhau.
You must be strong in what you are.	Bạn phải mạnh mẽ trong những gì bạn.
He knew that the time had come, and that day had come.	Anh biết rằng đã đến lúc, và ngày đó đã đến.
This can happen to anyone, especially in this day and age.	Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là trong thời đại ngày nay.
He is something different.	Anh ấy là một cái gì đó khác biệt.
No one knows except me.	Không ai biết ngoại trừ tôi.
Note that we both win both ways.	Lưu ý rằng cả hai chúng tôi đều giành chiến thắng theo cả hai cách.
There is one thing.	Có một thứ.
It's good to hear from you.	Thật tốt khi được nghe từ bạn.
Great content leads to massive traffic.	Nội dung tuyệt vời dẫn đến lưu lượng truy cập lớn.
You have something inside of you that is eating away at you.	Bạn có một cái gì đó bên trong bạn đang ăn mòn bạn.
But that seems appropriate for him now.	Nhưng điều đó có vẻ phù hợp với anh ấy bây giờ.
Her face was pale.	Mặt cô ấy tái mét.
Each of us took a long, deep breath.	Mỗi người chúng tôi hít một hơi dài và sâu.
That's the worst of it.	Đó là điều tồi tệ nhất của nó.
There is something special.	Có điều gì đặc biệt.
I just don't know.	Tôi chỉ không biết.
Results from some of these studies are presented in the paper.	Kết quả từ một số nghiên cứu này được trình bày trong bài báo.
It's a real community.	Đó là một cộng đồng thực sự.
She gave him the ability to see.	Cô đã cho anh ta khả năng nhìn thấy.
Somebody wants darkness.	Ai đó muốn bóng tối bao trùm.
But no, she saw the hospital from town.	Nhưng không, cô ấy đã nhìn thấy bệnh viện từ thị trấn.
They are tools to move forward.	Chúng là công cụ để tiến lên phía trước.
Anywhere but at her.	Bất cứ nơi nào nhưng tại cô ấy.
There are no lines.	Không có dòng nào.
She wants to know how you were.	Cô ấy muốn biết bạn đã thế nào.
Each ability is required to complete specific areas in the game.	Mỗi khả năng là cần thiết để hoàn thành các khu vực cụ thể trong trò chơi.
Too bad.	Thật là tệ.
Do not write off this potential.	Đừng viết tắt tiềm năng này.
I think this information will bring about a change in our care.	Tôi nghĩ rằng thông tin này sẽ mang lại sự thay đổi cho việc chăm sóc của chúng tôi.
Results are immediate.	Kết quả là ngay lập tức.
It is good to see.	Nó là tốt để xem.
Follow up tomorrow, and go home and get some sleep.	Theo dõi vào ngày mai, và về nhà và ngủ một chút.
You do not want me.	Bạn không muốn tôi.
It started well, got worse, and ended badly.	Nó bắt đầu tốt, trở nên tồi tệ hơn và kết thúc tồi tệ.
All give and take.	Tất cả cho và nhận.
That's a stupidly simple example.	Đó là một ví dụ đơn giản ngu ngốc.
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
A long street.	Một chặng đường dài.
To see that, consider the following construction.	Để thấy điều đó, hãy xem xét cách xây dựng sau đây.
One, few people know about this option.	Một, ít người biết về tùy chọn này.
Therefore, the cost increases.	Do đó, chi phí tăng lên.
Take me in.	Đưa tôi vào.
Rest in him and you will rest in peace.	Hãy yên nghỉ trong anh ấy và bạn sẽ được yên nghỉ.
File name.	Tên tệp.
You never intended for them to die.	Bạn không bao giờ có ý định cho họ chết.
He did not hope for anything.	Anh không hy vọng vào bất cứ điều gì.
I'm almost done.	Tôi gần như đã xong.
That shows you what a small child knows.	Điều đó cho bạn thấy những gì một đứa trẻ nhỏ biết.
So the same thing with water.	Vì vậy, điều tương tự với nước.
My purpose here is different.	Mục đích của tôi ở đây là khác nhau.
There is no way to tell them.	Không có cách nào để nói chúng.
I put both in there.	Tôi đã để cả hai trong đó.
For me, it's the school of life.	Đối với tôi, đó là trường học của cuộc sống.
It's too, too long.	Nó quá, quá lâu.
I will ask you for some details.	Tôi sẽ hỏi bạn một số chi tiết.
It's an early start value.	Đó là một giá trị bắt đầu sớm.
Most people will have.	Hầu hết mọi người sẽ có.
This can lead to problems down the road.	Điều này có thể dẫn đến các vấn đề trên đường.
And nothing was said immediately.	Và không có gì được nói ngay lập tức.
So here's the cat, out of the bag.	Vì vậy, đây là con mèo, cho ra khỏi túi.
They may have once been the eyes.	Họ có thể đã từng là đôi mắt.
I got stuck pretty early.	Tôi đã bị mắc kẹt khá sớm.
There were no differences in patient characteristics between the groups.	Không có sự khác biệt về đặc điểm của bệnh nhân giữa các nhóm.
There are many choices available, and the food is excellent.	Có rất nhiều sự lựa chọn có sẵn, và thức ăn thì tuyệt vời.
And then he would kill me with his own two hands.	Và sau đó anh ta sẽ giết tôi bằng chính hai tay của mình.
I love him so much that he makes me love everything.	Tôi yêu anh ấy đến nỗi anh ấy khiến tôi yêu tất cả mọi thứ.
Your friends and family will notice, but you may not.	Bạn bè và gia đình của bạn sẽ nhận thấy, nhưng bạn có thể không nhận thấy.
It is a natural change.	Đó là một sự thay đổi tự nhiên.
Moreover, she is a woman of high spirits.	Hơn nữa, cô ấy là một người phụ nữ có tinh thần cao.
But nothing like what is happening now.	Nhưng không có gì giống như những gì đang xảy ra bây giờ.
Have passion.	Có niềm đam mê.
Nature has its own laws from the very beginning.	Tự nhiên ngay từ đầu đã có quy luật riêng của nó.
She died with them.	Cô ấy đã chết với họ.
Memories have been kept in the heart, not the head.	Kỉ niệm đã được giữ trong tim, không đầu.
My time away is well worth it.	Thời gian đi xa của tôi rất xứng đáng.
However, that only happens if the right person is doing the job.	Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu đúng người đang thực hiện công việc.
The same can be said for relationships.	Điều tương tự cũng có thể nói đối với các mối quan hệ.
He didn't know what to do with such a request.	Anh không biết phải làm gì với một yêu cầu như vậy.
I bit my tongue.	Tôi cắn phải lưỡi.
When they set the force frequency close to the natural frequency.	Khi họ đặt tần số lực gần bằng tần số riêng.
We hope you enjoy reading their news.	Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc tin tức của họ.
He is still determined to part with his brother's family.	Anh vẫn quyết tâm chia tay gia đình em trai mình.
It is a long and fairly obvious number.	Nó là một số dài và khá rõ ràng.
It's not about sitting and talking about that game every day.	Nó không phải là để ngồi và nói về trò chơi đó mỗi ngày.
It can't be good.	Nó không thể tốt.
Both possibilities make me sad.	Cả hai khả năng đều khiến tôi buồn.
He did not speak during the brief hearing.	Ông ấy đã không nói trong phiên điều trần ngắn gọn.
He is very creative.	Anh ấy rất sáng tạo.
The hot weather has made this year's season short.	Thời tiết nắng nóng đã khiến mùa giải năm nay trở nên ngắn ngủi.
But there are no hard and fast rules here.	Nhưng không có quy tắc cứng và nhanh ở đây.
They came here to take part in a study on time.	Họ đến đây để tham gia một nghiên cứu đúng giờ.
These limits vary depending on the game.	Các giới hạn này thay đổi tùy thuộc vào trò chơi.
Not a good thing.	Không phải là một điều tốt.
Probably no need.	Có lẽ không cần.
I thought about it.	Tôi đã nghĩ về nó.
New to the city, just trying to be friendly.	Mới ở thành phố, chỉ cần cố gắng tỏ ra thân thiện.
Too fast on my feet.	Quá nhanh trên đôi chân của tôi.
Everything that could go wrong has gone wrong.	Mọi thứ có thể sai đã trở thành sai lầm.
We used the following regular expression.	Chúng tôi đã sử dụng biểu thức chính quy sau.
But service has dropped.	Nhưng dịch vụ đã giảm.
They do not care.	Họ không quan tâm.
Inside, use your best female voice.	Bên trong, hãy sử dụng giọng nữ tốt nhất của bạn.
Others ask you to get them first.	Những người khác yêu cầu bạn lấy chúng trước.
Red is everywhere.	Màu đỏ bao trùm khắp nơi.
Well done if you can get it.	Làm tốt lắm nếu bạn có thể lấy được nó.
I went to this school and studied this subject.	Tôi đã đến trường này và học môn này.
And it is good.	Và nó là tốt.
It's a perfect solution.	Đó là một giải pháp hoàn hảo.
I don't care what holds them back.	Tôi không quan tâm điều gì khiến họ kìm chế.
I can't imagine not working here.	Tôi không thể tưởng tượng là không làm việc ở đây.
When bad times hit, they are the first to be fired.	Khi những thời điểm tồi tệ ập đến, họ là những người đầu tiên bị cho nghỉ việc.
She wants to make love.	Cô ấy muốn làm tình.
Like a few children do not have to worry in the world.	Giống như một vài đứa trẻ không phải lo lắng trên thế giới.
All you have to do is listen to it and act on it.	Tất cả những gì bạn phải làm là lắng nghe nó và hành động theo đó.
When in doubt, repeat yourself.	Khi nghi ngờ, hãy lặp lại chính mình.
Something must be done to bring the world back to equilibrium.	Phải làm gì đó để đưa thế giới trở lại trạng thái cân bằng.
I see fire everywhere around me.	Tôi nhìn thấy lửa ở khắp mọi nơi xung quanh tôi.
I think we simply have to say something about ourselves.	Tôi nghĩ đơn giản là chúng ta phải nói điều gì đó về bản thân.
How to explain it does not matter.	Làm thế nào để giải thích nó không quan trọng.
This is work that is both healthy and necessary.	Đây là công việc vừa tốt cho sức khỏe vừa cần thiết.
So we just need to deal with the above.	Vì vậy, chúng ta chỉ cần đối phó với cái trên.
Reality is a lie.	Thực tế là dối trá.
There is what he hopes will happen.	Có những gì anh ấy hy vọng sẽ xảy ra.
Call us.	Gọi cho chúng tôi.
But his own experience will be a thing of the past.	Nhưng kinh nghiệm của chính anh ấy sẽ là dĩ vãng.
After a few hours, my thoughts returned to my kids.	Sau một vài giờ, suy nghĩ của tôi trở lại với lũ trẻ của tôi.
For damnation forever.	Vì chết tiệt mãi mãi.
This figure details the flow of study participants.	Hình này mô tả chi tiết luồng của những người tham gia nghiên cứu.
She seemed surprised.	Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.
But she continued to ask questions.	Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đặt câu hỏi.
I don't believe the street action form is worse.	Tôi không tin rằng hình thức hành động đường phố tồi tệ hơn.
The issue itself is secondary.	Bản thân vấn đề này chỉ là thứ yếu.
It was truly a wonderful time.	Đó thực sự là một khoảng thời gian tuyệt vời.
She can't sell it.	Cô ấy không thể bán nó.
Only the colors are off.	Chỉ có màu sắc đã tắt.
They are much easier to set up and run.	Chúng dễ dàng hơn nhiều để thiết lập và chạy.
My big secret.	Bí mật lớn của tôi.
Even though it was called, it doesn't seem to work.	Mặc dù nó đã được gọi, nhưng có vẻ như nó không hoạt động.
I'm proud they didn't give up.	Tôi tự hào rằng họ đã không bỏ cuộc.
Well, that.	Chà, điều đó.
Perhaps not much.	Có lẽ không nhiều.
We won't do anything like that.	Chúng tôi sẽ không làm gì loại đó.
It tells you how long you've been talking.	Nó cho bạn biết bạn đã nói được bao lâu.
You know, directly, with each other.	Bạn biết, trực tiếp, với nhau.
There will be no time to go out.	Sẽ không có thời gian để ra ngoài.
It's hard to explain, but believe me, it's rare.	Thật khó để giải thích, nhưng tin tôi đi, nó rất hiếm.
Like they used to be.	Giống như họ đã từng.
But this is not a school.	Nhưng đây không phải là trường học.
And he knew that the living would not understand, could not understand.	Và anh biết rằng người sống sẽ không hiểu, không thể hiểu được.
She cannot go back.	Cô ấy không thể quay lại.
I have my work cut out for me.	Tôi có công việc của tôi được cắt ra cho tôi.
It starts with a request or a want or need.	Nó bắt đầu với một yêu cầu hoặc một mong muốn hoặc nhu cầu.
We have been discovered.	Chúng tôi đã được phát hiện.
They no longer have to create jobs.	Họ không còn phải tạo ra công việc.
Every minute passed.	Từng phút trôi qua.
We will try our best to help you.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn.
The learning environment is a key aspect of the experience we provide.	Môi trường học tập là một khía cạnh chính của trải nghiệm mà chúng tôi cung cấp.
For some specific cases, business rules are not published.	Đối với một số trường hợp cụ thể, các quy tắc kinh doanh không được công bố.
The boy is mine.	Cậu bé là của tôi.
So then it will be easy to compare.	Vì vậy, sau đó sẽ dễ dàng so sánh.
There is often ice where the water moves slowly.	Thường có băng ở nơi nước di chuyển chậm.
Video status is.	Trạng thái video là.
Then comes the cost.	Sau đó đến chi phí.
He's worked really hard for the past year.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong năm qua.
And then the hard work begins.	Và sau đó công việc khó khăn bắt đầu.
The only way is if you do it at your home.	Cách duy nhất là nếu bạn làm điều đó tại nhà của bạn.
I find myself thinking about you without meaning.	Tôi thấy mình nghĩ về bạn mà không có ý nghĩa.
This is her writing up.	Đây là cô ấy viết lên.
But there wasn't much else before they got here.	Nhưng không có nhiều thứ khác trước khi họ đến đây.
On this day, meat is the theme.	Vào ngày này, thịt là chủ đề.
This provides the ability to understand how the model is performing.	Điều này cung cấp khả năng hiểu mô hình đang hoạt động như thế nào.
Your child wins.	Con bạn thắng.
But, there are no reports of any crashes from anywhere.	Nhưng, không có báo cáo về bất kỳ sự cố nào từ bất kỳ đâu.
But for the majority, they are their id.	Nhưng đối với đa số, họ là id của họ.
I had this problem once.	Tôi đã gặp vấn đề này một lần.
I hope that one day we will have a female president.	Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có một nữ tổng thống.
This is the template we want to use for this exercise.	Đây là mẫu mà chúng tôi muốn sử dụng cho bài tập này.
And they sent me the movie.	Và họ đã gửi cho tôi bộ phim.
I like to write songs about real things.	Tôi thích viết những bài hát về những điều có thật.
In this work, we focus on another task.	Trong công việc này, chúng tôi tập trung vào một nhiệm vụ khác.
The book is based on his experiences living in the country.	Cuốn sách dựa trên những trải nghiệm của anh ấy khi sống trong nước.
I determined that would not happen to me.	Tôi xác định điều đó sẽ không xảy ra với tôi.
Change is difficult, but change is not impossible.	Thay đổi là khó, nhưng thay đổi không phải là không thể.
It's been a strange few months.	Đó là một vài tháng kỳ lạ.
Then you can print it out if you want.	Sau đó, bạn có thể in nó ra nếu bạn muốn.
He is a good friend.	Anh ấy là một người bạn tốt.
I don't need to read it.	Tôi không cần phải đọc nó.
She feels her life is lived from within.	Cô cảm thấy cuộc sống của mình được sống từ bên trong.
So his only option is to give up the head.	Vì vậy, lựa chọn duy nhất của anh ấy là từ bỏ cái đầu.
And he managed to do that.	Và anh ấy đã làm được điều đó.
Their familiar, comfortable world suddenly changed.	Thế giới quen thuộc, thoải mái của họ đột nhiên thay đổi.
Your battle is coming.	Trận chiến của bạn đang đến.
Let me suggest you get one.	Hãy để tôi đề nghị bạn lấy một cái.
Plate to the right of the knife.	Tấm ở bên phải của con dao.
That's everything.	Đó là tất cả mọi thứ.
They have no parts.	Chúng không có bộ phận nào.
I hope you understand, what I want.	Tôi hy vọng bạn hiểu, những gì tôi muốn.
Indeed, it is the same for me.	Quả thật, đối với tôi cũng vậy.
His being here was not an accident, he already knew it by now.	Việc anh ấy ở đây không phải là một tai nạn, anh ấy đã biết điều đó ngay bây giờ.
All the same, it's a start.	Tất cả đều giống nhau, đó là một sự khởi đầu.
I think it's up to individuals.	Tôi nghĩ rằng đó là vào các cá nhân.
She suddenly felt really green.	Cô đột nhiên cảm thấy thực sự xanh.
Then the word was switched back.	Sau đó, từ đã được chuyển trở lại.
I'll kill myself if you don't.	Tôi sẽ tự sát nếu bạn không làm vậy.
I just caught that.	Tôi chỉ bắt được điều đó.
The least man is the master of events.	Người đàn ông ít nhất là bậc thầy của các sự kiện.
He moves his head.	Anh ta di chuyển đầu của mình.
Having a large number of parameters makes it complicated.	Có một số lượng lớn các tham số làm cho nó phức tạp.
The woman who never smiles, never smiles.	Người phụ nữ không bao giờ cười, không bao giờ cười.
He seemed surprised and pleased to see me.	Anh ấy có vẻ ngạc nhiên và hài lòng khi gặp tôi.
When my parents passed away, he became a father and mother to me.	Khi bố mẹ tôi qua đời, anh ấy đã trở thành một người cha, người mẹ đối với tôi.
I just remember a life no one else knows.	Tôi chỉ nhớ một cuộc đời không ai khác biết.
I must easily be their best customer.	Tôi phải dễ dàng trở thành khách hàng tốt nhất của họ.
He is a man of action.	Anh ấy là một người hành động.
And a lot of people did.	Và rất nhiều người đã làm.
Maybe it was then.	Có lẽ lúc đó là như vậy.
Get a little more experience.	Có thêm một chút kinh nghiệm.
Not at anything specific.	Không ở bất cứ điều gì cụ thể.
I served my purpose.	Tôi đã phục vụ mục đích của mình.
Everyone is using her.	Mọi người đều đang sử dụng cô ấy.
Price depends on size and distance from shop.	Giá tùy theo kích thước và khoảng cách xa shop.
Not the press.	Không phải báo chí.
Trees have never needed more help.	Cây cối chưa bao giờ cần thêm sự giúp đỡ.
I mean these were the first words that came out of my mouth.	Ý tôi là đây là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng tôi.
You might still think that rich countries need more advanced workers.	Bạn vẫn có thể nghĩ rằng các nước giàu cần nhiều lao động tiên tiến hơn.
But he paid her more than she was worth.	Nhưng anh đã trả cho cô nhiều hơn những gì cô đáng giá.
Coming to an end.	Sắp kết thúc.
I brought it up because the concept is useful again.	Tôi đưa nó lên vì khái niệm này lại hữu ích.
And then bring it back.	Và sau đó mang nó trở lại.
Well, to tell you what happened.	Vâng, để cho bạn biết những gì đã xảy ra.
Think about why it might be difficult to deal with.	Suy nghĩ về lý do tại sao nó có thể khó giải quyết.
Learn more online.	Tìm hiểu thêm trực tuyến.
It's not me.	Đó không phải tôi.
All we can know is the world.	Tất cả những gì chúng ta có thể biết là thế giới.
Here they are not.	Ở đây họ không.
I've never had any good results using it this way.	Tôi chưa bao giờ có bất kỳ kết quả tốt nào khi sử dụng nó theo cách này.
At church, we learn about faith and duty.	Tại nhà thờ, chúng tôi học về đức tin và bổn phận.
Well, that's a no go.	Vâng, đó là một không đi.
This actually happens a lot.	Điều này thực sự xảy ra rất nhiều.
Food and water were provided free of charge during the test.	Thực phẩm và nước được cung cấp miễn phí trong suốt cuộc thử nghiệm.
We were full from the start.	Chúng tôi đã đầy đủ ngay từ đầu.
She looked down at her plate, her food barely touching.	Cô nhìn xuống đĩa của mình, thức ăn của cô hầu như không chạm vào.
And can understand this.	Và có thể hiểu điều này.
But you will not write anything about our personal life.	Nhưng bạn sẽ không viết gì về cuộc sống cá nhân của chúng tôi.
Nothing can stop us now.	Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi bây giờ.
He doesn't like to drive.	Anh ấy không thích lái xe.
It caused his leg to be severed and the boy needed immediate help.	Nó khiến chân anh bị đứt lìa và cậu bé cần được giúp đỡ ngay lập tức.
There is a problem.	Đang có vấn đề.
Too late to solve this problem.	Quá muộn để giải quyết vấn đề này.
And you can still have fun.	Và bạn vẫn có thể vui chơi.
Well, let's get to work.	Thôi, hãy bắt tay vào công việc.
And now they are gone again.	Và bây giờ họ đã biến mất một lần nữa.
They were sold off.	Chúng đã bị bán tháo.
Feeling great today.	Hôm nay cảm thấy thật tuyệt.
It has never 'failed' for me.	Chưa bao giờ nó 'thất bại' với tôi.
The team provided employees with extra eyes and ears when needed.	Nhóm đã cung cấp cho nhân viên thêm tai mắt khi cần thiết.
Time was good with his man.	Thời gian đã tốt với người đàn ông của mình.
Go on the boat.	Lên tàu.
See the text for details.	Xem các văn bản để biết chi tiết.
On my phone it goes bad a number of times.	Trên điện thoại của tôi, nó trở nên tồi tệ một số lần.
In some cases, additional information about the patient's condition was collected.	Trong một số trường hợp, thông tin bổ sung về tình trạng của bệnh nhân đã được thu thập.
So it is with this.	Vì vậy, nó là với điều này.
That's not for me to say.	Đó không phải là để tôi nói.
She has a chance to kill the general.	Cô ấy có cơ hội để giết tướng.
That is its sole purpose.	Đó là mục đích duy nhất của nó.
It's important to me to have paperwork.	Điều quan trọng đối với tôi là phải có giấy tờ.
I don't have to wait for it.	Tôi không cần phải chờ đợi nó.
You know, this thing is never going to die.	Bạn biết đấy, thứ này sẽ không bao giờ chết.
That's why none of the other guards saw her.	Đó là lý do tại sao không có chốt bảo vệ nào khác nhìn thấy cô ấy.
Maybe one weekend this week.	Có lẽ một ngày cuối tuần này.
I wanted to believe so.	Tôi đã muốn tin như vậy.
Measure the interaction of flow and field.	Đo lường sự tương tác của dòng chảy và trường.
He's really trying to raise the bar.	Anh ấy đang thực sự cố gắng nâng cao thanh.
And so it becomes a lot easier.	Và vì vậy nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Heavy means slow and unhappy.	Nặng nghĩa là chậm và không vui.
All they really need is the boy.	Tất cả những gì họ thực sự cần là cậu bé.
Use your anger.	Sử dụng sự tức giận của bạn.
Good differs from sweet.	Tốt khác với ngọt ngào.
Never get rid of that.	Không bao giờ thoát khỏi điều đó.
I am one of them.	Tôi là một trong số họ.
I said for sure.	Tôi đã nói chắc chắn.
You can say they are yours.	Bạn có thể nói chúng là của bạn.
What we can't control, of course, is people's reactions.	Điều mà chúng ta không thể kiểm soát tất nhiên là phản ứng của mọi người.
I usually don't separate include files from sources.	Tôi thường không tách các tệp bao gồm khỏi các nguồn.
She pointed to the spot where she would place the stone.	Cô chỉ vào vị trí cô sẽ đặt viên đá.
He went on to become a father of four with her.	Anh ta tiếp tục lên chức bố 4 đứa con với cô ta.
Some fear, about everything, but still present.	Một số sợ hãi, về mọi thứ, nhưng vẫn hiện diện.
Let him do what he wants.	Hãy để anh ấy làm những gì anh ấy muốn.
You have to let the guy talk.	Bạn phải để cho anh chàng nói chuyện.
However, this comes with a threat.	Tuy nhiên, điều này đi kèm với một mối đe dọa.
He had never wanted a woman this way before.	Trước đây anh chưa bao giờ muốn một người phụ nữ theo cách này.
They had to fight to the death that day.	Họ đã phải chiến đấu đến chết trong ngày hôm đó.
I don't really believe it will happen.	Tôi không thực sự tin rằng nó sẽ xảy ra.
That may include it.	Điều đó có thể bao gồm nó.
She kept that.	Cô ấy đã giữ lấy điều đó.
They can just stay.	Họ có thể chỉ ở lại.
He's not the one to put me there.	Anh ấy không phải là người đặt tôi ở đó.
He taught me many things.	Anh ấy đã dạy tôi nhiều điều.
When and where will they eat.	Họ sẽ ăn khi nào và ở đâu.
She calls the countries away.	Cô ấy gọi các nước đi.
We not only love each other, but also like each other.	Chúng tôi không chỉ yêu nhau, mà còn thích nhau.
For its own purposes.	Vì mục đích riêng của mình.
Instead, she took on a tough look that said, bring it in.	Thay vào đó, cô ấy mang một vẻ ngoài cứng rắn nói rằng, hãy mang nó vào.
And still nothing.	Và vẫn không có gì.
He will find a way to contact me.	Anh ấy sẽ tìm cách liên lạc với tôi.
Hear everything, and do nothing.	Nghe thấy mọi thứ, và không làm bất cứ điều gì.
That depends on you.	Điều đó tùy thuộc vào bạn.
This is a common false news story.	Đây là một câu chuyện tin tức sai thông thường.
This is the movie's biggest problem for me.	Đây là vấn đề lớn nhất của bộ phim đối với tôi.
It makes me nervous even when I'm in the waiting room.	Nó khiến tôi lo lắng ngay cả khi đang ở trong phòng chờ.
Many, many things.	Nhiều, nhiều thứ.
I don't know what to expect.	Tôi không biết phải mong đợi điều gì.
Save time with this quick ordering form.	Tiết kiệm thời gian với hình thức đặt hàng nhanh chóng này.
The engine has been turned off.	Động cơ đã được tắt.
Error bars for other test data are obtained from the literature.	Các thanh lỗi cho dữ liệu thử nghiệm khác được lấy từ tài liệu.
Thoughts and experiences.	Suy nghĩ và kinh nghiệm.
You will have to decide where to attack.	Bạn sẽ phải quyết định nơi để tấn công.
This is of course true and is the common view of today.	Điều này tất nhiên là đúng và là quan điểm chung của ngày nay.
Just one of many.	Chỉ là một trong số rất nhiều.
Perform statistical analysis.	Thực hiện các phân tích thống kê.
It's just definitely not for me.	Nó chỉ chắc chắn không dành cho tôi.
We will not participate in that.	Chúng tôi sẽ không tham gia vào điều đó.
But he said anyway.	Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã nói.
Some methods are mentioned below.	Một số phương pháp được đề cập dưới đây.
Everything turned black.	Mọi thứ trở nên đen kịt.
Lots to read.	Rất nhiều để đọc.
Human interaction is very important.	Tương tác giữa người với người là rất quan trọng.
And, that's perfectly fine.	Và, điều đó là hoàn toàn tốt.
Everyone has their own copy of the program.	Mọi người đều có bản sao chương trình của riêng họ.
She told me that her husband had studied ring theory.	Cô ấy nói với tôi rằng chồng cô ấy đã nghiên cứu về lý thuyết chiếc nhẫn.
However, I think this is something really really useful.	Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây là một cái gì đó thực sự thực sự hữu ích.
Any of his wives must be very rich.	Bất kỳ người vợ nào của anh ta cũng phải rất giàu có.
Overall, this is a great service and great value.	Nhìn chung, đây là một dịch vụ tuyệt vời và giá trị lớn.
They want a name for everything, especially with relationships.	Họ muốn có một cái tên cho mọi thứ, đặc biệt là với các mối quan hệ.
It just seems familiar.	Nó chỉ có vẻ quen thuộc.
This time things got a little out of hand.	Lần này mọi thứ hơi vượt khỏi tầm tay.
We don't need it anymore.	Chúng tôi không cần nó nữa.
He looked at his mother, who was crying.	Anh nhìn mẹ, người đang khóc.
It was a pleasure to be with him until the very end.	Thật vui khi được sát cánh cùng anh ấy đến phút cuối cùng.
Turns out tonight was no different.	Hóa ra đêm nay cũng không khác.
Take care of yourself, eat and sleep right from the night before.	Chăm sóc bản thân, ăn uống và ngủ ngay từ đêm hôm trước.
If you don't completely agree with them, you are the enemy.	Nếu bạn không hoàn toàn đồng ý với họ, bạn là kẻ thù.
It was a tough shoot.	Đó là một buổi chụp khó khăn.
His comment on this really makes sense.	Nhận xét của anh ấy về điều này thực sự có ý nghĩa.
There are no other buildings.	Không có tòa nhà nào khác.
You can't stop our brains from working.	Bạn không thể ngăn bộ não của chúng ta hoạt động.
She looked around at the women in the room.	Cô nhìn quanh những người phụ nữ trong phòng.
No one asked questions.	Không ai đặt câu hỏi.
It was finally time to go home.	Cuối cùng thì cũng đến lúc về đến nhà.
I really want to say thank you.	Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn.
Your mother's hand is on your shoulder.	Tay mẹ bạn đặt trên vai bạn.
Go back and rest.	Về và nghỉ ngơi đi.
We were sold.	Chúng tôi đã được bán.
This can be useful for both research and the general good.	Điều này có thể hữu ích cho cả nghiên cứu và lợi ích chung.
Information is provided about the war without human context.	Thông tin được cung cấp về cuộc chiến mà không có bối cảnh con người.
Very little has been done.	Rất ít đã được thực hiện.
I think it became a passion.	Tôi nghĩ rằng nó trở thành một niềm đam mê.
It was her third major case.	Đó là trường hợp lớn thứ ba của cô ấy.
To live the best we can, as long as we can.	Để sống tốt nhất có thể, miễn là chúng ta có thể.
One reason could be character design.	Một lý do có thể là thiết kế nhân vật.
There is little relationship between human ability and human speed.	Có rất ít mối quan hệ giữa khả năng của con người và tốc độ của con người.
We have a responsibility to address these challenges.	Chúng tôi có trách nhiệm giải quyết những thách thức này.
Make them think about making an example from plants.	Làm cho họ nghĩ về việc làm một ví dụ từ thực vật.
All of these either do nothing or make the problem worse.	Tất cả những điều này hoặc không làm gì cả hoặc làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Maybe that's good.	Có lẽ điều đó tốt.
He offered me a deal.	Anh ấy đã đề nghị với tôi một giao dịch.
He said it was wonderful.	Anh ấy nói điều đó thật tuyệt vời.
There is no national security problem in them.	Không có vấn đề an ninh quốc gia trong họ.
I don't hate enemies.	Tôi không ghét kẻ thù.
You won't be able to get to him.	Bạn sẽ không thể đến được với anh ta.
Decided to ride him.	Quyết định cưỡi anh ta.
Of the open end of the throat.	Của phần cuối mở của cổ họng.
Many different traffic signs cause many different events.	Nhiều biển báo giao thông khác nhau gây ra nhiều sự kiện khác nhau.
Additional charges may apply.	Phụ phí có thể được áp dụng.
That would be a real loss.	Đó sẽ là một mất mát thực sự.
Tasks can change at any time.	Nhiệm vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Elements of the statement.	Các yếu tố của tuyên bố.
He lived only a few years later.	Anh ta chỉ sống được vài năm sau đó.
But too many of her clients think otherwise.	Nhưng quá nhiều khách hàng của cô ấy không nghĩ gì khác.
Remaining on the ground.	Còn lại trên mặt đất.
I bring that to life through love.	Tôi mang điều đó vào cuộc sống thông qua tình yêu.
They don't even exist.	Chúng thậm chí không tồn tại.
But pictures.	Nhưng hình ảnh.
The first half didn't go my way.	Hiệp một không diễn ra theo ý tôi.
Bring it if you have it.	Mang theo nếu bạn có nó.
You see a lot of dogs in the ring now with longer ears.	Bạn thấy rất nhiều con chó trong vòng bây giờ với đôi tai dài hơn.
They played in the big games.	Họ đã chơi trong các trò chơi lớn.
Not sure it would be any other life.	Không chắc nó sẽ là bất kỳ cuộc sống khác.
But for me, three of the authors stand out.	Nhưng đối với tôi, ba trong số các tác giả nổi bật.
You really can't imagine that moment unless you've been there.	Bạn thực sự không thể tưởng tượng được khoảnh khắc đó trừ khi bạn đã ở đó.
And it works.	Và nó hoạt động.
Some have chosen not to believe this.	Một số đã chọn không tin vào điều này.
If he can turn around, he will. 	Nếu anh ấy có thể quay đầu lại, anh ấy sẽ làm được. 
holding.	nắm giữ.
When they saw him, they quickly stopped to take notice.	Khi họ nhìn thấy anh ta, họ nhanh chóng đứng lại để chú ý.
They are not very spacious inside.	Bên trong chúng không rộng lắm.
Actually, he's just tough.	Thực ra, anh ấy chỉ khó khăn thôi.
It took me almost all day to accept the truth.	Tôi mất gần như cả ngày để chấp nhận sự thật.
He's a bad guy.	Anh ta là một kẻ xấu tính.
Then we need to go to dinner.	Vậy thì chúng ta cần đi ăn tối.
However, there is nothing to worry about.	Tuy nhiên, chẳng có gì đáng quan tâm cả.
However, it turns out that the picture is much more complicated.	Tuy nhiên, nó chỉ ra rằng bức tranh phức tạp hơn nhiều.
The body was in a warehouse at the back of the hospital.	Thi thể nằm trong nhà kho ở phía sau bệnh viện.
As much as anywhere.	Nhiều như bất cứ nơi nào.
Maybe it really doesn't make a difference.	Có lẽ nó thực sự không tạo ra sự khác biệt.
And it doesn't end there.	Và nó không kết thúc ở đó.
He looked at me often, smiled and continued talking.	Anh ấy nhìn tôi thường xuyên, mỉm cười và tiếp tục nói.
You know, physical violence.	Bạn biết đấy, bạo lực thể xác.
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra.
Anything there is.	Bất cứ điều gì có.
At least, with ourselves.	Ít nhất, với chính chúng ta.
Your body is as weird as a small ball.	Cơ thể của bạn kỳ lạ như một quả bóng nhỏ.
I know some people in circles.	Tôi biết một số người trong vòng kết nối.
So the map is on.	Vì vậy, bản đồ là trên.
Feel their weight.	Cảm nhận trọng lượng của chúng.
They can't be much higher.	Chúng không thể cao hơn nhiều.
They either never saw the children or rarely did.	Họ hoặc là chưa bao giờ nhìn thấy bọn trẻ hoặc hiếm khi thấy.
We took some time for ourselves.	Chúng tôi đã dành cho mình một ít thời gian.
A dream too real to be a dream.	Một giấc mơ quá thực để trở thành một giấc mơ.
Likely to drive demand for green building projects.	Có khả năng sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các dự án công trình xanh.
These lips will tell you what to do.	Đôi môi này sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì.
It's none of his business now, unless she calls him back.	Giờ đây không phải việc của anh, trừ khi cô gọi lại cho anh.
I got to know her very well.	Tôi đã biết cô ấy rất rõ.
I just want them with their teachers who know them.	Tôi chỉ muốn họ với những giáo viên của họ, những người biết họ.
Large amounts of power are needed.	Lượng điện năng lớn là cần thiết.
My children have to leave school.	Các con tôi phải nghỉ học.
I won't force you to eat with the other boys today.	Hôm nay anh sẽ không bắt em đi ăn với những cậu bé khác.
Well, this lets me out.	Chà, điều này cho phép tôi ra ngoài.
No one was there for more than five minutes.	Không có ai ở đó hơn năm phút.
We did it ourselves.	Chúng tôi đã làm điều đó với chính mình.
Read on to see what we think of it.	Đọc tiếp để xem chúng tôi nghĩ gì về nó.
Just have fun.	Nói vui thôi.
Before we went public, they did everything.	Trước khi chúng tôi công khai, họ đã làm mọi thứ.
In fact, when you claim.	Trong thực tế, khi bạn yêu cầu bồi thường.
The result is lower production costs.	Kết quả là chi phí sản xuất thấp hơn.
Tomorrow is a long day.	Ngày mai là một ngày dài.
That is my opinion.	Đó là ý kiến ​​của tôi.
Not like she should.	Không phải như cô ấy nên làm.
He was in pretty bad form when he got on the pitch.	Anh ấy có phong độ khá tệ khi vào sân.
He seemed to know their thoughts very well.	Anh dường như biết rất rõ suy nghĩ của họ.
I want to be like her.	Tôi muốn giống như cô ấy.
I looked down the road.	Tôi nhìn xuống đường.
I can only see one side of her face.	Tôi chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của cô ấy.
All products are part of a heat recovery system.	Tất cả các sản phẩm là một phần của hệ thống thu hồi nhiệt.
I think he's also a leader.	Tôi nghĩ anh ấy cũng là một nhà lãnh đạo.
Do not read or write.	Không đọc hoặc viết.
For that purpose, the two of us went there at night.	Vì mục đích đó, hai chúng tôi đến đó vào ban đêm.
I'll wait and see what happens.	Tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
No fat markers were indicated in this tumor.	Không có dấu hiệu chất béo được chỉ định trong khối u này.
But do nothing.	Nhưng không làm gì cả.
The power is there.	Sức mạnh là ở đó.
Come on.	Cố lên.
It really tests your relationship.	Nó thực sự kiểm tra mối quan hệ của bạn.
He has a problem.	Anh ấy có một vấn đề.
Software is eating the organization.	Phần mềm đang ăn tổ chức.
I will not subject myself, my family or my friends about it.	Tôi sẽ không chủ quan bản thân, gia đình hoặc bạn bè của tôi về điều đó.
I only have one life to lose.	Tôi chỉ có một cuộc đời để mất.
We see what they are, not simply what they represent.	Chúng tôi nhận thấy chúng là gì chứ không chỉ đơn giản là chúng đại diện cho cái gì.
All subjects who provided informed consent were notified.	Tất cả các đối tượng đã cung cấp sự đồng ý được thông báo.
He took great pride in bringing it to us.	Anh ấy rất tự hào khi mang nó đến cho chúng tôi.
This particular thing exists as much as you do.	Điều cụ thể này cũng tồn tại nhiều như bạn.
We tried a few things.	Chúng tôi đã thử một vài thứ.
I was a very young boy then.	Lúc đó tôi còn là một cậu bé rất nhỏ.
That is, they did not change throughout the study.	Có nghĩa là, chúng không thay đổi trong suốt quá trình nghiên cứu.
The culture medium was changed every three days.	Môi trường nuôi cấy được thay đổi ba ngày một lần.
And that would be huge.	Và điều đó sẽ rất lớn.
A battle between the old and the new.	Một trận chiến giữa cái cũ và cái mới.
Yes, listen to this.	Vâng, hãy nghe này.
She brought them back to her camp.	Cô đã đưa chúng trở lại trại của mình.
You were there across the street.	Bạn đã ở đó bên kia đường.
Last year, we had to do it with thousands of others.	Năm ngoái, chúng tôi phải làm điều đó với hàng nghìn người khác.
And here we are facing each other.	Và ở đây chúng ta đang đối mặt với nhau.
I go two minutes.	Tôi đi hai phút.
Let me just say this.	Hãy để tôi chỉ nói điều này.
Plan.	Lên kế hoạch.
Go forward or back.	Đi về phía trước hoặc quay lại.
I can run.	Tôi có thể chạy.
But at least it was familiar.	Nhưng ít nhất nó đã quen thuộc.
If you're only interested in the design aspects, that's fine too.	Nếu bạn chỉ quan tâm đến các khía cạnh thiết kế, điều đó cũng tốt.
We arrived and the team was really nice.	Chúng tôi đã đến và đội thực sự rất tốt.
My brain is finally working again.	Cuối cùng thì bộ não của tôi cũng đã hoạt động trở lại vị trí cũ.
My brother doesn't believe it.	Em trai không tin vào điều đó.
And it may not.	Và nó có thể không.
I will not accept responsibility for your actions.	Tôi sẽ không nhận trách nhiệm về hành động của bạn.
She didn't speak until we were outside the building.	Cô ấy không nói cho đến khi chúng tôi ra ngoài tòa nhà.
A red line has been passed.	Một đường màu đỏ đã được thông qua.
So she dropped it and let the relationship move on.	Vì vậy, cô ấy bỏ nó và để mối quan hệ tiếp tục.
I was dropped.	Tôi đã bị đánh rơi.
She did everything she could for the child.	Cô ấy đã làm tất cả những gì có thể vì đứa trẻ.
I have to break it.	Tôi phải phá vỡ nó.
Desire is a big factor.	Mong muốn là một yếu tố lớn.
No, time doesn't pass, absolutely.	Không, thời gian không trôi, hoàn toàn.
Well, let's be nice to these people for once.	Thôi thì hãy đối xử tốt với những người này một lần.
It makes everything easier.	Nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
Some of our old crowd was there.	Một số đám đông cũ của chúng tôi đã ở đó.
The scale bar shows the expected changes per site.	Thanh tỷ lệ cho biết những thay đổi dự kiến ​​trên mỗi trang web.
It seems she has been following him quite often.	Có vẻ như cô ấy đã theo dõi anh ấy khá thường xuyên.
It is difficult to play a larger number of them.	Rất khó để chơi một số lượng lớn hơn trong số họ.
A design of some sort on the far wall.	Một thiết kế của một số loại trên bức tường xa.
Everyone was clear.	Mọi người đã rõ.
The higher the score the better.	Điểm càng cao càng tốt.
Summer is over.	Mùa hè đã qua.
I never even considered the possibility that he would be stronger.	Tôi thậm chí chưa bao giờ tính đến khả năng cậu nhỏ sẽ mạnh hơn.
Indeed, that happened every time she walked into the room with him.	Quả thực, chuyện đó xảy ra mỗi khi cô bước vào phòng với anh.
But he has eyes and brains.	Nhưng anh ta có đôi mắt và khối óc.
His speech was hate speech.	Bài phát biểu của anh ấy là sự căm ghét.
Don't email me anything.	Đừng gửi email cho tôi bất cứ điều gì.
I may have passed.	Tôi có thể đã vượt qua.
It's one thing for my mother that makes me cry.	Đó là một điều đối với mẹ tôi làm cho tôi khóc.
It's getting dark.	Trời sắp tối.
Dinner was delicious, too.	Bữa tối rất ngon, quá.
Time to go deeper.	Đã đến lúc phải đi sâu hơn.
Some of them laughed.	Một số người trong số họ cười.
Because you keep the focus completely on yourself and not on others.	Bởi vì bạn giữ sự tập trung hoàn toàn vào chính mình chứ không phải người khác.
He may have some mental problems.	Anh ấy có thể gặp một số vấn đề về tâm thần.
They study the environment.	Họ nghiên cứu môi trường.
You must try.	Bạn phải thử.
She closed her mouth.	Cô ấy ngậm miệng lại.
I tried to get out of myself.	Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi chính mình.
They watched for hours.	Họ đã xem hàng giờ liền.
Everything is black or white.	Mọi thứ đều có màu đen hoặc trắng.
I am interested in two things.	Tôi quan tâm đến hai điều.
I keep the meaning, though.	Tôi giữ ý nghĩa, mặc dù.
No one could move or look away.	Không ai có thể di chuyển hoặc nhìn đi chỗ khác.
They too.	Họ cũng vậy.
This is a normal part of life.	Đây là một phần bình thường của cuộc sống.
Put it away, put it up.	Cất nó đi, cất nó lên.
My time works.	Thời gian của tôi làm việc.
We were very young, both of us.	Chúng tôi còn rất trẻ, cả hai chúng tôi.
I won't let anyone hurt you.	Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương bạn.
You must wait a few seconds before you start speaking.	Bạn phải đợi vài giây trước khi bắt đầu nói.
Very social with dogs and people.	Rất xã hội với chó và người.
It cannot.	Nó không thể.
It soon discovered why.	Nó sớm được phát hiện tại sao.
Get condition of care.	Nhận điều kiện được chăm sóc.
This result is the most important from a practical point of view.	Kết quả này là quan trọng nhất theo quan điểm thực tế.
Please continue to uphold.	Hãy tiếp tục phát huy.
You need to give up that ball every now and then.	Bạn cần phải từ bỏ quả bóng đó mọi lúc mọi nơi.
I sound like a broken record.	Tôi nghe như một kỷ lục bị phá vỡ.
I fell asleep.	Tôi ngủ quên mất.
I wish they wouldn't.	Tôi ước gì họ sẽ không.
I'm not upset about anything.	Tôi không buồn về bất cứ điều gì.
Those with enough experience to know better.	Những người có đủ kinh nghiệm để biết rõ hơn.
Not impossible to walk, but it will take time.	Không phải là không thể đi bộ, nhưng sẽ mất thời gian.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
We want to be a part of that.	Chúng tôi muốn trở thành một phần của điều đó.
This has been going on for over a year.	Điều này đã diễn ra trong hơn một năm.
In the same day.	Trong cùng một ngày.
If you can call them days.	Nếu bạn có thể gọi chúng là ngày.
Stay away from that place naturally.	Hãy tránh xa nơi đó một cách tự nhiên.
We agree that this can happen.	Chúng tôi đồng ý rằng điều này có thể xảy ra.
Check out the pictures here.	Kiểm tra hình ảnh ở đây.
I will protect you.	Tôi sẽ bảo vệ bạn.
I'm just your mother's friend.	Tôi chỉ là bạn của mẹ bạn.
I want to like this.	Tôi muốn thích điều này.
I told him that.	Tôi nói với anh ấy điều đó.
There is only one way to find out.	Chỉ có một cách để tìm hiểu.
All that is past now.	Tất cả những gì đã qua bây giờ.
But, we don't have any songs.	Nhưng, chúng tôi không có bài hát nào.
They make people talk.	Họ bắt người nói chuyện.
The latter is consistent with the experimental value.	Sau đó là phù hợp với giá trị thực nghiệm.
It is a useful public health tool and nothing more.	Nó là một công cụ y tế cộng đồng hữu ích và không có gì hơn.
Haven't even been out for long.	Thậm chí đã không được ra ngoài lâu.
This we have done.	Điều này chúng tôi đã làm được.
Then we'll have dinner and get ready for tomorrow.	Sau đó chúng ta sẽ ăn tối và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.
Thank you for these important words.	Cảm ơn bạn vì những lời quan trọng này.
Like it's real.	Giống như nó có thật.
Choose for yourself.	Chọn cho chính mình.
Then we just had each other, you see.	Khi đó chúng ta chỉ có nhau, bạn thấy đấy.
He was young, but his heart was devoted.	Anh ấy còn trẻ, nhưng trái tim anh ấy đã dâng hiến.
Then for more than three weeks, at least four people died every day.	Sau đó trong hơn ba tuần, ít nhất bốn người chết mỗi ngày.
At least not by them.	Ít nhất là không phải bởi họ.
His neck is open.	Cổ anh ta đang mở.
Now that's how life should be.	Bây giờ đó là cách cuộc sống nên như vậy.
He really wants a drink.	Anh ta rất muốn một ly.
And it's really not fun.	Và nó thực sự không vui.
Lights on.	Đèn bật sáng.
My personal favorite is the black pepper.	Yêu thích cá nhân của tôi là hạt tiêu đen.
That starts with a simple structure for a good business story.	Điều đó bắt đầu với một cấu trúc đơn giản cho một câu chuyện kinh doanh tốt.
There are two forms of vision, she said.	Cô nói, có hai hình thức tầm nhìn.
Rather, she hurt him.	Đúng hơn, cô ấy đã làm tổn thương anh ấy.
Use a variety of materials.	Sử dụng nhiều loại vật liệu.
There's even more than that.	Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Gone are the high standards of living.	Đã qua rồi mức sống cao.
If she doesn't say anything, you should find something to do.	Nếu cô ấy không nói gì, bạn nên tìm việc gì đó để làm.
Various application methods have been studied.	Các phương pháp ứng dụng khác nhau đã được nghiên cứu.
There is good and bad, right and wrong, strong and weak.	Có tốt và xấu, đúng và sai, mạnh và yếu.
I was surprised to see you here.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây.
It doesn't care one way or the other.	Nó không quan tâm theo cách này hay cách khác.
What could be better for them than for themselves?	Còn gì tốt hơn cho họ cũng như cho chính họ.
Sometimes she gave birth to male children, sometimes female children.	Đôi khi cô sinh ra những đứa trẻ nam, đôi khi là những đứa con cái.
It's been many years.	Đã nhiều năm.
He wants to stay on the team.	Anh ấy muốn ở lại đội.
Serious man.	Người đàn ông nghiêm túc.
If they try to do something, they are the bad guys.	Nếu họ cố gắng làm điều gì đó, họ là kẻ xấu.
He is a tough guy.	Anh ấy là một người cứng rắn.
All three groups received the same test.	Cả ba nhóm đều nhận được cùng một bài kiểm tra.
By these girls.	Bởi những cô gái này.
He said he didn't know why he did it.	Anh ta nói rằng anh ta không biết tại sao anh ta đã làm điều đó.
Leaves are moderately green.	Lá có màu xanh vừa phải.
They are created to target a specific company or even an individual.	Chúng được tạo ra để nhắm mục tiêu đến một công ty cụ thể hoặc thậm chí một cá nhân.
Everything deep inside him was denied by him.	Mọi thứ sâu trong anh đều bị anh phủ nhận.
You're good to me, you know.	Bạn tốt cho tôi, bạn biết đấy.
Every day the sun rises earlier and sets later.	Mỗi ngày mặt trời mọc sớm hơn và lặn muộn hơn.
Try some of them.	Hãy thử một số trong số chúng.
However, the problems are still there.	Tuy nhiên, các vấn đề vẫn còn đó.
We all stood.	Tất cả chúng tôi đã đứng.
She is one in a thousand.	Cô ấy là một trong một nghìn.
She is fifteen years old.	Cô ấy mười lăm tuổi.
Or if he's still dreaming.	Hoặc nếu anh ấy vẫn còn mơ.
Now, of course, it's less than it is.	Bây giờ, tất nhiên, nó ít hơn so với nó.
He understood.	Anh ấy hiểu rồi.
Stay within reach of your phone until further notice.	Ở trong tầm chân của điện thoại cho đến khi có thông báo mới.
He said nothing to them.	Anh ấy không nói gì với họ.
Imagine that in a month, a year.	Hãy tưởng tượng điều đó trong một tháng, một năm.
He wants to be best friends forever.	Anh ấy muốn trở thành bạn thân của nhau mãi mãi.
I know where he's going.	Tôi biết anh ấy sẽ đi đâu.
I'm completely out of ideas at this point.	Tôi hoàn toàn hết ý tưởng vào thời điểm này.
But capturing this photo was not an easy task.	Nhưng chụp được bức ảnh này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
I went in there and hit him with a chair.	Tôi vào đó và dùng ghế đánh anh ta.
We are both safe.	Cả hai chúng tôi đều an toàn.
It's what brings families back together again.	Đó là thứ mang các gia đình trở lại với nhau một lần nữa.
They are real and not forced.	Chúng là thật và không bị ép buộc.
Love is to make them one, but something is wrong.	Tình yêu là để biến họ thành một, nhưng có điều gì đó không ổn.
Consider the problem.	Xem xét vấn đề.
She went up to the bridge to see what was going on.	Cô ấy đi lên cầu để xem chuyện gì đang xảy ra.
I cannot explain why.	Tôi không thể giải thích tại sao.
Called me.	Đã gọi cho tôi.
He was right about the nature of the show.	Anh ấy đã đúng về bản chất của chương trình.
It seems very difficult to open his hand.	Nó dường như rất khó để mở bàn tay của mình.
I can't wait to get out of his sight.	Tôi nóng lòng muốn thoát khỏi tầm nhìn của anh ấy.
In other words, she is herself.	Nói cách khác, cô ấy là chính mình.
This is a court of law.	Đây là một tòa án của pháp luật.
Everyone knows what to do.	Tất cả đều biết những gì cần làm.
I'm too small for him.	Tôi quá nhỏ so với anh ấy.
Faith is only the first belief.	Niềm tin chỉ là niềm tin đầu tiên.
However, it doesn't work as expected.	Tuy nhiên, nó không hoạt động như mong đợi.
I see her past.	Tôi nhìn thấy quá khứ của cô ấy.
So he will not be able to serve.	Vì vậy, anh ấy sẽ không thể phục vụ.
So it gets more and more complicated as you go on.	Vì vậy, nó ngày càng phức tạp hơn khi bạn tiếp tục.
As a general rule, you do what the tag says.	Theo nguyên tắc chung, bạn thực hiện những gì thẻ cho biết.
The health benefits of regular exercise are well known.	Lợi ích sức khỏe của việc tập thể dục thường xuyên đã được nhiều người biết đến.
However, when it got there, it broke in half.	Tuy nhiên, khi nó đến đó, nó bị gãy làm đôi.
It was a conversation that had to happen.	Đó là một cuộc trò chuyện phải xảy ra.
But it can't.	Nhưng nó không thể.
I don't know what to do with her now.	Tôi không biết phải làm gì với cô ấy bây giờ.
By setting.	Bằng cách thiết lập.
One quick phone call and everything was ready.	Một cuộc điện thoại nhanh chóng và mọi thứ đã sẵn sàng.
It's the things you don't think will help you.	Đó là những điều bạn không nghĩ đến sẽ giúp bạn.
He said he probably won't see me again.	Anh ấy nói rằng anh ấy có thể sẽ không gặp lại tôi nữa.
Sure, they could stay a few more days.	Chắc chắn, họ có thể ở lại vài ngày nữa.
We make every effort to deliver orders within two business days.	Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để giao đơn đặt hàng trong vòng hai ngày làm việc.
The family wants to have a debate about this.	Gia đình muốn có một cuộc tranh luận về điều này.
I look forward to hearing what she has to say.	Tôi mong được nghe những gì cô ấy nói.
Provides advice on experiments.	Cung cấp lời khuyên về các thí nghiệm.
My body has a value, a use.	Cơ thể tôi có một giá trị, một công dụng.
The argument is at least supposed to be fair.	Lập luận ít nhất được cho là công bằng.
He just saw the story.	Anh ta chỉ nhìn thấy câu chuyện.
I'm twice the age of these kids.	Tôi gấp đôi tuổi của những đứa trẻ này.
I did it that same night.	Tôi đã làm nó ngay trong đêm đó.
I created art.	Tôi đã tạo ra nghệ thuật.
With another teacher.	Với một giáo viên khác.
We hope you try it out.	Chúng tôi hy vọng bạn thử nó ra.
And no lights.	Và không có đèn.
To understand this concept, we took three projects in our example.	Để hiểu khái niệm này, chúng tôi đã lấy ba dự án trong ví dụ của chúng tôi.
However, you will see some areas where things are changing.	Tuy nhiên, bạn sẽ thấy một số lĩnh vực mà mọi thứ đang thay đổi.
History to make it to the test.	Lịch sử để làm cho nó để thử nghiệm.
No one ever told me.	Không ai đã từng nói với tôi.
So it goes on and on and on.	Vì vậy, nó cứ tiếp tục và tiếp tục.
No breakfast came the next morning.	Không có bữa sáng nào đến vào sáng hôm sau.
We will explain this connection in more detail.	Chúng tôi sẽ giải thích kết nối này chi tiết hơn.
That actually makes them better, not worse.	Điều đó thực sự làm cho chúng tốt hơn chứ không phải tệ hơn.
He wanted to cry but couldn't.	Anh muốn khóc nhưng không thể.
It is to answer questions.	Nó là để trả lời các câu hỏi.
No guesses about it.	Không có đoán về nó.
The call-to-action does not require any action.	Chương trình kêu gọi không cần thực hiện hành động nào.
You know it's really fun when you share content.	Bạn biết điều đó thực sự thú vị khi bạn chia sẻ nội dung.
Walk on water the same way you would walk on land.	Đi bộ trên mặt nước giống như cách bạn đi trên mặt đất.
We can't get him out.	Chúng tôi không thể đưa anh ta ra ngoài.
However, her daughter was present at the meeting.	Tuy nhiên, con gái bà đã có mặt tại cuộc họp.
Our love is not wrong.	Tình yêu của chúng ta không sai.
They love to say this.	Họ thích nói điều này.
And his record goes hand in hand with his appearance.	Và kỷ lục của anh ấy đi đôi với sự xuất hiện của anh ấy.
Your comment is awesome.	Bình luận của bạn thật tuyệt vời.
Great in bed.	Tuyệt vời trên giường.
Also, you are one of the good guys.	Ngoài ra, bạn là một trong những người tốt.
In such cases, you want to regain access to your account.	Trong những trường hợp như vậy, bạn muốn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình.
Only thing, it seems to take forever to grow.	Chỉ có điều, nó dường như mất vĩnh viễn để phát triển.
He found me the next day.	Anh ấy đã tìm thấy tôi vào ngày hôm sau.
I prefer playing against the computer.	Tôi thích chơi với máy tính hơn.
We want them to like us.	Chúng tôi muốn họ thích chúng tôi.
So if you are here, don't waste your time.	Vì vậy, nếu bạn đang ở đây, đừng lãng phí thời gian của bạn.
How much can he fill it with.	Anh ta có thể lấp đầy nó bằng bao nhiêu.
You can only measure what is recorded. 	Bạn chỉ có thể đo những gì được ghi lại. 
as caused by a major impact event.	như được gây ra bởi một sự kiện tác động lớn.
He made it clear what to expect from me.	Anh ấy nói rõ những gì mong đợi ở tôi.
I lean forward, my hands on my knees.	Tôi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối.
I will give you an example.	Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.
It was as if he couldn't even bear to look at me.	Cứ như thể anh ấy thậm chí không thể chịu nổi khi nhìn tôi.
I step into the dark.	Tôi bước vào bóng tối.
Oh, to the police.	Ồ, gửi cảnh sát.
I usually think in music.	Tôi thường nghĩ trong âm nhạc.
There are two parts, and the first part is very simple.	Có hai phần, và phần đầu tiên rất đơn giản.
We'll check with him when we can.	Chúng tôi sẽ kiểm tra với anh ấy khi chúng tôi có thể.
The patient died.	Bệnh nhân đã chết.
It doesn't matter which war.	Không quan trọng cuộc chiến nào.
It's too dark here.	Ở đây tối quá.
So nothing comes of it.	Vì vậy, không có gì đến của nó.
Some things actually get better with age.	Một số thứ thực sự trở nên tốt hơn theo tuổi tác.
The results are presented in.	Các kết quả được trình bày trong.
Just leave it as it is.	Cứ để nguyên như vậy.
That's actually a bit more complicated.	Điều đó thực sự phức tạp hơn một chút.
I think there are some amazing solutions on the market.	Tôi nghĩ rằng có một số giải pháp đáng kinh ngạc trên thị trường.
All my hard work has finally paid off.	Tất cả công việc khó khăn của tôi cuối cùng đã được đền đáp.
The second reason is reduced traffic.	Lý do thứ hai là giảm lượng truy cập.
I do not have friends.	Tôi không có bạn bè.
For this, you need to do a proper research.	Đối với điều này, bạn cần thực hiện một nghiên cứu thích hợp.
We need conflict.	Chúng ta cần xung đột.
However, the number of people coming to us is increasing day by day.	Tuy nhiên, số lượng người đến với chúng tôi ngày một tăng.
They built it as a hospital for the insane.	Họ xây dựng nó như một bệnh viện dành cho những người mất lý trí.
But the danger is not over yet.	Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.
That is an interesting idea.	Đó là một ý tưởng thú vị.
All very normal.	Tất cả đều rất bình thường.
To communicate successfully, you must listen.	Để giao tiếp thành công, bạn phải lắng nghe.
It is here.	Nó ở đây.
Forget what they told you at school.	Quên những gì họ nói với bạn ở trường.
In both cases was not found.	Trong cả hai trường hợp đều không được tìm thấy.
Since then it has not been used.	Kể từ đó nó đã không được sử dụng.
I am ahead of myself.	Tôi đang đi trước chính mình.
I have found some updates.	Tôi đã tìm thấy một số cập nhật.
This problem is bigger than some people.	Vấn đề này lớn hơn một vài người.
Doesn't work for me.	Không làm việc cho tôi.
I am the person you should be with.	Tôi là người bạn nên ở cùng.
It is very strong.	Nó rất mạnh.
However, these just keep coming.	Tuy nhiên, những điều này chỉ tiếp tục đến.
Women can show great strength when the time is right.	Phụ nữ có thể thể hiện sức mạnh tuyệt vời khi thời điểm cần thiết.
This is a whole new way of doing it.	Đây là một cách làm hoàn toàn mới.
I can come down with something.	Tôi có thể đi xuống với một cái gì đó.
King was finally recognized.	King cuối cùng đã được công nhận.
Time is still with you.	Thời gian vẫn ở bên anh.
He brought it to them.	Anh ta mang nó cho họ.
Up close, you look a bit familiar.	Nhìn gần, bạn trông hơi quen thuộc.
Scale bar ,.	Thanh tỷ lệ ,.
This is not something that we should be comfortable talking about.	Đây không phải là điều mà chúng ta nên thoải mái khi nói.
He talked for a long time.	Anh ấy nói rất lâu.
I can take a week off and tell you about them.	Tôi có thể nghỉ một tuần và kể cho bạn nghe về chúng.
But they are surpassing thousands.	Nhưng họ đang vượt qua hàng nghìn người.
Her mind wanted to know more.	Tâm trí cô muốn biết nhiều hơn.
This may damage the furniture.	Điều này có thể làm hỏng đồ đạc.
I would recommend this.	Tôi muốn giới thiệu điều này.
That's what he does.	Đó là những gì anh ấy làm.
The whole class did nothing.	Cả lớp không làm gì cả.
No one else is known.	Không ai khác được biết.
He can sell it to someone he likes.	Anh ta có thể bán nó cho người anh ta thích.
We consider this to be the most important result of this paper.	Chúng tôi coi đây là kết quả quan trọng nhất của bài báo này.
The man proved it to me.	Người đàn ông đã chứng minh điều đó cho tôi.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
It contains elements and they are connected to each other.	Nó chứa các phần tử và chúng được kết nối với nhau.
Vehicle group.	Nhóm phương tiện.
And the consequences will be even more widespread.	Và hậu quả sẽ còn lan rộng hơn thế nữa.
You know it, even though you don't think you can.	Bạn biết về điều đó, mặc dù bạn không nghĩ là mình làm được.
That doesn't seem like a smart idea.	Đó có vẻ không phải là một ý tưởng thông minh.
I think it created an interesting effect.	Tôi nghĩ rằng nó đã tạo ra một hiệu ứng thú vị.
Then some hands touched me on my body.	Sau đó, một số bàn tay chạm vào tôi trên cơ thể của tôi.
It was full of people, walking like an afternoon.	Nó đã đầy người, đi bộ như một buổi chiều.
And it is one of what.	Và nó là một trong những gì.
His eyes lit up for a moment.	Đôi mắt anh sáng trong giây lát.
I turned around, standing on the pitch-black ground.	Tôi quay lại, đứng trên nền đất đen tuyền.
Leave town and.	Rời khỏi thị trấn và.
There is a soothing night light to check on the baby.	Có đèn ngủ êm dịu để kiểm tra em bé.
From one thing to another.	Hết chuyện này đến chuyện khác.
Like last week.	Giống như tuần trước.
Exquisite.	Đồ tốt.
Right at me.	Ngay tại tôi.
And in some places, that was true.	Và ở một vài nơi, điều đó đã đúng.
Won't tell anyone a damn thing.	Sẽ không nói với ai một điều chết tiệt.
No one needs that kind of money.	Không ai cần tiền như vậy.
She didn't know what to say.	Cô không biết phải nói gì.
The sole material is easy to handle.	Chất liệu đế dễ dàng xử lý.
They say.	Họ nói.
We know that for sure.	Chúng tôi biết điều đó chắc chắn.
I don't want it to happen to him.	Tôi không muốn nó xảy ra với anh ấy.
And he lived.	Và anh ấy đã sống.
But we have a description.	Nhưng chúng tôi có một mô tả.
And there is no other way to get rid of it.	Và không có cách nào khác để thoát khỏi nó.
Why would you think anything else.	Tại sao bạn sẽ nghĩ bất cứ điều gì khác.
You do not like me.	Bạn không giống tôi.
Lots of money.	Rất nhiều tiền.
God knows she tried.	Chúa biết cô ấy đã cố gắng.
Your target market is everywhere.	Thị trường mục tiêu của bạn ở khắp mọi nơi.
Many people think these things are not important, many people think they are.	Nhiều người nghĩ rằng những điều này không quan trọng, nhiều người nghĩ rằng chúng có.
But things are not so simple.	Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Here is it.	Nó đây rồi.
But we cannot light ourselves.	Nhưng chúng ta không thể tự thắp sáng.
If it wasn't him, it would have been someone else.	Nếu không phải là anh ấy thì đã là người khác.
Everything needs to be placed in stone.	Mọi thứ cần phải được đặt trong đá.
Some have both.	Một số có cả hai.
No one else can understand her for the rest of her life.	Không ai khác có thể hiểu cô ấy trong suốt quãng đời còn lại.
An interesting possibility, but not so.	Một khả năng thú vị, nhưng không phải như vậy.
The questions are still there.	Những câu hỏi vẫn còn đó.
These soldiers wouldn't care about that.	Những người lính này sẽ không quan tâm đến điều đó.
You just thought you had to suffer.	Bạn chỉ nghĩ rằng bạn đã phải chịu đựng.
However, we do not know the exact conditions responsible for this role.	Tuy nhiên, chúng tôi không biết các điều kiện chính xác chịu trách nhiệm cho vai trò này.
Then go and look behind.	Sau đó đi và nhìn ra phía sau.
I don't want to live without him.	Tôi không muốn sống thiếu anh ấy.
It is for the greater good.	Đó là vì những điều tốt đẹp hơn.
At first, we were right with our plan.	Lúc đầu, chúng tôi đã đúng với kế hoạch của mình.
That can be a real pain.	Đó có thể là một nỗi đau thực sự.
The essence of our existence, our physical reality.	Bản chất của sự tồn tại của chúng ta, thực tại vật chất của chúng ta.
She just wants food.	Cô ấy chỉ muốn thức ăn.
Application is one.	Ứng dụng là một.
She gave me that wonderful gift and then she was gone.	Cô ấy đã cho tôi món quà tuyệt vời đó và sau đó cô ấy đã ra đi.
I can't leave her like this.	Tôi không thể để cô ấy như thế này.
This is a very sad situation.	Đây là một thực trạng rất đáng buồn.
It is really an interesting project.	Nó thực sự là một công trình thú vị.
Run my tongue over my new front teeth.	Luồn lưỡi của tôi trên những chiếc răng cửa mới của tôi.
I have a liquor company.	Tôi có một công ty rượu.
Let's build this according to the circumstances.	Hãy xây dựng điều này theo các trường hợp.
Waiting for the next thoughts.	Chờ đợi những suy nghĩ tiếp theo.
I really really like this list.	Tôi thực sự thực sự thích danh sách này.
If education seems like, please let us stress.	Nếu giáo dục có vẻ như, xin vui lòng cho chúng tôi căng thẳng.
But it's not.	Nhưng nó không phải.
I did a brief literature search and pulled out.	Tôi đã thực hiện một tìm kiếm tài liệu ngắn gọn và rút ra.
There's not much left to say.	Không còn nhiều điều để nói.
Which was lost on him.	Mà đã mất vào anh ta.
That's how he can be at times.	Đó là cách anh ấy có thể có lúc.
A comment is in order here.	Một bình luận là theo thứ tự ở đây.
And we need dead rock stars more than we need living ones.	Và chúng ta cần những ngôi sao nhạc rock đã chết hơn là cần những ngôi sao còn sống.
Take one wrong step and you're out.	Thực hiện một bước sai và bạn đã ra ngoài.
The result will have a fixed score.	Kết quả sẽ có số điểm cố định.
I still haven't found a solution for this.	Tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp cho điều này.
She did show off in public, but she didn't seem to be observed.	Cô ấy đã thể hiện trước công chúng, nhưng dường như cô ấy đã không bị quan sát.
Now get out of here.	Giờ thì biến khỏi đây đi.
He fell in love with another girl in town.	Anh ấy đã yêu một cô gái khác trong thị trấn.
Forget religion, don't let that hold you back.	Quên tôn giáo đi, đừng để điều đó làm bạn chùn bước.
Failure is not an option.	Thất bại không phải là một lựa chọn.
So it is everything.	Vì vậy, nó là tất cả mọi thứ.
It has no teeth.	Nó không có răng.
We won't hold a small tea party like this.	Chúng ta sẽ không tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ như thế này.
Nothing is as it seems guys.	Không có gì là như nó có vẻ các chàng trai.
That's pretty much what happened.	Đó là khá nhiều những gì đã xảy ra.
Tell me more about the second floor.	Cho tôi biết thêm về tầng hai.
No one came near.	Không ai đến gần.
No one will cross this path.	Sẽ không có ai vượt qua con đường này.
It is my role to ask a lot from you.	Đó là vai trò của tôi để yêu cầu rất nhiều từ bạn.
The relationship continues to this day.	Mối quan hệ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
I was looking out of it.	Tôi đã nhìn ra khỏi nó.
Her day had some strange clients.	Thời của cô ấy có một số khách hàng kỳ lạ.
I think it must be time for them.	Tôi nghĩ rằng nó phải là thời gian cho họ.
But it's not nearly as nice.	Nhưng nó gần như không tốt đẹp.
Really no choice.	Thực sự không có lựa chọn.
I'm finding myself these days.	Tôi đang tìm thấy bản thân mình những ngày này.
You have to pay attention to them and observe them.	Bạn phải quan tâm đến chúng và quan sát chúng.
Someone wants to make you look bad.	Ai đó muốn làm cho bạn trông xấu đi.
Please contact us to discuss what you have in mind.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về những gì bạn có trong đầu.
If she fails.	Nếu cô ấy thất bại.
Some of the things she told them were accepted, some were not.	Một số điều cô ấy nói với họ đã được chấp nhận, một số thì không.
You have to do your part.	Bạn phải làm phần việc của mình.
She dropped the pan she was holding and ran to the bed.	Cô đánh rơi cái chảo đang cầm trên tay và chạy vào giường.
The place is clean.	Địa điểm hết sạch.
His power and speed is, well, great.	Sức mạnh và tốc độ của anh ấy, thật tốt, thật tuyệt.
The cubs are only half the size of their parents.	Những con báo cáo chỉ lớn bằng một nửa kích thước của cha mẹ.
You're the one who pulled my hand up there.	Bạn là người đã kéo tay tôi lên đó.
However, as we walked home, my face hurt.	Tuy nhiên, khi chúng tôi đi bộ về nhà, mặt tôi đau đớn.
Then that's the answer.	Vậy thì đó là câu trả lời.
Do not add any more milk.	Không cho sữa vào nữa.
It also doesn't explain who he is.	Nó cũng không giải thích anh ta là ai.
His lips moved.	Môi anh mấp máy.
We are his soldiers.	Chúng tôi là những người lính của anh ấy.
They are below ground.	Chúng ở dưới mặt đất.
He was thirty.	Anh ấy đã ba mươi.
Two independent companies.	Hai công ty độc lập.
Both experiments are in perfect agreement with each other.	Cả hai thí nghiệm đều hoàn toàn phù hợp với nhau.
Keep out of my sight.	Tránh xa tầm mắt của tôi.
He chooses his women, his men, or whatever else he's fucking.	Anh ta chọn phụ nữ của mình, đàn ông của mình, hoặc bất cứ thứ gì khác mà anh ta đang chết tiệt.
Now you will be free.	Bây giờ bạn sẽ được tự do.
Pure fun.	Vui vẻ thuần túy.
So we are running out of time.	Vì vậy, chúng ta đang thiếu thời gian.
He didn't want to lose me like he lost my mother.	Anh ấy không muốn mất tôi như đã mất mẹ tôi.
Do this and you will be free.	Làm điều này và bạn sẽ được tự do.
For the next five months, there was not a word.	Trong năm tháng tiếp theo, không có một lời nào.
It certainly looks like it could be real.	Chắc chắn có vẻ như nó có thể là thật.
He didn't react to the idea at first.	Anh ấy không phản ứng với ý tưởng lúc đầu.
No patient died from complications of surgery.	Không có bệnh nhân nào tử vong do biến chứng của cuộc phẫu thuật.
Surface is clean and completely covered.	Bề mặt sạch và được bao phủ hoàn toàn.
She told us.	Cô ấy đã nói với chúng tôi.
No one found her.	Không ai tìm thấy cô ấy.
Gives you something else to think about.	Cung cấp cho bạn một cái gì đó khác để suy nghĩ về.
Activity is done for the best reasons.	Hoạt động được thực hiện vì những lý do tốt nhất.
That's nearly everyone.	Đó là gần như tất cả mọi người.
I don't really care which way they go.	Tôi không thực sự quan tâm họ đi theo con đường nào.
But it's not as different as you think.	Nhưng nó không khác như bạn nghĩ.
They must know what is going on.	Họ phải biết những gì đang xảy ra.
It is a long process.	Đó là một quá trình lâu dài.
Furthermore, the background can change over time.	Hơn nữa, nền có thể thay đổi theo thời gian.
We know it won't be easy.	Chúng tôi biết nó sẽ không dễ dàng.
God, she's so good.	Chúa ơi, cô ấy thật tốt.
We never considered another concept.	Chúng tôi không bao giờ xem xét một khái niệm khác.
Emptiness forms the world people.	Trống rỗng hình thành con người thế giới.
Up at the project.	Lên tại các dự án.
She didn't look him in the eye, but left her hand there.	Cô không nhìn vào mắt anh mà để tay ở đó.
No one can know everything, or even most things.	Không ai có thể biết tất cả mọi thứ, hoặc thậm chí hầu hết mọi thứ.
However, this doesn't mean you shouldn't see it.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên nhìn thấy nó.
They are older than me, and tough as well.	Họ lớn tuổi hơn tôi, và cũng cứng rắn.
She took six months.	Cô đã mất sáu tháng.
The bad and the good.	Cái xấu và cái tốt.
You must be able to see through it.	Bạn phải có thể nhìn xuyên qua nó.
Later it turned into something.	Sau này nó đã biến thành cái gì.
Yes, the white people showed up.	Vâng, những người da trắng đã xuất hiện.
Each person prepared a small report.	Mỗi người đã chuẩn bị một báo cáo nhỏ.
It was an unbelievable feeling.	Đó là một cảm giác không thể tin được.
As long as you eat and sleep enough.	Miễn là bạn ăn và ngủ đủ.
We saved their lives, but we didn't change anything.	Chúng tôi đã cứu mạng họ nhưng chúng tôi không thay đổi được gì.
And now it's here.	Và bây giờ nó đã ở đây.
In fact, he couldn't feel anything.	Trên thực tế, anh không thể cảm thấy gì.
She's lovely, it's enough, but it's not.	Cô ấy rất đáng yêu, đúng là đủ, nhưng không phải vậy.
So they agreed.	Vì vậy, họ đồng ý.
We performed two detailed analyses.	Chúng tôi đã thực hiện hai phân tích chi tiết.
Now is back.	Hiện tại đã trở lại.
Much more could have been done.	Nhiều hơn nữa có thể đã được thực hiện.
I feel very good.	Tôi cảm thấy rất tốt.
Then the original image volume and frame will be deleted.	Sau đó, khối lượng hình ảnh gốc và khung sẽ bị xóa.
If you ever see him again, remember me with him.	Nếu bạn gặp lại anh ấy, hãy nhớ tôi với anh ấy.
I'm really in the middle of something here.	Tôi thực sự đang ở giữa một cái gì đó ở đây.
Ask tough questions about patterns, results, and decisions.	Đặt những câu hỏi hóc búa về các mẫu, kết quả và quyết định.
No use.	Không có sử dụng.
I'm not sure how important that is anymore.	Tôi không chắc nó còn quan trọng đến mức nào nữa.
Get in the car and go to work.	Lên xe và đi làm.
No one else has been there.	Không ai khác đã đến đó.
A few others are known.	Một vài người khác được biết đến.
They didn't really affect me in the early part of the fight.	Chúng không thực sự ảnh hưởng đến tôi trong phần đầu của cuộc chiến.
And we have work to do.	Và chúng tôi có việc phải làm.
And not just one, many.	Và không chỉ một, rất nhiều.
To hear him talk about her this way.	Để nghe anh ấy nói về cô ấy theo cách này.
How I tried to complete it.	Tôi đã cố gắng hoàn thành nó như thế nào.
She does anything and everything you ask of her.	Cô ấy làm bất cứ điều gì và tất cả những gì bạn yêu cầu ở cô ấy.
However, it's worth it.	Tuy nhiên, nó đáng giá.
Same for the other method.	Tương tự đối với phương pháp còn lại.
And then he couldn't think of anything to say.	Và sau đó anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
But he quickly stopped her.	Nhưng nhanh chóng anh đã ngăn cô lại.
This is the problem.	Đây là vấn đề.
Also, this is a difficult time.	Ngoài ra, đây là một khoảng thời gian khó khăn.
His whole body lifted.	Cả người anh ta nhấc lên.
We did not have this right in the past.	Chúng tôi không có quyền này trong quá khứ.
Not there.	Không có ở đó.
Instead, he will continue to target government figures.	Thay vào đó, anh ta sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhân vật chính phủ.
Perhaps an example would be helpful here.	Có lẽ một ví dụ sẽ hữu ích ở đây.
Those are good things.	Đó là những điều tốt.
Test will be fine.	Kiểm tra sẽ ổn.
All you need is a small photo and a small title.	Tất cả những gì bạn cần là một bức ảnh nhỏ và một tiêu đề nhỏ.
We control our kids.	Chúng tôi kiểm soát những đứa trẻ của chúng tôi.
He can stay here with his magic stick.	Anh ta có thể ở lại đây với cây gậy ma thuật của mình.
He felt no pain.	Anh không cảm thấy đau đớn.
She was in a white room, lying on her back.	Cô ấy đang ở trong một căn phòng màu trắng, nằm ngửa.
What they could do, simply, is wait for us to come out.	Những gì họ có thể làm, đơn giản, là đợi chúng tôi ra ngoài.
I should have said 'no' to him.	Đáng lẽ tôi nên nói 'không' với anh ấy.
But it will come at a cost.	Nhưng nó sẽ phải trả giá.
Maybe they can help.	Có lẽ họ có thể giúp.
I finished the stage.	Tôi đã hoàn thành sân khấu.
But nothing exists for a reason except reason itself.	Nhưng không có gì tồn tại vì lý do ngoại trừ chính lý trí.
Love another one.	Yêu người khác.
Could you please check them out.	Bạn có thể vui lòng kiểm tra chúng.
I will be safe.	Tôi sẽ được an toàn.
Just wish we were on the same page.	Chỉ muốn chúng ta ở trên cùng một trang.
I asked her to guess what it was.	Tôi yêu cầu cô ấy đoán xem đó là gì.
I will really be rich.	Tôi thực sự sẽ giàu có.
Those actions don't matter.	Những hành động đó không thành vấn đề.
Marriage and relationships are women's concerns.	Hôn nhân và các mối quan hệ là mối quan tâm của phụ nữ.
She seems to be a good person.	Cô ấy dường như là một người tốt.
You should make that way more clear.	Bạn nên làm cho cách đó rõ ràng hơn.
Good credit since.	Tín dụng tốt kể từ.
But he made love with such care.	Nhưng anh ấy đã làm tình với sự quan tâm như vậy.
He didn't care that people saw him.	Anh không quan tâm rằng mọi người đã nhìn thấy anh.
During professional hours he never did.	Trong giờ chuyên môn anh ấy không bao giờ làm.
She caught him.	Cô ấy đã bắt anh ta.
I was in a bad way.	Tôi đã ở trong một cách tồi tệ.
Make it look like he started the movement.	Làm cho nó trông giống như anh ấy đã bắt đầu phong trào.
Believe me, twice is more than enough.	Hãy tin tôi, hai lần là quá đủ.
They will follow me.	Họ sẽ theo dõi tôi.
Among them is library science.	Trong số đó có khoa học thư viện.
More importantly, I don't understand.	Điều quan trọng hơn là tôi không hiểu.
The bars show the average values.	Các thanh hiển thị các giá trị trung bình.
I feel like my window of opportunity has passed.	Tôi cảm thấy như cửa sổ cơ hội của tôi đã trôi qua.
Salt must be pure.	Muối phải tinh khiết.
Perhaps the silence of the record speaks for itself.	Có lẽ sự im lặng của kỷ lục tự nó đang nói lên điều đó.
As little information as possible should be lost in this procedure.	Càng ít thông tin càng tốt nên bị mất trong thủ tục này.
I'm getting to know him.	Tôi đang làm quen với anh ấy.
Write it down for yourself.	Viết nó ra cho chính bạn.
You have to fight it here, alone.	Bạn phải chiến đấu với nó ở đây, một mình.
A statement has been prepared.	Một tuyên bố đã được chuẩn bị.
This is not a left-right issue.	Đây không phải là vấn đề trái phải.
There cannot be another.	Không thể có cái khác.
More like this thanks.	Thêm như thế này cảm ơn.
She knew he wouldn't like the army.	Cô biết anh sẽ không thích quân đội.
One of those types.	Một trong những loại đó.
I can feel his love for me.	Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho tôi.
However, she knows she has to stay at home.	Tuy nhiên, cô ấy biết cô ấy phải giữ ở nhà.
Very good about him.	Rất tốt về anh ấy.
You have to be careful not to mix the two.	Bạn phải cẩn thận để không trộn lẫn cả hai.
I remember feeling very happy.	Tôi nhớ mình đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Show the world that you can do it.	Hãy cho cả thế giới thấy rằng bạn có thể làm được.
He doesn't have much money.	Anh ta không có nhiều tiền.
And love him.	Và yêu anh ấy.
He pushed the door in.	Anh đẩy cửa bước vào.
Unfortunately this is not known.	Thật không may điều này không được biết đến.
They just asked him to bring it.	Họ chỉ yêu cầu anh ta mang nó.
I say yes to everything.	Tôi nói có với tất cả mọi thứ.
Now she knew how much she loved him.	Bây giờ cô biết cô yêu anh nhiều như thế nào.
If you need more time, take it.	Nếu bạn cần thêm thời gian, hãy lấy nó.
Then there is the kitchen and the back door.	Sau đó là nhà bếp và cửa ra vào phía sau.
I had to work.	Tôi đã phải làm việc.
I think she will be perfectly happy.	Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hoàn toàn hạnh phúc.
Sorry for this weak request.	Xin lỗi vì yêu cầu yếu này.
But you have to know them on a human level.	Nhưng bạn phải biết chúng ở cấp độ con người.
A small person apologizes.	Một người nhỏ xin lỗi.
There is also this place.	Có cả nơi này.
Even if we can't pass, we can still control the traffic.	Ngay cả khi chúng ta không thể vượt qua, chúng ta vẫn có thể kiểm soát giao thông.
Very few companies do it in a year.	Rất ít công ty làm được điều đó trong một năm.
I think after last weekend though it finally got there.	Tôi nghĩ rằng sau cuối tuần trước mặc dù nó cuối cùng đã có.
I showed him my school.	Tôi chỉ cho anh ấy trường học của tôi.
I am trying to find another job.	Tôi đang cố gắng tìm một công việc khác.
But it makes a bit of a difference anyway.	Nhưng dù sao thì nó cũng tạo ra một chút khác biệt.
There is no night.	Không có đêm.
I work for good people.	Tôi làm việc cho những người tốt.
On this ship, however, the procedure was a bit odd.	Tuy nhiên, trên con tàu này, thủ tục hơi kỳ lạ.
I wonder to myself because our bodies are made to fight for themselves.	Tôi tự hỏi bản thân vì cơ thể chúng ta được tạo ra để chiến đấu cho chính họ.
They are for different problems.	Họ dành cho những vấn đề khác nhau.
But now is the time for these systems.	Nhưng bây giờ là thời điểm cho những hệ thống này.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai tôi.
Again, nothing major.	Một lần nữa, không có gì chính.
You don't even know him.	Bạn thậm chí không biết anh ta.
That's not wrong.	Điều đó không sai.
You have what you want.	Bạn có những gì bạn muốn.
Lights still burn in most windows.	Đèn vẫn cháy ở hầu hết các cửa sổ.
It's really lovely.	Nó thực sự đáng yêu.
It simply happens, like turning a page.	Nó chỉ đơn giản xảy ra, giống như lật một trang.
They are not destroyed, just like your father said.	Chúng không bị phá hủy, giống như cha bạn nói.
The selected event has not been fired.	Sự kiện đã chọn chưa được kích hoạt.
We need to go, go far, from here.	Chúng ta cần phải đi, đi thật xa, từ đây.
Take a life.	Lấy đi một mạng người.
He has been very good to me.	Anh ấy đã rất tốt với tôi.
And he knows it's true.	Và anh biết đó là sự thật.
But let me put this into perspective for you.	Nhưng hãy để tôi đặt điều này vào quan điểm cho bạn.
Now, of course he would say it.	Bây giờ, tất nhiên anh ấy sẽ nói điều đó.
He will die slowly.	Anh ta sẽ chết dần chết mòn.
She had to stop being stupid, she told herself.	Cô phải ngừng ngu ngốc, cô tự nhủ.
She didn't apologize.	Cô ấy không xin lỗi.
However, his tenure was short.	Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông là ngắn.
I'm not going to sit on that anymore.	Tôi sẽ không ngồi lại chuyện đó nữa.
I knew it would be a course with challenges.	Tôi biết nó sẽ là một khóa học với những thách thức.
Numbers don't work very well.	Các con số không hoạt động tốt cho lắm.
My technique could have been bad.	Kỹ thuật của tôi có thể đã tệ.
And the love part.	Và cả phần tình yêu.
Not the case here, anyway.	Không phải trường hợp ở đây, dù sao.
And with the old ones there is no end to it.	Và với những người cũ không có kết thúc cho nó.
Feel it, feel what you're doing.	Cảm nhận nó, cảm nhận những gì bạn đang làm.
I will pay you by the hour.	Tôi sẽ trả cho bạn theo giờ.
When you're alive.	Khi bạn đang sống.
We have our future and it is in our hands.	Chúng ta có tương lai của mình và nó nằm trong tay chúng ta.
Today we gave up three.	Hôm nay chúng tôi đã từ bỏ ba.
It only needs to know certain parameters about the underlying link.	Nó chỉ cần biết các thông số nhất định về liên kết cơ bản.
But this place changed my mind about that.	Nhưng nơi này đã thay đổi suy nghĩ của tôi về điều đó.
To say what he has to say.	Để nói những gì anh ấy phải nói.
They are poor.	Họ nghèo.
I'm ready, he said.	Tôi đã sẵn sàng, anh ấy nói.
I will ask you three questions.	Tôi sẽ hỏi bạn ba câu hỏi.
Increase heat to high and return to boiling point.	Tăng nhiệt lên cao và trở lại nhiệt độ sôi.
Agree with it.	Đồng ý với nó.
To read a book, we may need a few days.	Để đọc một cuốn sách, chúng ta có thể cần một vài ngày.
However, it is possible that she already knew she was in a second will.	Tuy nhiên, có thể cô ấy đã biết mình đang ở trong bản di chúc thứ hai.
She is just.	Cô ấy chỉ là.
But remember to warm it up.	Nhưng hãy nhớ hâm nóng nó.
I get some noise in the military frequency range.	Tôi nhận được một số tiếng ồn trong dải tần số quân sự.
I will not travel with him.	Tôi sẽ không đi du lịch với anh ta.
She closed her eyes, and she was very happy.	Cô ấy nhắm mắt lại, và cô ấy rất hạnh phúc.
But it's everywhere.	Nhưng nó ở khắp mọi nơi.
It was a wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
I glanced around, a little nervous.	Tôi liếc nhìn xung quanh, có chút lo lắng.
I want it to look nice but simple.	Tôi muốn nó trông đẹp nhưng đơn giản.
If you love fresh air and nature, get out and be active.	Nếu bạn yêu thích không khí trong lành và thiên nhiên, hãy ra ngoài và năng động.
I hope you can do it.	Tôi hy vọng bạn có thể làm được.
It's been a wild winter.	Đã có một mùa đông hoang dã.
The reason why this happens.	Lý do tại sao điều này xảy ra.
Don't talk to her, exactly.	Không nói chuyện với cô ấy, chính xác.
I think he's someone that everyone admires.	Tôi nghĩ anh ấy là người mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.
Then they poured cold water on me.	Sau đó họ dội gáo nước lạnh vào người tôi.
A hand grabbed his gun.	Một bàn tay chộp lấy khẩu súng của anh ta.
I'm not saying it's a product of the last three days.	Tôi không nói đó là sản phẩm của ba ngày qua.
Don't worry about the form it takes.	Đừng lo lắng về hình thức nó có.
It's only a matter of time before her magic runs out.	Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ma thuật của cô ấy cạn kiệt.
But your reason is good.	Nhưng lý do của bạn là tốt.
You should know better than pushing her.	Anh nên biết tốt hơn là đẩy cô ấy.
However, it is a good life.	Tuy nhiên, đó là một cuộc sống tốt.
Same for the third time.	Lần thứ ba cũng vậy.
So she can go.	Vì vậy, cô ấy có thể đi.
Who are we, how are we broken.	Chúng ta là ai, làm thế nào chúng ta tan vỡ.
I tell a truth.	Tôi nói một sự thật.
Now there are older people coming to see our show.	Bây giờ có những người lớn tuổi đến xem chương trình của chúng tôi.
It's not the life you expect.	Đó không phải là cuộc sống mà bạn mong đợi.
One can even top the other.	Cái này thậm chí có thể đứng đầu cái kia.
Full post to follow.	Bài đầy đủ để làm theo.
If you have the opportunity to do so, you should.	Nếu bạn có cơ hội để làm như vậy, bạn nên làm như vậy.
He received it.	Anh ta đã nhận được.
Transferring money from one bank to another is slow and expensive.	Chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác rất chậm và tốn kém.
In six or nine months.	Trong sáu hoặc chín tháng.
I noticed the smell for the first time.	Tôi nhận thấy mùi lần đầu tiên.
That will have to change.	Điều đó sẽ phải thay đổi.
He's just trying to do the right thing.	Anh ấy chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn.
Enter the battle.	Bước vào cuộc chiến.
I pressed the button for my floor and we went up.	Tôi nhấn nút cho tầng của tôi và chúng tôi đã đi lên.
Then they think they're covered.	Sau đó, họ nghĩ rằng họ được bảo hiểm.
He breathed and hurt more.	Anh hít thở và đau hơn.
There is that at least.	Có điều đó ít nhất.
Language is the main issue here.	Ngôn ngữ là vấn đề chính ở đây.
It's not that either.	Cũng không phải vậy.
Remove from oil and set aside.	Loại bỏ khỏi dầu và để sang một bên.
And feel his chest to make sure he's breathing.	Và cảm nhận lồng ngực của anh ấy để chắc chắn rằng anh ấy đang thở.
No one in the political class is going to make them stop.	Không ai trong tầng lớp chính trị sẽ khiến họ dừng lại.
Sitting in the office on that last day.	Ngồi trong văn phòng vào ngày cuối cùng đó.
Our team makes almost no mistakes.	Đội của chúng tôi hầu như không mắc sai lầm.
I was only out there for three hours or so.	Tôi chỉ ở ngoài đó ba giờ hoặc lâu hơn.
Therefore, it is our own product.	Do đó, nó là sản phẩm của chính chúng ta.
Best to book a table.	Tốt nhất nên đặt bàn.
However, maybe you just asked the question in a bad way.	Tuy nhiên, có thể bạn vừa đặt câu hỏi theo cách không tốt.
Education is not just information.	Giáo dục không chỉ là thông tin.
He told everyone who would hear that he was not coming back.	Anh ấy nói với tất cả những người sẽ nghe rằng anh ấy sẽ không quay trở lại.
He needs to pay for his crimes.	Anh ta cần phải trả giá cho tội ác của mình.
Of course, everyone is different.	Tất nhiên, mỗi người đều khác nhau.
It was their choice because it's their money now.	Đó là sự lựa chọn của họ vì bây giờ nó là tiền của họ.
They are in another part of the page.	Chúng ở một phần khác của trang.
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
The only thing this house is filled with is blood.	Thứ duy nhất mà ngôi nhà này chứa đầy máu.
Just my son again.	Chỉ là con trai của tôi một lần nữa.
No, not teeth.	Không, không phải răng.
Her feelings will be hurt.	Cảm xúc của cô ấy sẽ bị tổn thương.
Either way, you know me.	Dù bằng cách nào, bạn biết tôi.
Trust is based on personal relationships.	Sự tin tưởng dựa trên các mối quan hệ cá nhân.
And her with me.	Và cô ấy với tôi.
Not too bad, really.	Không quá tệ, thực sự.
After the walk is over, he can have a drink.	Sau khi đi bộ xong, anh ấy có thể dùng đồ uống.
Continue talking to him.	Tiếp tục nói chuyện với anh ta.
His questions are smart and important.	Câu hỏi của anh ấy là thông minh và quan trọng.
Start sweating.	Bắt đầu đổ mồ hôi.
Then the trauma happened.	Rồi những chấn thương đã xảy ra.
I started crying.	Tôi bắt đầu khóc.
This can prove to be a costly waste of time and money.	Điều này có thể chứng tỏ là một sự lãng phí tốn kém về thời gian và tiền bạc.
We had a good time doing it.	Chúng tôi đã có một thời gian tốt để làm điều đó.
Don't call my mom like me.	Không gọi cho mẹ cũng như tôi.
They say the child will be a boy.	Họ nói rằng đứa trẻ sẽ là một cậu bé.
That is a big risk.	Đó là rủi ro lớn.
Is there time to treat both, no?.	Có thời gian để điều trị cả hai, không ?.
You don't deserve it.	Bạn không xứng đáng.
It was worse.	Điều đó thật tồi tệ.
It's not just about the band.	Nó không chỉ là về ban nhạc.
All spent in the day.	Tất cả đã dành trong ngày.
If there is no cell, there is no content.	Nếu không có ô thì không có nội dung.
I was just looking for the inside of the book.	Tôi chỉ đi tìm phần bên trong của cuốn sách.
Because anything better than this.	Bởi vì bất cứ điều gì tốt hơn thế này.
The companies declined to make a plea.	Các công ty này từ chối đưa ra lời biện hộ.
Choose a player to 'up'.	Chọn một người chơi để 'lên'.
It's called my desk space.	Nó được gọi là không gian bàn làm việc của tôi.
Of those who are working.	Của những người đang làm việc.
I don't need it to rise any further.	Tôi không cần nó phải vươn lên nhiều hơn nữa.
I will let you find out the details.	Tôi sẽ cho bạn tìm hiểu chi tiết.
They didn't ask him about his past or himself.	Họ không hỏi anh ấy về quá khứ hay bản thân anh ấy.
That saved me a lot of trouble.	Điều đó giúp tôi thoát khỏi rất nhiều rắc rối.
Maybe from some old clothes of the person you want to reach.	Có thể là từ một số quần áo cũ của người bạn muốn tiếp cận.
I will not try to make anything happen.	Tôi sẽ không cố gắng làm cho bất cứ điều gì xảy ra.
That was not a surprise.	Đó không phải là một bất ngờ.
I have a picture of him right here.	Tôi có một bức ảnh của anh ấy ngay đây.
Brown may be thinking of some other place.	Brown có thể đang nghĩ về một số nơi khác.
He was tired and sad.	Anh mệt mỏi và buồn bã.
A good day.	Một ngày tốt lành.
To their collection.	Để bộ sưu tập của họ.
No damage has been done.	Không có thiệt hại nào được thực hiện.
We think rest is best.	Chúng tôi nghĩ rằng nghỉ ngơi là tốt nhất.
The room has changed.	Căn phòng đã thay đổi.
I keep an eye on her through the window.	Tôi để mắt đến cô ấy qua cửa sổ.
Expensive.	Giá cao.
The results represent those obtained in three separate experiments.	Kết quả đại diện cho những kết quả thu được trong ba thí nghiệm riêng biệt.
How it didn't.	Làm thế nào nó đã không.
I hope they will become his friends.	Tôi hy vọng họ sẽ trở thành bạn của anh ấy.
Let's fight the good fight.	Hãy chiến đấu với cuộc chiến tốt.
His two front teeth were missing.	Hai chiếc răng cửa của anh ấy đã bị mất.
If not, say so.	Nếu không, hãy nói như vậy.
We could have gone with her.	Chúng tôi có thể đã đi với cô ấy.
Soon it won't be enough.	Chẳng bao lâu nữa sẽ không đủ.
They cannot outgrow their supply lines.	Họ không thể vượt xa các đường cung cấp của họ.
They don't believe it will help anyone but themselves.	Họ không tin rằng nó sẽ giúp ích cho bất kỳ ai ngoài họ.
But apparently over time, he did.	Nhưng rõ ràng theo thời gian, anh ấy đã.
I have not met a living soul.	Tôi đã không gặp một linh hồn sống.
Such anomalies rarely exist and do not exist in this case.	Những trường hợp bất thường như vậy hiếm khi tồn tại và không tồn tại trong trường hợp này.
But you are dead weight.	Nhưng bạn là trọng lượng chết.
But cheap, anyone can do it.	Nhưng giá rẻ thì ai cũng có thể làm được.
We were in love then.	Lúc đó chúng tôi yêu nhau.
However, a diagnosis of this condition has not been made.	Tuy nhiên, một chẩn đoán về tình trạng này đã không được đưa ra.
Again absolutely no contact from anyone for more than a week.	Một lần nữa tuyệt đối không liên lạc từ bất kỳ ai trong hơn một tuần.
And it couldn't be any other way for you.	Và nó không thể là bất kỳ cách nào khác cho bạn.
His concern now is for his people.	Mối quan tâm của anh ấy bây giờ là dành cho người của mình.
I agree with you completely.	Tôi đồng ý với bạn hoàn toàn.
Not exactly the word, but close enough.	Không chính xác từ, nhưng đủ gần.
He could have helped.	Anh ấy lẽ ra có thể giúp đỡ.
Undoubtedly, many aspects of it are bad.	Không nghi ngờ gì nữa, nhiều khía cạnh của nó là xấu.
Not damn me.	Không phải chết tiệt tôi.
And some are higher than them.	Và một số cao hơn chúng.
Be with him.	Được ở bên anh ấy.
I barely understand how insurance works.	Tôi hầu như không hiểu cách thức hoạt động của bảo hiểm.
But the decision is yours.	Nhưng quyết định là của bạn.
It really will happen no matter what.	Nó thực sự sẽ xảy ra không có vấn đề gì.
They look mean.	Họ trông có vẻ xấu tính.
We use the best strategy and advanced techniques to achieve top results.	Chúng tôi sử dụng chiến lược tốt nhất và các kỹ thuật tiên tiến để đạt được kết quả hàng đầu.
The same can be said for option number two.	Điều tương tự cũng có thể nói đối với phương án số hai.
It doesn't have any smell.	Nó không có bất kỳ mùi nào.
They hold change.	Họ nắm giữ tiền lẻ.
Thought telling you might help.	Nghĩ rằng nói với bạn có thể giúp ích.
Times and things have changed.	Thời đại và mọi thứ đã thay đổi.
That's the short version of the condition.	Đó là phiên bản ngắn của điều kiện.
This book completely surprised me.	Cuốn sách này hoàn toàn làm tôi ngạc nhiên.
Leaving the game is tough, especially at this level.	Phải rời xa trận đấu là một điều khó khăn, đặc biệt là ở cấp độ này.
But there are different ways to do this.	Nhưng có nhiều cách khác nhau để làm điều này.
The more she thought about it, the more she liked it.	Càng nghĩ về nó, cô càng thích nó.
The only living things that can do this are the dead.	Những sinh vật sống duy nhất làm được điều này là những người đã chết.
They and my parents didn't know about it.	Họ và bố mẹ tôi không biết về điều đó.
I never lost my fear that it wasn't safe.	Tôi không bao giờ mất đi nỗi sợ hãi rằng nó không an toàn.
Not this!.	Không phải cái này!.
That's what this place used to be called.	Đó là những gì nơi này từng được gọi.
His family will close the door facing him.	Gia đình của anh ta sẽ đóng cửa đối mặt với anh ta.
They had complete trust, confidence and love.	Họ đã hoàn toàn tin tưởng, tự tin và tình yêu.
I think this could be the problem.	Tôi nghĩ rằng đây có thể là vấn đề.
However, we rarely get to the end of the day.	Tuy nhiên, chúng ta hiếm khi đi đến cuối ngày.
Now is the problem.	Bây giờ là vấn đề.
They have no limits in my family.	Họ không có giới hạn trong gia đình tôi.
Or at least that's what she was saying to herself.	Hoặc ít nhất đó là những gì cô ấy đang nói với chính mình.
Maybe he should have mentioned the room.	Có lẽ anh ấy nên đề cập đến căn phòng.
As in your code, the elements come from two different sources.	Như trong mã của bạn, các yếu tố đến từ hai nguồn khác nhau.
This process naturally leads us to certain limiting problems.	Quá trình này tự nhiên dẫn chúng ta đến một số vấn đề giới hạn nhất định.
That might be the only chance you get at this.	Đó có thể là cơ hội duy nhất bạn có được ở điều này.
Many say it is the best.	Nhiều người nói rằng nó là tốt nhất.
He has done this before.	Anh ấy đã làm điều này trước đây.
I consider him as a husband and as a friend.	Tôi xem anh ấy như một người chồng và như một người bạn.
I said that.	Tôi đã nói điều đó.
No errors are presented.	Không có lỗi nào được trình bày.
I don't know how far it will go.	Tôi không biết nó sẽ đi bao xa.
She said that her parents could never understand it.	Cô ấy nói rằng cha mẹ cô ấy không bao giờ có thể hiểu được điều đó.
That's what my life means.	Đó là những gì cuộc sống của tôi có ý nghĩa.
I think your opinion is only yours.	Tôi nghĩ rằng ý kiến ​​của bạn chỉ là của bạn.
Now you continue.	Bây giờ bạn tiếp tục.
But that doesn't stop them from using legal methods either.	Nhưng điều đó cũng không ngăn họ sử dụng các phương pháp pháp lý.
How about it?.	Như thế nào về nó?.
That would be correct.	Điều đó sẽ chính xác.
You will come back with a new man.	Bạn sẽ trở lại với một người đàn ông mới.
Focus more on the problem than on the solution.	Tập trung nhiều hơn vào vấn đề hơn là giải pháp.
The group of people in the library stood and greeted him.	Nhóm người trong thư viện đứng đón và chào đón anh.
He runs the band, you know.	Anh ấy điều hành ban nhạc, bạn biết đấy.
Go to the back room door.	Tới cửa phòng sau.
Wait, you said.	Chờ đã, bạn nói.
She should turn around and run back to her room.	Cô ấy nên quay lại và chạy về phòng của mình.
But he couldn't see any other option.	Nhưng anh không thể thấy lựa chọn nào khác.
He should have one.	Anh ta nên có một cái.
So don't be too sure about that.	Vì vậy, đừng quá chắc chắn về điều đó.
So is the salary.	Tiền công cũng vậy.
I hope he sees everything.	Tôi hy vọng anh ấy nhìn ra mọi thứ.
There is living pain.	Có nỗi đau sống.
Your help comes only when we need it.	Sự giúp đỡ của bạn đến chỉ khi chúng tôi cần.
You are not born yet.	Bạn vẫn chưa được sinh ra.
With home health.	Với sức khỏe quê hương.
Of course, they were never really a normal family.	Tất nhiên, họ chưa bao giờ thực sự là một gia đình bình thường.
It feels like it's in the air.	Cảm giác như nó đang ở trong không khí.
A bit of confusion here.	Một chút nhầm lẫn ở đây.
None of the participants worked at the same home care service.	Không ai trong số những người tham gia làm việc tại cùng một dịch vụ chăm sóc tại nhà.
We will review it.	Chúng tôi sẽ xem xét nó.
And in the present case too.	Và trong trường hợp hiện tại cũng vậy.
Just returned home.	Vừa trở về nhà.
He finally agreed to a deal.	Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý với một thỏa thuận.
Unfortunately, that's not true.	Thật không may, điều đó không đúng.
How long it lay there, he did not know.	Nó đã nằm ở đó bao lâu, anh không biết.
Immediately the battle ended.	Ngay sau đó trận chiến kết thúc.
Brain and heart.	Bộ não và trái tim.
Let's get to the point.	Hãy đi vào vấn đề.
Looks like it might be over.	Có vẻ như nó có thể đã kết thúc.
Then he worked.	Sau đó anh ấy đã làm việc.
It's all our roles.	Tất cả đều là vai trò của chúng tôi.
He was the first male to be sent home.	Anh ta là nam giới đầu tiên được cho về nhà.
And you are still missing something.	Và bạn còn thiếu một cái gì đó nữa.
If he felt that he was at home, he didn't show it.	Nếu anh ấy cảm thấy rằng anh ấy đang ở nhà, anh ấy đã không thể hiện điều đó.
This means that an object will appear smaller as it gets further away.	Điều này có nghĩa là một đối tượng sẽ xuất hiện nhỏ hơn khi xa hơn.
They like the freedom to run around and have fun there.	Họ thích tự do chạy nhảy và vui chơi ở đó.
He was born on earth.	Anh sinh ra trên đất.
The car is really fun.	Chiếc xe thực sự rất vui.
They start slow and pick up speed.	Họ bắt đầu chậm và tăng tốc.
Focus on what matters most.	Tập trung vào điều quan trọng nhất.
That's one of my jobs.	Đó là một trong những công việc của tôi.
I talked to others, but only a little.	Tôi đã nói chuyện với những người khác, nhưng chỉ một chút thôi.
No working traffic lights.	Không có đèn giao thông hoạt động.
But they are looking.	Nhưng họ đang tìm kiếm.
It's hard to give advice without meeting either of you.	Thật khó để đưa ra lời khuyên mà không gặp một trong hai người.
He did it for his own son.	Anh ấy đã làm điều đó cho chính con trai mình.
All experiments were performed in the dark phase under red light.	Tất cả các thí nghiệm được thực hiện trong pha tối dưới ánh sáng đỏ.
The case was settled out of court.	Vụ việc đã được giải quyết ngoài tòa án.
Side effects were minor and similar in both groups.	Các tác dụng phụ là nhỏ và giống nhau ở cả hai nhóm.
We didn't see any of them the next day.	Chúng tôi không thấy gì trong số họ vào ngày hôm sau.
Everyone wants to help him.	Mọi người đều muốn giúp đỡ anh ấy.
The second example takes a more creative approach.	Ví dụ thứ hai có một cách tiếp cận sáng tạo hơn.
We have chosen two different methods for this study.	Chúng tôi đã chọn hai phương pháp khác nhau cho nghiên cứu này.
In my opinion, money is made to be spent.	Theo tôi, tiền được tạo ra để được chi tiêu.
I can't imagine what it is to carry it with you.	Tôi không thể tưởng tượng nó là gì để mang theo nó với bạn.
Yes, that answered my question.	Vâng, điều đó đã trả lời câu hỏi của tôi.
I don't know how to do it.	Tôi không biết phải làm như thế nào.
It must be someone else.	Đó phải là người khác.
They believe that a successful relationship is essential to a normal life.	Họ tin rằng một mối quan hệ thành công là điều cần thiết cho một cuộc sống bình thường.
She liked it at first.	Cô ấy thích nó lúc đầu.
She couldn't see anything from here.	Cô ấy không thể nhìn thấy gì từ đây.
It will then have some sort of identity.	Sau đó nó sẽ có một số loại danh tính.
Chances are this is what that means.	Rất có thể đây là những gì có nghĩa là.
We did bigger things, but not better things.	Chúng tôi đã làm những điều lớn hơn, nhưng không phải là những điều tốt hơn.
Beer was flat.	Bia đã phẳng.
Of course.	Tất nhiên rồi.
Most of my day will be silent.	Phần lớn thời gian trong ngày của tôi sẽ im lặng.
By evil government, yes.	Bởi chính phủ tà ác, vâng.
Whatever you call it, don't fall for it.	Dù bạn gọi nó là gì, đừng mê nó.
My real problem is that I don't have much to write about.	Vấn đề thực sự của tôi là tôi không có nhiều thứ để viết.
They are not an offensive team.	Họ không phải là một đội tấn công.
But this time, you put your anxiety skills to work for you.	Nhưng lần này, bạn đặt kỹ năng lo lắng của mình để làm việc cho bạn.
The response itself is just wrong.	Phản ứng tự nó chỉ là sai.
I won't try this week.	Tôi sẽ không thử trong tuần này.
Some people might call the whole thing weird.	Một số người có thể gọi toàn bộ điều kỳ lạ.
Stir quickly and then turn off the stove.	Đảo nhanh tay rồi tắt bếp.
He could barely move his hands.	Anh hầu như không thể cử động tay của mình.
We came to this world together.	Chúng tôi đã đến thế giới này cùng nhau.
But he didn't know why he did these different things.	Nhưng anh không biết tại sao anh lại làm những việc khác nhau này.
We have never been addicted to drugs.	Chúng tôi chưa bao giờ nghiện ma túy.
He was the only other person here her age.	Anh ấy là người khác duy nhất ở đây bằng tuổi cô.
There is no choice in this matter.	Không có sự lựa chọn nào trong vấn đề này.
This show will still be on air.	Chương trình này vẫn sẽ được phát sóng.
He was injured in the process.	Anh ấy đã bị thương trong quá trình này.
I mean no.	Ý tôi là không.
Just a little bit.	Chỉ một ít thôi.
Just fill and shoot!.	Chỉ cần điền và bắn !.
No one seems to notice!.	Dường như không ai để ý!.
Never got into trouble.	Không bao giờ gặp rắc rối.
It's a party town.	Đó là một thị trấn tiệc tùng.
I will say it again.	Tôi sẽ nói lại lần nữa.
Making peace with humanity should not be an option.	Làm hòa với loài người không nên là một lựa chọn.
Eight others were treated for minor injuries.	8 người khác được điều trị các vết thương nhẹ.
He came back later with the results.	Anh ấy đã quay lại sau đó với kết quả.
Let cool a bit and taste.	Để nguội một chút và nếm thử.
You can serve it at room temperature.	Bạn có thể phục vụ nó ở nhiệt độ phòng.
That's not as easy as it sounds.	Đó không phải là dễ dàng như nó âm thanh.
He pushed me aside.	Anh ấy gạt tôi sang một bên.
I just need to sit down for a second.	Tôi chỉ cần ngồi xuống một giây.
It's not like someone is moving their body.	Không giống như ai đó đang di chuyển cơ thể.
Last night you tried to contact them.	Đêm qua bạn đã cố gắng liên lạc với họ.
Now it's time to make some changes.	Bây giờ là lúc để thực hiện một số thay đổi.
That burned me.	Điều đó đốt cháy tôi.
I love you you love me.	Tôi yêu bạn bạn yêu tôi.
So sorry.	Rất xin lỗi.
If you love me, you'll want to do it.	Nếu bạn yêu tôi, bạn sẽ muốn làm điều đó.
But it works for me.	Nhưng nó làm việc cho tôi.
And if it doesn't pass, they won't pass it.	Và nếu nó không đạt, họ sẽ không vượt qua nó.
They want to do exactly that.	Họ muốn làm đúng theo mô tả đó.
Thanks for any advice.	Cảm ơn vì bất kỳ lời khuyên.
It went.	Nó đã đi.
I joined him there and went back to see the path we took.	Tôi tham gia cùng anh ấy ở đó và quay lại để xem con đường chúng ta đã đi.
Thank you for your understanding.	Cảm ơn bạn đa hiểu.
These make a great unique gift.	Những điều này làm cho một món quà độc đáo tuyệt vời.
The man slowly stood up and stared at her.	Người đàn ông từ từ đứng dậy và nhìn cô chằm chằm.
She is clearly informed.	Cô ấy được thông báo rõ ràng.
That is a very correct thing.	Đó là một điều rất đúng đắn.
Even so, this run was great.	Mặc dù vậy, cuộc chạy này đã rất tuyệt.
Anyway, it will be hidden.	Dù sao, nó sẽ được ẩn.
By the time it was over, we hated each other.	Đến khi chuyện đã qua, chúng tôi ghét nhau.
But back then, people were scared of that band.	Nhưng hồi đó, mọi người sợ hãi ban nhạc đó.
And it won't take up much of your time.	Và sẽ không làm mất nhiều thời gian của bạn.
Not a pretty sight.	Không phải là một cảnh đẹp.
Or you can point them out.	Hoặc bạn có thể chỉ ra chúng.
We spend more than a third of our lives sleeping, sleeping.	Chúng ta dành hơn một phần ba cuộc đời để ngủ, ngủ.
Plaintiffs cannot have it both ways.	Nguyên đơn không thể có cả hai cách.
Everyone is happy.	Mọi người đều vui vẻ.
Now they have it.	Bây giờ họ có nó.
I still take notes.	Tôi vẫn ghi chép.
His body is still female.	Cơ thể anh vẫn là phụ nữ.
This did not end well.	Điều này đã không kết thúc tốt đẹp.
War happened.	Xảy ra chiến tranh.
I returned home and went into research.	Tôi trở về nhà và đi vào nghiên cứu.
One of my favorite authors.	Một trong những tác giả mà tôi thích.
But one thing stopped him.	Nhưng có một điều đã ngăn anh lại.
Forget the point guard position.	Quên vị trí bảo vệ điểm.
I made her one, she made me one.	Tôi làm cho cô ấy một cái, cô ấy làm cho tôi một cái.
You expect more from him.	Bạn mong đợi nhiều hơn ở anh ấy.
Only exist.	Chỉ tồn tại.
If his mother wants to believe the worst of him, let her.	Nếu mẹ anh ấy muốn tin vào điều tồi tệ nhất của anh ấy, hãy để bà ấy.
He won't mind going to parties if she goes with him.	Anh ấy sẽ không ngại đến các bữa tiệc nếu cô ấy đi cùng anh ấy.
It will start when the movie ends.	Nó sẽ bắt đầu khi bộ phim kết thúc.
Your son will be their brother-in-law.	Con trai của bạn sẽ là anh rể của họ.
I mean we really believe in what we put out.	Ý tôi là chúng tôi rất tin tưởng vào những gì chúng tôi đưa ra.
Just do it now.	Hãy thực hiện ngay thôi.
It sounds absolutely crazy dog.	Nghe có vẻ hoàn toàn là con chó điên.
And never out of the race.	Và không bao giờ thoát khỏi cuộc chạy đua.
Test negative after testing negative.	Thử nghiệm âm tính sau thử nghiệm âm tính.
He started the engine and turned up the heat.	Anh ta nổ máy và tăng nhiệt.
He looks dead.	Trông anh ấy đã chết.
We built your ship.	Chúng tôi đã đóng con tàu của bạn.
I let myself fall further and further.	Tôi đã để mình rơi ngày càng xa hơn.
Not a big problem.	Không phải là một vấn đề lớn.
That would be a mistake.	Đó sẽ là một sai lầm.
That's why we choose you.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn bạn.
No letters were answered.	Không có lá thư nào được trả lời.
We created the model in three steps.	Chúng tôi đã tạo mô hình bằng ba bước.
I can deal with some change plans.	Tôi có thể đối phó với một số kế hoạch thay đổi.
All of the above.	Tất cả những điều trên.
Stay away.	Tránh ra.
In the former case, we're done.	Trong trường hợp trước đây, chúng tôi đã hoàn thành.
I want to live that experience no matter what.	Tôi muốn sống trải nghiệm đó cho dù có thế nào đi nữa.
You just need to know how to tell it what to do.	Bạn chỉ cần biết cách cho nó biết phải làm gì.
There is a lot of time to be together.	Có rất nhiều thời gian để ở bên nhau.
No plan means no real focus.	Không có kế hoạch nghĩa là không có sự tập trung thực sự.
Take control when you need it.	Kiểm soát khi bạn cần.
You have a lot of calculators for your money.	Bạn có rất nhiều máy tính cho tiền của bạn.
How did you guys spend the weekend?	Các bạn đã trải qua cuối tuần như thế nào ?.
The results are then compared.	Các kết quả sau đó được so sánh.
If you fight them, you are probably fighting the future.	Nếu bạn chiến đấu với họ, có lẽ bạn đang chiến đấu với tương lai.
That's the rest.	Đó là cái còn lại.
This is a small town.	Đây là một thị trấn nhỏ.
Market this year and moving forward.	Thị trường trong năm nay và tiến về phía trước.
And it was completely wrong.	Và nó đã hoàn toàn sai lầm.
The school is very small and offers only basic classes.	Trường rất nhỏ và chỉ cung cấp các lớp cơ bản.
All are outdoors.	Tất cả đều ở ngoài trời.
I'm not sure how you do it.	Tôi không chắc bạn làm như thế nào.
However, he is the future.	Tuy nhiên, anh ấy là tương lai.
They don't look in my direction.	Họ không nhìn về hướng của tôi.
Those are the books.	Đó là những cuốn sách.
Don't believe that.	Đừng tin điều đó.
I'm not sure about you.	Tôi không chắc về bạn.
Once she saw his tears.	Có lần cô nhìn thấy nước mắt của anh.
He did what he did.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy đã làm.
I was very worried about this.	Tôi đã rất lo lắng về điều này.
She put one leg out in front of her.	Cô ấy đưa một chân ra trước mặt.
The problem, in my opinion, is that politics is gone.	Theo tôi, vấn đề là chính trị đã biến mất.
You can of course use '' to delete them.	Tất nhiên bạn có thể sử dụng '' để xóa chúng.
And he doesn't know.	Và anh ấy không biết.
Moreover, the model is safe.	Hơn nữa, mô hình là an toàn.
You have yourself.	Bạn có chính mình.
There are limits to how much you can save.	Có những giới hạn về số tiền bạn có thể tiết kiệm.
At this point, they probably only have pieces of the puzzle.	Tại thời điểm này, họ có lẽ chỉ có những mảnh ghép.
Take whatever action you feel is appropriate.	Thực hiện bất kỳ hành động nào bạn cảm thấy thích hợp.
He did not have a suitable house to live in.	Anh không có một ngôi nhà thích hợp để ở.
That's one minute.	Đó là một phút.
The men knew well that they were ready.	Người đàn ông biết rõ rằng họ đã sẵn sàng.
She was sad.	Cô ấy đã buồn.
He simply disappeared.	Anh ta chỉ đơn giản là biến mất.
By itself, the description is minimal.	Tự nó, mô tả là tối thiểu.
I love being in his company.	Tôi thích ở trong công ty của anh ấy.
Finally, the balance of short vs.	Cuối cùng, sự cân bằng của short vs.
I ran towards it.	Tôi chạy về phía nó.
To watch this video, click here.	Để xem video này, bấm vào đây.
I enjoyed there every moment.	Tôi đã tận hưởng ở đó mọi khoảnh khắc.
Be consistent with what you believe in.	Hãy kiên định với những gì bạn tin tưởng.
This year is much bigger.	Năm nay lớn hơn rất nhiều.
But it's not just physical activity.	Nhưng nó không chỉ là hoạt động thể chất.
You see, the brain is a powerful thing.	Bạn thấy đấy, bộ não là một thứ mạnh mẽ.
I saw it in his eyes and heard it in his voice.	Tôi đã nhìn thấy nó trong mắt anh ấy và nghe thấy nó trong giọng nói của anh ấy.
I go a little further.	Tôi đi xa hơn một chút.
Remember them.	Hãy ghi nhớ họ.
It's not bad.	Nó có tồi không.
Make sure to mix everything well.	Đảm bảo trộn đều mọi thứ.
They come here.	Họ đến đây.
She's been here for an hour looking at the file.	Cô ấy đã ở đây cả tiếng đồng hồ để xem lại hồ sơ.
The figure moved slightly.	Bóng dáng khẽ nhúc nhích.
Or using the wrong person to do it.	Hoặc sử dụng sai người để làm điều đó.
I am in it and there.	Tôi ở trong đó và ở đó.
So no help there.	Vì vậy, không có giúp đỡ ở đó.
So do many other people in the world.	Nhiều người khác trên thế giới cũng vậy.
It is the first and tenth day.	Đó là ngày đầu tiên và thứ mười.
Met some interesting people on the boat.	Đã gặp một số người thú vị trên thuyền.
The final solution to the best of our knowledge is the new one.	Giải pháp cuối cùng theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi là giải pháp mới.
Such as free samples.	Chẳng hạn như mẫu miễn phí.
Everyone ran there.	Mọi người đều chạy đến đó.
I will drop by and use you work as a reference.	Tôi sẽ ghé qua và sử dụng bạn làm việc như một tài liệu tham khảo.
Decide what you want to say before you say it.	Quyết định điều bạn muốn nói trước khi nói.
That is not a question.	Đó không phải là một câu hỏi.
Those times cannot come again.	Những lần đó không thể đến lần nữa.
I have no idea of ​​my worth as a human being.	Tôi không có ý tưởng về giá trị của tôi với tư cách là một con người.
She had seen such faces before.	Cô đã từng nhìn thấy những khuôn mặt như vậy trước đây.
I can't read it fast enough.	Tôi không thể đọc nó đủ nhanh.
These plans never came to fruition.	Những kế hoạch này không bao giờ trở thành hiện thực.
She will miss him forever.	Cô sẽ nhớ anh mãi mãi.
You will understand in time.	Bạn sẽ hiểu trong thời gian.
She didn't know where they were going.	Cô không biết họ sẽ đi đâu.
If it's too thick, add a little more cooking water.	Nếu đặc quá, hãy thêm một chút nước nấu.
This is a bit complicated.	Điều này hơi phức tạp.
They must mean something very important.	Chúng phải có nghĩa là một cái gì đó rất quan trọng.
Price includes two adults and one vehicle.	Giá bao gồm hai người lớn và một phương tiện.
It does not change things, people, events or circumstances.	Nó không thay đổi mọi thứ, con người, sự kiện hoặc hoàn cảnh.
So is everyone.	Ai cũng vậy.
Everyone knows him.	Mọi người đều biết anh ta.
Both of you are my friends.	Cả hai bạn đều là bạn của tôi.
Both fingers, this one is as good as this one.	Cả hai ngón tay, cái này tốt như cái này được.
She's nervous, damn it, and she can't be.	Cô ấy lo lắng, chết tiệt, và cô ấy không thể như vậy được.
Brown, for several months.	Màu nâu, trong vài tháng.
This is a result of my accident.	Đây là một kết quả của tai nạn của tôi.
We are looking for a breath of fresh air.	Chúng tôi đang tìm kiếm một luồng không khí trong lành.
I know this is true.	Tôi biết đây là sự thật.
You want to help them, feed them, go ahead.	Bạn muốn giúp họ, cho họ ăn, hãy tiếp tục.
I have a better plan.	Tôi có một kế hoạch tốt hơn.
He was deeply hurt.	Anh đã bị tổn thương sâu sắc.
Gift in the box is not good.	Món quà trong hộp là không tốt.
And now he is gone forever.	Và giờ đây, anh đã ra đi mãi mãi.
He has a lot.	Anh ấy có rất nhiều.
The last thing he wants is to be caught.	Điều cuối cùng anh ta muốn là bị bắt.
Not in the exact words.	Không phải trong những từ chính xác.
Member and let her know.	Thành viên và cho cô ấy biết.
I appreciate anything positive people say about me.	Tôi đánh giá cao bất cứ điều gì tích cực mà mọi người nói về tôi.
We have seen this before.	Chúng tôi đã thấy điều này trước đây.
That made it only after ten.	Điều đó đã làm cho nó chỉ sau mười.
Let's move forward.	Hãy tiến lên phía trước.
I've seen it often enough and know it well.	Tôi đã nhìn thấy nó đủ thường xuyên và biết rõ về nó.
This tree is under the other trees.	Cây này nằm dưới những cây khác.
It's great to have him around.	Thật tuyệt khi có anh ấy ở bên.
I have to join this war.	Tôi phải tham gia cuộc chiến này.
But this is one of them.	Nhưng đây là một trong số chúng.
I want to move house.	Tôi muốn chuyển nhà.
He looked at his parents, who had put a lot of faith in him.	Anh nhìn bố mẹ, những người đã đặt niềm tin vào anh rất nhiều.
We are currently very busy with new construction.	Hiện chúng tôi đang rất bận rộn với việc xây dựng mới.
She is being taken out.	Cô ấy đang bị đưa ra ngoài.
Well, tell you what.	Vâng, cho bạn biết những gì.
No such connection is intended here.	Không có kết nối như vậy được dự định ở đây.
He is not needed here.	Anh ấy không cần thiết ở đây.
He was eager to meet her.	Anh nóng lòng muốn gặp cô.
The remaining seven factors were found only in each study.	Bảy yếu tố còn lại chỉ được tìm thấy trong mỗi nghiên cứu.
It will lift her up a bit.	Nó sẽ nâng cô ấy lên một chút.
And will probably sell more.	Và có lẽ sẽ bán được nhiều hơn nữa.
It's a common problem, kept secret by silence.	Đó là một vấn đề phổ biến, được giữ kín bằng cách im lặng.
However, we describe specific values ​​that we used in our tests.	Tuy nhiên, chúng tôi mô tả các giá trị cụ thể mà chúng tôi đã sử dụng trong các thử nghiệm của mình.
It's quite cold there in winter.	Ở đó khá lạnh vào mùa đông.
The air is very black.	Không khí rất đen.
That doesn't change anything.	Điều đó không thay đổi bất cứ điều gì.
It turned out pretty well.	Nó bật ra khá tốt.
Hours vary depending on the season.	Giờ thay đổi tùy theo mùa.
The state does not resolve this argument.	Nhà nước không giải quyết đối số này.
But much more can be done.	Nhưng nhiều hơn thế có thể được thực hiện.
The course material includes a brief literature review.	Tài liệu khóa học bao gồm một đánh giá tài liệu ngắn gọn.
People stand in silence for most of the video.	Mọi người đứng im lặng trong phần lớn thời lượng của video.
Well, whatever it is.	Vâng, bất cứ điều gì nó là.
Take him away.	Đưa anh ta đi.
This is something completely different.	Đây là một cái gì đó hoàn toàn khác.
I will read through them, it might be helpful.	Tôi sẽ đọc qua chúng, nó có thể hữu ích.
The three of them were there when he got home.	Ba người họ đã ở đó khi anh về đến nhà.
Some of them are very close friends of mine.	Một số người trong số họ là những người bạn rất thân của tôi.
And she did it both ways.	Và cô ấy đã làm theo cả hai cách.
The next day when he woke up, she wasn't there.	Ngày hôm sau khi anh dậy, cô không có ở đó.
This is an important result.	Đây là một kết quả quan trọng.
Yes, you go.	Vâng, bạn đi.
Because of this, they provide an excellent starting point for an explanation.	Bởi vì điều này, chúng cung cấp một điểm khởi đầu tuyệt vời cho một lời giải thích.
Here we have a problem.	Ở đây chúng tôi có vấn đề.
They are not really themselves.	Họ không thực sự là chính họ.
We see what happens here.	Chúng tôi thấy những gì xảy ra ở đây.
I can speak with your hands and feet.	Tôi có thể nói bằng tay và chân của bạn.
It's a foot.	Đó là một bàn chân.
Check out the build again soon.	Kiểm tra lại bản dựng sớm.
He thought maybe it was true what she said.	Anh nghĩ có lẽ đúng như lời cô nói.
You will be the mother of his children.	Bạn sẽ là mẹ của những đứa con của anh ấy.
After a few hours, the ice arrived.	Sau vài giờ, băng đến.
We couldn't have chosen a better doctor.	Chúng tôi không thể chọn một bác sĩ tốt hơn.
I still can't taste or smell.	Tôi vẫn không thể nếm hoặc ngửi.
To know her.	Để biết cô ấy.
They don't want to go anywhere.	Họ không muốn đi đâu cả.
That's a perfectly reasonable question.	Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý.
It's you and you know it.	Đó là bạn và bạn biết điều đó.
There is no way to escape.	Không có cách nào để trốn thoát.
I see no hope.	Tôi thấy không có hy vọng.
It can be a word or part of a word.	Nó có thể là một từ hoặc một phần của từ.
Leave his camera with a specific guard.	Để máy ảnh của anh ấy với một người bảo vệ cụ thể.
They are not for me.	Chúng không dành cho tôi.
She threw the knife again.	Cô lại ném con dao.
They love children, and they don't see them much.	Họ yêu những đứa trẻ, và họ không gặp chúng nhiều.
He was shot at the beginning of that battle in the shoulder.	Anh ta đã bị bắn vào đầu trận chiến đó vào vai.
He doesn't seem apologetic.	Anh ấy không có vẻ xin lỗi.
My father also saw them.	Cha tôi cũng nhìn thấy chúng.
Find a time and place where you can focus.	Tìm thời gian và địa điểm mà bạn có thể tập trung.
Those are two for me.	Đó là hai đối với tôi.
She stood slightly behind him and he spoke without turning.	Cô hơi đứng sau lưng anh và anh nói mà không quay lại.
I mean, it's funny.	Ý tôi là, nó thật buồn cười.
However, my loss does not bring peace.	Tuy nhiên, sự mất mát của tôi không mang lại sự bình yên.
A's book and decided to give it a try.	Cuốn sách của A và quyết định thử.
Therefore, ordinary users will not need to work with the source code.	Do đó, người dùng thông thường sẽ không cần phải làm việc với mã nguồn.
There's a lot of people around, you know.	Có rất nhiều người xung quanh, bạn biết đấy.
So I defined some other key for that.	Vì vậy, tôi đã xác định một số khóa khác cho điều đó.
They will literally run away from you.	Họ sẽ bỏ chạy khỏi bạn theo đúng nghĩa đen.
The job is in the morning newspaper.	Công việc là trong các tờ báo buổi sáng.
That's your friend.	Đó là bạn của bạn.
They are so bad that they can't fight.	Họ tồi tệ đến mức không thể đánh nhau.
You cannot understand it.	Anh không thể hiểu nó.
No, this will not be propagated to me.	Không, điều này sẽ không được truyền cho tôi.
Even when he's thinking about it, he never shows it.	Ngay cả khi anh ấy đang nghĩ về điều đó, anh ấy cũng không bao giờ thể hiện nó ra.
Please go without me.	Làm ơn đi mà không có tôi.
The time to plant again came quickly.	Thời gian để trồng trở lại đến nhanh chóng.
I'm not a policeman.	Tôi không phải cảnh sát.
Her smile is very beautiful.	Nụ cười của cô ấy rất đẹp.
The first of which is the responsibility to speak the truth.	Đầu tiên trong số đó là trách nhiệm nói lên sự thật.
It's good not to use the computer.	Thật tốt khi không sử dụng máy tính.
The entire crowd in the bar was watching him. 	Toàn bộ đám đông trong quán bar đang theo dõi anh ta. 
Really simple strategy.	chiến lược thực sự đơn giản.
You as a user won't see a difference.	Bạn là người dùng sẽ không thấy sự khác biệt.
She watched his eyes.	Cô quan sát đôi mắt của anh.
But then everything changed.	Nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi.
It is explained in more detail in the following section.	Nó được giải thích chi tiết hơn ở phần sau.
Open your ears.	Mở tai của bạn.
Every race should have a point of it.	Mọi cuộc đua nên có một điểm của nó.
All trial participants gave written consent.	Tất cả những người tham gia thử nghiệm đã đồng ý bằng văn bản.
Don't worry, we've got you covered.	Đừng lo lắng, chúng tôi đã giúp bạn.
If you can help in the next few days.	Nếu bạn có thể giúp đỡ trong vài ngày tới.
Then we'll see what we can do.	Sau đó, chúng tôi sẽ xem những gì chúng tôi có thể làm.
I remember it very clearly.	Tôi nhớ nó rất rõ ràng.
Test every path, every function in every file.	Kiểm tra mọi đường dẫn, mọi chức năng trong mọi tệp.
I believe this product can be something more.	Tôi tin rằng sản phẩm này có thể là một cái gì đó hơn thế nữa.
Look, my neck is huge.	Nhìn kìa, cổ của tôi rất lớn.
Let me treat you to my own time.	Hãy để tôi đối xử với bạn thời gian của mình.
Now he is moving the other way.	Bây giờ anh ấy đang di chuyển theo cách khác.
I couldn't think of anything.	Tôi không nghĩ ra điều gì.
But length has given way.	Nhưng chiều dài đã nhường chỗ.
She was happy when everyone finished.	Cô rất vui khi mọi người đã hoàn thành.
Its purpose is not clear.	Mục đích của nó không rõ ràng.
I hold my breath.	Tôi nín thở.
This is not mentioned.	Điều này không được đề cập.
It was his mother who called this morning.	Đó là mẹ anh ấy đã gọi vào sáng nay.
You must be free.	Bạn phải được tự do.
She looked at him and smiled.	Cô nhìn anh và mỉm cười.
It rarely works for long.	Nó hiếm khi hoạt động lâu.
A bad feeling about it.	Một cảm giác tồi tệ về nó.
Since it was my idea, it became my project.	Vì nó là ý tưởng của tôi, nó đã trở thành dự án của tôi.
Do so with a fear of the unknown.	Làm như vậy với một nỗi sợ hãi về những điều chưa biết.
From what she said, she found gold.	Từ những gì cô ấy nói, cô ấy đã tìm thấy vàng.
Like you run at the command line.	Giống như bạn chạy ở dòng lệnh.
The great man was sitting in his own.	Người đàn ông vĩ đại đang ngồi ở của mình.
She will kill you.	Cô ấy sẽ giết bạn.
Others will soon follow.	Những người khác sẽ sớm làm theo.
Good luck to him.	Chúc anh ấy may mắn.
However, I wouldn't consider it a necessity.	Tuy nhiên, tôi sẽ không coi đó là điều cần thiết.
Finding people with the right tech skills takes time.	Việc tìm kiếm những người có kỹ năng công nghệ phù hợp cần nhiều thời gian.
He's like everyone else.	Anh ấy giống như những người khác.
There are many different ways to plan a text.	Có nhiều cách khác nhau để lập kế hoạch cho văn bản.
This can be a waste of resources.	Điều này có thể là một sự lãng phí tài nguyên.
Let's go back to the speed of light to see this.	Chúng ta hãy quay trở lại tốc độ ánh sáng để xem điều này.
You only need to do it once.	Bạn chỉ cần làm điều đó một lần.
If you want a cane, buy a car that comes with a cane.	Nếu bạn muốn có một cây gậy, hãy mua một chiếc xe đi kèm với một cây gậy.
Workers to meet demand.	Công nhân để đáp ứng nhu cầu.
We can't even get past them at this point.	Chúng tôi thậm chí không thể vượt qua chúng vào thời điểm này.
If you are mailing, please forward a copy to me.	Nếu bạn gửi thư, vui lòng chuyển một bản cho tôi.
It's certainly not a normal reaction.	Chắc chắn đó không phải là một phản ứng bình thường.
I know he did a few of these things.	Tôi biết anh ấy đã làm một vài điều này.
We took him off the show after that.	Chúng tôi đã đưa anh ấy ra khỏi chương trình sau đó.
He could have done this.	Anh ấy có thể đã làm điều này.
Then imagine trying to fight in it, for hours on end.	Sau đó, hãy tưởng tượng cố gắng chiến đấu trong đó, trong nhiều giờ liên tục.
I let myself get caught.	Tôi để mình bị bắt.
Get me off your email list immediately.	Đưa tôi ra khỏi danh sách email của bạn ngay lập tức.
However, we were late.	Tuy nhiên, chúng tôi đã đến muộn.
This is actually his address book.	Đây thực sự là sổ địa chỉ của anh ấy.
You know who we are, now.	Bạn biết chúng tôi là ai, bây giờ.
They have six children, three boys and three girls.	Họ có sáu người con, ba trai và ba gái.
By writing to him and thus giving him emotional support.	Bằng cách viết thư cho anh ấy và do đó hỗ trợ tinh thần cho anh ấy.
Or any time she sees him, for that matter.	Hoặc bất cứ lúc nào cô ấy nhìn thấy anh ấy, vì vấn đề đó.
She could easily be locked up and go home now.	Cô ấy có thể dễ dàng bị nhốt và về nhà ngay bây giờ.
He sat down on the bed and laughed.	Nó ngồi bệt xuống giường cười lăn cười bò.
I'm here.	Tôi ở đây.
I am your father.	Tôi là cha của bạn.
We used to come together just to make love.	Chúng tôi đã từng đến với nhau chỉ để làm tình.
The story is here.	Câu chuyện là ở đây.
But she doesn't need protection.	Nhưng cô không cần bảo vệ.
So it is with the music of birds.	Vì vậy, nó là với âm nhạc của các loài chim.
They often use drugs with their clients.	Họ thường sử dụng ma túy với khách hàng của họ.
Every story was so different.	Mọi câu chuyện đã quá khác nhau.
No one has to wait in line for anything.	Không ai phải xếp hàng chờ đợi bất cứ điều gì.
But we don't need to decide that here.	Nhưng chúng ta không cần phải quyết định vấn đề đó ở đây.
I just ran a new airway for them.	Tôi vừa chạy đường hàng không mới cho họ.
This time, the chair leg broke off due to the impact.	Lần này, chân ghế gãy rời do va chạm.
They are living in a slightly different world.	Họ đang sống trong một thế giới hơi khác.
It's their money.	Đó là tiền của họ.
A yellow one.	Một cái màu vàng.
I don't want that to happen to me.	Tôi không muốn điều đó xảy ra với mình.
I want to save.	Tôi muốn tiết kiệm.
This is a good exercise, so you should try it yourself.	Đây là một bài tập tốt, vì vậy bạn nên thử nó cho mình.
We tried to feel each other.	Chúng tôi đã cố gắng để cảm nhận nhau.
Perhaps the return of his daughter will improve matters.	Có lẽ sự trở lại của con gái ông sẽ cải thiện vấn đề.
I received no response from her.	Tôi không nhận được phản hồi từ cô ấy.
Here people can be found and observed, standing still, talking or thinking.	Ở đây mọi người có thể được tìm thấy và quan sát, đứng yên, nói chuyện hoặc suy nghĩ.
Not a thing in and of itself.	Không phải là một điều trong và của chính nó.
Then he rolled the large man over.	Sau đó, anh ta lăn người đàn ông to lớn lại.
He loved them as he loved their father.	Anh yêu chúng như yêu cha của chúng.
It includes the names of individuals the defendant does not know.	Nó bao gồm tên của những cá nhân bị cáo không biết.
You don't go back far enough.	Bạn không quay lại đủ xa.
The value has a name, which helps when reading the code.	Giá trị có tên, giúp ích khi đọc mã.
They were also arrested.	Họ cũng bị bắt.
If she wants him back.	Nếu cô ấy muốn anh ấy trở lại.
You can test and promote them.	Bạn có thể kiểm tra và thúc đẩy chúng.
And he wants to do it the right way.	Và anh ấy muốn làm điều đó một cách đúng đắn.
Be comfortable with yourself.	Hãy thoải mái với chính mình.
It will be soon.	Nó sẽ sớm thôi.
How little they know.	Làm thế nào ít họ biết.
I have to focus on myself, my work and my friends.	Tôi phải tập trung vào bản thân, công việc và bạn bè của mình.
Nor is anyone else.	Cũng không ai khác.
Was supposed to protect us.	Được cho là để bảo vệ chúng tôi.
No evidence.	Không có bằng chứng.
She doesn't want to be seen.	Cô ấy không muốn bị nhìn thấy.
Of course, these are valuable tools and skills.	Tất nhiên, đây là những công cụ và kỹ năng quý giá.
Even so, everyone wants to be the best.	Mặc dù vậy, mọi người đều muốn trở thành người giỏi nhất.
I can see it's gone.	Tôi có thể thấy nó đã biến mất.
I trust only you to do this for me.	Tôi tin tưởng chỉ có bạn làm điều này cho tôi.
Couple with me.	Đôi vơi tôi.
Very lucky to be there early.	Rất may mắn khi có mặt ở đó sớm.
The second input is different for each method.	Đầu vào thứ hai khác nhau đối với mỗi phương thức.
I could go to him without anyone knowing we were interested.	Tôi có thể đến gặp anh ấy mà không cần người khác biết chúng tôi đang quan tâm.
We learned our own training style then.	Chúng tôi đã học được phong cách đào tạo của riêng mình sau đó.
I could see that he was surprised and pleased.	Tôi có thể thấy rằng anh ấy rất ngạc nhiên và hài lòng.
Ask him.	Yêu cầu anh ta.
We agreed on that.	Chúng tôi đã đồng ý về điều đó.
He closed them.	Anh ấy đã đóng chúng lại.
A great way to help people.	Một cách tuyệt vời để giúp đỡ mọi người.
More important than their relationships, their emotions, their mental health.	Quan trọng hơn các mối quan hệ của họ, tình cảm của họ, sức khỏe tinh thần của họ.
You most likely have an infection.	Bạn rất có thể bị nhiễm trùng.
It really became a case too soon.	Nó thực sự trở thành một trường hợp quá sớm.
That is mainly.	Đó là chủ yếu.
There's no point in doing anything.	Không có ích gì khi làm bất cứ điều gì.
You don't believe it yourself.	Chính bạn cũng không tin điều đó.
I actually had the same problem just a few days ago.	Tôi thực sự đã gặp vấn đề tương tự chỉ vài ngày trước.
Then comes the change.	Sau đó, đến sự thay đổi.
There is a chance for that.	Có một cơ hội cho điều đó.
This is the second rest after exercise.	Đây là lần nghỉ ngơi thứ hai sau khi tập thể dục.
If you are talking to someone, reach out and take their hand.	Nếu bạn đang nói chuyện với ai đó, hãy đưa tay ra và nắm lấy tay họ.
Let's have a lot of it.	Hãy có nhiều nó.
Both my parents work full time.	Cả bố mẹ tôi đều làm việc toàn thời gian.
There are two basic approaches.	Có hai cách tiếp cận cơ bản.
And, of course, it can't be longer than a year.	Và, tất nhiên, nó không thể lâu hơn một năm.
This is especially evident for social systems.	Điều này đặc biệt rõ ràng đối với các hệ thống xã hội.
They appeared.	Họ xuất hiện.
For some people, life is simple and the road is smooth.	Đối với một số người, cuộc sống thật đơn giản và con đường thật suôn sẻ.
I don't need to look at the table.	Tôi không cần nhìn về phía bàn.
I'm coming back to them.	Tôi đang trở lại với chúng.
We never made the records that people wanted us to.	Chúng tôi chưa bao giờ tạo ra những kỷ lục mà mọi người muốn chúng tôi lập.
These materials are generally quite expensive.	Những vật liệu này nhìn chung khá đắt.
You know what parties are.	Bạn biết thế nào là các bữa tiệc.
It's too early to be without his mother.	Còn quá sớm để không có mẹ của anh ấy.
I thought you gave up too easily.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đã từ bỏ quá dễ dàng.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
If it doesn't get this energy, its cells start to die.	Nếu nó không nhận được năng lượng này, các tế bào của nó bắt đầu chết.
They lived their lives and she lived hers.	Họ đã sống cuộc sống của họ và cô ấy đã sống cuộc sống của cô ấy.
Someone wants to make money from you, my friend.	Ai đó muốn kiếm tiền từ bạn, bạn của tôi.
Also some more for myself.	Ngoài ra một số nữa cho bản thân tôi.
When he was with her, she was scared.	Khi anh ở bên cô, cô rất sợ.
No sign of anyone.	Không có dấu hiệu của bất kỳ ai.
I'm not perfect.	Tôi không hoàn hảo.
It's not just that.	Nó không chỉ có vậy.
We review products and features.	Chúng tôi xem xét sản phẩm và các tính năng.
Tour.	Chuyến du lịch.
Again, thanks for watching.	Một lần nữa, cảm ơn vì đã theo dõi.
He feels better now.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn bây giờ.
In the low energy limit, both are zero.	Trong giới hạn năng lượng thấp, cả hai đều bằng không.
So for years that's what they used.	Vì vậy, trong nhiều năm, đó là những gì họ đã sử dụng.
I want a different test or a different type of test.	Tôi muốn một bài kiểm tra khác hoặc một loại bài kiểm tra khác.
It's a pretty powerful scene.	Đó là một cảnh khá mạnh mẽ.
I can't say we'll never do it.	Tôi không thể nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
Great for studying tones and colors.	Tuyệt vời cho nghiên cứu tông màu và màu sắc.
The shock, the worst of it, is over.	Cú sốc, điều tồi tệ nhất của nó, đã qua.
About her experience in previous schools.	Về kinh nghiệm của cô ấy trong các trường học trước đây.
The blue one and the green one are the same.	Cái màu xanh lam và cái màu xanh lá cây giống nhau.
I think there may be others.	Tôi nghĩ rằng có thể có những người khác.
Take a lot of time now to see the birds.	Hãy dành nhiều thời gian bây giờ để xem những con chim.
We created life.	Chúng tôi đã tạo ra cuộc sống.
It's funny as hell.	Nó buồn cười như chết tiệt.
The choice of method is left to the patient.	Việc lựa chọn phương pháp được để cho bệnh nhân.
So did his wife and son.	Vợ và con trai ông cũng vậy.
It must not be brown.	Nó không được nâu.
Do not live to see the completed plan.	Không sống để xem kế hoạch hoàn thành.
Developing late.	Đang phát triển muộn.
Use it at your own risk.	Sử dụng nó có nguy cơ của riêng bạn.
In fact, they pay a little less.	Trên thực tế, họ phải trả ít hơn một chút.
I know watching movies is not a good idea.	Tôi biết xem phim không phải là một ý kiến ​​hay.
Look at what he did to you.	Nhìn vào những gì anh ấy đã làm với bạn.
They sell things.	Họ bán những thứ.
His beginnings were full of bad luck.	Khởi đầu của anh ấy có rất nhiều điều xui xẻo.
Resistance and change often begin in art.	Sự phản kháng và thay đổi thường bắt đầu trong nghệ thuật.
His mother and later his brother raised him.	Mẹ anh và sau đó là anh trai anh đã nuôi nấng anh.
So he joined.	Vì vậy, anh ấy đã tham gia.
She couldn't bear to talk to the man in her life.	Cô không thể chịu đựng được khi nói chuyện với người đàn ông trong cuộc sống.
Make sure your products will work together.	Hãy chắc chắn rằng các sản phẩm của bạn sẽ kết hợp với nhau.
She won't soon forget that.	Cô ấy sẽ không sớm quên điều đó.
At that time, books with female leads were selling better.	Vào thời điểm đó, sách có nữ chính bán chạy hơn.
So are humans.	Con người cũng vậy.
This should be supported.	Điều này cần được hỗ trợ.
Talk to me about a much bigger problem.	Nói chuyện với tôi về một vấn đề lớn hơn nhiều.
Four, maybe five.	Bốn, có thể năm.
Give everything some time to dry.	Cho mọi thứ một khoảng thời gian để khô.
It just completely caught my attention.	Nó chỉ hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi.
If you want to create a company, just create a company.	Nếu bạn muốn tạo một công ty, chỉ cần tạo một công ty.
I came up with something to go with an idea she had.	Tôi nghĩ ra một cái gì đó để đi theo một ý tưởng mà cô ấy có.
It will most likely do nothing to speed up economic growth.	Nó rất có thể sẽ không làm gì để tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế.
I don't think the law is too clear on that.	Tôi không nghĩ luật quá rõ ràng về điều đó.
We don't want to mix the two.	Chúng tôi không muốn trộn lẫn cả hai.
Too bad it killed him.	Thật tồi tệ vì nó đã giết chết anh ta.
But he has a sister.	Nhưng anh ấy có một em gái.
My review will be detailed, but honest.	Đánh giá của tôi sẽ được chi tiết, nhưng trung thực.
This happened once.	Điều này đã xảy ra một lần.
This is certainly correct.	Điều này chắc chắn là chính xác.
A new customer.	Khách hàng mới.
We're separate, you know.	Chúng tôi tách biệt, bạn biết đấy.
My father twice.	Bố tôi hai lần.
She knew she was wrong.	Cô biết mình đã sai.
Guide us to the straight path.	Hướng dẫn chúng ta đến con đường thẳng.
I just finished reading the article here.	Tôi vừa đọc xong bài báo ở đây.
They can be beautiful.	Chúng có thể đẹp.
She thought that once everyone left, her friend would come down.	Cô nghĩ rằng một khi mọi người rời đi, bạn của cô sẽ đi xuống.
But no one had ever heard of such a ring.	Nhưng chưa ai từng nghe nói về một chiếc nhẫn như vậy.
What is it.	Nó là gì.
At the same time.	Tại cùng một thời điểm.
Dad was there many times.	Cha đã ở đó rất nhiều lần.
I will keep an eye on it.	Tôi sẽ để mắt đến.
Don't ask me anything.	Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì.
She also went with someone.	Cô ấy cũng đi với ai đó.
Hold my feet up.	Giữ chân tôi lên.
Tears welled up in his eyes.	Nước mắt anh giàn giụa.
They caught me.	Họ đã bắt được tôi.
I run because it's fun.	Tôi chạy vì nó vui.
The exterior is very plain with few or no windows.	Bên ngoài rất đơn sơ với ít hoặc không có cửa sổ.
We can change course.	Chúng ta có thể thay đổi hướng đi.
I love watching them.	Tôi thích xem chúng.
Sometimes it makes a difference.	Đôi khi nó tạo ra sự khác biệt.
Can't name a song.	Không thể đặt tên cho một bài hát.
He pulled me into a chair next to him.	Anh ấy kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh anh ấy.
So it is wrong to kill.	Vì vậy, nó là sai để giết.
Contaminated water.	Nước bẩn.
The majority of students received prior service.	Đa số sinh viên đã nhận được dịch vụ trước.
I won't let anything bad happen to you.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với bạn.
I learned that from medical studies.	Tôi học được điều đó từ các nghiên cứu y khoa.
Others followed suit, some barely silent.	Những người khác làm theo, một số gần như không im lặng.
Enter three or four characters that never appear together.	Nhập ba hoặc bốn ký tự không bao giờ xuất hiện cùng nhau.
It is ideal for those who do not have children.	Nó lý tưởng cho những người không có con.
That brings me back.	Điều đó đưa tôi trở lại.
Look at the data.	Nhìn vào dữ liệu.
These are private interests.	Đây là những quyền lợi riêng tư.
He reached out and took one of her hands.	Anh đưa tay ra và nắm lấy một tay cô.
High and low.	Cao và thấp.
And that makes me like her frantic tone even more.	Và điều đó khiến tôi càng thích giọng điệu điên cuồng của cô ấy.
These points are especially important for mobile and other systems.	Những điểm này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống thông tin di động và các hệ thống khác.
He sets the tone and follows the kids.	Anh ấy thiết lập giai điệu và đi theo những đứa trẻ.
There was something he felt but couldn't see, she was moving too fast.	Có điều gì đó anh cảm thấy nhưng không thể nhìn thấy, cô di chuyển quá nhanh.
Yes, in an office.	Vâng, trong một văn phòng.
Company employees arrived earlier.	Nhân viên công ty đã đến sớm hơn.
She didn't, once.	Cô ấy đã không, một lần.
Or any blood or smoke.	Hoặc bất kỳ máu hoặc khói.
What a great idea.	Thật là một ý tưởng tuyệt vời.
Now look at you.	Bây giờ hãy nhìn về bạn.
They want you or they don't.	Họ muốn bạn hoặc họ không.
It's pretty good, really.	Nó khá tốt, thực sự.
We don't really know about that.	Chúng tôi không thực sự biết về điều đó.
There is a lot of good potential there.	Có rất nhiều tiềm năng tốt ở đó.
Then, about eight years ago, he died.	Sau đó, khoảng tám năm trước, anh ấy chết.
That game has the right balance.	Trò chơi đó có sự cân bằng phù hợp.
Don't worry about the time.	Đừng lo lắng về thời gian.
The press got involved with him.	Báo chí đã liên quan đến anh ta.
Nine people were taken to the hospital.	9 người đã được đưa đến bệnh viện.
Here you are.	Của bạn đây.
You can try but you will probably get injured in the process.	Bạn có thể thử nhưng có thể bạn sẽ bị thương trong quá trình này.
He was never taught to see that beauty.	Anh ta không bao giờ được dạy để nhìn thấy vẻ đẹp đó.
They love the game.	Họ yêu thích trò chơi.
I know that this cross has my name on it.	Tôi biết rằng cây thánh giá này có tên tôi trên đó.
She clarified it.	Cô ấy đã làm sáng tỏ nó.
Then ask them if they want to test another year.	Sau đó hỏi họ xem họ có muốn kiểm tra một năm nữa không.
Better to make it easy on yourself.	Tốt hơn là làm cho nó dễ dàng với bản thân mình.
He didn't try to move it, he knew it was broken.	Anh ấy không cố gắng di chuyển nó, anh ấy biết nó đã bị hỏng.
In the process, he created completely new works of art.	Trong quá trình đó, anh đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn mới.
This is their home.	Đây là nhà của họ.
Different from others.	Khác với những người khác.
Keep in mind the age of the child.	Hãy ghi nhớ tuổi của đứa trẻ.
For example, a few minutes or even hours apart.	Chẳng hạn như cách nhau vài phút hoặc thậm chí hàng giờ.
She took it to the grocery store, everywhere.	Cô mang nó đi chợ thực phẩm, khắp nơi.
I love the way you fix hope on your stories.	Tôi thích cách bạn sửa chữa hy vọng vào những câu chuyện của bạn.
Weather already.	Thời tiết đã.
The interpretation of signs.	Việc giải thích các dấu hiệu.
What she wants is a different type of girl.	Những gì cô ấy muốn là một kiểu con gái khác.
They must not have anything better to do.	Họ không được có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
But, honestly, you really blew me away.	Nhưng, thành thật mà nói, bạn thực sự làm tôi rung động.
I agree with your point on this.	Tôi đồng ý với quan điểm của bạn về điều này.
Wherever one goes, the other must follow.	Người này đi đâu thì người kia cũng phải đi theo.
It may take a few minutes.	Có thể sẽ mất vài phút.
I will do this in the afternoon during my break.	Tôi sẽ làm điều này vào buổi chiều trong giờ nghỉ giải lao của tôi.
They worked hard.	Họ đã làm việc chăm chỉ.
For example, please see the changes to the code below.	Ví dụ: vui lòng xem các thay đổi đối với mã bên dưới.
They can also be bad.	Họ cũng có thể xấu.
You can just tell how she sat there.	Bạn chỉ có thể biết cách cô ấy ngồi ở đó.
A man died for me.	Một người đàn ông đã chết vì tôi.
Leave them at the fish farm.	Để chúng ở trại cá.
I rolled from the wall.	Tôi lăn từ tường.
Then it was born.	Sau đó, nó ra đời.
I know he doesn't really believe me, but that's okay.	Tôi biết anh ấy không thực sự tin tôi, nhưng điều đó không sao cả.
He stopped and looked around her.	Anh dừng lại và nhìn quanh cô.
In your situation, that is correct.	Trong tình huống của bạn, đó là chính xác.
This is how you get a job.	Đây là cách bạn kiếm được việc làm.
Never send a man to do a woman's job.	Đừng bao giờ cử một người đàn ông làm công việc của một người phụ nữ.
No such training has been offered.	Không có khóa đào tạo nào như vậy đã được đưa ra.
You can sweat.	Bạn có thể đổ mồ hôi.
I tried, definitely interesting.	Tôi đã thử, chắc chắn thú vị.
The world will change.	Thế giới sẽ thay đổi.
He is just now starting to get in shape.	Anh ấy bây giờ mới bắt đầu lấy lại vóc dáng.
He has shown it before.	Anh ấy đã thể hiện nó trước đây.
He has never let me down.	Anh ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
They will certainly appreciate that.	Chắc chắn họ sẽ đánh giá cao điều đó.
I'll come.	Tôi sẽ đến.
Bring to a boil, then cover and reduce heat to low.	Đun sôi, sau đó đậy nắp và hạ lửa nhỏ.
Not that it matters.	Không phải là nó quan trọng.
After this, no other story would make sense.	Sau chuyện này, sẽ không có câu chuyện nào khác có ý nghĩa.
Somehow, someone got an idea.	Ở đâu đó bằng cách nào đó, ai đó có được một ý tưởng.
They had to build a wall away from the kitchen.	Họ phải xây tường khỏi bếp.
They are nothing.	Chúng không là gì cả.
Not to say they have achieved over.	Không phải nói rằng họ đã đạt được hơn.
My job is not difficult.	Công việc của tôi không khó.
I will tell you.	Tôi sẽ nói cho bạn biết.
But maybe they have.	Nhưng có lẽ họ có.
He smiled at my appearance.	Anh ấy mỉm cười trước sự xuất hiện của tôi.
Well, parts of it.	Chà, các phần của nó.
I really don't want to die.	Tôi thực sự không muốn chết.
I am the best person to die.	Tôi là người tốt nhất để chết.
It was white, about the size of a dinner plate.	Nó có màu trắng, kích thước bằng một chiếc đĩa ăn tối.
I have no previous work experience.	Tôi không có kinh nghiệm làm việc trước đây.
Others have now taken on his roles.	Những người khác hiện đã đảm nhận vai trò của anh ấy.
We had a.	Chúng tôi đã có một.
That's how they live.	Sống chúng là như vậy.
It was a long trip.	Đó là một chuyến đi dài.
Then they can hold us for a while.	Sau đó, họ có thể giữ chúng ta trong một thời gian.
I didn't even consider my next move.	Tôi thậm chí còn không tính đến bước tiếp theo của mình.
I can see it coming.	Tôi có thể thấy nó đang đến.
Looks like there are two guys taking care of the rest.	Có vẻ như có hai chàng trai đảm nhận phần còn lại.
He might have something to drink on the way home.	Anh ấy có thể dùng thứ gì đó để uống trên đường về nhà.
They have thoughts about their actions.	Họ có suy nghĩ về hành động của họ.
So to avoid this we have to live together.	Vì vậy, để tránh điều này chúng ta phải sống cùng nhau.
Important things.	Những thứ quan trọng.
No parameters were evaluated in this study.	Không có thông số nào được đánh giá trong nghiên cứu này.
You are never required to answer these questions.	Bạn không bao giờ bắt buộc phải trả lời những câu hỏi này.
It was only a matter of time before they joined forces fully.	Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ hợp lực đầy đủ.
It has helped keep things clinical.	Nó đã giúp giữ mọi thứ lâm sàng.
Control your thoughts and you can control your emotions.	Kiểm soát suy nghĩ của bạn và bạn có thể kiểm soát cảm xúc của mình.
To call her.	Để gọi cho cô ấy.
Everyone sat in a circle for hours.	Mọi người đã ngồi thành vòng tròn hàng giờ đồng hồ.
It's still not good enough, my pretty girl.	Nó vẫn chưa đủ tốt, cô gái xinh đẹp của tôi.
I'm not good at those things.	Tôi không giỏi về những thứ đó.
We also don't have a national food market.	Chúng ta cũng không có thị trường thực phẩm quốc gia.
You throw up, then you move again.	Bạn ném lên, sau đó bạn lại di chuyển.
This request was denied.	Yêu cầu này đã bị từ chối.
Now it's time to show you how.	Bây giờ là lúc để cho bạn thấy làm thế nào.
He has to transfer it to his other hand one block at a time.	Anh ta phải chuyển nó sang bàn tay kia của mình từng khối khác.
There are some good ones.	Có một số thứ tốt đẹp.
They simply go out.	Họ chỉ đơn giản là đi ra ngoài.
I seem to be putting it off though.	Tôi dường như đang đặt nó đi mặc dù.
I could have been rich now.	Tôi đã có thể giàu có bây giờ.
There are many other things.	Có rất nhiều thứ khác nữa.
It does not explicitly exist.	Nó không tồn tại rõ ràng.
Or tonight, or right then.	Hoặc tối nay, hoặc ngay lúc đó.
I didn't get this far by giving in to fear.	Tôi đã không đi xa đến mức này bằng cách nhượng bộ sự sợ hãi.
My point is that you lack focus.	Quan điểm của tôi là bạn thiếu tập trung.
They are long.	Chúng dài.
He is a brother of the same father and mother.	Là anh em cùng cha khác mẹ.
These are good men.	Đây là những người đàn ông tốt.
They make it and it looks good.	Họ làm ra thứ đó và nó có vẻ tốt.
I find this problem to be quite odd.	Tôi thấy vấn đề này là khá kỳ quặc.
I don't think we find them very effective.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi thấy chúng rất hiệu quả.
I will go through the questions with him first a few times.	Tôi sẽ xem qua các câu hỏi với anh ấy trước vài lần.
This just keeps getting better and better.	Điều này chỉ cần giữ được tốt hơn và tốt hơn.
All we have to do is organize our current course.	Tất cả những gì chúng tôi phải làm là tổ chức khóa học hiện tại của chúng tôi.
And we are well on our way to achieving that.	Và chúng tôi đang trên con đường đạt được điều đó.
Empty plain.	Đồng bằng trống rỗng.
Good academic grades.	Điểm học tập tốt.
I'm not surprised that they turned him down.	Tôi không ngạc nhiên rằng họ đã từ chối anh ta.
You will find more details below or you can click here.	Bạn sẽ tìm thấy thêm chi tiết bên dưới hoặc bạn có thể nhấp vào đây.
Things are going well for me and my family.	Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp cho tôi và gia đình tôi.
They will be the main defense of the city.	Họ sẽ là phòng thủ chính của thành phố.
Of course, that's not the case.	Tất nhiên, đó không phải là trường hợp.
Help me.	Giúp tôi.
I am getting results out of order.	Tôi đang nhận được kết quả không theo thứ tự.
What is focused on becomes bigger.	Những gì được tập trung vào sẽ trở nên lớn hơn.
Everyone lives here.	Mọi người sống ở đây.
They made me dream.	Họ đã khiến tôi mơ ước.
I need to calm down.	Tôi cần phải bình tĩnh lại.
An hour has passed.	Một giờ đã trôi qua.
They have to give up the crossing.	Họ phải từ bỏ việc vượt qua.
We introduce ourselves.	Chúng tôi tự giới thiệu.
He wants to say more.	Anh ấy muốn nói nhiều hơn nữa.
These models are only of high quality under certain specific conditions.	Các mô hình này chỉ có chất lượng cao trong một số điều kiện cụ thể.
I came to help her, and so did I.	Tôi đến để giúp cô ấy, và tôi cũng vậy.
May affect collection.	Có thể ảnh hưởng đến bộ sưu tập.
And that won't change.	Và điều đó sẽ không thay đổi.
In rock and roll has been compared ever since.	Trong rock and roll đã được so sánh kể từ đó.
When a customer calls, our phone line needs to work.	Khi khách hàng gọi, đường dây điện thoại của chúng tôi cần hoạt động.
In my book, it's a great product.	Trong cuốn sách của tôi, đó là một sản phẩm tuyệt vời.
You should choose it with the same care as you choose meat.	Bạn nên chọn nó với sự cẩn thận giống như bạn chọn thịt.
Today is five o'clock.	Hôm nay là lúc năm giờ.
If they're bigger, that's it.	Nếu họ lớn hơn, thì đó là.
I had to give up hope.	Tôi đã phải từ bỏ hy vọng.
There is nothing to reply.	Không có gì để đáp lại.
It is true in the application.	Nó là sự thật trong ứng dụng.
I reached out of my seat and touched his arm.	Tôi vươn người khỏi chỗ ngồi và chạm vào cánh tay anh ấy.
He is a wild animal.	Anh ta là một con vật hoang dã.
I don't listen.	Mày không nghe.
It is not intended to provide tax or legal advice.	Nó không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về thuế hoặc pháp lý.
Others, they have places.	Những người khác, họ có những nơi.
At least it can be part of it.	Ít nhất nó có thể là một phần của nó.
You are our last hope.	Bạn là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
However, their orders were solid and they went.	Tuy nhiên, đơn đặt hàng của họ rất chắc chắn và họ đã đi.
You can stick to this and you will.	Bạn có thể bám vào điều này và bạn sẽ làm được.
They call it the most personal device they've ever built.	Họ gọi nó là thiết bị cá nhân nhất mà họ từng chế tạo.
The man was walking by it.	Người đàn ông đã đi bộ theo nó.
I understand more than you think.	Tôi hiểu nhiều hơn bạn nghĩ.
His eyes, dark with passion.	Đôi mắt anh, đen tối với niềm đam mê.
I kept it to myself.	Tôi đã giữ nó cho riêng mình.
She noticed the wedding band.	Cô ấy chú ý đến ban nhạc đám cưới.
Literally within walking distance.	Nghĩa đen là trong khoảng cách đi bộ.
That's when the story begins.	Đó là khi câu chuyện bắt đầu.
May your clear moral sense.	Có thể ý thức đạo đức rõ ràng của bạn.
I've had enough.	Tôi đã có đủ.
You don't see his face or nothing at all.	Bạn không nhìn thấy mặt anh ta hoặc không có gì cả.
I mean, it still works more or less.	Ý tôi là, nó vẫn hoạt động ít nhiều.
There have been signs of progress since then.	Đã có dấu hiệu tiến triển kể từ đó.
They heard it.	Họ đã nghe thấy nó.
Let her find her own way back.	Hãy để cô ấy tự tìm đường trở về.
Nothing is resolved for you.	Không có gì được giải quyết cho bạn.
Instead, we have divided the book into three parts.	Thay vào đó, chúng tôi đã chia cuốn sách thành ba phần.
Hard to imagine.	Khó tưởng tượng.
I think it will make the blog easier to follow.	Tôi nghĩ nó sẽ làm cho blog dễ theo dõi hơn.
She doesn't need to prove anything.	Cô ấy không cần phải chứng minh bất cứ điều gì.
It's hard to imagine now.	Thật khó để tưởng tượng bây giờ.
Not a smile.	Không có một nụ cười.
You change your breathing.	Bạn thay đổi nhịp thở của bạn.
But now there is a problem.	Nhưng bây giờ có một vấn đề.
Because of him.	Bởi vì anh ấy.
Met some really great people.	Đã gặp một số người thực sự tuyệt vời.
You must never come back here.	Bạn không bao giờ được trở lại đây.
Way closer to the worst.	Cách gần hơn với điều tồi tệ nhất.
Much younger than you.	Trẻ hơn bạn rất nhiều.
After years of making music, now it really matters.	Sau nhiều năm làm âm nhạc, bây giờ điều đó thực sự quan trọng.
She will not be saved.	Cô ấy sẽ không được cứu.
But that's not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp.
Blue shows lost volume.	Màu xanh lam cho thấy khối lượng bị mất.
At this level it is only for young people.	Ở cấp độ này nó chỉ dành cho những người trẻ tuổi.
Well done guys.	Làm tốt lắm các bạn.
That is a great article.	Thật là một bài viết tuyệt vời.
He said he would come tomorrow.	Anh ấy nói sẽ đến vào ngày mai.
This creates a dark spot in human vision.	Điều này tạo ra một điểm tối trong tầm nhìn của con người.
I have never had anyone order me to do anything.	Tôi chưa bao giờ có ai ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì.
He wasn't sure if she would follow.	Anh không chắc liệu cô có đi theo không.
But that doesn't make it right.	Nhưng điều đó không làm cho nó đúng.
Big bed in the corner.	Chiếc giường lớn kê trong góc.
He didn't enjoy the team's success at first.	Ban đầu anh ấy không được hưởng thành công của đội.
Perhaps more than that.	Có lẽ còn hơn thế nữa.
Tomorrow he can hope again.	Ngày mai anh có thể hy vọng một lần nữa.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó.
In five years, such things could be a lot more common.	Trong năm năm nữa, những thứ như vậy có thể phổ biến hơn rất nhiều.
So make it pretty clear to yourself.	Vì vậy, hãy làm cho nó khá rõ ràng với chính bạn.
Was really good.	Đã thực sự tốt.
And maybe she's having second thoughts.	Và có lẽ cô ấy đang có những suy nghĩ thứ hai.
A great product for the price.	Một sản phẩm tuyệt vời cho giá cả.
He put out his hand.	Anh đưa tay ra.
This, he will be prepared to try.	Điều này, anh ấy sẽ chuẩn bị để thử.
Those words are very true.	Những lời đó rất đúng.
But it won't be long.	Nhưng sẽ không lâu đâu.
The person leading them can sense my presence.	Người dẫn dắt họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
There is no room for nothing else in my mind.	Không có chỗ cho không có gì khác trong suy nghĩ của tôi.
For the morning.	Cho buổi sáng.
I've had it for many months.	Tôi đã có nó trong nhiều tháng.
But we did.	Nhưng chúng tôi đã.
I need their help.	Tôi cần sự giúp đỡ của họ.
He lay still.	Anh ấy nằm im.
Stopped for the second time.	Dừng lại lần thứ hai.
It's hard to prepare for an unknown threat.	Thật khó để chuẩn bị cho một mối đe dọa không xác định.
Because yes, you are right.	Bởi vì có, bạn đúng.
I am a man of faith.	Tôi là một người của đức tin.
I was in third place.	Tôi đã ở vị trí thứ ba.
The doors were locked and there was no sign of the driver.	Các cửa đã bị khóa và không có dấu hiệu của người lái xe.
So my time there was great.	Vì vậy, thời gian của tôi ở đó rất tuyệt.
I had a wonderful day with my wife and two kids.	Tôi đã có một ngày tuyệt vời với vợ và hai con của tôi.
The fact is, we don't.	Thực tế là, chúng tôi không.
You look at what happened.	Bạn nhìn vào những gì đã xảy ra.
They will, but they know it's not their decision.	Họ sẽ làm được, nhưng họ biết đó không phải là quyết định của họ.
In front of him, not above his head.	Ở trước mặt anh ta, không phải ở trên đầu anh ta.
Bad guys to catch.	Kẻ xấu để bắt.
He's not sure he'll get a third.	Anh ấy không chắc mình sẽ nhận được một phần ba.
If anything, they look stronger than before.	Nếu có bất cứ điều gì, họ trông mạnh mẽ hơn trước.
Don't make things difficult for yourself.	Đừng làm mọi thứ trở nên khó khăn cho chính mình.
If we are positive, we can gain influence.	Nếu chúng ta tích cực, chúng ta có thể đạt được ảnh hưởng.
The Internet, too, has made work possible.	Internet cũng vậy, đã làm cho công việc trở nên khả thi.
He waited a moment to make sure.	Anh đợi một lát để chắc chắn rằng.
But not too long after the first.	Nhưng không quá lâu sau lần đầu tiên.
Probably one of the best.	Có lẽ là một trong những tốt nhất.
I can't discuss it tonight.	Tôi không thể thảo luận về nó tối nay.
It doesn't really change my argument.	Nó không thực sự thay đổi lập luận của tôi.
They made a hard left and were out.	Họ đã thực hiện một trái khó khăn và đã ra ngoài.
As expected, the treated groups lost a significant amount of weight.	Đúng như dự đoán, các nhóm được điều trị đã giảm được một lượng cân nặng đáng kể.
I reached for a new pan and pulled it towards me.	Tôi với lấy một cái chảo mới và kéo nó về phía mình.
I can see it there.	Tôi có thể thấy nó ở đó.
Children sit in it for hours.	Trẻ em ngồi trong đó hàng giờ.
I cannot completely agree with that.	Tôi không thể hoàn toàn đồng ý với điều đó.
It just goes in the wrong direction.	Nó chỉ đi sai hướng.
Life on the road followed him.	Cuộc sống trên đường đã đeo bám anh.
Driving a car is a prime example.	Lái xe ô tô là một ví dụ điển hình.
It does not matter.	Nó không thành vấn đề.
Time to do it.	Thời gian làm điều đó.
What with clothes and lots of hair, we definitely look heavy.	Những gì với quần áo và nhiều tóc, chúng tôi chắc chắn trông nặng nề.
Then we waited, and saw something white through the trees.	Sau đó chúng tôi chờ đợi, và thấy một thứ gì đó màu trắng xuyên qua những tán cây.
I don't know how to finish this project now.	Tôi không biết làm thế nào để hoàn thành dự án này bây giờ.
I quickly followed them, determined not to be left behind.	Tôi nhanh chóng theo sau họ, quyết tâm không bị bỏ lại phía sau.
Nobody died.	Không ai chết cả.
We may feel like we are the only ones seeing the problem.	Chúng tôi có thể cảm thấy như chúng tôi là những người duy nhất nhìn thấy vấn đề.
Very confident.	Rất tin tưởng.
Because she was asked, that was the answer.	Bởi vì cô ấy đã được yêu cầu, đó là câu trả lời.
It's like someone fired a gun.	Nó giống như ai đó đã bắn một khẩu súng.
He reports that he is six feet tall.	Anh ta báo cáo rằng anh ta cao sáu feet.
Dreams tell the truth.	Những giấc mơ nói lên sự thật.
No response.	Không có phản hồi nào.
We are happy to open our front door again.	Chúng tôi rất vui được mở cửa trước của chúng tôi một lần nữa.
She wouldn't lie to me, wouldn't talk about things like that.	Cô ấy sẽ không nói dối tôi, không nói về những điều như thế.
The more you drink, the more you want.	Bạn càng uống nhiều thì bạn càng muốn.
Use binding fields.	Sử dụng các trường liên kết.
I need to think about this.	Tôi cần phải suy nghĩ về điều này.
I like your way of thinking.	Tôi thích cách nghĩ của bạn.
It is a combination.	Nó là một sự kết hợp.
Try to stay away.	Cố gắng tránh xa.
It's hard to believe she's not here.	Thật khó tin là cô ấy không có ở đây.
This is not really a political issue.	Đây thực sự không phải là vấn đề chính trị.
But it's not completely safe.	Nhưng không phải là nó hoàn toàn an toàn.
Without a doubt, this is an insurance policy.	Không nghi ngờ gì nữa, đây là một chính sách bảo hiểm.
I want to know if I am missing something.	Tôi muốn biết nếu tôi đang thiếu một cái gì đó.
You just really can't explain why.	Bạn chỉ thực sự không thể giải thích tại sao.
I have to get it two weeks before the due date.	Tôi phải lấy nó hai tuần trước ngày đến hạn.
For the things you want.	Đối với những điều bạn muốn.
I bound it to a list.	Tôi đã ràng buộc nó vào một danh sách.
There is a reference for context here.	Có một tài liệu tham khảo cho ngữ cảnh ở đây.
Fire cannot be overcome.	Lửa không thể vượt qua được.
About a week later.	Khoảng một tuần sau.
Found this blog and many more.	Tìm thấy blog này và nhiều trang khác.
It was something she had thought about for a long time.	Đó là điều mà cô đã nghĩ đến trong một thời gian dài.
I'm not entirely sure where to start.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn nên bắt đầu từ đâu.
We will have a lot of that.	Chúng tôi sẽ có rất nhiều thứ đó.
That doesn't change its value or value or quality.	Điều đó không thay đổi giá trị hoặc giá trị hoặc chất lượng của nó.
It's the boys' talk.	Đó là cuộc nói chuyện của các chàng trai.
The level of risk is more likely than book value.	Mức rủi ro có thể xảy ra hơn là giá trị sổ sách.
He pulled out, but it was too late.	Anh rút ra, nhưng đã quá muộn.
It looks like us, one person said.	Nó trông giống như chúng tôi, một người nói.
He doesn't change.	Anh ấy không thay đổi.
But this time, he will have to.	Nhưng lần này, anh ấy sẽ phải làm vậy.
The working class needs to be heard.	Tầng lớp lao động cần được lắng nghe.
He was held outside the station for three hours.	Anh ta đã bị giữ ở ngoài nhà ga trong ba giờ đồng hồ.
May they see these needs as challenges.	Mong họ coi những nhu cầu này là thách thức.
They found the car.	Họ đã tìm thấy chiếc xe.
Anyway, I'm tired of this trial.	Dù sao thì tôi cũng mệt mỏi với phiên tòa này.
You helped create this situation.	Bạn đã giúp tạo ra tình huống này.
He only speaks for himself now.	Anh ấy chỉ nói cho chính mình bây giờ.
We weren't close, even though we wanted to be.	Chúng tôi đã không gần gũi, mặc dù chúng tôi muốn trở thành.
He seems good enough.	Anh ấy có vẻ đủ tốt.
They have never been in such an extreme situation.	Họ chưa bao giờ ở trong một tình huống cực đoan như vậy.
Typically, these programs focus on one aspect of physical education.	Thông thường, các chương trình này tập trung vào một khía cạnh của giáo dục thể chất.
Now we give another example of a different nature.	Bây giờ chúng tôi đưa ra một ví dụ khác về một bản chất khác.
The specific results are not as important as the method.	Các kết quả cụ thể không quan trọng bằng phương pháp.
So they will have to find a new name for themselves.	Vì vậy, họ sẽ phải tìm một cái tên mới cho mình.
Freedom and an empty head do not go hand in hand.	Tự do và cái đầu trống rỗng không đi đôi với nhau.
This is because, they are simply not fans.	Điều này là do, họ đơn giản không phải là người hâm mộ.
I will do this.	Tôi sẽ làm điều này.
A lot has changed in the years she's gone.	Rất nhiều thay đổi trong những năm cô ấy ra đi.
The ego is ultimately a concept.	Cái tôi cuối cùng là một khái niệm.
However, he will let them mix into many things.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ để chúng lẫn lộn vào nhiều thứ.
We finally got here.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được đây.
A variety of floor plans are available to choose from.	Một loạt các sơ đồ tầng có sẵn để lựa chọn.
He kept telling us we were stupid.	Anh ấy cứ nói với chúng tôi rằng chúng tôi thật ngu ngốc.
Say it after me.	Nói nó sau khi tôi.
It has nothing in common with the others.	Nó không có điểm chung nào với những thứ khác.
With production.	Với sản xuất.
They will do anything.	Họ sẽ làm bất cứ điều gì.
It would be impossible.	Nó sẽ là không thể.
It's like he has eyes on the back of his head.	Nó giống như anh ta có đôi mắt ở phía sau đầu của mình.
That comes with living with the constant fear of being killed.	Điều đó đi kèm với việc sống với nỗi sợ hãi thường xuyên bị giết.
They believe that they can see things that normal people cannot.	Họ tin rằng họ có thể nhìn thấy những thứ mà những người bình thường khác không thể.
I just focus on the race.	Tôi chỉ tập trung vào cuộc đua.
He is always calm.	Lúc nào anh ấy cũng bình tĩnh.
This takes more than water to complete it.	Điều này cần nhiều hơn nước để hoàn thành nó.
That is our goal now.	Đó là mục tiêu của chúng tôi bây giờ.
Work with him as a team to make this a success.	Làm việc với anh ấy như một nhóm để làm cho điều này thành công.
It keeps the tree from burning.	Nó giữ cho cây không bị cháy.
You do it with properties that you access more often.	Bạn làm điều đó với các thuộc tính mà bạn truy cập thường xuyên hơn.
With a very interested and relevant look.	Với một cái nhìn rất quan tâm và có liên quan.
And of course he's looking for coffee.	Và tất nhiên anh ấy tìm cà phê.
Whatever you decide, stick to your chosen routine.	Dù bạn quyết định thế nào, hãy tuân theo thói quen đã chọn của bạn.
We shouldn't have told him.	Chúng ta không nên nói với anh ấy.
He has learned to rise above his judgments.	Anh ấy đã học cách vượt lên trên những đánh giá của mình.
She waited for me to tell her more.	Cô ấy đợi tôi nói thêm cho cô ấy nghe.
I don't think about anything but the war.	Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài cuộc chiến.
They had everything covered.	Họ đã có mọi thứ được che đậy.
In case.	Nếu điều này.
He is my best friend.	Ông là người bạn tốt nhất của tôi.
You will hear about them now and then.	Bạn sẽ nghe về chúng bây giờ và sau đó.
That's what everyone had.	Đó là những gì mọi người đã có.
This is a wonderful home waiting for someone to create.	Đây là một ngôi nhà tuyệt vời đang chờ ai đó tạo ra.
He couldn't find any information about it.	Anh ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nó.
Don't worry about how often that happens.	Đừng lo lắng về tần suất điều đó xảy ra.
Maybe she was wrong.	Có lẽ cô ấy đã nhầm.
Because he really believes in it.	Vì anh ấy thực sự tin vào điều đó.
I just can't anymore.	Tôi chỉ không thể nữa.
I wish you hadn't mentioned that.	Tôi ước bạn đã không đề cập đến điều đó.
Not like the others.	Không giống như những người khác.
She came to me.	Cô ấy đến với tôi.
Or what effect does it have?	Hay nó có tác dụng gì.
He wanted to know she wanted to be his wife.	Anh muốn biết cô muốn làm vợ anh.
I never heard from him again to this day.	Tôi chưa bao giờ nghe tin từ anh ấy một lần nữa cho đến ngày nay.
Enough resources have been obtained from this planet.	Đủ tài nguyên đã được lấy từ hành tinh này.
It still makes me laugh years after the fact.	Nó vẫn khiến tôi cười nhiều năm sau sự thật.
This time he was the one in control of the moment.	Lần này anh là người kiểm soát được thời điểm.
It's a nice family setting.	Đó là một khung cảnh gia đình tốt đẹp.
Those feelings don't stay.	Những cảm giác đó không ở lại.
The tree ends.	Cây cối kết thúc.
Point of truth.	Điểm của sự thật.
Don't be anymore.	Đừng có nữa.
I like the memory of it.	Tôi thích ký ức về nó.
This is very important.	Cái này rất quan trọng.
You have nothing to give.	Bạn không có gì để cho.
But the stars make it worth the wait.	Nhưng những ngôi sao làm cho nó đáng để chờ đợi.
We appreciate your feedback.	Chúng tôi cảm kích những phản hồi của bạn.
So they are part of the profile.	Vì vậy, chúng là một phần của hồ sơ.
She's not really sick.	Cô ấy không thực sự bị ốm.
The night became silent out of respect and fear.	Màn đêm trở nên im lặng vì kính trọng và sợ hãi.
There's not much else to say.	Không có nhiều điều khác để nói.
I can see you walking.	Tôi có thể thấy bạn đang bước đi.
There's no place like home.	Không có nơi nào như nhà.
He was about to leave his wife and move in with me.	Anh ta định bỏ vợ và chuyển đến ở với tôi.
And he has seen both.	Và anh ấy đã nhìn thấy cả hai.
Then something funny happened.	Sau đó, một điều gì đó buồn cười đã xảy ra.
I have never felt loved by so many people before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy được yêu mến bởi nhiều người như vậy trước đây.
We'll come back later and do some more.	Chúng tôi sẽ quay lại sau và làm một số việc khác.
Even after you get caught.	Ngay cả sau khi bạn bị bắt.
Subsequent events are not very clear.	Các sự kiện sau đó không phải là rất rõ ràng.
And yes, we have a child.	Và vâng, chúng tôi có một đứa con.
This offer is open for one week.	Ưu đãi này được mở trong một tuần.
Either they were scared by something or worse.	Hoặc là họ đã sợ hãi bởi điều gì đó hoặc tệ hơn.
It, it's standard, she said.	Nó, nó tiêu chuẩn, cô ấy nói.
Without opening your eyes, move your head to the right.	Không mở mắt, di chuyển đầu sang bên phải.
She said no, no she couldn't do that.	Cô ấy nói không, không cô ấy không thể làm vậy.
Second, she has never been married and has never had children.	Thứ hai, cô ấy chưa từng kết hôn và chưa từng có con.
All types of study designs were included except for case reports.	Tất cả các loại thiết kế nghiên cứu đều được đưa vào ngoại trừ các báo cáo trường hợp.
He drives and drives.	Anh lái xe và lái xe.
We are the future, she is the past.	Chúng ta là tương lai, cô ấy là quá khứ.
This scene is not easily achieved.	Cảnh này không dễ dàng đạt được.
However, the teacher suggested placing them in two different groups.	Tuy nhiên, giáo viên đề nghị xếp chúng thành hai nhóm khác nhau.
The stories are amazing.	Những câu chuyện thật kỳ diệu.
That song was played on radio stations around the country.	Bài hát đó đã được phát trên đài phát thanh trên khắp đất nước.
I'm not proud.	Tôi không tự hào.
But it shouldn't be.	Nhưng không nên như vậy.
Her heart says yes, but her mouth says no.	Trái tim cô ấy nói có, nhưng miệng cô ấy nói không.
So he shook his head.	Vì vậy, anh lắc đầu.
They are a way to become fully human.	Họ là một cách để trở thành con người hoàn toàn.
They will stop running after a minute and.	Chúng sẽ ngừng chạy sau một phút và.
Then an interesting addition is happening.	Sau đó, một bổ sung thú vị đang diễn ra.
She usually does.	Cô ấy thường làm vậy.
He can do with the bed now.	Anh ấy có thể làm với giường bây giờ.
I think money is the way to go.	Tôi nghĩ rằng tiền là con đường để đi.
That life seemed so far away.	Cuộc sống đó dường như đã quá xa vời.
And feel really sorry for you.	Và cảm thấy thực sự có lỗi với bạn.
Well, he may have a reason for it.	Vâng, anh ấy có thể có lý do cho nó.
All boys know this.	Tất cả các chàng trai đều biết điều này.
It's hard to leave this group.	Thật khó để rời khỏi nhóm này.
He enters the next available one and gives the address.	Anh ta vào cái có sẵn tiếp theo và cho địa chỉ.
Set aside and reduce heat to medium.	Để sang một bên và giảm nhiệt xuống mức trung bình.
And take it out of balance.	Và lấy nó ra khỏi sự cân bằng.
A close friend of mine died at a very young age.	Một người bạn thân của tôi chết khi còn quá trẻ.
You won't leave her and that's it.	Bạn sẽ không rời bỏ cô ấy và đó là điều đó.
But they did and they showed him a chair.	Nhưng họ đã làm và họ chỉ cho anh ta một chiếc ghế.
Perform statistical analysis.	Thực hiện các phân tích thống kê.
Something is trying to hold her back.	Có điều gì đó đang cố gắng giữ cô lại.
The game is over when you make no mistakes.	Trò chơi kết thúc khi bạn không phạm sai lầm.
I took a sample.	Tôi đã lấy mẫu.
But let's be honest.	Nhưng hãy trung thực.
Imagine if that person didn't care.	Hãy tưởng tượng nếu người đó không quan tâm.
Damn, he was the one who explained that to me.	Chết tiệt, anh ấy là người đã giải thích điều đó cho tôi.
There are only two ways.	Chỉ có hai cách.
Ask your family.	Hãy hỏi gia đình của bạn.
This product will protect.	Sản phẩm này sẽ bảo vệ.
She's still really upset.	Cô ấy vẫn thực sự khó chịu.
Create two variables using .	Tạo hai biến bằng cách sử dụng.
We'd love to help you check it out!.	Chúng tôi rất muốn giúp bạn kiểm tra nó !.
Or something in the air.	Hoặc một cái gì đó trong không khí.
You want to feel free.	Bạn muốn cảm thấy tự do.
Somehow, it didn't seem to matter until now.	Bằng cách nào đó, nó dường như không quan trọng cho đến bây giờ.
All okay.	Tất cả đều ổn rồi.
Then try again.	Sau đó thử lại.
He lived relatively long compared to previous reports.	Ông đã sống tương đối lâu so với các báo cáo trước đó.
The duration of the entire analysis with each method was recorded.	Thời gian của toàn bộ quá trình phân tích với từng phương pháp được ghi lại.
Or, he is doing these things because they benefit his customers.	Hoặc, anh ta đang làm những điều này vì chúng mang lại lợi ích cho khách hàng của anh ta.
If it's winter and there are no leaves on the tree, that's fine.	Nếu đó là mùa đông và không có lá trên cây, đó là tốt.
Like nature, it's not perfect.	Giống như tự nhiên, nó không hoàn hảo.
Like this is funny.	Như thế này là buồn cười.
Maybe that was another reason they, her kind, were so successful.	Có thể đó là một lý do khác mà họ, đồng loại của cô, đã thành công như vậy.
So now it is sales.	Vì vậy, bây giờ nó là doanh số bán hàng.
And at this point, it looks like we're at it.	Và tại thời điểm này, có vẻ như chúng tôi đang ở đó.
She looked over.	Cô ấy nhìn sang.
This is not group work.	Đây không phải là công việc nhóm.
This is a failed party.	Đây là một bữa tiệc thất bại.
Their report, their file.	Báo cáo của họ, tệp của họ.
There are people who really know what's going on.	Có những người thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
From the enemy.	Từ kẻ thù.
This is the truth.	Đây là sự thật.
And believe me, they brought it.	Và hãy tin tôi, họ đã mang nó đến.
Come on guys, let's eat.	Nào mọi người, ăn thôi.
Focus on the book.	Tập trung vào cuốn sách.
Can provide you with samples of my work if needed.	Có thể cung cấp cho bạn các mẫu công việc của tôi nếu cần.
I want you to know.	Tôi muốn bạn biết.
You'll be back here in a minute.	Bạn sẽ quay lại đây sau một phút.
There were very few left, but he knew where to find them.	Còn lại rất ít, nhưng anh biết tìm chúng ở đâu.
That's what they see.	Đó là những gì họ nhìn thấy.
In either case.	Trong một trong hai trường hợp.
I don't even know how to describe how amazing they were.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào để mô tả họ đã tuyệt vời như thế nào.
Who knows how far.	Ai biết bao xa.
It's a great business.	Đó là một công việc kinh doanh tuyệt vời.
This limit is shown as a solid red line in the figure.	Giới hạn này được thể hiện dưới dạng vạch liền màu đỏ trên hình.
So there's this big tree right outside our window.	Vì vậy, có một cái cây to lớn này ngay bên ngoài cửa sổ của chúng tôi.
I think a lot of people wanted her to be.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã muốn cô ấy trở thành.
A large bone.	Một xương lớn.
Life has been very difficult.	Cuộc sống đã rất khó khăn.
It has been called that for many years.	Nó đã được gọi như vậy trong nhiều năm.
And so on with Tuesday and Wednesday.	Và như vậy với thứ ba và thứ tư.
Any claim.	Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào.
Maybe it will help you when the weather is bad this winter.	Có thể nó sẽ giúp ích cho bạn khi thời tiết xấu trong mùa đông này.
Yes, it takes some time.	Có, cần một chút thời gian.
Had a lunch meeting with a friend.	Có một cuộc họp ăn trưa với một người bạn.
I want that badly.	Tôi muốn điều đó thật tệ.
I may have stories to tell.	Tôi có thể có những câu chuyện để kể.
A year or two in a company.	Một hoặc hai năm trong một công ty.
But the open door offers a welcome opportunity.	Nhưng cánh cửa rộng mở mang đến một cơ hội chào đón.
But there have been some changes.	Nhưng đã có một số thay đổi.
I only see a ring.	Tôi chỉ nhìn thấy một chiếc nhẫn.
More important than setting a goal, however, is actually achieving it.	Tuy nhiên, quan trọng hơn việc đặt mục tiêu là bạn phải thực sự đạt được nó.
We've both been through something.	Cả hai chúng tôi đều đã trải qua điều gì đó.
And that's a thank you, in many ways, to them.	Và đó là lời cảm ơn, theo nhiều cách, đối với họ.
Each experimental group had five animals.	Mỗi nhóm thí nghiệm có năm con vật.
I saved the message.	Tôi đã lưu tin nhắn.
The first attempt was unsuccessful.	Nỗ lực đầu tiên không thành công.
If we are here, we are here.	Nếu chúng tôi ở đây, chúng tôi đang ở đây.
They didn't know what had happened to them.	Họ không biết điều gì đã ập đến với họ.
There is no word for confusion.	Không có từ nào cho sự nhầm lẫn.
I was wrong.	Tôi đã nhầm.
My breathing started to speed up, making me more noticeable.	Hơi thở của tôi bắt đầu tăng tốc, khiến tôi dễ nhận thấy hơn.
Not to mention me.	Không phải đề cập đến tôi.
The problem may be simple, but a solution is needed.	Vấn đề có thể đơn giản nhưng cần có giải pháp.
He offered me five hundred dollars.	Anh ta đề nghị tôi năm trăm đô la.
Design aspects of the study.	Các khía cạnh được thiết kế của nghiên cứu.
He has to get his truck back on the water.	Anh ta phải đưa chiếc xe tải của mình trở lại trên mặt nước.
Then he smiled back.	Rồi anh cười đáp lại.
No significant side effects were observed.	Không có tác dụng phụ đáng kể nào được quan sát thấy.
But they make us who we are.	Nhưng chúng tạo nên con người của chúng ta.
It is a matter of survival.	Đó là một vấn đề sống còn.
Even after two services the problem continues.	Ngay cả sau hai dịch vụ, sự cố vẫn tiếp tục.
Now we will demonstrate the first part.	Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh phần đầu tiên.
She was out.	Cô ấy đã ra ngoài.
People who take multiple drugs for different things.	Những người dùng nhiều loại thuốc cho những thứ khác nhau.
She had a pretty good life.	Cô ấy đã có một cuộc sống khá tốt đẹp.
During the whole year.	Trong cả năm.
Or worse, have to watch the earth.	Hay tệ hơn là phải canh trái đất.
It didn't take me long to get to the music.	Tôi không mất nhiều thời gian để đến với âm nhạc.
He said one of ours.	Anh ấy nói một trong những của chúng tôi.
It is not clear how these results affect local control.	Không rõ những kết quả này ảnh hưởng như thế nào đến việc kiểm soát địa phương.
He watched the entire movie.	Anh ấy đã xem toàn bộ bộ phim.
Someone else will feel something.	Một người khác sẽ cảm thấy điều gì đó.
Then we can really hope.	Sau đó, thực sự chúng ta có thể hy vọng.
But she didn't want to tell me any more.	Nhưng cô ấy không muốn nói với tôi thêm điều gì nữa.
But he got nothing.	Nhưng anh ấy đã không nhận được gì.
This is true about money.	Đây là đúng về gia tiền.
It doesn't make much of a difference.	Nó không tạo ra nhiều khác biệt.
There are basically at least two reasons for this.	Về cơ bản có ít nhất hai lý do cho điều này.
Plans often go nowhere.	Những kế hoạch thường chẳng đi đến đâu.
I just help them use water.	Tôi chỉ giúp họ sử dụng nước.
But you brought it in.	Nhưng bạn đã mang nó vào.
The first song is local.	Bài hát đầu tiên là địa phương.
They locked the door.	Họ đã khóa cửa.
He took the child to the police station.	Anh ta đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát.
And there's no pressure to put her in bed.	Và không có áp lực để đưa cô ấy lên giường.
I need a new key.	Tôi cần chìa khóa mới.
These are just my own personal feelings.	Đây chỉ là những cảm nhận của riêng cá nhân tôi.
But no one knows.	Nhưng không ai biết.
You miss him.	Bạn nhớ anh ấy.
We are on the right track.	Chúng tôi đang đi đúng hướng.
This is a great environment, more to come later.	Đây là một môi trường tuyệt vời, hơn thế nữa sau này.
Go, but be careful.	Đi, nhưng hãy cẩn thận.
I cried after the words you spread.	Tôi đã khóc sau những lời bạn đã lan truyền.
Until the opening ceremony.	Cho đến khi khai giảng.
People who know you.	Những người biết bạn.
It will say at the bottom.	Nó sẽ nói ở dưới cùng.
It's not the style where you can tell the truth.	Đó không phải là phong cách mà bạn có thể nói sự thật.
This is just advice not to buy anything yet.	Đây chỉ là lời khuyên không nên mua bất cứ thứ gì được nêu ra.
We don't know how.	Chúng tôi không biết làm thế nào.
I didn't do anything wrong.	Tôi chẳng làm gì sai cả.
I made one for myself first to see what it was like.	Tôi đã làm một cái cho chính mình đầu tiên để xem nó như thế nào.
There can't be one without the other.	Không thể có cái này mà không có cái kia.
There's a lot wrong with this scene.	Có rất nhiều điều sai trái với cảnh này.
That doesn't mean waiting like not trying.	Điều đó không có nghĩa là chờ đợi như không thử.
It's an issue we shouldn't have to talk about.	Đó là một vấn đề mà chúng ta không nên phải nói chuyện.
However, one thing remains constant.	Tuy nhiên, có một điều không đổi.
The difference was that he believed them.	Sự khác biệt là anh tin họ.
See if anyone he knows.	Nhìn xem có ai anh ta biết không.
Maybe someday, but not yet.	Có thể một ngày nào đó, nhưng hiện tại thì chưa.
This has now become a serious problem.	Điều này bây giờ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
At that stage, we can have two views.	Ở giai đoạn đó, chúng ta có thể có hai quan điểm.
They opened his throat and removed his tongue.	Họ mở cổ họng và lấy lưỡi của anh ta ra.
He likes it.	Anh ấy thích nó.
The higher you go, the more people pay.	Càng lên cao, người ta trả càng nhiều.
He's full of shit.	Anh ấy đầy thứ khốn nạn.
For this reason, each unit is unique in design and function.	Vì lý do này, mỗi đơn vị là duy nhất trong thiết kế và chức năng.
They like it.	Họ thích nó.
You are so kind.	Bạn thật tốt quá.
Only the second of them is the problem in this case.	Chỉ điều kiện thứ hai trong số đó là vấn đề trong trường hợp này.
Great build quality and sound for the price.	Chất lượng xây dựng và âm thanh tuyệt vời với giá cả.
There are several to work with.	Có một số để làm việc.
However, not by the door.	Tuy nhiên, không phải bằng cửa.
It's a fun technique and not too difficult.	Đó là một kỹ thuật thú vị và không quá khó.
This tour is bigger, better and more prepared.	Chuyến tham quan này lớn hơn, tốt hơn và chuẩn bị nhiều hơn.
This gives him a few minutes to think before continuing.	Điều này cho anh ta một vài phút để suy nghĩ trước khi tiếp tục.
It doesn't just play in the background.	Nó không chỉ chơi ở chế độ nền.
He was thinking about me.	Anh ấy đã nghĩ về tôi.
I'm not happy.	Tôi không vui.
The figures have come his way.	Số liệu đã đến theo cách của anh ấy.
These ears are not me.	Đôi tai này không phải là tôi.
You know you want.	Bạn biết bạn muốn.
Not enough time.	Không đủ thời gian.
I need to kill to make it work.	Tôi cần phải giết để làm cho nó hoạt động.
I am patient.	Tôi đang kiên nhẫn.
All in black and white.	Tất cả là màu đen và trắng.
No sugar.	Không đường.
They will do different things there.	Họ sẽ làm những điều khác biệt ở đó.
Please stand up son.	Làm ơn đứng dậy đi con trai.
He initially divided his forces into eight areas.	Ban đầu ông chia lực lượng của mình thành tám khu vực.
I can't ask it.	Tôi không thể hỏi nó.
You can't read what's in them.	Anh không thể đọc những gì có trong chúng.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
In some ways, this is true.	Theo một số cách, điều này là đúng.
We never mentioned anything about why we are doing this.	Chúng tôi không bao giờ đề cập bất cứ điều gì về lý do tại sao chúng tôi đang làm điều này.
I already have a name.	Tôi đã có một cái tên.
She was not late this time.	Lần này cô cũng chưa muộn.
I feel comfortable being unique or thinking differently.	Tôi cảm thấy thoải mái khi trở nên độc đáo hoặc suy nghĩ khác biệt.
The girls went back to playing with each other.	Các cô gái quay lại chơi với nhau.
I think this is a really unusual idea.	Tôi nghĩ đây là một ý tưởng thực sự khác thường.
And I don't have enough energy.	Và tôi không có đủ năng lượng.
Just information on request.	Chỉ cần thông tin theo yêu cầu.
Only in this way will you have security and a bright future.	Chỉ bằng cách này, bạn mới có được sự an toàn và một tương lai tươi sáng.
They completed their journey in a more comfortable silence.	Họ đã hoàn thành cuộc hành trình của mình trong một sự im lặng thoải mái hơn.
Not just men.	Không chỉ đàn ông.
We are born and go through, in pain.	Chúng ta được sinh ra và trải qua, trong nỗi đau.
Your business is falling apart.	Doanh nghiệp của bạn đang sụp đổ.
At the police station, he runs into other people who have been arrested.	Tại đồn cảnh sát, anh ta tình cờ gặp những người khác đã bị bắt.
Parents understand their children better than anyone.	Cha mẹ hiểu con mình hơn ai hết.
We review each below.	Chúng tôi xem xét từng bên dưới.
I will never be ready.	Tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng.
When her husband was forced to open her desk, their marriage ended.	Khi chồng cô buộc phải mở bàn làm việc của cô, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc.
Indeed, in many ways, it is not so rare.	Thật vậy, theo nhiều cách, nó không phải là quá hiếm.
He is short and thin.	Anh ta thấp và gầy.
But it still has errors.	Nhưng nó vẫn có lỗi.
They should be done in ten minutes, unless too thick.	Chúng sẽ được thực hiện trong mười phút, trừ khi quá dày.
There must be something that scares you.	Chắc hẳn có điều gì đó khiến bạn sợ hãi.
It has some limitations.	Nó có một số hạn chế.
Not sure what's going on.	Không chắc chắn những gì đang xảy ra.
They want us to hold hands.	Họ muốn chúng tôi khoác tay nhau.
Floors and rooms are identified by signs.	Các tầng và phòng được xác định bằng các dấu hiệu.
True, but there doesn't seem to be a problem.	Đúng, nhưng dường như không có vấn đề gì.
Their kids are just like your kids.	Những đứa trẻ của họ cũng giống như những đứa trẻ của bạn.
The key is balance.	Điều quan trọng là sự cân bằng.
You would never do this to someone you love.	Bạn sẽ không bao giờ làm điều này với người bạn yêu.
Rather, it works in the background.	Đúng hơn, nó hoạt động ở chế độ nền.
As you said, today is my lucky day.	Như bạn đã nói, hôm nay là một ngày may mắn của tôi.
Modern tests are of higher quality than older tests.	Các thử nghiệm hiện đại có chất lượng cao hơn các thử nghiệm cũ hơn.
Scales is a wonderful place, isn't it?	Cân là một nơi tuyệt vời phải không.
Don't know how to do it more efficiently.	Không biết cách làm nào hiệu quả hơn.
I won't be gone for long.	Tôi sẽ không đi lâu đâu.
I simply love it.	Tôi chỉ đơn giản là yêu nó.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
I can understand how it came to be.	Tôi có thể hiểu nó ra đời như thế nào.
Most of us don't know them or even hear of them.	Hầu hết chúng ta không biết chúng hoặc thậm chí nghe nói về chúng.
And so, another working week will soon come to an end.	Và như vậy, một tuần làm việc nữa sẽ sớm kết thúc.
They will continue to work with us.	Họ sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi.
They are designed to make tools, make things, change the environment.	Chúng được thiết kế để làm công cụ, chế tạo mọi thứ, thay đổi môi trường.
He was refused.	Anh đã bị từ chối.
It was really fun.	Nó thực sự rất vui.
This caused him to fall to the bottom of the field.	Điều này khiến anh ta rơi xuống cuối sân.
Brown and green.	Màu nâu và màu xanh lá cây.
This is where the silence of the night helps.	Đây là nơi giúp ích cho sự im lặng của ban đêm.
They won't need extra force to just handle them.	Họ sẽ không cần thêm lực lượng để chỉ xử lý chúng.
But some things should be clear.	Nhưng một số điều nên rõ ràng.
Oh yes, the whole family is looking forward to showing you a place.	À vâng, cả nhà rất mong được chỉ chỗ cho.
It has that go for it.	Nó có mà đi cho nó.
You can do anything else.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì khác.
But the immediate severance is all too obvious.	Nhưng cắt đứt ngay lập tức thì quá rõ ràng.
And for parents who currently have this product.	Và đối với các bậc cha mẹ hiện có sản phẩm này.
I think every year, the systems evolve.	Tôi nghĩ mỗi năm, các hệ thống đều phát triển.
I agreed to wait.	Tôi đã đồng ý đợi.
But now it's not there.	Nhưng bây giờ nó không ở đó.
We spent some time together.	Chúng tôi đã dành một thời gian bên nhau.
All authors analyzed and discussed the data.	Tất cả các tác giả đã phân tích và thảo luận về dữ liệu.
But things are different between us now.	Nhưng mọi thứ giữa chúng tôi bây giờ đã khác.
That everything is not lost.	Rằng mọi thứ không bị mất.
Will definitely stay again.	Chắc chắn sẽ ở lại một lần nữa.
It's just a game, he told himself again.	Nó chỉ là một trò chơi, anh lại tự nhủ.
There are many species of birds.	Có rất nhiều loài chim.
They, I, we were on our own.	Họ, tôi, chúng tôi đã ở riêng của chúng tôi.
Another thing that looks odd.	Một điều khác trông kỳ quặc.
Other than that, we can't say anything at the moment.	Ngoài ra, chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì vào lúc này.
I couldn't raise my head.	Tôi không thể ngẩng đầu lên được.
However, this is not true.	Tuy nhiên, điều này là không đúng sự thật.
I cannot find the reason.	Tôi không thể tìm ra lý do.
I think it's definitely the music.	Tôi nghĩ đó chắc chắn là âm nhạc.
Once again network marketing is a very simple industry.	Một lần nữa kinh doanh theo mạng là một ngành rất đơn giản.
I am its student.	Tôi là học sinh của nó.
That is not our problem.	Đó không phải là vấn đề của chúng tôi.
Let many people touch me.	Để nhiều người cảm động cho tôi.
Her heat seemed both strange and familiar at the same time.	Sức nóng của cô ấy đồng thời có vẻ kỳ lạ và quen thuộc.
Now is not this time.	Bây giờ không phải là lúc này.
You know the feeling when you're scared or excited.	Bạn biết cảm giác khi bạn sợ hãi hay vui mừng.
I heard about it almost every day.	Tôi đã nghe về nó gần như hàng ngày.
So do your best at once to live together.	Vì vậy, hãy cố gắng hết sức ngay lập tức để sống với nhau.
He refused to do so.	Anh ta từ chối làm như vậy.
I have no air.	Tôi không có không khí.
Everyone saw it but did nothing to stop it.	Mọi người thấy vậy nhưng không làm gì để ngăn cản.
I had a hard time getting the chair out.	Tôi khó lấy ghế ra.
Because they never know.	Vì họ không bao giờ được biết.
This is the time to act.	Đây là thời điểm để hành động.
She can deal with him later.	Cô có thể đối phó với anh ta sau.
Don't even try to call him.	Cũng đừng cố gọi cho anh ấy.
This is great.	Điều này thật tuyệt.
How long you cook the stock is really up to you.	Bạn nấu món kho trong bao lâu thực sự tùy thuộc vào bạn.
All are women.	Tất cả đều là phụ nữ.
Our family.	Gia đình của chúng tôi.
I do not need your money.	Tôi không cần tiền của bạn.
Then he will have more problems.	Sau đó, anh ấy sẽ gặp nhiều vấn đề hơn nữa.
I don't know what kind.	Tôi không biết loại nào.
You were really good	Bạn đã thực sự tốt
Exact methods are used where appropriate.	Phương pháp chính xác được sử dụng khi thích hợp.
I am only now beginning to understand why.	Tôi bây giờ mới bắt đầu hiểu tại sao.
The room is cool, the atmosphere is quiet.	Căn phòng mát mẻ, không khí tĩnh lặng.
I don't remember her.	Tôi không nhớ cô ấy.
Think about what you are doing.	Hãy nghĩ về những gì bạn đang làm.
The patient received specific treatment with good results.	Bệnh nhân được điều trị cụ thể với kết quả tốt.
Engine starting.	Động cơ khởi động.
I am here to evaluate your performance.	Tôi ở đây để đánh giá hiệu suất của bạn.
Each ingredient will provide a benefit.	Mỗi thành phần sẽ cung cấp một lợi ích.
This is just one thing.	Đây chỉ là một điều.
On your own computer.	Trên máy tính của riêng bạn.
We don't consider hard times or anything.	Chúng tôi không xem xét thời gian khó khăn hay bất cứ điều gì.
If he could get his hands on his gun.	Nếu anh ta có thể chạm tay vào khẩu súng của mình.
Four separate controls did not receive any therapy.	Bốn đối chứng riêng biệt không nhận được bất kỳ liệu pháp nào.
I see right through them.	Tôi thấy đúng qua chúng.
For example, it may be necessary to mix a patient's blood sample.	Ví dụ, có thể cần trộn mẫu máu của bệnh nhân.
Everyone has them.	Mọi người đều có chúng.
This is just an attempt to save a bit of face.	Đây chỉ là một nỗ lực để tiết kiệm một chút thể diện.
Information devices may hold users' personal data.	Các thiết bị thông tin có thể giữ dữ liệu cá nhân của người dùng.
We have to try deeper.	Chúng ta phải cố gắng sâu hơn.
No, don't look at me like that, let me explain.	Không, đừng nhìn tôi như vậy, để tôi giải thích.
None of them are mine.	Không có cái nào trong số chúng của tôi.
Patients feel full for longer periods of time.	Bệnh nhân cảm thấy no trong thời gian dài hơn.
In about ten to twenty minutes, they, or a new party, arrived.	Trong khoảng mười đến hai mươi phút nữa, họ, hoặc một bữa tiệc mới, đã đến.
More pages, larger images, and even more events covered.	Nhiều trang hơn, hình ảnh lớn hơn và thậm chí nhiều sự kiện hơn được đề cập.
I'm getting closer to the truth.	Tôi đang tiến gần hơn đến sự thật.
To say the least.	Để nói rằng ít nhất.
The background should be left in place.	Nền nên được giữ nguyên ở vị trí cũ.
They have a company name.	Họ có tên công ty.
Family is inside of us, not just out there in the world.	Gia đình ở bên trong chúng ta, không chỉ ở ngoài kia trên thế giới.
What really matters is how we close it.	Điều thực sự quan trọng là cách chúng tôi đóng nó.
For me, at least.	Đối với tôi, ít nhất.
Not detected in the controls.	Không được phát hiện trong các điều khiển.
I didn't look inside.	Tôi đã không nhìn vào bên trong.
Just a glass of water is enough.	Chỉ cần một cốc nước là được.
Again, it is a spectacle.	Một lần nữa, nó là một cảnh tượng.
We need to be specific about the parameters.	Chúng ta cần phải cụ thể về các thông số.
See what they're doing there.	Xem họ đang làm gì ở đó.
It gets cold at night and very hot during the day.	Trời trở lạnh vào ban đêm và rất nóng vào ban ngày.
Defensive focus on one and the other will score.	Phòng thủ tập trung vào cái này và cái kia sẽ ghi bàn.
I have to play.	Tôi phải chơi.
I won't be here.	Tôi sẽ không ở đây.
We need this kind of check.	Chúng tôi cần loại kiểm tra này.
Again an interesting review.	Một lần nữa một đánh giá thú vị.
Even then, they weren't very successful in finding them.	Ngay cả khi đó, họ cũng không thành công lắm trong việc tìm kiếm chúng.
He put his hand over one of hers and smiled.	Anh đặt tay qua một tay cô và mỉm cười.
We want to be good role models.	Chúng tôi muốn trở thành hình mẫu tốt.
Worried about my son.	Lo lắng cho con trai tôi.
This is her first time here.	Đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây.
They shook hands and agreed to stay in touch.	Họ bắt tay và đồng ý giữ liên lạc.
I'm fine.	Tôi cảm thấy bình thường.
I am still in contact with one of them.	Tôi vẫn liên lạc với một trong số họ.
Your brain is different.	Bộ não của bạn là khác nhau.
I'm really looking forward to my wedding.	Tôi thực sự mong chờ được dự đám cưới của mình.
But stocks are worth nothing more and nothing less.	Nhưng cổ phiếu có giá trị không hơn không kém.
Join an exercise group.	Tham gia một nhóm tập thể dục.
There will be no second way out.	Sẽ không có lối thoát thứ hai.
All authors contributed to the design of the experiments.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc thiết kế các thí nghiệm.
In a single moment, your entire world can be changed.	Trong một khoảnh khắc, toàn bộ thế giới của bạn có thể được thay đổi.
Leave the others and come to me.	Để lại những người khác và đến với tôi.
They can make the enemy make mistakes for months, even years.	Họ có thể khiến kẻ thù mắc lỗi hàng tháng, thậm chí hàng năm trời.
Inventory control becomes more difficult.	Việc kiểm soát hàng tồn kho trở nên khó khăn hơn.
He's great to be here.	Anh ấy thật tuyệt khi có ở đây.
A court is.	Một tòa án là.
You never know how and when you die.	Bạn chưa bao giờ biết mình chết như thế nào và khi nào.
She followed the face and had a social smile.	Cô ấy đã theo dõi khuôn mặt và có một nụ cười xã giao.
The drive, which usually takes about three hours, takes seven.	Lái xe, thường mất khoảng ba giờ, mất bảy.
He has to go home and see his son.	Anh ấy phải về nhà và gặp con mình.
But she didn't talk to me.	Nhưng cô ấy không nói chuyện với tôi.
It could be tomorrow or the next day.	Nó có thể là ngày mai hoặc ngày hôm sau.
Hope he learns to know himself.	Mong anh ấy học cách tự biết mình.
They are afraid of the law.	Họ sợ luật pháp.
However, they know the feeling when it comes.	Tuy nhiên, họ biết cảm giác khi nó đến.
Even after everything happened.	Ngay cả sau khi mọi thứ đã xảy ra.
However, this feature is rarely used.	Tuy nhiên, tính năng này ít được sử dụng.
But there is a difference between feeling new and feeling new.	Nhưng có một sự khác biệt giữa cảm giác mới và cảm giác mới.
I got up and ran to the bathroom.	Tôi đứng dậy và chạy vào phòng tắm.
Finally, he looked at me again.	Cuối cùng, anh ấy nhìn tôi một lần nữa.
With him were other boys.	Cùng với anh là những chàng trai khác.
But a lot of the details on it are just about a camera.	Nhưng rất nhiều chi tiết trên đó chỉ về một chiếc máy ảnh.
A third deal was forced by the government.	Một thỏa thuận thứ ba đã bị buộc bởi chính phủ.
Food, the best.	Thức ăn, tốt nhất.
Here's what happened.	Đây là những gì đã xảy ra.
He didn't die so that we wouldn't have to.	Ngài không chết để chúng ta không phải chết.
A step in the right direction.	Một bước đi đúng hướng.
That's the sad thing.	Đó là điều đáng buồn.
There was something strange about that meeting, so personal.	Có điều gì đó kỳ lạ trong cuộc gặp gỡ đó, rất riêng tư.
They are bigger than that.	Chúng lớn hơn thế.
No other causes are involved.	Không có nguyên nhân nào khác liên quan.
The other less so.	Các khác ít hơn như vậy.
Things happen, he said.	Những điều xảy ra, anh ấy nói.
I would consider it a threat.	Tôi sẽ coi nó như một mối đe dọa.
It's simple and effective.	Nó đơn giản và hiệu quả.
But it gets better.	Nhưng nó trở nên tốt hơn.
Instead, I offered to take you home.	Thay vào đó, tôi đã đề nghị đưa bạn về nhà.
For some.	Đối với một số.
Cannot receive message.	Không thể nhận được tin nhắn.
These are two types.	Đây là hai loại.
And certainly no time to be young.	Và chắc chắn không có thời gian để trẻ.
First, the short term background is appropriate.	Đầu tiên, nền tảng thuật ngữ ngắn hạn là phù hợp.
I approach putting together a team that works the same way for each event.	Tôi tiếp cận việc tập hợp một nhóm làm việc theo cùng một cách cho mỗi sự kiện.
I came down here to talk to you.	Tôi xuống đây để nói chuyện với anh.
I really don't know what to say.	Tôi thực sự không biết phải nói gì.
He is a big man.	Anh ấy là một người đàn ông lớn.
Just enough t get over.	Chỉ đủ t nhận được qua.
I don't care what happens to me.	Tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với tôi.
There is no solid evidence for that.	Không có bằng chứng chắc chắn cho điều đó.
Not sure what happened.	Không chắc có chuyện gì.
Cold weather keeps you active.	Thời tiết lạnh giá khiến bạn năng động.
Every improvement they make is broken at best for several years.	Mọi cải tiến mà họ thực hiện đều bị phá vỡ tốt nhất trong vài năm.
It is not so in other days.	Nó không phải như vậy trong những ngày khác.
A moral cause is in a very different condition.	Một nguyên nhân đạo đức ở trong một điều kiện rất khác.
Unfortunately, this is the best information available at this time.	Thật không may, đây là thông tin tốt nhất có sẵn tại thời điểm này.
Maybe it's the media, maybe it's the politics.	Có thể đó là phương tiện truyền thông, có thể là chính trị.
Its front 'arm' almost touched the floor.	'Cánh tay' phía trước của nó gần chạm sàn.
But there are no pictures.	Nhưng không có hình ảnh nào.
At some point in the past, they had to be built.	Tại một số thời điểm trong quá khứ, chúng phải được xây dựng.
I decided a more direct approach might work.	Tôi quyết định một cách tiếp cận trực tiếp hơn có thể hiệu quả.
And as they get bigger, they get more complicated.	Và khi chúng lớn hơn, chúng trở nên phức tạp hơn.
Because it is a smaller bottle, it is not as expensive.	Bởi vì nó là một chai nhỏ hơn, nó không đắt bằng.
Behind is a safety wall.	Phía sau là một bức tường an toàn.
She signed me up for this book.	Cô ấy đã đăng ký cho tôi cuốn sách này.
He could have, but he didn't.	Anh ấy có thể có, nhưng anh ấy đã không.
They had a daughter.	Họ đã có một con gái.
I am standing in front of a large group of people.	Tôi đang đứng trước một nhóm đông người.
It feels too complicated and overwhelmingly large to me.	Nó cảm thấy quá phức tạp và cực kỳ lớn đối với tôi.
Too late in the day.	Quá muộn trong ngày.
All in order.	Tất cả đều theo thứ tự.
You want to break our agreement.	Bạn muốn phá vỡ thỏa thuận của chúng tôi.
So he listened.	Vì vậy, anh ấy đã lắng nghe.
If we come in third, great.	Nếu chúng ta về thứ ba, thật tuyệt.
I need to work quickly.	Tôi cần phải làm việc nhanh chóng.
She will never be introduced to them.	Cô ấy sẽ không bao giờ được giới thiệu với họ.
Most kids can't do that, but you have that option.	Hầu hết trẻ em không thể làm điều đó, nhưng bạn có tùy chọn đó.
My women are far away, and.	Phụ nữ của tôi đang ở xa, và.
There is no way to live with this forever.	Không có cách nào để sống mãi với điều này.
Read the original article.	Đọc bài báo gốc.
Time to move on.	Thời gian để di chuyển trên.
But a few do.	Nhưng một số ít thì có.
A bad sign.	Một dấu hiệu xấu.
However, strangely she didn't turn on any lights.	Tuy nhiên, kỳ lạ là cô ấy đã không bật bất kỳ đèn nào.
Maybe he is one.	Có lẽ anh ta là một.
We know about it now though but.	Chúng tôi biết về nó bây giờ mặc dù nhưng.
You really can't go wrong with this gift idea.	Bạn thực sự không thể sai lầm với ý tưởng quà tặng này.
You will trade time for money.	Bạn sẽ đánh đổi thời gian để lấy tiền.
Only once.	Một lần duy nhất.
There was no sound around him.	Không có âm thanh xung quanh anh ta.
She became really ill after this.	Cô ấy đã trở nên thực sự ốm sau vụ này.
Meaning you can't get close to or touch them until you buy them.	Có nghĩa là bạn không thể đến gần hoặc chạm vào chúng cho đến khi bạn mua chúng.
Doing so will make my life more joyful.	Làm như vậy nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi vui vẻ hơn.
Anyone who doesn't know the circumstances will believe her.	Bất cứ ai không biết hoàn cảnh sẽ tin cô ấy.
Anyway, it's good enough to try.	Dù sao thì nó cũng đủ tốt để thử.
Words that this is a bad thing.	Lời nói rằng đây là một điều xấu.
This will help you get a good night's sleep.	Điều này sẽ giúp bạn có một đêm ngon giấc.
I like your idea.	Tôi thích ý tưởng của bạn.
Or read about it.	Hoặc đọc về nó.
It's too easy to be a good thing.	Quá dễ dàng để trở thành một điều tốt.
I don't want you to think about me.	Tôi không muốn bạn nghĩ về tôi.
At first she didn't believe me.	Lúc đầu cô ấy không tin tôi.
For me, this works even better.	Đối với tôi, điều này thậm chí còn hoạt động tốt hơn.
Unbelievable.	Khó tin.
There is an obvious conclusion to be made here.	Có một kết luận hiển nhiên được đưa ra ở đây.
They will stand on each other's shoulders.	Họ sẽ đứng trên vai nhau.
What a lovely dark live gold.	Thật là một vàng sống tối đáng yêu.
I know him better than anyone.	Tôi biết anh ấy hơn bất cứ ai.
Make space on your walls.	Tạo khoảng trống trên các bức tường của bạn.
We consider two cases.	Chúng tôi xem xét hai trường hợp.
All winter, spring, summer.	Toàn bộ mùa đông, mùa xuân, mùa hè.
If you like variety, try something new every day of the week.	Nếu bạn thích sự đa dạng, hãy thử một cái gì đó mới mỗi ngày trong tuần.
We will have to keep looking.	Chúng tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm.
She didn't catch it.	Cô đã không bắt được nó.
No one has seen her since.	Không ai nhìn thấy cô ấy kể từ đó.
I cannot rule that out.	Tôi không thể loại trừ điều đó.
You are made to know better.	Bạn được thực hiện để biết rõ hơn.
She nodded to herself as if taking notes.	Cô gật đầu với chính mình như thể đang ghi chú.
But the input field doesn't get the focus.	Nhưng trường đầu vào không lấy được tiêu điểm.
During the summer.	Trong suốt mùa hè.
She didn't want to get out of bed.	Cô không muốn ra khỏi giường.
Her body was no longer in her control.	Cơ thể cô không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô.
At least, that's my understanding.	Ít nhất, đó là sự hiểu biết của tôi.
However, this does not work as intended.	Tuy nhiên, điều này không hoạt động như dự định.
Enough to be afraid to have sex but not be told why.	Đủ biết sợ quan hệ tình dục nhưng không được thông báo là tại sao.
At least until you're settled with your plan.	Ít nhất là cho đến khi bạn ổn định với kế hoạch của mình.
Once you enter that building, you will never come out.	Một khi bạn đi vào tòa nhà đó, bạn sẽ không bao giờ bước ra.
The catering camp was well known.	Trại phục vụ đã được nhiều người biết đến.
I shared a few things and he shared a few things as well.	Tôi đã chia sẻ một vài điều và anh ấy cũng chia sẻ một vài điều.
My mother was very happy.	Mẹ tôi đã rất hạnh phúc.
What happened in that situation?	Tình huống đó xảy ra chuyện gì.
Nothing else could be done to comfort him.	Không thể làm gì khác để an ủi anh ta.
As if he didn't understand the meaning of the request.	Như thể anh ta không hiểu ý nghĩa của yêu cầu.
However, that's not the case.	Tuy nhiên, không phải vậy.
The problem is, the government doesn't have the money.	Vấn đề là, chính phủ không có tiền.
It is not recorded yet.	Nó vẫn chưa được ghi lại.
Raise strong women.	Nâng cao phụ nữ mạnh mẽ.
A green voice.	Một giọng nói xanh.
You cannot identify just one person who has been great to us.	Bạn không thể xác định chỉ một người đã tuyệt vời với chúng tôi.
However, from a public health perspective, our findings are of interest.	Tuy nhiên, từ góc độ sức khỏe cộng đồng, những phát hiện của chúng tôi rất đáng quan tâm.
It is very interesting to look at.	Nó là rất thú vị để xem xét.
A fire destroyed our house.	Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà của chúng tôi.
My mind has been decided.	Tâm trí của tôi đã được quyết định.
They accept her and they like her.	Họ chấp nhận cô ấy và họ thích cô ấy.
Write it on even paper.	Viết nó trên giấy thậm chí.
Your freedom day is here.	Ngày tự do của bạn là ở đây.
One such result is pages.	Một kết quả như vậy là các trang.
You will have to tell them.	Bạn sẽ phải nói với họ.
However, bigger problems arise with the brain and the feet.	Tuy nhiên, các vấn đề lớn hơn đặt ra với não và hai bàn chân.
At least it is for me.	Ít nhất là nó là dành cho tôi.
Not the person in that dark night.	Không phải là người trong đêm đen đó.
We need action.	Chúng ta cần hành động.
It was not used as such.	Nó đã không được sử dụng như vậy.
We can't stay with her.	Chúng tôi không thể ở lại với cô ấy.
Police found the body behind a house that had previously burned down.	Cảnh sát tìm thấy thi thể phía sau một ngôi nhà trước đó đã bị thiêu rụi.
This is enough for this evening.	Điều này là đủ cho buổi tối hôm nay.
I need to tell my man.	Tôi cần phải nói với người đàn ông của tôi.
However, changing it didn't help.	Tuy nhiên, thay đổi nó không giúp được gì.
Maybe he'll never find you in there.	Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ tìm thấy bạn trong đó.
You have very little choice now.	Bạn có rất ít sự lựa chọn bây giờ.
Visual effects.	Hiệu ứng hình ảnh.
This website is designed with you in mind.	Trang web này được thiết kế với tâm trí của bạn.
Your doctor will recommend other treatments first.	Bác sĩ của bạn sẽ đề nghị các phương pháp điều trị khác trước.
Until last week.	Cho đến tuần trước.
Just imagine what his life used to be like.	Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của anh ấy đã từng như thế nào.
It is very reasonable.	Nó rất hợp lý.
When the team left the library, some generals wanted them.	Khi cả đội rời thư viện, một số vị tướng muốn họ.
For more information on this, please click here.	Để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng bấm vào đây.
However, still left to itself, this action is open to further explanation.	Tuy nhiên, vẫn để lại cho chính nó, hành động này được mở để giải thích thêm.
Even bigger than before.	Thậm chí còn lớn hơn trước.
Very well planned.	Lên kế hoạch rất tốt.
Contact for text file download link.	Liên hệ để có liên kết tải xuống tệp văn bản.
Many lives will be saved.	Rất nhiều sinh mạng sẽ được cứu.
Hope you find a fix.	Mong các bạn tìm cách khắc phục.
A lot of people have seen her.	Rất nhiều người đã nhìn thấy cô ấy.
Nothing special about that.	Không có gì đặc biệt về điều đó.
But no one seems to mind.	Nhưng dường như không ai bận tâm.
Both of these guys are crazy.	Cả hai kẻ này đều điên rồ.
I'm not the only one with a camera.	Tôi không phải là người duy nhất có máy ảnh.
He wanted to speak, but the emotion stuck in his throat.	Anh muốn nói nhưng cảm xúc lại nghẹn trong cổ họng.
I might want him to keep playing with it.	Tôi có thể muốn anh ấy tiếp tục chơi với nó.
There's nothing wrong with the way he feels, really.	Không có gì sai trái với cách anh ấy cảm thấy, thực sự.
Our chance to have some effect.	Cơ hội của chúng tôi để có một số hiệu quả.
I like dogs.	Tôi thích các chú chó.
We see this in many events.	Chúng tôi thấy điều này trong nhiều sự kiện.
This man is.	Người đàn ông này là.
Overall, a very positive experience with a lot of value.	Nhìn chung, một trải nghiệm rất tích cực mang lại rất nhiều giá trị.
But relief is on its way.	Nhưng sự cứu trợ đang trên đường đến.
I turned away from him and looked down at the water.	Tôi quay đi khỏi anh ta và nhìn xuống mặt nước.
It's a long distance call.	Đó là cuộc gọi đường dài.
The break has been made.	Sự phá vỡ đã được thực hiện.
I feel this.	Tôi cảm thấy điều này.
And it is growing.	Và nó đang phát triển.
I have no doubt in my mind that you will stop him.	Tôi không nghi ngờ gì trong đầu rằng bạn sẽ ngăn cản anh ta.
I have written about it at least ten times on this blog.	Tôi đã viết về nó ít nhất mười lần trên blog này.
See there for more details.	Xem ở đó để biết thêm chi tiết.
For some, it's immediate, while for others it can take months.	Đối với một số người, đó là ngay lập tức, trong khi những người khác có thể mất hàng tháng.
Is not important.	Không phải là quan trọng.
He's not the good type.	Anh ấy không phải là loại tốt.
With skin and other health parameters.	Với làn da và các thông số sức khỏe khác.
It means something, of which she is certain.	Nó có nghĩa là một cái gì đó, mà cô ấy chắc chắn.
The sky is for you, and the stars are for me.	Bầu trời là dành cho bạn, và những vì sao là dành cho tôi.
They often live far apart.	Họ thường sống xa nhau.
I simply want to check if anyone else has made the connection.	Tôi chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem có ai khác đã thực hiện kết nối hay không.
I stopped, the faces looked.	Tôi dừng lại, những khuôn mặt nhìn.
I've had enough of that.	Tôi đã có đủ điều đó.
You have so much love in you.	Bạn có quá nhiều tình yêu trong bạn.
For a while everything was quiet.	Trong một thời gian mọi thứ đều yên lặng.
Follow the impulse.	Theo dõi sự thúc đẩy.
It's a complicated position.	Đó là một vị trí phức tạp.
He won't ask, and you won't tell him.	Anh ấy sẽ không hỏi, và bạn sẽ không nói cho anh ấy biết.
Down they fall again.	Xuống họ lại rơi.
But she was never contacted since then.	Nhưng cô ấy không bao giờ liên lạc kể từ đó.
He said it was not the right time to talk.	Anh ấy nói rằng đó không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
I can't stand that we're not best friends anymore.	Tôi không thể chịu được rằng chúng tôi không còn là bạn thân của nhau nữa.
Good try though.	Cố gắng tốt mặc dù.
We're leaving early today, he said.	Hôm nay chúng tôi đi sớm, anh ấy nói.
However, she has no neck.	Tuy nhiên, cô ấy không có cổ.
Than him, id.	Hơn anh ta, id.
There was a lot of research, planning, and even training.	Đã có rất nhiều nghiên cứu, lập kế hoạch, và thậm chí cả đào tạo.
She was in a lot of pain.	Cô ấy đã rất đau đớn.
And he wants company.	Và anh ấy muốn bầu bạn.
She may have been right.	Cô ấy có thể đã đúng.
More about that decision and more below.	Thông tin thêm về quyết định đó và những điều khác bên dưới.
So we don't watch this anymore.	Vì vậy, chúng tôi không xem cái này nữa.
It was exactly what she had hoped for at first.	Đó chính xác là những gì cô đã hy vọng lúc đầu.
You have to save her.	Anh phải cứu cô ấy.
Then he just picked her up and carried her to the bedroom.	Sau đó anh ta chỉ cần bế cô ấy lên và bế cô ấy vào phòng ngủ.
A special father.	Một người cha đặc biệt.
She is hardly quality.	Cô ấy hầu như không chất lượng.
I am happy with my decision to buy this place.	Tôi hài lòng với quyết định của tôi khi mua nơi này.
However, don't ask me to give blood.	Tuy nhiên, đừng yêu cầu tôi cho máu.
It's not about me.	Nó không phải về tôi.
Your eyes must be closed and you must sleep.	Đôi mắt của bạn phải nhắm và bạn phải ngủ.
At worst, look outside.	Tệ nhất, hãy nhìn ra ngoài.
The first method represents the most expensive repair.	Phương pháp đầu tiên đại diện cho việc sửa chữa tốn kém nhất.
The case is now here by second appeal.	Vụ án bây giờ là ở đây bằng cách kháng cáo lần thứ hai.
Treat a man as if he were just another child.	Xử lý một người đàn ông như thể anh ta chỉ là một đứa trẻ khác.
And her he.	Và cô ấy anh ấy.
We stopped it.	Chúng tôi đã dừng nó lại.
And she is not well.	Và cô ấy không được khỏe.
I don't want to get caught up in it.	Tôi không muốn bị cuốn vào nó.
Includes subpages.	Bao gồm các trang phụ.
He also works there.	Anh ấy cũng làm việc ở đó.
But we made a good movie.	Nhưng chúng tôi đã làm một bộ phim hay.
On the river an interesting thing happened.	Trên sông một điều thú vị xảy ra.
Tissue is only functional.	Mô chỉ có chức năng.
He started to sweat.	Anh bắt đầu đổ mồ hôi.
Study as much as you can and stay calm.	Nghiên cứu càng nhiều càng tốt và giữ bình tĩnh.
No light, no heat.	Không có ánh sáng, không có nhiệt.
But again, by the bad guys.	Nhưng một lần nữa, bởi kẻ xấu.
Don't ask me to do it, period.	Đừng yêu cầu tôi làm điều đó, kỳ.
I will send someone to bring you, when the time is near.	Tôi sẽ cử người đến mang cậu đến, khi thời gian sắp tới.
I am looking forward to it.	Tôi đang mong chờ nó.
That is the reality of the whole situation.	Đó là thực tế của toàn bộ tình hình.
I thought they were true at the time.	Tôi đã nghĩ chúng là sự thật vào thời điểm đó.
I have two parents.	Tôi có hai cha mẹ.
Then another hundred.	Sau đó, một trăm khác.
Also, make sure it works.	Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nó hoạt động.
That is a balance.	Đó là một sự cân bằng.
They had it coming.	Họ đã có nó đến.
Well done.	Làm tốt.
This is a cheap option.	Đây là một lựa chọn rẻ.
The next day, we only received a few new reviews.	Ngày hôm sau, chúng tôi chỉ nhận được một vài nhận xét mới.
Case report forms were obtained from six studies.	Các mẫu báo cáo trường hợp đã được nhận từ sáu nghiên cứu.
It is fire, falling from the sky.	Đó là lửa, từ trên trời rơi xuống.
Don't care for me.	Không quan tâm cho tôi.
My children were very happy there.	Các con tôi đã rất hạnh phúc ở đó.
I never go there.	Tôi không bao giờ đến đó.
He knelt down.	Anh ấy đã quỳ gối.
It is young and strong and very light.	Nó còn non và chắc chắn và rất nhẹ.
This is a terrible mistake.	Đây là một sai lầm khủng khiếp.
We were in business and now it's done.	Chúng tôi đã kinh doanh và bây giờ nó đã hoàn thành.
Let me take note of that.	Hãy để tôi ghi nhận điều đó.
That means more work for me.	Điều đó có nghĩa là nhiều công việc hơn cho tôi.
He just nodded vigorously.	Anh ta chỉ gật đầu lia lịa.
It won't be quick.	Nó sẽ không nhanh chóng.
Any number of people can play it.	Bất kỳ số lượng người nào cũng có thể chơi nó.
I write to read my own books.	Tôi viết để đọc sách của riêng tôi.
Too much heat can damage hair.	Quá nhiều nhiệt có thể gây hư tổn cho tóc.
Now his eyes were closed.	Bây giờ mắt anh đã nhắm nghiền.
I've never been like that.	Tôi chưa bao giờ như vậy.
The stage, of course, is a dream.	Sân khấu, tất nhiên, là một giấc mơ.
And popular with the public.	Và phổ biến với công chúng.
Bringing you a real challenge.	Mang đến cho bạn một thử thách thực sự.
They live where they work.	Họ sống ở nơi họ làm việc.
I am older now.	Tôi già hơn bây giờ.
I have no idea.	Tôi không có ý tưởng.
We cannot agree.	Chúng tôi không thể đồng ý.
However, we have observed.	Tuy nhiên, chúng tôi đã quan sát thấy.
And you understand when others think otherwise.	Và bạn hiểu khi người khác nghĩ khác.
I didn't think it did.	Tôi đã không nghĩ rằng nó đã làm.
No more.	Không còn nữa.
I mean really touch it.	Ý tôi là thực sự chạm vào nó.
At one point, he saw someone who resembled her.	Tại một thời điểm, anh đã nhìn thấy một người giống cô.
It was hard, but it was true.	Điều đó thật khó, nhưng nó đã đúng.
We are all together.	Tất cả chúng ta cùng nhau.
Fans hate her.	Người hâm mộ ghét cô ấy.
By the way, this happened at both ends of the floor.	Nhân tiện, điều này đã xảy ra ở cả hai đầu của sàn.
You know what you have there.	Bạn biết những gì bạn có ở đó.
Work or personal relationship.	Công việc hoặc mối quan hệ cá nhân.
So let's move on to the code.	Vì vậy, chúng ta hãy chuyển sang mã.
Our results are simply from this.	Kết quả của chúng tôi chỉ đơn giản là từ điều này.
You are in no condition to move.	Bạn không có điều kiện để di chuyển.
However, we believe there is a connection.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng có một mối liên hệ.
The violence caused serious problems in building trust between the parties.	Vụ bạo lực đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong việc xây dựng lòng tin giữa các bên.
They don't want peace.	Họ không muốn hòa bình.
They will get enough, and that's it.	Họ sẽ nhận đủ, và thế là xong.
Your stress is due to your resistance.	Căng thẳng của bạn là do sức đề kháng của bạn.
Many buildings are white.	Nhiều tòa nhà có màu trắng.
And his father.	Và cha của anh ấy.
Do not sign anything today.	Đừng ký bất cứ điều gì ngày hôm nay.
There's something on his back.	Có cái gì đó trên lưng anh ta.
The rest is quiet.	Phần còn lại yên tĩnh.
They rarely lead early.	Họ hiếm khi dẫn đầu sớm.
I spent some time last night and really like the style.	Tôi đã dành một chút thời gian cho đêm qua và thực sự thích phong cách này.
My daughter will have to go.	Con gái tôi sẽ phải đi.
There's no reason to do that.	Không có lý do gì để làm điều đó.
He later died from his wounds.	Anh ta sau đó đã chết vì vết thương của mình.
He still feels.	Anh vẫn cảm thấy.
He can sell them for cash.	Anh ta có thể bán chúng để lấy tiền mặt.
It is no longer a threat.	Nó không còn là một mối đe dọa.
So I took the time to type today.	Do đó tôi đã dành thời gian để đánh máy hôm nay.
Local taxes on a subject matter that you specify most.	Thuế địa phương về một chủ đề xảy ra mà bạn nêu rõ nhất.
I already know the name.	Tôi đã biết tên.
I should ask questions.	Tôi nên đặt câu hỏi.
But who cut it is another matter.	Nhưng ai là người cắt nó lại là một vấn đề khác.
Towards the end, a little attention is needed.	Về cuối, một chút chú ý là cần thiết.
I ran away and married him.	Tôi đã bỏ trốn và kết hôn với anh ta.
It was a winter day.	Đó là một ngày mùa đông.
But that is no longer the case.	Nhưng điều đó đã không còn nữa.
It wasn't here before.	Nó không có ở đây trước đây.
I would listen if you talked.	Tôi sẽ nghe nếu bạn đã nói chuyện.
Definitely don't expect you to be out working.	Chắc chắn không mong đợi bạn được ra ngoài làm việc.
I hugged my son and placed him on my chest.	Tôi ôm con trai và đặt nó vào ngực mình.
Other members of the class will not.	Các thành viên khác trong lớp sẽ không.
No, this is the original with the character.	Không, đây là bản gốc có nhân vật.
A date for the meeting has not been set.	Ngày cho cuộc họp chưa được ấn định.
Dad thinks you are talking about your daughter and your wife.	Bố nghĩ rằng bạn đang nói về con gái của bạn và vợ của bạn.
That was exactly the option he was considering right now.	Đó chính xác là sự lựa chọn mà anh ấy đang xem xét lúc này.
The medical records of the patients were reviewed.	Hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân đã được xem xét.
Now is the third year.	Bây giờ là năm thứ ba.
No significant differences were observed by product group.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy theo nhóm sản phẩm.
Show me anyone who doesn't do this.	Chỉ cho tôi bất cứ ai không làm điều này.
I ran with them through the streets.	Tôi đã cùng họ chạy qua các con phố.
No evidence.	Không có bằng chứng.
But she has a plan at work.	Nhưng cô ấy có một kế hoạch trong công việc.
Vision helps a leader prepare for the future.	Tầm nhìn giúp một nhà lãnh đạo chuẩn bị cho tương lai.
Write it down.	Viết nó ra.
You look lost.	Bạn trông lạc lõng.
But he was too strong, too wide and too tall.	Nhưng anh ta quá khỏe, quá rộng và cao.
However, it will.	Tuy nhiên, nó sẽ làm.
Our study has some limitations that need to be considered.	Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế cần được xem xét.
Let her think her husband is dead.	Hãy để cô ấy nghĩ rằng chồng cô ấy đã chết.
At least not on his side.	Ít nhất là không về phía anh ta.
More technology probably won't fix these problems.	Nhiều công nghệ hơn có thể sẽ không khắc phục được những vấn đề này.
Quite a long journey there.	Một hành trình khá dài ở đó.
Either one will do.	Một trong hai sẽ làm.
Season with salt on both sides of the chicken.	Nêm muối cho cả hai mặt gà vừa ăn.
He was about to click it when his expression changed.	Anh định bấm vào nó thì biểu cảm của anh thay đổi.
Must put together.	Phải đặt lại với nhau.
Within two minutes, he was gone.	Chỉ trong vòng hai phút, anh ta đã biến mất.
While we are still married.	Trong khi chúng tôi vẫn kết hôn.
Tonight will be good.	Tối nay sẽ tốt.
The program needs to change things up.	Chương trình cần phải thay đổi mọi thứ.
If you don't want a challenge, find another activity.	Nếu bạn không muốn thử thách, hãy tìm một hoạt động khác.
Even then, no one ever bought anything from them.	Ngay cả khi đó, không ai từng mua bất cứ thứ gì từ họ.
Before long, he moved out of his parents' house.	Chẳng bao lâu sau, anh ta dọn ra khỏi nhà của bố mẹ mình.
It doesn't have to be.	Nó không nhất thiết phải như vậy.
Evil, must learn to live with it.	Cái xấu, phải học cách sống chung với nó.
Well, let him.	Thôi, để anh ta.
This way you have full control.	Bằng cách này, bạn có toàn quyền kiểm soát.
He found it in the right corner of the kitchen.	Anh tìm thấy nó ở góc bên phải của nhà bếp.
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Everyday.	Mỗi ngày.
But it leads to an error.	Nhưng nó dẫn đến một lỗi.
Various surgical techniques are described.	Nhiều kỹ thuật phẫu thuật được mô tả.
He can do.	Anh ta có thể làm.
Representative images of cells are shown for each sample.	Hình ảnh đại diện của các ô được hiển thị cho mỗi mẫu.
I never really understood why it was used in the first place.	Tôi không bao giờ thực sự hiểu tại sao nó được sử dụng ngay từ đầu.
One of your girls.	Một trong những cô gái của bạn.
We were not put on this earth to make love.	Chúng ta không được đặt trên trái đất này để làm tình.
We can deal with it our way later.	Chúng ta có thể giải quyết nó theo cách của chúng ta sau.
Practice it and let me know how it goes.	Thực hành nó và cho tôi biết nó diễn ra như thế nào.
That at least requires a look.	Điều đó ít nhất yêu cầu một cái nhìn xem.
Let us assume this for a moment.	Hãy để chúng tôi giả định điều này trong giây lát.
Another scene stands out.	Một cảnh khác nổi bật.
No sign of life.	Không có dấu hiệu của sự sống.
They nodded to him and he continued speaking.	Họ gật đầu với anh ta và anh ta tiếp tục nói.
Standing down runs the risk of letting your guard down.	Đứng xuống là có nguy cơ mất cảnh giác.
I have to go after them.	Tôi phải đi ra sau họ.
I guess we'll have to wait and see.	Tôi đoán chúng ta sẽ phải chờ xem.
I just want some breakouts.	Tôi chỉ muốn một số đột phá.
So it was easy for me to enter the political arena.	Vì vậy, tôi đã dễ dàng bước vào lĩnh vực chính trị.
I never thought of that.	Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó.
That is the obvious truth.	Đó là sự thật rõ ràng.
She still had to find more words.	Cô vẫn phải tìm thêm từ.
I can't believe how well things are going for you.	Tôi không thể tin được rằng mọi thứ đang diễn ra với bạn tốt như thế nào.
She does not.	Cô ấy không.
Results are shown for comparison.	Kết quả được hiển thị để so sánh.
However, they will follow her.	Tuy nhiên, họ sẽ theo dõi cô ấy.
She didn't ask what the hell he was thinking.	Cô không hỏi anh đang nghĩ cái quái gì.
Words cannot describe the scene that followed.	Từ ngữ không thể mô tả cảnh sau đó.
Sorry for that.	Xin lỗi vì điều đó.
I broke three of his teeth.	Tôi đã làm gãy ba chiếc răng của anh ấy.
Can be placed on any type of floor.	Có thể được đặt trên bất kỳ loại sàn nào.
Walking, she was on her way to visit a sick friend.	Đang đi bộ, cô ấy đang trên đường đến thăm một người bạn bị ốm.
However, for the second step, this is not necessarily the case.	Tuy nhiên, đối với bước thứ hai, điều này không nhất thiết phải như vậy.
He is our sweet hope.	Anh ấy là niềm hy vọng ngọt ngào của chúng tôi.
The site is functionally divided into three main areas.	Trang web được chia theo chức năng thành ba khu vực chính.
I took her blood pressure and it was a good blood pressure.	Tôi đã đo huyết áp cho cô ấy và đó là huyết áp tốt.
Can I be the first to see it?.	Tôi có thể là người đầu tiên nhìn thấy không ?.
They do not have the same value.	Chúng không có cùng giá trị.
I can trust her.	Tôi có thể tin cô ấy.
You know how much time you will spend together.	Bạn biết bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian cho nhau.
That you can do.	Điều đó bạn có thể làm.
He did not present additional documents.	Ông không trình bày thêm tài liệu.
No one wants this stuff.	Không ai muốn công cụ này.
However, there is little agreement on its cause.	Tuy nhiên, có rất ít sự đồng ý về nguyên nhân của nó.
This can be discussed at another opportunity.	Điều này có thể được thảo luận ở một cơ hội khác.
Now it's time to test his theory.	Bây giờ là lúc để kiểm tra lý thuyết của anh ấy.
We have a long and negative relationship with many different groups.	Chúng tôi có một mối quan hệ lâu dài và tiêu cực với nhiều nhóm khác nhau.
I caught his game.	Tôi đã bắt được trò chơi của anh ấy.
Take a look here, for example.	Hãy xem đây, ví dụ.
It helps you connect with the afterlife.	Nó giúp bạn kết nối với thế giới bên kia.
I have to go now.	Tôi phải đi bây giờ.
It may be useful for you to visit.	Nó có thể hữu ích cho bạn khi truy cập.
These include their scores and application costs.	Chúng bao gồm điểm của họ và chi phí nộp đơn.
We've accumulated our money together, but it's still not much.	Chúng tôi đã cùng nhau tích góp tiền của mình, nhưng nó vẫn không nhiều.
She shook her head, confused.	Cô lắc đầu, bối rối.
I have to be strong for the kids.	Tôi phải mạnh mẽ vì lũ trẻ.
I turned off the fire and rolled down the window.	Tôi tắt lửa và lăn cửa sổ xuống.
You can save them.	Bạn có thể lưu chúng.
She left the bedroom.	Cô rời khỏi phòng ngủ.
Again, same thing.	Một lần nữa, cùng một điều.
It was later developed into a more advanced video game.	Sau đó nó được phát triển thành một trò chơi điện tử cao cấp hơn.
Press and set aside.	Nhấn và đặt sang một bên.
Then she lied.	Sau đó cô ấy nói dối.
Over time, the people who know me will continue.	Theo thời gian, những người biết tôi sẽ tiếp tục.
But please help.	Nhưng xin hãy giúp đỡ.
He closed the door.	Anh ta đóng cửa lại.
We designed the experiment as follows.	Chúng tôi đã thiết kế thí nghiệm như sau.
When they were turned down, he had other plans.	Khi họ bị từ chối, anh ta có kế hoạch khác.
The easy solution to this problem is to appeal directly.	Giải pháp dễ dàng cho vấn đề này là kháng cáo trực tiếp.
Definitely free.	Chắc chắn rằng sẽ miễn phí.
So a lot of men get sick.	Vì vậy, rất nhiều nam giới bị bệnh.
The past half hour has been hell for her.	Nửa giờ qua là địa ngục đối với cô ấy.
The procedure is relatively easy to master.	Thủ tục là tương đối dễ dàng để thành thạo.
Transfer to a bowl and keep warm.	Chuyển sang bát và giữ ấm.
I better have something '.	Tốt hơn là tôi nên có một cái gì đó '.
Without it, you just can't make it.	Không có nó, bạn chỉ không thể làm cho nó.
I can barely function.	Tôi hầu như không thể hoạt động.
You have the wrong person.	Bạn đã nhầm người.
I am not a criminal.	Tôi không phải là tội phạm.
In fact, we will be with them in their struggles.	Trên thực tế, chúng tôi sẽ ở bên họ trong cuộc đấu tranh của họ.
Does not appear in profile.	Không xuất hiện trong hồ sơ.
Someone moves away and you slowly lose touch.	Ai đó chuyển đi và bạn từ từ mất liên lạc.
They were waiting for him.	Họ đã chờ đợi anh ta.
Some you click, some you don't.	Một số bạn nhấp vào, một số bạn không.
This attention has continued to this day.	Sự chú ý này đã tiếp tục cho đến ngày nay.
We are for trade.	Chúng tôi dành cho thương mại.
Only the first.	Chỉ người đầu tiên.
My father should be in the system.	Cha tôi nên ở trong hệ thống.
What she brought to the marriage.	Những gì cô ấy đã mang đến cho cuộc hôn nhân.
If we do not speak the same language, it is difficult to share many other things.	Nếu chúng ta không nói chung một ngôn ngữ, thật khó để chia sẻ nhiều thứ khác.
He's like the father she would love to have.	Anh ấy giống như người cha mà cô ấy sẽ yêu có được.
Another long silence.	Một khoảng lặng dài nữa.
I couldn't see his face.	Tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta.
It is too early for the results to be meaningful, he said.	Ông nói: Còn quá sớm để kết quả có nhiều ý nghĩa.
I mean, it's night and day.	Ý tôi là, đó là đêm và ngày.
The second event, a local event in the third year.	Sự kiện thứ hai, một sự kiện địa phương trong năm thứ ba.
Let's travel around the world with me!.	Hãy cùng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới !.
Each experiment was repeated twice unless otherwise indicated.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại hai lần trừ khi có chỉ định khác.
The name of the slain man was not immediately released.	Tên của người đàn ông bị giết không được đưa ra ngay lập tức.
He slowly looked up, meeting her eyes.	Anh từ từ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của cô.
To find out what happened and where he is.	Để tìm hiểu những gì đã xảy ra và anh ta ở đâu.
What happened is interesting.	Điều gì đã xảy ra thật thú vị.
That's the real deal.	Đó là thỏa thuận thực sự.
They are the exact same questions.	Chúng là những câu hỏi chính xác giống nhau.
For anyone else, that's simply not possible.	Đối với bất kỳ ai khác, điều đó đơn giản là không thể.
They were out there.	Họ đã ở ngoài đó.
I was unable to fight back.	Tôi đã không thể chống trả.
He can tell her this.	Anh ấy có thể nói với cô ấy điều này.
This condition is known as free fall in the industry.	Điều kiện này được gọi là rơi tự do trong ngành.
I just know some things you obviously don't.	Tôi chỉ biết một số điều bạn rõ ràng là không.
I can be present to everyone and everything.	Tôi có thể hiện diện với mọi người và mọi thứ.
She called his name but he didn't turn around.	Cô gọi tên anh nhưng anh không quay lại.
She has no skill for what she cannot prove.	Cô ấy không có kỹ năng cho những gì cô ấy không thể chứng minh.
Such colors are called memory colors.	Những màu như vậy được gọi là màu bộ nhớ.
I'll come back to that in a minute.	Tôi sẽ quay lại thời điểm đó sau một phút.
She likes that guy.	Cô thích anh chàng đó.
We appreciate your concern, she said, but we have everything under control.	Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn, cô ấy nói, nhưng chúng tôi đã kiểm soát mọi thứ.
Don't wait for me, just run.	Đừng chờ đợi cho tôi, chỉ cần chạy.
I definitely don't like little boys.	Tôi chắc chắn không thích con trai nhỏ.
Oh, that was a terrible mistake.	Ồ, đó là một sai lầm tồi tệ.
There is a possible concern.	Có một mối quan tâm có thể xảy ra.
They did not eat him.	Họ không ăn thịt anh ta.
The hair on my arm stood on end.	Tóc trên cánh tay tôi dựng đứng.
And, it's kind of core or community contact.	Và, đó là loại cốt lõi hoặc liên hệ với cộng đồng.
Very well, children.	Tốt lắm, các con.
Nice weather!.	Thời tiết đẹp!.
That's good, he thought.	Điều đó thật tốt, anh nghĩ.
Training will be required but this is possible.	Đào tạo sẽ được yêu cầu nhưng điều này là có thể.
I really don't know why.	Tôi thực sự không biết tại sao.
Everything went well, his dream job, it will happen.	Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, công việc mơ ước của anh ấy, nó sẽ xảy ra.
No doubt you have experienced the same.	Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn cũng đã trải nghiệm như vậy.
This is known to be a slow and expensive process.	Đây được biết là một quá trình chậm và tốn kém.
She was fifteen years old then.	Lúc đó cô ấy mười lăm tuổi.
He's not trying to stop the pain.	Anh ấy không cố gắng ngăn cơn đau.
Waiting is an option.	Chờ đợi là một lựa chọn.
Or rather, one day we learned that he was dead.	Hay đúng hơn, một ngày nọ, chúng tôi biết được rằng anh ấy đã chết.
She had never seen another human until now.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một con người nào khác cho đến bây giờ.
They were lost on that earth.	Họ đã bị lạc trên trái đất đó.
The more parts removed, the worse the performance.	Càng loại bỏ nhiều bộ phận, hiệu suất càng kém.
And it really is.	Và nó thực sự là như vậy.
So much has changed in such a short time.	Một thời gian ngắn như vậy cho biết bao thay đổi.
This may be the new normal.	Đây có thể là bình thường mới.
Each one is unique.	Mỗi cái là duy nhất.
If you are bright, you will also come to them.	Nếu bạn sáng sủa, bạn cũng sẽ đến bên họ.
Stay home and get on with life.	Ở nhà và tiếp tục cuộc sống.
Just shoot it.	Chỉ cần bắn nó.
Enjoy the ride!.	Tận hưởng chuyến đi!.
There were about twenty of them.	Có khoảng hai mươi người trong số họ.
Very beautiful in your hand.	Rất đẹp trong tay của bạn.
She put her children first.	Cô đã đặt con mình lên hàng đầu.
We do not force ourselves.	Chúng tôi không ép buộc bản thân.
Then a woman and several older children entered.	Sau đó, một phụ nữ và một vài đứa trẻ lớn hơn bước vào.
So now, we have both.	Vì vậy, bây giờ, chúng tôi có cả hai.
We are in contact.	Chúng tôi đang liên hệ.
It's amazing how many authors forget.	Thật đáng kinh ngạc khi có nhiều tác giả quên mất.
You start out as a small ball.	Bạn bắt đầu như một quả bóng nhỏ.
About what happens next.	Về những gì xảy ra tiếp theo.
If it means it will happen.	Nếu nó có nghĩa là nó sẽ xảy ra.
I'm just making a factual statement about my listening choices.	Tôi chỉ đưa ra một tuyên bố thực tế về các lựa chọn nghe của tôi.
This is what makes our marriage so happy.	Đây là điều đã làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi rất vui.
Music starts and four small images appear on the screen.	Nhạc bắt đầu và bốn hình ảnh nhỏ xuất hiện trên màn hình.
But it doesn't feel right.	Nhưng nó không cảm thấy đúng.
I will call you soon.	Tôi sẽ gọi cho bạn sớm.
This is very important to his master.	Điều này rất quan trọng đối với chủ nhân của anh ấy.
You have to make money.	Bạn phải kiếm tiền.
Some species can infect humans and other animals.	Một số loài có thể gây nhiễm trùng cho người và các động vật khác.
V is so tired.	V mệt mỏi lắm rồi.
He shook them in front of me.	Anh ấy lắc chúng trước mặt tôi.
The number of new species affected by disease has decreased.	Số lượng các loài mới bị dịch bệnh giảm xuống.
He's not as old as she is.	Anh ấy không già như cô ấy.
I have to stop using that language.	Tôi phải ngừng sử dụng ngôn ngữ đó.
I bring it with me.	Tôi mang nó theo.
Not so long ago it was normal time.	Cách đây không lâu năm là giờ bình thường.
Give it more time.	Cho nó thêm thời gian.
He's going to be a great president.	Ông ấy sẽ trở thành một tổng thống vĩ đại.
For example, speech is the biological language of humans.	Ví dụ, lời nói là ngôn ngữ sinh học của con người.
However, direct comparison is not possible.	Tuy nhiên, so sánh trực tiếp là không thể.
The second one is to change the function environment inside a function.	Cái thứ hai là thay đổi môi trường hàm bên trong một hàm.
Entering the scene, she quickly realized what had happened.	Tham gia vào cảnh quay, cô nhanh chóng nhận ra điều gì đã xảy ra.
I did that a few times.	Tôi đã làm điều đó một vài lần.
When she was happy, he knew it.	Khi cô hạnh phúc, anh biết điều đó.
Three healthy dogs were included.	Ba con chó khỏe mạnh đã được bao gồm.
If you can find one.	Nếu bạn có thể tìm thấy một.
I enjoy the food.	Tôi thưởng thức đồ ăn.
Just a block from her house.	Chỉ cách nhà cô ấy một dãy nhà.
And windows and light.	Và cửa sổ và ánh sáng.
But, the new also changes the old.	Nhưng, điều mới cũng thay đổi điều cũ.
Obviously we caught his eye.	Rõ ràng là chúng tôi đã lọt vào mắt xanh của anh ta.
We got that in the first half.	Chúng tôi đã có được điều đó trong hiệp một.
Besides, we need you to be safe.	Bên cạnh đó, chúng tôi cần bạn an toàn.
He's here tonight.	Anh ấy ở đây tối nay.
If you know a way, let us know.	Nếu bạn biết một cách, hãy cho chúng tôi biết.
Sometimes things go well and sometimes they don't.	Đôi khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhưng đôi khi lại không.
I will leave it on the market and keep the source.	Tôi sẽ để nó trên thị trường và giữ nguyên nguồn.
Occurrence of events.	Sự xuất hiện của sự kiện.
I have a chance to get a number in range.	Tôi có cơ hội nhận được một số trong phạm vi.
The desire to find some solution to the problems that exist.	Mong muốn tìm ra một số giải pháp cho các vấn đề tồn tại.
He won't put his woman in danger again.	Anh ta sẽ không để người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm một lần nữa.
Do something.	Làm việc gì đó.
For a new life, she probably had new clothes.	Đối với một cuộc sống mới, cô ấy có lẽ đã có quần áo mới.
You imagine too much.	Bạn tưởng tượng quá nhiều.
That's not what it says.	Đó không phải là những gì nó nói.
We've got a clear statement for the planet.	Chúng tôi đã có một tuyên bố rõ ràng cho hành tinh.
We started his therapy after that.	Chúng tôi bắt đầu liệu pháp của anh ấy sau đó.
They sat like that for many long minutes.	Họ ngồi như vậy trong nhiều phút dài.
Damn, he could be one of them.	Chết tiệt, anh ta có thể là một trong số họ.
Tomorrow morning, kid.	Sáng mai, nhóc.
They should have asked someone to explain it to them.	Họ lẽ ra phải nhờ ai đó giải thích cho họ.
I don't have that.	Tôi không có điều đó.
Everyone wants to be number one.	Mọi người đều muốn trở thành số một.
If that works for you, that's perfectly fine.	Nếu điều đó hiệu quả với bạn, điều đó hoàn toàn tốt.
It won't be easy, but it will happen eventually.	Nó sẽ không dễ dàng, nhưng nó sẽ xảy ra cuối cùng.
The woman was gone, and so was the court.	Người phụ nữ đã biến mất, cả tòa án cũng vậy.
He fits right in.	Anh ấy phù hợp ngay.
The whole game takes about two to three hours to complete.	Toàn bộ trò chơi mất khoảng hai đến ba giờ để hoàn thành.
There's actually very little use for them.	Thực ra có rất ít công dụng đối với chúng.
That's my size and taste.	Đó là kích thước và hương vị của tôi.
Money helped, but it wasn't the only thing.	Tiền đã giúp, nhưng nó không phải là thứ duy nhất.
But he couldn't move.	Nhưng anh ta không thể di chuyển.
Super good v.	Siêu tốt v.
Content management systems are widely available to meet the needs.	Hệ thống quản lý nội dung có sẵn rộng rãi đáp ứng nhu cầu.
I need to do this for everyone.	Tôi cần làm điều này cho tất cả mọi người.
Only very little of their true magic remained here.	Chỉ còn lại rất ít phép thuật thực sự của họ ở đây.
It was a fun field day.	Đó là một ngày thực địa vui vẻ.
This finding is consistent with clinical data.	Phát hiện này phù hợp với dữ liệu lâm sàng.
Availability.	Khá đúng.
They don't know where else to look.	Họ không biết phải tìm ở đâu khác.
Seeing you and not being with you.	Nhìn thấy bạn và không ở bên bạn.
This whole thing completely broke him.	Toàn bộ điều này đã hoàn toàn phá vỡ anh ta.
What's happening? 	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
Learn how to get involved.	Tìm hiểu cách tham gia.
I think this is correct.	Tôi nghĩ điều này là đúng.
Three words carry a lot of power in our lives.	Ba từ mang rất nhiều sức mạnh trong cuộc sống của chúng ta.
They live their own lives.	Họ sống cuộc sống của riêng họ.
Everyone means well, but it's hard.	Mọi người đều có ý tốt, nhưng thật khó.
It's about personal growth and support.	Đó là về sự phát triển và hỗ trợ cá nhân.
But don't kill him.	Nhưng không giết anh ta.
I think it's very fun.	Tôi nghĩ nó rất vui.
While it happened to my brother, it happened to me too.	Trong khi nó xảy ra với anh trai tôi, nó cũng xảy ra với tôi.
We should have that.	Chúng ta nên có điều đó.
Controlled clinical trial.	Thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát.
That's real speed.	Đó là tốc độ thực sự.
Was told they would die.	Được cho biết họ sẽ chết.
There was a slight wind.	Có một cơn gió nhẹ.
I'm not particularly interested.	Tôi không đặc biệt quan tâm.
It was a great program.	Đó là một chương trình tuyệt vời.
This amount does not reduce body weight.	Lượng này không làm giảm trọng lượng cơ thể.
Things were not good.	Mọi thứ đã không tốt.
And the window didn't stay open for long.	Và cửa sổ không mở được lâu.
The parts are too tight.	Các bộ phận quá chặt chẽ.
She has a son.	Cô ấy có một cậu con trai.
I love the whole story.	Tôi yêu toàn bộ câu chuyện.
Early evening.	Đầu giờ tối.
You need to rest a bit.	Bạn cần nghỉ một chút.
Sick of running.	Ốm của chạy.
Its form when it's finished.	Hình thức của nó khi nó hoàn thành.
So cold.	Lạnh quá.
All we wanted were records to sell and that was it.	Tất cả những gì chúng tôi muốn là đĩa hát để bán và chỉ có thế.
Looks like we have the same idea.	Có vẻ như chúng tôi có cùng một ý tưởng.
He partially understood.	Anh đã hiểu phần nào.
We did our best to save the animal.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu con vật.
Then he broke out of my arms and ran away.	Sau đó anh ta bứt khỏi vòng tay tôi và bỏ chạy.
I can cook.	Tôi có thể nấu ăn.
We really appreciate you, more than you know.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao bạn, nhiều hơn những gì bạn biết.
That apartment complex is where he lives.	Khu chung cư đó là nơi anh ta sống.
We want to do something about that.	Chúng tôi muốn làm điều gì đó về điều đó.
Once again we noticed a small problem.	Một lần nữa chúng tôi nhận thấy một vấn đề nhỏ.
They are good with that.	Họ tốt với điều đó.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
These were then read in full for more details.	Những điều này sau đó đã được đọc đầy đủ để biết thêm chi tiết.
No one will know.	Sẽ không ai biết.
It does its job the best it can.	Nó làm công việc của nó tốt nhất có thể.
Or so the song went.	Hoặc vì vậy bài hát đã đi.
It started with war, really.	Nó bắt đầu với chiến tranh, thực sự.
Each show has to showcase them within a certain number of minutes.	Mỗi chương trình phải giới thiệu chúng trong một số phút nhất định.
Wedding night can be such an event for a girl.	Đêm tân hôn có thể là một sự kiện như vậy đối với một cô gái.
You know the plan.	Bạn biết kế hoạch.
He is holding a gun.	Anh ta đang cầm súng.
Much bigger than its picture.	Lớn hơn nhiều so với hình ảnh của nó.
Parking is free, and just steps from our door.	Bãi đậu xe là miễn phí, và chỉ vài bước từ cửa của chúng tôi.
Make sure you treat one of them now!.	Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đối xử với một trong số họ ngay bây giờ !.
Two thousand per year.	Hai nghìn mỗi năm.
Ask yourself a simple question.	Hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản.
We'll have to find something else.	Chúng tôi sẽ phải tìm ra một cái gì đó khác.
Absolutely no need to worry.	Hoàn toàn không cần phải lo lắng.
To achieve this, different surgical systems have been noticed.	Để đạt được điều này, các hệ thống phẫu thuật khác nhau đã được chú ý.
You want someone you can trust.	Bạn mong muốn một người mà bạn có thể tin tưởng.
You are absolutely right about that.	Bạn hoàn toàn đúng về điều đó.
And he really made an effort to answer the questions.	Và anh ấy thực sự nỗ lực để trả lời các câu hỏi.
Open the book for my computer class.	Mở cuốn sách cho lớp máy tính của tôi.
For this information to be useful, it needs to be understood.	Để thông tin này trở nên hữu ích, nó cần phải được hiểu rõ.
Let's give her our love.	Hãy cho cô ấy tình yêu của chúng tôi.
I've been through this so many times with him.	Tôi đã trải qua điều này rất nhiều lần với anh ấy.
Everything is a service call or a call out.	Tất cả mọi thứ là một cuộc gọi dịch vụ hoặc một cuộc gọi ra.
You force yourself.	Bạn tự ép mình.
Shoot two of them, kill one and fatally shoot the other.	Bắn hai người trong số họ, giết một người và bắn người kia trọng thương.
She needed to ask.	Cô cần phải hỏi.
They are not complicated.	Chúng không phức tạp.
Everything you need in one product.	Mọi thứ bạn cần trong một sản phẩm.
My arm won't reach the level of the desk to write.	Cánh tay của tôi sẽ không đến ngang tầm bàn để viết.
Everything else is just her job.	Những thứ khác chỉ là công việc của cô ấy.
Of course, it's nothing like it.	Tất nhiên, nó không có gì là giống như vậy.
But they don't play it like we do.	Nhưng họ không chơi nó như chúng tôi.
But she still is.	Nhưng cô ấy vẫn vậy.
Trust me.	Tin tôi đi.
We quickly forget them.	Chúng tôi nhanh chóng quên chúng.
Come visit me there.	Hãy đến thăm tôi ở đó.
It's time to do that.	Đã đến lúc để làm điều đó.
I knew better now.	Tôi đã biết tốt hơn bây giờ.
Therefore, it is not possible to access it.	Do đó, không thể truy cập nó.
Can you tell me what you chose and how it sounds.	Bạn có thể cho tôi biết bạn đã chọn gì và âm thanh của nó như thế nào.
The impact is significant.	Tác động là đáng kể.
Time will turn and turn.	Thời gian sẽ quay và quay.
Depending on the choices of the individuals, they provide the services.	Tùy thuộc vào sự lựa chọn của các cá nhân, họ cung cấp các dịch vụ.
Click to see the picture in more detail.	Click để xem ảnh rõ hơn.
Try to get attention.	Cố gắng thu hút sự chú ý.
I have plenty of time.	Tôi có nhiều thời gian.
I don't like what's going on with my stocks anymore.	Tôi không thích những gì đang xảy ra với cổ phiếu của tôi nữa.
The next location that we were lucky.	Vị trí tiếp theo mà chúng tôi đã may mắn.
I don't feel comfortable in his arms.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi ở trong vòng tay của anh ấy.
Will definitely be back.	Chắc chắn sẽ quay lại.
In any other town, she might even be considered beautiful.	Ở bất kỳ thị trấn nào khác, cô ấy thậm chí có thể được coi là xinh đẹp.
I think performance is the only difference.	Tôi nghĩ hiệu suất là sự khác biệt duy nhất.
Even if you don't think you need to level it, make sure.	Ngay cả khi bạn không nghĩ rằng bạn cần phải san bằng nó, hãy chắc chắn rằng.
Next he calculates the purchase value.	Tiếp theo anh ta tính toán giá trị mua hàng.
The crowd had already left by now.	Đám đông đã rời đi ngay lúc này.
You were safe inside the salt circle the whole time.	Bạn đã an toàn bên trong vòng tròn muối suốt thời gian đó.
She has often worked for men.	Cô ấy đã thường xuyên làm việc cho đàn ông.
You guys do so much great.	Các bạn làm quá nhiều tuyệt vời.
But surely my teacher was right about one thing.	Nhưng chắc chắn giáo viên của tôi đã đúng về một điều.
Too busy to get out today.	Quá bận rộn để có được ra ngoài ngày hôm nay.
Take a look at this answer, it might be helpful.	Hãy xem câu trả lời này, nó có thể hữu ích.
I tried to tell them.	Tôi đã cố gắng nói với họ.
But the order is there.	Nhưng thứ tự là ở đó.
She doesn't talk either.	Cô ấy cũng không nói chuyện.
We are court officials.	Chúng tôi là quan chức của tòa án.
They don't know who they are eating now.	Họ không biết họ đang ăn ai bây giờ.
He is ready for this.	Anh ấy đã sẵn sàng cho điều này.
Money taxes may be relevant in selected states.	Thuế tiền có thể có liên quan ở các tiểu bang đã chọn.
The actual situation is never so black and white.	Tình huống thực tế không bao giờ đen trắng như vậy.
He doesn't want part of that.	Anh ấy không muốn một phần của điều đó.
When you're ready, we'll vote.	Khi bạn đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ bỏ phiếu.
Find out what this project will cost you.	Tìm hiểu những gì dự án này sẽ khiến bạn tiêu tốn.
Everyone is different.	Mọi người đều khác nhau.
No email, don't expect it to go away.	Không có email, không hy vọng nó biến mất.
I don't know which side wins.	Tôi không biết bên nào thắng.
I need some blood.	Tôi cần một ít máu.
Look around next time you drive.	Nhìn xung quanh lần tới khi bạn lái xe.
I love literature and art, but that probably comes as no surprise.	Tôi yêu văn học và nghệ thuật, nhưng điều đó có lẽ không có gì ngạc nhiên.
We are what we see.	Chúng tôi là những gì chúng tôi xem.
There is no responsibility in your life.	Không có trách nhiệm trong cuộc sống của bạn.
It gives you heat when you want it.	Nó cung cấp cho bạn nhiệt khi bạn muốn.
They turned to the far shore.	Họ quay sang bờ xa.
Blood all over the finger.	Máu chảy khắp ngón tay.
Everything else today will be about him.	Mọi thứ khác hôm nay sẽ nói về anh ấy.
You mentioned that you thought it was calling for help.	Bạn đã đề cập rằng bạn nghĩ rằng nó đang kêu gọi sự giúp đỡ.
That's the most amount of character development she gets.	Đó là số lượng phát triển nhân vật nhiều nhất mà cô ấy nhận được.
I wanted to help her.	Tôi đã muốn giúp cô ấy.
I don't know how to solve this problem, please help.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này, xin vui lòng giúp đỡ.
I and others have said the same before.	Tôi và những người khác đã nói như vậy trước đây.
For time in the future.	Cho thời gian trong tương lai.
They just keep coming and coming.	Họ chỉ tiếp tục đến và đến.
They have barely been considered over the years.	Chúng hầu như không được xem xét trong những năm qua.
He was young, too new to have any force.	Anh ấy còn trẻ, quá mới để có bất kỳ lực lượng nào.
A marriage is still a marriage even if a couple lives apart.	Một cuộc hôn nhân vẫn là một cuộc hôn nhân ngay cả khi một cặp vợ chồng sống xa nhau.
All of these have been discussed above.	Tất cả những điều này đã được thảo luận ở phần trên.
But it's not enough.	Nhưng nó không đủ.
He doesn't respect guys like us.	Anh ta không tôn trọng những kẻ như chúng tôi.
They help.	Họ giúp đỡ.
They know a lot about each other.	Họ biết rất nhiều về nhau.
The expected attack came late.	Cuộc tấn công dự kiến ​​đã đến muộn.
I really don't want it to be a part of me.	Tôi thực sự không muốn nó trở thành một phần của mình.
That happens, quite often.	Điều đó xảy ra, khá thường xuyên.
Record everything that comes to mind.	Ghi lại mọi thứ xuất hiện trong tâm trí.
Its day after day.	Ngày qua ngày của nó.
I know she can.	Tôi biết cô ấy có thể.
There have been a lot of posts about that since then.	Đã có rất nhiều bài viết về điều đó kể từ đó.
They don't want the property to lose value in the future.	Họ không muốn tài sản mất đi giá trị trong tương lai.
Maybe because it was never meant to be seen.	Có lẽ bởi vì nó không bao giờ có nghĩa là để được nhìn thấy.
Also, check out my numbers.	Ngoài ra, hãy xem các con số của tôi.
Continue this around.	Tiếp tục điều này xung quanh.
Get some sleep, maybe dinner.	Ngủ một chút, có thể ăn tối.
But, on the other hand, something else developed.	Nhưng, mặt khác, một thứ khác đã phát triển.
I just love writing in general.	Tôi chỉ thích viết lách nói chung.
Exercise will continue this week.	Bài tập sẽ tiếp tục trong tuần này.
The crowd moved closer to listen.	Đám đông tiến lại gần hơn để lắng nghe.
I can follow the text up to that point.	Tôi có thể theo dõi văn bản cho đến thời điểm đó.
That's it, really.	Đó là nó, thực sự.
I don't want to lose her, you see.	Tôi không muốn mất cô ấy, bạn thấy đấy.
Obviously you are made of the right things.	Rõ ràng là bạn được tạo ra từ những thứ phù hợp.
Is that too fast?	Đó có phải là quá nhanh?
I would never roll into them.	Tôi sẽ không bao giờ lăn vào chúng.
You've got two kids of your own to take care of.	Bạn đã có hai đứa con của riêng bạn để chăm sóc.
I see the problem.	Tôi thấy vấn đề.
The quality of the evidence is very low.	Chất lượng của bằng chứng rất thấp.
Gently shook his head.	Khẽ lắc đầu.
I want to give it to you.	Tôi muốn đưa nó cho bạn.
Both are boys.	Cả hai đều là con trai.
I was sure of that.	Tôi đã chắc chắn về điều đó.
And everyone has to find out for themselves.	Và mọi người phải tự tìm kiếm.
We will not share your information with any other website or company.	Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ trang web hay công ty nào khác.
It was a really good interview.	Đó là một cuộc phỏng vấn thực sự tốt.
Really very good.	Thực sự rất tốt.
Whether by operation of law or by contract.	Cho dù theo hoạt động của luật pháp hoặc theo hợp đồng.
That's not a lie.	Đó không phải là lời nói dối.
Lots of room both inside and outside.	Rất nhiều phòng cả bên trong và bên ngoài.
Even in the night, they never rest, or have no one by their side.	Ngay cả trong đêm, họ không hề nghỉ ngơi, hoặc không có người bên cạnh.
I can't get past the black screen.	Tôi không thể vượt qua màn hình đen.
It's his game.	Đó là trò chơi của anh ấy.
So please, don't do this in a real application.	Vì vậy, xin vui lòng, không làm điều này trong một ứng dụng thực tế.
I'm not one to stick to books.	Tôi không phải là người bám chặt vào sách.
Don't worry, they are very simple to clean.	Đừng lo lắng, chúng rất đơn giản để làm sạch.
I know we're limited to six people.	Tôi biết chúng tôi chỉ giới hạn ở sáu người.
I have to take care of two young daughters and everything costs money.	Tôi phải chăm sóc hai con gái nhỏ và mọi thứ đều tốn tiền.
And a window is open.	Và một cửa sổ đang mở.
They wear warm clothes.	Họ mặc quần áo ấm.
It is clear that these four images are different.	Rõ ràng là bốn hình ảnh này khác nhau.
But not like what you are thinking.	Nhưng không giống như những gì bạn đang nghĩ.
If you have any questions, call.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi.
It feels fresh.	Nó cảm thấy tươi mới.
So that's the second order.	Vì vậy, đó là thứ tự thứ hai.
But she couldn't wait.	Nhưng cô không thể đợi.
I was very sensitive to him.	Tôi đã rất nhạy bén với anh ấy.
She wasn't sure if she should laugh or cry.	Cô không chắc mình nên cười hay nên khóc.
Really, really good.	Thực sự, thực sự tốt.
I remember trying to tell her to get away from me.	Tôi nhớ đã cố gắng nói cô ấy ra khỏi tôi.
An example board file is provided at the website.	Một tệp bảng ví dụ được cung cấp tại trang web.
Sometimes we hurt each other.	Đôi khi chúng ta làm tổn thương nhau.
It has nothing to do with you.	Nó không có gì để làm với bạn.
Break it down into its component parts.	Chia nó thành các bộ phận thành phần của nó.
Or maybe next year.	Hoặc có thể là năm sau đó.
Before it.	Trước nó.
That made me angry.	Điều đó khiến tôi tức giận.
I make breakfast for the kids and take them to school.	Tôi làm bữa sáng cho bọn trẻ và đưa chúng đến trường.
But it doesn't have to be more than a minute.	Nhưng không cần thiết phải quá phút.
I was scared, and tears started to fall.	Tôi sợ hãi, và nước mắt bắt đầu rơi.
Invite more of your friends.	Mời thêm những người bạn của bạn.
If you look good, you will feel good.	Nếu bạn trông đẹp, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu.
I learned many things from him.	Tôi học được nhiều thứ từ anh ấy.
I'm glad you agree.	Tôi rất vui vì bạn đồng ý.
All the scenes started happening.	Mọi cảnh quay bắt đầu diễn ra.
She heard a sound.	Cô nghe thấy một âm thanh.
Come and get it!.	Đến và lấy nó!.
We don't need him to deal with it.	Chúng ta không cần anh ấy giải quyết.
She does not attract much attention to herself.	Cô không thu hút nhiều sự chú ý về bản thân.
Preferably a little more comfortable, but really probably the same.	Tốt nhất là thoải mái hơn một chút, nhưng thực sự có lẽ là như nhau.
Remember or write down that number for us to use later.	Hãy nhớ hoặc ghi lại số đó để chúng ta sử dụng sau.
The case was different.	Trường hợp đã khác.
Lots of bodies.	Rất nhiều cơ thể.
The same means are continued.	Các phương tiện tương tự được tiếp tục.
I watched both this weekend.	Tôi đã xem cả hai vào cuối tuần này.
Worse than a human being near everything.	Tồi tệ hơn một con người ở gần tất cả mọi thứ.
Why her? 	Tại sao lại là cô ấy?
she asked herself.	cô tự hỏi mình.
However now we have to clarify some legal points.	Tuy nhiên bây giờ chúng ta phải làm rõ một số điểm pháp lý.
However, it has additional special interpretation.	Tuy nhiên, nó có cách giải thích đặc biệt bổ sung.
Among his effects was found this letter from you.	Trong số các hiệu ứng của anh ấy đã được tìm thấy bức thư này từ bạn.
Plus, lots of public access.	Thêm vào đó, rất nhiều quyền truy cập công khai.
Sure, that's really good.	Chắc chắn, điều đó thực sự tốt.
He could still hear his son in the other room.	Ông vẫn có thể nghe thấy tiếng con trai mình ở phòng bên kia.
While you are living, believe in life.	Khi bạn đang sống, hãy tin vào cuộc sống.
However, in the last year, something strange happened to it.	Tuy nhiên, trong năm ngoái, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với nó.
Speak, speak.	Nói đi, nói đi.
He was well and truly on his own.	Anh ấy đã khỏe và thực sự tự mình.
Familiar and new.	Quen thuộc và mới mẻ.
I've watched many of them five or more times.	Tôi đã xem nhiều người trong số họ từ năm lần trở lên.
They serve food.	Họ phục vụ đồ ăn.
This year has really matured compared to last year.	Năm nay đã thực sự trưởng thành so với năm ngoái.
In my case, there was no history of mental health problems.	Trong trường hợp của tôi, không có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần.
In the end, however, we talked for a bit.	Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi đã nói chuyện với nhau một chút.
He examined it in the morning light.	Anh xem xét nó dưới ánh sáng ban mai.
You are thinking one way and feeling another.	Bạn đang nghĩ một cách và cảm nhận theo một cách khác.
A music video was produced for the song.	Một video âm nhạc đã được sản xuất cho bài hát.
He will never kill anyone.	Anh ta sẽ không bao giờ giết bất cứ ai.
You look pretty good.	Bạn trông khá đấy.
She entered the bathroom.	Cô bước vào phòng tắm.
Withdrawn and tired.	Rút ra và mệt mỏi.
I will find one.	Tôi sẽ tìm một cái.
We have more choices.	Chúng tôi đã có nhiều sự lựa chọn hơn.
They can talk about him later.	Họ có thể nói về anh ấy sau.
There are many people who fell in love.	Có rất nhiều người đã yêu.
No such luck.	Chưa có may mắn như vậy.
Thank you for your time and let's hold this team meeting again.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian và chúng ta hãy tổ chức cuộc họp nhóm này một lần nữa.
No, it was better.	Không, nó đã tốt hơn.
He slept.	Anh ấy đã ngủ.
I went to her floor.	Tôi đến tầng của cô ấy.
No game should.	Không có trò chơi nào nên.
They celebrate the new year together.	Họ cùng nhau đón năm mới.
It will be big.	Nó sẽ lớn.
He looked at it.	Anh ấy đã nhìn nó.
You are right when angry.	Bạn đúng khi tức giận.
It was an experimental study.	Đó là một nghiên cứu thử nghiệm.
I have nothing against him.	Tôi không có gì chống lại anh ta.
I don't work for my parents.	Tôi không làm việc cho cha mẹ.
Our data are consistent with these findings.	Dữ liệu của chúng tôi phù hợp với những phát hiện này.
It made me sit up and pay attention.	Nó khiến tôi phải ngồi dậy và chú ý.
It was bought and sold three times last month.	Nó đã được mua và bán ba lần vào tháng trước.
Your hand is not a pretty sight.	Bàn tay của bạn không phải là một cảnh đẹp.
We will only take things.	Chúng tôi sẽ chỉ lấy những thứ.
It's just his turn.	Anh ấy chỉ đến lượt thôi.
They wouldn't have to worry about him anymore.	Họ sẽ không phải lo lắng về anh ta nữa.
But nothing seems to work.	Nhưng dường như không có gì hoạt động.
I am also connected.	Tôi cũng được kết nối.
No one else can do that.	Không ai khác có thể làm điều đó.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
We will do so by all means.	Chúng tôi sẽ làm như vậy bằng mọi cách.
She is ignorant, of course, she is too young.	Cô ấy không biết gì, tất nhiên, cô ấy còn quá trẻ.
I do this often.	Tôi làm điều này thường xuyên.
Until things started to fall apart on set.	Cho đến khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ trên phim trường.
It is just natural.	Nó chỉ là tự nhiên.
Request is as made.	Yêu cầu là như được thực hiện.
The water is gone.	Nước đã biến mất.
I can't seem to stop.	Tôi dường như không thể dừng lại.
Seven of the participants were male and six were female.	Bảy trong số những người tham gia là nam và sáu là nữ.
Right now, it doesn't seem to matter to me.	Hiện tại, nó dường như không quan trọng đối với tôi.
He said he had something to tell us.	Anh ấy nói rằng anh ấy có điều gì đó cần nói với chúng tôi.
That's what this feels like.	Đó là những gì điều này cảm thấy như thế nào.
And cause the attack to fail.	Và khiến cuộc tấn công thất bại.
I could take that position today.	Tôi có thể đảm nhận vị trí đó ngày hôm nay.
I have it for a science.	Tôi có nó cho một khoa học.
Hope you will like it.	Hy vọng la bạn se thich no.
Go to sleep.	Đi ngủ.
You can drop it down.	Bạn có thể thả nó xuống.
Give me a car.	Cho tôi một chiếc xe hơi.
It is not difficult to spot their first common ground.	Không khó để nhận ra điểm chung đầu tiên của họ.
That is a dangerous thing to do.	Đó là một điều nguy hiểm để làm.
Ways to keep them safe!.	Cách để tiếp tục giữ chúng an toàn !.
So before anything think and avoid it.	Vì vậy, trước khi có bất cứ điều gì hãy suy nghĩ và tránh nó.
I worked hard and studied well.	Tôi đã làm việc chăm chỉ và học tốt.
It was probably in the car.	Nó có lẽ đã ở trong ô tô.
Don't build the song out.	Đừng xây dựng bài hát ra ngoài.
He was so tired that he couldn't move.	Anh ấy mệt đến mức không thể cử động được.
I'm sure he misses you.	Tôi chắc rằng anh ấy nhớ bạn.
It probably started in high school.	Nó có lẽ bắt đầu ở trường trung học.
This is not a new battle.	Đây không phải là một trận chiến mới.
It makes you wonder many things.	Nó khiến bạn thắc mắc nhiều thứ.
So put it on me.	Vì vậy, hãy đặt nó vào tôi.
But not because he was right too many times.	Nhưng không phải vì anh ấy đã đúng quá nhiều lần.
High and higher.	Cao và cao hơn nữa.
This is my life.	Đây là cuộc sống của tôi.
Now a judge has asked the police for more information.	Bây giờ một thẩm phán đã yêu cầu cảnh sát cung cấp thêm thông tin.
She is magic.	Cô ấy là phép thuật.
They have a chance.	Họ có một cơ hội.
I've talked about that dirty little subject before.	Tôi đã nói về chủ đề nhỏ bẩn thỉu đó trước đây.
The way she talks about you.	Cách cô ấy nói về bạn.
It works perfectly there.	Nó hoạt động hoàn hảo ở đó.
Say what you need to say.	Nói những gì bạn cần nói.
No that's wrong.	Không có đó là sai.
Everything that was when they were young.	Tất cả mọi thứ đó là khi họ còn trẻ.
Varies widely around the world as well as in time.	Thay đổi rộng rãi trên toàn thế giới cũng như trong thời gian.
At least at first.	Ít nhất là lúc đầu.
I don't know if that will work or not.	Tôi không biết liệu điều đó có hiệu quả hay không.
This is a square.	Đây là một hình vuông.
They were worried.	Họ đã lo lắng.
It's about content.	Đó là về nội dung.
So do most of my clients.	Hầu hết các khách hàng của tôi cũng vậy.
But smart money said.	Nhưng tiền thông minh nói.
Products can be made from the whole plant or any part.	Sản phẩm có thể được làm từ toàn bộ cây hoặc bất kỳ bộ phận nào.
No one to trust, no one to call.	Không ai để tin tưởng, không ai để gọi.
I would like to see more research on its effects.	Tôi muốn xem thêm nghiên cứu về tác dụng của nó.
Don't download it yourself.	Đừng tự tải.
She couldn't tell how.	Cô không thể kể ra sao.
It was resolved that they would come together.	Nó đã được giải quyết rằng họ sẽ đến với nhau.
But at least think about it as we do this work.	Nhưng ít nhất hãy nghĩ về nó khi chúng ta làm công việc này.
They are not the enemy, they are their own mission.	Họ không phải là kẻ thù, họ là sứ mệnh của chính họ.
It is only material to him.	Nó chỉ là vật chất đối với anh ta.
Men were like that.	Đàn ông đã như vậy.
No one can take that away from him.	Không ai có thể lấy điều đó ra khỏi anh ta.
Remove the fish and set aside to cool.	Lấy cá ra và để sang một bên để nguội.
They married six years later.	Họ kết hôn sáu năm sau đó.
A pure child, that's true.	Một đứa trẻ trong sáng, đó là sự thật.
As if you really wanted them to know you.	Như thể bạn thực sự muốn họ biết bạn.
Two, maybe three years at most.	Hai, có thể nhiều nhất là ba năm.
I have never designed anything good.	Tôi chưa bao giờ thiết kế bất cứ thứ gì tốt.
It has no shortage of solutions.	Nó không thiếu các giải pháp.
I gave that thought.	Tôi đã đưa ra suy nghĩ đó.
I nodded and said nothing.	Tôi gật đầu và không nói gì.
Add essential oils.	Thêm tinh dầu.
The answer will be clear.	Câu trả lời sẽ rõ ràng.
The child knows someone has to write this book.	Đứa trẻ biết ai đó phải viết cuốn sách này.
That's the interface and it's correct.	Đó là giao diện và nó chính xác.
Without them, he could lose his rights.	Nếu không có họ, anh ta có thể mất quyền.
No words were spoken for the rest of the night.	Không có lời nào được nói trong phần còn lại của đêm.
You definitely now want to miss it.	Bạn chắc chắn bây giờ muốn bỏ lỡ nó.
You just eat.	Bạn cứ ăn đi.
He pointed to the sign.	Anh chỉ vào tấm biển.
My family died because of it.	Gia đình tôi chết vì chuyện đó.
Not two, not three.	Không phải hai, không phải ba.
Forget about block structure.	Để quên về cấu trúc khối.
He is also a human being like me.	Anh ấy cũng là một con người như tôi.
But some asked about how to pay for it.	Nhưng một số hỏi về cách trả tiền cho nó.
For people to choose to walk, the walk must serve some purpose.	Để mọi người lựa chọn đi bộ, cuộc đi bộ phải phục vụ một số mục đích.
The husband was very lucky.	Người chồng đã rất may mắn.
You can ask your doctor to show you after giving birth.	Bạn có thể yêu cầu bác sĩ chỉ cho bạn sau khi sinh.
Because you can write everything in one class if you want.	Bởi vì bạn có thể viết mọi thứ trong một lớp nếu bạn muốn.
However, even at his age, he is extremely active.	Tuy nhiên, ngay cả ở độ tuổi của mình, anh ấy vẫn vô cùng năng động.
I do not see.	Tôi không thấy.
It is looking for a good home.	Nó đang tìm kiếm một ngôi nhà tốt.
I cannot start it.	Tôi không thể khởi động nó.
And there are other cases reported on file.	Và có những trường hợp khác được báo cáo trong hồ sơ.
They went from place to place.	Họ đã đi hết nơi này đến nơi khác.
Then gently apply all over the face.	Sau đó nhẹ nhàng thoa đều khắp mặt.
I know myself.	Tôi biết bản thân mình.
Even in her sleep, she would show a half smile.	Ngay cả trong giấc ngủ, cô ấy sẽ nở một nụ cười nửa miệng.
It's been a long day,' he said.	Đó là một ngày dài, 'anh ấy nói.
Tomorrow something we believe to be true could be a big mistake.	Ngày mai một điều gì đó mà chúng ta tin là đúng có thể là một sai lầm lớn.
Give me your final answer.	Hãy cho tôi câu trả lời cuối cùng của bạn.
There is a huge difference between seeing and seeing.	Có một sự khác biệt rất lớn giữa nhìn và thấy.
I like their immediate response.	Tôi thích phản ứng ngay lập tức của họ.
I was exhausted.	Tôi đã cạn kiệt sức lực.
We will catch him.	Chúng tôi sẽ bắt được anh ta.
All our other ideas, and that.	Tất cả những ý tưởng khác của chúng tôi, và điều đó.
This is a very important difference from our study.	Đây là một sự khác biệt rất quan trọng so với nghiên cứu của chúng tôi.
Nothing has changed either.	Cũng không có gì thay đổi cả.
Do not touch it directly.	Đừng chạm vào nó trực tiếp.
Now that the business is taken care of, the fun begins.	Bây giờ công việc kinh doanh đã được lo liệu, cuộc vui bắt đầu.
I missed mine.	Tôi đã bỏ lỡ của tôi.
Ask more questions.	Hỏi thêm câu hỏi.
Even if they say they're ready, they have to be ready.	Ngay cả khi họ nói rằng họ đã sẵn sàng, họ phải thực sự sẵn sàng.
Unfortunately the answers didn't help me any further.	Thật không may, các câu trả lời không giúp tôi thêm nữa.
I don't ask for much from them.	Tôi không yêu cầu nhiều từ họ.
This is their world.	Đây là thế giới của họ.
I don't let my kids see it.	Tôi không cho con tôi xem nó.
This is my fourth article.	Đây là bài báo thứ tư của tôi.
That's clearly not the point of the scene.	Đó rõ ràng không phải là điểm của cảnh.
They don't want to be seen as soft on a champion.	Họ không muốn bị coi là mềm mỏng với một vị tướng.
He wanted them to be safe.	Anh muốn họ được an toàn.
There are a few steps.	Có một vài bước.
In fact so good, come back to see them again.	Trong thực tế tốt như vậy, quay trở lại để xem họ một lần nữa.
You just happened to cross his path at the wrong time.	Bạn chỉ tình cờ đi qua con đường của anh ấy không đúng lúc.
Now that feeling is back.	Bây giờ cảm giác đó đã trở lại.
We need to stop and find out what's going on.	Chúng tôi cần dừng lại và tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra.
Take family members on board and shop and cook together.	Đưa các thành viên gia đình lên tàu và mua sắm và nấu ăn cùng nhau.
Looks like she's not happy to be there.	Có vẻ như cô ấy không vui khi ở đó.
These sensations are faster.	Những cảm giác này nhanh hơn.
This one doesn't exist.	Cái này không có.
I only noticed him a few times.	Tôi chỉ để ý đến anh ta một vài lần.
They drove it.	Họ đã lái nó.
He raised his gun.	Anh ta giơ súng lên.
A website must load faster.	Một trang web phải tải nhanh hơn.
Research must be done.	Nghiên cứu phải được thực hiện.
The day before he started studying, he wanted his action part.	Ngày trước khi bắt đầu học, anh ấy muốn phần hành động của mình.
Feedback was great.	Phản hồi thật tuyệt vời.
Have you wondered why you never found another one.	Bạn đã tự hỏi tại sao bạn không bao giờ tìm thấy một cái khác.
I have a house.	Tôi có một ngôi nhà.
There doesn't seem to be much choice.	Dường như không có nhiều sự lựa chọn.
I don't mean to make it clear.	Tôi không có ý làm sáng tỏ nó.
But this is really, really great.	Nhưng điều này thực sự, thực sự tuyệt vời.
Finally, King arrived.	Cuối cùng thì King cũng đến.
Write thoughts about life.	Viết suy nghĩ về cuộc sống.
Good, he said again.	Tốt, anh ấy nói một lần nữa.
It's like they changed back.	Nó giống như họ đã thay đổi trở lại.
Failure to do so will result in them being deleted.	Nếu không làm như vậy, chúng sẽ bị xóa.
There are risks.	Có rủi ro.
Please understand that now.	Hãy hiểu điều đó ngay bây giờ.
It won't be a school.	Nó sẽ không phải là một trường học.
They will shoot you if you are unproductive.	Họ sẽ bắn bạn nếu bạn không sản xuất được.
That's beyond me.	Đó là ngoài tôi.
, after his character is killed.	, sau khi nhân vật của anh ta bị giết.
Your art style is amazing.	Phong cách nghệ thuật của bạn thật đáng kinh ngạc.
Now it will be fun!!.	Bây giờ sẽ rất vui !!.
You can marry someone you don't really like.	Bạn có thể kết hôn với một người mà bạn không thực sự thích.
This item should be reduced accordingly.	Mặt hàng này nên được giảm cho phù hợp.
It's fun to write	Thật là vui khi viết
This will make him more careful.	Điều này sẽ khiến anh ta phải cẩn thận hơn.
She pointed to one.	Cô ấy chỉ vào một cái.
Not a woman looking away.	Không phải là một người phụ nữ nhìn đi chỗ khác.
You will see birds that you will miss.	Bạn sẽ thấy những con chim mà bạn sẽ bỏ lỡ.
That's what he needs to hear.	Đó là điều mà anh ấy cần phải nghe.
Let me research.	Hãy để tôi nghiên cứu.
But she knew that wasn't why he stopped by.	Nhưng cô biết đó không phải là lý do anh ghé qua.
Sleeping on wet hair is never a good idea.	Ngủ trên mái tóc ướt không bao giờ là một ý kiến ​​hay.
Appropriate practice is formed averaging of established aspects.	Thực hành thích hợp được hình thành mức trung bình của các khía cạnh đã được thiết lập.
Even with a sharp drop coming.	Ngay cả với một đợt giảm mạnh sắp tới.
They were close to their own.	Họ đã gần gũi với riêng của mình.
But he is not afraid of that.	Nhưng anh không sợ điều đó.
I've been in a life or death situation before.	Tôi đã từng ở trong tình huống sống hoặc chết trước đây.
And if they want to make this clear, they'll need us.	Và nếu họ muốn làm rõ điều này, họ sẽ cần chúng tôi.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
It's still run by humans.	Nó vẫn do con người điều hành.
You helped design some of them.	Bạn đã giúp thiết kế một số trong số chúng.
Guess you'll have to ask them.	Đoán bạn sẽ phải hỏi họ.
Not just to spoil.	Không chỉ để làm hỏng.
There is never enough in any ground.	Không bao giờ có đủ trong bất kỳ mặt đất nào.
At home, the atmosphere is never so calm.	Ở nhà, không khí không bao giờ tĩnh lặng như vậy.
Not very big.	Không lớn lắm.
You are not thinking straight.	Bạn không suy nghĩ thẳng thắn.
Material is no longer enough.	Vật chất không còn đủ nữa.
I can't see the words.	Tôi không thể nhìn thấy các từ.
You know who is calling.	Bạn biết ai đang gọi điện thoại.
It is our duty to work.	Đó là nhiệm vụ của chúng tôi để làm việc.
If the input is not what you expect, throw an exception.	Nếu đầu vào không như bạn mong đợi, hãy ném một ngoại lệ.
But it's too late.	Nhưng đã quá trễ rồi.
I will not do business there.	Tôi sẽ không kinh doanh ở đó.
There's nothing there.	Không có gì ở đó.
He actually managed two.	Anh ấy thực sự đã quản lý được hai.
I feel like everyone must somehow know what happened to me.	Tôi cảm thấy như mọi người phải bằng cách nào đó biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Every action has an important impact.	Mọi hành động đều có tác động quan trọng.
That is done.	Đó là điều đã hoàn thành.
He is like a light in the dark.	Anh ấy như một ngọn đèn trong bóng tối.
He's also a friend of yours, you know.	Anh ấy cũng là một người bạn của bạn, bạn biết đấy.
I want to have a passion and something that interests me.	Tôi muốn có một niềm đam mê và điều gì đó khiến tôi thích thú.
Some it's good, some it's not.	Một số nó tốt, một số nó không.
No time to think about it.	Không có thời gian để nghĩ về nó.
I sat to the side.	Tôi ngồi sang một bên.
He does everything perfectly.	Anh ấy làm mọi thứ một cách hoàn hảo.
The normal animal will act as the controller.	Động vật bình thường sẽ đóng vai trò điều khiển.
However, this tour was planned by the tour participants.	Tuy nhiên, chuyến du lịch này đã được lên kế hoạch bởi những người tham gia tour du lịch.
Those are normal things.	Đó là những thứ bình thường.
Then he gave it back to me.	Sau đó anh ấy đã trả lại cho tôi.
The project seems to be back on track.	Dự án dường như đã trở lại đúng hướng.
I feel quite left out of that.	Tôi cảm thấy khá rời khỏi điều đó.
A way to get to her.	Một cách để đến với cô ấy.
I was very tired.	Tôi đã rất mệt.
It's not easy.	Nó không có dễ dàng đâu.
The guy is a natural thing.	Anh chàng là một lẽ tự nhiên.
Keep track of what's coming and going.	Theo dõi những gì đến và đi ra.
You will leave this house, and you will never return.	Bạn sẽ rời khỏi ngôi nhà này, và bạn sẽ không bao giờ trở lại.
However, they are not the same.	Tuy nhiên, chúng không giống nhau.
I can't stand it at home.	Tôi không thể chịu đựng được ở nhà.
I couldn't understand why she was so scared.	Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại sợ hãi như vậy.
I hope you are also safe.	Tôi hy vọng bạn cũng được an toàn.
Careful judgment must be used.	Cần phải sử dụng phán đoán cẩn thận.
Poor girl, she thought.	Cô gái tội nghiệp, cô nghĩ.
Indeed, they did.	Thật vậy, họ đã làm.
And we certainly are.	Và chúng tôi chắc chắn là như vậy.
And help each other.	Và giúp đỡ lẫn nhau.
I should have known that they would find me again.	Tôi lẽ ra phải biết rằng họ sẽ tìm thấy tôi một lần nữa.
You give him the work he has done on this project.	Bạn cho công việc mà anh ấy đã thực hiện trong dự án này.
Memory for this function.	Bộ nhớ cho chức năng này.
The price shown comes from the order.	Giá hiển thị đến từ đơn đặt hàng.
Crazy.	Khùng.
Learn to love again.	Học cách yêu thương trở lại.
This has nothing to do with the fans.	Điều này không liên quan gì đến người hâm mộ.
That when the selected event is fired.	Điều đó khi sự kiện đã chọn được kích hoạt.
We played well on it.	Chúng tôi đã chơi tốt trên đó.
In the big picture, there really isn't.	Trong bức tranh lớn, thực sự không có.
I can never forget it.	Tôi không bao giờ có thể quên nó.
We know he sent her flowers.	Chúng tôi biết anh ấy đã gửi hoa cho cô ấy.
She doesn't want to risk returning home after dark.	Cô ấy không muốn mạo hiểm trở về nhà sau khi trời tối.
The band had a terrible time.	Ban nhạc đã có một khoảng thời gian khủng khiếp.
He would never believe it, but he was her favorite child.	Anh sẽ không bao giờ tin điều đó, nhưng anh là đứa con yêu thích của cô.
As if that meant anything.	Như thể điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì.
Second, a test.	Thứ hai, một thử nghiệm.
I am confused here.	Tôi bối rối ở đây.
That's part of the appeal.	Đó là sự hấp dẫn từ một phần của nó.
That's the bigger part of my job.	Đó là phần lớn hơn trong công việc của tôi.
But for me, that killed the magic.	Nhưng đối với tôi, điều đó đã giết chết điều kỳ diệu.
Don't keep it to yourself.	Đừng giữ nó cho riêng mình.
You are the one who wants him.	Bạn là người muốn anh ta.
I knew it would be small.	Tôi biết nó sẽ nhỏ.
You have to go straight up.	Bạn phải đi thẳng lên.
And not only them, but their horses too.	Và không chỉ họ, mà cả ngựa của họ nữa.
And those little hands.	Và đôi bàn tay bé nhỏ đó.
We list some of these systems, below.	Chúng tôi liệt kê một số hệ thống này, bên dưới.
Be human.	Làm người.
Well, you were correct.	Chà, bạn đã đúng.
I wanted something connected with us but not our real names.	Tôi muốn một cái gì đó kết nối với chúng tôi nhưng không phải tên thật của chúng tôi.
You bring what you need.	Bạn mang theo những gì bạn cần.
She looked around the kitchen.	Cô nhìn quanh bếp.
No one wants her.	Không ai muốn cô ấy.
In a moment, he was ready.	Trong một khoảnh khắc, anh đã sẵn sàng.
So we had to break up after about a year.	Vậy là chúng tôi phải chia tay sau khoảng 1 năm.
We show that this also does not happen.	Chúng tôi cho thấy rằng điều này cũng không xảy ra.
To go to places and meet.	Để đi đến những nơi và gặp gỡ.
The book is a test of character.	Cuốn sách là một bài kiểm tra về tính cách.
He looked around and then just took off.	Anh ta nhìn xung quanh và sau đó chỉ cần cất cánh.
We have a lot to do.	Chúng tôi có rất nhiều để làm.
Let me tell you it doesn't work.	Hãy để tôi nói với bạn rằng nó không hoạt động.
Of course, their first idea was that he hid it.	Tất nhiên, ý tưởng đầu tiên của họ là anh ấy đã giấu nó đi.
Add salt and sugar to taste.	Thêm muối và đường cho vừa ăn.
Take for example a bedroom.	Lấy ví dụ như một phòng ngủ.
Of faith itself.	Của chính niềm tin.
You don't have to win or lose that amount.	Bạn không cần phải thắng hoặc thua số tiền đó.
Just another reason for an argument.	Chỉ là một lý do khác cho một cuộc tranh cãi.
Tonight he's going out.	Tối nay anh ấy sẽ ra tay.
But at least, it means the details matter.	Nhưng ít nhất, nó có nghĩa là các chi tiết quan trọng.
Of course she would never meet him.	Tất nhiên cô sẽ không bao giờ gặp anh ta.
Known in the field of art.	Được biết đến trong lĩnh vực nghệ thuật.
They didn't seem to notice him.	Họ dường như không để ý đến anh ta.
You cannot do everything at once.	Bạn không thể làm mọi thứ cùng một lúc.
Now it has passed.	Bây giờ nó đã trôi qua.
From the bright.	Từ trong sáng.
Let us prove it.	Hãy để chúng tôi chứng minh điều đó.
If it works, it works.	Nếu nó hoạt động, nó hoạt động.
So he wants you to know he has a small interest.	Vì vậy, anh ấy muốn bạn biết anh ấy có một mối quan tâm nhỏ.
The incident ended there.	Sự việc kết thúc ở đó.
This is her second book.	Đây là cuốn sách thứ hai của cô ấy.
Oil.	Dầu.
This time, it can kill the recovery.	Lần này, nó có thể giết chết sự phục hồi.
There is no evidence that it will not have some market value.	Không có bằng chứng nào cho thấy nó sẽ không có một số giá trị thị trường.
But it's still a fun stop and interesting location.	Nhưng nó vẫn là một điểm dừng chân vui vẻ và vị trí thú vị.
Don't drink too much too quickly.	Đừng uống nhiều quá nhanh.
We will not do anything in public.	Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ở nơi công cộng.
I want such a life.	Tôi muốn cuộc sống như vậy.
Things didn't go according to plan.	Mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch.
Developing them is a slow process.	Phát triển chúng là một quá trình chậm.
He checked in and tried to make himself at home.	Anh ấy nhận phòng và cố gắng tự làm như ở nhà.
You will never catch him.	Bạn sẽ không bao giờ bắt được anh ta.
Except, you know, with military applications.	Ngoại trừ, bạn biết đấy, với các ứng dụng quân sự.
He let them run.	Anh ta để chúng chạy.
Use it when you have to.	Sử dụng nó khi bạn phải làm.
You deserve what you can get.	Bạn xứng đáng với những gì bạn có thể nhận được.
Others like a little at a time.	Những người khác thích một ít tại một thời điểm.
A broken code.	Một mã bị hỏng.
Damn I the day you ever saw me.	Tôi chết tiệt cái ngày mà bạn đã từng nhìn thấy tôi.
And then we had a baby.	Và sau đó chúng tôi có một em bé.
The average score for each question was reported at each time point.	Điểm trung bình cho mỗi câu hỏi đã được báo cáo tại mỗi thời điểm.
We can sort this out.	Chúng tôi có thể sắp xếp điều này ra.
But love and joy are both equal.	Nhưng tình yêu và niềm vui đều có phần bình đẳng.
What do they do in their free time?	Họ làm gì vào thời gian rảnh.
But many of the concerns are similar.	Nhưng nhiều mối quan tâm là tương tự.
You are ready to go to sleep.	Bạn đã chuẩn bị đi ngủ.
He's not dangerous.	Anh ta không nguy hiểm.
This is particularly relevant, for two reasons.	Điều này đặc biệt liên quan, vì hai lý do.
I wasn't sure if it would.	Tôi đã không chắc chắn nếu nó sẽ.
His eyes and ears are everywhere, we were told.	Mắt và tai của anh ấy ở khắp mọi nơi, chúng tôi đã nói.
The conclusion of this is clear.	Kết luận của điều này là rõ ràng.
It will be back on the family.	Nó sẽ trở lại trên gia đình.
That creates a conflict of interest.	Điều đó tạo ra xung đột lợi ích.
Both have the same range of emotions.	Cả hai đều có cùng một phạm vi cảm xúc.
They feel pain.	Họ cảm thấy đau đớn.
Here we present a new proof.	Ở đây chúng tôi đưa ra một bằng chứng mới.
It's also not particularly large when fully loaded.	Nó cũng không phải là đặc biệt lớn khi tải đầy đủ.
I started reading.	Tôi bắt đầu đọc.
Mom is a great cook.	Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời.
Please set this up.	Vui lòng thiết lập cái này.
Then we run a speed test.	Sau đó, chúng tôi chạy một bài kiểm tra tốc độ.
Maybe for you, he can.	Có thể cho bạn, anh ấy có thể.
Maybe fun.	Có lẽ vui.
My whole world opened up.	Cả thế giới của tôi đã mở ra.
All the cooking equipment we needed were on site.	Tất cả các thiết bị nấu ăn mà chúng tôi cần đều có tại chỗ.
She wants to talk to you.	Cô ấy muốn nói chuyện với bạn.
They want action.	Họ muốn hành động.
I think they can have many other uses.	Tôi nghĩ rằng chúng có thể có nhiều công dụng khác.
Before your path changes.	Trước khi con đường của bạn thay đổi.
The product may appear larger or smaller than it actually is.	Sản phẩm có thể trông lớn hơn hoặc nhỏ hơn thực tế.
And there is evidence that this works.	Và có bằng chứng cho thấy điều này hoạt động.
You can even just walk.	Bạn thậm chí có thể chỉ cần đi bộ.
That is actually quite difficult.	Điều đó thực sự khá khó khăn.
It's been fifteen years.	Đã mười lăm năm.
I grew up here and this is my home.	Tôi lớn lên ở đây và đây là nhà của tôi.
The return value is the last pushed message.	Giá trị trả về là thông báo được đẩy cuối cùng.
I'm really good at this.	Tôi thực sự giỏi trong việc này.
It was his only save of the season.	Đó là pha cứu thua duy nhất của anh ấy trong mùa giải.
That's what you should fix first.	Đó là những gì bạn nên sửa chữa đầu tiên.
No need for anything lower thank you very much.	Không cần bất cứ điều gì thấp hơn cảm ơn bạn rất nhiều.
It can work both ways.	Nó có thể hoạt động theo cả hai cách.
So what you're doing on the screen makes all the difference.	Vì vậy, những gì bạn đang làm trên màn hình sẽ tạo ra sự khác biệt.
He didn't know what he was looking for until he found it.	Anh ấy không biết mình đang tìm kiếm thứ gì cho đến khi anh ấy tìm thấy nó.
I can't tell you how it happened.	Tôi không thể nói cho bạn biết nó đã xảy ra như thế nào.
Specifically, we have the following result.	Cụ thể, chúng tôi có kết quả sau.
They have a construction project.	Họ có một dự án xây dựng.
Whatever his reason for this second visit, it was brief.	Dù lý do của anh ấy cho chuyến thăm thứ hai này là gì, thì nó cũng rất ngắn gọn.
She must have known we were short of money.	Cô ấy phải biết chúng tôi đang thiếu tiền.
No news.	Không có tin tức.
We have support.	Chúng tôi đã hỗ trợ.
You must know.	Bạn phải biết.
A long-running battle throughout the season.	Một cuộc chiến dài cổ trong suốt mùa giải.
I think it's even faster than last time.	Tôi nghĩ nó thậm chí còn nhanh hơn lần trước.
His mission becomes their passion.	Nhiệm vụ của anh trở thành niềm đam mê của họ.
You have years and years.	Bạn có nhiều năm và nhiều năm.
He touched her shoulder, gently turning her back to him.	Anh chạm vào vai cô, nhẹ nhàng quay lưng lại với anh.
However, that was once impossible.	Tuy nhiên, điều đó đã từng là không thể.
It will be better than that.	Nó sẽ tốt hơn như vậy.
There are skills to be shared and learned.	Có những kỹ năng được chia sẻ và học hỏi.
In some states, these trees will not appear.	Ở một số tiểu bang, những cây này sẽ không xuất hiện.
King gave us a business plan.	King đã cho chúng tôi một kế hoạch kinh doanh.
But he didn't say so.	Nhưng anh ấy đã không nói như vậy.
However, it is not an easy task.	Tuy nhiên, nó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Others have shared stories.	Những người khác đã chia sẻ câu chuyện.
But you can't go to her house at this hour.	Nhưng bạn không thể đến nhà cô ấy vào giờ này.
You can say that.	Bạn có thể nói rằng.
Much bigger than he can come up with at the moment.	Lớn hơn nhiều so với những gì anh ấy có thể đưa ra vào lúc này.
Salt season.	Mùa muối.
Not that he can do much.	Không phải là anh ấy có thể làm được nhiều.
Notice how they copy from each other.	Chú ý cách chúng sao chép từ nhau.
A man beats a woman to death.	Một người đàn ông đánh phụ nữ đến chết.
And this year is no different.	Và năm nay không khác.
They are wild animals.	Chúng là động vật hoang dã.
It also has that face.	Nó cũng có khuôn mặt đó.
Up to three images can be included in a comment.	Tối đa ba hình ảnh có thể được bao gồm trong một bình luận.
You can be on the same boat.	Bạn có thể ở trên cùng một con thuyền.
Some people who were at home started driving.	Một số người đã ở nhà bắt đầu lái xe.
Our relationship has been very good over the past few months.	Mối quan hệ của chúng tôi đã rất tốt trong vài tháng qua.
This also does not apply here.	Điều này cũng không áp dụng ở đây.
You will never stop now.	Bạn sẽ không bao giờ dừng lại bây giờ.
Can not.	Không thể.
At least, not really.	Ít nhất, không thực sự.
Just that and.	Chỉ vậy và.
However, you can buy the software will be easier.	Tuy nhiên, bạn có thể mua phần mềm sẽ dễ dàng hơn.
Some people love you, some people worry a lot.	Có người yêu anh, có người trăn trở nhiều.
It was the people who destroyed her world.	Chính những người đã phá hủy thế giới của cô.
And they pulled it out.	Và họ đã rút nó ra.
In the end, they agreed.	Cuối cùng, họ đã đồng ý.
I wouldn't expect much problem here.	Tôi sẽ không mong đợi nhiều vấn đề ở đây.
Heat treatment has been reported to affect drug analysis results.	Xử lý nhiệt đã được báo cáo là ảnh hưởng đến kết quả phân tích thuốc.
Make it stop.	Làm nó dừng lại.
But we can talk about that later.	Nhưng chúng ta có thể nói về điều đó sau.
Repeat with the remaining chicken.	Lặp lại với con gà còn lại.
Doing it is very slow.	Thực hiện nó rất chậm.
They declined our offer for help.	Họ đã từ chối đề nghị của chúng tôi để được giúp đỡ.
He stood at the front of the car, taking a deep breath.	Anh đứng ở đầu xe, hít thở sâu.
If not, it will be.	Nếu không, nó sẽ là.
Today was a mistake, a big mistake.	Hôm nay là một sai lầm, một sai lầm lớn.
Tell us a little bit about your new release.	Hãy cho chúng tôi biết một chút về bản phát hành mới của bạn.
Then he shook her a little.	Sau đó, anh rung động cô một chút.
However, the exact mechanism is still not well understood.	Tuy nhiên, cơ chế chính xác vẫn chưa được hiểu rõ.
You can see some of the concept art on the original paper.	Bạn có thể xem một số nghệ thuật khái niệm trên bài báo gốc.
It does not apply.	Nó không áp dụng.
On this day, she followed me into the brothers room.	Vào ngày này, cô ấy theo tôi vào phòng anh em.
Her temperature is very high.	Nhiệt độ của cô ấy rất cao.
He couldn't believe what he was hearing.	Anh không thể tin vào những gì mình đang nghe.
No shadow is repeated.	Không có bóng dáng nào được lặp lại.
She couldn't believe in herself.	Cô không thể tin tưởng vào bản thân mình.
I don't see a picture of it on the software.	Tôi không nhìn thấy hình ảnh của nó trên phần mềm.
These are beyond my guidelines.	Những điều này nằm ngoài hướng dẫn của tôi.
Then there id is the essence.	Sau đó, có id là bản chất.
It feels good to be out there.	Nó cảm thấy tốt khi ở ngoài đó.
All three have my vote.	Cả ba đều có phiếu bầu của tôi.
The other examples are a bit more unusual.	Các ví dụ khác khác thường hơn một chút.
Now, this is where it becomes political.	Bây giờ, đây là nơi nó trở thành chính trị.
I hate working with you.	Tôi ghét làm việc với bạn.
Her eyes never left his.	Đôi mắt cô không bao giờ rời khỏi anh.
Together we walked slowly to the front door of the apartment.	Chúng tôi cùng nhau đi chậm rãi đến cửa trước của căn hộ.
This decision, in turn, creates further complications.	Đến lượt mình, quyết định này lại tạo ra những phức tạp hơn nữa.
You are in the middle of time.	Bạn đang ở giữa thời gian.
However, now also more often.	Tuy nhiên, hiện nay cũng thường xuyên hơn.
Just get to know them.	Chỉ cần làm quen với họ.
My life, my heart.	Cuộc sống của tôi, trái tim của tôi.
But she refused to make the call.	Nhưng cô ấy từ chối thực hiện cuộc gọi.
It doesn't end.	Nó không kết thúc.
This is our natural state.	Đây là trạng thái tự nhiên của chúng ta.
A working model.	Một mô hình làm việc.
They live but they don't live, they just die.	Họ sống nhưng họ không sống, họ chỉ chết.
Leave the window closed for at least an hour.	Để cửa sổ đóng ít nhất một giờ.
The weather was different from what they expected.	Thời tiết khác với những gì họ mong đợi.
The crew is young.	Phi hành đoàn còn trẻ.
More on this later.	Thêm về điều này sau.
He must push neither too fast nor too slow.	Anh ta phải đẩy không quá nhanh cũng không quá chậm.
I think that's a very good thing.	Tôi nghĩ rằng đó là một điều rất tốt.
All free.	Hoàn toàn miễn phí.
Red drops everything and joins him.	Red bỏ tất cả mọi thứ và tham gia cùng anh ta.
Today he played that shot well.	Hôm nay anh ấy đã chơi tốt cú sút đó.
I have what we need.	Tôi có những gì chúng ta cần.
Sorry kids, the internet can't fix everything.	Xin lỗi các con, internet không thể sửa chữa mọi thứ.
Your plan is easy to follow.	Kế hoạch của bạn rất dễ thực hiện.
In a lot of pieces.	Trong rất nhiều mảnh.
Some regions can, and some don't.	Một số khu vực có thể, và một số không có thiết bị đó.
At best, they'll try to sell you something.	Tốt nhất, họ sẽ cố gắng bán cho bạn thứ gì đó.
However, there is no problem.	Tuy nhiên, không có vấn đề gì.
Anyone having the same problem.	Bất cứ ai có cùng một vấn đề.
We were very satisfied.	Chúng tôi đã rất hài lòng.
Don't worry you will get it.	Đừng lo lắng bạn sẽ nhận được nó.
During the day, it's more of the same.	Trong ngày, nó giống nhau hơn.
The head is attached to the body.	Đầu gắn vào thân.
Didn't say a word the whole time.	Đã không nói một từ nào trong suốt thời gian.
They simply don't know.	Đơn giản là họ không biết.
Still no joy.	Vẫn không có niềm vui.
God was everywhere for him these winter days.	Chúa đã ở khắp mọi nơi cho anh những ngày mùa đông này.
Your father is proud of you.	Cha anh tự hào về anh.
I believe that's exactly one thing, a pretty right way to go.	Tôi tin rằng đó chính xác là một điều, một cách khá đúng đắn để đi.
This is not pretty.	Cái này không đẹp.
I know, me too.	Tôi biết, tôi cũng vậy.
We really appreciate it.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao nó.
There is little hope or light before that.	Có rất ít hy vọng hoặc ánh sáng trước đó.
I don't know how to do any of this.	Tôi không biết làm thế nào để làm bất kỳ điều này.
Younger children often benefit from social stories.	Trẻ nhỏ hơn thường được hưởng lợi từ những câu chuyện xã hội.
It is in very good condition.	Đó là trong tình trạng rất tốt.
Although the problem is not that simple.	Mặc dù vấn đề không phải là đơn giản.
I wonder if you can come here.	Tôi tự hỏi, liệu bạn có thể đến đây không.
It may take longer than you expect.	Nó có thể mất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi.
I'm never bad to talk about that.	Tôi không bao giờ xấu khi nói về điều đó.
We are a team.	Chúng ta là một đội.
However, only use it when there are three or more authors.	Tuy nhiên, chỉ sử dụng nó khi có từ ba tác giả trở lên.
I was good to them.	Tôi đã tốt với họ.
You are one of the friends.	Bạn là một trong những người bạn.
However, so is it.	Tuy nhiên, cũng như vậy.
Should be home at four o'clock.	Nên về nhà lúc bốn giờ.
But to be a global player requires a global mind.	Nhưng để trở thành một người chơi toàn cầu thì cần phải có một tâm hồn toàn cầu.
So we have a few kids.	Vì vậy, chúng tôi có một vài đứa trẻ.
Doing so comes with a large energy cost.	Làm như vậy đi kèm với một chi phí năng lượng lớn.
Either of these options should work if it's a network issue.	Một trong những tùy chọn này sẽ hoạt động nếu đó là sự cố mạng.
If you know me, you know this story.	Nếu bạn biết tôi, bạn biết câu chuyện này.
Everyone talked to me.	Mọi người đã nói chuyện với tôi.
You asked for my opinion.	Bạn hỏi ý kiến ​​của tôi.
Play like crazy in the dark until she is discovered.	Chơi như điên trong bóng tối cho đến khi cô bị phát hiện.
My daughter has discovered a love of cooking.	Con gái tôi đã phát hiện ra niềm yêu thích nấu ăn.
A large structure sits in the middle with no others.	Một cấu trúc lớn ngồi giữa không có những người khác.
It takes longer to print a line than to read a tag.	Mất nhiều thời gian để in một dòng hơn là đọc thẻ.
He replied immediately.	Anh ta trả lời ngay lập tức.
Not many people even tried.	Không nhiều người thậm chí đã thử.
He doesn't believe in them.	Anh không tin vào họ.
Everything is completely new.	Mọi thứ đều hoàn toàn mới.
The cat is dead.	Con mèo đã chết.
He was very sick.	Anh ấy đã rất ốm.
It will be very expensive.	Nó sẽ rất tốn kém.
I was scared to say anything about what happened.	Tôi đã sợ hãi khi nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
You can see it as follows.	Bạn có thể thấy điều đó như sau.
He was startled when he saw her.	Anh giật mình khi nhìn thấy cô.
He absolutely loves being on this team.	Anh ấy hoàn toàn thích ở trong đội này.
No one knows where and under what circumstances he will die.	Không ai biết anh ta sẽ chết ở đâu và trong hoàn cảnh nào.
This is the first video where I decided to talk.	Đây là video đầu tiên mà tôi quyết định nói chuyện.
Generally happy, really.	Nói chung là hạnh phúc, thực sự.
He got into a fight and he seriously injured someone.	Anh ấy đã đánh nhau và anh ấy đã làm ai đó bị thương nặng.
This is the language that we can follow in the larger culture.	Đây là ngôn ngữ mà chúng ta có thể theo dõi trong nền văn hóa lớn hơn.
One by one, please come up.	Từng người một, xin mời lên.
From our modern point of view, it's not hard to see why.	Từ quan điểm hiện đại của chúng tôi, không khó để hiểu tại sao.
I want to leave the planet.	Tôi muốn rời khỏi hành tinh.
She tried to stop him, but she was pushed away.	Cô cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng cô đã bị đẩy ra.
I wish they were done.	Tôi ước họ được thực hiện.
Her stomach turned upside down.	Bụng cô đảo lộn.
This will lead to a top run back-to-back season five seasons.	Điều này sẽ dẫn đến một năm mùa giải chạy trở lại hàng đầu.
By the way, this will be published in the press.	Nhân tiện, điều này sẽ được đăng trên báo chí.
She was prepared.	Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Add white wine.	Thêm rượu trắng.
Even so, this tree.	Mặc dù vậy, cây này.
Policy for the region.	Chính sách đối với khu vực.
Played a role in his decision to resign.	Đóng một vai trò trong quyết định từ chức của anh ấy.
She will have to get it back a few weeks later.	Cô ấy sẽ phải lấy lại nó một vài tuần sau đó.
Nothing is too small to be of value.	Không có gì là quá nhỏ để có giá trị yêu cầu.
Just like letting her roam freely wouldn't work.	Cũng như việc để cô ấy tự do đi lại sẽ không hiệu quả.
No one seems like that.	Không ai có vẻ như vậy.
I want to look them straight in the eye.	Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt họ.
It's just not worth the time.	Nó chỉ là không có giá trị thời gian.
This is their description of old age.	Đây là mô tả của họ về tuổi già.
I can only answer her question.	Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô ấy.
And I don't know if I did the right thing or not.	Và anh không biết mình đã làm đúng hay chưa.
His life is worth it at least.	Cuộc sống của anh ấy ít nhất cũng đáng giá như vậy.
Don't believe everything you find.	Đừng tin vào tất cả những gì bạn tìm thấy.
Taste and stir in more salt if desired.	Nêm nếm và khuấy thêm muối nếu muốn.
However, they found a tumor in her brain that night.	Tuy nhiên, họ đã tìm thấy một khối u trong não của cô ấy vào đêm hôm đó.
It doesn't work on any set of numbers.	Nó không hoạt động trên bất kỳ bộ số nào.
And he took me with him.	Và anh ấy đã đưa tôi theo anh ấy.
I think it's possible.	Tôi nghĩ có thể.
This is what we live for.	Đây là những gì chúng ta sống cho.
The two most common types are market orders and limit orders.	Hai loại phổ biến nhất là lệnh thị trường và lệnh giới hạn.
Didn't even know about its existence, but whatever.	Thậm chí không biết về sự tồn tại của nó, nhưng bất cứ điều gì.
But our choices to eat out were rather limited.	Nhưng sự lựa chọn của chúng tôi để ăn ở ngoài là khá hạn chế.
There's a lot we don't know.	Có rất nhiều điều chúng ta không biết.
You may think of me but you will.	Bạn có thể nghĩ về tôi nhưng bạn sẽ làm.
There are a lot of ideas out there.	Có rất nhiều ý tưởng ra khỏi đó.
It attracted me.	Nó đã thu hút tôi.
Both will go.	Cả hai sẽ đi.
A few days become a month.	Một vài ngày trở thành một tháng.
He moved me.	Anh ấy đã di chuyển tôi.
She wants hard numbers.	Cô ấy muốn những con số khó.
But he couldn't move.	Nhưng anh ấy không thể di chuyển.
She wants to leave, now.	Cô ấy muốn rời đi, bây giờ.
I don't doubt you.	Tôi không nghi ngờ bạn.
Again, the mortality rate was higher in people with fair skin.	Một lần nữa, tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người có làn da trắng.
Now let's be honest.	Bây giờ chúng ta hãy trung thực.
Lines are drawn in his family.	Các dòng được vẽ trong gia đình của anh ấy.
No answer will be enough.	Không có câu trả lời sẽ là câu trả lời đủ.
In the late failure group, three out of six patients died.	Ở nhóm thất bại muộn, ba trong sáu bệnh nhân tử vong.
He finished his beer and left the bottle behind.	Anh uống hết bia và bỏ lại chai.
Read to each other at night.	Đọc cho nhau nghe vào ban đêm.
And enter the house from their door.	Và vào nhà từ cửa của họ.
The bedroom was perfect and the wedding car was amazing.	Phòng ngủ thật hoàn hảo và chiếc xe cưới thật tuyệt vời.
Go young, go cheap.	Đi trẻ, đi rẻ.
That's a lot of help from them.	Đó là rất nhiều sự giúp đỡ từ họ.
They are for short-term use only.	Chúng chỉ được sử dụng trong ngắn hạn.
Briefly, such mechanisms can be divided into major and minor events.	Một cách ngắn gọn, các cơ chế như vậy có thể được chia thành các sự kiện chính và phụ.
To be able to release resources after use.	Để có thể giải phóng tài nguyên sau khi sử dụng.
However, I am sure that the fire has been extinguished.	Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng ngọn lửa đã được dập tắt.
There is a secret.	Có một bí mật.
I can't believe this will be the result.	Tôi không thể tin rằng đây sẽ là kết quả.
That is the rule of the game.	Đó là quy luật của trò chơi.
They spend time together and make love.	Họ dành thời gian bên nhau và làm tình.
Anyone can build anything desired.	Bất cứ ai có thể xây dựng bất cứ điều gì mong muốn.
That's how we met.	Đó là cách chúng ta gặp nhau.
You for that.	Bạn vì điều đó.
This has been proven.	Điều này đã được chứng minh.
But in the end it will be good and bring good.	Nhưng cuối cùng nó sẽ tốt và mang lại điều tốt.
You were very creative.	Bạn đã rất sáng tạo.
So that's a good point.	Vì vậy, đó là một điểm tốt.
Do not know why.	Không biết tại sao.
Move your hand to the left.	Di chuyển tay sang trái.
In fact, he's probably still sleeping.	Trên thực tế, có lẽ anh ấy vẫn đang ngủ.
He looked very angry.	Anh ta tỏ ra rất tức giận.
The entire unit is then removed from the board.	Toàn bộ đơn vị sau đó được xóa khỏi bảng.
They know nothing about God's love.	Họ không biết gì về tình yêu của chúa.
But only for a few days.	Nhưng chỉ trong vài ngày.
Feel free to comment anyway.	Cảm thấy tự do để bình luận anyway.
They agreed on the choice.	Họ đã đồng ý về sự lựa chọn.
Where the disease is still known to exist.	Nơi bệnh vẫn được biết là tồn tại.
Part of that need is performance.	Một phần của nhu cầu đó là hiệu suất.
Catch the police.	Bắt cảnh sát.
Sometimes they even get what's coming to them.	Đôi khi họ thậm chí nhận được những gì đang đến với họ.
Not a single man touched it.	Không một người đàn ông nào chạm vào nó.
In an instant he saw the light.	Trong tích tắc anh đã nhìn thấy ánh sáng.
I cannot influence what is going on around me.	Tôi không thể ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Everyone has a story.	Mỗi người đều có một câu chuyện.
It was pure magic.	Đó là một phép thuật thuần túy.
No longer exists as a separate company.	Không còn tồn tại như một công ty riêng biệt.
Sometimes I don't even answer them.	Đôi khi tôi thậm chí không trả lời chúng.
I only know the id.	Tôi chỉ biết id.
Then he touched me.	Sau đó, anh ấy chạm vào tôi.
There are pictures they need to take.	Có những bức ảnh họ cần chụp.
Maybe it's the hair.	Có lẽ đó là tóc.
Even so, the walls still stand.	Mặc dù vậy, các bức tường vẫn đứng vững.
Prepare for guns and drugs.	Chuẩn bị cho súng và ma túy.
One red, one yellow.	Một màu đỏ, một màu vàng.
Really powerful words.	Thực sự là những lời mạnh mẽ.
Stir until mixture is combined.	Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện.
I cannot explain it.	Tôi không thể giải thích nó.
We waited three days for an answer.	Chúng tôi đã đợi ba ngày cho câu trả lời.
Don't let it get to your head, but you're handsome.	Đừng để nó đi vào đầu của bạn, nhưng bạn là người đẹp trai.
It was the war that scared me.	Đó là cuộc chiến khiến tôi sợ hãi.
I'm really excited to be here, it feels good.	Tôi thực sự rất phấn khích khi được ở đây, cảm giác thật tốt.
But no matter what, something will be lost.	Nhưng dù thế nào đi nữa, sẽ có thứ gì đó bị mất.
They are the joy of my life.	Họ là niềm vui của cuộc đời tôi.
He will put the windows that he has looked inside.	Anh ta sẽ đặt những cửa sổ mà anh ta đã nhìn vào bên trong.
Claims that he doesn't remember who he spoke to on that call.	Tuyên bố rằng anh ta không nhớ anh ta đã nói chuyện với ai trong cuộc gọi đó.
She fell to the floor, she announced.	Cô ấy đã ngã xuống sàn, cô ấy tuyên bố.
Obviously, future studies are needed.	Rõ ràng, các nghiên cứu trong tương lai là cần thiết.
This would be very stupid.	Điều này sẽ rất ngu ngốc.
You are you.	Bạn là bạn.
In many places, they rose up for it.	Ở nhiều nơi, họ đã vươn lên vì nó.
Make it good.	Làm cho nó tốt.
We can hear everything.	Chúng ta có thể nghe thấy mọi thứ.
Don't go and change anything.	Đừng đi và thay đổi bất cứ điều gì.
He is concerned with the object, rotating it one way and another.	Anh ta lo lắng cho đối tượng, xoay nó theo cách này và cách khác.
Little did she know it would have global appeal.	Cô ấy không biết rằng nó sẽ có sức hút toàn cầu.
If you test them and they match, great.	Nếu bạn kiểm tra chúng và chúng phù hợp, thì tuyệt vời.
I really am like that.	Tôi thực sự là như vậy.
I can think of a way.	Tôi có thể nghĩ ra một cách.
If it's just a simple operation, maybe someone can do it.	Nếu chỉ là một thao tác đơn giản, có lẽ ai đó cũng có thể làm được.
I wrote the statement which seems to have worked.	Tôi đã viết tuyên bố mà dường như đã hoạt động.
The fire spread around the building and killed many members.	Ngọn lửa lan ra xung quanh tòa nhà và khiến nhiều thành viên thiệt mạng.
Not really running.	Không thực sự chạy.
We are happy to accept your return once you receive your items.	Chúng tôi rất vui lòng chấp nhận trả lại của bạn khi bạn nhận được các mặt hàng của bạn.
Just like you have to.	Cũng giống như bạn phải làm vậy.
I went down there and watched the show for days.	Tôi đã xuống đó và xem buổi biểu diễn trong nhiều ngày.
Treat them well, they are good people.	Đối xử tốt với họ, họ là những người tốt.
But they should not push their luck.	Nhưng họ không nên thúc ép vận may của mình.
I must know for sure.	Tôi phải biết chắc chắn.
The girls left in tears.	Các cô gái ra về trong nước mắt.
I haven't changed at all.	Tôi không hề thay đổi.
He came to me.	Anh ấy đến với tôi.
Negative control has been included.	Kiểm soát phủ định đã được bao gồm.
In the code you are getting the value from the cell above.	Trong mã, bạn đang nhận giá trị từ ô ở trên.
I've failed others before.	Tôi đã từng thất bại với những người khác trước đây.
Let them rest in peace.	Hãy để họ yên nghỉ.
And it's very powerful.	Và nó rất mạnh mẽ.
She will be taken care of there.	Cô ấy sẽ được chăm sóc ở đó.
Then she saw a familiar figure in the crowd.	Rồi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Attached are the relevant data.	Đính kèm là các dữ liệu có liên quan.
He was very clear about that.	Anh ấy đã rất rõ ràng về điều đó.
We even used an entire piece of paper for !.	Chúng tôi thậm chí đã sử dụng toàn bộ một mảnh giấy cho !.
No one is taking advantage of each other if we can help.	Không ai lợi dụng nhau nếu chúng ta có thể giúp được.
They don't like that.	Họ không thích điều đó.
I wonder how old he is, really.	Tôi tự hỏi anh ấy bao nhiêu tuổi, thực sự.
We just know if it works or not.	Chúng tôi chỉ biết liệu nó có hoạt động hay không.
By boat.	Đi tàu.
This one doesn't seem to even fight that well.	Con này dường như thậm chí không chiến đấu tốt như vậy.
She's been through a lot and it's hurt her badly.	Cô ấy đã phải trải qua rất nhiều điều và điều đó khiến cô ấy bị tổn thương nặng nề.
Place in pan and let cool completely.	Cho vào chảo và để nguội hoàn toàn.
There is no drop point.	Không có điểm rơi.
The reason why this happens is still unknown.	Lý do tại sao điều này xảy ra vẫn chưa được biết.
You will soon find out.	Bạn sẽ sớm phát hiện ra.
You can go on and on and on.	Bạn có thể tiếp tục và tiếp tục.
But this is not enough.	Nhưng điều này là không đủ.
Just follow me and don't look down.	Chỉ cần làm theo tôi và không nhìn xuống.
It's the same thing here.	Đó là điều tương tự ở đây.
I tried to help.	Tôi đã cố gắng giúp đỡ.
There is a door.	Có một cánh cửa.
I hope this is better.	Tôi hy vọng điều này là tốt hơn.
Add enough water to cover the fish.	Thêm nước vừa đủ để ngập cá.
She doesn't know if things will change when he feels better.	Cô ấy không biết liệu mọi thứ có thay đổi không khi anh ấy cảm thấy tốt hơn.
But wait, there is more as they say.	Nhưng chờ đợi, có nhiều hơn như họ nói.
He lost him.	Anh ấy đã mất anh ấy.
I need that machine.	Tôi cần loại máy đó.
They can do what they want.	Họ có thể làm những gì họ muốn.
So much fun, so much learning, so much happening.	Có quá nhiều niềm vui, quá nhiều học hỏi, quá nhiều điều xảy ra.
We have to revise the record.	Chúng tôi phải sửa lại hồ sơ.
Bill used to see people on the street.	Bill đã từng nhìn thấy mọi người trên đường.
People here say that life without power is very difficult.	Người dân ở đây nói rằng cuộc sống không có quyền lực là rất khó khăn.
Well, it's not about sex.	Chà, không phải về tình dục.
Now three are growing in.	Bây giờ ba đang phát triển trong.
They sell every drop they make.	Họ bán từng giọt họ làm ra.
Two soldiers stand behind this pair.	Hai người lính đứng sau cặp này.
This is not from the main store.	Đây không phải là từ cửa hàng chính.
That soon changed.	Điều đó sớm thay đổi.
The songs included in the game are as follows.	Các bài hát có trong trò chơi như sau.
This is the law of nature.	Đây là quy luật tự nhiên.
Since then it has kept him.	Từ đó đã giữ chân anh.
They come here.	Họ đến đây.
We only have one planet.	Chúng ta chỉ có một hành tinh.
You can only fight one flame at a time.	Bạn chỉ có thể chiến đấu với một ngọn lửa tại một thời điểm.
Still a full hair, mind you.	Vẫn là một mái tóc đầy đặn, phiền bạn.
With the new check, a new balance was born.	Với séc mới, một số dư mới đã ra đời.
He has seen it proven.	Anh ấy đã thấy điều đó được chứng minh.
I don't have the strength to stop her.	Tôi không có đủ sức khỏe để ngăn cô ấy lại.
But at least they're together, forever.	Nhưng ít nhất họ lại ở bên nhau, mãi mãi.
The men go looking for a home for their family.	Những người đàn ông đi tìm nhà cho gia đình họ.
This runs a test.	Điều này chạy một thử nghiệm.
I'm only interested in this particular building.	Tôi chỉ quan tâm đến tòa nhà cụ thể này.
Yes, it is very possible.	Vâng, nó là rất có thể.
I consider myself a bit weak.	Tôi tự nhận mình hơi yếu đuối.
It knows me and something inside me knows it.	Nó biết tôi và một cái gì đó bên trong tôi biết nó.
He had never spent the night outside the door before.	Anh ta chưa bao giờ qua đêm ngoài cửa trước đây.
Both choose jobs that allow them to do what they want.	Cả hai đều chọn những công việc cho phép họ làm những gì họ muốn.
This last connection is not his most important.	Mối liên hệ cuối cùng này không phải là quan trọng nhất của anh ấy.
Instead, you need to focus on results.	Thay vào đó, bạn cần tập trung vào kết quả.
So it will be executed according to that character.	Vì vậy, nó sẽ được thực hiện theo ký tự đó.
Stopping and listening is the best way.	Dừng lại và lắng nghe là cách tốt nhất.
Which of course is what these two are.	Mà tất nhiên là những gì hai người này là.
Looks like there are two options.	Có vẻ như có hai lựa chọn.
A car is useful but not necessary.	Một chiếc xe hơi là hữu ích nhưng không cần thiết.
They will soon come to the point.	Họ sẽ sớm đi đến vấn đề.
And the boy will tell them.	Và cậu bé sẽ nói với họ.
He joined the program.	Anh ấy đã tham gia chương trình này.
She must be there.	Cô ấy phải ở đó.
They can view the entire book.	Họ có thể xem toàn bộ cuốn sách.
Feel how different the sound and feel of words are.	Cảm nhận âm thanh và cảm giác của từ khác nhau như thế nào.
The room was full of company.	Căn phòng đầy ắp công ty.
His mother is constantly watching.	Mẹ anh ấy thường xuyên theo dõi.
You don't know what that means to me.	Bạn không biết điều đó có ý nghĩa gì với tôi.
The importance of those companies cannot be overlooked.	Không thể bỏ qua tầm quan trọng của những công ty đó.
One is light and the other is dark.	Một là ánh sáng và một là tối.
Her mouth hung open.	Miệng cô ấy há hốc.
I won in five sets, played for two days.	Tôi thắng trong năm set, chơi trong hai ngày.
Unfortunately, the court of public opinion did not.	Thật không may, tòa án của dư luận đã không.
He's trying to decide whether to send it in or not.	Anh ấy đang cố quyết định có nên gửi nó vào hay không.
I'm a city girl, and not good around big animals.	Tôi là một cô gái thành phố, và không giỏi xung quanh những động vật lớn.
Restrict media access.	Hạn chế quyền truy cập phương tiện.
She did very well.	Cô ấy đã làm rất tốt.
He will have to act.	Anh ấy sẽ phải hành động.
You can read the reviews here.	bạn có thể đọc các nhận xét ở đây.
This has never happened before.	Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.
If you count anything more than something else, you're doing it wrong.	Nếu bạn tính bất cứ điều gì nhiều hơn một cái gì đó khác, bạn đã làm sai.
I found it well worth the read.	Tôi thấy nó rất đáng để đọc.
You know things are getting worse.	Bạn biết mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.
I wanted to bring them home in an unexpected way.	Tôi muốn đưa họ về nhà theo cách không mong đợi.
Feeling great.	Cảm giác thật tuyệt.
There is very little research on this topic.	Có rất ít nghiên cứu về chủ đề này.
This is a mission.	Đây là một nhiệm vụ.
Save and save so they can get married.	Tiết kiệm và dành dụm để họ có thể kết hôn.
He brought him coffee and food.	Anh ấy mang cà phê và đồ ăn cho anh ấy.
Well, some of them are.	Vâng, một số trong số họ là.
When you change your energy, you change your life.	Khi bạn thay đổi năng lượng của mình, bạn thay đổi cuộc sống của mình.
At least this is what we found.	Ít nhất đây là những gì chúng tôi tìm thấy.
The reality is quite a bit.	Thực tế là khá một chút.
All he ever did in his life was exactly what he wanted.	Tất cả những gì anh ấy từng làm trong suốt cuộc đời của mình là chính xác những gì anh ấy muốn.
It's the first spirit again.	Đó là tinh thần đầu tiên một lần nữa.
But there is the possibility of being bribed in this way.	Nhưng có khả năng bị mua chuộc theo cách này.
But that's his name.	Nhưng đó là tên của anh ấy.
Definitely proved to me how stupid this is on his part.	Chắc chắn đã chứng minh cho tôi thấy điều này thật ngu ngốc về phía anh ấy.
She said she knew.	Cô ấy nói rằng cô ấy biết.
We know this day will come.	Chúng tôi biết ngày này sẽ đến.
It hurt, but she forced herself to stay calm.	Đau lắm, nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh.
Please return the items and contact us for the address.	Vui lòng trả lại các mặt hàng và liên hệ với chúng tôi để biết địa chỉ.
Not that you care.	Không phải bạn quan tâm.
Then mom is not as young as she seems.	Vậy thì mẹ không còn trẻ như vẻ bề ngoài.
However, as time passed, no one heard anything more.	Tuy nhiên, thời gian trôi qua, không ai nghe thấy gì thêm.
Their own magic was lost.	Phép thuật của chính họ đã mất.
However, we don't do it as much as we should.	Tuy nhiên, chúng ta không làm điều đó nhiều như chúng ta nên làm.
The path chosen will be based on cost.	Con đường được chọn sẽ dựa trên chi phí.
Another day goes by, no email.	Một ngày nữa trôi qua, không có email.
Completely my own.	Hoàn toàn của riêng tôi.
These results are consistent with previous reports.	Các kết quả này phù hợp với các báo cáo trước đó.
These things happen.	Những điều này xảy ra.
The law remains the same to this day.	Luật pháp vẫn giữ nguyên cho đến ngày nay.
In early winter, it gets quite dark.	Vào đầu mùa đông, trời khá tối.
I know for sure that there is something else in our story.	Tôi biết chắc chắn rằng có điều gì đó khác trong câu chuyện của chúng tôi.
I guess that life.	Tôi đoán rằng cuộc sống.
But this time we are ready.	Nhưng lần này chúng tôi đã sẵn sàng.
Hope you can help.	Mong các bạn giúp đỡ.
But you are here, not home.	Nhưng bạn đang ở đây, không phải về nhà.
Anyway, we need to go.	Dù sao thì chúng ta cũng cần phải đi.
I'm in love.	Tôi đang yêu.
Vehicles of most companies.	Xe của hầu hết các công ty.
The first is the attribute of the cell image.	Đầu tiên là thuộc tính của ảnh ô.
How hard will you fall.	Bạn sẽ rơi xuống khó khăn như thế nào.
Just say she is a missing girl and we are looking for information.	Chỉ cần nói rằng cô ấy là một cô gái mất tích và chúng tôi đang tìm kiếm thông tin.
The house is beautiful and an absolute joy to visit.	Ngôi nhà đẹp và là một niềm vui tuyệt đối để tham quan.
You will not find the key in this lifetime.	Bạn sẽ không tìm thấy chìa khóa trong cuộc đời này.
Two men died.	Hai người đàn ông đã chết.
But now the status bar is completely black not showing anything.	Nhưng bây giờ thanh trạng thái hoàn toàn là màu đen không hiển thị bất cứ điều gì.
Then suddenly his career came to an end.	Rồi đột ngột sự nghiệp của anh bị khép lại.
I think they need to report it.	Tôi nghĩ rằng họ cần phải báo cáo nó.
Or on any screen.	Hoặc trên bất kỳ màn hình nào.
We need to stop asking them to give us our rights.	Chúng ta cần ngừng yêu cầu họ cho chúng ta quyền của chúng ta.
She is looking for a solution.	Cô ấy đang tìm kiếm một giải pháp.
A door to my right looks familiar.	Một cánh cửa bên phải của tôi trông quen thuộc.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
Another world is possible.	Một thế giới khác là có thể.
Indeed, we found this to be the case.	Thật vậy, chúng tôi thấy đây là trường hợp.
It keeps my mind busy.	Nó giúp đầu óc tôi bận rộn.
That simple joy never brought her to tears.	Niềm vui giản dị ấy chưa bao giờ khiến cô rơm rớm nước mắt.
I hope you like them!.	Tôi hi vọng bạn thích chúng!.
Two years after her symptoms started.	Hai năm sau khi các triệu chứng của cô ấy bắt đầu.
They can't do this in class, there's not enough time.	Họ không thể làm điều này trong lớp, không có đủ thời gian.
Furthermore, they will be asked to explain how they chose their answer.	Hơn nữa, họ sẽ được yêu cầu giải thích cách họ đã chọn câu trả lời của mình.
Then she will trust him.	Vậy thì cô ấy sẽ tin tưởng anh ấy.
But you are not the only one in the market.	Nhưng bạn không phải là người duy nhất trên thị trường.
I hit her too fast.	Tôi đánh cô ấy quá nhanh.
Accordingly, effective odor loss treatments are limited.	Theo đó, các phương pháp điều trị mất mùi hiệu quả bị hạn chế.
I could tell she was uncomfortable.	Tôi có thể nói rằng cô ấy không thoải mái.
No need to even open the front door to your home.	Thậm chí không cần phải mở cửa trước vào nhà của bạn.
It's really, really, no.	Nó thực sự, thực sự, không.
Return to the church hall.	Trở lại sảnh nhà thờ.
Where are they now, she wondered.	Giờ họ đang ở đâu, cô tự hỏi.
If you need to slow down, you can do it.	Nếu bạn cần sống chậm lại, bạn có thể làm điều đó.
Description feels completely secondary.	Mô tả cảm thấy hoàn toàn là thứ yếu.
In most cases, you won't need to touch this.	Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cần phải chạm vào điều này.
It is important that you start the planning process now.	Điều quan trọng là bạn bắt đầu quá trình lập kế hoạch ngay bây giờ.
No, there are no later books.	Không, không có cuốn sách nào sau này.
She comes from a good family.	Cô ấy đến từ một gia đình tốt.
In the afternoon the murder happened.	Vào buổi chiều xảy ra án mạng.
The center of this square.	Trung tâm của hình vuông này.
There is no end to it.	Không có kết thúc cho nó.
I see most people keep it to themselves.	Tôi thấy hầu hết mọi người giữ cho riêng mình.
She needed to be with him, to help him.	Cô cần ở bên anh, để giúp anh.
And this is the same thing.	Và đây là điều tương tự.
We work hard enough.	Chúng tôi làm việc đủ chăm chỉ.
They never answered him.	Họ không bao giờ trả lời anh ta.
He was built well enough.	Anh ấy đã được xây dựng đủ tốt.
This is a day away from my children.	Đây là một ngày xa con của tôi.
That said, what makes me happy are things.	Thế mới nói, điều khiến tôi hạnh phúc là những thứ.
Everything is going great.	Mọi thứ đang diễn ra tuyệt vời.
We must be willing to stand up for what is right.	Chúng ta phải sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho những gì đúng đắn.
He really wants that.	Anh ấy rất muốn điều đó.
We are fighting for food.	Chúng tôi đang tranh giành thức ăn.
There is only one reason behind this.	Chỉ có một lý do đằng sau điều này.
And that evening was her school program.	Và buổi tối hôm đó là chương trình học ở trường của cô.
I like to eat it in two ways.	Tôi thích ăn nó theo hai cách.
But there you know what they did.	Nhưng ở đó bạn biết họ đã làm gì.
Can be used to help.	Có thể được sử dụng để giúp đỡ.
You may have access.	Bạn có thể có quyền truy cập.
It is also happening in my country.	Nó cũng đang xảy ra ở đất nước của tôi.
And it's a good thing that it should be.	Và đó là một điều tốt mà nó nên được như vậy.
Fresh and lovely value still online.	Giá trị tươi mới và đáng yêu vẫn còn trực tuyến.
You will need them.	Bạn sẽ cần chúng.
That's how it is right now.	Đó là làm thế nào nó là ngay bây giờ.
It is playing someone else.	Nó đang đóng vai một người khác.
Surely, there must be something.	Chắc chắn, phải có một cái gì đó.
Find the top of the page.	Tìm đầu trang.
Like a woman half my age.	Như một người phụ nữ bằng nửa tuổi mình.
That's not magic.	Đó không phải là ma thuật.
And when you do that, they will respect you and they will follow you.	Và khi bạn làm điều đó, họ sẽ tôn trọng bạn và họ sẽ làm theo bạn.
Still continue.	Vẫn tiếp tục.
And that is supposed to be.	Và điều đó được cho là như vậy.
Then you earn more as you play.	Sau đó, bạn kiếm được nhiều tiền hơn khi bạn chơi.
Now is great.	Bây giờ là tuyệt vời.
That's him now.	Đó là anh ấy bây giờ.
I like to do everything.	Tôi thích làm mọi thứ.
This is the only one.	Đây là duy nhất.
Because his whole life is a waiting game.	Bởi vì toàn bộ cuộc sống của anh ấy là một trò chơi chờ đợi.
And that strategy is a good strategy.	Và chiến lược đó là một chiến lược tốt.
She has work to do.	Cô ấy có việc phải làm.
She didn't want to go back to bed like that.	Cô không muốn trở lại giường như vậy.
You can still hear her clearly.	Bạn vẫn có thể nghe rõ cô ấy.
He looked at me.	Anh ấy nhìn tôi.
If you know a good technology, then run with it.	Nếu bạn biết một công nghệ tốt, thì hãy chạy với nó.
He's gone too.	Anh ấy cũng đi rồi.
He couldn't believe he made it through.	Anh không thể tin rằng anh đã vượt qua được chúng.
So is the afternoon.	Buổi chiều cũng vậy.
Not noisy, but just within reach of his hearing.	Không ồn ào, nhưng chỉ vừa tầm với thính giác của anh ta.
And it's nothing else.	Và nó không có gì khác.
He broke a bank with his dream.	Anh ấy đã phá vỡ một ngân hàng với ước mơ của mình.
Good luck on our side.	Chúc may mắn về phía chúng tôi.
Price is different.	Giá là khác.
Listen to your own personal truth.	Lắng nghe sự thật cá nhân của riêng bạn.
It can be dangerous.	Nó có thể nguy hiểm.
The family must continue.	Gia đình phải tiếp tục.
Food, they can bring in.	Thức ăn, họ có thể mang vào.
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
However, it is still possible to combine games together.	Tuy nhiên, vẫn có thể kết hợp trò chơi lại với nhau.
Of the two boys who committed suicide last week.	Trong số hai cậu bé đã tự sát vào tuần trước.
But not by me, who was speechless.	Nhưng không phải bởi tôi, người không nói nên lời.
Such people are few and far between.	Những người như vậy rất ít và xa ở giữa.
We no longer have freedom of speech.	Chúng tôi không còn quyền tự do ngôn luận.
Clean hotel.	Khách sạn sạch sẽ.
I don't want to see him do that.	Tôi không muốn thấy anh ấy làm như vậy.
He wanted his father to himself.	Anh muốn cha của mình với chính mình.
We had a lot of good memories here.	Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây.
A story is written.	Một câu chuyện được viết.
But as you gain experience, it becomes easier for you.	Nhưng khi bạn tích lũy được kinh nghiệm, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với bạn.
You are the judge of that.	Bạn là người đánh giá điều đó.
I don't expect any serious results.	Tôi không mong đợi bất kỳ kết quả nghiêm trọng.
We leave behind to say.	Chúng tôi để lại phía sau để nói.
These are the children.	Đây là những đứa trẻ.
The boy didn't know what to say.	Cậu bé không biết phải nói gì.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
I did nothing wrong regarding this issue.	Tôi không làm gì sai liên quan đến vấn đề này.
All is good.	Tất cả đều tốt.
The answer to the question is a deep and broad read.	Câu trả lời cho câu hỏi là đọc sâu và rộng.
No you are not.	Không có bạn không phải là.
The water starts to fill up a lot faster.	Nước bắt đầu đầy nhanh hơn rất nhiều.
From our position, we cannot understand why.	Từ vị trí của chúng tôi, chúng tôi không thể hiểu tại sao.
Electricity was partially lost every day.	Điện đã bị mất một phần mỗi ngày.
He seems to have a home.	Anh ấy dường như đã có nhà.
The other players are weak.	Những người chơi khác đều yếu.
Most were too young to serve in the war.	Hầu hết đều quá trẻ để phục vụ trong chiến tranh.
A text message.	Một tin nhắn văn bản.
Morning temperatures are relatively cool.	Nhiệt độ buổi sáng tương đối mát mẻ.
And they can win.	Và họ có thể giành chiến thắng.
It may and may not work.	Nó có thể hoạt động và có thể không hoạt động.
Is s less than or equal to.	Là s nhỏ hơn hoặc bằng.
Several people sitting at the bar took notice.	Một số người ngồi ở quầy bar đã chú ý.
Only in a death is there no fear.	Chỉ có trong một cái chết mới không có sợ hãi.
You are my king.	Bạn là vua của tôi.
You just stand there and smile.	Bạn chỉ đứng đó và mỉm cười.
The task is to indicate the line number.	Nhiệm vụ là chỉ ra số dòng.
It must be one of his father's.	Nó phải là một trong những của cha anh ấy.
They still have a long way to go.	Họ vẫn còn đi một chặng đường dài.
You are out there.	Bạn đang ở ngoài đó.
No one but my immediate family knows.	Không ai ngoài gia đình trực hệ của tôi biết.
They will find you.	Họ sẽ tìm thấy bạn.
We have a special surprise in store for you.	Chúng tôi có một bất ngờ đặc biệt trong cửa hàng cho bạn.
This helped her achieve the way she taught.	Điều này đã giúp cô ấy đạt được như cách mà cô ấy đã dạy.
He read the sea with an experienced eye.	Anh đọc mặt biển bằng con mắt đầy kinh nghiệm.
He wanted his mouth everywhere, not just on hers.	Anh muốn miệng của mình ở khắp mọi nơi, không chỉ trên miệng của cô.
Not my taste.	Không phải gu của tôi.
But let's wait.	Nhưng chúng ta hãy chờ đợi.
Not really good, but really bad.	Không thực sự tốt lắm, nhưng thực sự rất tệ.
He has no army.	Anh ta không có quân đội.
There were a lot of people inside his apartment.	Có rất nhiều người bên trong căn hộ của anh ấy.
Videos can include moving images as well as still images.	Video có thể bao gồm hình ảnh chuyển động cũng như hình ảnh tĩnh.
The decision is not made on its own.	Quyết định không tự đưa ra.
After a long and dark road.	Sau một con đường dài và tăm tối.
My husband said my gift didn't arrive on time.	Chồng tôi nói quà của tôi không đến đúng giờ.
I need to try harder.	Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
That, plus other factors.	Điều đó, cộng với các yếu tố khác.
We actually passed a lot of cars today.	Chúng tôi thực sự đã vượt qua rất nhiều chiếc xe ngày hôm nay.
It's unspeakably bad.	Đó là điều tồi tệ không thể nói thành lời.
This can be understood as follows.	Điều này có thể được hiểu như sau.
It just feels so good in my hands.	Nó chỉ cảm thấy rất tốt trong tay của tôi.
Try with this.	Hãy thử với điều này.
Never had she run so fast.	Chưa bao giờ cô ấy chạy xa nhanh như vậy.
Thanks a lot for any help.	Cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ nào.
Not sure they care about the company as well.	Không chắc họ cũng quan tâm đến công ty.
In a strange way, it makes sense.	Theo một cách kỳ lạ, nó có ý nghĩa.
She knew which side of the bed was his.	Cô biết bên nào giường là của anh.
Green when green.	Màu xanh lá cây khi màu xanh lá cây.
Also, it has a much smaller user base.	Ngoài ra, nó có cơ sở người dùng nhỏ hơn nhiều.
I just want someone to trust.	Tôi chỉ muốn ai đó tin tưởng.
It was the largest arms sale in the history of the world.	Đó là thương vụ mua bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Your list, if you will.	Danh sách của bạn, nếu bạn muốn.
It was their last job.	Đó là công việc cuối cùng của họ.
In other words, they have power.	Nói cách khác, họ có quyền lực.
Then the fish measures the outside world.	Sau đó, con cá đo lường thế giới bên ngoài.
However, everything we produce requires research, time, and staff resources.	Tuy nhiên, mọi thứ chúng tôi sản xuất đều yêu cầu nghiên cứu, thời gian và nguồn lực của nhân viên.
It's a lovely photo.	Đó là một bức ảnh đáng yêu.
Everyone is very friendly here.	Mọi người đều rất thân thiết ở đây.
He is really bad.	Anh ấy thực sự rất tệ.
Will be served.	Sẽ được phục vụ.
He can make it even longer.	Anh ta có thể làm cho nó lâu hơn nữa.
By the way, like it's going crazy.	Nhân tiện, giống như nó đang điên.
I am your very good friend.	Tôi là người bạn rất tốt của bạn.
This is not a situation that exists in the present case.	Đây không phải là tình huống tồn tại trong trường hợp hiện tại.
Then the room turned cold.	Sau đó, căn phòng trở nên lạnh lẽo.
It was difficult trying to focus on the movie.	Thật khó khăn khi cố gắng tập trung vào bộ phim.
Sometimes saying it can be the problem.	Đôi khi nói rằng nó có thể là vấn đề.
They come to you in a few different ways.	Họ đến với bạn theo một vài cách khác nhau.
He has something in each hand.	Anh ta có một cái gì đó trong tay mỗi người.
Now the police are saying the same thing.	Bây giờ cảnh sát cũng đang nói như vậy.
The office happens to be mine.	Văn phòng tình cờ là của tôi.
Cling to him outside his house.	Bám lấy anh ta bên ngoài ngôi nhà của mình.
I want to see him.	Tôi muốn nhìn thấy anh ấy.
Your list could be very different.	Danh sách của bạn có thể rất khác.
He never wanted to see that happen again.	Anh ấy không bao giờ muốn thấy điều đó xảy ra một lần nữa.
Also, the unique red design for this article is a welcome change.	Ngoài ra, thiết kế màu đỏ độc đáo cho bài viết này là một sự thay đổi đáng hoan nghênh.
They affect us in very real ways.	Chúng tác động đến chúng ta theo những cách rất thực tế.
We tried to make them as few as possible.	Chúng tôi đã cố gắng làm cho chúng càng ít càng tốt.
He felt more comfortable.	Anh ấy đã thấy thoải mái hơn.
She pulled him away and called the police.	Cô kéo anh ta ra và gọi cảnh sát.
He certainly is.	Anh ấy chắc chắn là như vậy.
I'm here for one reason and one reason only.	Tôi đến đây vì một lý do và một lý do duy nhất.
I asked the man driving about it.	Tôi hỏi người đàn ông lái xe về điều đó.
High demand is expected.	Nhu cầu cao được mong đợi.
For example hair.	Ví dụ như tóc.
Like mine is.	Giống như của tôi là.
Say something kind.	Nói điều gì đó tử tế.
And be honest.	Và phải trung thực.
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ nó sẽ thành công.
But that's just us.	Nhưng đó chỉ là chúng tôi.
I still cannot accept the obvious.	Tôi vẫn không thể chấp nhận điều hiển nhiên.
But now, he likes the sound of other people in the house.	Nhưng bây giờ, anh thích âm thanh của những người khác trong nhà.
I do it once myself.	Tôi làm điều đó một lần bản thân mình.
Then it appeared, finally.	Sau đó, nó xuất hiện, cuối cùng.
Mother in a home.	Mẹ trong một mái ấm.
There are books about that.	Có những cuốn sách về điều đó.
Things beyond the book.	Những thứ ngoài cuốn sách.
He can't really die.	Anh ta không thể chết thực sự.
But, it's the details that matter.	Nhưng, chi tiết mới là vấn đề.
But it won't come near you.	Nhưng nó sẽ không đến gần bạn.
Even though she tried really hard.	Mặc dù cô ấy đã rất cố gắng.
Furthermore, the following problem will occur.	Hơn nữa, vấn đề sau đây sẽ xảy ra.
How you spend it, at least at the start.	Bạn chi tiêu như thế nào, ít nhất là lúc bắt đầu.
I want to know about this concept and related reasons.	Tôi muốn biết về khái niệm này và những lý do liên quan.
Forget what you thought the first month would be like.	Quên những gì bạn nghĩ tháng đầu tiên sẽ như thế nào.
We even discussed it.	Chúng tôi thậm chí đã thảo luận về nó.
Therefore, the following is clearly defined.	Do đó, điều sau đây được xác định rõ ràng.
The thought of it gave him a new sense of purpose.	Ý nghĩ về nó cho anh ta một cảm giác mới về mục đích.
In addition, a house will have to be built.	Ngoài ra, một ngôi nhà sẽ phải được xây dựng.
And they don't trust the government.	Và họ không tin vào chính phủ.
Make me think.	Làm tôi suy nghĩ.
You will have to wait for someone else.	Bạn sẽ phải đợi người khác.
What interests me.	Điều nào làm tôi quan tâm.
I have no control over the game.	Tôi đã không kiểm soát trò chơi.
There's a reason in that, too.	Có lý do trong đó, quá.
He likes that.	Anh ấy thích điều đó.
They want to be prepared.	Họ muốn được chuẩn bị.
This area was chosen for a number of reasons.	Khu vực này được chọn vì một số lý do.
This book is part about that struggle.	Cuốn sách này là một phần về cuộc đấu tranh đó.
View map click here.	Xem bản đồ click vào đây.
I was suddenly very angry.	Tôi đột nhiên rất tức giận.
I think football, boys they're tired, they're out on the field.	Tôi nghĩ bóng đá, các chàng trai họ mệt mỏi, họ ra sân.
First your left, then your right.	Đầu tiên bên trái của bạn, sau đó bên phải của bạn.
Call us.	Gọi cho chúng tôi.
A match happened.	Một trận đấu đã xảy ra.
Smooth texture remains unchanged.	Cấu trúc mịn không đổi.
It has been fixed.	Nó đã được sửa.
Let me call the police.	Để tôi gọi cảnh sát.
But so are our enemies.	Nhưng kẻ thù của chúng ta cũng vậy.
We both stepped back.	Cả hai chúng tôi đều lùi lại.
Someone will be stuck with this fish.	Ai đó sẽ bị mắc kẹt với con cá này.
Deliver what you want most.	Cung cấp những gì bạn muốn nhất.
The good news is you don't need it.	Tin tốt là bạn không cần nó.
She wrapped her arms around his neck.	Cô vòng tay qua cổ anh.
Without that code you will get an error.	Nếu không có mã đó thì bạn sẽ gặp lỗi.
I wrote this section with a specific baby in mind.	Tôi đã viết phần này với một em bé cụ thể trong tâm trí.
Danger is in the second world.	Nguy hiểm là trên thế giới thứ hai.
Nothing too interesting.	Không có gì quá thú vị.
Love is die or kill, maybe.	Yêu là chết hoặc giết, có thể.
And that's when she met him.	Và đó là khi cô gặp anh.
Instead of trying to usurp them, they should be destroyed.	Thay vì cố gắng chiếm đoạt chúng, chúng nên bị tiêu diệt.
I, being me, love trying new things.	Tôi, là tôi, thích thử những điều mới.
I sat there for hours every morning.	Tôi ngồi đó hàng giờ mỗi sáng.
It has nothing to do with them.	Nó không có gì để làm với họ.
And that's not a fun thing to do these days.	Và đó không phải là điều thú vị để làm những ngày này.
He raised the cross in front of him.	Người đã giơ cây thánh giá lên trước mặt mình.
Sometimes these people are our friends.	Đôi khi những người này là bạn của chúng ta.
No layer is fully connected.	Không có lớp nào được kết nối đầy đủ.
He will like it that way.	Anh ấy sẽ thích nó theo cách đó.
Who initially believed they were a different species.	Ai ban đầu tin rằng họ là một loài khác.
Many students and their parents drive home from school.	Rất nhiều học sinh cùng cha mẹ lái xe từ trường về nhà.
That said, he did try with a passion project once.	Điều đó nói rằng, anh ấy đã thử với một dự án đam mê một lần.
Try not to stay out here all night.	Cố gắng đừng ở ngoài đây cả đêm.
However, she says she is starting to see a change.	Tuy nhiên, cô ấy nói rằng cô ấy đang bắt đầu thấy một sự thay đổi.
Anyway, not the real story.	Dù sao không phải là câu chuyện thực.
We ask for your protection.	Chúng tôi yêu cầu sự bảo vệ của bạn.
His new face is giving him a new life.	Khuôn mặt mới của anh ấy đang mang lại cho anh ấy một cuộc sống mới.
Some historical records report that it happened that way.	Một số ghi chép lịch sử báo cáo rằng nó đã xảy ra theo cách đó.
When about what is the ring to meet.	Khi về những gì được nhẫn để đáp ứng.
They know we are the decision makers.	Họ biết chúng tôi là người đưa ra quyết định.
Today that will change for at least one post.	Hôm nay điều đó sẽ thay đổi cho ít nhất một bài đăng.
I recognized her.	Tôi đã nhận ra cô ấy.
It drew her closer.	Nó đã kéo cô lại gần.
They had such an intention.	Họ đã có ý định như vậy.
She thought she would surely die.	Cô nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.
I really think this is going to be great.	Tôi thực sự nghĩ rằng điều này sẽ lớn.
There is no one way that works best for everyone.	Không có một cách nào phù hợp nhất với tất cả mọi người.
She ran a few steps.	Cô chạy một vài bước.
Look at that beauty.	Nhìn vẻ đẹp đó.
As expected from the first moment, the general case is in the middle.	Đúng như dự đoán từ thời điểm đầu tiên, trường hợp chung nằm ở giữa.
But those good times come at a cost.	Nhưng những thời điểm tốt đẹp đó đều phải trả giá.
Much effort has been put into education in schools.	Nhiều nỗ lực đã được đưa vào giáo dục trong các trường học.
No major changes yet, they might just be what you need.	Chưa có thay đổi lớn nào, chúng có thể chỉ là những gì bạn cần.
Once you start to feel sick, take a break.	Một khi bạn bắt đầu cảm thấy ốm, hãy nghỉ ngơi.
We have to show that.	Chúng ta phải thể hiện điều đó.
The road is not exactly flat.	Con đường không hẳn là bằng phẳng.
Then she should know that she needs to be more careful.	Khi đó cô nên biết rằng cô cần phải cẩn thận hơn.
I can only imagine the pain.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra nỗi đau.
It's not a pretty picture.	Nó không phải là một bức tranh đẹp.
She felt she couldn't stand it.	Cô cảm thấy mình không thể chịu đựng được.
It's a familiar thing to me.	Đó là một điều quen thuộc đối với tôi.
For me, cell phones are the stress of cell phones.	Đối với tôi, điện thoại di động là sự căng thẳng của điện thoại di động.
Explain to him.	Giải thích cho anh ta.
There is no other like her.	Không có người khác giống như cô ấy.
She is smart, funny and beautiful.	Cô ấy thông minh, hài hước và xinh đẹp.
Her eyes were cold.	Ánh mắt của cô ấy thật lạnh lùng.
This result may seem low, but it is actually very good.	Kết quả này có vẻ thấp nhưng thực tế là rất tốt.
Or try.	Hoặc cố gắng.
It gives them importance.	Nó mang lại cho họ tầm quan trọng.
Looks like she likes him too.	Có vẻ như cô ấy cũng thích anh ấy.
That's why he's here.	Đó là lý do tại sao anh ấy ở đây.
Then she stopped.	Sau đó cô ấy dừng lại.
This particular team.	Đội cụ thể này.
I can't get close to it.	Tôi không thể đến gần nó.
Even just down to single frame.	Thậm chí chỉ xuống khung hình duy nhất.
What a waste of suffering.	Thật là uổng phí đau khổ.
Now blood is coming out of his mouth.	Bây giờ máu từ miệng anh ta chảy ra.
No one else can understand a word.	Không ai khác có thể hiểu một từ.
I have tried most of the non-dangerous ways.	Tôi đã thử hầu hết những cách không nguy hiểm.
I have a plan.	Tôi có kế hoạch.
That's more than twice the length.	Đó là hơn gấp đôi chiều dài.
Anything to keep her talking, to keep her focused on herself.	Bất cứ điều gì để giữ cho cô ấy nói, để giữ cho cô ấy tập trung vào bản thân.
She will also work.	Cô ấy cũng sẽ làm việc.
Also makes for a great free beer.	Cũng làm cho một ly bia miễn phí tuyệt vời.
Cast a circle.	Truyền một vòng tròn.
The method we used is a lot easier.	Phương pháp chúng tôi đã sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều.
Another confirmed second match vs.	Thêm một trận đấu thứ hai được xác nhận vs.
It is just very small.	Nó chỉ là rất nhỏ.
Take my friends out.	Đưa bạn bè của tôi ra ngoài.
It was a terrible shock.	Đó là một cú sốc khủng khiếp.
I was on the phone with that man last night.	Tôi đã nói chuyện điện thoại với người đàn ông đó vào đêm qua.
There is one exception though.	Có một ngoại lệ mặc dù.
However, this is enough for our purposes.	Tuy nhiên, điều này là đủ cho mục đích của chúng tôi.
I must say we had a lot of fun.	Tôi phải nói rằng chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
She will be tested as an adult.	Cô ấy sẽ được thử khi trưởng thành.
We have our limits.	Chúng tôi có giới hạn của chúng tôi.
Or maybe it's this one.	Hoặc có lẽ nó là cái này.
It's like being a kid again.	Nó giống như là một đứa trẻ một lần nữa.
I got a shot or two.	Tôi đã nhận được một hoặc hai shot.
We'll talk to this girl.	Chúng ta sẽ nói chuyện với cô gái này.
He was left with a small breath.	Anh còn lại hơi thở nhỏ.
He's been in the spotlight ever since.	Anh ấy đã được chú ý từ đó.
But it plays too fast.	Nhưng nó chơi quá nhanh.
Bring to the new page.	Mang đến trang mới.
They certainly don't want the recovery to be that bad.	Họ chắc hẳn không muốn phục hồi đến mức tồi tệ.
On closer inspection there is no door.	Kiểm tra kỹ hơn thì không có cửa.
She won't let them do this to her.	Cô ấy sẽ không để họ làm điều này với cô ấy.
Ask them questions.	Đặt câu hỏi cho họ.
But you can't think of anything like that.	Nhưng bạn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì như vậy.
Everything feels like no need to care and worry.	Mọi thứ đều cảm thấy không cần quan tâm và lo lắng.
A small voice broke his train of thought.	Một giọng nói nhỏ phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.
No need to repeat any of that now.	Không cần phải lặp lại bất kỳ điều đó bây giờ.
He is really a big man.	Anh ấy thực sự là một người đàn ông lớn.
It was the only thing he had left of her.	Đó là thứ duy nhất anh còn lại của cô.
He closed his email.	Anh ta đã đóng email của mình.
You will be free.	Bạn sẽ được tự do.
The data will be transferred to the database.	Dữ liệu sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu.
Of a man who decided to live.	Của một người đàn ông quyết định sống.
He is a great driver.	Anh ấy là một người lái xe tuyệt vời.
No and walk away with it.	Không và bỏ đi với nó.
We ran every test we had.	Chúng tôi đã chạy mọi thử nghiệm mà chúng tôi có.
But you will soon make this available to the world.	Nhưng bạn sẽ sớm cung cấp điều này cho thế giới.
Not a single person.	Không phải một người duy nhất.
But this will work.	Nhưng điều này sẽ hoạt động.
And so it was gone for a while.	Và vì vậy nó đã biến mất trong một thời gian.
I hate this about myself.	Tôi ghét điều này về bản thân mình.
It will take some time.	Nó sẽ mất chút thời gian.
I have had great success so far.	Tôi đã thành công rực rỡ cho đến nay.
No wife to help.	Không có vợ để giúp đỡ.
But legs and arms are very important.	Nhưng chân và tay rất quan trọng.
I will be injured.	Tôi sẽ bị thương.
Each part is based on a single audio source.	Mỗi phần dựa trên một nguồn âm thanh duy nhất.
To pick up my baby.	Để đón con tôi.
The men in later times.	Những người đàn ông trong thời gian sau.
We don't need the space we have now.	Chúng tôi không cần không gian mà chúng tôi có bây giờ.
I tried to get everything right.	Tôi đã cố gắng để mọi thứ đúng.
The download of ideas to use using.	Việc tải xuống ý tưởng sử dụng bằng cách sử dụng.
Then things got a little more serious.	Sau đó, mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn một chút.
But she didn't try very hard.	Nhưng cô ấy không cố gắng lắm.
I use it quite often.	Tôi sử dụng nó khá thường xuyên.
I just need your strength to get through this.	Tôi chỉ cần sức mạnh của bạn để vượt qua điều này.
It's the same everywhere.	Nó giống nhau ở mọi nơi.
Just tell me.	Chỉ nói với tôi.
So that's how she knew he took it.	Vì vậy, đó là cách cô biết anh ta đã lấy nó.
I love writing that story, finding out what happened every week.	Tôi thích viết câu chuyện đó, tìm hiểu những gì đã xảy ra mỗi tuần.
It means a lot to me.	Nó rất có ý nghĩa đối với tôi.
The police then arrested him.	Cảnh sát sau đó đã bắt giữ anh ta.
Put it aside.	Bỏ nó sang một bên.
They love their practice and are very good.	Họ rất thích việc luyện tập của mình và rất giỏi.
But in the end the struggle paid off.	Nhưng cuối cùng cuộc đấu tranh đã được đền đáp.
But you go ahead.	Nhưng bạn đi trước.
I want to run.	Tôi muốn chạy.
You are a good officer.	Bạn là một sĩ quan tốt.
It is the opposite.	Nó là ngược lại.
She regularly took control of her performance and eventually succeeded.	Cô ấy thường xuyên kiểm soát hiệu suất của mình và cuối cùng đã thành công.
But for others, it adds up.	Nhưng với những người khác, nó tăng lên.
Everyone looked at me planning my action.	Mọi người nhìn tôi lên kế hoạch hành động.
All we have here is the batch number.	Tất cả những gì chúng ta có ở đây là số lô.
No progress has been made in this respect for two years.	Không có tiến bộ nào được thực hiện trong khía cạnh này trong hai năm.
And you shouldn't waste time on it.	Và bạn không nên lãng phí thời gian cho nó.
Its a lot.	Rất nhiều của nó.
That is the nature of the industry.	Đó là bản chất của ngành.
We cannot save them.	Chúng tôi không thể cứu họ.
However, any object that uses other objects can be considered a client.	Tuy nhiên, bất kỳ đối tượng nào sử dụng các đối tượng khác đều có thể được coi là khách hàng.
She has to say something.	Cô ấy phải nói điều gì đó.
And mentioned above.	Và đã giới thiệu ở trên.
He couldn't take it on the train back home.	Anh ấy không thể mang nó trên chuyến tàu trở về nhà.
You know what it feels like when you're in love.	Bạn biết cảm giác như thế nào khi bạn đang yêu.
An excellent agreement between both datasets was found.	Một thỏa thuận tuyệt vời giữa cả hai bộ dữ liệu đã được tìm thấy.
This is a picture taken at the meeting.	Đây là hình ảnh chụp tại cuộc họp.
There are aspects that seem immediate and obvious.	Có những khía cạnh dường như ngay lập tức và rõ ràng.
Tell us this and you can go home.	Hãy cho chúng tôi biết điều này và bạn có thể về nhà.
This is my own choice.	Đây là sự lựa chọn của riêng tôi.
This girl is amazing.	Cô gái này thật tuyệt vời.
I didn't notice the time.	Tôi đã không nhận thấy thời gian.
Leave me any information you have.	Để lại cho tôi bất cứ thông tin nào bạn có.
Believe in the potential of others.	Tin tưởng vào tiềm năng của người khác.
Just let us know what you need, and we will contact you as soon as possible.	Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn cần, và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.
The damage spread to most of the first floor.	Thiệt hại lan ra hầu hết các tầng một.
I just want the damn thing to be told the truth.	Tôi chỉ muốn điều chết tiệt được nói ra sự thật.
But everyone went crazy.	Nhưng mọi người đã phát điên.
Trust us, you will feel the difference.	Hãy tin tưởng chúng tôi, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
Back in the game, ready to fight.	Đã trở lại trận đấu, sẵn sàng chiến đấu.
Two factors help explain this.	Hai yếu tố giúp giải thích điều này.
He did it himself when he was a kid.	Anh ấy đã tự mình làm điều đó khi còn nhỏ.
We cannot concentrate all the time.	Chúng tôi không thể tập trung mọi lúc.
There is a lot of pain and suffering here.	Có rất nhiều đau đớn và đau khổ ở đây.
I can't do anything to her.	Tôi không thể làm gì cô ấy.
Or whether that was taken for granted.	Hoặc liệu điều đó đã được coi là đương nhiên.
Window covers can be made up of different materials.	Cửa sổ bìa có thể được tạo thành từ các vật liệu khác nhau.
Oh, that kid.	Ôi, đứa trẻ đó.
Everything will take longer and cost more than you think.	Mọi thứ sẽ mất nhiều thời gian hơn và tốn kém hơn bạn tưởng.
She is not like the others.	Cô ấy không giống như những người khác.
On the other hand, she likes to plan ahead and look ahead. 	Mặt khác, cô ấy thích lên kế hoạch trước và nhìn về phía trước. 
currently reading the manual.	hiện đang đọc hướng dẫn.
She must have lost at least two stones.	Cô ấy chắc đã mất ít nhất hai viên đá.
No, she didn't know what he did when he got back to the city.	Không, cô không biết anh ta làm gì khi trở lại thành phố.
The cell is about 8 feet x 6.	Phòng giam khoảng 8 feet x 6.
They must be destroyed.	Chúng phải bị tiêu diệt.
In his words, words were clear.	Trong lời nói của hắn, lời nói rõ ràng.
While there, she kept moving around it.	Trong khi ở đó, cô ấy tiếp tục di chuyển xung quanh nó.
He was ready, and he was able.	Anh ấy đã sẵn sàng, và anh ấy đã có thể.
I can see him now.	Tôi có thể nhìn thấy anh ấy bây giờ.
I didn't have to go through it.	Tôi đã không phải trải qua nó.
Driving for over an hour.	Lái xe đã hơn một giờ.
However, he was not arrested that night.	Tuy nhiên, anh ta đã không bị bắt vào đêm đó.
However, we struggle.	Tuy nhiên, chúng tôi đấu tranh.
His wife refused to have it inside.	Vợ anh ta từ chối để có nó bên trong.
You really get a lot of security for free.	Bạn thực sự nhận được rất nhiều bảo mật miễn phí.
He was wild and out of control, but he never touched me.	Anh ta hoang dã và mất kiểm soát, nhưng anh ta chưa bao giờ chạm vào tôi.
As a customer.	Với tư cách là một khách hàng.
The challenge is knowing why.	Thách thức là biết tại sao.
That's not what they did before.	Đó không phải là điều họ đã làm trước đây.
He will be too fast for most of your weapons.	Anh ta sẽ quá nhanh đối với hầu hết các loại vũ khí của bạn.
We didn't review it until quite a while later'.	Chúng tôi đã không xem xét nó cho đến khá lâu sau đó '.
Most are welcome here.	Hầu hết đều được chào đón ở đây.
My answer is there is good news and better news.	Câu trả lời của tôi là có tin tốt và tin tốt hơn.
Change tools, re-develop.	Thay đổi công cụ, phát triển lại.
After the challenge test, the same result was obtained.	Sau bài kiểm tra thử thách, kết quả tương tự cũng thu được.
Then he raised his hand above his head.	Sau đó anh ấy đưa tay lên cao qua đầu.
Sounds very nice.	Nghe rất hay.
The situation soon spiraled out of control.	Tình hình sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Her husband must be hot.	Chồng cô ấy phải nóng.
It makes sense.	Nó có ý nghĩa.
It has caused problems in my family.	Nó đã gây ra vấn đề trong gia đình tôi.
We talk without saying anything.	Chúng tôi nói chuyện mà không nói bất cứ điều gì.
But never mind the name.	Nhưng đừng bận tâm đến cái tên.
This night your soul may be required of you.	Đêm này linh hồn của bạn có thể được yêu cầu của bạn.
We never seem to discuss it enough, though.	Mặc dù vậy, chúng ta dường như không bao giờ thảo luận đủ về nó.
But here, and elsewhere, he finds a pattern.	Nhưng ở đây, và ở những nơi khác, anh ấy tìm thấy một khuôn mẫu.
And observed that he seemed fine.	Và quan sát thấy rằng anh ta có vẻ ổn.
I will read this whole thing soon.	Tôi sẽ đọc toàn bộ điều này sớm.
They were included in the community as much as possible.	Họ đã được bao gồm trong cộng đồng càng nhiều càng tốt.
We explain that trust is only for students.	Chúng tôi giải thích rằng sự tin tưởng đó chỉ dành cho học sinh.
You can control hair growth.	Bạn có thể kiểm soát sự phát triển của tóc.
There may be another one.	Có thể có một cái khác.
The trip into town took longer than he expected.	Chuyến đi vào thị trấn mất nhiều thời gian hơn anh mong đợi.
However, that was not the only thing that affected him.	Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất ảnh hưởng đến anh ta.
For something as simple as this.	Đối với một cái gì đó đơn giản như thế này.
This should be clear.	Điều này nên rõ ràng.
He refused, he had to submit to the king.	Anh không chịu, anh phải nộp cho nhà vua.
If he left, she couldn't trust him anymore.	Nếu anh ra đi, cô không thể tin tưởng vào anh nữa.
You have to tell me what your plan is.	Bạn phải cho tôi biết kế hoạch của bạn là gì.
Enjoy those comforts.	Hãy tận hưởng những cảm giác thoải mái đó.
There are many of us.	Có rất nhiều người trong chúng ta.
I can carry when times get tough.	Tôi có thể gánh vác khi thời gian trở nên khó khăn.
I leave you in peace.	Tôi để lại cho bạn sự bình yên.
The match was covered around the world.	Trận đấu đã được phủ sóng khắp thế giới.
It was a much older man.	Đó là một người lớn hơn nhiều tuổi.
Unless you can prove yourself.	Trừ khi bạn chứng minh được bản thân của mình.
He didn't do that anymore.	Anh ấy đã không làm điều đó nữa.
This is believed to be the result of user reports.	Đây được cho là kết quả của các báo cáo của người dùng.
There must be consequences for such actions.	Phải có hậu quả cho những hành động như vậy.
Some white in the front.	Một số màu trắng ở phía trước.
But the screen is black.	Nhưng màn hình đen.
I couldn't believe it, but she was right.	Tôi không thể tin được, nhưng cô ấy đã đúng.
Or who spoke to him, for that matter.	Hoặc ai đã nói chuyện với anh ta, về vấn đề đó.
I have finished.	Tôi đã hoàn thành.
Your knee is hit.	Đầu gối của bạn bị đập.
They have two children.	Họ có hai con.
I remember taking him to most of those games.	Tôi nhớ đã đưa anh ấy đến hầu hết các trò chơi đó.
But it seems you know it.	Nhưng có vẻ như bạn biết điều đó.
You ask me where they go.	Bạn hỏi tôi họ đi đâu.
We don't want the same situation to happen to us.	Chúng tôi không muốn tình huống tương tự xảy ra với mình.
We are in deep space.	Chúng tôi đang ở trong không gian sâu.
It's cold out here, and you'll be more comfortable inside.	Ở ngoài này lạnh, và bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi ở bên trong.
You are the one who fell into the well.	Bạn là người đã rơi xuống giếng.
She is very sweet.	Cô ấy rất ngọt ngào.
Because we used to be so close.	Bởi vì chúng ta đã từng rất gần nhau.
Right inside the app.	Ngay bên trong ứng dụng.
This does not mean nothing.	Điều này không có nghĩa là không có gì.
And where better to start with the leaders of tomorrow?.	Và nơi nào tốt hơn để bắt đầu với các nhà lãnh đạo của ngày mai ?.
Because they are everything right in this world.	Bởi vì họ là tất cả mọi thứ đúng trên thế giới này.
I have never met one.	Tôi chưa bao giờ gặp một người.
This is my ship.	Đây là con tàu của tôi.
She is property.	Cô ấy là tài sản.
Of course, I care about that.	Tất nhiên, tôi quan tâm đến điều đó.
I just give them one.	Tôi chỉ cần đưa cho họ một cái.
However, we must keep everything in perspective.	Tuy nhiên, chúng ta phải giữ mọi thứ trong quan điểm.
I want it to be designed and built.	Tôi muốn nó được thiết kế và xây dựng.
It just takes a long time to put a movie together.	Chỉ mất một thời gian dài để ghép một bộ phim lại với nhau.
Some will win big time, while others will lose big time.	Một số sẽ giành được thời gian lớn, trong khi những người khác sẽ mất thời gian lớn.
I recommend you do the following.	Tôi khuyên bạn nên làm những điều sau đây.
Men are different.	Đàn ông thì khác.
No one knows if the stories are true or not.	Không ai biết những câu chuyện có thật hay không.
He calls it a living role model to stand in front of the class.	Anh ấy gọi là hình mẫu sống để đứng trước lớp.
Can not have.	Không thể có được.
Question about the glass half full or half empty.	Câu hỏi về cái ly đầy một nửa hoặc một nửa cạn.
No special trust relationship exists here.	Không có mối quan hệ tin cậy đặc biệt nào tồn tại ở đây.
I won't lose anything to go.	Tôi sẽ không mất gì để đi.
If nothing changes, nothing changes.	Nếu không có gì thay đổi, không có gì thay đổi.
The same goes for us in space.	Đối với chúng ta trong không gian cũng vậy.
I think you have to start there.	Tôi nghĩ bạn phải bắt đầu từ đó.
But at the moment he is the right man.	Nhưng ở thời điểm hiện tại anh ấy là người đàn ông phù hợp.
With his own hands.	Bằng chính đôi tay của mình.
Besides, it's really the only thing that makes sense.	Bên cạnh đó, nó thực sự là điều duy nhất có ý nghĩa.
And not done.	Và không xong.
It may seem like a new idea, but it really isn't.	Nó có vẻ là một ý tưởng mới, nhưng nó thực sự không phải vậy.
Freedom is not accidental.	Tự do không phải là ngẫu nhiên.
I realized my move.	Tôi đã nhận ra bước đi của mình.
This work has the following structure.	Tác phẩm này có cấu trúc như sau.
We need to protect our children.	Chúng ta cần phải bảo vệ con cái của chúng ta.
Conduct experiments and analyze data.	Tiến hành các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
Let me take them one by one.	Hãy để tôi lần lượt đưa chúng đi.
They did something better.	Họ đã làm điều gì đó tốt hơn.
We worry.	Chúng tôi lo lắng.
A few seconds later, two small fish noticed.	Vài giây sau, có hai con cá nhỏ chú ý.
It's as if they didn't happen.	Nó như thể chúng đã không diễn ra.
In the end, it's not all that bad.	Cuối cùng thì mọi chuyện cũng không tệ như vậy.
None of them earn a hundred and a year.	Không ai trong số họ kiếm được một trăm lẻ một năm.
You open your eyes.	Bạn mở mắt ra.
You should also take a shower.	Bạn cũng nên tắm rửa sạch sẽ.
So enjoy the love, and enjoy the songs.	Vì vậy, hãy tận hưởng tình yêu, và thưởng thức những bài hát.
In the main component, is required.	Trong thành phần chính, là bắt buộc.
What he meant was too obvious.	Ý anh ấy là quá rõ ràng.
Tell you this.	Nói với bạn điều này.
You can't tell who a player is by their look.	Bạn không thể biết ai là người chơi bằng cách nhìn của họ.
Good for him.	Tốt cho anh ấy.
It is not the answer to every problem.	Nó không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề.
You are the average of the people around you.	Bạn là trung bình của những người xung quanh bạn.
A world they have settled in.	Một thế giới mà họ đã định cư.
But it doesn't describe the book.	Nhưng nó không mô tả cuốn sách.
But it is not close.	Nhưng nó không phải là gần.
Has been recorded.	Đã được ghi lại.
Of course we won.	Tất nhiên là chúng tôi đã thắng.
It was only a matter of a few weeks.	Nó chỉ là một vấn đề trong vài tuần.
Not you need.	Không phải bạn cần.
This is important for the following reasons.	Điều này quan trọng vì lý do sau đây.
We have to keep working.	Chúng tôi phải tiếp tục làm việc.
He ran, ran and ran.	Anh chạy, chạy và chạy.
But this is just conjecture.	Nhưng đây chỉ là phỏng đoán.
He set up.	Anh ấy đã thiết lập.
If it works well, great for both parties.	Nếu nó hoạt động tốt, tuyệt vời cho cả hai bên.
Of course you will be on your back, normally.	Tất nhiên bạn sẽ ở trên lưng của bạn, bình thường.
I was beaten.	Tôi bị đánh.
Perform data analysis and interpretation.	Thực hiện phân tích và giải thích dữ liệu.
That is a factor, of course.	Đó là một yếu tố, tất nhiên.
His father ordered to save the boy.	Cha cậu đã ra lệnh cứu cậu bé.
That means listening and understanding.	Điều đó có nghĩa là lắng nghe và thấu hiểu.
It's an interesting kind.	Đó là một loại thú vị.
Testing is the key to finding the answer and getting great results.	Kiểm tra là chìa khóa để tìm ra câu trả lời và nhận được kết quả tuyệt vời.
Rarely worth it.	Hiếm có giá trị nó.
I don't know how that could happen.	Tôi không biết làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra.
They will also fight, and both are tough men.	Họ cũng sẽ chiến đấu, và cả hai đều là những người đàn ông cứng rắn.
We were out on the street at night.	Chúng tôi đã ở ngoài đường vào ban đêm.
And a job is a job.	Và một công việc là một công việc.
I have met him for many years.	Tôi đã gặp anh ấy nhiều năm.
Door doesn't open.	Cửa không mở.
Like you used to be.	Giống như bạn đã từng.
Worth the money!.	Đáng tiền!.
He looks a lot like you.	Anh ấy trông rất giống bạn.
I don't understand why people have to drive.	Tôi không hiểu tại sao mọi người phải lái xe.
So he laughed.	Vì vậy, anh ấy đã cười.
Relief came quickly.	Sự cứu trợ đến nhanh chóng.
I want to write a book.	Tôi muốn viết một cuốn sách.
I guess we'll see what happens.	Tôi đoán chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.
Except for the one where you join me.	Ngoại trừ một trong những nơi bạn tham gia với tôi.
He never turned his head.	Anh chưa một lần quay đầu.
To show a person's head, to appear.	Để hiển thị cái đầu của một người, để xuất hiện.
The rooms are quiet but nothing to write home about.	Các phòng yên tĩnh nhưng không có gì để viết về nhà.
Video here.	Video ở đây.
I want to keep you out of the light for the time being.	Tôi muốn giữ cho bạn ngoài ánh sáng trong thời gian này.
It's the riverside.	Đó là bờ sông.
Wait a few more weeks and try again.	Chờ một vài tuần nữa và thử lại.
She usually moves quickly and with purpose.	Cô ấy thường di chuyển nhanh chóng và có mục đích.
She looked at her phone.	Cô nhìn vào điện thoại của mình.
And then you start thinking how.	Và sau đó bạn bắt đầu nghĩ làm thế nào.
It works exactly as intended and works great.	Nó hoạt động chính xác như dự định và hoạt động rất tốt.
Even if they don't know it.	Ngay cả khi họ không biết điều đó.
Two people stay here.	Hai người ở lại đây.
I soon found that both statements were indeed true.	Tôi sớm thấy rằng cả hai tuyên bố đều thực sự đúng.
Not what he expected.	Không phải điều anh ấy mong đợi.
After the war, he turned to literature.	Sau chiến tranh, ông chuyển hướng sang văn học.
Standing in front of me were at least thirty people.	Đứng trước mặt tôi là ít nhất ba mươi người.
It completely changed their view of him.	Nó thay đổi hoàn toàn cách nhìn của họ về anh ta.
Now you're ready to apply everything you've learned.	Bây giờ bạn đã sẵn sàng để áp dụng mọi thứ bạn đã học.
It is too far.	Nó quá xa.
This method is not used in this village.	Phương pháp này không được sử dụng trong làng này.
You came here today to harm people.	Hôm nay anh đến đây để làm hại người ta.
Means whatever your camera is set to.	Có nghĩa là bất cứ điều gì máy ảnh của bạn được đặt thành.
That is a danger.	Đó là một mối nguy hiểm.
Put down your weapon before someone gets hurt.	Bỏ vũ khí của bạn xuống trước khi ai đó bị thương.
It's time to judge this world.	Giờ đã đến lúc phán xét trên thế giới này.
Now you cannot understand.	Bây giờ bạn không thể hiểu được.
Otherwise, contact us directly using the support form.	Nếu không, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu hỗ trợ.
Obviously so is he.	Rõ ràng là anh ta cũng vậy.
However, this option may not be available.	Tuy nhiên, tùy chọn này có thể không khả dụng.
Whether she talked to any friends at that time.	Cho dù cô ấy đã nói chuyện với bất kỳ người bạn nào tại thời điểm đó.
I thought she was crazy at first.	Tôi nghĩ rằng cô ấy bị điên lúc đầu.
I am not one of them.	Tôi không phải là một trong số họ.
I hope she won't, however.	Tôi hy vọng cô ấy sẽ không, tuy nhiên.
The report did not say when it was obtained.	Báo cáo không cho biết khi nào nó được lấy.
He turned and walked through the crowd.	Anh quay lưng bước đi qua đám đông.
I like the 'love story' part of it.	Tôi thích phần 'câu chuyện tình yêu' của nó.
Just left the stage.	Vừa mới rời sân khấu.
And don't worry.	Và đừng lo lắng.
When he said he would bring food up there.	Khi anh ấy nói sẽ mang thức ăn lên đó.
But first let me tell you the good news.	Nhưng trước tiên hãy để tôi nói với tin vui này.
Wrote most of the articles.	Đã viết hầu hết các bài báo.
Not to protect my identity.	Không phải để bảo vệ danh tính của tôi.
When the heat was out, he decided to stay.	Khi cơn nóng đã tắt, anh ấy quyết định ở lại.
You know what you will have to code.	Bạn biết những gì bạn sẽ phải viết mã.
Perhaps more than that.	Có lẽ nhiều hơn thế.
Quality is also quite bad.	Chất lượng cũng khá tệ.
Winter is approaching, and something must be done immediately.	Mùa đông đang đến gần, và một cái gì đó phải được thực hiện ngay lập tức.
It lets him know that they are near.	Nó cho anh ta biết rằng họ đang ở gần.
Some days it only arrives in half an hour.	Một số ngày nó chỉ đến trong nửa giờ.
I love this city and can't imagine living anywhere else.	Tôi yêu thành phố này và không thể tưởng tượng được sẽ sống ở bất kỳ nơi nào khác.
Even if people don't believe me it's true.	Ngay cả khi mọi người không tin tôi đó là sự thật.
I've never even looked at it.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn vào nó.
We are happy to do so for these kind dogs.	Chúng tôi rất vui khi làm như vậy cho những chú chó tốt bụng này.
Sometimes it's very simple.	Đôi khi nó rất đơn giản.
Everyone else seems to be doing pretty much the same thing.	Mọi người khác dường như đang làm khá giống nhau.
It is looking for a wife.	Nó đang tìm kiếm một người vợ.
I can't remember anything.	Tôi không thể nhớ gì cả.
That's what hair does.	Đó là những gì tóc làm.
But you've really pushed this too far.	Nhưng bạn đã thực sự đẩy điều này đi quá xa.
There are too many dead among his people.	Có quá nhiều người chết trong số những người của mình.
Such is the love in them.	Tình yêu trong họ như vậy.
If it's thin and light, there's not much of an advantage.	Nếu mỏng và nhẹ thì không có nhiều lợi thế.
Right, you said.	Đúng, bạn nói.
This time it's different.	Lần này thì khác.
And he will be held accountable.	Và anh ấy sẽ phải chịu trách nhiệm.
You may get to a point where you don't need it anymore.	Bạn có thể đến một điểm mà bạn không cần nó nữa.
He certainly doesn't know me.	Anh ấy chắc chắn không biết tôi.
If you see it, you use that value.	Nếu bạn thấy nó, bạn sử dụng giá trị đó.
I tried searching on the internet.	Tôi đã cố gắng tìm kiếm trên internet.
I want to move.	Tôi muốn di chuyển.
Her friends moved on.	Bạn bè của cô ấy đã tiếp tục.
Your friend will test you.	Bạn của bạn sẽ kiểm tra bạn.
I love the size, color and length.	Tôi yêu kích thước, màu sắc và chiều dài.
Don't play the game.	Đừng chơi trò chơi.
As I know, background activity does not exist.	Như tôi biết, hoạt động nền không tồn tại.
Looks like he's in good command.	Có vẻ như anh ta chỉ huy tốt.
But listen, it's nothing.	Nhưng nghe này, không có gì đâu.
People mock them.	Mọi người chế giễu họ.
Each person is a gift.	Mỗi người là một món quà.
We are saying that what is lost can be found.	Chúng tôi đang nói rằng những gì đã mất có thể được tìm thấy.
The frames of my days are gone.	Khung hình những ngày của tôi đã biến mất.
Now you say the name.	Bây giờ bạn nói tên.
It has a middle weight.	Nó có trọng lượng giữa.
The children of this war have suffered as children will suffer.	Những đứa trẻ của cuộc chiến này đã phải chịu đựng như những đứa trẻ sẽ phải chịu đựng.
I cannot stay tonight for very personal reasons.	Tôi không thể ở lại tối nay vì những lý do rất cá nhân.
So is his mother.	Mẹ anh ấy cũng vậy.
The band sold out both performances within minutes.	Ban nhạc đã bán hết cả hai buổi biểu diễn trong vòng vài phút.
If you need help with this, please read the following post.	Nếu bạn cần trợ giúp về vấn đề này, vui lòng đọc bài đăng sau.
The last to arrive.	Là người cuối cùng đã đến.
He became an independent king after the death of his father.	Ông trở thành một vị vua độc lập sau cái chết của cha mình.
He hit me hard in the face.	Anh ta đập mạnh vào mặt tôi.
It can be seen in the dark, in the rain.	Nó có thể nhìn thấy trong bóng tối, trong mưa.
Her face was pale and he had no doubt she felt nauseous.	Mặt cô tái mét và anh không nghi ngờ gì là cô cảm thấy buồn nôn.
They will grow up to be strong working adults.	Họ sẽ lớn lên thành những người lớn làm việc mạnh mẽ.
But, that's the problem.	Nhưng, đó là vấn đề.
She was inside and nothing was broken.	Cô ấy đã ở trong và không có gì bị phá vỡ.
He did it for me.	Anh ấy đã làm cho tôi.
I showed him to my wife.	Tôi chỉ anh ta cho vợ tôi.
She's in trouble, poor thing.	Cô ấy đang gặp rắc rối, tội nghiệp.
No mention of the dog.	Không đề cập đến con chó.
We have a lot to eat.	Chúng tôi có rất nhiều để ăn.
Coefficient.	Hệ số.
It covers the two most important things.	Nó bao gồm hai điều quan trọng nhất.
The features of the country are almost the same.	Các tính năng của đất nước gần giống nhau.
To make sure.	Để chắc chắn.
She completely stopped moving.	Cô ấy hoàn toàn ngừng di chuyển.
That means both of you will have to have points.	Điều đó có nghĩa là cả hai bạn sẽ phải có điểm.
And looks great.	Và trông tuyệt vời.
I want you to go out and get one.	Tôi muốn bạn đi ra ngoài và lấy một cái.
Solve the main problem first.	Giải quyết vấn đề chính trước tiên.
But anyway the man wants to go out and earn more.	Nhưng dù sao thì người đàn ông cũng muốn ra ngoài và kiếm thêm.
I decided to go home.	Tôi quyết định vào nhà.
The trial was held on the 3rd floor of this building.	Phiên tòa được tổ chức tại tầng 3 của tòa nhà này.
He also had a family, many families.	Anh cũng đã có một gia đình, nhiều gia đình.
Well, we can discuss later.	Chà, chúng ta có thể thảo luận sau.
Maybe paint them in your garden.	Có thể vẽ chúng trong khu vườn của bạn.
You need to find the right balance in your own case.	Bạn cần phải tìm số dư phù hợp trong trường hợp của riêng bạn.
They sit around a table.	Họ ngồi quanh một chiếc bàn.
They pour themselves into their work.	Họ đổ hết mình vào công việc của họ.
Therefore, keep your fingers away from it.	Do đó, hãy giữ ngón tay của bạn khỏi nó.
Okay, maybe not, but if possible, yes.	Được rồi, có thể không, nhưng nếu có thể thì sẽ có.
Not the best thing to do in real life.	Không phải là điều tốt nhất để làm trong cuộc sống thực.
I'm still in there.	Tôi vẫn ở trong đó.
We need to give them a vision.	Chúng ta cần cho họ một tầm nhìn.
Then a few years later they made this thing.	Sau đó vài năm họ đã chế tạo ra thứ này.
Everything is so beautiful, simply perfect.	Mọi thứ quá đẹp, đơn giản là hoàn hảo.
Of course we never talked about this.	Tất nhiên chúng tôi chưa bao giờ nói về điều này.
She has to go out.	Cô ấy phải ra ngoài.
I can't do without it.	Tôi không thể làm gì nếu không có nó.
They may not.	Họ có thể không.
I immediately called him and ordered the product.	Tôi ngay lập tức gọi cho anh ấy và đặt mua sản phẩm.
You know you haven't seen the worst.	Bạn biết bạn chưa thấy điều tồi tệ nhất.
Below we give one possible way of such a choice.	Dưới đây chúng tôi đưa ra một cách khả thi về sự lựa chọn như vậy.
About a month.	Khoảng một tháng.
We are building something.	Chúng tôi đang xây dựng một cái gì đó.
My parents would do anything to give us the best education possible.	Cha mẹ tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cho chúng tôi một nền giáo dục tốt nhất có thể.
My bank account is rarely red.	Tài khoản ngân hàng của tôi hiếm khi có màu đỏ.
However, there are some limitations.	Tuy nhiên, có một số hạn chế.
He couldn't believe he hit it.	Anh không thể tin rằng mình đã đánh trúng nó.
It didn't help, he couldn't decide.	Nó không có ích gì, anh không thể quyết định.
The previous examples show me our model below.	Các ví dụ trước cho tôi thấy mô hình dưới đây của chúng tôi.
She doesn't trust me.	Cô ấy không tin tưởng tôi.
She took on the role of mother among the children.	Cô đảm nhận vai trò của người mẹ trong số những đứa trẻ.
How things are measured is quite important to us.	Làm thế nào mọi thứ được đo lường là khá quan trọng đối với chúng tôi.
Once opened, he said, he won't be found there.	Sau khi mở, anh ta nói, anh ta sẽ không được tìm thấy ở đó.
I want to see him, immediately.	Tôi muốn gặp anh ấy, ngay lập tức.
I grew up playing him.	Tôi lớn lên chơi anh ấy.
He stood like a rock.	Anh ta đứng như một tảng đá.
But there is much more to come.	Nhưng còn nhiều điều nữa phải đến.
I think he needs help.	Tôi nghĩ anh ấy cần được giúp đỡ.
Try to make everything work into the framework.	Cố gắng làm cho mọi thứ hoạt động vào khung.
Young enough to give him a chance, they have to think.	Đủ trẻ để cho anh ấy một cơ hội, họ phải suy nghĩ.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
He knew he was giving her access to everything.	Anh biết anh đang cho cô ấy quyền truy cập vào mọi thứ.
Instead, the image appears larger than intended.	Thay vào đó, hình ảnh xuất hiện lớn hơn dự định.
I smiled as he looked at me.	Tôi mỉm cười khi anh ấy nhìn tôi.
The station is closed at night.	Nhà ga đóng cửa vào ban đêm.
It loves to see them jump high and run fast.	Nó rất thích nhìn chúng nhảy cao và chạy nhanh.
Let us come in a different way.	Hãy để chúng tôi đến theo một cách khác.
I can let my father be himself without giving up on himself.	Tôi có thể để cha tôi là chính mình mà không từ bỏ chính mình.
Thank you and waiting for your new post.	Cảm ơn bạn và chờ đợi bài viết mới của bạn.
Thank you for starting this.	Cảm ơn bạn đã bắt đầu điều này.
This is what she was expecting.	Đây là những gì cô đã mong đợi.
It was quite warm at that time.	Lúc đó trời khá ấm.
To do that, he needs everyone involved in the game.	Để làm được như vậy, anh ấy cần mọi người tham gia chơi bóng.
Their calls are weird.	Những cuộc gọi của họ thật kỳ lạ.
For them, it's good news for a change.	Đối với họ, đó là tin tốt cho một sự thay đổi.
It could be the opposite.	Nó có thể là ngược lại.
All turned to him.	Tất cả đều hướng về anh.
My recent hospital stay was a bad one.	Lần nằm viện gần đây của tôi là một điều tồi tệ.
In fact, this is a real place.	Thực tế đây là một nơi có thật.
They have to put one on air.	Họ phải đưa một cái lên sóng.
She has three brothers.	Cô có ba anh em trai.
She's trying to calm me down.	Cô ấy đang cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.
Positive.	Tích cực.
However, he doesn't do it here.	Tuy nhiên, anh ấy không làm điều đó ở đây.
Then we fucked ours together.	Sau đó, chúng tôi đã chết tiệt của chúng tôi với nhau.
I stop the music.	Tôi dừng nhạc.
It's a call for sure.	Đó là một cuộc gọi chắc chắn.
You can.	Bạn có thể.
But the memory remains.	Nhưng ký ức vẫn còn.
He will dream of going home.	Anh ấy sẽ mơ về nhà.
Or even answer its questions.	Hoặc thậm chí trả lời các câu hỏi của nó.
So feedback is very welcome.	Vì vậy, phản hồi là rất đáng hoan nghênh.
I never heard you cry.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy bạn khóc.
It's 'me' that does it.	Đó là 'tôi' làm điều đó.
Hopefully it will be better than last time.	Hy vọng rằng nó sẽ tốt hơn lần trước.
All he needs is a voice and a message.	Tất cả những gì anh ấy cần là giọng nói và tin nhắn.
Go ahead and read it.	Hãy tiếp tục và đọc nó.
His wife is in front of him.	Vợ anh đang ở trước mặt anh.
But their look really attracted me.	Nhưng cái nhìn của chúng thực sự thu hút tôi.
People can change.	Con người có thể thay đổi.
Perhaps there are some who have done so.	Có lẽ có một số người đã làm như vậy.
But we often delegate our power to outside forces.	Nhưng chúng ta thường giao quyền lực của mình cho các thế lực bên ngoài.
Survival is time passing.	Sinh tồn là thời gian trôi đi.
Photo knows it.	Ảnh biết điều đó.
However, he failed, as it just steered right between his legs.	Tuy nhiên, anh ta đã thất bại, vì nó chỉ lái ngay giữa hai chân anh ta.
That's why he's back.	Đó là lý do tại sao anh ấy trở lại.
That's a big deal.	Đó là một thỏa thuận lớn.
I don't hate it or love it.	Tôi không ghét nó hay yêu nó.
Now, don't be mad at me.	Nào, bây giờ, đừng giận tôi.
It wasn't as cold as she expected.	Nó không lạnh như cô mong đợi.
Open the website.	Mở trang web.
If it fails, you can try again later.	Nếu không thành công, bạn có thể thử lại sau.
It is simply a statement of fact.	Nó chỉ đơn giản là một tuyên bố của thực tế.
You get married again, and again have a child, a boy.	Bạn kết hôn một lần nữa, và một lần nữa có một đứa con, một bé trai.
People don't have to look you in the face when they're lying.	Mọi người không cần phải nhìn thẳng vào mặt bạn khi họ đang nói dối.
She had a child with him.	Cô đã có một đứa con với anh ta.
She is not a wife.	Cô ấy không phải là vợ.
She sat and wondered how it could have gone so wrong.	Cô ngồi và tự hỏi làm thế nào mà nó có thể đi sai hướng đến vậy.
These options are easily explained.	Những lựa chọn này được giải thích dễ dàng.
All are there.	Tất cả đều ở đó.
He still has hair.	Anh ấy vẫn còn tóc.
So we waited.	Vì vậy, chúng tôi đã chờ đợi.
But she needed to know more.	Nhưng cô cần biết nhiều hơn nữa.
I brought my children here.	Tôi đã đưa các con của mình đến đây.
Can be developed as a potential health food in the future.	Có thể được phát triển như một thực phẩm sức khỏe tiềm năng trong tương lai.
I did both.	Tôi đã làm cả hai điều.
Please finish your dinner.	Xin vui lòng hoàn thành bữa ăn tối của bạn.
Cook until they are nicely colored.	Nấu cho đến khi chúng lên màu đẹp.
But we can do better than this article.	Nhưng chúng tôi có thể làm tốt hơn bài viết này.
Not a bad read.	Không phải là một đọc tồi.
He watched, waited.	Anh đã quan sát, đã chờ đợi.
She didn't want it to represent human history very well.	Cô không muốn nó đại diện cho lịch sử nhân loại cho lắm.
They are not perfect.	Chúng không hoàn hảo.
This software is free to download.	Phần mềm này là miễn phí để tải xuống.
No one else did.	Không ai khác đã làm.
Deleted.	Bị xóa.
He wanted to call, but something stopped him.	Anh muốn gọi, nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại.
I really don't.	Tôi thực sự không.
She will go hers.	Cô ấy sẽ đi của cô ấy.
But he didn't do those things.	Nhưng anh ấy đã không làm những điều đó.
Just roll it over that part and you're good to go.	Chỉ cần lăn nó trên phần đó và bạn đã tốt.
At my house.	Tại nhà tôi.
You never have foresight.	Bạn không bao giờ có tầm nhìn xa.
A person who never makes a mistake never tries anything new.	Một người không bao giờ mắc sai lầm không bao giờ thử bất cứ điều gì mới.
Okay, maybe she did.	Được rồi, có lẽ cô ấy đã làm.
We need to get our message across more than ever.	Chúng ta cần đưa ra thông điệp của mình hơn bao giờ hết.
He didn't want her to take such a big risk.	Anh không muốn cô gặp rủi ro lớn như vậy.
Or your brother, for that matter.	Hoặc anh trai của bạn, cho vấn đề đó.
Values ​​were calculated from three independent experiments.	Các giá trị được tính toán từ ba thí nghiệm độc lập.
They think they will be heard so have a lot to say.	Họ nghĩ rằng họ sẽ được lắng nghe nên có nhiều điều để nói.
You cannot go back to work.	Bạn không thể đi làm lại.
Something that this article fails to point out.	Một cái gì đó mà bài viết này không chỉ ra được.
There are two basic types.	Có hai loại cơ bản.
He never got to go to summer school.	Anh ấy không bao giờ được đi học hè.
Otherwise, you may not find much.	Nếu không, bạn có thể không tìm thấy nhiều.
Surely there could be others.	Chắc chắn có thể có những người khác.
But everything is fine, everything is fine.	Nhưng mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều ổn.
All that matters is how big they look through the camera.	Tất cả những gì quan trọng là chúng nhìn qua máy ảnh lớn như thế nào.
Then she gave her a treat.	Sau đó, cô ấy đã cho cô ấy một điều trị.
He is asking me a question.	Anh ấy đang hỏi tôi một câu hỏi.
So her solution should be of real interest to us.	Vì vậy, giải pháp của cô ấy nên được chúng tôi thực sự quan tâm.
Maybe she cares.	Có lẽ cô ấy quan tâm.
Turn your back on them.	Quay lưng lại với họ.
The idea of ​​a single is good.	Ý tưởng về một đĩa đơn là tốt.
While some countries did well, many others did not.	Trong khi một số quốc gia đã làm tốt, nhiều quốc gia khác thì không.
Ask why first.	Hãy đặt câu hỏi tại sao trước.
He looked past her toward the door.	Anh nhìn qua cô về phía cửa.
When we have served our purpose, we are cast aside.	Khi chúng ta đã phục vụ mục đích của mình, chúng ta bị gạt sang một bên.
Serve in your community.	Phục vụ trong cộng đồng của bạn.
It's not a perfect plan.	Đó không phải là một kế hoạch hoàn hảo.
It was clear that he got nowhere with his patience.	Rõ ràng là anh ấy đã không đi đến đâu bằng sự kiên nhẫn.
People just do what they know they can get away with.	Mọi người chỉ làm những gì họ biết rằng họ có thể thoát khỏi.
You are extremely easy and comfortable.	Bạn cực kỳ dễ dàng và thoải mái.
He nodded slowly.	Anh chậm rãi gật đầu.
The threat doesn't even have to be real.	Mối đe dọa thậm chí không cần phải có thật.
And, now, something interesting begins to happen.	Và, bây giờ, một điều thú vị bắt đầu xảy ra.
I want to stand there and hit you.	Tôi muốn đứng đó và đánh bạn.
It's like a magic.	Nó giống như một phép thuật.
However, these devices are not without their own complications.	Tuy nhiên, những thiết bị này không phải là không có những biến chứng riêng.
It can be difficult sometimes.	Nó có thể khó khăn đôi khi.
He leaves the cards on the floor.	Anh ta để các thẻ trên sàn.
He wondered where she was tonight.	Anh tự hỏi đêm nay cô ấy ở đâu.
As she said earlier "progress is progress".	Như cô ấy đã nói trước đó "tiến bộ là tiến bộ".
In fact, that's one of my New Year's goals.	Trên thực tế, đó là một trong những mục tiêu trong năm mới của tôi.
That's the kind you want to help me with.	Đó là loại bạn muốn giúp tôi.
And she loves to show off what she has.	Và cô ấy thích thể hiện những gì cô ấy có.
The rules do not have any binding on him.	Các quy tắc không có bất kỳ sự ràng buộc nào đối với anh ta.
It should be two files.	Nó phải là hai tệp.
However, I want to shoot one first.	Tuy nhiên, tôi muốn bắn một viên đầu tiên.
It's different but not better.	Nó khác nhưng không tốt hơn.
Then some more days come and go.	Sau đó một số ngày nữa đến và đi.
But this is actually pretty cool.	Nhưng điều này thực sự khá tuyệt.
I'm not sure how long this will last.	Tôi không chắc điều này sẽ kéo dài bao lâu.
I can't remember the joy.	Tôi không thể nhớ được niềm vui.
The equipment consists of a mobile communication unit and a central station.	Thiết bị bao gồm một đơn vị thông tin di động và một trạm trung tâm.
And the results are immediate.	Và kết quả là ngay lập tức.
I wonder if he would do the same to other people.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có làm vậy với người khác không.
In this regard, however, there is little independent thought.	Tuy nhiên, về vấn đề này có rất ít suy nghĩ độc lập.
God does not abandon you for hope.	Đức Chúa Trời không từ bỏ bạn vì hy vọng.
They could have been there.	Họ có thể đã ở đó.
In a way.	Theo một cách nào đó.
Others will have a different opinion.	Những người khác sẽ có quan điểm khác.
I do not and will not support or vote for her.	Tôi không và sẽ không ủng hộ hay bỏ phiếu cho cô ấy.
Especially for the boy.	Riêng đối với cậu bé.
That's what they're after.	Đó là những gì họ đang theo đuổi.
It's definitely a high level board.	Chắc chắn đó là bảng cấp cao.
Even the river is silent.	Ngay cả dòng sông cũng lặng im.
If he's interested, he can find her.	Nếu anh ấy quan tâm, anh ấy có thể tìm thấy cô ấy.
It was later confirmed that he would return to the series.	Sau đó đã được xác nhận rằng anh ấy sẽ trở lại bộ truyện.
They did that.	Họ đã làm điều đó.
She said nothing, just stared at me.	Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
She kept going, still talking.	Cô ấy vẫn tiếp tục, vẫn nói.
So that's how we're doing on this tour.	Vì vậy, đó là cách chúng tôi đang làm trong chuyến lưu diễn này.
Just go back and see what he can do.	Chỉ cần trở lại và xem những gì anh ấy có thể làm.
It's made for one user, not everyone.	Nó được tạo cho một người dùng chứ không phải cho tất cả mọi người.
If you look at the kitchen, a perfect example.	Nếu bạn nhìn vào nhà bếp, một ví dụ hoàn hảo.
Do not over cook.	Không nấu quá kỹ.
He saved the day.	Anh ấy đã cứu trong ngày.
I'm really not sure.	Tôi thực sự không chắc chắn.
It is probably to protect both of you.	Nó có lẽ là để bảo vệ cả hai bạn.
Light has passed.	Ánh sáng đã đi qua.
I really want to try them.	Tôi thực sự muốn thử chúng.
It stands on slightly lower ground.	Nó đứng trên mặt đất hơi thấp hơn.
That really makes a lot of sense.	Điều đó thực sự có rất nhiều ý nghĩa.
Bad news awaited me the following week.	Tin xấu đã chờ đợi tôi vào tuần sau đó.
Not if you want to walk out the door.	Không phải nếu bạn muốn bước ra khỏi cửa.
He seems satisfied.	Anh ta có vẻ hài lòng.
That was probably my first mistake.	Đó có lẽ là sai lầm đầu tiên của tôi.
Talk to everyone.	Nói chuyện với mọi người.
And, really, everyone living in this space is creative.	Và, thực sự, tất cả mọi người sống tại không gian này đều được sáng tạo.
That seems to mean no sleep.	Điều đó dường như có nghĩa là không ngủ.
Even if a book is a year old, reviews still matter.	Ngay cả khi một cuốn sách đã cũ một năm, các bài phê bình vẫn quan trọng.
The bad news is.	Tin xấu là.
But then he went away.	Nhưng rồi anh ta đi mất.
World population is growing faster than oil production.	Dân số thế giới tăng nhanh hơn sản lượng dầu.
From a single day.	Từ một ngày duy nhất.
I'm thinking about it too.	Tôi cũng đang nghĩ về nó.
Ten years from now, our hands will still be dirty.	Mười năm nữa, bàn tay của chúng ta sẽ vẫn còn bẩn.
She is in terrible danger.	Cô ấy đang gặp nguy hiểm khủng khiếp.
I have been following you.	Tôi đã theo dõi bạn.
All family members visit this place several times a day.	Tất cả các thành viên trong gia đình đều đến thăm nơi này nhiều lần trong ngày.
Many of his runs were hit points and square feet.	Nhiều lần chạy của anh ấy đã bị trúng điểm và chân vuông.
They are the best people around.	Họ là những người tốt nhất xung quanh.
They will finish what they started.	Họ sẽ hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.
But now I'm older I sometimes do it with one.	Nhưng bây giờ tôi lớn hơn đôi khi tôi làm điều đó với một.
Maybe he was injured.	Có lẽ anh ấy bị thương.
Very well, let's move on to a more practical application.	Rất tốt, hãy chuyển sang ứng dụng thực tế hơn.
Your beautiful daughter has touched many people.	Cô con gái xinh đẹp của bạn đã khiến bao người cảm động.
But it is not a solution.	Nhưng nó không phải là một giải pháp.
Technology is always changing.	Công nghệ luôn thay đổi.
Details and support given.	Thông tin chi tiết và hỗ trợ đưa ra.
He was looking out into the evening lights.	Anh ấy đang nhìn ra ánh đèn buổi tối.
Maybe, you don't know how to achieve those goals.	Có thể, bạn không biết làm thế nào để đạt được những mục tiêu đó.
His arms pulled her up against him.	Tay anh kéo cô lên người anh.
Once he had the blueprint, he could start building.	Khi đã có bản thiết kế, anh ấy có thể bắt đầu xây dựng.
This conclusion was confirmed in a subsequent study of the material.	Kết luận này đã được xác nhận trong một nghiên cứu sau đó về vật liệu.
He absolutely hates it.	Anh hoàn toàn ghét nó.
These services are disabled by default.	Các dịch vụ này được tắt theo mặc định.
That was long enough for him to get married again.	Chừng đó đủ lâu để anh ấy kết hôn lần nữa.
Some songs are not possible.	Một số bài hát là không thể.
I apologize for any confusion this may have caused.	Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào mà điều này có thể đã gây ra.
No camping plans are made here.	Không có kế hoạch cắm trại ở đây.
If they fail, it's because you let them.	Nếu họ thất bại, đó là bởi vì bạn đã để họ.
Information at the top of the order form.	Thông tin ở trên cùng của mẫu đơn đặt hàng.
I didn't know he lived through the dark days.	Tôi không biết anh ấy đã sống qua ngày đen tối.
That's half my point.	Đó là một nửa quan điểm của tôi.
Standing is much stronger.	Đứng là mạnh mẽ hơn nhiều.
Sometimes it becomes quite dark.	Đôi khi nó trở nên khá tối.
However, there was a catch.	Tuy nhiên, đã có một bắt.
Let's consider an example.	Chúng ta hãy xem xét một ví dụ.
That's what it says here.	Đó là những gì nó nói ở đây.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
The patient undergoes the first treatment.	Bệnh nhân trải qua lần điều trị đầu tiên.
However, things are actually very different.	Tuy nhiên, mọi thứ thực sự rất khác.
But the style doesn't end there.	Nhưng phong cách không kết thúc ở đó.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
There is a lot of agency around it.	Có rất nhiều cơ quan xung quanh nó.
After a moment or two, bring out the card you requested.	Sau một hoặc hai lúc, hãy mang ra thẻ bạn yêu cầu.
Bad enough.	Đủ tệ rồi.
All it could be.	Tất cả những gì nó có thể là.
While most are often real, many are not.	Trong khi hầu hết thường là thật, nhiều người thì không.
Not once did he even ask to throw a soccer ball.	Không một lần anh ta thậm chí còn yêu cầu ném bóng đá.
Everyone watched the game with wide eyes.	Tất cả đều tròn mắt theo dõi trận đấu.
The wind started to rise.	Gió bắt đầu nổi.
This process can take a while, several weeks or more.	Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian, vài tuần hoặc hơn.
That cannot happen again.	Điều đó không thể xảy ra một lần nữa.
You really need to understand our human souls.	Bạn thực sự cần phải hiểu tâm hồn của con người chúng ta.
All materials can lead to specific complications.	Tất cả các vật liệu có thể dẫn đến các biến chứng cụ thể.
They define themselves.	Họ tự định nghĩa.
I believe that is the truth she is telling me.	Tôi tin rằng đó là sự thật mà cô ấy đang nói với tôi.
I'm just standing here.	Tôi chỉ đứng đây.
Report it to them.	Báo cáo nó cho họ.
I had enough to go on.	Tôi đã có đủ để đi tiếp.
They described it to me.	Họ đã mô tả nó cho tôi.
Buy now !.	Mua ngay !.
I will be near you.	Tôi sẽ ở gần bạn.
And every real woman loves to be served.	Và mọi phụ nữ chân chính đều yêu thích được phục vụ.
Add to bowl.	Thêm vào bát.
A split has occurred in our culture.	Một sự chia rẽ đã xảy ra trong nền văn hóa của chúng ta.
I started to wonder.	Tôi bắt đầu tự hỏi.
What is happening has really come to him.	Những gì đang xảy ra đã thực sự đến với anh ta.
Add white to the spot afterwards, and let it dry.	Thêm màu trắng vào chỗ đó sau đó, và để khô.
It was quite an emotional experience for me, as you can imagine.	Đó là một trải nghiệm khá xúc động đối với tôi, như bạn có thể tưởng tượng.
Work can wait.	Công việc có thể chờ đợi.
The first name means light.	Tên đầu tiên có nghĩa là ánh sáng.
Check this out a few times a day.	Kiểm tra điều này một vài lần một ngày.
It will take some practice, but it is worth the effort.	Nó sẽ mất một số thực hành, nhưng nó là giá trị nỗ lực.
I was one of them.	Tôi là một trong số đó.
All of these can support your efforts to be at your best.	Tất cả những điều này có thể hỗ trợ nỗ lực của bạn để có sức khỏe tốt nhất.
Walk with them, step by step.	Đi dạo với họ, từng bước một.
Told her it happened.	Đã nói với cô ấy đã xảy ra.
Oh, this is going to be bad.	Ồ, điều này sẽ rất tệ.
I am going in this direction.	Tôi đang đi theo hướng này.
It's not in one of them.	Nó không phải ở một trong số họ.
I can fix anything.	Em sửa gì cũng được.
In the end he had to go back to the main road.	Cuối cùng anh ta phải quay lại đường cái.
You will eventually see them.	Cuối cùng bạn sẽ thấy chúng.
The sun we see in the sky is just one of many.	Mặt trời mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời chỉ là một trong số rất nhiều.
The content of the file is just text.	Nội dung của tệp chỉ là văn bản.
Lots of good things.	Rất nhiều điều tốt đẹp.
I tried it, it works fine.	Tôi đã thử nó, nó hoạt động tốt.
No, not a tree.	Không, không phải một cái cây.
You hardly go far.	Bạn hầu như không đi xa.
I paid them.	Tôi đã trả tiền cho họ.
But we need to raise this resistance.	Nhưng chúng ta cần nâng cao mức kháng cự này.
Pull your tongue out.	Kéo lưỡi ra.
It's not a relationship.	Đó không phải là một mối quan hệ.
That was just too long.	Đó chỉ là quá lâu.
High, but has been for a long time.	Cao, nhưng đã có từ lâu.
I didn't know anything about this until a few weeks ago.	Tôi không biết gì về điều này cho đến vài tuần trước.
I want them here so my team doesn't get recognized.	Tôi muốn họ ở đây để đội của tôi không được công nhận.
I remember going a few times.	Tôi nhớ đã đi một vài lần.
First, the men go in, and start clearing the ground.	Trước tiên, những người đàn ông đi vào, và bắt đầu giải phóng mặt bằng.
Different value for each one.	Giá trị khác nhau cho mỗi cái.
He did very well.	Anh ấy đã làm rất tốt.
He raised me.	Anh ấy đã nuôi nấng tôi.
I just want some fun camps.	Tôi chỉ muốn một số trại vui vẻ.
His father will probably kill him after this.	Cha anh ấy có lẽ sẽ giết anh ấy sau vụ này.
Get a program that goes together.	Nhận một chương trình đi cùng nhau.
Your results will vary.	Kết quả của bạn sẽ khác nhau.
Current code is not responding.	Mã hiện tại không phản hồi.
Anything will help.	Bất cứ điều gì sẽ giúp đỡ.
Unfortunately, however, my discussion had to end on a less positive note.	Tuy nhiên, thật không may, cuộc thảo luận của tôi phải kết thúc với một lưu ý kém tích cực hơn.
I don't understand that even a little bit.	Tôi không hiểu điều đó dù chỉ một chút.
Some people are not so much.	Một số người không nhiều như vậy.
It will take time to access the source.	Sẽ mất thời gian để truy cập nguồn.
The reason for his default does not appear.	Lý do vỡ nợ của anh ta không xuất hiện.
Yes, yes, yes.	Vâng, vâng, có.
No need to change the field name.	Không cần thay đổi tên trường.
Have detailed information that people know while using it.	Có thông tin chi tiết mà mọi người biết đến trong khi sử dụng nó.
I did the same thing before, it worked fine.	Tôi đã làm điều tương tự trước đây, nó hoạt động tốt.
That made me think further.	Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ xa hơn.
You are very excited.	Bạn rất vui mừng.
They want to know how they can get out.	Họ muốn biết làm thế nào họ có thể thoát ra được.
I am no different from the rest.	Tôi không khác gì những người còn lại.
She notes that stress is just one of the possible causes of these effects.	Cô lưu ý rằng căng thẳng chỉ là một trong những nguyên nhân có thể gây ra những tác động này.
That really depends on the fans.	Điều đó thực sự phụ thuộc vào người hâm mộ.
The exit door was opened.	Cửa ra ngoài đã được mở.
I don't like the answer.	Tôi không thích câu trả lời.
They don't need us dead to get it.	Họ không cần chúng ta chết để lấy nó.
The room now looks like his.	Căn phòng bây giờ trông giống như của anh ấy.
They play defensively.	Họ chơi phòng ngự.
But no one saw him.	Nhưng không ai nhìn thấy anh ta.
Here, everything is recent.	Ở đây, mọi thứ đều là gần đây.
Do you feel like coming?	Bạn có cảm thấy muốn đến không?
She didn't even know about it until very recently.	Cô ấy thậm chí còn không biết về nó cho đến rất gần đây.
Try walking around him for a bit.	Hãy thử đi dạo quanh anh ấy một chút.
I'm not here to find new friends.	Tôi không ở đây để tìm bạn mới.
In fact, anything but.	Trong thực tế, bất cứ điều gì nhưng.
They usually only appear at night.	Chúng thường chỉ xuất hiện vào ban đêm.
To the top of the class.	Lên đầu lớp.
Teach me how to fight and work for what you get.	Dạy tôi cách chiến đấu và làm việc vì những gì bạn nhận được.
It really seems to make them happy.	Nó thực sự dường như làm cho họ hạnh phúc.
It's something else.	Đó là một cái gì đó khác.
Obviously he used to be a lot worse than he is now.	Rõ ràng là anh ấy đã từng tệ hơn rất nhiều so với bây giờ.
Never even had a conversation with me about this.	Thậm chí không bao giờ có một cuộc trò chuyện với tôi về điều này.
The unknown is the biggest thing.	Điều chưa biết là điều lớn nhất.
He was on his way.	Anh ấy đã lên đường.
The same can apply to everyone.	Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho mọi người.
Let's turn his life around.	Hãy xoay chuyển cuộc đời của anh ấy.
So don't change the system.	Vì vậy, đừng thay đổi hệ thống.
I won't be here in the morning.	Tôi sẽ không ở đây vào buổi sáng.
Since I know what true love really feels like.	Kể từ khi anh biết tình yêu đích thực thực sự cảm thấy như thế nào.
This is a pretty effective technique.	Đây là một kỹ thuật khá hiệu quả.
He chose war over peace.	Anh chọn chiến tranh chứ không phải hòa bình.
I didn't think about it at the time.	Tôi không nghĩ gì về nó vào thời điểm đó.
I can only make a few comments here.	Tôi chỉ có thể thực hiện một vài nhận xét ở đây.
A whole new world has opened up for me.	Một thế giới hoàn toàn mới khác đã mở ra cho tôi.
Look deeper into that.	Nhìn sâu hơn vào điều đó.
I am ready to listen to your voice and your story.	Tôi sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của bạn và câu chuyện của bạn.
Let me think.	Hãy để tôi suy nghĩ.
She doesn't know what kind of person her father is.	Cô không biết cha mình là người như thế nào.
I don't want to explain it to her.	Tôi không muốn giải thích cho cô ấy.
You cannot research for this.	Bạn không thể nghiên cứu cho điều này.
And so the discussions began.	Và vì vậy các cuộc thảo luận bắt đầu.
Now you come and ask to do more for me.	Bây giờ bạn đến và yêu cầu làm thêm cho tôi.
Learn to laugh.	Học cách cười.
Sometimes things happen accordingly but in the end it can't end with marriage.	Đôi khi mọi thứ xảy ra tương ứng nhưng cuối cùng nó không thể kết thúc với hôn nhân.
Military unit for two weeks.	Đơn vị quân đội trong hai tuần.
Then he forced himself to change his opinion.	Sau đó, anh buộc mình phải thay đổi quan điểm của mình.
How does this make you feel?	Điều này khiến bạn cảm thấy như thế nào?.
But that's not too often.	Nhưng điều đó không quá thường xuyên.
If you don't get by them, you're not going anywhere.	Nếu bạn không nhận được bởi họ, bạn sẽ không đi đến đâu.
This is the second category that will be considered in this section.	Đây là loại thứ hai sẽ được xem xét trong phần này.
Well, that's something.	Chà, đó là một cái gì đó.
We don't have time for that now.	Bây giờ chúng tôi không có thời gian cho việc đó.
And they know about me.	Và họ biết về tôi.
This whole thing is a message for you.	Toàn bộ điều này là một thông điệp cho bạn.
Today, the day before, or the day after.	Hôm nay, những ngày trước, hoặc ngày hôm sau.
But this means other people as an individual and myself as an individual.	Nhưng điều này có nghĩa là những người khác với tư cách cá nhân và bản thân tôi với tư cách là một cá nhân.
I was surprised.	Tôi đã rất ngạc nhiên.
It's in the middle of a call.	Nó đang ở giữa cuộc gọi.
We made some findings.	Chúng tôi đã thực hiện một số phát hiện.
The children there are very well taken care of.	Trẻ em ở đó được chăm sóc rất tốt.
Better to be safe than sorry.	Tốt hơn để được an toàn hơn xin lỗi.
If you can survive them, it will make the marriage much stronger.	Nếu bạn có thể sống sót qua chúng, nó sẽ giúp hôn nhân bền chặt hơn nhiều.
I just heard what you heard.	Tôi chỉ nghe những gì bạn đã nghe.
Of course, it's important.	Tất nhiên, nó quan trọng.
Scat.	Đi đi.
In the summer the fish fails.	Vào mùa hè cá không thành công.
The kids are still going to school.	Những đứa trẻ vẫn còn đi học.
Just make sure not to do it all at once.	Chỉ cần đảm bảo không làm điều đó cùng một lúc.
And how she wants to live there.	Và cô ấy muốn sống ở đó như thế nào.
See that everything is ready.	Thấy rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
Perhaps, then, the truly married people wouldn't need the special sign.	Có lẽ, khi đó, những người đã kết hôn thực sự sẽ không cần dấu hiệu đặc biệt.
Here every day is the same as before.	Ở đây mỗi ngày đều giống như trước đây.
It is also designed to be comfortable for him to carry.	Nó cũng được thiết kế để anh ấy thoải mái khi mang theo.
He had left her standing there without an answer.	Anh đã để cô đứng đó mà không có câu trả lời.
We just got up and kept moving.	Chúng tôi chỉ đứng dậy và tiếp tục di chuyển.
A similar approach to processing results has not been published.	Một cách tiếp cận tương tự để xử lý kết quả chưa từng được công bố.
Exactly as it happened.	Chính xác như nó đã xảy ra.
This works fine.	Điều này hoạt động tốt.
I mean, some of the pictures have never been seen before.	Ý tôi là, một số hình ảnh chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.
Thanks for the dinner.	Cảm ơn vì bữa tối.
We will stay in this house for at least a year.	Chúng tôi sẽ ở trong ngôi nhà này ít nhất trong một năm.
That causes people to drop out of school.	Điều đó khiến mọi người bỏ học.
I just laughed.	Tôi chỉ cười.
We have to catch them first.	Chúng tôi phải bắt chúng trước.
You worry about our freedom.	Bạn lo lắng về quyền tự do của chúng tôi.
I want to combine my life and move on.	Tôi muốn kết hợp cuộc sống của mình và tiếp tục.
Keep this in mind.	Giữ điều này trong tim.
It was an easy decision to make.	Đó là một quyết định dễ dàng thực hiện.
There is a war on.	Có một cuộc chiến trên.
I have never been happy.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc.
These results are similar to previous studies.	Những kết quả này tương tự như các nghiên cứu trước đây.
These words are very simple and they are difficult.	Những từ này rất đơn giản và chúng thật khó.
However, the situations are very complicated.	Tuy nhiên, các tình huống rất phức tạp.
I can't think of anything negative.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì tiêu cực.
It will help you.	Nó sẽ giúp bạn.
We did a great job of exploiting it.	Chúng tôi đã làm rất tốt việc khai thác nó.
Also don't mind the silence.	Cũng không quá bận tâm đến sự im lặng.
That is a large part of the population.	Đó là một bộ phận lớn của dân số.
Or they were.	Hoặc họ đã.
Accordingly, those conditions have been removed.	Theo đó những điều kiện đó đã bị loại bỏ.
I don't know which one.	Tôi không biết cái nào.
Maybe it's better if he can sleep peacefully.	Có lẽ tốt hơn nếu anh ấy có thể ngủ yên.
Not with violence.	Không phải với bạo lực.
He was determined to win that game.	Anh ấy đã quyết tâm giành chiến thắng trong trò chơi đó.
We need a jump.	Chúng tôi cần một bước nhảy.
I want to tell you.	Tôi muốn nói với bạn.
It was sick and wrong for him not to do so.	Thật là bệnh hoạn và sai lầm khi anh ta không làm vậy.
We cannot measure our path to a better education system.	Chúng ta không thể đo lường con đường của chúng ta để đạt được một hệ thống giáo dục tốt hơn.
Because, no matter what, she makes a wet spot.	Vì, không có vấn đề gì, cô ấy làm một chỗ ướt.
My children were okay.	Các con tôi đã không sao.
Very strong.	Rất mạnh.
Think about that.	Suy nghĩ về điều đó.
God! 	Chúa!
how beautiful she is.	cô ấy đẹp làm sao.
Related.	Có liên quan.
All data is not created equal.	Tất cả dữ liệu không được tạo ra như nhau.
But this is not the context we are looking for here.	Nhưng đây không phải là bối cảnh mà chúng ta đang tìm kiếm ở đây.
And there's the second wall.	Và có bức tường thứ hai.
At least that is what is said.	Ít nhất đó là những gì được nói.
It's on my list of plants to move.	Nó nằm trong danh sách các loại cây cần di chuyển của tôi.
I am not satisfied with it.	Tôi không hài lòng về nó.
Or maybe you found someone new.	Hoặc có thể bạn đã tìm thấy ai đó mới.
It does the same thing, again.	Nó làm điều tương tự, một lần nữa.
We found everything good.	Chúng tôi thấy mọi thứ đều tốt.
Look at your behavior these days.	Nhìn vào hành vi của bạn những ngày này.
I cut him off.	Tôi đã cắt đứt anh ta.
I am very good at such things.	Tôi rất giỏi trong những thứ như vậy.
However, I will point out that that doesn't follow their example.	Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ ra rằng điều đó không tuân theo ví dụ của họ.
He wants to buy them out.	Anh ấy muốn mua đứt chúng.
These areas are considered correct areas.	Các khu vực này được coi là khu vực chính xác.
The scale of the red bar makes it hard to guess.	Quy mô của thanh màu đỏ làm cho nó khó đoán.
Rather the opposite is the case.	Đúng hơn là trường hợp ngược lại.
If he just took it, it would be faster.	Nếu anh ta chỉ cần lấy nó, nó sẽ nhanh hơn.
With what you're telling me.	Với những gì bạn đang nói với tôi.
They continued to fight as they entered their home.	Họ tiếp tục chiến đấu khi họ bước vào nhà của họ.
Problems have started against it.	Vấn đề đã bắt đầu chống lại nó.
Turns out it was half right.	Hóa ra nó đúng một nửa.
It was not immediately known how the two men might be related.	Ngay lập tức người ta không biết hai người đàn ông có thể có quan hệ với nhau như thế nào.
But a lot of people are great.	Nhưng rất nhiều người rất tuyệt vời.
And then you spread both like this.	Và sau đó bạn lây lan cả hai như thế này.
She actually saw him for the first time, and that helped.	Cô ấy thực sự đã nhìn anh ấy lần đầu tiên, và điều đó đã giúp ích.
You may know where it is but not where it is going.	Bạn có thể biết nó đang ở đâu nhưng không biết nó sẽ đi đâu.
My words are the truth.	Lời nói của tôi là sự thật.
He can't just deliver it.	Anh ấy không thể chỉ giao nó.
If you don't understand, take a step back from the discussion.	Nếu không hiểu, hãy lùi cuộc thảo luận lại một bước.
I looked back at my mom and dad.	Tôi nhìn lại mẹ tôi và bố tôi.
This will definitely make your house stronger than most other houses.	Điều này chắc chắn sẽ làm cho ngôi nhà của bạn mạnh mẽ hơn hầu hết các ngôi nhà khác.
It makes you wonder what's wrong with you.	Nó khiến bạn tự hỏi mình bị làm sao.
Is one of the best for everyone.	Là một trong những tốt nhất cho tất cả mọi người.
Since then, we also have to clarify the matter.	Kể từ đó, chúng tôi cũng phải làm rõ vấn đề.
Transfer chicken to a plate.	Chuyển gà ra đĩa.
It's really great.	Nó thực sự rất tuyệt.
I can't sleep and you're fine.	Tôi không thể ngủ được và bạn vẫn ổn.
Still looking for a way out.	Vẫn đang tìm một lối thoát.
We did it the wrong way.	Chúng tôi đã làm nó sai cách.
She won't win, no one can beat him tonight.	Cô sẽ không thắng, không ai có thể đánh bại anh ta đêm nay.
The back is very white.	Mặt sau rất trắng.
It was something much more serious.	Đó là một cái gì đó nghiêm trọng hơn nhiều.
That's what life is about.	Đó là những gì cuộc sống là về.
I feel very certain.	Tôi cảm thấy rất chắc chắn.
In fact, they added their number.	Trên thực tế, họ đã thêm vào số của họ.
Her mother knows.	Mẹ cô biết.
We are equal.	Chúng ta bình đẳng.
He feels better.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
Water flows from hair, clothes, down from the sky.	Nước chảy từ tóc, quần áo, từ trên trời xuống.
It is necessary to control it and gain control over it.	Cần thiết để kiểm soát nó và giành quyền kiểm soát nó.
Sometimes my dad comes back with as much cargo as he can carry.	Đôi khi bố tôi trở về với bao nhiêu là hàng ông có thể mang theo.
People are now running around trying to save themselves and the animals.	Mọi người hiện đang chạy khắp nơi để cố gắng cứu bản thân và các loài động vật.
Bone quality remains normal.	Chất lượng xương vẫn bình thường.
Talk to them about the decision and what they know about it.	Nói chuyện với họ về quyết định và những gì họ biết về nó.
It knocks them off their feet and sends them to the ground.	Nó hất họ ra khỏi chân và biến họ xuống đất.
I have more and more money and power.	Tôi ngày càng có nhiều tiền và quyền lực hơn.
Sure enough, this time was no different.	Chắc chắn rồi, lần này không có gì khác biệt.
The god pointed a piece of meat near his nose.	Vị thần chỉ gần mũi anh ta một miếng thịt.
She kept quiet the whole time.	Cô ấy đã giữ im lặng suốt thời gian đó.
Thirty years later, he's looking to make a comeback.	Ba mươi năm sau, anh ấy đang tìm cách quay trở lại.
I was proud of myself.	Tôi đã tự hào về bản thân mình.
All the better for us.	Tất cả tốt hơn cho chúng tôi.
You feel better and your home feels better too.	Bạn cảm thấy tốt hơn và ngôi nhà của bạn cũng cảm thấy tốt hơn.
Around this time, his mother passed away.	Vào khoảng thời gian này, mẹ anh qua đời.
They wanted to look into its dead eyes.	Họ muốn nhìn vào đôi mắt chết chóc của nó.
I think about here.	Tôi nghĩ về đây.
He is still in her life.	Anh vẫn ở trong cuộc đời cô.
Fair but fair is my rule.	Công bằng nhưng công bằng là quy tắc của tôi.
I hope this changes soon.	Tôi hy vọng rằng điều này sẽ sớm thay đổi.
It's really not too difficult.	Nó thực sự không quá khó.
Both are clearly out of control.	Cả hai đều mất kiểm soát rõ ràng.
They carry data.	Chúng mang theo dữ liệu.
The apartment is no longer a safe place.	Căn hộ không còn là một nơi an toàn.
Here no such element is present.	Ở đây không có yếu tố như vậy hiện diện.
Let him obey our will.	Để anh ta tuân theo ý muốn của chúng tôi.
See you in one of those two places!.	Hẹn gặp lại các bạn ở một trong hai nơi đó !.
First, the bad news.	Đầu tiên, tin xấu.
For example, here are the results from a test.	Ví dụ, đây là kết quả từ một bài kiểm tra.
History to that point.	Lịch sử đến thời điểm đó.
I tried her at work and she wasn't there, so.	Tôi đã thử cô ấy ở nơi làm việc và cô ấy không ở đó, vì vậy.
Again, ask me.	Một lần nữa, hãy hỏi tôi.
And so do others.	Và những người khác cũng vậy.
This cannot be done without constant practice.	Điều này không thể được thực hiện nếu không thực hành liên tục.
Perhaps this situation is for both of you.	Có lẽ tình huống này là của cả hai bạn.
That is if he still has a set.	Đó là nếu anh ta vẫn còn một bộ.
I will leave it there.	Tôi sẽ để nó ở đó.
Just choose people you know who can fight.	Chỉ cần chọn những người bạn biết có thể chiến đấu.
Just because they are real doesn't mean they are not thoughts.	Chỉ vì chúng thực không có nghĩa là chúng không phải là suy nghĩ.
I asked her what she would do.	Tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy sẽ làm gì.
Sometimes the same room as it was in the past.	Đôi khi cùng một căn phòng như nó đã từng ở trong quá khứ.
One day she called me to her office.	Một hôm cô ấy gọi tôi đến văn phòng của cô ấy.
When she pulled her foot in, she realized it.	Khi cô ấy co chân vào, cô ấy nhận ra điều đó.
Like a normal father and daughter.	Như một người cha và con gái bình thường.
Only four of you will report directly to me.	Chỉ có bốn bạn sẽ báo cáo trực tiếp với tôi.
For this, two approaches have been used.	Đối với điều này, hai cách tiếp cận đã được sử dụng.
So your website needs to load quickly.	Vì vậy, trang web của bạn cần tải nhanh chóng.
They don't just do that.	Họ không chỉ làm điều đó.
You don't need to 'ask' for the id anymore.	Bạn không cần phải 'hỏi' id nữa.
But that is only the promise of power.	Nhưng đó chỉ là lời hứa về quyền lực.
Definitely better than both.	Chắc chắn tốt hơn là được cả hai.
Six months can make any difference.	Sáu tháng có thể tạo ra sự khác biệt nào.
The boy surprised everyone.	Cậu bé đã khiến mọi người ngạc nhiên.
There is nothing in the documentation about it.	Không có gì trong tài liệu về nó.
You should tell her that.	Bạn nên nói với cô ấy điều đó.
I didn't ask.	Tôi không hỏi.
His face was so close.	Khuôn mặt anh thật gần.
I did what was necessary.	Tôi đã làm những gì cần thiết.
I don't have an answer yet.	Tôi chưa có câu trả lời.
Some people have a fear of dogs.	Có những người mắc chứng sợ chó.
A mother was there.	Một người mẹ đã ở đó.
I have never said a word against you.	Tôi chưa bao giờ nói một lời chống lại bạn.
Let's attack this directly.	Hãy tấn công trực diện này.
I see and understand what you wrote.	Tôi thấy và hiểu những gì bạn đã viết.
We have to keep going.	Chúng tôi phải tiếp tục đi.
I really needed him right then.	Tôi thực sự cần anh ấy ngay lúc đó.
And it raises new questions.	Và nó đặt ra những câu hỏi mới.
And this is something that needs to be recognized.	Và đây là điều cần được công nhận.
I hope that's a little consolation for him.	Tôi hy vọng đó là một chút an ủi cho anh ấy.
I also dress up my girls.	Tôi cũng mặc quần áo cho các cô gái của mình.
No need to wait to say it.	Không cần chờ đợi để nói điều đó.
What time are you thinking of getting there?	Bạn đang nghĩ đến việc đến đó lúc mấy giờ?
It just doesn't sound very healthy.	Nó chỉ nghe có vẻ không lành mạnh cho lắm.
I tried to hide her for a while.	Tôi đã cố gắng giấu cô ấy một thời gian.
Letters, and pressed flowers, and names.	Chữ, và hoa ép, và tên.
What is to be done.	Việc phải làm là gì.
If they want to take something from him, they can.	Nếu họ muốn lấy một cái gì đó từ anh ta, họ có thể.
You can fix this.	Bạn có thể sửa lỗi này.
I think there are a few things missing.	Tôi nghĩ rằng có một vài điều còn thiếu.
Yes, that means today.	Vâng, điều đó có nghĩa là ngày hôm nay.
But it's better.	Nhưng nó tốt hơn.
We will need to see it to review it.	Chúng tôi sẽ cần phải xem nó để xem xét nó.
Of course it can take quite a while.	Tất nhiên có thể mất khá nhiều thời gian.
The result is our decision, our choice.	Kết quả là do chúng ta quyết định, sự lựa chọn của chúng ta.
Be careful with your language here.	Hãy cẩn thận với ngôn ngữ của bạn ở đây.
Those interested can learn more through the section No!.	Các bạn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông qua mục số !.
Typically there are three types of tables.	Điển hình có ba loại bảng.
I can see him trying to get back to sleep.	Tôi có thể thấy anh ấy đang cố ngủ trở lại.
Quality makes the difference.	Chất lượng tạo nên sự khác biệt.
They smoke it.	Họ hút nó.
This does not require your presence.	Điều này không yêu cầu sự hiện diện của bạn.
That's the second best thing.	Đó là điều tốt thứ hai.
Or her responsibility, go there.	Hoặc trách nhiệm của cô ấy, đến đó.
No obvious marks are visible.	Không có dấu hiệu rõ ràng có thể nhìn thấy.
Read your world history.	Đọc lịch sử thế giới của bạn.
I am also widely read.	Tôi cũng được đọc rộng rãi.
The animal can no longer feel its arms or legs.	Con vật không còn cảm thấy cánh tay hoặc chân của nó.
I turned it off.	Tôi đã tắt nó đi.
This component is called dark energy.	Thành phần này được gọi là năng lượng tối.
Be quick about it.	Hãy nhanh chóng về nó.
This is the theory.	Đây là lý thuyết.
It doesn't seem to use the default value anymore.	Nó dường như không sử dụng giá trị mặc định nữa.
He said he would come around to hear how you got on.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến xung quanh để nghe bạn tiếp tục như thế nào.
It's not difficult for me.	Nó không khó đối với tôi.
Your notes can be important for the next instance.	Ghi chú của bạn có thể là điều quan trọng cho trường hợp tiếp theo.
Fill out the return form.	Điền vào biểu mẫu trả lại.
People can come to dad however they want'.	Mọi người có thể đến với cha theo cách nào họ muốn '.
Be sure to get your eyes closed.	Hãy chắc chắn để có được nhắm mắt của bạn.
When the new course is set.	Khi khóa học mới được thiết lập.
More than in other countries.	Hơn ở các nước khác.
It feels right to us.	Nó cảm thấy đúng với chúng tôi.
I made enough for two.	Tôi đã làm đủ cho hai.
This is followed by two to four years of training.	Tiếp theo là từ hai đến bốn năm đào tạo.
It didn't look like it was injured.	Nó không giống như nó đã bị thương.
Because they are locals.	Vì họ là người địa phương.
I just locked myself in a room.	Tôi chỉ nhốt mình trong một căn phòng.
It's free and only takes a minute or two to sign up.	Nó miễn phí và chỉ mất một hoặc hai phút để đăng ký.
Well, we can for a while.	Vâng, chúng ta có thể trong một thời gian.
We know this has put a lot of stress on you.	Chúng tôi biết điều này đã gây căng thẳng lớn cho bạn.
You only want to use a checkbox character.	Bạn chỉ muốn sử dụng một ký tự hộp kiểm.
At least I see it that way.	Ít nhất tôi thấy nó như vậy.
He is an amazing person.	Anh ấy là một con người đáng kinh ngạc.
If you get hurt, she can handle it.	Nếu bạn bị thương, cô ấy có thể xử lý nó.
It shouldn't come from you either.	Nó cũng không nên đến từ bạn.
Are they real?.	Chúng có thật không ?.
Strategy and force structure in the coming years.	Chiến lược và cơ cấu lực lượng trong những năm tới.
My father was out of here first, almost a hundred years.	Cha tôi đã ra khỏi đây đầu tiên, gần một trăm năm.
But that's their decision.	Nhưng đó là quyết định của họ.
Then he gets a nice block to free him outside.	Sau đó, anh ta nhận được một khối đẹp để giải phóng anh ta bên ngoài.
Although this is a dangerous road.	Mặc dù đây là một con đường nguy hiểm.
This combination is quite complicated and expensive.	Sự kết hợp này khá phức tạp và tốn kém.
However, in the case of images, we know the following.	Tuy nhiên, trong trường hợp của hình ảnh, chúng tôi biết như sau.
He leads the way.	Anh ấy dẫn đường.
How much should you pay for young-driver auto insurance?	Bạn nên trả bao nhiêu cho bảo hiểm xe ô tô trẻ tuổi lái xe?
I'm being very honest.	Tôi đang rất trung thực.
I want to see.	Tôi muốn xem.
Each frame is a moment in time.	Mỗi khung hình là một khoảnh khắc trong thời gian.
Two small rooms usually complete the front view.	Hai phòng nhỏ thường hoàn thiện tầm nhìn phía trước.
I mean, you know.	Ý tôi là, bạn biết đấy.
And in a way, she was right.	Và theo một cách nào đó, cô ấy đã đúng.
It will fit her room.	Nó sẽ phù hợp với phòng của cô ấy.
The world as they know it has changed.	Thế giới như họ biết đã thay đổi.
This is situation.	Đây là trường hợp.
I can do it both left and right.	Tôi có thể làm điều đó cả bên trái và bên phải.
I know your team will be connected to this person.	Tôi biết nhóm của bạn sẽ được kết nối với người này.
Okay, he never seemed to want much.	Được rồi, anh ấy dường như không bao giờ muốn nhiều.
Not much chance of that.	Không có nhiều cơ hội về điều đó.
Parents value their children more than anything in the world.	Cha mẹ coi trọng con cái của họ hơn bất cứ điều gì trên thế giới.
Excellent customer service.	Dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Take your stuff, he said.	Lấy đồ của bạn, anh ấy nói.
He is survived by his wife and three children.	Anh ta được sống sót bởi vợ và ba đứa con của mình.
He has two older brothers who are both men.	Anh ấy có hai anh trai đều đã trở thành đàn ông.
Music is a life.	Âm nhạc là cuộc sống.
We were completely burned down.	Chúng tôi đã hoàn toàn bị thiêu rụi.
In fact, it is rarely the case.	Trong thực tế, nó hiếm khi là như vậy.
It goes beyond fun.	Nó vượt xa niềm vui.
Busy with unimportant things.	Bận rộn với những việc không quá quan trọng.
They are not prepared for heavy weather.	Họ không chuẩn bị cho thời tiết nặng.
She said something very similar.	Cô ấy đã nói điều gì đó rất giống.
Why does she keep it? 	Tại sao cô ấy lại giữ nó?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
You are more likely to find her with my help.	Bạn có nhiều khả năng tìm được cô ấy với sự giúp đỡ của tôi.
I don't want to hurt their feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của họ.
But, it happened.	Nhưng, nó đã xảy ra.
They may have a week.	Họ có thể có một tuần.
Please understand me here.	Hãy hiểu tôi ở đây.
However, we both know the truth.	Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều biết sự thật.
The reason why many people fail is because they expect immediate results.	Lý do tại sao nhiều người thất bại là vì họ mong đợi kết quả ngay lập tức.
It didn't take long to find him.	Không mất nhiều thời gian để tìm thấy anh ta.
Whatever you see is created by the flow.	Bất cứ điều gì bạn thấy đều được tạo ra bởi dòng chảy.
You know what kind of calls get such a response.	Anh biết loại cuộc gọi nào nhận được phản ứng như vậy.
He has had a difficult life.	Anh ấy đã trải qua một cuộc sống khó khăn.
All is still, for now.	Tất cả vẫn là, bây giờ.
A word.	Một từ.
Anyway, it's not worth it.	Dù sao thì nó cũng không đáng.
You learn fast.	Bạn học nhanh.
Then the customer can leave a comment for him.	Sau đó, khách hàng có thể để lại nhận xét cho anh ta.
I feel completely closed off.	Tôi cảm thấy bị đóng cửa hoàn toàn.
No answer.	Không trả lời.
That will be one day.	Đó sẽ là một ngày.
But she is a real woman.	Nhưng cô ấy là một người phụ nữ thực tế.
I guess you know what that reason is.	Tôi đoán bạn biết lý do đó là gì.
It was a great relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời.
It's more of a test day than a treatment day.	Đó là một ngày thử nghiệm hơn là một ngày điều trị.
It's just that she was doing it all for me.	Chỉ là cô ấy được làm cho tôi toàn bộ.
I'm going to have a baby.	Tôi sắp có em bé.
It takes you on a journey in a sense.	Nó đưa bạn vào một cuộc hành trình theo một nghĩa nào đó.
This is clearly incorrect.	Điều này rõ ràng là không chính xác.
Sure, he's sleeping.	Chắc chắn rồi, anh ấy đang ngủ.
He slept for two hours.	Anh đã ngủ trong hai giờ.
Her true self.	Con người thật của cô ấy.
They told me not to tell anyone, not to tell a single soul.	Họ dặn tôi không được nói với ai, không được kể một linh hồn nào.
He's holding a bad company.	Anh ta đang giữ một công ty tồi.
They have it there.	Họ có nó ở đó.
To be safe.	Để được an toàn.
I had the most wonderful time.	Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
“I was just worried about him going crazy in it,” he said.	Tôi chỉ lo lắng về việc anh ấy sẽ phát điên trong đó, anh ấy nói.
They won't be able to hit or catch it.	Họ sẽ không thể đánh hoặc bắt nó.
I will think about it.	Tôi sẽ nghĩ về nó.
They may not even have tomorrow.	Họ thậm chí có thể không có ngày mai.
They hate the poor, not you.	Họ ghét người nghèo, không phải bạn.
Huge waste of money.	Sự lãng phí tiền bạc rất lớn.
This is her first game played in front of our home audience.	Đây là trò chơi đầu tiên của cô ấy chơi trước khán giả nhà của chúng tôi.
However, both are not satisfied with the current situation.	Tuy nhiên, cả hai đều không hài lòng với tình hình hiện tại.
I don't want to understand.	Tôi không muốn hiểu.
There must be a sheet of paper.	Phải có một tờ giấy.
Shoulder by shoulder.	Vai kề vai.
We can fix it.	Chúng tôi có thể sửa nó.
We really don't need any of them.	Chúng tôi thực sự không cần bất kỳ ai trong số họ.
She has gone.	Cô ấy đã đi.
These cells will have only one valid option.	Các ô này sẽ chỉ có một tùy chọn hợp lệ.
You don't know what you love in the first place.	Ngay từ đầu bạn không biết mình yêu thích điều gì.
They want to take their time.	Họ muốn dành thời gian của họ.
I won't even eat.	Tôi thậm chí sẽ không ăn.
And then nothing for the rest of the day.	Và sau đó không có gì cho phần còn lại của ngày.
No one asked for it.	Không ai yêu cầu nó.
It looks different.	Nó trông khác.
That's the new way.	Đó là cách mới.
We both see what happens to you.	Cả hai chúng tôi đều thấy điều gì sẽ xảy ra với bạn.
And that might not even be half of it.	Và đó thậm chí có thể không phải là một nửa của nó.
I took a minute.	Tôi mất một phút.
There are three parameters except one power unit.	Có ba tham số ngoại trừ một đơn vị năng lượng.
Would be quite fun.	Sẽ khá vui.
This is normal like everyone.	Điều này là bình thường như mọi người.
Focus on that in your application.	Tập trung vào điều đó trong ứng dụng của bạn.
He's only half grown.	Anh ấy chỉ mới lớn được một nửa.
I thought about my position.	Tôi đã nghĩ về vị trí của mình.
It feels like a dark period.	Cảm giác như một khoảng thời gian đen tối.
I remember him talking to you.	Tôi nhớ anh ấy đã nói chuyện với bạn.
We jump before we know it.	Chúng ta nhảy trước khi chúng ta nhận thức được.
When they can fish.	Khi họ có thể câu cá.
You can say it's our local.	Bạn có thể nói đó là địa phương của chúng tôi.
On top of that, you don't use your brain.	Trên hết, bạn không sử dụng bộ não của mình.
It will take a little longer.	Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút.
Now she will never know why.	Bây giờ cô sẽ không bao giờ biết tại sao.
Four because you know.	Bốn vì bạn biết.
Good morning everybody.	Chào buổi sáng, mọi người.
There, the participants learn how to balance their money.	Ở đó, những người tham gia học cách cân bằng tiền của họ.
Then we set up three test groups.	Sau đó, chúng tôi thành lập ba nhóm thử nghiệm.
I guess we just lost it.	Tôi đoán chúng ta vừa mất nó.
You can sleep here, by the fire.	Bạn có thể ngủ ở đây, bên bếp lửa.
We talk two or three times a month.	Chúng tôi nói chuyện hai hoặc ba lần một tháng.
If so, it will make it easier for them.	Nếu có, nó sẽ giúp họ dễ dàng hơn.
Finally, we end with a factual comment.	Cuối cùng, chúng tôi kết thúc bằng một nhận xét thực tế.
The number of missing values ​​remains the same.	Số lượng các giá trị bị thiếu vẫn giữ nguyên.
We turned it off.	Chúng tôi đã tắt.
Most of it, she never needs to be touched again.	Hầu hết nó, cô ấy không bao giờ cần phải chạm vào một lần nữa.
They did it again and again.	Họ đã làm điều đó một lần nữa và một lần nữa.
And she feels sorry for him.	Và cô cảm thấy có lỗi với anh ta.
And it turns out it won't.	Và hóa ra nó sẽ không.
But he wants you to understand this.	Nhưng anh ấy muốn bạn hiểu điều này.
It has a population of less than a hundred.	Nó có dân số ít hơn một trăm.
It can be blank pages.	Nó có thể là những trang trắng.
Better than your own fire.	Tốt hơn lửa của chính mình.
She looks different on each one.	Cô ấy trông khác nhau trên mỗi cái.
This is the call he's been waiting for.	Đây là cuộc gọi mà anh ấy đã chờ đợi.
They will talk more in the morning.	Họ sẽ nói chuyện nhiều hơn vào buổi sáng.
The rest is waste.	Phần còn lại là chất thải.
Big one.	Cái lớn.
The group worked well.	Nhóm đã hoạt động tốt.
The more I look at you, the more I like you.	Càng nhìn em, anh càng thích em.
But this book offers her the biggest challenge.	Nhưng cuốn sách này cung cấp cho cô ấy thách thức lớn nhất.
I love everything you do.	Tôi yêu tất cả những gì bạn làm.
I wanted it to happen.	Tôi đã muốn nó xảy ra.
Life has become quiet.	Cuộc sống đã trở nên yên tĩnh.
He leaned a little further away.	Anh ta nghiêng người xa hơn một chút.
Must lower your voice.	Phải hạ giọng xuống.
It's clear from your face.	Nó rõ ràng từ khuôn mặt của bạn.
Hers, the same.	Của cô ấy, giống nhau.
You may or may not understand me.	Bạn có thể hiểu được tôi, hoặc không.
He will have to think about this for a long time.	Anh ấy sẽ phải suy nghĩ về điều này trong một thời gian dài.
Don't get me wrong.	Đừng nhầm với tôi.
There are two possible reasons for this.	Có hai lý do có thể cho điều này.
And step on it.	Và bước trên nó.
The heads of two women appeared behind the man.	Đầu của hai người phụ nữ xuất hiện phía sau người đàn ông.
At the end of the season, place cards with others.	Vào cuối mùa giải, đặt thẻ với những người khác.
Let's see the world.	Hãy nhìn thế giới.
No one else can do it.	Không ai khác có thể làm được.
Lack of sleep can affect both your mind and body.	Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất của bạn.
Woman like no one is watching.	Người phụ nữ như không có ai đang xem.
We must obey the law as written.	Chúng ta phải tuân theo luật như đã viết.
The story you see is actually a third.	Câu chuyện bạn thấy thực sự là một phần ba.
He needs me.	Anh ấy cần tôi.
But the board refused to meet him.	Nhưng hội đồng quản trị từ chối gặp anh ta.
You're good at things like this.	Bạn giỏi những thứ như thế này.
This could be a big week for him in other ways.	Đây có thể là một tuần trọng đại đối với anh ấy theo những cách khác.
These values ​​are measured three times.	Các giá trị này được đo ba lần.
At least that's how it was in my mind.	Ít nhất đó là cách nó đã được trong tâm trí của tôi.
At least, part of them did.	Ít nhất, một phần trong số họ đã làm.
I don't even know how to get them.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào để lấy chúng.
He is the one who draws the most.	Anh ấy là người rút ra nhiều nhất.
But then there was snow.	Nhưng sau đó có tuyết.
There's no place for that here.	Không có chỗ cho điều đó ở đây.
My questions get to the core of his business with me.	Các câu hỏi của tôi đi xuống cốt lõi của công việc kinh doanh của anh ấy với tôi.
The investigation found no design problems.	Cuộc điều tra không tìm thấy vấn đề thiết kế nào.
Now you understand that.	Bây giờ bạn hiểu điều đó.
That was the only time we could see each other.	Đó là lần duy nhất chúng ta có thể gặp nhau.
Sound is associated with certain rooms, places and memories.	Âm thanh gắn liền với những căn phòng, địa điểm và kỷ niệm nhất định.
Then she couldn't figure out what she did.	Vậy thì cô không thể biết được mình đã làm gì.
He is quiet and keeps his distance from most other kids.	Anh ấy trầm tính và giữ khoảng cách với hầu hết những đứa trẻ khác.
The account is settled between us.	Tài khoản được giải quyết giữa chúng tôi.
The tone of the movie.	Giọng điệu của bộ phim.
Fear is not one of them.	Sợ hãi không phải là một trong số đó.
Get inside details.	Nhận thông tin chi tiết bên trong.
It is changing.	Nó đang thay đổi.
You made a really, really, really bad choice.	Bạn đã thực hiện một lựa chọn thực sự, thực sự, thực sự tồi tệ.
Or a plan.	Hoặc một kế hoạch.
There's no way you can get past this.	Không có cách nào bạn có thể vượt qua điều này.
They truly believe that they can love their children from any value.	Họ thực sự tin rằng họ có thể yêu thương con cái của họ từ bất cứ giá trị nào.
Try not to misplace one leg.	Cố gắng không đặt sai một chân.
That is an honor.	Đó là một vinh dự.
Die again.	Chết lần nữa.
So yes, that is correct.	Vì vậy, có, đó là chính xác.
Horses to carry them.	Ngựa để mang chúng.
You'll love it let's see.	Bạn sẽ thích nó cho mà xem.
We are all people of the world, you and me.	Chúng ta đều là người của thế giới, bạn và tôi.
For basic training.	Để được đào tạo cơ bản.
Thank you for reading my blog!.	Cảm ơn bạn đã đọc blog của tôi!.
Journey time for many people is up to two hours.	Thời gian hành trình cho nhiều người lên đến hai giờ.
It can solve problems but it cannot learn the problems.	Nó có thể giải quyết các vấn đề nhưng nó không thể tìm hiểu các vấn đề.
Defensive planning was focused on making sure that never happened again.	Việc lập kế hoạch phòng thủ đã tập trung vào việc đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra nữa.
Everything is of one piece.	Tất cả mọi thứ là của một mảnh.
In fact, I couldn't be more wrong.	Thực tế là tôi không thể sai nhiều hơn.
Unique constant.	Hằng số duy nhất.
One of the biggest factors is movement.	Một trong những yếu tố lớn nhất là chuyển động.
I can't seem to download it myself.	Tôi dường như không thể tự tải xuống.
Everything in perspective.	Mọi thứ trong quan điểm.
There is no upper age limit.	Không có giới hạn tuổi trên.
It looks beautiful.	Nó trông đẹp.
He's best choice number three.	Anh ấy tốt nhất là lựa chọn số ba.
They open in the morning and close in the evening.	Chúng mở ra vào buổi sáng và đóng lại vào buổi tối.
Sit for a few seconds.	Hãy ngồi trong vài giây.
Waiting a lot.	Chờ đợi rất nhiều.
Nothing is separate from anything else.	Không có gì tách biệt với bất cứ điều gì khác.
Great location close to schools and far from the river.	Vị trí tuyệt vời gần trường học và xa sông.
However, save your ring finger for one last time.	Tuy nhiên, hãy để dành ngón đeo nhẫn của bạn cho lần cuối cùng.
I won't go into details, not here.	Tôi sẽ không đi vào chi tiết, không phải ở đây.
It is building rapidly.	Nó đang xây dựng nhanh chóng.
Nor did he send it.	Anh ta cũng không gửi nó.
I hold it tightly while we touch each other's noses.	Tôi giữ chặt nó trong khi chúng tôi chạm mũi nhau.
And it's very difficult to win like that.	Và rất khó để giành chiến thắng như vậy.
You can take this anywhere it wants.	Bạn có thể mang thứ này đến bất cứ đâu mà nó muốn.
Especially at the same time of day.	Đặc biệt là vào cùng một thời điểm trong ngày.
There are a few ways to do that.	Có một số cách để làm điều đó.
He can hurt me.	Anh ấy có thể làm tổn thương tôi.
Not that we get much.	Không phải là chúng tôi nhận được nhiều.
Points for style, but there are easier ways.	Điểm cho phong cách, nhưng có nhiều cách dễ dàng hơn.
I like their writing style.	Tôi thích phong cách viết của những người đó.
That's the low level.	Đó là mức thấp.
In my opinion, it was a huge success.	Theo quan điểm của tôi, đó là một thành công lớn.
You will be great.	Bạn sẽ rất tuyệt.
Writing is hard at the best of times.	Viết là khó vào thời điểm tốt nhất.
Make friends while you're here.	Kết bạn khi bạn ở đây.
It is also easy to set up.	Nó cũng dễ dàng thiết lập.
Women only know.	Phụ nữ chỉ biết.
Everything he tested was within that limit.	Tất cả những gì anh ta kiểm tra đều nằm trong giới hạn đó.
But it can be good for society at large.	Nhưng nó có thể tốt cho xã hội nói chung.
He said he had.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã có.
Both are proud of them.	Cả hai đều tự hào về họ.
We will know soon.	Chúng tôi sẽ sớm biết.
Multiple test problems.	Nhiều vấn đề thử nghiệm.
We're going to have a little tour.	Chúng ta sắp có một chuyến tham quan nhỏ.
We just get ourselves back.	Chúng tôi chỉ lấy lại chính mình.
You change the oil.	Bạn thay dầu.
Data doesn't just do what needs to be done.	Dữ liệu không chỉ làm những gì cần phải làm.
And so is he.	Và anh ấy cũng vậy.
They lost morale had begun.	Họ đánh mất tinh thần đã bắt đầu.
It finally came out.	Cuối cùng thì nó cũng ra mắt.
Is that you ?.	Có phải bạn không ?.
So we started with that.	Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu với điều đó.
In fact, they may be asking themselves why they didn't cut back before.	Trên thực tế, họ có thể tự hỏi mình tại sao trước đây họ không cắt giảm.
I read this constantly now and it's hard to disagree.	Tôi đọc điều này liên tục bây giờ và thật khó để không đồng ý.
And he bought me coffee.	Và anh ấy đã mua cà phê cho tôi.
She forced herself to calm down.	Cô buộc mình phải bình tĩnh.
We were great together, but we were just kids.	Chúng tôi đã rất tuyệt với nhau, nhưng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.
We can talk about it.	Chúng ta có thể nói về nó.
I wonder if the results will be the same?	Tôi tự hỏi nếu kết quả sẽ giống nhau?
Big and fat.	Lớn và béo.
By then it was too late.	Đến lúc đó thì đã quá muộn.
It's funny how some people go silent to regain their composure.	Thật buồn cười khi một số người im lặng để lấy lại bình tĩnh.
I am one of you.	Tôi là một trong số các bạn.
Again, nothing happened there.	Một lần nữa, không có gì xảy ra ở đó cả.
He values ​​that position too much.	Anh ấy coi trọng vị trí đó quá nhiều.
We need things to do in that context.	Chúng tôi cần những việc phải làm trong bối cảnh đó.
So never say never!.	Vì vậy, đừng bao giờ nói không bao giờ !.
Another is a positive.	Khác là một tích cực.
Very good.	Rất tốt.
She will remember that for a very long time.	Cô ấy sẽ nhớ điều đó trong một thời gian rất dài.
He has a lot to think about.	Anh ấy có rất nhiều điều để suy nghĩ.
Of course, all this is due to her merits.	Tất nhiên, tất cả điều này là do công của cô ấy.
This according to various reports.	Điều này theo các báo cáo khác nhau.
Please enter a valid email address.	Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ.
I had grown up pretty well when they sent it to me.	Tôi đã trưởng thành khá tốt khi họ gửi cho tôi.
Look who they work for.	Nhìn xem họ làm việc cho ai.
Everyone there knows this term.	Mọi người ở đó đều biết thuật ngữ này.
If you don't, then you have a problem.	Nếu bạn không, thì bạn có một vấn đề.
Thirty is a great score.	Ba mươi là một số điểm tuyệt vời.
He was set up.	Anh ta đã được thiết lập.
Such an effect is proposed in this paper.	Một hiệu ứng như vậy được đề xuất trong bài báo này.
It's just a fact accept it.	Đó chỉ là một sự thật chấp nhận nó.
I'm going to have to move, take the kids out of school.	Tôi sắp phải chuyển đi, đưa bọn trẻ nghỉ học.
Wrong, wrong, wrong.	Sai, sai, sai.
It's not true.	Nó không đúng sự thật.
Then he refocused.	Sau đó anh ấy tập trung trở lại.
I've decided we should go away for the weekend.	Tôi đã quyết định chúng ta nên đi chơi xa vào cuối tuần.
He is a handsome guy.	Anh ấy là một chàng trai đẹp.
Their truck is amazing.	Chiếc xe tải của họ thật tuyệt vời.
He doesn't talk often.	Anh ấy không thường xuyên nói chuyện.
They know best.	Họ biết rõ nhất.
Results are reported.	Kết quả được báo cáo.
Not in this land.	Ở vùng đất này thì không.
He has short, brown, dark almost black hair.	Anh ta có mái tóc ngắn, màu nâu, sẫm gần như đen.
The boy brought the baby to the house his parents raised her.	Chàng trai đưa em bé về nhà cha mẹ anh đã nuôi nấng cô bé.
Maybe together we can figure this out.	Có lẽ cùng nhau chúng ta có thể tìm ra điều này.
It's about fun.	Đó là về niềm vui.
You are my mother's son.	Con là con trai của mẹ.
I love science.	Tôi yêu khoa học.
He only had a few seconds to read the instructions and fire.	Anh ta chỉ có vài giây để đọc hướng dẫn và khai hỏa.
Highly recommend this company.	Rất khuyến khích công ty này.
That's why she won't.	Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ không.
In his last big shot, he finally lets the camera take over.	Trong cảnh quay lớn cuối cùng của mình, anh ấy cuối cùng cũng để máy quay đảm nhiệm vai trò của mình.
So that got me thinking.	Vì vậy, điều đó khiến tôi suy nghĩ.
It's just the right amount of sweetness.	Nó chỉ là một lượng ngọt phù hợp.
There may be a service.	Có thể có một dịch vụ.
Their stories matter.	Câu chuyện của họ quan trọng.
Seriously, we need to call someone about this.	Nghiêm túc mà nói, chúng ta cần gọi cho ai đó về việc này.
But you will love it.	Nhưng bạn sẽ thích nó.
Disappearance has occurred.	Mất tích đã xảy ra.
She closed her mouth and turned away.	Cô ấy ngậm miệng và quay đi.
Then it is different.	Sau đó, nó là khác nhau.
Seven cases showed active disease.	Bảy trường hợp cho thấy bệnh đang hoạt động.
Not a single thing exists.	Không có một thứ nào tồn tại.
We think we have a better story to tell.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một câu chuyện hay hơn để kể.
It feels so good.	Cảm giác thật tốt.
Pretty sure he'll have a good read.	Khá chắc chắn anh sẽ có một đọc tốt.
And then the whole school will know.	Và sau đó cả trường sẽ biết.
Run the same program except with .	Chạy cùng một chương trình ngoại trừ với.
I hope you feel great in your outfit.	Tôi hy vọng bạn cảm thấy tuyệt vời trong trang phục của bạn.
And for a few minutes, it looked like he was going to make it through.	Và trong vài phút, có vẻ như anh ấy sẽ vượt qua được.
I want to do it the same way.	Tôi muốn làm điều đó theo cách tương tự.
Some of my clothes were in.	Một số quần áo của tôi đã ở trong.
Some jobs were easy.	Một số công việc đã được dễ dàng.
But she thought about them.	Nhưng cô đã nghĩ về chúng.
In fact, she died last week.	Thực tế là cô ấy đã chết vào tuần trước.
Then your eyes are working.	Vậy thì đôi mắt của bạn đang hoạt động.
It is not worth it.	Nó không phải là giá trị nó.
After reviewing the patient's medical history.	Sau khi xem qua bệnh sử của bệnh nhân.
That goal may not be possible because of what they've been through.	Mục tiêu đó có thể không thực hiện được vì những gì họ đã trải qua.
Give me a break, then we'll try again.	Hãy để tôi nghỉ ngơi, sau đó chúng tôi sẽ thử lại.
Look at me, kneel down.	Nhìn tôi, quỳ xuống.
These steps are described in detail below.	Các bước này được mô tả chi tiết bên dưới.
This kind of love too.	Loại tình yêu này quá.
This finding may be due to age structure and health status.	Phát hiện này có thể là do cấu trúc tuổi và tình trạng sức khỏe.
Both are aware of how.	Cả hai đều nhận thức được như thế nào.
No bad feelings about the purchase.	Không có cảm giác xấu về việc mua hàng.
He showed me.	Anh ấy đã cho tôi thấy.
Then the conflict became too great.	Sau đó, xung đột trở nên quá lớn.
I hope this helps with your search.	Tôi hy vọng điều này sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm của bạn.
It does not provide a ready standard to determine when a rule should be applied.	Nó không cung cấp tiêu chuẩn sẵn sàng để xác định khi nào quy tắc sẽ được áp dụng.
I don't care about myself.	Tôi không quan tâm đến bản thân.
He was probably quite right with himself.	Anh ấy có lẽ đã khá đúng với chính mình.
Usually, you can find a familiar chart of price movements.	Thông thường, bạn có thể tìm thấy một sơ đồ quen thuộc về biến động giá.
We simply need to find the right balance between them.	Đơn giản là chúng ta cần tìm sự cân bằng phù hợp giữa chúng.
Most of the patients are adult women.	Hầu hết bệnh nhân là phụ nữ trưởng thành.
I like this game.	Tôi thích trò chơi này.
Good price !.	Giá cả hợp lý !.
I will never ask you to do anything you are not ready for.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì bạn chưa sẵn sàng.
In short, I am real.	Nói một cách ngắn gọn, tôi là có thật.
But in reality, he plays completely differently.	Nhưng trên thực tế, anh ấy chơi hoàn toàn khác.
It's not just his need, but hers.	Đó không chỉ là nhu cầu của anh ấy, mà là của cô ấy.
You won't do what you need to do, because you're weak.	Bạn sẽ không làm những gì bạn cần làm, bởi vì bạn yếu đuối.
But that happens on an even smaller level.	Nhưng điều đó xảy ra ở cấp độ thậm chí còn nhỏ hơn.
Tell them you will pay them back within a few days.	Nói với họ rằng bạn sẽ trả lại cho họ trong vòng vài ngày.
My anxiety is very high.	Sự lo lắng của tôi rất cao.
It completely left me.	Nó hoàn toàn rời bỏ tôi.
Over the course of the next hour, only one girl showed up at her office.	Trong suốt một giờ tiếp theo, chỉ có một cô gái xuất hiện tại văn phòng của cô ấy.
Cover and bring to a boil slowly.	Đậy nắp và đun sôi từ từ.
They were thrown from the state.	Họ đã ném khỏi nhà nước.
However, nothing moves.	Tuy nhiên, không có gì di chuyển.
Most likely there are four or five.	Nhiều khả năng là có bốn hoặc năm.
When you want it.	Khi bạn muốn nó.
But that is religion.	Nhưng đó là tôn giáo.
And then she abandoned the city.	Và rồi cô ấy từ bỏ thành phố.
Maybe so.	Có lẽ vậy.
I asked him what that meant.	Tôi hỏi anh ta điều đó có nghĩa là gì.
Her comfort in touch was gone.	Sự thoải mái khi chạm vào của cô ấy đã biến mất.
But they may be required to fast.	Nhưng họ có thể được yêu cầu phải nhịn ăn.
Results are presented as the average number of cells per field.	Kết quả được trình bày dưới dạng số ô trung bình trên mỗi trường.
That's when she realized he wanted to talk.	Đó là lúc cô nhận ra anh muốn nói.
Because there's not much we can do about it.	Bởi vì chúng tôi không thể làm gì nhiều về nó.
You can't tell me where to live and where not to live.	Bạn không thể cho tôi biết nơi để sống và nơi không để sống.
There's really only one person who can do this.	Thực sự chỉ có một người duy nhất có thể làm được điều này.
In these patients, heart failure often leads to death.	Ở những bệnh nhân này, suy tim thường dẫn đến tử vong.
Please tell me it is not this.	Xin vui lòng cho tôi biết nó không phải là này.
And then maybe she hopes she won't.	Và sau đó có lẽ cô ấy hy vọng mình sẽ không.
That is politics.	Đó là chính trị.
The price is too low anyway.	Giá quá thấp dù sao.
Think children from their mothers.	Hãy nghĩ con cái từ mẹ của chúng.
First, what the government is doing for him.	Đầu tiên, chính phủ đang làm gì cho anh ta.
And worldwide developed.	Và trên toàn thế giới phát triển.
I never knew that, until recently.	Tôi chưa bao giờ biết điều đó, cho đến gần đây.
As long as their children don't have difficulties, they are happy.	Chỉ cần con cái họ không gặp khó khăn là họ đã vui rồi.
Not just my job.	Không chỉ là công việc của tôi.
You must not assume anything.	Bạn không được giả định bất cứ điều gì.
Ask them to choose a number between ten and twenty.	Yêu cầu họ chọn một số từ mười đến hai mươi.
She had a good time with him.	Cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ với anh ta.
Stay with me.	Ở lại với tôi.
Then you give us all you have, including your clothes.	Sau đó, bạn cung cấp cho chúng tôi tất cả những gì bạn có, bao gồm cả quần áo của bạn.
The cause of death is not known.	Nguyên nhân của cái chết không được biết.
They wanted him to leave the land he loved.	Họ muốn anh rời khỏi mảnh đất mà anh yêu thích.
He was deeply affected by her death.	Anh bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết của cô.
I didn't know anything.	Tôi đã không biết bất cứ điều gì.
He looked so happy when he left school.	Anh ấy trông thật hạnh phúc khi rời khỏi trường học.
Okay, there are some that just disappear.	Được, có một số chỉ cần biến mất.
successful.	thành công.
You turn to face me, a sweet smile on your lips.	Bạn quay lại đối diện với tôi, một nụ cười ngọt ngào trên môi.
Too much time on the phone.	Quá nhiều thời gian trên điện thoại.
I understand what you are getting.	Tôi hiểu những gì bạn đang nhận được.
Please only private sales.	Xin vui lòng chỉ bán hàng tư nhân.
We apologize to those we have let down.	Chúng tôi xin lỗi những người mà chúng tôi đã để thất vọng.
He will be really upset.	Anh ấy sẽ thực sự khó chịu.
Then there was the call to my mom and dad.	Sau đó là cuộc gọi cho mẹ và bố của tôi.
We were very wrong.	Chúng tôi đã rất sai lầm.
I would never use this word.	Tôi sẽ không bao giờ sử dụng từ này.
The vision is a work in progress.	Tầm nhìn là một công việc đang được tiến hành.
All day and most nights.	Cả ngày và hầu hết các đêm.
I found the incident report.	Tôi đã tìm thấy bản báo cáo của vụ việc.
How do we not get sick of the songs, I'm not sure.	Làm thế nào để chúng ta không bị bệnh của các bài hát, tôi không chắc chắn.
He spent the night.	Anh ấy đã qua đêm.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
Her husband waited in the waiting room.	Chồng cô đợi trong phòng chờ.
He did it and it really feels normal, comfortable.	Anh ấy đã làm điều đó và nó thực sự cảm thấy bình thường, thoải mái.
This is what we stand for and work hard for.	Đây là những gì chúng tôi ủng hộ và làm việc chăm chỉ.
This is fast.	Điều này là nhanh chóng.
But we will control the situation.	Nhưng chúng tôi sẽ kiểm soát tình hình.
A blog about life with dogs.	Một blog về cuộc sống với những chú chó.
With water and return one day when out of water.	Với nước và trở lại một ngày khi hết nước.
They have said this many times.	Họ đã nói điều này nhiều lần.
However, specific individuals may be poor at making fire.	Tuy nhiên, những cá nhân cụ thể có thể kém trong việc tạo lửa.
Same with us.	Với chúng tôi cũng vậy.
And think about it.	Và hãy nghĩ về nó.
As you read on, you'll understand why he didn't want it published.	Khi bạn đọc tiếp, bạn sẽ hiểu tại sao anh ấy không muốn nó được xuất bản.
Please see my code below.	Vui lòng xem mã của tôi bên dưới.
He simply exists.	Anh ấy chỉ đơn giản là tồn tại.
Some days you feel better than others.	Một số ngày bạn cảm thấy tốt hơn những ngày khác.
Only part of the purchase price was paid.	Chỉ một phần của giá mua đã được trả.
It really is.	Nó thực sự là.
I try with following code.	Tôi thử với mã sau.
I'm just trying to get a fresh walk on my feet.	Tôi chỉ đang cố gắng đi lại mới mẻ trên đôi chân của mình.
Father for two lovely little daughters.	Bố cho hai cô con gái nhỏ đáng yêu.
His skin looks very pale.	Da anh ấy trông rất nhợt nhạt.
If someone can take it away.	Nếu ai đó có thể mang nó đi.
He stood up.	Anh ta đứng dậy.
He will.	Anh ấy sẽ.
There are no men on this floor.	Không có đàn ông trên tầng này.
I don't look at anything.	Tôi không nhìn bất cứ thứ gì.
We depart.	Chúng tôi khởi hành.
You have to learn how to eat.	Bạn phải học cách ăn.
I know they just want to keep us safe.	Tôi biết họ chỉ muốn giữ chúng tôi an toàn.
It won't work, she said.	Nó sẽ không hoạt động, cô ấy nói.
Get my name right.	Nhận đúng tên của tôi.
Obviously a knife cuts your finger.	Rõ ràng là một con dao cắt ngón tay của bạn.
But three names were chosen.	Nhưng ba cái tên đã được chọn.
One day, you ask them what they want.	Ngày, bạn hỏi họ muốn gì.
We took responsibility.	Chúng tôi đã nhận trách nhiệm.
I get you one.	Tôi lấy cho bạn một cái.
There are some places we can't and won't jump.	Có một số nơi chúng tôi không thể và sẽ không nhảy.
It suddenly came to me.	Nó chợt đến với tôi.
So is the media.	Các phương tiện truyền thông cũng vậy.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
I want her here.	Tôi muốn cô ấy ở đây.
They live in that moment.	Họ sống trong khoảnh khắc đó.
I'm happy for him.	Tôi mừng cho anh ấy.
I just want a dog.	Tôi chỉ muốn một con chó.
The location of the target changes from test to test.	Vị trí của mục tiêu thay đổi từ thử nghiệm sang thử nghiệm.
Today is wonderful.	Hôm nay thật tuyệt vời.
And he said that his hand seemed to move on its own.	Và anh ấy nói rằng bàn tay của anh ấy dường như tự di chuyển.
I saw my wife and my son.	Tôi đã nhìn thấy vợ tôi và con trai tôi.
He showed his inability to bring the team back from behind.	Anh ấy đã cho thấy không có khả năng đưa đội bóng trở lại từ phía sau.
This is done for a number of reasons.	Điều này được thực hiện vì một số lý do.
That doesn't sound good.	Điều đó nghe có vẻ không tốt.
No heat.	Không có nhiệt.
However, it was an experience.	Tuy nhiên, đó là một kinh nghiệm.
But we haven't reached the end of the story yet.	Nhưng chúng ta vẫn chưa đi đến cuối câu chuyện.
I never planned any of that.	Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì trong số đó.
And definitely bigger than the last one.	Và chắc chắn là lớn hơn cái cuối cùng.
He doesn't need one.	Anh ấy không cần một cái.
My room is small.	Phòng của tôi nhỏ.
He may have been shot.	Anh ta có thể đã bị bắn.
We will call it the center of the mass frame for the body.	Chúng tôi sẽ gọi nó là trung tâm của khung khối lượng cho cơ thể.
I have never been so scared in my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời.
Now we go forward, or else.	Bây giờ chúng ta đi về phía trước, hoặc nếu không.
He was playing the point guard at the time for his team.	Anh ấy đang đóng vai người bảo vệ điểm vào thời điểm đó cho đội của mình.
The details really don't matter.	Các chi tiết thực sự không quan trọng.
Just show they know me well!.	Chỉ cần cho thấy họ biết tôi tốt !.
And in return they fell in love with her.	Và đáp lại họ đã yêu cô ấy.
We have become friends.	Chúng tôi đã trở thành bạn bè.
I have to go.	Tôi phải đi.
She must have quit her job too.	Chắc hẳn cô ấy cũng phải nghỉ làm.
We shouldn't make it any harder.	Chúng ta không nên làm cho nó khó hơn nữa.
Let's say we know nothing about their true value.	Giả sử chúng ta không biết gì về giá trị thực của chúng.
Though he won't be.	Mặc dù anh ấy sẽ không như vậy.
I don't want him to come.	Tôi không muốn anh ta đến.
If there were any, she hadn't noticed them.	Nếu có bất kỳ điều gì, cô đã không nhận thấy chúng.
These approaches will not be discussed in this review.	Các cách tiếp cận này sẽ không được thảo luận trong bài tổng quan này.
Come back during the week as more information becomes available.	Hãy quay lại trong suốt tuần khi có thêm nhiều thông tin khác.
I went and told him.	Tôi đã đi và nói với anh ấy.
Trust your ears.	Hãy tin vào đôi tai của bạn.
The store will be completed within a week.	Cửa hàng sẽ hoàn thành trong vòng một tuần.
Even so, they grow very well here.	Mặc dù vậy, chúng phát triển rất tốt ở đây.
Unfortunately, it's not fun to play.	Thật không may, nó không thú vị để chơi.
I want to walk.	Tôi muốn đi bộ.
If you have a problem, we have a solution.	Nếu bạn có một vấn đề, chúng tôi có một giải pháp.
Within a minute or two he could hear movement.	Trong vòng một hoặc hai phút anh ta có thể nghe thấy chuyển động.
They have a limited memory.	Họ có một bộ nhớ hạn chế.
At least six feet four, and none of these are his size.	Ít nhất là sáu feet bốn, và không có chiếc nào trong số này giống với kích thước của anh ta.
And she will get used to it.	Và cô ấy sẽ quen với nó.
He knew he was safe for now.	Anh biết rằng mình đã an toàn trong lúc này.
He did well.	Anh ấy đã làm tốt.
I really hate myself.	Tôi thực sự ghét bản thân mình.
As he turned to leave, he suddenly felt himself fall.	Khi quay người định đi, anh đột nhiên cảm thấy mình bị ngã.
Sometimes they have videos for us to watch.	Đôi khi họ có video cho chúng tôi xem.
Develop this kind of understanding.	Phát triển loại hiểu biết này.
All stood, ready to fight if must.	Tất cả đều đứng, sẵn sàng chiến đấu nếu phải.
That only makes it harder for her to come.	Điều đó chỉ làm cho cô ấy đến khó khăn hơn.
They took me down too soon.	Họ đã hạ gục tôi quá sớm.
It is here to stay.	Đó là ở đây để ở lại.
Unknown origin.	Nguồn gốc không xác định.
Obviously there's more for me to see.	Rõ ràng là có nhiều thứ hơn cho tôi để xem.
That's why it appeared first.	Đó là lý do tại sao nó xuất hiện đầu tiên.
However, in a different way, it is very strange.	Tuy nhiên, theo một cách khác, nó rất kỳ lạ.
Everything he does, he does well.	Mọi thứ anh ấy làm, anh ấy đều làm tốt.
If there is any difference, it is beyond our ability to measure.	Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, nó nằm ngoài khả năng đo lường của chúng tôi.
I think you should go see her one last time.	Tôi nghĩ bạn nên đến gặp cô ấy lần cuối.
I also took her away.	Tôi cũng đưa cô ấy đi.
Your mother gave it to you.	Mẹ của bạn đã đưa nó cho bạn.
There, finally, a weak signal appeared.	Ở đó, cuối cùng, một tín hiệu yếu đã xuất hiện.
Everything was prepared.	Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
There can be no recovery.	Không thể có sự phục hồi.
Thanks for trying.	Cảm ơn vì đã cố gắng.
Not in it, near it.	Không ở trong đó, ở gần nó.
You know, something very beautiful.	Bạn biết đấy, một cái gì đó rất đẹp.
It had some benefits, but it took a long time.	Nó có một số lợi ích, nhưng nó đã mất một thời gian dài.
But that's not it.	Nhưng không phải vậy đâu.
It took place in the past.	Nó diễn ra trong quá khứ.
Both have strong arms.	Cả hai đều có cánh tay mạnh mẽ.
If he's not careful.	Nếu anh ta không cẩn thận.
For a moment, nothing changed in or around him.	Trong một khoảnh khắc, không có gì thay đổi cả bên trong lẫn xung quanh anh ta.
I get her.	Tôi có được cô ấy.
But she doesn't act like that.	Nhưng cô ấy không hành động như vậy.
I enjoyed it.	Tôi đã thích nó.
I still can.	Tôi vẫn có thể.
We'll see how it goes this year.	Chúng ta sẽ xem năm nay sẽ diễn biến như thế nào.
The song speaks to her feelings.	Bài hát nói lên cảm xúc của cô.
You rarely leave, don't even want to be with other people.	Bạn hiếm khi rời đi, thậm chí không muốn ở bên người khác.
He looked so much better that she felt hopeful.	Anh ấy trông đẹp hơn rất nhiều khiến cô cảm thấy tràn đầy hy vọng.
All that stuff is in there.	Tất cả những thứ đó ở trong đó.
That is why you are here on earth.	Đó là lý do bạn ở đây trên trái đất.
It is a wild plant.	Nó là một loài thực vật hoang dã.
Add that to the crazy list.	Thêm điều đó vào danh sách điên rồ.
Do your best with the people you know.	Làm việc tốt nhất của bạn với những người bạn biết.
And so, but hard to get.	Và như vậy, nhưng khó có được.
That promise, however, was broken.	Lời hứa đó, tuy nhiên, đã bị phá vỡ.
He leaned back just in time.	Anh ấy ngả người ra sau đúng lúc.
It's like a bottle.	Nó giống như một cái chai.
But that was last year.	Nhưng đó là năm ngoái.
I only knew the guy for four months.	Tôi chỉ biết anh chàng trong bốn tháng.
The one in her left hand moved.	Cái trong tay trái của cô ấy đã di chuyển.
They have been set up.	Họ đã được thiết lập.
People want a different experience for their family, yours is just that.	Mọi người muốn có một trải nghiệm khác cho gia đình của họ, của bạn chỉ là như vậy.
I tried different ways to solve this problem, but nothing helped me.	Tôi đã thử các cách khác nhau để giải quyết vấn đề này, nhưng không có gì giúp tôi.
Learn from your past and move forward.	Học hỏi từ quá khứ của bạn và tiến lên phía trước.
And in the end, it's probably more of a positive development.	Và cuối cùng, đó có lẽ là sự phát triển tích cực hơn.
They came later.	Họ đến sau đó.
The next requirement is simple but important.	Yêu cầu tiếp theo là đơn giản nhưng quan trọng.
We arrived too late.	Chúng tôi đã đến quá muộn.
We win every argument.	Chúng tôi thắng mọi cuộc tranh cãi.
No medical problems.	Không có vấn đề y tế.
My guy won't talk to you.	Anh chàng của tôi sẽ không nói chuyện với bạn.
Not here.	Ở đây, không có.
It's about everything.	Đó là về mọi thứ.
Here, the trial court made no such result.	Ở đây, tòa án xét xử không đưa ra kết quả nào như vậy.
This must stop.	Điều này phải dừng lại.
He has shown his interest in cooking since childhood.	Anh ấy đã thể hiện sở thích nấu ăn của mình từ khi còn nhỏ.
So far, three of them have survived.	Cho đến nay, ba người trong số họ đã sống sót.
All elements are coerced in different models.	Tất cả các yếu tố đều bị ép buộc trong các mô hình khác nhau.
She thought in seven hours he would be gone.	Cô nghĩ trong bảy giờ nữa, anh ta sẽ ra đi.
I don't want to hear any more.	Tôi không muốn nghe thêm nữa.
That is her job.	Đó là công việc của cô ấy.
I have several different objects in there.	Tôi có một số đối tượng khác nhau trong đó.
The treatment was successful.	Việc điều trị đã thành công.
No one seems to have control.	Dường như không ai có quyền kiểm soát.
Most anyone who is serious about science will lose some faith.	Hầu hết bất cứ ai nghiêm túc với khoa học sẽ mất một số niềm tin.
She discussed several methods to help people make better decisions.	Cô ấy đã thảo luận về một số phương pháp giúp mọi người đưa ra quyết định tốt hơn.
I'll let myself out.	Tôi sẽ cho mình ra ngoài.
And that's what makes me human.	Và đó là những gì sẽ làm cho tôi trở thành con người.
She will be better.	Cô ấy sẽ khá hơn.
No wonder you're afraid of me.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn sợ tôi.
My family is not in this country.	Gia đình tôi không ở đất nước này.
Damn school.	Trường học chết tiệt.
This cannot be stopped now.	Điều này không thể dừng lại ngay bây giờ.
He knows when it is.	Anh ấy biết khi nào nó là.
A free, open mind, learning and thinking.	Một tư duy tự do, cởi mở, học hỏi và tư duy.
Pay attention to your food.	Chú ý đến thức ăn của bạn.
His eyes were open.	Đôi mắt anh đã mở.
They were ready to leave.	Họ đã rất sẵn sàng để rời đi.
I have a feeling that that person is really special.	Tôi có cảm giác rằng người đó thực sự đặc biệt.
For this reason, a different approach has been developed.	Vì lý do này, một cách tiếp cận khác đã được phát triển.
And when this is over, he'll be worse than being destroyed.	Và khi chuyện này kết thúc, anh ta sẽ còn tệ hơn là bị tiêu diệt.
Very few good examples.	Rất ít ví dụ điển hình.
A person no longer has back pain.	Một người không còn đau lưng nữa.
There is no political message here.	Không có thông điệp chính trị nào ở đây.
Told him in an interview.	Đã nói với anh ta trong một cuộc phỏng vấn.
She was my first real art teacher after high school.	Cô ấy là giáo viên mỹ thuật thực sự đầu tiên của tôi sau khi học trung học.
So thirty thousand dollars a day seems.	Vì vậy, ba mươi nghìn đô la một ngày dường như.
She didn't look at them for long.	Cô đã không nhìn chúng lâu.
You will make things worse.	Bạn sẽ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
The sun will come out again.	Mặt trời sẽ lại ló dạng.
Just to be able to view and use the internet.	Chỉ để có thể xem và sử dụng internet.
However, enough for now.	Tuy nhiên, đủ cho bây giờ.
That's just the way things are.	Đó chỉ là cách mọi thứ.
That's the average we were looking for.	Đó là điểm trung bình mà chúng tôi đã tìm kiếm.
Why not return the list directly.	Tại sao không trả lại danh sách trực tiếp.
But that's not true.	Nhưng đó không phải là sự thật.
We want you to feel as comfortable as possible in all situations.	Chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái nhất có thể trong mọi tình huống.
I think there is a mistake here.	Tôi nghĩ rằng có một sai lầm ở đây.
The pain is getting worse and worse.	Cơn đau ngày càng trầm trọng hơn.
Not only are we afraid.	Không chỉ chúng ta sợ hãi.
I didn't even see her there that night.	Tôi thậm chí không thấy cô ấy ở đó vào đêm đó.
If it's still possible, the update is complete.	Nếu vẫn có thể, quá trình cập nhật đã hoàn tất.
In other cases, the lie is presented as a fact.	Trong những trường hợp khác, lời nói dối được trình bày như một sự thật.
She had seen cars there before.	Cô ấy đã từng nhìn thấy những chiếc xe hơi ở đó trước đây.
You leave town tonight.	Bạn rời thị trấn tối nay.
Wait for it.	Chờ nó.
And they failed to deliver on that promise.	Và họ đã không thực hiện được lời hứa đó.
Well, it looks like it worked.	Chà, có vẻ như nó đã hoạt động.
That was a small mistake.	Đó là một sai lầm nhỏ.
You don't have a business without customers.	Bạn không có một doanh nghiệp mà không có khách hàng.
My biggest problem seems to be the lack of draw.	Vấn đề lớn nhất của tôi dường như là thiếu rút bài.
That kind of sick damn thing went on.	Đó là kiểu chết tiệt bệnh hoạn đã tiếp diễn.
They want change.	Họ muốn thay đổi.
Anyway, something has changed.	Dù sao, một cái gì đó đã thay đổi.
I can feel it.	Tôi cảm nhận được điều đó.
And not just for the white woman.	Và không chỉ vì người phụ nữ da trắng.
He sat back, a bottle of wine in hand.	Anh ngồi lại, tay cầm chai rượu.
Thank you, thank you, thank you!.	Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn!.
Take a picture of anything that looks reasonable.	Chụp ảnh bất cứ thứ gì trông hợp lý.
He looked around the hall.	Anh nhìn quanh hội trường.
This is their form of exercise.	Đây là hình thức tập thể dục của họ.
I feel a hundred things.	Tôi cảm thấy một trăm điều.
No one really comes close, to be honest.	Không ai thực sự đến gần, thành thật mà nói.
The man of her dreams.	Người đàn ông trong mộng của cô.
But it still doesn't matter.	Nhưng nó vẫn không thành vấn đề.
My relationship with my sister is everything to me.	Mối quan hệ của tôi với em gái là tất cả đối với tôi.
They're crazy about you, he thought.	Họ phát điên vì bạn, anh ấy nghĩ.
And a lot if we can get it.	Và rất nhiều nếu chúng ta có thể lấy được.
That's what makes it so unusual.	Đó là những gì làm cho nó bất thường.
I can't see the kids anywhere.	Tôi không thể nhìn thấy bọn trẻ ở đâu cả.
Repeat with the opposite leg.	Lặp lại với chân đối diện.
It could be five.	Nó có thể là năm.
If you'd like to talk, email me.	Nếu bạn muốn nói chuyện, hãy gửi email cho tôi.
They never missed a day in three years.	Họ không bao giờ bỏ lỡ một ngày nào trong ba năm.
People are really poor in most parts of the world.	Mọi người thực sự nghèo ở hầu hết các nơi trên thế giới.
You shouldn't make the same mistake.	Bạn không nên mắc phải sai lầm tương tự.
All the lights have been turned on in my house.	Tất cả các đèn đã được bật trong nhà tôi.
If that's anything you're worried about.	Nếu đó là bất cứ điều gì bạn lo lắng.
He usually falls into the fire or into the water.	Anh ta thường rơi vào lửa hoặc xuống nước.
The face is the key.	Khuôn mặt là chìa khóa.
She thought he was dead.	Cô đã nghĩ rằng anh đã chết.
I really don't remember.	Tôi thực sự không nhớ.
He has to put this away.	Anh ta phải bỏ thứ này đi.
Such taxation would increase the cost of everything.	Việc đánh thuế như vậy sẽ làm tăng chi phí của mọi thứ.
Damn, it would have to.	Chết tiệt, nó sẽ phải làm.
Someone trained here.	Ai đó đã được đào tạo ở đây.
Soon he couldn't.	Ngay sau đó anh không thể.
This movie doesn't do that.	Bộ phim này không làm được điều đó.
And the current case.	Và trường hợp hiện tại.
All my children worked there.	Tất cả các con tôi đã làm việc ở đó.
At least let me see the letter for myself.	Ít nhất hãy để tôi xem lá thư cho chính mình.
If it happens, it will probably happen this afternoon or this evening.	Nếu nó xảy ra, nó có thể sẽ xảy ra vào chiều nay hoặc tối nay.
Many people simply won't accept it.	Nhiều người chỉ đơn giản là sẽ không chấp nhận nó.
I really understand it.	Tôi thực sự hiểu nó.
But that's not quite the deal.	Nhưng đó không hoàn toàn là thỏa thuận.
Our quality is the best and our price is even better than the best.	Chất lượng của chúng tôi là tốt nhất và giá cả của chúng tôi thậm chí còn tốt hơn cả tốt nhất.
There are open-minded people everywhere.	Có những kẻ cởi mở ở khắp mọi nơi.
No history, no future.	Không có lịch sử, không có tương lai.
I guess that's my opinion.	Tôi đoán đó là ý kiến ​​của tôi.
We will never have a perfect solution.	Chúng tôi sẽ không bao giờ có một giải pháp hoàn hảo.
He likes tough players.	Anh ấy thích những cầu thủ cứng rắn.
But they are there.	Nhưng chúng ở đó.
Friends make a very important point.	Bạn bè tạo ra một điểm rất quan trọng.
We can assist you in this work.	Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong công việc này.
Still not a single person in sight.	Vẫn không có một người nào trong tầm nhìn.
Start making quirky comments out of context.	Bắt đầu đưa ra những nhận xét kỳ quặc ngoài ngữ cảnh.
I'm not trying.	Tôi không cố gắng.
Room rate is very good value.	Giá phòng là rất tốt giá trị.
So much more comfortable to have around the house.	Vì vậy, thoải mái hơn nhiều khi có xung quanh nhà.
He said he would let her go after she finished.	Anh ấy nói sẽ để cô ấy đi sau khi cô ấy kết thúc.
He left her on the floor, where she died.	Anh ta để lại cô trên sàn nhà, nơi cô chết.
I recommend the whole article.	Tôi giới thiệu toàn bộ bài báo.
We are the church.	Chúng tôi là nhà thờ.
I want to know more about where you come from.	Tôi muốn biết thêm về nơi bạn đến.
This whole thing is strange.	Toàn bộ điều này là kỳ lạ.
Was published with great success.	Đã được xuất bản với thành công lớn.
Now let's study its properties.	Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu các thuộc tính của nó.
You can add one or more questions to your project.	Bạn có thể thêm một hoặc nhiều câu hỏi vào dự án của mình.
Children grow up and parents age.	Con cái lớn lên và cha mẹ già đi.
You don't think about what you're doing.	Bạn không nghĩ về những gì bạn đang làm.
But no, she had to help herself.	Nhưng không, cô phải tự giúp mình.
I cannot be sure.	Tôi không thể chắc chắn.
They just seem to get in the way.	Họ dường như chỉ cản đường.
Very poor customer service.	Dịch vụ khách hàng rất kém.
He's just that kind of guy.	Anh ta chỉ là kiểu người như vậy.
The others nodded in agreement.	Những người khác gật đầu đồng ý.
But it's in a bag.	Nhưng nó ở trong một cái túi.
He slowly stood up.	Anh từ từ đứng dậy.
He started a night school for black adults.	Anh ta bắt đầu một trường học ban đêm cho người lớn da đen.
Click here for the previous post.	Bấm vào đây cho bài viết trước.
To benefit its employees.	Để mang lại lợi ích cho nhân viên của mình.
Many things don't work as well as they used to.	Nhiều thứ không hoạt động tốt như trước đây.
A perfect balance between sweetness and heat.	Một sự cân bằng hoàn hảo giữa ngọt và nhiệt.
I wish you could read them.	Tôi ước bạn có thể đọc chúng.
That he also participated in it.	Rằng anh ấy cũng tham gia vào nó.
Certainly, we want our career information to be public.	Chắc chắn, chúng tôi muốn thông tin nghề nghiệp của mình được công khai.
I will go, if you want me to go.	Tôi sẽ đi, nếu bạn muốn tôi đi.
They really wanted to see him in that role.	Họ thực sự muốn nhìn thấy cậu bé trong vai trò đó.
Because she's not white.	Bởi vì cô ấy không phải là người da trắng.
But they are still as good as not being there now.	Nhưng họ vẫn tốt như không ở đó bây giờ.
They have created pain, anger and fear.	Họ đã tạo ra đau đớn, tức giận và sợ hãi.
Not me.	Không phải tôi.
It keeps me busy.	Nó khiến tôi bận rộn.
He let out a long breath.	Anh thở ra một hơi dài.
Something could happen tomorrow for example.	Một cái gì đó có thể xảy ra vào ngày mai chẳng hạn.
He ended up being a good young man.	Cuối cùng anh ấy đã trở thành một chàng trai trẻ tốt.
A list will be helpful in any situation.	Một danh sách sẽ hữu ích trong mọi tình huống.
I want to be here.	Tôi muốn được ở đây.
He did not order it.	Anh ta đã không ra lệnh cho nó.
We must try to avoid it.	Chúng ta phải cố gắng tránh nó.
But remember that nothing is bad.	Nhưng hãy nhớ rằng không có cái nào là xấu.
It's a pretty cool tool.	Đó là một công cụ khá tuyệt vời.
After she was born.	Sau khi cô ấy chào đời.
However, it's not very difficult.	Tuy nhiên, nó không khó lắm.
It would work fine, then suddenly work.	Nó sẽ hoạt động tốt, sau đó đột nhiên hoạt động.
I don't know where to focus.	Tôi không biết phải tập trung vào đâu.
This will entail two technical challenges.	Điều này sẽ đòi hỏi hai thách thức kỹ thuật.
They just make it.	Họ chỉ làm cho nó.
It's hers, it's perfect.	Nó là của cô ấy, nó thật hoàn hảo.
I don't know its identity.	Tôi không biết danh tính của nó.
This went to court today and this is how it turned out.	Chuyện này đã được đưa ra tòa hôm nay và đây là cách nó diễn ra.
We'll go to the kitchen.	Chúng ta sẽ vào bếp.
I enjoyed it very much and learned a lot of things.	Tôi rất thích nó và học được rất nhiều điều.
No one saw him but the king.	Không ai nhìn thấy anh ta ngoài nhà vua.
It cannot.	Nó không thể.
That's not the right thing to do.	Đó không phải là điều đúng đắn để làm.
She returned it, but it seemed forced.	Cô ấy đã trả lại nó, nhưng nó có vẻ bị ép buộc.
That very morning, he told me.	Ngay sáng hôm đó, anh ấy nói với tôi.
I'm so sorry to see you go.	Tôi rất tiếc khi thấy bạn đi.
Choose something you like.	Chọn một cái gì đó bạn thích.
What else could she do?	Cô ấy có thể làm gì khác.
She is wrong.	Cô ấy sai rồi.
I don't know what he's going to do.	Tôi không biết anh ta định làm gì.
I start a new culture every month.	Tôi bắt đầu một nền văn hóa mới mỗi tháng.
Memory cells, more than required.	Các ô nhớ, hơn yêu cầu.
In a very real sense, they link us to reality.	Theo một nghĩa rất thực, chúng liên kết chúng ta với thực tế.
It is or stops a local on the street.	Đó là hoặc dừng lại một người địa phương trên đường phố.
You cannot use both at the same time.	Bạn không thể sử dụng cả hai cùng một lúc.
Still very sick.	Vẫn rất ốm.
Probably shouldn't have done that either.	Đáng lẽ ra cũng không nên làm vậy.
If they do, they are likely to win.	Nếu họ làm vậy, họ có khả năng sẽ thắng.
I don't quite understand it myself.	Bản thân tôi cũng không hiểu rõ lắm.
What you do is important.	Bạn làm gì quan trọng.
That's what we need to do.	Đó phải là những gì chúng tôi cần làm.
We will be in town in the next few days.	Chúng tôi sẽ đến thị trấn trong vài ngày tới.
He did not meet anyone's gaze.	Anh không bắt gặp ánh nhìn của ai.
I think they probably will.	Tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ.
This second factor is especially important.	Yếu tố thứ hai này đặc biệt quan trọng.
I'm just looking at your report.	Tôi chỉ đang xem báo cáo của bạn.
I can see people as far as my eyes can see.	Tôi có thể nhìn thấy mọi người xa như mắt tôi có thể nhìn thấy.
It's a way to share memories, from good to bad.	Đó là một cách để chia sẻ những kỷ niệm, từ tốt đến xấu.
Great moment watching the big man win.	Khoảnh khắc tuyệt vời khi chứng kiến ​​người đàn ông lớn giành chiến thắng.
They have so much to lose.	Họ có quá nhiều thứ để mất.
Behind.	Ở phía sau.
But it's impossible.	Nhưng điều đó là không thể.
Regardless of which object that would be.	Bất kể đối tượng đó sẽ là.
You run out of money.	Bạn hết tiền.
Stay connected to society.	Giữ kết nối với xã hội.
I want it to end.	Tôi muốn nó kết thúc.
You are a judge.	Bạn là một thẩm phán.
To continue, we need to set this up.	Để tiếp tục, chúng ta cần thiết lập điều này.
I promise, just a few more minutes.	Tôi hứa, chỉ vài phút nữa thôi.
Then the downfall began.	Sau đó, sự sụp đổ bắt đầu.
He raised his head, and it was clearly an effort.	Anh ta ngẩng đầu lên, và đó rõ ràng là một nỗ lực.
Analyze and interpret data and write manuscripts.	Phân tích và giải thích dữ liệu và viết bản thảo.
I was told that they are also very comfortable.	Tôi đã nói rằng họ cũng rất thoải mái.
I have them, but not without a lot of work.	Tôi có chúng, nhưng không phải là không có nhiều việc.
She was in the kitchen at the time.	Lúc đó cô ấy đang ở trong bếp.
People need hope, especially now.	Mọi người cần hy vọng, đặc biệt là bây giờ.
I killed.	Tôi đã giết.
It has been difficult for everyone.	Nó đã được khó khăn cho tất cả mọi người.
He didn't seem to sleep all night.	Anh ấy dường như không ngủ suốt đêm.
I just want you to understand just in case.	Tôi chỉ muốn bạn hiểu trong trường hợp.
Order not to leave the country.	Lệnh không được rời khỏi đất nước.
I understand what you are saying.	Tôi hiểu những gì bạn đang nói.
They looked at me with quiet respect.	Họ nhìn tôi với sự tôn trọng lặng lẽ.
I cannot run.	Tôi không thể chạy.
I would be nothing without it.	Tôi sẽ không là gì nếu không có nó.
Mine doesn't why.	Của tôi không lý do tại sao.
Other interests include, history, languages ​​and combinations of these.	Các sở thích khác bao gồm, lịch sử, ngôn ngữ và sự kết hợp của những thứ này.
Teeth are divided into two groups.	Răng được chia thành hai nhóm.
Students have no opinion.	Học sinh không có ý kiến.
Therefore, handling the action environment is essential for action selection.	Do đó, xử lý môi trường hành động là điều cần thiết để lựa chọn hành động.
She won't look at me.	Cô ấy sẽ không nhìn tôi.
This is our moment.	Đây là thời điểm của chúng tôi.
The truth still stands.	Sự thật vẫn đứng vững.
The last person she called.	Người cuối cùng cô ấy gọi.
Everyone has a weapon.	Mọi người đều có vũ khí.
The build runs without your volume to create the image.	Bản dựng chạy mà không có âm lượng của bạn để tạo hình ảnh.
I need someone who can hold him during these hours.	Tôi cần một người có thể giữ anh ấy trong những giờ này.
It's a red one.	Đó là một cái màu đỏ.
Included for comparison.	Bao gồm để so sánh.
Love and cherish? 	Yêu và quý?
first date, count listen.	buổi hẹn hò đầu tiên, đếm nghe.
Then a dog.	Sau đó, một con chó.
What works for one person may not work for another.	Những gì hiệu quả với người này có thể không hiệu quả với người khác.
You tell yourself she's in trouble.	Bạn tự nói rằng cô ấy đang gặp rắc rối.
Some comments here are needed.	Một số ý kiến ​​ở đây là cần thiết.
I hope you have it safe in the bank, now.	Tôi hy vọng bạn có nó an toàn trong ngân hàng, bây giờ.
Her entire face was on fire.	Toàn bộ khuôn mặt của cô ấy như bốc cháy.
But he is on his way.	Nhưng anh ấy đang trên con đường của mình.
But employment is not the whole story.	Nhưng việc làm không phải là toàn bộ câu chuyện.
She can give in.	Cô ấy có thể nhượng bộ.
This is the last step in my project.	Đây là bước cuối cùng trong dự án của tôi.
There is a boy about your age.	Có một đứa con trai trạc tuổi bạn.
And they get up and do it again.	Và họ đứng dậy và làm lại.
He wanted to make his mother happy.	Anh muốn làm cho mẹ anh hạnh phúc.
What he will not put words.	Những gì anh ấy sẽ không đặt lời nói.
Nothing you do will never improve your condition in life.	Không có gì bạn làm sẽ không bao giờ cải thiện tình trạng của bạn trong cuộc sống.
So let's leave them out.	Vì vậy, chúng ta hãy để chúng ra.
What he is, what he stands for, will never die.	Những gì anh ấy là, những gì anh ấy đại diện cho, sẽ không bao giờ chết.
I mean the original.	Ý tôi là bản gốc.
He's back on camera four.	Anh ấy quay lại camera bốn.
Notice it when you play that first song.	Chú ý nó khi bạn chơi bài hát đầu tiên đó.
They have to move very quickly.	Họ phải di chuyển rất nhanh.
There is also another factor.	Cũng có một yếu tố khác.
Overcome them now we must.	Vượt qua chúng ngay bây giờ chúng ta phải.
He has no strength left.	Anh không còn sức lực.
I must have control.	Tôi phải có quyền kiểm soát.
They are full of hatred.	Họ đầy thù hận.
Play any kind of game he wants you to.	Chơi bất kỳ loại trò chơi nào anh ấy muốn bạn.
Client.	Khách hàng.
But, you put me in the right person, dad.	Nhưng, bố đã đưa con vào đúng người, thưa bố.
But at the same time don't sell yourself short.	Nhưng đồng thời đừng bán khống bản thân.
I tried to do it in two ways.	Tôi đã cố gắng làm điều đó theo hai cách.
As such, it may be at fault.	Như vậy, nó có thể có lỗi.
You are at home.	Bạn đang ở nhà.
That, we don't put on the internet.	Cái đó, chúng tôi không đưa ra trên internet.
They just do that.	Họ chỉ làm điều đó.
See how to get it in this question.	Xem cách lấy nó trong câu hỏi này.
He went back to his lunch.	Anh ấy quay trở lại bữa trưa của mình.
But getting him out is just the first step.	Nhưng để đưa anh ta ra ngoài mới chỉ là bước đầu tiên.
The impact of this will force us to close.	Tác động của điều này sẽ buộc chúng tôi phải đóng cửa.
Things are not going well in this article.	Mọi thứ không được tốt trong bài viết này.
I never heard it.	Tôi chưa bao giờ nghe nó.
There is a sign on the wall above the top step.	Có một tấm biển trên tường phía trên bậc thang trên cùng.
I recently worked with a client with social anxiety.	Gần đây tôi đã làm việc với một khách hàng mắc chứng lo âu xã hội.
Maybe not as strong as some recent years.	Có thể không mạnh như một số năm gần đây.
And you'll be better, too.	Và bạn cũng sẽ tốt hơn.
You played both of us together.	Bạn đã chơi cả hai chúng tôi với nhau.
However, this is the first time it is available online.	Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nó có sẵn trực tuyến.
Tell them that.	Hãy nói với họ điều đó.
You'd better come with me.	Tốt nhất bạn nên đi với tôi.
Initial results were compared between the two groups.	Kết quả ban đầu được so sánh giữa hai nhóm.
It takes a long time to play like before.	Phải mất một thời gian dài để chơi như trước đây.
We are already planning my return trip.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến trở lại của tôi.
I miss the web coming soon.	Tôi nhớ web sắp ra mắt.
Everyone was injured.	Mọi người bị thương.
We should go out.	Chúng ta nên ra ngoài.
Actually, it's the opposite.	Thực ra thì ngược lại.
Everything is beyond imagination.	Mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng.
That's really just a story we're following for the hour.	Đó thực sự chỉ là một câu chuyện mà chúng tôi đang theo dõi trong giờ này.
Make sure you can look out your window.	Hãy đảm bảo rằng bạn có thể nhìn ra cửa sổ của mình.
That's why we can't cut it.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể cắt nó.
Please wait a minute.	Xin đợi một phút.
I want to hear what he has to say about that.	Tôi muốn nghe anh ấy nói gì về điều đó.
This argument is not true for brands.	Đối số này không đúng với nhãn hiệu.
But she is not ready for the job.	Nhưng cô ấy chưa sẵn sàng cho công việc.
And, right now it is free.	Và, ngay bây giờ nó là miễn phí.
I suspect it's the only one.	Tôi nghi ngờ đó là người duy nhất.
This is true enough.	Điều này là đúng, đủ.
There is no such thing in this case.	Không có trường hợp nào như vậy trong trường hợp này.
I really think my friend was right.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn tôi đã đúng.
Some important contacts.	Một số liên lạc quan trọng.
Positive thinking also comes your way.	Suy nghĩ tích cực cũng đến theo cách của bạn.
What year.	Năm nào.
It makes good sense.	Nó có ý nghĩa tốt.
He tried the doors but they were locked.	Anh đã thử các cánh cửa nhưng chúng đã bị khóa.
Will be required.	Sẽ được yêu cầu.
This series is dead for.	Bộ truyện này đã chết cho.
Don't write your results up.	Đừng viết kết quả của bạn lên.
I want him out of here.	Tôi muốn anh ta ra khỏi đây.
Leave one of your people here.	Để một trong những người của bạn ở đây.
Though of course it sounds like a murder.	Mặc dù tất nhiên nó giống như một vụ giết người.
It's worth it.	Nó có giá trị nó.
You must keep it a secret and never reveal it to the public.	Bạn phải giữ bí mật và không bao giờ tiết lộ trước công chúng.
However, time was in short supply.	Tuy nhiên, thời gian đã bị thiếu hụt.
If it does, it's never consistent.	Nếu có, nó không bao giờ nhất quán.
All these answers are very helpful.	Tất cả những câu trả lời này đều rất hữu ích.
No, it's nothing special about you, that's just what happens.	Không, nó không có gì đặc biệt về bạn, đó chỉ là những gì sẽ xảy ra.
He must love her.	Anh ấy phải yêu cô ấy.
No redundant lines.	Không có dòng thừa.
Very often we will meet exactly here.	Rất thường xuyên chúng tôi sẽ gặp nhau chính xác ở đây.
How the mind works.	Tâm trí hoạt động như thế nào.
It was a dark day for me.	Đó là một ngày đen tối đối với tôi.
They gave him thirty damn years.	Họ cho anh ta ba mươi năm chết tiệt.
So that's a bad start.	Vì vậy, đó là một khởi đầu tồi tệ.
Very easy, a little longer than usual in length.	Rất dễ dàng, dài hơn bình thường một chút về chiều dài.
If you don't see it, you probably won't get it.	Nếu bạn không nhìn thấy nó, bạn có thể sẽ không nhận được nó.
Those are two things.	Đó là hai điều.
Every week brings worse news about the economy.	Mỗi tuần lại mang đến những tin tức tồi tệ hơn về nền kinh tế.
This is not how it works.	Đây không phải là cách nó hoạt động.
True color.	Màu sắc trung thực.
I can do this.	Tôi có thể làm điều này.
That is the essence.	Đó là bản chất.
Can't beat it.	Không thể đánh bại nó.
Just keep her.	Chỉ cần giữ cô ấy.
These efforts were unsuccessful.	Những nỗ lực này đã không thành công.
She has the biggest heart.	Cô ấy có trái tim lớn nhất.
But the government can spend it immediately.	Nhưng chính phủ có thể chi tiêu ngay lập tức.
He is a member.	Anh ấy là một thành viên.
To play cover songs in local bars.	Để chơi các bài hát cover trong các quán bar địa phương.
That will force the problem.	Điều đó sẽ buộc vấn đề.
This could be time.	Điều này có thể là thời gian.
I am determined that my children will have the best in life.	Tôi quyết tâm rằng các con tôi sẽ có những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
And that brain is essentially a tree of knowledge.	Và bộ não đó về cơ bản là một cây kiến ​​thức.
You become part of that machine.	Bạn trở thành một phần của cỗ máy đó.
But others don't.	Nhưng những người khác thì không.
But passion comes with a heavy price.	Nhưng đam mê đi kèm với một cái giá đắt.
Differences between studies may be due to the included samples.	Sự khác biệt giữa các nghiên cứu có thể là do các mẫu được đưa vào.
Select the option that indicates that your phone won't boot.	Chọn tùy chọn cho biết rằng điện thoại của bạn sẽ không khởi động.
I have that confidence.	Tôi có sự tự tin đó.
We have sex more or less like everyone else.	Chúng tôi quan hệ tình dục ít nhiều giống như những người khác.
Stay away from us.	Tránh xa chúng tôi ra.
All lights are tested.	Tất cả các đèn đều được thử nghiệm.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
Many older customers frequent.	Nhiều khách hàng lớn tuổi thường xuyên.
It has only three legs.	Nó chỉ có ba chân.
You are a smart person.	Bạn là người thông minh.
However, they don't.	Tuy nhiên, họ không.
Maybe it's because we have cancer ourselves.	Có thể là do chính chúng ta bị ung thư.
I have added a photo above.	Tôi đã thêm một bức ảnh ở trên.
The reality is very simple.	Thực tế là rất đơn giản.
The key here is a little planning.	Chìa khóa ở đây là một kế hoạch nhỏ.
I was healthy.	Tôi đã khỏe mạnh.
Those are the easy ones.	Đó là những cái dễ dàng.
This possibility has been discussed above.	Khả năng này đã được thảo luận ở trên.
See another discussion on this topic.	Xem một cuộc thảo luận khác về chủ đề này.
You cannot see him.	Bạn không thể nhìn thấy anh ta.
It will end soon.	Nó sẽ sớm kết thúc.
Or spread across a set.	Hoặc rải khắp một tập hợp.
It shows up even in your photos from those days.	Nó hiển thị ngay cả trong ảnh của bạn từ những ngày đó.
So we keep doing, what we love to do.	Vì vậy, chúng tôi tiếp tục làm, những gì chúng tôi thích làm.
This is a little different.	Điều này có một chút khác biệt.
But he doesn't just describe the important things.	Nhưng anh ấy không chỉ mô tả những điều quan trọng.
He has improved a bit.	Anh ấy đã cải thiện một chút.
I even wrote about it in books.	Tôi thậm chí còn viết về nó trong sách.
They love music.	Họ yêu âm nhạc.
Have to sit up.	Phải ngồi dậy.
It calms her down a little bit.	Nó giúp cô ấy yên tĩnh hơn một chút.
Everything seems to slow down.	Mọi thứ dường như chậm lại.
Four people died.	Bốn người đã chết.
I agree with him.	Tôi đồng ý với anh ấy.
He can fix anything.	Anh ấy có thể sửa chữa bất cứ điều gì.
I especially like women touching me.	Tôi đặc biệt thích phụ nữ chạm vào tôi.
He saw nothing unusual at the time.	Anh ta thấy không có gì bất thường vào thời điểm đó.
That is also by design.	Điều đó cũng do thiết kế.
Three cases, two men and one woman, were selected for this study.	Ba trường hợp, hai nam và một nữ, đã được chọn cho nghiên cứu này.
Open show me your love for me.	Mở cho tôi thấy tình yêu của bạn dành cho tôi.
We have grown as a team with every game.	Chúng tôi đã phát triển như một đội qua mỗi trận đấu.
All other things remain as before.	Tất cả những thứ khác vẫn như trước đây.
The woman continued to the food court.	Người phụ nữ tiếp tục đến khu ẩm thực.
Gone in my life.	Đã qua trong cuộc đời tôi.
Design and analyze experiments.	Thiết kế và phân tích các thí nghiệm.
This presence is devoid of animals.	Sự hiện diện này không có động vật.
Everything is perfect.	Mọi thứ đều hoàn hảo.
I told her this for the last time.	Tôi đã nói với cô ấy điều này lần cuối cùng.
I close the page and open the search engine again.	Tôi tắt trang và mở lại công cụ tìm kiếm.
Read more here.	Đọc thêm tại đây.
Contributed to data collection.	Đã đóng góp vào việc thu thập dữ liệu.
To her, they are all the good things in her life.	Đối với cô, chúng là tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống của cô.
I have seen it with my own eyes.	Tôi đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình.
He is standing outside.	Anh ấy đang đứng bên ngoài.
Tomorrow there will be more to see.	Ngày mai sẽ có nhiều thứ khác để xem.
He doesn't want to hear the details.	Anh ấy không muốn nghe chi tiết.
There is no action.	Không có bất kỳ hành động nào.
Sad to see him gone.	Buồn khi thấy anh ấy ra đi.
It's just a field.	Nó chỉ là một cánh đồng.
We are very.	Chúng tôi rất.
Since they had a special set of the day, we placed an order.	Vì họ có một bộ đặc biệt trong ngày, chúng tôi đã đặt hàng.
So long as you are on the right path.	Vì vậy, miễn là bạn đi đúng con đường.
That accurately describes what he was like.	Điều đó đã mô tả chính xác về anh ấy như thế nào.
It is about a hundred meters long.	Nó dài khoảng một trăm mét.
The bars remain on the screen until there is a response.	Các thanh vẫn hiển thị trên màn hình cho đến khi có phản hồi.
However, the difference is not significant.	Tuy nhiên, sự khác biệt không đáng kể.
The kids are anything but handsome.	Những đứa trẻ là bất cứ điều gì ngoại trừ đẹp trai.
Maybe he did.	Có lẽ anh ấy đã làm.
But this is not the third degree.	Nhưng đây không phải là mức độ thứ ba.
He wants to see.	Anh ấy muốn xem.
He doesn't know what he is anymore.	Anh không biết mình là gì nữa.
You can find women and alcohol in the city any night.	Bạn có thể tìm thấy phụ nữ và rượu trong thành phố bất cứ đêm nào.
We will talk about it tomorrow.	Chúng ta sẽ nói về nó vào ngày mai.
This is due to a number of reasons.	Điều này là do một số lý do.
It was a hot day.	Thật là một ngày nóng.
During this period, the band rarely performed live.	Trong thời kỳ này, ban nhạc hiếm khi biểu diễn trực tiếp.
That is their life.	Đó là cuộc sống của họ.
I'm not sure how many of them actually think about doing that.	Tôi không chắc có bao nhiêu người trong số họ thực sự nghĩ đến việc làm điều đó.
It provides everything we need.	Nó cung cấp mọi thứ chúng ta cần.
There is also no smell of gas.	Cũng không có mùi gas.
The building is about to fall.	Tòa nhà sắp đổ.
It will happen, it will definitely happen.	Điều đó sẽ xảy ra, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
But the law is the law.	Nhưng luật là luật.
He's big enough now to hurt you.	Anh ấy bây giờ đủ lớn để làm tổn thương bạn.
I used my friends for support.	Tôi đã sử dụng bạn bè của mình để hỗ trợ.
They won't give it to us.	Họ sẽ không đưa nó cho chúng tôi.
That's what saved me.	Đó là những gì đã cứu tôi.
Take a look at what we've been through these first nine weeks.	Điểm qua những gì chúng ta đã trải qua trong chín tuần đầu tiên này.
Four children disappeared during that period.	Bốn đứa trẻ đã biến mất trong thời kỳ đó.
There were as many cars as now.	Đã có nhiều xe hơi như bây giờ.
His voice is so thin that it doesn't sound like him.	Giọng anh ấy mỏng đến mức nghe không giống anh ấy.
And it is no easy task.	Và nó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
That's what people want.	Đó là những điều mọi người mong muốn.
I wish her a long career.	Tôi cầu chúc cho cô ấy một sự nghiệp lâu dài.
He makes a living off it.	Anh ấy kiếm sống bằng nó.
Something to hold, and something to trade.	Một cái gì đó để giữ, và một cái gì đó để giao dịch.
He makes you feel very comfortable from start to finish.	Anh ấy làm cho bạn cảm thấy rất thoải mái từ đầu đến cuối.
They asked if we wanted to come back tomorrow.	Họ hỏi liệu chúng tôi có muốn quay lại vào ngày mai không.
One of these will be their own.	Một trong số này sẽ là của riêng họ.
If only my next card were ten.	Giá như lá bài tiếp theo của tôi là số mười.
Than now.	Hơn bây giờ.
Wood is old.	Gỗ đã cũ.
I am white.	Tôi là người da trắng.
Need someone to protect people like her.	Cần có người bảo vệ những người như cô ấy.
Overall, it's a really great car.	Nhìn chung, đó là một chiếc xe thực sự tuyệt vời.
Instead you simply have to try and figure them out for yourself.	Thay vì đơn giản là bạn phải tự mình thử và tìm ra chúng.
I've got it working.	Tôi đã có nó hoạt động.
However, there are limits.	Tuy nhiên, có những giới hạn.
Our main results are as follows.	Kết quả chính của chúng tôi như sau.
Finally, her life is falling into place.	Cuối cùng, cuộc sống của cô ấy đang rơi vào vị trí.
I cannot prove it.	Tôi không thể chứng minh điều đó.
Fix it properly.	Sửa chữa nó đúng cách.
You know the numbers they need to see.	Bạn biết những con số mà họ cần xem.
I can't stay more than ten minutes.	Tôi không thể ở xa hơn mười phút.
The players know they can get the job done.	Các cầu thủ biết rằng họ có thể hoàn thành công việc.
If you could just see what that means.	Nếu bạn chỉ có thể thấy điều đó có nghĩa là gì.
It's just that it never happened.	Chỉ có điều nó không bao giờ xảy ra là thật.
Different mechanisms may be involved.	Các cơ chế khác nhau có thể có liên quan.
Money is good just to have.	Tiền là tốt chỉ để có.
Everyone talks about it, but nobody does anything.	Mọi người đều nói về nó, nhưng không ai làm gì cả.
I have tried it.	Tôi đã thử nó.
Finally, it splits.	Cuối cùng, nó tách ra.
He'd seen it, but wouldn't tell her.	Anh đã thấy, nhưng sẽ không nói cho cô biết.
A place only you know.	Một nơi chỉ có bạn biết.
He was a member of the school football team.	Anh từng là thành viên của đội bóng đá của trường.
People like success.	Mọi người thích thành công.
There's no way he's talking to anyone.	Không đời nào anh ấy nói chuyện với ai cả.
Now we will give them one.	Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho họ một.
In addition to hospital supplies.	Ngoài nguồn cung cấp của bệnh viện.
They left in the night.	Họ rời đi trong đêm.
Easily.	Một cách dễ dàng.
The figures are expected to increase.	Các số liệu dự kiến ​​sẽ tăng lên.
Information exists between the participants in the project.	Thông tin tồn tại giữa những người tham gia trong dự án.
This is especially true of music.	Điều này đặc biệt đúng với âm nhạc.
Instead there will be challenges.	Thay vào đó sẽ là những thách thức.
Kind of sad.	Loại buồn.
I told it to look anywhere except where we are.	Tôi đã nói với nó để tìm bất cứ nơi nào ngoại trừ nơi chúng tôi đang ở.
That is a risk.	Đó là một rủi ro.
Not that he needs help with his heart.	Không phải anh ấy cần giúp đỡ bằng trái tim của mình.
This is a special event for me.	Đây là sự kiện đặc biệt đối với tôi.
Not that he would but still.	Không phải là anh ấy sẽ làm nhưng vẫn như vậy.
However, no action was taken.	Tuy nhiên, không có hành động nào được thực hiện.
Poor people are people too.	Người nghèo cũng là người.
Such travel means the end to dreams.	Chuyến du lịch như vậy có nghĩa là kết thúc cho những giấc mơ.
They wanted us to be surprised.	Họ muốn chúng tôi bị bất ngờ.
Red is a big challenge.	Màu đỏ là một thách thức lớn.
Slowly pull the printout.	Từ từ kéo bản in.
But there is hope.	Nhưng có hy vọng.
They need to run around.	Họ cần phải chạy xung quanh.
But pressure changes everything.	Nhưng áp lực thay đổi mọi thứ.
It will rotate slowly so please be patient.	Nó sẽ quay chậm nên hãy kiên nhẫn.
Dinner with friends.	Ăn tối với những người bạn.
With different results.	Với các kết quả khác nhau.
We thank everyone who was able to make the event live.	Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã có thể thực hiện sự kiện trực tiếp.
In fact, however, there is no doubt about this score.	Trên thực tế, tuy nhiên, không có nghi ngờ về điểm số này.
She helped me that afternoon.	Cô ấy đã giúp tôi vào buổi chiều hôm đó.
Trouble is it doesn't last.	Rắc rối là nó không kéo dài.
I took a deep breath through my nose.	Tôi hít một hơi thật mạnh bằng mũi.
In addition, very few studies are currently reported on these issues.	Ngoài ra, hiện có rất ít nghiên cứu được báo cáo về những vấn đề này.
And for me, that's the point of no return.	Và đối với tôi, đó là điểm không thể quay lại.
Maybe it's him.	Có lẽ là anh ấy.
It hasn't changed in the past few months.	Nó đã không thay đổi trong vài tháng qua.
And in that case, it's the same thing.	Và trong trường hợp đó, nó cũng giống như vậy.
You say go, it has to be.	Bạn nói đi, nó phải như vậy.
You have no home, no village, no purpose.	Anh không có nhà, không có làng, không có mục đích.
They are between us and the machines.	Chúng ở giữa chúng ta và máy móc.
Without any results.	Mà không có bất kỳ kết quả.
You should do that.	Bạn nên làm điều đó.
They will read his books.	Họ sẽ đọc sách của anh ấy.
More than anywhere else.	Hơn bất cứ nơi nào khác.
She helped him remove it.	Cô đã giúp anh ta gỡ bỏ nó.
They lie that women never lie.	Họ nói dối rằng phụ nữ không bao giờ nói dối.
It shouldn't have happened that way.	Nó không nên xảy ra theo cách đó.
They had a daughter together.	Họ đã có với nhau một cô con gái.
He just went out for a walk.	Anh ấy chỉ ra ngoài để đi dạo.
Where am I wrong.	Tôi sai ở đâu.
Damn, he thought.	Chết tiệt, anh nghĩ.
And so we did.	Và vì vậy chúng tôi đã làm.
Better, then, to visit during the day.	Tốt hơn, sau đó, đến thăm trong ngày.
There was more than enough room.	Đã có nhiều hơn đủ chỗ.
Sign up here.	Đăng ký tại đây.
I get the dog.	Tôi nhận được con chó.
It's probably even worse to be locked in there'.	Có lẽ còn tệ hơn nếu bị nhốt trong đó '.
However, when you group them together, things start to get tricky.	Tuy nhiên, khi bạn nhóm chúng lại với nhau, mọi thứ bắt đầu khó khăn.
I lost someone recently.	Gần đây tôi đã đánh mất một người nào đó.
There were no other significant safety findings.	Không có phát hiện an toàn đáng kể nào khác.
Let's go back.	Hãy quay trở lại.
She said that one cannot do the same things anymore.	Cô ấy nói rằng người ta không thể làm những điều tương tự nữa.
We just prove the latter in a similar way.	Chúng tôi chỉ chứng minh kể từ sau theo một cách tương tự.
Without that, there is little reason to have a connection.	Không có điều đó, có rất ít lý do để có một kết nối.
I just love pain.	Tôi chỉ yêu đau.
She waited a few minutes, but no one came.	Cô ấy đã đợi vài phút, nhưng không có ai đến.
He loves it here.	Anh ấy thích nó ở đây.
I just asked her something.	Tôi vừa hỏi cô ấy điều gì đó.
I think that's the problem with us.	Tôi nghĩ đó là vấn đề với chúng tôi.
Earth is my hope.	Trái đất là hy vọng của tôi.
It could be hers, just finished.	Nó có thể là của cô ấy, vừa mới hoàn thành.
Not once did they look back.	Không một lần họ nhìn lại.
It's legit, and making them look great.	Nó là hợp pháp, và tạo thành chúng rất tuyệt vời.
But you are not an animal.	Nhưng bạn không phải là một con vật.
We say we want to sweat.	Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn đổ mồ hôi.
No one tried to stop me.	Không ai cố gắng ngăn cản tôi.
How to change this behavior.	Làm thế nào để thay đổi hành vi này.
Of standing up there.	Của đứng lên đó.
The edges, we see, must be tough.	Các cạnh, chúng tôi thấy, phải được khó khăn.
She is looking for something.	Cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó.
It's like what we're doing.	Nó giống như những gì chúng tôi đang làm.
Just down the road.	Chỉ cần xuống đường.
I care a lot about him.	Tôi rất quan tâm đến anh ấy.
Women still face challenges.	Phụ nữ vẫn phải đối mặt với những thách thức.
It's gentle and slow.	Thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
However, the statement could be false.	Tuy nhiên, tuyên bố có thể sai.
It might give you some perspective.	Nó có thể cung cấp cho bạn một số quan điểm.
We were saved by each other.	Chúng tôi đã được cứu bởi nhau.
But we will be there for her.	Nhưng chúng tôi sẽ ở đó vì cô ấy.
He emphasized even more.	Anh càng nhấn mạnh hơn.
Otherwise, the process is denied access to the object.	Nếu không, quá trình bị từ chối quyền truy cập vào đối tượng.
I cannot let that happen again.	Tôi không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.
The third world is us now.	Thế giới thứ ba là chúng ta bây giờ.
However, with no other choice, no choice but to accept it.	Tuy nhiên, không có lựa chọn nào khác, không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.
I have four girls and my wife.	Tôi có bốn cô gái và vợ tôi.
But we stopped, first.	Nhưng chúng tôi đã dừng lại, trước tiên.
But something stopped me.	Nhưng có điều gì đó đã ngăn cản tôi.
Every time you try you will be wrong.	Mỗi lần bạn thử bạn sẽ sai.
But they can use the money for other things first.	Nhưng họ có thể sử dụng tiền cho những việc khác trước.
This seems to be a pattern.	Đây dường như là một khuôn mẫu.
Work out each body part twice a week.	Tập luyện từng bộ phận cơ thể hai lần một tuần.
If she opens her mouth, she will cry.	Nếu cô ấy mở miệng, cô ấy sẽ khóc.
You stay there.	Bạn ở lại đó.
Where there is fire, there is heat.	Ở đâu có lửa, ở đó có sức nóng.
There may even be some content.	Thậm chí có thể có một số nội dung.
Being a good wife is not about beauty.	Trở thành một người vợ tốt không phải là vì sắc đẹp.
There is nothing to expect.	Không có gì để mong đợi.
They want good things.	Họ muốn những thứ tốt.
However, other factors also seem to be at play.	Tuy nhiên, các yếu tố khác dường như cũng có thể xảy ra.
Analyzed data and generated metrics.	Đã phân tích dữ liệu và tạo ra các số liệu.
She was reported missing by her family.	Cô được gia đình thông báo mất tích.
Not used for anything.	Không sử dụng để làm gì.
I assume that means you win a lot of cases.	Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là bạn thắng rất nhiều trường hợp.
We can be better than that.	Chúng tôi có thể tốt hơn thế.
They haven't been open in years.	Họ đã không được mở trong nhiều năm.
I called your house, but you are not in.	Tôi đã gọi đến nhà của bạn, nhưng bạn không có trong.
I am also afraid.	Tôi cũng sợ.
She wanted it to come true.	Cô muốn nó thành sự thật.
At the same time they must not leave anything to chance.	Đồng thời họ không được để bất cứ điều gì may rủi.
Criticism is generally positive.	Nhận xét phê bình nói chung là tích cực.
He is supposed to arrive tomorrow.	Anh ấy được cho là sẽ đến vào ngày mai.
Accurate motivational analysis identifies individual problems as the primary goal for improvement.	Phân tích động lực chính xác định các vấn đề cá nhân là mục tiêu chính để cải thiện.
He will not answer her.	Anh sẽ không trả lời cô.
They were told that something was wrong with their child.	Họ được cho biết rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với con họ.
He's definitely in my way.	Anh ta chắc chắn cản đường mình.
They are not perfect, but they can be perfect together.	Họ không hoàn hảo, nhưng họ có thể hoàn hảo cùng nhau.
I know you are.	Tôi biết bạn đang có.
We want them to connect with their parents.	Chúng tôi muốn họ kết nối với cha mẹ của họ.
You can have sex without love because love is not sex.	Bạn có thể quan hệ tình dục mà không cần tình yêu bởi vì tình yêu không phải là tình dục.
It's too bad that his commute becomes a constant struggle.	Thật là tệ khi việc đi lại của anh ấy trở thành một cuộc đấu tranh liên tục.
We can force them, which is the main solution that schools use.	Chúng ta có thể ép buộc họ, đó là giải pháp chính mà các trường sử dụng.
We were far from the water now.	Bây giờ chúng tôi đã ở xa mặt nước.
I could never ask for a better friend in this world.	Tôi không bao giờ có thể yêu cầu một người bạn tốt hơn trên thế giới này.
Not very far, but far enough.	Không xa lắm, nhưng đủ xa.
Upper management doesn't care about you, will never recommend this company.	Quản lý cấp trên không quan tâm đến bạn, sẽ không bao giờ giới thiệu công ty này.
My first experience with a girl seems sad.	Kinh nghiệm đầu tiên của tôi với một cô gái có vẻ buồn.
That's why we do what we do.	Đó là lý do tại sao chúng tôi làm những gì chúng tôi làm.
Among many more.	Trong số nhiều hơn nữa.
Some of them he likes.	Một số trong số họ anh ấy thích.
People who lose their jobs are still entitled to health insurance.	Người dân khi mất việc vẫn được hưởng bảo hiểm y tế.
A girl, running in the dark.	Một cô gái, chạy trong bóng tối.
They're not just limited to that one category.	Chúng không chỉ giới hạn ở một loại đó.
I should have come back here.	Đáng lẽ tôi phải quay lại đây.
This is a new age, requiring new technology.	Đây là một thời đại mới, đòi hỏi công nghệ mới.
You can check out the best products that are right for you.	Bạn có thể kiểm tra các sản phẩm tốt nhất phù hợp với bạn.
And he is also my father.	Và ông ấy cũng là cha tôi.
Most of these people are not a danger to society.	Hầu hết những người này không phải là mối nguy hiểm cho xã hội.
We talk quite a lot.	Chúng tôi nói chuyện khá nhiều.
We have been working on this kind of thing for over two years.	Chúng tôi đã làm việc về loại điều này trong hơn hai năm.
She had her therapy.	Cô ấy đã có liệu pháp của mình.
So far, every function we see is a value instance.	Cho đến nay, mọi chức năng chúng ta thấy đều là phiên bản giá trị.
The car drove for a moment, and the road was dark again.	Chiếc xe đi trong chốc lát, và đường lại tối.
He is making a move on my soul.	Anh ấy đang thực hiện một động thái trên tâm hồn tôi.
Change theme.	Thay đổi chủ đề.
She is super kind and helpful.	Cô ấy siêu tốt bụng và hữu ích.
What he said.	Những gì ông nói.
You can get custom products.	Bạn có thể nhận được sản phẩm làm theo yêu cầu.
Like yours, here.	Giống như của bạn, ở đây.
This anger is starting to build up towards men in general.	Sự tức giận này bắt đầu hình thành đối với đàn ông nói chung.
I never said that.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó.
The error bars represent the standard error of the mean.	Các thanh lỗi thể hiện sai số chuẩn của giá trị trung bình.
I couldn't care less whether you believe it or not.	Tôi không thể quan tâm hơn cho dù bạn có tin hay không.
And you provide accurate orders and information.	Và bạn cung cấp chính xác những đơn đặt hàng và thông tin.
He has never been sick in his life.	Anh chưa bao giờ bị ốm trong đời.
Not us, though.	Không phải chúng tôi, mặc dù.
Mine is one of them.	Của tôi là một trong số họ.
They can be divided into three basic categories.	Chúng có thể được chia thành ba loại cơ bản.
Something she said was difficult.	Có điều cô ấy nói rất khó.
It was a hot dry summer.	Đó là một mùa hè khô nóng.
You prepare a model in advance and use it as a guide.	Bạn chuẩn bị trước một mô hình và sử dụng nó như một hướng dẫn.
I told him.	Tôi đã nói với anh ta rồi.
Not everyone in the family feels the same way.	Không phải tất cả mọi người trong gia đình đều cảm thấy như vậy.
Mom fixed my hair.	Mẹ sửa lại tóc cho con.
Nearly half of them started two or more times.	Gần một nửa trong số đó bắt đầu từ hai lần trở lên.
She is very beautiful.	Cô ấy rất xinh đẹp.
The error bars show the standard error of the mean.	Các thanh lỗi hiển thị sai số chuẩn của giá trị trung bình.
Rates are different for each line.	Tỷ giá khác nhau cho mỗi dòng.
I don't need sleep.	Tôi không cần ngủ.
Where are we going.	Chúng ta đang đi đâu.
However, more interesting are the results of driving with a small frequency.	Tuy nhiên, thú vị hơn là kết quả của việc lái xe với tần suất nhỏ.
He will see you for himself.	Anh ấy sẽ gặp bạn cho riêng mình.
Add to watch list.	Thêm vào danh sách theo dõi.
They say stay outside and they will send someone over.	Họ nói rằng hãy ở ngoài và họ sẽ cử người đến.
Knowledge is just a special case of reasons.	Kiến thức chỉ là một trường hợp đặc biệt của các lý do.
She could be anyone.	Cô ấy có thể là bất cứ ai.
We provide fixed points for the last two cases.	Chúng tôi cung cấp các điểm cố định cho hai trường hợp cuối cùng.
After a while the coffee arrived.	Một lúc sau cà phê đã đến.
It was a complete surprise.	Đó là một bất ngờ hoàn toàn.
As if she didn't exist.	Như thể cô ấy không tồn tại.
You just don't understand these guys.	Bạn chỉ không hiểu những kẻ này.
The window must be closed.	Cửa sổ phải được đóng lại.
Lots of drugs.	Rất nhiều loại thuốc.
She must save herself.	Cô phải tự cứu lấy mình.
So this is what he was holding back.	Vì vậy, đây là những gì anh ta đã kìm hãm.
His performance seemed to fill the sky.	Phong độ của anh như choán cả bầu trời.
It's a wild card.	Đó là một thẻ hoang dã.
We have the same opinion.	Chúng tôi có cùng quan điểm.
To learn more, read on.	Để tìm hiểu thêm, hãy đọc tiếp.
You gave someone a list of names.	Bạn đã cho ai đó một danh sách tên.
They ran at me.	Họ chạy vào tôi.
It seems to be the best idea.	Nó dường như là ý tưởng tốt nhất.
One of them turned and looked back at me quickly.	Một trong số họ quay lại và nhìn lại tôi thật nhanh.
I am not your love.	Tôi không phải là tình yêu của bạn.
Make sure the charges that were found have nothing to do with the fact.	Chắc chắn rằng các khoản phí đã được tìm thấy không có liên quan đến thực tế.
It is an accident.	Nó là một tai nạn.
Again we have a double standard.	Một lần nữa chúng ta có tiêu chuẩn kép.
But of course that is not possible.	Nhưng tất nhiên điều đó là không thể.
Those who refused were taken away.	Những người từ chối bị bắt đi.
One question is before the procedure and another is after the procedure.	Một câu hỏi là trước thủ tục và một câu hỏi khác là sau thủ tục.
It's probably there too.	Nó có lẽ cũng ở đó.
Son is probably only a week away from being fully trained.	Son có lẽ chỉ còn một tuần nữa là được tập luyện đầy đủ.
There are no other levels in this plan.	Không có cấp độ nào khác trong kế hoạch này.
Some come without shoes.	Một số đến mà không có giày.
Only one up or down.	Chỉ có một lên hoặc xuống.
But nothing is free.	Nhưng không có gì là miễn phí.
Maybe they do.	Có thể họ làm.
Or make music.	Hoặc tạo ra âm nhạc.
Let me look at them.	Hãy để tôi nhìn vào chúng.
Football violence is definitely not.	Bạo lực bóng đá chắc chắn là không.
And we'll get you next year.	Và chúng tôi sẽ có được bạn vào năm tới.
Literally saved the world.	Theo nghĩa đen đã cứu thế giới.
I don't like this method.	Tôi không thích phương pháp này.
No problem with the price.	Không vấn đề về giá cả.
Probably the wrong part.	Có lẽ là một phần sai.
That's how he was raised.	Đó là cách anh ta được nuôi dưỡng.
I really have to take responsibility for my life.	Tôi thực sự phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
He never wanted to.	Anh ấy không bao giờ muốn.
Dad is married and has a family.	Bố đã kết hôn và có gia đình.
She walked in and put her arm around me.	Cô ấy bước vào và vòng tay qua người tôi.
They will shoot you.	Họ sẽ bắn bạn.
He shot and killed him.	Anh ta đã bắn và giết anh ta.
He held you down, one hand locking your neck.	Anh giữ cậu dưới, một tay khóa cổ cậu.
Or perhaps it was the ship itself.	Hoặc có lẽ đó là chính con tàu.
This brain is just like any other brain.	Bộ não này cũng giống như những bộ não khác.
Turn off the heat and cover to keep warm.	Tắt lửa và đậy nắp để giữ ấm.
I am continuing with some work.	Tôi đang tiếp tục với một số công việc.
My friend is here.	Bạn tôi đang ở đây.
Thank you for the great product and customer service!.	Cảm ơn bạn vì sản phẩm và dịch vụ khách hàng tuyệt vời !.
They are completely wrong.	Chúng hoàn toàn sai.
No cash needed.	Không cần tiền mặt.
Please review my code and make changes as you wish.	Vui lòng xem lại mã của tôi và thực hiện các thay đổi theo ý muốn.
These charges are false.	Những khoản phí này là sai.
I hit a third.	Tôi đánh một phần ba.
I can not speak.	Tôi không thể nói được.
It is made from different materials.	Nó được làm từ các vật liệu khác nhau.
My parents know what is important to me.	Cha mẹ tôi biết điều gì là quan trọng đối với tôi.
His mouth and throat were parched.	Miệng và cổ họng anh khô khốc.
There should be only you up there.	Chỉ nên có bạn ở trên đó.
No more responsibility.	Không còn trách nhiệm.
You know we were friends.	Bạn biết chúng ta đã từng là bạn bè.
To put the best face on it.	Để đặt mặt tốt nhất vào nó.
He sat as close to the fresh air as possible.	Anh ngồi gần bầu không khí trong lành nhất có thể.
He wants to, say, push one vote and move on.	Anh ấy muốn, nói rằng, đẩy một phiếu bầu và đi tiếp.
Depending on the type of tea, this may be repeated eight times or more.	Tùy thuộc vào loại trà, điều này có thể được lặp lại tám lần hoặc nhiều hơn.
We just got out there and did it.	Chúng tôi vừa ra khỏi đó và đã làm được.
And school is just the beginning.	Và trường học chỉ là sự khởi đầu.
This is the default now.	Đây là mặc định bây giờ.
A young woman was with him.	Một phụ nữ trẻ đã ở với anh ta.
That was in our seven days.	Đó là trong bảy ngày của chúng tôi.
The products offered vary.	Các sản phẩm được cung cấp khác nhau.
They are right there in the community.	Họ ở ngay đó trong cộng đồng.
She did not go in.	Cô ấy đã không đi vào.
My mother is still here.	Mẹ tôi vẫn ở đây.
Lie down and don't try anything.	Nằm xuống và không thử bất cứ điều gì.
You damn it that's my real color.	Bạn chết tiệt đó là màu sắc thực sự của tôi.
No job has ever made me happy.	Chưa có công việc nào khiến tôi hạnh phúc.
At least it will end.	Ít nhất thì nó sẽ kết thúc.
Place over medium-high heat.	Đặt trên lửa vừa cao.
Went through the whole process.	Đã trải qua toàn bộ quá trình.
In fact, they spend most of my effort actually moving out.	Trên thực tế, họ dành phần lớn nỗ lực của tôi để thực sự chuyển đi.
She will help him and he will help her.	Cô ấy sẽ giúp anh ấy và anh ấy sẽ giúp cô ấy.
That makes my mother go.	Điều đó làm cho mẹ tôi đi.
We could lose our home.	Chúng tôi có thể mất nhà.
But, it could be a mistake.	Nhưng, nó có thể là một sai lầm.
And there he corrected me.	Và ở đó anh ấy đã sửa tôi.
I want to draw.	Tôi muốn vẽ.
Some of them anyway.	Một số trong số họ dù sao.
They wondered what the other guy looked like.	Họ tự hỏi anh chàng kia trông như thế nào.
We have to plan which strategy will suit us best.	Chúng tôi phải hoạch định chiến lược nào sẽ phù hợp với chúng tôi nhất.
He has my previous body.	Anh ấy có cơ thể trước đây của tôi.
He only lives for football.	Anh ấy chỉ sống vì bóng đá.
As with anything, you get what you pay for.	Như với bất cứ điều gì, bạn nhận được những gì bạn phải trả cho.
As breathing becomes more difficult, so does its thought process.	Khi hơi thở trở nên khó khăn hơn, quá trình suy nghĩ của nó cũng vậy.
In fact, they are quite different.	Thực ra thì chúng khá khác nhau.
I'll tell him you're not here.	Tôi sẽ nói với anh ấy rằng bạn không có ở đây.
Then she looked up at her daughter.	Sau đó, bà nhìn lên con gái của mình.
They want to take pictures.	Họ muốn chụp ảnh.
In the end, we were left behind when the others grew up.	Cuối cùng, chúng tôi bị bỏ lại phía sau khi những người khác đã lớn.
Signs of time.	Dấu hiệu của thời gian.
I can't be right, at least not yet.	Tôi không thể đúng, ít nhất là chưa.
Changed, of course, but still beautiful.	Đã thay đổi, tất nhiên, nhưng vẫn đẹp.
The ball went towards me, and so did he.	Quả bóng đi về phía tôi, và anh ấy cũng vậy.
He has black hair that is a bit longer than it should be.	Anh ta có mái tóc đen dài hơn một chút so với lẽ ra.
I have never felt better in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống của mình.
It's just not there.	Nó chỉ là không có ở đó.
Give it a chance to blend.	Hãy cho nó một cơ hội để hòa trộn.
But we don't have to.	Nhưng chúng ta không cần phải làm vậy.
It does not get any financial benefit from some of them.	Nó không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ một số người trong số họ.
I think you can tell me not to go.	Tôi nghĩ bạn có thể bảo tôi đừng đi.
She came and spent a weekend.	Cô ấy đã đến và dành một ngày cuối tuần.
But, there is no next character.	Nhưng, không có nhân vật tiếp theo.
I think this is what we should expect.	Tôi nghĩ đây là những gì chúng ta nên mong đợi.
No, really, don't laugh.	Không, thực sự, đừng cười.
This is the result.	Đây là kết quả.
I recommend building a class that represents a data set.	Tôi khuyên bạn nên xây dựng một lớp đại diện cho một tập dữ liệu.
It is an education, in and of itself.	Đó là một nền giáo dục, trong và của chính nó.
It's a good day.	Đó là một ngày tốt lành.
You should do all you can to help me.	Bạn nên làm tất cả những gì có thể để giúp tôi.
There are some problems with this method.	Có một số vấn đề với phương pháp này.
The characters are also very poor.	Các nhân vật cũng rất kém.
You feel like.	Bạn cảm thấy như.
She is somewhat more familiar with the exercise than I am.	Cô ấy có phần quen thuộc với bài tập hơn tôi.
Don't look at me that way.	Đừng nhìn tôi theo cách đó.
Most of the food then is local.	Hầu hết thức ăn sau đó là địa phương.
Glad it still holds up.	Rất vui vì nó vẫn giữ vững.
You won't have any sense of what happened there.	Bạn sẽ không có bất kỳ cảm giác nào về những gì đã xảy ra ở đó.
Feel its weight.	Cảm nhận trọng lượng của nó.
So thank you in advance.	Vì vậy, cảm ơn bạn trước.
But the challenge, that's another matter.	Nhưng thách thức, đó là một vấn đề khác.
Who are you listening to right now?	Bạn hiện đang nghe ai?
I can take you the rest of the way.	Tôi có thể đưa bạn đi hết quãng đường còn lại.
I need this done at the build step.	Tôi cần điều này được thực hiện ở bước xây dựng.
She has a great idea in mind.	Cô ấy có một ý tưởng tuyệt vời trong đầu.
Motion, however, must not be confused with action.	Chuyển động, tuy nhiên, không được nhầm lẫn với hành động.
I know.	Tôi biết.
Now or never !.	Bây giờ hoặc không bao giờ !.
We didn't talk much while we waited for them.	Chúng tôi không nói nhiều trong khi chờ đợi họ.
By the time you arrive, everything gets smaller.	Vào thời điểm bạn đến, mọi thứ trở nên nhỏ hơn.
But, for sure, no one stopped us.	Nhưng, chắc chắn, không ai ngăn cản chúng tôi.
These people have a genuine concern and love for others.	Những người này có một mối quan tâm thực sự và tình yêu dành cho người khác.
I also had to pay the price on my head.	Tôi cũng đã phải trả giá trên đầu của mình.
They can read and write.	Họ có thể đọc và viết.
Dream time, you know.	Thời gian trong mơ, bạn biết đấy.
But by then it will never be the same again.	Nhưng đến lúc đó thì nó sẽ không bao giờ giống nhau nữa.
Here is what was told to me.	Đây là những gì đã được nói với tôi.
But he barely shows it off.	Nhưng anh ấy hầu như không thể hiện nó ra.
But you can't do both at the same time.	Nhưng bạn không thể làm cả hai cùng một lúc.
Or you can comment here to start the discussion.	Hoặc bạn có thể bình luận tại đây để bắt đầu thảo luận.
She has this.	Cô ấy có cái này.
Nothing more than that, for now.	Không có gì hơn thế, cho bây giờ.
Back then no one was sure what they were.	Hồi đó không ai chắc chắn chúng là gì.
A very good mention.	Một đề cập rất tốt.
Everything happened so fast.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
This morning she went too early so it hasn't arrived yet.	Sáng nay cô ấy đã đi quá sớm nên nó vẫn chưa đến.
With green paper, but it is not green.	Với giấy màu xanh lá cây, nhưng nó không phải là màu xanh lá cây.
So are your two children.	Hai đứa con của bạn cũng vậy.
Form follows function.	Hình thức theo sau chức năng.
Two, they are married.	Hai, họ đã kết hôn.
In fact, a much stronger statement is true in this case.	Trên thực tế, một tuyên bố mạnh mẽ hơn nhiều là đúng trong trường hợp này.
It was only sent from that one email.	Nó chỉ được gửi từ một email đó.
Many treatment options have been offered, but there is no gold standard.	Nhiều lựa chọn điều trị đã được đưa ra, nhưng không có tiêu chuẩn vàng.
Everything he knew about cars he taught himself, he said.	Tất cả những gì anh ấy biết về xe hơi anh ấy đã tự học, anh ấy nói.
You are the people close to me.	Bạn là những người thân thiết với tôi.
The design is well described in many books.	Thiết kế được mô tả tốt trong nhiều cuốn sách.
We both have normal jobs to do.	Cả hai chúng tôi đều có công việc bình thường phải làm.
He replied that he did not.	Anh ta trả lời rằng anh ta không có.
And it will take place during the week.	Và sẽ diễn ra trong tuần.
At least not the way it used to be.	Ít nhất không phải như cách nó đã từng.
Something similar to the one below.	Một cái gì đó tương tự như bên dưới.
At least he could laugh at himself.	Ít ra thì anh cũng có thể cười vào chính mình.
Wants me to go home with her.	Muốn tôi về nhà với cô ấy.
The benefits of music are many.	Lợi ích của âm nhạc là rất nhiều.
That's where you, the truth come in.	Đó là nơi bạn, sự thật xuất hiện.
That happens very often.	Điều đó xảy ra rất thường xuyên.
Four of his starting matches were complete games.	Bốn trong số các trận đấu bắt đầu của anh ấy đều là những trò chơi hoàn chỉnh.
Then when we meet next time, it should be under better circumstances.	Vậy thì khi chúng ta gặp nhau lần sau, nó nên ở trong hoàn cảnh tốt hơn.
Just a minute.	Chỉ một chút.
We went fast.	Chúng tôi đã đi nhanh.
I saw her face before my eyes.	Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trước mắt tôi.
You have the right to earn a living.	Bạn có quyền kiếm sống.
There is a long list of them.	Có một danh sách dài trong số họ.
Then she will be stronger than him.	Khi đó cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn anh ấy.
Let us condition about this event.	Hãy để chúng tôi điều kiện về sự kiện này.
Even if they believe they are.	Ngay cả khi họ tin rằng họ đang có.
Just around the corner.	Chỉ quanh góc.
This time he felt no resistance.	Lần này anh không cảm thấy phản kháng.
What is the most common multiple.	Bội số phổ biến nhất là gì.
He could smell the rain for an hour.	Anh ta có thể ngửi thấy mưa một tiếng đồng hồ.
His lips moved like a smile.	Môi anh mấp máy như một nụ cười.
See the whole family go for blood tests.	Nhìn cả nhà đi xét nghiệm máu.
They may not get the best ideas from their people.	Họ có thể không nhận được những ý tưởng tốt nhất từ ​​người của họ.
I was wondering.	Tôi đã tự hỏi.
They have eyes on you.	Họ có đôi mắt nhìn thẳng vào bạn.
It's at such a low level.	Nó ở mức thấp như vậy.
Sometimes, you have to say the obvious.	Đôi khi, bạn phải nói điều hiển nhiên.
Your blog, your rules.	Blog của bạn, quy tắc của bạn.
It's a place we've never been before.	Đó là nơi mà chúng tôi chưa bao giờ đi trước đây.
It is a difficult task.	Đó là một nhiệm vụ khó khăn.
No such information has been provided.	Chưa cung cấp thông tin như vậy.
The world needs you now more than ever.	Thế giới cần bạn bây giờ hơn bao giờ hết.
No, you don't have to practice.	Không, bạn không cần phải tập luyện.
When she had to go in, there was nothing else for that.	Khi đó cô phải đi vào, không có gì khác cho việc đó.
Her books are no longer selling.	Sách của cô ấy không bán được nữa.
I am at this stage.	Tôi đang ở giai đoạn này.
Smell the tree.	Ngửi cây.
This obviously depends on the biological situation.	Điều này rõ ràng phụ thuộc vào tình hình sinh học.
I'm giving you this for free.	Tôi đang cho bạn cái này miễn phí.
Yet today, we continue to spend money that simply isn't there.	Vậy mà ngày nay, chúng ta vẫn tiếp tục tiêu tiền mà đơn giản là không có ở đó.
I just played a role.	Tôi chỉ đóng một vai.
The man turned and moved behind a group of women.	Người đàn ông quay lại và di chuyển phía sau một nhóm phụ nữ.
I want to be able to choose.	Tôi muốn có thể lựa chọn.
He died two years later.	Anh ấy chết sau đó hai năm.
They heard our signal on the train.	Họ đã nghe thấy tín hiệu của chúng tôi trên tàu.
I found a decent suit.	Tôi thấy một bộ đồ vừa phải.
They may not even notice or care.	Họ thậm chí có thể không nhận thấy hoặc quan tâm.
His mother doesn't need to worry.	Mẹ anh ấy không cần phải lo lắng.
Even then she had to perform a lot.	Thậm chí sau đó cô ấy còn phải biểu diễn rất nhiều.
You have a nose and at least one foot.	Bạn có một cái mũi và ít nhất một bàn chân.
It's really bad.	Nó thực sự tồi tệ.
But when she leaves to return home, the problems begin.	Nhưng khi cô ấy rời đi để trở về nhà, vấn đề bắt đầu.
The above product pictures are from main production.	Các hình ảnh sản phẩm trên là đến từ sản xuất chính.
In the early evening hours, she became completely invisible.	Vào đầu giờ tối, cô ấy trở nên hoàn toàn không thể nhìn thấy.
I don't go out with anyone.	Tôi không đi chơi với bất kỳ ai.
They learn every street in a city because they practice.	Họ học mọi con đường trong một thành phố bởi vì họ thực hành.
Everyone has to be on the same page, in the same moment.	Mọi người phải ở trên cùng một trang, trong cùng một khoảnh khắc.
So what we've seen, let's first tell you what we've seen.	Vì vậy, những gì chúng tôi đã thấy, trước tiên hãy cho bạn biết những gì chúng tôi đã thấy.
No one has.	Không ai có.
It's not out of my mind.	Nó không ra khỏi tâm trí tôi.
Really, the book is really interesting.	Thực sự, cuốn sách thực sự thú vị.
Once again, we start again.	Một lần nữa, chúng ta lại bắt đầu.
And then they ask questions.	Và sau đó họ đặt câu hỏi.
I have a lot of girlfriends, but no real one.	Tôi có rất nhiều bạn gái, nhưng không có ai thực sự.
You drink deeply.	Bạn uống sâu.
To be able to look at a time.	Để có thể nhìn vào một thời điểm.
This topic has been raised many times.	Chủ đề này đã được nêu ra nhiều lần.
Two dollars was a lot of money for us back then.	Hai đô la là rất nhiều tiền đối với chúng tôi hồi đó.
And that's because of me.	Và đó là do tôi.
It's really just another case.	Đó thực sự chỉ là một trường hợp khác.
The bathroom has everything.	Phòng tắm có tất cả mọi thứ.
People have asked this question many times.	Mọi người đã hỏi câu hỏi này nhiều lần.
That's not the current issue.	Đó không phải là vấn đề hiện tại.
So very happy.	Vì vậy, rất vui.
That doesn't give him the right to see it being born.	Điều đó không cho anh ta quyền xem nó được sinh ra.
In a way, we are like brothers.	Về mặt nào đó, chúng tôi giống như anh em.
Deals with models are not significantly improved.	Thỏa thuận với các mô hình không được cải thiện đáng kể.
I'll be here in two hours.	Tôi sẽ ở đây trong hai giờ.
This is your problem.	Đây là vấn đề của bạn.
In case you can't find it, you can find it here.	Trong trường hợp không tìm thấy, bạn có thể tìm tại đây.
Brown leaned in close.	Brown ghé sát vào.
And then the camera focused on my parents.	Và sau đó máy quay tập trung vào bố mẹ tôi.
I simply don't know what to say.	Tôi chỉ đơn giản là không biết phải nói gì.
This is not the road.	Đây không phải là con đường.
In some cases there was a reaction.	Trong một số trường hợp đã có một phản ứng.
Humans need human touch.	Con người cần sự tiếp xúc của con người.
It's there again, she thought.	Nó lại ở đó, cô nghĩ.
I just want you to figure out how to fix this.	Tôi chỉ muốn bạn tìm ra cách để khắc phục điều này.
Food and water were provided during the test.	Thức ăn và nước được cung cấp trong quá trình thử nghiệm.
He asked the girl if she wanted some and she said no.	Anh ta hỏi cô gái nếu cô ấy muốn một ít và cô ấy nói không.
I thought she might hit me, she looked very angry.	Tôi nghĩ cô ấy có thể đánh tôi, cô ấy trông rất tức giận.
It's just so crazy and full of itself.	Nó chỉ là rất điên rồ và đầy đủ của chính nó.
You carry that with you.	Bạn mang theo cái đó bên mình.
I can see that you are lying.	Tôi có thể thấy rằng bạn đang nói dối.
And my eyes.	Và đôi mắt của tôi.
I have dry skin.	Tôi có làn da khô.
I love his makeup and love the way he plays the game.	Tôi yêu cách trang điểm của anh ấy và yêu cách anh ấy chơi trò chơi.
Good luck next season.	Chúc may mắn vào mùa giải tới.
It is different from before.	Nó khác so với trước đây.
Design experiments and get financial support.	Thiết kế các thí nghiệm và nhận được hỗ trợ tài chính.
However, no clear explanation could be provided.	Tuy nhiên, không có lời giải thích rõ ràng nào có thể được cung cấp.
So she just put it away.	Vì vậy, cô ấy chỉ cần cất nó đi.
Group of people with woman in the air.	Nhóm người với người phụ nữ trên không.
But it really is possible.	Nhưng nó thực sự có thể.
The rest is similar.	Cái còn lại cũng tương tự.
This cannot be done.	Điều này không thể thực hiện được.
I will let you know when.	Tôi sẽ cho bạn biết khi nào.
I like to have my own room.	Tôi thích có phòng cho riêng mình.
However, it makes sense to go in the opposite direction.	Tuy nhiên nó có lý khi đi theo hướng ngược lại.
For the poor.	Cho người nghèo.
He was upset.	Anh ấy đã khó chịu.
Get help with your writing.	Nhận trợ giúp về văn bản của bạn.
I don't wait for the smoke to clear.	Tôi không đợi cho khói tan.
There are many statistical techniques that can be used for that.	Có nhiều kỹ thuật thống kê có thể được sử dụng cho việc đó.
Will buy again here.	Sẽ mua lại ở đây.
We feel different times.	Chúng tôi cảm thấy thời gian khác nhau.
The girl's throat was cut.	Cổ họng của cô gái đã bị cắt.
Indeed, it is a necessity.	Quả thực, đó là một điều cần thiết.
Can't find anything to eat here at the moment.	Hiện tại không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để ăn ở đây.
After drinking coffee, the men discussed the search.	Sau khi uống cà phê, những người đàn ông thảo luận về việc tìm kiếm.
But she doesn't understand.	Nhưng cô ấy không hiểu.
Look at other factors.	Nhìn vào các yếu tố khác.
See picture on top.	Xem hình trên đầu trang.
Records do not support this claim.	Hồ sơ không hỗ trợ tuyên bố này.
But if there are too many, it can attack.	Nhưng nếu có quá nhiều, nó có thể tấn công.
He has a lot for him to take part in.	Anh ấy có rất nhiều thứ để anh ấy tham gia.
Why else have two sets of eight numbers and letters.	Tại sao khác lại có hai bộ tám số và chữ cái.
It's not hard to see why.	Không khó để hiểu tại sao.
That's what it is, he said aloud.	Nó là như vậy đó, anh ta nói to.
It's a new life ahead of me, and a new year.	Đó là một cuộc sống mới phía trước tôi, và một năm mới.
But she won't say anything to help me.	Nhưng cô ấy sẽ không nói bất cứ điều gì để giúp tôi.
The boy refused and tried to escape.	Cậu bé từ chối và cố gắng trốn thoát.
Gives you a warm feeling.	Mang đến cho bạn cảm giác ấm áp.
One of the things is watch out.	Một trong những điều là coi chừng.
I add elements to it fine, no problem there at all.	Tôi thêm các yếu tố vào nó tốt, không có vấn đề gì ở đó cả.
He looked up from the seat across from her.	Anh nhìn lên từ chỗ ngồi đối diện cô.
All life is like that.	Tất cả cuộc sống là vậy.
I can't find where the problem is.	Tôi không thể tìm ra vấn đề ở đâu.
Don't go to sleep.	Đừng đi ngủ.
It's the only way to raise a family.	Đó là cách duy nhất để nuôi dạy một gia đình.
It uses natural gas and is a split system.	Nó sử dụng khí tự nhiên và là một hệ thống phân chia.
Our only boy.	Cậu bé duy nhất của chúng ta.
Just a movie.	Chỉ là một bộ phim.
I will get water from the well.	Tôi sẽ lấy nước từ giếng.
She still has it.	Cô ấy vẫn có nó.
See if you can follow this.	Xem nếu bạn có thể làm theo điều này.
Not knowing what that meant, she walked faster.	Không biết điều đó có nghĩa là gì, cô bước nhanh hơn.
It looks really good.	Nó trông thực sự tốt.
He doesn't smile like that anymore.	Anh không cười như vậy nữa.
Even.	Thậm chí.
You have spent enough.	Bạn đã tiêu đủ.
We've had them since we can remember.	Chúng tôi đã có chúng kể từ khi chúng tôi có thể nhớ.
I am not a judge.	Tôi không phải là thẩm phán.
Something is different, something is wrong.	Có gì đó khác, có gì đó không ổn.
The first class has no main function and contains three functions.	Lớp đầu tiên không có hàm chính và chứa ba hàm.
After the addition is completed.	Sau khi việc bổ sung được hoàn thành.
Maybe, a little bit.	Có thể, một chút.
It was indeed a day of joy for my soul.	Đó thực sự là một ngày của niềm vui đối với tâm hồn tôi.
Early start it is.	Bắt đầu sớm nó là.
Or he shouldn't.	Hoặc anh ta không nên làm như vậy.
Then several things happened at once.	Sau đó, một số điều đã xảy ra cùng một lúc.
There may also be other places.	Cũng có thể có những nơi khác.
We have to develop our own identity.	Chúng tôi phải phát triển bản sắc của riêng mình.
Sounds easy, however, is not easy for me.	Nghe dễ dàng, tuy nhiên, không phải là dễ dàng đối với tôi.
He can be a leader.	Anh ấy có thể là một nhà lãnh đạo.
Kill three soldiers coming your way.	Giết ba người lính đến theo cách của bạn.
I finished that part and it works fine.	Tôi đã hoàn thành phần đó và nó hoạt động tốt.
I didn't want to sleep.	Tôi đã không muốn ngủ.
I can hide my face.	Tôi có thể giấu mặt.
Here is a pattern with you.	Đây là một mô hình với bạn.
Sometimes they sit there until the sun rises.	Đôi khi họ ngồi đó cho đến khi mặt trời mọc.
I made up a story.	Tôi bịa ra một câu chuyện.
I think we will agree.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đồng ý.
The contradiction cannot be resolved here.	Không thể giải quyết mâu thuẫn ở đây.
We brought him down to be in charge of marketing.	Chúng tôi đưa anh ấy xuống để phụ trách marketing.
Friend.	Bạn bè.
But he never thought of this.	Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
The business impact is huge.	Tác động kinh doanh là rất lớn.
It's hard to see why the answer would be yes.	Thật khó để hiểu tại sao câu trả lời sẽ là có.
I don't ask much.	Tôi không hỏi nhiều.
It actually makes a very good point.	Nó thực sự tạo ra một điểm rất tốt.
Higher indicates higher influence.	Cao hơn cho thấy tầm ảnh hưởng cao hơn.
There is no return from this process.	Không có quay lại từ quá trình này.
There was a big band playing.	Có một ban nhạc lớn đang chơi.
However, the movement has doubled.	Tuy nhiên, phong trào đã tăng gấp đôi.
So are some women.	Một số phụ nữ cũng vậy.
She has green eyes.	Cô ấy có đôi mắt màu xanh lục.
They were able to eliminate some of them.	Họ đã có thể loại bỏ một số trong số đó.
You need to talk to her.	Bạn cần nói chuyện với cô ấy.
Why not?' 	Tại sao không?'
husband said.	chồng nói.
Why, you will marry them and they will just hate you.	Tại sao, bạn sẽ lấy họ và họ sẽ chỉ ghét bạn.
I didn't tell him much.	Tôi đã không nói với anh ta nhiều.
She sold me out.	Cô ấy đã bán đứng tôi.
We just need to be on it.	Chúng ta chỉ cần có mặt trên đó.
They are a bit difficult to understand.	Họ hơi khó hiểu.
Remember to water regularly.	Nhớ tưới nước thường xuyên.
I can't say enough about the stress they took on me.	Tôi không thể nói đủ về sự căng thẳng mà họ đã trút bỏ tôi.
Decide where the light is coming from.	Quyết định nơi phát ra ánh sáng.
We went far to the right and paid for it.	Chúng tôi đã đi xa bên phải và trả tiền cho nó.
My pain seems to go away.	Nỗi đau của tôi dường như biến mất.
I gave it everything.	Tôi đã cho nó tất cả mọi thứ.
So well, until the end.	Vì vậy, tốt, cho đến khi kết thúc.
It disappeared from my mind.	Nó đã biến mất khỏi tâm trí tôi.
That evening he was sitting in the lobby waiting for them.	Buổi tối hôm đó anh đã ngồi ở sảnh đợi họ.
No longer my eyes and ears.	Không còn là tai mắt của tôi nữa.
We experienced a connection as soon as our eyes met.	Chúng tôi đã trải nghiệm một sự kết nối ngay khi mắt chúng tôi gặp nhau.
She is a part of my life.	Cô ấy là một phần trong cuộc sống của tôi.
Bill won't be the player on it.	Bill sẽ không phải là người chơi trên đó.
So are we.	Chúng ta cũng vậy.
I was angry with her.	Tôi đã giận cô ấy.
Or members of its management.	Hoặc các thành viên trong ban quản lý của nó.
I miss the silence.	Tôi nhớ sự im lặng.
They are aware of his memories.	Họ nhận thức được những ký ức của anh ta.
He will be okay.	Anh ấy sẽ không sao đâu.
My name is the right one.	Tên tôi là một trong những quyền.
We don't know how it happened.	Chúng tôi không biết nó đã xảy ra như thế nào.
I did mine and he did his.	Tôi đã làm việc của tôi và anh ấy đã làm việc của mình.
And everything works fine.	Và mọi thứ hoạt động tốt.
We went with option one.	Chúng tôi đã đi với tùy chọn một.
I also like the way this game controls.	Tôi cũng thích cách điều khiển trò chơi này.
Magic is required.	Phép thuật là bắt buộc.
My father had no reaction.	Cha tôi không có phản ứng gì.
There's a lot going on that you don't understand.	Có rất nhiều điều đang xảy ra mà bạn không hiểu.
You are not someone who wants to hurt others.	Bạn không phải là người muốn làm tổn thương người khác.
That sounds pretty bad.	Điều đó nghe có vẻ khá tệ.
But when a man can, he can.	Nhưng khi một người đàn ông có thể, anh ta sẽ làm được.
Crop the images and blend them up.	Cắt các hình ảnh và trộn chúng lên.
Start and finish what you started.	Bắt đầu và kết thúc những gì bạn đã bắt đầu.
The price is still the same.	Giá vẫn y như cũ.
She kept it for a long time for such a small individual.	Cô đã giữ nó trong một thời gian dài đối với một cá nhân nhỏ bé như vậy.
Representative results are presented.	Kết quả đại diện được trình bày.
I want him to be president.	Tôi muốn anh ấy trở thành tổng thống.
Made a nice start to that today.	Đã tạo ra một khởi đầu tốt đẹp cho điều đó ngày hôm nay.
I was once a human and.	Tôi đã từng là một con người và.
With only a single search performed.	Chỉ với một tìm kiếm duy nhất được thực hiện.
He couldn't be of any help.	Anh ấy không thể giúp được gì.
They perfected it for months without real-life testing.	Họ hoàn thiện nó trong nhiều tháng mà không cần thử nghiệm ngoài đời thực.
I stayed with them for four days after recovering.	Tôi ở lại với họ bốn ngày sau khi hồi phục.
She shook her finger at him.	Cô lắc ngón tay với anh.
Man, maybe you've been there.	Người đàn ông, có thể bạn đã ở đó.
Can you please share your approach.	Bạn có thể chia sẻ xin vui lòng cách tiếp cận của bạn.
He is cooking.	Anh ấy đang nấu ăn.
Maybe they did it because it was the right thing to do.	Có lẽ họ đã làm điều đó bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm.
A man appeared behind her.	Một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô.
They are minimally local.	Chúng là địa phương tối thiểu.
Did him some minor service.	Đã làm cho anh ta một số dịch vụ nhỏ.
His weight weighed on hers.	Sức nặng của anh đè nặng lên cô.
When he stepped inside, he turned on the light.	Khi bước vào trong, anh đã bật đèn.
More and more and more.	Ngày càng nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
You do it a lot these days.	Bạn làm điều đó rất nhiều trong những ngày này.
I really enjoyed doing so.	Tôi thực sự đã rất vui khi làm như vậy.
He is playing the role of my father.	Anh ấy đang đóng vai cha tôi.
We can wait that long.	Chúng ta có thể đợi lâu như vậy.
She said the idea was to get feedback from the town.	Cô cho biết ý tưởng là để nhận được phản hồi từ thị trấn.
This is your chance to liberate.	Đây là cơ hội để bạn giải phóng.
I held on but couldn't free myself.	Tôi níu kéo nhưng không thể giải thoát cho mình.
Work for me.	Làm việc cho tôi.
After a while, he started playing with the kids.	Sau một thời gian, anh ấy bắt đầu chơi với lũ trẻ.
She looked very surprised.	Cô ấy trông rất ngạc nhiên.
All these apps are basically places that we save for later use.	Tất cả các ứng dụng này về cơ bản là những nơi mà chúng tôi lưu lại để sử dụng sau này.
He started laughing.	Anh ta bắt đầu cười.
Of course, it was completely dark inside.	Tất nhiên, bên trong nó hoàn toàn tối.
It gives a significant improvement to each task.	Nó mang lại sự cải thiện đáng kể cho mỗi nhiệm vụ.
For our customers.	Đối với khách hàng của chúng tôi.
And it was done.	Và nó đã được thực hiện.
I like it when a man makes room for me.	Tôi thích khi một người đàn ông nhường chỗ cho mình.
Pressure must be there.	Áp lực phải có.
She is proud of him.	Cô tự hào về anh.
He may have been in shock at the time.	Anh ấy có thể đã bị sốc vào lúc đó.
She has a long memory which is problematic.	Cô có một trí nhớ dài là vấn đề.
When she turned to close the door, our eyes met.	Khi cô ấy quay lại đóng cửa, mắt chúng tôi chạm nhau.
His method is very simple.	Phương pháp của ông rất đơn giản.
First, we got better.	Đầu tiên, chúng tôi đã trở nên tốt hơn.
Immediately, its price caught my eye.	Ngay lập tức, giá của nó đã đập vào mắt tôi.
After again, consider what it means.	Sau một lần nữa, hãy xem xét về ý nghĩa của nó.
Now see what they did to him.	Bây giờ hãy xem những gì họ đã làm với anh ta.
Nothing else.	Không có gì khác.
There are window functions with the same name.	Có các chức năng cửa sổ trùng tên.
But what we should do is try.	Nhưng những gì chúng ta nên làm là cố gắng.
She loved seeing him lost like that.	Cô thích nhìn anh mất mát như vậy.
I continued to listen to see if they had any more information.	Tôi tiếp tục lắng nghe xem họ có thêm thông tin gì không.
We keep it did not.	Chúng tôi giữ nó đã không.
She took her breath out bit by bit.	Cô ấy lấy hết hơi thở ra từng chút một.
Others still exist around you.	Những người khác vẫn tồn tại xung quanh bạn.
Hate, hate, hate.	Ghét, ghét, ghét.
It's time to sign.	Đã đến lúc phải ký kết.
Or worse ones in some cases.	Hoặc những người tồi tệ hơn trong một số trường hợp.
It doesn't work as expected.	Nó không hoạt động như mong đợi.
It just forces the attack to miss.	Nó chỉ buộc cuộc tấn công bị trượt.
He was clearly surprised at what happened.	Anh ấy rõ ràng là rất ngạc nhiên về những gì đã xảy ra.
Good luck for helpful discussions.	May mắn cho các cuộc thảo luận hữu ích.
Staff is friendly and helpful.	Nhân viên là thân thiện và hữu ích.
They are not like me.	Họ không giống tôi.
I think the answer falls somewhere in between.	Tôi nghĩ câu trả lời rơi vào đâu đó ở giữa.
I know her every move.	Tôi biết mọi hành động của cô ấy.
I never actually moved out of my old apartment.	Tôi chưa bao giờ thực sự dọn ra khỏi căn hộ cũ.
That's what happened here.	Đó là những gì đã xảy ra ở đây.
Or the whole ten.	Hoặc mười người toàn bộ.
Or the last few days, if you will.	Hoặc vài ngày qua, nếu bạn muốn.
Take number two and stay as long as you like.	Lấy số hai và ở lại bao lâu tùy thích.
Report no problem.	Báo cáo không có vấn đề.
He feels it too.	Anh ấy cũng cảm thấy nó.
These two conditions are actually the same.	Hai điều kiện này thực sự giống nhau.
I really hope to return there one day.	Tôi thực sự hy vọng sẽ trở lại đó một ngày.
That obviously won't happen.	Điều đó rõ ràng sẽ không xảy ra.
Good man.	Người đàn ông tốt.
I don't want to meet anyone.	Tôi không muốn gặp ai cả.
That's just a side effect.	Đó chỉ là một tác dụng phụ.
These comments are amazing.	Những bình luận này thật đáng kinh ngạc.
There is a chance, a random chance, that can lead somewhere.	Có một cơ hội, một cơ hội ngẫu nhiên, có thể dẫn đến một nơi nào đó.
Culture is also important.	Văn hóa cũng quan trọng.
Your pain made a doctor that this business could not establish.	Nỗi đau của bạn đã làm một bác sĩ mà doanh nghiệp này không thể thiết lập.
But he couldn't do anything else.	Nhưng anh không thể làm khác được.
Then he put it back together.	Sau đó anh ấy ghép nó lại với nhau.
It's great to see a student and teacher's perspective at school.	Thật tuyệt khi thấy một học sinh và quan điểm của giáo viên ở trường.
I am my father's son.	Tôi là con trai của cha tôi.
We are at the service.	Chúng tôi đang ở các dịch vụ.
None of us saw this coming.	Không ai trong chúng tôi thấy điều này sắp xảy ra.
They also need to go.	Họ cũng cần phải đi.
Maybe they even knew it.	Có lẽ họ thậm chí đã biết điều đó.
Sure they are expensive but they are good.	Chắc chắn chúng đắt nhưng chúng tốt.
Meeting in 10 minutes.	Họp trong 10 phút nữa.
In those days, the police were not afraid to speak up.	Những ngày đó, cảnh sát không ngại điều tiếng.
In the next few minutes.	Trong vài phút tiếp theo.
That simple fact gives me great hope.	Thực tế đơn giản đó mang lại cho tôi hy vọng lớn.
I have no doubt that there is nothing more I can do.	Tôi không nghi ngờ gì nữa khi không thể làm gì hơn.
I want to know what's going on.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
The best of the best this weekend.	Tốt nhất của tốt nhất cuối tuần này.
This is another day and therefore think differently about you.	Đây là một ngày khác và do đó suy nghĩ khác về bạn.
And that's what humans do, animal skins for their own comfort.	Và đó là những gì con người làm, da động vật để được thoải mái cho riêng mình.
We want to have a good time.	Chúng tôi muốn có một khoảng thời gian vui vẻ.
The style you have is probably still there.	Phong cách bạn có có lẽ vẫn còn.
They simply won't believe they were wrong.	Họ chỉ đơn giản là sẽ không tin rằng họ đã sai.
I really don't want to get close to these people.	Tôi thực sự không muốn đến gần những người này.
He likes being with her.	Anh thích ở bên cô.
It must be something on the highest level of human thought.	Nó phải là thứ gì đó ở cấp độ cao nhất trong suy nghĩ của con người.
The quality of the evidence for both results was low.	Chất lượng của bằng chứng cho cả hai kết quả đều thấp.
I sat down to wait.	Tôi ngồi xuống để đợi.
For a moment, he considered getting a weapon.	Trong một khoảnh khắc, anh ta cân nhắc việc lấy vũ khí.
I have others who just want information about what's going on.	Tôi có những người khác chỉ muốn biết thông tin về những gì đang xảy ra.
But they are looking for a response.	Nhưng họ đang tìm kiếm một phản hồi.
I am a mother.	Tôi là một người mẹ.
He had to live with that.	Anh ấy đã phải sống với điều đó.
The status of women seems to be very low.	Vị thế của phụ nữ dường như rất thấp.
He died not long after your father left.	Ông ấy mất không lâu sau khi cha bạn rời đi.
Let me talk to him.	Hãy để tôi nói chuyện với anh ấy.
The problem lies in the fourth year missing.	Vấn đề nằm ở năm thứ tư mất tích.
I will send this article to him.	Tôi sẽ gửi bài báo này cho anh ấy.
No traffic, no one there.	Không có giao thông, không có ai ở đó.
You will not be recognized then.	Khi đó bạn cũng không được công nhận.
But the process is similar.	Nhưng quá trình này cũng tương tự.
They pay me for this.	Họ trả tiền cho tôi vì điều này.
You will see her not a car.	Bạn sẽ xem cô ấy không phải xe hơi.
I would love to know why.	Tôi rất muốn biết tại sao.
It will feature technology products and services.	Nó sẽ có các dịch vụ và sản phẩm công nghệ.
Will do again.	Sẽ làm lại.
I think there are two fundamental problems with the film.	Tôi nghĩ rằng có hai vấn đề cơ bản với bộ phim.
I didn't hear what he said.	Tôi không nghe thấy anh ta nói gì.
We are still learning.	Chúng tôi vẫn đang học hỏi.
In the second case, you pay them very well.	Trong trường hợp thứ hai, bạn trả tiền cho họ rất tốt.
Those reasons may include financial reasons.	Những lý do đó có thể bao gồm lý do tài chính.
All this is true, because he has decided to stay here.	Tất cả điều này là đúng, vì anh ấy đã quyết định ở lại đây.
I know how you feel.	Tôi biết bạn cảm thấy thế nào.
We know exactly what we are doing and what to do.	Chúng tôi biết chính xác mình đang làm gì và phải làm gì.
It took a second for his eyes to open and focus.	Phải mất một giây để mắt anh ấy mở ra và tập trung.
You wrote the scene where this happened.	Bạn đã viết cảnh nơi điều này xảy ra.
It's important to me to win a war.	Điều quan trọng đối với tôi là giành chiến thắng trong một cuộc chiến.
It's not entirely clear what this means, if anything it means.	Nó không hoàn toàn rõ ràng điều này có nghĩa là gì, nếu nó có nghĩa là gì.
He took it and turned it on.	Anh ấy nhận nó và bật nó lên.
And good for me.	Và tốt cho tôi.
Therefore, the system should be relatively easy to prepare.	Do đó, hệ thống phải tương đối dễ chuẩn bị.
I had a long day.	Tôi đã có một ngày dài.
A new approach to local time.	Một cách tiếp cận mới cho thời gian địa phương.
He felt the need to explain himself.	Anh cảm thấy cần phải giải thích cho chính mình.
His stage presence was too sharp.	Sự hiện diện trên sân khấu của anh ấy quá sắc nét.
Now I move with very little pain.	Bây giờ tôi di chuyển với rất ít đau đớn.
Sleep will be good.	Ngủ sẽ ngon.
This is extremely important.	Điều này cực kỳ quan trọng.
Just no, one person.	Chỉ là không, một người.
This is a huge problem for you.	Đây là một vấn đề rất lớn đối với bạn.
No one can find us here.	Không ai có thể tìm thấy chúng tôi ở đây.
At first they just wanted to.	Lúc đầu họ chỉ muốn.
Maybe he should have.	Có lẽ anh ấy nên có.
Life isn't fair,'' he said.	Cuộc sống không công bằng, '' anh nói.
Thanks for showing up.	Cảm ơn vì đã xuất hiện.
And they threw them in.	Và họ đã ném chúng vào.
He didn't want to fight her.	Anh không muốn đánh nhau với cô.
They want you to bring your friends and family.	Họ muốn bạn mang theo bạn bè và gia đình của bạn.
This last week.	Này tuần trước.
I first read about it in one of his articles.	Lần đầu tiên tôi đọc về nó trong một trong những bài báo của anh ấy.
You should just ask him.	Bạn chỉ nên hỏi anh ta.
And then her son.	Và sau đó là con trai của cô.
People will say they'll give you anything, but they never will.	Mọi người sẽ nói rằng họ sẽ cho bạn bất cứ thứ gì, nhưng họ sẽ không bao giờ làm như vậy.
Not again.	Không lập lại.
Not in this case.	Không phải trong trường hợp này.
Actually, I got married in a beautiful blue dress.	Thực ra thì tôi đã kết hôn trong một chiếc váy xanh đẹp.
That happens.	Điều đó xảy ra.
His mind is vast.	Tâm trí anh ấy rộng lớn.
He was playing on the train.	Anh ấy đã được chơi trên tàu.
Her father told her to keep what she saw a secret.	Cha cô bảo cô phải giữ bí mật những gì cô đã thấy.
He was looking at this point to have a firm grip on the race at hand.	Anh ấy đã nhìn vào thời điểm này để nắm chắc cuộc đua trong tay.
She wrote me a lovely letter.	Cô ấy đã viết cho tôi một bức thư đáng yêu.
Also record the incident.	Đồng thời ghi lại sự việc.
We will promise you.	Chúng tôi sẽ hứa với bạn.
This man could be dangerous to me.	Người đàn ông này có thể gây nguy hiểm cho tôi.
Worse still, the child had the appearance of a boy.	Tệ hơn nữa, đứa trẻ có ngoại hình là một cậu bé.
He knows where his nose and ears are.	Anh ta biết mũi và tai của mình ở đâu.
You will find that they want to do it.	Bạn sẽ thấy rằng họ muốn làm điều đó.
It was gone, simply gone.	Nó đã biến mất, chỉ đơn giản là biến mất.
She gave a fight, but not much.	Cô ấy đã đưa ra một cuộc chiến, nhưng không nhiều.
Look at my arm.	Nhìn vào cánh tay của tôi.
He couldn't explain it.	Anh không thể giải thích được.
Turning, she looked back.	Quay lại, cô nhìn lại.
I think people need to look out for themselves.	Tôi nghĩ rằng mọi người cần phải nhìn ra cho chính mình.
They had never heard of such a thing.	Họ chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy.
He seems friendly.	Anh ấy có vẻ thân thiện.
He is talking on the phone with the guide and.	Anh ta đang nói chuyện qua điện thoại với hướng dẫn và.
And watch the fun begin.	Và xem cuộc vui bắt đầu.
Very few of our dealings are business to business.	Rất ít giao dịch của chúng ta là kinh doanh với kinh doanh.
The kind that can kill you, but once it's treated, it's gone.	Loại có thể giết bạn, nhưng một khi nó được điều trị, nó sẽ biến mất.
And the dream I had last night.	Và giấc mơ tôi đã có đêm qua.
He loves the game, loves to play.	Anh ấy yêu trò chơi, thích chơi.
Especially when it could easily be sold as a better phone.	Đặc biệt là khi nó có thể dễ dàng được bán như một chiếc điện thoại tốt hơn.
First, there is simply not enough data.	Đầu tiên, chỉ đơn giản là không có đủ dữ liệu.
Strange a lot.	Kỳ lạ rất nhiều.
That was the only standard he applied.	Đó là tiêu chuẩn duy nhất mà anh ấy áp dụng.
But for the most part, it is fine.	Nhưng đối với hầu hết các phần, nó là tốt.
Plus, think about it.	Thêm vào đó, hãy nghĩ về nó.
The goal is to find a happy medium.	Mục tiêu là tìm kiếm một phương tiện hạnh phúc.
He had it in his pocket.	Anh ấy đã có nó trong túi.
It's as beautiful as joy.	Nó đẹp như niềm vui.
He told himself this must be the last trip.	Anh tự nhủ đây phải là chuyến đi cuối cùng.
In the end, education is key.	Cuối cùng, giáo dục là chính.
I'm glad my daughter is safe, but she's lost her friends.	Tôi mừng vì con gái tôi được an toàn, nhưng nó đã mất bạn bè.
I went to the board he was talking about and looked at it.	Tôi đến hội đồng mà anh ấy nói đến và xem xét nó.
I just need some fresh air.	Tôi chỉ cần có một chút không khí trong lành.
Next we prove.	Tiếp theo chúng tôi chứng minh.
I completely accept.	Tôi hoàn toàn chấp nhận.
I didn't have that.	Tôi đã không có điều đó.
And that is also wrong.	Và điều đó cũng sai.
And, there's a lot of truth in it.	Và, có rất nhiều sự thật trong đó.
Trust.	Lòng tin.
And they will do whatever you want.	Và họ sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Things change, and you unleash your creativity.	Mọi thứ thay đổi, và bạn thỏa sức sáng tạo.
It's like building a house.	Nó giống như xây một ngôi nhà.
That used to be very simple.	Điều đó đã từng rất đơn giản.
In her house but not in her bed.	Trong nhà cô ấy nhưng không phải trên giường của cô ấy.
She is a good time girl.	Cô ấy là một cô gái thời gian tốt.
He pulled it out, inside and out.	Anh kéo nó ra, từ trong ra ngoài.
King threw himself in.	King lao mình vào.
They put me in a pretty bad position.	Họ đã đưa tôi vào một vị trí khá tệ.
This has been great.	Điều này đã được tuyệt vời.
Adults, no matter how hard they try, can't keep us at peace.	Người lớn dù có cố gắng đến đâu cũng không thể giữ được bình yên cho chúng ta.
At another time, it moves more slowly.	Tại một thời điểm khác, nó di chuyển chậm hơn.
It's been a long day, and he's tired.	Đó là một ngày dài, và anh ấy mệt mỏi.
The time to fight with you has come.	Thời gian để chiến đấu với bạn đã đến.
In natural resources.	Trong tài nguyên thiên nhiên.
His face turned away from the light.	Mặt anh ta quay đi khỏi ánh sáng.
All but you and the woman.	Tất cả, trừ bạn và người phụ nữ.
She could text him back, maybe even call him and tell him everything.	Cô có thể nhắn tin lại, thậm chí có thể gọi điện và kể cho anh nghe mọi chuyện.
I never saw that look again.	Tôi không bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó nữa.
There are many sources of news and information available today.	Có rất nhiều nguồn tin tức và thông tin có sẵn ngày nay.
An adult black and white woman.	Một phụ nữ da đen và da trắng trưởng thành.
This is how children play.	Đây là cách trẻ em chơi.
Additional causes are not present.	Nguyên nhân bổ sung không có mặt.
We do not repeat this conclusion for each table.	Chúng tôi không lặp lại kết luận này cho mỗi bảng.
Thanks for your opinion.	Cảm ơn cho ý kiến ​​của bạn.
In general, they will be played this way more often.	Nhìn chung, chúng sẽ được chơi theo cách này thường xuyên hơn.
That's reasonable.	Thật là hợp lý.
Next time he uses a knife.	Lần sau anh ta dùng dao.
He forced the matter, as no one else would.	Anh ấy đã ép buộc vấn đề, vì không ai khác sẽ làm như vậy.
You don't quite see what I mean.	Bạn không hoàn toàn thấy ý nghĩa của tôi.
None of them move.	Không ai trong số họ di chuyển.
We have time.	Chúng ta có thời gian.
It's something we don't often take the time to consider.	Đó là điều mà chúng ta không thường dành thời gian để xem xét.
Your best bet is to get something to cover those ears with.	Tốt nhất bạn nên kiếm thứ gì đó để bịt đôi tai đó lại.
We have a field trip.	Chúng tôi có một chuyến đi thực tế.
In other words, it is what it is.	Nói cách khác, nó là những gì nó đang có.
There may be a project lead role.	Có thể có vai trò dẫn dắt dự án.
That's the best thing to think about.	Đó là điều tuyệt vời nhất để nghĩ về.
Apparently she didn't hear the last comment.	Rõ ràng là cô ấy đã không nghe thấy bình luận cuối cùng.
I'm not very good.	Tôi không giỏi lắm.
They have a lot.	Họ có rất nhiều.
It will release the full report next week.	Nó sẽ phát hành báo cáo đầy đủ vào tuần tới.
You come down now.	Bạn xuống ngay.
But, the customer has to answer.	Nhưng, khách hàng phải trả lời.
Every day, we'll be watching our four boys.	Mỗi ngày, chúng tôi sẽ theo dõi bốn chàng trai của chúng tôi.
More than that, he has a unique gift.	Hơn thế nữa, anh ấy có một món quà độc nhất vô nhị.
It's really her.	Thực sự là cô ấy.
Evidence, as applied to law,.	Bằng chứng, như được áp dụng cho luật pháp,.
However, this function did not work.	Tuy nhiên, chức năng này đã không hoạt động.
Children's problems are complex.	Các vấn đề ở con cái rất phức tạp.
He has no motive.	Anh ta không có động cơ.
This will make its access difficult or impossible.	Điều này sẽ làm cho việc truy cập của nó trở nên khó khăn hoặc không thể.
In a sense, it's a good idea.	Theo một nghĩa nào đó, đó là một ý kiến ​​hay.
Cry a river of blood.	Khóc một dòng sông máu.
Military statement said.	Tuyên bố quân sự cho biết.
I don't have time to explain now.	Tôi không có thời gian để giải thích bây giờ.
My heart is heavy as lead.	Lòng tôi nặng trĩu như chì.
Describe their impact on you and others.	Mô tả tác động của họ đối với bạn và những người khác.
But it didn't take long for them to think again.	Nhưng họ không mất nhiều thời gian để suy nghĩ lại.
He stood up from his seat.	Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
You got me at a bad time.	Bạn đã hiểu tôi vào một thời điểm tồi tệ.
When this will happen, however, is unclear.	Tuy nhiên, điều này sẽ xảy ra khi nào thì không rõ ràng.
I want to make you feel good.	Tôi muốn làm cho bạn cảm thấy tốt.
Which is usually everyone.	Mà thường là tất cả mọi người.
In high school, he participated in debates and public speaking.	Ở trường trung học, anh ấy tham gia vào các cuộc tranh luận và phát biểu trước đám đông.
I want to hear what people think.	Tôi muốn nghe mọi người nghĩ gì.
One minute to post.	Một phút để đăng.
She tied me to her.	Cô ấy đã ràng buộc tôi với cô ấy.
I will go back to bed.	Tôi sẽ trở lại giường.
Add strength to them.	Thêm sức mạnh cho họ.
It was a case of having too much power, not enough control.	Đó là một trường hợp có quá nhiều quyền lực, không đủ kiểm soát.
Only eight cases have been previously published in the literature.	Chỉ có tám trường hợp đã được công bố trước đây trong tài liệu.
Explain what happens in the world around us.	Giải thích những gì xảy ra trong thế giới xung quanh chúng ta.
I have never seen them myself.	Tôi chưa bao giờ tự mình xem chúng.
Yes, he's dying.	Vâng, anh ấy sắp chết.
This is still very new and hot.	Điều này vẫn còn rất mới và nóng.
I learned a lot of amazing things and the group became very close.	Tôi đã học được rất nhiều điều đáng kinh ngạc và nhóm đã trở nên rất thân thiết.
You won it fairly and squarely.	Bạn đã giành được nó một cách công bằng và vuông vắn.
I don't need to do this.	Tôi không cần phải làm điều này.
It can be completed well and it can be completed easily.	Nó có thể được hoàn thành tốt và nó có thể được hoàn thành một cách dễ dàng.
You feel like you can help your team.	Bạn cảm thấy như bạn có thể giúp đỡ nhóm của mình.
Everyone knows who you are.	Mọi người biết bạn là ai.
The truth is she could, but she didn't want to.	Sự thật là cô có thể, nhưng cô không muốn.
And we also have a bigger goal to work with.	Và chúng tôi cũng có một mục tiêu lớn hơn để làm việc.
I have changed quite a bit.	Tôi đã thay đổi khá nhiều.
Invalid argument.	Đối số không hợp lệ.
This book has a terrible name.	Cuốn sách này có một cái tên khủng khiếp.
This is something else that happened two years ago.	Đây là một cái gì đó khác đã xảy ra hai năm trước.
This is how you tell people that you're on their side.	Đây là cách bạn nói với mọi người rằng bạn đứng về phía họ.
Thank you for your message, it's nice to hear from you.	Cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn, thật vui khi được nghe ý kiến ​​của bạn.
We were able to show that.	Chúng tôi đã có thể chỉ ra điều đó.
Instead, do it with your body.	Thay vào đó hãy làm điều đó với cơ thể của bạn.
It will no longer fight.	Nó sẽ không còn chiến đấu nữa.
If you proceed, these will not be included in your purchase.	Nếu bạn tiếp tục, những thứ này sẽ không được bao gồm trong giao dịch mua của bạn.
Think about the political economy in the world.	Suy nghĩ về thực trạng kinh tế chính trị trên thế giới.
It's a common place for bodies to be found.	Đó là một nơi phổ biến cho các thi thể được tìm thấy.
It feels great to be hands-free again.	Cảm giác thật tuyệt khi được rảnh tay trở lại.
So in this case we again end up with.	Do đó, trong trường hợp này, chúng tôi một lần nữa kết thúc với.
Cool fresh water.	Nước ngọt mát.
And the space leads to the state of the sound.	Và không gian dẫn đến tình trạng của âm thanh.
The bottom line is, whatever you're doing isn't personal.	Điểm mấu chốt là, bất cứ điều gì bạn đang làm không phải là cá nhân.
She couldn't take that risk.	Cô không thể mạo hiểm như vậy.
Didn't even show up.	Thậm chí không xuất hiện.
He can't do anything bad.	Anh ấy không thể làm bất cứ điều gì xấu.
Suddenly, it didn't work.	Đột nhiên, nó không hoạt động.
I will meet you there.	Tôi sẽ gặp bạn ở đó.
Everyone here said.	Mọi người ở đây nói.
He stays focused.	Anh ấy cứ tập trung.
You are not that kind of woman.	Bạn không phải là loại phụ nữ như vậy.
The last photos show the project in action and stopped.	Những bức ảnh cuối cùng cho thấy dự án đang hoạt động và dừng lại.
I read the books that he read.	Tôi đọc những cuốn sách mà anh ấy đã đọc.
He says that the last thought people have is with their mother.	Anh ấy nói rằng suy nghĩ cuối cùng mà mọi người có là dành cho mẹ của họ.
Man and machine move as one.	Con người và máy móc chuyển động như một.
He didn't hear her.	Anh không nghe thấy cô.
Everything is the same, the same old.	Mọi thứ giống như cũ, cũ như cũ.
Let him check.	Hãy để anh ta kiểm tra.
I can't let you go now.	Tôi rất không thể để bạn đi bây giờ.
A tall tree that needs full sun.	Một cây cao và cần nắng đầy đủ.
Mom was really smart at school.	Mẹ đã thực sự thông minh ở trường.
Because there is a fee.	Vì có một khoản phí.
More changes every year.	Thay đổi nhiều hơn mỗi năm.
I'm old enough to be your father.	Tôi đủ lớn để làm cha của bạn.
For example, close your eyes and touch your nose.	Ví dụ, nhắm mắt và chạm vào mũi.
It took more than a year to do.	Phải mất hơn một năm để làm.
If they don't, fine.	Nếu họ không, tốt.
Every business is different and will have its own challenges.	Mỗi doanh nghiệp đều khác nhau và sẽ có những thách thức riêng.
The plain is generally still intact.	Đồng bằng nhìn chung vẫn còn nguyên dạng.
What you want happens between us only.	Những gì bạn muốn xảy ra giữa chúng tôi chỉ.
We believe that what we see is the truth.	Chúng tôi tin rằng những gì chúng tôi thấy là sự thật.
That can be a useful practice.	Đó có thể là một thực hành hữu ích.
A stable month, many calls a day.	Một tháng ổn định, nhiều cuộc gọi một ngày.
He wore one that day.	Anh ấy đã mặc một chiếc vào ngày hôm đó.
But he never kept his promise.	Nhưng anh ấy không bao giờ giữ lời hứa của mình.
You will probably only need one of each at the moment.	Bạn có thể sẽ chỉ cần một trong số mỗi thứ vào lúc này.
He was never tested.	Anh ta chưa bao giờ bị thử.
I love reading about my family history.	Tôi thích đọc về lịch sử gia đình của tôi.
And ten years.	Và mười năm.
Write every day.	Viết mỗi ngày.
We've been to places with unique programs.	Chúng tôi đã đến những nơi có chương trình độc đáo.
He came closer to help me and perhaps to talk to me.	Anh ấy đến gần hơn để giúp tôi và có lẽ để nói chuyện với tôi.
That was three days ago.	Đó là ba ngày trước.
Energy flows around the door and through it.	Năng lượng chạy xung quanh cánh cửa và xuyên qua nó.
It is a difficult job.	Nó là một công việc khó.
There is no one else like you, no better player in the game.	Không có ai khác giống như bạn, không có người chơi tốt hơn trong trò chơi.
But it no.	Nhưng nó không.
But she didn't die.	Nhưng cô ấy không chết.
They only take very short papers.	Họ chỉ lấy những giấy tờ rất ngắn.
It looks normal.	Nó trông bình thường.
This cannot be a dangerous case.	Đây không thể là trường hợp nguy hiểm.
The house looks like a model house, that's all.	Ngôi nhà trông giống như một ngôi nhà kiểu mẫu, mọi thứ chỉ có vậy.
For their soft opening.	Đối với phần mở đầu mềm mại của họ.
Get your weapon.	Lấy vũ khí của bạn.
Worked for a while and now the handle is broken.	Làm việc một lúc và bây giờ tay cầm đã bị gãy.
There's no one else in the back.	Không có ai khác ở phía sau.
So we'll have to leave it behind us here.	Vì vậy, chúng ta sẽ phải để nó lại phía sau chúng ta ở đây.
I mean it was a year ago, and the worst is over.	Ý tôi là đó là một năm trước, và điều tồi tệ nhất đã qua.
I never knew it was so big.	Tôi chưa bao giờ biết nó lớn như vậy.
You have not done anything yet, here on this earth.	Bạn vẫn chưa làm bất cứ điều gì, ở đây trên trái đất này.
Does not return serve.	Không trả lại giao bóng.
I wouldn't say kill.	Tôi sẽ không nói giết.
However, it does some work, so keep it.	Tuy nhiên, nó thực hiện một số công việc, vì vậy hãy giữ nó.
The argument didn't change anything.	Cuộc tranh cãi không thay đổi bất cứ điều gì.
What to say to a lot of guys.	Đã nói gì với rất nhiều chàng trai.
Nothing makes a sound.	Không có gì phát ra âm thanh.
I was a girl who liked to party for a while.	Tôi là một cô gái thích tiệc tùng trong một thời gian.
Just don't do it.	Chỉ cần không làm điều đó.
I must die now.	Tôi phải chết bây giờ.
She turned to reply, but the man was gone.	Cô quay lại để đáp lại, nhưng người đàn ông đã biến mất.
Related to it.	Liên quan đến nó.
I am trying to understand you, but you make it very difficult.	Tôi đang cố gắng hiểu bạn, nhưng bạn làm cho nó rất khó khăn.
I still don't agree with anything.	Tôi vẫn chưa đồng ý với bất cứ điều gì.
Let us rest for ten minutes.	Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi trong mười phút.
Not with us, anyway.	Không phải với chúng tôi, dù sao.
Accordingly, pieces of information related to the cells are required.	Theo đó, các mẩu thông tin liên quan đến các ô là bắt buộc.
She worked hard but never got the contract.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ nhưng không bao giờ nhận được hợp đồng.
Contact them and discuss your situation.	Liên hệ với họ và thảo luận về tình huống của bạn.
Is it a success?	Nó có phải là một thành công?
And actually, they don't want to give up their power.	Và thực ra, họ không muốn từ bỏ quyền lực của mình.
But sea levels rise at a great rate.	Nhưng nước biển dâng với tốc độ lớn.
Well, that's some useful progress.	Tốt, đó là một số tiến bộ hữu ích.
Unfortunately, a few can cause great damage.	Thật không may, một số ít có thể gây ra thiệt hại lớn.
Results shown are representative of at least five experiments.	Kết quả được hiển thị là đại diện cho ít nhất năm thí nghiệm.
There is no way to protect yourself.	Không có cách nào để bảo vệ chính mình.
That's what you told us.	Đó là những gì bạn đã nói với chúng tôi.
We got it!.	Chúng tôi hiểu rồi !.
I feel bad for it, a mother like her.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho nó, một người mẹ như cô ấy.
Was released the next day.	Đã được phát hành vào ngày hôm sau.
It was suddenly dry like a bone.	Nó đột nhiên khô như xương.
Honestly, many of them are terrible.	Thành thật mà nói, nhiều người trong số đó là khủng khiếp.
I think very little about the future.	Tôi nghĩ rất ít về tương lai.
The man said nothing.	Người đàn ông không nói gì.
The black bars represent the standard error.	Các thanh màu đen thể hiện lỗi tiêu chuẩn.
I feel sorry for my friends.	Tôi cảm thấy có lỗi với bạn bè của tôi.
And it was a sight.	Và đó là một cảnh tượng.
It will become something else.	Nó sẽ trở thành một cái gì đó khác.
Fair play for everyone involved.	Chơi công bằng cho tất cả mọi người tham gia.
You must involve others in action.	Bạn phải lôi kéo những người khác vào hành động.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
We are a legal body.	Bản thân chúng ta là một cơ quan pháp luật.
You can see the potential.	Bạn có thể thấy tiềm năng.
With further development.	Với sự phát triển hơn nữa.
Experience points upgrade the character's experience.	Điểm kinh nghiệm nâng cấp kinh nghiệm của nhân vật.
I like it.	Tôi thích nó.
I try to put my mind in it like a hidden camera.	Tôi cố gắng đặt tâm trí của mình vào đó như một chiếc camera ẩn.
Like saying no to sex.	Như nói không với tình dục.
Basically the rules are the same.	Về cơ bản các quy tắc là giống nhau.
Rather, the challenge is global.	Đúng hơn, thách thức là toàn cầu.
Outside food is easy to find.	Thức ăn bên ngoài rất dễ kiếm.
I really hope you don't mind me writing.	Tôi thực sự hy vọng bạn không phiền tôi viết.
About half of them have had no further contact from the police.	Khoảng một nửa trong số họ không có liên lạc gì thêm từ cảnh sát.
I have nothing but football.	Tôi không có gì ngoài bóng đá.
Not in a good or bad way.	Không phải theo cách tốt hay xấu.
Not as good as you think.	Không tốt như bạn nghĩ.
Missing an element.	Thiếu một phần tử.
Mom ended that visit early.	Mẹ kết thúc chuyến thăm đó sớm.
It came naturally to me.	Nó đến với tôi một cách tự nhiên.
They look great on him.	Họ trông rất lớn vào anh ta.
She refused to sign the release and denied taking the money.	Cô từ chối ký vào bản phát hành và phủ nhận việc lấy tiền.
Therefore, you cannot draw conclusions.	Do đó, bạn không thể rút ra kết luận.
For a period of at least one year.	Trong khoảng thời gian ít nhất một năm.
And nothing will happen.	Và không có gì sẽ xảy ra.
However, those decisions conflict.	Tuy nhiên, những quyết định đó xung đột.
Therefore, three series of independent measurements were performed.	Do đó, ba loạt phép đo độc lập đã được thực hiện.
You can complete our online questionnaires in minutes.	Bạn có thể hoàn thành các câu hỏi trực tuyến của chúng tôi trong vài phút.
I find it too late.	Tôi thấy đã quá muộn.
Her legs straightened.	Chân cô ấy duỗi thẳng ra.
They merely helped me pull myself together.	Họ chỉ đơn thuần giúp tôi kéo bản thân lại với nhau.
She probably only knew one man and that was the husband.	Cô có lẽ chỉ biết một người đàn ông và đó là người chồng.
Again, we can look at what the small steps are here.	Một lần nữa, chúng ta có thể xem xét các bước nhỏ ở đây là gì.
Plus, it's fun to do.	Thêm vào đó, nó rất vui khi thực hiện.
This is his country.	Đây là đất nước của anh ấy.
Neither do you.	Bạn cũng không.
I'm trying everything in terms of size.	Tôi đang thử mọi thứ về kích thước.
Hence it works from the inside out.	Do đó nó hoạt động từ trong ra ngoài.
Yes, the movie looks great.	Vâng, bộ phim trông rất tuyệt.
We have no money.	Chúng tôi không có tiền.
However, there is still a lot of room to improve this basic system.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện hệ thống cơ bản này.
This you will need to do on your own.	Điều này bạn sẽ cần phải làm một mình.
You are back to the group with me.	Bạn đang trở lại nhóm với tôi.
I cannot withdraw now.	Tôi không thể rút lại bây giờ.
Let me drive for you.	Hãy để tôi lái xe cho bạn.
He was never on the front lines.	Anh ấy chưa bao giờ ở tiền tuyến.
It doesn't stick together.	Nó không dính vào nhau.
And he is eating you from the inside.	Và anh ấy đang ăn thịt bạn từ bên trong.
Very profound and many things.	Rất sâu sắc và nhiều thứ.
We ran as fast as we could.	Chúng tôi đã chạy nhanh nhất có thể.
Just a short number.	Chỉ là một số ngắn.
May have been by your side.	Có thể đã được bên cạnh bạn.
If they can use it, that makes me very happy.	Nếu họ có thể sử dụng nó, điều đó khiến tôi rất vui.
One thing is for sure.	Có một điều chắc chắn.
Some of them run for public office.	Một số người trong số họ ứng cử vào các văn phòng công cộng.
We'll get married tomorrow if you want.	Chúng tôi sẽ kết hôn vào ngày mai nếu bạn muốn.
And when you do that, the job gets easier.	Và khi bạn làm điều đó, công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Some games you just feel the flow or whatever.	Một số trò chơi bạn chỉ cảm thấy dòng chảy hoặc bất cứ điều gì.
I never wanted what happened to your family.	Tôi không bao giờ muốn những gì đã xảy ra với gia đình của bạn.
Never give up.	Không từ bỏ.
It's sort of a funny story.	Nó đại loại là một câu chuyện cười.
Change your house or car.	Thay đổi nhà hoặc ô tô của bạn.
He never showed.	Anh ấy không bao giờ thể hiện.
They come to see their market in person.	Họ đến gặp trực tiếp thị trường của họ.
The events fit together.	Các sự kiện phù hợp với nhau.
Or have dreams, like my husband.	Hay có những giấc mơ, như chồng tôi.
Know what your words, body language, and actions really say.	Biết lời nói, ngôn ngữ cơ thể và hành động của bạn thực sự nói lên điều gì.
Another tax-cutting program was passed that year.	Một chương trình cắt giảm thuế khác đã được thông qua trong năm đó.
It should be over in an hour, maybe less.	Nó sẽ kết thúc trong một giờ, có thể ít hơn.
No such luck.	Không có may mắn như vậy.
You wait and see.	Bạn chờ xem.
We have no food left.	Chúng tôi không còn thức ăn.
Come in.	Mời vào.
He is an unusual character.	Anh ấy là một nhân vật khác thường.
Not early enough.	Không đủ sớm.
It was a tool, and it stopped working.	Đó là một công cụ, và nó đã ngừng hoạt động.
That's why it's good to hear what you have to say.	Đó là lý do tại sao thật tốt khi nghe những gì bạn phải nói.
She left the house in tears.	Cô ấy rời khỏi nhà trong nước mắt.
And than you.	Và hơn bạn.
Nothing to say about them.	Không có gì để nói về chúng.
Response time is unspecified.	Thời gian phản hồi là không xác định.
I played great.	Tôi đã chơi tuyệt vời.
The rooms are excellent and very clean.	Các phòng là tuyệt vời và rất sạch sẽ.
She didn't talk about this song when it was performed.	Cô ấy không nói về bài hát này khi nó được biểu diễn.
You can't, it doesn't exist.	Bạn không thể, nó không tồn tại.
I was also never taken advantage of.	Tôi cũng không bao giờ bị lợi dụng.
Can't ask for more than one gift.	Không thể yêu cầu nhiều hơn một món quà.
Bed was a bit hard and not very comfortable.	Giường hơi cứng và không thoải mái lắm.
He was popular with everyone.	Anh ấy đã nổi tiếng với tất cả mọi người.
You can do this very simply.	Bạn có thể làm điều này rất đơn giản.
I do not like.	Tôi không thích.
They have been there for over a year.	Họ đã ở đó hơn một năm.
People look to me to make decisions.	Mọi người nhìn tôi để đưa ra quyết định.
So clear that you can understand.	Rõ ràng đến mức bạn có thể hiểu được.
Good luck with the song.	Chúc may mắn với bài hát.
There was no time to find another first officer.	Không có thời gian để tìm một sĩ quan đầu tiên khác.
And if you lead them to freedom, they will follow you.	Và nếu bạn chỉ dẫn họ đến tự do, họ sẽ theo bạn.
It's easier for students.	Nó dễ dàng hơn cho học sinh.
Only truth.	Chỉ sự thật.
She asked if they had asked the man a question.	Cô hỏi liệu họ có hỏi người đàn ông một câu không.
We stopped at each floor.	Chúng tôi dừng lại ở mỗi tầng.
The air is filled with gas.	Không khí chứa đầy khí.
I saw his head in a red bag.	Tôi thấy đầu anh ta trong một cái túi màu đỏ.
He's doing his job and doing a great job.	Anh ấy đang làm công việc của mình và làm rất tốt.
The bigger the better.	Càng to càng tốt.
It helps me clear my thoughts.	Nó giúp tôi giải tỏa những suy nghĩ của mình.
That makes me feel much better.	Điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Keep the faith.	Giữ vững niềm tin.
There is nothing else here now.	Không có gì khác ở đây bây giờ.
It's just not enough.	Nó chỉ là không đủ.
That time has returned.	Thời gian đó đã trở lại.
Sometimes a lot less.	Đôi khi ít hơn rất nhiều.
I got up and walked around the room.	Tôi đứng dậy, đi quanh phòng một lượt.
I did it alone.	Tôi đã làm điều đó một mình.
None of them should win.	Không ai trong số họ nên giành chiến thắng.
He was breathing fast and light.	Anh thở gấp và nhẹ.
He feels good, better than he's had in a while.	Anh ấy cảm thấy tốt, tốt hơn anh ấy đã có trong một thời gian.
Life has no value without you.	Sống không có giá trị nếu không có bạn.
I should never have let it happen.	Tôi không bao giờ nên để nó xảy ra.
I went straight to bed.	Tôi đi thẳng vào giường.
I try to keep a straight face, but it's a struggle.	Tôi cố gắng giữ một khuôn mặt thẳng thắn, nhưng đó là một cuộc đấu tranh.
Just one more country.	Chỉ một quốc gia nữa.
Can be added as needed.	Có thể được bổ sung khi cần thiết.
You must be tired.	Bạn phải mệt mỏi.
He drew it in.	Anh ấy đã vẽ nó vào.
Her ailing mother enjoyed the attention.	Người mẹ ốm yếu của cô rất thích sự quan tâm.
I want a husband.	Tôi muốn có một người chồng.
And moving forward.	Và đang thẳng tiến.
Obviously just sitting there.	Rõ ràng là chỉ ngồi đó.
And we found him.	Và chúng tôi đã tìm thấy anh ấy.
Even he looks scared.	Ngay cả khi anh ấy trông cũng sợ hãi.
I just want to go home with her.	Tôi chỉ muốn về nhà với cô ấy.
It is the worse color to see a possibility.	Đó là màu xấu hơn khi nhìn thấy một khả năng.
As for himself, he had neither feeling nor reason.	Đối với bản thân, anh không có cảm giác cũng như lý trí.
That, my friends, is a very dangerous path to begin with.	Đó, các bạn của tôi, là một con đường rất nguy hiểm để bắt đầu.
I made her a big mistake.	Tôi đã làm cho cô ấy một sai lầm lớn.
No up, no down.	Không lên, không xuống.
Start talking to them.	Bắt đầu nói chuyện với họ.
I won't be able to find a job.	Tôi sẽ không thể tìm được việc làm.
And quite welcome.	Và khá hoan nghênh.
The couple who made the offer walked away.	Cặp đôi đưa ra lời đề nghị đã bỏ đi.
They recorded their stories, word for word.	Họ ghi lại câu chuyện của họ, từng chữ một.
We have struck a nice balance with them.	Chúng tôi đã đạt được sự cân bằng tốt đẹp với họ.
It's a sample post.	Đó là một bài mẫu.
That's why you live in the city.	Đó là lý do tại sao bạn sống trong thành phố.
Keep track of previous numbers.	Theo dõi các số trước đó.
Hence this system does not play with everyone's trust.	Do đó hệ thống này không chơi với sự tin tưởng của mọi người.
It is the potential future.	Chính nó là tương lai tiềm năng.
He doesn't know but he can buy an old woman.	Anh ta không biết nhưng anh ta có thể mua một bà già.
And many values ​​in the database.	Và nhiều giá trị trong cơ sở dữ liệu.
Maybe they can do a better job than us.	Có lẽ họ có thể làm công việc tốt hơn chúng tôi.
He leaned over and pulled it out.	Anh nghiêng người và kéo nó ra.
Okay, maybe the day after tomorrow, but definitely that day.	Được rồi, có thể là ngày kia, nhưng chắc chắn là ngày đó.
I will not break each play.	Tôi sẽ không phá vỡ từng vở kịch.
I really thought she was going to go into town and die.	Tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ đi vào thị trấn và chết.
At least a thick foot.	Ít nhất phải là một bàn chân dày.
I ran away from him once.	Tôi đã chạy trốn khỏi anh ấy một lần.
Accept whatever you are told.	Chấp nhận bất cứ điều gì bạn được nói.
There was one thing she was sure of.	Có một điều cô chắc chắn.
And much happier.	Và hạnh phúc hơn rất nhiều.
I wish the baby healthy.	Tôi cầu chúc cho đứa trẻ khỏe mạnh.
Her event will be a great success.	Sự kiện của cô ấy sẽ thành công tốt đẹp.
I don't have any proof.	Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
He didn't run this time.	Anh ấy đã không chạy lần này.
I'm sure you've heard that story.	Tôi chắc rằng bạn đã nghe câu chuyện đó.
Even if you have health insurance.	Ngay cả khi bạn có bảo hiểm y tế.
She is too young for him.	Cô ấy còn quá trẻ đối với anh.
I took a step forward.	Tôi tiến lên một bước.
It is simply itself.	Nó chỉ đơn giản là chính nó.
This is as we should expect.	Đây là như chúng ta nên mong đợi.
But he knows the problem, at least.	Nhưng anh ấy biết vấn đề, ít nhất.
Four families began to lack food.	Bốn gia đình bắt đầu thiếu ăn.
Love is the most practical thing in the world.	Tình yêu là thứ thiết thực nhất trên đời.
I already have some contact with you.	Tôi đã có một số liên hệ với bạn.
I have a feeling his skills can speed things up.	Tôi có cảm giác kỹ năng của anh ấy có thể đẩy nhanh tiến độ.
But try not to let them fight.	Nhưng cố gắng đừng để họ đánh nhau.
Oh, of course because everyone wants them.	Ồ, tất nhiên là vì ai cũng muốn họ.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
I miss him too.	Tôi cũng nhớ anh ấy.
He died a few months later.	Anh ta chết sau đó vài tháng.
Since then the app is very slow.	Kể từ đó, ứng dụng rất chậm.
Conduct and analyze experiments.	Tiến hành và phân tích thí nghiệm.
See also digital desired models.	Xem thêm các mô hình mong muốn kỹ thuật số.
If you are writing for the web, please link to the article.	Nếu bạn đang viết cho web, vui lòng liên kết đến bài viết.
Now they are close to a thousand.	Bây giờ họ đã gần một nghìn.
The journey was interesting.	Cuộc hành trình thật thú vị.
She quickly put the glass down.	Cô nhanh chóng đặt chiếc ly xuống.
A woman came to talk to me.	Một người phụ nữ đến nói chuyện với tôi.
Don't know why, it just is.	Không biết tại sao, nó chỉ là.
They will say so is fear and anxiety.	Họ sẽ nói như vậy là sợ hãi và lo lắng.
They have a bar for people with dogs.	Họ có một quán bar cho những người có chó.
I believe you done.	Tôi tin rằng bạn thực hiện.
Let us discuss this aspect.	Hãy để chúng tôi thảo luận về khía cạnh này.
You will never find a place called small there.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một nơi được gọi là nhỏ bé ở đó.
I don't want it to stop.	Tôi không muốn nó dừng lại.
There are times when you have to defend what you believe in.	Có những lúc bạn phải bảo vệ những gì bạn tin tưởng.
It is a threat to them.	Đó là một mối đe dọa đối với họ.
Money is not words.	Tiền không phải là lời nói.
They often have a life outside of work.	Họ thường có một cuộc sống bên ngoài công việc.
I don't have a weapon.	Tôi không có vũ khí.
And families stick together, especially now.	Và gia đình gắn bó với nhau, đặc biệt là bây giờ.
And then they sit some more.	Và sau đó họ ngồi thêm một số nữa.
Appropriate talking point.	Điểm nói chuyện thích hợp.
This is especially true for women.	Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ.
Most of them, at least, are worth reading.	Hầu hết chúng, ít nhất, đều đáng đọc.
Something that should have happened to him a long time ago.	Điều mà lẽ ra đã xảy ra với anh ta từ lâu.
Let me know if you need anything more.	Hãy cho tôi biết nếu bạn cần thêm bất kỳ điều gì.
Did for me.	Đã làm cho tôi.
I don't like any part of it.	Tôi không thích bất kỳ phần nào của nó.
That is society.	Đó là xã hội.
That won't happen here.	Điều đó sẽ không xảy ra ở đây.
She has no opinions or desires of her own.	Cô không có ý kiến ​​hay mong muốn của riêng mình.
He even offered to help if needed.	Anh ấy thậm chí còn đề nghị giúp đỡ nếu cần.
You accompany me towards the center of the camp.	Bạn đi cùng tôi về phía trung tâm của trại.
I didn't know there was such a thing.	Tôi không biết có một điều như vậy.
You never know when your last moment will come.	Bạn không bao giờ biết khi nào khoảnh khắc cuối cùng của bạn sẽ đến.
I have to, let her shut up.	Tôi phải, để cô ấy im lặng.
But she needs someone to make her do it.	Nhưng cô ấy cần ai đó làm cho cô ấy làm điều đó.
Let's add one here.	Hãy thêm một cái ở đây.
There is never a time and place for true love.	Không bao giờ có thời gian và địa điểm cho tình yêu đích thực.
Their surface is smooth and the walls are thin.	Bề mặt của chúng nhẵn và thành mỏng.
We have to do with two.	Chúng tôi phải làm với hai.
I really want to have a social life this year.	Tôi thực sự muốn có một cuộc sống xã hội trong năm nay.
Unless otherwise provided by common law or other rules.	Trừ khi có quy định khác của luật chung hoặc các quy tắc khác.
Okay, it looks pretty good.	Được rồi, nó trông khá ổn.
Research things.	Nghiên cứu những thứ.
I love this product.	Tôi yêu sản phẩm này.
And my big brother got married.	Và anh trai lớn của tôi đã kết hôn.
Of these eight studies, only two reported complete information.	Trong số tám nghiên cứu này, chỉ có hai nghiên cứu được báo cáo thông tin đầy đủ.
I got it.	Tôi đã có được nó.
It takes time for things to click.	Cần có thời gian để mọi thứ nhấp vào.
They can only hide so much.	Họ chỉ có thể che giấu rất nhiều.
The size changes depending on the variables passed.	Kích thước thay đổi tùy thuộc vào các biến được truyền.
I think maybe you have moved.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã chuyển đi.
Everyone likes different things.	Mọi người đều thích những thứ khác nhau.
Look this.	Nhìn này.
It is a source of strength.	Nó là một nguồn sức mạnh.
But he didn't run.	Nhưng anh ta không chạy.
Listen, stories like this go fast.	Nghe này, những câu chuyện như thế này đi nhanh.
They don't seem to care.	Họ dường như không quan tâm.
Maybe he's right.	Có lẽ anh ấy đúng.
We won't hear it.	Chúng tôi sẽ không nghe thấy nó.
Never never never.	Không bao giờ không bao giờ không bao giờ.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
We were never beyond our means, so to speak.	Chúng tôi chưa bao giờ vượt quá khả năng của mình, có thể nói như vậy.
Like in a movie.	Giống như trong một bộ phim.
Read a page or two.	Đọc một hoặc hai trang.
Today he will do a lot of work.	Hôm nay anh ấy sẽ làm rất nhiều việc.
Once you've won your customers, you can increase your prices.	Khi bạn đã giành được khách hàng của mình, bạn có thể tăng giá của mình.
Below the strike price, the option has no value.	Dưới giá thực hiện, quyền chọn không có giá trị.
We'll see if they work.	Chúng tôi sẽ xem liệu chúng có hiệu quả không.
I also have a music theory toolbox.	Tôi cũng có một hộp công cụ lý thuyết âm nhạc.
And eat with others.	Và ăn cùng với những người khác.
No explanation, no discussion.	Không giải thích, không thảo luận.
Or kill you.	Hoặc giết bạn.
We went in the fall so the crowds would be less.	Chúng tôi đã đi vào mùa thu nên đám đông sẽ ít hơn.
You will never find him in there.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy anh ấy trong đó.
At least that's what it's supposed to be about.	Ít nhất đó là những gì nó phải về.
I think he asked you not to call him anymore at work.	Tôi nghĩ anh ấy đã yêu cầu bạn không gọi cho anh ấy nữa tại nơi làm việc.
However, the two values ​​can still be far apart.	Tuy nhiên, hai giá trị vẫn có thể cách xa nhau.
There's no reason to open it, except that she wants to.	Không có lý do gì để mở nó, ngoại trừ việc cô ấy muốn.
They will just have to keep for another day.	Họ sẽ chỉ phải giữ cho một ngày khác.
Write it down and practice it.	Viết nó ra và thực hành nó.
You have good eyes.	Bạn có đôi mắt tốt.
Put the mixture in a large bowl.	Cho hỗn hợp vào một tô lớn.
Among them, the former three have now given mixed reactions.	Trong số đó, ba người trước đây hiện đã đưa ra phản ứng trái chiều.
This blog is now closed.	Blog này hiện đã đóng cửa.
I came up with this thought process.	Tôi đã nghĩ ra quá trình suy nghĩ này.
Too much complexity.	Quá nhiều phức tạp.
Now if you don't mind.	Bây giờ nếu bạn không phiền.
The court that heard them did not do so in this case.	Tòa án xét xử họ đã không làm như vậy trong trường hợp này.
Now they are adults.	Bây giờ họ đã trưởng thành.
I have grown my party.	Tôi đã phát triển đảng của mình.
And let it go.	Và hãy để nó đi.
I see no reason to give it up.	Tôi thấy không có lý do gì để từ bỏ nó.
These tests are presented in this study.	Các bài kiểm tra này được trình bày trong nghiên cứu này.
You should come.	Bạn nên đến.
The body lies in the snow.	Thi thể nằm trong tuyết.
I called the police.	Tôi gọi cảnh sát.
Sometimes you are, and sometimes you are not.	Đôi khi là bạn, và đôi khi bạn không.
If not, just go up and ask the patient's family to come out.	Nếu không, chỉ cần người lên và yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài.
Beyond this world.	Nằm ngoài thế giới này.
Your trip must be great.	Chuyến đi của bạn phải tuyệt vời.
Confidence after this course.	Sự tự tin sau khóa học này.
Emotions are high.	Cảm xúc dâng cao.
This store has received near-perfect customer service scores.	Cửa hàng này đã nhận được điểm dịch vụ khách hàng gần như hoàn hảo.
Or the circumstances under which it died, for that matter.	Hoặc hoàn cảnh mà nó chết, vì vấn đề đó.
Surely he knows that's not true.	Chắc chắn anh ấy biết điều đó không đúng.
Now you have it with consent and without any crime.	Bây giờ bạn có nó với sự đồng ý và không có bất kỳ tội phạm.
You have to start small and build from there.	Bạn phải bắt đầu từ quy mô nhỏ và xây dựng từ đó.
Waste of money.	Lãng phí tiền bạc.
Yes, absolutely possible.	Vâng, hoàn toàn có thể.
Something done by humans.	Một cái gì đó được thực hiện bởi con người.
They both know how much he's done.	Cả hai đều biết anh ấy đã làm nhiều như thế nào.
The population on earth is too large.	Dân số trên trái đất quá lớn.
Oh, not that one.	Ồ, không phải cái đó.
One was left, apparently broken.	Còn lại một chiếc rõ ràng là bị hỏng.
We moved on, son.	Chúng ta đã tiếp tục, con trai.
The baby was later found to be a boy and kept.	Sau đó, đứa bé được tìm thấy là một bé trai và được giữ lại.
I was in this play once.	Tôi đã ở trong vở kịch này một lần.
It was burned.	Nó đã bị đốt cháy.
The old man picked up the gun.	Ông già cầm súng lên.
But these.	Nhưng những.
Keep them closed for the day.	Giữ chúng đóng cửa trong ngày.
Prepare for that.	Chuẩn bị cho điều đó.
You could have done more.	Bạn có thể đã làm nhiều hơn nữa.
We are not very close.	Chúng tôi không thân lắm.
I tested it on my machine.	Tôi đã thử nghiệm nó trên máy của tôi.
All students have a problem with this.	Tất cả các sinh viên đều có một vấn đề với điều này.
He may not agree with it.	Anh ta có thể không đồng ý với nó.
I've been through it.	Tôi đã trải qua nó.
You can look at that fact quickly.	Bạn có thể nhìn vào thực tế đó một cách nhanh chóng.
There may be some value in doing nothing.	Có thể có một số giá trị khi không làm gì cả.
Average cost of child care.	Chi phí chăm sóc trẻ trung bình.
However, there is opposing authority.	Tuy nhiên, có thẩm quyền đối lập.
I have never known anything other than the camera.	Tôi chưa bao giờ biết bất cứ thứ gì ngoài máy ảnh.
His personal recovery was not enough.	Sự phục hồi cá nhân của anh ấy là không đủ.
We don't need your space.	Chúng tôi không cần không gian của bạn.
He will move slowly.	Anh ta sẽ di chuyển từ từ.
Kind people are the best kind of people.	Người tử tế là loại người tốt nhất.
It took me too long to see it belittled.	Tôi đã mất quá nhiều thời gian để thấy nó bị coi thường.
The more complete we plan, the stronger they will be.	Chúng ta càng lên kế hoạch hoàn chỉnh thì chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Her mother cried.	Mẹ cô khóc.
They have never had so much fun.	Họ chưa bao giờ có nhiều niềm vui như vậy.
He was trying to tell me something, but his mouth was full.	Anh ấy đang cố nói với tôi điều gì đó, nhưng miệng anh ấy đã đầy.
He wasn't surprised.	Anh không ngạc nhiên.
But what came out of his mouth didn't matter.	Nhưng điều gì đã thốt ra từ miệng anh ta không quan trọng.
These are great people.	Đây là những người tuyệt vời.
Great questions were asked!.	Những câu hỏi tuyệt vời đã được đặt ra !.
Not a single letter for more than two weeks.	Không một lá thư nào trong hơn hai tuần.
But be careful not to apply too much.	Nhưng lưu ý đừng bôi quá nhiều.
Provide that path as an input file.	Cung cấp đường dẫn đó dưới dạng tệp đầu vào.
That is the wrong message.	Đó là thông điệp sai.
I try to look through it.	Tôi cố gắng nhìn qua nó.
They are just one thing.	Chúng chỉ là một thứ.
Maybe something will happen.	Có lẽ điều gì đó sẽ xảy ra.
The court cannot accept them.	Tòa án không thể chấp nhận chúng.
Do not take action.	Không thực hiện hành động.
I wait a bit.	Tôi đợi một chút.
It's someone that no one likes.	Đó là ai đó mà không ai thích.
He was hoping for more than that.	Anh ấy đã hy vọng nhiều hơn thế.
You can go back and view the profile.	Bạn có thể quay lại và xem hồ sơ.
But there are moments.	Nhưng có những khoảnh khắc.
Equal.	Công bằng.
By the last count, seven.	Theo đếm cuối cùng, bảy.
I wish you well in your efforts to improve your school.	Tôi chúc bạn tốt trong nỗ lực cải thiện trường học của bạn.
Will move its troops on them.	Sẽ chuyển quân của nó vào họ.
What is more important.	Điều gì là quan trọng hơn.
When we saw that he was dead, we fell silent.	Khi chúng tôi thấy rằng anh ấy đã chết, chúng tôi im lặng.
I will run away.	Tôi sẽ chạy đi.
Not sure what it fixed.	Không chắc chắn những gì nó đã sửa.
This will be further explained in this text.	Điều này sẽ được giải thích thêm trong văn bản này.
I crave it.	Tôi khao khát nó.
Tell him he knows you and you will help him.	Nói rằng anh ấy biết bạn và bạn sẽ giúp anh ấy.
That's why he did this.	Đó là lý do tại sao anh ấy làm điều này.
So that's me.	Vì vậy, đó là tôi.
He had opened her bedroom window one night.	Anh đã mở cửa sổ phòng ngủ của cô vào một đêm.
He didn't know what they should do.	Anh không biết họ nên làm gì.
I just stopped.	Tôi chỉ dừng lại.
A good opening question.	Một câu hỏi mở đầu hợp lý.
I really enjoy hearing from you.	Tôi thực sự thích nghe từ bạn.
Not discussed in this article.	Không được thảo luận trong bài báo này.
Without a doubt, she was thinking about her own history.	Không nghi ngờ gì nữa, cô đang nghĩ về lịch sử của chính mình.
I better move.	Tốt hơn là tôi nên di chuyển.
But it's hard for me.	Nhưng thật khó cho tôi.
She is ready for you with the push of a button.	Cô ấy đã sẵn sàng cho bạn chỉ với một nút nhấn.
Nothing came out of his mouth.	Không có gì thốt ra từ miệng anh ta.
We can have some fun.	Chúng ta có thể có một số niềm vui.
But they are usually a right decision.	Nhưng họ thường là một quyết định đúng đắn.
Just an example so you can see how it works.	Chỉ là một ví dụ để bạn có thể thấy nó hoạt động như thế nào.
She nodded toward the computer on his desk.	Cô gật đầu về phía máy tính trên bàn của anh.
User language.	Ngôn ngữ người dùng.
Or at least, it should be.	Hoặc ít nhất, nó nên được.
The risk is clearly off the table.	Rủi ro rõ ràng là khỏi bàn.
I don't want to leave the trip unfinished.	Tôi không muốn bỏ dở chuyến đi.
People want to know what their school board is doing.	Mọi người muốn biết hội đồng trường của họ đang làm gì.
I completely agree with your point.	Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn.
Let's make it easier.	Hãy làm cho nó dễ dàng hơn.
Alright, let's get started.	Được rồi, bắt đầu thôi.
God will have the last word.	Chúa sẽ có lời cuối cùng.
The day of high pressure is gone forever.	Ngày áp suất cao đã vĩnh viễn ra đi.
They must have some serious faith in the guy.	Họ phải có một số niềm tin nghiêm túc vào anh chàng.
Repeat the process a second time.	Lặp lại quy trình lần thứ hai.
You won because you are male.	Bạn đã thắng vì bạn là nam.
That's what you need.	Đó là những gì bạn cần.
That's why you get the error.	Đó là lý do tại sao bạn gặp lỗi.
Each has a role.	Mỗi người có một vai trò.
So the loss of life is really not that big.	Vì vậy, thiệt hại về nhân mạng thực sự không phải là lớn.
But, he continued, this is not really the case.	Nhưng, anh ấy đã tiếp tục, điều này thực sự không phải như vậy.
However, they directly contradict the observable facts.	Tuy nhiên, chúng mâu thuẫn trực tiếp với các sự kiện quan sát được.
However, I cannot do it.	Tuy nhiên, tôi không thể làm được.
The two of them are close.	Hai người họ thân nhau.
Stay away, stay away.	Tránh xa, tránh xa.
These are the bad guys, the bad guys.	Đây là những kẻ xấu, những kẻ xấu.
This is the only collection of major buildings in the area.	Đây là bộ sưu tập các tòa nhà chính duy nhất trong khu vực.
And the sound is far from perfect.	Và âm thanh còn lâu mới hoàn hảo.
I don't think straight.	Tôi không nghĩ thẳng.
He will show it to everyone.	Anh ấy sẽ cho mọi người xem.
We want to sell it and take the money with us.	Chúng tôi muốn bán nó và mang theo tiền.
I want to know what happened there.	Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra ở đó.
It looks really weird.	Nó trông thật kỳ lạ.
Now, my tea.	Bây giờ, trà của tôi.
I don't want to lose it.	Tôi không muốn mất nó.
Second is the weather.	Thứ hai là thời tiết.
Individual results for products may vary from person to person.	Kết quả cá nhân cho các sản phẩm có thể khác nhau đối với mỗi người.
He is always right.	Anh ấy luôn đứng đắn.
We made it for the design and construction of buildings.	Chúng tôi đã thực hiện nó cho thiết kế và xây dựng các tòa nhà.
It will also catch text, I believe.	Nó cũng sẽ bắt được văn bản, tôi tin như vậy.
There are people on the ground.	Có những người trên mặt đất.
But he is a good dog.	Nhưng anh ta là một con chó tốt.
This is about the quality of life of ourselves and the people around us.	Đây là về chất lượng cuộc sống của chính chúng ta và mọi người xung quanh.
I miss you from the past.	Tôi nhớ bạn của trước đây.
Only if he takes care of them.	Chỉ khi anh ấy chăm sóc chúng.
So we've got a handle on that.	Vì vậy, chúng tôi đã có một xử lý về điều đó.
No one noticed it.	Không ai chú ý đến nó.
The first option is to cover the floor.	Lựa chọn đầu tiên là trải sàn.
It will be more special.	Nó sẽ đặc biệt hơn.
He mean.	Ý anh ấy.
Also, our slow season is over.	Ngoài ra, mùa giải chậm chạp của chúng tôi đã kết thúc.
I don't have any particular direction, but somehow it ended up here.	Tôi không có bất kỳ hướng cụ thể nào, nhưng bằng cách nào đó nó đã kết thúc ở đây.
Dream by day instead.	Thay vào đó hãy mơ theo ngày.
This shows.	Màn trình diễn này.
And we'll ask the audience to repeat the name.	Và chúng tôi sẽ yêu cầu khán giả nhắc lại tên.
Bought the book and will be using it with customers soon.	Đã mua cuốn sách và sẽ sớm được sử dụng với khách hàng.
People will also listen.	Mọi người cũng sẽ lắng nghe.
Where will she go now?	Cô ấy sẽ đi đâu bây giờ.
Get there as fast as you can.	Đến đó nhanh nhất có thể.
How simple if a number was.	Làm thế nào đơn giản nếu một số đã được.
That's what he ate.	Đó là những gì anh ta đã ăn.
This you can do.	Điều này bạn có thể làm.
He showed his own face.	Anh ta chỉ ra khuôn mặt của chính mình.
For example, we can say 'most important reason'.	Ví dụ, chúng ta có thể nói 'lý do quan trọng nhất'.
He looked like he was about to break the air in half.	Trông anh ta như sắp phá vỡ không khí làm đôi.
You know everyone loves you.	Anh biết mọi người yêu anh.
He called himself in.	Anh ta tự gọi mình vào.
This feels more natural.	Điều này cảm thấy tự nhiên hơn.
There are faith facts.	Có những sự kiện đức tin.
They go right away and.	Họ đi ngay và.
Help me with some solutions.	Giúp tôi với một số giải pháp.
You will make me happy, and make everything possible.	Bạn sẽ làm cho tôi hạnh phúc, và làm cho mọi thứ có thể.
The function of dream sleep.	Chức năng của giấc ngủ mơ.
So, it seems, are real soldiers.	Vì vậy, dường như, là những người lính thực sự.
If you want to sell me an idea, great.	Nếu bạn muốn bán cho tôi một ý tưởng, thật tuyệt.
Service means action.	Dịch vụ có nghĩa là hành động.
She will have to make the best of it.	Cô ấy sẽ phải làm tốt nhất nó.
Do a little love.	Làm một tình yêu nhỏ.
They were very pleased.	Họ đã rất vui mừng.
He looks better tonight.	Anh ấy trông đẹp hơn tối nay.
It is very sweet and good.	Nó rất ngọt ngào và tốt.
In addition, you are being offered.	Ngoài ra, bạn đang được cung cấp.
The whole family believed he could do it again.	Cả nhà đều tin anh sẽ làm lại được.
You don't have to do everything alone.	Bạn không cần phải làm mọi thứ một mình.
It's strange to take time to get creative in any way.	Mất thời gian để sáng tạo theo bất kỳ cách nào cũng là điều kỳ lạ.
Of course nothing happened.	Tất nhiên là không có gì xảy ra.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
You step up and take them.	Bạn bước lên và lấy chúng.
This is the time of day when the animals start to come out of the cage.	Đây là thời điểm trong ngày mà các con vật bắt đầu xuất chuồng.
They are often unable to make decisions on their own and need help.	Họ thường không thể tự đưa ra quyết định và cần được giúp đỡ.
None of us know what has become of them.	Không ai trong chúng tôi biết những gì đã trở thành của họ.
Obviously it was too long.	Rõ ràng là nó đã quá dài.
The object was then moved into position.	Đối tượng sau đó đã được chuyển vào vị trí.
This requires extra floor space.	Điều này yêu cầu thêm không gian sàn.
You may remember me, young man.	Bạn có thể nhớ tôi, chàng trai trẻ.
Nothing else to say.	Không có gì khác để nói.
It can even influence whether or not they choose to start research.	Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc họ có chọn bắt đầu nghiên cứu hay không.
Turn off the world and do something just for me.	Tắt thế giới và làm điều gì đó chỉ cho tôi.
The screen is active.	Màn hình đang hoạt động.
Nothing and everything at the same time.	Không có gì và mọi thứ cùng một lúc.
This is the great advantage of his age.	Đây là lợi thế lớn của tuổi tác của anh ấy.
See the code comments for any questions.	Xem các bình luận mã cho bất kỳ câu hỏi nào.
Our strategy is as follows.	Chiến lược của chúng tôi như sau.
That plan was simple.	Kế hoạch đó thật đơn giản.
The life they had led together seemed beautiful.	Cuộc sống mà họ đã dẫn dắt với nhau dường như đẹp đẽ.
I'm sure he'll be here very soon.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ đến đây rất sớm.
There is not much work left at this point.	Không có nhiều việc còn lại vào thời điểm này.
I did not expect such things.	Tôi không mong đợi những điều như vậy.
However, such research is difficult.	Tuy nhiên, nghiên cứu như vậy rất khó.
By the time he goes to sleep.	Vào lúc anh ấy đi ngủ.
I am measuring the man.	Tôi đang đo lường người đàn ông.
If she wants to stop me, she will.	Nếu cô ấy muốn ngăn cản tôi, cô ấy sẽ làm.
And there is only one explanation.	Và chỉ có một lời giải thích.
And a clean, free profile for you.	Và hồ sơ sạch, miễn phí cho bạn.
This process can take several weeks or months.	Quá trình này có thể mất vài tuần hoặc vài tháng.
He is thin but heavy.	Anh ta gầy nhưng nặng nề.
But this is hidden.	Nhưng điều này được che giấu.
Especially in cases like these.	Đặc biệt là trong những trường hợp như thế này.
The crowd became quiet.	Đám đông trở nên yên lặng.
One is obviously a really bad job.	Một rõ ràng là một công việc thực sự tồi tệ.
I can understand why you might come to that conclusion.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn có thể đi đến kết luận đó.
They're just boys, she thought.	Họ chỉ là những cậu bé, cô nghĩ.
Even everyone.	Ngay cả mọi người cũng vậy.
On the engine.	Trên động cơ.
They stopped and looked at me.	Họ dừng lại và nhìn tôi.
That will slow them down.	Điều đó sẽ làm họ chậm lại.
If you keep researching for a while, you will be right.	Nếu bạn tiếp tục nghiên cứu một thời gian, bạn sẽ đúng.
Other than that, the story is over.	Ngoài ra, câu chuyện đã kết thúc.
In its condition.	Trong điều kiện của nó.
However, in recent months, the two have joined the network.	Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, cả hai đã tham gia mạng lưới.
However, this does not go the other way.	Tuy nhiên, điều này không đi theo hướng khác.
When no one answered, she pushed open the door and entered.	Khi không có ai trả lời, cô đẩy cửa bước vào.
Basically, he was wrong.	Về cơ bản, anh ấy đã sai.
This seems pretty high.	Điều này có vẻ khá cao.
We focus on the most efficient.	Chúng tôi tập trung vào hiệu quả nhất.
Take a look at this answer.	Hãy xem câu trả lời này.
We surpass each other.	Chúng tôi vượt qua nhau.
That won't do him any good.	Điều đó sẽ không giúp được gì cho anh ta.
Everything about that idea sounds great.	Mọi thứ về ý tưởng đó nghe có vẻ tuyệt vời.
Exit options are limited.	Các tùy chọn thoát bị hạn chế.
You were born rich.	Bạn sinh ra đã giàu có.
Sorry, I can't help more.	Xin lỗi, tôi không thể giúp gì thêm.
For a human, the result is still clearly a face.	Đối với một con người, kết quả vẫn rõ ràng là một khuôn mặt.
Then she stepped back.	Sau đó cô ấy lùi lại.
One thing is certain.	Một điều chắc chắn.
Either community or both.	Hoặc cộng đồng hoặc cả hai.
For that site.	Đối với trang web đó.
So it continues.	Vì vậy, nó tiếp tục.
You're really not bad at this.	Bạn thực sự không tệ trong việc này.
It was a busy morning.	Đó là một buổi sáng bận rộn.
In many ways, that's the easy part.	Theo nhiều cách, đó là một phần dễ dàng.
In this brief moment.	Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
In each of the three cases, six to seven processes were found.	Trong mỗi trường hợp trong số ba trường hợp, sáu đến bảy quy trình được tìm thấy.
I believe this could be evidence of dark matter.	Tôi tin rằng đây có thể là bằng chứng về vật chất tối.
New problems of weather.	Các vấn đề mới của thời tiết.
Teammate's heart.	Trái tim của đồng đội.
They hold the key to my growth.	Họ nắm giữ chìa khóa cho sự phát triển của tôi.
The notes do not mention the presence of others at the scene.	Các ghi chú không đề cập đến sự hiện diện của những người khác tại hiện trường.
You are reading my mind.	Các bạn đang đọc suy nghĩ của tôi.
Totally a complete waste of my time, money and energy.	Hoàn toàn là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi.
I went there many years ago.	Tôi đã đến đó nhiều năm trước.
We take that very seriously.	Chúng tôi rất coi trọng điều đó.
But they act very slowly.	Nhưng họ hành động rất chậm.
I can still see your heart in those big brown eyes.	Em vẫn nhìn thấy trái tim anh trong đôi mắt nâu to tròn ấy.
You cannot turn it off.	Bạn không thể tắt nó.
He was quietly in her arms.	Anh lặng lẽ trong vòng tay cô.
It's just a country for white people.	Đó chỉ là một đất nước dành cho người da trắng.
As soon as we get her back, she might get stuck.	Ngay sau khi chúng tôi đưa cô ấy trở lại, cô ấy có thể bị mắc kẹt.
Her father was the right person to answer that question.	Cha cô ấy là người thích hợp để trả lời câu hỏi đó.
They looked nice.	Họ đã trông đẹp.
Inside were two men.	Bên trong đó là hai người đàn ông.
He made peace with it.	Anh ấy đã làm hòa với nó.
I could be wrong.	Tôi có thể sai.
Many people have higher pain levels in the evening.	Nhiều người có mức độ đau cao hơn vào buổi tối.
Their pain is your pain.	Nỗi đau của họ là nỗi đau của bạn.
However, that doesn't mean it forces you to do so.	Tuy nhiên, không có nghĩa là nó buộc bạn phải làm như vậy.
At the top is the mother, like a beautiful woman.	Ở trên cùng là người mẹ, giống như một người phụ nữ xinh đẹp.
I will stay here and read a book.	Tôi sẽ ở đây và đọc một cuốn sách.
It is never easy.	Nó không bao giờ là dễ dàng.
This place is something else.	Nơi này là một cái gì đó khác.
If we can find a weapon, we'll have a match.	Nếu chúng ta có thể tìm thấy vũ khí, chúng ta sẽ có một trận đấu.
But he has a lot of friends.	Nhưng anh ấy có rất nhiều bạn bè.
Now, it's not that simple.	Bây giờ, nó không phải là đơn giản.
She will be very hot, she will say.	Cô ấy sẽ rất nóng, cô ấy sẽ nói.
Some people need to feel like they are in control.	Một số người cần cảm thấy như họ đang kiểm soát.
Stay strong, kid.	Cố lên nhóc.
We have mixed old and new elements.	Chúng tôi đã trộn các yếu tố cũ và mới.
I miss her presence every day.	Tôi nhớ sự hiện diện của cô ấy hàng ngày.
Not good on a long trip.	Không tốt trong một chuyến đi dài.
After a while she said.	Sau một lúc cô ấy nói.
Whatever he gives her stays in her system.	Bất cứ thứ gì anh ta đưa cho cô vẫn nằm trong hệ thống của cô.
You don't know anyone here.	Bạn không biết bất cứ ai ở đây.
And the bigger the challenge and the more complex the problem, the better.	Và thách thức càng lớn và vấn đề càng phức tạp thì càng tốt.
Then you just need to do a search.	Sau đó, bạn chỉ cần thực hiện một tìm kiếm.
Click here to find out more now.	Nhấn vào đây để tìm ra nhiều thứ hơn bây giờ.
But that is not likely to happen.	Nhưng điều đó không có khả năng xảy ra.
Measure is not true.	Đo không phải sự thật.
However, this perspective doesn't necessarily make things easier.	Tuy nhiên, quan điểm này không nhất thiết làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
We just understand why it happened.	Chúng tôi chỉ hiểu tại sao nó xảy ra.
So that's this one.	Vì vậy, đó là cái này.
But anyway, now she knew, she was sure of herself.	Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ cô biết, cô đã chắc chắn về bản thân mình.
I have to continue my work.	Tôi phải tiếp tục công việc của mình.
He doesn't want to talk.	Anh ấy không muốn nói.
Looks like it's too old for them to be able to hit the spot.	Có vẻ như đã quá tuổi trước khi họ có thể đạt được vị trí.
It was crazy.	Nó bị điên.
Some of you will get used to it.	Một số bạn sẽ quen với nó.
It doesn't print out error or success.	Nó không in ra lỗi hoặc thành công.
I think we are the better team.	Tôi nghĩ chúng tôi là đội tốt hơn.
Young said in an interview.	Young nói trong một cuộc phỏng vấn.
He wants to start.	Anh ấy muốn bắt đầu.
In this moment, no one else controls me and my future.	Trong thời điểm này, không ai khác kiểm soát tôi và tương lai của tôi.
You will be able to focus on your core business.	Bạn sẽ có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.
He has lost some vision in one eye.	Anh ấy đã mất đi một số thị lực ở một mắt.
The man must.	Người đàn ông phải.
You're making a little extra this week.	Bạn đang kiếm được thêm một chút trong tuần này.
That's stupid.	Điều đó thật ngu ngốc.
She needs money.	Cô ấy cần tiền.
Just a serious expression.	Chỉ là một biểu hiện nghiêm túc.
Do the same old things.	Làm những điều cũ tương tự.
Life is breathing in, death is breathing out.	Sự sống đang thở vào, cái chết đang thở ra.
It depends on the type and stage of the cancer.	Nó phụ thuộc vào loại và giai đoạn của ung thư.
And we need whatever we can get.	Và chúng tôi cần bất kỳ thứ gì chúng tôi có thể nhận được.
But it's not a concept or anything like that.	Nhưng nó không phải là một khái niệm hay bất cứ điều gì tương tự.
After the first mission was over, they were told the second mission.	Sau khi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc, họ được cho biết nhiệm vụ thứ hai.
Got there, but not there yet.	Đến đó, nhưng chưa có.
No, not him.	Ko, không phải anh ấy.
However, they won in the end.	Tuy nhiên, họ đã giành chiến thắng cuối cùng.
Now it gets complicated.	Bây giờ nó trở nên phức tạp.
They say it feels more social.	Họ nói rằng nó mang lại cảm giác xã hội hơn.
Thinking is not art.	Suy nghĩ không phải là nghệ thuật.
I could see her face turning red.	Tôi có thể thấy mặt cô ấy đỏ bừng.
The right study of people.	Nghiên cứu đúng đắn về con người.
I can't control any of that.	Tôi không thể kiểm soát bất kỳ điều gì trong số đó.
People value time more than ever.	Mọi người coi trọng thời gian hơn bao giờ hết.
Most of the affected patients are young.	Hầu hết các bệnh nhân bị ảnh hưởng đều trẻ tuổi.
It feels how it feels to me.	Nó cảm thấy nó cảm thấy như thế nào đối với tôi.
Kill two guys from this shop.	Giết hai kẻ từ cửa hàng này.
I sent him to them.	Tôi đã gửi anh ấy cho họ.
Will surprise you.	Sẽ làm bạn ngạc nhiên.
And these appear two to three years later.	Và những điều này xuất hiện từ hai đến ba năm sau đó.
His eyes never left my face.	Đôi mắt anh chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt tôi.
I wonder who he is.	Tôi tự hỏi anh ta là ai.
I want to know what happened after that.	Tôi muốn biết những gì đã xảy ra sau đó.
The frame is made of solid wood.	Khung được làm bằng gỗ nguyên khối.
He only has me.	Anh ấy chỉ có tôi.
A little more.	Một chút nữa.
If you have time.	Nếu bạn có thời gian.
She has her own money, dresses well and drives a new car.	Cô ấy có tiền riêng, ăn mặc đẹp và lái một chiếc xe hơi mới.
Many of them also wrote letters.	Nhiều người trong số họ cũng đã viết thư.
We are closed with no other human contact.	Chúng tôi đã đóng cửa không có liên hệ với con người nào khác.
I want to get involved.	Tôi muốn được nhúng tay vào.
It will be difficult.	Nó sẽ được khó khăn.
I don't really know her.	Tôi không thực sự biết cô ấy.
For each group.	Đối với mỗi nhóm.
He is really old.	Ông ấy thực sự đã rất già.
Here are certain things in mind.	Dưới đây là những điều nhất định trong tâm trí.
You need to say something funny about the movie.	Bạn cần nói điều gì đó vui vẻ về bộ phim.
They know they are dangerous.	Họ biết họ rất nguy hiểm.
I agree with everything except this one statement.	Tôi đồng ý với tất cả mọi thứ ngoại trừ một tuyên bố này.
She returned my gaze and smiled.	Cô ấy đáp lại cái nhìn của tôi và mỉm cười.
He could never notice.	Anh ấy không bao giờ có thể nhận ra.
But we do have parents involved.	Nhưng chúng tôi có phụ huynh tham gia.
They will find a place for everyone.	Họ sẽ tìm chỗ cho tất cả mọi người.
It's great to meet someone new to share things with.	Thật tuyệt khi gặp một người mới để chia sẻ mọi thứ.
Instead, there is basic truth.	Thay vào đó, có sự thật cơ bản.
Plus, he wants it to be visible.	Thêm vào đó, anh ấy muốn nó được hiển thị.
And closer to the road.	Và gần đường hơn.
Once a week is great.	Mỗi tuần một lần là rất tốt.
Everyone is fighting with everyone.	Mọi người đang chiến đấu với mọi người.
Both sides are actually pretty even.	Cả hai bên thực sự khá đồng đều.
So somewhere between the middle and the right hand should be on the right.	Vì vậy, một nơi nào đó giữa giữa và tay phải phải ở bên phải.
I think this is a fair approach.	Tôi nghĩ rằng đây là một cách tiếp cận công bằng.
They are too many.	Chúng quá nhiều.
So are parents.	Cha mẹ cũng vậy.
Sweat them under your arms.	Đổ mồ hôi cho chúng dưới cánh tay của bạn.
That was thirty years ago.	Đó là ba mươi năm trước.
Two men entered and walked over to them.	Hai người đàn ông bước vào và đi đến chỗ họ.
Below is the code that does what has been explained above.	Dưới đây là mã thực hiện những gì đã được giải thích ở trên.
She is an interesting woman.	Cô ấy là một người phụ nữ thú vị.
I just don't know what to do with it.	Tôi chỉ không biết phải làm gì với nó.
I just need to block everything out and focus.	Tôi chỉ cần chặn mọi thứ ra ngoài và tập trung.
And the next day found them still running.	Và ngày hôm sau thấy chúng vẫn chạy.
For others, it will be something quite new.	Đối với những người khác, nó sẽ là một cái gì đó khá mới.
However, we were not able to move forward with him.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể tiến về phía trước với anh ấy.
Note that there is no significant difference between music and control conditions.	Lưu ý rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa âm nhạc và điều kiện điều khiển.
But she got married and left.	Nhưng cô ấy đã kết hôn và bỏ đi.
This time is no exception.	Lần này cũng không ngoại lệ.
And an officer.	Và một sĩ quan.
To do it properly takes time.	Để làm điều đó đúng cách cần có thời gian.
I will keep you safe.	Tôi sẽ giữ bạn an toàn.
He got older.	Anh ấy đã lớn hơn.
This is not one of those times.	Đây không phải là một trong những lần đó.
No need to get frustrated and worried.	Không cần phải bực bội và lo lắng.
Oil your hair at least three to four times a week.	Dầu tóc của bạn ít nhất ba đến bốn lần một tuần.
A way to live on my own.	Một cách để sống của riêng tôi.
Broken nose, possibly broken bones and fingers in right hand.	Bị gãy mũi, có thể bị gãy xương và ngón tay ở bàn tay phải.
It will immediately revert to the yellow state.	Nó sẽ trở lại ngay trạng thái màu vàng.
I have a whole other person to consider when making decisions.	Tôi có cả một người khác để cân nhắc khi đưa ra quyết định.
No matter where you are, it seems to be out of place.	Cho dù bạn đang ở đâu, nó dường như là không đúng chỗ.
It's really, really hard.	Nó thực sự, thực sự khó khăn.
That makes you even more angry.	Điều đó càng khiến bạn tức giận hơn.
He can keep it near him in his room.	Anh ta có thể giữ nó gần anh ta trong phòng của mình.
This situation happens for a reason.	Tình trạng này xảy ra là có lý do.
You know don't say yes or no.	Bạn biết không nói có hoặc không.
I think we may have a lot in common.	Tôi nghĩ chúng ta có thể có nhiều điểm chung.
I follow closely.	Tôi theo sát.
This is a legal matter, not a family matter.	Đây là vấn đề pháp lý, không phải vấn đề gia đình.
Strange most of the time.	Kỳ lạ hầu hết thời gian.
Don't listen to me for it though.	Đừng nghe lời tôi cho nó mặc dù.
Children come and go.	Trẻ em đến và đi.
She seemed to be talking to him.	Cô ấy dường như đang nói chuyện với anh.
This is a financial company.	Đây là một công ty tài chính.
Now he has to pay the price.	Bây giờ anh ta phải trả giá.
But let's not go astray.	Nhưng chúng ta đừng đi chệch hướng.
That they can do what they like.	Rằng họ có thể làm những gì họ thích.
Two of them are male and the other is female.	Hai người trong số họ là nam và một người khác là nữ.
Turn the page for me.	Hãy lật trang cho tôi.
She did quite well.	Cô ấy đã làm khá tốt.
She never thought much of it, at least not deeply.	Cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó, ít nhất là không sâu sắc.
The volume consists of three parts.	Khối lượng gồm ba phần.
Analyzed data and wrote articles.	Đã phân tích dữ liệu và viết bài.
I hate them.	Tôi ghét họ.
Now he realizes that he doesn't know what to do with it.	Bây giờ anh nhận ra rằng anh không biết phải làm gì với nó.
The sooner you get in, the better, that's for sure.	Bạn càng vào sớm càng tốt, chắc chắn rồi.
But you need to do your part.	Nhưng bạn cần phải làm phần việc của mình.
The worst thing.	Điều tồi tệ nhất.
But we definitely have a big problem.	Nhưng chúng tôi chắc chắn có một vấn đề lớn.
Everyone but their father knows this will never happen.	Tất cả mọi người trừ cha của họ biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
She was not focused enough.	Cô đã không đủ tập trung.
But they should stop.	Nhưng họ nên dừng lại.
An advantage, maybe.	Một lợi thế, có thể.
Then he gave me your manuscript for a close read.	Sau đó anh ấy đã đưa cho tôi bản thảo của bạn đọc gần.
The police car was out of sight.	Xe cảnh sát đã khuất bóng.
Something is not quite right.	Có gì đó không đúng lắm.
We will not say adult things in your company.	Chúng tôi sẽ không nói những điều người lớn trong công ty của bạn.
He did not file a direct appeal.	Anh ta đã không nộp đơn kháng cáo trực tiếp.
Future human security depends on it.	An ninh con người trong tương lai phụ thuộc vào nó.
Especially here in this room.	Đặc biệt là ở đây trong căn phòng này.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
That's the way it was.	Đó là cách nó đã được.
He will not face criminal charges.	Anh ta sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
He asked again if it was necessary.	Anh ấy hỏi một lần nữa nếu nó là cần thiết.
Consider the case of a single story.	Hãy xem xét trường hợp của một câu chuyện duy nhất.
It is just good to play.	Nó chỉ là tốt để chơi.
He wasn't really thinking about them right now.	Anh không thực sự nghĩ về chúng lúc này.
Sorry but someone has to tell you.	Xin lỗi nhưng ai đó phải nói với bạn.
A big deal.	Một việc lớn.
Try and play what can happen.	Hãy thử và chơi những gì có thể xảy ra.
For safety, the family moved house.	Vì sự an toàn, gia đình chuyển nhà.
And a locked phone.	Và một chiếc điện thoại bị khóa.
They are hard of hearing.	Họ khó nghe.
Then his right.	Sau đó, quyền của mình.
I hope that is helpful.	Tôi hy vọng điều đó hữu ích.
You can't buy a hot dog for the money you're talking about.	Bạn không thể mua một con xúc xích với số tiền mà bạn đang nói đến.
I can read the writing under the pictures.	Tôi có thể đọc chữ viết dưới các bức tranh.
It's just girls.	Nó chỉ là cô gái.
They could see him clearly through the glass window.	Họ có thể nhìn thấy anh rõ ràng qua cửa sổ kính.
Finally, transfer that money to a personal bank account.	Cuối cùng, chuyển số tiền đó vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
You cannot talk to him.	Bạn không thể nói chuyện với anh ta.
This is not the time to be emotional.	Đây không phải lúc để xúc động.
Take data.	Lấy dữ liệu.
I was on the wrong track, he thought.	Tôi đã đi sai đường, anh ấy nghĩ.
30 feet clearance.	Khoảng trống 30 feet.
But this time he pulled some advanced waiting games.	Nhưng lần này anh ấy đã kéo một số trò chơi chờ nâng cao.
This is another world.	Đây là một thế giới khác.
In addition, he will turn over the state's evidence.	Ngoài ra, anh ta sẽ lật lại bằng chứng của bang.
Come on, tell me more.	Nào, hãy nói cho tôi biết thêm.
That's what we need.	Đó là những gì chúng ta cần.
Perhaps to her he was someone who could do anything.	Có lẽ với cô ấy anh ấy là người có thể làm được bất cứ điều gì.
Now he understands that.	Giờ anh đã hiểu điều đó.
The results were obtained from three independent experiments.	Kết quả thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
You did not read the article, period.	Bạn đã không đọc bài báo, kỳ.
Motion for a new test.	Chuyển động cho một thử nghiệm mới.
No one can take that from us, no one.	Không ai có thể lấy điều đó từ chúng tôi, không ai.
However, data on birds are rare.	Tuy nhiên, dữ liệu về loài chim rất hiếm.
She put her hand on his arm.	Cô đặt tay lên cánh tay anh.
The defendant was eventually forced down the street by another police vehicle.	Bị cáo cuối cùng đã bị một chiếc xe cảnh sát khác ép xuống đường.
Give up, because it was a mistake.	Bỏ cuộc, bởi vì nó là sai lầm.
Bound for failure, and it's no secret.	Bị ràng buộc vì thất bại, và đó không phải là bí mật.
Most people think it's a blessing to be great.	Hầu hết mọi người nghĩ rằng đó là một may mắn để trở nên tuyệt vời.
But really we never know how much time we have.	Nhưng thực sự chúng ta không bao giờ biết chúng ta có bao nhiêu thời gian.
I don't want to know what happened that weekend.	Tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào cuối tuần đó.
There was something strange in his tone.	Có điều gì đó kỳ lạ trong giọng điệu của anh ta.
But they ended up with wildly different conditions.	Nhưng họ đã kết thúc với những điều kiện cực kỳ khác nhau.
So far, no one has discovered it.	Cho đến nay vẫn chưa ai phát hiện ra.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
Some things just happened.	Một số điều vừa mới xảy ra.
Now that's a new thought.	Bây giờ đó là một suy nghĩ mới.
I think my answer pleased her.	Tôi nghĩ câu trả lời của tôi đã làm hài lòng cô ấy.
In the hotel, you can come and go as you please.	Trong khách sạn, bạn có thể đến và đi tùy ý.
Like me, he looks older.	Giống như tôi, anh ấy trông già hơn.
I especially enjoy research.	Tôi đặc biệt thích nghiên cứu.
But she didn't get that device.	Nhưng cô ấy không có được thiết bị đó.
He hoped the water didn't hurt it.	Anh hy vọng nước không làm nó bị thương.
And it is working very well.	Và nó đang hoạt động rất tốt.
In general, this can be achieved in two ways.	Nói chung, điều này có thể đạt được bằng hai cách.
Like, it is so.	Giống như, nó là như vậy.
Eye to eye.	Mắt nhìn mắt.
One door closes.	Một cánh cửa đóng lại.
Most days, the house is empty.	Hầu hết các ngày, ngôi nhà đều trống rỗng.
There are many things here.	Có rất nhiều thứ ở đây.
If you want that, match yourself.	Nếu bạn muốn điều đó, hãy phù hợp với bản thân.
I don't want to ask.	Tôi không muốn hỏi.
Now more than ever.	Bây giờ hơn bao giờ hết.
Play for a while with each and decide which feels better.	Chơi một lúc với mỗi cái và quyết định cái nào cảm thấy tốt hơn.
He has grown in so many ways during the trip.	Anh ấy đã phát triển theo rất nhiều cách trong chuyến đi.
In a very real way, it was a sad moment.	Theo một cách rất thực tế, đó là một khoảnh khắc đáng buồn.
Obviously there is much work to be done here.	Rõ ràng là có nhiều việc phải làm ở đây.
A few examples are mentioned.	Một vài ví dụ được đề cập.
I'm afraid of my bank account.	Tôi sợ tài khoản ngân hàng của mình.
We not only believe in change but actually work for it.	Chúng tôi không chỉ tin vào sự thay đổi mà còn thực sự làm việc vì nó.
It beautiful right.	Nó đẹp phải không.
Everyone wants to help.	Mọi người muốn giúp đỡ.
Anything you can do to help spread the word would be awesome.	Bất cứ điều gì bạn có thể làm để giúp truyền bá thông tin sẽ thật tuyệt vời.
He kept his voice low.	Anh ta giữ giọng trầm.
Well, try changing the country, my friends.	Vâng, hãy thử thay đổi quốc gia, các bạn của tôi.
You will need to take a step back and design the app.	Bạn sẽ cần phải lùi lại một bước và thiết kế ứng dụng.
I love this country.	Tôi yêu đất nước này.
We will not lie.	Chúng tôi sẽ không nói dối.
It's good to see you.	Thật tốt khi được gặp bạn.
And they live to play another day.	Và họ sống để chơi một ngày khác.
I don't remember why.	Tôi không nhớ tại sao.
But that history was a mixed bag for him.	Nhưng lịch sử đó là một hành trang hỗn tạp đối với anh ta.
She saw her hand the other night.	Cô ấy nhìn thấy bàn tay của mình vào một đêm khác.
I will run when you say run.	Tôi sẽ chạy khi bạn nói chạy.
Fifteen years in hell.	Mười lăm năm trong địa ngục.
I've always liked being original.	Tôi luôn thích được nguyên bản.
You cannot break them.	Anh không thể phá vỡ chúng.
He opened the bag.	Anh ta mở được cái túi.
I think the concept works.	Tôi nghĩ rằng khái niệm hoạt động.
I completely agree with this comment.	Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét này.
Therefore, a positive result was noted.	Do đó, một kết quả khả quan đã được ghi nhận.
You see it liked it wrote him away.	Bạn thấy nó thích nó đã viết anh ta đi.
Give me a chance.	Cho tôi một cơ hội.
This tour will take me away for four months.	Chuyến lưu diễn này sẽ đưa tôi đi xa trong bốn tháng.
Get your gun.	Lấy súng của bạn.
But it is absolutely necessary to take it.	Nhưng nó là hoàn toàn cần thiết để mang nó.
Many people have not lost a loved one.	Nhiều người đã không mất đi một người thân thiết.
Look in court records.	Tìm trong hồ sơ tòa án.
It's a popular item.	Đó là một mặt hàng phổ biến.
However, he recovered quickly.	Tuy nhiên, anh ấy đã phục hồi nhanh chóng.
We talked about similar problems.	Chúng tôi đã nói về những vấn đề tương tự.
Every second seems to count.	Mỗi giây dường như đều có giá trị.
In fact, making games is hard work.	Trong thực tế, làm game là một công việc khó khăn.
The camera is awesome.	Máy ảnh thật tuyệt vời.
Someone accepted without question.	Ai đó đã chấp nhận mà không cần thắc mắc.
But now it has been done.	Nhưng bây giờ nó đã được thực hiện.
To cut the wind, he told himself.	Để chém gió, anh tự nhủ.
He shook his head and walked over to the bed.	Anh lắc đầu và đi về phía giường.
He becomes something else at the end of the play.	Anh ta trở thành một cái gì đó khác ở cuối vở kịch.
Finding the history of these two decisions has proven difficult.	Tìm lại lịch sử của hai quyết định này đã được chứng minh là khó khăn.
We do not look down.	Chúng tôi không nhìn xuống.
But once you do, you'll be glad you did!.	Nhưng một khi bạn đã làm, bạn sẽ rất vui vì bạn đã làm được !.
Hence, the end result.	Do đó, là kết quả cuối cùng.
I don't know if she ever realized that.	Tôi không biết liệu cô ấy có bao giờ nhận ra điều đó không.
In fact, there was no one in the truck.	Trên thực tế, không có ai trong xe tải.
Going back was a mistake.	Trở lại đã là một sai lầm.
Indeed it is a lucky stone.	Quả thực đó là một viên đá may mắn.
You have to give me a price.	Bạn phải cho tôi một cái giá.
She is also crying.	Cô ấy cũng đang khóc.
I really want to surprise her.	Tôi thực sự muốn cô ấy ngạc nhiên.
I have brought them home now.	Tôi đã đưa họ về nhà ngay bây giờ.
Television is the real medium of this film.	Truyền hình là môi trường thực sự của bộ phim này.
This will not be difficult for me.	Điều này sẽ không khó đối với tôi.
But in the end they take anything for fun and joy.	Nhưng tựu trung lại họ lấy bất cứ thứ gì làm niềm vui và niềm vui.
I hope you liked my post, but if you don't.	Tôi hy vọng bạn thích bài viết của tôi, nhưng nếu bạn không.
It was a good match for her, and an opportunity for me.	Đó là một trận đấu tốt cho cô ấy, và là một cơ hội cho tôi.
All authors participated in the writing of the article.	Tất cả các tác giả đã tham gia vào việc viết bài báo.
This is our true nature.	Đây là bản chất thực sự của chúng tôi.
Location of services.	Vị trí của các dịch vụ.
In my case, just a text file with one line.	Trong trường hợp của tôi, chỉ là một tệp văn bản có một dòng.
And you have to send the argument of your form class.	Và bạn phải gửi đối số của lớp biểu mẫu của bạn.
We stood around for a while, gazing at the sky.	Chúng tôi đứng xung quanh một lúc, ngắm nhìn bầu trời.
Hope everyone likes it.	Hy vọng mọi người thích nó.
People are generally friendly.	Mọi người nói chung là thân thiện.
Most of all, in all cases.	Trên hầu hết, trong mọi trường hợp.
The red line represents the mean true and false positive rates.	Đường màu đỏ thể hiện tỷ lệ dương tính đúng và sai trung bình.
He wears a large ring on each hand.	Anh ta đeo một chiếc nhẫn lớn trên mỗi tay.
She did it wrong, not me.	Cô ấy đã làm sai, không phải tôi.
Some are old and some are new.	Một số cũ và một số là mới.
Although it works with story.	Mặc dù nó hoạt động với câu chuyện.
I just got the key.	Tôi vừa mới nắm được chìa khóa.
We don't need to deal with it here.	Chúng tôi không cần giải quyết nó ở đây.
The doctor tried again, and then again, each time to no avail.	Bác sĩ đã thử một lần nữa, và sau đó một lần nữa, mỗi lần đều không có kết quả.
I wish it wasn't too cold.	Tôi ước nó không quá lạnh.
But he doesn't love her.	Nhưng anh ấy không yêu cô ấy.
It is her duty to go.	Đó là nhiệm vụ của cô ấy để đi.
But, as it turns out, he was right.	Nhưng, hóa ra, anh ấy đã đúng.
The house is still standing.	Ngôi nhà vẫn đứng vững.
Her face showed nothing.	Mặt cô ấy không biểu lộ gì.
But a strange thing happened.	Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra.
I mean, it looks exactly like that picture.	Ý tôi là, nó trông giống hệt như bức tranh đó.
I don't think that's normal.	Tôi không nghĩ đó là điều bình thường.
She didn't know if she could clean the house or not.	Cô không biết mình có thể dọn dẹp nhà cửa hay không.
Maybe good for me in a way.	Có lẽ tốt cho tôi theo một cách nào đó.
Or maybe when she was a hundred.	Hoặc có thể khi cô ấy là một trăm.
Nothing about it has any weight.	Không có gì về nó có trọng lượng.
Physical body.	Cơ thể vật lý.
He will set her free.	Anh ấy sẽ giúp cô ấy tự do.
I believe in real politics.	Tôi tin vào chính trị thực sự.
Mostly for his wife.	Hầu hết là cho vợ của mình.
They will get the camera back.	Họ sẽ lấy lại máy ảnh.
I never miss you.	Tôi không bao giờ nhớ bạn.
I guess it will pass.	Tôi đoán nó sẽ trôi qua.
We're making it happen, but never got the proper support.	Chúng tôi đang làm cho nó xảy ra, nhưng không bao giờ có được sự hỗ trợ thích hợp.
So there is nothing for this court to stay.	Vì vậy, không có gì cho tòa án này ở lại.
But really, there's nothing really wrong with that.	Nhưng thực sự, không có gì thực sự sai với điều đó.
Or the kids.	Hoặc những đứa trẻ.
When supplies ran low, she knew who to call.	Khi nguồn cung gần hết, cô biết phải gọi cho ai.
Smart and full of feeling.	Thông minh và đầy cảm giác.
I have never met her.	Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy.
I started looking for answers in my life.	Tôi bắt đầu tìm kiếm những câu trả lời trong cuộc đời mình.
Easy to disassemble and put back together.	Dễ dàng tháo rời và lắp lại với nhau.
There's no way you cut it.	Không có cách nào bạn cắt nó.
Who are those.	Là những ai.
Something worth fighting for.	Một điều đáng để chiến đấu.
I don't like them, have seen very close.	Tôi không thích chúng, đã nhìn thấy rất gần.
Run, she told herself.	Chạy đi, cô tự nhủ.
Most likely it's related to your target version.	Nhiều khả năng nó liên quan đến phiên bản mục tiêu của bạn.
Everything will happen out there.	Mọi thứ sẽ xảy ra ở ngoài đó.
Doing something is something.	Làm một cái gì đó là một cái gì đó.
It was the same feeling he had in the military.	Đó là cảm giác giống như anh ấy đã có trong quân đội.
I think there will be some cases where we do that.	Tôi nghĩ rằng sẽ có một số trường hợp mà chúng tôi làm điều đó.
Behind her was a boy about eight years old.	Sau lưng cô là một cậu bé khoảng tám tuổi.
He has been in the house since before.	Anh ấy đã ở trong nhà từ trước đó.
Really, really hate it.	Thực sự, rất ghét nó.
And she said.	Và cô ấy nói.
But they won't feel anything, again.	Nhưng họ sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì, một lần nữa.
She is getting smaller and smaller.	Cô ấy ngày càng nhỏ hơn.
Either they don't trust him or they just don't care.	Hoặc là họ không tin anh ta hoặc chỉ là họ không quan tâm.
Save me from myself.	Cứu tôi khỏi bản thân mình.
My absolute favorite is the music app.	Yêu thích tuyệt đối của tôi là ứng dụng âm nhạc.
Take that step.	Thực hiện bước đó.
They are the enemy.	Họ là kẻ thù.
She would love to receive a text.	Cô ấy rất thích nhận một tin nhắn.
I need to go out.	Tôi cần phải đi ra ngoài.
I could have finished that play.	Tôi có thể đã hoàn thành vở kịch đó.
You write down your heart and feed your soul.	Bạn viết ra trái tim của bạn và nuôi linh hồn của bạn.
The idea is not to think about it.	Ý tưởng là không nghĩ về nó.
One thing happens, then another, and then another.	Điều này xảy ra, tiếp theo là điều khác, và sau đó là điều khác.
Hope that.	Mong rằng điều đó.
I just look at things a little differently.	Tôi chỉ nhìn mọi thứ hơi khác một chút.
I don't know how to do it today.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó ngày hôm nay.
They just create things.	Họ chỉ tạo ra những thứ.
Never let anyone lose face.	Đừng bao giờ để ai bị mất mặt.
I asked him about his goals for this year.	Tôi hỏi anh ấy về mục tiêu của năm nay.
It is usually found in places where few trees can survive.	Nó thường được tìm thấy ở những nơi ít cây cối có thể sống sót.
You don't laugh.	Bạn không cười.
Representative images from at least three different experiments were selected.	Hình ảnh đại diện từ ít nhất ba thí nghiệm khác nhau đã được chọn.
He doesn't know where you are going.	Anh ấy không biết bạn đang đi đâu.
It's just that those lights shouldn't work.	Chỉ là những ánh sáng đó không nên hoạt động.
Now he is much more than that.	Bây giờ anh ấy còn nhiều hơn thế nữa.
He seized his books.	Anh ta bắt giữ những cuốn sách của mình.
Some of those women are my friends and family members.	Một vài trong số những người phụ nữ đó là bạn bè và thành viên gia đình của tôi.
I don't want to make a game though.	Mặc dù vậy, tôi không muốn làm một trò chơi.
Let her sit here.	Cho cô ấy ngồi đây.
It was about a moment.	Đó là khoảng một thời điểm.
She showed no sign of knowing anyone was there.	Cô ấy không có dấu hiệu biết có ai ở đó.
It was even better the next day.	Nó thậm chí còn tốt hơn vào ngày hôm sau.
A person crosses the street when the light is green.	Một người đi qua đường khi đèn xanh.
Thus, this field represents an active current research area.	Vì vậy, lĩnh vực này đại diện cho một lĩnh vực nghiên cứu hiện tại đang hoạt động.
They don't worry about their clothes.	Họ không lo lắng về quần áo của họ.
First of all, you must know what you are looking for.	Trước hết, bạn phải biết những gì bạn đang tìm kiếm.
Of course, he will.	Tất nhiên, anh ấy sẽ.
It went exactly as he planned.	Nó đã diễn ra đúng như dự định của anh.
That is not free trade.	Đó không phải là thương mại tự do.
Getting angry is one of them.	Trở nên tức giận là một trong số đó.
However, that is changing.	Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi.
That's the law our culture follows.	Đó là quy luật mà nền văn hóa của chúng ta tuân theo.
Before long, they are back together and happy.	Chẳng bao lâu, họ trở lại bên nhau và hạnh phúc.
I am not afraid of running out of food or clean water.	Tôi không sợ hết thức ăn hay nước sạch.
This was never intended to be a function of the people.	Điều này không bao giờ được dự định là một chức năng của người dân.
Poor people feel poor because they are.	Người nghèo cảm thấy nghèo vì họ là như vậy.
Let him know your symptoms.	Cho anh ấy biết các triệu chứng của bạn.
I know them well.	Tôi biết họ rõ.
However, it seems he doesn't think so.	Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy không nghĩ vậy.
We don't know what he did.	Chúng tôi không biết anh ta đã làm gì.
Your enemies don't burn often.	Kẻ thù của bạn không đốt cháy thường xuyên.
It was successful.	Nó đã thành công.
Again, the reason is that they have very little to lose.	Một lần nữa, lý do là họ có rất ít thứ để mất.
Social media is the best form of communication to spread information quickly.	Mạng xã hội là hình thức truyền thông tốt nhất để lan truyền thông tin nhanh chóng.
But at least the facts are going together.	Nhưng ít nhất các sự thật đang đi cùng nhau.
He wants power.	Anh ta muốn có quyền lực.
Lots of things to think about.	Rất nhiều điều để suy nghĩ.
He does not follow him.	Anh ta không đi theo anh ta.
Four patients had a secondary procedure.	Bốn bệnh nhân có một thủ tục thứ cấp.
During the appeal, the defendant raised many issues.	Khi kháng cáo, bị cáo đã nêu ra nhiều vấn đề.
The man immediately picked up the phone.	Ngay lúc đó người đàn ông kia lập tức bắt máy.
We went in his car.	Chúng tôi đã đi trong xe của anh ấy.
To prepare for marriage.	Để chuẩn bị cho hôn nhân.
I want to make sure people don't forget me.	Tôi muốn chắc chắn rằng mọi người sẽ không quên tôi.
The digital economy is growing rapidly on a global scale.	Nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng trên quy mô toàn cầu.
Your new website design will show up as a design option.	Thiết kế trang web mới của bạn sẽ hiển thị dưới dạng một tùy chọn thiết kế.
I still have to duplicate each email for their personal list.	Tôi vẫn phải sao chép từng email cho danh sách cá nhân của họ.
Let's discuss it later.	Chúng ta hãy thảo luận về nó sau.
You might as well die on your feet.	Bạn cũng có thể chết trên đôi chân của mình.
They were led away from the truth.	Họ đã bị dẫn đi khỏi sự thật.
Can we do this?.	Chúng ta có thể làm điều này không ?.
We know these are true.	Chúng tôi biết những điều này là đúng.
He must have her.	Anh ấy phải có cô ấy.
Actual thing.	Điều thực tế.
First time getting sick again and now this damn thing.	Lần đầu tiên lại bị ốm và bây giờ là thứ chết tiệt này.
Now he is gone.	Bây giờ anh ấy đã ra đi.
Therefore, the mean error is the average of these two errors.	Do đó, sai số trung bình là giá trị trung bình của hai sai số này.
We want to show the world those stories.	Chúng tôi muốn cho thế giới thấy những câu chuyện đó.
Use your real name as your word address.	Sử dụng tên thật của bạn như địa chỉ từ của bạn.
It was one of those years.	Đó là một trong những năm đó.
There's too much money.	Có quá nhiều tiền.
She can make things worse, a lot worse.	Cô ấy có thể làm mọi thứ tệ hơn, tệ hơn rất nhiều.
The opposite of me.	Ngược lại với tôi.
These facts will also be used in further discussions.	Những dữ kiện này cũng sẽ được sử dụng trong các cuộc thảo luận sâu hơn.
It wasn't easy growing up without a father.	Thật không dễ dàng lớn lên mà không có cha.
But not much that I would expect.	Nhưng không có nhiều điều mà tôi sẽ mong đợi.
A place where we can be with the people we love.	Một nơi mà chúng ta có thể ở bên những người mà chúng ta yêu thích.
We tried to catch him.	Chúng tôi đã cố gắng bắt được anh ta.
She couldn't believe it was happening.	Cô không thể tin rằng nó đang xảy ra.
Then it fell to her lips.	Rồi nó rơi xuống môi cô.
We are moving as best we can.	Chúng tôi đang di chuyển tốt nhất có thể.
Indeed, very little has changed.	Thật vậy, rất ít thay đổi.
You know why that is.	Bạn biết tại sao lại như vậy.
And in a sense, it really is.	Và theo một nghĩa nào đó, nó thực sự là như vậy.
You will see before and after pictures for each step.	Bạn sẽ thấy hình ảnh trước và sau cho mỗi bước.
Don't know for what.	Không biết vì cái gì.
Everything is style.	Mọi thứ đều là phong cách.
Don't bring it up here.	Đừng mang nó lên đây.
Below is a list of devices and techniques that work for me.	Dưới đây là danh sách các thiết bị và kỹ thuật phù hợp với tôi.
You might not even know it's there.	Bạn thậm chí có thể không biết nó ở đó.
After being injured, he was in a lot of pain.	Sau khi bị thương, anh ấy rất đau.
After three or four runs, they broke.	Sau ba hoặc bốn lần chạy, họ đã vỡ trận.
And it doesn't end there.	Và nó không kết thúc ở đó.
It is difficult for the team.	Đó là khó khăn cho đội.
It can no longer be ignored.	Nó không còn có thể bị bỏ qua.
The question is whether they want you here.	Câu hỏi là liệu họ có muốn bạn ở đây.
We will never do that now.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó bây giờ.
But that's what you need most.	Nhưng đó là điều bạn cần nhất.
They have some nimble girls and they're out to cause trouble.	Họ có một số cô gái nhanh nhẹn và họ ra ngoài để gây rắc rối.
You just need to fill it out.	Bạn chỉ cần điền vào nó.
He pointed to the far corner.	Anh chỉ về góc xa.
You want my help.	Bạn muốn sự giúp đỡ của tôi.
It seems to be.	Nó dường như là.
He glanced at the clock.	Anh liếc nhìn đồng hồ.
And everything works.	Và mọi thứ đều hoạt động.
It's something we've thought about and talked about for too long.	Đó là điều mà chúng tôi đã nghĩ đến và bàn tán quá lâu.
It took her years of practice to complete this video.	Cô ấy phải mất nhiều năm luyện tập để hoàn thành video này.
No murder weapons were found.	Không có vũ khí giết người nào được tìm thấy.
The darkness is there, too.	Bóng tối ở đó, quá.
I love video games.	Tôi yêu trò chơi điện tử.
And, for a while, that was enough.	Và, trong một thời gian, thế là đủ.
However, beyond the second shell, things get more complicated.	Tuy nhiên, ngoài lớp vỏ thứ hai, mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
I try not to think.	Tôi cố gắng không nghĩ.
We use them a lot.	Chúng tôi sử dụng chúng rất nhiều.
I never knew she didn't have an answer.	Tôi chưa bao giờ biết cô ấy không có câu trả lời.
The camera instructions are very complicated.	Các hướng dẫn máy ảnh rất phức tạp.
I did not order her.	Tôi không ra lệnh cho cô ấy.
Now you have to write some code.	Bây giờ bạn phải viết một số mã.
There is no other way to set it.	Không có cách nào khác để đặt nó.
I really think she's making a breakthrough.	Tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy đang tạo ra một đột phá.
To make people feel happy.	Để làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc.
Our people are being killed every day.	Người dân của chúng tôi đang bị giết mỗi ngày.
You seem pretty calm about it.	Bạn có vẻ khá bình tĩnh về nó.
Box service for the community.	Dịch vụ hộp cho cộng đồng.
She thinks she understands that.	Cô cho rằng cô hiểu điều đó.
However, we have the following result.	Tuy nhiên, chúng tôi có kết quả sau đây.
The garden is okay.	Khu vườn không sao.
Water is bad.	Nước thật tệ.
Your identity is valid.	Danh tính của bạn là hợp lệ.
Only available on select games.	Chỉ có sẵn trên một số trò chơi được chọn.
I'd say it's bad.	Tôi muốn nói rằng nó tồi tệ.
Representative results of different experiments are presented.	Kết quả đại diện của các thí nghiệm khác nhau được trình bày.
We have to clear the land much faster.	Chúng ta phải giải phóng đất nhanh hơn nhiều.
He must have lost his mind.	Anh phải mất trí rồi.
Abandon her like that.	Từ bỏ cô ấy như vậy.
However, given your small sample size, this may not be an issue.	Tuy nhiên, với kích thước mẫu nhỏ của bạn, điều này có thể không phải là một vấn đề.
Unfortunately, these objects only support.	Thật không may, những đối tượng này chỉ hỗ trợ.
He doesn't know where you live.	Anh ấy không biết bạn sống ở đâu.
I used this technique and it worked fine.	Tôi đã sử dụng kỹ thuật này và nó hoạt động tốt.
Never let anyone guess that you have a mind of your own.	Đừng bao giờ để bất kỳ ai đoán rằng bạn có đầu óc của riêng mình.
The story is right there in black and white.	Câu chuyện ở ngay đó với hai màu đen và trắng.
Then you will have to drink tea without milk.	Khi đó bạn sẽ phải uống trà mà không có sữa.
The other two are just for support.	Hai cái còn lại chỉ để hỗ trợ.
It can't be like that.	Nó không được như vậy.
In a relationship.	Trong một mối quan hệ.
Former number one.	Cựu số một.
He took her flowers and sat with her for a while.	Anh đã lấy hoa của cô ấy và ngồi với cô ấy một lúc.
I'm not good at them.	Tôi không giỏi về chúng.
I repeated his words.	Tôi lặp lại lời nói của anh ấy.
I was happy.	Tôi đã hạnh phúc.
No, no problem.	Không, không có vấn đề gì.
The quality of the food is the same as the location.	Chất lượng của thức ăn cũng giống như vị trí.
It doesn't work after the function returns.	Nó không hoạt động sau khi hàm trả về.
This is an opportunity too good to miss.	Đây là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.
They are on the ground.	Họ đang ở dưới đất.
For best results, use in low light or at night.	Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng trong ánh sáng yếu hoặc vào ban đêm.
Take him away.	Bắt hắn đi.
I just know she's coming here.	Tôi chỉ biết cô ấy đang đến đây.
This is easy when you have good information.	Điều này thật dễ dàng khi bạn có thông tin tốt.
I would definitely recommend to anyone who is practicing.	Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho bất kỳ ai đang tập luyện.
I don't know they do the second one.	Tôi không biết họ làm cái thứ hai.
To improve their performance record in terms of wait times.	Để cải thiện hồ sơ hiệu suất của họ về thời gian chờ đợi.
I asked him if he had ever seen it.	Tôi hỏi anh ấy đã bao giờ nhìn thấy nó chưa.
Anyone can read anything and understand it differently.	Bất cứ ai có thể đọc bất cứ điều gì và hiểu nó theo cách khác nhau.
She's pretty when she smiles.	Cô ấy khá xinh khi cười.
No one in the car.	Không có ai trong xe.
Well, you turn around and you find another one.	Vâng, bạn quay lại và bạn tìm thấy một cái khác.
They are weird men.	Họ là những người đàn ông kỳ quặc.
I drink from it.	Tôi uống từ nó.
From there, we can begin to act as people of faith.	Từ đó, chúng ta có thể bắt đầu hành động như một người có đức tin.
She can't go down there.	Cô ấy không thể đi xuống đó.
You can check a few things.	Bạn có thể kiểm tra một vài điều.
Just tell me what to do.	Chỉ cho tôi biết phải làm gì.
Many familiar countries have yet to be born.	Nhiều quốc gia quen thuộc vẫn chưa ra đời.
There, the entire management and security system of the house was shut down.	Ở đó, toàn bộ hệ thống quản lý và an ninh ngôi nhà đã bị đóng cửa.
In the third part, people begin to use signs and develop logic.	Trong phần thứ ba, con người bắt đầu sử dụng các dấu hiệu và phát triển logic.
Mostly they are known for killing the ignorant.	Chủ yếu là chúng được biết đến với việc giết những người không biết gì hơn.
All of these give us a better chance of winning than losing.	Tất cả những điều này mang lại cho chúng ta cơ hội thắng nhiều hơn thua.
Morale.	Tinh thần.
That's what he expected.	Đó là những gì anh ấy mong đợi.
It's not much, he thought.	Nó không nhiều, anh nghĩ.
The rest of the work is done by his children.	Công việc còn lại do các con của ông làm.
It takes about two hours.	Nó mất khoảng hai giờ.
I have every reason to love you.	Tôi có mọi lý do để yêu em.
Write because you have to.	Viết bởi vì bạn phải làm thế.
Add half of the milk or water and mix well.	Thêm một nửa sữa hoặc nước và trộn đều.
The morning sun outside was pale white.	Ánh nắng ban mai bên ngoài trắng nhợt nhạt.
We have nothing to lose.	Chúng tôi không có gì để mất.
Twice as a matter of course.	Hai lần như một điều hiển nhiên.
Its function is currently unknown.	Chức năng của nó hiện tại vẫn chưa được biết.
He agreed to try.	Anh ấy đồng ý thử.
This dog just got it.	Con chó này chỉ nhận được nó.
I have already returned my truck.	Tôi đã trả xong chiếc xe tải của mình.
And new ideas.	Và những ý tưởng mới.
He told us what to look for in the first place.	Anh ấy nói với chúng tôi những gì cần tìm kiếm ngay từ đầu.
This case is closed now.	Vụ án này đã kết thúc bây giờ.
All were probably looking out their windows thinking the same thing.	Tất cả có lẽ đang nhìn ra cửa sổ của họ và suy nghĩ giống nhau.
But you definitely went down in the world.	Nhưng bạn chắc chắn đã đi xuống trên thế giới.
This is what you get, unless you kill everyone.	Đây là những gì bạn nhận được, trừ khi bạn giết tất cả mọi người.
These requirements are met.	Những yêu cầu này được đáp ứng.
His eyes were much different than before.	Đôi mắt của anh đã khác trước rất nhiều.
Some cases seem to indicate so.	Một số trường hợp dường như chỉ ra như vậy.
Keeping up with phone calls is too much.	Theo kịp các cuộc gọi điện thoại là quá nhiều.
How to achieve that needs further explanation.	Làm thế nào để đạt được điều đó cần giải thích thêm.
If it did, the world of business would be vastly different.	Nếu có, thế giới kinh doanh sẽ khác rất nhiều.
You won't have to worry about politics anymore.	Bạn sẽ không phải lo lắng về chính trị nữa.
We are the people who go to school every day.	Chúng tôi là những người đến trường hàng ngày.
I don't understand what he wants.	Tôi không hiểu anh ta muốn gì.
They have a high special attack ability.	Họ có khả năng tấn công đặc biệt cao.
I'm sorry you can't see it.	Tôi xin lỗi bạn không thể nhìn thấy nó.
And so are your children.	Và con cái của bạn cũng vậy.
There was fear in his eyes.	Có sự sợ hãi trong mắt anh ta.
You have bones, but they feel soft.	Bạn có xương, nhưng chúng cảm thấy mềm.
Others may use some work.	Những người khác có thể sử dụng một số công việc.
During that time, the enemy's military power will be worth nothing.	Trong thời gian đó, sức mạnh quân sự của kẻ thù sẽ không có giá trị gì.
You thought you heard a noise when we arrived.	Bạn nghĩ rằng bạn đã nghe thấy một tiếng ồn khi chúng tôi đến.
They have no real connection to its energy.	Chúng không có mối liên hệ thực sự nào với năng lượng của nó.
And that makes me feel good.	Và điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Let's see what happens.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
He was in the band with me.	Anh ấy ở trong ban nhạc với tôi.
Don't know much about it but know that it's not nothing like it.	Không biết nhiều về nó nhưng biết rằng nó không phải là không có gì giống như vậy.
They won't even know she's there.	Họ thậm chí sẽ không biết cô ấy ở đó.
In this case, the underlying cause is treated.	Trong trường hợp này, nguyên nhân cơ bản được điều trị.
Three months later, the test came back positive.	Ba tháng sau, xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Feeling anxious but staying present.	Cảm thấy lo lắng nhưng vẫn ở hiện tại.
Remember to use color.	Hãy nhớ sử dụng màu sắc.
Now she seems to have become a different person.	Bây giờ cô ấy dường như đã trở thành một con người khác.
They save money to move out of the house.	Họ tiết kiệm tiền để dọn ra khỏi nhà.
Maybe there's something going on at the store.	Có thể có một cái gì đó đang xảy ra ở cửa hàng.
Not in words.	Không phải trong lời nói.
It's about her.	Đó là về cô ấy.
I find that really good.	Tôi nhận thấy điều đó thực sự tốt.
In fact, there is very little that is not on this blog.	Trên thực tế, có rất ít điều không có trên blog này.
Without a doubt, this strategy is correct.	Không nghi ngờ gì nữa, chiến lược này là chính xác.
They spent five days on this job.	Họ dành năm ngày cho công việc này.
But he is his own person, so his comment makes no sense.	Nhưng anh ấy là người của riêng mình, vì vậy bình luận của anh ấy không có ý nghĩa.
One of the best.	Một trong những cái nhất.
But my mind is very happy and contented.	Nhưng tâm trí tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện.
You know what to do.	Bạn biết phải làm gì.
They provide the service, you pay.	Họ cung cấp dịch vụ, bạn trả tiền.
It seems like the logical thing a responsible mother should do.	Có vẻ như đó là điều hợp lý mà một người mẹ có trách nhiệm phải làm.
He will get out of that house.	Anh ấy sẽ ra khỏi ngôi nhà đó.
She wanted nothing more than to lie still, never move again.	Cô không muốn gì hơn là nằm yên, đừng bao giờ cử động nữa.
Nothing is without choice.	Không có gì là không có sự lựa chọn.
This is a hospital, for sure.	Đây là một bệnh viện, chắc chắn.
The company, is a cheap stock.	Công ty, là một cổ phiếu rẻ.
I need to use this on mobile.	Tôi cần sử dụng cái này trên thiết bị di động.
Both are wrong, but they agree.	Cả hai đều sai, nhưng họ đồng ý.
Well, maybe not so serious.	Chà, có lẽ không quá nghiêm trọng.
And of course you can see what it looks like.	Và tất nhiên bạn có thể thấy nó trông như thế nào.
The code is a bit smaller.	Mã nhỏ hơn một chút.
Anyone who did, they could die.	Bất kỳ ai làm vậy, họ cũng có thể chết.
I actually know a lot of them.	Tôi thực sự biết rất nhiều người trong số họ.
And you can't even protect yourself much.	Và bạn thậm chí không thể bảo vệ mình nhiều.
Or do what we do, and bring real food.	Hoặc làm những gì chúng tôi làm, và mang thức ăn thực sự.
All he had to do was turn around and run away, but.	Tất cả những gì anh ta phải làm là quay đầu và bỏ chạy, nhưng.
You are in your home now.	Bạn đang ở trong nhà của bạn bây giờ.
And we are back.	Và chúng tôi đã trở lại.
General ways to do that have been described here.	Các cách chung để làm điều đó đã được mô tả ở đây.
I was late to a meeting because of this truck.	Tôi đã đến trễ một cuộc họp vì chiếc xe tải này.
Science is about what the world is like.	Khoa học là về thế giới như thế nào.
I have a better idea.	Tôi có một ý tưởng hay hơn.
First, our sample size is small, which limits statistical power.	Đầu tiên, kích thước mẫu của chúng tôi nhỏ, điều này hạn chế sức mạnh thống kê.
He decided to stay there until ten blue cars passed.	Anh quyết định sẽ ở đó cho đến khi mười chiếc xe màu xanh lam chạy qua.
I'll ask him to go through with the deal.	Tôi sẽ yêu cầu anh ấy thông qua thỏa thuận.
It more than anyone should be asked to endure.	Nó hơn bất cứ ai nên được yêu cầu chịu đựng.
After a while, it appeared a second time and fell again.	Sau một thời gian, nó xuất hiện lần thứ hai và lại rơi xuống.
But that's fake comfort.	Nhưng đó là sự thoải mái giả tạo.
I did better not to let you see me like this.	Tôi đã làm tốt hơn không để bạn nhìn thấy tôi như thế này.
Maybe she used to be.	Có lẽ cô ấy đã từng như vậy.
He stepped back.	Anh ta lùi lại.
It is found that temperature is an increasing function of.	Người ta thấy rằng nhiệt độ là một hàm số tăng dần của.
Although the laws may be different, they share some common features.	Mặc dù các luật có thể khác nhau nhưng chúng có một số đặc điểm chung.
Nothing but the top three are counted.	Không có gì ngoài ba vị trí hàng đầu được tính.
All of this happens in secret.	Tất cả những điều này xảy ra trong bí mật.
She didn't notice or make any movement.	Cô ấy không nhận thấy hay thực hiện bất kỳ chuyển động nào.
Can you suggest what might happen?	Bạn có thể gợi ý những gì có thể xảy ra không?
So it's just really hard.	Vì vậy, nó chỉ thực sự khó khăn.
Two others lay motionless on the ground.	Hai người khác nằm im trên mặt đất.
I just want you to think about this with me.	Tôi chỉ muốn bạn nghĩ về điều này với tôi.
As women, we give without giving ourselves.	Là phụ nữ, chúng ta cho đi mà không cho lại chính mình.
But now I just want to get the record for specific user.	Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn lấy bản ghi cho người dùng cụ thể.
We will make this trip as fast as we can.	Chúng tôi sẽ thực hiện chuyến đi này nhanh nhất có thể.
But this is just the beginning.	Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
That is, he does what is right.	Đó là, anh ta làm những gì đúng.
Many will show up, but this is good.	Nhiều người sẽ xuất hiện, nhưng điều này là tốt.
Before trying it out.	Trước khi dùng thử.
But it was closed.	Nhưng nó đã bị đóng cửa.
Some men will never need further treatment.	Một số nam giới sẽ không bao giờ cần điều trị thêm.
I promise to take good care of this piece.	Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho tác phẩm này.
Then make it easy to share this knowledge in my network.	Sau đó, giúp dễ dàng chia sẻ kiến ​​thức này trong mạng của tôi.
I like what the future holds.	Tôi thích những gì tương lai nắm giữ.
That is usually competent enough.	Đó thường là đủ thẩm quyền.
That night he had a dream.	Đêm đó anh có một giấc mơ.
Whatever it is, it starts young.	Dù nó là gì, nó bắt đầu từ trẻ.
This makes images in the same area look different.	Điều này làm cho các hình ảnh trong cùng một vùng trông khác nhau.
It seems to be working fine so far.	Nó dường như đang hoạt động tốt cho đến nay.
Or die in some terrible accident.	Hoặc qua đời trong một tai nạn khủng khiếp nào đó.
Some are good at one or the other.	Một số giỏi cái này hay cái khác.
I like this concept.	Tôi thích khái niệm này.
Just fall down and die.	Chỉ cần ngã xuống và chết.
Again, many teams have tried that and failed.	Một lần nữa, nhiều đội đã thử điều đó và không thành công.
However, it produced a good result.	Tuy nhiên, nó đã tạo ra một kết quả tốt.
Practice this for just two weeks.	Thực hành điều này chỉ trong hai tuần.
Worse yet, you put people at risk of being killed or arrested.	Tệ hơn nữa, bạn khiến mọi người có nguy cơ bị giết hoặc bị bắt.
For me, this is the only product that works.	Đối với tôi, đây là sản phẩm duy nhất hoạt động.
This is what has been going on for many years.	Đây là những gì đã diễn ra trong nhiều năm.
First she refused then she agreed.	Đầu tiên cô ấy từ chối sau đó cô ấy đồng ý.
I missed someone in the photo.	Tôi đã nhớ một ai đó trong bức ảnh.
She doesn't care about him much.	Cô không quan tâm đến anh nhiều.
The train is no longer in service.	Chuyến tàu đã không còn hoạt động.
If you want sex, you need fat.	Nếu bạn muốn quan hệ tình dục, bạn cần có chất béo.
She said it was like it was.	Cô ấy nói rằng nó giống như nó đã được.
The total area of ​​the town is .	Tổng diện tích của thị trấn là.
He's a professional.	Anh ấy là người chuyên nghiệp.
However, he would not let his men take such risks.	Tuy nhiên, ông sẽ không để người của mình mạo hiểm như vậy.
Which just left the other way.	Mà chỉ để lại theo cách khác.
A short, round woman about about her age stepped closer.	Một người phụ nữ thấp, tròn trạc trạc tuổi bước lại gần.
Truth be told, it's something of a weird list.	Sự thật mà nói, nó là một cái gì đó thuộc một danh sách kỳ lạ.
It seems too good to be true.	Nó dường như quá tốt để trở thành sự thật.
Even if you can be good, you can be bad.	Ngay cả khi bạn có thể tốt, có thể xấu.
Reality has proven to be very different.	Thực tế đã chứng minh là rất khác.
Or for others.	Hoặc cho những người khác.
And what he knows best is how to make a sale.	Và điều anh ấy biết rõ nhất là làm thế nào để bán được hàng.
It comes in the spring.	Nó đến vào mùa xuân.
At many different levels.	Ở nhiều cấp độ khác nhau.
He was hospitalized for several weeks.	Anh ấy phải nằm viện vài tuần.
I am nothing and nothing.	Tôi không là gì cả và không có gì cả.
It's the little things in life.	Đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
This will help them.	Điều này sẽ giúp với họ.
And, in the end, it's probably for the best.	Và, cuối cùng, nó có lẽ là tốt nhất.
But we are popular with women who want to have children.	Nhưng chúng tôi phổ biến với những phụ nữ muốn có con.
All right.	Tất cả đều đúng.
They agreed to do it.	Họ đã đồng ý làm điều đó.
Well, that made one of us.	Chà, điều đó đã tạo nên một trong số chúng tôi.
But for the most part he was a nice kid.	Nhưng phần lớn anh ấy là một đứa trẻ tốt bụng.
Turns out it had nothing to do with that.	Hóa ra không liên quan đến chuyện đó.
I can't explain it, but they feel very.	Tôi không thể giải thích nó, nhưng họ cảm thấy rất.
I mean there are two problems.	Ý tôi là có hai vấn đề.
There are two ways to get that kind of power.	Có hai cách để có được loại sức mạnh đó.
Transfer to a small bowl.	Chuyển sang một cái bát nhỏ.
They are happy to write.	Họ rất vui khi viết.
There's no way you can tell the difference.	Không có cách nào bạn có thể nhận ra sự khác biệt.
Take time to smell the flowers.	Dành thời gian để ngửi hoa.
I was placed between my mother and father a lot.	Tôi đã bị đặt giữa mẹ và cha tôi rất nhiều.
This important strategy is working.	Chiến lược quan trọng này đang hoạt động.
No, you are wrong, the man is the real one.	Không, bạn sai, người đàn ông mới là người thực sự.
I just think what they are doing to the crew members is wrong.	Tôi chỉ nghĩ rằng những gì họ đang làm với các thành viên phi hành đoàn là sai.
Two steps are required to determine if the page can be used.	Cần có hai bước để xác định xem trang có thể được sử dụng hay không.
'While' is very important.	'Trong khi' là rất quan trọng.
This has finally stopped.	Điều này cuối cùng đã dừng lại.
I was able to do that.	Tôi đã có thể làm điều đó.
Let me rest.	Hãy để tôi nghỉ ngơi.
She should be the one to give it to the police.	Cô ấy phải là người đưa nó cho cảnh sát.
Taste and add more salt if you like.	Nêm nếm và thêm nhiều muối nếu bạn thích.
I had to see you.	Tôi đã phải nhìn thấy bạn.
Not only government but also customers.	Không chỉ chính phủ mà cả khách hàng.
Stand on it.	Đứng trên đó.
They need you to do that part.	Họ cần bạn làm phần đó.
Now let's consider the third step.	Bây giờ chúng ta hãy xem xét bước thứ ba.
They will never let me go.	Họ sẽ không bao giờ để tôi đi.
However, she doesn't quite fit into her sleeping bag.	Tuy nhiên, cô ấy không hoàn toàn lọt vào túi ngủ của mình.
I just put it in and started watching.	Tôi chỉ cần đặt nó vào và bắt đầu xem.
Well wet like one.	Cũng ướt như một.
The test was not met for another reason.	Bài kiểm tra không được đáp ứng vì một lý do nữa.
Not without a fight, he won't.	Không phải không có một cuộc chiến, anh ta sẽ không.
There was never any give and take.	Không bao giờ có bất kỳ cho và nhận.
She did not answer yes or no.	Cô ấy không trả lời có hay không.
To cross the river, one has to take a boat.	Để qua sông, người ta phải đi thuyền.
We know he's a good guy.	Chúng tôi biết anh ấy là một chàng trai tốt.
This experiment is representative of two independent experiments.	Thí nghiệm này là đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
It is a state of mind.	Nó là một trạng thái của tâm.
He doesn't like it.	Anh ấy không thích nó.
I stay away from his touch.	Tôi tránh xa sự đụng chạm của anh ấy.
However, it went deeper.	Tuy nhiên, nó đã đi sâu hơn.
You are on national television.	Bạn đang ở trên truyền hình quốc gia.
You can live.	Bạn có thể sống.
The Army wants a few things from this concept.	Quân đội muốn một số thứ từ khái niệm này.
That's how my business started.	Đó là cách doanh nghiệp của tôi bắt đầu.
So get ready to work.	Vì vậy, hãy sẵn sàng để làm việc.
But you are taking the risk.	Nhưng bạn đang phải chấp nhận rủi ro.
She had to continue this conversation.	Cô phải tiếp tục cuộc nói chuyện này.
He wanted local control, and now it's about to happen.	Anh ta muốn kiểm soát cục bộ, và bây giờ điều đó sắp xảy ra.
Things you can't get back.	Những thứ bạn không thể lấy lại.
More research is needed.	Nghiên cứu thêm là cần thiết.
The new rules have been available for several months.	Các quy tắc mới đã có sẵn trong vài tháng.
When that time comes, we must fight.	Khi thời điểm đó đến, chúng ta phải chiến đấu.
Because he was in control.	Bởi vì anh ấy đã kiểm soát.
We would stay again if in the area.	Chúng tôi sẽ ở lại một lần nữa nếu trong khu vực.
So just wanted to share here.	Vì vậy, chỉ muốn chia sẻ ở đây.
As.	Như là.
And she loves you.	Và cô ấy yêu anh.
A valid local rule has the force of law.	Một quy tắc địa phương hợp lệ có hiệu lực của pháp luật.
When he touched the paper with his tongue, he looked up.	Khi anh chạm lưỡi vào tờ giấy, anh nhìn lên.
She saved me.	Cô ấy đã cứu tôi.
It's in the hall.	Nó ở trong hội trường.
The good news is that such a storage system already exists today.	Tin tốt là một hệ thống lưu trữ như vậy đã tồn tại ngày nay.
Finally, he will get his chance.	Cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ có cơ hội.
This is blood money.	Đây là tiền máu.
I will just go home.	Tôi sẽ chỉ về nhà.
But do nothing.	Nhưng không làm gì cả.
I still can't figure out what the hell it is.	Tôi vẫn không thể hiểu nó là cái quái gì.
On the high chair was an old man.	Trên ghế cao có một ông già.
I lost track of it, but the words didn't stop.	Tôi mất dấu nó, nhưng lời nói không dừng lại.
A good song.	Một bài hát hay.
Perform structural analysis.	Thực hiện phân tích cấu trúc.
And the wife took care of me a little better.	Và bà xã đã chăm sóc tôi tốt hơn một chút.
This was a woman he knew would open up to his attention.	Đây là người phụ nữ mà anh biết sẽ mở lòng để anh chú ý.
Not a thing.	Không phải một điều.
That's enough to test the guy.	Đó là đủ để kiểm tra anh chàng.
This has never been heard.	Điều này chưa bao giờ được nghe thấy.
Thanks to him, we were put back on the right path.	Nhờ anh ấy, chúng tôi đã được đưa trở lại con đường đúng đắn.
No one is forced to be a part of this blog hereafter.	Không ai bị buộc phải trở thành một phần của blog này sau đây.
It sounds great.	Nó nghe có vẻ tuyệt vời.
Everything about me is changing day by day, minute by minute.	Mọi thứ của tôi đang thay đổi từng ngày, từng phút.
For important discussion of the manuscript.	Để thảo luận quan trọng về bản thảo.
All four sides of her are basically the same.	Cả bốn phía cô ấy về cơ bản đều giống nhau.
I just want to feel safe.	Tôi chỉ muốn cảm thấy an toàn.
Carefully, he walked forward, up the steps.	Một cách cẩn thận, anh ta đi về phía trước, lên các bậc thang.
Of course they have to be small and pretty close to my office.	Tất nhiên chúng phải nhỏ và khá gần văn phòng của tôi.
Wrote and reviewed manuscripts.	Đã viết và xem xét bản thảo.
Part of my soul went into it.	Một phần tâm hồn của tôi đã đi vào đó.
Mine doesn't do that.	Của tôi không làm điều đó.
This is an important choice for you.	Đây là một sự lựa chọn quan trọng cho bạn.
The next morning, your parents are found dead and you are arrested.	Sáng hôm sau, cha mẹ bạn được tìm thấy đã chết và bạn bị bắt.
There are no asteroids in this place.	Không có tiểu hành tinh nào ở nơi này.
Basically everything you could possibly need.	Mọi thứ bạn có thể cần về cơ bản.
Spring is coming soon and that makes me oh so happy.	Mùa xuân sẽ sớm đến và điều đó khiến tôi ôi thật hạnh phúc.
We grew up in the same area of ​​the country.	Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu vực của đất nước.
When we took off.	Khi chúng tôi đã cất cánh.
But if you focus on the positive, anything is possible.	Nhưng nếu bạn tập trung vào điều tích cực, mọi thứ đều có thể xảy ra.
I decided to force him.	Tôi quyết định ép anh ta.
I don't trust anyone, she said.	Tôi không tin bất cứ ai, cô ấy đã nói.
Apparently the girl hasn't come down yet.	Rõ ràng cô gái vẫn chưa đi xuống.
So there needs to be a way to go back.	Vì vậy cần phải có cách để quay ngược trở lại.
Just have fun, be happy, be happy.	Chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc, hạnh phúc.
It seems the whole world has come to the city.	Có vẻ như cả thế giới đã đến thành phố.
For me it is fun.	Đối với tôi đó là niềm vui.
Three more steps to the door.	Còn ba bước nữa là tới cửa.
But that's still not enough.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
But it has to be done.	Nhưng nó phải được thực hiện.
Finding other people's lost things works the same way.	Tìm những thứ bị mất của người khác cũng hoạt động theo cách tương tự.
There is murder in their eyes.	Có sự giết người trong mắt họ.
People may be calling friends and family to watch.	Mọi người có thể đang gọi bạn bè và gia đình để xem.
You cannot sleep.	Bạn không thể ngủ được.
I'm happy to know.	Tôi rất vui được biết.
Maybe he expected too much from her.	Có lẽ anh đã kỳ vọng quá nhiều vào cô.
And more than that, she taught me to believe in myself again.	Và hơn thế nữa, cô ấy đã dạy tôi tin tưởng vào bản thân mình một lần nữa.
I am something completely different.	Tôi là một cái gì đó hoàn toàn khác.
In our last blog post, we talked about signal vs.	Trong bài đăng trên blog cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã nói về signal vs.
He is a local boy.	Anh ấy là một cậu bé địa phương.
It is just a pleasure to write.	Nó chỉ là một niềm vui để viết.
There is an example with this page.	Có một ví dụ với trang này.
This idea has received some support.	Ý tưởng này đã nhận được một số ủng hộ.
If you don't have an argument, attack the person.	Nếu bạn không có tranh luận, hãy tấn công người đó.
We must continue.	Chúng ta phải tiếp tục.
My son.	Con trai của tôi.
The problem has been resolved.	Vấn đề đã được giải quyết.
Among them.	Trong số họ.
An outside opportunity, as you can tell.	Một cơ hội bên ngoài, như bạn có thể nói.
And so their lives are taken up.	Và do đó, cuộc sống của họ được đưa lên.
They had a price to pay.	Họ đã có một cái giá phải trả.
The quiet time is over.	Thời gian yên lặng đã qua.
We'll see if any of your projects can get our attention.	Chúng tôi sẽ xem liệu có bất kỳ dự án nào của bạn có thể thu hút được sự chú ý của chúng tôi hay không.
Well, it looks like nothing happened.	Vâng, có vẻ như không có gì xảy ra.
I also stood up.	Tôi cũng đứng lên.
I don't know what happened to you.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn.
You will quickly forget them.	Bạn sẽ nhanh chóng quên chúng.
You both need it at the same time.	Cả hai bạn cần cùng một lúc.
Sound is loud and clear.	Âm thanh to và rõ ràng.
Therefore, they see things differently.	Do đó, họ nhìn nhận mọi thứ theo cách khác.
I will be the first to do it.	Tôi sẽ là người đầu tiên làm điều đó.
It belongs to a circle within a circle.	Nó thuộc một vòng tròn trong một vòng tròn.
Only the most important ones.	Chỉ những cái quan trọng nhất.
My mistake, boy.	Sai lầm của tôi, cậu bé.
He loves using it and he is very good at it.	Anh ấy thích sử dụng nó và anh ấy rất giỏi.
But not like anyone else.	Nhưng không giống bất kỳ ai khác.
Not like here.	Không giống như ở đây.
He eliminated our defence.	Anh ta đã loại bỏ hàng thủ của chúng tôi.
We'll see how it looks as we play.	Chúng tôi sẽ xem nó trông như thế nào khi chúng tôi chơi.
They don't know their background.	Họ không biết lý lịch của họ.
You are unlucky.	Bạn không may mắn.
This system does not provide a clear view.	Hệ thống này không cung cấp một cái nhìn rõ ràng.
I wait some more.	Tôi đợi một số nữa.
Now, however, she was no longer afraid.	Tuy nhiên, giờ đây, cô không còn sợ hãi nữa.
Something is definitely going on out there.	Có điều gì đó chắc chắn đang xảy ra ngoài kia.
Obviously the same goes for animals.	Rõ ràng là đối với động vật cũng vậy.
Great for traveling with an active dog.	Tuyệt vời cho chuyến du lịch với một chú chó năng động.
But we've come a long way this week.	Nhưng chúng tôi đã đi một chặng đường dài trong tuần này.
To run you only need a path and a pair of shoes.	Để chạy bạn chỉ cần một con đường và một đôi giày.
A select few.	Một số ít được chọn.
And his shoulders look amazing.	Và đôi vai của anh ấy trông thật đáng kinh ngạc.
This is certainly one measure of its impact.	Đây chắc chắn là một trong những thước đo về tác động của nó.
First he turned his back and looked up at the sky.	Đầu tiên anh ta quay lưng lại và nhìn lên bầu trời.
I never thought of leaving here.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây.
They move you left and right.	Họ di chuyển bạn sang trái và phải.
There is nothing important you can say about it.	Không có gì quan trọng bạn có thể nói về nó.
I was only five years old when he finally came to visit.	Cuối cùng thì tôi mới năm tuổi khi anh ấy đến thăm.
Anything to get rid of emotions.	Bất cứ điều gì để thoát khỏi cảm xúc.
They offered me a hard-earned position.	Họ đề nghị tôi một vị trí khó kiếm tiền.
We just went and got it.	Chúng tôi chỉ đi và lấy nó.
From blood during the study period.	Từ máu trong thời gian nghiên cứu.
The higher the requirement for an item, the higher the error.	Yêu cầu đối với một mặt hàng càng cao thì lỗi càng cao.
But we will fight this.	Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu với điều này.
Until the very end.	Cho đến cuối cùng.
It will have to do.	Nó sẽ phải làm.
He needs to come back, she said.	Anh ấy cần quay lại, cô ấy nói.
Never feel you are too young to help others.	Đừng bao giờ cảm thấy mình còn quá trẻ để giúp đỡ người khác.
I can look it up online to see the status.	Tôi có thể tra cứu trên mạng để xem tình trạng.
In other words, it sounds okay, okay.	Nói cách khác, nó nghe có vẻ ổn, ổn.
Yes, believe it or not, exactly the same age as the boys.	Vâng, bạn có tin không, đúng bằng tuổi các cậu bé.
You still do it.	Bạn vẫn làm điều đó.
I have never seen anyone.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai.
We do not imagine such a thing is possible.	Chúng tôi không tưởng tượng một điều như vậy là có thể.
If everyone everywhere thought so.	Nếu mọi người ở khắp mọi nơi đều nghĩ như vậy.
Life can only say life.	Cuộc sống chỉ có thể nói cuộc sống.
Don't go change your name yet.	Đừng đi thay đổi tên của bạn được nêu ra.
Let me say it out of my head.	Để tôi nói ra khỏi đầu.
Think about one of your ideas.	Hãy suy nghĩ về một trong những ý tưởng của bạn.
Both are dead now.	Cả hai đã chết ngay bây giờ.
Reach him.	Tiếp cận anh ta.
Nothing is simple.	Không có gì đơn giản.
Same blue color.	Cùng một màu xanh.
This leaves one core.	Điều này để lại một lõi.
Nor did he return for a moment.	Anh ấy cũng không quay lại trong chốc lát.
I pretty much can't help it.	Tôi khá nhiều không thể giúp nó.
Because, let's face it, being honest is really hard.	Bởi vì, hãy đối mặt với nó, trung thực thực sự rất khó.
Population.	Dân số.
He might get your attention, that guy.	Anh ta có thể thu hút sự chú ý của bạn, anh chàng đó.
Hence the statement is true.	Do đó tuyên bố là đúng.
But someone put it here for a reason.	Nhưng ai đó đặt nó ở đây là có lý do.
Only now did he understand why.	Đến bây giờ anh mới hiểu tại sao.
You can drive around it in a day.	Bạn có thể lái xe xung quanh nó trong một ngày.
Killing is never easy.	Giết chóc không bao giờ dễ dàng.
We invite you to board.	Mời bạn lên tàu.
I want them in the book.	Tôi muốn có chúng trong cuốn sách.
It's not like you're likely to escape anyway.	Dù sao thì cũng không phải là bạn có khả năng trốn thoát.
So check us out and let me know what you think.	Vì vậy, hãy kiểm tra chúng tôi và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
You know, it's nothing.	Bạn biết đấy, không là gì cả.
My heart stopped beating and my breathing stopped.	Tim tôi như ngừng đập và hơi thở của tôi.
It makes it impossible to accomplish anything.	Nó làm cho nó không thể hoàn thành bất cứ điều gì.
I did it with all my might.	Tôi đã làm điều đó với tất cả khả năng của mình.
If they close, we buy them.	Nếu họ đóng cửa, chúng tôi mua chúng.
And it doesn't seem to get any easier.	Và có vẻ như nó không dễ dàng hơn.
It's a good use of the developer dollar.	Đó là một cách sử dụng tốt của đồng đô la phát triển.
Give him half of the way and he'll do the rest.	Hãy cho anh ta một nửa chặng đường và anh ta sẽ làm phần còn lại.
However, I will go with you.	Tuy nhiên, tôi sẽ đi với bạn.
Yes, one cannot go back to the past.	Vâng, người ta không thể quay lại quá khứ.
I know we will be together again.	Tôi biết chúng tôi sẽ lại bên nhau.
Anyway, no one fully understood what was going on.	Dù sao, không ai hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Season and let cool.	Nêm và để nguội.
But he wants to improve this next.	Nhưng anh ấy muốn cải thiện điều này tiếp theo.
Lying there, she seemed to be getting bigger somehow.	Nằm ở đó, cô ấy dường như lớn hơn bằng cách nào đó.
In the same way we can reload the parameters from the file.	Theo cách tương tự, chúng ta có thể tải lại các tham số từ tệp.
Sometimes people go days without food or water.	Đôi khi mọi người đi nhiều ngày mà không có thức ăn hoặc nước uống.
I will see that for myself.	Tôi sẽ tự mình thấy điều đó.
Find people who have done this.	Tìm những người đã làm điều này.
You can be pushed around.	Bạn có thể bị đẩy xung quanh.
To be happy and not sweat over the little things.	Để được hạnh phúc và không phải đổ mồ hôi vì những thứ nhỏ nhặt.
Where she will probably stay.	Nơi cô ấy có thể sẽ ở lại.
Any one of you.	Bất kì ai trong các bạn.
I have done this so far.	Tôi đã làm điều này cho đến nay.
On both sides, as you pointed out.	Trên cả hai mặt, như bạn đã chỉ ra.
Don't change things because a customer doesn't like it.	Đừng thay đổi mọi thứ vì một khách hàng không thích nó.
Your marriage is more important than her coffee.	Cuộc hôn nhân của bạn quan trọng hơn việc cô ấy uống cà phê.
If you think music will make it better, let me know.	Nếu bạn nghĩ rằng âm nhạc sẽ làm cho nó tốt hơn, hãy cho tôi biết.
But for the subject.	Nhưng đối với chủ đề.
Your next question is pretty easy.	Câu hỏi tiếp theo của bạn là khá dễ dàng.
This one has no history.	Cái này không có lịch sử.
I think you think so.	Tôi nghĩ bạn nghĩ vậy.
What a wonderful feeling to laugh.	Cảm giác cười thật tuyệt làm sao.
The second big difference is the train rate.	Sự khác biệt lớn thứ hai là tỷ lệ tàu.
You are a good couple.	Bạn là một cặp đôi tốt.
However, not another wedding this time.	Tuy nhiên, không phải là một đám cưới khác lần này.
I want to be me.	Tôi muốn là tôi.
My voice is low and broken.	Giọng tôi trầm và đứt quãng.
That can thank.	Điều đó có thể cảm ơn.
Most of us won't.	Hầu hết chúng ta sẽ không.
I just happen to be where it was made.	Tôi chỉ xảy ra ở nơi nó được tạo ra.
Children's mental health examples are provided for each category.	Ví dụ về sức khỏe tâm thần của trẻ em được cung cấp cho mỗi loại.
He gritted his teeth together.	Anh nghiến răng vào nhau.
A few other friends enjoyed it this summer, too.	Một vài người bạn khác cũng rất thích điều đó trong mùa hè này.
A much-tested procedure for clinical trials.	Một thủ tục thử nghiệm nhiều cho các thử nghiệm lâm sàng.
But then the scene fell apart.	Nhưng sau đó cảnh tượng đã tan rã.
It says you helped people.	Nó nói rằng bạn đã giúp mọi người.
You forget yourself.	Bạn quên mất chính mình.
And it's not really to get somewhere.	Và nó không thực sự là để đạt được một nơi nào đó.
I learned an expensive lesson.	Tôi đã học một bài học đắt giá.
They have no value.	Chúng chẳng có giá trị gì.
He made us part of the family business.	Anh ấy đã biến chúng tôi trở thành thành viên của doanh nghiệp gia đình.
Full size image.	Hình ảnh kích thước đầy đủ.
I met them on set.	Tôi gặp họ trên trường quay.
I have no one to thank.	Tôi không có ai để cảm ơn.
He couldn't hide his anxiety.	Anh không giấu được sự lo lắng.
During the stop, officers spoke to two men in the vehicle.	Trong quá trình dừng xe, các sĩ quan đã nói chuyện với hai người đàn ông trên xe.
I give it to you.	Tôi đưa nó cho bạn.
Because the process is still going on.	Vì quá trình vẫn đang diễn ra.
It's no good, especially for the eyes.	Nó không có gì tốt đẹp, đặc biệt là đối với đôi mắt.
You can barely stand inside on your knees.	Bạn hầu như không thể đứng bên trong bằng đầu gối của bạn.
We bring it out.	Chúng tôi đưa nó ra.
Now is not the time.	Hiện tại không phải lúc.
It took my time to return home.	Đã mất thời gian của tôi để trở về nhà.
Think about that.	Hãy suy nghĩ về điều đó.
He's not even a bit.	Anh ta thậm chí không một chút.
Make them more involved in the program.	Làm cho họ tham gia nhiều hơn vào chương trình.
If the original is missing, they will change the whole thing.	Nếu thiếu bản gốc, họ sẽ thay đổi toàn bộ.
But, in my situation, my mother told everyone right away.	Nhưng, trong hoàn cảnh của tôi, mẹ tôi nói với mọi người ngay.
Told me she was going to sprinkle salt over the bedroom door tonight.	Đã nói với tôi tối nay cô ấy sẽ rải muối qua cửa phòng ngủ.
She seems to be very smart.	Có vẻ như cô ấy rất thông minh.
He put it next to his shin for comparison.	Anh ấy đặt nó bên cạnh cẳng chân của mình để so sánh.
We can finally own our internet.	Cuối cùng chúng ta cũng có thể sở hữu internet của mình.
This is not fear.	Đây không phải là sợ hãi.
But he moves so he can see her.	Nhưng anh ấy di chuyển để có thể nhìn thấy cô ấy.
He has to get to know him better first.	Anh ấy phải hiểu rõ hơn về anh ấy trước.
Everyone is doing very well with him.	Mọi người đang làm rất tốt với anh ấy.
We will go down there.	Chúng tôi sẽ xuống đó.
There is that theory.	Có lý thuyết đó.
That's what we need to know.	Đó là những gì chúng ta cần biết.
Here's what you can expect.	Đây là những gì bạn có thể mong đợi.
I can't go any further than that.	Tôi không thể đi xa hơn thế.
Again, we don't know.	Một lần nữa, chúng tôi không biết.
The rest of them were already ahead.	Phần còn lại của họ đã ở phía trước.
Depending on what you need most, you should plan accordingly.	Tùy thuộc vào những gì bạn cần nhất, bạn nên lập kế hoạch cho phù hợp.
However, these also require relatively involved planning and organization.	Tuy nhiên, những điều này cũng đòi hỏi phải có kế hoạch trước và tổ chức tương đối có liên quan.
The others were still standing around, looking confused.	Những người khác vẫn đứng xung quanh, có vẻ bối rối.
The real oil is to make him big and round.	Dầu thực sự là làm cho cậu ấy to và tròn.
About a block from you.	Khoảng một khối từ bạn.
We sit in the living room.	Chúng tôi ngồi trong phòng khách.
Honestly, I don't even really see people.	Thành thật mà nói, tôi thậm chí không thực sự nhìn thấy mọi người.
And they are very conscious of what they do.	Và họ ý thức rất nhiều về những gì họ làm.
The car approached and a flash of light hit our faces.	Chiếc xe đến gần và một tia sáng rọi vào mặt chúng tôi.
I don't think about what could happen on the other side.	Tôi không nghĩ về những gì có thể xảy ra ở phía bên kia.
It is unlikely that he can survive.	Không có khả năng anh ta có thể sống sót.
The issue of good bone quality seems to have been overlooked.	Vấn đề chất lượng xương tốt dường như đã bị bỏ qua.
He cannot avoid it.	Anh ta không thể tránh khỏi nó.
I cannot take any credit for it.	Tôi không thể nhận bất kỳ tín dụng cho nó.
That thrill is good.	Cảm giác hồi hộp đó là tốt.
Yet you made no effort to find my sister.	Vậy mà bạn đã không nỗ lực để tìm kiếm em gái tôi.
It doesn't really hurt.	Nó không thực sự đau.
I say 'push' because that's how it happens.	Tôi nói 'đẩy' bởi vì đó là cách nó xảy ra.
His timing may be right.	Thời gian của anh ấy có thể đúng.
It has a lot of windows.	Nó có rất nhiều cửa sổ.
However, she remained steadfast.	Tuy nhiên, cô ấy vẫn kiên định.
He learned many things from him.	Anh ấy đã học được nhiều điều từ anh ấy.
The only joy in his life was taken from him.	Niềm vui duy nhất trong cuộc sống của anh ấy được lấy đi từ anh ấy.
Use your influence.	Sử dụng ảnh hưởng của bạn.
It just can't happen.	Nó chỉ không thể xảy ra.
That can lead to confusion for your future.	Điều đó có thể dẫn đến sự nhầm lẫn cho tương lai bạn.
I like that one morning.	Tôi thích điều đó vào một buổi sáng.
When you put the map outside the console it works perfectly.	Khi bạn đặt bản đồ bên ngoài bảng điều khiển, nó hoạt động hoàn hảo.
He cannot go.	Anh ấy không thể đi được.
The visit confused him even more.	Chuyến thăm khiến anh càng thêm bối rối.
Or let him do the same to them.	Hoặc để anh ta làm điều tương tự với họ.
I'll be there.	Tôi sẽ đến đó.
Extremely factual and tested information.	Thông tin cực kỳ thực tế và đã được kiểm nghiệm.
There are times when you.	Có những lúc bạn.
I don't know why they care.	Tôi không biết tại sao họ lại quan tâm đến vậy.
And my blog.	Và blog của tôi.
It's about fun.	Đó là về niềm vui.
But little personal work.	Nhưng việc riêng ít.
His children never came home.	Các con của ông không bao giờ về nhà.
So you would think most companies would get the message.	Vì vậy, bạn sẽ nghĩ rằng hầu hết các công ty sẽ nhận được thông điệp.
She wants her life to be compensated for her.	Cô muốn cuộc sống của cô được bù đắp cho cô.
Even my eyes can smile.	Ngay cả đôi mắt của tôi cũng có thể mỉm cười.
But a watch must be kept.	Nhưng một chiếc đồng hồ phải được giữ.
Then the rule would be.	Sau đó, quy tắc sẽ là.
But consider for a moment, that they do not exist.	Nhưng hãy xem xét một chút, rằng chúng không tồn tại.
We should approach them directly.	Chúng ta nên tiếp cận họ trực tiếp.
The case requires proof beyond a reasonable doubt.	Các trường hợp yêu cầu bằng chứng ngoài một sự nghi ngờ hợp lý.
Therefore, these terms play no physical role.	Do đó, các thuật ngữ này không đóng vai trò vật lý nào.
A fun evening.	Một buổi tối vui vẻ.
It makes the relationship very interesting.	Nó làm cho mối quan hệ rất thú vị.
I feel like it's an improvement.	Tôi cảm thấy như đó là một sự cải tiến.
However, the meal plan is great.	Tuy nhiên, kế hoạch bữa ăn là tuyệt vời.
Okay, it was his first time.	Được, đó là lần đầu tiên của anh ấy.
I need someone to lead me.	Tôi cần ai đó dẫn tôi đi.
No, not just one of them, any of them.	Không, không chỉ một trong số họ, bất kỳ ai trong số họ.
Tough economic times come and they go.	Thời buổi kinh tế khó khăn đến và họ đi.
Drinking, as such, is not your problem.	Uống rượu, như vậy, không phải là vấn đề của bạn.
The proof is complete.	Việc chứng minh đã hoàn tất.
My father was there too.	Cha tôi cũng ở đó.
Please take a moment to review these changes.	Vui lòng dành một chút thời gian để xem lại những thay đổi này.
My library will help guide you.	Thư viện của tôi sẽ giúp hướng dẫn bạn.
Tell him everything you told me.	Kể cho anh ấy nghe tất cả những gì bạn đã nói với tôi.
I hit him and didn't have any problems.	Tôi đã đánh anh ta và không có bất kỳ vấn đề gì.
How do you do it.	Làm thế nào bạn làm điều đó.
We see that.	Chúng ta thấy rằng.
Of course, they didn't go the other way.	Tất nhiên, họ không đi theo con đường khác.
It matters a lot.	Nó quan trọng rất nhiều.
He meant it.	Anh ấy có ý đó.
I don't want this to happen to anyone else.	Tôi không muốn điều này xảy ra với bất kỳ ai khác.
Caught me off guard.	Làm cho tôi mất cảnh giác.
You will be surprised.	Bạn sẽ bất ngờ.
And you need to help us get it back.	Và bạn cần giúp chúng tôi lấy lại.
They can't turn everything off.	Họ không thể tắt mọi thứ.
I was too short.	Tôi đã quá ngắn.
The violence and action don't stop.	Bạo lực và hành động không dừng lại.
They hate what's going on.	Họ ghét những gì đang xảy ra.
Have left the country.	Đã rời khỏi đất nước.
Fifteen patients were identified.	Mười lăm bệnh nhân đã được xác định.
That street corner will have a new memory.	Góc phố ấy sẽ có lúc mới nhớ.
Like there's something here.	Giống như có một cái gì đó ở đây.
The police have to control those cells.	Cảnh sát phải kiểm soát những phòng giam đó.
I would like some information, please.	Tôi muốn một số thông tin, xin vui lòng.
After a while he lay down.	Một lúc sau anh nằm xuống.
She tried to fall asleep, but it never happened.	Cô cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng nó không bao giờ xảy ra.
First, get a tall glass and fill it with ice.	Đầu tiên, lấy một ly cao và đổ đầy đá.
All of these treatment techniques are expensive.	Tất cả các kỹ thuật điều trị này đều đắt tiền.
Men used to dream.	Đàn ông từng mơ.
He opened the paper again.	Anh lại mở tờ giấy ra.
We hope no later than six weeks outside.	Chúng tôi hy vọng không muộn hơn sáu tuần ở bên ngoài.
I know they don't have any say in what's good.	Tôi biết họ không có bất kỳ tiếng nói nào về điều gì là tốt.
Take good care of the beautiful thing.	Chăm sóc tốt cho điều xinh đẹp.
You want to help somehow.	Bạn muốn giúp đỡ bằng cách nào đó.
Both, like me, were asked for their views.	Cả hai, giống như tôi, đã được hỏi về quan điểm của họ.
We are a married couple.	Chúng ta là vợ chồng.
And your father doesn't know you're here, yet.	Và cha của bạn không biết bạn ở đây, vẫn chưa.
Then she stared at me.	Sau đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
He is a good player.	Anh ấy là một cầu thủ giỏi.
The final response is sent to the customer.	Phản hồi cuối cùng được gửi đến khách hàng.
The former is a better deal easier than the latter.	Cái trước là một thỏa thuận tốt dễ dàng hơn cái sau.
By doing this.	Bằng cách làm điều này.
You will not receive a hard copy.	Bạn sẽ không nhận được bản cứng.
That's what he did.	Đó là những gì anh ấy đã làm.
Our proof is longer.	Bằng chứng của chúng tôi là dài hơn.
This is on him.	Đây là trên anh ta.
Why not now?.	Sao không phải bây giờ?.
We will change that in time.	Chúng tôi sẽ thay đổi điều đó trong thời gian.
I want someone to help me with the following problem.	Tôi muốn ai đó giúp tôi vấn đề sau.
But that should not be done.	Nhưng điều đó không nên được thực hiện.
Wednesday for her.	Thứ tư cho cô ấy.
I don't think it ever appeared on the page at first.	Tôi không nghĩ rằng nó đã từng xuất hiện trên trang lúc đầu.
The shoes she's wearing are definitely made for comfort, not style.	Đôi giày cô ấy đang đi chắc chắn được tạo ra để tạo sự thoải mái chứ không phải kiểu cách.
These are not the same things.	Đây không phải là những điều giống nhau.
This is very good.	Điều này là rất tốt.
Bleeding on the face.	Máu chảy trên mặt.
She didn't need physical contact to stop him.	Cô không cần đụng chạm thể xác để ngăn cản anh ta.
Power is his as long as he keeps it a secret.	Quyền lực là của anh ấy miễn là anh ấy giữ bí mật.
He was still moving, faster than air, faster than she could.	Anh vẫn di chuyển, nhanh hơn không khí, nhanh hơn cô có thể.
But there is no future for me here in this place.	Nhưng không có tương lai cho tôi ở đây ở nơi này.
There will be a later time for anger.	Sẽ có thời gian sau đó cho việc tức giận.
And by the way, his strategy with the media is quite simple.	Và nhân tiện, chiến lược của anh ấy với giới truyền thông khá đơn giản.
For my city.	Đối với thành phố của tôi.
A team with pretty bad special teams.	Một đội với những đội đặc biệt khá tệ.
The house was in the dark.	Căn nhà ngập trong bóng tối.
And that was a big mistake.	Và đó là một sai lầm lớn.
He could have started a war.	Anh ta có thể đã bắt đầu một cuộc chiến tranh.
Watch because even though he was wrong, he was right.	Hãy xem vì dù anh ấy làm sai nhưng anh ấy đã đúng.
This cannot be true.	Điều này không thể là sự thật.
I touched his arm.	Tôi chạm vào cánh tay anh ấy.
The time of day was different.	Thời gian trong ngày đã khác.
He was too old to stand guard any longer.	Anh ấy đã quá già để có thể đứng gác thêm nữa.
However, there is still much work to be done.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm.
If you don't write, you tend not to.	Nếu bạn không viết, bạn có xu hướng không viết.
One of the two got better than this.	Một trong hai người đã tốt hơn thế này.
It can be positive and still keep the source to account.	Nó có thể là tích cực và vẫn giữ các nguồn để tài khoản.
You respect him.	Bạn tôn trọng anh ấy.
I am a good boy.	Tôi là một cậu bé ngoan.
We are at war.	Chúng ta đang có chiến tranh.
I know the baby is born very early and may not be healthy.	Tôi biết đứa trẻ ra đời từ rất sớm và có thể không được khỏe mạnh.
We will not hurt you.	Chúng tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
He must know what is going on.	Anh ấy phải biết chuyện gì đang xảy ra.
This is a pretty big day.	Đây là một ngày khá trọng đại.
Hit me.	Hãy đánh tôi.
But my strong hand holds this madness, you have two choices.	Nhưng bàn tay của tôi mạnh mẽ nắm giữ điều này điên rồ, bạn có hai lựa chọn.
I can't get it out of my mind.	Tôi không thể lấy nó ra khỏi tâm trí của mình.
She did not survive.	Cô ấy đã không sống sót.
Crazy talk.	Cuộc nói chuyện điên rồ.
I was wrong so many times before.	Tôi đã sai rất nhiều lần trước đây.
There are two possible mechanisms.	Có thể có hai cơ chế.
Try the following at your own risk.	Hãy thử những điều sau đây với rủi ro của riêng bạn.
You must not release it.	Bạn không được giải phóng nó.
There must be gold.	Phải có vàng.
I love old books.	Tôi yêu sách cũ.
He drove to her mother's house just in case.	Anh lái xe đến nhà mẹ cô để đề phòng.
Silence and darkness soon fell upon her.	Sự im lặng và bóng tối sớm ập đến với cô.
That has never happened before.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây.
This could have happened for a few reasons.	Điều này có thể đã xảy ra vì một vài lý do.
I understand who she is.	Tôi hiểu cô ấy là ai.
The year is passing quickly.	Năm đang trôi qua một cách nhanh chóng.
I want to stop him.	Tôi muốn ngăn anh ta lại.
I am no longer afraid.	Tôi không còn sợ hãi nữa.
My realistic face.	Khuôn mặt thực tế của tôi.
Just say when we will start.	Chỉ nói khi nào chúng ta sẽ bắt đầu.
Don't over-apply.	Đừng áp dụng quá mức.
We just moved in.	Chúng tôi mới chuyển đến.
You, in turn, are put off by this experience.	Đến lượt bạn, bị bỏ rơi bởi trải nghiệm này.
The easy solution is to leave the bottom open.	Giải pháp dễ dàng là để hở phần đáy.
She looked down at herself, then up at him.	Cô nhìn xuống bản thân mình, rồi nhìn lên anh.
It won't let me rest.	Nó sẽ không cho phép tôi nghỉ ngơi.
He was never interested in property.	Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến tài sản.
Two study groups were selected.	Hai nhóm nghiên cứu đã được chọn.
Nothing is free.	Không có gì là miễn phí.
And then they will be released.	Và sau đó chúng sẽ được phát hành.
He looks like something is going on behind his skin.	Anh ấy trông như có điều gì đó đang xảy ra sau làn da của mình.
I really hope they improve their build quality in the future.	Tôi thực sự hy vọng họ cải thiện chất lượng xây dựng của họ trong tương lai.
Yes, indeed it will.	Vâng, thực sự nó sẽ.
However, it did not completely fail.	Tuy nhiên, nó không hoàn toàn thất bại.
He probably won't believe you.	Anh ấy có thể sẽ không tin bạn.
Her face was calm.	Vẻ mặt cô bình thản.
He started making friendly comments.	Anh ấy bắt đầu đưa ra những nhận xét thân thiện.
Hair and eyes.	Tóc và mắt.
This cannot be done with currently available technology.	Điều này không thể được thực hiện với công nghệ hiện có sẵn.
She goes home after school to her mother every day.	Cô ấy về nhà sau giờ học với mẹ mỗi ngày.
This works well when you know what you're looking for.	Điều này hoạt động tốt khi bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm.
Most of it makes no sense.	Hầu hết nó không có ý nghĩa.
To do that, learn as much as possible.	Để làm được điều đó, hãy học càng nhiều càng tốt.
The man touched his shoulder again.	Người đó lại chạm vào vai anh.
I do not know where.	Tôi không biết ở đâu.
It worked for me in both of those times.	Nó phù hợp với tôi trong cả hai thời gian đó.
More such examples will follow.	Nhiều ví dụ như vậy sẽ theo sau.
All multiple guess test.	Tất cả các bài kiểm tra đoán nhiều lần.
Bring in another voice.	Hãy mang một tiếng nói khác vào.
Your friend's face is badly burned.	Mặt bạn của bạn bị bỏng rất nặng.
They need a place to live.	Họ cần một nơi để sống.
New life, perhaps.	Cuộc sống mới, có lẽ.
Because that's how it is now.	Bởi vì bây giờ là như vậy.
This is for you first.	Điều này cho bạn đầu tiên.
This process should have been well thought out.	Quá trình này lẽ ra phải được suy nghĩ kỹ lưỡng.
He would be happy if we never came back.	Anh ấy sẽ rất vui nếu chúng tôi không bao giờ quay lại.
One is a vision of what government is and should be.	Một là tầm nhìn về chính phủ là gì và nên như vậy.
She didn't want him in her home address.	Cô không muốn anh ta ở trong địa chỉ nhà của cô.
Let me explain it this way.	Hãy để tôi giải thích nó theo cách này.
This conversation will only be between the two of them.	Cuộc trò chuyện này sẽ chỉ là giữa hai người họ.
I wrote my own life.	Tôi đã viết cuộc đời của chính mình.
Try to eat less often.	Cố gắng ăn ít thường xuyên hơn.
It questions why we are doing what we are doing.	Nó đặt câu hỏi tại sao chúng tôi đang làm những gì chúng tôi đang làm.
So is the skin, so is the hair.	Da cũng vậy, tóc cũng vậy.
Or my mother.	Hay mẹ tôi.
In this section, we will focus on the latter.	Trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào phần sau.
I know that's why you shut up.	Tôi biết đó là lý do tại sao bạn im lặng.
Science doesn't go into it, at least not in my opinion.	Khoa học không đi sâu vào nó, ít nhất là theo quan điểm của tôi.
I need to read this today.	Tôi cần đọc điều này hôm nay.
Mix them well.	Trộn đều chúng.
Also won a few challenges.	Cũng đã giành được một vài thử thách.
None of us know what you are anymore.	Không ai trong chúng tôi biết bạn là gì nữa.
I had another steamy dream.	Tôi đã có một giấc mơ ướt át khác.
It just takes practice.	Nó chỉ cần thực hành.
It makes life a lot easier.	Nó làm cho cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
Her hand reached up to touch her throat.	Tay cô đưa lên chạm vào cổ họng.
The choice is entirely yours.	Sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn.
She ran her hand over me.	Cô ấy lướt tay qua tôi.
Not exactly state of the art.	Không chính xác trạng thái nghệ thuật.
Our staff is smaller than it used to be.	Đội ngũ nhân viên của chúng tôi nhỏ hơn so với trước đây.
Come and try it today.	Hãy đến và thử nó ngay hôm nay.
He has been working on this topic for many years.	Anh ấy đã làm việc về chủ đề này trong nhiều năm.
He can feel it coming.	Anh ấy có thể cảm nhận được nó đang đến.
The moment of truth is within reach.	Thời điểm của sự thật là trong tầm tay.
Difficult to set up for kids.	Khó thiết lập cho trẻ em.
I know he can handle it when things get stressful.	Tôi biết anh ấy có thể giải quyết khi mọi thứ trở nên căng thẳng.
I think the show overall is on another level.	Tôi nghĩ rằng tổng thể chương trình đang ở một cấp độ khác.
He went with that.	Anh ấy đã đi cùng với điều đó.
This is not found right now.	Điều này không được tìm thấy ngay bây giờ.
Any remaining errors and problems are my own.	Bất kỳ lỗi và vấn đề còn lại là của riêng tôi.
Pretty sure that's the correct thing to do.	Khá chắc chắn rằng đó là điều chính xác cần làm.
I can feel it working within me.	Tôi có thể cảm thấy nó đang hoạt động trong tôi.
We were ignored.	Chúng tôi đã bị phớt lờ.
Listen to those who have known me all my life.	Hãy lắng nghe những người đã biết tôi cả đời.
I'm tired.	Tôi không khỏe.
That's the mental picture you have of yourself.	Đó là bức tranh tinh thần mà bạn có về chính mình.
You should say something nice in return.	Bạn nên nói điều gì đó tốt đẹp để đáp lại.
I was too young to understand what it meant.	Tôi còn quá nhỏ để hiểu nó có nghĩa là gì.
In addition, there is a problem.	Ngoài ra, có một vấn đề.
I was drug resistant.	Tôi đã bị kháng thuốc.
Something is wrong with their skin.	Có gì đó không ổn với làn da của họ.
I ate less.	Tôi đã ăn ít hơn.
The guy is great.	Anh chàng thật tuyệt.
Nothing to see, nothing to hear.	Không có gì để nhìn, không có gì để nghe.
Even the table said.	Kể cả bảng đã nói.
We've started some, and we've reviewed them.	Chúng tôi đã bắt đầu một số, và chúng tôi đã xem xét chúng.
Milk color deteriorates.	Màu sữa xấu đi.
One day, I got her a gift, a music box.	Một ngày nọ, tôi lấy cho cô ấy một món quà, một chiếc hộp âm nhạc.
This will affect how much you spend on it.	Điều này sẽ ảnh hưởng đến số tiền bạn chi tiêu cho nó.
And they are mine now.	Và chúng đã là của tôi bây giờ.
It is so in this case.	Nó là như vậy trong trường hợp này.
This can make the patient seem odd or even strange to others.	Điều này có thể làm cho bệnh nhân có vẻ kỳ quặc hoặc thậm chí kỳ lạ đối với người khác.
So she ended up leaving.	Vì vậy, cuối cùng cô ấy đã rời đi.
Fighting for clients is my first passion.	Chiến đấu cho khách hàng là niềm đam mê đầu tiên của tôi.
She should turn it off.	Cô ấy nên tắt nó đi.
You are the problem here.	Bạn là vấn đề ở đây.
I called after a price.	Tôi đã gọi sau một mức giá.
It's basically another tool for taking notes.	Về cơ bản, đó là một công cụ khác để ghi chú.
I don't know what you're trying.	Tôi không biết bạn đang cố gắng.
I'm simply going to start a conversation with someone.	Tôi chỉ đơn giản là sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện với ai đó.
She seems to have completely lost her memory.	Cô ấy dường như đã hoàn toàn mất trí nhớ.
The cold reality of life in the military.	Thực tế lạnh lùng của cuộc sống trong quân đội.
Treat her like your mother and your sister.	Đối xử với cô ấy như mẹ của bạn và chị gái của bạn.
This went on for half an hour or so.	Điều này đã diễn ra trong nửa giờ hoặc lâu hơn.
Accept the same room as before.	Chấp nhận phòng y như cũ.
Again, it's a habit.	Một lần nữa, đó là một thói quen.
We understand very little and lose it.	Chúng tôi hiểu rất ít và đánh mất nó.
All time.	Tất cả thời gian.
Obviously she has feelings.	Rõ ràng là cô ấy có cảm xúc.
But only me.	Nhưng chỉ có tôi.
Add salt to taste.	Thêm muối cho vừa ăn.
That's how people talked back then.	Đó là cách mọi người nói chuyện khi đó.
His nose is very strong and only slightly large.	Mũi của anh ta rất khỏe và chỉ hơi to.
To me, that sounds like a lot of effort.	Đối với tôi, điều đó nghe có vẻ như rất nhiều nỗ lực.
No problem there.	Không có vấn đề gì ở đó.
However, when you need them, they are not there.	Tuy nhiên, khi bạn cần, họ không có ở đó.
We've seen our methods work time and time again in client situations.	Chúng tôi đã thấy các phương pháp của mình hoạt động hết lần này đến lần khác trong các tình huống của khách hàng.
On time and very friendly.	Đúng giờ và rất thân thiện.
Let's say,' she said.	Hãy nói, 'cô ấy nói.
It was a good test for us, as a defensive measure.	Đó là một bài kiểm tra tốt cho chúng tôi, như một biện pháp phòng thủ.
No significant effects on heart rate or blood pressure were found.	Không có tác động đáng kể đến nhịp tim hoặc huyết áp được tìm thấy.
Lots of good things it does for me there.	Rất nhiều điều tốt nó làm cho tôi ở đó.
Most likely three.	Nhiều khả năng là ba.
It should be that time of year again.	Nó phải là thời điểm đó trong năm một lần nữa.
That was his only hope.	Đó là hy vọng duy nhất của anh ấy.
For the back side.	Đối với mặt sau.
We have been waiting for this for a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.
I want to learn more and experiment with other mediums.	Tôi muốn tìm hiểu thêm và thử nghiệm với các phương tiện khác.
At first we glanced at each other.	Lúc đầu chúng tôi liếc nhìn nhau.
We have been working on it for many months.	Chúng tôi đã làm việc trên nó trong nhiều tháng.
That's probably fine, but it doesn't feel good.	Điều đó có lẽ là tốt, nhưng nó không cảm thấy tốt.
Business events.	Sự kiện kinh doanh.
This is the human side of the conflict.	Đây là khía cạnh con người của cuộc xung đột.
She will be beaten.	Cô ấy sẽ bị đánh.
Maybe it's because there are so few people going to work.	Có lẽ đó là bởi vì có quá ít người đi làm.
You are wrong.	Bạn đã sai.
Then he slowly turned around and looked up at me.	Sau đó, anh ấy chậm rãi quay lại và nhìn lên tôi.
This will be a big challenge.	Đây sẽ là một thách thức lớn.
His reaction was not good to me.	Phản ứng của anh ấy không tốt với tôi.
Been there done that.	Đã từng trải qua rồi.
Its board of presidents.	Hội đồng chủ tịch của nó.
They told us about the bad food.	Họ nói với chúng tôi về thức ăn không tốt.
Some have spoken up for themselves.	Một số đã lên tiếng cho chính họ.
But he doesn't just look.	Nhưng anh ấy không chỉ nhìn.
They continue to share a bond.	Họ tiếp tục chia sẻ một mối quan hệ.
Discuss the results and provide comments on the manuscript.	Thảo luận về kết quả và đưa ra nhận xét về bản thảo.
We want it to look perfect.	Chúng tôi muốn nó trông hoàn hảo.
I know the people she knows.	Tôi biết những người cô ấy biết.
I can clearly see you are taking care of yourself.	Tôi có thể thấy rõ ràng bạn đang chăm sóc bản thân.
It may lead to new questions to investigate.	Nó có thể dẫn đến những câu hỏi mới để điều tra.
The same goes for starting any business.	Bắt đầu với bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng vậy.
I just hope to be this good one day.	Tôi chỉ hy vọng sẽ tốt như vậy một ngày.
I thought it might be.	Tôi đã nghĩ nó có thể là như vậy.
He doesn't have a miracle egg.	Anh ta không có trứng thần kỳ.
We don't even have a day.	Chúng tôi thậm chí không có một ngày.
Leave us a comment below or visit us on social media.	Để lại cho chúng tôi một bình luận bên dưới hoặc ghé thăm chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội.
I think this time will be no different.	Tôi nghĩ rằng lần này sẽ không khác.
You can transfer without having to save the results anywhere.	Bạn có thể chuyển mà không cần phải lưu kết quả ở bất cứ đâu.
As a result of his investigation, he arrested three individuals.	Kết quả của cuộc điều tra của mình, ông đã bắt giữ ba cá nhân.
He said even she did.	Anh ấy nói ngay cả cô ấy cũng vậy.
It's just a matter of how wide and how deep.	Vấn đề chỉ là rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
Some come from the states.	Một số đến từ các tiểu bang.
She passed it on to him.	Cô đã chuyển nó cho anh ta.
Be safe for me.	Hãy an toàn cho tôi.
They were not successful.	Họ không thành công.
Wherever she hits the ground firmly, she follows.	Cô ấy chạm đất vững ở đâu, cô ấy đi theo.
We need two for these people.	Chúng tôi cần hai cho những người này.
I need to do this.	Tôi cần phải làm điều này.
Then stay by my side.	Sau đó, hãy ở bên cạnh tôi.
But this time.	Nhưng lần này.
So really and really, we never go without.	Vì vậy, thực sự và thực sự, chúng tôi không bao giờ đi mà không có.
Some of the work they do is still needed.	Một số công việc họ làm vẫn cần thiết.
These experiments were repeated more than ten times.	Những thí nghiệm này được lặp lại hơn mười lần.
I agree with you about black men.	Tôi đồng ý với bạn về những người đàn ông da đen.
Staff extremely friendly.	Nhân viên cực kỳ thân thiện.
This is likely directly related to their relationship status.	Điều này có khả năng liên quan trực tiếp đến tình trạng mối quan hệ của họ.
In, done and out.	Vào, làm xong và ra.
There's some really great news here.	Có một số tin tức thực sự tuyệt vời ở đây.
How we deal with that is very important.	Làm thế nào chúng tôi đối phó với điều đó là rất quan trọng.
They will give you a number.	Họ sẽ cung cấp cho bạn một con số.
He spread my legs wide and closed his eyes.	Anh ấy dang rộng chân tôi và nhắm mắt lại.
We could hear a terrible noise.	Chúng tôi có thể nghe thấy một tiếng ồn khủng khiếp.
The latter two were the first to return to her.	Hai người sau là những người đầu tiên quay lại với cô.
Similar conclusions can be drawn at other speeds.	Kết luận tương tự có thể được rút ra ở các mức tốc độ khác.
There are a lot of great players.	Có rất nhiều người chơi tuyệt vời.
This is the most important step.	Đây là bước quan trọng nhất.
Related events are as follows.	Các sự kiện liên quan như sau.
No further details have been provided.	Chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.
It's just for me.	Nó chỉ dành cho tôi.
Angry, there was no real target in sight but herself.	Giận dữ, không có mục tiêu thực sự nào trong tầm mắt ngoài bản thân cô ấy.
In addition, attentional skills and a range of language skills were measured.	Ngoài ra, các kỹ năng chú ý và một loạt các kỹ năng ngôn ngữ đã được đo lường.
I can't get out of sight.	Tôi không thể thoát khỏi tầm nhìn.
I love looking for ideas.	Tôi thích tìm kiếm ý tưởng.
He accepted me from the start.	Anh ấy đã chấp nhận tôi ngay từ đầu.
I have known him forever.	Tôi đã biết anh ấy mãi mãi.
We're not surprised you did.	Chúng tôi không ngạc nhiên khi bạn đã làm điều đó.
But this is clear.	Nhưng điều này là rõ ràng.
We are both scared.	Cả hai chúng tôi đều sợ hãi.
Instead, it's the other way around.	Thay vào đó, nó là một cách khác.
That is his personal stance.	Đó là lập trường cá nhân của anh ấy.
You want an argument.	Bạn muốn một cuộc tranh cãi.
But there is still a long way to go.	Nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đi.
When he spoke, he spoke very loudly.	Khi anh ấy nói, anh ấy nói rất to.
Anyway, we were planning to go for dinner.	Dù sao thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch đi ăn tối.
You finally showed up.	Cuối cùng thì bạn cũng xuất hiện.
She may be right.	Cô ấy có thể đúng.
And it's like that.	Và nó giống như vậy.
Not a bad model.	Không phải là một mô hình tồi.
If anything, we were more confused than when we started.	Nếu bất cứ điều gì, chúng tôi đã bối rối hơn so với khi chúng tôi bắt đầu.
And some have demystified it.	Và một số đã làm sáng tỏ nó.
You have nothing to do with me or my daughter.	Bạn không có việc gì với tôi hay con gái tôi.
Some of the measured data may be correct but very unusual.	Một số dữ kiện đo được có thể đúng nhưng rất bất thường.
The excellence is superb throughout.	Sự xuất sắc là tuyệt vời trong suốt.
To get close to the heart.	Để đến gần trái tim.
Each group of names can have one or more data points.	Mỗi nhóm tên có thể có một hoặc nhiều điểm dữ liệu.
It's better to talk to him, clear out whatever confusion he has.	Tốt hơn hết hãy nói chuyện với anh ấy, giải tỏa bất cứ điều gì bối rối mà anh ấy mắc phải.
So there is no central authority on top of everything.	Vì vậy, không có cơ quan trung tâm nào đứng đầu mọi thứ.
To have a black hole appear around here.	Để có một lỗ đen xuất hiện xung quanh đây.
The participants were then asked to press the weight up.	Những người tham gia sau đó được yêu cầu ấn trọng lượng lên.
I really don't have any feelings about it.	Tôi thực sự không có bất kỳ cảm giác nào về nó.
He will never understand.	Anh ấy sẽ không bao giờ hiểu.
This technique is complicated and difficult to learn to do well.	Kỹ thuật này phức tạp và khó học để làm tốt.
They are rich, he is poor.	Họ giàu có, anh ấy nghèo.
No one can know what she did.	Không ai có thể biết cô ấy đã làm gì.
It will be just for the two of us.	Nó sẽ chỉ dành cho hai chúng ta.
Told the truth.	Đã nói sự thật.
Everything went according to the measures.	Mọi thứ đã diễn ra theo các biện pháp.
They barely know the numbers anymore.	Họ hầu như không biết các con số nữa.
But there's really no way for me to tell.	Nhưng thực sự không có cách nào để tôi nói.
I don't know how to help you.	Tôi không biết làm thế nào để giúp bạn.
The truth, as usual, is much more complicated.	Sự thật, như thường lệ, phức tạp hơn nhiều.
And for each request, there is the list of words.	Và đối với mỗi yêu cầu, có danh sách các từ.
So it's a bit weird.	Vì vậy, nó là một chút kỳ lạ.
No black person is safe.	Không có người da đen nào được an toàn.
We will definitely be back!.	Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại!.
By the time we finished, it was already dark.	Vào lúc chúng tôi kết thúc, trời đã tối.
I hope you will check out their website.	Tôi hy vọng bạn sẽ kiểm tra trang web của họ.
Let someone come and help.	Để ai đó đến và giúp đỡ.
He doesn't need to change his way of doing business.	Anh ấy không cần phải thay đổi cách kinh doanh của mình.
We like it here well.	Chúng tôi thích nó ở đây tốt.
That sounds like success to me.	Điều đó nghe có vẻ như là thành công đối với tôi.
It is an art form.	Đó là một hình thức nghệ thuật.
She is a good woman.	Cô ấy là một người phụ nữ tốt.
As discussed above and.	Như các cuộc thảo luận ở trên và.
Please see the following answers.	Mời các bạn xem câu trả lời sau đây.
Got caught and don't know why.	Đã bị bắt và không biết tại sao.
He was very dry and didn't say anything.	Anh ấy rất khô khan và không nói gì.
An opportunity to do something different.	Một cơ hội để làm điều gì đó khác biệt.
My husband is also here.	Chồng tôi cũng ở đây.
You won't go far.	Bạn sẽ không đi xa.
You can see why.	Bạn có thể thấy tại sao.
To know that you are here.	Để biết rằng bạn đang ở đây.
Hence our new event.	Do đó sự kiện mới của chúng tôi.
You can spend money at this stage of your operation.	Bạn có thể tiêu tiền ở giai đoạn này của hoạt động của bạn.
He died the next morning.	Anh ấy đã chết vào sáng hôm sau.
Moreover, they have great practical value.	Hơn nữa, chúng có giá trị thực tế rất lớn.
Not a chance in hell.	Không phải là một cơ hội trong địa ngục.
Sun designed and performed the experiments.	Sun thiết kế và thực hiện các thí nghiệm.
Including an old gun.	Trong đó có một khẩu súng cũ.
Cooking programs can include settings for cooking time, temperature and power level.	Chương trình nấu có thể bao gồm cài đặt thời gian nấu, nhiệt độ và mức công suất.
It is in that context that we write this short note.	Chính trong bối cảnh đó, chúng tôi viết ghi chú ngắn này.
We worry too much.	Chúng tôi lo lắng quá.
I am waiting.	Tôi đang đợi.
There was no chance of their survival in any way.	Không có cơ hội sống sót của họ dưới bất kỳ hình thức nào.
I like their relationship.	Tôi thích mối quan hệ của họ.
This change seems wrong.	Sự thay đổi này dường như sai.
The results reported in this work were subsequently confirmed in other measurements.	Các kết quả được báo cáo trong công việc này sau đó đã được xác nhận trong các phép đo khác.
I want to start.	Tôi muốn bắt đầu.
Other limitations include the small number of participants.	Các hạn chế khác bao gồm số lượng người tham gia nhỏ.
This move is special to me.	Động thái này là đặc biệt đối với tôi.
The drive exists.	Ổ đĩa tồn tại.
The woman just made a good turn of hers.	Người phụ nữ vừa thực hiện một lượt tốt của mình.
So it follows any theory.	Vì vậy, nó tuân theo bất kỳ lý thuyết nào.
Or even think about them.	Hoặc thậm chí nghĩ về chúng.
She opened the door and entered.	Cô mở cửa bước vào.
But it is very important to keep up with the times.	Nhưng điều rất quan trọng là phải theo kịp thời đại.
His mother is also dead.	Mẹ anh ấy cũng đã chết.
Get there in an hour or less, with luck.	Hãy đến đó sau một giờ hoặc ít hơn, với sự may mắn.
Really you want a color copy.	Thực sự bạn muốn có một bản sao màu.
We poured wine but did not drink.	Chúng tôi rót rượu nhưng không uống.
Season with salt and pepper if needed.	Nêm muối và tiêu nếu cần.
The cause of death was complications from the surgery.	Nguyên nhân tử vong là do biến chứng của ca phẫu thuật.
Give your speech.	Đưa ra bài phát biểu của mình.
His father never heard and did not return.	Cha anh không bao giờ nghe thấy và cũng không quay lại.
Repeat this on the right side.	Lặp lại điều này ở phía bên phải.
Obviously this doesn't work.	Rõ ràng là điều này không hoạt động.
Now done.	Bây giờ được thực hiện.
You did anything.	Bạn đã làm bất cứ điều gì.
Because what is involved is nothing more than this.	Bởi vì những gì liên quan không có gì khác hơn thế này.
And live with the results.	Và sống với kết quả.
You get to be near friends and family for half a year.	Bạn được ở gần bạn bè, gia đình trong nửa năm.
He was worried about you.	Anh ấy đã lo lắng cho bạn.
This is that person.	Đây là người đó.
I am trying to help.	Tôi đang cố gắng giúp đỡ.
As in, exercise.	Như trong, tập thể dục.
Humans are an important part of nature.	Con người là một phần quan trọng của tự nhiên.
I'm confused about the reason.	Tôi đang bối rối về lý do.
Not so good.	Không tốt như vậy.
I think his voice is broken.	Tôi nghĩ giọng anh ấy bị vỡ.
For information visit here.	Để biết thông tin truy cập tại đây.
The number is getting bigger.	Con số ngày càng lớn.
He was right.	Anh ấy đã đúng.
I will sit with him, drink wine and listen more.	Tôi sẽ ngồi với anh ấy, uống rượu và lắng nghe thêm.
And when you do, work hard to stay open-minded.	Và khi bạn làm vậy, hãy làm việc chăm chỉ để luôn cởi mở.
That is not a new problem.	Đó không phải là một vấn đề mới.
She was very nice that way.	Cô ấy đã rất tốt theo cách đó.
One definition of belief is 'accepting as true'.	Một định nghĩa của niềm tin là 'chấp nhận là đúng'.
It contains a very large amount of data.	Nó chứa một lượng rất lớn dữ liệu.
She is very beautiful and very small.	Cô ấy vô cùng xinh đẹp và vô cùng nhỏ bé.
I need to do a few things.	Tôi cần làm vài thứ.
Look at them.	Nhìn chúng.
I was prepared for that.	Tôi đã chuẩn bị cho điều đó.
Two of them are brothers.	Hai người trong số họ là anh em.
He died a few years ago.	Anh ấy đã chết cách đây vài năm.
You were great.	Bạn đã rất tuyệt.
Two more years could end it.	Hai năm nữa có thể kết thúc nó.
That seems obvious to me.	Điều đó dường như hiển nhiên đối với tôi.
One should never eat standing up.	Người ta không bao giờ nên ăn đứng.
Grasp.	Nắm lấy.
Here is an easy fix.	Đây là một cách sửa chữa dễ dàng.
Maybe it happened in a world other than space.	Có thể nó đã xảy ra ở một thế giới khác ngoài không gian.
She is the new girl.	Cô ấy là cô gái mới.
He started to turn his back on her.	Anh bắt đầu quay lưng với cô.
Do not assume that the same information is relevant to other states.	Đừng cho rằng thông tin tương tự có liên quan đến các tiểu bang khác.
Their love relationship becomes more complicated.	Mối quan hệ yêu đương của họ trở nên phức tạp hơn.
I opened my eyes and looked at my hand.	Tôi mở mắt và nhìn vào tay mình.
We invite you to watch the video.	Mời các bạn xem video.
So when we see it in the data, it becomes very obvious.	Vì vậy, khi chúng ta nhìn thấy nó trong dữ liệu, nó sẽ trở nên rất rõ ràng.
You have explained that you cannot provide legal advice.	Bạn đã giải thích rằng bạn không thể cung cấp lời khuyên pháp lý.
I don't think it is serious.	Tôi không nghĩ rằng nó là nghiêm trọng.
Leave them out.	Bỏ chúng đi.
You will need to close the first statement before you can run another.	Bạn sẽ cần phải đóng câu lệnh đầu tiên trước khi có thể chạy câu lệnh khác.
They are not against me.	Họ không chống lại tôi.
I make it back to my little guy when it does it.	Tôi làm cho nó trở lại với chàng trai nhỏ của tôi khi nó làm điều đó.
It was an order to take the town for all it had.	Đó là mệnh lệnh chiếm thị trấn cho tất cả những gì nó có.
To be strong.	Để mạnh mẽ.
I don't move in the row.	Tôi không di chuyển trong hàng.
Difficulty sleeping.	Khó ngủ.
First, the test is still for the future.	Đầu tiên, bài kiểm tra vẫn dành cho tương lai.
They have vision and can be seen.	Họ có tầm nhìn và có thể được nhìn thấy.
But something was different now.	Nhưng một cái gì đó đã khác bây giờ.
I know that part too.	Tôi cũng biết phần đó.
And they can only think of it about three times.	Và họ chỉ có thể nghĩ ra khoảng ba lần.
Long type value.	Giá trị kiểu dài.
It helps you understand when the brain will use it.	Nó giúp bạn hiểu bộ não sẽ sử dụng khi nào.
It is hard and the air feels thick.	Nó cứng và không khí có cảm giác đặc.
If production is good then no problem.	Nếu sản xuất tốt thì không thành vấn đề.
They must decide if they should try to appeal.	Họ phải quyết định xem họ có cố gắng kháng cáo hay không.
Think everyone did.	Nghĩ rằng mọi người đã làm.
Of course, it looks different.	Tất nhiên, nó có vẻ khác.
Your choices are very important.	Lựa chọn của bạn rất quan trọng.
All you have to do is say yes.	Tất cả những gì bạn phải làm là nói có.
Whether this is a useful result is another matter.	Cho dù đây là một kết quả hữu ích là một vấn đề khác.
Just go to your local hospital and get it done.	Chỉ cần đến bệnh viện địa phương của bạn và thực hiện nó.
We knew it at the time.	Chúng tôi biết điều đó vào thời điểm đó.
Natural like at home.	Tự nhiên như ở nhà.
He's eight years old, on the top floor in the back.	Anh ấy tám tuổi, ở tầng trên cùng ở phía sau.
It happened to me too.	Nó cũng xảy ra với tôi.
So we have access.	Vì vậy, chúng tôi đã có quyền truy cập.
A hard, safe ball.	Một quả bóng cứng, an toàn.
Love it or leave it.	Tình yêu nó hoặc để lại nó.
I know we've bottomed out.	Tôi biết chúng tôi đã chạm đáy.
Only there now.	Chỉ có ở đó bây giờ.
Based on your code, this is how it does what you ask.	Dựa trên mã của bạn, đây là cách nó thực hiện những gì bạn yêu cầu.
All three are dressed the same.	Cả ba đều ăn mặc giống nhau.
And remember, among other things, come here with my family.	Và hãy nhớ, trong số những thứ khác, đến đây với gia đình tôi.
I'm not so sure about that.	Tôi không chắc lắm về điều đó.
Then one night, a wonderful thing happened.	Rồi một đêm, một điều tuyệt vời đã xảy ra.
We were two of about four black kids at school.	Chúng tôi là hai trong số khoảng bốn đứa trẻ da đen ở trường.
We are in the same block.	Chúng tôi ở cùng một khối.
My game side.	Mặt trò chơi của tôi.
You can't even check what's on the card first.	Bạn thậm chí không thể kiểm tra những gì trên thẻ trước.
That remains to be seen.	Điều đó vẫn còn để được nhìn thấy.
Your mind can deal with it of any size.	Tâm trí của bạn có thể đối phó với nó ở bất kỳ kích thước nào.
He doesn't need to know the policy.	Anh ta không cần biết chính sách.
Easy to set up and take down.	Dễ dàng thiết lập và gỡ xuống.
Send your people.	Gửi người của bạn.
You have to divorce.	Bạn phải ly khai.
And a quick question here.	Và một câu hỏi nhanh ở đây.
Make no mistake, child.	Đừng nhầm lẫn, con.
Events contain news about the company.	Sự kiện chứa tin tức về công ty.
They want to start their own company.	Họ muốn thành lập công ty riêng của họ.
Anyway, they are still together.	Dù sao thì họ vẫn ở bên nhau.
She just laughed.	Cô ấy chỉ cười.
There's nothing to do.	Chẳng có gì để làm.
It makes him look smart.	Nó làm cho anh ta trông thông minh.
Then we would pay our bill and leave.	Sau đó, chúng tôi sẽ thanh toán hóa đơn của chúng tôi và rời đi.
I am trying to check if the email entered is valid or not.	Tôi đang cố gắng kiểm tra xem email nhập có hợp lệ hay không.
Is the weather.	Là thời tiết.
You've got a taste for it.	Bạn đã có một hương vị cho nó.
They need to be.	Họ cần phải được.
It's a sight to see.	Đó là một cảnh để xem.
Both are very different in nature but have had some of the same experiences.	Cả hai đều rất khác nhau về bản chất nhưng đã từng trải qua một số trải nghiệm giống nhau.
Sure, we did.	Chắc chắn, chúng tôi đã làm.
Not for his son or his family.	Không phải cho con trai anh ta hay gia đình anh ta.
This is where they live.	Đây là nơi họ sống.
This is news for me.	Đây là tin tức cho tôi.
Everything is so soft.	Mọi thứ thật mềm mại.
She looks round.	Cô ấy trông tròn trịa.
These two sources were excluded from the sample.	Hai nguồn này đã bị loại bỏ khỏi mẫu.
I turned around and saw him beside me.	Tôi quay lại thì thấy anh ấy bên cạnh tôi.
This course is spread out quite a bit.	Khóa học này được dàn trải khá nhiều.
She would do well to keep that in mind.	Cô ấy sẽ làm tốt để ghi nhớ điều đó.
They did, so you have to give them credit.	Họ đã làm, vì vậy bạn phải ghi công cho họ.
Model time management skills through example.	Mô hình hóa các kỹ năng quản lý thời gian thông qua ví dụ.
In the end, no one played.	Cuối cùng, không ai chơi.
In my heart I knew we were supposed to be at home.	Trong thâm tâm tôi biết chúng tôi đáng lẽ phải ở nhà.
For you.	Cho bạn.
It runs in the family.	Nó chạy trong gia đình.
But without it, you can never be whole.	Nhưng không có nó, bạn không bao giờ có thể là toàn bộ.
But she couldn't.	Nhưng cô ấy không thể.
New file repository.	Kho tệp mới.
How much.	Bao nhiêu.
It doesn't hurt anymore.	Nó không còn đau nữa.
To be equally effective.	Để có hiệu quả như nhau.
Then life is busy and has to watch a lot.	Rồi cuộc sống bận rộn và phải xem nhiều.
But it should be fine in most cases.	Nhưng nó sẽ ổn trong hầu hết các trường hợp.
Okay, but if you change your mind.	Được rồi, nhưng nếu bạn thay đổi quyết định.
You taught me things that really turned the tide.	Bạn đã dạy tôi những điều thực sự xoay chuyển tình thế.
If you don't find them, nothing is lost.	Nếu bạn không tìm thấy chúng, không có gì mất mát.
I wouldn't want to make any comments about it.	Tôi sẽ không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào về nó.
You can learn how to handle it.	Bạn có thể học cách xử lý nó.
No wonder life is difficult.	Thảo nào cuộc sống thật khó khăn.
It was an emotional speech.	Đó là một bài phát biểu cảm động.
After he passed, she went to the third place.	Sau khi anh ấy vượt qua, cô ấy đi đến chỗ thứ ba.
Absolutely no cases.	Hoàn toàn không có trường hợp nào.
She never said a word, just hugged him until he was done.	Cô không bao giờ nói một lời, chỉ ôm anh cho đến khi anh xong việc.
That seems like a huge task.	Đó dường như là một nhiệm vụ to lớn.
But relatively safe and secure are two different things.	Nhưng tương đối an toàn và an toàn là hai điều khác nhau.
Again, very smart.	Một lần nữa, rất thông minh.
The results are therefore based on the entire patient group.	Do đó, kết quả dựa trên toàn bộ nhóm bệnh nhân.
His eyes went first to his brother and then to me.	Đôi mắt anh ấy đầu tiên nhìn vào anh trai anh ấy và sau đó là tôi.
Everything in that room will be repaired in time.	Mọi thứ trong căn phòng đó sẽ được sửa chữa kịp thời.
It doesn't seem like many others make it through here.	Có vẻ như không có nhiều người khác vượt qua được đây.
Thanks for the support.	Cảm ơn về sự hỗ trợ.
He is doing well.	Anh ấy đang làm tốt.
They are their own work.	Họ là tác phẩm của chính họ.
Perhaps there is no need to discuss this at this time.	Có lẽ không cần phải thảo luận về điều này vào lúc này.
There's no one anywhere.	Không có người ở đâu cả.
After a while, the horse settled down for a walk.	Một lát sau, con ngựa yên vị đi dạo.
I just need someone here for me.	Tôi chỉ cần ai đó ở đây cho tôi.
We need to think straight and plan what we are going to do.	Chúng ta cần suy nghĩ thẳng thắn và lên kế hoạch cho những gì chúng ta sẽ làm.
In case.	Trong trường hợp.
Once or twice she looks back.	Một hoặc hai lần cô ấy nhìn lại.
Content you would include, if you could.	Nội dung bạn sẽ bao gồm, nếu bạn có thể.
It's a great system, it works.	Đó là một hệ thống tuyệt vời, nó hoạt động.
Her mother had seven people.	Mẹ cô có bảy người.
A very young person there.	Một người rất trẻ ở đó.
I want to know.	Tôi muốn biết.
Without it, the job cannot be completed.	Không có nó, công việc không thể hoàn thành.
It is you who make this website possible.	Chính bạn là người làm cho trang web này trở nên khả thi.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
It receives a response from the device.	Nó nhận được phản hồi từ thiết bị.
So it seems.	Vì vậy, nó có vẻ như.
Those are the most terrible people, the best people.	Đó là những người khủng khiếp nhất, những người tốt nhất.
Of course, I have a ship.	Tất nhiên, tôi có một con tàu.
We will talk for hours.	Chúng tôi sẽ nói chuyện hàng giờ đồng hồ.
I just wanted to be in the movie.	Tôi chỉ muốn được tham gia bộ phim.
So do older children.	Trẻ lớn cũng vậy.
You might just be a key to what he needs to accomplish.	Bạn có thể chỉ là một chìa khóa cho những gì anh ấy cần phải hoàn thành.
But what if the worst happens?	Nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì sao.
She didn't let a lot of people keep him.	Cô đã không để cho rất nhiều người giữ anh ta.
Now work down the left side.	Bây giờ làm việc xuống phía bên trái.
I can't think of a negative.	Tôi không thể nghĩ ra một điều tiêu cực.
They need to rethink.	Họ cần phải suy nghĩ lại.
We first prove existence.	Đầu tiên chúng tôi chứng minh sự tồn tại.
No one else in the station knew anything.	Không ai khác trong nhà ga được biết bất cứ điều gì.
That's his heart, you see.	Đó là trái tim của anh ấy, bạn thấy đấy.
The thin top is great.	Phần trên mỏng là rất tốt.
I looked over and met them for a second.	Tôi nhìn qua và gặp họ trong một giây.
You never really got to know her.	Bạn chưa bao giờ thực sự phải biết cô ấy.
I've definitely been tired before.	Tôi chắc chắn đã từng mệt mỏi trước đây.
Then told me to go to the track.	Sau đó nói với tôi để đi đến đường đua.
And it really works.	Và nó thực sự hoạt động.
Would you like to explain that a little bit.	Bạn có muốn giải thích điều đó một chút.
His left arm is made of metal.	Cánh tay trái của anh ấy được làm bằng kim loại.
However, there are some ways to make it harder.	Tuy nhiên, có một số cách để làm cho nó khó hơn.
We don't need him anyway.	Dù sao thì chúng tôi cũng không cần anh ấy.
Now I'm at home.	Bây giờ tôi đang ở nhà.
It seems to be useful.	Nó dường như hữu ích.
Again, far from it.	Một lần nữa, xa nó.
In all cases, good results were obtained.	Tất cả các trường hợp đều đạt kết quả tốt.
If you are sure.	Nếu bạn chắc chắn.
Our rules are very simple.	Các quy tắc của chúng tôi rất đơn giản.
The numbers, he says, don't lie.	Những con số, anh ấy nói, không nói dối.
They called him a lovely, simple boy.	Họ gọi anh là một cậu bé đáng yêu, giản dị.
There are many of them.	Có rất nhiều trong số đó.
Each team plays against the other teams in its group once.	Mỗi đội chơi với các đội khác trong nhóm của mình một lần.
Or is there an easier way.	Hoặc là có một cách khác dễ dàng hơn.
I don't know what else you can do.	Tôi không biết bạn có thể làm gì khác.
It's hard to know people from just one interview.	Thật khó để biết mọi người chỉ từ một cuộc phỏng vấn.
And if we want to go, we must do so soon.	Và nếu chúng ta muốn đi, chúng ta phải làm như vậy sớm.
Here's what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
That turned out to be completely wrong.	Điều đó hóa ra là hoàn toàn sai lầm.
But not really.	Nhưng không hẳn vậy.
He was lucky to keep his leg.	Anh ấy đã may mắn giữ được chân.
And they want to be told they are right.	Và họ muốn được nói rằng họ đúng.
It's not about money.	Nó không phải về tiền bạc.
Ever since he saved her, she's been trying to find out about him.	Kể từ khi anh cứu cô, cô đã cố gắng tìm hiểu về anh.
Analyze results.	Phân tích kết quả.
We're going back to my house.	Chúng ta sẽ trở lại nhà của tôi.
Lying is for the sake of learning.	Nói dối là để phục vụ cho việc học.
However, these differences are not significant.	Tuy nhiên, những khác biệt này không đáng kể.
That's not a problem with the man.	Đó không phải là vấn đề với người đàn ông.
There is really no evidence that the earth is that young.	Thực sự không có bằng chứng nào cho thấy trái đất là trẻ như vậy.
Pull up a chair.	Kéo một chiếc ghế lên.
Fields have been cut and picked but well covered.	Ruộng đã được cắt và nhặt nhưng che phủ tốt.
I have to be honest, though.	Tôi phải trung thực, mặc dù.
I will think about that.	Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.
They had a six-day supply.	Họ đã có một nguồn cung cấp trong sáu ngày.
Pretty sure he will read very well.	Khá chắc chắn anh ấy sẽ đọc rất tốt.
It became easier to review it without him following me.	Nó trở nên dễ dàng hơn để xem xét nó mà không cần anh ta theo dõi tôi.
In fact, at eight o'clock it was too hot for many people.	Trên thực tế, vào lúc tám giờ, nó quá nóng đối với nhiều người.
Then again, maybe no one.	Sau đó, một lần nữa, có thể không có ai.
How is she, he wondered.	Cô ấy thế nào rồi, anh tự hỏi.
But it's the right thing to do.	Nhưng đó là điều đúng đắn cần làm.
But you know you won't.	Nhưng anh biết anh sẽ không.
The weird thing is that it happens super fast.	Điều kỳ lạ là nó diễn ra siêu nhanh.
I find that a sad thing.	Tôi thấy đó là một điều đáng buồn.
I don't dress differently.	Tôi không ăn mặc khác nhau.
End of story, no debate.	Hết truyện, không bàn cãi.
There are several important projects underway.	Có một vài dự án quan trọng đang được thực hiện.
Mind you, the credit card aspect is a different story.	Xin lưu ý với bạn, khía cạnh thẻ tín dụng là một câu chuyện khác.
You should buy legs.	Bạn nên mua chân.
The crowd is not happy.	Đám đông không hạnh phúc.
We made the pictures part of the story.	Chúng tôi đã biến những bức tranh trở thành một phần của câu chuyện.
Because we need it.	Bởi vì chúng ta cần nó.
To continue its success.	Để tiếp tục thành công của nó.
So stupid.	Thật ngu ngốc.
My heart has started fast.	Trái tim tôi đã bắt đầu nhanh chóng.
No one else will listen.	Không ai khác sẽ lắng nghe.
Everyone at the table seemed to be looking at me.	Mọi người trong bàn có vẻ đang nhìn tôi.
Real light weight tool.	Công cụ trọng lượng nhẹ thực sự.
They don't really have much of a concept of private property.	Họ không thực sự có nhiều khái niệm về tài sản tư nhân.
They're back around my ears.	Họ đang trở lại xung quanh tai của tôi.
It's a personal theory.	Đó là một lý thuyết cá nhân.
First of all, you don't know what your score will be.	Trước hết, bạn không biết điểm số của mình sẽ ra sao.
You may not like it.	Bạn có thể không thích nó.
Not everyone is as lucky as we are to have such wonderful parents.	Không phải ai cũng may mắn như chúng ta khi có được những ông bố bà mẹ tuyệt vời như vậy.
The rooms are comfortable and clean.	Các phòng được thoải mái và sạch sẽ.
You're trying not to die, and you're the last one alive.	Bạn đang cố gắng để không chết, và bạn là người cuối cùng còn tồn tại.
It is very simple and easy to do.	Nó rất đơn giản và dễ làm.
The case is full of money.	Trường hợp đầy tiền.
He doesn't understand.	Anh ấy không hiểu.
, and even played in its first match.	, và thậm chí đã chơi trong trận đấu đầu tiên của nó.
Not written for us, but written for us.	Không phải được viết cho chúng tôi, nhưng được viết cho chúng tôi.
Of course, from the game room, so it doesn't make any sense.	Tất nhiên, từ phòng trò chơi, vì vậy nó không có nghĩa lý gì.
Three animals were used in each group.	Ba con vật được sử dụng trong mỗi nhóm.
But it will be in any case.	Nhưng nó sẽ là trong mọi trường hợp.
Finally, a larger, enlarged boat with two more men on it.	Cuối cùng, một chiếc thuyền lớn hơn, mở rộng và có thêm hai người đàn ông trên đó.
I sat in silence for a while.	Tôi ngồi lặng đi một lúc.
All over town, people are already in bed, or soon will be.	Trên khắp thị trấn, mọi người đã ở trên giường, hoặc sẽ sớm thôi.
Sometimes things are very difficult.	Đôi khi những điều rất khó khăn.
What comes after that is.	Điều gì đến sau đó là.
So it is necessary to give up on this front.	Vì vậy, cần phải từ bỏ trên mặt trận này.
But if we want, we can plant more.	Nhưng nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể trồng nhiều hơn nữa.
If this is a secret, it is a very public secret.	Nếu đây là một bí mật, thì đó là một bí mật rất công khai.
It works for me.	Nó làm việc cho tôi.
Anyway, here it is.	Dù sao, nó đây.
I didn't think of it like that.	Tôi đã không nghĩ về nó như thế.
He shook himself, but it fell on him more.	Anh ta lắc mình, nhưng nó rơi vào người anh ta nhiều hơn.
You know that many methods exist.	Bạn biết rằng có nhiều phương pháp tồn tại.
But since you saw me, you couldn't hear me.	Nhưng vì bạn đã nhìn thấy tôi, bạn không thể nghe thấy tôi.
The table is silent.	Chiếc bàn im lặng.
The one who thinks she loves you enough to win you over.	Người nghĩ rằng cô ấy yêu bạn đủ để giành được bạn.
Another great idea could be to sell items online.	Một ý tưởng tuyệt vời khác có thể là bán các mặt hàng trực tuyến.
This is consistent with the experimental findings.	Điều này phù hợp với những phát hiện thử nghiệm.
Only through more games will it come easier.	Chỉ thông qua nhiều trò chơi hơn, nó sẽ đến dễ dàng hơn.
A causal relationship has not been established.	Mối quan hệ nhân quả chưa được thiết lập.
I write this for two reasons.	Tôi viết điều này vì hai lý do.
Please help me to solve this problem.	Xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này.
She took the phone to the kitchen.	Cô xách điện thoại vào bếp.
Be sure not to miss it!.	Hãy chắc chắn không bỏ lỡ nó !.
We've been on the sidelines for too long.	Chúng ta đã ở bên lề quá lâu.
It is getting out of hand.	Nó đang vượt ra khỏi tầm tay.
We can be fast.	Chúng tôi có thể nhanh chóng.
It's a responsible way to run anything.	Đó là một cách có trách nhiệm để chạy bất cứ điều gì.
Teams can play against you.	Các đội có thể đấu với bạn.
He tried to approach them with his mind.	Anh cố gắng tiếp cận họ bằng trí óc của mình.
It was a good life up there.	Đó là một cuộc sống tốt trên đó.
Others sat with him and talked.	Những người khác ngồi với anh ta và nói chuyện.
It doesn't seem so.	Nó có vẻ không phải như vậy.
She thought she understood everything.	Cô nghĩ rằng cô đã hiểu tất cả mọi thứ.
I realized that religion itself was not the problem.	Tôi nhận ra rằng bản thân tôn giáo không phải là vấn đề.
They are wrong.	Họ sai.
Doing well, thank you very much, even in this economy.	Đang làm tốt, cảm ơn bạn rất nhiều, ngay cả trong nền kinh tế này.
What drew your attention to the audience in the first place.	Điều gì đã thu hút sự chú ý của bạn đến đối tượng ngay từ đầu.
I don't have to step in to fix him.	Tôi không cần phải bước vào để sửa chữa anh ta.
The data frame in it looks like this.	Khung dữ liệu trong nó trông như thế này.
I'm like that, so let me get this straight.	Tôi giống như vậy, vì vậy hãy để tôi nói thẳng vấn đề này.
Home is the place inside your head.	Nhà là nơi bên trong đầu bạn.
Nothing can prepare you for the evil we have seen here.	Không có gì có thể chuẩn bị cho bạn cho những điều xấu xa mà chúng tôi đã thấy ở đây.
With a loss of control comes an increased risk of injury.	Với việc mất kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.
However, these companies face two problems.	Tuy nhiên, các công ty này phải đối mặt với hai vấn đề.
Again, her description contains an error.	Một lần nữa, mô tả của cô ấy có một lỗi.
And she didn't even realize.	Và cô ấy thậm chí còn không nhận ra.
These are the best players in the world.	Đây là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Doesn't matter who.	Không quan trọng ai.
I mocked him out of fear.	Tôi đã chế giễu anh ấy vì sợ.
I love that.	Tôi yêu dấu đó.
His will and his fight.	Ý chí của anh ấy và cuộc chiến của anh ấy.
Never deposit your bank or other financial details with them.	Không bao giờ gửi ngân hàng của bạn hoặc các chi tiết tài chính khác với họ.
I must say some absolutely beautiful views from there.	Tôi phải nói là một số cảnh đẹp hoàn toàn từ đó.
All but one that is.	Tất cả, trừ một cái đó là.
It's boring trying to make your own voice appear on that white screen.	Thật chán khi cố gắng tạo ra giọng nói của chính mình xuất hiện trên màn hình trắng đó.
Special forces are not mentioned.	Lực lượng đặc biệt không được đề cập.
He can bring her into a fight.	Anh ta có thể đưa cô ấy vào một cuộc chiến.
But the problem is different.	Nhưng vấn đề là khác.
We agreed that we would meet when she returned.	Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi sẽ gặp nhau khi cô ấy trở về.
The main task is to send and receive characters.	Nhiệm vụ chính là gửi và nhận nhân vật.
The kids decided they had to do something to help.	Những đứa trẻ quyết định chúng phải làm gì đó để giúp đỡ.
No name.	Không có tên.
But without it, he is no better.	Nhưng không có nó, anh cũng không khá hơn.
You will see changes in your body.	Bạn sẽ thấy những thay đổi trên cơ thể mình.
Strength, energy and knowledge are in each of us.	Sức mạnh, nghị lực và kiến ​​thức là ở mỗi chúng ta.
I had a man and he was a good man.	Tôi đã có một người đàn ông và anh ấy là một người đàn ông tốt.
He, he was on the show.	Anh ấy, anh ấy đã tham gia chương trình.
But now she is different.	Nhưng bây giờ cô ấy đã khác.
Everything is numbers to them.	Mọi thứ đều là những con số đối với họ.
I want to study it.	Tôi muốn nghiên cứu nó.
Media looks good.	Phương tiện truyền thông có vẻ tốt.
They didn't know where he came from.	Họ không biết anh ta đến từ đâu.
I wonder what he wants from me this time, she thought.	Không biết lần này anh ấy muốn gì ở mình, cô nghĩ.
Then we solve the problem again on the same scale.	Sau đó, chúng tôi giải quyết vấn đề một lần nữa trên cùng một quy mô.
You should take the money and only.	Bạn nên lấy tiền và chỉ.
Yes, someone was sitting on the steps.	Có, ai đó đã ngồi trên bậc thềm.
Now the place where the letter is placed will have a yellow background.	Bây giờ, nơi đặt chữ cái sẽ có nền màu vàng.
They will be too scared.	Họ sẽ quá sợ hãi.
Other things also change.	Những thứ khác cũng thay đổi.
They won't go anywhere.	Họ sẽ không đi đâu cả.
This book has several strengths.	Cuốn sách này có một số điểm mạnh.
I never really thought how quickly it could change.	Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng nó có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào.
No one is as dangerous as mine.	Không ai nguy hiểm như của tôi.
You proved to everyone that you'd rather lose your job than lie.	Bạn đã chứng minh cho mọi người thấy rằng bạn thà mất việc còn hơn nói dối.
Kill him now, before he can answer any questions.	Giết anh ta ngay bây giờ, trước khi anh ta có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
In her hospital room.	Trong phòng bệnh của cô ấy.
Less than five days.	Chưa đầy năm ngày.
The length of the question makes it difficult to concentrate on the answer.	Độ dài của câu hỏi khiến bạn khó tập trung vào câu trả lời.
The same thought crossed my mind.	Cùng một ý nghĩ lướt qua đầu tôi.
The pictures are four.	Các hình ảnh là bốn.
Change your personal cover photo.	Thay đổi ảnh bìa cá nhân.
I can deal with this.	Tôi có thể giải quyết việc này.
Not the case this time.	Không phải là trường hợp lần này.
Women are more often affected than men.	Phụ nữ thường bị ảnh hưởng hơn nam giới.
The song.	Bài hát.
We need a wall.	Chúng ta cần một bức tường.
It was a small city.	Đó là một thành phố nhỏ.
I breathe when you make such efforts with it.	Tôi hơi thở khi bạn thực hiện những nỗ lực như vậy với nó.
Best not to think right now.	Tốt nhất đừng nghĩ ngay bây giờ.
I can never come home to you again.	Tôi không bao giờ có thể trở về nhà với bạn một lần nữa.
Listen, charge me.	Nghe này, tính tiền cho tôi.
From seven countries.	Từ bảy quốc gia.
Expect to see lots of birds.	Mong đợi để xem rất nhiều loài chim.
Everything they owned was left behind.	Tất cả mọi thứ họ sở hữu đã bị bỏ lại phía sau.
A few others.	Một vài người khác.
For a long time he remained in that state.	Trong một thời gian dài anh vẫn giữ nguyên trạng thái đó.
There was a time when she said what she thought.	Đã có lúc cô ấy nói những gì mình nghĩ.
Both work well.	Cả hai đều hoạt động tốt.
But it happened.	Nhưng nó đã xảy ra.
There is nothing like this in my collection.	Không có thứ gì giống cái này trong bộ sưu tập của tôi.
The eyes, they send us signals through the eyes.	Đôi mắt, chúng gửi cho chúng ta những dấu hiệu thông qua đôi mắt.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
And this usually works well enough.	Và điều này thường hoạt động đủ tốt.
Now she is at peace.	Bây giờ cô ấy đã bình an.
In the early morning, the more difficult to escape.	Trong sáng sớm, càng khó trốn thoát.
That is the first step in the improvement process.	Đó là bước đầu tiên trong quá trình cải tiến.
Look into my eyes.	Nhìn vào mắt tôi.
Everyone needs to know that.	Mọi người cần biết điều đó.
However, they failed, because they had no basis for their case.	Tuy nhiên, họ đã thất bại, vì họ không có cơ sở cho trường hợp của mình.
I don't mind talking to him sometimes.	Tôi không ngại nói chuyện với anh ấy đôi khi.
But he couldn't feel the same way this time.	Nhưng anh ấy không thể có cảm giác như lần này.
It will be doing the right thing.	Nó sẽ được làm điều đúng đắn.
There is a missing point on either side of it.	Có một điểm còn thiếu ở hai bên của nó.
You missed the call.	Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi.
Or see for yourself.	Hoặc xem cho chính mình.
They run the ball well.	Họ chạy bóng tốt.
Do you really need it? 	Bạn có thực sự cần nó?
he asks.	anh ấy hỏi.
Light is knowledge.	Ánh sáng là kiến ​​thức.
There are important issues here in the state.	Có những vấn đề quan trọng ở đây trong tiểu bang.
I ran away.	Tôi đã bỏ chạy.
I see that he did.	Tôi thấy rằng anh ấy đã làm.
This is the case with earlier treatment.	Đây là trường hợp được điều trị sớm hơn.
My daughter tried to kill me.	Con gái tôi đã cố giết tôi.
Trust me, it wasn't an accident.	Tin tôi đi, đó không phải là một tai nạn.
I don't know what to do or what happens next.	Tôi không biết phải làm gì hoặc điều gì xảy ra tiếp theo.
Yes, this is a medical program.	Vâng, đây là một chương trình y tế.
Years may pass before it has a company.	Nhiều năm có thể trôi qua trước khi nó có công ty.
It told me to get up.	Nó bảo tôi phải đứng dậy.
Returning, she placed it on the table.	Trở lại, cô đặt nó trên bàn.
There were no significant differences related to age or sex.	Không có sự khác biệt đáng kể nào liên quan đến tuổi tác hoặc giới tính.
It knows no limits.	Nó không biết giới hạn.
That's where the difference comes from.	Đó là sự khác biệt đến từ đâu.
The board of directors can do that.	Ban giám hiệu có thể làm được điều đó.
I love walking, especially with my dogs.	Tôi thích đi bộ, đặc biệt là với những con chó của tôi.
Look at the people we know.	Nhìn vào những người chúng ta biết.
But he couldn't get rid of his doubt.	Nhưng anh ta không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của mình.
But, immediately, she realized that he came from a poor family.	Nhưng, ngay lập tức, cô đã nhận ra rằng anh ta xuất thân từ một gia đình nghèo.
Other results follow.	Các kết quả khác cũng theo đó.
I said no.	Tôi đã nói không.
Anything you can offer.	Bất cứ điều gì bạn có thể cung cấp.
I don't want to do family law.	Tôi không muốn làm luật gia đình.
They are very satisfied with themselves.	Họ rất hài lòng với bản thân.
Top quality is excellent all around.	Chất lượng hàng đầu là tuyệt vời xung quanh.
However, it is much harder to bind.	Tuy nhiên, nó khó ràng buộc hơn nhiều.
Trust him to notice it.	Hãy tin tưởng để anh ấy nhận thấy điều đó.
I worked hard there to make myself the best officer I could be.	Tôi đã làm việc chăm chỉ ở đó để biến mình thành một sĩ quan tốt nhất có thể.
It takes a constant amount of time to create.	Nó tốn một khoảng thời gian liên tục để tạo.
From start to finish the police were completely hands-free.	Từ đầu đến cuối cảnh sát đã hoàn toàn rảnh tay.
However, there are also many excellent people.	Tuy nhiên, cũng có nhiều người xuất sắc.
Emotions lead to choices.	Cảm xúc dẫn đến sự lựa chọn.
Both return an object.	Cả hai đều trả về một đối tượng.
Mother has never been so profound.	Mẹ chưa bao giờ rất sâu sắc.
Not to mention the seven hours of different time making.	Chưa kể đến bảy giờ thời gian khác nhau làm cho.
He's not up there.	Anh ấy không ở trên đó.
We've never heard that out loud before.	Chúng tôi chưa bao giờ nghe điều đó thành tiếng trước đây.
Young men will drink and young men will fight.	Nam thanh niên sẽ uống rượu và nam thanh niên sẽ đánh nhau.
So we have made progress.	Vì vậy, chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
Indeed, it holds true for any language course.	Thật vậy, nó đúng cho bất kỳ khóa học ngôn ngữ nào.
I think that's just the way her brain works.	Tôi nghĩ đó chỉ là cách bộ não của cô ấy hoạt động.
I can see them doing it.	Tôi có thể thấy họ làm điều đó.
Then common sense returns.	Sau đó, lẽ thường trở lại.
It's about doing something private.	Đó là về làm một cái gì đó riêng tư.
Too fast.	Quá nhanh.
She said she did.	Cô ấy nói cô ấy làm.
It is blue in color.	Nó có màu xanh lam.
I don't know how to change it.	Tôi không biết làm thế nào để thay đổi nó.
Eventually.	Cuối cùng thì.
We should not build walls between each other.	Chúng ta không nên dựng những bức tường ngăn cách nhau.
Yes, most likely for the correct article.	Có, rất có thể cho bài báo chính xác.
Without a doubt, the pieces are starting to come together.	Không nghi ngờ gì nữa, các mảnh ghép đang bắt đầu kết hợp với nhau.
No heat problem now.	Không có vấn đề nhiệt bây giờ.
I wonder why they don't get married, maybe something is wrong with them.	Tôi tự hỏi tại sao họ không kết hôn, có lẽ có điều gì đó không ổn với họ.
They can send me into the army.	Họ có thể gửi tôi vào quân đội.
It has a spirit to it.	Nó có một tinh thần với nó.
But falling in love is still her biggest mistake.	Nhưng thất tình vẫn là sai lầm lớn nhất của cô.
For too long, they were ignored.	Quá lâu, họ đã bị bỏ qua.
We are not in the same program.	Chúng tôi không ở trong cùng một chương trình.
Check with a teacher next to you.	Kiểm tra với một giáo viên bên cạnh.
Or find a similar group in your area.	Hoặc tìm một nhóm tương tự trong khu vực của bạn.
Prices may increase.	Giá có thể tăng lên.
Well, it doesn't matter now.	Chà, bây giờ không còn quan trọng nữa.
From taking all he gives.	Từ việc lấy tất cả những gì anh ta đưa ra.
And he wanted to meet this man.	Và anh ấy muốn gặp người đàn ông này.
The main thing is to think from their point of view.	Điều chính là phải suy nghĩ từ quan điểm của họ.
No one has used that word yet.	Chưa có ai sử dụng từ đó.
It's unfortunate for us.	Thật xui xẻo cho chúng tôi.
And so has established a pattern that needs to be repeated.	Và do đó, đã thiết lập một khuôn mẫu cần được lặp lại.
But much needs to be done.	Nhưng nhiều việc cần phải làm.
That we can be friends.	Rằng chúng ta có thể là bạn.
People heard her story and wanted to help.	Mọi người đã nghe câu chuyện của cô ấy và muốn giúp đỡ.
This note should include a direct link to the original article.	Ghi chú này nên bao gồm một liên kết trực tiếp đến bài báo gốc.
There's too much to list here.	Có quá nhiều thứ để kể tên ở đây.
I have nine on my floor.	Tôi có chín cái trên sàn nhà của tôi.
There's something odd about that box.	Có một cái gì đó kỳ lạ về cái hộp đó.
I let people down in class, often.	Tôi đã khiến mọi người thất vọng trong lớp, thường xuyên.
Planning and designing research data and analysis.	Lập kế hoạch và thiết kế dữ liệu nghiên cứu và phân tích.
They seem like they are from another planet.	Họ có vẻ như họ đến từ một hành tinh khác.
The story doesn't matter.	Câu chuyện không quan trọng.
Those two are more evil than anything we've seen here.	Hai người đó ác hơn bất cứ thứ gì chúng ta đã thấy ở đây.
Maybe they will find that they can't do it.	Có thể họ sẽ thấy rằng họ không thể làm được.
The first thing tomorrow.	Điều đầu tiên vào ngày mai.
The production area is located right inside the front door.	Khu sản xuất nằm ngay bên trong cửa trước.
I let her down.	Tôi đã làm cô ấy thất vọng.
He looks annoyed.	Anh ấy có vẻ khó chịu.
But not what we found in that ship.	Nhưng không phải thứ chúng tôi tìm thấy trong con tàu đó.
Don't tell me about the stock market.	Đừng nói với tôi về thị trường chứng khoán.
Love love love.	Yêu, yêu, yêu.
It couldn't be more perfect than that.	Nó không thể hoàn hảo hơn thế.
Service is also bad.	Dịch vụ cũng tệ.
And sometimes it works.	Và đôi khi nó hoạt động.
My father was silent for most of the conversation.	Cha tôi im lặng trong phần lớn cuộc trò chuyện.
This makes it very difficult to let go.	Điều này khiến bạn rất khó để buông bỏ.
Usually when she wants something or is lying.	Thường thì khi cô ấy muốn gì đó hoặc đang nói dối.
I looked out the window to see the train ahead.	Tôi nhìn ra cửa sổ để thấy đoàn tàu phía trước.
What surprised me was the space people had to sleep in.	Điều làm tôi ngạc nhiên là không gian mọi người phải ngủ.
It could be later than today.	Nó có thể là muộn hơn ngày hôm nay.
No worries with clothes.	Không phải lo lắng với quần áo.
The girl runs around, looking for flowers.	Cô gái chạy xung quanh, tìm kiếm hoa.
But you have bigger problems.	Nhưng bạn có những vấn đề lớn hơn.
I don't need a house like this.	Tôi không cần một ngôi nhà như thế này.
We have to change that.	Chúng ta phải thay đổi điều đó.
He should understand better.	Anh ấy nên hiểu tốt hơn.
This new rule might actually work.	Quy tắc mới này có thể thực sự hoạt động.
I asked for it and it was not provided.	Tôi đã yêu cầu nó và nó đã không được cung cấp.
I'm tired of the game I'm playing.	Tôi mệt mỏi với trò chơi đang chơi.
Well, maybe that's it.	Vâng, có lẽ đó là nó.
Even though he's not even a year old, he's already very strong.	Dù chưa được một tuổi nhưng cậu ấy đã rất mạnh mẽ.
Both attempts failed.	Cả hai nỗ lực đều thất bại.
It makes my stomach come back too.	Nó làm cho dạ dày của tôi cũng quay lại.
Sometimes we are even warm and comfortable.	Đôi khi chúng tôi thậm chí còn ấm áp và thoải mái.
You will not keep any.	Bạn sẽ không giữ bất kỳ.
Thank you for opening my eyes.	Cảm ơn bạn đã mở rộng tầm mắt của tôi.
Those here and now are also affected.	Những người ở đây và bây giờ cũng bị ảnh hưởng.
I had to try.	Tôi đã phải cố gắng.
Could be something else.	Có thể là một cái gì đó khác.
There is so much more to us.	Còn rất nhiều điều nữa đối với chúng tôi.
It was immediately relieved and released when his mouth crashed into mine.	Nó ngay lập tức nhẹ nhõm và giải phóng khi miệng anh ta đâm vào miệng tôi.
Users come first.	Người dùng là trên hết.
I will have to go with yes.	Tôi sẽ phải đi với có.
With good technique, no will throw you out of your game.	Với kỹ thuật tốt, không sẽ không ném bạn ra khỏi trò chơi của bạn.
His speed is amazing to see firsthand.	Tốc độ của anh ấy thật tuyệt khi được tận mắt chứng kiến.
Symptoms appear very often in advanced age.	Các triệu chứng xuất hiện rất thường xuyên ở tuổi cao.
You cannot keep it in the bank.	Bạn không thể giữ nó trong ngân hàng.
The score surpassed him.	Số điểm đã vượt qua anh ta.
As a regional power.	Là một cường quốc trong khu vực.
I go into the city.	Tôi đi vào thành phố.
Their request was later denied.	Yêu cầu của họ sau đó đã không được chấp nhận.
You have been the first real light in my life for many years.	Bạn đã là ánh sáng thực sự đầu tiên trong cuộc đời tôi trong nhiều năm.
That doesn't count.	Điều đó không được tính.
Keep your breathing slow and steady.	Giữ nhịp thở chậm và đều đặn.
It must be sharp.	Nó phải được sắc nét.
I guess he thought he was in control.	Tôi đoán anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy đang kiểm soát.
Sometimes it sounds like the ocean.	Đôi khi nó nghe như biển cả.
It's completely player-run.	Nó hoàn toàn do người chơi điều hành.
But the cover system is great.	Nhưng hệ thống trang bìa là tuyệt vời.
We made them, and that holds us accountable.	Chúng tôi đã tạo ra chúng, và điều đó cho chúng tôi trách nhiệm.
He is part of everything and everything is part of him.	Anh ấy là một phần của mọi thứ và mọi thứ là một phần của anh ấy.
Overall this issue has been very well written.	Nhìn chung vấn đề này đã được viết rất tốt.
It took too long.	Nó đã mất quá nhiều thời gian.
Her parents are both teachers.	Cha mẹ cô đều là giáo viên.
He seems to really like the store.	Anh ấy dường như rất thích cửa hàng.
If you think you will be better, then you will.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ tốt hơn, vậy bạn sẽ làm được.
Too many things ran through his mind.	Có quá nhiều thứ cứ chạy qua tâm trí anh.
I will never forget him.	Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy.
He wondered if she had gone to sleep.	Anh tự hỏi liệu cô đã đi ngủ chưa.
Some states in the region are clearly scared.	Một số bang trong khu vực rõ ràng đang rất sợ hãi.
But sometimes even strong people need help.	Nhưng đôi khi ngay cả những người mạnh mẽ cũng cần được giúp đỡ.
This time he would believe it, maybe.	Lần này anh sẽ tin vào điều đó, có thể.
That was great for me.	Điều đó thật tuyệt vời đối với tôi.
It's against the rules.	Nó trái với các quy tắc.
I don't see why not.	Tôi không thấy lý do tại sao không.
One can continue.	Một người có thể tiếp tục.
Long past.	Quá khứ lâu rồi.
It was just a car back then, any old car.	Lúc đó nó chỉ là một chiếc ô tô, bất kỳ chiếc ô tô cũ nào.
He came home fifteen minutes late.	Anh ấy đã về nhà muộn mười lăm phút.
Green money now.	Tiền xanh bây giờ.
But many management teams don't work that way.	Nhưng nhiều nhóm quản lý không hoạt động theo cách đó.
Our room was really just that.	Phòng của chúng tôi thực sự chỉ có vậy.
That is probably the most important part.	Đó có lẽ là phần quan trọng nhất.
Every second day, or so.	Mỗi ngày thứ hai, hoặc lâu hơn.
When it is at constant temperature, no current is generated.	Khi nó ở nhiệt độ không đổi, không có dòng điện nào được tạo ra.
I note that we are in a path.	Tôi lưu ý rằng chúng tôi đang ở trong một con đường.
This is true, but it takes some care to prove it.	Điều này là đúng, nhưng cần phải cẩn thận một chút để chứng minh điều đó.
She just knew she had to try.	Cô chỉ biết mình phải cố gắng.
Without spirit you have nothing.	Không có tinh thần bạn không có gì cả.
A measure of time has little meaning.	Một thước đo thời gian có rất ít ý nghĩa.
Back to you.	Trở lại với bạn.
Maybe your right.	Có thể quyền của bạn.
The group of young women received little attention.	Nhóm phụ nữ trẻ ít được chú ý.
Because businesses are people.	Vì doanh nghiệp là con người.
This story, too, seems to have happened more than once.	Câu chuyện này cũng vậy, dường như nó đã xảy ra hơn một lần.
Pull out and clean.	Kéo ra và làm sạch.
They went without difficulty.	Họ đã đi mà không gặp khó khăn.
But life, of course, is not the truth.	Nhưng cuộc sống, tất nhiên, không phải là sự thật.
It sounds interesting.	Nó nghe có vẻ thú vị.
I don't know how many times it rolled.	Tôi không biết nó đã lăn bao nhiêu lần.
To be loved.	Để được yêu.
In two years.	Trong hai năm nữa.
Below is the code.	Dưới đây là mã.
God told me it was my duty.	Chúa nói với tôi đó là nhiệm vụ của tôi.
It's fun to be with family and friends.	Thật là vui khi ở bên gia đình và bạn bè.
He is a lovely man.	Anh ấy là một người đàn ông đáng yêu.
But he hasn't closed it yet.	Nhưng anh ta cũng chưa đóng cửa.
No significant changes were observed beyond that point.	Không có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy ngoài thời điểm đó.
Time.	Thời gian.
As for him, he's just an empty body.	Riêng anh ấy, anh ấy chỉ là một cơ thể trống rỗng.
That, as we have seen, is not the case here.	Điều đó, như chúng ta đã thấy, không phải là trường hợp ở đây.
Your choice is simple.	Sự lựa chọn của bạn rất đơn giản.
I do a lot of that these days.	Tôi làm rất nhiều điều đó những ngày này.
Noise can come from many sources.	Tiếng ồn có thể phát ra từ nhiều nguồn.
I love colors.	Tôi yêu màu sắc.
It should be well-booted.	Nó phải được khởi động tốt.
Anyway, it's not a bad idea.	Dù sao thì nó cũng không phải là một ý tưởng tồi.
The army is very small by design.	Quân đội là rất nhỏ theo thiết kế.
Get ready soon.	Hãy sẵn sàng sớm.
She played such an important role.	Cô ấy đã đóng một vai trò quan trọng như vậy.
The main one.	Cái chính.
My father can be helpful.	Cha tôi có thể hữu ích.
I changed my way of life, as they say.	Tôi đã thay đổi cách sống của mình, như họ nói.
The content attribute is text.	Thuộc tính nội dung là văn bản.
It's a good movie.	Đó là một bộ phim hay.
For him, love is control.	Với anh ấy, tình yêu là sự kiểm soát.
I consider it like home.	Tôi xem nó như nhà.
The race is free and open to everyone.	Cuộc đua là miễn phí và mở cho tất cả mọi người.
She was too sick, too weak.	Cô ấy quá ốm, quá yếu.
I think it's just a matter of degree.	Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề về mức độ.
It makes her look different.	Nó khiến cô ấy trông khác hẳn.
Can I.	Tôi có thể không.
Not so much as a note.	Không quá nhiều như một ghi chú.
It takes a double and returns a double.	Nó nhận một nhân đôi và trả về một nhân đôi.
It is an explanation of something that happened.	Đó là lời giải thích về một điều gì đó đã xảy ra.
Ask us about anything that might happen while you're here.	Hãy hỏi chúng tôi về bất kỳ điều gì có thể xảy ra khi bạn ở đây.
It took a long time.	Nó đã mất một thời gian dài.
This makes the behavior less global and easier to work with.	Điều này làm cho hành vi ít toàn cầu hơn và làm việc với nó dễ dàng hơn.
We invite you to watch this movie.	Mời các bạn đi xem phim này.
It was as if neither team believed they could win.	Như thể cả hai đội đều không tin rằng họ có thể giành chiến thắng.
The question has been asked.	Câu hỏi đã được đặt ra.
These subjects were excluded at the start of the study.	Những đối tượng này đã được loại trừ khi bắt đầu nghiên cứu.
For example, we can do this.	Ví dụ, chúng tôi có thể làm điều này.
If you have, don't expect me to keep your secrets.	Nếu bạn có, đừng mong đợi tôi giữ bí mật của bạn.
Do the exercise twice a day.	Thực hiện bài tập hai lần một ngày.
Means you arrived on time.	Có nghĩa là bạn đã đến kịp thời.
Part of the job.	Một phần của công việc.
Won't be for many days.	Sẽ không được trong nhiều ngày.
My breathing returned to normal, and the pressure on my chest was gone.	Hơi thở của tôi trở lại bình thường, và áp lực trên ngực tôi không còn nữa.
All she has to do is avoid eye contact.	Tất cả những gì cô ấy phải làm là tránh giao tiếp bằng mắt.
But not while he was on duty.	Nhưng không phải trong khi anh ta làm nhiệm vụ.
Time is a good thing to give to a friend.	Thời gian là một thứ tốt để trao cho một người bạn.
Blood was collected every two months for a total of six samples.	Máu được thu thập hai tháng một lần với tổng số sáu mẫu.
But you can help me if you can tell me more.	Nhưng bạn có thể giúp tôi nếu bạn có thể cho tôi biết thêm.
But there is a place.	Nhưng có một nơi.
I would say this needs to be very clear.	Tôi muốn nói rằng điều này cần phải rất rõ ràng.
You don't even find them interesting, not really.	Bạn thậm chí không thấy chúng thú vị, không hẳn vậy.
You'll see why as we prepare.	Bạn sẽ thấy lý do tại sao khi chúng tôi chuẩn bị.
He didn't do it on purpose.	Anh ấy không cố ý.
So small, so new.	Thật nhỏ, thật mới.
That was never a question.	Đó chưa bao giờ là một câu hỏi.
Sorry to hear you're sick.	Xin lỗi khi biết tin bạn bị ốm.
The defendant drove for a short distance and then let the car pass.	Bị cáo lái xe một đoạn rồi cho xe vượt lên.
These need to be examined in future studies.	Những điều này cần được kiểm tra trong các nghiên cứu trong tương lai.
I was somewhat scared, but one said don't kill me.	Tôi có phần sợ hãi, nhưng một người nói rằng đừng giết tôi.
My whole family loves it.	Cả gia đình tôi yêu thích nó.
The expression here is actually an argument of a function.	Biểu thức ở đây thực sự là một đối số của một hàm.
They need you for their life.	Họ cần bạn cho cuộc sống của họ.
But my father died then.	Nhưng cha tôi đã chết lúc đó.
It will cost a lot of money.	Nó sẽ tốn rất nhiều tiền.
If not too small, they can be perfect guard dogs.	Nếu không quá nhỏ, chúng có thể là những con chó bảo vệ hoàn hảo.
Of course, this is nothing new.	Tất nhiên, điều này không có gì mới.
There's more to it than meeting the eye.	Có nhiều thứ hơn là gặp mắt.
He is tall and handsome.	Anh ấy cao và đẹp trai.
Even if you could, the results won't be what you expect.	Ngay cả khi bạn có thể, kết quả sẽ không như bạn mong đợi.
He was a little ahead of me.	Anh ấy đi trước tôi một chút.
Leave me alone.	Để tôi yên.
I can't wait to see what to buy.	Tôi nóng lòng muốn xem có gì để mua.
Any group in similar circumstances would produce something similar.	Bất kỳ nhóm nào trong hoàn cảnh tương tự sẽ tạo ra thứ gì đó tương tự.
Causes of war.	Nguyên nhân của chiến tranh.
That's your brother's name.	Đó là tên của anh trai bạn.
Blue color appears for negative results and no color for positive results.	Màu xanh lam xuất hiện cho kết quả âm tính và không có màu nào cho kết quả dương tính.
We should give them a green card and an open door.	Chúng ta nên cho họ một thẻ xanh và một cánh cửa rộng mở.
Pieces were missing.	Các mảnh đã bị thiếu.
She wondered if he noticed something.	Cô tự hỏi liệu anh có nhận ra điều gì đó không.
What kind of thing happens in between is who you are.	Loại những gì xảy ra ở giữa là bạn là ai.
The important goal here is to decide whether an argument is reasonable.	Mục tiêu quan trọng ở đây là quyết định xem một lập luận có hợp lý hay không.
I saw him in the corner of my eye.	Tôi nhìn thấy anh ấy trong khóe mắt của tôi.
In the end he decided to take a risk.	Cuối cùng anh quyết định mạo hiểm.
I ended up sharing my room.	Cuối cùng tôi được chia sẻ phòng của mình.
His body is gone.	Cơ thể của anh ấy đã biến mất.
You cannot handle it.	Bạn không thể xử lý nó.
Those who do not care have equal rights with those who do care.	Những người không quan tâm có quyền bình đẳng với những người quan tâm.
Our thoughts make perfect sense.	Suy nghĩ của chúng tôi có ý nghĩa hoàn hảo.
They don't even have shoes on.	Họ thậm chí không có giày vào.
He is working in his home office.	Anh ấy đang làm việc tại văn phòng tại nhà của mình.
It's hard to explain, exactly.	Thật khó để giải thích, chính xác.
I hope they will like it.	Tôi hy vọng họ sẽ thích nó.
Later still a soldier.	Sau này vẫn là một quân nhân.
Like a door.	Giống như một cánh cửa.
A simple kitchen chair.	Một chiếc ghế nhà bếp đơn giản.
It was her loss, you know.	Đó là sự mất mát của cô ấy, bạn biết đấy.
First, the team was told it was not a business.	Đầu tiên, nhóm được cho biết đó không phải là một công việc kinh doanh.
Knowing about them and their benefits is great.	Biết về chúng và lợi ích của chúng là rất tốt.
He will sit like that quite often.	Anh ấy sẽ ngồi như vậy khá thường xuyên.
His voice became calm, changing him back to her teacher.	Giọng anh trở nên bình tĩnh, thay đổi anh trở lại thành giáo viên của cô.
Your family is so nice because they're so glad you're home.	Gia đình bạn thật tốt vì họ rất vui vì bạn đã về nhà.
She might be on her way here right now.	Cô ấy có thể đang trên đường đến đây ngay bây giờ.
He is exactly who he wants to be.	Anh ấy chính xác là người anh ấy muốn trở thành.
So let's do it.	Vì vậy, hãy làm điều đó.
She closed her eyes for a long time and then opened them.	Cô nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mở ra.
But he lost, big time.	Nhưng anh ấy đã thua, thời gian lớn.
Terrible thing, he said.	Điều khủng khiếp, anh ấy nói.
They do what they do and we do what we do.	Họ làm những gì họ làm và chúng tôi làm những gì chúng tôi làm.
I want to forget it, but it stays with me.	Tôi muốn quên nó đi, nhưng nó vẫn ở lại với tôi.
It takes some time, but it's very easy to do.	Nó mất một chút thời gian, nhưng nó rất dễ thực hiện.
He did not appeal.	Anh ấy đã không kháng cáo.
They must be somewhere.	Họ phải ở đâu đó.
We continue to grow.	Chúng tôi tiếp tục phát triển.
I will be sharing more plants in the coming days.	Tôi sẽ chia sẻ nhiều cây hơn trong những ngày tới.
Haven't worked on it yet.	Vẫn chưa làm việc trên nó.
I went to see him, me.	Tôi đã đi gặp anh ấy, tôi.
He stopped at my table and looked down.	Anh ấy dừng lại ở bàn của tôi và nhìn xuống.
Make people achieve their own dreams.	Khiến mọi người đạt được ước mơ của chính mình.
I did not look outside.	Tôi đã không nhìn ra ngoài.
Because right now, our whole business is in jeopardy.	Vì hiện tại, toàn bộ công việc kinh doanh của chúng tôi đang gặp nguy hiểm.
When a student buys a meal plan, that money goes to the university.	Khi sinh viên mua gói ăn uống, số tiền đó sẽ được chuyển đến trường đại học.
Then everything fell into place.	Sau đó, mọi thứ rơi vào đúng vị trí.
The main difference is in the artistic direction.	Sự khác biệt chính là ở hướng nghệ thuật.
There were actually several other explanations.	Thực sự đã có một số giải thích khác.
But these apply more generally to data center vs.	Nhưng những điều này áp dụng chung hơn cho trung tâm dữ liệu vs.
Each sample analysis was repeated at least three times.	Mỗi lần phân tích mẫu được lặp lại ít nhất ba lần.
But there are many other things that can be done.	Nhưng có rất nhiều điều khác có thể được thực hiện.
In that car.	Trong xe đó.
Only he or she can appreciate the reality created by saying these words.	Chỉ người đó mới có thể đánh giá cao thực tại được tạo ra bằng cách nói những lời này.
And they stayed that way the whole time.	Và họ đã giữ nguyên như vậy trong suốt thời gian.
He's the one telling the story.	Anh ấy là người kể câu chuyện.
When women and children win, workers win.	Khi phụ nữ và trẻ em chiến thắng, công nhân sẽ chiến thắng.
For life was taken, and there we were.	Vì cuộc sống đã được lấy đi, và chúng tôi đã ở đó.
It needs to be opened.	Nó cần phải được mở ra.
You have heard the stories.	Bạn đã nghe những câu chuyện.
He was survived by his wife.	Anh ta đã được sống sót bởi vợ của mình.
But my passion was there.	Nhưng niềm đam mê của tôi đã ở đó.
The value of this public property can then be checked later.	Giá trị của tài sản công này sau đó có thể được kiểm tra sau.
It really doesn't go down much.	Nó thực sự không đi xuống cho lắm.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
However, it has been reported that these methods have limitations.	Tuy nhiên, nó đã được báo cáo rằng các phương pháp này có những hạn chế.
I am comfortable and relaxed for anything.	Tôi thoải mái và thư giãn cho bất cứ điều gì.
It was clear that they were afraid of what was to come.	Rõ ràng là họ sợ những gì sắp xảy ra.
OK.	Được rồi.
It's easier for you.	Nó dễ dàng hơn cho bạn.
It was a big step forward for me.	Đó là một bước tiến lớn đối với tôi.
It was not a fair fight for me at the time.	Đó không phải là một cuộc chiến công bằng đối với tôi vào thời điểm đó.
Unable to contact him.	Không thể liên lạc với anh ta.
I am very happy to switch to this system.	Tôi rất vui khi chuyển sang hệ thống này.
We look forward to coming next time next time.	Chúng tôi mong được đến lần sau vào lần sau.
Not until he told her.	Không phải cho đến khi anh ta nói với cô ấy.
Set high both your personal and professional goals.	Đặt cao cả mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của bạn.
But he needed her, and she liked the feeling.	Nhưng anh cần cô, và cô thích cảm giác đó.
Maybe it's best to break up.	Có lẽ tốt nhất là nên chia tay.
He told me he was going home.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ về nhà.
That's reason enough, if you're looking for reasons.	Đó là lý do đủ, nếu bạn đang tìm kiếm lý do.
Only her eyes.	Chỉ có đôi mắt của cô ấy.
I couldn't have done it without her.	Tôi không thể làm được điều đó nếu không có cô ấy.
I don't know a thing about writing.	Tôi không biết một chút gì về việc viết lách.
Her father was fired because of his age.	Cha cô đã bị sa thải vì tuổi tác của ông.
They didn't stay long.	Họ không ở lại lâu.
I talked friends to friends.	Tôi đã nói chuyện bạn bè với bạn bè.
In our study, we confirmed such relationships by easy methods.	Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã xác nhận các mối quan hệ như vậy bằng các phương pháp dễ dàng.
Try reading this.	Hãy thử đọc cái này.
That term can mean different things to different people.	Thuật ngữ đó có thể có nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau.
She hadn't heard it in months.	Cô đã không nghe thấy nó trong nhiều tháng.
Or however that saying goes.	Hoặc tuy nhiên câu nói đó đi.
This is something new for me.	Đây là một cái gì đó mới đối với tôi.
She had to make that call immediately.	Cô ấy phải thực hiện cuộc gọi đó ngay lập tức.
Surely the fans weren't very happy.	Chắc chắn những người hâm mộ không mấy vui vẻ.
Not too much no more.	Không quá nhiều không hơn.
They are in a much better position going into next season.	Họ đang ở một vị trí tốt hơn nhiều khi bước vào mùa giải tới.
After a season there, it had to resign again.	Sau một mùa giải ở đó, nó đã phải từ chức một lần nữa.
You must come here.	Bạn phải đến đây.
There are two officers black and white.	Có hai sĩ quan da đen và da trắng.
Well, it doesn't matter now.	Chà, bây giờ không còn quan trọng nữa.
Perhaps to say 'thank you'.	Có lẽ để nói 'cảm ơn'.
That is, the opposite of the master.	Có nghĩa là, đối lập với chủ nhân.
Nothing in both.	Không có gì trong cả hai.
I can think of a lot of cool ways to use video.	Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều cách thú vị để sử dụng video.
Each treatment was repeated four times.	Mỗi lần điều trị được lặp lại bốn lần.
There is movement down the hallway.	Có sự chuyển động xuống hành lang.
But it's more than a goal.	Nhưng nó còn hơn cả mục tiêu.
However, in the winter, it's a must-do skin care routine.	Tuy nhiên, vào mùa đông, đó là việc chăm sóc da bắt buộc phải làm.
I never liked her.	Tôi chưa bao giờ thích cô ấy.
Big mistake.	Sai lầm lớn.
He found something like that evidence in online search data.	Anh ta đã tìm thấy một cái gì đó giống như bằng chứng đó trong dữ liệu tìm kiếm trực tuyến.
Let's get over it with.	Hãy vượt qua nó với.
His life as lived is enough.	Cuộc sống của anh ấy như đã sống là đủ.
He sets a standard.	Anh ấy đặt ra một tiêu chuẩn.
In this case, it is used as an input variable.	Trong trường hợp này, nó được sử dụng như một biến đầu vào.
Three were excluded due to lack of data.	Ba đã bị loại do thiếu dữ liệu.
Book your course now.	Đặt khóa học ngay lập tức.
We used to have it.	Chúng tôi đã từng có nó.
When things get tough, we have to overcome the challenge.	Khi mọi thứ trở nên khó khăn, chúng ta phải vượt qua thử thách.
Here is a picture of it.	Đây là hình ảnh của nó.
And look at those teeth.	Và hãy nhìn những chiếc răng đó.
It couldn't be otherwise.	Nó không thể khác được.
There is no better choice for me.	Không có sự lựa chọn nào tốt hơn cho tôi.
The first floor has three rooms.	Tầng đầu tiên có ba phòng.
The house is a free expression.	Ngôi nhà là một biểu hiện tự do.
They choose their projects carefully and plan for the future.	Họ lựa chọn các dự án của mình một cách cẩn thận và lập kế hoạch cho tương lai.
I think the police are trying to catch her husband.	Tôi nghĩ rằng cảnh sát đang cố gắng truy bắt chồng cô ấy.
It was a very sad period for him and his heart.	Đó là một giai đoạn rất buồn cho anh và trái tim anh.
He didn't know what he wanted to do.	Anh ấy không biết mình muốn làm gì.
The fire spread quickly.	Ngọn lửa lan nhanh.
If you could help me that would be great.	Nếu bạn có thể giúp tôi thì điều đó thật tuyệt.
Literally mocking me in the interview room.	Chế giễu tôi trong phòng phỏng vấn theo nghĩa đen.
She doesn't even have a sister.	Cô ấy thậm chí còn không có em gái.
Not much further.	Không xa hơn nữa.
He died when he was young.	Anh ấy chết khi còn nhỏ.
We didn't have time to rest.	Chúng tôi đã không có thời gian nghỉ ngơi.
This is a quest only she can perform.	Đây là nhiệm vụ chỉ có cô ấy mới có thể thực hiện.
It's a car, and it moves.	Đó là một chiếc ô tô, và nó di chuyển.
The article actually says that children are not in the music programs.	Bài báo thực sự nói rằng trẻ em không ở trong các chương trình âm nhạc.
It's hardly reasonable.	Nó hầu như không hợp lý.
They were very angry.	Họ rất tức giận.
When you lie enough times, people will believe it.	Khi bạn nói dối đủ lần, mọi người sẽ tin điều đó.
Go to another relationship.	Đi mối quan hệ khác.
But where is wrong?	Nhưng sai ở chỗ nào ?.
There is no starting material present.	Không có nguyên liệu ban đầu hiện tại.
Which he is not trained with.	Mà anh ấy không được đào tạo với.
She saw.	Cô ấy đã thấy.
This time, she was sure of it.	Lần này, cô chắc chắn về điều đó.
He did a lot of things with me.	Anh ấy đã làm rất nhiều thứ với tôi.
Finally, fifteen people boarded the ship.	Cuối cùng thì mười lăm người đã lên tàu.
See here for details on how to use this.	Xem ở đây để biết chi tiết về cách sử dụng cái này.
Not late.	Không muộn.
That is now.	Đó là bây giờ.
She doesn't come in here, mind.	Cô ấy đừng vào đây, phiền.
Find out if they need anything else for their job.	Tìm hiểu xem họ có cần bất cứ điều gì khác cho công việc của họ không.
Let me share it with you.	Hãy để tôi chia sẻ nó với bạn.
In about ten seconds.	Trong khoảng mười giây.
That's this week.	Đó là tuần này.
Use words that describe the intended outcome.	Sử dụng các từ mô tả kết quả dự định.
Still too much.	Vẫn còn quá nhiều.
I missed it every day.	Tôi đã bỏ lỡ nó mỗi ngày.
The officers had to tell the family.	Các sĩ quan phải nói với gia đình.
This is odd, but here's why.	Điều này thật kỳ quặc, nhưng đây là lý do.
I come home from work and see you.	Tôi đi làm về và nhìn thấy bạn.
Her mouth hung open.	Miệng cô ấy há ra.
Here are other things.	Đây là những thứ khác.
There are really good elements, but there are also terrible elements.	Có những yếu tố thực sự tốt nhưng cũng có những yếu tố khủng khiếp.
When you're ready, send a message.	Khi bạn đã sẵn sàng, hãy gửi một tin nhắn.
Or a video.	Hoặc một video.
He died.	Anh ấy đã chết.
Lots of fat.	Nhiều chất béo.
Her eyes are closed.	Đôi mắt của cô ấy đang nhắm lại.
My teeth grind themselves.	Răng của tôi tự mài đi.
All men should die.	Tất cả đàn ông nên chết.
The information you provide must match the information we know about you.	Thông tin bạn cung cấp phải khớp với thông tin chúng tôi biết về bạn.
If you are such a person, it can really change your life.	Nếu bạn là một người như vậy, nó thực sự có thể thay đổi cuộc đời bạn.
You stay in it as if it were your own home.	Bạn ở trong đó như thể nó là nhà của chính bạn.
The question is exactly what role this theory plays.	Câu hỏi đặt ra là lý thuyết này đóng vai trò chính xác nào.
Of random strategy.	Của chiến lược ngẫu nhiên.
You can help him write his first book here.	Bạn có thể giúp anh ấy viết cuốn sách đầu tiên của mình tại đây.
I could hear him on the faint ice.	Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy trên lớp băng yếu ớt.
Stressed man.	Người đàn ông căng thẳng.
He has several types of weapons.	Anh ta có một số loại vũ khí.
We are unable to process your request.	Chúng tôi không thể xử lý yêu cầu của bạn.
This city can never keep a secret.	Thành phố này không bao giờ có thể giữ một bí mật.
For example, rule out two states as potential causes.	Ví dụ, loại trừ hai trạng thái là nguyên nhân tiềm ẩn.
The real problem is who can find them.	Vấn đề thực sự là ai có thể tìm thấy chúng.
I have seen that for myself.	Tôi đã thấy điều đó cho chính mình.
They believe he is dead.	Họ tin rằng anh ta đã chết.
He is one, and that is his basis.	Anh ấy là một, và đó là cơ sở của anh ấy.
That will do it for us.	Điều đó sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
The price includes two daily activities.	Giá bao gồm hai hoạt động hàng ngày.
Has been released online.	Đã được phát hành trực tuyến.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
The economy is at a standstill because no one knows what will happen.	Nền kinh tế đang đứng yên vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
No damage has been done.	Không có thiệt hại nào được thực hiện.
They must be clear and consistent.	Chúng phải rõ ràng và nhất quán.
Only then did he turn his hand toward the actual workspace.	Sau đó, anh ta mới quay tay về phía không gian làm việc thực tế.
Wish you have a great one.	Chúc bạn có một cái tuyệt vời.
We describe six systems based on different information sources.	Chúng tôi mô tả sáu hệ thống dựa trên các nguồn thông tin khác nhau.
Just whatever interests me at the time.	Chỉ cần bất cứ điều gì làm tôi thích thú vào thời điểm đó.
I still feel lost.	Tôi vẫn cảm thấy mất mát.
For specific requirements.	Đối với các yêu cầu cụ thể.
Even if he's a lot older, he's still not dead.	Ngay cả khi anh ấy lớn hơn rất nhiều, anh ấy vẫn chưa chết.
You and only you can turn this around.	Bạn và chỉ bạn mới có thể xoay chuyển tình thế này.
She shook her head at me.	Cô ấy lắc đầu với tôi.
I cannot manage without it.	Tôi không thể quản lý mà không có nó.
Soon you will remember more.	Ngay sau đó bạn sẽ nhớ nhiều hơn.
He still goes further.	Anh ấy vẫn đi xa hơn.
That's what will make me happy.	Đó là những gì sẽ làm cho tôi hạnh phúc.
He quickly won over me.	Anh ấy đã nhanh chóng thu phục tôi.
I got it at a gas station before.	Tôi đã lấy nó ở một trạm xăng trước đó.
It will probably be my last.	Nó có lẽ sẽ là cuối cùng của tôi.
It remains her most successful and best known film to date.	Đây vẫn là bộ phim thành công nhất và được biết đến nhiều nhất của cô cho đến nay.
I want it.	Tôi muốn nó.
Only he's not an old man.	Chỉ có điều anh ta không phải là một ông già.
She did this for several weeks.	Cô ấy đã làm điều này trong vài tuần.
I'm trying to trace a name but it's hard.	Tôi đang cố truy tìm một tên nhưng thật khó khăn.
When you're ready, you can create your video on this page.	Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể tạo video của mình trên trang này.
But we are not stuck there.	Nhưng chúng tôi không bị mắc kẹt ở đó.
In a small room with no windows.	Trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ.
I am writing.	Tôi đang viết.
Use large objects or use many objects.	Sử dụng các đồ vật lớn hoặc sử dụng nhiều đồ vật.
For better or worse will remain to be seen.	Tốt hơn hay tệ hơn sẽ vẫn được xem.
Anything the mind can think about is of the mind.	Bất cứ điều gì tâm trí có thể nghĩ về là của tâm trí.
Those are dogs.	Đó là những con chó.
She looked at the child.	Cô nhìn đứa trẻ.
We will only fire one shot.	Chúng tôi sẽ chỉ bắn một phát.
Now give us useful information about options.	Bây giờ cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích về các tùy chọn.
I have felt love with her.	Tôi đã yêu cô ấy.
He told her to come in.	Anh bảo cô vào.
That's just what the doctor ordered.	Đó chỉ là điều bác sĩ yêu cầu.
The last man will speak before it's over.	Người đàn ông cuối cùng sẽ nói trước khi nó kết thúc.
Someone needs you, and we strive to be there for him.	Ai đó cần bạn, và chúng tôi cố gắng ở đó vì anh ta.
Well, take care.	Chà, bảo trọng.
She gently put the fingers of her right hand into it.	Cô nhẹ nhàng đặt các ngón tay của bàn tay phải vào đó.
And then listen to them.	Và sau đó lắng nghe họ.
You are too strong, stronger than any of us.	Bạn quá mạnh, mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta.
Now is not the time.	Bây giờ không phải lúc.
Choose the right time to post.	Chọn thời điểm thích hợp để đăng.
Be careful here.	Hãy cẩn thận ở đây.
You don't know what we really are.	Bạn không biết chúng tôi thực sự như thế nào.
However, the story continues.	Tuy nhiên, câu chuyện vẫn tiếp tục.
Both are in good agreement taking into account the errors.	Cả hai đang có thỏa thuận tốt có tính đến các lỗi.
But he also didn't let her go ahead of time.	Nhưng anh cũng không để cô đi trước thời hạn.
Very nice quality.	Chất lượng rất đẹp.
Food is more complex.	Thức ăn phức tạp hơn.
It gives several reasons for its decision.	Nó đưa ra một số lý do cho quyết định của nó.
I want to learn more about it.	Tôi muốn tìm hiểu thêm về nó.
The fish was very fresh that day.	Hôm đó cá rất tươi.
She feels proud of herself.	Cô cảm thấy tự hào về bản thân.
Whatever time it is.	Dù đó là thời điểm nào.
Hence there are many sides.	Do đó có rất nhiều bên.
Save.	Tiết kiệm.
Here he thinks the woman has come to him.	Ở đây anh ta nghĩ rằng người phụ nữ đã đến với anh ta.
You just need to find the lower bound and the upper bound.	Bạn chỉ cần tìm giới hạn dưới và giới hạn trên.
However, today this is no longer true.	Tuy nhiên, ngày nay điều này không còn đúng nữa.
Perhaps more than anyone.	Có lẽ hơn ai hết.
You are talking to each other and having a good time.	Bạn đang nói chuyện với nhau và có một khoảng thời gian vui vẻ.
It details various aspects of my work.	Nó trình bày chi tiết các khía cạnh khác nhau trong công việc của tôi.
The major has lost his sight at the red light.	Thiếu tá đã bị mất thị lực đèn đỏ.
He is funny.	Anh ấy thật vui tính.
I will just mark you as yes.	Tôi sẽ chỉ đánh dấu bạn là có.
And you didn't.	Và bạn đã không.
You will have to ask him.	Bạn sẽ phải hỏi anh ta.
It can, a little bit.	Nó có thể, một chút.
So that's kind of shit.	Vì vậy, đó là loại shit.
When the war ended, life returned to normal.	Khi chiến tranh kết thúc, cuộc sống trở lại bình thường.
He must know what he helped cause.	Anh ấy phải biết những gì anh ấy đã giúp gây ra.
She saw it happen.	Cô ấy đã thấy nó xảy ra.
More than once.	Nhiều hơn một lần.
And nothing seems to help.	Và dường như không có gì để giúp đỡ.
Ask her favorite part of her body that she is comfortable with.	Hỏi điểm yêu thích trên cơ thể của cô ấy mà cô ấy cảm thấy thoải mái.
You are not one of us.	Bạn không phải là một trong số chúng tôi.
It hurt so much she went home.	Đau quá nên cô ấy về nhà.
I did the work of five men.	Tôi đã làm công việc của năm người đàn ông.
At some point it may be necessary to use violence.	Tại một số thời điểm có thể cần thiết phải sử dụng bạo lực.
But you also need to take care of yourself.	Nhưng bạn cũng cần phải chăm sóc cho chính mình.
Her father wanted her to be read a lot.	Cha cô muốn cô được đọc nhiều.
Because it will make people think.	Bởi vì nó sẽ khiến mọi người phải suy nghĩ.
Then search the house, do what you want.	Sau đó, lục soát ngôi nhà, làm những gì bạn muốn.
He left her in the middle of the date.	Anh đã bỏ cô giữa buổi hẹn hò.
It's stupid not to do that.	Thật ngu ngốc khi không làm vậy.
I should do more.	Tôi nên làm nhiều hơn nữa.
All natural stuff.	Tất cả những thứ tự nhiên.
I have found a rule at work in my life.	Tôi đã tìm thấy một quy tắc trong công việc trong cuộc sống của tôi.
I knew immediately what happened.	Tôi biết ngay điều gì đã xảy ra.
And there is a better wording for newlines.	Và có một cách diễn đạt tốt hơn cho các dòng mới.
But she had no chance to get out right now.	Nhưng cô không có cơ hội để thoát ra ngay bây giờ.
I want to see what comes out.	Tôi muốn xem những gì xuất hiện.
He said no.	Anh ấy đã nói không.
So the error message is right there.	Vì vậy, thông báo lỗi là ngay tại đó.
Action and passion are everything to him.	Hành động và đam mê là tất cả đối với anh ấy.
She wondered what he was thinking about.	Cô tự hỏi anh đang nghĩ về điều gì.
It is natural for us to initiate and build relationships.	Chúng ta bắt đầu và xây dựng các mối quan hệ là điều tự nhiên.
Her head bowed.	Đầu cô ấy cúi xuống.
They met in the parking lot.	Họ đã gặp nhau ở bãi đậu xe.
The style of play in each of these games is slightly different.	Phong cách chơi trong mỗi trò chơi này hơi khác nhau.
He had his skin back.	Anh đã có da trở lại.
I want this marriage to be successful.	Tôi muốn cuộc hôn nhân này thành công.
He will add you as a friend if you want.	Anh ấy sẽ thêm bạn làm bạn nếu bạn muốn.
I grabbed his arm and helped him up.	Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy và đỡ anh ấy dậy.
We love your photos as well as the others we've shown.	Chúng tôi yêu ảnh của bạn cũng như những người khác mà chúng tôi đã hiển thị.
Not in a month.	Không phải trong một tháng.
It's quite sad.	Nó khá buồn.
He looked up from the paper, looking at her.	Anh ngước lên khỏi tờ giấy, nhìn cô.
She could be twenty or twenty-two.	Cô ấy có thể hai mươi hoặc hai mươi hai.
We want to be ready for anything.	Chúng tôi muốn sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
So did his wife, who grabbed his arm even harder.	Vợ anh cũng vậy, người nắm lấy cánh tay anh thậm chí còn mạnh hơn.
It will be changed at the beginning of next financial year.	Nó sẽ được thay đổi vào đầu năm tài chính tới.
Right now we don't do that.	Ngay bây giờ chúng tôi không làm điều đó.
Or place the safe higher than the floor.	Hoặc đặt két sắt cao hơn sàn nhà.
I walked twenty meters.	Tôi đã đi được hai mươi mét.
I couldn't put it into words.	Tôi không thể nói thành lời.
These two values ​​must be different.	Hai giá trị này phải khác nhau.
For legal services and ordering.	Đối với các dịch vụ pháp luật và đặt hàng.
Or just looking for a delicious breakfast.	Hay chỉ mong một bữa sáng ngon lành.
She did it.	Cô ấy đã làm nó.
Man and garden are one.	Người và vườn là một.
They say that the night sky there is incredible.	Họ nói rằng bầu trời đêm ở đó thật khó tin.
So sorry, to do this but.	Vì vậy, xin lỗi, để làm điều này nhưng.
Type is based on.	Loại được dựa trên.
They have guns.	Họ có súng.
Not deep magic, but wild running.	Không phải ma thuật sâu sắc, mà chạy hoang dã.
I will tell her this afternoon.	Tôi sẽ nói với cô ấy chiều nay.
Please stay away from this site.	Vui lòng tránh xa trang web này.
I was so lucky to be with him last summer.	Tôi thật may mắn khi được ở bên anh ấy vào mùa hè năm ngoái.
Choose a direction to go down the path.	Chọn một hướng đi xuống con đường.
She leaned into space.	Cô nghiêng người vào khoảng không.
None of us need to say that.	Không ai trong chúng tôi cần phải nói điều đó.
Maybe it means something.	Có lẽ nó có nghĩa gì đó.
Peace comes from there.	Sự bình yên đến từ đó.
But there is also a problem with this view.	Nhưng cũng có vấn đề với quan điểm này.
I think he had a lot of fun.	Tôi nghĩ anh ấy đã rất vui.
Anything can change.	Bất cứ điều gì có thể thay đổi.
Well, let it be.	Vâng, hãy để nó được.
These facts were agreed upon.	Những sự thật này đã được thỏa thuận.
I don't like the design, and apparently, neither do the players.	Tôi không thích thiết kế này, và dường như, người chơi cũng vậy.
And every woman is different.	Và mỗi người phụ nữ đều khác nhau.
The process of starting a new school is simple.	Quá trình bắt đầu một trường học mới rất đơn giản.
Not at this time.	Không phải tại thời điểm này.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
I imagine a whole life without them.	Tôi tưởng tượng cả một cuộc sống không có chúng.
Today the media killed a stupid woman.	Hôm nay truyền thông đã giết chết một người phụ nữ ngu ngốc.
If they're going to take the risk.	Nếu họ định mạo hiểm.
No need to ask.	Không cần hỏi.
Of course, the hospital was closed.	Tất nhiên, bệnh viện đã đóng cửa.
But you have to help me.	Nhưng bạn phải giúp tôi.
He wasn't breathing hard, but neither was she this time.	Anh không thở khó, nhưng lần này cô cũng vậy.
As a result, the time required to write data is reduced.	Do đó, thời gian cần thiết để ghi dữ liệu được giảm xuống.
He was too late.	Anh ấy đã đến quá muộn.
There are many incentives for customers who order for the first time.	Có nhiều ưu đãi cho những khách hàng lần đầu đặt hàng.
Small things can have a dramatic effect on how your tomorrow is shaped.	Điều nhỏ nhặt có thể có ảnh hưởng đáng kể đến cách hình thành ngày mai của bạn.
She spoke in an ancient language.	Cô ấy nói bằng một ngôn ngữ cổ.
He couldn't hide from the truth anymore.	Anh không thể trốn tránh sự thật nữa.
And it couldn't have come together at a better time.	Và nó cũng không thể đến với nhau vào một thời điểm tốt hơn.
They were sweethearts.	Họ đã yêu nhau.
But it told my father everything.	Nhưng nó nói với cha tôi tất cả mọi thứ.
Fighting him is like fighting the wind.	Đánh nhau với anh ta cũng giống như đấu với gió.
He called you, but couldn't get through.	Anh ấy đã gọi cho bạn, nhưng không liên lạc được.
We just get on with our lives.	Chúng tôi chỉ tiếp tục với cuộc sống của mình.
Wrote this article.	Đã viết bài báo này.
There was a guy who stood out.	Có một chàng trai đã nổi bật.
I called them in, treated them well, and heard their stories.	Tôi gọi họ đến, đối xử tốt với họ, và nghe câu chuyện của họ.
My father is a good man.	Cha tôi là một người đàn ông tốt.
So now we know.	Vì vậy, bây giờ chúng tôi biết.
One that makes you feel good.	Một làm cho bạn cảm thấy tốt.
Under reduced pressure.	Dưới áp suất giảm.
It captures the general shock of the audience.	Nó ghi lại cú sốc chung của khán giả.
She understood what he meant.	Cô hiểu ý anh.
The patients studied were insured adults and children.	Các bệnh nhân được nghiên cứu là người lớn và trẻ em được bảo hiểm.
And we believe them.	Và chúng tôi tin họ.
Understand why it works and how it works.	Hiểu tại sao nó hoạt động và nó hoạt động như thế nào.
Not just for the economy.	Không chỉ vì nền kinh tế.
The man's eyes were filled with fear.	Đôi mắt anh chàng đầy vẻ sợ hãi.
It feels great to take some time for yourself.	Cảm giác thật tuyệt khi dành một chút thời gian cho bản thân.
Put on your suit and get out.	Mặc vào bộ đồ của bạn và ra ngoài.
Now he can do what he wants.	Bây giờ anh ấy có thể làm những gì anh ấy muốn.
That would have to come from me.	Điều đó sẽ phải đến từ tôi.
I felt that this was the right place to start my career.	Tôi thấy rằng đây là nơi thích hợp để bắt đầu sự nghiệp của mình.
You don't have to try with it.	Bạn không cần phải cố gắng với nó.
Do it twice for good measure.	Làm điều đó hai lần để có biện pháp tốt.
She doesn't try to make eye contact at this distance.	Cô ấy không cố gắng giao tiếp bằng mắt ở khoảng cách này.
Some have used it, what can they find about it.	Một số đã sử dụng nó, những gì họ có thể tìm thấy về nó.
But it is coming.	Nhưng nó đang đến.
We are in the right place.	Chúng tôi đang ở đúng.
He knew what was to come.	Anh biết điều gì sẽ đến.
I feel very happy to be here.	Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở đây.
But it still has a long way to go compared to professional quality.	Nhưng nó vẫn còn một chặng đường dài so với chất lượng chuyên môn.
Like it or not, you will die.	Dù muốn hay không, bạn cũng sẽ chết.
Players choose an established pattern rather than making their own.	Người chơi chọn một mô hình đã được thiết lập nhiều hơn là tự làm.
It may be nothing, especially if there are no other symptoms.	Có thể không có gì, đặc biệt nếu không có các triệu chứng khác.
Her hand was on his chest.	Tay cô đặt trên ngực anh.
It is one of the most important days in their lives.	Đó là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của họ.
I hardly need a chief physician.	Tôi hầu như không cần một bác sĩ trưởng.
Your room number is not required.	Số phòng của bạn là không cần thiết.
This is achieved by a connection, which is described as follows.	Điều này đạt được bằng một kết nối, được mô tả như sau.
He went back to check in with his friends.	Anh ấy đã quay lại để kiểm tra với bạn bè của mình.
I have no idea about that.	Tôi không có ý gì về điều đó.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
That should bring the stress level down a bit.	Điều đó sẽ làm giảm mức độ căng thẳng xuống một chút.
Again, not what happened.	Thêm một lần nữa, không phải những gì đã xảy ra.
All participants provided written consent prior to sample collection.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi thu thập mẫu.
The players are playing better.	Các cầu thủ đang chơi tốt hơn.
It happens quickly.	Nó diễn ra nhanh chóng.
This rule will not change that fact.	Quy tắc này sẽ không thay đổi thực tế đó.
Only, mind you, this.	Chỉ, phiền bạn, điều này.
Then she started having serious health problems.	Sau đó, cô ấy bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
The bottle is half full.	Chai đã đầy một nửa.
Emotions burned inside him.	Cảm xúc bùng cháy trong anh.
Use code.	Sử dụng mã.
I'll join you in a minute.	Tôi sẽ tham gia với bạn trong một phút.
They never work.	Họ không bao giờ làm việc.
It rises and falls like a stomach ache.	Nó nổi lên và giảm xuống như một cơn đau bụng.
He could have been there.	Anh ấy có thể đã ở đó.
She wanted to work out her legs and back, so we did.	Cô ấy muốn tập chân và lưng, vì vậy chúng tôi đã làm.
Then follow the link at the bottom of the page to continue.	Sau đó theo liên kết ở cuối trang để tiếp tục.
But she felt his eyes on her.	Nhưng cô ấy cảm thấy ánh mắt của anh ấy đang nhìn cô ấy.
I said it does.	Tôi nói nó có.
What is believed is what is lived, whether right or wrong.	Những gì được tin là những gì được sống, cho dù đúng hay sai.
It's nothing specific about the future, no particular issue or line of car.	Nó không có gì cụ thể về tương lai, không có vấn đề cụ thể hoặc dòng xe.
There are two technical turns before reaching the finish line.	Có hai lượt kỹ thuật trước khi về đích.
Then he needs to know that too.	Vậy thì anh ấy cũng cần biết điều đó.
Of course, we hope for the best, but history doesn't lie.	Tất nhiên, chúng tôi hy vọng những điều tốt nhất, nhưng lịch sử không nói dối.
Hope has kept me going for years.	Hy vọng đã giữ tôi đi trong nhiều năm.
I hate my name.	Tôi ghét cái tên của mình.
No need to go inside the walls.	Không cần phải đi vào bên trong các bức tường.
She was sure that he would believe it was true.	Cô đã chắc chắn rằng anh sẽ tin là sự thật.
Otherwise, it is still in effect.	Nếu không, nó vẫn có hiệu lực.
None of these changes were seen in the two control animals.	Không có thay đổi nào trong số những thay đổi này được nhìn thấy ở hai động vật đối chứng.
Every school since then provided me with a computer.	Mọi trường học kể từ đó đều cung cấp cho tôi một máy vi tính.
I hope you can achieve your goal.	Tôi hy vọng bạn có thể đạt được mục tiêu của mình.
She had never felt this way towards anyone.	Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy đối với bất kỳ ai.
In some cases, he got lucky.	Trong một số trường hợp, anh ấy đã gặp may.
It is not intended as medical advice.	Nó không có ý định như tư vấn y tế.
But an injury is an injury.	Nhưng một chấn thương là một chấn thương.
Maybe she's afraid you'll hurt me.	Có lẽ cô ấy sợ bạn làm tổn thương tôi.
And here it is.	Và nó đây.
I think she's out there somewhere.	Tôi nghĩ cô ấy đang ở đâu đó.
Then you step back and just let it happen.	Sau đó, bạn lùi lại và chỉ để nó xảy ra.
I speak from experience.	Tôi nói từ kinh nghiệm.
I'm holding something.	Tôi đang cầm một thứ gì đó.
The numbers on the map, its name.	Các con số trên bản đồ, tên của nó.
He entered her and they started to move.	Anh ta đi vào cô ấy và họ bắt đầu di chuyển.
And you have to be extremely careful.	Và bạn phải cực kỳ cẩn thận.
He has no interest in being a student.	Anh ấy không quan tâm đến việc là một sinh viên.
This is not recommended.	Điều này không được khuyến khích.
I also have it now.	Tôi cũng có nó bây giờ.
But he has a rule if people stay in his house.	Nhưng anh ta có một quy tắc nếu mọi người ở trong nhà anh ta.
Now, it makes perfect sense why she appeared in this scene.	Bây giờ, nó hoàn toàn hợp lý tại sao cô ấy xuất hiện trong cảnh này.
You have served your purpose.	Bạn đã phục vụ mục đích của mình.
If any of them leave, we can pick them up.	Nếu bất kỳ ai trong số họ rời đi, chúng tôi có thể đón họ.
We try to do the best we can.	Chúng tôi cố gắng làm tốt nhất có thể.
She told me about you.	Cô ấy đã nói với tôi về bạn.
A lot of them have come and gone.	Rất nhiều người trong số họ đã đến và đi.
Full screen display with black background.	Màn hình hiển thị toàn màn hình với nền đen.
Why don't we sit down and read, my friend suggested.	Tại sao chúng ta không ngồi xuống và đọc, bạn tôi gợi ý.
Now is the time for change.	Bây giờ là lúc cho sự thay đổi.
All players played with all control for a fair result.	Tất cả những người chơi đã chơi với mọi sự kiểm soát để có một kết quả công bằng.
She smiled and put her hand on mine.	Cô ấy mỉm cười và đặt tay lên tay tôi.
He drove over and applied.	Anh ấy lái xe đến và nộp đơn.
He raised his voice again.	Anh lại cất giọng.
Too dangerous.	Quá nguy hiểm.
It looks weird.	Nó trông kỳ quặc.
He will become our king.	Anh ấy sẽ trở thành vua của chúng ta.
It persists until it is shot away in battle.	Nó vẫn tồn tại cho đến khi bị bắn đi trong trận chiến.
Wait a minute.	Đợi một chút.
That's a common way to avoid it.	Đó là một cách phổ biến để tránh nó.
She kept calling for something.	Cô ấy tiếp tục kêu gọi điều gì đó.
And it won't be easy.	Và nó sẽ không dễ dàng.
All seems fine to me.	Tất cả có vẻ ổn đối với tôi.
However, the remaining steps still work.	Tuy nhiên, các bước còn lại vẫn hoạt động.
They are very rich.	Họ rất giàu.
I don't want or need anything but that.	Tôi không muốn hoặc cần bất cứ điều gì ngoài điều đó.
It is a little bit.	Nó là một chút.
Free play.	Tự do vui chơi.
Everything seems fine.	Mọi thứ có vẻ ổn.
Such as they are.	Chẳng hạn như họ đang có.
They lied about it for a while.	Họ đã nói dối về nó trong một thời gian.
Plus, you don't know her the way we do.	Thêm vào đó, bạn không biết cô ấy theo cách chúng tôi làm.
Great idea, but it doesn't work, and it produces very weird behavior.	Ý tưởng tuyệt vời, nhưng nó không hoạt động, và nó tạo ra hành vi rất kỳ lạ.
The best way to improve is to practice.	Cách tốt nhất để cải thiện là luyện tập.
Mind maps are divided into four parts.	Bản đồ tư duy được chia thành bốn phần.
I will post a complete working example below.	Tôi sẽ đăng một ví dụ làm việc hoàn chỉnh bên dưới.
It's hers.	Đó là của cô ấy.
It is extremely powerful.	Nó cực kỳ mạnh mẽ.
Our mission is to support the educational community.	Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng giáo dục.
Really, really good.	Thực sự, thực sự tốt.
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
About my friends.	Về những người bạn của tôi.
Both have never appeared in the media.	Cả hai đều chưa từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
I just read fast.	Tôi chỉ đọc nhanh.
But one has to move on.	Nhưng người ta phải tiếp tục.
It's better to bring a lot of forms with you.	Tốt hơn là bạn nên mang theo rất nhiều mẫu đơn đi.
Have a look and.	Có một cái nhìn và.
I'll take a look at it a bit.	Tôi sẽ xem qua một chút.
Years of practice in the workplace.	Nhiều năm thực hành tại nơi làm việc.
Her mother then sent her to the doctor.	Mẹ cô sau đó đã cho cô đi khám.
They gave me the license plate of the car she was going to drive.	Họ đưa cho tôi biển số chiếc xe mà cô ấy sẽ lái.
This is the highest truth.	Đây là sự thật cao nhất.
However, there are a few points to note here.	Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý ở đây.
He's so strange.	Anh ấy thật kỳ lạ.
Big plans for our common future.	Kế hoạch lớn cho tương lai chung của chúng tôi.
A lot of history is locked within those walls of silence.	Rất nhiều lịch sử bị nhốt trong những bức tường im lặng đó.
Thanks for being with us tonight.	Cảm ơn vì đã ở bên chúng tôi tối nay.
They care about looks, so they think we do.	Họ quan tâm đến ngoại hình, vì vậy họ nghĩ rằng chúng tôi làm.
Many cases claim that this cannot be done.	Nhiều trường hợp cho rằng điều này không thể được thực hiện.
Below is the working code.	Dưới đây là mã hoạt động.
Again, that's a complicated discussion.	Một lần nữa, đó là một cuộc thảo luận phức tạp.
She's also very proud of you, you know.	Cô ấy cũng rất tự hào về bạn, bạn biết đấy.
He told me to do nothing.	Anh ấy bảo tôi không làm gì cả.
I want to share them with you.	Tôi muốn chia sẻ chúng với bạn.
Both options can be provided.	Cả hai tùy chọn có thể được cung cấp.
I hope they will.	Tôi hy vọng họ sẽ làm được.
This is likely to continue.	Điều này có thể sẽ tiếp tục.
But the problem is that it is not called.	Nhưng vấn đề là nó không được gọi.
What a lucky break.	Thật là một sự phá cách may mắn.
But there is no way to be honest.	Nhưng không có cách nào để thành thật.
She didn't ask me about it.	Cô ấy không hỏi tôi về điều đó.
It won't harm you.	Nó sẽ không làm hại bạn.
Maybe it's just a few minutes.	Có lẽ nó chỉ là vài phút.
Everything is a bit off.	Mọi thứ đều hơi tắt.
Experiments continue only after a decision has been made.	Thí nghiệm chỉ tiếp tục sau khi có quyết định.
Quite popular.	Khá phổ biến.
I really can't.	Tôi thực sự không thể.
After we got married.	Sau khi chúng tôi kết hôn.
The paper hasn't changed in years.	Tờ giấy đã không thay đổi trong nhiều năm.
There were no significant main effects of gender.	Không có tác động chính đáng kể nào của giới tính.
It is set by the user with respect to their experience.	Nó được thiết lập bởi người dùng đối với trải nghiệm của họ.
Both are absent in this case.	Cả hai đều không có trong trường hợp này.
Don't open it to anyone but me.	Đừng mở nó cho bất cứ ai ngoài tôi.
Is anyone listening?	Có ai đang nghe không ?.
I hate that we can't live together yet.	Tôi ghét rằng chúng ta chưa thể sống cùng nhau.
We are very few.	Chúng tôi rất ít.
I heard about your little girl.	Tôi đã nghe về cô gái nhỏ của bạn.
Here are some guidelines to make it easier.	Dưới đây là một số hướng dẫn để làm cho nó dễ dàng hơn.
They are effective and fun.	Chúng hiệu quả và thú vị.
Bad practice to not be here to take his calls.	Thực hành xấu để không ở đây để nhận cuộc gọi của anh ta.
If he had that child, he would have sold it or worse.	Nếu anh ta có đứa con đó, anh ta đã bán nó đi hoặc còn tệ hơn nữa.
I will have to move.	Tôi sẽ phải di chuyển.
I'm sure someone is lying.	Anh chắc chắn có ai đó đang nói dối.
He took things too far.	Anh ấy đã đưa mọi thứ đi quá xa.
Now she has made her choice.	Bây giờ cô ấy đã đưa ra lựa chọn của mình.
I am not interested in personal relationships.	Tôi không quan tâm đến các mối quan hệ cá nhân.
I like a challenge.	Tôi thích một thử thách.
It never happened to me.	Nó không bao giờ xảy ra với tôi.
He does not have this child.	Anh ấy không có đứa con này.
That cannot be necessary.	Điều đó không thể cần thiết.
Dry hands.	Lau khô tay.
He released one hand and seemed to be feeling the face.	Anh ta thả một tay ra và có vẻ như đang cảm nhận được khuôn mặt.
Get in and clean up.	Vào trong và dọn dẹp.
He's doing this story for us.	Anh ấy đang làm câu chuyện này cho chúng tôi.
The media wants that.	Các phương tiện truyền thông muốn điều đó.
Then she turned to the group.	Sau đó cô ấy quay sang nhóm.
Think of our code of law.	Hãy nghĩ về bộ luật của chúng ta.
But to me, it looks like you're doing well so far.	Nhưng đối với tôi, có vẻ như bạn đang làm tốt cho đến nay.
However, I have not gone far with them.	Tuy nhiên, tôi chưa đi xa với họ.
Once my father was not there.	Một lần cha tôi không có ở đó.
Everyone agrees that this is an excellent movie.	Mọi người đều đồng ý rằng đây là một bộ phim xuất sắc.
Differences in expression are shown in different colors.	Sự khác biệt trong biểu hiện được thể hiện ở các màu sắc khác nhau.
Everything went back to normal.	Mọi chuyện cứ thế trôi đi trở lại là chuyện bình thường.
You have a very good memory.	Bạn có một trí nhớ rất tốt.
I guess it will.	Tôi đoán là nó sẽ.
Forward learning is especially popular when combined with deep learning.	Học chuyển tiếp đặc biệt phổ biến khi kết hợp với học sâu.
That was the last time you talked to him before he died.	Đó là lần cuối cùng bạn nói chuyện với anh ấy trước khi anh ấy chết.
Students show interest and appreciation for the focus and attention on their work.	Học sinh tỏ ra thích thú và đánh giá cao sự tập trung chú ý vào công việc của họ.
Among the heads.	Giữa những cái đầu.
I have no injuries.	Tôi không có ai bị thương.
No matter what happens, people will still be upset.	Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người vẫn sẽ khó chịu.
So he smiled.	Vì vậy, anh ấy đã mỉm cười.
It can't be done, as simple as that.	Nó không thể được thực hiện, đơn giản như vậy.
Nothing though.	Không có gì mặc dù.
He held a bottle close to his face.	Anh ta ôm một cái chai gần mặt.
With that information, we ran an experiment.	Với thông tin đó, chúng tôi đã chạy một thử nghiệm.
First, because this helps me find new ones.	Đầu tiên, vì điều này giúp tôi tìm thấy những cái mới.
He likes fresh coffee, her husband does.	Anh ấy thích cà phê tươi, chồng cô ấy thì thích.
In fact, we asked everyone.	Trên thực tế, chúng tôi đã hỏi tất cả mọi người.
It makes everything worse.	Nó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
No word will come, nothing.	Không có lời nào sẽ đến, không có gì.
Still no answer.	Vẫn không có câu trả lời.
But it could just be the table leg.	Nhưng nó có thể chỉ là chân bàn.
I mean, don't get me wrong, he's absolutely amazing at it.	Ý tôi là, đừng hiểu sai ý tôi, anh ấy hoàn toàn tuyệt vời về điều đó.
Under both conditions, an increase in expression levels could be observed.	Trong cả hai điều kiện, có thể quan sát thấy sự gia tăng mức độ biểu hiện.
I don't know how that could happen.	Tôi không biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra.
Other than that, it will be fine.	Ngoài ra, nó sẽ ổn.
What? 	Gì?
when your eyes are dry.	khi mắt bạn bị khô.
They come in large numbers.	Họ đến với số lượng lớn.
It would be very sad to go without seeing him.	Sẽ rất buồn nếu đi mà không gặp anh.
I hope you will too.	Tôi hy vọng bạn cũng sẽ thế.
But that only works if both sides work it out.	Nhưng điều đó chỉ có hiệu quả nếu cả hai bên làm nên chuyện.
It gets me excited just thinking about it.	Nó khiến tôi phấn khích khi chỉ nghĩ về nó.
The idea is simple.	Ý tưởng là đơn giản.
She couldn't even talk.	Cô ấy thậm chí không thể nói chuyện.
Ask and speak, however, there is a lot of demand.	Hỏi và nói, tuy nhiên, có rất nhiều nhu cầu.
It has a very strong smell to a dead body.	Nó có mùi rất mạnh đối với xác người đã chết.
The place to feel.	Nơi cảm thấy.
She offered a free class to each member of the cast.	Cô đã cung cấp một lớp học miễn phí cho từng thành viên trong dàn diễn viên.
Not a necessary condition for its quality.	Không phải là điều kiện cần thiết đối với chất lượng của nó.
This simply does not follow.	Điều này chỉ đơn giản là không tuân theo.
You can find a link to the table here.	Bạn có thể tìm thấy một liên kết đến bảng ở đây.
These are my people.	Đây là những người của tôi.
Give me what we both want.	Hãy cho tôi những gì cả hai chúng ta muốn.
Soon it may be nearly impossible.	Chẳng bao lâu nữa có thể gần như không thể.
It can be quite technical.	Nó có thể khá kỹ thuật.
There are almost no children and no desire to reach out to the community.	Hầu như không có trẻ em và không có mong muốn tiếp cận cộng đồng.
Finally the diagnosis came.	Cuối cùng thì chẩn đoán cũng đến.
Each case is a different country.	Mỗi trường hợp là một quốc gia khác nhau.
We were short of food.	Chúng tôi đã thiếu thức ăn.
She really didn't know how long.	Cô thực sự không biết là bao lâu.
This is very important to me.	Điều này rất quan trọng đối với tôi.
Late summer.	Cuối mùa hè.
And so she came up with it.	Và vì vậy cô ấy nghĩ ra nó.
Not a thing to show him otherwise.	Không phải là một điều để chỉ cho anh ta khác.
Even after all these years.	Ngay cả sau nhiều năm này.
Time lapse.	Thời gian trôi đi.
We know it.	Chúng tôi biết nó.
Her death bought my safety, perhaps my life.	Cái chết của cô ấy đã mua được sự an toàn cho tôi, có lẽ đã mua được mạng sống của tôi.
Effects for others to choose.	Hiệu ứng để người khác chọn.
I'm waiting for you.	Tôi đang đợi bạn.
Most people are like that.	Hầu hết mọi người đều như vậy.
Learn more about the law.	Tìm hiểu thêm luật.
Use what works.	Sử dụng những gì hiệu quả.
Of course, this will require more children.	Tất nhiên, điều này sẽ đòi hỏi nhiều trẻ em hơn.
Extremely good.	Cực kỳ tốt.
And keep playing.	Và tiếp tục chơi.
The frame must be supported on the ground or the floor.	Khung phải được hỗ trợ trên mặt đất hoặc sàn nhà.
This is due to quite a few reasons.	Điều này là do khá nhiều nguyên nhân.
I didn't even know they weren't her horses.	Tôi thậm chí còn không biết chúng không phải là ngựa của cô ấy.
An they were lined up.	An họ đã xếp hàng.
Of course there have been changes.	Tất nhiên đã có những thay đổi.
You told me that story.	Bạn đã kể cho tôi câu chuyện đó.
Your mother is right.	Mẹ bạn nói đúng.
I saw your letter before your arrival.	Tôi đã xem thư của bạn trước khi bạn đến.
His eyes were empty.	Đôi mắt anh trống rỗng.
It involves a lot of things in it.	Nó liên quan đến rất nhiều thứ trong đó.
Yes, that's right, my parents.	Vâng, đúng vậy, bố mẹ tôi.
Also something I noticed.	Cũng là một cái gì đó tôi nhận thấy.
It's just wet and cold.	Nó chỉ ướt và lạnh.
And just minutes later, that approach apparently worked.	Và chỉ vài phút sau, cách tiếp cận đó rõ ràng đã hoạt động.
This is not our problem.	Đây không phải là vấn đề của chúng tôi.
I couldn't find one crazy enough to take the risk.	Tôi không thể tìm thấy một người đủ điên rồ để chấp nhận rủi ro.
No mind games, friends.	Không có trò chơi trí óc, bạn bè.
Two years later.	Hai năm sau.
I can understand that.	Tôi có thể hiểu điều đó.
This single fact is enough to explain so many things.	Thực tế đơn lẻ này là đủ để giải thích rất nhiều điều.
Then match the position at the beginning of the line.	Sau đó khớp với vị trí ở đầu dòng.
I don't want to do these things.	Tôi không muốn làm những điều này.
We were in the dark.	Chúng tôi đã chìm trong bóng tối.
That's where the case started for me, he thought.	Đó là nơi mà trường hợp này bắt đầu đối với tôi, anh ấy nghĩ.
However, your application usually doesn't need to call this method.	Tuy nhiên, ứng dụng của bạn thường không cần gọi phương thức này.
She is observing the building.	Cô ấy đang quan sát tòa nhà.
It was too easy to get rid of him.	Thật quá dễ dàng để thoát khỏi anh ta.
The practice takes longer.	Việc thực hành mất nhiều thời gian hơn.
He asked me questions.	Anh ấy đặt câu hỏi cho tôi.
Both types work perfectly fine.	Cả hai loại đều hoạt động hoàn toàn tốt.
Whatever it did, it finished him quickly.	Bất cứ điều gì nó đã làm, nó đã hoàn thành anh ta nhanh chóng.
The real problem is getting people to see it.	Vấn đề thực sự là làm cho mọi người nhìn thấy nó.
Perhaps some here are feeling the same way right now.	Có lẽ một số ở đây đang cảm thấy như vậy ngay bây giờ.
They are just two young people.	Họ chỉ là hai người trẻ tuổi.
They are in a completely different position.	Họ đang ở một vị trí hoàn toàn khác.
I had time, but probably not much.	Tôi đã có thời gian, nhưng có lẽ không phải là nhiều.
I don't see it myself.	Tôi không nhìn thấy nó bản thân mình.
It's like he can't share his life with me fully.	Giống như việc anh ấy không thể chia sẻ cuộc sống của mình với tôi một cách trọn vẹn.
They will kill us.	Họ sẽ giết chúng ta.
You get so you give.	Bạn nhận được vì vậy bạn cho.
I really wanted to see the original, so he brought it.	Tôi thực sự muốn xem bản gốc, vì vậy anh ấy đã mang nó đến.
I want to put it on the screen.	Tôi muốn đưa nó lên màn hình.
Still existing.	Vẫn đang tồn tại.
Water is life.	Nước là sự sống.
He's only lived a week, so there's very little to tell.	Anh ấy đã sống một tuần, vì vậy có rất ít điều để kể.
A promise is not a promise.	Một lời hứa không phải là một lời hứa.
What she did was push knowledge away.	Những gì cô ấy đã làm là đẩy kiến ​​thức đi xa.
Get her out of here.	Đưa cô ấy đi khỏi đây.
The charges against their son have been dropped.	Các khoản phí chống lại con trai của họ đã được giảm xuống.
I put it on the ground.	Tôi đặt nó trên mặt đất.
None of them said anything.	Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì.
I gave you that power.	Tôi đã cho bạn sức mạnh đó.
He's on his best behavior right now.	Anh ấy đang có hành vi tốt nhất của mình lúc này.
Her neck was broken.	Cổ của cô ấy đã bị gãy.
Unfortunately for us, the enemy was waiting in double numbers of us.	Thật không may cho chúng tôi, kẻ thù đã chờ đợi với số lượng gấp đôi chúng tôi.
I don't know if someone without errors has the same thing running.	Tôi không biết nếu ai đó không có lỗi có điều tương tự đang chạy.
, over a period of just three weeks.	, trong khoảng thời gian chỉ ba tuần.
Five minutes later, he did it again.	Năm phút sau, anh ta lại làm vậy.
Certain things come by way of experience.	Những điều chắc chắn đến theo cách trải nghiệm.
I really don't think they will.	Tôi thực sự không nghĩ rằng họ sẽ làm được.
Government in itself is a major threat to freedom.	Chính phủ tự nó là một mối đe dọa lớn đối với tự do.
She wrote about her challenges.	Cô ấy đã viết về những thử thách của mình.
There is no money to be made in it anymore.	Không có tiền để được thực hiện trong đó nữa.
But they are enough.	Nhưng họ là đủ.
It went with her.	Nó đã đi cùng cô ấy.
Watch out for him.	Hãy coi chừng anh ta.
The house has pretty much everything you need while you're there.	Ngôi nhà có khá nhiều thứ bạn cần khi ở đó.
The food of the day was amazing.	Thức ăn trong ngày thật tuyệt vời.
This means that this structure appears more than once.	Điều này có nghĩa là cấu trúc này xuất hiện nhiều hơn một lần.
I didn't see him.	Tôi đã không nhìn thấy anh ta.
In fact, even larger studies will be available in the near future.	Trên thực tế, những nghiên cứu lớn hơn nữa sẽ có trong tương lai gần.
Even his car is a target.	Ngay cả chiếc xe của anh ta cũng là một mục tiêu.
You will make a big mistake.	Bạn sẽ mắc một sai lầm lớn.
Remember that you must not make any decisions on your own.	Hãy nhớ rằng bạn không được tự mình đưa ra bất kỳ quyết định nào.
I have no body and no form.	Tôi không có cơ thể và không có hình dạng.
They feed him.	Họ cho anh ta ăn.
The more he tried, the sicker he became.	Càng cố gắng, anh ấy càng trở nên ốm yếu hơn.
It begins with a sex game in a dark room.	Nó bắt đầu với một trò chơi tình dục trong một căn phòng tối.
I'm not going anywhere.	Tôi không đi đến đâu cả.
I want it better.	Tôi muốn nó tốt hơn.
How kind he is.	Anh ấy tốt bụng làm sao.
Then run back into the kettle.	Sau đó chạy lại vào ấm.
That should be it.	Đó nên là nó.
They can start from the low band to the higher band.	Chúng có thể bắt đầu từ dải thấp đến dải cao hơn.
So he finally fell asleep.	Vì vậy, cuối cùng anh ta đã ngủ thiếp đi.
They may be as old as fifteen years before their time comes.	Họ có thể già đến mười lăm tuổi trước khi đến thời của họ.
The link will take you to the list.	Liên kết sẽ đưa bạn đến danh sách.
A similar number of dogs were used as controls.	Một số lượng chó tương tự được dùng làm đối chứng.
It just doesn't cut it.	Nó chỉ không cắt nó.
Avoid eye contact.	Tránh tiếp xúc bằng mắt.
I remember the exact problem.	Tôi nhớ vấn đề chính xác.
I didn't give you any this spring, for a surprise.	Tôi đã không cho bạn bất kỳ mùa xuân này, vì một sự ngạc nhiên.
Each number represents the number of individual reports in the region.	Mỗi số đại diện cho số lượng báo cáo riêng lẻ trong khu vực.
And there are a lot of happy memories associated with it.	Và có rất nhiều kỷ niệm vui buồn gắn liền với nó.
Let things happen naturally.	Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Sometimes it works and sometimes it doesn't.	Đôi khi nó hoạt động và đôi khi nó không.
He won't get anything out of it.	Anh ấy sẽ không lấy được gì từ nó.
This can be anything you want.	Đây có thể là bất cứ điều gì bạn muốn.
Life has left him little loss.	Cuộc sống đã để lại cho anh ta ít mất mát.
Everything is still as he left it.	Mọi thứ vẫn như anh ấy đã bỏ nó.
His weight feels warm.	Trọng lượng của anh ấy cảm thấy ấm áp.
There are some good ones that have clear evidence from the songs.	Có một số cái hay có bằng chứng rõ ràng từ các bài hát.
Set like that, sounds fine.	Đặt như vậy, nghe có vẻ ổn.
None of it stayed with me.	Không ai trong số nó ở lại với tôi.
Or change him to a girl if you want.	Hoặc thay đổi anh ta thành một cô gái nếu bạn muốn.
Can someone help me with this.	Ai đó có thể giúp tôi với điều này.
And she had to get out of this house.	Và cô phải ra khỏi ngôi nhà này.
Security is the only thing that we should discuss.	Bảo mật là điều duy nhất mà chúng ta nên thảo luận.
It must last for.	Nó phải kéo dài cho.
They won't come back again.	Họ sẽ không quay trở lại nữa.
I know, a terrible problem to have.	Tôi biết, một vấn đề khủng khiếp phải có.
Continue.	Tiếp tục nào.
But it's easier to read than a teacher.	Nhưng dễ đọc hơn cả là giáo viên.
The truth is the truth.	Sự thật là sự thật.
Parents, teachers and students were proud of their school.	Những phụ huynh, giáo viên và học sinh đã tự hào về ngôi trường của họ.
You must win the game now.	Bạn phải giành chiến thắng trong các trò chơi bây giờ.
My plan didn't work.	Kế hoạch của tôi đã không thành công.
So far, the evidence shows you're telling the truth.	Cho đến nay, bằng chứng cho thấy bạn đang nói sự thật.
He's been here a lot.	Anh ấy đã ở đây rất nhiều.
I'm doing my best.	Tôi đang làm hết sức mình.
You think they can come up with something better than that.	Bạn nghĩ rằng họ có thể nghĩ ra điều gì đó tốt hơn thế.
I've never seen anyone die before.	Tôi chưa từng thấy ai chết trước đây.
Since then, global trade has become more and more complex.	Kể từ đó, thương mại toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp hơn.
There are many reasons.	Có rất nhiều lý do.
I hope this comes to you in the right way.	Tôi hy vọng điều này đến với bạn một cách đúng đắn.
Her hand dropped.	Tay cô ấy buông xuống.
But that thought never entered their heads.	Nhưng ý nghĩ đó không bao giờ lọt vào đầu họ.
And then he looked at her.	Và rồi anh nhìn cô.
Everyone knows that serious damage or injury can happen.	Mọi người đều biết những thiệt hại hoặc thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra.
If it were easy, it would be called politics.	Nếu nó dễ dàng, nó sẽ được gọi là chính trị.
I know nothing of the old and new allegations against me.	Tôi không biết gì về những cáo buộc cũ và mới đối với tôi.
I got these information from this link.	Tôi nhận được những thông tin này từ liên kết này.
But everyone wants to make that a problem.	Nhưng mọi người đều muốn biến điều đó thành một vấn đề.
Probably stable.	Có lẽ là ổn định.
The most important aspect here is the people.	Khía cạnh quan trọng nhất ở đây là con người.
Those two things won't change.	Hai điều đó sẽ không thay đổi.
That is water.	Đó là nước.
And that's when we started writing our own songs.	Và đó là lúc chúng tôi bắt đầu viết những bài hát của riêng mình.
Maybe even bigger.	Thậm chí có thể lớn hơn.
Transfer mixture to a large bowl.	Chuyển hỗn hợp sang một bát lớn.
Representative results from one of three independent experiments are presented.	Các kết quả đại diện từ một trong ba thí nghiệm độc lập được trình bày.
She can't keep that to me.	Cô ấy không thể giữ điều đó với tôi.
We shouldn't have them.	Chúng ta không nên có chúng.
Then let cool to body temperature.	Sau đó để nguội đến nhiệt độ cơ thể.
There is one small detail that makes this movie go.	Có một chi tiết nhỏ làm cho bộ phim này đi.
What's left of him.	Những gì còn lại của anh ta.
Not a night to miss, if you can.	Không phải là một đêm để bỏ lỡ, nếu bạn có thể.
Next time, he thought to himself.	Lần sau, anh tự nghĩ.
Eye for eye.	Mắt đền mắt.
First, he has to find me and kill me.	Trước tiên, hắn phải tìm tôi và giết tôi.
Life is work.	Cuộc sống là công việc.
Their children grow up well and strong.	Con cái của họ lớn lên tốt đẹp và mạnh mẽ.
Do not worry.	Bạn không cần phải lo lắng.
Will definitely stay there again.	Chắc chắn sẽ ở lại đó một lần nữa.
He made no attempt to explain his actions.	Anh ta không cố gắng giải thích hành động của mình.
Her arms were cold.	Vòng tay cô lạnh ngắt.
Please give me advice.	Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Prepare two separate sleeping areas for both of you.	Chuẩn bị cho hai khu vực ngủ riêng cho cả hai bạn.
You have to look in.	Bạn phải nhìn vào.
I have never once had to talk to a student about their behavior.	Tôi chưa một lần phải nói chuyện với một học sinh về hành vi của họ.
Sometimes they put it out in the air.	Đôi khi họ đưa nó ra ngoài không khí.
Clear data.	Dữ liệu rõ ràng.
Studying if still green.	Đang học nếu còn xanh.
He should have been here at four o'clock.	Đáng lẽ anh ta phải ở đây lúc bốn giờ.
It's extremely rare.	Nó cực kỳ hiếm.
It puts some restrictions on you.	Nó đặt ra một số hạn chế cho bạn.
She had to keep moving.	Cô phải tiếp tục di chuyển.
Business is supposed to rule.	Kinh doanh được cho là phải cai trị.
Advanced in style and design.	Tiên tiến về kiểu dáng và thiết kế.
This is different from step six.	Điều này khác với bước sáu.
Hope you understand.	Mong là bạn hiểu.
The two are actually quite different.	Hai người thực sự khá khác nhau.
This experience is real.	Kinh nghiệm này là có thật.
When they run out, we send them more.	Khi họ hết, chúng tôi gửi thêm cho họ.
All his energy has returned.	Tất cả năng lượng của anh ấy đã trở lại.
You can find this in the documentation.	Bạn có thể tìm thấy điều này trong tài liệu.
Especially if you want to win.	Đặc biệt nếu bạn muốn giành chiến thắng.
She is cheerful, she loves to laugh.	Cô ấy vui vẻ, cô ấy thích cười.
It was difficult for me to deal with.	Đó là khó khăn cho tôi để đối phó với.
He should stop and rest.	Anh ấy nên dừng lại và nghỉ ngơi.
The two should not be confused.	Cả hai không nên nhầm lẫn.
We had lives.	Chúng tôi đã có cuộc sống.
I want to give them that power.	Tôi muốn trao cho họ sức mạnh đó.
I have many of these.	Tôi có nhiều trong số này.
They say his father's death changed him.	Họ nói rằng cái chết của cha anh ấy đã thay đổi anh ấy.
That's just theory.	Đó chỉ là lý thuyết thôi.
Whatever happened after that could be related to this case.	Bất cứ điều gì đã xảy ra sau đó có thể liên quan đến trường hợp này.
I thought he might be trying to get in to kill me.	Tôi đã nghĩ rằng anh ta có thể cố gắng vào để giết tôi.
I look forward to it by the end of summer.	Tôi mong đợi nó vào cuối mùa hè.
All he has is a hot plate.	Tất cả những gì anh ấy có là một cái đĩa nóng.
First, it can change the forward price of the underlying contract.	Thứ nhất, nó có thể thay đổi giá kỳ hạn của hợp đồng cơ bản.
Maybe someday.	Có thể một ngày nào đó.
Maybe he expected too much of himself.	Có lẽ anh ấy đã kỳ vọng quá nhiều vào bản thân.
Except it's real.	Ngoại trừ nó có thật.
Who is.	Ai là.
I can talk about the future.	Tôi có thể nói về tương lai.
Our life is another year nearing its end.	Cuộc sống của chúng tôi là một năm nữa gần kết thúc.
I pushed everything.	Tôi đã thúc đẩy mọi thứ.
I found the piece very sad.	Tôi thấy mảnh rất buồn.
It won't be easy for another group to take over.	Sẽ không dễ dàng để một nhóm khác tiếp nhận.
They keep for several days at room temperature.	Chúng giữ được vài ngày ở nhiệt độ phòng.
I was further informed that this is the responsibility of the teams.	Tôi được cho biết thêm rằng đây là trách nhiệm của các đội.
The child is neither pretty nor a dress.	Đứa trẻ không xinh cũng không phải váy.
You can make your own way.	Bạn có thể tự đường.
Analyze existing services.	Phân tích các dịch vụ hiện có.
He is a tough guy and will be back.	Anh ấy là một người cứng rắn và sẽ trở lại.
Give everyone a chance to see this properly.	Hãy cho mọi người một cơ hội để nhìn nhận điều này một cách đúng đắn.
It's like 'welcome'.	Nó giống như 'chào mừng'.
I didn't like either book.	Tôi không thích một trong hai cuốn sách.
I stepped inside, and the door closed.	Tôi bước vào trong, và cánh cửa đóng lại.
But his mother looked tired.	Nhưng mẹ anh trông có vẻ mệt mỏi.
She did well.	Cô ấy đã làm tốt.
We will talk.	Chúng ta sẽ nói chuyện.
He has a job, a wife and a child.	Anh ta có một công việc, một người vợ và một đứa con.
He could see that she was now very close to the edge.	Anh có thể thấy rằng cô ấy bây giờ đang ở rất gần bờ vực.
Officers come down.	Cán bộ đi xuống.
One piece will probably be enough for each person.	Một mảnh có lẽ sẽ là đủ cho mỗi người.
And it killed many others.	Và nó đã giết nhiều người khác.
Sorry no thanks.	Xin lỗi không, cảm ơn.
Heard bad account.	Nghe nói xấu tài khoản.
If you are happy where you are, good for you.	Nếu bạn hạnh phúc ở nơi bạn đang ở, tốt cho bạn.
It's a natural fit.	Đó là một sự phù hợp tự nhiên.
A monster with a mind.	Một con quái vật có đầu óc.
This context is the instance of the activity.	Bối cảnh này là ví dụ của hoạt động.
You know, when she.	Bạn biết đấy, khi cô ấy.
The same evening he returned.	Tối cùng ngày anh ta trở về.
When she was around them, she found herself pulled in.	Khi cô ở xung quanh họ, cô thấy mình bị kéo vào.
What interests them, interests us.	Điều gì làm họ quan tâm, làm chúng ta quan tâm.
His body was found on the ground on the front steps.	Thi thể của ông được tìm thấy trên mặt đất ở bậc thềm phía trước.
I don't really get involved in such things.	Tôi không thực sự tham gia vào những việc như vậy.
The door is open and the lights are off.	Cửa xe mở và đèn tắt.
Very good for goals.	Rất tốt cho các mục tiêu.
I have purpose in my trip down here.	Tôi có mục đích trong chuyến đi của tôi xuống đây.
I am not an important person.	Tôi không phải là người quan trọng.
My legs hold for a moment.	Chân tôi giữ lại trong giây lát.
I spoke to a total of nine people.	Tôi đã nói chuyện với tổng cộng chín người.
It was a laugh.	Đó là một tiếng cười.
No financial support.	Không hỗ trợ tài chính.
It is constantly changing shape.	Nó liên tục thay đổi hình dạng.
And tools.	Và các công cụ.
In every new place, she hopes to find friends.	Ở mỗi nơi mới, cô hy vọng sẽ tìm thấy bạn bè.
Only silence returned to him.	Chỉ có sự im lặng trở lại với anh.
But in the first place she didn't want to drink.	Nhưng ngay từ đầu cô không muốn uống.
I think differently these days.	Tôi nghĩ khác những ngày này.
Our results are similar to previous studies.	Kết quả của chúng tôi tương tự với các nghiên cứu trước đây.
We have to get rid of this.	Chúng ta phải thoát khỏi điều này.
A multiplayer game mode will still be added.	Một chế độ trò chơi mạng vẫn sẽ được thêm vào.
Life is sweet but simple.	Cuộc sống thật ngọt ngào nhưng đơn giản.
We have to keep him talking.	Chúng ta phải giữ cho anh ấy nói chuyện.
We will have to accept that we will never completely agree.	Chúng tôi sẽ phải chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn đồng ý.
We need the following two facts.	Chúng ta cần hai sự thật sau đây.
He looked back.	Anh nhìn lại.
And, believe me, there will be more if you run out.	Và, hãy tin tôi, sẽ còn nhiều hơn nữa nếu bạn hết.
That means they show up for my kids, too.	Điều đó có nghĩa là họ cũng xuất hiện cho con tôi.
This is important to him.	Điều này quan trọng đối với anh ta.
I respect others.	Tôi tôn trọng người khác.
The whole town is excited about the project.	Cả thị trấn đang hào hứng với dự án.
The third horse is gone.	Con ngựa thứ ba đã biến mất.
It is the fear of non-existence.	Đó là nỗi sợ hãi của sự không tồn tại.
And we also want to ask some questions.	Và chúng tôi cũng muốn hỏi một số câu hỏi.
This is a book to consider.	Đây là một cuốn sách để xem xét.
We want to go big.	Chúng tôi muốn đi lớn.
In the rain, as you do.	Trong mưa, như bạn làm.
As we know it will.	Như chúng tôi biết nó sẽ.
I never worry about guys being targeted.	Tôi không bao giờ lo lắng về những kẻ đang nhắm mục tiêu.
Injury is a public health and health system problem.	Thương tích là một vấn đề sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế.
There was no one at the door then.	Lúc đó không có ai ở cửa.
Her life with him was like a dream.	Cuộc sống của cô với anh như một giấc mơ.
Imagine if murder was legal.	Hãy tưởng tượng nếu giết người là hợp pháp.
Mark made it for me.	Mark làm cho tôi.
Maybe even their exact properties.	Thậm chí có thể là những đặc tính chính xác của chúng.
He stopped, took it off, and handed it to me to hold.	Anh dừng lại, cởi nó ra và đưa cho tôi cầm.
There's nothing there.	Không có gì ở đó cả.
And the children by her face know that she does not have them.	Và những đứa trẻ qua khuôn mặt của cô ấy biết rằng cô ấy không có chúng.
Especially in a crowd with the rest.	Đặc biệt là trong một đám đông với những người còn lại.
Thanks for listening to me.	Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.
This can basically be done in two different ways.	Điều này về cơ bản có thể được thực hiện theo hai cách khác nhau.
Why her.	Tại sao cô ấy.
Do it, it's a good soul.	Làm đi, đó là một tâm hồn tốt.
It's a book store.	Đó là một cửa hàng sách.
Then my horse fell.	Sau đó con ngựa của tôi bị ngã.
The night begins.	Màn đêm bắt đầu.
She will have to think fast.	Cô ấy sẽ phải suy nghĩ thật nhanh.
The action is taken to the next round.	Hành động được đưa vào vòng tiếp theo.
A boy, he said.	Một cậu bé, anh ấy nói.
She left most of the village open.	Cô ấy đã bỏ ngỏ hầu hết ngôi làng.
No such studies are available in children.	Không có nghiên cứu như vậy có sẵn ở trẻ em.
Our kids go to school together.	Những đứa trẻ của chúng tôi đi học cùng nhau.
I will find her memories everywhere.	Tôi sẽ tìm thấy ký ức của cô ấy ở khắp mọi nơi.
The same is happening with my marriage.	Điều tương tự cũng đang xảy ra với cuộc hôn nhân của tôi.
Then next.	Sau đó, tiếp theo.
I love being married.	Tôi thích được kết hôn.
Everyone said it was her.	Mọi người đều nói là cô ấy.
Why don't you do it now.	Tại sao bạn không làm điều đó ngay bây giờ.
All authors designed the experiments and discussed the results.	Tất cả các tác giả đã thiết kế các thí nghiệm và thảo luận về kết quả.
Of course, this is my own particular oddity.	Tất nhiên, đây là điều kỳ lạ đặc biệt của riêng tôi.
She never talked like that.	Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện như vậy.
Order everyone.	Ra lệnh cho tất cả mọi người.
I do not like him.	Tôi không thích anh ta.
Somewhere, somehow, something is wrong.	Ở một nơi nào đó, bằng cách nào đó, có điều gì đó không ổn.
You know that's my ability.	Bạn biết đó là khả năng của tôi.
You have this table on this side showing you.	Bạn có bảng này ở bên này hiển thị cho bạn.
Involved in my life.	Đang tham gia vào cuộc sống của tôi.
That there was another murder.	Rằng đã có một vụ giết người khác.
I didn't notice the wind until then.	Tôi đã không nhận thấy gió cho đến lúc đó.
I spent a lot of time.	Tôi đã dành thời gian cho rất nhiều.
Plus, he makes us work hard.	Thêm vào đó, anh ấy khiến chúng tôi phải làm việc chăm chỉ.
But that's where you have to be careful.	Nhưng đó là nơi bạn phải cẩn thận.
But, we appreciate the effort.	Nhưng, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực.
She heard no voices, but something touched her core.	Cô không nghe thấy giọng nói nào, nhưng có gì đó chạm vào cốt lõi của cô.
You should have made the trip instead of me.	Bạn nên thực hiện chuyến đi thay vì tôi.
And he couldn't find any words to begin with.	Và anh ta không thể tìm thấy từ nào để bắt đầu.
Check out this silent movie.	Hãy xem bộ phim câm này.
You can't stop it now.	Anh không thể dừng nó lại bây giờ.
People from those departments find ways to get things done.	Mọi người từ các bộ phận đó tìm cách hoàn thành công việc.
This version is the most important success.	Phiên bản này là thành công quan trọng nhất.
I just wish there were more of them.	Tôi chỉ ước có nhiều hơn trong số họ.
This is very important to the success of your tool.	Điều này rất quan trọng đối với sự thành công của công cụ của bạn.
It's a very high wall.	Đó là một bức tường rất cao.
Wish our holiday had been fun, but it wasn't.	Ước gì kỳ nghỉ của chúng tôi được vui vẻ, nhưng không phải vậy.
It was gratifying for the men to watch this battle between them.	Thật hài lòng cho những người đàn ông khi xem trận chiến này giữa họ.
I'm not the only one who knows about this point.	Tôi không phải là người duy nhất biết về điểm này.
Of course, it's always easier said than done.	Tất nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
You cannot move objects with your mind.	Bạn không thể di chuyển các đối tượng bằng tâm trí của mình.
She was ready to ask.	Cô đã sẵn sàng để hỏi.
I quickly got out of his way.	Tôi nhanh chóng tránh ra khỏi con đường của anh ta.
He will call her back later.	Anh sẽ gọi lại cho cô sau.
One or two days of registration.	Một hoặc hai ngày đăng ký.
But she is a woman.	Cô ấy nhưng là một phụ nữ.
I am also subject to death, not safe from death.	Tôi cũng là đối tượng của cái chết, không an toàn khỏi cái chết.
She will live her own life now.	Cô ấy sẽ sống cuộc sống của riêng mình bây giờ.
At development.	Tại sự phát triển.
She needs to play another game.	Cô ấy cần chơi một trò chơi khác.
I was prepared to make a phone call.	Tôi đã chuẩn bị để gọi điện thoại.
Or worse, we think we know.	Hoặc tệ hơn, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết.
I have met some lovely women and men through this blog.	Tôi đã gặp một số phụ nữ và đàn ông đáng yêu qua blog này.
Get ready, heavy metal fans.	Chuẩn bị sẵn sàng, những chiếc quạt kim loại nặng.
First, it's been a big month for us.	Đầu tiên, đây là một tháng lớn đối với chúng tôi.
To open it, you have to break it into pieces.	Để mở nó ra, bạn phải bẻ nó thành nhiều mảnh.
Or, if they have, they never say so.	Hoặc, nếu họ có, họ không bao giờ nói như vậy.
Into it.	Vào trong nó.
Here we go another way.	Ở đây chúng ta đi một con đường khác.
I was hit in the right shoulder.	Tôi bị đánh vào vai phải.
A few things spring in mind.	Một vài điều mùa xuân trong tâm trí.
These families are everywhere, and we are hearing their stories.	Những gia đình này ở khắp mọi nơi, và chúng tôi đang nghe câu chuyện của họ.
You may be right.	Bạn có thể đúng.
He took a position by the door.	Anh ta chiếm một vị trí cạnh cửa.
I hit it pretty hard.	Tôi đánh nó khá mạnh.
Guess you only have one chance to change the music industry.	Đoán rằng bạn chỉ có một cơ hội để thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc.
I seem to have dropped my knife.	Tôi dường như đã đánh rơi con dao của mình.
That's just the way things are going in our town.	Đó chỉ là cách mọi thứ đang diễn ra trong thị trấn của chúng ta.
Add a few turns of freshly ground pepper.	Thêm một vài lượt hạt tiêu tươi xay.
Just let her explain it to the kids.	Cứ để cô ấy giải thích cho bọn trẻ.
She wants to know how.	Cô ấy muốn biết làm thế nào.
And the last leg of a great trip will come.	Và chặng cuối cùng của một chuyến đi tuyệt vời sẽ đến lượt.
And they will get worse before they get better this weekend.	Và họ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi họ trở nên tốt hơn vào cuối tuần này.
Then they continued.	Sau đó, họ tiếp tục.
You just make a new product out of it.	Bạn chỉ tạo ra một sản phẩm mới từ nó.
Good solid weight.	Trọng lượng rắn tốt.
They say the cause of death has yet to be determined.	Họ nói rằng nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.
And she doesn't want that.	Và cô ấy không muốn như vậy.
She saw no way out of it.	Cô không thấy cách nào thoát khỏi nó.
This is a performance feature.	Đây là một tính năng hiệu suất.
Besides that, an interesting concept for the movie.	Bên cạnh đó, một khái niệm thú vị cho bộ phim.
After it happened.	Sau khi nó xảy ra.
My son also has trouble listening.	Con trai tôi cũng gặp khó khăn trong việc lắng nghe.
Unfortunately, the practice has been somewhat different.	Thật không may, việc thực hành đã có phần khác biệt.
It has variables that determine how the match plays out.	Nó có các biến quyết định cách trận đấu diễn ra.
You are doing great, keep up the good work.	Bạn đang làm rất tốt, hãy tiếp tục công việc tốt.
The darkness is full of wonder.	Bóng tối đầy kinh ngạc.
He's completely normal.	Anh ấy hoàn toàn bình thường.
At the end of the day, you really have nothing to lose.	Vào cuối ngày, bạn thực sự không còn gì để mất.
Too much work.	Quá nhiều việc.
He reconsidered his reasoning again.	Anh ấy đã xem xét lại lý do của mình một lần nữa.
Then it's up to you.	Sau đó, tùy thuộc vào bạn.
That is difficult to implement.	Đó là khó khăn để thực hiện.
Anything to please.	Bất cứ điều gì để xin vui lòng.
This is a good woman and a good man.	Đây là một người phụ nữ tốt và một người đàn ông tốt.
You have small groups.	Bạn có các nhóm nhỏ.
Still sleeping! 	Vẫn đang ngủ!
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
It's a small place.	Đó là một nơi nhỏ.
The program will continue.	Chương trình sẽ tiếp nối.
I want to take them off.	Tôi muốn cởi chúng ra.
Right now, for example.	Ngay bây giờ, chẳng hạn.
If they have been used for several years, change them.	Nếu chúng đã được sử dụng trong vài năm, hãy thay đổi chúng.
Down there, it was much more comfortable.	Ở dưới đó, nó đã được thoải mái hơn nhiều.
Someone may have killed him.	Ai đó có thể đã giết anh ta.
I feel stuck.	Tôi cảm thấy bế tắc.
She just can't keep up so far.	Cô ấy chỉ không thể giữ cho đến nay.
I totally know about that part of it.	Tôi hoàn toàn biết về phần đó của nó.
Let us know where you are.	Hãy cho chúng tôi biết bạn đang ở đâu.
If needed, you can ask the team leader for help.	Nếu cần, bạn có thể nhờ trưởng nhóm giúp đỡ.
You will never know if you don't show the previous picture.	Bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không hiển thị hình ảnh trước đó.
Your father didn't think much of it.	Cha của bạn đã không nghĩ nhiều về điều đó.
They went their separate ways.	Họ đã đi theo con đường riêng của họ.
You have to make your own bed and breakfast is not free.	Bạn phải làm cho bạn giường ngủ riêng và bữa sáng không được miễn phí.
However, no one in the real world would be supportive.	Tuy nhiên, không một ai trong thế giới thực sẽ ủng hộ.
A few minutes later, the train finally stopped.	Vài phút sau, chuyến tàu cuối cùng cũng dừng lại.
But you know the rules.	Nhưng bạn biết các quy tắc.
I learned that what they do is extremely difficult.	Tôi học được rằng những gì họ làm là vô cùng khó khăn.
He's not done yet.	Anh ấy vẫn chưa xong.
In many ways.	Theo nhiều cách.
Let them build their own houses and grow their own crops.	Hãy để chúng tự xây nhà và tự trồng trọt.
I wonder what he saw in my eyes.	Tôi tự hỏi anh ấy đã nhìn thấy gì trong mắt tôi.
Or crash.	Hoặc sự cố.
Then and where and.	Sau đó và ở đâu và.
Is a real number.	Là một số thực.
But this doesn't work for me.	Nhưng điều này không phù hợp với tôi.
The case is still open.	Vụ án vẫn còn bỏ ngỏ.
That could be a good thing.	Đó có thể là một điều tốt.
Not to rule your world.	Không phải để thống trị thế giới của bạn.
Seriously, go get water.	Nghiêm túc, đi lấy nước.
However, that is not the case here.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp ở đây.
There are five of them, and it's a contract job.	Có năm người trong số họ, và đó là một công việc hợp đồng.
She just gives her date of birth over and over again.	Cô ấy chỉ đưa ra ngày sinh của mình hơn và hơn nữa.
She was right not to get too excited.	Cô ấy đã đúng khi không quá phấn khích.
Our travel members are like our family members.	Các thành viên trong chuyến du lịch của chúng tôi giống như các thành viên trong gia đình của chúng tôi.
It generates some user interaction and returns the results.	Nó tạo ra một số tương tác của người dùng và trả lại kết quả.
However, we will see.	Tuy nhiên, chúng ta sẽ xem.
I find the sun to be beautiful with these values.	Tôi thấy mặt trời có vẻ đẹp với những giá trị này.
I'm not one to mess anything up.	Tôi không phải là người làm bẩn bất cứ thứ gì.
And then he hit a sweet spot.	Và sau đó anh ấy đã đạt được một điểm ngọt ngào.
We never thought it was out of his reach.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó nằm ngoài tầm với của anh ấy.
They are words and numbers.	Chúng là những từ và số.
This kid can hit.	Đứa trẻ này có thể đánh.
I hate thinking about people getting caught in this.	Tôi ghét nghĩ về những người bị bắt trong việc này.
It cannot last.	Nó không thể kéo dài.
He made a mistake.	Anh ấy đã mắc sai lầm.
No one knows what you want but you.	Không ai biết bạn muốn gì ngoại trừ bạn.
I could have left him there.	Tôi đã có thể để anh ta ở đó.
Get in his seat, say he'll do what he can.	Vào chỗ ngồi của mình, nói rằng anh ấy sẽ làm những gì có thể.
Damn, look at your face.	Chết tiệt, nhìn vào mặt của bạn.
And she will plant more flowers.	Và cô ấy sẽ trồng nhiều hoa hơn.
It goes with the business.	Nó đi cùng với công việc kinh doanh.
There are several different types of memory.	Có một số loại bộ nhớ khác nhau.
Out for about an hour, ice attack.	Ra ngoài khoảng một giờ, tấn công băng.
Then, when we were on vacation, he made room for me.	Sau đó, khi chúng tôi đi nghỉ, anh ấy đã để dành chỗ cho tôi.
He's a bit wild.	Anh ấy có một chút hoang dã.
I knew it was going to be bad.	Tôi biết nó sẽ rất tệ.
She knelt between his legs.	Cô khuỵu gối vào giữa hai chân anh.
Maybe a second or two, no more.	Có thể là một hoặc hai giây, không hơn.
God is greater.	Chúa là vĩ đại hơn.
We never lock the door.	Chúng tôi không bao giờ khóa cửa.
I want her to use the bed to sleep, nothing else.	Tôi muốn cô ấy sử dụng giường để ngủ chứ không muốn gì khác.
It gives you the opportunity to think less.	Nó cung cấp cho bạn cơ hội để suy nghĩ ít hơn.
Some of them can get it.	Một số người trong số họ có thể nhận được nó.
It broke her heart.	Nó khiến trái tim cô tan nát.
Of course, he doesn't have much to say.	Tất nhiên, anh ấy không có nhiều điều để nói.
It's just a lot of work to get here.	Nó chỉ là rất nhiều công việc để đến được đây.
It's too dangerous outside the church.	Ở ngoài nhà thờ nguy hiểm quá.
To win, an army had to eventually attack.	Để giành chiến thắng, một đội quân cuối cùng đã phải tấn công.
They can no longer consider it a real church.	Họ không còn có thể coi đó là một nhà thờ thực sự.
I need some work in my book.	Tôi cần một số công việc trong cuốn sách của tôi.
This is the case even though you don't look very good.	Đây là trường hợp mặc dù bạn trông không được tốt cho lắm.
Read more carefully.	Đọc kỹ hơn.
We have different data models to represent such functions.	Chúng tôi có các mô hình dữ liệu khác nhau để đại diện cho các chức năng như vậy.
She is a great role model for everyone.	Cô ấy là một tấm gương tuyệt vời cho tất cả mọi người.
And find somewhere to hide.	Và tìm một nơi nào đó để trốn.
And put it on the body copy.	Và đặt nó trên bản sao cơ thể.
Here's what he understood.	Đây là những gì anh ấy hiểu.
I have to go.	Tôi phải đi.
That's how it was done.	Đó là cách nó đã được thực hiện.
The mother of your child.	Là mẹ của con anh.
Have a great idea.	Có một ý tưởng tuyệt vời.
It's pretty hard for me to get the status working.	Tôi khá khó để có được trạng thái làm việc.
I mean he's okay.	Ý tôi là anh ấy không sao.
They need you, not just want you.	Họ cần bạn, không chỉ muốn bạn.
We both clean.	Cả hai chúng tôi đều dọn dẹp.
I like my point of view.	Tôi thích quan điểm của tôi.
Error bars indicate the standard error of four independent tests.	Các thanh lỗi chỉ ra lỗi tiêu chuẩn của bốn thử nghiệm độc lập.
We are talking about air tests.	Chúng tôi đang nói về các cuộc thử nghiệm trên không.
That gives me the idea of ​​some more research for myself.	Điều đó cho tôi ý tưởng về một số nghiên cứu thêm cho bản thân.
Explain what your community is doing and what your goals are.	Giải thích cộng đồng của bạn đang làm gì và mục tiêu của bạn là gì.
Love stories are the same everywhere.	Những câu chuyện tình yêu ở đâu cũng giống hệt nhau.
I will review it again.	Tôi sẽ xem lại nó một lần nữa.
He took three.	Anh ta lấy ba cái.
My heart won't slow down.	Trái tim tôi sẽ không chậm lại.
Condition is excellent.	Điều kiện là tuyệt vời.
Notice the fading flowers.	Để ý những bông hoa tàn.
Outside of that, there are no rules.	Bên ngoài đó, không có quy tắc nào.
He's having that fight now.	Anh ấy đang có cuộc chiến đó bây giờ.
To see this, consider the following example.	Để thấy điều này, hãy xem xét ví dụ sau.
They want to help.	Họ muốn giúp đỡ.
It leads to many interesting questions.	Nó dẫn đến nhiều câu hỏi thú vị.
It's as big as the previous one.	Nó lớn như cái trước.
The interaction is highly specific.	Sự tương tác có tính cụ thể cao.
This is the second and final part of the interview.	Đây là phần thứ hai và cuối cùng của cuộc phỏng vấn.
So that's a factor in the way we think.	Vì vậy, đó là một yếu tố trong cách chúng ta nghĩ.
I can say something big has up.	Tôi có thể nói một cái gì đó lớn đã lên.
So don't expect anything in a year or two on that front.	Vì vậy, đừng mong đợi bất cứ điều gì trong một hoặc hai năm ở mặt trận đó.
Experiments were performed using two animals for each group.	Thử nghiệm được thực hiện bằng cách sử dụng hai con vật cho mỗi nhóm.
That was certainly true for me.	Chắc chắn điều đó đã đúng với tôi.
So the two women were holding hands.	Vậy là hai người phụ nữ đã nắm tay nhau.
We will have to think about it.	Chúng tôi sẽ phải suy nghĩ về nó.
That's better, he thought.	Điều đó tốt hơn, anh nghĩ.
So it was possible. 	Vì vậy, nó đã có thể. 
How's the new job?	công việc mới thế nào ?.
Prepare articles.	Chuẩn bị bài báo.
It's hard not to lie and I'm scared.	Nó khó không nói dối và tôi sợ hãi.
The main points are as follows.	Điểm chính có sau đây.
They were worried about me.	Họ đã lo lắng cho tôi.
He was really quiet all year, barely talking to us.	Anh ấy thực sự im lặng cả năm, hầu như không nói chuyện với chúng tôi.
It is of course a great book.	Tất nhiên nó là một cuốn sách tuyệt vời.
It is expected to decrease in the next few days.	Nó dự kiến ​​sẽ giảm trong vài ngày tới.
Things from before you can remember.	Những điều từ trước khi bạn có thể nhớ.
After a month, we decided it had to stop.	Sau một tháng, chúng tôi quyết định nó phải dừng lại.
It is the opposite of it.	Nó đối lập với nó.
Like suddenly they disappeared.	Như đột nhiên chúng biến mất.
I really hate having to do this step.	Tôi thực sự ghét phải thực hiện bước này.
It is quite soft.	Nó khá mềm.
He needs the ball on the ground.	Anh ấy cần bóng trên mặt đất.
But you don't leave us here.	Nhưng bạn không bỏ chúng tôi ở đây.
So they succeeded with half of the trees.	Vậy là họ đã thành công với một nửa số cây.
The question is not what the industry is lying about.	Câu hỏi không phải là ngành đang nói dối về cái gì.
Her warm breath brushed against his face.	Hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt anh.
Although she is not a threat to him.	Mặc dù cô không phải là mối đe dọa đối với anh ta.
It's time again.	Đó là thời gian một lần nữa.
The other is a man.	Người kia là một người đàn ông.
The rest are our best guesses.	Phần còn lại là dự đoán tốt nhất của chúng tôi.
He'd better get used to it.	Tốt hơn là anh ấy nên làm quen với nó.
But here, we see that the opposite is true.	Nhưng ở đây, chúng ta thấy điều ngược lại mới đúng.
We would like to once again thank you for your great support.	Chúng tôi muốn một lần nữa cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ tuyệt vời của bạn.
Look at that kid.	Hãy nhìn đứa trẻ đó.
No more needed.	Không cần thêm nữa.
I didn't tell you before.	Tôi đã không nói với bạn trước đây.
That will be the end for them.	Đó sẽ là kết thúc cho họ.
They have a difficult life.	Họ có cuộc sống khó khăn.
All the things that attract attention.	Tất cả những thứ thu hút sự chú ý.
And nothing else.	Và không có gì khác.
Now we've seen companies that have tried and failed at this before.	Bây giờ chúng ta đã thấy các công ty đã thử và thất bại trong việc này trước đây.
This school is great.	Ngôi trường này thật tuyệt.
They are fearless and fear no one.	Họ không hề sợ hãi và không sợ ai cả.
Just very sad.	Chỉ rất buồn.
Obviously it has to be.	Rõ ràng là phải như vậy.
You are a wonderful person.	Bạn là một người tuyệt vời.
And thank you!!.	Và cảm ơn!!.
No one wants an injured dog.	Không ai muốn một con chó bị thương.
Plaintiffs provided no evidence of that failure.	Nguyên đơn không đưa ra bằng chứng nào về sự thất bại đó.
She flung open the window.	Cô mở toang cửa sổ.
I am old.	Tôi già rồi.
He is really good.	Anh ấy thực sự rất tốt.
Before long is each man for himself.	Chẳng bao lâu sau đó là mỗi người đàn ông cho chính mình.
I don't look at it like that.	Tôi không nhìn nó như thế.
That gives us eight days.	Điều đó cho chúng tôi tám ngày.
But two games will bring him a nice world.	Nhưng hai trò chơi sẽ mang lại cho anh ấy một thế giới tốt đẹp.
It was for you.	Nó đã được dành cho bạn.
Some of the most important jobs involved are as follows.	Một số công việc quan trọng nhất có liên quan như sau.
It was clean past the man.	Nó đã sạch sẽ qua người đàn ông.
Don't even know what that means.	Thậm chí không biết điều đó có nghĩa là gì.
We didn't finish.	Chúng tôi đã không hoàn thành.
I like to do random things and go to random places.	Tôi thích làm những việc ngẫu nhiên và đến những nơi ngẫu nhiên.
Yes, yes, maybe they did.	Vâng, có, có lẽ họ đã làm.
Train intelligence and rest.	Rèn luyện trí thông minh và nghỉ ngơi.
Wait a minute.	Đợi một chút.
He'll need to find a way to shut her down.	Anh ấy sẽ cần phải tìm cách đóng cửa cô ấy lại.
I am a man back to life.	Tôi là một người đàn ông trở lại cuộc sống.
You hear me talking about my brother.	Bạn nghe tôi nói về anh trai tôi.
I understand very well that it makes sense.	Tôi hiểu rất rõ rằng điều có thể xảy ra là có lý.
My experience is very positive though.	Kinh nghiệm của tôi là rất tích cực mặc dù.
It is very difficult to date them.	Rất khó để hẹn hò với họ.
They love her.	Họ yêu cô ấy.
I caught her.	Tôi đã bắt được cô ấy.
We never thought about getting killed, you know.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bị giết, bạn biết đấy.
But no woman has yet applied.	Nhưng chưa có người phụ nữ nào nộp đơn.
Drive real change.	Thúc đẩy sự thay đổi thực sự.
If found, it uses that.	Nếu tìm thấy, nó sử dụng cái đó.
As she received, she gave.	Như cô ấy đã nhận được, cô ấy đã cho.
Some friends also leave us clothes for you.	Một số bạn bè cũng để lại quần áo cho chúng tôi cho bạn.
I have to close it and open a new one.	Tôi phải đóng nó và mở một cái mới.
They started coming to him.	Họ bắt đầu đến với anh ta.
Her mother passed away two years ago from cancer.	Mẹ cô đã mất cách đây hai năm vì bệnh ung thư.
They did it once in a few days.	Họ đã làm điều đó một lần trong vài ngày.
He has known her since then.	Anh ấy đã biết cô ấy kể từ đó.
All the problems of life.	Mọi vấn đề của cuộc sống.
Not the case here.	Không phải trường hợp ở đây.
You have your own way.	Bạn có theo cách của riêng bạn.
Modern man hopes.	Người đàn ông hiện đại hy vọng.
I can make you come.	Tôi có thể làm cho bạn đến.
That's like you because of it.	Điều đó giống như bạn bởi vì nó.
He looked at me surprised.	Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên.
It is a wonderful plant.	Đó là một loại cây tuyệt vời.
Instead of this.	Thay vì điều này.
I nodded, and he started to move.	Tôi gật đầu, và anh ta bắt đầu di chuyển.
Let them figure it out.	Hãy để họ tìm ra nó.
Seven of them.	Bảy người trong số họ.
That will change in the future.	Điều đó sẽ thay đổi trong tương lai.
It's like in a play.	Nó giống như trong vở kịch.
After different treatments, cells were collected.	Sau các lần xử lý khác nhau, tế bào đã được thu thập.
Of course we are good friends.	Tất nhiên chúng tôi là bạn tốt của nhau.
The words are familiar.	Những từ đã quen thuộc.
Turns out we were so popular we could barely sit down.	Hóa ra chúng tôi rất nổi tiếng, chúng tôi gần như không thể ngồi xuống.
I use this.	Tôi sử dụng cái này.
I will take a closer look at this.	Tôi sẽ xem xét kỹ hơn điều này.
This management is usually done using its own mechanisms.	Việc quản lý này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các cơ chế riêng của nó.
So more or less we changed places.	Vì vậy, ít nhiều chúng tôi đã thay đổi chỗ ở.
Then every minute they turn black again.	Sau đó, từng phút chúng lại chuyển sang màu đen.
I looked back until he left.	Tôi nhìn lại cho đến khi anh ta rời đi.
Grow up.	Phát triển lớn lên.
Really really great.	Thực sự là thực sự tuyệt vời.
For one, there is no stage.	Đối với một, không có sân khấu.
No words come back.	Không có từ nào trở lại.
The vision was wrong.	Tầm nhìn đã sai.
The page must be red.	Trang phải có màu đỏ.
They took my husband.	Họ đã lấy đi chồng tôi.
Let us show it.	Hãy để chúng tôi cho thấy nó.
My baby girl was born here.	Bé gái của tôi được sinh ra ở đây.
It's very easy to find them.	Rất dễ dàng để tìm thấy chúng.
Ever since.	Từ từ bao giờ.
It usually does.	Nó thường làm.
This is a good science.	Đây là một khoa học tốt.
So we can wait a little longer.	Vì vậy, chúng tôi có thể đợi lâu hơn một chút.
One brought a man back to the room.	Một người đã đưa một người đàn ông trở lại phòng.
She didn't get the game we were supposed to play.	Cô ấy đã không nhận được trò chơi mà chúng tôi phải chơi.
These easily transfer to the card regardless of the paper type.	Những thứ này dễ dàng chuyển vào thẻ bất kể loại giấy nào.
When we turned it on, the kids fell silent.	Khi chúng tôi bật nó lên, bọn trẻ im lặng.
However, the two were together for a short time.	Tuy nhiên, hai người đã ở bên nhau trong một thời gian ngắn.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
Directly to a location.	Trực tiếp đến một địa điểm.
I just don't understand the game she seems to be playing.	Tôi chỉ không hiểu trò chơi mà cô ấy có vẻ sẽ chơi.
It's not even new.	Nó thậm chí không phải là mới.
Save a minute or two.	Tiết kiệm một hoặc hai phút.
Or one of them.	Hoặc một trong số họ.
I can.	Tôi có thể.
So they were arrested for a crime.	Vì vậy, họ đã bị bắt vì một tội ác.
Let me tell you this.	Để tôi nói cho bạn chuyện này.
They are difficult in different ways.	Họ khó theo những cách khác nhau.
Our control group was selected from these patients.	Nhóm đối chứng của chúng tôi được chọn từ những bệnh nhân này.
In fact, it is not the above.	Trong thực tế, nó không phải là điều ở trên.
Just a little bit.	Chỉ một chút xíu thôi.
From there go roundabout.	Từ đó đi vòng vo.
Nine people were killed.	Chín người đã thiệt mạng.
As soon as possible.	Sớm nhất có thể.
There are about nine left.	Còn lại khoảng chín.
She lay in bed a lot and often had trouble breathing.	Cô nằm trên giường rất nhiều và thường xuyên khó thở.
Not my style.	Không phải phong cách của tôi.
It is pitiful.	Thật là tội nghiệp.
Remove immediately from heat.	Loại bỏ ngay lập tức khỏi nhiệt.
You will make a cup of tea and drink a cup of hot tea.	Bạn sẽ pha một ly trà và uống một ly trà nóng.
If you count that, it's a bit more recent.	Nếu bạn tính điều đó, nó gần đây hơn một chút.
We looked at three issues.	Chúng tôi đã xem xét ba vấn đề.
You need to be consistent with your behavioral training.	Bạn cần nhất quán với việc rèn luyện hành vi của mình.
She grabbed the man's arm and pulled him back a step.	Cô nắm lấy cánh tay của người đàn ông và kéo anh ta lùi lại một bước.
If they want to fight, they will fight.	Nếu họ muốn chiến đấu, họ sẽ chiến đấu.
But that's not him.	Nhưng đó không phải là anh ta.
But it's not funny.	Nhưng nó không buồn cười.
It will be substantial.	Sẽ rất đáng kể.
I would never let you kill that child.	Tôi sẽ không bao giờ để anh giết đứa trẻ đó.
They are not very happy with me.	Họ không hài lòng lắm với tôi.
That's the kind of company we want to work with.	Đó là kiểu công ty mà chúng tôi muốn làm việc cùng.
It's like a credit card limit.	Nó giống như một hạn mức thẻ tín dụng.
So is my love of literature and art.	Tình yêu văn học nghệ thuật của tôi cũng vậy.
He ran in.	Anh ta chạy vào.
So, taking every opportunity and creating my own luck, I moved on.	Vì vậy, tận dụng mọi cơ hội và tạo ra may mắn của riêng mình, tôi đã tiến lên.
Of course, just list something true.	Tất nhiên, chỉ liệt kê một cái gì đó đúng.
What.	Làm gì.
His summer work.	Mùa hè làm việc của anh ấy.
Well, maybe not so coincidentally.	Chà, có lẽ không ngẫu nhiên như vậy.
This will not be an easy game for me.	Đây sẽ không phải là một trò chơi dễ dàng đối với tôi.
That's how low he is.	Đó là cách anh ấy thấp.
I am here by my own choice.	Tôi ở đây theo sự lựa chọn của riêng tôi.
On the other hand, his mind was clear of the wrong idea.	Ở bên kia, đầu óc anh ta đã rõ ràng về ý tưởng sai lầm.
I gave up fast food two years ago.	Tôi đã từ bỏ thức ăn nhanh cách đây hai năm.
I'm still figuring out who these little people are.	Tôi vẫn đang tìm hiểu những người nhỏ bé này là ai.
That the movie will talk to her.	Rằng bộ phim sẽ nói chuyện với cô ấy.
However, it is clear that many of today's systems are too simple.	Tuy nhiên, rõ ràng là nhiều hệ thống hiện nay quá đơn giản.
Often it starts or gets worse at night.	Thường thì nó bắt đầu hoặc tồi tệ hơn vào ban đêm.
And she didn't really have a good answer for him either.	Và cô cũng không thực sự có câu trả lời tốt cho anh ta.
I don't have any.	Tôi không có cái nào cả.
In the same year, he obtained a law degree.	Trong cùng năm, ông lấy bằng luật sư.
Like the rest of us.	Giống như phần còn lại của chúng tôi.
Easily several thousand.	Dễ dàng vài nghìn.
Three and ahalf.	Ba rưỡi.
The process includes two steps.	Quy trình bao gồm hai bước.
I certainly can't write it.	Tôi chắc chắn không thể viết nó.
In a day or so, the lights will come back on.	Trong một ngày hoặc lâu hơn, đèn sẽ sáng trở lại.
Question everything you hear and see.	Đặt câu hỏi cho tất cả những gì bạn nghe và thấy.
She's talking about someone saying something about anything.	Cô ấy đang nói về ai đó nói điều gì đó về bất cứ điều gì.
Make yourself move slowly.	Làm cho bản thân di chuyển từ từ.
Instead, write it generically.	Thay vào đó, hãy viết nó một cách chung chung.
But it's still happening too fast.	Nhưng nó vẫn đang diễn ra quá nhanh.
Scores between seven and ten are considered normal.	Điểm từ bảy đến mười được coi là bình thường.
This change in the rules is brief.	Sự thay đổi này trong các quy tắc là ngắn gọn.
And absolutely safe.	Và tuyệt đối an toàn.
I know you can do it.	Tôi biết bạn có thể làm được.
It is located on the second floor of the buildings.	Nó nằm trên tầng thứ hai của các tòa nhà.
I will catch up.	Tôi sẽ bắt kịp.
I feel it.	Tôi cảm thấy nó.
I love you for being my friend.	Tôi yêu bạn vì đã là bạn của tôi.
You are my master.	Bạn là chủ nhân của tôi.
Use your first and last letters.	Sử dụng chữ cái đầu tiên và cuối cùng của bạn.
He said he needed it for his job.	Anh ấy nói rằng anh ấy cần nó cho công việc của mình.
They are quite clean.	Họ khá sạch sẽ.
I'm not sure what will happen.	Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra.
That may not necessarily be a bad thing.	Đó có thể không nhất thiết là một điều xấu.
She took a leave of absence the following year.	Cô ấy đã nghỉ phép vào năm sau.
We are constantly asking what we can do to improve our product.	Chúng tôi liên tục hỏi mình có thể làm gì để cải thiện sản phẩm của mình.
It just happens.	Nó chỉ xảy ra.
An example is your heart.	Một ví dụ là trái tim của bạn.
We come from people and they come from us.	Chúng tôi đến từ mọi người và họ đến từ chúng tôi.
And they were.	Và họ đã.
It does not have any existence.	Nó không có bất kỳ sự tồn tại nào.
It should work now.	Nó sẽ hoạt động ngay bây giờ.
Question of the day.	Câu hỏi của ngày hôm nay.
However, it has some basic structure.	Tuy nhiên, nó có một số cấu trúc cơ bản.
I checked the correct solution.	Tôi đã kiểm tra giải pháp chính xác.
I really put everything in, everything about myself.	Tôi thực sự đặt mọi thứ vào, mọi thứ về bản thân.
Find a friend with whom you can share the process.	Tìm một người bạn mà bạn có thể chia sẻ quá trình này.
And he really loves this person.	Và anh ấy thực sự yêu người này.
Oh, and your memory too.	Ồ, và cả trí nhớ của bạn nữa.
Code used.	Đã sử dụng mã.
Not sure what is the best way to do it.	Không chắc đâu là cách tốt nhất để thực hiện nó.
I have been silent on this discussion for a long time.	Tôi đã im lặng trong cuộc thảo luận này trong một thời gian dài.
Just a boy.	Chỉ là một cậu bé.
I saw things differently.	Tôi đã thấy mọi thứ khác đi.
Perhaps they could be too valuable.	Có lẽ chúng có thể quá giá trị.
Then he took out another one.	Sau đó, anh ta lấy ra một cái khác.
A first you.	Một đầu tiên bạn.
She is just asking.	Cô ấy chỉ đang hỏi.
He was forced to leave.	Anh buộc phải ra đi.
I'm still red hot.	Tôi vẫn còn nóng đỏ.
There may be change.	Có thể có tiền lẻ.
So is the government.	Chính phủ cũng vậy.
You will develop a feeling after some practice.	Bạn sẽ phát triển một cảm giác sau một số thực hành.
Daredevil.	Không sợ gì cả.
She pulled her hand back and stepped back.	Cô ấy rụt tay lại và lùi lại.
It's easy to buy it.	Thật dễ dàng để mua nó.
I don't want that to happen again.	Tôi không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
The world will never be the same as it is today.	Thế giới sẽ không bao giờ giống như ngày nay nữa.
Those weak states sometimes become failed states.	Những trạng thái yếu đó đôi khi trở thành trạng thái thất bại.
She used to come for my father, not for me.	Cô ấy từng đến vì cha tôi, không phải vì tôi.
They make great dialogue.	Họ tạo ra những đoạn hội thoại tuyệt vời.
They are not on the same level.	Họ không cùng đẳng cấp.
I did my best at that time to keep a straight face.	Tôi đã cố gắng hết sức vào thời điểm đó để giữ một khuôn mặt thẳng thắn.
They really enjoy driving race cars.	Họ thực sự thích lái xe đua.
A suggested reading.	Một bài đọc được đề xuất.
Then I was asked to find the motivation of the engine.	Sau đó, tôi được yêu cầu tìm động lực của động cơ.
I do something bad.	Tôi làm điều gì đó tồi tệ.
The day becomes warm, and cool again.	Ngày trở nên ấm áp, và mát mẻ trở lại.
They told him to keep his damn mouth shut.	Họ bảo anh ta phải giữ cái miệng chết tiệt của mình lại.
Although space seems empty, it never is.	Mặc dù không gian dường như trống rỗng, nó không bao giờ là như vậy.
He was put on an exercise program.	Anh ta đã được đưa vào một chương trình tập thể dục.
There's a real chance they could die.	Có một cơ hội thực sự là họ có thể chết.
So he decided to do it through style.	Vì vậy, anh ấy quyết định làm điều đó thông qua phong cách.
It was great to see.	Thật tuyệt vời được nhìn thấy.
He chose the table we had for our first meeting.	Anh ấy chọn chiếc bàn mà chúng tôi đã có cho cuộc gặp đầu tiên.
And not by a bit.	Và không bằng một chút.
The main floor is larger than the second floor.	Tầng chính lớn hơn tầng hai.
I feel it, and it's powerful.	Tôi cảm thấy nó, và nó mạnh mẽ.
She did not return.	Cô ấy đã không trở lại.
I was long gone when the third episode started.	Tôi đã đi lâu khi tập thứ ba bắt đầu.
This is definitely good news.	Đây chắc chắn là tin tốt.
It has become a very serious problem.	Nó đã trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng.
But the girl on his back.	Nhưng cô gái trên lưng anh.
But that was four weeks ago.	Nhưng đó là bốn tuần trước.
All of you.	Tất cả các bạn.
Two days later, an interview.	Hai ngày sau, một cuộc phỏng vấn.
Don't worry about money.	Đừng lo lắng về tiền bạc.
Players have to be patient, but the last ones have their chance.	Người chơi phải kiên nhẫn, nhưng những người cuối cùng có cơ hội của họ.
We assume that this combination is the reason for their improved performance.	Chúng tôi giả định rằng sự kết hợp này là lý do giúp họ cải thiện hiệu suất.
Her tears burned.	Nước mắt cô bỏng rát.
They didn't intend it to go as far as it did.	Họ không có ý định nó đi xa như nó đã làm.
That would come, she knew.	Điều đó sẽ đến, cô biết.
I need to know, to see.	Tôi cần biết, để xem.
Her gun is still there.	Súng của cô ấy vẫn còn.
The two values ​​are consistent with each other.	Hai giá trị nhất quán với nhau.
Ultimately product development was stopped.	Cuối cùng việc phát triển sản phẩm đã bị dừng lại.
You can sleep on top.	Bạn có thể ngủ trên đỉnh.
The anger he had shown just seconds ago was gone.	Sự tức giận mà anh ấy thể hiện chỉ vài giây trước đã biến mất.
I'm not even like that.	Tôi thậm chí không phải như vậy.
I just love this guy.	Tôi chỉ yêu anh chàng này.
I started running.	Tôi bắt đầu chạy.
He knows the problem very well.	Anh ấy biết rất rõ vấn đề.
We can know a lot of things.	Chúng ta có thể biết rất nhiều thứ.
He made the old woman do it.	Anh bắt bà già làm công việc đó.
God be with you.	Chúa ở cùng bạn.
Our police officers are members of this community.	Các nhân viên cảnh sát của chúng tôi là thành viên của cộng đồng này.
See below.	Xem bên dưới.
The walls are four meters thick.	Các bức tường dày bốn mét.
An easy walk for the most part.	Đi bộ dễ dàng cho hầu hết các phần.
He was released two days later.	Anh ta được thả hai ngày sau đó.
Now I will discuss these two steps in turn.	Bây giờ tôi sẽ lần lượt thảo luận về hai bước này.
Yes, you know.	Vâng, bạn biết đấy.
She noticed that the door to her apartment was wide open.	Cô nhận thấy rằng cánh cửa vào căn hộ của cô đang mở rộng.
And to do that, you have to keep playing the game.	Và để làm được điều đó, bạn phải tiếp tục chơi game.
They took responsibility for their actions.	Họ đã nhận trách nhiệm về hành động của mình.
He looks awful, right now.	Anh ấy trông thật tệ, ngay bây giờ.
This is best done in writing.	Điều này được thực hiện tốt nhất bằng văn bản.
The loss got worse.	Sự mất mát trở nên tồi tệ hơn.
Options are still open.	Tùy chọn vẫn đang mở.
They mean well, but they don't consider the people they target.	Họ có ý tốt, nhưng họ không xem xét những người mà họ nhắm mục tiêu.
Color comes from light.	Màu sắc đến từ ánh sáng.
In fact, she is one.	Trong thực tế, cô ấy là một.
It's time for them to decide their own future.	Đã đến lúc để họ tự quyết định tương lai của mình.
You are this or that, a word is this or this.	Bạn là thế này hoặc thế kia, một từ là thế này hoặc thế này.
The damn thing with the radio.	Cái chết tiệt với radio.
I want to know why.	Tôi muốn biết tại sao.
This goes back to the previous part of the conversation.	Điều này quay trở lại phần trước của cuộc trò chuyện.
The nature and length of the professional relationship with the client.	Bản chất và độ dài của mối quan hệ nghề nghiệp với khách hàng.
Therefore, we observed a different result from that of the previous study.	Do đó, chúng tôi đã quan sát thấy một kết quả khác với kết quả của nghiên cứu trước đó.
I didn't tell anyone.	Tôi không nói với ai cả.
But hardly any action is taken.	Nhưng hầu như không có bất kỳ hành động nào được thực hiện.
So does most of the population.	Hầu hết dân số cũng vậy.
Later work was performed with the same technique as used here.	Công việc sau này được thực hiện với kỹ thuật tương tự như được sử dụng ở đây.
Just politics.	Chỉ là chính trị.
Calm down now.	Bình tĩnh ngay.
Spent most of the afternoon walking around the train and watching football.	Đã dành phần lớn thời gian của buổi chiều để đi dạo quanh tàu và xem bóng đá.
In time, you will.	Trong thời gian, bạn sẽ.
At least he has an old sound.	Ít nhất anh ta có một âm thanh cũ.
Mom made me be careful.	Mẹ bắt tôi phải cẩn thận.
Then he drank.	Sau đó anh ta đã uống rượu.
I've got something to prove.	Tôi đã có một cái gì đó để chứng minh.
All relevant data are in the article.	Tất cả các dữ liệu có liên quan đều nằm trong bài báo.
This is not a health concern.	Đây không phải là một mối quan tâm về sức khỏe.
I am a good girl.	Tôi là một cô gái tốt.
Lots of things to think about.	Rất nhiều điều để suy nghĩ.
It's fun.	Thật là vui.
But it is not a good practice.	Nhưng nó không phải là một thực tế tốt.
How about you?.	Thế còn bạn?.
Only initial application will be accepted.	Chỉ đơn đăng ký ban đầu mới được chấp nhận.
My father said we didn't want to, really.	Cha tôi nói rằng chúng tôi không muốn, thực sự.
I will look out my window.	Tôi sẽ nhìn ra cửa sổ của tôi.
They told him this.	Họ đã nói với anh ta điều này.
We just want to hurt each other.	Chúng ta chỉ muốn làm tổn thương nhau.
He knows about horses.	Anh ấy biết về ngựa.
He looks really bad.	Anh ấy trông thật tệ.
He took a step or two toward the window and back.	Anh bước một hoặc hai bước về phía cửa sổ và quay lại.
And be aware of it.	Và nhận thức về nó.
This is the new one.	Đây là cái mới.
But we need to do something to fix this problem quickly.	Nhưng chúng ta cần phải làm gì đó để khắc phục sự cố này nhanh chóng.
It was my first experience outside of my hometown.	Đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi ở bên ngoài quê hương của tôi.
It doesn't mean 'other' guy.	Nó không có nghĩa là anh chàng 'khác'.
Why whites need to add something to their drinking experience.	Tại sao người da trắng cần thêm một thứ gì đó vào kinh nghiệm uống rượu của họ.
Only then did he raise his head.	Lúc này anh mới ngẩng đầu lên.
Studies of healthy subjects.	Các nghiên cứu về các đối tượng lành mạnh.
One simple rule won't apply to every situation.	Một quy tắc đơn giản sẽ không áp dụng cho mọi tình huống.
That's what was said, but maybe it was a lie.	Đó là những gì được nói, nhưng có thể đó là một lời nói dối.
They used to be beautiful.	Chúng đã từng rất đẹp.
The taste of the coffee is excellent.	Hương vị của cà phê là tuyệt vời.
I like everything about it.	Tôi thích mọi thứ về nó.
And they continued.	Và họ tiếp tục.
Let's get to work.	Hãy bắt tay vào công việc.
You just call it what you want.	Bạn chỉ cần gọi nó là những gì bạn muốn.
We're laughing for a minute.	Chúng tôi đang cười một phút.
A sign for me.	Một dấu hiệu cho tôi.
He's a guy who knows the situation.	Anh ấy là một chàng trai biết hoàn cảnh.
The bank records were missing.	Các hồ sơ ngân hàng đã bị thiếu.
That is their choice.	Đó là sự lựa chọn của họ.
She has.	Cô ấy đã.
He was lying there and looking up at her.	Anh đang nằm đó và ngước nhìn cô.
Just as he expected.	Đúng như anh ấy mong đợi.
The business with these houses did not surprise her in the slightest.	Việc kinh doanh với những ngôi nhà này không làm cô ngạc nhiên một chút nào.
Not her first choice, but still useful.	Không phải là lựa chọn đầu tiên của cô ấy, nhưng vẫn hữu ích.
It seems he has come to a decision.	Dường như anh ấy đã đi đến một quyết định.
This food is.	Thức ăn này là.
Again, the idea of ​​proof is the same.	Một lần nữa, ý tưởng của bằng chứng là như nhau.
He is the boy's father.	Ông là cha của cậu bé.
We didn't, so we can't.	Chúng tôi đã không, vì vậy chúng tôi không thể.
I'm still getting into the law.	Tôi vẫn đang đi vào luật.
He comes home every day happy.	Anh về nhà ngày nào cũng vui.
Change it again.	Thay đổi nó một lần nữa.
Everything at hand.	Mọi thứ trong tầm tay.
Don't see it.	Đừng nhìn thấy nó.
Sure, with my death.	Chắc chắn rồi, với cái chết của tôi.
You must come.	Bạn phải đến.
You might even like it.	Bạn thậm chí có thể thích nó.
Well, use very words.	Vâng, sử dụng những từ rất.
Write your own rules.	Viết các quy tắc của riêng bạn.
An action group has been formed.	Một nhóm hành động đã được thành lập.
So we came up with something using that.	Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ ra một cái gì đó bằng cách sử dụng cái đó.
We need someone like her there.	Chúng tôi cần một người như cô ấy ở đó.
He smiles, though.	Anh ấy mỉm cười, mặc dù vậy.
You know, like a date.	Bạn biết đấy, giống như một buổi hẹn hò.
It will be a long night, but.	Nó sẽ là một đêm dài, nhưng.
He doesn't know these people.	Anh ấy không biết những người này.
Inside looking out or outside looking in.	Bên trong nhìn ra hoặc bên ngoài nhìn vào.
He didn't expect that.	Anh đã không mong đợi điều đó.
She may have had a good meal or two.	Cô ấy có thể đã có một hoặc hai bữa ăn ngon.
Note whether the error is "on" or "off" the scale.	Lưu ý xem lỗi là "bật" hay "tắt" thang đo.
It's true, there are other dogs.	Đó là sự thật, có những con chó khác.
In our time.	Trong thời gian của chúng ta.
He will use you.	Anh ta sẽ sử dụng bạn.
I'm ready for work and finally on my phone.	Tôi đã sẵn sàng cho công việc và cuối cùng là vào điện thoại của mình.
An airplane is waiting.	Một chiếc máy bay đang đợi.
It is a figure of speech.	Đó là một con số của bài phát biểu.
I think it's a perfect example of economic thinking.	Tôi nghĩ đó là một ví dụ hoàn hảo về lối suy nghĩ kinh tế.
She used to be.	Cô ấy đã từng.
I was above him immediately.	Tôi ở trên anh ta ngay lập tức.
It shouldn't have.	Nó không nên có.
She was not injured but they still took her away.	Cô ấy không bị thương nhưng họ vẫn đưa cô ấy đi.
The participants had no prior experience with the materials used in this experiment.	Những người tham gia không có kinh nghiệm trước đó với các vật liệu được sử dụng trong thí nghiệm này.
Even my own.	Kể cả của riêng tôi.
I looked at the hair of the next man.	Tôi nhìn mái tóc của người đàn ông tiếp theo.
Experiment design, paper writing and data preparation.	Thiết kế thí nghiệm, viết giấy và chuẩn bị các số liệu.
Or a new test.	Hoặc một thử nghiệm mới.
I knelt down.	Tôi quỳ gối.
She won't give in.	Cô ấy sẽ không nhượng bộ.
Several minutes passed.	Vài phút trôi qua.
They can help.	Họ có thể giúp.
He doesn't want to be free.	Anh không muốn được tự do.
It can be difficult to keep up.	Có thể khó theo kịp.
I am no longer happy to work with blogs or pages.	Tôi không còn vui vẻ khi làm việc với blog hoặc trang.
Not after last night.	Không phải sau đêm qua.
He saw it again, and smiled back.	Anh ấy đã nhìn thấy nó một lần nữa, và mỉm cười đáp lại.
The father was out of the picture.	Người cha đã ra khỏi bức tranh.
That's where we need to step in and change the law.	Đó là nơi chúng ta cần bước vào và thay đổi luật.
They will find her.	Họ sẽ tìm thấy cô ấy.
I finally feel accepted.	Cuối cùng tôi cảm thấy được chấp nhận.
But only if we pull it out.	Nhưng chỉ khi chúng ta kéo nó ra.
I want everything done the right way.	Tôi muốn mọi thứ được thực hiện đúng cách.
He was walking beside her in silence.	Anh đang đi bên cô trong im lặng.
The apartment business doesn't make me think so.	Việc kinh doanh trong căn hộ không khiến tôi nghĩ như vậy.
Just drop it there.	Chỉ cần thả nó ở đó.
And technology is just a tool.	Và công nghệ chỉ là một công cụ.
And other times, you live it.	Và những lần khác, bạn sống nó.
You must watch out.	Bạn phải coi chừng.
It needs to be good enough.	Nó cần phải đủ tốt.
High school teacher.	Giáo viên trung học phổ thông.
It was late, and she was an hour late.	Đã muộn, và cô ấy đã bị chậm một giờ.
And just up there girls.	Và chỉ là trên đó các cô gái.
And our staff is really nice.	Và nhân viên của chúng tôi thực sự tốt.
So the above may not work.	Vì vậy, ở trên có thể không hoạt động.
A very good history.	Một lịch sử rất tốt.
She wants to reach them.	Cô ấy muốn tiếp cận với họ.
But boys are great too.	Nhưng con trai cũng tuyệt vời.
However, such information is not available in most early studies.	Tuy nhiên, thông tin như vậy không có sẵn trong hầu hết các nghiên cứu ban đầu.
Although similar in spirit, the situation here is much different.	Mặc dù giống nhau về tinh thần, tình hình ở đây là khác nhau nhiều.
We cannot wait any longer.	Chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
You can take them or leave them as you have chosen.	Bạn có thể lấy chúng hoặc để lại chúng như bạn đã chọn.
Dad wasn't much older than we are now when it happened.	Bố không già hơn chúng tôi nhiều so với bây giờ khi điều đó xảy ra.
I might be supportive.	Tôi có thể sẽ ủng hộ.
They are not human.	Họ không phải là con người.
Not broken glass.	Không phải kính vỡ.
We demonstrate them below.	Chúng tôi chứng minh chúng dưới đây.
He makes me live every minute.	Anh ấy làm cho mình sống từng phút.
I still believe it's a great idea.	Tôi vẫn tin rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Why is he missing?	Tại sao anh ấy mất tích.
His phone, as he later found out, was missing.	Điện thoại của anh ấy, như anh ấy mới phát hiện ra sau đó, đã bị mất tích.
It is not a very good one.	Nó không phải là một rất tốt.
If he can trust her.	Nếu anh ấy có thể tin cô ấy.
Let me work.	Hãy để tôi làm việc.
It's a way to travel around the city.	Đó là một cách để đi du lịch khắp thành phố.
This river contains many different types of flora and fauna.	Con sông này chứa nhiều loại động thực vật khác nhau.
She carefully removed both.	Cô cẩn thận loại bỏ cả hai.
Oddly enough, the men would do something about it.	Thật là kỳ lạ, những người đàn ông sẽ làm gì đó với nó.
No differences in gender or race were noted.	Không có sự khác biệt về giới tính hoặc chủng tộc đã được ghi nhận.
We said a lot of things.	Chúng tôi đã nói rất nhiều điều.
Wood doesn't think so.	Wood không nghĩ vậy.
He won't bother you anymore.	Anh ấy sẽ không làm phiền bạn nữa.
There is only one problem with his dream.	Chỉ có một vấn đề với giấc mơ của anh ấy.
This cause is different.	Nguyên nhân này là khác nhau.
No need to include this.	Không cần phải bao gồm điều này.
Some where.	Một vài nơi.
I feel that our time is near.	Tôi cảm thấy rằng thời của chúng ta đã gần kề.
But no one raised their hand.	Nhưng không ai nhấc tay.
A few years ago, it was even higher.	Một vài năm trước, nó thậm chí còn cao hơn.
Her father was dead.	Cha cô đã chết.
It's not very long, and it won't come out until next week.	Nó không dài lắm, và nó sẽ không ra cho đến tuần sau.
We should try this again soon, so we should know then.	Chúng tôi nên thử lại điều này sớm, vì vậy chúng tôi nên biết sau đó.
Please consider this as you read on.	Vui lòng xem xét điều này khi đọc tiếp.
Let us talk about it.	Hãy để chúng tôi nói về nó.
This is our identity.	Đây là danh tính của chúng tôi.
I don't have to think anymore.	Tôi không cần phải suy nghĩ gì nữa.
I just couldn't see that far before.	Tôi chỉ không thể nhìn xa như vậy trước.
I can't finally say because of it.	Tôi cuối cùng không thể nói vì nó.
No injuries or damage reported.	Không có thương tích hoặc thiệt hại được báo cáo.
Push your problem onto someone else.	Đẩy vấn đề của bạn lên người khác.
And now you can have one and love it.	Và bây giờ bạn có thể có một chiếc và yêu thích nó.
It makes us feel something.	Nó làm cho chúng tôi cảm thấy một cái gì đó.
We talked about going to college together.	Đã nói chuyện cùng nhau đi học đại học.
There is a third possibility.	Có một khả năng thứ ba.
I stared at that letter, lying on my kitchen table.	Tôi nhìn chằm chằm vào bức thư đó, nằm trên bàn bếp của tôi.
I didn't, of course.	Tôi đã không, tất nhiên.
It was a great race.	Đó là một cuộc đua tuyệt vời.
At least something like this.	Ít nhất là một cái gì đó như thế này.
So that's the first time.	Vì vậy, đó là lần đầu tiên.
Here they act differently than in the street.	Ở đây họ hành động khác với khi ra đường.
He could only talk a little bit about what he saw'.	Anh ấy chỉ có thể nói một chút về những gì anh ấy đã thấy '.
They may be less interested in you.	Họ có thể ít quan tâm đến bạn hơn.
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
We are waiting for the results.	Chúng tôi đang chờ đợi kết quả.
Overall, it is worth it.	Nhìn chung, nó là giá trị nó.
It affects everyone, not just you.	Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ riêng bạn.
I did not play a major role in the selection of this source.	Tôi không đóng vai trò chính trong việc lựa chọn nguồn này.
Now is spring.	Bây giờ là mùa xuân.
Don't know if it is or not.	Không biết nó có hay không.
Where is the real data?	Dữ liệu thực ở đâu.
Tomorrow is fine.	Nắng mai là được.
We can recommend any solution we like to our customers.	Chúng tôi có thể giới thiệu bất kỳ giải pháp nào chúng tôi thích cho khách hàng của mình.
The power of positive thinking, or something like that.	Sức mạnh của suy nghĩ tích cực, hoặc điều gì đó tương tự.
You are family.	Bạn là gia đình.
His stomach constricted.	Bụng anh thót lại.
I'll talk to the fans, and they'll love the idea.	Tôi sẽ nói chuyện với người hâm mộ, và họ sẽ thích ý tưởng này.
We built an entire website for a few thousand dollars.	Chúng tôi đã xây dựng toàn bộ trang web với giá vài nghìn đô la.
Again it did what it was told.	Một lần nữa nó đã làm những gì nó đã nói.
Everyone needs a little extra space from time to time.	Mọi người thỉnh thoảng cần thêm một chút không gian.
I locked myself in my room.	Tôi nhốt mình trong phòng.
It doesn't tell us.	Nó không cho chúng ta biết.
Control costs will vary depending on product and usage rate.	Chi phí kiểm soát sẽ thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm và tỷ lệ sử dụng.
Relatively speaking, this is a pretty low level.	Nói một cách tương đối, đây là mức khá thấp.
Outside this open space, you can listen.	Ngoài không gian mở này, bạn có thể lắng nghe.
Five people showed up.	Năm người đã xuất hiện.
He was standing over me, each hand on my shoulder.	Anh ấy đang đứng trên tôi, mỗi tay đặt lên vai tôi.
Something I would love to write.	Một cái gì đó tôi sẽ rất thích viết.
I can see your work in the streets outside.	Tôi có thể thấy công việc của bạn ở những con phố bên ngoài.
As soon as possible.	Càng sớm càng tốt.
Concept of marketing mix.	Khái niệm về marketing hỗn hợp.
This is very but he did.	Điều này rất nhưng anh ấy đã làm.
I have books.	Tôi có những quyển sách.
Then she left.	Rồi cô ấy bỏ đi.
But then she decided to find out.	Nhưng sau đó cô quyết định tìm hiểu.
You can never hold anything.	Bạn không bao giờ có thể nắm giữ bất cứ điều gì.
Now, think if it was only on the black market.	Bây giờ, hãy nghĩ nếu nó chỉ có trên thị trường chợ đen.
I can't wait to see how her first day goes.	Tôi nóng lòng muốn biết ngày làm việc đầu tiên của cô ấy diễn ra như thế nào.
She told me what she told you.	Cô ấy đã nói với tôi những gì cô ấy đã nói với bạn.
Just give him your money and get out of hell.	Chỉ cần đưa cho anh ta tiền của bạn và nhận được ra khỏi địa ngục.
You have a brother and a sister to talk to.	Bạn có một anh trai và một em gái để nói chuyện.
We only choose people who are in relatively good shape.	Chúng tôi chỉ chọn những người có thể hình tương đối tốt.
I told him the news.	Tôi cho anh ta biết tin tức.
Some even make it in the winter.	Một số thậm chí còn làm cho nó vào mùa đông.
She can ask.	Cô ấy có thể hỏi.
I want so.	Tôi muốn như vậy.
And she put her hand on his chest and pushed him back.	Và cô đặt tay lên ngực anh và đẩy anh ra sau.
No one knows why.	Không ai biết tại sao.
Leaving early in the morning and coming home late at night.	Việc ra đi vào sáng sớm và trở về nhà vào đêm muộn.
A representative experiment is shown.	Một thí nghiệm đại diện được hiển thị.
She was just completely wrong about that.	Cô ấy chỉ sai hoàn toàn về điều đó.
He never liked me.	Anh ấy chưa bao giờ thích tôi.
What that meal is will change depending on the season.	Bữa ăn đó là gì sẽ thay đổi tùy theo mùa.
There are not many solutions to a problem like this.	Không có nhiều giải pháp cho một vấn đề như thế này.
It's a very effective audio mix.	Đó là một hỗn hợp âm thanh rất hiệu quả.
Get out of mom's way.	Tránh ra khỏi đường của mẹ.
I don't want to think about it tonight, no more.	Tôi không muốn nghĩ về nó đêm nay, không nữa.
The sex and age distributions were similar between the groups.	Sự phân bố giới tính và độ tuổi tương tự nhau giữa các nhóm.
It can do something like that.	Nó có thể làm một cái gì đó như thế.
And then he became a boy.	Và rồi anh ấy trở thành cậu bé.
I am chosen and loved.	Tôi được chọn và được yêu.
But there are new problems that arise when this is not the case.	Nhưng có những vấn đề mới xảy ra khi đây không phải là trường hợp.
He needs to get it out.	Anh ấy cần phải lấy nó ra.
However, the specific mechanisms underlying these effects are still poorly understood.	Tuy nhiên, các cơ chế cụ thể bên dưới những tác động này vẫn chưa được hiểu rõ.
In the meantime, we don't seem to have any other choice.	Trong lúc này, chúng tôi dường như không còn lựa chọn nào khác.
Did not receive a vote.	Không nhận được một phiếu bầu.
But how? 	Nhưng bằng cách nào?
he wondered.	anh tự hỏi.
I sat up.	Tôi ngồi dậy.
We have to be responsible.	Chúng tôi phải có trách nhiệm.
I'm much bigger than any of them.	Tôi lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai trong số họ.
To move you.	Để di chuyển bạn.
I want to use these skill sets.	Tôi muốn sử dụng các bộ kỹ năng này.
The important thing is that the story brings emotions.	Điều quan trọng là câu chuyện mang lại cảm xúc.
No matter what he says, you are still our son.	Dù anh ấy có nói gì đi chăng nữa thì con vẫn là con trai của chúng ta.
He was here, now she knew.	Anh đã ở đây, giờ cô đã biết.
In a way, she was tired.	Theo một cách nào đó, cô ấy đã mệt mỏi.
Not enough time to do what she wants.	Không đủ thời gian để làm những điều cô ấy muốn.
Because if we move, we can cause some trouble.	Bởi vì nếu chúng tôi di chuyển, chúng tôi có thể gây ra một số rắc rối.
So a planet can be saved.	Vì vậy, một hành tinh có thể được cứu.
He's not wrong.	Anh ấy không sai.
Plus, he needs to find the others before he is found.	Thêm vào đó, anh ta cần phải tìm những người khác trước khi anh ta được tìm thấy.
This is my last chance outside of our local community college.	Đây là cơ hội cuối cùng của tôi bên ngoài trường cao đẳng cộng đồng địa phương của chúng tôi.
I could certainly use some advice.	Tôi chắc chắn có thể sử dụng một số lời khuyên.
She has developed a taste for something new.	Cô ấy đã phát triển một sở thích đối với một cái gì đó mới.
We have to see.	Chúng ta phải xem.
It's clear how important football is there.	Rõ ràng là ở đó bóng đá quan trọng như thế nào.
At least the boys seem happy.	Ít nhất thì các chàng trai có vẻ hạnh phúc.
They talk about it at the bar at night.	Họ nói về nó ở quán bar vào ban đêm.
Then work for the money.	Sau đó, làm việc vì tiền.
So that helped.	Vì vậy, điều đó đã được giúp đỡ.
Now go ask for it.	Bây giờ đi yêu cầu nó.
If they are following us.	Nếu họ đang theo dõi chúng tôi.
We can recommend colors and options.	Chúng tôi có thể đề xuất màu sắc và tùy chọn.
All are the same.	Tất cả đều như vậy.
That's what it's supposed to be.	Đó là những gì nó được cho là.
And know yourself.	Và tự biết.
They lifted him to the table.	Họ nhấc anh ta lên bàn.
This is as good as finished.	Điều này là tốt như đã kết thúc.
When the check is paid and you stay at the table.	Khi séc được thanh toán và bạn ở lại bàn.
But he has.	Nhưng anh ấy có.
He is very focused.	Anh ấy đang rất tập trung.
Now the shirt is stuck with her in selected places.	Bây giờ chiếc áo sơ mi bị mắc kẹt với cô ấy ở những nơi được chọn.
They spent most of the day doing just that.	Họ đã dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc đó.
Will be fine.	Sẽ tốt thôi.
He really doesn't know.	Anh ấy thực sự không biết.
We know everyone can achieve a better quality of life.	Chúng tôi biết mọi người đều có thể đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn.
He gets out of trouble by creating laughter.	Anh ấy thoát khỏi rắc rối bằng cách tạo ra tiếng cười.
I will never understand women.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu phụ nữ.
And this time they took it in one day.	Và lần này họ lấy nó trong một ngày.
The first of these is the beginning of the political process.	Việc đầu tiên trong số này là sự mở đầu của tiến trình chính trị.
The other two will remain.	Hai người khác sẽ vẫn còn.
There is no doubt about that.	Không còn nghi ngờ gì nữa về điều đó.
We go with them.	Chúng tôi đi cùng họ.
I only have one.	Tôi chỉ có một cái.
I'll take you where you have to go.	Tôi sẽ đưa bạn đến nơi bạn phải đến.
This effect makes the milk milky white.	Tác dụng này làm cho sữa có màu trắng đục.
You cannot feel sad in the water.	Bạn không thể cảm thấy buồn trong nước.
Only a few cars left to go.	Chỉ còn một vài chiếc xe để đi.
I wonder if he notices that we don't look like him.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có để ý rằng chúng tôi không giống anh ấy không.
We will definitely be back though.	Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại mặc dù.
Even human religion is not unique.	Ngay cả tôn giáo của con người cũng không phải là duy nhất.
Each card represents a different state of existence.	Mỗi lá bài đại diện cho một trạng thái tồn tại khác nhau.
This is how we learn and grow as individuals.	Đây là cách chúng tôi học hỏi và phát triển với tư cách cá nhân.
And this is the law and the test in those days.	Và đây là luật và bài kiểm tra trong những ngày đó.
I am completely evil.	Tôi hoàn toàn xấu xa.
Suddenly, television was back.	Đột nhiên, ti vi đã quay trở lại.
That was cold enough.	Điều đó đã đủ lạnh.
We continue to tour the world.	Chúng tôi tiếp tục tham quan thế giới.
She feels like a girl.	Cô ấy cảm thấy như một cô gái.
You can have breakfast at school.	Bạn có thể ăn sáng ở trường.
I bit into it.	Tôi đã cắn vào nó.
So many people see this as a bad thing.	Vì vậy, nhiều người xem đây là một điều tồi tệ.
For internal use only.	Chỉ sử dụng nội bộ.
I need you to reach out.	Tôi cần bạn đưa tay ra.
Yes, it's definitely a dress.	Vâng, đó chắc chắn là một chiếc váy.
It was almost one o'clock in the afternoon.	Đã gần một giờ chiều.
Love is putting someone first.	Tình yêu là đặt ai đó lên trên hết.
His lips moved slightly.	Môi anh khẽ mấp máy.
But he didn't seem to notice.	Nhưng anh ấy dường như không để ý.
You made my son cry.	Bạn đã làm cho con trai tôi rơi nước mắt.
Feels great, very soft.	Cảm giác tuyệt vời, rất mềm mại.
This is weird, you think.	Điều này thật kỳ lạ, bạn nghĩ vậy.
If she had to be honest, they were never just friends.	Nếu cô ấy phải thành thật mà nói, họ đã không bao giờ chỉ là bạn bè.
Details of other important medical and surgical histories were noted.	Chi tiết về lịch sử y tế và phẫu thuật quan trọng khác đã được ghi nhận.
Good or excellent clinical outcome.	Kết quả lâm sàng tốt hoặc xuất sắc.
The test programs developed using this approach are large pieces of software.	Các chương trình thử nghiệm được phát triển bằng cách tiếp cận này là những phần mềm lớn.
For example, if try ,.	Ví dụ, nếu thử ,.
I will take part in.	Tôi sẽ tham gia.
This will be useful in what follows.	Điều này sẽ hữu ích trong những gì sau đây.
When we stop fearing each other, we will stop fighting.	Khi chúng ta ngừng sợ nhau, chúng ta sẽ ngừng chiến đấu.
I never heard of that old radio show before.	Tôi chưa bao giờ nghe về chương trình radio cũ đó trước đây.
We took her outside where she liked to sit.	Chúng tôi đưa cô ấy ra ngoài nơi cô ấy thích ngồi.
He forced himself to give it up for the better.	Anh buộc mình phải từ bỏ nó vì những điều tốt đẹp hơn.
Of course we met again.	Tất nhiên là chúng tôi đã gặp lại nhau.
It works well for us.	Nó hoạt động tốt cho chúng tôi.
But it won't.	Nhưng nó sẽ không.
You thought you were only staying with me for one night.	Bạn tưởng rằng bạn chỉ ở lại với tôi một đêm.
This is where her child will be born.	Đây là nơi đứa con của cô sẽ được sinh ra.
Church, if you go to church.	Nhà thờ, nếu bạn đến nhà thờ.
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
That seems to be common sense.	Đó dường như là lẽ thường.
It's time we stopped listening to them.	Đã đến lúc chúng ta ngừng lắng nghe chúng.
I will follow these instructions.	Tôi sẽ làm theo các hướng dẫn này.
That worked perfectly.	Điều đó đã hoạt động hoàn hảo.
But even that is not enough.	Nhưng ngay cả điều đó vẫn chưa đủ.
Never try to tell me what to do.	Đừng bao giờ cố gắng bảo tôi phải làm gì.
Not much development here.	Không có nhiều phát triển ở đây.
But please don't feel bound by them.	Nhưng xin đừng cảm thấy ràng buộc bởi chúng.
So don't talk to anyone.	Vì vậy, không nói chuyện với bất cứ ai.
You will control the product, processing and distribution.	Bạn sẽ kiểm soát sản phẩm, chế biến và phân phối.
Tell me everything, every last little thing.	Kể cho tôi nghe mọi thứ, mọi điều nhỏ nhặt cuối cùng.
I'm getting the fathers though.	Tôi đang nhận được những người cha mặc dù.
That must be good news.	Đó hẳn là một tin tốt.
You can make your space again.	Bạn có thể làm cho không gian của bạn một lần nữa.
Until we have a quick wall whatever they want to vote on.	Cho đến khi chúng tôi có một bức tường nhanh chóng bất cứ điều gì họ muốn bỏ phiếu.
But nothing is forever the same.	Nhưng không có gì mãi mãi giống nhau.
For us, it's our chance to give.	Đối với chúng tôi, đó là cơ hội của chúng tôi để cho đi.
The same goes for society.	Đối với xã hội cũng vậy.
If you get stuck, try reading a little more.	Nếu bạn gặp khó khăn, hãy thử đọc thêm một chút.
We buy like everyone else.	Chúng tôi mua như những người khác.
He never gave up on me.	Anh ấy không bao giờ từ bỏ tôi.
Wait six or seven seconds, then just speak into the air.	Chờ sáu hoặc bảy giây, sau đó chỉ cần nói vào không khí.
At least they didn't die.	Ít nhất, họ đã không chết.
I could even say that we became friends.	Tôi thậm chí có thể nói rằng chúng tôi đã trở thành bạn bè.
I do not have it.	Tôi không có nó.
The attention to detail is amazing.	Sự chú ý đến từng chi tiết là đáng kinh ngạc.
I will do whatever you ask.	Tôi sẽ làm bất cứ công việc gì bạn yêu cầu.
She didn't know much about young men.	Cô không biết nhiều về những người đàn ông trẻ tuổi.
Maybe we should report more.	Có lẽ chúng ta nên báo cáo nhiều hơn.
This is clearly not holding that case.	Đây rõ ràng không phải là việc nắm giữ trường hợp đó.
And often difficult to approach.	Và thường khó gần.
Respect for the individual and the freedom to be yourself is paramount.	Tôn trọng cá nhân và tự do là chính mình là điều tối quan trọng.
The story gets mad at him and leaves him.	Truyện giận anh và bỏ anh đi.
She speaks.	Cô ấy nói.
I turned my head.	Tôi quay đầu lại.
The second question is relevant.	Câu hỏi thứ hai là thích hợp.
That feels right.	Điều đó cảm thấy đúng.
I didn't expect it to be that obvious.	Tôi không mong đợi nó rõ ràng như vậy.
Learn more about the wide range of bathroom solutions we offer.	Tìm hiểu thêm về các giải pháp phòng tắm đa dạng mà chúng tôi cung cấp.
He has mixed feelings about it and the progress he is making.	Anh ấy có cảm xúc lẫn lộn về nó và sự tiến bộ mà anh ấy đang đạt được.
I don't know what the truth is.	Tôi không biết thực hư thế nào.
However, the study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế.
He died thirty minutes later.	Anh ấy chết sau đó ba mươi phút.
You also lie.	Bạn cũng nói dối.
Others are better protected.	Những người khác bảo vệ tốt hơn.
Everyone nodded in agreement.	Mọi người đều gật đầu đồng ý.
I received the following email.	Tôi nhận được email sau đây.
Don't stop me from traveling the world.	Đừng ngăn cản tôi đi khắp thế giới.
Maybe two months.	Có lẽ là hai tháng.
There is a team.	Có một đội.
This is how we continuously improve.	Đây là cách chúng tôi cải thiện không ngừng.
Posted.	Đã viết bài.
It can't be.	Nó không thể được.
Give them something to see and you will make them happy.	Đưa cho họ một cái gì đó để xem và bạn sẽ làm cho họ hạnh phúc.
Words for you.	Từ cho bạn.
Such systems work well for the purpose for which they were designed.	Những hệ thống như vậy hoạt động tốt cho mục đích mà chúng được thiết kế.
Sounds like a start.	Nghe giống như một sự khởi đầu.
Take a moment to reflect on the past day or two.	Hãy dành một chút thời gian để nghĩ lại một hoặc hai ngày qua.
Our past is gone, our future is not here yet.	Quá khứ của chúng ta đã không còn, tương lai của chúng ta vẫn chưa ở đây.
Of course it is, but men are human.	Tất nhiên là như vậy, nhưng đàn ông là con người.
Not sure why that makes a difference.	Không chắc tại sao điều đó lại tạo ra sự khác biệt.
Same with the former.	Loại trước đây cũng vậy.
It slows him down.	Nó khiến anh ta hành động chậm chạp.
To anger people who care about real things.	Để chọc giận những người quan tâm đến những điều có thật.
Now we go to bed.	Bây giờ, chúng ta đi ngủ.
I think a lot of people have a hard time in that moment.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người gặp khó khăn trong khoảnh khắc đó.
It is now used as a bar.	Nó bây giờ được sử dụng như một quầy bar.
Now there is too little to make a difference, to make a change.	Bây giờ có quá ít để tạo ra sự khác biệt, để tạo ra sự thay đổi.
She didn't know why, but she was starting to feel anxious.	Cô không biết tại sao, nhưng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
It made him independent.	Nó khiến anh ấy trở nên độc lập.
It is possible to see that some things could be better on the outside.	Có thể thấy một số thứ có thể đang tốt hơn bên ngoài.
So the user can change the dropdownlist value at run time.	Vì vậy, người dùng có thể thay đổi giá trị danh sách thả xuống tại thời điểm chạy.
Sometimes it also becomes physical.	Đôi khi nó cũng trở nên vật lý.
Give her some time.	Cho cô ấy một chút thời gian.
Most people walk in silence.	Hầu hết mọi người bước đi trong im lặng.
My fingers go up.	Các ngón tay của tôi giơ lên.
Actually this is not the case.	Thực ra đây không phải là trường hợp.
A car came to the apartment and stopped.	Một chiếc ô tô chạy đến căn hộ và dừng lại.
I'm trying to think of something.	Tôi đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó.
Then keep coming back for more because their service is great.	Sau đó, hãy tiếp tục quay lại để biết thêm vì dịch vụ của họ rất tuyệt.
This is a movement.	Đây là một phong trào.
I need you with me here.	Tôi cần bạn với tôi ở đây.
You have other girls in your life.	Bạn có những cô gái khác trong cuộc sống của bạn.
They are the ones who will change the world.	Họ là những người sẽ thay đổi thế giới.
You will know about your industry.	Bạn sẽ biết về ngành của mình.
She was moved by his words.	Cô ấy cảm động trước những lời nói của anh ấy.
She has reason to be angry with her husband.	Cô ấy có lý do để giận chồng.
I really want a female president.	Tôi thực sự muốn có một nữ tổng thống.
Perfect.	Hoàn hảo.
These tools should be just that, tools.	Những công cụ này chỉ nên có vậy, những công cụ.
But not sure.	Nhưng không chắc chắn.
However, these may not be the same individuals.	Tuy nhiên, đây có thể không phải là những cá nhân giống nhau.
However, I worked with it.	Tuy nhiên, tôi đã làm việc với nó.
The program will determine pass and fail values.	Chương trình sẽ xác định các giá trị đạt và không đạt.
I know what they are like.	Tôi biết chúng như thế nào.
I don't do things like that.	Tôi không làm những việc như thế.
Someone has changed.	Một người nào đó đã thay đổi.
Big eyes looked at that guy.	Đôi mắt to nhìn anh chàng đó.
Fine processes are observed on the cell surface.	Các quá trình tốt được quan sát trên bề mặt tế bào.
I don't understand why we are still waiting.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi vẫn chờ đợi.
We appreciate your time.	Chúng tôi đánh giá cao thời gian của bạn.
A week later, she checked and there was no progress.	Một tuần sau, cô ấy kiểm tra và không có tiến triển.
Then suddenly she found it.	Rồi đột nhiên cô ấy tìm thấy nó.
I don't sleep.	Tôi không ngủ.
However, she did not move.	Tuy nhiên, cô ấy không di chuyển.
Each of us holds the key to our best growth.	Mỗi người trong chúng ta đều nắm giữ chìa khóa cho sự phát triển tốt nhất của mình.
The vehicle characteristics are then measured and analyzed.	Sau đó, các đặc tính của xe được đo và phân tích.
Because that won't be pretty.	Bởi vì điều đó sẽ không được đẹp.
Not even a dog.	Thậm chí không phải là một con chó.
People who just show up.	Những người chỉ xuất hiện.
So far without success.	Cho đến nay mà không thành công.
But not very much.	Nhưng không nhiều lắm.
He has a lot of expensive stuff.	Anh ấy có rất nhiều thứ đắt tiền.
However, they have not yet been realized in practice.	Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được hiện thực hóa trong thực tế.
That's none of his business.	Đó không phải việc của anh ấy.
Or perhaps it was never there to begin with.	Hoặc có lẽ nó không bao giờ ở đó để bắt đầu.
I have two others.	Tôi có hai người khác.
We can assume that's normal.	Chúng tôi có thể cho rằng đó là điều bình thường.
He is there right now.	Anh ấy đang ở đó ngay bây giờ.
And, take the time to dedicate to that character.	Và, dành thời gian để dành cho nhân vật đó.
I want to be a part of society.	Tôi muốn trở thành một phần của xã hội.
When the job is done, display it.	Khi công việc hoàn thành, hãy hiển thị nó.
We are not sure why this was observed.	Chúng tôi không chắc tại sao điều này lại được quan sát.
It's not just luck.	Đó không chỉ là may mắn.
We have seen it many times in recent years.	Chúng tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần trong những năm gần đây.
It's based on pretty good data for the entire period.	Nó dựa trên dữ liệu khá tốt cho toàn bộ thời kỳ.
We can escape ourselves.	Chúng ta có thể tự trốn thoát.
She was silent for a moment.	Cô ấy im lặng một lúc.
There is a way for everyone.	Có một cách cho tất cả mọi người.
Out and in.	Ra và vào.
Information on our website should only be considered opinions.	Thông tin trên trang web của chúng tôi chỉ nên được coi là ý kiến.
Somewhere too much to bear.	Nơi nào quá sức chịu đựng.
I can't taste my lips, you can do it for me.	Tôi không thể nếm thử đôi môi của tôi, bạn có thể làm điều đó cho tôi.
I asked him what he would practice for.	Tôi hỏi anh ta rằng anh ta sẽ tập luyện để làm gì.
We will stop every thirty minutes for five minutes.	Chúng tôi sẽ dừng lại sau mỗi ba mươi phút trong năm phút.
Maybe one day there will be time.	Có lẽ một ngày nào đó sẽ có thời gian.
You go to the kitchen and drop their feet.	Bạn đến bếp và thả chân họ xuống.
Read this update to see what's changed.	Đọc bản cập nhật này để xem những gì đã thay đổi.
He hasn't done anything.	Anh ấy chưa làm gì cả.
Really not a bad start to the day.	Thực sự không phải là một khởi đầu tồi cho một ngày.
They mocked him.	Họ chế giễu anh ta.
Shut up and go to sleep.	Im đi và ngủ đi.
Trust has disappeared.	Sự tin tưởng đã biến mất.
Tough battle.	Cuộc chiến cam go.
Eight years.	Tám năm.
From right to left.	Từ phải qua trái.
So you have a job interview in the near future.	Vậy là bạn đã có một cuộc phỏng vấn xin việc trong thời gian sắp tới.
But he has not.	Nhưng anh ta không có.
I love your sister.	Tôi yêu em gái của bạn.
Yes, there are lights, six to start and one to finish.	Vâng, có đèn chiếu sáng, sáu đèn để bắt đầu và một đèn để kết thúc.
That's where she grew up and where she lives.	Đó là nơi cô ấy lớn lên và nơi cô ấy sống.
It's simple and it works.	Nó đơn giản và nó hoạt động.
It is no ordinary family planning method.	Nó không phải là phương pháp kế hoạch hóa gia đình thông thường.
They were wrong.	Họ đã nhầm.
However, never forget about security.	Tuy nhiên, đừng bao giờ quên về bảo mật.
In this case, add another thin layer on top.	Trong trường hợp này, thêm một lớp mỏng khác lên trên.
Or more than one woman.	Hoặc nhiều hơn một phụ nữ.
After you complete the first exercise, immediately move on to the next exercise.	Sau khi bạn hoàn thành bài tập đầu tiên, ngay lập tức chuyển sang bài tiếp theo.
Character is built by two components.	Nhân vật được xây dựng bởi hai thành phần.
But she took me down.	Nhưng cô ấy đã hạ gục tôi.
The keyword there is simple, not easy.	Từ khóa ở đó là đơn giản, không dễ dàng.
But there was no voice commanding her.	Nhưng không có giọng nói nào ra lệnh cho cô ấy.
We just listen.	Chúng tôi chỉ lắng nghe.
I will try a lot.	Tôi sẽ cố gắng rất nhiều.
However, most of the time, we do a little bit of both.	Tuy nhiên, hầu hết thời gian, chúng tôi làm một chút cả hai.
Now you are bad with stones.	Bây giờ bạn xấu với đá.
I tell everyone to drink a lot of water.	Tôi bảo mọi người uống nhiều nước.
You have to go see other people.	Bạn phải đi gặp những người khác.
They want to talk.	Họ muốn nói chuyện.
But look at us now.	Nhưng hãy nhìn chúng tôi bây giờ.
In business, time is money.	Trong kinh doanh, thời gian là tiền bạc.
The rest of the physical exam is normal.	Phần còn lại của cuộc khám sức khỏe là bình thường.
What day is it?	Vao day bay gio.
First, comments made on social media are often brief.	Đầu tiên, các bình luận được tạo trên mạng xã hội thường ngắn gọn.
If a thing is wrong, then it is wrong.	Nếu một điều là sai, thì nó là sai.
But definitely a good player.	Nhưng chắc chắn là một cầu thủ tốt.
Tell him we haven't changed one bit.	Nói với anh ấy rằng chúng tôi không thay đổi một chút nào.
The night before the reality check, she checked on him again.	Đêm trước khi kiểm tra thực tế, cô đã kiểm tra anh một lần nữa.
The past is on their side.	Quá khứ đang đứng về phía họ.
In this case, there is a lot of real give and take.	Trong trường hợp này, có nhiều sự cho và nhận thực sự.
I just hate my life compared to yours.	Tôi chỉ ghét cuộc sống của tôi so với cuộc sống của bạn.
She was silent.	Cô ấy im lặng.
Some do very well.	Một số làm rất tốt.
It has been suggested before.	Nó đã được đề xuất trước đây.
That's a pretty good thing.	Đó là một điều khá.
If he had been killed for it, he would have been smiling.	Nếu anh ta bị giết vì nó, anh ta chắc hẳn đã mỉm cười.
Our thoughts go out to his family and friends.	Suy nghĩ của chúng tôi đi ra ngoài gia đình và bạn bè của anh ấy.
I had trouble putting it down.	Tôi đã gặp khó khăn khi đặt nó xuống.
A lot of people use them to deal with back pain.	Rất nhiều người sử dụng chúng để đối phó với chứng đau lưng.
But that essential link to the defendant in this case is missing.	Nhưng mối liên hệ thiết yếu đó đối với bị đơn trong trường hợp này bị thiếu.
This gives them a natural ability to influence others and lead change.	Điều này mang lại cho họ khả năng tự nhiên để ảnh hưởng đến người khác và dẫn dắt sự thay đổi.
Also, have people ask the following three questions.	Ngoài ra, hãy để mọi người hỏi ba câu hỏi sau đây.
Or make sure someone else does.	Hoặc đảm bảo rằng ai đó làm.
All images are obtained in the air.	Tất cả các hình ảnh thu được trong không khí.
All four roadside windows were broken.	Tất cả bốn cửa sổ bên đường đều bị vỡ.
Over time, we lost contact.	Theo thời gian, chúng tôi không còn liên lạc.
You must understand the importance of knowing for me.	Bạn phải hiểu tầm quan trọng của việc biết đối với tôi.
Maybe she still is.	Có lẽ cô ấy vẫn vậy.
But words will not come.	Nhưng lời nói sẽ không đến.
Instead, he changed the subject.	Thay vào đó, anh ấy đã thay đổi chủ đề.
She let her anger rise.	Cô ấy để cho cơn tức giận nổi lên.
It's not really something.	Nó không thực sự là một cái gì đó.
It's not really something you can put into words.	Nó không thực sự là một thứ mà bạn có thể diễn đạt thành lời.
I hate myself.	Tôi ghét bản thân mình.
And then bring it to the next thing you're going to do.	Và sau đó đưa nó đến điều tiếp theo mà bạn sẽ làm.
And that's a big change.	Và đó là một sự thay đổi lớn.
What is he doing.	Anh ấy đang làm gì vậy.
At work, it benefits her.	Trong công việc, nó có lợi cho cô ấy.
The truth is a bit more complicated.	Sự thật phức tạp hơn một chút.
You will be home soon.	Bạn sẽ sớm về nhà.
Unexpectedly this is part of my normal routine.	Không ngờ đây là một phần của thói quen bình thường của tôi.
I built this system.	Tôi đã xây dựng hệ thống này.
All construction costs have been paid.	Đã thanh toán toàn bộ chi phí xây dựng.
With a small child.	Cùng với một đứa trẻ nhỏ.
He looked up from the book with tears in his eyes.	Anh ấy ngước lên khỏi cuốn sách với đôi mắt ngấn lệ.
It gives me joy, experience and security.	Nó cho tôi niềm vui, kinh nghiệm và sự an toàn.
The values ​​for these parameters are then compared between both groups.	Các giá trị cho các thông số này sau đó được so sánh giữa cả hai nhóm.
Maybe that's why it was kept private from him.	Có lẽ đó là lý do tại sao nó được giữ kín với anh ta.
Her whole body ached.	Toàn thân cô đau.
Nothing depends on what happened before.	Không có gì phụ thuộc vào những gì đã xảy ra trước đó.
He continued to be silent.	Anh ấy tiếp tục im lặng.
Hatred and anger will not work today.	Hận thù và tức giận sẽ không có tác dụng gì ngày hôm nay.
I want to live forever.	Tôi muốn sống mãi mãi.
It's basically the same throughout.	Về cơ bản, nó giống nhau trong suốt.
The whole family is like this.	Cả gia đình đều như thế này.
What he did was not interesting.	Những gì anh ấy đã làm không phải là thú vị.
This is the meeting of the problem.	Đây là cuộc gặp gỡ của vấn đề.
She said the worst things about my father.	Cô ấy nói những điều tồi tệ nhất về cha tôi.
We both knew it, right away.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó, ngay lập tức.
I have come back to tell you the same.	Tôi đã trở lại để nói với bạn như vậy.
I'm sorry, but it couldn't be otherwise.	Tôi xin lỗi, nhưng không thể nào khác được.
I completely refuse to consider that possibility.	Tôi hoàn toàn từ chối xem xét khả năng đó.
They talk about it.	Họ nói về nó.
Love the idea!.	Thích ý tưởng !.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
I bought a money when you go plan.	Tôi đã mua một khoản tiền khi bạn đi kế hoạch.
We need a ride.	Chúng tôi cần một chuyến đi.
Part of the team.	Một phần của đội.
I am both part and completely me.	Tôi là cả hai phần và hoàn toàn là tôi.
She was asked to take a blood test.	Cô được yêu cầu đi xét nghiệm máu.
I miss her.	Tôi nhớ cô ấy.
In just a few days he would see her again.	Chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ gặp lại cô.
Which is yours?.	Cái nào là của bạn?.
We have food.	Chúng tôi có thức ăn.
When you were young, you ran around a lot.	Khi bạn còn trẻ, bạn chạy xung quanh rất nhiều.
We write more, but study less.	Chúng tôi viết nhiều hơn, nhưng học ít hơn.
It's like building a house.	Nó giống như xây một ngôi nhà.
At least I'd think it would be worth it.	Ít nhất tôi muốn nghĩ rằng nó sẽ đáng giá.
But that means the guy will know about it.	Nhưng điều đó có nghĩa là anh chàng sẽ biết về nó.
The difference is where you put the responsibility.	Sự khác biệt là nơi bạn đặt trách nhiệm.
That was not done.	Điều đó đã không được thực hiện.
She looks like she just had a workout.	Cô ấy trông giống như cô ấy vừa mới tập luyện.
When they let me, that is.	Khi họ để tôi, đó là.
When you're walking, walk.	Khi bạn đang đi bộ, hãy đi bộ.
His use of silence is amazing.	Việc sử dụng sự im lặng của anh ấy thật tuyệt vời.
I sit down in the quiet apartment and imagine you.	Tôi ngồi xuống trong căn hộ yên tĩnh và tưởng tượng bạn.
However, each method has its limitations.	Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có những hạn chế của nó.
It won't be fair.	Nó sẽ không công bằng.
Not part of the process.	Không phải là một phần của quá trình.
We tell them that they are adults, responsible for their own whole world.	Chúng tôi nói với họ rằng họ là những người trưởng thành, có trách nhiệm với toàn bộ thế giới của riêng mình.
He was waiting for me this morning.	Anh ấy đã đợi tôi sáng nay.
It is a high command to be all things to all people.	Đó là một mệnh lệnh cao để trở thành tất cả mọi thứ đối với tất cả mọi người.
She is starting to enjoy this conversation.	Cô ấy bắt đầu thích cuộc trò chuyện này.
Read on for our analysis.	Đọc để phân tích của chúng tôi.
You are here for your own sake.	Bạn ở đây vì lợi ích của riêng bạn.
We look forward to meeting you.	Chúng tôi mong được gặp bạn.
News, said in a news release.	Tin tức, cho biết trong một bản tin.
You do what you can.	Bạn làm những gì bạn có thể.
We are part of that.	Chúng tôi là một phần của điều đó.
You may want to add salt or pepper.	Bạn có thể muốn thêm muối hoặc tiêu.
But the safety of the players must come first.	Nhưng sự an toàn của các cầu thủ phải đặt lên hàng đầu.
Now that won't happen.	Bây giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra.
We laughed a lot.	Chúng tôi cười rất nhiều.
It must have been a difficult conversation.	Đó hẳn là một cuộc trò chuyện khó khăn.
He flashed a bright smile.	Anh ấy nở một nụ cười thật tươi.
He just had his second child, a boy, a few months ago.	Anh vừa có đứa con thứ hai, một bé trai, cách đây vài tháng.
On his back.	Vào lưng anh ấy.
He was two hundred meters from the street when he heard it.	Anh ta đang ở cách đường phố hai trăm mét khi anh ta nghe thấy nó.
Hers is not pure.	Của cô ấy không phải là trong sáng.
Wonder what he's doing up until now.	Tự hỏi những gì anh ấy đang làm cho đến bây giờ.
No one speaks a word.	Không ai nói lời nào.
If anything, things went the other way.	Nếu bất cứ điều gì, mọi thứ đã đi theo hướng khác.
Get what you need.	Lấy những gì bạn cần.
One is attention to detail.	Một là chú ý đến từng chi tiết.
We had so little time together.	Chúng tôi đã có quá ít thời gian bên nhau.
Out of three to four independent experiments.	Trong số ba đến bốn thí nghiệm độc lập.
A real gun will shoot.	Một khẩu súng thực sự sẽ bắn.
We women tell everything.	Phụ nữ chúng tôi nói mọi chuyện ra.
It's behind you.	Nó đằng sau bạn.
That is the first part of the article.	Đó là phần đầu tiên của bài báo.
And it's still very early.	Và còn rất sớm.
Now, things will start to fall apart, but this is normal.	Bây giờ, mọi thứ sẽ bắt đầu đổ vỡ, nhưng điều này là bình thường.
Sometimes people say it's just common sense.	Đôi khi người ta nói đó chỉ là lẽ thường.
It is in the shape of a cat.	Nó là hình dạng của một con mèo.
There are several women in that camera shot.	Có một vài phụ nữ trong cảnh quay máy ảnh đó.
And he knew about it.	Và anh ấy đã biết về nó.
This seems to be a huge difference.	Đây dường như là một sự khác biệt rất lớn.
Really well.	Thật sự tốt.
Then switch to the TV screen.	Sau đó chuyển sang màn hình tivi.
However, they may have been taken for father and son.	Tuy nhiên, họ có thể đã được lấy cho cha và con trai.
No new thoughts.	Không có suy nghĩ mới.
Lying is another matter.	Nói dối là chuyện khác.
I can see you for what you really are.	Tôi có thể nhìn thấy bạn cho những gì bạn thực sự là.
It's very small.	Nó rất nhỏ.
The app doesn't just tell you exactly that at every start.	Ứng dụng không chỉ cho bạn biết chính xác điều đó ở mỗi lần bắt đầu.
This had not happened five years earlier.	Điều này đã không xảy ra vào năm năm trước đó.
That's how good tea is!.	Đó là cách trà ngon !.
The house is empty.	Căn nhà trống rỗng.
For the poor, any star will do.	Đối với những người nghèo, bất kỳ ngôi sao sẽ làm.
They are being used, and we must remember that.	Chúng đang được sử dụng, và chúng ta phải nhớ điều đó.
I'll let you have them.	Tôi sẽ để bạn có chúng.
Food is very good.	Thức ăn rất ngon.
A year apart comes to feel like a year shared.	Một năm xa nhau đến để cảm thấy như một năm được chia sẻ.
Has been increased.	Đã được tăng lên.
Design studies and conduct experiments and analyses.	Thiết kế nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm và phân tích.
I was supposed to be there for you no matter what.	Tôi đáng lẽ phải ở đó vì bạn dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Use the same weight for both sets.	Sử dụng cùng một trọng lượng cho cả hai bộ.
The information provided on this website is of a general nature.	Thông tin được cung cấp trên trang web này mang tính chất chung chung.
I had no trouble fighting back then.	Tôi không gặp khó khăn gì về việc chiến đấu khi đó.
That's what one has to go through.	Đó là điều mà người ta phải trải qua.
No position has been given.	Không có vị trí nào được đưa ra.
It was a difficult decision and very, very personal.	Đó là một quyết định khó khăn và rất, rất cá nhân.
Watch what happens here.	Theo dõi những gì xảy ra ở đây.
My parents didn't go to college.	Cha mẹ tôi đã không đi học đại học.
I know terrible things have happened to you since late.	Tôi biết những điều khủng khiếp đã xảy ra với bạn từ muộn.
Even the quality of the gas can have different results.	Ngay cả chất lượng của khí cũng có thể có kết quả khác nhau.
God damn it.	Mẹ kiếp.
Many species of wildlife can take care of themselves.	Nhiều loài động vật hoang dã có thể tự chăm sóc.
Pay attention to the end of the video.	Hãy chú ý đến phần cuối của video.
I'm ten years old.	Tôi mười tuổi.
What we do know is that they are very serious.	Những gì chúng tôi biết là họ rất nghiêm túc.
She has one brother and one sister.	Cô có một anh trai và một em gái.
One of my many projects.	Một trong rất nhiều dự án của tôi.
I don't mean that literally.	Tôi không có ý đó theo nghĩa đen.
How long since that feeling returned, she could not say.	Bao lâu kể từ khi cảm giác đó trở lại, cô không thể nói.
I certainly don't see a development like this coming.	Tôi chắc chắn không thấy một sự phát triển như thế này sắp tới.
They were actually quite happy about the first month or so.	Họ thực sự khá vui vẻ trong khoảng tháng đầu tiên.
Focus on the content of the question.	Tập trung vào nội dung câu hỏi.
No sign of the animal.	Không có dấu hiệu của con vật.
He has regained his self-control.	Anh ấy đã giành lại được sự tự chủ.
He came to you after his death.	Anh ấy đã đến với bạn sau khi chết.
It doesn't matter what the truth is.	Không quan trọng sự thật là gì.
I want to help, he said.	Tôi muốn giúp đỡ, anh ấy nói.
They have the right to better understand.	Họ có quyền hiểu rõ hơn.
So how to do.	Vậy phải làm như thế nào.
I really don't know who they are.	Tôi thực sự không biết họ là ai.
I won't make you pay back.	Tôi sẽ không bắt bạn trả lại tiền.
You will keep it.	Bạn sẽ giữ nó.
We need to get him to the hospital as soon as possible.	Chúng tôi cần đưa anh ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
A good meal.	Một bữa ăn ngon.
Do not ask this woman.	Không hỏi người phụ nữ này.
No one knew the movie was released.	Không ai biết bộ phim đã được phát hành.
We do not know its nature.	Chúng tôi không biết bản chất của nó.
It got results.	Nó đã có kết quả.
People everywhere four or five times a day.	Mọi người ở khắp mọi nơi bốn hoặc năm lần một ngày.
He wears street clothes.	Anh ấy mặc quần áo dạo phố.
To learn how you can do this, click here.	Để tìm hiểu cách bạn có thể làm điều này, hãy nhấp vào đây.
But they called us to account the next day.	Nhưng họ đã gọi cho chúng tôi để hạch toán vào ngày hôm sau.
Don't know what's wrong with him, but don't care.	Không biết anh ta bị gì, nhưng không quan tâm.
Just finished the application.	Vừa hoàn thành ứng dụng.
Many dreams that we once had have come true.	Nhiều giấc mơ mà chúng tôi từng có đã trở thành sự thật.
Friends of friends.	Bạn của bạn bè.
Perform statistical analysis and contribute to the writing of this article.	Thực hiện phân tích thống kê và đóng góp vào việc viết bài báo này.
This is better.	Thế này tốt hơn.
So far no one has found one.	Cho đến nay không ai đã tìm thấy một.
Your family, your home and your state.	Gia đình của bạn, nhà của bạn và trạng thái của bạn.
We must be able to hear every sound, every noise.	Chúng ta phải có thể nghe thấy mọi âm thanh, mọi tiếng ồn.
Well, the effect is probably to increase its force on earth.	Vâng, tác dụng có lẽ là tăng lực của nó trên trái đất.
There's nothing wrong with the game.	Không có gì sai với trò chơi.
I followed her and went into our bedroom.	Tôi theo sau cô ấy và đi vào phòng ngủ của chúng tôi.
He knew they wouldn't see each other again.	Anh biết họ sẽ không gặp lại nhau.
The left ear shows normal hearing.	Tai trái cho thấy mức độ nghe bình thường.
The end result is pain for me and others.	Kết quả cuối cùng là nỗi đau cho tôi và những người khác.
No one knows what will happen to him.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với anh ta.
He stopped and looked back.	Anh dừng lại và nhìn lại.
But it sure is weird.	Nhưng nó chắc chắn rất kỳ lạ.
I finish stronger.	Tôi hoàn thành mạnh mẽ hơn.
But he certainly wasn't lying to me.	Nhưng chắc chắn là anh ấy không nói dối tôi.
The infection can only be detected with a blood test.	Nhiễm trùng chỉ có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu.
When you leave.	Khi bạn rời đi.
I like to have a life outside of work.	Tôi thích có một cuộc sống bên ngoài làm việc.
I want to experience life a little more.	Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn một chút.
Now it's time to do something else.	Bây giờ đã đến lúc làm việc khác.
I was never afraid of hard work.	Tôi không bao giờ sợ công việc khó khăn.
Let's continue to follow each other.	Hãy tiếp tục theo dõi lẫn nhau.
Environment and education have created man.	Môi trường và giáo dục đã tạo nên con người.
Work better.	Làm việc tốt hơn.
But this is not the case.	Nhưng đây không phải là trường hợp.
But minors are somehow not outside the identity.	Nhưng trẻ vị thành niên bằng cách nào đó không nằm ngoài danh tính.
But trouble was near.	Nhưng rắc rối đã gần kề.
No one doubts anything.	Không ai nghi ngờ gì cả.
Everyone will continue.	Mọi người sẽ tiếp tục.
At least not in this country.	Ít nhất thì không phải ở đất nước này.
You just need to load the classes you want to use in your code.	Bạn chỉ cần tải các lớp bạn muốn sử dụng trong mã của mình.
His last words to me confirmed that.	Những lời cuối cùng của anh ấy với tôi đã xác nhận điều đó.
We only play together a few times a month.	Chúng tôi chỉ chơi với nhau vài lần một tháng.
It has a bit to it, but not much.	Nó có một chút cho nó, nhưng không nhiều.
Someone was in his apartment for the day.	Ai đó đã ở trong căn hộ của anh ta trong ngày.
There is no doubt some truth in this.	Không có nghi ngờ một số sự thật trong điều này.
I have a great idea.	Tôi có một ý tưởng tuyệt vời.
He might have something there.	Anh ta có thể có một cái gì đó ở đó.
We never talked to each other.	Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Information is easy to read even when the background is light.	Thông tin dễ đọc ngay cả khi nền sáng.
That will come later.	Điều đó sẽ đến sau.
But you have to walk before you can run.	Nhưng bạn phải đi bộ trước khi bạn có thể chạy.
It could also prove extremely effective for you.	Nó cũng có thể chứng minh cực kỳ hiệu quả cho bạn.
Plus, they love to laugh.	Thêm vào đó, họ thích cười.
But my condition is very bad.	Nhưng tình trạng của tôi rất tệ.
They just stopped breathing.	Họ vừa tắt thở.
Even with such a plan, the court did not release it.	Ngay cả khi có một kế hoạch như vậy, tòa án đã không phát hành nó.
Cook for a few minutes over low heat.	Nấu trong vài phút trên lửa nhỏ.
We can try.	Chúng ta có thể thử.
I will discuss this in more detail later in this article.	Tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này ở phần sau của bài viết này.
She said maybe my mother will meet a man when we move house.	Cô ấy nói có thể mẹ tôi sẽ gặp một người đàn ông khi chúng tôi chuyển nhà.
A phone started ringing in another room.	Một chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông trong một căn phòng khác.
People don't even come near us.	Mọi người thậm chí còn không đến gần chúng tôi.
You can also travel with me one way or another.	Bạn cũng có thể đi lại với tôi theo cách này như cách khác.
In return you get that.	Đổi lại bạn nhận được điều đó.
I don't want to let him go.	Tôi không muốn để anh ấy đi.
He wouldn't ask for such a thing.	Anh ấy sẽ không yêu cầu một điều như vậy.
It was a head wound.	Đó là vết thương ở đầu.
They cannot walk and talk.	Họ không thể đi bộ và nói chuyện.
That's her shoulder.	Đó là bờ vai của cô ấy.
She was wearing her best dress.	Cô ấy đã mặc chiếc váy đẹp nhất của mình.
The size of the table is set.	Kích thước của bảng được thiết lập.
It's too long.	Nó lâu quá.
She said help me, help me.	Cô ấy nói giúp tôi, giúp tôi.
In fact, it is a very comfortable house to live in.	Trên thực tế, đó là một ngôi nhà rất thoải mái để ở.
Fans were present.	Người hâm mộ đã có mặt đầy đủ.
Then he stopped smiling.	Sau đó anh ấy không cười nữa.
Oh yes.	Ồ vâng.
Let the kids have water when they ask for it.	Hãy để bọn trẻ có nước khi chúng yêu cầu.
But it has yet to be experienced.	Nhưng nó vẫn chưa được trải nghiệm.
When the method is found, it will be called in the context of this object.	Khi phương thức được tìm thấy, nó sẽ được gọi trong ngữ cảnh của đối tượng này.
And nothing more.	Và không có gì hơn.
Make the case to change.	Làm cho trường hợp để thay đổi.
I think she's still sleeping.	Tôi nghĩ cô ấy vẫn đang ngủ.
A necessary level of fear.	Một mức độ sợ hãi cần thiết.
We never felt we were hindered.	Chúng tôi không bao giờ cảm thấy mình bị cản trở.
I want to understand the rules in action.	Tôi muốn hiểu các quy tắc đang hoạt động.
The fact of the matter is this.	Thực tế của vấn đề là thế này.
It helped me get on with everything.	Nó đã giúp tôi tiếp tục với mọi thứ.
Some may have purchased insurance directly from an insurance company.	Một số có thể đã mua bảo hiểm trực tiếp từ một công ty bảo hiểm.
They will open,' she told us.	Họ sẽ mở, 'cô ấy nói với chúng tôi.
The dress is going without anyone inside it.	Chiếc váy đang đi mà không có ai bên trong nó.
But it was unused.	Nhưng nó đã không sử dụng.
In fact, we used to participate, as they say.	Trên thực tế, chúng tôi đã từng tham gia, như họ nói.
But that's just my personal opinion.	Nhưng đó chỉ là ý kiến ​​cá nhân của tôi.
All my friends are there.	Tất cả bạn bè của tôi đều ở đó.
At their fair value, less cost to sell.	Theo giá trị hợp lý của chúng, ít chi phí bán hơn.
Average in everything.	Trung bình trong mọi thứ.
Women are affected more.	Phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn.
The results of the physical examination were normal.	Kết quả khám sức khỏe bình thường.
We talked to the guys and it wasn't.	Chúng tôi đã nói chuyện với các chàng trai và nó không phải.
She is not at home.	Cô không có ở nhà.
Really good.	Thực sự tốt.
That's how you get the most value.	Đó là cách bạn nhận được nhiều giá trị nhất.
They will run out of time.	Họ sẽ hết thời gian.
It's not in her room.	Nó không có trong phòng của cô ấy.
This measure has been used below.	Biện pháp này đã được sử dụng dưới đây.
Did that.	Đã làm điều đó.
Significant main effect for the group.	Hiệu quả chính đáng kể cho nhóm.
But we have a different blood type.	Nhưng chúng ta có một loại máu khác nhau.
First there is a big left turn.	Đầu tiên có một lối rẽ trái lớn.
I have thought about it many times.	Tôi đã nghĩ về nó nhiều lần.
One thing she's not good at.	Một điều cô ấy không giỏi.
To this day, the boys still talk about how they missed that trip.	Cho đến ngày nay, các chàng trai vẫn nói về việc họ bỏ lỡ chuyến đi đó như thế nào.
Two years of tough use, and they're still being enjoyed.	Hai năm sử dụng khó khăn, và họ vẫn đang được tận hưởng.
No answer came from him.	Không có câu trả lời nào đến từ anh ta.
There's nothing of that kind in it.	Không có gì loại đó trong đó.
Within three years, she had caught up with him.	Trong vòng ba năm, cô đã bắt kịp anh ta.
It's truly an open heart.	Đó thực sự là trái tim mở rộng.
Two people were on guard at one point.	Hai người đã được đề phòng tại một thời điểm.
The attention to detail was more than what we expected.	Sự chú ý đến từng chi tiết nhiều hơn những gì chúng tôi mong đợi.
You have a body and it works.	Bạn có một cơ thể và nó hoạt động.
It puts life in perspective.	Nó đặt cuộc sống trong quan điểm.
It's time to get smart and start taking care of yourself.	Đã đến lúc bạn trở nên thông minh và bắt đầu chăm sóc bản thân.
Same reason he had to fix his eyes in the first place.	Cùng một lý do khiến anh ấy phải sửa mắt ngay từ đầu.
She couldn't have just left.	Cô ấy không thể vừa rời đi.
Every aspect of it.	Mọi khía cạnh của nó.
He considered waiting until they returned, then changed his mind.	Anh cân nhắc đợi đến khi họ quay lại, sau đó đổi ý.
Great people skills.	Kỹ năng con người tuyệt vời.
But let me tell you this.	Nhưng để tôi nói bạn cái này.
But you are a different person.	Nhưng bạn là một người khác.
They did so as if it were a routine matter.	Họ đã làm như vậy như thể đó là một vấn đề thường ngày.
With description of a new species.	Với mô tả về một loài mới.
He was completely cut off.	Anh ấy đã hoàn toàn bị cắt đứt.
He had never met me like this before.	Anh ấy chưa bao giờ gặp tôi như thế này trước đây.
Might even help.	Thậm chí có thể giúp đỡ.
No one is stronger than her.	Không ai mạnh hơn cô ấy.
Your piece of wood.	Miếng gỗ của bạn.
It's more than an opportunity.	Đó là nhiều hơn một cơ hội.
Night closes day.	Đêm đóng ngày.
Not another dead end.	Không phải là một ngõ cụt khác.
We were in love.	Chúng tôi đã yêu nhau.
The game ends.	Trò chơi kết thúc.
An important part of it is in your head.	Một phần quan trọng của nó nằm trong đầu bạn.
They rarely occur in nature, but very rarely in culture.	Chúng hiếm khi xảy ra trong tự nhiên, nhưng rất hiếm trong môi trường nuôi cấy.
A lot of people look like other people from different families.	Rất nhiều người trông giống như những người khác từ các gia đình khác nhau.
I don't know how this happened.	Tôi không biết làm thế nào điều này xảy ra.
They shook hands.	Hai người bắt tay nhau.
I started on the next scene, but it just didn't feel right.	Tôi đã bắt đầu vào cảnh tiếp theo, nhưng cảm thấy không ổn.
He will start next week.	Anh ấy sẽ bắt đầu vào tuần tới.
So we don't do that.	Vì vậy, chúng tôi không làm điều đó.
Surcharges apply.	Phụ phí được áp dụng.
Many children will want actual physical contact.	Nhiều trẻ em sẽ muốn tiếp xúc cơ thể thực tế.
The pattern was clear.	Các mô hình đã rõ ràng.
I would like to have some instructions at the top.	Tôi muốn có một số hướng dẫn ở đầu trang.
Read some other stuff as well.	Đọc một số thứ khác là tốt.
It was the only house they had ever known.	Đó là ngôi nhà duy nhất mà họ từng biết.
No download required.	Không cần tải xuống.
At that point, it will.	Vào thời điểm đó, nó sẽ có.
If you want to understand them, you need to be there for them.	Nếu bạn muốn hiểu chúng, bạn cần phải có mặt của chúng.
So not much confidence.	Vì vậy, không có nhiều tự tin.
There are several similar studies in adults.	Có một số nghiên cứu tương tự ở người lớn.
Well, that's a way to pass the time.	Chà, đó là một cách để vượt qua thời gian.
I didn't lose on it.	Tôi đã không thua về nó.
Back to black.	Trở lại màu đen.
She changed her mind.	Cô ấy đã thay đổi ý định.
Cars need road space.	Ô tô cần không gian đường.
Remarkably, their mother did not realize their cause.	Đáng chú ý, mẹ của họ đã không nhận ra nguyên nhân của họ.
This house is a person's life, such as it is.	Ngôi nhà này là cuộc sống của một người, chẳng hạn như nó là như vậy.
He tested his strength.	Anh kiểm tra sức mạnh của mình.
It includes everything you need to be able to do just that.	Nó bao gồm mọi thứ bạn cần để có thể làm được điều đó.
This will only make you worse.	Điều này sẽ chỉ làm cho bạn tồi tệ hơn.
We were together day in and day out.	Chúng tôi đã ở bên nhau ngày này qua ngày khác.
I started thinking about the car and the team.	Tôi bắt đầu nghĩ về chiếc xe và đội ngũ.
It keeps coming.	Nó tiếp tục đến.
He seems good to everyone.	Anh ấy có vẻ tốt với mọi người.
This makes no sense.	Điều này không có ý nghĩa.
I just got hurt too much.	Tôi vừa bị tổn thương quá nhiều.
I was very sad.	Tôi đã rất buồn.
No need to worry about him.	Không cần phải lo lắng cho anh ấy.
If you return policy.	Nếu bạn trả lại chính sách.
No business plan.	Không có kế hoạch kinh doanh.
It is our responsibility to speak out.	Đó là trách nhiệm của chúng tôi để nói ra.
This beer is a real treat.	Bia này là một điều trị thực sự.
I like it like that.	Tôi thích nó như thế.
Complications from surgery.	Các biến chứng từ cuộc phẫu thuật.
In the end it will all come.	Cuối cùng thì tất cả cũng sẽ đến.
I'm a doctor.	Tôi là bác sĩ.
That's because other people only see him.	Đó là bởi vì những người khác chỉ nhìn thấy anh ấy.
There are ten players in a table.	Có mười người chơi trong một bàn.
You have proven it yourself.	Chính bạn đã chứng minh được điều đó.
They had everything.	Họ đã có mọi thứ.
It works on all sides, including one's personal situation.	Nó hoạt động trên mọi mặt, bao gồm cả tình huống cá nhân của một người.
Start with a question.	Bắt đầu với một câu hỏi.
She is a good girl.	Cô ấy là một cô gái tốt.
We have a lot to catch up on.	Chúng tôi có rất nhiều thứ để bắt kịp.
Of course, there are more fitness teams out there.	Tất nhiên, có nhiều đội thể lực hơn ở đó.
We have a long-term plan and are excited for the future.	Chúng tôi có một kế hoạch dài hạn và rất vui mừng cho tương lai.
I love the comments, they really make my day!.	Tôi thích những bình luận, chúng thực sự làm nên ngày của tôi !.
I can understand why you and him work well together.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn và anh ấy làm việc tốt với nhau.
On the other hand.	Mặt khác.
I heard there was a problem.	Tôi nghe nói đã có sự cố.
Those are her lips.	Đó là đôi môi của cô ấy.
I was cold.	Tôi đã bị lạnh.
To serve, use a sharp knife to remove the bones from the meat.	Để phục vụ, dùng dao sắc loại bỏ xương ra khỏi thịt.
I must be there.	Tôi phải ở đó.
Very clean and did a very good job.	Rất sạch sẽ và đã làm một công việc rất tốt.
But how do you do it.	Nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó.
I have a bar on it.	Tôi còn một thanh trên đó.
They vary considerably between families.	Họ khác nhau đáng kể giữa các gia đình.
The concept is actually quite simple.	Khái niệm này thực sự khá đơn giản.
Human figure with brown skin, black hair.	Hình người da nâu, tóc đen.
Now she is a waste when walking.	Bây giờ cô ấy là một lãng phí khi đi bộ.
How careful we are to do what we hear.	Chúng ta cẩn thận đến mức nào khi thực hiện những gì chúng ta nghe thấy.
I need to practice, and perhaps try to learn new techniques.	Tôi cần luyện tập, và có lẽ cố gắng học những kỹ thuật mới.
More than that happened.	Nhiều hơn thế đã xảy ra.
We found the following results.	Chúng tôi tìm thấy kết quả sau đây.
He means escape.	Ý anh ấy là trốn thoát.
She did nothing wrong.	Cô ấy không làm gì sai cả.
But he wasn't there long.	Nhưng anh ta không ở đó lâu.
Instructions were given not to approach us.	Hướng dẫn đã được đưa ra để không tiếp cận chúng tôi.
The property itself is mutable.	Bản thân thuộc tính có thể thay đổi.
Not goals, but opportunity after opportunity.	Không phải bàn thắng, mà là hết cơ hội này đến cơ hội khác.
It seemed that in just two minutes, that boat was history.	Dường như chỉ trong hai phút, con thuyền đó đã là lịch sử.
He couldn't believe what she had done.	Anh không thể tin được những gì cô đã làm.
He lay down beside me.	Anh ấy nằm xuống bên cạnh tôi.
Look what you did.	Nhìn những gì bạn đã làm.
It's a truly special car.	Đó là một chiếc xe đặc biệt thực sự.
This is a.	Đây là một.
He was never like that.	Anh ấy chưa bao giờ như vậy.
It has to be honest.	Nó phải trung thực.
That was my situation when your letter arrived.	Đó là tình huống của tôi khi thư của bạn đến.
In the end, he said, he'll get a chance to explain.	Cuối cùng, anh ấy nói, anh ấy sẽ có cơ hội để giải thích.
Others are not.	Những người khác thì không.
I think I'll go online and check everything.	Tôi nghĩ tôi sẽ trực tuyến và kiểm tra mọi thứ.
The main story is based on real people and events.	Câu chuyện chính dựa trên những con người và sự kiện có thật.
The other group was still standing but they didn't attack.	Nhóm khác vẫn đứng đó nhưng họ không hề tấn công.
I saw it again last night with my kids.	Tôi đã nhìn thấy nó một lần nữa vào đêm qua với lũ trẻ của tôi.
It's a lot bigger.	Nó lớn hơn rất nhiều.
I decided to check it out later at home.	Tôi quyết định kiểm tra nó sau này ở nhà.
And keep doing it.	Và tiếp tục làm điều đó.
Few female, young, or low-educated subjects were included.	Ít đối tượng nữ, đối tượng trẻ tuổi hoặc đối tượng có trình độ học vấn thấp được đưa vào.
They could keep it together for another hundred years.	Họ có thể giữ nó gắn bó với nhau thêm một trăm năm nữa.
Now it is empty.	Bây giờ nó đã trống rỗng.
You might want to double check that.	Bạn có thể muốn kiểm tra lại điều đó.
This makes credit a good financial instrument.	Điều này làm cho tín dụng trở thành một công cụ tài chính tốt.
Often, the best we can do is say nothing.	Thông thường, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là không nói gì.
And that's really good.	Và điều đó thực sự tốt.
Just as you yourself can.	Cũng như bản thân bạn có thể.
Gotta keep him fresh.	Phải giữ cho anh ấy tươi mới.
However, this gift had a price.	Tuy nhiên, món quà này đã có giá.
I glanced at the clock.	Tôi liếc nhìn đồng hồ.
I can help.	Tôi có thể giúp đỡ.
He said that would be a strength of the team.	Anh ấy nói rằng đó sẽ là một sức mạnh của đội.
By the end of the day, he had heard two more sentences.	Đến cuối ngày, anh ấy đã nghe được thêm hai câu nữa.
There are books, there are models.	Có sách, có mô hình.
You can trust him.	Bạn có thể tin tưởng anh ta.
It's just too much pressure.	Nó chỉ là quá nhiều áp lực.
It still doesn't make much sense.	Nó vẫn không có nhiều ý nghĩa.
The subject of this article is one such entry.	Chủ đề của bài viết này là một trong những mục như vậy.
He had to pay a lot to know the truth.	Anh ta đã phải trả giá rất nhiều để biết được sự thật.
In my opinion, it's not that good.	Theo ý kiến ​​của tôi, nó không phải là tốt.
They cannot be ignored.	Chúng không thể bỏ qua.
He can either agree or he will have a fight on his hands.	Anh ta có thể đồng ý hoặc anh ta sẽ có một cuộc chiến trên tay của mình.
The right information in the right place just changes your life.	Thông tin phù hợp ở đúng nơi chỉ thay đổi cuộc sống của bạn.
You are the children, it will pass, or you will change from it.	Bạn là những đứa trẻ, nó sẽ trôi qua, hoặc bạn sẽ thay đổi từ nó.
Check out the use of social as a point of knowledge.	Kiểm tra việc sử dụng xã hội như một điểm kiến ​​thức.
They are just beautiful.	Họ chỉ đẹp.
He is a morning person.	Anh ấy là một người buổi sáng.
Sure enough, much of the hair was gone.	Chắc chắn, nhiều tóc đã biến mất.
Whether this is a reasonable approach is a matter of debate.	Liệu đây có phải là một cách tiếp cận hợp lý hay không là một vấn đề còn nhiều tranh luận.
In fact perhaps more than ever.	Trong thực tế có lẽ hơn bao giờ hết.
I'm sure they love it.	Tôi chắc rằng họ yêu thích nó.
She wants him, but doesn't understand him.	Cô muốn anh, nhưng không hiểu anh.
The code looks pretty good to me.	Mã trông khá ổn đối với tôi.
Only in this moment.	Chỉ trong lúc này.
I have been running since then.	Tôi đã chạy kể từ đó.
Maybe you didn't notice it.	Có lẽ bạn đã không nhận thấy nó.
Criticism has been mostly positive.	Phản ứng phê bình chủ yếu là tích cực.
You are stuck with it.	Bạn đang mắc kẹt với nó.
It takes five minutes and a bowl.	Nó mất năm phút và một bát.
Let's share what we're doing together.	Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những gì chúng ta đang làm.
Enough to make a positive impact on several lives around her.	Đủ để tạo ra tác động tích cực đến một vài cuộc sống xung quanh cô ấy.
They are the parents of nine children.	Họ là cha mẹ của chín đứa trẻ.
I was worried about them.	Tôi đã lo lắng về họ.
I don't message many people.	Tôi không nhắn tin cho nhiều người.
That guard didn't tell me the whole story.	Người bảo vệ đó đã không kể cho tôi toàn bộ câu chuyện.
When things are moving they are.	Khi thứ đang di chuyển chúng là.
He cannot continue.	Anh ấy không thể tiếp tục.
Every year her voice seems to get better and better.	Mỗi năm giọng hát của cô ấy dường như ngày càng tốt hơn.
Born.	Sinh.
It's a unique movie.	Đó là một bộ phim độc đáo.
She died on the kitchen floor.	Cô ấy chết trên sàn nhà bếp.
She doesn't understand.	Cô ấy không hiểu.
When you are in need.	Khi bạn đang cần.
The first thing they do is make money with it.	Điều đầu tiên họ làm là kiếm tiền với nó.
Quite an odd couple.	Khá là một cặp kỳ quặc.
Not really something to worry about.	Không thực sự là một cái gì đó để lo lắng về.
I won't stop suddenly.	Tôi sẽ không đột ngột dừng lại.
We are born young, grow up, and die.	Chúng ta sinh ra trẻ, lớn lên và chết đi.
Clinical samples provided.	Đã cung cấp các mẫu lâm sàng.
Don't believe her.	Đừng tin cô ấy.
He said now or never health care again.	Anh ấy nói bây giờ hoặc không bao giờ chăm sóc sức khỏe nữa.
When you fail in an interview, do it again.	Khi bạn thất bại trong một cuộc phỏng vấn, hãy một lần nữa.
To live your life for once.	Để một lần sống cuộc đời của bạn.
It went well.	Nó đã diễn ra tốt đẹp.
No women, anywhere.	Không có phụ nữ, ở bất cứ đâu.
The main problem is one of the laws.	Vấn đề chính là một trong những luật.
Find their sweet spot.	Tìm điểm ngọt ngào của họ.
We will be free to get up and walk freely.	Chúng tôi sẽ tự do đứng dậy và đi lại cho thoải mái.
Love dreams.	Yêu ước mơ.
How can we improve things.	Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện mọi thứ.
He moved behind a tree and waited.	Anh ta di chuyển ra sau một cái cây và chờ đợi.
He wants to return to his ship.	Anh ấy muốn trở lại con tàu của mình.
We want to feel things and see where they go.	Chúng tôi muốn cảm nhận mọi thứ và xem chúng đi đến đâu.
I have included part of the selection code.	Tôi đã bao gồm một phần của mã lựa chọn.
I followed him inside and things got really weird.	Tôi đi theo anh ấy vào trong và mọi thứ trở nên thực sự kỳ lạ.
It doesn't need to be implemented in its entirety in some larger world.	Nó không cần phải được thực hiện toàn bộ trong một số thế giới rộng lớn hơn.
Make peace with your old clothes.	Làm hòa với quần áo cũ của bạn.
The wall is almost finished.	Bức tường đã gần hoàn thiện.
He threw up.	Anh ấy đã ném lên.
Pale, very pale.	Xanh xao, rất nhợt nhạt.
I hope we don't have to do this in the winter.	Tôi hy vọng chúng ta không phải làm điều này vào mùa đông.
The eyes in the room watched.	Những con mắt trong phòng dõi theo.
Or even dinner.	Hoặc thậm chí là bữa tối.
And that was one of the first challenges.	Và đó là một trong những thử thách đầu tiên.
Several factors can explain this.	Một số yếu tố có thể giải thích điều này.
I need some help with no.	Tôi cần một số trợ giúp với không.
You are part of the community.	Bạn là một phần của cộng đồng.
I miss him.	Tôi nhớ anh ấy.
Just seeing them happy makes men feel good.	Chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc đã khiến đàn ông cảm thấy dễ chịu.
We won't get a second chance.	Chúng tôi sẽ không có cơ hội thứ hai.
I explain again.	Tôi giải thích một lần nữa.
She refused to talk about what happened.	Cô ấy từ chối nói về những gì đã xảy ra.
Usually you will have to accept this fact and move on.	Thông thường bạn sẽ phải chấp nhận sự thật này và bước tiếp.
I can tell you what to do with that.	Tôi có thể cho bạn biết phải làm gì với điều đó.
There's nothing missing that's full proof.	Không có gì thiếu đó là bằng chứng đầy đủ.
Our position depends to a considerable extent on what we are doing.	Vị trí của chúng ta phụ thuộc một phần đáng kể vào những gì chúng ta đang làm.
Then he will fall asleep.	Sau đó anh ta sẽ chìm vào giấc ngủ.
Before he slept, he realized how beautiful she really was.	Trước khi ngủ, anh nhận ra cô thực sự xinh đẹp như thế nào.
He is in treatment.	Anh ấy đang điều trị.
I walked around for the next few hours to keep myself active.	Tôi đi bộ xung quanh trong vài giờ tiếp theo để giữ cho mình hoạt động.
We all have stories we haven't shared with each other.	Tất cả chúng tôi đều có những câu chuyện mà chúng tôi chưa chia sẻ với nhau.
We consider two different types of cases in this evidence.	Chúng tôi xem xét hai loại trường hợp khác nhau trong bằng chứng này.
I pulled it back.	Tôi kéo nó lại.
It can't be.	Nó không thể được.
She wouldn't know what it was expected of her.	Cô sẽ không biết những gì nó được mong đợi ở cô.
In fact, we really like it.	Trên thực tế, chúng tôi rất thích nó.
Which he doesn't care about.	Điều mà anh không quan tâm.
Still, it's a good idea.	Tuy nhiên, đó là một ý kiến ​​hay.
Everyone has a chance.	Mọi người đều có cơ hội.
If so, it doesn't matter why you do it.	Nếu có, không quan trọng tại sao bạn lại làm vậy.
Keep every social experience your dog has, nice and positive.	Giữ mọi trải nghiệm xã hội mà con chó của bạn có, tốt đẹp và tích cực.
This is consistent with our results for the light target.	Điều này phù hợp với kết quả của chúng tôi cho mục tiêu ánh sáng.
Oh boy, there are stories.	Oh cậu bé, có những câu chuyện.
Conduct experiments and report data.	Tiến hành các thí nghiệm và báo cáo dữ liệu.
You don't know what you have on it.	Bạn không biết bạn có gì trên đó.
There is no beginning or end.	Không có bắt đầu hoặc kết thúc.
I need more.	Tôi cần nhiều hơn nữa.
Put your life in balance.	Để cuộc sống của bạn cân bằng.
No se does not happen.	No se không xảy ra.
I don't want to see it used.	Tôi không muốn thấy nó được sử dụng.
You will learn and grow by taking action.	Bạn sẽ học hỏi và phát triển bằng cách hành động.
Simply crazy.	Chỉ đơn giản là điên rồ.
We've got it!	Chúng tôi đã có nó!
The first part, when he does magic, yes.	Phần đầu tiên, khi anh ấy làm phép thuật, vâng.
I will, these days.	Tôi sẽ có, những ngày này.
They made it because they wanted it themselves.	Họ đã làm ra nó bởi vì họ muốn nó chính họ.
No problem finding the place.	Không có vấn đề gì khi tìm địa điểm.
However, its effect is completely different.	Tuy nhiên, tác dụng của nó hoàn toàn khác.
The state must own your company.	Nhà nước phải sở hữu công ty của bạn.
We work on several processes.	Chúng tôi làm việc trên một số quy trình.
I picked two white and two red trees.	Tôi hái hai cây trắng và hai cây đỏ.
I cannot say that for sure.	Tôi không thể nói điều đó chắc chắn.
The first one out.	Người đầu tiên ra ngoài.
I was laid out.	Tôi đã được đặt ra.
However, the movement seems to have achieved some success.	Tuy nhiên, phong trào dường như đã đạt được một số thành công.
That is a late record.	Đó là kỷ lục đã muộn.
Their eyes remained only for a moment, locked in understanding.	Đôi mắt của họ chỉ giữ lại trong giây lát, khóa chặt sự hiểu biết.
I can't think of a solution with user controls.	Tôi không thể nghĩ ra giải pháp với các điều khiển của người dùng.
She will never love you.	Cô ấy sẽ không bao giờ yêu bạn.
I certainly don't mix real colors with mental colors.	Tôi chắc chắn không trộn màu thực với màu tinh thần.
I wasn't even human anymore.	Tôi thậm chí đã không còn là con người nữa.
Track and field.	Theo dõi và thực địa.
All data are presented as mean values.	Tất cả dữ liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình.
Call any time brother.	Gọi bất cứ lúc nào anh em.
He ran a good operation.	Anh ấy đã điều hành một hoạt động tốt.
And that's not the only time it happened.	Và đó không phải là lần duy nhất nó xảy ra.
Otherwise the code will run.	Nếu không, mã sẽ chạy.
To this day, we have only heard her voice.	Cho đến hôm nay, chúng tôi chỉ được nghe giọng nói của cô ấy.
That's why there is an error message.	Đó là lý do tại sao có một thông báo lỗi.
Not that it seems difficult.	Không phải là nó có vẻ khó khăn.
But don't expect people to give away their knowledge for free.	Nhưng đừng mong đợi mọi người cung cấp kiến ​​thức của họ miễn phí.
Looks like it failed.	Có vẻ như nó đã không thành công.
You write because you have to.	Bạn viết bởi vì bạn phải làm thế.
They made sure we were taken care of.	Họ đảm bảo rằng chúng tôi đã được chăm sóc.
I remember.	Tôi nhớ rồi.
They can do this.	Họ có thể làm điều này.
Adults can.	Người lớn có thể.
Hope to see her again soon!.	Hy vọng sẽ sớm gặp lại cô ấy !.
I believe letters are lovely in both form and function.	Tôi tin rằng các chữ cái rất đáng yêu cả về hình thức và chức năng.
Law school was the wrong path for me.	Trường luật là con đường sai lầm đối với tôi.
Enjoy making this with your family or friends.	Thích làm món này với gia đình hoặc bạn bè của bạn.
Outside the room.	Ngoài phòng.
It was a great little break today.	Đó là một kỳ nghỉ nhỏ tuyệt vời ngày hôm nay.
And you have to put everything in context.	Và bạn phải đặt mọi thứ trong ngữ cảnh.
Let us solve the case now.	Hãy để chúng tôi giải quyết trường hợp ngay bây giờ.
I do software during the day.	Tôi làm phần mềm trong ngày.
If only someone put them in their place.	Giá như ai đó đặt chúng vào vị trí của chúng.
Her front teeth pressed against his.	Răng cửa của cô bấm vào răng của anh.
Would love to stay here again.	Rất thích ở lại đây một lần nữa.
They were pretty close.	Họ đã khá gần.
Use a class.	Sử dụng một lớp học.
I thought about it constantly.	Tôi đã nghĩ về nó liên tục.
We will see how this plays out.	Chúng ta sẽ xem điều này diễn ra như thế nào.
Their job, they say, is to hold the power to account.	Họ nói, công việc của họ là nắm giữ quyền lực để giải trình.
Especially if it's in the sheets of paper word for word.	Đặc biệt là nếu nó có trong các tờ giấy từng chữ.
Crew is checked, one after the other.	Phi hành đoàn được kiểm tra, hết người này đến người khác.
His assessment of the system is negative.	Đánh giá của ông về các hệ thống là tiêu cực.
It is not clear.	Nó không rõ ràng.
Sometimes they can be helpful.	Đôi khi chúng có thể hữu ích.
With a stronger performance, this can do well.	Với một hiệu suất mạnh mẽ hơn, điều này có thể làm tốt.
It remains only to show that they are equal.	Nó vẫn chỉ để chứng tỏ rằng chúng bằng nhau.
Time is and time is not.	Thời gian là và thời gian không.
I don't think you'll notice.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ nhận ra.
I do not know anything about it.	Tôi không biết gì về nó.
All other defaults were used.	Tất cả các giá trị mặc định khác đã được sử dụng.
He is really a good man.	Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt.
Another hour passed in silence.	Một giờ nữa trôi qua trong im lặng.
He held out a small piece of meat.	Anh ta chìa ra một miếng thịt nhỏ.
Oh, and the kitchen is another story.	Ồ, và nhà bếp là một câu chuyện khác.
Fighting it didn't get him anywhere either.	Chiến đấu với nó cũng không đưa anh ta đi đâu cả.
He wouldn't want such an attack on anyone.	Anh ta sẽ không muốn một cuộc tấn công như vậy vào bất cứ ai.
I know what it means to so many people.	Tôi biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với rất nhiều người.
But no one seems to know where he is.	Nhưng dường như không ai biết anh ta đang ở đâu.
The experiment was performed in triplicate and a representative experiment is shown.	Thí nghiệm được thực hiện ba lần và một thí nghiệm đại diện được hiển thị.
I like this approach for the line of business applications.	Tôi thích cách tiếp cận này cho dòng ứng dụng kinh doanh.
You will see the things that you can do a lot better.	Bạn sẽ thấy những điều mà bạn có thể làm tốt hơn rất nhiều.
They sent me home.	Họ đã gửi tôi về nhà.
I told him there wasn't anything to talk about.	Tôi đã nói với anh ấy rằng không có bất cứ điều gì để nói về.
However, it was well received.	Tuy nhiên, nó đã được đón nhận.
That's what friends did.	Đó là những gì bạn bè đã làm.
She is the best.	Cô ấy là nhất.
Another individual survived.	Một cá nhân khác sống sót.
The old woman wasn't that hard of hearing.	Bà lão hóa ra không khó nghe đến vậy.
You should first define your main topic.	Đầu tiên bạn nên xác định chủ đề chính của mình.
Don't sit here and fall asleep.	Đừng ngồi đây mà ngủ quên nữa.
Our job is to help children learn.	Công việc của chúng tôi là giúp trẻ em học hỏi.
It has no form.	Nó không có hình thức.
The device has a touch screen that is relatively easy to use.	Máy có màn hình cảm ứng tương đối dễ sử dụng.
If you've been here, you know.	Nếu bạn đã ở đây, bạn biết.
And he's keeping them.	Và anh ấy đang giữ chúng.
What makes it interesting is that the staff sometimes see things too.	Điều làm cho nó thú vị là các nhân viên đôi khi cũng nhìn thấy mọi thứ.
One down.	Xuống một cái.
You see my second attempt above.	Bạn thấy nỗ lực thứ hai của tôi ở trên.
Eventually I plan to write a book about my experience.	Cuối cùng tôi dự định sẽ viết một cuốn sách về kinh nghiệm của mình.
I didn't get any errors while building it.	Tôi không gặp bất kỳ lỗi nào khi xây dựng nó.
With our clothes pulled down, we made love twice.	Với quần áo của chúng tôi bị kéo xuống, chúng tôi làm tình hai lần.
That's really strange.	Điều đó lạ thật.
I have read these stories hundreds, thousands of times before.	Tôi đã đọc những câu chuyện này hàng trăm, hàng nghìn lần trước đây.
The animals quickly became an important part of the team.	Những con vật nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của đội.
Also, you can type any message and other users will see it.	Ngoài ra, bạn có thể nhập bất kỳ tin nhắn nào và người dùng khác sẽ nhìn thấy nó.
Even bigger than that.	Thậm chí còn lớn hơn thế.
He was killed.	Anh ta bị giết.
But we can do something about this.	Nhưng chúng ta có thể làm điều gì đó về điều này.
They will age quickly.	Chúng sẽ già đi nhanh chóng.
Understand how they come together.	Hiểu cách chúng kết hợp với nhau.
I still have never heard of you.	Tôi vẫn chưa bao giờ nghe nói về bạn.
And then such a word came.	Và một từ như vậy sau đó đã đến.
End of another working day.	Kết thúc một ngày làm việc khác.
Or at least make it closed.	Hoặc ít nhất là làm cho nó đóng cửa.
The purchase was made just two years ago.	Việc mua bán đã được thực hiện chỉ hai năm trước.
In fact, my brain was tested.	Thực tế là bộ não của tôi đã được kiểm tra.
He's an asshole.	Anh ta là một tên khốn.
From these results, some clear decisions can be made.	Từ những kết quả này, một số quyết định rõ ràng có thể được đưa ra.
Now here is the problem.	Bây giờ đây là vấn đề.
Look after it.	Chăm sóc nó.
Some please help me get this code.	Một số làm ơn giúp tôi lấy mã này.
I'm not ready for this.	Tôi chưa sẵn sàng cho việc này.
However, I didn't turn it off there.	Tuy nhiên, tôi đã không tắt ở đó.
Only we don't have time to be funny.	Chỉ có chúng ta không có thời gian để hài hước.
Not sure about a hard copy.	Không chắc chắn về một bản cứng.
Open plan with new modern kitchen.	Mặt bằng mở với nhà bếp hiện đại mới.
I want to set a record immediately.	Tôi muốn lập kỷ lục ngay lập tức.
These factors can ultimately lead to treatment failure.	Những yếu tố này cuối cùng có thể dẫn đến thất bại trong điều trị.
But sometimes, we don't see it for ourselves.	Nhưng đôi khi, chúng ta không nhìn thấy điều đó cho chính mình.
She saw nothing else of him.	Cô không thấy gì khác của anh ta.
This is the biggest new beginning in life.	Đây là sự khởi đầu mới mẻ lớn nhất trong cuộc đời.
They in turn destroyed it.	Họ lần lượt phá hủy nó.
Further study is needed to provide a more detailed picture.	Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để cung cấp hình ảnh chi tiết hơn.
Say it to yourself right now.	Hãy nói điều đó với chính mình ngay bây giờ.
We'll talk about how we get through this part.	Chúng ta sẽ nói về cách chúng ta vượt qua phần này.
Work.	Làm việc.
Alright, that's it.	Được rồi, thế là xong.
Someone she knows.	Một người nào đó mà cô ấy biết.
The three become friends.	Cả ba trở thành bạn của nhau.
No one told him he was black.	Không ai nói với anh ta rằng anh ta là người da đen.
Available data is seen to begin with.	Dữ liệu có sẵn được nhìn thấy để bắt đầu.
I pulled it out and got to work.	Tôi rút nó ra và bắt đầu làm việc.
I'm sure many people have written on this topic.	Tôi chắc chắn rằng nhiều người đã viết về chủ đề này.
Anyway, it was too cold.	Dù sao thì nó cũng quá lạnh.
I found a box and sat down on it.	Tôi tìm thấy một cái hộp và ngồi xuống nó.
However, someone pulled him free.	Tuy nhiên, ai đó đã kéo anh ta tự do.
I mean anything.	Tôi có nghĩa là bất cứ điều gì.
Of course, it shouldn't be like that.	Tất nhiên, nó không nên như vậy.
At least a little bit.	Ít nhất một chút.
Son has arrived.	Con trai đã đến.
And we will continue to do so.	Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.
If that's what you can call it.	Nếu đó là những gì bạn có thể gọi nó.
This is followed by a discussion of the child protection findings.	Tiếp theo là phần thảo luận về các phát hiện về bảo vệ trẻ em.
The language of that land.	Ngôn ngữ của vùng đất đó.
It is my pleasure.	Đó là niềm vui của tôi.
She realized that they hadn't seen it on her neck.	Cô nhận ra rằng họ đã không nhìn thấy nó trên cổ cô.
You have to get to the other cars to win the game.	Bạn phải đến trước những chiếc xe khác để giành chiến thắng trong trò chơi.
There's another one recently.	Có một cái khác gần đây.
She brought both hands to her mouth.	Cô ấy đã đưa cả hai tay lên miệng.
Oh, and let me tell you, it happened.	Ồ, và để tôi kể cho bạn nghe, nó đã xảy ra.
And their sound shows this.	Và âm thanh của chúng cho thấy điều này.
There are social factors to take into account.	Có những yếu tố xã hội cần tính đến.
Otherwise, no proof will be needed.	Nếu không, sẽ không cần bằng chứng.
I feel nothing for her, to this day.	Tôi không cảm thấy gì đối với cô ấy, cho đến ngày nay.
Law creates real power.	Pháp luật tạo ra quyền lực thực sự.
It will take a long time to get that.	Còn lâu mới có được điều đó.
It's not like it's being repeated.	Nó không giống như được lặp lại.
She should write to any of us, under her own name.	Cô ấy nên viết cho bất kỳ ai trong chúng ta, dưới tên của chính cô ấy.
We start with the whole.	Chúng tôi bắt đầu với toàn bộ.
That's why maybe they're not there with you.	Đó là lý do tại sao có thể họ không ở đó với bạn.
Obviously never missed out in the elements.	Rõ ràng là không bao giờ bị bỏ sót trong các yếu tố.
And a bit expensive.	Và hơi tốn kém.
They just said 'no' because it's a new business.	Họ chỉ nói 'không' vì đó là một ngành kinh doanh mới.
Or perhaps because of it.	Hoặc có lẽ vì nó.
It keeps my vision clear.	Nó giữ cho tầm nhìn của tôi luôn rõ ràng.
You go tell them that.	Bạn đi nói với họ điều đó.
I love it damn.	Tôi yêu nó chết tiệt.
For more details, please see the full report here.	Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem toàn bộ báo cáo tại đây.
Sorry about the shirt.	Xin lỗi về chiếc áo sơ mi.
He stood with his back to the tree, waiting.	Anh đứng quay lưng vào gốc cây, chờ đợi.
It doesn't just take the first value.	Nó không chỉ lấy giá trị đầu tiên.
Each measure has its purpose.	Mỗi biện pháp đều có mục đích của nó.
And he was looking in their direction.	Và anh ấy đang nhìn về hướng của họ.
Still pretty easy.	Vẫn khá dễ dàng.
But this game is tough.	Nhưng trò chơi này là khó khăn.
I'm afraid to lose a chance.	Tôi sợ mất một cơ hội.
I must not lie.	Tôi không được nói dối.
I mean, he brought it.	Ý tôi là, anh ấy đã mang nó.
We will measure temperature loss and air loss.	Chúng tôi sẽ đo tổn thất nhiệt độ và tổn thất không khí.
There are several girls, pretty much all of them.	Có một số cô gái, khá nhiều trong số họ.
After a few minutes, he sat down and everyone continued to eat.	Sau vài phút, anh ấy ngồi xuống và mọi người tiếp tục ăn.
New weather on the go.	Thời tiết mới trên đường đi.
Because that's not reason enough.	Bởi vì đó là lý do không đủ.
Such a practice is firmly adopted by most companies.	Một thực tế như vậy được hầu hết các công ty vững chắc áp dụng.
The latter hates those with a fighting spirit.	Người sau ghét những người có tinh thần chiến đấu.
Only darkness behind me.	Chỉ có bóng tối sau lưng tôi.
We can't turn her out like this.	Chúng ta không thể biến cô ấy ra như thế này.
I did a little jogging as an adult.	Tôi đã chạy bộ một chút khi trưởng thành.
He will keep me.	Anh ấy sẽ giữ tôi lại.
On that date, the plaintiff was eight years and a month old.	Vào ngày đó, nguyên đơn được tám tuổi một tháng.
The problem now is economics.	Vấn đề bây giờ là kinh tế.
The problem is the code on it.	Vấn đề là đoạn mã trên đó.
I followed closely behind.	Tôi theo sát phía sau.
I need to get back on the field.	Tôi cần trở lại sân.
Whatever it wanted, well, it didn't find.	Bất cứ điều gì nó muốn, tốt, không tìm thấy.
Apart from the news media, there are not many calls.	Ngoài các phương tiện truyền thông tin tức, không có nhiều cuộc gọi.
I'm tired of this game.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với trò chơi này.
Yes it's here.	Vâng nó đây.
And it's very unusual.	Và nó rất bất thường.
It took three years of work to complete.	Phải mất ba năm công việc mới hoàn thành.
THAT'S RIGHT.	ĐÚNG VẬY.
There will be work to do.	Sẽ có những việc phải làm.
These values ​​are then entered into the second stage rule set.	Các giá trị này sau đó được nhập vào bộ quy tắc giai đoạn thứ hai.
Live as we think they will.	Sống như chúng ta nghĩ họ sẽ làm.
I read the reviews and decided on this one.	Tôi đọc các đánh giá và quyết định về điều này.
And now you want to go home.	Và bây giờ bạn muốn về nhà.
Many people have lost faith.	Nhiều người đã mất niềm tin.
He doesn't really care.	Anh ấy không thực sự quan tâm.
He doesn't live with them.	Anh ấy không sống với họ.
Find out with this test.	Tìm hiểu với thử nghiệm này.
You have to start somewhere.	Bạn phải bắt đầu từ đâu đó.
You will keep your word and our deals.	Bạn sẽ giữ lời của bạn và giao dịch của chúng tôi.
He said he was very, very pleased to meet you.	Anh ấy nói rằng anh ấy rất, rất vui được gặp bạn.
I'd rather enjoy them indoors.	Tôi muốn tận hưởng chúng trong nhà hơn.
You do not say anything.	Bạn không nói gì.
Box office and received mixed reviews at the time of release.	Phòng vé và nhận được nhiều đánh giá trái chiều vào thời điểm phát hành.
The fire has nothing to do with us.	Ngọn lửa không liên quan gì đến chúng ta.
I know him, of course.	Tôi biết anh ấy, tất nhiên.
All our money is gone.	Tất cả tiền của chúng tôi đã biến mất.
The whole experience is important.	Toàn bộ trải nghiệm là quan trọng.
Life is full of tough times and tough decisions.	Cuộc sống đầy rẫy những khoảng thời gian khó khăn và những quyết định khó khăn.
I want to go back to town immediately.	Tôi muốn trở lại thị trấn ngay lập tức.
Then he asked me to improve the best tools we found.	Sau đó, anh ấy đã yêu cầu tôi cải thiện những công cụ tốt nhất mà chúng tôi tìm thấy.
This only seems to happen in certain places.	Điều này dường như chỉ xảy ra ở một số nơi nhất định.
But whatever it is, it won't stop at you.	Nhưng dù nó là gì, nó sẽ không dừng lại ở bạn.
That is what we are trying to achieve.	Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được.
Maybe they'll come around.	Có lẽ họ sẽ đến xung quanh.
He will check out of the hotel later that day.	Anh ấy sẽ trả phòng khách sạn vào cuối ngày hôm đó.
It was a woman following them.	Đó là một người phụ nữ theo sau họ.
Such a thing cannot be kept a secret forever.	Một điều như vậy không thể được giữ bí mật mãi mãi.
They are not interested in making things less broken.	Họ không quan tâm đến việc làm cho những thứ ít hỏng hóc hơn.
So they are important pieces to watch.	Vì vậy, họ là những phần quan trọng để xem.
I don't think this is correct.	Tôi không nghĩ điều này là đúng.
No serious research.	Không nghiên cứu nghiêm túc.
And lots of fun.	Và rất nhiều niềm vui.
It's the only game where you really get to know them.	Đó là trò chơi duy nhất mà bạn thực sự làm quen với họ.
The engine is not running and the lights are off.	Động cơ không chạy và đèn tắt.
It simply disappeared.	Nó chỉ đơn giản là biến mất.
You are not responsible for them.	Bạn không chịu trách nhiệm về chúng.
I have no head for it.	Tôi không có đầu cho nó.
It shows that stronger gun laws prevent gun violence.	Nó cho thấy luật súng mạnh hơn ngăn chặn bạo lực súng.
Our previous results have supported this finding.	Các kết quả trước đây của chúng tôi đã hỗ trợ phát hiện này.
These are decision-making models.	Đây là những mô hình ra quyết định.
Its name literally means whatever you like.	Tên của nó có nghĩa đen là bất cứ thứ gì bạn thích.
She liked what came of them and ordered more.	Cô thích những gì đến từ chúng và đặt hàng nhiều hơn.
I don't care what the cost might be.	Tôi không quan tâm chi phí có thể là bao nhiêu.
The method is not even called.	Phương thức thậm chí không được gọi.
There's something else going on here, so we have to study it.	Có điều gì đó khác đang diễn ra ở đây, vì vậy chúng tôi phải nghiên cứu nó.
They want me, you see.	Họ muốn tôi, bạn thấy đấy.
Second on the list is critical thinking.	Thứ hai trong danh sách là tư duy phản biện.
Read the book.	Đọc quyển sách.
The house was so quiet.	Căn nhà thật yên tĩnh.
The old amount will be deducted in full.	Số tiền cũ sẽ được loại trừ toàn bộ.
It is quite rare to find.	Nó là khá hiếm để tìm thấy.
This is the part that people remember.	Đây là phần mà mọi người nhớ.
He made no move to touch the drink.	Anh không có động thái nào để chạm vào đồ uống.
Of course, she didn't really want to see me.	Tất nhiên, cô ấy không thực sự muốn gặp tôi.
You don't deserve this.	Bạn không đáng bị như vậy.
Some of them didn't look very happy with what they were seeing.	Một số người trong số họ trông không vui lắm với những gì họ đang nhìn thấy.
At least, that's what they want you to believe.	Ít nhất, đó là điều họ muốn bạn tin.
Everything is clear in this struggle to get to her.	Mọi thứ đều rõ ràng trong cuộc đấu tranh này để đến được với cô ấy.
A little peace.	Một chút bình yên.
Teeth are his weapon in battle.	Răng là vũ khí của anh ta khi chiến đấu.
It's a random combination of uppercase and lowercase letters.	Đó là sự kết hợp ngẫu nhiên của chữ hoa và chữ thường.
She never said anything about this when we first moved in.	Cô ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về điều này khi chúng tôi mới chuyển đến.
They have breakfast.	Họ ăn sáng.
This is what you come for.	Đây là những gì bạn đến cho.
I have no land.	Tôi không có đất.
Sweet yet powerful voice.	Giọng hát ngọt ngào nhưng đầy nội lực.
He took care of himself when he died.	Anh ấy đã tự chăm sóc mình khi chết.
Equip you with an army.	Trang bị cho bạn một đội quân.
Come with me, and make no sound.	Đi với tôi, và đừng phát ra âm thanh nào.
It makes me really really happy.	Nó làm cho tôi thực sự thực sự hạnh phúc.
Date that beautiful girl.	Hẹn hò với cô gái xinh đẹp đó.
The show played well in the early years.	Chương trình chơi tốt trong những năm đầu.
It is not though.	Nó không phải là mặc dù.
However, it is still fresh in my mind.	Tuy nhiên, nó vẫn còn mới trong tâm trí tôi.
We have to go to work tomorrow.	Ngày mai chúng ta phải đi làm.
I want to follow my own feelings.	Tôi muốn đi theo cảm xúc của riêng tôi.
They may not like the way they look.	Họ có thể không thích cách họ nhìn.
Initially, let each section contain only a single component.	Ban đầu, hãy để mỗi phần chỉ chứa một thành phần duy nhất.
See you tomorrow.	Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
I really want to help others.	Tôi thực sự muốn giúp đỡ người khác.
It is a task.	Đó là một nhiệm vụ.
Wrote related works.	Đã viết các công trình liên quan.
You have become more active.	Bạn đã trở nên năng động hơn.
Dark inside.	Bên trong tối.
The sky was filled with a huge, yellow sun.	Bầu trời ngập tràn một mặt trời màu vàng, khổng lồ.
I don't know how she did it.	Tôi không biết cô ấy đã làm như thế nào.
After she said this, she took some food now.	Sau khi cô ấy nói điều này, cô ấy đã lấy một số thức ăn ngay bây giờ.
Clear skies mean a cold night.	Bầu trời quang đãng có nghĩa là một đêm lạnh giá.
My belly fell out of my body.	Bụng tôi tụt ra khỏi cơ thể.
At the same time, people are calling for more help from the government.	Đồng thời, người dân đang kêu gọi sự giúp đỡ nhiều hơn từ chính phủ.
She doesn't want to be known so she will have a cover.	Cô ấy không muốn bị mọi người biết đến nên sẽ có vỏ bọc.
The instructions were carried out as planned.	Các hướng dẫn đã được thực hiện theo kế hoạch.
He looks about twenty.	Anh ta trông khoảng hai mươi.
But it is using it as a tool to get around it.	Nhưng nó đang sử dụng nó như một công cụ để vượt qua nó.
This provides safe operation no matter what the conditions.	Điều này cung cấp hoạt động an toàn cho dù điều kiện như thế nào.
She was safe.	Cô ấy đã an toàn.
It's been a long road.	Đó là một chặng đường dài.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
None of that took place on set.	Không ai trong số đó diễn ra trên trường quay.
This does not mean that the treatment was unsuccessful.	Điều này không có nghĩa là điều trị không thành công.
Why in the world is so difficult.	Tại sao trên thế giới khó khăn như vậy.
Damn moment.	Khoảnh khắc chết tiệt.
You must complete.	Bạn phải hoàn thành.
Which he did and prepared a report.	Mà anh ta đã làm và chuẩn bị một báo cáo.
Many states are moving towards implementing their own test.	Nhiều tiểu bang đang tiến tới thực hiện bài kiểm tra của riêng họ.
Of course, the truth is that nothing works for everyone.	Tất nhiên, sự thật là không có gì hiệu quả với tất cả mọi người.
If you live there and don't like it, leave.	Nếu bạn sống ở đó và không thích nó, hãy rời đi.
However, sometimes the simple solution itself has the answer.	Tuy nhiên, đôi khi chính giải pháp đơn giản lại có câu trả lời.
More importantly, he's my friend.	Quan trọng hơn, anh ấy là bạn của tôi.
Introduced to users.	Đã được giới thiệu cho người dùng.
Not there.	Không phải ở đó.
Trials are presented in random order.	Loại thử nghiệm được trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên.
Forced me to drive a truck.	Buộc tôi phải lái xe tải.
The full line can be found here.	Dòng đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây.
And she's in the back bedroom.	Và cô ấy đang ở phòng ngủ phía sau.
I know each dog's name.	Tôi biết tên từng con chó.
I worry about the safety of myself and my family.	Tôi lo lắng về sự an toàn của bản thân và gia đình tôi.
Love is in the air.	Tình yêu ở trong không khí.
And know that right now, she has spoken fully.	Và biết rằng ngay lúc này, cô ấy đã nói một cách đầy đủ.
We didn't even live.	Chúng tôi thậm chí đã không sống.
Classy with her.	Đẳng cấp với cô ấy.
Something only visible in the fingers.	Một cái gì đó chỉ hiển thị trong các ngón tay.
It is up to you what you want.	Nó là vào bạn những gì bạn muốn.
It was her performance mode, she said.	Đó là chế độ biểu diễn của cô ấy, cô ấy nói.
I think a man needs to follow his own mind.	Tôi nghĩ một người đàn ông cần phải làm theo suy nghĩ của riêng mình.
I'm glad I don't have to live near her.	Tôi rất vui vì không phải sống gần cô ấy.
In this context, we focus on one of these cultivar trials.	Trong bối cảnh này, chúng tôi tập trung vào một trong những thử nghiệm giống cây trồng này.
The relationship was that they used the same central idea.	Mối quan hệ là họ đã sử dụng cùng một ý tưởng trung tâm.
He's repeating it over and over in his mind.	Anh ấy đang lặp đi lặp lại nó trong tâm trí.
She ordered it.	Cô ấy đã ra lệnh cho nó.
However, it is very difficult.	Tuy nhiên, nó rất khó khăn.
Add to the point,.	Thêm vào điểm,.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
So far he has only had to buy one.	Cho đến nay anh chỉ phải mua một ly.
It's not even poorly designed as it has never been designed as such. 	Nó thậm chí không phải là thiết kế kém vì nó chưa bao giờ được thiết kế như vậy. 
Haven't run it yet though.	vẫn chưa chạy nó mặc dù.
Looks like everyone is worried about her now.	Có vẻ như mọi người đang lo lắng cho cô ấy bây giờ.
I am at risk.	Tôi đang gặp rủi ro.
We consider three cases.	Chúng tôi xem xét ba trường hợp.
This is its essence.	Đây là bản chất tốt nhất của nó.
We played for two thousand people.	Chúng tôi đã chơi cho hai nghìn người.
He turned to two others with them.	Anh quay sang hai người khác cùng họ.
It makes me want to do more in my life.	Nó khiến tôi muốn làm được nhiều việc hơn trong cuộc sống của mình.
I'm sorry I had to ask.	Tôi xin lỗi vì tôi đã phải hỏi.
He locked the door of the house when he left.	Anh ta khóa cửa nhà khi rời đi.
I think it's him.	Tôi nghĩ đó là anh ta.
It just happened to me as a possibility.	Nó chỉ xảy ra với tôi như một khả năng.
This could be months or even years.	Đây có thể là vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
He loves this project.	Anh ấy yêu thích dự án này.
Unbelievable.	Không thể tin được.
We agree to these rules.	Chúng tôi đồng ý với các quy tắc này.
Like they can or it's no big deal.	Giống như họ có thể làm được hoặc đó không phải là vấn đề lớn.
I wonder if she feels tired again.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy mệt mỏi trở lại không.
I like that idea.	Tôi thích ý tưởng đó.
Its really extra money.	Tiền thực sự thêm của nó.
I have tried other things, but they are unsatisfactory.	Tôi đã thử những thứ khác, nhưng chúng không đạt yêu cầu.
He is a god.	Anh ấy là một vị thần.
Trust me, you're not the only one.	Tin tôi đi, bạn không phải là duy nhất.
No more than a few days.	Không quá một vài ngày.
Perhaps they were worried about the recent lack of fish.	Có lẽ họ đã lo lắng về việc thiếu cá gần đây.
But breathing is not enough.	Nhưng thở thôi vẫn chưa đủ.
They will gain their length or miss their length.	Họ sẽ đạt được chiều dài của họ hoặc bỏ lỡ chiều dài của họ.
We used to have a lot of fun with that.	Chúng tôi đã từng có rất nhiều niềm vui với điều đó.
He pushed into me, so far inside of me.	Anh ấy đã đẩy vào tôi, rất xa bên trong tôi.
A few days later, she was found dead.	Vài ngày sau, người ta phát hiện cô đã chết.
Love to seek information.	Yêu để tìm kiếm thông tin.
She's pretty enough that I hate her.	Cô ấy đủ xinh để tôi ghét cô ấy.
For at least three independent experiments.	Đối với ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
Very few devices have been used for a long time.	Rất ít thiết bị đã được sử dụng trong một thời gian dài.
He doesn't say why, but the reason is clear.	Anh ta không nói tại sao, nhưng lý do rất rõ ràng.
It's almost more responsible.	Nó gần như có trách nhiệm hơn.
People are taught that pain is evil and dangerous.	Mọi người được dạy rằng nỗi đau là xấu xa và nguy hiểm.
Jobs loved that.	Jobs yêu thích điều đó.
I hope it turns out to be a good show.	Tôi hy vọng nó hóa ra là một chương trình tốt.
You will need to use deep learning models.	Bạn sẽ cần phải sử dụng các mô hình học sâu.
These certainly have an edge over conventional play equipment.	Những thứ này chắc chắn có lợi thế hơn các thiết bị chơi thông thường.
They just looked at each other.	Họ chỉ có mắt nhìn nhau.
You make me happy.	Bạn làm tôi vui.
We discussed them.	Chúng tôi đã thảo luận về chúng.
I will finish it now.	Tôi sẽ hoàn thành ngay bây giờ.
Better to say nothing to them.	Tốt hơn là không nói gì với họ.
Some are pretty good, some are pretty bad.	Một số khá tốt, một số khá tệ.
And then there will be an end to everything.	Và sau đó đó sẽ là một kết thúc của mọi thứ.
This problem has many causes.	Vấn đề này có nhiều nguyên nhân.
Lost moment, only pure speed can help me.	Khoảnh khắc đã mất, chỉ có tốc độ thuần túy mới có thể giúp tôi.
That would be too much.	Đó sẽ là quá nhiều.
Some countries will be affected more than others.	Một số quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn những quốc gia khác.
What is experienced may not be real.	Những gì được trải nghiệm có thể không có thật.
Maybe ten words a day.	Có thể mười từ một ngày.
They started asking for him.	Họ bắt đầu yêu cầu anh ta.
This is important for a few reasons.	Điều này quan trọng vì một vài lý do.
I hope to finish it soon.	Tôi hy vọng sẽ hoàn thành nó sớm.
No significant weight change was observed in either group.	Không có sự thay đổi trọng lượng đáng kể nào được quan sát thấy ở cả hai nhóm.
It's warm, it's big.	Nó ấm áp, rộng lớn.
Fully grown, she still looks like a child.	Đã trưởng thành hoàn toàn, cô ấy vẫn trông như một đứa trẻ.
No agreements were recorded.	Không có thỏa thuận nào được ghi lại.
Recently many people have died here.	Gần đây có nhiều người chết ở đây.
Many things happened today.	Nhiều điều đã xảy ra ngày hôm nay.
But it's good to be able to vote.	Nhưng thật tốt khi có thể bình chọn.
They have a fixed location.	Họ có một vị trí cố định.
The way you think about it can affect your confidence.	Cách bạn nghĩ về nó có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn.
They are a team.	Họ là một đội.
His father is ill.	Cha anh bị bệnh.
Not the best marketing plan.	Không phải là kế hoạch tiếp thị tốt nhất.
Free bottom cutting.	Cắt đáy miễn phí.
This is reasonable.	Điều này là hợp lý.
And at that moment it started to rain.	Và ngay lúc đó trời bắt đầu đổ mưa.
However, the current data show quite different results.	Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại cho kết quả khá khác biệt.
This condition does not usually occur in humans.	Tình trạng này thường không xảy ra ở người.
As they say, a picture is worth a thousand words.	Đúng như những gì họ nói, một bức tranh có giá trị ngàn lời nói.
He knew it was going to happen.	Anh ấy biết điều đó sẽ xảy ra.
Opinions are here.	Ý kiến ​​là ở đây.
He felt that he had lost.	Anh cảm thấy rằng mình đã thua cuộc.
Build relationships with people inside and outside your family.	Xây dựng mối quan hệ với mọi người trong và ngoài gia đình bạn.
He was not selected in anything.	Anh ấy không được chọn trong bất cứ thứ gì.
I just saved everyone.	Tôi vừa cứu mọi người.
He won't play.	Anh ấy sẽ không chơi.
Now he's used to the cold.	Giờ anh ấy đã quen với cái lạnh rồi.
I am very happy with him.	Tôi rất hạnh phúc với anh ấy.
However, your feedback is important to us.	Tuy nhiên, phản hồi của bạn là quan trọng đối với chúng tôi.
Opinion and fact vs.	Ý kiến ​​và thực tế vs.
Playing with her hair and looking so proud of herself.	Đang nghịch tóc và trông rất tự hào về bản thân.
This growth will continue.	Sự tăng trưởng này sẽ tiếp tục.
If you want to write a story, fine.	Nếu bạn muốn viết một câu chuyện, tốt.
Another appeal was made to this court.	Một kháng cáo khác đã được đưa ra tòa án này.
If we can't, there could be a conflict.	Nếu chúng tôi không thể, có thể có xung đột.
He sat next to me, and sometimes we talked.	Anh ấy ngồi gần tôi, thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện với nhau.
He will not.	Anh ấy sẽ không.
They share a style.	Họ chia sẻ một phong cách.
The error bar indicates the standard error.	Thanh lỗi cho biết lỗi tiêu chuẩn.
I stopped using it again.	Tôi đã ngừng sử dụng nó một lần nữa.
There are other flaws in this statement.	Có những sai sót khác trong nhận định này.
No sound from inside for a few seconds.	Không có âm thanh nào từ bên trong trong vài giây.
That's obvious, to me at least.	Đó là điều hiển nhiên, với tôi ít nhất là như vậy.
A representative analysis of at least two independent experiments is shown.	Một phân tích đại diện của ít nhất hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Point her towards him.	Hướng cô ấy về phía anh.
I know you're probably right.	Tôi biết bạn có lẽ đúng.
And the score is absolutely excellent.	Và điểm số là hoàn toàn xuất sắc.
You can join us!.	Bạn có thể tham gia với chúng tôi!.
She rolled her eyes as he looked forward to dinner on the table.	Cô đảo mắt khi anh mong đợi bữa tối trên bàn.
Move as it makes sense to you.	Di chuyển như nó có ý nghĩa với bạn.
One was four weeks past her calculated due date.	Một đã trôi qua bốn tuần so với ngày đến hạn được tính toán của cô ấy.
Send a text.	Gửi một văn bản.
She picked it up and stepped back to let it catch the light.	Cô cầm nó lên và lùi lại để nó bắt được ánh sáng.
However, he still typed quite well.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn đánh máy khá tốt.
Stomach in the leg.	Bụng thót vào chân.
Danger is the whole point.	Nguy hiểm là toàn bộ vấn đề.
We were silent.	Chúng tôi đã im lặng.
I have a free morning.	Tôi có buổi sáng rảnh rỗi.
Will definitely recommend.	Chắc chắn sẽ giới thiệu.
Find out what it is in the video.	Tìm hiểu xem nó là gì trong video.
But they are not for me.	Nhưng họ không dành cho tôi.
It affects a lot of things.	Nó có ảnh hưởng đến rất nhiều thứ.
The effort to memorize was too much.	Nỗ lực ghi nhớ đã quá nhiều.
This attention to detail is what makes you fall in love with him.	Sự quan tâm đến từng chi tiết này là điều khiến bạn yêu anh ấy.
I haven't seen such a thing in many, many years.	Tôi đã không nhìn thấy một điều như vậy trong nhiều, rất nhiều năm.
Please enter here.	Vui lòng vào đây.
At least close enough to address her.	Ít nhất là đủ gần để xưng hô với cô ấy.
Pain will simply persist.	Đau đơn giản sẽ tồn tại.
The patient is still in critical condition.	Bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Not that I know how much of a difference that really makes.	Không phải tôi biết điều đó thực sự tạo ra sự khác biệt như thế nào.
Let me ask now.	Cho tôi hỏi bây giờ.
He taught me to ride a horse.	Anh ấy dạy tôi cưỡi ngựa.
Others before him have managed that.	Những người khác trước anh ta đã quản lý điều đó.
Of a kind.	Của một loại.
I don't expect these differences to be directly involved.	Tôi không mong đợi những khác biệt này được tham gia trực tiếp.
Positive control group.	Nhóm kiểm soát tích cực.
Suddenly, she was in his arms.	Đột nhiên, cô ở trong vòng tay của anh.
I think a comparison can be drawn here.	Tôi nghĩ rằng một so sánh có thể được rút ra ở đây.
Don't try this at home.	Đừng thử điều này ở nhà.
Happy to help.	Vui vẻ giúp đỡ.
He is afraid of me.	Anh ấy sợ tôi.
I don't follow such things.	Tôi không theo dõi những thứ như vậy.
I love every minute of it.	Tôi yêu từng phút giây ấy.
These stories should have a clear beginning, middle, and end.	Những câu chuyện này nên có phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc rõ ràng.
I took my heart away from the village.	Tôi đã mang trái tim của tôi đi khỏi làng.
Dangerous drug interactions can occur.	Có thể xảy ra tương tác thuốc nguy hiểm.
But he was too tired.	Nhưng anh đã quá mệt mỏi.
Therefore, the concept of common interest has been more defined.	Do đó, khái niệm về lợi ích chung đã được xác định rõ hơn.
There is no such situation here.	Ở đây không có tình trạng như vậy.
At this point the game begins.	Tại thời điểm này trò chơi bắt đầu.
She didn't look at him or anyone else.	Cô không nhìn anh hay bất cứ ai khác.
This changed my day.	Điều này đã thay đổi ngày của tôi.
Then she realized that they couldn't.	Sau đó, cô nhận ra rằng họ không thể.
Turns out it looks that way because it is.	Hóa ra nó trông như vậy bởi vì nó là.
It's my favorite drink.	Đó là thức uống yêu thích của tôi.
How to fight.	Làm thế nào để chiến đấu.
Notes related to sounds, and letters related to sounds.	Ghi chú liên quan đến âm thanh, và chữ cái liên quan đến âm thanh.
We were lucky to pass the first time.	Chúng tôi đã may mắn vượt qua lần đầu tiên.
The house is still standing.	Ngôi nhà vẫn đứng vững.
Nothing else exists except you.	Không có gì khác tồn tại ngoại trừ bạn.
And thank you.	Và cảm ơn.
But now, here, he stood out.	Nhưng bây giờ, ở đây, anh ấy đã nổi bật.
Let me mention a few of them.	Hãy để tôi đề cập đến một vài trong số họ.
I really have to see it.	Tôi thực sự phải xem nó.
They, despite being legally adults, seem to have no say in the matter.	Họ, mặc dù là những người trưởng thành hợp pháp, dường như không có tiếng nói trong vấn đề này.
She simply looks sick.	Cô ấy chỉ đơn giản là trông ốm.
She hated when he called her that.	Cô ghét khi anh gọi cô như vậy.
We better shoot faster, otherwise some might run away.	Tốt hơn chúng ta nên bắn nhanh hơn, nếu không một số có thể bỏ đi.
Not sure what can be done.	Không chắc chắn những gì có thể được thực hiện.
It's a quick song.	Đó là một bài hát nhanh.
I mean, maybe they will.	Ý tôi là, có thể họ sẽ làm như vậy.
Everyone is the same everywhere and we are just like everyone else.	Mọi người đều giống nhau ở mọi nơi và chúng ta cũng giống như những người khác.
Only two patients received open treatment.	Chỉ có hai bệnh nhân được điều trị mở.
You shot him.	Bạn đã bắn anh ta.
If you like, you can check those out.	Nếu bạn thích, bạn có thể kiểm tra những điều đó.
One thing is what it is and not another.	Một điều là nó là gì chứ không phải một thứ khác.
The unique facts of this case demonstrate this.	Các sự kiện độc đáo của trường hợp này chứng minh điều này.
During that time, you control that enemy.	Trong khoảng thời gian đó, bạn kiểm soát kẻ thù đó.
They want nothing to do with this place.	Họ không muốn làm gì với nơi này.
The repair may not be successful.	Việc sửa chữa có thể không thành công.
It forces you to think about your own death.	Nó buộc bạn phải nghĩ về cái chết của mình.
This is another day of walking.	Đây là một ngày đi bộ khác.
I wanted to get up and ask for a breath of air.	Tôi muốn đứng dậy và yêu cầu được hít thở không khí.
I will be here even if it has.	Tôi sẽ ở đây ngay cả khi nó có.
That's a good story.	Đó là một câu chuyện hay.
Part of the game.	Một phần của trò chơi.
I never looked back.	Tôi không bao giờ nhìn lại.
However, in the latter cases, let's put our attention to the rest.	Tuy nhiên, những trường hợp sau đó, hãy đặt mối quan tâm của chúng tôi vào phần còn lại.
You have to be on top of your game.	Bạn phải đứng đầu trò chơi của mình.
That's better than life.	Điều đó tốt hơn cuộc sống.
I know it's early, but we have to go.	Tôi biết là còn sớm, nhưng chúng ta phải đi.
There are many more powerful women in this world than me.	Có rất nhiều phụ nữ quyền lực trên thế giới này hơn tôi.
Their background changes over time.	Bối cảnh của họ thay đổi theo thời gian.
It was the perfect lunch.	Đó là bữa trưa hoàn hảo.
We will have to count words.	Chúng tôi sẽ phải đếm từ.
A song that makes them feel strong again.	Một bài hát khiến họ cảm thấy mạnh mẽ trở lại.
The first class is free.	Lớp học đầu tiên là miễn phí.
Turning off the brain is a difficult thing to do.	Tắt não là một việc khó làm.
Eventually her behavior started to improve.	Cuối cùng thì hành vi của cô ấy cũng bắt đầu được cải thiện.
Ask students to pay attention to the letter when they see it in word form.	Yêu cầu học sinh chú ý đến chữ cái khi các em nhìn thấy nó ở dạng từ.
Yes, here we are.	Vâng, chúng tôi đây.
They only use it on a person if that person is dead.	Họ chỉ sử dụng nó trên một người nếu người đó đã chết.
Not a man's house.	Không phải nhà của một người đàn ông.
A simple statement of fact.	Một tuyên bố đơn giản của thực tế.
It's about opinion.	Nó thuộc về quan điểm.
But we can say more.	Nhưng chúng ta có thể nói nhiều hơn.
He will be your peace.	Anh ấy sẽ là bình yên của bạn.
You consider three main problems in the current system.	Bạn xem xét ba vấn đề chính trong hệ thống hiện tại.
Analyze the content used.	Phân tích nội dung được sử dụng.
I saw his full name for the first time.	Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên đầy đủ của anh ấy.
You won't believe this.	Bạn sẽ không tin vào điều này.
And he may have.	Và anh ấy có thể có.
Pass it.	Vượt qua nó.
Its sound not turned on is a great thing.	Âm thanh của nó không được bật là một điều tuyệt vời.
Then if you're lucky, you might spot one.	Sau đó, nếu bạn may mắn, bạn có thể nhận ra một.
Such effects were not observed in item memory performance.	Hiệu ứng như vậy không được quan sát thấy trong hiệu suất bộ nhớ mục.
And that last scene.	Và cảnh cuối cùng đó.
Four months later, the performance of the two groups remained similar.	Bốn tháng sau, thành tích của hai nhóm vẫn tương tự.
Contact me and see what happens.	Hãy liên hệ với tôi và để xem điều gì sẽ xảy ra.
But there should have been a trial according to the law.	Nhưng lẽ ra phải có một phiên tòa xét xử theo pháp luật.
I want to see anything else.	Tôi muốn xem bất cứ điều gì khác.
Anyway, I'm a lot older than him.	Dù sao thì tôi cũng già hơn anh ấy rất nhiều.
Create weird words.	Tạo ra từ kỳ quặc.
In both cases.	Trong cả hai trường hợp.
Then he wasn't sure.	Sau đó, anh ấy không chắc chắn.
This time he kept her there.	Lần này anh giữ cô ở đó.
They must not do so.	Họ không được làm như vậy.
This is of particular concern for two reasons.	Đây là mối quan tâm đặc biệt vì hai lý do.
You know at some.	Bạn biết ở một số.
I have no relationship with him.	Tôi không có quan hệ với anh ta.
Find v ,.	Tìm v ,.
We were finally selected.	Cuối cùng chúng tôi đã được chọn.
None of us do, but we should.	Không ai trong chúng ta làm, nhưng chúng ta nên thích.
It just makes me feel healthy.	Nó chỉ làm cho tôi cảm thấy khỏe mạnh.
They can usually be removed and usually don't come back.	Chúng thường có thể được loại bỏ và thường không quay trở lại.
The news ran through the house in an instant.	Tin tức chạy khắp nhà trong giây lát.
The crowd, however, was a completely different story.	Tuy nhiên, đám đông lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
I'd love to talk to you today if you're around.	Tôi rất thích nói chuyện với bạn hôm nay nếu bạn ở xung quanh.
I looked down at my phone and it was a video.	Tôi nhìn xuống điện thoại của mình và đó là một video.
They are living in difficult conditions.	Họ đang sống trong điều kiện khó khăn.
Wanted some clean paper to write on.	Muốn có một số giấy sạch để viết.
Evening with that cat person.	Buổi tối với người mèo kia.
You learn what to do or what not to do.	Bạn học những gì nên làm hoặc những gì không nên làm.
My body burned and trembled.	Cơ thể tôi bỏng rát và run rẩy.
It also makes a lot of sense to do that.	Nó cũng rất hợp lý để làm điều đó.
Her morning wood pressed against my legs.	Gỗ buổi sáng của cô ấy ép vào chân tôi.
Take it and go.	Lấy nó và đi.
They moved me aside and put me back.	Họ di chuyển tôi sang một bên và đặt tôi trở lại.
He was surprised, first, then quite obviously happy.	Anh ấy đã rất ngạc nhiên, đầu tiên, sau đó là khá hạnh phúc rõ ràng.
She made it.	Cô ấy đã làm được.
That's what it's there to do.	Đó là những gì nó ở đó để làm.
She cannot die.	Cô ấy không thể chết được.
There is still a lot to improve.	Vẫn còn rất nhiều điều để cải thiện.
Your nervous system is capable of doing the same thing.	Hệ thống thần kinh của bạn có khả năng làm điều tương tự.
She couldn't understand.	Cô không thể hiểu được.
He can fight.	Anh ấy có thể chiến đấu.
Except he's still here.	Ngoại trừ việc anh ấy vẫn ở đây.
I can be in this moment looking to my future.	Tôi có thể ở thời điểm này để nhìn về tương lai của mình.
The instance itself does not know the public address.	Bản thân cá thể không biết địa chỉ công cộng.
She called your cell phone.	Cô ấy đã gọi đến điện thoại di động của bạn.
It completely failed.	Nó hoàn toàn thất bại.
They found their own path and stuck with it.	Họ đã tìm thấy con đường của riêng mình và đã mắc kẹt với nó.
This is exactly what they did when the time came.	Đây chính xác là những gì họ đã làm khi thời gian đến.
She got married.	Cô ấy đã lấy chồng.
They are quite interesting guys, but very mean.	Họ là những chàng trai khá thú vị, nhưng rất xấu tính.
Of course it is.	Tất nhiên là thế.
You'll see results quickly to get you to those goals.	Bạn sẽ thấy kết quả nhanh chóng để đưa bạn đến những mục tiêu đó.
Some people need theory to progress.	Một số người cần lý thuyết để tiến bộ.
Such role models are more important than one might imagine.	Những mô hình vai trò như vậy quan trọng hơn những gì người ta có thể tưởng tượng.
It can have a significant impact on the appearance of the system.	Nó có thể có tác động đáng kể đến sự xuất hiện của hệ thống.
I'm sorry, they don't seem to have received my mail.	Tôi xin lỗi, họ dường như không nhận được thư của tôi.
We tried our best to be good parents.	Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trở thành cha mẹ tốt.
I ask you to join this battle.	Tôi yêu cầu bạn tham gia trận chiến này.
They are very nice men and are working hard for you.	Họ là những người đàn ông rất tốt và đang làm việc chăm chỉ vì bạn.
The public was not notified until next month.	Công chúng đã không được thông báo cho đến tháng sau.
Combinations of different training methods seem to be helpful.	Sự kết hợp của các phương pháp đào tạo khác nhau dường như hữu ích.
One look is enough.	Một cái nhìn là đủ.
In our own lives, it is the same.	Trong cuộc sống của chính chúng ta, nó cũng vậy.
But of course, these are not normal times.	Nhưng tất nhiên, đây không phải là những lúc bình thường.
He had one and she said yes.	Anh ấy có một cái và cô ấy nói có.
It was a feeling he never expected to have.	Đó là cảm giác mà anh không bao giờ mong đợi sẽ có.
They have a knife.	Họ có một con dao.
Not much of them.	Không có nhiều trong họ.
Birth is therefore the first instance of a professional literature.	Do đó, ra đời là trường hợp đầu tiên của một nền văn học chuyên nghiệp.
Lunch has ended.	Bữa trưa đã kết thúc.
Thank you for your attention!.	Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn!.
You know a little you can see.	Bạn biết một chút bạn có thể nhìn thấy.
Now I'm happy.	Bây giờ tôi đang hạnh phúc.
The solution has been found.	Đã tìm ra giải pháp.
I have to stop at two.	Tôi phải dừng lại ở hai.
I'm comfortable with both.	Tôi thấy thoải mái với cả hai.
The members recorded as an entire cast.	Các thành viên ghi lại như một dàn diễn viên toàn bộ.
These are community and media leaders.	Đó là các nhà lãnh đạo cộng đồng và giới truyền thông.
I discuss these two steps in turn.	Tôi lần lượt thảo luận về hai bước này.
I have to go in now.	Tôi phải vào ngay bây giờ.
Even personal mail is more likely to be delivered via email.	Ngay cả thư cá nhân cũng có nhiều khả năng được chuyển qua email.
But, of course that makes no sense to anyone else.	Nhưng, tất nhiên điều đó không có ý nghĩa gì đối với bất kỳ ai khác.
But the pressure is very heavy.	Nhưng áp lực rất nặng.
An officer called his attention to her.	Một sĩ quan gọi sự chú ý của anh ta đến cô.
Of course, I am also part of that.	Tất nhiên, tôi cũng là một phần trong số đó.
I will call and see him for sure.	Tôi sẽ gọi và gặp anh ấy chắc chắn.
The results are generally clear.	Kết quả nói chung là rõ ràng.
However, we believe that our tree provides much greater value.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng cây của chúng tôi cung cấp giá trị lớn hơn nhiều.
So that's exactly what we're doing.	Vì vậy, đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.
I thought they were lost or destroyed.	Tôi đã nghĩ rằng chúng bị mất hoặc bị phá hủy.
He loves to help.	Anh ấy rất thích giúp đỡ.
You are solely responsible for how you choose to use this information.	Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về cách bạn chọn sử dụng thông tin này.
For myself, for my team.	Cho bản thân tôi, cho đội của tôi.
I've never seen anything that does what it does well.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì làm tốt những gì nó làm.
He is a child.	Anh ấy là một đứa trẻ.
We'll see what she has.	Chúng ta sẽ xem những gì cô ấy có.
It has black, black eyes.	Nó có đôi mắt đen, đen.
He looked at it but couldn't see anything outside.	Anh nhìn nó nhưng không thể nhìn thấy gì bên ngoài.
They influence everything you do and say.	Họ ảnh hưởng đến mọi thứ bạn làm và nói.
I was not told where they were taken.	Tôi không được cho biết họ đã được đưa đi đâu.
In fact, they can turn the tide in no time.	Trên thực tế, họ có thể xoay chuyển tình thế trong thời gian ngắn.
And having an enemy is enough.	Và có một kẻ thù là đủ.
She sat up.	Cô ấy đã ngồi dậy.
So those are still a moving target.	Vì vậy, những thứ đó vẫn là một mục tiêu di động.
There's something out there.	Có gì đó ở ngoài kia.
Whatever your best work is, you will do it.	Dù công việc tốt nhất của bạn là gì, bạn cũng sẽ làm được.
He won't die.	Anh ấy sẽ không chết.
We just lost last year.	Chúng tôi vừa thua năm ngoái.
But the result is different.	Nhưng kết quả là khác nhau.
Well, at least the coffee is hot.	Chà, ít nhất thì cà phê cũng nóng.
This is the best.	Điều này là tốt nhất.
And then listen to those people.	Và sau đó lắng nghe những người đó.
Valuable but very few people can take advantage of these parts.	Có giá trị nhưng rất ít người có thể tận dụng được những bộ phận này.
That may be true.	Điều đó có thể đúng.
Every customer and every project is unique.	Mọi khách hàng và mọi dự án đều là duy nhất.
I waited for him to say something.	Tôi đợi anh ấy nói điều gì đó.
At first he saw nothing.	Lúc đầu anh ta chẳng thấy gì cả.
He was a wonderful person and will be missed by many.	Anh ấy là một người tuyệt vời và sẽ được nhiều người nhớ đến.
People run everywhere.	Mọi người chạy khắp nơi.
I also want him to be at peace as soon as possible.	Tôi cũng muốn anh ấy bình yên càng sớm càng tốt.
It is very difficult.	Nó rất khó.
Just jump out of it and move on to love.	Chỉ cần nhảy ra khỏi nó và tiến tới tình yêu.
And we have no children.	Và chúng tôi không có con.
It's not afraid.	Nó không sợ.
Something, someone was there with her.	Có gì đó, ai đó đã ở đó với cô ấy.
It was fun, though.	Đó là niềm vui, mặc dù.
This was understood.	Điều này đã được hiểu.
However, there are problems with gold.	Tuy nhiên, có những vấn đề với vàng.
Rock is having a field day with this.	Rock đang có một ngày thực địa với điều này.
Then there's my face.	Sau đó là khuôn mặt của tôi.
He wants this to be the first test.	Anh ấy muốn đây là bài kiểm tra đầu tiên.
But there is no specific timeframe at this time.	Nhưng không có khung thời gian cụ thể tại thời điểm này.
Therefore, we actually tend to stick to our original title.	Do đó, chúng tôi thực sự có xu hướng bám vào tiêu đề ban đầu của chúng tôi.
Proof you told the doctor.	Bằng chứng anh đã nói với bác sĩ.
I shouldn't remember them now.	Tôi không nên nhớ chúng ngay bây giờ.
For files of a certain type, can be applied.	Đối với các tệp của một loại nhất định, có thể được áp dụng.
The soldiers fired their weapons.	Những người lính bắn vũ khí của họ.
Of course, he should have hated to see him go.	Tất nhiên, lẽ ra anh phải ghét khi thấy anh ta đi.
That is huge.	Đó là rất lớn.
We will walk one way, but only the distance of an hour or so.	Chúng tôi sẽ đi bộ một cách, nhưng chỉ khoảng cách một giờ hoặc lâu hơn.
Will kill many of us.	Sẽ giết nhiều người trong chúng ta.
A few details are mentioned, and nothing is explained.	Một vài chi tiết được đề cập, và không có gì được giải thích.
Burning may start earlier on the weekend.	Việc đốt có thể bắt đầu sớm hơn vào cuối tuần.
Nothing major was reported.	Không có gì chính được báo cáo.
You will see yourself as you really are.	Bạn sẽ nhìn thấy chính mình như bạn thực sự là.
He made the call ten minutes ago.	Anh ta đã thực hiện cuộc gọi mười phút trước.
She will become one of his girls.	Cô ấy sẽ trở thành một trong những cô gái của anh ấy.
Too hot.	Quá nóng.
At the heart of the story are its characters.	Trung tâm của câu chuyện là các nhân vật của nó.
Some will say that this is wrong.	Một số người sẽ nói rằng điều này là sai.
He cannot know anything about this.	Anh ấy không thể biết bất cứ điều gì về điều này.
That is the only difference.	Đó là sự khác biệt duy nhất.
Change its parameters to get the best results.	Thay đổi các thông số của nó để có được kết quả tốt nhất.
That's all too common for people like me.	Đó là điều quá bình thường đối với những người như tôi.
The pain came again.	Cơn đau lại ập đến.
At least not so far.	Ít nhất là không cho đến nay.
Light a match.	Đốt que diêm.
Best round so far.	Vòng tốt nhất cho đến nay.
The larger the value, the larger the bill.	Giá trị càng lớn, hóa đơn càng lớn.
It's not a model, it's not a theory, it's a fact.	Nó không phải là một mô hình, nó không phải là lý thuyết, nó là sự thật.
He didn't find it.	Anh ấy không tìm thấy.
It may take longer for your procedure to complete.	Có thể mất nhiều thời gian hơn để thủ tục của bạn hoàn tất.
Ten girls will be selected to participate in the free camp.	Mười cô gái sẽ được chọn để tham gia trại miễn phí.
First, consider two observations.	Trước tiên, hãy xem xét hai quan sát.
Not intended for user display.	Không dành cho người dùng hiển thị.
They cannot see it.	Họ không thể nhìn thấy nó.
It's nothing special now, but back then it was something unbelievable.	Bây giờ nó không có gì đặc biệt, nhưng hồi đó nó là một cái gì đó không thể tin được.
At first they were interested.	Lúc đầu họ đã quan tâm.
For this you can use the find command.	Đối với điều này, bạn có thể sử dụng lệnh find.
I still have a lot.	Tôi vẫn còn rất nhiều.
Okay, now to the important part.	Được rồi, bây giờ đến phần quan trọng.
Of course, you can go out and buy one.	Tất nhiên, bạn có thể ra ngoài và mua một cái.
But one day when they're done with everything.	Nhưng một ngày nào đó khi họ đã giải quyết xong mọi thứ.
That's something no one seems to understand.	Đó là điều dường như không ai hiểu được.
We never give in.	Chúng tôi không bao giờ nhượng bộ.
So don't come back.	Vì vậy, đừng về.
Talking to users about their requirements is an obvious place to start.	Nói chuyện với người dùng về các yêu cầu của họ là một nơi bắt đầu hiển nhiên.
They will have each other.	Họ sẽ có nhau.
It's more than what you say.	Nó còn nhiều hơn những gì bạn nói.
They come in the morning.	Họ đến vào buổi sáng.
I come back home.	Tôi trở về nhà.
Remember the rule.	Hãy nhớ quy tắc.
I'm not sure where to put this post.	Tôi không chắc chắn nơi để đặt bài viết này.
His blood was shed for many people.	Máu của anh ấy đã đổ ra cho nhiều người.
No time to pull it out.	Không có thời gian để kéo nó ra.
I don't care if you get sick.	Tôi không quan tâm đến việc bạn trở nên ốm yếu.
But night fell.	Nhưng màn đêm buông xuống.
But not separate.	Nhưng không tách rời.
Only parts of it are green.	Chỉ các phần của nó là màu xanh lá cây.
But our initial results surprised me.	Nhưng kết quả ban đầu của chúng tôi đã làm tôi ngạc nhiên.
The enemy's hooves were in sight.	Vó ngựa của kẻ thù đã lọt vào tầm ngắm.
You can remember the fear.	Anh có thể nhớ nỗi sợ hãi.
Or so everyone else feels.	Hoặc vì vậy mọi người khác cảm thấy.
He came to discuss an important issue of signals.	Anh ấy đến để thảo luận về một vấn đề quan trọng của tín hiệu.
He has short, military-styled, but flat, white hair.	Anh ta có mái tóc ngắn màu trắng cắt theo kiểu quân đội, nhưng bằng phẳng.
But you can't get him out of the house.	Nhưng bạn không thể đưa anh ấy ra khỏi nhà.
She was going to find a reason to leave the hall early.	Cô ấy định tìm lý do để rời hội trường sớm.
No more words about it.	Không có thêm lời nào về nó.
Was released with some additional features.	Đã được phát hành với một số tính năng bổ sung.
All hope and purpose and connection were destroyed.	Tất cả hy vọng và mục đích và kết nối đã bị phá hủy.
In addition to the darkness, we also had to deal with the cold.	Ngoài bóng tối, chúng tôi còn phải đối phó với cái lạnh.
I do not change that view in any way.	Tôi không thay đổi quan điểm đó bằng bất kỳ cách nào.
Actually, that's not a bad idea.	Thực ra, đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
It doesn't really make sense.	Nó không thực sự có ý nghĩa.
No one said a word about them.	Không ai nói một lời nào về họ.
And he lived up to it.	Và anh ấy đã sống theo điều đó.
It's not the first line.	Đó không phải là dòng đầu tiên.
They let you know.	Họ cho bạn biết.
I checked the current events.	Tôi đã kiểm tra các sự kiện hiện tại.
I don't sense him here or even anywhere near.	Tôi không cảm nhận được anh ta ở đây hoặc thậm chí bất cứ nơi nào gần.
You know the great library.	Bạn biết thư viện tuyệt vời.
We can start over.	Chúng ta có thể bắt đầu lại.
At any time, a wild animal can come and eat our eggs.	Bất cứ lúc nào, một loài động vật hoang dã có thể đến ăn trứng của chúng ta.
You look up.	Bạn tra cứu.
Where it can't find them, it creates them.	Nơi nó không thể tìm thấy chúng, nó tạo ra chúng.
No profile.	Không có hồ sơ.
I marry the heart.	Tôi kết hôn với trái tim.
That definitely needs attention.	Điều đó chắc chắn cần được chú ý.
He reached over and closed the empty box.	Anh với tay qua và đóng chiếc hộp trống rỗng.
But they can and should.	Nhưng họ có thể và nên làm.
This work is still under development.	Công việc này vẫn đang được phát triển.
So it can be done.	Vì vậy, nó có thể được thực hiện.
He cannot know.	Anh ấy không thể biết được.
Many weeks have passed.	Đã nhiều tuần trôi qua.
The floor is clean.	Sàn nhà sạch sẽ.
After six months, we finished our work.	Sau sáu tháng, chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình.
The family was out the door. 	Gia đình đã ra cửa. 
That life is fun.	cuộc sống đó là niềm vui.
This pure and absolute first lie is a bright spot.	Lời nói dối đầu tiên trong sáng và tuyệt đối này là một điểm sáng.
I realized that wasn't an ideal situation.	Tôi nhận ra đó không phải là một tình huống lý tưởng.
Error bars are standard errors.	Các thanh lỗi là lỗi tiêu chuẩn.
Only two actions are involved here.	Chỉ có hai hành động được tham gia ở đây.
She had never heard him speak like this before.	Cô chưa bao giờ nghe thấy anh ta nói như thế này trước đây.
He died from his wound.	Anh ấy đã chết do vết thương của mình.
I want to hear more of his story.	Tôi muốn nghe nhiều hơn về câu chuyện của anh ấy.
He became someone for the sake of others, instead of in spite of them.	Anh ta trở thành một người vì người khác, thay vì bất chấp họ.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này tồn tại một số hạn chế.
She must have been very scared, she was very young then.	Chắc hẳn cô ấy đã rất sợ hãi, khi đó cô ấy rất nhỏ.
The question is how do you answer it.	Câu hỏi là làm thế nào để bạn trả lời nó.
My father is generally a good person.	Bố tôi nói chung là một người tốt.
I love my friends, my brother.	Tôi yêu bạn bè của tôi, anh trai của tôi.
Also no smoking.	Cũng không hút thuốc.
I definitely have those.	Tôi chắc chắn có những thứ đó.
The hospital was full of sick men.	Bệnh viện đầy những người đàn ông ốm yếu.
This is a very interesting design project.	Đây là một dự án thiết kế rất thú vị.
At the end of the service, he issued a call to action.	Khi kết thúc dịch vụ, anh ấy đã đưa ra lời kêu gọi hành động.
That you will come and look at her.	Rằng bạn sẽ đến và nhìn cô ấy.
All the more reason to give him any information you can.	Tất cả các lý do hơn để cung cấp cho anh ta bất kỳ thông tin nào bạn có thể.
Because there's something else.	Vì có cái khác.
I cannot go by myself.	Tôi không thể tự mình đi được.
One bedroom has been turned into an office.	Một phòng ngủ đã được biến thành văn phòng.
And take your hand away from me.	Và bỏ tay ra khỏi tôi.
I was in the apartment with my friends.	Tôi đã ở căn hộ với bạn bè của tôi.
Anything you can touch or feel matters.	Bất cứ thứ gì bạn có thể chạm vào hoặc cảm nhận đều là vấn đề.
Something strange is going on.	Có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
Must have.	Phải có.
My advice is to only use it once a day.	Lời khuyên của tôi là chỉ nên dùng mỗi ngày một lần.
Their cash flow so far has been negative.	Dòng tiền của họ cho đến nay vẫn âm.
And he knew other people were looking at his body, too.	Và anh biết những người khác cũng đang nhìn vào cơ thể anh.
Of course he couldn't provide them.	Đương nhiên anh ta không thể cung cấp chúng.
We'll even finish each other's course books before the semester starts.	Chúng tôi thậm chí sẽ hoàn thành sách khóa học của nhau trước khi học kỳ bắt đầu.
Say, once a week.	Nói, một lần một tuần.
They don't make much noise.	Họ không gây ra nhiều tiếng ồn.
Sets can go one of two ways.	Bộ có thể đi theo một trong hai cách.
He recently had to sell his place.	Gần đây anh ấy đã phải bán chỗ ở của mình.
I had to fight them.	Tôi đã phải chiến đấu với họ.
It's sad to see it slowly disintegrating.	Thật buồn khi thấy nó dần tan rã.
Behind my chair.	Sau ghế của tôi.
Can anyone tell me how to do that.	Bất cứ ai có thể cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
I worked there every day.	Tôi đã làm việc ở đó mỗi ngày.
I'm afraid she can.	Tôi e rằng cô ấy có thể.
I know exactly what to expect.	Tôi biết chính xác những gì mong đợi.
Enjoy your free time.	Tận hưởng thời gian rảnh rỗi.
Two other people were dropped from the suit.	Hai người khác đã bị rơi khỏi bộ đồ.
We have to agree.	Chúng ta phải đồng ý.
I was with a friend and her parents.	Tôi đã ở với một người bạn và cha mẹ của cô ấy.
She just heard other people talking about it.	Cô chỉ nghe những người khác nói về nó.
Each one is showing different information.	Mỗi cái đang hiển thị thông tin khác nhau.
And there were four men inside.	Và có bốn người đàn ông bên trong.
His suit is light brown, as are his eyes and hair.	Bộ vest của anh ấy màu nâu nhạt, cũng như đôi mắt và mái tóc của anh ấy.
Even a sharp rock will do.	Ngay cả một tảng đá nhọn cũng sẽ làm được.
Gender distribution may play an important role.	Phân bổ theo giới có thể đóng một vai trò quan trọng.
It was the old village that was changed into a new residence.	Đó là ngôi làng cũ được đổi thành nơi ở mới.
His only social connection is with his family.	Mối liên hệ xã hội duy nhất của anh ấy là với gia đình.
Gold on white background.	Vàng trên nền trắng.
Only one place.	Chỉ một nơi.
As such it should have been ruled out by the trial court.	Như vậy lẽ ra nó phải được loại trừ bởi tòa án xét xử.
We need to see them working together.	Chúng ta cần thấy họ làm việc cùng nhau.
She feels angry.	Cô ấy cảm thấy tức giận.
I couldn't be myself, and our sex life was affected.	Tôi không được là chính mình, và đời sống tình dục của chúng tôi bị ảnh hưởng.
In fact, he doesn't like men.	Trên thực tế, anh không thích đàn ông.
When it's not hot.	Khi nó không nóng.
A lot of people don't get paid on time, some never get paid.	Rất nhiều người không được trả đúng hạn, một số không được trả bao giờ.
It's easy to believe that nothing has changed.	Dễ dàng tin rằng không có thay đổi nào.
Only about ten years old.	Chỉ khoảng mười tuổi.
Half an hour later he still hadn't answered any of them.	Nửa giờ sau anh vẫn chưa trả lời ai trong số họ.
I don't have anything useful to say.	Tôi không có bất cứ điều gì hữu ích để nói.
We do it to give each other space.	Chúng tôi làm vậy là để cho nhau không gian.
Of course I never really did.	Tất nhiên là tôi chưa bao giờ thực sự làm được.
I have never been so scared in my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời.
The more information we have, the deeper we can go.	Chúng ta càng có nhiều thông tin, chúng ta càng có thể đi sâu hơn.
Just another danger.	Chỉ sự nguy hiểm khác.
We think about other free or cheap things to do.	Chúng tôi nghĩ về những việc miễn phí hoặc rẻ tiền khác để làm.
That is a kind of mistake.	Đó là một loại sai lầm.
You asked me to go to a hotel with you.	Bạn đã yêu cầu tôi đi đến một khách sạn với bạn.
Don't be surprised by what you read in the articles.	Đừng ngạc nhiên bởi những gì bạn đọc được trong các bài báo.
Full blood count normal.	Công thức máu đầy đủ bình thường.
He used to hold the high jump record for his school.	Anh từng giữ kỷ lục nhảy cao cho trường mình.
Except we need your help.	Ngoại trừ chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Now you have to eat.	Bây giờ bạn phải ăn.
I've come up with this a few times.	Tôi đã nghĩ ra điều này một vài lần.
Here is my attempt of an answer.	Đây là nỗ lực của tôi về một câu trả lời.
He's not human.	Anh ta không phải là con người.
A few years ago.	Vài năm trước.
The girls shot up.	Các cô gái bắn lên.
Love, love, love her.	Yêu, yêu, yêu cô ấy.
Her and the events of last night.	Cô ấy và những sự kiện của đêm qua.
I cannot continue as I am.	Tôi không thể tiếp tục như hiện tại.
She looked at it as if she had never seen it before.	Cô ấy nhìn nó như thể cô ấy chưa từng thấy bao giờ.
We wanted to know what that car could do on race day.	Chúng tôi muốn biết chiếc xe đó có thể làm gì trong ngày đua.
I like the way it looks.	Tôi thích cách mà nó nhìn.
Does anyone know for sure.	Có ai biết chắc chắn không.
Nothing seemed to surprise them anymore.	Dường như không có gì làm họ ngạc nhiên nữa.
But we will not look past them.	Nhưng chúng ta sẽ không nhìn qua chúng.
Although their money will help improve the accessibility of others.	Mặc dù tiền của họ sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận của những người khác.
Lean on the truck and hit him on the head.	Tựa vào chiếc xe tải và đập vào đầu anh ta.
Find it on the map.	Tìm nó trên bản đồ.
But then, this is a very unusual form of newborn.	Nhưng sau đó, đây là một dạng trẻ sơ sinh rất bất thường.
The more you can do, the better.	Bạn càng làm được nhiều thì càng tốt.
Keep your old one if you need to change!.	Giữ cái cũ của bạn nếu bạn cần thay đổi !.
In others, no.	Ở những người khác, không.
Her skin is like paper.	Da cô ấy giống như tờ giấy.
I only use about half of that at any given time.	Tôi chỉ sử dụng khoảng một nửa số đó tại bất kỳ thời điểm nào.
I am the one left behind.	Tôi là người bị bỏ lại phía sau.
Luck was with me.	May mắn đã đến với tôi.
Indeed, such a conflict now exists.	Thật vậy, một cuộc xung đột như vậy hiện đang tồn tại.
Now there are only three people sitting there.	Bây giờ chỉ có ba người ngồi ở đó.
I do not really understand.	Tôi không hiểu lắm.
He won't back down.	Anh ấy sẽ không lùi bước.
It just sits there.	Nó chỉ ngồi đó.
You have to try and stand in the position of the players.	Bạn phải cố gắng và đứng vào vị trí của các cầu thủ.
He plopped his face in the snow and breathed heavily.	Anh ấy gục mặt xuống tuyết và thở một cách khó nhọc.
Living with her mother, she works at night.	Sống với mẹ, cô ấy làm việc vào ban đêm.
He's not dead.	Anh ấy không chết.
This is part one of our interview.	Đây là phần một trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi.
Now don't get lost.	Bây giờ đừng để bị lạc.
It is not the law that men should do so.	Đó không phải là luật mà đàn ông nên làm như vậy.
Only two are selected.	Chỉ có hai người được chọn.
The trees could not bear the weight of the snow and were bare of leaves.	Cây cối không thể chịu nổi sức nặng của tuyết mà trụi lá.
However, he has a completely different side.	Tuy nhiên, anh ấy có một mặt khác hoàn toàn khác.
He doesn't like that term.	Anh ấy không thích thuật ngữ đó.
Give an hour.	Cho một giờ.
I still never move.	Tôi vẫn không bao giờ di chuyển.
Play very well.	Chơi rất tốt.
Because there are so many different opinions on this topic.	Vì có quá nhiều ý kiến ​​khác nhau về chủ đề này.
So we are in good hands.	Vì vậy, chúng tôi đang ở trong tay tốt.
Size is also great.	Kích thước cũng rất tuyệt.
There is a wide range of jobs from home jobs.	Có một loạt các công việc từ các công việc tại nhà.
I love love.	Tôi yêu yêu lắm.
Most of his reports are confidential.	Hầu hết các báo cáo của anh ấy là bí mật.
And it's great.	Và nó thật tuyệt.
In this.	Trong này.
They're probably better off not using it.	Họ có lẽ tốt hơn không nên sử dụng nó.
He wants you to go see him.	Anh ấy muốn bạn đi gặp anh ấy.
She came to him there after her staff had gone to bed.	Cô đến với anh ta ở đó sau khi nhân viên của cô đã đi ngủ.
That's really unfair.	Điều đó thật không công bằng.
Some other items.	Một số mặt hàng khác.
No complications were noted.	Không có biến chứng nào được ghi nhận.
Now we consider two cases.	Bây giờ chúng ta xem xét hai trường hợp.
Language and human behavior.	Ngôn ngữ và hành vi của con người.
Something is wrong inside.	Có gì đó không ổn bên trong.
Remember you are only there for one day.	Hãy nhớ rằng bạn chỉ ở đó trong một ngày.
But, then, it was never proven.	Nhưng, sau đó, nó chưa bao giờ được chứng minh.
The experiment was repeated twice with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
Treatment is surgery.	Điều trị là phẫu thuật.
I can talk to anyone.	Tôi có thể nói chuyện với bất cứ ai.
I don't believe them.	Tôi không tin họ.
Participants have a chance to win cash from the house.	Người tham gia có cơ hội giành được tiền mặt từ nhà cái.
There are no more plans.	Không còn kế hoạch nào nữa.
So start planning now.	Vì vậy, hãy bắt đầu lập kế hoạch ngay từ bây giờ.
She is trying any means to reach the public.	Cô ấy đang cố gắng thử bất kỳ phương tiện nào để tiếp cận công chúng.
He missed his real call.	Anh ấy đã bỏ lỡ cuộc gọi thực sự của mình.
Everyone wants it that way.	Mọi người đều muốn nó theo cách đó.
He is not a morning person.	Anh ấy không phải là người buổi sáng.
Can you please direct us.	Bạn có thể vui lòng chỉ dẫn chúng tôi.
If you have one or more good friends, talk to them.	Nếu bạn có một hoặc nhiều người bạn tốt, hãy nói chuyện với họ.
I won't wait to get anything to eat.	Tôi sẽ không chờ đợi để có được bất cứ thứ gì để ăn.
Do most of the experiments and data analysis.	Thực hiện hầu hết các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
That doesn't work with numbers.	Điều đó không hiệu quả với các con số.
I don't have a degree in it.	Tôi không có bằng cấp trong đó.
He let out the gas.	Anh ta bỏ khí ra.
The plan is to be interesting.	Kế hoạch là phải thú vị.
Everything needs to change.	Mọi thứ cần phải thay đổi.
We have to get others involved.	Chúng tôi phải đưa những người khác vào cuộc.
You said what it's called.	Bạn đã nói nó được gọi là gì.
We must build trust and confidence in our process.	Chúng ta phải xây dựng niềm tin và sự tự tin trong quá trình của mình.
No one realizes it's gone, honey.	Không ai nhận ra nó đã biến mất, em yêu.
Evening and evening on the same day before vs.	Buổi tối và tối cùng ngày trước khi vs.
How good you are to call.	Bạn tốt biết bao khi gọi.
I drank beer with him.	Tôi cùng anh ấy uống bia.
Can't get them back.	Không thể lấy lại chúng.
I hope the message was received.	Tôi hy vọng tin nhắn đã được nhận.
Please leave your name and a question.	Vui lòng để lại tên của bạn và một câu hỏi.
Something you really control.	Một cái gì đó bạn thực sự kiểm soát.
The results are quite representative.	Các kết quả khá đại diện.
Then you will be safe.	Khi đó bạn sẽ được an toàn.
Maybe nothing more than that.	Có thể không có gì nhiều hơn thế.
But it's not a job.	Nhưng nó không phải là một công việc.
You see a big block of red light.	Bạn thấy một khối lớn ánh sáng đỏ.
But things could be about to change.	Nhưng mọi thứ có thể sắp thay đổi.
Please start reading part one for context.	Vui lòng bắt đầu đọc phần một để biết ngữ cảnh.
He called her.	Anh ấy đã gọi cho cô ấy.
The logic in the concept is obvious.	Logic trong khái niệm là hiển nhiên.
However, the house was empty.	Tuy nhiên, ngôi nhà trống rỗng.
Well, don't bother about that.	Chà, đừng bận tâm về điều đó.
A physical wonder of nature with nothing wrong about her.	Một kỳ quan vật lý của tự nhiên không có gì sai về cô ấy.
They need help.	Họ cần giúp đỡ.
The first is from real life.	Đầu tiên là từ cuộc sống thực.
Keep checking from time to time.	Tiếp tục kiểm tra theo thời gian.
But the judge said no.	Nhưng thẩm phán nói không.
There are many ways a man can die, he thought.	Anh nghĩ, có rất nhiều cách một người đàn ông có thể chết.
I can find information with the best of them.	Tôi có thể tìm thấy thông tin với những thứ tốt nhất trong số họ.
Also happy about that.	Cũng vui vì điều đó.
You should immediately get that thought out of your head.	Bạn nên loại bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Below is a picture of the final image.	Dưới đây là hình ảnh của hình ảnh cuối cùng.
You should stay home.	Bạn nên ở nhà.
Through other countries.	Thông qua các quốc gia khác.
But don't worry if you overslept.	Nhưng đừng lo lắng nếu bạn ngủ quên.
In the system is done.	Trong hệ thống được thực hiện.
That's really not much.	Đó thực sự không phải là nhiều.
I nodded to her to join me.	Tôi gật đầu để cô ấy tham gia cùng tôi.
That way, those portions will cook more slowly than the rest.	Bằng cách đó, những phần đó sẽ nấu chậm hơn những phần còn lại.
For me that is enough.	Đối với tôi như vậy là đủ.
That's bad for the team and bad for me.	Điều đó thật tệ cho đội và thật tệ cho tôi.
Not to be sweet, or to love.	Không phải để ngọt ngào, hay để yêu.
Oh yeah, if you really hate us, let us know.	Ồ vâng, nếu bạn thực sự ghét chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết.
And it is a simple one.	Và nó là một trong những đơn giản.
Perfect for fall.	Hoàn hảo cho mùa thu.
You cannot control people.	Bạn không thể kiểm soát mọi người.
When location is important.	Khi địa điểm là quan trọng.
I'm a realist, you're not.	Tôi là một người thực tế, còn bạn thì không.
Perfect, every time.	Hoàn hảo, mọi lúc.
Benefits vary by company.	Quyền lợi khác nhau tùy theo công ty.
She smiled when she saw it.	Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy nó.
Something is not right here.	Có gì đó không đúng ở đây.
Just work like that.	Chỉ làm việc như vậy.
A good man is no more.	Một người đàn ông tốt không còn nữa.
But can't hide it.	Nhưng không thể giấu nó.
We have enough to worry about our daily lives.	Chúng tôi có đủ để lo lắng về cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.
I need a way out.	Tôi cần một lối thoát.
I let him run it.	Tôi cho anh ta chạy nó.
Now this is crazy.	Bây giờ điều này thật điên rồ.
Not just you and me.	Không chỉ bạn và tôi.
Research will save you a lot of effort, time and money.	Nghiên cứu sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc.
My turn.	Đến lượt tôi.
Damn, she suddenly thought, who was the injured person on her ship.	Chết tiệt, cô chợt nghĩ, ai là người bị thương trên tàu của cô.
He is outside the world of good and evil.	Anh ta ở bên ngoài thế giới của thiện và ác.
She looked at the two men before deciding to add.	Cô nhìn hai người đàn ông trước khi quyết định nói thêm.
She will do it.	Cô ấy sẽ làm được.
You know better than that.	Bạn biết rõ hơn điều đó.
Everything is still strange.	Mọi thứ vẫn còn kỳ lạ.
She turned back.	Cô quay lại.
I've got money.	Tôi đã có tiền.
She can pass fifteen years old.	Cô ấy có thể vượt qua năm mười lăm tuổi.
That is trying.	Đó là cố gắng.
Lots of other things.	Rất nhiều thứ khác.
At that time.	Lúc đó.
The first rights to your fucking death from here on are yours.	Các quyền đầu tiên đối với cái chết tiệt của bạn kể từ đây trở đi là của bạn.
That wasn't really the question, so to speak.	Đó thực sự không phải là câu hỏi, có thể nói như vậy.
Son also deal with it.	Con trai cũng đối phó với nó.
He is very much a product of his time.	Anh ấy rất là sản phẩm của thời đại của anh ấy.
I didn't ask him why.	Tôi không hỏi anh ấy tại sao.
She had felt this way for a long time.	Cô đã cảm thấy như vậy trong một thời gian dài.
He stood up and walked over.	Anh đứng dậy và bước tới.
The first control group did not receive any treatment.	Nhóm đối chứng đầu tiên không được áp dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào.
This is our guy, and he has dedicated his career to the team.	Đây là chàng trai của chúng tôi, và anh ấy đã cống hiến sự nghiệp của mình cho đội.
He has a second to decide what to do.	Anh ấy có một giây để quyết định phải làm gì.
I absolutely love that definition.	Tôi hoàn toàn thích định nghĩa đó.
The court agreed.	Tòa xử đã đồng ý.
She didn't even try to hide.	Cô ấy thậm chí không cố gắng che giấu.
Not sure we know exactly how early we talked.	Không chắc chúng tôi biết chính xác chúng tôi đã nói chuyện sớm như thế nào.
I leaned forward to take a closer look.	Tôi nghiêng người về phía trước để nhìn kỹ hơn.
They wouldn't see her father for another five years.	Họ sẽ không gặp cha cô trong năm năm nữa.
Don't say it.	Đừng nói ra.
They say this happens sometimes.	Họ nói rằng điều này đôi khi xảy ra.
I think maybe it's too late.	Tôi nghĩ có lẽ đã quá muộn.
But somehow we made it.	Nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã làm được.
The time for thinking is long gone.	Thời gian để suy nghĩ đã qua lâu.
However, other studies show opposite findings.	Tuy nhiên, các nghiên cứu khác cho thấy những phát hiện ngược lại.
Multiple patients must be connected to different medical devices.	Nhiều bệnh nhân phải được kết nối với các thiết bị y tế khác nhau.
I don't need to continue.	Tôi không cần phải tiếp tục.
She has a huge trust factor.	Cô ấy có một yếu tố tin tưởng rất lớn.
On the other hand, anger is another story.	Mặt khác, tức giận là một câu chuyện khác.
I just need to stop.	Tôi chỉ cần dừng lại.
The wind factor is huge.	Yếu tố gió là rất lớn.
I also hate losing her.	Tôi cũng ghét mất cô ấy.
But on most days it's not like this.	Nhưng trong hầu hết các ngày, nó không như thế này.
Lovely house.	Ngôi nhà thân yêu.
All your practices should be active.	Tất cả các hoạt động thực hành của bạn nên tích cực.
So it doesn't matter where we do this.	Vì vậy, không quan trọng chúng tôi làm điều này ở đâu.
Fifteen years, and nothing like it has ever happened before.	Mười lăm năm, và chưa từng có điều gì tương tự xảy ra trước đây.
The second man stood up.	Người đàn ông thứ hai đứng lên.
She couldn't do anything else.	Cô không thể làm gì khác.
Maybe even meet you here.	Thậm chí có thể gặp bạn ở đây.
I believed in this show, in this world, in these characters.	Tôi đã tin vào chương trình này, vào thế giới này, vào những nhân vật này.
We love it here, and it shows.	Chúng tôi yêu thích nó ở đây, và nó thể hiện.
I don't want any more eyes in my account.	Tôi không muốn có thêm bất kỳ con mắt nào trong tài khoản của mình.
Truth be told there are a number of cases where proper care is available.	Sự thật mà nói có một số trường hợp chăm sóc thích hợp.
He'll be back in a moment.	Anh ta sẽ trở mặt trong giây lát.
Fear is natural and normal.	Sợ hãi là điều tự nhiên và bình thường.
You won't be able to just turn it on.	Bạn sẽ không thể chỉ bật lên.
I am your wife.	Em là vợ anh.
And everyone in our world, it's a constant topic of conversation.	Và tất cả mọi người trong thế giới của chúng ta, đó là một chủ đề thường xuyên của cuộc trò chuyện.
Interesting choice of words.	Sự lựa chọn thú vị của các từ.
I don't care how many.	Tôi không quan tâm có bao nhiêu.
It's group work.	Đó là công việc nhóm.
Hopefully everything is up to standard.	Hy vọng là mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn.
She was trying to get back to her place of trust.	Cô ấy đã cố gắng trở lại vị trí đáng tin cậy.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
We found everything we needed.	Chúng tôi đã tìm thấy mọi thứ chúng tôi cần.
Face more crew conundrums.	Đối mặt với nhiều câu hỏi hóc búa hơn của phi hành đoàn.
You never miss a cut.	Bạn không bao giờ bỏ lỡ một vết cắt.
I didn't realize he had started sleeping with it.	Tôi đã không nhận ra rằng anh ấy đã bắt đầu ngủ với nó.
Therefore, we want to know what to do right now.	Do đó, chúng tôi muốn biết những gì phải làm ngay bây giờ.
She is very photographed with him, and him with her.	Cô ấy rất chụp với anh ấy, và anh ấy với cô ấy.
It's hard to believe that he's no longer with us.	Thật khó để tin rằng anh ấy không còn ở bên chúng tôi nữa.
Blood poured from her mouth and nose.	Máu từ miệng và mũi cô ấy trào ra.
I didn't know this show was real.	Tôi không biết chương trình này là có thật.
He doesn't leave you space.	Anh ấy không để lại cho bạn không gian.
The first is just something to do.	Việc đầu tiên chỉ là một cái gì đó để làm.
Introduction to the heart.	Giới thiệu vào trái tim.
He led her into the interview room.	Anh dẫn cô vào phòng phỏng vấn.
Both experiments found about half the expected rate.	Cả hai thí nghiệm đều tìm thấy khoảng một nửa tỷ lệ mong đợi.
At first they denied it.	Lúc đầu họ phủ nhận điều đó.
Your life is no different.	Cuộc sống của bạn không có gì khác biệt.
I have no choice.	Tôi không có lựa chọn.
I barely had time to hold my anger down.	Tôi hầu như không có thời gian để nén cơn giận của mình xuống.
But it was difficult.	Nhưng nó thật khó khăn.
And of course, the pages are filled with much more besides that.	Và tất nhiên, các trang được lấp đầy với nhiều hơn nữa bên cạnh đó.
You just need to be extremely patient.	Bạn chỉ cần cực kỳ kiên nhẫn.
But this still cannot be true.	Nhưng điều này vẫn không thể đúng.
Silence fell over the crowd.	Sự im lặng bao trùm lên đám đông.
Get this for her.	Lấy cái này cho cô ấy.
Bad things happen when people feel left out.	Những điều tồi tệ xảy ra khi mọi người cảm thấy bị bỏ rơi.
We went to the fans to thank them after the game.	Chúng tôi đã đến chỗ người hâm mộ để cảm ơn họ sau trận đấu.
They cannot open the box.	Họ không thể mở hộp.
He's not the one in charge of the situation.	Anh ấy không phải là người làm chủ tình hình.
Listen to what is to follow.	Lắng nghe những gì là để làm theo.
Above each set of doors is a single large window.	Phía trên mỗi bộ cửa là một cửa sổ lớn duy nhất.
Generally take more pictures than you need.	Nói chung chụp nhiều hình ảnh hơn bạn cần.
The only thing unknown is their distribution.	Điều duy nhất chưa biết là sự phân bố của chúng.
That's a good feature to have.	Đó là một tính năng tốt cần có.
And it started well.	Và nó bắt đầu tốt.
We will go for a walk in the fall.	Chúng tôi sẽ đi bộ vào mùa thu.
The old woman told him where.	Bà già nói với anh ta ở đâu.
Look someone in the eye.	Nhìn vào mắt ai đó.
In fact, there is no agreement.	Trong thực tế, không có thỏa thuận.
I may need to move a few things around again.	Tôi có thể cần phải di chuyển một vài thứ xung quanh một lần nữa.
They saw what they saw.	Họ đã thấy những gì họ đã thấy.
I managed to catch up with him.	Tôi quản lý để bắt kịp với anh ta.
They really are a lost race.	Họ thực sự là một chủng tộc bị mất.
Maybe she should see a doctor or something.	Có lẽ cô ấy nên đi khám bác sĩ hay gì đó.
Later books pick up where the previous book ended.	Những cuốn sách sau chọn nơi cuốn sách trước đó đã kết thúc.
In general, it is better to send more than too little.	Nói chung, tốt hơn là gửi nhiều hơn là quá ít.
It's not good, and the engine doesn't like it.	Nó không tốt, và động cơ không thích nó.
His body was there, but his brain was gone.	Cơ thể của anh ấy ở đó, nhưng bộ não của anh ấy đã biến mất.
All of that is great.	Tất cả điều đó là tuyệt vời.
This will never happen.	Điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
And so he had.	Và vì vậy anh ấy đã có.
He is looking.	Ông đang tìm kiếm.
There is no single treatment that is right for everyone.	Không có phương pháp điều trị duy nhất nào là thích hợp cho tất cả mọi người.
Lower only as long as you feel comfortable.	Chỉ hạ xuống chừng nào bạn cảm thấy thoải mái.
Well, she'll lead us back to a war in no time.	Chà, cô ấy sẽ dẫn chúng ta trở lại một cuộc chiến ngay lập tức.
That's enough to say.	Nói vậy là đủ rồi.
And skin support.	Và hỗ trợ da.
But someone shot.	Nhưng ai đó đã bắn.
Playing him, it seems, is not the question.	Chơi anh ta, có vẻ như, không phải là câu hỏi.
So that's super damn.	Vì vậy, đó là siêu chết tiệt.
Watch what happens and notice how it feels.	Xem những gì xảy ra và để ý cảm giác của nó.
We were silent for a long time.	Chúng tôi im lặng rất lâu.
Or maybe it isn't.	Hoặc có thể nó không phải là.
This is designed to provide a much flatter response.	Điều này được thiết kế để cung cấp một phản ứng phẳng hơn nhiều.
For matters of national security.	Đối với các vấn đề an ninh quốc gia.
She looked at the books in front of her.	Cô ấy nhìn vào những cuốn sách trước mặt mình.
You will kill both of us.	Bạn sẽ giết cả hai chúng tôi.
Have a great fun.	Có một niềm vui lớn.
Get over it, you've lost.	Vượt qua nó, bạn đã thua.
That's what you did.	Đó là những gì bạn đã làm.
My handsome boy is dead.	Chàng trai đẹp của tôi đã chết.
You will know what they do just by reading their name.	Bạn sẽ biết họ làm gì chỉ bằng cách đọc tên của họ.
I mean no one can touch them.	Ý tôi là không ai có thể chạm vào chúng.
Old buildings are taken down, new buildings are raised.	Những công trình cũ bị gỡ xuống, những công trình mới được nâng lên.
The world is very small.	Thế giới rất nhỏ.
Children are not good for me.	Trẻ em không tốt cho tôi.
The past is still close to us.	Quá khứ vẫn cận kề với chúng ta.
There's no way to show a good side of this.	Không có cách nào để thể hiện một mặt tốt về điều này.
But there were other people in the car.	Nhưng có những người khác trên xe.
It is used for many purposes.	Nó được sử dụng cho nhiều mục đích.
Young declined to answer questions.	Young từ chối trả lời các câu hỏi.
It will be long.	Nó sẽ dài.
There are three women.	Có ba phụ nữ.
Her heart pounded.	Tim cô đập mạnh.
Usually, this process takes a few seconds or so to complete.	Thông thường, quá trình này mất vài giây hoặc lâu hơn để hoàn thành.
Someone is looking down.	Ai đó đang nhìn xuống.
No such problem is present here.	Không có vấn đề như vậy là hiện tại ở đây.
He told you that and that's what he's doing.	Anh ấy đã nói với bạn điều đó và đó là những gì anh ấy đang làm.
There is a season of hell.	Có một mùa địa ngục.
Each class has a specific combination of weapons and equipment.	Mỗi lớp có một sự kết hợp cụ thể của vũ khí và thiết bị.
You don't think.	Bạn không nghĩ.
Everything is known to you.	Mọi thứ đều được bạn biết.
I just catch the ball and run.	Tôi chỉ bắt bóng và chạy.
No, she couldn't contact them immediately.	Không, cô ấy không thể liên lạc với họ ngay lập tức.
For me, family and friends are everything.	Đối với tôi, gia đình và bạn bè là tất cả.
But then something happened to her.	Nhưng rồi một điều gì đó đã xảy ra với cô ấy.
It really depends on what else you want.	Nó thực sự phụ thuộc vào những gì khác bạn muốn.
You can't feel it coming.	Bạn không thể cảm thấy nó đang đến.
I drew a big line through my first two pages.	Tôi đã vẽ một dòng lớn qua hai trang đầu tiên của mình.
That's the total cost of the phone.	Đó là tổng chi phí của điện thoại.
Don't hit people.	Đừng đánh người.
But they don't care.	Nhưng họ không quan tâm.
I think you, too.	Tôi nghĩ bạn cũng vậy.
Instead, provide people with interesting content.	Thay vào đó, hãy cung cấp cho mọi người những nội dung thú vị.
It is an art form.	Nó là một hình thức nghệ thuật.
After drinking the beer, he put the bottle down on the table.	Uống bia xong, anh đặt chai xuống bàn.
Others find it in other ways.	Những người khác tìm thấy nó theo những cách khác.
That might well explain their behavior.	Điều đó có thể giải thích tốt hành vi của họ.
This is the core of your magic.	Đây là cốt lõi của phép thuật của bạn.
He turned away from the window and its view.	Anh quay đi khỏi cửa sổ và tầm nhìn của nó.
And it could get worse.	Và nó có thể trở nên tồi tệ hơn.
Let's treat it as we are.	Hãy coi nó như chúng ta đang có.
But you have to face the truth.	Nhưng bạn phải đối mặt với sự thật.
They have software and books.	Họ có phần mềm và sách.
I am very happy to have him.	Tôi rất vui khi có anh ấy.
I will follow.	Tôi sẽ theo.
There is something missing in this picture.	Có một cái gì đó bị thiếu trong bức tranh này.
At first no one was there.	Lúc đầu không có ai ở đó.
It didn't take long for them to catch up with him.	Họ không mất nhiều thời gian để bắt kịp anh ta.
We should shoot during the year.	Chúng ta nên bắn trong năm.
It is getting stronger and stronger.	Nó ngày càng mạnh mẽ hơn.
There is a son.	Có một đứa con trai.
However, there are probably some additional factors that influence the results.	Tuy nhiên, có lẽ có một số yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến kết quả.
You can find your station on the map here.	Bạn có thể tìm thấy trạm của mình trên bản đồ tại đây.
We pay for internet service.	Chúng tôi trả tiền cho dịch vụ internet.
It was a very strange experience for me.	Đó là một trải nghiệm rất lạ đối với tôi.
You can learn a lot by watching a celebrity in action.	Bạn có thể học được nhiều điều bằng cách quan sát một người nổi tiếng đang hoạt động.
But it gave him this idea.	Nhưng nó cho anh ta ý tưởng này.
I took a step closer to him.	Tôi tiến lại gần anh ấy một bước.
Talk a little bit.	Nói một chút.
We save people.	Chúng tôi cứu mọi người.
But he's on our side.	Nhưng anh ấy đứng về phía chúng tôi.
That's where it gets weird.	Đó là nơi nó trở nên kỳ lạ.
Hold your belly.	Giữ bụng của bạn.
Killing cancer cells is very easy.	Tiêu diệt tế bào ung thư rất dễ dàng.
Instead, they chose to raise us.	Thay vào đó, họ đã chọn nuôi dạy chúng tôi.
He knows there aren't that many.	Anh ấy biết không có nhiều như vậy.
A good show can at least get my attention for a vote.	Một chương trình tốt ít nhất có thể thu hút sự chú ý của tôi cho một cuộc bỏ phiếu.
However, he did not complete the training.	Tuy nhiên anh ấy đã không hoàn thành khóa đào tạo.
It's time to get the job done.	Đã đến lúc hoàn thành công việc.
Him, team.	Anh ấy, đội.
To contact people close to you, click here.	Để liên hệ với những người thân thiết với bạn, hãy nhấp vào đây.
Or she is something like that.	Hoặc cô ấy đại loại như vậy.
Or my team will bring him.	Hoặc đội của tôi sẽ mang anh ta.
But at least they had each other.	Nhưng ít nhất họ đã có nhau.
Parents to care.	Cha mẹ để chăm sóc.
Hall took everything in slowly but surely.	Hall tiếp nhận mọi thứ một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
He made difficult choices.	Anh ấy đã đưa ra những lựa chọn khó khăn.
He will never want to notice.	Anh ấy sẽ không bao giờ muốn để ý đến.
I ask my students to write down a few things.	Tôi yêu cầu học sinh của mình viết ra một vài điều.
I have to get out of there and hurry.	Tôi phải ra khỏi đó và nhanh chóng.
They are built to live in, not to pass through.	Chúng được xây dựng để ở, không phải để đi qua.
I can see people love it.	Tôi có thể nhìn thấy những người yêu thích nó.
It comes to my brain.	Nó đến não tôi.
First, nothing is as simple as it seems.	Đầu tiên, không có gì là đơn giản như nó có vẻ.
He will find someone.	Anh ấy sẽ tìm thấy một người nào đó.
This is a case where it was videotaped.	Đây là một trường hợp mà nó đã được quay video.
But we can live without them.	Nhưng chúng ta có thể sống mà không có những thứ đó.
We should have turned the corner here.	Lẽ ra chúng ta nên rẽ vào góc ở đây.
I don't know if what you read is true or not.	Tôi không biết những gì bạn đọc có phải là sự thật hay không.
But it still has to be a number.	Nhưng nó vẫn phải là một con số.
So we started going to school.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu đi học.
I heard him say something.	Tôi nghe anh ấy nói điều gì đó.
More and more.	Nhiều hơn nữa.
See if you can find the problems below.	Xem liệu bạn có thể tìm ra các vấn đề bên dưới không.
Deadly news.	Tin tức đầy chết chóc.
It brought them even closer together, something she never thought possible.	Nó thậm chí còn đưa họ đến gần nhau hơn, điều mà cô ấy không bao giờ cho là có thể.
Not necessarily, anyway.	Không nhất thiết, dù sao.
There will be nothing left to tax.	Sẽ không còn gì để đánh thuế.
But you want the best.	Nhưng bạn muốn điều tốt nhất.
It happened to her, and it happened to so many other people.	Nó đã xảy ra với cô ấy, và nó đã xảy ra với rất nhiều người khác.
I had intended to sit and read it to cover myself up.	Tôi đã có ý định ngồi và đọc nó để che đậy bản thân.
At least before the last letter from home.	Ít nhất là trước lá thư cuối cùng từ nhà.
He wondered what made him choose it.	Anh tự hỏi điều gì đã khiến anh chọn nó.
But for some, the battle has just begun.	Nhưng đối với một số người, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
She had a goal.	Cô ấy đã có một mục tiêu.
But we know what happened in the past.	Nhưng chúng ta biết những gì đã xảy ra trong quá khứ.
There is no room for error, so the pressure is great.	Không có chỗ cho sai sót, vì vậy áp lực là rất lớn.
Out with you.	Ra ngoài với bạn.
I have no sense of time or space.	Tôi không có ý thức về thời gian, không gian.
You are asking them to act.	Bạn đang yêu cầu họ hành động.
But that's not a problem.	Nhưng điều đó không thành vấn đề.
Let me go back to that.	Hãy để tôi quay trở lại điều đó.
I worry for him.	Tôi lo lắng cho anh ấy.
A change of heart.	Một sự thay đổi của trái tim.
I didn't even read your comment.	Tôi thậm chí đã không đọc bình luận của bạn.
You are a young, beautiful woman.	Bạn là một phụ nữ trẻ, đẹp.
He was wrong about that actually.	Anh ấy đã sai về điều đó thực sự.
To prevent eating meat.	Để đề phòng việc ăn thịt.
I know he meant it.	Tôi biết anh ấy có ý đó.
Now, let's see what's inside.	Bây giờ, chúng ta hãy xem những gì bên trong.
She dropped her clothes and ran away.	Cô ấy đánh rơi quần áo và bỏ chạy.
She's not that important.	Cô ấy không quá quan trọng.
The chest does not rise or fall.	Ngực không lên xuống.
This is of course wrong.	Điều này tất nhiên là sai.
Unavailable.	Không có sẵn.
He had an extremely quick start.	Anh ấy đã có một khởi đầu cực kỳ nhanh chóng.
I apologize for being late.	Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.
He takes turns being too sharp and fast.	Anh ta thay phiên nhau quá sắc và nhanh.
Which it has to do, with something as big as this.	Mà nó phải làm, với một cái gì đó lớn như thế này.
None of these methods really got me a job.	Không có phương pháp nào trong số này thực sự giúp tôi có việc làm.
And it needs heat.	Và nó cần nhiệt.
But don't give ground.	Nhưng đừng đưa ra mặt bằng.
I go to my room.	Tôi về phòng.
However, these drugs have additional mechanisms of action.	Tuy nhiên, những loại thuốc này có các cơ chế hoạt động bổ sung.
This population may not be representative of those in other regions of the country.	Dân số này có thể không đại diện cho những người ở các khu vực khác của đất nước.
You have your meeting.	Bạn có cuộc họp của bạn.
It's very good for me.	Nó rất tốt cho tôi.
I just want to be a couple right now.	Tôi chỉ muốn trở thành một cặp ngay bây giờ.
We'll have more to say about that below.	Chúng tôi sẽ có nhiều điều hơn để nói về điều đó dưới đây.
Then you will have your answer.	Rồi bạn sẽ có câu trả lời cho mình.
Even the colors are great.	Ngay cả màu sắc cũng rất tuyệt.
And that is not appropriate.	Và điều đó là không thích hợp.
New and unusual.	Mới và bất thường.
I don't have the answer, but that doesn't matter.	Tôi không có câu trả lời, nhưng điều đó không quan trọng.
Also, if they want us to know, they will tell us.	Ngoài ra, nếu họ muốn chúng tôi biết, họ sẽ nói với chúng tôi.
Never forget that.	Đừng bao giờ quên điều đó.
They are away from home.	Họ vắng nhà.
Original movie.	Bộ phim gốc.
Which, for me, is much worse for the most part.	Mà đối với tôi, hầu hết đều tệ hơn nhiều.
There's just too much in this movie to hate.	Có quá nhiều thứ trong bộ phim này để ghét.
This leads to methods that fail when applied naturally.	Điều này dẫn đến các phương pháp thất bại khi áp dụng tự nhiên.
Show and win, everything.	Hiển thị và giành chiến thắng, mọi thứ.
I won't waste my breath on you.	Tôi sẽ không lãng phí hơi thở của tôi cho bạn.
No one will try to stop us.	Không ai sẽ cố gắng ngăn cản chúng tôi.
I have seen few people like it.	Tôi đã thấy ít người thích nó.
We will hold it, read it and master it.	Chúng ta sẽ cầm nó, đọc nó và làm chủ nó.
And others, and they will travel with dogs.	Và những người khác, và họ sẽ đi du lịch với chó.
A bit of history to this big game.	Một chút lịch sử cho đến trò chơi lớn này.
The motion was approved and a sentence was given to the defendant.	Đề nghị đã được chấp thuận và bản án đã được đưa ra cho bị cáo.
He will do anything to keep the peace, for now.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giữ hòa bình, bây giờ.
This can happen to anyone including you.	Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai kể cả bạn.
He cannot see them.	Anh không thể nhìn thấy chúng.
They moved together.	Họ đã cùng nhau di chuyển.
So sit back and enjoy the reading.	Vì vậy, hãy ngồi lại và thưởng thức bài đọc.
No more filming, no more production.	Không quay nữa, không sản xuất nữa.
It's simple marketing.	Đó là tiếp thị đơn giản.
I actually had a second one inserted.	Tôi thực sự đã có một cái thứ hai được đưa vào.
You cannot exist alone.	Bạn không thể tồn tại một mình.
There's a lot to sort out here.	Có rất nhiều thứ để sắp xếp ở đây.
I've tried everything and it just keeps getting worse.	Tôi đã thử mọi thứ và nó chỉ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
One bright moment, and then it's gone.	Một khoảnh khắc tươi sáng, và sau đó nó biến mất.
Please let me know.	Làm ơn cho tôi biết.
No, things are very different.	Không, mọi thứ rất khác.
It is not the form of anything.	Nó không phải là hình thức của bất cứ thứ gì.
He's done some great TV shows and this seems to be the perfect thing.	Anh ấy đã thực hiện một số chương trình truyền hình tuyệt vời và đây dường như là điều hoàn hảo.
Unfortunately production only v.	Thật không may khi sản xuất chỉ có v.
I love you so much.	Tôi yêu bạn rất nhiều.
It's really something you have to do every day.	Đó thực sự là điều bạn phải làm mỗi ngày.
Outside the law.	Bên ngoài pháp luật.
During the battle, he saved my life more than once.	Trong trận chiến, anh ấy đã cứu mạng tôi hơn một lần.
I can probably eat that in one go, he thought to himself.	Chắc mình có thể ăn cái đó trong một lần, anh tự nghĩ.
I don't want to drink him anymore.	Tôi không muốn uống anh ấy nữa.
They are bound by their choices.	Họ bị ràng buộc bởi sự lựa chọn của họ.
However, the mechanisms involved have not yet been established.	Tuy nhiên, các cơ chế liên quan vẫn chưa được thiết lập.
In other words, that meeting minutes is locked somewhere.	Nói cách khác, biên bản cuộc họp đó bị khóa ở đâu đó.
I tried a lot to make it successful.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo nên thành công của nó.
However, mental images do exist.	Tuy nhiên, hình ảnh tinh thần thực sự tồn tại.
It wasn't the race she thought it was.	Đó không phải là cuộc đua như cô nghĩ.
It should be studied.	Nó nên được nghiên cứu.
That ended the case.	Điều đó đã kết thúc vụ án.
I did it in a few minutes.	Tôi đã làm điều đó trong một vài phút.
We have a lot of similarities.	Chung ta co vai điểm tương đông.
Or he'll come back.	Hoặc anh ấy sẽ quay lại.
I know that movement.	Tôi biết chuyển động đó.
I got confused.	Tôi bị bối rối.
That thought pleased her.	Ý nghĩ đó làm cô hài lòng.
None of that exists.	Không có cái nào tồn tại.
Try the following steps for any tooth.	Hãy thử các bước sau cho bất kỳ răng nào.
In a list.	Trong một danh sách.
Well, for me it doesn't matter one way or the other.	Chà, đối với tôi không quan trọng bằng cách này hay cách khác.
Try it, you will be surprised.	Hãy thử đi, bạn sẽ ngạc nhiên.
Wrote the main draft.	Đã viết bản thảo chính.
The defendant was the only person in the vehicle.	Bị cáo là người duy nhất trên xe.
This construction will serve two purposes.	Việc xây dựng này sẽ phục vụ hai mục đích.
A winter life.	Một cuộc sống mùa đông.
Throw in some rain and it will disappear quickly.	Hãy ném vào một vài cơn mưa và nó sẽ biến mất nhanh chóng.
They are ready to leave.	Họ đã sẵn sàng rời đi.
But where is he today, he is a very good player.	Nhưng anh ấy đang ở đâu ngày hôm nay, anh ấy là một cầu thủ rất giỏi.
I already have a training plan.	Tôi đã có một kế hoạch đào tạo.
The couple clearly didn't know what they signed up for.	Cặp đôi này rõ ràng không biết họ đã đăng ký cái gì.
If he's not watching, no amount of views will hold him accountable.	Nếu anh ta không xem, thì không có số lượng xem sẽ khiến anh ta có trách nhiệm.
So let's get serious. 	Vì vậy, chúng ta hãy nghiêm túc. 
love it.	yêu nó.
However, the results may not apply to adults.	Tuy nhiên, kết quả có thể không áp dụng cho người lớn.
I don't know what we felt then.	Tôi không biết chúng tôi đã cảm thấy gì khi đó.
See the fat input line at the top and the thin just below.	Xem dòng đầu vào chất béo ở trên cùng và mỏng ngay bên dưới.
I may be missing something here.	Tôi có thể thiếu một cái gì đó ở đây.
She is a beautiful little thing.	Cô ấy là một thứ nhỏ xinh.
He came to see if it was appropriate.	Anh ấy đã đến để xem nó là thích hợp.
I decided to keep it for future reference.	Tôi quyết định giữ nó để tham khảo trong tương lai.
The moment she saw it, she knew it was important.	Khoảnh khắc cô nhìn thấy nó, cô biết nó rất quan trọng.
Well, he's the only one left.	Vâng, anh ấy là người duy nhất còn lại.
He missed his chance to come back.	Anh đã bỏ lỡ cơ hội quay trở lại.
They won two of the first three games.	Họ đã thắng hai trong ba trận đầu tiên.
It's the best place to stay.	Đó là nơi tốt nhất để ở.
I took them.	Tôi đã lấy chúng.
Anyhow, to cut a long story short.	Nhưng dù sao, để cắt ngắn một câu chuyện dài.
I've never had the break everyone has when you stop playing.	Tôi chưa bao giờ có sự phá vỡ mà mọi người có khi bạn ngừng chơi.
On the picture day is good.	Vào ngày hình ảnh là tốt.
No matter how different he seems.	Không cần biết anh ta có vẻ khác biệt như thế nào.
Spend some time with some of them.	Dành một chút thời gian với một số người trong số họ.
And that's the real deal.	Và đó là một thỏa thuận thực sự.
That way, he soon had something of an education.	Bằng cách đó, anh ta sớm có một cái gì đó của một nền giáo dục.
It kept popping up in my mind.	Nó liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi.
We arrived in front of a large warehouse.	Chúng tôi đến trước một nhà kho lớn.
That's something we have to pay a little attention to.	Đó là điều chúng tôi phải chú ý một chút.
Not with her.	Không phải với cô ấy.
Or sometimes a real human body.	Hoặc đôi khi là cơ thể người thật.
Not a healthy combination.	Không phải là một sự kết hợp lành mạnh.
Now he knows.	Bây giờ anh ấy đã biết.
The white blood cell count is within normal limits.	Số lượng bạch cầu trong giới hạn bình thường.
There's an entire room full of them.	Có cả một căn phòng đầy ắp chúng.
He went clean.	Anh ta đã đi sạch sẽ.
We hold hands.	Chúng tôi nắm tay nhau.
Now it is personal.	Bây giờ nó là cá nhân.
Nothing but friends.	Không có gì ngoài bạn bè.
If you do not request them in the future.	Nếu bạn không yêu cầu chúng trong tương lai.
He leaned forward, wrapping his arms around her in return.	Anh nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm cô đáp trả.
There is no other reason.	Không có lý do nào khác.
They are different.	Chúng khác nhau.
They locked him up.	Họ đã nhốt anh ta lại.
Your name often appears in newspapers.	Tên của bạn thường xuất hiện trên báo.
Some individuals do not fast well due to blood sugar problems.	Một số cá nhân không nhịn ăn tốt do các vấn đề về đường huyết.
I'm trying to read it again.	Tôi đang cố gắng đọc lại.
I can really fuck him before the others approach me.	Tôi có thể thực sự đụ anh ta trước khi những người khác tiếp cận tôi.
That was some time ago.	Đó là một thời gian trước đây.
She started crying.	Cô ấy bắt đầu khóc.
They are not here for therapy.	Họ không ở đây để trị liệu.
I know you don't feel it, but it's true.	Tôi biết bạn không cảm thấy điều đó, nhưng đó là sự thật.
Add cold water, or water and stock, so as not to cover.	Thêm nước lạnh, hoặc nước và kho, để không đậy nắp.
He comes summer and winter.	Anh ấy đến mùa hè và mùa đông.
Bring him back here.	Đưa anh ta lại đây.
I cannot find it.	Tôi không thể tìm ra nó.
They went without shoes for a long time.	Họ đã đi mà không có giày trong nhiều thời gian.
The structure of an image.	Cấu trúc của một hình ảnh.
He keeps things simple.	Anh ấy giữ mọi thứ đơn giản.
And you told her you would sell everything.	Và bạn đã nói với cô ấy rằng bạn sẽ bán mọi thứ.
He's special and he knows it.	Anh ấy đặc biệt và anh ấy biết điều đó.
As he has done several times before.	Như anh ấy đã làm vài lần trước đây.
Land without people.	Đất không có người.
It's just for a good laugh.	Nó chỉ dành cho một trận cười sảng khoái.
He did more than was asked.	Anh ấy đã làm nhiều hơn những gì được yêu cầu.
Having done that, there was nothing more she could do.	Đã làm được điều đó, cô không thể làm gì hơn được nữa.
About what she believes.	Về những điều cô ấy tin tưởng.
My father joins us.	Cha tôi tham gia cùng chúng tôi.
Most of the crew was present in every scene.	Hầu hết cả đoàn đều có mặt trong mọi cảnh quay.
Have a great year.	Có một năm tuyệt vời.
They understand why they are fighting.	Họ hiểu tại sao họ đang chiến đấu.
I like to wear it in the summer.	Tôi thích mặc nó vào mùa hè.
That was different.	Điều đó đã khác.
An idea is just that and has no value.	Một ý tưởng chỉ có vậy và không có giá trị gì.
I would absolutely love to find a solution to this.	Tôi hoàn toàn thích tìm ra một giải pháp cho điều này.
All by her.	Tất cả bởi cô ấy.
Mix student bodies.	Trộn các cơ quan học sinh.
I followed and then stepped out from behind him.	Tôi làm theo và sau đó bước ra từ phía sau anh ta.
It was a crazy day.	Đó là một ngày điên rồ.
Instead of the name it is the date.	Thay vì tên nó là ngày tháng.
He never believed what he heard.	Anh chưa bao giờ tin những gì mình nghe được.
He read them carefully.	Anh ấy đã đọc chúng một cách cẩn thận.
Or real people.	Hoặc những người thực sự.
One above the other and slightly to the left.	Một cái ở trên cái kia và hơi sang trái.
We were within easy driving distance of various points of interest.	Chúng tôi đã ở trong khoảng cách lái xe dễ dàng đến các điểm ưa thích khác nhau.
The fact that it happened is not news.	Thực tế là nó đã xảy ra không phải là tin tức.
Several things happen.	Một số điều xảy ra.
Do not enter or write any changes on this form.	Không nhập hoặc viết bất kỳ thay đổi nào trên biểu mẫu này.
Other than that, he couldn't find much to say for himself.	Ngoài điều đó ra, anh không thể tìm thấy nhiều điều để nói cho chính mình.
Normal for me at least.	Bình thường đối với tôi ít nhất.
Using an open source approach will change the game.	Sử dụng cách tiếp cận mã nguồn mở sẽ thay đổi trò chơi.
None of his friends.	Không có bạn bè của anh ta.
I offered to pay for legal advice and she declined the offer.	Tôi đã đề nghị trả tiền để được tư vấn pháp lý và cô ấy đã từ chối lời đề nghị đó.
I made them promise not to tell the others, and they agreed.	Tôi bắt họ hứa không nói với những người khác, và họ đồng ý.
Both of those are true.	Cả hai điều đó đều đúng.
She said she wanted to watch it over and over again.	Cô ấy nói muốn xem đi xem lại nhiều lần.
Some of my teachers were really important to me.	Một số giáo viên của tôi đã thực sự quan trọng đối với tôi.
I have never been involved in anything like this.	Tôi chưa bao giờ tham gia vào bất cứ điều gì như thế này.
People find data to support what they want to believe.	Mọi người tìm thấy dữ liệu để hỗ trợ những gì họ muốn tin tưởng.
We cannot do anything.	Chúng tôi không thể làm gì được.
It could be that time or the night before.	Nó có thể là lúc đó hoặc đêm hôm trước.
We have an agreement.	Chúng tôi có một thỏa thuận.
It's a done deal.	Đó là một thỏa thuận đã hoàn thành.
They sold immediately.	Họ đã bán ngay lập tức.
They are glued together to keep eye contact.	Họ dán chặt vào nhau để giữ giao tiếp bằng mắt.
For better or worse.	Để tốt hơn hoặc tệ hơn.
Not even a phone number.	Thậm chí không phải một số điện thoại.
In doing so, it adopted a policy of being consistent with its plain language.	Khi làm như vậy, nó đã áp dụng chính sách nhất quán với ngôn ngữ đơn giản của nó.
They are in the past.	Chúng đã là quá khứ.
Both are valuable in balance.	Cả hai đều có giá trị khi cân bằng.
I just can't get to them.	Tôi chỉ không thể đến được với họ.
So we set out to do exactly that.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu làm chính xác điều đó.
Half of them don't seem real.	Một nửa trong số đó dường như không có thật.
They can change it on and off at will.	Họ có thể thay đổi và tắt nó theo ý muốn.
I told my truth and no one believed me.	Tôi đã nói ra sự thật của mình và không ai tin tôi.
I think it's a great idea, and it works well.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, và nó hoạt động tốt.
So are medical staff.	Nhân viên y tế cũng vậy.
Bad type.	Loại tồi tệ.
Fear enveloped him.	Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh.
We are so lucky.	Chúng tôi thật may mắn.
It surprised me.	Nó làm tôi ngạc nhiên.
You never know.	Bạn không bao giờ biết.
It's that time of year again.	Đó là thời điểm của năm một lần nữa.
Assume everything will take longer than you think.	Giả sử mọi thứ sẽ mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ.
I turn around.	Tôi quay vòng.
We have never seen that.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy điều đó.
I think that's interesting for the fans.	Tôi nghĩ đó là điều thú vị đối với người hâm mộ.
This requires object interaction to be fairly direct.	Điều này đòi hỏi sự tương tác của đối tượng phải khá trực tiếp.
Completely opposite of my plan.	Hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của tôi.
The first is effort.	Đầu tiên là nỗ lực.
Connection is good.	Kết nối là tốt.
Be sure to plan how your book begins and ends.	Chắc chắn lên kế hoạch cho cách bắt đầu và kết thúc cuốn sách của bạn.
We show that this constraint is the best possible.	Chúng tôi cho thấy rằng ràng buộc này là tốt nhất có thể.
Their client is locked.	Khách hàng của họ đã bị khóa.
In fact, without that right no other human right can exist.	Trên thực tế, không có quyền đó thì không có quyền nào khác của con người có thể tồn tại.
This line says a lot about personality.	Dòng này nói rất nhiều về tính cách.
What is being done today is important.	Những gì đang được thực hiện ngày hôm nay là quan trọng.
She will not accept the answer is no.	Cô ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
I'm not sure if that will ever die in me.	Tôi không chắc liệu điều đó có bao giờ chết trong tôi không.
I held my son in my arms until he fell asleep.	Tôi đã ôm con trai tôi trong tay cho đến khi nó ngủ thiếp đi.
Indeed, in some countries they are second place.	Thật vậy, ở một số quốc gia, họ là vị trí thứ hai.
I don't have a choice, not really.	Tôi không có sự lựa chọn, không hẳn vậy.
Here between these two he has no part.	Ở đây giữa hai người này anh ta không có phần.
It hurts, it really hurts me.	Nó đau, nó thực sự làm tôi đau.
He has a lot to say to her.	Anh ấy có nhiều điều để nói với cô ấy.
I know this won't happen now but the thoughts are still there.	Tôi biết điều này sẽ không xảy ra bây giờ nhưng những suy nghĩ vẫn ở đó.
Until she.	Cho đến khi cô ấy.
Yes, yes, yes.	Vâng, vâng, vâng.
You are anxious.	Bạn đang bị lo âu.
You might want to consider that.	Bạn có thể muốn xem xét điều đó.
This really depends on your community.	Điều này thực sự phụ thuộc vào cộng đồng của bạn.
I saw the way they looked at her this morning.	Tôi đã thấy cách họ nhìn cô ấy sáng nay.
Marriage is the last thing on my mind.	Hôn nhân là điều cuối cùng trong tâm trí tôi.
In either space.	Trong một trong hai không gian.
You can't be here without it.	Bạn không thể ở đây mà không có nó.
So guys go ahead and give it a go.	Vì vậy, các em hãy tiếp tục và cho nó đi.
Let's start from scratch.	Hãy bắt đầu từ đầu.
He took care of his body.	Anh đã chăm sóc cơ thể của mình.
Let me know what you find though.	Hãy cho tôi biết những gì bạn tìm thấy mặc dù.
I have found the answer.	Tôi đã tìm thấy câu trả lời.
I feel good let's start the next part.	Tôi cảm thấy tốt chúng ta hãy bắt đầu phần tiếp theo.
Yes to love.	Có để yêu.
We could have done a lot better.	Chúng tôi có thể đã làm tốt hơn rất nhiều.
No one else moved.	Không có ai khác di chuyển.
He has a great memory.	Anh ấy có một trí nhớ tuyệt vời.
And one by one entered the room.	Và từng người một vào phòng.
We went to work.	Chúng tôi đã đi làm.
He stopped, seeing the women cleaning up in front of his office door.	Anh dừng lại, nhìn thấy những người phụ nữ đang thu dọn trước cửa văn phòng của anh.
And those days are no more.	Rồi những ngày đó cũng không còn nữa.
Changes can occur on this rule space.	Những thay đổi có thể xảy ra trên không gian luật này.
A very lovely man.	Một người đàn ông rất đáng yêu.
He can talk to anyone.	Anh ấy có thể nói chuyện với bất kỳ ai.
With power, we can add money.	Với quyền lực, chúng ta có thể thêm tiền.
We have to set very high standards.	Chúng tôi phải đặt tiêu chuẩn rất cao.
However, some limitations must also be discussed.	Tuy nhiên, một số hạn chế cũng phải được thảo luận.
I received this error.	Tôi nhận được lỗi này.
The 'tumor board' plays a central role.	'Ban khối u' đóng một vai trò trung tâm.
Both have support systems and are fighting back.	Cả hai đều có hệ thống hỗ trợ và đang chiến đấu trở lại.
You may have waited days for your code to be reviewed.	Bạn có thể đã đợi nhiều ngày cho đến khi mã của bạn được xem xét.
There is a light, though.	Có một ánh sáng, mặc dù vậy.
We were the last to leave.	Chúng tôi là người cuối cùng rời đi.
Seven primary research studies were included in the review.	Bảy nghiên cứu nghiên cứu ban đầu đã được đưa vào đánh giá.
Nothing else seems big enough.	Không có gì khác dường như đủ lớn.
They are fat and happy.	Họ béo và hạnh phúc.
They feel so real, those dreams.	Họ cảm thấy rất thực, những giấc mơ đó.
Mental status is not affected.	Tình trạng tinh thần không bị ảnh hưởng.
Fast and furious.	Nhanh chóng và tức giận.
I love doing big things like that.	Tôi thích làm việc lớn như vậy.
You will get points.	Bạn sẽ nhận được điểm.
She asked for food.	Cô ấy liền đòi ăn.
Even younger kids will be able to keep up while having fun.	Ngay cả những đứa trẻ nhỏ hơn sẽ có thể theo kịp trong khi vui chơi.
Play with these values ​​as you wish.	Chơi với những giá trị này như bạn muốn.
Post a photo in less than a month.	Đăng một bức ảnh trong vòng chưa đầy một tháng.
I can't let myself think about it.	Tôi không thể để mình nghĩ về nó.
Today, they are having the biggest sales this year.	Hôm nay, họ đang có doanh số bán hàng lớn nhất trong năm nay.
But, the common factor is that free will doesn't matter.	Nhưng, yếu tố chung là ý chí tự do không quan trọng.
The problem is when I click no.	Vấn đề là khi tôi nhấp vào không.
However, she may know.	Tuy nhiên, cô có thể biết.
More than anything I think he needs more birds.	Hơn bất cứ điều gì tôi nghĩ anh ấy cần nhiều chim.
Now imagine you are eating it.	Bây giờ hãy hình dung bạn đang ăn nó.
Take off everything.	Cởi bỏ mọi thứ.
The building no longer exists.	Tòa nhà không còn tồn tại.
It also keeps you warm.	Nó cũng giữ ấm cho bạn.
Difficult times are coming in the world.	Thời điểm khó khăn đang đến trên thế giới.
He's doing a simple job for the president.	Anh ấy đang làm một công việc đơn giản cho tổng thống.
Listening to music is easier than ever!.	Nghe nhạc sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết !.
They protect us and we protect them.	Họ bảo vệ chúng tôi và chúng tôi bảo vệ họ.
The sounds sometimes carry.	Những âm thanh đôi khi mang theo.
Please let us know.	Hãy cho chúng tôi thông.
Try looking at things from above or look at them from below.	Hãy thử nhìn mọi thứ từ trên cao hoặc nhìn chúng từ bên dưới.
Not a word from you.	Không một lời nào từ bạn.
Instead, get on with whatever was happening right before it happened.	Thay vào đó, hãy tiếp tục với bất cứ điều gì đang xảy ra ngay trước khi sự việc xảy ra.
Not for me.	Không phải vì tôi.
Then it would be a legal question.	Sau đó, nó sẽ là một câu hỏi pháp lý.
It's hard to forget what happened.	Thật khó để quên những gì đã xảy ra.
I can talk really well with him now.	Tôi có thể nói chuyện thật tốt với anh ấy bây giờ.
From the example in the article.	Từ ví dụ trong bài báo.
I'm not telling you to read.	Tôi không bảo bạn đọc.
But if they don't leave in two minutes, she will.	Nhưng nếu họ không rời đi trong hai phút, cô ấy sẽ làm.
One representative experiment out of three is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số ba thí nghiệm được hiển thị.
This doesn't work though.	Điều này không hoạt động mặc dù.
If she's bad, we have to deal with her.	Nếu cô ấy xấu, chúng tôi phải đối phó với cô ấy.
Regularly.	Một cách thường xuyên.
Often with sex.	Thường xuyên với quan hệ tình dục.
Both are still in progress.	Cả hai vẫn đang được tiến hành.
Really feel and see.	Thực sự cảm thấy và nhìn thấy.
You determine which should be the front of the board.	Bạn xác định cái nào nên là mặt trước của bảng.
That is up to him.	Điều đó là tùy thuộc vào anh ta.
I don't like what happens at the end by eye.	Tôi không thích những gì xảy ra vào cuối bằng mắt.
All your players are gone.	Tất cả người chơi của bạn đã biến mất.
Again the meat was not very tasty.	Một lần nữa thịt không ngon lắm.
He certainly didn't think anything of it.	Anh ấy chắc chắn không nghĩ gì.
Every man is important.	Mỗi người đàn ông đều quan trọng.
Take the land.	Lấy đất.
Therefore, we will include them here.	Do đó, chúng tôi sẽ đưa chúng vào đây.
We return to square one.	Chúng tôi trở lại hình vuông một.
But most of our goals were different.	Nhưng hầu hết mục tiêu của chúng tôi đã khác.
The message sent is completely clear.	Tin nhắn được gửi hoàn toàn rõ ràng.
He's the one who left.	Anh ấy là người đã ra đi.
I am going to it.	Tôi đang đi đến nó.
And both are very much in demand right now.	Và cả hai đều có rất nhiều nhu cầu ngay bây giờ.
So she smiled and held out her hand.	Vì vậy, cô ấy mỉm cười và chìa tay ra.
He made many big games when his team needed them.	Anh ấy đã thực hiện nhiều trận đấu lớn khi đội của anh ấy cần chúng.
You just have to stick to the topic of the blog.	Bạn chỉ phải bám vào chủ đề của blog.
Finally, the job is ready for the press.	Cuối cùng, công việc đã sẵn sàng cho báo chí.
This is due to the nature of the aforementioned store.	Điều này là do bản chất của cửa hàng nói trên.
I've been gone too long.	Tôi đã rời khỏi đó quá lâu rồi.
It really makes us feel good.	Nó thực sự làm cho chúng tôi cảm thấy tốt.
So let's record it right away.	Vì vậy, chúng ta hãy ghi lại ngay lập tức.
It has an hour left to run, which is just right.	Nó còn một giờ nữa để chạy, điều đó vừa phải.
Unless someone told him.	Trừ khi ai đó nói với anh ta.
The future is not here yet, and the past is gone.	Tương lai vẫn chưa ở đây, và quá khứ đã biến mất.
The experimental results presented are representative of the three experiments performed.	Kết quả thí nghiệm được trình bày đại diện cho ba thí nghiệm đã thực hiện.
I look at the money again.	Tôi nhìn vào tiền một lần nữa.
White skin-man.	Người da trắng.
But that's not the important factor here.	Nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng ở đây.
I came and sat in the chair next to her.	Tôi đến và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô ấy.
So the application is limited to specific uses.	Vì vậy, ứng dụng được giới hạn cho các mục đích sử dụng cụ thể.
I can handle that.	Tôi có thể xử lý điều đó.
The above method is for the old case.	Phương pháp trên dành cho trường hợp cũ.
She doesn't look down on us.	Cô ấy không coi thường chúng ta.
No wonder its head is missing.	Không có gì ngạc nhiên khi đầu của nó bị mất tích.
He wants to know who people are going to call.	Anh ấy muốn biết mọi người sẽ gọi cho ai.
The individual can then use his or her faith to create meaning and value.	Sau đó, cá nhân có thể sử dụng đức tin của mình để tạo ra ý nghĩa và giá trị.
From one of two independent experiments.	Từ một trong hai thí nghiệm độc lập.
Might help you understand things a little easier.	Có thể giúp bạn hiểu mọi thứ dễ dàng hơn một chút.
An experiment cannot have two different starting points at the same time.	Một thử nghiệm không thể có hai điểm xuất phát khác nhau cùng một lúc.
You will definitely look lovely.	Chắc chắn là bạn sẽ trông thật đáng yêu.
Then they received the letter in the mail.	Sau đó, họ nhận được thư qua đường bưu điện.
It is not the above.	Đó không phải là điều ở trên.
Of course, there's a lot of stuff on the set.	Tất nhiên, có rất nhiều thứ trên phim trường.
He does so now.	Anh ấy làm như vậy bây giờ.
My children are real.	Những đứa con của tôi là có thật.
We needed to develop a strategy for what we were going to build.	Chúng tôi cần phát triển một chiến lược về những gì chúng tôi sẽ xây dựng.
That is no other option.	Đó là không có lựa chọn khác.
Today it is a city square.	Ngày nay nó là một quảng trường thành phố.
If only she could sleep an hour or two.	Giá mà cô ấy có thể ngủ được một hoặc hai tiếng.
The only real choice is to stay away.	Sự lựa chọn thực sự duy nhất là tránh xa.
I have never seen him like that.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy.
He shed tears.	Anh ấy rơm rớm nước mắt.
I was fine with that.	Tôi đã ổn với điều đó.
The ball had just come out of the oven so it was very hot.	Quả bóng vừa mới ra lò nên rất nóng.
I have a feeling that he is happy.	Tôi có cảm giác rằng anh ấy đang hạnh phúc.
They won't appreciate it.	Họ sẽ không đánh giá cao nó.
We talked to each other.	Chúng ta đã nói chuyện với nhau.
You are not in control.	Bạn không kiểm soát được.
It's been like that since we were kids.	Nó đã như vậy kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
I sat down and pulled.	Tôi ngồi xuống và kéo.
He forced her to leave while turning her head.	Anh bắt cô vừa đi vừa quay đầu.
And lastly, because others can't keep a straight face.	Và cuối cùng, bởi vì những người khác không thể giữ một khuôn mặt thẳng.
I need to run.	Tôi cần phải chạy.
But two, don't butt my face in.	Nhưng hai, đừng húc mặt vào của tôi.
Don't move to run and don't move to charge us.	Không di chuyển để chạy và không di chuyển để tính phí chúng tôi.
So think about what you want.	Vì vậy, hãy nghĩ về những gì bạn muốn.
The message should be clear to you.	Thông điệp phải rõ ràng cho bạn.
There's a chance he could win.	Có một cơ hội để anh ấy có thể giành chiến thắng.
Even in their sleep, they are beautiful.	Ngay cả trong giấc ngủ, họ vẫn đẹp.
This view seems to us to be inconsistent with reality.	Quan điểm này đối với chúng ta dường như không phù hợp với thực tế.
These results are consistent with the results of previous studies.	Những kết quả này phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây.
The more of us the better.	Càng nhiều người trong chúng ta càng tốt.
We assert that the effect is small.	Chúng tôi khẳng định rằng ảnh hưởng là nhỏ.
A higher score represents a higher level of anxiety and therefore a higher risk of falling.	Điểm cao hơn thể hiện mức độ lo lắng cao hơn và do đó nguy cơ bị ngã cao hơn.
And if so, let them not be left.	Và nếu có như vậy, hãy để chúng không còn lại.
I smiled at her.	Tôi mỉm cười với cô ấy.
I know how great it feels when they like you.	Tôi biết cảm giác tuyệt vời như thế nào khi họ thích bạn.
The address can be your purpose.	Địa chỉ có thể là mục đích của bạn.
Most of my reviews refer to it as a negative about the game.	Hầu hết các đánh giá của tôi đề cập đến nó như là một tiêu cực về trò chơi.
Those who serve others and those who serve themselves.	Những người phục vụ người khác và những người phục vụ chính mình.
Both can be found in the same energy scale.	Cả hai đều có thể được tìm thấy trong cùng một thang năng lượng.
I will meet him at his house at seven o'clock tonight.	Tôi sẽ gặp anh ấy tại nhà anh ấy lúc bảy giờ tối nay.
We know what to expect from him.	Chúng tôi biết những gì mong đợi từ anh ấy.
A man telling the truth.	Một người đàn ông nói sự thật.
Even if we can find someone.	Ngay cả khi chúng tôi có thể tìm thấy một người nào đó.
He needs to prepare quickly and come back.	Anh ấy cần chuẩn bị nhanh chóng và quay trở lại.
When he reached her knee, she let the weapon go.	Khi anh ta chạm đến đầu gối của mình, cô ấy để vũ khí đi.
This is often discussed.	Điều này thường được thảo luận.
They said he was alone.	Họ nói rằng anh ấy đang ở một mình.
That's not his place.	Đó không phải là chỗ của anh ấy.
I finished it.	Tôi đã hoàn thành nó.
Goals give us hope, direction, and focus.	Mục tiêu cho chúng ta hy vọng, định hướng và sự tập trung.
He took him out because she went there crying.	Anh ấy đã đưa anh ấy ra ngoài vì cô ấy đã đến đó khóc.
I just took my eyes off it at the last minute.	Tôi chỉ rời mắt khỏi nó vào phút cuối cùng.
Heat test.	Kiểm tra nhiệt.
I can't tell you who to vote for.	Tôi không thể nói cho bạn biết nên bỏ phiếu cho ai.
He didn't know what to think of her.	Anh không biết phải nghĩ gì về cô.
All children have the right to live in a warm and dry home.	Tất cả trẻ em có quyền được sống trong một ngôi nhà ấm áp và khô ráo.
However, the performance difference is not very large.	Tuy nhiên, hiệu suất chênh lệch không lớn lắm.
But the situation was different.	Nhưng hoàn cảnh đã khác.
Still not, think about it.	Vẫn không, hãy nghĩ về nó.
There will be no such things as words, books or people.	Sẽ không có những thứ như lời nói, sách vở hay con người.
And there's that smell.	Và có mùi đó.
Immediately, we were at war.	Ngay lập tức, chúng tôi đã có chiến tranh.
What it does have is a lot of fun.	Những gì nó có là rất nhiều niềm vui.
I have never been afraid in my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi trong cuộc đời mình.
Then go out and test those lights, and then come back in.	Sau đó, ra ngoài và kiểm tra những ánh sáng đó, và sau đó quay trở lại.
We don't even have money to buy food.	Chúng tôi thậm chí không có tiền để mua thức ăn.
I'm in line and it's been a long time.	Tôi đang xếp hàng và đã được một thời gian dài.
In that game there are a few things to keep in mind.	Trong trò chơi đó có một số điều cần lưu ý.
The results were compared between the tumor group and the control group.	Kết quả được so sánh giữa nhóm khối u và nhóm chứng.
It seemed to rise directly from the ground.	Nó dường như trực tiếp nhô lên khỏi mặt đất.
It actually comes together quite well.	Nó thực sự đến với nhau khá tốt.
Any kind of work.	Bất kỳ loại công việc.
To play at his events.	Để chơi tại các sự kiện của anh ấy.
Then there are two cases.	Sau đó, có hai trường hợp.
I'm not addicted to drugs.	Tôi không nghiện ma túy.
As for them, they'll be fine.	Riêng họ thì họ sẽ ổn thôi.
Forget it, girl.	Quên nó đi, cô gái.
Repeat the above steps until all the plants are gone.	Lặp lại các bước trên cho đến khi hết cây.
I missed the last part.	Tôi đã bỏ lỡ phần cuối.
With a longer period.	Với một khoảng thời gian dài hơn.
In our view, the chances of a price rally much higher are low.	Theo quan điểm của chúng tôi, khả năng tăng giá cao hơn nhiều là ít.
So is the school.	Trường học cũng vậy.
You start by placing five to ten birds in the field.	Bạn bắt đầu bằng cách đặt từ năm đến mười con chim trên cánh đồng.
This is money for family planning programs.	Đây là tiền dành cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình.
I've noticed this in both work and home.	Tôi đã nhận thấy điều này ở cả cơ quan và nhà riêng.
Nothing is broken here.	Không có gì bị hỏng ở đây.
Next are the shoes.	Tiếp theo là đôi giày.
But this only helps in one term.	Nhưng điều này chỉ giúp ích trong một thuật ngữ.
Because they live on earth.	Bởi vì họ sống trên đất.
We need to find it.	Chúng ta cần phải tìm ra nó.
Sometimes in a few hours.	Đôi khi trong một vài giờ.
You are not death.	Bạn không phải là cái chết.
Of course you will keep.	Tất nhiên bạn sẽ giữ.
He didn't learn anything.	Anh ấy đã không học được bất cứ điều gì.
The court was correct on the second point.	Tòa án đã đúng về điểm thứ hai.
And each one.	Và mỗi cái.
In nature, everything has its place.	Trong tự nhiên, mọi thứ đều có vị trí của nó.
I know you are well and that you are at peace.	Tôi biết bạn đang khỏe mạnh và bạn bình an.
Taste it.	Nếm thử đi.
No matter how much they love them.	Cho dù họ có yêu chúng đến thế nào đi chăng nữa.
And the second type of risk is technology risk.	Và loại rủi ro thứ hai là rủi ro công nghệ.
We are safe now.	Bây giờ chúng tôi an toàn.
His friends eventually leave him and he falls on hard times.	Bạn bè của anh ấy cuối cùng cũng rời bỏ anh ấy và anh ấy rơi vào thời kỳ khó khăn.
It has been housed for a few years in a warehouse.	Nó đã được đặt trong một vài năm trong một nhà kho.
He never mentioned them.	Anh ấy không bao giờ đề cập đến chúng.
I don't think you would consider that.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cân nhắc điều đó.
Two safety analyzes were performed.	Hai phân tích an toàn đã được thực hiện.
You are a wonderful human being.	Bạn là một con người tuyệt vời.
He just likes to have people around.	Anh ấy chỉ thích có mọi người xung quanh.
I never let her down.	Tôi không bao giờ để cô ấy gục ngã.
Not that fast, something that will take weeks.	Không phải là nhanh, một cái gì đó sẽ mất hàng tuần.
Then a kid runs in front of your car.	Sau đó, một đứa trẻ chạy trước xe của bạn.
A new body and what though but.	Một cơ thể mới và những gì mặc dù nhưng.
This will explain it.	Điều này sẽ giải thích nó.
We shared a bed so my friend had his own space.	Chúng tôi ngủ chung giường để bạn tôi có không gian riêng.
Like a game.	Giống như một trò chơi.
It hurt her feelings a bit, but she got used to it.	Điều đó làm tổn thương cảm xúc của cô một chút, nhưng cô đã quen với điều đó.
They both looked up at him as he entered.	Cả hai đều ngước nhìn anh khi anh bước vào.
Light does not exist.	Ánh sáng không có.
Roll out as before.	Lăn ra như trước đây.
Of course, safety comes first.	Tất nhiên, an toàn là điều đầu tiên.
My head is no different.	Đầu tôi không khác gì.
A contract enforced by the canton.	Một hợp đồng có hiệu lực bởi các bang.
It sounded like a good challenge so we went for it.	Nó nghe có vẻ như là một thử thách hay vì vậy chúng tôi đã thực hiện nó.
It has been touched and gone for a long time.	Nó đã được chạm và đi trong một thời gian dài.
For the rest of your life.	Đối với phần còn lại của cuộc sống của bạn.
He was finally accepted.	Cuối cùng thì anh ấy cũng được chấp nhận.
Power is gone.	Nguồn điện đã biến mất.
Critical thinking.	Tư duy phản biện.
Those things she can survive.	Những thứ đó cô có thể sống sót.
I don't know why it isn't but it isn't.	Tôi không biết tại sao nó không phải nhưng nó không phải là.
Car was very well taken care of.	Xe đã được chăm sóc rất tốt.
He writes very good music.	Anh ấy viết nhạc rất hay.
However, this right is limited to the hearing itself.	Tuy nhiên, quyền này bị giới hạn trong chính phiên điều trần.
Who knows what.	Ai biết được điều gì.
Give it your very best.	Cung cấp cho nó rất tốt nhất của bạn.
That is probably fine for now.	Điều đó có lẽ là tốt cho bây giờ.
The company itself is as old as the building.	Bản thân công ty cũng cũ như tòa nhà.
Not eating well, not sleeping well, angry at the forewarning.	Ăn không ngon ngủ không yên tức giận lúc báo trước.
We leave him.	Chúng tôi rời xa anh ấy.
It's digital life.	Đó là cuộc sống số.
Every turn brings us closer together.	Mỗi ngã rẽ đều đưa chúng ta đến gần nhau hơn.
It's not going in that direction.	Nó không đi theo hướng đó.
A bad game.	Một trận đấu kém.
They don't have a plan.	Họ không có một kế hoạch.
That would be very funny.	Điều đó sẽ rất buồn cười.
Boys and girls on the street, at school, in church.	Các chàng trai và cô gái trên đường phố, ở trường học, trong nhà thờ.
We called him in to share the action.	Chúng tôi đã gọi anh ấy đến để chia sẻ hành động.
His face is not dead anymore.	Khuôn mặt của anh ấy không chết nữa.
It's a matter of standards.	Đó là vấn đề tiêu chuẩn.
Not sure why people aren't getting paid, though.	Tuy nhiên, không chắc tại sao mọi người không được trả tiền.
It's a new vehicle.	Đó là một phương tiện mới.
I didn't tell anyone.	Tôi không nói với ai cả.
It's not about your actions, it's about your words.	Đó không phải là về hành động của bạn, mà là về lời nói của bạn.
Thank you so much for your support.	Cảm ơn rât nhiêu vi sư ủng hộ của bạn.
Her death was difficult for me.	Cái chết của cô ấy thật khó khăn cho tôi.
In the base, there are two cases to consider.	Trong căn cứ, có hai trường hợp cần xem xét.
I bit him, you see.	Tôi đã cắn anh ta, bạn thấy đấy.
I'm not telling you that you should never see the movie.	Tôi không nói với bạn rằng bạn không bao giờ được xem bộ phim.
It's short, simple, and to the point.	Nó ngắn gọn, đơn giản và đúng trọng tâm.
Eventually, a number of products entered the market.	Cuối cùng, một số sản phẩm gia nhập thị trường.
It is the people who make it dangerous.	Chính những người làm cho nó trở nên nguy hiểm.
Everyone else just takes it easy.	Mọi người khác chỉ cần từ tốn.
It is very worth the money.	Nó rất đáng đồng tiền.
It can be as simple as a few lines of code.	Nó có thể đơn giản như một vài dòng mã.
He will take care of you.	Anh ấy sẽ chăm sóc bạn.
We wouldn't be able to read it if it weren't for that.	Chúng tôi không thể đọc nó nếu không phải như vậy.
It's strong until its last beat.	Nó mạnh mẽ cho đến nhịp cuối cùng của nó.
About the general case.	Về trường hợp chung.
Soon after, she ran away and was admitted to a mental hospital.	Ngay sau đó cô đã bỏ trốn và được đưa vào bệnh viện tâm thần.
If not, then let her go.	Nếu không, vậy hãy để cô ấy đi.
The voice was correct.	Giọng nói đã đúng.
I had to run to keep up with her.	Tôi đã phải chạy để theo kịp cô ấy.
She just doesn't want to accept it.	Cô ấy chỉ không muốn chấp nhận nó.
You and I both know that this is not the case.	Bạn và tôi đều biết rằng đây không phải là trường hợp.
I need you to answer my question.	Tôi cần bạn trả lời câu hỏi của tôi.
I'm listening.	Tôi đang nghe đây.
They came up with a very long list.	Họ đã đưa ra một danh sách rất dài.
I will build from there.	Tôi sẽ xây dựng từ đó.
Very tall and strong man.	Người đàn ông rất cao và mạnh mẽ.
I'll take weeks like this every week, please.	Tôi sẽ mất vài tuần như thế này mỗi tuần, làm ơn.
I found a solution on this page.	Tôi đã tìm thấy một giải pháp trên trang này.
My gift to you is a baby.	Món quà của tôi cho bạn là một em bé.
She didn't want to see it.	Cô không muốn nhìn thấy nó.
They didn't look at her.	Họ không nhìn cô.
So there are most of you.	Vì vậy, có hầu hết các bạn.
We went three or four times.	Chúng tôi đã đi ba hoặc bốn lần.
Well, maybe it's a suit threat.	Chà, có lẽ đó là một mối đe dọa của bộ đồ.
I can picture it perfectly.	Tôi có thể hình dung nó một cách hoàn hảo.
Many of its programs do not work very well.	Nhiều chương trình của nó không hoạt động tốt lắm.
Everyone else means my husband.	Mọi người khác nghĩa là chồng tôi.
Sure, he's for her.	Chắc chắn, anh ấy dành cho cô ấy.
I just need to decide where to start.	Tôi chỉ cần quyết định bắt đầu từ đâu.
Then he did.	Sau đó, anh ấy làm.
But if you do, you're in good hands.	Nhưng nếu bạn làm vậy, bạn đang nắm trong tay tốt.
They don't talk.	Họ không nói chuyện.
Merely.	Chỉ là.
Consider three processes.	Hãy xem xét ba quy trình.
But each individual is unique.	Nhưng mỗi cá nhân là duy nhất.
Nothing outstanding.	Không có gì nổi bật.
All while it kept up with me.	Tất cả trong khi nó theo kịp với tôi.
Not by women today.	Không phải bởi phụ nữ ngày nay.
Her face was thin and pale.	Gương mặt cô gầy và xanh xao.
But he was never certain that he would die.	Nhưng chưa bao giờ anh ta chắc chắn rằng mình sẽ chết.
She taught me to play.	Cô ấy dạy tôi chơi.
It has been completed and evaluated by the research team.	Nó đã được hoàn thành và được đánh giá bởi nhóm nghiên cứu.
So that's huge for me.	Vì vậy, đó là rất lớn đối với tôi.
Or something like that.	Hay đại loại thế.
The pressure of a title race.	Áp lực của một cuộc đua danh hiệu.
She finished it.	Cô ấy đã hoàn thành nó.
They show or display things.	Họ trưng bày hoặc hiển thị mọi thứ.
Something they would never do.	Điều mà họ sẽ không bao giờ làm.
That makes better sense.	Điều đó có ý nghĩa tốt hơn.
They will hurt but it will pass.	Họ sẽ đau nhưng nó sẽ qua.
As in, has left the track.	Như trong, đã rời khỏi đường đua.
But nothing can be done.	Nhưng không thể làm gì.
This is the kind of black history that whites study.	Đây là loại lịch sử da đen mà người da trắng nghiên cứu.
Let it stand.	Hãy để nó đứng.
I know what it's like.	Tôi biết nó như thế nào.
That you were happy and doing well.	Rằng bạn đã hạnh phúc và làm tốt.
Or anything else for that matter.	Hoặc bất cứ điều gì khác cho vấn đề đó.
I talked to the people who were there that day.	Tôi đã nói chuyện với những người có mặt ở đó ngày hôm đó.
But it feels a bit flat to me.	Nhưng nó cảm thấy hơi bằng phẳng đối với tôi.
One night she had a dream.	Một đêm cô ấy có một giấc mơ.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
But don't think that everyone here is like you.	Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều giống như bạn.
However, they are not on the list.	Tuy nhiên, họ không có trong danh sách.
I still remember.	Tôi vẫn nhớ.
You can check that out here and here.	Bạn có thể kiểm tra điều đó ở đây và ở đây.
And he sure loves his children very much, fathers can't help but do that.	Và chắc hẳn anh ấy rất yêu con, các ông bố không thể không làm điều đó.
I don't even need to say my orders.	Tôi thậm chí không cần phải nói mệnh lệnh của mình.
Everything is dead.	Mọi thứ đã chết.
It made me mature and stronger.	Nó khiến tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
It's faster this season.	Nó nhanh hơn trong mùa giải này.
It's not a movement.	Đó không phải là một phong trào.
So this website was born as a solution.	Vì vậy, trang web này ra đời như một giải pháp.
It's harder in a large open space.	Nó khó hơn trong một không gian rộng mở.
The ship will take time.	Con tàu sẽ mất thời gian.
Everyone lay on the floor.	Mọi người nằm trên sàn.
Everyone will notice.	Mọi người sẽ chú ý.
My wife is sure it worked.	Vợ tôi chắc chắn rằng nó đã hiệu quả.
It is important that the water is not too hot.	Điều quan trọng là nước không quá nóng.
It would be too much, too soon.	Nó sẽ là quá nhiều, quá sớm.
It looks pretty similar.	Nó trông khá giống nhau.
Knowledge is power.	Kiến thức là sức mạnh.
Most people have been through too much.	Hầu hết mọi người đều đã trải qua quá nhiều.
It does not provide medical advice, diagnosis or treatment.	Nó không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế.
That's way too slow for our story.	Đó là cách quá chậm cho câu chuyện của chúng tôi.
I'm really starting to hate this job.	Tôi thực sự bắt đầu ghét công việc này.
I lived to see him.	Tôi đã sống để nhìn thấy anh ấy.
And you certainly don't want your life to be controlled by them.	Và bạn chắc chắn không muốn cuộc sống của mình bị kiểm soát bởi chúng.
What works for you, works for you.	Điều gì hiệu quả với bạn, hiệu quả với bạn.
She started to open the back door of the car.	Cô bắt đầu mở cửa sau xe.
Read the full story.	Đọc toàn bộ câu chuyện.
There is nowhere to return.	Không có nơi nào để trở lại.
The second concern is cost.	Mối quan tâm thứ hai là chi phí.
Not many positive reviews were given.	Không có nhiều đánh giá tích cực được đưa ra.
It is important to make one thing clear.	Điều quan trọng là phải làm rõ một điều.
People won't have a problem with it.	Mọi người sẽ không gặp vấn đề với nó.
I know how you love to shop.	Tôi biết bạn thích mua sắm như thế nào.
Everyone needs more of you, everyone needs more of you.	Mọi người cần thêm bạn, ai cũng cần thêm bạn.
It looks like a boil.	Nó trông giống như một cái nhọt.
He decided it was a relief.	Anh ấy quyết định đó là một sự giải thoát.
I accept the results, but don't give up.	Tôi chấp nhận kết quả, nhưng không bỏ cuộc.
In fact, it should never have been created.	Trên thực tế, nó không bao giờ nên được tạo ra.
It's okay.	Không sao đâu.
One way or another, it appears the same.	Bằng cách này hay cách khác, nó xuất hiện như nhau.
You weren't, until you went out there.	Bạn đã không như vậy, cho đến khi bạn đi ra ngoài đó.
That life is no more.	Cuộc sống đó không còn nữa.
You never lose that.	Bạn không bao giờ mất điều đó.
But one person stepped out.	Nhưng một người đã bước ra.
That didn't happen in the white house.	Điều đó đã không xảy ra trong nhà trắng.
For example, tell yourself to study two hours before lunch.	Ví dụ, hãy tự nhủ mình học hai giờ trước khi ăn trưa.
However, this response is based on a mistake.	Tuy nhiên, phản ứng này dựa trên một sự nhầm lẫn.
Your product or service is different from others in your industry.	Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn khác với những sản phẩm hoặc dịch vụ khác trong ngành.
This can be used for drug development, drug response, and therapy development.	Điều này có thể được sử dụng để phát triển thuốc, đáp ứng thuốc và phát triển liệu pháp.
Perhaps not a single moment.	Có lẽ không có một khoảnh khắc nào.
Such a distribution is explained in the following way.	Sự phân bố như vậy được giải thích theo cách sau.
Just my name.	Chỉ tên của tôi.
He looked hurt, then angry.	Anh ấy trông có vẻ bị tổn thương, rồi tức giận.
It is awesome.	Nó là tuyệt vời.
An adult woman.	Một người phụ nữ đã trưởng thành.
That is bad news.	Đó là tin tức xấu.
I think they were going to break into the house.	Tôi nghĩ họ định xông vào nhà.
It is the state when it performs a subsequent action.	Nó là trạng thái khi nó thực hiện một hành động tiếp theo.
Well, he will find that he never goes down.	Chà, anh ấy sẽ thấy rằng anh ấy không bao giờ đi xuống.
No one talks much when they go their own way.	Không ai nói nhiều khi họ đi theo con đường của họ.
I feel this.	Tôi cảm thấy điều này.
Not what you would expect at a home bar.	Không phải những gì bạn mong đợi tại một quán bar tại nhà.
Then you can leave.	Sau đó, bạn có thể bỏ đi.
Too many years have passed, and they are gone.	Đã quá nhiều năm trôi qua, và chúng đã biến mất.
But it's not quite the same as cannibalizing each other.	Nhưng nó không hoàn toàn giống với việc ăn thịt lẫn nhau.
Or some reason why.	Hoặc một số lý do tại sao.
I asked if they could get someone to cover for me.	Tôi hỏi liệu họ có thể nhờ ai đó che cho tôi không.
He will die in a year.	Anh ấy sẽ chết sau một năm.
I won't do that anymore.	Tôi sẽ không làm điều đó nữa.
Will do good for students.	Sẽ làm điều tốt cho học sinh.
For a good reason.	Vì một lý do chính đáng.
That's one of the negative points of our design.	Đó là một trong những điểm tiêu cực trong thiết kế của chúng tôi.
You don't care where the data is.	Bạn không quan tâm dữ liệu ở đâu.
I don't want to.	Tôi không muốn.
But they left it out.	Nhưng họ đã bỏ nó ra.
But really, it's not a job.	Nhưng thực sự, đó không phải là một công việc.
That's him.	Đó là anh ấy.
My father couldn't believe it.	Cha tôi không thể tin được.
Everything is possible.	Mọi thứ đều có thể.
It seems like it is kind of.	Nó có vẻ như nó là loại.
My girl definitely has a mouth on her.	Cô gái của tôi chắc chắn có một miệng trên cô ấy.
I need to keep it.	Tôi cần phải giữ nó.
I think he's back.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đã trở lại.
Because these two groups had their own goals.	Bởi vì hai nhóm này đã có mục tiêu riêng của họ.
He said he was happy.	Anh ấy nói rằng anh ấy hạnh phúc.
He heard his name.	Anh đã nghe thấy tên của mình.
The story is what you create on the dining table.	Câu chuyện là những gì bạn tạo ra trên bàn ăn.
I agree that it's better this way.	Tôi đồng ý rằng nó tốt hơn theo cách này.
Be an action person.	Hãy là một người luôn hành động.
As expected, a significant signal drop is identified.	Như dự đoán, một sự sụt giảm tín hiệu đáng kể được xác định.
There doesn't seem to be a town this far.	Dường như không có một thị trấn nào có thể xa đến thế này.
He couldn't even talk.	Anh ấy thậm chí không thể nói chuyện.
Get help in data analysis and interpretation.	Được giúp đỡ trong việc phân tích và giải thích dữ liệu.
I make a note of his clothes next.	Tôi ghi chú lại quần áo của anh ấy tiếp theo.
You should be really proud of yourself.	Bạn nên thực sự tự hào về bản thân.
When we see this in action, it will be easier to understand.	Khi chúng ta thấy điều này trong thực tế, sẽ dễ hiểu hơn.
Sometimes there is a better answer that is not in the current set of solutions.	Đôi khi có một câu trả lời tốt hơn không có trong bộ giải pháp hiện tại.
Let's start with the father.	Hãy bắt đầu với người cha.
See, my card.	Xem, thẻ của tôi.
Some do a little.	Một số làm một chút.
A helpful content marketing strategy will change the conversation.	Một chiến lược tiếp thị nội dung hữu ích sẽ thay đổi cuộc trò chuyện.
It was heavy.	Nó thật nặng nề.
She told me she wanted me to save my voice.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn tôi cứu giọng nói của mình.
You should not talk about a new opportunity and a new challenge.	Bạn không nên nói về một cơ hội mới và một thách thức mới.
Third party voting.	Bầu chọn bên thứ ba.
Research proposal.	Đề xuất nghiên cứu.
It is difficult for him to answer.	Anh khó trả lời.
They should be happy about the game they played.	Họ nên hài lòng về trò chơi mà họ đã chơi.
Then the teacher spoke up.	Sau đó cô giáo lên tiếng.
I am no different.	Tôi không khác.
Most of them sound the same.	Hầu hết chúng đều nghe giống nhau.
Decisions need to be made.	Các quyết định cần được thực hiện.
Your code looks correct to me.	Mã của bạn có vẻ chính xác với tôi.
So are other animals.	Các loài động vật khác cũng vậy.
You are in a deep sleep.	Bạn đang trong giấc ngủ say.
And they are afraid.	Và họ sợ hãi.
This influence can have a significant impact on weight gain.	Sự ảnh hưởng này có thể có tác động đáng kể đến việc tăng cân.
I have a great relationship with her.	Tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với cô ấy.
We are living people.	Chúng tôi là những người sống.
We don't know who to trust.	Chúng tôi không biết phải tin ai.
I'm not sure how to make it run in standards mode.	Tôi không chắc làm thế nào để làm cho nó chạy ở chế độ tiêu chuẩn.
She was just trying to be nice.	Cô ấy chỉ cố tỏ ra tử tế.
They may be though.	Họ có thể là mặc dù.
Normally to make a ship, it takes about six months.	Thông thường để làm một con tàu, phải mất khoảng sáu tháng.
Most studies on positional memory have been done in young, healthy adults.	Hầu hết các nghiên cứu về trí nhớ vị trí đã được thực hiện ở người lớn trẻ, khỏe mạnh.
He doesn't talk much.	Anh ấy không nói nhiều.
The only real sound comes entirely from somewhere else.	Âm thanh thực sự duy nhất hoàn toàn đến từ một nơi khác.
And if you want proof of the story, here it is.	Và nếu bạn muốn có bằng chứng về câu chuyện, thì đây.
From there you can call your friends.	Từ đó bạn có thể gọi cho bạn bè của mình.
Price may change.	Giá có thể thay đổi.
We know very little about the results.	Chúng tôi biết rất ít về kết quả.
I think he did.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm.
And now it's over and.	Và bây giờ nó đã kết thúc và.
It sounds good, but there are a few problems.	Nghe có vẻ tốt, nhưng có một vài vấn đề.
Another thing to remember is to make sure that you drink enough water.	Một điều khác cần nhớ là đảm bảo rằng bạn uống đủ nước.
I ignored the law and the law won.	Tôi đã bỏ qua luật và luật đã thắng.
I need some help.	Tôi cần sự hỗ trợ.
I have two good men.	Tôi có hai người đàn ông tốt.
The only significant difference is in the jump rate.	Sự khác biệt đáng kể duy nhất là ở tỷ lệ nhảy.
You must have known her since the two of you attended the same school.	Chắc bạn biết cô ấy từ khi hai người học cùng trường.
I want to say more.	Tôi muốn nói nhiều hơn.
But closer to the ground it becomes more of a problem.	Nhưng gần mặt đất thì nó trở thành một vấn đề nhiều hơn.
Ultimately, it helps keep the local economy afloat.	Cuối cùng, nó giúp giữ cho nền kinh tế địa phương phát triển.
He's not entirely sure.	Anh ấy không hoàn toàn chắc chắn.
Next week maybe someone will empty the box.	Tuần tới có thể ai đó sẽ làm trống hộp.
Anyone can vote for them, for which special items have been opened.	Bất kỳ ai cũng có thể bỏ phiếu cho họ, cho những vật phẩm đặc biệt nào đã được mở.
I should have known they were friends.	Tôi nên biết họ là bạn.
God has eyes.	Ông trời có mắt.
She was never afraid of me.	Cô ấy chưa bao giờ sợ tôi điều gì.
It gives me the ability to continue.	Nó cho tôi khả năng để tiếp tục.
But they've told us enough.	Nhưng họ đã nói với chúng tôi đủ rồi.
You have to listen to everything he tells you.	Bạn phải lắng nghe tất cả những gì anh ấy nói với bạn.
This morning she felt nothing so clean and good.	Sáng nay cô cảm thấy không có gì sạch sẽ và tốt như vậy.
What is love.	Tình yêu là gì.
Try to play the game.	Cố gắng chơi trò chơi.
And you never know what will become your letters.	Và bạn không bao giờ biết những gì sẽ trở thành những bức thư của bạn.
It says they only have two children.	Nó nói rằng họ chỉ có hai con.
One hand above, one hand below, fingers spread out.	Một tay ở trên, một tay ở dưới, các ngón tay xòe ra.
I run faster.	Tôi chạy nhanh hơn.
My concern is with you.	Mối quan tâm của tôi là với bạn.
We haven't been able to do anything for the past two weeks.	Chúng tôi đã không thể làm bất cứ điều gì trong hai tuần qua.
The sea has one more thing in common.	Biển mặt có một điểm chung nữa.
Oh wait, that's me.	Ồ, chờ đã, đó là tôi.
Or even if he has one.	Hoặc ngay cả khi anh ta có một.
Stop whatever you are doing and listen.	Hãy dừng bất cứ điều gì bạn đang làm và lắng nghe.
I've been thinking about that fact for the past few weeks.	Tôi đã suy nghĩ về sự thật đó trong vài tuần qua.
I was both excited and scared at the same time.	Tôi vừa cảm thấy thích thú vừa cảm thấy lo sợ.
Thank you for the kind words.	Cảm ơn bạn cho các từ loại.
If you want to be.	Nếu bạn muốn trở thành.
The court rejected that petition.	Tòa án đã bác bỏ kiến ​​nghị đó.
They were chasing drugs.	Họ đã theo đuổi ma túy.
He's kind, even familiar.	Anh ấy tốt bụng, thậm chí rất quen thuộc.
Had a wedding earlier today.	Có một đám cưới sớm hơn hôm nay.
We don't know for sure.	Chúng tôi không biết chắc chắn.
Except for the silence.	Ngoại trừ sự im lặng.
I just followed her in.	Tôi chỉ theo cô ấy vào.
Tell us that story.	Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó.
I don't expect people to think like me.	Tôi không mong mọi người nghĩ như tôi.
She will go home.	Cô ấy sẽ về nhà.
It can cause problems.	Nó có thể gây ra vấn đề.
And that's the most important thing to me.	Và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi.
Her eyes were open but she couldn't see.	Đôi mắt cô ấy mở nhưng cô ấy không nhìn thấy.
It will be released.	Nó sẽ ra mắt.
They will limit our access to our family outside.	Họ sẽ hạn chế sự tiếp cận của chúng tôi với gia đình của chúng tôi ở bên ngoài.
The real problem will come later.	Vấn đề thực sự sẽ đến sau.
It needs practice.	Nó cần thực hành.
She must be present to survive.	Cô ấy phải có mặt để tồn tại.
For me, there are no friends.	Đối với tôi, không có bạn bè.
He's really dead and gone now, killed by my hand.	Anh ấy thực sự đã chết và biến mất ngay bây giờ, bị giết bởi bàn tay của tôi.
It is not small if.	Nó không phải là nhỏ nếu.
Basically, you will check if the value you entered exists in a set of records.	Về cơ bản, bạn sẽ kiểm tra xem giá trị bạn đã nhập có tồn tại trong một nhóm bản ghi hay không.
Not much to report.	Không có nhiều thứ để báo cáo.
And as we progress, we feel more comfortable.	Và khi chúng tôi tiến bộ, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn.
There was another man in the crowd that shouldn't have been there.	Có một người đàn ông khác trong đám đông mà lẽ ra không nên ở đó.
At least if not more.	Ít nhất nếu không hơn.
We will only do the first case.	Chúng tôi sẽ chỉ làm trường hợp đầu tiên.
Note that need.	Lưu ý rằng cần.
You let go of so much more.	Bạn còn buông bỏ nhiều thứ hơn nữa.
I showed it to others.	Tôi đã chỉ cho những người khác.
Because we haven't done anything yet.	Vì chúng ta chưa làm được gì.
Seems a bit odd.	Có vẻ hơi kỳ quặc.
Everything with you is something new.	Mọi thứ với bạn là một cái gì đó mới.
Now it's too low.	Bây giờ nó quá thấp.
However, it's not really that simple.	Tuy nhiên, nó không thực sự đơn giản như vậy.
I know where he's been all this time.	Tôi biết anh ấy ở đâu trong suốt thời gian qua.
But that's the old one.	Nhưng đó là cái cũ.
She never told me who I was.	Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi là ai.
The whole community knows they're there.	Cả cộng đồng đều biết họ ở đó.
She fell at the corner where he had first seen her.	Cô ngã ở góc nơi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên.
He has the best job in college football right now.	Anh ấy có công việc tốt nhất trong bóng đá đại học ngay bây giờ.
That's enough.	Vậy là đủ rồi.
See what's under your feet, below you.	Hãy xem những gì có dưới chân bạn, bên dưới bạn.
You have to look for it but it's there.	Bạn phải tìm kiếm nó nhưng nó ở đó.
But, there is no such thing as an absolute.	Nhưng, không có tuyên bố nào là tuyệt đối, điều này cũng vậy.
The idea is the same as my previous program.	Ý tưởng cũng giống như chương trình trước đây của tôi.
All the hard work comes after that.	Tất cả những công việc khó khăn đến sau đó.
Nothing about this case yet.	Không có gì về trường hợp này được nêu ra.
She is a very good woman.	Cô ấy là một người phụ nữ rất tốt.
The guys at the office sent it to you.	Các bạn ở văn phòng đã gửi cho bạn.
Patient feedback has been very positive.	Phản hồi của bệnh nhân rất tích cực.
Take you out for a month.	Đưa bạn ra ngoài trong một tháng.
Put them bluntly, honestly, and forcefully.	Đặt chúng thẳng thắn, chân thực và mạnh mẽ.
Then he gave away the store.	Sau đó, anh ta cho đi cửa hàng.
If only every escape were so clean and simple.	Giá như mọi cuộc trốn chạy đều sạch sẽ và đơn giản như vậy.
More than stupid victory.	Hơn cả chiến thắng ngu ngốc.
Not today, not next week, but down the street.	Không phải hôm nay, không phải tuần sau, mà là xuống đường.
Thanks, great sharing.	Cảm ơn, chia sẻ tuyệt vời.
But she didn't want to.	Nhưng cô không muốn.
However, their reach is limited.	Tuy nhiên, phạm vi tiếp cận của họ bị hạn chế.
We will have to change that plan.	Chúng tôi sẽ phải thay đổi kế hoạch đó.
Sex is nice.	Tình dục thật tốt đẹp.
This causes the scale to break off the metal wall.	Điều này làm cho cáu cặn vỡ ra khỏi thành kim loại.
That's not the law.	Đó không phải là luật.
Place your hands behind your knees to relieve tension.	Đặt tay sau đầu gối để giảm bớt căng thẳng.
Same low price.	Cùng một mức giá thấp.
You need to see the truth.	Anh cần nhìn thấy sự thật.
A little bit tired.	Hơi mệt một chút.
How can the state get back the money spent on education.	Làm thế nào để tiểu bang có thể nhận lại số tiền đã chi cho giáo dục.
He is older than he appears.	Anh ta già hơn anh ta xuất hiện.
He doesn't trust anyone.	Anh ấy không tin ai cả.
Their little things.	Những thứ nhỏ nhặt của họ.
Forget the rest.	Quên phần còn lại.
It was a nice place.	Đó là một nơi tốt đẹp.
Only she was killed.	Chỉ có cô ấy bị giết.
I nodded, but he kept looking at me.	Tôi gật đầu, nhưng anh ấy vẫn nhìn tôi.
I hope that she knows to hide.	Tôi hy vọng rằng cô ấy biết để che giấu.
And you are a great cook.	Và bạn là một đầu bếp tuyệt vời.
Both are dead.	Cả hai đều đã chết.
And now, of course, this path is wrong.	Và bây giờ, tất nhiên, con đường này là sai.
They are the key.	Chúng là chìa khóa.
The good news is that the cells function as they did before.	Tin tốt là các tế bào hoạt động như trước đây.
I was with her baby.	Tôi đã ở với đứa trẻ của cô ấy.
To prove the statement, assume that the first statement is false.	Để chứng minh tuyên bố, giả sử rằng tuyên bố đầu tiên là sai.
Over the next few hours, we went on a meaningful group trip.	Trong vài giờ tiếp theo, chúng tôi đã đi trên một chuyến đi nhóm ý nghĩa.
It is essential for your teeth as well as your bones.	Nó rất cần thiết cho răng cũng như xương của bạn.
It is a matter of a short time.	Đó là vấn đề của một thời gian ngắn.
It was as if the article had called him.	Như thể bài viết đã gọi cho anh ta.
Start your career.	Bắt đầu sự nghiệp của bạn.
I was in the middle.	Tôi đã ở giữa.
We'll have to move on and find another town.	Chúng ta sẽ phải tiếp tục và tìm một thị trấn khác.
Two or three years, he said.	Hai hoặc ba năm, anh ấy nói.
Please come back and let me know how you're doing.	Vui lòng quay lại và cho tôi biết tình trạng của bạn như thế nào.
Early and late complications have been reported.	Các biến chứng sớm và muộn đã được ghi nhận.
They can speak for themselves.	Họ có thể nói cho chính họ.
She said she did her best.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã làm hết sức mình.
We laughed together.	Chúng tôi đã cười cùng nhau.
This has no effect.	Điều này không có hiệu lực.
I should think about it too.	Tôi cũng nên nghĩ về nó.
It was a good look, he felt.	Đó là một cái nhìn tốt, anh cảm thấy.
He is watching you from the walls.	Anh ấy đang quan sát bạn từ những bức tường.
And the guy made the attack.	Và anh chàng đã thực hiện cuộc tấn công.
He's in my place, looking for me.	Anh ấy đang ở vị trí của tôi, tìm kiếm tôi.
He makes the people he associates with feel good about themselves.	Anh ấy khiến những người anh ấy kết hợp cảm thấy hài lòng về bản thân.
Not in the way that most people think of things as real.	Không phải theo cách mà hầu hết mọi người nghĩ về mọi thứ là thật.
That's what she said.	Đó là lời cô ấy nói.
This is such a rare time.	Đây là lần hiếm hoi như vậy.
When the music stops and the lights come on.	Khi nhạc dừng và đèn bật sáng.
The police have arrived.	Cảnh sát đã đến.
And he knew they would.	Và anh biết rằng họ sẽ làm được.
Angry women.	Giận phụ nữ.
No light in any of the windows was seen.	Không có ánh sáng trong bất kỳ cửa sổ nào được nhìn thấy.
I watched it happen.	Tôi đã xem nó xảy ra.
An organization that is working to change things on a massive scale.	Một tổ chức đang làm việc để thay đổi mọi thứ trên quy mô lớn.
Well, that seems like an idea at least.	Chà, đó có vẻ là một ý tưởng ít nhất.
He is doing very well.	Anh ấy đang làm rất tốt.
At a long distance.	Ở một khoảng cách xa.
I want him dead so he can't hurt my sons.	Tôi muốn anh ta chết để anh ta không thể làm tổn thương các con trai của tôi.
All.	Tất cả.
Let me play it.	Hãy để tôi chơi nó.
This situation may be changing.	Tình hình này có thể đang thay đổi.
But that's my truth, yes.	Nhưng đó là sự thật của tôi, đúng.
I never was, not really.	Tôi chưa bao giờ, không hẳn vậy.
No way, no way.	Không cách nào, không bằng cách nào.
Time pressure seems to force ideas to come out.	Áp lực thời gian dường như buộc các ý tưởng phải được đưa ra.
She let out a short angry scream.	Cô ấy hét lên một tiếng ngắn đầy tức giận.
Enjoy the old story and love her like that.	Vui qua chuyện cũ mà yêu cô như vậy.
It's true, if you simply want to see it.	Đó là sự thật, nếu bạn đơn giản muốn xem nó.
Some even died.	Một số thậm chí chết.
Experience is the best teacher.	Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất.
However, let people know where they can learn more about you.	Tuy nhiên, hãy cho mọi người biết nơi họ có thể tìm hiểu thêm về bạn.
I read and read and read.	Tôi đọc và đọc và đọc.
Longer than humans.	Còn lâu hơn loài người.
They will stay on this post for the next four months.	Họ sẽ ở lại bài đăng này trong bốn tháng tới.
To make it more real, now comes the fun part.	Để làm cho nó thực hơn, bây giờ đến phần thú vị.
Any problem answer.	Bất kỳ câu trả lời vấn đề.
Story time is crucial around here.	Thời gian câu chuyện là rất quan trọng xung quanh đây.
I guess that's a good thing.	Tôi đoán đó là một điều tốt.
This story may be true.	Câu chuyện này có thể là sự thật.
But her mind was still spinning and moving.	Nhưng tâm trí cô vẫn quay và chuyển động.
And great speech.	Và bài phát biểu hay nữa.
In fact, these are not the property of religion.	Trên thực tế, những thứ này không phải là tài sản của tôn giáo.
It's time to get it back.	Đó là thời gian để lấy lại nó.
Move objects to different places.	Di chuyển đối tượng đến những nơi khác nhau.
The opinions of the subjects supported this conclusion.	Các ý kiến ​​của các đối tượng ủng hộ kết luận này.
Very similar actually.	Thực ra rất giống nhau.
This is where it gets really interesting.	Đây là nơi nó thực sự thú vị.
She is playing this game with the other.	Cô ấy đang chơi trò này với người kia.
You see, she doesn't know what she's talking about, how.	Bạn thấy đấy, cô ấy không biết mình đang nói gì, như thế nào.
He just gives you tools.	Anh ấy chỉ đưa cho bạn công cụ.
Many of them can make your family sick.	Nhiều người trong số họ có thể khiến gia đình bạn bị ốm.
And besides that, there were some political issues.	Và bên cạnh đó, đã có một số vấn đề chính trị.
It is no less wonderful.	Nó không kém phần tuyệt vời.
That is your goal.	Đó là mục tiêu của bạn.
Win the next game.	Chiến thắng trò chơi tiếp theo.
The characteristics of the patients were similar at both sites.	Đặc điểm của các bệnh nhân là tương tự nhau ở cả hai địa điểm.
I still have very little respect for this team.	Tôi vẫn còn rất ít sự tôn trọng dành cho đội bóng này.
I will be honest with you here.	Tôi sẽ thành thật với bạn ở đây.
I love meeting new people.	Tôi thích gặp gỡ nhiều người mới.
She was interested.	Cô đã quan tâm.
Especially in the early days of a band.	Đặc biệt là trong những ngày đầu của một ban nhạc.
All we really have is our house, our car and the place.	Tất cả những gì chúng tôi thực sự có là nhà của chúng tôi, ô tô của chúng tôi và nơi này.
My friend ran into the house to get the phone.	Bạn tôi đã chạy vào nhà để lấy điện thoại.
He is survived by his second wife and children.	Ông được sống sót bởi người vợ thứ hai và các con của mình.
But with them, you don't really know them.	Nhưng với họ, bạn không thực sự biết họ.
With that, you will understand.	Với điều đó, bạn sẽ hiểu được.
Less than you.	Ít hơn bạn.
This was followed by later authors.	Điều này đã được các tác giả sau này làm theo.
Then gradually his eyes turned cold and his face seemed to change.	Rồi dần dần đôi mắt anh trở nên lạnh lùng và khuôn mặt anh dường như thay đổi.
They checked our core temperature, blood pressure and heart rate.	Họ đã kiểm tra nhiệt độ lõi, huyết áp và nhịp tim của chúng tôi.
Interest rates will increase.	Lãi suất sẽ tăng.
I won't make that mistake again.	Tôi sẽ không mắc phải sai lầm như vậy nữa.
Do not let the oil boil.	Đừng để dầu sôi.
This is a free-talking man.	Đây là một người đàn ông tự do nói chuyện.
The child has also left her.	Đứa trẻ cũng đã rời bỏ cô.
Sex is not everything.	Tình dục không phải là tất cả.
This guy went further than that.	Anh chàng này đã đi xa hơn thế.
The heads turned, then quickly turned away.	Những cái đầu quay lại, rồi nhanh chóng quay đi.
However, it's rare for advancement to be without its own set of challenges and limitations.	Tuy nhiên, hiếm có sự thăng tiến nào lại không có những thách thức và giới hạn của riêng nó.
As if they were waiting for something.	Như thể họ đang chờ đợi một điều gì đó.
And they told me that many countries have different names for them.	Và họ nói với tôi rằng nhiều quốc gia có những cái tên khác nhau cho họ.
This went on for too long, and his hands were still tied.	Việc này diễn ra quá lâu, và tay anh ấy vẫn bị trói.
And that's not a bad thing.	Và đó không phải là một điều xấu.
We were in for a terrible deal.	Chúng tôi đã ở trong một thỏa thuận khủng khiếp.
For each element you can get its id and value.	Đối với mỗi phần tử, bạn có thể nhận được id và giá trị của nó.
It has dropped in price.	Nó đã giảm về mặt giá cả.
Decided to keep a few better.	Quyết định giữ một vài cái tốt hơn.
When you look back, it's there.	Khi bạn nhìn lại, nó ở đó.
He has a lot of work to do.	Anh ấy có nhiều việc phải làm.
Power is never free.	Quyền lực không bao giờ miễn phí.
Something like a promise.	Một cái gì đó giống như lời hứa.
Sometimes you push me.	Đôi khi, bạn đẩy tôi.
They can play music.	Họ có thể chơi nhạc.
He is a really good man.	Anh ấy là một người đàn ông thực sự tốt.
He looks old, somehow, after just those few months.	Anh ấy trông già đi, bằng cách nào đó, chỉ sau vài tháng đó.
A good fight can keep me awake.	Một cuộc chiến tốt có thể làm tôi tỉnh táo.
I have found my truth.	Tôi đã tìm thấy sự thật của mình.
The same ones, there.	Những cái giống nhau, ở đó.
They treated me like an enemy.	Họ đã đối xử với tôi như kẻ thù.
A separate mobile phone.	Một điện thoại di động riêng biệt.
Picture of her father.	Hình ảnh của cha cô.
Your choice is pretty simple.	Sự lựa chọn của bạn là khá đơn giản.
I'm next.	Tôi là người tiếp theo.
The two could hardly look any more different.	Hai người khó có thể trông khác nhau hơn.
This is the first time.	Đây là lần đầu tiên.
She was chosen for the man in her life.	Cô ấy được chọn vì người đàn ông trong cuộc đời mình.
Four people were killed in the state.	Bốn người đã thiệt mạng trong bang.
Don't try this with a newbie.	Đừng thử điều này với một người mới.
And it feels good.	Và nó cảm thấy tốt.
Better explained by example.	Giải thích tốt hơn bằng ví dụ.
This immediately relieves a lot of pressure on the couple.	Điều này ngay lập tức giảm bớt rất nhiều áp lực cho cặp đôi.
Look me in the eye and say you've never felt it.	Hãy nhìn vào mắt tôi và nói rằng bạn chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.
Looks like they met for the first time.	Có vẻ như họ đã gặp nhau lần đầu tiên.
I can feel its heat on my face.	Tôi có thể cảm thấy hơi nóng của nó trên khuôn mặt của tôi.
Then put an if statement around the parts that will change.	Sau đó, đặt câu lệnh if xung quanh các phần sẽ thay đổi.
There is no problem with the first three rules.	Không có vấn đề gì với ba quy tắc đầu tiên.
Human studies are similar.	Các nghiên cứu về con người cũng tương tự.
I glanced out the front window.	Tôi liếc nhìn ra cửa sổ phía trước.
And they love it.	Và họ thích nó.
Select a user account from the list.	Chọn tài khoản người dùng từ danh sách.
Several other solutions have been suggested.	Một số giải pháp khác đã được đưa ra.
This problem seems to be very complicated.	Vấn đề này dường như là rất phức tạp.
Accept that you will never be perfect.	Chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo.
In addition, their limitations are fully discussed in the specific description.	Ngoài ra, các giới hạn của chúng được thảo luận đầy đủ trong phần mô tả cụ thể.
I love drinking culture.	Tôi yêu văn hóa uống rượu.
Losing will force you to lose more and more.	Thua cuộc sẽ buộc bạn ngày càng thua nhiều hơn.
Not by anyone in particular.	Không phải bởi bất kỳ ai cụ thể.
We need to see far ahead, and not be afraid.	Chúng ta cần nhìn thấy xa phía trước, và không sợ hãi.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
After a few more small steps forward, time is up.	Sau một vài bước nhỏ nữa về phía trước, thời gian đã hết.
Put her in position.	Đưa cô ấy vào vị trí.
I called him long distance once in the early summer.	Tôi đã gọi cho anh ấy đường dài một lần vào đầu mùa hè.
He's so handsome.	Anh ấy thật đẹp.
Four hours later, it came back.	Bốn giờ sau, nó quay trở lại.
There are questions about his behavior in high school and college.	Có những câu hỏi về hành vi của anh ấy ở trường trung học và đại học.
When you book with me, I will give you full attention.	Khi bạn đặt phòng với tôi, tôi sẽ hoàn toàn chú ý đến bạn.
Anyway, I was too tired to care.	Dù sao thì tôi cũng đã quá mệt mỏi để quan tâm.
Find him and remove him from bed tonight.	Tìm anh ta và loại bỏ anh ta khỏi giường tối nay.
I went to live with her when my parents died.	Tôi về sống với cô ấy khi bố mẹ tôi mất.
I don't know my strength compared to humans.	Không biết sức mình so với con người.
And that was a surprise.	Và đó là một điều bất ngờ.
Population and should be reduced.	Dân số và cần được giảm bớt.
She was the only one who didn't.	Cô ấy là người duy nhất không làm vậy.
This year, however, they decided to go global.	Tuy nhiên, năm nay, họ đã quyết định vươn ra toàn cầu.
Oh, what a beautiful bedroom you have.	Ôi, thật là một phòng ngủ đẹp của bạn.
The houses are even built differently.	Những ngôi nhà thậm chí còn được xây dựng khác nhau.
Only when it goes well, it's over.	Chỉ khi nó trở nên tốt đẹp, nó đã kết thúc.
Look, you're not going to sell your first book.	Hãy nhìn xem, bạn sẽ không bán cuốn sách đầu tiên của mình.
He didn't think it was due to lack of sleep.	Anh không nghĩ đó là do thiếu ngủ.
I have to travel.	Tôi phải đi du lịch.
Just started.	Chỉ mới bắt đầu.
We cannot throw ourselves away.	Ta không thể đem chính mình vứt bỏ.
I have kept my composure.	Tôi đã giữ bình tĩnh của tôi.
Own the feeling.	Sở hữu cảm giác.
Degree in political science.	Bằng cấp về khoa học chính trị.
I still don't know who or what was responsible.	Tôi vẫn không biết ai hoặc điều gì đã phải chịu trách nhiệm.
But it's not over yet.	Nhưng nó vẫn chưa kết thúc.
Below is the code.	Dưới đây là mã.
I feel calm.	Tôi cảm thấy bình tĩnh.
Not that he felt them.	Không phải anh cảm thấy chúng.
She told me about his leg.	Cô ấy nói với tôi về cái chân của anh ấy.
But that's really next to the point.	Nhưng đó là thực sự bên cạnh điểm.
Then you will see.	Sau đó, bạn sẽ thấy.
I shouldn't miss it much, out of five thousand a year.	Tôi không nên bỏ lỡ nó nhiều, trong số năm nghìn một năm.
You know the score.	Bạn biết số điểm.
It needs to be small.	Nó cần phải nhỏ.
The three of us are not enough to make a new town.	Ba người chúng ta không đủ để tạo nên một thị trấn mới.
Sign in to add this video to your playlist.	Đăng nhập để thêm video này vào danh sách chơi.
Still early.	Vẫn còn sớm.
Two orders, just for me.	Hai đơn đặt hàng, chỉ cho tôi.
May be a related form.	Có thể là một hình thức liên quan.
It will be available throughout the spring and summer months.	Nó sẽ có sẵn trong suốt các tháng mùa xuân và mùa hè.
I don't wear their clothes.	Tôi không mặc quần áo của họ.
Simple but effective.	Đơn giản mà hiệu quả.
You cannot try to do everything.	Bạn không thể cố gắng làm mọi thứ.
This time, he calculated a run up.	Lần này, anh ấy đã tính ra một cuộc chạy lên.
If he couldn't face her, he could write her a letter.	Nếu anh không thể đối mặt với cô, anh có thể viết thư cho cô.
We never stopped missing her.	Chúng tôi không bao giờ ngừng nhớ cô ấy.
His soldiers followed him.	Những người lính của ông đã đi theo ông.
It gives me strength and the will to move forward.	Nó cho tôi sức mạnh và ý chí tiến lên.
Come to my side.	Đến bên tôi nào.
We hope to work our way lower throughout the winter.	Chúng tôi hy vọng sẽ làm việc theo cách của chúng tôi thấp hơn trong suốt mùa đông.
I think we can do something really, really special here.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm một điều gì đó thực sự, thực sự đặc biệt ở đây.
Moreover, such an operation requires time.	Hơn nữa, một hoạt động như vậy đòi hỏi thời gian.
The insurance industry has been too restrictive for too long.	Đã quá lâu ngành bảo hiểm đã quá hạn chế.
Happening on mobile devices.	Diễn ra trên thiết bị di động.
They are not.	Họ không phải.
This is related to the other.	Cái này có liên quan đến cái kia.
I'm the new guy.	Tôi là chàng trai mới.
It is not a policy that we support.	Nó không phải là một chính sách mà chúng tôi hỗ trợ.
I have to share.	Tôi phải chia sẻ.
Instead of marketing them later, market them now.	Thay vì tiếp thị chúng sau đó, hãy tiếp thị chúng ngay bây giờ.
You've worked so hard, doctor.	Bạn đã làm việc rất chăm chỉ, bác sĩ.
Running already feels good.	Chạy đã cảm thấy tốt.
Tonight is not a night for drinking either.	Đêm nay cũng không phải là một đêm để uống rượu nữa.
He puts his heart into every match he works on.	Anh ấy đặt trái tim vào mỗi trận đấu mà anh ấy làm việc.
And he.	Và anh ấy.
So the story goes.	Vậy là câu chuyện diễn ra.
He will never come back.	Anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
He met other girls, and some older women, too.	Anh ấy đã gặp những cô gái khác, và một số phụ nữ lớn tuổi nữa.
To my right, the river.	Bên phải tôi, dòng sông.
A widespread concern is efficiency testing.	Mối quan tâm rộng rãi là kiểm tra hiệu quả.
Start planning now.	Bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ.
Another person followed him.	Một người khác theo sau anh ta.
It's a digital world.	Đó là một thế giới kỹ thuật số.
I know him quite well.	Tôi biết anh ấy khá rõ.
Everything will be received soon.	Mọi thứ sẽ sớm nhận được.
Multiple tests of these functions are described.	Nhiều thử nghiệm của các chức năng này được mô tả.
It was starting to come back to him.	Nó đã bắt đầu quay trở lại với anh ta.
Credit hours will be available upon request.	Giờ tín dụng sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
I did what he said.	Tôi đã làm những gì anh ấy nói.
Just the basics.	Chỉ là những thứ cơ bản.
The total cost of the project is .	Tổng chi phí của dự án là.
So it will end up like this.	Vì vậy, nó sẽ kết thúc như thế này.
But that is not the focus of this post.	Nhưng đó không phải là trọng tâm của bài đăng này.
The biggest dog down.	Con chó lớn nhất xuống.
His powers are this.	Quyền hạn của anh ấy là thế này.
Most of them are from her.	Hầu hết trong số họ là từ cô ấy.
Here are some photos.	Đây là vài bức ảnh.
One of my favorite parts is being a family.	Một trong những phần yêu thích của tôi là trở thành một gia đình.
Knowing something and doing it are two completely different approaches.	Biết điều gì đó và thực hiện nó là hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau.
Even less than that.	Thậm chí ít hơn thế.
There really isn't any clear agreement yet.	Thực sự vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận rõ ràng nào.
I know what you're feeling right now.	Tôi biết những gì bạn đang cảm thấy bây giờ.
I think it's amazing that he doesn't throw you out.	Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi anh ta không ném bạn ra ngoài.
She was expecting trouble.	Cô ấy đã mong đợi rắc rối.
Have an open heart.	Có một trái tim rộng mở.
It is not an easy thing to live up to.	Nó không phải là một điều dễ dàng để sống tới.
During his second and third years, more problems appeared.	Trong năm thứ hai và thứ ba của mình, nhiều vấn đề hơn xuất hiện.
Now I feel very mature.	Bây giờ tôi cảm thấy rất trưởng thành.
It doesn't seem to be a real thing.	Nó dường như không phải là một điều có thật.
It would be a mistake if you thought it was a lie.	Sẽ là sai lầm nếu bạn nghĩ điều đó là nói dối.
He thought for a second and ran away.	Anh nghĩ trong một giây bỏ chạy.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
I tried this and unfortunately it made my social anxiety worse.	Tôi đã thử điều này và không may là nó khiến chứng lo âu xã hội của tôi trở nên tồi tệ hơn.
Here's what we do in some places.	Đây là những gì chúng tôi làm ở một số nơi.
All three teams keep their money.	Cả ba đội đều giữ tiền của họ.
You may find it helpful to read our policy page.	Bạn có thể thấy hữu ích khi đọc trang chính sách của chúng tôi.
But this was not done.	Nhưng điều này đã không được thực hiện.
He agrees to take on the job, but on his own terms.	Anh ấy đồng ý đảm nhận công việc, nhưng với điều kiện của riêng mình.
Nice to meet you.	Rất vui khi gặp lại bạn.
I deal with them differently.	Tôi đối phó với họ theo cách khác.
I know there's a lot for me to learn.	Tôi biết có nhiều điều để tôi học hỏi.
I let her down somehow.	Tôi đã để cô ấy thất vọng bằng cách nào đó.
That possibility didn't happen to him.	Khả năng đó đã không xảy ra với anh ta.
Do this every night for ten days.	Làm điều này mỗi đêm trong mười ngày.
It's a good time to think.	Đó là một thời gian tốt để suy nghĩ.
The rooms are very quiet.	Các phòng rất yên tĩnh.
I don't remember many tears.	Tôi không nhớ nhiều nước mắt.
Cold hard cash.	Tiền mặt cứng lạnh.
Perhaps getting closer is not out of the question.	Có lẽ tiến gần hơn không nằm ngoài câu hỏi.
Be careful not to lose our trust.	Hãy cẩn thận để không làm mất lòng tin của chúng tôi.
The audience is gone.	Khán giả đã biến mất.
However, there are some downsides to this camera.	Tuy nhiên, có một số mặt trái của máy ảnh này.
Also explain what the crux of the matter is.	Đồng thời giải thích vấn đề mấu chốt của vấn đề là gì.
It is a common practice.	Đó là một thực tế phổ biến.
We're still getting to know each other, still learning.	Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nhau, vẫn đang học hỏi.
The meat is said to be of excellent quality.	Thịt được cho là có chất lượng tuyệt vời.
What happened today, it's not normal.	Hôm nay xảy ra chuyện gì, thật không bình thường.
There's really nothing else to this.	Thực sự không có gì khác đối với điều này.
Let me make sure we're on the same page now.	Hãy để tôi chắc chắn rằng chúng ta đang ở trên cùng một trang bây giờ.
She may be in shock.	Cô ấy có thể bị sốc.
We did it once.	Chúng tôi đã làm điều đó một lần.
Everything about our stay was great.	Tất cả mọi thứ về kỳ nghỉ của chúng tôi là tuyệt vời.
And he is here with us.	Và anh ấy ở đây với chúng tôi.
You've touched on some nice elements here.	Bạn đã chạm vào một số yếu tố tốt đẹp ở đây.
And there is another place.	Và có một nơi khác.
A head model of the animal is created for the first time, see text.	Một mô hình đầu của con vật được tạo ra lần đầu tiên, xem văn bản.
He never even called.	Anh ấy thậm chí chưa bao giờ gọi điện.
Season to taste with fine sea salt.	Nêm nếm vừa ăn với muối biển tinh.
You don't have to prove it and just mention it.	Bạn không cần phải chứng minh điều đó và chỉ cần đề cập đến nó.
Now, lift those legs up again.	Bây giờ, nâng đôi chân đó lên một lần nữa.
I know some places that maybe these people don't know about.	Tôi biết một số nơi mà có lẽ những người này không biết về.
Within an hour, four of them were dead.	Trong vòng một giờ, bốn người trong số họ đã chết.
We design, create and manufacture real quality signs.	Chúng tôi thiết kế, sáng tạo và sản xuất bảng hiệu chất lượng thực sự.
I am continuing for many years, and will soon stand aside.	Tôi đang tiếp tục trong nhiều năm, và sẽ sớm đứng sang một bên.
Five minutes later she found the place.	Năm phút sau cô đã tìm thấy nơi này.
That number is much larger than any other group in existence.	Con số đó lớn hơn nhiều so với bất kỳ nhóm nào khác đang tồn tại.
He didn't want to hear those thoughts.	Anh không muốn nghe những suy nghĩ đó.
It and thank you, friend.	Nó và cảm ơn bạn, bạn.
They don't have to think about it.	Họ không cần phải nghĩ về nó.
Currently on the soft side too.	Hiện tại ở bên mềm quá.
Never mind,' he said.	Đừng bận tâm, 'anh nói.
Our eyes met.	Mắt chúng tôi chạm nhau.
Once you've found it, try running it directly.	Khi bạn đã tìm thấy nó, hãy thử chạy nó trực tiếp.
You need to know if that's what your audience really needs.	Bạn cần biết đó có phải là thứ mà khán giả của bạn thực sự cần hay không.
She wears nothing else.	Cô ấy không mặc gì khác.
He seemed to be everywhere at once.	Anh ta dường như có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc.
My body says yes, yes.	Cơ thể tôi nói có, có.
Now they know where we are.	Bây giờ họ biết chúng tôi đang ở đâu.
But we clearly feel that the responsibility to fulfill is as high as possible.	Nhưng chúng tôi rõ ràng cảm thấy rằng trách nhiệm phải hoàn thành càng cao càng tốt.
Blood is on your hand.	Máu là trên tay của bạn.
This is not my bedroom.	Đây không phải là phòng ngủ của tôi.
I love objects.	Tôi yêu đồ vật.
We plan to visit often and this is our new second home.	Chúng tôi dự định sẽ đến thăm thường xuyên và đây là ngôi nhà thứ hai mới của chúng tôi.
In both cases, the proof is complete.	Trong cả hai trường hợp, bằng chứng đã hoàn tất.
Only you can save them.	Chỉ bạn mới có thể cứu chúng.
Just a score.	Chỉ là một điểm số.
We run at night.	Chúng tôi chạy vào ban đêm.
There's going to be war.	Sắp có chiến tranh.
Everyday is a new day.	Mỗi ngày là một ngày mới.
This will probably cost something extra.	Điều này có thể sẽ tốn một cái gì đó thêm.
If your business or in car insurance.	Nếu doanh nghiệp của bạn hoặc trong bảo hiểm xe hơi.
Those are not the words you want to hear.	Đó không phải là những từ bạn muốn nghe.
She continued to feed him with her own hands, her eyes never leaving his.	Cô tiếp tục tự tay đút thức ăn cho anh, mắt không rời mắt anh.
I couldn't be more proud.	Tôi không thể tự hào hơn.
Some are on land, while others are in the sky.	Một số ở trên đất liền, còn những người khác thì bay lên trời.
We hope to return with more of our family.	Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại với nhiều gia đình của chúng tôi hơn.
I'm not ready for this conversation.	Tôi chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này.
I enjoyed studying him in the presence of his mother.	Tôi đã thích học anh ấy với sự hiện diện của mẹ anh ấy.
And then he saw it.	Và rồi anh ấy nhìn thấy nó.
I work in the beverage industry.	Tôi làm việc trong ngành nước uống.
Where the real men come from is still the subject of debate.	Những người đàn ông thực sự đến từ đâu vẫn là chủ đề tranh luận.
Here are a few you can try.	Dưới đây là một số bạn có thể thử.
We are still bright.	Chúng tôi vẫn trong sáng.
They will definitely come back.	Họ chắc chắn sẽ quay trở lại.
I know they have two children.	Tôi biết họ có hai đứa con.
We can find out when the most activity happened.	Chúng tôi có thể tìm ra khi nào hoạt động nhiều nhất đã xảy ra.
The time required for machine learning is relatively short.	Thời gian cần thiết cho việc học máy là tương đối ngắn.
Everyone in the village can go too.	Tất cả những người trong làng cũng có thể đi.
Also, note the size of the property.	Ngoài ra, lưu ý kích thước của tài sản.
He had his horse tied to one side.	Anh ta bắt con ngựa của mình bị trói ở một bên.
He had never discussed his work with anyone before.	Trước đây, anh chưa bao giờ thảo luận về công việc đang làm với bất kỳ ai.
But they didn't find everyone.	Nhưng họ không tìm thấy tất cả mọi người.
I'm pretty sure it has something to do with writing.	Tôi khá chắc chắn rằng nó có liên quan gì đó đến việc viết lách.
That is also free.	Điều đó cũng miễn phí.
This is perfect if the ball is right for you.	Điều này là hoàn hảo nếu quả bóng phù hợp với bạn.
Don't approach it.	Đừng tiếp cận nó.
We say the name of the company.	Chúng tôi nói tên của công ty.
It was just something that happened.	Nó chỉ là một cái gì đó đã xảy ra.
It just caught me off guard.	Nó chỉ làm tôi mất cảnh giác.
Get out into the world and do something worth writing about.	Hãy ra ngoài thế giới và làm điều gì đó đáng để viết về.
Leave things as they are.	Để mọi thứ như chúng vốn có.
He comes in peace.	Anh ấy đến trong hòa bình.
This is not the same.	Điều này không giống nhau.
We will not talk about such things.	Chúng tôi sẽ không nói về những điều như vậy.
Those things are easy to master if you know what they're learning for.	Những thứ đó rất dễ thành thạo nếu bạn biết học để làm gì.
I won't even talk to you tomorrow.	Tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với bạn vào ngày mai.
My contract doesn't say anything about killing you or your friends.	Hợp đồng của tôi không nói bất cứ điều gì về việc giết bạn hoặc bạn bè của bạn.
Anyway, the man picked up the gun.	Dù sao thì người đàn ông đó đã nhặt súng lên.
Some rooms are already open.	Một số phòng đã được mở.
I have nothing in my name.	Tôi không có gì trong tên của tôi.
And don't worry about the weight.	Và đừng lo lắng về trọng lượng.
All authors contributed to the final manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào bản thảo cuối cùng.
However, one thing is certain.	Tuy nhiên, có một điều chắc chắn.
It's great to be able to smile again.	Thật tuyệt vời khi có thể mỉm cười trở lại.
This is it, this is his big chance.	Đây là nó, đây là cơ hội lớn của anh ấy.
Shows great range.	Cho thấy phạm vi tuyệt vời.
Usually it happens when we don't know about it.	Thông thường điều đó xảy ra khi chúng ta không biết về nó.
There is your danger.	Có nguy hiểm của bạn.
For the first few days, she won't eat a single thing.	Trong vài ngày đầu tiên, cô ấy sẽ không ăn một thứ gì.
That is not the process.	Đó không phải là quá trình.
You have that potential, and we don't want that to happen.	Bạn có tiềm năng đó, và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra.
He pushed one of them.	Anh ấy đã đẩy một trong số họ.
That gives strength to our cause.	Điều đó mang lại sức mạnh cho chính nghĩa của chúng tôi.
I have never been to it before.	Tôi chưa bao giờ đến nó trước đây.
I almost lost the game.	Suýt nữa thì tôi đã mất trò chơi.
I was never able to tell her about email.	Tôi không bao giờ có thể nói với cô ấy về email.
It's really very good.	Nó thật sự rất tốt.
So we had a lot of fun.	Vì vậy, chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
As if she used to just laugh at him.	Như thể cô ấy đã từng chỉ cười vì anh.
But we have to.	Nhưng chúng tôi phải.
This can create additional confusion.	Điều này có thể tạo ra thêm sự nhầm lẫn.
A very good value.	Một giá trị rất tốt.
A fallen tree kills a person.	Một cây đổ làm chết một người.
That's one of the ways of seeing reality.	Đó là một trong những cách nhìn thực tế.
Refer to the appropriate quick start guide for your sound card.	Tham khảo hướng dẫn bắt đầu nhanh thích hợp cho card âm thanh của bạn.
My taste, my opinion.	Khẩu vị của tôi, ý kiến ​​của tôi.
He pointed at the cat.	Anh chỉ vào con mèo.
Yes, it's chicken.	Vâng, đó là gà.
Perhaps again.	Có lẽ một lần nữa.
We are not who we were.	Chúng tôi không phải là chúng tôi đã từng.
There will be one last time, one last chance.	Sẽ có một lần cuối cùng, một cơ hội cuối cùng.
So you really don't know where you will be safe.	Vì vậy, bạn thực sự không biết nơi bạn sẽ được an toàn.
Not now, never, she said.	Không phải bây giờ, không bao giờ, cô ấy nói.
No meat, please.	Không có thịt, làm ơn.
A privacy box opens on the screen.	Một hộp riêng tư mở ra trên màn hình.
His right hand makes a sign for 'now'.	Tay phải của anh ấy làm dấu hiệu cho 'bây giờ'.
If it's too wet it won't survive.	Nếu quá ướt nó sẽ không tồn tại được.
It cannot happen.	Nó không thể xảy ra.
It is a walking device.	Nó là một thiết bị đi bộ.
Hence it has a great influence on the economy.	Do đó nó có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.
I'm scared for him and for me.	Tôi sợ hãi cho anh ấy và cho tôi.
But she never really did.	Nhưng cô ấy chưa bao giờ thực sự làm như vậy.
I changed my mind a lot about a baby name.	Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều về tên cho một đứa bé.
They make rules for their events.	Họ đưa ra các quy tắc cho các sự kiện của họ.
It is a layer of the body.	Đó là một lớp của cơ thể.
But that's over.	Nhưng điều đó đã kết thúc.
When you're young, they don't call it a gift.	Khi bạn còn trẻ, họ không gọi đó là một món quà.
It can be pushed aside.	Nó có thể bị gạt sang một bên.
I will try again next year.	Tôi sẽ thử lại vào năm sau.
They couldn't find it.	Họ không thể tìm thấy nó.
See this space for more details soon!.	Xem không gian này để biết thêm chi tiết sớm !.
In fact, it can actually be quite easy.	Trên thực tế, nó thực sự có thể khá dễ dàng.
We are all kinds of people from high to low.	Chúng tôi là mọi loại người từ cao đến thấp.
A man you can be proud of.	Một người đàn ông mà bạn có thể tự hào.
I just want to express more words.	Tôi chỉ muốn diễn đạt nhiều từ hơn.
There was no normal breathing sound from either of us.	Không có âm thanh thở bình thường nào từ một trong hai chúng tôi.
Just lay there.	Chỉ nằm đó.
I love us together.	Tôi yêu chúng ta cùng nhau.
Both of those things are not.	Cả hai điều đó đều không phải như vậy.
However, a note here.	Tuy nhiên, một lưu ý ở đây.
God damn it.	Mẹ kiếp.
Let us know if you need anything.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn cần bất cứ thứ gì.
He couldn't get in there without me.	Anh ấy không thể vào đó nếu không có tôi.
Except for your time, there is no additional cost.	Ngoại trừ thời gian của bạn, không có chi phí bổ sung.
Everybody.	Tất cả mọi người.
The dogs run away because they eat better in the wild.	Những con chó chạy trốn vì chúng ăn tốt hơn trong tự nhiên.
But she didn't see it.	Nhưng cô ấy đã không nhìn thấy nó.
I would like to offer some help.	Tôi muốn cung cấp một số trợ giúp.
But that's not how history happened.	Nhưng đó không phải là cách lịch sử đã xảy ra.
It has no choice.	Nó không có sự lựa chọn.
I'm not sure about the size.	Tôi không chắc về kích thước.
Our results are consistent with this concept.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với khái niệm này.
He can't do anything bad.	Anh ta không thể làm bất cứ điều gì xấu.
Many reasons have led to it.	Nhiều nguyên nhân đã dẫn đến nó.
Research has been placed.	Nghiên cứu đã được đặt.
But one important thing has changed.	Nhưng một điều quan trọng đã thay đổi.
We just change the object of our hate.	Chúng ta chỉ thay đổi đối tượng ghét của chúng ta.
She went to work early today.	Hôm nay cô ấy đi làm sớm.
According to his mother, he still does this sometimes.	Theo lời mẹ của anh ấy, anh ấy vẫn làm điều này đôi khi.
No surprises there, really.	Không có gì ngạc nhiên ở đó, thực sự.
I think fast.	Tôi nghĩ nhanh.
I can't understand why no one does it.	Tôi không thể hiểu tại sao không ai làm điều đó.
And he will go.	Và anh ấy sẽ đi.
One step aside would be death.	Một bước sang một bên sẽ là cái chết.
It was the third time in the last week.	Đó là lần thứ ba trong tuần trước.
The staff were sent home.	Các nhân viên đã được cho về nhà.
I went back to her house that night to sleep.	Tôi đã trở lại nhà cô ấy vào đêm hôm đó để ngủ.
To him, that seemed like a possible starting point for his future plans.	Đối với anh, đó dường như là một điểm khởi đầu khả dĩ cho những kế hoạch tương lai của anh.
Know the company that gives you points.	Biết công ty mang lại cho bạn điểm.
Make your move.	Hãy di chuyển của bạn.
The idea of ​​risk management is not well understood.	Ý tưởng về quản lý rủi ro chưa được hiểu rõ.
That's what you do when you're up high.	Đó là những gì bạn làm khi bạn ở trên cao.
The opposite will happen, and is happening.	Điều ngược lại sẽ xảy ra, và đang xảy ra.
They load the website for you and display it in a frame.	Họ tải trang web cho bạn và hiển thị nó trong một khung.
If you're smart, you can too.	Nếu bạn thông minh, bạn cũng sẽ làm được.
Incredibly, he lived to tell about it.	Thật đáng kinh ngạc, anh ấy đã sống để kể về điều đó.
This is true in two ways.	Điều này đúng theo hai cách.
She watched the two enjoy each other.	Cô xem hai người sướng nhau.
I won't be in town.	Tôi sẽ không ở trong thị trấn.
And stand up and.	Và đứng lên và.
We think we are good and pure, but we are not.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi tốt và trong sáng, nhưng không phải vậy.
Representative images of five independent experiments are shown.	Hình ảnh đại diện của năm thí nghiệm độc lập được hiển thị.
They had to raise prices just to stay in business.	Họ đã phải tăng giá chỉ để duy trì hoạt động kinh doanh.
My skin burns.	Da tôi bỏng rát.
Don't let it get to you.	Đừng để nó đến với bạn.
The child was fine.	Đứa trẻ đã được tốt.
There's nothing here.	Ở đây không có gì cả.
I despise you.	Tôi coi thường bạn.
I think something might have happened when your brother followed us here.	Tôi nghĩ có điều gì đó có thể xảy ra khi anh trai của bạn theo chúng tôi đến đây.
It may have been different for fans after he left.	Nó có thể đã khác với người hâm mộ sau khi anh ấy rời đi.
Start the habit of doing the job the right way.	Bắt đầu thói quen làm công việc một cách đúng đắn.
Have a fun evening.	Chúc một buổi tối vui vẻ.
The question is too personal.	Câu hỏi quá cá nhân.
We can repeat this process any number of times.	Chúng tôi có thể lặp lại quy trình này bất kỳ số lần nào.
He still bowed his head.	Anh vẫn cúi đầu.
But at least they weren't trying to kill each other.	Nhưng ít nhất họ không cố giết nhau.
I'm thinking about you too.	Tôi cũng đang nghĩ về bạn.
The latter is easy to understand.	Sau này là dễ hiểu.
Or they should.	Hoặc họ nên.
Sounds like a fun game.	Nghe giống như một trò chơi thú vị.
There are two reasons for this choice.	Có hai lý do cho sự lựa chọn này.
To talk about what we love.	Để nói về những gì chúng tôi yêu thích.
By the way, he is the person in the picture up there.	Nhân tiện, anh ấy là người trong bức tranh trên đó.
Please click here for more details.	Xin vui lòng bấm vào đây để biết thêm chi tiết.
There is nothing you can do to stop it.	Bạn không thể làm gì để ngăn chặn nó.
For many people, this is a new concept.	Đối với nhiều người, đây là một khái niệm mới.
The same is true for your body.	Điều này cũng đúng với cơ thể của bạn.
You are asking the wrong person.	Bạn đang hỏi nhầm người.
It will turn out great.	Nó sẽ trở nên tuyệt vời.
I assume here that it will.	Tôi giả sử ở đây rằng nó sẽ.
I need her by my side every day of my life.	Tôi cần cô ấy ở bên cạnh tôi mỗi ngày trong cuộc sống của tôi.
That works much better.	Điều đó hoạt động tốt hơn nhiều.
He found a room more comfortable than he expected.	Anh thấy một căn phòng thoải mái hơn anh mong đợi.
They feel safe.	Họ cảm thấy an toàn.
Our animal cells here don't need that much.	Tế bào động vật của chúng ta ở đây không cần nhiều như vậy.
It can be done and the application is a good test.	Nó có thể được thực hiện và ứng dụng là một thử nghiệm tốt.
I don't know where they stand.	Tôi không biết họ đứng ở đâu.
The total number of sites has ended.	Tổng số trang web đã kết thúc.
We saw it change then and we don't know why.	Chúng tôi đã thấy nó thay đổi sau đó và chúng tôi không biết tại sao.
And maybe that's the only chance.	Và có lẽ đó là cơ hội duy nhất.
You know, it's awesome.	Bạn biết đấy, nó thật tuyệt vời.
Please continue to follow me.	Tiếp tục theo dõi chị em nhé.
You've got a lot of help.	Bạn đã có rất nhiều sự giúp đỡ.
I am strong.	Tôi mạnh mẽ.
Nothing more is intended.	Không có gì hơn được dự định.
I have been waiting for it.	Tôi đã chờ đợi nó.
I could ride them for hours, just watching people.	Tôi có thể cưỡi chúng hàng giờ, chỉ để quan sát mọi người.
For now, it is perfect.	Hiện tại, nó là hoàn hảo.
Now step forward.	Bây giờ hãy bước về phía trước.
I gave them information.	Tôi đã cung cấp thông tin cho họ.
I can just make it out.	Tôi chỉ có thể làm cho nó ra.
Sometimes it only takes a few minutes, sometimes it takes days. 	Đôi khi chỉ mất vài phút, đôi khi mất hàng ngày. 
So are you worried?	vậy bạn có lo lắng không.
A safe practice is the following.	Một thực hành an toàn là sau đây.
A watch in a box.	Một chiếc đồng hồ trong hộp.
It won't make any difference.	Nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
You just don't know.	Bạn chỉ không biết.
Let the ideas stand on their own.	Để các ý tưởng tự đứng vững.
Plenty of wine and easy conversation.	Nhiều rượu và trò chuyện dễ dàng.
This apartment is airy and full of light.	Căn hộ này thông thoáng và tràn ngập ánh sáng.
This place is perfect for her.	Nơi này là hoàn hảo cho cô ấy.
It is something you need to experience.	Nó là một cái gì đó bạn cần phải trải nghiệm.
I'm not afraid of him.	Tôi không sợ anh ta.
I don't remember anything about this, though.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì về điều này, mặc dù.
He would wait another week, he decided.	Anh ấy sẽ đợi một tuần nữa, anh ấy quyết định.
But nothing is displayed at that remove.	Nhưng không có gì được hiển thị tại loại bỏ đó.
Maybe he should find a place to lie down, he thought.	Có lẽ anh nên tìm một nơi để nằm xuống, anh nghĩ.
That's right, a business head, and a matching heart.	Đúng vậy, một cái đầu kinh doanh, và một trái tim xứng đôi.
I never really looked at him.	Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn vào anh ấy.
They are also often better places to work in other ways.	Họ cũng thường là những nơi làm việc tốt hơn theo những cách khác.
She caused enough trouble for one day.	Cô ấy đã gây ra đủ rắc rối trong một ngày.
Thank you very.	Cảm ơn bạn rất.
That's how he got the money.	Đó là cách anh ta có tiền.
It's mine.	Nó là của tôi.
Such treatment is the norm for children like her.	Đối xử như vậy là tiêu chuẩn cho những đứa trẻ như cô ấy.
They finished preparing everything and left their rooms.	Họ đã chuẩn bị xong mọi thứ và rời khỏi phòng của mình.
For that purpose, it works fine.	Vì mục đích đó, nó hoạt động tốt.
Stupidity comes after a sleepless night.	Ngốc đến sau một đêm không ngủ.
We went into that.	Chúng tôi đã đi vào điều đó.
It was given to him.	Nó đã được trao cho anh ta.
You can believe whatever you like.	Bạn có thể tin bất cứ điều gì bạn thích.
That summer they took me away.	Mùa hè năm đó họ đã mang tôi đi.
He had a bad game.	Anh ấy đã có một trận đấu tồi tệ.
And if my father had his way, he still wouldn't.	Và nếu cha tôi có cách của ông ấy, ông ấy vẫn sẽ không.
Tonight, the light of love is in your eyes.	Đêm nay, ánh sáng của tình yêu đang ở trong mắt bạn.
A while ago he wanted to move and didn't.	Một lúc trước anh ấy muốn di chuyển và không.
It's unclear what form her interest in him will take.	Không rõ mối quan tâm của cô ấy dành cho anh ấy sẽ diễn ra theo hình thức nào.
I wish for some reason.	Tôi ước vì một số lý do.
There was no way she could explain it to him.	Không có cách nào cô có thể giải thích nó với anh ta.
A state job is valuable.	Một công việc nhà nước là có giá trị.
He doesn't love.	Anh ấy không yêu.
And that's the crux of my research.	Và đó là điểm mấu chốt trong nghiên cứu của tôi.
But in this case there is no latter.	Nhưng trong trường hợp này không có cái sau.
One of them called her this morning.	Một trong số họ đã gọi cho cô ấy sáng nay.
We've got more than you can shoot.	Chúng tôi đã có nhiều hơn những gì bạn có thể bắn.
Skin through her blood and bones.	Da qua máu và xương của cô ấy.
Two feet of rock, then four of space.	Hai foot của đá, sau đó là bốn của không gian.
His back was now turned towards the door.	Lúc này lưng anh đã quay về phía cửa.
To match workers and projects.	Để phù hợp với công nhân và dự án.
It's the damn thing, this plane.	Nó là cái chết tiệt, chiếc máy bay này.
This is a huge advantage for us.	Đây là một lợi thế rất lớn cho chúng tôi.
Fall on the floor.	Ngã trên sàn nhà.
All the fighting seemed to have disappeared from her.	Tất cả cuộc chiến dường như đã biến mất khỏi cô ấy.
And we will take care of these little children.	Và chúng tôi sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ nhỏ này.
Please leave a comment here.	Vui lòng để lại bình luận tại đây.
I wouldn't worry about them.	Tôi sẽ không lo lắng về chúng.
That is, in my opinion, not the case.	Đó là, theo tôi, không phải trường hợp.
Still looks good.	Vẫn có vẻ tốt.
A must stay.	A phải ở lại.
We are sick.	Chúng tôi bị ốm.
We will receive a list of cases they would like to discuss.	Chúng tôi sẽ nhận được một danh sách các trường hợp họ muốn thảo luận.
She is so special.	Cô ấy thật đặc biệt.
He looked at me and pointed to a door down the hallway.	Anh ta nhìn tôi và chỉ vào một cánh cửa dưới hành lang.
There is a gun in the desk in the hall.	Có một khẩu súng trong bàn làm việc trong hội trường.
However, the line here is very thin.	Tuy nhiên, dòng ở đây rất mỏng.
Didn't get a social security number unless his parents asked for it.	Không nhận được số an sinh xã hội trừ khi cha mẹ anh ta yêu cầu.
They controlled everything.	Họ đã kiểm soát mọi thứ.
It took time and effort and energy.	Nó đã mất thời gian và công sức và năng lượng.
Nor, likely, is the text itself.	Cũng không, có khả năng, là chính văn bản.
Don't open the door for anyone.	Đừng mở cửa cho bất kỳ ai.
Speechless.	Cạn lời.
You told me.	Bạn bảo tôi.
How you run your life.	Cách bạn điều hành cuộc sống của mình.
He was never sick.	Anh ấy không bao giờ ốm.
You just need to follow my way.	Bạn chỉ cần theo cách của tôi.
Time is running out, she thought.	Thời gian không còn nhiều, cô nghĩ.
He let him go home that night, but the investigation continued.	Ông đã để anh ta về nhà vào đêm hôm đó, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
You must return to the station with me.	Bạn phải trở lại nhà ga với tôi.
The leading group has increased in number.	Nhóm dẫn đầu đã tăng lên về số lượng.
I don't know what could happen.	Tôi không biết điều gì có thể xảy ra.
He tried it again and the same thing happened.	Anh ấy đã thử nó một lần nữa và điều tương tự đã xảy ra.
She looked away, but thought better of it.	Cô ấy nhìn đi chỗ khác, nhưng nghĩ tốt hơn về nó.
She is a good friend of mine.	Cô ấy là một người bạn tốt của tôi.
But she had to give him another chance.	Nhưng cô phải cho anh ta một cơ hội khác.
More experimental studies are required.	Nhiều nghiên cứu thử nghiệm hơn được yêu cầu.
And wait in line.	Và xếp hàng chờ đợi.
At that point, there was nothing left.	Vào thời điểm đó, không còn gì cả.
But in doing so, he created a vehicle for others.	Nhưng khi làm như vậy, anh ta đã tạo ra một phương tiện cho những người khác.
He thinks he can, you understand, at least to an extent.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể, bạn hiểu, ít nhất là ở một mức độ nào đó.
She pushed it away.	Cô đẩy nó ra.
This does not mean that we do not understand the problem.	Điều này không có nghĩa là chúng tôi không hiểu vấn đề.
Last week, something really terrible happened.	Tuần trước, một điều thực sự khủng khiếp đã xảy ra.
They make a lot and a lot of money.	Họ kiếm được rất nhiều và rất nhiều tiền.
I had to lie down again for a bit.	Tôi lại phải nằm xuống một chút.
Her eyes are dry.	Mắt cô ấy khô.
The current study is an experiment for this idea.	Nghiên cứu hiện tại là một thử nghiệm cho ý tưởng này.
This is our best book for you to study.	Đây là cuốn sách tốt nhất của chúng tôi để bạn nghiên cứu.
Our door is open.	Cửa của chúng tôi đang mở.
This makes no difference, but treat this power carefully.	Điều này không có gì khác biệt, nhưng hãy đối xử với sức mạnh này một cách cẩn thận.
Furthermore, the series' authors will suggest ways to influence public policy.	Hơn nữa, các tác giả của loạt bài sẽ đề xuất các cách để tác động đến chính sách công.
This is a job.	Đây là một công việc.
A reason for those five, ten seconds.	Một lý do cho năm, mười giây đó.
I fell in love with the place in sight.	Tôi đã yêu nơi trong tầm mắt.
Which for me is very clear.	Mà đối với tôi là rất rõ ràng.
I like to be in control of everything around me.	Tôi thích kiểm soát mọi thứ xung quanh mình như thế nào.
Most likely they won't.	Nhiều khả năng là họ sẽ không.
Maybe it will broadcast better at night.	Có lẽ nó sẽ phát sóng tốt hơn vào ban đêm.
We had to get off the train.	Chúng tôi đã phải xuống tàu.
But often you don't have time to do this.	Nhưng thường thì bạn không có thời gian để làm điều này.
However you want.	Tuy nhiên bạn muốn.
They're fine, and he and I.	Họ ổn ổn, còn anh ấy và tôi.
So many buildings.	Vì vậy, nhiều tòa nhà.
The players are ready.	Các cầu thủ đã sẵn sàng.
He likes the life he has, and he's very good at it.	Anh ấy thích cuộc sống mà anh ấy có, và anh ấy rất giỏi.
Check it out and tell us what you think!.	Kiểm tra và nói cho chúng tôi suy nghĩ của bạn!.
Let's have a drink.	Hãy uống một ly.
But one of the best weapons is words.	Nhưng một trong những vũ khí tốt nhất là lời nói.
But in the end the system worked.	Nhưng cuối cùng hệ thống đã hoạt động.
The trial court was in the best position to make that call.	Tòa án xét xử đã ở vị trí tốt nhất để thực hiện cuộc gọi đó.
She doesn't charge by the hour.	Cô ấy không tính tiền theo giờ.
I need water.	Tôi cần nước.
But it should apply only one style.	Nhưng nó chỉ nên áp dụng một phong cách.
Yes, they are expensive.	Vâng, chúng đắt tiền.
From where he sat, it looked like over a thousand.	Từ chỗ anh ta ngồi, nó trông giống như hơn một nghìn.
Especially in the case of 'we vs.	Đặc biệt là trong trường hợp 'chúng tôi vs.
I have a lot.	Tôi có rất nhiều.
I hate for you to fail.	Tôi ghét cho bạn để thất bại.
Sometimes a guy has to think outside the box.	Đôi khi một chàng trai phải suy nghĩ bên ngoài.
But we care about it.	Nhưng chúng tôi quan tâm đến nó.
The last is not an exhaustive list.	Cuối cùng không phải là một danh sách đầy đủ.
But now is not the time.	Nhưng bây giờ không phải lúc.
I have felt it.	Tôi đã cảm thấy nó.
This is found to be true for all living things.	Điều này được thấy là đúng cho mọi sinh vật.
And the second would be nice.	Và thứ hai sẽ là tốt đẹp.
We are silent.	Chúng tôi im lặng.
That's my everything.	Đó là tất cả mọi thứ của tôi.
That's my interpretation of it.	Đó là cách giải thích của tôi về nó.
I don't know what is wrong with it.	Tôi không biết điều gì là sai với nó.
Changing the client code is required.	Thay đổi mã khách hàng là bắt buộc.
That she could be whoever she wanted to be.	Rằng cô ấy có thể là bất cứ ai cô ấy muốn trở thành.
So at this point, there is no real solution.	Vì vậy, tại thời điểm này, không có giải pháp thực sự.
Sometimes this is so.	Đôi khi điều này là như vậy.
The mother just gave her opinion.	Người mẹ chỉ đưa ra ý kiến ​​của mình.
In fact, they are becoming more and more popular.	Trên thực tế, chúng ngày càng trở nên phổ biến hơn.
She was looking in his direction.	Cô ấy đã nhìn theo hướng của anh ấy.
Constantly taking people off the list.	Liên tục đưa mọi người ra khỏi danh sách.
None of us want to stop anymore.	Không ai trong chúng tôi muốn dừng lại nữa.
While doing that, he observed the eyes of the animal.	Trong khi làm điều đó, anh ấy đã quan sát đôi mắt của con vật.
They even feel a longing to share and give.	Họ thậm chí còn cảm thấy khao khát được chia sẻ và cho đi.
We, as leaders, must begin to think clearly.	Chúng ta, với tư cách là những nhà lãnh đạo, phải bắt đầu suy nghĩ thấu đáo.
Don't do this.	Đừng làm điều này.
We have no words to waste you.	Chúng tôi không có lời nào để lãng phí bạn.
We shared a lot as children.	Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều khi còn nhỏ.
She didn't leave a single letter, he thought to himself.	Cô không để lại một lá thư nào, anh tự nghĩ.
For many of the same reasons.	Vì nhiều lý do tương tự.
Maybe he didn't.	Có lẽ anh ấy đã không.
However, it proved to be a turning point.	Tuy nhiên, nó đã được chứng minh là một bước ngoặt.
I won't tell you what it's called.	Tôi sẽ không cho bạn biết nó được gọi là gì.
It's her turn to turn around and close in full.	Đến lượt cô ấy quay lại và đóng đầy đủ.
Red shows the opposite.	Màu đỏ cho thấy điều ngược lại.
She couldn't do it fast enough.	Cô ấy không thể làm điều đó đủ nhanh.
At least that's how it started.	Ít nhất đó là cách nó bắt đầu.
A beautiful item!.	Một món đồ đẹp !.
I wouldn't make a second guess myself.	Tôi sẽ không tự mình đoán lần thứ hai.
There are many examples of this.	Có rất nhiều ví dụ về điều này.
Skin to skin contact.	Da tiếp xúc với da.
They will find you.	Họ sẽ tìm thấy bạn.
I know the idea is certain and it will happen.	Tôi biết ý tưởng đó là chắc chắn và nó sẽ xảy ra.
Why, that means no more worlds.	Tại sao, điều đó có nghĩa là không còn thế giới nữa.
If not, wait for us.	Nếu không, hãy đợi chúng tôi.
What is it and what does it do.	Nó là gì và nó làm gì.
I don't understand how this is possible.	Tôi không hiểu làm thế nào điều này có thể được.
He said drugs were in the car.	Anh ta nói rằng ma túy đã ở trong xe.
No religious.	Tôn giáo không.
Your work must be done and it must be done.	Công việc của bạn phải được hoàn thành và nó phải được hoàn thành.
It's time to change course.	Đã đến lúc thay đổi khóa học.
It is a free country.	Đó là một đất nước tự do.
They can see things like that.	Họ có thể nhìn thấy những thứ như thế.
One of us will.	Một người trong chúng ta sẽ làm được.
In no way spoil his opinion of himself.	Không có cách nào làm hỏng ý kiến ​​của anh ấy về bản thân.
They can do what they want.	Họ có thể làm những gì họ muốn.
But that opinion is not correct.	Nhưng ý kiến ​​đó không đúng.
Or they can.	Hoặc họ có thể.
Now I tried with music but not ok.	Bây giờ tôi đã thử với âm nhạc nhưng không ổn.
Naturally, this excites me.	Tự nhiên, điều này làm tôi phấn khích.
Please give this nice trade in a good home.	Xin vui lòng cho thương mại tốt đẹp này trong một ngôi nhà tốt.
If you never talked about it, it didn't exist.	Nếu bạn chưa bao giờ nói về nó, nó đã không tồn tại.
You avoid mom.	Bạn tránh mẹ.
This house saved me.	Ngôi nhà này đã cứu tôi.
Both are not suitable in this case.	Cả hai đều không thích hợp trong trường hợp này.
Just could never bring myself to do it.	Chỉ là không bao giờ có thể mang bản thân mình để làm điều đó.
If that works.	Nếu điều đó hoạt động.
On that, we are still waiting.	Về điều đó, chúng tôi vẫn đang chờ đợi.
Died three times.	Chết ba lần.
We told them we were everywhere.	Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi ở khắp mọi nơi.
This is quite natural.	Điều này là khá tự nhiên.
But she won't cry.	Nhưng cô ấy sẽ không khóc.
It will be considered another major.	Nó sẽ được coi là một chuyên ngành khác.
In an ideal world, we would like everyone to have these.	Trong một thế giới lý tưởng, chúng tôi mong muốn mọi người đều có những thứ này.
We cannot shorten the doors, we need strength to open them.	Chúng ta không thể làm ngắn cánh cửa, chúng ta cần sức mạnh để mở chúng.
He's happy to have something to do.	Anh ấy rất vui khi có việc gì đó để làm.
Those are for other people.	Đó là những thứ dành cho những người khác.
It's very normal.	Nó rất bình thường.
It could have been.	Nó có thể đã được.
This model fits well.	Mô hình này phù hợp tốt.
We made money, but not friends.	Chúng tôi đã kiếm tiền, nhưng không phải bạn bè.
We wanted more, now we have it.	Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa, bây giờ chúng tôi đã có nó.
My father divided the land between my brothers and me.	Cha đã chia đất cho anh em tôi và tôi.
I am very happy with his work.	Tôi rất vui vì công việc của anh ấy.
We are worse than lost.	Chúng tôi còn tệ hơn là bị mất.
There is no place to raise children outside.	Bên ngoài không có chỗ nuôi con.
You want to be human.	Bạn muốn trở thành con người.
Take that girl.	Lấy cô gái đó.
He shook his head and looked around the room.	Anh lắc đầu và nhìn quanh phòng.
But don't be afraid.	Nhưng bạn đừng sợ.
The truth doesn't matter.	Sự thật không quan trọng.
The truth is I know this.	Sự thật là tôi biết thứ này.
Get everything else sent over.	Nhận mọi thứ khác được gửi qua.
Not too late for me, that is.	Không quá muộn đối với tôi, đó là.
I am five years old.	Tôi năm tuổi.
The truth is that it has been awaited.	Sự thật là nó đã được chờ đợi.
I made it and put it to work and everyone loved it.	Tôi đã làm ra nó và đem nó đi làm và mọi người đều yêu thích nó.
Everything has its right time and place.	Mọi thứ đều có thời gian và địa điểm thích hợp.
We've had this happen a few times.	Chúng tôi đã có điều này xảy ra một vài lần.
You are too soft.	Bạn quá mềm.
Especially when his mother is far away.	Nhất là khi mẹ anh ở rất xa.
They made us fight.	Họ đã khiến chúng tôi phải chiến đấu.
I have a knife in my injured hand.	Tôi có một con dao ở tay bị thương.
Even more came when we arrived.	Thậm chí nhiều hơn đã đến khi chúng tôi đến.
Obviously you have to have hope.	Rõ ràng là bạn phải có hy vọng.
He didn't even look at me.	Anh ta cũng không nhìn tôi.
I lost my children, my life.	Tôi đã mất những đứa con của tôi, cuộc sống của tôi.
Shown is one of the representative samples.	Hiển thị là một trong những mẫu đại diện.
Nothing to be confirmed anymore.	Không có gì để được xác nhận nữa.
It's just how it is.	Nó chỉ là nó như thế nào.
One letter in particular surprised me.	Một lá thư đặc biệt đã làm tôi kinh ngạc.
She tells him that there are no men but all women.	Cô ấy nói với anh ấy rằng không có đàn ông mà là tất cả phụ nữ.
It's good for you to come.	Thật là tốt cho bạn khi đến.
But now she is approaching.	Nhưng bây giờ cô ấy đang đến gần.
Look around the rest of the world.	Nhìn xung quanh phần còn lại của thế giới.
But just in case.	Nhưng chỉ trong trường hợp.
Open memory, raise hands, move legs.	Mở trí nhớ, giơ tay, di chuyển chân.
I have never seen anything more beautiful.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì đẹp hơn.
We waste a lot of time and energy there.	Chúng tôi lãng phí rất nhiều thời gian và năng lượng ở đó.
One minute passed.	Một phút trôi qua.
Your blog is great	Blog của bạn rất hay
Discussions happen about everyone.	Các cuộc thảo luận xảy ra về tất cả mọi người.
He found some, but didn't tell anyone.	Anh ấy đã tìm thấy một số, nhưng không nói cho ai biết.
That's who we're trying to target.	Đó là người mà chúng tôi đang cố gắng nhắm mục tiêu.
I want to win one day.	Tôi muốn giành chiến thắng vào một ngày nào đó.
The front door of the house opened.	Cửa trước của ngôi nhà mở ra.
And it was death to live with him.	Và đó là cái chết để sống với anh ta.
They don't believe me.	Họ không tin tôi.
Some players with this injury have to take a month off.	Một số cầu thủ bị chấn thương này phải nghỉ một tháng.
You said you didn't want that for yourself.	Bạn đã nói rằng bạn không muốn điều đó cho chính mình.
Continuously, but this has to do.	Liên tục, nhưng điều này phải làm gì.
Again, however, the question was not whether the participants were lying.	Tuy nhiên, một lần nữa, câu hỏi không phải là liệu những người tham gia có nói dối hay không.
So that particular attempt was unsuccessful.	Vì vậy, nỗ lực cụ thể đó đã không thành công.
I must be able to look her in the eye.	Tôi phải có thể nhìn vào mắt cô ấy.
It is working.	Nó đang làm việc.
I cannot describe.	Tôi không thể mô tả được.
This is exciting for me, guys.	Điều này đối với tôi thật thú vị, các bạn.
But now the secret will surely be revealed.	Nhưng bây giờ bí mật chắc chắn sẽ được tiết lộ.
I can only understand it in a general sense.	Tôi chỉ có thể hiểu nó theo nghĩa chung chung.
Heat until hot, but do not boil.	Đun cho đến khi nóng, nhưng không đun sôi.
I have a dream.	Tôi có một giấc mơ.
It is a good book.	Nó là một quyển sách hay.
That is certainly true.	Điều đó chắc chắn đúng.
This makes sense of course.	Điều này có ý nghĩa tất nhiên.
Hard with the heart.	Khó với trái tim.
I did not break him once.	Tôi không phá vỡ anh ta một lần.
Let him try.	Hãy để anh ấy thử.
We can help!.	Chúng tôi có thể giúp!.
First, our study had a relatively small number of patients.	Đầu tiên, nghiên cứu của chúng tôi có một lượng bệnh nhân tương đối nhỏ.
Damn city lights, he thought.	Ánh đèn thành phố chết tiệt, anh nghĩ.
In addition, we found more effects than in previous studies.	Ngoài ra, chúng tôi tìm thấy nhiều tác dụng hơn so với các nghiên cứu trước đây.
I am now writing to report that my efforts have been successful.	Bây giờ tôi viết thư này để báo cáo rằng những nỗ lực của tôi đã thành công.
She knew only a few of their names.	Cô chỉ biết một vài tên của họ.
We are connected.	Chúng tôi được kết nối.
Anything we want.	Bất cứ điều gì chúng tôi muốn.
Been there, done it, thanks.	Đã ở đó, làm điều đó, cảm ơn.
He can be grasped and held by love but not by thought.	Anh ấy có thể được nắm lấy và nắm giữ bằng tình yêu nhưng không phải bằng suy nghĩ.
It will have a different expression.	Nó sẽ có một biểu hiện khác.
All this is known too deeply to need to think.	Tất cả điều này đã được biết quá sâu để cần phải suy nghĩ.
I think about her every day.	Tôi nghĩ về cô ấy mỗi ngày.
However, you may be different.	Tuy nhiên, bạn có thể sẽ khác.
She kept looking at me.	Cô ấy cứ nhìn tôi.
Everything that came before is here.	Tất cả những gì đến trước đây là ở đây.
Remember to fill in each box.	Nhớ điền vào từng ô.
I have learned from the experience.	Tôi đã học được từ những kinh nghiệm.
Really, really, really angry.	Thực sự, thực sự, thực sự tức giận.
We recommend watching the show.	Chúng tôi khuyên bạn nên xem chương trình.
You never know which one will do what.	Bạn không bao giờ biết cái nào sẽ làm cái gì.
We move to the car.	Chúng tôi di chuyển ra ô tô.
I'm the one who shot that video.	Tôi là người đã quay video đó.
Just as complicated as his own.	Cũng phức tạp như của riêng anh ta.
She saw him walk away.	Cô thấy anh bước đi.
It is in excellent condition.	Nó ở trong tình trạng tuyệt vời.
Right and wrong.	Đúng và sai.
He clearly doesn't know where he is.	Anh ta rõ ràng không biết mình đang ở đâu.
She was close to me, and that was enough.	Cô ấy gần gũi với tôi, và như vậy là đủ.
I'm also thinking about form.	Tôi cũng đang suy nghĩ về hình thức.
First, she's really good at what she does.	Đầu tiên, cô ấy thực sự giỏi những gì cô ấy làm.
I have chosen for us a few good horses.	Tôi đã chọn cho chúng tôi một vài con ngựa tốt.
In social events, we record basic facts by human observation.	Trong sự kiện xã hội, chúng tôi ghi lại sự thật cơ bản bằng quan sát của con người.
He watched me come to him.	Anh ấy nhìn tôi đến với anh ấy.
It will be a lot better than what people expect.	Sẽ tốt hơn rất nhiều so với những gì mọi người mong đợi.
You cannot do both.	Bạn không thể làm cả hai.
He wanted to know why people were suddenly so interested.	Anh ấy muốn biết tại sao mọi người lại đột nhiên quan tâm đến vậy.
All right, come in.	Được rồi, vào đi.
Some of them were older, saying they were ready to go.	Một số người trong số họ đã lớn tuổi, nói rằng họ đã sẵn sàng đi.
The lamp is ready.	Đèn đã sẵn sàng.
Poor.	Nghèo.
It's good to see you.	Thật tốt khi được gặp bạn.
He is a silent man.	Anh ấy là một người đàn ông im lặng.
But she knows who did.	Nhưng cô ấy biết ai đã làm.
They are not there.	Họ không có ở đó.
Cut every corner.	Cắt mọi góc.
She will keep him company.	Cô ấy sẽ giữ cho anh ta bầu bạn.
I won't pass it on to anyone.	Tôi sẽ không chuyển nó cho bất cứ ai.
None of them seemed to care about him.	Không ai trong số họ có vẻ quan tâm đến anh ta.
The more they thought about it, the more progress we made.	Họ càng nghĩ về nó, chúng tôi càng đạt được nhiều tiến bộ.
Permissions something is wrong.	Quyền có gì đó không ổn.
I can't stop it anymore.	Tôi không thể dừng nó lại được nữa.
But if they were just that, few people would watch.	Nhưng nếu họ chỉ có vậy, ít người sẽ xem.
Read the words.	Đọc các từ.
And there's a reason for it.	Và có lý do cho nó.
I don't come here often.	Tôi không đến đây thường xuyên.
Look, don't say anything.	Nhìn đi, đừng nói gì cả.
You better believe it.	Tốt hơn hết bạn nên tin vào điều đó.
It's not a secret either.	Đó cũng không phải là bí mật.
Every child is different.	Mỗi đứa trẻ đều khác nhau.
I've been researching those for years.	Tôi đã nghiên cứu những thứ đó trong nhiều năm.
He sided with her mother.	Anh đã đứng về phía mẹ cô.
So try to stay close to the growing ones.	Vì vậy, hãy cố gắng ở gần những con đang phát triển.
If that happens, welcome it.	Nếu điều đó xảy ra, hãy chào đón nó.
This form of growth has not been described before.	Hình thức tăng trưởng này chưa được mô tả trước đây.
They're great.	Chúng thật tuyệt.
They are also cards.	Chúng cũng là thẻ.
The heavy one.	Cái nặng.
I was forced to make this decision.	Tôi buộc phải đưa ra quyết định này.
It looks like a sweet book.	Nó trông giống như một cuốn sách ngọt ngào.
In fact, it's even easier now than it was before.	Trên thực tế, bây giờ nó thậm chí còn dễ dàng hơn nhiều so với trước đây.
Nobody does that.	Chả ai làm điều đó.
I told them to continue with exactly that procedure.	Tôi đã nói với họ để tiếp tục với chính xác thủ tục đó.
That is easy to spot.	Điều đó rất dễ nhận ra.
No sex education to talk about.	Không có giáo dục giới tính để nói về.
I've been here too long.	Tôi đã ở đây quá lâu.
Maybe he doesn't believe the book deal is real.	Có thể anh ấy không tin thỏa thuận mua sách là có thật.
I just stand.	Tôi chỉ đứng.
Questions were asked but he didn't have time for them.	Những câu hỏi được đặt ra nhưng anh không có thời gian cho chúng.
She was also killed.	Cô ấy cũng bị giết.
That makes me very proud and happy.	Điều đó khiến tôi rất tự hào và hạnh phúc.
That's where it was.	Đó là nơi nó đã được.
He will report.	Anh ta sẽ báo cáo.
Everything she loved was gone.	Tất cả những gì cô ấy yêu thích đã không còn nữa.
I'm not sure why that is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy.
But we can't and.	Nhưng chúng tôi không thể và.
Then a month.	Sau đó một tháng.
We see no need to correct for dark current.	Chúng tôi thấy không cần phải sửa cho dòng điện tối.
The authors declined.	Các tác giả đã từ chối.
Maybe it's just a few.	Có lẽ nó chỉ là một số ít.
Get him up.	Đưa anh ta dậy.
Or at least.	Hoặc ít nhất là.
It really isn't a problem.	Nó thực sự không phải là một vấn đề.
This will give the reader access to the site.	Điều này sẽ cung cấp cho người đọc quyền truy cập vào trang web.
But this last statement is false.	Nhưng tuyên bố cuối cùng này là sai.
It is also strategic.	Nó cũng là chiến lược.
He opened the door and stepped out of our way.	Anh ta mở cửa và bước ra khỏi lối đi của chúng tôi.
It's not really great.	Nó không thực sự tuyệt vời.
It will have a hospital.	Nó sẽ có một bệnh viện.
And his friends did the same later that day.	Và bạn bè của anh ấy đã làm như vậy sau ngày hôm đó.
One day their target will be mine, but not now.	Một ngày nào đó mục tiêu của họ sẽ là của tôi, nhưng không phải lúc này.
And go there.	Và đi đến đó.
But, it's bad.	Nhưng, thật tệ.
It's history, environment and materials.	Đó là lịch sử, môi trường và vật liệu.
Writing about our problems seems to help put them into perspective.	Viết về các vấn đề của chúng ta dường như giúp đưa chúng vào quan điểm.
Now they can attack anyone.	Bây giờ họ có thể tấn công bất cứ ai.
But we do know each other.	Nhưng chúng ta có biết nhau.
So that's why I'm using this.	Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi đang sử dụng cái này.
That thought made me fear for my life.	Ý nghĩ đó khiến tôi lo sợ cho cuộc đời mình.
This is a really bad sign.	Đây là một dấu hiệu thực sự xấu.
We recommend at least once to twice a week.	Chúng tôi khuyến nghị ít nhất một đến hai lần một tuần.
You tell us about you.	Bạn cho chúng tôi biết về bạn.
The goal here is to make the player speak as their character.	Mục tiêu ở đây là làm cho người chơi nói chuyện với tư cách là nhân vật của họ.
The other seat is empty for me.	Ghế còn lại trống cho tôi.
He started talking, and stopped.	Anh ta bắt đầu nói, và dừng lại.
I'm not worried about you going with them.	Tôi không lo lắng về việc bạn đi cùng họ.
There is a moment or two of silence.	Có một hoặc hai khoảnh khắc im lặng.
If you want a serious discussion, have it.	Nếu bạn muốn có một cuộc thảo luận nghiêm túc, hãy có nó.
Many species have yet to be discovered.	Nhiều loài vẫn chưa được phát hiện.
Both teams performed well last season.	Cả hai đội đều đã thi đấu tốt trong mùa giải trước.
However, he went missing.	Tuy nhiên, anh ta đã mất tích.
I'm just proud to be on the team.	Tôi chỉ tự hào khi được ở trong đội.
In the second.	Trong lần thứ hai.
Time is running out.	Thời gian không còn nhiều.
We want to know what our problem is.	Chúng tôi muốn biết vấn đề của chúng tôi là gì.
Probably different.	Có lẽ là khác nhau.
For a woman at least.	Đối với một người phụ nữ ít nhất.
Performing arts, things like that.	Những buổi biểu diễn nghệ thuật, những thứ đại loại như vậy.
Hard to remove, from the house the burning smell of what happened.	Khó tẩy, khỏi nhà mùi khét lẹt của những gì đã xảy ra.
God is my strength.	Chúa là sức mạnh của tôi.
Do not eat.	Không ăn.
These people are not a threat.	Những người này không phải là mối đe dọa.
You are at their service.	Bạn đang ở dịch vụ của họ.
And we hit a big wall.	Và chúng tôi đụng phải một bức tường lớn.
I'm very sad about that.	Tôi rất buồn về điều đó.
And it's important.	Và nó quan trọng.
So the same holds true for dark matter.	Vì vậy, điều tương tự cũng đúng với vật chất tối.
There's a lot going on in there.	Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đó.
You wonder what happens to the characters when you're done.	Bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với các nhân vật khi bạn hoàn thành.
This show sounds unbelievable.	Chương trình này nghe có vẻ khó tin.
He never showed up, and the investigation was dropped.	Anh ta không bao giờ xuất hiện, và cuộc điều tra đã bị hủy bỏ.
It's a possibility, even if it's unlikely.	Đó là một khả năng, ngay cả khi nó không có khả năng xảy ra.
Children get half of that.	Trẻ em nhận được một nửa số đó.
If you are using it, try removing it.	Nếu bạn đang sử dụng, hãy thử tháo nó ra.
You must have dropped it.	Bạn phải đã đánh rơi nó.
It remained that way until we parted.	Nó vẫn như vậy cho đến khi chúng tôi chia tay.
She will get over it.	Cô ấy sẽ vượt qua nó.
Instead, she let him lead her back to the side.	Thay vào đó, cô để anh ta dẫn cô trở lại một bên.
We do not write or create with money in mind.	Chúng tôi không viết hoặc sáng tạo với tâm trí tiền bạc.
She's a big, fat, and downhill thing pretty much.	Cô ấy là một thứ to lớn, béo và xuống dốc khá nhiều.
It benefits you every day.	Nó mang lại lợi ích cho bạn mỗi ngày.
I would highly recommend watching it.	Tôi rất muốn khuyên bạn nên xem nó.
But they seem to call themselves an open source project.	Nhưng họ dường như tự gọi mình là một dự án mã nguồn mở.
But it's amazing how we've taken this water for granted.	Nhưng thật ngạc nhiên là chúng ta đã coi nguồn nước này là điều hiển nhiên.
He didn't even hear me enter the room.	Anh ấy thậm chí không nghe thấy tôi bước vào phòng.
Similar results were obtained in three experiments.	Kết quả tương tự cũng thu được trong ba thí nghiệm.
Some are bad, some are good.	Một số là xấu, một số là tốt.
Maybe she didn't want to remember.	Có lẽ cô không muốn nhớ.
He never had trouble finding what he wanted.	Anh ấy chưa bao giờ gặp khó khăn khi tìm kiếm thứ mình muốn.
He hadn't seen such a beautiful sight in many years.	Anh đã không nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như vậy trong nhiều năm.
I don't believe that.	Tôi chưa tin điều đó.
Besides this, my best thing is my support.	Bên cạnh điều này, điều tốt nhất của tôi là sự hỗ trợ của tôi.
Sometimes the rules were made to be broken.	Đôi khi các quy tắc đã được thực hiện để bị phá vỡ.
That's not my job.	Đó không phải việc của tôi.
He is very tall with a dark yellow face.	Anh ta rất cao với khuôn mặt màu vàng sẫm.
That happened many times.	Điều đó đã xảy ra nhiều lần.
This is very likely to happen.	Đây là điều rất có thể sẽ xảy ra.
The answer to the far right cannot be concessions.	Câu trả lời cho phía ngoài cùng bên phải không thể là nhượng bộ.
In a way we prepare for it.	Theo một cách chúng tôi chuẩn bị cho nó.
Thank you for the information.	Cảm ơn bạn đã thông tin.
We thought it was very strange, but no one could explain it.	Chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất kỳ lạ, nhưng không ai có thể giải thích được.
I think you understood it.	Tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu nó.
I can't think exactly.	Tôi không thể nghĩ chính xác.
The teachers gave up.	Các giáo viên đã bó tay.
I think this is an interesting idea.	Tôi nghĩ đây là một ý tưởng thú vị.
When they found his body, they thought he had fallen.	Khi họ tìm thấy xác của anh ấy, họ nghĩ rằng anh ấy đã bị ngã.
It gives way.	Nó nhường đường.
At first I didn't know who he was.	Lúc đầu tôi không biết anh ta là ai.
I moved closer.	Tôi tiến lại gần hơn.
And that knowledge is a gift it has bestowed upon us.	Và kiến ​​thức đó là một món quà mà nó đã ban tặng cho chúng ta.
Potential.	Có tiềm năng.
If it is confirmed, go with his plan.	Nếu nó được xác nhận, hãy đi theo kế hoạch của anh ấy.
She glanced in his direction.	Cô liếc nhìn về hướng anh.
Since then, we have written an even longer research paper on the topic.	Kể từ đó, chúng tôi đã viết một bài nghiên cứu thậm chí còn dài hơn về chủ đề này.
I have seen the stars.	Tôi đã nhìn thấy những ngôi sao.
There will be a logic behind that.	Sẽ có một logic đằng sau đó.
Sometimes they don't even make sense to me.	Đôi khi chúng thậm chí không có ý nghĩa đối với tôi.
I noticed that this 'network' added a few more sites.	Tôi nhận thấy rằng 'mạng lưới' này đã thêm một vài trang web nữa.
We can use more memory.	Chúng tôi có thể sử dụng nhiều bộ nhớ hơn.
Songs that mention my name.	Các bài hát nhắc đến tên tôi.
They have dreams.	Họ có những giấc mơ.
Another cause may be the low number of patients.	Nguyên nhân khác có thể là do số lượng bệnh nhân thấp.
But he might like it.	Nhưng anh ấy có thể thích nó.
Cases come densely and quickly, with almost no time to breathe.	Các ca bệnh đến dày đặc và nhanh chóng, hầu như không có thời gian để thở.
Do not trust yourself to speak.	Không tin tưởng vào bản thân để nói.
I worry about you.	Tôi lo lắng về bạn.
However, putting something of my own together was difficult.	Tuy nhiên, đặt một cái gì đó của riêng tôi lại với nhau thật khó khăn.
The weather was great, for the most part.	Thời tiết rất tuyệt, đối với hầu hết các phần.
We have been friends.	Chúng tôi đã là bạn bè.
He has been ill for several months.	Anh ấy đã bị ốm trong vài tháng.
She can rest in peace.	Cô có thể nghỉ ngơi trong hòa bình.
She loves her sister more than you can imagine.	Cô ấy yêu em gái của mình nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.
I am saying something, he is saying something.	Tôi đang nói điều gì đó, anh ấy đang nói điều gì đó.
Then he noticed.	Sau đó, anh ấy nhận thấy.
You love them more than you love yourself.	Bạn yêu họ nhiều hơn bạn yêu chính mình.
We saw enough after the first day.	Chúng tôi đã thấy đủ sau ngày đầu tiên.
No sound output.	Không phát ra âm thanh.
He's even running away from himself.	Anh ấy thậm chí đang chạy trốn khỏi chính mình.
Probably a knife.	Có lẽ là một con dao.
In the bedroom.	Trong phòng ngủ.
We see wrong as wrong.	Chúng tôi thấy sai là sai.
First, he wants to check in on people four times a year.	Thứ nhất, anh ấy muốn kiểm tra mọi người bốn lần mỗi năm.
I will hate you if you keep me here.	Tôi sẽ ghét bạn nếu bạn giữ tôi ở đây.
People know me more so they will try to attack me.	Mọi người biết đến tôi nhiều hơn nên họ sẽ cố gắng tấn công tôi.
How can anyone be so stupid? 	Làm thế nào có ai có thể ngu ngốc như vậy?
the boy asked.	cậu bé thắc mắc.
Plan your dream trip, whatever that means.	Lên kế hoạch cho chuyến đi trong mơ của bạn, bất kể điều đó có nghĩa là gì.
The results are about what you expect.	Kết quả là về những gì bạn mong đợi.
Each player tries to make a shot to benefit his team.	Mỗi người đều cố gắng thực hiện một cú sút để có lợi cho đội của mình.
I'm doing pretty well alone.	Tôi đang làm khá tốt một mình.
Our analysis shows that this goal has been achieved.	Phân tích của chúng tôi cho thấy mục tiêu này đã đạt được.
In this one it's a warehouse.	Trong cái này nó là một cái kho.
It's not a big thing.	Nó không phải là một điều lớn.
Sometimes you just need adult conversation.	Đôi khi bạn chỉ cần cuộc trò chuyện của người lớn.
It's the same situation here.	Đó là tình huống tương tự ở đây.
Law says.	Luật nói rằng.
I will definitely adopt this as it feels better.	Tôi chắc chắn sẽ áp dụng điều này vì nó cảm thấy tốt hơn.
I hope it happens.	Tôi hy vọng nó sẽ diễn ra.
You are affected by whatever this is.	Bạn đang bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì đây là.
I leaned over to listen.	Tôi nghiêng mình lắng nghe.
It was a small scene, children.	Đó là một cảnh nhỏ, trẻ em.
I really can't get over how tight it is.	Tôi thực sự không thể vượt qua nó chặt chẽ như thế nào.
I like the sound of it.	Tôi thích âm thanh của nó.
And worse has come.	Và điều tồi tệ hơn đã đến.
The others in their group followed her lead.	Những người khác trong nhóm của họ đi theo sự dẫn đầu của cô ấy.
And there are a few people there who are a good friend.	Và có một vài người ở đó là một người bạn tốt.
Who knows.	Ai biết.
He wants to go on.	Anh ấy muốn đi tiếp.
This is perhaps a bit normal, but it's a really dark feeling.	Điều này có lẽ hơi bình thường, nhưng đó là một cảm giác thực sự đen tối.
Others stepped out.	Những người khác bước ra ngoài.
But it has come at a cost.	Nhưng nó đã phải trả giá.
The information office has been closed.	Văn phòng thông tin đã bị đóng cửa.
In the second half of last year, its value dropped.	Trong nửa cuối năm ngoái, giá trị của nó đã giảm xuống.
Then he didn't stop there.	Sau đó, anh ấy không dừng lại ở đó.
But, she will not give up her daughter.	Nhưng, bà sẽ không từ bỏ con gái mình.
Hence was born.	Do đó đã được sinh ra.
She went missing.	Cô ấy đã mất tích.
What goes on in a machine is hidden.	Những gì diễn ra trong một cỗ máy được ẩn đi.
The type of tumor was the only factor related to the time of diagnosis.	Loại khối u là yếu tố duy nhất liên quan đến thời gian chẩn đoán.
But he remained determined.	Nhưng anh vẫn quyết tâm.
However, that may come later.	Tuy nhiên, điều đó có thể đến sau.
We want to see it grow.	Chúng tôi muốn thấy nó phát triển.
That impact would be huge for the entire region.	Tác động đó sẽ rất lớn đối với toàn bộ khu vực.
But that will take more time and effort.	Nhưng điều đó sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn.
If you're here looking for an answer, that means something.	Nếu bạn đang ở đây để tìm kiếm câu trả lời, điều đó có nghĩa là gì đó.
He checked quickly, on guard, then shook his head.	Anh ta kiểm tra nhanh, đề phòng, rồi lắc đầu.
Just as colors will never change again, neither will you.	Cũng như màu sắc sẽ không bao giờ thay đổi trở lại, bạn cũng vậy.
I won't let him hurt me again.	Tôi sẽ không để anh ấy làm tổn thương tôi một lần nữa.
Just look around in there.	Chỉ cần nhìn xung quanh trong đó.
She is one of those.	Cô ấy là một trong những.
But they were there.	Nhưng họ đã ở đó.
But she didn't cry.	Nhưng cô ấy không khóc.
I just want a moment of your time.	Tôi chỉ muốn một chút thời gian của bạn.
I have that feeling too.	Tôi cũng cảm thấy như vậy.
They picked up clothes for friends who weren't there.	Họ nhặt quần áo cho những người bạn không có ở đó.
But as a result you may see some components look a bit off.	Nhưng kết quả là bạn có thể thấy một số thành phần trông hơi lệch.
Those results are consistent with previously reported studies.	Những kết quả đó phù hợp với các nghiên cứu đã được báo cáo trước đây.
I had to continue.	Tôi đã phải tiếp tục.
And then there's the influence of music.	Và sau đó là ảnh hưởng của âm nhạc.
The only exception is soft drinks.	Ngoại lệ duy nhất là nước ngọt.
We finally found it easier to walk.	Cuối cùng chúng tôi cũng thấy dễ dàng hơn khi đi bộ.
Will look into it tomorrow.	Sẽ xem xét nó vào ngày mai.
It was an old job for them.	Đó là một công việc cũ đối với họ.
It's like we weren't even there.	Nó giống như chúng tôi thậm chí đã không ở đó.
A class can contain only one variable.	Một lớp có thể chỉ chứa một biến.
As if she was still by my side.	Như thể cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi.
I'm not in the mood.	Tôi không có hứng.
Like a police investigation.	Giống như một cuộc điều tra của cảnh sát.
Everyone else is moving slowly.	Mọi người khác đang di chuyển chậm lại.
I cannot find the reason for this.	Tôi không thể tìm ra lý do của việc này.
Others have come to receive her.	Những người khác đã đến nhận cô ấy.
Of course, ways to understand your audience are important.	Tất nhiên, những cách tìm hiểu khán giả của bạn là rất quan trọng.
And she doesn't even know her own name.	Và cô ấy thậm chí còn không biết tên của mình.
Everyone knows that will never happen.	Mọi người đều biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
He also hasn't called before.	Anh ấy cũng chưa gọi trước.
Call someone for help.	Gọi cho ai đó để được giúp đỡ.
My running takes me to many beautiful places.	Cuộc chạy bộ của tôi đưa tôi đến nhiều nơi tuyệt đẹp.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
Difficult and fun at the same time.	Khó khăn và vui vẻ cùng một lúc.
But think about how much the war cost us.	Nhưng hãy nghĩ về cuộc chiến đã khiến chúng ta phải trả giá bao nhiêu.
You have kept my door locked.	Bạn đã giữ cửa của tôi bị khóa.
It is not to achieve high anymore.	Nó không phải là để đạt được cao nữa.
When it wants, it will fall to the ground.	Khi nó muốn, nó sẽ rơi xuống đất.
Don't put your trust in them.	Đừng đặt niềm tin vào họ.
But the risk, we think, is too high.	Nhưng rủi ro, chúng tôi nghĩ, là quá cao.
I accept the past.	Tôi chấp nhận quá khứ.
He's checking on you.	Anh ấy đang kiểm tra bạn.
We're here for the same reason, that's pretty obvious.	Chúng tôi ở đây vì cùng một lý do, điều đó khá rõ ràng.
As a result, it can hurt the economy.	Kết quả là, nó có thể gây tổn hại cho nền kinh tế.
Go far and beyond the call of duty.	Đi xa và vượt xa sự kêu gọi của nhiệm vụ.
It's time to get out of their lives.	Đã đến lúc phải ra khỏi cuộc sống của họ.
I'm not sure if she's a cancer patient.	Tôi không chắc liệu cô ấy có phải là bệnh nhân ung thư hay không.
He fired me.	Anh ấy đã sa thải tôi.
Even for work.	Ngay cả đối với công việc.
The event is sold out.	Sự kiện đã bán hết vé.
Simple but excellent.	Đơn giản nhưng xuất sắc.
Hope this gives you some more ideas.	Hy vọng điều này cung cấp cho bạn một số ý tưởng hơn.
Each circle represents a sample.	Mỗi vòng tròn đại diện cho một mẫu.
How could she not stand the conflict.	Làm sao cô ấy không thể chịu được xung đột.
We describe the results briefly below.	Chúng tôi mô tả kết quả ngắn gọn bên dưới.
That is his job.	Đó là công việc của anh ấy.
They were arrested.	Họ bị bắt.
Just do it.	Cứ làm đi.
And this is not a good thing.	Và đây không phải là một điều tốt.
It just is.	Nó chỉ là.
I don't even want to.	Tôi thậm chí không muốn.
I don't want to leave anything on the table.	Tôi không muốn để lại gì trên bàn.
He went to the next land.	Anh đến vùng đất tiếp theo.
Everyone loves him.	Mọi người đều yêu anh ấy.
The first three days only lasted for three days.	Ba ngày đầu tiên chỉ kéo dài trong ba ngày.
Sell ​​as is.	Bán như là.
That means monthly.	Điều đó có nghĩa là hàng tháng.
That might also work.	Điều đó cũng có thể hoạt động.
And you laugh.	Và bạn cười.
Then prepare for your baby.	Sau đó chuẩn bị cho em bé của bạn.
Link me link me.	Liên kết tôi liên kết tôi.
Her body took over, and she pressed herself against him.	Cơ thể cô làm chủ, và cô ép mình vào anh.
I never finished the last one.	Tôi không bao giờ hoàn thành cái cuối cùng.
They pointed at the dead, running from body to body.	Họ chỉ tay vào người chết, chạy từ xác này sang xác khác.
Just continue as usual.	Cứ tiếp tục như bình thường.
Only four.	Chỉ có bốn.
If you leave a body, people will look for them.	Nếu bạn bỏ lại thi thể, mọi người sẽ tìm kiếm họ.
It has the promise of connecting people.	Nó có lời hứa kết nối con người.
Even if it's not spring yet, even though it seems to be spring here.	Ngay cả khi đó vẫn chưa phải là mùa xuân, mặc dù ở đây dường như là mùa xuân.
I am looking for resources to help families cook, eat, and feed their children better.	Tôi đang tìm kiếm các nguồn lực để giúp các gia đình nấu nướng, ăn uống và cho con ăn tốt hơn.
We can't take her with us.	Chúng tôi không thể mang cô ấy theo.
You'll probably forget what's even there.	Có lẽ bạn sẽ quên thứ thậm chí còn ở đó.
In a new world, it is important to discuss the rules.	Trong một thế giới mới, điều quan trọng là phải thảo luận về các quy tắc.
Wait, let silence work.	Chờ đã, hãy để im lặng hoạt động.
Had to be very careful in it.	Đã phải rất cẩn thận trong đó.
It cannot be forced on humans.	Nó không thể bị ép buộc đối với con người.
The street is far, around the corner.	Con phố xa, quanh góc phố.
So the blue book cover is, in fact, every color, except blue.	Vì vậy, bìa sách màu xanh, trên thực tế, là mọi màu, ngoại trừ màu xanh lam.
Select a bar.	Chọn một thanh.
And through the air.	Và qua không khí.
If you've heard it once, you've heard it too many times.	Nếu bạn đã nghe một lần thì bạn đã nghe quá nhiều lần.
Reality is not.	Thực tế là không.
I can't calm it.	Tôi không thể làm dịu nó.
But this is not the whole picture.	Nhưng đây không phải là toàn bộ bức tranh.
I see myself in her a lot as a mother.	Tôi thấy tôi ở cô ấy rất nhiều với tư cách là một người mẹ.
Of course they don't like it.	Tất nhiên là họ không thích nó.
You will have to wear this over your head.	Bạn sẽ phải đội cái này qua đầu.
He is in a bad way.	Anh ta đang ở trong một cách tồi tệ.
They measured the value of four growth factors.	Họ đo lường giá trị của bốn yếu tố tăng trưởng.
I'm keeping an eye on you tonight.	Tôi đang để mắt đến bạn tối nay.
They offer a good range of breakfast options.	Họ cung cấp một loạt các lựa chọn bữa sáng tốt.
It's a game.	Đó là một trò chơi.
It has been raised.	Nó đã được nâng lên.
I won't forget that.	Tôi sẽ không quên điều đó.
Maybe something really will happen tonight.	Có lẽ điều gì đó thực sự sẽ xảy ra vào tối nay.
What an unfortunate situation.	Thật là một tình huống đáng tiếc.
All are new or relatively new and very cool.	Tất cả đều mới hoặc tương đối mới và rất tuyệt vời.
It just started from there.	Nó chỉ bắt đầu từ đó.
No air seems to move.	Không có không khí dường như di chuyển.
We will talk to you later.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn sau.
I repeat myself.	Tôi lặp lại chính mình.
We don't know the details yet.	Chúng tôi chưa biết chi tiết là gì.
Just a little game of mine to pass the time.	Chỉ là một trò chơi nhỏ của tôi để vượt qua thời gian.
I want to find out her hobbies and read books about them.	Tôi muốn tìm hiểu sở thích của cô ấy và đọc sách về họ.
Will definitely recommend and use again.	Chắc chắn sẽ giới thiệu và sử dụng lại.
And sell it.	Và bán nó.
She asked the defendant to leave.	Cô yêu cầu bị cáo ra về.
Cut down pretty soon.	Cắt giảm khá sớm.
It is definitely the case.	Nó chắc chắn là trường hợp.
However, more research is needed.	Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm.
He may have a gun.	Anh ta có thể có một khẩu súng.
We feel we can be better than we already are.	Chúng tôi cảm thấy chúng tôi có thể tốt hơn chúng tôi đã có.
This was different.	Điều này đã khác.
Say what is necessary.	Nói những gì cần thiết.
He turned around and found that the book was an instant hit.	Anh ấy quay lại và thấy rằng cuốn sách đã thành công ngay lập tức.
There are many other options.	Có rất nhiều lựa chọn khác.
They are not the individuals you want on your task team.	Họ không phải là những cá nhân mà bạn muốn trong nhóm nhiệm vụ của mình.
I can't do anything but watch.	Tôi không thể làm gì khác ngoài việc quan sát.
The conversation slowly resumed.	Cuộc trò chuyện từ từ bắt đầu trở lại.
He was asked to explain.	Anh ta được yêu cầu giải thích.
Without a doubt, she is right.	Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đúng.
This is the same story told in a different way.	Đây là cùng một câu chuyện được kể theo một cách khác.
Three independent experiments are shown.	Ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
This new state is indicated in red.	Trạng thái mới này được biểu thị bằng màu đỏ.
Someone on the relevant workgroup.	Một người nào đó trong nhóm làm việc có liên quan.
I understood why.	Tôi đã hiểu tại sao.
I started to feel worse.	Tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn.
Too much for the second asset class.	Quá nhiều cho loại tài sản thứ hai.
If it rains, it will be difficult.	Nếu mưa đến thì thật khó.
It is obvious that we are not modeling population structure.	Một điều hiển nhiên là chúng ta không mô hình hóa cấu trúc dân số.
It's one thing that no one can take away from you.	Đó là một điều mà không ai có thể lấy đi của bạn.
On the other hand, it is war from their point of view.	Mặt khác, đó là chiến tranh theo quan điểm của họ.
We are sick and tired of people like you.	Chúng tôi phát ốm và mệt mỏi với những người như bạn.
There are a few men in my book who are not kind.	Có một vài người đàn ông trong cuốn sách của tôi không tử tế.
They just are.	Họ chỉ là.
You have the whole truth and nothing but the truth about it.	Bạn có toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật về điều đó.
Read.	Đọc đi.
Except me.	Ngoại trừ tôi.
However, this test is too complex for routine clinical use.	Tuy nhiên, xét nghiệm này quá phức tạp để sử dụng trong lâm sàng thông thường.
You still say no.	Bạn vẫn nói không.
I did it slowly.	Tôi đã làm nó từ từ.
She's five years old, so she does things like that.	Cô ấy năm tuổi, vì vậy cô ấy làm những việc như vậy.
Military base.	Căn cứ quân sự.
That is its origin.	Đó là nguồn gốc của nó.
They won't let him live.	Họ sẽ không để anh ta sống.
He said that no other country would support them.	Ông nói rằng không có quốc gia nào khác sẽ hỗ trợ họ.
However, that issue is no longer in court.	Tuy nhiên, vấn đề đó không còn trước tòa nữa.
There are several mechanisms.	Có một số cơ chế.
This was never done.	Điều này đã không bao giờ được thực hiện.
I didn't go into that.	Tôi đã không đi vào điều đó.
I can't remember the last time someone talked about carrying care.	Tôi không thể nhớ lần cuối cùng ai đó nói về sự quan tâm mang theo.
However, I got lucky.	Tuy nhiên, tôi đã gặp may.
It was the most direct thing she'd ever said to him.	Đó là điều trực tiếp nhất mà cô từng nói với anh.
Therefore, this tool is of limited use.	Do đó, công cụ này được sử dụng hạn chế.
Price sets what he has found.	Giá đặt ra những gì anh ta đã tìm thấy.
We have to spend time with him, be with him, keep him.	Chúng ta phải dành thời gian cho anh ấy, ở bên anh ấy, giữ anh ấy.
That is my decision.	Đó là quyết định của tôi.
His success leads to a new quest.	Thành công của anh ấy dẫn đến một nhiệm vụ mới.
Sure, some teachers don't do those things.	Chắc chắn, một số giáo viên không làm những điều đó.
Nobody does.	Không ai làm.
Maybe he should do it before they move again.	Có lẽ anh ta nên làm điều đó trước khi họ di chuyển trở lại.
I even need her.	Tôi thậm chí còn cần cô ấy.
They played a few more cards.	Họ đã chơi một vài ván bài nữa.
And so the pain is real.	Và vì vậy nỗi đau là có thật.
Then he wrote a letter to his doctor.	Sau đó, anh ấy viết một bức thư cho bác sĩ của mình.
However, he had an easy relationship with his employees.	Tuy nhiên, ông đã có một mối quan hệ dễ dàng với nhân viên của mình.
It's not difficult to do.	Nó không khó để làm.
I appreciate any advice.	Tôi trân trọng bất kỳ lời khuyên nào.
A lot of people are angry.	Rất nhiều người tức giận.
I just said wait a while.	Tôi chỉ nói rằng hãy đợi một lúc.
You know, the older the better.	Bạn biết đấy, càng già càng tốt.
He took a deep breath to feel absolute relief.	Anh hít một hơi thật sâu để cảm thấy nhẹ nhõm tuyệt đối.
So it may not be of much interest.	Vì vậy, nó có thể không được quan tâm nhiều.
Here we provide a proof.	Ở đây chúng tôi cung cấp một bằng chứng.
That's what people do.	Đó là những gì người ta làm.
There is every possibility of his recovery.	Có mọi khả năng hồi phục của anh ấy.
The plane was about to land and details were unclear.	Máy bay chuẩn bị hạ cánh và thông tin chi tiết không rõ ràng.
Really appreciate your kind words.	Thực sự đánh giá cao những lời tốt đẹp của bạn.
Not that he's looking for it.	Không phải anh ấy đang tìm kiếm nó.
Try to win.	Hãy thử để giành chiến thắng.
An example of this is showing and hiding the sidebar.	Một ví dụ về điều này là hiển thị và ẩn thanh bên.
Seems like a good place to start.	Có vẻ như là một nơi tốt như bất kỳ nơi nào để bắt đầu.
They have a track record.	Họ có hồ sơ theo dõi.
However, he didn't drive in, which is a bit odd.	Tuy nhiên, anh ta không lái xe vào, đó là một điều kỳ lạ.
He went down.	Anh ấy đi xuống.
It depends on the individual.	Nó tùy thuộc vào từng cá nhân.
Then they started going out and getting pre-sales.	Sau đó, họ bắt đầu đi ra ngoài và nhận được doanh số bán hàng trước.
It is legal.	Nó là hợp pháp.
This is one of these weeks.	Đây là một trong những tuần này.
He arrived in town about three months before that evening.	Anh ấy đến thị trấn khoảng ba tháng trước buổi tối hôm đó.
And a year ago.	Và một năm ngoái.
A lot of us know the game and the rules.	Rất nhiều người trong chúng ta biết trò chơi và các quy tắc.
This is not strange.	Điều này không có gì lạ.
That started with me.	Điều đó bắt đầu với tôi.
He's supposed to take care of you for the next month.	Anh ấy có nhiệm vụ chăm sóc bạn trong tháng tiếp theo.
We never had a reason.	Chúng tôi không bao giờ có lý do.
But it won't happen to me.	Nhưng nó sẽ không xảy ra với tôi.
Make this life better.	Làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.
Let's put this up tomorrow morning.	Sáng mai chúng ta hãy xếp thứ này lên.
Most people, for security reasons, say they joined for murder.	Hầu hết mọi người, vì lý do an ninh, nói rằng họ tham gia vì tội giết người.
In other countries, no difference was detected.	Ở các quốc gia khác, không có sự khác biệt nào được phát hiện.
More things to forget.	Nhiều thứ hơn để quên.
The more people you attract, the more revenue you make.	Bạn càng thu hút được nhiều người, bạn càng có nhiều doanh thu hơn.
In the dark night they passed a small town.	Trong đêm tối họ đã đi qua một thị trấn nhỏ.
Extra time would be good for me.	Thời gian thêm sẽ tốt cho tôi.
But its impact ends there.	Nhưng tác động của nó kết thúc ở đó.
A burst of laughter.	Một trận cười sảng khoái.
Everything has completely calmed down.	Mọi thứ đã hoàn toàn lắng xuống.
But their data is now trapped inside the body.	Nhưng dữ liệu của họ giờ đã bị kẹt bên trong cơ thể.
I can fit.	Tôi có thể phù hợp.
It's under the table.	Nó ở dưới cái bàn.
I know they don't continue.	Tôi biết họ không tiếp tục.
I will not get off this boat.	Tôi sẽ không xuống thuyền này.
Something beautiful and powerful is happening.	Một cái gì đó đẹp đẽ và mạnh mẽ đang xảy ra.
Obviously you have no idea what he's doing there.	Rõ ràng bạn không biết anh ta đang làm gì ở đó.
I looked up again, and there she was.	Tôi lại ngước mắt lên, và cô ấy đã ở đó.
Example of what you are trying to learn.	Ví dụ về những gì bạn đang cố gắng học hỏi.
It is done in two steps.	Nó được thực hiện trong hai bước.
That's the level my dad needed to get to, he told me.	Đó là mức độ mà bố tôi cần đạt được, ông ấy nói với tôi.
On these days, he will spend all day in bed.	Vào những ngày này, anh ấy sẽ dành cả ngày trên giường.
I have seen a lot.	Tôi đã thấy rất nhiều.
As far as she could tell, the room was empty.	Theo như cô ấy có thể nói thì căn phòng trống rỗng.
The last one is missing.	Người cuối cùng bị mất tích.
He thought nothing of it.	Anh không nghĩ gì về nó.
Not by anyone.	Không phải bởi bất cứ ai.
I no longer know if that is true or not.	Tôi không còn biết điều đó có đúng hay không.
You may find a smaller amount is still sufficient.	Bạn có thể thấy một lượng nhỏ hơn vẫn đủ.
Perform biological experiments.	Thực hiện các thí nghiệm sinh học.
A very small one there.	Một cái rất nhỏ ở đó.
He had a good business.	Anh ấy đã có một công việc kinh doanh tốt.
I am very good at that.	Tôi rất giỏi về điều đó.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
However, the food is the main problem.	Tuy nhiên, thực phẩm là vấn đề chính.
It is a quiet life.	Đó là một cuộc sống yên tĩnh.
Together we will move on and on.	Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục và bước tiếp.
We have never heard of anything like this before.	Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
He was dead for hours, perhaps more than a day.	Anh ấy đã chết trong nhiều giờ, có lẽ hơn một ngày.
They relayed her, and in doing so, they set the word aside.	Họ chuyển tiếp cô ấy, và làm như vậy, họ gạt lời nói đó sang một bên.
It must be here.	Nó phải ở đây.
Think too highly of themselves.	Suy nghĩ quá cao về bản thân họ.
Change to include a.	Thay đổi để bao gồm a.
For a moment, their eyes met.	Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau.
Bear is dead.	Bear đã chết.
This is a new house.	Đây là một ngôi nhà mới.
However, there was something she needed to do here first.	Tuy nhiên, có điều cô ấy cần phải làm ở đây trước.
He took a step forward.	Anh tiến lên một bước.
This will also be the focus of our review.	Đây cũng sẽ là trọng tâm trong bài đánh giá của chúng tôi.
If anything, the silence seemed normal.	Nếu có bất cứ điều gì, sự im lặng dường như bình thường.
I have seen us.	Tôi đã thấy chúng tôi.
I hope you enjoy it and come back soon.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó và quay lại sớm.
He is here and now has ended suffering.	Anh ấy ở đây và bây giờ đã chấm dứt đau khổ.
Pull his nose.	Kéo mũi anh ta.
I have become used to them.	Tôi đã trở nên quen với chúng.
It doesn't give.	Nó không cho.
I had a lot of work to do.	Tôi đã có rất nhiều việc phải làm.
At least be honest about it.	Ít nhất hãy trung thực về nó.
But it won't stop.	Nhưng nó sẽ không dừng lại.
There is no control over it.	Không có sự kiểm soát đối với nó.
The brain is passed on unless you know better.	Bộ óc được truyền lại trừ khi bạn biết rõ hơn.
That won't change.	Điều đó sẽ không thay đổi.
Big guy.	Anh chàng to lớn.
It is absolutely necessary.	Nó là hoàn toàn cần thiết.
God appeared there.	Chúa đã xuất hiện ở đó.
As a result, they had an equal vote.	Kết quả là họ đã có một cuộc bỏ phiếu ngang nhau.
They just want their baby back.	Họ chỉ muốn con của họ trở lại.
I would give anything to save her.	Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì để cứu cô ấy.
He'll want me to press that button.	Anh ấy sẽ muốn tôi nhấn nút đó.
So you just keep playing through it.	Vì vậy, bạn chỉ cần tiếp tục chơi qua nó.
He doesn't know how to protect himself.	Anh ấy không biết cách tự bảo vệ mình.
But there must be a balance here.	Nhưng phải có sự cân bằng ở đây.
We often eat more than our body requires.	Chúng ta thường ăn quá nhiều so với mức cơ thể yêu cầu.
The world has never been in a state like this.	Thế giới chưa bao giờ ở trong tình trạng như thế này.
With that one person.	Với một người đó.
But the world is not black and white either.	Nhưng thế giới cũng không phải là đen và trắng.
A blood culture was withdrawn.	Một bộ cấy máu đã được rút ra.
I want to be free.	Tôi muốn được tự do.
That is great advice and it should be followed.	Đó là lời khuyên tuyệt vời và nó nên được tuân theo.
You are back to work.	Bạn đang làm việc trở lại.
You don't need to create one process, but create another.	Bạn không cần phải tạo một quy trình mà tạo ra một quy trình khác.
My understanding of.	Sự hiểu biết của tôi về.
I was trying to figure out what was wrong.	Tôi đã cố gắng tìm ra điều gì sai.
But he better not.	Nhưng tốt hơn là anh ta không nên.
We will not talk about it.	Chúng tôi sẽ không nói về nó.
I'm going out to check some things out.	Tôi sẽ ra ngoài để kiểm tra một số thứ.
I know these things.	Tôi biết những điều này.
The current child record may or may not exist.	Bản ghi con hiện có thể tồn tại hoặc có thể không.
But then everything went smoothly.	Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi.
I will no longer treat that doctor based on this experience.	Tôi sẽ không còn điều trị với bác sĩ đó dựa trên kinh nghiệm này.
Stand on the left.	Đứng bên trái.
They stopped, rolled down the window, and talked for a few minutes.	Họ dừng lại, kéo cửa sổ xuống và nói chuyện trong vài phút.
Her husband arranged it.	Chồng cô đã sắp đặt nó.
Most of them just want to play.	Hầu hết trong số họ chỉ muốn chơi.
A record for the church.	Một kỷ lục cho nhà thờ.
Have you tried them yet?.	Bạn đã thử chúng chưa ?.
Thank you for your attention in the first part of my argument.	Cảm ơn bạn đã chú ý trong phần đầu tiên của cuộc tranh luận của tôi.
No, there is a question mark.	Không, có một dấu chấm hỏi.
The authors have no conflicts of interest.	Các tác giá không có xung đột lợ i ích.
It lay as if it were dead.	Nó nằm như thể đã chết.
My dreams are as strange to me as the dreams of other people.	Những giấc mơ của tôi cũng lạ lùng đối với tôi cũng như những giấc mơ của những người khác.
It makes no sense to give a man what he expects.	Không có ý nghĩa gì cho người đàn ông những gì anh ta mong đợi.
From five images in three independent experiments.	Từ năm hình ảnh trong ba thí nghiệm độc lập.
I think it's just a regular part of the experience.	Tôi nghĩ đó chỉ là một phần thường xuyên của trải nghiệm.
But the government can do more than that.	Nhưng chính phủ có thể làm nhiều hơn thế.
I will kill thousands of people.	Tôi sẽ giết hàng nghìn người.
I wouldn't think of it as a body.	Tôi sẽ không nghĩ về nó như một cơ thể.
I'm the one who controls.	Tôi là một trong những người kiểm soát.
I raised my hand.	Tôi giơ tay.
Nothing funny.	Không có gì vui cả.
And that has been ingrained in my mind ever since.	Và điều đó đã in sâu vào tâm trí tôi kể từ đó.
A block of the same material that the walls are made of.	Một khối cùng chất liệu mà các bức tường được làm từ đó.
The church has never been the same again.	Nhà thờ đã không bao giờ trở lại như cũ.
To see how long it takes.	Để xem nó mất bao lâu.
Overall a nice experience.	Nói chung là một trải nghiệm đẹp.
The focus is on a tree.	Trọng tâm là một cái cây.
You do that and they keep trying to run away.	Bạn làm điều đó và họ tiếp tục cố gắng chạy trốn.
What we hear.	Những gì chúng ta nghe thấy.
The other two are more unusual.	Hai cái còn lại khác thường hơn.
So why, oh why oh why isn't this the case.	Vì vậy, tại sao, oh tại sao oh tại sao không phải là trường hợp này.
I thought she was nice and told him so.	Tôi nghĩ cô ấy thật tốt và đã nói với anh ấy như vậy.
This is the actual problem I'm trying to solve.	Đây là vấn đề thực tế mà tôi đang cố gắng giải quyết.
Fit and finish are first class.	Vừa vặn và hoàn thiện là hạng nhất.
But he will be locked up.	Nhưng anh ấy sẽ bị nhốt.
I just watched her with the baby.	Tôi chỉ xem cô ấy với đứa bé.
Or he just finished work.	Hoặc anh ta vừa xong việc.
Include your address at the top of the page.	Bao gồm địa chỉ của bạn ở đầu trang.
I like the recent change to where it's usually random numbers.	Tôi thích sự thay đổi gần đây đối với nơi nó thường là số ngẫu nhiên.
Since no one was at home, he just left it on the steps.	Vì không có ai ở nhà nên anh chỉ để nó trên bậc thềm.
Again and again she pointed to herself, saying her own name.	Hết lần này đến lần khác cô ấy chỉ vào mình, nói tên của chính mình.
Accordingly, a relatively high safety standard is required.	Theo đó, yêu cầu một tiêu chuẩn an toàn tương đối cao.
I never knew what he saw in her.	Tôi không bao giờ biết những gì anh ấy nhìn thấy ở cô ấy.
That's not a big deal.	Đó không phải là vấn đề lớn.
A surface that cannot be broken.	Một bề mặt không thể bị phá vỡ.
These people come to play.	Những người này đến chơi.
They will find you no matter where you go.	Họ sẽ tìm thấy bạn bất kể bạn đi đâu.
They may not want to participate.	Họ có thể không muốn tham gia.
I just looked out the window.	Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
We got up.	Chúng tôi đã đứng dậy.
Great soccer skills, stuff like that.	Kỹ năng chơi bóng tuyệt vời, những thứ như thế.
You have to be true to yourself and very honest with us.	Bạn phải sống thật với chính mình và rất trung thực với chúng tôi.
He did not come to her.	Anh đã không đến với cô.
Don't know what she's doing.	Không biết cô ấy đang làm gì.
They already have art in their lives.	Họ đã có nghệ thuật trong cuộc sống của họ.
I think we can both go.	Tôi nghĩ cả hai chúng tôi có thể đi.
Seven or eight of them came down, men and horses.	Bảy hoặc tám người trong số họ đã xuống, đàn ông và ngựa.
She hadn't noticed other sounds before.	Cô đã không nhận thấy những âm thanh khác trước đây.
And, boy, are you ever wrong.	Và, cậu bé, cậu có bao giờ sai không.
This can lead to longer operation times and more blood loss.	Điều này có thể dẫn đến thời gian hoạt động lâu hơn và mất nhiều máu hơn.
I'm just saying that everything happens for a reason.	Tôi chỉ nói rằng mọi thứ diễn ra đều có lý do.
Again, real life content here.	Một lần nữa, nội dung cuộc sống thực ở đây.
You don't want the truth.	Bạn không muốn sự thật.
The movement rose to the wind.	Phong trào nổi lên gió.
She had seen how human they could become.	Cô đã thấy họ có thể trở thành con người như thế nào.
Because he could have gone too.	Vì lẽ ra anh ấy cũng có thể ra đi.
But it still makes me roll my eyes a bit.	Nhưng nó vẫn khiến tôi hơi trợn mắt.
Seems odd for a house.	Có vẻ kỳ lạ đối với một ngôi nhà.
In this case, we calculate the score twice.	Trong trường hợp này, chúng tôi tính điểm hai lần.
Freedom of speech is no exception.	Quyền tự do ngôn luận cũng không phải là ngoại lệ.
Well, thanks for your time.	Vâng, cảm ơn cho thời gian của bạn.
It is not a happy house.	Đó không phải là một ngôi nhà hạnh phúc.
You are not born with a language.	Bạn không được sinh ra với một ngôn ngữ.
Wish well with the local force.	Muốn tốt với lực lượng địa phương.
That has happened before.	Điều đó đã xảy ra trước đây.
He's here every working day.	Anh ấy ở đây mỗi ngày làm việc.
It doesn't last.	Nó không kéo dài.
I really fear the consequences of that for your family.	Tôi thực sự lo sợ hậu quả của điều đó đối với gia đình bạn.
She won't let it go.	Cô ấy sẽ không để nó đi.
Error starting process.	Lỗi khi bắt đầu quá trình.
I wonder if you know a way.	Tôi tự hỏi nếu bạn biết một cách.
The library will not be available for study during opening hours.	Thư viện sẽ không có sẵn để nghiên cứu trong thời gian mở cửa.
And they did well, fun to watch.	Và họ đã làm tốt, rất vui khi xem.
As if she were his own goddamn sun.	Như thể cô ấy là mặt trời chết tiệt của riêng anh.
However, the human brain is striking.	Tuy nhiên, bộ não của con người rất nổi bật.
They are killing me.	Họ đang giết tôi.
Please let me go.	Làm ơn để tôi đi.
I know who won.	Tôi biết ai đã thắng.
You and the players did a great job.	Bạn và các cầu thủ đã làm rất tốt.
Maybe you even want to read our about us page.	Có thể bạn thậm chí muốn đọc trang về chúng tôi của chúng tôi.
Horses, it seems to some, are already history.	Ngựa, dường như đối với một số người, đã là lịch sử.
I just think about the baby.	Tôi chỉ nghĩ đến đứa bé.
Let your heart go to that feeling of being filled with love.	Hãy để trái tim bạn đi về cảm giác ngập tràn yêu thương ấy.
I just don't understand.	Tôi chỉ không hiểu.
I think my strength is the story.	Tôi nghĩ thế mạnh của tôi là câu chuyện.
So it was with me.	Vì vậy, nó đã được với tôi.
Let him think.	Hãy để anh ấy suy nghĩ.
This is an outright lie.	Đây là một lời nói dối thẳng thừng.
I didn't mean to hurt you in any way.	Tôi không cố ý làm tổn thương bạn theo bất kỳ cách nào.
He's not a dangerous person here.	Anh ta không phải là người nguy hiểm ở đây.
I just want to go to the movies.	Tôi chỉ muốn đi xem phim.
It must be expensive.	Nó phải được đắt tiền.
I've noticed it for me and my friends.	Tôi đã nhận thấy nó cho tôi và bạn bè của tôi.
God help you better.	Chúa giúp bạn tốt hơn.
Family and community are absolutely necessary to survive during that time.	Gia đình và cộng đồng là hoàn toàn cần thiết để tồn tại trong thời gian đó.
It helps me get perspective.	Nó giúp tôi có được quan điểm.
That is a good thing.	Đó là điều tốt.
Second, it can change the current value of the option.	Thứ hai, nó có thể thay đổi giá trị hiện tại của quyền chọn.
You will be lucky for seven years.	Bạn sẽ gặp may mắn trong bảy năm.
I worked hard this year.	Tôi đã làm việc chăm chỉ trong năm nay.
I should be one of these.	Tôi nên là một trong những.
Don't tell anyone, not even my father.	Không nói cho ai biết, kể cả cha tôi.
It is something that comes naturally to me.	Nó là một cái gì đó đến với tôi một cách tự nhiên.
All variables were compared between groups.	Tất cả các biến được so sánh giữa các nhóm.
People like that drive me crazy.	Những người như vậy khiến tôi phát điên.
A man loves his home, loves his city, loves his country.	Một người đàn ông yêu nhà của mình, yêu thành phố của mình, yêu đất nước của mình.
Everything is about context.	Tất cả mọi thứ là về bối cảnh.
And of course that's part of the problem.	Và tất nhiên đó là một phần của vấn đề.
It broke my parents' marriage and cost me as much as my dad.	Nó đã phá vỡ cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi và khiến tôi phải trả giá bằng bố.
Three independent experiments were performed with similar results.	Ba thí nghiệm độc lập được thực hiện với kết quả tương tự.
It has never done that before.	Nó chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
She moved her fingers back into place.	Cô di chuyển các ngón tay của mình trở lại vị trí.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
It is very difficult.	Nó rất khó khăn.
Cool on pan.	Để nguội trên chảo.
He did everything you asked your point guard to do tonight.	Anh ấy đã làm tất cả những gì bạn yêu cầu người bảo vệ điểm của bạn làm tối nay.
No one knows what I'm looking at.	Không ai biết tôi đang nhìn.
I should do that too.	Tôi cũng nên làm điều đó.
Five men and a boy were killed.	Năm người đàn ông và một cậu bé đã thiệt mạng.
Listen to the rain.	Nghe mưa.
I just don't.	Tôi chỉ là không.
That's about what we're doing here.	Đó là về những gì chúng tôi đang làm ở đây.
Now let me up.	Bây giờ để tôi lên.
Good people and ideas will emerge.	Những người tốt và ý tưởng sẽ xuất hiện.
His mother was now pale as death, and very thin.	Mẹ anh lúc này xanh xao như chết, và rất gầy.
This requires a lot of time for the film to dry.	Điều này đòi hỏi nhiều thời gian để màng khô.
So this is definitely present in the car's system.	Vì vậy, điều này chắc chắn có mặt trong hệ thống của ô tô.
I don't think that will change.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi.
The free world held its breath that day.	Thế giới tự do đã nín thở vào ngày hôm đó.
I was only able to get it later from a local.	Tôi chỉ có thể lấy nó sau từ một người địa phương.
God will supply the need in time.	Chúa sẽ cung cấp nhu cầu trong thời gian.
It scared me.	Nó làm tôi sợ hãi.
I went to her.	Tôi đến chỗ cô ấy.
That way, you don't spend anything.	Như vậy, bạn không chi tiêu gì cả.
Something more here.	Một cái gì đó nữa ở đây.
The ball is in their court.	Quả bóng đang ở trong sân của họ.
No doctor was able to follow up his case.	Không có bác sĩ nào có thể theo dõi trường hợp của anh ta.
To check user status.	Để kiểm tra trạng thái người dùng.
More papers can be found here using the search feature.	Nhiều giấy tờ có thể được tìm thấy ở đây bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm.
Their service is awesome.	Dịch vụ của họ thật tuyệt vời.
He was never successful with the sex business.	Anh ta chưa bao giờ thành công với công việc kinh doanh tình dục.
In her hand she holds five cards.	Trên tay cô ấy cầm năm quân bài.
Is that too much to ask?	Hỏi thế có nhiều quá không?.
They usually get a few hundred of such an item.	Họ thường kiếm được vài trăm một món đồ như vậy.
Shown are representative results from one of five independent experiments.	Hiển thị là kết quả đại diện từ một trong năm thí nghiệm độc lập.
They certainly can.	Họ chắc chắn có thể.
And a conclusion can only be drawn, if the argument is sound.	Và một kết luận chỉ có thể được rút ra, nếu lập luận xác đáng.
It only takes a few minutes.	Chỉ mất vài phút.
But he didn't do that.	Nhưng anh ấy đã không làm điều đó.
Our thoughts run wild.	Suy nghĩ của chúng tôi chạy lung tung.
Forms of thought.	Các hình thức của tư tưởng.
All samples were obtained with explicit consent.	Tất cả các mẫu đều được lấy với sự đồng ý rõ ràng.
He caused a war.	Anh ta đã gây ra một cuộc chiến.
This is my personal blog.	Đây là blog cá nhân của tôi.
Thank you so much for taking a look.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem qua.
I don't know what's wrong with this.	Tôi không biết có gì sai với điều này.
We beat them.	Chúng tôi đánh bại họ.
I believe in you.	Tôi tin tưởng ở bạn.
There is no other point to this conversation.	Không có điểm nào khác cho cuộc trò chuyện này.
Doesn't seem like much.	Có vẻ như không nhiều.
I do not withdraw.	Tôi không rút lui.
I will get sick right here.	Tôi sẽ bị ốm ngay tại đây.
It's not likely to be round here.	Nó không có khả năng tròn ở đây.
They are what we want to measure.	Chúng là những gì chúng tôi muốn đo lường.
They are right.	Họ đúng.
His earlier history is unknown.	Lịch sử trước đó của ông là không rõ.
Going forward, the goal is to never let this happen again.	Về phía trước, mục tiêu là không bao giờ để điều này xảy ra nữa.
I'll have to go to the store, and start over.	Tôi sẽ phải đến cửa hàng, và bắt đầu lại.
You have to please the people in charge.	Bạn phải làm hài lòng những người phụ trách.
These results are completely new.	Những kết quả này hoàn toàn mới.
But she had no choice.	Nhưng cô không có sự lựa chọn.
Strange how one gets used to it.	Lạ làm sao một người quen với nó.
Now he didn't.	Bây giờ anh ấy đã không.
The military must be prepared for the future.	Quân đội phải được chuẩn bị cho tương lai.
I think about that a lot.	Tôi nghĩ về điều đó rất nhiều.
Bit by bit.	Từng chút một.
I should also wear black.	Tôi cũng nên mặc đồ đen.
But that theory could be wrong.	Nhưng lý thuyết đó có thể sai.
I don't learn anything new from this.	Tôi không học được gì mới từ điều này.
So are our books.	Sách của chúng tôi cũng vậy.
Give him a chance to test himself.	Hãy cho anh ấy một cơ hội để thử sức mình.
It's a loss of control.	Đó là sự mất kiểm soát.
However, none of these procedures have proven to be ideal.	Tuy nhiên, không có quy trình nào trong số này được chứng minh là lý tưởng.
I really, really did.	Tôi thực sự, thực sự đã làm.
He knows about images.	Anh ấy biết về hình ảnh.
The logic here is to protect the other party in the crash.	Logic ở đây là bảo vệ bên kia trong vụ tai nạn.
I have no such proof.	Tôi không có bằng chứng như vậy.
Enter through the door on that building.	Vào bằng cửa trên tòa nhà đó.
Outside, in our special place.	Bên ngoài, ở vị trí đặc biệt của chúng tôi.
This is not so.	Đây không phải là như vậy.
I felt like I was dead standing on my feet.	Tôi cảm thấy như chết đứng trên đôi chân của mình.
I was weird security.	Tôi đã được an ninh kỳ lạ.
Turn on the camera.	Bật máy ảnh.
And such determinations.	Và những cách xác định như vậy.
The pale face looked up.	Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn lên.
I feel worse and worse and worse and worse overnight.	Tôi cảm thấy tồi tệ hơn và tồi tệ hơn và tồi tệ hơn và tồi tệ hơn qua đêm.
Having that little bit of support there also makes it special.	Có một chút hỗ trợ ở đó cũng làm cho nó trở nên đặc biệt.
It was the beginning of the year.	Đó là đầu năm.
And this will simply give it better than the new ending.	Và điều này chỉ đơn giản là sẽ cung cấp cho nó tốt hơn so với kết thúc mới.
However, much work has been done.	Tuy nhiên, nhiều công việc đã được thực hiện.
I don't want to say it.	Tôi không muốn nói ra.
He doesn't answer my phone.	Anh ấy không nghe điện thoại của tôi.
His eyes are very pale and sharp, and his mouth is very thin.	Đôi mắt của anh ta rất nhợt nhạt và sắc nét, và miệng anh ta rất mỏng.
He simply plays within the rules.	Anh ấy chỉ đơn giản là chơi trong các quy tắc.
My husband can use one.	Chồng tôi có thể sử dụng một cái.
They will be right back.	Họ sẽ quay lại ngay.
They believe it is possible.	Họ tin rằng điều đó là có thể.
And ran out of money.	Và hết tiền.
And we absolutely must stop him.	Và chúng ta hoàn toàn phải ngăn chặn anh ta.
She did not know that the girl was dead.	Cô không biết rằng cô gái đã chết.
It looks really great on her.	Nó trông thực sự tuyệt vời trên cô ấy.
He had even seen this man go home with the girls a few times before.	Anh ấy thậm chí đã nhìn thấy người đàn ông này về nhà với các cô gái vài lần trước đây.
He's still the same.	Anh ấy vẫn vậy.
An input knowledge base.	Một nền tảng kiến ​​thức đầu vào.
You are upset.	Bạn đang khó chịu.
That is completely wrong.	Đó là hoàn toàn sai lầm.
Surely, he thought, she must.	Chắc chắn, anh nghĩ, cô phải làm thế.
Let's consider it.	Hãy xem xét nó.
There is a good reference.	Có một tài liệu tham khảo tốt.
His will is good and right and perfect.	Ý chí của anh ấy là tốt và đúng đắn và hoàn hảo.
Then he bought some food and drove home.	Sau đó anh ấy mua một ít đồ ăn và lái xe về nhà.
Everything will come out.	Mọi chuyện sẽ ra.
We better move on.	Tốt hơn chúng ta nên đi tiếp.
For special products.	Đối với các sản phẩm đặc biệt.
They will be better off with her death.	Họ sẽ tốt hơn với cái chết của cô ấy.
Should be ready to work now.	Nên sẵn sàng làm việc ngay.
Getting there is somewhat more complicated.	Đến đó có phần phức tạp hơn.
You list everything.	Bạn liệt kê tất cả mọi thứ.
With.	Với những.
Expect this card to never do anything.	Mong đợi thẻ này không bao giờ làm bất cứ điều gì.
Soon he was at the top, and still going.	Chẳng bao lâu anh ấy đã đứng trên đỉnh cao, và vẫn đi tiếp.
In information.	Trong thông tin.
He can tell that it will rain a few hours before it falls.	Anh ấy có thể nói rằng trời sẽ mưa vài giờ trước khi trời đổ.
The police don't need to charge a person.	Cảnh sát không cần buộc tội một người.
But damn, it was a close call.	Nhưng chết tiệt, đó là một cuộc gọi gần gũi.
Because the voice will never make him do anything wrong.	Bởi vì giọng nói sẽ không bao giờ khiến anh ta làm điều gì sai trái.
Then he brought them from behind.	Sau đó, anh ta đưa họ từ phía sau.
I know exactly what will happen.	Tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.
But remember, it's even greater than that.	Nhưng hãy nhớ rằng, nó thậm chí còn vĩ đại hơn thế.
He can't just sit there and do nothing.	Anh ấy không thể ngồi đó mà không làm gì cả.
If she's right, he can't stay here.	Nếu cô ấy nói đúng, anh ấy không thể ở lại đây.
But they have been great to work with.	Nhưng họ đã rất tuyệt vời khi làm việc cùng.
That will help with everything.	Điều đó sẽ giúp ích cho mọi thứ.
We have received the money.	Chúng tôi đã nhận được tiền.
I think she's here.	Tôi nghĩ cô ấy ở đây.
It completely depends on your needs.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.
Not women.	Không phải phụ nữ.
The world is in darkness again.	Thế giới lại chìm trong bóng tối.
That's because the actual touch point is not the design point.	Đó là bởi vì điểm tiếp xúc thực tế không phải là điểm thiết kế.
As a child.	Khi còn nhỏ.
When she returned to bed, he was already lying down.	Khi cô trở lại giường, anh đã nằm xuống.
Their true meaning has disappeared.	Ý nghĩa thực sự của chúng đã biến mất.
No wall.	Không có tường.
Of course he's right.	Tất nhiên là anh ấy đúng.
You cannot stop the process if you tried.	Bạn không thể dừng quá trình nếu bạn đã cố gắng.
That is their purpose.	Đó là mục đích của họ.
Been playing with functions for a while but haven't had any luck.	Đã chơi với các chức năng một thời gian nhưng không có bất kỳ may mắn.
They are not necessarily right about anything else.	Họ không nhất thiết phải đúng về bất cứ điều gì khác.
They are the most hated.	Họ là những người bị ghét nhất.
It is this way.	Đó là cách này.
It was on time.	Nó đã đúng thời gian.
No time limit has been set for this human experiment.	Không có giới hạn thời gian nào được đặt ra cho thí nghiệm trên người này.
And we just really thought about it for a few minutes.	Và chúng tôi chỉ thực sự nghĩ về nó trong vài phút.
That's what happened, though.	Đó là những gì đã xảy ra, mặc dù vậy.
I'm not sure which bit I need to fix.	Tôi không chắc mình cần sửa lại bit nào.
I am new here.	Tôi là người mới tại đây.
We wanted to ask him but we couldn't.	Chúng tôi muốn hỏi anh ấy nhưng chúng tôi không thể.
We should face power issues.	Chúng ta nên đối mặt với các vấn đề về sức mạnh.
I'm sorry you wrote like that.	Tôi xin lỗi bạn đã viết như vậy.
He said to use your location.	Anh ấy nói để sử dụng vị trí của bạn.
I also have it sometimes.	Tôi cũng có nó đôi khi.
The couple got married 5 years after the movie's release.	Cặp đôi kết hôn 5 năm sau khi bộ phim phát hành.
On the move for the past few weeks.	Đang di chuyển trong vài tuần qua.
Again, for hours.	Một lần nữa, trong nhiều giờ.
Read this book.	Đọc cuốn sách này.
I talk to him a lot.	Tôi nói chuyện với anh ấy rất nhiều.
She was away.	Cô ấy đã đi vắng.
They follow the same driving rules as everyone else on the road.	Họ tuân theo các quy tắc lái xe giống như những người khác trên đường.
He paid, and everyone ended up happy.	Anh ấy đã trả tiền, và mọi người kết thúc rất vui vẻ.
The lives of my parents and the lives of the rest of the people in town.	Cuộc sống của bố mẹ tôi và cuộc sống của những người khác còn lại trong thị trấn.
Although not much.	Mặc dù không nhiều.
He really couldn't believe it.	Anh ấy thật không thể tin được.
This is the place to be, the place to be seen.	Đây là nơi để đến, nơi để được nhìn thấy.
Maybe even leave him.	Thậm chí có thể rời xa anh ấy.
We deal with them immediately.	Chúng tôi giải quyết chúng ngay lập tức.
This place is nice and clean.	Nơi này là tốt đẹp và sạch sẽ.
With your great sea.	Với biển lớn của bạn.
I no longer remember exactly.	Tôi không còn nhớ chính xác.
That promise was broken.	Lời hứa đó đã bị phá vỡ.
Years spent for nothing.	Nhiều năm dành cho không có gì.
There's something up there.	Có một cái gì đó ở trên đó.
They are not people, nor are they animals.	Họ không phải là người, cũng không phải động vật.
No matter what you think.	Không có vấn đề gì bạn nghĩ.
All the others around him moved.	Tất cả những người khác xung quanh anh ta di chuyển.
I had to go on living.	Tôi đã phải tiếp tục sống.
We have to wait another four years.	Chúng ta phải đợi thêm bốn năm nữa.
Simply having goals and myself, whatever it may be.	Chỉ đơn giản là có mục tiêu và bản thân tôi, bất kể nó có thể là gì.
You can call it anything you want.	Bạn có thể gọi nó là bất cứ thứ gì bạn muốn.
I know that what we have is special.	Tôi biết rằng những gì chúng tôi có là đặc biệt.
He didn't look at them for a long time.	Anh không nhìn họ lâu lắm.
I made sense.	Tôi đã có ý nghĩa.
But it doesn't matter to them.	Nhưng nó không quan trọng với họ.
I was a bit surprised.	Tôi đã hơi ngạc nhiên.
There were eight of us including the teacher.	Có tám người chúng tôi bao gồm cả giáo viên.
There is a fight.	Có đánh nhau.
We must kill it immediately.	Chúng tôi phải giết nó ngay lập tức.
So the focus will be on the team.	Vì vậy, trọng tâm sẽ được tập trung vào đội.
And that doesn't take into account the demand for a vehicle in comparison.	Và điều đó không tính đến nhu cầu đối với một chiếc xe so với.
I had a meeting to get.	Tôi đã có một cuộc họp để có được.
There's no other reason to stay outside in this weather.	Không có lý do nào khác để ở bên ngoài trong thời tiết này.
They were recently.	Họ đã được gần đây.
His eyes seemed to be too big for him.	Đôi mắt của anh ấy dường như quá to so với bình thường.
We will consider the following points here as much as possible.	Chúng tôi sẽ xem xét các điểm sau đây ở đây càng nhiều càng tốt.
This is a basic list.	Đây là một danh sách cơ bản.
Unfortunately, it looks like the site is now closed.	Thật không may, có vẻ như trang web hiện đã đóng cửa.
I couldn't hear or feel anything but the desire to lose.	Tôi không thể nghe hoặc cảm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ mong muốn mất đi.
He said he had good reason to do it.	Anh ấy nói anh ấy có lý do chính đáng để làm điều đó.
Already pretty flat.	Đã khá bằng phẳng.
I will get back to you about that.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn về điều đó.
I had a huge doubt in me.	Tôi đã có một sự nghi ngờ rất lớn trong tôi.
We have promises now.	Chúng tôi có lời hứa bây giờ.
The mother decided to send her child to school at home.	Người mẹ quyết định cho con đi học ở nhà.
And it gave me direction.	Và nó đã cho tôi hướng đi.
And save the day.	Và tiết kiệm trong ngày.
I will bring my family.	Tôi sẽ mang theo gia đình của tôi.
Who knows why we exist so late.	Ai biết tại sao chúng ta tồn tại muộn như vậy.
Please let me be with you.	Xin hãy để tôi được với bạn.
A happy horse comes to a happy house.	Một con ngựa hạnh phúc đến một ngôi nhà hạnh phúc.
I shot in a location that used natural light.	Tôi chụp ở địa điểm sử dụng ánh sáng tự nhiên.
It is a very important and necessary thing to learn.	Đó là một điều rất quan trọng và cần thiết để học hỏi.
This will not be possible.	Điều này sẽ không thể thực hiện được.
They try to avoid us.	Họ cố gắng trốn tránh chúng tôi.
For many people, it's both.	Đối với nhiều người, đó là cả hai.
And they tell each other what they like about each other.	Và họ kể cho nhau nghe những gì họ thích ở người kia.
They've gotten a lot, so they're happy to get through it.	Họ đã nhận được rất nhiều, vì vậy họ rất vui khi vượt qua nó.
Make it work if you can.	Làm cho nó hoạt động nếu bạn có thể.
If there was a bad game to make, they made it.	Nếu có một trò chơi xấu để thực hiện, họ đã thực hiện nó.
That's what I'm trying to do.	Đó là những gì tôi đang cố gắng làm.
She didn't know that and she didn't know why.	Cô không biết điều đó và cô không biết tại sao.
Here's a list of people who are completely missing what's where.	Đây là danh sách những người hoàn toàn thiếu những thứ gì ở đâu.
Reach out to them.	Tiếp cận với họ.
It needs to be specific.	Nó cần phải cụ thể.
You need to detail every step of your relationship.	Bạn cần trình bày chi tiết từng bước trong mối quan hệ của mình.
You taught her how to plan a future without you.	Bạn đã dạy cô ấy cách hoạch định tương lai mà không có bạn.
But that will come later.	Nhưng điều đó sẽ đến sau đó.
Most of the changes are internal.	Hầu hết các thay đổi là nội bộ.
This won't make anything worse.	Điều này sẽ không làm cho bất cứ điều gì tồi tệ hơn.
In the evening.	Vào buổi tối.
I will keep him.	Tôi sẽ giữ anh ta.
This is too often overlooked.	Điều này quá thường xuyên bị bỏ qua.
He is our father.	Ông ấy là cha của chúng tôi.
It can be called a mother.	Nó có thể được gọi là một người mẹ.
I look forward to that.	Tôi mong chờ rằng.
They must return to the light.	Họ phải quay lại với ánh sáng.
Their eyes met and held each other.	Ánh mắt họ chạm nhau và nắm lấy nhau.
I want that for me.	Tôi muốn điều đó cho tôi.
You need every advantage to be on your side.	Bạn cần mọi lợi thế để đứng về phía mình.
This can lead to incredible challenges both at work and at home.	Điều này có thể dẫn đến những thách thức đáng kinh ngạc cả ở nơi làm việc và ở nhà.
I work with them and show them that there is hope.	Tôi làm việc với họ và cho họ thấy rằng có hy vọng.
I never knew who it was.	Tôi không bao giờ biết đó là ai.
We only know of two previous works.	Chúng tôi chỉ biết đến hai tác phẩm trước đó.
First, let's consider the interaction with matter.	Trước hết, chúng ta hãy xem xét sự tương tác với vật chất.
They're building something down there.	Họ đang xây dựng thứ gì đó ở dưới đó.
She put it on the table.	Cô đặt nó xuống bàn.
The trial of the case has not yet begun.	Phiên tòa xét xử vụ án vẫn chưa bắt đầu.
I fixed myself a very good drink.	Tôi đã sửa cho tôi một thức uống rất ngon.
I may know something that might help you.	Tôi có thể biết điều gì đó có thể giúp bạn.
He's pretty good at it.	Anh ấy khá giỏi trong việc đó.
After checking, the full amount will be returned to you.	Sau khi kiểm tra, toàn bộ số tiền sẽ được trả lại cho bạn.
Can you think of anything?.	Bạn có thể nghĩ ra bất cứ điều gì không ?.
It is pitiful.	Thật là tội nghiệp.
I have never seen a message like this before.	Tôi chưa bao giờ thấy một tin nhắn như thế này trước đây.
However, in general, it does not.	Tuy nhiên, nói chung, nó không.
Of course, earlier uses of the term can be found.	Tất nhiên, có thể tìm thấy các cách sử dụng trước đó của thuật ngữ này.
We carefully check the wind speed.	Chúng tôi cẩn thận kiểm tra tốc độ gió.
You cannot ask one person not to tell another.	Bạn không thể yêu cầu một người không nói với người khác.
He is like a family.	Anh ấy giống như một gia đình.
I don't push him.	Tôi không thúc ép anh ta.
It took me eight months to decide on a color.	Tôi đã mất tám tháng để quyết định chọn một màu sắc.
At least her daughter is trying.	Ít nhất thì con gái cô ấy cũng đang cố gắng.
Trying to be a damn man for a change.	Cố gắng trở thành một người đàn ông chết tiệt để thay đổi.
In that case, we have to start over.	Trong trường hợp đó, chúng ta phải bắt đầu lại.
He didn't smile back.	Anh ta không cười đáp lại.
Only one independent experiment was performed.	Chỉ có một thí nghiệm độc lập được thực hiện.
Both ways of saying it are correct.	Cả hai cách nói đều đúng.
I could have been there with him.	Tôi có thể đã ở đó với anh ta.
A price to pay.	Một cái giá phải trả.
I did it on the page.	Tôi đã làm điều đó trên trang.
It was a cold night.	Đó là một đêm lạnh giá.
We don't say that.	Chúng tôi không nói điều đó.
She had this new baby to think about.	Cô đã có đứa con mới này để suy nghĩ về.
No one knows how to do it.	Không ai biết làm thế nào để làm điều đó.
They know what we're doing.	Họ biết những gì chúng tôi đang làm.
Until you finish it, you will never have that story.	Cho đến khi bạn hoàn thành nó, bạn sẽ không bao giờ có câu chuyện đó.
This time it stayed for days.	Lần này nó ở lại trong nhiều ngày.
It's tough for most kids, but we got through it.	Đó là điều khó khăn đối với hầu hết bọn trẻ, nhưng chúng tôi đã vượt qua nó.
There are a number of different elements that he brings.	Có một số yếu tố khác nhau mà anh ấy mang lại.
It's at the very beginning.	Nó ở ngay lúc bắt đầu.
No, no problem.	Không, không có vấn đề gì.
Considered small. 	Được coi là nhỏ. 
here you go.	đây bạn đi.
I want to pass in fields like the example below.	Tôi muốn chuyển vào các trường như ví dụ bên dưới.
It just feels good to shop there.	Nó chỉ cảm thấy tốt khi mua sắm ở đó.
That's fine.	Điều đó ổn.
It takes about half an hour to do.	Mất khoảng nửa giờ để thực hiện.
With that being said, this can actually have some profound implications.	Với điều đó đang được nói, điều này thực sự có thể có một số ý nghĩa sâu sắc.
They go into it.	Họ đi vào nó.
However, customers think otherwise.	Tuy nhiên, khách hàng lại nghĩ khác.
He hoped his enemies wouldn't notice him, but had no such luck.	Anh hy vọng kẻ thù không để ý đến mình, nhưng lại không có may mắn như vậy.
That's something we've been looking at for years.	Đó là điều mà chúng tôi đã xem xét trong nhiều năm.
It's a good effort but I need some work.	Đó là một nỗ lực tốt nhưng tôi cần một số công việc.
It's really the little things.	Đó thực sự là những điều nhỏ nhặt.
She is only fifteen years old.	Cô ấy mới mười lăm tuổi.
Then again, you still might not think it's funny.	Sau đó, một lần nữa, bạn vẫn có thể không nghĩ rằng nó buồn cười.
I have a new business.	Tôi có một công việc kinh doanh mới.
I don't duplicate the space.	Tôi không nhân đôi không gian.
They are not his question.	Họ không phải là câu hỏi của anh ta.
It survived because it was made of stone.	Nó sống sót vì nó được làm bằng đá.
He has a strong sense of duty.	Anh ấy có một ý thức mạnh mẽ về nhiệm vụ.
Besides, it takes too much work.	Bên cạnh đó, cần quá nhiều công sức.
I can't move without you moving.	Tôi không thể di chuyển mà không có bạn di chuyển.
He didn't even look surprised.	Anh ta thậm chí còn không có vẻ ngạc nhiên.
It was like nothing they had seen before.	Nó giống như không có gì họ đã thấy trước đây.
He will report back to someone.	Anh ấy sẽ báo cáo lại với ai đó.
This finding follows other experimental results.	Phát hiện này nối tiếp các kết quả thí nghiệm khác.
I will sit with her.	Tôi sẽ ngồi với cô ấy.
Making it a green is just the beginning.	Làm cho nó một màu xanh lá cây chỉ là bắt đầu.
His face was too pale.	Mặt anh ấy quá nhợt nhạt.
You want to end it.	Bạn muốn kết thúc nó.
You can't talk about it.	Bạn không thể nói chuyện đó đi.
Several means seem to be available so far.	Một số phương tiện dường như có sẵn cho đến nay.
We just want them to let us be ourselves.	Chúng tôi chỉ muốn họ để chúng tôi là chính mình.
He likes to draw.	Anh ấy thích vẽ.
I applied online.	Tôi đã nộp đơn trực tuyến.
But tomorrow night they're going to that stupid party.	Nhưng tối mai họ sẽ đến bữa tiệc ngu ngốc đó.
There are pictures of her going to a party with her mother.	Có những bức ảnh cô đi tiệc cùng mẹ.
I'm happiest when I see people enjoying them.	Tôi hạnh phúc nhất khi thấy mọi người thưởng thức chúng.
The answer is already on file.	Câu trả lời đã có trong hồ sơ.
To establish.	Để thiết lập.
You want information.	Bạn muốn thông tin.
That book moved me.	Cuốn sách đó đã khiến tôi cảm động.
I was taken away.	Tôi đã bị mang đi.
The location could hardly have been chosen better.	Vị trí khó có thể được chọn tốt hơn.
She was scared to death.	Cô sợ chết khiếp.
Each day there will be a task set.	Mỗi ngày sẽ có một nhiệm vụ được đặt ra.
So usually the first point is to understand what solution you need.	Vì vậy, thông thường điểm đầu tiên là hiểu bạn cần giải pháp nào.
His father's dry fruit business was thriving.	Công việc kinh doanh trái cây khô của bố anh làm ăn phát đạt.
To find more.	Để tìm thêm.
She had never been hit in the face in her life.	Trong đời cô chưa bao giờ bị đánh vào mặt.
Until one of the great powers said his name.	Cho đến khi một trong những quyền lực lớn nói tên của mình.
Maybe he'll tell me his planet will kill me.	Có lẽ anh ấy sẽ nói với tôi rằng hành tinh của anh ấy sẽ giết tôi.
A few women.	Một vài phụ nữ.
Trust is broken.	Niềm tin bị phá vỡ.
Select the relevant mode.	Lựa chọn chế độ có liên quan.
Two cases can happen.	Hai trường hợp có thể xảy ra.
He's worried but not for the other's reasons.	Anh ấy lo lắng nhưng không phải vì lý do của những người khác.
The record is very nice.	Kỷ lục là rất tốt đẹp.
Therefore, the larger volume is not the whole reason.	Do đó, khối lượng lớn hơn không phải là toàn bộ lý do.
Like a pleasure.	Như là một niềm hân hạnh.
Believe me, it won't work.	Hãy tin tôi, nó sẽ không hoạt động.
In the end, it may not work for you.	Cuối cùng, nó có thể không hiệu quả với bạn.
I was too late, he said.	Tôi đã quá muộn, anh ấy nói.
And this is too important.	Và điều này là quá quan trọng.
We are really a team.	Chúng tôi thực sự là một đội.
He has a nice arm.	Anh ấy có một cánh tay đẹp.
Still holding hands.	Vẫn nắm tay nhau.
And here we are again.	Và chúng ta lại ở đây lần nữa.
Good and good.	Tốt và tốt.
Some of them run in their own data centers.	Một số trong số đó chạy trong trung tâm dữ liệu của riêng họ.
Can't not.	Không thể không.
All right, wait a minute.	Được rồi, chờ một chút.
You can go out into the world and still have time.	Bạn có thể ra ngoài thế giới và vẫn có thời gian.
You come back.	Bạn quay lại.
I walk the city.	Tôi đi dạo thành phố.
Some people will have to pay me, as usual.	Một số người sẽ phải trả tiền cho tôi, như thường lệ.
After a while, the person is released.	Sau một thời gian, người đó được trả tự do.
First some context.	Đầu tiên một số bối cảnh.
I want to spend time.	Tôi muốn dành thời gian.
Problems are not necessarily difficult to solve.	Các vấn đề không nhất thiết phải khó giải quyết.
There was no significant difference between the young and old sex groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm giới tính trẻ và già.
Everyone looks on.	Mọi người nhìn vào.
He must be near potential customers.	Anh ta phải ở gần những khách hàng tiềm năng.
What we need is a time plan.	Những gì chúng ta cần là một kế hoạch thời gian.
This year the cold especially misses me.	Năm nay cái lạnh đặc biệt nhớ tôi.
There are decisions to say.	Có quyết định để nói.
It's actually quite simple.	Nó thực sự khá đơn giản.
I feel them.	Tôi cảm thấy chúng.
Maybe that doesn't happen with the tongue either.	Có lẽ điều đó cũng không xảy ra với lưỡi.
They feel that they have enough.	Họ cảm thấy rằng họ có đủ.
He was given no help or hope.	Anh ấy đã không được giúp đỡ hay hy vọng.
You can open it in a different way than closing it.	Bạn có thể mở nó theo cách khác với cách đóng nó.
Food, whole food, decent food.	Thực phẩm, thực phẩm toàn phần, thực phẩm tử tế.
I glanced at the room.	Tôi liếc nhìn về căn phòng.
However, results from human studies have not been so consistent.	Tuy nhiên, kết quả từ các nghiên cứu trên người không nhất quán như vậy.
My son will work for a while, then be laid off.	Con trai tôi sẽ làm việc một thời gian, sau đó được cho nghỉ việc.
Therefore, the findings need to be confirmed in larger samples.	Do đó, các phát hiện cần được xác nhận trong các mẫu lớn hơn.
People come, and go.	Mọi người đến, và đi.
He is a quick study.	Anh ấy là một nghiên cứu nhanh chóng.
There is another reality, beyond what we see with the naked eye.	Có một thực tế khác, ngoài những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường.
Your poor man looks badly burned.	Người đàn ông tội nghiệp của bạn trông như bị bỏng nặng.
However, the results are not consistent.	Tuy nhiên, kết quả không nhất quán.
They have a lot of things.	Họ có rất nhiều thứ.
They looked and looked, but they couldn't find him.	Họ nhìn và tìm, nhưng họ không thể tìm thấy anh ta.
It feels like a missed opportunity.	Nó cảm thấy như một cơ hội bị bỏ lỡ.
Especially in cases where we want to prevent them.	Đặc biệt là trong trường hợp chúng ta muốn ngăn chặn chúng.
Another program has ended.	Một chương trình khác đã kết thúc.
I was very, very worried.	Tôi đã rất, rất lo lắng.
It is a gift of nature.	Đó là một món quà của thiên nhiên.
In addition, any user can leave a review on a property.	Ngoài ra, bất kỳ người dùng nào cũng có thể để lại đánh giá về một tài sản.
It was difficult for our whole team.	Điều đó thật khó khăn cho cả đội của chúng tôi.
It's deeper than that.	Nó sâu sắc hơn thế.
From her letter, it seems that she is living on another planet.	Từ lá thư của cô ấy, có vẻ như cô ấy đang sống trên một hành tinh khác.
Like you, we want everything to be as perfect as possible.	Giống như bạn, chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất có thể.
It was strange, and he couldn't understand it.	Điều đó thật kỳ lạ, và anh không thể hiểu được.
And power, or at least authority.	Và quyền lực, hoặc ít nhất là quyền hành.
There, she was introduced to street life.	Ở đó, cô đã được làm quen với cuộc sống đường phố.
She could bear it, whatever it was.	Cô có thể chịu đựng điều đó, bất kể đó là gì.
This is not 'free reading'.	Đây không phải là 'đọc miễn phí'.
He asked her to buy a ring, and she did.	Anh ấy yêu cầu cô ấy mua một chiếc nhẫn, và cô ấy đã làm.
Especially the hot ones.	Đặc biệt là những cái nóng.
A field study.	Một nghiên cứu thực địa.
I have no problem with this.	Tôi không có vấn đề với điều này.
You must know this.	Bạn phải biết điều này.
The moment that child is born, you learn what true love is.	Thời điểm đứa trẻ đó được sinh ra, bạn học được tình yêu thực sự là gì.
Then just follow the order.	Sau đó, chỉ cần làm theo đơn đặt hàng.
Those few thousand dollars buy you a very small room.	Vài nghìn đô la đó mua cho bạn một căn phòng rất nhỏ.
But you cannot control what a person knows.	Nhưng bạn không thể kiểm soát những gì một người biết.
You can find a used one for a good price.	Bạn có thể tìm thấy một cái đã qua sử dụng với giá tốt.
Dogs for the company.	Chó cho công ty.
Be content with what you have in life.	Bằng lòng với những gì bạn có trong cuộc sống.
She knows how to give him the message.	Cô biết làm thế nào để cung cấp cho anh ta thông điệp.
Some local newspapers won.	Một số báo chí địa phương đã chiến thắng.
We will talk to them.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với họ.
But he has a situation he feels he has to deal with.	Nhưng anh ấy có một tình huống mà anh ấy cảm thấy mình phải đối phó.
Bad people do bad things and get rich from it.	Những người xấu làm những điều xấu và trở nên giàu có từ nó.
She knew that a management position was coming soon.	Cô ấy biết rằng sắp tới sẽ có một vị trí quản lý.
You can get over it.	Bạn có thể vượt qua nó.
The camera is also great.	Máy ảnh cũng tuyệt vời.
I stopped her on the street.	Tôi đã ngăn cô ấy trên đường phố.
We grew up a lot like you.	Chúng tôi đã lớn lên rất nhiều giống như các bạn.
The ultimate ball game, so to speak.	Trò chơi bóng cuối cùng, có thể nói như vậy.
Its legs are long and straight with large paws.	Chân của nó dài và thẳng với bàn chân lớn.
So a lot of us don't even want to comment on it.	Vì vậy, rất nhiều người trong chúng tôi thậm chí không muốn bình luận về nó.
Or at least a voice.	Hoặc ít nhất là một giọng nói.
This process continues until the plant is fully grown.	Quá trình này tiếp tục cho đến khi cây phát triển hoàn toàn.
Not that she did much.	Không phải là cô ấy đã làm nhiều.
I can't figure out exactly what to do.	Tôi không thể tìm ra chính xác những gì phải làm.
You go home.	Bạn về nhà.
I got you on your feet and out of there.	Tôi đã giúp bạn đứng vững và ra khỏi đó.
Then everyone was there.	Sau đó mọi người đã ở đó.
We want to get out of here.	Chúng tôi muốn ra khỏi đây.
I let go of everything that held me together.	Tôi đã buông bỏ tất cả những gì đã níu kéo tôi lại với nhau.
A court or judge's decision, made or made in writing.	Quyết định của tòa án hoặc thẩm phán, được đưa ra hoặc được lập thành văn bản.
What does he look like.	Anh ấy trông như thế nào.
He can work with that.	Anh ấy có thể làm việc với điều đó.
Like a horse.	Giống như một con ngựa.
My anger is not towards you or your child.	Sự tức giận của tôi không phải với bạn hay con bạn.
But consider the following.	Nhưng hãy xem xét những điều sau đây.
Any body interested in some fun.	Bất kỳ cơ thể quan tâm đến một số niềm vui.
Only, things went wrong.	Chỉ có điều, mọi thứ đã diễn ra sai lầm.
When she was done, she nodded.	Khi làm xong, cô ấy gật đầu.
Then you won't have problems with the controls.	Sau đó, bạn sẽ không có vấn đề với các điều khiển.
You know, we decided giving up wasn't an option we had.	Bạn biết đấy, chúng tôi quyết định từ bỏ không phải là một lựa chọn mà chúng tôi có.
And, unfortunately, their audience didn't appreciate us.	Và, thật không may, khán giả của họ đã không đánh giá cao chúng tôi.
That made me feel a little hurt.	Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi tổn thương.
Like, she doesn't need to take off her clothes.	Giống như, cô ấy không cần phải cởi quần áo của mình.
Everything will be difficult, but you will get through it.	Mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng bạn sẽ vượt qua được.
And even my closest friends would tell their friends to damn it.	Và ngay cả những người bạn thân nhất của tôi cũng sẽ nói với bạn bè của họ rằng hãy chết tiệt.
Everything they need, they will have.	Tất cả mọi thứ mà họ cần, họ sẽ có.
They are smart about writing.	Họ thông minh về cách viết.
These results were compared with the results of the literature.	Những kết quả này đã được so sánh với kết quả của tài liệu.
All the girls have brown skin, black hair, and black eyes.	Tất cả các cô gái đều có nước da nâu, tóc đen, mắt đen.
And web apps tend to scale well.	Và các ứng dụng web có xu hướng mở rộng quy mô tốt.
At night, it creates the same sense of purpose.	Vào ban đêm, nó tạo ra cùng một cảm giác về mục đích.
But it is not true.	Nhưng nó không phải là sự thật.
But both lie.	Nhưng cả hai đều nói dối.
Please show me how to solve such problem.	Xin vui lòng chỉ cho tôi cách để giải quyết vấn đề như vậy.
It represents an adult individual.	Nó đại diện cho một cá nhân trưởng thành.
Either one for sure.	Một trong hai chắc chắn.
The most important of these is the press.	Quan trọng nhất trong số này là báo chí.
He has not accepted responsibility for this crime.	Anh ta đã không nhận trách nhiệm về tội ác này.
They run along the inside of my body.	Chúng chạy dọc bên trong cơ thể tôi.
The point is to feel behind and beyond them.	Vấn đề là cảm thấy đằng sau và vượt ra ngoài họ.
Last rest.	Nghỉ cuối cùng.
Others are also mocking him.	Những người khác cũng đang chế giễu anh ấy.
But not everyone is happy.	Nhưng không phải ai cũng có được hạnh phúc.
Just think about that for a moment.	Hãy chỉ nghĩ về điều đó một chút.
Prepare us for the home visit.	Chuẩn bị cho chúng tôi cho chuyến thăm nhà.
I just want to know if people say the same or not.	Tôi chỉ muốn biết liệu mọi người có nói như vậy hay không.
Visit his personal website here.	Truy cập trang web cá nhân của anh ấy tại đây.
No need to discuss further.	Không cần phải thảo luận thêm.
It will have an error indicated if there is a problem.	Nó sẽ có lỗi được chỉ ra nếu có vấn đề.
You must listen to this.	Bạn phải lắng nghe điều này.
She did not respond.	Cô ấy không đáp lại.
One-of-a-kind love.	Tình yêu có một không hai.
You can learn a lot here.	Bạn có thể tìm hiểu rất nhiều ở đây.
Please check your input.	Vui lòng kiểm tra thông tin đầu vào của bạn.
However, a path must be chosen.	Tuy nhiên, một con đường phải được lựa chọn.
And she didn't stop it.	Và cô ấy đã không dừng nó lại.
Most of these weapons are still in existence and still active.	Hầu hết các loại vũ khí này vẫn còn tồn tại vẫn hoạt động.
A little life insurance.	Một chút bảo hiểm nhân thọ.
No one can do that.	Không ai có thể làm được điều đó.
With my family.	Với gia đình tôi.
But it turns out that trees are an exception to this general rule.	Nhưng hóa ra cây cối lại là một ngoại lệ đối với quy luật chung này.
No matter what your wedding photos may look like.	Không có vấn đề gì hình ảnh đám cưới của bạn có thể trông như thế nào.
Here, while we watch.	Đây, trong khi chúng tôi xem.
She said she even thought of leaving a note on it.	Cô ấy nói rằng cô ấy thậm chí đã nghĩ đến việc để lại một ghi chú trên đó.
Good, he said.	Tốt, anh ấy nói.
Naturally, if you're walking on it, it'll do the trick.	Đương nhiên, nếu bạn đang đi trên nó, nó sẽ làm được điều đó.
There must be an advantage to being female.	Phải có một lợi thế khi là nữ.
That's just him.	Đó chỉ là anh ấy.
Everything went well.	Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
I know people who hear that.	Tôi biết những người nghe như vậy.
I am quite comfortable.	Tôi khá thoải mái.
Her joy of the day was gone.	Niềm vui trong ngày của cô đã không còn nữa.
She finished everything she started.	Cô ấy đã hoàn thành mọi thứ mà cô ấy bắt đầu.
You say that mind and body interact, fine.	Bạn nói rằng tâm trí và cơ thể tác động lên nhau, tốt thôi.
Then they ran by.	Sau đó, họ chạy ngang qua.
You have not seen the world in the real sense.	Bạn đã không nhìn thế giới theo nghĩa thực.
We don't know that.	Chúng tôi không biết điều đó.
However, what would the new company have to do without him.	Tuy nhiên, công ty mới sẽ phải làm gì nếu không có anh ấy.
You have to research.	Bạn phải nghiên cứu.
You were perfect.	Bạn đã hoàn hảo.
Listen carefully to what he says.	Hãy lắng nghe cẩn thận những gì anh ấy nói.
Then there's the matter of his face.	Sau đó, có vấn đề về khuôn mặt của anh ta.
I was sent here for a final review.	Tôi đã được cử đến đây để xem xét lần cuối cùng.
If they agree to watch, they will benefit from their decision.	Nếu họ đồng ý xem, họ sẽ được hưởng lợi từ quyết định của mình.
I wouldn't be here otherwise.	Tôi sẽ không ở đây nếu không.
But basically he was right.	Nhưng về cơ bản anh ấy đã đúng.
I was suddenly very tired.	Tôi đột nhiên rất mệt mỏi.
There is a lot of risk here.	Có rất nhiều rủi ro ở đây.
It was true that she realized that she still had a lot to learn.	Đúng là cô nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều để học hỏi.
Two different values ​​behave differently.	Hai giá trị khác nhau hoạt động khác nhau.
Everyone waits for a sign.	Mọi người chờ đợi một dấu hiệu.
This case does not present such a question.	Trường hợp này không trình bày một câu hỏi như vậy.
Its a good deal.	Một việc tốt của nó.
If you're in the area, drop by.	Nếu bạn đang ở trong khu vực, hãy ghé qua.
Members are diverse in backgrounds, ages, and areas of interest.	Các thành viên đa dạng về lý lịch, độ tuổi và lĩnh vực quan tâm.
Promise them whatever you want.	Hứa với họ bất cứ điều gì bạn muốn.
Employees are not users.	Nhân viên không phải là người dùng.
I know that a while ago a question popped up on its own.	Tôi biết rằng trong một thời gian trước đây, một câu hỏi đã tự xuất hiện.
We have been in this timeframe for about a year.	Chúng tôi đã ở trong khung thời gian này trong khoảng một năm.
Each movie set the next.	Mỗi bộ phim thiết lập tiếp theo.
Now I am there.	Bây giờ tôi đang ở đó.
But come on.	Nhưng thôi nào.
But three times.	Nhưng ba lần.
We think it's an error.	Chúng tôi cho rằng đó là lỗi.
I've seen him angry and upset before.	Tôi đã từng thấy anh ấy tức giận và khó chịu trước đây.
Where you can learn more about the program.	Nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình.
And then again, nothing.	Và sau đó, một lần nữa, không có gì.
He has brought out a beauty.	Anh ấy đã làm nổi lên một vẻ đẹp.
I think number five is my favorite number.	Tôi nghĩ số năm là số yêu thích của tôi.
She has no good news.	Cô ấy không có tin vui.
They are making mistakes.	Họ đang mắc sai lầm.
Every word is true.	Mọi lời nói đều là sự thật.
And you left.	Và bạn đã rời đi.
Let's look at the profile clearly.	Hãy nhìn vào hồ sơ rõ ràng.
I understand why you have to do this.	Tôi hiểu tại sao bạn phải làm điều này.
She made it.	Cô ấy đã làm được.
That will tell you.	Điều đó sẽ cho bạn biết.
Watch and learn.	Xem và học hỏi.
People tend to appreciate light and air and space to move around.	Mọi người có xu hướng đánh giá cao ánh sáng và không khí và không gian để di chuyển xung quanh.
I can't find it either.	Tôi cũng không thể tìm thấy nó.
Because people just stopped coming.	Bởi vì mọi người chỉ ngừng đến.
And that is also life.	Và đó cũng là cuộc sống.
Bring more than you think is necessary.	Mang nhiều hơn bạn nghĩ là cần thiết.
The two went together, at least that was what she believed.	Hai người đã đi cùng nhau, ít nhất đó là điều cô ấy tin tưởng.
She grabbed my hand harder and looked up at me.	Cô ấy nắm lấy tay tôi mạnh hơn và nhìn lên tôi.
We will watch the sun set.	Chúng ta sẽ xem mặt trời lặn.
He told me he called the police.	Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã gọi cảnh sát.
But it's just that.	Nhưng nó chỉ là vậy.
His breathing began to slow down again.	Hơi thở của anh lại bắt đầu chậm lại.
Everything is working great.	Mọi thứ đều hoạt động tuyệt vời.
Very much to recommend this hotel.	Rất nhiều để giới thiệu khách sạn này.
This is not new news.	Đây không phải là tin tức mới.
Both options are shown below the other.	Cả hai tùy chọn được hiển thị bên dưới tùy chọn kia.
They appreciate these positive experiences.	Họ đánh giá cao những trải nghiệm tích cực này.
We have a meeting every month.	Chúng tôi có một cuộc họp mỗi tháng.
Hold your hand.	Giữ tay của bạn.
This production method currently has many limitations.	Phương thức sản xuất này hiện còn nhiều hạn chế.
I have to change clothes first.	Tôi phải thay quần áo trước.
I will send you information in a few weeks.	Tôi sẽ gửi thông tin cho bạn sau một vài tuần.
I read it and it did the trick for me.	Tôi đã đọc nó và nó đã làm được điều đó với tôi.
I found you.	Tôi đã tìm bạn.
But that's not what happened.	Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra.
The reason is quite simple.	Lý do là khá đơn giản.
Otherwise, she has nothing on.	Nếu không, cô ấy không có gì trên.
Bright smiled and began to do the same.	Bright mỉm cười và bắt đầu làm như vậy.
The fear is over.	Sự sợ hãi đã qua rồi.
Now the track is fully on.	Bây giờ đường chạy đã hoàn toàn bật.
Many people simply do not know about the product and its benefits.	Nhiều người chỉ đơn giản là không biết về sản phẩm và lợi ích của nó.
Or they don't, and don't.	Hoặc họ không, và không.
There is a movement to my left.	Có một chuyển động bên trái của tôi.
It still looks like wood.	Nó vẫn trông giống như gỗ.
We need a different approach.	Chúng tôi cần một cách tiếp cận khác.
It really keeps your tone as it is.	Nó thực sự giữ cho giọng điệu của bạn như hiện tại.
I want you by me.	Tôi muốn bạn bởi tôi.
Note that some information may be contained in both books.	Lưu ý rằng một số thông tin có thể có trong cả hai cuốn sách.
You can give him time.	Bạn có thể cho anh ta thời gian.
Helps with sun protection.	Giúp chống nắng.
You decrease, they decrease.	Bạn giảm, họ giảm.
This is just one of them in court.	Đây chỉ là một trong số họ tại tòa án.
He knew no one could hear him.	Anh biết không ai có thể nghe thấy anh.
I struggle the most with just finding where to put everything.	Tôi đấu tranh nhiều nhất với việc chỉ tìm nơi để đặt mọi thứ.
Phone is not connected.	Điện thoại chưa được kết nối.
I don't think it's likely but it is a possibility.	Tôi không nghĩ nó có khả năng xảy ra nhưng nó là một khả năng.
Six people in the police force now if that's what ultimately happens.	Sáu người trong lực lượng cảnh sát bây giờ nếu đó là những gì cuối cùng xảy ra.
However, the devices are formed by the same processes.	Tuy nhiên, các thiết bị được hình thành bởi các quá trình giống nhau.
Unfortunately, most of you are doing exactly that.	Thật không may, hầu hết các bạn đang làm chính xác điều đó.
Design, perform, and analyze most experiments.	Thiết kế, thực hiện và phân tích hầu hết các thí nghiệm.
I had peace.	Tôi đã có hòa bình.
I spin around.	Tôi xoay vong xung quanh.
When it is very warm, it is very cold.	Khi trời rất ấm thì lại rất lạnh.
She turned back to what was standing in front of her.	Cô quay lại những gì đang đứng trước mặt mình.
Others stay strong until they fall.	Những người khác vẫn mạnh mẽ cho đến khi họ sụp đổ.
I was where the light was in the far corner.	Tôi đã ở nơi ánh sáng ở góc xa.
She is truly a joy to be around.	Cô ấy thực sự là một niềm vui khi được ở bên.
I brought it to her lips.	Tôi đưa nó lên môi cô ấy.
We cannot become human without the human world around us.	Chúng ta không thể trở thành con người nếu không có thế giới loài người xung quanh chúng ta.
Not much of a chance for him to go.	Không có nhiều cơ hội để anh ta đi.
Without going into details, it runs this way.	Không đi sâu vào chi tiết, nó chạy theo cách này.
At that point, everyone will stand on their own two feet.	Tại thời điểm đó, mọi người sẽ tự đứng trên đôi chân của mình.
I don't think we can get out of the way we've been on.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thoát ra khỏi con đường mà chúng ta đã vào.
Cat, help me see.	Cat, giúp tôi nhìn.
Plus the price is right.	Thêm vào đó là giá cả phù hợp.
Then another thought came to him.	Rồi một ý nghĩ khác ập đến với anh.
You are identified.	Bạn được xác định.
I had never noticed before how beautiful his hands, how well done.	Trước đây tôi chưa bao giờ để ý rằng bàn tay của anh ấy đẹp như thế nào, làm tốt như thế nào.
I don't want her to change her mind.	Tôi không muốn cô ấy thay đổi ý định.
It ended badly, but.	Nó đã kết thúc rất tệ, nhưng.
I was like, it's the most amazing place in the world.	Tôi giống như, đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới.
Local concerns are a fact of life.	Mối quan tâm của địa phương là một thực tế của cuộc sống.
Wish you happy weekend.	Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Now, he could do nothing but take care of her.	Giờ đây, anh không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc cô.
We have to do this every summer.	Chúng tôi phải làm điều này vào mỗi mùa hè.
This is for your safety and the safety of the animals.	Điều này là vì sự an toàn của bạn và sự an toàn của động vật.
Now is not the time for many words.	Bây giờ không phải là lúc cho nhiều lời.
Interview questions developed by the authors.	Các câu hỏi phỏng vấn được phát triển bởi các tác giả.
His head was almost all the way to his seat.	Đầu anh ta đã đi gần hết đường tới chỗ ngồi của mình.
Come here with your blog page.	Đến đây với trang blog của bạn.
So the same should apply to you.	Vì vậy, điều tương tự cũng nên áp dụng cho bạn.
I hugged her in my arms.	Tôi ôm cô ấy vào lòng.
All relevant data are included in the article.	Tất cả các dữ liệu có liên quan đều có trong bài báo.
However, his secret is too strong to keep to himself.	Tuy nhiên, bí mật của anh ta quá mạnh để giữ cho riêng mình.
This behavior is applied in both models.	Hành vi này được áp dụng trong cả hai mô hình.
It was really great.	Nó thật là tuyệt vời.
We tried to find our way without him.	Chúng tôi đã cố gắng tìm ra con đường của mình mà không có anh ấy.
We know how to live.	Chúng tôi biết làm thế nào để sống.
More now after seeing that photo.	Nhiều hơn bây giờ sau khi nhìn thấy bức ảnh đó.
Had a good time talking to her, trust me.	Đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy, tin tôi đi.
Each has not shown any benefit.	Từng không thể hiện bất kỳ lợi ích nào.
She won't do that.	Cô ấy sẽ không làm điều đó.
I got up and ran out of the room.	Tôi đứng dậy và chạy ra khỏi phòng.
You have a balance.	Bạn có một cái cân cân bằng.
They will kill.	Họ sẽ giết.
They don't come easy, those lines.	Chúng không đến dễ dàng, những dòng đó.
So you are correct.	Vì vậy, bạn đã đúng.
That hot hair.	Tóc nóng bỏng đó.
Told us that no one else could find any other fish.	Nói với chúng tôi rằng không ai khác có thể tìm thấy bất kỳ con cá nào khác.
That was my opening.	Đó là phần mở đầu của tôi.
On this visit, everything is checked perfectly.	Trong chuyến thăm này, mọi thứ được kiểm tra hoàn hảo.
But he is in trouble.	Nhưng anh ấy đang gặp rắc rối.
I'll give you a key, just take one from the glass bowl.	Tôi sẽ đưa cho bạn một chìa khóa, chỉ cần lấy một chiếc từ cái bát thủy tinh.
So not much thinking happens.	Vì vậy, không có nhiều suy nghĩ xảy ra.
This water problem does not stand still.	Vấn đề nước này không đứng yên.
Both human and animal studies were included in this analysis.	Cả nghiên cứu trên người và động vật đều được đưa vào phân tích này.
He just wants to go back to work.	Anh ấy chỉ muốn trở lại làm việc.
When you find a person you want to target, check the box.	Khi bạn tìm thấy một người bạn muốn nhắm mục tiêu, hãy chọn hộp.
Things are still not easy.	Mọi thứ vẫn không dễ dàng.
You will hear about a scale in his apartment.	Bạn sẽ nghe về một cái cân trong căn hộ của anh ấy.
We will see constant change and challenges around every nook and cranny.	Chúng ta sẽ thấy sự thay đổi liên tục và những thách thức xung quanh mọi ngóc ngách.
One of our new courses.	Một trong những khóa học mới của chúng tôi.
And he quickly returned.	Và anh ấy đã nhanh chóng trở lại.
We've looked through it and over it.	Chúng tôi đã xem qua nó và hơn nó.
Still not dead.	Vẫn chưa chết.
So we made it.	Vì vậy, chúng tôi đã làm được.
Her family would not be complete without him.	Gia đình cô không trọn vẹn nếu không có anh.
I'm sure the proof must be very pretty.	Tôi chắc chắn rằng bằng chứng phải rất đẹp.
He learned that he could be wrong.	Anh đã học được rằng anh có thể sai.
Whatever the judge gave him twenty and her eight.	Bất cứ điều gì thẩm phán cho anh ta hai mươi và cô ấy tám.
The room is filled with light.	Căn phòng tràn ngập ánh sáng.
I know it's only a matter of time.	Tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian.
You choose to focus on the bad elements.	Bạn chọn tập trung vào những phần tử xấu.
In the final analysis, we have nothing better.	Trong phân tích cuối cùng, chúng tôi không có gì tốt hơn.
It felt like he was there from the start.	Cảm giác như anh ấy đã ở đó ngay từ đầu.
It is the origin of the village name.	Nó là nguồn gốc của tên làng.
That.	Cái đó.
You can speak from very far away.	Bạn có thể nói từ rất xa.
There is no set of sexual experiences that everyone 'need' to have.	Không có tập hợp các trải nghiệm tình dục mà mọi người 'cần' phải có.
He didn't come back.	Anh ấy đã không quay lại.
That's our show.	Đó là màn trình diễn của chúng tôi.
They will come immediately.	Họ sẽ đến ngay lập tức.
Sometimes it happens that way.	Đôi khi nó xảy ra theo cách đó.
We decided to let her be used for research.	Chúng tôi quyết định để cô ấy được sử dụng để nghiên cứu.
Some thing.	Đôi điều.
It was the only thing they could do.	Đó là điều duy nhất họ có thể làm.
She is very good in that sense.	Cô ấy rất tốt theo nghĩa đó.
Is that true or not.	Đó là sự thật hay không.
Or about a political war.	Hoặc về một cuộc chiến tranh chính trị.
In most schools today, each of these groups of teachers exists.	Trong hầu hết các trường học ngày nay, mỗi nhóm giáo viên này đều tồn tại.
I keep them in my bag.	Tôi để chúng trong túi xách của mình.
That's why training is so important.	Đó là lý do tại sao đào tạo là rất quan trọng.
You know, it was sold to people as a community bank bill.	Bạn biết đấy, nó đã được bán cho mọi người như một hóa đơn ngân hàng cộng đồng.
What was once a fair day has become the lead.	Những gì đã từng là một ngày công bằng đã trở thành dẫn đầu.
I want to know what it is for.	Tôi muốn biết nó dùng để làm gì.
All participants agree to participate.	Tất cả những người tham gia đều đồng ý tham gia.
But she was wrong.	Nhưng cô đã nhầm.
I'm so sorry.	Tôi rất xin lỗi.
Your face is as clear as water.	Mặt bạn trong như nước.
That day may come.	Ngày đó có thể đến.
In this update, we're trying to do three things.	Trong bản cập nhật này, chúng tôi đang cố gắng thực hiện ba điều.
That doesn't stop her.	Điều đó không ngăn cản cô ấy.
Only live, single cells were included in the analysis.	Chỉ các tế bào sống, đơn lẻ mới được đưa vào phân tích.
You say the one on the left is more valuable.	Bạn nói cái bên trái có giá trị hơn.
When you find her.	Khi bạn tìm thấy cô ấy.
Not close, with the group.	Không gần gũi, với nhóm.
As in, only visible to me.	Như trong, chỉ hiển thị với tôi.
I don't hate it.	Tôi không ghét nó.
You may be held for a minute or two.	Bạn có thể bị giữ trong một hoặc hai phút.
We go back.	Chúng tôi quay trở lại.
He was more focused on me.	Anh ấy đã tập trung vào tôi hơn.
It's not for us.	Nó không dành cho chúng tôi.
It absolutely can happen.	Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Now let's go back to the course.	Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại khóa học.
There's still a lot to say, but it can wait.	Vẫn còn rất nhiều điều để nói, nhưng nó có thể chờ đợi.
Because if you get ahead of yourself, two things can happen.	Bởi vì nếu bạn vượt lên chính mình, hai điều có thể xảy ra.
Join us today!.	Tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!.
That is, if it succeeds tonight.	Đó là, nếu nó thành công vào tối nay.
Next, the eyes.	Tiếp theo, đôi mắt.
But the sound was coming from somewhere in the house.	Nhưng âm thanh phát ra từ đâu đó trong nhà.
What it does not have is the ability to use military force.	Những gì nó không có là khả năng sử dụng lực lượng quân sự.
They are not like the doctor who gave us the initial diagnosis.	Họ không giống như bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán ban đầu cho chúng tôi.
Big step up from second wine.	Bước tiến lớn từ rượu thứ hai.
Just go to dinner.	Đi ăn tối thôi.
Deal with me.	Đối phó với tôi.
He let go of the doorknob.	Anh ta buông tay nắm cửa.
And the idea is funny.	Và ý tưởng thật buồn cười.
If it's good, forget it.	Nếu nó là tốt, hãy quên nó đi.
I tend to agree.	Tôi có xu hướng đồng ý.
All of that has changed.	Tất cả điều đó đã thay đổi.
I'm tired of the rain.	Tôi chán mưa.
I'll be at the office if you need me.	Tôi sẽ có mặt tại văn phòng nếu bạn cần tôi.
In the next few days.	Trong vài ngày tới.
You have too many methods.	Bạn có quá nhiều phương pháp.
At least for the forms that develop over time in nature.	Ít nhất là đối với các dạng phát triển theo thời gian trong tự nhiên.
I have no chance.	Tôi không có cơ hội.
Everyone stood up and said peace.	Mọi người đứng lên và nói lời bình an.
But it looks weird.	Nhưng nó trông thật kỳ lạ.
Our next date will be next week.	Ngày tiếp theo của chúng ta sẽ là tuần sau.
Time to go.	Đến lúc phải đi.
But it would be extremely dangerous.	Nhưng nó sẽ cực kỳ nguy hiểm.
You can't save everyone you see.	Bạn không thể cứu tất cả những người bạn nhìn thấy.
I'm trying to stay calm here, but.	Tôi đang cố giữ bình tĩnh ở đây, nhưng.
You are an animal.	Bạn là một con vật.
This is just one such case.	Đây chỉ là một trường hợp như vậy.
No one talks to each other.	Không ai nói chuyện với nhau.
He didn't think that would be a problem.	Anh ấy không nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề.
He didn't know if he could trust me or not.	Anh ấy không biết liệu anh ấy có thể tin tưởng tôi hay không.
Therefore, I make two comments regarding this concern.	Do đó, tôi đưa ra hai nhận xét về mối quan tâm này.
Keeping the system running is what got us here.	Giữ cho hệ thống hoạt động là những gì đã đưa chúng tôi ở đây.
People will and are writing.	Mọi người sẽ và đang viết.
Just like you think you are.	Cũng giống như bạn nghĩ rằng bạn đang có.
He has said that he did not break the law.	Anh ta đã nói rằng anh ta không vi phạm pháp luật.
I've given up trying to keep any of it at this point.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng giữ bất kỳ điều gì trong số đó vào thời điểm này.
No, they hadn't seen a white child.	Không, họ đã không nhìn thấy một đứa trẻ da trắng.
Here is the answer.	Đây là câu trả lời.
Be sure to initiate a relationship with a primary care physician.	Đảm bảo bắt đầu mối quan hệ với bác sĩ chăm sóc chính.
I want to select multiple focus points.	Tôi muốn chọn nhiều điểm lấy nét.
Whatever you want.	Muốn gì được nấy.
Come in, make yourself like at home.	Vào đi, tự làm như ở nhà.
They don't get paid much.	Họ không được trả nhiều.
No one is sure.	Không ai chắc chắn.
Everything is kind.	Mọi thứ là loại.
I want to hide the error message when any key is pressed.	Tôi muốn ẩn thông báo lỗi khi nhấn một phím bất kỳ.
He went to a hotel.	Anh ấy đã đến một khách sạn.
But contact happened.	Nhưng tiếp xúc đã xảy ra.
To hear him.	Để nghe anh ấy.
And once they're caught, there's no turning back.	Và một khi họ đã bị bắt, không có đường lui.
No one pays these prices.	Không ai trả những mức giá này.
It is not difficult.	Nó không phải là khó khăn.
Creativity in business.	Khả năng sáng tạo trong kinh doanh.
She will know soon.	Cô ấy sẽ sớm biết.
Tired of feeling that others look down on you because of your difference.	Mệt mỏi với cảm giác người khác coi thường mình vì sự khác biệt.
I put him to bed and he was asleep in a few minutes.	Tôi đặt anh ta lên giường và anh ta đã ngủ trong vài phút.
They may not be back yet.	Họ có thể vẫn chưa trở lại.
I work with you.	Tôi làm việc với bạn.
He never let go.	Anh ấy không bao giờ buông tay.
A good piece.	Một mảnh tốt.
When we examine the effects of recent vs.	Khi chúng tôi kiểm tra các tác động của gần đây vs.
Otherwise you wouldn't have come to talk to me.	Nếu không thì bạn đã không đến nói chuyện với tôi.
What's new.	Có gì mới.
We play a lot of games.	Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi.
This leads us to include some additional elements in each logical model.	Điều này dẫn đến việc chúng tôi bao gồm một số yếu tố bổ sung trong mỗi mô hình logic.
They love to tell stories about how they met.	Họ thích kể câu chuyện về cách họ gặp nhau.
There's a fair share of those there, too.	Có một phần công bằng của những người ở đó, quá.
This was a change in his life.	Đây là một sự thay đổi trong cuộc đời anh ấy.
Representative images from three independent experiments for each condition are shown.	Hình ảnh đại diện từ ba thí nghiệm độc lập cho mỗi điều kiện được hiển thị.
Or perhaps with.	Hoặc có lẽ với.
Not that it is not an education.	Không phải nó không phải là một nền giáo dục.
We probably don't need you two to cry.	Chúng tôi có lẽ không cần hai người khóc.
It calls for a complete life change.	Nó kêu gọi một sự thay đổi cuộc sống hoàn toàn.
But it has never felt like work before.	Nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy giống như công việc trước đây.
Until that night.	Cho đến đêm đó.
Anyone who comes close to me becomes a security risk.	Bất cứ ai đến gần tôi sẽ trở thành một nguy cơ an ninh.
It's not enough to build a great piece of software.	Nó không đủ để xây dựng một phần mềm tuyệt vời.
You think if anyone knows, it must be him.	Bạn nghĩ nếu có ai biết, đó phải là anh ta.
On the computer screen.	Trên màn hình máy tính.
I think that's it.	Tôi nghĩ đó là nó.
I want people to take care.	Tôi muốn mọi người chăm sóc.
I try to write it down.	Tôi cố gắng viết nó ra.
We want to build a website.	Chúng tôi muốn xây dựng một trang web.
He didn't trust his memory, so he wrote it down.	Anh ấy không tin tưởng vào trí nhớ của mình, vì vậy anh ấy đã viết nó ra.
At least that's my guess.	Ít nhất đó là suy đoán của tôi.
This is especially so in religious matters.	Điều này đặc biệt hơn trong các vấn đề tôn giáo.
The gas fire was full, and the room was warm.	Ngọn lửa gas đã đầy, và căn phòng ấm áp.
I know then people have heard it.	Tôi biết sau đó mọi người đã nghe nó.
They have to give people a reason to vote for them.	Họ phải cho mọi người một lý do để bỏ phiếu cho họ.
Ask us questions in the comments section below.	Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.
I may be the last.	Tôi có thể là người cuối cùng.
Process issues have a cost.	Các vấn đề về quy trình có một chi phí.
Blood culture negative.	Cấy máu âm tính.
But too small for one person.	Nhưng quá nhỏ đối với một người.
He checked his watch once and then twice.	Anh ta kiểm tra đồng hồ của mình một lần và sau đó hai lần.
Because they are different.	Bởi vì chúng khác nhau.
Her skin is incredibly soft.	Da cô ấy mềm mại vô cùng.
Nothing remarkable, anyway.	Không có gì đáng chú ý, dù sao.
We talked and talked.	Chúng tôi đã nói chuyện và nói chuyện.
Only just started.	Chỉ mới vừa bắt đầu.
She wants her future in writing.	Cô muốn tương lai của mình bằng văn bản.
She did not answer.	Cô ấy không trả lời.
It's a natural reaction.	Đó là một phản ứng tự nhiên.
It's for my dog.	Nó dành cho con chó của tôi.
But her job is very good.	Nhưng công việc của cô ấy rất tốt.
If they changed their name, so be it.	Nếu họ đã thay đổi tên thì hãy như vậy.
Looks like he has.	Có vẻ như anh ấy có.
Same with dogs.	Với chó cũng vậy.
She doesn't have any friends.	Cô ấy không có bất kỳ người bạn nào.
It could be anyone.	Đó có thể là bất kỳ ai.
Long time to come.	Còn lâu mới tới.
Not much has changed when she's gone.	Không có nhiều thay đổi khi cô ấy ra đi.
You mentioned it up front.	Bạn đã đề cập đến nó ở phía trước.
That will be another spring.	Đó sẽ là một mùa xuân khác.
Thank you a thousand times.	Cảm ơn bạn một ngàn lần.
But the woman is another matter.	Nhưng người phụ nữ là một vấn đề khác.
And you cannot change your vote.	Và bạn không thể thay đổi phiếu bầu của mình.
They can't stay here long.	Họ không thể ở đây lâu.
A good place to camp for a few weeks.	Một nơi tốt để cắm trại trong vài tuần.
I hate when she does this.	Tôi ghét khi cô ấy làm điều này.
Usually get a cold more than once a year.	Thường bị cảm lạnh hơn một lần một năm.
However, he is already four years older and can do everything first.	Tuy nhiên, anh ấy đã lớn hơn bốn tuổi và có thể làm mọi thứ trước tiên.
He turned and leaned slightly towards me.	Anh ấy quay lại và hơi nghiêng người về phía tôi.
Others are thinking this way too.	Những người khác cũng đang nghĩ theo cách này.
A beautiful family.	Một gia đình đẹp.
I was pushed under it.	Tôi đã bị đẩy dưới nó.
The problem, however, is the more general application.	Tuy nhiên, vấn đề là ứng dụng tổng quát hơn.
It's not yours to carry.	Nó không phải của bạn để mang theo.
So it would be better.	Như vậy sẽ tốt hơn.
It almost killed me.	Nó gần như giết chết tôi.
Woman is a beautiful and wonderful creature.	Phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp và tuyệt vời.
I hate this place.	Tôi ghét nơi này.
I still don't know if it's the best solution.	Tôi vẫn không biết liệu đó có phải là giải pháp tốt nhất hay không.
He speaks freely like the stars.	Anh ấy nói tự do như những vì sao.
It can be described as a random process.	Nó có thể được mô tả như một quá trình ngẫu nhiên.
Obviously we need people to pick each other up.	Rõ ràng là chúng ta cần mọi người đón nhau.
You also got the correct answer.	Bạn cũng có câu trả lời đúng.
He stared back, firing with a vision of his idea.	Anh nhìn chằm chằm lại, khai hỏa với tầm nhìn về ý tưởng của mình.
There's some sort of mechanism at work here.	Có một số loại cơ chế đang hoạt động ở đây.
It is an important book.	Là một cuốn sách quan trọng.
My son is too young.	Con trai tôi còn quá nhỏ.
No one is happy about this.	Không ai hài lòng về điều này.
These are mean people.	Đây là những người có ý nghĩa như vậy.
And then she realized what was happening.	Và rồi cô ấy nhận ra điều gì đang xảy ra.
She can handle it.	Cô ấy có thể xử lý nó.
He's just having fun.	Anh ấy chỉ đang vui vẻ thôi.
My dad is my favorite person on this planet.	Bố tôi là người tôi yêu thích nhất trên hành tinh này.
I think about it more that no one else can.	Tôi nghĩ về nó nhiều hơn mà không ai khác có thể.
So the comparison cannot be done out of the box.	Vì vậy, việc so sánh không thể được thực hiện khỏi hộp.
I told you that as part of the tutorial.	Tôi đã nói với bạn điều đó như một phần của hướng dẫn.
Another of his passions is music.	Một niềm đam mê khác của anh ấy là âm nhạc.
Everything turned out great.	Mọi thứ trở nên tuyệt vời.
However, he still has my vote.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn có phiếu bầu của tôi.
No man has ever touched me.	Chưa có người đàn ông nào chạm vào tôi.
How to say so.	Làm thế nào nói là như vậy.
He wants to be a part of my life.	Anh ấy muốn trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
It will still take time.	Nó vẫn sẽ cần thời gian.
Her mother passed away when she was 6 years old.	Mẹ cô đã mất khi cô 6 tuổi.
He went to his door and found it damaged.	Anh ta đi đến cửa của mình và thấy nó đã bị hư hại.
There is never a risk of property loss.	Không bao giờ có nguy cơ mất mát tài sản.
Times have changed, people have changed.	Thời thế đã thay đổi, con người đã thay đổi.
However, she has no heart for it today.	Tuy nhiên, cô không có trái tim cho nó ngày hôm nay.
Of course, dinner was just getting started.	Đương nhiên, bữa tối chỉ mới bắt đầu.
Very, very sure.	Rất, rất chắc chắn.
Such a model would have many potential applications.	Một mô hình như vậy sẽ có nhiều ứng dụng tiềm năng.
The affected eye may hurt when you move it.	Mắt bị ảnh hưởng có thể bị đau khi bạn di chuyển nó.
Never never never.	Không bao giờ không bao giờ không bao giờ.
The second way uses both the result and the feedback process.	Cách thứ hai sử dụng cả kết quả và quá trình phản hồi.
Eat immediately to warm.	Ăn ngay cho ấm.
Hope you stay around.	Hy vọng bạn ở lại xung quanh.
Reality is different from that.	Thực tế khác với điều đó.
But not in a hard turn.	Nhưng không phải trong một lượt khó.
He opened the shop today, you know.	Anh ấy đã mở cửa hàng hôm nay, bạn biết đấy.
The trial was held more than two months later.	Phiên tòa được tổ chức hơn hai tháng sau đó.
She said she would go home.	Cô ấy đã nói sẽ về nhà.
We have achieved freedom and you are still killing us.	Chúng tôi đã đạt được tự do và bạn vẫn đang giết chúng tôi.
They had heard about the body found the night before.	Họ đã nghe nói về thi thể được tìm thấy vào đêm hôm trước.
He asked for a picture that matched this image.	Anh ấy yêu cầu một bức tranh phù hợp với hình ảnh này.
This can result in data being written to the wrong address.	Điều này có thể dẫn đến dữ liệu được ghi sai địa chỉ.
Close air support is not possible for the same reasons.	Không thể hỗ trợ gần bằng không khí vì những lý do tương tự.
I am really a man.	Tôi thực sự là một người đàn ông.
Just don't put it into words.	Chỉ không nói thành lời.
It's like her that most people don't believe.	Nó cũng giống như cô ấy mà hầu hết mọi người không tin.
I hope that's true.	Tôi hi vọng đó là sự thật.
We repeated each test ten times, with different training sets.	Chúng tôi lặp lại mỗi bài kiểm tra mười lần, với các bộ huấn luyện khác nhau.
It feels heavy.	Nó cảm thấy nặng nề.
They were followed by a police car.	Họ bị theo sau bởi một chiếc xe cảnh sát.
I am working on something that will be a great success.	Tôi đang làm việc trên một cái gì đó sẽ thành công lớn.
There is nothing like a child to ask important things.	Không có gì giống như một đứa trẻ để hỏi những điều quan trọng.
Now look at us.	Bây giờ hãy nhìn vào chúng tôi.
Wait a minute, this is great.	Chờ một chút, điều này thật tuyệt.
The important thing you can do is improve the hand.	Điều quan trọng bạn có thể làm là cải thiện bàn tay.
You do great job.	Bạn làm công việc tuyệt vời.
You will hate it.	Bạn sẽ ghét nó.
But our strength does not come from our own strength.	Nhưng sức mạnh của chúng ta không đến từ sức mạnh của chính chúng ta.
The plant will spread very quickly.	Cây sẽ lây lan rất nhanh.
Field research has been done.	Đã thực hiện nghiên cứu thực địa.
Phone numbers are definitely not an option.	Số điện thoại chắc chắn không phải là một lựa chọn.
She doesn't know who she is.	Cô ấy không biết mình là ai.
There is an illness in the poor part of town.	Có một căn bệnh trong khu vực nghèo của thị trấn.
They had an open bar at the show.	Họ đã có một quầy bar mở tại buổi biểu diễn.
The question is not whether to make room for them, but how.	Câu hỏi không phải là có nên nhường chỗ cho họ hay không mà là làm thế nào.
You should be creative and love to tell stories.	Bạn nên sáng tạo và thích kể chuyện.
At the time, there were no positive tests for the disease.	Vào thời điểm đó, không có xét nghiệm nào dương tính với căn bệnh này.
Looks like he's changed.	Có vẻ như anh ấy đã thay đổi.
Move the family in style with this beauty.	Di chuyển gia đình theo phong cách với vẻ đẹp này.
Get to the point and say exactly what you mean.	Đi vào vấn đề và nói chính xác những gì bạn muốn nói.
For the first time, the man seemed old to him.	Lần đầu tiên, người đàn ông có vẻ già đối với anh.
He will shoot me and.	Anh ta sẽ bắn tôi và.
We have trust.	Chúng tôi có sự tin tưởng.
And conditions can be improved.	Và các điều kiện có thể được cải thiện.
And he holds it and pulls it out of his hand.	Và anh ấy giữ nó và kéo nó ra khỏi tay mình.
She won't take them out.	Cô ấy sẽ không lấy chúng ra.
So is life.	Cuộc sống cũng vậy.
In the end, he just	Cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ.
To be fair, I tried.	Công bằng mà nói, tôi đã cố gắng.
I can feel her looking at me.	Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi.
This one is smaller, but still useful.	Cái này nhỏ hơn, nhưng vẫn hữu ích.
I know, deep down, it just can't work.	Tôi biết, trong sâu thẳm, nó không thể hoạt động.
I can't tell where the blue light is coming from.	Tôi không thể biết ánh sáng xanh đến từ đâu.
I can only open my eyes.	Tôi chỉ có thể mở mắt.
My two shoes wait beside the bed.	Hai chiếc giày của tôi đợi bên cạnh giường.
Such games are not pure fun.	Những trò chơi như vậy không phải là niềm vui thuần túy.
He turned me into a pervert.	Anh ấy đã biến tôi thành một kẻ bối rối.
You are not strong enough to go out to a dangerous planet.	Bạn không đủ khỏe để đi ra một hành tinh nguy hiểm.
It is out of this world.	Nó ở ngoài thế giới này.
Men develop this form of brain cancer more often than women.	Nam giới phát triển dạng ung thư não này thường xuyên hơn phụ nữ.
On a literature review, we found only five cases.	Trên một tổng quan tài liệu, chúng tôi chỉ tìm thấy năm trường hợp.
God loves little people.	Chúa yêu những người nhỏ bé.
And not just her.	Và không chỉ cô ấy.
Use credit if you must.	Sử dụng tín dụng nếu bạn phải.
Think of an example of this.	Hãy nghĩ về một ví dụ về điều này.
As a result, the plans were changed.	Kết quả là, các kế hoạch đã được thay đổi.
Only to be expected when she is so fresh.	Chỉ được mong đợi khi cô ấy rất tươi.
At least for the first time.	Ít nhất là lần đầu tiên.
I try to think back to everything that happened to me.	Tôi cố gắng nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra với mình.
We then give some general features of such systems.	Sau đó, chúng tôi đưa ra một số tính năng chung của các hệ thống như vậy.
Each person has three minutes to speak.	Mỗi người có ba phút để phát biểu.
Of course, it's true, but it's not the point.	Tất nhiên, nó đúng, nhưng nó không phải là vấn đề.
However, no such evidence exists in children.	Tuy nhiên, không có bằng chứng như vậy tồn tại ở trẻ em.
It feels real.	Nó cảm thấy như thật.
This is how you build a business.	Đây là cách bạn xây dựng một doanh nghiệp.
I won't stay long.	Tôi sẽ không ở lại lâu đâu.
Size is another area where windows have improved.	Kích thước là một lĩnh vực khác mà các cửa sổ đã được cải thiện.
It was a beautiful night for the purpose.	Đó là một đêm tuyệt đẹp cho mục đích.
There is a big difference.	Có một sự khác biệt lớn.
She knew it and she knew he knew it.	Cô biết điều đó và cô biết anh biết điều đó.
No one can see me there.	Không ai có thể nhìn thấy tôi ở đó.
Just pay attention to the space.	Chỉ chú ý khoảng trống.
Until he brought it to school.	Cho đến khi anh ấy mang nó vào trường học.
The words are bound in the body image containing the subject.	Các từ được ràng buộc trong các hình ảnh cơ thể chứa chủ đề.
The snow that had fallen everywhere the night before was almost gone.	Tuyết rơi khắp nơi vào đêm hôm trước gần như không còn nữa.
Or maybe it's not love.	Hoặc có lẽ đó không phải là tình yêu.
I'll see you in a minute.	Tôi sẽ gặp bạn sau một phút.
First, the physical characteristics of both products are similar.	Thứ nhất, các đặc tính vật lý của cả hai sản phẩm là tương tự nhau.
I will stay here.	Tôi sẽ ở lại đây.
Then he said.	Rồi anh ta nói.
I press again to make it pop, then release it.	Tôi nhấn lại để làm cho nó đưa ra, sau đó thả nó ra.
I'm not going to go into the details of how it works.	Tôi không định đi vào chi tiết cách thức hoạt động của nó.
What makes us human is not the form we are in.	Điều khiến chúng ta trở thành con người không phải là hình dạng chúng ta đang có.
Infections v.	Nhiễm trùng v.
People won't use technology they don't trust.	Mọi người sẽ không sử dụng công nghệ mà họ không tin tưởng.
She has to get out of here.	Cô phải đi khỏi đây.
Simply start the process in the background.	Đơn giản chỉ cần bắt đầu quá trình ở chế độ nền.
Four of his soldiers died.	Bốn trong số những người lính của ông đã chết.
Go ahead and put everything right.	Hãy tiến lên và sắp đặt mọi thứ đúng đắn.
It's too strong.	Nó quá mạnh.
However, my code is not working.	Tuy nhiên, mã của tôi không hoạt động.
It's time to move on to another topic.	Đã đến lúc chuyển sang một chủ đề khác.
That sounds simple, but it's not.	Điều đó nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế không phải vậy.
And when you open your eyes.	Và khi bạn mở mắt ra.
Now to my question.	Bây giờ đến câu hỏi của tôi.
Just like we did.	Cũng giống như chúng tôi đã làm.
I love you so much.	Tôi yêu bạn rất nhiều.
She said she was tired.	Cô ấy nói rằng cô ấy mệt mỏi.
It's a cancer research center, for those who want to know.	Đó là một trung tâm nghiên cứu về ung thư, dành cho những ai muốn biết.
Doesn't make any sense now but stay with me.	Không có ý nghĩa gì bây giờ nhưng hãy ở lại với tôi.
Remember, you'll get feedback when you stop trying for it.	Hãy nhớ rằng, bạn sẽ nhận được phản hồi khi bạn ngừng cố gắng vì nó.
There, they gave birth to two children.	Ở đó, họ đã sinh ra hai đứa trẻ.
This is not the worst example of its kind.	Đây không phải là ví dụ tồi tệ nhất của loại hình này.
Finding food is a battle.	Tìm kiếm thức ăn là một cuộc chiến.
This needs to be confirmed in a larger study.	Điều này cần được khẳng định thêm trong một nghiên cứu lớn hơn.
I read the date right here.	Tôi đọc ngày ngay tại đây.
His entire career as a police officer has been on the line.	Toàn bộ sự nghiệp của anh ta với tư cách là một sĩ quan cảnh sát đã ở trên đường dây.
I do not support this bill.	Tôi không ủng hộ dự luật này.
I can also become pure.	Tôi cũng có thể trở nên trong sạch.
Continue to look at the obvious.	Tiếp tục nhìn vào điều hiển nhiên.
It was also a surprise for his wife.	Đó cũng là một điều bất ngờ đối với vợ anh.
And if you survive, then don't wait any longer to leave.	Và nếu bạn sống sót, sau đó đừng chờ đợi nữa để rời đi.
They are designed for struggle.	Chúng được thiết kế cho cuộc đấu tranh.
For your first one, only you can know the answer.	Đối với người đầu tiên của bạn, chỉ bạn mới có thể biết câu trả lời.
It's just a matter of knowing where to look.	Nó chỉ là một vấn đề của biết nơi để tìm.
He pays attention to your needs as a student and works around it.	Anh ấy chú ý đến nhu cầu của bạn khi còn là sinh viên và làm việc xung quanh nó.
Read weight loss success stories.	Đọc những câu chuyện thành công trong việc giảm cân.
They stood there like that, in silence, maybe for a minute.	Họ đứng đó như thế, trong im lặng, có lẽ trong một phút.
This happened and the store closed.	Điều này đã xảy ra và cửa hàng đóng cửa.
Her mind broke.	Tâm trí cô tan vỡ.
Check the properties of the database, there you will find the setting.	Kiểm tra các thuộc tính của cơ sở dữ liệu, ở đó bạn sẽ tìm thấy cài đặt.
I found this here.	Tôi tìm thấy cái này ở đây.
When you're cold, you go six.	Khi bạn lạnh, bạn đi sáu.
Lots and lots of hair.	Nhiều và nhiều tóc.
Actually, they didn't.	Trên thực tế, họ đã không.
That's why we call him what we do.	Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi anh ấy là những gì chúng tôi làm.
I'm just happy to be here.	Tôi chỉ hạnh phúc khi ở đây.
His mouth was dry.	Miệng anh khô khốc.
Don't tell us anything, you know.	Đừng nói với chúng tôi bất cứ điều gì, bạn biết đấy.
However, it is still in testing.	Tuy nhiên, nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.
Bone health is important at all ages and stages of life.	Sức khỏe của xương rất quan trọng ở mọi lứa tuổi và giai đoạn của cuộc đời.
They killed my husband.	Họ đã giết chồng tôi.
They just want more and can't live without it.	Họ chỉ muốn nhiều hơn nữa và không thể sống thiếu nó.
He is the son of my own son.	Anh ấy là con của con trai riêng của tôi.
Let's first consider the temperature.	Đầu tiên chúng ta hãy xem xét nhiệt độ.
We should use everything available.	Chúng ta nên sử dụng mọi thứ có sẵn.
And it's good when you use it inside component methods.	Và nó tốt khi bạn sử dụng nó bên trong các phương thức thành phần.
No, come to think of it, he has a much better option.	Không, suy nghĩ lại, anh ấy có một lựa chọn tốt hơn nhiều.
And then we'll talk about it again next week.	Và sau đó chúng ta sẽ nói về nó một lần nữa vào tuần tới.
This man had a daughter.	Người đàn ông này đã có một cô con gái.
You practice law.	Bạn hành nghề luật.
Here, however, the deal ended.	Tuy nhiên, tại đây, thỏa thuận đã kết thúc.
You never know that you will have a relapse over and over again.	Bạn không bao giờ biết rằng bạn sẽ bị tái phát nhiều lần.
It was my first time away from home.	Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà.
My example is and.	Ví dụ của tôi là và.
I hate seeing things like that.	Tôi ghét nhìn những thứ như thế.
The old man is not in.	Ông già không ở trong.
Choose your color.	Chọn màu sắc của bạn.
I know that my boys will love them.	Tôi biết rằng các chàng trai của tôi sẽ yêu họ.
It didn't go as he expected.	Nó không diễn ra như anh ấy mong đợi.
I never made that kind of statement to anyone.	Tôi không bao giờ đưa ra kiểu tuyên bố đó với bất kỳ ai.
That change can be due to different reasons.	Sự thay đổi đó có thể do những lý do khác nhau.
It can still work.	Nó vẫn có thể hoạt động.
I was silent.	Tôi đã im lặng.
People we spoke to said they had never heard of him.	Những người mà chúng tôi đã nói chuyện cho biết họ chưa bao giờ nghe nói về anh ấy.
I know this place well.	Tôi biết rõ nơi này.
We are ready to hit the road.	Chúng tôi đã sẵn sàng để lên đường.
There is no talk of it, nor the name nor knowledge of it.	Không có nói về nó, cũng không có tên cũng như kiến ​​thức về nó.
They really admire the man.	Họ thực sự ngưỡng mộ người đàn ông.
The mean and standard error are displayed.	Giá trị trung bình và sai số tiêu chuẩn được hiển thị.
To see if you have changed.	Để xem bạn đã thay đổi chưa.
Put someone in every window.	Đặt ai đó ở mọi cửa sổ.
It works fine on my device.	Nó hoạt động tốt trên thiết bị của tôi.
Therefore, the cost becomes higher.	Do đó, chi phí trở nên cao hơn.
The view is what is used to view the model.	Khung nhìn là những gì được sử dụng để xem mô hình.
It's hard to think of a word.	Thật khó để nghĩ ra một từ.
Then they ran away.	Sau đó họ bỏ chạy.
Central and plenty of parking.	Trung tâm và nhiều bãi đậu xe.
Out of the corner of her eye.	Ngoài khóe mắt của cô ấy.
That is an option.	Đó là một lựa chọn.
Now that you're here, it's okay to let go.	Bây giờ bạn đang ở đây nên không sao để cho đi.
An interesting mix.	Một sự pha trộn thú vị.
She needs a weapon.	Cô ấy cần một vũ khí.
All the weather information you need right on your phone.	Tất cả thông tin thời tiết bạn cần đều có ngay trên điện thoại của bạn.
The second gives emotion to the first.	Cái thứ hai mang lại cảm xúc cho cái thứ nhất.
I rolled with him.	Tôi lăn lộn với anh ta.
I neither eat nor sleep.	Tôi không ăn cũng không ngủ được.
Looks like she had food and rest.	Có vẻ như cô ấy đã có thức ăn và nghỉ ngơi.
Without me, there is something wrong with this picture.	Không có tôi, có một cái gì đó sai với bức tranh này.
Reserve.	Đặt trước.
This is my place, more and more.	Đây là chỗ của tôi, ngày càng nhiều.
The group settled in and work began the next day.	Cả nhóm đã ổn định chỗ ở và công việc bắt đầu vào ngày hôm sau.
From at least three independent experiments.	Từ ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
Promise me you won't set foot outside of this place.	Hãy hứa với tôi là bạn sẽ không đặt chân ra ngoài nơi này.
The first stage of the development area is.	Giai đoạn đầu của khu vực phát triển là.
In addition, he is good on the radio.	Ngoài ra, anh ấy còn giỏi trên đài.
I was too busy.	Tôi đã quá bận rộn.
All these things are told to us in person.	Tất cả những điều này được nói với chúng tôi trong người.
It will defeat them in the end, but they will fight to the end.	Nó sẽ đánh bại họ cuối cùng, nhưng họ sẽ chiến đấu đến cùng.
I need you to define the body.	Tôi cần bạn xác định cơ thể.
And if something can happen, that's fine.	Và nếu điều gì đó có thể xảy ra, thì tốt thôi.
This can further increase production costs.	Điều này có thể làm tăng thêm chi phí sản xuất.
I really want to prove myself.	Tôi thực sự muốn chứng tỏ bản thân mình.
Or bring peace to the world that we must bring.	Hoặc mang lại hòa bình cho thế giới mà chúng ta phải mang lại.
Things will start to get hot, but it doesn't matter yet.	Mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên nóng bỏng, nhưng nó vẫn chưa phải là quan trọng.
I want to meet my friends and have a laugh.	Tôi muốn gặp bạn bè của tôi và có một tiếng cười.
Firewood for a fire.	Củi để chụm lửa.
You score one point each time you make a shot.	Bạn ghi được một điểm mỗi khi bạn thực hiện một cú đánh.
And they were relatively lucky.	Và họ đã tương đối may mắn.
A wall fell on him, to give it an accent.	Một bức tường đổ vào anh ta, để tạo ra một điểm nhấn cho nó.
Four other people were injured in the attack.	Bốn người khác bị thương trong vụ tấn công.
It's a problem, but a good one.	Đó là một vấn đề, nhưng là một vấn đề tốt.
In fact, she used to be.	Trên thực tế, cô ấy đã từng như vậy.
I can take a step from passion.	Tôi có thể thực hiện một bước đi từ niềm đam mê.
There have been many changes over time.	Đã có nhiều thay đổi theo thời gian.
This book is about how to get there.	Cuốn sách này nói về cách để đạt được điều đó.
Well, it's more normal than this.	Chà, nó còn bình thường hơn thế này.
They have led to certain death.	Họ đã dẫn đến cái chết nhất định.
Now, higher and higher.	Bây giờ, cao hơn và cao hơn.
Be honest and open about how you feel.	Hãy trung thực và cởi mở về cảm giác của bạn.
We demonstrate a direction now.	Chúng tôi chứng minh một hướng bây giờ.
So my question is which version should I download.	Vì vậy, câu hỏi của tôi là phiên bản nào tôi nên tải xuống.
But we're out of time.	Nhưng chúng ta đã hết thời.
All it needs is a good pair of ears and a human.	Tất cả những gì nó cần là một đôi tai tốt và một con người.
There is no manifestation of bad faith.	Không có biểu hiện của đức tin xấu.
All participants are required to sign an informed consent.	Tất cả những người tham gia được yêu cầu ký một sự đồng ý đã được thông báo.
Obviously there's a lot here to work with.	Rõ ràng có rất nhiều thứ ở đây để làm việc.
And their faces.	Và khuôn mặt của họ.
You get what you expect.	Bạn nhận được những gì bạn mong đợi.
I haven't seen her or thought of her in years.	Tôi đã không gặp cô ấy hoặc không nghĩ về cô ấy trong nhiều năm.
And his problems are far from over.	Và những vấn đề của anh ấy còn lâu mới kết thúc.
Need him inside of me.	Cần anh ấy bên trong tôi.
Do not round the upper back.	Đừng làm tròn lưng trên.
Silence for a few minutes.	Im lặng trong vài phút.
It's a standard template app.	Đó là một ứng dụng theo mẫu tiêu chuẩn.
Rather, they believe that the country is the problem.	Đúng hơn, họ tin rằng đất nước mới là vấn đề.
College was even worse than she expected.	Trường đại học thậm chí còn tệ hơn cô ấy mong đợi.
Very few people ask questions and no one knows the answers.	Rất ít người đặt câu hỏi và không ai biết câu trả lời.
I never thought of you as stupid when you were a boy.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về bạn là ngu ngốc khi bạn còn là một cậu bé.
With great respect.	Với sự tôn trọng tuyệt vời.
I have never seen anyone with such bright eyes.	Tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt sáng như vậy.
He is the best dog ever.	Anh ấy là con chó tốt nhất từ ​​trước đến nay.
However, his statement of the law remains the law of this case.	Tuy nhiên, tuyên bố của ông về luật vẫn là luật của trường hợp này.
It is merely the truth.	Nó chỉ đơn thuần là sự thật.
And that's what makes you so angry.	Và đó là điều khiến bạn rất tức giận.
They don't appeal to him either.	Họ cũng không hấp dẫn anh ta.
Instead, she looked like she was about to cry.	Thay vào đó, cô ấy có vẻ như sắp khóc.
Meaning the price will drop as you buy more.	Có nghĩa là giá sẽ giảm khi bạn mua nhiều hơn.
These results are consistent with the results of previous studies.	Các kết quả này phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây.
Can someone explain to me why is it happening?.	Ai đó có thể giải thích cho tôi tại sao nó lại xảy ra không ?.
I don't know how to do it, can you help.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó, bạn có thể giúp đỡ.
Can also be tracked.	Cũng có thể được theo dõi.
Confused about that.	Bối rối về điều đó.
But the question is which economy and product.	Nhưng câu hỏi đặt ra là nền kinh tế và sản phẩm nào.
Starting your baby with sugar first thing in the morning is not ideal.	Bắt đầu cho trẻ ăn đường đầu tiên vào buổi sáng không phải là lý tưởng.
Then she opened them again, just enough to look down.	Sau đó cô lại mở chúng ra, vừa đủ để nhìn xuống.
She just has to find herself.	Cô ấy chỉ phải tìm kiếm chính mình.
So dropped it the first week.	Nên đã bỏ nó vào tuần đầu tiên.
Let's continue to eat.	Hãy tiếp tục ăn.
Never trust them.	Đừng bao giờ tin tưởng họ.
The market for ideas is a machine.      	Thị trường cho ý tưởng là một cỗ máy.      
population.	dân số.
Think about what that means.	Hãy suy nghĩ về điều đó có nghĩa là gì.
No one will take it.	Không ai sẽ lấy nó.
Here's what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
A line here, a response shot there.	Một dòng ở đây, một phản ứng bắn ở đó.
Sometimes she gets so much attention that it makes me feel pretty sick.	Đôi khi cô ấy được chú ý nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy khá ốm.
And a regular expression.	Và một biểu thức chính quy.
People are still talking about the food.	Mọi người vẫn nói về món ăn.
It's not like killing a man.	Nó không giống như giết một người đàn ông.
They should pay for them like at the fish market.	Họ nên trả tiền cho chúng như ở chợ cá.
She didn't use any brown sugar to go with it.	Cô ấy đã không sử dụng bất kỳ loại đường nâu đi kèm với nó.
And that's how we treat each other.	Và chúng tôi đối xử với nhau như vậy.
She is about to kill.	Cô ấy chuẩn bị giết người.
One common way is to expend more energy.	Một cách phổ biến là tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
One reason for this divergent relationship is the many pieces of the newspaper's life.	Một lý do cho mối quan hệ khác biệt này là do nhiều mảnh đời của tờ báo.
Speak your mind here and there, but otherwise keep it to yourself.	Nói ra suy nghĩ của mình chỗ này chỗ kia, nhưng nếu không thì giữ cho riêng mình.
I couldn't have asked for a better experience.	Tôi không thể yêu cầu một trải nghiệm tốt hơn.
All businesses appear to have closed.	Tất cả các hoạt động kinh doanh dường như đã đóng cửa.
Even so, he was able to reach down and take it.	Mặc dù vậy, anh ấy đã có thể đưa tay xuống và lấy nó.
Or try to be.	Hoặc cố gắng để được.
I want him to come to the wedding.	Tôi muốn anh ấy đến dự đám cưới.
She looks ready to fight.	Trông cô ấy đã sẵn sàng chiến đấu.
The more often you complete them, the harder the games become.	Bạn càng hoàn thành chúng thường xuyên, các trò chơi càng khó.
The turn has been completed.	Lượt đi đã hoàn tất.
Tests showed her water had extremely high levels of lead.	Các xét nghiệm cho thấy nước của cô có hàm lượng chì cực cao.
First, email.	Đầu tiên, email.
They are a friendly and wonderful group.	Họ là một nhóm thân thiện và tuyệt vời.
I want him to get to know my friends.	Tôi muốn anh ấy làm quen với bạn bè của tôi.
Otherwise he's still doing well.	Nếu không thì anh ấy vẫn làm tốt.
This can easily be shown.	Điều này có thể dễ dàng được hiển thị.
Women still do it sometimes.	Phụ nữ đôi khi vẫn làm điều đó.
This is so far compared to the truth.	Điều này là cho đến nay so với sự thật.
But of course it is.	Nhưng đương nhiên là.
She can walk quite well.	Cô ấy có thể đi lại khá tốt.
This must have been a strange dream.	Đây hẳn là một giấc mơ kỳ lạ.
Go back and check, if you like.	Quay lại và kiểm tra, nếu bạn thích.
I'm sure this time.	Tôi chắc chắn lần này.
They will spread.	Chúng sẽ lây lan.
You can only apply any day of that day.	Bạn chỉ có thể áp dụng bất kỳ ngày nào trong ngày đó.
Let's just go.	Đi thôi đi thôi.
She can marry other children.	Cô có thể kết hôn với những đứa trẻ khác.
I put a spotlight above it and it worked.	Tôi đã đặt một đèn chiếu phía trên nó và nó hoạt động.
Now is so.	Bây giờ là như vậy.
The fight continued for about two weeks.	Cuộc chiến tiếp tục trong khoảng hai tuần.
I found that odd.	Tôi thấy điều đó thật kỳ quặc.
Data from three independent experiments.	Dữ liệu của ba thí nghiệm độc lập.
Download your data.	Tải xuống dữ liệu của bạn.
I don't want to go back to that.	Tôi không muốn quay lại chuyện đó.
I hate to think.	Tôi ghét phải suy nghĩ.
It feels like things will never get better.	Cảm giác như mọi thứ sẽ không bao giờ tốt lên.
We can talk about that.	Chúng ta có thể nói về điều đó.
The world becomes clean and bright.	Thế giới trở nên sạch sẽ và tươi sáng.
So if the fear is there, accept it.	Vì vậy, nếu nỗi sợ hãi còn đó, hãy chấp nhận nó.
He didn't even meet him earlier.	Anh thậm chí còn không gặp anh sớm hơn.
He's obviously great at what he does.	Anh ấy rõ ràng là tuyệt vời với những gì anh ấy đã làm.
He doesn't break the law.	Anh ta không phạm luật.
It was you who kept me in here, you know.	Chính anh là người đã giữ cho em vào đây, anh biết đấy.
Obviously we have some work to do.	Rõ ràng là chúng tôi có một số việc phải làm.
He is believed to be the only person to ever escape.	Anh ta được cho là người duy nhất từng trốn thoát.
Move things around until they find a home in your space.	Di chuyển mọi thứ xung quanh cho đến khi họ tìm thấy một ngôi nhà trong không gian của bạn.
He's so bad.	Anh ấy thật tệ.
I will continue that way.	Tôi sẽ tiếp tục theo cách đó.
You won't miss anything.	Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Nothing can be taken for granted.	Không có gì có thể được coi là đương nhiên.
You can resolve the standard error now.	Bạn có thể giải quyết lỗi tiêu chuẩn ngay bây giờ.
No longer in that room, but back in his bedroom.	Không còn ở trong phòng đó nữa, mà trở lại phòng ngủ của anh ấy.
He fired for the third time.	Anh ta sa thải lần thứ ba.
Everyone knows the score.	Mọi người đều biết tỷ số.
Sorry it made you very uncomfortable.	Xin lỗi nó làm bạn rất khó chịu.
I approached the desk.	Tôi đến gần bàn làm việc.
He needs both hands to hold his horse.	Anh ta cần cả hai tay để giữ lấy con ngựa của mình.
And then their own clothes.	Và sau đó là quần áo của chính họ.
And they are a much greater danger.	Và chúng là một mối nguy hiểm lớn hơn nhiều.
If so, this makes even more sense.	Nếu đúng như vậy, điều này còn có ý nghĩa hơn.
Word tomorrow is the proper order of business.	Lời ngày mai là thứ tự thích hợp của kinh doanh.
She really didn't want to go there.	Cô ấy thực sự không muốn đến đó.
Roll again at the start of the next turn.	Lăn một lần nữa khi bắt đầu lượt tiếp theo.
I will run around and call him to play.	Tôi sẽ chạy xung quanh và gọi anh ấy chơi.
Security looks sad.	Bảo vệ trông buồn bã.
Then take a closer look.	Sau đó xem xét kỹ hơn.
He did a very good test.	Anh ấy đã kiểm tra rất tốt.
Perhaps with less profit.	Có lẽ với ít lãi hơn.
We are good people.	Chúng tôi là những người tốt.
A strange catch was released in her chest.	Một cú bắt kỳ lạ được giải phóng trong lồng ngực của cô.
Let's take a moment of silence.	Chúng ta hãy dành một chút thời gian im lặng.
Nobody came.	Không ai đến cả.
I guess some will think it is.	Tôi đoán một số sẽ nghĩ rằng nó là.
And she is a lovely company.	Và cô ấy là một công ty đáng yêu.
Next she will build the model and run the tests.	Tiếp theo cô ấy sẽ xây dựng mô hình và chạy thử nghiệm.
I will work on the radio.	Tôi sẽ làm việc trên đài phát thanh.
He wants to take it off.	Anh ấy muốn cởi nó ra.
He lost himself in it.	Anh đã đánh mất mình trong đó.
That makes it a tough job for those on the ground.	Điều đó làm cho nó trở thành một công việc khó khăn cho những người trên mặt đất.
Even this made them go.	Ngay cả điều này đã làm cho họ đi.
We only wear the colors of our kind.	Chúng tôi chỉ mặc những màu của loại chúng tôi.
I nod my head constantly.	Tôi gật đầu lia lịa.
They are not here to do that.	Họ không đến đây để làm điều đó.
We don't talk anymore.	Chúng ta không nói chuyện nữa.
The end will come soon.	Kết thúc sẽ đến sớm.
He'll tell you a little bit about that in a song.	Anh ấy sẽ cho bạn biết một chút về điều đó trong một bài hát.
Long enough for my world to change.	Đủ lâu để thế giới của tôi thay đổi.
No one moved for a while.	Không ai di chuyển trong một thời gian.
It might even slow down my progress.	Nó thậm chí có thể làm chậm tiến độ của tôi.
I really don't know what to say to him.	Tôi thực sự không biết phải nói gì với anh ấy.
Sometimes things go exactly as planned.	Đôi khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của bạn.
Again he tries to make the world change, and nothing happens.	Một lần nữa anh ấy cố gắng để thế giới sẽ thay đổi, và không có gì xảy ra.
Get out of his hand.	Ra khỏi tay anh ta.
Let's build it in a different way to test your work.	Hãy xây dựng nó theo một cách khác để kiểm tra công việc của bạn.
Stories can become more effective if you tell stories within stories.	Các câu chuyện có thể trở nên hiệu quả hơn nếu bạn kể các câu chuyện trong các câu chuyện.
We both have a lot of exercises.	Cả hai chúng tôi đều có rất nhiều bài tập.
Which we definitely don't want to repeat again.	Điều mà chúng tôi chắc chắn không muốn lặp lại một lần nữa.
Except it would be nice to have a car.	Ngoại trừ sẽ rất tốt nếu có một chiếc xe hơi.
I like it here.	Tôi thích ở đây.
We know exactly how she influenced him.	Chúng tôi biết chính xác cô ấy đã ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào.
I think there might be an accident or something.	Tôi nghĩ rằng có thể có một tai nạn hoặc một cái gì đó.
I think he's talking to everyone.	Tôi nghĩ anh ấy đang nói chuyện với tất cả mọi người.
I couldn't read her expression.	Tôi không thể đọc được biểu hiện của cô ấy.
But you don't have to.	Nhưng bạn không cần phải như vậy.
Dog is very happy.	Chó rất vui.
In the end, it was never carried out.	Cuối cùng thì nó không bao giờ được tiến hành.
And it's getting easier every day.	Và nó ngày càng dễ dàng hơn hàng ngày.
Well, let them go.	Thôi, để họ đi.
He is the liaison for the team.	Anh ấy là người liên lạc cho đội.
It is out of their reach.	Nó nằm ngoài tầm với của họ.
In general this is not necessarily true.	Nói chung điều này không nhất thiết phải đúng.
If this happens, a bit guard can be used.	Nếu điều này xảy ra, một bảo vệ bit có thể được sử dụng.
My throat is locked.	Cổ họng tôi bị khóa chặt.
That will never happen.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Now is that day.	Bây giờ là ngày đó.
This time, he felt something giving away.	Lần này, anh cảm thấy một cái gì đó cho đi.
This could be an easier game.	Đây có thể là một trò chơi dễ dàng hơn.
I have never had so much joy in my life.	Tôi chưa bao giờ có nhiều niềm vui trong suốt cuộc đời mình.
But there is a limit.	Nhưng có một giới hạn.
I met her in the square.	Tôi gặp cô ấy ở quảng trường.
At least, you can't display it.	Ít nhất, bạn không thể hiển thị nó.
I need to feel him.	Tôi cần phải cảm nhận anh ấy.
For one thing, those sites cost money.	Đối với một điều, những trang web đó tốn kém tiền bạc.
You have made a decision.	Bạn đã đưa ra quyết định.
It's a fun time for us now.	Đó là một thời gian vui vẻ cho chúng tôi bây giờ.
I will say this.	Tôi sẽ nói điều này.
Everything we do is my treatment.	Tất cả mọi thứ chúng tôi làm là điều trị của tôi.
You should meet him with his kids.	Bạn nên gặp anh ấy với những đứa trẻ của anh ấy.
Anyway, that's it for me.	Dù sao, đó là nó cho tôi.
I am not part of your family.	Tôi không phải là một phần của gia đình bạn.
Five days is not enough, one week is not enough, two weeks is not enough.	Năm ngày là không đủ, một tuần là không đủ, hai tuần là không đủ.
Now they can eat well and seem determined to catch up.	Bây giờ họ có thể ăn ngon miệng và có vẻ quyết tâm bắt kịp.
It was, to some extent.	Nó đã, một phần nào đó.
I'm sure they are.	Tôi chắc chắn là họ.
In a sense, it did.	Theo một nghĩa nào đó, nó đã làm.
You yourself can see and feel it.	Chính bạn có thể xem và cảm nhận nó.
Without your ball, there's no way he can play.	Nếu không có quả bóng của bạn, không đời nào anh ấy có thể chơi được.
I sleep a lot.	Tôi ngủ rất nhiều.
The images on this page are reduced in size.	Các hình ảnh trên trang này được giảm kích thước.
Coming from somewhere else.	Đến từ một nơi khác.
This would be a great room.	Đây sẽ là căn phòng tuyệt vời.
The other is flat on his face at the other angle.	Cái kia phẳng lì trên khuôn mặt của anh ở góc khác.
Note that the transmission performance is quite poor.	Lưu ý rằng hiệu suất truyền là khá kém.
You really let me go.	Bạn thực sự đã cho tôi đi.
However, this is still quite relevant.	Tuy nhiên, điều này vẫn còn khá phù hợp.
The result will return a match.	Kết quả sẽ trả về một trận đấu.
The reality is that very few people go to do these things directly from the workplace.	Thực tế là rất ít người đi làm những việc này trực tiếp từ nơi làm việc.
Therefore, there is no clear choice for the other two options.	Do đó, không có sự lựa chọn rõ ràng nào cho hai lựa chọn còn lại.
It won't be of any use.	Sẽ không có ích gì.
I've seen that look in my mind a thousand times since then.	Tôi đã nhìn thấy ánh mắt đó trong tâm trí mình hàng nghìn lần kể từ đó.
If you have a question, the answer is here.	Nếu bạn có một câu hỏi, câu trả lời là ở đây.
Victory.	Thắng lợi.
I will start tomorrow.	Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai.
And not just any book.	Và không chỉ bất kỳ cuốn sách nào.
Back to life.	Trở lại cuộc sống.
But he did not give in.	Nhưng anh ấy không nhượng bộ.
You will never grow old or die.	Bạn sẽ không bao giờ già đi hay chết.
There were no significant effects of these variables.	Không có tác động đáng kể nào của các biến này.
You have your own path to follow.	Bạn có con đường riêng của bạn để theo dõi.
She's just your person, you know.	Cô ấy chỉ là người của bạn, bạn biết đấy.
Some good stuff came out this week.	Một số thứ tốt đã ra mắt trong tuần này.
Basically the program starts up.	Về cơ bản chương trình khởi động.
He was shot.	Anh ta đã bị bắn.
However, it has proven to be more complicated than that.	Tuy nhiên, nó đã được chứng minh là phức tạp hơn thế.
She turned, and pointed through the glass window of the building.	Cô quay lại, và chỉ tay qua cửa sổ kính của tòa nhà.
Turn off the light.	Tắt đèn.
These variables are not available to us.	Các biến này không có sẵn cho chúng tôi.
Her face was not its normal shape.	Khuôn mặt của cô ấy không phải là hình dạng bình thường của nó.
They only affect the input signal value.	Chúng chỉ ảnh hưởng đến giá trị tín hiệu đầu vào.
That's how people with no weight problems go through their days.	Đó là cách những người không có vấn đề về cân nặng trải qua những ngày của họ.
The rest of us girls never had a problem in that area.	Những cô gái còn lại trong chúng tôi không bao giờ gặp vấn đề trong lĩnh vực đó.
You will have to document your final project yourself.	Bạn sẽ phải tự cung cấp tài liệu cho dự án cuối cùng của mình.
We actually had to turn people down.	Chúng tôi thực sự đã phải từ chối mọi người.
I think the second goal is a beautiful one.	Tôi nghĩ bàn thứ hai là một bàn thắng đẹp.
She quickly looked up.	Cô nhanh chóng nhìn lên.
It seemed to him that he might as well go on.	Đối với anh ta dường như anh ta cũng có thể tiếp tục.
Find a friend to go with.	Tìm một người bạn để đi cùng.
I found a lot of things.	Tôi tìm thấy rất nhiều thứ.
I don't, really.	Tôi không, thực sự.
We are back where we started.	Chúng tôi trở lại nơi chúng tôi bắt đầu.
And he can't even eat his lunch.	Và anh ấy thậm chí không thể ăn bữa trưa của mình.
Second, you have a chance to get away.	Thứ hai, bạn có cơ hội thoát khỏi.
If given the choice, he wouldn't change anything.	Nếu được lựa chọn, anh ấy sẽ không thay đổi gì.
He has left.	Anh ấy đã rời đi.
That we also know.	Điều đó chúng tôi cũng biết.
Be the one to say sorry.	Hãy là người nói lời xin lỗi.
Maybe we can save some.	Có lẽ chúng ta có thể tiết kiệm được một số.
Baby step yes.	Bé bước có.
I think people are ready for that.	Tôi nghĩ mọi người đã sẵn sàng cho điều đó.
Otherwise this place looks very similar.	Nếu không thì nơi này trông rất giống nhau.
One day he might understand, but not three.	Một ngày nào đó anh ấy có thể hiểu, nhưng không phải là ba.
The purpose is to force the user to answer a question.	Mục đích là để buộc người dùng trả lời một câu hỏi.
It will be helpful.	Nó sẽ hữu ích.
Now he is safe.	Bây giờ anh ấy đã an toàn.
I was so sure he would say the same damn thing.	Tôi đã rất chắc chắn rằng anh ấy sẽ nói điều chết tiệt tương tự.
Of everything in my life that you will no longer have.	Của tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi mà bạn sẽ không còn có.
But above we said that.	Nhưng ở trên chúng tôi đã nói rằng.
Let us know what you think in the comments section below!.	Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới !.
For everyone else, it was last week.	Đối với những người khác, đó là tuần trước.
Everyone wants it.	Mọi người đều muốn nó.
So that leaf is basically just red right now.	Vì vậy, lá đó về cơ bản chỉ có màu đỏ ngay bây giờ.
I did, five months later.	Tôi đã làm, năm tháng sau.
Okay, so he was told to try.	Được rồi, vì vậy anh ấy được yêu cầu phải cố gắng.
It was as if my body took over my mind.	Nó như thể cơ thể tôi tiếp quản tâm trí của tôi.
You need it, they have it.	Bạn cần nó, họ có nó.
The trial judge in this case is already available.	Thẩm phán xét xử trong trường hợp này đã có sẵn.
It was so successful, she opened a bigger one.	Nó rất thành công, cô ấy đã mở một cái lớn hơn.
I very rarely answer her.	Tôi rất hiếm khi trả lời cô ấy.
He doesn't believe them.	Anh không tin họ.
The song's success continued.	Thành công của bài hát tiếp tục.
She is hot.	Cô ấy là đồ nóng.
I thought we would be together forever.	Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
I'm not entirely sure of the answer myself.	Bản thân tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời.
But no pain.	Nhưng không đau.
Very easy to do.	Rất dễ thực hiện.
I can guess what he's thinking.	Tôi có thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì.
I can feel it in his voice.	Tôi có thể cảm nhận được điều đó trong giọng nói của anh ấy.
She has the right.	Cô ấy có quyền.
Probably better in bed, too.	Có lẽ tốt hơn trên giường, quá.
Very far from it.	Rất xa nó.
You must go slow and wide.	Anh phải đi chậm và rộng.
There is no diversity.	Không có sự đa dạng.
It will do.	Nó sẽ làm.
It looks fine to me.	Nó trông ổn đối với tôi.
We have returned it after analysis to help you with your investigation.	Chúng tôi đã trả lại nó sau khi phân tích để giúp bạn điều tra.
He received nothing.	Anh ta không nhận được gì.
He is a cheerful spirit.	Anh ấy là một tinh thần vui vẻ.
Get some rest tonight.	Tối nay nghỉ ngơi đi.
I come from the working class.	Tôi xuất thân từ tầng lớp lao động.
But we should choose the right path, not just the easy path.	Nhưng chúng ta nên chọn con đường đúng đắn, không chỉ là con đường dễ dàng.
It puts you in a worse room.	Nó đưa bạn vào một căn phòng tồi tệ hơn.
As a result, the costs of previous fine arts systems can be relatively high.	Do đó, chi phí của các hệ thống mỹ thuật trước đây có thể tương đối cao.
I haven't seen him since this afternoon.	Tôi đã không gặp anh ấy kể từ chiều nay.
Words of stone and of stone, words are sure.	Lời nói bằng đá và bằng đá, lời nói chắc chắn.
Everything on the planet is below us as data.	Mọi thứ trên hành tinh bên dưới chúng ta dưới dạng dữ liệu.
No, you said a word.	Không, bạn đã nói một từ.
Initial treatment is given in the hospital.	Điều trị ban đầu được đưa ra trong bệnh viện.
The appearance of the signal, is detected.	Sự xuất hiện của tín hiệu, được phát hiện.
I feel sorry for the people next to me.	Tôi cảm thấy có lỗi với những người bên cạnh.
The whole day passed.	Cả ngày trôi qua.
He looks very small.	Anh ấy trông rất nhỏ.
All of that will make you leave exactly where you were.	Tất cả những điều đó sẽ khiến bạn rời đi chính xác nơi bạn đã ở.
I remember being somewhere great before.	Tôi nhớ mình đã từng ở một nơi nào đó tuyệt vời trước đó.
Nothing in fact.	Không có gì trên thực tế.
Two others will follow.	Hai người khác sẽ làm theo.
Just a few minutes after she got the coffee.	Chỉ vài phút sau khi cô ấy lấy cà phê.
There is no mechanism to help them get free help.	Không có cơ chế nào để giúp họ nhận được trợ giúp miễn phí.
We fell asleep in each other's arms.	Chúng tôi ngủ quên trong vòng tay của nhau.
It was a new kind of sex for me.	Đó là một kiểu quan hệ tình dục mới đối với tôi.
And the internet is not good.	Và internet không tốt.
The fact is lower than the low.	Thực tế là thấp hơn mức thấp.
I have never felt anything like it.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như nó.
Economical so it can work for everyone.	Kinh tế để nó có thể hoạt động cho tất cả mọi người.
I worked for him for two years.	Tôi đã làm việc cho anh ấy trong hai năm.
They only offer white and gold colors.	Họ chỉ cung cấp màu trắng và vàng.
Fear of death is completely natural.	Sợ chết là điều hoàn toàn tự nhiên.
And that's how it started.	Và đó là cách nó bắt đầu.
He said he couldn't remember.	Anh ấy nói rằng anh ấy không thể nhớ.
I'm not looking for anything specific.	Tôi không tìm kiếm bất cứ điều gì cụ thể.
I answered the phone.	Tôi đã trả lời điện thoại.
It's heart failure.	Đó là suy tim.
So we took a break on the first day.	Vì vậy, chúng tôi đã tạm nghỉ vào ngày đầu tiên.
He ran under a truck.	Anh ta chạy dưới gầm một chiếc xe tải.
He was about to leave when he saw it.	Anh ấy định đi thì anh ấy nhìn thấy nó.
The truth is clear.	Sự thật là rõ ràng.
So write that on your belly.	Vì vậy, hãy viết điều đó trên bụng của bạn.
They have realized others have taken your place.	Họ đã nhận ra những người khác đã chiếm vị trí của bạn.
We are not surprised.	Chúng tôi không ngạc nhiên.
Provided advice and documentation.	Đã đưa ra lời khuyên và tài liệu.
And the gun.	Và khẩu súng.
I give it my heart and soul.	Tôi cho nó trái tim và linh hồn của tôi.
Besides, you're not one of us anyway.	Hơn nữa, dù sao thì bạn cũng không phải là một trong số chúng tôi.
It seems like a long shot.	Nó có vẻ giống như một cú sút xa.
The older the patient, the greater the benefit.	Bệnh nhân càng lớn tuổi thì lợi ích càng cao.
They brought him home.	Họ đưa anh ta về nhà.
He is less willing to travel than he believes.	Anh ta ít sẵn sàng đi du lịch hơn những gì anh ta tin tưởng.
Being an independent means not taking a stand on anything.	Đó là một người độc lập có nghĩa là không có lập trường về bất cứ điều gì.
Drop your thoughts in a comment below.	Hãy thả suy nghĩ của bạn vào một bình luận bên dưới.
Do not hold back.	Không nương tay.
Want to solve it.	Muốn giải quyết nó.
She is a wonderful mother.	Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời.
They know when is the best time.	Họ biết đâu là thời điểm tốt nhất.
He stands his ground, and he can do it.	Anh ấy giữ vững lập trường của mình, và anh ấy có thể làm được.
The theory is then applied to study the demand for insurance.	Lý thuyết sau đó được áp dụng để nghiên cứu nhu cầu về bảo hiểm.
Before long, there was no more space between their bodies.	Chẳng bao lâu, không còn khoảng trống giữa cơ thể họ.
He can drink.	Anh ấy có thể uống.
Growing up, he hasn't even left a thank you.	Lớn rồi, anh ấy thậm chí còn chưa để lại lời cảm ơn.
Part of your job is to really listen to me.	Một phần công việc của bạn là thực sự lắng nghe tôi.
So anything shown here to be considered.	Vì vậy, bất cứ điều gì hiển thị ở đây để được xem xét.
It's an interesting name.	Đó là một cái tên thú vị.
He returned to his father.	Anh quay lại với cha mình.
She didn't know if she could trust this man or not.	Cô không biết mình có thể tin tưởng người đàn ông này hay không.
I don't need this.	Tôi không cần cái này.
In fact, quite a few times.	Thực tế là khá nhiều lần.
I can tell you a lot of that right now.	Tôi có thể nói với bạn nhiều điều đó ngay bây giờ.
Furthermore, they are limited to certain types of actions.	Hơn nữa, chúng bị giới hạn trong một số loại hành động nhất định.
I believe that's how he feels now, nothing more, nothing less.	Tôi tin bây giờ đó là cảm giác của anh ấy, không hơn không kém.
Tests were performed to measure a wide range of health outcomes.	Các xét nghiệm đã được thực hiện để đo lường một loạt các kết quả sức khỏe.
I was healthy and free.	Tôi đã khỏe mạnh và tự do.
I think people post and it gets taken down.	Tôi nghĩ mọi người đăng bài và nó bị gỡ xuống.
I could have sat there forever doing nothing.	Tôi đã có thể ngồi đó mãi mãi không làm gì cả.
I spent all my time with my mother and stepfather.	Tôi đã dành toàn bộ thời gian cho mẹ và bố kế của mình.
She took a breath and slowly exhaled.	Cô hít một hơi, từ từ thở ra.
Students will identify the human rights issues they would like to address.	Học sinh sẽ xác định những vấn đề nhân quyền mà họ muốn giải quyết.
And each went away with a huge amount of new ideas.	Và mỗi người đều ra đi với một lượng lớn ý tưởng mới.
While in high school.	Khi đang học trung học.
I will be in touch soon.	Tôi sẽ liên lạc sớm.
You don't want to help my career.	Bạn không muốn giúp sự nghiệp của tôi.
She walked over.	Cô ấy bước tới.
I am also testing your solution and it doesn't work.	Tôi cũng đang thử nghiệm giải pháp của bạn và nó không hoạt động.
He's right there.	Anh ấy ở ngay đó.
Fourth, look at your beautiful new clothes.	Thứ tư, hãy nhìn những bộ quần áo mới đẹp của bạn.
The existence of an obligation is a matter of law.	Sự tồn tại của một nghĩa vụ là một vấn đề của luật pháp.
Such beauty lies within you, such light.	Vẻ đẹp như vậy nằm trong bạn, ánh sáng như vậy.
But there's a new house that just looks old.	Nhưng có một ngôi nhà mới trông chỉ có vẻ cũ kỹ.
But it's not the same.	Nhưng nó không giống nhau.
The first two are correct.	Hai điều đầu tiên đã đúng.
The language is very simple.	Ngôn ngữ rất đơn giản.
There is no hope for her, and no protection comes.	Không có hy vọng cho cô ấy, và không có sự bảo vệ nào đến.
Now just lie down and try not to fall asleep.	Bây giờ chỉ cần nằm xuống và cố gắng không chìm vào giấc ngủ.
They are now available in book form.	Hiện đã đưa chúng vào dạng sách.
Other than that, the control panel is great.	Ngoài ra, bảng điều khiển rất tuyệt.
It's a difficult place.	Đó là một nơi khó khăn.
I can't imagine that's a good thing.	Tôi không thể tưởng tượng đó là một điều tốt.
At least, for now.	Ít nhất, cho đến bây giờ.
I never thought of that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
The cost of this approach is considerable.	Chi phí của cách tiếp cận này là đáng kể.
I've never been around them and haven't had a good time.	Tôi chưa bao giờ ở xung quanh họ và không có thời gian vui vẻ.
Children and families visit this site.	Trẻ em và gia đình truy cập trang web này.
He said he thinks they should keep their distance for a while.	Anh ấy nói anh ấy nghĩ họ nên giữ khoảng cách trong một thời gian.
Some here, some in town.	Một số ở đây, một số trong thị trấn.
We are not qualified to provide jobs for them.	Chúng tôi không có tư cách để cung cấp việc làm cho họ.
No man can.	Không người đàn ông nào có thể.
The lower teeth are particularly sharp.	Các răng dưới đặc biệt sắc nhọn.
We depend on him here.	Chúng tôi phụ thuộc vào anh ta ở đây.
Go to the library.	Đi đến thư viện.
The wind, while still aloft, has eased somewhat.	Gió, trong khi vẫn ở trên cao, đã giảm bớt phần nào.
We love his work so much.	Chúng tôi yêu công việc của anh ấy biết bao.
Designed experiments and analyzed data.	Đã thiết kế các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
It means they have no power over someone.	Nó có nghĩa là họ không có quyền lực đối với ai đó.
Maybe if you spoke out a little.	Có lẽ nếu bạn nói ra một chút.
He found the man in the yellow suit close at hand.	Anh ta tìm thấy người đàn ông mặc đồ vàng gần trong tầm tay.
She has no intention of stopping here, not really.	Cô ấy không có ý định dừng lại ở đây, không hẳn vậy.
I have some savings.	Tôi có một số tiền tiết kiệm.
I can't with her.	Tôi không thể với cô ấy.
If yes, those are the things you need to reduce. 	Nếu có, đó là những thứ bạn cần giảm. 
which.	cái mà.
I won't lose everything.	Tôi sẽ không mất tất cả.
They look so good every time.	Họ trông rất tốt mỗi lần.
Happened to everyone.	Đã xảy ra với tất cả mọi người.
And then we get heavy.	Và sau đó chúng tôi trở nên nặng nề.
This will not make our country stronger.	Điều này sẽ không làm cho đất nước của chúng tôi mạnh hơn nữa.
You ask her questions, she answers.	Bạn hỏi cô ấy câu hỏi, cô ấy trả lời.
But hot tea, the streets are bustling.	Nhưng chè nóng phố xá nhộn nhịp hẳn lên.
He came down from the steps.	Anh bước xuống từ bậc thềm.
Any chance for tonight.	Bất kỳ cơ hội nào cho đêm nay.
People protect feelings.	Mọi người bảo vệ tình cảm.
No one can get the best of me, he thought.	Không ai có thể hiểu được điều tốt nhất của tôi, anh nghĩ.
Your best friend is again good old trial and error.	Người bạn tốt nhất của bạn một lần nữa là thử nghiệm và sai lầm cũ tốt.
That we know for sure.	Điều đó chúng tôi biết chắc chắn.
Take time to rest.	Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi.
She touched him.	Cô đã chạm vào anh.
We describe it now.	Chúng tôi mô tả nó ngay bây giờ.
She tells you that it's no fun being sick.	Cô ấy nói với bạn rằng không có gì vui khi bị ốm.
For us here, we want to push it further.	Đối với chúng tôi ở đây, chúng tôi muốn thúc đẩy nó hơn nữa.
Just call it as you see it.	Chỉ cần gọi nó như bạn thấy nó.
We do not accept this new religion.	Chúng tôi không chấp nhận tôn giáo mới này.
This is a pretty big one.	Đây là một trong những khá lớn.
They got married a few years later.	Họ kết hôn vài năm sau đó.
The data set is unique and of strong interest.	Tập dữ liệu là duy nhất và được quan tâm mạnh mẽ.
I do not know where it is.	Tôi không biết nó ở đâu.
No more questions until you're done.	Không có thêm câu hỏi nào cho đến khi bạn hoàn thành.
Her production company sold the item around the world.	Công ty sản xuất của cô đã bán vật phẩm này trên khắp thế giới.
Some people don't understand that.	Một số người không hiểu điều đó.
But it's no longer there.	Nhưng nó không còn nữa.
He likes games.	Anh ấy thích trò chơi.
She had seen him for quite some time.	Cô đã gặp anh ta khá lâu rồi.
We thought we were free, ended up going and going.	Chúng tôi đã nghĩ rằng mình tự do, cuối cùng đi và đi.
Money is found pretty quickly.	Tiền được tìm thấy khá nhanh chóng.
I would have to break one of my rules to do that.	Tôi sẽ phải phá vỡ một trong những quy tắc của mình để làm điều đó.
What brought him here.	Điều gì đã đưa anh ta đến như vậy.
I don't have a will of my own anymore.	Tôi không có ý chí của riêng tôi nữa.
And a lot to talk about.	Và rất nhiều điều để nói về.
You give up because you know that's the way.	Bạn từ bỏ vì bạn biết đó là con đường.
That is the original meaning of the word.	Đó là nghĩa gốc của từ.
In other words, forget the truth.	Nói cách khác, hãy quên đi sự thật.
But they never made me feel stupid.	Nhưng họ chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình ngu ngốc.
Your preparation.	Chuẩn bị của bạn.
They change the way you think.	Họ thay đổi cách bạn nghĩ.
No children playing outside.	Không có trẻ em chơi bên ngoài.
I leave that to someone else to explain.	Tôi để đó cho người khác giải thích.
It will never happen to me.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.
It is set to release.	Nó được thiết lập để phát hành.
Now we know that it is far, far more than that.	Bây giờ chúng ta biết rằng nó còn rất xa, nhiều hơn thế.
We have fun, we shoot everything and are being shot.	Chúng tôi vui vẻ, chúng tôi bắn mọi thứ và đang bị bắn.
We had more goals.	Chúng tôi đã có nhiều mục tiêu hơn.
She had left the country fifteen years earlier.	Cô ấy đã rời khỏi đất nước mười lăm năm trước đó.
In a month, you can start to look younger.	Trong một tháng, bạn có thể bắt đầu trông trẻ hơn.
That kind of tool.	Đó là loại công cụ.
She tried many times but could not make any progress.	Cô đã cố gắng nhiều lần nhưng không thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào.
The experiments were repeated three times.	Các thí nghiệm được lặp đi lặp lại ba lần.
Do it before calling the method.	Thực hiện nó trước khi gọi phương thức.
You will see it happen.	Bạn sẽ thấy nó xảy ra.
I assume they did, you know.	Tôi cho rằng họ đã làm, bạn biết đấy.
I could have read the entire book that day.	Tôi có thể đã đọc toàn bộ cuốn sách ngày hôm đó.
His friend opened the box.	Bạn của anh ấy đã mở hộp.
He had never met a girl who lived with someone.	Anh chưa bao giờ quen một cô gái sống với ai đó.
Get it into the hands of the user.	Đưa nó vào tay người dùng.
Can show you a little bit, maybe.	Có thể chỉ cho bạn một chút, có thể.
I received nothing.	Tôi không nhận được gì cả.
None of them believe it.	Không ai trong số họ tin điều đó.
At least one person was killed.	Ít nhất một người đã thiệt mạng.
Finally, he smiled too.	Cuối cùng, anh cũng mỉm cười.
Fire to effect.	Cháy để có hiệu lực.
The more you experiment, the better your results will become.	Bạn càng thử nghiệm nhiều, kết quả của bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.
With your eyes.	Với đôi mắt của bạn.
You don't go out there and stand around.	Bạn không đi ra ngoài đó và đứng xung quanh.
This question is related to this question but different.	Câu hỏi này liên quan đến câu hỏi này nhưng khác.
Keep your lower leg straight.	Giữ chân dưới của bạn thẳng.
Each case has its own options.	Mỗi trường hợp có các tùy chọn riêng của nó.
For my books, the characters are also usually animals.	Đối với sách của tôi, các nhân vật cũng thường là động vật.
That's a fun thing to have.	Đó là một điều thú vị để có.
Okay, let's take it from the beginning.	Được rồi, hãy lấy nó từ đầu.
There is no chance for force and fear.	Không có cơ hội cho lực lượng và sự sợ hãi.
You hold your breath.	Bạn nín thở.
They are completely dry.	Chúng hoàn toàn khô ráo.
Apparently last year's page.	Rõ ràng là trang của năm ngoái.
I tried to cry before.	Tôi đã cố gắng khóc trước đây.
Maybe you should be more careful, too.	Có lẽ bạn cũng nên cẩn thận hơn.
To this day, it is common to see such activities.	Cho đến nay vẫn thường thấy những hoạt động như vậy.
Is our story.	Là câu chuyện của chúng tôi.
Probably one of the first to do this.	Có lẽ là một trong những người đầu tiên làm điều này.
I'm good at very few things, and very bad.	Tôi giỏi rất ít thứ, và rất tệ.
However, some games do not have these.	Tuy nhiên, một số trò chơi không có những thứ này.
We do not accept insurance.	Chúng tôi không chấp nhận bảo hiểm.
Have dinner together.	Ăn tối cùng nhau.
It will help in the game.	Nó sẽ giúp ích trong trò chơi.
I hope you know that.	Tôi hi vọng bạn biết điều đó.
I see this as a challenge.	Tôi coi đây là một thử thách.
It means they should look out the window waiting for him.	Nó có nghĩa là họ nên nhìn ra cửa sổ chờ anh ta.
Lots of details.	Rất nhiều chi tiết.
If so, that's a good idea.	Nếu vậy, đó là một ý kiến ​​hay.
In wet conditions, they are even less effective.	Trong điều kiện ẩm ướt, chúng thậm chí còn kém hiệu quả hơn.
In the picture may be beautiful, but it is not.	Trong hình có thể đẹp, nhưng không phải vậy.
No one knows where you are.	Không ai biết bạn đang ở đâu.
Because she can.	Bởi vì cô ấy có thể.
Because you don't believe.	Vì bạn không tin.
In the base, there are three cases to consider.	Trong căn cứ, có ba trường hợp cần xem xét.
This is a no sound.	Đây là một âm thanh không.
I don't know why, but he is.	Tôi không biết tại sao, nhưng anh ấy là như vậy.
Let the data go.	Hãy để dữ liệu đi.
I actually used my upper body for running.	Tôi thực sự đã sử dụng phần trên cơ thể của mình để chạy.
This makes them either good or bad depending on the case.	Điều này khiến họ trở nên xấu xa hay tốt đẹp tùy thuộc vào từng trường hợp.
That is not there.	Điều đó không có.
His mother was in his room.	Mẹ anh đã ở trong phòng của anh.
What's to come.	Chuyện gì đến sẽ đến.
I want to fight this no matter what.	Tôi muốn chiến đấu với điều này không có vấn đề gì.
That's the boat.	Đó là chiếc thuyền.
You can make your own decisions on that front.	Bạn có thể quyết định của riêng mình trên mặt trận đó.
Hated that his father had hurt so many family and friends.	Ghét rằng cha mình đã làm tổn thương rất nhiều gia đình và bạn bè.
It goes to identity.	Nó đi đến danh tính.
He will say what he feels is right.	Anh ấy sẽ nói những gì anh ấy cảm thấy là đúng.
Absolutely rare.	Hoàn toàn hiếm trường hợp.
Your body, your rules.	Cơ thể của bạn, quy tắc của bạn.
From at least three experiments.	Từ ít nhất ba thí nghiệm.
Anyway, I ran out of money.	Dù sao thì tôi cũng hết tiền.
I should have asked more questions.	Tôi nên hỏi nhiều câu hỏi hơn.
They were no longer in the same world.	Họ đã không còn ở cùng một thế giới.
The boy looked eight.	Cậu bé trông lên tám.
Now take a deep breath.	Bây giờ hãy hít thở sâu.
I don't think she was wrong to do that.	Tôi không nghĩ cô ấy đã sai khi làm điều đó.
It wouldn't be the same without them.	Nó sẽ không giống nhau nếu không có chúng.
Two brothers in one room.	Hai anh trai ở một phòng.
Little is known about his early life.	Người ta biết rất ít về cuộc đời đầu của ông.
I heard too much, too fast.	Tôi đã nghe quá nhiều, quá nhanh.
I have asked many times.	Tôi đã hỏi rất nhiều lần.
In practice, however, it is often not the case.	Tuy nhiên, trong thực tế, nó thường không phải như vậy.
And that was before the game.	Và đó là trước trận đấu.
No one ever said he looked like his father.	Không ai từng nói anh ấy giống bố mình.
Find an honest reason to do the task.	Tìm lý do trung thực để thực hiện nhiệm vụ.
And doing what they do is slow, and takes an effort.	Và làm những gì họ làm là chậm, và cần một nỗ lực.
Imagine our story that you get a second chance.	Hãy tưởng tượng câu chuyện của chúng tôi rằng bạn có cơ hội thứ hai.
There is no word yet on the planned surgery.	Chưa có thông tin nào về kế hoạch phẫu thuật.
A single number doesn't really do much.	Một con số duy nhất không thực sự làm được nhiều.
This doesn't work on characters with high health.	Điều này không hiệu quả đối với các nhân vật có sức khỏe cao.
And they don't see the content.	Và họ không xem nội dung.
The problem was solved in his mind.	Vấn đề đã được giải quyết trong tâm trí anh ta.
They went to sleep.	Họ đã đi ngủ.
I'd say there won't be much controversy over those.	Tôi muốn nói rằng sẽ không có nhiều tranh cãi về những điều đó.
He was walking alone, and it was hot.	Anh ấy đang đi một mình, và trời nóng.
In many ways, it's better than stopping time.	Theo nhiều cách, nó tốt hơn thời gian dừng lại.
She gave me her name.	Cô ấy đã cho tôi tên của cô ấy.
We won the physical war.	Chúng tôi đã thắng trong cuộc chiến thể chất.
If we can get them.	Nếu chúng tôi có thể lấy được chúng.
No big social tools.	Không có công cụ xã hội lớn.
Hence such a point can be ignored.	Do đó một điểm như vậy có thể được bỏ qua.
Death is necessary for new growth.	Cái chết là cần thiết cho sự phát triển mới.
You can't go anywhere else.	Bạn không thể đi bất cứ nơi nào khác.
Familiar smells will calm your baby down.	Mùi quen thuộc sẽ làm bé bình tĩnh hơn.
This debate certainly has two sides.	Cuộc tranh luận này chắc chắn có hai mặt.
Don't know anyone, never been there, just go.	Không quen ai, chưa từng đến đó, chỉ đi thôi.
Not the face, not the crowd, not even the city.	Không phải khuôn mặt, không phải đám đông, thậm chí không phải thành phố.
The dog does the same.	Con chó cũng làm như vậy.
Every user action has a name.   	Mỗi hành động của người dùng đều có tên.   
style and key.	phong cách và chìa khóa.
We used the security card to get in or out.	Chúng tôi đã sử dụng thẻ an ninh để vào hoặc ra.
They only have access to a waiting list.	Họ chỉ có quyền truy cập vào một danh sách chờ đợi.
I followed every step.	Tôi đã theo dõi từng bước.
It can certainly work.	Nó chắc chắn có thể hoạt động.
And that was not done with gas.	Và điều đó đã không được thực hiện bằng khí đốt.
And indeed, never such a letter was necessary.	Và thực sự, không bao giờ có một bức thư như vậy là cần thiết.
It is not possible to exercise such control over library files.	Không thể thực hiện quyền kiểm soát như vậy đối với các tệp thư viện.
Great, and we move on with our lives.	Tuyệt vời, và chúng tôi tiếp tục cuộc sống của mình.
It never gets really easy.	Nó không bao giờ trở nên thực sự dễ dàng.
Quite hard.	Hơi khó.
It comes down to a few things at this point.	Nó đi xuống một vài điều vào thời điểm này.
This he does with ease, as if it were natural for him.	Điều này anh ấy thực hiện một cách dễ dàng, như thể nó là tự nhiên đối với anh ấy.
We helped kill them before birth.	Chúng tôi đã giúp giết chúng trước khi sinh.
I am just a poor woman from a poor village.	Tôi chỉ là một phụ nữ nghèo đến từ một làng quê nghèo.
There is a clear relationship between these two parameters.	Có một mối quan hệ rõ ràng giữa hai tham số này.
Nice to see him looking comfortable in a return role.	Rất vui khi thấy anh ấy trông thoải mái trong một vai trò trở lại.
The point is, you don't.	Vấn đề là, bạn không.
I might want to go back and watch it a second time.	Tôi có thể muốn quay lại và xem lại lần thứ hai.
He has been involved in several sites over the years.	Anh ấy đã tham gia vào một số trang web trong nhiều năm.
The way it can make you do whatever it wants.	Cách nó có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì nó muốn.
My own feeling is quite the opposite.	Cảm nhận của riêng tôi thì hoàn toàn ngược lại.
I just can't wait.	Tôi chỉ không thể chờ đợi.
I just use it for good.	Tôi chỉ sử dụng nó cho tốt.
This is beyond what we can do.	Điều này vượt xa những gì chúng tôi có thể làm.
That he was scared.	Rằng anh đã sợ hãi.
Though that is slowly changing over time.	Mặc dù điều đó đang dần thay đổi theo thời gian.
There we will prepare for you.	Ở đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn.
Both have gone.	Cả hai đều đã đi.
You have to open your own back door.	Bạn phải mở cửa sau của chính mình.
This does not surprise me in the slightest.	Điều này không làm tôi ngạc nhiên một chút nào.
You make him comfortable because you already have it.	Bạn làm cho anh ấy thoải mái vì bạn đã có nó.
That happened a lot back then.	Điều đó đã xảy ra rất nhiều hồi đó.
They are looking for the best ideas from anyone, anywhere.	Họ đang tìm kiếm những ý tưởng tốt nhất từ ​​bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu.
He played football.	Anh ấy đã chơi bóng đá.
For more information, age five.	Để biết thêm thông tin, năm tuổi.
That feeling is hard to describe.	Cảm giác đó thật khó diễn tả.
That's not a lot.	Đó không phải là rất nhiều.
They become lifelong friends.	Họ trở thành những người bạn suốt đời.
We have provided a full statement.	Chúng tôi đã cung cấp một tuyên bố đầy đủ.
I gave her at least one ball.	Tôi đã đưa cô ấy ít nhất một quả bóng.
We are happy to spend time with you today.	Chúng tôi rất vui được dành thời gian với bạn hôm nay.
And the whole world can see it if they want to.	Và cả thế giới có thể nhìn thấy nó nếu họ muốn.
Maybe something really dark.	Có lẽ một cái gì đó thực sự đen tối.
He won't let her be a small child.	Anh ấy sẽ không để cô ấy là một đứa trẻ nhỏ.
He stood with me.	Anh ấy đã đứng cùng tôi.
We will blog daily and post pictures.	Chúng tôi sẽ viết blog hàng ngày và đăng hình ảnh.
She needs her coffee.	Cô ấy cần cà phê của mình.
Two lines with the same upper bound and lower bound representation.	Hai dòng có cùng kiểu thể hiện giới hạn trên và giới hạn dưới.
It is just good.	Nó chỉ là tốt.
We like us.	Chúng tôi thích là chúng tôi.
However, this value is rarely provided in research reports.	Tuy nhiên, giá trị này hiếm khi được cung cấp trong các báo cáo nghiên cứu.
They probably won't mind when we're here.	Họ có lẽ sẽ không phiền khi chúng ta ở đây.
They did a great job tonight.	Tối nay họ đã làm rất tốt.
This also did not go well.	Điều này cũng không diễn ra tốt đẹp.
If you want one, buy it yourself.	Nếu bạn muốn một cái, hãy mua nó cho mình.
I really care about the poor.	Tôi thực sự quan tâm đến người nghèo.
This is not a good job.	Đây không phải là một công việc tốt.
She couldn't move.	Cô không thể di chuyển.
She stood there.	Cô ấy đứng đó.
The rest of it is mine.	Phần còn lại của nó là của tôi.
He has found a new coffee shop.	Anh ấy đã tìm thấy một quán cà phê mới.
I had a lot of fun with this.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui với điều này.
But it doesn't cause any concern at this point.	Nhưng nó không gây ra bất kỳ mối quan tâm nào vào thời điểm này.
Well, not really, no.	Chà, không hẳn, không.
The last few years have been war years.	Vài năm gần đây là những năm chiến tranh.
Man or woman.	Đàn ông hay đàn bà.
Different from yourself.	Khác với chính bạn.
Not there for them.	Không có ở đó cho họ.
He wanted to keep looking at those big arms.	Anh muốn tiếp tục nhìn vào những cánh tay to lớn đó.
It feels strange to be myself again.	Cảm giác thật kỳ lạ khi được trở lại là chính mình.
It was our family that was sick.	Đó là gia đình chúng tôi bị bệnh.
He followed her.	Anh đã đi theo cô.
I won't take it.	Tôi sẽ không lấy nó.
Simplicity is important.	Đơn giản là quan trọng.
This time by a man.	Lần này là của một người đàn ông.
Please.	Làm ơn đi.
Favorite it or list it.	Yêu thích nó hoặc liệt kê nó.
It needs more effort.	Nó cần nhiều nỗ lực hơn.
God goes with us.	Chúa đi với chúng ta.
To protect mother earth, and keep our planet safe.	Để bảo vệ trái đất mẹ, và giữ cho hành tinh của chúng ta được an toàn.
You want something to shape me.	Bạn muốn một cái gì đó hình thành tôi.
And maybe the whole world.	Và có thể là cả thế giới.
Add eggs and handle thoroughly by hand.	Thêm trứng và xử lý kỹ bằng tay.
Your work must have taught you that no one is perfect.	Công việc của bạn hẳn đã dạy bạn không ai hoàn hảo cả.
Let's look at the bigger picture.	Hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn.
But we never talked about food.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói về thức ăn.
We really appreciate your support.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn.
A simple kitchen scale can be used to measure weight.	Một chiếc cân nhà bếp đơn giản có thể được sử dụng để đo trọng lượng.
This issue is considered through the analysis.	Vấn đề này được xem xét thông qua các phân tích.
We need to play nice.	Chúng tôi cần phải chơi đẹp.
We looked at each other, but we didn't say anything.	Chúng tôi nhìn nhau, nhưng chúng tôi không nói bất cứ điều gì.
But she won't go.	Nhưng cô ấy sẽ không đi.
It's a machine.	Đó là một cái máy.
The world is full of surprises.	Thế giới tràn ngập sự ngạc nhiên.
It was an event.	Đó là một sự kiện.
I had to find a new job.	Tôi đã phải tìm một công việc mới.
Based on three experiments.	Dựa trên ba thí nghiệm.
All over the kitchen.	Khắp bếp.
But nothing worked.	Nhưng không có gì hiệu quả.
He asked the station to find out who lived there.	Anh ta đã yêu cầu nhà ga để tìm ra những người sống ở đó.
But the operation never succeeds.	Nhưng hoạt động không bao giờ thành công.
We are not the only ones.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất.
If we have not answered it.	Nếu chúng tôi chưa trả lời nó.
Let's talk, let's make it happen.	Hãy nói chuyện, hãy làm cho nó xảy ra.
I really do.	Tôi thực sự làm.
Looking forward to the next book.	Mong cuốn sách tiếp theo.
It's also like that.	Nó cũng giống như vậy.
At first, it looked like a random act of violence.	Lúc đầu, nó trông giống như một hành động bạo lực ngẫu nhiên.
Can't see it.	Không thể nhìn thấy nó.
Think for yourself how wonderful a bridge is.	Hãy nghĩ cho bản thân rằng một cây cầu tuyệt vời như thế nào.
It feels great to have the chance to comfort her this time.	Cảm giác thật tuyệt vời khi có cơ hội an ủi cô ấy lần này.
I have a chance to buy it.	Tôi có một cơ hội để mua nó.
We must respect it.	Chúng ta phải tôn trọng nó.
She has never done that before.	Cô ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Developed method.	Đã phát triển phương pháp.
It is such a slow process that it seems to slow down.	Nó là một quá trình chậm mà dường như nó làm chậm lại.
I finished second.	Tôi về nhì.
He did, for a while.	Anh ấy đã làm, trong một thời gian.
Whatever you bring here, people will eventually copy it and change it.	Bất cứ thứ gì bạn mang đến đây, mọi người cuối cùng sẽ sao chép nó và thay đổi nó.
The point is that you have to follow them.	Vấn đề là bạn phải làm theo họ.
It shouldn't crash.	Nó không nên đổ vỡ.
He has difficulty walking.	Anh ấy gặp khó khăn khi đi lại.
People still talk about it now.	Mọi người vẫn nói về điều đó bây giờ.
At first, we didn't think anything of it.	Lúc đầu, chúng tôi không nghĩ gì về nó.
I never really accepted my symptoms one by one.	Tôi chưa bao giờ thực sự chấp nhận từng triệu chứng của mình.
The man went to sleep.	Người đàn ông đã đi ngủ.
It must be so, it looks huge even from that distance.	Nó hẳn là như vậy, nó trông rất lớn ngay cả khi nhìn từ khoảng cách đó.
We cannot have children of our own.	Chúng tôi không thể có con của riêng mình.
Our lives take place in a setting.	Cuộc sống của chúng ta diễn ra trong một khung cảnh.
Thank you for reading.	Cảm ơn bạn đã đọc.
Just then my mother came out.	Vừa lúc đó mẹ tôi đi ra.
You can win or you can lose.	Bạn có thể thắng hoặc bạn có thể thua.
No one said anything about her faith.	Không ai nói gì về đức tin của cô ấy.
By the end of the day, his call was still unanswered.	Đến cuối ngày, cuộc gọi của anh ấy vẫn chưa được trả lại.
You will know the way.	Bạn sẽ biết đường.
The following week there was one.	Tuần sau đó đã có một.
More people order with you than you make more money.	Nhiều người đặt hàng với bạn hơn bạn kiếm được nhiều tiền hơn.
I miss you.	Tôi nhớ bạn.
She is there every week to give her precious money and time.	Cô ấy ở đó hàng tuần để cho tiền và thời gian quý giá của mình.
Even what the weather was like on the day they were born.	Ngay cả những gì thời tiết như thế nào vào ngày họ được sinh ra.
This will also stop the discussion right before it starts.	Điều này cũng sẽ dừng cuộc thảo luận ngay trước khi nó bắt đầu.
To the left is the door.	Bên trái là cánh cửa.
We had that idea.	Chúng tôi đã có ý tưởng đó.
They live inside.	Họ sống bên trong.
In short, they get rich while you pay for it.	Nói tóm lại, họ trở nên giàu có trong khi bạn trả tiền cho nó.
This is just another case.	Đây chỉ là một trường hợp khác.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
But, of course, she didn't say that.	Nhưng, tất nhiên, cô ấy không nói điều đó.
I went out and stayed there.	Tôi đã đi ra ngoài và ở đó.
I turned away and closed my eyes.	Tôi quay đi và nhắm mắt lại.
I'm glad none of you got hurt.	Tôi rất vui vì không ai trong số các bạn bị thương.
You need two simple things.	Bạn cần hai điều đơn giản.
They work for him and talk to him.	Họ làm việc cho anh ta và nói chuyện với anh ta.
God has been very good to me.	Chúa đã rất tốt với tôi.
She doesn't have to talk about the music, just make it.	Cô không cần phải nói về âm nhạc, chỉ cần làm cho nó.
A man outside the family can never see our faces.	Một người đàn ông bên ngoài gia đình không bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi.
It will just push you back to your seat.	Nó sẽ chỉ ấn bạn trở lại chỗ ngồi của bạn.
So from this point of view, from my side everything is fine.	Vì vậy, theo quan điểm này, từ phía tôi mọi thứ đều ổn.
I need his strength to follow it.	Tôi cần sức mạnh của anh ấy để làm theo nó.
I think because he didn't do it on purpose.	Tôi nghĩ vì anh ấy không cố ý.
But it's very, very difficult.	Nhưng khó lắm, khó lắm.
Buy land in the right place.	Mua đất đúng chỗ.
I am sure that science will support me.	Tôi chắc chắn rằng khoa học sẽ hỗ trợ tôi.
I go back to the current year.	Tôi quay trở lại năm hiện tại.
Not sure if it works.	Không chắc chắn nếu nó hoạt động.
But at least it will be worth seeing.	Nhưng ít nhất nó sẽ đáng xem để xem.
He thought, he didn't love her anymore like he loved her.	Anh nghĩ, anh không yêu cô nữa như anh đã yêu cô.
I have had many good teachers.	Tôi đã có nhiều giáo viên tốt.
But whether we play or not, that's the only difference.	Nhưng cho dù chúng tôi có chơi hay không, đó là điểm khác biệt duy nhất.
I like your image handling.	Tôi thích cách xử lý hình ảnh của bạn.
“I never joined any military,” he said.	Tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ quân đội nào, anh ấy nói.
Perform experiments, analyze data, write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu, viết bản thảo.
They won and they lost.	Họ đã thắng và họ đã thua.
All of these things have made you who you are today.	Tất cả những điều này đã tạo nên con người bạn của ngày hôm nay.
Deck landing.	Bãi đáp.
If two objects are different, they must have different names.	Nếu hai đối tượng khác nhau, chúng phải có tên khác nhau.
She knows exactly what she wants and is determined to get it.	Cô ấy biết chính xác mình muốn gì và quyết tâm đạt được nó.
However, he might just have to get on board with it.	Tuy nhiên, anh ta có thể chỉ cần phải lên tàu với nó.
The home computer system is pretty standard.	Hệ thống máy tính tại nhà khá tiêu chuẩn.
I expected better quality for the price.	Tôi mong đợi chất lượng tốt hơn cho giá cả.
He remained in this position for ten years.	Ông vẫn ở vị trí này trong mười năm.
I prepare my family not to expect too much.	Tôi chuẩn bị cho gia đình không kỳ vọng quá nhiều.
His words are still true.	Lời của anh ấy vẫn đúng.
He wants to spend more time with his family.	Anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
We consider this to be an error.	Chúng tôi cho rằng đây là lỗi.
I asked her if she liked my husband.	Tôi hỏi cô ấy nếu cô ấy thích tôi chồng.
Touch his shoulder.	Chạm vào vai anh.
We learned a lot about that year's murder.	Chúng tôi đã học được rất nhiều điều về vụ giết người năm đó.
Once we understood, we moved on to solutions.	Khi chúng tôi đã hiểu, chúng tôi chuyển sang các giải pháp.
Sound good?.	Nghe hay đấy?.
Girls don't like being beaten.	Con gái không thích bị đánh.
There are many reasons why they are in it.	Có rất nhiều lý do tại sao họ ở trong đó.
It is a financial decision.	Đó là một quyết định tài chính.
Nor has anything else changed.	Cũng không có bất cứ điều gì khác thay đổi.
I don't remember their names.	Tôi không nhớ tên của họ.
Some of them bought, others came to them through gifts.	Một vài trong số họ đã mua, những người khác đến với họ qua quà tặng.
I have never heard a woman speak this way.	Tôi chưa bao giờ nghe một người phụ nữ nói chuyện theo cách này.
It was the worst day of my life.	Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
He will do anything.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì.
Another area of ​​weakness.	Một lĩnh vực yếu kém khác.
It was a short laugh.	Đó là một tiếng cười ngắn.
But the problem is nothing new to me.	Nhưng vấn đề không có gì mới đối với tôi.
Drew needs me.	Drew cần tôi.
One looks like the next one.	Một cái trông giống như cái tiếp theo.
Just having a good time and doing a little business.	Chỉ cần có một thời gian tốt và kinh doanh một chút.
This was due to poor public support for the war.	Điều này là do sự ủng hộ của công chúng đối với chiến tranh kém.
First in a series.	Đầu tiên trong một loạt.
But she is still beautiful.	Nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp.
Kill a king and walk free forever.	Giết một vị vua và đi bộ tự do mãi mãi.
This will not go away.	Điều này sẽ không biến mất.
He walked straight to the door without looking back.	Anh bước thẳng ra cửa mà không quay đầu lại.
He is dead meat.	Anh ta là thịt chết.
It puts her in the right frame of mind.	Nó đặt cô ấy vào khung tâm trí thích hợp.
It really is something.	Nó thực sự là một cái gì đó.
What they have is real, powerful and too powerful.	Những gì họ có là thật, mạnh mẽ và quá mạnh mẽ.
You take the time to dream again.	Bạn dành thời gian để có những giấc mơ một lần nữa.
Then his second.	Sau đó, thứ hai của mình.
You are going back to the evening before you lost your memory.	Bạn đang quay trở lại buổi tối trước khi bạn bị mất trí nhớ.
He clearly enjoys the company of young men.	Anh ấy rõ ràng rất thích bầu bạn với những chàng trai trẻ.
Things have barely changed since last summer.	Mọi thứ hầu như không thay đổi kể từ mùa hè năm ngoái.
No decision will be made.	Sẽ không đưa ra quyết định.
That is correct.	Điều đó là chính xác.
Maybe more than a year.	Có lẽ hơn một năm.
His death was widely reported in the press.	Cái chết của ông đã được thông báo rộng rãi trên báo chí.
, they agreed to it.	, họ đã đồng ý với nó.
Who is new.	Ai là người mới.
The important thing now is to find out who she is.	Điều quan trọng bây giờ là tìm ra cô ấy là ai.
I had to endure it in kind.	Tôi đã phải chịu đựng nó bằng hiện vật.
I had a good relationship with him.	Tôi đã có quan hệ tốt với anh ấy.
No serious side effects.	Không có tác dụng phụ nghiêm trọng.
Then at least one term must be evaluated as true.	Sau đó, ít nhất một thuật ngữ phải được đánh giá là đúng.
Hold your breath for a count of three.	Giữ hơi thở của bạn để đếm ba.
You are stronger than them, that's your secret.	Bạn mạnh mẽ hơn họ, đó là bí mật của bạn.
The latter is the case of two objects.	Sau này là trường hợp của hai đối tượng.
My mother and my father.	Mẹ tôi và bố tôi.
That is the greatest danger of freedom.	Đó là nguy cơ lớn nhất của tự do.
Not by phone.	Không qua điện thoại.
Never do it again, don't plan to ever do it again.	Không bao giờ làm điều đó một lần nữa, không dự định bao giờ làm điều đó một lần nữa.
But my father drank it.	Nhưng cha tôi đã uống nó.
But this does not count.	Nhưng điều này không được tính.
We can't stay here.	Chúng ta không thể ở lại đây.
Nor can you bear fruit unless you abide in me.	Bạn cũng không thể sinh hoa trái trừ khi bạn ở lại trong tôi.
Two specific cases stand out.	Hai trường hợp cụ thể nổi bật.
This is the best deal any state has ever had.	Đây là thỏa thuận tốt nhất mà bất kỳ bang nào từng có.
He said he wouldn't go far.	Anh ấy nói anh ấy sẽ không đi xa.
He wanted it back but they gave it to me.	Anh ấy muốn nó trở lại nhưng họ đã đưa nó cho tôi.
However, it does not provide a solution.	Tuy nhiên, nó không cung cấp giải pháp.
Or maybe not.	Hoặc có thể không có.
You are worth more than anything.	Bạn đáng giá hơn bất cứ thứ gì.
And they're quick, too.	Và chúng cũng nhanh chóng.
Make it what you want.	Làm cho nó những gì bạn muốn.
There is an understanding between us.	Giữa chúng tôi có một sự thấu hiểu.
Every day after work.	Mỗi ngày sau khi làm việc.
Increase heat to high.	Tăng nhiệt lên cao.
They made a sound.	Họ đã tạo ra một âm thanh.
We took away whatever was needed.	Chúng tôi đã lấy đi bất cứ thứ gì cần thiết.
He needs to be.	Anh ấy cần phải như vậy.
She is smart.	Cô ấy thông minh.
It will be done.	Nó sẽ được thực hiện.
He has a great pair of hands.	Anh ấy có một đôi tay tuyệt vời.
Her room is at the end.	Phòng của cô ấy ở cuối.
But we are not ready for that now.	Nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó bây giờ.
This is the most important point.	Đây là điểm quan trọng nhất.
And me with about two hours of sleep in me.	Và tôi với khoảng hai giờ ngủ trong tôi.
Nice little picture.	Hình ảnh nhỏ đẹp.
I worked quickly.	Tôi đã làm việc nhanh chóng.
Reading is an activity.	Đọc là một hoạt động.
This is a huge challenge.	Đây là một thách thức rất lớn.
But at least he told me the military knew.	Nhưng ít nhất anh ấy nói với tôi quân đội đã biết.
You can never own your apartment no matter how much you pay.	Bạn không bao giờ có thể sở hữu căn hộ của mình cho dù bạn trả bao nhiêu.
Probably like everything else here.	Có lẽ giống như mọi thứ khác ở đây.
You need to leave.	Bạn cần phải rời khỏi.
It is no longer possible to know where the sound is coming from.	Không còn có thể biết âm thanh phát ra từ đâu.
The tool is completely free to download from here.	Công cụ này hoàn toàn miễn phí để tải xuống từ đây.
That was also quickly shot down.	Điều đó cũng nhanh chóng bị bắn hạ.
She looks a bit sick.	Cô ấy trông hơi ốm.
But of course we have nothing to do with it.	Nhưng tất nhiên chúng tôi không liên quan gì đến nó.
It may have been outside the house.	Nó có thể đã ở ngoài nhà.
She said it hit her left hand.	Cô ấy nói nó đập vào tay trái của cô ấy.
And the game has to be fun.	Và trò chơi phải vui vẻ.
Interesting decisions will come later.	Những quyết định thú vị sẽ đến sau đó.
They will know the address from the call.	Họ sẽ biết địa chỉ từ cuộc gọi.
We like you.	Chúng tôi thích bạn.
It's a little bit different.	Nó hơi khác một chút.
Then you have to get it up and running at home.	Sau đó, bạn phải khởi động và chạy nó ở nhà.
Stock seats would have been better.	Chỗ ngồi cổ phiếu sẽ tốt hơn.
I don't remember the way he looked at me with fear.	Tôi không nhớ cái cách anh ấy nhìn tôi đầy sợ hãi.
I could have found him years ago.	Tôi có thể đã tìm thấy anh ấy nhiều năm trước.
I can't find a way to provide this.	Tôi không thể tìm thấy cách cung cấp cái này.
The problem is general.	Vấn đề là chung chung.
Let me know what you see or what you don't.	Hãy cho tôi biết những gì bạn thấy hoặc những gì bạn không thấy.
That is my main goal.	Đó là mục tiêu chính của tôi.
Of course he wasn't sure.	Tất nhiên anh không chắc.
Here is an example.	Đây là một ví dụ.
Every good judge knows that there are actually at least three sides.	Mọi thẩm phán giỏi đều biết rằng thực sự có ít nhất ba mặt.
Every bad guy.	Mỗi kẻ xấu.
She closed her eyes and let the world inside.	Cô nhắm mắt lại và để thế giới bên trong.
I went through a lot of different emotions.	Tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau.
You can also help.	Bạn cũng có thể giúp.
No one feels right.	Không ai cảm thấy đúng.
She added some notes to the whiteboard.	Cô thêm một số ghi chú vào bảng trắng.
Still here we are here.	Vẫn ở đây chúng tôi đang ở đây.
And you are just equally strong.	Và bạn chỉ mạnh như nhau.
It's a place of business.	Đó là một nơi kinh doanh.
Brain-damaging stories have a basic cause-and-effect structure.	Những câu chuyện hại não có cấu trúc nhân quả cơ bản.
Yes, read it again.	Vâng, hãy đọc lại.
I think that's enough.	Tôi nghĩ rằng đó là đủ.
Or maybe they were just taught by a man with that name.	Hoặc có thể họ chỉ được dạy bởi một người đàn ông với cái tên đó.
They wanted to make a movie about their kid.	Họ muốn làm một bộ phim về đứa trẻ của họ.
I will see you in two days.	Tôi sẽ gặp bạn sau hai ngày.
Him and a few of his friends.	Anh ấy và một vài người bạn của anh ấy.
I want to do a play.	Tôi muốn làm một vở kịch.
Only women with good quality eggs have good success.	Chỉ những phụ nữ có trứng chất lượng tốt mới có được thành công tốt đẹp.
I have not seen it happen.	Tôi chưa thấy nó xảy ra.
The force here has a base.	Lực lượng ở đây có cơ sở.
But then so did the Internet.	Nhưng sau đó cả Internet cũng vậy.
We only deal with the first.	Chúng tôi chỉ đối xử với người đầu tiên.
It will happen quickly.	Nó sẽ xảy ra nhanh chóng.
But then.	Nhưng sau đó.
But this time, she let it go.	Nhưng lần này, cô ấy cho qua.
We have a lot of time.	Chúng ta có rất nhiều thời gian.
Some, it is said,.	Một số, người ta nói ,.
It is not a theory.	Nó không phải là một lý thuyết.
Leave me that manuscript.	Để lại cho tôi bản thảo đó.
My main job is in a financial company.	Công việc chính của tôi là trong một công ty tài chính.
Most affected by it go up.	Hầu hết bị ảnh hưởng bởi nó đi lên.
Black is playing at the cross.	Màu đen đang chơi ở thập tự giá.
Some make your tears.	Một số làm cho nước mắt của bạn.
First time in literature.	Lần đầu tiên trong văn học.
I remember words and names and people.	Tôi nhớ các từ và tên và mọi người.
We are in love.	Chúng tôi yêu nhau.
You finally got everything you ever wanted.	Cuối cùng bạn đã có được mọi thứ bạn từng muốn.
That it will fail.	Rằng nó sẽ thất bại.
You've got an easy job because it's safe.	Bạn đã có một công việc dễ dàng vì nó an toàn.
You learn it as a thing.	Bạn học nó như một điều.
We know how to deal with that.	Chúng tôi biết làm thế nào để đối phó với điều đó.
It's about how you see your life.	Đó là về cách bạn nhìn nhận cuộc sống của mình.
So let's separate the mind from the body and the soul.	Vì vậy, chúng ta hãy tách tư duy ra khỏi thể xác và tâm hồn.
However, further studies are planned.	Tuy nhiên, các nghiên cứu tiếp theo đã được lên kế hoạch.
They look very good.	Họ trông rất tốt.
You can see that in the photos.	Bạn có thể thấy điều đó trong các bức ảnh.
Staff will heat up your meal upon request.	Nhân viên sẽ tăng nhiệt cho bữa ăn của bạn theo yêu cầu.
She had something.	Cô ấy đã có một cái gì đó.
Please visit our user-friendly website to get what you want.	Vui lòng truy cập trang web thân thiện với người dùng của chúng tôi để có được những gì bạn muốn.
He has a cell phone with him.	Anh ta có một chiếc điện thoại di động với anh ta.
That's not a debate.	Đó không phải là cuộc tranh luận.
Talking about your anger clears the air.	Nói về sự tức giận của bạn sẽ làm sạch không khí.
A command line tool will be included on top of these features.	Một công cụ dòng lệnh sẽ được bao gồm trên các tính năng này.
This is a simple fact of the matter.	Đây là một thực tế đơn giản của vấn đề.
He will draw some more.	Anh ấy sẽ vẽ thêm một số nữa.
They come together when they please, and part only when they have to.	Họ đến với nhau khi họ vui lòng, và chỉ chia tay khi họ bắt buộc phải như vậy.
I could have been there forever.	Tôi có thể đã ở đó mãi mãi.
And that worked.	Và điều đó đã hiệu quả.
There is a balance in the world.	Có một sự cân bằng trên thế giới.
Of course for a day because of the price of gas.	Tất nhiên trong một ngày vì giá xăng.
Or, well, they were supposed to be.	Hoặc, tốt, chúng đã được cho là như vậy.
It took about three months.	Nó mất khoảng ba tháng.
Back to the corner.	Quay lại góc.
It cannot be ignored in any shape or form.	Nó không thể bị bỏ qua dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình thức nào.
He wants to know more about her.	Anh muốn biết thêm về cô ấy.
That is one of the proofs.	Đó là một trong những bằng chứng.
Design one or more plans i.	Thiết kế một hoặc nhiều kế hoạch i.
Close your eyes, take a deep breath.	Nhắm mắt lại, hít thở sâu.
I can understand why that would happen.	Tôi có thể hiểu tại sao điều đó sẽ xảy ra.
I think you know better than that.	Tôi nghĩ bạn biết tốt hơn thế.
Even so, the beer itself is pretty cool.	Mặc dù vậy, tuy nhiên, bản thân bia khá tuyệt.
He is a beginner transfer student.	Anh ấy là một học sinh chuyển trường mới bắt đầu.
If this is the case, it is mentioned in the comments.	Nếu đây là trường hợp, nó được đề cập trong các ý kiến.
It could happen, he realized.	Điều đó có thể xảy ra, anh nhận ra.
This is where the audience truly becomes part of the community.	Đây là nơi khán giả thực sự trở thành một phần của cộng đồng.
Many people do it because the land is too cheap.	Nhiều người làm vì đất quá rẻ.
To make the dog more comfortable.	Để làm cho con chó thoải mái hơn.
We will send it to you immediately.	Chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn ngay lập tức.
However, we believe that none of the existing methods is ideal.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng không có phương pháp nào hiện có là lý tưởng.
It can't run away from him.	Nó không thể chạy khỏi anh ta.
He will never let it go.	Anh ấy sẽ không bao giờ để nó đi.
Put a check mark next to his name.	Hãy đặt một dấu kiểm bên cạnh tên của anh ấy.
It's definitely a character.	Đó chắc chắn là một nhân vật.
Her arms reached out towards me.	Cánh tay cô ấy vươn về phía tôi.
Our beer drinkers are beer drinkers.	Những người uống bia của chúng tôi là những người thích uống bia.
He appears to be in good condition and has been taken care of before.	Anh ấy có vẻ trong tình trạng tốt và đã được chăm sóc trước đó.
You can just live it.	Bạn chỉ có thể sống nó.
One way is to think of it like an insurance policy.	Có một cách là hãy nghĩ về nó giống như một hợp đồng bảo hiểm.
Now I believe, but for different reasons.	Bây giờ tôi tin, nhưng vì những lý do khác nhau.
First, we consider the background.	Đầu tiên, chúng tôi xem xét nền.
The sun goes down and soon it will be night.	Mặt trời lặn và chẳng bao lâu nữa trời sẽ về đêm.
But she liked it, naturally.	Nhưng cô ấy thích nó, một cách tự nhiên.
And the rules are about making room for others.	Và các quy tắc là về việc nhường chỗ cho những người khác.
We have now added additional data to support this claim.	Hiện chúng tôi đã thêm dữ liệu bổ sung để hỗ trợ yêu cầu này.
This is your job.	Đây là công việc của bạn.
That battle is over.	Trận chiến đó đã kết thúc.
Two groups have been identified.	Hai nhóm đã được xác định.
Be careful with this.	Hãy cẩn thận với điều này.
And not necessarily because they are run by bad men.	Và không nhất thiết phải vì họ được điều hành bởi những người đàn ông tồi.
I took something.	Tôi đã lấy một cái gì đó.
You won't because that's their town now.	Bạn sẽ không vì đó là thị trấn của họ bây giờ.
In this case, there are three real solutions.	Trong trường hợp này, có ba giải pháp thực sự.
Doing so will bring you to this page.	Làm như vậy sẽ đưa bạn đến trang này.
But if it feels right, and it looks right, it will work.	Nhưng nếu nó cảm thấy đúng, và nó có vẻ đúng, nó sẽ hoạt động.
In your mind, talk to it.	Trong tâm trí của bạn, hãy nói chuyện với nó.
He was shot in the back.	Anh ta đã bị bắn vào lưng.
She was arrested a few times.	Cô ấy đã bị bắt một vài lần.
There is a code, and good code.	Có một mã, và mã tốt.
You won't let it be.	Bạn sẽ không để nó được.
No age difference was reported between groups.	Không có sự khác biệt tuổi tác được báo cáo giữa các nhóm.
What users see and data.	Những gì người dùng nhìn thấy và dữ liệu.
He felt her looking at him.	Anh cảm thấy cô ấy đang nhìn anh.
You will never be able to.	Bạn sẽ không bao giờ làm được.
In a moment it will touch her.	Trong một khoảnh khắc nó sẽ chạm vào cô ấy.
This leads him to a life of crime.	Điều này dẫn anh ta đến một cuộc sống tội phạm.
We will be happy to answer any questions you may have.	Chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có.
The problem is that these are the only body parts that we see.	Vấn đề là đây là những bộ phận cơ thể duy nhất mà chúng ta nhìn thấy.
Just read the article.	Chỉ cần đọc bài báo.
A world of sound.	Một thế giới của âm thanh.
Food for example.	Thức ăn chẳng hạn.
Or something already there.	Hoặc một cái gì đó đã có.
With water, however, the situation is not much clearer.	Tuy nhiên, với nước, tình hình không rõ ràng hơn nhiều.
Finally something closed.	Cuối cùng một cái gì đó đã đóng cửa.
Her hand was released.	Tay cô ấy được thả ra.
So much so that her hand was covered.	Nhiều đến nỗi tay cô ấy bị che mất.
Everyone have fun.	Mọi người cứ vui vẻ đi.
I am not a rock.	Tôi không phải là tảng đá.
We will pass by his house.	Chúng ta sẽ đi ngang qua nhà anh ấy.
He was determined to get her picture.	Anh quyết tâm có được tấm hình của cô.
Whether this is a good thing or not depends on your point of view.	Đây có phải là điều tốt hay không phụ thuộc vào góc nhìn của bạn.
No further information will be released.	Không có thêm thông tin sẽ được phát hành.
It is filled with matter.	Nó chứa đầy vật chất.
And he is mine.	Và cậu ấy là của tôi.
That is the power of hope.	Đó là sức mạnh của hy vọng.
One more thing, though.	Một điều nữa, mặc dù.
This will require a lot of effort and time, but it is not impossible.	Điều này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian, nhưng nó không phải là không thể.
How those jobs can be created is less important to him.	Làm thế nào những công việc đó có thể được tạo ra ít quan trọng hơn đối với anh ta.
She gave up.	Cô ấy đã từ bỏ.
We are arranging an interview for next week.	Chúng tôi sắp xếp một cuộc phỏng vấn cho tuần tới.
Are you ok?' 	Bạn có ổn không?'
she speaks.	cô ấy nói.
We did it, but we did it in different ways.	Chúng tôi đã làm điều đó, nhưng chúng tôi đã làm theo những cách khác nhau.
I think they can fix it really, very easily.	Tôi nghĩ rằng họ có thể sửa chữa nó thực sự, rất dễ dàng.
So that's not the problem here.	Vì vậy, đó không phải là vấn đề ở đây.
Good movie but not good.	Phim hay nhưng không hay.
But you don't have to play.	Nhưng bạn không cần phải chơi.
We can actually think of several uses.	Chúng tôi thực sự có thể nghĩ ra một số cách sử dụng.
I did the same.	Tôi cũng làm như vậy.
Here the defendant is not denied that right.	Ở đây bị cáo không bị từ chối quyền đó.
Do this to keep emotions high.	Làm như vậy để giữ cho cảm xúc luôn ở mức cao.
I hope you don't feel too comfortable.	Tôi hy vọng bạn không cảm thấy quá thoải mái.
This is important for the future health of the game.	Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của trò chơi trong tương lai.
Connecting you with insiders.	Kết nối bạn với những người trong cuộc.
Me too.	Tôi cũng vậy.
The results are shown in the right panel of the figure.	Kết quả được hiển thị trong bảng bên phải của hình.
She had the other half of the ring.	Cô đã có nửa chiếc nhẫn còn lại.
Hit a spot post.	Nhấn một bài đăng tại chỗ.
And they still didn't save him.	Và họ vẫn không cứu anh ta.
That they are still a family.	Rằng họ vẫn là một gia đình.
This is what we try in this article.	Đây là những gì chúng tôi cố gắng trong bài báo này.
He was nervous like a little boy.	Anh ấy đã lo lắng như một cậu bé.
He meant several things about this.	Ý của anh ấy là một số điều về điều này.
For what my opinion is worth.	Đối với những gì ý kiến ​​của tôi là giá trị.
That is their decision and we provide technical advice only.	Đó là quyết định của họ và chúng tôi chỉ cung cấp lời khuyên kỹ thuật.
I guess it doesn't matter who or why.	Tôi đoán không quan trọng ai hay tại sao.
If false, background content will be displayed.	Nếu sai, nội dung nền sẽ hiển thị.
You don't have to feel anything.	Bạn không phải cảm thấy bất cứ điều gì.
She is one of those girls born to make love.	Cô ấy là một trong những cô gái được sinh ra để làm tình.
Everyone is still dressed.	Mọi người vẫn bận quần áo.
No, that's something.	Không, đó là một cái gì đó.
It doesn't have a thing.	Nó không có một điều.
Many of the previous concerns are now gone.	Nhiều mối quan tâm trước đây giờ đã biến mất.
Seems like a really bad decision.	Có vẻ như đó là một quyết định thực sự tồi tệ.
The skills they have, we must have back.	Những kỹ năng mà họ có, chúng ta phải có lại.
You didn't do something.	Bạn đã không làm một điều gì đó.
We can go faster from here.	Chúng ta có thể tiến nhanh hơn từ đây lên.
She brought you here.	Cô ấy đã đưa bạn đến đây.
I hid my problems and didn't say a word.	Tôi giấu kín những vấn đề của mình và không nói một lời.
Oh what could have been.	Oh những gì có thể đã được.
It's also sweet, for once.	Nó cũng ngọt ngào, một lần.
And on her computer.	Và trên máy tính của cô ấy.
I know it hurts.	Tôi biết nó rất đau.
Maybe next time he should do it with the dogs.	Có lẽ lần sau anh ta nên làm với những con chó.
Be happy, live well, be yourself!.	Hãy hạnh phúc, hãy sống tốt, hãy là chính mình !.
We kicked him out of us.	Chúng tôi đã đuổi anh ta ra khỏi chúng tôi.
I hope you don't mind sitting in the dark.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi ngồi trong bóng tối.
However, do not think that you will be able to start a business without hard work.	Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng bạn sẽ có thể khởi nghiệp mà không cần làm việc chăm chỉ.
He pushed the door and my arm got stuck.	Anh ấy đẩy cửa và cánh tay tôi bị kẹt.
Its close air is secret.	Không khí gần của nó là bí mật.
The soldiers cut him into pieces.	Những người lính đã cắt anh ta thành nhiều mảnh.
Please only one comment per person.	Xin vui lòng chỉ một bình luận cho mỗi người.
Remember, this is our home as well as our place of business.	Hãy nhớ rằng, đây là nhà của chúng tôi cũng như nơi kinh doanh của chúng tôi.
She pulled back and looked.	Cô ấy rụt chân lại và nhìn.
So they won't change their mind the next morning.	Vì vậy, họ sẽ không thay đổi quyết định vào sáng hôm sau.
Or when we worry.	Hoặc khi chúng ta lo lắng.
There must be at least two of them.	Phải có ít nhất hai trong số họ.
This book just took me.	Cuốn sách này chỉ lấy tôi.
Indeed, we have both and.	Thật vậy, chúng tôi có cả hai và.
It allows us to be.	Nó cho phép chúng tôi được.
But you can not.	Nhưng bạn không thể.
Can't help myself.	Không thể giúp bản thân mình.
It is friendliness and understanding towards someone.	Đó là sự thân thiện và thấu hiểu với ai đó.
Now they usually go down there every few days.	Bây giờ họ thường xuống đó vài ngày một lần.
I don't have anything in my life.	Tôi không có bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi.
Pure and clean.	Tinh khiết và sạch sẽ.
Don't go any further.	Không đi xa hơn.
Come here and buy it, because it gets better with every listen.	Hãy đến đây và mua nó, vì nó sẽ tốt hơn với mỗi lần nghe.
Everything changes but some things stay the same.	Mọi thứ đều thay đổi nhưng một số thứ vẫn như cũ.
I need to leave.	Tôi cần phải rời đi.
I was very confused about a lot of things.	Tôi đã rất bối rối về rất nhiều thứ.
Those instructions are pretty specific.	Những hướng dẫn đó khá cụ thể.
They will fight to continue the struggle.	Họ sẽ chiến đấu để tiếp tục cuộc đấu tranh.
And for four.	Và cho bốn.
It just makes sense to me.	Nó chỉ có ý nghĩa đối với tôi.
I don't know why, but we did.	Tôi không biết tại sao, nhưng chúng tôi đã làm.
I don't have to look good to catch the bad guys.	Tôi không cần phải nhìn đẹp để bắt kẻ xấu.
That gain you never asked for.	Mức tăng đó bạn không bao giờ yêu cầu.
You are elusive.	Bạn khó nắm bắt.
My only hope is that it's not too complicated for her.	Hy vọng duy nhất của tôi là nó không quá phức tạp đối với cô ấy.
Without more specifics, this is the best we can do.	Nếu không có nhiều thông tin cụ thể hơn, đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm.
But there is evidence to support it.	Nhưng có bằng chứng để hỗ trợ nó.
Welcome to the true love approach.	Chào mừng bạn đến với cách tiếp cận tình yêu đích thực.
Of course, we'll tell everyone that you're with me.	Tất nhiên, chúng tôi sẽ nói với mọi người rằng bạn đang ở cùng tôi.
It takes effort.	Nó cần nỗ lực.
So take advantage of them.	Vì vậy, hãy tận dụng chúng.
And the lines were also brought down after that.	Và các đường dây cũng đã bị hạ xuống sau đó.
Many elements were used.	Nhiều yếu tố đã được sử dụng.
I received the following error message.	Tôi nhận được thông báo lỗi sau.
The experiment was repeated three times with the same results.	Thí nghiệm được lặp lại ba lần với cùng một kết quả.
Now, be quiet.	Bây giờ, hãy im lặng.
And that's what we're there to do.	Và đó là những gì chúng tôi ở đó để làm.
That will be the setting for the movie he's here to make.	Đó sẽ là bối cảnh cho bộ phim mà anh ấy ở đây để thực hiện.
He saw what it was.	Anh ấy đã thấy nó là gì.
Because it will be fun.	Vì nó sẽ rất vui.
Then run.	Sau đó, hãy chạy.
This is your problem.	Đây là vấn đề của bạn.
That's this three-month period.	Đó là khoảng thời gian ba tháng này.
I love everything about you.	Tôi yêu tất cả mọi thứ về anh.
So nothing else.	Vì vậy, không có gì khác.
We went to school together.	Chúng tôi đã đến trường cùng nhau.
Whatever is true for the present time.	Bất cứ điều gì đúng với thời điểm hiện tại.
Try to go to bed early tonight.	Cố gắng đi ngủ sớm tối nay.
However, that failed.	Tuy nhiên, điều đó đã thất bại.
He worried that he would never see his son again.	Ông lo lắng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình.
There must be some.	Phải có một số.
Season to taste with black pepper.	Nêm nếm vừa ăn với tiêu đen.
That way, he can talk about the experience of feeling good.	Bằng cách đó, anh ấy có thể nói về trải nghiệm của cảm giác tốt.
We come together and talk and talk.	Chúng tôi đến với nhau và nói chuyện và nói chuyện.
Soon no one could tell her what she didn't know.	Rất nhanh không ai có thể nói cho cô biết những gì cô không biết.
I understand why though.	Tôi hiểu tại sao mặc dù.
Good good good.	Tốt tốt tốt.
It seems like a lot of salt.	Nó có vẻ như rất nhiều muối.
I didn't move.	Tôi đã không di chuyển.
We didn't finish our work.	Chúng tôi đã không hoàn thành công việc của mình.
You must stay here with us.	Bạn phải ở lại đây với chúng tôi.
Further measures will be taken if necessary.	Các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện nếu cần thiết.
But she can come back if she wants to.	Nhưng cô ấy có thể trở lại nếu cô ấy muốn.
Or supposedly.	Hoặc được cho là.
You can use them for another creative project.	Bạn có thể sử dụng chúng cho một dự án sáng tạo khác.
If it's dry, then water it.	Nếu nó khô, sau đó tưới nước.
He took down two men.	Anh ta đã hạ gục hai người đàn ông.
We will beat you.	Chúng tôi sẽ đánh bại bạn.
I did not apply.	Tôi đã không nộp đơn.
She wanted to trust him.	Cô muốn tin tưởng anh.
We will take care of it.	Chúng tôi sẽ chăm sóc nó.
Hope it's not lost.	Hy vọng nó không bị mất.
Relating to a public issue included.	Liên quan đến một vấn đề công cộng bao gồm.
Think about the results.	Suy nghĩ về kết quả.
The kids have nothing, nothing.	Những đứa trẻ không có gì, không có gì.
Apparently he was asleep, and before that he had been drinking.	Rõ ràng là anh ấy đã ngủ, và trước đó anh ấy đã uống rượu.
However, it becomes interesting in a more general surface of complexity.	Tuy nhiên, nó trở nên thú vị trong một bề mặt phức tạp tổng quát hơn.
It's a clean hot spring.	Đó là một suối nước nóng sạch.
No one will believe the message, mission or purpose.	Sẽ không ai tin vào thông điệp, sứ mệnh hay mục đích.
They have been told for years what needs to be done.	Họ đã được nói trong nhiều năm những gì cần phải làm.
Everything looks like the picture.	Mọi thứ trông giống như hình ảnh.
Let's talk about this at breakfast.	Hãy nói về điều này vào bữa sáng.
This is unlike any other place.	Đây không giống như bất kỳ nơi nào khác.
It contained him for a full minute.	Nó chứa anh ta trong một phút đầy đủ.
I want an explanation now.	Tôi muốn một lời giải thích ngay bây giờ.
That's the answer you get.	Đó là câu trả lời bạn nhận được.
You know this is true.	Bạn biết điều này là sự thật.
Then she opened it.	Sau đó cô ấy mở nó ra.
And the stories about the letter kept growing.	Và những câu chuyện về lá thư cứ thế lớn dần lên.
It works pretty well.	Nó hoạt động khá tốt.
It was a short conversation.	Đó là một cuộc trò chuyện ngắn.
He must give his orders.	Anh ta phải ra lệnh của mình.
He also has no money.	Anh ta cũng không có tiền.
Totally free.	Hoàn toàn tự do hoàn toàn.
Dress well for work.	Mặc đẹp đi làm.
Football is great, but life is beautiful and magical.	Bóng đá thật tuyệt, nhưng cuộc sống thật tươi đẹp và kỳ diệu.
The device is directly connected to the card.	Thiết bị được kết nối trực tiếp với thẻ.
He looks too young.	Anh ấy trông còn quá trẻ.
I am completely lost on this.	Tôi hoàn toàn mất mát về điều này.
From start to finish.	Từ đầu đến cuối.
That news team got lucky.	Nhóm tin tức đó đã gặp may mắn.
Now there is no sky, no land, only snow.	Bây giờ không có bầu trời, không có đất, mà chỉ có tuyết.
No further processing of samples is required.	Không cần xử lý thêm các mẫu.
However, the same cannot be said about the newspaper.	Tuy nhiên, điều tương tự không thể được nói về tờ báo.
These food sources are not secondary, they are primary sources.	Những nguồn thực phẩm này không phải là thứ yếu, chúng là những nguồn chính.
They are very easy and quick to make.	Chúng rất dễ dàng và nhanh chóng để thực hiện.
Otherwise, they will face pressure from public opinion.	Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với áp lực từ dư luận.
Add comments to explain your ideas.	Thêm nhận xét để giải thích ý tưởng của bạn.
And with her when he's gone.	Và với cô ấy khi anh ấy đi.
However, that means taking a little break from school.	Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là nghỉ học một chút.
You know the name.	Bạn biết tên.
It helps to check if it happens the same every time.	Nó giúp kiểm tra xem nó có xảy ra giống nhau mọi lần hay không.
Please note this when you order.	Hãy lưu ý điều này khi bạn đặt hàng.
No one was running towards them now.	Không ai chạy về phía họ lúc này.
He completely understands.	Anh ấy hoàn toàn hiểu.
No one was there to see him.	Không ai ở đó để gặp anh ta.
Then we have the following.	Sau đó chúng tôi có những điều sau đây.
There are many people who need the financial services we provide.	Có rất nhiều người cần các dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp.
They were not in danger.	Họ đã không gặp nguy hiểm.
I know exactly what happened to her.	Tôi biết chính xác điều gì đã xảy ra với cô ấy.
Does it advance?	Nó tiến lên không.
Well, that's an explanation.	Vâng, đó là một lời giải thích.
For an adult.	Đối với một người lớn.
So you have fixed the window.	Vậy là bạn đã sửa được cửa sổ.
Maybe you'd better go back to a class.	Có lẽ tốt hơn bạn nên quay lại một lớp học.
There was nothing he could do to stop him, to stop it from happening.	Anh không thể làm gì để ngăn anh ta lại, để ngăn nó xảy ra.
I love this room.	Tôi yêu căn phòng này.
Let it go when they go.	Hãy để nó đi khi họ đi.
If you don't like it, go out there and vote.	Nếu bạn không thích nó, hãy ra đó và bình chọn.
Leave it for a day.	Để nó trong một ngày.
New type before this one.	Loại mới trước cái này.
To somehow make it okay.	Để bằng cách nào đó làm cho nó ổn.
Danger is extreme.	Nguy hiểm là cực độ.
This time the law determined the outcome.	Lần này luật đã xác định kết quả.
It is hot in the summer and usually cold in the winter.	Trời nóng vào mùa hè và thường lạnh vào mùa đông.
This used to work fine.	Điều này được sử dụng để làm việc tốt.
However, that's just with the same image.	Tuy nhiên, đó chỉ là với cùng một hình ảnh.
They walked in silence.	Họ bước đi trong im lặng.
I don't like violence.	Tôi không thích bạo lực.
I fear that we may attract attention where it is not.	Tôi sợ rằng chúng ta có thể thu hút sự chú ý ở những nơi không có.
We made love to each other.	Chúng tôi đã làm tình với nhau.
The other two boys followed suit.	Hai cậu bé còn lại cũng làm theo.
It is no longer safe to stand.	Nó không còn an toàn để đứng.
Maybe he has nothing to worry about.	Có lẽ, anh không có gì phải lo lắng.
He held out his hand to me.	Anh ấy chìa tay ra cho tôi.
Find.	Tìm.
I want to see the whole thing.	Tôi muốn xem toàn bộ.
This sounds much more complicated.	Điều này nghe có vẻ phức tạp hơn nhiều.
A lot of what she said is true.	Rất nhiều điều cô ấy nói là đúng.
The smell of your sweat.	Mùi mồ hôi của bạn.
This is very simple and cheap.	Điều này rất đơn giản và rẻ.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
We don't have to do that.	Chúng ta không cần phải làm điều đó.
Maybe it's just that simple.	Có lẽ nó chỉ đơn giản như vậy.
I used to pay people to do those things for me.	Tôi đã từng trả tiền cho mọi người để làm những thứ đó cho tôi.
We don't know who they are.	Chúng tôi không biết họ là ai.
My joy and my anger.	Niềm vui của tôi và sự tức giận của tôi.
Also, some elements of his story are not true.	Ngoài ra, một số yếu tố trong câu chuyện của anh ấy không đúng sự thật.
You need a good pair of shoes.	Bạn cần một đôi giày tốt.
A hearing was subsequently held upon request.	Một phiên điều trần sau đó đã được tổ chức theo yêu cầu.
She thought and thought.	Cô nghĩ và nghĩ.
From there still.	Từ đó vẫn còn.
This woman doesn't need him.	Người phụ nữ này không cần anh ta.
He was given a job he was not interested in.	Anh ấy được giao công việc mà anh ấy không hứng thú.
He is worried you will kill him or catch him.	Anh ta lo lắng bạn sẽ giết anh ta hoặc bắt anh ta.
The interpretation of your information is at your own discretion.	Việc giải thích thông tin của bạn là do bạn tự xem xét.
That will pass.	Điều đó sẽ trôi qua.
I really like the story and the characters.	Tôi thực sự thích câu chuyện và các nhân vật.
Only, the old man wouldn't move.	Chỉ có điều, ông già sẽ không cựa quậy.
He doesn't see what he wants to see.	Anh ấy không nhìn thấy những thứ anh ấy muốn thấy.
I live a very happy life.	Tôi sống một cuộc sống rất hạnh phúc.
However, the exact opposite happened.	Tuy nhiên, điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra.
I just love walking through the houses.	Tôi chỉ thích đi bộ qua các ngôi nhà.
You should listen to it in full.	Bạn nên nghe nó đầy đủ.
That's probably good enough for your purposes.	Điều đó có lẽ đủ tốt cho mục đích của bạn.
Life is short.	Cuộc sống thật ngắn ngủi.
She showed us to our room.	Cô ấy chỉ cho chúng tôi đến phòng của chúng tôi.
You are a young man now and it is time for you to decide these things.	Bây giờ bạn là một chàng trai trẻ và đã đến lúc bạn quyết định những điều này.
More exciting daily movie content coming soon.	Nhiều nội dung phim thú vị hàng ngày sắp ra mắt.
We are two adults playing house.	Chúng tôi là hai người lớn chơi nhà.
I ask you to sign.	Tôi yêu cầu bạn ký tên.
It's perfect in every way.	Nó hoàn hảo về mọi mặt.
It looks fine.	Nó trông ổn đấy.
I think they're one of the coolest features to use.	Tôi nghĩ chúng là một trong những tính năng thú vị nhất để sử dụng.
Looks pretty cool, will get better in the years to come.	Có vẻ khá tuyệt, sẽ tốt hơn trong những năm tới.
It was built.	Nó được xây dựng.
Especially a young girl who couldn't feel anything anymore.	Đặc biệt là một thiếu nữ không còn cảm giác được gì nữa.
It has its place.	Nó có vị trí của nó.
I never think about him.	Tôi không bao giờ nghĩ về anh ấy.
Thanks to the staff for being so helpful.	Cảm ơn các nhân viên đã rất hữu ích.
I told him not to ask anymore.	Tôi bảo anh ấy đừng hỏi nữa.
It could be the last mistake you make.	Nó có thể là sai lầm cuối cùng bạn mắc phải.
I want you to have a copy.	Tôi muốn bạn có một bản sao.
Then he closed it.	Sau đó, anh ta đóng nó lại.
Easy to do.	Dễ làm.
They know how to create their own musical form.	Họ biết cách tạo ra hình thức âm nhạc của riêng mình.
This is important, because you want to be consistent with it.	Điều này là quan trọng, vì bạn muốn nhất quán với nó.
They are in the front again.	Họ lại ở phía trước.
It's sad but it's the truth.	Thật đáng buồn nhưng là sự thật.
He knew it wasn't right but he couldn't help himself.	Anh biết điều đó là không đúng nhưng anh không thể giúp mình.
Random design elements.	Các yếu tố thiết kế ngẫu nhiên.
Choose such a ring.	Chọn vòng như vậy.
Data obtained from three independent experiments are presented.	Dữ liệu thu được từ ba thí nghiệm độc lập được trình bày.
That way it will actually be fixed.	Bằng cách đó, nó sẽ thực sự được sửa.
In fact, that's not entirely true.	Trên thực tế, điều đó không hoàn toàn đúng.
Day after day has passed.	Ngày qua ngày đã trôi qua.
None of these were significantly effective.	Không ai trong số này có hiệu quả đáng kể.
What a strong young woman.	Thật là một thiếu nữ mạnh mẽ.
True to size.	Đúng với kích thước.
But this is really how it happened.	Nhưng đây thực sự là cách nó đã xảy ra.
The woman is dead.	Người phụ nữ đã chết.
I hope that's not me.	Tôi hy vọng rằng đó không phải là tôi.
It was just a fun little moment they had together.	Đó chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ nhỏ mà họ đã có với nhau.
Also it is true.	Ngoài ra nó là sự thật.
So it hardly has a big change.	Vì vậy, nó hầu như không có một thay đổi lớn.
That just disappears.	Điều đó chỉ biến mất.
He waits as they decide what to do next.	Anh ấy chờ đợi khi họ quyết định sẽ làm gì tiếp theo.
All materials are subject to change without notice.	Tất cả các vật liệu có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Keep both shoulders level throughout.	Giữ cả hai vai ngang bằng trong suốt.
I'm just saying be patient.	Tôi chỉ nói rằng hãy kiên nhẫn.
I am currently using the class mentioned above.	Tôi hiện đang sử dụng lớp học được đề cập ở trên.
Book online for the best price.	Đặt trước trực tuyến để có giá tốt nhất.
This woman came from across the street.	Người phụ nữ này đến từ bên kia đường.
I really love my girl but this is not love.	Tôi thực sự yêu cô gái của mình nhưng đây không phải là tình yêu.
They have not been public about it.	Họ đã không công khai về nó.
But the door was open.	Nhưng cánh cửa đã mở.
And such.	Và như thế.
Quiet in the back.	Yên tĩnh ở phía sau.
What hasn't changed much here is the simple technique.	Điều không thay đổi nhiều ở đây là kỹ thuật đơn giản.
Some die, some move.	Một số chết, một số di chuyển.
No one is in charge.	Không có ai phụ trách.
She won't let me talk to him.	Cô ấy sẽ không để tôi nói chuyện với anh ấy.
For me that is.	Đối với tôi đó là.
One more thing to keep up with.	Một điều nữa cần theo kịp.
A new one, every month or so.	Một cái mới, mỗi tháng hoặc lâu hơn.
There is real trust.	Có sự tin tưởng thực sự.
Although already registered a lot.	Mặc dù đã được đăng ký rất nhiều.
No one would play with her for who she is.	Không ai chịu chơi với cô ấy vì cô ấy là ai.
You are as fast as them.	Bạn nhanh như họ.
They did it again this year.	Họ đã làm điều đó một lần nữa trong năm nay.
We should probably figure that out.	Chúng ta có lẽ nên tìm ra điều đó.
He left for the day while she hung out again.	Anh ấy đã rời đi trong ngày trong khi cô ấy đi chơi trở lại.
The company often comes up with new ways to bring people together.	Công ty thường nghĩ ra những cách mới để gắn kết mọi người lại với nhau.
There is no freedom without truth.	Không có tự do mà không có sự thật.
But that's not good either.	Nhưng điều đó cũng không tốt chút nào.
This is not a vision.	Đây không phải là tầm nhìn.
I know it was her call.	Tôi biết đó là cuộc gọi của cô ấy.
In my period.	Trong giai đoạn của tôi.
You just say it over and over again that sounds good.	Bạn chỉ cần nói đi nói lại điều đó nghe có vẻ tốt.
She didn't want to keep him.	Cô không muốn giữ anh lại.
Couldn't do without him.	Không thể làm gì nếu không có anh ấy.
All received some type of treatment.	Tất cả đều nhận được một số loại điều trị.
You don't have to close the door.	Bạn không cần phải đóng cửa.
If it's war, let it be.	Nếu đó là chiến tranh, hãy để nó như vậy.
They do not understand the path of their people.	Họ không hiểu đường đi nước bước của dân tộc mình.
It's basically for people who think they're hard.	Về cơ bản, nó dành cho những người nghĩ rằng họ khó.
The kids love that.	Bọn trẻ thích điều đó.
I want to be something.	Tôi muốn trở thành một cái gì đó.
Now nothing as it should be.	Bây giờ không có gì như nó phải là.
The first band played at nine o'clock.	Ban nhạc đầu tiên đã chơi lúc chín giờ.
It just is.	Nó chỉ là.
However, you may have other use cases.	Tuy nhiên, bạn có thể có các trường hợp sử dụng khác.
But it went to nothing.	Nhưng nó đã đi đến không có gì.
Patients are considered the main source of violence.	Bệnh nhân được coi là nguồn gốc chính của bạo lực.
He's here to stop me.	Anh ta đến đây để ngăn cản tôi.
So is war.	Chiến tranh cũng vậy.
We saw it last week.	Chúng tôi đã thấy nó vào tuần trước.
There are many other types of functions that we can use here.	Có nhiều loại chức năng khác mà chúng ta có thể sử dụng ở đây.
She would say it over and over until he believed it.	Cô sẽ nói đi nói lại cho đến khi anh tin.
It is very large.	Nó rất lớn.
This is just too much.	Điều này chỉ là quá nhiều.
Everyone does, most of the time.	Mọi người đều làm, hầu hết thời gian.
Okay, not a hundred.	Được rồi, không phải một trăm.
It's not just about fighting and killing.	Nó không chỉ là chiến đấu và giết chóc.
The range was sold out immediately.	Phạm vi đã được bán hết ngay lập tức.
Wear what you normally wear.	Mặc những gì bạn thường mặc.
No one looks really different.	Không ai trông thực sự khác biệt.
It's a fair deal.	Đó là một thỏa thuận công bằng.
He lost the game and couldn't talk.	Anh ấy đã thua trận và không thể nói chuyện.
Like a man, they began to move.	Như một người đàn ông, họ bắt đầu di chuyển.
She was already dead when they put him down outside.	Cô ấy đã tắt thở khi họ đặt anh ta xuống bên ngoài.
I had a hard time with it.	Tôi đã có một thời gian khó khăn với nó.
It takes three of them to do one's job.	Phải mất ba người trong số họ để làm công việc của một người.
And don't expect it to be easy.	Và đừng mong đợi nó là dễ dàng.
If you know of any you should share.	Nếu bạn biết về bất kỳ bạn nên chia sẻ.
But you have it.	Nhưng bạn có nó.
This is for reasons of space.	Điều này là vì lý do của không gian.
They married later that year.	Họ kết hôn vào cuối năm đó.
I haven't even blogged about it once, it seems.	Tôi thậm chí đã không viết blog về nó một lần, dường như.
It's really the little things!.	Đó thực sự là những điều nhỏ nhặt !.
Don't argue with him about this.	Đừng đấu tranh với anh ấy về chuyện này.
We tend to tell it as it is.	Chúng tôi có xu hướng nói với nó như nó là.
No one will follow.	Sẽ không có ai theo dõi.
Just a weird little idea that popped into my head.	Chỉ là một ý tưởng nhỏ kỳ quặc nảy ra trong đầu tôi.
He will never be able to achieve this.	Anh ấy sẽ không bao giờ có thể đạt được điều này.
It was very bad.	Nó đã rất tệ.
However, this failure is not bad faith.	Tuy nhiên, thất bại này không phải là đức tin xấu.
He needs a life.	Anh ấy cần một mạng sống.
You can post your photos if you want.	Bạn có thể đăng ảnh của mình nếu bạn muốn.
He stared into space.	Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Maybe he's not that bad.	Có lẽ anh ấy không đến nỗi.
Don't expect much.	Đừng mong đợi nhiều.
You ask them to give you an online review.	Bạn yêu cầu họ cung cấp cho bạn một đánh giá trực tuyến.
The material keeps heat out as well as in.	Vật liệu giữ nhiệt ra ngoài cũng như trong.
But first we have to find our way through your world city.	Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm đường đi qua thành phố thế giới của bạn.
After that, he began to work on finding a husband for her.	Sau đó, anh bắt đầu công việc tìm kiếm một người chồng cho cô.
We were early.	Chúng tôi đã sớm.
Five hundred.	Năm trăm.
You will not regret it.	Bạn sẽ không hối tiếc.
Children love to eat the food they create.	Trẻ em thích ăn thức ăn do chúng tạo ra.
But we often don't get the chance to express ourselves.	Nhưng chúng ta thường không có cơ hội thể hiện mình.
We were too weak, and through too much, to feel joy.	Chúng tôi đã quá yếu, và đã trải qua quá nhiều, để cảm nhận được niềm vui.
Nothing to do.	Không có gì phải làm.
She gets caught up in his family's life.	Cô bị cuốn vào cuộc sống của gia đình anh.
And they're trying to separate me.	Và họ đang cố gắng tách tôi ra.
She has been working in her field for many years.	Cô ấy đã làm việc trong lĩnh vực của mình trong nhiều năm.
I don't know how to change.	Tôi không biết làm thế nào để thay đổi.
There are some problems.	Có một số vấn đề.
We could call it the dark side of strong will.	Chúng ta có thể gọi đó là mặt tối của ý chí mạnh mẽ.
He couldn't find her.	Anh không thể tìm thấy cô ấy.
It's very difficult in itself.	Bản thân nó khó khăn lắm.
He is in his office.	Anh ấy đang ở trong phòng làm việc của mình.
I think both are wrong, for the reasons explained in the text.	Tôi nghĩ rằng cả hai đều sai, vì những lý do được giải thích trong văn bản.
Of course the answer is no.	Đương nhiên câu trả lời là không.
Doesn't prove to be an issue though.	Không chứng minh là một vấn đề mặc dù.
I leave water in your room.	Tôi để nước trong phòng của bạn.
He is very independent and has been since birth.	Anh ấy rất độc lập và đã có từ khi sinh ra.
We are a small country, so we hear about every death.	Chúng tôi là một đất nước nhỏ, vì vậy chúng tôi nghe về mọi cái chết.
Here they assume that the customer wants the best.	Ở đây họ cho rằng khách hàng muốn điều tốt nhất.
It's hard to choose which company has the better game of the day.	Thật khó để chọn công ty nào có trò chơi tốt hơn trong ngày.
I can not breath.	Tôi không thể thở được.
Some of us have.	Một số người trong chúng ta có.
I am at sea.	Tôi đang ở trên biển.
I'll give a full report later, back at the station.	Tôi sẽ báo cáo đầy đủ sau, trở lại nhà ga.
We believe there is a clear conflict of interest.	Chúng tôi cho rằng có một xung đột lợi ích rõ ràng.
I will not give you another service weapon.	Tôi sẽ không cung cấp cho bạn một vũ khí phục vụ khác.
Please show how.	Vui lòng chỉ cách làm.
He was not among the original twenty members.	Anh ấy không nằm trong số hai mươi thành viên ban đầu.
Human history is not the product or will or direction of man.	Lịch sử loài người không phải là sản phẩm hay ý chí hay hướng đi của con người.
They have greatly improved the quality of my sleep.	Chúng đã cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ của tôi.
People take it for granted and don't look at it anymore.	Mọi người coi đó là điều hiển nhiên và không còn nhìn vào nó nữa.
But it's still great.	Nhưng nó vẫn tuyệt vời.
And they don't address the underlying cause.	Và họ không giải quyết nguyên nhân cơ bản.
But that doesn't hurt me.	Nhưng điều đó không làm tôi đau.
Her song ends.	Bài hát của cô ấy kết thúc.
The driver left the scene and no one saw the incident.	Tài xế đã rời khỏi hiện trường và không ai nhìn thấy vụ việc.
In the computer, and.	Trong máy tính, và.
Change it if you want.	Thay đổi nó nếu bạn muốn.
It is still stable.	Nó vẫn ổn định.
Trust your old man.	Hãy tin ông già của bạn.
I know people who want that.	Tôi biết những người muốn điều đó.
The worker died on the construction site.	Công nhân chết trong công trình.
Stand still and hold your head high.	Đứng yên và ngẩng cao đầu.
That's my idea.	Đó là ý tưởng của tôi.
Part of this is because we are not included, anywhere.	Một phần của điều này là bởi vì chúng tôi không được bao gồm, ở bất cứ đâu.
He is afraid of her love for him.	Anh sợ tình yêu của cô dành cho anh.
We need more comments.	Chúng tôi cần thêm ý kiến.
But at the end of the day it was the man.	Nhưng vào cuối ngày đó là người đàn ông.
People easily fall in love with him.	Mọi người dễ dàng yêu anh.
Leave the toolbox there behind the bar.	Để hộp công cụ ở đó sau thanh.
That is definitely possible.	Đó là điều chắc chắn có thể xảy ra.
But you can't show his body.	Nhưng bạn không thể trưng bày cơ thể của anh ấy.
The crowd gave back.	Đám đông đã trả lại.
So my dad drove us down there and waited in the car.	Vì vậy, bố tôi đã chở chúng tôi xuống đó và đợi trên xe.
Usually, this process takes a few minutes.	Thông thường, quá trình này mất vài phút.
I want to make sure she understands.	Tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy hiểu.
Who can help me???.	Ai có thể giúp tôi không???.
But it seems to be true.	Nhưng nó dường như là sự thật.
That's why we use such big fans.	Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng những người hâm mộ lớn như vậy.
That was a great read.	Đó là một bài đọc tuyệt vời.
I know you are pure.	Tôi biết bạn trong sạch.
So far he is doing very well.	Cho đến nay anh ấy đang làm rất tốt.
It's much deeper than a single line.	Nó sâu hơn nhiều so với một dòng.
I can put my hand in the fire.	Tôi có thể đưa tay vào lửa.
Angry and mean.	Đáng giận và xấu tính.
I don't like seeing them close together.	Tôi không thích nhìn thấy họ gần nhau.
It will never do.	Nó sẽ không bao giờ làm.
This is the exception.	Đây là trường hợp ngoại lệ.
I ate it all.	Tôi ăn hết.
Both of these are not true.	Cả hai điều này đều không đúng.
I must like this relationship.	Tôi phải thích mối quan hệ này.
He is working hard like everyone else is working hard.	Anh ấy đang làm việc chăm chỉ như những người khác đang làm việc chăm chỉ.
But the year wasn't all that good for the band.	Nhưng năm đó không hoàn toàn khả quan cho ban nhạc.
You'll know when you find the right item.	Bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy mặt hàng phù hợp.
Note that we have more measurements than we really need.	Lưu ý rằng chúng tôi có nhiều số đo hơn chúng tôi thực sự cần.
It was something she had thought deeply about.	Đó là điều mà cô đã suy nghĩ rất sâu sắc.
They feel cold, just like the rest of me.	Họ cảm thấy lạnh, giống như phần còn lại của tôi.
She didn't know if that was still true.	Cô không biết liệu điều đó có còn đúng hay không.
No one has picked flowers for me yet.	Chưa có ai hái hoa cho tôi.
It was truly a great moment.	Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời.
They are full of childish stuff.	Họ chứa đầy những thứ trẻ con.
With an effort, she eased her fear.	Với một nỗ lực, cô đã giảm bớt nỗi sợ hãi của mình.
These are his people.	Đây là những người của anh ấy.
But it is not good.	Nhưng nó là không tốt.
For.	Đối với.
These thoughts generate many thoughts about what is wrong.	Những suy nghĩ này tạo ra nhiều suy nghĩ về những gì là sai.
In a moment, she was back again.	Trong một khoảnh khắc, cô ấy đã trở lại một lần nữa.
Not now.	Không phải bây giờ.
I don't believe any of that.	Tôi không tin bất kỳ điều gì trong số đó.
Enjoy it, my sweet friend.	Hãy tận hưởng nó, người bạn ngọt ngào của tôi.
Please tell your friends.	Hãy nói với bạn bè của bạn.
At the church.	Tại nhà thờ.
This process can be repeated, if needed.	Quá trình này có thể được lặp lại, nếu cần.
Many are very personal and touching.	Nhiều người rất cá nhân và cảm động.
I suggest that we should drive through it.	Tôi đề nghị rằng chúng ta nên lái xe qua nó.
The dogs are good protection for her.	Những con chó là sự bảo vệ tốt cho cô ấy.
Perform an initial eye loss analysis.	Thực hiện phân tích độ mất mắt ban đầu.
You create an object, you use it, you release it.	Bạn tạo ra một đối tượng, bạn sử dụng nó, bạn giải phóng nó.
You have been.	Bạn đã từng.
We have proven our claims.	Chúng tôi đã chứng minh tuyên bố của mình.
We choose how we want to sit.	Chúng tôi chọn cách chúng tôi muốn ngồi.
Any.	Nào.
Two numbers are associated with this information.	Hai con số được liên kết với thông tin này.
Perform test jobs.	Thực hiện các công việc thử nghiệm.
It took over an hour to cool down the set.	Phải mất hơn một giờ để hạ nhiệt phim trường.
I spent the whole morning working.	Tôi đã dành cả buổi sáng để làm việc.
So we see a pattern and it's quickly seen.	Vì vậy, chúng tôi thấy một mẫu và nó nhanh chóng được nhìn thấy.
He can't leave twice.	Anh ấy không thể rời đi hai lần.
I sat there and watched the damn thing.	Tôi ngồi đó và xem cái thứ chết tiệt.
Pain is not easier to deal with.	Nỗi đau không dễ đối phó hơn.
No one will fix it.	Không ai sẽ sửa chữa nó.
Somewhere very different.	Một nơi nào đó rất khác.
But this is not what really caught my attention.	Nhưng đây không phải là điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi.
At this point, the fight is going well.	Vào thời điểm này, cuộc chiến đang diễn ra tốt đẹp.
Do not let fall.	Không để rơi.
He took her down a few floors to a much larger room.	Anh ta đưa cô xuống một vài tầng để đến một căn phòng lớn hơn nhiều.
Not only who does what, but also when and how often.	Không chỉ ai làm gì mà còn khi nào và tần suất ra sao.
She couldn't get any smaller.	Cô ấy không thể nhỏ lại được nữa.
He was driving looking very serious.	Anh ta lái xe trông rất nghiêm túc.
He understood that he had found a true friend.	Anh hiểu mình đã tìm được một người bạn đích thực.
There are no real thoughts in my head.	Không có suy nghĩ thực sự trong đầu của tôi.
I know, life is hard for you.	Tôi biết, cuộc sống đối với anh thật khó khăn.
I will come see her.	Tôi sẽ đến gặp cô ấy.
But as the days went by, the doctor did not return.	Nhưng ngày tháng trôi đi, bác sĩ không quay lại.
The rest is our shared history.	Phần còn lại là lịch sử chia sẻ của chúng tôi.
It is quite unbelievable.	Nó là khá khó tin.
Just think, she's from a village.	Chỉ nghĩ rằng, cô ấy đến từ một ngôi làng.
This place is home.	Nơi này là nhà.
It was hard to see him in the growing darkness.	Thật khó để nhìn thấy anh ta trong bóng tối ngày càng tăng.
He looked out the window again.	Anh lại nhìn ra cửa sổ.
However, it is important that you let those feelings flow within you.	Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải để những cảm xúc đó chảy trong mình.
But at least she has four of us.	Nhưng ít nhất cô ấy có bốn người chúng tôi.
See this link for details.	Xem liên kết này để biết chi tiết.
She has lived at home with him since the day of purchase.	Cô ấy đã sống ở nhà với anh ta kể từ ngày mua.
He stepped into the darkness and went straight to his desk.	Anh bước vào trong bóng tối và đi thẳng đến bàn của mình.
He likes to go down there on his break.	Anh ấy thích đi xuống đó vào giờ nghỉ của mình.
Now there is a story.	Bây giờ đã có một câu chuyện.
Now you don't have to ask.	Bây giờ anh không cần phải hỏi.
I did nothing and neither should you.	Tôi không làm gì cả và bạn cũng vậy.
At the end of the hallway is a fixed table.	Ở cuối hành lang là một chiếc bàn cố định.
His letters are filled with conflict.	Những lá thư của anh ta chứa đầy xung đột.
You need this.	Bạn cần cái này.
A girl is injured and we are in deep trouble.	Một cô gái bị thương và chúng tôi đang gặp rắc rối sâu sắc.
It will be a lot easier.	Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
We quickly became accustomed to something new.	Chúng tôi nhanh chóng trở nên quen thuộc với một điều mới.
All these months.	Tất cả những tháng này.
She sees things that aren't there.	Cô ấy nhìn thấy những thứ không có ở đó.
I can totally see that you find it hard to believe.	Tôi hoàn toàn có thể thấy rằng bạn cảm thấy khó tin.
We lost our family and we have no money.	Chúng tôi mất gia đình và chúng tôi không có tiền.
They provided us with a room.	Họ đã cung cấp cho chúng tôi một phòng.
There should be one or two guards, so kill them off.	Nên có một hoặc hai người bảo vệ, vì vậy hãy giết chúng đi.
Neither of us spoke for a moment.	Không ai trong chúng tôi nói chuyện trong giây lát.
He stood for a moment.	Anh đứng một lúc.
There is no play off.	Không có vở kịch nào tắt.
I don't care how long it took.	Tôi không quan tâm đã mất bao lâu.
I know the logic is pretty bad.	Tôi biết logic là khá tệ.
Now step back.	Bây giờ lùi lại.
It doesn't die.	Nó không chết.
Just trying to understand how.	Chỉ đang cố gắng hiểu làm thế nào.
This is a wonderful day.	Đây là một ngày tuyệt vời.
A smile slowly spread across her face.	Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt cô.
Neither of them knew the other, but both were in front of him for a while.	Cả hai đều không biết đối phương, nhưng cả hai đều ở trước anh ta một lúc.
Land owner until that time.	Đất chính chủ đến thời điểm đó.
Representative data of two independent experiments have been shown.	Dữ liệu đại diện của hai thí nghiệm độc lập đã được hiển thị.
This means writing down a business plan.	Điều này có nghĩa là viết ra một kế hoạch kinh doanh.
Maybe a long time ago.	Có lẽ lâu rồi.
They think it's change, but it's so much more.	Họ nghĩ rằng đó là sự thay đổi, nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa.
Something strange is going on there.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đó.
The thing about this program is that there are no weak links.	Điều về chương trình này là không có liên kết yếu.
I have never broken a leg.	Tôi chưa bao giờ bị gãy chân.
The second came just four minutes away.	Lần thứ hai đến chỉ còn bốn phút nữa.
For the next few hours, no one knew the diagnosis.	Vài giờ tiếp theo không ai biết chẩn đoán.
I follow the comments multiple times daily.	Tôi theo dõi các bình luận nhiều lần hàng ngày.
We are working on this project together.	Chúng tôi đang làm việc trong dự án này cùng nhau.
In other words, no movement occurs.	Nói cách khác, không có chuyển động nào xảy ra.
Plus, she's not feeling well.	Thêm vào đó, cô ấy không được khỏe.
We felt really good.	Chúng tôi đã cảm thấy thực sự tốt.
This is even true when you should know better.	Điều này thậm chí đúng khi bạn nên biết rõ hơn.
Human nature is part of nature.	Bản chất con người là một phần của tự nhiên.
The fans will tell everyone what's wrong.	Những người hâm mộ sẽ nói cho mọi người biết điều gì không ổn.
It was really great.	Nó thật sự rất tuyệt.
This takes the most time.	Điều này mất nhiều thời gian nhất.
This should be catered to the people who live there.	Điều này nên được phục vụ cho những người sống ở đó.
Many of you will see it.	Nhiều người trong số các bạn sẽ thấy nó.
I walked out of the room and saw you.	Tôi đi ra khỏi phòng và nhìn thấy bạn.
She killed some people, really.	Cô ấy đã giết một số người, thực sự.
But not just any business.	Nhưng không chỉ bất kỳ doanh nghiệp nào.
Recovery usually takes two to seven days less.	Quá trình phục hồi thường mất ít hơn từ hai đến bảy ngày.
To me, she is beautiful.	Đối với tôi, cô ấy thật đẹp.
The decision may be final.	Quyết định có thể là cuối cùng.
My sister and brother just grew up playing football.	Em gái và anh trai tôi vừa lớn lên chơi bóng.
Too much pain.	Quá nhiều nỗi đau.
So are my hair, so are my eyes.	Tóc tôi cũng vậy, mắt tôi cũng vậy.
A lot is good.	Rất nhiều là tốt.
Instead, what it offers is.	Thay vào đó, những gì nó cung cấp là.
Some will be good, some will be bad.	Một số sẽ tốt, một số sẽ xấu.
A lot of them do.	Rất nhiều người trong số họ làm.
They don't want to leave their job without a good reference.	Họ không muốn rời bỏ công việc của họ mà không có một tài liệu tham khảo tốt.
You believe in that future.	Bạn tin tưởng vào tương lai đó.
The man who did it was for a reason.	Người đàn ông đã làm điều đó là có lý do.
I have my family to feed.	Tôi có gia đình của tôi để nuôi.
Both are very intelligent men.	Cả hai đều là những người đàn ông rất thông minh.
He spent three months mining.	Anh ta đã bỏ ra ba tháng để khai thác mỏ.
He was asked to come up with a standard.	Anh ấy đã được yêu cầu đưa ra một tiêu chuẩn.
No other changes needed.	Không cần thay đổi khác.
However, in the dry season, the amount of wastewater discharged is less.	Tuy nhiên, trong mùa khô, lượng nước thải ra ít hơn.
It was done before live TV, and it was there.	Nó đã được thực hiện trước truyền hình trực tiếp, và nó đã ở đó.
It goes with everything.	Nó đi cùng với mọi thứ.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
And we weren't on the phone for long.	Và chúng tôi không ở trên điện thoại lâu.
He was really direct before.	Anh ấy đã thực sự trực tiếp trước đây.
Every character is beautiful, except for that point.	Nhân vật nào cũng đẹp, ngoại trừ điểm đó.
But that's crazy.	Nhưng điều đó thật điên rồ.
Please use the search box or call for more details.	Vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm hoặc gọi điện để biết thêm chi tiết.
She left instructions, but no one wanted to read them.	Cô ấy đã để lại hướng dẫn, nhưng không ai muốn đọc chúng.
I'll go out for a while and get his attention.	Tôi sẽ ra ngoài một lúc sau và thu hút sự chú ý của anh ấy.
But then you need to make your choice.	Nhưng sau đó bạn cần phải đưa ra lựa chọn của mình.
Thank you for your attention.	Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn.
There should be only one set of rules.	Chỉ nên có một bộ quy tắc.
Feeling sorry for him trying to get around.	Cảm thấy tiếc cho anh ấy cố gắng để có được xung quanh.
When she goes.	Khi cô ấy đi.
It will be very, very thick.	Nó sẽ rất, rất dày.
I discuss this in more detail below.	Tôi thảo luận điều này chi tiết hơn bên dưới.
But even worse.	Nhưng còn tệ hơn.
But we'll see how it goes if they try.	Nhưng chúng tôi sẽ xem nó diễn ra như thế nào nếu họ cố gắng.
This is serious.	Điều này là nghiêm trọng.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
These numbers are expected to increase.	Những con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên.
This design is made of small hearts and is quite detailed.	Thiết kế này được làm bằng những hình trái tim nhỏ và khá chi tiết.
You cannot block his way.	Bạn không thể chặn đường của anh ta.
However, this means that you are essentially creating your own language.	Tuy nhiên, điều này có nghĩa là về cơ bản bạn đang tạo ra ngôn ngữ của riêng mình.
And they might end it tonight.	Và họ có thể sẽ kết thúc nó vào đêm nay.
Stay with them.	Ở lại với họ.
It was the same face as last time.	Đó là khuôn mặt giống như lần trước.
Pushed back.	Đã đẩy trở lại.
That means resources are taken away from my wife, my children.	Điều đó có nghĩa là tài nguyên bị lấy đi khỏi vợ tôi, con tôi.
I can't live any further than that.	Tôi không thể sống xa hơn thế.
Maybe you know him.	Có thể bạn biết anh ấy.
I need to call some people.	Tôi cần gọi cho một số người.
There is no war here.	Ở đây không có chiến tranh.
That trauma changed me.	Sự tổn thương đó đã khiến tôi thay đổi.
If it happens, it is extremely rare.	Nếu nó xảy ra, nó là cực kỳ hiếm.
Everything seems to be happening in the distance.	Mọi thứ dường như đang diễn ra ở rất xa.
Whether any organization will eventually do so remains to be seen.	Liệu có tổ chức nào cuối cùng sẽ làm như vậy hay không vẫn còn phải xem.
I don't love him anymore.	Tôi không còn yêu anh ấy nữa.
She finally found herself, her true self.	Cuối cùng cô đã tìm thấy chính mình, con người thật của cô.
I shouldn't worry too much there.	Tôi không nên lo lắng quá nhiều ở đó.
The link is actually hidden.	Liên kết thực sự ẩn.
His first free morning.	Buổi sáng rảnh rỗi đầu tiên của anh ấy.
He couldn't look at her while she spoke.	Anh không thể nhìn cô trong khi cô nói.
Between objects there is no effect of left vs.	Giữa các đối tượng không có ảnh hưởng của trái so với.
Or at least, relief.	Hoặc ít nhất, nhẹ nhõm.
The ring is long gone.	Chiếc nhẫn đã mất quá lâu.
They talked for a long time.	Họ đã nói chuyện rất lâu.
Do not be afraid.	Đừng sợ.
But maybe things will be different.	Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ khác.
See image on the left.	Xem hình ảnh bên trái.
An old man lost in the dark.	Một ông già lạc trong bóng tối.
But that's behind us.	Nhưng đó là đằng sau chúng tôi.
That's what we want them to do.	Đó là những gì chúng tôi muốn họ làm.
Then others talked about their own tears.	Sau đó, những người khác nói về những giọt nước mắt của chính họ.
No one really knows where the limit lies.	Không ai thực sự biết giới hạn nằm ở đâu.
She loves him.	Cô ấy yêu anh ấy.
She had a life.	Cô ấy đã có một cuộc sống.
Trust me, my friends, we won't have to wait long now.	Tin tôi đi, các bạn của tôi, bây giờ chúng ta sẽ không phải đợi lâu đâu.
Maybe his wife is having the same problem.	Có thể vợ anh ấy cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự.
I drove them, and then five more.	Tôi lái chúng, và sau đó là năm chiếc khác.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
The line seemed to ring forever.	Đường dây dường như đổ chuông mãi mãi.
We practice just to practice.	Chúng ta thực hành chỉ để thực hành.
I got a call last night to call up.	Tôi nhận được cuộc gọi tối qua để gọi lên.
I keep it close to my project.	Tôi giữ nó gần với dự án của tôi.
But he was too good to her.	Nhưng anh quá tốt với cô.
We come to town often enough.	Chúng tôi đến thị trấn thường xuyên đủ.
Over time, these groups have learned from each other.	Theo thời gian, các nhóm này đã học hỏi lẫn nhau.
The last time was over five years ago.	Lần cuối cùng hơn năm năm trước.
Everyone is friendly.	Mọi người đều thân thiện.
The words are clear and sharp.	Các từ rõ ràng và sắc nét.
Experience is not the measure of truth.	Kinh nghiệm không phải là thước đo của sự thật.
Take the time to listen to people.	Dành thời gian để lắng nghe mọi người.
You cannot send the entire file.	Bạn không thể gửi toàn bộ tệp đó.
I guess we want to save everything in the last second.	Tôi đoán chúng tôi muốn tiết kiệm mọi thứ trong giây cuối cùng.
But you don't have to ask.	Nhưng cô không cần hỏi.
People pass through the streets.	Mọi người đi qua các con phố.
I still do a little to this day.	Tôi vẫn làm một chút cho đến ngày nay.
We have enough of our own.	Chúng tôi có đủ của riêng chúng tôi.
We have nothing to offer.	Không có gì mà chúng tôi cần cung cấp.
Know for sure in about an hour.	Biết chắc trong khoảng một giờ.
I just need to be better.	Tôi chỉ cần phải tốt hơn.
I want you near me to eat and drink with.	Tôi muốn bạn gần tôi để ăn cùng và uống với.
I wasn't there.	Tôi đã không ở đó.
They will give many ideas to present your bedroom a specific look.	Họ sẽ đưa ra nhiều ý tưởng để trình bày phòng ngủ của bạn một cái nhìn cụ thể.
We haven't seen him since.	Chúng tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó.
I want you to do that.	Tôi muốn bạn làm điều đó.
Definitely a good time!.	Chắc chắn là thời gian tốt lành !.
This is just an unbelievable story.	Đây chỉ là một câu chuyện khó tin.
Without even thinking, she started over.	Thậm chí không cần suy nghĩ, cô ấy bắt đầu lại.
Not just the kids.	Không chỉ những đứa trẻ.
No, worse than death.	Không, tệ hơn cả cái chết.
It means a lot to our country.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước chúng ta.
I just couldn't find a comfortable position.	Tôi chỉ không thể tìm thấy một vị trí thoải mái.
We will return to that question later.	Chúng ta sẽ trở lại câu hỏi đó sau.
Had a good time, for sure.	Đã có một thời gian tốt, chắc chắn.
Most of us couldn't do that.	Hầu hết chúng ta đã không thể thực hiện điều đó.
The next step is really walking.	Bước tiếp theo thực sự là đi bộ.
More than drawing.	Nhiều hơn vẽ.
In the end, the woman disappeared and he couldn't find her.	Cuối cùng, người phụ nữ biến mất và anh không thể tìm thấy cô.
I cannot access the source code of this website.	Tôi không thể truy cập mã nguồn của trang web này.
I have never seen any like them.	Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ giống như họ.
Wall can do.	Tường làm được.
Then lose some more.	Sau đó mất thêm một số nữa.
I can see how your faith will be tested then.	Tôi có thể thấy niềm tin của bạn sẽ được thử thách như thế nào sau đó.
Take this house for example.	Lấy ví dụ về ngôi nhà này.
Everything is messed up.	Mọi thứ đều rối ren.
Bring the mixture to a boil, then reduce the heat to medium.	Đun sôi hỗn hợp, sau đó hạ lửa vừa.
That is a very correct statement.	Đó là một nhận định rất đúng.
He doesn't know him.	Anh ta không biết anh ta.
I know that he was.	Tôi biết rằng anh ấy đã.
Or with violence.	Hoặc với bạo lực.
It is simply my opinion.	Nó chỉ đơn giản là ý kiến ​​của tôi.
For the most part, it was too cold to be outside.	Phần lớn, trời quá lạnh để ở bên ngoài.
They said yes.	Họ nói có.
On the second and longer term, any positive gain counts.	Về thứ hai và dài hạn, bất kỳ mức tăng tích cực nào đều có giá trị.
In the end, either you believe it or you don't.	Cuối cùng, hoặc bạn tin điều đó hoặc bạn không.
But maybe they did.	Mà có lẽ họ đã làm.
Interest rates are subject to change.	Lãi suất có thể thay đổi.
It shows how one should approach the discussion in the right way.	Nó chỉ ra cách một người nên tiếp cận cuộc thảo luận một cách đúng đắn.
This is true in many ways.	Điều này đúng theo nhiều cách.
I'm sorry, but that's the whole answer.	Tôi xin lỗi, nhưng đó là toàn bộ câu trả lời.
We will do everything we can to hold out until tomorrow.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cầm cự cho đến ngày mai.
There's no way my luck could be that good.	Không thể nào mà vận may của tôi lại tốt như vậy được.
I don't think, I ran.	Anh không nghĩ, anh đã chạy.
It is a very clean animal.	Nó là một loài động vật rất sạch sẽ.
However, we say that the mind has the natural capacity to be quiet.	Tuy nhiên, chúng ta nói rằng tâm trí có khả năng tự nhiên là yên lặng.
It was a relief to call him.	Thật nhẹ nhõm khi gọi cho anh ấy.
I like the last best because its leaves are yellow.	Tôi thích nhất cuối cùng vì lá của nó màu vàng.
Get dressed and make dinner.	Mặc quần áo và làm bữa tối.
We must stand up, speak up and speak up.	Chúng ta phải đứng lên, lên tiếng và lên tiếng.
About eight of them.	Khoảng tám người trong số họ.
It won't be pretty.	Nó sẽ không được đẹp.
He has a lot of pressure.	Anh ấy có rất nhiều áp lực.
Such views are many.	Những quan điểm như vậy là rất nhiều.
However, this seems to be pretty close to that.	Tuy nhiên, điều này dường như khá gần với điều đó.
But only if you want.	Nhưng chỉ khi bạn muốn.
No one tried.	Không ai thử.
But because she is in shock.	Nhưng vì cô ấy đang bị sốc.
However, he felt quite satisfied with himself.	Tuy nhiên, anh cảm thấy khá hài lòng với bản thân.
Look at yourself from the outside.	Nhìn vào bản thân từ bên ngoài.
But he left the office running better than when he walked in.	Nhưng anh ta rời khỏi văn phòng chạy tốt hơn so với khi anh ta bước vào.
He gives it a score of three out of four.	Anh ấy cho điểm ba trên bốn.
Also, you only see white or black.	Ngoài ra, bạn chỉ nhìn thấy màu trắng hoặc đen.
They will never come back and claim their car.	Họ sẽ không bao giờ quay lại và đòi xe của họ.
I hope that you will be called soon.	Tôi hy vọng rằng bạn sẽ sớm được gọi đến.
She couldn't stand it.	Cô ấy không thể chịu đựng được.
You don't have, you don't have time.	Bạn không có, bạn không có thời gian.
Walk across a bridge.	Đi bộ qua một cây cầu.
Finished my beer.	Uống xong bia của tôi.
And beyond, give him protection in the earth.	Và xa hơn, cho anh ta sự bảo vệ trong đất.
I glanced back.	Tôi liếc nhìn lại.
The flowers raised their heads.	Những bông hoa ngẩng đầu.
Not the time to find out.	Không phải lúc để tìm hiểu.
Especially now that he knew who she really was.	Đặc biệt là bây giờ anh đã biết cô thực sự là ai.
Both were rejected.	Cả hai đều bị từ chối.
Not everyone wants to.	Không phải ai cũng muốn.
I am not like you.	Tôi không giống như bạn.
He couldn't find it anywhere.	Anh ta không thể tìm ra ở đâu.
In this case.	Trong trường hợp này.
First, our sample size is relatively small.	Đầu tiên, kích thước mẫu của chúng tôi tương đối nhỏ.
Yes, that's right.	Vâng, đúng vậy.
However, they believe their own lies while they are telling them.	Tuy nhiên, họ tin những lời nói dối của chính họ trong khi họ đang nói với họ.
I read with my eyes closed.	Tôi đọc với đôi mắt nhắm nghiền.
Although the requirements are the same.	Mặc dù các yêu cầu là như nhau.
This gives the user the opportunity to have multiple choices.	Điều này tạo cơ hội cho người dùng có nhiều lựa chọn.
He thinks she is right.	Anh ấy cho rằng cô ấy đúng.
I had a train to catch.	Tôi đã có một chuyến tàu để bắt.
Instead of her husband, she saw herself.	Thay vì chồng, cô đã nhìn thấy chính mình.
See how many you can think of.	Xem bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu.
That is too little.	Đó là quá ít.
Just like the other poor girls.	Cũng giống như những cô gái tội nghiệp khác.
Also, most of the comments left here are of relatively high quality.	Ngoài ra, hầu hết các bình luận để lại ở đây đều có chất lượng tương đối cao.
I'll run you one.	Tôi sẽ chạy cho bạn một cái.
However, when they are joined together, a table is created.	Tuy nhiên, khi chúng được nối với nhau, một bảng sẽ được tạo ra.
I really like that paper.	Tôi thực sự thích tờ giấy đó.
The party is definitely over.	Bữa tiệc chắc chắn đã kết thúc.
He's happy to have saved some jobs.	Anh ấy rất vui khi được cứu một số công việc.
It seems that just being there is enough.	Có vẻ như chỉ cần ở đó là đủ.
Circle any activity you do each day.	Khoanh tròn bất kỳ hoạt động nào bạn làm mỗi ngày.
A few new techniques seem to be working well.	Một vài kỹ thuật mới dường như đang hoạt động tốt.
Simple songs are recorded really quickly.	Các bài hát đơn giản được ghi lại thực sự nhanh chóng.
I like unique, unusual names.	Tôi thích những cái tên độc đáo, khác thường.
I waited for the two of you to finish.	Tôi đợi hai người xong rồi.
Okay, she feels better than good.	Được rồi, cô ấy cảm thấy tốt hơn là tốt.
And now, to consider the journey.	Và bây giờ, để xem xét cuộc hành trình.
Seriously, one more.	Nghiêm túc đấy, một cái nữa.
Oh, you heard me.	Ồ, bạn đã nghe tôi.
No, sorry he doesn't know what kind of device.	Không, xin lỗi anh ấy không biết loại thiết bị nào.
That's the great thing about society.	Đó là điều tuyệt vời về xã hội.
No errors found.	Không có lỗi được tìm thấy.
Not nearly enough.	Gần như không đủ.
But.	Nhưng mà.
At least we got him back.	Ít nhất thì chúng tôi đã đưa anh ta trở lại.
They saw me writing and asked.	Họ thấy tôi viết và hỏi.
I dated a guy, like high school style.	Tôi đã hẹn hò với một chàng trai, giống như phong cách thời trung học.
The school opened there the following year.	Trường khai giảng ở đó vào năm sau.
I need to stay away from this.	Tôi cần phải tránh xa điều này.
We visit patients.	Chúng tôi đi thăm bệnh nhân.
Work is going well.	Công việc đang diễn ra tốt đẹp.
Someone has to take the first step.	Ai đó phải thực hiện bước đầu tiên.
Come if you can.	Hãy đến nếu bạn có thể.
It is a popular event.	Đó là một sự kiện phổ biến.
So far, everything is working.	Cho đến nay, mọi thứ đều hoạt động.
We will never lose track of each other.	Chúng ta sẽ không bao giờ mất dấu nhau.
She took out her phone and pressed the last call button.	Cô lấy điện thoại ra và bấm nút gọi cuối cùng.
Several factors may have contributed to this difference.	Một số yếu tố có thể đã góp phần vào sự khác biệt này.
The role model is pretty poor if you ask me.	Hình mẫu khá kém nếu bạn hỏi tôi.
Sometimes she was in terrible danger.	Đôi khi cô gặp nguy hiểm khủng khiếp.
It is our survival.	Đó là sự sống còn của chúng tôi.
Even so, it's too soon.	Ngay cả như vậy, quá sớm.
We need to build a great wall.	Chúng ta cần phải xây một bức tường lớn.
It's like design.	Nó giống như thiết kế.
Our fingers touch each other.	Các ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau.
And he wondered, for a little while, if that was the point.	Và anh ấy đã tự hỏi, trong một thời gian ngắn, liệu đó có phải là vấn đề.
So far so easy.	Cho đến nay rất dễ dàng.
All you have to do is sign up for a service.	Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký một dịch vụ.
If it needs more cooking, add a little more water and continue.	Nếu nó cần nấu nhiều hơn, thêm một chút nước và tiếp tục.
He couldn't help but see them.	Anh không thể không nhìn thấy chúng.
Then he thought of something else.	Sau đó anh ta nghĩ đến một điều khác.
I am very close.	Tôi rất gần.
Of course, such code just needs to be fixed.	Tất nhiên, mã như vậy chỉ cần được sửa.
You can't really just show it's broken.	Bạn thực sự không chỉ có thể cho thấy nó bị hỏng.
Not even with himself.	Ngay cả với chính anh ta cũng không.
I can see the whole bed from there.	Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ chiếc giường từ đó.
Solid and close.	Rắn và gần.
And often so.	Và thường là như vậy.
Not even any smell.	Thậm chí không có bất kỳ mùi nào.
I love you very much.	Tôi yêu các bạn rất nhiều.
He can't see me.	Anh ấy không thể nhìn thấy tôi.
They couldn't even come close to killing it.	Họ thậm chí không thể đến gần để giết nó.
It sounds unusual, but give it a try.	Nghe có vẻ bất thường nhưng hãy thử.
Water turns into wine.	Nước biến thành rượu.
They need us right now.	Họ cần chúng tôi ngay bây giờ.
And his life.	Và cuộc sống của anh ấy.
Few see it coming.	Ít ai thấy điều đó đang đến.
I'm lucky enough to play once a week.	Tôi may mắn được chơi mỗi tuần một lần.
He made small talk to me and took my money.	Anh ta nói chuyện nhỏ với tôi và lấy tiền của tôi.
I will not.	Tôi sẽ không.
We had a great day with the president today.	Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời với tổng thống hôm nay.
This is not just a human skill.	Đây không chỉ là kỹ năng của con người.
Then he said she was much older than you.	Sau đó anh ấy nói cô ấy lớn hơn bạn nhiều tuổi.
I informed her a few minutes before the escape plan.	Tôi đã thông báo cho cô ấy vài phút trước khi kế hoạch trốn thoát.
I have to go, you say.	Tôi phải đi, bạn nói.
There's not much else on her homepage.	Không có nhiều thứ khác trên trang chủ của cô ấy.
I'm in a different class from him.	Tôi khác lớp với anh ấy.
You may find it interesting.	Bạn có thể thấy nó thú vị.
This may be because different objects follow different models.	Điều này có thể là do các đối tượng khác nhau theo các mô hình khác nhau.
I can't find any proof of this.	Tôi không thể tìm thấy bằng chứng về điều này.
Just like you are.	Cũng giống như bạn đang có.
No fill is added to her sides.	Không có điền nào được thêm vào hai bên của cô ấy.
This particular aspect gave birth to the title.	Khía cạnh đặc biệt này đã sinh ra tiêu đề.
It doesn't matter how we treat them because they will survive.	Chúng ta đối xử với chúng như thế nào không quan trọng vì chúng sẽ sống sót.
Even reaching her ears, it sounded a bit forced.	Ngay cả khi đến tai cô, nó nghe có vẻ hơi gượng ép.
All three would be ideal.	Cả ba sẽ là lý tưởng.
Damn, every system gets shot.	Khỉ thật, mọi hệ thống đều bị bắn.
I closed my eyes and put my hand on the writing desk.	Tôi nhắm mắt lại và đặt tay lên bàn viết.
She stayed, did not run.	Cô đã ở lại, không chạy.
Of course, you can do this a few hours in advance.	Tất nhiên, bạn có thể làm điều này trước vài giờ.
But now he had to quickly build a case.	Nhưng bây giờ anh phải nhanh chóng xây dựng một vụ án.
You care about me immensely.	Bạn quan tâm tôi vô cùng.
The door behind us was locked.	Cánh cửa phía sau chúng tôi đã bị khóa chặt.
She will see it.	Cô ấy sẽ thấy điều đó.
And now, they have been found.	Và bây giờ, chúng đã được tìm thấy.
This can give the patient a better understanding of this eye procedure.	Điều này có thể cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về thủ thuật mắt này.
We can go somewhere else.	Chúng tôi có thể đi một nơi khác.
I am a music teacher at an elementary school.	Tôi là giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học.
They have to warm her, her core.	Họ phải sưởi ấm cho cô ấy, cốt lõi của cô ấy.
He moved to the side.	Anh ta di chuyển sang một bên.
Your consent will not be a problem.	Sự đồng ý của bạn sẽ không thành vấn đề.
It is still a tiny sliver of the overall market.	Nó vẫn là một mảnh nhỏ nhỏ xíu của thị trường tổng thể.
So it went terribly bad.	Vì vậy, nó đã trở nên tồi tệ thật khủng khiếp.
Just wanted to follow up on that.	Chỉ muốn theo dõi về điều đó.
This time you better do it right.	Lần này tốt hơn anh nên làm đúng.
The cut version runs four hours.	Phiên bản cắt giảm chạy bốn giờ.
It broke in two in the crash.	Nó bị gãy làm đôi trong vụ tai nạn.
Also important is a mental health history.	Cũng quan trọng là tiền sử sức khỏe tâm thần.
They want things to be fast, cheap and easy.	Họ muốn mọi thứ nhanh, rẻ và dễ dàng.
There is no direct proof of value.	Không có bằng chứng trực tiếp về giá trị.
In a month.	Trong một tháng.
We have some rules that we live by.	Chúng tôi có một số quy tắc mà chúng tôi sống theo.
Those facts are not certainties.	Những sự kiện đó không phải là những điều chắc chắn.
But this post is not about the movie.	Nhưng bài đăng này không phải về bộ phim.
That's exactly what he said.	Đó chính xác là những gì anh ấy đã nói.
The price is pegged at the price you pay today.	Giá được chốt ở mức giá bạn phải trả ngày hôm nay.
She called back.	Cô ấy gọi lại.
She's been very lucky with others, she's never had a problem.	Cô ấy đã rất may mắn với những người khác, cô ấy chưa bao giờ gặp vấn đề gì.
The early return said absolutely yes.	Việc trả lại sớm nói hoàn toàn có.
You did great things.	Bạn đã làm những điều tuyệt vời.
We didn't see anything.	Chúng tôi không thấy gì cả.
But she doesn't know how to turn off the job.	Nhưng cô ấy không biết làm thế nào để tắt công việc.
Some car windows were broken while the car was sitting.	Một số cửa kính xe bị vỡ trong khi xe đang ngồi.
It is now very easy.	Nó bây giờ là rất dễ dàng.
This includes financial health, emotional health, and physical health.	Điều này bao gồm sức khỏe tài chính, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe thể chất.
I had to protect her.	Tôi đã phải bảo vệ cô ấy.
While for some that may be true.	Trong khi đối với một số điều đó có thể đúng.
Several solutions to this problem are described in the previous section.	Một số giải pháp cho vấn đề này được mô tả trong phần trước.
I was too young then to remember.	Lúc đó tôi còn quá trẻ để nhớ.
Above all is his financial problems.	Trên hết là vấn đề tài chính của anh ấy.
Or against the rain.	Hoặc chống lại mưa.
Now smile as widely as you can.	Bây giờ hãy mỉm cười rộng rãi nhất có thể.
Space is not empty.	Không gian không trống.
I need another one.	Tôi cần cái khác.
It continues to run.	Nó tiếp tục chạy.
That empty feeling inside her kept growing.	Cảm giác trống rỗng đó trong cô không ngừng lớn lên.
I'm so glad I signed up here.	Tôi rất vui vì tôi đã đăng ký ở đây.
His eyes were filled with anger.	Đôi mắt anh đầy tức giận.
The bar represents the standard error.	Thanh đại diện cho sai số tiêu chuẩn.
I will never have.	Tôi sẽ không bao giờ có.
It's as if my throat wasn't made for sound.	Như thể cổ họng của tôi không được tạo ra để tạo ra âm thanh.
We have a tight circle of trust.	Chúng tôi có một vòng kết nối tin cậy chặt chẽ.
You have to help it spread.	Bạn phải giúp nó lan rộng.
I thought you loved me.	Tôi đã nghĩ rằng bạn yêu tôi.
If it were up to us, it would have happened.	Nếu nó phụ thuộc vào chúng tôi, nó đã xảy ra.
They understand our language, but we don't understand their language.	Họ hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của họ.
That's why it's important to play loud.	Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chơi thật to.
But then he told me to look up.	Nhưng sau đó anh ấy bảo tôi nhìn lên.
There are many words in this world.	Có rất nhiều từ trên thế giới này.
Or it may be.	Hoặc nó có thể được.
But they are not just people.	Nhưng họ không chỉ là người.
There, in the back corner of the room, was a camera.	Ở đó, ở góc sau của căn phòng, có một chiếc máy ảnh.
They hurt your ears when you first start using them.	Chúng làm bạn đau tai khi bạn mới bắt đầu sử dụng.
So we just flipped our record.	Vì vậy, chúng tôi vừa lật lại kỷ lục của mình.
Felt like they treated us like family.	Cảm thấy như họ đã coi chúng tôi như một người trong gia đình.
We really don't know why she went.	Chúng tôi thực sự không biết tại sao cô ấy đi.
I think about the house.	Tôi nghĩ về ngôi nhà.
Quite the opposite, in fact.	Hoàn toàn ngược lại, trên thực tế.
The parties have not appealed this part of the order.	Các bên đã không kháng cáo phần này của lệnh.
Then, each cross-section is analyzed using a digital camera.	Sau đó, mỗi mặt cắt được phân tích bằng máy ảnh kỹ thuật số.
Boys respect each other, boys trust each other.	Con trai tôn trọng nhau, con trai tin tưởng nhau.
A man broken by this fight.	Một người đàn ông bị phá vỡ bởi cuộc chiến này.
Please consider my suggestion.	Hãy xem xét lời đề nghị của tôi.
Players will need to fight their way through the camp.	Người chơi sẽ cần phải chiến đấu theo cách của họ qua trại.
Close to him.	Áp sát vào anh ta.
Three times they refused.	Ba lần họ đều từ chối.
Love the movie.	Yêu thích bộ phim.
Which never told him.	Mà không bao giờ nói với anh ta.
He didn't know how to respond.	Anh không biết phải trả lời như thế nào.
It doesn't matter if he looks familiar.	Nó không thành vấn đề nếu anh ta trông quen thuộc.
They refused to pay it.	Họ từ chối trả nó.
There are definitely some moments there.	Chắc chắn có một số khoảnh khắc đó.
Did you know yes.	Bạn có biết là có.
I have learned a lot from him.	Tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy.
The top panel comes with an easily accessible door.	Bảng điều khiển trên cùng đi kèm với một cửa dễ dàng tiếp cận.
And how does he know that?	Và làm sao anh ấy biết được điều đó.
Both of these have been corrected.	Cả hai điều này đã được sửa chữa.
And maybe that's part of the problem?.	Và có lẽ đó là một phần của vấn đề ?.
If someone could help, it would be great.	Nếu ai đó có thể giúp đỡ, nó sẽ là tuyệt vời.
There is no answer for that.	Không có câu trả lời cho điều đó.
What happened to you is real.	Những gì đã xảy ra với bạn là có thật.
You will survive this.	Bạn sẽ sống sót sau điều này.
Or make him lie.	Hoặc bắt anh ta nói dối.
I stared at her for a very long time.	Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong một thời gian rất dài.
She has a purpose here, a goal.	Cô ấy có mục đích ở đây, một mục tiêu.
She asked him if he wanted to come with her.	Cô đã hỏi anh có muốn đi cùng cô không.
Add water and bring to a boil again.	Đổ nước vào và đun sôi trở lại.
Decide what you want.	Quyết định những gì bạn muốn.
I want to live like a person.	Anh muốn sống như một người.
However, it is difficult to do many things well.	Tuy nhiên, thật khó để làm tốt nhiều việc.
But it never appeared.	Nhưng nó không bao giờ xuất hiện.
He needs to kill.	Anh ta cần phải giết.
Sometimes we just walk.	Đôi khi chúng tôi chỉ đi bộ.
The death threat came from him.	Lời đe dọa chết chóc đến từ anh ta.
He gave it to her.	Anh đưa nó cho cô.
That's why you, your friends are very welcome.	Đó là lý do tại sao bạn, bạn bè của bạn rất hoan nghênh.
They know they have to follow my rules, my rules.	Họ biết họ phải tuân theo các quy tắc, quy tắc của tôi.
A terrible feeling came over me.	Một cảm giác khủng khiếp ập đến trong tôi.
He's a guy who loves this city.	Anh ấy là một chàng trai yêu thành phố này.
I really hope you are right.	Tôi thực sự hy vọng bạn đúng.
The process is about to end.	Quá trình sắp kết thúc.
Now it's her turn.	Bây giờ đến lượt cô.
We will follow up with further instructions.	Chúng tôi sẽ theo dõi các hướng dẫn thêm.
I cannot lead by myself.	Tôi không thể tự mình lãnh đạo.
Say nothing unless you have to, and do nothing until the need arises.	Không nói gì trừ khi bạn phải làm, và không làm gì cho đến khi có nhu cầu.
She also didn't give me any money to keep an eye on her.	Cô ấy cũng không cho tôi tiền để cô ấy để mắt tới.
Now it belongs to you.	Bây giờ nó thuộc về bạn.
I just have time to comment on this.	Tôi chỉ có thời gian để bình luận về điều này.
He has a solid performance in this movie.	Anh ấy có một màn trình diễn chắc chắn trong bộ phim này.
Only what is tested negative will be used in this test.	Chỉ những gì được thử nghiệm âm tính mới được sử dụng trong thử nghiệm này.
But it went further.	Nhưng nó đã đi xa hơn.
Let's count this.	Hãy tính điều này.
I can really see your father in you.	Tôi thực sự có thể nhìn thấy cha của bạn trong bạn.
I myself will not faint.	Bản thân tôi sẽ không ngất đi.
Some big changes.	Một số thay đổi lớn.
We actually come from the same biological parents.	Chúng tôi thực sự đến từ cùng một cha mẹ ruột.
She had good days.	Cô ấy đã có những ngày tốt đẹp.
I don't want to do anything with this madness.	Tôi không muốn làm gì với chuyện điên rồ này.
They may take a while to appear.	Chúng có thể mất một thời gian để xuất hiện.
She is looking at the gun.	Cô ấy đang nhìn vào khẩu súng.
Everyone says this won't happen again.	Mọi người đều nói điều này sẽ không xảy ra nữa.
He is within reach now.	Anh ấy đang trong tầm tay bây giờ.
You think your friend is being too serious.	Bạn nghĩ rằng bạn của bạn đang quá nghiêm túc.
It is awesome.	Nó là tuyệt vời.
He loves being examined by this doctor.	Anh ấy thích được khám bởi bác sĩ này.
I had to pass it on to them.	Tôi đã phải vượt qua nó cho họ.
You don't know what's going on down there.	Bạn không biết những gì đang xảy ra dưới đó.
The second man is trying to reach the post.	Người đàn ông thứ hai đang cố gắng tiếp cận bài đăng.
It's about them and water.	Đó là về chúng và nước.
Well, not quite right.	Chà, không hoàn toàn đúng.
You are lucky to get a hotel bed.	Bạn thật may mắn khi có được một chiếc giường khách sạn.
From home.	Từ nhà.
I want to try.	Tôi muốn thử.
It's not something to feel satisfied or proud of.	Đó không phải là điều gì đó để cảm thấy hài lòng hay tự hào.
But she can't keep her hair under her head.	Nhưng cô ấy không thể để tóc dưới đầu.
He was standing outside across from her apartment.	Anh ta đang đứng bên ngoài đối diện với căn hộ của cô.
They won't make eye contact or smile.	Họ sẽ không giao tiếp bằng mắt hay cười.
He wants her.	Anh muốn cô.
You can say anything about anyone especially behind their back.	Bạn có thể nói bất cứ điều gì về bất kỳ ai đặc biệt là sau lưng họ.
Not even a single name was mentioned.	Thậm chí không một cái tên nào được nhắc đến.
Come back to me.	Quay lại với tôi.
It was an important moment.	Đó là một thời điểm quan trọng.
It doesn't feel right to say it like this.	Tôi cảm thấy không đúng khi nói kiểu này.
Content marketing is one of the most important marketing for your business.	Tiếp thị nội dung là một trong những tiếp thị quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.
I chose to come to the country to be with my friends.	Tôi đã chọn đến đất nước để được với bạn bè của tôi.
I should have been on guard.	Tôi đáng lẽ phải đề phòng.
This is too much for her.	Điều này là quá nhiều cho cô ấy.
She is in no danger.	Cô ấy không gặp nguy hiểm.
I'm happy to see him succeed.	Tôi rất vui khi thấy anh ấy thành công.
We have to find her.	Chúng ta phải tìm cô ấy.
It will only lead the market to make others follow.	Nó sẽ chỉ dẫn đầu thị trường để làm cho những người khác làm theo.
Even modern people have done things that are quite difficult to explain.	Ngay cả những người hiện đại cũng đã làm những điều khá khó giải thích.
But we like it like that.	Nhưng chúng tôi thích nó như thế.
This mechanism is the ultimate cause of low back pain.	Cơ chế này là nguyên nhân cuối cùng gây ra đau thắt lưng.
Add yourself to the method that you can take.	Thêm bản thân vào phương pháp mà bạn có thể thực hiện.
Run out of the room.	Chạy ra khỏi phòng.
And the show was basically done by the time the news was announced.	Và về cơ bản chương trình đã được thực hiện vào thời điểm tin tức được công bố.
If the spirit is weak, the body is strong, and the person is weak.	Tinh thần yếu mà thân thể cường tráng thì thành người yếu.
Fit and low vs.	Phù hợp và thấp vs.
They stood on the edge of the wood.	Họ đứng trên mép gỗ.
Add a little salt and pepper.	Thêm một chút muối và hạt tiêu.
Really useful app.	Ứng dụng thực sự hữu ích.
I think it has something to do with their location property.	Tôi nghĩ nó có liên quan gì đó đến tài sản vị trí của họ.
He is thinking the same as us.	Anh ấy cũng đang nghĩ như chúng tôi.
Trusting them was beyond his ability.	Việc tin tưởng họ đã vượt quá khả năng của anh.
And she disappeared without her child.	Và cô ấy đã biến mất mà không mang theo đứa con của mình.
You can name others.	Bạn có thể đặt tên cho những người khác.
Everyone seems to have a preference for this drug.	Dường như tất cả mọi người đều có sở thích với loại thuốc này.
All but one other than yourself.	Tất cả ngoại trừ một người khác ngoài chính bạn.
He stopped and introduced himself.	Anh dừng lại và tự giới thiệu.
The town is divided.	Thị trấn bị chia cắt.
I like it to death.	Tôi thích nó chết mất.
People want the real thing.	Mọi người muốn điều thực sự.
However, the requirements do exist.	Tuy nhiên, các yêu cầu tồn tại.
As a result, the first term is simply a constant.	Kết quả là, số hạng đầu tiên chỉ đơn giản là một hằng số.
This is still a huge expense.	Đây vẫn là một chi phí rất lớn.
Please read carefully.	Vui lòng đọc kỹ.
He won't need it here.	Anh ấy sẽ không cần nó ở đây.
All games, really.	Tất cả các trò chơi, thực sự.
Of course, he killed it.	Tất nhiên, anh ta đã giết nó.
But not the state of the button.	Nhưng không phải trạng thái của nút.
Use your fingers to press down on the pan.	Dùng ngón tay ấn xuống chảo.
I'm not sure if it's a computer error or not.	Tôi không chắc đó có phải là lỗi máy tính hay không.
He opened the door for them and they went inside.	Anh mở cửa cho họ và họ đi vào trong.
Then things got more difficult.	Sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
But that was a lie.	Nhưng đó là một lời nói dối.
But this is even more important today.	Nhưng điều này thậm chí còn quan trọng hơn ngày nay.
You, and my son.	Bạn, và con trai tôi.
I went that route.	Tôi đã đi con đường đó.
I hate sitting around.	Tôi ghét ngồi xung quanh.
No laughing this time.	Lần này không được cười.
I welcome any advice, thank you in advance.	Tôi hoan nghênh bất kỳ lời khuyên, cảm ơn bạn trước.
So that just gives you a starting point right now.	Vì vậy, điều đó chỉ cung cấp cho bạn một điểm bắt đầu ngay bây giờ.
This is a story of hope for each of us.	Đây là một câu chuyện hy vọng cho mỗi chúng ta.
I was just talking to her on the phone on the table.	Tôi vừa nói chuyện với cô ấy với chiếc điện thoại trên bàn.
I saw the world the way humans do.	Tôi đã nhìn thế giới theo cách con người làm.
They want to play for me.	Họ muốn chơi cho tôi.
I've seen one or two older kids do it.	Tôi đã thấy một hoặc hai đứa trẻ lớn hơn làm điều đó.
I wonder what is going on.	Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra.
There's also this crazy drinking game going around.	Có một trò chơi uống rượu điên rồ này cũng đang diễn ra xung quanh.
He will be a great loss to them.	Anh ấy sẽ là một mất mát lớn đối với họ.
Their size may vary.	Kích thước của chúng có thể thay đổi.
According to their characteristics and used in different fields.	Theo đặc điểm của chúng và được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau.
Get comfortable in your bed.	Hãy thoải mái trên giường của bạn.
I see that he likes her.	Tôi thấy rằng anh ấy thích cô ấy.
There was a strange silence, and no one looked at me.	Có một sự im lặng kỳ lạ, và không ai nhìn tôi.
Calm down.	Cứ bình tĩnh.
Last in, first out.	Vào cuối cùng, ra trước.
But there is no time.	Nhưng không có thời gian.
They arrived immediately.	Họ đến ngay lập tức.
This is what will happen, in the end.	Đây là những gì sẽ xảy ra, cuối cùng.
It's an excellent card.	Đó là một thẻ xuất sắc.
He couldn't speak the language to save his life.	Anh ấy không thể nói ngôn ngữ để cứu mạng mình.
The first step is to change it to .	Bước đầu tiên là thay đổi nó thành.
In fact, this whole line seems out of place.	Trên thực tế, toàn bộ dòng này có vẻ lạc lõng.
And now that's enough.	Và bây giờ là đủ.
We are changing the way the planet works.	Chúng tôi đang thay đổi cách hành tinh hoạt động.
Sometimes we just look.	Đôi khi chúng ta chỉ nhìn.
I'm going there.	Tôi đang đến đó.
I stuck my tongue out and tried to look at it.	Tôi lè lưỡi và cố gắng nhìn nó.
The country is dark and quiet.	Đất nước đen kịt và tĩnh lặng.
This definitely doesn't go as planned.	Điều này chắc chắn không diễn ra theo kế hoạch.
No, not quite.	Chưa, chưa hẳn.
I didn't sleep all night.	Cả đêm tôi không ngủ.
Since then, the blood cell count has become an essential blood test.	Kể từ đó, số lượng tế bào máu đã trở thành một xét nghiệm máu cần thiết.
And he never misses a day.	Và anh ấy không bao giờ bỏ lỡ một ngày nào.
I want to show only two and hide two.	Tôi muốn chỉ hiển thị hai và ẩn hai.
We will continue to work on this situation in our future work.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về tình trạng này trong công việc trong tương lai của chúng tôi.
You feel it on some other level.	Bạn cảm thấy nó ở một số cấp độ khác.
Make decisions globally and scale down!.	Đưa ra quyết định toàn cầu và thu nhỏ quy mô !.
Some of these tools are tricky.	Một số công cụ này là khó.
Someone said his name.	Ai đó đã nói tên của mình.
Fear in others.	Sợ hãi ở những người khác.
The song has a minimal beat.	Bài hát có một nhịp tối thiểu.
I am of no use to you.	Tôi không có ích gì cho bạn.
She knew the one that fit on the table was his.	Cô biết cái vừa vặn trên bàn là của anh.
You use the same model for both, that's fine.	Bạn sử dụng cùng một mô hình cho cả hai, điều đó là tốt.
Go far.	Đi xa.
It's not something she's interested in.	Đó không phải là thứ mà cô ấy thích thú.
But some people may like this one.	Nhưng một số người có thể thích cái này.
The final models include trial dates, treatments, and their interactions.	Các mô hình cuối cùng bao gồm ngày thử nghiệm, điều trị và sự tương tác của chúng.
Oh, he had a bad feeling about this.	Ồ, anh ấy đã có một linh cảm xấu về điều này.
They are so beautiful.	Họ thật đẹp.
It's time he has some fun.	Đó là thời gian anh ấy có một số niềm vui.
But wait a minute.	Nhưng hãy đợi một chút.
I make my own rules.	Tôi đưa ra các quy tắc của riêng mình.
Be careful that they don't start to rise.	Hãy cẩn thận để họ không bắt đầu tăng lên.
I paid, but my parents, they lost their house.	Tôi đã trả tiền, nhưng bố mẹ tôi, họ đã mất nhà.
She checked around the house to see if anyone was still there.	Cô kiểm tra xung quanh nhà xem còn ai không.
Believe and that's what we put into practice every day.	Hãy tin tưởng và đó là những gì chúng ta đưa vào thực hành hàng ngày.
You will probably never know it, but we do.	Bạn có thể sẽ không bao giờ biết điều đó, nhưng chúng tôi có.
Each of us will choose a song.	Mỗi người chúng ta sẽ chọn một bài hát.
Maybe it didn't happen that way.	Có lẽ nó đã không xảy ra theo cách đó.
Be clear here.	Hãy rõ ràng ở đây.
You're growing up, we told each other.	Bạn đang lớn lên, chúng tôi đã nói với nhau.
None of the results were significantly different between the two cell lines.	Không có kết quả nào khác biệt đáng kể giữa hai dòng tế bào.
That's when you know your career is over.	Đó là lúc bạn biết sự nghiệp của mình đã xong.
This record, it would feel wrong to do it.	Kỷ lục này, nó sẽ cảm thấy sai lầm khi làm điều đó.
What is it.	Nó là cái gì vậy.
And you can see it too.	Và bạn cũng có thể thấy nó.
You can never understand until you have experienced it.	Bạn không bao giờ có thể hiểu được cho đến khi bạn đã trải qua nó.
I feel pressured to work with the program.	Tôi cảm thấy áp lực khi làm việc với chương trình.
She then killed the man's wife and parents while wearing his body.	Sau đó cô ta giết vợ và cha mẹ của người đàn ông đó khi đang mặc xác anh ta.
Like you used to be.	Giống như bạn đã từng.
I don't find that very easy.	Tôi không tìm thấy điều đó rất dễ dàng.
Oh, come on baby.	Oh, thôi nào cưng.
They were too hard for her.	Họ đã quá khó khăn cho cô ấy.
This is the second such box.	Đây là hộp thứ hai như vậy.
And where there are human problems, there must be people to solve them.	Và ở đâu có vấn đề con người thì phải có con người giải quyết.
Finally, he spoke again.	Cuối cùng, anh ta cũng nói lại.
He will become a wonder.	Anh ấy sẽ trở thành một kỳ quan.
Now nothing comes out but my ears feel so much better.	Bây giờ không có gì phát ra nhưng tai tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
You have to usually start small.	Bạn phải thường bắt đầu với quy mô nhỏ.
A car was following me.	Một chiếc xe đã theo sau tôi.
Staff are really friendly and professional.	Nhân viên thực sự thân thiện và chuyên nghiệp.
He has twenty years more experience than me.	Anh ấy đã có kinh nghiệm hơn tôi hai mươi năm.
It's as if we don't know what year it is.	Như thể chúng tôi không biết năm nay là năm nào.
I don't want to see.	Tôi không muốn nhìn thấy.
The decision has been made.	Quyết định đã được thực hiện.
There is no way to lose with these products.	Không có cách nào để mất với những sản phẩm này.
I tell you this for three reasons.	Tôi nói với bạn điều này vì ba lý do.
Reviews provided by the authors.	Bản đánh giá do các tác giả cung cấp.
So the stress, the pressure was there.	Vì vậy, căng thẳng, áp lực đã có.
Then six times a day.	Sau đó sáu lần một ngày.
It was sitting on the bar, next to the computer.	Nó đang ngồi trên quầy bar, bên cạnh chiếc máy tính.
But that's what relationships really are like.	Nhưng đó là những gì các mối quan hệ thực sự là như thế.
I have other plans for you.	Tôi có kế hoạch khác cho bạn.
The rest of the tests were performed as described previously.	Phần còn lại của các thử nghiệm đã được thực hiện như đã mô tả trước đó.
How wrong you were.	Bạn đã sai như thế nào.
The new boys did not survive.	Những chàng trai mới không qua khỏi.
Some people just take longer to understand things.	Một số người chỉ mất nhiều thời gian hơn để hiểu mọi thứ.
Use it as a motivation to push your limits.	Hãy biến nó thành động lực để vượt qua giới hạn của bạn.
You will never have to do that.	Bạn sẽ không bao giờ phải làm điều đó.
I heard you guys aren't afraid of danger.	Tôi nghe nói các cậu không sợ nguy hiểm.
Nothing you do will change that.	Không có gì bạn làm sẽ thay đổi điều đó.
That first day walk wasn't easy.	Bước đi trong ngày đầu tiên đó không phải là dễ dàng.
Yes, we are.	Vâng, chúng tôi đang có.
Looks like his chance has finally come.	Có vẻ như cơ hội của anh ta cuối cùng đã đến.
Well, there are a few things you need.	Vâng, có một số thứ bạn cần.
Both love each other.	Cả hai đều yêu nhau.
That's the law.	Đó là luật.
Your name.	Tên của bạn.
He tried his hand at this and that.	Anh ấy đã thử tay của mình vào điều này và điều kia.
Most would rather die than ever make more than one trip.	Hầu hết thà chết chứ không bao giờ thực hiện nhiều hơn một chuyến đi.
He decided not to follow.	Anh quyết định không làm theo.
There is plenty of free parking.	Có rất nhiều bãi đậu xe miễn phí.
Moreover, nothing like last year.	Hơn nữa, không có gì giống như năm ngoái.
Not everyone is so lucky.	Không phải ai cũng may mắn như vậy.
He or she decides to close the store.	Anh ấy hoặc cô ấy quyết định đóng cửa hàng.
As bad as any.	Xấu như bất kỳ.
But she didn't kill him.	Nhưng cô ấy không giết anh ta.
Buy them a wedding gift.	Mua cho họ một món quà cưới.
He doesn't take drugs.	Anh ấy không dùng ma túy.
We never saw him.	Chúng tôi không bao giờ nhìn thấy anh ta.
He has a good jump and he is very fast.	Anh ấy có một bước nhảy tốt và anh ấy rất nhanh.
I want to challenge myself.	Tôi muốn thử thách bản thân.
I like you very much.	Toi thich ban rat nhieu.
I won't tolerate it anymore.	Tôi sẽ không chịu đựng nó nữa.
Placed with her.	Được đặt với cô ấy.
What we found in the literature review here is not like this.	Những gì chúng tôi tìm thấy trong tổng quan tài liệu ở đây không phải như thế này.
You know what we want.	Bạn biết chúng tôi muốn gì.
It's a bottle.	Đó là một cái chai.
However, we are right.	Tuy nhiên, chúng tôi đúng.
If standing, step to the left, a comfortable distance.	Nếu đứng, hãy bước ra bên trái, một khoảng cách tạo cảm giác thoải mái.
Everyone talks about him.	Mọi người đều nói về anh ấy.
Both ways are dangerous.	Cả hai cách đều nguy hiểm.
It is a good experience.	Nó là một trải nghiệm tốt.
Put a drop of oil in the bottle.	Nhỏ một giọt dầu vào chai.
Fill with ice and water on top.	Đổ đầy đá và nước lên trên.
I don't have any answers.	Tôi không có bất kỳ câu trả lời nào.
This will be very difficult.	Điều này sẽ rất khó.
That's still not good enough.	Như vậy vẫn chưa đủ tốt.
It makes me think.	Nó khiến tôi nghĩ.
See me tonight.	Gặp tôi tối nay.
You're tired, yes.	Bạn mệt mỏi, vâng.
His wife gave proof the next day.	Vợ anh đã đưa ra bằng chứng vào ngày hôm sau.
But someone noticed, and they fixed it.	Nhưng ai đó đã nhận thấy, và họ đã sửa nó.
Otherwise, you can enjoy these warmth.	Nếu không, bạn có thể thưởng thức những ấm áp này.
Nothing really helped.	Không có gì thực sự giúp ích.
Bad weather or something.	Thời tiết xấu hoặc một cái gì đó.
But at least he said yes.	Nhưng ít nhất anh ấy đã nói có.
You asked me.	Bạn đã hỏi tôi.
We did nothing but hold hands.	Chúng tôi không làm gì khác hơn là nắm tay nhau.
We've helped students just like you achieve their goals and dreams.	Chúng tôi đã giúp những sinh viên giống như bạn đạt được mục tiêu và ước mơ của họ.
He could feel it, deep inside him.	Anh có thể cảm nhận được điều đó, tận sâu trong anh.
A city that used to be home, but not anymore.	Một thành phố từng là quê hương, nhưng không còn nữa.
I will not share your secrets with anyone.	Tôi sẽ không chia sẻ bí mật của bạn với bất kỳ ai.
Her father brought it home for her.	Cha cô ấy đã mang nó về nhà cho cô ấy.
Because today it's not just about air movement.	Bởi vì ngày nay nó không chỉ đơn thuần là chuyển động không khí.
It's not fair that she died.	Thật không công bằng khi cô ấy chết.
And he became a person without legal rights.	Và anh ta trở thành một người không có quyền hợp pháp.
Today was different.	Hôm nay đã khác.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
You really don't know what those questions are.	Bạn thực sự không biết những câu hỏi đó là gì.
Have few friends.	Có ít bạn bè.
This was done to make a point.	Điều này đã được thực hiện để làm cho một điểm.
It's this way.	Là lối này.
I bought it on the spot.	Tôi đã mua nó ngay tại chỗ.
His eyes were black and cold as ice.	Đôi mắt anh đen láy, trông lạnh như băng.
You do it because it holds you.	Bạn làm điều đó bởi vì nó nắm giữ bạn.
But they also do it.	Nhưng họ cũng làm điều đó.
Your man back there.	Người đàn ông của bạn trở lại đó.
Of the fifteen children born into the family, only eight survived.	Trong số mười lăm đứa trẻ được sinh ra trong gia đình, chỉ có tám đứa trẻ sống sót.
The worst part is that he was right.	Điều tồi tệ nhất là anh ấy đã đúng.
Power tests were conducted there for a long time.	Các cuộc thử nghiệm quyền lực đã được tiến hành ở đó trong một thời gian dài.
Just something to keep in mind.	Chỉ là một thứ để ghi nhớ trong đầu.
And that will certainly come.	Và điều đó chắc chắn sẽ đến.
No need to think about it.	Không cần phải nghĩ về nó.
You see in their eyes what it means.	Bạn thấy trong mắt họ nó có ý nghĩa như thế nào.
But we have some different names.	Nhưng chúng tôi có một số tên khác nhau.
They are too strong.	Họ quá mạnh mẽ.
Now go down the road.	Bây giờ hãy xuống đường.
Almost ten years have passed and things look very different.	Gần mười năm trôi qua và mọi thứ trông rất khác.
More often than not, they are not even given a thought.	Thường xuyên hơn không, họ thậm chí không được đưa ra một suy nghĩ.
I won't be able to travel with you today.	Tôi sẽ không thể đi du lịch với bạn hôm nay.
Building anything will bring up a whole new screen.	Việc xây dựng bất cứ thứ gì sẽ hiển thị một màn hình hoàn toàn mới.
It started as early as one.	Nó đã bắt đầu sớm như một.
Now off with you.	Bây giờ tắt với bạn.
He shook his head to let it go.	Anh lắc đầu cho qua chuyện.
The closer to winter, the worse it gets.	Càng gần đến mùa đông, nó càng trở nên tồi tệ hơn.
Not even my son.	Ngay cả con trai tôi cũng không.
My parents never met anyone who did these other things.	Bố mẹ tôi chưa từng gặp ai làm những việc khác này.
Then he got out of the car.	Sau đó anh ta rời khỏi xe.
And we need them quickly.	Và chúng tôi cần chúng một cách nhanh chóng.
I want to see the world.	Tôi muốn nhìn thấy thế giới.
And now there are new regulations.	Và bây giờ có những quy định mới.
This body is not worth the effort for me.	Thân máy này không đáng để tôi bỏ công sức ra.
Teams are on their way to find those girls.	Các đội đang trên đường tìm kiếm những cô gái đó.
I really just want to go up and do my thing.	Tôi thực sự chỉ muốn đi lên và làm việc của mình.
A girl's name appeared.	Tên một cô gái xuất hiện.
It's a window on the world that you control.	Đó là một cửa sổ trên thế giới mà bạn kiểm soát.
All women have known this forever.	Tất cả phụ nữ đã biết điều này mãi mãi.
Time, as he knew it, was short.	Thời gian, như anh ấy biết, thật ngắn ngủi.
They know what they're doing.	Họ biết những gì họ đang làm.
All pictures and sounds are new.	Mọi hình ảnh và âm thanh đều mới.
We include the bear.	Chúng tôi bao gồm cả con gấu.
And they hate it.	Và họ ghét điều đó.
I have seen them.	Tôi đã nhìn thấy chúng.
No more shocks.	Không còn cú sốc nào nữa.
He won't care.	Anh ấy sẽ không quan tâm.
By three-thirty, the street was quiet.	Đến ba giờ ba mươi, đường phố vắng lặng.
It has many important functions needed by the body.	Nó có nhiều chức năng quan trọng cần thiết cho cơ thể.
The total score is determined by the average score of each individual.	Tổng điểm được xác định bằng điểm trung bình của từng cá nhân.
In the end, she will do more than that.	Cuối cùng, cô ấy sẽ làm được nhiều hơn thế.
He reached out and touched her hand.	Anh đưa tay chạm vào tay cô.
Again, completely incorrect.	Một lần nữa, hoàn toàn không đúng.
Again, nothing happened.	Một lần nữa, không có gì xảy ra.
The answer is the same.	Câu trả lời là như nhau.
He could feel her weakness and hold him tight.	Anh có thể cảm thấy cô yếu đuối và giữ chặt lấy anh.
No one else seemed to notice the smell.	Không ai khác dường như nhận thấy mùi.
It will certainly help.	Chắc chắn rằng sẽ có ích.
The rain will come later, but not now.	Mưa sẽ đến muộn hơn, nhưng không phải bây giờ.
It is just natural.	Nó chỉ là tự nhiên.
The reasons for this are not known.	Những lý do cho điều này không được biết đến.
The sun is getting warm and he's ready to go.	Mặt trời đang trở nên ấm áp và anh ấy đã sẵn sàng để đi.
Think about the opposite.	Hãy nghĩ về điều ngược lại.
No se la like that.	No se la như vậy.
However, the image quality is very poor.	Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh rất kém.
Now we have two new models.	Bây giờ chúng tôi có hai mô hình mới.
I was too late.	Tôi đã quá muộn.
A representative technique is presented in detail.	Một kỹ thuật đại diện được trình bày chi tiết.
Off with you, now.	Tắt với bạn, bây giờ.
He really thinks that my little nature is special and beautiful.	Anh ấy thực sự nghĩ rằng bản chất nhỏ bé của tôi là đặc biệt và đẹp đẽ.
But she returned immediately.	Nhưng cô ấy đã trở lại ngay lập tức.
You've got the right ideas.	Bạn đã có những ý tưởng đúng đắn.
There's nowhere to go.	Không có nơi nào để đi.
Every angle is completely different.	Mọi góc đều hoàn toàn khác biệt.
But it will be here soon.	Nhưng nó sẽ sớm ở đây.
The system continues.	Hệ thống này tiếp tục.
I have a little left.	Tôi còn lại một ít.
I just love that as a concept.	Tôi chỉ thích đó như một khái niệm.
Youth needs hope.	Tuổi trẻ cần hy vọng.
Very comfortable to carry.	Rất thoải mái để mang theo.
The final model is designed after data analysis.	Mô hình cuối cùng được thiết kế sau khi phân tích dữ liệu.
They are also less expensive.	Đồng thời chúng cũng ít tốn kém hơn.
The schoolboy is survived by his mother and a younger brother.	Cậu học sinh được sống sót bởi mẹ và một em trai.
So this way he continues to work hard.	Vì vậy, cách này anh ấy tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Low lights.	Đèn thấp.
He can cut and go, or run past others.	Anh ta có thể cắt và đi, hoặc chạy qua kẻ khác.
Leap.	Bước nhảy vọt.
This is the essence and you are nothing.	Đây là bản chất và bạn không là gì cả.
He's not trying to be funny.	Anh ấy không cố gây cười.
She asks him to explain her problem.	Cô yêu cầu anh giải thích vấn đề của mình.
You could have put him on your head and he stopped.	Bạn có thể đã đặt anh ta trên đầu của mình và anh ta đã dừng lại.
Here we only comment on two technical aspects.	Ở đây chúng tôi chỉ nhận xét về hai khía cạnh kỹ thuật.
I wouldn't say there wouldn't be danger, but it would be less.	Tôi sẽ không nói rằng sẽ không có nguy hiểm, nhưng nó sẽ ít hơn.
Like father Like son.	Cha nào con nấy.
He won't talk to me.	Anh ấy sẽ không nói chuyện với tôi.
That is to offer them to the market.	Đó là cung cấp chúng cho thị trường.
Or talk to the local radio station or whatever.	Hoặc nói chuyện với đài phát thanh địa phương hoặc bất cứ điều gì.
So are his parents.	Cha mẹ anh ấy cũng vậy.
These statements are false on many levels.	Những tuyên bố này sai ở nhiều cấp độ.
Again, the simple answer is yes.	Một lần nữa, câu trả lời đơn giản là có.
If we live through this.	Nếu chúng ta sống qua điều này.
I'm sure it made his life easier.	Tôi chắc rằng nó làm cho cuộc sống của anh ấy dễ dàng hơn.
We are not interested in the land.	Chúng tôi không quan tâm đến đất đai.
She was breathing fast.	Cô ấy thở gấp.
You can guess the rest of it.	Bạn có thể đoán phần còn lại của nó.
Procedure-related complications were not observed.	Các biến chứng liên quan đến thủ tục không được quan sát thấy.
It's very funny.	Nó rất vui.
The detailed proof is left as an exercise.	Phần chứng minh chi tiết được để lại như một bài tập.
Your own opinion that they have value.	Ý kiến ​​của riêng bạn rằng chúng có giá trị.
They are presented with different game situations in an amusing manner.	Họ được trình bày với các tình huống trò chơi khác nhau một cách thích thú.
But it's there.	Nhưng nó ở đó.
I want to help you ease your pain.	Tôi muốn giúp bạn vơi đi nỗi đau của bạn.
The first property to be considered is the following.	Tài sản đầu tiên được xem xét là tài sản sau đây.
He wants to see me.	Anh ấy muốn gặp tôi.
That is not a normal situation.	Đó không phải là một tình huống bình thường.
Therefore, these patients were excluded from our analysis.	Do đó, những bệnh nhân này đã bị loại khỏi phân tích của chúng tôi.
It's too important to miss.	Nó quá quan trọng để bỏ lỡ.
I spent the morning walking through the house and thinking.	Tôi đã dành cả buổi sáng để đi bộ qua nhà và suy nghĩ.
The best thing you can do is what you did.	Điều tốt nhất bạn có thể làm là những gì bạn đã làm.
I come from far away.	Tôi đến từ rất xa.
Up an idea.	Lên một ý tưởng.
And there is a problem.	Và có một vấn đề.
This is when your brain forms new memories.	Đây là lúc bộ não của bạn hình thành những ký ức mới.
He could just tell her to delete her security questions.	Anh ta có thể chỉ bảo cô ấy xóa các câu hỏi bảo mật của cô ấy.
I need another gun.	Tôi cần một khẩu súng khác.
You don't even have to think about how to be negative.	Bạn thậm chí không phải nghĩ về việc làm thế nào để trở nên tiêu cực.
He seemed perfect when they met ten years ago.	Anh ấy dường như hoàn hảo khi họ gặp nhau mười năm trước.
The two had met before that meeting, the person said.	Cả hai đã gặp nhau trước cuộc gặp đó, người này nói.
Everyone trusts each other.	Mọi người đều tin tưởng lẫn nhau.
Anything can be out there.	Bất cứ điều gì có thể được ở ngoài đó.
Bear with her.	Chịu đựng cô ấy đi.
You must make sure that these do not happen.	Bạn phải chắc chắn rằng những điều này không xảy ra.
It's quite simple.	Nó khá đơn giản.
Everyone is looking at the floor now.	Mọi người đang nhìn vào sàn nhà bây giờ.
What do they call themselves?	Họ tự gọi mình là gì.
I like to talk.	Tôi thích nói chuyện.
You can go out and just do your thing.	Bạn có thể đi ra ngoài và chỉ làm việc của bạn.
People love to hear about the little things.	Mọi người thích nghe về những điều nhỏ nhặt.
No one knows what my dress looks like.	Không ai biết chiếc váy của tôi trông như thế nào.
They must act immediately.	Họ phải hành động ngay lập tức.
Any issue is open to debate, if there are enough supporters.	Mọi vấn đề đều được mở để tranh luận, nếu có đủ người ủng hộ.
He is not prepared.	Anh ấy không chuẩn bị.
Listen to your heart and trust your body.	Hãy lắng nghe trái tim bạn và tin tưởng vào cơ thể bạn.
The process is a bit slow at first.	Lúc đầu, quá trình này hơi chậm.
A few more seconds and she could have done it.	Một vài giây nữa và cô ấy có thể đã làm được.
His face turned red now.	Mặt anh giờ đã trở nên đỏ bừng.
And we didn't have that time.	Và chúng tôi đã không có thời gian đó.
I give a lot of credit to them.	Tôi cung cấp rất nhiều tín dụng cho họ.
You may have a problem.	Bạn có thể gặp vấn đề.
He certainly took his time up here.	Anh ấy chắc chắn đã dành thời gian của mình để lên đây.
I was born with one eye.	Tôi được sinh ra với một đôi mắt.
And you really have to pay attention to words.	Và bạn thực sự phải chú ý đến lời nói.
My influence is the former.	Ảnh hưởng của tôi là trước đây.
There are no cars in sight.	Không có chiếc xe nào trong tầm nhìn.
And they will do the same to me.	Và họ cũng sẽ làm như vậy với tôi.
No appeal was made from that decision.	Không có kháng nghị nào được thực hiện từ quyết định đó.
The idea has been accepted.	Ý tưởng đã được chấp nhận.
It's too bad.	Thật quá tệ.
Yes, in a town in the countryside.	Có, ở một thị trấn ở một vùng quê.
But he is not far to come.	Nhưng anh ấy không còn xa để đến.
I feel it.	Tôi cảm thấy nó.
He told himself he was an old man.	Anh tự nhủ mình là một ông già.
However, cellular changes may develop without direct contact with tumor cells.	Tuy nhiên, những thay đổi tế bào có thể phát triển không tiếp xúc trực tiếp với các tế bào khối u.
This is the actual way.	Đây là cách thực tế.
I hate working.	Tôi ghét làm việc.
He has size and speed.	Anh ta có kích thước và tốc độ.
And he's taking this seriously.	Và anh ấy đang xem xét điều này một cách nghiêm túc.
Not hold.	Không giữ.
Take an art class.	Tham gia một lớp học nghệ thuật.
I will be out most of the day.	Tôi sẽ ra ngoài hầu hết ngày hôm nay.
It made me cry non-stop.	Nó khiến tôi không ngừng khóc.
He didn't take the wrong side in that fight.	Anh ấy đã không đứng về phía sai trong cuộc chiến đó.
You have left your town in search of food.	Bạn đã rời thị trấn của mình để tìm kiếm thức ăn.
There is no good reason to have statuses like this.	Không có lý do chính đáng để có những trạng thái như thế này.
They appreciate it.	Họ đánh giá cao nó.
Cat.	Con mèo.
Our results suggest that this pattern has occurred.	Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng mô hình này đã xảy ra.
And another one.	Và một cái khác.
The students will be younger.	Các sinh viên sẽ trẻ hơn.
Some make for better reading than others.	Một số làm cho việc đọc tốt hơn những người khác.
It was just an accident.	Đó chỉ là một tai nạn.
You never know how they will end.	Bạn không bao giờ biết được chúng sẽ kết thúc như thế nào.
Take home before us.	Mang về nhà trước khi chúng tôi.
I didn't even tell anyone.	Tôi thậm chí đã không nói với bất kỳ ai.
I have told you stories.	Tôi đã kể cho bạn nghe những câu chuyện.
The dog was killed.	Con chó đã bị giết.
This is not entirely true.	Điều này không hoàn toàn đúng.
When he walked, he chose his own path.	Khi anh ấy đi bộ, anh ấy đã chọn con đường của riêng mình.
Data were compared with healthy controls.	Dữ liệu được so sánh với các đối chứng lành mạnh.
It's big and open.	Nó lớn và mở.
And they don't come without a price.	Và họ không đến mà không có giá.
Date is just one side.	Ngày chỉ là một phía.
Get to know them before you meet them!.	Làm quen với họ trước khi bạn gặp họ !.
Make people worry.	Làm mọi người lo lắng.
He said he would pay immediately after selling it.	Anh ta nói rằng anh ta sẽ trả tiền ngay sau khi bán nó.
He won't be there.	Anh ấy sẽ không ở đó.
That's what happened to those who died and returned.	Đó là những gì đã xảy ra với những người đã chết và trở về.
People from all walks of life.	Mọi người trong mọi tầng lớp của xã hội.
Big eyes.	Đôi mắt to.
It was a good day for it.	Đó là một ngày tốt cho nó.
To think about what to say to his son.	Để nghĩ về những gì để nói với con trai của mình.
In a week just practice that one step.	Trong một tuần chỉ cần thực hành một bước đó.
This should also be done here.	Điều này cũng nên được thực hiện ở đây.
You'll know it's done by color.	Bạn sẽ biết nó được thực hiện bởi màu sắc.
That is not cool.	Đó không phải là mát mẻ.
Please share our data and tell everyone.	Hãy chia sẻ dữ liệu của chúng tôi và nói với mọi người.
Never had a family.	Chưa từng có gia đình.
To this day, they haven't.	Cho đến ngày nay, họ đã không.
She will focus on her career.	Cô ấy sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình.
I need to help my team.	Tôi cần giúp đỡ nhóm của mình.
He saw it rise.	Anh ấy đã thấy nó trỗi dậy.
They hit me in the leg.	Họ đánh tôi vào chân.
Make your choice today.	Hãy lựa chọn ngay hôm nay.
Get your tools ready.	Chuẩn bị sẵn sàng các công cụ của bạn.
Has been met.	Đã được đáp ứng.
I used them every day.	Tôi đã sử dụng chúng hàng ngày.
But it is not set in stone.	Nhưng nó không được đặt trong đá.
It would have her name in the title if so.	Nó sẽ có tên của cô ấy trong tiêu đề nếu vậy.
The impact is immediate.	Tác động là ngay lập tức.
Be someone who looks at the positive side of situations.	Hãy là người nhìn vào khía cạnh tích cực của các tình huống.
That's really why you get sick in the first place.	Đó thực sự là lý do tại sao bạn bị bệnh ngay từ đầu.
You know those.	Bạn biết những cái đó.
In addition, the defendant did not object to the instructions given.	Ngoài ra, bị cáo không phản đối các hướng dẫn được đưa ra.
The ball seems to take forever to come down.	Quả bóng dường như mất vĩnh viễn để đi xuống.
This book reports and evaluates such a work.	Cuốn sách này báo cáo và đánh giá một bộ phận công việc như vậy.
I can't back down just because he's upset.	Tôi không thể lùi bước chỉ vì anh ấy khó chịu.
We can't drive across the bridge without thinking about it.	Chúng tôi không thể lái xe qua cầu mà không nghĩ về nó.
In fact, our services were never requested.	Trên thực tế, các dịch vụ của chúng tôi không bao giờ được yêu cầu.
Women want to be her, men want to be with her.	Phụ nữ muốn trở thành cô ấy, đàn ông muốn ở bên cô ấy.
It takes place in dry weather conditions.	Nó diễn ra trong điều kiện thời tiết khô ráo.
I was put in that position.	Tôi đã được đặt vào vị trí đó.
And everywhere else.	Và mọi nơi khác.
And of course it's for me.	Và tất nhiên nó là dành cho tôi.
I knew this would be my opportunity to submit.	Tôi biết đây sẽ là cơ hội để tôi gửi.
Then he exposes her and says things that are not true.	Sau đó anh ta lật tẩy cô và nói những điều không đúng sự thật.
Definitely need some work here.	Chắc chắn cần một số công việc ở đây.
It's completely free and only takes a few seconds.	Nó hoàn toàn miễn phí và chỉ mất vài giây.
In the end you find that you are really fat.	Cuối cùng bạn thấy rằng bạn thực sự béo.
Mom hasn't had a date yet.	Mẹ vẫn chưa có một cuộc hẹn hò nào.
They are user mode.	Chúng là chế độ người dùng.
Therefore, the court may not adjudicate actual matters.	Do đó, tòa án có thể không xét xử các vấn đề thực tế.
We have a lot to do in the morning.	Chúng ta có rất nhiều việc phải làm vào buổi sáng.
Some worry about the possible consequences for themselves and their families.	Một số lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra đối với bản thân và gia đình của họ.
He is quite interested.	Anh ấy khá quan tâm.
In fact, it helps her do her job well.	Thực ra, nó giúp cô ấy làm tốt công việc của mình.
But there is no immediate effect.	Nhưng chưa có hiệu quả tức thì.
You carry your little chair everywhere you can go to higher places.	Bạn mang theo chiếc ghế nhỏ của mình ở khắp mọi nơi bạn có thể để đến những nơi cao hơn.
She asked me why I looked so sad.	Cô hỏi sao trông em buồn thế.
It looks like one of those games.	Nó trông giống như một trong những trò chơi đó.
Accept it as it is.	Chấp nhận điều đó như nó vốn có.
In a way, a full band takes that away.	Theo một cách nào đó, một ban nhạc đầy đủ sẽ lấy đi điều đó.
He intended to change the past.	Anh đã có ý định thay đổi quá khứ.
They are still good friends.	Họ vẫn là bạn tốt của nhau.
She is exactly the right person.	Cô ấy chính xác là người phù hợp.
Increase the speed a bit and this is the top speed again.	Tăng tốc độ lên một chút và đây lại là tốc độ tối đa.
He will be whatever value he is at the time.	Anh ta sẽ là bất cứ giá trị nào anh ta đang có vào thời điểm đó.
It's getting closer and closer.	Nó ngày càng gần hơn.
Sensational pleasure is the life goal of such a person.	Niềm vui cảm giác là mục tiêu sống của một người như vậy.
Very quick service with friendly nature.	Dịch vụ rất nhanh chóng với bản chất thân thiện.
It tells a story.	Nó kể một câu chuyện.
You won't do it a year later.	Bạn sẽ không làm điều đó một năm sau đó.
You and your people will be back.	Bạn và những người của bạn sẽ trở lại.
Step up and take control.	Bước lên và nắm quyền kiểm soát.
That confidence in turn generates desire and effort.	Sự tự tin đó đến lượt nó sẽ sản sinh ra ham muốn và nỗ lực.
We have similar, albeit more advanced, technology.	Chúng tôi có công nghệ tương tự, mặc dù tiên tiến hơn.
They were here.	Họ đã ở đây.
The lead single is the title track.	Đĩa đơn chính là ca khúc chủ đề.
But she didn't expect that he would choose her.	Nhưng cô không ngờ rằng anh sẽ chọn cô.
Not only the only solution, but also the best solution.	Không chỉ là giải pháp duy nhất, mà còn là giải pháp tốt nhất.
This is their strength.	Đây là thế mạnh của họ.
I say thank you.	Tôi nói cảm ơn bạn.
I play it by ear.	Tôi chơi nó bằng tai.
So that would protect the other defendant he represents.	Vì vậy, điều đó sẽ bảo vệ bị cáo khác mà anh ta đại diện.
I wonder what memory he might have in him.	Tôi tự hỏi anh ấy có thể có ký ức gì trong anh ấy.
It simply takes the best photos possible on the phone.	Nó chỉ đơn giản là chụp những bức ảnh đẹp nhất có thể trên điện thoại.
Continue talking to him.	Tiếp tục nói chuyện với anh ấy.
It may take me a few days to get you out.	Tôi có thể mất một vài ngày để đưa bạn ra ngoài.
It's easy to see why this should be the case.	Thật dễ dàng để thấy tại sao điều này phải như vậy.
I like the later.	Tôi thích càng về sau.
They need to share stories and experience reactions.	Họ cần chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm phản ứng.
Why, I don't know.	Tại sao, anh không biết.
What! 	Gì!
she will cry.	cô ấy sẽ khóc.
Silence, it appears, is not opposed to sound.	Sự im lặng, nó xuất hiện, không đối lập với âm thanh.
There is no sign that my sister is still inside her body.	Không có dấu hiệu nào cho thấy em gái tôi vẫn còn bên trong cơ thể cô ấy.
We locked the door.	Chúng tôi đã khóa cửa.
We became their first customer for it.	Chúng tôi đã trở thành khách hàng đầu tiên của họ cho nó.
It is similar here.	Nó cũng tương tự ở đây.
So we have to start now.	Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ.
The very next evening was set for the effort.	Ngay tối hôm sau đã được ấn định cho nỗ lực.
I didn't ask him.	Tôi không hỏi anh ấy.
Another stage gives an error.	Giai đoạn khác báo lỗi.
Two daughters.	Hai đứa con gái.
The third layer is the network layer.	Lớp thứ ba là lớp mạng.
There are some interesting.	Có một số thú vị.
Seems like a good deal to him.	Có vẻ như là một thỏa thuận tốt với anh ta.
It's pretty simple and only takes a few minutes.	Nó khá đơn giản và chỉ mất vài phút.
He didn't care what the hell happened to any of us.	Anh ấy không quan tâm đến chuyện chết tiệt nào đã xảy ra với bất kỳ ai trong chúng tôi.
Problem, anger management.	Vấn đề, quản lý sự tức giận.
We agree with that conclusion.	Chúng tôi đồng ý với kết luận đó.
After an hour, there is a signboard on the left side.	Sau một giờ, có một bảng chỉ dẫn ở phía bên trái.
This guy can.	Anh chàng này có thể.
A really long hike.	Một chuyến đi bộ thực sự dài.
After the age of ten, his career was over.	Sau mười tuổi, sự nghiệp của nó đã kết thúc.
That's what's in front of you now.	Đó là những gì ở phía trước của bạn bây giờ.
A friend of mine doesn't like women but likes men.	Một người bạn của tôi không thích phụ nữ mà thích đàn ông.
This is a difficult but necessary task.	Đây là một nhiệm vụ khó khăn nhưng cần thiết.
Data are based on four independent experiments.	Dữ liệu dựa trên bốn thí nghiệm độc lập.
Give it to her.	Đưa nó cho cô ấy.
The whole process is repeated twice.	Toàn bộ quá trình được lặp lại hai lần.
Unfortunately, these plans will also have to be put on hold for now.	Thật không may, những kế hoạch này bây giờ cũng sẽ phải tạm dừng.
We guarantee to give you the best options.	Chúng tôi đảm bảo cung cấp cho bạn những lựa chọn tốt nhất.
I hate me.	Tôi ghét tôi.
Two different methods were used.	Hai phương pháp khác nhau đã được sử dụng.
I'm trying to find a way to go.	Tôi đang cố gắng tìm một con đường để đi.
Among each of these important examples can be given from history.	Trong số mỗi ví dụ quan trọng này có thể được đưa ra từ lịch sử.
I've seen it once or twice.	Tôi đã nhìn thấy nó một hoặc hai lần.
There are three different types.	Có ba loại khác nhau.
Much of this will start with your choice of medium.	Phần lớn điều này sẽ bắt đầu với sự lựa chọn của bạn về phương tiện.
And this is the internet.	Và đây là internet.
I used to do many things and not finish them.	Tôi đã từng làm nhiều việc và không hoàn thành chúng.
We are now one of the largest in the state.	Bây giờ chúng tôi là một trong những khu vực lớn nhất của tiểu bang.
She died within hours.	Cô ấy chết trong vòng vài giờ.
She is really a good thing for me.	Cô ấy thực sự là một điều tốt cho tôi.
That never happened.	Điều đó không bao giờ xảy ra.
Private killing is murder.	Giết riêng là giết người.
The current date value is displayed for comparison purposes.	Giá trị ngày hiện tại được hiển thị cho mục đích so sánh.
He feels comfortable.	Anh ấy thấy thoải mái.
Damn, that's my line.	Chết tiệt, đó là dòng của tôi.
They look for companies that are doing well.	Họ tìm kiếm những công ty đang hoạt động tốt.
She walks with her hands behind her back.	Cô ấy đi với hai tay sau lưng.
This time, however, we performed five short plays written by students.	Tuy nhiên, lần này, chúng tôi biểu diễn năm vở kịch ngắn do học sinh viết.
Very rarely did she do anything too personal for him.	Rất hiếm khi cô làm bất cứ điều gì quá riêng tư cho anh.
It was about time they caught up.	Đó là khoảng thời gian họ bắt kịp.
We will need to use .	Chúng tôi sẽ cần sử dụng.
Explain the importance of these two lines.	Giải thích tầm quan trọng của hai dòng này.
There's a player in the game that he really can't stand.	Có một người chơi trong trò chơi mà anh ấy thực sự không thể đứng vững.
Every song is a new experience.	Mỗi bài hát là một trải nghiệm mới.
Obviously he was wrong.	Rõ ràng là anh đã sai.
I like it that way.	Tôi thích nó theo cách đó.
He only has a few seconds.	Anh ta chỉ có vài giây.
When everything calms down.	Khi mọi thứ lắng xuống.
He said we hurt, so let's hurt together.	Anh ấy nói chúng ta đau, vì vậy hãy cùng đau.
But everyone can tell what's going on.	Nhưng mọi người đều có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
This is essential.	Đây là điều cần thiết.
They saved themselves for that game.	Họ đã tự cứu mình cho trò chơi đó.
This means the world to me.	Điều này có nghĩa là thế giới đối với tôi.
Weak, but better.	Yếu, nhưng tốt hơn.
Good, honest, hardworking.	Tốt, trung thực, chăm chỉ.
So she gets out.	Vì vậy, cô ấy được ra ngoài.
That card means a lot to me.	Tấm thẻ đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
These moments pass quickly.	Những khoảnh khắc này trôi qua nhanh chóng.
However, know that there is nothing to fear.	Tuy nhiên, hãy biết rằng không có gì phải sợ.
His face showed nothing.	Mặt anh ta không biểu lộ gì.
Yes, you are probably at the front of the room.	Có, bạn có thể đang ở phía trước của căn phòng.
Performance-only instances in one language were reported not included.	Các trường hợp chỉ có hiệu suất bằng một ngôn ngữ đã được báo cáo không được bao gồm.
But they didn't go on for long.	Nhưng họ không tiếp tục được lâu.
They returned a week later.	Họ quay lại một tuần sau đó.
She has two or three children.	Cô ấy có hai hoặc ba đứa con.
Give him a chance to show you he's changed.	Hãy cho anh ấy cơ hội để cho bạn thấy anh ấy đã thay đổi.
You miss moments.	Bạn bỏ lỡ những khoảnh khắc.
It worked.	Nó đã làm việc.
Perhaps there is some truth to this explanation.	Có lẽ có một số sự thật cho lời giải thích này.
But we know the outcome.	Nhưng chúng tôi biết kết quả.
Her body is speaking to her.	Cơ thể của cô ấy đang nói với cô ấy.
The first time he was right.	Lần đầu tiên anh ấy đã đúng.
I will have a letter to you in the morning.	Tôi sẽ có thư cho bạn vào buổi sáng.
We are not opposed to discussing this issue.	Chúng tôi không phản đối thảo luận về vấn đề này.
For useful discussions.	Để có những cuộc thảo luận hữu ích.
I want more than what I have.	Tôi muốn nhiều hơn những gì tôi có.
Now it might even be at the top.	Bây giờ nó thậm chí có thể ở trên cùng.
They can hardly believe it.	Họ khó có thể tin được.
My end.	Sự kết thúc của tôi.
I've also never had any experience since.	Tôi cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm kể từ đó.
They practiced until they were ready to come down, but they kept going.	Họ luyện tập cho đến khi sẵn sàng hạ xuống, nhưng họ vẫn tiếp tục.
And oh, the sun on her skin is so beautiful.	Và ôi, ánh nắng trên da cô ấy thật tuyệt.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
Two other girls were in it.	Hai cô gái khác đã ở trong đó.
I hang around at home.	Tôi loanh quanh ở nhà.
It's fun and funny.	Thật là vui và hài hước.
I love my dog.	Tôi yêu con chó của tôi.
There is only one way to save our friend.	Chỉ có một cách để cứu bạn của chúng ta.
You'll love this, it's pretty funny.	Bạn sẽ thích điều này, nó khá buồn cười.
I like it!.	Tôi thích nó!.
She used to work for you.	Cô ấy đã từng làm việc cho bạn.
Just like he had.	Cũng như anh ấy đã có.
But in that history, new relationships can be built.	Nhưng trong lịch sử đó, những mối quan hệ mới có thể được xây dựng.
Most of the year, spring is quiet.	Phần lớn thời gian trong năm, mùa xuân yên tĩnh.
The market is simply too small.	Thị trường chỉ đơn giản là quá nhỏ.
We had this wonderful room with flowers.	Chúng tôi đã có căn phòng tuyệt vời này với hoa.
To test the defendant.	Để thử bị cáo.
It doesn't feel right.	Nó không cảm thấy đúng.
No one seems to have missed either of them.	Dường như không ai bỏ sót một trong hai người.
We can find them.	Chúng tôi có thể tìm thấy chúng.
I know you want to save the world.	Tôi biết bạn muốn cứu thế giới.
You should listen to that part of the interview.	Bạn nên nghe phần đó của cuộc phỏng vấn.
The healthcare system is broken.	Hệ thống chăm sóc sức khỏe bị hỏng.
However, my opinion has changed.	Tuy nhiên, quan điểm của tôi đã thay đổi.
It set me up for a date again.	Nó thiết lập cho tôi một ngày một lần nữa.
Everything is normal when it happens.	Mọi thứ đều bình thường khi nó xảy ra.
He has a lot of people to take care of him.	Anh ấy có rất nhiều người để chăm sóc anh ấy.
Then you will come live with us.	Sau đó, bạn sẽ đến sống với chúng tôi.
She is her own person.	Cô ấy là người của chính mình.
It's been there for quite some time.	Nó đã ở đó khá lâu rồi.
Ten minutes later, two more men arrived.	Mười phút sau, hai người đàn ông nữa đến.
That's what my friend likes to say.	Đó là những gì bạn tôi thích nói.
They cut us off completely.	Họ đã cắt đứt hoàn toàn với chúng tôi.
Stir around and let brown.	Khuấy xung quanh và để cho màu nâu.
I look over at her, and we close our eyes.	Tôi nhìn về phía cô ấy, và chúng tôi nhắm mắt vào nhau.
That is only related to the code.	Điều đó chỉ liên quan đến mã.
If this, do it.	Nếu điều này, hãy làm điều đó.
Continue cooking until the mixture boils.	Tiếp tục nấu cho đến khi hỗn hợp sôi.
Read ahead online to make an informed decision.	Đọc trước trực tuyến để đưa ra quyết định sáng suốt.
Some take a little more time and energy to put together.	Một số mất thêm một chút thời gian và năng lượng để tập hợp lại với nhau.
The others she says are just for the money.	Những người khác mà cô ấy nói là chỉ vì tiền.
I think this is a big money fight, and that's it.	Tôi nghĩ đây là một cuộc chiến tiền bạc lớn, và chỉ có thế.
But it's not that simple.	Nhưng nó không đơn giản như vậy.
There is both too much and too little.	Có cả quá nhiều và quá ít.
Then we went.	Sau đó, chúng tôi đã đi.
In their context, a simple yes or no answer is not enough.	Trong bối cảnh của họ, một câu trả lời có hoặc không đơn giản là không đủ.
Did she think it would be like this in the beginning.	Cô ấy có nghĩ khi bắt đầu mọi chuyện sẽ như thế này không.
He was then asked to stand up.	Sau đó anh ta được yêu cầu đứng dậy.
I noticed a sign.	Tôi nhận thấy một dấu hiệu.
It came together too quickly.	Nó đến với nhau quá nhanh.
Our next thing.	Điều tiếp theo của chúng tôi.
Check and give to your city.	Kiểm tra và cung cấp cho thành phố của bạn.
I know it sounds hard to believe, but it's possible.	Tôi biết rằng nó có vẻ khó tin, nhưng nó có thể.
We took it on the road, and it worked.	Chúng tôi đã mang nó trên đường, và nó đã hoạt động.
We must act in the world to survive.	Chúng ta phải hành động trên thế giới để tồn tại.
The space has never become another bar.	Không gian chưa bao giờ trở thành một quán khác.
I spent some time.	Tôi đã dành một chút thời gian.
All participants who provided informed written consent to participate in the study.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo để tham gia vào nghiên cứu.
He merely describes what happens and then what comes out.	Anh ấy chỉ đơn thuần mô tả những gì diễn ra và sau đó những gì xuất hiện.
Everyone is at risk.	Mọi người đều có nguy cơ.
Use the tool provided from your distribution.	Sử dụng công cụ được cung cấp từ bản phân phối của bạn.
Cute boy.	Con trai dễ yêu.
The right person will listen to them, what they have to say.	Người phù hợp sẽ lắng nghe họ, những điều họ nói.
It came from my parents and their parents before them.	Nó đến từ cha mẹ tôi và cha mẹ của họ trước họ.
He also has a good eye.	Anh ấy cũng có một con mắt tốt.
There's no point in fighting them.	Không có ích lợi gì khi chiến đấu với họ.
They are not in the business of selling.	Họ không kinh doanh bán hàng.
I've never heard of it.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó.
But it did the opposite.	Nhưng nó đã làm ngược lại.
The first is his own face.	Đầu tiên là mặt của chính anh ta.
I will die and end it.	Tôi sẽ chết và kết thúc nó.
Get him out of the building.	Đưa anh ta ra khỏi tòa nhà.
The battle to keep the flowers continues.	Cuộc chiến để giữ những bông hoa vẫn tiếp tục.
But it faces challenges.	Nhưng nó phải đối mặt với những thách thức.
Give a rule to a person and you remove the thought.	Đưa ra một quy tắc cho một người và bạn loại bỏ suy nghĩ.
If he really wants to, he can do it doubly.	Nếu anh ấy thực sự muốn, anh ấy có thể làm được điều đó gấp đôi.
You can have more debate about.	Bạn có thể có thêm cuộc tranh luận về.
A good work.	Một tác phẩm tốt.
We will talk about our lives and laugh.	Chúng tôi sẽ nói về cuộc sống của chúng tôi và cười.
As if there were other options.	Như thể có những lựa chọn khác.
He really wants to be with her.	Anh ấy thực sự muốn ở bên cô ấy.
She breathed slowly and easily in her composure.	Cô thở chậm và dễ dàng trong sự bình tĩnh.
So it can be hard to test the image.	Vì vậy, nó có thể khó để kiểm tra hình ảnh.
This time is different.	Lần này là khác nhau.
Fall for the mouth instead of reality.	Rơi cho miệng thay vì thực tế.
So this is the first step.	Vì vậy, đây là bước đầu tiên.
Fun stuff, too.	Những thứ vui nhộn, quá.
He could never catch up.	Anh ấy không bao giờ có thể bắt kịp.
They don't seem to have been there before.	Họ dường như đã không ở đó trước đây.
You don't have to be with her.	Anh không cần phải ở bên cô.
Notice that we need to choose the window size and steps.	Lưu ý rằng chúng ta cần chọn kích thước cửa sổ và các bước.
You have parents do it with their children.	Bạn có cha mẹ làm điều đó với con cái của họ.
There is a lot of research on cancer in particular.	Có rất nhiều nghiên cứu về bệnh ung thư nói riêng.
But they are just stories.	Nhưng chúng chỉ là những câu chuyện.
That's what.	Đó là những gì.
And your suggestion is a good one.	Và đề nghị của bạn là một loại tốt.
You are putting words in his mouth.	Bạn đang đưa lời nói vào miệng anh ta.
I only drive into town four times in a day.	Tôi chỉ lái xe vào thị trấn bốn lần trong một ngày.
Pretty lost here.	Khá lạc lõng ở đây.
What a story they had to tell back home.	Thật là một câu chuyện mà họ phải kể lại ở quê nhà.
Brothers, when they stop you, forget who you are.	Hỡi anh em, khi họ ngăn cản bạn, hãy quên bạn là ai.
This result is false, as shown below.	Kết quả này là sai, như hình dưới đây.
Orders are orders.	Đơn đặt hàng là đơn đặt hàng.
One small step at a time.	Từng bước nhỏ tại một thời điểm.
You have the right to choose.	Bạn có quyền lựa chọn.
That leaves a mark on a man.	Điều đó để lại dấu ấn cho một người đàn ông.
Twenty minutes will be time to make coffee.	Hai mươi phút nữa sẽ đến lúc pha cà phê.
Again, however, things are not so simple.	Tuy nhiên, một lần nữa, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Two mechanisms have been proposed to account for this movement.	Hai cơ chế đã được đề xuất để giải thích cho sự chuyển động này.
Thank you for your warm welcome.	Cảm ơn bạn đã chào đón nồng nhiệt của bạn.
They are in love.	Họ đang yêu nhau.
I think you will be pleased to meet him.	Tôi nghĩ bạn sẽ hài lòng khi gặp anh ấy.
I can't imagine how it ended up down there.	Tôi không thể tưởng tượng làm thế nào nó kết thúc ở dưới đó.
Is there any way to get from here to there.	Có bất kỳ cách nào để di chuyển từ đây đến đó.
Tell people to try their best not to judge anything.	Nói với mọi người rằng hãy cố gắng hết sức để đừng phán xét bất cứ điều gì.
I feel comfortable about that.	Tôi cảm thấy thoải mái về điều đó.
It's something they want.	Đó là một cái gì đó họ muốn.
Not enough energy.	Không đủ năng lượng.
That really doesn't make any sense.	Điều đó thực sự không có ý nghĩa.
There must be a reason for this coverage.	Phải có một lý do cho bảo hiểm này.
I am doing better every day.	Tôi đang làm tốt hơn mỗi ngày.
We clear the screen.	Chúng tôi xóa màn hình.
I tried, believe me.	Tôi đã cố gắng, tin tôi đi.
Not too fast, not too slow.	Không quá nhanh, không quá chậm.
And it helps special teams because of the position of the field.	Và nó giúp các đội đặc biệt vì vị trí của lĩnh vực này.
Looks like everyone has been waiting for this.	Có vẻ như mọi người đã chờ đợi điều này.
And they worked.	Và họ đã làm việc.
That is obvious and will never change.	Đó là điều hiển nhiên và sẽ không bao giờ thay đổi.
Drink one more glass.	Uống thêm một ly nữa.
She went outside and looked up.	Cô ấy đi ra ngoài và nhìn lên.
This is a secret.	Đó là một bí mật.
Just try it out.	Chỉ cần thử nó ra.
She has no one else in this world.	Cô ấy không có ai khác trên thế giới này.
I am simply telling you to talk to people.	Tôi chỉ đơn giản là nói với bạn để nói chuyện với mọi người.
My father took me away.	Bố tôi bắt tôi đi.
I don't care how old he is.	Tôi không quan tâm anh ta bao nhiêu tuổi.
Then we decided to use them as our main reference.	Sau đó, chúng tôi quyết định sử dụng chúng làm tài liệu tham khảo chính của chúng tôi.
He listens but does not listen.	Anh nghe mà không nghe.
Or want to do.	Hoặc muốn làm.
Sometimes she even likes it.	Đôi khi cô ấy thậm chí còn thích nó.
Very few people have even tried.	Rất ít người thậm chí đã thử.
Or someone else.	Hoặc ai đó khác.
His chest felt tight.	Ngực anh như thắt lại.
With that, everything fell into place.	Với điều đó, mọi thứ đã rơi vào đúng vị trí.
Don't leave it to chance.	Đừng phó mặc cho may rủi.
They find it difficult to understand and accept.	Họ cảm thấy điều đó thật khó hiểu và khó chấp nhận.
My answer is this.	Câu trả lời của tôi là thế này.
Standing there, a half-smile on his lips.	Đứng đó, nụ cười nửa miệng trên môi.
Send it right to your office.	Gửi ngay đến văn phòng của bạn.
Stay strong, son.	Cố lên con trai.
, when they went to bed.	, khi họ đã đi ngủ.
Even the key.	Ngay cả chìa khóa.
He couldn't get her fast enough.	Anh không thể có được cô ấy đủ nhanh.
I absolutely love him thank you so much!!.	Tôi hoàn toàn yêu anh ấy cảm ơn bạn rất nhiều !!.
I will definitely read it again.	Tôi chắc chắn sẽ đọc nó một lần nữa.
They are not necessary.	Chúng không cần thiết.
Of course we can't do anything of this sort.	Tất nhiên chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì thuộc loại này.
The specific blood cells don't matter.	Các tế bào máu cụ thể không quan trọng.
My hands are locked around the glass.	Tay tôi bị khóa quanh kính.
Plane taking off.	Máy bay cất cánh.
It never let me down once.	Nó không bao giờ làm tôi thất vọng một lần.
If he wasn't here, she wouldn't even ask half the time.	Nếu anh ấy không ở đây, cô ấy thậm chí không hỏi nửa thời gian.
The overall survival of these two groups was analyzed.	Sự sống sót tổng thể của hai nhóm này đã được phân tích.
But you can make them a reality.	Nhưng bạn có thể biến chúng thành hiện thực.
Instead, I asked her to turn off the television.	Thay vào đó, tôi yêu cầu cô ấy tắt ti vi.
Better understood, better tested, better supported by evidence.	Được hiểu rõ hơn, được kiểm tra tốt hơn, được hỗ trợ tốt hơn bởi các bằng chứng.
He sat down.	Anh ta ngồi xuống.
The dead included many children.	Người chết bao gồm nhiều trẻ em.
Therefore, the approach should be the same.	Do đó, cách tiếp cận phải giống nhau.
You support the work of the church.	Bạn ủng hộ công việc của nhà thờ.
Sometimes four or five times a week.	Đôi khi bốn hoặc năm lần một tuần.
He went back to bed in my room.	Anh ấy trở lại giường trong phòng của tôi.
It is very helpful to have someone to talk to.	Sẽ rất hữu ích khi có người để nói chuyện.
I really hope that you can understand me without asking anything.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn có thể hiểu tôi nếu không hỏi bất cứ điều gì.
Or not, it's up to you.	Hoặc không, tùy thuộc vào bạn.
Others have come and helped them at home.	Những người khác đã đến và giúp họ ở nhà.
In addition, an overall advantage of living organisms was observed in both experiments.	Ngoài ra, lợi thế tổng thể của các sinh vật sống đã được quan sát thấy trong cả hai thí nghiệm.
They want money, she thought.	Họ muốn tiền, cô nghĩ.
I am a mature woman.	Tôi la một ngươi phụ nư trưởng thanh.
Others acted unexpectedly.	Những người khác hành động bất ngờ.
These days, don't ask players.	Những ngày này, đừng hỏi người chơi.
Everything has disappeared.	Mọi thứ đã biến mất.
Five cases were collected.	Năm trường hợp đã được thu thập.
That's a really cool idea.	Thật là một ý tưởng hay.
They never work.	Chúng không bao giờ hoạt động.
I think we need more love in the world.	Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều tình yêu hơn trên thế giới.
We had a lot of rain and the ground was soft.	Chúng tôi đã có rất nhiều mưa và mặt đất mềm.
Same for the past two years.	Hai năm qua cũng vậy.
I found a family, a family found me.	Tôi đã tìm thấy một gia đình, một gia đình đã tìm thấy tôi.
No significant changes have been made since then.	Không có thay đổi đáng kể nào được thực hiện kể từ đó.
And you didn't care about others.	Và bạn đã không quan tâm đến người khác.
Well, not really.	Chà, không hẳn đâu.
Better not to forget that.	Tốt hơn là đừng quên điều đó.
This will help you practice with less pressure.	Điều này sẽ giúp bạn luyện tập với ít áp lực hơn.
He's a tough guy.	Anh ấy là người cứng rắn.
We're finally bringing our boys home.	Cuối cùng chúng tôi cũng sẽ đưa các cậu bé của mình về nhà.
Talking nonsense.	Nói vớ vẩn.
That really means a lot to me.	Điều đó thực sự có ý nghĩa nhiều với tôi.
This in itself is not a big deal.	Điều này tự nó không phải là vấn đề lớn.
She tried to save him.	Cô đã cố gắng cứu anh ta.
You see only so many resources and so many groups of people.	Bạn thấy chỉ có rất nhiều tài nguyên và rất nhiều nhóm người.
This it has the power to do.	Điều này nó có sức mạnh để làm.
I have seen her.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy.
Customers were confused.	Khách hàng đã bối rối.
When to eat.	Khi nào ăn.
In education.	Trong giáo dục.
The result is unknown.	Kết quả là không rõ.
Both are pretty solid.	Cả hai đều khá chắc chắn.
I hate going out.	Tôi ghét đi chơi.
So we stayed.	Vì vậy, chúng tôi đã ở lại.
Please share your feedback and views in the comments section.	Hãy chia sẻ phản hồi và quan điểm của bạn trong phần bình luận.
It's not something we've ever really considered.	Đó không phải là thứ mà chúng tôi đã từng thực sự xem xét.
All these other people want to get rid of it.	Tất cả những người khác này đều muốn thoát khỏi nó.
Everyone who knows her knows the truth.	Tất cả những ai biết cô ấy đều biết sự thật.
There is no way we can deal with so many people.	Không có cách nào chúng tôi có thể đối phó với nhiều người như vậy.
At his neck.	Tại cổ của mình.
It can make for a very interesting relationship.	Nó có thể tạo nên một mối quan hệ rất thú vị.
We love them, there are two of them.	Chúng tôi yêu chúng, có hai trong số đó.
It is a form of control in and of itself.	Đó là một hình thức kiểm soát trong và của chính nó.
We need each other.	Chúng ta cần nhau.
Yes, something happened.	Vâng, một cái gì đó đã xảy ra.
But if you do nothing, there will be no results.	Nhưng nếu bạn không làm gì, sẽ không có kết quả.
A few days later, the man returned to the bar.	Vài ngày sau, người đàn ông quay lại quán bar.
You haven't met anyone yet.	Bạn vẫn chưa gặp người nào.
I was having trouble keeping track of myself.	Tôi đã gặp khó khăn trong việc theo dõi bản thân.
He asked me about a few things.	Anh ấy hỏi tôi về một số điều.
Yes.	Đúng là như vậy.
Or, you can go for it.	Hoặc, bạn có thể đi cho nó.
The kid made a good point.	Đứa trẻ đã làm một điểm tốt.
But if you test in your own codebase, this should work.	Nhưng nếu bạn kiểm tra trong cơ sở mã của riêng mình, điều này sẽ hoạt động.
He lost.	Anh ấy đã thua.
I will contact you again.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn.
But a good sign, for others.	Nhưng một dấu hiệu tốt, cho những người khác.
Tell her straight from the shoulder that nothing happened.	Nói thẳng với cô ấy từ vai rằng không có chuyện gì xảy ra.
Everyone is running after that.	Mọi người đang chạy sau đó.
There was still something they needed to do.	Vẫn còn điều gì đó họ cần phải làm.
I heard what looked like normal conversation.	Tôi nghe những gì giống như cuộc trò chuyện bình thường.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
For a while nothing showed up.	Trong một thời gian không có gì hiển thị.
I am lucky.	Tôi may mắn.
I think you did.	Tôi nghĩ bạn đã làm.
I have never seen you.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn.
All the music you want, when you want and where you want.	Tất cả âm nhạc bạn muốn, khi bạn muốn và ở nơi bạn muốn.
My parents respect each other very much.	Cha mẹ tôi rất tôn trọng nhau.
Her best friend can't help with this.	Người bạn thân nhất của cô ấy không thể giúp được việc này.
Lots and lots of thought.	Rất nhiều và rất nhiều suy nghĩ.
There are high, significant and low.	Có cao, đáng kể và thấp.
Lower if the scene contains only small objects.	Thấp hơn nếu cảnh chỉ chứa các đối tượng nhỏ.
As if he didn't know exactly what he was doing.	Như thể anh ta không biết chính xác mình đã làm cái quái gì vậy.
Remember you this was a good thing many years ago.	Nhớ bạn đây là một điều tốt nhiều năm trước đây.
Our big, metal, heavy cars.	Những chiếc xe to, bằng kim loại, nặng của chúng tôi.
I choose a table and so do they.	Tôi chọn một bảng và họ cũng vậy.
I never got a driver.	Tôi không bao giờ có được một tài xế.
Something about your face shape.	Vài nét về hình dạng khuôn mặt của bạn.
My children eat.	Các con tôi ăn.
It finally came to her.	Cuối cùng thì nó cũng đến với cô ấy.
You went through my door.	Bạn đã đi qua cửa của tôi.
They dishonor you for ten years.	Họ làm mất mặt bạn mười năm.
When this happens, training opportunities are lost.	Khi điều này xảy ra, cơ hội đào tạo bị mất.
But now it's gone.	Nhưng bây giờ nó đã biến mất.
We drink coffee and talk.	Chúng tôi uống cà phê và nói chuyện.
I haven't thought about it since that time.	Tôi đã không nghĩ về nó kể từ thời điểm đó.
Fair and top rated.	Công bằng và đánh giá hàng đầu.
I became very serious and somewhat emotional.	Tôi trở nên rất nghiêm túc và có phần dễ xúc động.
They are big, we are small.	Chúng lớn, chúng tôi nhỏ.
We give them to the community.	Chúng tôi cung cấp chúng cho cộng đồng.
That's my daily approach.	Đó là cách tiếp cận hàng ngày của tôi.
Government on the next steps.	Chính phủ vào các bước tiếp theo.
This is the first time I see it as a whole work.	Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó như một tác phẩm toàn bộ.
My thoughts are confused.	Suy nghĩ của tôi rối bời.
But of course you have to do as you think right.	Nhưng tất nhiên bạn phải làm như bạn nghĩ đúng.
We eat, we sleep, we repeat.	Chúng tôi ăn, chúng tôi ngủ, chúng tôi lặp lại.
It's great, but it's less awesome if you don't have a car.	Thật tuyệt vời, nhưng sẽ kém tuyệt vời hơn nếu bạn không có xe hơi.
Sweet has just moved into a first floor apartment.	Sweet vừa mới chuyển đến căn hộ tầng một.
She looked from one to the other.	Cô ấy nhìn từ cái này sang cái khác.
He didn't have to ask her if she felt the need.	Anh không cần phải hỏi xem cô có cảm thấy cần thiết hay không.
It might not matter if you tell them now.	Nó có thể không thành vấn đề nếu bạn nói với họ ngay bây giờ.
To be the world itself.	Để trở thành thế giới của chính nó.
Literally, my brother is probably my best friend.	Theo nghĩa đen, anh trai tôi có lẽ là người bạn tốt nhất của tôi.
Really, this is a nice world.	Thực sự, đây là một thế giới tốt đẹp.
It was not known to common law.	Nó đã không được biết đến với luật pháp thông thường.
Feelings of trying it out.	Cảm xúc khi dùng thử.
I don't understand why you chose.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại chọn.
This gives the look you want.	Điều này cho ra hình thức bạn muốn.
Break me, break me, break me.	Phá vỡ tôi, phá vỡ tôi, phá vỡ tôi.
My throat hurts.	Cổ họng tôi đau.
They mean every word they say.	Họ có nghĩa là mọi từ họ nói.
We can win.	Chúng tôi có thể thắng.
It was an incredible trip, because no one went there in those days.	Đó là một chuyến đi đáng kinh ngạc, bởi vì không ai đến đó trong những ngày đó.
So here is the link.	Vì vậy, đây là liên kết.
I just lie down and sleep comes to me.	Tôi chỉ cần nằm xuống và giấc ngủ đến với tôi.
Tonight he's in charge.	Tối nay anh ấy phụ trách.
I don't want to save that image in my computer.	Tôi không muốn lưu hình ảnh đó trong máy tính.
Given that this product has a future.	Cho rằng sản phẩm này có tương lai.
Both were compared with normal controls.	Cả hai đều được so sánh với đối chứng bình thường.
Without freedom of speech, freedom of religion cannot function.	Không có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo không thể hoạt động.
Overall top value and excellent service.	Nhìn chung giá trị hàng đầu và dịch vụ xuất sắc.
Although it may take years.	Mặc dù nó có thể mất nhiều năm.
If possible, try to exercise outside.	Nếu có thể, hãy cố gắng tập thể dục bên ngoài.
And now two girls from the town are missing.	Và bây giờ hai cô gái từ thị trấn đã mất tích.
Some people are happy.	Một số người đang hạnh phúc.
That's not unusual.	Đó không phải là bất thường.
He couldn't even talk.	Anh ấy thậm chí không thể nói chuyện.
I will now briefly discuss each of these points in turn.	Bây giờ tôi sẽ lần lượt thảo luận ngắn gọn về từng điểm này.
My right side feels hot.	Mặt phải của tôi cảm thấy nóng.
Both stood in silence, waiting.	Cả hai đều đứng im lặng, chờ đợi.
They are the only real part of me.	Họ là những phần thực sự duy nhất của tôi.
The first time they just walked a few feet.	Lần đầu tiên họ chỉ đi bộ vài bước chân.
Its general feel really.	Cảm giác chung của nó thực sự.
I change somehow.	Tôi thay đổi bằng cách nào đó.
Now they say things but they are not political things.	Bây giờ họ nói những điều nhưng chúng không phải là những điều chính trị.
That's what you want and that's what you'll get.	Đó là những gì bạn muốn và đó là những gì bạn sẽ nhận được.
He came back to life.	Anh ấy đã sống lại.
I dropped by today for a closer look.	Tôi đã ghé qua hôm nay để xem xét kỹ hơn.
It helps keep the heat inside your house during winter.	Nó giúp giữ nhiệt bên trong ngôi nhà của bạn trong mùa đông.
So we are proud of that.	Vì vậy, chúng tôi tự hào về điều đó.
We are just looking for a name.	Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm một cái tên.
He tried to keep things light.	Anh ấy đã cố gắng giữ cho mọi thứ nhẹ nhàng.
I won't tell you about that.	Tôi sẽ không nói với bạn về điều đó.
I went there once, but it wasn't too hot.	Tôi đã đến đó một lần, nhưng nó không quá nóng.
Some examples are given below.	Một số ví dụ được đưa ra dưới đây.
At school I also have.	Ở trường tôi cũng có.
He won't miss a thing.	Anh ấy sẽ không bỏ lỡ điều gì.
It shows you what you need when you need it.	Nó chỉ cho bạn những gì bạn cần khi bạn cần.
Of course, you also need scores.	Tất nhiên, bạn cũng cần điểm số.
The problem with the food is huge.	Vấn đề với thực phẩm là rất lớn.
I have a big family.	Tôi có một gia đình lớn.
His students were still standing still and could not rise up.	Các học trò của ông vẫn dậm chân tại chỗ và không thể vươn lên.
The information will show up on my screen.	Thông tin sẽ hiển thị trên màn hình của tôi.
However, that is a worry for another time.	Tuy nhiên, đó là một lo lắng cho thời gian khác.
It's not too hard to get them to talk about this.	Không quá khó để khiến họ nói về điều này.
Just stepped out of the air.	Vừa bước ra khỏi không trung.
They will only talk about my hair.	Họ sẽ chỉ nói về mái tóc của tôi.
It won't be long.	Nó sẽ không còn bao lâu nữa.
You really do.	Bạn thực sự làm.
No, you are the only one who can solve the problem.	Không, bạn là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề.
But no one believes that.	Nhưng không ai tin điều đó.
There's no way out for me.	Không có lối thoát cho tôi.
His body language has changed.	Ngôn ngữ cơ thể của anh ấy đã thay đổi.
He took a deep breath.	Anh hít một hơi thật sâu.
That's what will come of it.	Đó là những gì sẽ đến của nó.
You can choose one of them depending on your device.	Bạn có thể chọn một trong số chúng tùy thuộc vào thiết bị của mình.
However, like most things you have to give for what you get.	Tuy nhiên, giống như hầu hết những thứ bạn phải cho đi cho những gì bạn nhận được.
It's not just my job.	Đó không chỉ là việc của tôi.
The techniques have never changed.	Các kỹ thuật chưa bao giờ thay đổi.
In middle school, everything was black and white.	Ở trường cấp hai, mọi thứ có màu đen và trắng.
It was a life in which he no longer shared.	Đó là cuộc sống, trong đó anh không còn chia sẻ nào nữa.
He knows it, if anyone does.	Anh ấy biết điều đó, nếu có ai đó làm vậy.
They pushed closer.	Họ đẩy lại gần.
The kids love them.	Những đứa trẻ yêu chúng.
Never quite happened.	Không bao giờ hoàn toàn xảy ra.
Their whole life is a risk.	Cả cuộc đời của họ là một rủi ro.
Evening has come.	Buổi tối đã đến.
Teams were there within minutes to help them.	Các đội đã có mặt trong vòng vài phút để giúp họ.
It can reduce surgical errors and injuries during operation.	Nó có thể làm giảm lỗi và chấn thương phẫu thuật trong quá trình hoạt động.
Read the manuscript and provide feedback.	Đọc bản thảo và cung cấp phản hồi.
She didn't know what to do now.	Cô không biết phải làm gì bây giờ.
This will of course make your computer faster.	Điều này tất nhiên sẽ làm cho máy tính của bạn nhanh hơn.
He has a lovely smile.	Anh ấy có một nụ cười đáng yêu.
They never do anything.	Họ không bao giờ làm bất cứ điều gì.
Believe in the power of your dreams.	Hãy tin tưởng vào sức mạnh của những giấc mơ của bạn.
So he set out to find real food.	Vì vậy, anh ta bắt đầu đi tìm thức ăn thực sự.
I miss the cast and crew.	Tôi nhớ dàn diễn viên và đoàn làm phim.
You have to put it on your back.	Anh phải đặt nó sau lưng.
In this event, two things changed.	Trong sự kiện này, có hai điều thay đổi.
You use your teeth on my shoulder.	Bạn dùng răng của bạn trên vai tôi.
That is its purpose.	Đó là mục đích của nó.
However, this task still has its one advantage.	Tuy nhiên, nhiệm vụ này vẫn còn một lợi thế của nó.
It's about attention.	Đó là về sự chú ý.
I talk about children.	Tôi nói về những đứa trẻ.
Double the volume.	Gấp đôi khối lượng.
Are you ready?.	Bạn đã sẵn sàng chưa?.
Both of you, so make sure you know what's best for everyone.	Cả hai bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn biết điều gì tốt nhất cho mọi người.
So here you are.	Vì vậy, bạn đây.
I called her, last month.	Tôi đã gọi cho cô ấy, tháng trước.
Good stuff here.	Những thứ tốt ở đây.
I have a stomachache.	Tôi đau bụng.
It is my very favorite.	Nó là rất yêu thích của tôi.
Incubation takes place over several days.	Quá trình nuôi cấy diễn ra trong vài ngày.
But nothing changed.	Nhưng không có gì thay đổi.
There is no answer, of course.	Không có câu trả lời, tất nhiên.
The levels expand, your balls will get bigger.	Các cấp độ mở rộng, quả bóng của bạn sẽ lớn hơn.
The situation is described as follows.	Tình hình được mô tả như sau.
Or anyone.	Hoặc bất kì ai.
Of course, they found nothing.	Tất nhiên, họ không tìm thấy gì.
None of these judgments have been paid.	Không có bản án nào trong số này đã được thanh toán.
It is a constant source of concern for us.	Đó là một nguồn quan tâm thường xuyên đối với chúng tôi.
Now you see, you gave me one.	Bây giờ bạn thấy đấy, bạn đã cho tôi một cái.
Your free thinking is important.	Suy nghĩ tự do của bạn là quan trọng.
I love directing action.	Tôi thích chỉ đạo hành động.
Their water is very deep.	Nước của họ rất sâu.
5 minutes ago he was bleeding prematurely.	Cách đây 5 phút anh ấy bị ra máu non.
Not just three years independent, every data point is independent.	Không chỉ độc lập ba năm, mọi điểm dữ liệu đều độc lập.
We will go into this in depth.	Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này.
Please add another name to your comment.	Vui lòng thêm tên khác vào bình luận của bạn.
Why is a good question.	Tại sao là một câu hỏi hay.
Write, that is.	Viết, đó là.
Much worse if you're driving.	Còn tệ hơn nhiều nếu bạn đang lái xe.
He feels responsible for them.	Anh cảm thấy có trách nhiệm với họ.
I wish it would snow.	Tôi ước nó sẽ có tuyết.
But, we have to do our part.	Nhưng, chúng ta phải làm phần việc của mình.
The growth rate of the economy increased and was high.	Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế tăng và cao.
I watched it firsthand.	Tôi đã xem nó tận mắt.
It was dark, and there was a man walking away from me.	Trời tối, và có một người đàn ông đang rời xa tôi.
You know the rest.	Bạn biết phần còn lại.
We lived together for three years.	Chúng tôi đã sống với nhau trong ba năm.
His forces are now divided.	Lực lượng của anh ta bây giờ đã bị chia cắt.
He will worry every day until the baby is born.	Anh ấy sẽ lo lắng mỗi ngày cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.
Participants were selected in two ways.	Những người tham gia được chọn theo hai cách.
I want to be twice as strong.	Tôi muốn mạnh mẽ gấp đôi.
You are my answer.	Bạn là câu trả lời của tôi.
She killed trying to get to him.	Cô ấy đã giết để cố gắng đến được với anh ta.
Subsequent steps were performed at room temperature.	Các bước tiếp theo được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
It didn't matter if he only met her a few minutes ago or a few hours.	Không quan trọng nếu anh chỉ gặp cô vài phút trước hay vài giờ.
General shape of the head, features, etc.	Hình dạng chung của đầu, các tính năng, v.v.
All, this time.	Tất cả, lần này.
Something that has never really happened before.	Điều mà chưa bao giờ thực sự xảy ra trước đây.
They explained as briefly as possible what our situation was.	Họ giải thích ngắn gọn nhất có thể, tình hình của chúng tôi là gì.
But he couldn't think of a good enough story.	Nhưng anh không thể nghĩ ra một câu chuyện đủ hay.
That's a terrible deal to begin with.	Đó là một thỏa thuận khủng khiếp để bắt đầu.
Some lose their taste buds.	Một số mất vị giác.
One has nothing to do with the other.	Một không có gì để làm với các khác.
I just really had a creative encounter with him.	Tôi chỉ thực sự có một cuộc gặp gỡ sáng tạo với anh ấy.
Right there under your arm.	Ngay đó dưới cánh tay của bạn.
He's an expert, and probably reasonable.	Anh ta là một tay lão luyện, và có lẽ là hợp lý.
Half an hour later the game disintegrated.	Nửa giờ sau trò chơi tan rã.
He couldn't help but ask.	Anh không thể không hỏi.
Let the fear be there.	Hãy để nỗi sợ hãi ở đó.
Now, he says, someone needs to cover the costs.	Bây giờ, anh ấy nói, cần ai đó trang trải chi phí.
You can visit him a lot.	Bạn có thể đến thăm anh ấy rất nhiều.
If you're not in, he'll come back and try a little later.	Nếu bạn không tham gia, anh ấy sẽ quay lại và thử một chút sau.
About family.	Về gia đình.
You're not even really human.	Bạn thậm chí không thực sự là con người.
I have a normal family.	Tôi có một gia đình bình thường.
Especially compared to what kids today have.	Đặc biệt là so với những gì trẻ em ngày nay có được.
She can endure everything but cannot give any answers.	Cô ấy có thể chịu đựng mọi thứ nhưng không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
We consider these parameters to be independent of each other.	Chúng tôi coi các tham số này là độc lập với nhau.
It's just about family, mostly.	Đó chỉ là về gia đình, chủ yếu.
Her tears welled up.	Nước mắt cô ấy giàn giụa.
But everything is still the same.	Nhưng mọi thứ vẫn vậy.
She had a plan, you see, a beautiful plan.	Cô ấy đã có một kế hoạch, bạn thấy đấy, một kế hoạch tuyệt đẹp.
And it makes me wonder why.	Và nó khiến tôi tự hỏi tại sao.
I feel really bad.	Tôi cảm thấy thực sự xấu.
He had the full attention of his audience.	Anh ấy đã có toàn bộ sự chú ý của khán giả của mình.
It's hard to say now.	Thật khó để nói bây giờ.
However, she was surprised at him.	Tuy nhiên, cô đã rất ngạc nhiên về anh.
I do not understand the question.	Tôi không hiểu câu hỏi.
I didn't know him at the time.	Tôi không biết anh ấy vào thời điểm đó.
Improve patient safety culture through more effective team communication.	Cải thiện văn hóa an toàn bệnh nhân thông qua giao tiếp nhóm hiệu quả hơn.
You will have to keep it anyway.	Bạn sẽ phải giữ nó bằng mọi cách.
I know you do.	Tôi biết bạn làm.
There are many different email clients.	Có nhiều ứng dụng email khác nhau.
He will probably wear his own.	Anh ấy có thể sẽ mặc của mình.
And for a while, she had.	Và trong một thời gian, cô đã có.
The mechanism for these observations is still unknown.	Cơ chế cho những quan sát này vẫn chưa được biết.
Yes, this needs to change.	Vâng, điều này cần phải thay đổi.
In particular, the training of teachers was initially focused.	Đặc biệt công tác đào tạo giáo viên ban đầu được chú trọng.
Right after that, silence.	Ngay sau đó, im lặng.
But it wasn't quite what he had planned.	Nhưng nó không hoàn toàn như những gì anh ta đã dự định.
He also suffered a great loss.	Anh ấy cũng phải chịu mất mát rất lớn.
But they shot my horse.	Nhưng họ đã bắn con ngựa của tôi.
Safety lines were run from the post office to the camp.	Các đường dây an toàn đã được chạy từ bưu điện đến trại.
Her hands were covered in blood.	Tay cô dính đầy máu.
Even things that are not, because the world is moving.	Ngay cả những điều không phải vậy, bởi vì thế giới đang chuyển động.
I came to take you home.	Tôi đến để đưa bạn về nhà.
I still think about you.	Tôi vẫn nghĩ về bạn.
Certainly religion has played a role.	Chắc chắn tôn giáo đã đóng một vai trò nào đó.
Don't go there.	Đừng đến đó.
He is waiting for you.	Anh đang đợi cô.
We don't waste time setting up.	Chúng tôi không có thời gian lãng phí để thiết lập.
Two men are waiting for him.	Hai người đàn ông đang đợi anh ta.
Then one more time.	Sau đó, thêm một lần nữa.
I will have to check out these books.	Tôi sẽ phải kiểm tra những cuốn sách này.
The real ones are your friends.	Những người thực sự là bạn bè của bạn.
The camp is under attack.	Trại đang bị tấn công.
The development is expected to be completed within seven years.	Quá trình phát triển dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong vòng bảy năm.
Let me know what you want.	Cho tôi biết những gì bạn muốn.
This makes complete sense given their economic situation.	Điều này hoàn toàn có ý nghĩa với tình hình kinh tế của họ.
Yes, his people.	Vâng, người của anh ấy.
That's the plan.	Đó là kế hoạch.
A girl tall for her age.	Một cô gái cao so với tuổi của cô ấy.
I do not know how.	Tôi không biết làm thế nào.
She has a cell phone full of men's numbers.	Cô ấy có một điện thoại di động đầy số của đàn ông.
He changed his question.	Anh ấy đã thay đổi câu hỏi của mình.
When you get there, everything looks like in the picture.	Khi bạn đến đó, mọi thứ trông giống như trong tranh.
My wife is wonderful.	Vợ tôi thật tuyệt vời.
The more she talked, the more it made sense.	Cô ấy càng nói càng thấy nó có lý.
Without observing to see the effects of his words, he dropped them.	Không quan sát để thấy ảnh hưởng của lời nói của mình, anh ấy đã bỏ chúng đi.
You cannot escape this.	Bạn không thể thoát khỏi điều này.
The sight of them made his heart flutter.	Cảnh tượng của họ khiến trái tim anh xao xuyến.
I think it's my time.	Tôi nghĩ rằng đó là thời gian của tôi.
We will be there.	Chúng tôi sẽ ở đó.
There is no need to place the device near anyone.	Không cần đặt thiết bị gần bất kỳ ai.
I have a lot of evidence.	Tôi có rất nhiều bằng chứng.
I have tried the following code.	Tôi đã thử mã sau.
But she didn't come.	Nhưng cô ấy đã không đến.
I suffocated.	Tôi nghẹt thở.
You have to play fast to get high score to pass the levels.	Bạn phải chơi nhanh để có được điểm số cao để vượt qua các cấp độ.
However, it was won at a very expensive price.	Tuy nhiên, nó đã được thắng với giá rất đắt.
She hates her life.	Cô ghét cuộc sống của mình.
The movie becomes too long and heavy.	Bộ phim trở nên quá dài và nặng.
Scores are used to measure the frequency of activities.	Điểm số được sử dụng để đo lường tần suất của các hoạt động.
He depends on me to keep the peace, he said.	Anh ấy phụ thuộc vào tôi để giữ hòa bình, anh ấy nói.
Not with these people.	Không phải với những người này.
So is their education.	Việc học hành của họ cũng vậy.
In the end, you will thank me.	Cuối cùng, bạn sẽ cảm ơn tôi.
Selected for the project.	Đã được chọn cho dự án.
But it may not.	Nhưng nó có thể không.
I will handle this.	Tôi sẽ xử lý việc này.
A woman is driving down the road.	Một người phụ nữ đang lái xe xuống đường cùng.
I have a cold.	Tôi bị cảm lạnh.
You learn to see it that way.	Bạn học cách nhìn nhận nó theo cách đó.
No, you will have to start with a lost day.	Không, bạn sẽ phải bắt đầu với một ngày lạc lõng.
You think that if you hit them hard enough, you can break them.	Bạn nghĩ rằng nếu bạn đánh chúng đủ mạnh, bạn có thể phá vỡ chúng.
It's almost time to fight.	Gần đến giờ chiến đấu.
They can say anything.	Họ có thể nói bất cứ điều gì.
Her brown eyes were warm, but she didn't provide any other information.	Đôi mắt nâu của cô ấy thật ấm áp, nhưng cô ấy không cung cấp bất kỳ thông tin nào khác.
Well, forget it.	Thôi, quên nó đi.
There are things you don't know.	Có những điều bạn không biết.
Sorry but that's the truth.	Xin lỗi nhưng đó là sự thật.
That in itself is interesting.	Điều đó tự nó là thú vị.
Think for once.	Hãy suy nghĩ một lần.
Sit down son.	Ngồi đi con trai.
Only ten seconds left.	Chỉ còn mười giây nữa.
I guess we'll see.	Tôi đoán chúng ta sẽ thấy.
A church.	Một ngôi nhà thờ.
Consider this a girl for me.	Hãy xem đây là một cô gái dành cho tôi.
You try it but it is locked.	Bạn thử nó nhưng nó bị khóa.
In just one moment, three things happened.	Chỉ trong một khoảnh khắc, ba điều đã xảy ra.
Set ten years into the future, he thought.	Đặt ra mười năm trong tương lai, anh nghĩ.
I think they are a good thing.	Tôi nghĩ chúng là một điều tốt.
They were divided into two groups.	Họ được chia thành hai nhóm.
We couldn't get past the company's security, so we met outside.	Không qua được bảo vệ của công ty, nên chúng tôi đã gặp nhau ở bên ngoài.
My girl.	Cô bé của tôi.
I can see a reason here why that could happen.	Tôi có thể thấy một lý do ở đây tại sao điều đó có thể xảy ra.
This can lead to the person talking in their sleep.	Điều này có thể dẫn đến việc người đó nói chuyện trong giấc ngủ của họ.
Is the least.	Là ít nhất.
Just a bed.	Chỉ là một cái giường.
I have something very important to talk to you about.	Tôi có một việc rất quan trọng cần nói chuyện với bạn.
Your little play does not serve the world.	Chơi nhỏ của bạn không phục vụ thế giới.
You get nothing for free.	Bạn không nhận được gì miễn phí.
He was permanently cut off from his fellow sufferers.	Anh vĩnh viễn bị cắt đứt khỏi những người cùng khổ.
Each side of the question.	Mỗi bên của câu hỏi.
I brought it to market.	Tôi đã đưa nó ra thị trường.
Must have.	Phải có.
However, I want to say one thing.	Tuy nhiên, tôi muốn nói một điều.
I remember everything about it.	Tôi nhớ tất cả mọi thứ về nó.
I have to stop.	Tôi phải dừng lại.
If you are paid well now, the possibility of a pay cut is possible.	Nếu bây giờ bạn được trả lương cao thì khả năng bị cắt giảm lương là điều có thể xảy ra.
This is not the end of the story.	Đây không phải là kết thúc của câu chuyện.
That is their style.	Đó là phong cách của họ.
That would be very sad for others to see.	Điều đó sẽ rất buồn cho những người khác nhìn thấy.
Further work will directly measure this.	Các công việc tiếp theo sẽ trực tiếp đo lường điều này.
There are no words.	Không có từ nào.
Better they hold on to it.	Tốt hơn là họ giữ chặt nó.
I have a question about the tool.	Tôi có một câu hỏi về công cụ.
She used content analytics to identify these benefits.	Cô ấy đã sử dụng phân tích nội dung để xác định những lợi ích này.
Maybe it was because he had never seen her cry before.	Có lẽ là vì anh chưa bao giờ thấy cô khóc trước đây.
Then let it be pushed out.	Sau đó để nó được đẩy ra ngoài.
But when I watched him play, I was quite nervous.	Nhưng khi xem anh ấy thi đấu, tôi khá lo lắng.
Don't stop him from doing it.	Đừng ngăn cản anh ta làm điều đó.
He could have used another knife.	Anh ta có thể đã sử dụng một con dao khác.
It is not clear if this affects the data analysis.	Không rõ liệu điều này có ảnh hưởng đến việc phân tích dữ liệu hay không.
Sometimes, friends do this for fun and this is good.	Đôi khi, bạn bè làm điều này trong niềm vui và điều này là tốt.
For me it really worked.	Đối với tôi nó thực sự hiệu quả.
For some, 'in or out' is the question.	Đối với một số người, 'vào hay ra' là câu hỏi.
That's what leaders do.	Đó là những gì các nhà lãnh đạo làm.
Side effects are minimal.	Tác dụng phụ là tối thiểu.
I probably wrote as much as he did.	Tôi có lẽ đã viết nhiều như anh ấy đã làm.
It feels like summer is getting farther away than ever.	Cảm giác như mùa hè đang xa dần hơn bao giờ hết.
They are often involved in decisions that are important to them.	Họ thường tham gia vào các quyết định quan trọng đối với họ.
We only recommend the best!.	Chúng tôi chỉ giới thiệu những gì tốt nhất !.
I am the father of my son.	Tôi là cha của con trai tôi.
There's no point in going there.	Không có ích gì khi đến đó.
Actually, it is a constant.	Trên thực tế, nó là một hằng số.
No one, not even me.	Không ai cả, kể cả tôi.
Slow focus.	Lấy nét chậm.
That is fair.	Đó là công bằng.
She had a long day and night and it showed.	Cô ấy đã có một ngày đêm dài và điều đó đã hiển hiện.
This is a big mistake.	Đây là một sai lầm lớn.
They're not just wrong.	Họ không chỉ sai.
This dog did a great job.	Con chó này đã làm rất tốt.
I just keep them to myself.	Tôi chỉ giữ chúng cho riêng mình.
She shouldn't have heard another word.	Cô ấy không nên nghe một lời nào khác.
We're looking to continue to bring people together.	Chúng tôi đang tìm cách tiếp tục gắn kết mọi người lại với nhau.
These results are consistent with our findings.	Những kết quả này phù hợp với những phát hiện của chúng tôi.
Most children become independent adults.	Hầu hết trẻ em trở thành những người lớn độc lập.
She is not welcome here.	Cô ấy không được chào đón ở đây.
He will be back.	Anh ấy sẽ trở lại.
You don't want it to become a mental thing.	Bạn không muốn nó trở thành một thứ tinh thần.
The second approach takes this fact into account.	Cách tiếp cận thứ hai có tính đến thực tế này.
That's what this country needs.	Đó là những gì đất nước này cần.
Could be less comfortable.	Có thể ít thoải mái hơn.
What he said is not true.	Những gì anh ấy nói là không đúng sự thật.
I love when authors can do this.	Tôi thích khi các tác giả có thể làm điều này.
They are strong and die flat and stay that way.	Họ mạnh mẽ và chết bằng phẳng và giữ nguyên như vậy.
Very soft to the touch.	Rất mềm khi chạm vào.
This is not how social relationships work.	Đây không phải là cách các mối quan hệ xã hội hoạt động.
She asked her student if he wanted to go to lunch.	Cô hỏi học sinh của mình nếu anh ta muốn đi ăn trưa.
Nothing wrong with that.	Không có gì sai cả.
I tried to do everything.	Tôi đã cố gắng làm mọi thứ.
It's like a big hotel room.	Nó giống như một phòng khách sạn lớn.
Learn as much as you can about as much as possible.	Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về càng nhiều càng tốt.
Can anyone explain in detail.	Bất cứ ai có thể giải thích chi tiết.
Do not claim you have been sent.	Đừng tuyên bố bạn đã được gửi.
The best ever.	Tốt nhất bao giờ hết.
The second is finance.	Thứ hai là tài chính.
That worked for me once.	Điều đó đã từng phù hợp với tôi một lần.
Her will is very strong.	Ý chí của cô ấy rất mạnh mẽ.
Don't believe them.	Đừng tin họ.
They want to shoot back.	Họ muốn bắn trả.
But leave no message.	Nhưng không để lại lời nhắn nào.
The final battle begins.	Trận chiến cuối cùng bắt đầu.
But you didn't choose to leave.	Nhưng bạn đã không chọn bỏ đi.
Sometimes we see a character develop.	Đôi khi chúng ta thấy một nhân vật phát triển.
There's room for a lot of work with these characters.	Có chỗ cho nhiều việc phải làm với những nhân vật này.
But you should eat these eggs right away.	Nhưng bạn nên ăn ngay những quả trứng này.
We can find him.	Chúng ta có thể tìm thấy anh ta.
Suddenly, there's money coming back to me.	Đột nhiên, có tiền sẽ quay trở lại của tôi.
But we didn't know that at the time.	Nhưng chúng tôi không biết điều đó vào thời điểm đó.
We are alike, but far apart.	Chúng ta giống nhau, nhưng xa nhau.
They did not fail.	Họ đã không thất bại.
They walk among us.	Họ đi giữa chúng ta.
First, it's not true.	Đầu tiên, nó không đúng sự thật.
But something is changing.	Nhưng có điều gì đó đang thay đổi.
It is not necessary.	Nó không phải là cần thiết.
Oh as we do about leads.	Oh như chúng tôi làm về khách hàng tiềm năng.
It certainly has money.	Nó chắc chắn có tiền.
But that's only sometimes.	Nhưng đó chỉ là đôi khi.
I won't go home.	Tôi sẽ không về nhà.
There is no time, no beginning, no end.	Không có thời gian, không có bắt đầu, không có kết thúc.
No transaction required.	Không cần giao dịch.
I'm not saying it's bad.	Tôi không nói rằng nó là xấu.
And this is how it plays out in the school of love.	Và đây là cách nó diễn ra trong trường học tình yêu.
And keep it to yourself.	Và giữ nó cho riêng mình.
Agreement is not identity.	Thỏa thuận không phải là bản sắc.
He said 'that's my leg, mom.	Anh ấy nói 'đó là chân của con, mẹ ạ.
Or second.	Hoặc thứ hai.
I looked down at his broken glass then back to his face.	Tôi nhìn xuống tấm kính vỡ của anh ấy rồi quay lại khuôn mặt anh ấy.
I glanced back to check on my kids.	Tôi liếc nhìn lại để kiểm tra những đứa trẻ của tôi.
She stood for a moment, trying to think where she hadn't checked.	Cô đứng một lúc, cố nghĩ xem mình chưa kiểm tra ở đâu.
As if it were mine.	Như thể nó là của tôi.
We see them every day.	Chúng tôi nhìn thấy chúng hàng ngày.
Therefore, I do not consider this unit as experimental.	Do đó, tôi không xem xét đơn vị này là thử nghiệm.
Great for school and play.	Tuyệt vời cho trường học và vui chơi.
Do not travel directly above the other party.	Không đi du lịch trực tiếp phía trên bên khác.
I, yes, it can take a long time.	Tôi, vâng, nó có thể mất nhiều thời gian.
There is no free dinner.	Không có bữa tối miễn phí.
Things could be even worse.	Mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn.
I agree with the points you make here.	Tôi đồng ý với những điểm bạn đưa ra ở đây.
But now the story is out into the world.	Nhưng bây giờ câu chuyện đã ra thế giới.
But there are still a few people about.	Nhưng vẫn có một vài người về.
This is their second mistake.	Đây là sai lầm thứ hai của họ.
The second need is the police issue.	Hai cần là vấn đề cảnh sát.
A human did this.	Một con người đã làm điều này.
Arriving at her first class, a little late and crying.	Đến lớp học đầu tiên của cô, hơi muộn và khóc.
I don't leave you.	Tôi không rời xa bạn.
But it received nothing.	Nhưng nó không nhận được gì cả.
I respect it's part of our culture.	Tôi tôn trọng đó là một phần văn hóa của chúng tôi.
Whether anyone does it that way doesn't matter.	Cho dù bất cứ ai làm theo cách đó không phải là vấn đề.
And not just an idea.	Và không chỉ đơn thuần là một ý tưởng.
The war did not end in the end, but the country was divided.	Cuộc chiến cuối cùng không dừng lại, nhưng đất nước bị chia cắt.
To make judgment.	Để thực hiện phán xét.
I tried to drag him to the ground for three days.	Tôi đã cố gắng kéo anh ta xuống đất trong ba ngày.
Make sure you choose the right lead marketing company.	Đảm bảo rằng bạn chọn đúng công ty tiếp thị khách hàng tiềm năng.
He's too good to me.	Anh ấy quá tốt với tôi.
What do you want to call them?	Bạn muốn gọi họ là gì.
I wish you would ask her for his address.	Tôi ước gì bạn sẽ hỏi cô ấy địa chỉ của anh ấy.
He had seen human weapons up close.	Anh đã nhìn thấy vũ khí của con người cận cảnh.
There is one user.	Có một người dùng.
We both worked to make it work.	Cả hai chúng tôi đã làm việc để làm cho nó hoạt động.
I don't find it necessary either.	Tôi cũng không thấy cần thiết.
Especially on new water, or on water they're not sure about.	Đặc biệt là trên nước mới, hoặc trên nước mà họ không chắc chắn về điều đó.
Everyone thinks it's better to stick with what works.	Mọi người đều nghĩ tốt hơn là nên gắn bó với những gì hiệu quả.
Immediately you want another question.	Ngay lập tức bạn muốn có một câu hỏi khác.
However, the investigation is more complicated.	Tuy nhiên, cuộc điều tra phức tạp hơn.
There is very little else to say.	Có rất ít điều khác để nói.
That could be cool.	Điều đó có thể là mát mẻ.
You might want to check it out.	Bạn có thể muốn kiểm tra nó ra.
The earth created me.	Trái đất đã tạo ra tôi.
As there were so many in the world.	Như đã có rất nhiều trên thế giới.
He can cook a dish better than anyone else in the world.	Anh ấy có thể nấu một món ngon hơn bất kỳ ai khác trên thế giới.
A new file is created and you can enter the required input.	Một tệp mới được tạo và bạn có thể nhập thông tin đầu vào cần thiết.
We will have to go into this very carefully.	Chúng tôi sẽ phải đi sâu vào vấn đề này rất cẩn thận.
I really don't know what is best.	Tôi thực sự không biết điều gì là tốt nhất.
That's the difference.	Đó là sự khác biệt.
Too many to count.	Quá nhiều để đếm.
Maybe a little less.	Có lẽ ít hơn một chút.
Parental control received standard care.	Cha mẹ kiểm soát được chăm sóc tiêu chuẩn.
The wind is dead.	Gió đã chết.
She looked from side to side.	Cô ấy nhìn từ bên này sang bên kia.
That surprised me.	Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
I actually spent some time thinking about the question.	Tôi thực sự đã dành một chút thời gian để suy nghĩ về câu hỏi.
Study these books, and your sales will improve.	Nghiên cứu những cuốn sách này, và doanh số bán hàng của bạn sẽ được cải thiện.
I'm sad to go, but I'm gone.	Anh ra đi buồn, nhưng anh đi xa.
Maybe it's that time of year.	Có lẽ đó là thời điểm trong năm.
One open and one closed.	Một mở và một đóng.
Each engine has a separate engine room.	Mỗi động cơ có một phòng máy riêng biệt.
She didn't ask about it.	Cô ấy không hỏi về nó.
The days before she was taken away were terrible.	Những ngày trước khi cô ấy bị bắt đi thật tồi tệ.
It's an okay book, if you ask me.	Đó là một cuốn sách ổn, nếu bạn hỏi tôi.
She goes and he stays.	Cô ấy đi và anh ấy ở lại.
I have two questions about that.	Tôi có hai câu hỏi về điều đó.
That case is valid in this case for several reasons.	Trường hợp đó có giá trị trong trường hợp này vì nhiều lý do.
No one else can know.	Không ai khác có thể biết.
If you have some important things, you didn't say anything.	Nếu bạn có một số điều quan trọng, bạn đã không nói bất cứ điều gì.
However, we disagree with this interpretation.	Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý với cách giải thích này.
I killed him and then they will see.	Tôi đã giết anh ta và sau đó họ sẽ nhìn thấy.
At least for a few hours.	Ít nhất là trong vài giờ.
That doesn't mean they're unkind.	Không có nghĩa là họ không tử tế.
We are used to pain.	Chúng ta quen với việc đau đớn.
We move from one to another and back again.	Chúng tôi di chuyển từ cái này sang cái khác và quay lại một lần nữa.
I remember running past it while looking for something for a client.	Tôi nhớ mình đã chạy ngang qua đó trong khi tìm kiếm thứ gì đó cho khách hàng.
Know this, you are not welcome in this area.	Biết điều này, bạn không được chào đón trong khu vực này.
And that's exactly what we see here.	Và đó chính xác là những gì chúng ta thấy ở đây.
But we found the design a bit different.	Nhưng chúng tôi thấy thiết kế hơi khác một chút.
And maybe that's also true.	Và có lẽ điều đó cũng đúng.
I love you more if you were my man.	Tôi yêu bạn hơn nếu bạn là người đàn ông của tôi.
Read for yourself what they have to say.	Đọc cho chính mình những gì họ phải nói.
Love is loved.	Yêu được yêu.
Instead of after hours.	Thay vì sau giờ làm việc.
It connects to the man's neck.	Nó kết nối với cổ của người đàn ông.
They are a very different animal.	Chúng là một loài động vật rất khác biệt.
Being young is not wrong.	Còn trẻ không sai.
He doesn't let me practice.	Anh ấy không cho tôi luyện tập.
It's okay to have white children who count on you.	Có những đứa con da trắng trông cậy vào bạn là được.
It's something one can or cannot do.	Đó là điều mà người ta có thể làm hoặc không thể làm.
Know what concerns her too.	Biết những gì quan tâm đến cô ấy quá.
I think this is quite difficult.	Tôi nghĩ về điều này khá khó khăn.
His mother fixed it, though.	Mặc dù vậy, mẹ anh ấy đã sửa nó.
I called him and talked to him.	Tôi đã gọi cho anh ấy và nói chuyện với anh ấy.
The writing is basically done.	Việc viết bài về cơ bản đã được thực hiện.
One of them even worried that it had become too successful.	Một trong số họ thậm chí còn lo lắng rằng nó đã trở nên quá thành công.
She'll have that look for a while.	Cô ấy sẽ có cái nhìn đó trong một thời gian.
I even talked to her a few times.	Tôi thậm chí đã nói chuyện với cô ấy một vài lần.
Memory is a function of the past and memory is a function of the future.	Ký ức là chức năng của quá khứ và ký ức là chức năng của tương lai.
And that's really important, that's very important.	Và điều đó thực sự quan trọng, điều đó rất quan trọng.
That blog post can be found here.	Bài đăng trên blog đó có thể được tìm thấy ở đây.
No one else is touching it.	Không ai khác là chạm vào nó.
That's the spirit.	Đó là tinh thần.
And then he was silent.	Và rồi anh ấy im lặng.
Obviously, enough has been said.	Rõ ràng, đã nói quá đủ.
It is very central.	Nó rất trung tâm.
Computer systems and related technologies affect many aspects of society.	Hệ thống máy tính và công nghệ liên quan ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của xã hội.
I don't think we can do more than that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì hơn thế.
They really can be done.	Chúng thực sự có thể được hoàn thành.
Part of my body.	Một phần của cơ thể tôi.
And if you haven't heard it yet, you'll love it too.	Và nếu bạn chưa nghe nó, bạn cũng sẽ thích nó.
Stay in your room.	Ở trong phòng của bạn.
It is not known if this is true or not.	Không thể biết được điều này có đúng hay không.
It's true, she seems happy, she's happy.	Đó là sự thật, cô ấy có vẻ hạnh phúc, cô ấy hạnh phúc.
Time never seems to be enough.	Thời gian, dường như không bao giờ là đủ.
Your mother's daughter.	Con gái của mẹ bạn.
He may be weak but so are the rest of us.	Anh ấy có thể yếu nhưng phần còn lại của chúng tôi cũng vậy.
I say call me if you start writing something new.	Tôi nói hãy gọi cho tôi nếu bạn bắt đầu viết một cái gì đó mới.
Some of them had gone through books on plants.	Một số người trong số họ đã xem qua sách về thực vật.
See that they made a difference.	Thấy rằng họ đã tạo ra sự khác biệt.
You join me to sleep and you begin to get me.	Bạn tham gia cùng tôi vào giấc ngủ và bạn bắt đầu có được tôi.
But be prepared for some very soft woods.	Nhưng hãy chuẩn bị cho một số loại gỗ rất mềm.
It's worse than anyone thought.	Nó tồi tệ hơn bất cứ ai nghĩ.
I don't see why you shouldn't do something that way.	Tôi không hiểu tại sao bạn không nên làm điều gì đó theo cách đó.
Didn't think it would work.	Không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
I will be clean.	Tôi sẽ sạch sẽ.
We have to help them.	Chúng tôi phải giúp họ.
I'm sure it will work fine.	Tôi chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động tốt.
Perhaps there were things she could learn about him.	Có lẽ có những điều cô có thể tìm hiểu về anh ta.
Obviously, a lot of security issues are new to the world.	Rõ ràng, rất nhiều vấn đề an ninh là mới đối với thế giới.
She had shed tears and it broke his heart.	Cô đã rơi nước mắt và điều đó khiến trái tim anh tan nát.
However, there has been a change.	Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi.
A more professional and natural look.	Một cái nhìn chuyên nghiệp và tự nhiên hơn.
I can't have this in my house.	Tôi không thể có cái này trong nhà của tôi.
However, that is not important.	Tuy nhiên, điều đó không quan trọng.
They are not.	Họ không phải vậy.
Run it better than we do.	Chạy nó tốt hơn chúng tôi làm.
That's what they are.	Đó là những gì họ đang có.
It's too slow to produce.	Nó quá chậm để sản xuất.
I will report it.	Tôi sẽ báo cáo nó.
We are human and have been in this together.	Chúng ta là con người và đã ở trong này cùng nhau.
I hate how people judge.	Tôi ghét cách mọi người đánh giá.
Let me deal with this first.	Hãy để tôi giải quyết vấn đề này trước.
So that will play the video without sound.	Vì vậy, điều đó sẽ phát video mà không có âm thanh.
Everyone here knows it and everyone in college football knows it.	Mọi người ở đây đều biết điều đó và mọi người trong bóng đá đại học đều biết điều đó.
This is not her only transaction, either.	Đây cũng không phải là giao dịch duy nhất của cô ấy.
This helps us work as long as possible.	Điều này giúp chúng tôi làm việc lâu nhất có thể.
One day, he left and did not return.	Một ngày nọ, anh ta đi và không trở lại.
Of course, everything the general said was true.	Tất nhiên mọi điều ông tướng nói đều đúng.
They will be back in a few minutes.	Họ sẽ trở lại sau vài phút.
When finished.	Khi kết thúc.
It's quite normal.	Nó khá bình thường.
There has never been a green room.	Chưa bao giờ có một căn phòng xanh.
He's not the one to leave.	Anh ấy không phải là người rời đi.
You can tell that no one wants to be there.	Bạn có thể nói rằng không ai muốn ở đó.
The tooth was then prepared.	Răng sau đó đã được chuẩn bị.
When it came time to pay, there was no invoice.	Đến lúc thanh toán thì không có hóa đơn.
But we are used to being known by our mother's name.	Nhưng chúng tôi đã quen với việc được biết đến với tên của mẹ chúng tôi.
Anything you like.	Bất cứ điều gì bạn thích.
Thank you to everyone who has read our work over the years.	Cảm ơn tất cả những ai đã đọc tác phẩm của chúng tôi trong những năm qua.
It's usually fine until you get serious.	Mọi chuyện thường ổn cho đến khi bạn thực sự nghiêm túc.
He decided to end his own.	Anh ấy đã quyết định kết thúc của riêng mình.
Hole as a guide.	Lỗ như một hướng dẫn.
She knows that space itself is a source of power.	Cô ấy biết rằng bản thân không gian là một nguồn sức mạnh.
It's the right time to tell them.	Đó là thời điểm thích hợp để nói với họ.
Unfortunately, these costs must be passed on to the customer.	Rất tiếc, những chi phí này phải được chuyển cho khách hàng.
Bad guys are good.	Kẻ xấu là tốt.
To find what they once had.	Để tìm lại những gì họ đã từng có.
Both cases are samples of positive random variables.	Cả hai trường hợp đều là mẫu của các biến ngẫu nhiên dương.
This is the general experience.	Đây là kinh nghiệm chung.
He turned and went with the men into the woods.	Anh quay lại và cùng những người đàn ông đi vào rừng cây.
Then we didn't talk about it again for a while.	Sau đó, chúng tôi đã không nói về nó một lần nữa trong một thời gian.
I cover my ears, but it's not okay.	Tôi bịt tai lại, nhưng không ổn.
Again good food and good conversation.	Một lần nữa thức ăn ngon và cuộc trò chuyện tốt.
I couldn't contain my feelings for him.	Tôi không thể kìm được cảm xúc với anh ấy.
About the ship.	Về con tàu.
They know her well.	Họ biết rõ về cô ấy.
Don't be sad, my love.	Đừng buồn, tình yêu của tôi.
I took her other hand.	Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của cô ấy.
I was very friendly with them.	Tôi đã rất thân thiện với họ.
Until she didn't.	Cho đến khi cô ấy đã không.
They will fight.	Họ sẽ chiến đấu.
At home for example.	Ở nhà chẳng hạn.
That in itself shows that she has no good sense.	Điều đó tự nó cho thấy cô ấy không có ý thức tốt.
You have shown great love to me.	Bạn đã thể hiện tình yêu lớn đối với tôi.
The man worked.	Người đàn ông đã làm việc.
We have to take risks.	Chúng ta phải chấp nhận rủi ro.
She loves every part of it.	Cô ấy yêu mọi phần của nó.
Ask them to be ready to go in an hour.	Yêu cầu họ sẵn sàng đi sau một giờ.
She is here and interested in the job.	Cô ấy ở đây và quan tâm đến công việc.
Some participants were excluded meeting two or more of these conditions.	Một số người tham gia bị loại trừ đáp ứng hai hoặc nhiều điều kiện này.
I will go through the book.	Tôi sẽ xem qua cuốn sách.
A hard truth.	Một sự thật khó.
My heart was broken.	Trái tim tôi bị tan vỡ.
I opened the door for him.	Tôi đã mở cửa cho anh ấy.
Right after he was discovered.	Ngay sau khi anh ta bị phát hiện.
But he didn't believe her, not really.	Nhưng anh không tin cô, không hẳn vậy.
It's also dark inside.	Bên trong cũng tối như không.
I know you can't talk about it.	Tôi biết bạn không thể nói về nó.
But this order today, this is a mark of trust.	Nhưng đơn đặt hàng này hôm nay, đây là một dấu ấn của sự tin tưởng.
Could have asked to use the phone and did it yourself.	Có thể đã yêu cầu sử dụng điện thoại và tự mình làm điều đó.
And of course it's also weird.	Và tất nhiên nó cũng kỳ lạ.
The rules are quite specific.	Các quy tắc khá cụ thể.
I haven't been there yet.	Tôi vẫn chưa đến đó.
I am not attached to anything.	Tôi không dính mắc vào bất cứ thứ gì.
Most cases require surgical treatment.	Hầu hết các trường hợp cần điều trị bằng phẫu thuật.
This record still stands.	Kỷ lục này vẫn còn.
I miss you when we're not together.	Anh nhớ em khi chúng ta không ở bên nhau.
Four independent experiments were performed.	Bốn thí nghiệm độc lập đã được thực hiện.
He took everything he didn't have to let his feelings show.	Anh đã lấy đi tất cả những gì không có để tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài.
I don't care about your daughter.	Tôi không quan tâm đến con gái của ông.
Why don't you let me sleep for a while.	Sao anh không để em ngủ một chút.
I continue to write.	Tôi tiếp tục viết.
Here is that message.	Đây là tin nhắn đó.
People will pay anything for it.	Mọi người sẽ trả bất cứ thứ gì cho nó.
He let her go.	Anh ấy để cô ấy đi.
This looks really great.	Điều này trông thực sự tuyệt vời.
The country makes no significant use of natural gas.	Đất nước này không sử dụng đáng kể khí đốt tự nhiên.
We seemed to know how each other would play.	Chúng tôi dường như biết nhau sẽ chơi như thế nào.
And another one a week later.	Và một cái khác một tuần sau đó.
You can go around it, in a day trip.	Bạn có thể đi vòng quanh nó, trong một chuyến đi trong ngày.
That's why it rarely happens.	Đó là lý do tại sao nó hiếm khi xảy ra.
It was for my father.	Đó là cho cha tôi.
Someone brought her to me.	Ai đó đã đưa cô ấy đến với tôi.
She will be three.	Cô ấy sẽ lên ba.
Everything he said is true.	Tất cả những gì anh ấy nói là sự thật.
I have to go.	Tôi phải đi.
I had to hide my plans from you.	Tôi đã phải giấu kế hoạch của tôi với bạn.
Moment.	Khoảnh khắc.
These can be beautiful objects in their own right.	Đây có thể là những đồ vật đẹp đẽ theo đúng nghĩa của chúng.
They could have died at any time during that period.	Họ có thể đã chết bất cứ lúc nào trong thời kỳ đó.
Very comfortable room and bed.	Phòng rất thoải mái và giường.
But there's something else he said.	Nhưng có điều anh ấy nói khác.
Because it works for a while.	Bởi vì nó hoạt động trong một thời gian.
A football game.	Một trò chơi bóng đá.
Pretty reasonable and normal if you ask me.	Khá hợp lý và bình thường nếu bạn hỏi tôi.
They searched for me but couldn't find me.	Họ tìm kiếm tôi nhưng không thể tìm thấy tôi.
So it worked perfectly.	Vì vậy, nó đã hoạt động hoàn hảo.
I gave two thousand.	Tôi đã đưa hai nghìn.
I'm not here for funny problems.	Tôi không ở đây vì những vấn đề vui nhộn.
Each square represents one study.	Mỗi hình vuông là đại diện cho một nghiên cứu.
My previous night ended only a few hours before.	Đêm hôm trước của tôi chỉ kết thúc trước đó vài giờ.
She is killing me.	Cô ấy đang giết tôi.
So he chose a completely different command.	Vì vậy, anh ấy đã chọn một lệnh hoàn toàn khác.
However, most users did not follow us back.	Tuy nhiên, hầu hết người dùng đã không theo dõi lại chúng tôi.
We will survive here.	Chúng ta sẽ tồn tại ở đây.
He worked wearing her shoes.	Anh ấy đã làm việc đi đôi giày của cô ấy.
The set of faces closes under the single-face grab operation.	Tập hợp các khuôn mặt đóng lại dưới thao tác lấy một khuôn mặt.
She feels happy.	Cô cảm thấy hạnh phúc.
She is my help during good times and bad times.	Cô ấy là sự giúp đỡ của tôi trong thời gian thuận lợi và khó khăn.
Not your enemy.	Không phải kẻ thù của bạn.
I think the baby will be more comfortable in my room.	Tôi nghĩ đứa bé sẽ thoải mái hơn khi ở trong phòng của tôi.
Bigger time.	Thời gian lớn hơn.
He is playing a game.	Anh ấy đang chơi một trò chơi.
Made the whole experience feel a bit outdated.	Làm cho toàn bộ trải nghiệm cảm thấy hơi lỗi thời.
You are not used to it.	Bạn không quen với nó.
She looked back, surprised.	Cô ấy nhìn lại, ngạc nhiên.
I really need to go home and practice.	Tôi thực sự cần phải về nhà và luyện tập.
I like my skin, because it's so smooth and white.	Tôi thích làn da của mình, vì nó rất mịn và trắng.
To his surprise, she wasn't there.	Trước sự ngạc nhiên của anh, cô ấy không có ở đó.
You have been a member for six years.	Bạn đã là một thành viên được sáu năm.
Time has no meaning to me anymore.	Thời gian không còn ý nghĩa đối với tôi nữa.
Analysis makes no sense.	Phân tích không có ý nghĩa.
The results in that direction are few.	Kết quả theo hướng đó là rất ít.
No, it must mean more money.	Không, nó phải có nghĩa là nhiều tiền hơn.
I was looking forward to playing that season with two hands.	Tôi đã mong muốn được chơi mùa giải đó bằng hai tay.
And this is very interesting.	Và điều này rất thú vị.
Go in and get the dry goods right away.	Đi vào và lấy đồ khô ngay lập tức.
And yet, she was surprised.	Chưa hết, cô ấy đã rất ngạc nhiên.
Some have died.	Một số đã chết.
But we'll have time for a drink.	Nhưng chúng ta sẽ có thời gian để uống một ly.
At least try to make it look good.	Ít nhất hãy cố gắng làm cho nó trông đẹp.
That is probably the more likely outcome.	Đó có lẽ là kết quả có nhiều khả năng hơn.
I lost the child.	Tôi đã mất đứa trẻ.
Dark color indicates higher expression and light color indicates lower expression.	Màu tối cho biết biểu hiện cao hơn và màu sáng cho biết biểu hiện thấp hơn.
I won't ignore her to do something.	Tôi sẽ không bỏ qua cô ấy để làm điều gì đó.
Already a memory now.	Đã là một kỷ niệm bây giờ.
The deal will see them work on their own show.	Thỏa thuận sẽ chứng kiến ​​họ làm việc trong chương trình của riêng họ.
What you are feeling right now will pass.	Những gì bạn đang cảm thấy ngay bây giờ sẽ qua.
That puts him above all others.	Điều đó đặt anh ta hơn tất cả những người khác.
Goals for the whole team.	Mục tiêu cho toàn đội.
It's back but it can be killed again.	Nó đã trở lại nhưng nó có thể bị giết một lần nữa.
His long brown hair was blowing in the wind over the water.	Mái tóc dài màu nâu của anh ấy đang bay trong gió trên mặt nước.
I didn't respect people.	Tôi đã không tôn trọng mọi người.
Like you see the picture.	Giống như bạn thấy hình ảnh.
Of course, it won't come that way.	Tất nhiên, nó sẽ không đến như vậy.
We found a significant physical difference between the two tools.	Chúng tôi đã tìm thấy sự khác biệt đáng kể về mặt vật lý giữa hai công cụ này.
Children think that everyone who is bad is very bad.	Trẻ em nghĩ rằng ai xấu đều rất tệ.
Provided that you will allow me.	Với điều kiện là bạn sẽ cho phép tôi.
However, she couldn't leave me.	Tuy nhiên, cô ấy không thể rời bỏ tôi.
I was given wrong information from them.	Tôi đã được cung cấp thông tin sai từ họ.
Women who have given birth understand this well.	Phụ nữ đã từng sinh nở hiểu rõ điều này.
There is no way for me to plant too many gardens.	Không có cách nào để tôi trồng quá nhiều vườn.
Just won't happen.	Chỉ là sẽ không xảy ra.
A default mode of brain function.	Một chế độ mặc định của chức năng não.
To come back after school.	Để trở lại sau giờ học.
Sometimes the website can take you off the premises.	Đôi khi, trang web có thể đưa bạn ra khỏi cơ sở.
These results are consistent with previous reports in the literature.	Những kết quả này phù hợp với các báo cáo trước đây trong tài liệu.
I love writing.	Tôi thích viết lách.
They were perfectly fine.	Họ đã hoàn toàn tốt.
The choices were different, and everyone had different choices.	Các lựa chọn là khác nhau, và mọi người đã có các lựa chọn khác nhau.
Nothing she does helps her get through.	Không có gì cô ấy làm giúp cô ấy vượt qua.
Supported.	Đã được hỗ trợ.
We happen to be the same age.	Chúng tôi tình cờ bằng tuổi.
Apparently, she doesn't need much.	Rõ ràng, cô ấy không cần nhiều.
I took her years of age, year after year.	Tôi đã lấy số năm tuổi của cô ấy, năm này qua năm khác.
Thank you for your cheerful spirit and calm confidence.	Cảm ơn vì tinh thần vui vẻ và sự tự tin bình tĩnh của bạn.
But that data has gone somewhere, so it may still exist.	Nhưng dữ liệu đó đã đi đâu đó, vì vậy nó có thể vẫn tồn tại.
Most of these are fairly easy to achieve.	Hầu hết những điều này là khá dễ dàng để đạt được.
When he left the bar.	Khi anh rời quán bar.
Then she did it again.	Sau đó, cô ấy đã làm điều đó một lần nữa.
He won't kill you.	Anh ta sẽ không giết bạn.
So food is always on my mind.	Vì vậy, thức ăn luôn ở trong tâm trí tôi.
He became interested early enough.	Anh ấy bắt đầu quan tâm đủ sớm.
I agree but he is now for whatever reason.	Tôi đồng ý nhưng anh ấy bây giờ vì bất cứ lý do gì.
So order flowers from our website or call our store today.	Vì vậy, đặt hàng hoa từ trang web của chúng tôi hoặc gọi cho cửa hàng của chúng tôi ngay hôm nay.
The front looks round.	Mặt trước trông tròn.
When he really wants it, he works for it.	Khi anh ấy thực sự muốn nó, anh ấy sẽ làm việc cho nó.
That's just what I came up with.	Đó chỉ là những điều tôi nghĩ ra.
You think she might be looking for any alien way.	Bạn nghĩ rằng cô ấy có thể đang tìm kiếm bất kỳ cách nào ngoài hành tinh.
I feel very comfortable with it.	Tôi cảm thấy rất thoải mái với nó.
Red light.	Đèn đỏ.
He's got his own man.	Anh ấy đã có người của mình.
One thing of engineering, now.	Một điều của kỹ thuật, bây giờ.
He doesn't seem well.	Anh ấy có vẻ không khỏe.
God loves women.	Chúa yêu phụ nữ.
A day sharing my life.	Một ngày chia sẻ cuộc sống của tôi.
He has no business experience, Mom.	Anh ta không có kinh nghiệm kinh doanh, mẹ.
Something happened here recently.	Có điều gì đó đã xảy ra ở đây gần đây.
They should have.	Họ nên có.
It's going to rain before dawn.	Trời sắp mưa trước khi trời sáng.
This second site allows members easy access to news and resources.	Trang web thứ hai này cho phép các thành viên dễ dàng truy cập vào tin tức và tài nguyên.
I really like them.	Tôi thực sự thích chúng.
I'm so sorry.	Tôi vô cùng xin lỗi.
She entered her old bedroom and closed the door.	Cô vào phòng ngủ cũ của mình và đóng cửa lại.
I don't understand how it could be wrong, really.	Tôi không hiểu nó có thể sai như thế nào, thực sự.
I saw an article about this this morning.	Tôi đã thấy một bài báo về điều này vào sáng nay.
In addition, a little goes a long way.	Ngoài ra, một chút đi một chặng đường dài.
They are not afraid to make an old house of their own.	Họ không ngại làm một ngôi nhà cũ của riêng mình.
Of these six cases, one was identified during surgery.	Trong số sáu trường hợp này, một trường hợp được xác định trong quá trình phẫu thuật.
But he's not someone we should go after.	Nhưng anh ấy không phải là người mà chúng ta nên theo đuổi.
He glanced toward the engine room.	Anh ta liếc nhìn về phía phòng máy.
And what they are at now.	Và những gì họ đang ở bây giờ.
I retract some of that.	Tôi rút lại một số điều đó.
She was only five years old, and probably like my son, incredibly honest.	Cô ấy mới năm tuổi, và có lẽ giống như con trai tôi, vô cùng trung thực.
And you take that as a yes.	Và bạn coi đó như một lời đồng ý.
But notice how this event is covered.	Nhưng hãy chú ý cách sự kiện này được bảo hiểm.
We will share more such information.	Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều thông tin như vậy.
It happened last month.	Nó đã xảy ra vào tháng trước.
It's just an easier version of the code view.	Nó chỉ là một phiên bản dễ dàng hơn của việc xem mã.
Many colors are available.	Nhiều màu sắc có sẵn.
Individuals have rights.	Cá nhân có quyền.
Seek relief and hope.	Tìm kiếm sự giảm đau và hy vọng.
If we get in there now, we won't get out.	Nếu chúng ta vào đó bây giờ, chúng ta sẽ không ra.
No happy notes.	Không có ghi chú hạnh phúc.
All one or a mixture of both.	Tất cả một loại hoặc hỗn hợp của cả hai.
I appreciate your thoughts.	Tôi đánh giá cao những suy nghĩ của bạn.
Her mother plays the final role in this work.	Mẹ cô đóng vai trò cuối cùng trong tác phẩm này.
We did not contact the authors for additional data.	Chúng tôi đã không liên hệ với các tác giả để có thêm dữ liệu.
As expected, the effect is opposite for positive fields.	Như mong đợi, tác động ngược lại đối với các trường tích cực.
And you failed.	Và bạn đã thất bại.
I wouldn't do that, no problem.	Tôi sẽ không làm điều đó, không có vấn đề gì.
Therefore, there are well-known problems.	Do đó, có những vấn đề được biết đến rộng rãi.
Design the study, conduct data analysis, and write the manuscript.	Thiết kế nghiên cứu, tiến hành phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
We must be able to shoot.	Chúng ta phải có khả năng bắn.
People don't want to know.	Mọi người không muốn biết.
That's why we came to you so hard.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến với bạn rất khó khăn.
We have to think two thoughts at the same time.	Chúng ta phải nghĩ hai suy nghĩ cùng một lúc.
That is a significant difference.	Đó là một sự khác biệt đáng kể.
However, our work is far from over.	Tuy nhiên, công việc của chúng tôi còn lâu mới kết thúc.
Place the meat gently inside.	Đặt thịt nhẹ nhàng bên trong.
In these cases, a higher value was used.	Trong những trường hợp này, giá trị cao hơn đã được sử dụng.
Levels below the safety limit set by the government.	Mức độ thấp hơn giới hạn an toàn do chính phủ quy định.
If so, that's clearly something they need to deal with.	Nếu có, rõ ràng đó là điều họ cần giải quyết.
I wanted to do something special for the kids.	Tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho bọn trẻ.
We are still in the process.	Chúng tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện.
His own voice.	Giọng nói của chính mình.
However, oil companies only sell oil.	Tuy nhiên, các công ty dầu mỏ chỉ bán dầu.
I know that the yellow cat will never come back.	Tôi biết rằng con mèo vàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
I really want to meet him.	Tôi thực sự muốn gặp anh ấy.
She felt at peace.	Cô đã thấy bình yên.
I showed up and went to my seat and enjoyed the show.	Tôi xuất hiện và về chỗ ngồi của mình và tận hưởng buổi biểu diễn.
These are the things we know that we know.	Đây là những điều chúng ta biết rằng chúng ta biết.
He wants to go to a pedagogical university, but has no money.	Anh muốn vào đại học sư phạm, nhưng không có tiền.
Then it was quiet.	Sau đó, nó đã được yên tĩnh.
Indicate what you have observed.	Cho biết những gì bạn đã quan sát được.
Our values ​​are influenced by factors such as religion and culture.	Giá trị của chúng ta bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tôn giáo và văn hóa.
He holds the door for her.	Anh giữ cửa cho cô.
If it happens, it should rank as an exceptional performance.	Nếu nó xảy ra, nó phải xếp hạng là một hiệu suất đặc biệt.
There is no date in the back.	Không có ngày ở phía sau.
She knew right then that it wouldn't work.	Cô biết ngay sau đó nó sẽ không hoạt động.
Takes 30 seconds.	Mất 30 giây.
To fight to the death.	Để chiến đấu cho đến chết.
Back to the hospital.	Trở lại bệnh viện.
If something sounds too good to be true, it usually is.	Nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật thì nó thường là như vậy.
Just to suggest that you might want to learn.	Chỉ để gợi ý rằng bạn có thể muốn học.
The previous ones can be found for free online.	Những cái trước có thể được tìm thấy miễn phí trực tuyến.
There are four of us.	Có bốn người chúng tôi.
You've only heard one.	Bạn chỉ mới nghe thấy một.
But it's worse than that.	Nhưng nó còn tệ hơn thế.
She will flirt with her and win her heart.	Cô ấy sẽ tán tỉnh cô ấy và chiếm được trái tim của cô ấy.
That means you can put these men at risk.	Điều đó có nghĩa là bạn có thể khiến những người đàn ông này gặp rủi ro.
And in that moment, they need you to make eye contact.	Và trong khoảnh khắc đó, họ cần bạn giao tiếp bằng mắt.
I feel calmer here now.	Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn ở đây bây giờ.
I don't know if anyone was injured.	Tôi không biết liệu có ai bị thương hay không.
If not, neither.	Nếu không, cũng không.
The main thing is that it's fun.	Điều chính là nó rất vui.
Or else we should go.	Hoặc nếu không chúng ta nên đi đi.
He wants to take away your anger, hurt, and fear.	Anh ấy muốn lấy đi sự tức giận, tổn thương và sợ hãi của bạn.
That was about ten years ago.	Đó là khoảng mười năm trước.
But the reason caught my eye when he left.	Nhưng lý do đập vào mắt tôi khi anh ta bỏ đi.
I used to like it a lot.	Tôi đã từng thích nó rất nhiều.
Or not, until last night.	Hoặc không, cho đến đêm qua.
It's not fun anymore.	Nó không còn vui nữa.
But, on the third day, I lost my shoe.	Nhưng, vào ngày thứ ba, tôi bị mất giày.
In the end I would love to own this whole set.	Cuối cùng tôi rất thích sở hữu toàn bộ bộ này.
Something must have held him back.	Chắc hẳn điều gì đó đã kìm hãm anh ta lại.
Which really got them a good job.	Điều thực sự đã mang lại cho họ một công việc tốt.
I never asked him about anything.	Tôi không hề hỏi nó về cái gì.
It looks like the top of my water bottle.	Nó trông giống như cái đầu của chai nước của tôi.
So you have to tell me what to do.	Vì vậy, bạn phải nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
They have faith.	Họ có niềm tin.
See the wind.	Xem gió.
Try not to eat them.	Cố gắng không ăn chúng.
About weapons.	Về vũ khí.
Time ended.	Thời gian đã kết thúc.
Nearby.	Ở gần.
He gave them money right away, but they didn't stop.	Anh ta đưa tiền cho họ ngay lập tức, nhưng họ không dừng lại.
I'm brown.	Tôi màu nâu.
We can't wait for our friends.	Chúng tôi không thể chờ đợi bạn bè của chúng tôi.
Or at least not completely true.	Hoặc ít nhất không phải là sự thật hoàn toàn.
The government is doing these things.	Chính phủ đang làm những điều này.
You may want to add salt.	Bạn có thể muốn thêm muối.
Face to face with the matter.	Mặt đối mặt với sự việc.
Now we know we can.	Bây giờ chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể.
I've never been missing one since.	Tôi chưa bao giờ bị thiếu một cái kể từ đó.
The earth is suitable for life.	Trái đất là thích hợp cho cuộc sống.
This could be a good opportunity for us to become friends.	Đây có thể là một cơ hội tốt để chúng ta trở thành bạn của nhau.
Compulsive thinking did not occur in any other family member.	Tư duy cưỡng bức không xảy ra ở bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình.
How clever, they would tell each other.	Thông minh làm sao, họ sẽ nói với nhau.
He will die.	Anh ấy sẽ chết.
They were very good.	Họ rất tốt.
This causes additional problems.	Điều này gây ra các vấn đề bổ sung.
He did this as quickly as the first time.	Anh ấy đã làm điều này nhanh chóng như lần đầu tiên.
Please follow the instructions here.	Vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.
If you can be a little kind.	Nếu bạn có thể tốt bụng một chút.
She just shook her head and said she couldn't believe it.	Cô ấy chỉ lắc đầu và nói rằng cô ấy không thể tin được.
Its good advice.	Lời khuyên tốt của nó.
However, things have changed in recent years.	Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong những năm gần đây.
This has not been studied so far.	Điều này vẫn chưa được nghiên cứu cho đến nay.
You go to sleep.	Bạn đi ngủ.
I could die while waiting for that.	Tôi có thể chết trong khi chờ đợi điều đó.
My heart is a little broken.	Trái tim tôi có một chút vụn vỡ.
For me, it's a normal thing.	Đối với tôi, đó là một điều gì đó bình thường.
Her eyes watched me.	Đôi mắt cô ấy quan sát tôi.
Help me out here, people!.	Giúp tôi ra đây, mọi người !.
It remains to show the second item.	Nó vẫn để hiển thị mục thứ hai.
I don't know what time it is.	Tôi không biết bây giờ là mấy giờ.
Crazy crowd.	Đám đông điên cuồng.
They say it won't be more than four months.	Họ nói rằng sẽ không quá bốn tháng.
Thanks for your nice note.	Cảm ơn vì ghi chú tốt đẹp của bạn.
Our beloved child.	Đứa con yêu của chúng ta.
Each city has a god of their own.	Mỗi thành phố có một vị thần riêng của họ.
A window will open and tell you about your network.	Một cửa sổ sẽ mở ra và cho bạn biết về mạng của bạn.
Then she would sit there, on the floor, holding her breath.	Sau đó, cô ấy sẽ ngồi đó, trên sàn nhà, nín thở.
It's a whole different world of stories.	Đó là một thế giới hoàn toàn khác của những câu chuyện.
No, she told herself as the thought took hold, she couldn't.	Không, cô nói với bản thân khi ý nghĩ đó được giữ vững, cô không thể.
Brown is watching me.	Brown đang theo dõi tôi.
Go on.	Tiếp tục đi.
They are friendly.	Họ thân thiện.
By itself, that's not the real problem.	Tự nó, đó không phải là vấn đề thực sự.
There is no work to do.	Không có việc để làm.
It's just as bad as the disease.	Nó cũng tệ như bệnh tật.
Yes, he thought, that described it.	Vâng, anh ấy nghĩ, điều đó đã mô tả nó.
So keep it low.	Vì vậy, hãy giữ nó ở mức thấp.
They are hated for their love for others.	Họ bị ghét vì tình yêu của họ dành cho người khác.
The feature of this method is that there is no need for a reference sample.	Đặc điểm của phương pháp này là không cần mẫu chuẩn.
I've never heard anyone say why.	Tôi chưa bao giờ nghe ai nói tại sao.
Further studies will be carried out to address this issue in the future.	Các nghiên cứu sâu hơn sẽ được thực hiện để giải quyết vấn đề này trong tương lai.
What you think of me depends on what you think of yourself.	Những gì bạn nghĩ về tôi phụ thuộc vào những gì bạn nghĩ về chính mình.
You don't need to prepare for this journey.	Anh không cần phải chuẩn bị cho cuộc hành trình này.
But this time, she didn't look at me.	Nhưng lần này, cô ấy không nhìn tôi.
That's it, that's the solution.	Đó là nó, đó là giải pháp.
Basic functions.	Các chức năng cơ bản.
That's where we are right now.	Đó là nơi chúng ta đang ở ngay bây giờ.
However, after that, things improved.	Tuy nhiên, sau đó, mọi thứ đã được cải thiện.
We are free, we can do whatever we want.	Chúng tôi tự do, có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn.
The government said the trial would last three days.	Chính phủ cho biết phiên tòa sẽ kéo dài ba ngày.
The calm before the storm.	Sự bình tĩnh trước cơn bão.
Come and join us.	Hãy đến và tham gia với chúng tôi.
Go away.	Đi chỗ khác.
I accept and respect both views.	Tôi chấp nhận và tôn trọng quan điểm của cả hai.
Land, once they have been established, will not be administered.	Đất đai, một khi họ đã được thành lập, sẽ không được quản lý.
He has a wonderful smile.	Anh ấy có một nụ cười tuyệt vời.
It is a very difficult fact.	Đó là một thực tế rất khó khăn.
Let's go together, girl.	Cùng nhau đi, cô gái.
Don't take me too seriously.	Đừng quá coi trọng tôi.
What a good thing for a noble cause.	Thật là một điều tốt đẹp cho một chính nghĩa cao đẹp.
Inside track records.	Bên trong hồ sơ theo dõi.
Remember, you are important and there is nothing wrong with you.	Hãy nhớ rằng, bạn là người quan trọng và không có gì sai với bạn.
There may be a technical problem.	Có thể có vấn đề kỹ thuật.
The techniques used may vary depending on where the infection takes place.	Các kỹ thuật được sử dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi nhiễm trùng diễn ra.
I will hide and not stay with other people.	Tôi sẽ trốn và không ở với những người khác.
I guess now you've got what you want.	Tôi đoán bây giờ bạn đã có những gì bạn muốn.
Maybe that's my situation and circumstances.	Có lẽ đó là hoàn cảnh và hoàn cảnh của tôi.
Let's fight it.	Hãy chiến đấu với nó.
For anything really.	Đối với bất cứ điều gì thực sự.
He's been through tough times.	Anh ấy đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn.
Then they got angry.	Sau đó, họ tức giận.
He was later released.	Anh ta sau đó đã được trả tự do.
That's right, his dark eyes looked straight at her.	Đúng như vậy, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cô.
This is the product.	Đây là sản phẩm.
The results will be displayed as a list of games.	Kết quả sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách các trò chơi.
Of course it's good.	Tất nhiên là tốt rồi.
Think about tomorrow.	Hãy nghĩ về ngày mai.
What these people are being said now.	Những gì những người này đang được nói bây giờ.
I was unprepared for the first challenge.	Tôi đã không chuẩn bị cho lần đầu tiên gặp thử thách.
Her mother, crying.	Mẹ cô ấy, đang khóc.
Good everyday things.	Những thứ thường ngày tốt đẹp.
It's a strange mix.	Đó là một sự pha trộn kỳ lạ.
More than two weeks.	Tối hơn hai tuần.
My husband is a high school teacher.	Chồng tôi là giáo viên cấp ba.
People are forced to change their current way of life.	Mọi người bắt buộc phải thay đổi cách sống hiện tại của họ.
He has seen death.	Anh ấy đã nhìn thấy cái chết.
For the first week, everything was fine.	Trong tuần đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn.
We bring hope into space.	Chúng tôi mang hy vọng vào không gian.
It wouldn't be human nature to have so many women.	Đó sẽ không phải là bản chất của con người khi có quá nhiều phụ nữ.
It was a very unique race.	Đó là một cuộc đua rất độc đáo.
It's just the luck of the draw.	Nó chỉ là may mắn của rút thăm.
I took her face in my hands and smiled.	Tôi nắm lấy mặt cô ấy trong tay và mỉm cười.
You definitely have to meet him.	Bạn nhất định phải gặp anh ta.
Appreciate the opportunity to do something positive.	Đánh giá cao cơ hội để làm điều gì đó tích cực.
They continue to wear them today.	Họ tiếp tục mặc chúng ngày hôm nay.
They are happy, young, in perfect health.	Họ hạnh phúc, trẻ trung, sức khỏe hoàn hảo.
I did not say anything.	Tôi đã không nói gì.
I have never drawn a knife on anyone.	Tôi chưa bao giờ rút dao vào bất cứ ai.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
Just your money, and that's it.	Chỉ cần tiền của bạn, và thế là xong.
Expensive production.	Sản xuất đắt tiền.
We have to give them their identities.	Chúng ta phải cung cấp cho họ danh tính.
I can never do that now.	Tôi không bao giờ có thể làm điều đó bây giờ.
I'm married.	Tôi đã kết hôn.
She served her purpose.	Cô ấy đã phục vụ mục đích của mình.
A more interesting example is as follows.	Một ví dụ thú vị hơn như sau.
They have a plan.	Họ có một kế hoạch.
Very certainly not.	Rất chắc chắn là không.
The stream of patients never stops.	Dòng bệnh nhân không bao giờ dứt.
Unknown technical staff.	Nhân viên kỹ thuật không rõ.
It was just something that happened.	Nó chỉ là một cái gì đó đã xảy ra.
I was not able to do that.	Tôi đã không thể làm điều đó.
There was not a single child on the way.	Không có một đứa trẻ nào trên đường đi.
That must change.	Điều đó phải thay đổi.
Samples will be here in two weeks.	Các mẫu sẽ có ở đây sau hai tuần.
And the father thought maybe she was just getting dressed.	Và người bố nghĩ rằng có lẽ cô ấy chỉ đang mặc quần áo vào.
I tell them that's the first thing you have to do.	Tôi nói với họ đó là điều đầu tiên bạn phải làm.
The only way we can change is if we learn.	Cách duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi là nếu chúng ta học hỏi.
In a show of force.	Trong một cuộc phô trương lực lượng.
She is tired.	Cô mệt mỏi.
And she can't be late in doing just that.	Và cô ấy không thể chậm trễ trong việc làm việc đó.
There are no additional conditions on that.	Không có thêm điều kiện về điều đó.
To learn more and help save lives.	Để tìm hiểu thêm và giúp cứu sống.
This idea has been discussed and analyzed in many works.	Ý tưởng này đã được thảo luận và phân tích trong nhiều tác phẩm.
His main research is related to machine learning.	Nghiên cứu chính của anh ấy liên quan đến học máy.
Language is important.	Ngôn ngữ là quan trọng.
You made yourself look stupid in front of everyone.	Bạn đã làm cho mình trông ngu ngốc trước mặt mọi người.
We are the defensive floor.	Chúng tôi là tầng phòng thủ.
His grip on magic was almost perfect.	Việc nắm giữ ma thuật của anh ta gần như hoàn hảo.
I laughed out loud.	Tôi đã cười rất to.
Too much like one on one.	Quá giống một đối một.
I mean, it couldn't get any worse.	Ý tôi là, nó không thể tệ hơn được nữa.
The more you do it, the better it feels.	Bạn càng làm điều đó, nó càng cảm thấy tốt hơn.
Be careful she goes here and there.	Cẩn thận cô ấy đi đây đi đó.
She turned away from her conversation to look at me.	Cô ấy quay đi khỏi cuộc trò chuyện của mình để nhìn tôi.
No one will help you with this.	Không ai sẽ giúp bạn với điều này.
You know the president as well as anyone, better than most.	Bạn biết tổng thống cũng như bất kỳ ai, tốt hơn hầu hết mọi người.
Each correct answer is scored as one.	Mỗi câu trả lời đúng được cho điểm là một.
The underlying cause for this is currently unknown.	Nguyên nhân cơ bản cho điều này hiện vẫn chưa được biết.
It was a nice, sweet treat.	Đó là một điều trị tốt đẹp, ngọt ngào.
It's a good game.	Đó là một trò chơi hay.
He found two.	Anh ấy đã tìm thấy hai.
That's the signal to get ready to jump.	Đó là tín hiệu để sẵn sàng nhảy.
Damn cat.	Con mèo chết tiệt.
Today they walked a lot.	Hôm nay họ đã đi bộ rất nhiều.
In some ways.	Trong một số cách thức.
And then, within the span of a few minutes, he died.	Và sau đó, trong khoảng thời gian vài phút, anh ta chết.
He is in his room.	Anh ấy đang ở trong phòng của mình.
There's a challenge, and you code it.	Có một thử thách, và bạn viết mã nó.
These two have done well.	Hai người này đã hoàn thành tốt.
And the people around you feel it.	Và những người xung quanh bạn cảm nhận được điều đó.
Stone and crew are working on two cases in this book.	Stone và phi hành đoàn đang nghiên cứu hai trường hợp trong cuốn sách này.
It is working for me.	Nó đang làm việc cho tôi.
Add salt and bring to a boil.	Thêm muối và đun sôi.
You have love in your heart.	Bạn có tình yêu trong trái tim của bạn.
No response.	Không có phản hồi.
I know where they are.	Tôi biết họ đang ở đâu.
Service and food were excellent.	Dịch vụ và thức ăn rất tuyệt vời.
You can never know what she will go out with.	Bạn không bao giờ có thể biết cô ấy sẽ đi ra ngoài với cái gì.
I am in the same position.	Tôi đang ở cùng một vị trí.
Injured person.	Người bị thương.
He smiled as he rested his head on her shoulder.	Anh mỉm cười khi gục đầu vào vai cô.
You cannot have a will besides my will.	Bạn không thể có một ý chí bên cạnh ý chí của tôi.
You can have it.	Bạn có thể có nó.
While the first two months, it worked fine.	Trong khi hai tháng đầu, nó hoạt động tốt.
This guy prides himself that he doesn't understand or care about the subject.	Anh chàng này tự hào rằng anh ta không hiểu hoặc không quan tâm đến chủ đề này.
For them, that's where the journey ends.	Đối với họ, đó là nơi cuộc hành trình kết thúc.
I won't run with them anymore.	Tôi sẽ không chạy với họ nữa.
That's probably why we feel like damn this morning.	Đó có lẽ là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy như chết tiệt sáng nay.
Some men will never need treatment.	Một số người đàn ông sẽ không bao giờ cần điều trị.
I still have a lot of money left at this point.	Tôi vẫn còn rất nhiều tiền vào thời điểm này.
But nothing went as he had planned.	Nhưng không có gì diễn ra như anh ta đã dự tính.
I took my bag.	Tôi lấy túi của mình.
Instead, he returned home and went to bed early.	Thay vào đó, anh trở về nhà và đi ngủ sớm.
He's holding onto something he's lost.	Anh ta đang giữ lấy một thứ đã mất.
Do not talk to me.	Đừng nói chuyện với tôi.
But of course our plans could change now, with this happening.	Nhưng tất nhiên kế hoạch của chúng tôi có thể thay đổi bây giờ, với điều này đang xảy ra.
You took her.	Bạn đã lấy cô ấy.
Your best friend just passed away from cancer.	Bạn thân của bạn vừa qua đời vì bệnh ung thư.
She is the second and final ship of her class.	Cô ấy là con tàu thứ hai và cuối cùng của lớp mình.
She said it would be fine.	Cô ấy nói rằng sẽ ổn thôi.
And effort.	Và nỗ lực.
I made some money recently.	Gần đây tôi đã kiếm được một số tiền.
This helps you find the right tool at the right time.	Điều này giúp bạn tìm đúng công cụ vào đúng thời điểm.
Listen to me.	Hãy nghe tôi nói.
You accept that.	Bạn chấp nhận điều đó.
We were just looking for something different.	Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm một cái gì đó khác biệt.
Too many people are telling the same story.	Có quá nhiều người đang kể cùng một câu chuyện.
And got a lot done.	Và đã hoàn thành rất nhiều việc.
So is your audience.	Đối tượng của bạn cũng vậy.
He will have to help us.	Anh ấy sẽ phải giúp chúng tôi.
For the scope of self.	Đối với phạm vi của bản thân.
So we can come back to it.	Vì vậy, chúng ta có thể trở lại với nó.
I can't figure out how it works.	Tôi không thể tìm ra cách nó hoạt động.
It helps the entire team and gets the whole crowd involved.	Nó giúp ích cho toàn bộ nhóm và thu hút cả đám đông tham gia.
Contribute to data interpretation and manuscript writing.	Đóng góp vào việc giải thích dữ liệu và viết bản thảo.
Oh, maybe next month.	Ồ, có thể là vào tháng sau.
All have the same chance.	Tất cả đều có cơ hội như nhau.
Again, no problem.	Một lần nữa, không có vấn đề.
Everyone knows about them.	Mọi người đều biết về họ.
The men are young but seem strong and have been tested.	Những người đàn ông còn trẻ nhưng có vẻ mạnh mẽ và đã được thử thách.
Not the police, not the police.	Không phải cảnh sát, không phải cảnh sát.
I'm just a human.	Tôi chỉ là một con người.
All of us.	Tất cả chúng ta.
They were confused.	Họ đã bối rối.
And that can be a complicated set of rules.	Và đó có thể là một bộ quy tắc phức tạp.
I nodded towards the plate.	Tôi gật đầu về phía đĩa.
She was very upset when she arrived.	Cô ấy đã rất khó chịu khi cô ấy đến.
All other steps remain the same.	Tất cả các bước khác vẫn như cũ.
I know it can be hard to get here.	Tôi biết có thể khó đến đây.
Let's first discuss the global picture.	Đầu tiên chúng ta hãy thảo luận về bức tranh toàn cầu.
However, this will not help the plaintiff.	Tuy nhiên, điều này sẽ không giúp được gì cho nguyên đơn.
There's a lot to come for the camp in the next few days.	Có rất nhiều thứ sẽ đến cho trại trong vài ngày tới.
She is very much loved.	Cô ấy rất được yêu mến.
She and him together.	Cô và anh cùng nhau.
My daughter started to cry.	Con gái tôi bắt đầu khóc.
If data is available, it will be made available.	Nếu dữ liệu có sẵn, nó sẽ được cung cấp.
And he held out his hand.	Và anh ấy đưa tay ra.
Bright color on hard body.	Màu sắc tươi sáng trên thân cứng.
So tough, but so young.	Thật cứng rắn, nhưng thật trẻ trung.
It simply doesn't work.	Nó chỉ đơn giản là không hoạt động.
Beside him were two other men.	Bên cạnh anh ta là hai người đàn ông khác.
So tell him below in the comments.	Vì vậy, hãy nói với anh ấy bên dưới trong phần bình luận.
We should have died many times in the past few days.	Đáng lẽ chúng ta đã chết nhiều lần trong vài ngày qua.
But you don't have to call her.	Nhưng bạn không cần phải gọi cho cô ấy.
They will see that.	Họ sẽ thấy điều đó.
Many years time.	Nhiều năm thời gian.
This is not easy for me.	Điều này không dễ đối với tôi.
I know his familiar seat.	Tôi biết chỗ ngồi quen thuộc của anh ấy.
A little doubt remains.	Một chút nghi ngờ vẫn còn.
Not for lack of love.	Không phải vì thiếu tình yêu.
They are few in number.	Chúng có số lượng ít.
It tells them who we are.	Nó cho họ biết chúng ta là ai.
I can handle anything.	Tôi có thể xử lý bất cứ điều gì.
This is shared among the three components.	Điều này được chia sẻ giữa ba thành phần.
Not that it makes any real difference.	Không phải là nó tạo ra bất kỳ sự khác biệt thực sự nào.
I rolled my eyes.	Tôi trợn tròn mắt.
I'll let you know in a few minutes.	Tôi sẽ cho bạn biết trong vài phút.
I give him one, you give him one.	Tôi cho anh ta một cái, bạn cho anh ta một cái.
That day was not long ago, must have been.	Ngày đó cách đây không lâu, hẳn là vậy.
Up and back.	Lên và trở lại.
Have lunch together.	Ăn trưa cùng nhau.
But not everything.	Nhưng không phải tất cả mọi thứ.
The team has some idea where these might go.	Nhóm nghiên cứu có một số ý tưởng về nơi những thứ này có thể đi đến đâu.
She actually said it.	Cô ấy đã thực sự nói điều đó.
They are his and in him.	Họ là của anh ta và trong anh ta.
Nice to meet you again.	Rất vui được gặp lại bạn.
There is no home in this place is like.	Không có nhà ở nơi này là như thế nào.
This is called a race condition.	Đây được gọi là một điều kiện của cuộc đua.
My private life concerns no one but myself and my family.	Cuộc sống riêng tư của tôi không liên quan đến ai ngoài bản thân tôi và gia đình tôi.
On his hands and knees, he felt like he was going to blacken.	Trên tay và đầu gối, anh cảm thấy như mình sẽ bị đen.
I don't know what they did to him.	Tôi không biết họ đã làm gì với anh ấy.
We love activities.	Chúng tôi yêu thích các hoạt động.
I change direction.	Tôi thay đổi hướng đi.
Like he never wanted anything.	Giống như anh ấy không bao giờ muốn bất cứ điều gì.
I want to sit.	Tôi muốn ngồi.
This seems to work.	Điều này có vẻ hiệu quả.
This case has been out for a long time.	Vụ này ra lâu rồi.
We still have our contact problems.	Chúng tôi vẫn có vấn đề liên lạc của chúng tôi.
It's good to be busy down here.	Thật tốt khi được bận rộn ở dưới đây.
The song takes you to a dark room.	Bài hát đưa bạn đến một căn phòng tối.
I was wrong to be so sure.	Tôi đã sai khi chắc chắn như vậy.
However, the database is not actually up to date.	Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu không thực sự cập nhật.
I can't even begin to describe how bad it was.	Tôi thậm chí không thể bắt đầu mô tả nó tồi tệ như thế nào.
It's on my way home.	Nó đang trên đường về nhà của tôi.
I have to expand, even more.	Tôi phải mở rộng ra, thậm chí mở rộng hơn nữa.
They went above and beyond in every way.	Họ đã vượt lên trên mọi phương diện.
I would love to know that.	Tôi rất thích biết điều đó.
No, they are blue.	Không, chúng có màu xanh lam.
Doesn't make sense,' she repeated.	Không có ý nghĩa, 'cô ấy lặp lại.
But there are many things.	Nhưng có rất nhiều thứ.
Let's look at my example.	Hãy nhìn vào ví dụ của tôi.
High Quality.	Chất lượng cao.
He cannot escape.	Anh ta không thể trốn thoát.
They can do whatever they want with you.	Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với bạn.
She immediately put it on.	Cô ấy ngay lập tức mặc nó vào.
I let it run for hours.	Tôi đã để nó chạy trong nhiều giờ.
Only one person went down.	Chỉ có một người đi xuống.
I have not seen this before.	Tôi đã không nhìn thấy điều này trước đây.
I don't have the energy to fight you.	Tôi không có nghị lực để chiến đấu với bạn.
They have a higher status than the states.	Họ có một địa vị cao hơn so với các tiểu bang.
They have been together for nine years.	Họ đã ở bên nhau chín năm.
This is something you don't have to worry about.	Đây là điều bạn không phải lo lắng.
The advice worked.	Lời khuyên đã hiệu quả.
Neither side looks likely to back down.	Không bên nào có vẻ sẽ lùi bước.
Play games with me.	Chơi trò chơi với tôi.
I need some help understanding the following example.	Tôi cần một số trợ giúp để hiểu ví dụ sau.
Children, some as young as three years old, have been reported missing.	Trẻ em, một số trẻ khoảng ba tuổi, đã được thông báo mất tích.
That helped a bit.	Điều đó đã giúp một chút.
He didn't call.	Anh ấy đã không gọi điện.
It is not financial advice.	Nó không phải là lời khuyên tài chính.
Slow down.	Chậm lại.
The real question is, why is this done.	Câu hỏi thực sự là, tại sao điều này được thực hiện.
In most cases.	Trong hầu hết các trường hợp.
Place one piece on top of the other.	Đặt một miếng lên trên miếng kia.
For the remaining two lines, we consider a single component.	Đối với hai dòng còn lại, chúng tôi coi là một thành phần duy nhất.
It's right after the account number.	Nó ngay sau số tài khoản.
They found a seat with a view of the parking area.	Họ tìm thấy một chỗ ngồi có tầm nhìn ra khu vực đậu xe.
Either way, he needs to save the work he's done so far.	Dù sao thì anh ấy cũng cần phải lưu lại công việc mà anh ấy đã làm cho đến nay.
We have continued for each other.	Chúng tôi đã tiếp tục cho nhau.
The last door is forever closed.	Cánh cửa cuối cùng mãi mãi phải đóng lại.
That's built into the system and it works.	Điều đó được tích hợp vào hệ thống và nó hoạt động.
For a complete list of these companies, click here.	Để có danh sách đầy đủ các công ty này, hãy nhấp vào đây.
I just want to say.	Tôi chỉ muốn nói.
Now get out of here.	Bây giờ ra khỏi đây.
His views are his own.	Quan điểm của anh ấy là của riêng anh ấy.
I would be happy to share my work with you.	Tôi sẽ rất vui khi chia sẻ công việc của tôi với bạn.
Check each other.	Kiểm tra lẫn nhau.
Vote below and let us know your experience.	Hãy bình chọn bên dưới và cho chúng tôi biết kinh nghiệm của bạn.
We need to rest.	Chúng ta cần phải nghỉ ngơi.
I smell her in the wind.	Tôi ngửi thấy cô ấy trong gió.
And he suddenly knew that he would follow her around the world.	Và anh chợt biết rằng anh sẽ theo cô đi khắp thế gian.
He should pay.	Anh ta nên trả tiền.
Well, there's no backdoor secret.	Vâng, không có bí mật cửa sau.
They know they don't have to.	Họ biết họ không cần phải làm vậy.
She said she hasn't given up, she just let go.	Cô ấy nói rằng cô ấy chưa từ bỏ, cô ấy vừa mới buông tay.
Some are old.	Một số đã cũ.
This is a poor practice.	Đây là một thực hành kém.
And that broke my heart.	Và điều đó làm trái tim tôi tan nát.
If you love your city more.	Nếu bạn yêu thành phố của bạn nhiều hơn.
She likes him.	Cô ấy thích anh ta.
I cannot do otherwise.	Tôi không thể làm khác được.
He went in a different direction with it.	Anh ấy đã đi theo hướng khác với nó.
You are his friend, and you can do what you think is best.	Bạn là bạn của anh ấy, và bạn có thể làm những gì bạn cho là tốt nhất.
Do animal research.	Thực hiện nghiên cứu động vật.
Studies are underway.	Các nghiên cứu đang được tiến hành.
He's in the bathroom.	Anh ta trong phòng tắm.
Therefore, you are my mother.	Vì thế, mẹ là mẹ của con.
We are increasing our strength day by day.	Chúng tôi đang từng ngày gia tăng sức mạnh của mình.
I have been waiting for you for almost an hour.	Tôi đã đợi bạn gần một giờ.
They are walking to the library.	Họ đang đi bộ đến thư viện.
She gave him a picture for him to look at.	Cô ấy đã đưa cho anh ấy một bức tranh để anh ấy xem xét.
Or, so it seems.	Hoặc, có vẻ như vậy.
Below them in the town they still hadn't seen it.	Bên dưới họ trong thị trấn họ vẫn chưa nhìn thấy nó.
But this is just a default rule.	Nhưng đây chỉ là một quy tắc mặc định.
A difference of opinion, pure and simple.	Một sự khác biệt của quan điểm, trong sáng và đơn giản.
He asked for help and you showed up out of the blue.	Anh ấy đã yêu cầu giúp đỡ và bạn bất ngờ xuất hiện.
Page for useful discussions.	Trang cho các cuộc thảo luận hữu ích.
He left behind three children.	Anh để lại ba đứa con.
In this note, we take several steps in this direction.	Trong lưu ý này, chúng tôi thực hiện một số bước theo hướng này.
I want to talk to her today.	Tôi muốn nói chuyện với cô ấy hôm nay.
For this reason, we do not recommend any of these products.	Vì lý do này, chúng tôi không khuyến nghị bất kỳ sản phẩm nào trong số này.
You can go through the entire box, easily.	Bạn có thể xem qua toàn bộ hộp, dễ dàng.
Please don't shoot.	Xin đừng bắn.
I think they look like movie stars.	Tôi nghĩ họ trông giống như những ngôi sao điện ảnh.
Because we believe her, we believe you.	Bởi vì chúng tôi tin cô ấy, chúng tôi tin bạn.
People who have no food.	Những người không có thức ăn.
But, great question.	Nhưng, câu hỏi tuyệt vời.
After the wind died.	Sau khi gió chết.
Click on the cover to know more.	Bấm vào bìa để biết thêm.
I know his kids.	Tôi biết những đứa trẻ của anh ấy.
They are more like parents to me.	Họ giống như cha mẹ hơn đối với tôi.
This he did.	Điều này anh ấy đã làm.
Followed by the correct answers.	Tiếp theo là những câu trả lời chính xác.
It's really helpful.	Nó thực sự hữu ích.
Instantly, her memory shattered.	Ngay lập tức, trí nhớ của cô tan vỡ.
So we're seeing a bit of both.	Vì vậy, chúng tôi đang thấy một chút của cả hai.
Representative results are displayed.	Kết quả đại diện được hiển thị.
They are your brothers in arms.	Họ là anh em của bạn trong vòng tay.
The following function plays an important role.	Chức năng sau đây đóng một vai trò quan trọng.
That's what we signed up for.	Đó là những gì chúng tôi đã đăng ký.
I really want to hear from you.	Tôi thực sự muốn nghe từ bạn.
I used to love it.	Tôi đã từng yêu nó.
Avoid fast and high flowing water.	Tránh nước chảy nhanh và cao.
Imagine, if you will, holding a camera.	Hãy tưởng tượng, nếu bạn muốn, cầm một chiếc máy ảnh.
I think he's really proud of that.	Tôi nghĩ anh ấy thực sự tự hào về điều đó.
I hope it happens but you never know.	Tôi hy vọng điều đó xảy ra nhưng bạn không bao giờ biết.
He can only see one person.	Anh ta chỉ có thể nhìn thấy một người.
That seems a bit far.	Điều đó có vẻ hơi xa.
That was the beginning of it.	Đó là sự khởi đầu của nó.
We wait a day later before accepting applications.	Chúng tôi đợi một ngày sau đó trước khi nhận đơn.
Looks nice enough.	Có vẻ đủ đẹp.
He is not himself.	Anh ấy không phải là chính mình.
Insurance will take care of that.	Bảo hiểm sẽ lo việc đó.
Then they increased the number to nine.	Sau đó, họ lại tăng con số lên chín.
You should keep it in.	Bạn nên giữ nó trong.
He turned it on and opened a book.	Anh bật nó lên và mở một cuốn sách.
However, smile.	Tuy nhiên, nụ cười.
I read more in the morning and evening than in the afternoon.	Tôi đọc nhiều hơn vào buổi sáng và buổi tối hơn là vào buổi chiều.
Some white, some yellow, some brown.	Một số màu trắng, một số màu vàng, một số màu nâu.
That is their main goal.	Đó là mục tiêu chính của họ.
Perhaps therefore beneficial in terms of balance.	Có lẽ do đó có lợi về số dư.
Then it didn't work.	Sau đó, nó không hoạt động.
A rather large number for text files.	Một số lượng khá lớn cho các tệp văn bản.
We don't put our name on the door.	Chúng tôi không đặt tên của chúng tôi trên cửa.
He throws a pass.	Anh ta ném một đường chuyền.
We need to be prepared to fight.	Chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.
For others, it's about features or space.	Đối với những người khác, đó là về các tính năng hoặc không gian.
We will bring this up.	Chúng tôi sẽ đưa ra cái này.
And then they lose.	Và sau đó họ thua cuộc.
Now I'm not sure what happened to it.	Bây giờ tôi không chắc điều gì đã xảy ra với nó.
Its impact should not be entirely negative.	Tác động của nó không nên hoàn toàn tiêu cực.
It is impossible to go any further.	Xa hơn nữa là không thể đi được.
I came for something else.	Tôi đến vì một thứ khác.
Then she looked at the man and changed her mind.	Sau đó, cô nhìn sang người đàn ông và thay đổi ý định.
I can't believe he worked so early.	Tôi không thể tin rằng anh ấy làm việc sớm như vậy.
Yes, that's exactly what it is.	Vâng, chính xác là như vậy.
It's not how long you do something, but how often.	Không phải là bạn làm điều gì đó trong bao lâu, mà là tần suất làm như thế nào.
And work more.	Và làm việc thêm.
Don't let me start.	Đừng để tôi bắt đầu.
Overall damage is unknown.	Tổng thể thiệt hại chưa rõ.
To do so, go through the instructions here.	Để làm như vậy, hãy xem qua các hướng dẫn ở đây.
So they waited for the dogs.	Vì vậy, họ đã đợi những con chó.
But maybe that's good.	Nhưng có lẽ đó là tốt.
Staff are very friendly and obviously love the kids and their job.	Nhân viên rất thân thiện và rõ ràng là yêu trẻ em và công việc của họ.
Why can't she act? 	Tại sao cô ấy không thể hành động?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
The first situation is by design.	Tình huống đầu tiên là do thiết kế.
Had the biggest impact.	Đã có tác động lớn nhất.
However, there is another reason.	Tuy nhiên, có một lý do khác.
Away from home.	Ra khỏi nhà.
We need to get you somewhere.	Chúng tôi cần đưa bạn đến một nơi nào đó.
And in that first year.	Và trong năm đầu tiên đó.
It will be there.	Nó sẽ ở đó.
However, there is hope.	Tuy nhiên, có hy vọng.
And try to clean the project.	Và hãy cố gắng làm sạch dự án.
Many patients see no benefit.	Nhiều bệnh nhân không thấy lợi ích gì.
Whatever.	Sao cũng được.
He has low cost.	Anh ấy có chi phí thấp.
There are several ways to move data.	Có một số cách để di chuyển dữ liệu.
Color was in place.	Màu sắc đã được tại chỗ.
Right in front, right above.	Ngay phía trước, ngay phía trên.
I smile, as he continues.	Tôi mỉm cười, khi anh ấy tiếp tục.
Freedom and growth improve lives for all.	Tự do và tăng trưởng cải thiện cuộc sống cho tất cả mọi người.
Things have a name.	Thứ có một cái tên.
Member join failed.	Tham gia thành viên không thành công.
Amount of order.	Số tiền tự.
But, first, he's asking you if you have an opinion.	Nhưng, trước tiên, anh ấy đang hỏi bạn xem bạn có ý kiến ​​gì không.
For a long time they remained like that.	Trong một thời gian dài họ vẫn như vậy.
We can be really smart.	Chúng ta có thể thực sự thông minh.
I'm not telling you what kind of person you are.	Tôi không nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.
Something she wouldn't share with most.	Điều gì đó cô ấy sẽ không chia sẻ với hầu hết.
Never in a thousand years.	Không bao giờ trong một ngàn năm.
Stay away.	Hãy tránh xa.
I hope you figure everything out.	Tôi hy vọng bạn tìm ra mọi thứ.
I'm sure they understand that.	Tôi chắc chắn rằng họ hiểu điều đó.
But he took it to heart.	Nhưng anh ấy đã khắc cốt ghi tâm.
I refuse the cat.	Tôi từ chối con mèo.
I don't like him, and he doesn't like me either.	Tôi không thích anh ta, và anh ta cũng không thích tôi.
With single words will be less difficult.	Với những từ đơn sẽ ít khó khăn hơn.
There was a woman, he was told.	Có một người phụ nữ, anh đã được kể.
Not a good thing for us to be seen together.	Không phải là một điều tốt để chúng ta được nhìn thấy cùng nhau.
The war caused great trouble.	Chiến tranh gây rối ren lớn.
They don't talk much.	Họ không nói nhiều.
Please go after the meal.	Vui lòng đi sau bữa ăn.
I will rest here.	Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây.
You are not expected.	Bạn không được mong đợi.
It will come to your home.	Nó sẽ đến nhà của bạn.
But no one knows how to get him there.	Nhưng không ai biết cách đưa anh ta đến đó.
The current defendant is not a party to the previous case.	Bị đơn hiện tại không phải là một bên trong vụ án trước.
Read, for example.	Đọc, chẳng hạn.
You see it repeated.	Bạn thấy nó lặp đi lặp lại.
I will protect him.	Tôi sẽ bảo vệ anh ta.
The research presented in this paper undertook such an investigation.	Nghiên cứu được trình bày trong bài báo này đã thực hiện một cuộc điều tra như vậy.
They brought me back.	Họ đã đưa tôi trở lại.
Or love each other.	Hoặc yêu thương nhau.
At least that's what he said.	Ít nhất thì đó là những gì anh ấy đã nói.
We are different, he told himself.	Chúng tôi khác nhau, anh ấy nói với chính mình.
But this is wrong.	Nhưng điều này là sai lầm.
I'm still not sure.	Tôi vẫn chưa chắc chắn.
But that was wrong.	Nhưng điều đó đã sai.
They looked at her like she was crazy.	Họ nhìn cô như thể cô là một người điên.
The explanation for these findings remains unclear.	Lời giải thích cho những phát hiện này vẫn chưa rõ ràng.
We are also not at the beginning.	Chúng tôi cũng không phải lúc bắt đầu.
It is clear that he has a great gift for reading.	Rõ ràng là anh ấy có khiếu đọc sách tuyệt vời.
I have two sets in stock.	Tôi có hai bộ trong kho.
There are a lot of rocks in the water.	Có rất nhiều đá trong nước.
No one wants to stick their neck out.	Không ai muốn thò cổ ra ngoài.
Either way, there's nothing they can do.	Dù sao thì họ cũng không thể làm gì được.
Get on with your day and whatever happens, will happen.	Tiếp tục với ngày của bạn và bất cứ điều gì xảy ra, sẽ xảy ra.
Don't touch it, or you will get hurt.	Đừng chạm vào nó, nếu không bạn sẽ bị thương.
I remember being around the action.	Tôi nhớ có mặt xung quanh hành động.
Or what's going on, for that matter.	Hay chuyện gì đang xảy ra, vì vấn đề đó.
He will be here within the next hour.	Anh ấy sẽ ở đây trong vòng một giờ tới.
Is not correct.	Không phải là chính xác.
The remaining screen with previously opened windows.	Màn hình còn lại với các cửa sổ đã mở trước đó.
A secret weapon.	Một vũ khí bí mật.
Even after the first, the worst.	Ngay cả sau lần đầu tiên, lần tồi tệ nhất.
Go back now.	Quay lại ngay bây giờ.
She wants no one to lose their jobs.	Cô ấy muốn không ai bị mất việc làm.
I can't prove anything, just talk around the dinner table.	Tôi không thể chứng minh bất cứ điều gì, chỉ nói chuyện quanh bàn ăn tối.
The dogs were in an open field, and not far away.	Những con chó ở trong một bãi đất trống, và không xa.
But we need you to help us identify the dead.	Nhưng chúng tôi cần bạn giúp chúng tôi xác định người chết.
It's so secret that your mind doesn't know it.	Nó quá bí mật mà tâm trí của bạn không biết nó.
That approach is clearly not ideal.	Cách tiếp cận đó rõ ràng là không lý tưởng.
He opened the door and went out of the house.	Anh mở cửa và đi ra khỏi nhà.
You can switch to another topic.	Bạn có thể chuyển sang chủ đề khác.
Sometimes he drops me in there.	Đôi khi anh ấy thả tôi vào đó.
This blog is to provide support.	Blog này là để cung cấp hỗ trợ.
Wait, people, don't get excited.	Chờ đã, mọi người, đừng phấn khích.
She looked at the window.	Cô nhìn vào cửa sổ.
For security reasons.	Vì lý do bảo mật.
Just like the newspapers reported.	Đúng như các báo đã đưa tin.
He likes to prepare.	Anh ấy thích chuẩn bị.
Or you don't want to lose control over how it's done.	Hoặc bạn không muốn mất kiểm soát về cách nó được thực hiện.
Things are not like that.	Mọi thứ không phải như vậy.
None of the files work.	Không có tệp nào hoạt động.
You cannot make a living by it.	Bạn không thể kiếm sống bằng nó.
Both methods work.	Cả hai phương pháp đều hoạt động.
He asked questions.	Anh ta đặt câu hỏi.
Even if some still won't give his man due.	Ngay cả khi một số vẫn sẽ không cho người đàn ông đến hạn của mình.
However, the difference disappeared after the training period.	Tuy nhiên, sự khác biệt đã biến mất sau thời gian đào tạo.
You don't see the case they did.	Bạn không thấy trường hợp họ đã làm.
I was completely out of my element.	Tôi đã hoàn toàn ra khỏi yếu tố của tôi.
For one thing, there's only one of them.	Vì một điều là chỉ có một trong số cô ấy.
I don't know what to say to these people.	Tôi không biết phải nói gì với những người này.
Injury is a big factor.	Chấn thương là một yếu tố lớn.
This is not their style.	Đây không phải là phong cách của họ.
The woman of the house is young.	Người phụ nữ của ngôi nhà còn trẻ.
I just don't know when that day will be.	Tôi chỉ không biết ngày đó sẽ là khi nào.
Humans need three basic.	Con người cần ba cơ bản.
The choice of cost function depends on the application.	Việc lựa chọn hàm chi phí phụ thuộc vào ứng dụng.
It's like there's something else going on there.	Nó giống như có một cái gì đó khác đang xuất hiện ở đó.
He hit the gold.	Anh ấy đã đánh được vàng.
Unfortunately, he was held.	Thật không may, anh ta đã được giữ vững.
It is a place where people can be free and creative.	Đó là một nơi mà mọi người có thể tự do và sáng tạo.
This is not a problem.	Điều này không thành vấn đề.
They do bad things.	Họ làm những điều xấu.
But another part of me wanted to cry.	Nhưng phần khác trong tôi muốn khóc.
We missed a block.	Chúng tôi đã bỏ lỡ một khối.
In fact, for a time, he believed himself to be a god.	Trong thực tế, trong một thời gian, anh đã tin mình là một vị thần.
Family time is also important, make time for the people you love.	Thời gian dành cho gia đình cũng rất quan trọng, hãy dành thời gian cho những người bạn yêu thích.
I played football in college.	Tôi đã chơi bóng đá ở trường đại học.
Both are fine and the latter is more test friendly.	Cả hai đều ổn và cái sau thân thiện hơn với thử nghiệm.
We've been sticking around, so we won't get lost.	Chúng tôi đã bám sát, vì vậy chúng tôi sẽ không bị lạc.
And of course they make you feel really sick.	Và tất nhiên chúng khiến bạn cảm thấy thực sự phát ngán.
I don't have a brother anymore.	Tôi không còn anh trai nào nữa.
He was never even afraid of the dark.	Anh ấy thậm chí chưa bao giờ sợ bóng tối.
You want your people to buy the best for the lowest cost.	Bạn muốn mọi người của bạn mua những thứ tốt nhất với chi phí thấp nhất.
Next two people walk.	Tiếp theo hai người đi bộ.
They brought their lives in.	Họ đã mang cuộc sống của mình vào.
I will continue it again.	Tôi sẽ tiếp tục nó một lần nữa.
In the morning she told me about her vision.	Vào buổi sáng, cô ấy nói với tôi về tầm nhìn của cô ấy.
No loss of life.	Không có thiệt hại về nhân mạng.
We have important tools to advance this goal.	Chúng tôi có các công cụ quan trọng để thúc đẩy mục tiêu này.
Very nice and do afternoon.	Rất đẹp và làm buổi chiều.
I also shared my story.	Tôi cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình.
I continued until the third attack.	Tôi vẫn tiếp tục cho đến cuộc tấn công thứ ba.
Same experience.	Cùng một kinh nghiệm.
There will be no more deaths.	Sẽ không có cái chết nào nữa.
These are the tools.	Đây là những công cụ.
Then one by one they died.	Sau đó, từng người một chết đi.
I completely understand why so many people achieve this.	Tôi hoàn toàn hiểu tại sao rất nhiều người đạt được điều này.
You certainly can.	Bạn chắc chắn có thể.
However, there are some concerns.	Tuy nhiên, có một số lo ngại.
There is a lot of truth in that statement.	Có rất nhiều sự thật trong câu nói đó.
There's no one behind.	Không có ai phía sau.
The phone can do the rest by itself.	Điện thoại có thể tự làm phần còn lại.
We don't have anything else to talk about.	Chúng tôi không có bất cứ điều gì khác để nói về.
And no cell phones.	Và không có điện thoại di động.
Good as can be expected, anyway.	Tốt như có thể được mong đợi, dù sao.
Everything exactly as it was.	Tất cả mọi thứ chính xác như nó đã được.
For some reason it doesn't do that.	Vì một số lý do nó không làm điều đó.
Suddenly everything became clear.	Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng.
My clothes never take off.	Quần áo của tôi không bao giờ cởi ra.
It is clear that everyone will welcome another player in the market.	Rõ ràng là mọi người sẽ chào đón một người chơi khác trên thị trường.
We don't care where he is the patient.	Chúng tôi không quan tâm nơi anh ấy là bệnh nhân.
He looks smaller, older, more uncertain of himself than before.	Anh ta trông nhỏ hơn, già hơn, không chắc chắn về bản thân hơn trước.
But that's not her.	Nhưng đó không phải là cô ấy.
It started following me, following me.	Nó bắt đầu theo dõi tôi, theo dõi tôi.
She is my best friend.	Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
Therefore, the results presented below must be considered carefully.	Do đó, các kết quả được trình bày dưới đây phải được xem xét cẩn thận.
We didn't just learn to spot animals that we missed.	Chúng tôi không chỉ học cách phát hiện những con vật mà chúng tôi đã bỏ sót.
That is our choice.	Đó là sự lựa chọn của chúng tôi.
What a way for the economy to take off.	Thật là một cách để kinh tế cất cánh.
People put in more effort there.	Mọi người nỗ lực nhiều hơn ở đó.
And humans are not doing what is necessary to stop it.	Và con người không làm những gì cần thiết để ngăn chặn nó.
She said she thought she could do it.	Cô ấy nói rằng cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể làm được.
I have met a lot of great people here.	Tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời ở đây.
He won't come again until peak summer.	Anh ấy sẽ không đến nữa cho đến mùa hè cao điểm.
He is your head.	Anh ấy là người đứng đầu của bạn.
It may take time for him to get back to you.	Có thể mất thời gian để anh ấy quay lại với bạn.
I've had an accident before.	Tôi đã bị tai nạn trước đây.
Well, a little to say the least.	Vâng, một chút để nói rằng ít nhất.
I'm not happy, she said.	Tôi không vui, cô ấy nói.
It is far from ideal.	Nó là xa lý tưởng.
People are generally friendly, and everyone knows people.	Mọi người nói chung là thân thiện, và ai cũng biết mọi người.
I had these two friends in my first year.	Tôi đã có hai người bạn này trong năm đầu tiên của tôi.
We spent the rest of the evening at his place talking.	Chúng tôi đã dành phần còn lại của buổi tối ở chỗ anh ấy để nói chuyện.
I also want to see that light in others.	Tôi cũng muốn nhìn thấy ánh sáng đó ở những người khác.
It has become a family favorite.	Nó đã trở thành một yêu thích của gia đình.
It should have been made public immediately.	Đáng lẽ nó phải được công khai ngay lập tức.
No water, light, or gas.	Không có nước, ánh sáng, hoặc khí đốt.
Call us now!.	Gọi cho chúng tôi ngay!.
Most of them don't have much strength left.	Hầu hết trong số họ không còn nhiều sức lực.
Sex a lot.	Quan hệ tình dục rất nhiều.
No one comes or goes.	Không ai đến hoặc đi.
Not very good.	Không hay lắm.
Both are possible.	Cả hai đều có thể có.
Good, but long, so we can also reach it.	Tốt, nhưng dài, vì vậy chúng tôi cũng có thể đạt được nó.
They are pale yellow.	Chúng có màu vàng nhạt.
However, this may result in some functionality no longer being available.	Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một số chức năng không còn khả dụng.
Not today, not tomorrow, not even a thousand years from now.	Không phải hôm nay cũng không phải ngày mai, thậm chí một nghìn năm nữa cũng không.
That has nothing to do with it.	Điều đó không có gì để làm với nó.
Now, that is still valid to this day.	Bây giờ, điều đó vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.
Without rain there would be no water.	Không có mưa sẽ không có nước.
Go eat, watch the stars,.	Đi ăn, ngắm sao ,.
And lived it.	Và đã sống nó.
I am new to this concept.	Tôi mới với khái niệm này.
We regret that a great opportunity was missed.	Chúng tôi rất tiếc vì một cơ hội lớn đã bị bỏ lỡ.
It is my life.	Nó là cuộc sống của tôi.
I think the road to recovery is almost complete for me.	Tôi nghĩ rằng con đường phục hồi gần như hoàn thành đối với tôi.
Neither form has a cell wall.	Không có hình thức nào có thành tế bào.
He looks good with his new smile.	Anh ấy trông rất ổn với nụ cười mới của mình.
Until the exact moment the food appeared.	Cho đến thời điểm chính xác thức ăn xuất hiện.
But not much.	Nhưng không nhiều.
Others are several times further away.	Những người khác ở xa hơn vài lần.
The driver wanted to leave us out to death.	Người lái xe đã muốn bỏ chúng tôi ra ngoài cho đến chết.
I don't like being single.	Tôi không thích độc thân.
Make sure you don't let them do that to me.	Hãy chắc chắn rằng bạn không để họ làm điều đó với tôi.
This is our story.	Đây là câu chuyện của chúng tôi.
I want people to like me.	Tôi muốn mọi người thích tôi.
There is no regular time for me.	Không có thời gian thường xuyên cho tôi.
We're investigating a murder here.	Chúng tôi đang điều tra vụ giết người ở đây.
I just want the truth to come out'.	Tôi chỉ muốn sự thật lộ ra '.
Been doing that for many years.	Đã làm điều đó trong nhiều năm.
I really need a good smoke.	Tôi thực sự cần một làn khói tốt.
That's about four out of five.	Đó là khoảng bốn trên năm.
But that's a very small part.	Nhưng đó là một phần rất nhỏ.
You can go through.	Bạn có thể đi qua.
My parents now have very little.	Cha mẹ tôi bây giờ có rất ít.
Then she shook her head.	Rồi cô ấy lắc đầu.
However, it was eventually applied to a small number of people.	Tuy nhiên cuối cùng nó đã được áp dụng cho một số ít người.
Cancer is a disease of mind, body and spirit.	Ung thư là một căn bệnh của tâm trí, cơ thể và tinh thần.
I know you faster than me.	Tôi biết bạn nhanh hơn tôi.
Exactly.	Chính xác.
You are correct in asking me.	Bạn đúng khi yêu cầu tôi.
He pulled me into his arms and hugged me.	Anh ôm tôi vào lòng và ôm tôi vào người.
A team with a name and a record.	Một đội có tên và kỷ lục.
It's nice to have people like that in the world!	Thật vui vì trên đời có những người như thế !.
Most of them support multimedia functions such as playing videos and listening to music.	Hầu hết chúng đều hỗ trợ các chức năng đa phương tiện như chơi video và nghe nhạc.
When she was just a software.	Khi cô ấy chỉ là một phần mềm.
It is important that you understand this condition.	Điều quan trọng là bạn phải hiểu điều kiện này.
I have reported a few things I know.	Tôi đã báo cáo một vài điều tôi biết.
You do everything to avoid it.	Bạn làm mọi cách để tránh nó.
She said nothing for a moment, then continued.	Cô ấy không nói gì một lúc, rồi đi tiếp.
Do this however you feel comfortable.	Làm điều này theo bất kỳ cách nào mà bạn cảm thấy thoải mái.
It is impossible not to be moved by their beauty.	Không thể không rung động trước vẻ đẹp của họ.
This can apply to any job or task.	Điều này có thể áp dụng cho bất kỳ công việc hoặc nhiệm vụ nào.
Your parents don't know about me.	Cha mẹ bạn không biết về tôi.
Every day can be hurt.	Mỗi ngày có thể sẽ bị tổn thương.
We are both unique.	Cả hai chúng tôi đều là những người độc nhất.
They played extremely well.	Họ đã chơi cực kỳ tốt.
They need a reason why.	Họ cần lý do tại sao.
It would be a change, from what, she couldn't answer.	Nó sẽ là một sự thay đổi, từ những gì, cô ấy không thể trả lời.
I'm just trying to get you there.	Tôi chỉ cố gắng đưa bạn đến đó.
As you know.	Như bạn đã biết.
There is no such thing as a perfect game.	Không có thứ gì gọi là một trò chơi hoàn hảo.
Altogether, these observations support two transfer mechanisms.	Nhìn chung, những quan sát này hỗ trợ hai cơ chế chuyển giao.
The deal runs for a month.	Thỏa thuận diễn ra trong một tháng.
That must change.	Điều đó phải thay đổi.
They were mixed with others.	Họ đã trộn lẫn với những người khác.
I don't know who else it could be.	Tôi không biết có thể là ai khác.
Everything was starting to feel empty.	Mọi thứ đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng.
Eating at home is amazing and there are so many choices.	Ăn ở nhà thật tuyệt vời và có quá nhiều sự lựa chọn.
It was early morning then.	Khi đó đã là sáng sớm.
I just need to take this one off my chest.	Tôi chỉ cần phải cởi cái này ra khỏi ngực của tôi.
Take the old man as an example.	Lấy ông già làm ví dụ.
And they could be better.	Và chúng có thể tốt hơn.
He talked to other people of his kind.	Anh ấy đã nói chuyện với những người khác cùng loại với anh ấy.
I make myself exercise every day.	Tôi bắt mình tập thể dục mỗi ngày.
We need it.	Chúng tôi cần nó.
Your faith is weak.	Niềm tin của bạn yếu.
The best model would be internet-based life.	Mô hình tốt nhất sẽ là cuộc sống dựa trên internet.
I'm not surprised.	Tôi không ngạc nhiên.
But let's call it a problem.	Nhưng hãy gọi nó là một vấn đề.
But in fact, he used to be.	Nhưng trên thực tế, anh ấy đã từng như vậy.
Your desires have led you to accept these limitations.	Mong muốn của bạn đã khiến bạn chấp nhận những hạn chế này.
Lots of things here.	Rất nhiều thứ ở đây.
It could be a few days, or it could be longer.	Có thể là vài ngày, hoặc có thể lâu hơn nữa.
Choose the location that's right for you.	Chọn vị trí phù hợp với bạn.
We don't know if he will be able to continue this.	Chúng tôi không biết liệu anh ấy có thể tiếp tục điều này hay không.
Single step.	Bước duy nhất.
I just want to get on the pitch today.	Tôi chỉ muốn vào sân hôm nay.
Go there and take the gun in hand.	Đến đó và cầm súng trong tay.
It could have gone a lot of different ways.	Nó có thể đã đi rất nhiều cách khác nhau.
Now without actually having to go to the page.	Bây giờ mà không thực sự phải đi đến trang.
Distinguish them by the truth.	Phân biệt chúng bởi sự thật.
I want to create honest music.	Tôi muốn tạo ra âm nhạc trung thực.
Best location in town, beautiful river view.	Vị trí đẹp nhất thị trấn, view sông đẹp.
God, everyone is so nice.	Chúa ơi, mọi người thật tốt.
The community is at the same time very strong and friendly.	Cộng đồng đồng thời rất mạnh mẽ và thân thiện.
But this rule has no application in the case before us.	Nhưng quy tắc này không có ứng dụng trong trường hợp trước chúng tôi.
Her second marriage did not go well.	Cuộc hôn nhân thứ hai của cô không suôn sẻ.
He doesn't smile often.	Anh ấy không thường xuyên cười.
But it doesn't make sense to me.	Nhưng nó không có ý nghĩa đối với tôi.
He didn't see any movement.	Anh ta đã không nhìn thấy bất kỳ chuyển động nào.
In the end, the truth prevailed.	Cuối cùng thì sự thật đã chiến thắng.
And, if you haven't noticed, it's made for much smaller animals.	Và, nếu bạn không để ý, nó được làm cho những động vật nhỏ hơn nhiều.
But it could be everything.	Nhưng nó có thể là tất cả mọi thứ.
We miss you.	Chúng tôi nhớ bạn.
Or the way others have done.	Hoặc cách như những người khác đã làm.
I want to make sure everything is fine.	Tôi muốn đảm bảo mọi thứ đều ổn.
Her brain is working again.	Bộ não của cô ấy đã hoạt động trở lại.
He has seen her.	Anh ta đã thấy cô ấy.
His men refused to fix these.	Người của ông đã từ chối sửa chữa những điều này.
Our youth has been taken away, our history is broken.	Tuổi trẻ của chúng tôi đã bị lấy đi, lịch sử của chúng tôi bị phá vỡ.
And not just a business.	Và không chỉ là một doanh nghiệp.
Perhaps a little less.	Có lẽ ít hơn một chút.
There are other signs.	Có những dấu hiệu khác.
Now he knows.	Giờ thì anh đã biết.
Design experiments and support analysis.	Thiết kế các thí nghiệm và hỗ trợ phân tích.
She couldn't do anything.	Cô không thể làm gì được.
I mean it's definitely been there, but it's more fundamental.	Ý tôi là nó chắc chắn đã ở đó, nhưng nó mang tính nền tảng hơn.
Now, it's a good movie.	Bây giờ, đó là một bộ phim hay.
The whole business takes place in no more than fifteen minutes.	Toàn bộ công việc kinh doanh diễn ra không quá mười lăm phút.
It's the local police station.	Đó là đồn cảnh sát địa phương.
Start with their name.	Bắt đầu bằng tên của họ.
They will never look at him the same way.	Họ sẽ không bao giờ nhìn anh ta theo cùng một cách.
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
This man is very sick.	Người đàn ông này rất ốm.
He didn't look surprised.	Anh ấy không tỏ ra ngạc nhiên.
It's thin enough that it doesn't feel heavy.	Nó đủ mỏng để không có cảm giác nặng nề.
It still seems relevant.	Nó vẫn có vẻ có liên quan.
I couldn't have chosen a better team to work with.	Tôi không thể chọn một nhóm tốt hơn để làm việc cùng.
Those who think it's not so important are wrong.	Những người nghĩ rằng nó không quá quan trọng là sai.
The decision to stop the investigation depends on the outcome.	Quyết định dừng cuộc điều tra phụ thuộc vào kết quả.
But so is life.	Nhưng cuộc sống cũng vậy.
But he also had bad luck at times.	Nhưng anh cũng có lúc gặp xui xẻo.
I am thrilled, excited and ready for the results.	Tôi rất hồi hộp, vui mừng và sẵn sàng cho kết quả.
Just know this.	Chỉ cần biết điều này.
It's not on the table as part of what we're showing.	Nó không nằm trên bàn như một phần của những gì chúng ta đang trình diễn.
These techniques often cause damage to one or more components.	Những kỹ thuật này thường gây ra hư hỏng cho một hoặc nhiều thành phần.
Songs emerge because we see ourselves in them.	Các bài hát nổi lên bởi vì chúng tôi nhìn thấy chính mình trong chúng.
I want it out.	Tôi muốn nó được ra ngoài.
Note the time.	Lưu ý thời gian.
She knew what he wanted to say.	Cô biết anh muốn nói gì.
It will be very helpful when you train your next dog.	Nó sẽ rất hữu ích khi bạn huấn luyện chú chó tiếp theo của mình.
That's why we want to return something.	Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn trả lại một cái gì đó.
Subject changed.	Đã thay đổi chủ đề.
Buy deals that work.	Mua thỏa thuận có hiệu quả.
The cat does not move.	Con mèo không di chuyển.
What are you listening to?	Bạn đang nghe gì vậy.
We decided to give them a try.	Chúng tôi quyết định nên thử làm chúng.
The groups shown in Table a.	Các nhóm hiển thị trong bảng a.
I think maybe the world itself is the kind of audience.	Tôi nghĩ có lẽ bản thân thế giới cũng là loại khán giả.
We knew we had to fight him.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải chiến đấu với anh ta.
We also haven't been for a while.	Chúng tôi cũng không phải đã được một thời gian.
I know it can't be easy.	Tôi biết nó không thể dễ dàng.
Little is known about his ideas and works.	Người ta biết rất ít về những ý tưởng và tác phẩm của ông.
I hope you feel things that you have never felt before.	Tôi hy vọng bạn cảm thấy những điều mà bạn chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
No matter what that voice in your head tells you.	Bất kể giọng nói đó trong đầu bạn nói với bạn điều gì.
There are no other vehicles on the road in either direction.	Không có xe nào khác trên đường theo cả hai hướng.
We must be told.	Chúng tôi phải được cho biết.
This year is different.	Năm nay thì khác.
But it should be your own choice.	Nhưng nó phải là sự lựa chọn của riêng bạn.
The present breaks out of the past and looks to the future.	Hiện tại thoát ra khỏi quá khứ và nhìn về tương lai.
Not so much in a bad way.	Không quá nhiều theo cách xấu.
Data represent the mean of three independent trials.	Dữ liệu đại diện cho các giá trị trung bình của ba thử nghiệm độc lập.
To fix this.	Để khắc phục điều này.
The theory and requirements are very simple.	Lý thuyết và yêu cầu rất đơn giản.
Not most of them would laugh at her.	Không phải hầu hết họ sẽ cười nhạo cô ấy.
I still feel in danger.	Tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm.
You become one with the fight.	Bạn trở thành một với cuộc chiến.
He glanced over at her a few times.	Anh liếc nhìn về phía cô vài lần.
Step one.	Từng bước một.
No one watched where they were going.	Không ai quan sát họ sẽ đi đâu.
Their kids do the same.	Những đứa trẻ của họ cũng làm như vậy.
She made it clear to him that he wasn't.	Cô nói rõ với anh rằng anh không phải vậy.
You can take the space to be happy.	Bạn có thể mất dấu cách để được hạnh phúc.
Now there is an interesting idea.	Bây giờ có một ý tưởng thú vị.
Once accepted, the documents will appear within four weeks on this website.	Sau khi được chấp nhận, các giấy tờ sẽ xuất hiện trong vòng bốn tuần trên trang web này.
This is very difficult to prove.	Điều này rất khó chứng minh.
So there is no need to consider these species.	Vì vậy, không cần phải xem xét các loài này.
They can go for that.	Họ có thể đi vì điều đó.
Make changes as you see fit.	Thực hiện các thay đổi khi bạn thấy phù hợp.
I brought her a glass of water and sat down beside her.	Tôi mang cho cô ấy một cốc nước và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
He had a good feeling about today.	Anh ấy đã có một cảm giác tốt về ngày hôm nay.
You have to find out what he does, in his dreams.	Bạn phải tìm ra những gì anh ta làm, trong những giấc mơ của anh ta.
You can trust him.	Bạn có thể tin tưởng anh ta.
They can sometimes cover larger areas of skin.	Đôi khi chúng có thể bao phủ các vùng da lớn hơn.
You can sleep at night.	Bạn có thể ngủ vào ban đêm.
What hurt him was what his parents did.	Điều khiến anh đau lòng là những gì bố mẹ anh đã làm.
It didn't take me a moment to decide.	Tôi không mất một chút thời gian để quyết định.
A lot of great books have been written by women.	Rất nhiều cuốn sách tuyệt vời đã được viết bởi phụ nữ.
But that is starting to change.	Nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi.
Three separate experiments were performed.	Ba thí nghiệm riêng biệt đã được thực hiện.
They are very beautiful.	Họ rất đẹp.
He lies not only to us, but also to himself.	Anh ta nói dối không chỉ với chúng ta, mà còn với chính mình.
I need a car.	Tôi cần một chiếc xe hơi.
Feels like a rock.	Cảm giác như đá.
Unfortunately, the events in this case are not unusual.	Thật không may, các sự kiện trong trường hợp này không phải là bất thường.
Shoot the slow path.	Bắn con đường chậm.
The move is considered progress.	Việc di chuyển được coi là tiến bộ.
At least we can agree on that.	Ít nhất chúng ta có thể đồng ý về điều đó.
At each treatment period.	Ở mỗi thời kỳ điều trị.
It's hard to say who heard what.	Thật khó để nói ai đã nghe những gì.
I got very angry and hit her.	Tôi đã rất tức giận và đánh cô ấy.
Please fix this.	Hãy sửa lỗi này.
I believe we will soon be attacked, and difficult.	Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm bị tấn công, và khó khăn.
There have been tests, you know.	Đã có những thử nghiệm, bạn biết đấy.
Leave it overnight.	Để nó qua đêm.
The human material is already prepared.	Nguyên liệu con người đã chuẩn bị sẵn.
The visit was amazing in every way possible.	Chuyến thăm thật tuyệt vời theo mọi cách có thể.
I told you it didn't work the first time.	Tôi đã nói với bạn rằng nó không hoạt động lần đầu tiên.
The supposed conflict between science and religion.	Cuộc xung đột được cho là giữa khoa học và tôn giáo.
It is part of what looks the other way.	Nó là một phần của những gì nhìn theo cách khác.
Think about who you are.	Hãy nghĩ về con người của bạn.
Much more important.	Quan trọng hơn nhiều.
Okay to see.	Được rồi để xem.
Best place to meet women somewhere.	Nơi tốt nhất để gặp gỡ phụ nữ ở đâu đó.
In a natural way.	Theo một cách tự nhiên.
He broke the law.	Anh ta đã phạm luật.
I will be back tomorrow.	Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.
Well, unfortunately not for long.	Chà, tiếc là không được lâu.
But what they could give me would be more time.	Nhưng những gì họ có thể cung cấp cho tôi sẽ là nhiều thời gian hơn.
Note my comments.	Ghi nhận ý kiến ​​của tôi.
That's the only thing we know for sure about this group.	Đó là điều duy nhất chúng tôi biết chắc chắn về nhóm này.
Both are very satisfied.	Cả hai đều rất hài lòng.
You should know this.	Bạn nên biết điều này.
She really wanted to believe him.	Cô thực sự muốn tin anh.
He is yet to have his day in court.	Anh ta vẫn chưa có ngày của mình tại tòa án.
Then read on for further discussion.	Sau đó, hãy đọc để thảo luận thêm.
Then we need to find out why they are small.	Sau đó, chúng ta cần tìm hiểu lý do tại sao chúng nhỏ.
The proposed deal failed.	Thỏa thuận được đề xuất đã thất bại.
He got into bed and tried to sleep.	Anh lên giường và cố ngủ.
You just have to be great.	Bạn chỉ cần phải tuyệt vời.
Our defense is pretty solid.	Hàng thủ của chúng tôi khá chắc chắn.
It shook in his hand.	Nó lắc trong tay anh.
She turned her shoulder to him.	Cô quay vai về phía anh.
Each method has its advantages, but using it correctly will help you work harder.	Mỗi phương pháp đều có ưu điểm của nó, nhưng sử dụng đúng cách sẽ giúp bạn chăm chỉ hơn.
But the market set a damn game.	Nhưng thị trường sắp đặt một trò chơi chết tiệt.
The surface of the road is at the top.	Bề mặt của con đường ở trên cùng.
Doubt that you find legitimate items there.	Nghi ngờ rằng bạn tìm thấy các mục hợp pháp ở đó.
Its essence.	Bản chất của nó.
The number of steps used in the training process.	Số bước được sử dụng trong quy trình đào tạo.
The door is closed, class has begun.	Cửa đã đóng, giờ học đã bắt đầu.
This is used by some racing teams.	Điều này được sử dụng bởi một số đội đua.
It was a time when we felt we could do anything.	Đó là khoảng thời gian mà chúng tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.
All authors contributed to the interpretation of the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích các kết quả.
But there are other ways too.	Nhưng cũng có những cách khác.
We know what you did.	Chúng tôi biết những gì bạn đã làm.
It's something about my hair.	Đó là một cái gì đó về mái tóc của tôi.
They made their decision.	Họ đã đưa ra quyết định của mình.
But it doesn't have to be.	Nhưng nó không nhất thiết phải như vậy.
You will not get better value for money.	Bạn sẽ không nhận được giá trị tốt hơn đồng tiền.
I'm happy about that.	Tôi vui mừng về điều đó.
On the way, a man offered him some.	Trên đường, một người đàn ông đã mời anh ta một ít.
I can try.	Tôi có thể thử.
You heard from him.	Bạn đã nghe từ anh ấy.
There is a second part.	Có một phần thứ hai.
No eyes.	Không có mắt.
They kill for a purpose.	Họ giết người vì một mục đích.
Our path is like one of the games we love to play.	Con đường của chúng tôi giống như một trong những trò chơi mà chúng tôi thích chơi.
The breakfast room was locked, so we couldn't get coffee.	Phòng ăn sáng đã bị khóa, vì vậy chúng tôi không thể lấy cà phê.
Nothing appeared, but he kept looking at me.	Không có gì xuất hiện, nhưng anh ấy vẫn nhìn tôi.
She didn't like what the shock had done to her.	Cô không thích những gì cú sốc đã gây ra cho cô.
There is no fire.	Không có lửa.
We know they have no cases.	Chúng tôi biết họ không có trường hợp.
But time will help.	Nhưng thời gian sẽ giúp ích.
It's okay to be human.	Làm người là được rồi.
Clearly explain the team's guidelines and goals.	Giải thích rõ ràng các hướng dẫn và mục tiêu của nhóm.
This can take months to set up.	Điều này có thể mất hàng tháng để thiết lập.
I had t.	Tôi đã có t.
Two families live next to each other.	Hai gia đình sống cạnh nhau.
But maybe she will.	Nhưng có lẽ cô ấy sẽ có.
Error running too deep.	Lỗi chạy quá sâu.
And that's what he developed.	Và đó là những gì anh ấy đã phát triển.
I find it difficult.	Tôi thấy nó khó.
What a stupid thing to do.	Thật là một điều ngu ngốc để làm.
Okay, we said, what the heck.	Được rồi, chúng tôi đã nói, cái quái gì vậy.
This beautiful boy.	Em trai xinh đẹp này.
Her name is not known.	Tên của cô ấy không được biết đến.
It's too late for that.	Đã quá muộn cho điều đó.
Lean back in the chair.	Tựa lưng vào ghế.
They drove out of town.	Họ lái xe ra khỏi thị trấn.
I am the problem.	Tôi là vấn đề.
It's too big.	Nó quá lớn.
Do your research to find what, where, and when things go down.	Thực hiện nghiên cứu của bạn để tìm những gì, ở đâu và khi mọi thứ đi xuống.
So just trust.	Vì vậy, chỉ cần tin tưởng.
Her black eyes caught his.	Đôi mắt đen của cô ấy nắm lấy đôi mắt của anh.
It usually seems dry at first and then comes together.	Lúc đầu, nó thường có vẻ khô và sau đó kết hợp với nhau.
In children, this will affect growth and development.	Ở trẻ em, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển.
They were exactly where he had left them.	Chúng chính xác là nơi anh đã để chúng lại.
You are doing well.	Bạn đang làm tốt.
Thanh was there, and in full force.	Thanh đã ở đó, và đầy đủ lực lượng.
Let me do it this way.	Hãy để tôi làm theo cách này.
Good times and bad times.	Lúc tốt và lúc xấu.
I was not able to fully feed them.	Tôi đã không thể cho chúng ăn đầy đủ.
Everything just has to be perfect, as usual.	Mọi thứ chỉ cần phải hoàn hảo, như thường lệ.
I know my father.	Tôi biết cha tôi.
I have nothing to do in my life.	Tôi không có gì để làm trong cuộc sống của tôi.
She looked out the door.	Cô nhìn ra cửa nhà.
The only thing that has changed is the name on the box.	Điều duy nhất đã thay đổi là tên trên hộp.
But it was not for this that he was called into the account.	Nhưng không phải vì điều này mà anh ta được gọi vào tài khoản.
It was the worst feeling in the world.	Đó là cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới.
With each step he took, the airflow became stronger.	Với mỗi bước đi của anh ta, luồng không khí trở nên mạnh mẽ hơn.
It almost achieved it.	Nó gần như đạt được nó.
I know it's touch or go at the time.	Tôi biết đó là cảm ứng hoặc đi vào thời điểm đó.
For example, two friends might want to have dinner together.	Ví dụ, hai người bạn có thể muốn cùng nhau dùng bữa tối.
And in fact, money is a side point.	Và trên thực tế, tiền là một điểm phụ.
Contact us today to see if we can help!.	Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để xem nếu chúng tôi có thể giúp đỡ !.
But it's actually much more specific than that.	Nhưng thực ra nó còn cụ thể hơn thế nhiều.
All are stable.	Tất cả đều ổn định.
He will mix it with anyone.	Anh ta sẽ trộn nó với bất cứ ai.
Influence is not a two-way street.	Ảnh hưởng không phải là một con đường hai chiều.
That is a decision.	Đó là một quyết định.
Our case has nothing to do with that.	Trường hợp của chúng tôi không liên quan gì đến điều đó.
Are you Alright ?.	Có ổn không ?.
I went to the left.	Tôi đã đi về phía bên trái.
However, nothing similar will happen at home.	Tuy nhiên, không có gì tương tự sẽ xảy ra ở nhà.
God has many forms.	Chúa có nhiều hình thức.
First time here.	Lần đầu tiên ở đây.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
They have no feeling.	Họ không có cảm giác.
He cannot know who he is.	Anh ta không thể biết anh ta là ai.
I observed it from a very quiet place.	Tôi đã quan sát nó từ một nơi rất yên tĩnh.
Happy to keep me honest.	Rất vui được giữ cho tôi trung thực.
Push as hard as you want.	Đẩy mạnh như bạn muốn.
You're lucky you don't have that.	Thật may mắn cho bạn là không có điều đó.
But this is not a perfect world.	Nhưng đây không phải là một thế giới hoàn hảo.
That is the problem of our country.	Đó là vấn đề của đất nước chúng ta.
A network management tool.	Một công cụ quản lý mạng.
I like it better the way I am, right?.	Tôi thích nó hơn theo cách của tôi, phải không ?.
It would also be great for the event.	Nó cũng sẽ rất tốt cho sự kiện.
It's not far from the truth.	Nó không xa sự thật.
You were family.	Bạn đã là gia đình.
There is no choice now.	Không có sự lựa chọn nào bây giờ.
Her door was opened.	Cửa của cô ấy đã được mở.
The reason behind this is the following.	Lý do đằng sau điều này là sau đây.
It feels a bit wrong.	Nó cảm thấy một chút sai lầm.
Learn more about the options available.	Tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn.
It has worked for most other industries.	Nó đã hoạt động cho hầu hết các ngành công nghiệp khác.
Its clean metal surface.	Bề mặt kim loại sạch của nó.
There is nothing natural about death.	Không có gì tự nhiên về cái chết.
And we are very confident that it will be found.	Và chúng tôi rất tin tưởng rằng nó sẽ được tìm thấy.
I hope fans can appreciate it.	Tôi hy vọng người hâm mộ có thể đánh giá cao nó.
But that's a small thing.	Nhưng đó là một điều nhỏ.
You are ready to roll.	Bạn đã sẵn sàng để cuộn.
It was open but the mesh door was closed and locked.	Nó đã mở nhưng cửa lưới đã đóng và bị khóa.
Keep the image without perspective.	Giữ hình ảnh mà không cần phối cảnh.
Programs like this take effort to write.	Các chương trình như thế này cần nỗ lực để viết.
He took me a long way.	Anh ấy đã chở tôi đi một quãng đường dài.
One patient died despite receiving treatment.	Một bệnh nhân đã tử vong dù đã được điều trị.
Back to me.	Trở lại với tôi.
The prediction is wrong.	Phán đoán là sai.
, but without any images.	, nhưng không có bất kỳ hình ảnh nào.
And then have to come back to check again.	Và sau đó phải quay lại để kiểm tra lại một lần nữa.
I was both happy and sad when they left.	Tôi vừa vui mừng vừa buồn khi họ đi.
I was early for breakfast.	Tôi đã sớm để ăn sáng.
Let me know if he needs anything.	Hãy cho tôi biết nếu anh ấy cần bất cứ điều gì.
He's a big man, he's strong, he's tough.	Anh ấy là một người đàn ông to lớn, anh ấy mạnh mẽ, anh ấy cứng rắn.
We press it up and take it out.	Chúng tôi ấn nó lên và đưa nó ra ngoài.
Let him see her tongue.	Hãy để anh ta nhìn thấy lưỡi của cô ấy.
But that's what keeps you alive.	Nhưng đó là điều khiến bạn phải sống sót.
It's awesome in a way.	Thật tuyệt vời theo một cách nào đó.
Many social policy problems are difficult.	Nhiều vấn đề chính sách xã hội khó.
But his mouth remained silent.	Nhưng miệng anh vẫn im lặng.
It's about taking responsibility for your own health.	Đó là tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình.
So he did what they said.	Vì vậy, anh ấy đã làm những gì họ nói.
They shoot well enough.	Họ bắn đủ đẹp.
Others seem to have found this as well.	Những người khác dường như cũng đã tìm thấy điều này.
We are very excited about how we built our business.	Chúng tôi rất vui mừng về cách chúng tôi xây dựng doanh nghiệp của mình.
Whether it's one.	Cho dù đó là một.
Every single problem.	Mỗi một vấn đề.
The experiments were repeated twice with similar results.	Các thí nghiệm được lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
I completely understand what you mean.	Tôi hoàn toàn hiểu ý bạn.
It felt heavy in his hand.	Nó cảm thấy nặng trên tay anh ấy.
We believe this is the correct decision.	Chúng tôi tin rằng đây là quyết định chính xác.
He has never received medical attention.	Anh ta chưa bao giờ được chăm sóc y tế.
Military presence halved.	Hiện diện quân sự giảm một nửa.
But when placed inside your system, you get a completely different story.	Nhưng khi được đặt bên trong hệ thống của bạn, bạn sẽ có một câu chuyện hoàn toàn khác.
I love you.	Anh yêu em.
I can call him, though.	Tôi có thể gọi cho anh ta, mặc dù.
The 2nd floor is open for dinner only.	Tầng 2 chỉ mở cửa phục vụ bữa tối.
Most men.	Hầu hết đàn ông.
There is a door at the other end.	Có một cánh cửa ở đầu bên kia.
She told me things were busy.	Cô ấy nói với tôi mọi thứ đang bận.
Never had any problems.	Không bao giờ có bất kỳ vấn đề.
Somewhere, in the dark night, a crying cat was born.	Ở đâu đó, trong đêm tối, một con mèo đang cất tiếng khóc chào đời.
One of those two changes won the game.	Một trong hai thay đổi đó đã thắng trận.
So is my husband.	Chồng tôi cũng vậy.
Just for being a boy.	Chỉ vì là con trai.
Everything went perfect.	Mọi thứ diễn ra hoàn hảo.
In the second case, we analyzed the model with a potential term.	Trong trường hợp thứ hai, chúng tôi đã phân tích mô hình với một thuật ngữ tiềm năng.
In fact, sometimes they don't want to see me.	Trên thực tế, đôi khi họ không muốn gặp tôi.
They keep their distance.	Họ giữ khoảng cách.
Not to mention, she lives in another state.	Chưa kể, cô ấy sống ở một tiểu bang khác.
I will go with you if you want.	Tôi sẽ đi với bạn nếu bạn muốn.
We get teachers.	Chúng tôi nhận được giáo viên.
Her clothes are too big for her.	Quần áo của cô ấy quá rộng đối với cô ấy.
I chose at random.	Tôi đã chọn một cách ngẫu nhiên.
And no one goes out at night except the night watchman.	Và không ai đi chơi đêm trừ người gác đêm.
We want to give them the tools.	Chúng tôi muốn cung cấp cho họ các công cụ.
They tried to change my mind.	Họ đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi.
Whatever company it is, it needs to stop.	Dù là công ty nào, nó cũng cần phải dừng lại.
According to the literature, this issue is not clear.	Theo y văn, vấn đề này không rõ ràng.
The strength of this study is considerable.	Sức mạnh của nghiên cứu này là đáng kể.
But your husband makes a similar point.	Nhưng chồng bạn cũng nêu ra quan điểm tương tự.
On the other hand, there are still positive measurements.	Mặt khác, vẫn có những phép đo tích cực.
Maybe, it seems, is right.	Có thể, có vẻ như, là đúng.
He is the stronger of the two.	Anh ta là người mạnh hơn trong hai người.
But we want to do it for free.	Nhưng chúng tôi muốn làm điều đó miễn phí.
I guess there are a few things.	Tôi đoán có một vài điều.
Just like high school kids.	Cũng giống như những đứa trẻ trung học.
I must say there are many and many more.	Tôi phải nói rằng có rất nhiều và nhiều thứ hơn nữa.
He helped me shape my career.	Anh ấy đã giúp tôi định hình sự nghiệp của mình.
You can also laugh at yourself first.	Cũng có thể cười vào chính mình trước.
They never force anyone.	Họ không bao giờ ép buộc ai cả.
We bought this lovely new home.	Chúng tôi đã mua ngôi nhà mới xinh xắn này.
That is the central point of his painting.	Đó là điểm trung tâm của bức tranh của anh ấy.
I still don't.	Tôi vẫn không.
One can rule that out pretty well.	Người ta có thể loại trừ điều đó khá tốt.
He was not arrested.	Anh ta không bị bắt.
It's very open in a sense.	Nó theo một nghĩa nào đó rất cởi mở.
Maybe it's the shoes.	Có lẽ đó là đôi giày.
What do you like the most?.	Điều gì bạn thích nhất?.
And she was absolutely right.	Và cô ấy đã hoàn toàn đúng.
Feels good in the hand.	Cảm thấy tốt trong tay.
We have had a lot of luck this year.	Chúng tôi đã gặp may mắn rất nhiều trong năm nay.
And the fans.	Và những người hâm mộ.
Don't try to say that you won't either.	Đừng cố nói rằng bạn cũng sẽ không.
They are not used to it.	Họ không quen với nó.
But that's not what they want.	Nhưng đó không phải là điều họ muốn.
I think the president was a little confused.	Tôi nghĩ rằng tổng thống đã có một chút bối rối.
That is real life.	Đó là cuộc sống thực.
It is not locked.	Nó không bị khóa.
We are looking forward to it.	Chung tôi đang trông chơ vao điêu đo.
It's stupid, but it's so obvious.	Thật là ngu ngốc, nhưng lại quá rõ ràng.
They designed it themselves and they designed us.	Họ tự thiết kế và họ đã thiết kế chúng tôi.
We showed you this.	Chúng tôi đã cho bạn thấy điều này.
I need more time to write in the morning.	Tôi cần thêm thời gian để viết vào buổi sáng.
Everything was really taken care of.	Mọi thứ thực sự đã được chăm sóc.
Otherwise, the bar button will be hidden.	Nếu không, nút thanh sẽ được ẩn đi.
We don't understand how someone could do something like this.	Chúng tôi không hiểu làm thế nào ai đó có thể làm điều gì đó như thế này.
And he has grown old.	Và anh ấy đã trở nên già đi.
You see.	Bạn thấy đấy.
I will know by your actions what your answer is.	Tôi sẽ biết bằng hành động của bạn câu trả lời của bạn là gì.
They were silent for a few minutes.	Họ im lặng trong vài phút.
You can select one or more items or none at all.	Bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục hoặc không có mục nào.
With more hair.	Với nhiều tóc hơn.
Defendant, however, did not go that far.	Bị cáo, tuy nhiên, đã không đi xa như vậy.
We won't need his support.	Chúng tôi sẽ không cần sự hỗ trợ của anh ấy.
That's why he chose this building.	Đó là lý do anh chọn tòa nhà này.
Do not dry clean.	Không giặt khô.
They did their part.	Họ đã làm phần của họ.
My best efforts have failed.	Những nỗ lực hết sức của tôi đã thất bại.
Set aside until completely cool.	Đặt sang một bên cho đến khi hoàn toàn nguội.
He was never afraid.	Anh ấy không bao giờ sợ hãi.
I have to ask questions.	Tôi phải đặt câu hỏi.
Children must be seen and not heard.	Trẻ em phải được nhìn thấy và không được nghe.
Infection experiments, and experiments were repeated three times.	Các thí nghiệm lây nhiễm, và các thí nghiệm được lặp lại ba lần.
And then you hear your name.	Và sau đó bạn nghe thấy tên của bạn.
I missed the details though.	Tôi đã bỏ lỡ các chi tiết mặc dù.
Do it fast.	Làm nó nhanh.
We simply cannot agree.	Đơn giản là chúng tôi không thể đồng ý.
It came from somewhere ahead of me.	Nó đến từ một nơi nào đó phía trước tôi.
One second it wasn't there and the next it was there.	Một giây nó đã không ở đó và giây tiếp theo nó đã ở đó.
The Company may not have control over any such website or resource.	Công ty có thể không có quyền kiểm soát bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.
It looks at what is involved in being included in such relationships.	Nó xem xét những gì liên quan đến việc được bao gồm trong các mối quan hệ như vậy.
But they are too slow.	Nhưng chúng quá chậm.
But keep this in mind.	Nhưng hãy ghi nhớ điều này vào đầu bạn.
One day though.	Một ngày mặc dù.
You're asking what they want as the night progresses.	Bạn đang hỏi họ muốn gì khi đêm diễn ra.
A minute passed before she spoke.	Một phút trôi qua trước khi cô ấy nói.
These girls should be out in the world, doing what kids do.	Những cô gái này nên ra ngoài thế giới, làm những gì trẻ em làm.
He ordered me out of the car and asked for our papers.	Anh ta ra lệnh cho tôi ra khỏi xe và yêu cầu giấy tờ của chúng tôi.
He is trying to speak.	Anh ấy đang cố gắng nói.
And rarely do people do things for you.	Và hiếm khi mọi người làm mọi việc vì bạn.
Soft, here he comes.	Mềm mại, anh ấy đến đây.
Great service, otherwise.	Dịch vụ tuyệt vời, nếu không.
You have to wonder why.	Bạn phải tự hỏi tại sao.
I think if you visit you will love this space.	Tôi nghĩ nếu bạn đến thăm, bạn sẽ thích không gian này.
And so the idea for this book was born.	Và thế là ý tưởng về cuốn sách này ra đời.
He is a good man and kept me in the deal.	Anh ấy là một người đàn ông tốt và giữ tôi trong giao dịch.
I believe it will be.	Tôi tin rằng nó sẽ được.
I'm bad too.	Tôi cũng tệ.
That's a little easier to deal with.	Điều đó dễ dàng hơn một chút để giải quyết.
It is human choice.	Đó là sự lựa chọn của con người.
For me, comfort food is warm and simple.	Đối với tôi, thức ăn thoải mái là ấm áp và đơn giản.
So there is no problem in using their content.	Vì vậy, không có vấn đề trong việc sử dụng nội dung của họ.
In about five years.	Trong khoảng năm năm.
However, that is not the truth presented today.	Tuy nhiên, đó không phải là sự thật được trình bày ngày nay.
Despite his appearance, he wields great power.	Bất chấp vẻ ngoài của mình, anh ta mang trong mình quyền lực rất lớn.
It's much easier now because you can keep track of everything.	Giờ đây, việc này dễ dàng hơn nhiều vì bạn có thể theo dõi mọi thứ.
I proved it wrong.	Tôi đã chứng minh điều đó sai.
In other words, work from the present back in time.	Nói cách khác, làm việc từ hiện tại trở lại thời gian.
He looked about the same age as her father.	Anh ta trông trạc tuổi cha cô.
There is no time left.	Không có thời gian còn lại.
It can take several hours for the full damage to appear on its own.	Có thể mất vài giờ để toàn bộ hư hỏng tự xuất hiện.
People were angry with them.	Mọi người đã giận dữ với họ.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
I understand people are tired.	Tôi hiểu mọi người đã mệt mỏi.
Expression differences are observed by different colors.	Sự khác biệt về biểu hiện được quan sát bằng các màu sắc khác nhau.
There's no doubt about that look.	Không có nghi ngờ gì về cái nhìn đó.
She didn't teach him this.	Cô đã không dạy cho anh ta điều này.
Keep it safe.	Giữ nó an toàn.
We set our speed and position according to them.	Chúng tôi đặt tốc độ và vị trí của chúng tôi theo họ.
However this particular image is an exception.	Tuy nhiên hình ảnh cụ thể này là một ngoại lệ.
Today, however, he is stuck with a choice.	Tuy nhiên, hôm nay anh ấy đang bế tắc với một sự lựa chọn.
I need it.	Tôi cần nó.
I called him, and he didn't answer.	Tôi gọi cho anh ta, và anh ta không trả lời.
It's the perfect size, not too big not too small.	Đó là kích thước hoàn hảo, không quá lớn không quá nhỏ.
The room is pitch black.	Căn phòng đen kịt.
And, it was someone else.	Và, đó là một người khác.
He stayed outside the door for a moment before following her.	Anh ở ngoài cửa một lúc trước khi đi theo cô.
He is nothing.	Anh ta chẳng là gì cả.
It's so lovely.	Nó thật đáng yêu.
He tried another and another, but the result was the same.	Anh ấy đã thử cái khác và cái khác, nhưng kết quả là như nhau.
That's right.	Đó là lẽ phải.
User's device is in sleep mode during normal time.	Thiết bị của người dùng đang ở chế độ ngủ trong thời gian bình thường.
I filmed that before my mother signed your papers.	Tôi đã quay như vậy trước khi mẹ tôi ký vào giấy tờ của bạn.
No one could better understand their potential, both for good and for evil.	Không ai có thể hiểu rõ hơn về tiềm năng của họ, cả về điều thiện và điều ác.
The books mean nothing to him.	Những cuốn sách không có ý nghĩa gì đối với anh ấy.
Thanks so much for listening.	Cảm ơn rất nhiều vì đã lắng nghe.
I am very afraid of her.	Tôi rất sợ cô ấy.
My family has a lot in common.	Gia đình tôi có rất nhiều điểm chung.
And a man approached right after that.	Và một người đàn ông đã tiến tới ngay sau đó.
Not like this morning.	Không giống như sáng nay.
She began to count to ten, to calm herself down.	Cô bắt đầu đếm đến mười, để bình tĩnh lại.
Plus, it's a good time well worth the effort.	Thêm vào đó, đó là một thời gian tốt rất đáng để nỗ lực.
I gave up in the summer.	Tôi đã bỏ cuộc vào mùa hè.
Of course, this limits your creative control over your images.	Tất nhiên, điều này giới hạn khả năng kiểm soát sáng tạo của bạn đối với hình ảnh của bạn.
His parents have broken up.	Cha mẹ anh đã chia tay.
I was asked exactly what that means.	Tôi đã được hỏi chính xác điều đó có nghĩa là gì.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
The above code is not working.	Mã trên không hoạt động.
After that, everything was silent for a few moments.	Sau đó, mọi thứ im lặng trong một vài khoảnh khắc.
We have to come to this planet.	Chúng ta phải đến hành tinh này.
However, she shows off something even more interesting.	Tuy nhiên, cô ấy thậm chí còn thể hiện một thứ thú vị hơn.
Please pass this on to everyone in your email address book.	Vui lòng chuyển điều này cho mọi người trong sổ địa chỉ email của bạn.
They look up at you when you walk in.	Họ nhìn lên bạn khi bạn bước vào.
It's an old story, of course.	Đó là một câu chuyện cũ, tất nhiên.
I will probably share this and order again.	Tôi có thể sẽ chia sẻ cái này và đặt hàng một lần nữa.
And sometimes it is difficult to separate them.	Và đôi khi rất khó để tách chúng ra.
And, you will definitely learn more about it.	Và, bạn chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm về nó.
But something happened there where it broke.	Nhưng một cái gì đó đã xảy ra ở đó nơi nó bị hỏng.
Other devices can hear you, but they won't respond.	Các thiết bị khác có thể nghe thấy bạn nhưng chúng sẽ không phản hồi.
I would like to see some more content here.	Tôi muốn xem thêm một số nội dung ở đây.
A good thing, in a way.	Một điều tốt, theo một cách nào đó.
No one has an economic plan for us.	Không ai có một kế hoạch kinh tế cho chúng tôi.
Something that has a bit of weight to it.	Một cái gì đó có một chút trọng lượng với nó.
And that's what I care about.	Và đó là điều tôi quan tâm.
Decision making is left to the patient.	Quyền quyết định được để cho bệnh nhân.
The era of books is over.	Thời đại của sách đã qua.
He thought about what his father would suggest.	Anh nghĩ về những gì cha anh sẽ đề nghị.
That they will visit.	Rằng họ sẽ đến thăm.
Those of us who know him can easily picture him doing just that.	Những ai trong chúng ta biết anh ấy có thể dễ dàng hình dung ra anh ấy đang làm điều đó.
If not create it.	Nếu không tạo ra nó.
People here tend to have large families.	Người dân ở đây có xu hướng có gia đình lớn.
I also feel better.	Tôi cũng cảm thấy tốt hơn.
The same can be done for tomorrow.	Cũng có thể làm điều tương tự cho ngày mai.
Ten thousand cells were evaluated in each sample.	Mười nghìn tế bào được đánh giá trong mỗi mẫu.
In extreme cases, this protection may not be enough.	Trong những trường hợp xấu, sự bảo vệ này có thể không đủ.
We don't get paid for saying so, it's just common sense.	Chúng tôi không được trả tiền khi nói như vậy, đó chỉ là lẽ thường.
We have to make sure we never leave any marks.	Chúng tôi phải chắc chắn rằng chúng tôi không bao giờ để lại bất kỳ dấu hiệu nào.
Very pleased with it.	Rất thích về nó.
Talk directly.	Nói chuyện trực tiếp.
Both sets have their own machine room.	Cả hai bộ đều có phòng máy riêng.
The girl is back.	Cô gái đã trở lại.
That means you don't have any kind of situation.	Điều đó có nghĩa là bạn không có bất kỳ loại tình huống nào.
Something is off.	Có gì đó đã tắt.
You can do it or you can't.	Bạn có thể làm điều đó hoặc bạn không.
For each case there are different practical forms to consider.	Đối với mỗi trường hợp có các hình thức thực tế khác nhau để xem xét.
People have lived here, and this is their life.	Mọi người đã sống ở đây, và đây là cuộc sống của họ.
But it's time for it to go.	Nhưng đã đến lúc nó phải đi.
He looked at his cell phone.	Anh nhìn vào điện thoại di động của mình.
He is talking to himself.	Anh ấy đang nói chuyện với chính mình.
Because let's be honest.	Bởi vì chúng ta hãy trung thực.
This is your future we are talking about.	Đây là tương lai của bạn mà chúng tôi đang nói đến.
But now you will also be free.	Nhưng bây giờ bạn cũng sẽ được tự do.
He nodded to her and continued walking past.	Anh gật đầu với cô và tiếp tục đi qua.
When she stepped between them, she felt hidden for a moment.	Khi cô bước vào giữa họ, cô cảm thấy bị che giấu trong giây lát.
And it's really not because they're mean.	Và nó thực sự không phải vì họ xấu tính.
If not, we have to know what to do.	Nếu không, chúng tôi phải biết mình phải làm gì.
I cannot prove it.	Tôi không thể chứng minh.
The car pulled over.	Xe tấp vào lề.
He was in control again.	Anh lại kiểm soát được.
I tell you it has everything to do with our space brethren.	Tôi nói với bạn rằng nó có mọi thứ liên quan đến những người anh em trong không gian của chúng ta.
The government has been closed for a month.	Chính phủ đã đóng cửa trong một tháng.
No, she has a point.	Không, cô ấy có lý.
The property has not been realized for any taxes.	Tài sản chưa được thực hiện cho bất kỳ khoản thuế nào.
In fact, it can help your relationship.	Trên thực tế, điều đó có thể giúp ích cho mối quan hệ của bạn.
He smiled, though his eyes were still sad.	Anh cười, dù ánh mắt vẫn đượm buồn.
The last thing you hear is click, click, and you're dead.	Điều cuối cùng bạn nghe là nhấp, nhấp, và bạn đã chết.
He lived for what he saw and did.	Anh ấy đã sống cho những gì anh ấy đã thấy và đã làm.
But she has her family and clients to think about.	Nhưng cô ấy có gia đình và khách hàng của mình để nghĩ đến.
It was a missing sound.	Đó là một âm thanh bị thiếu.
However, still don't understand why.	Tuy nhiên, vẫn không hiểu tại sao.
I feel a but.	Tôi cảm thấy một nhưng.
Only, he's a bit late.	Chỉ có điều, anh ấy hơi muộn.
None of them made the cut.	Không ai trong số họ thực hiện cắt giảm.
But the others were silent.	Nhưng những người khác đều im lặng.
I have a daughter.	Tôi có con gái.
Service was great.	Dịch vụ rất tuyệt vời.
I don't know where this joy comes from.	Tôi không biết niềm vui này đến từ đâu.
Giving birth to a second son.	Sinh con trai thứ hai.
I guess close enough is good enough.	Tôi đoán đủ gần là đủ tốt.
I like the way it was shot.	Tôi thích cách nó được bắn.
No information.	Không có thông tin.
I'm back, ready.	Tôi quay lại, chuẩn bị.
Two women, four men.	Hai phụ nữ, bốn đàn ông.
At least for a while.	Ít nhất là trong một thời gian.
Don't learn to code, learn to program.	Đừng học cách viết mã, hãy học cách lập trình.
I came to talk to him.	Tôi đến nói chuyện với anh ấy.
However, there is no need to worry about this week.	Tuy nhiên, không cần phải lo lắng về tuần này.
Then people can buy them.	Sau đó, mọi người có thể mua chúng.
I don't have time to wonder why.	Tôi không có thời gian để tự hỏi tại sao.
Thanks as usual.	Cảm ơn như thường lệ.
It will be.	Nó sẽ là.
Welcome to my blog.	Chào mừng đến với blog của tôi.
Follow the path, they said.	Đi theo con đường, họ nói.
I feel proud and happy.	Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc.
This will help us to be more successful in life.	Điều này sẽ giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống.
I am in a great state of mind.	Tôi đang ở trong một trạng thái tuyệt vời của tâm trí.
Willpower can be in danger.	Ý chí có thể gặp nguy hiểm.
Well, she won't make that mistake again.	Chà, cô ấy sẽ không phạm sai lầm đó nữa.
And it holds my weight.	Và nó giữ trọng lượng của tôi.
Often people will use the job title that sounds best.	Thường thì mọi người sẽ sử dụng chức danh làm việc nghe hay nhất.
It's just three.	Nó chỉ là ba.
I went inside the house first.	Tôi vào trong nhà trước.
The more advanced moves are fun to watch.	Những động thái nâng cao hơn rất thú vị khi xem.
That was too much anger for a body on fire.	Đó là một sự tức giận quá lớn đối với một cơ thể đang bốc cháy.
It's an aspect of yourself that you want to change.	Đó là một khía cạnh của bản thân mà bạn muốn thay đổi.
Like you used to, after practice.	Giống như bạn đã từng, sau khi thực hành.
Consider the first result as an example.	Hãy xem xét kết quả đầu tiên làm ví dụ.
He seems fine with me having a baby girl.	Anh ấy có vẻ ổn với việc tôi có một bé gái.
That is my plan for today.	Đó là kế hoạch của tôi cho ngày hôm nay.
Dress up for the press.	Hãy ăn mặc cho báo chí.
I had to calm down.	Tôi đã phải bình tĩnh lại.
And you like to be.	Và bạn thích được như vậy.
All the staff are very friendly and professional.	Tất cả các nhân viên rất thân thiện và chuyên nghiệp.
Compounded from the names of two girls.	Được ghép từ tên của hai cô gái.
And then he found it.	Và sau đó anh ấy đã tìm thấy nó.
But we believe it's a step in the right direction.	Nhưng chúng tôi tin rằng đó là một bước đi đúng hướng.
The world is just the right size.	Thế giới có kích thước vừa phải.
He came to our hospital for further management.	Anh ấy đã đến bệnh viện của chúng tôi để quản lý thêm.
I said yes and held my breath.	Tôi nói là có và nín thở.
We assume each has the same total area.	Chúng tôi giả sử mỗi cái có tổng diện tích như nhau.
Does the book mention this?	Sách có đề cập đến điều này không.
So we built.	Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng.
That is available on the database.	Điều đó có sẵn trên cơ sở dữ liệu.
It is easy to put together.	Nó rất dễ dàng để đặt lại với nhau.
There is a local newspaper.	Có một tờ báo địa phương.
They put her in a nice hotel for a few days.	Họ đưa cô ấy vào một khách sạn đẹp trong vài ngày.
I will pay for anything they have in stone.	Tôi sẽ trả tiền cho bất cứ thứ gì họ có bằng đá.
But there are others, you know.	Nhưng cũng có những người khác, bạn biết đấy.
And she was so scared that she couldn't think straight.	Và cô ấy sợ đến mức không thể nghĩ thẳng được.
Forms to be filled out.	Các biểu mẫu cần điền.
All his things within easy reach.	Tất cả những thứ của anh ấy trong tầm tay dễ dàng.
He told me about his early life.	Anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống đầu đời của anh ấy.
Only add salt at the end of the cooking process.	Chỉ thêm muối vào cuối quá trình nấu.
You get married.	Bạn kết hôn.
I think this is a good thing.	Tôi nghĩ đây là một điều tốt.
I survived and got through it.	Tôi đã sống sót và vượt qua nó.
It's the evening type.	Đó là kiểu buổi tối.
Of course, that is their right.	Tất nhiên, đó là quyền của họ.
You have lost your father, your brothers and me.	Bạn đã mất cha của bạn, các anh trai của bạn và tôi.
We just want the good old stuff.	Chúng tôi chỉ muốn những thứ cũ tốt.
However, before five o'clock he woke up and got out of bed.	Tuy nhiên, trước năm giờ anh ấy đã thức dậy và rời khỏi giường.
Each class is on a separate floor and has its own kitchen.	Mỗi lớp ở một tầng riêng biệt và có bếp riêng.
Six of these are female.	Sáu trong số này là nữ.
The language is very specific.	Ngôn ngữ rất cụ thể.
I only send music to five people now.	Tôi chỉ gửi nhạc cho năm người bây giờ.
But sometimes any break will do.	Nhưng đôi khi bất kỳ sự phá vỡ nào cũng sẽ làm.
Move the center mark onto each piece.	Chuyển dấu trung tâm lên mỗi mảnh.
I can get a job, if need be.	Tôi có thể kiếm được một công việc, nếu cần.
But this time they showed their true colors.	Nhưng lần này họ đã thể hiện đúng màu sắc của mình.
I was passed from woman to woman like a good book.	Tôi đã được truyền từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác như một cuốn sách hay.
But it will do more than that.	Nhưng nó sẽ làm được nhiều hơn thế.
She raised her hand, too late, to cover her face.	Cô ấy đưa tay lên, quá muộn, để che mặt mình.
But the words came out of my mouth anyway.	Nhưng dù sao lời nói cũng tuôn ra từ miệng tôi.
That doesn't make it easy.	Điều đó không làm cho nó dễ dàng.
Please don't force me.	Xin đừng ép tôi.
Be more careful next time.	Hãy cẩn thận hơn vào lần sau.
Invalid parameters.	Các thông số không hợp lệ.
I am no longer exhausted.	Tôi không còn bị kiệt sức nữa.
They are definitely different people.	Chắc chắn họ là những người khác nhau.
All are important to our future.	Tất cả đều quan trọng đối với tương lai của chúng ta.
Some things are off.	Một số thứ đã tắt.
You can grow hearts three times.	Bạn có thể phát triển trái tim ba lần.
She simply doesn't visit often.	Cô ấy chỉ đơn giản là không đến thăm thường xuyên.
There is no conflict in this area.	Không có xung đột trong lĩnh vực này.
In rare cases, you can have a dashboard equal to a whole page.	Trong một số trường hợp hiếm hoi, bạn có thể có một bảng điều khiển bằng cả một trang.
Want is not a strong enough word.	Muốn không phải là một từ đủ mạnh.
There were so many teeth in his mouth, it was slightly open.	Có quá nhiều răng trong miệng của anh ta, nó hơi mở ra.
I can imagine what you're going through.	Tôi có thể tưởng tượng những gì bạn đang trải qua.
I'm trying to win games and help the team.	Tôi đang cố gắng giành chiến thắng trong các trò chơi và giúp đỡ đội.
She will have to do it.	Cô ấy sẽ phải làm điều đó.
Anything you learn during that time is yours to keep.	Bất cứ điều gì bạn học được trong thời gian đó là của bạn để lưu giữ.
That operation runs perfectly.	Hoạt động đó chạy hoàn hảo.
Food is great.	Thức ăn rất tuyệt.
Current results indicate the cause of the problem.	Kết quả hiện tại chỉ ra nguyên nhân của vấn đề.
Each time, the baby can buy more and more things.	Mỗi lần như vậy bé càng được mua nhiều đồ hơn.
Exactly like in the picture.	Chính xác giống như trong hình ảnh.
There will be experience and older heads added.	Sẽ có kinh nghiệm và những người đứng đầu cũ hơn được thêm vào.
Stand by Me.	Ở bên tôi.
Black against white.	Đen chống trắng.
I will present the first one.	Tôi sẽ trình bày một trong những đầu tiên.
So he must be a created being.	Vì vậy, anh ta phải là một sinh vật được tạo ra.
And she didn't hold back.	Và cô ấy đã không kìm lại.
However, the people around you may have a different opinion.	Tuy nhiên, những người xung quanh bạn có thể có ý kiến ​​khác.
And maybe that's true.	Và có lẽ đó là sự thật.
Truth is not just one thing.	Sự thật không chỉ là một điều.
He was happy to tell me.	Anh ấy rất vui khi nói với tôi.
They were excluded.	Họ đã bị loại trừ.
In either case, I don't like it.	Trong cả hai trường hợp, tôi không thích nó.
It's hard to determine who your right audience is.	Thật khó để xác định ai là đối tượng phù hợp của bạn.
And maybe he is in need of help.	Và có lẽ anh ấy đang cần được giúp đỡ.
Others will lose money.	Những người khác sẽ mất tiền.
Go ahead, pick one.	Hãy tiếp tục, chọn một cái.
This brings us to our second concern.	Điều này đưa chúng ta đến mối quan tâm thứ hai.
I think about people, mostly.	Tôi nghĩ về con người, chủ yếu.
Good surface finish is achieved due to carefully selected processing parameters.	Độ hoàn thiện bề mặt tốt đạt được do các thông số xử lý được lựa chọn cẩn thận.
It is just air.	Nó chỉ là không khí.
After the full summer, it's pretty simple.	Sau mùa hè đầy đủ, nó khá đơn giản.
Sorry but that's the truth.	Xin lỗi nhưng đó là sự thật.
Sometimes we cry with everything but the tears.	Đôi khi chúng ta khóc với tất cả mọi thứ, trừ những giọt nước mắt.
Unless otherwise noted.	Trừ khi có ghi chú khác.
I found out that she wasn't even looking at her comment.	Tôi phát hiện ra rằng cô ấy thậm chí không nhìn vào bình luận của mình.
It ran its process, and then some.	Nó đã chạy quá trình của nó, và sau đó một số.
She glanced at the stars.	Cô ấy liếc nhìn những vì sao.
Even when it was happening it was not happening.	Ngay cả khi nó đang xảy ra nó đã không xảy ra.
They will play whatever has a good result.	Họ sẽ chơi bất cứ thứ gì có kết quả tốt.
They can't see us but we can see them.	Họ không thể nhìn thấy chúng tôi nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy họ.
He doesn't live.	Anh ấy không sống.
This file is geared towards actual data storage files.	Tệp này hướng tới các tệp lưu trữ dữ liệu thực tế.
None of these were ever very popular.	Không ai trong số này từng rất phổ biến.
Then I put the phone away and started the car.	Sau đó tôi cất điện thoại và khởi động xe.
Give and take.	Cho và nhận.
I don't know what brought it back.	Tôi không biết điều gì đã mang nó về.
He looks as young or old as anyone growing up.	Anh ấy trông trẻ hay già như bất kỳ ai lớn lên.
And then they see.	Và sau đó họ thấy.
I'm just waiting for it to come out.	Tôi chỉ đang chờ nó ra.
Two or three people have a knife and one has a stick.	Hai hoặc ba người có một con dao và một người có một cây gậy.
Nothing until they come back.	Không có gì cho đến khi họ trở lại.
It's just that everyone wants to be her friend.	Chỉ là tất cả mọi người đều muốn làm bạn của cô ấy.
It is shared it says.	Nó được chia sẻ nó nói.
Designated states.	Các tiểu bang được chỉ định.
Look at how some animals protect themselves.	Nhìn vào cách một số loài động vật tự bảo vệ mình.
Same with this.	Tương tự với điều này.
I have trouble with relationships.	Tôi gặp khó khăn với các mối quan hệ.
It did something.	Nó đã làm một cái gì đó.
That is, until now.	Đó là, cho đến bây giờ.
It was big.	Nó đã lớn.
And sometimes, even that is not enough.	Và đôi khi, ngay cả như vậy là không đủ.
It's all her story.	Tất cả đó là câu chuyện của cô ấy.
Then I wrote a response.	Sau đó tôi đã viết một phản hồi.
Ask them to record you on their phone.	Yêu cầu họ ghi lại bạn trên điện thoại của họ.
I play her game for my own game.	Tôi chơi trò chơi của cô ấy cho trò chơi của riêng tôi.
And did not come to the surface at the supposed time.	Và đã không lên mặt nước vào thời gian được cho là.
She watched it twice.	Cô đã xem nó hai lần.
I would love to have them to have and hold.	Tôi rất thích có chúng để có và nắm giữ.
Well, not quite.	Chà, không hoàn toàn.
I don't care about people.	Tôi không quan tâm đến con người.
The Internet is a very large network.	Internet là một mạng rất lớn.
I saw her sitting up on the bed and turning on the light.	Tôi thấy cô ấy đang ngồi dậy trên giường và bật đèn.
The most important thing is that they are there.	Điều quan trọng nhất là chúng ở đó.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
This is what friends did, he supposed.	Đây là những gì bạn bè đã làm, anh ấy cho là vậy.
The whole social structure is built around it.	Toàn bộ cấu trúc xã hội được xây dựng xung quanh nó.
A whole lot of them.	Toàn bộ rất nhiều trong số họ.
However, you are still equal to them albeit by a different logic.	Tuy nhiên, bạn vẫn bình đẳng với họ mặc dù theo một logic khác.
These are problems of growing up.	Đây là những vấn đề của quá trình lớn lên.
I feel like you're really making it seem too complicated.	Tôi cảm thấy như bạn đang thực sự làm cho nó có vẻ quá phức tạp.
The logic of knowing the ways and possibilities.	Logic của việc biết cách và khả năng.
It's a small place, and the line usually goes out the door.	Đó là một nơi nhỏ, và hàng thường đi ra khỏi cửa.
It's beautiful, he thought.	Thật đẹp, anh nghĩ.
The case was finally settled.	Vụ kiện cuối cùng đã được giải quyết.
But there are things we know more than them.	Nhưng có những điều chúng ta biết nhiều hơn chúng.
I think now.	Tôi nghĩ là bây giờ.
Contract received.	Đã nhận được hợp đồng.
Purpose changed the leg he wanted this time.	Mục đích đã thay đổi chân anh ta muốn lần này.
You need to make it easy to understand how to use it.	Bạn cần phải làm cho nó dễ hiểu về cách sử dụng nó.
Her father was no more.	Cha cô đã không còn nữa.
We don't even need your stuff.	Chúng tôi thậm chí không cần những thứ của bạn.
The second version of add is not pure.	Phiên bản thứ hai của add không thuần túy.
She wouldn't want him like this.	Cô sẽ không muốn anh như thế này.
This has different results.	Điều này có kết quả khác nhau.
Some small things work against it, and one big thing.	Một số điều nhỏ chống lại nó, và một điều lớn.
I'm here to tell you to prepare.	Tôi đến đây để bảo bạn chuẩn bị.
They can take on many possible values.	Chúng có thể nhận nhiều giá trị có thể có.
Yes, that's it, really.	Vâng, đó là nó, thực sự.
We have to work on it, yes.	Chúng tôi phải làm việc với nó, vâng.
Rarely clear.	Ít khi rõ ràng.
You just need to put it in the waiting state.	Bạn chỉ cần đặt nó ở trạng thái chờ đợi.
Clear rejection surface.	Bề mặt từ chối rõ ràng.
You can see children in the school.	Bạn có thể nhìn thấy trẻ em trong trường.
He has enough.	Anh ấy có đủ.
Reality, of course, is different.	Thực tế, tất nhiên, là khác nhau.
There are a few words of consolation though.	Có một vài lời an ủi mặc dù.
In general, it can be difficult or impossible to solve the system.	Nói chung, nó có thể khó hoặc không thể giải quyết hệ thống.
They didn't offer me a job.	Họ không mời tôi một công việc.
I like everything about it.	Tôi thích mọi thứ về nó.
So take your reach and control.	Vì vậy, hãy tiếp cận và kiểm soát của bạn.
All do the same.	Tất cả đều làm tương tự.
I really like them, though.	Tôi thực sự thích chúng, mặc dù vậy.
There is no room for that in the above story.	Không có chỗ cho điều đó trong câu chuyện trên.
No one asked why.	Không ai hỏi tại sao.
That's why it's important that we do it right.	Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải làm đúng.
She knows that better than anyone else.	Cô ấy biết điều đó hơn bất kỳ người nào khác.
It is quite easy.	Nó là khá dễ dàng.
Call out a feeling.	Gọi ra một cảm giác.
Now you eject and have a good rest.	Bây giờ bạn đẩy ra và có một phần còn lại tốt.
Trust me, this is a huge deal here.	Tin tôi đi, đây là một việc rất lớn ở đây.
But they're great about it.	Nhưng họ rất tuyệt về nó.
Let us know how the conversation about communication goes.	Hãy cho chúng tôi biết cuộc trò chuyện về giao tiếp diễn ra như thế nào.
He will read them here.	Anh ấy sẽ đọc chúng ở đây.
The guy is special.	Anh chàng thật đặc biệt.
Go with what is safe and effective.	Đi với những gì là an toàn và hiệu quả.
Life is like this now.	Cuộc sống bây giờ là như thế này đây.
The calculated levels are on the left side and the experimental levels on the right side.	Các mức được tính toán ở phía bên trái và các mức thử nghiệm ở phía bên phải.
That means you get to spend time with yourself.	Điều đó có nghĩa là bạn có thời gian ở bên mình.
That's what will help us get through it.	Đó là những gì sẽ giúp chúng ta vượt qua nó.
He turned his head.	Anh ta quay đầu lại.
He waited, not to give, but to receive.	Anh chờ đợi, không phải để cho, mà là để nhận.
God could have denied them that, but he chose not to.	Chúa có thể đã từ chối họ điều đó, nhưng ông đã chọn không làm vậy.
Damn, he doesn't even live anywhere.	Chết tiệt, anh ta thậm chí còn không sống ở đâu cả.
But she did not ask the driver to slow down.	Nhưng cô ấy không yêu cầu người lái xe giảm tốc độ.
I never intended to be away from my children this much.	Tôi chưa bao giờ có ý định xa các con mình nhiều như thế này.
Its door opened and she went inside.	Cửa nó mở và cô đi vào trong.
Don't attack, she thought.	Đừng tấn công, cô nghĩ.
I didn't think about it until recently.	Tôi đã không còn nghĩ về nó cho đến gần đây.
I'm glad we had the opportunity to become friends.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có cơ hội trở thành bạn bè.
What a good unit.	Thật là một đơn vị tốt.
And you may not be around in a few years.	Và bạn có thể không còn tồn tại trong một vài năm nữa.
They lost their first love.	Họ đã mất đi mối tình đầu.
This could be explained by several possible mechanisms.	Điều này có thể được giải thích bởi một số cơ chế khả thi.
I was not on the pages.	Tôi đã không ở trên các trang.
You used them to solve problems.	Bạn đã sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề.
To make them strong.	Để làm cho họ mạnh mẽ.
People still have to vote.	Mọi người vẫn phải bỏ phiếu.
Well, they never told us that.	Chà, họ chưa bao giờ nói với chúng tôi điều đó.
He made some big plays during this match.	Anh ấy đã thực hiện một số vở kịch lớn trong suốt trận đấu này.
I tried to be a good husband and father.	Tôi đã cố gắng trở thành một người chồng, một người cha tốt.
Step method, but this doesn't work.	Phương pháp bước, nhưng điều này không hoạt động.
Now I had a very difficult choice to make.	Bây giờ tôi đã có một lựa chọn rất khó khăn để thực hiện.
In that sense, we don't just read books.	Theo nghĩa đó, chúng ta không chỉ đọc sách.
The verdict has been.	Bản án đã được.
We should separate religion and public office.	Chúng ta nên tách biệt tôn giáo và văn phòng công cộng.
Other days, they make you laugh and yearn to fight.	Những ngày khác, họ khiến bạn cười và khao khát được chiến đấu.
Because it won't get any easier.	Bởi vì nó sẽ không dễ dàng hơn.
This was never actually used.	Điều này đã không bao giờ thực sự được sử dụng.
I had my fingers in the air and everything.	Tôi đã có ngón tay của tôi trong không khí và mọi thứ.
He even moves very well.	Anh ấy thậm chí còn di chuyển rất tốt.
I am stuck here now.	Tôi bị mắc kẹt ở đây bây giờ.
I went further than before.	Tôi đã đi xa hơn trước.
That's half the market price.	Đó là một nửa giá thị trường.
Our job, our challenge, is to try to keep that from happening.	Công việc của chúng tôi, thách thức của chúng tôi, là cố gắng để điều đó không xảy ra.
I have a call list.	Tôi có danh sách cuộc gọi.
He said he would wait for me.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đợi tôi.
He told them the gun was clearly visible inside the truck.	Anh ta nói với họ rằng khẩu súng được nhìn thấy rõ bên trong xe tải.
I agree with the majority that it is appropriate and necessary.	Tôi đồng ý với đa số rằng điều đó là phù hợp và cần thiết.
And that's not usually the case with companies.	Và đó không phải là trường hợp bình thường với các công ty.
You don't need to know anything about web design.	Bạn không cần phải biết bất cứ điều gì về thiết kế web.
My friends here have created a beautiful life for themselves.	Những người bạn của tôi ở đây đã tạo nên cuộc sống tươi đẹp cho chính họ.
My mother now suddenly entered the argument.	Mẹ tôi bây giờ đột nhiên bước vào cuộc tranh luận.
When it gets difficult, they really don't know what to do.	Khi nó trở nên khó khăn, họ thực sự không biết phải làm gì.
And without thinking much.	Và không phải suy nghĩ nhiều.
But for his anxiety.	Nhưng đối với sự lo lắng của anh ấy.
But that seems to be exactly what happened.	Nhưng đó có vẻ là chính xác những gì đã xảy ra.
Besides that, it's pretty good.	Bên cạnh đó, nó khá tốt.
That has been growing on me.	Điều đó đã và đang phát triển trên tôi.
I had to deal with the task at hand.	Tôi đã phải đối phó với nhiệm vụ trong tầm tay.
I will buy another of these.	Tôi sẽ mua một cái khác trong số này.
Even enjoyed the feel of it.	Thậm chí rất thích cảm giác của nó.
This year, no one lives in the camp.	Năm nay, không có ai sống trong trại.
Let us solve this problem.	Hãy để chúng tôi giải quyết vấn đề này.
Like you are creating a problem out of it.	Giống như bạn đang tạo ra một vấn đề từ nó.
He did not survive the war.	Anh ta đã không sống sót sau chiến tranh.
A brother is more likely.	Một người anh em thì có nhiều khả năng hơn.
However, it's hard to say for sure.	Tuy nhiên, thật khó để nói chắc chắn.
He brought a part of it to me.	Anh ấy đã mang một phần của nó cho tôi.
That won't be easy to do.	Điều đó sẽ không dễ dàng thực hiện được.
Three is the most important.	Ba là quan trọng nhất.
I'll give you everything you need to know close to date.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ bạn cần biết gần đến ngày.
The mission is expected to last only an hour or two.	Nhiệm vụ dự kiến ​​chỉ kéo dài một hoặc hai giờ.
Yes, we do.	Đúng, chúng tôi làm.
The house is empty.	Căn nhà trống rỗng.
You know the truth, but you need proof.	Bạn biết sự thật, nhưng bạn cần bằng chứng.
You will need to do this one by one.	Bạn sẽ cần phải làm điều này từng cái một.
After full explanation of the study, written informed consent was provided.	Sau khi giải thích đầy đủ về nghiên cứu, sự đồng ý bằng văn bản đã được cung cấp.
Solutions require work.	Các giải pháp yêu cầu công việc.
The stage is shrouded in darkness.	Sân khấu chìm trong bóng tối.
It probably doesn't matter.	Nó có lẽ không quan trọng.
Things that you smell all over the house.	Những thứ mà bạn ngửi thấy khắp nhà.
There were four of us and money was tight.	Có bốn người chúng tôi và tiền rất eo hẹp.
I've been stuck on this for a few hours now.	Tôi đã bị mắc kẹt về điều này trong vài giờ rồi.
That's the reason.	Đó là lý do mà.
I thought nothing of it and continued.	Tôi không nghĩ gì về nó và tiếp tục.
Some days it takes longer than others.	Một số ngày nó mất nhiều thời gian hơn những ngày khác.
That happens sometimes in science, you know.	Điều đó đôi khi xảy ra trong khoa học, bạn biết đấy.
So we'll see how it goes.	Vì vậy, chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào.
I did that a lot in those first months.	Tôi đã làm điều đó rất nhiều trong những tháng đầu tiên đó.
Details are below.	Thông tin chi tiết ở bên dưới.
Poor young man!.	Anh bạn trẻ tội nghiệp !.
Besides, they must be a family again.	Bên cạnh đó, họ phải là một gia đình một lần nữa.
I can see where this is going.	Tôi có thể thấy điều này sẽ đi đến đâu.
It was surprising that no one ran down.	Thật là ngạc nhiên khi không có ai chạy xuống.
Legs also keep falling off.	Chân cũng không ngừng rơi ra.
For the beginning of the next field.	Đối với sự khởi đầu của lĩnh vực tiếp theo.
Easy as hell.	Dễ dàng như địa ngục.
Maybe we should talk some other time.	Có lẽ chúng ta nên nói chuyện vào lúc khác.
She is very sure about everything.	Cô ấy rất chắc chắn về mọi thứ.
He didn't take his eyes off her.	Anh không rời mắt khỏi cô.
It shouldn't happen.	Nó không nên xảy ra.
What they don't want is the high prices often associated with them.	Những gì họ không muốn là mức giá cao thường liên quan đến họ.
He had a decision to make.	Anh ấy đã có một quyết định để thực hiện.
Instead, it is written to a new file in a new location.	Thay vào đó, nó được ghi vào một tệp mới ở một vị trí mới.
The second element is the data flow.	Yếu tố thứ hai là luồng dữ liệu.
Accordingly, there will be no photos.	Theo đó, sẽ không có ảnh.
They might be worth something, rightly so.	Họ có thể đáng giá một cái gì đó, đúng như vậy.
They live off of them.	Họ sống nhờ chúng.
When used as a chair, the handle provides safety and balance.	Khi được sử dụng như một chiếc ghế, tay cầm mang lại sự an toàn và cân bằng.
It's a bit sweet.	Nó hơi ngọt.
It seems to be a daily function in my life.	Nó dường như là một chức năng hàng ngày trong cuộc sống của tôi.
It has increased.	Nó đã tăng lên.
We have to accept that this is it.	Chúng ta phải chấp nhận rằng đây là nó.
Sure enough, he was already there, waiting for me.	Chắc chắn rồi, anh ấy đã ở đó, đang đợi tôi.
Of course the corpse goes first, very soon.	Tất nhiên xác chết đi trước, rất sớm.
No one could love that boy more than us.	Không ai có thể yêu cậu bé đó hơn chúng tôi.
It really is a picture.	Nó thực sự là một bức tranh.
He looked straight past me.	Anh ấy nhìn thẳng qua tôi.
Thanks for the input.	Cảm ơn các đầu vào.
If you want, of course.	Nếu bạn muốn, tất nhiên.
Or even on small children, for that matter.	Hoặc thậm chí trên những đứa trẻ nhỏ, cho vấn đề đó.
The lights are very beautiful.	Đèn rất đẹp.
This is what we have become.	Đây là những gì chúng tôi đã trở thành.
It can run any application you throw at it.	Nó có thể chạy bất kỳ ứng dụng nào bạn ném vào nó.
He is old.	Anh ấy đã già.
You have to do something yourself.	Bạn phải tự mình làm điều gì đó.
Really, thank you.	Thực sự, cảm ơn bạn.
They need to stabilize her.	Họ cần đưa cô ấy ổn định.
Otherwise you will never be able to see it.	Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó.
I think that's his name.	Tôi nghĩ đó là tên của anh ấy.
Walk through traffic.	Đi bộ qua giao thông.
I didn't even realize it at the time.	Tôi thậm chí đã nhận ra điều đó vào thời điểm đó.
Or take the case of internet art, web pages are created like a work of art.	Hoặc lấy trường hợp của nghệ thuật internet, các trang web được tạo ra như một tác phẩm nghệ thuật.
I'm not a morning person, but it's my favorite time of day.	Tôi không phải là người thích buổi sáng, nhưng đó là thời gian yêu thích của tôi trong ngày.
Instead of moving bars, they move lines.	Thay vì di chuyển thanh, họ di chuyển đường.
I am afraid of animals.	Tôi sợ động vật.
Simply bad.	Chỉ đơn giản là xấu.
Lots of people were in the common room.	Rất nhiều người đã ở trong phòng sinh hoạt chung.
Let others play.	Hãy để người khác chơi.
But this doesn't seem to be the right way to do it.	Nhưng điều này có vẻ không phải là cách làm đúng.
Experiments cannot be repeated exactly.	Các thí nghiệm không thể được lặp lại một cách chính xác.
No wonder they do well.	Không có gì ngạc nhiên khi họ làm tốt.
I can't wear it.	Tôi không thể mặc nó.
I have tried it myself.	Tôi đã thử nó bản thân mình.
They roll their eyes.	Họ đảo mắt.
Also, the TV program needs to be updated.	Ngoài ra, chương trình truyền hình cần phải được cập nhật.
Up to it.	Lên đến nó.
Our need for social contact is very strong.	Nhu cầu tiếp xúc xã hội của chúng ta rất mạnh mẽ.
My wife said it might be time to go home.	Vợ tôi nói rằng có lẽ đã đến giờ phải về nhà.
I completely understand.	Tôi hoàn toàn hiểu.
We know where every day at any given time.	Chúng tôi biết nơi mỗi ngày tại bất kỳ thời điểm nhất định.
All he could do was go home and wait for the letter.	Tất cả những gì anh có thể làm là về nhà và chờ đợi con chữ.
Night never comes, never goes.	Đêm không bao giờ đến, không bao giờ đi.
I just touched your brother, he just got off the train.	Tôi vừa chạm vào anh trai của bạn, anh ấy vừa xuống tàu.
She hadn't done that in years.	Cô đã không làm điều đó trong nhiều năm.
He said he did.	Anh ấy nói anh ấy làm.
Love is not of the mind.	Tình yêu không phải của tâm trí.
And this really interesting secret door.	Và cánh cửa bí mật thực sự thú vị này.
He took a step towards the darkness.	Anh tiến một bước về phía bóng tối.
It almost killed me, at any cost.	Nó gần như giết chết tôi, bất cứ giá nào.
Nothing special here.	Không có gì đặc biệt ở đây.
See you throw after shooting do not tell anyone.	Nhìn thấy bạn ném sau khi chụp không nói cho ai biết.
Sometimes, it's like he's two people.	Đôi khi, giống như anh ấy là hai người.
I do not do it.	Tôi không làm việc đó.
It tells him when to build what and when to attack.	Nó cho anh ta biết khi nào nên xây cái gì và khi nào thì tấn công.
They found nothing.	Họ không tìm thấy gì cả.
Be clear about the results.	Hãy rõ ràng về kết quả.
The numbers tell the story.	Những con số nói lên câu chuyện.
Because when times change, your game needs to change too!.	Bởi vì khi thời thế thay đổi, trò chơi của bạn cũng cần thay đổi !.
Look how much it cost me.	Hãy nhìn xem nó đã khiến tôi phải trả giá như thế nào.
So there is no love in a marriage.	Vì vậy, không có tình yêu trong một cuộc hôn nhân.
I waited no longer.	Tôi đã chờ đợi không lâu nữa.
I grow up.	Tôi lớn lên.
However, I've heard worse.	Tuy nhiên, tôi đã nghe thấy điều tồi tệ hơn.
Better to know him.	Tốt hơn nên biết anh ta.
I remember clearly.	Tôi nhớ rõ.
Have sex.	Có quan hệ tình dục.
You can hear everything.	Bạn có thể nghe thấy mọi thứ.
At first, we assumed.	Lúc đầu, chúng tôi giả định.
However, more research is needed.	Tuy nhiên, nghiên cứu thêm là cần thiết.
For them, things are going pretty well.	Đối với họ, mọi thứ đang diễn ra khá tốt.
What a way to die.	Đúng là một cách chết.
They got out of the car just in time.	Họ ra xe vừa kịp.
The time for battle has come.	Thời điểm cho trận chiến đã đến.
Too heavy for daytime use, but perfect for evenings.	Quá nặng để sử dụng ban ngày, nhưng hoàn hảo cho buổi tối.
So that's fine if that's what you intend.	Vì vậy, đó là tốt nếu đó là những gì bạn dự định.
He couldn't even imagine what the future with her would look like.	Anh cũng không thể hình dung được tương lai với cô ấy sẽ như thế nào.
The boat passed.	Con thuyền đã đi qua.
Instead, start from scratch and work your way up.	Thay vào đó, hãy bắt đầu từ đầu và làm việc theo cách của bạn.
The exact value depends on many factors.	Giá trị chính xác phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Now, suddenly, she has arrived.	Bây giờ, đột nhiên, cô ấy đã đến.
I don't see anyone here making music like that.	Tôi không thấy ai ở đây tạo ra thứ âm nhạc như vậy.
He seemed interested, even though he didn't talk much.	Anh ấy có vẻ thích thú, mặc dù anh ấy không nói nhiều.
They are a team.	Họ là một đội.
Keep in mind that the details of individual systems will vary.	Hãy nhớ rằng chi tiết của các hệ thống riêng lẻ sẽ thay đổi.
Many others will soon follow.	Nhiều người khác sẽ sớm làm theo.
Obviously just to start a more investigation.	Rõ ràng là chỉ để bắt đầu một cuộc điều tra nhiều hơn nữa.
I get comments often.	Tôi nhận được bình luận thường xuyên.
I appreciate it very much.	Tôi đánh giá rất cao nó.
And the truth is, she probably never will.	Và sự thật là, cô ấy có thể sẽ không bao giờ.
But we still make time to talk.	Nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian để nói chuyện.
I'm still studying.	Tôi vẫn đang học.
The matter carried in our blood can affect our thoughts and emotions.	Vật chất mang trong máu của chúng ta có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta.
When they showed a need, he wanted to help.	Khi họ tỏ ra cần, anh ấy muốn giúp đỡ.
The same goes for a can of beer.	Điều tương tự đối với một lon bia.
It was never necessary.	Nó chưa bao giờ là cần thiết.
The numbers simply don't add up.	Các con số chỉ đơn giản là không cộng lại.
Three hundred dollars a month, every month.	Ba trăm đô la một tháng, mỗi tháng.
Five out of six are girls.	Năm trong số sáu người là con gái.
It's really cool.	Nó thực sự rất ngầu.
I love learning about animals.	Tôi thích tìm hiểu về động vật.
But in the second half, everything changed.	Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ đã được thay đổi.
They added to it as they understood.	Họ đã thêm vào nó khi họ hiểu.
I'll get through in about half an hour.	Tôi sẽ thông qua trong khoảng nửa giờ.
Everyone is aware of the risk.	Mọi người đều nhận thức được rủi ro.
She just said she was tired.	Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy mệt mỏi.
Real.	Thật.
Its not a chance.	Không phải là một cơ hội của nó.
She kept telling me not to worry.	Cô ấy liên tục nói với tôi rằng đừng lo lắng.
She was only happy when she was clean.	Cô chỉ hạnh phúc khi được sạch sẽ.
In other words, her case has legs.	Nói cách khác, trường hợp của cô ấy có chân.
You don't get what you want, you get what you expect.	Bạn không đạt được những gì bạn muốn, bạn có được những gì bạn mong đợi.
Certainly some of these books have elements in common.	Chắc chắn một số cuốn sách này có các yếu tố chung.
He hates his job.	Anh ghét công việc của mình.
But that's for your protection.	Nhưng đó là để bảo vệ bạn.
Every song is good.	Mọi bài hát đều tốt.
But lack of sleep never kills anyone.	Nhưng thiếu ngủ không bao giờ giết chết bất cứ ai.
You want me to give you that information for free.	Bạn muốn tôi cung cấp cho bạn thông tin đó miễn phí.
His fingers felt cool.	Những ngón tay anh cảm thấy mát lạnh.
But he really helped me.	Nhưng anh ấy thực sự đã giúp tôi.
And it's beautiful.	Và nó đẹp.
Can't be potential.	Không thể là tiềm năng.
In case you don't know.	Trong trường hợp bạn không biết.
We need to find the answer.	Chúng ta cần tìm câu trả lời.
You might get lucky if you search.	Bạn có thể gặp may mắn nếu bạn tìm kiếm.
The children started running around.	Bọn trẻ bắt đầu chạy xung quanh.
That worry is sure to grow.	Nỗi lo đó chắc chắn sẽ ngày càng lớn.
Such differences have led to political consequences.	Những khác biệt như vậy đã dẫn đến hậu quả chính trị.
Their words silence you.	Lời nói của họ khiến bạn im lặng.
Tea was turned on.	Trà đã được bật.
I just said.	Tôi chỉ nói.
And we can choose how you do it.	Và chúng tôi có thể chọn cách bạn làm điều đó.
Those lying on the ground are clearly a threat to national security.	Những người nằm trên mặt đất rõ ràng là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Anything we want.	Bất cứ điều gì chúng tôi muốn.
I just got a little really funny.	Tôi chỉ có một chút thực sự buồn cười.
He looked as if he could step out onto the street.	Anh ta trông như thể anh ta có thể bước ra đường.
I will continue this work in the next few days.	Tôi sẽ tiếp tục công việc này trong vài ngày tới.
Regional policy.	Chính sách về khu vực.
I want to go back to the beginning.	Tôi muốn quay trở lại ban đầu.
That makes me a real public figure.	Điều đó khiến tôi trở thành người của công chúng thực sự.
I could have tried harder to get her to stay.	Tôi đã có thể cố gắng nhiều hơn để khiến cô ấy ở lại.
They want an early start.	Họ muốn có một khởi đầu sớm.
Then change them back again.	Sau đó, thay đổi chúng trở lại một lần nữa.
However, their chances of relegation are very low.	Tuy nhiên, cơ hội để họ rớt hạng là rất thấp.
But it was a strange moment.	Nhưng đó là một khoảnh khắc kỳ lạ.
My goal is to come up with solutions before it's too late.	Mục tiêu của tôi là đưa ra các giải pháp trước khi quá muộn.
Had the best meal of my life there.	Đã có bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời tôi ở đó.
You learned that very well.	Bạn đã học được điều đó rất tốt.
You definitely think a lot about your life when you travel.	Bạn chắc chắn nghĩ rất nhiều về cuộc sống của bạn khi bạn đi du lịch.
However, she was forced to go one of the last two days.	Tuy nhiên, cô ấy đã bị buộc phải đi một trong hai ngày qua.
Text is very powerful.	Văn bản rất mạnh mẽ.
I especially love beer with a story.	Tôi đặc biệt yêu thích bia với một câu chuyện.
I appreciate your service.	Tôi đánh giá cao dịch vụ của bạn.
The interest is very strong.	Sự quan tâm rất mạnh mẽ.
One of the most important rooms in your house is the kitchen.	Một trong những phòng quan trọng nhất trong ngôi nhà của bạn là nhà bếp.
I have absolute proof.	Tôi có bằng chứng tuyệt đối.
If you don't want to do it, just say so.	Nếu bạn không muốn làm điều đó, thì cứ nói như vậy.
It can be very interesting.	Nó có thể rất thú vị.
Finally he stopped.	Cuối cùng thì anh ta cũng dừng lại.
We are not responsible to anyone other than ourselves.	Chúng tôi không chịu trách nhiệm với ai khác ngoài chính mình.
And take me along.	Và đưa tôi theo.
It was a great experience, she said.	Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, cô ấy nói.
Young people at work.	Những người trẻ tuổi trong công việc.
I can feel him moving inside of me.	Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang di chuyển bên trong tôi.
We will be watching very carefully in the coming days and hours.	Chúng tôi sẽ theo dõi rất cẩn thận trong những ngày và giờ tới.
Their memory for facts and skills is completely normal.	Trí nhớ của họ đối với các sự kiện và kỹ năng là hoàn toàn bình thường.
It has to be something you know and something you have.	Nó phải là thứ bạn biết và thứ bạn có.
The book was wonderful.	Cuốn sách thật tuyệt vời.
Whether this is an improvement or not is a matter of opinion.	Đây có phải là một cải tiến hay không là một vấn đề quan điểm.
However, the connection between these different approaches remains unclear.	Tuy nhiên, mối liên hệ giữa các cách tiếp cận khác nhau này vẫn chưa rõ ràng.
Drink a lot of water.	Uống nhiều nước.
An experiment showed me the direction of his investigation.	Một cuộc thử nghiệm đã cho tôi thấy đường hướng điều tra của anh ấy.
They did and they almost broke me.	Họ đã làm và họ gần như phá vỡ tôi.
Here we describe the surgical technique and its complications.	Ở đây chúng tôi mô tả kỹ thuật phẫu thuật và các biến chứng của nó.
It doesn't fit the crime scene.	Nó không phù hợp với hiện trường vụ án.
Avoid contact with eyes, keep out of reach of children.	Tránh tiếp xúc với mắt, tránh xa tầm tay trẻ em.
Or maybe when the time comes he will go.	Hoặc có thể khi đến thời điểm anh ta sẽ đi.
They got married.	Họ đã kết hôn.
When she didn't shut up, they said the baby was dead.	Khi cô ấy không im lặng, họ nói rằng em bé đã chết.
This is a social test.	Đây là một bài kiểm tra xã hội.
It's out of the question.	Nó nằm ngoài câu hỏi.
She made a big mistake.	Cô ấy đã mắc một sai lầm lớn.
I'm not quite sure, but can't think of anything better.	Tôi không chắc lắm, nhưng không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn.
They had a son.	Họ đã có một con trai.
Let's start with the smaller one.	Hãy bắt đầu với cái nhỏ hơn.
The conversation with my father was like something from a dream.	Cuộc nói chuyện với cha tôi giống như một điều gì đó trong mơ.
As easy as that.	Dễ dàng như vậy.
You should have seen my house.	Bạn nên đã nhìn thấy nhà của tôi.
Normal levels can vary based on age and sex.	Mức độ bình thường có thể thay đổi dựa trên độ tuổi và giới tính.
People don't just die.	Mọi người không chỉ chết đi.
Let me tell you, you do.	Hãy để tôi nói cho bạn biết, bạn làm.
How in the dark can you be.	Làm thế nào trong bóng tối bạn có thể được.
Then his tone changed.	Sau đó, giọng điệu của anh ấy thay đổi.
The problem is money.	Vấn đề là tiền.
This blood is more than when my mother died.	Máu này còn nhiều hơn cả khi mẹ tôi mất.
General lower limit on the number of examples required for learning.	Giới hạn dưới chung về số lượng ví dụ cần thiết cho việc học.
If caught early, it can be treated easily.	Nếu được phát hiện sớm, nó có thể được điều trị dễ dàng.
The box falls on itself.	Hộp rơi vào chính nó.
This will not be like every other time.	Điều này sẽ không giống như mọi lần khác.
I want to go in the right direction.	Tôi muốn đi đúng hướng.
Radio, for communication.	Radio, để liên lạc.
It was a very nice experience.	Đó là một trải nghiệm rất tốt đẹp.
By the second world war, there was everything to play.	Đến chiến tranh thế giới thứ hai, có mọi thứ để chơi.
Notice where he goes, what he does.	Để ý xem anh ấy đi đâu, làm gì.
She cannot stop.	Cô ấy không thể dừng lại.
He thinks he doesn't mind.	Anh cho rằng anh không bận tâm.
It has been removed.	Nó đã được gỡ bỏ.
The images in this post have the details.	Hình ảnh trong bài đăng này có các chi tiết.
Your friends can't save themselves from this.	Bạn bè của bạn không thể tự cứu mình khỏi điều này.
The situation is very bad.	Tình hình rất tệ.
However, the crime will not go away.	Tuy nhiên, tội ác sẽ không biến mất.
It is more than that.	Nó là nhiều hơn thế.
You can decide for yourself whether to buy or not.	Bạn có thể tự quyết định xem có nên mua hay không.
Leave the world as you found it a year ago.	Rời khỏi thế giới như bạn đã tìm thấy nó một năm trước.
She will wait when you are ready.	Cô ấy sẽ đợi khi bạn sẵn sàng.
But that can't happen often.	Nhưng điều đó không thể xảy ra thường xuyên.
I'm telling you how it is here.	Tôi đang cho bạn biết nó ở đây như thế nào.
Blue flowers grow from the wall.	Những bông hoa màu xanh lam mọc ra từ bức tường.
A big knife.	Một con dao lớn.
He was beaten a few times.	Anh ta đã bị đánh một vài lần.
You may or may not get one.	Bạn có thể nhận được một hoặc có thể không.
Then they push each other away.	Sau đó chúng đẩy nhau ra.
That's what she has to do.	Đó là những gì cô ấy phải làm.
And record company sales are falling more than ever.	Và doanh số bán hàng của các công ty thu âm đang giảm hơn bao giờ hết.
Yes, we remember.	Vâng, chúng tôi nhớ.
Put yourself out there.	Đặt mình ra khỏi đó.
This is a theory of mine that needs further study.	Đây là một lý thuyết của tôi cần được nghiên cứu thêm.
He was perhaps fifteen years younger, but not by much.	Anh ta có lẽ trẻ hơn mười lăm tuổi, nhưng không nhiều.
They can write, and read, but they cannot think.	Họ có thể viết, và đọc, nhưng họ không thể suy nghĩ.
I looked at him from the door and he was still scared.	Tôi nhìn anh ấy từ cửa và anh ấy vẫn còn sợ.
Because you are strong.	Vì bạn mạnh mẽ.
This is most likely the case.	Đây rất có thể là trường hợp.
They project their own problems on you.	Họ chiếu những vấn đề của riêng họ lên bạn.
Where plants are made by plants.	Nơi thực vật được tạo ra bởi thực vật.
We will be there soon.	Chúng tôi sẽ sớm có mặt.
It really is nothing like our world.	Nó thực sự không có gì giống như thế giới của chúng tôi.
He won't hear about this.	Anh ấy sẽ không nghe về điều này.
We never share your email address with anyone.	Chúng tôi không bao giờ chia sẻ địa chỉ email của bạn cho bất kì ai.
Still a valuable source of information.	Vẫn là một nguồn thông tin có giá trị.
Problems may not appear immediately, but they will eventually.	Các vấn đề có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng cuối cùng sẽ xảy ra.
And this book is about getting what you want.	Và cuốn sách này nói về việc đạt được những gì bạn muốn.
Some of us see it too, but not both.	Một số người trong chúng ta cũng thấy điều đó, nhưng không phải cả hai.
And he might have four or five teeth.	Và anh ta có thể có bốn hoặc năm chiếc răng.
I'm on the phone.	Tôi đang nghe điện thoại.
But this person wants to go to the end of the dream.	Nhưng người này muốn đi đến tận cùng của những giấc mơ.
Of course you have.	Tất nhiên là bạn có.
Too many things to think about.	Quá nhiều điều để suy nghĩ.
Going to war is too easy, too easy.	Tiến tới chiến tranh quá dễ dàng, quá dễ dàng.
Not much is said.	Không có nhiều điều được nói.
This way, they can make informed decisions.	Bằng cách này, họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
We will do what we can to help you.	Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp bạn.
There are other problems with it as well.	Có những vấn đề khác với nó là tốt.
If he's like most people, he'll come eventually.	Nếu anh ấy giống hầu hết những người khác, thì cuối cùng anh ấy sẽ đến.
And yes, she has a problem with women.	Và vâng, cô ấy có vấn đề với phụ nữ.
He put the flowers down.	Anh đặt những bông hoa xuống.
Then she turned to her younger brother.	Sau đó, cô quay sang em trai của mình.
Human efforts to do the same have failed.	Những nỗ lực của con người để làm điều tương tự đã thất bại.
I will take care of you.	Tôi sẽ chăm sóc bạn.
However, we also can't let him run away.	Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể để anh ta chạy trốn.
Look, she said.	Nhìn kìa, cô ấy nói.
We stay together.	Chúng tôi ở lại với nhau.
I take great care of my soft skin.	Tôi chăm sóc rất nhiều cho làn da mềm mại của mình.
They never come back.	Họ không bao giờ quay trở lại.
No further details are available at this time.	Không có thêm chi tiết nào có sẵn vào lúc này.
However, in our patient, this was not the case.	Tuy nhiên, ở bệnh nhân của chúng tôi, đây không phải là trường hợp.
The scene popped into my head.	Cảnh tượng hiện ra trong đầu tôi.
But an important issue remains motivation.	Nhưng một vấn đề quan trọng vẫn là động lực.
I just worked.	Tôi mới làm việc.
I love what they did with this place.	Tôi yêu những gì họ đã làm với nơi này.
They get from us.	Họ thu được từ chúng tôi.
We gave up those trees when our baby died.	Chúng tôi đã từ bỏ những cây đó khi đứa con của chúng tôi chết.
Not simply the right plant species, but each matching plant species.	Không chỉ đơn giản là loài thực vật phù hợp, mà là từng loài thực vật phù hợp.
I am literally in tears trying to solve this problem.	Tôi thực sự đang rơi nước mắt khi cố gắng giải quyết vấn đề này.
The problem is.	Vấn đề là.
My brother is dead.	Anh trai tôi đã chết.
But you have to write the code and it is very complicated.	Nhưng bạn phải viết mã và nó rất phức tạp.
He sent the soldiers.	Ông đã gửi cho những người lính.
I made her laugh a lot, that night.	Tôi đã làm cho cô ấy cười rất nhiều, đêm đó.
She is so beautiful, so beautiful.	Cô ấy thật đẹp, thật đẹp.
That's the culture we know.	Đó là văn hóa mà chúng tôi biết.
My eyes met his.	Ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy.
He was fine, in fact he was holding his breath.	Anh ấy vẫn ổn, thực tế là anh ấy đã nín thở.
It's been a busy life, but a good one.	Đó là một cuộc sống bận rộn, nhưng là một cuộc sống tốt.
So that's really rock and roll.	Vì vậy, đó thực sự là rock and roll.
I'll show you the way back, let's go.	Tôi sẽ chỉ cho bạn đường về, chúng ta đi ngay thôi.
At that time a hair was too young.	Khi đó một mái tóc còn quá trẻ.
Tall and short men can be weak.	Đàn ông cao và thấp có thể yếu.
And it happened, sometimes.	Và nó đã xảy ra, đôi khi.
This is who we are even when no one is watching!.	Đây là con người của chúng ta ngay cả khi không có ai theo dõi !.
At home she let her hair down.	Ở nhà cô xõa tóc.
Instead, we have ways to make you more comfortable.	Thay vào đó, chúng tôi có những cách giúp bạn thoải mái hơn.
Once they were there, not long ago.	Một khi họ đã có, cách đây không lâu.
But there was a chance.	Nhưng đã có một cơ hội.
Training components.	Thành phần đào tạo.
This is especially true in marketing.	Điều này đặc biệt đúng trong tiếp thị.
My father enjoyed it, watching and listening to it.	Bố tôi thích thú, vừa xem vừa nghe.
Except it's not a good plan.	Ngoại trừ nó không phải là một kế hoạch tốt.
I have seen them at play.	Tôi đã nhìn thấy chúng ở chơi.
My own assumption.	Giả định của riêng tôi.
As you said in your post, we need to measure.	Như bạn đã nói trong bài viết của mình, chúng tôi cần phải đo lường.
He is progressing well.	Anh ấy đang tiến triển tốt.
For the price, it won't give me a good result.	Đối với giá cả, nó sẽ không mang lại cho tôi một kết quả tốt.
Perfect path.	Con đường hoàn hảo.
Just read the stories.	Chỉ cần đọc những câu chuyện.
No stone needed.	Không cần đá.
However, limitations of these materials still exist due to their high cost.	Tuy nhiên, hạn chế của các loại vật liệu này vẫn còn tồn tại do giá thành cao.
But she is his.	Nhưng cô ấy là của anh ấy.
Our teams then went on a brisk walk.	Các đội của chúng tôi sau đó đã đi bộ nhanh.
So is the camera.	Máy ảnh cũng vậy.
These are real events that happened to real people.	Đây là những sự kiện có thật xảy ra với người thật.
Save us the soft ones.	Hãy cứu chúng tôi những cái mềm.
I saw the night my daughter was born, in pain and love.	Tôi nhìn thấy cái đêm mà con gái tôi chào đời, trong đau đớn và yêu thương.
If it was ever lost, something for which she had no proof.	Nếu nó đã từng mất đi, điều gì đó mà cô ấy không có bằng chứng.
He really needs to sleep after that.	Anh ấy thực sự cần ngủ sau đó.
Each frame is a specific scene in a particular moment.	Mỗi khung hình là một cảnh cụ thể trong một thời điểm cụ thể.
But of course, you never see the future.	Nhưng tất nhiên, bạn không bao giờ nhìn thấy tương lai.
I need to rest a bit.	Tôi cần nghỉ ngơi một chút.
He is not with the rich and powerful.	Anh ta không ở với những người giàu có và quyền lực.
Summer is a busy time.	Mùa hè là khoảng thời gian bận rộn.
It happens quickly, leaving you with little time to hide.	Nó diễn ra nhanh chóng, khiến bạn không có nhiều thời gian để tìm chỗ ẩn nấp.
It's really fast, fast, free and in addition to being trialable.	Nó thực sự nhanh chóng, nhanh chóng, miễn phí và ngoài ra còn có thể dùng thử.
My next step is to create a simple development plan.	Bước tiếp theo của tôi là tạo một kế hoạch phát triển đơn giản.
They know him.	Họ biết anh ta.
My parents will not get back together.	Cha mẹ tôi sẽ không quay lại với nhau.
My party is too small.	Bữa tiệc của tôi quá nhỏ.
There will be no direct benefit to study participants.	Sẽ không có lợi ích trực tiếp cho những người tham gia nghiên cứu.
But maybe he was just too tired to play around.	Nhưng có lẽ anh ấy đã quá mệt để chơi xung quanh.
Obviously we want to stop places.	Rõ ràng là chúng tôi muốn dừng lại những nơi.
That will continue to happen.	Điều đó sẽ tiếp tục xảy ra.
The list is too long.	Danh sách dài quá.
It's been there for three months, and no one wants to touch it.	Nó đã ở đó ba tháng, và không ai muốn chạm vào nó.
He applied himself to the struggle.	Anh đã áp dụng chính mình vào cuộc đấu tranh.
Overall, it's better than previous years so far.	Nhìn chung, nó tốt hơn những năm trước cho đến nay.
Those aren't exactly things to put aside.	Đó không phải là những thứ chính xác để gạt sang một bên.
It's about life.	Đó là về cuộc sống.
We were offered that deal.	Chúng tôi đã được cung cấp thỏa thuận đó.
The story takes place in an hour.	Câu chuyện xảy ra trong một giờ.
I want you to leave it with me right now.	Tôi muốn bạn để nó với tôi ngay bây giờ.
If you set foot in my city again.	Nếu bạn đặt chân đến thành phố của tôi một lần nữa.
Why it should be true is another matter.	Tại sao nó phải là sự thật là một vấn đề khác.
It was clear that the three men knew each other well.	Rõ ràng là ba người đàn ông biết rõ về nhau.
I have to do my part right.	Tôi phải làm đúng vai của mình.
It's real, not added later.	Đó là thực tế, không được thêm vào sau này.
We want to see what happens behind closed doors.	Chúng tôi muốn xem điều gì xảy ra sau những cánh cửa đóng kín.
Generally speaking.	Nói chung.
I don't know what's next.	Tôi không biết điều gì tiếp theo.
I don't remember who I walked with.	Tôi không nhớ đã đi bộ với ai.
He had thought that a child would keep her here.	Anh đã nghĩ rằng một đứa trẻ sẽ giữ cô ở đây.
The wind has changed.	Gió đã thay đổi.
The fear is still there.	Nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
Come sit with me.	Hãy đến ngồi với tôi.
Those characters, when we meet them on page one, are never perfect.	Những nhân vật đó, khi chúng ta gặp họ ở trang một, không bao giờ là hoàn hảo.
He's new here.	Anh ấy là người mới ở đây.
It is difficult to say whether it will be successful or not.	Rất khó để nói nó có thành công hay không.
Thanks for any comments.	Cảm ơn cho bất kỳ ý kiến.
I want a crowd.	Tôi muốn có một đám đông.
Find something you want to do.	Tìm một cái gì đó bạn muốn làm.
It's amazing how much you see when there's nothing to see.	Thật ngạc nhiên khi bạn nhận thấy được nhiều điều khi không có gì để xem.
He should come back now.	Anh ấy nên quay lại ngay bây giờ.
She bit it.	Cô ấy đã cắn nó.
It can't keep up.	Nó không thể theo kịp.
Want to update.	Muốn cập nhật.
It will make such a beautiful picture.	Nó sẽ tạo nên một bức tranh đẹp như vậy.
I walked out of the house, and they followed.	Tôi bước ra khỏi nhà, và họ theo sau.
We finally let him come back.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng để anh ấy quay lại.
That is not smart.	Đó không phải là thông minh.
Check your email four and five times a day or more.	Kiểm tra email của bạn đến bốn và năm lần một ngày hoặc nhiều hơn.
The first is military.	Đầu tiên là quân sự.
He doesn't agree.	Anh ấy không đồng ý.
He delivers the big stuff.	Anh ấy cung cấp những thứ lớn.
Every movement takes a lot of effort.	Mọi chuyển động đều cần nỗ lực rất nhiều.
Then I had to go.	Khi đó tôi buộc phải đi.
They just ask you to show up.	Họ chỉ yêu cầu bạn xuất hiện.
In any other country, several people would have been killed by far.	Ở bất kỳ quốc gia nào khác, một số người sẽ bị giết cho đến nay.
Police have yet to determine how he died.	Cảnh sát vẫn chưa thể xác định anh ta chết như thế nào.
I want to heal myself for writing so much.	Tôi muốn chữa trị cho bản thân vì đã viết rất nhiều.
I got him for her by accident.	Tôi có được anh ấy cho cô ấy một cách tình cờ.
It's my life.	Đó là cuộc sống của tôi.
She needs help and fast.	Cô ấy cần sự giúp đỡ và nhanh chóng.
So there is not much difference to them.	Vì vậy, không có nhiều khác biệt đối với họ.
But both the second and third order models have very similar performance.	Nhưng cả mô hình đặt hàng thứ hai và thứ ba đều có hiệu suất rất giống nhau.
I can fight with my own hands.	Tôi có thể chiến đấu bằng tay của mình.
Individuals also have this right.	Cá nhân cũng có quyền này.
But I understand what you mean.	Nhưng tôi hiểu ý bạn.
None of them take place in a normal world.	Không ai trong số họ diễn ra trong một thế giới bình thường.
I set the rules.	Tôi đặt ra các quy tắc.
No one laughs at him.	Không ai cười với anh ta.
Considerable current will flow through the device.	Dòng điện đáng kể sẽ chạy qua thiết bị.
Apartment on the first floor.	Căn hộ ở tầng một.
I don't know why, but it's true.	Tôi không biết tại sao, nhưng đó là sự thật.
At a corner, he stopped and glanced around, seeing no one.	Đến một góc, anh dừng lại và liếc nhìn xung quanh, không thấy ai cả.
I know who he is.	Tôi biết anh ta là ai.
They just might go to the wrong house.	Họ chỉ có thể đi nhầm nhà.
Probably to avoid having too few openers.	Có lẽ để tránh có quá ít bộ mở.
We used to play in it when we were kids.	Chúng tôi đã từng chơi trong đó khi chúng tôi còn nhỏ.
I returned from the war.	Tôi trở về sau chiến tranh.
It comes from everywhere in the room.	Nó đến từ mọi nơi trong phòng.
Some are oil.	Một số là dầu.
But he still went in.	Nhưng anh ấy vẫn đi vào.
If it shows up on the report, you have a problem.	Nếu nó xuất hiện trên báo cáo, bạn có một vấn đề.
This is not the place.	Đây không phải là nơi.
Consciousness is strength!.	Kiên thức là sức mạnh!.
I came home.	Tôi đã về đến nhà.
No one should find him here.	Không ai nên tìm thấy anh ta ở đây.
I just focus.	Tôi chỉ tập trung.
My knees were weak.	Đầu gối của tôi đã yếu.
I appreciate that.	Tôi đánh giá cao điều đó.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
That leaves the apartment below.	Điều đó để lại căn hộ bên dưới.
They simply learn as they go.	Họ chỉ đơn giản là học khi họ đi.
It took him, just to be safe.	Phải mất anh ấy, chỉ để được an toàn.
Perhaps not everyone can withstand this load.	Có lẽ không phải ai cũng có thể chịu được tải trọng này.
They are a couple, two of them.	Họ là một cặp, hai người trong số họ.
When you are outside, looking in, it is more difficult.	Khi bạn ở bên ngoài, nhìn vào trong, nó là khó khăn hơn.
So the original works can be said, can only buy it from.	Vì vậy, công trình ban đầu có thể được nói, chỉ có thể mua nó từ.
And they kept the record.	Và họ đã lưu hồ sơ.
Move only when forced to.	Chỉ di chuyển khi buộc phải.
It's just what's happening.	Nó chỉ là những gì đang xảy ra.
There is no such thing as a free lunch.	Không có những điều như một bữa ăn trưa miễn phí.
We were brought here to be killed.	Chúng tôi bị đưa đến đây để giết.
Basically, fish is lost at sea.	Về cơ bản, cá bị mất tích trên biển.
I even had dreams about it.	Tôi thậm chí đã có những giấc mơ về nó.
Fight with fear.	Chiến đấu với nỗi sợ hãi.
She turned back to me.	Cô ấy quay lại với tôi.
We have come a long way.	Chúng ta đã đi một chặng đường dài.
She is asking me for advice.	Cô ấy đang hỏi tôi một lời khuyên.
This has pushed society out of balance.	Điều này đã đẩy xã hội mất cân bằng.
What's good for your body is good for your brain.	Những gì tốt cho cơ thể bạn sẽ tốt cho não của bạn.
And none of them can see it now.	Và không ai trong số họ có thể nhìn thấy nó bây giờ.
She then went to another hospital for treatment.	Sau đó cô đã tìm đến một bệnh viện khác để được điều trị.
This is getting serious.	Điều này đang trở nên nghiêm trọng.
It is not true that we need this man.	Không đúng là chúng tôi cần người đàn ông này.
To my knowledge, it still doesn't have a name.	Theo hiểu biết của tôi, nó vẫn chưa có tên.
The way it looks.	Cách nó trông.
I can't make myself hear the above noise.	Tôi không thể làm cho mình nghe thấy phía trên tiếng ồn.
They put this track down the first line.	Họ đặt bản nhạc này xuống dòng đầu tiên.
Hold your breath as you push your feet slightly into the floor.	Giữ hơi thở của bạn khi bạn đẩy nhẹ bàn chân của bạn xuống sàn.
He can read now, slowly.	Anh ấy có thể đọc bây giờ, từ từ.
We made love over and over again all night.	Chúng tôi làm tình lặp đi lặp lại suốt đêm.
I look at every morning.	Tôi nhìn vào mỗi buổi sáng.
How will it work.	Nó sẽ hoạt động như thế nào.
He has a lot of influence.	Anh ấy có rất nhiều ảnh hưởng.
He tried to concentrate his thoughts.	Anh cố gắng tập trung suy nghĩ.
It was there on the table of my heart.	Nó đã ở đó trên bàn của trái tim tôi.
Explain that it may change if their needs change.	Giải thích rằng nó có thể thay đổi nếu nhu cầu của họ thay đổi.
I really describe my job like that.	Tôi thực sự mô tả công việc của mình như thế.
They were much closer.	Họ đã gần gũi hơn nhiều.
Children are silent.	Trẻ em im lặng.
I was wondering what was up.	Tôi đã tự hỏi những gì đã được lên.
They said we can get them tomorrow.	Họ nói rằng chúng ta có thể lấy chúng vào ngày mai.
This is.	Đây là.
However, power and control were lost.	Tuy nhiên, quyền lực và quyền kiểm soát đã bị mất.
Air temperature.	Nhiệt độ không khí.
I have a bottle of wine.	Tôi có một chai rượu.
You've got your cash.	Bạn đã có tiền mặt của mình.
It's a difficult situation but we have to keep playing.	Đó là một tình huống khó khăn nhưng chúng tôi phải tiếp tục chơi.
It makes him feel good and is good for his spirit.	Nó khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu và rất tốt cho tinh thần của anh ấy.
It's not so much that my job is hard.	Nó không quá nhiều mà công việc của tôi là khó khăn.
But that's the essence of this game.	Nhưng đó là bản chất của trò chơi này.
He loves rain.	Anh ấy yêu mưa.
He was right there, standing across from her.	Anh ấy đang ở ngay đó, đứng đối diện với cô ấy.
Not at your expense, but the customer.	Không phải chi phí của bạn, mà là khách hàng.
He can give you instant.	Anh ấy có thể cho bạn ngay lập tức.
But he didn't know what else to do.	Nhưng anh không biết phải làm gì khác.
So they cannot escape.	Vì vậy, họ không thể trốn thoát.
Beat us to them.	Đánh bại chúng tôi với họ.
I come and go and have a life of my own.	Tôi đến và đi và có cuộc sống của riêng mình.
Then he misses another one.	Sau đó, anh ấy bỏ lỡ một khác.
He spoke with the confidence of someone who did this every day.	Anh ấy nói với sự tự tin của một người đã làm điều này hàng ngày.
Leave it to his home, after.	Để lại cho nhà của mình, sau khi.
Sometimes they tell me what they're after.	Đôi khi họ nói với tôi những gì họ đang theo đuổi.
Just three words it.	Chỉ ba từ nó.
It was very hot.	Trơi rât nong.
It was a mistake and we know what happened.	Đó là một điều sai lầm và chúng tôi biết điều gì đã xảy ra.
But it has never been done before.	Nhưng nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
It's necessary, but not exactly computer-friendly.	Nó cần thiết, nhưng không chính xác thân thiện với máy tính.
I still haven't decided.	Tôi vẫn chưa quyết định.
The one in my head.	Cái trong đầu tôi.
You cannot put a price on your health.	Bạn không thể đặt một cái giá nào đó lên tình trạng sức khỏe của mình.
And that's a pure tax increase.	Và đó là một sự tăng thuế thuần túy.
However, it's not just the religion it's for.	Tuy nhiên, nó không chỉ là tôn giáo mà nó dành cho.
There are several methods available for this purpose.	Có một số phương pháp có sẵn cho mục đích này.
And they will be in and out in the next few days.	Và họ sẽ ra vào trong vài ngày tới.
The enemy wants them to be confused.	Kẻ thù muốn họ phải bối rối.
Haven't done that in years.	Đã không làm điều đó trong nhiều năm.
Don't think you have failed.	Đừng nghĩ rằng bạn đã thất bại.
You must make the case immediately.	Bạn phải làm cho trường hợp ngay lập tức.
You must sit still.	Bạn phải ngồi yên.
Things were pretty serious between them.	Mọi thứ khá nghiêm trọng giữa họ.
She cannot raise money to do so.	Cô ấy không thể tăng tiền làm như vậy.
His wife doesn't think the project will happen anything.	Vợ anh không nghĩ rằng dự án sẽ xảy ra bất cứ điều gì.
The system will indicate the materials that need action.	Hệ thống sẽ chỉ ra các vật liệu cần hành động.
The third bridge was just a feeble attempt.	Cây cầu thứ ba chỉ là một nỗ lực yếu ớt.
We don't want to see that happen.	Chúng tôi không muốn thấy điều đó xảy ra.
Did both, as it turned out.	Đã làm cả hai, như nó đã bật ra.
There are twice as many women as men.	Số phụ nữ nhiều gấp đôi nam giới.
There are two types of people in the world.	Có hai loại người trên thế giới.
I'm probably missing something really obvious though.	Tôi có lẽ đang thiếu một cái gì đó thực sự rõ ràng mặc dù.
He was surprised.	Anh ấy đã ngạc nhiên.
To put that in better perspective.	Để đặt điều đó trong quan điểm tốt hơn.
My mother also seems sad.	Mẹ tôi cũng có vẻ buồn.
I liked the concept of a 'dream' in that movie.	Tôi thích khái niệm một 'giấc mơ trong bộ phim đó.
He will only have a pair.	Anh ấy sẽ chỉ có một đôi.
And many of us want it for free.	Và nhiều người trong chúng ta muốn nó miễn phí.
She wondered what he hoped to achieve.	Cô tự hỏi anh hy vọng đạt được điều gì.
Well, that won't happen.	Chà, điều đó sẽ không xảy ra.
And besides, he realized that he wanted to tell someone what had happened.	Và bên cạnh đó, anh nhận ra rằng anh muốn nói với ai đó những gì đã xảy ra.
She doesn't know the area.	Cô ấy không biết khu vực này.
She is the absolute wrong person.	Cô ấy là người sai tuyệt đối.
I think about a lot of things.	Tôi nghĩ về rất nhiều thứ.
That morning, the streets were quiet and everyone outside was moving.	Buổi sáng hôm đó, đường phố vắng lặng và mọi người bên ngoài đều di chuyển.
Someone made a plan and the teachers were forced to go.	Ai đó lập kế hoạch và các giáo viên buộc phải đi.
At best, a necessary evil.	Tốt nhất, một điều ác cần thiết.
Very short, and behind the others.	Rất ngắn, và xếp sau những người khác.
Our future depends on it.	Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào nó.
It was a murder, man.	Đó là một vụ giết người, anh bạn.
But is that changing?.	Nhưng điều đó có đang thay đổi không ?.
He didn't like the thought that he had hurt her.	Anh không thích ý nghĩ rằng anh đã làm tổn thương cô.
The one who defends her in an argument.	Người bảo vệ cô ấy trong một cuộc tranh cãi.
However, this is as much as we can do for you.	Tuy nhiên, điều này là nhiều như chúng tôi có thể làm cho bạn.
I have been looking for this particular information for a very long time.	Tôi đã tìm kiếm thông tin cụ thể này trong một thời gian rất dài.
It is not a strong species.	Nó không phải là một loài mạnh.
It is better to play less, but better.	Tốt hơn là chơi ít hơn, nhưng tốt hơn.
I'm a powerful guy who can run and hit.	Tôi là một chàng trai quyền lực, có thể chạy và có thể đánh.
The woman is not known to the court.	Người phụ nữ không được biết đến với tòa án.
It has to happen that way.	Nó phải xảy ra theo cách đó.
You are stronger than most of the other students here.	Bạn mạnh mẽ hơn hầu hết các sinh viên khác ở đây.
The race is over.	Cuộc đua đã kết thúc.
But not my project.	Nhưng không phải dự án của tôi.
I often say things none of them agree with.	Tôi thường nói những điều không ai trong số họ đồng ý.
Much worse than the real thing.	Còn tệ hơn nhiều so với đồ thật.
That's not right.	Điều đó không đúng.
But my options are limited.	Nhưng các lựa chọn của tôi bị hạn chế.
Both are normal.	Cả hai đều bình thường.
A small crowd began to form outside the store.	Một đám đông nhỏ bắt đầu hình thành bên ngoài cửa hàng.
The fact of that statement is true.	Thực tế của câu nói đó là đúng.
I just don't think about it too deeply.	Tôi chỉ không nghĩ về nó quá sâu.
Decided it's not possible.	Quyết định là nó không thể.
They say he committed suicide.	Họ nói rằng anh ta tự sát.
He seems.	Anh ta dường như.
They enjoy it a bit.	Họ tận hưởng nó một chút.
Temperature is perfect.	Nhiệt độ là hoàn hảo.
They are still in the kitchen.	Họ vẫn đang ở trong bếp.
It's a lot better now but he never saw this coming.	Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều nhưng anh ấy không bao giờ thấy điều này đến.
Especially for children.	Đặc biệt là đối với trẻ em.
Perform tests and data analysis.	Thực hiện các thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
Do you have to.	Bạn có phải.
It was a wonderful day.	Đó là một ngày tuyệt vời.
Just figuring out somewhere that will be open is helpful.	Chỉ cần tìm ra một nơi nào đó sẽ được mở là hữu ích.
In winter it often snows.	Vào mùa đông thường có tuyết.
We don't even have to.	Chúng ta cũng không cần phải làm vậy.
They immediately got to the point.	Họ ngay lập tức đi vào vấn đề.
I can't remember the point of my story.	Tôi không thể nhớ điểm của câu chuyện của tôi.
I think he's trying to help me in his weird way.	Tôi nghĩ anh ấy đang cố giúp tôi theo cách kỳ lạ của anh ấy.
If you look closely, you can tell.	Nếu bạn nhìn gần, bạn có thể biết.
Stir until clear.	Khuấy cho đến khi trong.
I'm not looking at any of them.	Tôi không nhìn vào bất kỳ ai trong số họ.
Quite a few names appear on both.	Khá nhiều cái tên xuất hiện trên cả hai.
Please see the attached cause exception.	Vui lòng xem ngoại lệ nguyên nhân đính kèm.
But one day, her mother could not return.	Vậy mà một ngày nọ, mẹ cô không trở về được nữa.
We sat for a while.	Chúng tôi ngồi một lúc.
He's so sweet.	Anh ấy thật ngọt ngào.
He has no power, but he has love.	Anh ta không có quyền hành, nhưng anh ta có tình yêu.
And the condition of the car.	Và tình trạng của xe.
The mother brought her legs back to hers.	Người mẹ đưa hai chân của mình trở lại với cô ấy.
There is no evidence of damage to system four.	Không có bằng chứng về thiệt hại cho hệ thống bốn.
Now he is being honest.	Bây giờ anh ấy đang trung thực.
You have to look at it like that.	Bạn phải nhìn nó như thế.
From there to there took seconds.	Từ đó đến đó mất nhiều giây.
Despite herself, her heart beat faster.	Bất chấp bản thân, tim cô đập nhanh hơn.
And a new band has made an incredible record.	Và một ban nhạc mới đã tạo ra một kỷ lục đáng kinh ngạc.
All three are tested for these three activities.	Cả ba đều được kiểm tra cho ba hoạt động này.
That is so far compared to the truth.	Đó là cho đến nay so với sự thật.
We're both reading it, a lot of people are reading it.	Cả hai chúng tôi đều đang đọc nó, rất nhiều người đang đọc nó.
They can't or do otherwise.	Họ không thể hoặc làm khác.
And it's not just her.	Và không chỉ có cô ấy.
However, at the moment, no one is going anywhere.	Tuy nhiên, vào lúc này, không ai đi đâu cả.
But please don't do that.	Nhưng xin đừng làm điều đó.
But when they called, someone else answered.	Nhưng khi họ gọi thì có người khác trả lời.
It only happens when there is memory pressure.	Nó chỉ xảy ra khi có áp lực bộ nhớ.
I can't find any explanation online.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ lời giải thích nào trực tuyến.
I have men.	Tôi có đàn ông.
But that is the opposite case.	Nhưng đó là trường hợp ngược lại.
Too many problems.	Quá nhiều vấn đề.
Without the help of the police, it becomes much more difficult.	Nếu không có sự trợ giúp của cảnh sát thì việc đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
We have something great planned.	Chúng tôi có một cái gì đó tuyệt vời được lên kế hoạch.
But he came to show us another way.	Nhưng anh ấy đến để chỉ cho chúng tôi một con đường khác.
It is difficult to distinguish them from the children.	Thật khó để phân biệt họ với những đứa trẻ.
His mother couldn't bear to look him in the eye.	Mẹ anh không thể chịu đựng được khi nhìn thẳng vào mắt anh.
They definitely look good.	Họ chắc chắn trông đẹp.
With just over three weeks left, she's run out of options.	Chỉ còn hơn ba tuần nữa, cô ấy đã hết các lựa chọn.
Do what you believe in and share it.	Thực hiện những gì bạn tin tưởng và chia sẻ nó.
That helps explain the terminology, for sure.	Điều đó giúp giải thích thuật ngữ, chắc chắn.
I think this is not correct.	Tôi nghĩ rằng điều này là không đúng.
I mean you know how the world works.	Ý tôi là bạn biết cách vận hành của thế giới.
She won't move.	Cô ấy sẽ không di chuyển.
The troops looked at them first.	Các toán quân nhìn họ trước.
But how we do it is important.	Nhưng cách chúng tôi làm điều đó mới quan trọng.
She carried me into the house and put me on the bed.	Cô ấy bế tôi vào nhà và đặt tôi lên giường.
I also want to make one.	Tôi cũng muốn làm một cái.
Cell by cell, the brain begins to break down.	Từng tế bào, não bắt đầu bị phá vỡ.
That's not a yes.	Đó không phải là một có.
Having him hard over one shoulder.	Có anh ấy khó qua một bờ vai.
Part of it is free.	Một phần của nó là miễn phí.
Their effective mass must be reduced by the balancing system.	Khối lượng hiệu dụng của chúng phải được giảm bớt bởi hệ thống cân bằng.
More difficult for some.	Khó khăn hơn đối với một số.
He was supposed to be mine.	Anh ấy đã được cho là của tôi.
I believed him.	Tôi đã tin anh ấy.
He is nearby.	Anh ấy đang ở gần đây.
He seemed to have known all the people there already known.	Anh ta dường như đã biết tất cả những người ở đó đã được biết đến.
So do most of my clients.	Hầu hết các khách hàng của tôi cũng vậy.
Now she is here.	Bây giờ cô ấy đã ở đây.
We use it for everything.	Chúng tôi sử dụng nó cho mọi thứ.
We expect them to hold the power to account.	Chúng tôi mong đợi họ nắm giữ quyền lực để giải trình.
However, this rarely happens.	Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra.
We will tell his sayings and his thoughts.	Chúng tôi sẽ nói câu nói của anh ấy và suy nghĩ của anh ấy.
I mean he hit me and hit me.	Ý tôi là anh ấy đánh tôi và đánh tôi.
Then they don't have a job.	Sau đó, họ không có việc làm.
It went on for too long.	Nó đã diễn ra quá lâu.
I'm fine alone.	Tôi ổn một mình.
Believe that whatever he says is the absolute truth.	Tin rằng bất cứ điều gì anh ấy nói là sự thật tuyệt đối.
The match saw both sides gain the upper hand.	Trận đấu chứng kiến ​​cả hai bên giành lợi thế hơn hẳn.
I usually post it there too.	Tôi cũng thường đăng nó ở đó.
He managed to do that.	Anh ấy đã làm được điều đó.
So it hit me right then and there.	Vì vậy, nó đã đánh tôi ngay lúc đó.
Too bad his daughter was there.	Thật tệ là con gái ông ta đã ở đó.
But the threat is there.	Nhưng mối đe dọa là ở đó.
That is not the situation we have before us in this case.	Đó không phải là tình huống mà chúng ta có trước chúng ta trong trường hợp này.
I am very happy for her because she is such a wonderful person.	Tôi rất hạnh phúc cho cô ấy vì cô ấy là một người tuyệt vời.
If you're not happy, we're not.	Nếu bạn không vui, chúng tôi không vui.
He can't hear me.	Anh ấy không thể nghe thấy tôi.
He changed for her.	Anh vì cô mà thay đổi.
The song was written in one day.	Bài hát được viết trong một ngày.
At least think of rules for this new faith.	Ít nhất hãy nghĩ ra các quy tắc cho đức tin mới này.
Quite simply, it's not fair.	Rất đơn giản, nó không công bằng.
Suddenly they are happy.	Đột nhiên họ hạnh phúc.
I came and sat down next to her.	Tôi đến và ngồi xuống cạnh cô ấy.
The intention here is a little more.	Dự định ở đây có thêm một chút nữa.
That's how we got out.	Đó là cách chúng tôi thoát ra.
I think he looks good.	Tôi nghĩ anh ấy có vẻ tốt.
These are my brothers.	Đây là những người anh em của tôi.
Maybe they did something wrong.	Có thể họ đã làm sai điều gì đó.
I think everyone can imagine how difficult this is.	Tôi nghĩ mọi người đều có thể tưởng tượng điều này khó khăn như thế nào.
He did so and came in with a lower amount.	Anh ta đã làm như vậy và đến với số tiền thấp hơn.
It is up to you to give meaning and effect to those states.	Việc đưa ra ý nghĩa và tác dụng cho những trạng thái đó là tùy thuộc vào bạn.
It depends on each person.	Nó phụ thuộc vào mỗi người.
He's walking out into the middle of the room.	Anh ấy đang đi ra giữa phòng.
My friend told me everything will be fine.	Bạn tôi nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Even if only once.	Dù chỉ một lần.
I can return to writing.	Tôi có thể trở lại với việc viết.
Of course, easier said than done.	Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm.
If it didn't hurt you, it wouldn't hurt me.	Nếu nó đã không làm tổn thương bạn, nó sẽ không làm tổn thương tôi.
For dog food.	Đối với thức ăn cho chó.
About to try to explain the difference to them.	Về để cố gắng giải thích sự khác biệt cho họ.
It's harder for me to remember.	Tôi khó nhớ hơn.
If the price is met, this article will read differently.	Nếu giá được đáp ứng, bài báo này sẽ đọc khác.
He's probably working.	Anh ấy có lẽ đang làm việc.
Only those with informed written consent are included.	Chỉ những người có sự đồng ý bằng văn bản được thông báo mới được bao gồm.
They make her feel old.	Chúng khiến cô ấy cảm thấy mình già đi.
But at least we were on our way.	Nhưng ít nhất chúng tôi đã đi trên con đường của mình.
Also, read the difference between a component and a service.	Ngoài ra, hãy đọc sự khác biệt giữa một thành phần và một dịch vụ.
Also, blue.	Ngoài ra, màu xanh lam.
Much of his knowledge.	Nhiều kiến ​​thức của mình.
If they do, they don't have to pay any money back.	Nếu họ làm theo, họ không phải trả lại bất kỳ khoản tiền nào.
Not too much but enough to get the attention of true fans.	Không quá nhiều nhưng đủ để những người hâm mộ chân chính chú ý.
The first expression gives very fast results.	Biểu thức đầu tiên cho kết quả rất nhanh.
Transfer mixture to bowl.	Chuyển hỗn hợp vào bát.
Most recent research has focused on cancer.	Hầu hết các nghiên cứu gần đây đã tập trung vào ung thư.
And this is exactly the case.	Và đây chính xác là trường hợp.
I know how state security works.	Tôi biết an ninh của tiểu bang hoạt động như thế nào.
Full life.	Cuộc sống đủ đầy.
It's still small, about the size of our dogs.	Nó vẫn còn nhỏ, bằng kích thước của những con chó của chúng tôi.
She will find her own way out.	Cô ấy sẽ tìm ra lối thoát cho mình.
We have loved her ever since.	Chúng tôi đã yêu cô ấy kể từ đó.
He died two weeks later while still a patient at the hospital.	Ông qua đời hai tuần sau đó khi vẫn còn là một bệnh nhân tại bệnh viện.
For some purposes that might be a good way to go.	Đối với một số mục đích có thể là một cách tốt để đi.
Weird thing, you know.	Điều kỳ lạ, bạn biết đấy.
And we really made a good team.	Và chúng tôi thực sự đã tạo nên một đội tốt.
Further steps have been requested.	Các bước tiếp theo đã được yêu cầu.
We haven't really healed yet.	Chúng tôi vẫn chưa thực sự làm lành.
Big projects coming to an end.	Các dự án lớn sắp kết thúc.
Best place to shop.	Nơi tốt nhất để mua hàng.
There is no more trust.	Không còn sự tin tưởng nào nữa.
Can't just go.	Không thể chỉ đi.
She doesn't feel safe.	Cô ấy không cảm thấy an toàn.
However, when classes begin, reality begins.	Tuy nhiên, khi các lớp học bắt đầu, thực tế bắt đầu.
This is not a double standard.	Đây không phải là tiêu chuẩn kép.
So you can identify them easily.	Vì vậy, bạn có thể xác định chúng một cách dễ dàng.
This course is offered in two parts.	Khóa học này được cung cấp trong hai phần.
If you want to talk to us, okay.	Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi, được.
If you don't report it, it won't be fixed.	Nếu bạn không báo cáo nó, thì nó sẽ không được sửa chữa.
I read newspaper.	Tôi đọc báo.
It is not yet known how the accident happened.	Hiện chưa biết vụ tai nạn xảy ra như thế nào.
I can't let him lie there.	Tôi không thể để anh ta nằm đó.
His shirt was drenched in fresh blood.	Áo sơ mi của anh ướt đẫm máu tươi.
Seven more people are missing.	Thêm bảy người mất tích.
However, the full benefits of cell therapy have yet to be realized.	Tuy nhiên, những lợi ích đầy đủ của liệu pháp tế bào vẫn chưa được nhận ra.
She lost a lot.	Cô ấy đã mất rất nhiều.
Of course she could be wrong.	Tất nhiên cô ấy có thể sai.
There's no way you'll be ready for service.	Không có cách nào bạn sẽ sẵn sàng cho dịch vụ.
All the women of my life.	Tất cả những người phụ nữ của cuộc đời tôi.
Is this what you see on yours?	Đây có phải là những gì bạn thấy trên của bạn không?
Some of them make sense.	Một số trong số đó có ý nghĩa.
You request a full account of his time here.	Bạn yêu cầu một tài khoản đầy đủ về thời gian của anh ấy ở đây.
I know these people quite well.	Tôi biết những người này khá rõ.
This face.	Khuôn mặt này.
But, just take a deep breath.	Nhưng, chỉ cần hít thở sâu.
Can perform in a high-pressure situation will happen again.	Có thể thực hiện trong một tình huống áp lực cao sẽ xảy ra một lần nữa.
But that must be very rare.	Nhưng điều đó phải rất hiếm.
Especially if such a land could become a victory condition.	Đặc biệt nếu một vùng đất như vậy có thể trở thành điều kiện chiến thắng.
I said anyway.	Tôi đã nói dù sao.
She had seen his chest many times, but now it was different.	Cô đã nhìn thấy ngực anh nhiều lần, nhưng bây giờ thì khác.
I don't really count him.	Tôi không thực sự đếm anh ta.
Only difference was she didn't see many buildings.	Chỉ khác là cô ấy đã không nhìn thấy nhiều tòa nhà.
But the law goes even further.	Nhưng luật còn đi xa hơn.
There is nothing complicated here.	Không có gì phức tạp ở đây.
It is expected.	Nó được mong đợi.
Everyone described him as a big man.	Mọi người đều mô tả anh ta là một người to lớn.
She had to hold him, keep him close.	Cô phải giữ lấy anh, giữ anh lại gần.
Time is too short, death comes too soon.	Thời gian quá ngắn, cái chết đến sớm quá.
It opened my mind a little bit.	Nó đã mở mang đầu óc tôi một chút.
Run a water test.	Chạy thử nước.
I think it will be another fight for the fans.	Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc chiến khác dành cho người hâm mộ.
Salt and pepper them.	Muối và tiêu chúng.
Or any payment.	Hoặc thanh toán bất kỳ.
Although she is worried about herself, she is still proud of her husband.	Dù lo lắng cho bản thân nhưng cô vẫn tự hào về chồng mình.
Well, let me put it another way.	Thôi, để tôi nói theo cách khác.
Status and behavior.	Trạng thái và hành vi.
I like what he's doing.	Tôi thích những gì anh ấy đang làm.
You will get more work.	Bạn sẽ nhận được nhiều việc hơn.
Either way, you'll have good food.	Dù bằng cách nào thì bạn cũng sẽ có những món ăn ngon.
This is why this second approach is sometimes used.	Đây là lý do tại sao cách tiếp cận thứ hai này đôi khi được sử dụng.
Some of them then choose to make it open source.	Một số người trong số họ sau đó chọn làm cho nó mã nguồn mở.
He may not.	Anh ấy có thể không.
It will kill me, though.	Nó sẽ giết tôi, mặc dù vậy.
I saw my loophole.	Tôi đã thấy sơ hở của mình.
Maybe even literally.	Thậm chí có thể theo nghĩa đen.
It is merely a point of interest.	Nó chỉ đơn thuần là một điểm quan tâm.
Stay away from me.	Tránh xa tôi ra.
Like me, they never left the place where we grew up.	Giống như tôi, họ không bao giờ rời khỏi nơi mà chúng tôi đã lớn lên.
At least I want to choose the vehicle.	Ít nhất thì tôi cũng muốn chọn phương tiện.
She thought he would be a good father.	Cô nghĩ anh sẽ là một người cha tốt.
It's very clear what he wants to happen next.	Nó rất rõ ràng những gì anh ấy muốn xảy ra tiếp theo.
But they seem content.	Nhưng họ có vẻ bằng lòng.
Any data written so far will be lost.	Bất kỳ dữ liệu nào được viết cho đến nay sẽ bị mất.
One reason is cost.	Một lý do là chi phí.
Please help.	Xin hãy giúp đỡ.
I know it's easier said than done.	Tôi biết nói thì dễ hơn làm.
He and his wife have a son together.	Anh và vợ có với nhau một cậu con trai.
Only the second is being used.	Chỉ thứ hai đang được sử dụng.
Go to the bottom screen to get to the work area.	Chuyển đến màn hình dưới cùng để đến khu vực làm việc.
A real community.	Một cộng đồng thực sự.
He is not my enemy.	Anh ấy không phải là kẻ thù của tôi.
These are just a few examples.	Đây chỉ là một vài ví dụ.
We know there must be a better way.	Chúng tôi biết phải có một cách tốt hơn.
First two tiles, then four, then more.	Đầu tiên là hai ô, sau đó là bốn ô, sau đó là nhiều ô.
Growth didn't happen plus I spent a great find on necessities.	Tăng trưởng đã không xảy ra cộng với tôi đã dành một phát hiện tuyệt vời cho những điều cần thiết.
This is not a good solution and our default should be better here.	Đây không phải là một giải pháp tốt và mặc định của chúng tôi nên tốt hơn ở đây.
I am one of those users.	Tôi là một trong những người dùng đó.
Pick one you love and grab a roll or two.	Chọn một món bạn yêu thích và lấy một hoặc hai cuộn.
It will help people to use it in real daily life.	Nó sẽ giúp mọi người sử dụng nó trong thực tế cuộc sống hàng ngày.
I have a lot of code trying to do this and it's not working.	Tôi có nhiều mã đang cố gắng làm điều này và nó không hoạt động.
It is just very difficult.	Nó chỉ là rất khó khăn.
But many of us need some extra features more than the standard ones.	Nhưng nhiều người trong chúng ta cần một số tính năng bổ sung hơn những tính năng tiêu chuẩn.
They fall in love and start planning their lives together.	Họ yêu nhau và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của họ cùng nhau.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
If you have a minute.	Nếu bạn có một phút.
I am the complete opposite of that.	Tôi hoàn toàn ngược lại với điều đó.
He just said how he felt about me at the time.	Anh ấy chỉ nói rằng anh ấy cảm thấy thế nào về tôi vào thời điểm đó.
It's a professional secret.	Đó là một bí mật nghề nghiệp.
Excellent service quality at a reasonable price.	Chất lượng dịch vụ tuyệt vời với giá cả hợp lý.
He was never our friend.	Anh ấy chưa bao giờ là bạn của chúng tôi.
Your body will make what it needs based on need.	Cơ thể của bạn sẽ tạo ra những gì nó cần dựa trên nhu cầu.
Too much food in the summer and too little in the winter.	Quá nhiều thức ăn vào mùa hè và quá ít vào mùa đông.
Our results show that this is indeed the case.	Kết quả của chúng tôi cho thấy đây thực sự là trường hợp.
From one state to another.	Từ trạng thái này sang trạng thái khác.
This can certainly be an issue.	Đây chắc chắn có thể là một vấn đề.
We may just see a recovery yet.	Chúng tôi có thể chỉ thấy một sự phục hồi được nêu ra.
We don't need help.	Chúng tôi không cần giúp đỡ.
Make sure your community knows this.	Đảm bảo rằng cộng đồng của bạn biết điều này.
I've been through it too.	Tôi cũng đã trải qua.
Then he became very poor.	Sau đó anh ta trở nên rất nghèo.
My room looks a lot like my room at the summer house.	Phòng của tôi trông rất giống phòng của tôi ở ngôi nhà mùa hè.
Break some new ground.	Phá vỡ một số mặt đất mới.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
It hit my heart so close.	Nó đập vào tim tôi rất gần.
No command is required to make a run away.	Không cần lệnh để thực hiện một bước chạy trốn.
Some people do not want to have children and do not want to have children.	Một số người không muốn có con và không muốn có con.
Proud of me and scared for me at the same time.	Tự hào về tôi và đồng thời lo sợ cho tôi.
He really knows all of these.	Anh ấy thực sự biết tất cả mọi thứ trong số này.
Not that it will do us any good now.	Không phải là nó sẽ làm cho chúng tôi bất kỳ tốt bây giờ.
We update the past report daily without anything wrong.	Chúng tôi cập nhật báo cáo quá khứ hàng ngày mà không có bất kỳ điều gì sai trái.
No wonder nothing is done in this country.	Không có gì ngạc nhiên khi không có gì được thực hiện ở đất nước này.
Please explain why.	Hãy giải thích tại sao.
That test failed.	Thử nghiệm đó đã thất bại.
I remember a small incident.	Tôi nhớ một sự cố nhỏ.
Someone wants me to stay away.	Ai đó muốn tôi tránh xa.
And a look.	Và một cái nhìn.
If you don't believe me, please read this.	Nếu bạn không tin tôi, xin hãy đọc cái này.
They won't listen to me.	Họ sẽ không nghe tôi.
My sister went too far.	Em gái tôi đi quá xa.
Then it was different.	Sau đó, nó đã khác.
Then just go.	Vậy thì cứ đi.
Like is way more important than love.	Thích là cách quan trọng hơn tình yêu.
I want to try and catch up.	Tôi muốn thử và bắt kịp.
Not much has changed except for the words we use.	Không có nhiều thay đổi ngoại trừ những từ chúng tôi sử dụng.
It was his father's watch.	Đó là đồng hồ của cha anh ấy.
This is a good one.	Đây là một cái tốt.
Let us briefly consider the results of this approach.	Hãy để chúng tôi xem xét ngắn gọn kết quả của cách tiếp cận này.
I keep going.	Tôi tiếp tục đi.
If the question is not clear, details will be provided.	Nếu câu hỏi không rõ ràng, chi tiết sẽ được cung cấp.
They must cover treatments for these conditions.	Họ phải đài thọ các phương pháp điều trị cho những tình trạng này.
And then the best friend got in the car.	Và rồi cô bạn thân lên xe.
Either way, she'll be quiet.	Dù sao thì cô ấy cũng sẽ im lặng.
Very good it is too.	Rất tốt nó là quá.
I'm not special enough for him.	Tôi không đủ đặc biệt với anh ấy.
It could be about my son or my wife.	Nó có thể là về con trai tôi hoặc vợ tôi.
Close the vote is done.	Đóng phiếu bầu được thực hiện.
Not that they certainly can.	Không phải là họ chắc chắn có thể.
This is how things will be decided from now on.	Đây là cách mà mọi thứ sẽ được quyết định từ bây giờ.
It is just an idea of ​​mine.	Nó chỉ là một ý tưởng của tôi.
So is my heart.	Trái tim tôi cũng vậy.
For me to be taken seriously.	Đối với tôi để được thực hiện một cách nghiêm túc.
I don't question it.	Tôi không thắc mắc về nó.
The country is on the rise.	Đất nước đang trên đà phát triển.
I just want some.	Tôi chỉ muốn một số.
There is nothing to satisfy the needs of life.	Không có gì để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
They say you need it, you say they can keep it.	Họ nói rằng bạn cần nó, bạn nói rằng họ có thể giữ nó.
I take responsibility.	Tôi xin chịu trách nhiệm.
Let boys have the same freedom as adult students.	Để các cậu bé có quyền tự do như học sinh trưởng thành.
By late afternoon the battle was over.	Đến chiều muộn trận chiến đã kết thúc.
Try to make it as flat and even as possible.	Cố gắng làm cho nó phẳng và đều nhất có thể.
The two are not necessarily related.	Cả hai không nhất thiết phải liên quan.
Only one bed per patient per week.	Mỗi tuần chỉ có một giường cho mỗi bệnh nhân.
My map is not there.	Bản đồ của tôi không có ở đó.
Forward this email to your friends, asking them to do the same.	Chuyển tiếp email này cho bạn bè của bạn, yêu cầu họ làm như vậy.
Now she knows this with her whole being.	Bây giờ cô ấy biết điều này với toàn bộ con người của mình.
Her look at everything confirmed my own feelings.	Cái nhìn của cô ấy về mọi thứ đã xác nhận cảm xúc của chính tôi.
He is my patient.	Anh ấy là bệnh nhân của tôi.
In the empty application.	Trong ứng dụng trống.
That's one person.	Đó là một người.
We both turned and looked.	Cả hai chúng tôi quay lại và nhìn.
I want both.	Tôi muốn cả hai.
Someone you can talk to.	Người mà bạn có thể nói chuyện.
The impact is quite serious.	Tác động khá nghiêm trọng.
Throw yourself forward.	Ném mình về phía trước.
They will comfort her.	Họ sẽ an ủi cô ấy.
A very large knife.	Một con dao rất lớn.
The engine is still running.	Động cơ vẫn chạy.
I was surprised how well it went.	Tôi ngạc nhiên vì nó diễn ra tốt như thế nào.
There are a few ways to do this.	Có một số cách để làm điều này.
Then I'm wrong.	Vậy thì tôi sai rồi.
I still work full time.	Tôi vẫn làm việc toàn thời gian.
But the point is we break it.	Nhưng vấn đề là chúng ta phá vỡ nó.
We confirm the following legal conditions.	Chúng tôi xác nhận các điều kiện pháp lý tiếp theo.
Can't remember where he came from.	Không thể nhớ anh ta đến từ đâu.
It was a small town maybe three hundred to five hundred people.	Đó là một thị trấn nhỏ có thể có từ ba trăm đến năm trăm người.
We're trying to bring people back.	Chúng tôi đang cố gắng đưa mọi người trở lại.
I signed up for another one.	Tôi đã đăng ký một cái khác.
He knew it was coming.	Anh ấy biết nó sẽ đến.
'Who are we.	'Chúng tôi' là ai.
Let me take care of your things.	Đưa cho tôi đảm nhận mọi thứ của bạn.
And a search button followed by a text box.	Và một nút tìm kiếm theo sau là hộp văn bản.
But there is also something else.	Nhưng cũng có một cái gì đó khác.
I'll have to learn to love you in a different way.	Em sẽ phải học cách yêu anh theo cách khác.
Have fun again.	Có niềm vui trở lại.
Most will end up taking the money.	Hầu hết sẽ kết thúc bằng cách lấy tiền.
Music can lead you back in time.	Âm nhạc có thể dẫn bạn trở lại quá khứ.
But that could soon change.	Nhưng điều đó có thể sớm thay đổi.
Where are we.	Chúng tôi đang ở đâu.
Don't waste my time and yours.	Đừng lãng phí thời gian của tôi và của bạn.
Little by little, he will win her.	Từng chút một, anh sẽ giành được cô.
And he is my brother.	Và anh ấy là anh trai của tôi.
Then there will be this whole collection of questions.	Sau đó, sẽ có toàn bộ câu hỏi thu thập này.
Emotional questions.	Những câu hỏi đầy cảm xúc.
And they must be destroyed.	Và chúng phải bị tiêu diệt.
She often told me about him.	Cô ấy thường nói với tôi về anh ấy.
It is a political war that will continue.	Đó là một cuộc chiến chính trị sẽ tiếp tục.
They never have.	Họ không bao giờ có.
This is the first time.	Đây là lần đầu tiên.
We'll try.	Chúng ta sẽ thử đi.
Single room is ok if you don't need much.	Phòng đơn là ổn nếu bạn không cần nhiều.
Walk in words.	Đi bộ trong từ.
People want something to believe in.	Mọi người muốn một cái gì đó để tin tưởng.
See what people are saying and join the conversation.	Xem những gì mọi người đang nói và tham gia cuộc trò chuyện.
But she was silent.	Nhưng cô ấy im lặng.
As in, right now.	Như trong, ngay bây giờ.
The friends you already have are still your friends.	Những người bạn mà bạn đã có vẫn là bạn của bạn.
This option can only be used in the default policy.	Tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng trong chính sách mặc định.
In his role, he controls top leadership access.	Trong vai trò của mình, anh ta kiểm soát quyền truy cập của lãnh đạo cao nhất.
That's why she's here.	Đó là lý do tại sao cô ấy ở đây.
He observed that the lights were on and the engine was running.	Anh ta quan sát thấy đèn sáng và động cơ đang chạy.
They are coming for those who died in the fields.	Họ đang đến vì những người đã chết trên cánh đồng.
However, that doesn't end the problem.	Tuy nhiên, điều đó không kết thúc vấn đề.
It is empty and dark.	Nó trống rỗng và tối tăm.
And now look at him.	Và bây giờ hãy nhìn anh ấy.
The top window of the house is slowly opening.	Cửa sổ cao nhất của ngôi nhà đang từ từ mở ra.
Business has prospered.	Công việc kinh doanh đã khởi sắc.
However, it will make the hair healthy.	Tuy nhiên, nó sẽ làm cho tóc khỏe mạnh.
This is a good thing.	Đây là điều tốt.
The other two, that's a different story.	Hai người còn lại, đó là một câu chuyện khác.
Thanks to me you found out.	Nhờ tôi mà bạn đã tìm ra.
Don't make us come find you.	Đừng bắt chúng tôi đến tìm bạn.
Fine art computer work.	Công việc máy tính mỹ thuật.
No serious local side effects were observed.	Không có tác dụng phụ cục bộ nghiêm trọng nào được quan sát thấy.
She has a gun in her hand.	Cô ấy có một khẩu súng trong tay.
Where will they take him?	Họ sẽ đưa anh ta đi đâu.
Really beautiful book.	Cuốn sách đẹp thực sự.
You will be the father of her children.	Bạn sẽ là cha của những đứa con của cô ấy.
We understand the comparison, but note that it goes both ways.	Chúng tôi hiểu sự so sánh, nhưng lưu ý rằng nó đi theo cả hai cách.
Tell me even if you don't think it matters.	Hãy nói với tôi ngay cả khi bạn không nghĩ điều đó quan trọng.
Anytime.	Bất cứ lúc nào.
Think of it like this.	Hãy suy nghĩ về nó như thế này.
That is a powerful thing.	Đó là một điều mạnh mẽ.
But he got a great deal.	Nhưng anh ấy đã có một thỏa thuận tuyệt vời.
For the cause.	Vì nguyên nhân.
And anyway.	Và dù sao chăng nữa.
At least, the walls are not stone.	Ít nhất, những bức tường không phải là đá.
It can be the measure of our lives.	Đó có thể là thước đo cuộc sống của chúng ta.
She will leave it for now.	Cô ấy sẽ để nó ngay bây giờ.
They will all have the same behavior here.	Tất cả chúng sẽ có hành vi giống nhau ở đây.
I want to keep my job.	Tôi muốn giữ công việc của mình.
Another dream.	Một giấc mơ nữa.
But the room was empty.	Nhưng căn phòng trống rỗng.
You also feel like damn.	Bạn cũng cảm thấy như chết tiệt.
Again, very easy.	Một lần nữa, rất dễ dàng.
They ask me things, they tell me things.	Họ hỏi tôi những điều, họ nói với tôi những điều.
Don't work like that here.	Đừng làm việc như vậy ở đây.
Many players lost their lives.	Nhiều người chơi đã mất mạng.
We became more like it.	Chúng tôi trở nên thích nó hơn.
Her tongue couldn't decide.	Lưỡi cô không thể quyết định.
But you can keep the memories.	Nhưng bạn có thể giữ những kỷ niệm.
I really like going.	Tôi thực sự thích đi.
That's the thing, though.	Đó là điều, mặc dù.
They told me that male and female are of the body.	Họ nói với tôi rằng nam và nữ là của cơ thể.
He knew he had no other choice.	Anh biết anh không có lựa chọn nào khác.
Areas where your students feel less prepared may require more time.	Những khu vực mà học sinh của bạn cảm thấy ít chuẩn bị hơn có thể cần nhiều thời gian hơn.
It didn't.	Nó đã không.
I really don't know who had the first one.	Tôi thực sự không biết ai đã có cái đầu tiên.
Real types.	Các loại thực sự.
I had to think.	Tôi đã phải suy nghĩ.
Not for her own safety.	Không phải vì sự an toàn của chính cô ấy.
You don't want to go either.	Bạn cũng không muốn đi.
The practical applications of these findings are discussed in this report.	Các ứng dụng thực tế của những phát hiện này được thảo luận trong báo cáo này.
But these things he goes out.	Nhưng những thứ này anh ấy đi ra ngoài.
Like, good man.	Giống như, người đàn ông tốt.
In fact, this has played out pretty much his entire career.	Trên thực tế, điều này đã diễn ra khá nhiều trong toàn bộ sự nghiệp của anh ấy.
A judge will hear the case.	Một thẩm phán sẽ xét xử vụ việc.
I had to walk through them.	Tôi đã phải bước qua chúng.
So let's see where you're using this.	Vì vậy, hãy xem nơi bạn đang sử dụng cái này.
Have a look.	Có một cái nhìn.
That's the way of the web.	Đó là cách của web.
The boy followed me back.	Chàng trai theo tôi trở lại.
At this point, we don't seem to have that guy.	Tại thời điểm này, chúng tôi dường như không có anh chàng đó.
This can lead to increasing heart failure.	Điều này có thể dẫn đến suy tim ngày càng tăng.
By all means, read the book.	Bằng mọi giá, hãy đọc cuốn sách.
I went in and out for days.	Tôi ra vào trong nhiều ngày.
However, there are limits to this general rule.	Tuy nhiên, có những giới hạn đối với quy tắc chung này.
It's time to count their success.	Đã đến lúc tính thành công của họ.
I joined him to try to hide.	Tôi tham gia cùng anh ta để cố gắng che giấu.
And writing is one thing and reading is another.	Và viết là một chuyện và đọc là một chuyện khác.
I really needed a smile, and this was perfect.	Tôi thực sự cần một nụ cười, và điều này thật hoàn hảo.
Since he was a boy, water has been in his blood.	Từ khi anh còn là một cậu bé, nước đã có trong máu anh.
All levels are welcome.	Tất cả các cấp đều được chào đón.
There's nowhere to hide.	Không nơi nào để trốn.
To me, that seems unlikely.	Đối với tôi, dường như điều đó sẽ là điều không thể xảy ra.
He tried to smile.	Anh cố gượng cười.
And one step leads to the next.	Và một bước dẫn đến bước tiếp theo.
But they are not here.	Nhưng họ không ở đây.
The first time is to present ideas.	Lần đầu tiên là để trình bày ý tưởng.
However, it is not the case.	Tuy nhiên, nó không phải là trường hợp.
Maybe she can understand how much she loves her.	Có lẽ cô ấy có thể hiểu cô ấy yêu cô ấy như thế nào.
None of them are.	Không ai trong số họ được.
Have to force yourself.	Phải ép buộc bản thân mình.
No other medical equipment was used.	Không có thiết bị y tế nào khác được sử dụng.
Probably not about it.	Không có lẽ về nó.
She was still sitting on the ground.	Cô vẫn ngồi trên mặt đất.
In fact, they fear it.	Trên thực tế, họ sợ hãi điều đó.
I would recommend this trip to everyone and anyone.	Tôi muốn giới thiệu chuyến đi này cho tất cả mọi người và bất kỳ ai.
It is an important decision in life.	Đó là một quyết định quan trọng trong cuộc đời.
It is a big house.	Nó là một ngôi nhà lớn.
She pays great attention to every detail.	Cô ấy rất chú ý đến từng chi tiết.
Look at its lights.	Nhìn vào đèn của nó.
Details are done.	Chi tiết được thực hiện.
I need you to protect me, I want you and I love you.	Em cần anh che chở, muốn có em và yêu anh.
Before that, he wasn't too involved.	Trước đó, anh ấy đã không tham gia quá nhiều.
We do not have access to personal data.	Chúng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.
I don't have any choice about that.	Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào về điều đó.
Get yourself another girl.	Kiếm cho mình một cô gái khác.
Only enemies will show you where you are weak.	Chỉ có kẻ thù mới cho bạn thấy bạn yếu ở đâu.
You have opened a real box here.	Bạn đã mở ra một cái hộp thật sự ở đây.
We try to organize as many special events as possible.	Chúng tôi cố gắng tổ chức càng nhiều sự kiện đặc biệt càng tốt.
By fire fire.	Bằng lửa lửa cháy.
He never seems to change.	Anh ấy dường như không bao giờ thay đổi.
I never saw anything less.	Tôi không bao giờ thấy bất cứ điều gì ít hơn.
Her body will fall on its own for a bit.	Cơ thể cô ấy sẽ tự ngã vào một chút.
Read our review of the game now.	Đọc đánh giá của chúng tôi về trò chơi bây giờ.
Young night.	Đêm còn non.
Food is a fact of life.	Thực phẩm là một thực tế của cuộc sống.
He turned it off immediately.	Anh ta tắt nó ngay lập tức.
He didn't call anyone.	Anh ấy không gọi cho ai cả.
We can't just do it in schools.	Chúng ta không thể làm điều đó chỉ trong trường học.
There were three other people with him but we lost contact with them.	Có ba người khác đi cùng anh ta nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với họ.
I hope you find them interesting.	Tôi hy vọng bạn thấy chúng thú vị.
The logic is very simple.	Logic rất đơn giản.
Therefore, we present several ways to improve it.	Do đó, chúng tôi trình bày một số cách để cải thiện nó.
That's the world.	Thế giới là vậy đó.
You show her.	Bạn chỉ cho cô ấy.
He doesn't have to.	Anh ta không cần phải làm vậy.
Definitely has been my experience.	Chắc chắn đã được kinh nghiệm của tôi.
This is your time.	Đây là thời gian của bạn.
Let's say it so it can come true.	Hãy nói điều đó để nó có thể trở thành sự thật.
Two very different men.	Hai người đàn ông, rất khác nhau.
Just to clear my mind.	Chỉ để giải tỏa tâm trí của tôi.
I remained hidden until they disappeared.	Tôi vẫn ở ẩn cho đến khi họ biến mất.
Everything takes time.	Mọi thứ cần có thời gian.
This is great.	Điều này thật tuyệt.
I was given water to drink and nothing but water.	Tôi đã được uống nước và không có gì khác ngoài nước.
However, they will not let him go free.	Tuy nhiên, họ sẽ không để anh ta tự do.
I don't care what he and his mother think of us.	Tôi không quan tâm đến những gì anh ấy và mẹ anh ấy nghĩ về chúng tôi.
This time the mission was successful.	Lần này nhiệm vụ đã thành công.
I don't know how, but it went with the money.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng nó đã đi cùng với tiền.
Indeed, we can test this as follows.	Thật vậy, chúng ta có thể kiểm tra điều này như sau.
The pictures it has are amazing.	Những hình ảnh nó có là tuyệt vời.
So many characters, so many things going on.	Rất nhiều nhân vật, rất nhiều thứ đang diễn ra.
When she spoke, her voice was very low and still.	Khi cô ấy nói, giọng nói của cô ấy rất nhỏ và tĩnh lặng.
For the first time I noticed that she looked a bit tired.	Lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng cô ấy trông hơi mệt mỏi.
In fact, you don't need them.	Trong thực tế, bạn không cần chúng.
A large amount of reduction product is obtained.	Thu được lượng lớn sản phẩm khử.
There is a gap with the computer.	Có một khoảng cách với máy tính.
We are a family now.	Bây giờ chúng ta là một gia đình.
The second best time is now.	Thời gian tốt nhất lần hai là bây giờ.
And the ones on either side of those.	Và những cái ở hai bên của những cái đó.
These cars need to feel heavy.	Những chiếc xe này cần phải cảm thấy nặng.
I lived here.	Tôi đã sống ở đây.
She had never had such a memory.	Cô chưa bao giờ có một ký ức như vậy.
It's not even an ordinary class.	Nó thậm chí không phải là một lớp học bình thường.
Then he noticed brown eyes and a slightly wide mouth.	Sau đó, anh để ý đến đôi mắt nâu và khuôn miệng hơi rộng.
Very dangerous for the baby.	Rất nguy hiểm cho em bé.
Link to the town.	Liên kết với thị trấn.
There are so many things he wants to think about first.	Có quá nhiều thứ mà anh ấy muốn nghĩ đến đầu tiên.
It's not fine.	Nó không ổn.
Offer to open a debate with him at that level.	Đề nghị mở cuộc tranh luận với anh ấy ở cấp độ đó.
Evil only requires a wait.	Cái ác chỉ đòi hỏi một sự chờ đợi.
Stir your power.	Khuấy động sức mạnh của bạn.
We cannot agree.	Chúng tôi không thể đồng ý.
Maybe just for fun.	Có lẽ chỉ để cho vui.
There is no sign of it in the water.	Không có dấu hiệu của nó trong nước.
I love every moment of that.	Tôi yêu từng khoảnh khắc của điều đó.
I tasted them.	Tôi nếm thử chúng.
It turns out that he should follow it.	Nó chỉ ra rằng anh ta nên làm theo nó.
And content is king.	Và nội dung là vua.
She had known them since she moved the office here.	Cô đã biết họ từ khi chuyển văn phòng đến đây.
It's okay to want to throw it away and feel at peace.	Muốn vứt bỏ cũng không sao và cảm thấy bình yên.
No security.	Không có bảo mật.
With that said, the tests will continue.	Như đã nói, các thử nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra.
Deep down, she knew he was real.	Trong thâm tâm, cô biết anh là thật.
Listen to my favorite players.	Lắng nghe những người chơi yêu thích của tôi.
But he can say a few things about it.	Nhưng anh ấy có thể nói một vài điều về nó.
Storm went through.	Cơn bão đã đi qua.
Here you are.	Của bạn đây.
So let's build around him, for sure.	Vì vậy, hãy xây dựng xung quanh anh ta, chắc chắn.
And then go home.	Và sau đó về nhà.
Birth control is legal.	Kiểm soát sinh đẻ là hợp pháp.
I get a lot of money a week from their salary.	Tôi nhận được rất nhiều tiền một tuần từ tiền lương của họ.
He repeats this.	Anh ấy lặp lại điều này.
Combination was not possible.	Sự kết hợp đã không thể thực hiện được.
Open for breakfast, lunch and dinner.	Mở cho bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.
Temperature will certainly be a factor.	Nhiệt độ chắc chắn sẽ là một yếu tố.
He can kill it and eat it.	Anh ta có thể giết nó và ăn thịt nó.
In the truck.	Trong xe tải.
It seems like.	Nó có vẻ như.
I made my fingers start walking.	Tôi đã làm cho các ngón tay của tôi bắt đầu biết đi.
At first, it was individuals or families.	Lúc đầu, đó là các cá nhân hoặc gia đình.
This kid had a way to move him.	Đứa trẻ này đã có một cách để di chuyển anh ta.
I will not comment on this at this stage.	Tôi sẽ không bình luận về điều này ở giai đoạn này.
Not 'she's dead' or 'killed', but 'quite dead'.	Không phải 'cô ấy đã chết' hay 'đã bị giết', mà là 'khá chết'.
Like you just now.	Giống như bạn vừa rồi.
It is a good company though.	Nó là một công ty tốt mặc dù.
It's really different.	Nó thật là khác biệt.
They are young.	Họ còn trẻ.
This is also not news.	Đây cũng không phải là tin tức.
I hit it.	Tôi đánh nó.
He got some very high notes from that thing.	Anh ấy có một số nốt rất cao từ thứ đó.
However, many things concern young mothers during this time.	Tuy nhiên, rất nhiều điều khiến bà mẹ trẻ trăn trở trong thời gian này.
It is about a page long.	Nó dài khoảng một trang.
We may find something or we may not, but we learn somehow.	Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó hoặc chúng ta không, nhưng chúng ta học theo cách nào đó.
He is asking the next most relevant question.	Anh ấy đang hỏi câu hỏi phù hợp nhất tiếp theo.
You know my memory.	Bạn biết trí nhớ của tôi.
Men, women and children.	Đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Incoming global call.	Cuộc gọi toàn cầu tới.
I find that the type system gets in my way sometimes.	Tôi thấy rằng hệ thống loại đôi khi cản trở tôi.
Well, that was never a way to handle it.	Chà, đó không bao giờ là một cách để xử lý nó.
I want to make everyone proud.	Tôi muốn làm cho mọi người tự hào.
I was up there for about four months.	Tôi đã ở trên đó khoảng bốn tháng.
It's a bit dark in there.	Trong đó hơi tối.
They decided to try another plan and parted ways.	Họ quyết định thử một kế hoạch khác và chia tay nhau.
It feels like you know them on another level.	Cảm giác như bạn biết họ ở một cấp độ khác.
Sometimes it's an entire city.	Đôi khi đó là cả một thành phố.
This is really just a detail.	Đây thực sự chỉ là một chi tiết.
We took him to therapy.	Chúng tôi đã đưa anh ấy đi trị liệu.
Be sure to download!.	Hãy chắc chắn để tải xuống !.
Those are really good educational schools.	Đó là những trường giáo dục thực sự tốt.
The police pushed four or five boys off the stage.	Cảnh sát đã đẩy bốn hoặc năm cậu bé ra khỏi sân khấu.
We should try to talk to them.	Chúng ta nên cố gắng nói chuyện với họ.
It's not fair.	Thật không công bằng.
I want to see them go down to the pan.	Tôi muốn thấy họ đi xuống chảo.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
Not something like that.	Không phải là một cái gì đó như vậy.
In that confused moment, she almost understood her father.	Trong giây phút bối rối đó, cô gần như hiểu được cha mình.
The actual game resources themselves are not shared.	Bản thân tài nguyên trò chơi thực tế không được chia sẻ.
Sometimes it works.	Đôi khi, nó hoạt động.
I am interested in science.	Tôi quan tâm đến khoa học.
Love, desire, need.	Tình yêu, ước muốn, nhu cầu.
You are so good to love her.	Bạn thật tốt khi yêu cô ấy.
And the very short answer to that is no.	Và câu trả lời rất ngắn gọn cho điều đó là không.
It came from something terrible.	Nó đến từ một thứ gì đó khủng khiếp.
I heard you are a reasonable man.	Tôi nghe nói bạn là một người đàn ông hợp lý.
I don't want to claim that we lost anything of our worth.	Tôi không muốn tuyên bố rằng chúng tôi mất đi thứ gì đáng có.
I love it.	Tôi yêu điều đó.
I will say no.	Tôi sẽ nói không.
Well, you were absolutely right.	Chà, bạn đã hoàn toàn đúng.
Also, you shouldn't worry about me.	Ngoài ra, bạn không nên lo lắng cho tôi.
And it can help.	Và nó có thể giúp ích.
I carry this in my heart.	Tôi mang nặng điều này trong tim.
Then they lost the next match.	Sau đó, họ thua trận tiếp theo.
Let's go people.	Đi nào mọi người.
Everyone was very quiet.	Mọi người đều rất yên lặng.
The streets run into the same streets.	Những con phố chạy vào những con phố giống nhau.
View detailed information of the website.	Xem thông tin chi tiết của website.
Four people died across the state.	Bốn người chết trên khắp tiểu bang.
She never believed that she would have him.	Cô không hề tin rằng mình sẽ có được anh.
There are many aspects to this character.	Có rất nhiều khía cạnh cho nhân vật này.
Now go there.	Bây giờ đến đó.
Among the men, not a single one.	Trong số những người đàn ông, không một ai.
Some may be far away.	Một số có thể ở xa.
Your boys are pretty lucky.	Các chàng trai của bạn khá may mắn.
We don't need to add spirit and terms.	Chúng tôi không cần phải thêm tinh thần và các điều khoản.
We may not.	Chúng tôi có thể không.
And, yes, it worked.	Và, vâng, nó đã hoạt động.
You have a lot to learn.	Bạn có rất nhiều điều để học hỏi.
Let's review it again.	Hãy xem lại nó một lần nữa.
She is beautiful in her own way.	Cô ấy xinh đẹp theo cách của cô ấy.
I seem to be living a life like a dream.	Tôi dường như đang sống một cuộc sống như trong một giấc mơ.
I don't think of myself in any of these.	Tôi không nghĩ mình trong bất kỳ điều gì trong số này.
I find it easy to read.	Tôi thấy nó dễ đọc.
Either way, she's not a good mother.	Dù sao thì cô ấy cũng không phải là một người mẹ tốt.
Nor was it an accident.	Cũng không phải là một tai nạn.
He describes the argument.	Anh ta mô tả lập luận.
I will have to do it myself.	Tôi sẽ phải tự mình làm điều đó.
He's in the back, where he likes it.	Anh ấy ở phía sau, nơi anh ấy thích nó.
See my actions.	Xem hành động của tôi.
There are several reasons that we should be concerned.	Có một số lý do mà chúng ta nên quan tâm.
As directive.	Như chỉ thị.
I can sleep anywhere.	Tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu.
This is our home.	Đây là nhà của chúng tôi.
This usually happens when a marriage goes bad.	Điều này thường xảy ra khi một cuộc hôn nhân tồi tệ.
Not saying that's what you are just a thought.	Không nói rằng đó là những gì bạn chỉ là một suy nghĩ.
It is a relatively new piece of software.	Nó là một phần mềm tương đối mới.
I think there's really no need for mail now.	Anh nghĩ bây giờ thực sự không cần thư nữa.
Choose this command early and often.	Chọn lệnh này sớm và thường xuyên.
Nothing seems to stop me.	Dường như không có gì có thể ngăn cản tôi.
You shouldn't get into that stuff as a player.	Bạn không nên tham gia vào những thứ đó với tư cách là một người chơi.
However, it is an important decision.	Tuy nhiên, đó là một quyết định quan trọng.
He pointed to the empty space behind us.	Anh ấy chỉ vào khoảng trống phía sau chúng tôi.
Long live this band and the great music they make.	Ban nhạc này muôn năm và thứ âm nhạc tuyệt vời mà họ tạo ra.
I just hope he doesn't stay too long.	Tôi chỉ hy vọng anh ấy không ở lại quá lâu.
I only had two and that was a while ago.	Tôi chỉ có hai và đó là một thời gian trước đây.
Then they were silent.	Sau đó họ im lặng.
His role in this position is to attract attention.	Vai trò của anh ấy ở vị trí này là thu hút sự chú ý.
Wait a minute.	Chờ một phút.
All because you couldn't control yourself.	Tất cả chỉ vì bạn đã không thể kiểm soát được bản thân.
This doesn't make it sane.	Điều này không làm cho nó lành mạnh.
I have never seen a person look so empty.	Tôi chưa bao giờ thấy một người trông trống rỗng như vậy.
Your parents must be married.	Cha mẹ bạn phải kết hôn.
I looked for him.	Tôi đã tìm anh ấy.
He can't seem to move elsewhere.	Anh ta dường như không thể di chuyển đi nơi khác.
We love him.	Chúng tôi yêu anh ấy.
He will never be the whole.	Anh ấy sẽ không bao giờ là toàn bộ.
Her story is drawn from life.	Câu chuyện của cô ấy được đúc kết từ cuộc sống.
I became angry.	Tôi đã trở nên tức giận.
More than sex.	Hơn cả tình dục.
I don't remember much about the following days.	Tôi không nhớ nhiều về những ngày tiếp theo.
Morning is not your time of day, not this early.	Buổi sáng không phải là thời gian trong ngày của bạn, không phải sớm thế này.
But he is in such deep trouble.	Nhưng anh ấy đang gặp rắc rối sâu sắc như vậy.
I'm really proud of that.	Tôi thực sự tự hào về điều đó.
And their parents did.	Và cha mẹ của họ đã làm.
As a result, such devices have been used for limited purposes.	Kết quả là, các thiết bị như vậy đã được sử dụng cho các mục đích hạn chế.
This function is not called when the identity is initially created.	Hàm này không được gọi khi danh tính ban đầu được tạo.
The people in the organization make it right.	Những người trong tổ chức làm cho nó đúng.
You will have access to another one, if needed.	Bạn sẽ có quyền truy cập vào một cái khác, nếu cần.
I'm right here.	Có tôi ngay đây.
Now I'm dead.	Giờ tôi chết rồi.
Someone else is watching your wife.	Có người khác đang theo dõi vợ bạn.
He came in the morning of this day.	Anh ấy đến vào buổi sáng của ngày hôm nay.
Not in anything.	Không có trong bất cứ điều gì.
That was from three thousand years ago.	Đó là từ ba nghìn năm trước.
You look like her.	Bạn nhìn giống cô ấy.
So we should keep an eye on this guy.	Vì vậy, chúng ta nên để mắt đến anh chàng này.
You became exactly that many years later.	Bạn đã trở thành chính xác như vậy nhiều năm sau đó.
Met that year.	Đã gặp năm đó.
Some moments passed.	Một số khoảnh khắc trôi qua.
I know what passion is.	Tôi biết niềm đam mê là gì.
It's as complicated as love.	Nó phức tạp như tình yêu.
Sometimes my racing was included in this, sometimes it wasn't.	Đôi khi việc chạy đua của tôi đã được đưa vào điều này, đôi khi nó không.
There have been others like her, it's true.	Đã có những người khác như cô ấy, đó là sự thật.
About how he feels about his decision.	Về cách anh ấy cảm thấy về quyết định của mình.
Whatever you're seeing, let us know.	Dù bạn đang nhìn thấy điều gì, hãy cho chúng tôi biết.
Options are key.	Tùy chọn là chìa khóa.
Take one of my credit cards.	Lấy một trong những thẻ tín dụng của tôi.
I can't see how it could be harmful to you.	Tôi không thể thấy nó có thể có hại cho bạn như thế nào.
Let me.	Hãy để tôi.
Some of them are too wild.	Một số trong số họ quá hoang dã.
His death is written down.	Cái chết của anh ấy được viết ra.
I was a broken man.	Tôi đã là một người đàn ông tan vỡ.
What a great relief to be home.	Thật là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời khi được về nhà.
I'm stuck in my own head.	Tôi đang mắc kẹt trong đầu của chính mình.
You made her do it.	Bạn đã bắt cô ấy làm điều đó.
The latter seems to be the case.	Sau này có vẻ là trường hợp.
A small sign pointing to the right.	Một biển báo nhỏ hướng về bên phải.
Illness becomes a mortal enemy.	Bệnh tật trở thành kẻ thù không đội trời chung.
You don't lose fingers by hand.	Bạn không mất các ngón tay bằng bàn tay.
Somehow, it's been missing for a long time.	Bằng cách nào đó, nó đã mất tích trong một thời gian dài.
, and not the final article.	, và không phải là bài báo cuối cùng.
He has nothing to draw.	Anh không có gì để vẽ.
What a world, what a world.	Thật là một thế giới, thật là một thế giới.
So don't save much with this little feature.	Vì vậy, không tiết kiệm nhiều với tính năng nhỏ này.
You can get them at the door.	Bạn có thể lấy chúng tại cửa.
The political left needs each other.	Cánh tả chính trị cần nhau.
And bring him into their house.	Và đưa anh ta vào nhà của họ.
And the closer everyone becomes, the more it feels right.	Và tất cả mọi người càng trở nên gần gũi, nó càng cảm thấy đúng.
The reaction of the crowd was huge at the military.	Phản ứng của đám đông là rất lớn tại quân đội.
Only his eyes were exposed.	Chỉ có đôi mắt của anh ta lộ ra.
Imagine you raise your hand to feel the wind.	Hãy tưởng tượng bạn đưa tay lên để cảm nhận gió.
And it should.	Và nó nên.
You were in the debate.	Bạn đã ở trong cuộc tranh luận.
She stayed away, and they lived their lives.	Cô ấy đã tránh xa, và họ đã sống cuộc sống của họ.
I think about it too much.	Tôi nghĩ về nó quá nhiều.
The game is then saved.	Trò chơi sau đó được lưu.
You will find me.	Bạn sẽ tìm thấy tôi.
Or she might not.	Hoặc cô ấy có thể không.
He gives you a pure mind and a pure heart.	Anh ấy cho bạn một tâm trí trong sạch và một trái tim trong sáng.
That will change soon.	Điều đó sẽ sớm thay đổi.
As the attack grows, so do the opportunities to get involved.	Khi cuộc tấn công phát triển, cơ hội để tham gia cũng vậy.
They should imagine themselves as part of a development team.	Họ nên tưởng tượng mình là một phần của nhóm phát triển.
He gives each word its full meaning.	Anh ấy cung cấp cho mỗi từ ý nghĩa đầy đủ của nó.
Place in a warm, bright window.	Đặt ở một cửa sổ sáng sủa, ấm áp.
I made it.	Tôi đã làm việc đó.
I'm talking about the actual conflict.	Tôi đang nói về cuộc xung đột thực tế.
But again this is a different story.	Nhưng một lần nữa đây là một câu chuyện khác.
If it's the latter, then this is simple.	Nếu đó là cái sau, thì điều này thật đơn giản.
But it can be a bad thing.	Nhưng nó có thể là một điều xấu.
She will take great care of you, don't worry.	Cô ấy sẽ chăm sóc bạn tuyệt vời, bạn đừng lo lắng.
Set a lead goal.	Đặt mục tiêu dẫn đầu.
And it was ready relatively quickly.	Và nó đã sẵn sàng tương đối nhanh chóng.
That's because it is so.	Đó là bởi vì nó là như vậy.
Do it quickly.	Làm điều đó một cách nhanh chóng.
Well, no more need.	Thôi, không cần nữa.
This, in any way, does not affect the price you pay.	Điều này, theo bất kỳ cách nào, không ảnh hưởng đến giá bạn phải trả.
Someone turned on the radio.	Ai đó đã bật đài.
But, let me tell you a little historical fact.	Nhưng, hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút sự thật về lịch sử.
You have to bring it inside sometimes.	Bạn phải mang nó vào bên trong đôi khi.
He couldn't take his eyes off her.	Anh không thể rời mắt khỏi cô.
Learn from others who have been hit or missed.	Học hỏi từ những người khác bị đánh hoặc trượt.
I don't believe you know him.	Tôi không tin rằng bạn biết anh ta.
He called, although there was no sound.	Anh ta gọi, mặc dù không có âm thanh.
However, I will not watch this movie.	Tuy nhiên, tôi sẽ không xem bộ phim này.
He works for the smaller government and everyone knows it.	Ông ấy làm việc cho chính phủ nhỏ hơn và mọi người đều biết điều đó.
He explained where he was going and why.	Anh ấy giải thích anh ấy sẽ đi đâu và tại sao.
Such events deal with online problems.	Những sự kiện như vậy đối phó với các vấn đề trực tuyến.
I never look down on anyone.	Tôi không bao giờ coi thường bất cứ ai.
We have no water.	Chúng tôi không có nước.
This season has been great.	Mùa giải này thật tuyệt vời.
As a result, we say how well their lives are going.	Kết quả, chúng tôi nói rằng cuộc sống của họ đang diễn ra tốt đẹp như thế nào.
I can see him in my mind.	Tôi có thể nhìn thấy anh ấy trong tâm trí tôi.
But in the long run, it can really go down.	Nhưng về lâu dài, nó có thể thực sự đi xuống.
And it was easy to do.	Và nó đã được dễ dàng để làm.
She clicked.	Cô nhấn vào.
No, the perfect woman hasn't been developed yet.	Không, người phụ nữ hoàn hảo vẫn chưa được phát triển.
Seeing them clearly didn't make her like them any more.	Nhìn rõ chúng không khiến cô thích chúng hơn chút nào.
We talk about it.	Chúng tôi nói về nó.
It is stable and has many good features and is loved by users.	Nó ổn định và có nhiều tính năng hay và được người dùng yêu thích.
He understands the connection between them.	Anh hiểu mối liên hệ giữa chúng.
Not much, he quickly realized.	Không nhiều lắm, anh nhanh chóng nhận ra.
Floating and waiting for you.	Lạc trôi và chờ đợi bạn.
That was at the beginning.	Đó là lúc đầu.
Stand far away again and hear him.	Đứng xa một lần nữa và nghe thấy anh ta.
He's smart and tough.	Anh ấy thông minh và cứng rắn.
Before most people.	Trước hầu hết mọi người.
Any smell will be welcome after that.	Mọi mùi sẽ được chào đón sau đó.
Fighting in the area continued for the rest of the month.	Giao tranh trong khu vực tiếp tục diễn ra trong thời gian còn lại của tháng.
By default, this option is disabled.	Theo mặc định, tùy chọn này bị tắt.
Maybe there's a reason for it.	Có lẽ có một lý do cho nó.
Everything has a limit.	Mọi thứ đều có giới hạn.
Knowledge is not just the key to strength.	Kiến thức không chỉ là chìa khóa của sức mạnh.
It was hard for her to hear.	Điều đó thật khó khăn đối với cô ấy khi nghe thấy.
He does that sometimes.	Anh ấy thỉnh thoảng làm vậy.
Let me try and explain.	Hãy để tôi thử và giải thích.
We will not tolerate that.	Chúng tôi sẽ không chịu đựng điều đó.
I was out of this business.	Tôi đã ra khỏi doanh nghiệp này.
What else do I need to do here?	Tôi cần làm gì khác ở đây.
You have left me nothing.	Bạn đã để lại cho tôi không có gì.
Anytime before the trial.	Bất cứ lúc nào trước khi dùng thử.
They did it together.	Họ đã làm điều đó cùng nhau.
The user's device can access the content by a variety of mechanisms.	Thiết bị của người dùng có thể truy cập nội dung bằng nhiều cơ chế khác nhau.
If it's been a while since this happened, repeat it once.	Nếu đã lâu rồi kể từ khi điều này xảy ra, hãy lặp lại một lần.
She couldn't take it.	Cô không thể lấy nó.
Called every five minutes.	Đã gọi năm phút một lần.
However, she never stayed that long.	Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ ở lại như vậy lâu.
I listen.	Tôi lắng nghe.
The tree structure may not be unique.	Cấu trúc cây có thể không phải là duy nhất.
Do not like it.	Không thích nó.
However, this does not mean that we see the theory as clearly true.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta thấy lý thuyết rõ ràng là đúng.
Anything really goes as long as it looks good.	Bất cứ điều gì thực sự diễn ra miễn là nó có vẻ tốt.
Therefore, you do not need to go through the whole process again.	Do đó, bạn không cần phải thực hiện lại toàn bộ quá trình.
Without that ego, when there is love, there is pure love.	Không có cái tôi đó thì khi có tình yêu mới có tình yêu trong sáng.
Sometimes stories are tough.	Đôi khi những câu chuyện thật khó khăn.
No man has ever done that to me before in my life.	Chưa từng có người đàn ông nào làm điều đó với tôi trước đây trong đời.
And there is no way to enter the train.	Và không có cách nào để vào tàu.
They may not think.	Họ có thể không nghĩ.
Probably at night.	Chắc là ban đêm.
I also went senior.	Tôi cũng đã đi cao cấp.
She glanced at the video on her phone and continued.	Cô ấy liếc nhìn video trên điện thoại của mình và tiếp tục.
But the real mother wouldn't agree to that.	Nhưng người mẹ thật sự sẽ không đồng ý điều đó.
Just exactly how you want it to appear.	Chỉ chính xác cách bạn muốn nó xuất hiện.
The client wants to perform internal operations.	Khách hàng muốn thực hiện hoạt động nội bộ.
The only problem this child has is that his hearing is not his schooling.	Vấn đề duy nhất mà đứa trẻ này gặp phải là thính giác của nó không phải là học của nó.
For the first time in history, that can happen.	Lần đầu tiên trong lịch sử, điều đó có thể xảy ra.
This is an important and expensive operation.	Đây là một hoạt động quan trọng và tốn kém.
To do that, he went where he was going to find them.	Để làm điều đó, anh ấy đã đến nơi anh ấy sẽ tìm thấy chúng.
It should not be used in any way in a production environment.	Nó không nên được sử dụng theo bất kỳ cách nào trong môi trường sản xuất.
But there's one more thing before you go.	Nhưng còn một điều nữa trước khi bạn đi.
How many books have you read this week, this month, this year.	Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong tuần này, tháng này, năm nay.
It seems to be finished just like that.	Nó dường như được hoàn thành như vậy.
She could only remember things about herself.	Cô chỉ có thể nhớ những điều về bản thân.
To change course.	Để thay đổi khóa học.
I wasn't down there.	Tôi đã không ở dưới đó.
He had some books for me.	Anh ấy đã có một số cuốn sách cho tôi.
In a way, that's exactly this.	Theo một cách nào đó, đó chính xác là điều này.
A separate opinion won't matter.	Một ý kiến ​​riêng biệt sẽ không vấn đề.
Now my wife really started to cry.	Bây giờ vợ tôi thực sự bắt đầu khóc.
They still work.	Chúng vẫn hoạt động.
But that is not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp này.
The boy died.	Cậu bé đã chết.
I miss you so much after you're gone.	Tôi nhớ bạn rất nhiều sau khi bạn đi.
You can't get rich if you don't have a market.	Bạn không thể trở nên giàu có nếu bạn không có thị trường.
Click on that and get to the desired screen.	Nhấp vào đó và đến màn hình mong muốn.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
Can't wait to visit this area.	Không thể chờ đợi để đến thăm khu vực này.
Now this is clearer than ever.	Bây giờ điều này rõ ràng hơn bao giờ hết.
Our number this year is very small, only six adults and eight children.	Số lượng của chúng tôi năm nay rất ít, chỉ có sáu người lớn và tám trẻ em.
He doesn't like the dark.	Anh không thích bóng tối.
It is independent of us.	Nó độc lập với chúng ta.
Possibly calling him.	Có khả năng đang gọi cho anh ta.
It won't happen by having more experience.	Nó sẽ không xảy ra bằng cách có nhiều kinh nghiệm hơn.
We just have the belief that there is a meaning.	Chúng tôi chỉ có niềm tin rằng có một ý nghĩa.
Obviously dangerous to human health and the environment.	Rõ ràng là nguy hiểm đến sức khỏe con người và môi trường.
I closed my eyes and lay there for a while.	Tôi nhắm mắt lại và nằm đó một lúc.
I want you to listen to them very, very carefully.	Tôi muốn bạn lắng nghe họ rất, rất cẩn thận.
You live and you learn.	Bạn sống và bạn học.
Other women, many women, were not so lucky.	Những người phụ nữ khác, nhiều phụ nữ, đã không may mắn.
It is not a right.	Nó không phải là một quyền.
Build quality is good.	Chất lượng xây dựng là tốt.
Relatively speaking, it is a modern town.	Nói một cách tương đối, nó là một thị trấn hiện đại.
Never a good combination.	Không bao giờ là một sự kết hợp tốt.
Important turns take place every day of the week.	Các lượt quan trọng diễn ra tất cả các ngày trong tuần.
And to lose her husband.	Và để mất chồng.
It is not immediately obvious how to play the songs.	Nó không phải là rõ ràng ngay lập tức làm thế nào để chơi các bài hát.
Thank you for giving us the opportunity to do what we love.	Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội để làm những gì chúng tôi thích.
But she thinks he could be friends.	Nhưng cô ấy nghĩ rằng anh ấy có thể là bạn.
Ice is cold and hard.	Đá lạnh và cứng.
That is the case quite often.	Đó là trường hợp khá thường xuyên.
He didn't understand what made him do it.	Anh không hiểu điều gì đã khiến anh làm điều đó.
This is something to watch for over the next few months.	Đây là điều cần theo dõi trong vài tháng tới.
I can't see that changing.	Tôi không thể thấy điều đó thay đổi.
It could be the main one.	Nó có thể là cái chính.
This man will lie to trap you.	Người đàn ông này sẽ nói dối để gài bẫy bạn.
It seems to be working fine.	Nó dường như làm việc ổn.
We may know.	Chúng tôi có thể biết.
Among the injured, one was shot in the head.	Trong số những người bị thương, một người bị bắn vào đầu.
Not to mention if the police noticed.	Chưa kể nếu cảnh sát để ý.
We have found the truth.	Chúng tôi đã tìm ra sự thật.
Of course he can't.	Tất nhiên là anh ấy không thể.
I seem to think you have your fun too.	Tôi dường như nghĩ rằng bạn cũng có niềm vui của bạn.
He doesn't seem weak.	Anh ta không có vẻ yếu đuối.
All that is different now.	Tất cả điều đó đã khác bây giờ.
These are really my two biggest problems.	Đây thực sự là hai vấn đề lớn nhất của tôi.
This experiment was successful.	Thí nghiệm này đã thành công.
That's what they went through.	Đó là những gì họ đã trải qua.
One man and two women.	Một người đàn ông và hai người phụ nữ.
They will lead you in the right direction.	Họ sẽ dẫn bạn đi đúng hướng.
No longer than five letters.	Không dài hơn năm chữ cái.
However, this is not enough to account for the seemingly missing energy.	Tuy nhiên, điều này không đủ để giải thích cho năng lượng dường như bị thiếu.
Perhaps he is realizing that the child is not his.	Có lẽ anh ấy đang nhận ra rằng đứa trẻ không phải là của anh ấy.
You even have money to give him that we want to ask.	Bạn thậm chí có tiền để đưa cho anh ta mà chúng tôi muốn hỏi.
She said nothing more.	Cô ấy không nói gì thêm.
Usually, an edge exists or does not exist.	Thông thường, một cạnh tồn tại hoặc không tồn tại.
They are the same thing.	Họ là những thứ giống nhau.
That's why we need to send someone to find her.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cần cử người đến để tìm cô ấy.
Well, now we have the opposite problem.	Vâng, bây giờ chúng ta có một vấn đề ngược lại.
I laughed and asked him which one he tried.	Tôi cười và hỏi anh ấy đã thử cái nào.
We have other things to do.	Chúng tôi có những việc khác phải làm.
However, it doesn't work.	Tuy nhiên, nó không hoạt động.
However, taking advantage of them is not as simple as imagined.	Tuy nhiên, việc tận dụng chúng không hề đơn giản như tưởng tượng.
And you do it, over and over.	Và bạn làm điều đó, lặp đi lặp lại.
The larger they are, the quicker the procedure.	Chúng càng lớn thì thủ tục càng nhanh.
Because he hasn't heard anything and hasn't discussed the incident with anyone.	Bởi vì anh ta không nghe thấy gì và chưa thảo luận về vụ việc với bất kỳ ai.
It will take everyone.	Nó sẽ đưa mọi người.
We can repeat the same argument.	Chúng ta có thể lặp lại lập luận tương tự.
That's how we reach you, you know.	Đó là cách chúng tôi tiếp cận bạn, bạn biết đấy.
I love reading what you have to say.	Tôi thích đọc những gì bạn phải nói.
No service.	Không có dịch vụ.
This is actually a new blog post.	Đây thực sự là một bài đăng blog mới.
They are most common during the winter months.	Chúng phổ biến nhất trong những tháng mùa đông.
It's not me who has to clean it up.	Không phải tôi là người phải dọn dẹp nó.
For some applications, this is important.	Đối với một số ứng dụng, điều này rất quan trọng.
They usually did.	Họ thường đã làm.
Once per game.	Mỗi trận một lần.
But it might mean nothing.	Nhưng nó có thể chẳng có nghĩa lý gì.
If they identified us, we'd be in big trouble.	Nếu họ xác định được chúng tôi, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
Cars have seconds.	Ô tô có giây.
It was the dog that came and told us.	Đó là con chó đã đến và nói với chúng tôi.
I won't try.	Tôi sẽ không thử.
Do good to people who hate you.	Làm điều tốt cho những người ghét bạn.
This seems to me to be a mistake.	Điều này đối với tôi dường như là một sai lầm.
From project to project.	Hết dự án này đến dự án khác.
If you're not familiar, don't worry.	Nếu bạn không quen, đừng lo lắng.
I hate walking on ice.	Tôi ghét đi bộ trên băng.
I think they gave away my office.	Tôi nghĩ rằng họ đã cho đi văn phòng của tôi.
Of course, our boys never forget their fans.	Tất nhiên, các chàng trai của chúng ta không bao giờ quên những người hâm mộ của mình.
So turn I can go through ten.	Vì vậy, biến tôi có thể đi qua mười.
This is not true of all successful women.	Điều này không đúng với mọi phụ nữ thành đạt.
The film has been released several times on home video.	Bộ phim đã được phát hành nhiều lần trên video gia đình.
Focus on that little baby that's you.	Tập trung vào em bé nhỏ đó là bạn.
They travel the world, looking for a good deal.	Họ đi du lịch khắp thế giới, tìm kiếm một hợp đồng tốt.
We mean it, man!.	Chúng tôi có ý đó, anh bạn !.
Judge to.	Thẩm phán để.
He really can't do that.	Anh ấy thực sự không thể làm điều đó.
I made it.	Tôi đã làm việc đó.
I think this is true in some interesting ways.	Tôi nghĩ điều này đúng theo một số cách thú vị.
There are a lot of days with three or four hours of sleep.	Có rất nhiều ngày ngủ ba hoặc bốn giờ.
And he told me to travel the world.	Và anh ấy bảo tôi đi du lịch thế giới.
It is for everyone.	Nó dành cho tất cả mọi người.
Observations are consistent over time.	Các quan sát được nhất quán qua thời gian.
They have a very difficult decision to make.	Họ có một quyết định rất khó thực hiện.
It is a mistake to kill people.	Đó là sai lầm khi giết người.
Oh, this is so you.	Oh, đây là vì vậy bạn.
They sent it back with a broken frame.	Họ đã gửi lại nó với một khung bị hỏng.
I would grow up going camping with her family.	Tôi lớn lên sẽ đi cắm trại với gia đình cô ấy.
She couldn't see how anyone could get along well with that.	Cô ấy không thể thấy làm thế nào mà bất cứ ai có thể có được hành động tốt với điều đó.
I want her to be with us again.	Tôi muốn cô ấy ở bên chúng tôi một lần nữa.
He liked talking to her, liked the boy.	Anh thích nói chuyện với cô, thích cậu bé.
I can understand why.	Tôi có thể hiểu tại sao.
It is said that a black and white book cannot pass.	Người ta nói rằng một cuốn sách đen trắng không thể vượt qua.
This is a crime.	Đây là một tội ác.
Now it needs a new name.	Bây giờ nó cần một cái tên mới.
I didn't go down there too much.	Tôi đã không đi xuống đó quá nhiều.
Perhaps there was no threat, she thought.	Có lẽ không có mối đe dọa nào, cô nghĩ.
For whatever reason, this caused him to lose interest.	Vì bất cứ lý do gì, điều này đã khiến anh ta mất hứng thú.
I like everything about him.	Tôi thích mọi thứ về anh ấy.
I don't say where, for good reasons.	Tôi không nói ở đâu, vì những lý do chính đáng.
That's just the way he is.	Đó chỉ là cách anh ta là như vậy.
From my core, as a creator.	Từ cốt lõi của tôi, với tư cách là một người sáng tạo.
We need to be as prepared as possible.	Chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất có thể.
Honey, he laughs.	Anh yêu, anh cười.
They are free for you.	Họ miễn phí cho bạn.
Exactly how this will play out has yet to be determined.	Điều này sẽ diễn ra chính xác như thế nào, vẫn chưa được xác định.
There is a war out there.	Có một cuộc chiến tranh ngoài kia.
Other gender'.	Giới tính khác '.
The keyword there has been tried.	Từ khóa ở đó đã được thử.
Next he pursued my boys, my soul.	Tiếp theo anh ấy theo đuổi các chàng trai của tôi, linh hồn của tôi.
At least a little longer.	Ít nhất là lâu hơn một chút.
I will believe my own lies.	Tôi sẽ tin vào những lời nói dối của chính mình.
Everything seems to be easy.	Mọi thứ dường như trở nên dễ dàng.
He tried to sit up, but he couldn't keep his balance.	Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng anh không thể giữ thăng bằng được.
I had complete doubts about how far we would get.	Tôi đã hoàn toàn nghi ngờ về việc chúng tôi sẽ đi được bao xa.
When taking a photo together.	Khi chụp chung.
We don't have many people going right now.	Chúng tôi không có nhiều người đi ngay bây giờ.
That was his argument.	Đó là lý lẽ của anh ta.
Find out how.	Tìm hiểu làm thế nào.
You're good at it too, making everyone around you laugh.	Bạn cũng giỏi theo cách đó, khiến bất cứ ai xung quanh bạn cũng phải bật cười.
Many types of forces can affect the value of an option.	Nhiều loại lực có thể ảnh hưởng đến giá trị của một quyền chọn.
I just refused.	Tôi chỉ từ chối.
Three years later his father passed away.	Ba năm sau cha anh mất.
Tell them why you are there, such as a.	Hãy cho họ biết lý do bạn ở đó, chẳng hạn như a.
It is just for description.	Nó chỉ là để mô tả.
It looks right to you.	Nó trông phù hợp với bạn.
Add wine and bring to a boil.	Thêm rượu và đun sôi.
Maybe it's something you've never done.	Có thể là điều gì đó mà bạn chưa bao giờ làm.
If you got a similar answer, raise your hand.	Nếu bạn có câu trả lời tương tự, hãy giơ tay.
Serious problem.	Chuyện lớn.
Additional analysis may be needed.	Phân tích bổ sung có thể cần thiết.
We've been for those.	Chúng tôi đã dành cho những điều đó.
Make up for the problems she has with her.	Hãy bù đắp cho những vấn đề mà cô ấy gặp phải với cô ấy.
Each company was asked to provide information directly.	Mỗi công ty được yêu cầu trực tiếp cung cấp thông tin.
The result is as follows.	Kết quả là như sau.
This request was denied.	Yêu cầu này đã bị từ chối.
I am very proud of myself.	Tôi rất tự hào về chính bản thân mình.
I wrote the code.	Tôi đã viết mã.
There's nothing to make you fall in love with this place.	Không có gì khiến bạn lưu luyến nơi này.
He has three children from different mothers.	Anh ấy có ba đứa con từ các bà mẹ khác nhau.
This is a negative approach.	Đây là một cách tiếp cận tiêu cực.
He thinks so too.	Anh ấy cũng nghĩ vậy.
When they find out we're gone, they'll be able to track us down.	Khi họ phát hiện ra chúng tôi đi, họ sẽ có thể theo dõi chúng tôi.
And my heart.	Và trái tim tôi.
Whether they will cover it or not.	Cho dù họ sẽ che nó hay không.
Every window is broken.	Mọi cửa sổ đều bị vỡ.
I haven't met her yet.	Tôi chưa gặp mặt cô ấy.
But you never come.	Nhưng bạn không bao giờ đến.
They would hear the soldiers long before they arrived.	Họ sẽ nghe thấy những người lính rất lâu trước khi họ đến.
Moreover, it was the last thing he wanted.	Hơn nữa, đó là điều cuối cùng anh muốn.
This must be of the form or.	Cái này phải có dạng hoặc.
I half-heartedly didn't want to go see him myself.	Tôi nửa tâm nửa không muốn tự mình đi gặp anh ấy.
I was patient.	Tôi đã kiên nhẫn.
They had a long story about her on the news tonight.	Họ đã có một bản tin dài về cô ấy trên bản tin tối nay.
The answers are supposed to be agonizing.	Các câu trả lời được cho là phải lăn tăn.
Honestly, they will probably eventually try contacting you again.	Thành thật mà nói, cuối cùng họ có thể sẽ thử liên hệ lại với bạn.
They simply want users to have more choices.	Đơn giản là họ muốn người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.
I cannot help them.	Tôi không thể giúp họ.
It has been free for a year or so.	Nó đã được miễn phí trong một năm hoặc lâu hơn.
Start!.	Bắt đầu nào!.
It's the fall of the year, my favorite season.	Đó là mùa thu trong năm, mùa yêu thích của tôi.
This comes from good reading.	Điều này đến từ việc đọc tốt.
When the lights came on, we were ready.	Khi đèn bật sáng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
I want people to smile when they hear this record.	Tôi muốn mọi người mỉm cười khi nghe kỷ lục này.
This weekend, the whole country suffered two more cases.	Cuối tuần này, cả nước phải hứng chịu thêm hai vụ nữa.
All content is user generated.	Tất cả nội dung là do người dùng tạo ra.
Instead, it was still very cold and it continued to snow.	Thay vào đó, trời vẫn rất lạnh và tiếp tục có tuyết.
Sometimes it disappears completely.	Đôi khi nó biến mất hoàn toàn.
You were great.	Bạn đã rất tuyệt.
Without a doubt, means are increasing for her.	Không nghi ngờ gì nữa, phương tiện đang tăng lên đối với cô ấy.
So this is called fighting for existence.	Vì vậy, đây được gọi là đấu tranh cho sự tồn tại.
This information will no longer cause you to wonder.	Thông tin này sẽ không còn khiến bạn phải băn khoăn nữa.
Now he's gone.	Bây giờ anh ấy đã đi rồi.
If you fall into this category, try the exercise below.	Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy thử bài tập dưới đây.
I would say that one of the most popular benefits is library access.	Tôi có thể nói rằng một trong những lợi ích phổ biến nhất là truy cập thư viện.
This is exactly wrong.	Điều này là chính xác sai.
Seen, not seen, understood.	Đã thấy, chưa gặp đã hiểu.
Then they come to a new camp of a strong man.	Sau đó, họ đến một trại mới của một người đàn ông mạnh mẽ.
Again, don't solve a problem you don't have.	Một lần nữa, đừng giải quyết một vấn đề mà bạn không có.
These things are wonderful and important and valuable.	Những điều này thật tuyệt vời và quan trọng và có giá trị.
Overall responsibility for research.	Chịu trách nhiệm chung cho nghiên cứu.
There are several ways to tell if you're getting older.	Có một số cách để bạn biết mình đang già đi.
Damage from the storm was generally mild.	Thiệt hại do cơn bão nói chung là nhẹ.
I stepped inside.	Tôi bước vào trong.
They have one person there, and one person only.	Họ có một người ở đó, và một người duy nhất.
Oh, never mind.	Ồ, đừng bận tâm.
So he has to solve his own problems.	Vì vậy, anh ta phải giải quyết vấn đề của riêng mình.
He stopped and looked around, no one was there.	Anh dừng lại và nhìn xung quanh, không có ai cả.
Followed by three challenges to that claim.	Tiếp theo là ba thách thức đối với tuyên bố đó.
His only advantage is the element of surprise.	Ưu điểm duy nhất của anh ấy là yếu tố bất ngờ.
We're from the band, man.	Chúng tôi đến từ ban nhạc, anh bạn.
Get ready today!.	Hãy chuẩn bị ngay hôm nay !.
I continued it.	Tôi đã tiếp tục nó.
That is the main thing.	Đó là điều chính yếu.
And the previous one.	Và một trong những trước đây.
There's something in me that refuses to do that.	Có điều gì đó trong tôi đã từ chối làm điều đó.
Then just sit back and let us take care of the work.	Sau đó, chỉ cần ngồi lại và để chúng tôi lo việc làm như thế nào.
She brought you trouble, and I trouble and.	Cô ấy đã mang lại cho bạn rắc rối, và tôi rắc rối và.
I couldn't ask for more.	Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn.
You can lose weight and maintain it.	Bạn có thể giảm cân và duy trì nó.
That is not the war we are fighting.	Đó không phải là cuộc chiến mà chúng ta đang chiến đấu.
Apparently, someone has.	Rõ ràng, ai đó đã có.
I wanted to speak, but my throat felt tight.	Tôi muốn nói, nhưng cổ họng tôi như bị thắt lại.
The time has come.	Thời điểm đã đến.
We become less able to feel our bodies.	Chúng ta trở nên ít có khả năng cảm nhận được cơ thể của mình hơn.
The proof is quite frank.	Bằng chứng là khá thẳng thắn.
If they are taught, it comes from above.	Nếu họ được dạy, nó đến từ bên trên.
About nine years.	Khoảng chín năm.
You see.	Bạn thấy đấy.
Exactly where they can go.	Chính xác nơi họ có thể đi.
And he had.	Và anh ấy đã có.
So sometimes it's like we let them read a story.	Vì vậy, đôi khi giống như chúng ta cho họ đọc một câu chuyện.
He was taken to the hospital with serious injuries.	Anh được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng.
It could be an accident.	Nó có thể là một tai nạn.
I save and save and save to spend money.	Tôi tiết kiệm và tiết kiệm và tiết kiệm để tiêu tiền.
Someone is trying to reach her.	Ai đó đang cố gắng tiếp cận cô ấy.
The return message is below.	Thông báo trở lại là bên dưới.
He was glad to see them coming.	Anh vui mừng khi thấy họ đến.
The characteristics are similar.	Các đặc điểm tương tự nhau.
The system is clear.	Hệ thống rõ ràng.
I certainly didn't expect to find the answer there.	Tôi chắc chắn không mong đợi để tìm thấy câu trả lời ở đó.
It has been decommissioned for thirty years now.	Nó đã ngừng hoạt động trong ba mươi năm nay.
You know your child best.	Bạn hiểu rõ con mình nhất.
Make measurements.	Thực hiện các phép đo.
No side effects were seen.	Không có tác dụng phụ được nhìn thấy.
Find common ground.	Tìm cái chung.
Score for you.	Điểm cho bạn.
Also related to the head, well, are the eyes.	Cũng liên quan đến đầu, tốt, là đôi mắt.
We need to show where hope lies.	Chúng ta cần cho thấy hy vọng nằm ở đâu.
I started to cry again.	Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt.
This person knows the other.	Người này biết người khác.
They are real people.	Họ là những người thực tế.
So your very sweet also come.	Vì vậy, rất ngọt ngào của bạn cũng đến.
Open door.	Mở cửa.
Nothing is too big or too small.	Không có gì là quá lớn hoặc quá nhỏ.
Not even moving.	Thậm chí không di chuyển.
Therefore, this can give rise to some problems.	Do đó, điều này có thể làm nảy sinh một số vấn đề.
Trust me, you'll love it there.	Tin tôi đi, bạn sẽ thích nó ở đó.
But be careful what you want.	Nhưng hãy cẩn thận với những gì bạn muốn.
I assumed she might still be here somewhere.	Tôi cho rằng có thể cô ấy vẫn còn ở đây ở đâu đó.
True love is the correct word to use in this situation.	Tình yêu thực sự là từ chính xác để sử dụng trong tình huống này.
It will be quite difficult.	Nó sẽ khá khó khăn.
Wait a second.	Chờ giây lát.
Water was provided as needed.	Nước đã được cung cấp khi cần thiết.
However, such communication methods have weak security.	Tuy nhiên, các phương thức liên lạc như vậy có tính bảo mật yếu.
But something caught my eye.	Nhưng có điều gì đó khiến tôi chú ý.
Yes.	Đúng là như vậy.
She tried to call you last night.	Cô ấy đã cố gắng gọi cho bạn đêm qua.
It was practiced, but he didn't have the time.	Nó đã được thực hành, nhưng anh ấy không có thời gian.
Might have to try one of these days.	Có thể phải thử một trong những ngày này.
It has nothing to do with the case.	Không liên quan gì đến vụ án.
On the bridge.	Trên cầu.
She finally reached the village.	Cuối cùng cô ấy đã đến ngôi làng.
The choice between the two models can be informed by various factors.	Sự lựa chọn giữa hai mô hình có thể được thông báo bởi các yếu tố khác nhau.
I give according to your stage.	Tôi cho theo giai đoạn của bạn.
I think it's great.	Tôi nghĩ là nó rất tuyệt vời.
That is a terrible thing.	Thật là một điều khủng khiếp.
Your wife should come here soon.	Vợ của bạn nên đến đây sớm.
Everything is included.	Tất cả mọi thứ được bao gồm.
Raised on this appeal.	Được nêu ra trên kháng cáo này.
The fact that she is your mother is reason enough to hate you.	Việc bà là mẹ của bạn là lý do đủ để ghét bạn.
Without better information, we have to move.	Nếu không có thông tin tốt hơn, chúng tôi phải di chuyển.
Good source for research articles.	Nguồn tốt cho các bài báo nghiên cứu.
You don't have to go into it.	Bạn không cần phải đi vào nó.
You know what to do.	Bạn biết phải làm gì.
We may think we are stupid, and we are stupid.	Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta ngu ngốc, và chúng ta thật ngu ngốc.
However, these results are based on your past and current weight.	Tuy nhiên, những kết quả này dựa trên cân nặng trong quá khứ và hiện tại của bản thân.
It couldn't be her mother.	Đó không thể là mẹ của cô ấy.
I went back to the window.	Tôi quay lại cửa sổ.
Recognize your number on the box.	Nhận ra số của bạn trên hộp.
Everyone can understand that story.	Mọi người có thể hiểu câu chuyện đó.
Looks like other people are having this problem.	Có vẻ như những người khác đang gặp vấn đề này.
These findings are consistent with our study.	Những phát hiện này phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi.
They don't deposit it in the bank and earn interest.	Họ không gửi nó vào ngân hàng và kiếm tiền lãi.
I studied his face for features to identify.	Tôi đã nghiên cứu khuôn mặt của anh ấy để tìm các đặc điểm để nhận dạng.
Or so fast that it can also be instant.	Hoặc nhanh đến mức nó cũng có thể ngay lập tức.
There was nothing he could achieve that way.	Anh ta không thể đạt được gì theo cách đó.
A boy and his father.	Một cậu bé và bố của cậu ấy.
It will only take about three minutes.	Nó sẽ chỉ mất khoảng ba phút.
You can do it in any area.	Bạn có thể làm điều đó ở bất kỳ khu vực nào.
I keep saying it over and over, but it's true.	Tôi cứ nói đi nói lại điều đó, nhưng đó là sự thật.
But murder is a serious crime.	Nhưng giết người là tội nghiêm trọng.
And you can join the conversation at our website.	Và bạn có thể tham gia cuộc trò chuyện tại trang web của chúng tôi.
I put the bowl down.	Tôi đặt cái bát xuống.
They are busy and happy.	Họ bận rộn và hạnh phúc.
But times change.	Nhưng thời thế thay đổi.
Show students that the objects in the game are real.	Cho học sinh xem các đồ vật trong trò chơi là có thật.
Many people.	Có rất nhiều người.
Do more with one car.	Làm được nhiều hơn thế với một chiếc xe.
She couldn't stop them, sea of ​​tears.	Cô không thể ngăn chúng lại, biển nước mắt.
You were right about them.	Bạn đã đúng về họ.
Notice that the door of love is closed.	Chú ý rằng cánh cửa tình yêu đã đóng lại.
They may work for us at times, against us at other times.	Họ có thể làm việc cho chúng tôi vào những thời điểm, chống lại chúng tôi vào những thời điểm khác.
He did not ask her to sit down.	Anh không yêu cầu cô ngồi xuống.
A few in black or white.	Một số ít màu đen hoặc trắng.
He tried not to think of anything.	Anh cố gắng không nghĩ được gì.
Positive writing builds confidence.	Viết tích cực tạo ra sự tự tin.
The sun is a hot spot in a cold sky.	Mặt trời là một điểm nóng trong một bầu trời lạnh giá.
That's both.	Đó là cả hai.
I want to act, write, be funny like him.	Tôi muốn diễn xuất, viết lách, trở nên hài hước giống như anh ấy.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
We could never prove where it came from.	Chúng tôi không bao giờ có thể chứng minh nó đến từ đâu.
Only one person makes it to cover.	Chỉ có một người làm cho nó để trang trải.
You have to work for special features.	Bạn phải làm việc cho các tính năng đặc biệt.
But now by definition is only.	Nhưng bây giờ theo định nghĩa là chỉ.
But no such feature has presented itself.	Nhưng không có tính năng như vậy đã trình bày chính nó.
Maybe it's not what you hoped for at first.	Có lẽ nó không giống như bạn hy vọng lúc đầu.
Think they are never seen taller.	Hãy nghĩ rằng họ không bao giờ được nhìn thấy cao hơn.
We feel like we've proven it.	Chúng tôi cảm thấy như chúng tôi đã chứng minh điều đó.
In the spring.	Vào mùa xuân.
I find it essential.	Tôi thấy đó là điều cần thiết.
Failure to complete the mission, you die.	Không hoàn thành nhiệm vụ, bạn chết.
Then phone one to two weeks later.	Sau đó, điện thoại từ một đến hai tuần sau.
Now it's pretty much every five out of five times.	Bây giờ nó khá nhiều năm trong số năm lần.
Seems to be in trouble? 	Có vẻ như đang gặp rắc rối?
the doctor said.	bác sĩ nói.
I haven't seen him in quite a while.	Tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian khá dài.
Then others will also believe.	Sau đó, những người khác cũng sẽ tin tưởng.
Two men and two women.	Hai người đàn ông và hai người phụ nữ.
That is the hope of the world.	Đó là hy vọng của thế giới.
Then let me know what, if anything, is missing.	Sau đó cho tôi biết những gì, nếu bất cứ điều gì, còn thiếu.
I can't do this work until everyone stops.	Tôi không thể làm công việc này cho đến khi mọi người dừng lại.
They are on the map.	Họ có trên bản đồ.
She will do up to one hundred and twenty.	Cô ấy sẽ làm tới một trăm hai mươi.
He has a bottle and a glass.	Anh ta có một cái chai và một cái ly.
You know the law already.	Bạn biết luật rồi đấy.
Energy is good.	Năng lượng là tốt.
I believe my time has come.	Tôi tin rằng thời của tôi đã đến.
Not the same person though.	Không phải cùng một người mặc dù.
However, they prepared us for the worst.	Tuy nhiên, họ đã chuẩn bị cho chúng tôi những điều tồi tệ nhất.
If you don't, the plan has failed.	Nếu bạn không làm như vậy, kế hoạch đã thất bại.
But no, we don't have any buy orders.	Nhưng không, chúng tôi không có lệnh mua nào.
I mean my face.	Ý tôi là khuôn mặt của tôi.
It was a beautiful evening, she thought.	Cô nghĩ như vậy là một buổi tối đẹp trời.
I thought you were right.	Tôi đã nghĩ rằng bạn đúng.
Their lives are changing.	Cuộc sống của họ đang thay đổi.
She will not return to the city.	Cô ấy sẽ không trở lại thành phố.
I will watch your back.	Tôi sẽ quan sát phía sau của bạn.
I want to play as a defender.	Tôi muốn chơi như một người bảo vệ.
This is a suitable solution.	Đây là một giải pháp thích hợp.
Recording my life should start from scratch.	Ghi chép về cuộc đời tôi nên bắt đầu từ đầu.
There's something in it.	Có một cái gì đó trong đó.
My example is.	Ví dụ của tôi là.
They use the same words.	Họ sử dụng những từ giống nhau.
Watch your back around him.	Quan sát lưng của bạn xung quanh anh ấy.
Hope is better than fear.	Hy vọng là tốt hơn so với nỗi sợ hãi.
He has an open mind.	Anh ấy có một tâm hồn cởi mở.
Just stop and think.	Chỉ cần dừng lại và suy nghĩ.
And so they knew the girl was in that room.	Và vì vậy họ biết cô gái đang ở trong căn phòng đó.
Consent was obtained from the participants.	Đã nhận được sự đồng ý từ những người tham gia.
Today we will build what we have planned.	Hôm nay chúng ta sẽ xây dựng những gì chúng ta đã lên kế hoạch.
I still have a job to do.	Tôi vẫn còn một công việc phải làm.
So she did.	Vì vậy, cô ấy đã làm.
So it makes a good strong woman twice as good.	Vì vậy, nó làm cho một người phụ nữ mạnh mẽ tốt gấp đôi tính năng.
Just turned off.	Vừa mới tắt.
It's not nice to show it off.	Thật không hay khi được bày ra.
She just looked at him.	Cô chỉ nhìn anh.
Calculated as the average of three runs for each sample.	Được tính là trung bình của ba lần chạy cho mỗi mẫu.
So do your best to catch yourself in the action.	Vì vậy, hãy cố gắng hết sức để bắt chính mình trong hành động.
Probably left the site to do what he wanted.	Có lẽ đã rời khỏi trang web để làm những gì anh ta muốn.
Not by the end of the handle.	Không phải bằng cách kết thúc tay cầm.
Imagine if that was done to you.	Hãy tưởng tượng nếu điều đó đã được thực hiện với bạn.
We need her house.	Chúng tôi cần nhà của cô ấy.
They are nothing to me.	Họ không là gì đối với tôi.
But this concept is not new.	Nhưng khái niệm này không phải là mới.
I enjoyed working with him from the very first second.	Tôi rất thích làm việc với anh ấy ngay từ giây đầu tiên.
It was a great book for me.	Đó là một cuốn sách tuyệt vời đối với tôi.
Never removed from the box.	Không bao giờ bị loại bỏ khỏi hộp.
Don't forget anything.	Đừng quên bất cứ điều gì.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
Wood is made according to standard techniques.	Gỗ được làm theo kỹ thuật tiêu chuẩn.
Now it looks like he will have to do it.	Bây giờ có vẻ như anh ấy sẽ phải làm điều đó.
This sounds expensive.	Điều này nghe có vẻ tốn kém.
Let's take an example.	Hãy lấy một ví dụ.
That's not nearly weird enough.	Điều đó gần như không đủ kỳ lạ.
We know how to live with this.	Chúng tôi biết làm thế nào để sống với điều này.
I think she knows anyway.	Tôi nghĩ dù sao thì cô ấy cũng biết.
Love is a medicine.	Tình yêu là một loại thuốc.
It's definitely not for me.	Nó chắc chắn không phải dành cho tôi.
Again and then again.	Một lần nữa và sau đó một lần nữa.
We will go down.	Chúng tôi sẽ đi xuống.
There is more evidence for its organization.	Có nhiều bằng chứng hơn cho tổ chức của nó.
You don't have to judge or change anything.	Bạn không cần phải phán xét hay thay đổi bất cứ điều gì.
The thought of running away with the girl.	Ý nghĩ chạy trốn cùng cô gái.
Your audience will remember.	Khán giả của bạn sẽ nhớ.
Our bill will cover everyone.	Hóa đơn của chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi người.
You can't try to open that food truck.	Bạn không thể cố gắng mở chiếc xe bán thức ăn đó.
Wrote the article and is mainly responsible for the final content.	Đã viết bài và chịu trách nhiệm chính về nội dung cuối cùng.
That is what we are focusing on.	Đó là những gì chúng tôi đang tập trung vào.
Once you've seen them, you'll want to see more and more.	Khi bạn đã nhìn thấy chúng, bạn sẽ muốn xem nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Get some rest.	Hãy nghỉ ngơi một chút.
None of us are perfect.	Không có ai trong chúng ta là hoàn hảo.
I want the drugs he is taking.	Tôi muốn những loại thuốc mà anh ấy đang sử dụng.
In addition, part of the songs are not available to free users.	Bên cạnh đó, một phần của các bài hát không có sẵn cho người dùng miễn phí.
I especially love the price.	Tôi đặc biệt yêu thích giá cả.
Totally against form.	Hoàn toàn chống lại hình thức.
Or you feel pain.	Hoặc bạn cảm thấy đau.
I am a black horse.	Tôi là một con ngựa đen.
They are holding a father and daughter in their home.	Họ đang bế một người cha và đứa con gái trong nhà của họ.
This is just a matter of signs.	Đây chỉ là một vấn đề của dấu hiệu.
Hope it helps you too.	Hy vọng nó cũng giúp được các bạn.
There's a lot we're trying to solve.	Có rất nhiều thứ chúng tôi đang cố gắng giải quyết.
We ask for the name, email, phone number and time of the call.	Chúng tôi yêu cầu tên, email, số điện thoại và thời gian của cuộc gọi.
My sister is not.	Em gái tôi thì không.
Then two more.	Sau đó, hai nữa.
He did what he wanted.	Anh ấy đã làm theo ý mình.
This information is used to make the final decision.	Thông tin này được sử dụng để đưa ra quyết định cuối cùng.
I do not listen.	Tôi không nghe.
Maybe many of you have had similar thoughts.	Có thể nhiều bạn cũng đã từng có suy nghĩ tương tự.
He was about three feet away from me.	Anh ấy cách tôi khoảng ba bước chân.
I don't know the details.	Tôi không biết chi tiết.
Walking changed that.	Việc đi bộ đã thay đổi điều đó.
It is not a stability issue.	Nó không phải là một vấn đề ổn định.
His date of birth is unknown.	Ngày sinh của anh ta không rõ.
Slow is smooth and smooth is fast.	Chậm là trơn tru và trơn tru là nhanh chóng.
They are eating me out of the house and home.	Họ đang ăn thịt tôi ra khỏi nhà và nhà.
Don't try to show me anything.	Đừng cố cho tôi xem bất cứ điều gì.
Someone wanted us to meet.	Ai đó đã muốn chúng ta gặp nhau.
I've had good times and bad times.	Tôi đã có những khoảng thời gian tốt và xấu.
Be serious about your experiences and your life.	Hãy nghiêm túc với những trải nghiệm và cuộc sống của bạn.
Look, there's no way you could see this happening.	Nghe này, không đời nào bạn có thể thấy điều này sắp xảy ra.
If you don't catch it, try it in a minute.	Nếu bạn không nắm bắt được nó, hãy thử nó trong một phút nữa.
I'm saying this is none of your business.	Tôi đang nói đây không phải việc của bạn.
Plan your trip on these dates if you can.	Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn vào những ngày này nếu bạn có thể.
During his work, the lights kept on and off.	Trong suốt quá trình làm việc của anh, đèn cứ sáng và tắt.
I mean damn, please, seriously.	Tôi có nghĩa là chết tiệt, làm ơn, nghiêm túc.
I used one red pepper and one green one.	Tôi đã sử dụng một quả ớt đỏ và một quả xanh.
In the following, we will look at many of these systems.	Trong phần sau, chúng ta sẽ xem xét nhiều hệ thống này.
We can buy.	Chúng ta có thể mua.
He was pleased that she did it that way.	Anh hài lòng vì cô đã làm theo cách đó.
He knows the answers and then some answers.	Anh ấy biết câu trả lời và sau đó là một số câu trả lời.
Thank you for your activity and energy.	Cảm ơn bạn vì hoạt động và năng lượng của bạn.
Therefore, we put for.	Do đó, chúng tôi đặt cho.
He dropped cases even as he ran.	Anh ta đã làm rơi các trường hợp ngay cả khi anh ta chạy.
I will take you with me.	Tôi sẽ đưa bạn đi với tôi.
Thanks it did its job perfectly.	Cảm ơn nó đã làm công việc của nó rất hoàn hảo.
You are not a factor in your money.	Bạn không phải là yếu tố trong tiền của bạn.
A higher cause was served.	Một nguyên nhân cao hơn đã được phục vụ.
He didn't like the idea but he could see her opinion.	Anh không thích ý tưởng này nhưng anh có thể thấy ý kiến ​​của cô.
Let's say you have the date in this case.	Giả sử bạn có ngày trong trường hợp này.
Do nothing and get shot.	Không làm gì và bị bắn.
But seeing the weapon in action is a bit different.	Nhưng nhìn thấy vũ khí hoạt động hơi khác một chút.
But this is just the beginning.	Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu.
She finally turned around to see where she came from.	Cuối cùng thì cô cũng quay lại để xem mình đến từ đâu.
I love my country.	Tôi yêu đất nước tôi.
I have waited thirty years.	Tôi đã đợi ba mươi năm.
He let the paper provide the color.	Anh ta để giấy cung cấp màu sắc.
So he can go through a wall.	Vì vậy, anh ta có thể đi xuyên qua một bức tường.
The way he does it is unique.	Cách anh ấy làm thật độc đáo.
Actions after that will have no points.	Hành động sau đó sẽ không có điểm.
And it was a play.	Và đó là một vở kịch.
Get some food into your stomach.	Lấy một ít thức ăn vào dạ dày của bạn.
You see clearly, and you believe in yourself.	Bạn thấy rõ ràng, và bạn tin tưởng vào chính mình.
Everything points in that direction.	Mọi thứ đều chỉ theo hướng đó.
But let's put that aside.	Nhưng hãy để điều đó sang một bên.
We've had this happen many times and used a similar response.	Chúng tôi đã có điều này xảy ra nhiều lần và sử dụng một phản ứng tương tự.
I don't know where my shirt is.	Tôi không biết áo của tôi ở đâu.
He died 9 months later.	Anh ấy chết 9 tháng sau đó.
If anything, avoid my father's room.	Có gì thì tránh phòng bố tôi ở.
If they refuse to eat, they will kill themselves.	Nếu họ từ chối ăn, họ sẽ tự giết mình.
At the beginning of the scene, your character will believe one thing.	Khi bắt đầu cảnh quay, nhân vật của bạn sẽ tin một điều.
For some reason, the only response I get is 'on'.	Vì lý do nào đó, phản hồi duy nhất mà tôi nhận được là 'bật'.
The best part.	Phần tốt nhất.
We ask about your life.	Chúng tôi hỏi về cuộc sống của bạn.
It feels like my eyes are on fire, it's on fire.	Cảm giác như mắt tôi đang bốc cháy, nó đang bùng cháy.
Just to see what happens.	Chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra.
He offered no explanation for his comments.	Anh ấy không đưa ra lời giải thích nào cho ý kiến ​​của mình.
He will know that.	Anh ấy sẽ biết điều đó.
Unless we stop.	Trừ khi chúng ta dừng lại.
I own a house.	Tôi đang sở hữu một ngôi nhà.
You have to separate them.	Bạn phải tách chúng ra.
As in, she cannot read and write.	Như trong, cô ấy không thể đọc và viết.
We don't fight.	Chúng tôi không đánh nhau.
Every position must be held for the last man.	Mọi vị trí phải được giữ cho người đàn ông cuối cùng.
I have seen a path.	Tôi đã thấy một con đường.
You go where it wants to go.	Bạn đi đến nơi nó muốn đi.
That's all we are people thing.	Đó toàn bộ chúng tôi là điều mọi người.
He thought about what she looked like.	Anh đã nghĩ về cô trông như thế nào.
I'm not the last in line.	Tôi không phải là người cuối cùng trong hàng.
The fear of death, even the concept of death, is gone.	Nỗi sợ hãi về cái chết, thậm chí cả khái niệm về cái chết, không còn nữa.
They make up for the lack of volume with quality.	Họ bù đắp cho sự thiếu hụt khối lượng với chất lượng.
It is definitely different.	Nó chắc chắn là khác nhau.
How his story will end is still unclear.	Câu chuyện của anh ấy sẽ kết thúc như thế nào vẫn chưa rõ ràng.
But everything has its cause and meaning.	Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân và ý nghĩa của nó.
The me of that day was different, forever changed.	Tôi của ngày đó đã khác, đã mãi mãi thay đổi.
I don't want to leave you.	Tôi không muốn rời xa em.
If this comes, the fire will stop.	Nếu cái này đến, ngọn lửa sẽ dừng lại.
I pulled it up and tried the door again.	Tôi kéo nó lên và thử cửa một lần nữa.
Can someone share your thoughts on this.	Ai đó có thể chia sẻ suy nghĩ của bạn về điều này.
Here are some details.	Sau đây là một số chi tiết.
And we will have help.	Và chúng tôi sẽ có sự giúp đỡ.
He is a man who speaks from his heart.	Anh ấy là một người đàn ông nói từ trái tim mình.
The problem of population growth is real.	Vấn đề gia tăng dân số là có thật.
So they know this, and they don't like it.	Vì vậy, họ biết điều này, và họ không thích gì về nó.
War is like that.	Chiến tranh là như vậy.
Additional charges may apply.	Phụ phí có thể được áp dụng.
Somehow it helped me.	Bằng cách nào đó nó đã giúp tôi.
The games we play are never fair and they never end clean.	Các trò chơi chúng ta chơi không bao giờ công bằng và chúng không bao giờ kết thúc trong sạch.
But sometimes things change.	Nhưng thỉnh thoảng mọi thứ lại thay đổi.
Click through to shop them!.	Nhấp qua để mua sắm chúng !.
He is playing very well.	Anh ấy đang chơi rất tốt.
For a moment, his eyes met mine.	Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi.
The results seem pretty solid.	Kết quả có vẻ khá vững chắc.
Not a great way to make friends, but it worked.	Không phải là một cách tuyệt vời để kết bạn, nhưng nó đã có kết quả.
Start reading somewhere in between.	Bắt đầu đọc ở đâu đó ở giữa.
She does a great job showing you how.	Cô ấy làm rất tốt khi chỉ cho bạn cách làm.
He was never sick.	Anh ấy không bao giờ bị ốm.
Things like your camera app will probably be on the device.	Những thứ như ứng dụng máy ảnh của bạn có thể sẽ có trong thiết bị.
Reference frame.	Khung tham chiếu.
Describe those things to me.	Mô tả những điều đó cho tôi.
They need rest.	Họ cần nghỉ ngơi.
In five minutes he died.	Trong năm phút nữa anh ta chết.
People are understanding more.	Mọi người đang hiểu hơn.
We are a busy, busy world.	Chúng ta là một thế giới bận rộn, bận rộn.
I like this product a lot but it's not for everyone.	Tôi thích sản phẩm này rất nhiều nhưng nó không phải dành cho tất cả mọi người.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
Serious? 	Nghiêm túc?
Oh no! 	Ôi không!
I think I can get into this.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhận được vào điều này.
Just go to the corner shop, he thought.	Chỉ cần đến cửa hàng trong góc, anh nghĩ.
That day, the girls were proud of themselves.	Ngày đó, các cô gái tự hào về mình.
We know it will be a challenge.	Chúng tôi biết đó sẽ là một thử thách.
Haven't seen it in a long time.	Đã lâu rồi anh không nhìn thấy nó.
This is what their users strive to achieve on a daily basis.	Đây là những gì người dùng của họ cố gắng đạt được hàng ngày.
Your career is over.	Sự nghiệp của bạn đã kết thúc.
I will worry when the next problem comes.	Tôi sẽ lo lắng khi vấn đề tiếp theo đến.
However, they require human interaction on a per-image basis.	Tuy nhiên, chúng yêu cầu sự tương tác của con người trên cơ sở mỗi hình ảnh.
This whole thing.	Toàn bộ điều này.
But understanding doesn't help.	Nhưng sự hiểu biết không giúp ích được gì.
He knew.	Anh ấy đã biết.
Let me consider this.	Hãy để tôi xem xét điều này.
Now let's look at some examples.	Bây giờ chúng ta xem xét một số ví dụ.
Sorry, college student.	Xin lỗi, sinh viên đại học.
However, the rest of the season will be unsuccessful.	Tuy nhiên, phần còn lại của mùa giải sẽ không thành công.
In fact, we will drink tea.	Thực tế, chúng ta sẽ uống trà.
Think about it now.	Hãy suy nghĩ về nó ngay bây giờ.
And mixed questions.	Và những câu hỏi hỗn hợp.
They can then determine whether he should be on the field or not.	Sau đó, họ có thể xác định liệu anh ta có nên ra sân hay không.
Many of you don't know anything about it.	Nhiều người trong số các bạn không biết gì về nó.
But not there.	Nhưng không phải ở đó.
So it looks like our original agreement will go into effect.	Vì vậy, có vẻ như thỏa thuận ban đầu của chúng tôi sẽ có hiệu lực.
I was happy in their company.	Tôi đã hạnh phúc trong công ty của họ.
However, this part is still easier for a human.	Tuy nhiên, phần này vẫn dễ dàng hơn đối với một con người.
This time you are ready.	Lần này bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.
It's like the sound your phone makes from time to time.	Nó giống như âm thanh mà điện thoại của bạn thỉnh thoảng tạo ra.
It does not provide military training to students.	Nó không cung cấp đào tạo quân sự cho sinh viên.
Draw enemies from behind those walls and fight them here.	Rút kẻ thù ra từ phía sau những bức tường đó và chiến đấu với chúng tại đây.
If you can talk about it.	Nếu bạn có thể nói về nó.
I will miss you very much.	Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều.
But they were wrong to assume this.	Nhưng họ đã sai khi cho rằng điều này.
That would be the first, if it ever happened.	Đó sẽ là lần đầu tiên, nếu nó đã xảy ra.
But there is still time.	Nhưng vẫn còn thời gian.
She didn't want to open her eyes.	Cô không muốn mở mắt.
I'd like to see more though.	Tôi muốn xem nhiều hơn mặc dù.
They are amazingly fat.	Họ béo lên đáng kinh ngạc.
However, since the age difference is in minutes, its influence is limited.	Tuy nhiên, vì sự chênh lệch tuổi tác là phút, nên tầm ảnh hưởng của nó bị hạn chế.
They were treated like that.	Họ đã bị đối xử như vậy.
God only knows why.	Có chúa mới biết tại sao.
And that's not how others do it.	Và đó không phải là cách làm của những người khác.
They informed us that they just wanted to sit.	Họ thông báo với chúng tôi rằng họ chỉ muốn ngồi.
Try doing some of each.	Hãy thử làm một số trong mỗi việc.
You are reading a book.	Bạn đang đọc một cuốn sách.
Others have died, but figures are unclear.	Những người khác đã chết nhưng số liệu không rõ ràng.
They can work really well in these areas of the body.	Chúng có thể hoạt động thực sự tốt những vùng này của cơ thể.
But this is hardly enough.	Nhưng điều này hầu như không đủ.
It has turned the whole world against you.	Nó đã biến cả thế giới chống lại bạn.
He is really sweet.	Anh ấy thực sự rất ngọt ngào.
Fear will make you go against your dreams.	Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn đi ngược hướng với ước mơ của mình.
It makes perfect sense.	Nó có ý nghĩa hoàn hảo.
Obviously some people will really love this.	Rõ ràng là một số người sẽ thực sự yêu thích điều này.
It's like a movie.	Nó giống như một bộ phim.
I can't say exactly everything it does.	Tôi không thể nói chính xác tất cả mọi thứ nó làm.
It will take six years to get it back.	Sẽ mất sáu năm để lấy lại.
The couple knew they would have to pay a lot of medical expenses.	Cặp đôi biết rằng họ sẽ phải trả rất nhiều chi phí y tế.
He threw again.	Anh lại ném.
I have to learn them from you.	Tôi phải học chúng của bạn.
This is one of the many good reasons not to eat meat.	Đây là một trong nhiều lý do chính đáng để không ăn thịt.
You need me.	Bạn cần tôi.
I said the same thing here.	Tôi đã nói điều này tương tự ở đây.
Now it's starting to get dark.	Bây giờ bắt đầu tối.
There is no violence.	Không có bạo lực.
Theory is not the truth.	Lý thuyết không phải là sự thật.
I'm on the floor of my living room.	Tôi đang ở trên sàn phòng khách của mình.
So it is possible but it is not fun.	Vì vậy, nó là có thể nhưng nó không phải là vui.
Not only change, but.	Không chỉ thay đổi, nhưng.
However, you have another problem.	Tuy nhiên, bạn có một vấn đề khác.
I am a woman.	Tôi là phụ nữ.
Just remove it.	Chỉ cần loại bỏ nó.
Your mind is gone.	Tâm trí của bạn đã biến mất.
Whatever he does, he's on top.	Bất cứ điều gì anh ấy làm, anh ấy đều đứng đầu.
My first thought was that he had broken his leg.	Suy nghĩ đầu tiên của tôi là anh ấy đã bị gãy chân.
Difference.	Khác nhau.
Great things in fact.	Những điều lớn lao trên thực tế.
So you are getting the most for your money.	Vì vậy, bạn đang nhận được nhiều nhất cho tiền của bạn.
I'm not excited about any particular thing.	Tôi không hào hứng với bất kỳ điều cụ thể nào.
But even changes change over time.	Nhưng ngay cả những thay đổi cũng thay đổi theo thời gian.
These are values.	Đây là những giá trị.
I have never seen the room before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng trước đây.
I've seen it bring a friend back to life.	Tôi đã thấy nó làm cho một người bạn sống lại.
When you get the chance, of course.	Tất nhiên là khi bạn có cơ hội.
There is simply too much traffic.	Đơn giản là có quá nhiều giao thông.
This will be empty.	Cái này sẽ trống.
And you can't ask your parents for any help.	Và bạn không thể yêu cầu cha mẹ của bạn giúp đỡ bất kỳ.
I don't know if it's an easy exercise.	Tôi không biết nó có phải là một bài tập dễ không.
We only have one car.	Chúng tôi chỉ có một chiếc xe hơi.
You will probably find this odd.	Bạn có thể sẽ thấy điều này kỳ lạ.
We think we did.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm.
It is also very quiet.	Nó cũng rất yên tĩnh.
Maybe it's the lack of food.	Có thể đó là sự thiếu ăn.
No serious complications occurred.	Không có biến chứng nghiêm trọng nào xảy ra.
Most systems put the last name first, then the first name.	Hầu hết các hệ thống đặt họ trước, sau đó đến tên đầu tiên.
Great for summer sun.	Tuyệt vời cho nắng hè.
She never even asked for his name.	Cô ấy thậm chí chưa bao giờ hỏi tên anh ta.
I am using below code.	Tôi đang sử dụng mã dưới đây.
But let me be clear.	Nhưng hãy để tôi được rõ ràng.
And they are also angry.	Và họ cũng tức giận.
Both men looked away.	Cả hai người đàn ông đều nhìn đi chỗ khác.
But it won't be checked.	Nhưng nó sẽ không chịu kiểm tra.
That is a real question.	Đó là một câu hỏi thực sự.
Well done, son.	Làm tốt lắm, con trai.
The hour seems to have passed.	Giờ dường như trôi qua.
The last letter arrived about a week ago.	Bức thư cuối cùng đến cách đây khoảng một tuần.
Don't move anymore.	Đừng di chuyển nữa.
I think, no matter what, you should tell your dad.	Tôi nghĩ, dù thế nào thì bạn cũng nên nói với bố của bạn.
Well, it will come to me later.	Chà, nó sẽ đến với tôi sau.
If they share such a location variable, we call them a connection.	Nếu chúng chia sẻ biến vị trí như vậy, chúng tôi gọi chúng là kết nối.
This is my area of ​​responsibility.	Đây là lĩnh vực tôi phụ trách.
We are the only ones who have control over our lives.	Chúng ta là những người duy nhất có quyền kiểm soát cuộc sống của mình.
I still have my phone.	Tôi vẫn có điện thoại của tôi.
Well, here it is.	Chà, đây là nó.
She had never seen him so out of control.	Cô chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như vậy.
Moving quickly with balance is key.	Di chuyển nhanh chóng với sự cân bằng là chìa khóa.
She will also be here.	Cô ấy cũng sẽ ở đây.
It never happened.	Nó không bao giờ xảy ra.
I tend to see it differently.	Tôi có xu hướng nhìn nhận nó theo cách khác.
Supplied with laboratory equipment and tools.	Được cung cấp thiết bị và dụng cụ thí nghiệm.
Other than that, none of the factors mentioned are really important.	Ngoài ra, không có yếu tố nào được đề cập thực sự quan trọng.
She suddenly felt sorry for him.	Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh ta.
We can run away.	Chúng ta có thể chạy trốn.
I usually have my own house.	Tôi thường có ngôi nhà cho riêng mình.
In fact, he felt absolutely nothing.	Trên thực tế, anh hoàn toàn không cảm thấy gì.
Make sure the details are correct.	Đảm bảo các chi tiết là đúng.
They talked often about finding that sweet spot.	Họ đã nói chuyện thường xuyên về việc tìm kiếm điểm ngọt ngào đó.
Much worse problems.	Nhiều vấn đề tồi tệ hơn.
The most effective treatment is still unclear.	Phương pháp điều trị hiệu quả nhất vẫn chưa rõ ràng.
Less than two years ago, he was relatively unknown.	Cách đây chưa đầy hai năm, anh được tương đối ít người biết đến.
She told me she got herself wet about an hour ago.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã làm ướt mình khoảng một giờ trước.
However, this point was not raised in the lower court.	Tuy nhiên, điểm này đã không được nêu ra ở tòa án cấp dưới.
I go about one hour at a time, that's two hours a day.	Tôi đi khoảng một giờ một chuyến, như vậy hai giờ một ngày.
No further modeling is performed after this step.	Không có việc xây dựng mô hình nào nữa được thực hiện sau bước này.
Even his wife uses it.	Ngay cả vợ anh cũng sử dụng nó.
It's just not there now.	Chỉ nó không có ở đó bây giờ.
I was built for speed, not for going slow.	Tôi được xây dựng vì tốc độ, không phải để đi chậm.
The truth is, none of us really know.	Sự thật là, không ai trong chúng ta thực sự biết.
Finally the light turns green.	Cuối cùng ánh sáng chuyển sang màu xanh lục.
Perform all experiments.	Thực hiện toàn bộ các thí nghiệm.
It did well for me.	Nó đã làm tốt cho tôi.
A big promise.	Một lời hứa lớn.
It's niche, and we've played a lot of places.	Đó là sự thích hợp, và chúng tôi đã chơi rất nhiều nơi.
You broke me, my love.	Bạn đã làm tan vỡ tôi, tình yêu của tôi.
Your body is your body.	Cơ thể của bạn là cơ thể của bạn.
But now it's too late.	Nhưng bây giờ đã quá muộn.
The rain continued to fall all night.	Cả buổi tối mưa vẫn không ngừng rơi.
She was surprised at how easy it was.	Cô ngạc nhiên về việc nó dễ dàng như thế nào.
There is a physical reason for this.	Có một lý do vật lý cho điều này.
The air is a little too cold to be pleasant.	Không khí hơi quá lạnh để dễ chịu.
Some have negative side effects as well as positive effects.	Một số có tác dụng phụ tiêu cực cũng như tác dụng tích cực.
Having said that it was warm, and beautiful, and private.	Đã nói rằng nó thật ấm áp, và đẹp đẽ, và riêng tư.
He doesn't know how to withdraw cash.	Anh ta không biết làm thế nào để rút tiền mặt.
They are still a family.	Họ vẫn là một gia đình.
You need to plan.	Anh cần phải lên kế hoạch.
As well as the rest of us confused.	Cũng như phần còn lại của chúng tôi bối rối.
This is a good job.	Đó là một công việc tốt.
Help me find a proper solution.	Giúp tôi tìm ra một giải pháp thích hợp.
Strengthen your body.	Cố lên cơ thể.
That is great.	Điều đó rất tuyệt vời.
All works well.	Tất cả hoạt động tốt.
You will have to if she doesn't.	Bạn sẽ phải làm thế nếu cô ấy không làm vậy.
The way they make you do things.	Cách họ khiến bạn làm mọi việc.
Everything is basically pretty good.	Mọi thứ về cơ bản là khá tốt.
It doesn't do anything.	Nó không làm gì cả.
And everything went well.	Và mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
It should be noted that the above are not final prices.	Cần lưu ý rằng trên đây không phải là giá cuối cùng.
It was not a good moment for me.	Đó không phải là một khoảnh khắc tốt đối với tôi.
I think you're super smart.	Tôi nghĩ bạn siêu thông minh.
Give a little to get a lot.	Cho một ít để nhận được nhiều.
It really is a service built for people.	Nó thực sự là một dịch vụ được xây dựng cho người dân.
In fact, this whole idea will take some getting used to.	Trên thực tế, toàn bộ ý tưởng này sẽ phải mất một số thời gian để làm quen.
He just called.	Anh ấy vừa gọi.
Lost my job and moved out afterwards.	Mất việc và chuyển đi sau đó.
It happened.	Nó đã xảy ra.
He's not upset because you can't let go yet.	Anh ấy không buồn vì bạn chưa thể buông tay.
He looked at her as if she were food.	Anh nhìn cô như thể cô là đồ ăn.
Maybe this is why the game surprised me so much.	Có lẽ đây là lý do tại sao trò chơi làm tôi ngạc nhiên đến vậy.
I'm really determined to use it.	Tôi thực sự quyết tâm sử dụng nó.
All of these are one of the reasons why we need each other.	Tất cả những điều này là một trong những lý do tại sao chúng ta cần nhau.
The day he came home.	Ngày anh ấy về đến nhà.
That is early.	Đó là sớm.
Their presence is too easy to detect by sound and smell.	Sự hiện diện của họ quá dễ dàng phát hiện bằng âm thanh và mùi.
We are good enough, good enough.	Chúng tôi đủ tốt, đủ tốt.
At an earlier date.	Vào một ngày sớm hơn.
And so the store came and opened.	Và thế là cửa hàng đã đến và mở cửa.
There is bad faith somewhere.	Có niềm tin xấu ở đâu đó.
The economics of effect.	Tính kinh tế của hiệu lực.
Of course, he didn't frame it that way.	Tất nhiên, anh ấy không đóng khung nó theo cách đó.
She couldn't let this continue.	Cô không thể để chuyện này tiếp tục.
Leave it to the police.	Hãy để nó cho cảnh sát.
It's a job.	Đó là một công việc.
Then it kept growing.	Rồi nó cứ lớn dần lên.
The interview is over.	Cuộc phỏng vấn kết thúc.
It's really too early to tell what the outcome will be.	Thực sự còn quá sớm để nói kết quả sẽ ra sao.
I know he said he withdrew from her.	Tôi biết anh ấy nói rằng anh ấy đã rút khỏi cô ấy.
Many people start thinking about black and white.	Nhiều người bắt đầu nghĩ về màu đen và trắng.
Leaving the hospital is not against the law.	Việc ra khỏi bệnh viện không vi phạm pháp luật.
It's like running in place with your hands on the ground.	Nó giống như chạy tại chỗ với tay của bạn trên mặt đất.
I like to breathe.	Tôi thích thở.
Now I'm thinking to myself.	Bây giờ tôi đang nghĩ cho bản thân mình.
We remove both and while we add to this set.	Chúng tôi xóa cả hai và trong khi chúng tôi thêm vào tập hợp này.
That road is no more.	Con đường đó không còn nữa.
Is a party.	Là một bữa tiệc.
I find this answers more of my questions than my doctor does.	Tôi thấy điều này trả lời nhiều câu hỏi của tôi hơn bác sĩ của tôi.
He did it before like.	Anh ấy đã làm điều đó trước khi thích.
I was safe, at least until the next morning.	Tôi đã an toàn, ít nhất là cho đến sáng hôm sau.
Then whatever comes, she does not know.	Sau đó, bất cứ điều gì đến, cô không biết.
Not that his biological father was dead, at least not yet.	Không phải là cha ruột của anh đã chết, ít nhất là chưa.
It is positive.	Nó là tích cực.
It can be a simple or complex procedure.	Nó có thể là một thủ tục đơn giản hoặc phức tạp.
We don't know his name.	Chúng tôi không biết tên của anh ấy.
She had given up on herself once, but no one else had done so.	Cô đã từ bỏ chính mình một lần, nhưng không ai khác làm như vậy.
Surprise page.	Trang ngạc nhiên.
In this and every other movie they've done.	Trong phim này và mọi phim khác họ đã làm.
He's come all the way, five solid hours.	Anh ấy đã đi cả một chặng đường, năm tiếng đồng hồ vững chắc.
He waited a moment.	Anh đợi một lát.
Great processes allow people to start doing real, human, interesting things.	Các quy trình tuyệt vời cho phép mọi người bắt đầu làm những việc thực tế, nhân văn, thú vị.
He stayed for a month in the broken city.	Anh ở lại một tháng trong thành phố bị phá vỡ.
She doesn't know where.	Cô ấy không biết ở đâu.
I called out and here she is.	Tôi kêu lên và cô ấy ở đây.
She left no word.	Cô ấy không để lại lời nào.
I'll tell him a lot of that, too.	Tôi cũng sẽ nói nhiều điều đó cho anh ấy.
I have to get out of here.	Tôi phải đi khỏi đây.
None of them had ever observed this type of behavior before.	Không ai trong số họ từng quan sát loại hành vi này trước đây.
The times are different, but the message is the same.	Thời gian khác nhau, nhưng thông điệp là như nhau.
We will become close.	Chúng tôi sẽ trở nên thân thiết.
However, these approaches have some limitations.	Tuy nhiên, những cách tiếp cận này có một số hạn chế.
I have a lot to say to him, a lot to explain.	Tôi có rất nhiều điều để nói với anh ấy, rất nhiều điều để giải thích.
You can shoot most birds for this.	Bạn có thể bắn hầu hết các loài chim cho điều này.
However, that is none of my business.	Tuy nhiên, đó không phải là việc của tôi.
You like it.	Bạn thích nó.
There are many other examples.	Có rất nhiều ví dụ khác.
This is a new thing for me.	Đây là một điều mới đối với tôi.
No food.	Không có thức ăn.
He quickly looked away.	Anh vội nhìn đi chỗ khác.
You should be so.	Bạn cũng nên như vậy.
I was sold to him.	Tôi bị bán cho anh ta.
I should keep my mouth.	Tôi nên giữ miệng của tôi.
Cover and set aside.	Đậy nắp và đặt sang một bên.
That worked for me.	Điều đó đã làm việc cho tôi.
He must not even remember his parents.	Anh ta thậm chí không được nhớ đến cha mẹ của mình.
This presented some problems.	Điều này đã trình bày một số vấn đề.
They need to know you're interested in more than just football.	Họ cần biết bạn quan tâm đến nhiều thứ hơn là bóng đá.
She shook her head and opened the door for us.	Cô ấy lắc đầu và mở cửa cho chúng tôi.
She looked at me from the corner of her eye.	Cô ấy nhìn tôi từ khóe mắt.
That is a lot more fun.	Điều đó là rất nhiều niềm vui hơn.
So do we, I guess.	Tôi đoán chúng tôi cũng vậy.
I think him.	Tôi nghĩ anh ấy.
Hope to see you there.	Hy vọng sẽ gặp bạn ở đó.
So he called someone who had to do a bit of research.	Vì vậy, anh ấy đã gọi một người phải nghiên cứu một chút.
Never got rid of or any relief.	Không bao giờ bị loại bỏ hoặc bất kỳ cứu trợ nào.
We shouldn't talk for a while.	Chúng ta không nên nói chuyện một lúc.
What a pleasure it is to give a free statement.	Thật là một niềm vui khi đưa ra một tuyên bố miễn phí.
For my part, it doesn't seem worth it.	Về phần tôi, nó có vẻ không có giá trị.
Set it to true.	Đặt nó thành true.
Her fine clothes.	Quần áo tốt của cô ấy.
Pull the rest.	Đéo phần còn lại.
When he opened it, he looked at me.	Khi anh ấy mở nó ra, anh ấy nhìn tôi.
It is located in a quiet corner.	Nó nằm trong một góc yên tĩnh.
Start with a new post and add an image.	Bắt đầu với một bài đăng mới và thêm một hình ảnh.
But with additional effects, the story seems more complicated.	Nhưng với các hiệu ứng bổ sung, câu chuyện có vẻ phức tạp hơn.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
Fixed now.	Đã sửa ngay bây giờ.
Well, not for you.	Chà, không phải cho bạn.
The film and her performance received generally positive reviews from critics.	Bộ phim và diễn xuất của cô đã nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình.
Run the ball, play solid defense and perform special team plays.	Chạy bóng, chơi phòng thủ chắc chắn và thực hiện những pha chơi theo đội đặc biệt.
He let the woman go.	Anh ta đã để người phụ nữ đi.
But everything else is on the table.	Nhưng mọi thứ khác trên bàn.
And it continues like that.	Và nó vẫn tiếp tục như vậy.
I feel that he made me out of two hundred.	Tôi cảm thấy rằng anh ấy đã làm tôi trong số hai trăm.
She looked back right away.	Cô ấy nhìn lại ngay.
We don't even understand it.	Chúng tôi thậm chí không hiểu nó.
Look before it's too late.	Hãy nhìn trước khi quá muộn.
Perhaps these white lies are necessary to keep the peace.	Có lẽ những lời nói dối trắng này là cần thiết để giữ hòa bình.
Doesn't take much time.	Không mất nhiều thời gian.
The police are the boundary between these people and these houses.	Cảnh sát là ranh giới giữa những người này và những ngôi nhà này.
That depends on the big signal behavior you need.	Điều đó phụ thuộc vào hành vi tín hiệu lớn mà bạn cần.
Much more realistic.	Thực tế hơn rất nhiều.
It will help me understand.	Nó sẽ giúp tôi hiểu.
I really appreciate any help.	Tôi thực sự đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
You hope he comes back with your ball.	Bạn hy vọng anh ấy trở lại với quả bóng của bạn.
And go to the market.	Và đi chợ.
Fast forward to this spring and they've got some new people in.	Nhanh chóng chuyển tiếp sang mùa xuân này và họ đã có một số người mới trong.
We still learn a lot from it.	Chúng tôi vẫn học được rất nhiều điều từ nó.
It's not at that level.	Nó không ở mức đó.
So don't lie to me anymore.	Vì vậy, đừng lừa dối tôi nữa.
And we both know how it ends.	Và cả hai chúng tôi đều biết nó kết thúc như thế nào.
There's a reason we're still here.	Có một lý do tại sao chúng tôi vẫn ở đây.
Our family is still suffering a lot until now.	Gia đình chúng tôi vẫn còn nhiều đau khổ cho đến bây giờ.
But maybe it's not that simple.	Nhưng có lẽ nó không đơn giản như vậy.
When you find out why, let me know.	Khi bạn tìm ra lý do tại sao, hãy cho tôi biết.
The doctor on duty explained.	Bác sĩ trực, giải thích.
Any complications related to the procedure are documented.	Bất kỳ biến chứng nào liên quan đến thủ tục đều được ghi lại.
They gave us the money we needed to carry out the project.	Họ đã cho chúng tôi số tiền mà chúng tôi cần để thực hiện dự án.
It is more than the law.	Nó còn hơn cả luật pháp.
Oh, she knows she should be scared.	Ồ, cô ấy biết cô ấy nên sợ.
Let me guess.	Hãy để tôi đoán.
For some groups, this struggle can drag on for years.	Đối với một số nhóm, cuộc đấu tranh này có thể kéo dài nhiều năm.
Maybe we used the same source who knows.	Có lẽ chúng tôi đã sử dụng cùng một nguồn ai biết được.
She had thought that they had become closer.	Cô đã nghĩ rằng họ đã trở nên thân thiết hơn.
Anything we could try would be a shot in the dark.	Bất cứ điều gì chúng tôi có thể thử sẽ là một cảnh quay trong bóng tối.
Its economical and better to handle.	Tiết kiệm của nó và tốt hơn để xử lý.
I don't look or talk to anyone.	Tôi không nhìn hay nói chuyện với bất kỳ ai.
However, it could be even worse.	Tuy nhiên, nó có thể còn tồi tệ hơn.
I'm not sure why, but it is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy, nhưng đúng là như vậy.
You also have to play them candidly.	Bạn cũng phải chơi chúng một cách thẳng thắn.
To be so close.	Để được gần như vậy.
He started to walk away, but then turned to face me.	Anh ta bắt đầu bỏ đi, nhưng sau đó quay lại đối mặt với tôi.
I have been trying this for the past few hours.	Tôi đã cố gắng điều này trong vài giờ qua.
One thing is certain.	Một điều chắc chắn.
I need to talk to you about some things.	Tôi cần nói chuyện với bạn về một số điều.
They are his.	Họ là của anh ấy.
I love to laugh and make others smile.	Tôi thích cười và làm cho người khác mỉm cười.
However, none of that changed her decision.	Tuy nhiên, không ai trong số đó thay đổi quyết định của cô.
Even now, even leaving, finally.	Ngay cả bây giờ, thậm chí rời đi, cuối cùng.
If yours in.	Nếu của bạn vào.
They ran away quickly.	Họ bỏ chạy thật nhanh.
At least they let me cry.	Ít ra thì họ cũng để tôi khóc.
With another team.	Với đội khác.
I looked around the room.	Tôi đã nhìn xung quanh căn phòng.
The king asked him to join his army.	Nhà vua yêu cầu anh ta gia nhập quân đội của mình.
Not sure how to describe it.	Không chắc chắn làm thế nào để mô tả nó.
I hope help will come, though.	Tôi hy vọng sự giúp đỡ sẽ đến, mặc dù.
That number has increased over the years.	Con số đó đã tăng lên trong những năm qua.
I don't have.	Tôi không có.
Maybe one or two at most.	Có thể nhiều nhất là một hoặc hai.
You can free her to do that.	Bạn có thể giải phóng cô ấy để làm điều đó.
He was wonderful.	Anh ấy thật tuyệt vời.
I find her beautiful.	Tôi thấy cô ấy đẹp.
Conduct data analysis.	Tiến hành phân tích dữ liệu.
They are fine and move with the wind.	Chúng vẫn ổn và di chuyển theo chiều gió.
Or ten years ago.	Hoặc mười năm trước.
What this group needs is a really big beat.	Những gì nhóm này cần là một nhịp đập thực sự lớn.
In the end, there are too many of us.	Cuối cùng thì có quá nhiều người trong chúng ta.
When they finally finished it, no one was around to buy it.	Cuối cùng khi họ hoàn thành nó, không có ai ở xung quanh để mua nó.
Reviewed data and manuscripts.	Đã xem xét dữ liệu và bản thảo.
I won once.	Tôi đã thắng một lần.
Another enemy has appeared in its place.	Một kẻ thù khác đã xuất hiện ở vị trí của nó.
You can choose how you use it.	Bạn có thể chọn cách bạn sử dụng nó.
They went from house to house.	Họ đã đi từng nhà.
They weren't sure what would happen.	Họ không chắc những gì sẽ xảy ra.
Don't say anything.	Đừng nói gì cả.
Same goes for women.	Đối với phụ nữ cũng vậy.
I have been frank with you from the very beginning.	Tôi đã thẳng thắn với bạn ngay từ đầu.
And how we missed each other.	Và chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào.
I don't think I'm that unusual.	Tôi không nghĩ mình bất thường như vậy.
However, you will be better informed.	Tuy nhiên, bạn sẽ được thông báo tốt hơn.
And you can't do that unless you know who the person is.	Và bạn không thể làm điều đó trừ khi bạn biết người đó là ai.
I am the representative.	Tôi là người đại diện.
This is not the point of the question.	Đây không phải là điểm của câu hỏi.
Without you, they wouldn't need any of you.	Nếu không có bạn, họ sẽ không cần bất kỳ ai trong số bạn.
But beyond that, not a single bulletin is of any importance.	Nhưng ngoài ra, không một bản tin nào có được điều quan trọng.
We cannot answer this question.	Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này.
If so, you can use the solution found in this answer.	Nếu vậy, bạn có thể sử dụng giải pháp được tìm thấy trong câu trả lời này.
He broke his nose recently.	Anh ấy đã bị gãy mũi gần đây.
They can't bank, it has to.	Họ không thể ngân hàng, nó buộc phải làm vậy.
This is a ten stage process.	Đây là một quá trình mười giai đoạn.
Looks like anything could be in there.	Có vẻ như bất cứ điều gì có thể có trong đó.
Leadership than you do not need to apply.	Lãnh đạo hơn bạn không cần áp dụng.
View from view to view.	Xem này đến xem khác.
There are no other houses on the street.	Không có ngôi nhà nào khác trên đường phố.
The attack then.	Cuộc tấn công sau đó.
Children are wonderful.	Trẻ em rất tuyệt vời.
I brought it up the other night.	Tôi đã mang nó lên vào đêm khác.
In this section, we look the other way.	Trong phần này, chúng ta nhìn theo hướng khác.
Be realistic.	Hãy thực tế.
It is the result of working together for 5 years.	Đó là kết quả của việc làm việc cùng nhau trong 5 năm.
We are doing the best we can.	Chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể.
You don't mention which database.	Bạn không đề cập đến cơ sở dữ liệu nào.
Make picture cards for the following sets of words.	Làm thẻ hình ảnh cho các bộ từ sau đây.
The distance between here and here is just right.	Khoảng cách giữa đây và đây là vừa phải.
From the real world too.	Từ thế giới thực quá.
The set .	Bộ .
The address is private.	Địa chỉ là riêng tư.
All we can control is how we act and what we do.	Tất cả những gì chúng ta có thể kiểm soát là cách chúng ta hành động và những gì chúng ta làm.
The product code is formed as follows.	Mã sản phẩm được hình thành như sau.
Mainly for the better.	Chủ yếu là để tốt hơn.
Nine years ago.	Chín năm trước.
No one loves him.	Không ai yêu anh ta.
Now it is a private house.	Bây giờ nó là một ngôi nhà riêng.
Make sure you do this at least once a year.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm điều này ít nhất một lần một năm.
And I update.	Và tôi cập nhật.
And we stopped for a few more days.	Và chúng tôi đã dừng thêm vài ngày.
Said he learned a move there.	Cho biết anh ấy đã học được một động thái ở đó.
Her marriage was destroyed.	Cuộc hôn nhân của cô đã bị phá hủy.
All three laughed.	Cả ba cùng cười.
I didn't find anything about them.	Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì về họ.
I want another chance.	Tôi muốn một cơ hội khác.
He won something, and against the older boys.	Anh ấy đã giành được một cái gì đó, và chống lại những cậu bé lớn tuổi hơn.
The reason is that some materials can be more comfortable than others.	Lý do là một số chất liệu có thể thoải mái hơn những chất liệu khác.
Not that she was lost really.	Không phải là cô ấy đã bị mất thực sự.
No, it feels great.	Không, cảm giác thật tuyệt.
The fair was skipped last night.	Hội chợ đã bỏ qua đêm qua.
A case report and document study.	Một báo cáo vụ việc và nghiên cứu tài liệu.
I am good to people who are good to me.	Tôi rất tốt với những người tốt với tôi.
They do so, and the battle begins.	Họ làm như vậy, và trận chiến bắt đầu.
Consider having some calling capabilities.	Xem xét có một số khả năng gọi điện thoại.
Which lights come on in which room and when.	Đèn nào bật sáng trong phòng nào và khi nào.
I just said it.	Tôi chỉ nói nó.
I don't want to fight.	Tôi không muốn đánh nhau.
Not many years.	Chưa được bao nhiêu năm.
He is a boy in many ways.	Anh ấy là một cậu bé theo nhiều cách.
In the market, a light weight power supply should reduce the overall power requirement.	Thị trường, một nguồn điện trọng lượng nhẹ nên giảm yêu cầu điện năng tổng thể.
Maybe that's one of the reasons why they like her so much.	Có lẽ đó là một lý do tại sao họ thích cô ấy đến vậy.
It helps you get to where you are today.	Nó giúp bạn có được như ngày hôm nay như thế nào.
They shape the world.	Họ định hình thế giới.
This is not his first escape.	Đây không phải là lần trốn thoát đầu tiên của anh ta.
Major complications are rare.	Các biến chứng chính rất hiếm.
There is no light anymore.	Không có ánh sáng nữa.
It was something she hadn't considered before.	Đó là điều mà trước đây cô đã không cân nhắc.
He will spend the next fifteen years in that position.	Anh ấy sẽ dành mười lăm năm tiếp theo ở vị trí đó.
The content area is the part that is bright green.	Vùng nội dung là phần có màu xanh lục sáng.
It's very important that we get the water back here.	Điều rất quan trọng là chúng ta phải lấy lại nước ở đây.
He remembered it and laughed.	Anh nhớ nó và cười.
Important to me because most of me live in a safe.	Quan trọng đối với tôi vì hầu hết của tôi đều sống trong một két sắt.
I've been getting a little concerned about myself now.	Tôi đã nhận được một chút quan tâm đến bản thân mình bây giờ.
He couldn't see the road around.	Anh ta không thể nhìn thấy đường xung quanh.
I hate the idea of ​​leaving.	Tôi ghét ý tưởng ra đi.
She can understand that.	Cô có thể hiểu điều đó.
They seem to be dead.	Họ dường như đã chết.
Will read up on this.	Sẽ đọc lên này.
Only a blank click.	Chỉ có một cú nhấp chuột trống.
To me, the whole thing seems very simple and straightforward.	Đối với tôi, toàn bộ có vẻ rất đơn giản và dễ hiểu.
We ran to the fields.	Chúng tôi chạy ra đồng.
Nothing.	Không có gì cả.
That could eventually change.	Điều đó cuối cùng có thể thay đổi.
I'll put it right here at the top.	Tôi sẽ đặt nó ngay ở đây ở trên cùng.
Big flat face with small blue eyes.	Khuôn mặt to phẳng với đôi mắt xanh nhỏ.
There may even be some that are free.	Thậm chí có thể có một số cái miễn phí.
Bring your hand to your ear.	Đưa tay lên tai.
Our goal and focus is to increase traffic to your website.	Mục tiêu và trọng tâm của chúng tôi là tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn.
Her house is across the street, something like that.	Nhà cô ấy ở trên đường đi, đại loại như vậy.
And now there is an incredible technology for reading and writing.	Và bây giờ có một công nghệ đáng kinh ngạc để đọc và viết.
Note that by building.	Lưu ý rằng bằng cách xây dựng.
Between us.	Giữa hai chúng ta.
Please contact me to get started.	Xin vui lòng liên hệ với tôi để bắt đầu.
Escape was the only thing on his mind.	Việc trốn thoát là điều duy nhất trong tâm trí anh.
Everyone is doing a lot of work.	Mọi người đều đang làm nhiều công việc.
That was not her natural state of mind.	Đó không phải là trạng thái tâm hồn tự nhiên của cô ấy.
But only to a point.	Nhưng chỉ đến một điểm.
No noise from my system in a silent room.	Không có tiếng ồn từ hệ thống của tôi trong một căn phòng im lặng.
However, too bad for them.	Tuy nhiên, quá tệ cho họ.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
They should be discharged and try to score in the street.	Họ nên xuất viện và cố gắng ghi bàn trên đường phố.
Some will be more.	Một số sẽ nhiều hơn.
Then she pulled her knees to her chest.	Rồi cô ấy co đầu gối vào ngực.
Nothing to buy.	Không có gì để mua.
His free day.	Ngày rảnh rỗi của anh ấy.
So did the rest of the house.	Những người khác trong nhà cũng vậy.
But that is for the future.	Nhưng đó là cho tương lai.
They do not have.	Họ không có.
You should continue in that direction.	Bạn nên tiếp tục theo hướng đó.
But those are the things that you cannot account for happening.	Nhưng đó là những điều mà bạn không thể giải thích cho việc xảy ra.
I want it to be someone we know.	Tôi muốn đó là người mà chúng tôi biết.
There might be a better way to handle this.	Có thể có một cách tốt hơn để xử lý điều này.
We learned that and what other things can do.	Chúng tôi đã học được điều đó và những thứ khác có thể làm được gì.
It's like what appears when we play.	Nó giống như những gì xuất hiện khi chúng ta chơi.
All he needs to pay is hot water.	Tất cả những gì anh ta cần trả là nước nóng.
She has low blood pressure.	Cô ấy bị huyết áp thấp.
I'm young, still in college.	Tôi còn trẻ, vẫn đang học đại học.
The light begins to change.	Ánh sáng bắt đầu thay đổi.
This amount will be used over a period of 5 years.	Số tiền này sẽ được sử dụng trong khoảng thời gian 5 năm.
He doesn't like that.	Anh ấy không thích điều đó.
His friends have caught up.	Bạn bè của anh ấy đã bắt kịp.
It finally arrived.	Cuối cùng thì nó cũng đến.
Your friends outside won't hear a thing.	Bạn bè của bạn ở bên ngoài sẽ không nghe thấy gì cả.
Rooms feature city views.	Các phòng nhìn ra quang cảnh thành phố.
He tried coffee, but coffee didn't help either.	Anh ấy đã thử cà phê, nhưng cà phê cũng không giúp được gì.
It is not immediate.	Nó không phải là ngay lập tức.
He stepped up and opened his arms.	Anh bước lên và mở rộng vòng tay.
A college football game is going on.	Một trận bóng đá ở trường đại học đang diễn ra.
I can't see you like this.	Tôi không thể nhìn thấy bạn như thế này.
I was very close.	Tôi đã ở rất gần.
Or as good as.	Hoặc tốt như.
She discovered that it came from somewhere within herself.	Cô phát hiện ra rằng nó đến từ một nơi nào đó trong bản thân cô.
We must tell others what we have found.	Chúng ta phải nói cho những người khác biết những gì chúng ta đã tìm thấy.
But try to hear this.	Nhưng hãy cố gắng nghe điều này.
But it is a step forward.	Nhưng nó là một bước tiến.
A statement that.	Một tuyên bố mà.
There's that word again.	Lại có từ đó.
People don't really stand out.	Mọi người không thực sự nổi bật.
Honestly, we do that too.	Thành thật mà nói, chúng tôi cũng làm điều đó.
They are quite beautiful.	Chúng khá đẹp.
We will not look inside.	Chúng tôi sẽ không nhìn vào bên trong.
They understand.	Họ hiểu rồi.
That's why it caught my attention.	Đó là lý do tại sao nó được thu hút sự chú ý của tôi.
It can also be used as a weapon.	Nó cũng có thể được sử dụng như một vũ khí.
No it is not.	Không có nó không phải là.
Someone is inside.	Có người ở bên trong.
It would really be very new if there was one.	Nó thực sự sẽ rất mới nếu có.
Everything around her seemed to be falling apart.	Mọi thứ xung quanh cô dường như đang sụp đổ.
I have lived where the money goes.	Tôi đã sống ở nơi tiền đi.
I have to get out of the water.	Tôi phải ra khỏi nước.
This code returns progress as he runs.	Mã này trả về tiến trình khi anh ta chạy.
This we cannot do.	Điều này chúng tôi không thể làm được.
Here are the events we are confirmed to be a part of.	Dưới đây là các sự kiện chúng tôi được xác nhận là một phần.
What we're trying to do is find the right combination of guys.	Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là tìm ra sự kết hợp phù hợp giữa các chàng trai.
However, there are some stories.	Tuy nhiên, đó là một số câu chuyện.
So it is worth fighting back.	Vì vậy, nó là giá trị chiến đấu trở lại.
It is good.	Thật là tốt.
Try not to sit around.	Cố gắng không ngồi xung quanh.
Anything that holds it back is evil.	Bất cứ điều gì giữ nó lại là xấu xa.
You must hit now.	Bạn phải đánh ngay bây giờ.
Representative images are from three independent experiments.	Hình ảnh đại diện là từ ba thí nghiệm độc lập.
This is not just about oil and energy.	Đây không chỉ là về dầu và năng lượng.
Don't make the same mistake.	Đừng mắc phải sai lầm tương tự.
And she started to get scared.	Và cô bắt đầu sợ hãi.
I'm so glad you're by my side.	Tôi rất vui vì bạn đang ở bên cạnh.
This distinction is still not well understood.	Sự khác biệt này hiện vẫn chưa được hiểu rõ.
He is at the hospital in critical condition.	Anh ấy đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
The building is divided into three parts.	Tòa nhà được chia thành ba phần.
Great idea, very well written.	Ý tưởng rất hay, cách viết rất hay.
Wish it was a first for me.	Mong muốn đó là lần đầu tiên đối với tôi.
But my fight continues.	Nhưng cuộc chiến của tôi vẫn tiếp tục.
Or that's how it would start, anyway.	Hoặc đó là cách nó sẽ bắt đầu, dù sao.
The middle classes have taken notice.	Các tầng lớp trung lưu đã để mắt tới.
Poor children.	Những đứa trẻ tội nghiệp.
The bad news is that you're getting pretty close.	Tin xấu là bạn đang đến khá gần.
Then he will start the final copy, which will be executed twice.	Sau đó, anh ta sẽ bắt đầu bản sao cuối cùng, sẽ được thực hiện hai lần.
So they said.	Vì vậy, họ đã nói.
Friendly and helpful staff.	Nhân viên thân thiện và hữu ích.
He was staring at something.	Anh nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó.
With a known.	Với một đã biết.
Good build quality.	Chất lượng xây dựng tốt.
She has no life of her own.	Cô không có cuộc sống của riêng mình.
Stronger and more focused.	Mạnh mẽ hơn và tập trung hơn.
Then we ask ourselves questions.	Sau đó, chúng tôi đặt câu hỏi cho chính mình.
A hole in my heart.	Một lỗ hổng trong trái tim tôi.
You will decide the other numbers.	Bạn sẽ quyết định những con số khác.
Finally a reality show with and about smart people.	Cuối cùng là một chương trình thực tế với và về những người thông minh.
Now you don't.	Bây giờ bạn không.
It leaves room for anger to return.	Nó để lại chỗ cho cơn giận trở lại.
Rather, it left something behind.	Đúng hơn, nó đã để lại một thứ gì đó.
Therefore, ask for a contract with a potential company.	Do đó, yêu cầu một hợp đồng với một công ty tiềm năng.
It cannot contain everything you have told us.	Nó không thể chứa tất cả những gì bạn đã nói với chúng tôi.
When things click, they look solid.	Khi mọi thứ nhấp vào, chúng trông chắc chắn.
This is really a beautiful day.	Đây thực sự là một ngày đẹp trời.
I hate that term.	Tôi ghét thuật ngữ đó.
He must rest.	Anh ấy phải nghỉ ngơi.
In fifteen to twenty minutes.	Trong mười lăm đến hai mươi phút.
I remember how it was.	Tôi nhớ nó như thế nào.
However, they are among the most important letters she has ever written.	Tuy nhiên, chúng là một trong những bức thư quan trọng nhất mà cô ấy từng viết.
He looked deep into my eyes.	Anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi.
Approach someone at a distance.	Tiếp cận ai đó ở khoảng cách xa.
What they're doing, what they're planning.	Những gì họ đang làm, những gì họ đang lên kế hoạch.
She became interested in the sales process.	Cô bắt đầu thích thú với quá trình bán hàng.
Everyone who cared about that is dead.	Tất cả những người quan tâm đến việc đó đã chết.
It comes back to having something good come out of it.	Nó trở lại với việc có một cái gì đó tốt đẹp thoát ra từ nó.
You can search for him.	Bạn có thể tìm kiếm anh ta.
He brought it there.	Anh ấy đã mang nó đến đó.
It is just not correct.	Nó chỉ là không đúng.
I agree with you that it's a great movie.	Tôi đồng ý với bạn rằng đó là một bộ phim tuyệt vời.
To me this is not smart.	Đối với tôi điều này không phải là thông minh.
The early days, though.	Những ngày đầu, mặc dù.
He cannot continue a relationship.	Anh ấy không thể tiếp tục một mối quan hệ.
It is a beautiful little town.	Đó là một thị trấn nhỏ xinh đẹp.
Others kept coming.	Những người khác tiếp tục đến.
When you start to feel negative thoughts, let go of them.	Khi bạn bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực, hãy từ bỏ chúng.
It's not really fear.	Nó không thực sự là sợ hãi.
This leads to two important questions.	Điều này dẫn đến hai câu hỏi quan trọng.
Now we will move this world.	Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển thế giới này.
It is not arranged like a law court.	Nó không được bố trí như một tòa án luật.
The crowd error must be less than the average individual error.	Lỗi đám đông phải nhỏ hơn lỗi cá nhân trung bình.
I had to leave.	Tôi đã phải bỏ đi.
I share his fear.	Tôi chia sẻ nỗi sợ hãi của anh ấy.
It was just a small fire.	Đó chỉ là một bếp lửa nhỏ.
I surprised him.	Tôi đã làm anh ấy ngạc nhiên.
This woman has hurt someone she knows.	Người phụ nữ này đã làm tổn thương một người mà cô ấy biết.
There is something special about this one.	Có một cái gì đó đặc biệt về cái này.
Those are facts, and facts matter.	Đó là những sự thật, và sự thật quan trọng.
I try regular dog food, it won't touch.	Tôi thử thức ăn thông thường cho chó, nó sẽ không đụng đến.
He will get over it.	Anh ấy sẽ vượt qua được điều đó.
We didn't have our day in court.	Chúng tôi đã không có ngày của chúng tôi tại tòa án.
I don't know how realistic that is.	Tôi không biết điều đó thực tế như thế nào.
She appears to have suffered some sort of sexual assault.	Cô ấy dường như đã phải chịu một cuộc tấn công tình dục nào đó.
More than two hundred people showed up the following weekend.	Hơn hai trăm người đã xuất hiện vào cuối tuần sau.
Not very good.	Không được tốt lắm.
Had a similar problem.	Đã gặp vấn đề tương tự.
Larger or longer studies may be needed.	Các nghiên cứu lớn hơn hoặc dài hơn có thể cần thiết.
It was too late for the dinner crowd to come and go.	Đã quá muộn để đám đông ăn tối đến và đi.
Let's look at that scene.	Hãy nhìn vào khung cảnh đó.
Provides clinical information.	Cung cấp thông tin lâm sàng.
I am the only one with a university degree.	Tôi là người duy nhất có bằng đại học.
It's normal.	Nó bình thường.
Apparently even a small use of my new gift could be dangerous.	Rõ ràng ngay cả việc sử dụng nhỏ món quà mới của tôi cũng có thể nguy hiểm.
Our circle of friends works great.	Vòng kết nối bạn bè của chúng tôi hoạt động rất tốt.
Things did not go well.	Mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp.
There is no relationship.	Không có mối quan hệ nào.
No, we will tell you.	Không, chúng tôi sẽ nói cho bạn biết.
A good man.	Một người tốt.
Everyone will get up, leave and go their own way.	Mọi người sẽ đứng dậy, rời đi và đi trên con đường của riêng mình.
This sample is then analyzed as if it were real data.	Mẫu này sau đó được phân tích như thể nó là dữ liệu thực.
The rights of no other party are mentioned.	Quyền của không bên nào khác được đề cập.
My experience is really good.	Kinh nghiệm của tôi thực sự rất tốt.
No you don't have.	Không bạn không có.
She could be anyone, from anywhere.	Cô ấy có thể là bất cứ ai, từ bất cứ đâu.
Three difficulty levels.	Ba mức độ khó khăn.
Go and find it.	Đi và tìm nó.
This review has attracted significant feedback.	Đánh giá này đã thu hút phản hồi đáng kể.
What the hell.	Cái quái gì thế.
He still follows.	Anh vẫn đi theo.
He turned on the light before he started making tea.	Anh ấy bật đèn trước khi bắt đầu pha trà.
And that's pretty well happened over the past eight years.	Và điều đó khá tốt đã xảy ra trong tám năm qua.
You will hear that from anyone else who has met them.	Bạn sẽ nghe thấy điều đó từ bất kỳ ai khác đã gặp họ.
I like the best protection.	Tôi thích bảo vệ tốt nhất.
It doesn't come from zero.	Nó không đến từ con số không.
Some you forget and others you remember.	Một số bạn quên và những người khác bạn nhớ.
But still professional.	Nhưng vẫn chuyên nghiệp.
I smiled and nodded.	Tôi mỉm cười và gật đầu.
Thanks for your support.	Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
Especially when you can literally say that the opportunity to do different projects.	Đặc biệt là khi bạn có thể nói rằng cơ hội thực hiện các dự án khác nhau theo đúng nghĩa đen.
She had seen him before.	Cô đã nhìn thấy anh ta trước đây.
Each pattern contains distinct characteristics such as size and color.	Mỗi mẫu có chứa các đặc điểm riêng biệt như kích thước và màu sắc.
Of course, he worked for us, so he can certainly help.	Tất nhiên, anh ấy đã làm việc cho chúng tôi, vì vậy chắc chắn anh ấy có thể giúp đỡ.
The names are long, but you'll remember them.	Tên dài, nhưng bạn sẽ nhớ chúng.
You never stand up for yourself.	Bạn không bao giờ đứng lên cho chính mình.
He loves his wife and loves himself.	Anh ấy yêu vợ mình và cũng yêu chính bản thân minh.
He flung open the door of one.	Anh ta mở tung cánh cửa của một cái.
Here we assume zero background and require three signal events.	Ở đây chúng tôi giả định nền bằng không và yêu cầu ba sự kiện tín hiệu.
The third party never wins.	Bên thứ ba không bao giờ giành chiến thắng.
But of course, he needs to improve a lot more in this area.	Nhưng tất nhiên, anh ấy cần phải cải thiện nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này.
Her blog is really amazing.	Blog của cô ấy thực sự tuyệt vời.
There could be many reasons for that.	Có thể có nhiều lý do cho điều đó.
She sat down at the table and closed her eyes.	Cô ngồi xuống bàn và nhắm mắt lại.
Even the best students in the class could not pass the test.	Ngay cả những học sinh giỏi nhất trong lớp cũng không thể làm được bài kiểm tra.
Unfortunately, they did not give any explanation for these facts.	Thật không may, họ đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về những sự thật này.
They say breakfast is the most important meal of the day.	Họ nói rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
But it moved.	Nhưng nó đã di chuyển.
They are terrible things.	Chúng là những thứ khủng khiếp.
I chose the latter.	Tôi đã chọn cái sau.
Strength to fight and power to save.	Sức mạnh để chiến đấu và sức mạnh để tiết kiệm.
He's like us.	Anh ấy giống như chúng ta.
Affected children can only be made as comfortable as possible.	Trẻ em bị ảnh hưởng chỉ có thể được tạo điều kiện thoải mái nhất có thể.
Wait, that's a lie.	Chờ đã, đó là một lời nói dối.
He didn't question.	Anh ấy không thắc mắc.
Really help us.	Thực sự giúp chúng tôi.
My hair is really long.	Tóc tôi dài thật.
Season with salt and pepper, and serve immediately.	Nêm muối và tiêu, và phục vụ ngay lập tức.
Last year, it was easily my favorite weekend.	Năm ngoái, đó dễ dàng là ngày cuối tuần yêu thích của tôi.
I've been there.	Tôi đã từng đến đó.
To find the card in his box.	Để tìm thẻ trong hộp của mình.
Will definitely do this again.	Chắc chắn sẽ làm điều này một lần nữa.
It's difficult to see which line it could be.	Rất khó để xem đó có thể là dòng nào.
We plan to have a small party with some friends.	Chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ với một số bạn bè.
Quantity production.	Sản xuất số lượng.
Not that it makes a difference.	Không phải là nó tạo ra sự khác biệt.
However, there are certain limitations in the methods described.	Tuy nhiên, có những hạn chế nhất định trong các phương pháp được mô tả.
You have to deal with them.	Bạn phải đối phó với chúng.
The economy but the global economy.	Nền kinh tế nhưng là nền kinh tế toàn cầu.
Silence opened like a hole around them.	Khoảng lặng mở ra như một cái lỗ xung quanh họ.
But right now we're not trying to figure out anything.	Nhưng ngay bây giờ chúng tôi không cố gắng tìm ra bất cứ điều gì.
That indicates that there are rooms inside.	Điều đó chỉ ra rằng có những căn phòng bên trong.
You have set a record.	Bạn đã thiết lập một kỷ lục.
This is my last chance.	Đây là cơ hội cuối cùng của tôi.
I watched him get into the car.	Tôi nhìn anh ta lên xe.
I will shape him then.	Tôi sẽ định hình anh ta sau đó.
One by one they turned to each other.	Từng người một họ quay sang nhau.
No, but please call back.	Không, nhưng vui lòng gọi lại.
My life has many turns.	Cuộc đời tôi có nhiều ngã rẽ.
This constant background is called dark energy.	Nền không đổi này được gọi là năng lượng tối.
All thanks to you.	Tất cả là nhờ bạn.
However it still has one of the same problems.	Tuy nhiên nó vẫn có một trong những vấn đề tương tự.
He likes that too.	Anh ấy cũng thích cái đó.
She started drinking too much.	Cô bắt đầu uống quá nhiều.
I'm doing it now, she thought.	Bây giờ tôi đang làm việc đó, cô ấy nghĩ.
The place she had found by following the sounds.	Nơi mà cô đã tìm thấy bằng cách lần theo những âm thanh.
Time past.	Thời gian trôi qua.
It carries many wild horses.	Nó mang theo nhiều ngựa hoang.
Let everyone know what you did.	Cho mọi người biết bạn đã làm gì.
Therefore, in this regard, they are similar to an idea.	Do đó, về điều này, chúng tương tự như một ý tưởng.
It is brown most of the year.	Nó có màu nâu trong hầu hết năm.
Study the numbers.	Nghiên cứu các con số.
It's not hard to find examples.	Không khó để tìm ra các ví dụ.
Obviously, people think it's a good idea.	Rõ ràng, mọi người nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
They are next to each other.	Họ ở cạnh nhau.
I just left.	Tôi vừa bỏ đi.
You'd better get out of here.	Tốt hơn hết bạn nên đi khỏi đây.
Naturally beautiful.	Đẹp một cách tự nhiên.
This is for me.	Cái này cho tôi.
There is a sign error in the final period.	Có một lỗi dấu hiệu trong kỳ cuối cùng.
Eat the right amount of food.	Ăn đúng lượng thức ăn.
It is very comfortable to use.	Nó rất thoải mái để sử dụng.
Rarely go to try.	Ít đi thử.
I think it was you.	Tôi nghĩ đó là bạn.
He brought it to his mouth.	Anh đưa nó lên miệng.
His elementary school is at the beginning of the year.	Tiểu học của anh ấy là vào đầu năm.
That's good to see.	Đó là tốt để xem.
No, actually, that's not entirely true.	Không, thực ra, điều đó không hoàn toàn đúng.
She was too scared.	Cô đã quá sợ hãi.
Local time, police said.	Giờ địa phương, cảnh sát cho biết.
And that doesn't just happen.	Và điều đó không chỉ xảy ra.
My son is gone.	Con trai tôi đã mất.
I was wearing blue and yellow and brown.	Tôi đã mặc màu xanh lam và màu vàng và nâu.
Both models are headless.	Cả hai người mẫu đều không có đầu.
You touch them and they roll into a ball.	Bạn chạm vào chúng và chúng lăn thành một quả bóng.
In the years to come, we will write many songs together.	Trong những năm tới, chúng tôi sẽ viết nhiều bài hát cùng nhau.
If not, call customer service and be pretty happy with them.	Nếu không, hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng và khá hài lòng với họ.
But he put that behind us.	Nhưng anh ấy đã đặt điều đó đằng sau chúng tôi.
Even the water was cut off.	Ngay cả nước cũng bị cắt.
No need to think.	Cũng không cần suy nghĩ.
You look beautiful when you smile.	Trông bạn thật đẹp khi bạn cười.
However, without production there can be no distribution.	Tuy nhiên, nếu không có sản xuất thì không thể có phân phối.
I can't wait to come across more from you.	Tôi không thể chờ đợi để đi qua thêm từ bạn.
Although it is clear that he v.	Mặc dù rõ ràng là anh ấy v.
I hope you are doing well.	Tôi hy vọng bạn đang làm tốt.
My boys probably did the other night.	Các chàng trai nhà tôi có lẽ đã làm vào đêm khác.
Say you're sorry when you hurt someone.	Nói rằng bạn xin lỗi khi bạn làm tổn thương ai đó.
I have tried everything here with no luck.	Tôi đã thử mọi thứ ở đây mà không có may mắn.
It's time to move.	Đã đến lúc phải chuyển đi.
Then she took my hand and placed it between her legs.	Sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi và đặt nó vào giữa hai chân của cô ấy.
You take the job seriously.	Bạn thực hiện công việc một cách nghiêm túc.
Good news.	Tin tốt.
Let me say it my way.	Hãy để tôi nói nó theo cách của tôi.
The boy may be eight years old.	Cậu bé có thể được tám tuổi.
Why don't you get some rest.	Tại sao bạn không nghỉ ngơi một chút.
No marriage, nothing.	Không kết hôn, không có gì.
It is really a good work.	Nó thực sự là một tác phẩm tốt.
We won't be apart for too long.	Chúng tôi sẽ không phải xa nhau quá lâu.
In some cases, the error bars are too small to be visible.	Trong một số trường hợp, các thanh lỗi quá nhỏ để có thể nhìn thấy được.
It's certainly not more than half, and perhaps less.	Chắc chắn nó không quá một nửa, và có lẽ ít hơn.
I looked again.	Tôi đã nhìn lại lần nữa.
So we have to deal with these.	Vì vậy, chúng tôi phải giải quyết những.
Security update has been released.	Đã phát hành bản cập nhật bảo mật.
We know they're hot.	Chúng tôi biết chúng rất nóng.
Try giving away some samples via social media.	Hãy thử tặng một số mẫu qua mạng xã hội.
The outside tells you nothing.	Bên ngoài cho bạn biết không có gì.
Some were successful, others were not.	Một số đã thành công, những người khác thì không.
More could be on the way.	Nhiều hơn có thể đang được trên đường.
Saw a car missing.	Thấy một chuyến xe bị mất tích.
But in many other cases, quite the opposite.	Nhưng trong nhiều trường hợp khác, hoàn toàn ngược lại.
We cannot continue like this.	Chúng ta không thể tiếp tục như vậy.
It drove her dad completely crazy.	Nó khiến bố cô ấy hoàn toàn phát điên.
Stop the car.	Dừng cái xe lại.
Answer the question.	Trả lời câu hỏi.
The things that really matter.	Những điều thực sự quan trọng.
And if they damn it, keep them on the fire.	Và nếu họ chết tiệt, hãy giữ chân họ trên đống lửa.
It was only about 30 feet away.	Nó chỉ cách đó khoảng 30 feet.
I do not share this view.	Tôi không chia sẻ quan điểm này.
We think it's possible somehow.	Chúng tôi nghĩ rằng nó có thể bằng cách nào đó.
I couldn't read the expression on his face.	Tôi không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy.
I talk to my dad on the phone most days.	Tôi nói chuyện điện thoại với bố hầu hết các ngày.
It's the usual type of winery.	Đó là kiểu nhà rượu thông thường.
A lot of his lies will have a large basis of truth.	Rất nhiều lời nói dối của anh ấy sẽ có cơ sở lớn là sự thật.
Everyone knows that.	Mọi người biết điều đó.
She's not that kind of person.	Cô ấy không phải là loại người.
I can't run really well.	Tôi không thể chạy thực sự tốt.
Nothing you tell me has any legal weight.	Không có gì bạn nói với tôi có bất kỳ trọng lượng pháp lý.
Just finish this.	Chỉ cần kết thúc điều này.
Yes, we were born there.	Vâng, chúng tôi được sinh ra ở đó.
We protect each other.	Chúng tôi bảo vệ lẫn nhau.
So you have reason to try them.	Vì vậy, bạn có lý do để thử họ.
She speaks.	Cô ấy nói.
Unfortunately, that's where he died.	Thật không may, đó là nơi anh ấy chết.
The quality is excellent and the customer service is excellent.	Chất lượng là tuyệt vời và dịch vụ khách hàng là tuyệt vời.
The boy got up and left.	Cậu bé đứng dậy và bỏ đi.
Less data is collected and results are harder to find.	Việc thu thập dữ liệu ít hơn và kết quả cũng khó tìm hơn.
However, you have to start somewhere.	Tuy nhiên, bạn phải bắt đầu từ đâu đó.
This argument is not correct.	Lập luận này không đúng.
The condition is very simple.	Điều kiện rất đơn giản.
Stand with your shoulder against the wall.	Đứng dựa vai vào tường.
But he knows.	Nhưng anh biết.
Select the volume size on the next screen.	Chọn kích thước âm lượng trên màn hình tiếp theo.
My next one may or may not be.	Cái tiếp theo của tôi có thể có hoặc có thể không.
She must have fainted from the pain.	Cô ấy chắc hẳn đã ngất đi vì đau đớn.
He started drinking.	Anh ta bắt đầu uống rượu.
This seems easier said than done.	Điều này dường như nói dễ hơn làm.
Decided to throw it away.	Quyết định vứt bỏ nó.
All of us.	Tất cả mọi người trong chúng ta.
Those days seem to be over.	Những ngày đó dường như đã kết thúc.
In fact, let's make it nil.	Trên thực tế, hãy biến nó thành con số không.
She didn't know what to believe.	Cô không biết phải tin vào điều gì.
I needed a fresh start and a clear mind.	Tôi cần một khởi đầu mới và đầu óc tỉnh táo.
I guess the rest will come.	Tôi đoán phần còn lại sẽ đến.
However, we compared it with signal power.	Tuy nhiên, chúng tôi đã so sánh nó với công suất tín hiệu.
This post is not for you.	Bài đăng này không dành cho bạn.
Where they can do this forever.	Nơi họ có thể làm điều này mãi mãi.
Last year they launched three.	Năm ngoái họ đã đưa ra ba chiếc.
After this meeting.	Sau cuộc họp này.
My computer is dead.	Máy tính của tôi đã chết.
Hold your position.	Giữ vị trí của bạn.
Your father is very ill.	Cha của bạn đang bị bệnh rất nặng.
We are not done yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.
He dresses casually and in the old style.	Anh ấy ăn mặc giản dị và theo phong cách cũ.
That's not why she hoped to hear from him.	Không phải vì thế mà cô hy vọng được nghe anh nói.
Run right past him.	Chạy ngay qua anh ta.
And you must be.	Và bạn phải như vậy.
Humans followed him as he passed them.	Con người theo dõi anh khi anh đi ngang qua họ.
There is a way to get things done.	Có một cách để mọi thứ được thực hiện.
It will be later than that.	Nó sẽ được muộn hơn thế.
That would be enough to cover our expenses.	Đó sẽ là đủ để trang trải chi phí của chúng tôi.
Although our lives are wonderful, we still have needs.	Dù cuộc sống của chúng ta rất tuyệt vời, chúng ta vẫn có những nhu cầu.
Check back to see new products.	Kiểm tra lại để xem sản phẩm mới.
Use this option if the camera is locked.	Sử dụng tùy chọn này nếu máy ảnh bị khóa.
I have never met her before.	Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây.
If one is only slightly useful, don't vote for it.	Nếu một cái chỉ hữu ích một chút, đừng bỏ phiếu cho nó.
Which means you can see through them.	Có nghĩa là bạn có thể nhìn xuyên qua chúng.
Except for freedom of speech.	Ngoại trừ quyền tự do ngôn luận.
The door is still open.	Cửa vẫn mở.
Everything is completely in it, and it is completely in everything.	Mọi thứ hoàn toàn nằm trong nó, và nó hoàn toàn nằm trong mọi thứ.
However, we found the exact opposite.	Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy điều hoàn toàn ngược lại.
It would be impossible for two.	Nó sẽ là không thể cho hai.
Just give me a call when you can.	Chỉ cần gọi cho tôi khi bạn có thể.
I don't have a suggested price range for this.	Tôi không có phạm vi giá đề xuất cho điều này.
I will return that book tomorrow to the library.	Tôi sẽ trả cuốn sách đó vào ngày mai cho thư viện.
Only two things keep it from being perfect.	Chỉ có hai điều giữ cho nó không được hoàn hảo.
It's something special.	Đó là một cái gì đó đặc biệt.
That would be me and my girl.	Đó sẽ là tôi và cô gái của tôi.
This hardly comes close.	Điều này hầu như không gần bằng.
However, the officer has some work to do for him or her.	Tuy nhiên, viên cảnh sát có một số việc phải làm cho anh ta hoặc cô ta.
Choose a job.	Chọn một công việc.
It is possible to earn more if there is enough desire.	Có thể kiếm nhiều hơn nếu có đủ mong muốn.
Sometimes, it seems the opposite is true.	Đôi khi, có vẻ như điều ngược lại là đúng.
The defense system becomes easier to understand.	Hệ thống phòng thủ trở nên dễ hiểu hơn.
The food is still in the bowl.	Thức ăn vẫn còn trong bát.
They are completely free.	Chúng hoàn toàn miễn phí.
She started getting dressed.	Cô ấy bắt đầu mặc quần áo.
I think you will too.	Tôi nghĩ là bạn cũng sẽ.
It ran very well.	Nó đã chạy rất tốt.
It might be good to get the truth in perspective.	Nó có thể là tốt để có được sự thật trong quan điểm.
Oh, the challenges are great.	Ồ, những thử thách thật tuyệt vời.
They pay for the whole car, not each one.	Họ trả tiền cho cả chiếc xe, không phải từng chiếc.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
As long as you're smart about it.	Miễn là bạn thông minh về nó.
Despite the positive findings, some of these trials had mixed results.	Mặc dù có những phát hiện khả quan, một số thử nghiệm này có kết quả khác nhau.
That part will never change.	Phần đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Can't have any idea of ​​personal identity.	Không thể có bất kỳ ý tưởng về danh tính cá nhân.
Next week, we'll be back with the task at hand.	Tuần sau, chúng tôi sẽ quay lại với nhiệm vụ trong tầm tay.
This code works.	Mã này hoạt động.
And dead trees.	Và những cây chết.
I'm talking about potential problems with the latter.	Tôi đang nói về các vấn đề tiềm ẩn với cái sau.
We took that away from them.	Chúng tôi đã lấy đi điều đó từ họ.
She believed him.	Cô đã tin anh.
There is no right way for everyone.	Không có cách nào đúng cho tất cả mọi người.
That's not his daughter.	Đó không phải là con gái của anh ta.
I thought this worked, many people didn't.	Tôi nghĩ rằng điều này hiệu quả, nhiều người đã không.
However, I need to learn some survival skills.	Tuy nhiên, tôi cần phải học một số kỹ năng sinh tồn.
The fact that the two met was simply by chance.	Việc hai người gặp nhau chỉ đơn giản là tình cờ.
Yes, you need a new one.	Có, bạn cần một cái mới.
It took it away from me.	Nó đã lấy nó ra khỏi tôi.
Been using for a week still no response.	Đã sử dụng một tuần vẫn chưa có phản hồi.
Had bad luck.	Đã gặp vận rủi.
Just start a conversation.	Chỉ cần bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Therefore, we found an additional solution.	Do đó, chúng tôi tìm ra một giải pháp bổ sung.
We could use your help to get more results from our research.	Chúng tôi có thể sử dụng sự trợ giúp của bạn để thu được nhiều kết quả hơn từ nghiên cứu của chúng tôi.
Let's step into the light.	Hãy bước ra ánh sáng.
Let me know if they have any fun.	Hãy cho tôi biết nếu họ có bất kỳ vui vẻ.
Yes, she studies late in the library.	Có, cô ấy học muộn trong thư viện.
It was like that at school.	Nó đã được như vậy ở trường.
I cannot agree with them on this.	Tôi không thể đồng ý với họ trong việc này.
You never come back.	Bạn không bao giờ trở lại.
Some even believe we have reached that point today.	Một số thậm chí tin rằng chúng tôi đã đạt đến điểm đó ngày hôm nay.
Data from this second eye were excluded from further analyses.	Dữ liệu từ con mắt thứ hai này đã được loại trừ khỏi các phân tích sâu hơn.
The woman has a water bottle.	Người phụ nữ có một chai nước.
Not enough money.	Không có đủ tiền.
Behind her in the room were several men.	Sau lưng cô ấy trong phòng là vài người đàn ông.
You are not what they are.	Bạn không phải là những gì họ đang có.
No one has responded or confirmed that this works.	Không ai trả lời hoặc xác nhận rằng điều này hoạt động.
It is original.	Nó là bản gốc.
Now is good.	Bây giờ là tốt.
They return to the center.	Họ quay trở lại trung tâm.
It is not my problem.	Nó không phải là vấn đề của tôi.
I finally realized this and decided to do something about it.	Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều này và quyết định phải làm gì đó với nó.
He can walk.	Anh ấy có thể đi bộ.
She was not used to fighting her own kind.	Cô không quen chiến đấu với đồng loại của mình.
If you are lucky.	Nếu bạn là người may mắn.
You feel good and successful.	Bạn cảm thấy tốt và thành công.
I love our colors.	Tôi yêu màu sắc của chúng tôi.
Means of lying often work this way.	Phương tiện nói dối thường hoạt động theo cách này.
He was tired of fighting.	Anh ấy cảm thấy mệt mỏi vì chiến đấu.
It is a beautiful house.	Đó là một ngôi nhà đẹp.
Turn off the heat.	Tắt nhiệt.
All are involved in the writing process.	Tất cả đều tham gia vào quá trình viết.
But we can get ahead, if we can stay here longer.	Nhưng chúng tôi có thể vượt lên, nếu chúng tôi có thể ở đây lâu hơn.
Moreover, the fine structure is constant and is the core charge.	Hơn nữa, cấu trúc tốt là không đổi và là điện tích cốt lõi.
This is your project.	Đây là dự án của bạn.
No one suggested that it be required.	Không ai đề xuất rằng nó được yêu cầu.
Indeed, change begins at home and change begins with us.	Thật vậy, thay đổi bắt đầu ở nhà và thay đổi bắt đầu từ chúng ta.
He's playing right.	Anh ấy đang chơi đúng.
Of course, this will create a larger file size.	Tất nhiên, điều này sẽ tạo ra kích thước tệp lớn hơn.
The love they have for me is unbelievable.	Tình yêu mà họ dành cho tôi thật không thể tin được.
I will do these crazy things.	Tôi sẽ làm những điều điên rồ này.
And he looks 10 years younger than his real age.	Và trông anh ấy trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật của mình.
This leads to bad form of the device.	Điều này dẫn đến hình thức xấu của thiết bị.
They tried to ask us to stop the game.	Họ cố gắng yêu cầu chúng tôi dừng cuộc chơi.
It's not there, but it's there.	Nó không ở đó, nhưng nó ở đó.
Date on the bottom of the bottle.	Ngày trên đáy chai.
We have an idea of ​​the direction we want to go.	Chúng tôi có một ý tưởng về hướng mà chúng tôi muốn đi.
He put his hand on the shoulder of her dress.	Anh đưa tay nắm lấy vai váy của cô.
Then he came back, and he was gone.	Sau đó anh ta quay lại, và anh ta đã biến mất.
That's probably the real reason gun violence isn't a big deal here.	Đó có lẽ là lý do thực sự mà bạo lực súng đạn không phải là vấn đề lớn ở đây.
I don't like it either.	Tôi cũng không thích nó.
There is no such thing as murder.	Không có cái gọi là giết người.
I can't hear either side.	Tôi không thể nghe thấy một trong hai bên trong.
Some people are happy about the changes, while others are not.	Một số người hài lòng về những thay đổi, trong khi những người khác thì không.
Will get a response from him in a few minutes.	Sẽ nhận được phản hồi từ anh ấy sau vài phút.
They were not wrong about that.	Họ đã không sai về điều đó.
You know you want.	Bạn biết bạn muốn.
I have a goal.	Tôi có một mục tiêu.
No music is playing.	Không có nhạc nào được phát.
It may not be the right time to share.	Nó có thể không phải là thời điểm thích hợp để chia sẻ.
However, we do not offer it.	Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp nó.
Terrible loss in war.	Mất mát khủng khiếp trong chiến tranh.
From here the town was not seen.	Từ đây thị trấn đã không được nhìn thấy.
There is no evidence that they have ever been in a previous social relationship.	Không có bằng chứng cho thấy họ đã từng có mối quan hệ xã hội trước đó.
He hoped the man wouldn't notice.	Anh hy vọng người đàn ông sẽ không nhận ra.
It's how you treat plants and animals.	Đó là cách bạn đối xử với thực vật và động vật.
We haven't been set up here for very long.	Chúng tôi đã không được thiết lập ở đây rất lâu.
A lot a lot.	Rất nhiều rất nhiều.
And it went on for about ten to fifteen minutes.	Và nó đã diễn ra trong khoảng mười đến mười lăm phút.
If you do.	Nếu bạn làm.
So we had to switch sides.	Vì vậy, chúng tôi đã phải đổi bên.
He went out with his brother, my young man.	Anh ấy đã đi chơi với anh trai của anh ấy, chàng trai trẻ của tôi.
Don't do that.	Đừng làm thế.
This will be more efficient.	Điều này sẽ hiệu quả hơn.
This is the most important.	Đây là quan trọng nhất.
The subject of the song is unknown.	Không rõ chủ đề của bài hát.
Love your ideas.	Yêu thích ý tưởng của bạn.
It has never been properly tested.	Nó chưa bao giờ được thử đúng cách.
I want to eat them.	Tôi muốn ăn chúng.
We can go home.	Chúng ta có thể về nhà.
And, to be sure, considerable progress has been made.	Và, chắc chắn, tiến bộ đáng kể đã đạt được.
I'm not quite sure.	Tôi không chắc cho lắm.
You need to think about that.	Bạn cần phải suy nghĩ về điều đó.
Code more, and code more different things.	Mã nhiều hơn, và mã nhiều thứ khác nhau hơn.
But there is another side to it.	Nhưng có một khía cạnh khác của nó.
I know this can happen.	Tôi biết điều này có thể xảy ra.
You need to do it one step at a time.	Bạn cần thực hiện từng bước tại một thời điểm.
I look out over the city.	Tôi nhìn ra thành phố.
We are someone.	Chúng tôi là ai đó.
But that's me.	Nhưng đó là tôi.
But then I understood.	Nhưng rồi tôi đã hiểu.
Please contact.	Vui lòng liên hệ.
Not sure how and where she started.	Không biết cô ấy đã bắt đầu như thế nào và từ đâu.
We have to run tests on you.	Chúng tôi phải chạy thử nghiệm đối với bạn.
Keep distance.	Giữ khoảng cách.
I was in his shoes.	Tôi đã ở trong đôi giày của anh ấy.
The numbers in each circle are unique for each row of cells.	Các số trong mỗi vòng tròn là số duy nhất cho mỗi dòng ô.
Never give up.	Đừng bao giờ bỏ cuộc.
Well, that must have been a good time ago.	Chà, đó phải là một thời gian tốt trước đây.
We have never had any.	Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ.
And some companies are doing it right now.	Và một số công ty đang làm việc đó ngay bây giờ.
The two cannot be compared.	Hai cái không thể so sánh được.
Hair is a material with low cost, simple structure and high yield.	Tóc là vật liệu có giá thành rẻ, cấu tạo đơn giản và sản lượng cao.
This is not a full-time position to begin with.	Đây không phải là vị trí toàn thời gian để bắt đầu.
And father's.	Và cha của.
Until you're ready to do something about it.	Cho đến khi bạn sẵn sàng làm điều gì đó về nó.
My face turned red.	Mặt tôi đỏ bừng.
Both of you are in a position of strength.	Cả hai bạn đang ở trong một vị trí của sức mạnh.
That is love.	Đó là tình yêu.
I've run out of ways to avoid it.	Tôi đã hết cách để tránh nó.
I tested this and this is correct.	Tôi đã thử nghiệm điều này và điều này là đúng.
God has given you a brain.	Chúa đã ban cho bạn một bộ não.
Noted because he used to kill people.	Được chú ý vì anh ta đã từng giết người.
In fact, you have too much access to your home these days.	Trong thực tế, bạn có quá nhiều quyền truy cập vào nhà của bạn trong những ngày này.
The control group had four dogs while the treatment group had six.	Nhóm đối chứng có bốn con chó trong khi nhóm điều trị có sáu con.
They paid their money.	Họ đã trả tiền của họ.
That's the whole miracle.	Đó là toàn bộ điều kỳ diệu.
No cars, no traffic.	Không có ô tô, không có giao thông.
Take your credit card and flatten the paper.	Lấy thẻ tín dụng của bạn và làm phẳng tờ giấy.
They went to war without the proper equipment they needed.	Họ tham chiến mà không có trang bị thích hợp mà họ cần.
We welcome it.	Chúng tôi hoan nghênh nó.
But before we find out for sure, there's a noise behind us.	Nhưng trước khi chúng tôi tìm ra chắc chắn, có một tiếng ồn đằng sau chúng tôi.
The rest of the house is filled with action figures.	Phần còn lại của ngôi nhà được lấp đầy bởi các nhân vật hành động.
The room was easy.	Căn phòng thật dễ dàng.
This is completely obvious in many, many ways.	Điều này là hoàn toàn hiển nhiên trong nhiều, rất nhiều cách.
It is very different.	Nó rất khác biệt.
Everything is changing.	Mọi thứ đang thay đổi.
But he couldn't get over it.	Nhưng anh ấy không thể vượt qua được.
It is to avoid loss.	Đó là để tránh sự mất mát.
She has a clear mind and is very good at reading people.	Cô ấy có tư duy rõ ràng và có khả năng đọc người rất tốt.
Check if you need it and can.	Kiểm tra nếu bạn cần nó và có thể.
Well, another year is in the books.	Chà, một năm nữa là trong sách.
His father, able to understand what he said, focused on him.	Cha anh, có thể hiểu những gì anh nói, tập trung vào anh.
The falling rain looks like it's falling up.	Mưa rơi xuống trông giống như rơi lên.
However, it is not difficult to do yourself.	Tuy nhiên, nó không phải là khó khăn để làm cho bản thân bạn.
Consequences and changes in general, based on how your character builds and acts.	Hậu quả và những thay đổi nói chung, dựa trên cách xây dựng và hành động của nhân vật của bạn.
Past time and future time fall out of the picture.	Thời gian quá khứ và thời gian tương lai rơi ra khỏi bức tranh.
Someone ran him over the floor at high speed.	Ai đó đã cán anh ta trên sàn với tốc độ cao.
No one can understand how bad it is unless they are there.	Không ai có thể hiểu nó tồi tệ như thế nào trừ khi họ ở đó.
Suddenly, he was right in front of me.	Đột nhiên, anh ấy ở ngay trước mặt tôi.
She glanced down at her feet.	Cô ấy liếc nhìn xuống chân của mình.
All these parameters are presented and detailed in our models.	Tất cả các thông số này được trình bày và chi tiết trong các mô hình của chúng tôi.
My tone leaves no doubt in my opinion on this question.	Giọng điệu của tôi không nghi ngờ gì về quan điểm của tôi về câu hỏi này.
And young people must be involved.	Và những người trẻ tuổi phải được tham gia.
You have to figure that out yourself.	Bạn phải tự mình tìm ra điều đó.
There are enough books about him to fill a library.	Có đủ sách về anh ta để lấp đầy một thư viện.
They are concerned about the investigation.	Họ lo ngại về cuộc điều tra.
I have never felt like that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
This is reality.	Điều này là thực tế.
I know it's done.	Tôi biết nó đã được thực hiện.
Responsible for test design.	Chịu trách nhiệm về thiết kế thử nghiệm.
We have been together for three years.	Chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm.
We will wait until you are in position.	Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi bạn vào vị trí.
And there is a lot of evidence that they are not.	Và có rất nhiều bằng chứng cho thấy chúng không phải vậy.
His mother needed more money to support the children.	Mẹ anh cần nhiều tiền hơn để chu cấp cho các con.
For comparison purposes only.	Chỉ sử dụng cho mục đích so sánh.
Maybe it's the alcohol.	Có lẽ đó là rượu.
He will make a difference.	Anh ấy sẽ tạo ra sự khác biệt.
Still not horses and people.	Vẫn không phải ngựa và người.
Especially at the end of the business.	Đặc biệt là vào cuối kinh doanh.
I want to knock down the whole tree.	Tôi muốn hạ gục cả cây.
Dinner will be ready.	Bữa tối sẽ sẵn sàng.
Thank you to those who worked hard to save him.	Cảm ơn những người đã làm việc chăm chỉ để cứu anh ấy.
Government of the people and by the people.	Chính phủ của dân và do dân.
But it seems right, in a way.	Nhưng nó có vẻ đúng, theo một cách nào đó.
It's time to have some fun.	Đó là thời gian để có một số niềm vui.
I don't need anyone else to save me.	Tôi không cần người khác muốn cứu tôi.
She is beautiful, this girl, but not very cheerful.	Cô ấy xinh đẹp, cô gái này, nhưng không mấy vui vẻ.
If you find him, let me know.	Nếu bạn tìm thấy anh ấy, hãy cho tôi biết.
What to put into storage.	Những gì để đưa vào lưu trữ.
I have money and a gun.	Tôi có tiền và một khẩu súng.
However, it is better to be safe than sorry.	Tuy nhiên, tốt hơn là được an toàn hơn là xin lỗi.
He rotated it to the right three times.	Anh ta xoay nó sang phải ba lần.
I think she's a secret weapon.	Tôi nghĩ cô ấy là một vũ khí bí mật.
Money will also change hands for this.	Tiền cũng sẽ đổi chủ cho việc này.
And this is the truth.	Và đây là sự thật.
Just please let it go.	Chỉ cần làm ơn để nó đi.
Your blog performance review is now due.	Đánh giá hiệu suất blog của bạn hiện đã đến hạn.
Like watching a TV show on family night.	Giống như xem một chương trình truyền hình vào đêm gia đình.
It's not even just that they can't keep in touch.	Thậm chí không chỉ có chuyện họ không giữ được liên lạc.
Looks very nice.	Trông rất đẹp.
Couldn't be less interested.	Không thể ít quan tâm hơn.
I need to know how this happened.	Tôi cần biết điều này đã xảy ra như thế nào.
Whatever, the choice is yours.	Bất cứ điều gì, sự lựa chọn là của bạn.
I will bring her here with me.	Tôi sẽ mang cô ấy đến đây với tôi.
However, this may be a function of the high response rate.	Tuy nhiên, đây có thể là một chức năng của tỷ lệ phản hồi cao.
No one seemed confused.	Không ai có vẻ bối rối.
Only met one.	Chỉ gặp một.
The instructions are easy to follow.	Các hướng dẫn rất dễ làm theo.
I would hate to hand him over to the government.	Tôi rất ghét giao anh ta cho chính phủ.
I looked at him for a long moment.	Tôi nhìn lại anh ấy một lúc lâu.
It was quiet, suddenly there was a noise.	Đang yên lặng bỗng có tiếng ồn ào.
And she can't think about it tomorrow either.	Và cô ấy cũng không thể nghĩ về nó vào ngày mai.
Go with life, she told herself.	Đi với cuộc sống, cô tự nhủ.
That person will simply have disappeared.	Người đó sẽ đơn giản là đã biến mất.
Being taken care of.	Được chăm sóc.
And he immediately started thinking how he could help me.	Và anh ấy ngay lập tức bắt đầu nghĩ làm thế nào anh ấy có thể giúp tôi.
She is the sister of a very good friend of mine.	Cô ấy là em gái của một người bạn rất tốt của tôi.
He is working with her.	Anh ấy đang làm việc với cô ấy.
I know what that stress is.	Tôi biết căng thẳng đó là gì.
There are trees.	Có cây cối.
And for another, it scared her.	Và đối với một người khác, nó khiến cô sợ hãi.
I don't exist with them.	Tôi không tồn tại với họ.
But the result is still the same.	Nhưng kết quả vẫn như cũ.
I hope you're okay with that.	Tôi hy vọng bạn ổn với điều đó.
She is old, but she is still beautiful.	Cô ấy đã già, nhưng cô ấy còn đẹp.
Maybe you should stop now.	Có lẽ bạn nên dừng lại ngay bây giờ.
My shoulder is very strong and your shoulder is very weak.	Vai của tôi rất mạnh và vai của bạn rất yếu.
These are the things that really matter.	Đây là những điều thực sự quan trọng.
Maybe he's too old for this.	Có lẽ anh ấy đã quá già cho việc này.
But this is not what the human body needs.	Nhưng đây không phải là những gì cơ thể con người cần.
I know that support is not enough.	Tôi biết rằng sự hỗ trợ là không đủ.
Luckily, the baby may even fall asleep.	May mắn thay, đứa bé thậm chí có thể ngủ thiếp đi.
One, not many.	Một, không nhiều.
This process can take several days or weeks to complete.	Quá trình này có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để hoàn thành.
But some places, there is no light.	Nhưng một số nơi, không có ánh sáng.
I feel light.	Tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
Never picked up one.	Không bao giờ nhặt một cái.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
Individuals have been informed of their right to appeal.	Các cá nhân đã được thông báo về quyền kháng cáo của họ.
They don't care about not having magic, but it's different for them.	Họ không quan tâm đến việc không có phép thuật, nhưng đối với họ thì khác.
I have lived within your walls for too long.	Tôi đã sống trong những bức tường của bạn quá lâu.
The man shook his head, trying to lead him away.	Người đàn ông lắc đầu, cố gắng dẫn anh ta đi.
Then there are the questions.	Sau đó là những câu hỏi.
He reports that he will not have enough time.	Anh ta báo cáo rằng anh ta sẽ không có đủ thời gian.
Can not sleep.	Không thể ngủ được.
It is much easier to stay at home.	Nó là dễ dàng hơn nhiều để ở nhà.
He searches for the boy's body.	Anh ta tìm kiếm thi thể của cậu bé.
I don't have a plan.	Tôi không có kế hoạch.
We had a conversation which then led to a small argument.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện và sau đó dẫn đến một cuộc tranh cãi nhỏ.
Life is good, full of hope and possibilities.	Cuộc sống là tốt, đầy hy vọng và khả năng.
It's best to keep things simple.	Tốt nhất là giữ những điều đơn giản đơn giản.
One last ride.	Một chuyến xe cuối cùng.
That time the four of us.	Lần đó bốn người chúng tôi.
And they made the story.	Và họ đã làm được câu chuyện.
He told me to say so.	Anh ấy bảo tôi nói thế.
Music is not for learning to love.	Âm nhạc không phải để học cách yêu.
Features were mixed up by this bug.	Các tính năng đã bị trộn lẫn bởi lỗi này.
The property is divided among a few.	Tài sản được chia cho một số ít.
It becomes difficult.	Nó trở nên khó khăn.
We then repeated these studies in the presence of outflow.	Sau đó, chúng tôi đã lặp lại các nghiên cứu này với sự hiện diện của dòng chảy.
Well, you get the same error.	Chà, bạn cũng gặp lỗi tương tự.
No one paid much attention.	Không ai để ý nhiều.
I want him out of my mind.	Tôi muốn anh ta ra khỏi tâm trí của tôi.
He was on the big stage for us.	Anh ấy đã ở trên sân khấu lớn cho chúng tôi.
Our discipline has a few limitations.	Ngành học của chúng tôi có một vài hạn chế.
All of this is news to him.	Tất cả những điều này là tin tức đối với anh ta.
That gun will be right there.	Khẩu súng đó sẽ ở ngay đó.
Hope to get one of these soon.	Hy vọng nhận được một trong những điều này sớm.
Nature itself is a structure, a complex.	Bản thân tự nhiên là một cấu trúc, một phức tạp.
If it did, it would probably be done wrong.	Nếu nó đã làm, nó có thể sẽ được thực hiện sai.
A table vs.	Một bảng vs.
One serious thing, yes.	Một điều nghiêm túc, có.
He is a good leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo tốt.
I'm not my age, obviously.	Tôi không giống tuổi của mình, rõ ràng là.
She moved closer and closer.	Cô ấy càng tiến lại gần hơn.
I turned off the news once, it made her really sad.	Tôi đã từng tắt tin, điều đó làm cô ấy buồn vô cùng.
He has strange eyes.	Anh ta có đôi mắt kỳ lạ.
It is a very powerful force.	Đó là một lực lượng rất mạnh mẽ.
Traveling without her help.	Đi du lịch mà không có sự giúp đỡ của cô ấy.
He's got this.	Anh ấy đã có cái này.
Same with my friends.	Với những người bạn của tôi cũng vậy.
They help build the skeleton of the manufacturing process.	Chúng giúp xây dựng bộ xương của quá trình sản xuất.
He was never nice to her but she was still with him anyway.	Anh chưa bao giờ đối xử tốt với cô nhưng dù sao cô vẫn ở bên anh.
Plenty of time to think.	Nhiều thời gian để suy nghĩ.
He knows he just won.	Anh ấy biết mình vừa thắng.
A smug smile.	Một nụ cười nhếch môi.
I was trying to find some of those pictures for the book.	Tôi đã cố gắng tìm một số hình ảnh trong số đó cho cuốn sách.
But my actions have been and must be held accountable.	Nhưng hành động của tôi đã và phải chịu trách nhiệm.
We have had two clients so far.	Chúng tôi đã có hai khách hàng cho đến nay.
I can provide a list of checked properties in the input.	Tôi có thể cung cấp một danh sách các thuộc tính được kiểm tra trong đầu vào.
He lived.	Anh ấy đã sống.
What happened is kept within those four walls.	Những gì đã diễn ra được lưu giữ trong bốn bức tường đó.
The past is not as happy as it once was.	Quá khứ không hạnh phúc trọn vẹn như đã từng được tổ chức.
To kill because you can, not because of need.	Để giết vì bạn có thể, không phải vì nhu cầu.
We want what we don't have.	Chúng tôi muốn những gì chúng tôi không có.
One of such items is a bowl made of stone.	Một trong những vật dụng như vậy là một cái bát làm bằng đá.
It is not clear when their conversation took place.	Không rõ cuộc trò chuyện của họ diễn ra khi nào.
So far, Plenty has nothing in production.	Cho đến nay, Plenty vẫn chưa có gì trong sản xuất.
It's the food we eat.	Đó là thức ăn chúng ta ăn.
He opened another one.	Anh ấy đã mở một cái khác.
However, I managed to survive.	Tuy nhiên, tôi đã xoay sở để tồn tại.
No need to go into details.	Không cần phải đi vào chi tiết.
It doesn't keep employees happy.	Nó không giữ cho nhân viên hạnh phúc.
He doesn't seem happy about that.	Anh ấy có vẻ không hài lòng về điều đó.
It clicked with me.	Nó đã nhấp vào với tôi.
In other words, the interpretation of the remaining parameters remains unchanged.	Nói cách khác, việc giải thích các thông số còn lại không thay đổi.
Still you brought him back.	Vẫn là bạn đã đưa anh ta trở lại.
Sort of a natural.	Sắp xếp của một lẽ tự nhiên.
It works fine for the most part.	Nó hoạt động tốt cho hầu hết các phần.
These challenges are even more difficult in the space environment.	Những thách thức này thậm chí còn khó khăn hơn trong môi trường không gian.
Even so, spent the morning in bed.	Mặc dù vậy, đã dành cả buổi sáng trên giường.
It's been a while since my last update.	Đã lâu rồi kể từ lần cập nhật cuối cùng của tôi.
How do you.	Làm thế nào để bạn.
His face is a mass of wrinkles.	Khuôn mặt của anh ấy là một khối nhiều nếp nhăn.
He participated.	Anh ấy đã tham gia.
They lived off the resources they had available.	Họ đã sống bằng những nguồn tài nguyên mà họ có sẵn.
Their decisions and ways are not even certain for that.	Quyết định và cách thức của họ thậm chí không chắc chắn cho điều đó.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
In the case of action, we think this is possible.	Trong trường hợp hành động, chúng tôi cho rằng điều này là có thể.
Everything else is darkness.	Mọi thứ khác đều là bóng tối.
She never talked about what happened to her.	Cô ấy chưa bao giờ nói về những gì đã xảy ra với mình.
And maybe a new love.	Và có thể là một tình yêu mới.
He feels bad for her.	Anh cảm thấy tồi tệ cho cô ấy.
And don't tell me about your mission either.	Và cũng đừng nói với tôi về nhiệm vụ của bạn.
This method works fine.	Phương pháp này hoạt động tốt.
The advantage is that single cells are analyzed rather than averaged.	Ưu điểm là các tế bào đơn lẻ được phân tích thay vì trung bình.
Everything is normal.	Mọi thứ đều bình thường.
Such toned legs to go with your perfect frame.	Đôi chân săn chắc như vậy để đi cùng khung hình hoàn hảo của bạn.
If you don't like what you see, we'll leave.	Nếu bạn không thích những gì bạn nhìn thấy, chúng tôi sẽ rời đi.
Everyone is sick.	Mọi người kêu ốm.
And it's still not enough.	Và nó vẫn chưa đủ.
But now her shoulders are out.	Nhưng bây giờ vai của cô ấy đã ra ngoài.
No return address.	Không có địa chỉ trả lại.
They call it a victory.	Họ gọi đó là một chiến thắng.
Our mother's body is with us in its details.	Cơ thể của mẹ chúng ta ở với chúng ta trong các chi tiết của nó.
All of these features have the effect of slowing down economic growth.	Tất cả những tính năng này đều có tác dụng làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Let the kids know firsthand that you are with them.	Hãy cho bọn trẻ biết trực tiếp rằng bạn đang ở bên chúng.
I can't seem to find any patterns in there.	Tôi dường như không thể tìm thấy bất kỳ mẫu nào trong đó.
New to camp, brace yourself and give your best shot against the boys.	Mới đến trại, hãy chuẩn bị tinh thần và thi đấu hết mình với các chàng trai.
In the range who face every man and even far.	Trong phạm vi những người phải đối mặt với mọi người đàn ông và thậm chí xa.
Full details here.	Chi tiết đầy đủ ở đây.
Sometimes for good, others not so good.	Đôi khi cho tốt, những người khác không tốt như vậy.
Four days later she gave birth.	Bốn ngày sau cô sinh con.
If you provide the wrong name, we do not suspect.	Nếu bạn cung cấp tên sai, chúng tôi không nghi ngờ.
He was a big man, not my size but almost.	Anh ta là một người đàn ông to lớn, không phải cỡ tôi nhưng gần bằng.
This species has been known to travel in schools.	Loài này đã được biết đến để đi du lịch trong trường học.
It rises to nothing.	Nó tăng lên không có gì.
He tells us what the world looks like from its own point of view.	Anh ấy cho chúng tôi biết thế giới trông như thế nào từ quan điểm của chính nó.
Now the problem seems to have gone.	Bây giờ vấn đề dường như đã biến mất.
She watched the children play.	Cô quan sát trẻ chơi.
But this one is different.	Nhưng cái này thì khác.
Keep the middle open.	Giữ cho giữa mở.
Please don't come to me.	Xin đừng đến với tôi.
They cannot look beyond the law.	Họ không thể nhìn xa hơn luật pháp.
I went everywhere.	Tôi đã đi khắp mọi nơi.
He hadn't gone that far before.	Anh ấy đã không đi xa như vậy trước đây.
I really have a hard time with such things.	Tôi thực sự rất khó khăn với những thứ như vậy.
I just touched it.	Tôi vừa chạm vào nó.
I can't trust anyone.	Tôi không thể tin bất kỳ ai.
All other rules are just means to that end.	Tất cả các quy tắc khác chỉ là phương tiện để đạt được mục đích đó.
That's not a possibility in the near future either.	Đó cũng không phải là một khả năng trong tương lai gần.
She wanted to give without taking.	Cô muốn cho mà không cần lấy.
Some of them said that he had been away for too long.	Một số người trong số họ nói rằng anh ấy đã đi vắng quá lâu.
I will never forget its effects.	Tôi sẽ không bao giờ quên tác dụng của nó.
Please come get me.	Làm ơn đến lấy tôi.
That's not what.	Đó không phải là những gì.
Everything, both here and there, is in constant motion.	Mọi thứ, cả ở đây và ở đó, không ngừng chuyển động.
Ten patients had the device removed.	Mười bệnh nhân đã được gỡ bỏ thiết bị.
For a moment there was complete silence.	Trong một khoảnh khắc có sự im lặng hoàn toàn.
Then his mouth went down over mine.	Sau đó, miệng anh ta đi xuống trên miệng tôi.
He was above.	Anh ấy đã ở trên.
He's usually like that.	Anh ấy thường như vậy.
Now it makes them cry.	Bây giờ nó làm cho họ khóc.
Sometimes I laugh at calls from the other team.	Đôi khi tôi bật cười với những cuộc gọi của đội kia.
Basically, men can afford to pay extra to buy a house.	Về cơ bản, đàn ông có đủ tiền trả thêm để mua nhà.
To get the web address for the final answer.	Để có được địa chỉ web cho câu trả lời cuối cùng.
What's wrong with you guys?	Bạn bị làm sao vậy mọi người?
This book will make you laugh until you cry a few times.	Cuốn sách này sẽ khiến bạn cười cho đến khi bạn khóc vài lần.
Either way, he was ready to fight.	Dù thế nào thì anh ấy cũng đã sẵn sàng chiến đấu.
Sometimes you are treated well just because you are known.	Đôi khi bạn được đối xử tốt chỉ vì được nhiều người biết đến.
A really, really great new friend.	Một người bạn mới thực sự, thực sự tuyệt vời.
I want to go back to the story you are telling.	Tôi muốn quay lại câu chuyện mà bạn đang kể.
Don't give up, not like this.	Đừng bỏ cuộc, không phải như thế này.
He wrote it for his music, for his career.	Anh ấy viết nó để làm âm nhạc, cho sự nghiệp của mình.
Save the page and you're done.	Lưu trang và bạn đã hoàn tất.
We have gone through the facts briefly.	Chúng tôi đã đi qua các sự kiện một cách ngắn gọn.
Because of those circumstances, he decided to turn professional.	Vì những hoàn cảnh đó, anh quyết định chuyển sang con đường chuyên nghiệp.
Perhaps we even take it for granted.	Có lẽ chúng tôi thậm chí coi đó là điều hiển nhiên.
I turned around and looked behind me.	Tôi quay lại và nhìn ra phía sau.
That means you are done with the setup.	Điều đó có nghĩa là bạn đã hoàn tất việc thiết lập.
This time it was an easy one.	Lần này là một lần dễ dàng.
And from a much lower base.	Và từ một cơ sở thấp hơn nhiều.
If you join us, there will be five.	Nếu bạn tham gia với chúng tôi, sẽ có năm.
Maybe I was wrong.	Có lẽ tôi đã nhầm.
Someone should have a word.	Ai đó nên có một từ.
It's been almost two hours.	Đã gần hai giờ.
He found nothing to link her to drugs in her car.	Anh ta không tìm thấy gì để liên kết cô với ma túy trong xe của cô.
He should have been shot in the leg.	Anh ta đáng lẽ đã bị bắn vào chân.
I've been thinking about you for a long, long time.	Tôi đã nghĩ về bạn trong một thời gian dài, rất lâu.
Complex systems eventually evolve from simple components.	Các hệ thống phức tạp cuối cùng phát triển từ các thành phần đơn giản.
Everything you want is on the other side of fear.	Mọi thứ bạn muốn đều nằm ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.
We were in his sight and he did it for us.	Chúng tôi đã ở trong tầm nhìn của anh ấy và anh ấy đã làm cho chúng tôi.
I didn't win.	Tôi đã không thắng.
That period of time passed without explanation.	Khoảng thời gian đó đã trôi qua mà không cần giải thích.
You can follow some great stories.	Bạn có thể theo dõi một số câu chuyện tuyệt vời.
Seriously, we took care of it.	Nghiêm túc mà nói, chúng tôi đã xử lý nó.
I won't listen to them.	Tôi sẽ không nghe họ.
It's not noisy in any way.	Nó không ồn ào theo bất kỳ cách nào.
But can't stop thinking about it.	Nhưng không thể ngừng nghĩ về nó.
I like him very, very much.	Tôi thích anh ấy rất, rất nhiều.
Just think for a moment.	Chỉ cần suy nghĩ trong giây lát.
I had to be ready.	Tôi đã phải sẵn sàng.
Characters are intended to be children only.	Nhân vật dự định chỉ là trẻ em.
Oh, damn it, girl.	Ôi, chết tiệt, cô gái.
The sounds are new to me.	Những âm thanh mới đối với tôi.
You do everything you have to do.	Bạn làm mọi thứ bạn phải làm.
That is also something new.	Đó cũng là điều mới.
Try to start at one of the end points.	Cố gắng bắt đầu ở một trong những điểm kết thúc.
Within five minutes we were talking about our kids.	Trong vòng năm phút, chúng tôi đã nói về những đứa trẻ của chúng tôi.
On the big screen.	Trên màn hình lớn.
He got on top of his truck.	Anh ấy đã vượt lên trên chiếc xe tải của mình.
You need a crew.	Bạn cần một phi hành đoàn.
Answer for.	Câu trả lời cho.
Their appearance was a concern for nine patients.	Sự xuất hiện của họ là một mối lo ngại cho chín bệnh nhân.
Just thinking about it made her smile.	Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô mỉm cười.
But it gives me an advantage.	Nhưng nó mang lại cho tôi một lợi thế.
Don't put words in my mouth.	Đừng bỏ lời vào miệng tôi.
He raised his hand and felt his skin.	Anh đưa tay lên và cảm nhận làn da của mình.
Step back slowly.	Lùi lại từ từ.
If not, you try again to lose twice.	Nếu không, bạn thử lại để mất hai lần.
In the afternoon he went to the doctor.	Chiều anh đi khám bệnh.
You have never done so.	Bạn chưa bao giờ làm như vậy.
They walked in silence.	Họ đi trong im lặng.
A dream, he told himself.	Một giấc mơ, anh tự nhủ.
I love his job.	Tôi yêu công việc của anh ấy.
Everything you touch turns to poop in your hand.	Tất cả mọi thứ bạn chạm vào sẽ biến thành phân trong tay bạn.
However, now the work happens three times a week.	Có điều, giờ đây công việc diễn ra ba lần một tuần.
It is of good quality but it gets dirty very quickly.	Nó có chất lượng tốt nhưng nó rất nhanh bị bẩn.
This is the desired conclusion.	Đây là kết luận mong muốn.
So very little of anything these days.	Vì vậy, rất ít bất cứ điều gì những ngày này.
But if the code is written like this, I'm stuck.	Nhưng nếu mã được viết như thế này, tôi bị mắc kẹt.
Sometimes they are ahead of their time.	Đôi khi họ đi trước thời đại.
I have a great respect did.	Tôi có một sự tôn trọng lớn đã làm.
You have to expect great things from yourself before you do.	Bạn phải mong đợi những điều tuyệt vời của bản thân trước khi bạn thực hiện được.
The old show works because it's basically a family.	Chương trình cũ hoạt động vì nó về cơ bản là một gia đình.
Your father loves her too, and he has no intention of killing her.	Cha của bạn cũng yêu cô ấy, và ông ấy không có ý định giết cô ấy.
I won't kill her like she killed me.	Tôi sẽ không giết cô ấy như cô ấy đã giết tôi.
I can see the river.	Tôi có thể nhìn thấy dòng sông.
I wonder if he lived it.	Tôi tự hỏi liệu anh ta có sống nó không.
I can use one.	Tôi có thể sử dụng một cái.
It would have to earn back that much to be cost effective.	Nó sẽ phải kiếm lại nhiều như vậy để có hiệu quả về chi phí.
Then he started.	Sau đó, anh ấy bắt đầu.
The system is simple, clear and effective.	Hệ thống này đơn giản, rõ ràng và hiệu quả.
However, it is not local to me.	Tuy nhiên, nó không phải là địa phương đối với tôi.
However, the matter will not be decided tomorrow.	Tuy nhiên, vấn đề sẽ không được quyết định vào ngày mai.
Seriously, there's a lot going on.	Nghiêm túc mà nói, có rất nhiều điều đang diễn ra.
Take her away.	Đưa cô ấy đi.
Most have lost.	Hầu hết đã thua.
That is a good sign.	Đó là một dấu hiệu tốt.
This is really simple.	Điều này thực sự đơn giản.
Set aside a time each week or month.	Dành ra một khoảng thời gian mỗi tuần hoặc mỗi tháng.
He is a sweet thing.	Anh ấy là một điều ngọt ngào.
Take any action.	Thực hiện bất kỳ hành động nào.
If you take only half of it, this is half the period.	Nếu bạn chỉ lấy một nửa của nó, đây là một nửa thời kỳ.
This will save me a request.	Điều này sẽ giúp tôi tiết kiệm một yêu cầu.
But they worked.	Nhưng chúng đã phát huy tác dụng.
His clothes were on fire.	Quần áo của anh ta bị cháy.
You should go back.	Bạn nên quay trở lại.
The stories will stick in your head as a memory.	Những câu chuyện sẽ ghi nhớ trong đầu bạn như một kỷ niệm.
But it doesn't have to be true.	Nhưng nó không cần phải đúng.
The final problem is us.	Vấn đề cuối cùng và chính là chúng ta.
But every day, there are things that cannot be explained.	Nhưng mỗi ngày, có những điều không thể giải thích.
Sharp has been working on this problem for less than two years.	Sharp đã nghiên cứu vấn đề này trong vòng chưa đầy hai năm.
Her hair and eye color should change within a few weeks.	Tóc và màu mắt của cô ấy sẽ thay đổi trong vòng vài tuần.
One state is enough.	Một trạng thái là đủ.
Since then, we have made a lot of progress.	Kể từ đó, chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ.
He doesn't even think they are about power.	Anh ấy thậm chí không nghĩ rằng họ là về quyền lực.
Does not make any sense.	Không có nghĩa lý gì.
Yes, she wanted more than that.	Phải, cô ấy muốn nhiều hơn thế.
That remains with me, especially at the time.	Điều đó vẫn còn với tôi, đặc biệt là vào thời điểm đó.
You see the movement and how it works.	Bạn thấy sự chuyển động và cách nó hoạt động.
I want to address four points.	Tôi muốn giải quyết bốn điểm.
I tried to be nice.	Tôi đã cố gắng để trở nên tốt đẹp.
It's been over an hour, he has to go to the bathroom.	Hơn một giờ rồi, anh ấy phải đi vệ sinh.
Well done, good catch.	Làm tốt lắm, bắt tốt.
It died there and wanted to rest.	Nó đã chết ở đó và muốn được yên nghỉ.
They are children.	Chúng là trẻ con.
It's about who has the better defense.	Đó là về việc ai có hàng thủ tốt hơn.
We loved so much and still do.	Chúng tôi đã yêu rất nhiều và bây giờ vẫn vậy.
I said that my parents had a hard time finding a husband for me.	Tôi đã nói rằng bố mẹ tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cho tôi một tấm chồng.
He felt her symptoms were unrelated.	Anh cảm thấy các triệu chứng của cô không liên quan.
I went to where he would normally go if he managed to escape.	Tôi đã đến nơi anh ấy thường đến nếu anh ấy trốn thoát được.
The economy is about people.	Nền kinh tế là về con người.
I believe in science, for the most part.	Tôi tin tưởng vào khoa học, phần lớn.
It's not great though.	Nó không phải là tuyệt vời mặc dù.
That's actually true most of the time.	Điều đó thực sự đúng trong hầu hết thời gian.
He is in one of his secret places.	Anh ta đang ở một trong những nơi bí mật của mình.
Service users love this last component.	Người dùng dịch vụ thích thành phần cuối cùng này.
I know you will taste it this way.	Tôi biết bạn sẽ nếm thử theo cách này.
We do not believe this.	Chúng tôi không tin điều này.
I spent a lot of time in the library.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong thư viện.
I am so sad.	Tôi rất buồn.
Target a guy, pick a guy and develop a guy.	Nhắm mục tiêu một chàng trai, chọn một chàng trai và phát triển một chàng trai.
We are not going anywhere, we continue.	Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, chúng tôi tiếp tục.
That had an impact.	Điều đó đã có một tác động.
I feel uncertain about the extent of the floor.	Tôi cảm thấy không hoàn toàn chắc chắn về mức độ của sàn nhà.
Fast.	Nhanh.
All cars are fast.	Tất cả các xe đều nhanh chóng.
There are four upcoming events.	Có bốn sự kiện sắp diễn ra.
It cannot look at you.	Nó không thể nhìn vào bạn.
However, it has its moments.	Tuy nhiên, nó có những khoảnh khắc của nó.
All the same size and such great color.	Tất cả cùng một kích thước và màu sắc tuyệt vời như vậy.
So this is how it will be.	Vì vậy, đây là cách nó sẽ được.
The system is based on demand, not ability to pay.	Hệ thống dựa trên nhu cầu, không phải khả năng thanh toán.
This was used in two studies.	Điều này đã được sử dụng trong hai nghiên cứu.
It went on like this for several days.	Mọi việc diễn ra như vậy trong nhiều ngày.
It's a business and it's my life.	Đó là một công việc kinh doanh và nó là cuộc sống của tôi.
Most have disappeared.	Hầu hết đã biến mất.
They need home.	Họ cần nhà.
Some players are angry about their playtime.	Một số người chơi tức giận về thời gian chơi của họ.
And that happened in real life, too.	Và điều đó cũng đã xảy ra trong cuộc sống thực.
They are a big part of it.	Họ là một phần lớn của nó.
She likes control.	Cô thích kiểm soát.
Each of them said they would dedicate it to the family.	Mỗi người trong số họ nói rằng họ sẽ dành nó cho gia đình.
I wasn't really thinking very clearly.	Tôi đã không thực sự suy nghĩ rất rõ ràng.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
However, he was at the bottom once.	Tuy nhiên, anh ấy đã ở dưới đáy một lần.
Don't do this the wrong way.	Đừng làm điều này một cách sai lầm.
The wife left him.	Người vợ đã bỏ anh ta.
The door to research is wide open.	Cánh cửa nghiên cứu rộng mở.
Missed my own car a few steps away.	Lỡ xe của chính tôi đi vài bước chân.
I really need to get back to my walking routine.	Tôi thực sự cần trở lại thói quen đi bộ của mình.
But that would be a mistake.	Nhưng đó sẽ là sai lầm.
She brought something really special to the movie.	Cô ấy đã mang đến điều gì đó thực sự đặc biệt cho bộ phim.
But the need is there.	Nhưng nhu cầu là ở đó.
I will sleep in the office tonight.	Tôi sẽ ngủ trong văn phòng tối nay.
Only one person knows the identity of the card.	Chỉ một người biết danh tính của thẻ.
And even that is always changing.	Và thậm chí điều đó luôn thay đổi.
All of this comes at a cost.	Tất cả điều này đều phải trả giá.
Three players on that team died.	Ba cầu thủ của đội đó đã chết.
Hope to see you later!.	Hy vọng sẽ gặp bạn sau!.
It's a fish shell.	Đó là vỏ cá.
We are also friends.	Chúng tôi cũng là bạn của nhau.
There are many reasons for it.	Có nhiều lý do cho nó.
Rather bad practice.	Đúng hơn là thực hành không tốt.
Perhaps that would be for the best.	Có lẽ đó sẽ là tốt nhất.
It doesn't do that.	Nó không làm điều đó.
We can still fight it now, if you want.	Bây giờ chúng ta vẫn có thể chiến đấu với nó, nếu bạn muốn.
Being older than you, though that's not necessarily a bad thing.	Lớn tuổi hơn bạn, mặc dù đó không nhất thiết là một điều xấu.
Time available for security actions.	Thời gian có sẵn cho các hành động bảo mật.
However, her face became hard.	Tuy nhiên, khuôn mặt của cô ấy đã trở nên khó khăn.
Such systems can take many different forms.	Các hệ thống như vậy có thể có nhiều hình thức khác nhau.
So it is a null object.	Vì vậy, nó là một đối tượng không.
In other words, now the government will decide.	Nói cách khác, bây giờ chính phủ sẽ quyết định.
The man is a natural teacher.	Người đàn ông là một giáo viên bẩm sinh.
I'm not trying to be late.	Tôi không cố gắng đến muộn.
I bought a car.	Tôi đã mua một cái xe hơi.
The control group received no treatment.	Nhóm đối chứng không được điều trị.
Without it, you wouldn't have anything.	Nếu không có nó, anh sẽ không có gì cả.
They look like a solid company.	Họ trông giống như một công ty vững chắc.
I come from one.	Tôi đến từ một.
However, nothing of this kind has been observed.	Tuy nhiên, không có gì loại này đã được quan sát thấy.
Just make sure you do it in a controlled manner.	Chỉ cần đảm bảo rằng bạn làm điều đó một cách có kiểm soát.
In my opinion, a great move.	Theo ý kiến ​​của tôi, một động thái tuyệt vời.
Place three players for each team.	Đặt ba người chơi cho mỗi đội.
It makes me vibrate.	Nó làm tôi rung động.
You will be welcome.	Bạn sẽ được chào đón.
Something found by accident.	Một điều tình cờ được tìm thấy.
I won't let anything happen to me.	Tôi sẽ không để mọi thứ xảy ra với mình.
I write a lot.	Tôi viết rất nhiều.
Identification is difficult.	Nhận dạng rất khó.
He really did.	Anh ấy thực sự đã làm được.
I don't hate myself.	Tôi không ghét bản thân mình.
That shows you need to put in the effort here.	Điều đó cho thấy bạn cần phải dồn sức vào đây.
I know you'll do that.	Tôi biết bạn sẽ làm mà.
You will understand why.	Bạn sẽ hiểu tại sao.
They were really upset.	Họ đã thực sự khó chịu.
It requires a change in culture.	Nó đòi hỏi một sự thay đổi trong văn hóa.
Or wait.	Hoặc chờ đợi.
Media change is done once a week.	Thay đổi phương tiện được thực hiện mỗi tuần một lần.
Its a lot.	Rất nhiều của nó.
This is one of those people.	Đây là một trong những người.
I know what she looks like.	Tôi biết cô ấy trông như thế nào.
This model has not yet been applied to health problems.	Mô hình này vẫn chưa được áp dụng cho các vấn đề sức khỏe.
Like you are.	Giống như bạn đang có.
Children are paid half as much as adults.	Trẻ em được trả lương bằng một nửa so với người lớn.
I don't want to be involved in this.	Tôi không muốn dính líu đến chuyện này.
It works perfectly for me.	Nó hoạt động hoàn hảo cho tôi.
And he may have been right.	Và anh ấy có thể đã đúng.
But, that never happened.	Nhưng, điều đó không bao giờ xảy ra.
Proud of their work and proud of their history.	Tự hào về công việc của họ và tự hào về lịch sử của họ.
Probably on the third floor.	Có lẽ ở tầng ba.
Something happened to her on her journey.	Có điều gì đó đã xảy ra với cô ấy trong cuộc hành trình của cô ấy.
But you don't have to follow the list below in order.	Nhưng bạn không nhất thiết phải làm theo danh sách dưới đây theo thứ tự.
I want to finish it soon.	Tôi muốn hoàn thành nó sớm.
You will get some points.	Bạn sẽ có một số điểm.
Her hand covered her mouth.	Tay cô che miệng.
For more information about this machine, follow this link.	Để biết thêm thông tin về máy này, hãy làm theo liên kết này.
Be a better person.	Hãy trở thành một người tốt hơn.
I will take a break this time.	Tôi sẽ cho nghỉ lần này.
She didn't want him to treat her like a sister.	Cô không muốn anh coi cô như em gái.
I love meat.	Tôi yêu thịt.
I just feel sorry for him.	Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho anh ấy.
He understood it at that moment.	Anh ấy đã hiểu nó ngay lúc đó.
The initial college experience can be difficult.	Kinh nghiệm đại học ban đầu có thể khó khăn.
Those two resources must be developed.	Hai nguồn lực đó phải được phát triển.
Maybe his mother's house.	Có thể là nhà của mẹ anh ấy.
I really want to.	Tôi thực sự muốn.
What a powerful conversation.	Thật là một cuộc trò chuyện mạnh mẽ.
I've often wondered how he got this news.	Tôi đã thường tự hỏi làm thế nào anh ta nhận được tin tức này.
Release me and there will be no conflict here.	Thả tôi ra và sẽ không có xung đột ở đây.
What is the right way to describe that? 	Cách phù hợp để mô tả điều đó là gì?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
You call 'now' when you are satisfied with the sight.	Bạn gọi 'ngay bây giờ' khi bạn hài lòng với cảnh tượng đó.
He has worked in short, third and second positions.	Anh ấy đã làm việc ở vị trí ngắn, thứ ba và thứ hai.
And so we went to full circle.	Và vì vậy chúng tôi đã đi đến vòng tròn đầy đủ.
I was beaten.	Tôi đã bị đánh.
Their goals help us achieve ours.	Mục tiêu của họ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình.
You know what is out there.	Bạn biết những gì là ngoài kia.
It will go a long way on the list.	Nó sẽ là một chặng đường dài trong danh sách.
It was a murder, but nothing more.	Đó là một vụ giết người, nhưng không có gì hơn.
Consider another example as shown below.	Hãy xem xét một ví dụ khác như được hiển thị bên dưới.
Go on about your life.	Tiếp tục về cuộc sống của bạn.
No patient failed initial treatment.	Không có bệnh nhân nào thất bại trong điều trị ban đầu.
You have to look at yourself.	Bạn phải nhìn lại chính mình.
That's a good part.	Đó là một phần tốt.
This is not an easy fix.	Đây là cách sửa chữa không dễ dàng.
A lot of people look at conflict and see only opportunity.	Rất nhiều người nhìn vào cuộc xung đột và chỉ thấy cơ hội.
But now he knew there would be consequences.	Nhưng bây giờ anh biết sẽ có hậu quả.
Apparently he was looking for me.	Rõ ràng là anh ấy đang tìm tôi.
One phone and one memory card.	Một điện thoại và một thẻ nhớ.
I will not say anything.	Không nói nữa.
However, the title doesn't make much sense.	Tuy nhiên, tiêu đề không có nhiều ý nghĩa.
I read the first page, then the second, then the third.	Tôi đọc trang đầu tiên, rồi trang thứ hai, rồi trang thứ ba.
There are no studies that address this issue.	Không có nghiên cứu nào giải quyết vấn đề này.
He's been dead for many years.	Anh ấy đã chết trong nhiều năm.
The world is very different.	Thế giới rất khác.
She couldn't stay any longer.	Cô không thể ở lại lâu hơn nữa.
We will not attack until everyone is in position.	Chúng tôi sẽ không tấn công cho đến khi mọi người vào vị trí.
He did so at dinner.	Anh ấy đã làm như vậy trong bữa tối.
Sometimes what's in your head, like.	Đôi khi những gì trong đầu bạn, giống như.
These two are a perfect pair.	Hai người là một cặp hoàn hảo.
People just expected it, assumed it would come, believed in it.	Mọi người chỉ mong đợi nó, cho rằng nó sẽ đến, tin tưởng vào nó.
Suddenly, some things have lost their function and order.	Đột nhiên, có một số thứ đã mất chức năng và trật tự của chúng.
I would say you don't need it.	Tôi sẽ nói rằng bạn không cần nó.
And it happens in a box.	Và nó xảy ra trong một chiếc hộp.
I don't want children anymore.	Tôi không muốn trẻ con nữa.
But you shouldn't change money on the street.	Nhưng bạn không nên đổi tiền ngoài đường.
A few years ago, the situation was less complicated.	Một vài năm trước, tình hình ít phức tạp hơn.
It was a moment right before the attack.	Đó là một khoảnh khắc ngay trước cuộc tấn công.
This will be her motivation to keep working.	Đây sẽ là động lực để cô tiếp tục làm việc.
Hard to know exactly where that is.	Khó biết chính xác đó là đâu.
Nothing is too big or too small.	Không có gì là quá lớn hay quá nhỏ.
As long as there is a level playing field.	Miễn là có một sân chơi bình đẳng.
However, later research has found that it doesn't quite work.	Tuy nhiên, nghiên cứu sau đó đã phát hiện ra rằng nó không hoàn toàn hoạt động.
Now she has friends.	Bây giờ cô ấy đã có bạn bè.
The location is next to her.	Vị trí là bên cạnh cô ấy.
You said the right things.	Bạn đã nói những điều đúng đắn.
And, he's probably right.	Và, anh ấy có lẽ đúng.
For the information they submitted.	Đối với thông tin mà họ đã gửi.
I will never forget what he did.	Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ấy đã làm.
Let me tell you now, but not from another word.	Hãy để tôi nói cho bạn biết bây giờ, nhưng không phải từ một lời nào khác.
Perhaps that was a mistake.	Có lẽ đó là một sai lầm.
Her heart is not in the game.	Trái tim của cô ấy không ở trong trò chơi.
Love her love her love her.	Yêu cô ấy yêu cô ấy yêu cô ấy.
But that's not really the case.	Nhưng điều đó không thực sự đúng như vậy.
No one is ahead of him.	Không ai đi trước anh ta.
You will see a word pair.	Bạn sẽ thấy một cặp từ.
Rewrite them.	Viết lại chúng.
We couldn't have ventured any closer.	Chúng tôi không thể mạo hiểm ở gần hơn nữa.
I know that's helpful, but.	Tôi biết điều đó hữu ích, nhưng.
Sound of movement.	Âm thanh của chuyển động.
Three of them were killed on the spot.	Ba người trong số họ bị giết ngay tại chỗ.
There is no cost for that.	Không có chi phí cho điều đó.
Let us see how he begins to find out the truth.	Hãy để chúng tôi xem cách anh ấy bắt đầu để tìm ra sự thật.
Overall, there is a good consensus among the different methods.	Nhìn chung, có một sự thống nhất tốt giữa các phương pháp khác nhau.
Look at the price.	Nhìn vào giá cả.
I don't think anyone can do it.	Tôi không nghĩ ai cũng có thể làm được.
More attention.	Chú ý hơn.
I used to be in pain.	Tôi đã từng bị đau.
The band is currently on tour.	Ban nhạc hiện đang đi lưu diễn.
Got your message.	Có tin nhắn của bạn.
Flat, like a surface.	Bằng phẳng, như một bề mặt.
She wants examples.	Cô ấy muốn có những ví dụ.
She seemed to believe it herself, that night in his apartment.	Có vẻ như chính cô cũng tin vào điều đó, đêm đó trong căn hộ của anh.
Damn if they want to.	Chết tiệt nếu họ muốn.
There is no good reason for it.	Không có lý do chính đáng cho nó.
That's what we're really here for.	Đó là những gì chúng tôi thực sự ở đây.
He left college after three years and started reading law.	Anh rời đại học sau ba năm và bắt đầu đọc luật.
Great customer support.	Lớn, hỗ trợ khách hàng.
This will back up my statements about how my work is.	Điều này sẽ sao lưu những tuyên bố của tôi về công việc của tôi như thế nào.
Anyway, it's done.	Dù sao thì nó cũng đã xong.
There is enough light for me to see.	Có đủ ánh sáng để tôi nhìn thấy.
Like us, they are seeking knowledge of magic.	Giống như chúng tôi, họ đang tìm kiếm kiến ​​thức về phép thuật.
Go ahead and click on it and see a random talk.	Hãy tiếp tục và nhấp vào nó và xem một cuộc nói chuyện một cách ngẫu nhiên.
In the girl's sense, they're not pretty.	Theo nghĩa cô gái, họ không đẹp.
And it will be as before writing papers.	Và nó sẽ như trước đây viết giấy tờ.
You have questions and you need help.	Bạn có câu hỏi và bạn cần giúp đỡ.
Therefore, the more presence your space has online, the better.	Do đó, không gian của bạn trực tuyến càng có nhiều sự hiện diện thì càng tốt.
And even if it does, see it my way.	Và ngay cả khi có, hãy xem nó theo cách của tôi.
But nothing happened.	Nhưng không có gì xảy ra.
I don't care about their music.	Tôi không quan tâm đến âm nhạc của họ.
It really is a perfect place for a family.	Đó thực sự là một nơi hoàn hảo cho một gia đình.
It is better that they reduce their costs.	Tốt hơn là họ nên giảm chi phí của mình.
His wife's family, who he is.	Gia đình vợ anh ấy, con người anh ấy.
The football fields are on the left.	Các sân bóng nằm bên trái.
The guy lives in the same complex.	Anh chàng sống trong cùng một khu phức hợp.
Now everyone can see it and know she is a woman.	Bây giờ mọi người đều có thể nhìn thấy nó và biết cô ấy là phụ nữ.
Luckily no one was killed.	Thật may mắn là không có ai bị giết.
One of the turning points.	Một trong những bước ngoặt.
So both young and old are affected.	Vì vậy cả người già và trẻ đều bị ảnh hưởng.
There is too much white.	Có quá nhiều màu trắng.
He kept his composure, that kept us calm.	Anh ấy giữ bình tĩnh, điều đó giúp chúng tôi bình tĩnh.
I feel like people don't take me that seriously.	Tôi cảm thấy như mọi người không coi trọng tôi như vậy.
The other kids mocked him and everything.	Những đứa trẻ khác đã chế giễu anh ta và mọi thứ.
It's still dead.	Nó vẫn như chết.
He has seen it now.	Anh ấy đã thấy điều đó ngay bây giờ.
No question about it.	Không có câu hỏi về nó.
You will die by gun.	Bạn sẽ chết bởi súng.
Provide a critical review of the article.	Cung cấp đánh giá quan trọng cho bài báo.
He decided that he needed to practice more.	Anh ấy quyết định rằng anh ấy cần luyện tập nhiều hơn.
I'd say they're perfect, but they're not.	Tôi muốn nói rằng họ hoàn hảo, nhưng họ không.
Living and learning are the same thing.	Sống và học là một điều giống nhau.
Meet me there at one.	Gặp tôi ở đó tại một.
She was afraid that they would notice that she was very happy.	Cô sợ họ nhận thấy cô đang rất hạnh phúc.
Okay, a lot bigger.	Được rồi, lớn hơn rất nhiều.
But times have changed.	Nhưng thời thế đã thay đổi.
I'm trying to live here.	Tôi đang cố gắng sống ở đây.
No, this is not true.	Không, đây không phải là sự thật.
In another sense, nothing happened.	Theo một nghĩa khác, không có gì đã xảy ra.
But the reactive comments suggest that is not the case.	Nhưng những bình luận phản ứng lại cho thấy rằng không phải vậy.
I think at least two.	Anh nghĩ ít nhất là hai.
The funny thing is that they don't have to work that hard.	Điều buồn cười là họ không phải làm việc chăm chỉ như vậy.
This causes the various examples to not work.	Điều này khiến các ví dụ khác nhau không hoạt động.
Not a review.	Không phải là một đánh giá.
It will take more work.	Nó sẽ mất nhiều công việc hơn.
Six patients could not be followed.	Sáu bệnh nhân không thể được theo dõi.
Not great but good enough.	Không tuyệt vời nhưng đủ tốt.
Then you disappear.	Sau đó, bạn biến mất.
I am very satisfied with this car.	Tôi rất hài lòng với chiếc xe này.
So don't put much in one market.	Vì vậy, không nên đặt nhiều vào một thị trường.
It's absolutely beautiful.	Nó hoàn toàn đẹp.
We found no fault in this aspect.	Chúng tôi không tìm thấy lỗi trong khía cạnh này.
The truth of the matter is, she was right.	Sự thật của vấn đề là, cô ấy đã đúng.
He shook his head to silence his friend and pointed.	Anh lắc đầu để bạn mình im lặng và chỉ tay.
We never give up.	Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc.
On the other hand, in patients no.	Mặt khác, ở bệnh nhân không.
She has a lot of life experiences of her own.	Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm sống của riêng mình.
Will not forget you.	Sẽ không quên bạn.
She had not loved a man before or since.	Cô đã không yêu một người đàn ông nào trước đây hay kể từ đó.
All is not lost.	Tất cả không bị mất.
I spent a winter there once.	Tôi đã trải qua một mùa đông ở đó một lần.
That's some kind of anxiety.	Đó là một số loại lo lắng.
I didn't see him come close.	Tôi đã không thấy anh ta đến gần.
No real luck there either.	Cũng không có may mắn thực sự ở đó.
That's why we will follow him anywhere.	Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ theo anh ta đến bất cứ đâu.
Type of wish list.	Loại danh sách mong muốn.
This is my code.	Đây là mã của tôi.
If that sounds weird, let me explain how it works.	Nếu điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, hãy để tôi giải thích cách nó hoạt động.
And if you don't know, you can't believe it.	Và nếu bạn không biết, bạn không thể tin được.
His wife passed away two years ago.	Vợ anh đã mất cách đây hai năm.
Please visit this page for more information.	Vui lòng truy cập trang này để biết thêm thông tin.
But my mind was on fire.	Nhưng tâm trí tôi như bị đốt cháy.
Please thank your mother for me.	Hãy cảm ơn mẹ của bạn cho tôi.
We have fresh water.	Chúng tôi có nước ngọt.
We do not delve into such practical matters here.	Chúng tôi không đi sâu vào các vấn đề thực tế như vậy ở đây.
A boy older than me.	Một cậu bé hơn mình.
I accept it.	Tôi chấp nhận nó.
So tell me about yourself.	Vậy hay kể tôi nghe vê bạn.
However, it can be difficult to frame the photo as desired.	Tuy nhiên, có thể rất khó để tạo khung ảnh như mong muốn.
He made the mistake of living on.	Anh ấy đã sai lầm khi sống tiếp.
Read on to know more.	Đọc tiếp để biết thêm.
The windows are open.	Các cửa sổ đã mở.
She will have to wait.	Cô ấy sẽ phải đợi.
Any activity is better than no activity at all.	Bất kỳ hoạt động nào tốt hơn là không có hoạt động nào.
I want to forget and remember at the same time.	Tôi muốn quên và nhớ cùng một lúc.
It's a kind of frame challenge.	Đó là một dạng thử thách khung hình.
I hope we will be friends.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn.
It began to beat again, and grow.	Nó bắt đầu đập trở lại, và phát triển.
She cried.	Cô ấy đã khóc.
I am happy here.	Tôi hạnh phúc ở đây.
Let's get over it together.	Hãy cùng vượt qua.
An image of the item.	Một hình ảnh của mặt hàng.
Whatever he is, he is a professional.	Dù anh ta là gì, anh ta là một người chuyên nghiệp.
And practice walking quietly.	Và tập đi yên lặng.
He has no other means of support.	Anh không có phương tiện hỗ trợ nào khác.
They hope because they want to, and maybe because they need to.	Họ hy vọng vì họ muốn, và có thể vì họ cần.
I think that's the truth.	Tôi nghĩ đó là sự thật.
He doesn't know why.	Anh ấy không biết tại sao.
But one thing that she clearly felt was necessary.	Nhưng một điều mà cô ấy rõ ràng cảm thấy là cần thiết.
The boys are performing.	Các chàng trai đang trình diễn.
I went to find him.	Tôi đã đi tìm anh ta.
So she worked for them.	Vì vậy, cô ấy đã làm việc cho họ.
The amount of salt may vary depending on the specific application.	Lượng muối có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể.
We live in a free country and with that comes freedom of speech.	Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do và cùng với đó là quyền tự do ngôn luận.
I can feel him.	Tôi có thể cảm nhận được anh ấy.
The couple had two children.	Cặp đôi đã có hai con.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
Anyone who can see the dog is still there.	Bất cứ ai có thể nhìn thấy con chó vẫn còn ở đó.
In any case, either answer to the question seems very interesting.	Trong mọi trường hợp, một trong hai câu trả lời cho câu hỏi có vẻ rất thú vị.
Great snow on the tree.	Tuyết tuyệt vời trên cây.
But it's pretty obvious in the kitchen.	Nhưng nó khá rõ ràng trong nhà bếp.
Apparently he was going somewhere.	Rõ ràng anh ta đang định đi đâu đó.
I eat what makes me feel happy and healthy.	Tôi ăn những gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh.
They have worked together, continuously, ever since.	Họ đã làm việc cùng nhau, liên tục, kể từ đó.
I want you to talk to me.	Tôi muốn bạn nói chuyện với tôi.
There can be multiple newlines in a section.	Có thể có nhiều dòng mới trong một phần.
He never took his eyes off me.	Anh ấy không bao giờ rời mắt khỏi tôi.
A decision is not a decision.	Không phải quyết định là quyết định.
Damn, he really is something.	Chết tiệt, anh ta thực sự là một cái gì đó.
You can buy them at the general store.	Bạn có thể mua chúng tại cửa hàng tổng hợp.
At least for me.	Ít nhất cho tôi.
They came last.	Họ đến cuối cùng.
Really bad things.	Những điều thực sự tồi tệ.
The ultimate test of its kind.	Thử nghiệm cuối cùng của loại hình này.
Action is better than waiting.	Hành động tốt hơn là chờ đợi.
He took us there.	Anh ấy đã đưa chúng tôi đến đó.
He wants a weapon.	Anh ta muốn một vũ khí.
We need to prepare ourselves.	Chúng ta cần chuẩn bị cho mình.
I think the hardcover is out of print.	Tôi nghĩ bìa cứng đã hết bản in.
He saw it immediately.	Anh ấy đã nhìn thấy nó ngay lập tức.
Contact us here!.	Liên hệ với chúng tôi tại đây !.
They told us there was nothing to worry about.	Họ nói với chúng tôi rằng không có gì phải lo lắng.
It's really funny.	Nó thật là hài hước.
Sounds more reasonable.	Nghe hợp lý hơn.
Cost is not the only advantage.	Chi phí không phải là lợi thế duy nhất.
Act.	Hành động.
Just one battle.	Chỉ một trận chiến.
I am speaking as someone who has changed my mind.	Tôi đang nói như một người đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
There are a few big problems with it.	Có một vài vấn đề lớn với nó.
But this could mean trouble here.	Nhưng điều này có thể có nghĩa là rắc rối ở đây.
He had time.	Anh ấy đã có thời gian.
Finally a horse.	Cuối cùng là một con ngựa.
We ask and you answer and we leave.	Chúng tôi hỏi và bạn trả lời và chúng tôi rời đi.
We won the day.	Chúng tôi đã chiến thắng trong ngày.
He's so warm.	Anh ấy thật ấm áp.
Our approach is different.	Cách tiếp cận của chúng tôi là khác nhau.
A new form appears.	Một biểu mẫu mới xuất hiện.
It means action.	Nó có nghĩa là hành động.
He was in the flow.	Anh ấy đã ở trong dòng chảy.
I am very very sorry.	Tôi rất rất xin lỗi.
Data by sex are not available.	Dữ liệu theo giới tính không có sẵn.
She will ask for documents.	Cô ấy sẽ yêu cầu tài liệu.
Much more this tomorrow.	Nhiều hơn nữa vào ngày mai này.
To be fair, it didn't happen.	Công bằng mà nói, nó không xảy ra.
The space its loss has created is amazing.	Không gian mà sự mất mát của nó đã tạo ra thật tuyệt vời.
We can only report what is out there to report.	Chúng tôi chỉ có thể báo cáo những gì ở ngoài đó để báo cáo.
Mom said so.	Mẹ đã nói như vậy.
You cannot give in.	Bạn không thể nhượng bộ.
Fill the glass to the end.	Đổ đầy ly đến cuối.
That you were my friend, that is.	Đó là bạn đã là bạn của tôi, đó là.
Her heart is such a child.	Trái tim cô ấy là một đứa trẻ như vậy.
In each case, we can do it better.	Trong mỗi trường hợp, chúng tôi có thể làm theo cách tốt hơn.
It's hardly to want ideas.	Nó hầu như không phải để muốn có ý tưởng.
Then go to the bathroom.	Sau đó vào phòng tắm.
You decide how a song will be heard and felt.	Bạn quyết định cách một bài hát sẽ được nghe và cảm nhận.
Science suddenly started on a new path.	Khoa học đột nhiên bắt đầu trên một con đường mới.
I have filled in this place.	Tôi đã điền vào nơi này.
Not really sound.	Không thực sự âm thanh.
It's pricey and only open for dinner, but totally worth it.	Nó đắt tiền và chỉ mở cửa vào bữa tối, nhưng hoàn toàn xứng đáng.
I wanted it to be perfect.	Tôi đã rất muốn nó trở nên hoàn hảo.
One more time thank you very much.	Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều.
The system is made up of individuals.	Hệ thống được tạo thành từ các cá nhân.
And she had.	Và cô ấy đã có.
I don't mind waiting around.	Tôi không ngại chờ đợi xung quanh.
Naturally, his behavior was very strange to those around him.	Đương nhiên, hành vi của anh ta rất lạ đối với những người xung quanh anh ta.
Used to be a beautiful little street.	Từng là một con phố nhỏ xinh đẹp.
Hope you are doing well so far.	Hy vọng bạn đang làm tốt cho đến nay.
It was a feeling he knew well.	Đó là một cảm giác mà anh biết rõ.
He finds it difficult to tell his story.	Anh cảm thấy thật khó để kể câu chuyện của mình.
But he tried that on others.	Nhưng anh ấy đã thử điều đó trên những người khác.
She had never known why it was covered before.	Trước đây cô chưa bao giờ biết tại sao nó lại bị che phủ.
They can win the battle.	Họ có thể giành chiến thắng trong trận chiến.
Too many questions.	Quá nhiều câu hỏi.
The door is open.	Cửa đang mở.
This doesn't work anymore.	Điều này không hoạt động nữa.
My goal is to write every day.	Tôi có mục tiêu là viết mỗi ngày.
So both are in favor of public radio.	Vì vậy, cả hai đều ủng hộ đài phát thanh công cộng.
That would be the position of the court.	Đó sẽ là vị trí của tòa án.
It is early and not quite mild.	Nó là sớm và không phải là khá nhẹ.
Some time really close together, but not together.	Một số thời gian thực sự gần nhau, nhưng không phải là bên nhau.
She did very well.	Cô ấy đã làm rất tốt.
I used to think the truth was the most important thing.	Tôi từng nghĩ sự thật là điều quan trọng nhất.
I have found the hard way that this is true in practice.	Tôi đã tìm thấy một cách khó khăn rằng điều này là đúng trong thực tế.
And after a while he smiled.	Và một lúc sau anh ấy mỉm cười.
I will have the truth.	Tôi sẽ có sự thật.
He knows he will be late for an important meeting.	Anh ấy biết mình sẽ đến muộn trong một cuộc họp quan trọng.
I feel that too.	Tôi cũng cảm thấy điều đó.
I hope you will stay here.	Tôi hy vọng bạn sẽ ở lại đây.
But this advice is just crazy.	Nhưng lời khuyên này chỉ là điên rồ.
However, you can still feel it.	Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cảm thấy.
But you didn't really fight.	Nhưng bạn đã không thực sự chiến đấu.
People become smaller.	Mọi người trở nên nhỏ hơn.
I have to fight for everything.	Tôi phải chiến đấu vì mọi thứ.
I love to read, and read aloud to others.	Tôi thích đọc, và đọc to cho người khác nghe.
I guess it's lucky for them.	Tôi đoán đó là điều may mắn cho họ.
Like more food.	Thích nhiều thức ăn hơn nữa.
He tried it again, with the same results.	Anh ấy đã thử nó một lần nữa, với kết quả tương tự.
I've got everyone looking for it.	Tôi đã có tất cả mọi người tìm kiếm nó.
We should welcome them with open arms.	Chúng ta nên chào đón họ với vòng tay rộng mở.
I didn't know we were poor.	Tôi không biết chúng tôi nghèo.
Do most of the experiments.	Thực hiện hầu hết các thí nghiệm.
After a button has been pressed.	Sau khi một nút đã được nhấn.
They were right to recommend him.	Họ đã đúng khi tiến cử anh ta.
She didn't understand what the hell was going on.	Cô không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
And basically my dad took care of her.	Và về cơ bản bố tôi đã chăm sóc cô ấy.
I can no longer control my very expensive lamps.	Tôi không còn có thể kiểm soát những chiếc đèn rất đắt tiền của mình.
He took her with him.	Anh ấy đưa cô ấy đi cùng.
A word heard over and over again a hundred times, a thousand times.	Một lời nói nghe đi nghĩ lại trăm lần, ngàn lần.
But we can't.	Nhưng chúng ta không thể.
But try to stay close and figure out what you can.	Nhưng hãy cố gắng ở gần và tìm ra những gì bạn có thể.
They are cross-linked.	Chúng liên kết chéo với nhau.
He cannot stay here.	Anh ấy không thể ở lại đây.
Fire and police just arrived.	Cứu hỏa và cảnh sát vừa đến.
I will most likely return to my father.	Tôi rất có thể sẽ trở về với cha tôi.
The driver arrived on time really early.	Người lái xe đã đến đúng giờ thực sự sớm.
Show you why the world is better now.	Cho bạn thấy lý do tại sao thế giới bây giờ tốt hơn.
She will have to land.	Cô ấy sẽ phải hạ cánh.
Neither of us said much in the car.	Cả hai chúng tôi đều không nói gì nhiều trong xe.
I have a taste for both.	Tôi có một hương vị cho cả hai.
It's clear, and full of my blood.	Nó rõ ràng, và đầy máu của tôi.
I thought about the skills needed for social work.	Tôi đã nghĩ về những kỹ năng cần thiết cho công việc xã hội.
Below is a general list of some of the things on offer.	Dưới đây là danh sách chung của một số thứ được cung cấp.
He didn't remember the last time he felt so good.	Anh không nhớ lần trước anh cảm thấy rất tốt là khi nào.
But not my employer, man, even that fair game.	Nhưng không phải chủ nhân của tôi, anh bạn, thậm chí là trò chơi công bằng đó.
You can be a little more sad.	Bạn có thể buồn nhiều hơn một chút.
No one did better.	Không ai làm tốt hơn.
All patients were explained test technique before testing.	Tất cả các bệnh nhân đã được giải thích kỹ thuật xét nghiệm trước khi xét nghiệm.
It was a full weekend trip.	Đó là một chuyến đi cuối tuần đầy đủ.
First, there are some areas of the brain that are reduced in volume.	Đầu tiên, có một số vùng não bị giảm âm lượng.
Find out first, read second.	Tìm ra đầu tiên, đọc thứ hai.
You can do it as you want.	Bạn có thể làm điều đó như bạn muốn.
This decision regarding power and responsibility vs.	Quyết định này liên quan đến quyền lực và trách nhiệm vs.
This is simply handled.	Điều này chỉ đơn giản là xử lý.
And you will die by them.	Và bạn sẽ chết bởi chúng.
There is even more variation in testing costs between models.	Thậm chí còn có sự đa dạng hơn về chi phí thử nghiệm giữa các mô hình.
I have accepted it.	Tôi đã chấp nhận nó.
Each dataset has its own table in the database.	Mỗi tập dữ liệu có một bảng riêng trong cơ sở dữ liệu.
Their style is very friendly.	Phong cách của họ rất thân thiện.
Pay attention to the housework teams.	Hãy chú ý đến các đội làm việc nhà.
There is only darkness on the other side.	Bên kia chỉ có bóng tối.
These are my two loves.	Đây là hai tình yêu của tôi.
Your eyes have been opened wide.	Đôi mắt của bạn đã được mở rộng.
I have told here something about my background and background.	Tôi đã kể ở đây vài điều về xuất thân và hoàn cảnh của chính mình.
A little time to think.	Một chút thời gian để suy nghĩ.
I broke my promise.	Tôi đã thất hứa.
I have that in mind.	Tôi có điều đó trong đầu.
So I said no.	Vì vậy, tôi đã nói không.
We don't need to repeat the whole discussion here.	Chúng ta không cần phải nhắc lại toàn bộ cuộc thảo luận ở đây.
We played badly.	Chúng tôi đã chơi tệ.
That would be more fun if this was a bigger threat.	Điều đó sẽ vui hơn nếu đây là một mối đe dọa lớn hơn.
She added them to the top.	Cô ấy thêm chúng vào đầu.
Next week will be even better.	Tuần tới đây sẽ còn tốt hơn nữa.
The minutes became an hour, and then two.	Các phút đã trở thành một giờ, và sau đó là hai.
She wants things with small images.	Cô ấy muốn những thứ có hình ảnh nhỏ.
This point is not well made.	Điểm này không được thực hiện tốt.
However, the practical application of logic devices is still a big challenge.	Tuy nhiên, ứng dụng thực tế của các thiết bị logic vẫn còn là một thách thức lớn.
Can't be nice.	Không thể tốt đẹp được.
It's usually quiet around here.	Xung quanh đây thường yên tĩnh.
Yes, push it away.	Có, đẩy nó đi.
And that looks like the future to me.	Và điều đó đối với tôi giống như tương lai.
There's bad blood there.	Có máu xấu ở đó.
My finger went into a hole it didn't know about.	Ngón tay tôi đi vào một cái lỗ mà nó không biết.
A very strange knife.	Một loại dao rất lạ.
No one has had a clearly outstanding season.	Không ai có một mùa giải rõ ràng xuất sắc.
The presence of this material was key to our original plan.	Sự hiện diện của vật liệu này là chìa khóa cho kế hoạch ban đầu của chúng tôi.
Each stage is more developed and stronger than the last.	Mỗi giai đoạn là phát triển hơn và mạnh mẽ hơn so với cuối cùng.
Yes, especially if they ever broke you.	Có, đặc biệt nếu họ đã từng phá vỡ bạn.
In fact, too much.	Trong thực tế, quá nhiều.
Of course, the government would never do that.	Tất nhiên, chính phủ sẽ không bao giờ làm điều đó.
So what's right.	Vì vậy, những gì đúng.
Think twice, hell.	Nghĩ lại lần thứ hai, địa ngục.
Opening it with water will push them out of it.	Mở nó với nước sẽ đẩy chúng ra khỏi nó.
Be very scared.	Hãy rất sợ hãi.
I didn't open it at the gun show.	Tôi đã không mở nó trong buổi triển lãm súng.
Just avoid anything with too many colors at once.	Chỉ cần tránh bất cứ thứ gì có quá nhiều màu cùng một lúc.
And let go.	Và buông bỏ.
Before giving any instructions, the authors carefully assume the worst about you.	Trước khi đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào, các tác giả cẩn thận giả định điều tồi tệ nhất về bạn.
I got dressed again and called my guy.	Tôi mặc quần áo lại và gọi cho anh chàng của mình.
I learned that later.	Tôi đã học được điều đó sau đó.
I guess you know what that means.	Tôi đoán bạn biết điều đó có nghĩa là gì.
You are a teacher.	Bạn là một giáo viên.
You really don't have any friends at your new school.	Bạn thực sự không có bất kỳ người bạn nào ở trường mới.
You cannot see because there is blood in your eyes.	Bạn không thể nhìn thấy vì có máu trong mắt bạn.
However, you have not provided any proof of this.	Tuy nhiên, bạn đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về điều này.
Do not touch me is the failure of the test.	Không chạm vào tôi là thất bại của bài kiểm tra.
Yes, of course, if you want.	Có, tất nhiên, nếu bạn muốn.
Like many people her age, she hangs out with her friends after work.	Giống như nhiều người ở độ tuổi đó, cô ấy đi chơi với bạn bè sau giờ làm việc.
It sounds terrible to say, but.	Nghe có vẻ khủng khiếp khi nói, nhưng.
I never understood them.	Tôi không bao giờ hiểu chúng.
They are happy to grow.	Chúng rất vui khi phát triển.
So send me anything.	Vì vậy, hãy gửi cho tôi bất cứ điều gì.
I can't control myself anymore.	Tôi không còn kiểm soát được mình nữa.
Let me know what you think of the article below.	Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn về bài viết dưới đây.
I'm really happy to be reprinting those books.	Tôi thực sự rất vui khi được in lại những cuốn sách đó.
I have never had to pay for it.	Tôi chưa bao giờ phải trả tiền cho nó bao giờ.
I am so proud of the person you are becoming.	Tôi rất tự hào về con người bạn đang trở thành.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
But he did something tonight that you can't take him away.	Nhưng anh ấy đã làm điều gì đó tối nay mà bạn không thể tước bỏ anh ấy.
Separate articles describe the results and process findings.	Các bài báo riêng mô tả kết quả và phát hiện quá trình.
I will keep my mouth.	Tôi sẽ giữ miệng của tôi.
You can do what is in your hand.	Bạn có thể làm những gì có trong tay của bạn.
She was beyond anger.	Cô ấy đã vượt quá sự tức giận.
This will give you some great feedback on your code.	Điều này sẽ cung cấp cho bạn một số phản hồi tuyệt vời về mã của bạn.
He hopes she doesn't look like she's in a bar.	Anh ta hy vọng cô ấy không giống như ở trong quán bar.
And certain mental health plans.	Và các chương trình sức khỏe tâm thần nhất định.
We need to get politics out of the market.	Chúng ta cần đưa chính trị ra khỏi thị trường.
Safety is near.	An toàn đã gần kề.
I just have no opinion.	Tôi chỉ không có ý kiến.
Train him.	Huấn luyện anh ta.
And decided that would be his response.	Và quyết định rằng đó sẽ là phản ứng của anh ấy.
For its own use.	Để sử dụng riêng của mình.
All patients studied were in stable condition.	Tất cả các bệnh nhân được nghiên cứu trong tình trạng ổn định.
I will help you put it back.	Tôi sẽ giúp bạn đặt nó trở lại.
I've never tried them because they seem too complicated.	Tôi chưa bao giờ thử chúng vì chúng có vẻ quá phức tạp.
That is why we must act.	Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động.
You must choose one.	Bạn phải chọn một.
She has her own place.	Cô ấy đã có chỗ đứng của riêng mình.
One guy said he just wanted to give me money.	Một anh chàng nói rằng anh ta chỉ muốn đưa tiền cho tôi.
It's a company of very nice people.	Đó là một công ty của những người rất tốt.
Without medical care, she will die.	Nếu không được chăm sóc y tế, cô ấy sẽ chết.
Do those two things.	Thực hiện hai điều đó.
And this is totally taking too long.	Và điều này hoàn toàn mất quá nhiều thời gian.
So, you know, he's a very important person.	Vì vậy, bạn biết đấy, anh ấy là một người rất quan trọng.
If you get better from it, you win.	Nếu bạn trở nên tốt hơn từ nó, bạn giành chiến thắng.
Whatever you want, you can't seem to forget everything.	Dù bạn muốn, bạn dường như không thể quên mọi thứ.
That, even more so.	Điều đó, thậm chí còn hơn như vậy.
How difficult it is, have a new man to share.	Khó khăn thế nào, có đàn ông mới chia sẻ.
These factors can affect survival due to general poor health.	Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng sống sót do tình trạng sức khỏe kém nói chung.
I'm going crazy.	Tôi sắp phát điên rồi.
The more features you select, the more complicated the process will become.	Bạn càng chọn nhiều đặc điểm, quy trình sẽ càng trở nên phức tạp hơn.
There is no house to stop it.	Không có một nhà nào để ngăn cản nó.
Try this activity now with half of the eggs.	Hãy thử ngay hoạt động này với một nửa số trứng.
It was his idea to make it much smaller.	Đó là ý tưởng của anh ấy để làm cho nó nhỏ hơn nhiều.
Free love.	Tình yêu tự do.
I won't see him fail.	Tôi sẽ không thấy anh ta thất bại.
Like the way you do.	Như cách bạn làm.
I never believed that.	Tôi chưa bao giờ tin điều đó.
I would say you.	Tôi sẽ nói là bạn.
The only trip home for many soldiers was in a body bag.	Chuyến về nhà duy nhất của nhiều binh sĩ được đựng trong một chiếc túi đựng xác.
He barely got through it the first two years.	Anh ấy gần như không vượt qua được nó trong hai năm đầu tiên.
Avoid talking about yourself.	Tránh nói về bản thân.
Nothing more has been said about it.	Không có gì nhiều hơn đã được nói về nó.
She basically runs the show.	Về cơ bản cô ấy điều hành chương trình.
Better to say no, she thought.	Tốt hơn là nói không, cô nghĩ.
I think more people do it today than ever before in human history.	Tôi nghĩ rằng ngày nay nhiều người làm điều đó hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại.
There's no one like him.	Không có ai giống như anh ta.
If necessary, a second treatment can be performed after a few weeks.	Nếu cần thiết, điều trị thứ hai có thể được thực hiện sau một vài tuần.
Don't think about that yet.	Đừng nghĩ về điều đó được nêu ra.
Everyone loves it.	Mọi người đều yêu thích nó.
When team members work together, relationships develop.	Khi các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau, các mối quan hệ sẽ phát triển.
I want you to help me kill my father.	Tôi muốn anh giúp tôi giết cha tôi.
And stop driving.	Và dừng lái xe đi.
Get the right insurance without leaving your home.	Có bảo hiểm phù hợp mà không cần rời khỏi nhà của bạn.
Know your rights.	Biết các quyền của bạn.
About my own behavior as well as anything else.	Về hành vi của riêng tôi cũng như bất cứ điều gì khác.
On the table in front of you there is a button.	Trên bàn trước mặt bạn có một cái nút.
I went to a house party with a few friends.	Tôi đã đến một bữa tiệc tại nhà với một vài người bạn.
However, it is of great political importance.	Tuy nhiên, nó có tầm quan trọng lớn về mặt chính trị.
The activities were first class and enjoyed every minute.	Các hoạt động là lớp học đầu tiên và tận hưởng từng phút.
To join you.	Để tham gia cùng bạn.
Maybe even then he'll keep his cool.	Có lẽ ngay cả sau đó anh ấy sẽ giữ bình tĩnh.
He played it with his teeth.	Anh ấy đã chơi nó bằng răng của mình.
Well, the heck with the money.	Chà, cái quái với tiền.
If we lose another baby, we will.	Nếu chúng ta mất thêm một em bé nữa, thì chúng ta sẽ làm điều đó.
I will protect them.	Tôi sẽ bảo vệ họ.
These images are in order of language.	Những hình ảnh này theo thứ tự của ngôn ngữ.
It's a matter of who uses it, and how.	Đó là vấn đề ai sử dụng nó, và như thế nào.
Increase the black a bit to make it blacker.	Tăng màu đen lên một chút để làm cho nó đen hơn.
Turns out he did.	Hóa ra là anh ấy đã làm.
She has been in this place before.	Cô ấy đã ở nơi này trước đây.
I don't understand going out with a low note.	Tôi không hiểu đi ra ngoài với một nốt trầm.
Contributed to data analysis.	Đã đóng góp vào việc phân tích dữ liệu.
We are not the physical center of anything.	Chúng ta không phải là trung tâm vật chất của bất cứ thứ gì.
You see it on their faces.	Bạn nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của họ.
I hate that kind of answer.	Tôi ghét kiểu trả lời như vậy.
And from her picture, she looks exactly the same.	Và từ bức tranh của cô ấy, cô ấy trông giống hệt nhau.
He tried to open the doors, but they were locked.	Anh ta cố gắng mở cửa, nhưng chúng đã bị khóa.
And he watched her face.	Và anh đã quan sát khuôn mặt của cô.
Not many young people do that.	Không có nhiều người trẻ tuổi làm điều đó.
Spirit in the store.	Tinh thần trong cửa hàng.
Physical, emotional and mental weight has been lifted.	Trọng lượng thể chất, cảm xúc và tinh thần đã được nâng lên.
One of my favorite places on earth.	Một trong những địa điểm yêu thích của tôi trên trái đất.
That would be really great.	Điều đó sẽ thực sự tuyệt vời.
Perhaps she was hearing something in the dark now.	Có lẽ bây giờ cô ấy đang nghe thấy điều gì đó trong bóng tối.
But there was no one in sight.	Nhưng không có ai trong tầm nhìn.
Most of which she never wears.	Phần lớn trong số đó cô ấy không bao giờ mặc.
And that's exactly the product.	Và đó chính xác là sản phẩm.
I have a friend and we will be fine.	Tôi có một người bạn và chúng tôi sẽ ổn.
The same goes for the stock market.	Trên thị trường chứng khoán cũng vậy.
From there comes into effect.	Từ đó có hiệu lực.
This is not correct.	Điều này không đúng.
Please do not take this as a personal matter.	Xin đừng coi đây là một vấn đề cá nhân.
He told me that no one was forced to do anything.	Anh ấy nói với tôi rằng không ai bị ép buộc phải làm gì cả.
Obviously he went astray.	Rõ ràng là anh ấy đã đi chệch hướng.
Not every woman will sleep with you.  	Không phải mọi phụ nữ sẽ ngủ với bạn.  
so sweet.	thật ngọt ngào.
You know what they say.	Bạn biết những gì họ nói.
I do not understand the situation better than you.	Tôi không hiểu tình hình hơn bạn.
Just like the hotel.	Cũng giống như khách sạn.
By now about an hour and a half had passed.	Đến bây giờ khoảng một giờ rưỡi đã trôi qua.
Happy customers is our goal.	Khách hàng hạnh phúc là mục tiêu của chúng tôi.
To prevent this positive pressure, a full space suit is required.	Để ngăn chặn áp suất dương này, cần phải có một bộ quần áo không gian đầy đủ.
The camera won't take pictures or anything.	Máy ảnh sẽ không chụp ảnh hoặc bất cứ thứ gì.
Every day is an opportunity to learn, love and grow.	Mỗi ngày đều có cơ hội để học hỏi, yêu thích và trưởng thành.
These templates help determine the appropriate solution pattern to apply.	Các mẫu này giúp xác định mẫu giải pháp thích hợp để áp dụng.
However, this leads to a complex structure and increased costs.	Tuy nhiên, điều này dẫn đến một cấu trúc phức tạp và tăng chi phí.
Many people keep working until they can't.	Nhiều người tiếp tục làm việc cho đến khi họ không thể.
The way you answer in this world is not right or wrong.	Cách bạn trả lời trong thế giới này không có đúng hay sai.
They are not there.	Họ không có ở đó.
The TV is still on.	Ti vi vẫn bật.
This is a friendly community.	Đây là một cộng đồng thân thiện.
The tests are divided between two days.	Các bài kiểm tra được chia giữa hai ngày.
No one moved down there.	Không có ai di chuyển dưới đó.
Every day holds their magic.	Mỗi ngày đều nắm giữ phép thuật của họ.
There are quite a few people living there now.	Có khá nhiều người sống ở đó bây giờ.
But not the line officer.	Nhưng không phải là sĩ quan đường dây.
He is wrong again.	Anh lại sai.
We also have solutions for bad writing.	Chúng tôi cũng có giải pháp cho việc viết xấu.
At least not fully.	Ít nhất là không đầy đủ.
She has to say this now, she said.	Cô ấy phải nói điều này ngay bây giờ, cô ấy nói.
You can do anything.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì.
I want to give it real random numbers.	Tôi muốn cung cấp cho nó những con số ngẫu nhiên thực sự.
This may be the last time we see each other.	Đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Performed time series analysis.	Đã thực hiện phân tích chuỗi thời gian.
People who have stayed behind their guide.	Người đã ở lại phía sau hướng dẫn của họ.
Like yours.	Giống như của bạn.
It's hard to get back on track after that happens.	Thật khó để trở lại đúng hướng sau khi điều đó xảy ra.
And then we realized someone else was gone.	Và rồi chúng tôi nhận ra một người khác đã ra đi.
I like him very much.	Tôi thích anh ấy rất nhiều.
We'll document it because he probably won't take it seriously.	Chúng tôi sẽ ghi lại nó vì anh ấy có thể sẽ không xem nó nghiêm túc.
The store is right next to my house.	Cửa hàng ở ngay gần nhà tôi.
We definitely had some good times.	Chúng tôi chắc chắn đã có một số thời gian tốt.
Rest of your code.	Phần còn lại của mã của bạn.
That said, we are not perfect.	Điều đó nói rằng, chúng tôi không hoàn hảo.
Often the actual meat content is less than half the weight.	Thường thì hàm lượng thịt thực tế nhỏ hơn một nửa trọng lượng.
Your word cut is more important.	Cắt từ của bạn là quan trọng hơn.
Like last night.	Như đêm qua.
But now, every word is like a small knife.	Nhưng bây giờ, mỗi lời nói như một con dao nhỏ.
Thanks for the great information!.	Cám ơn về những thông tin tuyệt vời!.
Informed consent was obtained from the patients.	Sự đồng ý đã được thông báo từ các bệnh nhân.
Sure, it's personal.	Chắc chắn, đó là cá nhân.
Live to fight another day, another way.	Sống để chiến đấu một ngày khác, một cách khác.
It's been busy and preoccupied.	Thật bận rộn và bận tâm.
Things you no longer have.	Những thứ bạn không còn nữa.
Sometimes, we get sick.	Thỉnh thoảng, chúng ta bị ốm.
Life is too short to miss anything.	Cuộc sống quá ngắn để bỏ lỡ bất cứ điều gì.
It can be text or a link.	Nó có thể là văn bản hoặc một liên kết.
Everything depends on me, but with this.	Mọi thứ phụ thuộc vào tôi, nhưng với điều này.
Click on your image to indicate what you want to remove.	Nhấp vào hình ảnh của bạn để chỉ ra những gì bạn muốn xóa.
The next words seemed to come from far away.	Những lời tiếp theo dường như phát ra từ rất xa.
Her head slowly lifted.	Đầu cô ấy từ từ ngẩng lên.
A fire may occur even when the vehicle is not in use.	Có thể xảy ra hỏa hoạn ngay cả khi xe không được sử dụng.
He created a safe place for me to truly be myself.	Anh ấy đã tạo ra một nơi an toàn để tôi thực sự là chính mình.
And maybe even get together soon.	Và thậm chí có thể đến được với nhau sớm thôi.
He will be good, because he has to be good.	Anh ấy sẽ tốt, bởi vì anh ấy phải tốt.
I have to keep her quiet.	Tôi phải giữ cho cô ấy im lặng.
It currently has a small gift shop.	Nó hiện có một cửa hàng quà tặng nhỏ.
He held his hands out in front of him.	Anh giơ hai tay ra trước mặt.
I can feel your pain.	Tôi có thể cảm thấy nỗi đau của bạn.
But she still notices things.	Nhưng cô ấy vẫn nhận thấy những điều.
But, really, there isn't any real reason why not.	Nhưng, thực ra, không có bất kỳ lý do thực sự nào tại sao lại không.
Usually answer this question in the negative.	Thông thường trả lời câu hỏi này theo cách phủ định.
He's the one responsible for that community.	Anh ấy là người có trách nhiệm với cộng đồng đó.
Most days are probably fine for me.	Hầu hết các ngày có lẽ là tốt cho tôi.
Your arm strength means nothing.	Sức mạnh cánh tay của bạn không có nghĩa lý gì.
Please leave your name, phone number and purpose of call.	Vui lòng để lại tên, số điện thoại và mục đích cuộc gọi của bạn.
He called me today.	Anh ấy đã gọi cho tôi hôm nay.
And send me a copy of the book, please.	Và gửi cho tôi một bản sao của cuốn sách, làm ơn.
The system has two levels.	Hệ thống có hai cấp độ.
And it happened like this.	Và nó đã diễn ra như thế này.
That caught our attention.	Điều đó thu hút sự chú ý của chúng tôi.
They lost the most people.	Họ mất nhiều người nhất.
He doesn't want her.	Anh không muốn cô ấy.
By default, there is no option to know that.	Theo mặc định, không có tùy chọn nào để biết điều đó.
I'm not even sure it works.	Tôi thậm chí không chắc nó hoạt động.
But he doesn't want to.	Nhưng anh không muốn.
That perfect body.	Cơ thể hoàn hảo đó.
For our beliefs.	Vì niềm tin của chúng tôi.
No details needed.	Không cần chi tiết.
Somewhere a window went up.	Ở đâu đó một cửa sổ đã đi lên.
Pay attention when checking these.	Hãy chú ý khi kiểm tra những điều này.
That is the truth of this evidence.	Đó là sự thật của bằng chứng này.
This way of writing, it's not like the first.	Cách viết này, nó không giống như người đầu tiên.
The only thing you can control is your mind.	Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát là tâm trí của bạn.
This is a very real thing.	Đây là một điều rất thực tế.
We have accepted our lot.	Chúng tôi đã chấp nhận lô của chúng tôi.
It didn't give up.	Nó đã không bỏ cuộc.
Something on the lines shown below.	Một cái gì đó trên các dòng hiển thị bên dưới.
Please join us, and bring friends.	Hãy tham gia với chúng tôi, và mang theo bạn bè.
He was her last remaining best friend.	Anh là người bạn thân cuối cùng còn lại với cô.
We start with the first of these.	Chúng tôi bắt đầu với cái đầu tiên trong số này.
Start by asking it to show you your position in space.	Bắt đầu bằng cách yêu cầu nó cho bạn thấy vị trí của bạn trong không gian.
So our study essentially confirmed these observations.	Vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi về cơ bản đã xác nhận những quan sát này.
But what he expected was no different from what he realized.	Nhưng những gì anh mong đợi chẳng khác gì những gì anh nhận ra.
We don't need it.	Chúng tôi không cần nó.
You make me.	Bạn làm cho tôi.
There are many known examples of this.	Có rất nhiều ví dụ cho thấy điều này được biết đến.
I think there is an easy solution.	Tôi nghĩ rằng có một giải pháp dễ dàng.
It's that simple!.	Nó đơn giản mà!.
Hell, things are falling apart anyway.	Địa ngục, dù sao thì mọi thứ cũng đang sụp đổ.
Let's first consider the matter of form and content.	Trước hết hãy xem xét vấn đề hình thức và nội dung.
But he lay still and nothing happened.	Nhưng anh ta nằm im và không có chuyện gì xảy ra.
That's just the truth.	Đó chỉ là sự thật.
I can do well.	Tôi có thể làm tốt.
Sit by the window during the day.	Ngồi bên cửa sổ vào ban ngày.
This is the location.	Đây là vị trí.
I can't understand anyone around me.	Tôi không thể hiểu bất cứ ai xung quanh tôi.
This could happen today.	Điều này có thể xảy ra ngày hôm nay.
But basically you can't charge for our game.	Nhưng về cơ bản, bạn không thể tính phí cho trò chơi của chúng tôi.
But there is no obligation to do so.	Nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.
He said call if he can help you.	Anh ấy nói hãy gọi nếu anh ấy có thể giúp đỡ cho bạn.
But it might not make much sense.	Nhưng nó có thể không có nhiều ý nghĩa.
You will have to.	Bạn sẽ phải như vậy.
So, you know, it's starting to happen.	Vì vậy, bạn biết đấy, nó đang bắt đầu xảy ra.
Much work at the community level.	Nhiều công việc ở cấp độ cộng đồng.
Subject remained rigid on both days.	Đối tượng ở trong trạng thái cứng vào cả hai ngày.
They called me in, right on top of the damn top.	Họ gọi tôi vào, ngay trên đỉnh chết tiệt.
Can't think of the last time that happened.	Không thể nghĩ về lần cuối cùng điều đó đã xảy ra.
Her black hair fell over her shoulders and covered the file box.	Mái tóc đen của cô ấy xõa qua vai và che mất chiếc hộp đựng hồ sơ.
We're here, so give us some time.	Chúng tôi ở đây, vì vậy hãy dành thời gian cho chúng tôi.
One thing about crazy women is that sex is amazing.	Một điều về những người phụ nữ điên rồ là tình dục thật tuyệt vời.
Resting, eating and sleeping is difficult.	Nghỉ ngơi ăn uống, ngủ nghỉ thật khó.
But nothing has been said publicly to that effect.	Nhưng không có gì được nói trước công chúng về hiệu ứng đó.
So be it then.	Vì vậy, hãy là nó sau đó.
Work, my friends, is peace.	Công việc, các bạn của tôi, là sự bình yên.
Lucky enough to get one of these.	Đủ may mắn để có được một trong những thứ này.
It was a clear warm spring night.	Đó là một đêm trong trẻo ấm áp của mùa xuân.
Not only satisfied customers but other customers want to be too.	Không chỉ khách hàng hài lòng mà những khách hàng khác cũng muốn như vậy.
They can guard the apartment without ever being seen.	Họ có thể bảo vệ căn hộ mà không bao giờ bị nhìn thấy.
Now I believe she was right.	Bây giờ tôi tin rằng cô ấy đã đúng.
I don't think they need to fight it.	Tôi không nghĩ rằng họ cần phải chống lại nó.
I would highly recommend her!.	Tôi rất muốn giới thiệu cô ấy !.
Just go out and have fun.	Chỉ cần đi ra ngoài và vui chơi.
No one was touched.	Không một ai cảm động.
It was the soldiers sent to protect us that started the trouble.	Chính những người lính được cử đến để bảo vệ chúng tôi đã bắt đầu rắc rối.
I looked down and saw that mine was the same way.	Tôi nhìn xuống và thấy rằng của tôi cũng giống như vậy.
It's you.	Là bạn.
Don't try to control what comes out of it.	Đừng cố gắng kiểm soát những gì đến từ nó.
We did everything right.	Chúng tôi đã làm mọi thứ đúng.
But there is still much work to be done.	Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
As such, they agree to pay.	Như vậy, họ đồng ý đóng tiền.
It was far from ideal storage conditions but she didn't care about that.	Nó còn xa điều kiện bảo quản lý tưởng nhưng cô ấy không quan tâm đến điều đó.
My chest hurts.	Ngực tôi đau.
I will be here.	Tôi sẽ ở đây.
Many of them are.	Nhiều người trong số họ đang có.
The samples were divided into two main groups.	Các mẫu được chia thành hai nhóm chính.
She has an idea.	Cô ấy có một ý tưởng.
I am very satisfied with the results.	Tôi rất hài lòng với kết quả.
Nothing can stop them now.	Không có gì có thể ngăn cản họ bây giờ.
Few spectators know that they are watching history be made.	Rất ít khán giả biết rằng họ đang xem lịch sử được tạo nên.
He didn't object, but he didn't look too pleased with me either.	Anh ấy không phản đối, nhưng trông anh ấy cũng không quá hài lòng với tôi.
Some people will like this.	Một số người sẽ thích điều này.
You never see her.	Bạn không bao giờ nhìn thấy cô ấy.
Next, cut off the opposite end of the second box.	Tiếp theo, cắt đầu đối diện của hộp thứ hai.
I have to exercise a lot.	Tôi phải tập thể dục rất nhiều.
It was at this point that he began to question life.	Chính thời điểm này, anh bắt đầu đặt câu hỏi về cuộc sống.
One minute it was there, the next minute it was gone.	Một phút nó ở đó, phút sau, nó đã biến mất.
I don't think that's what he's looking for.	Tôi không nghĩ đó là những gì anh ấy đang tìm kiếm.
I like work.	Tôi thích công việc.
The pass from the center is low.	Đường chuyền từ trung tâm là thấp.
You were a true friend.	Bạn đã là một người bạn thực sự.
Be glad it's dead.	Hãy vui vì nó đã chết.
The two brothers are extremely close and share a common passion for art.	Hai anh em vô cùng thân thiết và có chung niềm đam mê nghệ thuật.
It is not about love.	Nó không phải là về tình yêu.
They were the last to leave.	Họ là những người cuối cùng rời đi.
The two then drove away.	Cả hai sau đó lái xe đi.
The difference between the two figures is a function of interest expense.	Sự khác biệt giữa hai số liệu là một hàm của chi phí lãi vay.
A single man.	Một người đàn ông duy nhất.
Morality itself is essential.	Bản thân đạo đức cốt yếu.
There is no evidence that anyone lived there.	Không có bằng chứng cho thấy có ai sống ở đó.
It is a mixture.	Nó là một hỗn hợp.
A damn plan.	Một kế hoạch chết tiệt.
More than ever.	Hơn bao giờ hết.
Too much writing today has led to this.	Quá nhiều văn bản ngày hôm nay đã dẫn đến điều này.
We will not force ourselves on any country.	Chúng tôi sẽ không ép buộc mình trên bất kỳ quốc gia nào.
There is a difference.	Có một sự khác biệt.
I don't care what others have to say.	Tôi không quan tâm những gì người khác phải nói.
But you should feel better after a few days.	Nhưng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau vài ngày.
You can use and understand fairly complex language, especially in familiar situations.	Bạn có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, đặc biệt là trong các tình huống quen thuộc.
Or maybe it's like the opposite of shock.	Hoặc có thể nó giống như ngược lại với cú sốc.
I no longer have confidence in myself and my game.	Tôi không còn tự tin vào bản thân và trận đấu của mình nữa.
Over the years, the restaurant has grown.	Qua nhiều năm quán ngày càng phát triển.
It's probably just around the corner.	Nó có lẽ chỉ ở quanh góc.
That is hell.	Đó là địa ngục.
We'll talk more about how it works below.	Chúng tôi sẽ nói thêm về cách nó hoạt động dưới đây.
Everything is slow.	Mọi thứ đều chậm.
Home is home.	Nhà là nhà.
And by that time, they were also broken.	Và vào thời điểm đó, chúng cũng đã bị phá vỡ.
They pulled me by my hair.	Họ kéo tôi bằng tóc của tôi.
It was a strange play.	Đó là một vở kịch kỳ lạ.
We complete this build here.	Chúng tôi hoàn thành việc xây dựng này ở đây.
That is quite funny.	Điều đó khá là buồn cười.
Maybe we'll go next time.	Có lẽ chúng ta sẽ đi lần sau.
I stepped aside a bit.	Tôi bước sang một bên một chút.
No content.	Không có nội dung.
Its great also in case something like that happens s.	Tuyệt vời của nó cũng có trong trường hợp một cái gì đó như vậy xảy ra s.
But don't stand talking here.	Nhưng đừng đứng nói chuyện ở đây.
The water stops flowing.	Nước ngừng chảy.
People come and go.	Mọi người đến và đi.
So now let's go pick someone else.	Vì vậy, bây giờ hãy đi chọn một người khác.
The hearing will begin in the afternoon.	Buổi điều trần sẽ bắt đầu vào buổi chiều.
But it's very cute.	Nhưng nó rất đáng yêu.
He did his job too well.	Anh ấy đã hoàn thành công việc của mình quá tốt.
He knows peace and love are its constituent elements.	Anh biết hòa bình và tình yêu là những yếu tố cấu thành nên nó.
What you said.	Những gì bạn đã nói.
I didn't do it well.	Tôi đã không làm điều đó tốt.
I hope there is a better way to do this.	Tôi hy vọng có một cách tốt hơn để làm điều này.
This means it won't happen.	Điều này có nghĩa là nó sẽ không diễn ra.
For us, nothing is more important.	Đối với chúng tôi, không có gì quan trọng hơn.
We have created a great combination.	Chúng tôi đã tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời.
It doesn't even sound like the engine is on.	Nó thậm chí không có âm thanh như động cơ đang bật.
His long legs carried him faster than she could keep up.	Đôi chân dài của anh mang anh nhanh hơn cô có thể theo kịp.
That is our story.	Đó là câu chuyện của chúng tôi.
But that's only part of the story.	Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện.
It is clear that they have a strong need for an authority figure.	Rõ ràng là họ có nhu cầu mạnh mẽ về một nhân vật có thẩm quyền.
, to provide air support.	, để cung cấp hỗ trợ không khí.
It must be in there.	Nó phải ở trong đó.
If only the book hadn't come to her.	Giá như cuốn sách không đến với cô.
Add details in text.	Thêm chi tiết trong văn bản.
One by water.	Một bằng nước.
The process is as follows.	Quá trình này là như sau.
But maybe you have too.	Nhưng có lẽ bạn cũng có.
He didn't expect, or might even want, to survive this.	Anh không mong đợi, hoặc thậm chí có thể muốn, sống sót sau chuyện này.
I tried to solve this problem but we can't stop it anymore.	Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này nhưng chúng tôi không thể dừng nó lại được nữa.
I had to record the speech to review later.	Tôi đã phải ghi âm bài phát biểu để xem lại sau này.
Its appearance is quite beautiful.	Sự xuất hiện của nó khá đẹp.
How realistic, can it be seen other than zero.	Thực tế như thế nào, nó có thể được nhìn thấy khác không.
He really should get this, though.	Anh ấy thực sự nên nhận được điều này, mặc dù.
I can't make real tears.	Tôi không thể làm cho những giọt nước mắt thực sự.
She is a tool.	Cô ấy là một công cụ.
A way to see who can play.	Một cách để xem ai có thể chơi.
We take this matter very seriously.	Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này.
I heard their voices.	Tôi nghe thấy giọng nói của họ.
That is something that needs to change and soon.	Đó là điều cần phải thay đổi và sớm.
You get out of here.	Bạn biến khỏi đây đi.
I have worked with him in several companies.	Tôi đã làm việc với anh ấy ở một số công ty.
It will make her job a lot easier.	Nó sẽ làm cho công việc của cô ấy dễ dàng hơn rất nhiều.
So that's seven.	Vì vậy, đó là bảy.
I said okay, and that's how we met.	Tôi nói không sao, và đó là cách chúng tôi gặp nhau.
Same goes for women.	Đối với phụ nữ cũng vậy.
See more clearly and return quickly.	Nhìn rõ hơn và quay lại nhanh chóng.
You hear what you see.	Bạn nghe thấy những gì bạn thấy.
We will be very careful.	Chúng tôi sẽ rất cẩn thận.
I want it to stick to the top of the page.	Tôi muốn nó dính vào phía trên của trang.
People are moving around above.	Những người đang di chuyển xung quanh ở trên.
Short for insignificant.	Viết tắt của không đáng kể.
And that is enough.	Và như vậy là đủ.
Important for a boy like that.	Quan trọng với một cậu bé như thế.
I still think about it.	Tôi vẫn nghĩ về nó.
Together, we are fighting back.	Cùng nhau, chúng tôi đang chiến đấu trở lại.
However, as it got closer, the sun began to emerge.	Tuy nhiên, càng đến gần, mặt trời bắt đầu ló dạng.
So he kept their secret.	Vì vậy, anh ấy giữ bí mật của họ.
Nothing good seems to happen to them.	Không có gì tốt đẹp dường như sẽ xảy ra với họ.
Second action.	Hành động thứ hai.
And that leaves me with nothing.	Và điều đó khiến tôi chẳng còn gì cả.
What do you think about system vs.	Bạn nghĩ thế nào về hệ thống vs.
Two people cross the street.	Hai người băng qua đường.
This is the first time you see his picture.	Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy hình ảnh của anh ấy.
She wanted to get to them pretty badly.	Cô ấy muốn đến với họ khá tệ.
Whether this occurs in humans is unknown.	Liệu điều này có xảy ra ở người hay không vẫn chưa được biết.
Dying according to the law, but that doesn't necessarily mean dying directly.	Chết theo luật, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là chết trực tiếp.
The last question might be similar to this one.	Câu hỏi cuối cùng có thể tương tự như câu hỏi này.
From the beginning.	Từ đầu.
About money, reports, whatever.	Về tiền bạc, báo cáo, bất cứ thứ gì.
I haven't been back since.	Tôi đã không trở lại kể từ đó.
He may have had a baby.	Anh ấy có thể đã có con.
They don't know what will happen.	Họ không biết điều gì sẽ xảy ra.
We believe in quick solutions so you can set new goals!.	Chúng tôi tin tưởng vào những giải pháp nhanh chóng để bạn có thể đặt ra những mục tiêu mới !.
Some may be small.	Một số có thể là nhỏ.
We do it with words.	Chúng tôi làm điều đó bằng lời nói.
Cool dry air is best.	Không khí khô mát là tốt nhất.
It takes effort.	Nó cần nỗ lực.
This is mostly but not entirely correct.	Điều này hầu hết là nhưng không hoàn toàn chính xác.
Make me laugh.	Làm tôi cười.
Request is performed.	Yêu cầu đã được thực hiện.
You are a kind person, so you smile.	Bạn là một người tốt bụng, vì vậy bạn mỉm cười.
Some strange things can happen on this trip.	Một số điều kỳ lạ có thể xảy ra trong chuyến đi này.
It's called politics rather than police work.	Nó được gọi là chính trị hơn là công việc của cảnh sát.
All windows are broken.	Tất cả các cửa sổ đều bị hỏng.
She tried one last time.	Cô ấy đã thử lần cuối.
Earth is our abode, our home.	Trái đất là nơi ở của chúng ta, là nhà của chúng ta.
Some of them actually sat down and laughed.	Một số người trong số họ thực sự ngồi xuống và cười.
I made it to work here.	Tôi đã làm nó để làm việc ở đây.
You know what they could do and what they did.	Bạn biết những gì họ có thể làm và những gì họ đã làm.
Give us a day and we'll take care of it.	Hãy cho chúng tôi một ngày và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó.
This has changed the way people access information and media.	Điều này đã thay đổi cách mọi người tiếp cận thông tin và phương tiện truyền thông.
He knew exactly what he did.	Ông biết chính xác những gì ông đã làm.
It may seem like a negative, but it's not.	Nó có vẻ như là tiêu cực, nhưng nó không phải.
I'm not interested in hanging out with anyone.	Tôi không quan tâm đến việc đi chơi với bất kỳ ai.
Others, including a small number of college students, have less experience.	Những người khác, bao gồm một số ít sinh viên đại học, có ít kinh nghiệm hơn.
They don't touch me.	Họ không chạm vào tôi.
The idea could not have been more successful.	Ý tưởng không thể thành công hơn.
The experiment was performed in the light phase.	Thí nghiệm được thực hiện trong pha sáng.
I want to look something up online first.	Tôi muốn tra cứu một cái gì đó trực tuyến trước.
The best leaders never stop working to make themselves better.	Những nhà lãnh đạo giỏi nhất không bao giờ ngừng làm việc để khiến bản thân trở nên tốt hơn.
We fucked him hard, man.	Chúng tôi đã từng đụ anh ta rất mạnh, anh bạn.
He went to hell and back.	Anh ấy đã đến địa ngục và trở lại.
We don't know how far it goes.	Chúng tôi không biết nó đi bao xa.
She couldn't understand enough.	Cô ấy không thể hiểu đủ.
I can have that kind of relationship with a woman.	Tôi có thể có kiểu quan hệ đó với một người phụ nữ.
It was a close call, he thought.	Đó là một cách gọi gần gũi, anh nghĩ.
You see, she was not born into normal circumstances.	Bạn thấy đấy, cô ấy không được sinh ra trong hoàn cảnh bình thường.
These processing steps can amount to several hundred.	Các bước xử lý này có thể lên tới vài trăm.
Attempts have been put on the internet.	Nỗ lực đã được đưa vào internet.
Your website is your front door.	Trang web của bạn là cửa trước của bạn.
Most of what he did was for nothing.	Hầu hết những gì anh ấy đã làm là không có gì.
You need it more than anyone.	Bạn cần nó hơn bất cứ ai.
Your data will never be shared.	Dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ.
But think what that means, giving up our home and our place.	Nhưng hãy nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì, từ bỏ ngôi nhà và vị trí của chúng ta.
Others have lost, like me.	Những người khác đã mất, như tôi.
Let this place be.	Hãy để nơi này là.
If not, he's gone.	Nếu không thì anh ấy đã đi rồi.
Patients in both groups were of advanced age.	Bệnh nhân ở cả hai nhóm đều ở độ tuổi cao.
Forget your team's needs.	Quên nhu cầu của nhóm của bạn.
I mean, of course, this baby is on his way.	Ý tôi là, tất nhiên, đứa bé này đang trên đường đến.
I broke it.	Tôi đã phá vỡ nó.
We get that too.	Chúng tôi cũng nhận được điều đó.
But this stayed and shook his head.	Nhưng điều này ở lại và lắc đầu.
Or something similar.	Hoặc một cái gì đó tương tự.
That suddenly became clear.	Điều đó đột nhiên trở nên rõ ràng.
Well, at least, that makes more sense.	Chà, ít nhất, điều đó có ý nghĩa hơn.
Imagine if they did.	Hãy tưởng tượng nếu họ đã làm.
I wonder if we'll catch them.	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bắt kịp họ không.
What did he do.	Anh ấy đã làm gì.
Walk every day, by all means.	Đi bộ mỗi ngày, bằng mọi cách.
He did the same with the other.	Anh ấy cũng làm như vậy với người kia.
There is a huge difference there.	Có một sự khác biệt rất lớn ở đó.
That's what she usually does for them, but rarely for me.	Đó là điều mà cô ấy thường làm cho họ, nhưng hiếm khi cho tôi.
This is our conclusion.	Đây là kết luận của chúng tôi.
While they are never really easy, they eventually become less difficult.	Mặc dù chúng không bao giờ thực sự dễ dàng, nhưng cuối cùng chúng trở nên ít khó khăn hơn.
Just getting in and out of the chair is painful.	Chỉ cần vào và ra khỏi ghế cũng rất đau.
I doubt that he is right.	Tôi nghi ngờ rằng anh ta đúng.
The opportunity came and they took it.	Cơ hội đã đến và họ đã nắm lấy nó.
There's no reason for anyone to be upset.	Không có lý do gì để bất cứ ai phải khó chịu.
But this must be done.	Nhưng điều này phải được thực hiện.
I like it when we drive at night.	Tôi thích nó khi chúng tôi lái xe vào ban đêm.
I don't know if relationships last, or why they don't.	Tôi không biết liệu các mối quan hệ có kéo dài hay không, hay tại sao chúng lại không.
We consider a few cases.	Chúng tôi xem xét một vài trường hợp.
Only have sex until you find someone more interesting.	Chỉ quan hệ tình dục cho đến khi bạn tìm thấy ai đó thú vị hơn.
Thank you for reading and hope to see you soon.	Cảm ơn bạn đã đọc và hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm.
The results of this analysis will be compared with culture.	Kết quả của phân tích này sẽ được so sánh với văn hóa.
I can't call out.	Tôi không thể gọi ra.
It is becoming more and more popular.	Nó ngày càng trở nên phổ biến hơn.
He just nodded as if that was what he expected.	Anh ấy chỉ gật đầu như thể đó là điều anh ấy mong đợi.
You can't beat that.	Bạn không thể đánh bại điều đó.
That's one of the reasons why my crew gets so many jobs.	Đó là một trong những lý do tại sao đoàn của tôi nhận được rất nhiều việc.
All three models did not achieve high results.	Cả ba người mẫu đều không đạt thành tích cao.
He didn't mean to hurt his women.	Anh ấy không cố ý làm tổn thương những người phụ nữ của mình.
I felt a lot of support from those people.	Tôi đã cảm thấy rất nhiều sự hỗ trợ từ những người đó.
I do it again.	Tôi làm điều đó một lần nữa.
I don't believe he can do this to me.	Tôi không tin rằng anh ấy có thể làm điều này với tôi.
Something will happen.	Điều gì đó sẽ xảy ra.
They are listening to you right now.	Họ đang lắng nghe bạn ngay bây giờ.
But the place is very dirty.	Nhưng nơi đó rất bẩn.
What made you leave the house when you did.	Điều gì đã khiến bạn rời khỏi nhà khi bạn làm vậy.
He saw me and smiled.	Anh ấy nhìn thấy tôi và mỉm cười.
That's what he's saying there.	Đó là những gì anh ấy đang nói ở đó.
This is very important for many people.	Điều này rất quan trọng đối với nhiều người.
The noise and confusion were enormous.	Tiếng ồn và sự nhầm lẫn là rất lớn.
We do not want to deal with these effects here.	Chúng tôi không muốn giải quyết những ảnh hưởng này ở đây.
They are all equal.	Họ đều bình đẳng.
He said we need to be more evil.	Anh ấy nói chúng tôi cần phải ác hơn.
Therefore, mean values ​​have been reported.	Do đó, giá trị trung bình đã được báo cáo.
I am their friend.	Tôi là bạn của họ.
Or for the money.	Hoặc vì tiền.
Instead, we see the opposite.	Thay vào đó, chúng tôi thấy điều ngược lại.
I must have been missing something.	Tôi đã phải thiếu một cái gì đó.
It is for everyone, not the few.	Nó dành cho tất cả mọi người, không phải số ít.
You, that is.	Bạn, đó là.
That is also interesting.	Điều đó cũng thú vị.
He is in the car.	Anh ấy đang ở trong xe.
In the end, the player simply closes you.	Cuối cùng, người chơi chỉ cần đóng cửa bạn.
It follows from above that art.	Nó theo sau từ trên rằng nghệ thuật.
It was thrilling.	Thật là xúc động.
This notice is important.	Thông báo này là quan trọng.
Pour into the center of the pan.	Đổ vào giữa chảo.
I just follow the instructions.	Tôi chỉ đi theo hướng dẫn.
Please run the following cells to generate them.	Vui lòng chạy các ô sau để tạo chúng.
It's damn near a hundred feet.	Đúng là chết tiệt ở gần một trăm bộ.
That and everywhere my career took me.	Đó và mọi nơi mà sự nghiệp của tôi đưa tôi đến.
No wonder the man fell ill.	Thảo nào người đàn ông lại đổ bệnh.
Let me know what you think!.	Cho tôi biết bạn nghĩ gì!.
He can be tough on himself, maybe too much.	Anh ấy có thể cứng rắn với bản thân, có thể quá nhiều.
This project has been done a lot by myself.	Dự án này đã được thực hiện rất nhiều bởi chính tôi.
Visit the main store.	Ghé thăm cửa hàng chính.
I am here for this.	Tôi ở đây vì điều này.
I'm fine, and your dad is influential around me.	Tôi khỏe, và bố của bạn có ảnh hưởng xung quanh tôi.
Can sit for a minute.	Có thể ngồi một phút.
I think these people are going the wrong way.	Tôi nghĩ những người này đang đi sai đường.
You never used to eat no shit.	Bạn không bao giờ được sử dụng để ăn không shit.
The boat soon picked them up.	Thuyền đã sớm đón họ.
I don't go anywhere near the door.	Tôi không đi đâu gần cửa.
Away from his family and friends.	Xa gia đình và bạn bè của mình.
Will never be.	Sẽ không bao giờ được.
She was never like this.	Cô ấy không bao giờ như thế này.
They can be useful.	Chúng có thể hữu ích.
Release the ball from the first and second fingers of each hand.	Thả bóng khỏi ngón tay thứ nhất và thứ hai của mỗi bàn tay.
But it won't work in the long run.	Nhưng nó sẽ không hiệu quả về lâu dài.
One of them is a doctor.	Một trong số họ là một bác sĩ.
Nothing makes sense.	Không có gì có ý nghĩa.
Don't let it.	Đừng để nó.
Again he gave them money.	Một lần nữa anh ta lại cho họ tiền.
You have some forms that she needs to fill out.	Bạn có một số biểu mẫu mà cô ấy cần phải điền vào.
Her eyes widened in fear and anger.	Đôi mắt cô ấy mở to vì sợ hãi và tức giận.
Some are just feeling their age.	Một số chỉ đang cảm thấy tuổi của họ.
Especially for the kids.	Đặc biệt là đối với những đứa trẻ.
But it can be.	Nhưng nó có thể được.
You can read the attached letter here.	Bạn có thể đọc lá thư đính kèm tại đây.
If you live here, you know it.	Nếu bạn sống ở đây, bạn sẽ biết điều đó.
You can beat him.	Bạn có thể đánh bại anh ta.
But it doesn't take too long to find out.	Nhưng không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu.
Oh my gosh, this girl is amazing.	Ôi chúa ơi, cô gái này thật tuyệt.
Price is determined by demand.	Giá cả do nhu cầu quyết định.
Nothing new in this.	Không có gì mới trong này.
Moreover, this was not her only consolation.	Hơn nữa, đây không phải là niềm an ủi duy nhất của cô.
Not too big to fail.	Không quá lớn để thất bại.
I really don't know how to fix that.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để khắc phục điều đó.
Unable to increase overall performance.	Không thể tăng hiệu suất tổng thể.
That gives us a false sense of security.	Điều đó cho chúng tôi một cảm giác an toàn sai lầm.
His books are loved by many, but not lightly read.	Sách của anh ấy được nhiều người yêu thích, nhưng đọc không nhẹ.
No, she won't.	Không, cô ấy sẽ không.
I can remember her sad face.	Tôi có thể nhớ khuôn mặt buồn bã của cô ấy.
But just before that, his skin and clothes began to smoke.	Nhưng ngay trước đó, làn da, quần áo của anh bắt đầu bốc khói.
One set of clothes looks like another.	Một bộ quần áo trông giống như một bộ khác.
Resist other actions.	Chống lại các hành động khác.
Here, the events involved are different.	Ở đây, các sự kiện liên quan là khác nhau.
He could feel her eyes on his face.	Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cô trên khuôn mặt anh.
I just tried to smile.	Tôi chỉ cố gắng mỉm cười.
I want to know.	Tôi muốn biết.
I'm dead.	Tôi đã chết.
He looks broken.	Trông anh ấy đã suy sụp.
My boy is not one of them.	Chàng trai của tôi không phải là một trong số đó.
Cool in pan and then remove.	Để nguội trong chảo rồi bắc ra.
Every night of the week.	Mỗi đêm trong tuần.
Then the method is never called.	Sau đó, phương thức không bao giờ được gọi.
I threw it out.	Tôi đã ném nó ra ngoài.
I have tried this a few times.	Tôi đã thử điều này vài lần.
He likes to discuss issues.	Anh ấy thích thảo luận về các vấn đề.
He knows this land better than we do.	Anh ấy hiểu rõ vùng đất này hơn chúng tôi.
Live and love.	Sống và yêu.
At some point, the pressure has a negative value.	Tại một số thời điểm, áp suất có giá trị âm.
A few cover the eyes.	Một số ít che mắt.
Overall damage from the storm was minimal.	Nhìn chung thiệt hại do cơn bão là tối thiểu.
I am not quiet.	Tôi không yên lặng.
The government brought those cars in.	Chính phủ đã đưa những chiếc xe đó vào.
He had lost the girls and didn't know where to look.	Anh đã đánh mất các cô gái và không biết phải tìm kiếm ở đâu.
I will never.	Tôi sẽ không bao giờ.
They have to log in and out every day.	Họ phải đăng nhập và đăng xuất mỗi ngày.
It will depend on him to meet her.	Nó sẽ phụ thuộc vào anh ta để gặp cô ấy.
And that's the only way.	Và đó là cách duy nhất.
But she didn't.	Nhưng cô đã không.
No one can escape choice.	Không ai có thể thoát khỏi sự lựa chọn.
So the first function will be used and will return a value.	Vì vậy, hàm đầu tiên sẽ được sử dụng và sẽ trả về một giá trị.
I really enjoyed watching it in my house.	Tôi thực sự rất vui khi xem nó trong ngôi nhà của mình.
You must know how to do it.	Bạn phải biết làm thế nào để làm điều đó.
But I can't get it to work.	Nhưng tôi không thể làm cho nó hoạt động.
This example is not completed in class.	Ví dụ này không được hoàn thành trong lớp.
They are his personal property.	Chúng là tài sản cá nhân của anh ấy.
I am a mixture of half white and white.	Tôi là một hỗn hợp nửa trắng và trắng.
You won't be able to hear me either.	Bạn cũng sẽ không thể nghe thấy tôi.
There is a price to pay.	Có một cái giá phải trả.
To his right.	Bên phải anh ấy.
We are there to work on ourselves.	Chúng tôi ở đó để làm việc trên chính mình.
I will keep her.	Tôi sẽ giữ cô ấy.
She didn't hear that either.	Cô ấy cũng không nghe thấy điều đó.
There is not enough light from the street to shine in this house.	Không có đủ ánh sáng từ đường phố để chiếu vào ngôi nhà này.
I was their only daughter so my mother was very upset.	Tôi là con gái duy nhất của họ nên mẹ tôi rất khó chịu.
He walked with me.	Anh ấy đi với tôi.
However, this is changing for two reasons.	Tuy nhiên, điều này đang thay đổi vì hai lý do.
With cancer, we can still live.	Với bệnh ung thư, chúng ta vẫn có thể sống.
A mother should be with her children, she thought.	Một người mẹ nên ở bên con cái của mình, cô nghĩ.
A promise not of blood, but of something stronger.	Một lời hứa không phải bằng máu, mà bằng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
I hit hard, but not hard enough.	Tôi đánh mạnh, nhưng không đủ mạnh.
You cannot understand it.	Bạn không thể hiểu nó.
It is up to you to support and make it work.	Nó là vào bạn để hỗ trợ và làm cho nó hoạt động.
They will have a wonderful life.	Họ sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.
Go, now.	Đi ngay bây giờ.
All that power.	Tất cả sức mạnh đó.
I hope you understand.	Tôi hy vọng bạn hiểu.
He explained everything in great detail.	Anh ấy giải thích mọi thứ rất chi tiết.
I understand what they can do.	Tôi hiểu những gì họ có thể làm.
We start.	Chúng ta bắt đầu.
Now my friend's task is not easy.	Bây giờ nhiệm vụ của bạn tôi không dễ dàng.
However, some companies charge a fee for these services.	Tuy nhiên, một số công ty tính phí cho các dịch vụ này.
She will carry on, even if you don't.	Cô ấy sẽ tiếp tục, ngay cả khi bạn không.
There is a certain growth on them.	Có một sự phát triển nào đó trên chúng.
There are two problems with this approach.	Có hai vấn đề với kiểu tiếp cận này.
Anyway, in the beginning.	Dù sao, trong thời gian đầu.
I just can't read this.	Tôi chỉ không thể đọc cái này.
And mine, well, mine was really good.	Và của tôi, tốt, của tôi đã thực sự tốt.
But in this work there is much more.	Nhưng trong tác phẩm này có rất nhiều hơn nữa.
This finding has not been reported before.	Phát hiện này chưa được báo cáo trước đây.
In fact, the situation is more complicated.	Trên thực tế, tình hình phức tạp hơn.
It gets me through the night quite often.	Nó giúp tôi đi qua đêm khá thường xuyên.
It seems like every month, someone in my recovery community is gone.	Có vẻ như hàng tháng, một người nào đó trong cộng đồng phục hồi của tôi đã ra đi.
No, it's me seeing this knowledge.	Không, đó là tôi nhìn thấy kiến ​​thức này.
You see the problem here.	Bạn xem vấn đề ở đây.
Tall and very wide.	Cao và rất rộng.
It feels like him.	Nó cảm thấy giống như anh ấy.
Let someone else make the change.	Hãy để người khác thực hiện thay đổi.
Gain an edge for your business.	Đạt được lợi thế cho doanh nghiệp của bạn.
He shook his head, and sat down.	Anh lắc đầu, và ngồi xuống.
It is difficult for them to climb high with tired legs.	Họ khó lên cao với đôi chân mỏi.
I ran to the bathroom.	Tôi chạy vào phòng tắm.
That's my job while he's here.	Đó là công việc của tôi khi anh ấy ở đây.
But that's what they think.	Nhưng đó là những gì họ nghĩ.
And everything is ready.	Và mọi thứ đã sẵn sàng.
We will see what happens.	Chúng tôi sẽ xem những gì sẽ xảy ra.
We have to turn anything of value.	Chúng tôi phải biến bất cứ thứ gì có giá trị.
It gives it permissions it didn't have before.	Nó cho nó những quyền mà nó không có trước đây.
In stock and ready to go.	Trong kho và sẵn sàng đi.
This is because users can move in and out of an area.	Điều này là do người dùng có thể di chuyển vào và ra khỏi một khu vực.
This can happen for many different reasons.	Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau.
The song is a powerful experience.	Bài hát là một trải nghiệm mạnh mẽ.
I have no such mind.	Tôi không có tâm trí như vậy.
This is not a rare or unusual thing.	Đây không phải là một điều hiếm hoặc bất thường.
He will be my first.	Anh ấy sẽ là người đầu tiên của tôi.
Can't say, really.	Không thể nói, thực sự.
Ultimately, each case should be decided on its own unique facts.	Cuối cùng, mỗi trường hợp nên được quyết định dựa trên các dữ kiện độc đáo của riêng nó.
He was standing in front of the open window, breathing in the air.	Anh đang đứng trước khung cửa sổ đang mở, hít thở không khí.
It happens at.	Nó xảy ra lúc.
It was the first hand.	Đó là bàn tay đầu tiên.
I will be here.	Tôi sẽ ở đây.
Statistical analysis was performed by receiving treatment.	Phân tích thống kê được thực hiện bởi điều trị tiếp nhận.
He saw what was there.	Anh ấy đã thấy những gì ở đó.
I don't want to be anyone else.	Tôi không muốn trở thành ai khác.
Each subform contains a button.	Mỗi biểu mẫu con chứa một nút.
The dogs are still alive, seeing and understanding.	Những con chó vẫn sống, nhìn và hiểu.
She never took her eyes off him.	Cô không bao giờ rời mắt khỏi anh.
In a way, it is expected.	Theo một cách nào đó, nó được mong đợi.
You have found joy.	Bạn đã tìm thấy niềm vui.
Then she looked over at us.	Sau đó, cô ấy nhìn sang chúng tôi.
So they may not be looking for it.	Vì vậy, họ có thể không tìm kiếm nó.
He wants to remove this.	Anh ấy muốn gỡ bỏ điều này.
But you know how it goes.	Nhưng bạn biết nó diễn ra như thế nào.
Spend as much time as you can with him.	Dành nhiều thời gian nhất có thể cho anh ấy.
They must, or end up on the street.	Họ phải, hoặc kết thúc trên đường phố.
Responsible for test design and draft writing.	Chịu trách nhiệm về thiết kế thử nghiệm và viết bản thảo.
She wants the original and she wants something now.	Cô ấy muốn bản gốc và cô ấy muốn một cái gì đó ngay bây giờ.
You are talking about something else now.	Bạn đang nói về một cái gì đó khác bây giờ.
No one has to die.	Không ai phải chết.
They can go on with that.	Họ có thể tiếp tục với điều đó.
It only exists in the profile.	Nó chỉ tồn tại trong hồ sơ.
Little or nothing is broken or missing.	Ít hoặc không có gì bị hỏng hoặc thiếu.
About me this first time.	Về tôi lần đầu tiên này.
So very good.	Vì vậy, rất tốt.
But that's not the whole story.	Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện.
Others may have questions.	Những người khác có thể có câu hỏi.
Phase change means there is an energy change.	Thay đổi pha có nghĩa là có một sự thay đổi năng lượng.
Then he can constantly protect his property.	Sau đó, anh ta có thể liên tục bảo vệ tài sản của mình.
This is the opposite of what you want.	Điều này ngược lại với những gì bạn muốn.
It would be pretty much because he's not really here.	Nó sẽ khá là bởi vì anh ấy không thực sự ở đây.
Every business is a sales and marketing and business.	Mỗi doanh nghiệp là một doanh số bán hàng và tiếp thị và kinh doanh.
All food and beverages were provided in the study.	Tất cả thức ăn và đồ uống đã được cung cấp trong nghiên cứu.
I still haven't made any real moves to find one.	Tôi vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái thực sự nào để tìm một cái.
Do not do that.	Đừng làm điều đó.
This is not the best.	Đây không phải là điều tốt nhất.
That's not a bad thing.	Đó không phải là một điều xấu.
In a few years.	Trong một vài năm.
There was nothing he could do about the room above.	Anh ta không thể làm gì với căn phòng trên.
And we are on the move.	Và chúng tôi đang di chuyển.
You can guess what she wants to happen.	Anh có thể đoán cô ấy muốn gì xảy ra.
There's nothing else to do.	Chẳng có gì khác để làm.
More than that, you saved me.	Hơn thế nữa, bạn đã cứu tôi.
Thanks again for your concern.	Cảm ơn một lần nữa vì đã quan tâm.
Just give me some time.	Chỉ cần cho tôi một thời gian.
The police check it.	Cảnh sát kiểm tra nó.
I tried another question.	Tôi đã thử một câu hỏi khác.
They want me here.	Họ muốn tôi ở đây.
Of course there were differences, but his race didn't matter.	Tất nhiên là có sự khác biệt, nhưng chủng tộc của anh ta không phải là vấn đề.
I'm not sure if it works or not.	Tôi không chắc liệu nó có hoạt động hay không.
It is not such an attempt.	Nó không phải là một nỗ lực như vậy.
I come and greet them.	Tôi đến và chào đón họ.
The breath itself cannot escape.	Hơi thở tự nó không thể thoát ra.
That is a dream.	Đó là giấc mơ.
But we cannot let hatred win.	Nhưng chúng ta không thể để lòng căm thù chiến thắng.
So we did the best we could in those cases.	Vì vậy, chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể trong những trường hợp đó.
I became myself early.	Tôi đã trở thành chính mình sớm.
Or a sick person.	Hoặc một người ốm.
Stories are one way we share our experiences.	Những câu chuyện là một cách chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình.
That discovery is at the heart of this appeal.	Phát hiện đó là trọng tâm của lời kêu gọi này.
I can't keep lying around doing nothing.	Tôi không thể tiếp tục nằm xung quanh không làm gì cả.
That's pretty good advice.	Đó là lời khuyên khá tốt.
I never knew he was so happy.	Tôi chưa bao giờ biết anh ấy hạnh phúc như vậy.
I did everything a doctor is supposed to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà một bác sĩ phải làm.
After you have set the path, click the save button.	Sau khi bạn đã đặt đường, hãy nhấp vào nút lưu.
We laughed more.	Chúng tôi đã cười nhiều hơn.
A work order is created based on this workflow.	Một đơn đặt hàng công việc được tạo ra dựa trên quy trình làm việc này.
Still early.	Vẫn còn sớm.
He loves you.	Anh ấy yêu bạn.
Time is up.	Đã hết thời gian rồi.
This can cause words to move from one set to another over time.	Điều này có thể làm cho các từ chuyển từ tập hợp này sang tập hợp khác theo thời gian.
In fact, tears welled up in her eyes.	Thực sự nước mắt cô ấy trào ra.
There is window display, almost unchanged.	Có hiển thị cửa sổ, hầu như không thay đổi.
You hardly ever drink and it looks like he doesn't either.	Bạn hầu như không bao giờ uống rượu và có vẻ như anh ấy cũng không.
At my parents' house, everything was different.	Ở nhà bố mẹ tôi mọi thứ khác hẳn.
She finally understood.	Cuối cùng thì cô cũng hiểu.
It is joy.	Nó là niềm vui.
No one is fully prepared for the task.	Không ai được chuẩn bị đầy đủ cho nhiệm vụ.
This step is different from step five.	Bước này khác với bước năm.
I didn't hear him.	Tôi đã không nghe thấy anh ta.
I just want to find my friend.	Tôi chỉ muốn tìm bạn của tôi.
She puts them to work.	Cô ấy đặt chúng để làm việc.
We have a live and production environment.	Chúng tôi có một môi trường sống và sản xuất.
Let me know about the situation.	Hãy cho tôi biết về tình hình.
Do not say that.	Đừng nói vậy.
Set the location of the feature close to the new location.	Đặt vị trí của đối tượng địa lý gần với vị trí mới.
The teacher turned to the students again.	Cô giáo lại quay sang học sinh.
But the evil does not end there.	Nhưng điều ác không kết thúc ở đó.
She couldn't bear to let him find her.	Cô không thể chịu được khi để anh tìm cô.
This means nothing.	Điều này có nghĩa là không có gì.
It's clear that some more in-depth investigation will follow.	Rõ ràng là một số cuộc điều tra sâu hơn sẽ xảy ra.
I can't get your question here.	Tôi không thể nhận được câu hỏi của bạn ở đây.
She found it useless.	Cô ấy thấy không có ích gì.
Look at content instead of data.	Nhìn vào nội dung thay vì dữ liệu.
There are hardly any dogs anywhere.	Hầu như không có bất kỳ con chó nào ở bất cứ đâu.
That's worse than snow.	Điều đó còn tệ hơn cả tuyết.
Run out of the water past her.	Chạy ra khỏi mặt nước qua cô ấy.
I looked straight into my eyes and stared.	Tôi nhìn thẳng vào mắt mình và nhìn chằm chằm.
She feels safe there.	Cô ấy cảm thấy an toàn ở đó.
With that said, this is an ever-changing process.	Như đã nói, đây là một quá trình luôn thay đổi.
There's too much to explain at once.	Có quá nhiều thứ để giải thích cùng một lúc.
It was a bit difficult.	Đó là một chút khó khăn.
Now I'm a man.	Bây giờ tôi đã là một người đàn ông.
And he loves this.	Và anh ấy rất thích điều này.
Home, they say, is where your heart is.	Nhà, họ nói, là nơi trái tim của bạn.
Thank you for coming to us.	Cảm ơn bạn đã đến với chúng tôi.
I can only hold back tears.	Chỉ kìm được nước mắt.
She felt as free as the air.	Cô cảm thấy tự do như không khí.
So there's your story.	Vì vậy, có câu chuyện của bạn.
customers for their products.	Khách hàng cho sản phẩm của họ.
You are a true friend.	Bạn là một người bạn thực sự.
He has no control over his own life.	Anh không kiểm soát được cuộc sống của chính mình.
I will tell you about it later.	Tôi sẽ nói với bạn về nó sau.
That's the potential you're killing.	Đó là tiềm năng bạn đang giết chết.
Everyone is listening to his story.	Mọi người đang nghe câu chuyện của anh ấy.
You make me laugh.	Bạn làm tôi cười.
Contact!.	Liên lạc!.
She reported the crime to the local police the next day.	Cô đã báo cáo tội ác cho cảnh sát địa phương vào ngày hôm sau.
Three studies reported patient mortality.	Ba nghiên cứu báo cáo bệnh nhân tử vong.
No serious complications were observed.	Không có biến chứng nghiêm trọng nào được quan sát thấy.
I'm not talking about your fears, remember.	Tôi không nói về nỗi sợ hãi của bạn, hãy nhớ.
She works very hard for her clients.	Cô ấy làm việc rất chăm chỉ cho khách hàng của mình.
It's nice to be sick and have sick kids.	Thật vui khi được ốm và có những đứa trẻ ốm yếu.
So love is the source of knowledge.	Vì vậy, tình yêu là nguồn kiến ​​thức.
He lost.	Anh ấy đã thua cuộc.
We may never know for sure.	Chúng tôi có thể không bao giờ biết chắc chắn.
There are three files in the project.	Có ba tệp trong dự án.
Even if they come from me.	Ngay cả khi chúng đến từ tôi.
The answers helped a lot to find a full solution.	Các câu trả lời đã giúp rất nhiều để tìm ra một giải pháp đầy đủ.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
Even my husband can smell it.	Ngay cả chồng tôi cũng có thể ngửi thấy nó.
It's a kind of light, but check it out.	Đó là một loại ánh sáng, nhưng hãy kiểm tra.
Those are different times.	Đó là những thời điểm khác nhau.
I heard you're done.	Tôi nghe nói bạn đã làm việc xong.
We trust each other a lot.	Chúng tôi tin tưởng nhau rất nhiều.
He gave me a bottle to try.	Anh ấy đưa cho tôi một chai để thử.
The physical world has limits.	Thế giới vật chất có những giới hạn.
That is the general story.	Đó là câu chuyện chung.
There is time to talk later.	Có thời gian để nói chuyện sau.
The game is still coming together and it is working great.	Trò chơi vẫn đang kết hợp với nhau và nó đang hoạt động rất tốt.
He looked up at the sky and smiled on the last day.	Anh nhìn lên trời và mỉm cười vào ngày cuối cùng.
None of you have any.	Không ai trong số các bạn có ai cả.
Every home has these.	Nhà nào cũng có những thứ này.
Racial factors have rarely been described in other reports.	Yếu tố chủng tộc hiếm khi được mô tả trong các báo cáo khác.
You will know.	Bạn sẽ biết.
I didn't sleep.	Tôi đã không ngủ.
There must be something really powerful inside those people.	Phải có một cái gì đó thực sự mạnh mẽ bên trong những người đó.
He was there a long time.	Anh ấy đã ở đó rất lâu.
It works most of the time.	Nó hoạt động hầu hết thời gian.
And the more you try, the harder it gets.	Và bạn càng cố gắng, nó càng khó hơn.
Even though it's not me.	Mặc dù đó không phải là tôi.
Please come with us.	Hãy đến với chúng tôi.
Nothing you do can improve conditions for your family.	Không có gì bạn làm có thể cải thiện điều kiện cho gia đình bạn.
It doesn't hurt, if you really like a guy.	Nó không đau lắm, nếu bạn thực sự thích một chàng trai.
I want to see what you look like.	Tôi muốn xem bạn trông như thế nào.
The cold means nothing.	Cái lạnh chẳng có nghĩa lý gì.
You bought a new pair of shoes.	Bạn đã mua một đôi giày mới.
Looks like it's not ready yet.	Có vẻ như bây giờ còn chưa chuẩn bị xong.
Five, six years ago, perhaps none of them.	Cách đây 5, 6 năm, có lẽ không phải ai trong số họ.
It's one of my favorite places to go.	Đó là một trong những nơi yêu thích của tôi để đi.
That evening he told me that he already knew my father.	Tối hôm đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã biết bố tôi.
You can only pass a list with one value in it.	Bạn chỉ có thể chuyển một danh sách với một giá trị trong đó.
All she saw was what was to come.	Tất cả những gì cô ấy thấy là những gì sắp đến.
Care about the environment.	Quan tâm đến môi trường.
There was no strength left in his arms.	Không còn chút sức lực nào trong vòng tay anh.
That is the most beautiful thing.	Đó là điều đẹp đẽ nhất.
The house where my father grew up no longer exists.	Ngôi nhà nơi cha tôi lớn lên không còn nữa.
I took her hand.	Tôi nắm lấy tay cô ấy.
Way more than necessary.	Cách nhiều hơn mức cần thiết.
I want things to get better between us.	Tôi muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn giữa chúng tôi.
This plant species shows valuable biological activities.	Loài thực vật này cho thấy các hoạt động sinh học có giá trị.
But I have to choose a few.	Nhưng tôi phải chọn một vài.
A few months later he married another woman.	Vài tháng nữa anh ta cưới một người phụ nữ khác.
I don't want much.	Tôi không muốn nhiều.
Maybe that won't hurt.	Có lẽ như vậy sẽ không thiệt hại.
Because who knows what's going on.	Bởi vì ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra.
What is clear is that we know relatively little.	Điều rõ ràng là chúng ta biết tương đối ít.
No patient is at risk.	Không có người bệnh nào có nguy cơ mắc bệnh.
An additional card is required.	Một thẻ bổ sung là bắt buộc.
Not any of it.	Không phải bất kỳ của nó.
I want to be strong.	Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.
Will give it a shot soon.	Sẽ cho nó một shot sớm.
Avoid using fat.	Tránh sử dụng chất béo.
He died at the hospital an hour later.	Anh ta chết tại bệnh viện một giờ sau đó.
A simple problem.	Một vấn đề đơn giản.
I wore a certain shirt and suddenly everyone was wearing it.	Tôi mặc một chiếc áo nào đó và đột nhiên mọi người đều mặc nó.
Processes vary from state to state.	Các quy trình khác nhau giữa các tiểu bang.
He has made a peace that can last.	Anh ấy đã tạo ra một nền hòa bình có thể kéo dài.
I am a grown woman.	Tôi là một phụ nữ đã lớn.
When we were young, it was never talked about.	Khi chúng tôi còn trẻ, nó chưa bao giờ được nói đến.
There are certainly many variables that can come into play.	Chắc chắn có nhiều biến số có thể phát huy tác dụng.
Shares cannot be sold without the consent of the company.	Cổ phiếu không thể được bán nếu không có sự đồng ý của công ty.
This is the same as doing any setting.	Điều này giống như thực hiện bất kỳ cài đặt nào.
I tell this with my own story.	Tôi kể điều này bằng câu chuyện của chính mình.
Her own face looked back at her, still the same.	Khuôn mặt của chính cô ấy nhìn lại cô ấy, vẫn như cũ.
No one knows when they'll be back.	Không ai biết khi nào họ quay lại.
But keep your distance.	Nhưng hãy giữ khoảng cách.
We need to find out what love is and what truth is.	Chúng ta cần tìm hiểu tình yêu là gì và sự thật là gì.
She went right down the road.	Cô ấy đi ngay xuống con đường.
I don't know how to describe it other than saying so.	Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào ngoài việc nói như vậy.
We have become a family.	Chúng tôi đã trở thành một gia đình.
Everything around is black.	Mọi thứ xung quanh đều đen kịt.
She didn't come back.	Cô ấy không quay lại.
When you gain knowledge, you gain power.	Khi bạn đạt được kiến ​​thức, bạn có được sức mạnh.
Let's say your words.	Hãy nói câu nói của bạn.
Here is how it appeared.	Đây là cách nó xuất hiện.
Please stay a little longer.	Hãy ở lại lâu hơn một chút.
The men were sent to the right.	Những người đàn ông đã được gửi đến bên phải.
It is not used for.	Nó không được sử dụng cho.
You don't have to look for something to talk about it.	Bạn không cần phải tìm kiếm điều gì đó để nói về nó.
That would be good.	Điều đó sẽ tốt.
Only then did he understand.	Đến lúc đó anh mới hiểu ra.
That means it's working.	Điều đó có nghĩa là nó đang hoạt động.
It's really unbelievable.	Nó thật không thể tin được.
We will not take a project there.	Chúng tôi sẽ không nhận một dự án ở đó.
Set it this way.	Đặt nó theo cách này.
The children rarely talk or make noise.	Những đứa trẻ hiếm khi nói hoặc làm ồn.
You are an individual.	Bạn là một cá nhân.
It is much less effective at night.	Nó kém hiệu quả hơn nhiều vào ban đêm.
I cannot talk to him.	Tôi không thể nói chuyện với anh ấy.
However, we do not believe this is the case.	Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng đây là trường hợp.
You go up first, and then you have to pull me up.	Bạn đi lên trước, và sau đó bạn phải kéo tôi lên.
I appreciate both your comments.	Tôi đánh giá cao cả những bình luận của bạn.
He will protect you.	Anh ấy sẽ bảo vệ bạn.
It's his party from now on.	Đó là bữa tiệc của anh ấy từ bây giờ.
She told him about the baby and that he was dead.	Cô ấy nói với anh ấy về đứa bé và rằng anh ấy đã chết.
Eyes closed, then open.	Mắt nhắm, rồi mở.
One advantage for customers would be the price.	Một lợi thế cho khách hàng sẽ là giá cả.
I was quite happy.	Tôi đã khá hạnh phúc.
It's time to try again.	Đã đến lúc thử lại.
There's some truth to that, and that shouldn't be a problem.	Có một số sự thật cho điều đó, và đó không phải là một vấn đề.
Rose let go of my hand.	Rose thả tay tôi ra.
At the time of writing, the law has not yet been changed.	Tại thời điểm viết bài, luật vẫn chưa được thay đổi.
They are defined for you.	Chúng được xác định cho bạn.
You can fill out a short application form at.	Bạn có thể điền vào một mẫu đơn đăng ký ngắn tại.
Here to assist you.	Ở đây để hỗ trợ bạn.
And she was there too.	Và cô ấy cũng ở đó.
It also works.	Nó cũng hoạt động.
You bring them back.	Bạn mang chúng trở lại.
You can catch us, but they will kill every single one of you.	Bạn có thể bắt được chúng tôi, nhưng họ sẽ giết từng người trong số các bạn.
She is the same age as your mother.	Cô ấy bằng tuổi mẹ anh.
She's been in the dark for months.	Cô ấy đã đen tối trong nhiều tháng.
They will talk.	Họ sẽ nói chuyện.
Our analyzed information is similar to other studies presented previously.	Thông tin được phân tích của chúng tôi tương tự như các nghiên cứu khác đã trình bày trước đây.
You are putting me in the position right now.	Bạn đang đặt tôi vào vị trí ngay bây giờ.
Stir until the mixture is completely dry.	Khuấy để hỗn hợp khô hoàn toàn.
The case is heard before an experienced judge.	Vụ án được xét xử trước một thẩm phán có kinh nghiệm xét xử.
I just want to talk about some details.	Tôi chỉ muốn kể về một số chi tiết.
It was very difficult for him.	Nó rất khó khăn cho anh ta.
Time has passed.	Thời gian đã trôi.
Even now schools are running out of books.	Thậm chí bây giờ các trường học đang hết sách.
He said a lot of good things.	Anh ấy nói nhiều câu rất hay.
He's not a bad person.	Anh ấy không phải là một người tồi tệ.
It is based on a combination of two main ideas.	Nó dựa trên sự kết hợp của hai ý tưởng chính.
That is common sense.	Đó là lẽ thường.
I look at it like it's me.	Tôi nhìn điều đó như đó là tôi.
Or don't even think just see.	Hoặc thậm chí không nghĩ chỉ nhìn thấy.
Her dry skeleton never rose from the bed.	Bộ xương khô của cô ấy không bao giờ nhô lên khỏi giường.
I wrote about it.	Tôi đã viết về nó.
We must act quickly if we are going to save them.	Chúng ta phải hành động nhanh chóng nếu chúng ta sẽ cứu họ.
It was easier this time.	Nó đã được dễ dàng hơn lần này.
The car driver was killed.	Tài xế ô tô đã thiệt mạng.
Plus, it gives us an idea of ​​how you present your work.	Ngoài ra, nó còn cho chúng tôi ý tưởng về cách bạn trình bày tác phẩm của mình.
At the end of six weeks, they gave up.	Vào cuối sáu tuần, họ đã bỏ cuộc.
I can't wait to read the rest of this.	Tôi không thể chờ đợi để đọc phần còn lại của điều này.
I may come back another time.	Tôi có thể quay lại vào lúc khác.
The result is out there.	Kết quả là ra khỏi đó.
She even asked if he was married.	Cô ấy còn hỏi anh đã kết hôn chưa.
I usually suggest taking everything.	Tôi thường đề nghị lấy tất cả mọi thứ.
With their blood, sweat and tears.	Bằng máu của họ, mồ hôi và nước mắt của họ.
Cold temperatures, cold people.	Nhiệt độ lạnh, người lạnh.
We have a few questions for you.	Chúng tôi có một vài câu hỏi cho bạn.
Short, straight etc.	Ngắn, thẳng v.
Heavy street fighting.	Giao tranh đường phố nặng nề.
Most events are free and many take place outside.	Hầu hết các sự kiện đều miễn phí và nhiều sự kiện diễn ra bên ngoài.
Sometimes that makes me very sad.	Đôi khi, điều đó khiến tôi rất buồn.
They believed in me.	Họ đã tin tưởng vào tôi.
College football doesn't work that way.	Bóng đá đại học không hoạt động theo cách đó.
In short, anything goes.	Trong ngắn hạn, bất cứ điều gì đi.
This result is quite expected.	Kết quả này khá được mong đợi.
I will not discuss it here.	Tôi sẽ không thảo luận về nó ở đây.
Then there is anger.	Sau đó là sự tức giận.
Do something positive for a change.	Làm điều gì đó tích cực cho một sự thay đổi.
How to do some things with if.	Làm thế nào để thực hiện một số điều với if.
You did too much, you tried too soon.	Bạn đã làm quá nhiều, bạn đã cố gắng quá sớm.
Don't go behind them or stay to the left.	Đừng đi sau họ hoặc ở bên trái.
But now you know.	Nhưng bây giờ bạn biết.
I don't lose her.	Tôi không để mất cô ấy.
Time to rest.	Thời gian để nghỉ ngơi.
She turned her back.	Cô ấy quay lưng lại.
Why you.	Sao lại là bạn.
The rest of us will just do.	Phần còn lại của chúng tôi sẽ chỉ làm.
I settle down and observe them.	Tôi lắng xuống và quan sát chúng.
He will need it again and soon.	Anh ấy sẽ cần một lần nữa và sẽ sớm thôi.
Think about what anger does.	Suy nghĩ về những gì tức giận làm.
You have an open environment.	Bạn có một môi trường cởi mở.
Dating for a few months.	Hẹn hò trong một vài tháng.
He checked the story, researched it, and wrote it up.	Anh ấy kiểm tra câu chuyện, nghiên cứu và viết nó lên.
This kind of reaction is amazing.	Loại phản ứng này thật tuyệt vời.
Damn, this woman is every man's steamy dream.	Mẹ kiếp, người phụ nữ này là giấc mơ ướt át của mọi đàn ông.
If not, the interpretation would be slightly different.	Nếu không phải như vậy, cách giải thích sẽ hơi khác.
I go right into it.	Tôi đi ngay vào nó.
I find that actually quite funny.	Tôi thấy điều đó thực sự khá buồn cười.
Her parents are dead.	Cha mẹ cô ấy đã chết.
This day it paid off.	Ngày này nó đã được đền đáp.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
He was a bit worried by the rain element.	Anh hơi lo lắng bởi yếu tố mưa.
This is your first software business.	Đây là công việc kinh doanh phần mềm đầu tiên của bạn.
It includes everything except him.	Nó bao gồm tất cả mọi thứ ngoại trừ anh ta.
He's getting better at it.	Anh ấy đang trở nên tốt hơn với nó.
He even took it to another judge.	Anh ta thậm chí còn đưa nó đến một thẩm phán khác.
Well, he achieved nothing.	Chà, anh ta chẳng đạt được gì cả.
Instead, they put this new guy on the air.	Thay vào đó, họ đã đưa anh chàng mới này lên sóng.
The teacher told me to forget about it.	Thầy cô bảo tôi hãy quên chuyện đó đi.
We share many photos with our friends and family.	Chúng tôi chia sẻ nhiều bức ảnh với bạn bè và gia đình của chúng tôi.
She turned around and for a moment she looked exactly like her mother.	Cô ấy quay lại và trong một khoảnh khắc, cô ấy trông giống hệt mẹ mình.
Then they helped him up.	Sau đó họ đỡ anh ta dậy.
In a period of time.	Trong một thời gian.
We are ready to go.	Chúng tôi đã sẵn sàng để đi.
It was a girl with spread legs.	Đó là một cô gái dang chân.
I can only enjoy it.	Tôi chỉ có thể tận hưởng nó.
He says he's working on getting the car community involved.	Anh ấy nói rằng anh ấy đang làm việc để thu hút sự tham gia của cộng đồng xe hơi.
No one lives here.	Không có ai sống ở đây.
He will sit on the edge of the bed.	Anh ấy sẽ ngồi trên mép giường.
Well, she would never refuse that.	Chà, cô ấy sẽ không bao giờ từ chối điều đó.
You sound like you're about to faint.	Bạn có vẻ như bạn sắp ngất đi.
And for death, it works.	Và đối với cái chết, nó hoạt động.
The news is not good.	Tin tức không tốt.
Everyone will kill each other.	Mọi người sẽ giết nhau.
Small children rarely see him.	Những đứa trẻ nhỏ hiếm khi nhìn thấy anh ta.
Even now, it doesn't work for them.	Ngay cả bây giờ, nó không hoạt động cho họ.
This form of memory retention is interesting to everyone.	Hình thức lưu giữ trí nhớ này rất thú vị đối với tất cả mọi người.
Right in front.	Ngay phía trước.
I just look forward to.	Tôi chỉ mong chờ.
His band was absolutely the biggest at the time.	Ban nhạc của anh ấy hoàn toàn lớn nhất vào thời điểm đó.
Additional changes are not described.	Các thay đổi bổ sung không được mô tả.
He pampered her.	Anh đã chiều cô.
I was able to run it.	Tôi đã có thể chạy nó.
We find you.	Chúng tôi tìm bạn.
I was directly behind him.	Tôi đã trực tiếp đứng sau anh ta.
Let be.	Hãy để được.
I love her though.	Tôi yêu cô ấy mặc dù vậy.
Accordingly, the participants could see their bodies when looking down.	Theo đó, những người tham gia có thể nhìn thấy cơ thể của họ khi nhìn xuống.
Their moves are heavy.	Di chuyển của họ rất nặng.
I'm pretty good at this, but still hate it.	Tôi khá giỏi trong việc này, nhưng vẫn ghét nó.
Just what is happening.	Chỉ là những gì đang xảy ra.
It wants to be.	Nó muốn được.
I knew what he needed and pulled his head towards my neck.	Tôi biết anh ấy cần gì và kéo đầu anh ấy về phía cổ tôi.
It is important to protect our patients and ourselves.	Điều quan trọng là phải bảo vệ bệnh nhân và chính chúng ta.
And oh, he gave it to her.	Và ồ, anh ấy đã đưa nó cho cô ấy.
But you don't care.	Nhưng bạn không quan tâm.
It's about love.	Đó là về tình yêu.
They could have tried harder.	Họ có thể đã cố gắng nhiều hơn nữa.
However, he did not know how to complete the process.	Tuy nhiên, anh không biết làm thế nào để hoàn thành quá trình.
Our approach takes second place.	Cách tiếp cận của chúng tôi đạt vị trí thứ hai.
He may not even give his real name.	Anh ta thậm chí có thể không đặt tên thật của mình.
I don't want to talk to him either.	Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ấy.
I keep in touch via email.	Tôi giữ liên lạc qua email.
Be water, my friend.	Hãy là nước, bạn của tôi.
It just uses up the last disk.	Nó chỉ sử dụng hết đĩa cuối cùng.
These differences are shown in the figures.	Những khác biệt này được thể hiện trong các hình.
Others said there was no evidence of that.	Những người khác cho biết không có bằng chứng về điều đó.
Sure, there's nothing technical about that.	Chắc chắn, không có gì kỹ thuật về điều đó.
There must be a connection.	Phải có một kết nối.
The right well is similar.	Giếng bên phải cũng tương tự.
Meaning in our house.	Có ý nghĩa trong ngôi nhà của chúng tôi.
Below is just a sample case.	Dưới đây chỉ là một trường hợp mẫu.
We are still waiting for it.	Chúng tôi vẫn đang chờ đợi nó.
I am here this morning to tell another story.	Tôi ở đây sáng nay để kể một câu chuyện khác.
Our daughter has shown society her true face.	Con gái chúng tôi đã cho xã hội thấy bộ mặt thật của nó.
We give everyone a chance to talk.	Chúng tôi cho mọi người một cơ hội để nói chuyện.
I make songs for people.	Tôi làm các bài hát cho mọi người.
We will make good things come from this.	Chúng tôi sẽ làm cho những điều tốt đẹp đến từ điều này.
Well, what fun.	Chà, vui nào.
The article variables are all correct.	Các biến bài viết đều đúng.
We finally started catching fish again.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt đầu bắt được cá trở lại.
I don't think people care then.	Tôi không nghĩ mọi người quan tâm sau đó.
No one was killed.	Không ai bị giết.
I hope you read and enjoyed this theory.	Tôi hy vọng bạn đọc và thích lý thuyết này.
I found this really interesting and extremely easy to find.	Tôi thấy điều này thực sự thú vị và cực kỳ dễ kiếm.
Some cases are still under investigation.	Một số trường hợp vẫn đang được điều tra.
There is a light in each window.	Có một ánh sáng trong mỗi cửa sổ.
But he just wanted to make one.	Nhưng anh chỉ muốn làm một.
It was conducted the day before.	Nó đã được tiến hành một ngày trước đó.
She looks very angry.	Cô ấy trông rất tức giận.
It won't last.	Nó sẽ không kéo dài.
Mom went on a date.	Mẹ đã đi hẹn hò.
He left the one she assigned last.	Anh ta để lại cái mà cô đã chỉ định cuối cùng.
People might think it's a window.	Mọi người có thể nghĩ đó là một cửa sổ.
It did to him.	Nó đã làm với anh ta.
Not on top of the world, but too far from it.	Không phải trên đầu thế giới, nhưng quá xa so với nó.
I will drink my coffee.	Tôi sẽ uống cà phê của tôi.
To see is to know, and to know is to see.	Để xem là để biết, và biết là để xem.
It is very difficult and often your experience will get you through.	Nó rất khó và thường thì kinh nghiệm của bạn sẽ giúp bạn vượt qua.
We know where you are.	Chúng tôi biết bạn đang ở đâu.
Not only interesting, but perhaps very important and important.	Không chỉ thú vị, nhưng có lẽ rất quan trọng và quan trọng.
Four if it works.	Bốn nếu nó hoạt động.
It doesn't matter where you start.	Không quan trọng bạn bắt đầu từ đâu.
Get on with your life.	Tiếp tục với cuộc sống của bạn.
Or he is lying.	Hoặc anh ta đang nói dối.
We had to grab your arm to stop you.	Chúng tôi đã phải nắm lấy cánh tay của bạn để ngăn cản bạn.
That's the point of the whole thing.	Đó là điểm của toàn bộ sự việc.
Music transcends us.	Âm nhạc vượt lên trên chúng tôi.
One can only hope so.	Người ta chỉ có thể hy vọng như vậy.
Successful projects require an effective project team.	Dự án thành công đòi hỏi một nhóm dự án hiệu quả.
My son just took his course.	Con trai tôi vừa tham gia khóa học của nó.
He was very angry.	Anh đã rất tức giận.
And your streets.	Và những con phố của bạn.
Books for the public are commercial books.	Sách cho công chúng là sách thương mại.
Tonight he witnessed is a very smart guy.	Tối nay anh ấy đã chứng kiến ​​là một chàng trai rất thông minh.
You stop in time.	Bạn dừng lại trong thời gian.
It won't mark them for life.	Nó sẽ không đánh dấu chúng suốt đời.
These racing cars are not intended to be pressed down.	Những chiếc xe đua này không nhằm mục đích ép xuống.
But most of the time, we can't get it.	Nhưng hầu hết thời gian, chúng tôi không thể lấy được.
They won't have you.	Họ sẽ không có bạn.
In particular, think about the numbers associated with each task.	Đặc biệt, hãy nghĩ về những con số liên quan đến từng nhiệm vụ.
Not available.	Không có.
Other than that, you don't need it.	Ngoài ra, bạn không cần nó.
I will be your eyes.	Tôi sẽ là đôi mắt của bạn.
Like the truth of history.	Giống như sự thật của lịch sử.
It is outside the earth.	Đó là bên ngoài trái đất.
Do what works.	Làm những gì hiệu quả.
He is free to enter.	Anh được tự do nhập cảnh.
We had a lot of good times.	Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian tốt đẹp.
Except like.	Ngoại trừ như.
This is a very active exercise.	Đây là một bài tập rất tích cực.
But this is from me.	Nhưng đây là từ tôi.
He didn't want to lie to them.	Anh không muốn nói dối họ.
I recognized him and it was clear that something was wrong.	Tôi nhận ra anh ta và rõ ràng là có điều gì đó không ổn.
It takes a lot of planning.	Phải lên kế hoạch rất nhiều.
Mainly out of fear.	Chủ yếu là vì sợ hãi.
There are several reasons for that.	Có một số lý do cho điều đó.
He must have taken notes.	Anh ta chắc hẳn đã ghi chú.
Remove and set aside.	Loại bỏ và đặt sang một bên.
I like everything about this video.	Tôi thích tất cả mọi thứ về video này.
He is too young to understand.	Anh ấy còn quá nhỏ để hiểu.
They have a different role.	Họ có một vai trò khác nhau.
For the statistical analyzes below, we used a mixed design.	Đối với các phân tích thống kê dưới đây, chúng tôi đã sử dụng thiết kế hỗn hợp.
More than previously thought.	Hơn những suy nghĩ trước đây.
People die on the football field.	Mọi người chết trên sân bóng.
You just decide not to hear, not to see.	Bạn chỉ quyết định không nghe, không nhìn.
Tears should have gone nowhere.	Nước mắt lẽ ra sẽ không còn nơi nào nữa.
You have ceased to control you, not for a while.	Bạn đã không còn kiểm soát bạn, không phải trong một thời gian.
He locked the door again.	Anh lại khóa cửa.
I bought more shares.	Tôi đã mua thêm cổ phiếu.
I saved enough money and used the web.	Tôi đã tiết kiệm đủ tiền và sử dụng web.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
That is the time when everything is clear.	Đó là thời điểm mọi thứ diễn ra trong sáng.
Favorites are popular.	Yêu thích được phổ biến.
Let us go back.	Hãy để chúng tôi quay trở lại.
Keeping together is progress.	Giữ cùng nhau là tiến bộ.
She is your wife.	Cô ấy là vợ của bạn.
Humorously speaking, it's simply easier.	Nói một cách hài hước, nó đơn giản dễ dàng hơn.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
You should see them drinking and drinking.	Bạn nên thấy họ uống và uống.
Then he had another idea.	Sau đó, anh ta có một ý tưởng khác.
Her husband left.	Chồng cô ấy đã bỏ đi.
However, no one was allowed out.	Tuy nhiên, không ai được ra ngoài.
He can hardly not.	Anh ta khó có thể không.
Round after round, this strategy seems to work for me.	Hết vòng này đến vòng khác, chiến lược này dường như có hiệu quả với tôi.
The mechanism of this condition is unknown.	Cơ chế của tình trạng này là không rõ.
Is it the mother? 	Là mẹ phải không?
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
Free air is not a thing of the past!.	Không khí miễn phí không phải là quá khứ !.
It just suddenly started turning brown.	Nó chỉ đột nhiên bắt đầu chuyển sang màu nâu.
Community exists everywhere in nature.	Cộng đồng tồn tại ở khắp mọi nơi trong tự nhiên.
The situation is complicated.	Tình hình thật phức tạp.
He needs to get some people here immediately.	Anh ta cần đưa một số người đến đây ngay lập tức.
Hate, a four letter word a lot like love.	Ghét, một từ bốn chữ cái rất giống tình yêu.
He hasn't said a word since we left the common room.	Anh ấy đã không nói một lời nào kể từ khi chúng tôi rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Sometimes it goes well.	Đôi khi nó diễn ra tốt đẹp.
At first, enjoy after each workout.	Lúc đầu, hãy thưởng thức sau mỗi lần tập luyện.
I cant tell you.	Tôi không thể cho bạn biết.
This for the moment must be it.	Điều này cho thời điểm này phải là nó.
There is no snow here.	Không có tuyết ở đây.
This is because there is not one.	Điều này là do không có một.
At least, nothing to write home about.	Ít nhất, không có gì để viết về nhà.
It's her hair, and she wants a change.	Đó là mái tóc của cô ấy, và cô ấy muốn thay đổi.
After that gig, his career took off.	Sau buổi biểu diễn đó, sự nghiệp của anh bắt đầu cất cánh.
Drink too much beer.	Uống quá nhiều bia.
I never put myself in it.	Tôi không bao giờ đặt mình vào đó.
Use your head instead of your heart.	Sử dụng cái đầu của bạn thay vì trái tim của bạn.
But the views are in order.	Nhưng quan điểm là theo thứ tự.
They grow over a period of time.	Chúng phát triển trong một khoảng thời gian.
There is a large documentary about black soldiers in the war.	Có một tài liệu lớn về những người lính da đen trong chiến tranh.
The created self is not created.	Bản thân được tạo ra không được tạo ra.
This marriage has been planned for a long time.	Cuộc hôn nhân này đã được lên kế hoạch từ lâu.
It will come out.	Nó sẽ ra.
I think you will be interested.	Tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm.
Right now I'm feeling very good about myself.	Hiện tại tôi đang cảm thấy rất tốt về bản thân mình.
Once you step in the door, there is no going back.	Một khi bạn bước vào cửa, không có đường quay lại.
This can be good or bad.	Điều này có thể tốt hoặc xấu.
That can't be my doctor.	Đó không thể là bác sĩ của tôi.
It is designed to be played as a long shot.	Nó được thiết kế để chơi như một cú sút xa.
He is still a boy.	Anh ấy lại là một cậu bé.
He will pay him in full on his account.	Anh ta sẽ trả cho anh ta đầy đủ tài khoản của anh ta.
I've had enough of this already.	Tôi đã ăn đủ thứ này rồi.
She is the third child in a family of four children.	Cô là con thứ ba trong gia đình có bốn người con.
His wife is clear, without a doubt, for sure.	Vợ anh rõ ràng, không nghi ngờ gì, chắc chắn.
But his timing remains unchanged.	Nhưng thời gian của anh ấy vẫn không thay đổi.
It goes as follows.	Nó diễn ra như sau.
The following is my thought process.	Sau đây là quá trình suy nghĩ của tôi.
Be careful when opening connections, especially if you are angry.	Hãy cẩn thận khi mở kết nối, đặc biệt nếu bạn đang tức giận.
He looks worried.	Anh ấy trông có vẻ lo lắng.
Come and go to their home.	Đến và đi đến nhà của họ.
Remember, you get it for free so give it away for free.	Hãy nhớ rằng, bạn nhận được miễn phí vì vậy hãy cung cấp miễn phí.
Other elements should be hidden from view.	Các yếu tố khác nên được ẩn khỏi chế độ xem.
Almost nothing has changed.	Mọi thứ hầu như không thay đổi.
In the late evening we enjoyed the street food and returned.	Vào buổi tối muộn, chúng tôi thưởng thức các món ăn đường phố và trở về.
As if the house itself was drinking.	Như thể chính ngôi nhà đang uống rượu.
Then he walked away like he was racing for his life.	Sau đó, anh ấy ra đi như thể đang chạy đua cho cuộc sống của mình.
You feel good about these characters.	Bạn cảm thấy tốt về những nhân vật này.
What is your story?.	Câu chuyện của bạn là gì?.
For me this is easy, because my sister is there.	Đối với tôi điều này thật dễ dàng, bởi vì em gái tôi đang ở đó.
It is a perfect little book.	Nó là một cuốn sách nhỏ hoàn hảo.
Seriously, visit his blog.	Nghiêm túc, hãy truy cập blog của anh ấy.
Specific colors are associated with certain forms.	Màu sắc cụ thể được liên kết với các hình thức nhất định.
It is accepted as such.	Nó được chấp nhận như vậy.
Experimental results are presented.	Kết quả thực nghiệm được trình bày.
I'm sure we met him the night before you left.	Tôi chắc rằng chúng tôi đã gặp anh ta vào đêm trước khi bạn đi.
I know you well.	Tôi biết rõ về bạn.
You have come to your place.	Bạn đã đến chỗ của mình.
But it's definitely not necessary.	Nhưng nó chắc chắn không cần thiết.
I like them.	Tôi thích họ.
I will order tonight.	Tôi sẽ ra lệnh tối nay.
Store at room temperature.	Bảo quản ở nhiệt độ phòng.
A young woman.	Một phụ nữ trẻ tuổi.
That's where the bar is set up.	Đó là nơi thanh được thiết lập.
We used data on older people.	Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu về những người lớn tuổi.
If you are together then you are together.	Nếu bạn ở bên nhau thì bạn đang ở bên nhau.
The boy, however, survived.	Cậu bé, tuy nhiên, đã sống sót.
It was nice.	Nó đã được tốt đẹp.
Or they'll take you.	Hoặc họ sẽ đưa bạn đi.
I was so happy it killed as hard as it did.	Tôi đã rất hạnh phúc vì nó giết chết một cách khó khăn như nó đã làm.
I believe race is at the core.	Tôi tin rằng chủng tộc là cốt lõi.
Stay home and safe.	Ở nhà và an toàn.
All roads are in the back.	Tất cả các con đường ở phía sau.
Sure, it has to be positive.	Chắc chắn, nó phải tích cực.
For a while, anyway.	Trong một thời gian, dù sao.
You know, very sad, you know what they did to people.	Bạn biết đấy, rất buồn, bạn biết họ đã làm gì với mọi người.
But he didn't.	Nhưng anh ấy đã không.
But these books are something special.	Nhưng những cuốn sách này là một cái gì đó đặc biệt.
But oh well.	Nhưng ôi thôi.
I'll show you what we're doing here.	Tôi sẽ chỉ cho bạn những gì chúng tôi đang làm ở đây.
Especially for breakfast.	Đặc biệt là cho bữa sáng.
It may not be available for a few months.	Nó có thể không có sẵn trong một vài tháng.
This is where education plays its leading role.	Đây là nơi giáo dục đóng vai trò chủ đạo của nó.
Maybe there's one that will help her keep her head above the water.	Có lẽ có một chiếc sẽ giúp cô ấy giữ đầu ở trên mặt nước.
But one day, went to see the baby born and came back.	Nhưng một ngày, đi xem đứa bé chào đời và quay trở lại.
Let's break the experiment.	Hãy phá vỡ thí nghiệm.
He will try to find food.	Anh ấy sẽ cố gắng tìm thức ăn.
The judge answered the phone and asked where she was.	Thẩm phán trả lời điện thoại và hỏi cô ấy đang ở đâu.
It's also big.	Nó cũng lớn.
I'll just be talking on top of my head.	Tôi sẽ chỉ đang nói chuyện trên đỉnh đầu của tôi.
It was the best day of my life.	Đó là ngày tốt nhất của cuộc đời tôi.
I quickly turned them off.	Tôi nhanh chóng tắt chúng đi.
He was there again.	Anh ấy lại ở đó.
He stood by what he had to say.	Anh ấy đứng trước những gì anh ấy đã nói.
Look at that guy.	Hãy nhìn anh chàng đó.
Clean your current vehicle during this time, inside and out.	Làm sạch chiếc xe hiện tại của bạn trong suốt thời gian này, từ trong ra ngoài.
I'd like to give you a piece of advice or two.	Tôi muốn cho bạn một hoặc hai lời khuyên.
Indeed that is a beautiful thing.	Quả thực đó là một điều tuyệt đẹp.
There is vision in this scene.	Có tầm nhìn trong cảnh này.
He does not ask for what will make life comfortable and easy.	Anh ấy không yêu cầu những gì sẽ giúp cuộc sống thoải mái và dễ dàng.
The taste is mellow.	Hương vị thật êm dịu.
He would put a bag over my head if he could.	Anh ấy sẽ đội một cái túi lên đầu tôi nếu có thể.
Participants in this study received written informed consent.	Những người tham gia nghiên cứu này đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản.
This is a matter of survival.	Đây là vấn đề sống còn.
I cannot decide between the two.	Tôi không thể quyết định giữa hai.
Much of the video takes place in the back of a car.	Phần lớn đoạn video diễn ra ở phía sau một chiếc ô tô.
This is his last and only chance.	Đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất của anh ấy.
I cannot figure out, however, how to do this.	Tôi không thể tìm ra, tuy nhiên, làm thế nào để làm điều này.
Go old lady.	Đi đi bà già.
It was interesting that it was also on another day.	Thật thú vị khi nó cũng vào một ngày khác.
And then you hear two more.	Và sau đó bạn nghe thấy hai nữa.
Don't kick me out.	Đừng đuổi tôi ra ngoài.
Life is more difficult.	Cuộc sống khó khăn hơn.
Mom keeps working.	Mẹ cứ làm việc.
Things you should know, and now know very well.	Những điều bạn nên biết, và bây giờ đã biết rất rõ.
I was delighted to see that it was still in print.	Tôi rất vui mừng khi thấy rằng nó vẫn còn được in.
He followed me back.	Anh ấy đã theo tôi về.
We want to know what you think.	Chúng tôi muốn biết những gì bạn nghĩ.
I cannot answer it.	Tôi không thể trả lời nó.
Thick, soft wall.	Tường dày, mềm.
Give her space when you go to see her.	Cho cô ấy không gian riêng khi bạn đến gặp cô ấy.
Well, maybe you like to cook.	Chà, có lẽ bạn thích nấu ăn.
And tell them the idea.	Và nói với họ ý tưởng.
Her next photo is beautiful.	Ảnh sau của cô ấy thật đẹp.
And it's definitely marketing.	Và nó chắc chắn là tiếp thị.
I think it is early.	Tôi nghĩ rằng nó là sớm.
Fear both that he wants me and that he won't.	Sợ cả hai rằng anh ấy muốn tôi và anh ấy sẽ không.
I have to go in there.	Tôi phải vào đó.
I'll do my best to watch them anyway.	Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để xem chúng.
Fine, what if the "if" goes far.	Tốt thôi, "nếu" đi xa thì sao.
Try to leave some larger pieces for variety.	Cố gắng để lại một số miếng lớn hơn cho đa dạng.
Just not everyone does.	Chỉ không phải tất cả mọi người đều làm như vậy.
It was a wonderful surprise.	Thật là một bất ngờ tuyệt vời.
It was a difficult time in my life.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời tôi.
My sister.	Em gái tôi.
But we rarely do.	Nhưng chúng tôi hiếm khi làm.
Let me ask two questions.	Hãy để tôi hỏi hai câu hỏi.
That and its age.	Đó và tuổi của nó.
Sorry.	Xin lỗi.
That's as good as it gets.	Điều đó tốt như nó nhận được.
He measured her.	Anh đo cô ấy.
Each person said they had not seen the questions.	Mỗi người nói rằng họ chưa xem các câu hỏi.
How he wanted to continue seeing me.	Anh ấy muốn tiếp tục gặp tôi như thế nào.
And now he has it.	Và bây giờ anh ấy đã có nó.
But there's definitely an element of it there for women as well.	Nhưng chắc chắn có một yếu tố của nó ở đó cũng dành cho phụ nữ.
We will see you tomorrow morning.	Chúng tôi sẽ gặp bạn vào sáng mai.
Wait, wait, wait.	Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi.
Quality is first class.	Chất lượng là lớp học đầu tiên.
The same is true for content.	Điều này cũng đúng với nội dung.
In my first go.	Trong lần đi đầu tiên của tôi.
I really struggle.	Tôi thực sự đấu tranh.
I completely trust him.	Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy.
Yes, my father was killed.	Vâng, cha tôi đã bị giết.
He died of war, but it was too late to be included in the list.	Anh ta chết vì chiến tranh, nhưng quá muộn để được đưa vào danh sách.
Thanks for your comment.	Cảm ơn bình luận của bạn.
Has been spread.	Đã được lan truyền.
I have just been notified.	Tôi vừa được thông báo.
There are other things.	Có những thứ khác.
He will do anything to survive.	Anh ấy sẽ làm mọi thứ để tồn tại.
For there he will find two more of his own.	Vì ở đó, anh ta sẽ tìm thấy hai chiếc nữa của riêng mình.
You can buy him a drink.	Bạn có thể mua đồ uống cho anh ấy.
Provide financial support for research and contribute to experimental design.	Cung cấp hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu và đóng góp vào thiết kế thử nghiệm.
I used to play some of their games.	Tôi đã từng chơi một số trò chơi của họ.
Well, it's happened now and there's nothing we can do about it.	Chà, nó đã xảy ra ngay bây giờ và chúng tôi không thể làm gì được.
So the promise should fire every new member.	Vì vậy, lời hứa nên sa thải mọi thành viên mới.
There's not much to go on.	Không có nhiều thứ để tiếp tục.
Note the system area.	Lưu ý khu vực hệ thống.
Please explain me the steps.	Xin vui lòng giải thích cho tôi các bước.
Eyes and brain.	Mắt và não.
However, it fills up a few minutes of device time.	Tuy nhiên, nó lấp đầy một vài phút thời gian sử dụng thiết bị.
We sat down and started telling the story.	Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu kể câu chuyện.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
It is now only a matter of time.	Nó bây giờ chỉ là vấn đề thời gian.
He's more than that.	Anh ấy còn hơn thế nữa.
This is a smart, powerful boat.	Đây là một chiếc thuyền thông minh, mạnh mẽ.
Because of that he has a box in his ear.	Vì điều đó mà anh ta có một cái hộp trong tai.
He's also not very tall.	Anh ấy cũng không cao lắm.
A huge hidden game, there.	Một trò chơi ẩn rất lớn, tại đó.
Not too scared, just a little scared.	Không sợ lắm, chỉ sợ một chút thôi.
Having rights is not the same as having rights.	Có quyền không giống như có quyền.
Or something more than that.	Hoặc một cái gì đó hơn thế nữa.
A woman wants to be seen rather than seen.	Một phụ nữ muốn nhìn thấy hơn là được nhìn thấy.
I assume that's where he lives.	Tôi cho rằng đó là nơi anh ấy đang sống.
Things could have been different.	Mọi thứ có thể đã khác.
But don't lower your head.	Nhưng đừng cúi đầu xuống.
Your father is engaged in a very important cause at the moment.	Cha của bạn đang tham gia vào một mục đích rất quan trọng vào lúc này.
She had felt that about herself quite often.	Cô đã cảm thấy điều đó về bản thân mình khá thường xuyên.
I think that's why you have this very special love.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao bạn có tình yêu rất đặc biệt này.
Of course, we have professional team.	Tất nhiên, chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp.
I jump ship.	Tôi nhảy tàu.
Try something a little harder.	Hãy thử cái gì đó khó hơn một chút.
Poor thing, at least he's resting now.	Tội nghiệp, ít nhất bây giờ anh ấy đã được nghỉ ngơi.
Anything else is a dream.	Bất cứ điều gì khác là một giấc mơ.
The table is full of food.	Trên bàn chứa đầy thức ăn.
Avoid this area, if you can.	Tránh khu vực này, nếu bạn có thể.
And there he did what he set out to do.	Và ở đó, anh ấy đã làm những gì anh ấy đã đặt ra.
Leave everything to me.	Thôi để mọi thứ cho tôi.
They will work their way into your heart and home.	Họ sẽ làm việc theo cách của họ vào trái tim và nhà của bạn.
I know her mind, and she knows my voice.	Tôi biết tâm trí của cô ấy, và cô ấy biết giọng nói của tôi.
Do not Cry.	Bạn đừng khóc nữa.
Nothing could change her mind, so to speak.	Không gì có thể thay đổi suy nghĩ của nó, có thể nói như vậy.
OK.	Được rồi.
We were very close.	Chúng tôi đã rất gần.
It's a very difficult part for anyone to play.	Đó là một phần rất khó cho bất kỳ ai chơi.
And it looks like they will.	Và có vẻ như họ sẽ làm vậy.
So do white men.	Đàn ông da trắng cũng vậy.
I do not.	Tôi không.
This is not an opinion.	Đây không phải là một ý kiến.
And she had to write to him every day.	Và cô ấy đã phải viết thư cho anh ấy mỗi ngày.
A deeper one.	Một cái sâu hơn.
Nothing but silence answered her.	Không có gì ngoài sự im lặng trả lời cô.
Her research has led her to question the learning process.	Nghiên cứu của cô đã khiến cô đặt câu hỏi về quá trình học hỏi.
Look at the kids.	Nhìn vào những đứa trẻ.
Watch this match.	Xem trận đấu này.
We have lost contact with her.	Chúng tôi đã mất liên lạc với cô ấy.
I don't think anyone would do that.	Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ làm như vậy.
This is not good style.	Đây không phải là phong cách tốt.
We have shown this in previous examples.	Chúng tôi đã chỉ ra điều này trong các ví dụ trước.
Wait, what? 	Chờ đã, cái gì?
she thought to herself.	cô tự nghĩ.
But he went further.	Nhưng anh ấy đã đi xa hơn.
Looks like your work is cut out for you.	Có vẻ như công việc của bạn được cắt ra cho bạn.
We are life with what you can expect.	Chúng tôi là cuộc sống với những gì bạn có thể mong đợi.
I imagine my own name on that list.	Tôi tưởng tượng tên của chính tôi trong danh sách đó.
Most people lie somewhere in between.	Hầu hết mọi người nằm ở đâu đó ở giữa.
Must have called too late.	Chắc đã gọi quá muộn.
It must be around here somewhere.	Nó phải ở quanh đây ở đâu đó.
It has been calling you since you were born.	Nó đã gọi bạn kể từ khi bạn được sinh ra.
I can hear most of you now.	Tôi có thể nghe thấy hầu hết các bạn bây giờ.
Now we just get the opposite reaction.	Bây giờ chúng ta chỉ nhận được phản ứng ngược lại.
Or sleep at my place.	Hoặc ngủ tại chỗ của tôi.
He is doing his job.	Anh ấy đang làm công việc của mình.
That is your duty.	Đó là nhiệm vụ của bạn.
They will never.	Họ sẽ không bao giờ.
He asked many questions about the details of our journey.	Anh ấy hỏi nhiều câu hỏi về chi tiết cuộc hành trình của chúng tôi.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
It's one of my favorite features.	Đó là một trong những tính năng yêu thích của tôi.
Learn to love those who say they love you.	Học cách yêu những người nói rằng họ yêu mình.
I am strong.	Tôi mạnh mẽ.
I could have saved his life, but he also saved me.	Tôi có thể đã cứu mạng anh ấy, nhưng anh ấy cũng đã cứu tôi.
You don't know how much.	Bạn không biết bao nhiêu.
My plan is to take the story to another level.	Kế hoạch của tôi là đưa câu chuyện lên một cấp độ khác.
The relationship goes beyond just four years.	Mối quan hệ vượt xa hơn chỉ có bốn năm.
Let's see what his reaction is.	Hãy xem phản ứng của anh ấy là gì.
All the hair on his body was burned.	Toàn bộ lông trên cơ thể của anh ấy đã bị thiêu rụi.
Remove your watch.	Tháo đồng hồ của bạn ra.
That is still the case.	Đó vẫn là trường hợp.
Because you get it.	Bởi vì bạn nhận được nó.
Of big ideas.	Của những ý tưởng lớn.
This is not your case.	Đây không phải là trường hợp của bạn.
Right now everything is fine.	Hiện tại mọi thứ vẫn ổn.
They know they just need to put together a good race.	Họ biết rằng họ chỉ cần phải tập hợp một cuộc đua tốt.
People who, for one reason or another, have lost their homes.	Những người, vì lý do này hay lý do khác, đã mất nhà cửa.
That is their position.	Đó là vị trí của họ.
That's actually pretty good.	Đó là thực tế khá tốt.
You now have two entries.	Bây giờ bạn có hai mục.
This is so funny.	Điều này thật buồn cười.
It's too good to be.	Nó quá tốt để được.
I wish there was more of that out there.	Tôi ước có nhiều điều đó hơn ngoài kia.
Now, you can have a seat.	Bây giờ, bạn có thể có một chỗ ngồi.
Only fit to serve me.	Chỉ phù hợp để phục vụ tôi.
Not a jot.	Không một chút nào.
But in practice this happens very rarely.	Nhưng trong thực tế điều này rất hiếm khi xảy ra.
The problem is that when I open a new map I get nothing.	Vấn đề là khi tôi mở một bản đồ mới, tôi không có gì cả.
Now stop and consider the second step.	Bây giờ hãy dừng lại và xem xét bước thứ hai.
For the most part, we succeeded.	Đối với hầu hết các phần, chúng tôi đã thành công.
It means we have to help people.	Nó có nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ mọi người.
Now you are ready to write.	Bây giờ bạn đã sẵn sàng để viết.
Some build errors occurred.	Một số lỗi xây dựng xảy ra.
He never looked me in the face when he spoke.	Anh ấy chưa bao giờ nhìn vào mặt tôi khi anh ấy nói.
They looked at each other for a long time and were silent.	Họ nhìn nhau một lúc lâu và im lặng.
Thanks for searching.	Cảm ơn vì đã tìm kiếm.
She sent it to him.	Cô ấy đã gửi cho anh ta.
I was supposed to be here to protect you.	Đáng lẽ tôi phải ở đây để bảo vệ bạn.
Otherwise, the two numbers are equal.	Nếu không, hai số này bằng nhau.
He had heard of such things.	Anh ấy đã nghe nói về những điều như vậy.
So that would be very funny.	Vì vậy, điều đó sẽ rất buồn cười.
He's going to have bad weeks.	Anh ấy sẽ có những tuần tồi tệ.
Completely lost midway.	Mất hoàn toàn giữa chừng.
That doesn't even make sense.	Điều đó thậm chí không có ý nghĩa.
We can do whatever we want, and so can everyone else.	Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, và những người khác cũng vậy.
It's hard to tell if it's a young man or a young woman.	Khó có thể phân biệt được đó là nam hay nữ trẻ tuổi.
It's really fast, easy, free and moreover trial.	Nó thực sự nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí và hơn nữa là dùng thử.
With such a good idea, we can do a good job.	Với một ý tưởng tốt như vậy, chúng tôi có thể làm tốt công việc này.
He couldn't get in those doors.	Anh ấy không thể vào được những cánh cửa đó.
But that is not a rule.	Nhưng đó không phải là một quy luật.
This he failed to do.	Điều này anh ấy đã không làm được.
You have to expect it.	Bạn phải mong đợi nó.
We walked in slowly and looked around.	Chúng tôi bước vào từ từ nhìn xung quanh.
She needs to know her own place in battle.	Cô ấy cần biết nhưng vị trí của riêng mình trong trận chiến.
It can protect your phone very well.	Nó có thể bảo vệ điện thoại của bạn rất tốt.
He has friends there.	Anh ấy có bạn bè ở đó.
So his words make no sense.	Vì vậy lời nói của anh ta chẳng có nghĩa lý gì.
Yours not sure.	Của bạn không chắc chắn.
They have done so for many years.	Họ đã làm như vậy trong nhiều năm.
No background points are required to fit these types of models.	Không cần có điểm nền nào để phù hợp với các loại mô hình này.
In the extreme.	Trong cùng cực.
She also did not receive any phone calls during the party.	Cô ấy cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào trong suốt bữa tiệc.
He's so big.	Anh ấy thật to lớn.
Needless to say, more women than men rule my people.	Không phải nói, nhiều phụ nữ hơn nam giới cai trị người dân của tôi.
I got a job.	Tôi đã kiếm được việc.
There are no lights in any of the houses.	Không có đèn trong bất kỳ ngôi nhà nào.
He quickly examined the figures in his mind.	Anh nhanh chóng kiểm tra những hình bóng trong tâm trí mình.
Any way, nice for us to win.	Bất kỳ cách nào, tốt đẹp cho chúng tôi chiến thắng.
I allow him.	Tôi cho phép anh ta.
You need a model number and some parameters for those models.	Bạn cần một số mô hình và một số thông số cho các mô hình đó.
Get after life before it comes after you.	Có được sau cuộc sống trước khi nó đến sau bạn.
It was even so with my birth.	Nó thậm chí còn như vậy với sự ra đời của tôi.
Because they know it's true.	Bởi vì họ biết đó là sự thật.
Then he and I would just talk about everything.	Sau đó tôi và anh ấy sẽ chỉ nói về mọi thứ.
Five people describe the technology as complex.	Năm người mô tả công nghệ này là phức tạp.
Two samples were identified.	Hai mẫu đã được xác định.
I just can't do that.	Tôi chỉ không thể làm điều đó.
No, she didn't.	Không, cô ấy đã không.
He won't accept anything else.	Anh ấy sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác.
Make sure the card is recognized.	Đảm bảo rằng thẻ được nhận dạng.
If they will help us, they can help us.	Nếu họ sẽ giúp chúng tôi, họ có thể giúp chúng tôi.
They created us.	Họ đã tạo ra chúng tôi.
I can't live the life you fit in.	Tôi không thể sống cuộc sống mà bạn thích hợp.
This takes at least a minute.	Điều này mất ít nhất một phút.
That's okay with me.	Điều đó không sao với tôi.
Here things are a little different.	Ở đây mọi thứ có một chút khác biệt.
My memory is very bad.	Trí nhớ của tôi rất tệ.
Our living room is the command center.	Phòng khách của chúng tôi là trung tâm chỉ huy.
But then suddenly she heard a voice.	Nhưng rồi đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói.
Our first goal as a band was to play a show there.	Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi với tư cách là một ban nhạc là chơi một chương trình ở đó.
My guess is they'll be here for at least a few more hours.	Tôi đoán là họ sẽ ở đây ít nhất vài giờ nữa.
He is a certain father.	Ông là một người cha nào đó.
So yes, it needs to be considered.	Vì vậy, có, nó cần phải được xem xét.
We know we did our part.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã làm phần việc của mình.
This is a new leader, a young leader.	Đây là một nhà lãnh đạo mới, một nhà lãnh đạo trẻ.
I just tried it now.	Bây giờ tôi mới thử.
All doors are open to welcome.	Mọi cánh cửa đều mở rộng chào đón.
The main idea of ​​the proof is as follows.	Ý tưởng chính của bằng chứng là như sau.
But it's the same everywhere.	Nhưng nó giống nhau ở mọi nơi.
But the first term of this by above is that.	Nhưng thuật ngữ đầu tiên của điều này bởi ở trên là điều đó.
It can be said that this solution is not suitable for you.	Có thể nói rằng giải pháp này không phù hợp với bạn.
Yes, he feels her now, trying.	Phải, anh cảm thấy cô ấy bây giờ, đang cố gắng.
It was as if he could change his mind in an instant.	Cứ như thể anh ấy có thể thay đổi quyết định ngay lập tức.
Just look, and you find.	Chỉ cần nhìn, và bạn tìm thấy.
Unique is a gift.	Độc nhất vô nhị là một món quà.
Great performance for the price.	Hiệu suất tuyệt vời cho giá cả.
Well, that's not entirely true.	Chà, điều đó không hoàn toàn đúng.
You have to stop this now, or never.	Anh phải dừng việc này ngay bây giờ, hoặc không bao giờ.
For him, their enemy.	Đối với anh ta, kẻ thù của họ.
Help people visualize the benefits they will receive.	Giúp mọi người hình dung những lợi ích mà họ sẽ nhận được.
As fans, we know this.	Là người hâm mộ, chúng tôi biết điều này.
Pain is not necessarily beautiful.	Đau đớn không nhất thiết phải đẹp bằng.
I have a lot of great people on my staff.	Tôi có rất nhiều người tuyệt vời trong đội ngũ nhân viên của mình.
He tried to stop the thought, but couldn't.	Anh cố gắng ngăn ý nghĩ đó lại, nhưng không thể.
He's not here to answer questions.	Anh ấy không ở đây để trả lời các câu hỏi.
She made sure to speak clearly for my sake.	Cô ấy đảm bảo nói rõ ràng vì lợi ích của tôi.
You are wonderful.	Bạn rất tuyệt vời.
There is no day off during the week.	Không có ngày nghỉ trong tuần.
This result makes no sense.	Kết quả này không có ý nghĩa.
We don't need help.	Chúng tôi không cần giúp đỡ.
One thousand feet now, eight hundred, is coming on her original foot.	Một nghìn feet bây giờ, tám trăm, đang đến trên chân gốc của cô ấy.
Drew helped us identify problems we didn't even know we had.	Drew đã giúp chúng tôi xác định những vấn đề mà chúng tôi thậm chí không biết là mình gặp phải.
Everything else will stay in its place.	Mọi thứ khác sẽ ở nguyên vị trí của nó.
I want to hear your feedback.	Tôi muốn nghe phản hồi của bạn.
Did it last night.	Đã thực hiện nó vào đêm qua.
None of the three survived to stand trial.	Không ai trong số ba người sống sót để xem xét xử.
They say that can't happen.	Họ nói rằng điều đó không thể xảy ra.
Work hard and plan ahead.	Làm việc chăm chỉ và lên kế hoạch trước.
We took our case to court and won.	Chúng tôi đã đưa vụ việc của mình ra tòa và đã thắng.
Go somewhere you'll never be found.	Đi đến một nơi nào đó mà bạn sẽ không bao giờ được tìm thấy.
We understand that just as people develop places, places also develop people.	Chúng tôi hiểu rằng cũng giống như con người phát triển địa điểm, thì địa điểm cũng phát triển con người.
Then she shook her head, as if to make that clear.	Sau đó, cô ấy lắc đầu, như thể để làm rõ điều đó.
For a while, he seemed lost in thought.	Trong một thời gian, anh ấy dường như chìm trong suy nghĩ.
This has become my home.	Đây đã trở thành nhà của tôi.
I don't know what's in it.	Tôi không biết có gì trong đó.
And they started repeating it.	Và họ bắt đầu lặp lại nó.
I don't know how he does it.	Tôi không biết anh ta làm như thế nào.
I count the minutes.	Tôi đếm số phút.
Don't know if that's true.	Không biết có đúng như vậy không.
Then for a moment, they started taking positions.	Sau đó trong một khoảnh khắc, họ bắt đầu giành được vị trí.
This won't work our way.	Điều này sẽ không làm được theo cách của chúng tôi.
It's her favorite word.	Đó là từ yêu thích của cô ấy.
It happened like that.	Nó đã xảy ra như vậy.
I stopped in front of them.	Tôi dừng lại trước mặt họ.
She heard her mother talking on the phone in her office.	Cô nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện điện thoại trong văn phòng của mình.
These results are consistent with some previous studies.	Những kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu trước đây.
I tried to let it go.	Tôi đã cố gắng để nó trôi qua.
You keep saying you don't need any help.	Bạn tiếp tục nói rằng bạn không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I want to say that.	Tôi muốn nói điều đó.
The development of female flowers is still poorly understood.	Sự phát triển của hoa cái vẫn chưa được hiểu rõ.
Taller than most.	Cao hơn hầu hết.
The highest values ​​were included in the analysis.	Các giá trị cao nhất đã được đưa vào phân tích.
If we're lucky, it doesn't touch us.	Nếu chúng tôi may mắn, nó không chạm vào chúng tôi.
He came to my house after dinner.	Anh ấy đến nhà tôi sau bữa tối.
There is darkness at night.	Có bóng tối vào ban đêm.
The river is long.	Con sông có chiều dài.
Sometimes it's the opposite.	Đôi khi nó ngược lại.
I'll check.	Tôi sẽ kiểm tra.
The only interest they have is music.	Sự quan tâm duy nhất mà họ có là âm nhạc.
Black men are in love with themselves.	Đàn ông da đen đang yêu chính mình.
He went out with us once.	Anh ấy đã ra ngoài với chúng tôi một lần.
And a woman.	Và một người phụ nữ.
Suddenly a man opened the door.	Đột nhiên một người đàn ông ra mở cửa.
You did a lot of that this weekend.	Bạn đã làm rất nhiều điều đó vào cuối tuần này.
Start working now.	Bắt đầu làm việc ngay bây giờ.
But it would also be dangerous.	Nhưng nó cũng sẽ nguy hiểm.
I'll have to try to make these over the weekend.	Tôi sẽ phải cố gắng làm những thứ này vào cuối tuần.
That she felt her mind was being read.	Rằng cô ấy cảm thấy tâm trí của mình đã được đọc.
I need something to believe in.	Tôi cần một cái gì đó để tin tưởng vào.
He is very positive with me.	Anh ấy rất tích cực với tôi.
There is a truth that is deeper than experience.	Có một sự thật sâu sắc hơn kinh nghiệm.
You are giving me an education.	Bạn đang cho tôi một nền giáo dục.
Other than that, the couple really had nowhere else to go.	Ngoài ra, cặp đôi thực sự không còn nơi nào khác để đi.
Unfortunately, there are very few games that really interest me.	Thật không may, có rất ít trò chơi thực sự khiến tôi quan tâm.
Be sure to let me know what you think.	Hãy chắc chắn cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
I can see everything.	Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ.
Something like a scale is formed.	Một cái gì đó giống như một cái cân được hình thành.
The user is therefore stuck.	Người dùng do đó bị mắc kẹt.
I didn't know she declined.	Tôi không biết cô ấy đã từ chối.
But this right is no different from other rights.	Nhưng quyền này không khác các quyền khác.
I know every action.	Tôi biết từng hành động.
I don't believe him.	Tôi không tin anh ta.
Unfortunately, in such times, hate groups tend to flourish.	Thật không may, trong những thời điểm như vậy, các nhóm thù ghét có xu hướng phát triển.
You walk into the middle of the apartment.	Bạn bước vào giữa căn hộ.
But times change, land prices go up.	Nhưng thời thế thay đổi, giá đất lên cao.
Do not complete the rest of this section.	Đừng hoàn thành phần còn lại của phần này.
This is extremely important.	Điều này cực kỳ quan trọng.
I waited for her to close the door.	Tôi đợi cô ấy đóng cửa.
I can't make a sound.	Tôi không thể phát ra âm thanh.
Very dangerous but he is very good about it.	Rất nguy hiểm nhưng anh ấy rất tốt về nó.
People are starting to talk, you know.	Mọi người đang bắt đầu bàn tán, bạn biết đấy.
They are here for you.	Họ ở đây cho bạn.
I need more money.	Tôi cần nhiều tiền hơn.
I can tell what he's thinking.	Tôi có thể biết anh ấy đang nghĩ gì.
This is not the best way to look at the situation.	Đây không phải là cách tốt nhất để xem xét tình hình.
There is no other man like that.	Không có người đàn ông nào khác như vậy.
So far, nothing out of the ordinary.	Cho đến nay, không có gì bất thường.
She didn't say anything.	Cô ấy đã không nói gì.
We know the mechanism.	Chúng tôi biết cơ chế.
Perhaps you have a point.	Có lẽ bạn có lý.
Walls have ears, obviously.	Tường có tai, rõ ràng là như vậy.
And these four men and four women were saved.	Và bốn người đàn ông và bốn phụ nữ này đã được cứu.
It is beyond him.	Nó nằm ngoài anh ta.
We need to make the final charges now.	Chúng tôi cần phải thực hiện các khoản phí cuối cùng ngay bây giờ.
It could be good to be different.	Nó có thể là tốt để được khác nhau.
Government and its information should be open by default.	Chính phủ và thông tin của nó phải được mở theo mặc định.
It must be stopped.	Nó phải được dừng lại.
But we think they did.	Nhưng chúng tôi có ý nghĩ rằng họ đã làm.
Make tea and let it cool.	Pha trà và để nguội.
Offer support if needed, but try to let it be 'their project'.	Cung cấp hỗ trợ nếu cần, nhưng cố gắng để nó là 'dự án của họ'.
The first thing you should do is rest.	Điều đầu tiên bạn nên làm là nghỉ ngơi.
No problem.	Không vấn đề.
And like you, she loves my family.	Và cũng như bạn, cô ấy yêu gia đình tôi.
But now, fighting for his life, he was a purebred dog.	Nhưng bây giờ, chiến đấu cho sự sống của mình, anh ta đã là một con chó thuần chủng.
It occurs mainly during deep sleep.	Nó xảy ra chủ yếu trong khi ngủ sâu.
Only the old man remained.	Chỉ còn lại ông già.
But this is not the right way due.	Nhưng đây không phải là cách đúng đắn do.
It makes the most sense to me.	Nó có ý nghĩa nhất đối với tôi.
I will be good to you.	Tôi sẽ tốt với bạn.
He played a year in college.	Anh ấy đã chơi một năm đại học.
Every experience in life helps shape a person.	Mỗi trải nghiệm trong cuộc sống đều giúp hình thành nên một con người.
Different background colors represent different countries.	Các màu nền khác nhau đại diện cho các quốc gia khác nhau.
The controls are very powerful.	Các điều khiển rất mạnh mẽ.
He can leave.	Anh ấy có thể ra đi.
I had to keep the faith.	Tôi đã phải giữ niềm tin.
Don't think he can't do anything wrong.	Đừng nghĩ rằng anh ta không thể làm gì sai.
I'm here when you want to talk.	Tôi ở đây khi bạn muốn nói chuyện.
It is a comfort.	Đó là một sự thoải mái.
Together, they balance each other.	Cùng nhau, chúng cân bằng lẫn nhau.
Only for knowledge.	Chỉ cho kiến ​​thức.
Thank you for everything you've done for me.	Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi.
Not so,' he said, very seriously.	Không phải vậy, 'anh nói, rất nghiêm túc.
The whole thing the teacher turned off.	Toàn bộ điều giáo viên đã tắt.
He rarely leaves his house.	Anh ấy hiếm khi ra khỏi nhà của mình.
They don't believe.	Họ không tin.
It's business as usual.	Đó là công việc kinh doanh như bình thường.
Please explain this behavior.	Hãy giải thích hành vi này.
You can see it as clear as anything.	Bạn có thể thấy nó rõ ràng như bất cứ điều gì.
I told you that you will learn something.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn sẽ học được điều gì đó.
This child has neither father nor mother.	Đứa trẻ này không cha không mẹ.
We fell asleep in each other's arms.	Chúng tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
I have been treated to an unusual experience.	Tôi đã được đối xử với một trải nghiệm bất thường.
This whole town.	Toàn bộ thị trấn này.
They cannot determine the distance of the signal.	Họ không thể xác định khoảng cách của tín hiệu.
He connects with some really bad people.	Anh ấy kết nối với một số người thực sự xấu.
This is getting interesting.	Điều này đang trở nên thú vị.
They are still outside.	Họ vẫn ở bên ngoài.
I felt comfortable being there, that's where the magic happened.	Tôi cảm thấy thoải mái khi ở đó, đó là nơi mà điều kỳ diệu đã xảy ra.
It's really hard to face and hard to accept.	Đó thực sự là điều khó đối mặt và khó chấp nhận.
So that's helpful.	Vì vậy, đó là hữu ích.
Both players were shown red cards.	Cả hai cầu thủ đều bị thẻ đỏ.
She never did that.	Cô ấy không bao giờ làm điều đó.
I have a clear view of my game.	Tôi có một cái nhìn rõ ràng về trò chơi của mình.
And then there are the lies.	Và sau đó là những lời nói dối.
Still as beautiful.	Vẫn đẹp như vậy.
There is a race in balance.	Có một cuộc đua trong sự cân bằng.
I know how to find them eggs.	Tôi biết làm thế nào để tìm thấy chúng trứng.
Then we move to the bedroom.	Sau đó, chúng tôi di chuyển đến phòng ngủ.
Check it out and vote for us!.	Kiểm tra nó ra và bình chọn cho chúng tôi !.
No one said much.	Không ai nói nhiều.
They won't do anything to me.	Họ sẽ không làm gì tôi.
These may include some of the things on our list above.	Chúng có thể bao gồm một số điều trong danh sách của chúng tôi ở trên.
We know our financial information is safe.	Chúng tôi biết thông tin tài chính của chúng tôi là an toàn.
Don't know why this worked.	Không biết tại sao điều này lại hiệu quả.
You wonder what could make someone do it.	Bạn tự hỏi điều gì có thể khiến ai đó làm được điều đó.
He rose up quickly.	Anh ấy đã vươn lên nhanh chóng.
Please help me get through it.	Xin hãy giúp tôi vượt qua nó.
You can try the code online.	Bạn có thể thử mã trực tuyến.
A complete component car.	Một chiếc xe thành phần hoàn chỉnh.
Not for a minute.	Không trong một phút.
They are expected to increase rapidly in the near future.	Chúng dự kiến ​​sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.
Whatever the reason, it doesn't matter anymore.	Dù lý do là gì, bây giờ nó không còn quan trọng nữa.
I don't want to, we say.	Tôi không muốn, chúng tôi nói.
I mean for students to learn to think for themselves.	Ý tôi là để học sinh học cách suy nghĩ cho chính mình.
The error is in the log data.	Lỗi là trong dữ liệu bản ghi.
I have seen it there.	Tôi đã thấy nó có.
Like a movie.	Như một bộ phim.
Maybe it's just the woman.	Có lẽ đó chỉ là người phụ nữ.
So this is not a common risk.	Vì vậy, đây không phải là một rủi ro thông thường.
The solid black line is the data fit.	Đường liền nét màu đen là phù hợp với dữ liệu.
He can hardly create anything.	Anh ta khó có thể tạo ra bất cứ thứ gì.
I drew pictures of a house, a family, and the world.	Tôi đã vẽ những bức tranh về một ngôi nhà, một gia đình và thế giới.
The more you do it, the easier it gets.	Bạn càng làm điều đó, nó càng dễ dàng.
We'll take two pages.	Chúng ta sẽ lấy hai trang.
Even if it's private.	Ngay cả khi nó ở chế độ riêng tư.
I played through it in my head.	Tôi đã chơi qua nó trong đầu.
He said more than he wanted.	Anh ấy đã nói nhiều hơn những gì anh ấy muốn.
Run away when you see it cast.	Chạy đi khi bạn thấy nó được cast.
And it's not nearly enough to fix that system.	Và gần như không đủ để sửa chữa hệ thống đó.
In this case by authority.	Trong trường hợp này bởi cơ quan quyền lực.
It is not a safe place.	Nó không phải là một nơi an toàn.
He couldn't think of the consequences.	Anh không thể nghĩ đến hậu quả.
That made me laugh.	Điều đó khiến tôi bật cười.
We are only half right.	Chúng tôi chỉ đúng một nửa.
Maybe you already have a table set up, or a good draw.	Có thể bạn đã sắp đặt sẵn bảng, hoặc một trận hòa tốt.
It was dark, the city lights were fading away.	Trời đã tối, ánh đèn thành phố xa dần.
The truth will come out.	Sự thật sẽ ra.
Not exactly sure.	Không chắc chắn chính xác.
You don't need long for it.	Bạn không cần phải lâu cho nó.
Power in the eyes of the world.	Quyền lực trong mắt thế giới.
Now I wonder if our old man has thought of that.	Bây giờ tôi tự hỏi liệu ông già của chúng ta đã nghĩ đến điều đó chưa.
And of course it's not.	Và tất nhiên là không phải vậy.
You know for many reasons.	Bạn biết vì nhiều lý do.
And it was the old man, a wild man.	Và đó là ông già, một kẻ hoang dã.
Here are some samples.	Sau đây là một số mẫu.
No known individuals have been identified.	Không có cá nhân được biết đến đã được xác định.
Now it is every day.	Bây giờ nó là mỗi ngày.
On one level, it concerns any art form.	Ở một cấp độ, nó liên quan đến bất kỳ hình thức nghệ thuật nào.
I will be back for more great posts.	Tôi sẽ trở lại cho bài viết tuyệt vời hơn.
I keep looking at numbers four and five.	Tôi tiếp tục nhìn vào số bốn và năm.
Your mother will still love you.	Mẹ của bạn sẽ vẫn yêu bạn.
Female results are slightly lower than male results.	Kết quả của nữ thấp hơn nam một chút.
I don't have that kind of time.	Tôi không có thời gian như vậy.
It is necessary to keep them out.	Nó là cần thiết để giữ chúng ra ngoài.
But we don't set the variable of super class.	Nhưng chúng ta không đặt biến của super class.
Each person has a message, a moral.	Mỗi người có một thông điệp, một đạo đức.
Surely she wants a change, too.	Chắc chắn cô ấy cũng muốn thay đổi.
There was something about her behavior that was odd.	Có điều gì đó về cách cư xử của cô ấy thật kỳ quặc.
Your father wants you to have this.	Cha của bạn muốn bạn có cái này.
Our leaders need to set a positive example for others to follow.	Các nhà lãnh đạo của chúng ta cần phải làm một tấm gương tích cực cho những người khác noi theo.
We've seen her a lot over the past few weeks.	Chúng tôi đã gặp cô ấy rất nhiều trong vài tuần qua.
Therefore, things can go wrong.	Do đó, mọi thứ có thể diễn ra sai lầm.
I still can't see her.	Tôi vẫn không thể nhìn thấy cô ấy.
He nodded at the stage.	Anh ta gật đầu trước sân khấu.
Just let me know what you think.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
I'm just lucky to be here.	Tôi chỉ may mắn được ở đây.
Nice to have you here with me!.	Rất vui khi có bạn ở đây với tôi !.
Something, you know, to call you.	Một cái gì đó, bạn biết, để gọi cho bạn.
She is strong and independent.	Cô ấy mạnh mẽ và độc lập.
You can't take care of him.	Bạn không thể chăm sóc anh ta.
You spent the night in my bed.	Bạn đã qua đêm trên giường của tôi.
That was never the problem.	Đó không bao giờ là vấn đề.
No one loses anything by keeping it a secret.	Không ai bị mất bất cứ thứ gì bằng cách giữ bí mật.
But the common point is still very solid.	Nhưng điểm chung là vẫn rất chắc chắn.
This is a date.	Đây là một cuộc hẹn hò.
Nothing interested me before.	Không có gì quan tâm đến tôi trước đó.
But it's some hateful stuff.	Nhưng đó là một số thứ đầy căm ghét.
Now remember, we only track some information.	Bây giờ hãy nhớ, chúng tôi chỉ theo dõi một số thông tin.
This is not a new conclusion.	Đây không phải là một kết luận mới.
One kind, mainly, is truth to say.	Một loại, chủ yếu, là sự thật để nói.
However, this is only one of the possible mechanisms.	Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những cơ chế có thể xảy ra.
You go about your day as usual.	Bạn đi về ngày của bạn như bình thường.
Everyone knows, even children.	Mọi người đều biết, ngay cả trẻ em.
A lot of my clients have attacked me.	Rất nhiều khách hàng của tôi đã tấn công tôi.
Instead, attention becomes rather still.	Thay vào đó, sự chú ý trở nên khá tĩnh lặng.
We are very excited about it.	Chúng tôi rất vui mừng về nó.
Start crying.	Bắt đầu khóc.
That means they have to deal with becoming parents.	Điều đó có nghĩa là họ phải đối phó với việc trở thành cha mẹ.
Everyone went to the door.	Mọi người ra đến cửa.
I chose it as my career.	Tôi đã chọn đó là sự nghiệp của mình.
Sometimes it says it's playing a song, but nothing happens.	Đôi khi nó nói rằng nó đang phát một bài hát, nhưng không có gì xảy ra.
Wait five minutes.	Chờ năm phút.
Our players do.	Người chơi của chúng tôi làm.
If he got hurt, they wouldn't.	Nếu anh ta bị thương, họ sẽ không.
The first is easy.	Đầu tiên là dễ dàng.
If you agree that these tests are false and should go.	Nếu bạn đồng ý rằng những thử nghiệm này là sai và nên đi.
That is your current situation.	Đó là tình trạng hiện tại của bạn.
However, to date no effective fair use method has been presented.	Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có phương pháp sử dụng hợp lý hiệu quả nào được trình bày.
No, that won't work either.	Không, điều đó cũng sẽ không hiệu quả.
Gone for a while.	Đã biến mất có lúc.
No, wait a minute, don't tell me.	Không, chờ một chút, đừng nói với tôi.
Or her scent.	Hay mùi của cô ấy.
From that setting if you want.	Từ cài đặt đó nếu bạn muốn.
Many of us can answer from our personal situation.	Nhiều người trong chúng ta có thể trả lời từ tình trạng cá nhân của mình.
I just heard that you have a choice of movie rights for it.	Tôi chỉ nghe nói rằng bạn có quyền lựa chọn bản quyền phim cho nó.
He lost you and then got you back.	Anh ấy đã đánh mất bạn và sau đó lấy lại bạn.
Sit next to them and create positive mental images of strength and health.	Ngồi bên cạnh họ và tạo ra những hình ảnh tinh thần tích cực về sức mạnh và sức khỏe.
We have ourselves in trouble with such reports.	Chúng tôi tự gặp rắc rối nhỏ về những báo cáo như vậy.
Now go to the ice door and use the ice key.	Bây giờ đi đến cửa băng và sử dụng chìa khóa băng.
Even her shoulders seem to have to sit up and pay attention.	Ngay cả vai của cô ấy dường như cũng phải ngồi dậy và chú ý đến.
If the file does not exist, it will try to create it.	Nếu tệp không tồn tại, nó sẽ cố gắng tạo nó.
We are reading through these.	Chúng tôi đang đọc qua những.
I have not heard of these new laws.	Tôi đã không nghe nói về những luật mới này.
I received a call from work today.	Tôi nhận được một cuộc gọi từ nơi làm việc hôm nay.
This is a normal state in healthy people.	Đây là trạng thái bình thường ở những người khỏe mạnh.
So we had a plan for his time in the building.	Vì vậy, chúng tôi đã có một kế hoạch cho thời gian anh ta ở trong tòa nhà.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
You will see the stupid look on your face.	Bạn sẽ thấy cái nhìn ngu ngốc trên khuôn mặt của bạn.
Responsible for image processing and data set development.	Chịu trách nhiệm xử lý hình ảnh và phát triển tập dữ liệu.
He died the following year.	Ông mất vào năm sau.
But that is not the case in the case before us.	Nhưng đó không phải là vấn đề trong trường hợp trước chúng ta.
I can see my face, even though my eyes are closed.	Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, mặc dù mắt tôi đang nhắm.
Many things appear over and over, in many different forms.	Nhiều thứ xuất hiện nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau.
Sit in the middle of nature or write.	Ngồi giữa thiên nhiên hoặc viết.
There are two sources we will use for the data.	Có hai nguồn chúng tôi sẽ sử dụng cho dữ liệu.
You don't go back to doing anything.	Bạn không quay lại làm bất cứ điều gì.
Maybe they got a hole in them after one wear.	Có lẽ chúng đã bị thủng một lỗ sau một lần mặc.
Further writing on the second frame area is performed.	Viết tiếp trên vùng khung thứ hai được thực hiện.
There are things that need to be done.	Có những thứ cần phải làm.
My question is why do you care.	Câu hỏi của tôi là tại sao bạn lại quan tâm.
Add to the meat.	Thêm vào thịt.
We have his report.	Chúng tôi đã có báo cáo của anh ấy.
If that doesn't bring him back quickly, nothing will.	Nếu điều đó không đưa anh ta trở lại nhanh chóng, sẽ không có gì.
The additional thing is that you have a version control.	Điều bổ sung là bạn có một kiểm soát phiên bản.
But it is not a good method.	Nhưng nó không phải là phương pháp tốt.
And it became my life.	Và nó đã trở thành cuộc sống của tôi.
She turned her horse around.	Cô ấy đã quay ngựa lại.
She looked around the hall and saw no one there.	Cô nhìn quanh hội trường và không thấy ai ở đó.
But as usual, it can be done in two ways.	Nhưng như thường lệ, nó có thể được thực hiện theo hai cách.
Maybe run for my life.	Có lẽ chạy cho cuộc sống của tôi.
Her black eyes were large and clear.	Đôi mắt đen của cô ấy to và rõ.
I don't want your blood on my hands either.	Tôi cũng không muốn máu của anh dính vào tay tôi.
This is not a surprise.	Đây không phải là một bất ngờ.
Designed biological experiments.	Đã thiết kế các thí nghiệm sinh học.
Damned.	Chết tiệt.
Of course, we want to help'.	Tất nhiên, chúng tôi muốn giúp đỡ '.
I have never had the pleasure of meeting you before this evening.	Tôi chưa bao giờ có được niềm vui khi gặp bạn trước buổi tối hôm nay.
Or because nothing is happening.	Hoặc bởi vì không có gì đang xảy ra.
He would take her home if she didn't want to ride around.	Anh sẽ đưa cô về nhà nếu cô không muốn đi xe vòng.
There was never a life lost while he was on duty.	Không bao giờ có một sinh mạng bị mất trong khi anh ta đang làm nhiệm vụ.
He saved his patient's life.	Anh ấy đã cứu sống bệnh nhân của mình.
But he knew he had discovered a feeling.	Nhưng anh biết mình đã phát hiện ra một cảm giác.
Finally, our approach can be used in more general models.	Cuối cùng, cách tiếp cận của chúng tôi có thể được sử dụng trong các mô hình tổng quát hơn.
Makes me feel good.	Làm tôi thấy tốt.
Two people fall in love and get married.	Hai người yêu nhau và cưới nhau.
Or better, for that matter.	Hoặc tốt hơn, cho vấn đề đó.
I think there were a lot of bad decisions.	Tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều quyết định tồi tệ.
He loves them, but then he has no shoes in front of them.	Anh ấy yêu chúng, nhưng rồi anh ấy không có giày trước chúng.
Each text has a context and a location.	Mỗi văn bản có một ngữ cảnh và có một vị trí.
But there's only one.	Nhưng chỉ có một.
If it doesn't work at first, try holding the click.	Nếu lúc đầu nó không hoạt động, hãy thử giữ lần nhấp.
Please understand and respect my concerns.	Xin hãy hiểu và tôn trọng những băn khoăn của tôi.
I have never seen this.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này.
I know they won't do the same thing again.	Tôi biết họ sẽ không làm điều tương tự lần nào.
Anything to get an advantage and have something to say about it.	Bất cứ điều gì để có được một lợi thế và có một cái gì đó để nói về nó.
They took extreme risks and are now being arrested.	Họ đã chấp nhận rủi ro cực độ và giờ đang bị bắt.
This is also being worked on.	Điều này cũng đang được thực hiện.
Very, very powerful.	Rất nhiều, rất mạnh mẽ.
We did very little air testing, very little air testing.	Chúng tôi đã thực hiện rất ít thử nghiệm không khí, rất ít thử nghiệm không khí.
Thanks, that's your good.	Cảm ơn, đó là tốt của bạn.
I get better with age.	Tôi trở nên tốt hơn với tuổi tác.
Quick and easy!.	Nhanh chóng và dễ dàng !.
Heard they died.	Nghe nói họ chết.
The real path has continued.	Con đường thực sự đã tiếp tục.
Well, it's here.	Chà, nó ở đây.
But we will find her.	Nhưng chúng tôi sẽ tìm thấy cô ấy.
We did that a little bit.	Chúng tôi đã làm điều đó một chút.
He wanted a clean bed in the worst way.	Anh muốn một chiếc giường sạch sẽ theo cách tồi tệ nhất.
He was just about to walk on his own two feet.	Anh ấy chỉ chuẩn bị đi trên đôi chân của mình.
I can not stop.	Tôi không thể dừng lại.
The stars have never felt so close.	Chưa bao giờ các vì sao lại có cảm giác gần gũi như vậy.
It's worth the wait.	Nó đáng để chờ đợi.
He does not know.	Anh ấy không biết.
It can be removed on every other object, except case.	Nó có thể được loại bỏ trên mọi đối tượng khác, chỉ trừ trường hợp.
But now it's gone.	Nhưng bây giờ nó đã biến mất.
How much life is there?	Có bao nhiêu sự sống trong đó.
But he told his story straight.	Nhưng anh ấy đã kể thẳng câu chuyện của mình.
I have to bring her back.	Tôi phải đưa cô ấy trở lại.
It was included.	Nó đã được bao gồm.
This can help you make the right final decision.	Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định cuối cùng đúng đắn.
Therefore, additional factors need to be considered.	Do đó, các yếu tố bổ sung cần được xem xét.
They control my life.	Họ kiểm soát cuộc sống của tôi.
Nothing he has ever worked for.	Không có gì anh ấy đã từng làm việc.
The accident injured him.	Vụ tai nạn khiến anh bị thương.
I know why.	Tôi biết tại sao.
Breath is life.	Hơi thở là cuộc sống.
Make him laugh.	Khiến anh ấy cười.
These are just metals.	Đây chỉ là những kim loại.
He's more of the public face, someone who does what he says.	Anh ấy là gương mặt đại chúng hơn, một người làm những gì anh ấy nói.
You need to train people or change people.	Bạn cần đào tạo con người hoặc thay đổi con người.
We follow the order and enjoy it.	Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng và tận hưởng nó.
Every school should have a digital camera.	Mỗi trường học nên có một máy ảnh kỹ thuật số.
Older kids have never learned how to play.	Những đứa trẻ lớn hơn chưa bao giờ học cách chơi.
They still do.	Họ vẫn làm.
Because only one person is up to the task.	Bởi vì chỉ có một người là lên nhiệm vụ.
Check if the system is working by fire test.	Kiểm tra xem hệ thống có hoạt động hay không bằng cách thử lửa.
Maybe we can work something out.	Có thể là chúng ta có thể giải quyết một cái gì đó.
The staff could not have been more helpful, nothing was a problem.	Các nhân viên không thể hữu ích hơn, không có gì là vấn đề.
Then he gave me the card.	Sau đó anh ta đưa cho tôi tấm thẻ.
So this is more of the same.	Vì vậy, điều này là giống nhau hơn.
Such sets have not yet been described in the literature.	Bộ như vậy vẫn chưa được mô tả trong văn học.
We have never touched a boat.	Chúng tôi chưa bao giờ chạm vào một chiếc thuyền.
Apparently it was located just outside the city walls.	Rõ ràng nó nằm ngay bên ngoài bức tường thành.
Even so, this feels important.	Mặc dù vậy, điều này cảm thấy quan trọng.
And of course there will be more.	Và tất nhiên sẽ có nhiều hơn nữa.
I can't wait to go back to the police station.	Tôi nóng lòng muốn quay lại đồn cảnh sát.
We are here.	Chúng tôi đây.
It has to do this or it doesn't do anything.	Nó phải làm điều này hoặc nó không làm gì cả.
The night, when it came, was a hundred times more perfect.	Đêm, khi nó đến, còn hoàn hảo hơn gấp trăm lần.
A few years ago yet.	Một vài năm trước được nêu ra.
Just post your work as usual.	Chỉ cần đăng công việc của bạn như bình thường.
The structure of the program is determined by three main requirements.	Cấu trúc của chương trình được xác định bởi ba yêu cầu chính.
You shook your head again.	Bạn lại lắc đầu.
It was the most wonderful time of my life.	Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
She tried to call him back but he refused to answer.	Cô cố gắng gọi lại cho anh nhưng anh từ chối trả lời.
That's reality.	Đó là thực tế.
I was so anxious.	Tôi thực sự lo lắng.
The scenery is also lovely.	Khung cảnh cũng đáng yêu.
Just a friend.	Chỉ là một người bạn.
I wonder why you don't.	Tôi tự hỏi tại sao bạn không.
Shoot and widen to the outside.	Bắn và rộng ra bên ngoài.
Instead, the book has three specific concerns.	Thay vào đó, cuốn sách có ba mối quan tâm cụ thể.
Then we can call train function on the desired input data.	Sau đó, chúng ta có thể gọi hàm train trên dữ liệu đầu vào mong muốn.
They seem to have done a lot of that.	Họ dường như đã làm rất nhiều điều đó.
I think.	Tôi nghĩ.
What have you done, please do it with a description.	Bạn đã từng làm gì, hãy làm điều đó với một mô tả.
I tried to get them to do the same.	Tôi đã từng cố gắng để họ làm như vậy.
There's plenty of time!.	Có nhiều thời gian!.
That's what found the mass.	Đó là những gì đã tìm thấy khối lượng.
And be sure to email if you have any questions.	Và chắc chắn gửi email nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
The comparison is not necessarily an instant one.	So sánh không nhất thiết phải là một ngay lập tức.
The girl of his dreams.	Cô gái trong mộng của anh.
Every other state must do the same.	Mọi tiểu bang khác cũng phải làm như vậy.
But it won't start.	Nhưng nó sẽ không bắt đầu.
No answer.	Không có câu trả lời.
We met at the beginning of her sophomore year.	Chúng tôi gặp nhau vào đầu năm thứ hai của cô ấy.
You can literally see the rain fall.	Bạn có thể thấy mưa rơi theo đúng nghĩa đen.
It is as dangerous as ever.	Nó vẫn nguy hiểm như bao giờ hết.
However, the difference is not significant.	Tuy nhiên, sự khác biệt không đáng kể.
We can and must turn this around.	Chúng ta có thể và phải xoay chuyển tình thế này.
The problem is, the person may not know this damage is happening.	Vấn đề là, người đó có thể không biết thiệt hại này đang xảy ra.
However, you don't have to waste your class days again.	Tuy nhiên, bạn không cần phải lãng phí những ngày trên lớp một lần nữa.
Unfortunately, she will never get the chance to grow up.	Thật không may, cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để trưởng thành.
Obviously he is.	Rõ ràng là anh ta.
He is already well known in the professional community.	Anh ấy đã nổi tiếng trong cộng đồng chuyên nghiệp.
So in terms of services, this approach works.	Vì vậy, về mặt dịch vụ, cách tiếp cận này hoạt động.
The key has been deleted and cannot be found.	Chìa khóa đã bị xóa và không thể tìm thấy.
Keep it to yourself.	Giữ nó cho riêng mình.
She did not immediately return a request for comment.	Cô ấy đã không ngay lập tức gửi lại yêu cầu bình luận.
He is aware that it is beyond the ideas of most of the members.	Anh ấy nhận thức được rằng nó vượt ra ngoài ý tưởng của hầu hết các thành viên.
He stopped within arm's reach.	Anh ta dừng lại vừa tầm tay.
Nothing really changed for me.	Không có gì thực sự thay đổi đối với tôi.
I won't let it go.	Tôi sẽ không để nó đi.
That's a much better solution.	Đó là một giải pháp tốt hơn nhiều.
Thoughts keep coming from somewhere.	Những suy nghĩ cứ miên man đến từ đâu đó.
That's why religion can't reach them anymore.	Đó là lý do tại sao tôn giáo không thể đến được với họ nữa.
He has about a third of the glass left.	Anh ta còn khoảng một phần ba ly.
In the end, who are we?	Cuối cùng thì chúng ta là ai.
It happens slowly.	Nó diễn ra từ từ.
We will buy books.	Chúng tôi sẽ mua sách.
I won't take that against you.	Tôi sẽ không lấy điều đó chống lại bạn.
But it's no longer there.	Nhưng nó không còn nữa.
The sea serves the same purpose.	Biển phục vụ cùng một mục đích.
People could have said those words at the time.	Mọi người có thể đã nói những lời đó vào thời điểm đó.
The temperature in the building rises.	Nhiệt độ trong tòa nhà tăng cao.
Look it up, you've never heard of it.	Tra cứu nó, bạn chưa bao giờ nghe nói về nó.
But he will not be abandoned.	Nhưng anh ấy sẽ không bị bỏ rơi.
No detail is too small.	Không có chi tiết nào là quá nhỏ.
A few more questions.	Một vài câu hỏi nữa.
No one said anything, but everyone there wanted to kill him.	Không ai nói gì, nhưng tất cả mọi người ở đó đều muốn giết anh ta.
Her house was with her two children, before they disappeared.	Ngôi nhà của cô đã ở với hai đứa con của cô, trước khi chúng biến mất.
He knew he didn't understand something.	Anh biết rằng anh đã không hiểu được điều gì đó.
Nothing is as it was.	Không có gì là như nó đã được.
I cannot live without him.	Tôi không thể sống thiếu anh ấy.
He wants to do his job.	Anh ấy muốn làm công việc của mình.
You can learn how to act and how not to act.	Bạn có thể học cách hành động và cách không hành động.
I don't think that's what any of us do by choice.	Tôi không nghĩ rằng đó là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta làm theo lựa chọn.
Every part of her body was tired.	Mọi bộ phận trên cơ thể cô đều mệt mỏi.
They will be returned.	Chúng sẽ được đưa trở lại.
Not sure why it looks so familiar.	Không hiểu sao nó trông rất quen.
It must be quite serious.	Nó phải khá nghiêm trọng.
Or at least provide some sort of trade-off for a problem.	Hoặc ít nhất cung cấp một số loại cân bằng cho một vấn đề.
The error signal is based on the rate of change.	Tín hiệu lỗi dựa trên tốc độ thay đổi.
For some reason.	Đối với một số lý do.
But it doesn't have to be.	Nhưng nó không nhất thiết phải như vậy.
He is my ex.	Ông ấy là người cũ của tôi.
We look forward to seeing you again soon!.	Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy bạn một lần nữa sớm!.
This is play money only.	Đây chỉ là tiền chơi.
It is just a question.	Nó chỉ là một câu hỏi.
I didn't think this through.	Tôi đã không nghĩ điều này thông qua.
There was no money to do the things we did.	Không có tiền để làm những việc chúng tôi đã làm.
No, more than content.	Không, hơn cả nội dung.
I really needed this post today.	Tôi rất cần bài viết này ngày hôm nay.
I don't want us to break up.	Tôi không muốn chúng ta chia tay.
When they went to sleep, it was as if nothing had happened.	Khi họ đi ngủ, như thể không có chuyện gì xảy ra.
That year we went into it.	Năm đó chúng tôi đã đi vào nó.
He married both of the women he loved.	Anh kết hôn với cả hai người phụ nữ anh yêu.
That was the signal, and he should have taken his gun.	Đó là tín hiệu, và lẽ ra anh ta nên lấy súng của mình.
It never bothered him, it was a strange thing.	Nó chưa bao giờ làm anh lo lắng, đó là một điều kỳ lạ.
You hope you never have to use it.	Bạn hy vọng bạn không bao giờ phải sử dụng nó.
I believe rather not.	Tôi tin rằng đúng hơn là không.
Finally got there.	Cuối cùng đã đạt được điều đó.
And maybe no one told him.	Và có lẽ không ai nói với anh ta.
His family is still in the living room.	Gia đình anh vẫn ở trong phòng khách.
He is a joy to watch.	Anh ấy là một niềm vui để xem.
Looks like you're sick.	Có vẻ như bạn bị ốm.
While that may be true, it may not be for the best.	Mặc dù điều đó có thể đúng, nhưng nó có thể không phải là điều tốt nhất.
We can't do that here.	Chúng tôi không thể làm điều đó ở đây.
I want to lose weight but it's not that bad.	Tôi muốn giảm cân nhưng không đến nỗi tệ.
I can't sit through it.	Tôi không thể ngồi qua nó.
Please have a look and thanks for your support.	Xin vui lòng có một cái nhìn và cảm ơn cho sự hỗ trợ của bạn.
I know you are a good person.	Tôi biết bạn là một người tốt.
Excellent product as described, excellent communication.	Sản phẩm xuất sắc như mô tả, giao tiếp xuất sắc.
However, her symptoms did not improve.	Tuy nhiên, các triệu chứng của cô ấy không được cải thiện.
You do not understand why someone would stay to be honest.	Bạn không hiểu tại sao ai đó sẽ ở lại là trung thực.
Either way, you will give someone a very good job.	Dù sao đi nữa, bạn sẽ giao cho ai đó một công việc rất tốt.
I already know the answer.	Tôi đã biết câu trả lời.
One goal, one number.	Một mục tiêu, một con số.
In addition, their conclusions need further evaluation.	Ngoài ra, kết luận của họ cần được đánh giá thêm.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
It was better, so much better.	Nó đã tốt hơn, tốt hơn rất nhiều.
You look very nice.	Bạn trông rất tuyệt.
I'm tired of that.	Tôi mệt mỏi vì điều đó.
There is no time limit for murder.	Không có giới hạn thời gian cho tội giết người.
What you should do is find them this time.	Điều bạn nên làm là tìm chúng lần này.
I'm sorry, that's not better news for you.	Tôi xin lỗi, đó không phải là tin tốt hơn cho bạn.
He may be away.	Anh ấy có thể đi vắng.
Recently, new test data became available. 	Gần đây, dữ liệu thử nghiệm mới đã có sẵn. 
do nothing without his advice.	không làm gì mà không có lời khuyên của anh ta.
She doesn't believe any of it.	Cô ấy không tin bất cứ điều gì trong số đó.
Then another man passed.	Sau đó, một người đàn ông khác đi qua.
There are many things they have not discussed.	Có rất nhiều điều họ chưa thảo luận.
He's not in good shape.	Anh ấy không có phong độ tốt.
It made an impact.	Nó đã tạo ra một tác động.
He spent his whole life working on the land.	Anh ấy đã dành cả cuộc đời của mình để làm việc trên đất.
Now the if statement is working fine but the else statement is not.	Bây giờ câu lệnh if đang hoạt động tốt nhưng câu lệnh else thì không.
However, limited time and space made additional analysis impossible.	Tuy nhiên, thời gian và không gian hạn chế khiến cho việc phân tích bổ sung không thể thực hiện được.
There is force, but.	Có lực lượng, nhưng.
In reality, only what exists at that moment.	Trong thực tế, chỉ có những gì tồn tại ngay giây phút đó.
It affects you.	Nó có ảnh hưởng đến bạn.
Surely everyone has participated.	Chắc hẳn mọi người đều đã tham gia.
But kill them.	Nhưng hãy giết chúng.
Your screen will say that the site no longer exists.	Màn hình của bạn sẽ thông báo rằng trang web không còn tồn tại.
People who know they care.	Những người biết họ quan tâm.
Our results are consistent with previous findings.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những phát hiện trước đó.
S way for your customers.	S theo cách cho khách hàng của bạn.
The game has evolved and it needs to keep evolving.	Trò chơi đã phát triển và nó cần tiếp tục phát triển.
However, we think the latter is the case.	Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng sau này là trường hợp.
The problem is that you don't have the correct perspective.	Vấn đề là bạn chưa có góc nhìn chính xác.
My sister is a pure and beautiful girl who has no male friends.	Em gái tôi là một cô gái xinh đẹp trong sáng, không có bạn bè là đàn ông.
You question everything you do and everything you say.	Bạn đặt câu hỏi về mọi thứ bạn làm và mọi điều bạn nói.
I fear the dark times may come our way.	Tôi sợ những khoảng thời gian đen tối có thể đến với chúng ta.
My sister needs me.	Em gái tôi cần tôi.
It was an experience.	Đó là một kinh nghiệm.
It is beyond him.	Nó nằm ngoài anh ta.
Therefore, our request follows.	Do đó, yêu cầu của chúng tôi sau đây.
Make it easier.	Làm cho nó dễ dàng hơn.
And in hope.	Và trong hy vọng.
Rested.	Nghỉ ngơi.
So his hair is unique.	Vì vậy, mái tóc của anh ấy là duy nhất.
His wife wants to live.	Vợ anh ấy muốn sống.
That's the law.	Đó là luật.
The nature of the underlying signal.	Bản chất của tín hiệu cơ bản.
He will go with you.	Anh ấy sẽ đi với bạn.
That is a sign.	Đó là một dấu hiệu.
I'm on a phone so can't check.	Tôi đang sử dụng điện thoại nên không thể kiểm tra.
I walk away from my responsibility.	Tôi bỏ đi khỏi trách nhiệm thuộc về mình.
We made an agreement.	Chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
Simple and works great.	Đơn giản và hoạt động tuyệt vời.
He is ready to work.	Anh ấy đã sẵn sàng để làm việc.
My father was one of them, you see.	Cha tôi là một trong số họ, bạn thấy đấy.
The important thing is that we won't waste our time and yours.	Điều quan trọng là chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của chúng tôi và của bạn.
Their failure was a team effort.	Thất bại của họ là một nỗ lực của cả nhóm.
Some of these options are more interesting than others.	Một số tùy chọn này thú vị hơn những tùy chọn khác.
But only for a while.	Nhưng chỉ trong một thời gian.
Make sure the address is a valid one.	Đảm bảo rằng địa chỉ là một nơi hợp lệ.
This time, she wouldn't mind the strange faces looking at her.	Lần này, cô sẽ không ngại những khuôn mặt lạ đang nhìn mình.
Review your data.	Xem lại dữ liệu của bạn.
Fish are under a lot of stress.	Cá đang bị căng thẳng rất nhiều.
Just asking for trouble.	Chỉ là yêu cầu rắc rối.
It was a late night and no one really saw the fall.	Đó là một đêm muộn và không ai thực sự nhìn thấy sự sụp đổ.
I have tried the following but it doesn't work.	Tôi đã thử những cách sau đây nhưng nó không hoạt động.
Work is getting bigger.	Công việc ngày càng lớn.
Memories of a long stay in a foreign land.	Kỉ niệm ở lâu nơi đất khách quê người.
We will just find them and track them down.	Chúng tôi sẽ chỉ tìm thấy chúng và theo dõi chúng.
And it's not necessary.	Và không cần thiết.
He's a good guy.	Anh ấy là một chàng trai tốt.
He gets them regularly.	Anh ấy nhận được chúng thường xuyên.
On this post.	Trên bài đăng này.
Not sick, but such low energy.	Không bệnh tật, nhưng năng lượng thấp như vậy.
They wanted me to be part of the set.	Họ muốn tôi trở thành một phần của dàn dựng.
The upper end of the primary key is a hot spot.	Đầu trên của khóa chính là một điểm nóng.
Looking at him would make me run away.	Nhìn anh ấy sẽ khiến tôi chạy mất.
Also, save more money.	Ngoài ra, tiết kiệm được nhiều tiền hơn.
This will do.	Điều này sẽ làm.
Everyone is still not looking to the home team.	Mọi người vẫn chưa hướng về đội chủ nhà.
The weather is beautiful.	Thời tiết thật đẹp.
I'm in a pretty bad place.	Tôi đang ở một nơi khá tồi tệ.
My mother will not die today.	Mẹ tôi sẽ không chết ngày hôm nay.
She reads about how smart they are.	Cô ấy đọc về việc họ thông minh như thế nào.
I saw her eyes, the red fire deep inside.	Tôi đã nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, ngọn lửa đỏ sâu bên trong.
Sales soon followed.	Doanh số bán hàng ngay sau đó.
I don't know why though at first.	Tôi không biết tại sao mặc dù lúc đầu.
I can't just walk and shoot someone.	Tôi không thể vừa đi vừa bắn ai đó.
I want to see it.	Tôi muốn xem nó.
Yes, make love to a beautiful woman if she volunteered.	Vâng, hãy làm tình với một phụ nữ xinh đẹp nếu cô ấy tự nguyện.
God and our kind of work don't get along easily.	Chúa và loại công việc của chúng tôi không dễ dàng hòa hợp với nhau.
It's completely sick.	Nó hoàn toàn bị bệnh.
And she agreed.	Và cô ấy đã đồng ý.
He died there.	Anh ấy chết ở đó.
But we can.	Nhưng chúng tôi có thể.
Everything is designed to make your stay very comfortable.	Tất cả mọi thứ được thiết kế để làm cho kỳ nghỉ của bạn rất thoải mái.
Great clients depend on your perspective and what you're looking for.	Những khách hàng tuyệt vời phụ thuộc vào quan điểm của bạn và những gì bạn đang tìm kiếm.
Feed them.	Cho chúng ăn.
Nothing disappoints him.	Không có gì khiến anh ấy thất vọng.
I will try that first.	Tôi sẽ thử điều đó trước.
We can only assume his influence will grow.	Chúng ta chỉ có thể cho rằng ảnh hưởng của anh ấy sẽ ngày càng lớn.
His sister was right.	Em gái anh ấy đã đúng.
Maybe it's not a big deal.	Có lẽ nó không phải là một vấn đề lớn.
That is a very rare possibility.	Đó là một khả năng rất hiếm.
I should lie low.	Tôi nên nằm thấp.
The following general case immediately.	Trường hợp chung sau đây ngay lập tức.
And guess what else? 	Và đoán xem những gì khác?
it was fun as hell.	nó đã được vui như địa ngục.
Guardian, he thought.	Người bảo vệ, anh nghĩ.
He opened it, and for a moment, his face fell.	Anh ta mở nó ra, và trong một khoảnh khắc, mặt anh ta trùng xuống.
He turned to see where the noise was coming from.	Anh quay lại để nhìn xem tiếng động phát ra từ đâu.
But only in name.	Nhưng chỉ trên danh nghĩa.
No one outside knows anything about it.	Không ai ở bên ngoài biết bất cứ điều gì về nó.
He told her that yes, he was in a bad way.	Anh ấy nói với cô ấy rằng phải, anh ấy đang ở trong một cách tồi tệ.
She disappeared and came back to life and disappeared again.	Cô ấy biến mất và sống lại và lại biến mất.
I'm sure he'll be happy to answer your questions.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ rất vui khi trả lời câu hỏi của bạn.
But you have to get over it.	Nhưng bạn phải vượt qua nó.
They had a son and a daughter.	Họ đã có một con trai và một con gái.
No new snow.	Không có tuyết mới.
I never want to go back to that life.	Tôi không bao giờ muốn quay lại cuộc sống đó.
He doesn't look too good.	Anh ấy trông không quá tốt.
Together, we can truly achieve more.	Cùng nhau, chúng ta thực sự có thể đạt được nhiều hơn nữa.
Go ahead, make a list.	Hãy tiếp tục, lập danh sách.
He closed the door and looked around him.	Anh đóng cửa lại và nhìn quanh mình.
Perform experiments and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm và viết bản thảo.
Several experiments came to the same conclusion.	Một số thí nghiệm đưa ra cùng một kết luận.
The reality is the opposite.	Thực tế là ngược lại.
They want to win.	Họ muốn giành chiến thắng.
However, at the time, there was nothing worse than then.	Tuy nhiên, vào thời điểm đó, không có gì tồi tệ hơn sau đó.
There are two children.	Có hai đứa trẻ.
Except you don't have to.	Ngoại trừ bạn không phải thực hiện.
A place called home.	Một nơi gọi là nhà.
With limited time left a real challenge.	Với thời gian có hạn để lại một thách thức thực sự.
You don't even have to turn it on.	Bạn thậm chí không cần phải bật nó lên.
Yes, this is the duty of a soldier.	Vâng, đây là nghĩa vụ của một người lính.
Drink lots of water every day.	Uống nhiều nước mỗi ngày.
You can get started now.	Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ.
Her eyes filled with tears streaming down her pale face.	Đôi mắt cô ấy đẫm lệ lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.
I didn't understand that.	Tôi đã không hiểu điều đó.
There is also another problem.	Cũng có một vấn đề khác.
Not in this room, at this moment, in this place.	Không phải trong căn phòng này, vào lúc này, ở nơi này.
Performance status was recorded for each patient.	Tình trạng hoạt động được ghi lại cho từng bệnh nhân.
It seems to me that the characters could have developed more.	Đối với tôi, dường như các nhân vật đã có thể phát triển hơn.
He glanced at the other man.	Anh ta liếc nhìn người đàn ông kia.
It happened too fast.	Nó diễn ra quá nhanh.
For a few minutes he said nothing.	Trong vài phút anh ấy không nói gì.
It works just like the one you used before.	Nó hoạt động giống như cái bạn đã sử dụng trước đây.
In black letters.	Bằng chữ màu đen.
I need normal.	Tôi cần bình thường.
Truth brings love.	Sự thật mang đến tình yêu.
I am proud to be a part of this team.	Tôi tự hào là một phần của đội này.
She called him in her mind.	Cô gọi anh trong tâm trí.
Then send it to a doctor.	Sau đó gửi cho một bác sĩ.
No need to worry.	Không cần phải lo lắng.
She wasn't sure what was next.	Cô không chắc những gì tiếp theo.
No patient died from infection.	Không có bệnh nhân nào tử vong do nhiễm trùng.
It made me understand why this business is so popular.	Nó khiến tôi hiểu tại sao công việc kinh doanh này lại rất nổi tiếng.
Then she put it down and looked over her bag.	Sau đó, cô đặt nó xuống và nhìn qua túi của mình.
The next morning, a letter from the doctor's patient arrived for the doctor.	Sáng hôm sau, một lá thư từ bệnh nhân của bác sĩ đến cho bác sĩ.
It takes months to earn more.	Mất nhiều tháng để kiếm được nhiều hơn.
My lips pursed into a thin smile.	Môi tôi mím lại một nụ cười mỏng manh.
Only talk to your friends.	Chỉ nói chuyện với bạn của bạn.
And it takes quite a bit of work.	Và cần khá nhiều công việc.
Especially, the breakfast is worth the stay.	Đặc biệt, bữa ăn sáng rất đáng để ở lại.
If you follow me, he is waiting for you.	Nếu bạn theo tôi, anh ấy đang đợi bạn.
I hope you will come back often!.	Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại thường xuyên !.
He is not made happy by memory.	Anh ấy không được làm cho hạnh phúc bằng trí nhớ.
That was my advice he needed.	Đó là lời khuyên của tôi mà anh ấy cần.
Yes, checks are real, and you can actually cash them out.	Có, séc là thật, và bạn thực sự có thể rút tiền mặt.
Plan research, run statistical analyses, and write manuscripts.	Lập kế hoạch nghiên cứu, chạy các phân tích thống kê và viết bản thảo.
In the end, everyone worked very well together.	Cuối cùng, mọi người đã làm việc rất tốt với nhau.
But what caused them?	Nhưng điều gì đã gây ra chúng.
Scared her to sleep.	Khiến cô sợ không dám ngủ.
It was strange to hear her say such things to him.	Thật lạ khi nghe cô ấy nói những điều như vậy với anh.
You told us what to do.	Bạn đã cho chúng tôi biết phải làm gì.
I just press the button and nothing happens.	Tôi chỉ cần nhấn nút và không có gì xảy ra.
Buy with confidence.	Mua với sự tự tin.
They want to take care of him.	Họ muốn chăm sóc anh ta.
The table is placed at the bottom of the table.	Bảng được đặt ở cuối bảng.
Shown by the features of our language.	Được hiển thị bởi các tính năng của ngôn ngữ của chúng tôi.
We have anything and everything.	Chúng tôi có bất cứ thứ gì và mọi thứ.
We had that in the bathroom.	Chúng tôi đã có cái đó trong phòng tắm.
And you beat it with lots of leftover moves.	Và bạn đánh bại nó với rất nhiều di chuyển còn sót lại.
This is actually quite easy.	Điều này thực sự khá dễ dàng.
You know where he is.	Bạn biết anh ấy ở đâu.
There's a connection between us, even though you can't see it.	Có một mối liên hệ giữa chúng ta, mặc dù bạn không thể nhìn thấy nó.
Women will love it.	Phụ nữ sẽ thích nó.
What is right is right, what is wrong is wrong.	Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai.
I played it for a few months and then took it out.	Tôi chơi nó trong vài tháng và sau đó lấy nó ra.
Now, let's fight together.	Bây giờ, chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau.
Not that picture.	Không phải bức tranh đó.
If she can't think of one, offer three options.	Nếu cô ấy không nghĩ ra, hãy đưa ra ba lựa chọn.
One of the men is a doctor.	Một trong những người đàn ông là một bác sĩ.
They put them aside.	Họ đặt chúng sang một bên.
Well, nothing like it.	Chà, không có gì giống như nó.
His mother said he was a beauty.	Mẹ anh ấy nói anh ấy là một người đẹp.
This was not the case a few years ago.	Đây không phải là trường hợp một vài năm trước đây.
Don't buy too many houses.	Đừng mua quá nhiều nhà.
And keep a straight face.	Và giữ một khuôn mặt thẳng thắn.
It's cold.	Thật lạnh lùng.
But going back in time meant he still had to.	Nhưng quay ngược thời gian có nghĩa là anh vẫn phải làm.
Local cafes.	Các quán cà phê địa phương.
Maybe the act of burning will give me some peace.	Có lẽ hành động bùng cháy sẽ cho tôi một chút bình yên.
We understand their concerns and thoughts from their point of view.	Chúng tôi hiểu những lo lắng và suy nghĩ từ quan điểm của họ.
Maybe that's what was running through his mind.	Có lẽ đó là những gì đang chạy qua tâm trí anh ấy.
No breakfast afterwards.	Không ăn sáng sau đó.
They did it.	Họ đã làm nó.
Rather, it is something much more personal.	Đúng hơn, nó là một cái gì đó cá nhân hơn nhiều.
I am not afraid of her.	Tôi không sợ cô ấy.
Don't shoot your weapon.	Đừng bắn vũ khí của bạn.
After those days.	Sau những ngày đó.
However, this is not possible for some women.	Tuy nhiên, điều này là không thể đối với một số phụ nữ.
He has experience in these matters.	Anh ấy có kinh nghiệm trong những vấn đề này.
That took a whole afternoon, right there.	Đó là mất cả một buổi chiều, ngay tại đó.
She was able to see them again.	Cô ấy đã có thể gặp lại họ.
I grabbed my weapon and attacked him.	Tôi chộp lấy vũ khí của mình và tấn công anh ta.
They could have spent more time on production.	Họ có thể đã sử dụng nhiều thời gian hơn cho quá trình sản xuất.
It has no effect on the game.	Nó không ảnh hưởng gì đến trò chơi.
It's hard to find a balance.	Thật khó để tìm thấy sự cân bằng.
Okay with me.	Được rồi với tôi.
You need my blood to live a few more days.	Bạn cần máu của tôi để sống thêm vài ngày nữa.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
They won't be fast enough.	Họ sẽ không đủ nhanh.
It's too late for thoughts like this.	Quá muộn cho những suy nghĩ như thế này.
I asked a man.	Tôi hỏi một người đàn ông.
We will never be.	Chúng tôi sẽ không bao giờ như vậy.
However, we choose not to do that.	Tuy nhiên, chúng tôi chọn không làm điều đó.
This is not a huge shock.	Đây không phải là một cú sốc lớn.
They love each one of us very much.	Họ yêu từng người trong chúng ta rất nhiều.
This is something we really need to work on.	Đây là điều chúng tôi thực sự cần phải làm việc.
Writing great content is only half the battle.	Viết nội dung tuyệt vời chỉ là một nửa trận chiến.
I told you that afternoon.	Tôi đã nói với bạn buổi chiều hôm đó.
Yes, that's it.	Vâng, đó là nó.
It is necessary for good health, but it is not produced in the body.	Nó cần thiết cho sức khỏe tốt, nhưng nó không được sản xuất trong cơ thể.
No wonder he was angry.	Thảo nào anh ấy tức giận.
It's sad that it has to be like this.	Thật đáng buồn khi nó phải như thế này.
He wanted to get out of there quickly, follow her.	Anh muốn nhanh chóng rời khỏi đó, đi theo cô.
She didn't know what they were.	Cô không biết chúng là gì.
And now we have a lot to create.	Và bây giờ chúng tôi có rất nhiều thứ để tạo ra.
Both his parents died when he was six.	Cả cha mẹ anh đều mất khi anh lên sáu.
I hope she will change.	Tôi hy vọng cô ấy sẽ thay đổi.
We have agreed to share information.	Chúng tôi đã đồng ý chia sẻ thông tin.
He was arrested.	Anh ta đã bị bắt.
It was both a surprise and not a surprise to me.	Đó là cả một sự ngạc nhiên và không phải là bất ngờ đối với tôi.
His family, for one.	Gia đình của anh ấy, vì một.
I was satisfied in my room.	Tôi đã hài lòng trong phòng của tôi.
We have accepted your interview.	Chúng tôi đã nhận lời nhờ cuộc phỏng vấn của bạn.
Which old people are the friendliest.	Mà người già thân thiện nhất.
He needs it strong this afternoon.	Anh ấy cần nó mạnh mẽ vào chiều nay.
Representative results from two independent experiments.	Kết quả đại diện từ hai thí nghiệm độc lập.
We just make it to two.	Chúng tôi chỉ làm cho nó đến hai.
God is not talking to you just in this quiet time.	Đức Chúa Trời không nói chuyện với bạn chỉ trong thời gian yên tĩnh này.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
The calm water suddenly turned angry.	Mặt nước yên tĩnh bỗng trở nên nổi giận.
Helped the patient.	Đã giúp đỡ bệnh nhân.
That confirmed it, she thought, just the wind.	Điều đó đã khẳng định điều đó, cô nghĩ, chỉ là gió.
Many things are the same.	Nhiều thứ giống nhau.
Simple and straight forward.	Đơn giản và thẳng về phía trước.
As with any research, many questions remain.	Như với bất kỳ nghiên cứu nào, vẫn còn nhiều câu hỏi.
When you play a country, you have a certain story to follow.	Khi bạn chơi một quốc gia, bạn có một câu chuyện nhất định để theo dõi.
Positive thinking and positive energy.	Suy nghĩ lạc quan và năng lượng tích cực.
I also want to start the next recording.	Tôi cũng muốn bắt đầu bản thu âm tiếp theo.
But other things too.	Nhưng những thứ khác nữa.
And she will.	Và cô ấy sẽ.
I want to stay here.	Tôi muốn ở lại đây.
Also there are only two of them.	Ngoài ra chỉ có hai người trong số họ.
This meeting proved to be a turning point in his life.	Cuộc gặp gỡ này đã chứng tỏ là một bước ngoặt trong cuộc đời anh.
My nose must have been broken too, but it's not the first time.	Chắc mũi mình cũng bị gãy rồi, nhưng không phải lần đầu đâu.
We have help.	Chúng tôi có sự giúp đỡ.
The ship crumbled to the surface within seconds.	Con tàu vỡ nát trên bề mặt trong vòng vài giây.
And forget all you know.	Và quên tất cả những gì bạn biết.
He knows what he will find.	Anh ấy biết những gì anh ấy sẽ tìm thấy.
Women, especially those with children, seem to feel the same way.	Phụ nữ, đặc biệt là những người có con, dường như cảm thấy như vậy.
As such, she had more than enough to deal with.	Như vậy, cô đã có quá đủ để đối phó.
Well, we made it.	Chà, chúng tôi đã làm được.
He tried to make himself stop crying.	Anh cố gắng làm cho mình ngừng khóc.
They can say yes or no.	Họ có thể nói có hoặc không.
He taught me new things.	Anh ấy đã dạy tôi những điều mới.
Money was tight.	Tiền đã eo hẹp.
I will probably give written feedback.	Tôi có thể sẽ đưa ra phản hồi bằng văn bản.
We can get into a roll.	Chúng ta có thể vào một cuộn.
Please take a moment to read through our content.	Xin vui lòng dành một chút thời gian để đọc qua nội dung của chúng tôi.
My blood is too rich.	Máu của tôi quá giàu.
However, it is an important goal.	Tuy nhiên, đó là một mục tiêu quan trọng.
And that involves price control.	Và điều đó liên quan đến việc kiểm soát giá cả.
I know now you must hate me.	Tôi biết bây giờ bạn phải ghét tôi.
All the people who got in our way.	Tất cả những người đã cản đường chúng tôi.
You won't listen to us.	Bạn sẽ không nghe chúng tôi.
Their goal is to be on the next floor up.	Mục tiêu của họ là ở tầng tiếp theo lên.
He has no daughter.	Ông không có con gái.
No matter what you put is a game of trust.	Không có vấn đề gì bạn đặt là một trò chơi tạo niềm tin.
You know, important stuff like that.	Bạn biết đấy, những thứ quan trọng như thế.
For that, and for the man.	Vì điều đó, và cho người đàn ông.
There's no room for error.	Không có chỗ cho sai sót.
I decided we needed to take a step back.	Tôi quyết định chúng tôi cần phải lùi lại một bước.
Of course you can have a night out.	Tất nhiên bạn có thể có một đêm đi chơi.
And I have no way to work to earn money.	Và tôi không có cách nào đi làm để kiếm tiền.
You are not fully informed.	Bạn không được thông tin đầy đủ.
I disagree with him here.	Tôi không đồng ý với anh ta ở đây.
Every year there's bad weather or something.	Mỗi năm đều có thời tiết xấu hoặc điều gì đó.
Let's draw something more interesting.	Hãy vẽ một cái gì đó thú vị hơn.
The proof is now almost complete.	Việc chứng minh bây giờ đã gần hoàn thành.
The scene just now broke my heart.	Cảnh tượng vừa rồi làm trái tim tôi tan nát.
You have to do them without using your hands or feet.	Anh phải thực hiện chúng mà không cần dùng tay hoặc chân.
That's a lot of things.	Đó là rất nhiều thứ.
It did, hard.	Nó đã làm, khó khăn.
She spoke her mind.	Cô ấy nói ra suy nghĩ của mình.
They have seen the big time.	Họ đã nhìn thấy thời gian lớn.
Her plan is for her to decide for herself.	Kế hoạch của cô ấy là do cô ấy tự quyết định.
I'm not even happy with that though.	Tôi thậm chí không hài lòng với điều đó mặc dù.
If you want your food to taste good, you need fat.	Nếu bạn muốn món ăn của bạn ngon, bạn cần có chất béo.
He took some home.	Anh ta lấy một ít về nhà.
Now get out.	Bây giờ có được ra.
They should be relatively close together and form a smile.	Chúng phải tương đối gần nhau và tạo thành một nụ cười.
What to do with them.	Phải làm gì với chúng.
The first choice you need to make is the location.	Lựa chọn đầu tiên bạn cần thực hiện là địa điểm.
The king will not have it.	Nhà vua sẽ không có nó.
I was something different.	Tôi đã là một cái gì đó khác nhau.
Death rarely comes when we expect it.	Cái chết hiếm khi đến khi chúng ta mong đợi.
It's not a family.	Đó không phải là một gia đình.
That's his crew now.	Đó là phi hành đoàn của anh ta bây giờ.
You may even have used it.	Bạn thậm chí có thể đã sử dụng nó.
That power seems to have been used.	Đó là sức mạnh dường như đã được sử dụng.
Let's start from there.	Hãy bắt đầu từ đó.
But he doesn't.	Nhưng anh ấy không.
Leave it with her.	Để lại với cô ấy.
Everyone is different.	Mọi người đều khác nhau.
Let's say ten times.	Hãy nói gấp mười lần.
This has the opposite effect.	Điều này có tác dụng ngược lại.
She shook off those images.	Cô rũ bỏ những hình ảnh đó.
I think you already know.	Tôi nghĩ bạn đã biết.
They return home, period.	Họ trở về nhà, kỳ.
She wanted to close her eyes.	Cô muốn nhắm mắt lại.
I had to jump out of the way.	Tôi đã phải nhảy ra khỏi con đường.
I wish you gave up this game now.	Tôi ước bạn từ bỏ trò chơi này ngay bây giờ.
And a dog of his own.	Và một con chó của riêng mình.
And that's just the beginning.	Và đó chỉ là sự khởi đầu.
It will be long and deep.	Nó sẽ dài và sâu.
Running a car comes with many potential costs.	Chạy một chiếc xe đi kèm với nhiều chi phí tiềm ẩn.
Plus, it can be really painful.	Thêm nữa, nó có thể sẽ thực sự rất đau.
He completely ignored him and looked at me instead.	Anh ấy hoàn toàn phớt lờ anh ấy và thay vào đó nhìn tôi.
No.	Không.
Oh, my dad.	Ôi, bố tôi.
That's where communication often breaks down.	Đó là nơi mà giao tiếp thường bị phá vỡ.
I nodded for tea, and again for sugar.	Tôi gật đầu cho trà, và một lần nữa cho đường.
It fell between my fingers.	Nó rơi vào giữa các ngón tay của tôi.
Rain looks set for the rest of the day.	Mưa có vẻ sẽ xuất hiện trong phần còn lại của ngày.
Repeat in the same way without changing the direction of motion.	Lặp lại theo cách tương tự mà không thay đổi hướng chuyển động.
My true fans saw it coming.	Những người hâm mộ thực sự của tôi đã thấy nó đến.
I have seen evil.	Tôi đã thấy cái ác.
I don't care about other boys.	Tôi không quan tâm đến những cậu bé khác.
Many studies including large and recently published studies were excluded.	Nhiều nghiên cứu bao gồm cả những nghiên cứu lớn và được công bố gần đây đã bị loại trừ.
We cannot control him by ourselves.	Chúng tôi không thể kiểm soát anh ta bằng chính mình.
It also doesn't work anymore.	Nó cũng không hoạt động nữa.
Everyone accepts it.	Mọi người chấp nhận nó.
This is her last moment on earth.	Đây là khoảnh khắc cuối cùng của cô trên trái đất.
He's not sure what happened.	Anh ấy không chắc điều gì đã xảy ra.
Those words stuck with me.	Những lời đó đã dính chặt với tôi.
They reserve the right not to respond.	Họ có quyền không trả lời.
I don't have to and shouldn't do it this way.	Tôi không cần phải và không nên làm theo cách này.
I know that.	Tôi biết rằng.
All contributed to the final version.	Tất cả đã đóng góp vào phiên bản cuối cùng.
Events happen there.	Những sự kiện xảy ra ở đó.
He loves physicality and is a part of it.	Anh ấy thích thể chất và là một phần của nó.
This is fear.	Đây là nỗi sợ hãi.
Drink the right amount of water.	Uống đúng lượng nước.
They live the truth and live only for the truth.	Họ sống sự thật và chỉ sống vì sự thật.
Though she changed her mind about the city.	Mặc dù cô ấy đã thay đổi ý định về thành phố.
I knew it was a possibility then.	Tôi biết đó là một khả năng khi đó.
I told him to give them six months.	Tôi bảo anh ấy cho họ sáu tháng.
Fields must be completed.	Các trường phải được hoàn thành.
The girls were not and never will be.	Các cô gái đã không và sẽ không bao giờ bình thường.
Sit and talk.	Ngồi và nói chuyện.
What happened that night was as bad luck as anything else.	Những gì đã xảy ra đêm đó cũng là một điều xui xẻo như bất cứ điều gì khác.
I have given you a task to perform.	Tôi đã giao cho bạn một nhiệm vụ để thực hiện.
Who said don't know.	Ai nói không biết.
I especially think about the issue of marriage.	Tôi đặc biệt nghĩ rằng về vấn đề hôn nhân.
He loves football, and he loves to play.	Anh ấy yêu bóng đá, và anh ấy thích chơi.
There are several reasons for that.	Có một số lý do cho điều đó.
If you really like your job, fight for it.	Nếu bạn thực sự thích công việc, hãy chiến đấu vì nó.
After drinking, drink a little more.	Sau khi uống xong, hãy uống thêm một chút nữa.
Seems like too much to handle.	Có vẻ như quá nhiều để xử lý.
I think she needs to do that a little bit.	Tôi nghĩ cô ấy cần làm điều đó một chút.
To be connected from the heart and to flow with it.	Để được kết nối từ trái tim và để trôi chảy với nó.
To do this, you must upgrade your game.	Để làm điều này, bạn phải nâng cấp trò chơi của mình.
I didn't understand it then.	Tôi đã không hiểu điều đó khi đó.
Some things naturally arise from a combination of new technology.	Một số thứ tự nhiên ra đời từ sự kết hợp của công nghệ mới.
Get over it and get it right back.	Vượt qua nó và lấy lại ngay.
It doesn't seem like any big deal to me.	Nó không có vẻ như là bất kỳ vấn đề lớn đối với tôi.
So very close and still so many years away.	Vì vậy, rất gần và vẫn còn rất nhiều năm nữa.
Present.	Có mặt.
Below the surface.	Bên dưới bề mặt.
I am a school teacher.	Tôi là một giáo viên của trường.
Final ending.	Kết thúc cuối cùng.
No one seems to have noticed.	Không ai có vẻ như đã nhận ra.
She has it under control.	Cô ấy đã kiểm soát nó.
Children everywhere are making love.	Trẻ em ở khắp mọi nơi đang làm tình.
This was denied.	Điều này đã bị từ chối.
Therefore it should not be used in heavy load situations.	Vì vậy nó không nên được sử dụng trong các tình huống tải nặng.
His voice is clear.	Giọng anh rõ ràng.
If anyone knows please help me on that.	Nếu ai biết xin vui lòng giúp tôi về điều đó.
We won't let them take anything away.	Chúng tôi sẽ không để họ lấy đi bất cứ thứ gì.
Everything is going bad.	Mọi thứ đang trở nên tồi tệ.
This does not affect our analysis.	Điều này không ảnh hưởng đến phân tích của chúng tôi.
Therefore, it can be compared directly with the proposed model.	Vì vậy, nó có thể được so sánh trực tiếp với mô hình đề xuất.
Find out because this is not just you.	Tìm hiểu vì điều này không chỉ là bạn.
I can decide how I spend my time.	Tôi có thể quyết định cách sử dụng thời gian của mình.
Our study is the first to report this finding.	Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên báo cáo phát hiện này.
Then it was to go to sleep.	Sau đó, nó đã được đi ngủ.
He had hoped she was, but knew she wasn't.	Anh đã hy vọng cô ấy như vậy, nhưng biết rằng cô ấy không như vậy.
Although she was initially critical, police said she was stable and expected to survive.	Mặc dù ban đầu nguy kịch, cảnh sát cho biết cô ấy ổn định và dự kiến ​​sẽ sống sót.
However, there are simple answers to these questions.	Tuy nhiên, có những câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi này.
She saw someone over my shoulder and ran away.	Cô ấy nhìn thấy ai đó qua vai tôi và bỏ chạy.
Women can bring forth reason as well as magic.	Phụ nữ có thể đưa ra lý trí cũng như phép thuật.
That's something most kids don't grow up with.	Đó là điều mà hầu hết trẻ em không lớn lên được.
They didn't even hear.	Họ thậm chí còn không nghe thấy.
They don't know the details yet.	Họ chưa biết chi tiết.
Blood is energy.	Máu là năng lượng.
Learn with us.	Học cùng chúng tôi.
But a terrible accident happened in which my husband was killed.	Nhưng một tai nạn khủng khiếp xảy ra trong đó chồng tôi đã bị giết.
I hated it transparently.	Tôi đã ghét nó trong suốt.
And why don't they ask?.	Và tại sao họ không hỏi ?.
It must be discussed.	Nó phải được thảo luận.
There was a little fight over this business.	Đã có một cuộc chiến nhỏ về việc kinh doanh này.
I check with him every day about it.	Tôi kiểm tra với anh ta mỗi ngày về nó.
If he could touch them, it would be so much easier.	Nếu anh ấy có thể chạm vào chúng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
You find it.	Bạn tìm ra nó.
We lay down and acted as if we were sleeping.	Chúng tôi nằm xuống và làm như thể chúng tôi đang ngủ.
She continued to look from me to the students and back.	Cô ấy tiếp tục nhìn từ tôi đến các học sinh và quay lại.
There are two double glass doors in the middle of these trees.	Có hai cửa kính kép ở giữa những cây này.
Don't sit up.	Đừng ngồi dậy.
Communicating with the world outside the village that he did not have.	Giao tiếp với thế giới bên ngoài ngôi làng mà anh không có.
The game is a survival game but not quite.	Trò chơi là một trò chơi sinh tồn nhưng không hoàn toàn.
The results presented are representative of three independent infection experiments.	Kết quả được trình bày đại diện cho ba thí nghiệm lây nhiễm độc lập.
I had my own dreams.	Tôi đã có những ước mơ của riêng mình.
And that makes me sick.	Và điều đó khiến tôi phát ốm.
It comes easily to them.	Nó dễ dàng đến với họ.
Develop ideas and design experiments.	Phát triển ý tưởng và thiết kế các thí nghiệm.
There was a man and a woman present.	Có một người đàn ông và một phụ nữ hiện diện.
I have no value at all.	Tôi không có giá trị gì cả.
Every year since then, two or three of them drop out.	Mỗi năm kể từ đó, hai hoặc ba người trong số họ bỏ học.
You just want to be yourself.	Bạn chỉ muốn là chính mình.
Good food.	Thức ăn ngon.
You have a problem.	Bạn có một vấn đề.
Wait a minute.	Chờ một chút.
Because that's what we live for.	Bởi vì đó là những gì chúng ta đang sống.
The colors from this new release are beautiful and fun.	Màu sắc từ bản phát hành mới này rất đẹp và vui nhộn.
Open up and get ready for battle.	Công khai và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.
I don't know what happened to him.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với anh ta.
One week only.	Một tuần duy nhất.
Two different models can explain the observed structure.	Hai mô hình khác nhau có thể giải thích cấu trúc quan sát được.
I think you're playing a game with me.	Tôi nghĩ bạn đang chơi một trò chơi với tôi.
Yes, he will take her to lunch.	Vâng, anh ấy sẽ đưa cô ấy đi ăn trưa.
But they wouldn't have a job without great music.	Nhưng họ sẽ chẳng có công việc gì nếu không có âm nhạc tuyệt vời.
I'm glad you found this helpful.	Tôi rất vui vì bạn thấy điều này hữu ích.
Her mother died when she was eight.	Mẹ cô mất khi cô lên tám.
They should be angry.	Họ nên tức giận.
Let's meet in public.	Hãy gặp nhau ở nơi công cộng.
It is not a difficult thing to kill a man.	Nó không phải là một điều khó khăn để giết một người đàn ông.
I have to be kind about this.	Tôi phải tử tế về chuyện này.
Your family members may also be affected.	Các thành viên trong gia đình bạn cũng có thể bị ảnh hưởng.
You've had almost twenty years of freedom.	Bạn đã có gần hai mươi năm sống tự do.
We like them very much.	Chúng tôi rất thích chúng.
I go home and think about the ear in the field.	Tôi về nhà và nghĩ đến cái tai trên cánh đồng.
One minute, two, three.	Một phút, hai, ba.
I would rather have no children.	Tôi thà không có con.
She turned away.	Cô ấy quay đi.
All in the same bowl.	Tất cả trong cùng một bát.
Just a short trip.	Chỉ là một chuyến đi ngắn.
Backup it.	Sao lưu nó.
But that's a real risk.	Nhưng đó là một rủi ro thực sự.
It doesn't work, it's fat.	Nó không hoạt động, nó béo.
That's a pretty important point in my argument.	Đó là một điểm khá quan trọng trong lập luận của tôi.
Not long after he came home with good news.	Không lâu sau anh về nhà với tin vui.
For insurance, many states require this.	Đối với bảo hiểm, nhiều tiểu bang yêu cầu điều này.
One has to talk.	Người ta phải nói chuyện.
Around the back of the building, they caught fire.	Xung quanh phía sau của tòa nhà, họ đã phát hỏa.
It seems impossible to get a job there.	Có vẻ như không thể kiếm được một công việc ở đó.
These data were not available when the test was conducted.	Những dữ liệu này không có sẵn khi thử nghiệm được tiến hành.
Therefore, it makes it difficult to apply defense mechanisms.	Do đó, nó gây khó khăn cho việc áp dụng các cơ chế phòng vệ.
Each person is unique.	Mỗi người là duy nhất.
I know her inside and out.	Tôi biết cô ấy từ trong ra ngoài.
The walls open.	Các bức tường mở ra.
Most calls have already been made.	Hầu hết các cuộc gọi đã được thực hiện.
The debate did not take place.	Cuộc tranh luận đã không diễn ra.
Advanced students gain practical experience in a professional setting.	Sinh viên nâng cao có được kinh nghiệm thực tế trong một môi trường chuyên nghiệp.
He won't buy it.	Anh ấy sẽ không mua nó.
It's not great, but it's not bad.	Nó không tuyệt, nhưng nó không tệ.
That's why emotions are so hard for me.	Đó là lý do tại sao cảm xúc rất khó khăn đối với tôi.
The same is true for the parties.	Điều này cũng đúng đối với các bên.
I answer the question.	Tôi trả lời câu hỏi.
She has friends.	Cô ấy có bạn bè.
Any action.	Bất kỳ hành động nào.
He was still tall and dry.	Anh vẫn cao và khô khan.
I have something to say to you.	Tôi có vài điều muốn nói với bạn.
They are waiting for your arrival.	Họ đang đợi bạn đến.
I have four at the gas station.	Tôi có bốn cái ở trạm xăng.
We wait to meet the love of our lives.	Chúng ta chờ đợi để gặp được tình yêu của đời mình.
The best way to handle it is to stop it before it starts.	Cách tốt nhất để xử lý nó là dừng nó lại trước khi nó bắt đầu.
Sometimes, you may have hurt me badly.	Đôi lần, bạn có thể đã làm tổn thương tôi tồi tệ.
I do not recommend.	Tôi không khuyến khích.
And the wind has calmed down.	Và gió đã lắng lại.
It's there but it's not.	Nó ở đó nhưng nó không phải.
I have no way of proving this, it just feels right.	Tôi không có cách nào để chứng minh điều này, nó chỉ cảm thấy đúng.
Many better materials are now available.	Nhiều vật liệu tốt hơn bây giờ đã có sẵn.
I know you have at least two.	Tôi biết bạn có ít nhất hai.
They don't want anything to do with the baby.	Họ không muốn bất cứ điều gì liên quan đến đứa bé.
Just go make your own movie.	Chỉ cần đi làm bộ phim của riêng bạn.
My mother is not much better.	Mẹ tôi không khá hơn chút nào.
No wet suits.	Không có bộ đồ ướt.
No problem.	Không có vấn đề gì.
It is not clear cut.	Nó không phải là cắt rõ ràng.
None of it did.	Không ai trong số nó đã làm.
However, it is well worth a look.	Tuy nhiên, nó rất đáng xem.
His gaze seemed to want to penetrate her.	Cái nhìn của anh như muốn đi sâu vào cô.
Heat flow does not.	Dòng nhiệt không.
Anyway, he put it into motion.	Dù sao thì anh ấy cũng đã đưa nó vào vận động.
She will next time.	Cô ấy sẽ lần sau.
It could be the only thing between life and death for you.	Nó có thể là điều duy nhất giữa sự sống và cái chết đối với bạn.
On a trial basis of course.	Tất nhiên là trên cơ sở thử nghiệm.
He knows it's impossible.	Anh ấy biết điều đó là không thể.
Think about the book.	Hãy suy nghĩ về cuốn sách.
They also don't necessarily just make good stuff.	Họ cũng không nhất thiết chỉ làm cho những thứ tốt.
I'm just trying to forget.	Tôi chỉ cố gắng quên đi.
The parties were expecting this outcome.	Các bên đã mong đợi kết quả này.
You can download it for free here.	Bạn có thể tải về miễn phí tại đây.
They will talk when business is not busy.	Họ sẽ nói chuyện khi công việc kinh doanh không bận rộn.
Another difference is money.	Một sự khác biệt nữa là tiền.
He didn't have any answers, he said.	Anh ta không có bất kỳ câu trả lời nào, anh ta nói.
She looks so cold and sad.	Cô ấy trông thật lạnh lùng và buồn bã.
Who comes from everywhere.	Ai đến từ khắp mọi nơi.
That's what we will do.	Đó là những gì chúng tôi sẽ làm.
I listened to her radio.	Tôi đã nghe đài của cô ấy.
If so, he wouldn't have said anything, but then he wouldn't have.	Nếu vậy, anh đã không nói gì, nhưng sau đó anh sẽ không có.
This is a huge relief.	Đây là một sự cứu trợ rất lớn.
Maybe someone left some food.	Có lẽ ai đó đã để lại một số thức ăn.
He may have slept.	Anh ấy có thể đã ngủ.
We'll talk later.	Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
I've done that.	Tôi đã làm xong việc đó.
The success rate of our method in both cases is very high.	Tỷ lệ thành công của phương pháp của chúng tôi trong cả hai trường hợp đều rất cao.
Part of me.	Một phần trong tôi.
She wants to get back together.	Cô ấy muốn quay lại với nhau.
This is something you should never do.	Đây là điều bạn không bao giờ nên làm.
When they knew what it was, many people left.	Khi họ biết nó là gì, nhiều người đã bỏ đi.
Every night there is a fire in the lot.	Mỗi đêm có một đám cháy trong lô.
Only in private can they express their feelings.	Chỉ khi riêng tư, họ mới có thể thể hiện cảm xúc của mình.
He knows it, but that's the point, really.	Anh ấy biết điều đó, nhưng đó là quan điểm, thực sự.
Stay strong, boy.	Cố lên cậu nhóc.
Love your show.	Yêu thích chương trình của bạn.
Dad didn't speak for a while after the food arrived.	Bố đã không nói một lúc sau khi thức ăn đến.
Let stand for an hour.	Để yên trong một giờ.
He seems to be more tired and less engaged in his work.	Anh ấy dường như mệt mỏi hơn và ít tham gia vào công việc của mình hơn.
News of yourself.	Tin tức của bản thân.
Legal.	Theo pháp luật.
But twice is not enough.	Nhưng hai lần là không đủ.
We finally agree on something, on the desired outcome and.	Cuối cùng chúng tôi cũng đồng ý về điều gì đó, về kết quả mong muốn và.
They may have gone home early.	Họ có thể đã về nhà sớm.
This is what life is.	Đây là những gì cuộc sống là.
Wherever concentration goes, thinking follows.	Sự tập trung đi đến đâu, tư duy theo sau.
Five animals were examined in each group.	Năm con vật được kiểm tra trong mỗi nhóm.
This is emotional.	Cảm động này nha.
Great writing style.	Phong cách viết tuyệt vời.
What it has been for our girl this past year.	Những gì nó đã được cho cô gái của chúng tôi trong năm qua.
And very patient.	Và rất kiên nhẫn.
Things like this grow.	Những thứ kiểu này phát triển.
You don't want me there, at the foot of your bed.	Bạn không muốn tôi ở đó, dưới chân giường của bạn.
But worse still, he brought out the evil in me.	Nhưng tệ hơn nữa, anh ấy đã mang cái ác ra trong tôi.
Then he lay and thought.	Rồi anh nằm và suy nghĩ.
No one will mind.	Sẽ không ai bận tâm.
No birth control.	Không kiểm soát sinh sản.
Just feeling scared and running away.	Chỉ có cảm giác sợ hãi và bỏ chạy.
This is great for me and the collection.	Điều này là tuyệt vời cho tôi và bộ sưu tập.
My skin is too tight.	Da tôi căng quá.
It has risen for five consecutive months.	Nó đã tăng trong năm tháng liên tiếp.
Some want to be trusted because they claim to speak for us.	Một số muốn được tin tưởng bởi vì họ tuyên bố sẽ nói thay cho chúng tôi.
These population numbers should not be included in this table.	Những con số dân số này không nên có trong bảng này.
We fell into them.	Chúng tôi đã rơi vào chúng.
It is easier to keep talking than to stop.	Tiếp tục nói chuyện dễ hơn là dừng lại.
However, it is not the end of the story.	Tuy nhiên, nó không phải là kết thúc của câu chuyện.
She just needs to watch.	Cô ấy chỉ cần xem.
They brought their own lives.	Họ đã mang cuộc sống của chính mình.
I am under the age factor.	Tôi dưới các yếu tố tuổi tác.
But he wants to talk about it.	Nhưng anh ấy muốn nói về nó.
So far this season, he's got four.	Cho đến nay trong mùa giải này, anh ấy đã có bốn.
From there dictate your steps.	Từ đó ra lệnh cho bước đi của bạn.
And she did it at the highest level.	Và cô ấy đã làm điều đó ở mức cao nhất.
This is my street life and an important part of my education.	Đây là cuộc sống đường phố của tôi và là một phần quan trọng trong quá trình học tập của tôi.
However, his tone is very even.	Tuy nhiên, giọng điệu của anh ấy rất đồng đều.
Now it is up to her.	Bây giờ nó là vào cô ấy.
But his anxiety about her safety will have to wait.	Nhưng sự lo lắng của anh ấy về sự an toàn của cô ấy sẽ phải chờ đợi.
Or a mixed marriage.	Hoặc hôn nhân hỗn hợp.
For a moment she said nothing.	Trong một lúc cô ấy không nói gì.
Once inside, a person is completely hidden from view.	Khi vào bên trong, một người hoàn toàn bị che khuất khỏi tầm nhìn.
I want to be here and now.	Tôi muốn ở đây và bây giờ.
Please update me on issues.	Vui lòng cập nhật cho tôi về các vấn đề.
But it seems to have actually been achieved almost three months earlier.	Nhưng nó dường như đã thực sự đạt được gần ba tháng trước đó.
A cross to bear.	Một cây thánh giá phải chịu.
She didn't realize she was cold.	Cô đã không nhận ra rằng mình đang lạnh.
I think you need to go home and get some rest.	Tôi nghĩ bạn cần phải về nhà và nghỉ ngơi một chút.
I think about the sun.	Tôi nghĩ về mặt trời.
Things like this usually happen when they're close by.	Mọi thứ như thế này thường xảy ra khi họ ở gần.
For them known as good people.	Đối với họ được biết đến như những người tốt.
I ended up with three insanely busy.	Tôi đã kết thúc với ba bận rộn điên cuồng.
Forget tea.	Quên trà.
No one can be a better friend than you can be.	Không ai có thể là bạn tốt hơn bạn có thể.
I opened the box and it took a while to balance the weight.	Tôi mở hộp và mất một lúc để cân bằng trọng lượng.
He took her hand and locked his fingers through hers.	Anh nắm lấy tay cô và khóa các ngón tay của mình qua tay cô.
And then to the public.	Và sau đó đến công chúng.
In addition, its main goal is also quite clear.	Ngoài ra, mục tiêu chính của nó cũng khá rõ ràng.
Get the piece of paper.	Nhận mảnh giấy.
You will have to share a cell.	Bạn sẽ phải chia sẻ một ô.
Here's what we've been waiting for.	Đây là những gì chúng tôi đã chờ đợi.
And right now, not much has changed so far.	Và ngay bây giờ, không có nhiều thay đổi cho đến nay.
You should apply it to everything you read in this blog.	Bạn nên áp dụng nó cho mọi thứ bạn đọc trong blog này.
Our answer is clear.	Câu trả lời của chúng tôi là rõ ràng.
What a powerful thing to be told.	Thật là một điều mạnh mẽ để được kể.
I have to go through it.	Tôi phải trải qua nó.
I put down my glass and joined in.	Tôi đặt ly xuống và tham gia.
The features that most people have used are consistent across products.	Các tính năng mà hầu hết mọi người đã sử dụng đều nhất quán trên các sản phẩm.
The focus of our government is everything, buildings.	Trọng tâm của chính phủ chúng tôi là mọi thứ, các tòa nhà.
Sleeping little, he drew up a plan.	Ngủ ít, anh vẽ ra kế hoạch.
It set us off a bit.	Nó khiến chúng tôi hơi chệch hướng.
Please answer respectfully.	Xin hãy trả lời một cách tôn trọng.
They were friendly enough and they know me now.	Họ đủ thân thiện và họ biết tôi bây giờ.
And it's going downhill.	Và nó ngày càng đi xuống.
Calm down, she told herself.	Bình tĩnh, cô tự nhủ.
Did you know that the first few minutes are very important.	Bạn có biết rằng những phút đầu tiên rất quan trọng.
Make sure it's clean.	Đảm bảo rằng nó sạch sẽ.
And the third time.	Và lần thứ ba.
I watched them from the door.	Tôi đã quan sát họ từ cửa.
At first, we only examined a small number of patients.	Đầu tiên, chúng tôi chỉ khám cho một số ít bệnh nhân.
She tried again many times.	Cô ấy đã thử lại nhiều lần.
He even asked me for water.	Anh ấy thậm chí còn hỏi tôi nước.
Life without her or death with.	Cuộc sống không có cô ấy hoặc cái chết với.
You can create an issue for discussion.	Bạn có thể tạo ra một vấn đề để thảo luận.
We also have hard evidence.	Chúng tôi cũng có bằng chứng khó khăn.
Will she be able to get up again?	Liệu cô ấy có đứng dậy được nữa không.
I am a copy.	Tôi là một bản sao.
They cannot stay.	Họ không thể ở lại.
I don't want to go back to the street.	Tôi không muốn quay lại đường phố.
A lot of them have been there for four years.	Rất nhiều người trong số họ đã ở đó trong bốn năm.
So it must be low mass, maybe even negative mass.	Vì vậy, nó phải có khối lượng thấp, thậm chí có thể là khối lượng âm.
That is, the horse does not move well.	Tức là con ngựa di chuyển không tốt.
The agreement is reasonable.	Thỏa thuận là hợp lý.
But no one was there.	Nhưng không có ai ở đó.
It was a boy.	Đó là một cậu bé.
Again, some men accept it, others do not.	Một lần nữa, một số người đàn ông chấp nhận nó, những người khác thì không.
I still can.	Tôi vẫn có thể.
So they must meet again.	Vì vậy, họ phải gặp lại nhau.
There is no mention or board of any other company.	Không có đề cập hoặc hội đồng quản trị của bất kỳ công ty nào khác.
All the time he continued with his discussion.	Tất cả thời gian anh ấy tiếp tục với cuộc thảo luận của mình.
That story is actually a man vs.	Câu chuyện đó thực sự là một người đàn ông vs.
One particularly effective way is to use your opposite hand.	Một cách đặc biệt hiệu quả là sử dụng tay đối diện của bạn.
Yes, outside and inside.	Đúng, bên ngoài và bên trong.
I waited for him to say something, to do something else.	Tôi đợi anh ấy nói điều gì đó, để làm điều gì đó khác.
It was a remarkable success.	Đó là một thành công đáng kể.
Yes, we could definitely choose to be like him.	Vâng, chúng tôi chắc chắn có thể chọn giống như anh ấy.
Hopefully 'now things will change'.	Hy vọng rằng 'bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi'.
It's an option that should be eliminated altogether.	Đó là một lựa chọn nên được loại bỏ hoàn toàn.
Well, here it is.	Chà, nó đây.
You can't do nothing and keep the trust.	Bạn không thể không làm gì và giữ được sự tin tưởng.
I have used them every day and am very satisfied.	Tôi đã sử dụng chúng mỗi ngày và rất hài lòng.
Get back to work.	Trở về với công việc.
He likes to read.	Anh ấy thích đọc.
The template looks like the one below.	Mẫu có dạng như bên dưới.
In general, everything remains the same.	Nói chung mọi thứ vẫn như cũ.
It's been a long road.	Đó là một chặng đường dài.
A little less goes a long way.	Một chút ít đi một chặng đường dài.
Honestly, you probably shouldn't talk about it.	Thành thật mà nói, có lẽ bạn không nên nói về nó.
I might as well add to it.	Tôi cũng có thể thêm vào nó.
Still far from my old self.	Vẫn khác xa với con người cũ của mình.
Results were similar in men and women.	Kết quả tương tự ở nam giới và phụ nữ.
Build your new home today!.	Xây dựng ngôi nhà mới của bạn ngay hôm nay !.
There, in front, was the building where they had met before.	Ở đó, phía trước, là tòa nhà mà họ đã gặp nhau trước đây.
There is no solution for it.	Không có giải pháp cho nó.
I made no mistake.	Tôi đã không mắc sai lầm.
The same thing works with the left foot.	Điều tương tự cũng hoạt động với chân trái.
I'm trying to get the last conversation between each user.	Tôi đang cố gắng để có được cuộc trò chuyện cuối cùng giữa mỗi người dùng.
The air became thin as hell.	Không khí trở nên loãng như địa ngục.
Both are trying to clear up the case.	Cả hai đều cố gắng làm sáng tỏ vụ việc.
Whatever he did was that way.	Bất cứ điều gì anh ấy đã làm là theo cách đó.
You can not do it.	Bạn không thể làm điều đó.
Keeping her eyes on her feet is a pain, but necessary.	Giữ đôi mắt của cô ấy trên đôi chân của cô ấy là một đau đớn, nhưng cần thiết.
It has gone beyond what people are doing.	Nó đã vượt xa những gì mọi người đang làm.
I said why not.	Tôi nói tại sao không.
We read from left to right.	Chúng tôi đọc từ trái sang phải.
He gave her a week to find him again.	Anh đã cho cô một tuần để tìm lại anh.
Sound placement also doesn't have any significant effect.	Vị trí âm thanh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào.
With these values, you can lead your army.	Với những giá trị này, bạn có thể lãnh đạo quân đội của mình.
I have a life.	Tôi có một cuộc sống.
She had five children.	Cô đã có năm người con.
The song was never released.	Bài hát chưa bao giờ được phát hành.
On the other hand, Bill used to be a dog.	Mặt khác, Bill từng là một con chó.
No one expected the violence to happen so suddenly.	Không ai ngờ vụ bạo hành xảy ra đột ngột như vậy.
Others use it.	Người khác sử dụng nó.
Not a big thing.	Không phải thứ lớn.
It is not intended as medical advice for individual conditions or treatments.	Nó không nhằm mục đích tư vấn y tế cho các tình trạng hoặc phương pháp điều trị cá nhân.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
I just wanted to share the code because people care.	Tôi chỉ muốn chia sẻ mã vì mọi người quan tâm.
She turned to the young man.	Cô quay sang người thanh niên.
Video quality can be improved.	Có thể cải thiện chất lượng video.
Why not go check them out.	Tại sao không đi kiểm tra chúng.
This has been very helpful.	Điều này đã rất hữu ích.
Anyway there are a few solutions in this case.	Dù sao có một vài giải pháp trong trường hợp này.
It later turned into an independent company.	Sau đó, nó chuyển thành một công ty độc lập.
I don't have a plan.	Tôi chưa có kế hoạch.
Of course, he knows exactly where the problem lies.	Tất nhiên, anh ấy biết chính xác vấn đề nằm ở đâu.
He's old and he's done.	Anh ấy đã già và anh ấy đã hoàn thành.
However, there are some problems with this concept.	Tuy nhiên, có một số vấn đề với khái niệm này.
But that's not the point of this weekend.	Nhưng đó không phải là vấn đề của cuối tuần này.
I'll let him know right away.	Tôi sẽ cho anh ấy biết ngay lập tức.
And every year, it will never be me.	Và mỗi năm, nó sẽ không bao giờ là tôi.
It may take some time.	Nó có thể mất một thời gian.
Damn, that's three months.	Chết tiệt, đó là ba tháng.
She wondered what to do.	Cô băn khoăn không biết phải làm sao.
I don't know the details.	Tôi không biết chi tiết.
You can do the same thing here.	Bạn có thể làm điều tương tự ở đây.
This may change.	Điều này có thể thay đổi.
You have described me better than I could myself.	Bạn đã mô tả tôi tốt hơn chính tôi có thể.
Not sure how to fix this.	Không chắc chắn làm thế nào để sửa lỗi này.
I hope this experience will help her in her work.	Tôi hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp cô ấy trong công việc của mình.
Then these four steps are repeated for the next task.	Sau đó, bốn bước này được lặp lại cho nhiệm vụ tiếp theo.
He must have discovered it.	Chắc hẳn anh ấy đã phát hiện ra nó.
Here is my answer.	Đây là câu trả lời của tôi.
Another actor, another fish.	Một diễn viên khác, một con cá khác.
That's what he wants us to do.	Đó là những gì anh ấy muốn chúng tôi làm.
But he's a great guy.	Nhưng anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
They heard something.	Họ đã nghe thấy gì đó.
And it must make that evidence beyond a reasonable doubt.	Và nó phải làm cho bằng chứng đó vượt quá một sự nghi ngờ hợp lý.
It's over.	Đã hết.
Everyone loved it, so we started production.	Mọi người đều yêu thích nó, vì vậy chúng tôi bắt đầu sản xuất.
And you really don't have anything else important to do.	Và bạn thực sự không có bất cứ điều gì quan trọng khác để làm.
It is out of the question.	Nó nằm ngoài câu hỏi.
This process will take several hours.	Quá trình này sẽ mất vài giờ.
By the way, great voice.	Nhân tiện, giọng nói tuyệt vời.
We don't want to play anymore.	Chúng tôi không muốn chơi nữa.
He opened the front door and stepped in.	Anh mở cửa trước và bước vào.
Maybe this time it will be right.	Có lẽ lần này nó sẽ đúng.
If you're late and there's room, you can buy a drink.	Nếu đến muộn và còn chỗ, bạn có thể mua đồ uống.
It went really well.	Nó diễn ra thực sự tốt.
All that was done was look, look simple.	Tất cả những gì đã được thực hiện là nhìn, nhìn đơn giản.
My friend told me she was his best friend.	Bạn tôi nói với tôi rằng cô ấy là bạn thân của anh ấy.
Wrong.	Sai.
I want our kids to live.	Tôi muốn những đứa trẻ của chúng tôi được sống.
That, and that, and that too.	Điều đó, và điều đó, và cả điều đó nữa.
When they arrived, he was reading a book.	Khi họ đến, anh ấy đang đọc sách.
Hence we have.	Do đó chúng tôi có.
So here's what we expect to see when all is well.	Vì vậy, đây là những gì chúng tôi mong đợi để xem khi mọi thứ đều ổn.
Or he can do something.	Hoặc anh ấy có thể làm gì đó.
What a wonderful set of paintings.	Thật là một bộ tranh tuyệt vời.
I don't have one side or the other.	Tôi không có bên này hay bên kia.
The content presented in this website has been collected from various sources.	Nội dung được đưa ra trong trang web này đã được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.
I have to keep my body active.	Tôi phải giữ cho cơ thể của tôi hoạt động.
So let's get you another room.	Vậy hãy kiếm cho bạn một phòng khác.
Actually, your mission is to attack the center points.	Trên thực tế, nhiệm vụ của bạn là tấn công các điểm trung tâm.
This type of energy storage is very expensive.	Loại lưu trữ năng lượng này rất tốn kém.
We need to face facts as they are.	Chúng ta cần phải đối mặt với sự thật như chúng đang tồn tại.
You can contact us by email or phone.	Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.
May God show me the way.	Xin Chúa chỉ đường cho tôi.
He asked him to stop.	Anh yêu cầu anh dừng lại.
I chose this over five others.	Tôi đã chọn điều này hơn năm người khác.
But most don't.	Nhưng hầu hết đều không.
I don't think life works like that.	Tôi không nghĩ cuộc sống hoạt động như vậy.
Naturally, it is determined by the teacher.	Đương nhiên, nó được xác định bởi giáo viên.
We ended up moving a lamp.	Chúng tôi đã kết thúc việc di chuyển một chiếc đèn.
He didn't expect it to be so easy.	Anh không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
He reasoned.	Anh ta lập luận.
I could be fired.	Tôi có thể bị sa thải.
He is difficult to read.	Anh ấy rất khó đọc.
I think suffering is a matter of choice.	Tôi nghĩ rằng đau khổ là một vấn đề của sự lựa chọn.
I had myself and these men stood around me.	Tôi đã có chính mình và những người đàn ông này đứng xung quanh tôi.
It was the most wonderful time.	Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
I do not know.	Tôi không quen.
More in the summer.	Nhiều hơn vào mùa hè.
Still very sick.	Vẫn rất ốm.
I went into her room.	Tôi đi vào phòng của cô ấy.
Strong economic growth.	Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ.
No damage or injuries reported.	Không có thiệt hại hoặc thương tích được báo cáo.
A lot of cars look expensive.	Rất nhiều chiếc xe trông đắt tiền.
I hope she gets paid well for this.	Tôi hy vọng cô ấy được trả công xứng đáng cho việc này.
They can be launched quickly and easily.	Chúng có thể được đưa ra một cách nhanh chóng và dễ dàng.
The weather is not bad here.	Ở đây thời tiết không tệ.
I hope the men have enjoyed tonight.	Tôi hy vọng những người đàn ông đã tận hưởng tối nay.
You were made against your will.	Bạn đã được thực hiện trái với ý muốn của bạn.
The request came too late for her to take the train.	Yêu cầu đã đến quá muộn để cô ấy đi tàu.
We must have something that has the feel of the car.	Chúng tôi phải có một cái gì đó có cảm giác của chiếc xe.
Things couldn't be going their way any longer.	Mọi thứ không thể diễn ra theo cách của chúng lâu hơn nữa.
There is no race condition.	Không có điều kiện chủng tộc.
Or faint.	Hoặc ngất đi.
Whatever yours is.	Bất kể điều gì của bạn là.
All authors discussed the results and provided comments on the manuscript.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về kết quả và đóng góp ý kiến ​​cho bản thảo.
And domestic water.	Và nước sinh hoạt trong nhà.
Now here is the problem.	Bây giờ đây là vấn đề.
Really great service your love received right now.	Dịch vụ thực sự tuyệt vời mà tình yêu của bạn nhận được ngay bây giờ.
Only by those who have never done a touch duty, mind.	Chỉ bởi những người chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ liên lạc, tâm trí.
I really like this idea.	Tôi thực sự thích ý tưởng này.
No sleep means more time to do.	Không ngủ có nghĩa là nhiều thời gian hơn để làm.
They made a difficult situation less.	Họ đã làm cho một tình huống khó khăn trở nên ít hơn.
And then you can present this medical advice to the office.	Và sau đó bạn có thể trình bày lời khuyên y tế này cho văn phòng.
No one cares about them.	Không ai để tâm đến họ.
Each customer's behavior score can change monthly.	Điểm hành vi của mỗi khách hàng có thể thay đổi hàng tháng.
Both went to that location.	Cả hai đều đến địa điểm đó.
I know they are there.	Tôi biết họ ở đó.
They say you are doing well.	Họ nói rằng bạn đang làm tốt.
I just really don't know how to use it properly.	Tôi chỉ thực sự không biết làm thế nào để sử dụng nó đúng cách.
The causes are still unknown.	Các nguyên nhân vẫn chưa được biết.
That's the old story, for sure.	Đó là câu chuyện cũ, chắc chắn.
Two women and a man are on the floor.	Hai người phụ nữ và một người đàn ông ở trên sàn nhà.
This only happens during normal business hours.	Điều này chỉ xảy ra trong giờ làm việc bình thường.
I think that's a very positive note.	Tôi nghĩ đó là một lưu ý rất tích cực.
No surprise.	Không có gì ngạc nhiên.
I know how much he misses him.	Tôi biết anh ấy nhớ nhung đến nhường nào.
However, it needs it.	Tuy nhiên, nó cần nó.
Oh, but didn't.	Ồ, nhưng đã không.
Warm in winter.	Ấm áp vào mùa đông.
Subsequent requirements are more complex.	Các yêu cầu tiếp theo phức tạp hơn.
Let me show you the design path again.	Hãy để tôi chỉ cho bạn con đường thiết kế một lần nữa.
The judge should have known that too, but did nothing.	Thẩm phán lẽ ra cũng biết điều đó, nhưng không làm gì cả.
Today, the truth is no longer necessary.	Ngày nay, sự thật không còn cần thiết nữa.
You will not die.	Bạn sẽ không chết.
Put them together.	Đặt chung lại vơi nhau.
In everything they had.	Trong tất cả mọi thứ họ đã có.
And my new book.	Và cuốn sách mới của tôi.
But when another member brought it up, it was scanned.	Nhưng khi thành viên khác đưa nó lên thì nó đã bị soi.
Or so it was suggested.	Hoặc vì vậy nó đã được đề xuất.
I am here, in the right place, at the right time.	Tôi ở đây, đúng nơi, vào đúng thời điểm.
Don't beat yourself up about it.	Đừng tự đánh mình về điều đó.
None were found.	Không có cái nào được tìm thấy.
Sex is.	Tình dục là.
She took a breath and tried again.	Cô hít một hơi và thử lại.
He has to work for it.	Anh ấy phải làm việc vì nó.
However, it is impossible that no one knows where you live.	Tuy nhiên, không thể không có bất kỳ ai biết nơi bạn sống.
Please let me know how we can be a part of this.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể là một phần của việc này.
This is another part of its appeal.	Đây là một phần khác của sự hấp dẫn của nó.
The model has a large number of parameters.	Mô hình có một số lượng lớn các tham số.
The sound point is very small, but can be very loud.	Điểm âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể rất lớn.
But maybe there won't be a next time.	Nhưng có lẽ sẽ không có lần sau.
I'm in my second year of high school.	Tôi đang học năm hai trung học.
He is responsible for the overall project management.	Ông chịu trách nhiệm quản lý tổng thể dự án.
This is the brain of the woman of his dreams.	Đây là bộ não của người phụ nữ trong mộng của anh.
His place was supposed to be over there.	Chỗ của anh ấy lẽ ra phải ở bên đó.
The child and his mother were very lucky.	Đứa trẻ và mẹ của nó đã rất may mắn.
Individuals may access information, data or software applications through an internet connection.	Các cá nhân có thể truy cập thông tin, dữ liệu hoặc các ứng dụng phần mềm thông qua kết nối internet.
We can still solve this problem.	Chúng tôi vẫn có thể giải quyết vấn đề này.
We bring our face and that is his face.	Chúng ta mang khuôn mặt của mình và đó là khuôn mặt của anh ấy.
It's easy to set up.	Thật dễ dàng để thiết lập.
Life is being lost.	Cuộc sống đang bị mất.
They were too clean.	Họ đã quá sạch sẽ.
He hadn't thought this far.	Anh đã không nghĩ xa đến mức này.
They won't accept no as an answer.	Họ sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
The man had been there since an attack a month earlier.	Người đàn ông đã ở đó kể từ một cuộc tấn công một tháng trước đó.
Neither of these options is helpful.	Cả hai tùy chọn này đều không hữu ích.
I'm surprised somehow that she's living at home.	Tôi ngạc nhiên bằng cách nào đó rằng cô ấy đang sống ở nhà.
You are the only one who can hear me.	Bạn là người duy nhất có thể nghe thấy tôi.
You are not.	Bạn không phải.
In theory, nothing can go wrong.	Về lý thuyết, không có gì có thể xảy ra sai sót.
She wasn't really scared of what would happen next.	Cô ấy không thực sự sợ hãi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
He is described from his original.	Anh ấy được mô tả từ bản gốc của mình.
It has to be done by both parties because it benefits both of you.	Nó phải được thực hiện bởi cả hai bên vì nó có lợi cho cả hai bạn.
The students were wild and out of control.	Các học sinh rất hoang dã và mất kiểm soát.
One method has been to use a high speed moving surface.	Một phương pháp đã được sử dụng một bề mặt chuyển động tốc độ cao.
If you like it, live it.	Nếu bạn thích nó, hãy sống nó.
This is not a matter of morality.	Đây không phải là vấn đề đạo đức.
I think that's what kept me going.	Tôi nghĩ đó là điều đã giúp tôi tiếp tục.
The group disbanded a year later.	Nhóm đã tan rã một năm sau đó.
He's a former winner.	Anh ấy là một người đã thắng trước đây.
I started looking through one of them.	Tôi bắt đầu xem qua một trong số chúng.
No real information on the situation is available from independent sources.	Không có thông tin thực sự về tình hình có sẵn từ các nguồn độc lập.
As it is, you have little hope.	Như nó đang tồn tại, bạn có rất ít hy vọng.
That is rare.	Điều đó thật hiếm.
I fell in love.	Tôi đã yêu.
What did you do today at your job?	Bạn đã làm gì hôm nay tại công việc của bạn?
Hope you will understand my question.	Hy vọng bạn sẽ hiểu câu hỏi của tôi.
Not difficult, just done.	Không khó, chỉ cần thực hiện.
Now, it's an era.	Bây giờ, đó là một thời đại.
On his cell phone.	Trên điện thoại di động của anh ấy.
We can add a dog or a child.	Chúng tôi có thể thêm một con chó hoặc một đứa trẻ.
He tried his best to be careful, and nothing was wrong.	Anh ấy đã cố gắng hết sức cẩn thận, và không có gì sai cả.
A good child.	Một đứa con ngoan.
But there are many things against me.	Nhưng có nhiều điều chống lại tôi.
Indeed this is the case.	Quả thực đây là trường hợp.
She couldn't remember anything that happened.	Cô không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra.
Be discussed.	Được thảo luận.
No technology is good or bad.	Không một công nghệ nào là tốt hay xấu.
It survives or dies.	Nó sống sót hoặc chết.
But he doesn't like her.	Nhưng anh không thích cô.
I tried to take him to the doctor.	Tôi đã cố gắng đưa anh ấy đến bác sĩ.
Now it's only really starting to make sense.	Bây giờ nó chỉ thực sự bắt đầu có ý nghĩa.
Maybe it was a childhood dream.	Có lẽ đó lại là giấc mơ thuở bé.
Then go back to a post to see if perhaps the response is valid.	Sau đó, quay lại một bài viết để xem có lẽ phản hồi là hợp lệ.
She did well.	Cô ấy đã làm tốt.
I talked to people in my fitness program.	Tôi đã nói chuyện với mọi người trong chương trình rèn luyện thể chất của mình.
We have a large enough number of them.	Chúng tôi có một số lượng đủ lớn trong số họ.
Not if we can help it.	Không nếu chúng tôi có thể giúp nó.
There's nothing we can do with him here.	Chúng ta không thể làm được gì với anh ta ở đây.
Might not be too bad.	Cũng có thể không quá tệ.
When we're locked up, they'll come out.	Khi chúng ta bị nhốt, chúng sẽ ra ngoài.
I've never seen anything like it before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy trước đây.
But not his last problem.	Nhưng không phải vấn đề cuối cùng của anh ấy.
He drugged her aside.	Anh ta đánh thuốc mê cô sang một bên.
Then give him to me, he said.	Sau đó, hãy đưa anh ấy cho tôi, anh ấy nói.
So it must be able to understand the weather.	Vì vậy, nó phải có khả năng hiểu được thời tiết.
I waited in this very room, hardly bothered.	Tôi đợi trong chính căn phòng này, hầu như không bận tâm.
Many others are not so lucky.	Nhiều người khác không may mắn như vậy.
To the left.	Qua bên trái.
We make it complicated.	Chúng tôi làm cho nó phức tạp.
You will be safe here.	Bạn sẽ an toàn ở đây.
The fear of losing a mother takes many forms.	Nỗi sợ mất mẹ có nhiều hình thức.
She was completely consumed.	Cô ấy đã hoàn toàn tiêu.
Those things are as essential as breathing.	Những điều đó cũng cần thiết như hơi thở.
Thank you again.	Cám ơn bạn một lần nữa.
I don't remember anything there.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì ở đó.
But there is a bigger picture of this business.	Nhưng có một bức tranh toàn cảnh hơn về doanh nghiệp này.
Read there word by line.	Đọc ở đó từng dòng từng chữ.
Once dead, you have heard.	Một khi đã chết, bạn đã nghe thấy.
She told herself she would do it later.	Cô tự nhủ mình sẽ làm sau.
The effects of these choices are discussed below.	Ảnh hưởng của những lựa chọn này được thảo luận dưới đây.
I agree with you here.	Tôi đồng ý với bạn ở đây.
We cannot give a guide to popular thinking.	Chúng tôi không thể đưa ra một hướng dẫn cho tư duy phổ biến.
But there is no future, not really.	Nhưng không có tương lai, không hẳn vậy.
This is definitely my favorite.	Đây chắc chắn là yêu thích của tôi.
We are just too good for this.	Chúng tôi chỉ là quá tốt cho điều này.
He likes to observe women.	Anh ấy thích quan sát phụ nữ.
Back on their feet, no point.	Trở lại trên đôi chân của họ, không có điểm.
I had a real problem with authority.	Tôi đã có một vấn đề thực sự với thẩm quyền.
They know the people they are taking care of.	Họ biết những người họ đang chăm sóc.
We feel angry at ourselves because we feel angry.	Chúng ta cảm thấy giận bản thân vì cảm thấy tức giận.
That could still be a possibility.	Đó vẫn có thể là một khả năng.
Take all they have.	Lấy tất cả những gì họ có.
And get what he came to do.	Và nhận được những gì anh ấy đến để làm.
Data is changing again.	Dữ liệu đang thay đổi một lần nữa.
Full of life.	Đầy sức sống.
However, the best part was our first night in that room.	Tuy nhiên, phần tuyệt vời nhất là đêm đầu tiên của chúng tôi trong căn phòng đó.
She was wearing a wedding ring.	Cô ấy đã đeo một chiếc nhẫn cưới.
They'll have to learn how it works a bit.	Họ sẽ phải tìm hiểu cách thức hoạt động của nó một chút.
Life is very strange sometimes.	Cuộc sống đôi khi rất kỳ lạ.
And she will not come to this house for any event.	Và cô ấy sẽ không đến ngôi nhà này trong bất kỳ sự kiện nào.
The army was his mother and father.	Quân đội đã là mẹ và là cha của anh ta.
Not everyone is judged like that.	Không phải tất cả mọi người đều được phê bình như vậy.
I say that science is unsolved.	Tôi nói rằng khoa học chưa được giải quyết.
But he couldn't do it on his own.	Nhưng anh không thể tự mình làm được điều đó.
Apparently it can detach on its own.	Rõ ràng là nó có thể tự tách ra.
For the whole distance.	Đối với toàn bộ khoảng cách.
This result can be interpreted in the following way.	Kết quả này có thể được giải thích theo cách sau.
They are told what they like, what they don't like.	Họ được nói những gì họ thích, những gì họ không thích.
I don't know when or how it will happen.	Tôi không biết khi nào hoặc như thế nào nó sẽ xảy ra.
The kids in the lower grades don't care about school.	Những đứa trẻ ở các lớp cấp thấp hơn không quan tâm đến trường học.
I at this school have no practical experience.	Tôi ở trường này không có kinh nghiệm thực tế.
Either way, few people can forget it.	Dù thế nào đi nữa, ít ai có thể quên được.
But how can he draw?	Nhưng làm sao anh ta có thể vẽ được.
I know what's wrong with you.	Tôi biết bạn bị làm sao.
Then they will go home.	Sau đó họ sẽ về nhà.
His gaze turned towards me.	Ánh mắt của anh ấy hướng về phía tôi.
My guess is that he won't even visit that place.	Tôi đoán là anh ấy thậm chí sẽ không đến thăm nơi đó.
It seems so to us, because it is true.	Nó có vẻ như vậy đối với chúng tôi, bởi vì nó là sự thật.
We trust only you to save her.	Chúng tôi tin tưởng chỉ có bạn để cứu cô ấy.
This surprised me.	Điều này làm tôi ngạc nhiên.
I got in.	Tôi đã vào cuộc.
Because he was at a loss.	Bởi vì anh ấy đã thua lỗ.
And lot.	Và rất nhiều.
This is very unusual.	Điều này rất bất thường.
I do not understand.	Tôi chưa hiểu.
I don't expect you to leave me.	Tôi không mong bạn rời khỏi tôi.
This will add a lot of interesting content to your blog.	Điều này sẽ thêm nhiều nội dung thú vị vào blog của bạn.
You need to retrain many times.	Bạn cần phải đào tạo lại nhiều lần.
Things that don't stick to my teeth.	Những thứ không dính vào răng của tôi.
She lay still on the bed, listening.	Cô nằm yên trên giường, lắng nghe.
Then when I came to someone who worked for a private practice.	Sau đó khi tôi đến một người làm việc cho một cơ sở hành nghề tư nhân.
Right at the top.	Ngay trên cùng.
I remember doing that.	Tôi nhớ đã làm điều đó.
I know that from experience.	Tôi biết điều đó từ kinh nghiệm.
Since then, he has failed to move forward in life.	Kể từ đó, anh đã thất bại trong việc tiến lên trong cuộc sống.
This show was fine.	Buổi biểu diễn này đã ổn.
This page is not designed to give specific medical advice.	Trang này không được thiết kế để đưa ra lời khuyên y tế cụ thể.
That's not a good fit.	Đó không phải là một sự phù hợp tốt.
Every effort will be made.	Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện.
More than double that of men.	Nhiều hơn gấp đôi so với nam giới.
This could have been expected.	Điều này có thể đã được mong đợi.
You are not big enough.	Bạn không đủ lớn.
Good thing it's a school day.	Điều tốt đó là một ngày học.
And he never had, but.	Và anh ấy không bao giờ có, nhưng.
So they watched.	Vì vậy, họ đã xem.
You can't say.	Bạn không thể nói.
We have given up hope.	Chúng tôi đã từ bỏ hy vọng.
No evidence for an increase in benefit was observed.	Không có bằng chứng cho sự gia tăng lợi ích được quan sát thấy.
They stared at each other speechless.	Họ nhìn nhau chằm chằm không nói nên lời.
And she still hasn't come.	Và cô ấy vẫn không đến.
Life must continue.	Cuộc sống phải tiếp diễn.
The temperature in the car increases.	Nhiệt độ trong xe tăng lên.
The error bars represent the standard error of the mean of three separate trials.	Các thanh lỗi thể hiện sai số chuẩn của giá trị trung bình của ba thử nghiệm riêng biệt.
And he didn't know what to do.	Và anh không biết phải làm gì.
It is just for training a final class.	Nó chỉ là để đào tạo một lớp cuối cùng.
At my father and my mother.	Tại cha tôi và mẹ tôi.
We hurt each other.	Chúng ta làm tổn thương nhau.
I can't do it your way.	Tôi không được làm theo cách của bạn.
Their education system provides great basic skills.	Hệ thống giáo dục của họ cung cấp các kỹ năng cơ bản tuyệt vời.
Tell him he likes company.	Cho biết anh ấy thích bầu bạn.
I don't even care. 	Tôi thậm chí không quan tâm. 
via.	qua.
Thank you for your comment.	Cảm ơn bạn đã bình luận.
I believe you almost met by the time we met.	Tôi tin rằng bạn gần như gặp nhau vào thời điểm chúng ta gặp nhau.
She is a real beauty.	Cô ấy là một người đẹp thực sự.
Then people save even more.	Sau đó, mọi người thậm chí còn tiết kiệm nhiều hơn.
We did it to ourselves many years ago.	Chúng tôi đã làm điều đó với chính mình nhiều năm trước.
It amazed me.	Nó làm tôi kinh ngạc.
He had an accident a year ago.	Anh ấy bị tai nạn cách đây một năm.
However, the search for the same is left as an exercise for later work.	Tuy nhiên, việc tìm kiếm giống nhau còn lại như một bài tập cho công việc sau này.
She told me everything.	Cô ấy đã nói với tôi tất cả mọi thứ.
They have the effect of making our lives simple.	Chúng có tác dụng làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đơn giản.
For a report about a person falling through the ice.	Đối với một báo cáo về một người rơi qua băng.
I guess trying to figure out what the biggest one would be.	Tôi đoán đang cố gắng tìm ra cái lớn nhất sẽ là cái gì.
I want to stay, to hear more.	Tôi muốn ở lại, để nghe nhiều hơn.
It's about using it as a technology.	Đó là về việc sử dụng nó như một công nghệ.
He looked around as we settled into our seats.	Anh ấy nhìn xung quanh khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi.
Two years, maybe three.	Hai năm, có thể là ba.
She could smell his sweat.	Cô ấy có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của anh ấy.
Another is in the process of setting it up.	Một cái khác đang trong quá trình thiết lập nó.
The dogs know what to expect.	Những con chó biết điều gì sẽ đến.
Perhaps this is the key he was talking about.	Có lẽ đây là chìa khóa mà anh ấy đã nói đến.
Then she looked around and pointed at the desk.	Sau đó cô ấy nhìn xung quanh và chỉ vào bàn làm việc.
He kept walking step by step in one direction, then another.	Anh ấy cứ bước từng bước theo hướng này, rồi hướng khác.
And we love him too.	Và chúng tôi cũng yêu anh ấy.
So he turned his attention to making the best use of it.	Vì vậy, anh ấy đã chuyển sự chú ý của mình đến việc tận dụng nó một cách tốt nhất.
It looks like it's in slow motion.	Có vẻ như nó đang chuyển động chậm.
My theory is to keep moving if nothing else.	Lý thuyết của tôi là tiếp tục di chuyển nếu không có gì khác.
This video could not be found.	Không thể tìm thấy video này.
Her first clear word since they found her.	Lời nói rõ ràng đầu tiên của cô ấy kể từ khi họ tìm thấy cô ấy.
I won't tell anyone.	Tôi sẽ không nói với ai cả.
I'm in love.	Tôi đang yêu.
Dirty can mean anything.	Bẩn có thể có nghĩa là bất cứ điều gì.
And, in fact, he has good reason.	Và, trên thực tế, anh ấy có lý do chính đáng.
His left arm let go of one of the doors.	Cánh tay trái của anh ta buông ra khỏi một trong những cánh cửa.
This information may have changed after that date.	Thông tin này có thể đã thay đổi sau ngày đó.
His brother is taking over.	Anh trai của anh ấy đang tiếp quản.
But he never has.	Nhưng anh ấy chưa bao giờ có.
This one closes without difficulty.	Cái này đóng lại mà không gặp khó khăn gì.
This company can give you a lot of things that you expect.	Công ty này có thể cung cấp cho bạn rất nhiều thứ mà bạn mong đợi.
They won't treat you well.	Họ sẽ không đối xử tốt với bạn.
He booked a date, and it was just around the corner.	Anh ấy đã đặt một ngày, và nó chỉ gần kề.
Anyway, thank you for your thoughts right here.	Dù sao, cảm ơn bạn cho những suy nghĩ của bạn ngay tại đây.
A voice inside his head told him to leave.	Một giọng nói bên trong đầu anh bảo anh hãy rời đi.
I've got a pretty good idea what this means.	Tôi đã có một ý tưởng khá tốt điều này có nghĩa là gì.
This is happening more and more in recent years.	Điều này diễn ra ngày càng nhiều trong những năm gần đây.
At the very least, every day should start like that.	Ít nhất, mỗi ngày cũng nên bắt đầu như vậy.
Not even a car ride.	Thậm chí không phải là một chuyến đi ô tô.
They share a secret that they cannot tell a spirit.	Họ chia sẻ một bí mật mà họ không thể nói với một linh hồn.
A software program will be developed to run on a separate computer.	Một chương trình phần mềm sẽ được phát triển để chạy trên một máy tính riêng biệt.
Help can come to them quickly.	Trợ giúp có thể đến với họ một cách nhanh chóng.
Her father will be delighted.	Cha cô ấy sẽ rất vui mừng.
Walk on glass or light yourself on fire.	Đi trên kính hoặc châm lửa tự thiêu.
He at least had a place to call home.	Anh ấy ít nhất đã có một nơi để gọi là nhà.
It made him angry.	Nó khiến anh ấy tức giận.
Not until much later.	Không phải cho đến nhiều sau đó là.
Others may not see it, but we do.	Những người khác có thể không nhìn thấy nó, nhưng chúng tôi thì có.
This is his own.	Đây là của riêng anh ấy.
You have a good career.	Bạn có một sự nghiệp tốt.
But he is a very unusual man.	Nhưng anh ấy là một người đàn ông rất khác thường.
He is a man of peace.	Ông là một người đàn ông của hòa bình.
I never thought much about it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó.
But of course you don't know about me.	Nhưng tất nhiên bạn không biết về tôi.
It's painful as hell and worth it.	Nó đau đớn như địa ngục và đáng giá.
I decided to move out on my own.	Tôi quyết định dọn ra ở riêng.
I would never hug him during the day.	Tôi sẽ không bao giờ ôm anh ấy vào ban ngày.
There is a storehouse of knowledge that is difficult to draw upon.	Có một kho kiến ​​thức khó được rút ra.
It could be anyone.	Nó có thể là bất kỳ ai.
The project continues to this day, far beyond the initial tests.	Dự án vẫn tiếp tục cho đến nay, vượt xa những thử nghiệm ban đầu.
You just do it.	Bạn cứ làm đi.
You take advantage of every opportunity.	Bạn tận dụng mọi cơ hội.
There is no new policy.	Không có chính sách mới.
There's no way he could do that.	Không có cách nào anh ta có thể làm như vậy.
Stopped to let him go.	Đã dừng lại để thả anh ta đi.
She felt nauseous.	Cô cảm thấy buồn nôn.
There is success.	Có thành công.
Back there.	Quay lại đó.
Today, those cars are worth ten times as much.	Ngày nay, những chiếc xe đó có giá trị gấp mười lần.
Some people just looking at obvious places can do just fine.	Một vài người chỉ cần nhìn vào những nơi rõ ràng cũng có thể làm tốt.
It lost its mind.	Nó mất trí.
I heard he is married.	Tôi nghe nói anh ấy đã kết hôn.
I can't see the rest of him.	Tôi không thể nhìn thấy phần còn lại của anh ấy.
They think differently.	Họ nghĩ khác.
And some people like boys and girls.	Và một số người thích con trai và con gái.
Except this one has an audience.	Ngoại trừ cái này có khán giả.
They stepped out, and the door to the house opened.	Họ bước ra, và cánh cửa dẫn vào nhà mở ra.
There are two schools of thought to explain this.	Có hai trường phái suy nghĩ để giải thích điều này.
The price is only for the product and its cost.	Giá là chỉ cho sản phẩm và chi phí của nó.
Not much, maybe, but some.	Không nhiều, có thể, nhưng một số.
But its quantity is small.	Nhưng số lượng của nó ít.
I stood up and stared at it.	Tôi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào nó.
It hurt, but he didn't say a word.	Đau lắm, nhưng anh không nói lời nào.
This cannot be an ordinary house.	Đây không thể là một ngôi nhà bình thường.
You are not my father.	Bạn không phải là cha tôi.
One is a developing country.	Một là đất nước đang phát triển.
Therefore, the performance difference should be minimal.	Do đó, sự khác biệt về hiệu suất phải ở mức tối thiểu.
Can't just raise your hand.	Không thể chỉ giơ tay.
I've got them.	Tôi đã có chúng.
She is not happy.	Cô ấy không vui.
For the first few months, you feel very tired.	Trong vài tháng đầu tiên, bạn cảm thấy rất mệt mỏi.
I looked him straight in the eye.	Tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
For them it was power, but for us it was sickness.	Với họ là quyền lực, nhưng với chúng tôi là bệnh tật.
It was past the point where her feelings were hurt.	Nó đã đi qua thời điểm mà cảm giác của cô ấy bị tổn thương.
But he doesn't really listen.	Nhưng anh ấy không thực sự lắng nghe.
This is really going to get me going.	Điều này thực sự sẽ giúp tôi đi tiếp.
Something is going on with this.	Có điều gì đó đang xảy ra với thứ này.
It was just the experience they lacked.	Đó chỉ là kinh nghiệm mà họ còn thiếu.
That was the day before.	Đó là ngày trước.
He couldn't tell where objects were normally kept.	Anh ta không thể biết được những đồ vật thường được lưu giữ ở đâu.
However, she never stayed anywhere for long.	Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ ở lại bất cứ đâu lâu.
I will leave and come back again.	Tôi sẽ rời đi và trở lại một lần nữa.
But for business.	Nhưng để kinh doanh.
It is a very fundamental part of our legal structure.	Nó là một phần rất cơ bản trong cấu trúc pháp lý của chúng tôi.
Food is very good.	Thức ăn rất ngon.
The company will watch your daily performance in the office.	Công ty sẽ xem hiệu suất hàng ngày của bạn trong văn phòng.
We like.	Chúng tôi thích.
I learned this the funny way.	Tôi đã học được điều này một cách buồn cười.
Where they sleep is unknown.	Họ ngủ ở đâu không rõ.
They don't know anything else.	Họ không biết bất cứ điều gì khác.
Anyway, we've been really happy since he came back.	Dù sao, chúng tôi đã thực sự hạnh phúc kể từ khi anh ấy trở lại.
It is, like, local.	Đó là, giống như, địa phương.
Product does not come with instructions.	Sản phẩm không đi kèm với hướng dẫn.
They can say what they like.	Họ có thể nói những gì họ thích.
This can lead to a serious security problem.	Điều này có thể dẫn đến một vấn đề bảo mật nghiêm trọng.
Thank you for just now.	Cảm ơn bạn cho vừa rồi.
But we stuck with it for ten years.	Nhưng chúng tôi đã mắc kẹt nó trong mười năm.
I feel hurt.	Tôi cảm thấy tổn thương.
This is the future.	Đây là tương lai.
The first is the effect of an increase in temperature.	Đầu tiên là ảnh hưởng của sự gia tăng nhiệt độ.
No one picked it up, except for one.	Không ai nhặt được, ngoại trừ một cái.
Love is not their life.	Yêu không phải cuộc sống của họ.
But government policy on this won't change until some time later.	Nhưng chính sách của chính phủ về điều này sẽ không thay đổi cho đến một thời gian sau đó.
So just enjoy yourself.	Vì vậy, chỉ cần tận hưởng chính mình.
Many days have passed.	Nhiều ngày đã trôi qua.
In particular, the following properties are preserved.	Đặc biệt, các thuộc tính sau đây được giữ nguyên.
This process will take a few hours.	Quá trình này sẽ mất một vài giờ.
The whole house was gone.	Toàn bộ ngôi nhà đã không còn nữa.
You don't know you need to keep it.	Bạn không biết bạn cần phải giữ nó.
Transfer mixture to large bowl.	Chuyển hỗn hợp vào tô lớn.
Create a controlled component.	Tạo một thành phần được kiểm soát.
A really bad couple of months.	Một vài tháng thực sự tồi tệ.
Clear eyes, complete heart, can't be lost.	Đôi mắt trong veo, trái tim trọn vẹn, không thể mất đi.
Get it half way for sure without even thinking about it.	Có được nó một nửa lượt đi chắc chắn mà không cần suy nghĩ về nó.
They stopped and watched as we passed them.	Họ dừng lại và quan sát khi chúng tôi đi qua họ.
There is a very small difference here.	Có một sự khác biệt rất nhỏ ở đây.
That seems like a lot of time.	Điều đó có vẻ như là rất nhiều thời gian.
We love our son.	Chúng tôi yêu con trai của chúng tôi.
Some go deeper.	Một số đi sâu hơn.
Further work on energy policy orientation is currently underway.	Các công việc tiếp theo về định hướng chính sách năng lượng hiện đang được tiến hành.
That's why it is what it is.	Đó là lý do tại sao nó là những gì nó là.
They rule the streets, and therefore think they rule the world.	Họ thống trị đường phố, và do đó nghĩ rằng họ thống trị thế giới.
Let's see what happens.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
Won't get over it.	Sẽ không vượt qua nó.
Context will do the rest.	Ngữ cảnh sẽ làm phần còn lại.
Not so the first time.	Không phải như vậy lần đầu tiên.
We can only be perfect when we work together.	Chúng ta chỉ có thể hoàn thiện khi chúng ta làm việc cùng nhau.
However, you are not.	Tuy nhiên, bạn thì không.
They showed us their work.	Họ chỉ cho chúng tôi xem tác phẩm của họ.
The patients do not.	Những bệnh nhân không.
I love it, it keeps everything fresh.	Tôi thích nó, nó giữ cho mọi thứ luôn tươi mới.
This time, it really, really matters.	Lần này, nó thực sự, thực sự quan trọng.
Not an ordinary man.	Không phải là một người đàn ông bình thường.
Another interesting thing.	Một điều thú vị khác.
He felt satisfied with himself.	Anh cảm thấy hài lòng với chính mình.
Statement, not question.	Tuyên bố, không phải câu hỏi.
You are in my thoughts every moment of my life.	Bạn đang ở trong suy nghĩ của tôi mọi khoảnh khắc của cuộc đời tôi.
They do it right there.	Họ làm điều đó ngay tại đó.
Love meeting new people.	Thích gặp gỡ những người mới.
With others, the case is different.	Với những người khác, trường hợp là khác nhau.
He is standing next to me.	Anh ấy đang đứng cạnh tôi.
I don't know what it's like for other men.	Tôi không biết nó như thế nào đối với những người đàn ông khác.
For students.	Đối với sinh viên.
This is where she was before she died.	Đây là nơi cô ấy ở trước khi chết.
I hated him for many years.	Anh đã ghét anh ta trong nhiều năm.
It is still not fully understood.	Nó vẫn chưa được hiểu hoàn toàn.
She said they wanted to have a baby.	Cô ấy nói rằng họ muốn có em bé.
Same thing with that.	Điều tương tự với điều đó.
Perhaps in world history.	Có lẽ trong lịch sử thế giới.
I think everyone will see it.	Tôi nghĩ mọi người sẽ nhìn thấy nó.
He can see no end to it.	Anh ta có thể nhìn thấy không có kết thúc cho nó.
Our name.	Tên của chúng tôi.
She finally accepted her son.	Cuối cùng bà cũng chấp nhận con trai mình.
Every minute it gets harder.	Mỗi phút nó trở nên khó hơn.
Checked but not waiting.	Đã kiểm tra nhưng không chờ đợi.
Moreover, most of them spent their money.	Hơn nữa, hầu hết trong số họ đã tiêu tiền của họ.
Partly I hope he's on the phone with my mom.	Một phần tôi hy vọng anh ấy nói chuyện điện thoại với mẹ tôi.
The fish still has its head.	Cá vẫn còn đầu.
Nowhere do they seem to avoid altogether.	Không có nơi nào họ dường như tránh hoàn toàn.
So is music.	Âm nhạc cũng vậy.
We can talk about it another time.	Chúng ta có thể nói về nó vào lúc khác.
The first meeting really had nothing to do with me.	Cuộc gặp gỡ đầu tiên thực sự không liên quan gì đến tôi.
Both have their place.	Cả hai đều có vị trí của họ.
He ran his race.	Anh ấy đã chạy cuộc đua của mình.
I was not at peace.	Tôi đã không bình yên.
She was not cared for at home until she broke her arm.	Cô không được chăm sóc tại nhà cho đến khi bị gãy tay.
Next to each image.	Bên cạnh mỗi hình ảnh.
And that is magic.	Và đó là phép thuật.
There may be an infection.	Có thể bị nhiễm trùng.
I hope you find something you like.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy một số thứ bạn thích.
And it was cut.	Và nó đã bị cắt.
Haven't seen anyone for weeks.	Không gặp ai trong nhiều tuần liền.
Get on the plane and go.	Lên máy bay và đi.
That brings me back to my original question.	Điều đó đưa tôi trở lại câu hỏi ban đầu của tôi.
I didn't care about anything.	Tôi đã không quan tâm đến bất cứ điều gì.
I keep an eye on him, waiting until he meets my eye.	Tôi để mắt đến anh ấy, chờ đợi cho đến khi anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi.
Think about your best friends in school.	Hãy nghĩ về những người bạn thân nhất của bạn trong trường.
It will be easy to find.	Nó sẽ được dễ dàng để tìm thấy.
You know what she's like.	Bạn biết cô ấy như thế nào.
You know you can.	Bạn biết bạn có thể.
If you're trying to lose weight, listen to your body.	Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, hãy lắng nghe cơ thể mình.
I won't let you sleep with anyone else.	Tôi sẽ không cho phép bạn ngủ với bất kỳ ai khác.
A good example of the latter is this blog.	Một ví dụ điển hình về sau là blog này.
But then they started killing us.	Nhưng sau đó họ bắt đầu giết chúng tôi.
We'll explain a little more in the meal.	Chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn một chút trong bữa ăn.
I want to do it for myself.	Tôi muốn làm điều đó cho chính mình.
I need to sleep, but it's time to get up.	Tôi cần ngủ, nhưng đã đến lúc phải dậy.
I can't get a line.	Tôi không thể nhận được một dòng.
As for the length, that's a problem for me.	Về độ dài, đó là một vấn đề đối với tôi.
Or most of them.	Hoặc hầu hết chúng.
If you test it, you've started a science.	Nếu bạn kiểm tra nó, bạn đã bắt đầu một khoa học.
Make time for it.	Dành thời gian cho nó.
Too much for that, the whole eating.	Quá nhiều cho điều đó, toàn bộ việc ăn uống.
And that's what they need.	Và đó là những gì họ cần.
This has been going on for too long.	Điều này đã xảy ra quá lâu.
The ones you can keep.	Những người bạn có thể giữ.
What matters is the type of your base variable.	Điều quan trọng là loại biến cơ sở của bạn.
Both know that.	Cả hai đều biết điều đó.
We are back.	Chúng tôi đang trở lại.
He cannot walk properly.	Anh ấy không thể đi lại đúng cách.
No additional storage errors occurred.	Không có lỗi lưu trữ bổ sung xảy ra.
Not from common sense or experience.	Không phải từ cảm nhận hay kinh nghiệm thông thường.
They have seen each other quite a lot.	Họ đã nhìn thấy nhau khá nhiều.
Worse, he knew she would be affected, too.	Tệ hơn nữa, anh biết cô cũng sẽ bị ảnh hưởng.
The night has ended, a new day has dawned.	Đêm đã kết thúc, ngày mới ló dạng.
I will set them up here.	Tôi sẽ thiết lập chúng ở đây.
But it's worth it.	Nhưng nó rất đáng giá.
I witnessed my dream come true firsthand.	Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​giấc mơ của mình đã thành hiện thực.
No one does it.	Không có ai làm việc đó.
Their relationship, however, is no secret.	Mối quan hệ của họ, tuy nhiên, không phải là bí mật.
Notes mean action.	Ghi chú có nghĩa là hành động.
There is no self here right now.	Không có tự ngã ở đây ngay bây giờ.
Football gave me life.	Bóng đá đã cho tôi cuộc sống.
This is an all-out war.	Đây là cuộc chiến toàn diện.
The mixture will start to stick together.	Hỗn hợp sẽ bắt đầu kết dính với nhau.
And finally that's the problem with this report.	Và cuối cùng đó là vấn đề với báo cáo này.
Maybe he gave it a little more time.	Có lẽ anh ấy đã cho thêm một chút thời gian.
The deal between the two is pretty good.	Thỏa thuận giữa hai người là khá tốt.
But wait history has served the country well.	Nhưng chờ đợi lịch sử đã phục vụ tốt cho đất nước.
Unfortunately, a problem has developed.	Thật không may, một vấn đề đã phát triển.
On a house of our own.	Trên một ngôi nhà của riêng chúng tôi.
In the long run, a lot can change.	Về lâu dài, rất nhiều thứ có thể thay đổi.
My kids love me.	Những đứa trẻ của tôi yêu tôi.
Indeed, his journey so far has been quite amazing.	Quả thực, cuộc hành trình của anh ấy cho đến nay khá tuyệt vời.
The report is easy to read and understand.	Báo cáo dễ đọc và dễ hiểu.
It was bad enough to watch.	Nó đã đủ tệ để xem.
But how have times changed?	Nhưng thời thế thay đổi như thế nào.
There is nothing around.	Không có gì ở xung quanh.
I can't tell you when.	Tôi không thể cho bạn biết khi nào.
Treatment response rates varied between studies.	Tỷ lệ đáp ứng điều trị khác nhau giữa các nghiên cứu.
Whatever made him stop fighting.	Bất cứ điều gì đã khiến anh ấy ngừng chiến đấu.
There were family problems, as usual.	Có những vấn đề gia đình, như thường lệ.
Gallery or call request.	Thư viện hoặc yêu cầu cuộc gọi.
I've definitely seen them.	Tôi chắc chắn đã nhìn thấy chúng.
This is a game of chance.	Đây là trò chơi cho sự may rủi.
He called her several names.	Anh gọi cô ấy vài cái tên.
There is a man in my heart.	Có một người đàn ông trong trái tim tôi.
This, as you probably know, is the minor scale.	Đây, như bạn có thể biết, là âm giai thứ.
There is no discussion.	Không có cuộc thảo luận nào.
I fear what they might do.	Tôi sợ những gì họ có thể làm.
The techniques are very simple.	Các kỹ thuật rất đơn giản.
I told them when they were two, four and six years old.	Tôi nói với họ khi họ hai, bốn và sáu tuổi.
Can someone help me understand the difference.	Ai đó có thể giúp tôi hiểu sự khác biệt.
She may have lost her husband.	Cô ấy có thể đã mất chồng.
Don't let me think otherwise.	Đừng để tôi nghĩ khác.
Completely different situations.	Các tình huống hoàn toàn khác nhau.
The leaves often turn red before they fall.	Những chiếc lá thường chuyển sang màu đỏ trước khi chúng rụng.
They were tall.	Họ đã cao.
If someone is around, call for help.	Nếu có người xung quanh hãy kêu gọi sự giúp đỡ.
That is obvious now.	Đó là điều hiển nhiên bây giờ.
She cares deeply about this.	Cô ấy quan tâm sâu sắc đến điều này.
The police tried to bring him down as quickly as possible.	Cảnh sát đã cố gắng đưa anh ta xuống càng nhanh càng tốt.
He is a born leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
Good things in the long run are often difficult while they are happening.	Những điều tốt đẹp về lâu dài thường khó khăn trong khi chúng đang diễn ra.
Maybe you put a video here.	Có thể bạn đặt một video ở đây.
It is applied to a field.	Nó được áp dụng cho một trường.
Thank you for that wonderful gift.	Cảm ơn bạn vì món quà tuyệt vời đó.
He has no record to establish or anything to prove to anyone.	Anh ta không có hồ sơ để thiết lập hay bất cứ điều gì để chứng minh với bất kỳ ai.
We can help!.	Chúng tôi có thể giúp!.
I often experience a similar effect on music.	Tôi thường trải qua một hiệu ứng tương tự đối với âm nhạc.
People demand action.	Mọi người yêu cầu hành động.
I will continue reading.	Tôi sẽ tiếp tục đọc.
But they held out their hands.	Nhưng họ đã đưa tay ra.
You can't leave me.	Bạn không thể bỏ tôi ra.
In the end, some guys tried to keep them away from each other.	Cuối cùng, một số chàng trai đã cố gắng giữ họ khỏi mỗi người.
We are happy to answer any questions you may have.	Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể có.
I think that's why we have had success.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi đã có được thành công.
Since then, three studies have been published.	Kể từ đó, đã có ba nghiên cứu được công bố.
Those are teachers, they are the enemy.	Đó là giáo viên, họ là kẻ thù.
The only important fact is treatment.	Thực tế quan trọng duy nhất là điều trị.
We assume that you will have them in stock.	Chúng tôi giả định rằng bạn sẽ có chúng trong kho.
It will wait forever.	Nó sẽ chờ đợi mãi mãi.
The program will take care of the safety of your data.	Chương trình sẽ quan tâm đến sự an toàn của dữ liệu của bạn.
Before she knew anything was wrong.	Trước khi cô ấy biết bất cứ điều gì không ổn.
My only problem is opening the app.	Vấn đề duy nhất của tôi là mở ứng dụng.
I think the world of both.	Tôi nghĩ thế giới của cả hai người.
Remember, this change is not in our hands.	Hãy nhớ rằng, sự thay đổi này không nằm trong tay chúng ta.
When we say goodbye tonight, you don't have to wonder.	Khi chúng ta chia tay đêm nay, bạn không cần phải thắc mắc nữa.
Share to support our website.	Chia sẻ để ủng hộ trang web của chúng tôi.
This simply means that they count to ten before talking.	Điều này đơn giản có nghĩa là họ đếm đến mười trước khi nói chuyện.
He didn't completely trust her.	Anh không hoàn toàn tin tưởng cô.
This is far from becoming a reality.	Điều này còn lâu mới trở thành sự thật.
Words to live, no doubt.	Từ để sống, không còn nghi ngờ gì nữa.
I played a role that didn't come naturally.	Tôi đã đóng một vai không phải tự nhiên mà có.
This is just between you and me.	Đây chỉ là giữa bạn và tôi.
For services to business.	Đối với các dịch vụ để kinh doanh.
He has an office near me.	Anh ấy có một văn phòng gần tôi.
She shook her head.	Cô ấy lắc đầu.
And once they are heard, they are better understood.	Và một khi chúng được lắng nghe, chúng được hiểu rõ hơn.
You're right, no big deal here.	Bạn nói đúng, không có vấn đề gì lớn ở đây.
They will send a plane to find us.	Họ sẽ cử một chiếc máy bay đến tìm chúng tôi.
About you, about me.	Về bạn, về tôi.
The cost is no longer the same.	Chi phí không còn như cũ.
This is clearly good news.	Đây rõ ràng là một tin tốt.
She has left.	Cô ấy đã rời đi.
Store away from fire and sunlight.	Bảo quản xa lửa và ánh sáng mặt trời.
Good walk in the area.	Đi bộ tốt trong khu vực.
His lips barely moved as he spoke.	Môi anh hầu như không mấp máy khi anh nói.
Repeat this process with one or two other features at a distance.	Lặp lại quá trình này với một hoặc hai tính năng khác ở khoảng cách xa.
There is almost no shortage of cash or cash flow.	Hầu như không thiếu tiền mặt hay dòng tiền.
See what your friends think of them.	Xem bạn bè của bạn nghĩ gì về họ.
I missed it.	Tôi đã bỏ lỡ nó.
That shows you the power of strength.	Điều đó cho bạn thấy sức mạnh của sức mạnh.
So it worked and it worked fine.	Vì vậy, nó đã hoạt động và nó hoạt động tốt.
And neither of us said a word about what happened.	Và không ai trong chúng tôi nói một lời về những gì đã xảy ra.
Thank you for your helpful comment.	Cảm ơn bạn đã nhận xét hữu ích của bạn.
Friends, there is simply no work to go to.	Bạn bè, đơn giản là không có công việc để đi làm.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
It was easier now.	Nó đã được dễ dàng hơn bây giờ.
So keep it up.	Vì vậy, hãy duy trì nó.
His mind needs to be quiet.	Tâm trí anh cần phải im lặng.
However, there is nothing personal in the rooms.	Tuy nhiên, không có gì cá nhân trong các phòng.
He seems confused.	Anh ấy có vẻ bối rối.
You will see it in his old work.	Bạn sẽ thấy nó trong tác phẩm cũ của anh ấy.
Six months left.	Còn sáu tháng nữa.
Some may even go back to their people.	Một số thậm chí có thể quay trở lại với người của họ.
My father passed away on the last day of school.	Bố tôi mất vào ngày cuối cùng của trường.
And it's down to five.	Và nó giảm xuống còn năm.
But he continued the game.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục trò chơi.
The white people didn't buy it.	Những người da trắng đã không mua nó.
It pushed with ease and the door opened again.	Nó đẩy một cách dễ dàng và cánh cửa lại mở ra.
I became.	Tôi đã trở thành.
Really too young.	Thực sự trẻ quá.
Perhaps you are.	Có lẽ bạn là.
It makes my stomach spin.	Nó làm cho dạ dày của tôi quay.
Tree cover is too thick.	Cây che phủ quá dày.
She could never see inside my mind.	Cô ấy không bao giờ có thể nhìn thấy bên trong tâm trí tôi.
All day long.	Cả ngày dài.
But it is not free.	Nhưng nó không phải là miễn phí.
It was a completely different deal, but he kept his word to me.	Đó là một thỏa thuận hoàn toàn khác, nhưng anh ấy đã giữ lời với tôi.
Literally, within hours everything changed.	Theo nghĩa đen, trong vài giờ mọi thứ đã thay đổi.
Different results.	Kết quả khác nhau.
Since we never presented with windows.	Vì chúng tôi không bao giờ trình bày với cửa sổ.
I am open to many things, just ask.	Tôi cởi mở với nhiều thứ, chỉ cần hỏi.
What else does the article say?	Bài báo nói gì nữa ?.
Get in the back seat.	Vào ghế sau.
Using that information is another matter entirely.	Việc sử dụng thông tin đó hoàn toàn là một việc khác.
He turned page after page.	Anh lật hết trang này sang trang khác.
I have to put that in the back of my head.	Tôi phải đặt điều đó vào sau đầu của mình.
Even some on the left think so.	Ngay cả một số bên trái cũng nghĩ như vậy.
She's been here before and she just did it.	Cô ấy đã ở đây trước đây và cô ấy chỉ làm điều đó.
Do not move in that direction.	Không di chuyển theo hướng đó.
Food above standard.	Thức ăn trên tiêu chuẩn.
A few years home.	Một vài năm nhà.
Then there is no possibility of death.	Sau đó, không có khả năng chết.
This weird mix is ​​not my choice.	Sự pha trộn kỳ lạ này không phải là lựa chọn của tôi.
At this rate she knew he wouldn't survive.	Với tốc độ này cô biết anh sẽ không sống nổi.
Is it safe to send this out??.	Gửi cái này ra ngoài có an toàn không ??.
Sometimes they refuse to feed.	Đôi khi chúng không chịu cho ăn.
You will be responsible.	Bạn sẽ chịu trách nhiệm.
Government and other customers.	Chính phủ và các khách hàng khác.
And now he seemed to have disappeared into thin air.	Và bây giờ anh ấy dường như đã biến mất trong không khí loãng.
It shows teachers in real time, exactly what students are doing.	Nó hiển thị giáo viên trong thời gian thực, chính xác những gì học sinh đang làm.
I am stuck.	Tôi bị mắc kẹt.
That will only lead to dire consequences.	Điều đó sẽ chỉ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Time and development stand still here.	Thời gian và sự phát triển đứng yên tại đây.
I was ignored and that's a positive plus.	Tôi bị bỏ qua và đó là một điểm cộng tích cực.
I felt they were too strong and cut it in half.	Tôi cảm thấy họ quá mạnh và cắt nó làm đôi.
The answer may well be no.	Câu trả lời cũng có thể là không.
Yours is mine.	Của bạn là của tôi.
Each object in the figure is then scaled down to a basic shape.	Mỗi đối tượng trong hình sau đó được thu nhỏ thành một hình dạng cơ bản.
They seem to have had a good selection, at least.	Họ dường như đã có một lựa chọn tốt, ít nhất.
One sample may be negative, while another is positive.	Một mẫu có thể âm tính, trong khi một mẫu khác là dương tính.
Trust in a constant connection.	Tin tưởng vào một kết nối liên tục.
This situation is bad.	Tình hình này thật tệ.
My game requires an empty room and two small windows.	Trò chơi của tôi yêu cầu một căn phòng trống và hai cửa sổ nhỏ.
Maybe it came from the road.	Có lẽ nó đến từ trên đường.
She continued to wait.	Cô tiếp tục chờ đợi.
The cover story is about you.	Câu chuyện trang bìa là về bạn.
These five men are different.	Năm người đàn ông này khác nhau.
It's good to know someone is doing everything.	Thật tốt khi biết ai đó đang làm mọi thứ.
His attention was on the cards, even though he barely understood them.	Sự chú ý của anh ấy là vào những tấm thẻ, mặc dù anh ấy hầu như không hiểu chúng.
He looked around carefully and then walked out again.	Anh ta nhìn kỹ một vòng rồi lại bước ra.
The model will look like this.	Mô hình sẽ giống như thế này.
She examined the death scene.	Cô khám nghiệm hiện trường tử vong.
Another successful mission.	Một nhiệm vụ thành công khác.
That would be a long list indeed.	Đó thực sự sẽ là một danh sách dài.
It was dark outside, late at night.	Bên ngoài trời đã tối, đã khuya.
He seems quiet, tired, but kind.	Anh ấy có vẻ trầm lặng, mệt mỏi, nhưng tốt bụng.
You have to have an element of surprise.	Bạn phải có yếu tố bất ngờ.
Not even a glass of water.	Cả một cốc nước cũng không.
After a while, he opened them again.	Sau một lúc, anh lại mở chúng ra.
I want you to go.	Tôi muốn bạn đi.
Even with a little light.	Ngay cả với một chút ánh sáng.
I will see you in seven days.	Tôi sẽ gặp bạn sau bảy ngày.
It took a while after it ran for this to happen.	Phải mất một lúc sau khi nó chạy thì điều này mới xảy ra.
There's no such thing inside.	Không có thứ đó bên trong.
Die or succeed.	Chết hoặc thành công.
Everything else should work to get there.	Mọi thứ khác nên hoạt động để đạt được điều đó.
But it was quiet, no bodies came.	Nhưng nó yên lặng, không có xác người đến.
He watched his father.	Anh đã quan sát cha mình.
Obviously, the so-called context is often part of a special situation.	Rõ ràng, cái gọi là bối cảnh thường là một phần của một tình huống đặc biệt.
But there was no sign of the man.	Nhưng không có dấu hiệu của người đàn ông.
I'm not sure how to do this.	Tôi không chắc chắn làm thế nào để làm điều này.
Your guide is there.	Hướng dẫn của bạn ở đó.
That is not surprising, of course.	Tất nhiên, điều đó không có gì lạ.
I got off at the corner of our street.	Tôi xuống xe ở góc phố của chúng tôi.
I hope it takes note.	Tôi hy vọng nó sẽ lưu ý.
You told me that.	Bạn đã nói với tôi điều đó.
I tell you this is true.	Tôi nói với bạn điều này là sự thật.
Lazy thinking.	Lười suy nghĩ.
Everyone else doesn't get that chance.	Mọi người khác không có được cơ hội đó.
There is no rest for anyone to join.	Không có phần còn lại cho bất cứ ai tham gia.
I asked if it was possible for me to visit one.	Tôi hỏi nếu có thể cho tôi đến thăm một.
It's clear that someone is lying in this situation.	Rõ ràng là ai đó đang nói dối trong tình huống này.
This is usually an injection once a month.	Đây thường là một mũi tiêm mỗi tháng một lần.
When she was done, she pushed the plate and empty glass aside.	Khi làm xong, cô ấy đẩy cái đĩa và cái ly rỗng ra chỗ khác.
You have never been.	Bạn chưa bao giờ được.
Being killed is worse than being forced to have sex.	Bị giết còn tệ hơn bị ép quan hệ tình dục.
They look at things.	Họ nhìn vào sự việc.
We must have been wrong at times.	Chắc hẳn chúng ta đã sai lầm trong một số thời điểm.
Welcome, my son.	Chào mừng, con trai của tôi.
Some are obvious enough, but some.	Một số đủ rõ ràng, nhưng một số.
I had to talk.	Tôi đã phải nói chuyện.
Apart from any name.	Ngoài bất kỳ cái tên nào.
He took note of anything to avoid meeting his gaze.	Anh lưu ý bất cứ điều gì để tránh bắt gặp ánh nhìn của anh ấy.
I became a rock.	Tôi trở thành tảng đá.
And we got lost.	Và chúng tôi bị lạc.
And then he and his men left.	Và sau đó anh ta và người của mình rời đi.
I love the cover.	Tôi thích trang bìa.
Also, the important term is the soccer move.	Ngoài ra, thuật ngữ quan trọng là di chuyển bóng đá.
I'm glad she can choose where she gives birth.	Tôi rất vui vì cô ấy có thể chọn nơi mình sinh con.
It can't be.	Nó không thể được.
I think this is mostly true.	Tôi nghĩ rằng điều này hầu hết là đúng.
He hasn't and he never will be.	Anh ấy đã không và anh ấy sẽ không bao giờ như vậy.
If it happens, he barely notices.	Nếu nó xảy ra thì anh ấy hầu như không nhận ra.
All these features work fine.	Tất cả các tính năng này hoạt động tốt.
They are really well done.	Chúng thực sự được hoàn thành tốt.
Everyone too.	Mọi người cũng vậy.
I wonder why they would follow a boy's orders.	Tôi tự hỏi tại sao họ lại nghe theo mệnh lệnh của một cậu bé.
It just happened to me.	Nó vừa xảy đến với tôi.
And another person came to empty it, possibly cash.	Và một người khác đã đến làm trống nó, có thể là tiền mặt.
But he is happy.	Nhưng anh ấy hạnh phúc.
If he had hands, he wouldn't need you.	Nếu anh ấy có tay, anh ấy sẽ không cần bạn.
Of course he wants her.	Tất nhiên anh muốn cô.
No relief is due.	Không có cứu trợ là do.
Then, finally, she spoke.	Sau đó, cuối cùng, cô ấy đã nói.
He said he was just making sure there were no problems.	Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ đảm bảo rằng không có vấn đề gì.
There are a lot of people there.	Mọi người ở đó rất nhiều.
Again, individuals vs.	Một lần nữa, các cá nhân vs.
He did not join a just war.	Anh ấy không tham gia một cuộc chiến tranh chính nghĩa.
Sleep has not been easily found in the past week.	Giấc ngủ đã không được dễ dàng tìm thấy trong tuần qua.
However, when it happens, you need to make sure you understand it.	Tuy nhiên, khi nó xảy ra, bạn cần chắc chắn rằng bạn hiểu nó.
I can only say that we must search.	Tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta phải tìm kiếm.
He went after my father, you know.	Anh ấy theo đuổi cha tôi, bạn biết đấy.
We want to spend more time with them.	Chúng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho họ.
Full text is available here.	Toàn văn có sẵn ở đây.
Sleep wouldn't come easily, because she couldn't feel safe anymore.	Giấc ngủ sẽ không đến dễ dàng, bởi vì cô không thể cảm thấy an toàn nữa.
There are some things he wants to learn.	Có một số điều anh ấy muốn tìm hiểu.
It determines action.	Nó quyết định hành động.
His sweet hands.	Đôi tay ngọt ngào của anh ấy.
But you can't control how people feel about it.	Nhưng bạn không thể kiểm soát cảm nhận của mọi người về nó.
Just when she was about to give up.	Đúng lúc cô ấy định bỏ cuộc.
This means there is no man in your life.	Điều này có nghĩa là không có người đàn ông nào trong cuộc đời bạn.
She didn't even know what she would do if she did.	Cô ấy thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì nếu làm vậy.
There are no major consequences or complications.	Không có hậu quả hoặc biến chứng lớn.
His experiences gave him good reason to be suspicious.	Những kinh nghiệm của anh ấy đã cho anh ấy lý do chính đáng để nghi ngờ.
It's a good place to get the job done.	Đó là một nơi tốt để thực hiện công việc.
Everyone has friends here.	Mọi người đã có bạn bè ở đây.
Though it's odd that she didn't mention it.	Mặc dù thật kỳ quặc là cô ấy đã không đề cập đến nó.
Your car is gone.	Xe của bạn đã biến mất.
Stop signs.	Các biển báo dừng.
That moment seemed to last forever.	Khoảnh khắc rơi ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận.
Only thirty seconds left.	Chỉ còn ba mươi giây nữa.
I can't imagine how difficult that must be.	Tôi không thể tưởng tượng được điều đó phải khó khăn như thế nào.
It has attracted men from all over the world.	Nó đã thu hút những người đàn ông từ khắp nơi trên thế giới.
I know it will happen.	Tôi biết nó sẽ xảy ra.
They are one and the same.	Chúng là một và giống nhau.
In fact, there are many of them.	Trong thực tế, có rất nhiều trong số họ.
I have a very good relationship with him.	Tôi có một mối quan hệ rất tốt với anh ấy.
All fish die.	Tất cả cá chết.
Action is needed on a larger scale.	Hành động là cần thiết trên quy mô lớn hơn.
The same goes for group games.	Trong các trò chơi nhóm cũng vậy.
Everyone looked up.	Mọi người đều nhìn lên.
What is real can never be experienced.	Những gì là thực có thể không bao giờ được trải nghiệm.
I wonder how many others could be in the same position.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người khác có thể ở vị trí tương tự.
So raise a bottle with the person next to you.	Vì vậy, hãy nâng cao một chai với người bên cạnh bạn.
Get started today.	Hãy bắt đầu ngay hôm nay.
Because it was not done.	Bởi vì nó đã không được thực hiện.
All these devices were tested on him.	Tất cả những thiết bị này đã được thử trên anh ta.
Find what's right for you.	Tìm những gì phù hợp với bạn.
File leads to another file leads to another file.	Tệp dẫn đến tệp khác dẫn đến tệp khác.
Figures show representative results from at least three independent experiments.	Các hình cho thấy kết quả đại diện từ ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
I wrote this for you.	Tôi đã viết cái này cho bạn.
There was another man, older.	Có một người đàn ông khác, lớn tuổi hơn.
There is no hard feeling.	Không có cảm giác khó khăn.
Obviously not, for two reasons.	Rõ ràng là không, vì hai lý do.
I recommend this.	Tôi khuyên bạn nên điều này.
I don't know what the country would be like without him.	Tôi không biết đất nước sẽ ra sao nếu không có anh ấy.
This is a good thing to do, he told himself.	Đây là một điều tốt nên làm, anh tự nhủ.
Since then, things have changed a bit.	Kể từ đó, mọi thứ thay đổi một chút.
This is my program.	Đây là chương trình của tôi.
On public streets, they are not allowed to set foot.	Trên đường phố công cộng, họ không được phép đặt chân đến.
Thanks again for taking the time to view my collection.	Cảm ơn một lần nữa vì đã dành thời gian để xem bộ sưu tập của tôi.
She opened her eyes and smiled at her class.	Cô ấy mở mắt và mỉm cười với lớp của mình.
They feel our pain.	Họ cảm thấy nỗi đau của chúng tôi.
I don't know if this can work or not.	Tôi không biết liệu điều này có thể hoạt động hay không.
Therefore, it must be even.	Do đó phải đồng đều.
So they don't know where to look.	Vì vậy họ không biết phải tìm ở đâu.
Hands are love.	Bàn tay là tình yêu.
Sleep more.	Ngủ nhiều hơn.
This is not a culture war.	Đây không phải là cuộc chiến văn hóa.
Strangely she couldn't remember what it was.	Kỳ lạ là cô ấy không thể nhớ nó là gì.
But this is another year.	Nhưng đây là một năm khác.
Not after what happened in the last five years.	Không phải sau những gì đã xảy ra trong năm năm qua.
Total comfort food!.	Tổng số thức ăn thoải mái !.
It's not all about it here.	Tất cả ở đây không phải nói về nó.
That is the nature of the job.	Đó là bản chất của công việc.
We will never be happy again.	Chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa.
This week, total sales have fallen to normal levels.	Trong tuần này, tổng doanh số bán hàng đã giảm xuống mức bình thường.
I feel a home.	Tôi cảm thấy một ngôi nhà.
One end of the line has been fixed in the starting position.	Một đầu của dòng đã được cố định ở vị trí bắt đầu.
I have some time off coming up.	Tôi có một số thời gian nghỉ sắp tới.
She waited and tried again.	Cô đợi và thử lại.
It will definitely rain again tomorrow.	Chắc chắn sẽ có mưa trở lại vào ngày mai.
I can feel the difference.	Tôi có thể cảm thấy sự khác biệt.
Not many of them throw it.	Không nhiều người trong số họ ném nó.
He has a lot of good stories.	Anh ấy có rất nhiều câu chuyện hay.
The question has been decided.	Câu hỏi đã được quyết định.
I know that sign well enough.	Tôi biết dấu hiệu đó đủ rõ.
I turned it off.	Tôi tắt nó đi.
I don't want you involved in what's going on right now.	Tôi không muốn bạn tham gia vào những gì đang diễn ra ngay bây giờ.
In the face of a woman.	Trong khuôn mặt của một người phụ nữ.
Go buy it.	Đi mua nó.
The king also wants to meet you there.	Nhà vua cũng muốn gặp bạn ở đó.
Don't play with these.	Đừng chơi với những thứ này.
Again it had no offspring left.	Một lần nữa nó không có con nào còn lại.
There will be no testing.	Sẽ không có thử nghiệm.
People will tell you how they feel about it.	Mọi người sẽ cho bạn biết họ cảm thấy thế nào về điều đó.
But that is a matter for another day.	Nhưng đó là một vấn đề cho một ngày khác.
Will find a way.	Sẽ tìm cách.
Everyone has to live with this new reality.	Mọi người đều phải sống với thực tế mới này.
The sound often returns.	Âm thanh thường xuyên trở lại.
I can see every item in my head perfectly.	Tôi có thể nhìn thấy mọi mục trong đầu một cách hoàn hảo.
It's really a hot topic.	Đó thực sự là một chủ đề nóng.
Has become the last.	Đã trở thành cuối cùng.
Our conversation makes bad music.	Cuộc trò chuyện của chúng tôi tạo ra thứ âm nhạc dở tệ.
Some would describe this man as.	Một số người sẽ mô tả người đàn ông này là.
He can't be serious.	Anh ấy không thể nghiêm túc được.
It just looks sad.	Nó chỉ trông buồn.
You had to dress them up before.	Bạn đã phải mặc quần áo cho họ trước đó.
I just want you.	Tôi chỉ muôn bạn.
At least most of us do.	Ít nhất hầu hết chúng ta đều làm như vậy.
We make sure you know what to expect.	Chúng tôi đảm bảo rằng bạn biết những gì có thể được mong đợi.
He's on his way back to the station.	Anh ấy đang trên đường trở lại nhà ga.
Love this guy.	Yêu anh chàng này.
Not even with me.	Ngay cả với tôi cũng không.
You can hardly talk to the girl.	Bạn khó có thể nói chuyện với cô gái.
It is dangerous not to wear the war button.	Thật là nguy hiểm khi không đeo nút chiến tranh.
That's what today's media does.	Đó là những gì các phương tiện truyền thông ngày nay làm.
Hopefully he will be able to go home soon.	Hy vọng anh ấy sẽ có thể về nhà sớm.
From there there.	Từ đó có.
More than one person.	Nhiều hơn một người.
A variety of activities were observed.	Một loạt các hoạt động đã được quan sát.
His decision is my idea.	Quyết định của anh ấy là ý tưởng của tôi.
It is learned mainly through experience over time.	Nó được học chủ yếu thông qua kinh nghiệm theo thời gian.
He said she said it wasn't him, but.	Anh ấy nói cô ấy nói đó không phải là anh ấy, nhưng.
I'm holding onto the arm of the chair.	Tôi đang giữ chặt tay ghế.
He's family, you see.	Anh ấy là gia đình, bạn thấy đấy.
She covered her body with her hand.	Cô lấy tay che người của mình.
However, the mechanism is the same.	Tuy nhiên, cơ chế là như vậy.
I had it bad.	Tôi đã có nó tồi tệ.
I hope you live a long happy life together.	Tôi hy vọng bạn sống một cuộc sống hạnh phúc lâu dài với nhau.
It may take some time and some people may not understand.	Có thể mất một thời gian và một số người có thể không hiểu.
He loved his country, and couldn't stand it, and gave the information.	Anh ấy yêu đất nước của mình, và không thể chịu đựng được điều đó, và đã đưa ra thông tin.
However, he did not tell me everything.	Tuy nhiên, anh ấy không nói với tôi tất cả mọi thứ.
I only heard that name once in court.	Tôi chỉ nghe thấy cái tên đó một lần tại tòa án.
It's this kind of movie!.	Đó là loại phim này !.
It may take about a day or two.	Có thể mất khoảng một hoặc hai ngày.
The screen is a reactive medium.	Màn hình là môi trường phản ứng.
For water.	Đối với nước.
I love her and don't want to leave.	Tôi yêu cô ấy và không muốn rời xa.
Increase the heat to high and add the white wine.	Tăng lửa lên cao và thêm rượu trắng vào.
I felt my tears welling up.	Tôi cảm thấy nước mắt mình trào ra.
That's not what we want.	Đó không phải là những gì chúng tôi muốn.
There is everything to say, and nothing.	Có tất cả mọi thứ để nói, và không có gì.
She looks pale and tired.	Cô ấy trông xanh xao và mệt mỏi.
Have a plan or purpose.	Có một kế hoạch hoặc mục đích.
Still open it.	Vẫn mở nó ra.
It seems too big for my throat.	Nó có vẻ quá lớn đối với cổ họng của tôi.
Big change for her.	Sự thay đổi lớn đối với cô ấy.
I would probably pay more.	Tôi có thể sẽ trả nhiều hơn.
However, not the memory.	Tuy nhiên, không phải là ký ức.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
Or one of the best.	Hoặc một trong những điều tốt nhất.
She was having fun, like she was at a party.	Cô ấy đang vui vẻ, giống như cô ấy đang ở trong một bữa tiệc.
Thanks for making it so great blog.	Cảm ơn đã làm cho nó rất tuyệt vời blog.
You don't do that.	Bạn không làm điều đó.
In about a month.	Trong khoảng một tháng.
But please wait a moment.	Nhưng xin chờ chút nữa.
Everyone cares and knows each other.	Mọi người quan tâm và biết đến nhau.
They won't stay in the dark for long.	Chúng sẽ không ở trong bóng tối lâu.
If anyone figure it out, please leave a comment or answer.	Nếu bất cứ ai tìm ra nó, xin vui lòng để lại một bình luận hoặc câu trả lời.
It wasn't what he thought it was, and it killed him.	Nó không phải như những gì anh ấy nghĩ, và nó đã giết chết anh ấy.
We kill it.	Chúng tôi giết nó.
Serve warm or let cool to room temperature.	Phục vụ ấm hoặc để nguội đến nhiệt độ phòng.
He'll have to come back to do it later.	Anh ấy sẽ phải quay lại để làm điều đó sau.
When its time, there is no turning back.	Khi thời gian của nó, không có quay trở lại.
He worked hard for it.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ vì nó.
I was not on top of the rock.	Tôi đã không ở trên đỉnh của tảng đá.
To kinds of freedom.	Để các loại tự do.
You know what you need it for.	Bạn biết bạn cần nó để làm gì.
He has come this far.	Anh ấy đã đi xa đến mức này.
That's good, but not exceptional.	Đó là tốt, nhưng không phải là đặc biệt.
Better that way.	Tốt hơn là theo cách đó.
Let her go.	Để cô ấy đi.
Until you get used to doing nothing.	Cho đến khi bạn quen với việc không làm gì cả.
She just thought it was cool.	Cô ấy chỉ nghĩ rằng nó thật tuyệt.
However, it is not the least strange.	Tuy nhiên, nó không phải là ít kỳ lạ nhất.
This is one of the most famous stories of the anthology.	Đây là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của tuyển tập.
I influence them.	Tôi ảnh hưởng đến họ.
All of their parts work well together.	Tất cả các phần của họ hoạt động tốt với nhau.
Medical treatment according to the article.	Điều trị y tế theo bài báo.
Only that it should be a certain honest one.	Chỉ rằng nó phải là một trong những trung thực nhất định.
The bill was then put to a vote.	Dự luật sau đó được đưa ra biểu quyết.
Yours and yours and yours.	Của bạn và của bạn và của bạn.
I don't know how they do it.	Tôi không biết họ làm điều đó như thế nào.
It's like one.	Nó giống như một.
I felt happy again.	Tôi đã cảm thấy hạnh phúc trở lại.
Production can grow for a while.	Sản xuất có thể phát triển trong một thời gian.
He doesn't know that what he is doing is wrong.	Anh ấy không biết rằng những gì anh ấy đang làm là sai.
I still miss him.	Tôi vẫn nhớ anh ấy.
And it excites the public.	Và nó khiến công chúng phấn khích.
I grabbed anything in that time period.	Tôi đã nắm lấy bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian đó.
Everyone tries to find their own answers.	Mọi người đều cố gắng tìm câu trả lời cho riêng mình.
But I really enjoyed it, it's a very special story.	Nhưng tôi thực sự rất thích nó, đó là một câu chuyện rất đặc biệt.
We have evaluated this project to improve performance.	Chúng tôi đã đánh giá dự án này để cải thiện hiệu suất.
Maybe a few weeks.	Có thể là vài tuần.
They may not like it but they can't help but do.	Họ có thể không thích nhưng họ không thể không làm.
It might be wrong, but he thinks it's right.	Nó có thể sai, nhưng anh ấy nghĩ nó đúng.
Price per person.	Giá cho mỗi người.
Now this is what a routine should look like.	Bây giờ đây là những gì một thói quen nên như thế nào.
He turned to our father.	Anh ấy quay về phía cha chúng tôi.
I worked out there.	Tôi đã làm việc ở ngoài đó.
They denied telling her to keep quiet.	Họ phủ nhận việc bảo cô ấy giữ im lặng.
I am determined to do that.	Tôi quyết tâm làm điều đó.
We heard about it on the police band.	Chúng tôi đã nghe về nó trên ban nhạc cảnh sát.
Limiting a term can fix it.	Giới hạn một kỳ hạn có thể sửa chữa nó.
These will add extra fat in your body.	Những thứ này sẽ làm tăng thêm chất béo trong cơ thể bạn.
I love you very much.	Tôi rất yêu bạn.
Give yourself a break and spend time with your family.	Hãy cho bản thân nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình.
She is a little younger.	Cô ấy trẻ hơn một chút.
I gave her to him and ran.	Tôi đã đưa cô ấy cho anh ta và chạy.
City government.	Chính quyền thành phố.
From the social aspect, from the material side, he is a natural thing.	Từ khía cạnh xã hội, từ khía cạnh vật chất, anh ấy là một lẽ tự nhiên.
I am common.	Tôi là của chung.
That he had to take that first step and do something.	Rằng anh ấy phải thực hiện bước đầu tiên đó và làm điều gì đó.
But they are still not enough.	Nhưng họ vẫn chưa đủ.
It is still an option, for now.	Nó vẫn là một sự lựa chọn, bây giờ.
The list goes on and on.	Danh sách cứ kéo dài.
One needs to be seen.	Một cái cần được nhìn thấy.
He will appreciate it if you return them.	Anh ấy sẽ đánh giá cao nếu bạn trả lại chúng.
However, they found his book.	Tuy nhiên, họ đã tìm thấy sách của anh ấy.
Bad and good.	Xấu và tốt.
The rest of them sat, lay and stood around her.	Những người còn lại ngồi, nằm và đứng xung quanh cô.
You might be surprised at what's coming your way.	Bạn có thể ngạc nhiên về những gì sắp đến với bạn.
But it's very fun.	Nhưng nó rất vui.
Do what she says and go.	Hãy làm những gì cô ấy nói và đi.
I want it to be well received.	Tôi muốn nó được đón nhận.
Blue for yourself.	Màu xanh lam cho chính mình.
You will lose something if you are prepared for everything.	Bạn sẽ mất thứ gì đó nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Then he stepped out.	Sau đó anh ấy bước ra.
And it's likely that will take years.	Và có khả năng điều đó sẽ mất nhiều năm.
Second, the pattern is moving up and down.	Thứ hai, mô hình đang di chuyển lên và xuống.
See what he's up to.	Xem anh ấy định làm gì.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
This is a lot of floor space you know.	Đây là rất nhiều không gian sàn mà bạn biết.
The difference is also important.	Sự khác biệt cũng rất quan trọng.
Prices and selections may vary by store.	Giá cả và lựa chọn có thể thay đổi tùy theo cửa hàng.
Unable to complete it.	Không thể hoàn thành nó.
What happened, happened.	Điều gì đã xảy ra, đã xảy ra.
He will fall.	Anh ấy sẽ ngã.
He couldn't reach it, couldn't command it.	Anh ta không thể tiếp cận nó, không thể chỉ huy nó.
He is drinking a beer.	Anh ấy đang uống một cốc bia.
The bad is very hard to get.	Điều tồi tệ là rất khó để có được.
Everything else is great.	Mọi thứ khác đều tuyệt vời.
She looked up at him.	Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
So every instance of the class has the same list.	Vì vậy, mọi cá thể của lớp đều có cùng một danh sách.
Things you only know and never see.	Những điều bạn chỉ biết và không bao giờ nhìn thấy.
The chair and clothes seemed too small to accommodate him.	Cái ghế và quần áo có vẻ quá nhỏ để chứa anh ta.
To grow food.	Để trồng thực phẩm.
Each problem may require its own solution.	Mỗi vấn đề có thể yêu cầu giải pháp riêng của nó.
Then he had some security guys try to kill me.	Sau đó, anh ta đã có một số nhân viên an ninh cố gắng giết tôi.
However, there are two differences.	Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt.
He didn't know it was us.	Anh ấy không biết đó là chúng tôi.
Circle it, don't close it.	Khoanh vào đó, không đóng.
White on white background.	Trắng trên nền trắng.
Here's what they don't tell you.	Đây là những gì họ không nói với bạn.
There are three special schools.	Có ba trường học đặc biệt.
If you can accept.	Nếu bạn có thể chấp nhận.
I fired another shot after that.	Tôi bắn thêm một phát nữa sau đó.
However, once you get used to it, it works very well.	Tuy nhiên, khi bạn đã quen với nó, nó hoạt động rất hiệu quả.
The reason for the different levels is that people change, they learn.	Lý do cho các cấp độ khác nhau là con người thay đổi, họ học hỏi.
Broken dreams.	Giấc mơ tan vỡ.
But something was lost in the mix.	Nhưng một cái gì đó đã bị mất trong hỗn hợp.
Now, let me be clear.	Bây giờ, hãy để tôi được rõ ràng.
When you break the law, that's you.	Khi bạn vi phạm luật, đó là bạn.
He does not know.	Anh ấy không biết.
You could say later than usual.	Anh có thể nói là muộn hơn thường lệ.
Everyone will die.	Mọi người sẽ chết.
However, this case is more difficult.	Tuy nhiên, trường hợp này khó hơn.
I have to decide that.	Tôi phải quyết định điều đó.
Go towards him.	Đi về phía anh ta.
Those who want are welcome to join us.	Những ai muốn được chào đón đến với chúng tôi.
This is movement.	Đây là chuyển động.
Cover and keep it aside for an hour.	Đậy nắp và giữ nó sang một bên trong một giờ.
He stood on top of her and leaned forward until his lips touched it.	Anh đứng trên người cô và nghiêng người về phía trước cho đến khi môi anh chạm vào nó.
She is in the store, but not working.	Cô ấy đang ở trong cửa hàng, nhưng không làm việc.
If you shoot, the fire will be returned.	Nếu bạn bắn, lửa sẽ được đáp trả.
They don't happen to me fast enough.	Chúng không xảy ra với tôi đủ nhanh.
No problem so far.	Không có vấn đề gì cho đến nay.
Not towards anything, not even away from anything.	Không hướng về bất cứ điều gì, thậm chí không rời xa bất cứ điều gì.
Some other security rules.	Một số quy tắc bảo mật khác.
It's too much for one person.	Nó quá nhiều cho một người.
Basically said over and over again, he won't do anything.	Về cơ bản đã nói đi nói lại, anh ta sẽ không làm gì cả.
The same goes for religion.	Đối với tôn giáo cũng vậy.
They were in trouble.	Họ đã gặp rắc rối.
The question mark marks my failure to move on.	Dấu chấm hỏi ghi nhận sự thất bại của tôi trong việc đi tiếp.
But what goes up must go down.	Nhưng cái gì đi lên thì phải đi xuống.
So close that he can even taste the burning stars in space.	Gần đến mức anh ấy thậm chí có thể nếm được những vì sao đang cháy trong không gian.
Take her away.	Mang cô ấy đi.
But often the hidden truth is worse.	Nhưng thường thì sự thật bị che giấu còn tồi tệ hơn.
Cut this page now.	Cắt trang này ngay bây giờ.
I just need to be here.	Tôi chỉ cần phải ở đây.
I am no more.	Tôi không còn nữa.
Nothing seems to matter.	Dường như không có gì quan trọng.
We have, to a point.	Chúng tôi đã, đến một điểm.
I'm going inside the house.	Tôi đang vào trong nhà.
Find out the benefits of green tea for yourself today.	Hãy tìm hiểu lợi ích của trà xanh đối với bản thân ngay hôm nay.
It doesn't seem realistic.	Nó có vẻ không thực tế.
Keep warm and dry.	Giữ ấm và khô ráo.
But there was nothing she could do.	Nhưng cô không thể làm gì được.
He is holding her back.	Anh đang kìm hãm cô.
We have created a story in written form.	Chúng tôi đã tạo ra một câu chuyện dưới dạng chữ viết.
At any rate he doesn't have much now.	Ở bất kỳ mức độ nào anh ta không có nhiều bây giờ.
I really had.	Tôi thực sự đã có.
The fall hurt his brain.	Cú ngã khiến não anh đau đớn.
I hope they stay healthy and happy.	Tôi hy vọng họ vẫn khỏe và hạnh phúc.
I don't know how to learn.	Tôi không biết làm thế nào để học.
No effect.	Không ảnh hưởng gì.
When I need to play, and write the way.	Khi tôi cần chơi, và viết đường đi.
Me too.	Tôi cũng vậy.
And so are we.	Và chúng tôi cũng vậy.
They gave me two things.	Họ đã cho tôi hai thứ.
Everyone seems to get a smile and the benefit of the doubt.	Mọi người dường như nhận được một nụ cười và lợi ích của sự nghi ngờ.
I was expecting this.	Tôi đã mong đợi điều này.
But it happens so often that it's familiar.	Nhưng nó xảy ra thường xuyên đến mức quen thuộc.
People really need this.	Mọi người thực sự cần điều này.
He lost control.	Anh ấy đã mất kiểm soát.
And nothing happened.	Và không có gì xảy ra.
No one knows what will happen tomorrow, ever.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, bao giờ.
In the final match of the series.	Trong trận đấu cuối cùng của bộ truyện.
This puts two views or images side by side.	Điều này đặt hai chế độ xem hoặc hình ảnh cạnh nhau.
I see things completely differently from the way they do.	Tôi nhìn mọi thứ hoàn toàn khác với cách họ làm.
No thanks.	Không cám ơn.
It was a great trip.	Đó là một chuyến đi tuyệt vời.
Much less by a single power.	Ít hơn nhiều bởi một sức mạnh duy nhất.
This used to work properly, but now it doesn't.	Điều này đã từng hoạt động đúng cách, nhưng bây giờ nó không.
We take that responsibility very seriously.	Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm đó.
Give him my number.	Cho anh ta số của tôi.
The job is not as important as the name attached to it.	Công việc không quan trọng bằng cái tên gắn liền với nó.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
The best of both of us so far.	Điều tốt nhất của cả hai chúng tôi cho đến nay.
That's what it does so is its purpose.	Đó là những gì nó làm vì vậy là mục đích của nó.
Have a look here to help you determine yours.	Có một cái nhìn ở đây để giúp bạn xác định của bạn.
You also cannot turn away.	Bạn cũng không thể quay đi.
She won and lost in the same moment.	Cô đã thắng và thua trong cùng một khoảnh khắc.
The worst part is not knowing, really, what he's going through.	Phần tồi tệ nhất là không biết, thực sự, những gì anh ấy đang trải qua.
For example, they have two children to take care of.	Ví dụ, họ có hai đứa trẻ để chăm sóc.
I really want to be with you.	Tôi muốn thực sự với bạn.
Achieve our goal.	Đạt được mục tiêu của chúng tôi.
I will be that person.	Tôi sẽ là người đó.
If anything, it reads worse than the tags.	Nếu có bất cứ điều gì, nó đọc tệ hơn các thẻ.
I am proud, more or less, to have served in the military.	Tôi tự hào, ít nhiều, đã phục vụ trong quân đội.
This list is not exhaustive.	Danh sách này không đầy đủ.
Just books, books, books and pictures.	Chỉ là sách, sách, sách và ảnh.
It is her house.	Đó là nhà của cô ấy.
I was worried about it.	Tôi đã lo lắng về nó.
We are of no use to him.	Chúng tôi không có ích gì cho anh ta.
Strange.	Kỳ lạ.
There's an example there too.	Có một ví dụ ở đó nữa.
It looks great.	Nó trông tuyệt vời.
This is my mission in the future.	Đây là nhiệm vụ của tôi trong tương lai.
Others barely noticed them because they worked to get results.	Những người khác hầu như không chú ý đến họ bởi vì họ đã làm việc để đạt được kết quả.
Link to when the song starts.	Liên kết đến thời điểm bài hát bắt đầu.
It seems many people miss the obvious.	Có vẻ như nhiều người bỏ lỡ điều hiển nhiên.
And second, he's three or four years older than me.	Và thứ hai, anh ấy hơn tôi ba hoặc bốn tuổi.
They are really stable.	Chúng thực sự ổn định.
I never leave my room.	Tôi không bao giờ rời khỏi phòng của mình.
However, their research has clear merit.	Tuy nhiên, nghiên cứu của họ có giá trị rõ ràng.
I want to know what's going on here.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
One way is to make the generic elements more specific.	Một cách là làm cho các yếu tố chung cụ thể hơn.
And he's telling her he can't.	Và anh ấy đang nói với cô ấy rằng anh ấy không thể.
However, she did not say that.	Tuy nhiên, cô ấy không nói điều đó.
But after she left, he started thinking about her.	Nhưng sau khi cô đi, anh bắt đầu nghĩ về cô.
This is a proud moment of a bygone era.	Đây là khoảnh khắc đáng tự hào của một thời.
Nothing to concern anyone.	Không có gì để quan tâm đến bất cứ ai.
The control group had no deaths.	Nhóm đối chứng không có trường hợp tử vong nào.
I put those people in the right place.	Tôi đặt những người đó vào đúng vị trí.
We're done now, and it's probably a week too late.	Bây giờ chúng tôi đã làm xong, và có lẽ đã quá muộn một tuần.
She would tell me how she couldn't stop thinking about me.	Cô ấy sẽ nói với tôi rằng cô ấy không thể ngừng nghĩ về tôi như thế nào.
You have it.	Bạn có nó.
They will even make them order, as long as you have the documentation.	Họ thậm chí sẽ bắt họ đặt hàng, miễn là bạn có tài liệu.
I heard it's good.	Tôi nghe nói nó tốt.
We will use the same device.	Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một thiết bị.
Build a new business unit.	Xây dựng một đơn vị kinh doanh mới.
A national approach would be welcome.	Một cách tiếp cận quốc gia sẽ được hoan nghênh.
I know that's the reason.	Tôi biết đó là lý do.
Your time is short.	Thời gian của bạn là ngắn.
Sad but it's true.	Đáng buồn nhưng là sự thật.
Up there talking about black history.	Lên đó nói về lịch sử đen.
She couldn't understand why it wasn't working properly.	Cô không thể hiểu tại sao nó không hoạt động bình thường.
That took years to absorb, to learn.	Điều đó mất nhiều năm để tiếp thu, học hỏi.
But your friend's information is wrong.	Nhưng thông tin của người bạn đã sai.
This is often due to a lack of effective communication.	Điều này thường là do thiếu giao tiếp hiệu quả.
However, it's still good.	Tuy nhiên, nó vẫn tốt.
Somehow, the taste is not outstanding.	Bằng cách nào đó, hương vị không nổi bật.
That doesn't happen often.	Điều đó không xảy ra thường xuyên.
My good eye was never so good.	Mắt tốt của tôi không bao giờ tốt lắm.
Only five notes are lost.	Chỉ năm nốt nhạc bị mất.
We have to get better.	Chúng ta phải trở nên tốt hơn.
But there's still money there.	Nhưng vẫn có tiền ở đó.
I really mean that too.	Tôi thực sự cũng có ý đó.
This happens too often.	Điều này xảy ra quá thường xuyên.
I believe communication is the key to understanding customer needs.	Tôi tin rằng giao tiếp là chìa khóa để hiểu nhu cầu của khách hàng.
This scene is coming around.	Cảnh này đang đến xung quanh.
I'm still there.	Tôi vẫn ở đó.
You have a responsibility, accept it.	Bạn có trách nhiệm, hãy chấp nhận nó.
I will start from scratch.	Tôi sẽ bắt đầu từ đầu.
I care about you.	Tôi quan tâm đến bạn.
Those who break into the song so much are probably very dangerous.	Những người đột nhập vào bài hát nhiều như vậy có lẽ rất nguy hiểm.
He also lost his center for complicated reasons.	Anh ta cũng mất trung tâm vì những lý do phức tạp.
They stopped at a stop sign.	Họ dừng lại ở một biển báo dừng.
All talking heads are the same.	Mọi cái đầu biết nói đều giống nhau.
The time to wait has never really passed.	Thời gian để chờ đợi đã không bao giờ thực sự trôi qua.
But, whatever happens, it's murder.	Nhưng, dù mọi chuyện diễn ra, đó là giết người.
Or kill it.	Hoặc giết nó.
Maybe he made it this year.	Có lẽ anh ấy đã làm được điều đó trong năm nay.
I have had similar pain for several years.	Tôi đã bị đau tương tự trong vài năm.
You just need to be patient.	Bạn chỉ cần phải kiên nhẫn.
Changeable, but change for the worse.	Có thể thay đổi, nhưng thay đổi theo chiều hướng xấu hơn.
You will have no difficulty.	Bạn sẽ không gặp khó khăn.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
The army is gone, the land is quiet.	Đoàn quân đi rồi, đất vắng lặng.
They still have no bodies.	Họ vẫn chưa có xác.
When she opened it, she looked out the windows around her.	Khi mở nó ra, cô ấy nhìn ra cửa sổ xung quanh mình.
Two things can happen from here.	Hai điều có thể xảy ra từ đây.
He was answered with silence.	Anh đã được đáp lại bằng sự im lặng.
I want to know why.	Tôi muốn biết tại sao.
Because he might already be like you.	Bởi vì anh ấy có thể đã giống như bạn.
By understanding their immediate family protection needs.	Bằng cách hiểu nhu cầu bảo vệ gia đình tức thì của họ.
Many people already know.	Nhiều người đã biết.
Because it's worth it.	Bởi vì nó đáng giá.
I learned a lot about the game and life.	Tôi đã học rất nhiều về trò chơi và cuộc sống.
It's hard to describe, and that's never good.	Thật khó để mô tả, và điều đó không bao giờ tốt.
This continued for quite some time.	Điều này tiếp tục trong một thời gian khá dài.
But the sun has risen.	Nhưng mặt trời đã mọc.
I'm sick of this challenge.	Tôi phát ngán với thử thách này.
Don't worry, not about that.	Đừng lo lắng, không phải về điều đó.
That's what those numbers mean.	Đó là ý nghĩa của những con số đó.
The man who reported it was unusual.	Người đàn ông báo cáo điều đó thật bất thường.
You have to do this several times a day.	Bạn phải làm điều này nhiều lần trong ngày.
You can never hide from me.	Bạn không bao giờ có thể trốn tránh tôi.
I have to say.	Tôi phải nói.
And then he gave her purpose.	Và sau đó anh đã cho cô ấy mục đích.
It's good to know the results are so good for the woman.	Thật tốt khi biết kết quả rất tốt cho người phụ nữ.
Call our experienced customer service team.	Gọi cho nhóm dịch vụ khách hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi.
To everyone else, she must seem fine.	Đối với những người khác, cô ấy phải có vẻ ổn.
My challenges are more than any engineering design.	Những thách thức của tôi nhiều hơn bất kỳ thiết kế kỹ thuật nào.
You have made yourself king.	Bạn đã tự làm cho mình trở thành vua.
Sometimes we jump on the phone and talk on speakerphone.	Đôi khi chúng tôi nhảy vào điện thoại và nói chuyện qua loa.
I have no place in society on earth.	Tôi không có chỗ đứng trong xã hội trên trái đất.
It's easy to wonder how she got to this point.	Thật dễ dàng để tự hỏi làm thế nào cô ấy đã đi đến điều này.
We started walking when he told me this.	Chúng tôi bắt đầu bước đi khi anh ấy nói với tôi điều này.
All of that is funny.	Tất cả những thứ đó thật buồn cười.
And in no particular order.	Và không có thứ tự cụ thể.
You can leave your horse with the boys.	Bạn có thể để lại con ngựa của bạn với các chàng trai.
We pay attention.	Chúng tôi chú ý.
Scores relate to a total of almost a hundred people.	Điểm số liên quan đến tổng số gần một trăm người.
But relatively little becomes a big, national story.	Nhưng tương đối ít trở thành câu chuyện lớn, mang tầm quốc gia.
He has one now.	Anh ấy đã có một cái bây giờ.
Obviously they don't have the time.	Rõ ràng là họ không có thời gian.
The old man turned, dropped his legs, and sat up.	Ông lão quay lại, buông thõng chân rồi ngồi dậy.
It made her lose her mind.	Nó khiến cô mất trí.
However, that really depends on the parents and the circumstances.	Tuy nhiên, điều đó có thực sự tùy thuộc vào các bậc cha mẹ và hoàn cảnh.
There are no such things.	Không có những điều như vậy.
I'm lying on my back with my knees up.	Tôi đang nằm ngửa và đầu gối lên.
To me, it doesn't seem right.	Đối với tôi, nó có vẻ không đúng.
However, that is not the problem.	Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.
We only talk about what we know.	Chúng tôi chỉ nói về những gì chúng tôi biết.
I know very little about family.	Tôi biết rất ít về gia đình.
It will cool down to room temperature.	Nó sẽ giảm xuống nhiệt độ phòng.
It is not broken.	Nó không bị vỡ.
So I have two functions.	Vì vậy, tôi có hai chức năng.
Of course, you don't.	Tất nhiên, bạn không.
He lost his balance during one play and fell to the floor.	Anh ấy đã mất thăng bằng trong một lần chơi và ngã xuống sàn.
They won't even know about that stuff.	Họ thậm chí sẽ không biết về những thứ đó.
She would never arrive in time to save him.	Cô sẽ không bao giờ đến kịp để cứu anh.
They are much stronger than him.	Họ mạnh hơn anh ấy rất nhiều.
We hope you will join us!.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi !.
I made a good deal using that name.	Tôi đã thực hiện một thỏa thuận tốt bằng cách sử dụng tên đó.
Please just say your name appeared.	Hãy chỉ nói tên của bạn đã xuất hiện.
Both approaches give similar results.	Cả hai cách tiếp cận đều cho kết quả tương tự.
He won't tell me anything.	Anh ấy sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì.
She missed him.	Cô đã nhớ anh.
But, of course, we are still left with this year.	Nhưng, tất nhiên, chúng tôi vẫn còn lại với năm nay.
And she needs some support.	Và cô ấy cần một số hỗ trợ.
As you can do.	Như bạn có thể làm.
At that time, my house was unchanged.	Vào thời điểm đó, nhà của tôi không có gì thay đổi.
Don't believe what girls say.	Đừng tin những gì các cô gái nói.
This is something she has to do alone.	Đây là điều mà cô ấy phải làm một mình.
Before, there was blood between brothers because of money.	Trước đó đã có máu mủ giữa anh em vì tiền.
We cannot have that.	Chúng tôi không thể có điều đó.
He was absolutely right.	Anh ấy đã hoàn toàn đúng.
I'm too old.	Tôi quá già.
The fact that it happened twice is extremely rare.	Thực tế là nó đã xảy ra hai lần là cực kỳ hiếm.
Both old and new will be available here.	Cả cũ và mới sẽ có ở đây.
Is a proper party.	Là một bữa tiệc thích hợp.
He throws the ball right where everyone is.	Anh ấy ném bóng đúng chỗ mọi người.
The important factor is the military.	Yếu tố quan trọng là quân đội.
Maybe she was right.	Có lẽ cô ấy đã đúng.
He asked me if they ate well.	Anh ấy hỏi tôi rằng họ ăn có ngon không.
It's very interesting.	Nó vô cùng thú vị.
Count the number of experiments tried.	Đếm số thí nghiệm đã thử.
She had never been this close to him before.	Trước đây cô chưa từng thân thiết với anh như thế này.
You want someone you like.	Bạn muốn một người bạn thích.
Economic and social.	Kinh tế và xã hội.
He was finally able to stand.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đứng vững được.
Someone has to do that.	Ai đó phải làm vậy.
There is a lot of office equipment in it.	Có rất nhiều thiết bị văn phòng trong đó.
They're leaving now.	Họ sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.
This feature has probably never been used in practice.	Tính năng này có lẽ chưa bao giờ được sử dụng trong thực tế.
Not to mention, it is fun to play with.	Chưa kể, nó là niềm vui để chơi với.
It's not even a hundred years old.	Nó thậm chí không phải là một trăm năm tuổi.
Please find the code below.	Vui lòng tìm mã bên dưới.
And thousands more will be born.	Và hàng ngàn người nữa sẽ được sinh ra.
How could she forget.	Làm sao cô ấy có thể quên được.
They don't pay attention to us.	Họ không để ý đến chúng tôi.
Follow your heart.	Làm theo trái tim của bạn.
Tell your child how lucky you feel to have her.	Nói với con bạn rằng bạn cảm thấy may mắn như thế nào khi có cô ấy.
He appears to have lost vision in his right eye.	Anh ta dường như bị mất thị lực ở mắt phải.
Each report as its own page.	Mỗi báo cáo như một trang riêng của nó.
This time, however, it's happening in your town.	Tuy nhiên, lần này, nó xảy ra ở thị trấn của bạn.
It's up to you, human.	Đó là vào bạn, con người.
For some reason the knife refused to act.	Vì lý do nào đó mà con dao từ chối hành động.
You can use the clean form method instead.	Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phương pháp biểu mẫu sạch.
Mom loves it there.	Mẹ yêu nó ở đó.
It will continue if you leave.	Nó sẽ tiếp tục nếu bạn rời đi.
You should only have a single argument.	Bạn chỉ nên có một đối số duy nhất.
But the number plate is not the same.	Nhưng biển số không giống nhau.
His statement doesn't begin until he's back in the background.	Tuyên bố của anh ấy không bắt đầu cho đến khi anh ấy quay lại phía sau.
Just having him close to the location is enough.	Chỉ cần anh ta ở gần địa điểm là đủ.
Still no one.	Vẫn không có ai.
Another great product.	Một sản phẩm tuyệt vời khác.
And, boy, does it have music.	Và, cậu bé, nó có âm nhạc không.
The idea was probably to get them out of the area.	Ý tưởng có lẽ là đưa họ ra khỏi khu vực.
I went in but of course there was no door.	Tôi đi vào nhưng tất nhiên là không có cửa.
No one came out the door.	Không ai ra cửa.
Most people don't see that.	Hầu hết mọi người không thấy điều đó.
Smooth or wild, it doesn't matter.	Mượt hay hoang dã, không quan trọng.
You need to stand up for yourself.	Bạn cần phải đứng lên cho chính mình.
She wants a black chair.	Cô ấy muốn có một chiếc ghế màu đen.
Remember to use this link in the future.	Hãy nhớ sử dụng liên kết này trong tương lai.
Doesn't speak, doesn't make eye contact, doesn't even change expression.	Không nói, không giao tiếp bằng mắt, thậm chí không thay đổi biểu cảm.
It couldn't get worse after a race.	Nó không thể bắt đầu tệ hơn sau một cuộc đua.
The house is on fire.	Ngôi nhà đang cháy.
I hate my body.	Tôi ghét cơ thể của mình.
But he knew it did.	Nhưng anh biết nó đã làm.
Now the conversation is about to begin.	Bây giờ cuộc trò chuyện sắp bắt đầu.
It was their failure.	Đó là thất bại của họ.
She doesn't need to.	Cô ấy không cần.
After the third attempt, he dropped everything.	Sau lần thử thứ ba, anh ta bỏ hết mọi thứ.
She had to focus, think of a strategy.	Cô phải tập trung, nghĩ ra chiến lược.
I see him.	Tôi thấy anh ấy.
I have nothing bad to say about it.	Tôi không có gì xấu để nói về nó.
It can't be.	Nó không thể được.
Family is all.	Gia đình là tất cả.
This is an experimental study.	Đây là một nghiên cứu thử nghiệm.
A battle song.	Một bài hát chiến đấu.
The results are different.	Các kết quả khác nhau.
I'm sure he has more plans for me.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy có nhiều kế hoạch hơn cho tôi.
And he seems right.	Và anh ấy có vẻ đúng.
He's got a game to finish.	Anh ấy đã có một trò chơi để kết thúc.
But it's of no use.	Nhưng nó không có ích gì.
These things could get her in trouble one day.	Những điều này có thể khiến cô ấy gặp rắc rối vào một ngày nào đó.
Our little house.	Ngôi nhà nhỏ của chúng ta.
You want to be safe.	Bạn muốn an toàn.
Whatever the cause, they will look very different.	Quan trọng là nguyên nhân là gì, chúng sẽ trông rất khác nhau.
Second thought it was a bad idea.	Lần thứ hai nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.
And they stuck with everything.	Và họ đã mắc kẹt với mọi thứ.
Long before you were born.	Rất lâu trước khi bạn được sinh ra.
What the eyes are to the body, the mind is to the soul.	Đôi mắt là gì đối với thể xác, lý trí là đối với linh hồn.
Others are on the way.	Những người khác đang trên đường.
I don't even know how he feels.	Tôi thậm chí còn không biết anh ấy cảm thấy thế nào.
People who can't give an honest opinion won't last long here.	Những người không thể đưa ra ý kiến ​​trung thực sẽ không tồn tại lâu ở đây.
I've never had a season like this.	Tôi chưa bao giờ có một mùa giải như thế này.
It took time, but he got up again.	Phải mất thời gian, nhưng anh ấy đã đứng dậy trở lại.
We explain it below.	Chúng tôi giải thích nó dưới đây.
She is my best friend.	Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
Or at least the place to find out.	Hoặc ít nhất là nơi để tìm hiểu.
They have a long history of independence.	Họ có một lịch sử độc lập lâu đời.
It is harder than it looks and takes a lot of time.	Nó khó hơn vẻ bề ngoài và mất rất nhiều thời gian.
Everyone wears clothes.	Mọi người đều mặc quần áo.
That's what we're telling your friends.	Đó là những gì chúng tôi đang nói với bạn bè của bạn.
But now they are ready to fight to the death.	Nhưng bây giờ họ đã sẵn sàng chiến đấu đến chết.
I still want to open everything when it's under the tree.	Tôi vẫn muốn mở mọi thứ khi nó ở dưới gốc cây.
I have to practice.	Tôi phải luyện tập.
I haven't had coffee yet.	Tôi vẫn chưa uống cà phê.
You may want to hold your breath.	Bạn có thể muốn nín thở.
I suggest we use the best of both.	Tôi đề nghị chúng tôi sử dụng tốt nhất của cả hai.
It was a great performance.	Đó là một màn trình diễn tuyệt vời.
I'm not sure what I'm doing wrong.	Tôi không chắc mình đang làm gì sai.
Obviously there should be.	Rõ ràng là nên có.
At least it turned out to be gold for him.	Ít nhất thì nó cũng trở thành vàng đối với anh ta.
Very satisfied with the quality and service.	Rất hài lòng với chất lượng và dịch vụ.
As an adult, you have good days and bad days.	Khi trưởng thành, bạn có những ngày tốt đẹp và những ngày tồi tệ.
I discovered such a place in a short story.	Tôi đã khám phá ra một nơi như vậy trong một câu chuyện ngắn.
Really excellent research and analysis.	Nghiên cứu và phân tích thực sự xuất sắc.
We still have that love to create and make them come true.	Chúng tôi vẫn có tình yêu đó để tạo ra và biến chúng thành hiện thực.
No stars are visible.	Không có ngôi sao nào có thể nhìn thấy.
It's our human problem, and we deal with it every day.	Đó là vấn đề con người của chúng tôi, và chúng tôi giải quyết nó hàng ngày.
You won, but didn't get over your anger.	Bạn đã thắng, nhưng không vượt qua được cơn tức giận của mình.
She said okay.	Cô ấy nói không sao.
The same goes for food.	Đường ăn uống cũng vậy.
He said that he is still working on his book.	Anh ấy nói rằng anh ấy vẫn đang làm việc trên cuốn sách của mình.
When she left, she left the front door open.	Khi cô ấy rời đi, cô ấy để mở cửa trước.
The plan considers everything.	Kế hoạch xem xét mọi thứ.
If she can't make much of it, they can.	Nếu cô ấy không thể kiếm được nhiều từ nó, họ có thể.
City replied.	Thành phố trả lời.
This will provide the most stable support.	Điều này sẽ cung cấp hỗ trợ ổn định nhất.
And animals love me.	Và động vật yêu tôi.
A new level.	Một cấp độ mới.
So there's something there.	Vì vậy, có một cái gì đó ở đó.
It really, really helps.	Nó thực sự, thực sự giúp ích.
A single word covers the entire page.	Một từ duy nhất bao phủ toàn bộ trang.
I like to record external sounds.	Tôi thích ghi lại âm thanh bên ngoài.
Will write more.	Sẽ viết nhiều hơn nữa.
Everyone is upset.	Mọi người đều khó chịu.
I followed them with great interest.	Tôi đã theo dõi họ với sự quan tâm lớn.
They are old, soft and broken.	Chúng đã cũ, mềm và bị vỡ.
What a beautiful photo.	Thật là một bức ảnh đẹp.
This seems like a perfect thing.	Đây dường như là một điều hoàn hảo.
I know it's a shock, but.	Tôi biết đó là một cú sốc, nhưng.
In this book, they are indicated in red.	Trong cuốn sách này, chúng được biểu thị bằng màu đỏ.
That's what science needs.	Đó là những gì khoa học cần.
Really thought of you today.	Thực sự đã nghĩ đến bạn ngày hôm nay.
Now he is upset with the company.	Bây giờ anh ấy đang buồn với công ty.
But we are not that country anymore.	Nhưng chúng ta không còn là đất nước đó nữa.
It's a really good feeling like nothing else in this world.	Đó là một cảm giác thực sự tốt như không có gì khác trên thế giới này.
I wonder if it could be from our side.	Tôi tự hỏi liệu nó có thể là từ bên của chúng tôi.
They were very wrong.	Họ đã rất sai lầm.
I should have told them to stop.	Tôi nên bảo họ dừng lại.
There are very few intermediaries.	Có rất ít trung gian.
No recent travel history.	Không có lịch sử du lịch gần đây.
Death is too quick.	Cái chết quá nhanh.
Maybe that would be good, though.	Có lẽ điều đó sẽ tốt, mặc dù vậy.
These places must be experienced.	Những nơi này phải được trải nghiệm.
In summer we even need to water them more.	Vào mùa hè, chúng ta thậm chí cần phải tưới nước nhiều hơn cho chúng.
I never open the letters, just save them up.	Tôi không bao giờ mở các bức thư, chỉ lưu chúng lên.
His big black eyes.	Đôi mắt đen to của anh ấy.
He knows that he has brought joy to others.	Anh biết rằng mình đã mang lại niềm vui cho người khác.
You are more like a man than he is.	Bạn giống một người đàn ông hơn anh ấy.
Just close your eyes.	Chỉ cần nhắm mắt lại.
And he knew what had happened, even if he couldn't explain it.	Và anh biết điều gì đã xảy ra, ngay cả khi anh không thể giải thích được.
During the war, very few new games were created.	Trong chiến tranh, có rất ít trò chơi mới được tạo ra.
We are the majority.	Chúng tôi chiếm đa số.
I can't take the baby away now.	Tôi không thể mang đứa trẻ đi bây giờ.
The proposed work is divided into four basic experiments.	Công việc đề xuất được chia thành bốn thí nghiệm cơ bản.
Change is a central aspect of the world.	Thay đổi là một khía cạnh trung tâm của thế giới.
I will try this again.	Tôi sẽ thử điều này một lần nữa.
He looked at both of them in turn.	Anh lần lượt nhìn cả hai người.
I feel hurt.	Tôi cảm thấy rất đau.
For minors.	Đối với trẻ vị thành niên.
Perspectives on his writing.	Quan điểm về bài viết của anh ấy.
But let me see.	Nhưng hãy để tôi xem.
Like the things we see in dreams.	Giống như những điều chúng ta thấy trong giấc mơ.
First, let's take a look at his amazing story.	Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện tuyệt vời của anh ấy.
The bathroom is across the hall.	Phòng tắm ở phía bên kia hành lang.
We were both lucky we didn't fall.	Cả hai chúng tôi đều may mắn là chúng tôi không bị ngã.
Nothing else.	Không còn gì nữa.
And you definitely have.	Và bạn chắc chắn có.
I didn't hear anything like that that night.	Tôi không nghe thấy gì tương tự vào đêm hôm đó.
But never assume that.	Nhưng đừng bao giờ cho rằng.
They asked him to get out of the car.	Họ yêu cầu anh ta ra khỏi xe.
Once is lucky.	Một lần là may mắn.
They had the biggest songs on the radio.	Họ đã có những bài hát lớn nhất trên đài phát thanh.
There is no hidden aspect.	Không có khía cạnh ẩn.
Check out their full event program here.	Kiểm tra toàn bộ chương trình sự kiện của họ tại đây.
Of course they've heard enough.	Tất nhiên là chúng đủ nghe rồi.
Therefore, let us give a reasonable price for it.	Do đó, hãy để chúng tôi đưa ra một mức giá hợp lý cho nó.
Or they tell you something that is not true.	Hoặc họ nói với bạn điều gì đó không đúng sự thật.
He helped me a lot.	Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.
This should come as no surprise to anyone.	Điều này sẽ không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai.
Let's make it a reality.	Hãy biến nó thành hiện thực.
A software installation took control of this.	Một cài đặt phần mềm đã kiểm soát điều này.
No surprise.	Không có gì ngạc nhiên.
The female voice on the other end of the line is very professional and friendly.	Giọng nữ ở đầu dây bên kia rất chuyên nghiệp và thân thiện.
I almost dropped my phone.	Tôi suýt đánh rơi điện thoại.
We've been here too long.	Chúng tôi đã ở đây quá lâu.
Ask them to give you their credit score.	Yêu cầu họ cho bạn điểm tín dụng của họ.
My tongue turns black.	Lưỡi tôi chuyển sang màu đen.
He felt as if he had just been in a car accident.	Anh cảm thấy như thể anh vừa bị tai nạn xe hơi.
This is our story.	Câu chuyện này của chúng tôi.
She oiled.	Cô tra dầu.
But he doesn't.	Nhưng anh ấy không.
But maybe that's a good thing.	Nhưng có lẽ đó là một điều tốt.
I know she is very worried about him.	Tôi biết cô ấy rất lo lắng cho anh ấy.
In fact, we will need many models.	Trên thực tế, chúng ta sẽ cần nhiều mô hình.
No free breakfast is offered during your stay.	Không có bữa sáng miễn phí được cung cấp trong kỳ nghỉ của bạn.
It also gives hope.	Nó cũng mang lại hy vọng.
They have been so helpful and made our day great.	Họ đã từng rất hữu ích và làm cho ngày của chúng tôi tuyệt vời.
Well, I don't want either of those.	Ồ thì tôi không muốn một trong hai thứ đó.
You will stay here.	Bạn sẽ ở lại đây.
None of this is easy.	Không ai trong số này là dễ dàng.
The game takes place in real time.	Trò chơi diễn ra trong thời gian thực.
I want what really is.	Tôi muốn những gì thực sự là.
Now I have a live topic for my research.	Bây giờ tôi có một chủ đề trực tiếp cho nghiên cứu của tôi.
I am not caught in these eyes.	Tôi không bị bắt vào đôi mắt này.
We need more information, less errors.	Chúng tôi cần nhiều thông tin hơn, ít sai sót hơn.
There seems to be some controversy between them.	Giữa họ dường như có một số tranh cãi.
I remember many people there looking down on me.	Tôi nhớ nhiều người ở đó đã nhìn xuống tôi.
Same download problem.	Cùng một vấn đề tải xuống.
I want to hear it.	Tôi muốn nghe nó.
Art is risky.	Nghệ thuật là rủi ro.
Someone is not ready to express themselves.	Ai đó chưa sẵn sàng để thể hiện mình.
This can never get old.	Điều này không bao giờ có thể cũ.
The price increase will only apply to orders placed after those changes.	Việc tăng giá sẽ chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau những thay đổi đó.
I will talk to some people.	Tôi sẽ nói chuyện với một số người.
None of them are.	Không ai trong số họ là.
It is a pleasure to read it.	Nó là một niềm vui để đọc nó.
The only problem is that it's not true.	Vấn đề duy nhất là điều đó không đúng.
His clothes are still perfect.	Quần áo của anh ấy vẫn hoàn hảo.
The individuals studied were divided into four groups.	Các cá nhân được nghiên cứu được chia thành bốn nhóm.
But that just means they're due.	Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là chúng đến hạn.
A slow death that way.	Một cái chết từ từ theo cách đó.
The situation is clearly normal.	Tình hình rõ ràng bình thường.
Different people in books.	Con người khác nhau trong sách.
But it will turn out fine.	Nhưng nó sẽ trở nên tốt đẹp.
The door closed behind them.	Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
I don't play anymore.	Tôi không còn chơi nữa.
Back to the top of everything.	Quay lại đầu mọi thứ.
I called them but no answer.	Tôi gọi cho họ nhưng không có câu trả lời.
When you first use them, you immediately notice the difference.	Khi bạn lần đầu tiên sử dụng chúng, bạn ngay lập tức nhận thấy sự khác biệt.
Calculate the time using the average price you are looking for.	Tính thời gian bằng mức giá trung bình mà bạn đang tìm.
They do this year.	Họ làm trong năm nay.
Thank you for the great job.	Cảm ơn bạn cho công việc tuyệt vời.
They place and immobilize every broken bone, except one.	Họ đặt và cố định mọi xương gãy, trừ một xương.
He might try, though.	Anh ấy có thể thử, mặc dù vậy.
You may not be able to focus your eyes on the target.	Bạn có thể không tập trung mắt vào mục tiêu.
That is the beauty of it.	Đó là vẻ đẹp của nó.
But the message still doesn't go.	Nhưng tin nhắn vẫn không đi.
In the rain.	Trong mưa.
Followed by a speech.	Tiếp theo là một bài phát biểu.
The important thing is that nothing you do can affect me.	Điều quan trọng là không điều gì bạn làm có thể ảnh hưởng đến tôi.
The best time to do this is in the spring.	Thời gian tốt nhất để làm điều này là vào mùa xuân.
Three of them tried to call at least thirty times.	Ba người trong số họ đã cố gắng gọi ít nhất ba mươi lần.
When the thing is at the bottom, it's on the right.	Khi thứ ở dưới cùng, nó ở bên phải.
It seems that the overall crime rate is really falling.	Có vẻ như tỷ lệ tội phạm nói chung đang thực sự giảm.
It is reported that 4 people live in the house.	Có thông tin cho rằng có 4 người sống trong ngôi nhà.
I feel for the child.	Tôi cảm thấy cho đứa trẻ.
They've gone too far, and they know it.	Họ đã đi quá xa, và họ biết điều đó.
Try to see this through his eyes.	Hãy thử nhìn điều này qua đôi mắt của anh ấy.
No one else moved.	Không có ai khác di chuyển.
He made me follow everyone for no reason.	Anh ta bắt tôi theo dõi mọi người mà không có lý do.
But the idea is the same.	Nhưng ý tưởng là như nhau.
I was a bit worried.	Tôi hơi lo lắng.
I know you are angry.	Tôi biết bạn đang tức giận.
When we travel again, let us take a better look at us.	Khi chúng tôi đi du lịch một lần nữa, hãy để chúng tôi nhìn tốt hơn về chúng tôi.
Start with the question, not the answer.	Bắt đầu với câu hỏi, không phải câu trả lời.
The necessary conditions still have to be found.	Các điều kiện cần thiết vẫn phải được tìm thấy.
If we continue with our.	Nếu chúng tôi tiếp tục với của chúng tôi.
No one seems to understand anyone.	Dường như không ai hiểu ai.
He is a rich man.	Anh ấy là một người giàu có.
So go there now and download it.	Vì vậy, hãy đến đó ngay bây giờ và tải xuống.
I gave up and went to sleep.	Tôi từ bỏ và đi ngủ.
And a lot of people die.	Và người chết rất nhiều.
That's what will make the difference.	Đó là những gì sẽ tạo ra sự khác biệt.
I was both angry at her and worried for her.	Tôi vừa giận cô ấy vừa lo lắng cho cô ấy.
Soon it will grow into a real cross.	Chẳng bao lâu nó sẽ phát triển thành một cây thánh giá thực sự.
That is the area where you have the most power.	Đó là lĩnh vực mà bạn có nhiều quyền lực nhất.
That's right, with everything.	Đúng vậy, với mọi thứ.
This story is not simply good vs.	Câu chuyện này không chỉ đơn giản là tốt vs.
Say Thank you.	Nói lời cảm ơn.
He didn't smile back.	Anh ấy không cười đáp lại.
However, this is necessary to understand the overall process.	Tuy nhiên, điều này là cần thiết để hiểu quá trình tổng thể.
Like my father before me.	Giống như cha tôi trước tôi.
But his power will almost die with him.	Nhưng sức mạnh của anh ta hầu như sẽ chết theo anh ta.
Help me find them.	Giúp tôi tìm thấy chúng.
It also came to me.	Nó cũng đến với tôi.
Feel your body and focus on your breath.	Cảm nhận cơ thể và tập trung vào hơi thở.
This is the best thing to do with them.	Đây là điều tốt nhất để làm với chúng.
She looked into his eyes.	Cô nhìn vào mắt anh.
You buy them.	Bạn mua chúng.
Beauty is a duty.	Làm đẹp là một nghĩa vụ.
I don't want anywhere, to tell the truth.	Tôi không muốn ở bất cứ đâu, để nói sự thật.
They must pass.	Họ phải vượt qua.
But it continues.	Nhưng nó vẫn tiếp tục.
I don't know that word.	Tôi không biết từ đó.
There was no expression in his pale blue eyes.	Không có biểu cảm nào trong đôi mắt xanh nhạt của anh.
It created an industry.	Nó đã tạo ra một ngành công nghiệp.
He went to their bed.	Anh ấy đã lên giường của họ.
I think she has too much work to do.	Tôi nghĩ cô ấy còn quá nhiều việc phải làm.
But you ran over.	Nhưng bạn đã chạy qua.
If you want more, ask questions.	Nếu bạn muốn nhiều hơn, hãy đặt câu hỏi.
He's been here before.	Anh ấy đã ở đây trước đây.
He really loves her.	Anh ấy thực sự yêu cô ấy.
You will forget.	Bạn sẽ quên.
That way out requires changing your model.	Cách thoát đó yêu cầu thay đổi mô hình của bạn.
Your kids can drive you crazy.	Con bạn có thể khiến bạn phát điên.
I've never had any of them hurt.	Tôi chưa bao giờ có ai trong số họ bị thương.
The cross was made.	Thập tự giá đã được thực hiện.
I like it very much.	Tôi thích nó rất nhiều.
There's nothing left to go home with.	Không còn gì để về nhà.
Otherwise, everyone will need to create their own.	Nếu không, mọi người sẽ cần phải tạo riêng của họ.
I will tell them what we are.	Tôi sẽ cho họ biết chúng tôi là gì.
I found out the hard way that it wouldn't work the other way around.	Tôi đã phát hiện ra một cách khó khăn rằng nó sẽ không hoạt động theo cách khác.
This way they find more and more valuable information.	Bằng cách này họ tìm thấy nhiều thông tin hơn và có giá trị.
Until then, have a great weekend.	Cho đến lúc đó, chúc bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
I couldn't see who it was, but someone was there.	Tôi không thể thấy đó là ai, nhưng ai đó đã ở đó.
That's it, nothing more.	Đó là nó, không hơn.
Of course, we could find her if we wanted to.	Tất nhiên, chúng tôi có thể tìm thấy cô ấy nếu chúng tôi muốn.
We'll give the boys a chance every night.	Chúng tôi sẽ cho các chàng trai một cơ hội mỗi đêm.
Just do one at a time, guys.	Chỉ cần làm một cái tại một thời điểm, các bạn.
I definitely recommend it.	Tôi chắc chắn giới thiệu nó.
You are and he is not.	Bạn đang có và anh ấy thì chưa.
You will be able to experience the time as you wish.	Bạn sẽ có thể trải nghiệm thời gian như bạn muốn.
Of course you can't.	Tất nhiên là bạn không thể.
It was a small white light.	Đó là một ánh sáng nhỏ màu trắng.
That is a starting point.	Đó là một điểm khởi đầu.
I have no desire to get a dog.	Tôi không có mong muốn có được một con chó.
It's sad to lose that extra aspect of the show.	Thật đáng buồn khi mất đi khía cạnh bổ sung của chương trình.
I grew up there.	Tôi đã lớn lên ở đó.
Outside groups will no longer come and go every two years.	Các nhóm bên ngoài sẽ không còn đến và đi hai năm một lần.
You are worrying me.	Bạn đang làm tôi lo lắng.
People keep to themselves.	Con người giữ cho riêng mình.
Or at least not ring much.	Hoặc ít nhất là không đổ chuông nhiều.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
Two types of training were examined under the same circumstances.	Hai loại hình đào tạo đã được kiểm tra trong cùng một hoàn cảnh.
This gave me the opportunity to test my theory.	Điều này đã cho tôi cơ hội để kiểm tra lý thuyết của mình.
I didn't talk to him until we were out on the street.	Tôi đã không nói chuyện với anh ấy cho đến khi chúng tôi ra đường.
Besides, she didn't know what the question meant.	Bên cạnh, cô không biết câu hỏi có ý nghĩa gì.
Instead there are more questions.	Thay vào đó là những câu hỏi nhiều hơn.
I don't have a research for this one.	Tôi không có một nghiên cứu cho cái này.
Of course everyone knows that.	Tất nhiên mọi người đều biết điều đó.
I still haven't understood it, or begun to do so.	Tôi vẫn chưa hiểu nó, hoặc bắt đầu làm như vậy.
You have to come exactly.	Bạn phải đến chính xác.
For almost a minute he felt nothing.	Trong gần một phút anh không cảm thấy gì.
And there is a big difference.	Và có một sự khác biệt lớn.
And it came to me.	Và nó đã đến với tôi.
Any help will be very helpful.	Bất kỳ sự giúp đỡ sẽ rất hữu ích.
They are our reason for existence.	Họ là lý do của chúng tôi để tồn tại.
Looks really big.	Có vẻ thực sự lớn.
And that's a problem.	Và đó là một vấn đề.
Return to the ship and prepare her.	Quay lại tàu và chuẩn bị cho cô ấy.
She is only after his money.	Cô ấy chỉ theo đuổi tiền của anh ta.
Also known as market risk.	Còn được gọi là rủi ro thị trường.
And drop the ball just because you catch a break.	Và làm rơi bóng chỉ vì bạn bắt được một break.
In the living room.	Trong phòng khách.
They want to believe.	Họ muốn tin.
I really want that.	Tôi thực sự muốn điều đó.
Tears fell.	Những giọt nước mắt tuôn rơi.
This time, things look quite different from what you've seen so far.	Lần này, mọi thứ trông khá khác so với những gì bạn đã thấy cho đến nay.
These experiences make all the difference.	Những kinh nghiệm này tạo nên sự khác biệt.
I did not make the top.	Tôi đã không làm cho hàng đầu.
Now, don't forget.	Bây giờ, đừng quên.
He ended the call.	Anh ta đã kết thúc cuộc gọi.
We used to be good friends.	Chúng tôi đã từng là bạn tốt của nhau.
I am in shock.	Tôi đang trong tình trạng sốc.
It can drive you crazy.	Nó có thể khiến bạn phát điên.
I'm not trying to pull you down.	Tôi không cố gắng kéo bạn xuống.
He does his training in a number of different places.	Anh ấy thực hiện khóa đào tạo của mình ở một số nơi khác nhau.
Because that's where the money is.	Vì đó là tiền ở đâu.
They never received the news.	Họ không bao giờ nhận được tin tức.
Now it will have a lot of questions to answer.	Bây giờ nó sẽ có rất nhiều câu hỏi cần trả lời.
Married women cannot own property.	Phụ nữ đã kết hôn không thể sở hữu tài sản.
This finding has no errors.	Phát hiện này không có lỗi.
He came in the dark.	Anh ấy đã đến trong bóng tối.
Maybe he likes good sounds.	Có lẽ anh ấy thích âm thanh hay.
And my idea of ​​freedom is not perfect either.	Và ý tưởng của tôi về tự do cũng không hoàn toàn.
Go as far as you can.	Đi xa nhất có thể.
And that's part of the success story for the future.	Và đó là một phần của câu chuyện thành công cho tương lai.
He tried to explain himself.	Anh cố gắng giải thích cho mình.
I don't mind their business, you know, just mine.	Tôi không bận tâm đến việc của họ, bạn biết đấy, chỉ của riêng tôi.
No pay.	Không phải trả tiền.
He did a great, wonderful job.	Anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời, tuyệt vời.
Find the third.	Tìm thứ ba.
I can't change the rules for your son.	Tôi không thể thay đổi các quy tắc cho con trai của bạn.
However, this has not been proven by direct evidence to date.	Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chứng minh bằng bằng chứng trực tiếp cho đến nay.
You may not have.	Bạn có thể đã không.
That's just common sense.	Đó chỉ là lẽ thường.
But the promise will burn out sooner or later.	Nhưng lời hứa trước sau gì cũng bùng cháy.
Overall, we have to figure out how to start playing better.	Nhìn chung, chúng tôi phải tìm ra cách để bắt đầu chơi tốt hơn.
Know when to speak up and when to be silent.	Biết khi nào nên lên tiếng và khi nào nên im lặng.
I threw it hard, straight into his face.	Tôi ném nó thật mạnh, thẳng vào mặt anh ta.
But they also need to be able to work with you.	Nhưng họ cũng cần có khả năng làm việc với bạn.
Of course, they are expensive and they take time to complete.	Tất nhiên, chúng tốn kém và họ mất thời gian để hoàn thành.
Everyone stared at him and gaped.	Mọi người nhìn anh chằm chằm và há hốc mồm.
As soon as she touched him, she knew.	Ngay khi chạm vào anh, cô đã biết.
No, he can't remember that match.	Không, anh ấy không thể nhớ trận đấu đó.
That's your second example.	Đó là ví dụ thứ hai của bạn.
His need is security.	Nhu cầu của anh ấy là an ninh.
They cannot exist without me.	Họ không thể tồn tại nếu không có tôi.
However, this approach is not suitable for our needs.	Tuy nhiên, cách làm này không phù hợp với nhu cầu của chúng tôi.
I didn't do it on purpose.	Tôi không cố ý như vậy.
On stage, we decide what we say and how we say it.	Trên sân khấu, chúng tôi quyết định những gì chúng tôi nói và cách chúng tôi nói điều đó.
We fix problems that others can't.	Chúng tôi khắc phục sự cố mà những người khác không thể.
It fits my dog ​​snugly.	Nó vừa khít với con chó của tôi.
At least for the past few months.	Ít nhất là trong vài tháng qua.
For others it is a great strength.	Đối với những người khác đó là một sức mạnh tuyệt vời.
After a while, you lose the right to cry.	Sau một thời gian, bạn mất quyền khóc.
And he doesn't know how to fix it.	Và anh không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
Probably some other woman.	Có lẽ là một số phụ nữ khác.
There's nothing like it.	Không có gì giống như vậy.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
Not this time.	Lần này thì không.
They have much evidence against him.	Họ có nhiều bằng chứng chống lại anh ta.
Price includes afternoon tea.	Giá đã bao gồm trà chiều.
At the same time they did not lose.	Đồng thời họ không thua.
While its sound quality isn't exactly the best, it's pretty loud.	Mặc dù chất lượng âm thanh của nó không chính xác là tốt nhất, nhưng nó khá lớn.
So are the stories.	Các câu chuyện cũng vậy.
He goes right.	Anh ấy đi đúng.
However, the relationship between the processes is not clearly defined.	Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các quá trình không được xác định rõ ràng.
And it still is.	Và nó vẫn vậy.
And so is she.	Và cô ấy cũng vậy.
She will never get over it.	Cô ấy sẽ không bao giờ vượt qua được.
He continued to tour the room.	Anh tiếp tục tham quan căn phòng.
This will explain a lot.	Điều này sẽ giải thích rất nhiều.
But so happy.	Nhưng vui mừng quá.
That's why his daughter wanted me to talk to him.	Đó là lý do tại sao con gái ông ấy muốn tôi nói chuyện với ông ấy.
Yes, you could be wrong.	Có, bạn có thể sai.
It's time to go for tea.	Bạn vừa đến lúc đi uống trà.
I was much worse than now.	Tôi đã tệ hơn nhiều so với bây giờ.
Make every decision based on what's best for the kids.	Đưa ra mọi quyết định dựa trên những gì tốt nhất cho trẻ em.
Couldn't say more on paper.	Không thể nói nhiều hơn trên giấy.
It was she who said.	Chính cô ấy đã nói.
Sometimes that goes well, and sometimes it doesn't.	Đôi khi điều đó diễn ra tốt đẹp, và đôi khi nó không.
I gave you what you wanted.	Tôi đã cho bạn những gì bạn muốn.
She said that he used to do odd jobs around town when he got back.	Cô ấy nói rằng anh ấy thường làm những công việc lặt vặt quanh thị trấn khi anh ấy trở về.
He chased her, found her.	Anh đã đuổi theo cô, tìm đến cô.
Most of the time she works from home at her home office.	Hầu hết thời gian cô ấy làm việc ở nhà tại văn phòng tại nhà của mình.
This is the history of the software.	Đây là lịch sử của phần mềm.
My project on the computer to find the user's guess.	Dự án của tôi về máy tính tìm số đoán của người dùng.
A lot of things.	Rất nhiều thứ.
Only two of us.	Chỉ có hai chúng ta.
Stay with you all day.	Ở bên bạn cả ngày.
When you have votes, you know someone is listening to you.	Khi bạn có phiếu bầu, bạn biết ai đó đang lắng nghe bạn.
The right guy doesn't look at your feet.	Anh chàng phù hợp không nhìn vào chân của bạn.
The men will wait here.	Những người đàn ông sẽ đợi ở đây.
I mean, at some point, everyone leaves.	Ý tôi là, tại một thời điểm nào đó, mọi người đều rời đi.
It's not even a big change.	Nó thậm chí không phải là một thay đổi lớn.
It can never work.	Nó không bao giờ có thể hoạt động.
It was almost impossible for him to walk.	Anh gần như không thể đi được.
It is correct to receive this evidence for the said limited purpose only.	Việc nhận bằng chứng này chỉ cho mục đích hạn chế đã nói là đúng đắn.
He was never outside of it.	Anh ấy chưa bao giờ ở bên ngoài nó.
So everyone did what they could to protect their children.	Vì vậy, mọi người đã làm những gì có thể để bảo vệ con mình.
She wondered how old he was when he first killed someone.	Cô tự hỏi anh ta đã bao nhiêu tuổi khi lần đầu tiên anh ta giết một ai đó.
This was not seen in our study.	Điều này đã không được nhìn thấy trong nghiên cứu của chúng tôi.
I feel.	Tôi cảm thấy.
TV show.	Chương trình truyền hình.
He had hope.	Anh đã có hy vọng.
It represents a friend of his.	Nó là đại diện cho một người bạn của anh ấy.
This is a success.	Đây là một thành công.
Instead, my attention was focused on the guard.	Thay vào đó, sự chú ý của tôi tập trung vào người bảo vệ.
However, we lack information on how people make their decisions.	Tuy nhiên, chúng tôi thiếu thông tin về cách mọi người đưa ra quyết định của họ.
However, we have been seeing each other for over a year.	Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp nhau hơn một năm.
That is their right.	Đó là quyền của họ.
Either way, he's going to kill her in the end.	Dù sao thì cuối cùng anh ta cũng sẽ giết cô ấy.
Access to the profession they can provide.	Quyền tiếp cận nghề nghiệp mà họ có thể cung cấp.
Never forget it.	Đừng bao giờ quên nó.
There were never major changes.	Không bao giờ có những thay đổi lớn.
He would marry her if he knew.	Anh ấy sẽ cưới cô ấy nếu anh ấy biết.
Outcome data comes from insurance claims.	Dữ liệu về kết quả đến từ yêu cầu bảo hiểm.
I don't see them in this car.	Tôi không thấy họ trong chiếc xe này.
Dog shows are big business.	Triển lãm chó là một công việc kinh doanh lớn.
He used to do things for me.	Anh ấy đã từng làm những thứ cho tôi.
He looks very tired.	Anh ấy trông rất mệt mỏi.
She loved her son too little, not too much.	Bà thương con trai quá ít, không quá nhiều.
I just want it on paper.	Tôi chỉ muốn nó trên giấy.
This is a great addition to the deep winter.	Đây là một bổ sung tuyệt vời cho mùa đông sâu.
He is what he is.	Anh ấy là những gì anh ấy là.
He pulls them slowly.	Anh ấy kéo chúng đi chậm.
You cannot kill a person unless there is distance between the two.	Bạn không thể giết một người trừ khi có khoảng cách giữa hai người.
On the other hand, the fit doesn't have to be perfect.	Mặt khác, sự vừa vặn không cần phải hoàn hảo.
This is certainly true.	Điều này chắc chắn đúng.
He did not comment on how she knew who he was.	Anh ấy không bình luận về việc cô ấy biết anh ấy là ai.
I lost a lot of weight, stopped working out.	Tôi đã giảm rất nhiều cân, ngừng tập luyện.
There are also other risk factors.	Ngoài ra còn có các yếu tố rủi ro khác.
It will take two weeks for my check to complete.	Sẽ mất hai tuần để séc của tôi hoàn tất.
I myself am poor and have nothing to give you.	Bản thân tôi nghèo và không có gì để cho bạn.
They are nice and smooth, relatively sturdy.	Chúng đẹp và mịn, tương đối chắc chắn.
In two patients, two devices were used.	Ở hai bệnh nhân, hai thiết bị đã được sử dụng.
I didn't trust anyone else to do it.	Tôi đã không tin tưởng bất cứ ai khác để làm điều đó.
Good point then.	Điểm tốt sau đó.
No one judges her actions.	Không ai phán xét hành động của cô ấy.
These last two are not open to the public.	Hai cuối cùng này không được mở cho công chúng.
Please help me.	Xin hãy giúp tôi với.
If you feel it in your family, say something.	Nếu bạn cảm nhận được điều đó trong gia đình mình, hãy nói điều gì đó.
But error when manipulating values.	Nhưng lỗi khi điều khiển các giá trị.
At the age of seven, his mother passed away.	Năm bảy tuổi, mẹ anh qua đời.
Not once did she wish anything bad from him.	Chưa một lần cô ước điều gì tồi tệ ở anh.
But no, it's real.	Nhưng không, nó là thật.
Working with the mind follows the same logic.	Làm việc với trí óc tuân theo cùng một logic.
See main text for additional comments.	Xem văn bản chính để nhận xét bổ sung.
Such an effect could be caused by a number of mechanisms.	Hiệu ứng như vậy có thể do một số cơ chế gây ra.
You can run it.	Bạn có thể chạy nó.
Somehow, it was hard to talk to her.	Bằng cách nào đó, thật khó để nói chuyện với cô ấy.
There he performed quite well in his limited time on the pitch.	Ở đó, anh ấy đã thể hiện khá tốt trong thời gian hạn chế trên sân.
This is my best work so far.	Đây là công việc tốt nhất của tôi cho đến nay.
With a smile on my face.	Với một nụ cười trên khuôn mặt của tôi.
The shoes are what came to him.	Đôi giày là thứ đã đến với anh ấy.
And he was ready to go.	Và anh ấy đã sẵn sàng để đi.
Then the glass will be completely destroyed due to such impacts.	Sau đó kính sẽ bị phá hủy hoàn toàn do những tác động như vậy.
We are who we are.	Chúng ta là chúng ta là ai.
We will boil a lot of water.	Chúng tôi sẽ đun sôi nhiều nước.
It didn't do.	Nó đã không làm.
He understood that she had a job to do.	Anh hiểu rằng cô có một công việc phải làm.
I have the ability, passion, time and desire.	Tôi có khả năng, đam mê, thời gian và khát khao.
I will give you the address so write to me.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ vì vậy hãy viết thư cho tôi.
He knew that it might be a few years before they saw each other again.	Anh biết rằng có thể phải vài năm nữa họ mới gặp lại nhau.
The files included below are examples.	Các tệp được bao gồm bên dưới là ví dụ.
None of them have any unusual influence or money.	Không ai trong số họ có bất kỳ ảnh hưởng bất thường hoặc tiền bạc.
My arms are very strong.	Hai cánh tay của tôi rất khỏe.
Find a way.	Tìm cách.
Where she and her husband lived for several years.	Nơi cô và chồng cô đã sống trong vài năm.
Peace is hard work.	Hòa bình là công việc khó khăn.
Only achieved for a short time.	Chỉ đạt được trong một thời điểm ngắn.
It is important to me to be healthy.	Điều quan trọng đối với tôi là phải khỏe mạnh.
Please leave a review or comment.	Vui lòng để lại đánh giá hoặc nhận xét.
The more gold you get, the faster you build.	Bạn càng nhận được nhiều vàng thì bạn xây dựng được càng nhanh.
Have the right to appeal.	Có quyền kháng cáo.
I remember my family.	Tôi nhớ gia đình tôi.
They were satisfied with the story.	Họ hài lòng với câu chuyện.
We will start at nine o'clock tomorrow.	Chúng ta sẽ bắt đầu lúc chín giờ ngày mai.
They can care for him if it starts to go bad again.	Họ có thể chăm sóc cho anh ta nếu nó bắt đầu trở lại tồi tệ.
For some reason, he noticed me immediately.	Vì lý do nào đó, anh ấy chú ý đến tôi ngay lập tức.
Just a final test.	Chỉ là một bài kiểm tra cuối cùng.
It closed him like a hand pressed against his face.	Nó khép anh lại như một bàn tay áp chặt vào mặt anh.
See the world, live a life.	Nhìn ra thế giới, sống một cuộc đời.
She tried to remember when he had arrived.	Cô cố nhớ anh đã đến khi nào.
It is less food.	Nó ít thức ăn hơn.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
For once in a lifetime, we need to stop being afraid.	Để một lần trong đời, chúng ta cần ngừng sợ hãi.
And of course, they want to win.	Và tất nhiên, họ muốn giành chiến thắng.
It was already on before the light shined on its own.	Nó đã sáng trước khi ánh sáng tự chiếu.
You have no doubt about others to add to the list.	Bạn không thể nghi ngờ gì về những người khác để thêm vào danh sách.
Everyone is happy.	Mọi người đều vui vẻ.
No additional explanations or details.	Không có giải thích bổ sung hoặc chi tiết.
That thought made her feel a little better.	Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút.
Have your security equipment ready.	Chuẩn bị sẵn thiết bị an ninh của bạn.
He tracks weapons.	Anh ta theo dõi vũ khí.
The world knows you're beautiful.	Thế giới biết bạn xinh đẹp.
They have never met.	Họ chưa bao giờ gặp nhau.
A detailed family tree is attached for your reference.	Một cây gia đình chi tiết được đính kèm để bạn tham khảo.
This saying is true.	Câu nói này là đúng.
Something is slow.	Có gì đó bị chậm.
But that feeling is gone now.	Nhưng cảm giác đó giờ đã không còn nữa.
I am only five years old.	Tôi chỉ mới năm tuổi.
He couldn't just stand by and watch this happen.	Anh ấy không thể chỉ đứng nhìn điều này xảy ra.
I laughed, understanding what he meant.	Tôi bật cười, hiểu ý anh ta.
Make sure the data can make a round trip.	Đảm bảo rằng dữ liệu có thể thực hiện một chuyến đi khứ hồi.
A lot of people spoke in that meeting.	Rất nhiều người đã nói chuyện trong cuộc họp đó.
By that time, the fire had spread throughout the house.	Đến thời điểm đó, ngọn lửa đã cháy lan khắp căn nhà.
Her legs still haven't moved.	Chân cô ấy vẫn chưa cử động.
And no one will buy it.	Và không ai sẽ mua nó.
That's why we're looking for sugar bowls.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tìm kiếm đường bát.
So that's a good thing.	Vì vậy, đó là một điều tốt.
It is really good.	Nó thực sự là tốt.
I want to hear it from your lips.	Tôi muốn nghe nó từ đôi môi của bạn.
Some people have an identity.	Một số người có một danh tính.
This is the second year they have received this amount.	Đây là năm thứ hai họ nhận được số tiền này.
There are things that can be done to help.	Có những điều có thể được thực hiện để giúp đỡ.
She is not good.	Cô ấy không tốt.
This is what lies at the center of a black hole.	Đây là những gì nằm ở trung tâm của một lỗ đen.
Currently, the text size is limited by the request method.	Hiện tại, kích thước văn bản bị giới hạn bởi phương thức yêu cầu.
All the things we wanted between those thin pages.	Tất cả những điều chúng tôi muốn giữa những trang mỏng đó.
If you fall behind, you will most likely lose.	Nếu bạn tụt lại phía sau, bạn rất có thể sẽ thua cuộc.
Well, only time will tell.	Vâng, chỉ có thời gian sẽ trả lời.
Patients gave their written consent.	Bệnh nhân đã đồng ý bằng văn bản của họ.
I love you, and your kids are great.	Tôi yêu bạn, và những đứa trẻ của bạn rất tuyệt.
We have this internal desire to prove our worth.	Chúng tôi có mong muốn nội bộ này để chứng minh giá trị của chúng tôi.
Especially my knees.	Đặc biệt là đầu gối của tôi.
Use object properties.	Sử dụng thuộc tính đối tượng.
He can put the ball on the floor.	Anh ấy có thể đặt bóng xuống sàn.
For me, but you know, not really.	Đối với tôi, nhưng bạn biết, không thực sự.
Then he asked something very different.	Sau đó anh ấy hỏi một điều rất khác.
I have never seen a lack of men.	Tôi chưa bao giờ thấy thiếu đàn ông.
Should have seen that coming.	Nên đã thấy rằng sắp tới.
I think the point of that song is clear.	Tôi nghĩ rằng quan điểm của bài hát đó là rõ ràng.
Police said one of the men she identified was arrested.	Cảnh sát cho biết một trong những người đàn ông mà cô xác định đã bị bắt.
People called and asked about a certain girl.	Mọi người đã gọi điện và hỏi về cô gái nào đó.
His eyes closed and he smiled amusedly.	Đôi mắt anh nhắm lại và anh mỉm cười thích thú.
We think the test was met in this case.	Chúng tôi nghĩ rằng thử nghiệm đã được đáp ứng trong trường hợp này.
I really believe their equipment is huge.	Tôi thực sự tin rằng thiết bị của họ rất lớn.
The purpose of the outreach staff.	Mục đích của các nhân viên tiếp cận.
They were never human.	Họ chưa bao giờ là con người.
I don't know who did.	Tôi không biết ai đã làm.
She gave birth five times.	Cô đã sinh con năm lần.
This is not just an idea, this is a fact.	Đây không chỉ là một ý tưởng, đây là sự thật.
The rooms are very small.	Các phòng rất nhỏ.
He's trying to get me out.	Anh ấy đang cố gắng đưa tôi ra ngoài.
Surely you were married at that time.	Chắc chắn bạn đã kết hôn vào lúc đó.
If you look at them, they are.	Nếu bạn nhìn vào chúng, chúng đúng như vậy.
And they have your size in stock.	Và họ có kích thước của bạn trong kho.
Temperature was found to have a significant effect on the reaction.	Nhiệt độ được phát hiện có ảnh hưởng đáng kể đến phản ứng.
And unfortunately, where is the problem.	Và thật không may, vấn đề nằm ở đâu.
For a week, they weren't wet, they weren't cold, and they didn't move.	Một tuần liền, chúng không ẩm ướt, không lạnh và cũng không di chuyển.
Right after that, right there.	Ngay sau đó, ngay tại đó.
Voice of a woman.	Giọng của một người phụ nữ.
That's a good song.	Đó là một bài hát hay.
Give it a good start.	Hãy cho nó một khởi đầu tốt.
This type of research has not been done at the research center.	Loại nghiên cứu này chưa được thực hiện tại trung tâm nghiên cứu.
We have free will.	Chúng tôi có ý chí tự do.
Faster and faster.	Nhanh hơn và nhanh hơn.
Stand still for a moment.	Đứng yên một lúc.
Much better for your clothes and for the environment.	Tốt hơn nhiều cho quần áo của bạn và cho môi trường.
I made her a pamphlet.	Tôi đã làm cho cô ấy một cuốn sách nhỏ.
It feels very odd.	Nó cảm thấy rất kỳ quặc.
I feel more comfortable there and then.	Tôi cảm thấy thoải mái hơn ở đó và sau đó.
There can be completely different letters.	Có thể có các chữ cái hoàn toàn khác nhau.
They feel.	Họ cảm thấy.
I sort between everything.	Tôi sắp xếp giữa mọi thứ.
There are no lies here.	Không có dối trá ở đây.
People do strange things with their mind.	Mọi người làm những điều kỳ lạ với tâm trí của họ.
Freedom to just talk.	Quyền tự do để chỉ nói chuyện.
It's a dangerous combination.	Đó là một sự kết hợp nguy hiểm.
Two people were shot dead on the spot.	Hai người bị bắn chết tại chỗ.
We also have one here.	Chúng tôi cũng có một cái ở đây.
An interesting word.	Một từ thú vị.
The two continued walking.	Hai người tiếp tục đi.
And people will love making love to you.	Và mọi người sẽ thích làm tình với bạn.
The difference between their two bodies is unbelievable.	Sự khác biệt giữa hai cơ thể của họ là không thể tin được.
It was recorded the same day.	Nó đã được ghi lại cùng ngày.
I put it aside to enjoy later.	Tôi đặt nó sang một bên để thưởng thức sau.
And the same problem appeared.	Và vấn đề tương tự xuất hiện.
They tried to tell us.	Họ đã cố gắng nói với chúng tôi.
The first is relatively easy.	Đầu tiên là tương đối dễ dàng.
There must be a way to make money from it.	Phải có một cách để kiếm tiền từ nó.
Both sides have advantages.	Cả hai bên đều có lợi thế.
Let me tell you something that happened a few weeks ago.	Để tôi kể cho bạn nghe một vài điều đã xảy ra cách đây vài tuần.
Therefore, it is important that we are ready to assist when needed.	Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
I didn't want him to go out that night.	Tôi không muốn anh ấy đi chơi đêm đó.
Social choice theory.	Lý thuyết lựa chọn xã hội.
It's not quite what it looks like, you know.	Nó không hoàn toàn như nó trông, bạn biết đấy.
She watched us from the corner of her eye.	Cô ấy nhìn theo chúng tôi từ khóe mắt.
They think they are too dangerous.	Họ cho rằng chúng quá nguy hiểm.
All around the world.	Trên toàn thế giới.
Many breakfast options.	Nhiều lựa chọn bữa sáng.
She pushed the man away and quickly walked away.	Cô đã đẩy người đàn ông ra và nhanh chóng bước đi.
We are most likely dead.	Rất có thể chúng tôi đã chết.
Those levels made a big impact on me.	Những cấp độ đó đã ảnh hưởng lớn đến tôi.
Since then it feels strange in my mouth.	Từ đó cảm thấy lạ trong miệng tôi.
All authors contributed to the interpretation of the study results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích các kết quả nghiên cứu.
He seems to enjoy this.	Anh ấy có vẻ thích thú với điều này.
He couldn't believe how good he felt inside.	Anh không thể tin được rằng mình cảm thấy tốt như thế nào trong lòng.
They're not just in the world, they're aware of it.	Họ không chỉ ở trong thế giới, họ nhận thức được điều đó.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết để làm gì.
The function can take higher values ​​later.	Hàm có thể nhận các giá trị cao hơn sau này.
However, they are amazing.	Tuy nhiên, họ thật đáng kinh ngạc.
You know this is a fact.	Bạn biết điều này là một sự thật.
I see now something must be done.	Tôi thấy bây giờ phải làm gì đó.
Water doesn't help for long.	Nước không giúp được lâu.
Make everyone happy.	Làm cho mọi người hạnh phúc.
Both images are correct.	Cả hai hình ảnh đều đúng.
You need your family to take care of you.	Bạn cần gia đình chăm sóc cho bạn.
It makes me crave you too much.	Nó làm cho tôi khao khát bạn quá nhiều.
But the children will ask, because asking is what children do.	Nhưng bọn trẻ sẽ hỏi, bởi vì hỏi là những gì trẻ làm.
Add what you like and create a new book about it.	Thêm những gì bạn thích và tạo một cuốn sách mới về nó.
This species can reach lengths.	Loài này có thể đạt đến chiều dài.
They are fun and easy.	Chúng rất vui và dễ dàng.
We just listen to the growing noise of our own confusion.	Chúng ta chỉ lắng nghe tiếng ồn ngày càng tăng của sự bối rối của chính chúng ta.
It turned out to be a fun event.	Nó hóa ra là một sự kiện vui vẻ.
I don't think she really believes she did anything wrong.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy thực sự tin rằng mình đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Want everything for free.	Muốn mọi thứ miễn phí.
But only some of the time when the spirit moves us.	Nhưng chỉ một số thời gian khi tinh thần di chuyển chúng ta.
Give me the action.	Cho tôi những hành động.
I just don't know how to make it so.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để làm cho nó như vậy.
My wife and children are still there.	Vợ con tôi vẫn ở đó.
Please downsize if you find that you need less.	Vui lòng thu hẹp quy mô nếu bạn thấy rằng bạn cần ít hơn.
I used a stock photo.	Tôi đã sử dụng một bức ảnh chứng khoán.
I don't care if you don't like them.	Tôi không quan tâm nếu bạn không thích chúng.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
We were on the first floor.	Chúng tôi đã ở trên tầng một.
This truck will look like home there.	Chiếc xe tải này sẽ trông như ở nhà ở đó.
Do not care.	Đừng quan tâm.
There's something about her.	Có điều gì đó về cô ấy.
It is my job.	Đó là việc của tôi.
Sure about that.	Chắc chắn về điều đó.
Now, the system will show you what to do with it.	Bây giờ, hệ thống sẽ cho bạn thấy bạn phải làm gì với nó.
Meet you like this.	Gặp gỡ bạn như thế này.
Yellow on green is even worse.	Màu vàng trên màu xanh lá cây thậm chí còn tồi tệ hơn.
Now he has gone too far.	Bây giờ anh ấy đã đi quá xa.
In the middle of the battle, he actually smiled.	Ở giữa trận chiến, anh ấy thực sự mỉm cười.
I do not wanna wait.	Tôi không muốn chờ đợi.
But think about it.	Nhưng hãy nghĩ về nó.
We both withdrew.	Cả hai chúng tôi đều rút lui.
I like that the bridge is moved forward a bit.	Tôi thích rằng cây cầu được di chuyển về phía trước một chút.
He's too strong for us girls.	Anh ấy quá mạnh mẽ với các cô gái chúng tôi.
However, at dinner, he felt pain.	Tuy nhiên, vào bữa tối, anh cảm thấy đau.
But we don't love it.	Nhưng chúng ta không yêu nó.
I received no response.	Tôi không nhận được phản hồi.
At least they got them where they could get help.	Ít nhất thì họ đã đưa họ đến nơi họ có thể nhận được sự giúp đỡ.
Eyes opened slightly.	Đôi mắt mở ra một chút.
This leads to cell death.	Điều này dẫn đến chết tế bào.
The rest of them know what they're doing.	Những người còn lại biết họ đang làm gì.
Here are our points.	Dưới đây là điểm của chúng tôi.
No one else wants me dead.	Không ai khác muốn tôi chết.
The devil often stays as the character he is at the present time.	Ác ma hay ở lại như chính nhân vật anh ta đang có ở thời điểm hiện tại.
So you may need to buy one.	Vì vậy, bạn có thể cần phải mua một cái.
We controlled the game from start to finish.	Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối.
Though in their name, you are still the vehicle.	Mặc dù dưới danh nghĩa của họ, bạn vẫn là phương tiện.
I was able to write from a different perspective.	Tôi đã có thể viết từ một góc nhìn khác.
And nothing is the same again.	Và không có gì giống nhau lần nữa.
I worry about our entire school system.	Tôi lo lắng cho toàn bộ hệ thống trường học của chúng tôi.
You never know what you will find.	Bạn không bao giờ biết mình sẽ nhặt được gì.
It makes me strong.	Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ.
Therefore, get out quickly, or we will kill you.	Do đó, hãy biến đi nhanh chóng, nếu không chúng tôi sẽ giết bạn.
It just started.	Nó chỉ bắt đầu.
And her mother.	Và mẹ của cô ấy.
Such a loss to her family and friends.	Như một sự mất mát đối với gia đình và bạn bè của cô ấy.
You can't go wrong with this.	Bạn không thể làm sai với điều này.
Above the member's name, you'll see new pictures.	Phía trên tên thành viên, bạn sẽ thấy những hình ảnh mới.
Not normal for him.	Không bình thường đối với anh ta.
She is very professional and helpful.	Cô ấy rất chuyên nghiệp và hữu ích.
Things we were very proud of.	Những điều chúng tôi đã rất tự hào.
What you are doing is important.	Những gì bạn đang làm là quan trọng.
I think we've come too close.	Tôi nghĩ chúng ta đã đến quá gần.
You were with four other people.	Bạn đã ở với bốn người khác.
For more details.	Để biết thêm chi tiết.
First we designed the character.	Đầu tiên chúng tôi thiết kế nhân vật.
We talk to them as if they were people.	Chúng tôi nói chuyện với họ như thể họ là người.
That is, if you know what's good for you.	Đó là, nếu bạn biết điều gì tốt cho bạn.
This can go on for several days.	Điều này có thể diễn ra trong nhiều ngày.
Songs to fall into.	Bài hát để rơi vào.
The upper limit has a simple physical meaning.	Giới hạn trên có một ý nghĩa vật lý đơn giản.
In addition, had everything to prepare yourself a good breakfast.	Ngoài ra, đã có mọi thứ để chuẩn bị cho mình một bữa sáng ngon.
Been in our program for three years.	Đã tham gia chương trình của chúng tôi trong ba năm.
Men and women, girls and boys, listen to it.	Đàn ông và phụ nữ, trẻ em gái và trẻ em trai, hãy nghe nó.
A cool and fresh spring run.	Một mùa xuân chạy lành lạnh và trong lành.
Then he called me forward.	Sau đó, anh ấy gọi tôi về phía trước.
But the video won't play.	Nhưng video sẽ không phát.
This has never been used in this case.	Điều này chưa bao giờ được sử dụng trong trường hợp này.
To start, let me give you an example.	Để bắt đầu, hãy để tôi cho bạn một ví dụ.
Anyway, keep going.	Dù sao thì, vẫn tiếp tục.
They used it.	Họ đã sử dụng nó.
This book has a lot of surface.	Cuốn sách này có rất nhiều bề mặt.
He was too scared to speak.	Anh ấy quá sợ hãi để nói.
She has had an incredibly successful professional career.	Cô ấy đã có một sự nghiệp chuyên nghiệp vô cùng thành công.
They tell the truth, but they are human.	Họ nói sự thật, nhưng họ là con người.
He tries to get in the way of their investigation.	Anh ta cố gắng cản đường cuộc điều tra của họ.
It is enough to handle the following special case.	Chỉ cần xử lý trường hợp đặc biệt sau là đủ.
I remember the patient.	Tôi nhớ đến bệnh nhân.
And if you can visit, it would be great.	Và nếu bạn có thể đến thăm, nó sẽ rất tuyệt.
See this link for example.	Xem ví dụ liên kết này.
He did so.	Anh ấy đã làm như vậy.
What needs to change is the salary people receive.	Điều cần thay đổi là mức lương mà mọi người nhận được.
He really wants to work with this big guy.	Anh ấy thực sự muốn làm việc với anh chàng to lớn này.
But not a bad feeling.	Nhưng không phải cảm giác xấu.
The weather was on him.	Thời tiết đã đến với anh ta.
Analysis was performed on whole cells.	Phân tích được thực hiện trên toàn bộ tế bào.
They took action.	Họ đã hành động.
There's something in me that can't wait.	Có điều gì đó trong tôi không thể chờ đợi.
We stayed up very late.	Chúng tôi đã thức rất muộn.
Some work during the day and others work at night.	Một số làm việc vào ban ngày và những người khác làm việc vào ban đêm.
Logic told her it had to be.	Logic nói với cô ấy rằng nó phải như vậy.
I have another theory.	Tôi có một giả thuyết khác.
He did it as if it was nothing to him.	Anh ấy đã làm điều đó như thể nó không là gì đối với anh ấy.
For this purpose, there are two options.	Với mục đích này, có hai tùy chọn.
I locked the car.	Tôi đã khóa xe.
Here we will content note that this can be done.	Ở đây chúng tôi sẽ nội dung lưu ý rằng điều này có thể được thực hiện.
It was full.	Nó đã đầy.
Everything about him, really.	Tất cả mọi thứ về anh ấy, thực sự là như vậy.
And you remember them well.	Và bạn nhớ rõ chúng.
I heard his injuries are quite serious.	Tôi nghe nói vết thương của anh ấy khá nghiêm trọng.
And copy them somewhere just to be safer.	Và sao chép chúng ở đâu đó để an toàn hơn.
I was even like that after heart surgery.	Tôi thậm chí còn như vậy sau khi phẫu thuật tim.
I am not happy in my personal life.	Tôi không hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân của mình.
Furthermore, only one judgment was included.	Hơn nữa, chỉ có một bản án được đưa vào.
She turned to face him.	Cô quay mặt về phía anh.
Another factor is security.	Một yếu tố khác là bảo mật.
Her surviving sister is a different person.	Chị gái còn sống của cô ấy là một người khác.
But yours is.	Nhưng của bạn là.
They really do.	Họ thực sự làm.
The fans absolutely adore him.	Những người hâm mộ hoàn toàn yêu mến anh ấy.
Just hold it in your hand.	Chỉ cần cầm nó trong tay của bạn.
I keep the rest to myself.	Tôi giữ phần còn lại cho riêng mình.
You have nothing to worry about.	Bạn không có gì phải lo lắng.
Which perhaps exists.	Mà có lẽ tồn tại.
Two factors can explain the decline in the number of firms.	Hai yếu tố có thể giải thích cho sự sụt giảm số lượng công ty.
Her team did an incredible job from start to finish.	Nhóm của cô ấy đã làm một công việc đáng kinh ngạc từ đầu đến cuối.
I know what the problem is.	Tôi biết vấn đề là gì.
My head is completely blank.	Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
They rejected me.	Họ đã từ chối tôi.
Of course there could have been.	Tất nhiên có thể đã có.
I could never really find it.	Tôi không bao giờ thực sự có thể tìm thấy nó.
Please guide.	Xin mọi người hướng dẫn.
There's a seat right over there.	Có một chỗ ngồi ngay đằng kia.
Some things are starting to improve.	Một số thứ bắt đầu được cải thiện.
Your father went twice.	Cha bạn đã đi hai lần.
This hotel is very clean, great location and has a great staff.	Khách sạn này rất sạch sẽ, vị trí tuyệt vời và có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời.
She reached out her hand to him and he was with her.	Cô đưa tay về phía anh và anh cùng với cô.
We don't have to think about it every minute of the day.	Chúng ta không cần phải nghĩ về nó mỗi phút trong ngày.
We went, but we didn't go.	Chúng tôi đã đi, nhưng chúng tôi đã không đi.
However, the mechanisms responsible for this relationship are not entirely clear.	Tuy nhiên, các cơ chế chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này không hoàn toàn rõ ràng.
He makes me happy, he is my best friend.	Anh ấy làm cho tôi hạnh phúc, anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi.
I can't do anything more.	Tôi không thể làm gì hơn nữa.
Most of the trees are gone.	Hầu hết các cây cối đã biến mất.
Knowledge had to double when he saw her.	Kiến thức đã phải gấp đôi khi anh nhìn thấy cô.
Do not use your hands or arms.	Không sử dụng tay hoặc cánh tay của bạn.
Indeed, have seen her.	Thật vậy, đã nhìn thấy cô ấy.
None of that worked.	Không ai trong số đó đã hoạt động.
She has another apartment on one.	Cô ấy có căn hộ khác trên một.
Watch my movies.	Xem phim của tôi.
Do that every day.	Làm điều đó mỗi ngày.
You've got a gun.	Bạn đã có súng.
But we know where most of them are.	Nhưng chúng tôi biết hầu hết chúng ở đâu.
Some of them agreed.	Một số người trong số họ đã đồng ý.
It looks very strange to me.	Nó trông rất lạ đối với tôi.
Use the security that the device has.	Sử dụng bảo mật mà thiết bị có.
Because we can't get the phone back to normal.	Vì chúng ta không thể lấy điện thoại trở lại bình thường.
That is the level of service responsibility.	Đó là mức độ trách nhiệm của dịch vụ.
Before the battle.	Trước trận chiến.
His voice was getting higher and higher.	Giọng anh ngày càng cao.
I have to keep talking.	Tôi phải tiếp tục nói chuyện.
We set up two or three new ones that afternoon.	Chúng tôi đã thành lập hai hoặc ba cái mới vào chiều hôm đó.
These patterns can be divided and discussed in a number of ways.	Các mẫu này có thể được phân chia và thảo luận theo một số cách.
His apartment is on the top floor.	Căn hộ của anh ấy ở tầng trên cùng.
In the end, she did.	Cuối cùng, cô ấy làm.
Sound familiar?.	Nghe có quen không ?.
Stay safe, people!.	Giữ an toàn, mọi người !.
She looked at her watch and then at me.	Cô ấy nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi.
She also never used it.	Cô ấy cũng không bao giờ sử dụng nó.
It never works spontaneously.	Nó không bao giờ hoạt động một cách tự nhiên.
I don't know how you do with it.	Tôi không biết bạn làm thế nào với nó.
Black will win.	Đen sẽ thắng.
So we turned it into a game.	Vì vậy, chúng tôi đã biến nó thành một trò chơi.
An hour of present and future.	Một giờ của hiện tại và tương lai.
There's a lot to go around.	Có rất nhiều thứ để đi xung quanh.
As in, one.	Như trong, một.
It is definitely no strategy.	Nó chắc chắn là không có chiến lược.
That's what he likes to be called.	Đó là những gì anh ấy thích được gọi.
That's how we impact the world.	Đó là cách chúng ta tác động đến thế giới.
So you better make a choice.	Vì vậy, tốt hơn bạn nên đưa ra một lựa chọn.
Also, ask if anything else is needed.	Ngoài ra, hãy hỏi xem có điều gì khác cần thiết không.
And the most beautiful.	Và đẹp nhất.
Above download while we see you on your effects page.	Ở trên tải xuống trong khi chúng tôi thấy bạn vào trang hiệu ứng của bạn.
You will really like it.	Bạn sẽ thực sự thích nó.
His best friend looked equally serious standing next to him.	Bạn thân của anh ấy trông cũng nghiêm túc không kém khi đứng cạnh anh ấy.
He fulfills his word to us.	Anh ấy thực hiện lời của mình với chúng tôi.
Call us now.	Gọi cho chúng tôi ngay.
Therefore, these questions were dropped.	Do đó, những câu hỏi này đã bị loại bỏ.
I have learned a lot of things.	Tôi đã học được rất nhiều điều.
20 minutes, that's good.	20 phút, thật tốt.
And we didn't do anything.	Và chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì.
We have seen most of the good ideas.	Chúng tôi đã thấy hầu hết các ý tưởng tốt.
Follow him again and repeat the process.	Theo dõi anh ta một lần nữa và lặp lại quá trình.
It's like any other tax credit.	Nó giống như bất kỳ khoản tín dụng thuế nào khác.
We have paid for this now.	Bây giờ chúng tôi đã trả tiền cho điều này.
Another way to present this explanation is as follows.	Một cách khác để trình bày lời giải thích này là như sau.
Substantial results have a greater chance of being delivered.	Kết quả đáng kể có cơ hội được cung cấp nhiều hơn.
This is done for health, safety and ethical reasons.	Điều này được thực hiện vì lý do sức khỏe, an toàn và đạo đức.
She only ordered us because she felt she had to.	Cô ấy chỉ ra lệnh cho chúng tôi bởi vì cô ấy cảm thấy mình phải làm.
We plan to stream this content live.	Chúng tôi dự định phát trực tiếp nội dung này.
Just the top of the bodice.	Chỉ là phần trên của thân áo.
The court threw it out.	Tòa án đã ném nó ra ngoài.
He keeps talking to you.	Anh ấy tiếp tục nói với bạn.
I shouldn't have touched her.	Tôi không nên chạm vào cô ấy.
I look forward to seeing you.	Tôi rất mong được gặp lại bạn.
I will be there at breakfast time.	Tôi sẽ đến đó vào giờ ăn sáng.
Remember, what you put in your body is what you realize.	Hãy nhớ rằng, những gì bạn đưa vào cơ thể là những gì bạn nhận ra.
They didn't talk for a long time.	Họ đã không nói chuyện trong một thời gian dài.
I'm like six or seven.	Tôi giống như sáu hoặc bảy.
But here are the last two.	Nhưng đây là hai cuối cùng.
Or even higher.	Hoặc cao hơn nữa.
You were the first person we found knowing anything about her.	Bạn là người đầu tiên chúng tôi tìm thấy biết bất cứ điều gì về cô ấy.
Push my finger into the snow.	Đẩy ngón tay của tôi vào tuyết.
If it doesn't help, she'll drink.	Nếu không giúp được gì, cô ấy sẽ uống.
We start with that.	Chúng tôi bắt đầu với điều đó.
While falling, they deal the damage described above.	Trong khi rơi xuống, chúng gây ra thiệt hại được mô tả ở trên.
But the load time is bad.	Nhưng thời gian tải là xấu.
Such constructions exist.	Những công trình như vậy tồn tại.
Now he will not leave her.	Bây giờ anh sẽ không rời bỏ cô.
So you have to take baby steps in the beginning.	Vì vậy, bạn phải có những bước đi trẻ sơ sinh trong thời gian đầu.
Feels like something is true.	Cảm thấy như một cái gì đó là sự thật.
You have lost a husband.	Bạn đã mất một người chồng.
Many people have asked me the same question.	Nhiều người đã hỏi tôi cùng một câu hỏi.
I miss my friends.	Tôi nhớ những người bạn của tôi.
He took no side.	Ông không đứng về phía nào.
However, it is not wild.	Tuy nhiên, nó không hoang dã.
It is not simply a matter of calling for more resources.	Nó không chỉ đơn giản là vấn đề kêu gọi thêm tài nguyên.
God is wonderful.	Chúa thật tuyệt vời.
Is extremely low.	Là cực kỳ thấp.
She had no significant medical history.	Cô không có tiền sử bệnh lý đáng kể.
A lot has happened in a short period of time.	Rất nhiều điều đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
And repeat the argument.	Và lặp lại đối số.
We have one officer left.	Chúng tôi còn một sĩ quan.
Each party shall bear its own costs.	Mỗi bên phải chịu chi phí của mình.
Let's take it apart.	Hãy tách nó ra.
It is not much of a threat.	Nó không phải là một mối đe dọa nhiều.
The world is strange sometimes.	Thế giới đôi khi kỳ lạ.
Equip yourself with a camera and your sight.	Trang bị cho mình một chiếc máy ảnh và tầm nhìn của bạn.
Add this.	Thêm điều này.
But he can deal with that.	Nhưng anh ấy có thể đối phó với điều đó.
One two, one two.	Một hai, một hai.
This is the price of doing business.	Đây là giá của việc kinh doanh.
She read the letters he wrote to her.	Cô đọc những bức thư anh viết cho cô.
We want people out there every four turns.	Chúng tôi muốn những người ra ngoài đó cứ bốn lượt chơi.
It is also possible to give up and commit suicide.	Cũng có thể từ bỏ và tự sát.
Should continue.	Nên tiếp tục thực hiện.
He drank once a day for a month.	Anh ấy uống một lần một ngày trong một tháng.
Nothing is good.	Không có cái nào tốt cả.
And what other.	Và những gì khác.
He tried well but missed a bit.	Anh ấy đã cố gắng tốt nhưng lại bị hụt một chút.
They are being watched.	Họ đang bị theo dõi.
And no one goes out looking too pretty.	Và không ai đi ra ngoài trông quá đẹp.
Season with salt and black pepper.	Nêm muối và tiêu đen.
She knows everything.	Cô ấy biết tất cả mọi thứ.
Your path is not mine.	Con đường của bạn không phải của tôi.
I will be back to check on you.	Tôi sẽ quay lại để kiểm tra bạn.
And he was clean.	Và anh ấy đã sạch.
That's how we get through this.	Đó là cách chúng tôi vượt qua điều này.
It's quite a waste of time, in my opinion.	Đó là khá lãng phí thời gian, theo ý kiến ​​của tôi.
Everything is quiet in the morning.	Mọi thứ yên tĩnh vào buổi sáng.
Other family members want it back.	Các thành viên khác trong gia đình muốn nó trả lại.
This trip has taught me to take responsibility for myself and others.	Chuyến đi này đã dạy cho tôi trách nhiệm với bản thân và những người khác.
One of the old men heard a voice at the door.	Một trong những ông già nghe thấy một giọng nói ngoài cửa.
She is the picture of my lost daughter.	Cô ấy là hình ảnh của đứa con gái đã mất của tôi.
We will join them.	Chúng tôi sẽ tham gia cùng họ.
And we feel every child needs to feel successful.	Và chúng tôi cảm thấy mọi đứa trẻ đều cần cảm thấy thành công.
This was last fall.	Đây là mùa thu năm ngoái.
Treatment in all cases is surgery.	Điều trị trong mọi trường hợp là phẫu thuật.
Try free running while you sleep.	Hãy thử chạy tự do khi ngủ.
Not every game.	Không phải mỗi trò chơi.
I read his profile.	Tôi đã đọc hồ sơ của anh ấy.
Trees are a good point.	Cây cối là một điểm tốt.
You can buy better but you will spend more.	Bạn có thể mua tốt hơn nhưng bạn sẽ chi tiêu nhiều hơn.
We will not be able to make any further progress with this discussion.	Chúng tôi sẽ không thể đạt được tiến bộ hơn nữa với cuộc thảo luận này.
They will be bigger.	Chúng sẽ lớn hơn.
For more details, see the methods section.	Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần phương pháp.
Third, there are other factors at play.	Thứ ba, có những yếu tố khác trong cuộc chơi.
The majority of participants are male.	Đa số những người tham gia là nam giới.
Whatever they're doing, they're doing it day and night.	Dù họ đang làm gì, họ đang làm nó cả ngày lẫn đêm.
It makes news in a day or two.	Nó làm cho tin tức trong một hoặc hai ngày.
Perhaps there is another reason.	Có lẽ có một lý do khác.
She went and took it from his hand.	Cô đi đến và lấy nó từ tay anh.
We lose the opportunity to overcome our enemies.	Chúng ta mất cơ hội vượt qua kẻ thù của chúng ta.
Part of him did not return.	Một phần của anh ta đã không trở lại.
That lunch was amazing!.	Bữa trưa đó thật tuyệt vời !.
Need to work it out.	Cần phải làm việc nó ra.
It was a period.	Đó là một thời kỳ.
He talks about being killed.	Anh ta nói về việc bị giết.
She didn't see it either.	Cô ấy cũng không thấy.
We see each other less often.	Chúng tôi gặp nhau ít thường xuyên hơn.
You can choose one that you can identify yourself with.	Bạn có thể chọn một cái mà bạn có thể xác định chính mình.
And of course sex.	Và tất nhiên là cả tình dục nữa.
I believe in the human spirit.	Tôi tin vào tinh thần của con người.
They spent the day talking and getting to know each other.	Họ đã dành cả ngày để nói chuyện và tìm hiểu nhau.
But believe me, the end result is totally worth it.	Nhưng hãy tin tôi, kết quả cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng.
You take advantage of that.	Bạn tận dụng điều đó.
Everyone wants to keep it that way.	Mọi người đều muốn giữ nó theo cách đó.
Everyone can notice.	Mọi người có thể nhận thấy.
I was free and ran towards my home.	Tôi tự do và chạy về phía nhà của tôi.
They've been here the whole time.	Họ đã ở đây suốt thời gian qua.
Our lives have become significantly easier thanks to this.	Cuộc sống của chúng tôi đã trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ điều này.
They were met there by the defendant.	Họ đã được gặp ở đó bởi bị đơn.
I hate, with a burning passion, the changes of the old world.	Tôi ghét, với một niềm đam mê cháy bỏng, những thay đổi của thế giới cũ.
He comes quite often.	Anh ấy đến khá thường xuyên.
You were not in the bathroom.	Bạn đã không ở trong phòng tắm.
We used to be friends.	Chúng ta đã từng là bạn của nhau.
There are three buildings on the property.	Có ba tòa nhà trên tài sản.
She tried to put on a weak smile.	Cô cố nở một nụ cười yếu ớt.
A detailed explanation of this procedure is provided in the following section.	Giải thích chi tiết về quy trình này được trình bày trong phần sau.
Time is your enemy.	Thời gian là kẻ thù của bạn.
Interest rates will now have to go up quickly.	Lãi suất bây giờ sẽ phải tăng lên nhanh chóng.
My focus is literally closer to home.	Trọng tâm của tôi gần nhà hơn theo đúng nghĩa đen.
Of course they mean media.	Tất nhiên chúng có nghĩa là phương tiện truyền thông.
Even as a general strategy, this seems too tight.	Ngay cả khi là một chiến lược chung, điều này có vẻ quá chặt chẽ.
But in that fire was something else.	Nhưng trong ngọn lửa đó là một cái gì đó khác.
This worked for me recently.	Điều này đã làm việc cho tôi gần đây.
But and therefore.	Nhưng và do đó.
This is the opposite of that.	Điều này ngược lại với điều đó.
This screen won't help.	Màn hình này sẽ không giúp được gì.
I miss the bar.	Tôi nhớ quán bar.
As such, there are no remains.	Như vậy, không có hài cốt nào.
I asked him if he wanted to come back.	Tôi hỏi anh ấy có muốn quay lại không.
But after the surgery, his father survived the surgery.	Nhưng sau khi phẫu thuật, cha anh đã sống sót sau cuộc phẫu thuật.
Everyone stopped listening.	Mọi người ngừng nghe.
The third wife is dead.	Người vợ thứ ba đã chết.
They walked away with a few hundred dollars.	Họ bỏ đi với vài trăm đô la.
There's nothing he can use.	Không có thứ nào anh ta có thể sử dụng.
However, she is asking for the exact change.	Tuy nhiên, cô ấy đang yêu cầu thay đổi chính xác.
A good nose.	Một chiếc mũi tốt.
And watch a lot of movies.	Và xem rất nhiều phim.
We describe these steps in more detail below.	Chúng tôi mô tả các bước này chi tiết hơn bên dưới.
They nodded in agreement, though none of them spoke.	Họ gật đầu đồng ý, mặc dù không ai trong số họ nói.
I need to see it, but you don't.	Tôi cần xem nó, nhưng bạn không.
All of these are his children.	Tất cả những thứ này đều là con của anh ấy.
I feel quite well accepted by my family.	Tôi cảm thấy được gia đình chấp nhận khá tốt.
He's trying to be a tough guy.	Anh ấy đang cố gắng trở thành một người cứng rắn.
However, you may have more hard drive space.	Tuy nhiên, bạn có thể có nhiều dung lượng ổ cứng hơn.
I can tell you this, though.	Tôi có thể nói với bạn điều này, mặc dù.
In other words, whatever we understand.	Nói cách khác, bất cứ điều gì chúng ta hiểu.
Not in the technical sense.	Không phải theo nghĩa kỹ thuật.
Add pieces of meat.	Thêm các miếng thịt.
I'm tired of my legs.	Tôi mỏi chân.
I couldn't think of anything to say to him.	Tôi không thể nghĩ gì để nói với anh ấy.
Okay, maybe not since day one.	Được rồi, có lẽ không phải kể từ ngày đầu tiên.
Let people feel safe in their own country.	Để mọi người cảm thấy an toàn trên đất nước của họ.
Why he is here is a question.	Tại sao anh ta ở đây là một câu hỏi.
I cannot help myself.	Tôi không thể tự giúp mình.
The red lines show the difference between the two.	Các đường màu đỏ cho thấy sự khác biệt giữa hai.
He was quick to respond.	Anh ấy đã nhanh chóng đáp lại.
My parents also came, so did my sister.	Bố mẹ tôi cũng đến, em gái tôi cũng vậy.
That drove her crazy.	Điều đó khiến cô ấy phát điên.
I went to the hospital.	Tôi đã tới bệnh viện.
All authors contributed ideas for the interpretation of the results.	Tất cả các tác giả đều đóng góp ý kiến ​​cho việc giải thích kết quả.
It feels very real.	Nó cảm thấy rất thực.
I had no choice but to tell him the truth.	Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho anh ấy biết sự thật.
Leave until needed.	Để yên cho đến khi cần thiết.
It made him want to go home and end the war.	Nó khiến anh ấy muốn trở về nhà và kết thúc cuộc chiến.
But it doesn't work as intended.	Nhưng nó không hoạt động như dự định.
Suddenly everything makes sense.	Đột nhiên mọi thứ có ý nghĩa.
The healthcare law was passed more than three years ago.	Luật chăm sóc sức khỏe đã được thông qua hơn ba năm trước.
They won't accept it.	Họ sẽ không chấp nhận nó.
We ran it for free.	Chúng tôi đã chạy miễn phí nó.
Balance, my child, is key.	Cân bằng, con tôi, là chìa khóa.
She looked up and watched me for a minute.	Cô ấy nhìn lên và quan sát tôi trong một phút.
His throat seemed to constrict.	Cổ họng anh như thắt lại.
I have a headache.	Tôi đau đầu quá.
You now have three children.	Bây giờ bạn có ba đứa con.
The second analysis is more involved.	Phân tích thứ hai có liên quan nhiều hơn.
This time it's your sister.	Lần này là em gái anh.
Everything is close and quiet.	Tất cả đều gần gũi và tĩnh lặng.
Talk about why they do what they do.	Nói về lý do tại sao họ làm những gì họ làm.
You know when you have it good.	Anh biết khi nào anh có nó tốt.
Watch it, play it.	Xem nó, chơi nó.
It gets cold.	Trời trở lạnh.
We'll take it from there.	Chúng tôi sẽ lấy nó từ đó.
Please do not read this book.	Xin đừng đọc cuốn sách này.
All paths become dead ends.	Tất cả các đường dẫn đều trở thành ngõ cụt.
This is what my blog will be about.	Đây là những gì blog của tôi sẽ nói về.
I mean, she's an experienced professional.	Ý tôi là, cô ấy là một chuyên gia giàu kinh nghiệm.
I really like your approach.	Tôi thực sự thích cách tiếp cận của bạn.
However, what impressed me more than anything was the clothes people wore.	Tuy nhiên, điều làm tôi ấn tượng hơn bất cứ điều gì, đó là quần áo mọi người mặc.
Be sure of the true purpose of the gift.	Hãy chắc chắn về mục đích thực sự của món quà.
It was his second and final win on the tour to date.	Đó là chiến thắng thứ hai và cũng là chiến thắng cuối cùng của anh ấy trong chuyến lưu diễn cho đến nay.
So he thought she was beautiful.	Vì vậy, anh nghĩ cô ấy đẹp.
I would love to see what else you have there.	Tôi rất thích xem bạn có gì khác ở đó.
Join the party and get yourself a white wife or husband.	Tham gia bữa tiệc và kiếm cho mình một người vợ hoặc người chồng da trắng.
Two parameters are calculated using this measure.	Hai tham số được tính toán bằng cách sử dụng thước đo này.
Not everyone has to do both.	Không phải ai cũng phải làm cả hai.
That's the way it should go, at least.	Đó là cách nó phải đi, ít nhất.
We have another baby girl.	Chúng tôi sinh thêm một bé gái.
Remove from heat and transfer chicken to a plate.	Lấy ra khỏi bếp và chuyển gà ra đĩa.
This will display a new list of options.	Điều này sẽ hiển thị một danh sách các tùy chọn mới.
You are going to sleep.	Bạn sắp đi ngủ.
We think there are generally two possible ways.	Chúng tôi nghĩ rằng nói chung có hai cách khả thi.
Each person will learn a different perspective of life from the other.	Mỗi người sẽ học được một quan điểm sống khác với người kia.
Every two hours we stop for oil.	Cứ hai giờ chúng tôi dừng lại để lấy dầu.
There were three of the birds.	Đã có ba trong số các con chim.
He's in the hole.	Anh ta ở trong lỗ.
We tend to agree.	Chúng tôi có xu hướng đồng ý.
There is no place for you here.	Không có chỗ cho bạn ở đây.
But right after that, a guy said he wanted to fight me.	Nhưng ngay sau đó, một anh chàng nói rằng anh ta muốn đấu với tôi.
Right at this house.	Ngay tại nhà này.
They reached the village an hour later.	Họ đến làng một giờ sau đó.
Not too hot, not too cold.	Không quá nóng, không quá lạnh.
A black version of the popular crab cut at the time.	Một phiên bản màu đen của kiểu cắt húi cua phổ biến lúc bấy giờ.
It was comfortable.	Nó đã được thoải mái.
How much it costs?	Nó có giá bao nhiêu?
She's not ready to go out yet.	Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để ra ngoài.
It's something we fight every day.	Đó là thứ mà chúng ta chiến đấu hàng ngày.
There is no universal support.	Không có hỗ trợ phổ biến.
We then print it on the screen.	Sau đó chúng tôi in nó trên màn hình.
I told him and asked him the same.	Tôi nói với anh ấy và hỏi anh ấy như vậy.
His voice will be heard for a long time to come.	Giọng nói của anh ấy sẽ còn được nghe thấy trong một thời gian dài sắp tới.
It doesn't make this any easier.	Nó không làm cho điều này dễ dàng hơn.
God will help those who help themselves.	Chúa sẽ giúp những ai biết tự giúp bản thân mình.
It has never been.	Nó chưa bao giờ được.
I will take him.	Tôi sẽ đưa anh ta.
The entire interview was short and simple.	Toàn bộ cuộc phỏng vấn diễn ra ngắn gọn và đơn giản.
Their only concern is about your past, our background.	Mối quan tâm duy nhất của họ là về quá khứ của bạn, lý lịch của chúng tôi.
Practice is necessary.	Thực hành là cần thiết.
Usually, the new road is not in a pass.	Thông thường, con đường mới không nằm trong một con đèo.
There really needs to be more of both.	Thực sự cần phải có nhiều hơn cả hai.
You can never be sure of what's past.	Bạn không bao giờ có thể chắc chắn về những gì vừa qua.
We will attract more people when we need them.	Chúng tôi sẽ thu hút nhiều người hơn khi chúng tôi cần họ.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
Then a third.	Sau đó, một phần ba.
We will discuss it in detail later.	Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về nó ở phần sau.
I tried both with amazing results.	Tôi đã thử cả hai với kết quả đáng kinh ngạc.
So thank you, me.	Vì vậy, cảm ơn bạn, tôi.
They and everyone else on that ship.	Họ và mọi người khác trên con tàu đó.
Tomorrow.	Ngày hôm sau.
I have another business.	Tôi có công việc kinh doanh khác.
The demand for healthy places is strong.	Nhu cầu về những nơi lành mạnh rất mạnh.
You really have made something for yourself.	Bạn thực sự đã làm ra một cái gì đó cho chính mình.
They are a very autonomous group.	Họ là một nhóm rất tự chủ.
Did not know you were out.	Không biết bạn đã ra ngoài.
This makes no difference.	Điều này có gì khác biệt.
But then, for him, maybe it did.	Nhưng sau đó, đối với anh ấy, có lẽ nó đã làm được.
Well, it's in safe hands.	Chà, nó nằm trong tay an toàn.
Don't get caught up in the little things.	Đừng bị cuốn vào những điều nhỏ nhặt.
He is quite short.	Anh ấy khá thấp.
Each color represents the value of a particular action.	Mỗi màu đại diện cho giá trị của một hành động cụ thể.
They want to talk.	Họ muốn được nói chuyện.
In this paper, we are interested in the second case.	Trong bài báo này, chúng tôi quan tâm đến trường hợp thứ hai.
I certainly don't.	Tôi chắc chắn là không.
Because you're fast.	Vì bạn nhanh.
All great staff.	Tất cả các nhân viên tuyệt vời.
It's a training camp.	Đó là trại huấn luyện.
Some will make you laugh, others will make you cry.	Một số sẽ làm cho bạn cười, khác sẽ làm cho bạn khóc.
There were no clicks in his brain.	Không có cú nhấp chuột nào trong não anh ta.
They try to make our lives more and more difficult until we leave.	Họ cố gắng làm cho cuộc sống của chúng tôi ngày càng khó khăn hơn cho đến khi chúng tôi rời đi.
Seems different depending on spring checked.	Có vẻ khác nhau tùy thuộc vào mùa xuân được kiểm tra.
And now you're turning it into a life plan.	Và bây giờ bạn đang biến nó thành một kế hoạch cuộc đời.
This goal is not the only thing on my mind.	Mục tiêu này không phải là điều duy nhất trong tâm trí tôi.
None of the authors have any conflict of interest with this work.	Không ai trong số các tác giả có bất kỳ xung đột lợi ích nào với tác phẩm này.
In this case, very large.	Trong trường hợp này, rất lớn.
It's like a damn plan or something.	Đó giống như một kế hoạch chết tiệt hay gì đó.
These cards would be an interesting addition.	Những thẻ này sẽ là một bổ sung thú vị.
The key is to change the way resources are shared.	Điều quan trọng là thay đổi cách chia sẻ tài nguyên.
Had a couple of hours and some coffee.	Đã có một vài giờ và một số cà phê.
Similar case volume.	Khối lượng trường hợp tương tự.
Football is over.	Bóng đá kết thúc.
Not anything that anyone can see.	Không phải bất kỳ cái nào mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.
Then he seemed to suddenly realize my existence.	Sau đó, anh ấy dường như đột nhiên nhận ra sự tồn tại của tôi.
That is not a comparison.	Đó không phải là sự so sánh.
I hope they break it up.	Tôi hy vọng họ chia tay nó.
Not exactly, of course.	Tất nhiên là không chính xác.
The rest of the band signed without question.	Phần còn lại của ban nhạc đã ký mà không có câu hỏi.
I think this time is good.	Tôi nghĩ rằng thời gian này là tốt.
We start with common sense.	Chúng tôi bắt đầu với ý thức chung.
He will have to appear in court again.	Anh ta sẽ phải hầu tòa một lần nữa.
He spoke up because he wanted to.	Anh ấy lên tiếng vì anh ấy muốn thế.
We just don't know what time he was there.	Chúng tôi chỉ không biết anh ấy đã ở đó lúc mấy giờ.
In general, men never give her much of a reason to trust them.	Nói chung, đàn ông không bao giờ cho cô ấy nhiều lý do để tin tưởng họ.
And we fell in love.	Và chúng tôi đã yêu nhau.
I will be very happy to meet you.	Tôi sẽ rất vui khi gặp bạn.
Their faces were red.	Mặt họ đỏ bừng.
You are one of the good guys.	Bạn là một trong những người tốt.
She was probably dead.	Cô ấy có lẽ đã chết.
I completely understand it.	Tôi hoàn toàn hiểu được nó.
These women are young.	Những người phụ nữ này còn trẻ.
She was just scared.	Cô chỉ sợ hãi.
It will lead me, it will lead me.	Nó sẽ dẫn dắt tôi, nó sẽ dẫn dắt tôi.
I want to read more.	Tôi muốn đọc thêm.
I hope you will stop by often.	Tôi hy vọng bạn sẽ ghé qua thường xuyên.
We'd love to know what you think, so comment below.	Chúng tôi rất muốn biết bạn nghĩ gì, vì vậy hãy bình luận bên dưới.
They don't either.	Họ cũng không.
This world is not your home.	Thế giới này không phải là nhà của bạn.
I couldn't care more.	Tôi không thể quan tâm hơn.
This step is important.	Bước này là quan trọng.
He has no medical or surgical history.	Anh ta không có tiền sử y tế hoặc phẫu thuật.
But many men do not want to believe in the fish.	Nhưng nhiều người đàn ông không muốn tin vào con cá.
But he can't, or won't pay them.	Nhưng anh ta không thể, hoặc sẽ không trả tiền cho họ.
He had three years for it.	Anh ấy đã có ba năm cho nó.
There is no better deal.	Không có thỏa thuận nào tốt hơn.
This is just the beginning.	Đây chỉ là sự khởi đầu.
Steps to take.	Các bước cần thực hiện.
Win or lose, you are the lucky one.	Dù thắng hay thua, bạn là người may mắn.
Maybe he just enjoys using them.	Có lẽ anh ấy chỉ thích sử dụng chúng.
They have nothing to say.	Họ không có gì để nói.
None of the studies reported weight at three or six months.	Không có nghiên cứu nào báo cáo về cân nặng ở thời điểm ba hoặc sáu tháng.
This sounds strange.	Điều này nghe có vẻ lạ.
It's her life now.	Bây giờ là cuộc sống của cô ấy.
Especially if others in your office are being negative.	Đặc biệt nếu những người khác trong văn phòng của bạn đang tỏ ra tiêu cực.
But it makes me feel bad.	Nhưng nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ.
I expect to be released very soon now.	Tôi mong đợi sẽ được phát hành rất sớm ngay bây giờ.
Everyone has their problems.	Mọi người có vấn đề của họ.
I sometimes get it that way.	Tôi đôi khi hiểu theo cách đó.
And do so out of love.	Và làm như vậy vì tình yêu.
It's a training school.	Đó là trường đào tạo.
He made it clear.	Anh ấy đã chỉ rõ điều đó.
Animal experiments are supported.	Các thí nghiệm động vật được hỗ trợ.
We are suitable.	Chúng tôi phù hợp.
The stories they bring are not good.	Những câu chuyện họ mang lại không hay.
Sometimes you have a loophole and just need to make a cut.	Đôi khi bạn có một sơ hở và chỉ cần phải thực hiện một cú cắt.
You can feel it.	Bạn có thể cảm thấy nó.
In fact, he was more correct.	Trên thực tế, ông đã đúng hơn.
Everyone at sea is afraid of fire.	Mọi người trên biển đều sợ lửa.
Maybe you already have an idea for a business.	Có thể bạn đã có ý tưởng cho một doanh nghiệp.
We want to knock her down a bit.	Chúng tôi muốn hạ gục cô ấy một chút.
It was pushed across the street.	Nó đã bị đẩy qua đường.
Then she could still hear him crying above her.	Sau đó, cô vẫn nghe thấy tiếng anh khóc ở phía trên cô.
Regularly.	Một cách thường xuyên.
He is fighting it.	Anh ấy đang chiến đấu với nó.
Reading has led to a lot of writing.	Đọc đã dẫn đến rất nhiều văn bản.
I don't care if the stories are true or not.	Tôi không quan tâm những câu chuyện có thật hay không.
However, this has several explanations.	Tuy nhiên, điều này có một số giải thích.
Please step behind me.	Làm ơn lùi lại phía sau tôi.
Probably to everyone who was with him.	Có lẽ với tất cả những người đã ở với anh ấy.
I tested real life for a few months.	Tôi đã kiểm tra cuộc sống thực trong một vài tháng.
Cards are a good job.	Thẻ là một công việc tốt.
The guy ran his weekend here.	Anh chàng đã chạy vào cuối tuần của mình ở đây.
Words too.	Những lời nói quá.
We are working on a project.	Chúng tôi đang làm việc trong một dự án.
The people down there we were so nice and sweet.	Những người ở dưới đó chúng tôi rất tốt và ngọt ngào.
This attribute will be used as follows.	Thuộc tính này sẽ được sử dụng như sau.
She's bright and cheerful and we've had a great time together.	Cô ấy tươi sáng, vui vẻ và chúng tôi đã trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
Let her stay by the man's side.	Hãy để cô ấy ở lại bên cạnh người đàn ông.
Be happy to meet him.	Hãy hạnh phúc khi gặp anh ấy.
Then stir well and increase heat to high.	Sau đó khuấy đều và tăng nhiệt lên cao.
I really want to like this software.	Tôi thực sự muốn thích phần mềm này.
Everything is warm or hot.	Mọi thứ đều ấm hoặc nóng.
Maybe it doesn't matter.	Có lẽ nó không quan trọng.
No one else, no other organization, has made this request.	Không ai khác, không một tổ chức nào khác, đã nêu ra yêu cầu này.
People who are not in the business.	Những người không phải trong doanh nghiệp.
He will laugh.	Anh ấy sẽ cười.
But that song ends after a certain age.	Nhưng bài hát đó kết thúc sau một độ tuổi nhất định.
After struggling for a while, the man ran away.	Sau một hồi giằng co, người đàn ông đã bỏ chạy.
Enough.	Quá đủ.
We want to make your return experience as simple as possible.	Chúng tôi muốn làm cho trải nghiệm quay lại của bạn càng đơn giản càng tốt.
If it is too thick, add a little more milk or water.	Nếu nó quá đặc, hãy thêm một chút sữa hoặc nước.
That's the only reason to do it.	Đó là lý do duy nhất để làm điều đó.
Take pleasure, give it.	Nhận lấy niềm vui, cho nó.
He has the elements, but not the distance between them.	Anh ấy có các yếu tố, nhưng không phải khoảng cách giữa chúng.
They will end up on the street.	Họ sẽ kết thúc trên đường phố.
He was looking at us with a serious expression.	Anh ấy đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
This way we can save at least one character.	Bằng cách này, chúng tôi có thể lưu ít nhất một ký tự.
I do understand why they do it though.	Tôi đã hiểu tại sao họ làm điều đó mặc dù.
That is so.	Đó là như vậy.
We need to talk to the officers.	Chúng tôi cần nói chuyện với các sĩ quan.
No one seems certain.	Không ai có vẻ chắc chắn.
However, in the right context you can say it.	Tuy nhiên, trong bối cảnh phù hợp bạn có thể nói điều đó.
Six of these ten men were shot in the back.	Sáu trong số mười người đàn ông này đã bị bắn vào lưng.
And about a month later, great news.	Và khoảng một tháng sau, một tin tuyệt vời.
Scales are shown in the figures.	Quy mô được hiển thị trong các hình.
She will have to use her writing skills, if at all.	Cô ấy sẽ phải sử dụng kỹ năng viết của mình, nếu có.
Go home.	Về nhà đi.
We don't deserve it at all.	Chúng tôi hoàn toàn không đáng bị như vậy.
It was a win-win.	Đó là một trận thắng bát.
The different thoughts she made found.	Những suy nghĩ khác nhau mà cô ấy thực hiện đã tìm thấy.
I had breakfast to make.	Tôi đã có bữa sáng để làm.
Because, when you slow down, you win.	Bởi vì, khi bạn chậm lại, bạn sẽ chiến thắng.
Worth more.	Có giá trị hơn.
I can't seem to find a solution anywhere.	Tôi dường như không thể tìm thấy giải pháp ở bất cứ đâu.
Ask the store to let you sign up.	Yêu cầu cửa hàng cho phép bạn đăng ký.
I need to get out of this house for a while, away.	Tôi cần ra khỏi ngôi nhà này một thời gian, tránh xa.
And he could have lost.	Và anh ta có thể đã thua.
Their area and population are the same as described above.	Diện tích và dân số của họ giống như mô tả ở trên.
They are casual games.	Họ là trò chơi bình thường.
However, these differences were not as expected.	Tuy nhiên, những khác biệt này đã không được như mong đợi.
You're wrong.	Bạn đã nhầm.
A whole year.	Cả một năm.
And the other one, his.	Và cái khác, của anh ấy.
I do not know that.	Tôi không biết điều đó.
These can also be heard on the ground.	Những điều này cũng có thể được nghe thấy trên mặt đất.
But it is what happens.	Nhưng nó là những gì xảy ra.
Both are valid in the previous examples.	Cả hai đều hợp lệ trong các ví dụ trước.
The world is a different place.	Thế giới là một nơi khác.
Years of some sort.	Nhiều năm của một số loại.
It is not true that every murder is a single homicide.	Không đúng rằng mọi vụ giết người đều là một vụ giết người đơn lẻ.
One is one of your patients.	Một là một trong những bệnh nhân của bạn.
If you need my help, just ask.	Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, chỉ cần hỏi.
He has a wonderful voice.	Anh ấy có một giọng hát tuyệt vời.
Make sure everyone out there is at least twenty years younger.	Chắc chắn rằng tất cả mọi người ngoài kia đều trẻ hơn ít nhất hai mươi tuổi.
At least that could be faster.	Ít nhất điều đó có thể nhanh hơn.
I want her here right now.	Tôi muốn cô ấy ở đây ngay bây giờ.
Likes to make decisions.	Thích đưa ra quyết định.
We hope you enjoy!.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích !.
Everything is about the baby.	Mọi thứ là về đứa bé.
They told them to stay there.	Họ bảo họ ở lại đó.
And the project will still start producing gold next year.	Và dự án vẫn sẽ bắt đầu sản xuất vàng vào năm tới.
I went to another place in my mind.	Tôi đã đi đến một nơi khác trong tâm trí của mình.
He can exercise to clear his mind.	Anh ấy có thể tập thể dục để giải tỏa đầu óc.
The search was smooth and fast.	Việc tìm kiếm diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.
It was great to meet you.	Thật là tuyệt khi gặp bạn.
She doesn't need that.	Cô không cần điều đó.
This is another hour that will separate me from my daughter.	Đây là một giờ nữa sẽ chia cắt tôi với con gái tôi.
There was no statistical difference between the groups.	Không có sự khác biệt thống kê giữa các nhóm.
Yet his eyes were still open.	Vậy mà mắt anh vẫn mở.
He is my life.	Anh ấy là cuộc sống của tôi.
This is a police investigation.	Đây là một cuộc điều tra của cảnh sát.
I'm sorry to leave you with this.	Tôi xin lỗi để lại cho bạn với điều này.
Look at her teacher.	Hãy nhìn cô giáo của cô ấy.
There are similar findings about each cause of action.	Có những phát hiện tương tự về từng nguyên nhân của hành động.
Need to be a positive, helpful person.	Cần trở thành một người tích cực, hữu ích.
All authors discussed and planned the paper.	Tất cả các tác giả đã thảo luận và lên kế hoạch cho bài báo.
Is she not family.	Cô ấy là gia đình không.
I can read letters now.	Tôi có thể đọc các chữ cái bây giờ.
It, well, never mind.	Nó, tốt, đừng bận tâm.
She worked hard.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ.
All the terrible kids.	Tất cả những đứa trẻ khủng khiếp.
The sample size of the first layer is kept the same.	Cỡ mẫu của lớp đầu được giữ nguyên.
So just keep sleeping.	Vì vậy, chỉ cần bạn ngủ tiếp.
So is the present.	Hiện tại cũng vậy.
But on this day, one book stood out to me.	Nhưng vào ngày này, một cuốn sách nổi bật với tôi.
But since he saved me, he feels responsible for me.	Nhưng vì anh ấy đã cứu tôi, anh ấy cảm thấy có trách nhiệm với tôi.
Individual tax rates have remained fairly consistent.	Thuế suất riêng lẻ vẫn khá nhất quán.
Now he has to get them out of his place and fast.	Bây giờ anh ta phải đưa chúng ra khỏi vị trí của mình và nhanh chóng.
Today, they don't.	Ngày nay, họ không.
That's what children did.	Đó là những gì trẻ em đã làm.
But now let's cover a few examples.	Nhưng bây giờ chúng ta hãy đề cập đến một vài ví dụ.
I understand the concern.	Tôi hiểu mối quan tâm.
One stupid minute.	Một phút ngu ngốc.
She tried to tell him not to.	Cô ấy đã cố nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
He has speed.	Anh ấy có tốc độ.
Everyone has their own point of view.	Mọi người đều có quan điểm riêng của họ.
Quite something, really.	Khá một cái gì đó, thực sự.
I find this interesting.	Tôi thấy điều này thú vị.
I like to read them one by one.	Tôi thích đọc từng cái một.
They have to wait.	Họ phải chờ.
The above findings do not meet this standard.	Những phát hiện trên không đạt đến tiêu chuẩn này.
Read, study, write everything on paper.	Đọc, học, viết mọi thứ ra giấy.
In fact, we don't expect this to happen.	Trong thực tế, chúng tôi không mong đợi điều này xảy ra.
To go in peace.	Để đi trong hòa bình.
But the results are yet to come.	Nhưng kết quả vẫn chưa đến.
At the end of a working day, you can go to the city.	Kết thúc một ngày làm việc bạn mặc sức ra thành phố.
I hate kids being taken away.	Tôi ghét những đứa trẻ bị bắt đi.
There are no examples to show this.	Không có ví dụ nào cho thấy điều này.
Women are an important factor.	Phụ nữ là một yếu tố quan trọng.
They don't ask for proof that it will work.	Họ không yêu cầu bằng chứng rằng nó sẽ hoạt động.
Short cut here.	Cắt ngắn ở đây.
The results presented are representative of two independent experiments.	Các kết quả được trình bày là đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
I'm sure my father saw us.	Tôi chắc chắn rằng cha tôi đã nhìn ra chúng tôi.
They won't be happy.	Họ sẽ không hạnh phúc.
You too die the same.	Bạn cũng chết như cũ.
By all those who can promote.	Bởi tất cả những người có thể thúc đẩy.
I feel the same way about my sister.	Tôi cũng cảm thấy như vậy đối với em gái tôi.
Learn everything about it and apply in your game.	Tìm hiểu mọi thứ về nó và áp dụng trong trò chơi của bạn.
In an image.	Trong một hình ảnh.
Now someone else asked me how to do it.	Bây giờ người khác hỏi tôi làm thế nào để làm điều đó.
One month at most.	Nhiều nhất là một tháng.
If he didn't get hurt too much, he would run for it.	Nếu anh ấy không bị thương quá nhiều, anh ấy sẽ chạy cho nó.
A lot of the time a technical problem was decided for me.	Rất nhiều thời gian một vấn đề kỹ thuật đã quyết định cho tôi.
Currently, it needs a command line.	Hiện tại, nó cần một dòng lệnh.
I have nothing to say to either of you.	Tôi không có gì để nói với một trong hai người.
Drugs are the first thing that many people use.	Ma túy là thứ đầu tiên khiến nhiều người sử dụng.
Life is not simple.	Cuộc sống không hề đơn giản.
There are several possible reasons for this difference.	Có một số lý do có thể giải thích sự khác biệt này.
It is not necessary to do so.	Không cần thiết phải làm vậy.
You can find that out online.	Bạn có thể tìm hiểu điều đó trực tuyến.
You can change one aspect of the site.	Bạn có thể thay đổi một khía cạnh của trang web.
Or maybe this one.	Hoặc có thể là cái này.
We must escape now.	Chúng ta phải trốn thoát ngay bây giờ.
Writing is getting harder and harder.	Viết ngày càng khó hơn.
The mother denied this.	Người mẹ đã phủ nhận điều này.
Not for you, but for you.	Không phải cho bạn, nhưng cho bạn.
Dry mass relationships.	Các mối quan hệ khối lượng khô khan.
This is happening too fast.	Điều này đang diễn ra quá nhanh.
It is powerful and well made.	Nó là mạnh mẽ và được làm tốt.
Go on the boat.	Lên tàu.
Just a rule she has.	Chỉ là một quy tắc mà cô ấy có.
You are too valuable to give.	Bạn quá giá trị để cho đi.
But this is far from true.	Nhưng điều này còn lâu mới trở thành sự thật.
And she doesn't want another.	Và cô ấy không muốn cái khác.
Even the baby is not real.	Ngay cả đứa bé cũng không có thật.
It goes so fast and has an amazing amount of power.	Nó đi quá nhanh và có một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc.
This is very difficult, but it is possible.	Điều này là rất khó, nhưng nó có thể.
Maybe the basic truths of life passed her, maybe not.	Có lẽ những sự thật cơ bản của cuộc sống đã trôi qua cô, có lẽ không.
The problem is it's full of bad words.	Vấn đề là nó chứa đầy những lời lẽ không hay.
They raised their check hands in the air.	Họ giơ tay séc lên không trung.
We have an audience where we have to show some great things.	Chúng tôi có một khán giả mà chúng tôi phải thể hiện một số điều tuyệt vời.
Look like you don't know what they are.	Nhìn như bạn không biết chúng là gì.
I say it again.	Tôi nói lại lần nữa.
I decided to tell them no.	Tôi đã quyết định nói với họ không.
But it failed to build the image.	Nhưng nó đã thất bại trong việc xây dựng hình ảnh.
Do not look at me like that.	Đừng nhìn tôi như vậy.
Where they can do more.	Nơi họ có thể làm được nhiều hơn thế.
Neither good nor bad.	Không tốt cũng không xấu.
Obviously both of us.	Rõ ràng là cả hai chúng tôi.
At least his stomach is stable.	Ít nhất thì dạ dày của anh ấy đã ổn định.
I know that's not the problem.	Tôi biết đó không phải là vấn đề.
The results are hardly surprising.	Kết quả hầu như không gây ngạc nhiên.
We work to make and grow, live what we understand.	Chúng tôi làm việc để thực hiện và phát triển, sống theo những gì chúng tôi hiểu.
Of course it's worse now.	Tất nhiên bây giờ còn tệ hơn.
He made no secret of it.	Anh ấy không giấu giếm chuyện đó.
It has cared so much, to love so deeply.	Nó đã quan tâm rất nhiều, để yêu thương sâu sắc như vậy.
Water in spring if the weather is dry.	Tưới nước vào mùa xuân nếu thời tiết khô hạn.
Oh, they talked that evening.	Ồ, họ đã nói chuyện vào buổi tối hôm đó.
In a word, there were too few soldiers for so much ground.	Nói một cách dễ hiểu, có quá ít binh lính so với quá nhiều mặt bằng.
Thanks a lot ahead of time.	Cảm ơn rất nhiều trước thời hạn.
Part of it is a coffee place.	Một phần của nó là một nơi cà phê.
The good times must finally come to an end.	Khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng cũng phải kết thúc.
Yes, he can live here.	Vâng, anh ấy có thể sống ở đây.
I am speaking for myself.	Tôi đang nói cho chính mình.
As you can see, the store was really busy.	Như bạn có thể thấy, cửa hàng thực sự rất bận rộn.
This has led to confusion.	Điều này đã dẫn đến sự nhầm lẫn.
It was more than he could bear.	Nó nhiều hơn những gì anh ấy có thể chịu đựng được.
Not a surprise, and nothing unusual about that.	Không phải là một bất ngờ, và không có gì bất thường về điều đó.
It will definitely fail.	Nó chắc chắn sẽ thất bại.
The main risk is getting lost in this state of mind.	Rủi ro chính là bị lạc trong trạng thái tâm trí này.
There's no way.	Không còn cách nào.
But only for the show.	Nhưng chỉ cho chương trình.
You may not understand why you hear that word, but trust it.	Bạn có thể không hiểu tại sao bạn nghe thấy từ đó, nhưng hãy tin tưởng vào nó.
Don't do that.	Đừng làm vậy.
Even so, she did not give up.	Mặc dù vậy, cô ấy đã không bỏ cuộc.
I looked over my shoulder at the door.	Tôi nhìn qua vai mình về phía cửa.
Can help you.	Có thể giúp bạn.
It's not their damn country.	Đó không phải là đất nước chết tiệt của họ.
A deep respect.	Một sự tôn trọng sâu sắc.
Memories will not do now.	Những kỷ niệm sẽ không làm ngay bây giờ.
After he passed, she went to someone else.	Sau khi anh ấy vượt qua, cô ấy đi đến một người khác.
He asked if we wanted to play.	Anh ấy hỏi chúng tôi có muốn chơi không.
Better they don't know until the right time.	Tốt hơn là họ không biết cho đến khi thời điểm thích hợp.
However, we cannot expect it to completely agree with human judgment.	Tuy nhiên chúng ta không thể mong đợi nó hoàn toàn đồng ý với nhận định của con người.
I can see that in you.	Tôi có thể thấy điều đó ở bạn.
I struggled to decide between the two options.	Tôi phải đấu tranh để quyết định giữa hai lựa chọn.
It is considered a high-quality oil.	Nó được coi là một loại dầu chất lượng cao.
Most people know this.	Hầu hết mọi người đều biết điều này.
Is the game to try anything.	Là trò chơi để thử bất cứ điều gì.
He's a man who gets it.	Anh ấy là một người đàn ông có được điều đó.
Maybe go back to a wife, and the family will move on.	Có lẽ hãy quay lại với một người vợ, và gia đình sẽ tiếp tục.
Talk to him while this is happening.	Nói chuyện với anh ấy trong khi điều này đang diễn ra.
Now do that.	Bây giờ hãy làm điều đó.
Here's our guide to what you need to know.	Đây là hướng dẫn của chúng tôi về những điều bạn cần biết.
This test takes several hours before results are available.	Thử nghiệm này cần vài giờ trước khi có kết quả.
They will energy.	Họ sẽ năng lượng.
She tried again.	Cô ấy đã thử lại.
No one really knows.	Không ai thực sự biết.
I tried to push my sister out of my mind.	Tôi cố gắng đẩy em gái ra khỏi tâm trí.
We can now reach more people.	Giờ đây, chúng tôi có thể tiếp cận với nhiều người hơn.
He looked straight ahead, not really seeing the room.	Anh nhìn thẳng về phía trước, thực sự không nhìn thấy căn phòng.
It seems to be the first of many.	Nó dường như là cái đầu tiên trong số rất nhiều cái.
We have done that before.	Chúng tôi đã làm điều đó trước đây.
I wasn't there for that.	Tôi đã không ở đó cho điều đó.
They will do so in their own way, in their own time.	Họ sẽ làm như vậy theo cách riêng của họ, trong thời gian của riêng họ.
This is clearly a difficulty.	Đây rõ ràng là một khó khăn.
After a while, she looked up.	Một lúc sau, cô ấy nhìn lên.
It's nothing great.	Nó không có gì là tuyệt vời.
Oh the car is working.	Oh xe đang hoạt động.
In fact, let's really get started.	Trên thực tế, hãy thực sự bắt đầu.
The few minutes from that meeting revealed a number of questions to be asked.	Vài phút từ cuộc họp đó cho thấy một số câu hỏi được đặt ra.
Has created his appearance.	Đã tạo ra sự xuất hiện của mình.
I know where you can get a deal if you're interested.	Tôi biết nơi bạn có thể nhận được một thỏa thuận nếu bạn quan tâm.
Refuse that way.	Từ chối theo cách đó.
The dogs killed one and injured two.	Những con chó đã giết một con và làm hai con bị thương.
Our souls are the source of our being.	Linh hồn của chúng ta là cội nguồn của bản thể chúng ta.
He didn't cry or show any pain.	Anh ấy không hề khóc hay tỏ ra đau đớn.
He is speaking for himself.	Anh ấy đang nói cho chính mình.
He will do well for me.	Anh ấy sẽ làm tốt cho tôi.
If you don't see me anymore, it will hurt me.	Nếu bạn không gặp tôi nữa, điều đó sẽ khiến tôi tổn thương.
His eyes are very big.	Đôi mắt của anh ấy rất to.
I don't think he was ever taught how to drive properly.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã từng được dạy cách lái xe đúng cách.
Enough with common ground.	Đủ với những điểm chung.
I added both.	Tôi đã thêm cả hai.
He hoped that the damage wasn't more serious than that.	Anh hy vọng rằng thiệt hại không nghiêm trọng hơn thế.
We have work to do.	Chúng ta có việc phải làm.
There may be a simple explanation for this.	Có thể có một lời giải thích đơn giản cho điều này.
That is one of the things that makes our country great.	Đó là một trong những điều làm nên sự vĩ đại của đất nước chúng ta.
I will sign up now.	Tôi sẽ đăng ký ngay bây giờ.
They started doing them more often.	Họ bắt đầu làm chúng thường xuyên hơn.
I like music.	Tôi thích âm nhạc.
Even if that is the case, the effects are too severe.	Ngay cả khi đó là trường hợp, các tác động là quá nghiêm trọng.
And really try to live that way.	Và thực sự cố gắng sống theo cách đó.
So you film it with her and without her.	Vì vậy, bạn quay nó với cô ấy và không có cô ấy.
This is completely different.	Điều này hoàn toàn khác.
Some have families.	Một số đã có gia đình.
She has many hobbies.	Cô ấy có rất nhiều sở thích.
I got caught up in it too.	Tôi cũng bị cuốn vào nó.
He has come from blue.	Anh ấy đã đến từ màu xanh.
There are no cases.	Không có trường hợp nào.
This may remain the case for the foreseeable future.	Điều này có thể vẫn là trường hợp trong tương lai gần.
So that's not a problem.	Vì vậy, đó không phải là một vấn đề.
One difference is that this has actually been done, not just suggested.	Một sự khác biệt là điều này đã thực sự được thực hiện, không chỉ được đề xuất.
It was a strange feeling.	Đó là một cảm giác kỳ lạ.
But men don't like asking for help.	Nhưng những người đàn ông không thích nhờ sự giúp đỡ.
We know that can be difficult for some people.	Chúng tôi biết điều đó có thể khó khăn đối với một số người.
There are a lot of good people here.	Có rất nhiều người tốt ở đây.
And they have big ideas.	Và họ có những ý tưởng lớn.
I need to know.	Tôi cần biết.
I didn't reply to any of them for over two hours.	Tôi đã không trả lời bất kỳ ai trong số họ trong hơn hai giờ.
But what happened caught everyone off guard.	Nhưng những gì đã xảy ra khiến mọi người mất cảnh giác.
If not, give it a few more minutes.	Nếu không, hãy cho nó một vài phút nữa.
This is a general list of .	Đây là danh sách chung của.
Of course not.	Tất nhiên là không rồi.
Much love if you do.	Nhiều tình yêu nếu bạn làm.
It's like one.	Nó giống như một.
There are a few ways to do that.	Có một số cách để làm điều đó.
It should be just a simple piece of metal.	Nó phải chỉ là một mảnh kim loại đơn giản.
Try to spread the word too.	Cố gắng truyền bá thông tin quá.
I don't know how he found it so quickly.	Tôi không biết làm thế nào mà anh ta tìm thấy nó nhanh như vậy.
Then again, she's young.	Sau đó, một lần nữa, cô ấy trẻ.
They conducted an investigation during and after the fire.	Họ đã tiến hành một cuộc điều tra trong và sau vụ cháy.
The movie must end.	Phim phải kết thúc.
Hold your head up, don't look down.	Ngẩng đầu lên, không cúi xuống.
Just play something.	Chỉ chơi một cái gì đó.
Make some effects on it.	Thực hiện một số hiệu ứng trên nó.
When he returned, our main course was already served.	Khi anh ấy trở lại, món chính của chúng tôi đã được phục vụ.
Thanks for getting me.	Cảm ơn vì đã nhận được tôi.
I prepare myself accordingly.	Tôi chuẩn bị cho mình phù hợp.
Lie supine on the ground.	Nằm ngửa trên mặt đất.
Take a photo as a note.	Chụp ảnh làm ghi chú.
He couldn't say anything.	Anh ấy không thể nói bất cứ điều gì.
Exciting driving in.	Lái xe thú vị trong.
Dad passed the test.	Bố đã vượt qua bài kiểm tra.
Literally, of course.	Tất nhiên, theo nghĩa đen.
We have to help each other.	Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau.
You know it doesn't work like that.	Bạn biết nó không hoạt động như vậy.
Too cold.	Quá lạnh.
We have to get this done.	Chúng ta phải hoàn thành việc này.
This option will not work correctly.	Tùy chọn này sẽ không hoạt động.
He had seen the date in their family records.	Anh đã thấy ngày tháng được ghi trong hồ sơ gia đình của họ.
This is about as far away from it as you are.	Điều này là khoảng xa so với nó như bạn có.
Her health is described as above average.	Sức khỏe của cô được mô tả là trên mức trung bình.
The word military is enough.	Âm binh từ đủ rồi.
We need it more than ever.	Chúng tôi cần nó hơn bao giờ hết.
Of course, that's not the worst.	Tất nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất.
A few facts about it will be helpful in the following.	Một vài sự thật về nó sẽ hữu ích trong những điều sau đây.
I went in and saw a woman lying on the floor.	Tôi đi vào và thấy một người phụ nữ nằm trên sàn.
They need the template.	Họ cần khuôn mẫu.
They are about to meet.	Họ sắp gặp nhau.
Now it's trying to fast move and fix things.	Bây giờ nó đang cố gắng di chuyển nhanh và sửa chữa mọi thứ.
I have not read it.	Tôi chưa đọc nó.
He wants his life, as it were, to go on longer.	Anh ấy muốn cuộc sống của mình, như nó vốn có, sẽ tiếp tục lâu hơn.
This test will not continue.	Thử nghiệm này sẽ không tiếp tục.
Die in the game.	Chết trong cuộc chơi.
Of course it's not completely empty.	Tất nhiên nó không hoàn toàn trống rỗng.
They carry user information.	Chúng mang thông tin người dùng.
Then another view, of the officer on the ground.	Sau đó, một góc nhìn khác, của viên sĩ quan trên mặt đất.
Received her as a gift from me.	Nhận cô ấy như một món quà từ tôi.
Run.	Chạy đi.
Please do so, for tonight you are welcome.	Hãy làm như vậy, cho tối nay bạn được chào đón.
Therefore, there is a need for improvement.	Do đó, tồn tại một nhu cầu cải tiến.
What he said is very true.	Những gì anh ấy nói là rất đúng.
She took out her phone and sent a text to her father.	Cô lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho bố cô.
It starts with the city.	Nó bắt đầu với thành phố.
But he didn't stop there.	Nhưng anh không dừng lại ở đó.
It can have an impact.	Nó có thể có một tác động.
This information is designed for general information only.	Thông tin này được thiết kế chỉ dành cho thông tin chung.
Anything that has a beginning has an end.	Bất cứ điều gì có bắt đầu đều có kết thúc.
Customers who follow the link can then pay and download the content.	Khách hàng theo đường dẫn sau đó có thể thanh toán và tải nội dung.
I provide for my family and myself by living this way.	Tôi chu cấp cho gia đình và bản thân bằng cách sống này.
He wanted to be with her.	Anh muốn ở bên cô.
I don't think anyone can move that fast.	Tôi không nghĩ ai đó có thể di chuyển nhanh như vậy.
We want these.	Chúng tôi muốn những thứ này.
No one understood anything that happened.	Không ai hiểu bất cứ điều gì đã xảy ra.
Not much is very useful but free is free.	Không nhiều là rất hữu ích nhưng miễn phí là miễn phí.
I wouldn't exactly call it that.	Tôi sẽ không chính xác gọi nó như vậy.
It will never be recognised.	Nó sẽ không bao giờ được công nhận.
I mention this because it's not entirely clear.	Tôi đề cập đến điều này bởi vì nó không hoàn toàn rõ ràng.
Still a bit too much by the book.	Vẫn là một chút quá nhiều bởi cuốn sách.
Get your own words from anyone.	Nhận lời nói của riêng bạn của bất kỳ ai.
If they really love you, they'll come back.	Nếu họ thực sự yêu bạn, họ sẽ quay lại.
This was decided by public vote.	Điều này đã được quyết định bởi cuộc bỏ phiếu công khai.
I put my arm around her.	Tôi choàng tay qua người cô ấy.
And that's just dinner.	Và đó chỉ là bữa tối.
In general, a whole is just its parts.	Nói chung, một tổng thể chỉ là các bộ phận của nó.
And we did that.	Và chúng tôi đã làm điều đó.
His little girl.	Cô gái nhỏ của anh ấy.
The first is of a legal nature.	Đầu tiên là về bản chất pháp lý.
You do not receive money.	Bạn không nhận được tiền.
This by hiding.	Điều này bằng cách ẩn.
They walked down the street as the adults followed.	Họ đi bộ xuống phố khi những người lớn theo sau.
Of some of your events.	Của một số sự kiện của bạn.
They may have difficulty making decisions.	Họ có thể gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
Last year of construction.	Năm xây dựng cuối cùng.
So we filled the fish box.	Vì vậy, chúng tôi đã làm đầy hộp cá.
That is not in the other articles.	Điều đó không có trong các bài báo khác.
It's not a kid's room.	Đó không phải là phòng của một đứa trẻ.
Now we eat them every morning.	Bây giờ chúng tôi ăn chúng mỗi sáng.
Public hate speech is another matter.	Lời nói căm thù công khai là một việc khác.
And it came true.	Và nó đã trở thành sự thật.
Action taken for us.	Hành động được thực hiện cho chúng tôi.
Let's work together to make this happen.	Hãy sát cánh cùng nhau để thực hiện điều này.
Can someone help me with this?.	Ai đó có thể giúp tôi với điều này?.
She will do the same now.	Cô ấy cũng sẽ làm như vậy bây giờ.
Someone to carry who you are.	Ai đó để mang theo con người bạn.
I saw it in a book.	Tôi đã thấy nó trong một cuốn sách.
Another thing.	Một thứ khác.
It's different every day.	Nó khác mỗi ngày.
They called my parents to ask if we were going to check the house.	Họ gọi cho bố mẹ tôi để hỏi xem chúng tôi có kiểm tra căn nhà không.
He entered the bedroom.	Anh vào phòng ngủ.
And in more than one such word is found.	Và trong nhiều hơn một từ như vậy được tìm thấy.
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
Of course, he said them a thousand times in his head.	Tất nhiên, anh ấy đã nói chúng hàng nghìn lần trong đầu.
This is a very beautiful place.	Đây là một nơi rất đẹp.
I take that as a good sign.	Tôi coi đó là một dấu hiệu tốt.
All experiments were conducted at least three times.	Tất cả các thí nghiệm đã được tiến hành ít nhất ba lần.
Being able to perform it is another.	Có thể thực hiện nó là một khác.
Mine went very well.	Của tôi đã đi rất tốt.
He almost never goes out.	Anh ấy hầu như không bao giờ đi ra ngoài.
Those were his last words.	Đó là những lời cuối cùng của anh ấy.
Responsible for test design.	Chịu trách nhiệm thiết kế thử nghiệm.
But you never know.	Nhưng bạn không bao giờ biết.
Otherwise, it's pretty much the same.	Nếu không, nó khá giống nhau.
Yes, they want you right now.	Vâng, họ muốn bạn ngay bây giờ.
They told me they wouldn't change the context.	Họ đã nói với tôi rằng họ sẽ không thay đổi bối cảnh.
However, in the case we consider below, this does not happen.	Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi xem xét dưới đây, điều này không xảy ra.
In the morning the accident happened.	Vào buổi sáng xảy ra vụ tai nạn.
They wanted to throw it over me.	Họ muốn ném nó qua tôi.
This is a perfect fit.	Điều này là hoàn toàn phù hợp.
One can feel it.	Người ta có thể cảm thấy nó.
Nothing to do for the time.	Không có gì để làm cho thời gian.
This is not one.	Đây không phải là một.
Mass media.	Các phương tiện thông tin đại chúng.
It has three main elements.	Nó có ba yếu tố chính.
I also had to learn some new skills.	Tôi cũng phải học một số kỹ năng mới.
And now, anyway.	Còn bây giờ, dù sao.
I have never let anyone get them before.	Tôi chưa bao giờ để bất cứ ai có được chúng trước đây.
As in they are doing it as you read this.	Như trong họ đang làm điều đó khi bạn đọc điều này.
They just want us to stop them.	Họ chỉ muốn chúng ta ngăn họ lại.
Nothing less is useful.	Không có gì ít hơn là hữu ích.
I overcame them.	Tôi đã vượt qua chúng.
May lead to cancer.	Có thể dẫn đến ung thư.
The code below works but feels very wrong.	Đoạn mã dưới đây hoạt động nhưng cảm thấy rất sai.
Sometimes it does, sometimes it doesn't.	Đôi khi nó có, đôi khi nó không.
And will let me know.	Và sẽ cho tôi biết.
You have become a corpse.	Bạn đã trở thành một xác chết.
If you chase her, you can't hold anything back.	Nếu bạn đuổi theo cô ấy, bạn không được giữ lại điều gì.
Ran entered the house upset and worried.	Ran vào nhà buồn bực và lo lắng.
My bed is soft and warm.	Giường của tôi mềm mại và ấm áp.
Therefore, we do not deal with the remaining claims.	Do đó, chúng tôi không giải quyết các khiếu nại còn lại.
I really don't need to.	Tôi thực sự không cần phải làm vậy.
He knows why.	Anh ấy biết rõ tại sao.
This is really what they believe.	Đây thực sự là những gì họ tin tưởng.
She will find her way back to a place of meaning.	Cô ấy sẽ tìm đường trở lại một nơi có ý nghĩa.
That's so good, so pure.	Điều đó thật tốt, thật trong sáng.
All studies are of high quality.	Tất cả các nghiên cứu đều có chất lượng cao.
But it could be different.	Nhưng nó có thể là khác.
But there is a problem with that.	Nhưng có một vấn đề với điều đó.
But that is not his main purpose.	Nhưng đó không phải là mục đích chính của anh ta.
There is effort in it.	Có nỗ lực trong đó.
The previous weeks give them more reason to worry.	Những tuần trước cho họ nhiều lý do hơn để lo lắng.
Your marketing skills are a credit to both of you.	Kỹ năng tiếp thị của bạn là một tín dụng cho cả hai bạn.
I can escape, she thought.	Mình có thể trốn thoát, cô nghĩ thầm.
This claim is not supported by research.	Tuyên bố này không được hỗ trợ bởi nghiên cứu.
That is an interesting fact.	Đó là một sự thật thú vị.
No, it is not my soul, nor yours.	Không, nó không phải là linh hồn của tôi, cũng không phải của bạn.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
After it was released the code worked without this error.	Sau khi nó được phát hành, mã đã hoạt động mà không có lỗi này.
They have to work as a team.	Họ phải làm việc như một đội.
Nothing will happen to you, but you have to tell me.	Sẽ không có gì xảy ra với bạn, nhưng bạn phải nói cho tôi biết.
We don't even need a reason.	Chúng tôi thậm chí không cần lý do.
Tears welled in her eyes, but she didn't give up hope.	Nước mắt lưng tròng, nhưng không từ bỏ hy vọng.
We are in terrible danger in this system.	Chúng ta đang gặp nguy hiểm khủng khiếp khi ở trong hệ thống này.
It's funny, he's the only one left now.	Thật buồn cười, anh ấy là người duy nhất còn lại bây giờ.
I was going to ask you about our first meeting.	Tôi đã định hỏi bạn về cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta.
There are two models to be tested.	Có hai mô hình sẽ được thử nghiệm.
I know my friends barely recognize me.	Tôi biết bạn bè của tôi hầu như không nhận ra tôi.
So that database is there.	Vì vậy, cơ sở dữ liệu đó đang ở đó.
Let me have my pleasure.	Hãy để tôi có niềm vui của tôi.
But we have to give it a chance.	Nhưng chúng ta phải cho nó một cơ hội.
They just don't know how they will be received.	Họ chỉ không biết làm thế nào họ sẽ được nhận.
Free people of color.	Người da màu tự do.
Nice area, nice room.	Khu vực đẹp, phòng đẹp.
It's not the way it looks.	Nó không phải là cách nó trông.
This is what it looks like.	Đây là những gì trông giống như.
He's still too far away.	Anh vẫn ở quá xa.
A new video box appears on the screen.	Một hộp video mới xuất hiện trên màn hình.
A child can speak.	Một đứa trẻ có thể nói.
And that's a very simple message.	Và đó là một thông điệp rất đơn giản.
I think she can do whatever she wants.	Tôi nghĩ cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
Not just her normal body temperature.	Không chỉ là thân nhiệt bình thường của cô ấy.
She looked into his green eyes.	Cô nhìn vào đôi mắt xanh lục của anh.
So we know we're strong.	Vì vậy, chúng tôi biết chúng tôi mạnh mẽ.
I want to win all over the world.	Tôi muốn giành chiến thắng trên toàn thế giới.
So, the police will be back today anyway.	Vì vậy, dù sao thì hôm nay cảnh sát cũng sẽ quay lại.
The enemy is the enemy.	Kẻ thù là kẻ thù.
Available applications vary by phone.	Các ứng dụng có sẵn khác nhau tùy theo điện thoại.
Do not use for children under two years of age.	Không sử dụng cho trẻ em dưới hai tuổi.
We would love to hear your honest opinion.	Chúng tôi rất thích nghe ý kiến ​​trung thực của bạn.
And then I feel sad.	Và sau đó tôi cảm thấy buồn.
You just need to tell me something about you.	Bạn chỉ cần cho tôi biết vài điều về bạn.
The experiments described here support this idea.	Các thí nghiệm được mô tả ở đây ủng hộ ý tưởng này.
If you do not like to buy.	Nếu bạn không thích mua.
They could have done it easily a long time ago.	Họ đã có thể làm điều đó một cách dễ dàng từ lâu.
Looks like rain.	Có vẻ là mưa.
You must stay with us, truly be one with us, or die.	Bạn phải ở lại với chúng tôi, thực sự là một với chúng tôi, hoặc chết.
I used this to my advantage.	Tôi đã sử dụng điều này để làm lợi thế của mình.
You should not feel tired.	Bạn không nên cảm thấy mệt mỏi.
Look how beautiful it is.	Nhìn nó đẹp làm sao.
That's what a professional would do.	Đó là những gì một người chuyên nghiệp sẽ làm.
I started my breathing technique to regain my sanity.	Tôi bắt đầu kỹ thuật thở của mình để lấy lại tinh thần cho bản thân.
You think they can't reach you.	Bạn nghĩ rằng họ không thể tiếp cận bạn.
I think you should know.	Tôi nghĩ bạn nên biết.
In fact, they are worse.	Trên thực tế, chúng còn tệ hơn.
He needs more time.	Anh ấy cần thêm thời gian.
They were close now, too close to run away.	Bây giờ họ đã gần, quá gần để chạy khỏi.
The procedure works in the following way.	Quy trình hoạt động theo cách sau.
This is probably true, but we don't need to decide the question.	Điều này có lẽ đúng, nhưng chúng ta không cần phải quyết định câu hỏi.
There are no words for it.	Không có lời nào cho nó.
Start on time and prepare everything.	Bắt đầu đúng giờ và chuẩn bị mọi thứ.
I object to this kind of opinion again.	Tôi phản đối loại ý kiến ​​này một lần nữa.
I can't take it.	Tôi không thể lấy nó.
They are part of the boys.	Họ là một phần của các chàng trai.
I want to create a web application.	Tôi muốn tạo một ứng dụng web.
I put a little bit of everything here.	Tôi đặt một chút của tất cả mọi thứ ở đây.
And it is unique.	Và nó là duy nhất.
Therefore, it will be a little bit cooler.	Do đó, nó sẽ hơi mát mẻ một chút.
We perform surgery as follows.	Chúng tôi thực hiện phẫu thuật như sau.
Hope that makes sense.	Hy vọng điều đó có ý nghĩa.
Others probably will.	Những người khác có thể sẽ.
Wait a long time to hear him now.	Hãy chờ đợi một thời gian dài để được nghe anh ấy bây giờ.
Now he's gone and 'the rest of us have a chance.	Bây giờ anh ấy đã ra đi và 'phần còn lại của chúng tôi có cơ hội.
Like ten times, in her younger days.	Giống như mười lần, trong những ngày còn trẻ của cô ấy.
But he couldn't find the key.	Nhưng anh ta không thể tìm thấy chìa khóa.
Maybe no one ever called anyway.	Có thể không có ai bao giờ gọi dù sao.
Probably won't happen tomorrow, but what the hell.	Có lẽ sẽ không xảy ra vào ngày mai, nhưng cái quái gì vậy.
Further research in this area is needed.	Nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này là cần thiết.
They are deaths from above.	Họ là những cái chết từ trên cao.
And we don't want you to have to wait coldly.	Và chúng tôi không muốn bạn phải chờ đợi lạnh lùng.
It's old but beautiful.	Nó cũ nhưng đẹp.
Testing was expensive for both sides.	Thử nghiệm đã tốn kém cho cả hai bên.
Four years ago.	Bốn năm trước.
Clock.	Đồng hồ.
Please print it out.	Vui lòng in ra.
But no people.	Nhưng không có người.
But look at the history, it was never achieved.	Nhưng hãy nhìn vào lịch sử, nó chưa bao giờ đạt được.
His success that season didn't stop there.	Thành công của anh ấy trong mùa giải đó không dừng lại ở đó.
When we reach it.	Khi chúng tôi đạt được nó.
You are putting it to sleep.	Bạn đang đặt nó vào chế độ ngủ.
What the hell.	Cái quái gì thế.
Play when it is nice and warm.	Chơi khi nó là tốt đẹp và ấm áp.
His medical history and family history were unremarkable.	Tiền sử bệnh tật và tiền sử gia đình của anh ấy không có gì đáng kể.
Part of the program is for them.	Một phần của chương trình là dành cho họ.
I don't think he'll find anything, but he seems very sure.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ tìm thấy bất cứ thứ gì, nhưng anh ấy có vẻ rất chắc chắn.
This is her first time traveling by plane.	Đây là lần đầu tiên cô ấy đi máy bay.
I haven't thought about him in years.	Tôi đã không nghĩ về anh ấy trong nhiều năm.
Everyone has cash.	Mọi người đều có tiền mặt.
This is war.	Đây là chiến tranh.
Green enters the house.	Green vào trong nhà.
The parties do not object to this proceeding.	Các bên không phản đối thủ tục này.
But it's impossible.	Nhưng điều đó là không thể.
She wanted to kill him for taking so long.	Cô muốn giết anh ta vì đã lâu như vậy.
The weather is not cold during the year.	Thời tiết không lạnh trong năm.
When he took power, however, he did the opposite.	Tuy nhiên, khi nắm quyền, ông đã làm điều ngược lại.
If one system fails, another takes over.	Nếu một hệ thống bị lỗi, hệ thống khác sẽ được tiếp quản.
We are just waiting.	Chúng tôi chỉ chờ đợi.
Remember that they want complete control over the lives of their members.	Hãy nhớ rằng họ muốn kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của các thành viên của họ.
He was sitting there.	Anh ấy đã ngồi ở đó.
He will do to keep.	Anh ấy sẽ làm để giữ lại.
I have never seen it before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
The center of the problem.	Trung tâm của vấn đề.
Slowly, she nodded.	Chậm rãi, cô ấy gật đầu.
I think it's a big scene.	Tôi nghĩ đó là một cảnh lớn.
But here's the news.	Nhưng đây là tin tức.
This is worse than starting a new school.	Điều này còn tệ hơn việc bắt đầu ở một trường học mới.
He wants to follow her.	Anh muốn đuổi theo cô.
Then you will be cooking.	Sau đó, bạn sẽ được nấu ăn.
I like the way this one started.	Tôi thích cách mà cái này bắt đầu.
I will put your picture on my dinner table and look at you.	Tôi sẽ đặt bức tranh của bạn trên bàn ăn đêm của tôi và nhìn bạn.
This is a great way to relieve your symptoms.	Đây là một cách tuyệt vời để giảm các triệu chứng của bạn.
This is not a mistake.	Đây không phải là một sai lầm.
I will start it right away.	Tôi sẽ bắt đầu nó ngay lập tức.
More than today for a while.	Nhiều hơn ngày hôm nay trong một thời gian.
You worry when you see him go through the first few years of his life without success.	Bạn lo lắng khi thấy anh ấy trải qua những năm tháng đầu đời không ra gì.
I want to do something big.	Tôi muốn làm một cái gì đó lớn lao.
He didn't cry.	Anh ấy không khóc.
Military policy within a year.	Chính sách quân sự trong vòng một năm.
Most of the time it runs empty.	Hầu hết thời gian nó chạy rỗng.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
And you'll have to ask her if that's her real name.	Và bạn sẽ phải hỏi cô ấy nếu đó là tên thật của cô ấy.
It's as black or white as it gets.	Đó là màu đen hoặc trắng như nó nhận được.
That's how they are still.	Đó là cách họ vẫn còn.
Everyone's mother.	Mẹ của tất cả mọi người.
I'll definitely look into this a bit more.	Tôi chắc chắn sẽ xem xét vấn đề này nhiều hơn một chút.
See? 	Nhìn thấy?
one woman said.	một người phụ nữ cho biết.
I hope you can see that.	Tôi hy vọng bạn có thể thấy điều đó.
And that is exactly what happened.	Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.
But that's just how this business works.	Nhưng đó chỉ là cách kinh doanh này hoạt động.
He doesn't though.	Anh ấy không mặc dù vậy.
He knows he got off to a slow start last year.	Anh ấy biết rằng anh ấy đã có một khởi đầu chậm chạp vào năm ngoái.
I mean we talked about this.	Ý tôi là chúng ta đã nói về điều này.
You can get your own articles published.	Bạn có thể nhận được bài viết của riêng bạn được xuất bản.
It left the world of the living some time ago.	Nó đã rời khỏi thế giới của người sống cách đây một thời gian.
It's just a.	Nó chỉ là a.
There will never be time.	Sẽ không bao giờ có thời gian.
Be honest.	Hãy Trung thực.
Let us start with the proof.	Hãy để chúng tôi bắt đầu bằng chứng.
Her children are all grown up.	Các con của cô đều đã trưởng thành.
At least he's a familiar face.	Ít ra thì anh ấy cũng là một gương mặt quen thuộc.
All these names, but no real benefit.	Tất cả những cái tên này, nhưng không có lợi ích thực sự.
Then move to the back.	Sau đó, di chuyển ra phía sau.
We love that space.	Chúng tôi rất thích không gian đó.
Tell me what happened.	Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra.
It has become a real job.	Nó đã trở thành một công việc thực sự.
And it has only just begun.	Và nó chỉ mới bắt đầu.
How are you.	Bạn có khỏe không.
You will see a brief description of each section.	Bạn sẽ thấy mô tả ngắn gọn về từng phần.
He has become somewhat more aware of his environment.	Anh ấy đã phần nào trở nên ý thức hơn về môi trường của mình.
I didn't finish college.	Tôi đã không hoàn thành đại học.
I was at peace.	Tôi đã bình an.
I am so sorry for the loss of your beautiful little girl.	Tôi rất tiếc cho sự mất mát của cô gái nhỏ xinh đẹp của bạn.
You care for you.	Bạn chăm sóc cho bạn.
It's been too long.	Nó đã quá lâu.
The rest is decided by direct universal suffrage.	Phần còn lại do phổ thông đầu phiếu trực tiếp quyết định.
Here's what happens.	Đây là những gì xảy ra.
Don't think that we were happy from the very beginning.	Đừng nghĩ rằng ngay từ đầu chúng ta đã hạnh phúc.
An economy is growing in which prices are falling.	Một nền kinh tế đang phát triển trong đó giá cả giảm xuống.
It requires good judgment and balance.	Nó đòi hỏi khả năng phán đoán và cân bằng tốt.
The coming days will be difficult.	Những ngày sắp tới sẽ khó khăn.
It's a big and watery place.	Đó là một nơi lớn và đầy nước.
The control handle should be warm in your hand.	Tay cầm điều khiển phải ấm trong tay bạn.
It is not designed with users in mind.	Nó không được thiết kế với người dùng.
Then check using contains method.	Sau đó kiểm tra bằng cách sử dụng phương thức chứa.
She didn't move from the chair.	Cô ấy không di chuyển khỏi ghế.
There are a number of different companies for you to search for insurance online.	Có một số công ty khác nhau cho bạn và tìm kiếm bảo hiểm trực tuyến.
I would like to hit the database only once if possible.	Tôi chỉ muốn nhấn cơ sở dữ liệu một lần nếu có thể.
Guess who has the majority.	Đoán xem ai là người chiếm đa số.
They didn't hear the news.	Họ đã không nghe tin tức.
Perhaps he believed it.	Có lẽ anh đã tin điều đó.
We beat pretty well.	Chúng tôi đã đánh bại khá tốt.
We weren't very rich then.	Khi đó chúng tôi gần như không giàu có.
This has been calculated.	Điều này đã được tính toán.
We can handle it, in a minute.	Chúng tôi có thể xử lý nó, trong một phút.
You know, the person on his shoulder.	Bạn biết đấy, người trên vai anh ấy.
The truth is on our side.	Sự thật là ở phía chúng tôi.
I don't have these.	Tôi không có những thứ này.
Great stories, they're dark and draw you in.	Những câu chuyện tuyệt vời, chúng tối và thu hút bạn vào.
I had to be very careful.	Tôi đã phải hết sức cẩn thận.
Click to ear.	Nhấn vào đây để tai.
You add the same number every round.	Bạn thêm cùng một số mỗi vòng.
Any material object has a position in space and time.	Bất kỳ đối tượng vật chất nào cũng có vị trí trong không gian và thời gian.
It was a gift that chose me.	Đó là một món quà đã chọn tôi.
He calls or offers some money.	Anh ta gọi điện hoặc đề nghị một số tiền.
I don't understand why she continues.	Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại tiếp tục.
Calm down, get in the damn car and go.	Bình tĩnh, lên chiếc xe chết tiệt và đi.
Impacts on patient management have been noted.	Các tác động đến việc quản lý bệnh nhân đã được ghi nhận.
It's still a pretty nice game.	Nó vẫn là một trò chơi khá đẹp.
She has never been married and has no children of her own.	Cô ấy chưa bao giờ kết hôn và không có con riêng.
How and when it will be conducted.	Làm thế nào và khi nào nó sẽ được tiến hành.
So they really, really, really love being in a race.	Vì vậy, họ thực sự, thực sự, thực sự yêu thích tham gia một cuộc đua.
It was the look she used a lot these days.	Đó là vẻ ngoài mà cô ấy đã sử dụng rất nhiều trong những ngày này.
The hotel staff explained that the building had only three floors.	Nhân viên khách sạn giải thích rằng tòa nhà chỉ có ba tầng.
However, the information given is still basic information.	Tuy nhiên, thông tin được đưa ra vẫn là thông tin cơ bản.
Many people died from the wind from behind.	Nhiều người đã chết vì gió từ phía sau.
Traveling with someone is an act of trust.	Đi du lịch với ai đó là một hành động của sự tin tưởng.
God can and does help us in our times of need.	Đức Chúa Trời có thể và thực sự giúp đỡ chúng ta trong những lúc chúng ta cần.
He is really friendly!.	Anh ấy thực sự thân thiện !.
As his advice was helpful.	Như lời khuyên của anh ấy hữu ích.
But we have to debate now what to do.	Nhưng chúng ta phải tranh luận bây giờ phải làm gì.
When you want someone, you want their body.	Khi bạn muốn ai đó, bạn muốn cơ thể của họ.
In that environment, the speed requirements will increase.	Trong môi trường đó, các yêu cầu về tốc độ sẽ tăng lên.
I didn't even look behind me.	Tôi thậm chí đã không nhìn lại phía sau tôi.
Join a writing group.	Tham gia một nhóm viết.
She ensures that they are well educated.	Cô đảm bảo rằng họ được học hành đến nơi đến chốn.
But it's not very important.	Nhưng nó không quan trọng lắm.
Good to know.	Tốt để biết.
That was hit straight at him.	Điều đó đã được đánh thẳng vào anh ta.
We continue to see them at a distance.	Chúng tôi tiếp tục nhìn thấy họ ở một khoảng cách xa.
This needs further investigation.	Điều này cần phải điều tra thêm.
The colors are wonderful.	Màu sắc thật tuyệt vời.
Maybe you even feel sorry for me.	Có lẽ bạn thậm chí cảm thấy tiếc cho tôi.
Use when needed.	Sử dụng khi cần thiết.
He didn't go inside.	Anh ấy không vào trong.
This is another bad deal.	Đây là một thỏa thuận tồi tệ khác.
And that's what's in the living room.	Và đó là những gì có trong phòng khách.
That's one of the reasons we're close.	Đó là một trong những lý do khiến chúng tôi thân nhau.
Prepare to see the unseen coming.	Chuẩn bị để nhìn thấy những thứ không ai nhìn thấy đang đến.
Each has its own method.	Mỗi người có phương pháp riêng của nó.
It's a seat that has seen better days.	Đó là một chỗ ngồi đã được chứng kiến ​​những ngày tốt đẹp hơn.
That means people have to make extra effort to understand.	Điều đó có nghĩa là mọi người phải nỗ lực thêm để hiểu.
When they come to fight the fire.	Khi họ đến để chữa cháy.
Whether a party engages in action or not.	Cho dù một bên tham gia hành động hay không.
With each step, it felt like he was running into another world altogether.	Với mỗi bước, có cảm giác như anh ấy đang chạy vào một thế giới khác hoàn toàn.
These values ​​increased after treatment.	Các giá trị này tăng lên sau khi điều trị.
That is fear.	Đó là sự sợ hãi.
If they seem like they're not available, ask.	Nếu họ có vẻ như họ không có mặt, hãy hỏi.
May know him.	Có thể biết anh ấy.
And we think we sent a message.	Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gửi một tin nhắn.
We were able to view the body both before and during the burning.	Chúng tôi có thể xem thi thể cả trước và trong khi đốt.
I will definitely be getting more of this tea.	Tôi chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn của loại trà này.
Just for you.	Chỉ dành cho bạn.
She was at school and then came home with me.	Cô ấy đã ở trường và sau đó về nhà với tôi.
It tops the girls' list.	Nó đứng đầu danh sách của các cô gái.
Most likely they have weapons and will use them.	Nhiều khả năng họ có vũ khí và sẽ sử dụng chúng.
Those who died here never got home.	Những người đã chết ở đây không bao giờ được về nhà.
I'm angry at myself.	Tôi giận chính mình.
I really love him very much.	Tôi thực sự yêu anh ấy rất nhiều.
She didn't come home after the game.	Cô ấy không về nhà sau trận đấu.
The next minute we were in their house.	Phút tiếp theo, chúng tôi đang ở trong nhà của họ.
Those are the people who created it.	Đó là những người tạo ra nó.
It divides the numbers up.	Nó chia các con số lên.
We're not trying to set our rules there.	Chúng tôi không cố gắng thiết lập các quy tắc của chúng tôi ở đó.
You are a doctor.	Bạn là một bác sĩ.
Everyone responded to it.	Mọi người hưởng ứng nó.
That's just one out of five.	Đó chỉ là một trong số năm.
And they have to.	Và họ phải.
They tried with half a heart, in most cases.	Họ đã cố gắng bằng nửa trái tim, trong hầu hết các trường hợp.
He was trying to figure out how old he must be.	Anh ta cố tính xem mình phải bao nhiêu tuổi.
I had a nice surprise this past week.	Tôi đã có một bất ngờ vui vẻ trong tuần qua.
You just keep moving forward with thousands of other families.	Bạn chỉ tiếp tục tiến về phía trước với hàng ngàn gia đình khác.
He really can't.	Anh thực sự không thể.
I don't have the source code.	Tôi không có mã nguồn.
Technology is a wonderful ability.	Công nghệ là khả năng tuyệt vời.
If it's tomorrow, we'll be more than ready.	Nếu đó là ngày mai, chúng tôi sẽ vẫn sẵn sàng hơn.
We've cut the time it takes to develop a product in half.	Chúng tôi đã cắt giảm một nửa thời gian cần thiết để phát triển một sản phẩm.
It is a person who very rarely lives, who really lives.	Đó là một người rất hiếm khi sống, người thực sự sống.
Worth the practice as it is really powerful if used properly.	Đáng để thực hành vì nó thực sự mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng cách.
Laugh with them.	Cười với họ.
And they come up with new ideas.	Và họ nghĩ ra những ý tưởng mới.
Her voice was full of pain.	Giọng cô ấy đầy đau khổ.
He knows that there is no such thing as a perfect crime.	Anh biết rằng không có cái gọi là tội ác hoàn hảo.
The song was then mixed in that month.	Bài hát sau đó được trộn trong tháng đó.
War service records.	Hồ sơ dịch vụ chiến tranh.
The rules should still run.	Các quy tắc vẫn nên chạy.
I won't die.	Tôi sẽ không chết.
The attack stopped and nothing further happened.	Cuộc tấn công đã dừng lại và không có gì xảy ra thêm.
And as time went on, the situation got worse and worse.	Và thời gian trôi qua, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Maybe that's why they passed.	Có lẽ đó là lý do tại sao họ đã đi qua.
He is looking forward to starting his life again.	Anh ấy đang mong đợi để bắt đầu lại cuộc sống của mình.
I wouldn't be surprised if he left you here.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta để bạn ở đây.
I was too tired to eat.	Tôi đã quá mệt để ăn.
So there are my horses, stuck.	Vì vậy, có những con ngựa của tôi, bị mắc kẹt.
The fight against cancer has taken a new angle.	Cuộc chiến chống ung thư đã sang một góc mới.
And this is great too.	Và điều này cũng tuyệt vời.
You will have an evil look.	Bạn sẽ có một cái nhìn xấu xa.
In this article, we focus on finding simple walking patterns.	Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm các kiểu đi bộ đơn giản.
I have grown in every direction in these six months.	Tôi đã phát triển theo mọi hướng trong sáu tháng này.
But that's not what happened.	Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra.
You go on with your life, even so.	Bạn vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, ngay cả như vậy.
I use an object inside the map function.	Tôi sử dụng một đối tượng bên trong hàm bản đồ.
When I do it like this, it doesn't work, just nothing happens.	Khi tôi làm như thế này, nó không hoạt động, chỉ là không có gì xảy ra.
Unfortunately no good rules are presented.	Thật không may là không có quy tắc tốt được trình bày.
Talk to the police.	Nói với cảnh sát.
Those are really facts.	Đó thực sự là những sự thật.
That's what finally gets him going in the morning.	Đó là điều cuối cùng khiến anh ta đi vào buổi sáng.
It's hard for you to concentrate.	Thật khó để bạn tập trung.
I need to work on that.	Tôi cần phải làm việc về điều đó.
Do you need to.	Bạn có cần phải.
I want to hear him explain it.	Tôi muốn nghe anh ấy giải thích điều đó.
Her real name is not known.	Tên thật của cô ấy không được biết đến.
I say this to save my life.	Tôi nói vậy để cứu lấy mạng sống của mình.
For that to happen, each person will have to give.	Để điều đó xảy ra, mỗi người sẽ phải cho đi.
Wait until then to make changes.	Chờ cho đến khi đó để thực hiện thay đổi.
With you in it.	Với bạn trong đó.
Keeps you coming back and keeps you putting money in the machine.	Giữ bạn quay lại và giữ cho bạn bỏ tiền vào máy.
I didn't think about it at first.	Tôi không nghĩ gì về nó lúc đầu.
She didn't know what she was thinking.	Cô không biết mình nghĩ gì.
It's not a voice.	Đó không phải là một giọng nói.
The sun shines on him, and he likes this too.	Mặt trời chiếu xuống anh ấy, và anh ấy cũng thích điều này.
I'm surprised it's not higher.	Tôi ngạc nhiên là nó không cao hơn.
It is very difficult to see a person without a cell phone.	Rất khó để nhìn thấy một người không có điện thoại di động.
But maybe that's the point.	Nhưng có lẽ đó là điểm chính.
You're lucky they found you.	Bạn thật may mắn vì họ đã tìm thấy bạn.
That's just for now we can know.	Đó chỉ là hiện tại chúng ta có thể biết.
Objects speak for themselves.	Các đối tượng nói cho chính họ.
And there was a time when they looked worse than their parts.	Và đã có lúc họ trông tệ hơn các bộ phận của mình.
I had to dance him one night, taking him from behind.	Tôi đã phải nhảy anh ta một đêm, đưa anh ta từ phía sau.
The decision proved to be correct.	Quyết định được chứng minh là đúng.
I will tell you now.	Tôi sẽ nói cho bạn biết ngay bây giờ.
We were very scared.	Chúng tôi đã rất sợ hãi.
It basically means you never have to get out of your bed.	Về cơ bản, điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ phải rời khỏi giường của mình.
You were scared.	Bạn đã sợ hãi.
The tree of life is the standard.	Cây sự sống là tiêu chuẩn.
I want to set this theme as without any restrictions.	Tôi muốn đặt chủ đề này là không có bất kỳ giới hạn nào.
That would match the previous one.	Điều đó sẽ phù hợp với trước đó.
He gave it to me.	Anh ấy đưa nó cho tôi.
I ordered.	Tôi đã ra lệnh.
I just came here alone.	Tôi chỉ đến đây một mình.
At least, he didn't stay long.	Ít nhất, anh ấy đã không ở lâu.
His driver followed him.	Người lái xe của anh ta đi theo anh ta.
I learned what outside of it like then.	Tôi đã học được những gì bên ngoài nó như thế nào sau đó.
On the fourth day, fifteen people died.	Vào ngày thứ tư, mười lăm người chết.
Please more, more.	Vui lòng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Well, now is our time.	Vâng, bây giờ là thời gian của chúng tôi.
That day, several people answered questions on computers.	Ngày hôm đó, một số người đã trả lời câu hỏi trên máy tính.
Why he wants this is not entirely clear.	Tại sao anh ta muốn điều này không hoàn toàn rõ ràng.
I'm not asking you to believe anything.	Tôi không yêu cầu bạn tin bất cứ điều gì.
Anything can and anything can change.	Bất cứ điều gì có thể và bất cứ điều gì có thể thay đổi.
Of course not.	Tất nhiên là không.
Please share more if you can.	Hãy chia sẻ nhiều hơn nếu bạn có thể.
I will do that too.	Tôi cũng sẽ làm điều đó.
He must be.	Anh ấy phải như vậy.
In each case, each engine requires a specific oil.	Trong mỗi trường hợp, mỗi động cơ yêu cầu dầu cụ thể.
He kept telling her to focus on the future.	Anh ấy liên tục nói với cô ấy rằng hãy tập trung vào tương lai.
He extended his hand.	Anh dang tay.
When you follow something, you become aware of it.	Khi bạn theo dõi một cái gì đó, bạn sẽ nhận thức được nó.
That's us.	Đó là chúng tôi.
Trouble is, we're both busy people.	Rắc rối là cả hai chúng tôi đều là những người bận rộn.
That means we need a balance between rules and trust.	Điều đó có nghĩa là chúng ta cần có sự cân bằng giữa các quy tắc và sự tin tưởng.
We will not use that word.	Chúng tôi sẽ không sử dụng từ đó.
Projects do this.	Các dự án làm được điều này.
As a defendant.	Với tư cách là bị cáo.
She saw the truck coming and she understood.	Cô ấy nhìn thấy chiếc xe tải đang đến và cô ấy hiểu.
You couldn't do better for me.	Bạn không thể làm tốt hơn cho tôi.
Then he got into the game.	Sau đó, anh ấy đã tham gia vào trò chơi.
I just don't have the confidence.	Tôi chỉ không có sự tự tin.
No other changes were made.	Không có thay đổi nào khác được thực hiện.
We were tired by the time we got there.	Chúng tôi đã mệt mỏi vào thời điểm chúng tôi đến đó.
So maybe that box is the best fit.	Vì vậy, có lẽ hộp đó là phù hợp nhất.
After that, the police have the right to request further talk.	Sau đó, cảnh sát có quyền yêu cầu nói chuyện thêm.
If not, don't shoot it.	Nếu không, đừng bắn nó.
Towards the end of his life, it gave him confidence.	Cho đến cuối đời, nó đã mang lại cho ông sự tự tin.
I'm sick of seeing them like that.	Tôi phát ngán khi nhìn thấy họ như vậy.
However, the end result is pure art.	Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là nghệ thuật thuần túy.
After a quick look around, he turned around and held out his hand to me.	Sau khi nhìn nhanh xung quanh, anh ấy quay lại và đưa tay cho tôi.
He laughed a lot.	Anh ấy đã cười rất nhiều.
It will bear differently.	Nó sẽ chịu khác.
It's a search party.	Đó là một bữa tiệc tìm kiếm.
Therefore, there is no death.	Do đó, không có cái chết.
He's not sure.	Anh ấy không chắc.
The dress can only be one thing, a wedding dress.	Chiếc váy chỉ có thể là một thứ duy nhất, một chiếc váy cưới.
I have no head for business.	Tôi không có đầu cho kinh doanh.
If it helps, you can try combining your images together.	Nếu hữu ích, bạn có thể thử kết hợp các hình ảnh của mình với nhau.
Behind the house.	Phía sau ngôi nhà.
She got sick leaning against the wall of a church.	Cô ấy đã bị ốm khi dựa vào bức tường của một nhà thờ.
Second, there are still many variables that can affect the results of the analysis.	Thứ hai, còn thiếu nhiều biến có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
You yourself have to change.	Bản thân bạn phải thay đổi.
Bad news there.	Tin xấu ở đó.
But not about this.	Nhưng không phải về điều này.
Those are difficult people.	Đó là những người khó khăn.
I will never have it so good.	Tôi sẽ không bao giờ có nó tốt như vậy.
Don't offer him a deal and make him serve time. 	Đừng đề nghị anh ta một thỏa thuận và bắt anh ta phục vụ thời gian. 
on square.	trên hình vuông.
The whole problem is the kids.	Toàn bộ vấn đề là những đứa trẻ.
Take a sharp look at us,' he began.	Hãy nhìn sắc nét về chúng tôi, 'anh ấy bắt đầu.
Bad choice ruined my life.	Sự lựa chọn tồi tệ đã phá hủy cuộc đời tôi.
This gives excellent access to company-wide projects and developments.	Điều này cho phép tiếp cận tuyệt vời với các dự án và sự phát triển của toàn công ty.
They are serious old men.	Họ là những ông già nghiêm túc.
His idea did not work.	Ý tưởng của anh ấy đã không thành công.
Nothing else appeared.	Không có gì khác xuất hiện.
It wasn't long before she fell asleep.	Mãi lâu sau cô mới chìm vào giấc ngủ.
I have no feeling for it.	Tôi không có cảm giác với nó.
Furthermore, if limits exist, they must agree.	Hơn nữa, nếu các giới hạn tồn tại, họ phải đồng ý.
That is a rare thing.	Đó là một điều hiếm hoi.
In fact, it is a matter of contract between husband and wife.	Trên thực tế, nó là một vấn đề của hợp đồng giữa vợ và chồng.
I have found it.	Tôi đã tìm ra nó.
Then he said that he wanted to go to bed.	Sau đó anh ấy nói rằng anh ấy muốn đi ngủ.
Do not contact anyone.	Không liên lạc với bất kỳ ai.
You will sell the business or take it public.	Bạn sẽ bán doanh nghiệp hoặc đưa nó ra công chúng.
However, I did not water deeply enough.	Tuy nhiên, tôi đã không tưới đủ sâu.
For example, your family is a moral group.	Ví dụ, gia đình của bạn là một nhóm đạo đức.
We can have flat feet.	Chúng ta có thể có bàn chân phẳng.
You may have read about him.	Bạn có thể đã đọc về anh ấy.
It turned out to be a real challenge.	Nó hóa ra là một thách thức thực sự.
The problem still exists.	Vấn đề vẫn tồn tại.
They grow out.	Chúng phát triển ra.
I can't understand why he doesn't.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy không làm như vậy.
I know that.	Tôi biết điều đó.
Now I am full of confidence.	Bây giờ tôi đã tràn đầy tự tin.
All other charges against him have been dropped.	Tất cả các cáo buộc khác chống lại anh ta đã được bãi bỏ.
No one is on.	Không ai có trên.
Due to a severe heart attack.	Do cơn đau tim nặng.
Actually, they pretty much stay.	Trên thực tế, họ khá nhiều ở lại.
He must act together.	Anh ấy phải cùng nhau hành động.
He had never heard of such things.	Anh ấy chưa bao giờ nghe nói về những điều như vậy.
Start with calling the number mentioned.	Bắt đầu với việc gọi vào số đã đề cập.
The old is passed on in silence.	Cái cũ được chuyển qua trong im lặng.
Every decision is much harder than what you usually make.	Mọi quyết định đều khó hơn nhiều so với những gì bạn thường đưa ra.
Therefore, in some situations, one description is better than another.	Do đó, trong một số tình huống, mô tả này tốt hơn mô tả khác.
I would suggest you start doing so.	Tôi sẽ đề nghị bạn bắt đầu làm như vậy.
You will definitely fail.	Bạn chắc chắn sẽ thất bại.
Three such objects are removed.	Ba đối tượng như vậy bị loại bỏ.
So you study harder, harder, day and night.	Vì vậy, bạn học chăm chỉ hơn, chăm chỉ hơn, ngày và đêm.
Two girls and two boys.	Hai cô gái và hai cậu bé.
Put your feet down.	Để chân bạn xuống.
Those plans are gone.	Những kế hoạch đó đã biến mất.
I continued with tears in my eyes.	Tôi đã tiếp tục với những giọt nước mắt.
I love meeting friends and making new friends.	Tôi thích gặp gỡ bạn bè và kết bạn mới.
See, too.	Xem đi, quá.
It's just a word or two.	Nó chỉ là một hoặc hai từ.
No one watched it.	Không ai xem nó.
This helps to understand why one method or another must be used.	Điều này giúp hiểu lý do tại sao phải sử dụng phương pháp này hay phương pháp khác.
The opposite is true.	Điều ngược lại là đúng.
He leans more on the business side than on the creative side.	Anh ấy nghiêng nhiều về khía cạnh kinh doanh hơn là sáng tạo.
Lift up or be silent.	Cất lên hoặc im lặng.
I called him out there.	Tôi đã gọi anh ấy ra trên đó.
And the world isn't a better place for it.	Và thế giới không phải là một nơi tốt hơn cho nó.
They don't kill the planet.	Họ không giết hành tinh.
Now is the time to speak up.	Bây giờ là thời gian để nói lên.
These measures are far from perfect.	Những biện pháp này còn lâu mới hoàn hảo.
Don't worry about the baby like that.	Đừng lo lắng cho đứa bé như vậy.
I want to do something but I can't do it.	Tôi muốn làm điều gì đó mà không làm được điều đó.
I mean any kind of tree.	Ý tôi là bất kỳ loại cây nào.
His brother passed away recently.	Anh trai của anh ấy đã qua đời gần đây.
Now, we show like below.	Bây giờ, chúng tôi hiển thị như bên dưới.
I need to draw a line there.	Tôi cần vẽ đường thẳng tới đó.
Not halfway down, but across.	Không phải xuống giữa một nửa, nhưng ngang qua.
He immediately recognized this.	Anh ấy ngay lập tức nhận ra điều này.
It is very quiet.	Nó rất yên tĩnh.
The average length of stay was less than three days on average.	Thời gian lưu trú trung bình ít hơn trung bình ba ngày.
Credit to them.	Tín dụng cho họ.
That is a story for another time.	Đó là một câu chuyện cho thời gian khác.
You've been thinking about this for years.	Bạn đã nghĩ đến điều này trong nhiều năm.
Suddenly called my name.	Đột nhiên gọi tên tôi.
That's why people don't use it.	Đó là lý do tại sao mọi người không sử dụng nó.
That's not how you go on.	Đó không phải là cách bạn tiếp tục.
Do it.	Hãy làm điều đó.
This is common.	Điều này là phổ biến.
That is life.	Đó là cuộc sống.
The boy shot back.	Cậu bé bắn trả.
Finally, she was close enough to see the wall.	Cuối cùng, cô cũng đủ gần để nhìn thấy bức tường.
We'll get pictures of every match unless they find more than a hundred.	Chúng tôi sẽ nhận được hình ảnh của mọi trận đấu trừ khi họ tìm thấy hơn một trăm.
I have absolutely no problem with it.	Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với nó.
And how much.	Và bao nhiêu.
She closed her eyes at the image and kept silent.	Cô nhắm mắt trước hình ảnh đó và giữ im lặng.
If you know where to look.	Nếu bạn biết nơi để tìm.
A powerful thing.	Một điều mạnh mẽ.
The kids do what they want.	Bọn trẻ làm những gì chúng muốn.
They were full of children's houses.	Họ đã có đầy đủ ngôi nhà của trẻ em.
And we like them.	Và chúng tôi thích chúng.
He opened it with coffee in hand.	Anh mở nó với ly cà phê trên tay.
They have the rest of their lives to live.	Họ có phần còn lại của cuộc đời để sống.
Don't order little and expect to get big.	Đừng đặt ít và mong đợi để nhận được lớn.
A broken glass.	Một chiếc kính bị vỡ.
Let the states set them.	Hãy để các tiểu bang thiết lập chúng.
Today does not appear here.	Hôm nay không xuất hiện ở đây.
We consider the first step in this strategy.	Chúng tôi xem xét bước đi đầu tiên trong chiến lược này.
Either we have the wrong person, or we are missing something.	Hoặc là chúng ta đã nhầm người, hoặc chúng ta đang thiếu thứ gì đó.
I looked up at him, and read the story.	Tôi nhìn lên anh ta, và đọc câu chuyện.
No more you and me, since the fifteenth and nineteenth.	Không còn bạn và tôi, kể từ ngày mười lăm chín.
The same thing really.	Điều tương tự thực sự.
And the answer is, there is no definite answer here.	Và câu trả lời là, không có câu trả lời chắc chắn ở đây.
I want to survive this.	Tôi muốn sống sót sau điều này.
Or maybe even one world per second.	Hoặc thậm chí có thể là một thế giới mỗi giây.
However, he did.	Tuy nhiên, anh ấy đã làm.
A danger to our humanity and those around us.	Một mối nguy hiểm cho loài người của chúng ta và những người xung quanh chúng ta.
Perhaps like many of you, those conundrums keep coming back.	Có lẽ cũng như nhiều bạn, những câu hỏi hóc búa đó cứ quay trở lại.
They war against the life of faith.	Họ chiến tranh chống lại sự sống của đức tin.
You should know something.	Bạn nên biết điều gì đó.
Maybe you can explain it.	Có lẽ bạn có thể giải thích nó.
Either that, or he was talking to him when we talked.	Hoặc là, hoặc anh ấy đang nói chuyện với anh ấy khi chúng tôi nói chuyện.
You can do it at home.	Bạn có thể làm điều đó ở nhà.
You and her are not the first.	Bạn và cô ấy không phải là người đầu tiên.
Children are not born to know the difference between right and wrong.	Trẻ em không được sinh ra để biết sự khác biệt giữa đúng và sai.
The company waited less than six months.	Công ty đã chờ đợi chưa đầy sáu tháng.
Thanks for your article.	Cảm ơn vì bài viết của bạn.
The management of such cases is discussed.	Việc quản lý các trường hợp như vậy được thảo luận.
Where they can buy a bigger property.	Nơi họ có thể mua một tài sản lớn hơn.
She never mentioned anything about him.	Cô ấy chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về anh ta.
Many people are using these companies.	Nhiều người đang sử dụng các công ty này.
He was expecting this.	Anh đã mong đợi điều này.
She can't go forward, she can't go back.	Cô ấy không thể đi về phía trước, cô ấy không thể quay trở lại.
No, really, you read that right.	Không, thực sự, bạn đọc đúng.
That's where he got in trouble.	Đó là nơi anh ấy gặp khó khăn.
Zero degree of meaning.	Mức độ không của ý nghĩa.
The goal is to help people find good, relevant content.	Mục đích là giúp mọi người tìm thấy nội dung tốt, phù hợp.
His cold pale eyes did not change.	Đôi mắt nhợt nhạt lạnh lùng của anh không thay đổi.
Now, you have my answer.	Bây giờ, bạn có câu trả lời của tôi.
You have to win more than you lose.	Bạn phải thắng nhiều hơn thua.
It's a business program.	Đó là chương trình kinh doanh.
I was alone.	Tôi đã một mình.
I agree with her because she is right.	Tôi đồng ý với cô ấy vì cô ấy đúng.
A lot has happened and a lot will still happen.	Rất nhiều điều đã xảy ra và rất nhiều điều vẫn sẽ xảy ra.
She took his hand.	Cô nắm lấy tay anh.
Leading, not following.	Dẫn đầu, không theo sau.
Everything feels great.	Mọi thứ cảm thấy tuyệt vời.
He was silent for a moment, reading my face.	Anh ấy im lặng một lúc, đọc được khuôn mặt của tôi.
There is a need to share suffering.	Cần có sự sẻ chia đau khổ.
However, many people buy by price.	Tuy nhiên nhiều người mua theo giá.
She is tiny.	Cô ấy nhỏ xíu.
It's amazing that one of us survived.	Thật là ngạc nhiên khi một trong hai chúng tôi sống sót.
I just care first.	Tôi chỉ cần quan tâm đầu tiên.
Then it goes out.	Sau đó, nó đi ra ngoài.
From there, you'll have to add any logic you might need.	Từ đó, bạn sẽ phải thêm bất kỳ logic nào bạn có thể cần.
I don't really like this one.	Tôi không thực sự thích cái này.
I don't think we know much about his past.	Tôi không nghĩ chúng ta biết nhiều về quá khứ của anh ấy.
But more and more respect.	Nhưng sự tôn trọng ngày càng nhiều hơn.
She couldn't get close enough or far enough to catch them.	Cô không thể tiếp cận đủ nhanh hoặc đủ xa để bắt chúng.
But he seemed to barely hear me.	Nhưng dường như anh ấy hầu như không nghe thấy tôi.
The more details you can add, the better.	Bạn có thể thêm chi tiết càng tốt.
He touched her movements.	Anh chạm vào chuyển động của cô.
I was very happy at home.	Tôi đã rất hạnh phúc khi ở nhà.
Its taste is good.	Hương vị của nó là tốt.
Because there's something.	Vì có một cái gì đó.
But both are present.	Nhưng cả hai đều có mặt.
Conditions are included.	Điều kiện được bao gồm.
It's not perfect, but it helps.	Nó không hoàn hảo nhưng nó có ích.
Forms are something closer to that.	Các biểu mẫu là một cái gì đó gần hơn với điều đó.
That would be a great part.	Đó sẽ là một phần tuyệt vời.
She checked the bars to make sure it was locked.	Cô ấy đã kiểm tra các thanh để chắc chắn rằng nó đã được khóa.
Works all the time.	Hoạt động mọi lúc.
I want you to listen.	Tôi muốn bạn nên lắng nghe.
He shot and killed him.	Anh ta đã bắn và giết anh ta.
They also wear stars on their bodies.	Họ cũng đeo những ngôi sao trên cơ thể.
One way or another, they were gone.	Bằng cách này hay cách khác, họ đã biến mất.
Unless they don't.	Trừ khi họ không.
Better to leave the line clear.	Tốt hơn nên để dòng rõ ràng.
No agreement has been reached.	Không có thỏa thuận nào đạt được.
Especially in the summer, where time seems to run together.	Đặc biệt là vào mùa hè, nơi mà thời gian như chạy cùng nhau.
Here are some.	Đây là một số.
Sometimes it's the body.	Đôi khi thứ đó là cơ thể.
Things.	Nhiều thứ.
They hang out right after lunch.	Họ đi chơi ngay sau khi ăn trưa.
Some have failed.	Một số đã thất bại.
The road will be dangerous, but we have food and water.	Đường đi sẽ nguy hiểm, nhưng chúng tôi có thức ăn và nước uống.
Vehicles were changed every day.	Phương tiện đã được thay đổi mỗi ngày.
They are good enough.	Chúng đủ tốt.
I don't know what you would even do with those.	Tôi không biết bạn thậm chí sẽ làm gì với những thứ đó.
And you know one of the benefits.	Và bạn biết một trong những lợi ích.
I know you will never hurt me.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.
It was because we were tired.	Đó là bởi vì chúng tôi đã mệt mỏi.
All you need to do is keep that in mind and act on it.	Tất cả những gì bạn cần làm là ghi nhớ điều đó và hành động theo đó.
She was the first to confess her love to him.	Cô là người đầu tiên bày tỏ tình yêu với anh.
I decided to leave it.	Tôi quyết định bỏ nó đi.
National economic policy and plan.	Chính sách và kế hoạch kinh tế quốc dân.
What's interesting is that now is the time when they choose to appear there.	Điều thú vị là bây giờ là thời điểm họ chọn để xuất hiện ở đó.
It won't be that difficult.	Nó sẽ không khó đến vậy.
And then it's very definitely the end.	Và sau đó nó rất chắc chắn là kết thúc.
Not much happened on this trip.	Không có nhiều điều gì xảy ra trong chuyến đi này.
This is a great value and can make you rich in seconds.	Đây là một giá trị lớn và có thể khiến bạn trở nên giàu có trong vài giây.
The deal is pretty fair.	Thỏa thuận khá công bằng.
I'm talking to my team.	Tôi đang nói chuyện với nhóm của mình.
That's significantly less than the standard model.	Đó là ít hơn đáng kể so với mô hình tiêu chuẩn.
There was a girl sleeping on it.	Trên đó một cô gái đang nằm ngủ.
Color makes me smile.	Màu sắc khiến tôi mỉm cười.
Which you must include.	Mà bạn phải bao gồm.
I was born at night, not last night.	Tôi sinh vào ban đêm, không phải đêm qua.
He was given an easy second chance.	Anh ấy đã được trao một cơ hội thứ hai dễ dàng.
That is more important than anything else.	Điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
I know it from her own lips.	Tôi biết điều đó từ chính đôi môi của cô ấy.
And he should know.	Và anh ấy nên biết.
But that's not very good.	Nhưng điều đó không tốt đẹp cho lắm.
It was probably hers.	Nó có lẽ là của cô ấy.
The man had them.	Người đàn ông đã có chúng.
About themselves, of course.	Tất nhiên là về bản thân họ.
The most important people in the room are your audience.	Những người quan trọng nhất trong phòng là khán giả của bạn.
Not just the first.	Không chỉ đầu tiên.
However, it needs to be pointed out.	Tuy nhiên, nó cần được chỉ ra.
Is the sound of his voice.	Là âm thanh của giọng nói của mình.
Need to think.	Cần phải suy nghĩ.
But she needed time to think.	Nhưng cô cần thời gian để suy nghĩ.
That is the end of medical.	Đó là sự kết thúc của y tế.
Also, there was a cat sitting in the room.	Ngoài ra, có một con mèo đang ngồi trong phòng.
So prepare yourself.	Vì vậy, hãy chuẩn bị cho mình.
Death is life.	Chết là sống.
Go back in time again.	Quay ngược thời gian một lần nữa.
Increasingly advanced in her work.	Ngày càng thăng tiến trong công việc của cô ấy.
To solve this problem, he described the sound with a list of numbers.	Để giải quyết vấn đề này, ông đã mô tả âm thanh bằng một danh sách các con số.
It will be completely over, completely.	Nó sẽ hoàn toàn kết thúc, hoàn toàn.
They are too poor to own a television.	Họ quá nghèo để sở hữu một chiếc tivi.
Its average weight is .	Trọng lượng trung bình của nó là.
And the steps they took in the process.	Và các bước mà họ đã thực hiện trong quá trình này.
In the end, everything is easy.	Cuối cùng thì mọi chuyện thật dễ dàng.
However, there are some general rules.	Tuy nhiên, có một số quy tắc chung.
That's how they know each other.	Đó là cách họ biết nhau.
You have read it.	Bạn đã đọc nó.
Then, the constraint obtained above is not too tight.	Khi đó, ràng buộc thu được ở trên không quá chặt chẽ.
He was not protective.	Anh ta không hề bảo vệ.
They played as if they really wanted the title.	Họ đã chơi như thể họ thực sự muốn có danh hiệu.
For a moment, he said nothing.	Trong một khoảnh khắc, anh ấy không nói gì.
It's very bad.	Nó rất tệ.
Not sure if he ever did, not quite.	Anh không chắc mình có bao giờ làm hay không, không hoàn toàn.
Only one person has to be on a bottle, but not one person has done so.	Chỉ có một người phải ở trên một cái chai, nhưng không có một người đã làm như vậy.
Back to such a time.	Trở lại thời điểm như vậy.
For the team.	Đối với đội.
The speech you gave, it was something.	Bài phát biểu mà bạn đã đưa ra, nó là một cái gì đó.
I know not to put your hand back.	Tôi biết rằng đừng đưa tay trở lại.
His skin is too hot.	Da anh ấy nóng quá.
I know you talked about them.	Tôi biết bạn đã nói về họ.
The other should be.	Cái khác nên được.
Both are lovely.	Cả hai đều đáng yêu.
The end card is very hot.	Thẻ kết thúc rất nóng.
They have proven the mission.	Họ đã chứng minh được nhiệm vụ.
This is the hard part of the argument.	Đây là phần khó của lập luận.
There are two ways we usually do this.	Có hai cách chúng tôi thường làm điều này.
But just enough.	Nhưng vừa đủ.
She will know what we need.	Cô ấy sẽ biết chúng ta cần gì.
If a match is drawn, extra time will follow.	Nếu một trận đấu hòa, hiệp phụ sẽ diễn ra sau đó.
There is no other person you know.	Không có người nào khác mà bạn biết.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Passed away, passed down from father to son.	Đã qua đời, cha truyền con nối.
These questions are currently under active investigation.	Những câu hỏi này hiện đang được điều tra tích cực.
But of course their parents loved it.	Nhưng tất nhiên cha mẹ của họ đã yêu thích nó.
But we need to go back and finish this time.	Nhưng chúng ta cần quay lại và hoàn thành lần này.
You have chosen to go in the fire zone.	Bạn đã chọn đi trong vùng lửa.
But the text is weird and slow.	Nhưng văn bản là kỳ lạ và chậm.
But back then, there was nothing he could do to stop it.	Nhưng hồi đó, anh không thể làm gì để ngăn chặn nó.
He said when he got there he would know.	Anh ấy nói khi đến đó anh ấy sẽ biết.
Rotate once or twice, if needed.	Xoay một hoặc hai lần, nếu cần.
There is danger involved.	Có nguy hiểm liên quan.
For a long time we held our own.	Trong một thời gian dài, chúng tôi đã tổ chức của riêng mình.
It just took me a while to reach them.	Tôi chỉ mất một chút thời gian để tiếp cận họ.
Yes, that's strange.	Vâng, thật là lạ.
That could make her angry and end the conversation.	Điều đó có thể khiến cô ấy trở nên tức giận và kết thúc cuộc trò chuyện.
Not dating.	Không hẹn hò.
The two sides did not have but moved closer.	Hai bên chưa có mà tiến lại gần.
Dress example.	Ví dụ về cách ăn mặc.
This is not the first time this has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra.
If he didn't fight, he believed, he would let his father down.	Nếu không đánh nhau, hắn tin tưởng, hắn sẽ làm cho cha hắn thất vọng.
Season with salt.	Nêm nếm cho muối.
He told me he didn't know.	Anh ấy nói với tôi anh ấy không biết.
The monthly value it has lost.	Giá trị hàng tháng nó đã mất.
I figured this out the hard way.	Tôi tìm ra điều này một cách khó khăn.
It was like some strange force made him do it.	Nó giống như một thế lực kỳ lạ nào đó đã khiến anh ta làm điều đó.
The test was carried out for four days.	Thử nghiệm được thực hiện trong bốn ngày.
I know you want to spend time with him.	Tôi biết bạn muốn có thời gian với anh ấy.
In general, production has yet to meet demand in some areas.	Nhìn chung, sản xuất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ở một số khu vực.
She's going too fast and it's not safe.	Cô ấy đi quá nhanh và không an toàn.
I should have watched it sooner.	Tôi nên xem nó sớm hơn.
However, they have a number of different clinical effects.	Tuy nhiên, chúng có một số tác dụng lâm sàng khác nhau.
Tell friends and family about this.	Nói với bạn bè và cả gia đình về điều này.
Defendant left around that time.	Bị cáo bỏ đi vào khoảng thời gian đó.
So they are.	Vậy họ là.
It has been an amazing journey.	Đó là một cuộc hành trình đáng kinh ngạc.
A house of cards.	Một ngôi nhà của những lá bài.
I'm sure somewhere inside he expects things to change.	Tôi chắc chắn ở đâu đó bên trong anh ấy mong đợi mọi thứ sẽ thay đổi.
Not everyone can wear yellow.	Không phải ai cũng có thể mặc màu vàng.
It was the kind of movie that changed lives.	Đó là loại phim đã thay đổi cuộc đời.
This would be a much better way to keep our streets safe.	Đây sẽ là một cách tốt hơn nhiều để giữ an toàn cho đường phố của chúng ta.
The text can be much larger than the text field.	Văn bản có thể lớn hơn nhiều so với trường văn bản.
Back then, you couldn't do anything.	Hồi đó, bạn không thể làm được gì cả.
I may have missed one.	Tôi có thể đã bỏ lỡ một.
Be sure to know what you're talking about though.	Hãy chắc chắn biết những gì bạn đang nói về mặc dù.
Guess how well that worked.	Đoán xem điều đó đã hiệu quả như thế nào.
So they know what it is.	Vì vậy, họ biết nó là gì.
I'm still in the dark.	Tôi vẫn chìm trong bóng tối.
Your child does not use it.	Con bạn không sử dụng nó.
She ordered some tests.	Cô ấy đã yêu cầu một số xét nghiệm.
The results have not been made publicly available.	Kết quả chưa được công bố rộng rãi.
We talked for a few hours.	Chúng tôi đã nói chuyện trong vài giờ.
I'm at the top.	Tôi đang ở đầu.
And won't download.	Và sẽ không tải xuống.
Take great risks.	Chịu rủi ro rất lớn.
During these two hours of study, you will have the opportunity to learn.	Trong hai giờ học này, bạn sẽ có cơ hội học tập.
This has to be stopped.	Việc nay phải dưng lại.
He wondered why.	Anh tự hỏi tại sao.
This is not blood.	Đây không phải là máu.
The thing is, they're new to me.	Vấn đề là, họ mới đối với tôi.
Unfortunately, the explanation is extremely simple.	Thật không may, lời giải thích cực kỳ đơn giản.
Life is too short.	Cuộc sống quá ngắn.
I see him smiling at the space behind it.	Tôi thấy anh ấy mỉm cười với khoảng không đằng sau nó.
This usually happens when it's warm or hot outside.	Điều này thường xảy ra khi trời ấm hoặc nóng bên ngoài.
They are, by no means, individual in nature.	Chúng, không có nghĩa, có bản chất cá nhân.
I need to measure both.	Tôi cần phải đo cả hai.
That's what they'll be interested in.	Đó là điều mà họ sẽ quan tâm.
You will just love her.	Bạn sẽ chỉ yêu cô ấy.
I will post some pictures later.	Tôi sẽ đăng một số hình ảnh sau.
Request further discussion.	Yêu cầu thảo luận thêm.
Life is hard.	Cuộc sống thật khó khăn.
Let's take this a little further.	Chúng ta hãy đưa điều này đi xa hơn một chút.
Stupid, stupid, stupid.	Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
You never know what they're going through.	Bạn không bao giờ biết những gì họ đang trải qua.
But I thank him for his safe return.	Nhưng tôi cảm ơn vì sự trở về an toàn của anh ấy.
The following is the client code.	Sau đây là mã khách hàng.
I knew that whatever she said would be it.	Tôi biết rằng bất cứ điều gì cô ấy nói sẽ là nó.
I've been through a lot.	Tôi đã trải qua rất nhiều.
It's too much to let go.	Thật là quá đáng khi để trôi qua.
Big and small.	Lớn và nhỏ.
In the last few years, my mother has always been busy with writing.	Trong vài năm gần đây, mẹ tôi luôn bận rộn với công việc viết lách.
I am just a child.	Tôi chỉ là một đứa trẻ.
That could easily create a breakout opportunity going forward.	Điều đó có thể dễ dàng tạo ra cơ hội bứt phá về phía trước.
Or find something better to do.	Hoặc tìm một cái gì đó tốt hơn để làm.
No clinical symptoms were reported prior to cancer diagnosis.	Không có triệu chứng lâm sàng nào được báo cáo trước khi chẩn đoán ung thư.
But he didn't do that.	Nhưng anh ấy không làm điều đó.
You should have.	Bạn nên có.
He was sick for a long time.	Anh ấy đã bị bệnh trong một thời gian dài.
These processes are very complex.	Các quy trình này rất phức tạp.
He was too angry.	Anh ấy quá tức giận.
I have never been there before.	Tôi chưa bao giờ đến đó trước đây.
Something to really get teeth into.	Một cái gì đó để thực sự có được răng vào.
They are quality stuff.	Chúng là những thứ chất lượng.
It seems to have led you somewhere else.	Nó dường như đã dẫn bạn đến một nơi khác.
Some women find it difficult to walk.	Một số phụ nữ cảm thấy khó đi.
Mark doesn't like this.	Mark không thích điều này.
I also want to do the same for you.	Tôi cũng muốn làm điều tương tự cho bạn.
The mean increase was similar in controls and patients.	Mức tăng trung bình là ngang nhau ở nhóm chứng và bệnh nhân.
However, to date there is no evidence for this in humans.	Tuy nhiên, cho đến nay không có bằng chứng cho điều này ở người.
Worried about my friends to death.	Lo lắng cho bạn bè của tôi đến chết.
I know that it sounds like a simple matter.	Tôi biết rằng nó giống như một vấn đề đơn giản.
You feel like something else.	Bạn cảm thấy như một cái gì đó khác.
The same goes for other days, no doubt.	Những ngày khác cũng vậy, không nghi ngờ gì nữa.
I watched them for a long time.	Tôi đã xem chúng trong một thời gian dài.
Took a whole week in a hurry and didn't change clothes.	Mất cả tuần trời cấp tốc và không thay quần áo.
I'm doing this really wild.	Tôi đang làm điều này thực sự hoang dã.
That's not saying one causes the other.	Đó không phải là nói cái này gây ra cái kia.
But you have to help us.	Nhưng bạn phải giúp chúng tôi.
As she took off, he followed.	Khi cô cất cánh, anh cũng theo sau.
Once he's gone, they'll lose their home.	Một khi anh ta ra đi, họ sẽ mất nhà.
No one is sure what will come next.	Không ai chắc chắn điều gì sẽ đến tiếp theo.
But that is much easier in theory than in practice.	Nhưng điều đó trên lý thuyết dễ hơn nhiều so với thực tế.
It must be perfect.	Nó phải được hoàn hảo.
I didn't mean to, we said.	Tôi không cố ý, chúng tôi nói.
I finished talking to my mother.	Tôi nói chuyện với mẹ tôi xong rồi.
Not too close, but not too far either.	Không quá gần, nhưng cũng không quá xa.
Profit in this case.	Tiền lãi trong trường hợp này.
Now it is not possible.	Bây giờ nó là không thể.
Of course, it can be different.	Tất nhiên, nó có thể khác nhau.
Later told police what the boys did that night.	Sau đó đã nói với cảnh sát những gì các cậu bé đã làm đêm đó.
Spin, spin, jump.	Quay, quay, nhảy.
You asked for it and here it is.	Bạn đã yêu cầu nó và nó đây.
On a chair.	Trên một chiếc ghế.
Or maybe it's just that the times are getting weird again.	Hoặc có thể chỉ là thời gian lại trở nên kỳ lạ.
For wedding day supplies.	Đối với các vật dụng trong ngày cưới.
I don't have pictures of myself to give to friends and family.	Tôi không có hình ảnh của mình để tặng bạn bè và gia đình.
That's what my old band used to say.	Đó là những gì ban nhạc cũ của tôi thường nói.
It's very simple and worth the effort.	Nó rất đơn giản và đáng để nỗ lực.
Must pay in advance.	Phải trả trước.
I ran out of ideas and almost ran out of money.	Tôi đã hết ý tưởng và gần hết tiền.
Too much, too soon, if you ask me.	Quá nhiều, quá sớm, nếu bạn hỏi tôi.
But for us it is different.	Nhưng đối với chúng tôi thì khác.
However, the number of these patients must be very small.	Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân này phải rất nhỏ.
All authors participated in data analysis and interpretation.	Tất cả các tác giả đã tham gia phân tích và giải thích dữ liệu.
Close to the train station, but on a quiet side street.	Gần ga xe lửa, nhưng trên một con phố nhỏ yên tĩnh.
We can note three important characteristics of this account.	Chúng ta có thể lưu ý ba đặc điểm quan trọng của tài khoản này.
On reports of smoke and fire.	Trên các báo cáo về khói và lửa.
However, there was no difference compared to the total study population.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt so với tổng dân số nghiên cứu.
No problem.	Không có vấn đề gì.
You, too, are not required to know everything.	Bạn cũng vậy, không bắt buộc phải biết mọi thứ.
You are a test case.	Bạn là một trường hợp thử nghiệm.
I thank you for this time.	Tôi cảm ơn bạn cho thời gian này.
I turned around and lost track of her again.	Tôi quay lại và mất dấu cô ấy một lần nữa.
Even though the sun has gone down, the heat is still there.	Dù mặt trời đã lặn nhưng sức nóng vẫn còn.
They were no longer soldiers.	Họ đã không còn là những người lính.
Staff very friendly and helpful.	Nhân viên rất thân thiện và hữu ích.
I like to experiment, try new things.	Tôi thích thử nghiệm, thử những điều mới.
That morning, it seemed, was a special morning in his life.	Buổi sáng hôm đó, có vẻ như là một buổi sáng đặc biệt trong cuộc đời anh.
If you think so then you are wrong, my girl.	Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã nhầm, cô gái của tôi.
Or it can do both from time to time.	Hoặc nó có thể làm cả hai theo thời gian.
Or they can date like normal people.	Hoặc họ có thể hẹn hò như những người bình thường.
I don't understand these people.	Tôi không hiểu những người này.
This was only the first car it was used for.	Đây chỉ là chiếc xe đầu tiên nó được sử dụng.
They will keep it small.	Họ sẽ giữ nó nhỏ.
Through the flow of magic, she saw them not far ahead.	Thông qua dòng chảy của ma thuật, cô thấy chúng ở phía trước không xa.
He has become too big to keep at home.	Anh ấy đã trở nên quá lớn để giữ ở nhà.
He is a boy.	Anh ấy là một cậu bé.
Contact me if you would like more information.	Liên hệ với tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin.
I don't want to know anything.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì.
But there is no help for it.	Nhưng không có sự giúp đỡ cho nó.
In the end does not work the way.	Cuối cùng không làm việc theo cách.
I am not from the earth.	Tôi không đến từ đất.
We are trying our best to understand what the problem is.	Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hiểu vấn đề là gì.
His task is difficult.	Nhiệm vụ của anh ấy thật khó khăn.
Below you will find my templates.	Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các mẫu của tôi.
We were able to try a few things.	Chúng tôi đã có thể thử một vài điều.
Takes a minute.	Mất một phút.
It makes me very sad that it is no more.	Nó khiến tôi rất buồn vì nó không còn nữa.
Design and conduct research.	Thiết kế và thực hiện nghiên cứu.
Call him back on the phone.	Gọi anh ấy trở lại điện thoại.
He has three games left to reach second place.	Anh ấy còn ba trò chơi để đạt được vị trí thứ hai.
I was planning to write about being a working mom.	Tôi đã dự định viết về việc trở thành một bà mẹ đi làm.
She smiled, but then let go of it and held out her hand.	Cô mỉm cười, nhưng sau đó bỏ nó ra và đưa tay ra.
Finally was able to bring a team back.	Cuối cùng đã có thể đưa một đội trở lại.
He took me there.	Anh ấy đã đưa tôi đến đó.
Now again she was deeply in love with him.	Bây giờ một lần nữa cô lại yêu anh sâu đậm.
Soon the two became good friends.	Chẳng bao lâu hai người trở thành bạn tốt của nhau.
But we are not really products of the environment.	Nhưng chúng tôi thực sự không phải là sản phẩm của môi trường.
This was closer to me.	Điều này đã gần gũi hơn với tôi.
She realized it as if for the first time.	Cô ấy nhận ra điều đó như thể lần đầu tiên.
Other than that, he was right.	Ngoài ra, anh ấy đã đúng.
Other days are rest days or maybe a little run.	Những ngày khác là ngày nghỉ ngơi hoặc có thể chạy một chút.
None of us will know.	Không ai trong chúng ta sẽ biết.
There was one thing she couldn't completely control.	Có một điều cô không thể kiểm soát hoàn toàn.
Give an example of how people act in each of these ways.	Cho một ví dụ về cách mọi người hành động theo từng cách này.
Known examples tell us that the answer is yes.	Các ví dụ đã biết cho chúng ta biết rằng câu trả lời là có.
Follow the steps to fill in your details.	Làm theo các bước để điền thông tin chi tiết của bạn.
He will run again.	Anh ấy sẽ chạy lại.
That's what you also want.	Đó là những gì bạn cũng muốn.
This is where we are concerned.	Đây là nơi mà chúng tôi đang quan tâm.
Now, these animals are very rare, as you probably know.	Bây giờ, những động vật này rất hiếm, như bạn có thể biết.
Since you let me fall.	Kể từ khi bạn để tôi gục ngã.
This is how it stayed for most of the first few months.	Đây là cách nó duy trì trong phần lớn những tháng đầu tiên.
This time they pulled him up.	Lần này họ kéo anh ta lên.
Just you do.	Chỉ cần bạn làm.
He heard it in his mind and heart and stomach.	Anh nghe thấy nó trong tâm trí và trái tim và dạ dày của mình.
Although you are correct in asking.	Mặc dù bạn đã đúng khi hỏi.
Many others are not surprised.	Nhiều người khác không ngạc nhiên.
Don't look at her.	Đừng nhìn cô ấy.
It's very soft, very soft.	Nó rất mềm, rất mềm.
Both public and private schools were included in the sample.	Cả trường công và trường tư đều được đưa vào mẫu.
I still move even in this storm, and in this darkness.	Tôi vẫn di chuyển ngay cả trong cơn bão này, và trong bóng tối này.
Take for example her family.	Lấy ví dụ như gia đình của cô ấy.
It could be thousands.	Nó có thể là hàng ngàn.
I told him I like him.	Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy.
Function, in addition to frequency, can be affected by age and disease.	Chức năng, ngoài tần số, có thể bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và bệnh tật.
It should be left to us.	Nó nên được để lại cho chúng tôi.
I have planned.	Tôi đã lên kế hoạch.
This goes back to the previous point.	Điều này quay trở lại điểm trước đó.
I feel lucky to have him as my brother.	Tôi cảm thấy may mắn khi có anh ấy như một người anh trai của mình.
I have never stood up for my goals and dreams.	Tôi chưa bao giờ đứng lên vì mục tiêu và ước mơ của mình.
Their parents chose to have a child.	Cha mẹ của họ đã chọn để có một đứa con.
History goes down because of her.	Lịch sử đi xuống là nhờ cô ấy.
The second day will see more.	Ngày thứ hai sẽ thấy nhiều hơn.
It's as bad as it could be.	Nó tệ như nó có thể được.
What does it do.	Nó làm gì.
I know this is true.	Tôi biết điều này là đúng.
Since he was young, he has been that person.	Từ khi còn trẻ, anh ấy đã là người như vậy.
They give words.	Họ đưa ra từ.
No, he doesn't remember falling over anything.	Không, anh ấy không nhớ mình đã ngã xuống bất cứ thứ gì.
Or even last week at the prom.	Hoặc thậm chí tuần trước tại vũ hội.
It only missed his glass of water, to his surprise and delight.	Nó chỉ làm lỡ cốc nước của anh, trước sự ngạc nhiên và thích thú của anh.
This is only the third or fourth time.	Đây chỉ là lần thứ ba hoặc thứ tư.
I need to touch her.	Tôi cần phải chạm vào cô ấy.
The error bars show the standard error of three independent trials.	Các thanh lỗi cho biết sai số tiêu chuẩn của ba thử nghiệm độc lập.
Then count the length of the set.	Sau đó, đếm chiều dài của tập hợp.
You are getting paid for it.	Bạn đang được trả tiền cho nó.
But no one saw it except the two of us.	Nhưng không ai nhìn thấy nó ngoại trừ hai chúng tôi.
Already at home.	Đã có ở nhà.
And there's even more room for fish.	Và thậm chí còn nhiều chỗ hơn cho cá.
Today, it's only one.	Hôm nay, nó chỉ có một.
I have never had a problem.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề.
Accept.	Chấp nhận.
You are a perfect match then.	Bạn là một kết hợp hoàn hảo sau đó.
But she couldn't.	Nhưng cô không thể.
He nodded to his friend and followed me across the street.	Anh ấy gật đầu chào bạn mình và đi theo tôi qua đường.
To search for their daughter.	Để tìm kiếm con gái của họ.
Two important things to remember.	Hai điều quan trọng cần nhớ.
Give side commands and follow.	Đưa ra lệnh bên và làm theo.
You can keep an eye on him.	Bạn có thể để mắt đến anh ta.
It was nice to see his mother again.	Thật vui khi được gặp lại mẹ anh ấy.
I think most of us have an idea of ​​what's inside.	Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều có ý tưởng về những gì bên trong.
Black with them again.	Đen với họ một lần nữa.
This topic is game related and fair.	Chủ đề này là trò chơi có liên quan và công bằng.
And he won't have it for long.	Và anh ấy sẽ không có nó lâu.
I made some notes.	Tôi đã ghi chú một số.
It was not good.	Nó không được tốt.
He walked to the car, put his hand on the door, still thinking in his mind.	Anh tiến tới xe, đặt tay lên cửa, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ.
This design has limitations.	Thiết kế này có những hạn chế.
He fell in love with it and said there was a lot of progress.	Anh ấy đã yêu nó và nói rằng có nhiều tiến bộ.
I don't even have time to think.	Tôi thậm chí không có thời gian để suy nghĩ.
You have taught us a lot.	Bạn đã dạy chúng tôi rất nhiều.
This situation has some particularly interesting features.	Tình huống này có một số tính năng đặc biệt thú vị.
The problem is just too big.	Các vấn đề chỉ là quá lớn.
However, he wants it both ways.	Tuy nhiên, anh ấy muốn có nó theo cả hai cách.
We don't know the exact age.	Chúng tôi không biết tuổi chính xác.
That's not my problem, as it is working perfectly fine.	Đó không phải là vấn đề của tôi, vì nó đang hoạt động hoàn toàn tốt.
It was about time we had to come up with a plan.	Đó là khoảng thời gian chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch.
He will see you.	Anh ấy sẽ gặp bạn.
Gold will be killed.	Vàng sẽ bị giết.
Concise is part of what it means.	Ngắn gọn là một phần ý nghĩa của nó.
We can start the process today.	Chúng ta có thể bắt đầu quá trình ngay hôm nay.
He's just kind of like that.	Anh ấy chỉ đại loại là như vậy.
He took a few steps back.	Anh ta lùi lại vài bước.
Somehow, you have to protect me.	Bằng cách nào đó, bạn phải bảo vệ tôi.
I really love that he's happy.	Tôi thực sự yêu rằng anh ấy hạnh phúc.
It makes the friends on here so much more real.	Nó làm cho bạn bè trên đây thật hơn rất nhiều.
They may not win another.	Họ có thể không giành chiến thắng khác.
, was born while he was away.	, được sinh ra trong khi anh ấy đi vắng.
We didn't spend much time in our room so it was perfect.	Chúng tôi đã không dành nhiều thời gian trong phòng của mình nên nó rất hoàn hảo.
That future is still a bit more of an obstacle.	Tương lai đó vẫn còn hơn một chút cách trở.
A photo is placed on his desk.	Một bức ảnh được đặt trên bàn của anh ấy.
Criticize.	Phê bình.
Nothing else is needed if the product is honest.	Không cần gì khác nếu sản phẩm trung thực.
I don't think it's particularly good.	Tôi không nghĩ rằng nó đặc biệt tốt.
I knew that then.	Tôi biết điều đó sau đó.
To visualize it, imagine it like this.	Để hình dung nó, hãy tưởng tượng nó như thế này.
Don't do this here.	Đừng làm điều này ở đây.
Not recommended but still an option.	Không được khuyến khích nhưng vẫn là một lựa chọn.
I have never heard the song before.	Tôi chưa bao giờ nghe bài hát trước đây.
Part of it.	Một phần của nó.
The shadow just stood there.	Bóng đen cứ đứng đó.
I keep trying to solve these problems.	Tôi tiếp tục cố gắng giải quyết những vấn đề này.
It makes sense, though.	Nó có ý nghĩa, mặc dù.
A year ago, it wouldn't have been.	Một năm trước, nó sẽ không như vậy.
Continue asking questions.	Tiếp tục đặt câu hỏi.
There are a lot of different ideas out there.	Có rất nhiều ý tưởng khác nhau ngoài kia.
Of course time travel is possible.	Tất nhiên du hành thời gian là hoàn toàn có thể.
I held her.	Tôi đã níu kéo cô ấy.
Your choice, of course.	Sự lựa chọn của bạn, tất nhiên.
Own cell against him.	Riêng tế bào chống lại anh ta.
Anyone is free to think what they want about it.	Bất cứ ai cũng có thể tự do suy nghĩ những gì họ muốn về điều đó.
However, this does not mean that the findings can be ignored.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các phát hiện có thể bị bỏ qua.
Everything has to be done from scratch.	Tất cả mọi thứ phải được thực hiện từ cơ sở.
Love that there is a bright yellow color.	Thích rằng có một màu vàng tươi sáng.
We can't call it too much content.	Chúng tôi không thể gọi đó là quá nhiều nội dung.
Words can't even describe how much that means.	Từ ngữ thậm chí không thể diễn tả điều đó có ý nghĩa như thế nào.
I am an adult.	Tôi là người lớn.
He heard her scream.	Anh nghe thấy tiếng cô kêu lên.
Perhaps to read.	Có lẽ để đọc.
He lost his confidence, and eventually he lost the will to lead.	Anh ấy đánh mất sự tự tin của mình, và cuối cùng anh ấy mất đi ý chí lãnh đạo.
And it's even better.	Và nó thậm chí còn tốt hơn.
However, this is certainly simple.	Tuy nhiên, cách làm này chắc chắn đơn giản.
It's unusual to have five of them.	Thật bất thường khi có năm người trong số họ.
Hope to have good service with this one.	Hy vọng sẽ có dịch vụ tốt với cái này.
You feel a certain fear.	Bạn cảm thấy một nỗi sợ hãi nào đó.
Since these.	Kể từ khi những.
But that's not my business.	Nhưng đó không phải việc của tôi.
Only one person stood out.	Chỉ có một người nổi bật.
However, this approach is less than ideal.	Tuy nhiên, cách tiếp cận này ít lý tưởng hơn.
Or like a fish.	Hay như một con cá.
Without freedom, without an open mind, there can be no understanding.	Không có tự do, không có tâm hồn rộng mở, không thể có sự hiểu biết.
Some things have to be given, but not all.	Một số thứ phải cho đi, nhưng không phải tất cả.
It was too dark to see where she was running.	Trời tối quá không thể nhìn thấy cô ấy đang chạy đi đâu.
Vehicles were changed every day.	Phương tiện đã được thay đổi mỗi ngày.
It was later dropped from the program.	Sau đó nó đã bị loại khỏi chương trình.
I turned away and continued toward the bank.	Tôi quay đi và tiếp tục đi về phía ngân hàng.
It doesn't stop there.	Nó không dừng lại ở đó.
If young girls have them, then she takes them.	Nếu các cô gái trẻ có chúng, thì cô ấy sẽ lấy chúng.
God help him.	Xin Chúa giúp anh ta.
They accept his existence, if you follow me.	Họ chấp nhận sự tồn tại của anh ấy, nếu bạn đi theo tôi.
Go away from worries and duties.	Đi khỏi lo lắng và nhiệm vụ.
Keep your home.	Giữ nhà của bạn.
There's no point in going home.	Không có ích gì để về nhà.
They are just real people.	Họ chỉ là người thật.
He could not write anything.	Ông không thể viết bất cứ điều gì.
He got up to go home.	Anh ấy đứng dậy đi về.
I'm okay with this.	Tôi không sao với điều này.
You don't want to set a land speed record here.	Bạn không muốn lập kỷ lục tốc độ đất ở đây.
Conduct most of the experiments.	Tiến hành hầu hết các thí nghiệm.
I can not breath.	Tôi không thể thở được.
There are no people of color.	Không có người da màu.
They would do it if they could.	Họ sẽ làm điều đó nếu họ có thể.
But can hide or run away.	Nhưng có thể trốn hoặc chạy trốn.
I like the way they do business.	Tôi thích cách họ kinh doanh.
Let's first consider the desired terms.	Đầu tiên chúng ta hãy xem xét các điều khoản mong muốn.
Unless you want your friends to beat you.	Trừ khi bạn muốn bạn bè đánh bại bạn.
It is clear that family responsibilities increase after having children.	Rõ ràng là trách nhiệm gia đình tăng lên sau khi có con.
False memories are very common that you must have experienced.	Những ký ức sai lầm rất phổ biến mà bạn chắc chắn đã trải qua.
In the long run, it's in his own interest.	Về lâu dài, đó là lợi ích của chính anh ấy.
I like what is mentioned in there.	Tôi thích những gì được đề cập trong đó.
It's just more accurate.	Nó chỉ chính xác hơn.
I know that happens in the back in the center.	Tôi biết rằng điều đó diễn ra ở phía sau ở trung tâm.
Because it has no return.	Vì nó không có trở lại.
We need to check it out.	Chúng tôi cần phải kiểm tra nó ra.
She stood up and walked over to where he was standing.	Cô đứng dậy và đi đến chỗ anh đang đứng.
And even 'bad' love has a bigger purpose.	Và ngay cả tình yêu 'xấu' cũng có mục đích lớn hơn.
But nothing is an exact match.	Nhưng không có gì là phù hợp chính xác.
Accordingly, there is no mention of it in the movie.	Theo đó, không đề cập đến nó trong phim.
I don't have that much time.	Tôi không có nhiều thời gian như vậy.
I let out a nervous breath.	Tôi thở ra một hơi đầy lo lắng.
I know there are many.	Tôi biết có rất nhiều.
I tried to protect them.	Tôi đã cố gắng bảo vệ họ.
Don't fight it.	Đừng chống lại nó.
No, not fine.	Không, không ổn.
The number of files may vary.	Số lượng tệp có thể khác nhau.
But bad data is more than a cost center.	Nhưng dữ liệu xấu còn hơn cả một trung tâm chi phí.
And that continues to grow more every year.	Và điều đó tiếp tục phát triển hơn mỗi năm.
I'm used to poor sleep at this point.	Tôi đã quen với giấc ngủ kém vào thời điểm này.
One of them is no more than the others.	Một trong số họ không hơn những người khác.
He won't be back until the weekend.	Anh ấy sẽ không trở lại cho đến cuối tuần.
To do that, you have to look at politics, and political resistance.	Để làm được điều đó, bạn phải nhìn vào chính trị, và sự phản kháng chính trị.
They have applied many methods to lose weight and achieved different results.	Họ đã áp dụng nhiều phương pháp để giảm cân và đạt được nhiều kết quả khác nhau.
I really like myself.	Tôi rất thích bản thân mình.
Control.	Điều khiển.
And you start trying to see why he's doing it.	Và bạn bắt đầu thử xem, tại sao anh ấy lại làm điều đó.
I want to go out and play.	Tôi muốn ra ngoài và chơi.
His strategy is to bring in people he thinks he can beat.	Chiến lược của anh ấy là đưa những người mà anh ấy nghĩ rằng mình có thể đánh bại.
She calls it a mobile office.	Cô ấy gọi nó là một văn phòng di động.
I won't ask anyone to give it up.	Tôi sẽ không yêu cầu bất cứ ai từ bỏ nó.
She couldn't understand her mother's logic.	Cô không thể hiểu được logic của mẹ mình.
The walls are thick to thick.	Các bức tường dày đến dày.
Let's try this.	Chúng ta hãy cố gắng này.
Life will not be comfortable.	Cuộc sống sẽ không được thoải mái.
This is the new normal.	Đây là điều bình thường mới.
Hence the title of my blog.	Do đó, tiêu đề của blog của tôi.
The only difference between us and humans is death.	Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta và con người là cái chết.
Everything works perfectly and looks good.	Mọi thứ hoạt động hoàn hảo và có vẻ tốt.
She ran her hand through her hair.	Cô đưa tay vuốt tóc.
We will equip.	Chúng tôi sẽ trang bị.
The other person lost the tumor.	Người còn lại bị mất khối u.
Getting on the road is easy.	Lên đường thật dễ dàng.
She wanted to run, but she had no other choice.	Cô muốn chạy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
He married twice and had at least fifteen children.	Ông kết hôn hai lần và có ít nhất mười lăm người con.
Show her when no one is around.	Thể hiện với cô ấy khi không có ai xung quanh.
So catch and release is the order of the day.	Vì vậy, bắt và thả là thứ tự trong ngày.
She is not very big.	Cô ấy không lớn lắm.
It was returned.	Nó đã được trả lại.
You are completely off the map.	Bạn hoàn toàn không có trên bản đồ.
I have a little head start.	Tôi có một chút khởi đầu.
You are in deadly trouble.	Bạn đang gặp rắc rối chết người.
One definite.	Một xác định.
They will start next weekend.	Họ sẽ bắt đầu vào cuối tuần sau.
A tall, very thin man.	Một người đàn ông cao, rất gầy.
The houses are too big and the prices are too high.	Những ngôi nhà quá lớn và giá quá cao.
At first, there are two good programs to do this.	Lúc đầu, có hai chương trình tốt để làm điều này.
How much does it cost the city.	Chi phí bao nhiêu cho thành phố.
It and do more we should not do.	Nó và làm nhiều hơn nữa chúng ta không nên làm.
Someone must have bothered with the store, he thought.	Ai đó đã phải bận tâm đến cửa hàng, anh ấy nghĩ.
Before long, we were both running away.	Chẳng bao lâu sau, cả hai chúng tôi đều đã bỏ chạy.
You don't care what my parents think of you.	Bạn không quan tâm những gì bố mẹ tôi nghĩ về bạn.
All that remains is to wait and see what happens tomorrow.	Tất cả những gì còn lại là chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Close your eyes and think about your baby.	Nhắm mắt lại và nghĩ về em bé của bạn.
It shouldn't happen.	Nó không nên xảy ra.
It's time to move on.	Đã đến lúc phải tiếp tục.
I think he's real too.	Tôi nghĩ anh ấy cũng thật.
That sounds funny too.	Điều đó nghe cũng buồn cười.
I like the fat cat a little bit.	Tôi thích con mèo béo một chút.
Anyway, she thought, she was just doing a little background research on the internet.	Dù sao, cô nghĩ, cô chỉ đang nghiên cứu một chút nền tảng trên mạng.
Please repeat.	Làm ơn hãy nhắc lại.
I guess it depends on who you talk to.	Tôi đoán nó phụ thuộc vào người bạn nói chuyện với.
That's the positive energy from those experiences.	Đó là năng lượng tích cực từ những trải nghiệm đó.
Instead of a new medium, we think of an old vehicle.	Thay vì phương tiện mới, chúng tôi nghĩ về một phương tiện cũ.
He took her to the sea on one occasion.	Anh đã chở cô xuống biển trong một lần.
She had to, she told him.	Cô ấy phải làm thế, cô ấy nói với anh ấy.
Indeed, now he was more concerned than afraid.	Quả thực, bây giờ anh quan tâm nhiều hơn là sợ hãi.
And if she has nothing to hide why have one.	Và nếu cô ấy không có gì để che giấu tại sao có một.
A career seems to be a possibility, but most require an advanced degree.	Một nghề nghiệp dường như là một khả năng, nhưng hầu hết đều yêu cầu bằng cấp cao.
These people have moved.	Những người này đã di chuyển.
She lay down.	Cô ấy nằm xuống.
The family has become the main unit of the market.	Gia đình đã trở thành đơn vị chính của thị trường.
Two eggs are laid twice a year.	Hai quả trứng được đẻ hai lần một năm.
That's it for me.	Đó là nó cho tôi.
Died by her own hands.	Chết bởi chính tay cô ấy.
That work should be done by tomorrow.	Công việc đó nên được thực hiện vào ngày mai.
That doesn't seem to be a relevant question.	Đó dường như không phải là một câu hỏi có liên quan.
Web.	Web.
The sticky men must have found me and brought me to her.	Những người đàn ông dính chắc đã tìm thấy tôi và đưa tôi đến với cô ấy.
Talk about fears and worries.	Nói về nỗi sợ hãi và lo lắng.
I thought that was terrible.	Tôi đã nghĩ điều đó thật khủng khiếp.
They cost more, but they will last a long time.	Chúng có giá cao hơn, nhưng chúng sẽ tồn tại lâu dài.
The man turned away quickly.	Người đàn ông quay đi nhanh chóng.
Keep going your own way, doing your own thing.	Tiếp tục đi trên con đường của riêng bạn, làm việc của riêng bạn.
All his power is in his hands.	Tất cả sức mạnh của anh đều nằm trong tay anh.
He's too weak.	Anh ấy quá yếu.
In general, her comments on those things are generally good.	Nói chung, nhận định của cô ấy về những điều đó nhìn chung là tốt.
All participants gave their written consent.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản của họ.
Again this did not achieve much success.	Một lần nữa điều này đã không đạt được nhiều thành công.
Life was too difficult.	Cuộc sống đã quá khó khăn.
Done with that.	Đã xong việc đó.
So they tend to help me cover that cost.	Vì vậy, họ có xu hướng giúp tôi trang trải chi phí đó.
I feel like giving it up easily.	Tôi cảm thấy muốn từ bỏ nó một cách dễ dàng.
Everything will heat up.	Mọi thứ sẽ nóng lên.
So what is it?.	Vậy nó là cái nào ?.
This should not happen.	Điều này không nên xảy ra.
Don't get stuck.	Đừng để bị mắc kẹt.
Take us back.	Đưa chúng tôi trở lại.
I tried so hard to do my job right.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm đúng với công việc của mình.
Maybe magic.	Có thể là ma thuật.
Today, I focus all of my attention on the women in my audience.	Hôm nay, tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào những người phụ nữ trong khán giả của mình.
You have been trained a lot more.	Bạn đã được đào tạo thêm rất nhiều.
Anything you don't know, you can find out here.	Bất cứ điều gì bạn không biết, bạn có thể tìm hiểu ở đây.
Then read the following examples of how these people teach their dogs.	Sau đó, hãy đọc những ví dụ sau đây về cách những người này dạy chó của họ.
It's the only one out of the box that kills.	Đó là một trong những ra khỏi hộp chỉ giết chết.
Do you have any more information about it?.	Bạn có thêm thông tin nào về nó không ?.
I need more time than that.	Tôi cần nhiều thời gian hơn thế.
But you don't look very good today.	Nhưng hôm nay trông bạn không được tốt lắm.
Get some buy in.	Nhận một số mua trong.
Early mortality was similar in both patient groups.	Tỷ lệ tử vong sớm tương tự nhau ở cả hai nhóm bệnh nhân.
She is calling for help.	Cô ấy đang kêu cứu.
Because you're not going to hang out with him.	Bởi vì bạn sẽ không đi chơi với anh ta.
Well, it's probably him.	Chà, có lẽ là anh ta.
I don't care what they talk about.	Tôi không quan tâm những gì họ nói về.
Those are the people in charge, they need to make it better.	Đó là những người phụ trách, họ cần phải làm cho nó tốt hơn.
Maybe it was never really there.	Có lẽ nó không bao giờ thực sự ở đó.
Let me know what you think of the series.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về bộ truyện.
I saw her, in the distance.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy, ở đằng xa.
It was a great group of people.	Đó là một nhóm người tuyệt vời.
No other dog has come to do anything good.	Không có con chó nào khác đến để làm bất cứ điều gì tốt.
If you wear a ring or a watch, they will stop.	Nếu bạn đeo một chiếc nhẫn hoặc một chiếc đồng hồ, chúng sẽ dừng lại.
Except by magic.	Ngoại trừ bằng phép thuật.
We could be very happy down there.	Chúng tôi có thể rất hạnh phúc ở dưới đó.
Help me wait for it.	Giúp tôi chờ nó.
Again, no worries.	Một lần nữa, không phải lo lắng.
You changed my life.	Bạn đã thay đổi cuộc sống của tôi.
The code calling the class needs to be fixed.	Mã đang gọi lớp cần được sửa.
It caught her eye.	Nó đập vào mắt cô.
Out in the field with his cat.	Ra ngoài, trên cánh đồng với con mèo của mình.
I have seen the end.	Tôi đã nhìn thấy kết thúc.
Her brother had it coming.	Anh trai của cô ấy đã có nó đến.
Would love to though.	Rất thích mặc dù.
It was not by a woman, as some articles have suggested.	Đó không phải là do một người phụ nữ, như một số bài báo đã đề xuất.
It's the same as at breakfast time.	Nó cũng giống như vào giờ ăn sáng.
That makes your heart rate in a different way.	Điều đó làm cho nhịp tim của bạn theo một cách khác.
They belong to different parties, different states, different thinking.	Họ thuộc các đảng phái khác nhau, các bang khác nhau, suy nghĩ khác nhau.
However, video images do not support this version.	Tuy nhiên, hình ảnh video không hỗ trợ phiên bản này.
This way your code works as intended.	Bằng cách này, mã của bạn hoạt động như dự định.
As a second example, consider different information technology systems.	Ví dụ thứ hai, hãy xem xét các hệ thống công nghệ thông tin khác nhau.
He didn't know how much time had passed.	Anh không biết thời gian đã trôi qua là bao nhiêu.
You don't have to worry about how.	Bạn không phải lo lắng về cách làm như thế nào.
However, modern digital photos are large in size.	Tuy nhiên, ảnh kỹ thuật số hiện đại có dung lượng lớn.
Such sensory features have passed.	Các tính năng cảm giác như vậy đã trôi qua.
The reason we cannot know.	Lý do chúng tôi không thể biết.
I want his child.	Tôi muốn đứa con của anh ấy.
You will slowly see things take shape.	Bạn sẽ từ từ thấy mọi thứ hình thành.
They don't have to be of the opposite sex.	Họ không cần phải là người khác giới.
In the end, even his family didn't make a difference.	Cuối cùng, ngay cả gia đình của anh ấy cũng không tạo ra sự khác biệt.
Just keep your mouth shut.	Chỉ cần ngậm miệng lại.
You hope they do.	Bạn hy vọng họ làm.
This is the only thing I can think of.	Đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Some of the soldiers around him showed tension.	Một số binh lính xung quanh anh ta tỏ ra căng thẳng.
She couldn't bear to look at him, not now, not anymore.	Cô không thể chịu nổi khi nhìn anh, không phải bây giờ, không phải nữa.
We consider this issue in more detail in the next section.	Chúng tôi xem xét vấn đề này chi tiết hơn trong phần tiếp theo.
It's not my body.	Nó không phải cơ thể của tôi.
You make up excuses.	Bạn bịa ra lý do.
In fact, it wasn't me who actually found the play.	Trên thực tế, không phải tôi thực sự là người tìm thấy vở kịch.
It was filled with young, handsome people and then me.	Nó tràn ngập những người trẻ, đẹp trai và sau đó là tôi.
Instead, he played it intelligently.	Thay vào đó, anh ấy đã chơi nó một cách thông minh.
You tell me what to do with my business.	Bạn cho tôi biết phải làm gì đối với công việc kinh doanh của tôi.
He's not that type.	Anh ấy không phải kiểu đó.
I suffer in silence.	Tôi đau khổ trong im lặng.
This is what our government is doing to us.	Đây là những gì chính phủ của chúng tôi đang làm với chúng tôi.
He's in security.	Anh ta đang ở trong an ninh.
And to bring them back safe and healthy.	Và để đưa họ trở lại an toàn và lành mạnh.
Except they made me say your name.	Ngoại trừ việc họ bắt tôi phải nói tên của bạn.
That will come back, he thought.	Điều đó sẽ trở lại, anh nghĩ.
That would be the correct procedure.	Đó sẽ là thủ tục đúng.
Didn't even turn to look at him.	Thậm chí còn không quay lại nhìn anh.
He walked slowly towards her.	Anh bước từng bước chậm rãi về phía cô.
We have not kept in touch with him.	Chúng tôi đã không giữ liên lạc với anh ta.
Ask them to color their stars.	Yêu cầu họ tô màu các ngôi sao của họ.
Rather, both are effective in different ways.	Đúng hơn, cả hai đều có hiệu quả theo những cách khác nhau.
To some extent, we understand that.	Ở một mức độ nào đó, chúng tôi hiểu được điều đó.
Obviously it doesn't.	Rõ ràng là nó không.
I don't want to make it easy.	Tôi không muốn làm điều đó dễ dàng.
There are actually two problems related to this point.	Thực tế có hai vấn đề liên quan đến điểm này.
Please take my advice.	Xin hãy nghe lời khuyên của tôi.
This can make him tough in seconds.	Điều này có thể khiến anh ta cứng rắn chỉ trong vài giây.
It doesn't really apply to this bill.	Nó không thực sự áp dụng cho dự luật này.
It's not hard to see why this should be the case.	Không khó để hiểu tại sao điều này phải như vậy.
We have seen very little of each other.	Chúng tôi đã nhìn thấy rất ít của nhau.
I was in another phase of my life.	Tôi đã ở trong một giai đoạn khác trong cuộc đời mình.
We were too busy.	Chúng tôi đã quá bận rộn.
He thinks he can send it the way it is.	Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể gửi nó theo cách của nó.
I never thought he would kill himself.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ tự sát.
I started working without any specific documents.	Tôi bắt đầu làm việc mà không có bất kỳ tài liệu cụ thể nào.
And there is no war left in him.	Và không còn cuộc chiến nào trong anh ta.
A value of 0 or negative means burning forever.	Giá trị bằng 0 hoặc âm có nghĩa là cháy mãi mãi.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
Some sources speak high, some speak low, some do not.	Một số nguồn nói cao, một số nói thấp, một số không nói.
I will be equal to you.	Tôi sẽ ngang bằng với bạn.
Write down the product obtained and decide if the result is correct.	Viết sản phẩm thu được và quyết định xem kết quả có đúng không.
This is pure love.	Đây là tình yêu trong sáng.
It is my home.	Nó là nhà của tôi.
He is tired of trying and tired of waiting.	Anh ta phát ngán vì cố gắng và chán chờ đợi.
This process takes days to weeks and has high energy costs.	Quá trình này mất vài ngày đến vài tuần và có chi phí năng lượng cao.
Many people here don't get any.	Nhiều người ở đây không nhận được bất kỳ.
I was worried.	Tôi đã lo lắng.
Get used to it and know how to get out of it.	Hãy làm quen với nó và biết cách thoát ra khỏi nó.
There are some missed calls.	Có một số cuộc gọi nhỡ.
Sometimes they don't even know what they mean.	Đôi khi chính họ cũng không biết ý nghĩa của chúng.
You don't know whether to laugh or cry.	Bạn không biết nên cười hay nên khóc.
Now she realized it.	Giờ cô đã nhận ra điều đó.
Now, you are like any other man.	Bây giờ, bạn giống như bất kỳ người đàn ông nào khác.
Prices vary accordingly.	Giá cả khác nhau cho phù hợp.
Like a woman.	Giống như một người phụ nữ.
You should be aware of that fact.	Bạn nên nhận thức được sự thật đó.
Each photo is from one of my stories.	Mỗi bức ảnh là từ một trong những câu chuyện của tôi.
I think she is a good mother.	Tôi nghĩ cô ấy là một người mẹ tốt.
Therefore no one can say this is a period of high culture.	Do đó không ai có thể nói đây là thời kỳ văn hóa cao.
But certainly his work continues.	Nhưng chắc chắn công việc của anh ấy vẫn tiếp tục.
As an adult, it will be difficult for him to remember it.	Đến khi trưởng thành, anh ấy sẽ khó nhớ nó.
Then the audience will be on your side.	Khi đó khán giả sẽ đứng về phía bạn.
It's time to move on.	Đã đến lúc phải tiếp tục.
It was his favorite part, besides telling stories to the kids.	Đó là phần yêu thích của anh ấy, bên cạnh việc kể chuyện cho lũ trẻ.
He is one of us.	Anh ấy là một trong số chúng tôi.
The hotel is very old, inside and out.	Khách sạn rất cũ, từ trong ra ngoài.
The school doesn't know what to do with him.	Trường học không biết phải làm gì với anh ta.
He is definitely an animal.	Anh ta chắc chắn là một con vật.
No injuries or damages have been reported.	Không có thương tích hoặc thiệt hại đã được báo cáo.
He is a policeman.	Anh ta là một cảnh sát viên.
You don't care if he lives or dies.	Bạn không quan tâm xem anh ta sống hay chết.
Of the seven animals each time each group.	Trong số bảy con vật mỗi thời điểm mỗi nhóm.
But this is not.	Nhưng điều này không phải.
Unfortunately, a lot of the original files were lost.	Thật không may, rất nhiều tệp gốc đã bị mất.
But he is gone.	Nhưng anh ấy đã ra đi.
God has created so many things for us to enjoy.	Chúa đã tạo ra rất nhiều thứ để chúng ta tận hưởng.
Therefore, we only report those.	Do đó, chúng tôi chỉ báo cáo những điều đó.
Gives me a stomach ache.	Khiến tôi đau bụng.
These are jobs.	Đây là những công việc.
The first set of symptoms are just some of the general symptoms.	Tập hợp các triệu chứng đầu tiên chỉ là một số triệu chứng chung.
I asked a man how long this had been going on.	Tôi hỏi một người đàn ông rằng chuyện này đã diễn ra trong bao lâu.
Now, you bring both light and darkness.	Bây giờ, bạn mang theo cả ánh sáng và bóng tối.
He will look at me and respect me.	Anh ấy sẽ nhìn vào tôi và tôn trọng tôi.
The media.	Các phương tiện thông tin.
Make her feel like a terrible mother.	Làm cho cô ấy cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ.
But not that night.	Nhưng không phải đêm đó.
He wants to visit you every morning.	Anh ấy muốn đến thăm bạn mỗi sáng.
So far they have not.	Cho đến nay họ đã không.
And he found one.	Và anh ấy đã tìm thấy một.
I knew we would be together when college started.	Tôi biết chúng tôi sẽ ở bên nhau khi đại học bắt đầu.
I finally gave up on water.	Cuối cùng tôi đã từ bỏ nước.
View content and write about it.	Xem nội dung và viết về nó.
But there is an explanation for this.	Nhưng có một lời giải thích cho điều này.
The marriage proves a happiness.	Cuộc hôn nhân chứng tỏ một hạnh phúc.
He was still glued to his papers.	Anh vẫn dán mắt vào giấy tờ của mình.
Whatever she did was successful.	Bất cứ điều gì cô ấy làm đã thành công.
It's one about the future.	Đó là một về tương lai.
He can make great plays.	Anh ấy có thể tạo ra những vở kịch lớn.
It will come in today or tomorrow.	Nó sẽ đến trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.
But since then.	Nhưng kể từ đó.
Therefore, the results of this study can be interpreted as follows.	Do đó, kết quả của nghiên cứu này có thể được giải thích như sau.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
You are really lucky to have only met two of them.	Bạn thực sự may mắn khi chỉ gặp hai người trong số họ.
He's gone, you can't help him anymore.	Anh ấy đi rồi, bạn không thể giúp anh ấy được nữa.
There is no name for this subject that he can see.	Không có tên cho chủ đề này mà anh ta có thể nhìn thấy.
Just don't believe it actually enhances security.	Chỉ cần không tin rằng nó thực sự tăng cường bảo mật.
There is no room for another.	Không có chỗ cho cái khác.
The basic idea is quite simple.	Ý tưởng cơ bản là khá đơn giản.
He can at least play the ball and make the tee shots.	Anh ấy ít nhất có thể chơi bóng và thực hiện các pha phát bóng.
Two of the children died.	Hai trong số những đứa trẻ đã chết.
We should be prepared for what happens next.	Chúng ta nên chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo.
He didn't do well.	Anh ấy đã không làm tốt.
With a start, he realizes that it's not empty now.	Với một khởi đầu, anh nhận ra rằng nó không trống rỗng bây giờ.
And they also read very interestingly.	Và họ cũng đọc rất thú vị.
We'd love to see you try it out.	Chúng tôi muốn thấy bạn dùng thử.
Details of these will be collected on the case report forms.	Chi tiết về những điều này sẽ được thu thập trên các biểu mẫu báo cáo trường hợp.
Not bit by bit.	Không từng chút một.
In fact, this number is not fixed.	Trên thực tế, con số này không cố định.
Treatment options are made on a case-by-case basis.	Lựa chọn điều trị được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.
I am both.	Tôi là cả hai.
He just did it without a break.	Anh ấy chỉ làm việc đó mà không cần nghỉ ngơi.
For fans, that can only be a positive.	Đối với người hâm mộ, đó chỉ có thể là một điều tích cực.
I kept it like this for two minutes.	Tôi đã giữ nó như thế này trong hai phút.
As well as my girls.	Cũng như các cô gái của tôi.
The tone of the reviews is generally positive.	Giai điệu của các đánh giá nhìn chung là tích cực.
It's not like we do it once for a video.	Nó không giống như chúng tôi làm điều đó một lần cho một video.
I started my own business.	Tôi bắt đầu kinh doanh của riêng tôi.
It was her first movie, just like you.	Đó là bộ phim đầu tiên của cô ấy, giống như bạn.
She doesn't seem to stand a chance.	Cô dường như không còn cơ hội.
He didn't wait for the man to speak.	Anh ta không đợi người đàn ông nói chuyện.
I want him to read me.	Tôi muốn anh ấy đọc tôi.
Like taking your own life, just for a while.	Giống như lấy đi cuộc sống của chính bạn, chỉ trong một thời gian.
It could be anything fair.	Nó có thể là bất cứ điều gì công bằng.
We are great now.	Bây giờ chúng tôi rất tuyệt.
You don't feel long anymore.	Bạn không cảm thấy mình dài nữa.
At least in some plants.	Ít nhất là ở một số loài thực vật.
Take care of your original equipment.	Chăm sóc thiết bị ban đầu của bạn.
I felt like I was wearing new clothes like with a new identity.	Tôi như được khoác lên mình những bộ quần áo mới như với một bản sắc mới.
We are great with it.	Chúng tôi rất tuyệt với nó.
Too many people have died.	Quá nhiều người đã chết.
This time it will go fast.	Lần này sẽ đi nhanh thôi.
It's just some weird things that happen sometimes.	Nó chỉ là một số điều kỳ lạ đôi khi xảy ra.
That's too difficult.	Điều đó thật khó.
The water is deep, clear and pure.	Nước sâu, trong và tinh khiết.
For some people, there is great joy at work.	Đối với một số người, có một niềm vui lớn trong công việc.
But most people are like me.	Nhưng hầu hết mọi người đều giống tôi.
I did a few things.	Tôi đã làm một số điều.
I say this here and now.	Tôi nói điều này ở đây và bây giờ.
That is not the problem here.	Đó không phải là vấn đề ở đây.
We have to get out of this hole.	Chúng ta phải thoát ra khỏi cái hố này.
Just see for yourself.	Chỉ cần xem cho chính mình.
Ability to identify needs for new services.	Khả năng xác định nhu cầu về các dịch vụ mới.
I might even be doing the same now.	Tôi thậm chí có thể đang làm như vậy bây giờ.
And space programs would benefit from that, too, he said.	Và các chương trình không gian cũng sẽ được hưởng lợi từ điều đó, ông nói.
This you remember.	Điều này bạn nhớ.
Choose a card, any card.	Chọn một thẻ, bất kỳ thẻ nào.
Equip everyone you can find.	Trang bị cho tất cả mọi người bạn có thể tìm thấy.
They cut at his feet, but he wasn't slow.	Chúng cứa vào chân anh nhưng anh không hề chậm chạp.
That's the average.	Đó là mức trung bình.
Still the best team no one has ever heard of.	Vẫn là đội xuất sắc nhất mà chưa ai từng nghe đến.
This is usually what happens.	Đây thường là những gì sẽ xảy ra.
You are a collection of our everything.	Bạn là một tập hợp của tất cả mọi thứ của chúng tôi.
Especially the later parts.	Đặc biệt là những phần sau này.
If anything, the show has become more serious.	Nếu bất cứ điều gì, chương trình đã trở nên nghiêm trọng hơn.
You've got your place and that's it.	Bạn đã có vị trí của mình và thế là xong.
We need community.	Chúng tôi cần cộng đồng.
I took them out.	Tôi đã lấy chúng ra.
Just read the code, step through it, see what happens and think.	Chỉ cần đọc mã, bước qua nó, xem điều gì sẽ xảy ra và suy nghĩ.
That is not my case.	Đó không phải là trường hợp của tôi.
I want this done with.	Tôi muốn điều này được thực hiện với.
Time is the enemy here.	Thời gian là kẻ thù ở đây.
We have become very good friends.	Chúng tôi đã trở thành những người bạn rất tốt.
But this is us.	Nhưng đây là chúng tôi.
I get most of my joy in life through music.	Tôi nhận được hầu hết niềm vui trong cuộc sống nhờ âm nhạc.
I am a whole.	Tôi là một chỉnh thể.
You walk out that door behind you.	Bạn bước ra khỏi cánh cửa đó sau lưng bạn.
By the time they took her to the hospital.	Vào thời điểm họ đưa cô ấy đến bệnh viện.
That's really it.	Đó thực sự là nó.
She survived her husband for twenty years.	Cô đã sống sót sau chồng mình hai mươi năm.
You say we've never met.	Bạn nói chúng ta chưa từng gặp nhau.
There is some very important information in those reports.	Có một số thông tin rất quan trọng trong các báo cáo đó.
They were survived by their daughter.	Họ đã được sống sót bởi con gái của họ.
However, that is not the case everywhere.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp ở mọi nơi.
You some advice when needed.	Bạn một số lời khuyên khi cần thiết.
It's not good at all.	Nó không tốt một chút nào.
He likes to be around people and people love to hear stories.	Anh thích ở xung quanh mọi người và mọi người thích nghe những câu chuyện.
There are two types here.	Có hai loại ở đây.
So it's a win for the good guys.	Vì vậy, đó là một chiến thắng cho những người tốt.
Next step, open it.	Bước tiếp theo, hãy mở nó ra.
I can't tell you where they're keeping him.	Tôi không thể nói cho bạn biết họ đang giữ anh ta ở đâu.
Years later, we have the data to support her idea.	Nhiều năm sau, chúng tôi có dữ liệu để hỗ trợ ý tưởng của cô ấy.
Clinical data were obtained from available case records.	Dữ liệu lâm sàng được lấy từ các hồ sơ ca bệnh có sẵn.
She had caught his interest, and he wanted to talk to her.	Cô đã bắt gặp sự quan tâm của anh, và anh muốn nói chuyện với cô.
Not long after, she came up with a result.	Không lâu sau, cô ấy đưa ra một kết quả.
It's like a movie.	Nó giống như một bộ phim.
I do not scare.	Tôi không sợ.
Remember the cost, remember the loss, of things too much to name.	Hãy nhớ cái giá phải trả, hãy nhớ cái mất mát, của những cái quá nhiều không thể gọi tên.
Some people were worried.	Một số người đã lo lắng.
The click was not loud enough for the man to hear.	Tiếng click không đủ lớn để người đàn ông nghe thấy.
Consider the needs of your mind, body, and soul.	Xem xét nhu cầu của tâm trí, cơ thể và linh hồn của bạn.
The sign caught my eye on the way back to the office.	Dấu hiệu đập vào mắt tôi trên đường trở lại văn phòng.
That's the way he gave a damn.	Đó là kiểu mà anh ta cho một cái chết tiệt.
I take a deep breath.	Tôi hít một hơi thật sâu.
Just like life, nothing is certain.	Cũng giống như cuộc sống, không có gì là chắc chắn.
I can still eat normally.	Tôi vẫn có thể ăn uống bình thường.
I took my seat in the line, lost in thought.	Tôi vào chỗ trong hàng, chìm trong suy nghĩ.
In this context, both mean the same thing.	Trong bối cảnh này, cả hai đều có nghĩa giống nhau.
Short enough for him to walk rather than ride.	Đủ ngắn để anh ta đi bộ chứ không phải cưỡi ngựa.
A logic machine.	Một cỗ máy logic.
It was a difficult period for me.	Đó là một giai đoạn khó khăn đối với tôi.
You've been doing this movie over and over again for three years.	Bạn đã làm đi làm lại bộ phim này trong ba năm.
Not only to raise a child but also to be a mother.	Không chỉ để nuôi dạy một đứa trẻ mà còn là một người mẹ.
Risk of being killed.	Nguy cơ bị giết.
Of course he will do well.	Anh ấy đương nhiên sẽ làm tốt mọi việc.
He wants to find out who hit him.	Anh ta muốn tìm xem ai đã đánh anh ta.
It's in her voice and her choices.	Nó nằm trong giọng nói và sự lựa chọn của cô ấy.
If you want to talk to me, talk to me.	Nếu bạn muốn nói chuyện với tôi, hãy nói chuyện với tôi.
That appeared directly in front of us.	Điều đó xuất hiện trực tiếp trước mặt chúng tôi.
If you like that.	Nếu bạn thích điều đó.
That's just fair.	Đó chỉ là công bằng.
Maybe a few days.	Có thể là một vài ngày.
It's his money.	Đó là tiền của anh ta.
That's the policeman.	Đó là cảnh sát viên.
Make sure you check first.	Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra trước.
Not towards more services but system security.	Không phải hướng tới nhiều dịch vụ hơn mà là bảo mật hệ thống.
This would be a huge security risk.	Đây sẽ là một rủi ro bảo mật rất lớn.
I know it's something.	Tôi biết đó là một cái gì đó.
Three of them were later identified by their individual effects.	Ba trong số họ sau đó đã được xác định bởi các hiệu ứng cá nhân của họ.
He saw us but kept walking.	Anh ấy nhìn thấy chúng tôi nhưng vẫn tiếp tục đi.
Lots of faith in you.	Rất nhiều niềm tin vào bạn.
Let me explain what it means.	Hãy để tôi giải thích ý nghĩa của nó.
I'm starting to see his first serve a little bit better.	Tôi bắt đầu thấy cú giao bóng đầu tiên của anh ấy tốt hơn một chút.
I found her just letting their patient recover.	Anh tìm thấy cô ấy vừa để bệnh nhân của họ hồi phục.
Mitigation through.	Giảm nhẹ thông qua.
It was also a critical and popular success.	Nó cũng là một thành công quan trọng và phổ biến.
I started following her.	Tôi bắt đầu theo dõi cô ấy.
You are clear to advance.	Bạn rõ ràng để thăng tiến.
In life, people ask questions.	Trong cuộc sống, người ta đặt câu hỏi.
He was so close to her that she could feel his body temperature.	Anh ở gần cô đến mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.
They followed us.	Họ đã theo dõi chúng tôi.
That's why.	Đó là lý do tại sao.
A friend of mine told me about it a few years ago.	Một người bạn của tôi đã nói với tôi về điều đó vài năm trước.
We will be there to take care of you.	Chúng tôi sẽ có mặt để chăm sóc bạn.
You have seen that.	Bạn đã thấy điều đó.
This is a gold mine.	Đây là một mỏ vàng.
More appropriate to this point in the struggle.	Thích hợp hơn cho đến thời điểm này trong cuộc đấu tranh.
Two people on each boat.	Hai người lên mỗi thuyền.
I think we have.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có.
This was his first nationally televised performance of the song.	Đây là buổi biểu diễn bài hát trên truyền hình quốc gia đầu tiên của anh ấy.
He had some connection to her that he couldn't explain.	Anh có mối liên hệ nào đó với cô mà anh không thể giải thích.
He has brown eyes and brown hair.	Anh ấy có đôi mắt nâu và mái tóc nâu.
What you are talking about is the class system.	Những gì bạn đang nói về là hệ thống lớp học.
One of them is human.	Một trong số họ là con người.
It is not their place.	Nó không phải là nơi của họ.
You can change the scale as needed.	Bạn có thể thay đổi thang đo khi cần thiết.
You will need a local store to do that.	Bạn sẽ cần một cửa hàng ở địa phương để làm điều đó.
We learn a lot of them every day.	Chúng tôi học rất nhiều trong số chúng mỗi ngày.
So you can grow very quickly.	Vì vậy, bạn có thể phát triển rất nhanh chóng.
Especially when you are not talking about criminal activities.	Đặc biệt là khi bạn không nói về các hoạt động tội phạm.
I think he wouldn't want others to call him that.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ không muốn người khác gọi anh ấy như vậy.
According to the reduced basis method.	Theo phương pháp cơ sở rút gọn.
Speak words.	Nói từ.
Half hour.	Nửa tiếng.
You need to do it for hours.	Bạn cần phải làm việc đó hàng giờ đồng hồ.
You are listening to me.	Bạn đang nghe tôi.
He will say this is the reason he lived so long.	Anh ta sẽ nói đây là lý do anh ta sống lâu như vậy.
As she did, the young girl began to change.	Khi cô ấy làm vậy, cô gái trẻ bắt đầu thay đổi.
He didn't even check with me before taking his action.	Anh ấy thậm chí còn không kiểm tra với tôi trước khi thực hiện hành động của mình.
However, he has thoughts.	Tuy nhiên, anh ấy có suy nghĩ.
We have many times in life.	Chúng tôi có nhiều lần trong cuộc sống.
Peace has come.	Hòa bình đã đến.
I don't want to give away the story.	Tôi không muốn cho đi câu chuyện.
No one backs me up.	Không ai chống lưng cho tôi.
It is said that the sea turns red.	Người ta nói rằng biển chuyển sang màu đỏ.
I know she won't leave me.	Tôi biết cô ấy sẽ không bỏ rơi tôi.
I am probably more educated than you.	Tôi có lẽ có nhiều học vấn hơn bạn.
It's not like they're going to leave everyone to it.	Nó không giống như thể họ sẽ để tất cả mọi người cho nó.
So she would write down each letter by hand.	Vì vậy, cô ấy sẽ viết ra từng lá thư bằng tay.
Accordingly, this method has the problem that the cheap component cannot be realized.	Theo đó, phương pháp này có một vấn đề là thành phần giá rẻ không thể thành hiện thực.
We only.	Chúng tôi chỉ.
He didn't play.	Anh ấy đã không chơi.
In this section, we discuss different measures of change.	Trong phần này, chúng ta thảo luận về các biện pháp thay đổi khác nhau.
But there is no time.	Nhưng không có thời gian.
Except for the girl.	Ngoại trừ cô gái.
It is not too much.	Nó không phải là quá nhiều.
It's time to end this.	Đã đến lúc kết thúc chuyện này.
But you really have no choice.	Nhưng bạn thực sự không có sự lựa chọn.
No news until this morning.	Không có tin tức cho đến sáng nay.
Fight every day from town to town.	Chiến đấu mỗi ngày từ thị trấn này sang thị trấn khác.
I can't buy this.	Tôi không thể mua cái này.
People did not leave the village.	Mọi người không rời làng.
Time is short.	Thời gian thật ngắn.
No insurance and no training of any kind.	Không có bảo hiểm và không có bất kỳ hình thức đào tạo nào.
It changes what is actually.	Nó thay đổi trên thực tế là những gì.
Well, not recently at any rate.	Chà, không phải gần đây ở bất kỳ tỷ lệ nào.
And you have to include it in an application.	Và bạn phải đưa nó vào một ứng dụng.
I think it's real.	Tôi nghĩ nó là thật.
The first of them died.	Người đầu tiên trong số họ đã chết.
Sometimes in length.	Đôi khi ở độ dài.
So the line can move like this minute hand on a watch.	Vì vậy, dòng có thể di chuyển giống như kim phút này trên đồng hồ.
They weigh the bed just right.	Họ cân chiếc giường vừa phải.
I fear him.	Tôi sợ anh ta.
The article has a lot of lovely ingredients.	Bài báo có rất nhiều thành phần đáng yêu.
Your past is none of my business.	Quá khứ của bạn không phải là việc của tôi.
Something happened on board.	Có điều gì đó đã xảy ra trên tàu.
I just had a bad day.	Tôi chỉ có một ngày tồi tệ.
She believed it.	Cô đã tin điều đó.
Pockets of bones.	Túi của xương.
But it's complicated.	Nhưng nó phức tạp.
Except that youth has passed, one way or another.	Ngoại trừ việc thanh xuân đã qua đi, bằng cách này hay cách khác.
You will become a little man, growing every day.	Bạn sẽ trở thành một người đàn ông nhỏ bé, lớn lên mỗi ngày.
They love to do anything for them.	Họ thích làm bất cứ điều gì cho họ.
The story you want to read.	Câu chuyện mà bạn muốn đọc.
You see, he was absolutely right.	Bạn thấy đấy, anh ấy đã hoàn toàn đúng.
People will watch it, live or on television.	Mọi người sẽ xem nó, trực tiếp hoặc trên truyền hình.
Not after what happened between them, anyway.	Dù sao thì không phải sau những gì đã xảy ra giữa họ.
I would recommend to others.	Tôi muốn giới thiệu cho những người khác.
Maybe they think he's important in other ways.	Có lẽ họ nghĩ rằng anh ấy quan trọng theo những cách khác.
Everything is in us.	Mọi thứ đều ở trong chúng ta.
Sometimes he enjoys the lowly life.	Đôi khi anh tận hưởng cuộc sống thấp hèn.
This is only half of the picture.	Đây chỉ là một nửa của bức tranh.
These are difficult to explain.	Rất khó để giải thích những điều này.
You make a small movement, and suddenly there is light.	Bạn thực hiện một chuyển động nhỏ, và đột nhiên có ánh sáng.
Now he won't sleep.	Bây giờ anh ấy sẽ không ngủ.
But there are similar names.	Nhưng có những cái tên giống nhau.
So we'll give her a shot.	Vì vậy, chúng tôi sẽ cho cô ấy một shot.
But the show is more interesting than that.	Nhưng chương trình thú vị hơn thế.
I feel like a great opportunity has been missed.	Tôi cảm thấy một cơ hội lớn đã bị bỏ lỡ.
I have a nice little collection.	Tôi có một bộ sưu tập nhỏ xinh.
I said.	Tôi đã nói.
All are great memories.	Tất cả đều là những kỷ niệm tuyệt vời.
I am very excited.	Tôi rất hào hứng.
She asked about my plans for the rest of the afternoon.	Cô ấy hỏi về kế hoạch của tôi trong phần còn lại của buổi chiều.
That was clear.	Điều đó đã rõ ràng.
However, few people know about the gender and features of this behavior.	Tuy nhiên, ít người biết về giới tính và các tính năng của hành vi này.
There is a market for both. 	Có một thị trường cho cả hai. 
no problem using it.	không có vấn đề gì khi sử dụng nó.
And a funny thing.	Và một điều buồn cười.
You like them.	Bạn thích chúng.
Closed in bad weather.	Đóng cửa khi thời tiết xấu.
And then they went, and we don't know why.	Và sau đó họ đã đi, và chúng tôi không biết tại sao.
And that means everyone.	Và điều đó có nghĩa là tất cả mọi người.
For more information, please read this post.	Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc bài đăng này.
Give her something that can only come from you.	Hãy cho cô ấy thứ mà chỉ có thể đến từ bạn.
It's not the truth.	Không phải sự thật.
He wants it.	Anh ấy muốn nó.
A relationship, of any kind, should never be made of those things.	Một mối quan hệ, dưới bất kỳ hình thức nào, không bao giờ được tạo ra bởi những thứ đó.
He was chosen by the teachers.	Anh ấy đã được các giáo viên chọn.
Mobile phone.	Điện thoại di động.
She agreed, and the two drove off.	Cô ấy đồng ý, và cả hai lái xe đi.
Don't get me started on special teams.	Đừng bắt tôi bắt đầu về các đội đặc biệt.
Everyone wants to come see this place.	Mọi người muốn đến xem nơi này.
Until then, we'll stay safe.	Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ giữ an toàn.
I will show the note to others.	Tôi sẽ hiển thị ghi chú cho người khác.
I will give it up.	Tôi sẽ từ bỏ nó.
We take another sample.	Chúng tôi lấy mẫu khác.
No one knows how many.	Không ai biết có bao nhiêu.
That's not the end of the story either.	Đó cũng không phải là kết thúc của câu chuyện.
I shouldn't have said anything to my wife.	Đáng lẽ không nên nói gì với vợ tôi.
Defined accordingly.	Được xác định cho phù hợp.
Forget that.	Hãy quên điều đó đi.
I must have seen one or both of them.	Chắc hẳn tôi đã từng thấy một hoặc cả hai.
I'll pay your way, you know.	Tôi sẽ trả tiền theo cách của bạn, bạn biết đấy.
Currently just not comparable.	Hiện chỉ là không thể so sánh.
All others just love to read.	Tất cả những người khác chỉ thích đọc.
It has a blue background and a green line.	Nó có một nền màu xanh lam và một đường màu xanh lá cây.
But then he did.	Nhưng sau đó anh ấy đã làm.
I doubt it even took that long, her story.	Tôi nghi ngờ rằng nó thậm chí đã mất nhiều thời gian, câu chuyện của cô ấy.
Range doesn't seem to matter.	Phạm vi dường như không thành vấn đề.
That made us think that maybe we should talk to them more.	Điều đó khiến chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi nên nói chuyện với họ nhiều hơn.
Now she didn't know what to think.	Bây giờ cô không biết phải nghĩ gì.
I never wanted to have children.	Tôi chưa bao giờ muốn có con.
There is something wrong.	Có cái gì đó không đúng.
He still doesn't.	Anh ấy vẫn không.
Night after night, my plan became clearer and clearer.	Đêm này qua đêm khác, kế hoạch của tôi ngày càng rõ ràng hơn.
You want to go out on the street.	Bạn muốn đi ra đường.
Of course you can do this as you go.	Tất nhiên bạn có thể làm điều này khi bạn đi.
I can't understand how it got here.	Tôi không thể hiểu làm thế nào nó đến được đây.
We will never stop fighting.	Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu.
The third floor is dark.	Tầng ba tối om.
Mom, you have a new life as the future.	Mẹ, mẹ có một cuộc sống mới là tương lai.
We gain and lose.	Chúng ta được và mất.
We appreciate this.	Chúng tôi đánh giá cao về điều này.
More energy, more damage.	Nhiều năng lượng hơn, nhiều thiệt hại hơn.
You kept your promise and people love you for it.	Bạn đã thực hiện lời hứa của mình và mọi người yêu bạn vì điều đó.
The correct thing is to kill when killing is necessary.	Điều chính xác là giết khi việc giết người là cần thiết.
I was different.	Tôi đã khác.
The amount must be spent on one of these areas.	Số tiền phải được chi tiêu vào một trong những lĩnh vực này.
I hope it benefits you too.	Tôi hy vọng nó cũng có lợi cho bạn.
This is simple logic.	Đây là logic đơn giản.
Usually bigger is better.	Thông thường lớn hơn là tốt hơn.
Several different options will drop down.	Một số tùy chọn khác nhau sẽ thả xuống.
Meeting someone was amazing and we clicked perfectly.	Gặp ai đó thật tuyệt vời và chúng tôi nhấp chuột hoàn hảo.
Papers are few and poor.	Giấy tờ ít và nghèo nàn.
What their purpose is no one will say.	Mục đích của họ là gì sẽ không ai nói.
I talk to him every week.	Tôi nói chuyện với anh ấy hàng tuần.
The family and the town doctor don't expect him to survive.	Gia đình và bác sĩ thị trấn không hy vọng anh ta sống sót.
It is a record of give and take.	Đó là một kỷ lục của cho và nhận.
These smaller pieces are then eliminated by the body's normal processes.	Những mảnh nhỏ hơn này sau đó được loại bỏ bởi các quá trình bình thường của cơ thể.
Take it slow and try not to exceed the work area.	Thực hiện chậm và cố gắng không vượt quá khu vực làm việc.
She took the skins herself and worked on his back.	Cô tự mình lấy da và làm việc trên lưng anh.
We have more than the world can offer.	Chúng tôi có nhiều hơn thế giới có thể cung cấp.
Lots of stars, she thought.	Rất nhiều sao, cô nghĩ.
Never found them again.	Không bao giờ tìm thấy chúng một lần nữa.
Not telling the truth is an easy way out.	Không nói sự thật là một lối thoát dễ dàng.
I run with my mother.	Tôi chạy hàng với mẹ tôi.
It wasn't until near the end that it came out.	Mãi cho đến gần cuối, nó mới được đưa ra.
But obviously it's much more complicated.	Nhưng rõ ràng là nó phức tạp hơn nhiều.
But that was not his understanding.	Nhưng đó không phải là sự hiểu biết của anh ta.
Representative data from six independent experiments.	Dữ liệu đại diện từ sáu thí nghiệm độc lập.
Here are my thoughts.	Đây là suy nghĩ của tôi.
No one has seen it for what it is.	Không ai đã nhìn thấy nó cho những gì nó là.
Catch my breath.	Bắt lấy hơi thở của tôi.
He drove me here.	Anh ấy chở tôi đến đây.
Two of them actually.	Hai trong số họ thực sự.
They will also disappear soon.	Chúng cũng sẽ sớm biến mất.
You never expected to fall in love at first sight.	Bạn không ngờ lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
That's how we went tonight, but again that could change.	Đó là cách chúng tôi đã đi tối nay, nhưng một lần nữa điều đó có thể thay đổi.
In high school, you told me who slept with whom.	Ở trường trung học, bạn đã nói với tôi rằng ai đã ngủ với ai.
Low public taste.	Thị hiếu công chúng thấp.
Then a girl comes from another school and you are interested.	Sau đó, một cô gái đến từ trường khác và bạn quan tâm.
They are both tough, proud and independent.	Họ vừa cứng rắn, vừa kiêu hãnh và độc lập.
Finally, my friend.	Cuối cùng, bạn của tôi.
I can't even deal with the huge things that are happening.	Tôi thậm chí không thể giải quyết những điều rất lớn đang xảy ra.
Writing feels that way sometimes.	Viết đôi khi cảm thấy như vậy.
They are welcome to send me an invoice.	Họ được hoan nghênh để gửi cho tôi một hóa đơn.
He is a handsome, tall, healthy man.	Anh ấy là một người đàn ông đẹp, cao, khỏe mạnh.
That's why it will never be just ten.	Đó là lý do tại sao nó sẽ không bao giờ chỉ là mười.
I appreciate that.	Tôi đánh giá cao điều đó.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
She let go and ran.	Cô buông tay và chạy.
He is her husband.	Anh ấy là chồng của cô ấy.
Not for this mission.	Không phải cho nhiệm vụ này.
Meet the characters.	Gặp gỡ các nhân vật.
They are worth in gold.	Chúng đáng giá bằng vàng.
But that's just my opinion.	Nhưng đó chỉ là ý kiến ​​của tôi.
However with everything else it doesn't work as it should.	Tuy nhiên với mọi thứ khác, nó không hoạt động như mong muốn.
But that's like giving them the freedom to build relationships with each other.	Nhưng điều đó giống như việc cho họ tự do xây dựng mối quan hệ với nhau.
She is so small.	Cô ấy thật nhỏ bé.
Here you have him.	Đây là bạn có anh ấy.
It's too crazy.	Nó quá điên rồ.
But it won't do any good.	Nhưng nó sẽ không làm bất kỳ tốt.
The social power of a home is enormous.	Sức mạnh xã hội của một ngôi nhà là rất lớn.
Complete value for money.	Hoàn thành giá trị đồng tiền.
The public comes to church and so do they.	Công chúng đến nhà thờ và họ cũng vậy.
Please keep your spirits up.	Hãy giữ vững tinh thần bạn nhé.
You need to block it out.	Bạn cần phải chặn nó ra.
But no one wants to go.	Nhưng không ai muốn đi.
Teams are such old friends.	Các đội là những người bạn cũ như vậy.
Change camera view.	Thay đổi chế độ xem camera.
Nothing is ever just a flat green or red.	Không có gì bao giờ chỉ là một màu xanh lá cây hoặc màu đỏ phẳng.
In this case, it means thinking differently.	Trong trường hợp này, nó có nghĩa là phải suy nghĩ khác.
Animals don't want more than them.	Động vật không muốn nhiều hơn chúng.
The findings are consistent with other studies.	Các phát hiện phù hợp với các nghiên cứu khác.
You won't go wrong.	Bạn sẽ không đi sai.
She picked up a third.	Cô ấy nhặt được một phần ba.
If there was a house, it was here.	Nếu có một ngôi nhà, nó đã ở đây.
It is the nature of the action that is important.	Đó là bản chất của hành động là quan trọng.
Either way, he couldn't escape.	Dù sao thì anh ta cũng không thể trốn thoát.
Do not tell.	Đừng nói.
This last time four years ago.	Lần cuối cùng này bốn năm trước.
She won't save him now.	Cô ấy sẽ không cứu anh ta bây giờ.
It really is a feature.	Nó thực sự là một tính năng.
An important question asked which school we had been to.	Một câu hỏi quan trọng hỏi chúng tôi đã từng đến trường nào.
He looked at her.	Anh nhìn sang cô.
As the area grows, so does the time on the road.	Khi diện tích phát triển, thời gian trên đường cũng vậy.
It's just, we don't know how.	Chỉ là, chúng tôi không biết làm thế nào.
Perhaps he knew his son was not that kind of person.	Có lẽ ông biết con trai mình không phải là loại người như vậy.
Their whole life, everything goes one way.	Toàn bộ cuộc đời của họ, mọi thứ đều diễn ra theo một chiều.
We could walk to everything.	Chúng tôi có thể đi bộ đến mọi thứ.
However, there are some limitations to this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với nghiên cứu này.
It is not this time.	Nó không phải là thời gian này.
We will model it in the following way.	Chúng tôi sẽ mô hình hóa nó theo cách sau.
And she's also a pleasure to work with.	Và cô ấy cũng rất vui khi được làm việc cùng.
The church is dead.	Nhà thờ đã chết.
Everyone laughed at him.	Mọi người cười vào mặt anh.
I can control my eating.	Tôi có thể kiểm soát việc ăn uống của mình.
They still are.	Họ vẫn vậy.
But that's in game design.	Nhưng đó là trong thiết kế trò chơi.
Yes, he said.	Có, anh ấy nói.
It was these things that finally got me out for the evening.	Chính những điều này cuối cùng đã đưa tôi ra ngoài vào buổi tối.
I mean, it's probably just personal preference.	Ý tôi là, đó có lẽ chỉ là sở thích cá nhân.
The color represents the phase of the complex function.	Màu sắc thể hiện pha của hàm phức.
He also has a unique way of training.	Anh ấy cũng có một cách luyện tập độc đáo.
My eyes are closed.	Mắt tôi nhắm nghiền.
Not sure why my solutions don't work.	Không chắc tại sao các giải pháp của tôi không hoạt động.
They were forced to lie face down.	Họ buộc phải nằm úp.
This has to do with her level.	Điều này có liên quan đến cấp độ của cô ấy.
We found a way to win and that's the important thing.	Chúng tôi đã tìm ra cách để giành chiến thắng và đó là điều quan trọng.
We can try.	Chúng ta có thể thử.
It is just a concept created by our mind.	Nó chỉ là một khái niệm do tâm trí chúng ta tạo ra.
I do not see it.	Tôi không nhìn thấy nó.
Never tell anyone anything you don't need to do.	Đừng bao giờ nói với ai bất cứ điều gì bạn không cần phải làm.
I do not think.	Tôi không nghĩ.
I have everything here.	Tôi có mọi thứ ở đây.
There's something in there for everyone to hate.	Có cái gì đó trong đó để mọi người ghét.
After the show.	Sau buổi biểu diễn.
The students sat still and silent.	Các học sinh ngồi im và im lặng.
Because blood is life.	Vì máu là sự sống.
Feel good.	Cảm thấy tốt.
Now this is something special.	Bây giờ đây là một cái gì đó đặc biệt.
Anyway, I can't.	Dù sao thì tôi cũng không thể.
He was very upset.	Anh ấy đã rất khó chịu.
This door is closed.	Cánh cửa này đã đóng.
I have a lot to tell you.	Tôi có rất nhiều điều để nói với bạn.
Once, twice, many times.	Một lần, hai lần, nhiều lần.
Or maybe it's hers.	Hoặc có thể đó là của cô ấy.
You've had enough of the past few months.	Bạn đã trải qua đủ những tháng qua.
In this work, we have chosen the second method.	Trong công việc này, chúng tôi đã chọn phương pháp thứ hai.
Even so, you've got to credit the good doctor.	Mặc dù vậy, bạn đã phải ghi nhận sự tín nhiệm của bác sĩ tốt.
Everyone said they were really happy.	Mọi người đều nói rằng họ thực sự rất vui.
Then she asked why she wanted me.	Sau đó cô ấy hỏi tại sao cô ấy muốn tôi.
Today is a wonderful day.	Hôm nay là một ngày tuyệt vời.
But we've been lucky enough to miss them so far.	Nhưng chúng tôi đã đủ may mắn để bỏ lỡ chúng cho đến nay.
Most of you are a great company.	Hầu hết bạn là một công ty tuyệt vời.
He asked me to stay still.	Anh ấy yêu cầu tôi giữ yên.
But it is something in its own right, perhaps, just as powerful.	Nhưng nó là một cái gì đó theo cách riêng của nó, có lẽ, mạnh mẽ như vậy.
And they can't hope to beat time.	Và họ không thể hy vọng đánh bại thời gian.
I drove it twice.	Tôi đã lái nó hai lần.
I was half wrong in my head on this.	Tôi đã sai một nửa trong đầu mình về điều này.
Eat out after the event.	Đi ăn sau sự kiện.
It looks familiar.	Nó trông quen thuộc.
You do your research and it can get pretty dark.	Bạn thực hiện nghiên cứu của mình và nó có thể khá tối.
The answer is rarely no.	Câu trả lời hiếm khi là không.
I may have to try this option next time.	Tôi có thể phải thử tùy chọn này vào lần sau.
She had never felt such a loss before.	Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy mất mát như vậy.
He seems to have been born for this moment.	Anh ấy dường như đã được sinh ra cho thời điểm này.
We have talked about this before.	Chúng tôi đã nói về điều này trước đây.
However, this happened later.	Tuy nhiên, điều này đã xảy ra sau đó.
That's exactly what you seem to be doing.	Đó chính xác là những gì bạn có vẻ đang làm.
There's a lot to choose from and it's ultimately down to personal preference.	Có rất nhiều lựa chọn và cuối cùng nó phù hợp với sở thích cá nhân.
If you have two, they should do something different.	Nếu bạn có hai thứ, chúng nên làm một cái gì đó khác nhau.
Imagine that.	Hãy tưởng tượng điều đó.
They are quite rich.	Họ khá giàu.
That means their legs can also be affected.	Điều đó có nghĩa là chân của họ cũng có thể bị ảnh hưởng.
It feels too early.	Nó cảm thấy quá sớm.
Words are important.	Lời nói là quan trọng.
He didn't want anyone to hate her.	Anh không muốn ai ghét cô.
We are a community.	Chúng tôi là một cộng đồng.
You talk about choice.	Bạn nói về sự lựa chọn.
Some of these places are within walking distance.	Một số địa điểm trong số này nằm trong khoảng cách đi bộ.
They don't have time to talk.	Họ không có thời gian để nói chuyện.
Love, love, love it.	Yêu, yêu, yêu nó.
From both men and women.	Từ cả nam và nữ.
And if you want to be.	Và nếu bạn muốn trở thành.
They pay attention to every detail.	Họ chú ý đến từng chi tiết.
I don't like it one bit.	Tôi không thích nó một chút.
Both ends have been cut off.	Cả hai đầu đều đã bị chặt.
There is no post office.	Không có bưu điện.
Know how to make others happy.	Biết cách làm cho người khác hạnh phúc.
I gave my instructions.	Tôi đã đưa ra hướng dẫn của tôi.
I was very good, learned to cook.	Tôi đã rất tốt, đã học nấu ăn.
We are in contact.	Chúng tôi đang liên lạc.
Take a deep breath, everyone.	Hít thở sâu mọi người.
From these facts.	Từ những thực tế này.
That will bring them here.	Điều đó sẽ đưa họ đến đây.
I do not know for sure that mine.	Tôi không biết chắc chắn rằng của tôi.
He's an interesting type.	Anh ấy là một loại thú vị.
The rest of your life will last about 30 seconds.	Phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ kéo dài khoảng 30 giây.
Know where he was.	Biết anh ấy đã ở đâu.
They go hand and hand.	Họ đi tay và tay.
She just wanted to imagine she was going.	Cô chỉ muốn tưởng tượng mình sẽ đi.
You don't want to know the whole story.	Bạn không muốn biết toàn bộ câu chuyện.
And how much better the world has become.	Và thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn biết bao.
He didn't do those things.	Anh ấy đã không làm những điều đó.
I'm really proud of it.	Tôi thực sự tự hào về nó.
They won't transfer the files to me.	Họ sẽ không chuyển các tập tin cho tôi.
This is, in fact, what happened.	Đây là, trên thực tế, những gì đã xảy ra.
Don't let that be your trip.	Đừng để đó là chuyến đi của bạn.
There must be a single subsequent state for him to assume.	Phải có một trạng thái tiếp theo duy nhất để anh ta giả định.
Her mother would never keep it.	Mẹ cô sẽ không bao giờ giữ nó.
One of the girls was injured.	Một trong hai cô gái bị thương.
It doesn't look big enough to tell.	Nó trông không đủ lớn để có thể nói.
With them, you only pay if you win.	Với họ, bạn chỉ phải trả tiền nếu bạn thắng.
She just went home, didn't run away.	Cô ấy chỉ về nhà, không chạy trốn.
However, many recent studies have suggested that this is not the case.	Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây đã gợi ý rằng điều này không phải như vậy.
I provide my employees with office equipment.	Tôi cung cấp cho nhân viên của tôi thiết bị văn phòng.
Just the boy's personality.	Chỉ là tính cách của cậu bé.
It works or doesn't work.	Nó hoạt động hoặc không hoạt động.
Here are a few test cases.	Sau đây là một vài trường hợp thử nghiệm.
Now let's continue.	Bây giờ hãy tiếp tục.
The only way we can grow is if we change.	Cách duy nhất để chúng ta có thể phát triển là nếu chúng ta thay đổi.
Everyone laughs except you.	Mọi người đều cười trừ bạn.
Different face shapes.	Hình dạng khuôn mặt khác nhau.
And part of her wants it.	Và một phần của cô ấy muốn nó.
The windows have bars.	Các cửa sổ có chấn song.
He's a car guy all the time.	Anh ấy là một gã xe hơi xuyên suốt.
One moment she was here, the next moment she was gone.	Một khoảnh khắc cô ấy ở đây, giây phút tiếp theo đã biến mất.
All resistance left him.	Tất cả sự phản kháng đã rời bỏ anh ta.
We had no food and no way to make a fire.	Chúng tôi không có thức ăn và không có cách nào để nhóm lửa.
Don't ask me how to beat it.	Đừng hỏi tôi làm thế nào để đánh bại nó.
Standing and shooting lost four of them, but six remained.	Đứng và bắn đã mất bốn người trong số họ, nhưng sáu người vẫn còn.
This they failed to do.	Điều này họ đã không làm được.
Until she.	Cho đến khi cô ấy.
We will change the phone number to pay for the surgery now.	Chúng tôi sẽ thay đổi số điện thoại để chi trả cho cuộc phẫu thuật ngay bây giờ.
I like it there.	Tôi thích nó ở đó.
Where do you go to cry more, not less.	Anh đi đến đâu khóc nhiều hơn chứ không ít.
He means every word.	Anh ấy có ý nghĩa từng từ.
Their children do not live long.	Con cái của họ không sống lâu.
But if she can do it.	Nhưng nếu cô ấy có thể làm được.
Please don't move too much right away.	Xin đừng di chuyển đi nhiều ngay.
I watched you hide from me, and it broke my heart.	Tôi đã nhìn bạn trốn tránh tôi, và nó đã làm tan nát trái tim tôi.
And they're right back where they started.	Và họ đã trở lại ngay nơi họ đã bắt đầu.
They had studied together before, and he knew who she was.	Họ đã từng học cùng nhau trước đây, và anh ấy biết cô ấy là ai.
They must be kept in balance.	Phải giữ cho chúng cân bằng.
I mean, a really bad president.	Ý tôi là, một tổng thống thực sự tồi tệ.
That's good for business.	Điều đó rất tốt cho việc kinh doanh.
It's like finding a home while staying at home.	Nó giống như tìm nhà khi đang ở nhà.
Of course, it can go wrong.	Tất nhiên, nó có thể xảy ra sai sót.
Plaintiffs did not present any similar evidence here.	Nguyên đơn không đưa ra bằng chứng nào tương tự ở đây.
It's light, but it will.	Đó là ánh sáng, nhưng nó sẽ làm.
Most of my reading material is still on paper.	Hầu hết các tài liệu đọc của tôi vẫn còn trên giấy.
I need water several times a day.	Tôi cần nước nhiều lần một ngày.
It could easily kill him.	Nó có thể dễ dàng giết chết anh ta.
But it is a start.	Nhưng nó là một sự khởi đầu.
Sometimes I save large data sets.	Đôi khi tôi lưu các tập dữ liệu lớn.
He entered an order accordingly.	Anh ta đã nhập một đơn đặt hàng cho phù hợp.
Of these, one gives negative results.	Trong số này, một cho kết quả tiêu cực.
Each jump takes you deeper into the wall.	Mỗi bước nhảy đưa bạn sâu hơn vào tường.
We are talking about media.	Chúng ta đang nói về phương tiện truyền thông.
Give me time to think.	Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ.
This is personal.	Cái này mang tính cá nhân.
When it happens, then.	Khi nó xảy ra, sau đó.
He's not a bad guy, just hard to read.	Anh ta không phải là một kẻ xấu, chỉ là khó đọc.
For some countries, information is not available for the entire population.	Đối với một số quốc gia, thông tin không có sẵn cho toàn bộ dân số.
Fill the glass with ice and then add the beer.	Đổ đầy đá vào ly và sau đó thêm bia.
I never tried to think about making money.	Tôi chưa bao giờ cố gắng nghĩ đến việc kiếm tiền.
It requires no cooking, so it's fun to do with kids.	Nó không cần nấu ăn, vì vậy rất thú vị khi làm với trẻ em.
Both are quite strong.	Cả hai đều khá mạnh.
Others are smart.	Những người khác thông minh.
Drink lots of cold water.	Uống nhiều nước lạnh.
He feels more and more at home.	Anh ngày càng cảm thấy như ở nhà.
What is wrong in this code.	Có gì sai trong mã này.
On the other hand, they can occur in response to stress.	Mặt khác, chúng có thể xảy ra để phản ứng với căng thẳng.
Five main results were obtained.	Năm kết quả chính đã thu được.
Everyone knows who is responsible for his death.	Mọi người đều biết ai là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh ta.
These examples are very, very important.	Những ví dụ này rất, rất quan trọng.
A man spoke to me.	Một người đàn ông đã nói chuyện với tôi.
We have created two other models.	Chúng tôi đã tạo ra hai mô hình khác.
They really gave up.	Họ đã từ bỏ thực sự.
My main area is political theory.	Lĩnh vực chính của tôi là lý luận chính trị.
The mind is a powerful tool.	Tâm trí là một công cụ mạnh mẽ.
I just do it to be different.	Tôi chỉ làm điều đó để trở nên khác biệt.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
It's just the building next door.	Nó chỉ là tòa nhà bên cạnh.
It's very smart of him.	Nó rất thông minh của anh ấy.
That's how you reason.	Đó là cách bạn lập luận.
But the boss won't do it that way.	Nhưng ông chủ sẽ không làm theo cách đó.
I was able to do that in a number of ways.	Tôi đã có thể làm điều đó theo một số cách.
Actually that's not strong enough.	Thực ra điều đó không đủ mạnh.
I knew her many years before we got together.	Tôi biết cô ấy nhiều năm trước khi chúng tôi đến với nhau.
He tried to track to work at his pace.	Anh ấy đã cố gắng theo dõi để làm việc với tốc độ của mình.
To get many of them wouldn't make me happy.	Để có được nhiều người trong số họ sẽ không làm tôi hạnh phúc.
And the answer is, the best of them all, most certainly.	Và câu trả lời là, điều tốt nhất trong số đó, chắc chắn nhất.
That's what you want.	Đó là những gì bạn muốn.
This is another problem we ran into.	Đây là một vấn đề khác mà chúng tôi gặp phải.
Local production is not currently planned.	Sản xuất địa phương hiện tại không được quy hoạch.
It's a study group.	Đó là một nhóm học.
In fact, children need it to grow.	Trên thực tế, trẻ em cần nó để phát triển.
My message today is a wish.	Thông điệp của tôi ngày hôm nay là một điều ước.
She was in a better place.	Cô ấy đã ở một nơi tốt hơn.
It will be a great difficulty.	Sẽ là một khó khăn rất lớn.
Whether this has any benefit remains unclear.	Liệu điều này có mang lại lợi ích gì hay không vẫn chưa rõ ràng.
But at the same time he has lived and seen too much.	Nhưng đồng thời anh ấy đã sống và nhìn thấy quá nhiều.
Look at it.	Nhìn nó.
I told her that one of the guys could take me home.	Tôi nói với cô ấy rằng một trong những người có thể đưa tôi về nhà.
But they did not stay with him.	Nhưng họ đã không ở lại với anh ta.
We return to the dashboard.	Chúng tôi trở lại với bảng điều khiển.
Any help would be great.	Bất kỳ sự trợ giúp nào đều sẽ là tuyệt vời.
One step down.	Xuống một bước nữa.
You see promise in each of your students.	Bạn nhìn thấy lời hứa trong mỗi học sinh của bạn.
One or two games.	Một hoặc hai trò chơi.
However, hope remains.	Tuy nhiên, hy vọng vẫn còn.
That's still what we do to this day.	Đó vẫn là điều chúng tôi làm cho đến ngày nay.
Checks take time to clear.	Kiểm tra cần có thời gian để xóa.
One by one.	Lân lượt tưng ngươi một.
I don't care how.	Tôi không quan tâm làm thế nào.
If this is the want you want, great.	Nếu đây là muốn bạn muốn, tuyệt vời.
You will love the results.	Bạn sẽ thích kết quả.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
He was right to be scared.	Anh ấy đã đúng khi sợ hãi.
I ended up feeling pretty comfortable with it.	Cuối cùng tôi cảm thấy khá thoải mái với nó.
It got on the bridge itself, that's the problem.	Chính nó đã lên cầu, đó là vấn đề.
They are your own.	Chúng là của riêng bạn.
There were no human feet standing on it.	Không có bàn chân người nào đứng trên đó.
People are not ready or not looking at the camera.	Mọi người chưa sẵn sàng hoặc không nhìn vào máy ảnh.
Don't pass up the opportunity to try it.	Đừng bỏ qua cơ hội để thử nó.
They look pretty white.	Chúng trông khá trắng.
That's how the market works specifically.	Đó là cách thị trường hoạt động đặc biệt.
They can have it.	Họ có thể có nó.
Oh, wait, we're in a field.	Ồ, chờ đã, chúng ta đang ở một cánh đồng.
A man is an object with two legs.	Một người đàn ông là một vật có hai chân.
He's the one who makes the calls, makes the decisions.	Anh ấy là người thực hiện các cuộc gọi, đưa ra quyết định.
Others may come.	Những người khác có thể đến.
It's easily the best assignment we've been given to date.	Đó dễ dàng là nhiệm vụ tốt nhất mà chúng tôi được giao cho đến nay.
I'm happy my way.	Tôi rất vui theo cách của tôi.
Nothing we do here is perfect.	Không có gì chúng tôi làm ở đây là hoàn hảo.
They burned me, and my strength became like water.	Họ đốt cháy tôi, và sức mạnh của tôi trở nên như nước.
It will be for a short while.	Nó sẽ được một thời gian ngắn.
I say, no one is safe.	Tôi nói, không ai được an toàn.
She was with her family.	Cô ấy đã ở với gia đình của cô ấy.
He came back to it.	Anh ấy đã trở lại với nó.
He has no answer for that.	Anh ấy không có câu trả lời cho điều đó.
I love the movie, and so do my kids.	Tôi yêu bộ phim, và những đứa trẻ của tôi cũng vậy.
I think your last comment is the most important.	Tôi nghĩ rằng bình luận cuối cùng của bạn là quan trọng nhất.
It is against everything in my soul and nature.	Nó chống lại mọi thứ trong tâm hồn và bản chất của tôi.
That being said, they are just bad questions for this site.	Điều đó đang được nói, chúng chỉ là những câu hỏi không hay cho trang web này.
Only about thirty left.	Chỉ còn lại khoảng ba mươi chiếc.
And we don't.	Và chúng tôi không.
Are you ready.	Bạn đã sẵn sàng.
You have to stay close and listen to me.	Bạn phải ở gần và lắng nghe tôi.
Trouble was at that time, there was a younger brother around.	Rắc rối là lúc đó, có một em trai ở xung quanh.
Then he looked at me.	Sau đó, anh ấy nhìn tôi.
It takes it away from you.	Nó đưa nó ra khỏi bạn.
Something like this is out of my tour, you might say.	Một điều như thế này nằm ngoài chuyến tham quan của tôi, bạn có thể nói.
This is my sweet spot in the middle of places.	Đây là điểm ngọt ngào của tôi ở nơi giữa các nơi.
It was a very difficult race.	Đó là một cuộc đua rất khó khăn.
But he did nothing.	Nhưng anh ấy đã không làm gì cả.
She will be afraid.	Cô ấy sẽ sợ.
Hence we will forget the original data.	Do đó chúng ta sẽ quên dữ liệu ban đầu.
My father mentioned it to me for the first time six months ago.	Cha tôi đã đề cập đến nó với tôi lần đầu tiên sáu tháng trước.
It helps us get through the winter.	Nó giúp chúng ta vượt qua mùa đông.
But it has never been, never has been.	Nhưng nó chưa bao giờ, chưa bao giờ là sự thật.
His shirt is dark with blood.	Áo sơ mi của anh ta sẫm màu với máu.
His mouth was pressed against his hand and his eyes were closed.	Miệng anh ta bị ấn vào tay và mắt anh ta nhắm lại.
His career has not been smooth.	Sự nghiệp của anh không hề yên ả.
You don't really learn this until it's too late.	Bạn không thực sự học được điều này cho đến khi quá muộn.
Please go ahead to ask any questions!!.	Hãy tiếp tục để hỏi bất kỳ câu hỏi nào !!.
We do things only we can.	Chúng tôi làm những điều chỉ chúng tôi có thể làm.
Dad seems too busy for me.	Bố dường như quá bận rộn đối với tôi.
Someone comes in and says they're going to run out of gas.	Ai đó đến và nói rằng họ sẽ hết xăng.
Good day guys.	Hôm nay thật tốt các bạn ạ.
That is a single point of failure.	Đó là một điểm thất bại duy nhất.
But we are close.	Nhưng chúng tôi gần gũi.
Many times he has made it clear that he is leaving.	Nhiều lần anh ấy đã nói rõ rằng anh ấy sẽ rời đi.
It's real.	Nó là thật.
Eating really well, especially for your wallet, is a challenge.	Ăn uống thật sự tốt, đặc biệt là đối với túi tiền của bạn, là một thách thức.
I just need to talk to you.	Tôi chỉ cần nói chuyện với bạn.
Water flows somewhere.	Nước chảy ở đâu đó.
He doesn't go out.	Anh ấy không ra ngoài.
We don't want to send them out any later than that.	Chúng tôi không muốn gửi chúng đi muộn hơn thế nữa.
She is incredibly warm and has a great spirit.	Cô ấy vô cùng ấm áp và có một tinh thần tuyệt vời.
She was trapped.	Cô đã bị mắc kẹt.
Suddenly, an idea came to him.	Đột nhiên, một ý tưởng đến với anh ta.
This works fine.	Điều này hoạt động tốt.
He wants to leave.	Anh muốn rời đi.
They are tired of waiting.	Họ mòn mỏi chờ đợi.
Don't fight them.	Đừng chiến đấu với họ.
Negative experiences can be more powerful than positive ones.	Những trải nghiệm tiêu cực có thể có nhiều sức mạnh hơn những trải nghiệm tích cực.
Information will come on its own.	Thông tin sẽ tự đến.
She turned around just in time to see him walking.	Cô đã quay lại đúng lúc để thấy anh đang đi.
It is not used to.	Nó không sử dụng để.
Perhaps nothing at all.	Có lẽ không có gì cả.
He denied that he had any weapons.	Anh ta phủ nhận rằng anh ta có bất kỳ vũ khí nào.
I hope you know that too.	Tôi mong rằng bạn cũng biết điều đó.
What benefits me is the team.	Điều có lợi cho tôi là đội.
The air becomes thin and cold.	Không khí trở nên loãng và lạnh.
How can someone believe this without doing their own research?	Làm sao ai đó có thể tin vào điều này mà không tự mình nghiên cứu?
No significant side effects.	Không có tác dụng phụ đáng kể.
He let it pass too little.	Anh ấy đã để nó trôi qua quá ít.
Maybe he can reason with him.	Có lẽ anh ấy có thể lý luận với anh ấy.
I went down.	Tôi đã đi xuống.
I am very happy to do this work.	Tôi rất vui khi được làm công việc này.
He barely let us hang out in the street.	Anh ấy hầu như không cho chúng tôi đi chơi ngoài đường.
I had to do some pretty hard work.	Tôi đã phải làm một số việc khá khó khăn.
This guy has a pretty cool solution.	Anh chàng này có một giải pháp khá hay.
The game ends.	Trò chơi kết thúc.
The key to real control lies in the mind.	Chìa khóa để kiểm soát thực sự nằm ở tâm trí.
But it is still designed on the error model.	Nhưng nó vẫn được thiết kế trên mô hình lỗi.
You really broke the type system here.	Bạn thực sự đã phá vỡ hệ thống loại ở đây.
It is definitely something unique.	Nó chắc chắn là một cái gì đó độc đáo.
I don't remember it being like this in my day.	Anh không nhớ nó đã từng như thế này vào thời của anh.
Will you help?	Bạn sẽ giúp chứ?.
I see the logic of your point.	Tôi thấy logic của quan điểm của bạn.
This is not what she is talking about.	Đây không phải là điều mà cô ấy nói về.
I finally had to bring some of it to work.	Cuối cùng tôi đã phải mang một số nó hoạt động.
We've done a lot of good planning here.	Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều kế hoạch tốt ở đây.
But some don't.	Nhưng một số thì không.
The taste of blood stuck in my mouth.	Mùi vị của máu đã dính chặt trong miệng tôi.
Everything has different bright colors.	Mọi thứ đều có màu sắc tươi sáng khác nhau.
Never mind.	Đừng bận tâm.
I was forced to stop.	Tôi buộc phải dừng lại.
A book report.	Một báo cáo sách.
Action, man vs.	Hành động, người đàn ông vs.
Others have only ever seen power.	Những người khác chỉ từng thấy sức mạnh.
Then maybe he'll set me free.	Vậy thì có lẽ anh ấy sẽ trả tự do cho tôi.
You are a good man and will be missed.	Bạn là một người đàn ông tốt và sẽ bị bỏ lỡ.
There are too many variables to be completely certain.	Có quá nhiều biến số để hoàn toàn chắc chắn.
I do not see that coming.	Tôi không thấy rằng sắp tới.
But your nose is my nose.	Nhưng mũi của bạn là mũi của tôi.
My little straight nose.	Chiếc mũi nhỏ thẳng của tôi.
Change its name.	Thay đổi tên của nó.
If she didn't see it, she wouldn't believe it.	Nếu cô không nhìn thấy nó, cô sẽ không tin.
This problem is not right before us.	Vấn đề này không đúng trước chúng ta.
No patients arrived during the window period.	Không có bệnh nhân nào đến trong thời kỳ cửa sổ.
Five days later he was shot.	Năm ngày sau anh ta bị bắn.
No, it's not.	Không, không phải.
She remained completely still and held her breath.	Cô ấy vẫn hoàn toàn yên lặng và nín thở.
I will protect and take care of them as my own.	Tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc chúng như của riêng tôi.
Nothing we can say will change that fact.	Không có gì chúng tôi có thể nói sẽ thay đổi sự thật đó.
Faster now, he's moving to and from me.	Bây giờ nhanh hơn, anh ấy đang di chuyển đến và ra khỏi tôi.
I left it near my bed and it was gone.	Tôi để nó gần giường của tôi và nó đã biến mất.
Take him away and good luck.	Đưa anh ta đi và chúc may mắn.
In this life.	Trong cuộc sống này.
I knew exactly what happened.	Tôi đã biết chính xác những gì đã xảy ra.
I called the boys down.	Tôi gọi các chàng trai xuống.
You only care about being close enough to the goal.	Bạn chỉ quan tâm đến việc ở đủ gần mục tiêu.
You also want to perform well.	Bạn cũng muốn thể hiện tốt.
He gave their first two records.	Anh ấy đã đưa ra hai bản ghi đầu tiên của họ.
Some are obvious, like cell phone calls.	Một số là hiển nhiên, như gọi điện thoại di động.
That's what people usually see.	Đó là yếu tố mà mọi người thường thấy.
I haven't really shown what they've done with this space yet.	Tôi thực sự chưa cho thấy những gì họ đã làm với không gian này.
One woman said so.	Một người phụ nữ nói như vậy.
No one has the right to take that away from them.	Không ai có quyền tước bỏ điều đó khỏi họ.
This is the simple and correct meaning.	Đây là ý nghĩa đơn giản và đúng.
Then our song started playing in this place.	Sau đó, bài hát của chúng tôi bắt đầu được phát tại nơi này.
Do the latter, before you do the former.	Làm cái sau, trước khi bạn làm cái trước.
We talked a little longer and then he left.	Chúng tôi nói chuyện lâu hơn một chút và sau đó anh ấy rời đi.
History is our only future.	Lịch sử là tương lai duy nhất của chúng ta.
I just don't understand how they got to it.	Tôi chỉ không hiểu làm thế nào họ đến được nó.
I need to go home.	Tôi cần về nhà.
They treat me like an animal.	Họ đối xử với tôi như một con vật.
After a while, she stopped for lunch.	Một lúc sau, cô ấy dừng lại để ăn trưa.
But you don't have to if you don't want to.	Nhưng bạn không cần phải làm như vậy nếu bạn không muốn.
The danger he faces is not yet real.	Nguy hiểm mà anh ta phải đối mặt vẫn chưa có thực tế.
Such files are often referred to as pages.	Các tệp như vậy thường được gọi là các trang.
In many ways, it has also become my home.	Theo nhiều cách, nó cũng đã trở thành nhà của tôi.
He is a stressed man.	Anh ấy là một người đàn ông bị căng thẳng.
It's a small town with not much to see.	Đó là một thị trấn nhỏ không có nhiều thứ để xem.
I am very happy for both of them.	Tôi rất hạnh phúc cho cả hai người.
He never paid the price for being wrong.	Anh ấy chưa bao giờ phải trả giá cho việc sai lầm.
And that remained so for a while.	Và điều đó vẫn như vậy trong một thời gian.
Each program is divided into two.	Mỗi chương trình được chia làm hai.
He's dead, brother.	Anh ấy chết rồi, người anh em.
There's nothing the government hasn't done to me.	Không có gì chính phủ đã không làm với tôi.
You know enough for your current strength.	Bạn biết đủ cho sức mạnh hiện tại của bạn.
And probably not doing that well.	Và có lẽ không làm tốt điều đó.
And this you see.	Và điều này bạn thấy.
It shook the whole building.	Nó làm rung chuyển cả tòa nhà.
And died instantly.	Và chết ngay lập tức.
However, the rate of gun violence has not decreased.	Tuy nhiên, tỷ lệ bạo lực súng không giảm.
We came here last night.	Chúng tôi đã đến đây đêm qua.
They went to the police.	Họ đã đến gặp cảnh sát.
I will miss you.	Tôi sẽ nhớ bạn.
Sure, those things are definitely important.	Chắc chắn, những điều đó chắc chắn rất quan trọng.
But now.	Nhưng bây giờ.
It was definitely a bit of a learning experience.	Đó chắc chắn là một chút kinh nghiệm học hỏi.
He was tired, for one thing.	Anh ấy mệt mỏi, vì một điều.
We live on it.	Chúng tôi sống trên đó.
And yes, fight it even when the symptoms have arrived.	Và vâng, hãy chiến đấu với nó ngay cả khi các triệu chứng đã đến.
I tried to find out what happened.	Tôi đã cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra.
The, home.	The, nhà.
The first brother married a woman and died, leaving her no children.	Người anh đầu tiên kết hôn với một người phụ nữ và chết, không để lại cho cô ấy con cái.
For him, a change has come around the world.	Đối với anh ấy, một sự thay đổi đã đến trên toàn thế giới.
That's how big it is.	Đó là cách nó lớn.
Others focus more on policymaking.	Những người khác tập trung nhiều hơn vào hoạch định chính sách.
Look at is.	Nhìn vào là.
It's been the same throughout history.	Nó giống nhau trong suốt lịch sử.
Because the site looks and feels the best it can be.	Bởi vì trang web trông tuyệt vời và cảm thấy tốt nhất có thể.
If it continues, it needs to change.	Nếu nó tiếp tục, nó cần phải thay đổi.
I was caught off guard.	Tôi đã mất cảnh giác.
Survival rates improved significantly during the study period.	Tỷ lệ sống sót được cải thiện đáng kể trong thời gian nghiên cứu.
They will soon be.	Họ sẽ sớm được.
So now my question is.	Vì vậy, bây giờ câu hỏi của tôi là.
A human heart.	Một trái tim con người.
You should go.	Bạn nên đi.
So is the second week.	Tuần thứ hai cũng vậy.
The whole journey is spiritual.	Toàn bộ hành trình là tinh thần.
I am not its owner.	Tôi không phải chủ nhân của nó.
It could have been several minutes.	Nó có thể đã được vài phút.
I am a poor person.	Tôi là một người nghèo.
A tall man stood in front of him.	Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt anh.
He was everything my mother wanted.	Anh ấy là tất cả những gì mẹ tôi muốn.
I'm doing better now, just tired.	Tôi đang làm tốt hơn bây giờ, chỉ là mệt mỏi.
There is a kind of situation.	Có một loại tình huống.
Obviously that's not the case.	Rõ ràng đó không phải là trường hợp.
I will buy you a new one.	Tôi sẽ mua cho bạn một cái mới.
I really enjoyed reading your comments.	Tôi thực sự thích đọc bình luận của bạn.
Maybe no one has pointed this out to you before.	Có thể không ai đã chỉ ra điều này cho bạn trước đây.
It's time to change your mind and think in new ways.	Đã đến lúc bạn phải thay đổi suy nghĩ và suy nghĩ theo những cách mới.
Angry at the people who created those situations.	Giận những người tạo ra những hoàn cảnh đó.
A lot of guys gave out.	Rất nhiều chàng trai đã đưa ra.
I helped them put her in her bed.	Tôi đã giúp họ đặt cô ấy lên giường của cô ấy.
Prepay.	Trả trước.
Call the police.	Gọi cảnh sát.
You can read about this here.	Bạn có thể đọc về điều này ở đây.
Two minutes can feel like a long time.	Hai phút có thể cảm thấy như một thời gian dài.
It takes a special person to take orders.	Phải cần đến một người đặc biệt có thể nhận đơn đặt hàng.
She will come back to that.	Cô ấy sẽ quay lại với điều đó.
It's a long-term business.	Đó là một công việc kinh doanh lâu dài.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
Hope you have a good week.	Hy vọng bạn có một tuần tốt.
But you don't want a list.	Nhưng bạn không muốn có một danh sách.
You can help by turning around.	Bạn có thể giúp đỡ bằng cách quay đầu lại.
Step out to the left, a comfortable distance.	Bước ra bên trái, một khoảng cách tạo cảm giác thoải mái.
There is nothing to make them feel safe or comfortable.	Không có gì để mang lại cho họ cảm giác an toàn hay thoải mái.
I think it could be something else.	Tôi nghĩ nó có thể là một cái gì đó khác.
This is different from just working hard.	Điều này khác với chỉ làm việc chăm chỉ.
You are very kind.	Bạn rất tốt bụng.
We are waiting.	Chúng tôi đang chờ.
You see, because they have none.	Bạn thấy đấy, vì họ không có ai.
I was on a roll.	Tôi đã ở trên một cuộn.
They just don't say that," she said.	Họ chỉ không nói như vậy, cô ấy nói.
But with my code there seems to be a problem.	Nhưng với mã của tôi dường như có vấn đề.
I simply cannot abandon you.	Tôi chỉ đơn giản là không thể bỏ rơi bạn.
What comes next must be action.	Điều gì đến tiếp theo phải là hành động.
She did enough of it on her own.	Cô ấy đã tự mình làm đủ điều đó.
We could never find out why.	Chúng tôi không bao giờ có thể tìm ra lý do tại sao.
Just once, once, we were at home.	Chỉ một lần, một lần, chúng tôi ở nhà.
He didn't seem too bothered.	Anh ấy dường như không quá bận tâm.
This needs to be broken down further.	Điều này cần được chia nhỏ hơn nữa.
Another option is to go to a loved one's home.	Một lựa chọn khác là đến nhà một người thân yêu.
He knew this day would come and now it is here.	Anh ấy biết ngày này sẽ đến và bây giờ nó ở đây.
Oh, and it can also lead to a global web tax.	Ồ, và nó cũng có thể dẫn đến thuế web toàn cầu.
A mistake he won't make again.	Một sai lầm anh ấy sẽ không mắc phải lần nữa.
However, the experiments of this study were performed using whole brain samples.	Tuy nhiên, các thí nghiệm của nghiên cứu này được thực hiện bằng cách sử dụng toàn bộ mẫu não.
It's time to meet her family and friends.	Đó là thời gian để gặp gia đình và bạn bè của cô.
That's my community.	Đó là cộng đồng của tôi.
It has to happen when everything is set in motion.	Nó phải xảy ra khi mọi thứ đã được sắp đặt trong chuyển động.
But that doesn't mean everyone can do whatever they want.	Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tears can't help me.	Nước mắt không thể giúp tôi.
And maybe there, we get another chance.	Và có thể ở đó, chúng ta sẽ có được một cơ hội khác.
Open them again.	Mở chúng một lần nữa.
It must happen.	Nó phải xảy ra.
Just cold white light on cold dead skin.	Chỉ cần ánh sáng trắng lạnh trên da chết lạnh.
It is simply not possible.	Nó chỉ đơn giản là không thể làm được.
They want peace.	Họ muốn hòa bình.
They want to stay and rule us.	Họ muốn ở lại và cai trị chúng tôi.
She couldn't do better than that.	Cô ấy không thể làm tốt hơn thế.
I failed.	Tôi đã thất bại.
A book length report will be needed to do the job correctly.	Sẽ cần một bản báo cáo độ dài cuốn sách để thực hiện công việc một cách chính xác.
It is definitely worth the cash that we cover.	Nó chắc chắn là giá trị tiền mặt mà chúng tôi trang trải.
Or my job anywhere else, really.	Hoặc công việc của tôi ở bất cứ nơi nào khác, thực sự.
The fourth will definitely get the job done.	Lần thứ tư chắc chắn sẽ hoàn thành công việc.
Deals will be hard to find.	Thỏa thuận sẽ khó tìm thấy.
The I must end for the new.	Cái tôi phải kết thúc cho cái mới được.
So let's put this here.	Vì vậy, hãy đặt cái này ở đây.
You will stay here.	Bạn sẽ ở lại đây.
Post about anything you want, ask random questions, whatever.	Đăng về bất cứ điều gì bạn muốn, đặt câu hỏi ngẫu nhiên, bất cứ điều gì.
No serious side effects were observed.	Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được quan sát thấy.
What's more, a new product is coming soon.	Hơn thế nữa, sắp có một sản phẩm mới.
You don't have to keep them.	Bạn không cần phải giữ chúng.
The staff are very helpful and friendly. 	Các nhân viên rất hữu ích và thân thiện. 
so choose a harder method to do so.	vì vậy hãy chọn một phương pháp khó hơn để làm như vậy.
There really is something for everyone.	Có thực sự là một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Worse, they don't work very well.	Tệ hơn nữa, chúng hoạt động không tốt lắm.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
Anything can happen in your project.	Bất kỳ thứ gì có thể xảy ra trong dự án của bạn.
She's been off work for four or five weeks.	Cô ấy đã nghỉ làm bốn hoặc năm tuần.
And he's lost the only place he's ever felt at home.	Và anh ấy đã mất nơi duy nhất mà anh ấy từng cảm thấy như ở nhà.
If you get one, keep it.	Nếu bạn nhận được một cái, hãy giữ lấy nó.
The experiments were repeated twice.	Các thí nghiệm được lặp lại hai lần.
I will have to live with the choice for the rest of my life.	Tôi sẽ phải sống với sự lựa chọn cho phần còn lại của mình.
The test market is, by any standards, a success.	Thị trường thử nghiệm, theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, là một thành công.
Two of the most popular book series ever.	Hai trong số những bộ sách nổi tiếng nhất từ ​​trước đến nay.
What with my right arm.	Cái gì với cánh tay phải của tôi.
Just not the whole test.	Chỉ không phải là toàn bộ bài kiểm tra.
However, I will give you a chance.	Tuy nhiên, tôi sẽ cho bạn một cơ hội.
Research your history.	Nghiên cứu lịch sử của bạn.
Her gaze lost focus.	Ánh mắt của cô đã mất tập trung.
My parents kept asking me for advice.	Cha mẹ liên tục hỏi tôi lời khuyên.
Only one smart card left.	Chỉ còn một thẻ thông minh.
However, one in particular caught my attention the most.	Tuy nhiên, một đặc biệt khiến tôi chú ý nhất.
When will you come.	Khi nào bạn đến.
When we have a clean apartment, it is like night and day.	Khi chúng ta có một căn hộ sạch sẽ, nó giống như đêm và ngày.
His family is unbelievable.	Gia đình anh ấy thật không thể tin được.
I hope the fish is dead.	Anh hy vọng cá đã chết.
Notice that your guard will watch without needing.	Hãy để ý rằng người bảo vệ của bạn sẽ canh chừng mà không cần.
He started calling him back but decided to refuse.	Anh ta bắt đầu gọi lại cho anh ta nhưng quyết định từ chối.
He makes him wear.	Anh ta khiến anh ta phải mặc.
And to laugh.	Và để cười.
Sure, the third season we had some.	Chắc chắn, mùa thứ ba chúng tôi đã có một số.
Face this world.	Đối mặt với thế giới này.
This is a positive change for me.	Đây là một sự thay đổi tích cực đối với tôi.
I can hear anything without shock and feel comfortable.	Tôi có thể nghe thấy bất cứ điều gì mà không bị sốc và cảm thấy thoải mái.
First, it does not require changes to the original websites or apps.	Đầu tiên, nó không yêu cầu thay đổi các trang web hoặc ứng dụng gốc.
This woman has a petite body.	Người phụ nữ này có một thân hình nhỏ nhắn.
This will not be easy.	Điều này sẽ không được dễ dàng.
Changed twice in the past.	Đã thay đổi hai lần trong quá khứ.
What will she do with it?	Cô ấy sẽ làm gì với nó?
I keep putting it away.	Tôi tiếp tục đặt nó đi.
Return from the long dead.	Trở về từ cõi chết dài.
Obviously to make it look good.	Rõ ràng là để làm cho nó trông đẹp.
The information in this topic may have changed since it was written.	Thông tin trong chủ đề này có thể đã thay đổi kể từ khi nó được viết.
But that doesn't mean you don't work hard.	Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không làm việc chăm chỉ.
The man was somehow behind him.	Người đàn ông bằng cách nào đó đã đứng sau anh ta.
You can continue.	Bạn có thể tiếp tục.
The chair fell.	Chiếc ghế bị đổ.
She has found herself a good husband and they have raised three lovely children.	Cô ấy đã tìm được cho mình một người chồng tốt và họ đã nuôi dạy ba đứa trẻ đáng yêu.
I know it's hard.	Tôi biết là khó.
So are humans.	Con người cũng vậy.
It is full of practical instructions.	Nó có đầy đủ các hướng dẫn thực tế.
Too quiet.	Quá yên lặng.
Then, suddenly, they were there in front of us.	Sau đó, đột nhiên, họ ở đó trước mặt chúng tôi.
The second is legal.	Điều thứ hai là hợp pháp.
To her surprise, no one was there.	Trước sự ngạc nhiên của cô, không có ai ở đó.
Can't go out tonight, can suggest going out tomorrow.	Không thể đi chơi tối nay, có thể đề nghị đi chơi vào ngày mai.
She could kill him so easily.	Cô có thể giết anh ta dễ dàng như vậy.
He's really wide for the whole lap.	Anh ấy thực sự rộng cho toàn bộ vòng.
He took every opportunity to find the positive in the negative.	Anh ấy đã tận dụng mọi cơ hội để tìm ra cái tích cực trong cái tiêu cực như vậy.
Birth weight data were collected from mothers.	Dữ liệu về cân nặng lúc sinh được thu thập từ các bà mẹ.
He was.	Anh ấy đã.
I won't kill my sister.	Tôi sẽ không giết em gái tôi.
I think our thoughts influence us.	Tôi nghĩ rằng suy nghĩ của chúng tôi ảnh hưởng đến chúng tôi.
When she was five years old.	Khi cô ấy năm tuổi.
The man here.	Người đàn ông đây.
It was in the middle of the night.	Đó là vào giữa đêm.
So it started very community engagement.	Vì vậy, nó bắt đầu rất cộng đồng tham gia.
It sets up a bit of action that's hard to follow.	Nó thiết lập một chút hành động khó theo dõi.
The final overall fit is shown as a thin black line.	Sự phù hợp tổng thể cuối cùng được đưa ra dưới dạng một đường màu đen mỏng.
We have to prepare with the resources we have on hand.	Chúng tôi phải chuẩn bị với những nguồn lực mà chúng tôi có trong tay.
I followed his gaze.	Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy.
You mean she did for you.	Bạn có nghĩa là cô ấy đã làm cho bạn.
They want, and they usually get.	Họ muốn, và họ thường nhận được.
We go towards them and they go towards us.	Chúng tôi đi về phía họ và họ đi về phía chúng tôi.
No one can do that.	Không ai có thể làm được điều đó.
It was a white shirt a week ago.	Đó là một chiếc áo sơ mi trắng cách đây một tuần.
It's easy to see why this happened.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao điều này đã xảy ra.
Without such evidence, we cannot say that it was.	Nếu không có bằng chứng như vậy, chúng tôi không thể nói rằng nó đã được.
Some can still infiltrate and attack your tree.	Một số vẫn có thể xâm nhập và tấn công cây của bạn.
He seemed to be talking to himself more than anyone there.	Anh ấy dường như đang nói với chính mình nhiều hơn bất cứ ai ở đó.
Feel it open me.	Cảm thấy nó mở tôi.
Furthermore, it should not close any part of it.	Hơn nữa, nó không nên đóng bất kỳ phần nào trong đó.
There is no longer a good reason to buy them.	Không còn lý do chính đáng để mua chúng nữa.
I have never pre-ordered from them.	Tôi chưa bao giờ đặt hàng trước từ họ.
And if he didn't see her.	Và nếu anh không nhìn thấy cô.
I think they did exactly the right thing.	Tôi nghĩ rằng họ đã làm điều hoàn toàn chính xác.
I feel stuck.	Tôi cảm thấy bế tắc.
But we can only do this if we know.	Nhưng chúng ta chỉ có thể làm điều này nếu chúng ta biết.
So give me a call to discuss it.	Vì vậy, hãy gọi cho tôi để thảo luận về nó.
People are required daily to play a game.	Mọi người được yêu cầu hàng ngày để chơi một trò chơi.
At the same time there are problems at home.	Đồng thời có những vấn đề ở nhà.
The weather is still quite nice.	Thời tiết vẫn còn khá tốt đẹp.
Their language is still unknown.	Ngôn ngữ của họ vẫn chưa được biết đến.
A perfect place where everything is perfect for everyone.	Một nơi hoàn hảo mà mọi thứ đều hoàn hảo cho tất cả mọi người.
Therefore, this compared multiple treatment groups with controls.	Do đó, điều này đã so sánh nhiều nhóm điều trị với đối chứng.
The email did not specify what those terms and conditions were.	Email không nói rõ những điều khoản và điều kiện đó là gì.
Can join.	Có thể tham gia.
She was simply amazing to take me on this trip.	Cô ấy chỉ đơn giản là tuyệt vời khi đưa tôi đi trong chuyến đi này.
The doctor turned away.	Bác sĩ quay đi.
Instead, it is taking advantage of his time here.	Thay vào đó, nó đang tận dụng thời gian của anh ấy ở đây.
Watch the dead girl come back to life.	Nhìn cô gái chết đi sống lại đây.
He just wanted the pain to stop.	Anh chỉ muốn cơn đau ngừng lại.
I'm sure someone is out there, watching me.	Tôi chắc rằng có ai đó đang ở ngoài đó, đang theo dõi tôi.
Clear road.	Đường thông thoáng.
But none of that happened.	Nhưng không có chuyện đó xảy ra.
You will see our children pay with her life.	Bạn sẽ thấy những đứa con của chúng ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống của cô ấy.
Drug war.	Cuộc chiến ma tuý.
I'm not talking about the world.	Tôi không nói về thế giới.
Of course, maybe she didn't see anything.	Tất nhiên, có thể cô ấy đã không nhìn thấy gì cả.
Just about anything damn and he'll never know.	Chỉ là về bất cứ điều gì chết tiệt và anh ta sẽ không bao giờ biết.
There is a tree in the back.	Có cây ở phía sau.
The problem is, the advice that follows is also often wrong.	Vấn đề là, những lời khuyên tiếp theo cũng thường sai.
There was only a little life left in him.	Chỉ còn lại một chút cuộc sống trong anh ta.
This was planned from the beginning.	Điều này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu.
Because this goes by quickly.	Bởi vì điều này trôi qua nhanh chóng.
Yes, it is so.	Vâng, nó là như vậy.
She can't think about her business yet.	Cô ấy chưa thể nghĩ về công việc kinh doanh của mình.
Hell.	Địa ngục.
Slow down in the face of constant pressure to keep running.	Giảm tốc độ khi đối mặt với áp lực liên tục để tiếp tục chạy.
It is important that you have the answer to the question.	Điều quan trọng là bạn có câu trả lời cho câu hỏi.
But that's just one of them that interests you.	Nhưng đó chỉ là một trong số chúng mà bạn quan tâm.
They are full.	Chúng đầy ắp.
I have never seen it.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Will definitely keep this on hand.	Chắc chắn sẽ giữ điều này trên tay.
And they believe it's something different.	Và họ tin rằng đó là một cái gì đó khác biệt.
I recommend it!.	Tôi khuyến khích điều đó!.
And the two don't have to go together.	Và cả hai không cần phải đi cùng nhau.
However, he did say something else about the date.	Tuy nhiên, anh ấy đã nói một điều khác về cuộc hẹn hò.
She nodded at me.	Cô ấy gật đầu với tôi.
He only advanced enough to close the door behind him.	Anh chỉ tiến tới đủ để đóng cánh cửa sau lưng.
That didn't make him any more familiar with it.	Điều đó không làm cho anh ta quen thuộc hơn với nó.
You told us.	Bạn đã nói với chúng tôi.
It's family business.	Đó là công việc của gia đình.
Don't reach inside or anything.	Đừng với vào bên trong hoặc bất cứ thứ gì.
My dad did this with me for about an hour.	Cha tôi đã làm điều này với tôi khoảng một giờ.
They believe it is their race to win.	Họ tin rằng đó là cuộc đua giành chiến thắng của họ.
It can be music or words.	Nó có thể là âm nhạc hoặc lời nói.
She said there were other things she couldn't explain.	Cô ấy nói rằng có những điều khác mà cô ấy không thể giải thích.
It's not really as easy as one might think.	Nó không thực sự dễ dàng như người ta nghĩ.
You can regain control by leaving the scene.	Bạn có thể giành lại quyền kiểm soát bằng cách rời khỏi hiện trường.
Expensive weapons.	Các loại vũ khí đắt tiền.
It's an open book.	Đó là một cuốn sách mở.
Here are the reasons for us to choose signs.	Dưới đây là những lý do để chúng tôi lựa chọn bảng hiệu.
The soul is made up of reason, will and emotion.	Tâm hồn được tạo nên từ lý trí, ý chí và tình cảm.
But don't really know her.	Nhưng không thực sự biết cô ấy.
It looks good there.	Nó trông tốt đó.
He makes a plan.	Anh ta lập kế hoạch.
No one else was present, just.	Không có người nào khác có mặt, chỉ là.
Yes, he should.	Phải, anh ấy nên làm vậy.
Our game does just that.	Trò chơi của chúng tôi làm được điều đó.
Moreover, he said.	Hơn nữa, anh ấy nói.
We will explain at the end of this analysis.	Chúng tôi sẽ giải thích ở phần cuối của phân tích này.
However, that's a bit more difficult.	Tuy nhiên, điều đó khó hơn một chút.
For those in need, support services are available.	Đối với những người có nhu cầu, các dịch vụ hỗ trợ luôn sẵn sàng.
We will have to go through the city to get there.	Chúng tôi sẽ phải đi qua thành phố để đến đó.
They want to wait until after that.	Họ muốn đợi cho đến sau những điều đó.
She wants you.	Cô muốn anh.
If he does, we have no record of it.	Nếu anh ta làm vậy, chúng tôi không có hồ sơ về nó.
We have got.	Chúng ta đã có.
She put it on and hopes it helps.	Cô ấy đã mặc nó vào và hy vọng điều đó sẽ hữu ích.
In other words, the test.	Nói cách khác, bài kiểm tra.
We just keep quiet and maybe everything will be fine for us.	Chúng tôi chỉ giữ im lặng và có thể mọi thứ sẽ ổn thỏa cho chúng tôi.
So, by definition, life is not a right either.	Vì vậy, theo định nghĩa, cuộc sống cũng không phải là một quyền.
I wish you could rest.	Tôi ước bạn có thể nghỉ ngơi.
We don't know if he's still alive.	Chúng tôi không biết liệu anh ấy có còn sống hay không.
Still, it was comforting to sit and hold her hand.	Tuy nhiên, thật thoải mái khi được ngồi nắm tay cô ấy.
There is no hope and only one thing to do.	Không có hy vọng và chỉ có một việc phải làm.
Lying is right.	Nói dối là phải.
Our kids are good kids.	Những đứa trẻ của chúng tôi là những đứa trẻ ngoan.
I am new in that field.	Tôi là người mới trong lĩnh vực đó.
Or should I say last 4 years ago.	Hay nên nói lần cuối cách đây 4 năm.
One good thing here.	Một điều tốt ở đây.
I smile at the memory.	Tôi mỉm cười với kỷ niệm.
Anything can be true.	Bất cứ điều gì có thể là sự thật.
Don't know how else to describe it.	Không biết làm thế nào khác để mô tả nó.
Exactly the opposite is the case.	Chính xác là trường hợp ngược lại.
But that's it.	Nhưng kia là nó.
But once war begins, no place is safe.	Nhưng một khi chiến tranh bắt đầu, không có nơi nào là an toàn.
Mood.	Tâm trạng.
I heard those words even before he said them.	Tôi đã nghe thấy những lời đó ngay cả trước khi anh ấy nói chúng.
A few minutes later, she was gone.	Vài phút sau, cô ấy đã đi.
There's no way you can understand.	Không có cách nào bạn hiểu được.
I have enjoyed the paintings for many years.	Tôi đã rất thích những bức tranh trong nhiều năm.
They can't be on the same team.	Họ không thể ở cùng đội.
We cannot stand this darkness.	Chúng tôi không thể chịu đựng được bóng tối này.
We are ready for change.	Chúng tôi đã sẵn sàng cho sự thay đổi.
My girl, that's not possible.	Cô gái của tôi, điều đó là không thể.
I cannot accept that risk.	Tôi không thể chấp nhận rủi ro đó.
An amazing thing has now happened.	Một điều đáng kinh ngạc bây giờ đã xảy ra.
The house, the area, the way of life.	Ngôi nhà, khu vực, cách sống.
Let's give it up.	Hãy từ bỏ nó.
Culture is king.	Văn hóa là vua.
The skin will pull off easily.	Da sẽ dễ dàng kéo ra.
I will lose my mind.	Tôi sẽ mất trí.
Hence my question here.	Do đó câu hỏi của tôi ở đây.
It's beautiful outside and inside.	Nó đẹp bên ngoài và bên trong.
Seems like a long time.	Có vẻ như khá lâu rồi.
More books than they ever had at school.	Nhiều sách hơn chúng từng có ở trường.
Diagnosis can be difficult in the absence of clinical symptoms.	Chẩn đoán có thể khó khăn khi thiếu các triệu chứng lâm sàng.
People look over, look back at the past.	Mọi người nhìn qua, nhìn lại quá khứ.
This is my room.	Đây là phòng của tôi.
It's big, it's heavy, but you have it.	Nó to, nó nặng, nhưng bạn có nó.
I should keep a business head about it.	Tôi nên giữ một cái đầu kinh doanh về nó.
These feelings are like songs, thank god.	Những cảm giác này giống như những bài hát, cảm ơn chúa.
She just doesn't want the responsibility.	Cô ấy chỉ không muốn có trách nhiệm.
Sleep with it tonight.	Ngủ với nó đêm nay.
I had to figure out how to tell her what was going on.	Tôi phải tìm ra cách để nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
This is absolutely correct.	Điều này hoàn toàn chính xác.
You have to be modern.	Bạn phải hiện đại.
Do not look at me like that.	Đừng nhìn tôi như vậy.
We are twenty years apart.	Chúng ta cách nhau hai mươi tuổi.
I can tell he's sad.	Tôi có thể nói rằng anh ấy đang buồn.
This might just save you some days.	Điều này có thể chỉ giúp bạn tiết kiệm một số ngày.
Some are filled with a sickly calm.	Một số được lấp đầy với một sự bình tĩnh bệnh hoạn.
She would never say yes to a date.	Cô ấy sẽ không bao giờ nói đồng ý cho một cuộc hẹn hò.
Sometimes I find it difficult to see the retentions.	Đôi khi tôi cảm thấy khó khăn khi nhìn thấy các khoản lưu giữ.
Eat to live, not live to eat.	Ăn để sống, không sống để ăn.
The girls were standing.	Các cô gái đã đứng.
If you don't like my comments, then don't read them.	Nếu bạn không thích bình luận của tôi, sau đó không đọc chúng.
I have been sick for two years.	Tôi đã bị bệnh trong hai năm.
Strong enough to help her.	Đủ mạnh mẽ để giúp cô ấy.
I wonder what prompted this.	Tôi tự hỏi điều gì đã thúc đẩy điều này.
Go, he said.	Đi đi, anh ta nói.
Real, on the other hand, means much more than that and goes much further.	Mặt khác, Real có nghĩa là nhiều hơn thế và tiến xa hơn nhiều.
I pointed out that it has to stop.	Tôi đã chỉ ra rằng nó phải dừng lại.
I wish we could be together forever.	Tôi ước chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.
The values ​​are shown in the table.	Các giá trị được hiển thị trong bảng.
Most of these are single case reports or open studies.	Hầu hết trong số này là các báo cáo trường hợp đơn lẻ hoặc các nghiên cứu mở.
All participants gave written consent.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản.
But no one was there.	Nhưng không có ai ở đó.
As I know.	Theo như tôi biết.
Police officers please help us and don't shoot at us.	Các nhân viên cảnh sát hãy giúp chúng tôi và đừng bắn vào chúng tôi.
I'm the only one here.	Tôi là người duy nhất ở đây.
Furthermore, none of this information is necessary.	Hơn nữa, không có thông tin nào trong số này là cần thiết.
It's a strategy that has never worked well.	Đó là một chiến lược chưa bao giờ hoạt động tốt.
You can go back.	Bạn có thể quay lại.
They are just children.	Họ chỉ là những đứa trẻ.
We won't get far even if we can start.	Chúng tôi sẽ không tiến xa ngay cả khi chúng tôi có thể bắt đầu.
Her husband left her last year.	Chồng cô đã bỏ cô năm ngoái.
The only other variable included in the model was gender.	Biến số khác duy nhất được đưa vào mô hình là giới tính.
Walking is good for the soul.	Đi bộ rất tốt cho tâm hồn.
They sat without saying a word for a while.	Họ ngồi không nói tiếng nào trong một thời gian.
New participants are welcome at any time.	Người tham gia mới được chào đón bất cứ lúc nào.
However, the underlying mechanisms are still not fully understood.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
I am the right person.	Tôi là người thích hợp.
He gained weight.	Anh ấy đã tăng cân.
We have a way to go.	Chúng tôi có một con đường để đi.
And as before, report directly to me.	Và như trước đây, hãy báo cáo trực tiếp với tôi.
Start reading here.	Bắt đầu đọc ở đây.
However, this picture is too good to be true.	Tuy nhiên, bức tranh này quá tốt để trở thành sự thật.
There are three.	Có ba.
He was fast asleep.	Anh đã ngủ say.
Data is money.	Dữ liệu là tiền.
You have been preparing for this for years.	Bạn đã chuẩn bị cho điều này trong nhiều năm.
So if you don't mind, get this done.	Vì vậy, nếu bạn không phiền, hãy hoàn thành việc này.
I want my rate to be as low as possible.	Tôi muốn tỷ lệ của mình càng thấp càng tốt.
With it everyone is equal.	Với nó mọi người đều bình đẳng.
See if you can spot the difference.	Xem nếu bạn có thể nhận ra sự khác biệt.
Everything is very clean.	Mọi thứ đều rất sạch sẽ.
Every day is a battle against death.	Mỗi ngày là một trận chiến chống lại cái chết.
They work for you, not the insurance companies.	Họ làm việc cho bạn chứ không phải cho các công ty bảo hiểm.
There are a lot of children down there.	Có rất nhiều trẻ em ở dưới đó.
Buy it now because it will cost more later.	Bạn mua ngay vì sau này sẽ có giá cao hơn.
Came back to my town.	Đã trở lại thị trấn của tôi.
Not one thousandth.	Không phải một phần nghìn.
Surely they will see him too.	Chắc chắn họ cũng sẽ nhìn thấy anh ta.
Her period had come a week before.	Kinh nguyệt của cô ấy đã đến một tuần trước đó.
Yes, I did anyway.	Vâng, tôi đã làm dù sao.
Case in point is the modern man.	Trường hợp điển hình là người đàn ông hiện đại.
I drove her there.	Tôi chở cô ấy đến đó.
I spent years, and tears, and thousands of dollars.	Tôi đã dành nhiều năm, và nước mắt, và hàng ngàn đô la.
They will have customers coming to eat again and again.	Họ sẽ có khách hàng đến ăn nhiều lần.
They don't search white people.	Họ không khám xét người da trắng.
I feel a little tired.	Tôi cảm thấy hơi mệt chút.
Start training as soon as you plant your tree.	Bắt đầu đào tạo ngay sau khi bạn trồng cây của bạn.
That will take you very far.	Điều đó sẽ đưa bạn rất xa.
That may have to change.	Điều đó có thể phải thay đổi.
Surely you have heard.	Chắc hẳn bạn đã từng nghe.
It was then run over for good measure.	Sau đó nó đã được chạy qua để có biện pháp tốt.
I did not receive any phone calls.	Tôi không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào.
Each of us learned something about the other and about ourselves.	Mỗi chúng tôi đều học được những điều về đối phương và về chính mình.
Most of the time symptoms progress slowly.	Hầu hết thời gian các triệu chứng tiến triển chậm.
The man is known very little.	Người đàn ông được biết đến rất ít.
And me.	Và tôi.
I feel like crying.	Tôi cảm thấy như muốn khóc.
Now, the exact figures are coming to light.	Bây giờ, các số liệu chính xác đang được đưa ra ánh sáng.
That went double for politics.	Điều đó đã tăng gấp đôi đối với chính trị.
Play smart games.	Chơi trò chơi thông minh.
It's a little touch and go.	Đó là một chút liên lạc và đi.
Don't set yourself up for it.	Đừng thiết lập bản thân cho nó.
She went back to her papers.	Cô ấy quay lại với giấy tờ của mình.
It's in a corner.	Nó ở trong một góc.
This is great tool.	Đây là công cụ tuyệt vời.
Now let's talk a little more about the details of your argument.	Bây giờ chúng ta hãy nói thêm một chút về các chi tiết của lập luận của bạn.
Moments later, her arms were pulled straight above her head.	Một lúc sau, cánh tay của cô ấy được kéo thẳng lên trên đầu.
Look at self-driving cars, you're driving a truck.	Hãy nhìn những chiếc xe tự lái, bạn đang lái một chiếc xe tải.
You made me so happy, love.	Bạn đã làm cho tôi rất hạnh phúc, tình yêu.
There he read the law with an established company.	Ở đó, ông đã đọc luật với một công ty đã có tên tuổi.
Or rather stay.	Hay đúng hơn là ở lại.
The report should only show me data from the actual date.	Báo cáo chỉ nên hiển thị cho tôi dữ liệu từ ngày thực tế.
The things we do can give hope to others.	Những điều chúng tôi làm có thể mang lại hy vọng cho người khác.
Maybe that's what that story is about.	Có lẽ đó là những gì câu chuyện đó nói về.
I asked what drew them to the job.	Tôi hỏi điều gì đã thu hút họ đến với công việc.
I called them and told them the price.	Tôi gọi cho họ và cho họ biết giá cả.
He saw no light in any of the windows.	Anh ta không thấy ánh sáng trong bất kỳ cửa sổ nào.
My son is strong.	Con trai tôi mạnh mẽ.
Develop a brain.	Phát triển một bộ não.
She couldn't expect either of them to understand.	Cô không thể mong đợi một trong hai người hiểu.
The rooms are average.	Các phòng ở mức trung bình.
I only have one question.	Tôi chỉ có một câu hỏi.
The bottom line is that no one really knows.	Điểm mấu chốt là không ai thực sự biết.
They will be back.	Họ sẽ trở lại.
Until only one man had her full attention.	Cho đến khi chỉ có một người đàn ông có toàn bộ sự chú ý của cô ấy.
He just stared.	Anh ta chỉ nhìn chằm chằm.
Enjoy your stay.	Tận hưởng kì nghỉ của bạn.
I asked what it was.	Tôi hỏi nó là gì.
Education comes before anything, especially growing up.	Giáo dục đi đầu trước bất cứ điều gì, đặc biệt là sự lớn lên.
I have seen nothing like it.	Tôi đã thấy không có gì giống như nó.
However, so are many of my friends.	Tuy nhiên, rất nhiều bạn bè của tôi cũng vậy.
If she wasn't there, he wouldn't come looking for her.	Nếu cô không có ở đó, anh sẽ không đến tìm cô.
And it's completely crazy.	Và nó hoàn toàn điên rồ.
I believe what they believed.	Tôi tin những gì họ đã tin.
Someone with money and an organization.	Ai đó có tiền và một tổ chức.
He will see that.	Anh ấy sẽ thấy điều đó.
Make the language look great.	Làm cho ngôn ngữ trông tuyệt vời.
In fact, we can't it happen completely stopped.	Trong thực tế, chúng tôi không thể nó xảy ra hoàn toàn dừng lại.
The common problem is one of organization.	Vấn đề chung là một trong những tổ chức.
On another sheet of paper, draw some pins to be attached to.	Trên một tờ giấy khác, vẽ một số chân để được gắn vào.
We need to know what to cook.	Chúng ta cần biết những gì nấu ăn.
It's your hand.	Đó là bàn tay của bạn.
Back to my apartment.	Trở lại căn hộ của tôi.
There is hope though.	Có hy vọng mặc dù.
Look at the picture.	Nhìn vào bức tranh.
This is the first time it has been shown.	Đây là lần đầu tiên nó được hiển thị.
There's so much to get out of him.	Có quá nhiều thứ để thoát ra từ anh ấy.
We have a really great relationship.	Chúng tôi có một mối quan hệ thực sự tuyệt vời.
But not enough.	Nhưng chưa đủ.
Now we are in a different position.	Bây giờ chúng ta đang ở một vị trí khác.
What they found was quite different from the picture.	Những gì họ tìm thấy là khá khác so với hình ảnh.
Little did you know that it was much worse than you imagined.	Bạn ít biết rằng nó tồi tệ hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.
I think we will.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm.
But it's much better.	Nhưng nó tốt hơn nhiều.
Reason stayed at his feet.	Lý trí ở lại chân anh ta.
It is the same technology.	Nó là cùng một công nghệ.
A time of joy and peace.	Một thời gian của niềm vui và hòa bình.
Except we were never taught to accept it as a force.	Ngoại trừ chúng ta không bao giờ được dạy để chấp nhận nó như một sức mạnh.
She was still standing.	Cô ấy vẫn đứng yên.
They found her and she was taken to the hospital.	Họ tìm thấy cô ấy và cô ấy được đưa đến bệnh viện.
According to the facts of this case, that issue is irrelevant.	Theo sự thật của trường hợp này, vấn đề đó không liên quan.
Exactly the same way.	Hoàn toàn giống cách.
Sick, but not too sick.	Bệnh tật, nhưng không quá ốm.
There was no movement in the room, not a sound.	Trong phòng không có chuyển động, không một tiếng động.
Maybe they will be right.	Có lẽ họ sẽ đúng.
I'm your wife, not his.	Em là vợ anh, không phải của anh ấy.
Solid lines show calculated results.	Các đường liền nét hiển thị kết quả được tính toán.
That model would help the movie a lot.	Mô hình đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bộ phim.
Lots of memories.	Rất nhiều kỷ niệm.
In solid overall condition.	Trong tình trạng tổng thể rắn.
I didn't learn it in school.	Tôi đã không học nó ở trường.
I ran around that window and saw his back again.	Tôi chạy xung quanh cửa sổ đó và một lần nữa nhìn thấy bóng lưng của anh ấy.
Powerful magic to protect men from what lies beyond.	Ma thuật mạnh mẽ để bảo vệ đàn ông khỏi những gì nằm ngoài.
It was the worst call of my career.	Đó là cuộc gọi tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi.
I wonder why he asked me.	Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại hỏi tôi.
Then, with his free arm, he pulled me towards him.	Sau đó, với cánh tay còn lại của mình, anh ấy kéo tôi đến với anh ấy.
So that number is even higher.	Vì vậy, con số đó thậm chí còn cao hơn.
It should not be kept with the background of the body.	Nó không nên được giữ với nền của cơ thể.
The response will be tonight.	Phản ứng sẽ là tối nay.
And so it was with this.	Và vì vậy nó đã được với điều này.
There are only a few of us left, and it won't be long.	Chỉ còn lại một số người trong chúng ta, và sẽ không lâu nữa.
That will level the playing field.	Điều đó sẽ san bằng sân chơi.
However, there are significant variations in birth outcomes.	Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể về kết quả sinh nở.
But, this is her journey.	Nhưng, đây là cuộc hành trình của cô ấy.
I can't tell if this is so.	Tôi không thể biết nếu điều này là như vậy.
I bought him.	Tôi đã mua anh ta.
Just the three of us, sleeping for the first time.	Chỉ có ba chúng tôi, lần đầu tiên ngủ.
While still studying.	Trong khi vẫn đang học.
Also, be aware that there is a slight difference between the number of users.	Ngoài ra, hãy lưu ý rằng có sự khác biệt nhỏ giữa số lượng người dùng.
They are also quick, easy and a lot of fun.	Họ cũng nhanh chóng, dễ dàng và rất nhiều niềm vui.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
We broke you.	Chúng tôi đã phá vỡ bạn.
We did exactly that.	Chúng tôi đã làm chính xác điều đó.
Just like a real system.	Cũng giống như một hệ thống thực.
She really needs someone closer to her size and weight for that.	Cô ấy thực sự cần một ai đó gần với kích thước và cân nặng của mình hơn cho việc đó.
Fell right above.	Fell ngay trên.
She opened her eyes and looked up at them.	Cô mở mắt và nhìn lên họ.
There was no attack on his past record.	Không có cuộc tấn công nào vào hồ sơ quá khứ của anh ấy.
That's because it will have an effect.	Đó là bởi vì nó sẽ có ảnh hưởng.
After a while they lost the lights.	Một lúc sau họ đã mất đèn.
He may not like that.	Anh ấy có thể không thích điều đó.
The light is clear and strong and only very slightly yellow.	Ánh sáng rõ ràng và mạnh mẽ và chỉ rất nhẹ màu vàng.
We realized that we both liked the same thing.	Chúng tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều thích cùng một thứ.
She married my husband.	Cô ấy đã lấy chồng tôi.
And the disease can get worse or better over time.	Và bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc tốt hơn theo thời gian.
Or should have known.	Hoặc lẽ ra phải biết.
So stay in the building.	Nên vẫn ở trong tòa nhà.
She felt bad.	Cô cảm thấy tồi tệ.
Apparently he was from another country.	Rõ ràng là anh ta đến từ một quốc gia khác.
They lack the training and tools needed to recover complex data.	Họ thiếu sự đào tạo và các công cụ cần thiết để khôi phục dữ liệu phức tạp.
She turns herself into a ball.	Cô ấy biến mình thành một quả bóng.
We have a different kind of problem.	Chúng tôi có một loại vấn đề khác.
There are many pieces that have not been placed.	Có rất nhiều mảnh chưa được đặt.
Think about the purpose for those questions.	Suy nghĩ về mục đích cho những câu hỏi đó.
But there was nothing personal in his response letter.	Nhưng không có gì cá nhân trong lá thư phản hồi của anh ấy.
That can be broken down into several key areas.	Điều đó có thể được chia thành một số lĩnh vực chính.
I have read the whole thing.	Tôi đã đọc toàn bộ.
She pulled it back.	Cô ấy kéo nó lại.
I make windows.	Tôi làm cửa sổ.
Roll each ball into a ball.	Vo từng viên tròn thành quả bóng.
She suddenly felt a little scared.	Cô đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.
She never saw you before you were taken away.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy bạn trước khi bạn bị bắt đi.
I speak language.	Tôi nói ngôn ngữ.
It's high enough above everything to be completely unobstructed.	Nó đủ cao trên tất cả mọi thứ để hoàn toàn không bị cản trở.
Online readers.	Bạn đọc trên mạng.
We are fat, sick and tired of the way we live.	Chúng ta béo, ốm và mệt mỏi vì cách chúng ta sống.
Surely this man will help.	Chắc chắn người đàn ông này sẽ giúp.
And he wanted her to be with him.	Và anh muốn cô ở bên anh.
He feels very loved.	Anh cảm thấy yêu rất nhiều.
To make time for you.	Để dành thời gian cho bạn.
I should have gone back and arrested her immediately.	Đáng lẽ tôi nên quay lại và bắt cô ấy ngay lập tức.
And she didn't want to be the one to break the silence.	Và cô không muốn trở thành người phá vỡ sự im lặng.
Apparently they knew about such things.	Rõ ràng họ đã biết về những điều như vậy.
But not in the way you might think.	Nhưng không phải theo cách mà bạn có thể nghĩ.
His car crashed into a tree and he was killed.	Xe của anh ta đâm vào một cái cây và anh ta bị giết.
Only two names.	Chỉ có hai cái tên.
Just keep it in mind and you'll be amazed at what you find.	Chỉ cần ghi nhớ và bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn tìm thấy.
That problem did not exist before us.	Vấn đề đó không có trước chúng ta.
In the dark.	Trong bóng tối.
A dog has no rights.	Một con chó không có quyền.
Hence, better results are obtained as the learning time is increased.	Do đó, kết quả tốt hơn thu được khi thời gian học tập tăng lên.
They called the local police.	Họ đã gọi cảnh sát địa phương.
He started immediately.	Anh ấy bắt đầu ngay lập tức.
It's really us.	Thực sự là chúng tôi.
It loves him.	Nó yêu anh ta.
In her final speech, he turned around.	Trong bài phát biểu cuối cùng của cô ấy, anh ấy đã quay lại.
Here, we are not interested in such a local description.	Ở đây, chúng tôi không quan tâm đến mô tả cục bộ như vậy.
I will sleep better.	Tôi sẽ ngủ ngon hơn.
They didn't see him move his lips correctly.	Họ không nhìn thấy anh ta cử động môi chính xác.
Because she didn't want him to smile at her like that.	Vì cô không muốn anh cười với cô như vậy.
He must have taped their conversation somehow.	Anh ta chắc chắn đã ghi âm cuộc trò chuyện của họ bằng cách nào đó.
I have never lost a team member before.	Tôi chưa bao giờ mất một thành viên trong nhóm trước đây.
This is not a dream.	Đây không phải là một giấc mơ.
I was there again.	Tôi lại ở đó.
Most of the murders happened here.	Hầu hết các vụ giết người đã xảy ra ở đây.
Even if there is a good balance between food, water and air.	Ngay cả khi có sự cân bằng tốt giữa thức ăn, nước uống và không khí.
We started building space vehicles.	Chúng tôi bắt đầu xây dựng phương tiện không gian.
I'll call you with what's going on.	Tôi sẽ gọi cho bạn với những gì đang xảy ra.
It was a whole new feeling for me.	Đó là một cảm giác hoàn toàn mới đối với tôi.
They are still friendly and try to help.	Họ vẫn thân thiện và cố gắng giúp đỡ.
I want you too much.	Tôi muốn bạn quá nhiều.
He did not know the exact location of that area.	Anh không biết vị trí chính xác của khu vực đó.
However, his day just got better.	Tuy nhiên, ngày của anh ấy đã trở nên tốt hơn.
You are not thinking clearly.	Bạn đang không suy nghĩ rõ ràng.
Fighting.	Cố lên mọi người.
He did not find anything.	Anh ấy đã không tìm thấy gì cả.
However, the problem still goes further.	Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn đi xa hơn.
She said it made the experience more special.	Cô ấy nói nó làm cho trải nghiệm đặc biệt hơn.
Really, she couldn't care more.	Thực sự, cô không thể quan tâm hơn.
Everything moves at the speed of light, without rest.	Mọi thứ chuyển động với tốc độ ánh sáng, không nghỉ.
However, they should absolutely be on the table for further debate.	Tuy nhiên, họ hoàn toàn nên ở trên bàn để tranh luận thêm.
Measurements were taken at the same time in the morning.	Các phép đo được thực hiện vào cùng một thời điểm vào buổi sáng.
I'm not sure where to look next.	Tôi không chắc nên xem tiếp ở đâu.
There are solutions that do this.	Có những giải pháp làm được điều này.
She didn't know many things.	Cô đã không biết nhiều điều.
I am behind in my work.	Tôi đang ở phía sau trong công việc của tôi.
It seems too much.	Nó dường như quá nhiều.
He recognized the look.	Anh nhận ra cái nhìn.
Or as they think they want.	Hoặc như họ nghĩ họ muốn.
This time he was tired.	Lần này anh ta đánh mệt.
Tell me about your mother.	Kể với tôi về mẹ của bạn.
Better no, better no.	Tốt hơn không, tốt hơn không.
Such a procedure is often expensive and can take years to perform.	Một thủ tục như vậy thường tốn kém và có thể mất nhiều năm để thực hiện.
We have a huge voice.	Chúng tôi có một tiếng nói rất lớn.
What's really sad is how many kids watch this show.	Điều thực sự đáng buồn là có bao nhiêu đứa trẻ xem chương trình này.
It has to be here somewhere.	Nó phải ở đây ở một nơi nào đó.
Movement is life.	Chuyển động là cuộc sống.
I tried to move elsewhere.	Tôi đã cố gắng di chuyển đi nơi khác.
They can connect with each other through a third school.	Họ có thể kết nối với nhau thông qua một trường học thứ ba.
They have almost nothing to do.	Họ gần như không có gì để làm.
That means she's on the right track.	Điều đó có nghĩa là cô ấy đã đi đúng hướng.
In small groups, give definitions for the following words.	Trong các nhóm nhỏ, hãy đưa ra định nghĩa cho các từ sau.
You can ask someone you trust to teach some people for you.	Bạn có thể nhờ người mà bạn tin tưởng chỉ bảo một số người cho bạn.
I don't think he changed his clothes.	Tôi không nghĩ anh ấy đã thay quần áo.
I'm still half asleep.	Tôi vẫn còn nửa ngủ.
I can take him.	Tôi có thể đưa anh ta đi.
From start.	Từ lúc bắt đầu.
They're hard but they're good for the kids.	Họ khó nhưng họ tốt cho những đứa trẻ.
It can be used by another process.	Nó có thể được sử dụng bởi một quá trình khác.
Second time in a week.	Lần thứ hai trong một tuần.
Try to keep your eyes down.	Cố gắng để mắt xuống.
This issue is still open.	Vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ.
But it is not the only example.	Nhưng nó không phải là ví dụ duy nhất.
And things are not going well.	Và mọi thứ không được tốt.
No, it is not.	Không phải đâu.
I will not feed him again that day.	Tôi sẽ không cho anh ta ăn nữa vào ngày hôm đó.
She wants to get out of here.	Cô ấy muốn ra khỏi đây.
She tried to move, but not fast enough.	Cô cố gắng di chuyển, nhưng không đủ nhanh.
Not dead, but old.	Không chết, nhưng già.
No one can come close to it.	Không ai có thể đến gần nó.
Well, that's your loss.	Chà, đó là sự mất mát của bạn.
Good luck from someone already there.	Chúc may mắn từ ai đó đã ở đó.
So well, don't give me any of your flames.	Vì vậy, tốt, đừng cho tôi bất kỳ ngọn lửa của bạn.
She is not like other children.	Cô ấy không giống như những đứa trẻ khác.
I'm right behind you.	Tôi ở ngay đằng sau bạn.
Animals can also sense things.	Động vật cũng có thể cảm nhận được mọi thứ.
He also loves construction, so they went into business together.	Anh ấy cũng yêu thích xây dựng, vì vậy họ đã kinh doanh cùng nhau.
You have become stronger.	Bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn.
There is both a significant potential customer and a substantial need.	Có cả một khách hàng tiềm năng đáng kể và một nhu cầu đáng kể.
As the young guardian had said, they were clearly people who were fighting each other.	Như người bảo vệ trẻ đã nói, họ rõ ràng là những người đang chiến đấu với nhau.
These are real dollars.	Đây là đô la thật.
Add to the story as days and weeks go by.	Thêm vào câu chuyện khi ngày và tuần trôi qua.
It's in our blood.	Nó ở trong máu của chúng ta.
But a few things.	Nhưng một vài điều.
They will do whatever it takes.	Họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.
Still have back pain and a bit of an infection.	Vẫn bị đau lưng và một chút nhiễm trùng.
Things that would be on the table but not actually do anything.	Những thứ sẽ ở trên bàn nhưng không thực sự làm được gì cả.
He may or may not.	Anh ta có thể, hoặc có thể không.
Your marriage needs this.	Cuộc hôn nhân của bạn cần điều này.
He tried often and in many ways, but she refused.	Anh ấy đã cố gắng thường xuyên và bằng nhiều cách, nhưng cô ấy từ chối.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
She talked to him and us.	Cô ấy đã nói chuyện với anh ấy và chúng tôi.
I stood there and left him alone, for no real reason.	Tôi đứng đó và để mặc anh ta, không có lý do thực sự.
Free access.	Truy cập miễn phí.
There is a very strong connection there.	Có một kết nối rất mạnh mẽ ở đó.
And cell culture.	Và nuôi cấy tế bào.
Football boys, even my brother, it's easy.	Các chàng trai bóng đá, thậm chí là anh trai tôi, thật dễ dàng.
No evidence of such features is seen.	Không có bằng chứng về các tính năng như vậy được nhìn thấy.
Yes, she really did.	Vâng, cô ấy thực sự đã làm.
No guns yet, but it might just be a matter of time.	Chưa có súng, nhưng đó có thể chỉ là vấn đề thời gian.
Just like the rest of the world.	Cũng giống như phần còn lại của thế giới.
Again, there were no previous reports of injuries.	Một lần nữa, không có báo cáo về thương tích trước đó.
Maybe the court.	Có thể là tòa án.
The first is a man.	Đầu tiên là một người đàn ông.
His injuries turned out to be more serious than he thought.	Vết thương của anh ấy hóa ra nghiêm trọng hơn anh ấy nghĩ.
I can't remember the team.	Tôi không thể nhớ đội.
And it's not to beat anyone.	Và nó không phải để đánh bại bất cứ ai.
Because you also did us a service.	Vì bạn cũng đã làm cho chúng tôi một dịch vụ.
They were never meant for a war.	Họ không bao giờ dành cho một cuộc chiến.
Many of you have asked for a specific example.	Nhiều bạn đã hỏi một ví dụ cụ thể.
The two were very emotional during the early years of their relationship.	Cả hai đã rất tình cảm trong những năm đầu của mối quan hệ của họ.
He was arrested.	Anh ta bị bắt.
They assume 'we know something you don't' about them.	Họ cho rằng 'chúng tôi biết điều gì đó mà bạn không biết' về họ.
All objects have a type.	Tất cả các đối tượng có một loại.
From that moment on, our lives will never be the same.	Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của chúng tôi sẽ không bao giờ giống nhau.
It could be important.	Nó có thể là quan trọng.
When they think of your product, they will think of you.	Khi họ nghĩ về sản phẩm của bạn, họ sẽ nghĩ đến bạn.
On actual devices, you can't.	Trên thiết bị thực tế, bạn không thể.
It was a really enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm thực sự thú vị.
Then it's very easy to set everything up.	Sau đó, rất dễ dàng để thiết lập mọi thứ.
And just become a mature woman that people will listen to.	Và chỉ cần trở thành một người phụ nữ trưởng thành mà mọi người sẽ lắng nghe.
He is an outstanding leader for us.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc đối với chúng tôi.
And had parents.	Và đã có cha mẹ.
He has become thin.	Anh ấy đã gầy đi.
A few things stand out.	Một vài điều nổi bật.
See food for animals.	Xem thức ăn cho động vật.
Done with it.	Đã xong với nó.
Soon you'll be shown the door, you two.	Chẳng bao lâu bạn sẽ được chỉ ra cánh cửa, hai bạn.
Open up, let everything go straight to her heart.	Mở ra, để mọi thứ đi thẳng vào trái tim cô ấy.
Patients who have provided informed written consent.	Bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
They just do their job and do it well.	Họ chỉ làm công việc của họ và làm tốt.
I couldn't see anything but the window.	Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài cửa sổ.
This phase begins at the end of a round.	Giai đoạn này bắt đầu ngay khi kết thúc một hiệp đấu.
The case has been brought to trial.	Vụ án đã được đưa ra xét xử.
He's not such a hot thing.	Anh ấy không phải là thứ quá nóng bỏng.
I asked him if it was his.	Tôi hỏi anh ấy có phải của anh ấy không.
She didn't mind.	Cô không bận tâm.
I can't do anything more.	Tôi không thể làm gì hơn.
No buildings, no houses.	Không có tòa nhà, không có nhà ở.
Blood can come from any of many sources.	Máu có thể đến từ bất kỳ nguồn nào trong số nhiều nguồn.
It's good now.	Tốt rồi.
She was less afraid of them, more certain of herself.	Cô bớt sợ họ hơn, chắc chắn hơn về bản thân.
It is actually the same program.	Nó thực sự là cùng một chương trình.
And then appear to step back and drive away.	Và sau đó xuất hiện để lùi lại và lái xe đi.
He needed an hour to calm down and prepare a story.	Anh cần một giờ để bình tĩnh và chuẩn bị một câu chuyện.
Just a few more questions.	Chỉ cần một vài câu hỏi nữa.
Thanks for your great service.	Cảm ơn vì sự phục vụ tuyệt vời của bạn.
They don't know what's going on.	Họ không biết điều gì đang xảy ra.
We must use common sense here.	Chúng ta phải sử dụng ý thức chung ở đây.
There is a simple reason for this.	Có một lý do đơn giản cho điều này.
So it might be time to restart the organization.	Vì vậy, có thể đã đến lúc khởi động lại tổ chức.
I don't want to have to wait until they attack something.	Tôi không muốn phải đợi cho đến khi họ tấn công một cái gì đó.
The deal has ended.	Thỏa thuận đã kết thúc.
It's time to be an adult.	Đã đến lúc phải trưởng thành.
Now here is a really handsome kid, probably middle school age.	Bây giờ ở đây là một đứa trẻ thực sự đẹp trai, có lẽ là độ tuổi trung học.
I want her to see me.	Tôi muốn cô ấy nhìn thấy tôi.
He didn't even know he had put his hand to his mouth.	Anh thậm chí không biết mình đã đưa tay lên miệng.
That is their starting position.	Đó là vị trí xuất phát của họ.
Go to the hospital.	Đi bệnh viện.
Get up in the sun and do it again.	Hãy dậy với ánh nắng mặt trời và làm điều đó một lần nữa.
Obviously something is wrong with him.	Rõ ràng là có gì đó không ổn với anh ta.
I guess I wasn't clear.	Tôi đoán tôi đã không rõ ràng.
When there was no answer, I walked in.	Khi không có câu trả lời, tôi bước vào.
I want to see what you did.	Tôi muốn xem bạn đã làm gì.
Better music.	Âm nhạc hay hơn.
This is her face from many years ago.	Đây là khuôn mặt của cô ấy của nhiều năm trước.
This is what you will fight.	Đây là những gì bạn sẽ chiến đấu.
It was a lousy business.	Đó là một công việc kinh doanh tồi tệ.
There was a strange smell that we couldn't figure out.	Có một mùi lạ mà chúng tôi không thể đặt ra.
They don't see it.	Họ không nhìn thấy nó.
I need to rest a little.	Tôi cần nghỉ ngơi chút.
She had intended to challenge him.	Cô đã có ý định thách thức anh ta.
And those are good places to be strong.	Và đó là những nơi tốt để trở nên mạnh mẽ.
It was one of the few things that made him happy about me.	Đó là một trong số ít những điều khiến anh ấy hài lòng về tôi.
He didn't put them there first.	Anh ấy đã không đặt chúng ở đó trước.
Code is not design.	Mã không phải là thiết kế.
I looked at her and she smiled.	Tôi nhìn cô ấy và cô ấy cười.
She will be very happy for your company.	Cô ấy sẽ rất vui vì công ty của bạn.
I thought for a full minute.	Tôi đã nghĩ trong một phút đầy đủ.
Heat.	Nhiệt.
I hit something for the fourth time.	Tôi đánh một cái gì đó lần thứ tư.
Ask one person to share their challenge with three other team members.	Yêu cầu một người chia sẻ thử thách của họ với ba thành viên khác trong nhóm.
Let's see what they think of me now.	Hãy xem họ nghĩ gì về tôi bây giờ.
He'll have to lend a hand.	Anh ấy sẽ phải giúp một tay.
That's not all defense.	Đó không phải là toàn bộ sự phòng thủ.
But with that comes very little time to update this blog.	Nhưng cùng với đó là rất ít thời gian để cập nhật blog này.
Five years later, she caught him in bed with another woman.	5 năm sau, cô bắt gặp anh lên giường với người phụ nữ khác.
No picture books.	Không có sách ảnh.
Except it's different for her, because she made him.	Ngoại trừ nó khác với cô ấy, bởi vì cô ấy đã tạo ra anh ấy.
I've known him for about six months.	Anh đã biết anh ta được khoảng sáu tháng.
Test results are considered representative of the lot.	Kết quả thử nghiệm được coi là giá trị đại diện của lô.
You don't know what he's like.	Bạn không biết anh ấy như thế nào.
But if not, so is he.	Nhưng nếu không thì anh ấy cũng vậy.
Because we can see him.	Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy anh ấy.
It gives her body a chance to begin the recovery process.	Nó mang lại cho cơ thể cô ấy một cơ hội để bắt đầu quá trình phục hồi.
He did not expect to be hit back, she hit so hard.	Anh không ngờ bị đánh trả, cô lại đánh mạnh như vậy.
Be sure to watch the video above for a better understanding.	Hãy nhớ xem video ở trên để hiểu rõ hơn.
After that, events happened very quickly.	Sau đó, các sự kiện diễn ra rất nhanh.
He, or she, is gone.	Anh ấy, hoặc cô ấy, đã mất.
Pay particular attention to the things you don't understand.	Đặc biệt chăm chú nhìn vào những điều bạn không hiểu.
Errors can occur due to many reasons.	Lỗi có thể xảy ra do nhiều lý do.
Too many clicks to live forever.	Quá nhiều giây nhấp chuột để cuộc sống không bao giờ trở lại ngay.
That's not what's relevant here.	Đó không phải là những gì liên quan ở đây.
There is no desire even in my heart.	Không có ham muốn ngay cả trong trái tim của tôi.
That's another thing.	Đó là một điều khác.
I think men are much tougher on each other.	Tôi nghĩ những người đàn ông khó tính với nhau hơn nhiều.
This will only work if you have a popular site.	Điều này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có một trang web phổ biến.
But you have better options.	Nhưng bạn có những lựa chọn tốt hơn.
They are serious working tools.	Chúng là những công cụ làm việc nghiêm túc.
We want two of them.	Chúng tôi muốn hai người trong số họ.
This is the same feeling.	Đây là cùng một cảm giác.
Small gaps are left on the board for test points.	Khoảng trống nhỏ được để lại trên bảng cho các điểm kiểm tra.
This technique leads to better matching with the target distribution.	Kỹ thuật này dẫn đến việc đối sánh tốt hơn với phân phối mục tiêu.
Hard copies are available upon request.	Bản cứng có sẵn theo yêu cầu.
And she's smart.	Và cô ấy thông minh.
At this point, he knew he was supposed to be here.	Vào lúc này, anh biết rằng anh đáng lẽ phải ở đây.
This is probably the nature of it.	Đây có lẽ là bản chất của nó.
So not the birds are angry.	Vì vậy, không phải những con chim đang tức giận.
I feel it too, like the third beat of my heart.	Tôi cũng cảm nhận được điều đó, như nhịp đập thứ ba của trái tim.
People are mostly young, and have a good energy.	Mọi người hầu hết còn trẻ, và có một năng lượng tốt.
Then he's back on the radio.	Sau đó, anh ấy trở lại trên đài phát thanh.
They want to be warm.	Họ muốn được ấm áp.
There are too few.	Có quá ít.
No one knows for sure, can't know.	Không ai biết chắc, không thể biết được.
And from there everything changed.	Và từ đó mọi thứ thay đổi.
It will never change from that general path.	Nó sẽ không bao giờ thay đổi so với con đường chung đó.
Oh how these words make sense and we want to hear them.	Ồ làm sao những từ này có ý nghĩa và chúng tôi muốn nghe chúng.
This is not a criminal trial.	Đây không phải là một phiên tòa hình sự.
I tried on a shirt and wouldn't have to change anything.	Tôi đã mặc thử một chiếc áo sơ mi và sẽ không phải thay đổi bất cứ thứ gì.
So it's up to us to decide what value we get.	Vì vậy, chúng tôi là người phải quyết định giá trị nào chúng tôi nhận được.
We will come for you.	Chúng tôi sẽ đến cho bạn.
But please clarify your comments.	Nhưng hãy làm rõ ý kiến ​​của bạn.
That's what concerns me.	Đó là những gì liên quan đến tôi.
The government works for it.	Chính phủ làm việc cho nó.
Stand tall inside.	Đứng cao bên trong.
Peace, for example, begins in each of us.	Hòa bình, chẳng hạn, bắt đầu trong mỗi chúng ta.
These simple tools will help with everyday life.	Những công cụ đơn giản này sẽ giúp ích cho cuộc sống hàng ngày.
For soft tissue, mean values ​​for women and men are given.	Đối với mô mềm, giá trị trung bình cho nữ và nam được đưa ra.
Nothing is certain.	Không có điều gì chắc chắn.
And again, they will be in demand now.	Và một lần nữa, họ sẽ có nhu cầu ngay bây giờ.
And because of this nature, you do something, you know.	Và bởi vì bản chất này, bạn làm điều gì đó, bạn biết.
A key point to be considered is the role of water.	Một điểm chính cần được xem xét là vai trò của nước.
His face was as dark and determined as mine.	Khuôn mặt anh ta cũng tối tăm và kiên quyết như chính tôi.
A lot of things the group needs to hear.	Rất nhiều điều mà nhóm cần nghe.
What is going to happen.	Điều gì sẽ xảy ra.
And it's big.	Và nó lớn.
It was very well received.	Nó đã được đón nhận rất tốt.
It was released for digital download the next day.	Nó đã được phát hành để tải xuống kỹ thuật số vào ngày hôm sau.
We are listening to it.	Chúng tôi đang nghe nó.
You must feel that way.	Bạn phải cảm thấy như vậy.
Obviously, you have to learn numbers.	Rõ ràng, bạn phải học các con số.
All by me.	Tất cả đều do tôi.
I dropped my bag and ran to her.	Tôi bỏ túi và chạy đến chỗ cô ấy.
And they took up too much space.	Và chúng đã chiếm quá nhiều không gian.
She will only give herself once to the right man.	Cô sẽ chỉ trao thân một lần cho người đàn ông phù hợp.
From the inside out.	Từ trong ra ngoài.
Hair cut short, like a boy.	Tóc cắt ngắn, giống con trai.
We knew from the start he was the real one.	Chúng tôi đã biết ngay từ đầu anh ấy là người thực sự.
He's not breathing.	Anh ấy không thở.
They start a relationship and agree slowly.	Họ bắt đầu một mối quan hệ và đồng ý từ từ.
Today there is no protection for players.	Ngày nay không có sự bảo vệ nào dành cho người chơi.
I have sent nearly all of my patients to physical therapy.	Tôi đã gửi gần như tất cả các bệnh nhân của mình đến vật lý trị liệu.
Hour by hour.	Giờ theo giờ.
I don't have time to go back and check it out.	Tôi không có thời gian để quay lại và kiểm tra nó.
And third, look at the hand.	Và thứ ba, hãy nhìn vào bàn tay.
Listen to this for me.	Hãy nghe cái này cho tôi.
Taken from a certain room she hasn't seen yet.	Chụp từ một căn phòng nào đó mà cô chưa nhìn thấy.
Members benefit of the doubt.	Thành viên lợi ích của sự nghi ngờ.
His face was angry now.	Mặt anh lúc này tức giận.
The entire system was down for more than three months.	Toàn bộ hệ thống đã ngừng hoạt động trong hơn ba tháng.
So really, in a way, the form follows the experience.	Vì vậy, thực sự, theo một cách nào đó, biểu mẫu sẽ tuân theo trải nghiệm.
In the last moment.	Trong giây phút cuối cùng.
Tell anything of value that you have.	Kể bất cứ điều gì có giá trị mà bạn có.
We serve whites first.	Chúng tôi phục vụ người da trắng trước.
Supply is more than demand.	Cung nhiều hơn cầu.
I must live, and your sister must live too.	Tôi phải sống, và em gái bạn cũng phải sống.
It has a large screen, but the screen quality is average.	Nó có một màn hình lớn, nhưng chất lượng màn hình trung bình.
One person only finished primary school.	Một người chỉ học xong tiểu học.
It's just one type.	Nó chỉ là một loại.
A significant cost difference will not be seen.	Một sự khác biệt chi phí đáng kể sẽ không được nhìn thấy.
The first company is called a private company.	Công ty đầu tiên được gọi là công ty tư nhân.
Another day makes no difference.	Một ngày khác không có gì khác biệt.
That's why it's important.	Đó là lý do tại sao nó quan trọng.
One should not talk too much.	Người ta không nên nói quá nhiều.
Friends and family will drop by.	Bạn bè và gia đình sẽ ghé qua.
The darkness was still there, but he could see perfectly.	Bóng tối vẫn ở đó, nhưng anh có thể nhìn thấy một cách hoàn hảo.
Or like it.	Hoặc thích nó.
Anyway, it was too late.	Dù sao thì đã quá muộn.
It was your security guard who confused you.	Chính nhân viên bảo vệ của bạn đã làm bạn bối rối.
They really need to win at home.	Họ thực sự cần chiến thắng trên sân nhà.
His real life begins after that.	Cuộc sống thực tế của anh ấy bắt đầu sau đó.
It works as follows.	Nó hoạt động như sau.
Control animals receive drug vehicles.	Động vật kiểm soát nhận được xe ma túy.
They go with one bigger step.	Họ bước đi với một bước lớn hơn.
She was lying on her back, her mouth wide open.	Cô nằm ngửa, miệng há to.
Perhaps her brother gave her such advice before he died.	Có lẽ anh trai cô đã đưa ra lời khuyên như vậy cho cô trước khi chết.
It was a fun time.	Đó là một thời gian vui vẻ.
You cannot do this anymore.	Bạn không thể làm điều này nữa.
We both have reasons to care.	Cả hai chúng ta đều có lý do để chăm sóc.
Tomorrow is the race.	Ngày mai là cuộc đua.
I feel like a child.	Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ.
They have turned off the main road.	Họ đã tắt con đường chính.
What can any of them say to this? 	Ai trong số họ có thể nói gì với điều này?
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
In the future, context will determine service level.	Trong tương lai, bối cảnh sẽ quyết định mức độ dịch vụ.
I'll explain when we meet.	Tôi sẽ giải thích khi chúng ta gặp nhau.
Leave it to me.	Để đó cho tôi.
We kept ourselves quite comfortable for several years.	Chúng tôi giữ mình khá thoải mái trong vài năm.
Ask your child to identify something they really want.	Yêu cầu con bạn xác định điều gì đó mà chúng thực sự muốn.
I have nothing to do with a book.	Tôi không có gì để làm với một cuốn sách.
To show that we mean what we say,.	Để thể hiện rằng chúng tôi có nghĩa là những gì chúng tôi nói,.
And if you are outside, you will be one of those things.	Và nếu bạn ở bên ngoài, bạn sẽ là một trong những điều đó.
As a rule, they will wait until you come see them.	Theo quy luật, họ sẽ đợi cho đến khi bạn đến gặp họ.
Fun must have.	Vui vẻ phải có.
So the art is a bit dated.	Vì vậy, nghệ thuật là một chút lạc hậu.
You are the sender of the message.	Bạn là người gửi tin nhắn.
Catch them when they are young and the task will seem easier.	Bắt chúng khi chúng còn nhỏ và nhiệm vụ sẽ có vẻ dễ dàng hơn.
I'm not going to visit her tonight.	Tôi không định đến thăm cô ấy tối nay.
He led them deeper into their dreams.	Anh đã dẫn họ đi sâu hơn vào những giấc mơ.
We have decided on these questions.	Chúng tôi đã quyết định những câu hỏi này.
Everyone according to their preferences.	Mọi người theo sở thích của mình.
I say gather your evidence and make it public.	Tôi nói hãy thu thập bằng chứng của bạn và công khai.
That's a big deal now.	Đó là một việc lớn bây giờ.
I cannot describe her look.	Tôi không thể mô tả cái nhìn của cô ấy.
There were no clinical complications associated with this procedure in any of the patients.	Không có biến chứng lâm sàng liên quan đến thủ thuật này ở bất kỳ bệnh nhân nào.
We will get there in time for lunch.	Chúng tôi sẽ đến đó kịp giờ để ăn trưa.
So he kept his people moving.	Vì vậy, ông đã giữ cho người của mình di chuyển.
I cannot run it.	Tôi không thể chạy nó.
This will affect what it does in your body.	Điều này sẽ ảnh hưởng đến những gì nó hoạt động trong cơ thể bạn.
You will know how to handle it.	Bạn sẽ biết cách xử lý nó.
No one benefits.	Không ai được lợi cả.
Focus on those who don't get away.	Tập trung vào những người không thoát khỏi.
I have to make time for my love.	Tôi phải dành thời gian cho tình yêu của mình.
Music is a loss leader.	Âm nhạc là một nhà lãnh đạo mất mát.
I think everyone has things that, in retrospect, we've changed.	Tôi nghĩ mỗi người đều có những điều mà khi nhìn lại, chúng tôi đã thay đổi.
Even if it's me.	Ngay cả khi đó là tôi.
The older boy was the last.	Cậu bé lớn hơn là người cuối cùng.
You already have this.	Bạn đã có cái này.
It's like hard work.	Nó giống như công việc khó khăn.
He gets mad at himself when he's done wrong.	Anh ấy giận chính mình khi anh ấy đã làm sai.
It's as white as bone.	Nó trắng như xương.
I'm thinking about here.	Tôi đang suy nghĩ về ở đây.
I'm not even sure what to say.	Tôi thậm chí không chắc phải nói gì.
For me, this is the right choice.	Đối với tôi, đây là một lựa chọn đúng đắn.
I feel that is a good benefit.	Tôi cảm thấy đó là một lợi ích tốt.
Task completed.	Nhiệm vụ đã hoàn thành.
I say it simply because you write once a year.	Tôi nói điều đó đơn giản vì bạn viết một lần trong năm.
Either way, the text will end up in the file.	Dù bằng cách nào, văn bản sẽ kết thúc trong tệp.
About half an hour later, it arrived.	Khoảng nửa giờ sau, nó đến.
One ship was wiped out.	Một con tàu đã bị xóa sổ.
Killed both.	Đã giết cả hai.
The child was lying on his back.	Đứa trẻ đã nằm ngửa.
Take a short walk with the family after dinner.	Hãy cùng gia đình đi dạo một thời gian ngắn sau bữa tối.
I know we didn't do that.	Tôi biết chúng tôi đã không làm điều đó.
She did not work in the research.	Cô ấy đã không làm việc trong nghiên cứu.
You may or may not have killed them, but you beat them.	Có thể anh đã giết họ, hoặc không, nhưng anh đã đánh họ.
I walk alone.	Tôi đi một mình.
He has no plan.	Anh không có kế hoạch.
Because we hope we can.	Bởi vì chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể.
In some cases, that is not possible.	Trong một số trường hợp, điều đó là không thể.
But my career is also succeeding.	Nhưng sự nghiệp của tôi cũng đang thành công.
This hotel is wonderful.	Khách sạn này thật tuyệt vời.
At least he won't be with the adults.	Ít nhất thì anh ấy sẽ không ở với người lớn.
So two things.	Vì vậy, hai điều.
He was used to getting whatever he wanted.	Anh đã quen với việc có được bất cứ thứ gì anh muốn.
But her husband wouldn't let her.	Nhưng chồng cô sẽ không để cho cô.
The poor ones.	Những kẻ tội nghiệp.
Or not, and make things even worse.	Hoặc không, và làm cho mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn.
Because someone had to write those two and no one did.	Bởi vì ai đó đã phải viết hai cái đó và không ai viết.
So that means working harder than the next person.	Vì vậy, điều đó có nghĩa là làm việc chăm chỉ hơn người tiếp theo.
I don't think this is correct.	Tôi không nghĩ rằng điều này là chính xác.
Is what helped my character a lot to become his own.	Là điều đã giúp nhân vật của tôi rất nhiều để trở thành của riêng mình.
Breakfast is pretty good and has a good selection of items.	Bữa sáng là khá tốt và có một lựa chọn tốt các mặt hàng.
He would never send them too far ahead of his main force.	Anh ta sẽ không bao giờ gửi chúng đi trước lực lượng chính của anh ta quá xa.
Perhaps better a man can handle them.	Có lẽ tốt hơn một người đàn ông có thể xử lý chúng.
And most of the time he was able to control himself.	Và hầu hết thời gian anh ấy đã có thể kiểm soát được bản thân.
I mean people in general.	Ý tôi là mọi người nói chung.
School is the first step towards your future.	Trường học là bước đầu tiên hướng tới tương lai của bạn.
They can be secure and private.	Chúng có thể an toàn và riêng tư.
My past sexual history even came up.	Lịch sử tình dục trong quá khứ của tôi thậm chí còn được đưa ra.
I want to select the table and run the code.	Tôi muốn chọn bảng và chạy mã.
I sleep outside.	Tôi ngủ bên ngoài.
Their father has gone missing.	Cha của họ đã mất tích.
A very serious situation.	Một tình huống rất nghiêm trọng.
I don't feel the need here.	Tôi không cảm thấy cần thiết ở đây.
And for the most part, we did.	Và phần lớn, chúng tôi đã làm.
Others can too.	Những người khác cũng có thể.
The examples of analysis performed in this article are illustrative only.	Các ví dụ về phân tích được thực hiện trong bài viết này chỉ là ví dụ.
Everyone is angry.	Mọi người phẫn nộ.
And so yes.	Và như vậy là có.
And they are.	Và họ là.
Never finished writing.	Không bao giờ viết xong.
You have no right to do that.	Bạn không có quyền làm điều đó.
Too much stress will kill you.	Quá nhiều căng thẳng sẽ giết chết bạn.
Alright, let's go.	Được rồi, chúng ta đi thôi.
Everyone wants to go to college.	Tất cả đều mong muốn vào đại học.
That's what can change the world.	Đó là những gì có thể thay đổi thế giới.
Nothing but bad luck this year.	Không có gì ngoài xui xẻo trong năm nay.
You are lucky if you get two out of three.	Bạn thật may mắn nếu bạn nhận được hai trong số ba.
Give me that phone.	Đưa điện thoại đó cho tôi.
You have been fired.	Bạn đã bị sa thải.
She has left you.	Cô ấy đã rời bỏ bạn.
We stand for holding that.	Chúng tôi đứng về việc nắm giữ đó.
This is a very early stage and he is really not interested.	Đây là giai đoạn rất sớm và anh ấy thực sự không hứng thú.
Everything seems to be getting closer.	Mọi thứ như đang tiến gần hơn.
I got to the station again on the steps.	Tôi đã lên ga một lần nữa trên các bậc thang.
This is your time to be creative.	Đây là thời gian để bạn sáng tạo.
Conversations are used for two purposes.	Cuộc trò chuyện được sử dụng cho hai mục đích.
However, it becomes more difficult with each additional shot.	Tuy nhiên, nó trở nên khó khăn hơn với mỗi cảnh quay bổ sung.
But so is beauty.	Nhưng sắc đẹp cũng vậy.
He said he would talk to them himself.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tự mình nói chuyện với họ.
That is, they think they know everything.	Đó là họ nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ.
You can create an event.	Bạn có thể tạo một sự kiện.
I won't hold my breath.	Tôi sẽ không nín thở.
It is legal.	Nó là hợp pháp.
Just a little more.	Chỉ cần thêm một chút.
In the request form they were denied.	Trong hình thức yêu cầu họ đã bị từ chối.
But it is not an easy task to realize the truth.	Nhưng nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để nhận ra sự thật.
But had some bad years there.	Nhưng đã có một số năm tồi tệ ở đó.
But they didn't win.	Nhưng họ đã không thắng.
Tonight was really no different.	Đêm nay thực sự không có gì khác biệt.
I need to make a call.	Tôi cần gọi điện.
This event is free and open to everyone.	Sự kiện này là miễn phí và dành cho mọi người.
Nine thousand sets.	Chín nghìn bộ.
Like it or not, you have to participate.	Dù muốn hay không, bạn cũng phải tham gia.
That is your job.	Đó là công việc của bạn.
A better one, too.	Một cái tốt hơn, quá.
However, I would never tell him that.	Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói với anh ấy điều đó.
If it was, it will return.	Nếu nó đã được, nó sẽ trở lại.
You would never think it but it does.	Bạn sẽ không bao giờ nghĩ nó nhưng nó có.
Members' points are taken.	Điểm của thành viên được thực hiện.
I don't trust myself with this.	Tôi không tin tưởng bản thân mình với điều này.
That is my case.	Đó là trường hợp của tôi.
We hope you will like it too!.	Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ thích nó !.
Those clothes cannot be changed in seconds.	Những bộ quần áo đó không thể thay đổi trong vài giây.
She was thinking of getting the address before she was late.	Cô đã nghĩ đến việc lấy địa chỉ trước khi cô đến muộn.
In fact, it can't be.	Trong thực tế, nó không thể được.
Maybe you don't like that.	Có thể bạn không thích điều đó.
He looks you in the eye when he talks.	Anh ấy nhìn vào mắt bạn khi nói chuyện.
I have never called anyone that.	Tôi chưa bao giờ gọi ai như vậy.
Drink this tea.	Uống trà này.
All you have to do is go straight, or slightly straight.	Tất cả những gì bạn phải làm là đi thẳng, hoặc hơi thẳng.
This is perhaps the most important challenge ahead.	Đây có lẽ là thử thách quan trọng nhất phía trước.
This study was limited by the number of cases.	Nghiên cứu này bị giới hạn bởi số lượng trường hợp.
I cannot say enough.	Tôi không thể nói đủ.
She feels sorry for her friend.	Cô cảm thấy có lỗi với bạn mình.
Not with his ears.	Không phải bằng tai của mình.
Or even use it properly.	Hoặc thậm chí sử dụng nó đúng cách.
This is a new year.	Đây là một năm mới.
The women there didn't know if he was filming or not.	Những người phụ nữ ở đó không biết anh ta có đang quay video hay không.
This is especially true on Tuesdays.	Điều này đặc biệt đúng vào ngày thứ ba.
Both of them, windows down, arms outstretched.	Cả hai người họ, cửa sổ đang đi xuống, cánh tay đang đưa ra.
My life, his life.	Cuộc sống của tôi, cuộc sống của anh ấy.
We know their system as well as they did.	Chúng tôi biết hệ thống của họ cũng như họ đã làm.
Make them part of it somehow.	Hãy biến chúng thành một phần của nó bằng cách nào đó.
Huge data collection.	Bộ sưu tập dữ liệu khổng lồ.
It will take a few days.	Nó sẽ mất vài ngày.
Perhaps they simply don't fit.	Có lẽ đơn giản là họ không phù hợp.
Actually, no, it still does.	Trên thực tế, không, nó vẫn làm.
I believe that to be true, for better or for worse.	Tôi tin rằng đó là sự thật, dù tốt hơn hay xấu hơn.
But that's just what happened recently.	Nhưng đó chỉ là những gì đã xảy ra gần đây.
My father was born in the area.	Cha tôi sinh ra trong vùng.
It's short, sweet, and sad.	Nó ngắn, ngọt ngào và buồn.
One has very little to do with the other.	Một cái có rất ít liên quan đến cái kia.
Or feel close to the earth.	Hoặc cảm thấy gần gũi với trái đất.
I have lost credibility from the world.	Tôi đã mất tín nhiệm từ thế giới.
Show everyone we're together.	Cho mọi người thấy chúng ta đang ở bên nhau.
For not taking the ball from him.	Vì đã không lấy bóng từ anh ta.
Depends on how you actually define progress.	Phụ thuộc vào cách bạn thực sự xác định tiến độ.
Go and check them out!.	Hãy đi và kiểm tra chúng !.
Plus, it feels great in your hand.	Thêm vào đó, nó cảm thấy tuyệt vời trong tay của bạn.
It just has to be the truth.	Nó chỉ phải là sự thật.
I disagree with such a conclusion for the following reasons.	Tôi không đồng ý với một kết luận như vậy vì những lý do sau đây.
We just know it.	Chúng tôi chỉ biết nó.
Do not use for children under ten years old.	Không sử dụng cho trẻ em dưới mười tuổi.
Perhaps you can help.	Có lẽ bạn có thể giúp.
We say good to her.	Chúng tôi nói tốt cho cô ấy.
Later died there.	Sau này chết ở đó.
Sound money is born.	Tiền âm thanh được sinh ra.
I just have a really bad feeling about this.	Tôi chỉ có một cảm giác thực sự tồi tệ về điều này.
His fear is real.	Nỗi sợ hãi của anh là có thật.
For some reason, volume and price keep moving.	Vì một lý do nào đó mà khối lượng và giá tiếp tục di chuyển.
Both are not working.	Cả hai đều không hoạt động.
Better you can run the ball.	Tốt hơn là bạn có thể chạy bóng.
No changes were found between the second and third studies.	Không có thay đổi nào được tìm thấy giữa nghiên cứu thứ hai và thứ ba.
It is a perfect fit for this type of book.	Nó hoàn toàn phù hợp với loại sách này.
No quantity is too small.	Không có số lượng là quá nhỏ.
No one helped him.	Không ai giúp anh ta.
You have to let me run everything.	Bạn phải để tôi điều hành mọi thứ.
And this is the place to enjoy it.	Và đây là nơi để tận hưởng nó.
He had a fire again that night.	Anh ấy lại có lửa vào đêm hôm đó.
They know this.	Họ biết điều này.
But she did smile.	Nhưng cô ấy đã mỉm cười.
This is simply not necessary.	Điều này đơn giản là không cần thiết.
We have disappeared.	Chúng tôi đã biến mất nó.
They refused to believe him.	Họ không chịu tin vào anh ta.
That memory stays with me quite clearly.	Kỷ niệm đó ở lại với tôi khá rõ ràng.
I'm just excited to be here and getting better.	Tôi chỉ vui mừng được ở đây và trở nên tốt hơn.
Then you make it happen.	Sau đó, bạn làm cho nó xảy ra.
She knows that door.	Cô biết cánh cửa đó.
I feel fear constantly.	Tôi cảm thấy sợ hãi liên tục.
But she couldn't do more than that.	Nhưng cô không thể làm được nhiều hơn thế.
Life is full of choices.	Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn.
We will hear from this, both of us.	Chúng tôi sẽ nghe từ điều này, cả hai chúng tôi.
Most programs are offered during the summer, but.	Hầu hết các chương trình được cung cấp trong mùa hè, nhưng.
We decided that before we threw the party.	Chúng tôi đã quyết định điều đó trước khi chúng tôi tổ chức bữa tiệc.
Not a new man.	Không phải là một người đàn ông mới.
Maybe my idea is just bad.	Có lẽ ý tưởng của tôi chỉ là tồi tệ.
He clearly influenced her as much as she influenced him.	Anh ấy rõ ràng đã ảnh hưởng đến cô ấy nhiều như cô ấy đã ảnh hưởng đến anh ấy.
Learn because he is afraid.	Học vì anh ấy sợ.
We also never mentioned him to them.	Chúng tôi cũng không bao giờ nhắc đến anh ấy với họ.
Not with shared thoughts.	Không phải với những suy nghĩ được chia sẻ.
She didn't notice.	Cô ấy không để ý đến.
He tried his best to copy it.	Anh ấy đã cố gắng hết sức để sao chép nó.
I had to stop thinking about it.	Tôi đã phải ngừng suy nghĩ về điều đó.
I wanted to commit suicide.	Tôi đã muốn tự sát.
Woe to our special teams.	Khốn nạn cho các đội đặc biệt của chúng ta.
They are prepared and reviewed every six years.	Chúng được chuẩn bị và xem xét sáu năm một lần.
Like weird is my thing.	Giống như kỳ lạ là điều của tôi.
Gas is another thing.	Khí đốt là một thứ khác.
That's the kind of double look she has.	Đó là một kiểu nhìn đôi mà cô ấy có.
She tried entering the door on the left.	Cô ấy đã thử vào cánh cửa bên trái.
He can play 'six', 'eight' and 'two'.	Anh ấy có thể chơi 'sáu', 'tám' và 'hai'.
Still a few houses with lights.	Vẫn là một vài ngôi nhà có đèn chiếu sáng.
That's what the policy says.	Đó là những gì chính sách nói.
It's your turn to tell me.	Đến lượt bạn báo tin cho tôi.
You know it, they know it.	Bạn biết điều đó, họ biết điều đó.
I think he did a bad thing.	Tôi cho rằng anh ấy đã làm một điều tồi tệ.
Of course she will.	Tất nhiên là cô ấy sẽ làm.
We trust you to know how to use your own system.	Chúng tôi tin tưởng bạn biết cách sử dụng hệ thống của riêng bạn.
You want me to bring them here.	Bạn muốn tôi mang chúng đến đây.
Somewhere we could never go with our parents.	Một nơi nào đó mà chúng tôi không bao giờ có thể đi cùng cha mẹ của mình.
History changes over time.	Lịch sử thay đổi theo thời gian.
This is an exception though.	Đây là một ngoại lệ mặc dù.
The above code is not giving me correct results.	Đoạn mã trên không cho tôi kết quả chính xác.
I set them up to work.	Tôi thiết lập chúng để làm việc.
I began to think of my life as a road.	Tôi bắt đầu nghĩ cuộc đời mình như một con đường.
But her own answer appeared immediately.	Nhưng câu trả lời của chính cô ấy đã xuất hiện ngay lập tức.
But this year is a little different.	Nhưng năm nay có một chút khác biệt.
It is neither here nor there.	Đó không phải là ở đây cũng như ở đó.
But it gives error.	Nhưng nó đưa ra lỗi.
That must be difficult.	Điều đó phải được khó khăn.
It is now about four hours later.	Bây giờ là khoảng bốn giờ sau.
At least not yet.	Ít nhất là chưa.
He can not.	Anh ấy không thể.
He loves her.	Anh ta yêu cô ấy.
However, she had no evidence of injury.	Tuy nhiên, cô không có bằng chứng về thương tích.
The first class is the track.	Lớp đầu tiên là đường đua.
And everyone has a say in everything.	Và mọi người có tiếng nói trong mọi thứ.
He plays straight and powerful.	Anh ấy chơi thẳng tay và mạnh mẽ.
You may have other rights under the laws of your country.	Bạn có thể có các quyền khác theo luật của quốc gia bạn.
You will find it.	Bạn sẽ tìm thấy nó.
Similar observations.	Kết quả quan sát tương tự.
They don't like risks.	Họ không thích rủi ro.
I think it has to do with how they carry themselves.	Tôi nghĩ nó liên quan đến cách họ tự gánh vác.
This is not pretty but works well.	Điều này không đẹp nhưng hoạt động tốt.
Today is the last day of the season.	Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa giải.
Your sister should save her breath.	Em gái của bạn nên tiết kiệm hơi thở của mình.
She needs to make a decision.	Cô ấy cần phải đưa ra quyết định.
However, it was too late.	Tuy nhiên, đã quá muộn.
And at breakfast.	Và vào bữa sáng.
Except for the leaves, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ những chiếc lá.
Perform culture experiments and discuss the results.	Thực hiện các thí nghiệm nuôi cấy và thảo luận kết quả.
I am very happy to be with you.	Tôi rất vui khi được ở bên bạn.
Yet that woman could only be herself.	Vậy mà người phụ nữ đó chỉ có thể là chính mình.
If you use state you must use class.	Nếu bạn sử dụng trạng thái, bạn phải sử dụng lớp.
Such issues start thinking about work culture.	Những vấn đề như vậy bắt đầu nghĩ đến văn hóa làm việc.
The money came very quickly.	Tiền đến rất nhanh.
She is in bad shape.	Cô ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ.
At this point, my vote has been lost.	Tại thời điểm này, phiếu bầu của tôi đã bị mất.
Both sides of the card must have the same appearance.	Cả hai mặt của thẻ phải có hình thức giống nhau.
She slept with them, as she must have had last night.	Cô ấy đã ngủ với họ, như cô ấy phải có đêm qua.
You've spent years watching the way the media treat me.	Bạn đã dành nhiều năm để xem cách mà giới truyền thông đối xử với tôi.
I'm looking to be the leader of this team.	Tôi đang muốn trở thành người lãnh đạo của đội này.
I wouldn't know it.	Tôi sẽ không biết nó.
Remember people get angry when they lose control.	Hãy nhớ mọi người tức giận khi họ mất kiểm soát.
The walls of your city will fall.	Các bức tường của thành phố của bạn sẽ sụp đổ.
But we can't leave.	Nhưng chúng tôi không thể rời đi.
That movie is a work of art.	Bộ phim đó là một tác phẩm nghệ thuật.
Each study subject received informed written consent.	Mỗi đối tượng nghiên cứu đều nhận được sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
Society requires him to be obtained by marriage.	Xã hội đòi hỏi anh ta phải đạt được bằng hôn nhân.
And for whatever reason, may not be ready to break up with them.	Và vì bất cứ lý do gì, có thể không sẵn sàng chia tay họ.
He has a daughter.	Anh ấy có một cô con gái.
That is a good news.	Đó là một tin tốt.
It can really make you or break you.	Nó thực sự có thể tạo ra bạn hoặc phá vỡ bạn.
I'm happy for you on that score.	Tôi rất vui cho bạn về điểm số đó.
He decided to continue without asking for more hot water.	Anh quyết định đi tiếp mà không xin thêm nước nóng.
I know it sounds like it, but it's not true.	Tôi biết nó có vẻ như vậy, nhưng nó không phải là sự thật.
My father was among them.	Cha tôi nằm trong số đó.
Please note, that only means software and nothing else.	Xin lưu ý, điều đó chỉ có nghĩa là phần mềm và không có gì khác.
He likes big and strong.	Anh ấy thích sự to lớn và mạnh mẽ.
Except here, he was closer.	Ngoại trừ ở đây, anh đã gần gũi hơn.
Anyway, the only way out is down.	Dù sao thì lối thoát duy nhất là đi xuống.
It was a piece of darkness.	Đó là một mảnh đen tối.
He tried, and she made her stand.	Anh ấy đã cố gắng, và cô ấy đã nói rõ lập trường của mình.
I think it's the number.	Tôi nghĩ đó là số.
Or else this is his first fight of the day.	Hoặc nếu không thì đây là trận chiến đầu tiên của anh ấy trong ngày.
It has the following steps.	Nó có các bước sau.
For a moment nothing happened.	Trong một khoảnh khắc không có gì xảy ra.
Four out of five people are busy setting up equipment.	Bốn trong số năm người bận rộn với việc thiết lập thiết bị.
I simply couldn't believe it.	Tôi chỉ đơn giản là không thể tin được.
I glanced at him, then glanced around the room.	Tôi liếc nhìn anh ta, rồi liếc quanh phòng.
Well, we failed there.	Chà, chúng tôi đã thất bại ở đó.
He took it, and shook it.	Anh ta cầm lấy nó, và lắc.
For me, growing up, it was normal.	Đối với tôi, khi lớn lên, đó là điều bình thường.
Yes, it's bad what happened here.	Vâng, thật tệ khi những gì đã xảy ra ở đây.
And so are we.	Và chúng tôi cũng vậy.
And we needed a very good digital double.	Và chúng tôi cần một cú đúp kỹ thuật số rất tốt.
In most cases, this is a good thing.	Trong hầu hết các trường hợp, đây là một điều tốt.
I was just trying to save myself.	Tôi chỉ cố gắng tự cứu mình.
This somehow brought tears to her eyes.	Điều này bằng cách nào đó làm cho đôi mắt của cô ấy rơi lệ.
But the other two were hit by bullets.	Nhưng hai chiếc còn lại đã trúng đạn.
They made a new game plan and came back strong.	Họ đã lập một kế hoạch trò chơi mới và trở lại mạnh mẽ.
We only have so little time.	Chúng tôi chỉ có quá ít thời gian.
I can't even imagine that kind of money.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được loại tiền đó.
And that weekend was pretty crazy.	Và cuối tuần đó khá điên rồ.
But wait, just a few seconds.	Nhưng hãy đợi, chỉ vài giây nữa.
He has switched to media mode.	Anh ấy đã chuyển sang chế độ truyền thông.
This is not a new area of ​​law.	Đây không phải là một lĩnh vực luật mới.
Watch out for the gun.	Coi chừng khẩu súng.
And put it to practical use.	Và đưa vào sử dụng thực tế.
If he gets angry, he will kill us.	Nếu anh ta tức giận, anh ta sẽ giết chúng ta.
More than anything.	Hơn bất cứ thứ gì.
His foot caught on the end table.	Chân anh vướng vào bàn cuối.
Instead, here we focus on a few essential points.	Thay vào đó, ở đây chúng tôi tập trung vào một số điểm thiết yếu.
I myself have seen nine people die.	Bản thân tôi đã thấy chín người chết.
That may be related to it.	Điều đó có thể liên quan đến nó.
She is young.	Cô ấy còn trẻ.
Take the time to listen to what people have to say.	Hãy dành thời gian để lắng nghe những gì mọi người nói.
They trust me.	Họ tin tưởng tôi.
I went back to the table to drink my tea.	Tôi trở lại bàn để uống trà của mình.
You will absolutely have a heart attack reading that.	Bạn hoàn toàn sẽ có một cơn đau tim khi đọc những điều đó.
He stepped forward to take a closer look.	Anh bước tới để xem kỹ hơn.
I like methods that fail early.	Tôi thích những phương pháp thất bại sớm.
The main idea of ​​the proof is like this.	Ý tưởng chính của chứng minh là như thế này.
And no one will have to tell me.	Và sẽ không ai phải nói cho tôi biết.
She won't let it happen.	Cô ấy sẽ không để nó xảy ra.
The material is very light and windproof.	Chất liệu rất nhẹ và không kỵ gió.
But then the good things usually are.	Nhưng sau đó những điều tốt đẹp thường là.
She is a life of waiting.	Cô ấy là một cuộc sống của sự chờ đợi.
This time, he agreed to come with me.	Lần này, anh ấy đồng ý đi cùng tôi.
I keep it simple and let the pictures tell the story.	Tôi giữ nó đơn giản và để những bức tranh kể câu chuyện.
Hearing footsteps behind him, he turned.	Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay lại.
He has as much metal in it as you do.	Anh ấy có nhiều kim loại trong đó như bạn.
Fruit will be provided.	Trái cây sẽ được cung cấp.
My father is back.	Cha tôi đã trở lại.
Play your own game for hours.	Chơi trò chơi của riêng bạn trong nhiều giờ.
It seems he trusts her progress more than she does.	Có vẻ như anh tin tưởng vào sự tiến bộ của cô hơn cô.
I'm not going with anyone.	Tôi không đi với ai cả.
Find a topic of interest and start writing about it.	Tìm một chủ đề quan tâm và bắt đầu viết về chủ đề đó.
Then he heard it again.	Sau đó, anh ta nghe thấy nó một lần nữa.
The proof is straight forward and can be found here.	Bằng chứng là thẳng về phía trước và có thể được tìm thấy ở đây.
I am happy for these.	Tôi vui mừng vì những điều này.
That's why their sleep test is so great.	Đó là lý do tại sao thử nghiệm giấc ngủ của họ rất tuyệt vời.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
I don't cry, my heart doesn't hurt.	Tôi không khóc, trái tim tôi không đau.
But if you listen carefully, you will still hear something about it.	Nhưng nếu bạn lắng nghe một cách cẩn thận, bạn vẫn sẽ nghe thấy điều gì đó về nó.
The place has come alive.	Nơi đã trở nên sống động.
We lost the game.	Chúng tôi đã thua trò chơi.
Trust me on this.	Hãy tin tôi về điều này.
I don't sit in the car and read a book.	Tôi không ngồi trong xe và đọc sách.
Short start of the bar.	Bắt đầu ngắn của thanh.
Our house, our rules.	Ngôi nhà của chúng tôi, các quy tắc của chúng tôi.
I have tried this.	Tôi đã thử cái này.
We list related papers in related fields.	Chúng tôi liệt kê các giấy tờ liên quan trong các lĩnh vực liên quan.
There is someone to the right and to the left standing on the same line.	Có ai đó ở bên phải và bên trái đứng trên cùng một hàng.
It will serve you right away for lying.	Nó sẽ phục vụ bạn ngay cho việc nói dối.
He has a knife.	Anh ta có một con dao.
But now it's too late to go back.	Nhưng bây giờ đã quá muộn để quay trở lại.
Store in a dry place.	Lưu trữ ở nơi khô thoáng.
I can't let him leave.	Tôi không thể để anh ấy rời đi.
They don't want them to get hurt or die.	Họ không muốn họ bị thương hoặc chết.
Even so, there is no turning back.	Ngay cả như vậy, không có quay trở lại.
But it can't hurt.	Nhưng nó không thể đau.
Obviously if you are in pain you need medical attention.	Rõ ràng nếu bạn bị đau thì bạn cần được chăm sóc y tế.
The image is still with me.	Hình ảnh vẫn còn với tôi.
He is a wonderful kid.	Anh ấy là một đứa trẻ tuyệt vời.
It is killing them, but not eating them.	Nó đang giết chúng, nhưng không ăn thịt chúng.
However, all the differences are small.	Tuy nhiên, tất cả các khác biệt đều nhỏ.
To feel love and a sense of connection.	Để cảm nhận tình yêu và cảm giác kết nối.
It is as follows.	Nó như sau.
Why don't we focus more attention on them?	Tại sao chúng ta không tập trung chú ý hơn vào chúng?
Medical education system.	Hệ thống giáo dục y tế.
The team is getting younger and better under him.	Đội ngày càng trẻ và tốt hơn dưới thời anh ấy.
Basically, everything works, although nothing works perfectly.	Về cơ bản, mọi thứ đều hoạt động, mặc dù không có gì hoạt động hoàn hảo.
And they are right.	Và họ đúng.
The machine has been described.	Máy đã được mô tả.
Without a doubt, the attack was aimed at people like us.	Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tấn công nhắm vào những người như chúng tôi.
Not that exactly.	Không phải những điều đó chính xác.
It may rain lightly.	Trời có thể mưa nhỏ.
He didn't go ahead.	Anh ấy đã không đi trước.
No one can beat me.	Không ai có thể đánh bại tôi.
Maybe they think it goes with the course.	Có thể họ nghĩ rằng nó đi cùng với khóa học.
I see you've kept everything with me.	Tôi thấy bạn đã giữ mọi thứ với tôi.
I wonder if they mean anything to you.	Tôi tự hỏi liệu chúng có ý nghĩa gì với bạn không.
The difference is amazing.	Sự khác biệt là đáng kinh ngạc.
I feel for you.	Tôi cảm thấy cho bạn.
Higher numbers mean fast forwarding.	Số cao hơn có nghĩa là chuyển tiếp nhanh.
The line is completely silent.	Đường dây hoàn toàn im lặng.
His hair is short.	Tóc anh ấy ngắn.
Confusion is the state we intend to be in.	Lẫn lộn là trạng thái mà chúng ta dự định sẽ ở trong đó.
She has to stop this.	Cô phải dừng việc này lại.
Now we need to prove the second constraint in.	Bây giờ chúng ta cần chứng minh ràng buộc thứ hai trong.
It's down the block from the church.	Nó nằm dưới dãy nhà từ nhà thờ.
A short discussion followed.	Một cuộc thảo luận ngắn sau đó.
We have given up the old for a new belief.	Chúng tôi đã từ bỏ cái cũ để có niềm tin mới.
That is the only safe option.	Đó là lựa chọn an toàn duy nhất.
No, not my arm.	Không, không phải cánh tay của tôi.
Results were compared with our previously published data.	Kết quả được so sánh với dữ liệu đã xuất bản trước đây của chúng tôi.
Participants who provided informed written consent.	Những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
He has achieved what a lot of people have failed to do.	Anh ấy đã đạt được điều mà rất nhiều người đã không làm được.
Some of them passed away in tears.	Một số người trong số họ đã ra đi trong nước mắt.
If it happens, let it be.	Nếu nó xảy ra, hãy để nó.
Take the example of the body.	Lấy ví dụ về cơ thể.
They cost twice as much, but last three times as long.	Chúng có giá cao gấp đôi, nhưng tuổi thọ cao gấp ba lần.
It will not appear.	Nó sẽ không xuất hiện.
Here are some key details about the deal.	Dưới đây là một số chi tiết chính về thỏa thuận.
Not his own room.	Không phải phòng riêng của mình.
He said he couldn't understand me.	Anh ấy nói rằng anh ấy không thể hiểu được tôi.
The higher the number, the sooner the method is called.	Con số càng cao thì phương thức được gọi càng sớm.
But he also doesn't take it for granted.	Nhưng anh ấy cũng không coi đó là điều hiển nhiên.
All that changes is the scale and the time frame.	Tất cả những gì thay đổi là quy mô và khung thời gian.
It makes sense when you think about it.	Nó có ý nghĩa khi bạn nghĩ về nó.
That can leave you in a tight financial situation.	Điều đó có thể khiến bạn rơi vào tình trạng eo hẹp về tài chính.
His eyes were calm, his voice soft.	Đôi mắt anh bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng.
Just down here.	Chỉ cần xuống đây.
You can stop by there on the way.	Bạn có thể ghé qua đó trên đường đi.
I love this beautiful story.	Tôi yêu câu chuyện đẹp này.
It's his own family.	Đó là gia đình của chính mình.
I went to college doing all I had to do.	Tôi vào đại học đã làm tất cả những gì tôi phải làm.
His only true friend.	Người bạn thực sự duy nhất của anh ấy.
A warm relationship develops.	Một mối quan hệ ấm áp phát triển.
There was a time recently when we didn't sleep.	Có một khoảng thời gian gần đây khi chúng tôi không ngủ.
Not the left window.	Không phải cửa sổ bên trái.
The air is hot and still.	Không khí nóng và tĩnh lặng.
If you use these, you support the site.	Nếu bạn sử dụng những thứ này, bạn ủng hộ trang web.
It is the best.	Nó là tốt nhất.
But there is also a different world.	Nhưng cũng có một thế giới khác biệt.
Like they used me.	Giống như họ đã sử dụng tôi.
The guy running the database found the problem.	Anh chàng đang chạy cơ sở dữ liệu đã tìm ra vấn đề.
There are two ways to set up such a system.	Có hai cách để thiết lập một hệ thống như vậy.
There are things of your mind that may be missing.	Có những thứ của tâm trí bạn có thể bị thiếu.
The colors used must be similar.	Màu sắc được sử dụng phải tương tự nhau.
They have been taught as part of a good education.	Chúng đã từng được dạy như một phần của một nền giáo dục tốt.
Here, we will look at two of these.	Ở đây, chúng ta sẽ xem xét hai trong số này.
Everything is not perfect.	Mọi thứ không hoàn hảo.
I noticed you were talking to the students there just now.	Tôi nhận thấy bạn đang nói chuyện với những sinh viên ở đó vừa rồi.
And that doesn't mean we won't, and we're fully prepared.	Và nó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không, và chúng tôi đã hoàn toàn chuẩn bị.
But something else stopped her from speaking.	Nhưng có điều gì đó khác ngăn cô ấy nói.
That's right, water.	Đúng vậy, nước.
I will never give up.	Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
He just put himself in again.	Anh ta chỉ cần đặt mình một lần nữa.
My writing skills are good, not great.	Kỹ năng viết của tôi là tốt, không phải là tuyệt vời.
We don't know anything.	Chúng tôi không biết gì.
It is published four times a year.	Nó được xuất bản bốn lần một năm.
I don't want to be one of them.	Tôi không muốn trở thành một trong số đó.
Over the way to fall.	Quá đường rơi.
Now, normally that's an advantage.	Bây giờ, bình thường đó là một lợi thế.
I have nothing left to do.	Tôi không còn gì để làm.
But today is the day.	Nhưng hôm nay là ngày.
Now it goes on and on and on.	Bây giờ nó tiếp tục và tiếp tục.
He realized that they were too far to go.	Anh nhận ra rằng họ còn quá xa để đi.
Some men refused to listen further.	Một số người đàn ông từ chối lắng nghe thêm.
This is truly unbelievable.	Điều này thực sự là không thể tin được.
This effect is more significant when combined with treatment.	Hiệu quả này có ý nghĩa hơn khi kết hợp điều trị.
I think you have a problem.	Tôi nghĩ rằng bạn có một vấn đề.
Good music is no coincidence.	Nhạc hay không phải là ngẫu nhiên.
Death played her hand and he held a high card.	Thần chết đã chơi tay cô và anh ta cầm quân bài cao.
It's not dead yet.	Nó vẫn chưa chết.
I am currently reading it.	Tôi hiện đang đọc nó.
Never have, never will.	Không bao giờ có được, sẽ không bao giờ.
We did it for her.	Chúng tôi đã làm cho cô ấy.
You cannot hide the soul.	Bạn không thể che giấu linh hồn.
Note, there are two ways to check a website is valid.	Lưu ý, có hai cách để kiểm tra một trang web là hợp lệ.
If you take that position, that's for sure.	Nếu bạn đảm nhận vị trí đó, chắc chắn là như vậy.
You will not eat.	Bạn sẽ không ăn.
And he's about the same age.	Và anh ấy cũng tầm tuổi đó.
And she came.	Và cô ấy đã đến.
That was the last thing he said.	Đó là điều cuối cùng anh ấy nói.
Do you have any of the following medical conditions?.	Bạn có bất kỳ tình trạng y tế nào sau đây không ?.
Not if they have a choice.	Không nếu họ có quyền lựa chọn.
It is just wonderful.	Nó chỉ là tuyệt vời.
Not everyone, exactly.	Không phải tất cả mọi người, chính xác.
Nothing about the parking lot told her to look there.	Không có gì về bãi đậu xe bảo cô ấy nhìn ở đó.
Therefore, he died before hitting the ground.	Do đó, anh ta đã chết trước khi chạm đất.
I should say every meal, really.	Tôi nên nói mỗi bữa ăn, thực sự.
We will go for it.	Chúng tôi sẽ đi cho nó.
No windows are defined.	Không có cửa sổ nào được xác định.
Do not hold for longer than a second or two.	Không giữ lâu hơn một hoặc hai giây.
I paused for a moment to catch my breath.	Tôi dừng lại một chút để lấy lại hơi thở.
Little immediate value.	Ít có giá trị tức thì.
Food and more food.	Thức ăn và nhiều thức ăn hơn.
He must open the door.	Anh ta phải mở rộng cửa.
He will defeat him with strength, not speed.	Anh ấy sẽ đánh bại kẻ bằng sức mạnh chứ không phải tốc độ.
It is maintained.	Nó được giữ vững.
I don't know why this should be the case.	Tôi không biết tại sao điều này phải như vậy.
But this experiment doesn't end here.	Nhưng thí nghiệm này không kết thúc ở đây.
Simply put, he couldn't do it.	Nói đơn giản là anh ấy không thể làm được.
That is very unusual.	Điều đó rất bất thường.
I walked out the door and looked at him from top to bottom.	Tôi bước ra cửa và nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
The cook was not far behind.	Người đầu bếp đã ở phía sau không xa.
She didn't want to hear herself.	Cô không muốn nghe thấy chính mình.
He is nothing anymore.	Anh ấy không còn là gì nữa.
It would be nearly impossible to do so.	Nó sẽ gần như không thể làm được như vậy.
I wonder what he will pay this time.	Tôi tự hỏi anh ta sẽ phải trả giá gì lần này.
That is where we are today.	Đó là nơi chúng ta đang ở ngày hôm nay.
Still can't believe it.	Vẫn không thể tin được.
There's not much on it.	Không có nhiều thứ ở trên đó.
And there is no such thing.	Và không có điều đó.
I'm an older woman, but still keep in touch.	Tôi là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng vẫn giữ liên lạc.
It was after ten o'clock and the town was dead.	Đó là sau mười giờ và thị trấn đã chết.
Win a world war.	Chiến thắng một cuộc chiến tranh thế giới.
I don't know if he's black or not.	Tôi không biết anh ta có phải là người da đen hay không.
She doesn't love you.	Cô ấy không yêu anh.
However, further studies are needed.	Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết.
There were quite a few last weekend.	Cuối tuần qua có khá nhiều.
Clean up after me.	Dọn dẹp sau khi tôi.
This is the perfect balance between form and function.	Đây là sự cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và chức năng.
As pointed out above.	Như đã chỉ ra ở trên.
He wanted to go to her, not her to him.	Anh muốn đến với cô ấy, không phải cô đến với anh.
There are many different ways to do that.	Có rất nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
I don't want this to be just another.	Tôi không muốn cái này chỉ là cái khác.
Everything seems normal.	Mọi thứ có vẻ bình thường.
That's how far we've come in six years.	Đó là khoảng cách mà chúng tôi đã đi được trong sáu năm.
I had a great show in the morning.	Tôi đã có một buổi biểu diễn tuyệt vời vào buổi sáng.
The course is about to begin.	Khóa học sắp bắt đầu.
Both feedback options are no better.	Cả hai tùy chọn phản hồi đều không tốt hơn.
She knows him too well.	Cô ấy biết anh ấy quá rõ.
A guy walking past me went in the other direction.	Một chàng trai đi ngang qua tôi đi theo hướng khác.
The results are excellent.	Kết quả là tuyệt vời.
The only person he knows.	Người duy nhất anh biết.
She will be helped.	Cô ấy sẽ được giúp đỡ.
The car is small so no problem there.	Chiếc xe nhỏ nên không có vấn đề gì ở đó.
So that part is a bit tricky.	Vì vậy, phần đó là một chút khó khăn.
Maybe he looked it up and read about it too.	Có lẽ anh ấy cũng đã tra cứu và đọc về nó.
Tell us more about it.	Hãy cho chúng tôi biết thêm về nó.
The difference may be related to a number of factors.	Sự khác biệt có thể liên quan đến một số yếu tố.
A door opens in the wrong season.	Một cánh cửa mở ra vào mùa sai.
Went for dinner.	Đã đi ăn tối.
For me, this is a vote on their part.	Đối với tôi, đây là một cuộc bỏ phiếu về phần của họ.
Music was not his first choice.	Âm nhạc không phải là lựa chọn đầu tiên của anh ấy.
I have technical support in my school.	Tôi có hỗ trợ kỹ thuật trong trường học của tôi.
You are a man.	Bạn là một người đàn ông.
Most in this trade are men.	Hầu hết trong buôn bán này là nam giới.
It also works well in a cold winter.	Nó cũng hoạt động tốt trong một mùa đông lạnh giá.
But he's not perfect.	Nhưng anh ấy không hoàn hảo.
You will run it twice.	Bạn sẽ chạy nó hai lần.
I can't stop thinking about it.	Tôi không thể ngừng nghĩ về nó.
When he opens them, he can concentrate.	Khi anh ấy mở chúng ra, anh ấy có thể tập trung.
Because that's a lot of code to review.	Bởi vì đó là rất nhiều mã để xem lại.
It surprised her.	Nó khiến cô ấy ngạc nhiên.
I deeply understand how much you love everyone.	Tôi hiểu sâu sắc rằng bạn yêu cả người như thế nào.
He dropped his head to his knees, trying to turn them off.	Anh gục đầu xuống đầu gối, cố gắng tắt chúng đi.
There could be two reasons for this.	Có thể có hai lý do cho điều này.
I can't think of anything.	Tôi không thể nghĩ gì.
These stories are usually set a few hundred years in the future.	Những câu chuyện này thường lấy bối cảnh một vài trăm năm trong tương lai.
You can find the right position for you.	Bạn có thể tìm thấy vị trí phù hợp với bạn.
This could be for a number of reasons.	Điều này có thể là vì một số lý do.
We have a rest day tomorrow.	Chúng ta có một ngày nghỉ ngơi vào ngày mai.
He was asleep before she left his bedroom.	Anh đã ngủ trước khi cô rời khỏi phòng ngủ của anh.
They just own it.	Họ chỉ sở hữu nó.
Continuing education is required for this.	Giáo dục thường xuyên là cần thiết cho việc này.
I really don't fully understand my feelings.	Tôi thực sự không hiểu hết cảm giác của mình.
He needs to look as if he's really suffering.	Anh ấy cần phải trông như thể anh ấy đang thực sự đau khổ.
Both are beautiful at camp.	Cả hai đều đẹp ở trại.
Ideas are easy, visions are hard.	Ý tưởng thì dễ, tầm nhìn thì khó.
You will never get rid of it.	Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.
We have them right where we want them.	Chúng tôi có chúng ngay tại nơi chúng tôi muốn.
Hard sugars rarely occur in nature.	Đường cứng hiếm khi xảy ra trong tự nhiên.
I will be in the product.	Tôi sẽ trong sản phẩm.
I want to go out more.	Tôi muốn đi ra ngoài nhiều hơn.
Others take a more extreme approach.	Những người khác có một cách tiếp cận cực đoan hơn.
Her reality is less than ideal.	Thực tế của cô ấy là ít hơn lý tưởng.
However, these services only direct users to websites.	Tuy nhiên, các dịch vụ này chỉ hướng người dùng đến các trang web.
Very, very wet.	Rất, rất ướt.
Sell ​​a car.	Bán một chiếc xe hơi.
It's really not that hard to figure out.	Nó thực sự không khó để tìm ra.
I went back a few seconds.	Tôi quay lại vài giây.
I sometimes get it that way.	Tôi đôi khi hiểu theo cách đó.
He hadn't thought about death but now he was.	Anh đã không nghĩ đến cái chết nhưng bây giờ anh lại như vậy.
In fact, we demonstrate a much stronger result.	Trên thực tế, chúng tôi chứng minh một kết quả mạnh mẽ hơn nhiều.
The underlying mechanisms are not fully known.	Các cơ chế cơ bản không được biết đầy đủ.
He said he had proof.	Anh ta nói anh ta có bằng chứng.
More weather to deal with.	Thêm thời tiết để đối phó với.
You take up space.	Bạn chiếm dung lượng.
Also, action rarely stands out this week.	Ngoài ra, hành động hiếm khi nổi bật trong tuần này.
At least it will give them a direction.	Ít nhất nó sẽ cung cấp cho họ một hướng đi.
We will remember him forever.	Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy mãi mãi.
I learned how to use and focus my power.	Tôi đã học cách sử dụng và tập trung sức mạnh của mình.
She needs time to think about her future, not just about tomorrow.	Cô ấy cần thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình chứ không chỉ về ngày mai.
She met a man, she said.	Cô ấy đã gặp một người đàn ông, cô ấy nói.
I can end it now.	Tôi có thể kết thúc nó ngay bây giờ.
In both cases.	Trong cả hai trường hợp.
We are here and we have a job to do.	Chúng tôi ở đây và chúng tôi có một công việc phải làm.
In fact, they're still as bad as they were.	Trên thực tế, chúng vẫn tệ như chúng đã từng.
Most of the birds managed to stay away from him.	Hầu hết những con chim đã xoay sở để tránh xa anh ta.
Some things have changed.	Một số điều đã thay đổi.
Some say we're not as great as we used to be.	Một số người nói rằng chúng tôi không còn tuyệt vời như ngày xưa.
The day has finally come for me to begin.	Ngày cuối cùng đã đến để tôi bắt đầu.
They can cause side effects.	Chúng có thể gây ra các phản ứng phụ.
Fine, she thought.	Tốt thôi, cô nghĩ.
And tomorrow night, we go out again.	Và tối mai, chúng ta đi chơi trở lại.
However, these differences are too small to be taken seriously.	Tuy nhiên, những khác biệt này là quá nhỏ để được xem xét một cách nghiêm túc.
And she takes her rules very seriously.	Và cô ấy rất nghiêm túc với các quy tắc của mình.
Here's what he did on the road.	Đây là những gì anh ấy đã làm trên đường.
We decided to stop.	Chúng tôi quyết định dừng lại.
She is living a new life.	Cô ấy đang sống một cuộc sống mới.
It couldn't be more surprising.	Nó không thể không ngạc nhiên.
There is nothing out of place.	Không có một thứ gì đó lạc lõng.
He knew the score and let us pass without incident.	Anh ấy biết tỷ số và để chúng tôi vượt qua mà không xảy ra sự cố.
These values ​​have not been previously reported.	Các giá trị này chưa được báo cáo trước đây.
They are the communication of one mind to another.	Chúng là sự giao tiếp của tâm trí này với tâm trí khác.
How do you guys feel about it?	Làm thế nào để các bạn cảm thấy về nó?
The control plants were not infected.	Các cây đối chứng không bị nhiễm bệnh.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
Her range.	Phạm vi của cô ấy.
He seems to like that.	Anh ấy có vẻ thích điều đó.
But you have to name the time and place.	Nhưng bạn phải đặt tên cho thời gian và địa điểm.
The third argument is this.	Đối số thứ ba là điều này.
Tell him the same thing.	Hãy nói với anh ấy điều tương tự.
A man she had never seen before stepped forward.	Một người đàn ông mà cô chưa từng thấy bao giờ bước tới.
It's good for the fans.	Nó tốt cho người hâm mộ.
He is very professional.	Anh ấy rất chuyên nghiệp.
Bank on it.	Ngân hàng trên đó.
They have no energy.	Họ không có năng lượng.
That's pretty much this design concept.	Đó là khá nhiều so với thiết kế ý tưởng này.
He brought down his father.	Anh ta hạ bệ cha mình.
Pain is too real.	Đau quá thực.
But when things don't go as planned, she doesn't have a plan.	Nhưng khi mọi việc diễn ra không như ý muốn, cô không có kế hoạch gì cả.
There is blood.	Có máu.
But it looks so sweet.	Nhưng nó trông thật ngọt ngào.
Was able to use the bathroom within a week.	Đã có thể sử dụng phòng tắm trong vòng một tuần.
Some people might say survival skills.	Một số người có thể nói rằng kỹ năng sinh tồn.
There is little chance her life will change anytime soon.	Có rất ít khả năng cuộc sống của cô ấy sẽ sớm thay đổi.
If he's at home, he'll tell you military news.	Nếu anh ấy ở nhà, anh ấy sẽ cho bạn biết tin tức quân sự.
Ambient noise on the phone.	Tiếng ồn xung quanh trên điện thoại.
Then came the sound of little feet running.	Sau đó là tiếng bàn chân nhỏ bé chạy.
We will never know for sure, now.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết chắc chắn, bây giờ.
He's usually rounder than my brother.	Anh ấy thường tròn trịa hơn anh trai tôi.
We should get used to it by now.	Bây giờ chúng ta nên quen với nó.
To do with his taxes.	Để làm với thuế của mình.
I was starting to forget myself.	Tôi đã bắt đầu quên bản thân mình.
This is a problem.	Đây là một vấn đề.
I'm still working on that.	Tôi vẫn đang làm việc đó.
Sorry, she said.	Xin lỗi, cô ấy nói.
However, they keep this number low to be more responsible.	Tuy nhiên, họ giữ con số này ở mức thấp để có trách nhiệm hơn.
So challenge them.	Vì vậy, hãy thách thức họ.
But as soon as put out the door can not see anything.	Nhưng ngay sau khi đặt ra khỏi cửa không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
He's looking for anyone.	Anh ta đang tìm kiếm bất cứ ai.
Find out what is happening in the world today.	Tìm hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay.
He is the best.	Anh ấy là người giỏi nhất.
He feels better this morning.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn vào sáng nay.
Don't come back here.	Đừng quay lại đây.
I love seeing you go out and about.	Tôi thích nhìn thấy bạn đi ra ngoài và về.
Handle paper as little as possible.	Xử lý giấy càng ít càng tốt.
I stood up at their wedding, no doubt about it.	Tôi đã đứng lên trong đám cưới của họ, không nghi ngờ gì về điều đó.
Both perform some common processes.	Cả hai đều thực hiện một số quy trình chung.
We cannot stay.	Chúng ta không thể ở lại.
This is a done deal.	Đây là một thỏa thuận đã được thực hiện.
Both crew members were killed in the crash.	Cả hai thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Car when peace returns.	Xe khi hòa bình trở lại.
Two hours too long to wait.	Hai giờ quá lâu để chờ đợi.
My blood sugar must have been a little low.	Lượng đường trong máu của tôi hẳn đã thấp một chút.
They will come to light, believe me.	Họ sẽ ra ánh sáng, hãy tin tôi.
Then you choose the first three colors that you like best.	Sau đó, bạn chọn ba màu đầu tiên mà bạn thích nhất.
Their words are their words.	Lời của họ là lời của họ.
But we will run there to land.	Nhưng chúng tôi sẽ chạy đến đó để tiếp đất.
Of course it worked.	Tất nhiên là nó đã hoạt động.
Perhaps the child is with them.	Có lẽ đứa trẻ ở với họ.
But you are a beautiful young woman.	Nhưng bạn là một phụ nữ trẻ đẹp.
I don't want to see him again.	Tôi không muốn gặp lại anh ta.
That is not the case here.	Đó không phải là trường hợp ở đây.
They make sense from a certain point of view.	Họ có ý nghĩa từ một quan điểm nhất định.
Just not up close and personal with them.	Chỉ là không gần gũi và cá nhân với họ.
You wouldn't think it was summer.	Bạn sẽ không nghĩ rằng đó là mùa hè.
I just work here.	Tôi chỉ làm việc ở đây.
This is at the same local church.	Đây là tại cùng một nhà thờ địa phương.
But nothing came up with ideas.	Nhưng không có gì xuất hiện ý tưởng.
He has gone far in making his country great.	Ông ấy đã tiến xa trong việc đưa đất nước của mình trở nên hùng mạnh.
I'm so sorry for you.	Tôi rất tiếc cho bạn.
He has points in three consecutive games.	Anh ấy có điểm trong ba trận đấu liên tiếp.
They stand on a certain side.	Họ đứng ở một khía cạnh nào đó.
But she is seeing it right now.	Nhưng cô ấy đang nhìn thấy nó ngay bây giờ.
In many ways, it's not even about the content.	Theo nhiều cách, nó thậm chí không phải về nội dung.
But this seems impossible.	Nhưng điều này dường như không thể.
To go to work.	Để đi làm.
You may get an error.	Bạn có thể gặp lỗi.
That's how most men respond.	Đó là cách mà nhiều người đàn ông phản hồi nhất.
I want to fight.	Tôi muốn đánh nhau.
Remove from bag.	Loại bỏ khỏi túi.
Hit him hard.	Đánh anh ta thật mạnh.
The patient laughs.	Bệnh nhân cười.
Not for the people on this station.	Không phải cho những người trên trạm này.
Light dinner.	Ăn tối nhẹ.
I'm sure you know about it.	Tôi chắc rằng bạn biết về nó.
She needs space.	Cô ấy cần không gian.
She took a breath.	Cô hít vào một hơi.
As fast as it starts, it ends.	Nhanh chóng khi nó bắt đầu, nó kết thúc.
I didn't know you were here, in the house.	Tôi không biết bạn đang ở đây, trong nhà.
Use guns.	Sử dụng súng.
Everything that happened the day before happened again.	Tất cả những gì xảy ra ngày hôm trước lại xảy ra.
At first, those letters scared me.	Lúc đầu, những lá thư đó khiến tôi sợ hãi.
I went to see him for personal reasons, not political ones.	Tôi đến gặp anh ấy vì lý do cá nhân, không phải chính trị.
This is for a lot of reasons.	Điều này là vì rất nhiều lý do.
This is useful if you need to transfer really large files.	Điều này rất hữu ích nếu bạn cần chuyển các tệp thực sự lớn.
She was treated and released.	Cô ấy đã được điều trị và được thả.
Just do whatever you feel like doing.	Chỉ cần làm bất cứ điều gì bạn cảm thấy muốn làm.
He wanted to make sure it never happened again.	Anh muốn chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
We have more kids who want to play than we have equipment.	Chúng tôi có nhiều đứa trẻ muốn chơi hơn chúng tôi có thiết bị.
They can look back.	Họ có thể nhìn lại.
For example, we are not responsible for others.	Ví dụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho người khác.
As we worked, the words seemed to have arrived.	Khi chúng tôi làm việc, các từ dường như đã đến.
He wants to think more carefully about the issue.	Anh ấy muốn suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này.
She works hard for her money.	Cô ấy làm việc chăm chỉ vì tiền của mình.
A perfect life with you.	Một cuộc sống hoàn hảo với bạn.
He won't talk about it.	Anh ấy sẽ không nói về nó.
And he will give it to her.	Và anh ấy sẽ đưa nó cho cô ấy.
However, this is not because he chose sides.	Tuy nhiên, điều này không phải vì anh ấy đã chọn phe.
The better part of an hour passed.	Phần tốt hơn của một giờ trôi qua.
Then he knew that his life was over.	Khi đó anh biết rằng cuộc đời mình đã kết thúc.
The environment is very clean and professional.	Môi trường rất sạch sẽ và chuyên nghiệp.
She loved to see him so excited, so happy.	Cô rất thích khi nhìn thấy anh rất phấn khích, thật hạnh phúc.
They come closer.	Họ đến gần hơn.
Some weeks are like that.	Một số tuần là như vậy.
Everything in my upper body hurts.	Mọi thứ ở phần trên cơ thể của tôi đều đau.
Name, date of birth, national insurance number. 	Tên, ngày tháng năm sinh, số bảo hiểm quốc gia. 
most of the time, they will share something new with you.	hầu hết thời gian, họ sẽ chia sẻ điều gì đó mới với bạn.
We are trying to live the faith in bad times.	Chúng tôi đang cố gắng sống đức tin trong thời kỳ tồi tệ.
To use return and empty instead of return.	Để sử dụng trả về và trống thay vì trả lại.
My job is very simple.	Công việc của tôi rất đơn giản.
No one holds high political office.	Không ai giữ chức vụ chính trị cao.
We don't sit at the table and eat.	Chúng tôi không ngồi vào bàn và ăn.
He is a man, or close enough to it.	Anh ta là một người đàn ông, hoặc đủ gần với nó.
You will fill out the form.	Bạn sẽ điền vào biểu mẫu.
I will have to think about that.	Tôi sẽ phải nghĩ về điều đó.
I found that very interesting.	Tôi thấy điều đó rất thú vị.
Then that moment came.	Rồi thời khắc đó đã đến.
And then she started to leave.	Và sau đó cô ấy bắt đầu rời đi.
Please follow me through this.	Hãy theo dõi tôi qua điều này.
It seems impossible.	Nó dường như là không thể.
We should not be afraid.	Chúng ta không nên sợ hãi.
I don't even want to think about how much it costs.	Tôi thậm chí không muốn nghĩ về việc nó tốn bao nhiêu tiền.
She is ready to go.	Cô ấy đã sẵn sàng để đi.
Say and ask for what you think you need.	Nói và yêu cầu những gì bạn nghĩ bạn cần.
The next day we went to school as usual.	Ngày hôm sau chúng tôi đến trường như thường lệ.
So this will be pretty short.	Vì vậy, điều này sẽ khá ngắn.
My thoughts are with those caught up in the incident.	Suy nghĩ của tôi là với những người bị cuốn vào vụ việc.
What we don't understand we tend to fear.	Những gì chúng ta không hiểu chúng ta có xu hướng sợ hãi.
We used two methods to do this.	Chúng tôi đã sử dụng hai phương pháp để làm điều này.
He expected the same from his employees.	Ông mong đợi điều tương tự ở các nhân viên của mình.
The book was set earlier this month.	Cuốn sách đã được ấn định vào đầu tháng này.
So you start planning them.	Vì vậy, bạn bắt đầu lên kế hoạch cho chúng.
That solves two problems at once.	Điều đó giải quyết hai vấn đề cùng một lúc.
I am kind.	Tôi đại loại.
I have seen it close.	Tôi đã thấy nó gần.
But there is no court.	Nhưng không có tòa án.
There is another way to do this.	Có một cách khác để làm điều này.
More details are discussed below.	Thêm chi tiết được thảo luận dưới đây.
That's the age of most people here.	Đó là độ tuổi của hầu hết mọi người ở đây.
But something went very wrong somewhere.	Nhưng có điều gì đó đã diễn ra rất sai ở đâu đó.
But tell me what you think!.	Nhưng hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ gì !.
Please sign your comments with at least one name.	Vui lòng ký nhận bình luận của bạn với ít nhất một cái tên.
He has become something.	Anh ấy đã trở thành một cái gì đó.
They will soon.	Họ sẽ sớm làm.
We do not process new orders on these days.	Chúng tôi không xử lý đơn đặt hàng mới vào những ngày này.
And so are patient groups.	Và các nhóm bệnh nhân cũng vậy.
He lost his father when he was 10 years old.	Anh mất cha khi mới 10 tuổi.
A really big house.	Một ngôi nhà thực sự lớn.
I have come to write a few letters.	Tôi đã đến để viết một vài lá thư.
Not only them.	Không chỉ họ.
It's one of my best so far.	Đó là một trong những tốt nhất của tôi cho đến nay.
Sometimes the simple stories are the best stories.	Đôi khi những câu chuyện đơn giản lại là những câu chuyện hay nhất.
It's for him.	Nó dành cho anh ấy.
Eyes fixed on her.	Mắt dán chặt vào cô ấy.
But she will have to watch the woman.	Nhưng cô ấy sẽ phải quan sát người phụ nữ.
You know better than sitting on a patient bed.	Bạn biết tốt hơn là ngồi trên giường bệnh nhân.
Plus, he only has two years left on his contract anyway.	Thêm vào đó, dù sao thì anh ấy cũng chỉ còn hai năm trong hợp đồng.
The situation is becoming dangerous.	Tình hình đang trở nên nguy hiểm.
In addition, there are many options inside each of these tools.	Ngoài ra, có nhiều tùy chọn bên trong mỗi công cụ này.
It is large enough to accommodate a large number of people.	Nó đủ lớn để chứa một lượng lớn người.
But there was no way she could sleep.	Nhưng không đời nào cô có thể ngủ được.
Won't take a minute to fix, if you will.	Sẽ không mất một phút để sửa chữa, nếu bạn muốn tôi.
I hold her hand.	Tôi nắm tay cô ấy.
That's the right place to start.	Đó là nơi thích hợp để bắt đầu.
I think you'll want to know.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn biết.
Now no one is eating.	Bây giờ không có ai đang ăn.
Plenty refused to leave.	Plenty từ chối rời đi.
I'm tired of that.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với điều đó.
Her only son died in a car accident.	Con trai duy nhất của bà đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
It's not that simple, and there's a lot to learn.	Nó không đơn giản, và có rất nhiều thứ để học.
They were arrested.	Họ bị bắt.
Women fighting can't stand it, it has bad blood in it.	Phụ nữ đánh nhau thì không nhịn được, nó có trong mình cái máu xấu.
This is war.	Đây là chiến tranh.
Two options at first suggest themselves.	Hai lựa chọn lúc đầu tự đề xuất.
That's his rule of the game.	Đó là luật chơi của anh ấy.
Their remains were never found.	Hài cốt của họ không bao giờ được tìm thấy.
But it's not fair.	Nhưng nó không công bằng.
That can help you better prepare for the conversation.	Điều đó có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho cuộc trò chuyện.
I've seen them before.	Tôi đã nhìn thấy chúng trước đây.
Today, no one recognizes him.	Hôm nay, không ai nhận ra anh ta.
They are important pieces.	Là những mảnh ghép quan trọng.
Every step and thought is one.	Mỗi bước và suy nghĩ là một.
And these are the people who helped push me out.	Và đây là những người đã giúp đẩy tôi ra.
Long again because of low back pain and left leg pain.	Lại dài vì đau thắt lưng và đau chân trái.
He will continue to have other options.	Anh ấy sẽ tiếp tục có những lựa chọn khác.
I feel like that.	Tôi cảm thấy như vậy.
Anyone to help us achieve the idea.	Bất cứ ai để giúp chúng tôi đạt được ý tưởng.
He spoke faster and faster.	Anh ta nói nhanh hơn và nhanh hơn.
Time is yours, in life.	Thời gian là của bạn, trong cuộc sống.
It was heavy, metal, black, and designed to kill.	Nó nặng, bằng kim loại, màu đen và được thiết kế để giết người.
I see it happening all around me.	Tôi thấy nó đang xảy ra xung quanh tôi.
Sometimes people get cut.	Đôi khi mọi người bị cắt giảm.
But that's a conversation for another time.	Nhưng đó là một cuộc trò chuyện cho một thời gian khác.
People need to know that there are places to go.	Mọi người cần biết rằng có những nơi để đến.
She won't go up there anymore.	Cô ấy sẽ không lên đó nữa.
There is no obvious right or wrong here.	Không có rõ ràng đúng sai ở đây.
That's her way.	Đó là cách của cô ấy.
The topic was definitely on his mind.	Chủ đề chắc chắn đã nằm trong tâm trí anh ta.
He did not hear any conversation.	Anh ta không nghe thấy bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
There's usually not much there.	Ở đó thường không có nhiều.
But that day my answer changed.	Nhưng ngày đó câu trả lời của tôi đã thay đổi.
Now it is on hard times.	Bây giờ nó là vào thời gian khó khăn.
Had to explain to his wife.	Phải giải thích cho vợ.
How about that.	Làm thế nào về điều đó.
It continued night after night in the weeks that followed.	Nó tiếp tục đêm này qua đêm khác trong những tuần sau đó.
He will have to listen.	Anh ấy sẽ phải lắng nghe.
He is trying to take something broken and make it whole.	Anh ta đang cố gắng lấy một cái gì đó bị hỏng và làm cho nó toàn bộ.
I have never seen behavior like this.	Tôi chưa bao giờ thấy hành vi như thế này.
She also saw them last night.	Cô ấy cũng đã nhìn thấy chúng đêm qua.
Sounds really great!.	Nghe thực sự tuyệt vời !.
First he saw smoke.	Đầu tiên anh ta nhìn thấy khói.
They know how to use it.	Họ biết cách sử dụng nó.
Love of my life.	Tình yêu của đời tôi.
They leave because they are stupid.	Họ bỏ đi vì họ ngu ngốc.
In my.	Trong tôi.
He thought it through.	Anh ấy đã suy nghĩ thấu đáo.
Shared knowledge benefits our students.	Kiến thức được chia sẻ mang lại lợi ích cho sinh viên của chúng tôi.
It was a lovely call.	Đó là một cuộc gọi đáng yêu.
It was a bit of trial and error.	Đó là một chút thử nghiệm và sai sót.
I am doing here.	Tôi đang làm đây.
It was a good book.	Đó là một cuốn sách hay.
Do not agree to search your property under any circumstances.	Không được đồng ý khám xét tài sản của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.
Most of them are products of the middle class.	Hầu hết chúng là sản phẩm của tầng lớp trung lưu.
Not clear about that.	Không rõ ràng về điều đó.
One second too late.	Một giây quá muộn.
And my hand touched.	Và tay tôi chạm vào.
But the images are too important to hold back.	Nhưng những hình ảnh quá quan trọng để kìm hãm.
They just happened to be there, ready to be looked at.	Họ chỉ tình cờ ở đó, sẵn sàng để được nhìn vào.
If you're interested, you can even read more about me here.	Nếu bạn quan tâm, bạn thậm chí có thể đọc thêm về tôi ở đây.
I can stop lying.	Tôi có thể ngừng nói dối.
Won't wash his clothes or don't know what to buy.	Sẽ không giặt sạch quần áo của anh ấy hoặc không biết những gì để mua.
That was my guess this morning.	Đó là suy đoán của tôi sáng nay.
However, if your customers aren't there, it's a waste.	Tuy nhiên, nếu khách hàng của bạn không có ở đó thì thật lãng phí.
Then she heard a noise.	Sau đó, cô ấy nghe thấy một tiếng động.
However, he didn't come close.	Có điều, anh ta không tiến lại gần.
To make her face that.	Để làm cho cô ấy phải đối mặt với điều đó.
Light has come from outside of us.	Ánh sáng đã đến từ bên ngoài chúng ta.
Instead, we choose to break the problem down into two steps.	Thay vào đó, chúng tôi chọn chia nhỏ vấn đề thành hai bước.
He started towards it and would go straight past her.	Anh ta bắt đầu hướng tới nó và sẽ đi thẳng qua cô.
But there's so much more.	Nhưng còn rất nhiều điều nữa.
You have to do better.	Bạn phải làm tốt hơn.
Such a feature is important for real-time applications.	Một tính năng như vậy rất quan trọng đối với các ứng dụng thời gian thực.
He should be angry.	Anh ta nên tức giận.
When she gets old.	Khi cô ấy già đi.
It comes from a simple argument.	Nó xuất phát từ một lập luận đơn giản.
They work for a company.	Họ làm việc cho một công ty.
Something that represents change.	Một cái gì đó đại diện cho sự thay đổi.
It turned out to be really fun.	Hóa ra nó thực sự rất vui.
It really helps to get more done on the web.	Nó thực sự giúp làm được nhiều việc hơn trên trang web.
Take a look at the data needed to support each major opportunity.	Hãy xem dữ liệu cần thiết để hỗ trợ từng cơ hội lớn.
It raised its hands.	Nó giơ hai tay lên.
Now she knew this wasn't going to happen.	Bây giờ cô biết điều này sẽ không xảy ra.
I'm not used to such things.	Tôi không quen với những thứ như vậy.
They are happy to hear the stories.	Họ rất vui khi nghe những câu chuyện.
I started talking, and his eyes never left mine.	Tôi bắt đầu nói, và mắt anh ấy không bao giờ rời khỏi khuôn mặt tôi.
The book doesn't ask people to get out of their cars.	Cuốn sách không yêu cầu mọi người ra khỏi xe của họ.
I will post it below.	Tôi sẽ đăng nó dưới đây.
It takes longer than you might think.	Nó mất nhiều thời gian hơn bạn có thể nghĩ.
However, for both events, the results can be very different.	Tuy nhiên, đối với cả hai sự kiện, kết quả có thể rất khác nhau.
But nothing is familiar.	Nhưng không có gì là quen thuộc.
The case was heard on that theory.	Vụ án đã được xét xử trên lý thuyết đó.
Just stay here and disappear.	Chỉ ở đây và biến mất.
And that's just for the past two days.	Và đó chỉ là trong hai ngày qua.
They know him very well and like him.	Họ biết anh ấy rất rõ và thích anh ấy.
All sample conditions were repeated three times.	Tất cả các điều kiện mẫu được lặp lại ba lần.
I really can't talk now.	Tôi thực sự không thể nói chuyện bây giờ.
You give in.	Bạn nhượng bộ.
You need information.	Bạn cần thông tin.
Secondary sexual characteristics were normal in both cases.	Các đặc điểm sinh dục phụ bình thường trong cả hai trường hợp.
Beautiful children are dead.	Những đứa trẻ đẹp đã chết.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
I know she won't give up.	Tôi biết cô ấy sẽ không bỏ cuộc.
He might even shoot her.	Anh ta thậm chí có thể bắn cô ấy.
Or you can just try it yourself.	Hoặc bạn chỉ có thể thử nó cho mình.
This is called an online attack.	Đây được gọi là một cuộc tấn công trực tuyến.
This is clearly not possible.	Điều này rõ ràng là không thể.
I can't get you out of my mind.	Tôi không thể làm cho bạn ra khỏi tâm trí của tôi.
The same is true on the left.	Điều này cũng đúng ở bên trái.
I didn't know she was married.	Tôi không biết cô ấy đã kết hôn.
He touched her.	Anh đã chạm vào cô.
Usually this will require making some phone calls or doing some research.	Thông thường điều này sẽ yêu cầu thực hiện một số cuộc gọi điện thoại hoặc thực hiện một số nghiên cứu.
I don't want to hear it.	Tôi không muốn nghe nó.
He left without a degree.	Anh ấy ra đi mà không cần lấy bằng.
Your face says it all for you.	Khuôn mặt của bạn đã nói lên điều đó cho bạn.
Get her in the car.	Đưa cô ấy lên xe.
I like loud music.	Tôi thích âm nhạc lớn.
The public can no longer look the other way.	Công chúng không còn có thể nhìn theo cách khác.
The lines between the points are for guidance purposes only.	Các đường kẻ giữa các điểm chỉ nhằm mục đích dẫn đường cho mắt.
Are you good?	Cậu có giỏi không.
Everyone is busy.	Mọi người đang bận rộn.
Social services have kept you.	Các dịch vụ xã hội đã giữ chân bạn.
Just get up and don't raise your voice.	Chỉ cần đứng dậy và không cao giọng.
Unfortunately, some problems are the result of such usage.	Thật không may, một số vấn đề là kết quả của việc sử dụng như vậy.
I called a few friends.	Tôi đã gọi cho một vài người bạn.
She told him.	Cô ấy nói với anh ấy.
Maybe they arrived by air.	Có thể họ đến bằng đường hàng không.
It was a world that was changing even before he was sent down.	Đó là một thế giới đang thay đổi ngay cả trước khi anh ấy được gửi xuống.
Watch the way you want.	Xem theo cách bạn muốn.
Everything is mostly positive.	Mọi thứ hầu hết đều rất tích cực.
It barely moved him.	Nó hầu như không di chuyển anh ta.
You have to choose one or the other and be consistent.	Bạn phải chọn cái này hay cái kia và nhất quán.
There is nothing for you here.	Không có gì cho bạn ở đây.
It is about the size of a small bedroom.	Nó có kích thước bằng một phòng ngủ nhỏ.
Maybe a few here and there.	Có lẽ một vài ở đây và ở đó.
I let it run for over twenty minutes and saw no progress.	Tôi đã để nó chạy hơn hai mươi phút và không thấy tiến triển.
They are creative.	Họ sáng tạo.
There is a story behind every photo.	Có một câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh.
The analysis was based on three groups of independent experiments.	Phân tích dựa trên ba nhóm thí nghiệm độc lập.
The problem is you.	Vấn đề là bạn.
Please share it with your friends.	Xin hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn.
I'm so tired, suddenly.	Tôi rất mệt, đột nhiên.
I wasn't too happy.	Tôi đã không quá hạnh phúc.
Guess you were wrong about everything.	Đoán rằng bạn đã sai về mọi thứ.
We've finally done something.	Cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm được điều gì đó.
But today there is no voice.	Nhưng hôm nay không có tiếng nói.
It is bright and beautiful for autumn.	Nó là tươi sáng và đẹp cho mùa thu.
They opened the door and welcomed us.	Họ đã mở cửa và chào đón chúng tôi.
He knew what was going on and did nothing.	Anh ấy biết điều gì đang xảy ra và không làm gì cả.
Children and adults.	Trẻ em và người lớn.
And, you know, stay strong.	Và, bạn biết đấy, hãy luôn mạnh mẽ.
Furthermore, we should include such in advance from practical reasons.	Hơn nữa, chúng ta nên bao gồm như vậy trước từ lý do thực tế.
That and maybe the weak spring.	Đó và có thể là mùa xuân yếu ớt.
Instead, a sale is taking place.	Thay vào đó là một cuộc mua bán đang diễn ra.
We have never met.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.
I know yes.	Tôi biết là có.
See you soon!.	Hẹn sớm gặp lại!.
You caught up with an old friend.	Bạn đã bắt kịp với một người bạn cũ.
I know he won't be back.	Tôi biết anh ấy sẽ không quay lại.
Take a look around you.	Hãy nhìn xung quanh bạn.
There was only one sign, but he saw three.	Chỉ có một dấu hiệu, nhưng anh ấy đã nhìn thấy ba.
Children are often angry.	Trẻ em thường tức giận.
It works really well for these products.	Nó hoạt động thực sự tốt cho những sản phẩm này.
This is made worse by some quirky design decisions.	Điều này càng trở nên tồi tệ hơn bởi một số quyết định thiết kế kỳ quặc.
I wanted her to guide us through it.	Tôi muốn cô ấy hướng dẫn chúng tôi qua nó.
Call us if you have questions.	Gọi cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.
Probably too late for me on this but might help others.	Có lẽ là quá muộn đối với tôi về điều này nhưng có thể giúp ích cho những người khác.
They pushed a person against a car.	Họ đã đẩy một người chống lại một chiếc xe hơi.
Not afraid either.	Cũng không sợ.
The big question is how much of a defence.	Câu hỏi lớn là khả năng phòng ngự của anh ấy là bao nhiêu.
They will have a plan.	Họ sẽ có một kế hoạch.
She said something.	Cô ấy nói gì đó.
It has nothing to do with me.	Nó không liên quan gì đến tôi.
And after we were together for a year, it happened.	Và sau khi chúng tôi ở bên nhau một năm, điều đó đã xảy ra.
This is not complicated.	Điều này không phức tạp.
Except what he did.	Ngoại trừ những gì anh ấy đã làm.
Next, really think about the type of placement you need.	Tiếp theo, hãy thực sự suy nghĩ về loại vị trí bạn cần.
Then we went to dinner.	Sau đó chúng tôi đi ăn tối.
No one really knows.	Không ai thực sự biết.
Some are even more independent.	Một số thậm chí nhiều hơn độc lập.
I like you when you are yourself.	Tôi thích bạn khi bạn là chính mình.
I need to clean.	Tôi cần phải làm sạch.
Things like this.	Những thứ như thế này.
The fact is, no one really knows.	Thực tế là, không ai thực sự biết.
I'm trying to look ahead and forget about it.	Tôi đang cố gắng nhìn về phía trước và quên nó đi.
The procedure usually looks like this.	Thủ tục thường giống như sau.
It's only six in the morning.	Mới sáu giờ sáng.
Help in a day care service.	Giúp đỡ trong một dịch vụ chăm sóc ban ngày.
In this way, the same plane represents different positions for different steps.	Theo cách này, cùng một mặt phẳng đại diện cho các vị trí khác nhau cho các bước khác nhau.
You will want them very well.	Bạn sẽ muốn chúng rất tốt.
We will make it easier to work with.	Chúng tôi sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để làm việc.
I stood it for a while.	Tôi đã đứng nó một lúc.
Almost do not know this man.	Hầu như không biết người đàn ông này.
We will need two groups.	Chúng tôi sẽ cần hai nhóm.
You will have to know.	Bạn sẽ phải biết.
But he has something of mine.	Nhưng anh ấy có một cái gì đó của tôi.
This is never the case.	Đây không bao giờ là trường hợp.
The power to shape the city in your sight.	Sức mạnh để định hình thành phố trong tầm nhìn của bạn.
The method is not complicated and the operation time is short.	Phương pháp không phức tạp và thời gian hoạt động ngắn.
Control to the last person.	Kiểm soát đến người cuối cùng.
All emails are answered.	Mọi email đều được trả lời.
Darling, it is good.	Em yêu, nó là tốt.
It was an evening.	Đó là một buổi tối.
Please stay here.	Xin hãy ở đây.
I cannot answer that.	Tôi không thể trả lời điều đó.
You click on her.	Bạn bấm vào cô ấy.
That's who he is, so it still makes people competitive sometimes.	Anh ấy là người như vậy, nên đôi khi nó vẫn khiến người ta phải cạnh tranh.
Unless you are working with this system.	Trừ khi bạn đang làm việc với hệ thống này.
They won't know what you look like.	Họ sẽ không biết bạn trông như thế nào.
Because she needed as a push so she could come back.	Vì cô ấy cần như một cú hích để cô ấy có thể quay lại.
A world is chosen at random.	Một thế giới được chọn một cách ngẫu nhiên.
That's what you did.	Đó là bạn đã làm điều đó.
Joy lifted her head and looked him straight in the eye.	Joy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh.
She can be very professional.	Cô ấy có thể rất chuyên nghiệp.
However, the fact of their existence has long been accepted.	Tuy nhiên, thực tế về sự tồn tại của chúng đã được chấp nhận từ lâu.
A social experiment.	Một thử nghiệm xã hội.
We can totally do this!.	Chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều này !.
This is the best way for successful video marketing.	Đây là cách tốt nhất để tiếp thị video thành công.
And it's perfectly fine.	Và nó hoàn toàn ổn.
It gives you information about many countries.	Nó cung cấp cho bạn thông tin về nhiều quốc gia.
I was wrong too much, I think.	Mẹ đã sai quá nhiều, mẹ nghĩ vậy.
He had never seen it before.	Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
We wonder about this.	Chúng tôi băn khoăn về điều này.
But not only that, it just sounds great!.	Nhưng không chỉ vậy, nó chỉ nghe hay quá !.
Whether she likes it or not.	Cho dù cô ấy thích nó hay không.
You have met this man.	Bạn đã gặp người đàn ông này.
Now it's starting to rain.	Bây giờ trời bắt đầu mưa.
For me they are the best.	Đối với tôi họ là tốt nhất.
Look, you're hanging out with me one night.	Xem này, bạn đi chơi với tôi một đêm.
Trust me, stop working on this game.	Hãy tin tưởng ở tôi, hãy ngừng làm việc với trò chơi này.
But his struggle is strong because it is human.	Nhưng cuộc đấu tranh của anh ấy rất mạnh mẽ bởi vì nó là con người.
The war there is still going on.	Cuộc chiến ở đó vẫn đang diễn ra.
We looked at four feature sets.	Chúng tôi đã xem xét bốn bộ tính năng.
Perhaps we are not a threat.	Có lẽ chúng tôi không phải là một mối đe dọa.
You will respect me in a minute.	Bạn sẽ tôn trọng tôi trong một phút.
This is the normal model.	Đây là mô hình bình thường.
A man in a city suit stood beside him.	Một người đàn ông trong bộ đồ thành phố đứng bên cạnh anh ta.
And also, the horse's legs are strong, you know.	Và ngoài ra, chân ngựa rất khỏe, bạn biết đấy.
The patients were monitored for complications.	Các bệnh nhân được theo dõi về các biến chứng.
However, none of these statements are true.	Tuy nhiên, không có tuyên bố nào là đúng.
All participants agreed after the interview.	Tất cả những người tham gia đều đồng ý sau cuộc phỏng vấn.
We tried everything until we found something we liked.	Chúng tôi đã thử mọi thứ cho đến khi chúng tôi tìm thấy điều gì đó vừa ý.
This is very important to do.	Điều này là rất quan trọng để làm.
Those will be posted in the next few days.	Những thứ đó sẽ được đưa lên trong vài ngày tới.
They say it's so big you can't even see where it ends.	Họ nói rằng nó lớn đến mức bạn thậm chí không thể nhìn thấy nó kết thúc ở đâu.
I had mine.	Tôi đã có của tôi.
And she brings even more good news.	Và cô ấy còn mang đến nhiều tin vui hơn nữa.
At least write them down.	Ít nhất hãy viết chúng ra.
Feeling a cold to the mother.	Cảm thấy một cái lạnh đến mẹ.
I'll have to remember that for next time.	Tôi sẽ phải nhớ điều đó cho lần sau.
Post it in the comments or link to it on your blog.	Đăng nó trong nhận xét hoặc liên kết đến nó trên blog của bạn.
I am speechless.	Tôi cạn lời.
Like you might die if you don't see him again.	Giống như bạn có thể chết nếu không gặp lại anh ấy.
She is so special.	Cô ấy thật đặc biệt.
It seems that throughout his career he has used both.	Có vẻ như trong suốt sự nghiệp của mình, anh ấy đã sử dụng cả hai.
This is for two reasons.	Điều này là vì hai lý do.
I don't want to be part of the sign.	Tôi không muốn trở thành một phần của bảng hiệu.
But he was wrong.	Nhưng anh đã nhầm.
I have been there a number of times recently.	Tôi đã đến đó một số lần gần đây.
I don't fear you that much.	Tôi không sợ bạn nhiều như vậy.
It is an immutable thing.	Đó là một điều bất biến.
Father and son.	Cha và con.
Damn what.	Chết tiệt cái gì.
Therefore, one cannot use the above result.	Do đó, người ta không thể sử dụng kết quả trên.
They're something in the next room.	Chúng là thứ gì đó ở phòng bên cạnh.
Parts one, three and five are all here.	Phần một, ba và năm đều có ở đây.
Of course, I miss him from my school days.	Tất nhiên, tôi nhớ anh ấy từ thời đi học.
You know there's no point in trying to reason with them.	Bạn biết không có ích gì khi cố gắng lý luận với họ.
This technique has not been well described.	Kỹ thuật này chưa được mô tả tốt.
In the dream.	Trong giấc mơ.
I don't believe him.	Tôi không tin anh ta.
This is what makes me happy.	Đây là điều làm cho tôi hạnh phúc.
It's almost time to leave.	Gần đến giờ ra về.
They learn not to trust anyone.	Họ học cách không tin tưởng ai.
I would say show that love to your family member.	Tôi muốn nói rằng hãy thể hiện tình yêu thương đó dành cho thành viên trong gia đình bạn.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
It's the same as this last game.	Nó cũng giống như trận đấu cuối cùng này.
I put my hand in his.	Tôi đặt tay mình vào tay anh ấy.
I can walk and do most things by myself.	Tôi có thể đi lại và làm hầu hết mọi thứ một mình.
He knows something.	Anh ấy biết điều gì đó.
But this also cannot be entirely true.	Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn đúng.
I want to do something great.	Tôi muốn làm một điều gì đó tuyệt vời.
It's a way to get to know you better.	Đó là một cách để hiểu rõ hơn về bạn.
They also tried to shoot me, only they missed.	Họ cũng cố bắn tôi, chỉ có điều họ bắn trượt.
Now the energy weapon.	Bây giờ là vũ khí năng lượng.
He was one of two people with the key to the safe.	Anh ta là một trong hai người có chìa khóa két sắt.
I know this won't happen.	Tôi biết điều này sẽ không xảy ra.
This will be our focus going forward.	Đây sẽ là trọng tâm của chúng tôi trong thời gian sắp tới.
He immediately extended his hand.	Anh ta đưa tay ra ngay lập tức.
I can't be like them.	Tôi không thể giống như họ.
References are missing.	Tài liệu tham khảo bị thiếu.
And we are here to help.	Và chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
Solutions to these problems will lead to the opposite result.	Các giải pháp cho những vấn đề này sẽ dẫn đến kết quả ngược lại.
We can track it from bank to bank.	Chúng tôi có thể theo dõi nó từ ngân hàng này sang ngân hàng khác.
She knows what kind of woman spoils me.	Cô ấy biết kiểu phụ nữ nào đã chiều tôi.
But it's still pretty smart.	Nhưng nó vẫn khá thông minh.
When people use water, the water level goes down.	Khi mọi người sử dụng nước, mực nước sẽ giảm xuống.
I will never hit you.	Tôi sẽ không bao giờ đánh bạn.
Not a single shot was fired.	Không một phát súng nào được bắn.
We are making tea.	Chúng tôi đang pha trà.
Group life benefits are lost, and individual coverage is not kept.	Lợi ích nhân thọ nhóm bị mất, và bảo hiểm cá nhân không được giữ.
The box is completely empty.	Hộp hoàn toàn trống rỗng.
He did everything we needed him to do.	Anh ấy đã làm mọi thứ chúng tôi cần anh ấy làm.
And now.	Còn bây giờ.
That money should be better used to support the community.	Số tiền đó nên được sử dụng tốt hơn để hỗ trợ cộng đồng.
That's a pretty good lie, but just like a lie.	Đó là một lời nói dối khá hay, nhưng cũng giống như một lời nói dối.
They broke,' he said.	Họ đã phá vỡ, 'ông nói.
That's not a good word.	Đó không phải là một từ tốt.
We are not here to start a body war on fat vs.	Chúng tôi không ở đây để bắt đầu cuộc chiến cơ thể về chất béo vs.
I joined my mother so he could live.	Tôi tham gia cùng mẹ tôi để anh ấy có thể sống.
The man has too much to do with this wrong.	Người đàn ông có quá nhiều thứ để đạt được điều này sai.
We had a terrible battle.	Chúng tôi đã có một trận chiến khủng khiếp.
I had to do it on mine.	Tôi đã phải làm điều đó trên của tôi.
That is the present era.	Đó là thời đại hiện nay.
Should be done.	Nên được thực hiện.
He loves his mother in the most unusual way.	Anh yêu mẹ mình theo cách khác thường nhất.
I can't tell anyone.	Tôi không thể nói cho ai biết.
Our office is friendly and honest.	Văn phòng của chúng tôi thân thiện và trung thực.
He will probably kill him.	Anh ta có thể sẽ giết anh ta.
Have enough on hand for a month.	Có đủ trong tay cho một tháng.
I hope you like my card and will give it a try.	Tôi hy vọng bạn thích thẻ của tôi và sẽ thử.
Then close the lid and go out into the sun right away.	Sau đó đậy nắp lại và ra nắng ngay.
She ran from there.	Cô ấy chạy từ đó.
Many options are available.	Nhiều tùy chọn có sẵn.
I know it's not a real fix.	Tôi biết nó không phải là một sửa chữa thực sự.
Unfortunately, you have a problem.	Thật không may, bạn có một vấn đề.
Then the fish is on the side of the boat.	Sau đó cá ở bên thuyền.
Please try to match that number with this product title.	Vui lòng thử đối sánh số đó với tiêu đề sản phẩm này.
We'll have to go see her.	Chúng ta sẽ phải đến gặp cô ấy.
In the end this turned out to be a huge problem.	Cuối cùng thì điều này đã trở thành một vấn đề rất lớn.
Talk about how badly they are used.	Nói về mức độ tồi tệ của chúng được sử dụng.
Now you will be.	Bây giờ bạn sẽ là.
He said it was like that, whether from actual experience or not.	Anh ấy kể nó giống như vậy, dù là từ kinh nghiệm thực tế hay không.
But let's say you fit the water.	Nhưng giả sử bạn vừa vặn nước.
No, not for us.	Không, không phải cho chúng tôi.
Seriously no more.	Nghiêm túc không còn nữa.
You have to be more creative.	Bạn phải sáng tạo hơn.
This is not realistic.	Điều này là không thực tế.
Yes, she can say her name for this human.	Vâng, cô ấy có thể nói tên của cô ấy cho con người này.
They will release fat.	Chúng sẽ giải phóng chất béo.
And that is enough.	Và như vậy là đủ.
Not more than one.	Không nhiều hơn một.
It gives confidence to young players.	Nó mang lại sự tự tin cho các cầu thủ trẻ.
I didn't leave a message.	Tôi đã không để lại một tin nhắn.
Bring it to those you love.	Mang nó cho những người bạn yêu thương.
The court could not agree with this conclusion.	Tòa án không thể đồng ý với kết luận này.
I had an entire section all to myself.	Tôi đã có toàn bộ một phần cho riêng mình.
I love these men.	Tôi yêu những người đàn ông này.
I don't have any difference in the same situation.	Tôi không có bất kỳ sự khác biệt nào trong cùng một hoàn cảnh.
They expect everything to be fine in the coming days.	Họ mong đợi mọi thứ sẽ ổn thỏa trong những ngày tới.
Story here, report here, press release here.	Câu chuyện ở đây, báo cáo ở đây, thông cáo báo chí ở đây.
A beautiful place to take someone to rest.	Một nơi tuyệt đẹp để đưa ai đó đến nghỉ ngơi.
He had gone too far to understand anything anymore.	Anh đã đi quá xa để hiểu bất cứ điều gì nữa.
So back to the role of good.	Vì vậy, trở lại vai trò của tốt.
There's something wrong with your life, you know.	Có điều gì đó không ổn với cuộc sống của bạn, bạn biết đấy.
I can find a solution for you.	Tôi có thể tìm thấy một giải pháp cho bạn.
It depends on many factors.	Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Please listen to me.	Xin hãy lắng nghe tôi.
It gives a better idea of ​​their characters than the previous one.	Nó cung cấp một ý tưởng tốt hơn về nhân vật của họ so với phần trước.
We consider it a work in progress.	Chúng tôi coi đó là một công việc đang được tiến hành.
However, that was in the past.	Tuy nhiên, đó là trong quá khứ.
What? 	Gì?
when we lose the drive.	khi chúng tôi mất ổ đĩa.
She knows what she's doing.	Cô ấy biết mình đang làm gì.
This is very meaningful.	Điều này thật ý nghĩa.
I've got my own little shop, and that's great.	Tôi đã có một cửa hàng nhỏ của riêng mình, và điều đó thật tuyệt.
Still, a very interesting thought experiment.	Tuy nhiên, một thử nghiệm suy nghĩ rất thú vị.
I never asked you.	Tôi chưa bao giờ hỏi bạn.
I need sweet coffee in the morning.	Tôi cần cà phê ngọt vào buổi sáng.
They see a future for their family.	Họ nhìn thấy một tương lai cho gia đình của họ.
Then my husband and I ran away from home.	Rồi chồng con bỏ nhà đi biệt tăm.
Nor had he heard of such a house.	Cũng không có nghe nói về một ngôi nhà như vậy.
Nothing really stood out.	Không có gì thực sự nổi bật.
Brighter.	Trong sáng hơn.
The army took you there.	Quân đội đã đưa bạn đến đó.
That's why they have you here.	Đó là lý do tại sao họ có bạn đến đây.
I can say that.	Tôi có thể nói rằng.
But he has.	Nhưng anh ấy có.
What it takes.	Những gì nó cần.
Easier to control.	Dễ dàng kiểm soát hơn.
Continue the excellent work you are doing.	Tiếp tục công việc xuất sắc mà bạn đang làm.
Then he got up and left the room.	Sau đó anh đứng dậy và rời khỏi phòng.
When the doctor finally arrived, he was furious.	Cuối cùng thì khi bác sĩ đến, anh ấy đã rất tức giận.
It's a mistake.	Thật là sai lầm.
It's a great reason to work with other women.	Đó là một lý do tuyệt vời để làm việc với những phụ nữ khác.
A detailed time course trial would be needed to resolve this issue.	Một thử nghiệm khóa học thời gian chi tiết sẽ là cần thiết để giải quyết vấn đề này.
You've done a lot of work, paid the price.	Bạn đã làm rất nhiều việc phải trả giá, đã phải trả giá.
Younger than her, but not by much.	Trẻ hơn cô ấy, nhưng không nhiều.
Real point.	Điểm thực sự.
Not a safe place.	Không phải là một nơi an toàn.
It makes it easier to pass.	Nó làm cho nó dễ dàng hơn để vượt qua.
We discussed music and art.	Chúng tôi đã thảo luận về âm nhạc và nghệ thuật.
It feels light and cool.	Nó cảm thấy nhẹ nhàng và mát mẻ.
There is still much to be discovered.	Vẫn còn nhiều điều cần được khám phá.
Haven't been in such good form in fifteen years.	Đã không có phong độ tốt như vậy trong mười lăm năm.
It could still happen someday.	Nó vẫn có thể xảy ra vào một ngày nào đó.
Today it is gone.	Hôm nay nó đã biến mất.
You will soon see your parents again.	Bạn sẽ sớm gặp lại cha mẹ của bạn.
I've known him for seven years.	Tôi biết anh ấy được bảy năm.
It feels more comfortable in a routine.	Nó cảm thấy thoải mái hơn trong một thói quen.
Social, unknown vs.	Xã hội, không rõ vs.
I don't have any problems with having a gun.	Tôi không có bất kỳ vấn đề gì với việc có một khẩu súng.
About hearing his voice in different ways.	Về việc nghe giọng nói của anh ấy theo nhiều cách khác nhau.
I'm trying to understand the specific answer of this question.	Tôi đang cố gắng hiểu câu trả lời cụ thể của câu hỏi này.
She herself said the same.	Chính cô ấy cũng đã nói như vậy.
I think it's the most important.	Tôi nghĩ nó quan trọng nhất.
Without moral law, nothing good.	Nếu không có luật đạo đức, không có gì tốt.
A man stood up and came over and pushed me.	Một người đàn ông đứng dậy và đi tới và đẩy tôi.
Write something new, write something interesting.	Viết một cái gì đó mới, viết một cái gì đó thú vị.
The results of its clinical application are presented.	Kết quả ứng dụng lâm sàng của nó được trình bày.
Information, rates and programs are subject to change without prior notice.	Thông tin, mức giá và chương trình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
I gave her everything.	Tôi đã cho cô ấy tất cả mọi thứ.
Others did not move.	Những người khác đã không di chuyển.
Every time you get close to one, it will try to kill you.	Mỗi khi bạn đến gần một con, nó sẽ cố giết bạn.
I am determined to come to a decision.	Tôi quyết tâm đi đến một quyết định.
It's so expensive.	Nó quá đắt.
I believe it has.	Tôi tin rằng nó đã có.
I agree.	Tôi bằng lòng.
That guy asked for it.	Anh chàng đó đã yêu cầu nó.
They taught me to be smart with my money and save.	Họ dạy tôi phải thông minh với tiền của mình và tiết kiệm.
They want to get bigger returns in a short time.	Họ muốn nhận được khoản lợi lớn hơn trong thời gian ngắn.
In fact, it will get worse.	Trong thực tế, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Not even the first day of work.	Ngày đầu tiên đi làm cũng không.
I think this article may be useful to you.	Tôi nghĩ rằng bài viết này có thể hữu ích cho bạn.
I don't have the resources they do.	Tôi không có các nguồn lực họ làm.
You can stay there as long as you like.	Bạn có thể ở đó bao lâu tùy thích.
She drove to the sea.	Cô lái xe ra đường biển.
But this is not so new.	Nhưng điều này không quá mới.
The other boys laughed.	Các chàng trai khác cười.
I am sitting in the kitchen on the table.	Tôi đang ngồi trong bếp trên bàn.
She has to go by herself.	Cô ấy phải tự đi.
Try to make you understand.	Cố gắng để bạn hiểu.
We used a combination of survey methods.	Chúng tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp điều tra.
I pay the money to you.	Tôi trả tiền cho bạn.
When I got home, my parents were very happy.	Con về nhà bố mẹ mừng lắm.
The reality is quite different.	Thực tế là khá khác nhau.
A school has a certain number of students.	Một trường học có một số lượng học sinh.
They keep their food from them, without their food they cannot live.	Họ giữ thức ăn của họ từ chúng, mà không có thức ăn của họ, chúng không thể sống.
It doesn't make you a good man or a bad person.	Nó không khiến bạn trở thành một người đàn ông tốt hay một người xấu.
You never know what her words mean until it's too late.	Bạn không bao giờ biết những lời của cô ấy có nghĩa là gì cho đến khi quá muộn.
Unfortunately, he followed us here.	Thật không may, anh ta đã theo chúng tôi đến đây.
Experiments have been performed.	Đã thực hiện thí nghiệm.
I don't need to drink.	Tôi không cần uống.
That is a difficult thing.	Đó là một điều khó khăn.
I don't want to see them on the street.	Tôi không muốn nhìn thấy chúng trên đường phố.
But they're still not cheap.	Nhưng chúng vẫn không hề rẻ.
She took a step back.	Cô ấy lùi lại một bước.
There is no way to leave.	Không có cách nào để rời khỏi.
This is a problem.	Đây là một vấn đề.
You need to keep your mind in mind.	Bạn cần phải ghi nhớ đầu óc.
There are seven times.	Có gấp bảy lần.
But, we must choose to work hard to make that change.	Nhưng, chúng ta phải chọn làm việc chăm chỉ để tạo ra sự thay đổi đó.
Tell more people than you normally would and the door will open.	Hãy nói với nhiều người hơn bạn bình thường và cửa sẽ mở ra.
I cannot change the past.	Tôi không thể thay đổi quá khứ.
There cannot be any intermediate points.	Không thể có bất kỳ điểm trung gian nào.
It's their turn to give birth.	Đến lượt họ sinh con.
Love should be the problem, not the fear.	Tình yêu nên là vấn đề, không phải là sợ hãi.
And know where it comes from.	Và biết nó đến từ đâu.
We will be back as soon as possible.	Chúng tôi sẽ quay lại sớm nhất.
I didn't pay him enough attention.	Tôi đã không chú ý đến anh ta đủ.
Perform statistical analysis.	Thực hiện phân tích thống kê.
Now she understood.	Giờ thì cô đã hiểu.
It cannot be used.	Nó không thể được sử dụng.
In fact, the opposite happened.	Trên thực tế, điều ngược lại đã xảy ra.
If you are there, then death is not.	Nếu bạn ở đó, thì cái chết không phải là.
I reviewed the business needs and strategy with them.	Tôi đã xem xét nhu cầu kinh doanh và chiến lược với họ.
He hopes it will happen.	Anh hy vọng nó sẽ diễn ra.
Consider your options.	Cân nhắc các lựa chọn của bạn.
Too many years.	Quá nhiều năm.
We're really trying to be adults.	Chúng tôi thực sự đang cố gắng trở thành người lớn.
At least two things follow this conclusion.	Ít nhất hai điều sau kết luận này.
My husband is not here.	Chồng tôi không có ở đây.
In fact, that happens a lot of times.	Trên thực tế, điều đó xảy ra rất nhiều lần.
It will be interesting to see how that plays out.	Sẽ rất thú vị khi xem điều đó diễn ra như thế nào.
The method remains the same.	Phương pháp vẫn như cũ.
All are moral, right and just.	Tất cả đều là đạo đức, đúng đắn và chính đáng.
I will love more.	Tôi sẽ yêu nhiều hơn.
Think.	Nghĩ lại.
They may just be trying to make a point and do it badly.	Họ có thể chỉ đang cố gắng đưa ra quan điểm và làm điều đó không tốt.
She had to take it off.	Cô phải gỡ nó ra.
Marriage and children are no longer one.	Hôn nhân và con cái không còn là một.
Only God knows what will happen to them.	Chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra với họ.
Bodies lay everywhere.	Thi thể nằm khắp nơi.
No more.	Không còn nữa.
Now she has seen the truth.	Bây giờ cô ấy đã nhìn thấy sự thật.
Very good though.	Rất tốt mặc dù.
He couldn't let this go.	Anh không thể để chuyện này trôi qua.
And I put a lot of moments into them.	Và tôi đã đặt vào chúng rất nhiều khoảnh khắc.
Even in the end, you say nothing.	Thậm chí cuối cùng, bạn không nói gì.
That time, you held my hand.	Lần đó, bạn đã nắm tay tôi.
It is time, or rather, time has passed.	Đó là thời gian, hay đúng hơn là thời gian đã qua.
We've had a long day.	Chúng ta đã có một ngày dài.
Click a link below for more information.	Bấm vào một liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.
It's certainly out of character, but it seems appropriate for the situation.	Đó chắc chắn là không có tính cách, nhưng có vẻ phù hợp với hoàn cảnh.
You should change their style.	Bạn nên thay đổi phong cách của chúng.
I was never part of the normal group.	Tôi chưa bao giờ là một phần của nhóm bình thường.
The President left early.	Tổng thống đã đi sớm.
I started to wonder what happened to you.	Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì đã xảy ra với bạn.
Before they entered the main hall, she said.	Trước khi họ bước vào sảnh chính, cô ấy nói.
I used to dream about getting a job like this.	Tôi đã từng mơ về việc kiếm được một công việc như thế này.
But you are soft on everything.	Nhưng bạn mềm yếu về mọi thứ.
It's definitely a rock.	Đó chắc chắn là đá.
And she tried everything.	Và cô ấy đã thử mọi thứ.
I won't be on duty for two more weeks.	Tôi sẽ không đi làm nhiệm vụ trong hai tuần nữa.
And now the season is over.	Và bây giờ mùa giải đã kết thúc.
Few things touch the hearts of the public so much.	Ít có điều gì làm xao xuyến trái tim của công chúng đến thế.
We can even homeschool our children.	Chúng tôi thậm chí có thể học ở nhà cho con cái của chúng tôi.
You cannot see it or smell it.	Bạn không thể nhìn thấy nó hoặc ngửi thấy nó.
The real world got involved.	Thế giới thực đã tham gia.
Also, like I said.	Ngoài ra, như tôi đã nói.
It is a wild and beautiful place.	Đó là một nơi hoang sơ và xinh đẹp.
Let's agree.	Hãy thoả thuận.
It seems like he wants to be me, but better.	Có vẻ như anh ấy muốn trở thành tôi, nhưng tốt hơn.
Looks good to me.	Co vẻ tôt vơi tôi.
We have much more to say.	Chúng ta còn nhiều điều để nói.
Much of the community is aware of their efforts.	Phần lớn cộng đồng nhận thức được những nỗ lực của họ.
He is a young man.	Anh ấy là một chàng trai trẻ.
I mentioned this in an earlier post.	Tôi đã đề cập đến vấn đề này trong một bài đăng trước đó.
I am walking on a dark road.	Tôi đang đi trên một con đường tăm tối.
Maybe we'll do it without getting caught.	Có lẽ chúng tôi sẽ làm điều đó mà không bị bắt.
He was talking loudly and so were the men with him.	Anh ta đang nói lớn và những người đàn ông đi cùng anh ta cũng vậy.
We know the way when we choose fear over hope.	Chúng ta biết con đường khi chúng ta chọn sợ hãi hơn hy vọng.
I do not hear you.	Tôi không nghe thấy bạn.
No such luck here.	Không có may mắn như vậy ở đây.
Study participants who provided informed written consent.	Những người tham gia nghiên cứu đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
I just want to know what's going on.	Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
One version of this article appeared in zero.	Một phiên bản của bài báo này đã xuất hiện trong số không.
It seems that both mother and child are in trouble.	Dường như cả mẹ và con đều gặp rắc rối.
He'll get over that later, when he's on his own.	Anh ấy sẽ vượt qua điều đó sau này, khi anh ấy tự lập.
So if you need more performance.	Vì vậy, nếu bạn cần thêm hiệu suất.
I feel like that must be crazy.	Tôi cảm thấy như thế hẳn là điên rồ.
It's not a complete loss.	Đó không phải là một mất mát hoàn toàn.
Look at their behavior.	Nhìn vào hành vi của họ.
Some are planned, some come unexpectedly.	Một số được lên kế hoạch, một số đến bất ngờ.
There's a whole city down there full of people.	Có cả một thành phố ở dưới đó đầy ắp người.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
All the elements are there.	Tất cả các yếu tố ở đó.
The pain in my back is worse.	Cơn đau ở lưng của tôi tồi tệ hơn.
They were not wrong.	Họ đã không sai.
I hope to do it again for sure.	Tôi hy vọng sẽ làm điều đó một lần nữa cho chắc chắn.
Usually it works in the following way.	Thông thường, nó hoạt động theo cách sau.
Let there be understanding.	Hãy để có sự hiểu biết.
Technology is an evil on the waves.	Công nghệ là một thứ xấu xa trên sóng.
Then they left by being carried by the wind.	Sau đó, họ rời đi bằng cách cuốn theo gió.
Find what? 	Tìm cái gì?
my father used to say.	bố tôi từng nói.
Or not enough.	Hoặc không đủ.
I see that there are patterns in there.	Tôi thấy rằng có những mẫu trong đó.
But we had our own perfect world.	Nhưng chúng tôi đã có thế giới hoàn hảo của riêng mình.
But he may not have understood clearly.	Nhưng anh ta có thể đã không hiểu rõ ràng.
He's been there about two or three times already.	Anh ấy đã đến khoảng hai hoặc ba lần rồi.
Season with salt and pepper if needed.	Nêm muối và tiêu nếu cần.
You don't need to see them.	Anh không cần nhìn thấy chúng.
The murder is clearly political.	Vụ giết người rõ ràng là chính trị.
If so, we don't need to do anything.	Nếu có, chúng ta không cần phải làm gì cả.
You love the game very much.	Bạn yêu thích trò chơi rất nhiều.
What matters is the time and energy required.	Vấn đề là thời gian và năng lượng cần thiết.
It's the man who showed you the check.	Đó là người đàn ông đã xuất trình séc cho bạn.
Sometimes it's not so bad.	Đôi khi, nó không quá tệ.
Everyone else in the country wanted to stay inside that building, too.	Mọi người khác trong nước cũng muốn ở bên trong tòa nhà đó.
The responsibility is his, and so is the opportunity.	Trách nhiệm là của anh ấy, và cơ hội cũng vậy.
I do not really care.	Tôi thực sự không quan tâm.
You have a good future ahead of you.	Bạn có một tương lai tốt đẹp ở phía trước của bạn.
We learned this in the first three months of marriage.	Chúng tôi học được điều này trong ba tháng đầu tiên của hôn nhân.
Do what he has to do for his family.	Làm những gì anh ấy phải làm cho gia đình của mình.
I can't miss.	Tôi không thể bỏ lỡ.
I'll look up at that sound, and he'll answer.	Tôi sẽ nhìn lên âm thanh đó, và anh ấy sẽ trả lời.
He always monitors his new charges from his office window.	Anh ta luôn theo dõi các khoản phí mới của mình từ cửa sổ văn phòng của mình.
Any of those things, of course, you can and should do.	Tất nhiên, bất kỳ điều nào trong số đó, bạn có thể và nên làm.
It should be reasonable to expect them to do so.	Nó phải là hợp lý để mong đợi họ làm như vậy.
You can only have faith in the things you have observed.	Bạn chỉ có thể có niềm tin vào những điều bạn đã quan sát.
I have a lot of time for her.	Tôi có rất nhiều thời gian cho cô ấy.
But this is just the beginning.	Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu.
Furthermore, she was looking at him and she couldn't see my expression.	Hơn nữa, cô ấy đang nhìn anh ấy và cô ấy không thể nhìn thấy biểu hiện của tôi.
A big part of my work with these kids is observation.	Một phần lớn công việc của tôi với những đứa trẻ này là quan sát.
I can catch you too.	Tôi có thể bắt bạn quá.
There are many stars.	Có rất nhiều ngôi sao.
All other methods failed.	Mọi phương pháp khác đều không thành công.
Same year.	Cùng một năm.
So,.	Vì vậy,.
Don't ask why I needed to find it, I just did.	Đừng hỏi tại sao tôi cần tìm nó, tôi chỉ làm.
There are certainly other business benefits.	Chắc chắn có những lợi ích kinh doanh khác.
There is something for that.	Có một cái gì đó cho điều đó.
Please do your own research on this.	Hãy làm nghiên cứu của riêng bạn về điều này.
So we're done.	Do đó, chúng tôi đã hoàn thành.
But, don't ever lie to me again.	Nhưng, đừng bao giờ nói dối tôi nữa.
They continued.	Họ đã tiếp tục.
We will find out what must be done.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu những gì phải được thực hiện.
Let be so and.	Hãy để được như vậy và.
We have common sense.	Chúng tôi có ý thức chung.
Every day, you are unlucky.	Mỗi ngày, bạn đen đủi.
Remember, you have a job to do.	Hãy nhớ rằng, bạn có một công việc phải làm.
He wanted me to find out what happened to his father.	Anh ấy muốn tôi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với bố anh ấy.
Everything points to it.	Mọi thứ đều chỉ đến nó.
Yet death was near.	Vậy mà cái chết đã cận kề.
Submit model.	Gửi mô hình.
There's a lot here for him to care about.	Có rất nhiều thứ ở đây để anh ấy quan tâm.
But they may not necessarily happen every time we fall asleep.	Nhưng chúng có thể không nhất thiết xảy ra mỗi khi chúng ta chìm vào giấc ngủ.
He put in a lot of effort.	Anh ấy rất nỗ lực.
At best, he still does his normal business as you describe.	Tốt nhất, anh ấy vẫn làm công việc kinh doanh bình thường của mình như bạn mô tả.
Then, after selecting the value, a good list of options will appear.	Sau đó, sau khi chọn giá trị, danh sách tùy chọn tốt sẽ xuất hiện.
We need to cultivate knowledge.	Chúng ta cần trau dồi kiến ​​thức.
How proud he was when he saw it.	Anh ấy đã tự hào biết bao khi nhìn thấy nó.
We have found the perfect home for a great price.	Chúng tôi đã tìm thấy ngôi nhà hoàn hảo với một mức giá tuyệt vời.
Remember that each person is unique and individual.	Hãy nhớ rằng mỗi người là duy nhất và cá nhân.
His entire will was aroused and arrested him.	Toàn bộ ý chí của anh ta đã dấy lên và bắt giữ anh ta.
You will never see me again.	Bạn sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Starting from her dress, words, behavior.	Bắt đầu từ cách ăn mặc, lời nói, cách cư xử của cô ấy.
A lot of them are gone.	Rất nhiều người trong số họ đã ra đi.
Of course, I'm not saying you are.	Tất nhiên, tôi không nói bạn là như vậy.
Until this last night.	Mãi cho đến đêm cuối cùng này.
But few people refer to the president by name in their six words.	Nhưng ít người đề cập đến tổng thống bằng tên trong sáu từ của họ.
We'll have to figure something out.	Chúng tôi sẽ phải tìm ra một cái gì đó.
She seems to be very warm near here.	Cô ấy dường như rất ấm áp gần này.
Your vision is what you get.	Tầm nhìn của bạn là những gì bạn nhận được.
We can sit under the tree and talk for a while.	Chúng ta có thể ngồi dưới gốc cây và nói chuyện một lúc.
But the challenge remains.	Nhưng thách thức vẫn còn.
Or be valuable to you even if it has.	Hoặc có giá trị với bạn ngay cả khi nó có.
You better come.	Tốt hơn là bạn nên đến.
Exercise is like a life of its own.	Tập thể dục giống như một cuộc sống của riêng nó.
Just a long time.	Chỉ là một thời gian dài.
Furthermore, we asked for the age of the first use.	Hơn nữa, chúng tôi đã yêu cầu độ tuổi của lần sử dụng đầu tiên.
This is not clear.	Điều này không rõ ràng.
There is mind and there is matter.	Có tâm trí và có vật chất.
Everyone has one arm around the shoulder, one arm, one hand.	Ai cũng một tay khoác vai, một cánh tay, một bàn tay.
They won't take anything from her.	Họ sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ cô ấy.
His shirt is gone.	Áo sơ mi của anh đã biến mất.
However, this technique is not taught.	Tuy nhiên, kỹ thuật này không được dạy.
And man, we know we need each other.	Và anh bạn, chúng ta có biết mình cần nhau.
The suit fits well.	Bộ đồ khá vừa vặn.
We are the best.	Chúng tôi là tốt nhất.
Sometimes he was gone for a week, rarely more than two.	Đôi khi anh ấy đã đi trong một tuần, hiếm khi nhiều hơn hai.
We have no chance in the long term.	Chúng tôi không có cơ hội trong dài hạn.
Well, done.	Chà, xong rồi.
Really, it's not my style to give advice.	Thực sự, đó không phải là phong cách của tôi để đưa ra lời khuyên.
All study participants agreed.	Tất cả những người tham gia nghiên cứu đều đồng ý.
Name and total.	Tên và tổng số.
That part of his life was in the past.	Đó là một phần cuộc đời của anh ấy đã là quá khứ.
As we discussed earlier, you need to build trust in your participants.	Như chúng ta đã thảo luận trước đó, bạn cần xây dựng niềm tin ở những người tham gia.
We need to do that.	Chúng ta cần phải làm điều đó.
But no, that's not him.	Nhưng không, đó không phải là anh ấy.
She is right.	Cô ấy đúng.
Like it would go on forever.	Giống như nó sẽ đi mãi mãi.
He continued to sit still and looked at her.	Anh tiếp tục ngồi yên và nhìn cô.
This is my side of the story.	Đây là khía cạnh của tôi trong câu chuyện.
Then we worked together to create the final creature.	Sau đó, chúng tôi làm việc cùng nhau để tạo ra sinh vật cuối cùng.
It doesn't seem real.	Nó có vẻ không có thật.
Minutes seemed to pass.	Phút dường như trôi qua.
But it doesn't make any sense.	Nhưng nó không có ý nghĩa gì cả.
But it is the right thing to do.	Nhưng nó là điều đúng đắn để làm.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
A few days later is what happened.	Một vài ngày sau đó là những gì đã xảy ra.
Plan something, and when that happens, plan something else.	Lên kế hoạch cho điều gì đó, và khi điều đó xảy ra, hãy lập kế hoạch khác.
Now two of my friends are getting married.	Bây giờ hai người bạn của tôi sắp kết hôn.
Went for a beer with the boys after work.	Đi uống bia với các chàng trai sau giờ làm việc.
It can lead to a lot of pressure on the feet.	Nó có thể dẫn đến nhiều áp lực cho đôi chân.
But as time went on, it stabilized.	Nhưng thời gian trôi qua, nó ổn định.
You know, your wife loves you.	Bạn biết đấy, vợ bạn yêu bạn.
Take me Home.	Đưa tôi về nhà.
So far nothing works.	Cho đến nay không có gì hoạt động.
Clean, quiet, comfortable.	Sạch sẽ, yên tĩnh, thoải mái.
The main point is the parameters received by the function.	Điểm chính là các tham số nhận được bởi hàm.
And then, a bit of old magic.	Và sau đó, một chút phép thuật cũ.
She had her eye on him for a month.	Cô ấy đã để mắt đến anh ta trong một tháng.
It's closer to that than anything else.	Nó gần với điều đó hơn bất cứ điều gì khác.
They continued to run.	Họ tiếp tục chạy.
But no one won.	Nhưng không ai thắng.
The long answer is below.	Câu trả lời dài ở bên dưới.
I will go one step further.	Tôi sẽ tiến thêm một bước nữa.
But the data is there.	Nhưng dữ liệu ở đó.
No charges have been made in connection with the attack.	Không có cáo buộc nào được đưa ra liên quan đến vụ tấn công.
Supposedly today is not the tool of beauty treatments.	Được cho là ngày nay không phải là công cụ của các phương pháp chăm sóc sắc đẹp.
For brother/sister/brother.	Đối với anh / chị / em.
The car itself proved otherwise.	Bản thân chiếc xe đã chứng minh điều ngược lại.
It is her right.	Đó là quyền của cô ấy.
His response is missing from the account.	Phản hồi của anh ấy bị thiếu trong tài khoản.
Lower back pain relieves shoulder pain.	Đau lưng dưới hết đau vai.
Hence the second statement follows the first.	Do đó câu lệnh thứ hai theo sau câu thứ nhất.
They are cold and flat and hard.	Chúng lạnh và phẳng và cứng.
Symptoms disappear during sleep.	Các triệu chứng biến mất trong khi ngủ.
This is his second trip of the day mentioned above.	Đây là chuyến đi thứ hai của anh ấy trong ngày kể trên.
Listen not with your ears but with your mind.	Hãy lắng nghe không phải bằng tai mà bằng tâm trí của bạn.
I think it's time to change my major.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi chuyên ngành của mình.
My chest is hot.	Ngực tôi nóng ran.
Will be.	Sẽ được.
He didn't say a word.	Anh ta không nói một lời nào.
Second is her amazing mind.	Thứ hai là tâm trí tuyệt vời của cô ấy.
Perhaps they were right.	Có lẽ họ đã đúng.
You know those salespeople.	Bạn biết những người bán hàng đó.
His growth has reached new heights.	Sự phát triển của anh ấy đã lên một tầm cao mới.
Not a single finger moved.	Không một ngón tay nào cử động.
I want to know how and why and when.	Tôi muốn biết làm thế nào và tại sao và khi nào.
And no, not even that.	Và không, thậm chí không phải vậy.
The set is so perfect.	Coi bộ rất hoàn hảo.
I have noticed tremendous growth in the characters.	Tôi đã nhận thấy sự phát triển vượt bậc trong các nhân vật.
And his own.	Và của riêng mình.
She married someone a few years later.	Cô kết hôn với một người vài năm sau đó.
The defendant left the apartment and returned about two minutes later.	Bị cáo rời căn hộ và khoảng hai phút sau quay lại.
I want to know the best way to do this.	Tôi muốn biết cách tốt nhất để làm điều này.
They parted for good.	Họ chia tay vì điều tốt đẹp.
This is my wedding.	Đây là đám cưới của tôi.
Might not be the most accurate name.	Có thể không phải là tên chính xác nhất.
Or it doesn't want to say.	Hoặc nó không muốn nói.
However, storing and managing data can be very expensive.	Tuy nhiên, việc lưu trữ và quản lý dữ liệu có thể rất tốn kém.
You really need one in every room.	Bạn thực sự cần một cái trong mỗi phòng.
In his view, it was the desire to be someone else.	Theo quan điểm của anh ấy, đó là mong muốn được trở thành người khác.
It is burning.	Nó đang cháy.
He will do what is right.	Anh ấy sẽ làm những gì đúng.
It will never.	Nó sẽ không bao giờ.
You can see it in your hand.	Bạn có thể nhìn thấy nó trong tay của mình.
I am not saved, even outside.	Tôi không được cứu, thậm chí ở bên ngoài.
Never mind the women accompanying him.	Đừng bận tâm đến những người phụ nữ đi cùng anh ta.
Both models describe the available experimental data very well.	Cả hai mô hình đều mô tả rất tốt các dữ liệu thử nghiệm có sẵn.
He will never use the power again.	Anh ta sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh nữa.
Not too much, anyway.	Không quá nhiều, dù sao.
In this way, different functions of the treatment device can be selected.	Bằng cách này, các chức năng khác nhau của thiết bị điều trị có thể được chọn.
She could never be comfortable again.	Cô không bao giờ có thể thoải mái được nữa.
Put her out of your mind.	Đặt cô ấy ra khỏi tâm trí của bạn.
The theory is as follows.	Lý thuyết như sau.
And of course they hate being closed off.	Và tất nhiên họ ghét bị khép kín.
You walk out, you kill her.	Bạn bước ra ngoài, bạn giết cô ấy.
It is a strange picture.	Đó là một bức tranh kỳ lạ.
For most of us, this is our favorite art form.	Đối với hầu hết chúng tôi, đây là loại hình nghệ thuật yêu thích của chúng tôi.
One is that no one can be avoided.	Một là không thể tránh ai cả.
Eight members of the team died.	Tám thành viên của đội đã chết.
You also have no blood, or at least any human blood.	Bạn cũng không có máu, hoặc ít nhất là bất kỳ dòng máu nào của con người.
This way,.	Theo cách này,.
I have heard this story before.	Tôi đã nghe câu chuyện này trước đây.
Personality doesn't change from political point of view.	Tính cách không thay đổi theo quan điểm chính trị.
Music has a powerful effect on the soul.	Âm nhạc có tác dụng mạnh mẽ đối với tâm hồn.
No cooking.	Không nấu ăn.
I stood up.	Tôi đứng lên.
I don't say either.	Tôi cũng không nói.
I was socked.	Tôi đã bị sốc.
There are more than enough characters running around as it is.	Có nhiều hơn đủ các ký tự chạy xung quanh như nó vốn có.
Something evil and dark was there.	Một cái gì đó xấu xa và đen tối đã ở đó.
I asked her if she understood.	Tôi hỏi cô ấy có hiểu không.
So I will know that you are most likely a real person.	Vì vậy, tôi sẽ biết rằng bạn rất có thể là người thật.
He needs to protect them.	Anh ấy cần phải bảo vệ họ.
For a moment, she couldn't see anything.	Trong một khoảnh khắc, cô không thể nhìn thấy gì.
The tension was gone.	Sự căng thẳng đã biến mất.
There is great personal risk.	Có rủi ro cá nhân lớn.
She will know for sure in about four months.	Cô ấy sẽ biết chắc chắn trong khoảng bốn tháng.
Not even with this.	Ngay cả với điều này cũng không.
I am not right in myself.	Tôi không đúng trong bản thân mình.
He will be completely safe.	Anh ấy sẽ hoàn toàn an toàn.
He wants to see you.	Anh ấy muốn gặp bạn.
Noise, noise, noise.	Tiếng ồn, tiếng ồn, tiếng ồn.
That's just perfect for me, to be associated with him.	Điều đó thật tuyệt đối với tôi, được kết hợp với anh ấy.
This could have happened to me.	Điều này có thể đã xảy ra với tôi.
The first experimental data of both dogs was included in the analysis.	Dữ liệu thử nghiệm đầu tiên của cả hai con chó đã được đưa vào phân tích.
I don't want to tell her anything about myself.	Tôi không muốn nói với cô ấy bất cứ điều gì về bản thân mình.
The fit is just enough so they don't come loose.	Sự vừa vặn vừa đủ để chúng không bị bung ra.
No data is missing.	Không có dữ liệu bị thiếu.
Has a son of his own.	Có một đứa con trai của riêng mình.
He took a long breath.	Anh ta hít một hơi dài.
This person had his throat cut to his ear.	Người này đã bị cắt cổ họng đến tai.
I had a really hard time walking.	Tôi đã thực sự khó khăn trong việc đi lại.
Write a book.	Viết một quyến sách.
You have changed.	Bạn đã thay đổi.
Numbers and letters are white.	Các số và chữ có màu trắng.
It gets pretty serious in a second.	Nó trở nên khá nghiêm trọng trong một giây.
He stopped and turned around.	Anh dừng lại và quay lại.
Getting better and better.	Ngày càng tốt hơn.
No agreement has been reached.	Không có thỏa thuận nào đã đạt được.
Much more, he said.	Nhiều hơn nữa, anh ấy nói.
In history.	Trong lịch sử.
She is fighting more.	Cô ấy đang chiến đấu nhiều hơn.
But it's not hard work for me.	Nhưng nó không phải là công việc khó khăn đối với tôi.
That's why we have choices on this planet.	Đó là lý do tại sao chúng ta có quyền lựa chọn trên hành tinh này.
However it is not dead heat.	Tuy nhiên nó không phải là nhiệt chết.
Love this city.	Yêu thành phố này.
This is why you know you can count on your team.	Đây là lý do tại sao bạn biết bạn có thể tin tưởng vào nhóm của mình.
Then he became her friend.	Sau đó anh ấy trở thành bạn của cô ấy.
An hour and a half passed this way.	Một giờ rưỡi trôi qua theo cách này.
I will give my life for it.	Tôi sẽ cho cuộc sống của tôi cho nó.
Critical thinking is a thing of the past.	Tư duy phản biện đã là dĩ vãng.
We don't have time to discuss it.	Chúng ta không có thời gian để thảo luận về nó.
I will report back with the results.	Tôi sẽ báo cáo lại với kết quả.
This is consistent with the results.	Điều này phù hợp với kết quả.
He wasn't there because he was a student.	Anh ấy không ở đó vì là một sinh viên.
She's upset, and she has to do something about it.	Cô ấy khó chịu, và cô ấy phải làm gì đó để giải quyết nó.
I think we've seen it come.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thấy nó đến.
He still didn't speak.	Anh vẫn không nói.
We have seen death.	Chúng tôi đã nhìn thấy cái chết.
I'll tell you about it on the way back.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe về nó trên đường về.
Great with great things.	Tuyệt vời với những điều tuyệt vời.
Do not judge me.	Đừng phán xét tôi.
That's how you know it's the best.	Đó là cách bạn biết nó là tốt nhất.
So she continued with this.	Vì vậy, cô ấy tiếp tục với điều này.
The police arrived at the scene and shot him dead.	Cảnh sát đến hiện trường và bắn chết anh ta.
But every now and then we need a new project.	Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cần một dự án mới.
He needs some strong support.	Anh ấy cần một số hỗ trợ mạnh mẽ.
Please get out of this.	Làm ơn đi ra khỏi cái này.
The girls don't listen.	Các cô gái không nghe.
No one knows a thing, no one has seen her.	Không ai biết một điều, không ai nhìn thấy cô ấy.
Similar results were obtained in three independent trials.	Kết quả tương tự cũng thu được trong ba thử nghiệm độc lập.
That ended quickly.	Điều đó kết thúc nhanh chóng.
He prepares tea.	Anh chuẩn bị trà.
Now they just smell fishy.	Bây giờ chúng chỉ có mùi tanh hôi.
Put it under her hand.	Đặt nó dưới tay cô ấy.
The interesting part is what people get to see.	Phần thú vị là những gì mọi người được xem.
Some other terms are a bit less useful.	Một số thuật ngữ khác ít hữu ích hơn một chút.
Perhaps it is so.	Có lẽ nó là như vậy.
If that thing found her, it would have simply killed her.	Nếu thứ đó tìm thấy cô ấy, nó chỉ đơn giản là đã giết chết cô ấy.
Thank you for the special friends you are.	Cảm ơn bạn vì những người bạn đặc biệt là bạn.
Read your list instead.	Đọc danh sách của bạn để thay thế.
Many people tried to reach him.	Nhiều người đã cố gắng tiếp cận anh ấy.
He must be set free.	Anh ta phải được cho tự do.
See this discussion for more information.	Xem cuộc thảo luận này để biết thêm thông tin.
I hated myself back then.	Tôi ghét bản thân mình khi đó.
Any comments or questions, just hit me up!.	Bất kỳ ý kiến ​​hoặc câu hỏi, chỉ cần đánh tôi lên !.
In some cases this is easy.	Trong một số trường hợp, điều này rất dễ dàng.
If this happened once, maybe it can happen again.	Nếu điều này xảy ra một lần, có lẽ nó có thể xảy ra một lần nữa.
He said the exact opposite.	Anh ấy đã nói hoàn toàn ngược lại.
Watch him play this year.	Xem anh ấy thi đấu năm nay.
Only the first two children get free education.	Chỉ có hai đứa trẻ đầu tiên được học miễn phí.
I want money anyway.	Tôi muốn tiền bằng mọi cách.
He never had to sweat it.	Anh ấy không bao giờ phải đổ mồ hôi cho nó.
There we were made to camp overnight.	Ở đó, chúng tôi đã được thực hiện để cắm trại qua đêm.
We have added to this light space.	Chúng tôi đã thêm vào không gian ánh sáng này.
I brought a copy of my records.	Tôi đã mang theo một bản sao hồ sơ của mình.
He told her he had a gun.	Anh ta nói với cô rằng anh ta có một khẩu súng.
A friend suggested that his blood was no longer in his brain.	Một người bạn gợi ý rằng máu của anh ta không còn trong não của anh ta nữa.
An angry female voice.	Một giọng nữ giận dữ.
I have to tell her.	Tôi phải nói với cô ấy.
He pulled over to rest, and it was a mistake on his part.	Anh ấy đã tấp vào lề để nghỉ ngơi, và đó là một sai lầm của anh ấy.
They tried.	Họ đã cố gắng.
Or walk away again.	Hoặc bỏ đi một lần nữa.
A gun is only found on one of them.	Một khẩu súng chỉ được tìm thấy trên một trong số họ.
But either he doesn't hear her, or he ignores her.	Nhưng hoặc anh ấy không nghe thấy cô ấy, hoặc anh ấy phớt lờ cô ấy.
The past in the present.	Quá khứ trong hiện tại.
I just don't care anymore.	Tôi chỉ không quan tâm nữa.
We had to find someone who would fit that need.	Chúng tôi phải tìm một người phù hợp với nhu cầu đó.
Arguments cannot be accepted.	Đối số không thể được chấp nhận.
There is nothing else to hope for.	Không còn gì khác để hy vọng.
This makes it easier for you to study them.	Điều này giúp bạn nghiên cứu chúng dễ dàng hơn.
They keep saying that.	Họ cứ nói vậy.
I really know where they are.	Tôi thực sự biết họ ở đâu.
Also, pay attention to your breathing.	Ngoài ra, hãy để ý đến nhịp thở.
You are loved, needed and wanted.	Bạn được yêu, cần và muốn.
However, not at the same time.	Tuy nhiên, không phải cùng một lúc.
Time doesn't work the way you think it does.	Thời gian không hoạt động theo cách bạn nghĩ.
One possible argument is the following.	Một đối số có thể là như sau.
I left the water where it was.	Tôi để nước ở nơi nó đã có.
I will leave that step to you.	Tôi sẽ để lại bước đó cho bạn.
Everyone is quite friendly.	Mọi người đều khá thân thiện.
Definitely not her dad.	Chắc chắn không phải bố cô ấy.
He knows his way around.	Anh ấy biết cách của mình xung quanh.
And no one much makes them change.	Và không ai nhiều khiến họ thay đổi.
As a result of this, we changed the culture again.	Kết quả của việc này là chúng ta đã thay đổi văn hóa một lần nữa.
But you can do things about that.	Nhưng bạn có thể làm những điều về điều đó.
It's just an expression.	Đó chỉ là cách diễn đạt.
And he is a boy.	Và anh ấy là một cậu bé.
Does this describe you?.	Điều này có mô tả bạn không ?.
Now, she did.	Bây giờ, cô ấy đã làm.
That way we can continue the search.	Bằng cách đó chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm.
With a smile, he let it go.	Với một nụ cười, anh ấy để nó đi.
She cannot die.	Cô ấy không thể chết.
However, there are still limits.	Tuy nhiên, vẫn có giới hạn.
Valid input happens to be the wrong answer.	Đầu vào hợp lệ sẽ xảy ra là câu trả lời sai.
Another person is also round.	Một người khác cũng tròn.
They complete the bottle between them.	Họ hoàn thành chai giữa họ.
She looked at him.	Cô nhìn anh.
Even better than not being.	Thậm chí tốt hơn là không có hiện hữu.
And introduce myself.	Và giới thiệu bản thân.
It's a no-win situation.	Đó là một tình huống không có lợi.
Program without having to take additional classes.	Chương trình mà không cần phải tham gia các lớp học bổ sung.
Most of them will never make another movie again.	Hầu hết họ sẽ không bao giờ làm phim khác nữa.
It's just like a minor theme for a movie.	Nó chỉ giống như một chủ đề nhỏ cho một bộ phim.
Because now you are lying to us.	Bởi vì bây giờ bạn đang nói dối chúng tôi.
There's a lot there.	Có rất nhiều ở đó.
You can be something more than that.	Bạn có thể là một cái gì đó hơn thế nữa.
That will make you weak.	Điều đó sẽ khiến bạn trở nên yếu đuối.
By my people.	Bởi người của tôi.
Someone has moved to the far side.	Ai đó đã di chuyển về phía xa.
He glanced over.	Anh ta liếc sang.
But in practice, this never happens.	Nhưng trong thực tế, điều này không bao giờ xảy ra.
Both husband and wife do not speak.	Vợ và chồng đều không nói.
If you need anything, you call me.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì, bạn gọi cho tôi.
It just continues.	Nó chỉ tiếp tục.
There is no actual language.	Không có ngôn ngữ trong thực tế.
For a report of a vehicle that has crashed into a street sign.	Đối với một báo cáo về một chiếc xe đã đâm vào biển báo đường phố.
And nothing good comes from that.	Và không có gì tốt đẹp đến từ điều đó.
A minute later, two birds took off and twenty more.	Một phút sau, hai con chim cất cánh và hai mươi con nữa.
No one was at home at the time of the fire.	Không có ai ở nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
Talking to him is like talking to any other person.	Nói chuyện với anh ta cũng giống như nói chuyện với bất kỳ người nào khác.
You need to answer me.	Bạn cần trả lời tôi.
They can't touch you here.	Họ không thể chạm vào bạn ở đây.
That's why we stand.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đứng.
I sent a follow-up email and got no response.	Tôi đã gửi một email tiếp theo và không có phản hồi.
But, even if someone did see me, they wouldn't remember.	Nhưng, ngay cả khi ai đó đã nhìn thấy tôi, họ sẽ không nhớ.
That worries me more.	Điều đó khiến tôi lo lắng hơn.
This process is repeated for each card.	Quy trình này được lặp lại cho mỗi thẻ.
It also depends on the type of dog.	Ngoài ra còn phụ thuộc vào từng loại chó.
But they need more sleep.	Nhưng họ cần ngủ nhiều hơn.
You are only here to look for more work.	Bạn chỉ ở đây để tìm kiếm thêm công việc.
We may never know.	Chúng ta có thể không bao giờ biết.
It is a legal society.	Đó là xã hội pháp luật.
Well done !.	Làm rất tốt !.
Again, none of this is new.	Một lần nữa, không có điều nào trong số này là mới.
A solution lies not far away.	Một giải pháp nằm cách đó không xa.
I am among them.	Bản thân tôi trong số đó.
There will be injuries.	Sẽ có những chấn thương.
Go for broken.	Đi cho tan vỡ.
First a pair of soldiers arrived, then the other.	Đầu tiên là một cặp binh sĩ đến, sau đó là người còn lại.
He was not surprised by the question.	Anh ấy không ngạc nhiên trước câu hỏi.
I'm not sure if this helps you.	Tôi không chắc chắn nếu điều này giúp bạn.
You don't even have to ask her, she just does it.	Bạn thậm chí không cần phải hỏi cô ấy, cô ấy chỉ làm điều đó.
Now let me defend myself.	Bây giờ hãy để tôi tự bảo vệ mình.
Sometimes they've never really told anyone before.	Đôi khi họ chưa bao giờ thực sự nói với ai trước đây.
Some say ice.	Một số nói rằng băng.
Everyone has a different and unique situation.	Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau và duy nhất.
Because her husband is going to work.	Bởi vì chồng cô ấy sẽ đi làm.
The girls will get to the table before she does.	Các cô gái sẽ đến bàn trước khi cô ấy làm.
I think it's her house.	Tôi nghĩ đó là nhà của cô ấy.
Have you ever seen it in real life like it is.	Bạn có bao giờ thấy nó ngoài đời thực như nó không.
I can not understand.	Tôi không thể hiểu được.
Injuries and his aging legs are of great concern.	Chấn thương và đôi chân già của anh ấy là mối quan tâm lớn.
It's a bit difficult here.	Ở đây có một chút khó khăn.
It is wide and empty.	Nó rộng và trống rỗng.
But there is a limit.	Nhưng có giới hạn.
Each full series is available in.	Mỗi sê-ri đầy đủ có sẵn trong.
War plan.	Kế hoạch chiến tranh.
He did a lot of people.	Anh ấy đã làm rất nhiều người.
Their goals do not require, nor do they have, such resources.	Mục tiêu của họ không yêu cầu, cũng như không có, những nguồn lực như vậy.
I myself did the same.	Bản thân tôi cũng đã làm như vậy.
There was a hit that night.	Có một cú đánh vào đêm đó.
There was no one else in the waiting room.	Không có ai khác trong phòng chờ.
Yes.	Vâng, có.
And this is one you can't miss.	Và đây là một trong những bạn không thể bỏ qua.
Looks like it makes a huge difference.	Có vẻ như nó tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
It helped me sleep.	Nó đã giúp tôi ngủ.
I looked at them.	Tôi đã nhìn chúng.
I let them go.	Tôi cho chúng đi.
There are better ways to be sure.	Có nhiều cách tốt hơn để đảm bảo.
Many private houses.	Nhiều nhà riêng.
Perhaps neither this nor the other.	Có lẽ không phải cái này cũng không phải cái kia.
Finally, the proof experiments are performed.	Cuối cùng, các thí nghiệm chứng minh được thực hiện.
They want pain.	Họ muốn đau đớn.
There was something unusual in the silence.	Có điều gì đó bất thường trong sự yên tĩnh.
But not the question.	Nhưng không phải câu hỏi.
Can you soon get out of the video game?	Bạn có thể sớm thoát ra khỏi trò chơi điện tử không?
I like mine.	Tôi thích của tôi.
Their comments entered his head.	Những bình luận của họ đã lọt vào đầu anh.
You must be a member in good standing to test.	Bạn phải là một thành viên ở trạng thái tốt để kiểm tra.
Their taking was an anomaly.	Việc lấy của họ là một điều bất thường.
There aren't many people of color.	Không có nhiều người da màu.
Different parts of the plant require different growing methods.	Các bộ phận khác nhau của cây yêu cầu các phương pháp trồng khác nhau.
I think that is said.	Tôi nghĩ rằng đó là nói.
In other words, a training regimen should be included.	Nói cách khác, một chế độ đào tạo nên được bao gồm.
And now we are no longer looking for them.	Và bây giờ chúng tôi không còn tìm kiếm chúng nữa.
Do that right now.	Hãy làm điều đó ngay lúc này.
You have to find another system to use.	Bạn phải tìm ra một hệ thống khác để sử dụng.
We started talking.	Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Straight line method.	Phương pháp đường thẳng.
He tried to learn not to care, but with little success.	Anh ấy đã cố gắng học cách không quan tâm, nhưng chẳng mấy thành công.
He wanted to get out of the house.	Anh lại muốn ra khỏi nhà.
Like, any day.	Như, bất kỳ ngày nào.
He loves war.	Anh ấy rất thích chiến tranh.
She did not see a body.	Cô ấy không nhìn thấy một thi thể.
See above, each.	Xem ở trên, mỗi.
But please don't tell my mother.	Nhưng làm ơn đừng nói với mẹ tôi.
And the kids can be completed.	Và những đứa trẻ có thể được hoàn thành.
If not, you will need to purchase a new map.	Nếu không, bạn sẽ cần phải mua một bản đồ mới.
There's no point in adding something more.	Không có ích gì để thêm một cái gì đó hơn nữa.
Here are my two plans.	Đây là hai kế hoạch của tôi.
Current data do not suggest such a case.	Các dữ kiện hiện tại không cho thấy một trường hợp như vậy.
It will be a great day, it will be a great tomorrow.	Đó sẽ là một ngày tuyệt vời, đó sẽ là một ngày mai tuyệt vời.
Great product if you exercise.	Sản phẩm tuyệt vời nếu bạn tập thể dục.
However, there are some limitations.	Tuy nhiên, có một số hạn chế.
He told me you could talk that way.	Anh ấy nói với tôi rằng bạn có thể nói theo cách đó.
Damn, he just loves looking at him.	Chết tiệt, anh ấy chỉ thích nhìn anh ấy.
I would recommend you to play what you feel like playing.	Tôi muốn giới thiệu bạn chơi những gì bạn cảm thấy thích chơi.
She slowly opened the door and returned to her bar.	Cô từ từ mở cửa và quay trở lại quán bar của mình.
He should have checked them out first.	Anh ta nên kiểm tra chúng trước đây.
Children are aware of social differences from a very early age.	Trẻ em nhận thức được sự khác biệt xã hội từ rất sớm.
I have no fear for my son's safety.	Tôi không lo sợ cho sự an toàn của con trai tôi.
It's short, and absolutely full of options.	Nó ngắn, và hoàn toàn có nhiều lựa chọn.
And to see them.	Và để xem chúng.
That everything happens for a reason.	Rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do.
I forgot the rest.	Tôi quên phần còn lại.
My mother's mother.	Mẹ của mẹ tôi.
Nothing to laugh at.	Không có gì để cười.
And in the end he learned the story had not helped his mother.	Và cuối cùng cậu biết được câu chuyện đã không giúp ích được gì cho mẹ cậu.
Most likely out of fear.	Nhiều khả năng vì sợ hãi.
But we have to.	Nhưng chúng ta phải làm.
It's the same thing.	Đó là điều tương tự.
Lost when connection is closed.	Bị mất khi kết nối bị đóng.
They also want to kill me.	Họ cũng muốn giết tôi.
I had friends from my father and he from old.	Tôi đã có bạn từ cha tôi và ông từ cũ.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
Not sure where I'm doing wrong.	Không chắc mình đang làm sai ở đâu.
Another life runs from the first course to another.	Cuộc sống khác chạy từ khóa học đầu tiên khác.
Quite the opposite, really.	Hoàn toàn ngược lại, thực sự.
Pictures shown are for reference only.	Hình ảnh hiển thị chỉ để tham khảo.
You need to send the goods.	Bạn cần gửi hàng.
So she will listen and pay attention to him.	Vì vậy, cô ấy sẽ lắng nghe và chú ý đến anh ấy.
It's not enough for you to die.	Nó không đủ để bạn chết.
I rest assured.	Tôi yên tâm.
His family soon joined him.	Gia đình anh đã sớm tham gia cùng anh.
No one is where you want him.	Không ai ở nơi bạn muốn anh ta.
He closed the door and leaned against it.	Anh đóng cửa lại và dựa vào nó.
I knew the truth.	Tôi đã biết sự thật.
This could be due to a lack of statistical power.	Điều này có thể là do thiếu sức mạnh thống kê.
I just need to add sound.	Tôi chỉ cần thêm âm thanh.
One of the known causes of this condition is high blood pressure.	Một trong những nguyên nhân được biết đến của tình trạng này là do huyết áp cao.
Do it yourself next time.	Hãy tự mình làm điều đó vào lần sau.
There is no reason to smoke.	Không có lý do gì để hút thuốc.
Let us know when to arrive.	Hãy cho chúng tôi biết khi nào đến.
You can't fight them like that.	Bạn không thể chống lại họ như vậy.
Most of us are not fully aware of its measures and effects.	Hầu hết chúng ta không nhận thức được đầy đủ các biện pháp và tác động của nó.
I gave her everything in return.	Tôi đã cho cô ấy tất cả mọi thứ để đáp lại.
No, lying is not very good.	Không, nói dối là không tốt cho lắm.
I don't have this feeling with music.	Tôi không có cảm giác này với âm nhạc.
Two questions need to be answered.	Hai câu hỏi cần được trả lời.
He drove somewhere after that.	Anh ta đã lái xe đi đâu đó sau đó.
No, she doesn't think that's part of her picture of herself.	Không, cô ấy không nghĩ đó là một phần trong bức tranh của cô ấy về chính mình.
No one has ever done.	Không ai đã từng làm.
Both are excited to be a part of the project.	Cả hai đều hào hứng trở thành một phần của dự án.
A few for housework duties.	Một số ít cho nhiệm vụ nội trợ.
I just got mine today.	Tôi vừa có của tôi ngày hôm nay.
You never know who might actually learn something.	Bạn không bao giờ biết ai có thể thực sự học được điều gì đó.
The views are amazing and immediate.	Các quan điểm là tuyệt vời và ngay lập tức.
Just look at the economy.	Chỉ cần nhìn vào nền kinh tế.
No one is following her.	Không ai theo dõi cô ấy.
I hope he's right.	Tôi hy vọng anh ấy đúng.
But you are too far to like, stop reading.	Nhưng bạn còn quá xa để thích, hãy ngừng đọc.
Their life is not easy.	Cuộc sống của họ không hề dễ dàng.
This cannot be taken for granted.	Điều này không thể được coi là đương nhiên.
And leave me to myself.	Và để tôi cho riêng mình.
Now we are here.	Bây giờ chúng tôi đang ở đây.
He didn't even get a chance to explain.	Anh ấy thậm chí còn không có cơ hội để giải thích.
They don't give away too much.	Họ không cho đi quá nhiều.
It's not that close.	Nó không gần như vậy.
But no, sorry, don't care.	Nhưng không, xin lỗi, không quan tâm.
To him, it was clear that she didn't care.	Đối với anh, rõ ràng là cô không quan tâm.
If they want me.	Nếu họ muốn tôi.
Read on to learn how to help change this.	Đọc tiếp để tìm hiểu cách giúp thay đổi điều này.
He was really active.	Anh ấy đã thực sự năng động.
He looked back at me.	Anh ấy nhìn lại tôi.
You have to make him see that.	Bạn phải làm cho anh ta thấy điều đó.
We have a great experience.	Chúng tôi có một trải nghiệm tuyệt vời.
Or you are having new symptoms that you have never had before.	Hoặc bạn đang có những triệu chứng mới mà bạn chưa từng có trước đây.
But he was not angry.	Nhưng anh không tức giận.
He is tired.	Anh ấy đang mệt.
A person grabs the phone and makes a call.	Một người nắm lấy điện thoại và thực hiện một cuộc gọi.
I love working around the house.	Tôi thích làm việc xung quanh nhà.
I believed that.	Tôi đã tin điều đó.
We will not have to use computers from this point on.	Chúng tôi sẽ không phải sử dụng máy tính kể từ thời điểm này.
All authors contributed to and reviewed the manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp và xem xét bản thảo.
We held on to it, but he really is one of my guys.	Chúng tôi đã giữ chặt nó, nhưng anh ấy thực sự là một trong những người của tôi.
My last request.	Yêu cầu cuối cùng của tôi.
He treats her like a brother.	Anh đối với cô như một người em trai.
Your book is wonderful.	Sách của bạn thật tuyệt vời.
It was a beautiful spring.	Đó là một mùa xuân tươi đẹp.
His voice has an edge to it.	Giọng nói của anh ấy có một lợi thế cho nó.
You need to do two more things.	Bạn cần phải làm hai điều nữa.
She looked at his hand and then into his eyes.	Cô nhìn vào tay anh rồi nhìn vào mắt anh.
I looked and felt great.	Tôi đã nhìn và cảm thấy tuyệt vời.
Looks like being asked.	Có vẻ như đang được hỏi.
We like to enjoy our work.	Chúng tôi thích tận hưởng công việc của mình.
That is an important question to answer.	Đó là một câu hỏi quan trọng cần trả lời.
I am an optimistic and proud man.	Tôi là một người đàn ông lạc quan và kiêu hãnh.
It's hard to look at him.	Thật khó để nhìn vào anh ta.
I shed tears again.	Tôi lại rơi nước mắt.
This is something you should do immediately.	Đây là điều bạn nên làm ngay lập tức.
They didn't know we were coming for them.	Họ không biết chúng tôi đang đến vì họ.
He was having a bad day and trying to cut through the pain.	Anh ấy đã có một ngày tồi tệ và cố gắng cắt bỏ nỗi đau.
No other words.	Không có từ khác.
The trial went badly.	Phiên tòa diễn ra tồi tệ.
I don't like or believe in the world of politics.	Tôi không thích hoặc tin tưởng vào thế giới chính trị.
It's great here.	Thật tuyệt vời ở đây.
Life is simply not fair.	Cuộc sống đơn giản là không công bằng.
A few people have money, and most don't.	Một số ít người có tiền, và hầu hết thì không.
He called again.	Anh ta lại cất tiếng gọi.
However, there are many other groups.	Tuy nhiên, có nhiều nhóm khác.
We can't promise anything to anyone, but everyone will get a response.	Chúng tôi không thể hứa bất cứ điều gì với bất kỳ ai, nhưng mọi người sẽ nhận được phản hồi.
It is very simple and sweet.	Nó rất đơn giản và ngọt ngào.
Errors are now indicated on the progress display.	Các lỗi hiện được chỉ ra trên hiển thị tiến trình.
Everything moves slowly.	Mọi thứ chuyển động chậm.
I would like to try to help on a trial basis.	Tôi muốn cố gắng giúp đỡ trên cơ sở dùng thử.
However, it's no use thinking about it now.	Tuy nhiên, bây giờ nghĩ về điều đó chẳng ích gì.
There's no traffic ahead of me.	Không có xe cộ phía trước tôi.
Go power girl.	Đi cô gái quyền lực.
If anything is obvious, that is.	Nếu bất cứ điều gì là rõ ràng, đó là.
I don't judge criminals, so don't even ask.	Tôi không xét xử tội phạm, vì vậy thậm chí đừng hỏi.
There are many ways to do this.	Có nhiều cách để làm điều này.
And the reason why is not obvious at first glance.	Và lý do tại sao không phải là rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Drop the project.	Bỏ dự án.
Body discovered.	Xác được phát hiện.
And how, in the end, they got married and failed.	Và làm thế nào, cuối cùng, họ đã kết hôn và thất bại.
The complete system and its components are described in detail.	Hệ thống hoàn chỉnh và các thành phần của nó được mô tả chi tiết.
And it is still published.	Và nó vẫn được xuất bản.
Just let me know if you are interested.	Chỉ cần cho tôi biết nếu bạn quan tâm.
He's amazing, and she loves him.	Anh ấy thật tuyệt vời, và cô ấy yêu anh ấy.
Then we bought this little house.	Sau đó chúng tôi mua căn nhà nhỏ này.
White is a really great color.	Màu trắng là một thực sự tuyệt vời.
The other reason is simply who it will put you behind.	Các lý do khác chỉ đơn giản là người mà nó sẽ đặt bạn ở phía sau.
Stay away from me.	Tránh xa tôi ra.
But it was a good party, and he did well.	Nhưng đó là một bữa tiệc tốt, và anh ấy đã làm tốt.
What is its meaning.	Ý nghĩa của nó là gì.
It would be too dangerous.	Nó sẽ quá nguy hiểm.
You find out everything.	Bạn tìm ra mọi thứ.
No place to stay.	Không có nơi ở.
My views are diametrically opposed on this matter.	Quan điểm của tôi là trái ngược nhau về vấn đề này.
I will not support it.	Tôi sẽ không ủng hộ nó.
I am going sightseeing.	Tôi đang đi tham quan.
This is the reason.	Đây là lý do.
Otherwise, you walk or you wait.	Nếu không, bạn đi bộ hoặc bạn chờ đợi.
He didn't want to be held back.	Anh không muốn bị kìm lại.
It closes at two in the morning.	Nó đóng cửa lúc hai giờ sáng.
Not just for me.	Không chỉ cho tôi.
And now this.	Và bây giờ là điều này.
You still want to check that your signage is correct.	Bạn vẫn muốn kiểm tra xem biển báo của mình có đúng không.
All for one child.	Tất cả chỉ vì một đứa trẻ.
It comes from my personal account.	Nó đến từ tài khoản cá nhân của tôi.
If in doubt, keep an eye on it.	Nếu có nghi ngờ, hãy để ý điều đó.
Gently apply to the affected area.	Nhẹ nhàng thoa lên khu vực bị ảnh hưởng.
I can't find the article.	Tôi không thể tìm thấy bài báo.
We learn about the world around us.	Chúng tôi tìm hiểu về thế giới xung quanh chúng tôi.
So in other words.	Vì vậy, nói cách khác.
So these types of groups have different problems.	Vì vậy, những loại nhóm có các vấn đề khác nhau.
I will propagate that it exists.	Tôi sẽ tuyên truyền rằng nó tồn tại.
It's completely opposite.	Nó hoàn toàn trái ngược.
You know, like normal people.	Bạn biết đấy, giống như những người bình thường.
Two items inside.	Hai mục bên trong.
However, this is only on the surface.	Tuy nhiên, điều này chỉ là trên bề mặt.
Food on a trip.	Thức ăn trong một chuyến đi.
We stopped to check.	Chúng tôi đã dừng lại để kiểm tra.
It's your decision.	Đó là quyết định của bạn.
Earth's motion was detected on the opposite side of this region.	Chuyển động của Trái đất được phát hiện ở phía đối diện của khu vực này.
I know he can.	Tôi biết anh ấy có thể.
As others.	Như những người khác.
The man seemed satisfied with the question.	Người đàn ông có vẻ hài lòng với câu hỏi.
Forget any game plans.	Quên bất kỳ kế hoạch trò chơi nào.
I see music the same way.	Tôi nhìn âm nhạc theo cùng một cách.
There is no immediate claim of responsibility.	Không có yêu cầu trước mắt của trách nhiệm.
I think two junior officers will get off the bus.	Tôi nghĩ hai sĩ quan cấp dưới sẽ xuống xe.
Stronger arms lifted her up.	Đôi tay rắn chắc hơn nâng cô lên.
He taught her everything he knew.	Anh đã dạy cô tất cả những gì anh biết.
But you can do them.	Nhưng bạn có thể làm được chúng.
I know it will be.	Tôi biết nó sẽ như vậy.
I will do everything from here on out.	Tôi sẽ làm mọi thứ từ đây kể từ bây giờ.
My father had a lot of plans.	Cha tôi đã có rất nhiều kế hoạch.
For its internal pressure.	Đối với áp suất bên trong của nó.
I don't want and will leave you.	Tôi không muốn và sẽ rời xa em.
This is very interesting to read.	Điều này rất thú vị khi đọc.
And what a wonderful message to see.	Và thật là một thông điệp tuyệt vời về việc nhìn thấy.
I know the law.	Tôi biết luật.
And that's how it ends up in the show.	Và đó là cách nó kết thúc trong chương trình.
He cannot stand still.	Anh ấy không thể đứng yên.
And, yes, her car was in there.	Và, vâng, xe của cô ấy đã ở trong đó.
However, they did much more.	Tuy nhiên, họ đã làm nhiều hơn nữa.
We must resolve this issue as soon as possible.	Chúng tôi phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
I made the soil dry.	Tôi đã làm cho đất khô.
God knows what else is called.	Chúa biết ai khác được gọi là gì.
Maybe it is better this way.	Có lẽ nó là tốt hơn theo cách này.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
I missed the mark.	Tôi đã bỏ lỡ dấu ấn.
The solution is very simple.	Giải pháp rất đơn giản.
All other parameters remain at default.	Tất cả các thông số khác vẫn ở mặc định.
The longer, the better.	Càng lâu, càng tốt.
You should make one.	Cậu nên làm một cái.
You want that security.	Bạn muốn bảo mật đó.
I'll try again next week to get this done.	Tôi sẽ thử lại vào tuần tới để hoàn thành việc này.
If the tree is good, its fruit will be good.	Nếu cây tốt, quả của nó sẽ tốt.
I'll leave that to those who have played with me.	Tôi sẽ để điều đó cho những người đã chơi với tôi.
The world should know what's really going on.	Thế giới nên biết điều gì đang thực sự xảy ra.
Many activities are associated with this special day.	Nhiều hoạt động gắn liền với ngày đặc biệt này.
These sections often detail the research process and its findings.	Những phần này thường trình bày chi tiết quá trình nghiên cứu và những phát hiện của chúng.
Cancer series no.	Loạt ung thư không.
No stress on clothes.	Không có căng thẳng trên quần áo.
Without saying a word, he turned and walked out.	Không nói một lời anh quay lưng bước ra ngoài.
The people in the room looked at each other.	Những người trong phòng nhìn nhau.
Mark my body.	Đánh dấu cơ thể của tôi.
The poor stay poor, the rich get rich.	Người nghèo ở lại nghèo, người giàu làm giàu.
We still need your help.	Chúng tôi vẫn cần sự giúp đỡ của bạn.
This is good news and bad news.	Đây là một tin tốt và một tin xấu.
It certainly makes sense.	Nó chắc chắn sẽ có ý nghĩa.
Behind us there is only darkness.	Sau lưng chúng tôi chỉ có bóng tối.
I'm sure he'll be fine.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ ổn.
There are several ways to fix this.	Có một số cách để sửa lỗi này.
I heard him play and everything was fine.	Tôi nghe anh ấy chơi và mọi thứ đều ổn.
Even a short one.	Ngay cả một đoạn ngắn.
But everything else seems to be good news.	Nhưng mọi thứ khác dường như là một tin tốt.
Cell culture medium was changed every third day.	Môi trường nuôi cấy tế bào được thay đổi mỗi ngày thứ ba.
Let us cover some relevant results.	Hãy để chúng tôi đề cập đến một số kết quả có liên quan.
But his voice was low and serious now.	Nhưng giọng anh lúc này trầm và nghiêm túc.
We finally saw where we were.	Cuối cùng chúng tôi cũng đã xem chúng tôi đang ở đâu.
Walk down the hallway for two minutes.	Đi xuống hành lang trong hai phút.
She must have bought them clothes too.	Cô ấy chắc cũng đã mua quần áo cho họ.
We will get through this somehow.	Chúng tôi sẽ vượt qua điều này bằng cách nào đó.
It makes us who we are.	Nó làm cho chúng ta trở thành con người của chúng ta.
It's clean.	Nó sạch sẽ.
All of our usual terms and conditions apply.	Tất cả các điều khoản và điều kiện thông thường của chúng tôi đều được áp dụng.
You have no material applied to any of your audience.	Bạn không có tài liệu nào được áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào của bạn.
I don't have many role models.	Tôi không có nhiều hình mẫu.
They are so good, they stand the test of time.	Họ rất tốt, họ đứng trước thử thách của thời gian.
And, second, it's being presented as something new.	Và, thứ hai, nó đang được trình bày như một thứ gì đó mới.
It's happening everywhere he looks.	Nó đang xảy ra ở mọi nơi anh ấy nhìn.
He held out his hand to both of them.	Anh ta đưa tay ra với cả hai.
God will appear.	Chúa sẽ xuất hiện.
But a blue closer to you.	Nhưng một màu xanh gần bạn hơn.
You're not really that angry.	Bạn không thực sự tức giận như vậy.
But the second mission will take weeks.	Nhưng nhiệm vụ thứ hai sẽ mất hàng tuần.
They don't even drive on a road anymore.	Họ thậm chí còn không lái xe trên một con đường nữa.
That has changed, a little bit.	Điều đó đã thay đổi, một chút.
That is a strong case.	Đó là một trường hợp mạnh mẽ.
I will go find it.	Tôi sẽ đi tìm nó.
God did not kill me, period.	Chúa không giết con, kỳ.
I used to be a regular box user.	Tôi đã từng là một người sử dụng hộp thông thường.
The effort cost him.	Nỗ lực đã khiến anh ta phải trả giá.
It means exactly what you think.	Nó có nghĩa chính xác như những gì bạn nghĩ.
Suddenly we attacked everywhere.	Đột nhiên chúng tôi tấn công khắp nơi.
No doubt, different people have different ways of doing this.	Không nghi ngờ gì nữa, những người khác nhau có nhiều cách khác nhau để làm điều này.
For personal use only.	Chỉ sử dụng cho cá nhân.
I sit in my car.	Tôi ngồi trong xe của tôi.
I do not know you too.	Tôi cũng không biết bạn.
But he's just a nice guy, a really nice guy.	Nhưng anh ấy chỉ là một chàng trai tốt, một chàng trai thực sự tốt.
We learned about place value.	Chúng tôi đã học về giá trị địa điểm.
Get yourself here within the next ten minutes.	Hãy tự đi đến đây trong vòng mười phút tới.
I feel so stupid.	Tôi cảm thấy thật ngu ngốc.
Everyone loves to have someone who cares about their opinion.	Mọi người đều thích có một người quan tâm đến ý kiến ​​của họ.
I wrote my first short story when I was about ten years old.	Tôi viết truyện ngắn đầu tiên của mình vào khoảng mười tuổi.
If she's good.	Nếu cô ấy tốt.
It's really cold here.	Ở đây thực sự rất lạnh.
But he said nothing about it.	Nhưng anh ấy không nói gì về nó.
They only look at the time.	Họ chỉ nhìn vào thời gian.
I have never seen so many cars here.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều xe ở đây.
Then the pain he felt was another lonely self.	Để rồi nỗi đau anh cảm thấy là một bản thân đơn lẻ khác.
I am using this example.	Tôi đang sử dụng ví dụ này.
But if you do it wrong, then be afraid.	Nhưng nếu bạn làm sai, thì hãy sợ hãi.
Thought we were on the same page.	Nghĩ rằng chúng ta đã ở trên cùng một trang.
I believe it was on the ground, though.	Tôi tin rằng nó đã nằm trên mặt đất, mặc dù vậy.
So we did.	Vì vậy, chúng tôi đã làm.
And those people will be wrong.	Và những người đó sẽ sai.
They look fine.	Họ trông ổn.
He went to work and didn't come home until that night.	Anh ấy đi làm và không về nhà cho đến tối hôm đó.
She wouldn't last long without the others.	Cô ấy sẽ không tồn tại được lâu nếu không có những người khác.
The song received positive to negative reviews.	Bài hát nhận được đánh giá tích cực đến tiêu cực.
That means a lot to us.	Điều đó rất có ý nghĩa đối với chúng tôi.
If everyone didn't have to work, many people would choose not to.	Nếu mọi người không phải làm việc, nhiều người sẽ chọn không làm.
For your sake of course.	Tất nhiên là vì lợi ích của bạn.
I would rather laugh and smile than feel sad.	Tôi thích cười và mỉm cười hơn là cảm thấy buồn bã.
His room is usually dark.	Căn phòng của ông thường tối.
We talk about it a lot.	Chúng tôi nói về nó rất nhiều.
We believe this approach has good clinical value.	Chúng tôi tin rằng phương pháp này có giá trị lâm sàng tốt.
And he's hardly a prime example of a male species.	Và anh ấy hầu như không phải là một ví dụ điển hình về loài đực.
But it doesn't seem to work.	Nhưng nó dường như không hoạt động.
I really enjoyed the whole time.	Tôi thực sự rất thích cả khoảng thời gian đó.
I just can't get over it.	Tôi chỉ không thể vượt qua nó.
But she couldn't turn her back on them to save herself.	Nhưng cô không thể quay lưng lại với họ để tự cứu mình.
Assume that is true.	Giả sử rằng điều đó là đúng.
Not part of it.	Không phải là một phần của nó.
As soon as she got inside, he locked it again.	Ngay khi cô vào trong, anh lại khóa.
Things are starting to look as bad as they can be.	Mọi thứ bắt đầu có vẻ tồi tệ nhất có thể.
Sounds good to me.	Nghe có vẻ tốt với tôi.
Track your steps.	Theo dõi bước đi của bạn.
I decided to give it a real try.	Tôi đã quyết định thử một cách thực sự.
She is young for her age.	Cô ấy còn trẻ so với tuổi của cô ấy.
Without clean water we die.	Không có nước sạch chúng ta chết.
She's trying, in her own way, to make it special for them.	Cô ấy đang cố gắng, theo cách của mình, để làm cho nó trở nên đặc biệt đối với họ.
To get the job done.	Để hoàn thành công việc.
Sometimes it's welcome and sometimes it really isn't.	Đôi khi nó được chào đón và đôi khi nó thực sự không.
What they did was poor research.	Những gì họ đã làm là nghiên cứu kém.
She held it there until his face turned pale.	Cô giữ nó ở đó cho đến khi mặt anh tái xanh.
Everything around him is perfect.	Mọi thứ xung quanh anh đều hoàn hảo.
He said he wanted to show me something.	Anh ấy nói anh ấy muốn cho tôi xem vài thứ.
The remaining pair is then also fixed.	Cặp còn lại sau đó cũng được cố định.
This is possible with the support of our customers.	Điều này có thể thực hiện được với sự hỗ trợ của khách hàng của chúng tôi.
And there are many factors.	Và có rất nhiều yếu tố.
Not like our time.	Không giống như thời của chúng ta.
You don't know your place.	Bạn không biết vị trí của mình.
Also share your opinion and experience after using it.	Đồng thời chia sẻ quan điểm và trải nghiệm của bạn sau khi sử dụng nó.
Bright eyes and sharp demeanor.	Đôi mắt sáng ngời và thần thái sắc sảo.
He didn't do that.	Anh ấy đã không làm điều đó.
And they have their trust.	Và họ có sự tin tưởng của họ.
The teacher decided it would be fun to act out the play.	Giáo viên quyết định sẽ rất vui khi diễn vở kịch.
But it's really not that complicated.	Nhưng nó thực sự không phức tạp như vậy.
We were born proud.	Chúng tôi sinh ra đã tự hào.
I will have a chance to understand their plan.	Tôi sẽ có cơ hội hiểu được kế hoạch của họ.
She lived too long, too long.	Cô ấy đã sống quá lâu, quá lâu.
It's killing people all over the country.	Nó đang giết người trên khắp đất nước.
Her love, her life, the promise of her future.	Tình yêu của cô ấy, cuộc sống của cô ấy, lời hứa về tương lai của cô ấy.
They are completely wrong.	Họ hoàn toàn sai lầm.
You might find yourself going out for a beer with him.	Bạn có thể thấy mình đi uống bia với anh ấy.
Perhaps the error lies in your perspective.	Có lẽ lỗi nằm ở góc nhìn của bạn.
Well, but so is the first step.	Chà, nhưng bước đầu tiên cũng vậy.
You show them what you can do.	Bạn chỉ cho họ những gì bạn có thể làm.
Talk to him about her life.	Nói chuyện với anh ấy về cuộc sống của cô ấy.
However, the course content is not relevant to this subject.	Tuy nhiên, nội dung khóa học không liên quan đến môn học này.
Who won't?	Ai sẽ không?
The sky is the limit.	Bầu trời là giới hạn.
It is part of our history.	Nó là một phần của lịch sử của chúng tôi.
We had never met before we started working together.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau trước khi bắt đầu làm việc cùng nhau.
I want to join the game.	Tôi muốn tham gia vào trò chơi.
We are members of the public just like anyone else.	Chúng tôi là thành viên của công chúng cũng giống như bất kỳ ai khác.
She couldn't handle it fast enough.	Cô ấy không thể xử lý nó đủ nhanh.
Including away matches.	Kể cả các trận đấu trên sân khách.
The human environment is a garden.	Môi trường của con người là một khu vườn.
These results are in good agreement with those of previous studies.	Những kết quả này phù hợp tốt với những kết quả của nghiên cứu trước đó.
We hope you will like it!.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó!.
By the next morning, he seemed fine.	Đến sáng hôm sau, anh ấy có vẻ ổn.
The company wants to thank its employees for their hard work.	Công ty muốn cảm ơn nhân viên của mình vì họ đã làm việc chăm chỉ.
No matter what you throw at us.	Không có vấn đề gì bạn ném vào chúng tôi.
We can add another image here.	Chúng tôi có thể thêm một hình ảnh khác ở đây.
Protect the ball with your inner hand and body.	Bảo vệ quả bóng bằng tay trong và cơ thể của bạn.
We feed her and love her and keep her.	Chúng tôi cho cô ấy ăn và yêu cô ấy và giữ cô ấy.
I want the normal kind.	Tôi muốn loại người bình thường.
Please update if data shows this to be the wrong number.	Vui lòng cập nhật nếu dữ liệu cho thấy đây là số sai.
They avoid falling in love on their own.	Họ tránh yêu theo ý mình.
And we have no means of support in the family.	Và chúng tôi không có phương tiện hỗ trợ trong gia đình.
I was definitely not like other girls growing up.	Tôi chắc chắn không giống những cô gái khác khi lớn lên.
Other bad things, too.	Những điều tồi tệ khác, quá.
All players are new to me.	Tất cả người chơi đều là người chơi mới đối với tôi.
Let's put it that way.	Hãy đặt nó theo cách đó.
Well then, let's go back.	Vậy thì, hãy quay lại.
We played our best.	Chúng tôi đã chơi hết mình.
So what images do you have that match these pages?	Vậy bạn có những hình ảnh nào phù hợp với những trang này?
A history of the mind.	Một lịch sử của tâm trí.
He said it wouldn't happen to me.	Anh ấy nói điều đó sẽ không xảy ra với tôi.
Her due date is just over a month away.	Ngày dự sinh của cô ấy chỉ còn hơn một tháng nữa.
Mind plays with mind.	Tâm trí chơi với tâm trí.
They want his life.	Họ muốn mạng sống của anh ta.
When he gets home, his shoulder will hurt too.	Khi về đến nhà, vai của anh ấy cũng sẽ đau.
Little is known about his life.	Người ta biết rất ít về cuộc đời của anh ấy.
So you need to keep trying.	Vì vậy, bạn cần phải tiếp tục cố gắng.
A small town.	Một thị trấn nhỏ.
However, side effects do occur.	Tuy nhiên, tác dụng phụ xảy ra.
There are no points.	Không có điểm nào.
He watched it try to press again, and again it failed.	Anh ấy nhìn nó cố gắng nhấn tiếp một lần nữa, và một lần nữa nó không thành công.
So next season we can start planting.	Vì vậy, mùa tới chúng ta có thể bắt đầu trồng.
But after a short break.	Nhưng sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi.
I know it's not much.	Tôi biết nó không nhiều.
You can do what you want with her.	Bạn có thể làm những gì bạn muốn với cô ấy.
She shook her head again.	Cô ấy lắc đầu một lần nữa.
You have changed your decision.	Bạn có thay đổi quyết định của bạn.
Please tell your friends to sign up.	Hãy nói với bạn bè của bạn để đăng ký.
There is no other way around it but practice.	Không có cách nào khác xung quanh nó ngoài việc luyện tập.
It does not use.	Nó không sử dụng.
Coffee never happened.	Cà phê không bao giờ xảy ra.
Data from five independent experiments are presented.	Dữ liệu từ năm thí nghiệm độc lập được trình bày.
There's no secret.	Không có bí mật.
Only five recorded actions took place.	Chỉ có năm hành động được ghi lại đã diễn ra.
But our costs are real.	Nhưng chi phí của chúng tôi là có thật.
The average study quality score is five and the mode is seven.	Điểm chất lượng nghiên cứu trung bình là năm và chế độ là bảy.
She won't change her mind.	Cô ấy sẽ không thay đổi ý định của mình.
They don't like me.	Họ không thích tôi.
Nature does not make perfect.	Tự nhiên không tạo nên sự hoàn hảo.
We want to do this stuff.	Chúng tôi muốn làm công cụ này.
I will prove her wrong.	Tôi sẽ chứng minh cô ấy sai.
However, it is also very good at the same time.	Tuy nhiên, đồng thời cũng rất hay.
At the same time nothing is the same.	Đồng thời không có gì giống nhau.
He did not state any reason for the move.	Anh ta không nêu bất kỳ lý do gì cho việc chuyển động.
I made no effort to get really close to the crew.	Tôi đã không nỗ lực để thực sự gần gũi với đoàn làm phim.
This has interesting consequences.	Điều này có hậu quả thú vị.
She was able to give her life for him.	Cô ấy đã có thể hiến mạng sống của mình cho anh ta.
Because they kicked her out, and we brought her back.	Bởi vì họ đã đuổi cô ấy đi, và chúng tôi đã đưa cô ấy trở lại.
I didn't buy it.	Tôi không mua nó.
Very bad turn of events.	Diễn biến rất tệ.
Or maybe an act of war.	Hoặc có thể là một hành động chiến tranh.
Also the music is great.	Ngoài ra âm nhạc là tuyệt vời.
I don't know anything better.	Tôi không biết gì tốt hơn.
It was a very different period for public health.	Đó là một thời kỳ rất khác đối với sức khỏe cộng đồng.
There is work to be done right now.	Có việc phải làm ngay bây giờ.
No one has a name.	Không ai có tên.
Now you have the opportunity to do that research.	Bây giờ bạn có cơ hội để thực hiện nghiên cứu đó.
My mother was a teacher, you know.	Mẹ tôi là một giáo viên, bạn biết đấy.
You will never go home.	Bạn sẽ không bao giờ về nhà.
I just learned from her.	Tôi chỉ học được từ cô ấy.
My family photos and information have been published.	Hình ảnh và thông tin gia đình tôi đã được công bố.
I cannot stop her.	Tôi không thể ngăn cản cô ấy.
These are subjects we know so little about.	Đây là những môn học mà chúng ta biết quá ít.
I have a good job.	Tôi có một công việc tốt.
I came in, a bit disappointed.	Tôi vào đây, hơi thất vọng.
We take steps to not be late.	Chúng tôi thực hiện các bước để không bị muộn.
Be the first, add yours and be found!.	Hãy là người đầu tiên, thêm của bạn và được tìm thấy !.
You must be careful.	Bạn phải cẩn thận.
The big advantage of this is that it's long.	Ưu điểm lớn của điều này là nó dài.
I was surprised to see the demand still there.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhu cầu vẫn còn.
Maybe this was love.	Có lẽ đây đã là tình yêu.
I want to test holding her hand again.	Tôi muốn thử nghiệm nắm tay cô ấy một lần nữa.
Overall, we are satisfied with the purchase.	Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với việc mua hàng.
And we need to know this.	Và chúng ta cần biết điều này.
The people who live there who do the work.	Những người sống ở đó những người làm công việc.
Other suggested facts.	Các sự kiện gợi ý khác.
But that's not how it happened.	Nhưng đó không phải là cách nó xảy ra.
That's not the reason.	Đó không phải là lý do.
He started with the apartment they shared.	Anh ta bắt đầu với căn hộ mà họ đã chia sẻ.
They are absolutely essential to the system.	Chúng hoàn toàn cần thiết đối với hệ thống.
Look for the miracle to keep going.	Hãy tìm kiếm điều kỳ diệu để tiếp tục.
I wet my throat with cold water.	Tôi làm ướt cổ họng bằng nước lạnh.
I talked to him.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy.
The first time she knew.	Lần đầu tiên cô biết.
She had known too much, and had told him too little.	Cô đã biết quá nhiều, và đã nói với anh quá ít.
He was clear.	Anh ấy đã rõ ràng.
You could get the whole company in trouble.	Bạn có thể khiến cả công ty gặp rắc rối.
You can only imagine.	Bạn chỉ có thể tưởng tượng.
It's about private cash.	Đó là về tiền mặt tư nhân.
I felt my face heat up.	Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên.
Either way, he doesn't have much of a choice.	Dù sao thì anh ấy cũng không có nhiều lựa chọn.
Equipment injury of seven employees.	Trang bị tổn thương của bảy nhân viên.
So it's hard to be sure of anything.	Vì vậy, thật khó để chắc chắn về bất cứ điều gì.
He's one of the greats.	Anh ấy là một trong những tuyệt vời.
They stood there.	Họ đã đứng đó.
Our city has never been, and never will be.	Thành phố của chúng ta chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ như vậy nữa.
It wouldn't have made any difference if it did.	Nó sẽ không có gì khác biệt nếu nó đã làm.
So at least we can enjoy tonight.	Vì vậy, ít nhất chúng ta có thể tận hưởng đêm nay.
Where is she going and she does well.	Cô ấy sẽ đi đâu và cô ấy làm tốt.
Right here, we can see how it works.	Ngay tại đây, chúng ta có thể thấy nó hoạt động như thế nào.
Let him go through his list and answer his questions.	Hãy để anh ấy xem qua danh sách của mình và trả lời các câu hỏi của anh ấy.
This is where the problem really lies.	Đây là vấn đề thực sự nằm ở đâu.
We have to move.	Chúng tôi phải di chuyển.
I need money.	Tôi rất cần tiền.
No need to explain.	Không cần giải thích.
Couldn't be easier.	Không thể dễ dàng hơn.
So she changed the subject instead.	Vì vậy, thay vào đó, cô ấy đã chuyển chủ đề.
He is not a customer.	Anh ấy không phải là khách hàng.
Then move on to the next person and the next person.	Sau đó chuyển sang người tiếp theo và người tiếp theo.
The above works fine.	Ở trên hoạt động tốt.
He is who he says he is.	Anh ấy là con người anh ấy nói.
He got that in the first week.	Anh ấy đã nhận được điều đó trong tuần đầu tiên.
Most don't live with such a deep cut.	Hầu hết không sống với một vết cắt sâu như vậy.
That's not a good way to treat your people.	Đó không phải là một cách tốt để đối xử với mọi người của bạn.
You know they can't agree.	Bạn biết rằng họ không thể đồng ý.
And sometimes, a boy will be a girl.	Và đôi khi, con trai sẽ là con gái.
Last night was the first.	Đêm qua là buổi đầu tiên.
My wife and children come to mind.	Vợ và các con của tôi đến để tâm.
There's a lot to like.	Có rất nhiều thứ để thích.
A controversy arose around the fire.	Một cuộc tranh cãi nảy sinh xung quanh vụ cháy.
Probably best to take a few days.	Có lẽ là tốt nhất để mất một vài ngày.
My explanation may be completely wrong.	Lời giải thích của tôi có thể hoàn toàn sai.
I will ask you to talk to them.	Tôi sẽ yêu cầu bạn nói chuyện với họ.
We saw everything the ship had to offer.	Chúng tôi đã thấy mọi thứ mà con tàu phải cung cấp.
A bad idea.	Một ý tưởng tồi.
And I'll never know if I'll fall asleep again.	Và tôi sẽ không bao giờ biết liệu mình có ngủ lại hay không.
Many believe this is their best song.	Nhiều người tin rằng đây là bài hát hay nhất của họ.
You are the only person he meets after hours.	Bạn là người duy nhất mà anh ấy gặp sau giờ.
Be strong.	Mạnh mẽ lên.
All because I got on his list.	Tất cả là do tôi có được trong danh sách của anh ấy.
Our lives are put in question.	Cuộc sống của chúng ta được đặt ra trong câu hỏi.
He looked at the numbers in his hand.	Anh quan sát các số liệu trong tay mình.
Age does not significantly affect the number of eggs produced.	Tuổi tác không ảnh hưởng đáng kể đến số lượng trứng được tạo ra.
I also survived.	Tôi cũng sống sót.
However, the war has changed.	Tuy nhiên, chiến tranh đã thay đổi.
The reason for this huge difference is still unclear.	Lý do cho sự khác biệt quá lớn này vẫn chưa rõ ràng.
How computer games can help us learn.	Trò chơi máy tính có thể giúp chúng ta học như thế nào.
It was in a room near the old church.	Nó ở trong một căn phòng gần nhà thờ cổ.
A place where we can go and be safe.	Một nơi mà chúng tôi có thể đến và an toàn.
You should care more about your employer.	Bạn nên quan tâm hơn đến chủ nhân của mình.
He's not there for any kind of show.	Anh ấy không ở đó để trình diễn bất kỳ loại hình nào.
It's funny why your base price is so much higher than mine.	Thật buồn cười tại sao giá cơ bản của bạn lại cao hơn của tôi rất nhiều.
You make your plans to hurt others.	Bạn thực hiện kế hoạch của mình để làm tổn thương người khác.
I had to do my best to continue.	Tôi đã phải cố gắng hết sức để tiếp tục.
This means keeping educational decisions at the local level.	Điều này có nghĩa là giữ các quyết định giáo dục ở cấp địa phương.
I walked away many times, saying it was impossible.	Tôi đã bỏ đi nhiều lần, nói rằng điều đó là không thể.
Nothing changes, by the way.	Không có gì thay đổi, bằng cách này.
He did not turn when she approached him.	Anh không quay lại khi cô đến gần anh.
In that respect, it's easier.	Ở khía cạnh đó, nó dễ dàng hơn.
Shortness of breath.	Khó thở.
They were asked to bring some clothes for him.	Họ được yêu cầu mang một số quần áo cho anh ta.
I thought a lot about it.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
Anyway, I didn't trust her anymore.	Dù sao thì tôi cũng đã không còn tin tưởng cô ấy nữa.
You expect more than that.	Bạn mong đợi nhiều hơn thế.
However, for some reason, this time was different.	Tuy nhiên, vì một số lý do, lần này đã khác.
Maybe thinking about it now isn't such a good idea.	Có lẽ bây giờ nghĩ về nó không phải là một ý tưởng hay.
And even, maybe, this isn't really a war.	Và thậm chí, có thể, đây không thực sự là một cuộc chiến.
I don't believe a word of it.	Tôi không tin một lời của nó.
He thought he was going to faint.	Anh ấy nghĩ rằng mình sẽ ngất đi.
The top five families control a country.	Năm gia đình hàng đầu kiểm soát một quốc gia.
In fact, they love different paths.	Trong thực tế, họ yêu thích con đường khác nhau.
Thirty healthy individuals were used as the control group.	Ba mươi cá thể khỏe mạnh được sử dụng làm nhóm đối chứng.
I have not changed my opinion on that.	Tôi đã không thay đổi quan điểm của tôi về điều đó.
She just continued to look at him.	Cô ấy chỉ tiếp tục nhìn anh.
Not as bad as it could have been.	Không tệ như nó có thể xảy ra.
Release, push yourself to the floor.	Thả người, đè mình xuống sàn.
The story has only just begun.	Câu chuyện chỉ mới bắt đầu.
I definitely feel that way.	Tôi chắc chắn cảm thấy như vậy.
Live the life.	Sống trong đời sống.
I don't know what month it is.	Không biết đó là tháng mấy.
Four objects but not two vs.	Bốn đối tượng nhưng không phải hai vs.
But this doesn't work.	Nhưng điều này không hoạt động.
Too close.	Gần quá.
But they don't know most of it.	Nhưng họ không biết hầu hết về nó.
It prevents people from getting too close.	Nó ngăn mọi người đến quá gần.
This judge clearly paid off.	Vị thẩm phán này rõ ràng đã được đền đáp.
I will talk to them.	Tôi sẽ nói chuyện với họ.
Better development means a faster attack.	Phát triển tốt hơn có nghĩa là một cuộc tấn công nhanh hơn.
Y I la.	Y tôi la.
Somehow, not trying in the first place is not an option.	Bằng cách nào đó, không thử ngay từ đầu không phải là một lựa chọn.
Then a few more.	Sau đó, một vài nữa.
But many people did.	Nhưng nhiều người đã làm.
But it goes further.	Nhưng nó đi xa hơn.
I am very happy to do so.	Tôi rất vui khi làm như vậy.
Such effects are described next.	Các hiệu ứng như vậy được mô tả tiếp theo.
Yes, you can learn something new and change it.	Có, bạn có thể học được điều gì đó mới và phải thay đổi.
So he knows what the game plan is.	Vì vậy, anh ấy biết kế hoạch trò chơi là gì.
I refuse to have anything.	Tôi từ chối không có bất cứ thứ gì.
We can talk about anything.	Chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
A lot of people want to believe that he was.	Rất nhiều người muốn tin rằng anh ấy đã như vậy.
The film received mostly negative reviews.	Bộ phim nhận được hầu hết các đánh giá tiêu cực.
In this, cooking has certainly helped the most.	Trong điều này, nấu ăn chắc chắn đã giúp ích nhiều nhất.
Let me give you a few more examples.	Hãy để tôi cung cấp cho bạn một vài ví dụ khác.
But this meaning does not appear clearly in the text.	Nhưng ý nghĩa này không xuất hiện rõ ràng trong văn bản.
Double-click each book, one book at a time.	Nhấp đúp vào từng cuốn sách, từng cuốn sách một.
Honestly we do.	Trung thực chúng tôi làm.
The eyes of a man.	Đôi mắt của một người đàn ông.
This has brought a firestorm back.	Điều này đã mang lại một cơn bão lửa trở lại.
They stop near an increase.	Họ dừng lại gần một sự gia tăng.
And that is our mission.	Và đó là sứ mệnh của chúng tôi.
We had lunch there.	Chúng tôi đã ăn trưa ở đó.
He ran down the street.	Anh ta chạy xuống đường.
But this is one of those things that can be worthwhile.	Nhưng đây là một trong những điều có thể đáng giá.
I am not afraid of anything.	Tôi không sợ bất cứ điều gì.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
It's happening, right now.	Nó đang xảy ra, ngay bây giờ.
I talked to you that day.	Tôi đã nói chuyện với bạn ngày hôm đó.
Representative data from three independent experiments.	Dữ liệu đại diện từ ba thí nghiệm độc lập.
I know someone who actually uses wood.	Tôi biết một người thực sự sử dụng gỗ.
The night he was killed.	Cái đêm mà anh ấy bị giết.
We had to watch it in school.	Chúng tôi đã phải xem nó trong trường học.
Effects.	Và các hiệu ứng.
It's hard for me to agree with that argument.	Thật khó để tôi đồng ý với lập luận đó.
This issue has been raised before.	Vấn đề này đã được nêu ra trước đây.
I was another black kid on the block.	Tôi là một đứa trẻ da đen khác trong khối.
He was one of the first to arrive on the scene.	Anh ấy là một trong những người đầu tiên đến hiện trường.
More than we've seen since the injury.	Nhiều hơn những gì chúng ta đã thấy kể từ khi chấn thương.
My stay was generally good.	Kỳ nghỉ của tôi nói chung là tốt.
An exact expression is given as follows.	Một biểu thức chính xác được đưa ra như sau.
Love is power.	Tình yêu là sức mạnh.
Tell him to go.	Bảo anh ấy đi đi.
And that worked for them.	Và điều đó đã hiệu quả với họ.
However, if run from code, it will have no effect.	Tuy nhiên, nếu chạy từ mã, nó sẽ không có hiệu lực.
The stars on it are a really nice touch.	Các ngôi sao trên đó là một liên lạc thực sự tốt đẹp.
I need someone to tell me it will be fine.	Tôi cần ai đó nói với tôi rằng nó sẽ ổn thôi.
That's a really good line.	Đó là một dòng thực sự tốt.
Similar findings were obtained in two independent experiments.	Các phát hiện tương tự cũng thu được trong hai thí nghiệm độc lập.
You are very intelligent.	Bạn rất thông minh.
You can see the ball moving, you can feel it.	Bạn có thể nhìn thấy quả bóng di chuyển, bạn có thể cảm thấy nó.
Either way, he left us with this.	Dù bằng cách nào, anh ấy đã để lại cho chúng tôi điều này.
Things can easily get out of control.	Mọi thứ có thể dễ dàng vượt quá tầm kiểm soát.
We agree that things are progressing much faster than we expected.	Chúng tôi đồng ý rằng mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với chúng tôi mong đợi.
She paused as he approached, seemingly waiting for him to speak.	Cô dừng lại khi anh đến gần, có vẻ như đang đợi anh nói.
My adult children have been my life.	Những đứa con trưởng thành của tôi đã là cuộc sống của tôi.
You are so glad you were the one who rated this book.	Bạn rất vui vì bạn là người đã đánh giá cuốn sách này.
He will kill you otherwise.	Anh ta sẽ giết bạn nếu không.
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We are the strength.	Chúng tôi là sức mạnh.
My friends told me to go back there.	Bạn bè của tôi đã nói với tôi để quay trở lại đó.
Some consider it out of character.	Một số coi nó không có tính cách.
Maybe that's not her kind of party.	Có lẽ đó không phải là loại tiệc của cô ấy.
I want to know that he will be fine.	Tôi muốn biết rằng anh ấy sẽ ổn.
He is running for his life in his own city.	Anh ấy đang chạy cho cuộc sống của mình trong thành phố của chính mình.
Do not have time.	Không có thời gian.
Choose an event to find out why!.	Chọn một sự kiện để tìm hiểu lý do !.
I can handle anything from here.	Tôi có thể giải quyết mọi việc từ đây.
Or anywhere near you.	Hoặc bất cứ nơi nào gần bạn.
And they finally debunked him.	Và cuối cùng họ đã lật tẩy anh ta.
And other, and other.	Và khác, và khác.
But only a few days before him.	Nhưng chỉ một vài ngày trước khi anh ta.
She wants everyone, everything to be happy.	Cô muốn mọi người, mọi thứ đều hạnh phúc.
But this guy is not set up to get those kinds of features.	Nhưng anh chàng này không được thiết lập để nhận những loại tính năng đó.
I turned around and saw nothing.	Tôi quay lại và không thấy gì cả.
So you will stay together.	Vì vậy, bạn sẽ ở lại với nhau.
Some days did not show possible.	Một số ngày đã không hiển thị có thể.
Don't think short term.	Đừng nghĩ ngắn hạn.
It's hard to explain that feeling.	Thật khó để giải thích cảm giác đó.
Just a difficulty.	Chỉ là một khó khăn.
Cold, snow, and ice can harden your engine.	Lạnh, tuyết và đá có thể làm cứng động cơ của bạn.
Each card is played once.	Mỗi thẻ được chơi một lần.
But it can be hit or miss.	Nhưng nó có thể bị đánh hoặc trượt.
After the shock, you know.	Sau cú sốc, bạn biết đấy.
All working now.	Tất cả hoạt động ngay bây giờ.
It's laughable.	Thật là đáng cười.
The more you add, the more beautiful you will find it.	Bạn càng thêm nhiều, bạn sẽ càng thấy nó đẹp.
No one wants that in their life.	Không ai muốn điều đó trong cuộc sống của họ.
This group often lives beyond their means.	Nhóm này thường sống vượt quá khả năng của họ.
There is no advantage to this.	Không có lợi thế cho điều này.
I also don't think the money has changed hands here.	Tôi cũng không nghĩ rằng tiền đã đổi chủ ở đây.
That is the meaning of the circle.	Đó là ý nghĩa của hình tròn.
Improve the quality and focus on professional development for teachers.	Nâng cao chất lượng và trọng tâm phát triển nghề nghiệp cho giáo viên.
She looks tiny compared to him.	Cô ấy trông nhỏ xíu so với anh ấy.
So it's possible.	Vì vậy, có thể.
But it didn't stop him.	Nhưng nó không ngăn cản anh ta.
And it's not a damn piece.	Và nó không phải là một mảnh chết tiệt.
The last thing he expected to be able to do was laugh.	Điều cuối cùng anh ấy mong đợi có thể làm là cười.
A written contract has been prepared.	Một hợp đồng bằng văn bản đã được chuẩn bị.
We are not here until we die.	Chúng tôi không ở đây cho đến khi chúng tôi chết.
We are never broken.	Chúng tôi không bao giờ bị phá vỡ.
But this was more than any of them had ever seen before.	Nhưng điều này nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ từng thấy trước đây.
There is only space directly in front of my eyes.	Chỉ có không gian trực tiếp trước mắt tôi.
Obviously the numbers keep rolling.	Rõ ràng là các con số vẫn tiếp tục diễn ra.
However, the devices it runs on seem to be well supported.	Tuy nhiên, các thiết bị mà nó chạy dường như được hỗ trợ tốt.
Make sure the line gives them a strong enough starting point.	Đảm bảo rằng dòng cung cấp cho họ một điểm xuất phát đủ mạnh.
Feeling out of this world.	Cảm giác đã ra khỏi thế giới này.
He was very pleased with the change of events.	Ông rất hài lòng với sự thay đổi của các sự kiện.
I want to know more about you.	Tôi muốn hiểu rõ hơn về bạn.
The pain returned.	Cơn đau quay trở lại.
We may not know anything about its contents.	Chúng tôi có thể không biết gì về nội dung của nó.
He turned away from the screen.	Anh ta quay khỏi màn hình.
I will give you a version soon.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một phiên bản sớm.
And now he's about to go away.	Và bây giờ anh ấy sắp đi xa.
I had a way to go.	Tôi đã có một cách để đi.
I just did.	Tôi vừa làm.
These changes should not affect the average person.	Những thay đổi này không nên ảnh hưởng đến người bình thường.
It cannot wait.	Nó không thể chờ đợi.
Members work on three weekends.	Các thành viên làm việc vào ba ngày cuối tuần.
That way, you've found the best deal.	Bằng cách đó, bạn đã tìm thấy thỏa thuận tốt nhất.
Three more years.	Ba năm nữa.
Needs to happen.	Cần phải xảy ra.
He and his men came back quickly.	Anh ta và người của anh ta đã trở lại nhanh chóng.
Her age is impossible to tell.	Tuổi của cô ấy là không thể nói.
I can show you.	Tôi có thể chỉ cho bạn.
Factors completely out of their control almost cost their family.	Các yếu tố hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của họ gần như khiến gia đình họ phải trả giá.
Every moment of her life.	Mỗi khoảnh khắc của cuộc đời cô ấy.
Yes, we still eat there, because the food is great.	Vâng, chúng tôi vẫn ăn ở đó, bởi vì thức ăn rất tuyệt.
In the moment he was in the apartment, the door closed behind him.	Trong khoảnh khắc anh ta đang ở trong căn hộ, cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta.
It is not possible to determine where the noise is coming from.	Không thể xác định được tiếng ồn phát ra từ đâu.
The first is the back story.	Đầu tiên là câu chuyện phía sau.
In another life.	Trong một cuộc sống khác.
You cannot trust them.	Bạn không thể tin tưởng họ.
We really have.	Chúng tôi thực sự có.
But then, so did her father.	Nhưng sau đó, cha cô cũng vậy.
I want to know my options.	Tôi muốn biết các lựa chọn của tôi.
Nothing is like it was before.	Không có gì là như nó đã được trước đây.
It's a beautiful car in person.	Đó là một chiếc xe đẹp trong người.
There could be many reasons for this.	Có thể có nhiều lý do cho điều này.
It will be like this half the time.	Nó sẽ như thế này một nửa thời gian.
The game received generally positive reviews upon release.	Trò chơi đã nhận được đánh giá chung tích cực khi phát hành.
Not good.	Không tốt.
You cannot be called in anymore.	Bạn không thể được gọi vào nữa.
I have checked it.	Tôi đã kiểm tra nó.
Thus there is progress.	Như vậy là có tiến bộ.
We'll see how that plays out.	Chúng tôi sẽ xem điều đó diễn ra như thế nào.
In fact, you will not focus on him.	Trên thực tế, bạn sẽ không tập trung vào anh ta.
And you will turn your back on me.	Và bạn sẽ quay lưng lại với tôi.
It waited, listening to its own reaction.	Nó đứng đợi, lắng nghe phản ứng của chính mình.
At least with me.	Ít nhất là với tôi.
Just enough to do, if you want to know the truth.	Chỉ vừa đủ làm, nếu bạn muốn biết sự thật.
Start a conversation at the end of the song.	Bắt chuyện ở cuối bài hát.
There must be a few hundred people here.	Phải có vài trăm người ở đây.
But only if you remember your obligation to me.	Nhưng chỉ khi bạn nhớ nghĩa vụ của bạn với tôi.
I need to fix myself.	Tôi cần phải sửa chữa bản thân mình.
For me, it's been a very good case so far.	Đối với tôi, đó là một trường hợp cho đến nay rất tốt.
Life will change whether we like it or not.	Cuộc sống sẽ thay đổi dù chúng ta có muốn hay không.
There are a lot of choices.	Có nhiều lựa chọn.
He's been there ever since.	Anh ấy đã ở đó kể từ đó.
You at home.	Bạn ở nhà.
I'm happy to let him grow.	Tôi rất vui khi để anh ấy phát triển.
It probably won't be the last.	Nó có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng.
I didn't see it coming.	Tôi không thấy nó đến.
We are a market.	Chúng tôi là một thị trường.
No, our next step is to find a treatment plan.	Không, bước tiếp theo của chúng tôi là tìm ra một kế hoạch điều trị.
You don't do it because you think it will be fun.	Bạn không làm điều đó bởi vì bạn nghĩ rằng nó sẽ rất vui.
They will make our meals.	Họ sẽ làm cho bữa ăn của chúng tôi.
We provide a detailed proof below.	Chúng tôi cung cấp một bằng chứng chi tiết dưới đây.
I can feel the pressure building.	Tôi có thể cảm thấy áp lực đang xây dựng.
Yes, this is my lucky day.	Vâng, đây là ngày may mắn của tôi.
Check out the video below to follow the event!.	Hãy xem video dưới đây để theo dõi sự kiện !.
It is just wonderful.	Nó chỉ là tuyệt vời.
None of that interests me.	Không ai trong số đó làm tôi quan tâm.
The truth is none of her business.	Sự thật không phải việc của cô ấy.
But she must have wondered why.	Nhưng chắc hẳn cô ấy đã thắc mắc về nguyên nhân.
It's not water.	Đó không phải là nước.
First time, last time.	Lần đầu tiên, lần cuối cùng.
Or they still are.	Hoặc họ vẫn còn.
I've seen it pop up through my news feed many times.	Tôi đã thấy nó xuất hiện qua nguồn cấp dữ liệu tin tức của tôi nhiều lần.
Thanks for taking my call.	Cảm ơn đã nhận cuộc gọi của tôi.
After work, forget about work and spend time with family.	Sau giờ tan sở, hãy quên đi công việc và dành thời gian cho gia đình.
These parameters may vary between hubs.	Các thông số này có thể khác nhau giữa các trung tâm.
It's about jobs.	Đó là về việc làm.
The most appropriate reference to use is a matter of debate.	Các tài liệu tham khảo thích hợp nhất để sử dụng là một vấn đề tranh luận.
It is very quiet.	Nó rất yên tĩnh.
Following their testing process, we average our tests over three runs.	Theo quy trình thử nghiệm của họ, chúng tôi tính trung bình các thử nghiệm của mình qua ba lần chạy.
Love is no different.	Tình yêu không khác.
It's definitely not her style.	Đó chắc chắn không phải là phong cách của cô ấy.
I said your name.	Tôi đã nói tên của bạn.
Tomorrow they will fill it up.	Ngày mai họ sẽ lấp đầy nó.
However, it has some limitations.	Tuy nhiên, nó có một số hạn chế.
It is hot in summer and cold in winter.	Trời nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông.
To do that, I came up with the following program.	Để làm được điều đó, tôi đã nghĩ ra chương trình sau.
I have tried them often.	Tôi đã thử chúng thường xuyên.
I hate jogging.	Tôi ghét chạy bộ.
Maybe on a small scale.	Có thể ở quy mô nhỏ.
This is consistent with other studies performed on adults.	Điều này phù hợp với các nghiên cứu khác được thực hiện trên người lớn.
See cover page above.	Xem trang bìa ở trên.
She's not a regular visitor but she's definitely familiar.	Cô ấy không phải là khách quen nhưng cô ấy chắc chắn rất quen thuộc.
There is one worse.	Có một tệ hơn.
Obviously that's the next thing to do.	Rõ ràng đó là điều cần làm tiếp theo.
I put it next to him.	Tôi đặt nó bên cạnh anh ấy.
I had a lot of trouble with that.	Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối với điều đó.
This can only be done once in the game.	Điều này chỉ có thể được thực hiện một lần trong trò chơi.
So just keep the room closed.	Vì vậy, chỉ cần giữ phòng đóng cửa.
Look up suddenly and catch him doing it.	Nhìn lên đột ngột và bắt gặp anh ta đang làm điều đó.
Literally, love it.	Theo nghĩa đen, yêu thích nó.
But another part of her held back.	Nhưng một phần khác của cô ấy đã kìm hãm.
Only in slow motion.	Chỉ trong chuyển động chậm.
Also, who knows?.	Ngoài ra, ai biết được ?.
Rules of evidence should be followed where possible.	Các quy tắc về bằng chứng cần được tuân thủ khi có thể.
I will read it.	Tôi sẽ đọc nó.
You have as many rights to it as anyone has ever done.	Bạn có nhiều quyền đối với nó như bất kỳ ai đã từng làm.
They expected them to be here tonight.	Họ mong đợi họ sẽ có mặt ở đây vào tối nay.
We have never seen her.	Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy.
Do whatever you have to do.	Làm bất cứ điều gì bạn phải làm.
If you're straight, that's fine with me.	Nếu bạn là người thẳng thắn, đó là tốt với tôi.
They cannot agree on the price.	Họ không thể đồng ý về giá cả.
You may think that's who I really am, and maybe it is.	Có thể bạn nghĩ đó là con người thật của tôi, và có thể đúng như vậy.
Like the rest of the human population.	Giống như phần còn lại của dân số loài người.
This page tells more about what this board will do.	Trang này cho biết thêm về những gì hội đồng quản trị này sẽ làm.
Don't know if anyone actually did that anymore.	Không biết có ai thực sự đã làm điều đó nữa.
Not fast enough.	Không đủ nhanh.
He's not leading like the others.	Anh ấy không dẫn đầu như những người khác.
We must survive by numbers.	Chúng ta phải tồn tại bằng những con số.
His concentration is very good.	Sự tập trung của anh ấy rất tốt.
I just don't want you to worry about me.	Tôi chỉ không muốn bạn lo lắng về tôi.
Where you work also makes a difference.	Nơi bạn làm việc cũng tạo ra sự khác biệt.
A lot of car companies will be moved to.	Rất nhiều công ty xe hơi sẽ được chuyển đến.
The only question is how soon.	Câu hỏi duy nhất là làm thế nào sớm.
But it needs some interpretation.	Nhưng nó cần một số diễn giải.
Fast construction, immediate traffic.	Thi công nhanh chóng, thông xe ngay.
It's about what you do.	Đó là về những gì bạn làm.
He added to it over time.	Anh ấy đã thêm vào nó theo thời gian.
Not good for humans.	Không tốt với con người.
He takes notes and uses this site.	Anh ấy ghi chú và sử dụng trang web này.
Hot blood in her body.	Máu nóng trong người cô.
Just me.	Chỉ là tôi.
It's definitely new.	Đó chắc chắn là mới.
But only one thing is needed to make it perfect.	Nhưng chỉ có một thứ cần thiết để làm cho nó trở nên hoàn hảo.
Then he thought.	Sau đó, anh nghĩ.
If you choose this option.	Nếu bạn chọn tùy chọn này.
So is joy.	Niềm vui cũng vậy.
I don't know if it's still there.	Tôi không biết liệu nó có còn ở đó không.
It's really moving forward and moving forward.	Thực sự là tiến lên và tiến lên.
So he does it with all the others.	Vì vậy, anh ấy làm điều đó với tất cả những người khác.
Why don't we cut it in two?	Chúng ta không cắt làm hai sao?
No matter where you are today, someone has helped you get there.	Cho dù bạn đang ở đâu hôm nay, ai đó đã giúp bạn đến đó.
None of them have gone down in the world like we have.	Không ai trong số họ đã đi xuống trên thế giới như chúng ta đã có.
It was so dark, so quiet.	Nó thật tối, thật tĩnh lặng.
That we accept is final.	Điều đó chúng tôi chấp nhận là cuối cùng.
Going into it again doesn't mean a thing.	Đi vào nó một lần nữa không có nghĩa là một điều.
The dates on which each test was performed are indicated in the line.	Những ngày mà mỗi bài kiểm tra được thực hiện được chỉ ra ở dòng.
Car kills.	Ô tô giết người.
He wants to include girls.	Anh ấy muốn bao gồm các cô gái.
And he didn't choose any of them.	Và anh ấy đã không chọn bất kỳ ai trong số họ.
With that decision, the limit period begins to run.	Với quyết định đó, thời kỳ giới hạn bắt đầu chạy.
During that time, we were the only humans around.	Trong suốt thời kỳ đó, chúng ta là loài người duy nhất xung quanh.
Face reality.	Đối mặt với thực tế.
I was able to travel more and enjoy working from home.	Tôi đã có thể đi du lịch nhiều hơn và thích làm việc ở nhà.
I took another drink, closed my eyes, trying to stop thinking.	Tôi uống thêm một ly nữa, nhắm mắt lại, cố gắng ngừng suy nghĩ.
He thought it was fun.	Anh ấy nghĩ rằng đó là niềm vui.
But only close.	Nhưng chỉ gần.
That is no surprise.	Điều đó không có gì ngạc nhiên.
That is false information.	Đó là thông tin sai lệch.
You hardly know what he has.	Bạn khó mà biết anh ta có cái nào.
So its degree is completely beyond science.	Vì vậy, bằng cấp của nó là hoàn toàn vượt quá khoa học.
We do a lot of things together.	Chúng tôi làm rất nhiều thứ cùng nhau.
I just walk.	Tôi chỉ đi bộ.
However, others have found the same effect.	Tuy nhiên, những người khác đã thấy hiệu quả như vậy.
She was sick and lying on the hospital bed.	Cô ấy bị ốm và nằm trên giường bệnh.
Magic is a wonderful gift.	Phép thuật là một món quà tuyệt vời.
I don't say this.	Tôi không nói điều này.
This is a good sign.	Đây là một dấu hiệu tốt.
Most live in areas with little access to advanced education.	Đa số sống ở các khu vực và ít được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến.
I'm used to everything.	Tôi đã quen với mọi thứ.
Instead he was confused.	Thay vào đó anh ấy bối rối.
There will be a hidden catch somewhere low.	Sẽ có một bắt ẩn ở đâu đó thấp.
I got it back a day later.	Tôi đã có lại cái đó một ngày sau đó.
But we fell on hard times, when the soldiers passed.	Nhưng chúng tôi đã rơi vào thời kỳ khó khăn, khi những người lính đi qua.
It cannot be provided.	Nó không thể được cung cấp.
She hopes they will buy his paintings.	Cô hy vọng họ sẽ mua những bức tranh của anh ấy.
He couldn't do anything else.	Anh ta không thể làm gì khác được.
This is where the difference lies.	Đây là nơi mà sự khác biệt nằm.
I know this, but something is different this time.	Tôi biết điều này, nhưng có điều gì đó khác lạ lần này.
She stood up straight.	Cô đứng thẳng dậy.
She's been trying for years, man.	Cô ấy đã cố gắng trong nhiều năm, anh bạn.
Very rarely do you do that.	Rất hiếm khi bạn làm được điều đó.
Full list here.	Danh sách đầy đủ ở đây.
I'm not the one to make it public.	Tôi không phải là người công khai nó.
You will have to use the average.	Bạn sẽ phải sử dụng mức trung bình.
Everyone followed her lead.	Mọi người đều làm theo sự dẫn dắt của cô ấy.
However, this study has limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có những hạn chế.
Remove from water.	Loại bỏ khỏi nước.
I want to feel young and everything is fine.	Tôi muốn cảm thấy mình trẻ trung và mọi thứ đều ổn.
At least at this school.	Ít nhất là ở trường này.
However, there is not really time to do that.	Tuy nhiên, không thực sự có thời gian để làm điều đó.
Time is getting shorter.	Thời gian ngày càng ngắn.
It wasn't until he got it that he knew why.	Đến khi đạt được nó, anh mới biết tại sao.
Court for the case.	Tòa án cho vụ án.
They help them out.	Họ giúp họ ra ngoài.
But it doesn't seem likely to happen.	Nhưng nó dường như không có khả năng xảy ra.
You were tired.	Bạn đã mệt mỏi.
They have been doing this for a long time.	Họ đã làm điều này trong một thời gian dài.
We haven't seen each other for several months.	Chúng tôi đã không gặp nhau trong vài tháng.
That's the good thing about this.	Đó là điều tốt đẹp về điều này.
No, not much.	Không, không nhiều.
But the dead are gone.	Nhưng người chết đã đi.
But this is a dream.	Nhưng đây là một giấc mơ.
Don't think people want to hear about the last two.	Đừng nghĩ rằng mọi người muốn nghe về hai điều cuối cùng.
I stopped using drugs and became more active with my children.	Tôi đã ngừng sử dụng ma túy và trở nên tích cực hơn với các con của mình.
He didn't notice one bit.	Anh ấy không để ý một chút nào.
It doesn't seem to know that it's supposed to be.	Nó dường như không biết rằng nó được cho là như vậy.
And if they shoot at it, you can be killed.	Và nếu họ bắn vào nó, bạn có thể bị giết.
The person no one wants.	Người mà không ai muốn.
So sad.	Thật đáng buồn.
There are few things he is more interested in.	Có vài thứ anh ấy thích thú hơn.
No significant difference was found during the treatment period.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy trong suốt thời gian điều trị.
She didn't know herself well enough to doubt.	Cô chưa hiểu rõ về bản thân để nghi ngờ.
The event will be great for the kids.	Sự kiện sẽ rất tuyệt vời cho những đứa trẻ.
Maybe he's sleeping.	Có lẽ anh ấy đang ngủ.
The numbers are less important.	Các con số ít quan trọng hơn.
This is a bad idea.	Đây là một ý kiến ​​tồi.
They receive six hundred patients every day.	Họ nhận được sáu trăm bệnh nhân mỗi ngày.
That's what a lot of old men do.	Đó là những gì rất nhiều ông già làm.
This appeal is from that judgment.	Lời kêu gọi này là từ bản án đó.
I had trouble putting them down.	Tôi đã gặp khó khăn khi đặt chúng xuống.
I know his sister, who is actually a very lovely person.	Tôi biết chị gái của anh ấy, thực ra là một người rất đáng yêu.
Looks like a loser.	Coi như thua trận.
Worse than that.	Tệ hơn là.
So it goes.	Vì vậy, nó đi.
There's nothing to hide anymore.	Không có gì để che giấu nữa.
Side effects were recorded if any.	Các tác dụng phụ đã được ghi lại nếu có.
I can't wait to meet you in person.	Tôi nóng lòng muốn gặp trực tiếp bạn.
There is no enemy, unless he is a dead man.	Không có kẻ thù, trừ khi anh ta là một người chết.
We turn our attention back to the beauty in the red dress.	Chúng tôi hướng sự chú ý trở lại với người đẹp trong bộ váy đỏ.
In addition, the operation of this machine only requires three to four people.	Ngoài ra, việc vận hành chiếc máy này chỉ cần ba đến bốn người.
It's a picture of her in the corner.	Đó là bức ảnh của cô ấy ở trong góc.
Men usually do.	Đàn ông thường làm.
Cry.	Tiếng khóc.
This is not the only application.	Đây không phải là ứng dụng duy nhất.
Make selling mobile.	Làm cho việc bán hàng trở nên di động.
We had fun.	Chúng tôi đã vui vẻ.
This means the other person has to turn away.	Điều này có nghĩa là người kia phải quay đi.
He loves horses.	Anh ấy yêu ngựa.
You are working too hard.	Bạn đang làm việc quá chăm chỉ.
Read read read read.	Đọc đọc đọc.
Indeed, a wonderful thing.	Quả thật, một điều tuyệt vời.
He just doesn't want to.	Anh ấy chỉ không muốn thôi.
However, don't worry too much.	Tuy nhiên, đừng quá lo lắng.
Think about it and get back to us.	Hãy suy nghĩ về nó và liên hệ lại với chúng tôi.
You will never beat me.	Bạn sẽ không bao giờ đánh bại tôi.
God help this country when you have finished it.	Chúa giúp đất nước này khi bạn đã hoàn thành nó.
I have a slightly different approach to content marketing than most people.	Tôi có một cách tiếp cận tiếp thị nội dung hơi khác so với hầu hết mọi người.
Take advantage of it.	Hãy tận dụng nó.
But he couldn't do anything.	Nhưng anh không thể làm gì được.
Or he might really care.	Hoặc anh ấy có thể thực sự quan tâm.
I don't care about performance, really.	Tôi không quan tâm đến hiệu suất, thực sự.
He looked deeply into the horse's black eyes.	Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen của con ngựa.
They go back to university.	Họ quay trở lại trường đại học.
This means they can change it when they want.	Điều này có nghĩa là họ có thể thay đổi nó khi họ muốn.
I'm right back here.	Tôi quay lại thẳng đây.
Like they can't turn around.	Giống như họ không thể quay đầu.
Oh what a beautiful place.	Ôi thật là một nơi tuyệt đẹp.
We were never close.	Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết.
The only way we have to do it is with dollars.	Cách duy nhất chúng tôi phải làm điều đó là bằng đô la.
As the years have passed, the answer has become clearer.	Khi nhiều năm trôi qua, câu trả lời đã trở nên rõ ràng hơn.
Because of this, the exact circumstances of the finding are not clear.	Bởi vì điều này, hoàn cảnh chính xác của phát hiện không được rõ ràng.
I love this organization.	Tôi yêu tổ chức này.
He described his physical features in detail.	Ông đã mô tả chi tiết các đặc điểm ngoại hình của mình.
Yes, it was there.	Vâng, nó đã ở đó.
The more money you have, the more pressure you have to bear.	Càng có nhiều tiền, bạn càng phải chịu nhiều áp lực hơn.
This result is new compared to previous results.	Kết quả này là mới so với các kết quả trước đây.
This fixed the problem.	Điều này đã khắc phục sự cố.
Those two changes will make a big difference.	Hai thay đổi đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.
But this day is a waste.	Nhưng ngày này thật lãng phí.
This is a two part question.	Đây là một câu hỏi gồm hai phần.
Single stage red.	Giai đoạn đơn màu đỏ.
No surprise there.	Không ngạc nhiên ở đó.
You will wait.	Bạn sẽ chờ đợi.
She started running.	Cô ấy bắt đầu chạy.
Be like that.	Hãy như vậy.
I spent seven years fighting for this country.	Tôi dành bảy năm chiến đấu cho đất nước này.
A call to the office.	Một cuộc gọi đến văn phòng.
They never make any noise when they move.	Chúng không bao giờ gây ra bất kỳ tiếng ồn nào khi chúng di chuyển.
The team is still together, as strong as ever.	Cả đội vẫn bên nhau, mạnh mẽ như ngày nào.
Choose from many different colors.	Chọn từ nhiều màu sắc khác nhau.
And this is the case.	Và đây là trường hợp.
He will give all he has.	Anh ấy sẽ cho tất cả những gì anh ấy có.
I need a life outside of therapy.	Tôi cần một cuộc sống bên ngoài liệu pháp.
As if there was only one book.	Như thể chỉ có một cuốn sách.
You can just enjoy the ride.	Bạn chỉ có thể tận hưởng chuyến đi.
It's not terrible in any way but it's not really funny.	Nó không khủng khiếp ở bất kỳ mức độ nào nhưng nó không thực sự buồn cười.
It is clear that she is having trouble walking.	Rõ ràng là cô ấy đang gặp khó khăn khi đi lại.
Certain distance.	Xa nhất định.
However, more complicated situations are still possible.	Tuy nhiên, các tình huống phức tạp hơn vẫn có thể xảy ra.
Let women's problems let women choose what's right for them.	Hãy để những vấn đề của phụ nữ để phụ nữ lựa chọn những gì phù hợp với mình.
It makes me very angry and upset.	Nó làm cho tôi rất tức giận và khó chịu.
That's the bottom line!.	Đó là điểm mấu chốt !.
I agreed with him.	Tôi đã đồng ý với anh ấy.
Three groups act as controls, see below.	Ba nhóm đóng vai trò kiểm soát, xem bên dưới.
I did a great job and learned a lot.	Tôi đã làm rất tốt và học được rất nhiều điều.
This world is evil.	Thế giới này thật xấu xa.
However, she said, she simply didn't feel the need to go back.	Tuy nhiên, cô ấy nói, cô ấy chỉ đơn giản là không cảm thấy cần phải quay trở lại.
I told you the truth.	Tôi đã nói với bạn sự thật.
Maybe it's over and maybe for the better.	Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc và có lẽ tốt hơn hết là như vậy.
I have proof.	Tôi có bằng chứng.
It's there, it's not going away, it's there.	Nó ở đó, nó sẽ không biến mất, nó ở đó.
Bring him in here.	Mang anh ấy vào đây.
Think about your dog.	Hãy nghĩ về con chó của bạn.
I am part of him, he is part of me.	Tôi là một phần của anh ấy, anh ấy là một phần của tôi.
It has been sitting there for a while.	Nó đã được ngồi ở đó một thời gian.
She knew better than giving him an argument about it.	Cô biết tốt hơn là đưa ra cho anh ta một cuộc tranh cãi về nó.
I'm not sure another case can be submitted here.	Tôi không chắc một trường hợp khác có thể được gửi ở đây.
As children, they will do damage even though they won't.	Là trẻ con, chúng sẽ gây thiệt hại mặc dù chúng sẽ không.
Obviously he's not one of them.	Rõ ràng anh ta không phải là người của họ.
But now, she is my best friend.	Nhưng bây giờ, cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
I was beside myself.	Tôi đã ở bên cạnh chính mình.
Everything has been asked before.	Mọi thứ đã được hỏi trước đây.
And then stop thinking about it.	Và sau đó ngừng nghĩ về nó.
We watched it all morning.	Chúng tôi đã theo dõi nó suốt buổi sáng.
We live for a while.	Chúng ta sống một thời gian.
The consequences of today are determined by the actions of the past.	Hậu quả của ngày hôm nay được quyết định bởi các hành động của quá khứ.
This question is still open.	Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.
But my social work background helps me keep that perspective.	Nhưng nền tảng công tác xã hội của tôi giúp tôi giữ quan điểm đó.
It was probably just something left there by someone else.	Nó có lẽ chỉ là một cái gì đó để lại ở đó bởi một người khác.
Therefore? 	Vì thế?
just means other jobs will open up since they left.	chỉ có nghĩa là các công việc khác sẽ mở ra kể từ khi họ rời đi.
It's not even what's outside.	Nó thậm chí không phải là những gì bên ngoài.
And that would be three.	Và đó sẽ là ba.
I just try to be myself.	Tôi chỉ cố gắng là chính mình.
But now he is getting stronger.	Nhưng bây giờ anh ấy đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Talk a lot about them.	Nói rất nhiều về họ.
She will follow him anywhere.	Cô ấy sẽ đi theo anh ta ở bất cứ đâu.
Pepper.	Hạt tiêu.
He kept coming back '.	Anh ấy tiếp tục quay lại '.
Their army grows stronger every day.	Quân đội của họ lớn mạnh mỗi ngày.
That you need this or that.	Rằng bạn cần cái này cái kia.
State the terms of the agreement and the parties to the agreement.	Nêu các điều khoản của thỏa thuận và các bên trong thỏa thuận.
The animal fell.	Con vật bị ngã.
A child can understand it.	Một đứa trẻ có thể hiểu nó.
But it turns out that's all.	Nhưng hóa ra chỉ có vậy.
But these errors happen for a reason.	Nhưng những lỗi này xảy ra là có lý do.
The shirt was featured in the proof.	Chiếc áo đã được giới thiệu trong bằng chứng.
Her work products are excellent.	Sản phẩm làm việc của cô ấy rất xuất sắc.
It's a long story.	Đó là một câu chuyện dài.
A lot of this is connected with time.	Rất nhiều điều này được kết nối với thời gian.
According to this order.	Theo đơn đặt hàng này.
As long as it's a fight to the end.	Miễn đó là một cuộc chiến đến cùng.
Like we both know we just had it.	Giống như cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi vừa có nó.
You must be able to provide proof.	Bạn phải có khả năng cung cấp bằng chứng.
They can't get the color right.	Họ không thể có được màu sắc đúng.
We met by chance a few months ago.	Chúng tôi tình cờ gặp nhau vài tháng trước.
It just takes a long time.	Nó chỉ mất một thời gian dài.
Hence the woman's question makes sense.	Do đó câu hỏi của người phụ nữ có lý.
This is the opposite of what is happening.	Điều này ngược lại với những gì đang xảy ra.
This service is not intended to provide medical, financial or legal advice.	Dịch vụ này không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về y tế, tài chính hoặc pháp lý.
Even to me that seems wrong.	Ngay cả với tôi điều đó dường như sai.
Then color them appropriately.	Sau đó tô màu thích hợp cho chúng.
We went to the same high school.	Chúng tôi học cùng trường cấp ba.
He looked over the side of the car.	Anh nhìn qua thành xe.
Use them or lose them.	Sử dụng chúng hoặc mất chúng.
This does not seem correct.	Điều này có vẻ không đúng.
For reasons other than yours.	Vì những lý do khác với của bạn.
You can name the method whatever you want.	Bạn có thể đặt tên cho phương pháp bất kỳ thứ gì bạn muốn.
Woman loves her tea.	Người phụ nữ yêu trà của mình.
I'm still a bit congested.	Tôi vẫn còn một chút tắc nghẽn.
However, we can work on it.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm việc trên đó.
And they also sell beer.	Và họ cũng bán bia.
And they can't.	Và họ không thể.
In reality, however.	Trong thực tế, tuy nhiên.
Somehow it's back.	Bằng cách nào đó đã quay trở lại.
Cool to room temperature.	Để nguội đến nhiệt độ phòng.
It is disregarded.	Nó bị coi thường.
Old, new, true friends.	Bạn bè cũ, mới, chân chính.
Mailbox, as it were.	Hộp thư, như nó đã từng.
Maybe she has.	Có thể cô ấy có.
But basically the rules are the same.	Nhưng về cơ bản các quy tắc đều giống nhau.
Take only a number that is not a square.	Chỉ lấy một số mà không phải là một hình vuông.
All the way out.	Tất cả các cách ra.
Furthermore, we have a truly global presence.	Hơn nữa, chúng tôi có sự hiện diện thực sự trên toàn cầu.
I have to find a way to make this happen.	Tôi phải tìm cách để biến điều này thành hiện thực.
A small, very small, very small amount do now.	Một số lượng nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ làm bây giờ.
You have a right to that.	Bạn có quyền đối với điều đó.
Learn not just about the game, but about yourself.	Học không chỉ về trận bóng, mà học về bản thân mình.
I am a woman.	Tôi là một phụ nữ.
Like a failure.	Như một sự thất bại.
I don't believe that though.	Tôi không tin điều đó mặc dù.
Add stocks.	Thêm cổ phiếu.
They are expensive to buy new, but will last forever.	Chúng đắt tiền để mua mới, nhưng sẽ tồn tại mãi mãi.
They run their own business.	Họ điều hành công việc kinh doanh của họ.
He's not just sitting with one person in the plane.	Anh ấy không chỉ ngồi với một người trong máy bay.
Mom answered the phone again.	Mẹ lại nghe điện thoại.
It will be an opportunity to do things differently.	Đó sẽ là một cơ hội để làm những điều khác biệt.
It almost killed me.	Nó gần như giết chết tôi.
But there was a risk.	Nhưng đã có rủi ro.
Single middle aged man.	Đàn ông tuổi trung niên độc thân.
So they don't have to hide out.	Vì vậy, họ không cần phải trốn ra ngoài.
But from there you come out.	Nhưng từ đó bạn đi ra.
Everything about this movie is first class.	Tất cả mọi thứ về bộ phim này là hạng nhất.
No crossovers, no valid conclusions.	Không có chéo, không có kết luận hợp lệ.
All authors are responsible for writing the manuscript.	Tất cả các tác giả chịu trách nhiệm viết bản thảo.
A surprise attack.	Một cuộc tấn công bất ngờ.
Either option is a great choice.	Một trong hai lựa chọn là một lựa chọn tuyệt vời.
You are used to the problem.	Bạn đã quen với vấn đề.
Just enjoy the book and spread the word about it.	Chỉ cần thưởng thức cuốn sách và truyền bá về nó.
Unless you want to talk about you, who you are.	Trừ khi bạn muốn nói về bạn, bạn là ai.
It is a process specific definition or understanding.	Nó là một định nghĩa hoặc hiểu biết cụ thể về quá trình.
That's bad news.	Đó là tin xấu.
You can rely on that.	Bạn có thể dựa vào đó.
He walked out the back door.	Anh bước ra cửa sau.
Get another one.	Nhận một số khác.
Life is still good.	Cuộc sống vẫn tốt.
It's exactly like that.	Nó giống hệt như vậy.
So it's really there and it's true.	Vì vậy, nó thực sự ở đó và nó là sự thật.
But for us, we don't want to waste any opportunity.	Nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào.
Excellent quality and finish.	Chất lượng và kết thúc tuyệt vời.
In general, the results are similar.	Nói chung, kết quả là tương tự.
At least she doesn't look old anymore.	Ít ra thì cô ấy trông không còn già nữa.
It can still be done.	Nó vẫn có thể được thực hiện.
A band of excited states appears.	Một dải trạng thái kích thích xuất hiện.
Know how to captivate an audience.	Biết cách thu phục khán giả.
I can do it in any kind of movie.	Tôi có thể làm điều đó trong bất kỳ loại phim nào.
That will continue to be the case.	Đó sẽ tiếp tục là trường hợp.
And find out what it means to you.	Và tìm ra ý nghĩa của nó đối với bạn.
It is getting better.	Nó đang trở nên tốt hơn.
I will walk and talk, talk and walk.	Tôi sẽ đi bộ và nói chuyện, nói chuyện và đi bộ.
Also, it makes the clock a bit slow.	Ngoài ra, nó làm cho đồng hồ hơi chậm.
He took it again when it was over.	Anh ấy đã lấy nó một lần nữa khi nó kết thúc.
My line of thought is this.	Dòng suy nghĩ của tôi là thế này.
Personal training can help train the whole body.	Huấn luyện cá nhân có thể giúp tập luyện toàn bộ cơ thể.
That means simply can't pay the way it is.	Điều đó có nghĩa đơn giản là không thể thanh toán theo cách của nó.
People will drink less and smoke.	Mọi người sẽ uống ít và hút thuốc.
I would love to know you through your blog.	Tôi rất thích được biết bạn qua blog của bạn.
There are many examples of where this kind of thing happens.	Có rất nhiều ví dụ về nơi mà loại điều này xảy ra.
Good credit leads to low interest rates.	Tín dụng tốt dẫn đến lãi suất thấp.
But not enough updates.	Mà không đủ cập nhật.
The first two worked fine for several years.	Hai cái đầu tiên hoạt động tốt trong vài năm.
They need to focus on team building.	Họ cần tập trung vào việc xây dựng đội ngũ.
Given the circumstances, this must be done.	Với hoàn cảnh, điều này phải được thực hiện.
People like that.	Những người như thế.
There are very few of us.	Có rất ít người trong số chúng tôi.
And you don't have those traits.	Và bạn không có những đặc điểm đó.
I hit him with everything.	Tôi đánh anh ta bằng tất cả mọi thứ.
My arms look huge in a recent photo.	Cánh tay của tôi trông rất lớn trong một bức ảnh gần đây.
However, it's a long way from home.	Tuy nhiên, đó là một chặng đường dài từ nhà.
Provide input to the manuscript.	Cung cấp đầu vào cho bản thảo.
We wrote less.	Chúng tôi đã viết ít hơn.
She did it three times.	Cô ấy đã làm điều đó ba lần.
No matter what the outcome of this case is.	Không có vấn đề kết quả của trường hợp này là.
Yet the staff just looked away as if nothing happened.	Vậy mà nhân viên chỉ nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra.
I'm sorry about before.	Tôi xin lỗi về trước đây.
That's what he meant.	Ý anh ấy là như vậy.
But don't lose sight of reality.	Nhưng đừng đánh mất thực tế.
I can't see it clearly.	Tôi không thể nhìn thấy nó rõ ràng.
She knew she didn't want it.	Cô biết cô không muốn nó.
You will receive an email with more information on next steps.	Bạn sẽ nhận được một email có thêm thông tin về các bước tiếp theo.
People keep coming every day.	Mọi người tiếp tục đến mỗi ngày.
I know my parents see it that way.	Tôi biết bố mẹ tôi nhìn nhận như vậy.
There is nothing unusual about this.	Không có gì bất thường về điều này.
If you did that, you're fine.	Nếu bạn đã làm điều đó, bạn đã ổn.
It seems to be this way for the whole community.	Nó dường như là cách này cho cả cộng đồng.
We never left each other's eyes.	Chúng tôi không bao giờ rời khỏi tầm mắt của nhau.
Like zero.	Như bằng không.
I can't let him die.	Tôi không thể để anh ta chết.
He had no language to speak to her.	Anh không có ngôn ngữ nào để nói chuyện với cô.
We will do that.	Chúng tôi sẽ làm điều đó.
She ignores it.	Cô ấy mặc kệ.
Children, family, what good.	Trẻ em, gia đình, có ích gì.
My family also grows and uses it.	Gia đình tôi cũng trồng và sử dụng nó.
It just isn't.	Nó chỉ là không.
A little understanding.	Một chút hiểu biết.
Indeed, it quite clearly plays a useful role.	Thật vậy, nó khá rõ ràng đóng một vai trò hữu ích.
These models are currently being applied to many different systems.	Các mô hình này hiện đang được áp dụng cho nhiều hệ thống khác nhau.
I feel the need to explain this to everyone.	Tôi thấy cần phải giải thích điều này cho mọi người.
The question is do you need to create one yourself.	Câu hỏi đặt ra là bạn có cần tự tạo một cái hay không.
Before he was born, we talked about it.	Trước khi anh ấy được sinh ra, chúng tôi đã nói về nó.
I just want to stay in a hotel room.	Tôi chỉ muốn ở trong phòng khách sạn.
They really want to be together.	Thực sự họ muốn ở nhau.
It will be easy.	Nó sẽ được dễ dàng.
I am six years old, my friend is seven years old.	Tôi sáu tuổi, bạn tôi bảy tuổi.
I don't know what the connection is.	Tôi không biết kết nối là gì.
What.	Gì.
She was later released.	Cô ấy sau đó đã được trả tự do.
I checked her file.	Anh đã kiểm tra hồ sơ của cô ấy.
Window opened.	Cửa sổ đã mở.
In this case, it is fine.	Trong trường hợp này, nó là tốt.
There is no advantage to being competitive.	Không có lợi thế để trở thành cạnh tranh.
All other defaults.	Tất cả mặc định còn lại.
A handsome couple, and they had that child with them.	Một cặp đôi đẹp trai, và họ đã có đứa trẻ đó với họ.
How do you say it.	Làm thế nào để bạn nói nó.
He left it behind.	Anh ấy đã bỏ nó lại.
What would a man look like.	Một người đàn ông sẽ như thế nào.
There are several mechanisms to achieve this.	Có một số cơ chế để đạt được điều này.
They are very, very different.	Chúng rất, rất khác nhau.
Bank refused.	Ngân hàng từ chối.
However, that is definitely not true.	Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không đúng.
No sexual desire.	Không có ham muốn tình dục.
I have tried a lot of things online.	Tôi đã thử rất nhiều thứ trên mạng.
And the fun was there.	Và niềm vui đã có.
I know his mother very well.	Tôi biết mẹ anh ấy rất rõ.
Hot music.	Âm nhạc nóng bỏng.
Slow down everyone and look around.	Đi chậm lại mọi người và quan sát xung quanh.
Tonight, he'll get that chance.	Tối nay, anh ấy sẽ có được cơ hội đó.
He knows everything and nothing.	Anh ấy biết tất cả mọi thứ và không có gì.
That doesn't make it any better.	Điều đó không làm cho nó tốt hơn chút nào.
I know it seems like a lot.	Tôi biết nó có vẻ như rất nhiều.
But at least his feet spoke for him.	Nhưng ít nhất đôi chân của anh ấy đã nói thay anh ấy.
It sounds like everyone else is on the same boat.	Nghe có vẻ như những người khác đang ở trên cùng một con thuyền.
However, this cannot be true.	Tuy nhiên, điều này không thể đúng.
But, for the game class, there are two teams.	Nhưng, đối với lớp trò chơi, có hai đội.
I can't think of anything else.	Tôi không thể nghĩ gì khác.
But there less every time.	Nhưng ở đó ít hơn mỗi lần.
And there is still a lot to be said on this topic.	Và vẫn còn rất nhiều điều để nói về chủ đề này.
It will make society afraid of the poor.	Nó sẽ làm cho xã hội sợ hãi những người nghèo.
There was only one way out for me, he said.	Chỉ có một lối thoát cho tôi, anh ấy nói.
Of course there are no signs.	Tất nhiên là không có dấu hiệu nào.
Some stories that seemed so crazy actually happened.	Một số câu chuyện dường như quá điên rồ đã thực sự xảy ra.
There's nothing like this one.	Không có cái gì giống như cái này.
Most of the time we try not to laugh.	Hầu hết thời gian chúng tôi cố gắng không cười.
Usually, more observations are obtained during the rainy season.	Thông thường, nhiều quan sát hơn thu được trong mùa mưa.
Surely you can do better than that.	Chắc chắn bạn có thể làm tốt hơn thế.
You can request more than one policy.	Bạn có thể yêu cầu nhiều hơn một chính sách.
It was a great pleasure.	Đó là một niềm vui lớn.
Another country, another language, another education system.	Một quốc gia khác, một ngôn ngữ khác, một hệ thống giáo dục khác.
Your other two comments still make sense and are kept.	Hai ý kiến ​​khác của bạn vẫn có ý nghĩa và được lưu giữ.
However, the mechanisms are still poorly understood.	Tuy nhiên, các cơ chế vẫn chưa được hiểu rõ.
Your specific question.	Câu hỏi cụ thể của bạn.
He didn't even do that.	Anh ấy thậm chí đã không làm điều đó.
She wants to act tomorrow.	Cô ấy muốn hành động vào ngày mai.
They are never without each other.	Họ không bao giờ thiếu nhau.
This is her dream, to be on this show, forever.	Đây là giấc mơ của cô ấy, được tham gia chương trình này, mãi mãi.
But, a house.	Nhưng, một ngôi nhà.
Other than this, no serious complications occurred.	Ngoài điều này, không có biến chứng nghiêm trọng nào xảy ra.
The plan is perfect.	Kế hoạch rất hoàn hảo.
The most interesting point of the combat system is the lighting system.	Điểm thú vị nhất của hệ thống chiến đấu chính là hệ thống ánh sáng.
This is another definition of effort.	Đây là một định nghĩa khác về nỗ lực.
I would appreciate some help here.	Tôi sẽ đánh giá cao một số giúp đỡ ở đây.
It returns true if it is.	Nó trả về true nếu đúng như vậy.
That worked great.	Điều đó làm việc tuyệt vời.
She has a number on her back.	Cô ấy có một con số trên lưng.
There are two things to note here.	Có hai điều cần lưu ý ở đây.
Life for him has become a hell.	Cuộc sống đối với anh đã trở thành một địa ngục.
A discovery that surprised us.	Một phát hiện đã làm chúng tôi ngạc nhiên.
The spirit must also be taken care of.	Tinh thần cũng phải được chăm sóc.
She couldn't stand this.	Cô không thể chịu đựng được điều này.
We have covered a lot of ground, less flat.	Chúng tôi đã che phủ rất nhiều mặt đất, ít bằng phẳng.
As a group, we are unique.	Là một nhóm, chúng tôi là duy nhất.
It is expensive and not easily available.	Nó là đắt tiền và không dễ dàng có sẵn.
Put us away.	Đặt chúng tôi đi.
For me, it's both.	Đối với tôi, đó là cả hai.
I hope one day you will change your mind about me.	Tôi mong một ngày nào đó bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn về tôi.
Look at many ideas.	Nhìn vào nhiều ý tưởng.
He will kill you as soon as he talks to you.	Anh ta sẽ giết bạn ngay khi nói chuyện với bạn.
So it's nice to hear that.	Vì vậy, thật vui khi nghe điều đó.
I don't feel sorry for any of them.	Tôi không cảm thấy tiếc cho bất kỳ ai trong số họ.
I started listening to it and couldn't stop.	Tôi bắt đầu nghe nó và không thể dừng lại.
Those were all the people who worked for her.	Đó là tất cả những người đã làm việc cho cô ấy.
I have some questions about one of your customers last night.	Tôi có một số câu hỏi về một trong những khách hàng của bạn đêm qua.
This time it's just me.	Lần này chỉ có mình tôi.
Maybe fast one morning on a weekend.	Có thể nhanh một buổi sáng vào cuối tuần.
And she is worth more than that.	Và cô ấy đáng giá hơn thế.
Ultimately, the link may provide little or no value.	Cuối cùng, liên kết có thể cung cấp ít hoặc không có giá trị.
However, the deep web is often much larger than the surface web.	Tuy nhiên, web sâu thường lớn hơn nhiều so với web bề mặt.
I stood up.	Tôi đứng dậy.
But it came back.	Nhưng nó đã trở lại.
For the first time, she wondered if she would ever see snow again.	Lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu mình có bao giờ nhìn thấy tuyết nữa không.
Heat up.	Làm nóng.
The reality is much less.	Thực tế là ít hơn nhiều.
Please call me with any comments.	Xin vui lòng gọi cho tôi với bất kỳ ý kiến.
He did his job well throughout the incident.	Anh ấy đã làm tốt công việc của mình trong suốt vụ việc.
She just hoped, with him, things could be different.	Cô chỉ hy vọng, với anh, mọi chuyện có thể khác.
Wind calm.	Gió lặng.
And that was to meet my current wife.	Và đó là gặp người vợ hiện tại của tôi.
Be it online, to a website.	Có thể là trực tuyến, đến một trang web.
Do not look ahead.	Không nhìn về phía trước.
It can go on for hours, and it can be hell.	Nó có thể diễn ra trong nhiều giờ, và nó có thể là địa ngục.
I am proud of her.	Tôi tự hào về cô ấy.
This is a really, really good book.	Đây là một cuốn sách thực sự, rất hay.
Impossible.	Không thể nào.
Others waited.	Những người khác đã đợi.
Each is responsible, by different means, for different problems.	Mỗi người chịu trách nhiệm, bằng các biện pháp khác nhau đối với các vấn đề khác nhau.
Helped my mother, my sister, my brother.	Đã giúp mẹ tôi, chị gái tôi, anh trai tôi.
There are just so many details to work out.	Chỉ có rất nhiều chi tiết cần giải quyết.
Public member functions.	Các chức năng thành viên công cộng.
It cannot be read simply.	Nó không thể được đọc một cách đơn giản.
Well, you know what she's like.	Chà, bạn biết cô ấy như thế nào.
Their children are our children.	Con của họ là con của chúng ta.
They have strength.	Họ có sức mạnh.
And of course you will have to stay out of trouble.	Và tất nhiên bạn sẽ phải tránh xa rắc rối.
They are probably not important.	Chúng có lẽ không quan trọng.
Repeat this as many times as desired.	Lặp lại điều này nhiều lần như mong muốn.
He looks scared.	Trông anh ấy có vẻ sợ hãi.
Let them hear it from the horse's mouth.	Hãy để chúng nghe nó từ miệng con ngựa.
Purpose and peace.	Mục đích và hòa bình.
I can tell you from progress and process.	Tôi có thể cho bạn biết từ tiến trình và quá trình.
That dry, dead voice.	Giọng nói chết chóc khô khốc đó.
But it doesn't seem helpful in the following proof.	Nhưng nó có vẻ không hữu ích trong bằng chứng sau đây.
This is basic knowledge.	Đây là kiến ​​thức cơ bản.
Don't attack me.	Đừng tấn công tôi.
We disagree that it raised an issue of untruth.	Chúng tôi không đồng ý rằng nó đã đưa ra một vấn đề sai sự thật.
That is simply not good enough.	Điều đó chỉ đơn giản là không đủ tốt.
They thought she could be one.	Họ nghĩ rằng cô ấy có thể là một.
If so, the advice was not taken.	Nếu vậy, lời khuyên đã không được thực hiện.
If she's nervous, it must be something bad.	Nếu cô ấy lo lắng, thì đó hẳn là một điều gì đó tồi tệ.
We said that.	Chúng tôi đã nói điều đó.
Click it to add a new note.	Nhấp vào nó để thêm ghi chú mới.
My parents never left it when we were not at home.	Cha mẹ tôi không bao giờ để nó lại khi chúng tôi không có nhà.
Really great.	Quả thực rất tuyệt.
She said she would talk to him and arrange everything.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nói chuyện với anh ấy và sắp xếp mọi thứ.
Because he is there.	Bởi vì anh ấy ở đó.
We want to keep trying.	Chúng tôi muốn tiếp tục cố gắng.
It is based on a true story.	Nó được dựa trên một câu chuyện có thật.
If yours doesn't have one, it's time to find a new one.	Nếu của bạn không có, đã đến lúc tìm một cái mới.
She notes otherwise.	Cô ấy ghi chú khác.
They don't limit you to who you are now.	Họ không giới hạn bạn về con người của bạn bây giờ.
Then the police came and pushed everyone away for a short distance.	Sau đó, cảnh sát đến và đẩy mọi người đi một đoạn đường.
But open a window, imagine one of the windows is open.	Nhưng hãy mở một cửa sổ, hãy tưởng tượng một trong những cửa sổ đang mở.
The door to his room was closed.	Cửa phòng anh đã đóng.
He had no choice for them.	Anh đã không còn lựa chọn nào cho họ.
I have shared it with no one.	Tôi đã chia sẻ nó với không ai.
Keep your mouth closed.	Giữ miệng của bạn đóng cửa.
You may or may not need to change it.	Bạn có thể thay đổi nó hoặc có thể không cần.
My kitchen and the new third floor look great.	Nhà bếp của tôi và tầng ba mới trông thật tuyệt.
So if you want to meet him, you can meet him here.	Vì vậy, nếu bạn muốn gặp anh ấy, bạn có thể gặp anh ấy tại đây.
Read more.	Đọc thêm.
They made me see it.	Họ đã làm cho tôi nhìn thấy nó.
In fact, certainly too complete.	Trong thực tế, chắc chắn quá đầy đủ.
He can understand many things about it.	Anh ấy có thể hiểu nhiều điều về nó.
The past years have shown that.	Những năm qua đã cho thấy điều đó.
I looked at the pictures and it was definitely a baby.	Tôi đã xem những bức tranh và chắc chắn đó là một em bé.
But they are not as good as one person.	Nhưng họ không tốt bằng một người.
Like the damn thing waiting for us.	Giống như thứ chết tiệt đang chờ đợi chúng tôi.
If you need a quick cheap spot, this is it.	Nếu bạn cần một chỗ nhanh chóng giá rẻ, đây là nó.
Second step.	Bước thứ hai.
I am very happy to appear in public.	Tôi rất vui khi được xuất hiện trước công chúng.
Dollar for three hours.	Đô la trong ba giờ.
It gets harder every year.	Nó trở nên khó khăn hơn mỗi năm.
It works against them.	Nó hoạt động chống lại chúng.
It has nothing to do with trading options.	Nó không liên quan gì đến các lựa chọn kinh doanh.
I found a room away from the main living area.	Tôi tìm thấy một căn phòng cách xa khu vực sinh hoạt chính.
So does Bill, for that matter.	Bill cũng vậy, cho vấn đề đó.
And they passed.	Và họ đã vượt qua.
I didn't know much about tears of joy until then.	Tôi đã không biết nhiều về những giọt nước mắt vui mừng cho đến lúc đó.
The plans include a hotel as well as an office building.	Các kế hoạch bao gồm một khách sạn cũng như một tòa nhà văn phòng.
That's what today is about, not girls.	Đó là những gì hôm nay nói về, không phải cô gái.
Ready for a game.	Sẵn sàng cho một trò chơi.
I set up a conflict with the people around me.	Tôi thiết lập một cuộc xung đột với những người xung quanh tôi.
If that doesn't work, maybe you want to do something else.	Nếu không có kết quả, có thể bạn muốn làm việc khác.
Turned the key.	Đã quay chìa khóa.
Wait and see.	Chờ và xem.
That way everyone knows he or she and where they stand.	Bằng cách đó, mọi người đều biết anh ấy hoặc cô ấy và họ đang đứng ở đâu.
They watch one turn and it turns off.	Họ xem một lượt và nó tắt.
She opened her eyes, and he lifted them.	Cô mở mắt ra, và anh nâng mắt lên.
Sometimes it is a struggle to keep up with these changes.	Đôi khi nó là một cuộc đấu tranh để bắt kịp với những thay đổi này.
That is the only way.	Đó là cách duy nhất.
Her hair is fine.	Tóc của cô ấy vẫn ổn.
He did not see or hear a weapon explosion.	Anh ta đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy một vụ nổ vũ khí.
Do you agree ?.	Bạn có đồng ý không ?.
And they want that.	Và họ muốn điều đó.
I wish they had someone who could actually get back to me.	Tôi ước họ có ai đó thực sự có thể quay lại với tôi.
Adults are green.	Con trưởng thành có màu xanh lục.
I am the child in the family.	Tôi là đứa con trong gia đình.
I want him to do that.	Tôi muốn anh ấy làm điều đó.
I feel like he's looking at me.	Tôi có cảm giác như anh ấy đang nhìn tôi.
I can't contact anyone else.	Tôi không thể liên lạc với người khác.
There's another theory about what's going on.	Có một lý thuyết khác về những gì đang xảy ra.
Anyway, no one wants them.	Dù sao, không ai muốn họ.
It is only organized to carry out reasonable care.	Nó chỉ được tổ chức để thực hiện các chăm sóc hợp lý.
I know a lot of people.	Tôi biết rất nhiều người.
Decide what you want and get ready to dance.	Quyết định những gì bạn muốn và sẵn sàng để nhảy.
He must have known that.	Anh ấy chắc hẳn đã biết điều đó.
But he kept them to himself.	Nhưng anh ấy đã giữ chúng cho riêng mình.
I locked myself in the bathroom.	Tôi nhốt mình trong phòng tắm.
Therefore, one is not more specific than the other.	Do đó, một cái không cụ thể hơn cái kia.
A simple battle plan is the best battle plan.	Kế hoạch chiến đấu đơn giản là kế hoạch chiến đấu tốt nhất.
I really don't do anything.	Tôi thực sự không làm gì cả.
The numbers will follow the same pattern.	Các con số sẽ tuân theo cùng một mô hình.
This can move around its environment.	Điều này có thể di chuyển xung quanh môi trường của nó.
Search.	Tìm kiếm.
When four years old.	Khi bốn tuổi.
It is a study.	Đó là một nghiên cứu.
This will not change the result.	Điều này sẽ không thay đổi kết quả.
I'm leaving without his home address.	Tôi sẽ ra đi mà không có địa chỉ nhà của anh ấy.
I think they are.	Tôi nghĩ rằng họ là.
Maybe things won't turn out the way we want them to.	Có thể mọi thứ sẽ không như chúng ta mong muốn.
I can still smell it.	Tôi vẫn có thể ngửi thấy nó.
You arrived just in time.	Bạn đến vừa kịp lúc.
In the next section, we describe the results of the analysis and data analysis.	Trong phần tiếp theo, chúng tôi mô tả kết quả phân tích và phân tích dữ liệu.
Of course, you need to pay with your real money.	Tất nhiên, bạn cần phải trả bằng tiền thật của mình.
This he discovered.	Điều này anh ấy đã phát hiện ra.
My work below is done.	Công việc dưới đây của tôi đã xong.
I'm more focused on the theory behind if it even exists.	Tôi tập trung hơn vào lý thuyết đằng sau nếu nó thậm chí còn tồn tại.
It seemed like it would go on forever after that, and so on.	Dường như nó sẽ tiếp diễn mãi mãi sau đó, cứ như vậy.
They can be really, really good.	Họ có thể thực sự, thực sự tốt.
He's funny, that's for sure.	Anh ấy hài hước, chắc chắn rồi.
Don't worry about moving them now.	Đừng lo lắng về việc di chuyển chúng ngay bây giờ.
Well, not you.	Chà, không phải bạn.
He chose the time.	Anh ấy đã chọn thời gian.
But she couldn't point it out with it in hand.	Nhưng cô ấy không thể chỉ ra đó với nó trong tay.
So we never.	Vì vậy, chúng tôi không bao giờ.
I hope this helps answer your question.	Tôi hy vọng điều này sẽ giúp trả lời câu hỏi của bạn.
This is not true.	Thực ra không phải vậy.
This could be anything.	Đây có thể là bất cứ điều gì.
People have survived worse.	Mọi người đã sống sót tồi tệ hơn.
They are basically brothers.	Về cơ bản họ là anh em.
That is trouble.	Đó là rắc rối.
You can only survive for three days without water.	Bạn chỉ có thể tồn tại trong ba ngày mà không có nước.
Construction workers.	Công nhân xây nhà.
And we can't really go anywhere.	Và chúng tôi thực sự không thể đi đâu cả.
I must have passed out long before it was over.	Tôi có lẽ đã ngất đi rất lâu trước khi nó kết thúc.
I never showed you my little shop.	Tôi chưa bao giờ cho bạn thấy cửa hàng nhỏ của tôi.
My dad asked if there was a way to make it faster.	Bố tôi hỏi có cách nào để làm cho nó nhanh hơn.
It is easy to do and does not require special equipment.	Nó dễ làm và không cần thiết bị đặc biệt.
And he shot you.	Và anh ta đã bắn bạn.
That's their job and they both do it well.	Đó là công việc của họ và cả hai đều làm tốt.
We had a lovely time.	Chúng tôi đã có một thời gian đáng yêu.
Take that horse.	Lấy con ngựa đó.
I quickly ran through the basic facts.	Tôi chạy nhanh qua các sự kiện cơ bản.
He likes to play with the horses.	Anh ấy thích chơi với những con ngựa.
I think it's a guy.	Tôi nghĩ đó là một anh ấy.
This form is said to have been achieved.	Hình thức này được cho là đã đạt được.
And they have a good player.	Và họ có một cầu thủ giỏi.
These two are fighting.	Hai người này đánh nhau.
She needs a job, and she needs a job with health insurance.	Cô ấy cần một công việc, và cô ấy cần một công việc có bảo hiểm y tế.
True can make them faster.	True có thể làm cho chúng nhanh hơn.
They were offered food but there was little talk.	Họ đã được cung cấp thức ăn nhưng có rất ít nói chuyện.
We have to play with what we have.	Chúng tôi phải chơi với những gì chúng tôi có.
Sit on the edge of the bed.	Ngồi trên mép giường.
And she wasn't ready to discuss it either.	Và cô ấy cũng chưa sẵn sàng để thảo luận về nó.
However, he will wait.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ đợi.
In this view, what is truly real are only moments.	Theo quan điểm này, những gì thực sự là thực chỉ là những khoảnh khắc.
I run again.	Tôi lại chạy.
There are a lot of apps being built around that.	Có rất nhiều ứng dụng đang được xây dựng xung quanh điều đó.
Your phone basically acts like your credit card.	Điện thoại của bạn về cơ bản hoạt động như thẻ tín dụng của bạn.
Five plants per treatment were used.	Năm cây cho mỗi lần điều trị đã được sử dụng.
He didn't want to be born.	Anh ta không muốn được sinh ra.
We fight when we are afraid.	Chúng ta chiến đấu khi chúng ta sợ hãi.
It's on page one.	Nó ở trang một.
White kids used to tell me.	Những đứa trẻ da trắng thường nói với tôi.
He's very.	Anh ấy rất.
He loves power.	Anh ấy yêu quyền lực.
He finally found one.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đã tìm thấy một cái.
You don't have to see where they're going.	Anh không cần phải xem họ đang đi đâu.
I can do it, no problem.	Tôi có thể làm điều đó, không có vấn đề.
And given to the government.	Và được trao cho chính phủ.
She said she did the bare minimum of work for the bank.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã làm những công việc tối thiểu cho ngân hàng.
The test has never failed.	Thử nghiệm chưa bao giờ thất bại.
I just find art really important.	Tôi chỉ thấy nghệ thuật thực sự quan trọng.
I'm fine for the rest of the time.	Tôi ổn trong thời gian còn lại.
No eye contact.	Không giao tiếp bằng mắt.
Of course, you know me.	Tất nhiên, bạn biết tôi.
On the other hand.	Mặt khác.
That is a terrible idea.	Đó là một ý tưởng khủng khiếp.
I never asked her for gas or anything else in return.	Tôi không bao giờ yêu cầu cô ấy tiền xăng hoặc bất cứ điều gì khác để đổi lại.
Forget this one and move on to the next one.	Hãy quên cái này đi và chuyển sang cái tiếp theo.
Or maybe you don't.	Hoặc có thể bạn không.
Light from a room he had locked up.	Ánh sáng từ một căn phòng mà anh ấy đã khóa chặt.
It was a shared dinner.	Đó là một bữa tối chung.
In this moment, he has refrained from war.	Trong thời điểm này, anh ấy đã kìm chế được chiến tranh.
All he has to do is tell the truth.	Tất cả những gì anh ta phải làm là nói sự thật.
In other words, you can own your power.	Nói cách khác, bạn có thể sở hữu sức mạnh của mình.
Well, he didn't tell anyone.	Tốt, anh ấy không nói với ai cả.
Move the city, don't move the well.	Di chuyển thành phố, không di chuyển giếng.
And she's still young and fit.	Và cô ấy vẫn trẻ trung và phong độ.
Yes, it's a game, and it's a game worth playing.	Vâng, đó là một trò chơi, và nó là một trò chơi rất đáng chơi.
He will chase me.	Anh ấy sẽ đuổi theo tôi.
The car broke down twice while on the road.	Chiếc xe bị hỏng hai lần khi đang lưu thông trên đường.
But now you know it's not that easy.	Nhưng bây giờ bạn biết nó không phải là dễ dàng.
Now that you know, you should feel better about last night.	Bây giờ bạn đã biết, bạn nên cảm thấy tốt hơn về đêm qua.
I was also in bed, but not asleep.	Tôi cũng ở trên giường, nhưng không ngủ.
Those words feel comfortable.	Những từ đó cảm thấy thoải mái.
A warrior man.	Một người quân tử.
Day by day.	Ngày qua ngày.
However, the region can still have a large number of projects.	Tuy nhiên, khu vực vẫn có thể có một số lượng lớn các dự án.
I will work more.	Tôi sẽ làm việc nhiều hơn.
Signboard patterns, can be recognized in the image.	Các mẫu bảng hiệu, có thể được nhận ra trong hình ảnh.
So people run away in dreams.	Vì vậy, con người chạy trốn trong những giấc mơ.
The first thing they are taught to write is their own name.	Điều đầu tiên chúng được dạy viết là tên riêng của chúng.
T looks more like a value.	T trông giống giá trị hơn.
For video games.	Đối với trò chơi điện tử.
Don't listen to me, the songs speak for themselves.	Đừng nghe lời tôi, các bài hát tự nói lên điều đó.
It couldn't be otherwise.	Nó không thể khác được.
You have to do what you did.	Bạn phải làm những gì bạn đã làm.
Just darkness and ice and rocks everywhere.	Chỉ là bóng tối và băng và đá ở khắp mọi nơi.
I don't want to tell you.	Tôi không muốn nói với bạn.
We don't have the right to talk to these people anymore.	Chúng tôi không có quyền nói chuyện với những người này nữa.
But she didn't notice.	Nhưng cô ấy không để ý.
Others lit a fire.	Những người khác đã đốt lửa.
Therefore, new processes are being developed.	Do đó, các quy trình mới đang được phát triển.
But we will wait for you, just like we did before.	Nhưng chúng tôi sẽ đợi bạn, giống như chúng tôi đã làm trước đây.
Difference between male vs.	Sự khác biệt giữa con đực vs.
We talk to our players about it.	Chúng tôi nói chuyện với các cầu thủ của chúng tôi về điều đó.
But that's okay, you don't need everyone.	Nhưng không sao, bạn không cần tất cả mọi người.
Three years ago when he knew this country.	Ba năm trước khi nó biết đến đất nước này.
I won't have such things in this house.	Tôi sẽ không có những thứ như vậy trong ngôi nhà này.
You will just have to watch and watch.	Bạn sẽ chỉ cần xem và xem.
But we have, and we can.	Nhưng chúng tôi có, và chúng tôi có thể.
Come out.	Hãy ra khỏi.
It's something we do.	Đó là một cái gì đó chúng tôi làm.
I decided to write something a little different when I wrote this book.	Tôi quyết định viết một chút gì đó khác biệt khi viết cuốn sách này.
They will not accept service.	Họ sẽ không chấp nhận dịch vụ.
Students reported more confidence in using information resources and libraries.	Học sinh cho biết sự tự tin hơn trong việc sử dụng các nguồn thông tin và thư viện.
They say that so far, they have received no response.	Họ nói rằng cho đến nay, họ không nhận được phản hồi nào.
I love it!.	Tôi thích điều đó!.
I'm used to hard work.	Tôi đã quen với công việc khó khăn.
This is a problem for three main reasons.	Đây là một vấn đề vì ba lý do chính.
This is the topic of the second part.	Đây là chủ đề của phần thứ hai.
Getting in shape is simply a matter of practice.	Để có được thân hình đơn giản là vấn đề luyện tập.
Before you buy, give us a try.	Trước khi bạn mua, hãy thử cho chúng tôi.
In three hours. 	Trong ba giờ. 
however, as they grow the problem becomes apparent.	tuy nhiên, khi chúng lớn thì vấn đề trở nên rõ ràng.
That particular bill was being discussed when the attack occurred.	Dự luật cụ thể đó đã được thảo luận khi cuộc tấn công xảy ra.
It was a good busy though.	Đó là một bận rộn tốt mặc dù.
Doing this is as dangerous as it is.	Làm điều này là nguy hiểm như nó là.
Everything else disappears.	Mọi thứ khác đều biến mất.
Your wife is right to be positive, everything will pass.	Vợ bạn đúng là hãy tích cực, mọi chuyện sẽ qua.
And for her, an average of six more people are affected.	Và với cô ấy, trung bình có thêm sáu người bị ảnh hưởng.
I went to her room and called.	Tôi đến phòng cô ấy và gọi.
Again the children laughed at him.	Một lần nữa lũ trẻ lại cười nhạo anh.
It doesn't add up.	Nó không cộng lại.
The industry has lost a true leader and a great friend.	Ngành công nghiệp đã mất đi một nhà lãnh đạo thực sự và một người bạn tuyệt vời.
Her legs were tired, but not too tired.	Chân cô mỏi, nhưng không quá mỏi.
It was a great tour and we were really well received.	Đó là một chuyến lưu diễn tuyệt vời và chúng tôi đã thực sự được đón nhận nồng nhiệt.
Be the greenery and treatments.	Hãy là cây xanh và phương pháp điều trị.
In both cases, the focus is on computer systems and applications.	Trong cả hai trường hợp, trọng tâm là các ứng dụng và hệ thống máy tính.
That makes me feel weird, but in a good way.	Điều đó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng theo một cách tốt.
Very close to the landmark.	Rất gần với mốc.
Another important issue is the animal model used in this study.	Một vấn đề quan trọng khác là mô hình động vật được sử dụng trong nghiên cứu này.
At morning coffee time.	Vào giờ cà phê sáng.
His bracelet was missing.	Vòng tay của anh đã mất tích.
Want to change this.	Muốn thay đổi điều này.
And many are making deals.	Và nhiều người đang thực hiện thỏa thuận.
I don't find myself particularly interested in this.	Tôi không thấy mình đặc biệt thích thú vì điều này.
Some are excellent, but others leave much to be desired.	Một số là xuất sắc, nhưng những người khác để lại nhiều điều đáng mong đợi.
She could not speak.	Cô không thể nói.
While they work on you.	Trong khi họ làm việc trên bạn.
But this shouldn't surprise or worry us too much.	Nhưng điều này không nên làm chúng tôi ngạc nhiên hay lo lắng quá.
One cannot help but love them.	Người ta không thể không yêu chúng.
Was really looking forward to it.	Đã thực sự mong đợi nó.
This makes it difficult for the drug to reach the tumor.	Điều này khiến thuốc khó tiếp cận khối u.
He knows he's doing it wrong.	Anh ấy biết mình đang làm sai.
I can tell them why.	Tôi có thể cho họ biết tại sao.
Even he is.	Ngay cả anh ấy cũng vậy.
Never seen anything like this before.	Chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
A few more hours passed.	Vài giờ nữa trôi qua.
Let her be more diligent in communication.	Để cô ấy chăm chỉ hơn trong giao tiếp.
The court, it seems, has the same concern.	Tòa án, dường như, có cùng mối quan tâm.
You say yes.	Bạn nói có.
I'm not sure if I should tell him or not.	Tôi không chắc liệu có nên nói với anh ấy hay không.
Store it carefully and use it little by little.	Bảo quản cẩn thận và sử dụng từng ít một.
He still raised his arm.	Anh ấy vẫn giơ cánh tay lên.
So we are told.	Vì vậy, chúng tôi được cho biết.
Other times, you might hit a wall and nothing will come in.	Lần khác, bạn có thể va phải một bức tường và không có gì đi vào.
Then get up to let him out.	Sau đó đứng dậy để cho anh ta ra ngoài.
Therefore, limited data is available for these individuals.	Do đó, dữ liệu hạn chế có sẵn cho những cá nhân này.
He answered your question.	Anh ấy đã trả lời câu hỏi của bạn.
That is sleep.	Đó là giấc ngủ.
I will have something else.	Tôi sẽ có một cái gì đó khác.
There are many treatments that can help you.	Có nhiều phương pháp điều trị có thể giúp bạn.
We must prepare for the changes to come.	Chúng ta phải chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới.
The point of use.	Các quan điểm của việc sử dụng.
That leaves me with only one at home.	Điều đó khiến tôi chỉ có một cái ở nhà.
His face was closed.	Khuôn mặt của anh ta đã đóng lại.
So slow down.	Vì vậy, hãy chậm lại.
But then that can be a good thing.	Nhưng sau đó, đó có thể là một điều tốt.
Don't talk too loud.	Đừng nói to quá.
For a second, both are holding it.	Trong một giây, cả hai đều đang giữ nó.
I know it will be cheap.	Tôi biết nó sẽ rẻ.
I will discover you.	Tôi sẽ phát hiện ra bạn.
At first glance, this seems rather odd.	Ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này có vẻ khá kỳ lạ.
They go hand in hand.	Chúng song hành với nhau.
I still have something of a loss.	Tôi vẫn còn một cái gì đó của sự mất mát.
Not that she knew about them.	Không phải cô ấy biết về chúng.
Nothing can be said in advance.	Chưa thể nói trước được điều gì.
This has happened in a number of cases.	Điều này đã xảy ra trong một số trường hợp.
If it continues after you get home, that's even better.	Nếu nó vẫn tiếp tục sau khi bạn về đến nhà, thì điều đó còn tốt hơn.
Share what images mean to you.	Chia sẻ những hình ảnh có ý nghĩa như thế nào đối với bạn.
Too much it makes no sense.	Quá nhiều nó không có ý nghĩa.
Thanks for visiting.	Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
We did our own great.	Chúng tôi đã làm tuyệt vời của riêng mình.
He called, but got no answer.	Anh gọi, nhưng không nhận được câu trả lời.
Treat it like a regular game of the season.	Đối xử với nó như một trò chơi thông thường của mùa giải.
For more details, be sure to check out this blog post.	Để biết thêm chi tiết, hãy chắc chắn kiểm tra bài đăng trên blog này.
I know that very well.	Tôi biết điều đó rất rõ.
However, the third rule will not apply.	Tuy nhiên quy tắc thứ ba sẽ không được áp dụng.
This has proven more difficult.	Điều này đã chứng tỏ khó khăn hơn.
Your information is never shared with third parties.	Thông tin của bạn không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba.
However, the experience is not for everyone on board.	Tuy nhiên, kinh nghiệm không dành cho tất cả mọi người trên tàu.
He couldn't get her off the face of the earth.	Anh không thể giúp cô ấy rời khỏi mặt đất.
He knew it, and he loved her for it.	Anh biết điều đó, và anh yêu cô vì điều đó.
These are two separate issues.	Đây là hai vấn đề riêng biệt.
Great tool right there.	Công cụ tuyệt vời ngay tại đó.
I really believe he meant it.	Tôi thực sự tin rằng anh ấy có ý đó.
This could be the subject of further research.	Đây có thể là chủ đề của các nghiên cứu sâu hơn.
Catch him or have to call, whatever.	Bắt được anh ta hoặc phải gọi, bất cứ điều gì.
You can use any of them you like.	Bạn có thể sử dụng bất kỳ trong số chúng mà bạn thích.
No other symptoms were reported.	Không có triệu chứng nào khác được báo cáo.
At least not in the first place.	Ít nhất thì không phải ngay từ đầu.
Too wide.	Quá rộng.
Information comes from the target itself.	Thông tin đến từ chính mục tiêu.
You know you shouldn't be here.	Bạn biết bạn không nên ở đây.
For many people, giving up meat and other animal products is difficult.	Đối với nhiều người, việc từ bỏ thịt và các sản phẩm động vật khác là một việc khó.
But that's just the game.	Nhưng đó chỉ là trò chơi.
I really think we missed our chance.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã đánh mất cơ hội.
This street has construction.	Phố này có xây dựng.
Such objects can only be dragged.	Các đối tượng như vậy chỉ có thể được kéo.
This is out of stock.	Cái này hết hàng rồi.
But what he did in those minutes was amazing.	Nhưng những gì anh ấy làm được trong những phút đó thật đáng kinh ngạc.
My stepdaughter.	Con gái riêng của tôi.
However, one should be careful with the interpretation of this result.	Tuy nhiên, người ta nên cẩn thận với việc giải thích kết quả này.
I welcome your suggestions!.	Tôi hoan nghênh những góp ý của bạn!.
I don't think it will be much more complicated.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ phức tạp hơn nhiều.
We have four children now, but then we only had one.	Bây giờ chúng tôi có bốn đứa con, nhưng khi đó chúng tôi chỉ có một đứa con.
There can only be one person leading this investigation, you know that.	Chỉ có thể có một người lãnh đạo cuộc điều tra này, bạn biết điều đó.
I think that was the worst time.	Tôi nghĩ đó là thời điểm tồi tệ nhất.
But mainly me.	Nhưng chủ yếu là tôi.
You try harder and better every day.	Bạn cố gắng hơn và tốt hơn mỗi ngày.
She loves it here.	Cô ấy thích nó ở đây.
Then he found what he was looking for.	Sau đó, anh ta tìm thấy những gì anh ta đang tìm kiếm.
We found only four such injuries previously reported in the literature.	Chúng tôi chỉ tìm thấy bốn thương tích như vậy được báo cáo trước đây trong tài liệu.
A new order is generated by a wind of chance.	Một đơn đặt hàng mới được tạo ra bởi một cơn gió tình cờ.
It gives you your eyes.	Nó cho bạn đôi mắt của bạn.
For that one, there is no object.	Đối với cái đó, không có đối tượng.
Get used to it, you see.	Đã quen với nó, bạn thấy đấy.
Someone is calling her.	Ai đó đang gọi cô ấy.
Now, if you just need .	Bây giờ, nếu bạn chỉ cần.
He did not report that there was a problem with that control sample.	Anh ta không báo cáo rằng có vấn đề với mẫu đối chứng đó.
I know the damage that has been done cannot be repaired.	Tôi biết những thiệt hại đã xảy ra không thể sửa chữa được.
There is no word for it.	Không có từ nào cho nó.
But he listened to me.	Nhưng anh ấy đã nghe tôi.
For example, it is number one in the mobile sector.	Ví dụ, nó là số một trong lĩnh vực di động.
No one came near him.	Không ai đến gần anh ta.
I don't hear anything anymore.	Tôi không nghe thấy gì nữa.
I moved a hand.	Tôi đã di chuyển một bàn tay.
They went away with almost nine thousand dollars.	Họ đã ra đi với gần chín nghìn đô la.
There's no way for him to have that chance.	Không có cách nào để anh ta có cơ hội điều đó.
All parameters were collected from case records.	Tất cả các thông số được thu thập từ hồ sơ trường hợp.
Only one offer can be accepted.	Chỉ một đề nghị có thể được chấp nhận.
Therefore, he makes sure that everything is in the right order.	Do đó, anh ấy đảm bảo rằng mọi thứ đều theo đúng thứ tự.
All done, it's like she's hanging out somewhere.	Tất cả đã hoàn thành, giống như cô ấy đang đi chơi ở đâu đó.
It just hit me, this is the first dream.	Nó vừa đánh tôi, đây là giấc mơ đầu tiên.
The fear of being seen from the air is a constant worry.	Nỗi sợ hãi bị nhìn thấy từ trên không là một nỗi lo thường trực.
We want the kids back.	Chúng tôi muốn những đứa trẻ trở lại.
Too much stress for me.	Quá nhiều căng thẳng cho tôi.
He is a white man.	Anh ấy là người da trắng.
But we had a good time.	Nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
But it's not like it, now.	Nhưng nó không giống như nó, bây giờ.
Focus on the next task at hand.	Tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo trong tầm tay.
Next time we hope to stay for a month.	Lần sau, chúng tôi hy vọng sẽ ở lại trong một tháng.
Will you listen?	Bạn sẽ lắng nghe?
She chose to walk through that door and fulfill that wish.	Cô đã chọn bước qua cánh cửa đó và thực hiện ước nguyện đó.
Four different conditions for treatment were considered.	Bốn điều kiện khác nhau để điều trị đã được xem xét.
I can live in peace.	Tôi có thể sống trong hòa bình.
Construction begins immediately.	Việc xây dựng bắt đầu ngay lập tức.
Maybe they could make each other happy if they were married.	Có lẽ họ có thể làm cho nhau hạnh phúc nếu họ đã kết hôn.
It hits very hard.	Nó đánh rất mạnh.
I recommend this game to anyone from adults to children.	Tôi giới thiệu trò chơi này cho bất kỳ ai từ người lớn đến trẻ em.
I wonder when she had such dreams.	Tôi tự hỏi cô ấy đã có những giấc mơ như vậy từ khi nào.
He was wonderful.	Anh ấy thật tuyệt vời.
No wonder your rich have power.	Không có gì ngạc nhiên khi người giàu của bạn có quyền lực.
It's not easy to find other people doing interesting things.	Thật không dễ dàng để tìm thấy những người khác đang làm những điều thú vị.
So she clutched her knife and watched.	Vì vậy, cô đã ôm chặt con dao của mình và theo dõi.
The management team is very professional, experienced and lovely.	Đội ngũ quản lý rất chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và đáng yêu.
Crazy because they played well.	Điên rồ vì họ đã chơi tốt.
Various local study groups met at other times.	Các nhóm nghiên cứu địa phương khác nhau gặp nhau vào những thời điểm khác.
His eyes were closed, but not completely.	Đôi mắt của anh ấy đã nhắm lại, nhưng không hoàn toàn.
I got dressed, and went down the street.	Tôi mặc quần áo, và xuống phố.
You are the only one who can't.	Bạn là người duy nhất không thể.
Go have some wine.	Đi uống chút rượu.
He'll give her that, he'll give her anything she wants.	Anh ấy sẽ cho cô ấy thứ đó, anh ấy sẽ cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
We have carefully reviewed the profile.	Chúng tôi đã xem xét cẩn thận hồ sơ.
Of course there are wild differences.	Tất nhiên là có những khác biệt hoang dã.
And he must suffer the severe consequences.	Và anh ta phải lãnh hậu quả nặng nề.
See, it's only half of me, but it's real.	Hãy xem, nó chỉ là một nửa của tôi, nhưng nó là có thật.
It brought back a lot of memories.	Nó đã mang lại rất nhiều kỷ niệm.
Yes, they can set their own hours.	Có, họ có thể đặt giờ của riêng họ.
At some point, it will disappear.	Đến một lúc nào đó, nó sẽ biến mất.
It is not necessary that the facts be established by corroborating evidence.	Không nhất thiết là các sự kiện phải được thiết lập bằng các bằng chứng xác thực.
This must be good.	Điều này phải tốt.
I'm sure he's injured.	Tôi chắc là anh ta bị thương.
He heard a gunshot and ran forward and was arrested.	Anh ta nghe thấy một tiếng súng và chạy về phía trước và bị bắt.
It would certainly be fun to see more of her.	Chắc chắn sẽ rất vui nếu được nhìn thấy nhiều hơn về cô ấy.
But everyone has.	Nhưng mọi người đều có.
We report on two experimental studies in healthy participants.	Chúng tôi báo cáo về hai nghiên cứu thử nghiệm ở những người tham gia khỏe mạnh.
And remember to listen to your breathing.	Và nhớ lắng nghe nhịp thở của bạn.
The main things are moving.	Những điều chính đang di chuyển.
In the old days, you bought a box and ran your applications.	Ngày xưa, bạn mua một chiếc hộp và chạy các ứng dụng của mình.
I want more.	Tôi muốn nhiều hơn nữa.
She left it somewhere on the floor of her office.	Cô ấy đã để nó ở đâu đó trên sàn văn phòng của mình.
I know there's nothing behind it.	Tôi biết không có gì đằng sau nó.
Thank you for its wide selection of music and styles!.	Cảm ơn bạn vì nhiều lựa chọn âm nhạc và phong cách của nó !.
Twenty years ago.	Hai mươi năm trước.
These are just some of the things you need to understand.	Đây chỉ là một số điều bạn cần hiểu.
Despite this, she went straight to the hospital, where the police were called.	Mặc dù vậy, cô đã đến thẳng bệnh viện, nơi cảnh sát được gọi đến.
That is the wrong link.	Đó là liên kết sai.
There must be a few hundred.	Phải có vài trăm.
As for what it does, we won't be entirely sure.	Đối với những gì nó làm, chúng tôi sẽ không hoàn toàn chắc chắn.
However, they are individual results and different outcomes.	Tuy nhiên, chúng là kết quả riêng lẻ và kết quả khác nhau.
She took office the next day.	Cô ấy nhậm chức vào ngày hôm sau.
Only way.	Cách duy nhất.
Overall the design is great.	Nhìn chung thiết kế là tuyệt vời.
I will meet him.	Tôi sẽ gặp anh ấy.
The room suddenly heated up.	Căn phòng đột nhiên nóng lên.
You have to keep in mind how the street names are formed.	Bạn phải ghi nhớ cách các tên đường phố được hình thành.
You need to take better care of yourself.	Bạn cần chăm sóc bản thân tốt hơn.
Don't talk peace with me.	Đừng nói chuyện hòa bình với tôi.
Those classes weren't that difficult.	Những lớp học đó không khó lắm.
For many people, nothing is really clear.	Đối với nhiều người, không có gì thực sự rõ ràng.
Two side by side, and one across.	Hai cạnh nhau, và một ngang.
I did that and it runs pretty well.	Tôi đã làm điều đó và chạy khá tốt.
This can be a fun way to play the game.	Đây có thể là một cách thú vị để chơi trò chơi.
They were the only reason she couldn't agree.	Họ là lý do duy nhất để cô không thể đồng ý tường.
You have two reasons to find him.	Bạn có hai lý do để tìm thấy anh ấy.
With my mother, sister and me.	Với mẹ, chị gái và tôi.
These services are then provided free of charge to the customer.	Các dịch vụ này sau đó được cung cấp miễn phí cho khách hàng.
Change its values.	Thay đổi các giá trị của nó.
We want to show that this map is on.	Chúng tôi muốn cho thấy rằng bản đồ này là trên.
Perhaps there was some consolation in that.	Có lẽ đã có một số an ủi trong đó.
She will be scared.	Cô ấy sẽ sợ hãi.
Only, he didn't have enough time.	Chỉ có điều, anh không có đủ thời gian.
Really liked the cover too.	Thực sự thích bìa quá.
It needs surgery or it doesn't.	Nó cần phẫu thuật hoặc nó không.
And only through that wall.	Và chỉ qua bức tường đó.
As the favourite, however, he often comes out on top.	Tuy nhiên, với tư cách là người được yêu thích, anh ấy thường ra sân ở vị trí đầu.
He has a future beyond this place, this life.	Anh ấy có một tương lai xa hơn nơi này, cuộc sống này.
Every day is different.	Mỗi ngày là khác nhau.
You want to protect the character.	Bạn muốn bảo vệ nhân vật.
Because he is definitely unique.	Bởi vì anh ấy chắc chắn là duy nhất.
The problem does not end here.	Vấn đề không kết thúc ở đây.
Chances are you will.	Rất có thể bạn sẽ làm được.
Fear of doing what is right.	Sợ làm những gì đúng.
Their facial expressions were unpredictable.	Vẻ mặt của họ không thể biết trước được.
In the area.	Trong khu vực.
Poor man, he was only meant to serve.	Người đàn ông tội nghiệp, anh ta chỉ có ý nghĩa để phục vụ.
They hate the wrong person, or love the wrong person.	Họ ghét nhầm người, hoặc yêu nhầm người.
Add water and brown sugar.	Thêm nước và đường nâu.
This is completely normal.	Điều này là hoàn toàn bình thường.
You will change the line with your data variable to this line.	Bạn sẽ thay đổi dòng với biến dữ liệu của mình thành dòng này.
I very rarely apply.	Tôi rất hiếm khi nộp hồ sơ.
Life is simple.	Cuộc sống thật đơn giản.
That circle is pretty big in my life.	Vòng tròn đó khá lớn trong cuộc đời tôi.
I've never really used it so far.	Tôi chưa bao giờ thực sự sử dụng nó cho đến nay.
They are playing together more.	Họ đang chơi với nhau nhiều hơn.
Remember that simple does not necessarily mean less powerful.	Hãy nhớ rằng đơn giản không nhất thiết có nghĩa là kém mạnh mẽ.
He lost that one.	Anh ấy đã đánh mất cái đó.
I think it's weak.	Tôi nghĩ nó yếu.
And it is not.	Và nó không phải là.
Those of us who use words understand the world through them.	Ai trong chúng ta, những người sử dụng từ ngữ đều hiểu thế giới thông qua chúng.
There the earth was soft so they did a good job.	Ở đó trái đất mềm nên họ đã làm rất tốt.
So they ask.	Vì vậy, họ yêu cầu.
Then you say yes to one of them, no to the others.	Sau đó, bạn nói có với một trong số họ, không với những người khác.
They see you, the real you, and they accept you for it.	Họ nhìn thấy bạn, con người thật của bạn và họ chấp nhận bạn vì điều đó.
My advice is to go in the afternoon rather than in the evening.	Lời khuyên của tôi là nên đi vào buổi chiều hơn là buổi tối.
Our society needs to value more than a box.	Xã hội của chúng ta cần phải coi trọng hơn một cái hộp.
It might be similar for you.	Nó có thể tương tự cho bạn.
He doesn't seem to care about that.	Anh ấy dường như không quan tâm đến điều đó.
That means there's more to the story.	Điều đó có nghĩa là có nhiều hơn cho câu chuyện.
I will see that.	Tôi sẽ thấy điều đó.
We should have just gone from bad to worse.	Đáng lẽ chúng ta chỉ nên đi từ tệ đến tệ hơn.
But the most expensive thing you gave me tonight.	Nhưng thứ đắt giá nhất mà anh đã cho tôi đêm nay.
You still have a chance to live.	Bạn vẫn còn cơ hội sống.
I think you should definitely contact them.	Tôi nghĩ rằng bạn chắc chắn nên liên hệ với họ.
Because within that is doubt, not belief.	Bởi vì bên trong đó là sự nghi ngờ, không phải là niềm tin.
We still don't know what the cause is.	Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân là gì.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai của tôi.
Look at the website.	Nhìn vào trang web.
I have no doubt that it is the same word for word.	Tôi không nghi ngờ gì rằng nó giống nhau từng chữ một.
She really did a great job.	Cô ấy thực sự đã làm một công việc tuyệt vời.
Two people talk, open to each other deeply.	Hai người trò chuyện, cởi mở với nhau sâu sắc.
Content in the role itself.	Nội dung trong chính vai trò đó.
I would suggest you go out for lunch now.	Tôi sẽ đề nghị bạn đi ra ngoài ăn trưa ngay bây giờ.
He can move his arm a little.	Anh ấy có thể cử động cánh tay của mình một chút.
Do whatever you can for him.	Làm bất cứ điều gì bạn có thể cho anh ấy.
All of the above techniques are not mutually exclusive.	Tất cả các kỹ thuật nêu trên không tách rời nhau.
You will be too late to drive anywhere today.	Hôm nay bạn sẽ quá muộn để lái xe đi bất cứ đâu.
I have had similar experience.	Tôi đã có kinh nghiệm tương tự.
So users can't work without my app.	Vì vậy, người dùng không thể làm việc nếu không có ứng dụng của tôi.
They don't recommend anything.	Họ không đề nghị bất cứ điều gì.
The young girls were with those people and with the children.	Các cô gái trẻ ở với những người đó và với những đứa trẻ.
If you think about it, it makes perfect sense.	Nếu bạn nghĩ về nó, nó có ý nghĩa hoàn hảo.
I lived a beautiful life there.	Tôi đã sống một cuộc sống tươi đẹp ở đó.
I hit now shared to be.	Tôi nhấn bây giờ được chia sẻ để được.
The following variable has been used as the target variable in this paper.	Biến sau đã được sử dụng làm biến mục tiêu trong bài báo này.
He's going to be a father, and look at me.	Anh ấy sắp làm cha, và hãy nhìn tôi.
Then you have separate courts.	Sau đó, bạn có tòa án riêng biệt.
She didn't ask for anything for herself.	Cô đã không yêu cầu bất cứ điều gì cho bản thân mình.
But the parties move around every night.	Nhưng các bữa tiệc di chuyển xung quanh mỗi đêm.
Not its own.	Không phải của riêng nó.
Nothing but his arm had moved, not even his shoulder.	Không có gì ngoại trừ cánh tay của anh ấy đã di chuyển, thậm chí không phải vai của anh ấy.
If anything happens it will happen now.	Nếu bất cứ điều gì xảy ra nó sẽ xảy ra ngay bây giờ.
Don't worry about your pretty little head about that.	Bạn đừng lo lắng về cái đầu nhỏ xinh của mình về điều đó.
However, nothing seems to help.	Tuy nhiên, dường như không có gì để giúp đỡ.
If he did, you would know.	Nếu anh ấy đã làm, bạn sẽ biết.
Well, let's find out.	Vâng, chúng ta hãy tìm hiểu.
You can buy them.	Bạn có thể mua chúng.
Let the church rise and be real.	Hãy để nhà thờ vươn lên và có thật.
In both of those.	Trong cả hai điều đó.
He didn't move, he didn't respond.	Anh ấy không cử động, không đáp lại.
Just to answer some questions.	Chỉ để trả lời một số câu hỏi.
In the history of science.	Trong lịch sử khoa học.
I wonder if it runs in the family.	Tôi tự hỏi nếu nó chạy trong gia đình.
The sky is the limit.	Bầu trời là giới hạn.
I was suddenly scared.	Tôi đột nhiên sợ hãi.
Believe in that.	Hãy tin vào điều đó.
There is a primary input in the interpretation of the data.	Có đầu vào chính trong việc giải thích dữ liệu.
But you wonder.	Nhưng bạn băn khoăn.
It runs from to.	Nó chạy từ đến.
It was a wonderful evening.	Đó là một buổi tối tuyệt vời.
Finally he couldn't wait any longer.	Cuối cùng anh không thể đợi thêm được nữa.
I started to lose the baby and had some blood.	Tôi bắt đầu mất đứa bé và có một ít máu.
Interesting design choice.	Sự lựa chọn thiết kế thú vị.
He couldn't leave her.	Anh không thể rời xa cô.
You know what, damn it.	Biết gì không, chết tiệt.
Even real fat.	Ngay cả chất béo thực sự.
Finally, the front door opened.	Cuối cùng, cửa trước cũng mở ra.
Items are not shared and are exclusive to you.	Các mục không được chia sẻ và chỉ dành riêng cho bạn.
God, that's crazy.	Trời đất, thật là điên rồ.
This article is interesting.	Bài viết này là thú vị.
At that moment, the others seemed to laugh a little louder.	Khi đó, những người khác dường như cười lớn hơn một chút.
Art wasn't something she really enjoyed.	Nghệ thuật không phải là thứ khiến cô thực sự thích thú.
The hourly commute from your home and family is tough.	Việc di chuyển hàng giờ từ nhà của bạn và gia đình thật khó khăn.
It can appear quickly.	Nó có thể xuất hiện nhanh chóng.
I would do it a hundred times.	Tôi sẽ làm điều đó hàng trăm lần.
There's nothing left to win.	Không còn gì để giành chiến thắng.
See this and this for more details.	Xem cái này và cái này để biết thêm chi tiết.
More points to generate it as you continue.	Thêm điểm để tạo ra nó khi bạn tiếp tục.
The friend makes two points.	Người bạn làm cho hai điểm.
Suddenly it didn't start.	Đột nhiên nó không bắt đầu.
And the word is that you are really near.	Và từ là bạn đang thực sự ở gần.
For these things can come from a deeper level than feeling.	Đối với những điều này có thể đến từ mức độ sâu sắc hơn là cảm giác.
It's like she's in hell.	Nó giống như cô ấy đang ở trong địa ngục.
This usually means they need to stay in a hotel.	Điều này thường có nghĩa là họ cần phải ở trong một khách sạn.
You just know what is supposed to be happening.	Bạn chỉ biết những gì được cho là đang xảy ra.
I think we also have to trust each other more.	Tôi nghĩ chúng tôi cũng phải tin tưởng nhau nhiều hơn.
It takes one day a year.	Nó mất một ngày một năm.
This location has everything if you are looking for peace in your life.	Vị trí này có tất cả mọi thứ nếu bạn đang tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống.
I hardly believe myself.	Tôi khó tin bản thân tôi.
Come if you like.	Hãy đến nếu bạn thích.
I don't go down without a fight.	Tôi không đi xuống nếu không có một cuộc chiến.
We were lucky for the violence while we were there.	Chúng tôi đã may mắn đối với bạo lực khi chúng tôi ở đó.
It was a gift from above.	Đó là một món quà từ trên cao.
She still didn't fully understand, but what she saw was clear.	Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng những gì cô thấy đã rõ ràng.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
Nothing matters now.	Không điều gì quan trọng bây giờ.
The best is yet to come!.	Điều tốt nhất vẫn chưa đến !.
This creates a rather unusual look.	Điều này tạo ra một cái nhìn khá bất thường.
Of course, she had relationships.	Tất nhiên, cô ấy đã có những mối quan hệ.
Do not know how many, but a pair.	Không biết bao nhiêu, nhưng một đôi.
He is an enemy in war.	Anh ta là kẻ thù trong chiến tranh.
The song was a critical success.	Bài hát là một thành công quan trọng.
She will come with us.	Cô ấy sẽ đi với chúng tôi.
It made me laugh.	Nó làm tôi cười.
No other world is home.	Không có thế giới khác là nhà.
He didn't want to be asked what he thought.	Anh không muốn bị hỏi những gì anh nghĩ.
Home is home.	Nhà là nhà.
The idea of ​​reference is very powerful.	Ý tưởng tham khảo là rất mạnh mẽ.
This is a serious error.	Đây là một lỗi nghiêm trọng.
Perhaps saying anything more would bring bad luck.	Có lẽ nói gì thêm cũng mang lại xui xẻo.
Just because it's in my car, don't make it mine.	Chỉ vì nó ở trong xe của tôi, đừng biến nó thành của tôi.
Things are getting complicated.	Mọi thứ đang trở nên phức tạp.
But then she was still in my blood and that scared me.	Nhưng rồi cô ấy vẫn còn trong máu của tôi và điều đó khiến tôi sợ hãi.
Eight studies were selected.	Tám nghiên cứu đã được chọn.
I want to do the former, not the latter.	Tôi muốn làm cái trước chứ không phải cái sau.
But, it offers us a very unique opportunity.	Nhưng, nó cung cấp cho chúng tôi một cơ hội rất độc đáo.
I am not for them.	Tôi không dành cho họ.
This, even today, is not the case.	Điều này, ngay cả ngày nay, không phải là trường hợp.
He drove the next ball over the cover for four.	Anh ấy đã lái quả bóng tiếp theo qua chỗ nấp cho bốn quả.
These can be shared.	Những điều này có thể được chia sẻ.
State for business.	Nhà nước cho doanh nghiệp.
However, they can cause significant side effects.	Tuy nhiên, chúng có thể gây ra các tác dụng phụ đáng kể.
Good news for me.	Tin tốt cho tôi.
Current security impact.	Hiện tại của tác động bảo mật.
To the left, or before it, is the world.	Ở bên trái, hoặc trước nó, là thế giới.
That means better sound and more volume with less power.	Có nghĩa là âm thanh tốt hơn và nhiều âm lượng hơn khi sử dụng ít điện năng hơn.
We don't have that.	Chúng tôi không có điều đó.
We sat next to each other like the old days.	Chúng tôi ngồi bên nhau như ngày xưa.
Nothing dies at any rate.	Không có gì chết ở bất kỳ tỷ lệ nào.
So now we can order the result.	Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể đặt hàng kết quả.
The date and circumstances of her death are still unknown.	Ngày và hoàn cảnh cái chết của cô ấy vẫn chưa được biết.
They arrested us.	Họ đã bắt chúng tôi.
But around the world.	Nhưng trên khắp thế giới.
How can you beat him.	Làm thế nào bạn có thể đánh bại anh ta.
We provide information based on what is available to us.	Chúng tôi cung cấp thông tin dựa trên những gì có sẵn cho chúng tôi.
It seems better to block his vision.	Nó có vẻ tốt hơn để chặn tầm nhìn của anh ta.
You cannot fight them.	Bạn không thể chống lại chúng.
It's not the fun part of this job.	Nó không phải là một phần thú vị của công việc này.
Hope you will have a nice time around here.	Hy vọng bạn sẽ có một thời gian tốt đẹp xung quanh đây.
Not sure who said that first.	Không chắc ai đã nói điều đó đầu tiên.
This is only done in private with other males.	Điều này chỉ được thực hiện riêng tư với những con đực khác.
And it worked, finally.	Và nó đã hoạt động, cuối cùng.
For others, it will take a day or two.	Đối với những người khác, nó sẽ mất một hoặc hai ngày.
She has a name.	Cô ấy có một cái tên.
I'm on the way.	Tôi đang trên đường.
Maybe someone knows more.	Có thể ai đó biết nhiều hơn.
It's time to do what's right.	Đã đến lúc làm những gì đúng.
We are not outlawing.	Chúng tôi không đi ngoài vòng pháp luật.
New price for the product.	Giá mới cho sản phẩm.
I have no errors, just no data.	Tôi không có lỗi, chỉ là không có dữ liệu.
They study in their home, and they live in their school.	Họ học trong nhà của họ, và họ sống trong trường học của họ.
You know you're beautiful.	Bạn biết bạn đẹp.
Our murder rate is much lower.	Tỷ lệ giết người của chúng tôi thấp hơn nhiều.
Even one woman failed.	Thậm chí, một người phụ nữ thất bại.
The whole music surprised them.	Toàn bộ thứ âm nhạc khiến họ ngạc nhiên.
It was a close race.	Đó là một cuộc đua gần.
That is their right.	Đó là quyền của họ.
One hundred dollars a week.	Một trăm đô la một tuần.
But there are also some other goals of treatment.	Nhưng cũng có một số mục tiêu khác của việc điều trị.
You will especially appreciate my conversational skills.	Bạn sẽ đặc biệt đánh giá cao kỹ năng trò chuyện của tôi.
I'm starting to think she didn't do it on purpose.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy không cố ý.
Not the breath.	Không phải là hơi thở.
Younger players may want to name each letter.	Những người chơi nhỏ tuổi hơn có thể muốn đặt tên cho mỗi chữ cái.
There are several remedial measures.	Có một số biện pháp phục hồi.
They were in effect.	Họ đã có hiệu lực.
The legs are blue and relatively long.	Chân màu xanh lam và tương đối dài.
He decided he would have to leave.	Anh quyết định mình sẽ phải ra đi.
I have never seen before.	Tôi chưa bao giờ thấy trước đây.
Like a dream.	Như một giấc mơ.
Or take a break for a beer.	Hoặc giải lao để uống bia.
It could have been more or less.	Nó có thể đã được nhiều hoặc ít.
Please spread the word, let everyone know.	Hãy loan tin, cho mọi người cùng biết.
We thought we could prove they did.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể chứng minh họ đã làm.
It requires a bit of effort.	Nó đòi hỏi một chút nỗ lực.
I'm fully prepared to see you guys cannibals.	Tôi đã chuẩn bị đầy đủ để xem các bạn ăn thịt nhau.
Avoid the desire to show more than necessary.	Tránh mong muốn thể hiện nhiều hơn mức cần thiết.
How they use it.	Cách họ sử dụng nó.
This makes him a better man in many ways.	Điều này khiến anh ấy trở thành một người đàn ông tốt hơn về nhiều mặt.
I have never been on such a horse in my life.	Tôi chưa bao giờ ở trên một con ngựa như vậy trong cuộc đời của tôi.
Furthermore we have something to prepare.	Hơn nữa chúng tôi có một cái gì đó để chuẩn bị.
It's more like your own skin.	Nó giống như da của chính bạn hơn.
Take that away from him, and you put him under stress.	Bỏ điều đó ra khỏi anh ta, và bạn khiến anh ta bị căng thẳng.
The gun exploded.	Súng đã nổ.
No one stops them.	Không có ai ngăn cản họ.
I think the whole year has given us confidence.	Tôi nghĩ rằng cả năm đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin.
I was scared to move.	Tôi đã sợ hãi để di chuyển.
I'm legit, people keep saying.	Tôi hợp pháp, mọi người cứ nói.
Nothing is due.	Không có gì đến hạn.
And for a long time nothing happened.	Và trong một thời gian dài không có gì xảy ra.
You just have a serious infection,' the doctor said.	Bạn chỉ bị nhiễm trùng nặng, 'bác sĩ nói.
Part of me simply doesn't want to get married right now.	Một phần trong tôi chỉ đơn giản là không muốn kết hôn ngay bây giờ.
Indeed, it actually seems to be getting worse.	Thật vậy, nó thực sự có vẻ đang trở nên tồi tệ hơn.
She said that.	Cô ấy đã nói điều đó.
I think he's a great fit for our program.	Tôi nghĩ anh ấy rất phù hợp với chương trình của chúng tôi.
People have that presence of them.	Con người có mặt đó của họ.
Sometimes we just can't stop talking about it, about the murder.	Đôi khi chúng tôi không thể ngừng nói về nó, về vụ giết người.
They have to accept that.	Họ phải chấp nhận điều đó.
I do it every day.	Tôi làm hàng ngày.
Two previously healthy patients died from the infection.	Hai bệnh nhân trước đó khỏe mạnh đã chết vì nhiễm trùng.
If her mother isn't there, you're not going anywhere.	Nếu mẹ cô ấy không ở đó, bạn sẽ không đi đâu.
Thank you, you are my man.	Cảm ơn bạn, bạn là người của tôi.
Nothing motivates us.	Không có gì thúc đẩy chúng tôi.
I caught him.	Tôi đã bắt được anh ta.
We need to solve this problem.	Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này.
I was safe with a double.	Tôi đã an toàn với một cú đúp.
I love your office.	Tôi yêu văn phòng của bạn.
That is his nature.	Đó là bản chất của anh ấy.
He must be in there somewhere.	Anh ta phải ở trong đó ở một nơi nào đó.
A light rain began to fall.	Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi.
And both of them knew they couldn't stay here.	Và cả hai người họ đều biết họ không thể ở lại đây.
We will not be afraid to know the future.	Chúng ta sẽ không sợ hãi khi biết trước tương lai.
Anything can hurt you, everything can hurt you, he can hurt you.	Bất cứ điều gì có thể làm tổn thương bạn, mọi thứ có thể làm tổn thương bạn, anh ta có thể làm tổn thương bạn.
No services are provided.	Không có dịch vụ nào được cung cấp.
It has been home for many years.	Nó đã là nhà trong rất nhiều năm.
Clear your mind and focus on the stone.	Hãy giải tỏa tâm trí và tập trung vào viên đá.
This guy and that.	Anh ây kia kia.
To suit your own.	Để phù hợp với của riêng bạn.
He doesn't want to talk about it.	Anh ấy không muốn nói về nó.
It takes more effort, and therefore time.	Nó cần nhiều nỗ lực hơn, và do đó thời gian.
She was gone and he was left.	Cô đã đi và anh bị bỏ lại.
I just want to sit on the bed and cry.	Tôi chỉ muốn ngồi trên giường và khóc.
I was not in the building at the time.	Tôi không ở trong tòa nhà vào thời điểm đó.
What is the most common multiple.	Bội số phổ biến nhất là gì.
I can't let him go.	Tôi không thể để anh ta đi.
A bullet hit his shoulder and entered his heart.	Một viên đạn đã đánh vào vai anh và đi vào trái tim anh.
One red, one yellow, one green.	Một đỏ, một vàng, một xanh.
There are a lot of animal sounds, but very few animals.	Có rất nhiều âm thanh động vật, nhưng rất ít động vật.
A possible story.	Một câu chuyện có thể xảy ra.
She also did not contact the next day.	Cô ấy cũng không liên lạc vào ngày hôm sau.
Even so, this also makes no sense.	Mặc dù vậy, điều này cũng không có ý nghĩa.
Application between the young professional grade five.	Ứng dụng giữa các lớp chuyên nghiệp trẻ năm.
Her idea saved today.	Ý tưởng của cô ấy đã cứu rỗi ngày hôm nay.
I have something in my eye.	Tôi có một cái gì đó trong mắt của tôi.
He was caught in the crosshairs of the finish line.	Anh ta đã bị lọt vào tầm ngắm của vạch đích.
I want to work on a bigger ship.	Tôi muốn làm việc trên một con tàu lớn hơn.
He gets paid enough, trust me.	Anh ấy được trả đủ, tin tôi đi.
That's a really cool idea.	Thật là một ý tưởng hay.
Stay away from this hotel.	Tránh xa khách sạn này.
It's nothing important.	Nó không có gì quan trọng.
Obviously that was a lie.	Rõ ràng đó là lời nói dối.
A look at anything can happen.	Một cái nhìn bất cứ điều gì có thể xảy ra.
And like the tree, he is the last of his kind.	Và giống như cái cây, anh ấy là người cuối cùng của đồng loại.
He said it was out of the question.	Anh ấy nói rằng nó đã được ra khỏi câu hỏi.
There's not much between the two then.	Không có nhiều giữa hai sau đó.
He looked pained, but maybe it was a shock.	Trông anh ấy có vẻ đau đớn, nhưng có lẽ đó là một cú sốc.
Let me know what you can do.	Hãy cho tôi biết bạn có thể làm gì.
You can see me now.	Bạn có thể nhìn thấy tôi bây giờ.
We are still brothers.	Chúng ta vẫn là anh em.
We are not asking for anything.	Chúng tôi không yêu cầu bất cứ điều gì.
Two others were seriously injured.	Hai người khác bị thương nặng.
From the little things that make up what we call this life.	Từ những điều nhỏ nhặt đã tạo nên thứ mà chúng ta gọi là cuộc sống này.
That is happening.	Điều đó đang diễn ra.
The same is true for teachers.	Điều đó cũng đúng với các giáo viên.
In fact, our approach is designed with this challenge in mind.	Trên thực tế, phương pháp của chúng tôi được thiết kế với suy nghĩ về thách thức này.
Surely he was late.	Chắc chắn là anh ấy đã đến muộn.
However, they must be held accountable for their actions.	Tuy nhiên, họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
The line was dead or he had pointed out her mistake.	Đường dây đã chết hoặc anh đã chỉ ra sai lầm của cô.
There is not the same history behind him here.	Không có cùng một lịch sử đằng sau anh ta ở đây.
That's what you want to aim for.	Đó là điều bạn muốn hướng tới.
They have worked together for many long years.	Họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm dài.
Now we take that for granted.	Bây giờ chúng tôi coi điều đó là đương nhiên.
You are strong enough to take care of yourself.	Bạn đủ mạnh mẽ để chăm sóc bản thân.
He is tired, and unwell.	Anh ấy mệt, và không khỏe.
You notice the good things about people.	Bạn nhận thấy những điểm tốt về mọi người.
That is history.	Đó là lịch sử.
So we move up.	Vì vậy, chúng tôi di chuyển lên.
Sure, you can get hurt.	Chắc chắn, bạn có thể bị thương.
I'm busy, man.	Tôi bận lắm, anh bạn.
I for someone very interested in this news.	Tôi vì một người rất quan tâm đến tin tức này.
Business users simply won't use something that's unwieldy.	Người dùng doanh nghiệp chỉ đơn giản là sẽ không sử dụng thứ gì đó khó sử dụng.
Because it's what's inside of you that makes you beautiful.	Vì chính những gì bên trong bạn mới làm cho bạn xinh đẹp.
Let us see how this happens.	Hãy để chúng tôi xem điều này xảy ra như thế nào.
The image appears very nice and sharp.	Hình ảnh hiện ra rất đẹp và sắc nét.
I may not come for many years.	Tôi có thể không đến trong nhiều năm.
Over and over and over and over and over.	Hơn và hơn và hơn và hơn và hơn.
And that's how they see it.	Và đó là cách họ nhìn thấy nó.
There is money in the bank.	Có tiền trong ngân hàng.
Everything is deadlocked.	Mọi thứ thật bế tắc.
Maybe it's best that he doesn't say anything.	Có lẽ tốt nhất là anh ấy không nói gì.
With ice, this is less likely.	Với nước đá, điều này ít xảy ra hơn.
The woman told her someone would come in shortly.	Người phụ nữ nói với cô ấy sẽ có người vào ngay.
He proved it tonight.	Anh ấy đã chứng minh điều đó vào đêm nay.
The ring bearing my name has not changed.	Chiếc nhẫn mang tên tôi không thay đổi.
You approach close to the middle of its length.	Bạn tiếp cận gần giữa chiều dài của nó.
My heart felt like it was stuck in my throat.	Tim tôi như nghẹn lại trong cổ họng.
So nothing has changed, but this network is down.	Vì vậy, không có gì thay đổi, nhưng mạng này ngừng hoạt động.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
Keep in mind the puzzling facts.	Hãy ghi nhớ những sự thật khó hiểu.
When we step outside that order, we're in trouble.	Khi chúng ta bước ra ngoài trật tự đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối.
I'm proud of it.	Tôi tự hào về điều đó.
Some lunches are not healthy.	Một số bữa trưa không tốt cho sức khỏe.
That will give confidence to the crowd.	Điều đó sẽ mang lại sự tự tin cho đám đông.
Get out while you can.	Ra ngoai trong khi bạn co thể.
I have no hope of making those links come to life.	Tôi không có hy vọng làm cho những liên kết đó trở lại cuộc sống.
Thus, the model is complete.	Như vậy, mô hình đã hoàn thành.
I hope you will achieve everything you want in the future.	Tôi hy vọng bạn sẽ đạt được mọi thứ bạn muốn trong tương lai.
I killed them.	Tôi đã giết họ.
That has been done.	Điều đó đã được thực hiện.
Take them now.	Mang chúng ngay bây giờ.
I want to give it a chance.	Tôi muốn cho nó một cơ hội.
Many other reviews are more positive.	Nhiều đánh giá khác tích cực hơn.
In the other half, it doesn't.	Trong nửa còn lại, nó không.
Fifteen cases and controls were included in the final sample.	Mười lăm trường hợp và đối chứng đã được đưa vào mẫu cuối cùng.
Military presence in the region.	Hiện diện quân sự trong khu vực.
I think you can listen to me.	Tôi nghĩ bạn có thể nghe lời tôi.
Another one won't hurt.	Một cái nữa sẽ không bị thương.
You have not read this section yet.	Bạn vẫn chưa đọc phần này.
Or more likely there will be some tough feelings, and more respect.	Hoặc nhiều khả năng sẽ có một số cảm giác khó khăn, và tôn trọng hơn.
Not too much.	Không quá nhiều.
Enter your details below for your chance to win.	Nhập thông tin chi tiết của bạn dưới đây để có cơ hội giành chiến thắng.
I still can't control them.	Tôi vẫn không thể kiểm soát chúng.
Picture of him with his brother's family and younger brother.	Hình ảnh của anh với gia đình anh trai và em trai.
There are not many people like her.	Không có nhiều người như cô ấy.
It is no longer in use.	Nó không còn được sử dụng nữa.
Maybe a year.	Có lẽ một năm.
Everyone has an absolute right to know.	Mọi người có quyền tuyệt đối được biết.
We are very satisfied with the system.	Chúng tôi rất hài lòng với hệ thống.
She likes short trips.	Cô ấy thích chuyến đi ngắn.
The first reason is related to safety.	Lý do đầu tiên là liên quan đến an toàn.
You have them on the left, you have them on the right.	Bạn có chúng ở bên trái, bạn có chúng ở bên phải.
It's like being in love.	Giống như đang yêu vậy.
Before removing, make sure you have drained the water in your home.	Trước khi tháo, hãy đảm bảo rằng bạn đã xả sạch nước trong nhà.
This forces the project to start over.	Điều này buộc dự án phải bắt đầu lại.
It can be seen as a social experiment.	Nó có thể được xem như một thử nghiệm xã hội.
Truth lives through us.	Sự thật sống qua chúng ta.
It could take me weeks, or even years, to sort it out.	Tôi có thể mất hàng tuần, hoặc thậm chí hàng năm để sắp xếp nó.
I haven't done much with him yet.	Tôi vẫn chưa làm được nhiều việc với anh ấy.
After a while, he came back again.	Một lúc sau, anh ta quay lại lần nữa.
I worked hard, developed a lot of relationships.	Tôi đã làm việc chăm chỉ, phát triển được rất nhiều mối quan hệ.
She turned back to the two boys.	Cô quay lại với hai chàng trai.
I think he smiled a little.	Tôi nghĩ anh ấy đã mỉm cười một chút.
It was a wonderful afternoon.	Thật là một buổi chiều tuyệt vời.
I love partying.	Tôi thích tiệc tùng.
He wasn't the only one who remembered her.	Anh không phải là người duy nhất nhớ đến cô.
Before a sex party.	Trước một bữa tiệc tình dục.
He broke down and told me everything.	Anh ấy đã suy sụp và kể cho tôi nghe mọi chuyện.
You don't have any choice.	Bạn không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
So you cannot change it.	Vì vậy, bạn không thể thay đổi nó.
That's good advice from an older man.	Đó là lời khuyên tốt từ một người đàn ông lớn tuổi.
Once it was flat, and now it's round.	Một khi nó phẳng, và bây giờ, nó tròn.
He is a city boy.	Anh ta là một chàng trai thành phố.
So you use it as well.	Vì vậy, bạn sử dụng nó là tốt.
That was the first time he touched her.	Đó là lần đầu tiên anh chạm vào cô.
It's late now.	Bây giờ là muộn.
That would be great.	Điều đó sẽ rất tuyệt.
Perform testing and collect data.	Thực hiện thử nghiệm và thu thập dữ liệu.
The exercise is over now.	Bài tập đã kết thúc bây giờ.
But maybe you can help me.	Nhưng có lẽ bạn có thể giúp tôi.
I'm sure you have more and better ideas.	Tôi chắc chắn bạn có nhiều ý tưởng hơn và tốt hơn.
Think first, think again.	Nghĩ trước, nghĩ lại thôi.
Assume it's not empty.	Giả sử nó không trống.
It's just enough to make a difference in ice or snow.	Nó chỉ đủ để tạo ra sự khác biệt trong băng hoặc tuyết.
One was a young girl.	Một người là một cô gái trẻ.
There are many other small students.	Có rất nhiều học sinh nhỏ khác.
The greatest gift he received was his life.	Món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được chính là cuộc sống của mình.
Thank you for taking the time to read this article.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này.
I finally gave up on it.	Cuối cùng tôi đã từ bỏ nó.
I heard you opened a door on the street from my house.	Tôi nghe nói bạn mở một cánh cửa trên con đường từ nhà tôi.
At first we didn't see each other much.	Ban đầu chúng tôi không gặp nhau nhiều.
Except she's fine.	Chỉ khác là cô ấy vẫn ổn.
You should submit your request in writing.	Bạn nên gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản.
He thought she was sleeping, but then he realized she was gone.	Anh nghĩ rằng cô đang ngủ, nhưng sau đó anh nhận ra cô đã biến mất.
This is a perfect day.	Đây là một ngày hoàn hảo.
This seems to be in clear conflict with science.	Điều này có vẻ mâu thuẫn rõ ràng với khoa học.
Yes, yes, of course they will.	Có, có, tất nhiên là họ sẽ làm.
We do not provide those.	Chúng tôi không cung cấp những thứ đó.
One feels the heat, the hot air and the blazing sun.	Người ta cảm thấy cái nóng, không khí nóng và mặt trời chói chang.
Let's do that now.	Hãy làm điều đó ngay bây giờ.
This time it was especially bad.	Lần này nó đặc biệt tồi tệ.
And that happens.	Và điều đó xảy ra.
These are two of my kids' favorite characters.	Đây là hai trong số những nhân vật yêu thích của con tôi.
Go with the wild if you can.	Đi với hoang dã nếu bạn có thể.
No one protects you.	Không ai bảo vệ bạn.
We may receive a voice call or text message.	Chúng tôi có thể nhận được một cuộc gọi thoại hoặc tin nhắn.
She takes good care of the boy.	Cô ấy chăm sóc cậu bé rất tốt.
This helps to avoid possible damage to the machine.	Điều này giúp tránh những hư hỏng có thể xảy ra với máy.
Please let him know if I.	Xin vui lòng cho anh ấy biết nếu tôi.
Your blog is definitely worth reading if someone takes a look.	Blog của bạn chắc chắn đáng đọc nếu có ai đó xem qua.
I feel like a child.	Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ.
Oh, and one more thing.	Oh, và một điều nữa.
We were in coffee country.	Chúng tôi đã ở đất nước cà phê.
A safe environment where your daughter can be herself.	Một môi trường an toàn, nơi con gái bạn có thể là chính mình.
In the world.	Trên thế giới.
And she will do it right.	Và cô ấy sẽ làm đúng.
It's not only good for us, it's good for the planet as well.	Nó không chỉ tốt cho chúng ta mà còn tốt cho cả hành tinh.
I worry about getting to the venue on time.	Tôi lo lắng về việc đến địa điểm đúng giờ.
I saved his life.	Tôi đã cứu mạng anh ấy.
Remember that it should have a basic beginning, middle, and end.	Hãy nhớ rằng nó phải có phần mở đầu, phần giữa và phần cuối cơ bản.
And so it's been around ever since.	Và vì vậy nó vẫn tồn tại kể từ đó.
I am ready to accept whatever comes my way.	Tôi đã sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì đến theo cách của tôi.
You will not bear any responsibility.	Bạn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Move those who can move.	Di chuyển những người có thể di chuyển.
You are doing well!!.	Bạn làm tốt lắm!!.
He fell over in a second.	Anh ta ngã nhào trong một giây.
They were soon locked in the car, and night came.	Họ sớm bị nhốt trong xe, và đêm đến.
Also it has to work both ways.	Ngoài ra nó phải hoạt động theo cả hai cách.
Total annual water use is approx.	Tổng lượng nước sử dụng hàng năm là khoảng.
This would be very unusual.	Điều này sẽ rất bất thường.
He told her everything he knew.	Anh đã nói với cô tất cả những gì anh biết.
I will try and make them face in this direction.	Tôi sẽ cố gắng và khiến họ phải đối mặt theo hướng này.
Go on, go on like that.	Đi rồi, cứ như vậy đi.
It doesn't disappear.	Nó không biến mất.
Thus, the following results.	Như vậy, kết quả sau đây.
However, their prices are on the high side.	Tuy nhiên, giá của chúng ở mức cao.
I must go home.	Tôi phải về nhà.
Become better.	Trở nên tốt hơn.
Send your sister.	Gửi em gái của bạn.
The reason for this is not fully understood.	Lý do cho điều này không được hiểu đầy đủ.
This is not a new description of human nature.	Đây không phải là mô tả mới về bản chất con người.
I wish you didn't have to meet me.	Tôi ước gì bạn không phải gặp tôi.
But this tiny baby has a new mark.	Nhưng đứa bé nhỏ xíu này có một dấu ấn mới.
Like there's something wrong with me.	Giống như có điều gì đó không ổn với tôi.
I can't do something like security check.	Tôi không thể làm điều gì đó như kiểm tra bảo mật.
And to some extent, it is.	Và ở một mức độ nào đó, nó là như vậy.
Nice to find someone with some original thoughts on the subject.	Rất vui được tìm thấy ai đó có một số suy nghĩ ban đầu về chủ đề này.
Then they watched which part of the body moved.	Sau đó, họ xem phần nào của cơ thể di chuyển.
Share types can be made public and private.	Loại chia sẻ có thể được tạo dưới dạng công khai và riêng tư.
We are not perfect, but we love each other.	Chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi yêu nhau.
For this day.	Cho ngày này.
He assumed that she would rather look at him than face the others.	Anh cho rằng cô thà nhìn anh hơn là đối mặt với những người khác.
There's more to it than you can imagine or may even need.	Có nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng hoặc thậm chí có thể cần.
I turned to her.	Tôi quay sang cô ấy.
Now, let me do my thing.	Bây giờ, hãy để tôi làm việc của tôi.
It was simply not enough time.	Đó chỉ đơn giản là không đủ thời gian.
Not knowing where to go to escape his gaze.	Không biết đi đâu để thoát khỏi ánh mắt của anh.
And the pain is back.	Và cơn đau đã trở lại.
He feels the effects begin to come to him.	Anh ấy cảm thấy những ảnh hưởng bắt đầu đến với anh ấy.
And, together, it's the perfect amount of food.	Và, cùng với nhau, đó là lượng thức ăn hoàn hảo.
I asked him if he could please come here.	Tôi hỏi anh ấy nếu anh ấy có thể vui lòng đến đây.
I think he should be there, even if only in this small way.	Tôi nghĩ anh ấy nên ở đó, dù chỉ trong một cách nhỏ nhặt này.
I do not know what to do now.	Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
I don't know what it is.	Tôi không biết nó là cái gì.
Haven't read the last part.	Chưa đọc phần cuối.
She is healthy and has no significant medical, surgical or family history.	Cô ấy khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh lý, phẫu thuật hay gia đình đáng kể.
A company to be proud of.	Một công ty đáng tự hào.
To be safe in the storm.	Để an toàn trong cơn bão.
Benefit.	Lợi ích.
It's completely different.	Nó hoàn toàn khác.
They believed in me.	Họ đã tin tưởng vào tôi.
Then press the home button.	Sau đó nhấn nút trang chủ.
And it shows once again how complicated history is at all times.	Và nó cho thấy một lần nữa lịch sử phức tạp như thế nào ở mọi thời kỳ.
Which ended right there.	Mà đã kết thúc ngay tại đó.
If it can't help you now, it will help you in the future.	Nếu nó không thể giúp bạn bây giờ, nó sẽ giúp bạn trong tương lai.
We have a complete history, including blood pressure.	Chúng tôi có một bệnh sử đầy đủ, bao gồm cả huyết áp.
No one asked.	Không ai hỏi.
That's what fueled her evil path.	Đó là những gì đã thúc đẩy con đường xấu xa của cô ấy.
Sometimes the best thing for your business is to fire someone.	Đôi khi, điều tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn là sa thải ai đó.
The room is fine.	Căn phòng vẫn ổn.
It is very deep.	Nó rất sâu.
Her daughter provided interview data.	Con gái của bà đã cung cấp dữ liệu phỏng vấn.
They are not a people of the past.	Họ không phải là một dân tộc của quá khứ.
All the players love him.	Tất cả các cầu thủ đều yêu anh ấy.
However, we have two problems.	Tuy nhiên, chúng tôi có hai vấn đề.
Her mind and body were broken.	Tâm trí và cơ thể của cô ấy đã bị phá vỡ.
He felt it.	Anh đã cảm nhận được điều đó.
Once will have to do.	Một khi sẽ phải làm.
You will be better taken care of.	Bạn sẽ được chăm sóc tốt hơn.
He is survived by a daughter.	Anh ta được sống sót bởi một cô con gái.
All are yours.	Tất cả đều là của bạn.
Now they can take it to the bank.	Bây giờ họ có thể mang nó đến ngân hàng.
The decision is up to them.	Quyết định là ở họ.
As soon as he did, the window opened.	Ngay khi anh ta làm vậy, cửa sổ mở ra.
It was the first meeting of the two teams.	Đó là lần gặp đầu tiên của hai đội.
Okay, that's clear.	Được rồi, đã rõ.
I'm so sorry to hear that.	Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.
I want to do everything for my community.	Tôi muốn làm mọi thứ cho cộng đồng của mình.
He's about to die.	Anh ấy sắp chết.
I'm not sure if my stop function is right or wrong.	Tôi không chắc rằng chức năng dừng của tôi đúng hay sai.
In the same screen, I have added a button to create more rooms.	Trong cùng một màn hình, tôi đã thêm nút để tạo thêm phòng.
But she was already starting to get the idea.	Nhưng cô ấy đã bắt đầu có được ý tưởng.
However, you should not ignore this.	Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua điều này.
Either way, you don't understand.	Dù sao thì bạn cũng không hiểu.
She is very similar to me.	Cô ấy rất giống tôi.
Help me to love others with that same love.	Hãy giúp tôi yêu người khác bằng chính tình yêu thương đó.
He's just a guard.	Anh ta chỉ là một người bảo vệ.
Here everyone can see him.	Ở đây mọi người có thể nhìn thấy anh ấy.
There are many companies that often tend to ignore this side.	Có rất nhiều công ty thường có xu hướng bỏ mặt này.
Well, it is the most complicated game in the world.	Chà, nó là trò chơi phức tạp nhất trên thế giới.
They may be late to class in the morning.	Họ có thể đến lớp muộn vào buổi sáng.
I had to start taking notes.	Tôi đã phải bắt đầu ghi chép.
I had to do everything myself.	Tôi đã phải tự làm mọi thứ.
And before treatment, ask if you can come back for more.	Và trước khi điều trị, hãy hỏi xem bạn có thể quay lại để biết thêm hay không.
Because we are a very poor planet.	Bởi vì chúng ta là một hành tinh rất nghèo.
She took care of herself.	Cô ấy đã chăm sóc bản thân.
We really need more here.	Chúng tôi thực sự cần nhiều hơn nữa ở đây.
People have many reasons.	Mọi người có nhiều lý do.
Four days, and no way around it.	Bốn ngày, và không có cách nào xung quanh nó.
Not even worth its weight in paper.	Thậm chí không có giá trị trọng lượng của nó trong giấy.
There are no hospitals within city limits.	Không có bệnh viện trong giới hạn thành phố.
There are many factors that can affect how you feel.	Có rất nhiều nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến cảm giác của bạn.
It was a strange sight.	Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.
He said nothing more and didn't have to.	Anh không nói gì nữa và không cần phải làm thế.
Everything depends on your business and your customers.	Mọi thứ phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn và khách hàng của bạn.
Government these days.	Chính phủ những ngày này.
A very odd application.	Một ứng dụng rất kỳ quặc.
She should have come back for him.	Đáng lẽ cô ấy nên quay lại vì anh ta.
Man has his way.	Con người đã có cách của mình.
She never smiles.	Cô ấy không bao giờ cười.
They performed great.	Họ thực hiện tuyệt vời.
I doubt this.	Tôi nghi ngờ điều này.
Most don't seem to have any great interest.	Hầu hết dường như không có bất kỳ quan tâm lớn.
We did very well.	Chúng tôi đã làm rất tốt.
Let her tell you how much fun she is having.	Hãy để cô ấy nói cho bạn biết cô ấy đang có bao nhiêu niềm vui.
She seemed to be waiting for him to act.	Cô ấy dường như đang đợi anh hành động.
The whole thing seemed too big for him.	Toàn bộ sự việc dường như quá lớn đối với anh ta.
Her eyes are shocked.	Đôi mắt của cô ấy là sốc.
It felt great, better than anything she'd ever experienced before.	Cảm giác thật tuyệt, tuyệt vời hơn bất cứ điều gì cô từng trải qua trước đây.
You can restore your brain.	Bạn có thể phục hồi trí não.
Her and her sounds make me dream even more.	Cô ấy và những âm thanh của cô ấy khiến tôi càng mơ hơn.
We will be great parents.	Chúng tôi sẽ là những bậc cha mẹ tuyệt vời.
It was actually reported as and when it happened.	Nó thực sự đã được báo cáo như và khi nó xảy ra.
Turns out people really liked it.	Hóa ra là mọi người rất thích nó.
But he's not dangerous.	Nhưng anh ấy không nguy hiểm.
Its function is to know sensory experience.	Chức năng của nó là biết trải nghiệm cảm giác.
The procedure won't be as bad as death.	Thủ tục sẽ không tệ như cái chết.
You won't be able to transfer it from one device to another.	Bạn sẽ không thể chuyển nó từ thiết bị này sang thiết bị khác.
It is focused on the future.	Đó là tập trung vào tương lai.
And it works really well.	Và nó hoạt động thực sự tốt.
During those days they met a lot.	Trong những ngày đó họ đã gặp nhau rất nhiều.
The results are different.	Các kết quả khác nhau.
But the result will be the same.	Nhưng kết quả sẽ giống nhau.
Let him know how things are at home.	Để cho anh ấy biết mọi thứ ở nhà như thế nào.
I have no more words for you.	Tôi không còn lời nào cho bạn nữa.
And there are many types of them.	Và có rất nhiều loại trong số chúng.
If you do it wrong, it's not fun at all.	Nếu bạn làm sai thì không vui chút nào.
However, the number reported for each individual is different.	Tuy nhiên, con số được báo cáo cho mỗi cá nhân là khác nhau.
Thick black metal bars cover the windows.	Những thanh kim loại dày màu đen che cửa sổ.
A year passed.	Một năm trôi qua.
I'll give you a drink if I have one.	Tôi sẽ cho bạn một ly nếu có.
Men with men.	Đàn ông với đàn ông.
At any rate, he should try.	Bằng mọi giá, anh ấy nên cố gắng.
Very soon, he will appear.	Rất nhanh, anh ấy sẽ xuất hiện.
And they get a taste for it.	Và họ có được một hương vị cho nó.
By the way, I already have a physical.	Nhân tiện, tôi đã có một thể chất.
She died two years later.	Cô ấy chết sau đó hai năm.
You know the place.	Bạn biết nơi.
But he had a real chance.	Nhưng anh ấy đã có một cơ hội thực sự.
I've talked to a lot of the right people.	Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người phù hợp.
Fresh and green.	Trong lành và xanh tươi.
Failure is just one step in the great work.	Thất bại chỉ là một bước trong quá trình làm việc lớn.
I have so many wonderful memories of the three of us.	Tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời về ba chúng tôi.
Maybe you're the type of person.	Có thể bạn là loại người.
The officer asked me some questions.	Viên chức hỏi tôi một số câu hỏi.
Two cases are presented.	Hai trường hợp được trình bày.
Obviously that can't happen now.	Rõ ràng là điều đó không thể xảy ra bây giờ.
But you.	Nhưng bạn.
Only then did the police clear them on the street.	Sau đó, cảnh sát mới giải tỏa chúng trên đường phố.
But this way too long.	Nhưng cách này quá lâu.
That is his job.	Đó là công việc của anh ấy.
Now we can see his real family start to grow.	Bây giờ chúng ta có thể thấy gia đình thực sự của anh ấy bắt đầu phát triển.
Worry gave it all away.	Sự lo lắng đã cho đi tất cả.
In case you need that extra thrust.	Trong trường hợp bạn cần thêm lực đẩy đó.
I can never forget about you.	Tôi không bao giờ có thể quên về bạn.
We are talking about years or more.	Chúng ta đang nói về năm tháng hoặc hơn.
Something is happening to him.	Có điều gì đó đang xảy ra với anh ta.
Finally a computer can, but not a human.	Cuối cùng thì một chiếc máy tính cũng có thể, nhưng không phải là một con người.
Nothing on me lined up.	Không có gì trên tôi xếp hàng.
He went into himself.	Anh ấy đã đi vào chính mình.
Have fun! 	Chúc vui vẻ!
smile.	nụ cười.
Was behind us.	Đã ở phía sau chúng tôi.
It's a link between us.	Đó là một liên kết giữa chúng tôi.
I just came to say enjoy it, people.	Tôi chỉ đến để nói rằng hãy tận hưởng nó, mọi người.
A moment when their eyes met.	Một khoảnh khắc khi mắt họ gặp nhau.
His eyes never left hers.	Đôi mắt anh không bao giờ rời mắt cô.
Everything is in your own hands.	Tất cả mọi thứ là trong tay của riêng bạn.
We only have today.	Chúng ta chỉ có ngày hôm nay.
He will say that he will change but that is just a lie.	Anh ấy sẽ nói rằng anh ấy sẽ thay đổi nhưng đó chỉ là lời nói dối.
It is natural to go with your own kind.	Đó là điều tự nhiên để đi với đồng loại của riêng bạn.
He has no friends, little money and rarely leaves his bedroom.	Anh không có bạn bè, ít tiền và hiếm khi rời khỏi phòng ngủ của mình.
A similar problem.	Một vấn đề tương tự.
Exactly.	Chính xác.
There are two false negatives.	Có hai kết quả âm tính giả.
I carried the box to my room.	Tôi xách hộp lên phòng.
I met that man a few times.	Tôi đã gặp người đàn ông đó một vài lần.
Yet they stood watching and doing nothing.	Vậy mà họ vẫn đứng nhìn và không làm gì cả.
Somehow, we took that life for granted.	Bằng cách nào đó, chúng tôi đã coi cuộc sống đó là điều hiển nhiên.
What is right needs to be clear.	Điều gì đúng cần phải rõ ràng.
When we got home, everyone was still in the field.	Khi chúng tôi về đến nhà, mọi người vẫn còn ở ngoài đồng.
Some of them are bigger than others.	Một số người trong số họ lớn hơn những người khác.
The parties have performed their agreement.	Các bên đã thực hiện thỏa thuận của mình.
I don't know where it came from.	Tôi không biết nó đến từ đâu.
I wanted to say.	Tôi đã muốn nói.
She went straight to the living room.	Cô ấy đã vào thẳng phòng khách.
Appropriate research needs to be conducted.	Nghiên cứu thích hợp cần phải được tiến hành.
There must be a way out of here.	Phải có một con đường thoát khỏi đây.
Looks like he did to her then did himself.	Có vẻ như anh ấy đã làm với cô ấy sau đó đã làm chính mình.
Nothing new.	Không có gì mới.
Also no good breakfast options.	Cũng không lựa chọn bữa sáng tốt.
It's not hard to see why.	Không khó để hiểu tại sao.
None of the techniques mentioned can be considered uncomplicated.	Không có kỹ thuật nào được đề cập có thể được coi là không có biến chứng.
The second time he has a name.	Lần thứ hai anh ta có tên.
Some of them sat down.	Một số người trong số họ đã ngồi xuống.
But are they really?	Nhưng chúng có thực sự không.
You have to go out.	Bạn phải đi ra ngoài.
The solution can be used for several months.	Dung dịch có thể được sử dụng trong vài tháng.
So that's what it's worth.	Vì vậy, đó là những gì nó có giá trị.
We never share your details with third parties.	Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin chi tiết của bạn với các bên thứ ba.
That is too bad.	Điều đó thật tệ.
This is one of those moments.	Đây là một trong những khoảnh khắc.
I was in the wrong place and at the wrong time.	Tôi đã ở sai nơi và sai thời điểm.
That was never true.	Điều đó chưa bao giờ đúng.
Comparisons between groups were made using the t-test.	So sánh giữa các nhóm được thực hiện bằng phép thử t.
I can't say she didn't come out.	Tôi không thể nói rằng cô ấy đã không bước ra ngoài.
Soon everyone was gone and it was time for bed.	Chẳng bao lâu nữa mọi người đã về hết và đã đến giờ đi ngủ.
I knew one of them, and asked him to hide from me.	Tôi biết một trong số họ, và yêu cầu anh ta giấu tôi.
I think you will understand.	Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu.
A better me.	Một tôi tốt hơn.
She really smells good.	Cô ấy thực sự có mùi thơm.
Yes, that's what you would call it.	Vâng, đó là những gì bạn sẽ gọi nó.
But about my friend here.	Nhưng về người bạn của tôi ở đây.
But you must not think too well of me.	Nhưng bạn không được nghĩ quá tốt về tôi.
That's what children do.	Đó là những gì trẻ em làm.
We just want to control our own music.	Chúng tôi chỉ muốn kiểm soát âm nhạc của chính mình.
No patients were directly examined or observed.	Không có bệnh nhân nào được khám hoặc quan sát trực tiếp.
This year is six.	Năm nay là sáu.
A flaw, too.	Một lỗ hổng, quá.
I want us to be in every field of education.	Tôi muốn chúng tôi có mặt trong mọi lĩnh vực giáo dục.
Memories are often like a dream.	Những kỷ niệm thường giống như một giấc mơ.
I feel comfortable around them.	Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên họ.
He sat across from me.	Anh ta ngồi đối diện với tôi.
There's a lot to see.	Có rất nhiều thứ để xem.
It would be more comfortable to keep quiet.	Sẽ thoải mái hơn nếu giữ im lặng.
It's only eight o'clock.	Mới tám giờ thôi.
I wait for him to start.	Tôi đợi anh ấy bắt đầu.
However, it seemed a bit too heavy for our taste.	Tuy nhiên, nó có vẻ hơi quá nặng đối với khẩu vị của chúng tôi.
My message is clear, we are stronger than you.	Thông điệp của tôi rất rõ ràng, chúng tôi mạnh hơn bạn.
However, this error is a bit different.	Tuy nhiên, lỗi này hơi khác một chút.
We closed their most important player.	Chúng tôi đã đóng cửa cầu thủ quan trọng nhất của họ.
However, a few problems exist.	Tuy nhiên, có một vài vấn đề tồn tại.
Because people have so much to choose from.	Bởi vì mọi người có rất nhiều để lựa chọn.
You can understand why.	Anh có thể hiểu tại sao.
Nothing more than that.	Không có gì hơn thế.
They often force them into it.	Họ thường ép buộc họ vào nó.
Success is our way, because we are holding everything in our hands.	Thành công là con đường của chúng ta, bởi vì chúng ta đang nắm giữ mọi thứ trong tay.
She thinks our world is girls.	Cô ấy nghĩ rằng thế giới của chúng ta là những cô gái.
No guns.	Chưa có súng.
This test is significant in another respect.	Thử nghiệm này rất có ý nghĩa đối với một khía cạnh khác.
This is not surprising.	Điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
He is a very intelligent bear.	Anh ấy là một con gấu rất thông minh.
Please message me for more details.	Vui lòng nhắn tin cho tôi để biết thêm chi tiết.
You are looking at his family.	Bạn đang nhìn vào gia đình của anh ấy.
A production that leaves a lot of money in a town.	Một sản xuất để lại rất nhiều tiền trong một thị trấn.
It, as it were, is cut off.	Nó, như nó vốn có, bị cắt bỏ.
It's big at the moment.	Nó lớn vào lúc này.
Furthermore, you cannot control when this method will be called.	Hơn nữa, bạn không thể kiểm soát khi nào phương thức này sẽ được gọi.
Apparently he was dead, and had been for a few days.	Rõ ràng là anh ta đã chết, và đã như vậy được vài ngày.
It is not natural.	Nó không phải là tự nhiên.
He told me he loved me and he went to work.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi và anh ấy đã đi làm.
She speaks or reads words.	Cô ấy nói hoặc đọc các từ.
In the long run it could be a long time to come.	Về lâu dài có thể là một thời gian dài sắp tới.
This provided additional support for our data.	Điều này đã cung cấp hỗ trợ bổ sung cho dữ liệu của chúng tôi.
It made me freeze to death.	Nó khiến tôi chết đứng.
It is moving forward.	Nó đang tiến về phía trước.
Simply in your own bathroom.	Chỉ đơn giản là trong phòng tắm của riêng bạn.
But so far, we haven't taken the health values ​​of sound seriously enough.	Nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa coi trọng các giá trị sức khỏe của âm thanh một cách đúng đắn.
But there is human life but not an individual.	Nhưng có sự sống của con người nhưng không phải là một cá nhân.
The human thing.	Điều con người.
How is this match going?	Trận đấu này đang diễn ra như thế nào.
Give the man a chance.	Hãy cho người đàn ông một cơ hội.
It works great and is completely free.	Nó hoạt động tuyệt vời và hoàn toàn miễn phí.
Thank you very much for dinner.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho bữa ăn tối.
Don't see that happen.	Đừng thấy điều đó xảy ra.
He committed suicide rather than stand and face history.	Anh ta đã tự sát hơn là đứng và đối mặt với lịch sử.
Worse in reality.	Tệ hơn trong thực tế.
He cannot find a job.	Anh ấy không thể kiếm được việc làm.
It's something else.	Đó là một cái gì đó khác.
Finally, the car stopped.	Cuối cùng, chiếc xe dừng lại.
He said he's come to kill us now.	Anh ta nói bây giờ anh ta đến để giết chúng ta.
Some may be small and others may take up more space.	Một số có thể nhỏ và những người khác có thể chiếm nhiều dung lượng hơn.
Good stuff is really good.	Những thứ tốt là thực sự tốt.
Too much heat too sudden.	Quá nhiều nhiệt quá đột ngột.
I know what she wants.	Tôi biết cô ấy muốn gì.
For us, the fact that we went was enough.	Đối với chúng tôi, thực tế là chúng tôi đã đi là đủ.
She looks terrible.	Cô ấy trông thật khủng khiếp.
In this case, it doesn't.	Trong trường hợp này, nó không.
Does anyone have any advice on how to deal with this?	Có ai có bất kỳ lời khuyên làm thế nào để đối phó với điều này?
You can eat anytime you want.	Bạn có thể ăn bất cứ lúc nào bạn muốn.
I wouldn't be satisfied with it.	Tôi sẽ không hài lòng với nó.
So it was nice.	Vì vậy, nó đã được tốt đẹp.
Then you can use them.	Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng.
It's difficult, for other reasons.	Đó là khó khăn, vì những lý do khác.
It's a different type of description than you normally would.	Đó là một kiểu mô tả khác với bạn thường làm.
It was half empty.	Nó đã trống một nửa.
I have a question if you don't mind.	Tôi có một câu hỏi nếu bạn không phiền.
I have attached pictures hope you understand.	Mình có đính kèm hình ảnh mong các bạn thông cảm.
I went there many times.	Tôi đã đến đó nhiều lần.
She ran faster and faster until she lost her way completely.	Cô chạy ngày càng nhanh cho đến khi lạc đường hoàn toàn.
I love them.	Tôi yêu họ.
I couldn't understand anything after that.	Tôi không thể hiểu bất cứ điều gì sau đó.
All animals cannot become humans.	Mọi con vật đều không thể trở thành người.
She shook her head and raised her hand.	Cô ấy lắc đầu và nhấc tay lên.
After that, everything was different.	Sau đó, mọi thứ đã khác.
They took their time to be nice.	Họ đã dành thời gian của họ để trở nên tốt đẹp.
It developed late.	Nó đã phát triển muộn.
Considered as a machine for work.	Được coi như một cỗ máy phục vụ công việc.
Both players were given lives.	Cả hai người chơi đều đã được sinh mạng.
There is no other crime.	Không có tội ác nào khác hơn.
You can deal with her with less pain than anyone living.	Bạn có thể đối phó với cô ấy mà ít đau đớn hơn bất kỳ ai đang sống.
I know you won't give up until you find a way.	Tôi biết bạn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi bạn tìm ra cách.
They need my knowledge, but they think it is greater than it.	Họ cần kiến ​​thức của tôi, nhưng họ nghĩ rằng nó vĩ đại hơn nó.
Because he's here.	Vì anh ấy ở đây.
They don't even consider her human.	Họ thậm chí không coi cô ấy là con người.
I will have one of them.	Tôi sẽ có một trong số đó.
No one knows you don't have an access token.	Không ai biết bạn không có mã truy cập.
Very few studies have been published in this area.	Rất ít nghiên cứu đã được công bố trong lĩnh vực này.
I don't though.	Tôi không mặc dù vậy.
When you are clear and safe, give me a call.	Khi bạn rõ ràng và an toàn, hãy gọi cho tôi.
It makes me feel in control.	Nó làm cho tôi cảm thấy kiểm soát.
I have a name.	Tôi có một cái tên.
Let's deal with that.	Hãy đối phó với điều đó.
Anyone can buy and carry a gun.	Bất cứ ai cũng có thể mua và mang theo súng.
This woman is not one of those things.	Người phụ nữ này không phải là một trong những thứ đó.
It's a very recent issue.	Đó là một vấn đề rất gần đây.
That's just a fact.	Đó chỉ là một sự thật.
Her eyes were burned.	Đôi mắt cô ấy bị bỏng.
So when you are born, you are in this initial state.	Vì vậy, khi bạn được sinh ra, bạn ở trong trạng thái ban đầu này.
I want her to never lose this.	Tôi muốn cô ấy không bao giờ đánh mất điều này.
At least this time it's mostly black.	Ít nhất thì lần này nó chủ yếu là màu đen.
Looks like there's nothing left to lose.	Có vẻ như không còn gì để mất nữa.
They just follow orders.	Họ chỉ làm theo lệnh.
This is true, even if they're not walking around.	Điều này đúng, ngay cả khi họ không đi dạo xung quanh.
Well, not much.	Chà, không nhiều.
The more contacts you have, the more friends you will have.	Bạn càng tiếp xúc nhiều thì bạn càng có nhiều bạn bè.
But the story does not stop there.	Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.
It has amazing advice on how to live in a variety of circumstances.	Nó có những lời khuyên đáng kinh ngạc về cách sống trong nhiều hoàn cảnh.
This has been until this morning.	Điều này đã được cho đến sáng hôm nay.
Now she couldn't run away from him.	Bây giờ cô không thể chạy khỏi anh ta.
Join and enjoy!.	Tham gia và tận hưởng !.
It is the most important thing in the world.	Đó là điều quan trọng nhất trên thế giới.
I wanted to give you an update on my son.	Tôi muốn cung cấp cho bạn một bản cập nhật về con trai tôi.
And, there is some real hope.	Và, có một số hy vọng thực sự.
No one told me it would be like this.	Không ai nói với tôi rằng nó sẽ như thế này.
I hope that you have at least learned from the experience.	Tôi hy vọng rằng bạn ít nhất đã học được từ kinh nghiệm.
Keep the person safe and wait for it to come out.	Giữ người đó an toàn và đợi nó ra ngoài.
There will never be another.	Sẽ không bao giờ có cái khác.
I should make a decision soon.	Tôi nên đưa ra quyết định sớm.
Then you won't be able to keep people away.	Khi đó, bạn sẽ không thể khiến mọi người tránh xa.
It's too big.	Nó quá lớn.
I want a great answer.	Tôi muốn có một câu trả lời tuyệt vời.
Like he said, he's not young anymore.	Giống như anh ấy đã nói, anh ấy không còn trẻ nữa.
A completely different problem.	Một vấn đề hoàn toàn khác.
It was my first time drinking alcohol.	Đó là lần đầu tiên tôi và chúng tôi uống rượu.
There's not much left.	Không có nhiều thứ còn lại.
His plans to become a medical doctor were also destroyed.	Kế hoạch trở thành một bác sĩ y khoa của anh ta cũng bị phá hủy.
But enough said.	Nhưng nói đủ rồi.
Which, again, disagrees with my experience.	Mà, một lần nữa, không đồng ý với kinh nghiệm của tôi.
Would give it more stars if possible.	Sẽ cho nó nhiều sao hơn nếu có thể.
We just have to go in and show it.	Chúng tôi chỉ cần đi vào và hiển thị nó.
Take it, people.	Mang nó đi, mọi người.
I'm sure the soldiers are right behind us.	Tôi chắc rằng những người lính đang ở ngay sau chúng tôi.
I will be honest.	Tôi sẽ thành thật.
Everything is evolving on top of everything, including people.	Mọi thứ đang phát triển trên mọi thứ, bao gồm cả con người.
She felt weak, her stomach hurt.	Cô cảm thấy yếu ớt, đau bụng.
We were in his bedroom.	Chúng tôi đã ở trong phòng ngủ của anh ấy.
And love him.	Và yêu anh ấy.
I will have one asap.	Tôi sẽ có một cái càng sớm càng tốt.
Have any of you had a similar experience?	Có ai trong số các bạn có trải nghiệm tương tự không?
Suffering is bad, to not experience anything is neither bad nor good.	Đau khổ là xấu, để không trải qua bất cứ điều gì không phải là xấu cũng không tốt.
He was interested in how long it would last.	Anh ấy đã quan tâm đến việc nó sẽ tồn tại trong bao lâu.
You have never seen anything like me.	Bạn chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như tôi.
Summer couldn't last longer.	Mùa hè không thể kéo dài hơn.
Her right eye was closed.	Mắt phải của cô ấy đã bị nhắm lại.
Try to stay warm.	Cố gắng giữ ấm.
I'll be out of here in five minutes.	Tôi sẽ ra khỏi đây, sau năm phút.
I have been beat super.	Tôi đã được đánh bại siêu.
All well, in my book.	Tất cả tốt, trong cuốn sách của tôi.
Most of them require a day trip.	Hầu hết trong số họ yêu cầu một chuyến đi trong ngày.
It was really great.	Nó thật là tuyệt vời.
Hear sounds from nearby.	Nghe âm thanh từ gần đó.
But in his heart, he agreed with everything she said.	Nhưng trong thâm tâm, anh đồng ý với tất cả những gì cô đã nói.
His hand on hers.	Tay anh trên tay cô.
They saved my life.	Họ đã cứu mạng tôi.
Her report is here.	Báo cáo của cô ấy là ở đây.
I had to move quickly.	Tôi đã phải di chuyển nhanh chóng.
Dad made appropriate comments about how beautiful both of his daughters looked tonight.	Bố đã đưa ra những nhận xét thích đáng về việc cả hai con gái của ông trông đẹp như thế nào tối nay.
You know your way around the house.	Bạn biết cách của bạn xung quanh ngôi nhà.
You develop it.	Bạn phát triển nó.
This opinion was repeated many times in the years that followed.	Ý kiến ​​này được lặp lại nhiều lần trong những năm sau đó.
I don't know what's wrong with me.	Tôi không biết tôi bị làm sao.
Can't say anything more.	Không thể nói gì hơn.
That's why his taste is so emotional.	Đó là lý do tại sao hương vị của anh ấy rất giàu cảm xúc.
Well, there are times anyway.	Chà, dù sao thì cũng có lúc.
The beauty is, you wouldn't know it.	Vẻ đẹp là, bạn sẽ không biết nó.
Married.	Đã kết hôn.
But keep the good-hearted men.	Nhưng hãy giữ cho những người đàn ông có trái tim tốt.
Design and install.	Thiết kế và cài đặt.
I just want you to feel bad for me.	Tôi chỉ muốn bạn cảm thấy tồi tệ cho tôi.
Well, that's awesome.	Chà, điều đó thật tuyệt vời.
Not sure why and how to solve that problem.	Không chắc chắn tại sao và làm thế nào để giải quyết vấn đề đó.
Do not have many time.	Không có nhiều thời gian.
He skipped breakfast and lunch.	Anh ấy đã bỏ bữa sáng và bữa trưa.
The boy went to the house, and after a while entered it.	Cậu bé đi đến ngôi nhà, và một lúc sau bước vào đó.
Drugs hit me hard.	Ma túy đã đánh tôi nặng nề.
Each line has a bar inside it.	Mỗi dòng có một thanh bên trong nó.
Each card represents a man.	Mỗi thẻ đại diện cho một người đàn ông.
Many events focus on a specific date, release, or project.	Nhiều sự kiện tập trung vào một ngày, bản phát hành hoặc dự án cụ thể.
This apartment looks like that.	Căn hộ này có vẻ như vậy.
If the leaves are large, cut them in half.	Nếu lá lớn, hãy cắt đôi.
What we will do before.	Những gì chúng tôi sẽ làm trước đây.
Free will.	Tự do ý chí.
He opened them again.	Anh lại mở chúng ra.
Hope that helps, and thanks again!.	Hy vọng điều đó sẽ giúp, và cảm ơn một lần nữa !.
I leaned over and saw that this was the case.	Tôi nghiêng người và thấy rằng đây là trường hợp.
Oh, old lady.	Ôi, bà già.
This needs to be done in a different way.	Điều này cần được thực hiện theo cách khác.
Their connection is instant.	Kết nối của họ là tức thì.
The answer is as simple as his nose.	Câu trả lời đơn giản như mũi anh ta.
That's one of the things that makes him an excellent officer.	Đó là một trong những điều khiến anh ấy trở thành một sĩ quan xuất sắc.
You give him two more minutes.	Anh cho anh ta thêm hai phút nữa.
The person who created this world chose me.	Người đã tạo ra cả thế giới này đã chọn tôi.
This sounds simple, but it's not.	Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải vậy.
You want to thank each person.	Bạn muốn cảm ơn từng người.
He placed it on the table and she glanced at the title.	Anh đặt nó trên bàn và cô nhìn lướt qua tiêu đề.
More work than any of us can handle.	Nhiều công việc hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể xử lý.
Answer in the comments section.	Trả lời trong phần bình luận.
Getting started can be one of the hardest parts when it comes to speaking.	Bắt đầu có thể là một trong những phần khó nhất khi nói.
These groups tend to be made up of only a handful of individuals.	Những nhóm này có xu hướng chỉ được tạo thành từ một số cá nhân.
About working for them.	Về làm việc cho họ.
My father told me that knowing the enemy is half the battle.	Cha tôi nói với tôi rằng biết địch là một nửa trận chiến.
Block and enjoy!.	Chặn và tận hưởng !.
It comes from above.	Nó đến từ trên cao.
Within seconds it snoozed.	Trong vài giây, nó đã báo lại.
Like your security system can keep me out.	Giống như hệ thống an ninh của bạn có thể ngăn tôi ra ngoài.
Of course, he can claim that on his own.	Tất nhiên, anh ấy có thể tự mình khẳng định điều đó.
Reality says otherwise.	Thực tế nói khác.
But she felt there was nothing to fear, not really.	Nhưng cô cảm thấy không có gì phải sợ, không hẳn vậy.
The yellow line indicates the level of opportunity.	Đường màu vàng cho biết mức độ cơ hội.
He missed her immediately.	Anh nhớ cô ngay lập tức.
I'm glad she's not in it.	Tôi rất vui vì cô ấy không ở trong đó.
Where you sent a lot of other people.	Nơi bạn đã gửi rất nhiều người khác.
That's what my whole point is.	Đó là những gì toàn bộ quan điểm của tôi là.
The problem does not resolve itself over time.	Vấn đề không tự giải quyết theo thời gian.
I want enough to equip twenty men for a year.	Tôi muốn có đủ để trang bị cho hai mươi người đàn ông trong vòng một năm.
I certainly don't know where she got that idea from.	Tôi chắc chắn không biết cô ấy có ý tưởng đó từ đâu.
To pull more jobs.	Để kéo thêm việc làm.
However, it makes no difference.	Tuy nhiên, nó không có gì khác biệt.
Well, he can't do anything about it.	Chà, anh ấy không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
Work is not separate from reality, from our life.	Công việc không tách rời khỏi hiện thực, khỏi cuộc sống của chúng ta.
He wants to leave the hospital and go home.	Anh ấy muốn xuất viện và trở về nhà.
This story has everything.	Câu chuyện này có tất cả mọi thứ.
I think this is really it.	Tôi nghĩ rằng đây thực sự là nó.
I haven't seen any of that.	Tôi đã không nhìn thấy bất kỳ điều đó.
That scene seemed worse, but they couldn't do it.	Cảnh đó có vẻ tồi tệ hơn, nhưng họ không thể làm được.
He was probably lost in his own world.	Anh có lẽ đã lạc vào thế giới của riêng mình.
In children experience is limited.	Ở trẻ em kinh nghiệm còn hạn chế.
He's not there.	Anh ấy không có ở đó.
Don't stand there asking me how much.	Đừng đứng đó hỏi tôi bao nhiêu.
That provides financial plans for its clients.	Điều đó cung cấp các kế hoạch tài chính cho khách hàng của mình.
Have fun continuously, without stopping in the fun.	Vui vẻ liên tục, không nghỉ trong cuộc vui.
More like she was in a band.	Giống như cô ấy đã từng tham gia một ban nhạc hơn.
I'm pretty attached to these.	Tôi khá gắn bó với những thứ này.
For a day.	Cho một ngày.
He was prepared.	Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
I'm not entirely buying your explanation of what's going on here.	Tôi không hoàn toàn mua lời giải thích của bạn về những gì đang xảy ra ở đây.
I got it on a three-year deal.	Tôi đã nhận nó trong một thỏa thuận ba năm.
Therefore, here are three methods to use in discussions.	Do đó, đây là ba phương pháp để sử dụng trong các cuộc thảo luận.
On the other hand, values ​​are intrinsic.	Mặt khác, các giá trị là nội tại.
It's not hard to get started.	Nó không khó để bắt đầu.
Again very satisfied with it.	Một lần nữa rất hài lòng với nó.
I have decided to cut my visit short.	Tôi đã quyết định cắt ngắn chuyến thăm của mình.
There are a lot of good people doing the same thing.	Có rất nhiều người tốt làm điều tương tự.
No sign of rain.	Không có dấu hiệu của mưa.
He barely spoke.	Anh ấy hầu như không nói.
I'm not going to question whether someone will like something or not.	Tôi sẽ không đặt câu hỏi liệu ai đó sẽ thích thứ gì đó hay không.
It will be in business tomorrow.	Nó sẽ được kinh doanh vào ngày mai.
I don't think about that.	Tôi không nghĩ về điều đó.
I felt the eyes of other girls looking at me.	Tôi cảm thấy ánh mắt của những cô gái khác đang nhìn tôi.
I have friends on both sides.	Tôi có bạn bè của cả hai bên.
He burned for three days.	Anh ta đốt trong ba ngày.
The problems are often related to people management.	Các vấn đề thường liên quan đến quản lý con người.
Really nice green color.	Màu xanh lá cây đẹp mắt thật.
This is not original research.	Đây không phải là nghiên cứu ban đầu.
You have a beautiful new born baby girl.	Bạn đã có một bé gái xinh đẹp mới chào đời.
She is really smart.	Cô ấy thực sự rất thông minh.
For your best interests.	Vì lợi ích tốt nhất của bạn.
She didn't think of him.	Cô không nghĩ đến anh.
But some form factors will need to be described.	Nhưng một số yếu tố hình thức sẽ cần được mô tả.
Get everything you can.	Nhận mọi thứ bạn có thể.
So are social systems.	Các hệ thống xã hội cũng vậy.
Performance is one of the key things.	Hiệu suất là một trong những điều quan trọng.
Pretty much died here and no one came.	Đã chết khá nhiều ở đây và không ai đến.
But seriously, thanks.	Nhưng nghiêm túc, cảm ơn.
Few people look up.	Ít người tra cứu.
This is a good idea.	Đây là một ý tưởng tốt.
I would love to hear from you.	Tôi rất thích nghe từ bạn.
And he really changed the game.	Và anh ấy thực sự đã thay đổi trò chơi.
However, it does give patients an edge that can make all the difference.	Tuy nhiên, nó mang lại cho bệnh nhân một lợi thế có thể tạo ra sự khác biệt.
They are right.	Họ đúng.
Is there any way to solve this problem.	Có cách nào để giải quyết vấn đề này.
The poor man looked just as tired as she felt.	Người đàn ông tội nghiệp trông cũng mệt mỏi như cô ấy cảm thấy.
They are limited to air, water, and food.	Chúng chỉ giới hạn trong không khí, nước và thực phẩm.
It even has its own great sound.	Nó thậm chí còn có âm thanh tuyệt vời của riêng nó.
She watched for any signs of surprise, but there weren't.	Cô ấy quan sát xem có bất kỳ dấu hiệu ngạc nhiên nào không, nhưng không có.
I love her.	Tôi yêu cô ấy.
You remember every detail.	Bạn nhớ từng chi tiết.
This is not a race.	Đây không phải là một cuộc đua.
And her eyes are green like mine.	Và đôi mắt của cô ấy có màu xanh lục giống như của tôi.
That book is this book.	Cuốn sách đó là cuốn sách này.
But he also needs the adults around him to do their part.	Nhưng anh ấy cũng cần những người lớn xung quanh làm phần việc của họ.
He didn't realize how much he needed someone, anyone, to trust him.	Anh đã không nhận ra rằng anh cần một ai đó, bất cứ ai, tin anh đến nhường nào.
When they won't have rain.	Khi họ sẽ không có mưa.
They try to sleep.	Họ cố gắng ngủ.
She needs me.	Cô ấy cần tôi.
Hurry up.	Nhanh lên.
We turned away.	Chúng tôi quay đi.
Half of the studies were of high quality.	Một nửa số nghiên cứu có chất lượng cao.
More and more of our people keep coming.	Ngày càng nhiều người của chúng tôi tiếp tục đến.
So you got married, you told us about high school, college.	Vậy là bạn đã kết hôn, bạn đã kể cho chúng tôi nghe về trường trung học, đại học.
However, the mechanism is still not completely understood.	Tuy nhiên, cơ chế vẫn chưa được hiểu hoàn toàn.
A dead child, for example.	Một đứa trẻ đã chết, chẳng hạn.
I like big women.	Tôi thích phụ nữ to lớn.
Glad to see you like it!.	Rất vui khi thấy bạn thích nó !.
Others just burned themselves out.	Những người khác chỉ cháy hết mình.
Nearly everyone laughed.	Gần như tất cả mọi người đều cười.
One of the women stepped outside.	Một trong những người phụ nữ bước ra ngoài.
I currently need three months of time to write a book.	Tôi hiện cần ba tháng thời gian viết một cuốn sách.
And decided to keep everything.	Và quyết định nắm giữ mọi thứ.
You look down at the top of your arm.	Bạn nhìn xuống đầu cánh tay của mình.
Pretty hard to bear.	Khá khó để chịu đựng.
But hardly any of that.	Nhưng hầu như không có bất kỳ điều đó.
It is a constant, ever-changing process.	Đó là một quá trình không ngừng, luôn thay đổi.
That's what will stay with us.	Đó là thứ sẽ ở lại với chúng tôi.
At this time.	Tại thời điểm này.
Rush through the door and stop.	Lao ra qua cửa và dừng lại.
When it comes to money, things often get weird.	Khi liên quan đến tiền bạc, mọi thứ thường trở nên kỳ lạ.
I will look for him.	Tôi sẽ tìm kiếm anh ta.
He lifted him up and threw him on the bed.	Anh nhấc bổng cậu lên và ném cậu xuống giường.
He continued while she thought about his words.	Anh tiếp tục trong khi cô nghĩ về những lời anh nói.
However, doesn't do much for me.	Tuy nhiên, không làm được gì nhiều cho tôi.
He took his time to do it.	Anh ấy đã dành thời gian của mình để làm điều đó.
It's a strange place.	Đó là một nơi kỳ lạ.
I feel very used.	Tôi cảm thấy rất sử dụng.
My job is gone.	Công việc của tôi biến mất.
I turned around and looked around the area.	Tôi quay lại và nhìn quanh khu vực.
He has to follow the path, that's for sure.	Anh ta phải theo dõi đường đi, đó là điều đương nhiên.
The first three elements in the list above.	Ba yếu tố đầu tiên trong danh sách trên.
The simple truth is that she gets tired very easily.	Sự thật đơn giản là cô ấy rất dễ mệt mỏi.
That's why he never had any luck.	Đó là lý do tại sao anh ta không bao giờ gặp bất kỳ may mắn nào.
I myself have not been here, seven years more than you.	Bản thân tôi đã không ở đây, hơn bạn bảy năm.
My pain saved me.	Nỗi đau của tôi đã cứu tôi.
Again, much work remains to be done.	Một lần nữa, còn nhiều việc phải làm.
You just seem busy.	Bạn chỉ có vẻ bận rộn.
Run onto the carriages and jump from one to the other.	Chạy lên các toa tàu và nhảy từ chiếc này sang chiếc khác.
I'm trying to sample a random word from my text file.	Tôi đang cố gắng lấy mẫu một từ ngẫu nhiên từ tệp văn bản của mình.
Maybe he likes the sound or her voice.	Có lẽ anh ấy thích âm thanh hoặc giọng nói của cô ấy.
We're the same age, we're the same size as children.	Chúng tôi bằng tuổi nhau, chúng tôi cùng cỡ như những đứa trẻ.
I do not believe that.	Tôi không tin điều đó.
And we did well.	Và chúng tôi đã làm tốt.
For example, gender.	Chẳng hạn như giới tính.
I find that perfectly fine.	Tôi thấy điều đó hoàn toàn tốt.
I told your father this.	Tôi đã nói với cha của bạn điều này.
But your body can't lie.	Nhưng cơ thể bạn không thể nói dối.
Was aware of that.	Đã từng nhận thức như vậy.
She really holds her position.	Cô ấy thực sự giữ vị trí của mình.
Thanks in advance.	Cảm ơn bạn trước.
Please let the recording show.	Làm ơn để bản thu âm hiển thị.
It is still a risk.	Nó vẫn là một rủi ro.
The conflict seems to be bigger.	Xung đột dường như lớn hơn.
This way you can save money when not in use.	Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm tiền khi không sử dụng.
Sure, the staff will get it.	Chắc chắn, các nhân viên sẽ nhận được nó.
But it's not easy to put knowledge aside.	Nhưng không dễ dàng gì để gạt kiến ​​thức sang một bên.
These more general characteristics were not included in our study.	Những đặc điểm chung hơn này không được đưa vào nghiên cứu của chúng tôi.
If it does, it is ignored.	Nếu nó có, nó được bỏ qua.
Please let us back home.	Vui lòng cho chúng tôi trở lại nhà.
To eat or trade, she said.	Để ăn hoặc buôn bán, cô ấy nói.
He won't be back.	Anh ấy sẽ không trở lại.
He's on his way to the office.	Anh ấy đang trên đường đến văn phòng.
You don't have to go to the church to find it.	Bạn không cần phải đến nhà thờ để tìm nó.
I know what they expect from me.	Tôi biết họ mong đợi điều gì ở tôi.
I want her to lose her beauty.	Tôi muốn cô ấy mất đi vẻ đẹp của mình.
Oh and they gave us baby stuff too.	Ồ và họ cũng cho chúng tôi đồ cho đứa bé.
You can take advantage of this incredible marketing opportunity.	Bạn có thể tận dụng cơ hội tiếp thị đáng kinh ngạc này.
I went back to school on the first day.	Tôi đã trở lại trường vào ngày đầu tiên.
Well, one thing is for sure.	Chà, chắc chắn một điều.
Keeping in touch with him is not easy.	Giữ liên lạc với anh ấy không phải là dễ dàng.
Love having him with us.	Thích có anh ấy với chúng tôi.
He thought it was a great shot.	Anh ấy nghĩ là một cú sút tuyệt vời.
With this book.	Với cuốn sách này.
Perhaps too much.	Có lẽ là quá nhiều.
I won't hold you for long.	Tôi sẽ không giữ bạn lâu đâu.
They arrived.	Họ đã đến.
I really miss them, trust me.	Tôi thực sự nhớ họ, tin tôi đi.
We know this is not true.	Chúng tôi biết rằng điều này không đúng.
Women are older than men.	Phụ nữ lớn tuổi hơn nam giới.
I mean he's human.	Ý tôi là anh ấy là con người.
Hard place, there.	Chỗ khó, đó.
Then it stopped and started turning in the other direction.	Sau đó, nó dừng lại và bắt đầu rẽ sang hướng khác.
You never come to see me now.	Bạn không bao giờ đến gặp tôi bây giờ.
You miss me.	Bạn nhớ tôi.
Indeed, it is a better place.	Thật vậy, nó là một nơi tốt hơn.
Must strive in that direction.	Phải nỗ lực theo hướng đó.
He knows who's talking.	Anh ấy biết ai đang nói.
It's good if you try not to answer the phone while driving.	Thật tốt nếu bạn cố gắng không nghe điện thoại khi lái xe.
That's what we do.	Đó là những gì chúng tôi làm.
Some of his ways to the world are also my ways.	Một số cách của anh ấy với thế giới cũng là cách của tôi.
They think nothing of it.	Họ không nghĩ gì về nó.
I'm so glad you stopped by.	Tôi rất vui vì bạn đã ghé qua.
So we will keep going up.	Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đi lên.
See how it makes you feel.	Xem nó làm cho bạn cảm thấy như thế nào.
Also, the sense of time is amazing.	Ngoài ra, cảm giác về thời gian thật đáng kinh ngạc.
People are really sure that they are doing something.	Mọi người thực sự chắc chắn rằng họ đang làm gì đó.
This is my group.	Đây là nhóm của tôi.
That's not my field.	Đó không phải lĩnh vực của tôi.
The job is huge for him.	Công việc là rất lớn đối với anh ta.
She simply laughed.	Cô ấy chỉ đơn giản là cười.
Meet hot girls.	Gặp gỡ những cô gái nóng bỏng.
You read that right, only eight men own that many.	Bạn đọc đúng, chỉ có tám người đàn ông sở hữu nhiều như vậy.
Defendant was given every opportunity to be present.	Bị cáo đã được tạo mọi cơ hội để có mặt.
He needs to find something.	Anh ta cần tìm một thứ gì đó.
When it's a clean cut, you can prepare for it.	Khi đó là một vết cắt sạch, bạn có thể chuẩn bị cho nó.
We can say.	Chúng tôi có thể nói.
It has never been worse than before, nor has it been.	Nó chưa bao giờ tồi tệ hơn trước đây, cũng như nó đã không còn nữa.
He will kill them first.	Anh ta sẽ giết chúng trước.
Enough to support the kids.	Đủ để hỗ trợ những đứa trẻ.
You are not following the law.	Bạn đang không tuân theo luật pháp.
Everything happens in art.	Mọi thứ diễn ra trong nghệ thuật.
Wherever she goes, someone on my line follows.	Cô ấy đi đâu, có người trong đường dây của tôi đi theo.
He doesn't care about anything or anyone because there is no future.	Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì hay bất cứ ai vì không có tương lai.
After falling in love with the city, she decided to stay.	Sau khi yêu thành phố, cô quyết định ở lại.
If they catch me again.	Nếu họ bắt tôi một lần nữa.
Thank you so much for coming.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến.
Either way, we can track him down by force.	Bằng mọi giá, chúng tôi có thể theo dõi anh ta bằng lực lượng.
It just looks a little different from the others.	Nó chỉ có vẻ khác một chút so với những cái khác.
He will take you to a safe room.	Anh ấy sẽ đưa bạn vào phòng an toàn.
Looks like it must be someone else.	Có vẻ như đó phải là một người khác.
Our educational model can guide the development of future programs.	Mô hình giáo dục của chúng tôi có thể hướng dẫn sự phát triển của các chương trình trong tương lai.
, not me.	, không phải tôi.
I love making love to you.	Tôi thích làm tình với bạn.
Keep the cutting surface wet.	Giữ cho bề mặt cắt ẩm ướt.
If it happened.	Nếu nó đã xảy ra.
It has specific effort and certain documentation and great understanding.	Nó đã có nỗ lực cụ thể và tài liệu nhất định và sự hiểu biết tuyệt vời.
And they are very good at it.	Và họ rất giỏi trong việc đó.
I like to think that you will go to court to support me.	Tôi muốn nghĩ rằng bạn sẽ ra tòa để ủng hộ tôi.
They don't know what's going on anywhere.	Họ không biết chuyện gì đang xảy ra ở bất cứ đâu.
Just an ordinary guard, maybe one of the court people.	Chỉ là một người bảo vệ bình thường, có thể là một trong những người của tòa án.
Send me feedback.	Gửi lại cho tôi phản hồi.
The class with few samples is as beautiful as the original sample.	Lớp ít mẫu đẹp như mẫu ban đầu.
But worse.	Nhưng tệ hơn.
Perform experiments unless otherwise noted.	Thực hiện các thí nghiệm ngoại trừ những trường hợp có ghi chú khác.
I felt responsible.	Tôi đã cảm thấy có trách nhiệm.
You can sit.	Bạn có thể ngồi.
This vote isn't the worst for the ship.	Cuộc bỏ phiếu này không phải là điều tồi tệ nhất đối với con tàu.
It is or is crying.	Đó là hoặc là khóc.
It just gives me this message.	Nó chỉ cho tôi tin nhắn này.
With the same observation condition, each weight of the observations is set equal.	Với cùng một điều kiện quan sát, mỗi trọng số của các quan sát được đặt bằng nhau.
It just seems so obvious.	Nó chỉ dường như quá rõ ràng.
Images take up a lot of storage space.	Hình ảnh chiếm nhiều dung lượng lưu trữ.
Then we have to deal with something less.	Sau đó, chúng ta phải đối phó với một cái gì đó ít hơn.
I did not make that statement.	Tôi đã không đưa ra tuyên bố đó.
Consider the following example.	Hãy xem xét ví dụ sau.
It's time to go where there's not much open space.	Đã đến lúc đến nơi không có nhiều không gian mở.
Others may have made mistakes.	Những người khác có thể đã mắc sai lầm.
Don't let that happen.	Đừng để điều đó xảy ra.
I just want to show them.	Tôi chỉ muốn cho họ xem.
It's a real race.	Đó là một cuộc đua thực sự.
Support for your favorite will never hurt you.	Sự ủng hộ dành cho yêu thích của bạn sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
I waited for the right moment and now is the time.	Tôi đã đợi đúng thời điểm và bây giờ là lúc.
Not nearly as much as he should.	Gần như không nhiều như anh ta nên làm.
Incredibly random and proud of it.	Vô cùng ngẫu nhiên và tự hào về nó.
She has changed.	Cô ấy đã thay đổi.
It strikes the perfect balance.	Nó tạo ra sự cân bằng hoàn hảo.
We do not initiate anything with anyone.	Chúng tôi không bắt đầu bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
Silent and powerful.	Im lặng và mạnh mẽ.
She had a fixed half smile on her lips.	Cô ấy có một nụ cười nửa miệng cố định trên môi.
He took care of his mind.	Anh đã chăm sóc tâm trí của mình.
I told him to stand firm and move on.	Tôi bảo anh ấy hãy đứng vững và bước tiếp.
A circle of life around the wonderful glass table.	Một vòng tròn của cuộc sống xung quanh chiếc bàn kính tuyệt vời.
A bit slow, but it's older technology.	Hơi chậm, nhưng đó là công nghệ cũ hơn.
He sent me for help.	Anh ấy đã gửi cho tôi để được giúp đỡ.
But that's not entirely correct.	Nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác.
Each individual in the population is a valid solution to the problem.	Mỗi cá nhân trong quần thể là một giải pháp hợp lệ cho vấn đề.
Not the car.	Không phải xe.
You have never done this before.	Bạn chưa bao giờ làm điều này trước đây.
That we wait and see.	Điều đó chúng ta cùng chờ xem.
The stupid game is over.	Trò chơi ngu ngốc đã kết thúc.
She wasn't ready to sit down for breakfast with the others yet.	Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để ngồi ăn sáng với những người khác.
Then there is no more left over to complete the work.	Lúc đó không còn dư để hoàn thành công việc.
Children will be children, the way of the world.	Trẻ em sẽ là trẻ em, là cách của thế giới.
She loved him.	Cô đã yêu anh.
If they don't, then the truth must be made public.	Nếu họ không làm như vậy thì sự thật phải được công bố.
Don't repeat the code.	Đừng lặp lại mã.
It just takes time to learn balance.	Nó chỉ cần thời gian để học cách cân bằng.
The only difference is that everything hurts.	Sự khác biệt duy nhất là mọi thứ đều bị tổn thương.
Projects can be shared with other users.	Dự án có thể được chia sẻ với những người dùng khác.
Written informed consent was obtained from parents prior to each study.	Sự đồng ý bằng văn bản được thông báo từ phụ huynh trước mỗi nghiên cứu.
I know how this movie ends.	Tôi biết bộ phim này kết thúc như thế nào.
You've heard me.	Bạn đã nghe tôi.
A good copy.	Một bản sao tốt.
It still happens.	Nó vẫn diễn ra.
Continue play.	Tiếp tục chơi.
He will still receive many offers.	Anh ấy sẽ vẫn nhận được nhiều lời đề nghị.
If only he could remember more clearly the events of that evening.	Giá như anh có thể nhớ rõ ràng hơn những sự kiện của buổi tối hôm đó.
Once a person is dead, he is dead forever.	Một khi một người đã chết, anh ta sẽ chết mãi mãi.
Hair is a universal statement of love and identity.	Tóc là một tuyên bố phổ biến về tình yêu và bản sắc.
The green card will be available in a few months.	Thẻ xanh sẽ có sau vài tháng.
Today this is no longer a certainty.	Ngày nay đây không còn là điều chắc chắn nữa.
Everyone's okay.	Mọi người không sao đâu.
Houses were built for his workers, and the area began to grow.	Những ngôi nhà được xây dựng cho công nhân của ông, và khu vực này bắt đầu phát triển.
That is for others.	Đó là cho những người khác.
He was pulled in two ways.	Anh ta bị kéo theo hai cách.
I want it bad.	Tôi muốn nó tồi tệ.
It must be useful for storage as well as in peacetime.	Nó phải hữu ích cho việc lưu trữ cũng như trong thời bình.
They had to leave the dog in the storm.	Họ phải bỏ lại con chó trong cơn bão.
In the top voice.	Trong giọng nói hàng đầu.
The second level is called the focus of attention.	Mức độ thứ hai được gọi là tiêu điểm của sự chú ý.
Until next week, keep it to the really good people of the Internet!.	Cho đến tuần sau, hãy giữ cho nó là những người thực sự tốt của Internet !.
I think that would make for an interesting shot.	Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo nên một cảnh quay thú vị.
It's not bad.	Nó không tệ.
She doesn't try to force her words to be emotional.	Cô ấy không cố ép những lời nói theo cảm tính.
In general, however, that is not true.	Tuy nhiên, nhìn chung điều đó không đúng.
There are times when it can no longer buy me joy.	Có nhiều khi nó không còn mua được niềm vui cho tôi nữa.
I planned for five days.	Tôi đã lên kế hoạch trong năm ngày.
The weather was too rough, and most of the group went home.	Thời tiết quá khó khăn, và hầu hết cả nhóm đã về nhà.
This list includes, but is not limited to, the following services.	Danh sách này bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau đây.
I know where everyone is in the family.	Tôi biết mọi người ở đâu trong gia đình.
We will get her protection.	Chúng tôi sẽ nhận được sự bảo vệ cho cô ấy.
You must be happy.	Bạn phải hạnh phúc.
That's because we're good at it.	Đó là bởi vì chúng tôi giỏi trong việc này.
Most of them work.	Hầu hết chúng đều hoạt động.
We need water to function.	Chúng ta cần nước để hoạt động.
Is the game fair and consistent?	Trò chơi có công bằng, nhất quán không.
We need something new, something fresh.	Chúng ta cần một cái gì đó mới, một cái gì đó tươi mới.
Reality was different.	Thực tế đã khác.
One final note.	Một lưu ý cuối cùng.
Most likely too good.	Rất có thể là quá tốt.
That's a good enough plan.	Đó là một kế hoạch đủ tốt.
Look for one that is smooth and heavy.	Hãy tìm một cái êm và nặng.
But there are options and ways.	Nhưng có những lựa chọn và cách thức.
I am very strong and independent.	Tôi rất mạnh mẽ và độc lập.
I know this country.	Tôi biết đất nước này.
Their cells are just big enough that they can turn their heads in.	Các tế bào của chúng chỉ đủ lớn để chúng có thể quay đầu vào.
It was never a struggle,.	Nó không bao giờ là một cuộc đấu tranh ,.
Right now he is afraid to do the job.	Ngay bây giờ anh ấy sợ làm công việc.
She has never known any other bank.	Cô chưa bao giờ biết bất kỳ ngân hàng nào khác.
So you can make such a call only once.	Vì vậy, bạn có thể thực hiện cuộc gọi như vậy chỉ một lần.
There is no doubt about its existence.	Không có nghi ngờ gì về sự tồn tại của nó.
So sit back.	Vì vậy, hãy ngồi lại.
They are using any means.	Họ đang sử dụng bất kỳ phương tiện nào.
Go for a minute.	Đi trong một phút.
Communication and family should be your focus.	Giao tiếp và gia đình cần là trọng tâm của bạn.
The numbers indicate the scale of the problem.	Các con số chỉ ra quy mô của vấn đề.
When he asked for her name, she gave him a wrong one.	Khi anh ta hỏi tên cô ấy, cô ấy đã cho anh ta một cái sai.
They were really right about that.	Họ đã thực sự đúng về điều đó.
That caught my attention.	Điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi.
That's what he worries about.	Đó là điều mà anh ấy rất lo lắng.
She wants a boy to play with.	Cô ấy muốn một cậu bé chơi cùng.
You should raise your hand here, like this.	Bạn nên giơ tay ở đây, như thế này.
Half of the rest.	Một nửa số người còn lại.
In the case of TV news, ask for clothes.	Trong trường hợp tin tức truyền hình, yêu cầu quần áo.
Doing this makes me sort them out even more.	Làm điều này khiến tôi phân loại chúng ra nhiều hơn.
They glanced at each other.	Họ liếc nhìn nhau.
Life is still great.	Cuộc sống vẫn tuyệt vời.
She used the money to settle it.	Cô ấy dùng tiền để giải quyết ổn thỏa.
They are actually visible.	Chúng thực sự có thể nhìn thấy.
Keep the product key safe with you.	Giữ chìa khóa sản phẩm an toàn với bạn.
Therefore, it is often difficult to separate them from each other.	Do đó, thường có khó khăn để tách chúng ra khỏi nhau.
I also want to tell his mother about that.	Tôi cũng muốn nói với mẹ anh ấy về điều đó.
I mean that's the bottom line, he needs to be stopped.	Ý tôi là đó là điểm mấu chốt, anh ấy cần phải bị ngăn chặn.
He said it wouldn't work.	Anh ấy nói rằng nó sẽ không hoạt động.
He must have thought she was crazy.	Chắc anh ấy nghĩ cô ấy bị điên.
Take a look below.	Hãy xem bên dưới.
She raised an army.	Cô ấy đã nuôi dưỡng một đội quân.
Stay where you said you would be.	Hãy ở nơi bạn đã nói bạn sẽ ở.
I think he will grow into a guy who can protect multiplayer.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ phát triển thành một chàng trai có thể bảo vệ nhiều người chơi.
Let's put the lights one by one and see how it works.	Hãy đặt từng ngọn đèn một và xem nó hoạt động như thế nào.
He's better than me today.	Anh ấy tốt hơn tôi ngày hôm nay.
Then commit suicide.	Sau đó tự sát.
Both are quite young and friendly.	Cả hai đều khá trẻ và thân thiện.
Like most events, the little things make a big difference.	Giống như hầu hết các sự kiện, những điều nhỏ nhặt tạo nên sự khác biệt lớn.
These are wild animals.	Đây là những động vật hoang dã.
Sit and think.	Ngồi và suy nghĩ.
Yellow.	Vàng.
We find scale in every piece.	Chúng tôi tìm thấy quy mô trong từng mảnh.
Many examples for such approaches can be found in the literature.	Nhiều ví dụ cho các cách tiếp cận như vậy có thể được tìm thấy trong tài liệu.
The young doctor was worried, it was clear on her face.	Cô bác sĩ trẻ lo lắng, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Please let me know if there is a way to solve this problem.	Xin vui lòng cho tôi biết nếu có một cách để giải quyết vấn đề này.
His legs worked.	Đôi chân của anh ấy đã hoạt động.
I want her to be the truth in the lies.	Tôi muốn cô ấy là sự thật trong những lời nói dối.
To keep taking as many photos as possible.	Để tiếp tục chụp càng nhiều ảnh càng tốt.
I hope you guys enjoy the art.	Tôi hy vọng các bạn thưởng thức nghệ thuật.
People need to understand that you need to be fair in this.	Mọi người cần hiểu rằng bạn cần công bằng trong việc này.
I was there the next day.	Tôi đã ở đó vào ngày hôm sau.
I have seen my city change and I am with it.	Tôi đã thấy thành phố của mình thay đổi và tôi với nó.
Just finish it yourself.	Chỉ cần hoàn thành nó cho mình.
That is policy.	Đó là chính sách.
The rest of his claims were denied.	Những tuyên bố còn lại của anh ta đều bị từ chối.
This happens in the fall of the year.	Điều này xảy ra vào mùa thu trong năm.
On the way home from school, it started to rain, really raining.	Trên đường đi bộ từ trường về nhà, trời bắt đầu mưa, mưa thật.
S can be like s in sunshine.	S có thể giống như s trong nắng.
Any person in any.	Bất kỳ người nào trong bất kỳ.
Three high school girls have been sent to this deadly city.	Ba nữ sinh trung học đã được gửi đến thành phố chết chóc này.
A human noise.	Một tiếng ồn của con người.
In that case, no rights are stated.	Trong trường hợp đó, không có quyền nào được nêu ra.
It will make more sense.	Nó sẽ có ý nghĩa hơn.
The state of nature is determined by the moral law.	Trạng thái tự nhiên được xác định bởi luật luân lý.
I forced myself into the ground.	Tôi tự ép mình vào đất.
Think hard enough and you wish it off.	Suy nghĩ đủ kỹ và bạn ước điều đó đi.
And not a single soul in sight.	Và không có một linh hồn nào trong tầm nhìn.
Moreover, there is something about her.	Hơn nữa, có điều gì đó về cô ấy.
Their procedure.	Thủ tục của họ.
Do the back first.	Làm phía sau trước.
The entire room, except for the bare ground, was kept dark during the test.	Toàn bộ căn phòng, ngoại trừ khu đất trống được giữ tối trong suốt quá trình thử nghiệm.
For several months of operation.	Trong vài tháng hoạt động.
And every win feels great.	Và mọi chiến thắng đều cảm thấy tuyệt vời.
Then there was silence, and for a moment she was afraid.	Sau đó là sự im lặng, và trong giây lát cô sợ hãi.
Use a wide sole for balance.	Sử dụng đế rộng để giữ thăng bằng.
You just have to keep at it.	Bạn chỉ cần phải giữ ở nó.
It actually becomes super easy for most of the characters.	Nó thực sự trở nên cực kỳ dễ dàng đối với hầu hết các nhân vật.
But the further she was away from him, the more she fell.	Nhưng cô ấy càng rời xa anh ấy càng xa thì cô ấy càng ngã.
Such a difficult subject!.	Một chủ đề khó khăn như vậy !.
And that's still not the end of the matter.	Và đó vẫn chưa phải là kết thúc của vấn đề.
I used to feel that way every day.	Tôi đã từng cảm thấy như vậy mỗi ngày.
With you, or stop.	Với bạn, hoặc dừng lại.
You know how to win customers.	Bạn biết cách thu phục khách hàng.
She has nothing to do with this.	Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này.
Every night is different.	Mỗi đêm là khác nhau.
Things took a lot longer than he wanted.	Mọi thứ đã diễn ra lâu hơn nhiều so với những gì anh ấy muốn.
All these stories are based on reality.	Tất cả những câu chuyện này đều dựa trên thực tế.
Defendant refused and closed the door.	Bị cáo từ chối và đóng cửa.
It is no longer a test site.	Nó không còn là một trang web thử nghiệm.
That will make your job a lot easier.	Điều đó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.
She gave everything.	Cô ấy đã cho tất cả mọi thứ.
I really have.	Tôi thực sự có.
But these are my last days.	Nhưng đây là những ngày cuối cùng của tôi.
Unfortunately, none of my friends were on it.	Thật không may, không ai trong số bạn bè của tôi có mặt trên đó.
His main concern was not to cause any problems for whites.	Mối quan tâm chính của ông là không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho người da trắng.
You also cannot share the same dream.	Bạn cũng không thể chia sẻ cùng một giấc mơ.
The time for the next death was near for her.	Thời gian cho cái chết tiếp theo đã gần đến với cô ấy.
It's amazing what people throw away.	Thật đáng kinh ngạc với những thứ mà mọi người đã vứt bỏ.
The crowd is still there.	Đám đông vẫn ở đó.
Two children talking slowly in sign language.	Hai đứa trẻ nói chuyện chậm rãi bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Instead, he decided to choose subjects with national appeal.	Thay vào đó, anh quyết định chọn những môn có sức hút quốc gia.
But of course that will soon pass.	Nhưng tất nhiên điều đó sẽ sớm trôi qua.
You will too.	Bạn cũng sẽ như vậy.
Turns out, there weren't many people at the top level.	Hóa ra, không có nhiều người ở cấp cao nhất.
He won't be back.	Anh ấy sẽ không quay lại.
She couldn't feel anything.	Cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì.
Then came the great let down.	Sau đó, đến tuyệt vời cho xuống.
Defendant is currently in the process of changing his name.	Bị cáo hiện đang làm thủ tục đổi tên.
Only then can we truly find peace within ourselves.	Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự thấy được sự bình yên bên trong chính mình.
Oh, this one makes a sound.	Ồ, cái này tạo ra âm thanh.
We have to put ourselves in the position.	Chúng ta phải tự đặt mình vào tình thế.
Her magic did the rest.	Phép thuật của cô ấy đã làm phần còn lại.
He was really surprised by the amount of people here.	Anh ấy thực sự ngạc nhiên vì lượng người ở đây.
The worst kind.	Loại tồi tệ nhất.
This is more like it, gold is everywhere.	Điều này giống nó hơn, vàng ở khắp mọi nơi.
Different open cases.	Các trường hợp mở khác nhau.
First time starting this week.	Lần đầu tiên bắt đầu từ tuần này.
And he is a good husband to you.	Và anh ấy là một người chồng tốt với bạn.
More than a thousand people worked on the production.	Hơn một nghìn người đã làm việc trong quá trình sản xuất.
Obviously, he didn't like the way she did it.	Rõ ràng, anh không thích cách cô làm.
She didn't really ask why.	Cô ấy đã không thực sự hỏi tại sao.
But they work.	Nhưng chúng hoạt động.
Even so, she was very good at it.	Mặc dù vậy, cô ấy đã rất giỏi trong việc đó.
Now look at what's left of you.	Bây giờ hãy nhìn vào những gì còn lại của bạn.
All we need to do is start the war on education.	Tất cả những gì chúng ta cần làm là bắt đầu cuộc chiến về giáo dục.
I think the hair looks pretty good too.	Tôi nghĩ mái tóc trông cũng khá đẹp.
If you feel like doing this in an easier way.	Nếu bạn cảm thấy muốn làm điều này bằng một cách khác dễ dàng hơn.
This even happens in the summer.	Điều này thậm chí xảy ra trong mùa hè.
I walked a lot.	Tôi đã đi bộ rất nhiều.
I cut them at the base.	Tôi đã cắt chúng ở gốc.
Selection has a range of words to display as an option.	Lựa chọn có một loạt từ để hiển thị dưới dạng tùy chọn.
Her parents really did it.	Cha mẹ cô ấy đã thực sự làm được điều đó.
She died quite suddenly.	Cô ấy chết khá đột ngột.
She certainly doesn't need to ask that.	Cô ấy chắc chắn không cần phải hỏi điều đó.
Let's look at it.	Hãy nhìn vào nó.
He knows wine.	Anh ấy biết rượu.
But it happens.	Nhưng nó xảy ra.
His calm voice caught everyone's attention.	Giọng nói điềm tĩnh của anh khiến mọi người chú ý.
If there's not enough to go around, we'll fight.	Nếu không có đủ để đi xung quanh, chúng tôi sẽ chiến đấu.
The closest deadline is this year.	Thời hạn gần nhất là trong năm nay.
Even worse than that.	Còn tệ hơn thế nữa.
I know they see me.	Tôi biết họ nhìn thấy tôi.
The rooms are small but comfortable.	Các phòng nhỏ nhưng thoải mái.
I don't have a team.	Tôi không có một đội.
For me that evening was a waste of time.	Đối với tôi buổi tối hôm đó thật lãng phí thời gian.
With me, you know where you're going.	Với tôi, bạn biết bạn đang đi đâu.
I have had many married men come to me with such problems.	Tôi đã có nhiều người đàn ông đã có gia đình đến với tôi với những vấn đề như vậy.
He looked down.	Anh nhìn xuống.
Good choice.	Lựa chọn tốt đấy.
I'm ready to do something.	Tôi đã sẵn sàng để làm điều gì đó.
None of that is as simple as it might sound.	Không có điều gì trong số đó là đơn giản như nó có thể nghe.
If you have anything to say, tell it to me.	Nếu bạn có bất cứ điều gì để nói, hãy nói điều đó với tôi.
I suspect many people have.	Tôi nghi ngờ nhiều người có.
Boys and girls can dream of being anything they want to be.	Con trai và con gái có thể mơ ước trở thành bất cứ điều gì họ muốn.
Or has been, quite recently.	Hoặc đã được, khá gần đây.
He's super fast.	Anh ấy siêu nhanh.
Fire extinguishing will not be effective.	Chữa cháy bằng lửa sẽ không hiệu quả.
You have nothing left to lose.	Bạn không còn gì để mất.
Maybe, just maybe.	Có thể, chỉ có thể.
You have to make that movie.	Bạn phải làm bộ phim đó.
The great point is touching simple words.	Điểm tuyệt vời là chạm vào những từ đơn giản.
She didn't look up from her book.	Cô ấy không nhìn lên khỏi cuốn sách của mình.
This item is no exception.	Mặt hàng này không phải là ngoại lệ.
Except, none of that has anything to do with you.	Ngoại trừ, không có gì trong số đó có liên quan đến bạn.
You don't face reality.	Bạn không đối mặt với thực tế.
We don't need that.	Chúng tôi không cần điều đó.
It is not a new problem.	Nó không phải là một vấn đề mới.
I was very quiet, and stayed with myself.	Tôi rất im lặng, và ở lại với chính mình.
That's the least we can do.	Đó là điều ít nhất chúng ta có thể làm.
The music has stopped.	Âm nhạc đã dừng lại.
That's their story anyway.	Đó là câu chuyện của họ dù sao.
This is the third most important aspect of his thought.	Đây là khía cạnh quan trọng thứ ba trong tư tưởng của ông.
Even if you try to share your sad feelings, you really can't.	Ngay cả khi bạn cố gắng chia sẻ cảm xúc buồn, bạn thực sự không thể.
There is snow in the air.	Có tuyết trong không khí.
They will say that you are bad, or that you are difficult.	Họ sẽ nói rằng bạn tồi tệ, hoặc rằng bạn khó khăn.
Not me, and not our daughter.	Không phải tôi, và không phải con gái của chúng tôi.
It's experimental, crazy, and awesome.	Đó là thử nghiệm, điên rồ và tuyệt vời.
Therefore, a single law consistent with power would be unreasonable.	Do đó, một luật duy nhất phù hợp với quyền lực sẽ không hợp lý.
We've played hard so far this year.	Chúng tôi đã chơi chăm chỉ cho đến nay trong năm nay.
I will follow you out.	Tôi sẽ theo bạn ra ngoài.
Build it simple, but it's advanced, build it however you want.	Xây dựng nó đơn giản, nhưng nó nâng cao, xây dựng nó theo cách bạn muốn.
Ask them how much they can go down.	Hỏi họ có thể đi xuống bao nhiêu.
For time.	Đối với thời gian.
Really, he shouldn't.	Thực sự, anh ấy không nên.
The world as we name it.	Thế giới như chúng ta đặt tên cho nó.
I only have a few minutes.	Tôi chỉ có một vài phút.
He showed it off with some new weapons.	Anh ấy đã thể hiện điều đó bằng một số vũ khí mới.
A comfort in being yourself.	Một sự thoải mái trong con người của chính mình.
If it is not checked, then check the box.	Nếu nó không được chọn, thì hãy đánh dấu vào hộp.
Not quite, at least.	Không hoàn toàn, ít nhất.
It is too far.	Nó quá xa.
I've really never seen anything quite like it.	Tôi thực sự chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì khá giống nó.
Although successful in my career, my personal life is engulfed in flames.	Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống cá nhân của tôi lại chìm trong khói lửa.
But he's not here right now, and neither are you.	Nhưng anh ấy không ở đây ngay bây giờ, và bạn cũng vậy.
Children have learned to hate us as much as we hate them.	Trẻ em đã học cách ghét chúng ta nhiều như chúng ta ghét chúng.
He's not open to talking about it.	Anh ấy không cởi mở để nói về nó.
I didn't lose my balance.	Tôi đã không bị mất cân bằng.
Welcome back to another hilarious set review.	Chào mừng trở lại với một bài đánh giá tập hợp vui nhộn khác.
We miss them.	Chúng tôi nhớ họ.
This means five days on the road.	Điều này có nghĩa là năm ngày trên đường.
He couldn't bear to be laughed at.	Anh không thể chịu đựng được việc bị cười nhạo.
I'm poor and he's rich.	Tôi nghèo và anh ấy giàu.
We all have to suffer.	Tất cả chúng ta đều phải đau đớn.
I will keep your secret.	Tôi sẽ giữ bí mật của bạn.
He understands that he failed the test.	Anh ấy hiểu rằng anh ấy đã thất bại trong bài kiểm tra.
That's where you will know yourself.	Đó là nơi bạn sẽ biết chính mình.
Ask them some questions.	Hỏi họ một số câu hỏi.
That she was too negative.	Rằng cô ấy đã quá tiêu cực.
The next day they were on the road again.	Ngày hôm sau họ lại lên đường.
Everything is the exact opposite of what you have been told.	Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì bạn đã được nói.
I looked at her with the brightest smile on my face.	Tôi nhìn cô ấy với nụ cười tươi nhất trên môi.
He also gave them right to die.	Anh ta cũng đã cho họ chết đúng.
I founded this company.	Tôi đã thành lập công ty này.
I'm not sure why she was on the show.	Tôi không chắc tại sao cô ấy lại tham gia chương trình.
Can't bear to be silent.	Không thể chịu đựng được khi phải im lặng.
The method of doing this is obvious.	Phương pháp làm điều này là hiển nhiên.
Then he looked at the clock.	Rồi anh nhìn đồng hồ.
He's definitely the one in charge.	Anh ta chắc chắn là người phụ trách.
I also read that book, a while back, and loved it.	Tôi cũng đã đọc cuốn sách đó, một thời gian trở lại đây và yêu thích nó.
Study.	Học tập.
That is not enough.	Chừng đó là không đủ.
No man lived there to report.	Không có người đàn ông nào sống ở đó để báo cáo.
No one has heard of them.	Không ai đã nghe nói về họ.
In the attraction to emotional truths will soon be lost.	Trong sự hấp dẫn đối với những sự thật về cảm xúc sẽ sớm bị mất đi.
In the previous days, she had become his student.	Trong những ngày trước, cô đã trở thành học trò của anh.
I work to try to change my kids for the better.	Tôi làm việc để cố gắng thay đổi những đứa trẻ của mình, để chúng trở nên tốt hơn.
He's so excited, man.	Anh ấy rất phấn khích, anh bạn.
We also have other songs.	Chúng tôi cũng có những bài hát khác.
They took her to court.	Họ đưa cô ấy ra tòa.
I quickly continued.	Tôi nhanh chóng tiếp tục.
I have school and many things.	Tôi có trường học và nhiều thứ.
I just had one problem.	Tôi chỉ gặp một vấn đề.
But the decision comes from the top, from the government.	Nhưng quyết định đến từ cấp cao, từ chính phủ.
Wife wants to see.	Vợ muốn xem.
Not many of them are built.	Không nhiều trong số chúng được chế tạo.
Data on adverse events and clinical events are based on these patients.	Dữ liệu về tác dụng phụ và sự kiện lâm sàng dựa trên những bệnh nhân này.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
But at least they made it to town.	Nhưng ít nhất họ đã đến được thị trấn.
But it is not necessary to decide this question.	Nhưng không nhất thiết phải quyết định câu hỏi này.
As for me, who can stay at home to look after the family.	Còn tôi, ai có thể ở nhà trông gia đình.
It has been a busy couple of weeks.	Nó đã được một vài tuần bận rộn.
However, this means it cannot stay inside the box.	Tuy nhiên, điều này có nghĩa là nó không thể ở bên trong hộp.
We ran as fast as we could until we reached a familiar house.	Chúng tôi chạy nhanh nhất có thể cho đến khi đến một ngôi nhà quen thuộc.
I went to the doctor immediately and was treated.	Tôi đã đến bác sĩ ngay lập tức và được điều trị.
We completely removed the tumor in each of the four patients.	Chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn khối u ở mỗi người trong số bốn bệnh nhân.
The land of blood and fire, he thought.	Vùng đất của máu và lửa, anh nghĩ.
Rest for a while.	Nghỉ ngơi một lát.
Your bank is a good place to start looking.	Ngân hàng của bạn là một nơi tốt để bạn bắt đầu tìm kiếm.
I fell in love and so did he.	Tôi đã yêu và anh ấy cũng vậy.
You read every file.	Bạn đọc mọi tệp.
You know where the evidence is being kept.	Bạn biết bằng chứng đang được lưu giữ ở đâu.
One night on the water, and the next morning you were there.	Một đêm trên mặt nước, và sáng hôm sau bạn đã ở đó.
According to some, this element is more valuable than gold.	Theo một số người, nguyên tố này có giá trị hơn vàng.
He continues to be friendly.	Anh ấy vẫn tiếp tục thân thiện.
Please see our terms of use.	Vui lòng xem điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Please help me out.	Hãy giúp tôi ra.
I'll start at the top of our report.	Tôi sẽ bắt đầu ở phần trên cùng trong báo cáo của chúng tôi.
Therefore, we cannot discuss specific cases.	Do đó, chúng tôi không thể thảo luận về các trường hợp cụ thể.
He has a big question.	Anh ấy có một câu hỏi lớn.
That's what she needed.	Đó là những gì cô ấy cần.
They come from everywhere.	Họ đến từ mọi nơi.
That's my phone.	Đó là điện thoại của tôi.
It's not dangerous.	Nó không nguy hiểm.
You were quite right.	Bạn đã khá đúng.
This is my approach.	Đây là cách tiếp cận của tôi.
She saw four families living in the house next door.	Cô đã thấy bốn gia đình sống trong ngôi nhà bên cạnh.
And then he didn't come anymore.	Và rồi anh ấy không đến nữa.
This cannot be done.	Điều này không thể được thực hiện.
Levels remain within normal limits.	Mức độ vẫn trong giới hạn bình thường.
They went.	Họ đã đi.
Now that's the size of an average family.	Bây giờ đó là quy mô của một gia đình trung bình.
I have never been able to see that.	Tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy điều đó.
In the end we couldn't see it anymore.	Cuối cùng chúng tôi không thể nhìn thấy nó nữa.
I don't know if he's honest.	Tôi không biết anh ta có thành thật không.
However, this is not significant.	Tuy nhiên, điều này không đáng kể.
Read more below the photo.	Đọc thêm bên dưới bức ảnh.
How we treat them.	Cách chúng tôi đối xử với họ.
Naturally, our talk enough then turned to family.	Tự nhiên, cuộc nói chuyện của chúng tôi đủ sau đó chuyển sang gia đình.
I live in a medium sized city.	Tôi sống ở một thành phố cỡ trung bình.
The average results from three independent experiments are shown.	Kết quả trung bình từ ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
However, there are a few factors you may want to consider.	Tuy nhiên, có một vài yếu tố bạn có thể muốn xem xét.
You have built a great experience.	Bạn đã xây dựng một trải nghiệm tuyệt vời.
In a developed country.	Ở một nước phát triển.
But maybe he has changed.	Nhưng có lẽ anh ấy đã thay đổi.
So she.	Vì vậy, cô ấy.
It means having a hospital where you can give birth.	Nó có nghĩa là có một bệnh viện để bạn có thể sinh con.
I think we are playing well there.	Tôi nghĩ chúng tôi đang chơi tốt ở đó.
And they are so good to me.	Và họ rất tốt với tôi.
She can't help her way.	Cô ấy không thể giúp đỡ theo cách của cô ấy.
He forced the weak to work in the fields.	Anh ta bắt kẻ yếu phải làm việc ngoài đồng.
Her parents could not understand what the problem was.	Cha mẹ cô không thể hiểu vấn đề là gì.
I don't have a model for that.	Tôi không có mô hình cho điều đó.
It has nothing to do with me.	Nó không liên quan đến tôi.
But now both are gone.	Nhưng bây giờ cả hai đều đã biến mất.
Each experimental group was repeated three times.	Mỗi nhóm thí nghiệm được lặp lại ba lần.
So let me try to break some things down.	Vì vậy, hãy để tôi thử chia nhỏ một số thứ.
Last door on the right.	Cửa cuối cùng bên phải.
Lots of funny moments were there.	Rất nhiều khoảnh khắc vui nhộn đã có ở đây.
I don't know where they went, but they came back.	Tôi không biết họ đã đi đâu, nhưng họ đã quay trở lại.
So you have to develop your business with the end in mind.	Vì vậy, bạn phải phát triển doanh nghiệp của mình với tâm trí cuối cùng.
Maybe he's a plant person.	Có lẽ anh ta là một người thực vật.
And spread it among people like you.	Và lan truyền nó giữa những người như bạn.
Positioning on the main issues in the news.	Định vị về các vấn đề chính trong tin tức.
It won't try to take over the world.	Nó sẽ không cố gắng chiếm lấy thế giới.
There are no soldiers now.	Không có binh lính bây giờ.
I'm not going to be that kind of officer.	Tôi sẽ không trở thành loại sĩ quan như vậy.
Signal.	Dấu hiệu.
I lost contact with her.	Tôi đã mất liên lạc với cô ấy.
The program is an experimental new program and is in beta.	Chương trình là một chương trình mới thử nghiệm và đang trong giai đoạn thử nghiệm.
We really like how much character their home has.	Chúng tôi thực sự thích ngôi nhà của họ có bao nhiêu đặc điểm.
I don't think any of them need to.	Tôi không nghĩ ai trong số họ cần phải làm vậy.
People interested in the results of political decisions.	Những người quan tâm đến kết quả của các quyết định chính trị.
They continue to rock the country music industry.	Họ tiếp tục làm khuynh đảo ngành công nghiệp âm nhạc đồng quê.
You have an initial phone conversation.	Bạn có một cuộc trò chuyện điện thoại ban đầu.
I have heard the song.	Tôi đã nghe thấy bài hát.
This is when love comes.	Đây là lúc tình yêu đến.
They free up our time for more important matters at hand.	Họ giải phóng thời gian của chúng tôi cho những vấn đề quan trọng hơn trong tầm tay.
If that doesn't help, there's nothing I can do.	Nếu điều đó không giúp được gì thì tôi không thể làm được gì.
In front of me was only an empty space.	Trước mặt tôi chỉ có một khoảng trống.
But today my father is especially happy.	Nhưng hôm nay cha tôi đặc biệt vui mừng.
That would be easy to do.	Điều đó sẽ dễ dàng thực hiện.
You should live it down.	Bạn nên sống nó xuống.
It moves, but only finds free space.	Nó di chuyển, nhưng chỉ tìm thấy không gian trống.
One foot in front and one foot in the back.	Một chân trước chân sau.
We had their shoes.	Chúng tôi đã có giày của họ.
Source new parts carefully.	Nguồn bộ phận mới cẩn thận.
You do some really good eyes.	Bạn làm một số thực sự tốt mắt.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
However, what you eat is just as important as how much you eat.	Tuy nhiên, những gì bạn ăn cũng quan trọng như bạn ăn bao nhiêu.
They keep the language interesting and fun.	Họ giữ cho ngôn ngữ thú vị và vui vẻ.
His name was a natural choice.	Tên của anh ấy là một sự lựa chọn tự nhiên.
Damn, they sounded like they were in his head.	Chết tiệt, chúng nghe như thể chúng ở trong đầu anh ấy.
Of course, things don't have to go this way.	Tất nhiên, mọi thứ không nhất thiết phải đi theo hướng này.
She didn't even look at him.	Cô ấy thậm chí còn không nhìn anh ta.
However, it turns out that this comes at a cost.	Tuy nhiên, hóa ra điều này phải trả giá.
As you can see, we are very busy today.	Như bạn có thể thấy, chúng tôi rất bận rộn ngày hôm nay.
Both of his friends were married to a powerful woman.	Cả hai người bạn của ông đều đã kết hôn với một người phụ nữ quyền lực.
He refused to pick it up himself.	Anh ta không chịu tự mình nhặt nó lên.
I have to group these values ​​with class name.	Tôi phải nhóm các giá trị này với tên lớp.
They have overcome death.	Họ đã vượt qua cái chết.
A unit that is told to stop will stop and stand still.	Một đơn vị được bảo dừng sẽ dừng lại và đứng yên.
She doesn't understand.	Cô ấy không hiểu.
I came to see him.	Tôi đến xem anh ta.
This lack of sleep is doing weird things to my head.	Sự thiếu ngủ này đang làm những điều kỳ lạ với đầu tôi.
You can have him now if you want him.	Bạn có thể có anh ta ngay bây giờ nếu bạn muốn anh ta.
This time it's a girl.	Lần này là một cô con gái.
No, that's simply not possible.	Không, điều đó đơn giản là không thể.
That will be the last time.	Đó sẽ là lần cuối cùng.
When he looked back, it was gone.	Khi anh nhìn lại, nó đã biến mất.
Force at least seven.	Lực lượng ít nhất là bảy.
Find out who it is.	Tìm xem đó là ai.
Things go from bad to worse.	Mọi thứ đi từ tệ đến tệ hơn.
She's so lovely, man.	Cô ấy thật đáng yêu, anh à.
Learn about yourself in a way not possible in high school.	Tìm hiểu về bản thân theo cách không thể ở trường trung học.
I will be able to return when this war is over.	Tôi sẽ có thể trở về khi cuộc chiến này kết thúc.
Make sure it is a shape.	Hãy chắc chắn rằng nó là một hình dạng.
The problem is it's not serious.	Vấn đề là nó không nghiêm trọng.
The temperature may increase.	Nhiệt độ có thể tăng lên.
I have very soft skin.	Tôi có làn da rất mềm mại.
She's not real, she's not there.	Cô ấy không có thật, cô ấy không có ở đó.
And then you will leave.	Và rồi chính bạn sẽ ra đi.
They have great shoes.	Họ có những đôi giày tuyệt vời.
Or enjoy it, who knows.	Hoặc thưởng thức nó, những người biết.
That does it for our program.	Điều đó làm được điều đó cho chương trình của chúng tôi.
People are scared that they don't know.	Mọi người sợ hãi mà họ không biết.
This causes problems for users of the site.	Điều này gây ra sự cố cho người dùng của trang web.
Some things are simply beyond our control.	Một số điều đơn giản là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
If something happens to them, that's it.	Nếu điều gì đó xảy ra với họ, thì đó chính là nó.
Wear smart clothes.	Mặc quần áo thông minh.
I was hurt a lot by the sun.	Tôi đã bị tổn thương rất nhiều do ánh nắng mặt trời.
As in previous studies, our results show the following.	Như trong các nghiên cứu trước đây, kết quả của chúng tôi cho thấy như sau.
I'm trying to make a fire.	Tôi đang cố đốt lửa.
I'm sure you've seen this happen before.	Tôi chắc rằng bạn đã thấy điều này xảy ra trước đây.
In fact, I agree with him.	Trong thực tế, tôi đồng ý với anh ta.
She did it for him.	Cô ấy đã làm điều đó cho anh ấy.
The discussions went on for six weeks.	Các cuộc thảo luận đã diễn ra trong sáu tuần.
Let's call it source.	Hãy gọi nó là nguồn.
Now, it's not quiet.	Bây giờ, nó không yên tĩnh.
This is quite simple.	Điều này khá đơn giản.
But the dog is yours.	Nhưng con chó là của bạn.
Tax codes are too complicated.	Mã số thuế quá phức tạp.
You are not suitable for this type of work.	Bạn không phù hợp với loại việc này.
These studies have not been performed in the past.	Những nghiên cứu này đã không được thực hiện trong quá khứ.
Try it carefully.	Hãy thử nó một cách cẩn thận.
And come home safe.	Và về nhà an toàn.
Members of a single family.	Các thành viên của một gia đình duy nhất.
Two fifteen years old.	Hai người mười lăm tuổi.
If the model is correct, then this advice is indeed wrong.	Nếu mô hình là đúng, thì lời khuyên này thực sự sai.
Don't divide us.	Đừng chia rẽ chúng ta.
It's much easier than in general.	Nó dễ dàng hơn nhiều so với nói chung.
Each experiment was repeated twice with similar results.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
It looks so unique.	Nó trông thật độc đáo.
You can stop this.	Bạn có thể dừng việc này lại.
I can see it now.	Tôi có thể nhìn thấy nó bây giờ.
It's too easy for us to fall back into old patterns of behavior.	Chúng ta quá dễ dàng quay trở lại những khuôn mẫu hành vi cũ.
In some cases, only one response is initiated.	Trong một số trường hợp, chỉ tồn tại một phản ứng bắt đầu.
She hated that role model.	Cô ghét hình mẫu đó.
Play music only, no source.	Chỉ phát nhạc, không có nguồn.
Everyone is looking.	Mọi người đang nhìn.
We hardly even think about it anymore.	Chúng tôi thậm chí hầu như không nghĩ về nó nữa.
Blood sweat and tears.	Mồ hôi máu và nước mắt.
You know, people who want someone to work six days a week.	Bạn biết đấy, những người muốn ai đó làm việc sáu ngày một tuần.
We broke the ice.	Chúng tôi đã phá vỡ lớp băng.
So he was asked again if the door was closed.	Vì vậy, ông đã được hỏi một lần nữa là cửa đã đóng.
I came too late.	Tôi đến quá muộn.
Often the tears come suddenly.	Thường thì những giọt nước mắt đến bất chợt.
They never talked.	Họ không bao giờ nói chuyện.
Someone turned it up.	Ai đó đã biến nó lên.
He wanted to really hurt her.	Anh muốn thực sự làm tổn thương cô.
I want him to start going to school alone.	Tôi muốn anh ấy bắt đầu đi học một mình.
I love that she took such good care of herself.	Tôi yêu rằng cô ấy đã chăm sóc bản thân tốt như vậy.
She tried to get out of bed and fell.	Cô cố gắng ra khỏi giường và bị ngã.
I'm not trying to be the first.	Tôi không cố gắng trở thành người đầu tiên.
However, she will be an important factor in his life.	Tuy nhiên, cô ấy sẽ là một nhân tố quan trọng trong cuộc đời anh.
The following question is often asked.	Câu hỏi sau đây thường được nêu ra.
This kind of thing cannot continue.     	Loại chuyện này không thể tiếp tục.     
In.	Trong.
Everyone has seen it.	Mọi người đã nhìn thấy nó.
Their meeting was friendly.	Cuộc gặp gỡ giữa họ diễn ra thân thiện.
Some problems in the end some.	Một số vấn đề cuối cùng một số.
This was never an issue for us.	Đây không bao giờ là một vấn đề đối với chúng tôi.
Imagine your life in a new home or at a new job.	Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn trong một ngôi nhà mới hoặc tại một công việc mới.
She said it was great news.	Cô ấy nói rằng đó là một tin tuyệt vời.
Look at it why.	Nhìn vào nó lý do tại sao.
It is usually very busy.	Nó thường rất bận rộn.
I'm not good at being alone.	Tôi không giỏi ở một mình.
My memory is going.	Bộ nhớ của tôi đang đi.
This is an easy choice to make.	Đây là một lựa chọn dễ dàng để thực hiện.
You're in the rare perfect place to get work done.	Bạn đang ở một nơi hoàn hảo hiếm hoi để hoàn thành công việc.
I will check and fix it.	Tôi sẽ kiểm tra và sửa chữa nó.
But the worst will be the hidden things.	Nhưng tệ nhất sẽ là những thứ bị che giấu.
This was a terrible bug that we fixed.	Đây là một lỗi khủng khiếp mà chúng tôi đã sửa.
He would probably be a great father.	Anh ấy có lẽ sẽ là một người cha tuyệt vời.
Too short and the woman will die.	Quá ngắn và người phụ nữ sẽ chết.
Government to support the global recovery.	Chính phủ để hỗ trợ phục hồi toàn cầu.
Maybe that would make it more useful.	Có lẽ điều đó sẽ làm cho nó hữu ích hơn.
And, we're here to give you the service you want.	Và, chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn dịch vụ theo cách bạn muốn.
I have heard your call, and have pushed things.	Tôi đã nghe thấy cuộc gọi của bạn, và đã thúc đẩy mọi thứ.
Who does not come out at the other end of it feel terrible.	Ai không đi ra ở đầu bên kia của nó cảm thấy khủng khiếp.
Welcome to my new blog.	Chào mừng bạn đến blog mới của tôi.
I know how you must feel, but this is the job of the police.	Tôi biết bạn phải cảm thấy thế nào, nhưng đây là công việc của cảnh sát.
I don't know what to do with it completely.	Tôi không biết phải làm gì với nó hoàn toàn.
Then its face opened.	Sau đó, khuôn mặt của nó mở ra.
It's probably nothing but it needs to be looked at.	Nó có lẽ không có gì nhưng nó cần phải nhìn vào.
When research is done.	Khi nghiên cứu được thực hiện.
I breathed a sigh of relief.	Tôi hít một hơi thật nhẹ nhõm.
Looks the same, but feels different.	Có vẻ giống nhau, nhưng cảm thấy khác nhau.
But he still comes back.	Nhưng anh ấy vẫn quay trở lại.
Lovely large bathroom.	Phòng tắm lớn đáng yêu.
That's why he's so rich.	Đó là lý do tại sao anh ấy rất giàu.
I think maybe we'll leave this behind.	Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ để lại điều này sau lưng.
Exactly my idea of ​​a good time.	Chính xác là ý tưởng của tôi về một thời điểm tốt.
Whether.	Liệu.
After a while, he noticed an improvement.	Sau một thời gian, anh ấy nhận thấy sự cải thiện.
I don't know how to say anything really.	Tôi không biết làm thế nào để nói bất cứ điều gì thực sự.
You know some of them.	Bạn biết một số trong số họ.
There's my reason.	Có lý do của tôi.
I wonder how he got there.	Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta có được như vậy.
She is walking towards me.	Cô ấy đang tiến về phía tôi.
We can be sure they don't win.	Chúng tôi có thể chắc chắn rằng họ không giành chiến thắng.
Maybe somewhere in her head, there's the thought that we've failed her.	Có thể ở đâu đó trong đầu cô ấy, có ý nghĩ rằng chúng tôi đã làm cô ấy thất bại.
I hope you find it useful!.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy nó hữu ích!.
But there's good reason to think it elevates the cause.	Nhưng có lý do chính đáng để nghĩ rằng nó nâng cao nguyên nhân.
Her last clear thought was fearlessness.	Suy nghĩ rõ ràng cuối cùng của cô là không sợ hãi.
May not be a valid choice today.	Có thể không phải là một sự lựa chọn hợp lệ ngày nay.
I'd say it's the best.	Tôi muốn nói rằng đó là tốt nhất.
She will get out of this.	Cô ấy sẽ thoát ra khỏi điều này.
They need me.	Họ cần tôi.
However, the situation is not as simple as expected.	Tuy nhiên, tình hình không đơn giản như mong đợi.
Please reduce the load.	Hãy giảm tải.
I am known as my own square.	Tôi được biết đến như hình vuông của riêng tôi.
War, she said, 'war never ends.	Chiến tranh, cô ấy nói, 'chiến tranh không bao giờ kết thúc.
I simply cannot risk another incident.	Tôi chỉ đơn giản là không thể mạo hiểm với một sự cố khác.
In fact, it can be both.	Trên thực tế, nó có thể là cả hai.
Limitations of this study can be found in the included studies.	Hạn chế của nghiên cứu này có thể được tìm thấy trong các nghiên cứu bao gồm.
She will find her own way home.	Cô ấy sẽ tự tìm đường về nhà.
This food is said to make you big and strong.	Thức ăn này được cho là sẽ làm cho bạn to và khỏe.
That just happened.	Điều đó chỉ xảy ra.
That's a lot of work.	Đó là rất nhiều công việc.
He even brought things to the car for me.	Anh ấy còn mang đồ lên xe cho tôi.
It was just a show and we knew it and they knew it.	Đó chỉ là một buổi biểu diễn và chúng tôi biết điều đó và họ biết điều đó.
Have a nice day.	Chúc một ngày tốt lành.
Place fish in a large bowl.	Cho cá vào một cái tô lớn.
How much energy.	Bao nhiêu năng lượng.
It seems that one real person and another person are speaking.	Có vẻ như một người thật và một người khác đang nói.
And we will also come to your house.	Và chúng tôi cũng sẽ đến nhà bạn.
Indeed, the gun could be anywhere.	Thật vậy, khẩu súng có thể ở bất kỳ nơi nào.
It is well worth reading.	Nó rất đáng đọc.
This gets them back to men.	Điều này giúp họ trở lại với nam giới.
She is also young.	Cô ấy cũng còn trẻ.
And that child.	Và đứa trẻ đó.
That sometimes works.	Điều đó đôi khi hoạt động.
The weather won't break.	Thời tiết sẽ không phá vỡ.
And often require different data.	Và thường yêu cầu dữ liệu khác nhau.
I was completely devastated.	Tôi đã hoàn toàn suy sụp.
The key to the plan is surprise.	Chìa khóa của kế hoạch là bất ngờ.
Everything is going slow.	Mọi thứ diễn ra chậm chạp.
My name is not there.	Tên tôi không có ở đó.
Finally, some sort of answer.	Cuối cùng, một số loại câu trả lời.
We will probably spend a lot of our lives together.	Chúng ta có thể sẽ trải qua rất nhiều cuộc đời bên nhau.
They don't promise anything.	Họ không hứa hẹn bất cứ điều gì.
Some exist in the memories of others.	Một số tồn tại trong ký ức của những người khác.
I hope you get this soon.	Tôi hy vọng bạn nhận được điều này sớm.
You've been there most of them.	Bạn đã ở đó hầu hết trong số đó.
Maybe Tuesday.	Có thể là thứ ba.
They found nothing.	Họ không tìm thấy gì.
But, it's a really bad business.	Nhưng, đó là một công việc kinh doanh thực sự tồi tệ.
I can't just look like me and be someone else.	Tôi không thể cứ trông giống tôi và trở thành một người khác.
I looked at my father.	Tôi nhìn vào cha tôi.
It was as bad as he expected, pretty bad.	Nó tệ như anh ấy mong đợi, khá tệ.
So we can continue now.	Vì vậy, chúng tôi có thể tiếp tục ngay bây giờ.
We learn to trust ourselves.	Chúng tôi học cách tin tưởng bản thân.
Like a good movie !!.	Như một bộ phim hay !!.
They will become stronger over time.	Chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian.
Lots of storage.	Nhiều chỗ chứa.
But she is accepting it.	Nhưng cô ấy đang chấp nhận nó.
The programs are proof-based.	Các chương trình là bằng chứng dựa trên.
But the essence is not so simple.	Nhưng bản chất không đơn giản như vậy.
You will have to see.	Bạn sẽ phải xem.
A larger unit of time, perhaps a week, seems to pass very quickly.	Một đơn vị thời gian lớn hơn, có lẽ là một tuần, dường như trôi qua rất nhanh.
I can get you some clothes.	Tôi có thể lấy quần áo cho bạn.
They did everything right to get better.	Họ đã làm mọi thứ đúng đắn để trở nên tốt hơn.
However, it is not the problem.	Tuy nhiên, nó không phải là vấn đề.
Do the right thing.	Hãy làm điều đúng đắn.
No more no less.	Không hơn không kém.
We will be stronger for our journey.	Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn cho cuộc hành trình của mình.
What a dream come true for my husband.	Thật là một giấc mơ thành hiện thực đối với chồng tôi.
You have never seen such a thing.	Bạn chưa bao giờ thấy một điều như vậy.
Not antique, though.	Không phải cổ, mặc dù.
An error occurred, please try again later.	Đã xảy ra một số lỗi, vui lòng thử lại sau.
Or they may have been created long before that.	Hoặc chúng có thể đã được tạo ra từ rất lâu trước đó.
There was a lot going on, the whole situation.	Có rất nhiều thứ đã diễn ra, toàn bộ tình hình.
Going home, however, is easier said than done.	Tuy nhiên, về nhà, nói thì dễ hơn làm.
I know how it feels.	Tôi biết nó cảm thấy thế nào.
Their beer is consistent, delicious and clearly made with care.	Bia của họ nhất quán, ngon và rõ ràng được làm cẩn thận.
And that's not the worst.	Và đó không phải là điều tồi tệ nhất.
Come on, you know what's going on.	Nào, bạn biết chuyện gì đang xảy ra.
I don't know what else to do.	Tôi không biết phải làm gì khác.
A long time ago.	Một thời gian dài trước đây.
Is crazy.	Thật là điên rồ.
For her at least.	Đối với cô ấy ít nhất.
So he goes for it.	Vì vậy, anh ấy đi cho nó.
My shoulder hurts.	Vai tôi đau.
Grab my camera and take a picture.	Lấy máy ảnh của tôi và chụp một bức ảnh.
I just really like it.	Tôi chỉ thực sự thích nó.
And certainly not sex.	Và chắc chắn không phải tình dục.
Success takes a lot of blood, sweat and tears.	Để thành công cần rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt.
His focus is on clarity.	Trọng tâm của anh ấy là trong sáng.
That is the nature of the claim.	Đó là bản chất của yêu sách.
This represents the main result of the paper.	Điều này thể hiện kết quả chính của bài báo.
Hope your day goes well.	Hy vọng ngày của bạn tiến triển tốt.
Among others, some are average while some are really bad.	Trong số những người khác, một số ở mức trung bình trong khi một số thực sự tệ.
He shook his head and continued up the stairs.	Anh lắc đầu và tiếp tục đi lên các bậc thang.
I could have stopped him.	Tôi lẽ ra có thể ngăn anh ta lại.
I keep silent.	Tôi im lặng.
The man had to call his son.	Người đàn ông đã phải gọi con trai của mình.
Fixed cells are kept in the dark until used.	Các ô cố định được giữ trong bóng tối cho đến khi sử dụng.
My daughter, you know, is an art teacher in a high school.	Con gái tôi, bạn biết đấy, là một giáo viên mỹ thuật ở một trường trung học.
He could have stopped them, but he didn't.	Anh ta có thể ngăn họ lại, nhưng đã không.
We provide a direct proof of this claim below.	Chúng tôi cung cấp một bằng chứng trực tiếp về tuyên bố này dưới đây.
I'm running to be their voice.	Tôi đang chạy để trở thành tiếng nói của họ.
Start laughing.	Bắt đầu cười.
She means the whole world to me.	Cô ấy có ý nghĩa cả thế giới đối với tôi.
Not really designed for many gardens.	Không thực sự được thiết kế cho nhiều khu vườn.
Worth sleeping.	Đáng để ngủ.
This operation is repeated.	Thao tác này được lặp lại.
Entire collection.	Toàn bộ bộ sưu tập.
But too weak to do it really.	Nhưng quá yếu để làm điều đó thực sự.
And that includes giving them plenty of milk.	Và điều đó bao gồm việc cho chúng uống nhiều sữa.
She taught herself through books and the internet.	Cô ấy tự học qua sách báo và internet.
However, these restrictions do not apply to questions of law.	Tuy nhiên, những hạn chế này không áp dụng cho các câu hỏi về luật.
Now he is sick.	Bây giờ anh ấy bị ốm.
In fact, I just received a call.	Thực tế là tôi vừa nhận được một cuộc gọi.
I've seen her do that.	Tôi đã thấy cô ấy làm điều đó.
The first times they hardly meet even half of the items.	Những lần đầu tiên họ hầu như không đáp ứng được dù chỉ một nửa số mặt hàng.
He has worked with glass throughout his career.	Anh ấy đã làm việc với thủy tinh trong suốt sự nghiệp của mình.
Try it and see.	Hãy thử nó và xem.
Wishing you peace and long life.	Cầu mong bạn luôn bình an và sống lâu.
Being around other kids gives him a good world.	Ở xung quanh những đứa trẻ khác mang lại cho anh ấy một thế giới tốt đẹp.
You love your house.	Bạn yêu ngôi nhà của bạn.
Used to go to school.	Đã từng đi học.
Bring cards or other games.	Mang theo thẻ hoặc các trò chơi khác.
You predict it will decrease in the near future.	Bạn dự đoán nó sẽ giảm trong tương lai gần.
However, on their wedding night, she had a change of heart.	Tuy nhiên, vào đêm tân hôn của họ, cô ấy đã thay lòng đổi dạ.
I won't be in trouble.	Tôi sẽ không gặp rắc rối.
Does anyone remember this?.	Có ai nhớ điều này không ?.
The things they believe in.	Những điều mà họ tin tưởng.
The legal profession is one of these professions.	Nghề luật sư là một trong những ngành này.
The man in the lead with the machine gun took a few steps forward.	Người đàn ông dẫn đầu với khẩu súng máy tiến lên vài bước.
And they don't know who we are.	Và họ không biết chúng tôi là ai.
Pay particular attention to cases similar to yours.	Chú ý cụ thể đến những trường hợp tương tự như trường hợp của bạn.
Some states have lower limits.	Một số tiểu bang có giới hạn thấp hơn.
It depends on him.	Nó phụ thuộc vào anh ta.
I am very glad that you enjoyed your stay with us.	Tôi rất vui vì bạn đã tận hưởng kỳ nghỉ của bạn với chúng tôi.
So she became with a child.	Vì vậy, cô ấy đã trở thành với một đứa trẻ.
Or dead bodies.	Hoặc xác chết.
She left the only things of value.	Cô ấy đã để lại những thứ duy nhất có giá trị.
And not simply load size, but taste.	Và không chỉ đơn giản là kích thước tải, mà là hương vị.
It came from a doctor.	Nó đến từ một bác sĩ.
Which works fine.	Mà hoạt động tốt.
There must be a reason for the policy.	Phải có lý do cho chính sách.
I couldn't believe it when she told me.	Tôi không thể tin được khi cô ấy nói với tôi.
And the second week, he said they still didn't say anything.	Và tuần thứ hai, anh ấy nói rằng họ vẫn không nói gì.
That way he won't have to feel around for it.	Bằng cách đó anh ta sẽ không phải cảm thấy xung quanh vì nó.
Must have been off the table.	Chắc đã được ra khỏi bảng.
Some of them she had trouble reading on her own.	Một số trong số đó cô đã gặp khó khăn khi tự đọc.
Try them on for size.	Hãy thử chúng để biết kích thước.
There is a seat to enjoy the view from there.	Có một chỗ ngồi để thưởng thức quang cảnh từ đó.
An old battle.	Một trận chiến cũ.
From patients and their families.	Từ bệnh nhân và gia đình của họ.
Now, something more powerful.	Bây giờ, một cái gì đó mạnh mẽ hơn.
You can be locked in this house at any time.	Bạn có thể bị nhốt trong ngôi nhà này bất cứ lúc nào.
All her life she tried to be private.	Cả đời cô ấy cố tỏ ra riêng tư.
It's not a pretty car anyway.	Dù sao thì đó cũng không phải là một chiếc xe đẹp.
I will fear for your own people.	Tôi sẽ lo sợ cho người dân của chính bạn.
I was in the front seat looking at the back seat.	Tôi ở ghế trước nhìn ở ghế sau.
But I have never used it before.	Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng nó trước đây.
And you can find them on your own store.	Và bạn có thể tìm thấy chúng trên cửa hàng của riêng mình.
It was built.	Nó được xây dựng.
And the longer you don't breathe, the less active you are.	Và bạn càng không thở lâu, bạn càng hoạt động kém.
I really understand it.	Tôi thực sự hiểu nó.
About to turn it on.	Sắp bật nó lên.
It's like nothing ever happened.	Nó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
And it usually is.	Và nó thường là như vậy.
His hand started to hurt.	Tay anh bắt đầu đau.
In my books, it doesn't get any better than that.	Trong sách của tôi, nó không tốt hơn thế.
When she looks at a man, she knows what that means.	Khi cô ấy nhìn một người đàn ông, cô ấy biết điều đó có nghĩa là gì.
None of them are moving.	Không ai trong số họ đang di chuyển.
In the same year actually.	Trong cùng một năm trên thực tế.
As you move away, focus on your back.	Khi bạn di chuyển ra xa, hãy tập trung vào lưng của bạn.
I will appreciate it very much.	Tôi sẽ đánh giá rất cao.
This is true even in the physical world.	Điều này đúng ngay cả trong thế giới vật chất.
She didn't even turn around to do it.	Cô ấy thậm chí còn không quay đầu lại để làm điều đó.
And he doesn't talk like them.	Và anh ấy không nói chuyện như họ.
We have never spoken the same language.	Chúng tôi chưa bao giờ nói cùng một ngôn ngữ.
Then you have something to go from or give.	Sau đó, bạn có một cái gì đó để đi từ hoặc cho.
Calling today is paid to four out of nine.	Gọi hôm nay được trả cho bốn trong số chín.
No need to call first.	Không cần gọi trước.
The woman is her.	Người phụ nữ là cô ấy.
It will be completed within a few years.	Nó sẽ được hoàn thành trong vòng vài năm.
I don't think it will happen today.	Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra ngày hôm nay.
It is good to let him have it.	Nó là tốt để cho anh ta có nó.
But, that's for the best.	Nhưng, đó là điều tốt nhất.
For example, these.	Ví dụ, những cái này.
She looked down.	Cô ấy nhìn xuống.
As for the rest, their relationship is in no way changed.	Về phần những người còn lại, mối quan hệ của họ không có cách nào thay đổi.
Others followed his lead.	Những người khác đi theo sự dẫn dắt của anh ta.
You are a wonderful man.	Bạn là một người đàn ông tuyệt vời.
The first one is the cost.	Đầu tiên là một trong những chi phí.
But that was the extent to which he felt.	Nhưng đó là chừng mực mà anh ấy cảm nhận được.
You stuck it with me.	Bạn mắc kẹt nó với tôi.
She will not be disqualified.	Cô ấy sẽ không bị loại.
Was about to press the first one into place, and stopped.	Đang định nhấn cái đầu tiên vào vị trí, và dừng lại.
I hope you feel the pain in some way.	Tôi hy vọng bạn cảm nhận được nỗi đau theo một cách nào đó.
A book like this could be just what they need.	Một cuốn sách như thế này có thể là thứ họ cần.
A few weeks here can do you some good.	Một vài tuần ở đây có thể giúp bạn một số điều tốt.
I don't think there is a system to do that.	Tôi không nghĩ đó là một hệ thống để làm điều đó.
Therefore, three days.	Do đó, ba ngày.
A third hole.	Một lỗ thứ ba.
If they don't read, read to them.	Nếu họ không đọc, hãy đọc cho họ nghe.
You were very good.	Bạn đã rất tốt.
I hear what you say.	Tôi nghe những gì bạn nói.
She stood with her back to me, looking up at the tree.	Cô ấy đứng quay lưng về phía tôi, nhìn lên cây.
It means it is not used for production purposes.	Nó có nghĩa là nó không được sử dụng cho mục đích sản xuất.
Not many people remember that.	Không nhiều người nhớ điều đó.
I can't go because of time.	Tôi không thể đi vì thời gian.
So he stayed, waiting for you, with us.	Vì vậy, anh ấy đã ở lại, chờ đợi bạn, với chúng tôi.
It's taken from those who don't have it.	Nó lấy từ những người không có.
There was nothing else he could do from here.	Anh không thể làm gì khác từ đây.
I even tried a smile.	Tôi thậm chí còn thử nở một nụ cười.
But then he decided to simply tell the truth.	Nhưng sau đó anh ấy quyết định đơn giản nói sự thật.
When it's done, you'll be glad you did it.	Khi nó hoàn thành, bạn sẽ rất vui vì bạn đã làm nó.
His magic doesn't look easy.	Phép thuật của anh ta trông không hề dễ dàng.
Perhaps you've heard of him.	Có lẽ bạn đã nghe nói về anh ấy.
I'm sure the woman hadn't laughed like that in years.	Tôi chắc rằng người phụ nữ đã không cười như vậy trong nhiều năm.
I stare at my phone.	Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
She said so.	Cô ấy đã nói như vậy.
We just want to make sure you don't make a mistake.	Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn không mắc sai lầm.
They eat food.	Họ ăn thức ăn.
But we're very busy trying to keep the series going.	Nhưng chúng tôi rất bận rộn để cố gắng giữ cho bộ phim tiếp tục.
I haven't even thought about the boys in months.	Tôi thậm chí đã không nghĩ về các chàng trai trong nhiều tháng.
He wants his money back.	Anh ta muốn lấy lại tiền của mình.
And in the end, we were taken care of.	Và cuối cùng, chúng tôi đã được chăm sóc.
It is expected to take four years to build.	Dự kiến ​​sẽ mất bốn năm để xây dựng.
Apparently, she is sick.	Rõ ràng, cô ấy đang bị bệnh.
On their field.	Trên sân của họ.
I think sometimes games like this do it for you.	Tôi nghĩ rằng đôi khi những trò chơi như thế này làm điều đó cho bạn.
I've seen her do that.	Tôi đã thấy cô ấy làm điều đó.
Share the good times and the bad times.	Chia sẻ những khoảng thời gian tốt và những khoảng thời gian tồi tệ.
The church is a suffering community.	Nhà thờ là một cộng đồng đau khổ.
He got the address.	Anh ta lấy địa chỉ.
It can be treated with medication and physical therapy.	Nó có thể được điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu.
Records are completely silent about how often, when and which ones.	Hồ sơ hoàn toàn im lặng về tần suất, khi nào và những cái nào.
Kind words, kind words.	Những lời tốt đẹp, những lời tử tế.
What they do best is run it.	Những gì họ làm tốt nhất là chạy nó.
A direct approach.	Một cách tiếp cận trực tiếp.
I miss him right away.	Tôi nhơ anh ây môi ngay.
I mean are you really ready.	Ý tôi là bạn đã thực sự sẵn sàng chưa.
What you pay and what you get.	Những gì bạn phải trả và những gì bạn nhận được.
We have looked at two possible reasons for this.	Chúng tôi đã xem xét hai lý do có thể cho điều này.
It's like twenty tools rolled into one.	Nó giống như hai mươi công cụ được cuộn lại thành một.
I can't wait for the next book.	Tôi không thể chờ đợi cuốn sách tiếp theo.
He did what most people can only dream of.	Anh ấy đã làm điều mà hầu hết mọi người chỉ có thể mơ ước.
Take the example of noise.	Lấy ví dụ về tiếng ồn.
We have accepted that petition.	Chúng tôi đã chấp nhận kiến ​​nghị đó.
She pushed me.	Cô ấy đã đẩy tôi.
I thought about it for a while and called.	Tôi nghĩ về nó một lúc và gọi.
Or just send me funny things.	Hoặc chỉ gửi cho tôi những điều vui nhộn.
I know how much risk you take.	Tôi biết bạn có bao nhiêu rủi ro.
Someone to protect, he was thinking.	Có ai đó để bảo vệ, anh đang nghĩ.
We don't expect anything.	Chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì.
It's really simple.	Nó thực sự đơn giản.
But you never really met.	Nhưng bạn chưa bao giờ thực sự gặp nhau.
And they play hard.	Và họ chơi hết mình.
But let's put that aside.	Nhưng hãy đặt điều đó sang một bên.
No details available at this time.	Không có chi tiết vào thời điểm này.
She denies any recent travel.	Cô phủ nhận mọi chuyến du lịch gần đây.
I think there is an absolute price to the price.	Tôi nghĩ rằng có một mức giá tuyệt đối cho giá cả.
I don't have to go into clinical details.	Tôi không phải đi vào chi tiết lâm sàng.
Results may vary.	Kết quả có thể thay đổi.
I see two reasons.	Tôi thấy hai lý do.
That is really nice.	Điều đó thực sự tốt đẹp.
That's what they get paid to care.	Đó là những gì họ được trả tiền để quan tâm.
I love the heat!.	Tôi thích cái nóng!.
For me, it works the other way around.	Đối với tôi, nó hoạt động theo cách khác.
Then the dead.	Sau đó, những người chết.
Just those two items.	Chỉ hai mục đó.
Not popular enough.	Không đủ phổ biến.
He was very professional and listened to our situation.	Anh ấy rất chuyên nghiệp và đã lắng nghe tình hình của chúng tôi.
It's hard to know what you're talking about.	Thật khó để biết bạn đang nói về cái gì.
It needs work.	Nó cần làm việc.
I love summer rain.	Tôi yêu mưa mùa hạ.
It seems to stop suddenly.	Nó dường như dừng lại đột ngột.
She needs bones.	Cô ấy cần xương.
No one wants this.	Không ai muốn điều này.
Six months ago, she knew nothing of my existence.	Sáu tháng trước, cô ấy không biết gì về sự tồn tại của tôi.
But we want our students to be there.	Nhưng chúng tôi muốn học sinh của chúng tôi ở đó.
Right then, there was a lot of noise and relatively little data.	Ngay lúc đó, có rất nhiều tiếng ồn và dữ liệu tương đối ít.
I'm getting more and more excited about going to college.	Tôi ngày càng thấy hào hứng hơn với việc học đại học.
However, that has begun to change.	Tuy nhiên, điều đó đã bắt đầu thay đổi.
In comparison, cancer research is six times that number.	So sánh, nghiên cứu về ung thư gấp sáu lần con số đó.
But it was not resolved.	Nhưng nó đã không được giải quyết.
It is my value.	Nó là giá trị của tôi.
Page is among them.	Trang nằm trong số đó.
I told her it was better not to question.	Tôi đã nói với cô ấy rằng tốt hơn hết là đừng thắc mắc.
This is not possible, by.	Điều này là không thể, bởi.
And that's a lot of pressure, man.	Và đó là rất nhiều áp lực, anh bạn.
I think that means something.	Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gì đó.
Six people were found dead in an apartment.	Sáu người được tìm thấy đã chết trong một căn hộ.
And when the day comes, we will fight without hatred, without anger.	Và khi ngày đến, chúng ta sẽ chiến đấu mà không hận thù, không tức giận.
They feel safe, because only their dreams survive.	Họ cảm thấy an toàn, vì chỉ có ước mơ của họ mới tồn tại.
We shouldn't do that.	Chúng ta không nên làm điều đó.
I know he will.	Tôi biết anh ấy sẽ làm.
That started everything.	Điều đó bắt đầu mọi thứ.
I've only lived in the city for about eight months.	Tôi mới chỉ sống ở thành phố khoảng tám tháng.
I'm not very interested in horses.	Tôi không hứng thú lắm với mấy con ngựa.
This continues until the list is empty.	Điều này tiếp tục cho đến khi danh sách trống.
Their eyes were fixed on me.	Đôi mắt của họ đã đổ dồn vào tôi.
Many people died on the road.	Nhiều người chết trên đường.
She won't lose them.	Cô ấy sẽ không đánh mất chúng.
In fact, they pay a higher price.	Trong thực tế, họ phải trả giá cao hơn.
They wrote the law.	Họ đã viết luật.
I really can't solve it.	Tôi thực sự không thể giải quyết nó.
We have nothing else to think about.	Chúng tôi không có gì khác để nghĩ về.
I cannot form a clear thought.	Tôi không thể hình thành một suy nghĩ rõ ràng.
That night, but that was the last evidence they had of him.	Đêm đó, nhưng đó là bằng chứng cuối cùng họ có về anh ta.
His success is huge.	Thành công của anh ấy là rất lớn.
It's dark and looks like it's closed.	Nó tối và có vẻ như đã đóng cửa.
But that's just the problem.	Nhưng đó chỉ là vấn đề.
I sent it to the doctor.	Tôi đã gửi cho bác sĩ.
And take that.	Và nhận lấy điều đó.
One of two things will happen now.	Một trong hai điều sẽ xảy ra ngay bây giờ.
There's someone else in the house.	Có ai đó khác trong nhà.
Everyone has their own advice.	Mọi người đều có lời khuyên riêng của họ.
You can't be both right.	Bạn không thể đúng cả hai.
See website for the rest of the year.	Xem trang web cho phần còn lại của năm.
He's what he wanted to show me.	Anh ấy là thứ mà anh ấy muốn cho tôi thấy.
People have been asking me for months.	Mọi người đã hỏi tôi trong nhiều tháng.
I have kept each step short and to the point.	Tôi đã giữ từng bước ngắn gọn và đi vào trọng tâm.
Either way, it's a lie.	Dù sao đi nữa, đó là một lời nói dối.
It was created by many people.	Nó được tạo ra bởi nhiều người.
I would have liked a little more than what was there.	Tôi sẽ thích nhiều hơn một chút so với những gì ở đó.
We go to have dinner.	Chúng ta đi ăn tối.
Surely it means she can.	Chắc chắn nó có nghĩa là cô ấy có thể.
It's best to stick with one or the other.	Tốt nhất bạn nên gắn bó với cái này hay cái kia.
And you want them to be the best they can be.	Và bạn muốn họ trở thành những người tốt nhất có thể.
I can see the problem.	Tôi có thể thấy vấn đề.
They are found.	Họ được tìm ra.
Note the presence of two groups.	Lưu ý sự hiện diện của hai nhóm.
It was a damn time.	Đó là khoảng thời gian chết tiệt.
He was able to open his eyes.	Anh ấy đã có thể mở mắt.
You will have the same rooms as before you left.	Bạn sẽ có các phòng giống như trước khi bạn rời đi.
Everyone agrees that's what happened.	Mọi người đều đồng ý rằng đó là những gì đã xảy ra.
I'll be on the table if you need me.	Tôi sẽ có mặt trên bàn nếu bạn cần tôi.
The relationship was really good.	Mối quan hệ đã thực sự tốt đẹp.
If you know anyone looking for love, send them our way.	Nếu bạn biết bất cứ ai đang tìm kiếm tình yêu, hãy gửi họ theo cách của chúng tôi.
Nothing works here.	Không có gì hoạt động ở đây.
It's real technology and is used more today than ever before.	Đó là công nghệ thực tế và ngày nay được sử dụng nhiều hơn bao giờ hết.
And it was his idea to bring them here.	Và đó là ý tưởng của anh ấy để đưa họ đến đây.
You just never know.	Bạn chỉ không bao giờ biết.
Can't think of more.	Không thể nghĩ về nhiều hơn nữa.
You will have to ask.	Bạn sẽ phải hỏi.
Nine men and seven women in the group.	Chín người đàn ông và bảy phụ nữ trong nhóm.
I keep wondering if it really matters.	Tôi tiếp tục tự hỏi nếu nó thực sự quan trọng.
I feel like now we can really start moving forward.	Tôi cảm thấy như bây giờ chúng ta thực sự có thể bắt đầu tiến về phía trước.
But it can be used for research.	Nhưng nó có thể được sử dụng để nghiên cứu.
The game is almost over.	Trò chơi đã gần kết thúc.
I really had to leave a room.	Tôi thực sự phải rời khỏi một căn phòng.
Five minutes passed.	Năm phút trôi qua.
Two were built.	Hai chiếc đã được chế tạo.
I don't want it to be a sad place.	Tôi không muốn nó trở thành một nơi buồn bã.
But his more natural position is certainly power forward.	Nhưng vị trí tự nhiên hơn của anh ấy chắc chắn là quyền lực về phía trước.
It has original and interesting characters.	Nó có các nhân vật ban đầu và thú vị.
It took ten or fifteen years to do that.	Mất mười hoặc mười lăm năm để làm điều đó.
Want any of these documents.	Muốn bất kỳ tài liệu này.
No need to interact with the product key.	Không cần tương tác với khóa sản phẩm.
His hand was warm as it held me to him.	Bàn tay anh ấy thật ấm áp khi nó ôm tôi vào người anh ấy.
It was not an army in a state of calm.	Đó không phải là một đội quân trong trạng thái bình lặng.
Then he pulled her body against his.	Sau đó, anh kéo cơ thể cô vào người anh.
Well worth the effort.	Rất đáng để nỗ lực.
I had it together here.	Tôi đã có nó cùng nhau ở đây.
Look at us here.	Nhìn chúng tôi đây.
The next step is very simple.	Bước tiếp theo rất đơn giản.
We have seen the results.	Chúng tôi đã thấy kết quả.
Only here.	Chỉ có ở đây.
Or from here.	Hoặc từ đây.
You only pay for services that address your security challenges.	Bạn chỉ trả tiền cho các dịch vụ giải quyết các thách thức bảo mật của bạn.
Some love it.	Một số yêu thích nó.
He didn't talk to anyone about how it was there.	Anh ấy đã không nói chuyện với bất kỳ ai về việc nó ở đó như thế nào.
She knew she couldn't.	Cô biết mình không thể.
A better man could have gone to find that truth.	Một người đàn ông tốt hơn có thể đã đi tìm sự thật đó.
Those with lower overall physical activity had two negative outcomes.	Những người có hoạt động thể chất tổng thể thấp hơn có hai kết quả tiêu cực.
In addition, field notes were taken during and after the interviews.	Ngoài ra, các ghi chú thực địa đã được thực hiện trong và sau khi phỏng vấn.
Self-care for your feet.	Tự chăm sóc cho bàn chân.
I have been there before.	Tôi đã đến đó trước đây.
I have the information in hand.	Tôi đã có thông tin trong tay.
A lot of people saw us.	Rất nhiều người đã nhìn thấy chúng tôi.
I know three of them from class.	Tôi biết ba người trong số họ từ lớp học.
From your city.	Từ thành phố của bạn.
It might take a lot of them, but they'll kill him in the end.	Có thể cần rất nhiều người trong số họ, nhưng cuối cùng họ sẽ giết anh ta.
I had to tell them about it.	Tôi đã phải nói với họ về điều đó.
Especially since the water only rises in the living area.	Đặc biệt là vì nước chỉ dâng lên trong khu vực sinh sống.
Looks like he was shot.	Có vẻ như anh ta đã bị bắn.
Only see the target, nothing else.	Chỉ nhìn thấy mục tiêu, không có gì khác.
What is secret?	Bí mật là gì?
However, he does his own little jobs.	Tuy nhiên, anh ấy làm những công việc nhỏ của mình.
I never really knew that part of her life.	Tôi chưa bao giờ thực sự biết phần đó của cuộc đời cô ấy.
I'm sure there's also a sense of relief.	Tôi chắc chắn rằng cũng có một cảm giác nhẹ nhõm.
And suddenly he was free.	Và đột nhiên anh ấy được tự do.
It's a start, you know.	Đó là một sự khởi đầu, bạn biết đấy.
I need them to start talking to me.	Tôi cần họ bắt đầu nói chuyện với tôi.
Three patients were excluded due to underage.	Ba bệnh nhân bị loại do tuổi vị thành niên.
Unfortunately, that's not true.	Thật không may, đó không phải là sự thật.
Failure means fewer customers.	Thất bại có nghĩa là ít khách hàng hơn.
I think it's pretty simple.	Tôi nghĩ nó khá đơn giản.
Will never go back.	Sẽ không bao giờ quay trở lại.
He has absolutely no place in this team.	Anh ấy hoàn toàn không có chỗ đứng trong đội này.
Capture.	Chụp lại.
Not an ideal world.	Không phải là một thế giới lý tưởng.
The amount it has to pay.	Số tiền nó phải trả.
He wouldn't do something like that.	Anh ấy sẽ không làm điều gì đó như vậy.
However, there are significant differences between the two.	Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa hai.
I don't want any video background.	Tôi không muốn bất kỳ nền video nào.
This did not turn out the way he had planned.	Điều này đã không diễn ra theo cách anh ta đã dự định.
The parameters still need to be chosen by trial and error.	Các tham số vẫn cần được chọn bằng cách thử và sai.
It is absolutely soft and beautiful.	Nó là hoàn toàn mềm mại và đẹp.
That's what they play with day and night.	Đó là những gì họ chơi với ngày và đêm.
She was, and still is, a part of him too much.	Cô đã, và vẫn là một phần của anh quá nhiều.
The same is true in other countries.	Điều này cũng đúng ở các nước khác.
The effect after that is very good.	Hiệu quả sau đó là rất tốt.
We went to a different house for each course.	Chúng tôi đến một ngôi nhà khác nhau cho mỗi khóa học.
I picked up a rock, and the other boys did the same.	Tôi nhặt một tảng đá lên, và những cậu bé khác cũng làm như vậy.
In the fall.	Vào mùa thu.
Animal rights case.	Trường hợp quyền động vật.
Pick.	Lấy.
We cannot tell a society how to change.	Chúng ta không thể cho một xã hội biết cách thay đổi.
And symptoms can appear quickly.	Và các triệu chứng có thể nhanh chóng xuất hiện.
Learn from the difference.	Học hỏi từ sự khác biệt.
As a man gives hope.	Như một người đàn ông cho hy vọng.
I put it on the table and turned it on.	Tôi đặt nó trên bàn và bật nó lên.
And that means something.	Và điều đó có nghĩa là gì đó.
I have seen them, but not today.	Tôi đã nhìn thấy chúng, nhưng không phải hôm nay.
Her green eyes had turned smoky.	Đôi mắt xanh lục của cô ấy đã chuyển sang màu khói.
The increase in risk in our study is lower than in previous reports.	Mức tăng rủi ro trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với các báo cáo trước đây.
As you can see, it works great.	Như bạn có thể thấy, nó hoạt động rất tốt.
Then just add more food and wait.	Sau đó, chỉ cần thêm nhiều thức ăn hơn và chờ đợi.
Suddenly he had a plan.	Đột nhiên anh có một kế hoạch.
The amount of product increases gradually over time.	Lượng sản phẩm tăng dần theo thời gian.
Only when there is no such problem the movement is properly granted.	Chỉ khi không có vấn đề như vậy thì chuyển động mới được cấp đúng.
You will, if that's what you come for.	Bạn sẽ làm được, nếu đó là điều bạn đến.
This is where the magic is life happens for me.	Đây là nơi mà điều kỳ diệu là cuộc sống xảy ra đối với tôi.
He is just one.	Anh ấy chỉ là một.
Outside, the air is chilly.	Bên ngoài, không khí se lạnh.
And there was no way for him to escape.	Và không có cách nào để anh ta trốn thoát.
You must follow my instructions.	Bạn phải làm theo hướng dẫn của tôi.
We report four main findings.	Chúng tôi báo cáo bốn phát hiện chính.
It's still pretty clear, she has some plans for her brother.	Vẫn còn khá rõ ràng, cô bé có một số kế hoạch cho anh trai của mình.
But this is only appropriate.	Nhưng điều này chỉ thích hợp.
You guys are never out of the game.	Các bạn không bao giờ ra khỏi trò chơi.
Since learning to read, we can.	Từ khi học đọc, chúng ta đã có thể.
You go down again.	Bạn lại đi xuống.
I looked around the room.	Tôi nhìn quanh phòng.
Everything was going great for them.	Mọi thứ đã trở nên tuyệt vời đối với họ.
Just a necessity.	Chỉ cần một điều cần thiết.
The most important thing is to get started!.	Điều quan trọng nhất là bắt đầu !.
Perhaps there is no end to it.	Có lẽ không có kết thúc cho nó.
A turning point in his life.	Một bước ngoặt trong cuộc đời anh.
That is smart.	Đó là thông minh.
I have never met someone like her.	Tôi chưa bao giờ gặp một người như cô ấy.
However, film-based systems have certain limitations.	Tuy nhiên, hệ thống dựa trên phim có một số hạn chế nhất định.
There are no questions in my mind.	Không có câu hỏi nào trong đầu tôi.
That started it.	Điều đó đã bắt đầu nó.
Current research evidence is weak and design issues are important.	Các bằng chứng nghiên cứu hiện tại còn yếu và các vấn đề về thiết kế là rất quan trọng.
They said the pressure was off.	Họ nói rằng áp lực đã tắt.
Most of the rooms are empty.	Hầu hết các phòng đều trống rỗng.
Most of them just seem.	Hầu hết chúng chỉ có vẻ như.
That seems strange.	Điều đó có vẻ kỳ lạ.
Thanks everyone.	Cảm ơn mọi người.
Sometimes that can be in the first place.	Đôi khi điều đó có thể ngay từ đầu.
I know you're trying to help.	Tôi biết bạn đang cố gắng giúp đỡ.
The judge called him and told him to throw a stone.	Quan tòa gọi anh ta và bảo anh ta hãy ném một viên đá.
You need to take advantage of the numbers.	Bạn cần phải tận dụng lợi thế của các con số.
His eyes hurt, his head hurt.	Mắt anh đau, đầu anh đau.
He seems to just love to please his friends.	Anh ấy dường như chỉ thích làm hài lòng bạn bè của mình.
He can shoot the ball well.	Anh ấy có thể sút bóng tốt.
But it's not my magic.	Nhưng nó không phải là phép thuật của tôi.
For me, it's looking at each stage of the race.	Đối với tôi, nó đang xem xét từng giai đoạn của cuộc đua.
We think yes.	Chúng tôi nghĩ rằng có.
They hardly speak.	Họ hầu như không nói.
But talk to them.	Nhưng hãy nói chuyện với họ.
That's because you spend most of your time at home.	Đó là bởi vì bạn dành phần lớn thời gian ở nhà.
This means the lines aren't too bad.	Điều này có nghĩa là các dòng không quá tệ.
Or get any work done.	Hoặc hoàn thành bất kỳ công việc nào.
I don't want a part of them.	Tôi không muốn một phần của họ.
Being with her is fun.	Ở bên cô ấy rất vui.
I can't play with anyone else.	Tôi không thể chơi với bất kỳ người nào khác.
You can get a mobile site out there.	Bạn có thể lấy một trang web di động ra khỏi đó.
I was thinking about the difference in color.	Tôi đã nghĩ về sự khác biệt trong màu sắc.
He started the engine, watching to see if she could hear the car.	Anh nổ máy, quan sát xem cô có nghe thấy tiếng xe không.
Speaking from experience here.	Nói từ kinh nghiệm ở đây.
His flaws must be accepted because he is doing complicated things.	Những sai sót của anh ta phải được chấp nhận vì anh ta đang làm những việc phức tạp.
There are just too many people.	Chỉ có quá nhiều người.
Then the process gets dirty.	Sau đó, quá trình trở nên bẩn.
They love you very much.	Họ yêu bạn rất nhiều.
Have the same father.	Có cùng một người cha.
His legs came out in game three.	Đôi chân của anh ấy đã phát ra trong ván thứ ba.
Even so, he was still the best person to ever work for her.	Dù vậy, anh vẫn là người tốt nhất từng làm việc cho cô.
Help the country stand on its own again.	Giúp đất nước tự đứng vững trở lại.
Of course he smiled.	Tất nhiên là anh ấy mỉm cười.
I won't let you drive.	Tôi sẽ không để bạn lái xe.
He fell off his boat.	Anh ấy đã rơi khỏi thuyền của mình.
However, it takes practice to properly perform this technique.	Tuy nhiên, cần phải luyện tập để thực hiện đúng kỹ thuật này.
That could be a good one to join.	Đó có thể là một trong những tốt để tham gia.
But you've limited them to where you can.	Nhưng bạn đã giới hạn chúng ở những nơi bạn có thể.
Once loved, people will treat you better.	Một khi đã yêu thích thì mọi người sẽ đối xử tốt hơn.
I go to work after six, but get paid eight hours.	Tôi đi làm sau sáu giờ, nhưng được trả tám giờ.
So is the proof.	Bằng chứng cũng vậy.
I assume you know her husband.	Tôi được cho là bạn biết chồng của cô ấy.
Well, sometimes you forced my hand.	Chà, đôi khi bạn đã cưỡng bức tay tôi.
That was the old religion they followed.	Đó là tôn giáo cũ mà họ theo.
The pictures above show it.	Những hình ảnh trên cho thấy điều đó.
Things have changed a bit since then.	Mọi thứ đã thay đổi một chút kể từ đó.
Here you will enjoy the second family vacation of your trip.	Tại đây bạn sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ gia đình thứ hai trong chuyến đi của mình.
I don't know her cell phone number.	Tôi không biết số điện thoại di động của cô ấy.
This is not just a phone call.	Đây không chỉ là một cuộc điện thoại.
Many houses have been covered with these.	Nhiều ngôi nhà đã được bao phủ bởi những thứ này.
Let's have a friendly deal.	Hãy có một thỏa thuận thân thiện.
Errors we see right.	Sai sót chúng tôi thấy đúng.
In fact, it's great.	Thực tế là nó rất tuyệt.
Now she has to deal with having religion come true in her heart.	Bây giờ cô ấy phải đối phó với việc tôn giáo trở thành sự thật trong trái tim cô ấy.
That's what's known as foresight and getting important information early.	Đó là thứ được gọi là nhìn xa trông rộng và nhận được thông tin quan trọng sớm.
Harder than it seems at first.	Khó hơn có vẻ như lúc đầu.
Is the main interested party in this case.	Là bên quan tâm chính trong trường hợp này.
Analyzed data and wrote manuscript.	Đã phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
She knows her husband.	Cô ấy biết chồng mình.
Quit the current game.	Bỏ trò chơi hiện tại.
I don't have time to take care of others.	Tôi không có thời gian để chăm sóc người khác.
She is a strong woman.	Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Fast and hard, as she taught her students.	Nhanh và chăm chỉ, như cô đã dạy học sinh của mình.
It's just impossible that they would do it like this.	Nó chỉ là không thể rằng họ sẽ làm điều đó như thế này.
There was still a heavy loss of life.	Vẫn có một thiệt hại nặng nề về nhân mạng.
Then only options can be set.	Sau đó, chỉ có thể thiết lập tùy chọn.
And its smell.	Và mùi của nó.
And he was very sad.	Và anh ấy đã rất buồn.
That's a pretty normal thing.	Đó là một điều khá bình thường.
I'm glad I never found him.	Tôi mừng vì không bao giờ tìm thấy anh ta.
In some ways, this is key.	Theo một số cách, đây là chìa khóa.
The ex lives with you.	Người cũ sống với bạn.
As a national organization.	Với tư cách là một tổ chức quốc gia.
That's not what it's about.	Đó không phải là những gì nó về.
And rich.	Và giàu có.
It's very big, it's very heavy.	Nó rất lớn, nó rất nặng.
This often makes it difficult for patients to plan activities.	Điều này thường gây khó khăn cho người bệnh trong việc lập kế hoạch sinh hoạt.
Each metric given is the mean of eight test samples.	Mỗi số liệu được đưa ra là giá trị trung bình của tám mẫu thử nghiệm.
You may be presented with a series of questions.	Bạn có thể được trình bày với một loạt câu hỏi.
He did not answer my questions about the crime scene photos.	Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi về những bức ảnh hiện trường vụ án.
I hope you don't mind the wait.	Tôi hy vọng bạn không phiền khi chờ đợi.
The doctor ran after me.	Bác sĩ chạy theo tôi.
That is the secret to your success.	Đó là bí quyết thành công của bạn.
But again, this is not a normal period.	Nhưng một lần nữa, đây không phải là một giai đoạn bình thường.
He was released to die for several months at home.	Anh ta đã được thả để chết trong vài tháng tại nhà.
Like everyone else.	Như bao người khác.
He ordered me from home.	Anh ta ra lệnh cho tôi từ nhà.
These cars were kept in various places.	Những chiếc xe này đã được giữ ở nhiều nơi khác nhau.
They have not done so far.	Họ đã không làm cho đến nay.
Her college life was no different.	Cuộc sống đại học của cô cũng không khác gì.
There may be another problem.	Có thể có một vấn đề khác.
The research they did.	Các nghiên cứu họ đã thực hiện.
What they have in a lot of cases here.	Những gì họ có trong rất nhiều trường hợp ở đây.
Let's learn how to call a function outside the function body.	Chúng ta hãy tìm hiểu cách gọi hàm bên ngoài thân hàm.
But very good.	Nhưng rất tốt.
The last one is what many people are not aware of.	Điều cuối cùng là những gì nhiều người không nhận thức được.
They feel fear.	Họ cảm thấy sợ hãi.
I lie to fit my needs.	Tôi nói dối để phù hợp với nhu cầu của tôi.
He never went further than that.	Anh ấy không bao giờ đi xa hơn thế.
There's a track that schools can sign up to use.	Ở đó có một bản nhạc mà các trường có thể đăng ký để sử dụng.
Then you just have to wait, and eventually a cat will appear.	Sau đó, bạn chỉ cần chờ đợi, và cuối cùng một con mèo sẽ xuất hiện.
This is one of the reasons why it is difficult to prove.	Đây là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc chứng minh.
We were fine.	Chúng tôi đã ổn.
For example, consider the human brain.	Ví dụ, hãy xem xét bộ não của con người.
There is no other product like it.	Không có sản phẩm khác giống như nó.
Many of my friends live there.	Nhiều người bạn của tôi sống ở đó.
I never asked about his love life or sex life.	Tôi chưa bao giờ hỏi về đời sống tình cảm hay đời sống tình dục của anh ấy.
Firm tree.	Cây chắc nịch.
He was ready to let go of his life.	Anh đã sẵn sàng để buông bỏ cuộc sống của mình.
Wouldn't make sense to anyone but me.	Sẽ không có ý nghĩa đối với bất kỳ ai ngoài tôi.
Let it work.	Hãy để nó hoạt động.
It can never happen.	Nó không bao giờ có thể xảy ra.
Much, much more to come.	Nhiều, nhiều hơn nữa sẽ đến.
There are no two ways to do it, he said.	Không có hai cách để làm điều đó, ông nói.
It is important that you are receiving a quality education.	Điều quan trọng là bạn đang nhận được một nền giáo dục chất lượng.
Look for those and read them.	Tìm kiếm những thứ đó và đọc chúng.
She didn't want attention.	Cô không muốn chú ý.
There's no need to go slow now, because everyone is already inside.	Bây giờ không cần phải đi chậm nữa, vì mọi người đã ở bên trong.
We will go ahead of them then.	Chúng tôi sẽ đi trước họ sau đó.
I can't go far from here.	Tôi không thể đi xa khỏi đây.
But it didn't.	Nhưng nó đã không.
You will hear each other.	Bạn sẽ nghe thấy nhau.
No one can say.	Không ai có thể nói.
But what we do know is that we agree on this.	Nhưng những gì chúng tôi biết là chúng tôi đồng ý về điều này.
There must be a way.	Phải có một cách.
Of course she's seen them already.	Tất nhiên là cô ấy đã xem chúng rồi.
A woman looked up at me.	Một người phụ nữ ngước nhìn tôi.
We want to help her.	Chúng tôi muốn giúp cô ấy.
This work is important for a number of reasons.	Công việc này quan trọng vì một số lý do.
I think this is the most important factor.	Tôi nghĩ đây là yếu tố quan trọng nhất.
Now, we must listen.	Bây giờ, chúng ta phải lắng nghe.
It's great.	Nó thật tuyệt.
All this work doesn't seem to affect the products on either side.	Tất cả công việc này dường như không ảnh hưởng đến các sản phẩm ở cả hai bên.
Food is a human need.	Thức ăn là nhu cầu của con người.
Target will also have some great stuff in store.	Target cũng sẽ có một số thứ tuyệt vời trong cửa hàng.
I have the right to choose.	Tôi có quyền lựa chọn.
Some of their music still sounds fresh.	Một số bản nhạc của họ nghe vẫn rất mới mẻ.
Everyone is not the same.	Mọi người đều không giống nhau.
We met some of our best friends there.	Chúng tôi đã gặp một số người bạn tốt nhất của chúng tôi ở đó.
But was unable to complete it in its time.	Nhưng đã không thể hoàn thành nó trong thời gian của nó.
You are solely responsible for the content you post.	Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng.
She thought it was him.	Cô nghĩ là anh ta.
None of them moved in the direction of the camp.	Không ai trong số họ di chuyển theo hướng của trại.
I don't know how or when we will be back.	Tôi không biết làm thế nào hoặc khi nào chúng tôi sẽ trở lại.
His work provided everything he needed.	Công việc của anh ấy đã cung cấp mọi thứ anh ấy cần.
God, he must hate me.	Chúa ơi, anh ấy phải ghét tôi.
I was fired once.	Tôi đã bị sa thải một lần.
Go right and prepare for battle.	Đi sang phải và chuẩn bị cho trận chiến.
He is waiting for her to come out.	Anh đang đợi cô ra ngoài.
You are rested.	Bạn được nghỉ ngơi.
It's not clear exactly what weapon he has.	Không rõ chính xác anh ta có vũ khí gì.
All around the world.	Trên toàn thế giới.
You have to do the job.	Bạn phải làm công việc.
That morning.	Sáng hôm đó.
They produce like animals, not like humans.	Họ sản xuất như động vật, chứ không phải như con người.
Better to own them.	Tốt hơn để sở hữu chúng.
Now I have one.	Bây giờ tôi có một cái.
He won't let go.	Anh ấy sẽ không buông tay.
You get confused or something, and you walk away.	Bạn bối rối hay sao đó, và bạn bỏ đi.
What you bring to them is familiar ground.	Những gì bạn mang lại cho họ là mặt đất quen thuộc.
I just know it's true in my heart.	Tôi chỉ biết nó là sự thật trong trái tim tôi.
I'm not chasing her.	Tôi không theo đuổi cô ấy.
Do good by all means.	Làm điều tốt bằng mọi cách.
This they did not expect.	Điều này họ không ngờ tới.
We will go on horseback.	Chúng tôi sẽ đi bộ ngựa.
This goes without saying, but it was there.	Điều này không cần phải nói, nhưng nó đã có.
And no, they don't worry about me.	Và không, họ không lo lắng cho tôi.
We spent seven days together.	Chúng tôi đã trải qua bảy ngày bên nhau.
I haven't changed, so that's really weird.	Tôi đã không thay đổi, vì vậy điều đó thực sự kỳ lạ.
I am a natural brown person.	Tôi là một người da nâu tự nhiên.
Look same.	Nó trông giống như.
We have strength.	Chúng tôi có sức mạnh.
Like you said, it works in one place, not another.	Giống như bạn đã nói, nó hoạt động ở một chỗ, không phải ở chỗ khác.
Only the best results are shown in this figure.	Chỉ có kết quả tốt nhất được hiển thị trong hình này.
Not everyone is happy with the store opening.	Không phải ai cũng hài lòng với việc khai trương cửa hàng.
You can change the answer choices to text or images.	Bạn có thể thay đổi các lựa chọn câu trả lời thành văn bản hoặc hình ảnh.
It's huge, compared to my last one.	Nó rất lớn, so với cái cuối cùng của tôi.
However, we believe our results are independent.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng kết quả của chúng tôi là độc lập.
Great agreement has been reached between these two methods.	Sự thống nhất tuyệt vời đã đạt được giữa hai phương pháp này.
You will need it.	Bạn sẽ cần đến nó.
This is different.	Cái này khác.
He needs a code of values ​​to guide his actions.	Anh ta cần một mã các giá trị để hướng dẫn hành động của mình.
And that's good for them, but don't count on their support.	Và điều đó tốt cho họ, nhưng đừng trông chờ vào sự ủng hộ của họ.
The woman has three times more goals now.	Người phụ nữ có mục tiêu nhiều gấp ba lần bây giờ.
One of those dreams that comes night after night.	Một trong những giấc mơ đến đêm này qua đêm khác.
And it's not me.	Và đó không phải là do tôi.
Not that he ignored the topic.	Không phải anh ấy đã bỏ qua chủ đề này.
Look for the hole it will enter.	Tìm kiếm cái lỗ mà nó sẽ lọt vào.
That is a negative.	Đó là một tiêu cực.
He ran away.	Anh ấy bỏ chạy.
In words, movement can be described as follows.	Bằng lời, chuyển động có thể được mô tả như sau.
Come back with family and friends.	Hãy quay lại với gia đình và bạn bè.
And they helped.	Và họ đã giúp.
Would die without it.	Sẽ chết nếu không có nó.
However I hit the following wall.	Tuy nhiên tôi đã va vào bức tường sau đây.
After a few seconds, he turned and came back.	Sau một vài giây, anh ta quay lại và quay lại.
Establish an action plan.	Thiết lập một kế hoạch hành động.
They will think you are giving them play money.	Họ sẽ nghĩ rằng bạn đang cho họ tiền chơi.
In that moment, we felt so much better.	Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
All the audience was in his band.	Tất cả khán giả đều ở trong ban nhạc của anh ấy.
I stepped closer to him and he stepped back.	Tôi bước lại gần anh ấy và anh ấy lùi lại.
Also got a visit from a real good friend.	Cũng có một chuyến thăm từ một người bạn tốt thực sự.
Like oil and water.	Giống như dầu và nước.
We love his company.	Chúng tôi rất thích công ty của anh ấy.
Her kid just threw up behind the goal.	Con của cô ấy chỉ ném lên phía sau khung thành.
He is breathing.	Anh ấy đang thở.
But everything went quiet for about an hour after that.	Nhưng mọi nơi trở nên yên tĩnh trong khoảng một giờ sau đó.
Your phone will ring after a few seconds.	Điện thoại của bạn sẽ đổ chuông sau vài giây.
At that point you have to make a decision.	Tại thời điểm đó bạn phải đưa ra quyết định.
But he is my master.	Nhưng anh ấy là chủ nhân của tôi.
From here, she could no longer see the wall garden.	Từ đây, cô không còn có thể nhìn ra vườn tường nữa.
Four people were arrested in the incident.	Bốn người đã bị bắt trong vụ việc.
I'm not someone you should worry about.	Tôi không phải là người mà bạn nên lo lắng.
It feels great to play.	Nó cảm thấy tuyệt vời khi chơi.
She loves it and loves the way it looks.	Cô ấy yêu nó và thích vẻ ngoài của nó.
He's really happy there.	Anh ấy thực sự hạnh phúc ở đó.
But they stood in their place, their arms at their side.	Nhưng họ đã đứng ở chỗ của họ, cánh tay của họ ở bên cạnh họ.
He rolled the word in his head.	Anh lăn lộn từ đó trong đầu.
You are doing everything anyone can do under the circumstances.	Bạn đang làm mọi thứ mà bất cứ ai có thể làm trong hoàn cảnh.
Good sound memory.	Bộ nhớ âm thanh tốt.
But it's not just sex.	Nhưng nó không chỉ là tình dục.
She makes everyone's life their hell.	Cô ấy khiến cuộc sống của mọi người trở thành địa ngục của họ.
However, social anxiety did not play a significant role.	Tuy nhiên, lo lắng xã hội không đóng một vai trò quan trọng.
Seven of these eight were female patients.	Bảy trong số tám người này là bệnh nhân nữ.
You can see his skin, and it's more than just appearances.	Bạn có thể nhìn thấy làn da của anh ấy, và nó không chỉ là vẻ bề ngoài.
Starting to look worried.	Bắt đầu có vẻ lo lắng.
Sometimes it's fine.	Đôi khi nó ổn.
We're not married and she doesn't care what other people think.	Chúng tôi chưa kết hôn và cô ấy không quan tâm người khác nghĩ gì.
He won't drive any more.	Anh ấy sẽ không lái xe gì nữa.
I'm too tired to run away from him anymore tonight.	Tôi đã quá mệt mỏi để chạy trốn khỏi anh ta nữa đêm nay.
I find it easier to start with the above connection first.	Tôi thấy nó dễ dàng hơn để bắt đầu với kết nối trên trước.
These double as dinner or snacks.	Những thứ này gấp đôi như bữa tối hoặc thức ăn nhẹ.
She was tired before.	Trước đây cô ấy đã cảm thấy mệt mỏi.
My entire crowd was.	Toàn bộ đám đông của tôi đã.
The majority occur within the first two years.	Phần lớn xảy ra trong vòng hai năm đầu tiên.
I would never do this today, of course.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều này ngày hôm nay, tất nhiên.
This is the last post in this series.	Đây là bài cuối cùng trong loạt bài này.
But we can end the silence.	Nhưng chúng ta có thể kết thúc sự im lặng.
I am afraid of not seeing, not understanding and not knowing.	Tôi sợ không nhìn thấy, không hiểu và không biết.
Now they are also on the other side.	Bây giờ họ cũng đang ở phía bên kia.
Two days, she thought, were worth the years of waiting.	Hai ngày, cô nghĩ, đáng để chờ đợi hàng năm trời.
She looked up.	Cô ấy nhìn lên.
To do what they want with their lives.	Để làm những gì họ muốn với cuộc sống của họ.
That's the structure that we actually have in the countries right now.	Đó là cấu trúc mà chúng tôi thực sự có ở các quốc gia ngay bây giờ.
These ideas guide the way we talk about the world.	Những ý tưởng này hướng dẫn cách chúng ta nói về thế giới.
You don't want to get hurt.	Bạn không muốn bị thương.
Get it right the first time and it'll be easier next time.	Thực hiện đúng ngay lần đầu tiên và lần sau sẽ dễ dàng hơn.
They cannot let them go.	Họ không thể cho chúng đi.
She was not afraid.	Cô không sợ hãi.
I don't think one is easier than the other.	Tôi không nghĩ cái này dễ hơn cái khác.
But he started 15 years behind the rest of the company.	Nhưng anh ấy bắt đầu chậm hơn 15 năm so với phần còn lại của công ty.
And feeling used.	Và cảm giác đã sử dụng.
I have no breath left to talk.	Tôi không còn hơi thở để nói chuyện.
You fight well, just like before.	Bạn chiến đấu tốt, giống như trước đây.
I was pretty complete about myself in those days.	Tôi đã khá đầy đủ về bản thân mình trong những ngày đó.
I'll take them to a corner.	Tôi sẽ đưa họ đến một góc.
We would too, if not.	Chúng tôi cũng sẽ có, nếu không.
She didn't realize she was crying.	Cô không nhận ra rằng mình đã khóc.
He was loved by the king and lived in a wonderful state.	Ông được vua yêu thích và sống trong một trạng thái tuyệt vời.
A boat and a boy.	Một chiếc thuyền và một cậu bé.
Some parents are tired, some are not.	Một số cha mẹ mệt mỏi, một số thì không.
Remember yourself here.	Hãy nhớ lại bản thân mình ở đây.
The type of work must speak for itself.	Loại công việc phải nói cho chính nó.
And there is an added benefit.	Và có một lợi ích bổ sung.
And the comfort of my hand.	Và sự thoải mái khi tiếp xúc với bàn tay của tôi.
And this room is no different.	Và căn phòng này không khác.
She was in the same building as me.	Cô ấy ở ngay cùng tòa nhà với tôi.
She will work harder, and she will think.	Cô ấy sẽ làm việc nhiều hơn, và cô ấy sẽ nghĩ.
It can help herself.	Nó có thể giúp ích cho chính cô ấy.
So a lot of people need help and support.	Vì vậy, rất nhiều người cần được giúp đỡ và hỗ trợ.
I don't know what to do with my hands.	Tôi không biết phải làm gì với đôi tay của mình.
Tears streamed down her face.	Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
This is known.	Điều này đã được biết đến.
It seems to be low cost with minimal side effects.	Nó có vẻ là chi phí thấp với tác dụng phụ tối thiểu.
It may take some time.	Nó có thể mất một chút thời gian.
Nothing else happened.	Không có gì khác xảy ra.
The only problem is finding a role for these numbers.	Vấn đề duy nhất là tìm một vai trò cho những con số này.
Then let her go.	Sau đó để cô ấy đi.
And this morning you are still not here.	Và sáng nay bạn vẫn không ở đây.
First of the year.	Đầu tiên trong năm.
I have considered my options.	Tôi đã cân nhắc các lựa chọn của mình.
But that is clearly not the case.	Nhưng đó rõ ràng không phải là trường hợp.
You were very strange and nervous.	Bạn đã rất lạ và lo lắng.
Major risk factors for complications have been identified.	Các yếu tố nguy cơ chính của các biến chứng đã được xác định.
And, they may return this year.	Và, họ có thể trở lại trong năm nay.
He just nodded okay.	Anh ấy chỉ gật đầu không sao.
Her easy solution was for me to sign up for a credit card.	Giải pháp dễ dàng của cô ấy là tôi đăng ký một thẻ tín dụng.
Everyone looked surprised.	Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
And that's why you're not ready.	Và đó là lý do tại sao bạn chưa sẵn sàng.
Nor did I give her any.	Tôi cũng không đưa cho cô ấy bất kỳ.
It took her a second to pull herself together.	Cô mất một giây để kéo mình lại gần nhau.
This takes some time.	Điều này cần một thời gian.
But he was just as caught up in it as the rest.	Nhưng anh ấy cũng bị cuốn vào nó như những người còn lại.
Her hair fell out again, but this time it fell down her back.	Tóc cô lại rụng, nhưng lần này là xõa xuống lưng.
I don't think most of us would.	Tôi không nghĩ rằng hầu hết chúng ta sẽ làm như vậy.
However, not so important.	Tuy nhiên, không quá quan trọng.
Although they are still relatively new, they are actually very good.	Mặc dù chúng vẫn còn tương đối mới, nhưng chúng thực sự rất tốt.
They also want and need you on their side.	Họ cũng muốn và cần bạn đứng về phía họ.
They don't bring everyone here that they meet.	Họ không đưa tất cả mọi người đến đây mà họ gặp.
It is still good law.	Nó vẫn là luật tốt.
You can do this several times, at least.	Bạn có thể làm điều này vài lần, ít nhất.
Live in the best houses.	Sống trong những ngôi nhà tốt nhất.
And we're pretty sure it will.	Và chúng tôi khá chắc chắn rằng nó sẽ làm được.
This just popped into my mind.	Điều này chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Repeat as needed.	Lặp lại khi cần thiết.
Nothing can grow in such conditions.	Không có gì có thể phát triển trong điều kiện như vậy.
But we give it to the players.	Nhưng chúng tôi trao nó cho các cầu thủ.
Then they continued their journey.	Sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình của mình.
He thinks differently.	Anh nghĩ khác.
The time to get attention is when no one else is.	Thời điểm để có được sự quan tâm là khi không có ai khác.
He was good for things like that.	Anh ấy đã tốt cho những thứ như thế.
I'll see more of it tonight.	Tôi sẽ xem thêm nó vào tối nay.
I didn't even feel it when it happened.	Tôi thậm chí không cảm thấy nó khi nó xảy ra.
He raised many issues.	Ông đã nêu ra nhiều vấn đề.
Everyone knows how important reviews are.	Mọi người đều biết đánh giá quan trọng như thế nào.
He.	Anh ta.
I'll give you credit for a quick plan change.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn tín dụng để thay đổi kế hoạch nhanh chóng.
He's been the team's most important player this season.	Anh ấy là cầu thủ quan trọng nhất của đội mùa này.
It was like some kind of sick game to him.	Nó giống như một trò chơi bệnh hoạn nào đó đối với anh ta.
I'm so tired.	Tôi mệt quá.
I love my wine.	Tôi yêu rượu của tôi.
And growing fast.	Và đang phát triển nhanh chóng.
He didn't leave a message.	Anh ấy không để lại lời nhắn.
We don't just forget certain things.	Chúng ta không chỉ quên một số điều nhất định.
Ten men ran up and lined up in front of her.	Mười người đàn ông chạy đến và xếp thành một hàng trước mặt cô.
In it there are many.	Trong đó có rất nhiều.
One gave them his gaming shoes.	Một người đã đưa cho họ đôi giày chơi game của mình.
It really stands out.	Nó thực sự nổi bật.
This time, it's from the creative side of the business.	Lần này, đó là từ khía cạnh sáng tạo của doanh nghiệp.
And now some people only take it at least once a day.	Và bây giờ một số người chỉ mất ít nhất một lần mỗi ngày.
That's what it feels like.	Đó là những gì nó cảm thấy như thế nào.
I'm not in the meeting room with him.	Tôi không ở trong phòng họp với anh ấy.
However, this is different.	Tuy nhiên, điều này là khác nhau.
It is very important that you like and like the way you exercise.	Điều rất quan trọng là bạn phải thích và thích cách bạn tập thể dục.
That was a long time.	Đó là một thời gian dài.
He knows where the ball is going.	Anh ấy biết bóng sẽ đi đâu.
If not, that's a real problem.	Nếu không, đó là một vấn đề thực sự.
But since then she hasn't heard from her.	Nhưng kể từ đó cô không nghe thấy gì nữa.
And the clear water is no longer free.	Và nước trong không còn tự do nữa.
However, there wasn't any food.	Tuy nhiên, không có bất kỳ thức ăn nào.
Big and comfortable bed.	Giường lớn và thoải mái.
She is our mother.	Bà là mẹ của chúng tôi.
She said she sold it too cheaply.	Cô ấy nói rằng cô ấy bán nó quá rẻ.
Again, we found no obvious errors.	Một lần nữa, chúng tôi không tìm thấy lỗi rõ ràng.
Even ours.	Kể cả của chúng tôi.
You guys look.	Các bạn xem đi.
But that was only three days ago.	Nhưng đó chỉ là ba ngày trước.
But it is reality.	Nhưng nó là thực tế.
My child's city.	Thành phố của con tôi.
Be aware of your body.	Nhận thức về cơ thể của bạn.
It has a standard letter for this effect.	Nó có một chữ cái tiêu chuẩn cho hiệu ứng này.
I hope to see you there.	Tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đó.
Soft sale.	Bán mềm.
Of course, we won't learn anything from it either.	Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không học được gì từ nó.
They know themselves.	Họ tự biết.
Both have four legs, but they are very different animals.	Cả hai đều có bốn chân, nhưng chúng là những động vật rất khác nhau.
They chose to end it here and now.	Họ đã chọn kết thúc nó ở đây và bây giờ.
He needs a good wife to keep him right.	Anh ấy cần một người vợ tốt để giữ anh ấy đúng mực.
He wants to do this alone.	Anh ấy muốn làm điều này một mình.
I joined a new project two months ago.	Tôi đã tham gia một dự án mới cách đây hai tháng.
Hold very well.	Giữ rất tốt.
I would recommend him for any necessary legal services!.	Tôi muốn giới thiệu anh ta cho bất kỳ dịch vụ pháp lý cần thiết !.
It will make life easier.	Nó sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.
And in a few days.	Và trong vài ngày.
Not music, but something.	Không phải âm nhạc, mà là một cái gì đó.
It was a difficult winter.	Đó là một mùa đông khó khăn.
The situation is unique.	Tình huống là duy nhất.
It is much more common in men.	Nó phổ biến hơn nhiều ở nam giới.
Mine is first on the list with four other girls.	Mine là người đầu tiên trong danh sách với bốn cô gái khác.
And then another, and another, and another.	Và sau đó khác, và khác, và khác.
Music has to deal with time.	Âm nhạc phải đối phó với thời gian.
I am a morning person.	Tôi là một người buổi sáng.
Of course he will lose some.	Tất nhiên là anh ta sẽ mất một ít.
There is a certain economy in the process.	Có một nền kinh tế nhất định trong quá trình này.
The first name on the list that we gave her.	Cái tên đầu tiên trong danh sách mà chúng tôi đã đưa cho cô ấy.
All they need is someone to help them get started.	Tất cả những gì họ cần là ai đó giúp họ bắt đầu.
It is based on real human speech.	Nó dựa trên lời nói của con người thực.
God, he's such a jerk.	Chúa ơi, anh ta thật là khốn nạn.
You don't hear most of them anymore.	Bạn không nghe hầu hết chúng nữa.
They understand.	Họ hiểu.
It can be used anywhere such a thing is useful.	Nó có thể được sử dụng ở bất cứ đâu một thứ như vậy là hữu ích.
There have been no reports of any injuries.	Không có báo cáo về bất kỳ thương tích.
In this way, present experiences seem to be connected to the past.	Bằng cách này, những trải nghiệm hiện tại dường như được kết nối với quá khứ.
We've seen a few different players do this.	Chúng tôi đã thấy một vài người chơi khác nhau làm điều này.
Lucky for him.	Thật may mắn cho anh ta.
An unpleasant feeling settled in my throat.	Một cảm giác khó chịu đọng lại trong cổ họng tôi.
It can be a weak base or a strong base.	Nó có thể là một cơ sở yếu hoặc một cơ sở mạnh.
I have observed how people use our products.	Tôi đã quan sát cách mọi người sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
He has really great energy.	Anh ấy có năng lượng thực sự tuyệt vời.
That is, until today.	Đó là, cho đến ngày hôm nay.
At this point, we don't know exactly what happened.	Tại thời điểm này, chúng tôi không thể biết chính xác điều gì đã xảy ra.
I wish that.	Tôi ước điều đó.
Imagine how many calls you can make.	Hãy tưởng tượng bạn có thể thực hiện bao nhiêu cuộc gọi.
They do not have much contact with other children.	Họ không được tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ khác.
She loves you more than her life.	Cô ấy yêu bạn hơn cả mạng sống của mình.
Now he is also dead.	Giờ thì anh ấy cũng đã chết.
But this is my home.	Nhưng đây là nhà của tôi.
I understand the problem though, I think.	Tôi hiểu vấn đề mặc dù, tôi nghĩ.
You never create anything.	Bạn không bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì.
I never knew about them.	Tôi chưa bao giờ biết về chúng.
He doesn't sound any better than last time.	Anh ấy nghe không khá hơn lần trước.
The cause has been fully tested.	Nguyên nhân đã được thử đầy đủ.
Turning off people is the best power we have.	Tắt mọi người là sức mạnh tốt nhất mà chúng ta có.
Color is open.	Màu sắc được mở.
You seem to have saved my life.	Bạn dường như đã cứu mạng tôi.
I have never and never will.	Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.
Perhaps you will have heard of her.	Có lẽ bạn sẽ nghe nói về cô ấy.
And you want to make use of every available space you have.	Và bạn muốn tận dụng mọi không gian có sẵn mà bạn có.
The structure of this paper is as follows.	Cấu trúc của bài báo này như sau.
Get it back the next day.	Lấy lại vào ngày hôm sau.
I can save something this time.	Tôi có thể tiết kiệm một cái gì đó lần này.
In short, everyone expected us to do great things.	Nói tóm lại, mọi người đều mong đợi chúng tôi sẽ làm được những việc lớn.
You were right.	Bạn đã đúng.
He wants to drive.	Anh ấy muốn lái xe.
I checked you.	Tôi đã kiểm tra bạn.
They will laugh at us.	Họ sẽ cười nhạo chúng tôi.
Maybe he ended up behind one of the doors here.	Có lẽ cuối cùng anh ta đã đứng sau một trong những cánh cửa ở đây.
This beer looks evil.	Bia này có vẻ ác.
There is no other explanation.	Không có lời giải thích khác.
Not the beginning of any story.	Không phải là đầu của bất kỳ câu chuyện nào.
We have had some success.	Chúng tôi đã có một số thành công.
Sometimes balanced, but this page.	Đôi khi cân bằng, nhưng trang này.
In the present case, we need to solve two big problems.	Trong trường hợp hiện tại, chúng ta cần giải quyết hai vấn đề lớn.
The following studies will be carried out.	Các nghiên cứu sau đây sẽ được thực hiện.
Lots of kids here.	Rất nhiều trẻ em ở đây.
These products have many amazing benefits for your health.	Những sản phẩm này có nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe của bạn.
We'll have the rest of the day.	Chúng ta sẽ có phần còn lại trong ngày.
No teeth needed.	Không cần răng.
Policy in the region.	Chính sách trong khu vực.
This is sometimes difficult or impossible.	Điều này đôi khi rất khó hoặc không thể thực hiện được.
I feel better.	Tôi cảm thấy tốt hơn.
That's why it's there.	Đó là lý do tại sao nó ở đó.
If the original total is not available.	Nếu ban đầu tổng số không có.
It is fun to drive and very comfortable.	Nó là niềm vui để lái xe và rất thoải mái.
I shouldn't do this.	Tôi không nên làm điều này.
That's it, keep quiet.	Vậy đó, giữ yên.
I do nothing but what I want.	Tôi không làm gì ngoài những gì tôi muốn.
The location will appear on the map.	Địa điểm sẽ xuất hiện trên bản đồ.
This is the effect of the law of positivity.	Đây là tác dụng của luật tích cực.
He died.	Anh ấy đã chết.
You could say they were.	Bạn có thể nói rằng họ đã.
But it went on for a while.	Nhưng nó đã diễn ra trong một thời gian.
When you dress better, people automatically assume you're prettier.	Khi bạn ăn mặc đẹp hơn, mọi người mặc nhiên cho rằng bạn đẹp hơn.
This in turn causes the engine speed to increase and decrease.	Điều này lại làm cho tốc độ động cơ tăng lên và giảm xuống.
Be unique, be yourself, be original.	Hãy là duy nhất, là chính bạn, là nguyên bản.
Eventually it will begin.	Cuối cùng thì nó sẽ bắt đầu.
It's great that you do something so creative.	Thật tuyệt khi bạn làm điều gì đó sáng tạo như vậy.
Can't help you.	Không thể giúp bạn.
You have that in your blood.	Bạn có điều đó trong máu của bạn.
I find it quite interesting to see it grow over time.	Tôi thấy khá thú vị khi thấy nó lớn lên theo thời gian.
There are signs of progress.	Có dấu hiệu tiến triển.
You are her husband.	Anh là chồng của cô ấy.
But he said people eventually accepted it.	Nhưng anh ấy nói rằng cuối cùng mọi người đã chấp nhận nó.
A house right in the country.	Một ngôi nhà ở ngay trong nước.
I try to avoid her.	Tôi cố gắng tránh cô ấy.
Well, there's a problem.	Chà, có một vấn đề.
I never know when he will show up.	Tôi không bao giờ biết khi nào anh ấy sẽ xuất hiện.
We may have been closer than we know.	Chúng ta có thể đã ở gần hơn những gì chúng ta biết.
Within an hour we reached the top.	Trong vòng một giờ, chúng tôi đã lên đến đỉnh.
But that only made the relationship worse.	Nhưng điều đó chỉ khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn.
I, of course, don't.	Tôi, tất nhiên, không.
Getting married is incredibly beautiful.	Kết hôn có vẻ đẹp vô cùng.
It is simply not possible.	Nó chỉ đơn giản là không thể.
We are made by it, we are its.	Chúng tôi được tạo ra bởi nó, chúng tôi là của nó.
But yes, just maybe.	Nhưng có, chỉ có thể.
It's just a way of life.	Đó chỉ là cách sống.
We must fight whenever we can.	Chúng ta phải chiến đấu bất cứ lúc nào chúng ta có thể.
So, .	Vì vậy, .
I hope it's still complete.	Tôi hy vọng nó vẫn còn đầy đủ.
I cannot let that happen.	Tôi không thể để điều đó xảy ra.
But you weren't here all that time.	Nhưng bạn đã không ở đây trong suốt thời gian đó.
If they recount that to you, that's pretty funny.	Nếu họ kể lại điều đó với bạn, điều đó khá buồn cười.
He recognized the leader.	Anh nhận ra người lãnh đạo.
And students were asked what they wanted to do every day.	Và sinh viên được hỏi họ muốn làm gì mỗi ngày.
Of course, that makes sense.	Tất nhiên, điều đó có ý nghĩa.
And that's a smart thing to do.	Và đó là một điều thông minh để làm.
I can see my exit now.	Tôi có thể nhìn thấy lối thoát của tôi bây giờ.
Listen in as two girls are waiting for the opportunity to speak.	Nghe trong là hai cô gái đang chờ đợi cơ hội để nói.
The third one is locked.	Chiếc thứ ba đã bị khóa.
They are working class people.	Họ là những người thuộc tầng lớp lao động.
Only the part next to the wall is shown.	Chỉ phần bên cạnh bức tường được hiển thị.
We were broken.	Chúng tôi đã bị phá vỡ.
Our approach can be described as follows.	Cách tiếp cận của chúng tôi có thể được mô tả như sau.
These challenges are not unique to our study.	Những thách thức này không phải là duy nhất đối với nghiên cứu của chúng tôi.
I shook my head again.	Tôi lại lắc đầu.
I've never had a job in my life.	Cả đời tôi chưa bao giờ có một công việc.
He hopes to finish in the top five.	Anh ấy hy vọng sẽ hoàn thành trong top năm.
I can't, though.	Tôi không thể, mặc dù vậy.
I started very young.	Tôi bắt đầu rất trẻ.
Such cases can produce a poor fit.	Những trường hợp như vậy có thể tạo ra một sự phù hợp kém.
Think about something else.	Hãy nghĩ về điều gì đó khác.
This is a private website.	Đây là một trang web riêng tư.
Or you can keep it in.	Hoặc bạn có thể giữ nó trong.
And it killed them.	Và nó đã giết họ.
Whatever the circumstances required, she provided them.	Bất kể hoàn cảnh nào yêu cầu, cô đều đáp ứng được họ.
It's morbid.	Thật là bệnh hoạn.
A very thin wall.	Một bức tường rất mỏng.
You can find more photos of the event here.	Bạn có thể tìm thêm hình ảnh của sự kiện tại đây.
If you look around him.	Nếu bạn nhìn xung quanh anh ta.
The room was nice and comfortable with a lovely bathroom.	Căn phòng rất đẹp và thoải mái với một phòng tắm xinh xắn.
This number is about 4-5 times higher than previous studies have found.	Con số này cao hơn khoảng 4-5 lần so với các nghiên cứu trước đây đã tìm thấy.
I think you need at least a little salt.	Tôi nghĩ bạn cần ít nhất một chút muối.
There is no land in front.	Phía trước không có đất.
My father is his best friend.	Cha tôi là bạn thân nhất của ông ấy.
When it's a ball, it upsets him a lot.	Khi đó là một quả bóng, nó sẽ khiến anh ấy khó chịu rất nhiều.
My point is valid.	Quan điểm của tôi là hợp lệ.
For the world.	Cho thế giới.
I no longer feel strong.	Tôi không còn cảm thấy mạnh mẽ nữa.
I just checked if the environment is stable.	Tôi vừa kiểm tra xem môi trường đã ổn định chưa.
It is filled with great information.	Nó chứa đầy thông tin tuyệt vời.
But there is a lot of food.	Nhưng có rất nhiều thức ăn.
The woman gave us the finger.	Người phụ nữ đưa cho chúng tôi ngón tay.
Treat it like a first night.	Hãy coi nó như một đêm đầu tiên.
Everything we wanted to know and had no way of finding out.	Tất cả mọi thứ chúng tôi muốn biết và không có cách nào để tìm ra.
It doesn't just happen.	Nó không chỉ xảy ra.
Doing something.	Đang làm gì đó.
Other should read.	Khác nên đọc.
Every moment is a new beginning.	Mỗi khoảnh khắc là một khởi đầu mới.
I go to sleep now.	Tôi đi ngủ bây giờ.
And he put his hand on his shoulder.	Và anh đặt tay lên vai anh.
He thought that was enough.	Anh nghĩ thế là đủ.
She received three battle stars for her service.	Cô ấy đã nhận được ba ngôi sao chiến đấu cho dịch vụ của mình.
If a fight happens, so be it.	Nếu giao tranh xảy ra, hãy cứ như vậy.
And if anything goes wrong.	Và nếu có gì sai.
Anything can be waiting in the dark.	Bất cứ điều gì có thể được chờ đợi trong bóng tối.
But he has other plans.	Nhưng anh ấy có những kế hoạch khác.
Talk to him in bed.	Nói với anh ấy trên giường.
She heard well.	Cô nghe rõ.
Write those things down.	Viết những thứ đó ra.
Really good stuff from both teams.	Những thứ thực sự tốt từ cả hai đội.
I should watch out for these.	Tôi nên đề phòng những điều này.
Or maybe it's not for you.	Hoặc có thể nó không dành cho bạn.
Thoughts are things and can influence future events.	Suy nghĩ là những thứ và có thể ảnh hưởng đến các sự kiện trong tương lai.
However, the first plays need to be noticed if things go wrong.	Tuy nhiên, những vở kịch đầu tiên cần được chú ý nếu để xảy ra những điều sai trái.
We feel we can play in it.	Chúng tôi cảm thấy mình có thể chơi trong đó.
I do not give up photo rights.	Tôi không từ bỏ quyền ảnh.
Still the same noise, still the same voice he knew.	Vẫn là tiếng ồn, vẫn là giọng nói mà anh biết.
It gave me the responsibility.	Nó đã giao cho tôi trách nhiệm.
But it doesn't show anything.	Nhưng nó không hiển thị bất cứ điều gì.
Find someone to take care of you.	Tìm ai đó để chăm sóc cho bạn.
He was free.	Anh ấy đã được tự do.
They want his soul.	Họ muốn có linh hồn của anh ấy.
Today we have a credit system.	Ngày nay chúng ta có một hệ thống tiền tín dụng.
Furthermore, there are some limitations of this study.	Hơn nữa, có một số hạn chế của nghiên cứu này.
Leave one side of the box open.	Để hở một mặt của hộp.
Think of two people who play an important role in your life.	Hãy nghĩ về hai người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn.
We don't eat just one type of food.	Chúng tôi không ăn chỉ một loại thức ăn.
Like any man.	Giống như bất kỳ người đàn ông nào.
Once again you have caught up with me.	Một lần nữa bạn đã bắt kịp với tôi.
We are trying to keep prices in check and increase development.	Chúng tôi đang cố gắng giữ cho giá cả được kiểm tra và tăng cường phát triển.
He was happy for his friend.	Anh mừng cho người bạn của mình.
Stand tall on buildings today.	Đứng cao trên các tòa nhà ngày nay.
He took it from the very beginning.	Anh ấy đã lấy nó ngay từ đầu.
We have reached the end of the track.	Chúng tôi đã đến cuối đường đua.
Still push yourself, but do it on a whim.	Vẫn thúc đẩy bản thân, nhưng hãy làm điều đó theo cảm nhận.
I don't know how long he will be away from home this time.	Tôi không biết lần này anh ấy sẽ vắng nhà bao lâu.
But they never gave us a contract.	Nhưng họ không bao giờ đưa cho chúng tôi một hợp đồng.
I gave her our changes.	Tôi đã cho cô ấy những thay đổi của chúng tôi.
Over there, somewhere.	Ở đằng kia, ở đâu đó.
Haven't heard from you for a while.	Không nhận được tin tức từ bạn trong một thời gian.
Now they are dressed as policemen.	Bây giờ họ đang mặc đồ như cảnh sát.
She knew what she wanted to say.	Cô biết mình muốn nói gì.
However, not from my team.	Tuy nhiên, không phải từ nhóm của tôi.
It made him laugh.	Nó khiến anh ấy cười.
To demand more for themselves.	Để yêu cầu nhiều hơn cho chính họ.
There's no way that could happen.	Không có cách nào có thể xảy ra.
Make sure that the right values ​​are filled in.	Đảm bảo rằng các giá trị phù hợp được điền vào.
So there was a previous one.	Vì vậy, đã có một trước đó.
And someone has to pay.	Và ai đó phải trả tiền.
Everyone ignores me.	Mọi người bỏ qua cho tôi.
He caught the boy.	Anh ta bắt được cậu bé.
They are very comfortable and smooth to work with.	Họ rất thoải mái và suôn sẻ để làm việc cùng.
I see it as an art.	Tôi xem nó như một nghệ thuật.
That makes everything easier.	Điều đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
How does he know my name?	Làm sao anh ta biết tên tôi.
Now we have new things to worry about.	Bây giờ chúng tôi có những điều mới cần lo lắng.
This topic is local in nature.	Chủ đề này có tính chất địa phương.
And make this page available to the local network.	Và cung cấp trang này cho mạng cục bộ.
The whole story is probably somewhere on the internet.	Toàn bộ câu chuyện có lẽ ở đâu đó trên internet.
It's not too late for them to become friends.	Vẫn chưa muộn để họ có thể trở thành bạn của nhau.
I can't catch the fish again.	Tôi không thể bắt được con cá lần nữa.
And I'm a good person.	Và tôi là người tốt.
Some programs charge more than others.	Một số chương trình tính phí cao hơn những chương trình khác.
This year, it's a similar feeling.	Năm nay, đó là một cảm giác tương tự.
My father had a heart attack last year.	Cha tôi đã bị một cơn đau tim vào năm trước.
It annoys me a little bit.	Nó khiến tôi khó chịu một chút.
On the management side, of course.	Về phía quản lý, tất nhiên.
Or the way they dress and speak.	Hay cách họ ăn mặc và nói năng.
Not together, of course.	Tất nhiên là không cùng nhau.
If anyone tries to stop her, she will take care of them.	Nếu bất cứ ai cố gắng ngăn cản cô ấy, cô ấy sẽ chăm sóc họ.
Simple, easy to understand.	Đơn giản, dễ hiểu.
Tell a story.	Kể một câu chuyện.
It is correct in a way.	Nó đúng theo một cách nào đó.
Make them better.	Làm cho chúng tốt hơn.
But that's definitely a lie.	Nhưng đó chắc chắn là một lời nói dối.
Unless you're the player we like.	Trừ khi bạn là người chơi mà chúng tôi thích.
I hardly go to the store anymore.	Tôi hầu như không đi đến cửa hàng nữa.
This has been done before.	Việc này đã được làm từ trước.
Some play a lot of games, some play very few games.	Một số chơi rất nhiều trò chơi, một số người chơi rất ít trò chơi.
It simply does not exist in this era.	Nó chỉ đơn giản là không tồn tại trong thời đại này.
I don't like him looking at me this way.	Tôi không thích anh ấy nhìn tôi theo cách này.
About once a month.	Khoảng một lần một tháng.
So it must have been a lot more painful.	Vì vậy chắc nó còn đau hơn rất nhiều.
Why does the child mean so much.	Tại sao đứa trẻ có ý nghĩa nhiều như vậy.
This may be due to the small number of patients in this study.	Điều này có thể là do số lượng bệnh nhân nhỏ trong nghiên cứu này.
Something inside is trying to get out.	Có gì đó bên trong đang cố thoát ra ngoài.
May die if breathing is too weak.	Có thể tử vong nếu thở quá yếu.
He didn't know his brother had a heart attack.	Anh không biết anh trai mình bị đau tim.
What you want is the attention of others.	Điều bạn muốn là sự chú ý của người khác.
I feel used.	Tôi cảm thấy đã được sử dụng.
I like listening.	Tôi thích nghe.
There is no explanation.	Không có lời giải thích.
In your question.	Trong câu hỏi của bạn.
It was something else he hadn't thought of.	Đó là điều khác mà anh đã không nghĩ đến.
Truth is never lost no matter how one may wish.	Sự thật sẽ không bao giờ mất đi cho dù người ta có thể ước muốn thế nào đi nữa.
I nod my head constantly.	Tôi gật đầu lia lịa.
Look, there's my son.	Nhìn kìa, có con trai tôi.
He only has a pair of black shoes.	Anh ta chỉ có một đôi giày đen.
Pick up the book you're interested in and start reading.	Nhặt cuốn sách bạn quan tâm và bắt đầu đọc.
I shouldn't look.	Tôi không nên nhìn.
We have to fight like crazy.	Chúng tôi phải chiến đấu như điên.
Instead they are just features on the history tree.	Thay vào đó chúng chỉ là các tính năng trên cây lịch sử.
I know a lot of people who want to send them back.	Tôi biết rất nhiều người muốn gửi lại chúng.
I'll try, but let me taste it first.	Tôi sẽ thử, nhưng hãy để tôi nếm thử trước đã.
Because that's what it means to me.	Bởi vì đó là những gì nó có ý nghĩa với tôi.
And it was a tough move for her.	Và đó là một bước đi khó khăn cho cô ấy.
All these processes force the air to rise.	Tất cả các quá trình này buộc không khí phải bay lên.
Relevant data from each patient is collected and recorded on a special form.	Dữ liệu liên quan từ mỗi bệnh nhân được thu thập và ghi lại trên biểu mẫu đặc biệt.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
Try as much as possible.	Cố gắng hết sức có thể.
They are on their own journey, for different reasons.	Họ đang trên hành trình của riêng họ, vì những lý do khác nhau.
It is a serious crime.	Đó là một tội nghiêm trọng.
But is it as simple as that?	Nhưng liệu nó có đơn giản như vậy không.
But it is changing things, and not necessarily for the better.	Nhưng nó đang thay đổi mọi thứ, và không nhất thiết phải tốt hơn.
But this is no.	Nhưng đây là không.
After that, the character of the plains on which they stood changed.	Sau đó, đặc điểm của vùng đồng bằng mà họ đứng trên đã thay đổi.
I definitely wouldn't want to be that guy.	Tôi chắc chắn sẽ không muốn trở thành anh chàng đó.
Interesting, interesting content.	Nội dung thú vị, thú vị.
I'll call him after the game.	Tôi sẽ gọi cho anh ấy sau trận đấu.
We learned to take care of each other very quickly.	Chúng tôi học cách chăm sóc lẫn nhau rất nhanh.
Read the morning newspaper.	Đọc báo buổi sáng.
Here, the company tried to blend in with the students.	Ở đây, công ty đã cố gắng hòa nhập với các sinh viên.
I see snow falling.	Tôi thấy tuyết rơi.
Maybe shoot it for a while and decide later.	Có thể bắn nó một lúc và quyết định sau.
And you passed the test.	Và bạn đã vượt qua bài kiểm tra.
If it was up to me, you'd be out of here.	Nếu đó là tùy thuộc vào tôi, bạn sẽ ra khỏi đây.
Before he got to the house, he saw the flowers.	Trước khi đến nhà, anh đã nhìn thấy những bông hoa.
Damn you.	Đồ khốn kiếp.
He also made up his own words.	Anh ấy cũng bịa ra lời nói của riêng mình.
Land here is cheap.	Đất ở đây rẻ.
His speeches, thoughts and texts are part.	Bài phát biểu, suy nghĩ và văn bản của anh ấy là một phần.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
It brings out the worst in me.	Nó mang lại điều tồi tệ nhất trong tôi.
Removed from their teeth.	Lấy ra khỏi răng của họ.
I depend on how it appears.	Tôi phụ thuộc vào cách nó xuất hiện.
It is not difficult for him.	Nó không phải là khó khăn cho anh ta.
I don't know how he got the number.	Tôi không biết làm thế nào anh ta có được số.
Yes, that's the person.	Đúng, đó là người.
The map does not show the change of weather over time.	Bản đồ không hiển thị sự thay đổi của thời tiết theo thời gian.
It's a long drive but worth it.	Đó là một ổ đĩa dài nhưng giá trị nó.
And it's too dangerous to ask anyone.	Và nó quá nguy hiểm để hỏi bất cứ ai.
Anyone who goes against the stone will be destroyed.	Bất cứ ai đi ngược lại hòn đá sẽ bị tiêu diệt.
That is exceeded.	Đó là vượt quá.
I've got you, your poor love.	Tôi đã có được bạn, tình yêu tội nghiệp của bạn.
He was sick and could not eat.	Anh ta bị ốm và không thể ăn được.
I like the way he looks at me.	Tôi thích cách anh ấy nhìn tôi.
The nature of mind.	Bản chất của tâm trí.
Work and work hard.	Làm việc và làm việc chăm chỉ.
I had to check.	Tôi đã phải kiểm tra.
This feature has been disabled.	Tính năng này đã bị tắt.
I want meaning in my life.	Tôi muốn có ý nghĩa trong cuộc sống của mình.
I am just a child born in the city.	Tôi chỉ là một đứa trẻ sinh ra ở thành phố.
He even knows about.	Anh ta thậm chí còn biết về.
You will find something useful.	Bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó hữu ích.
His word is the law.	Lời của anh ấy là luật.
It is a question that has been asked many times.	Đó là một câu hỏi đã được hỏi nhiều lần.
You are a role model to so many of us.	Bạn là một hình mẫu cho rất nhiều người trong chúng ta.
Also, we don't have the data and so can't say what will happen.	Ngoài ra, chúng tôi không có dữ liệu và vì vậy không thể nói điều gì sẽ xảy ra.
They give her whatever she needs.	Họ cho cô ấy bất cứ thứ gì cần thiết.
The luckiest!.	May mắn nhất!.
The question is whether the rest of the crew.	Câu hỏi đặt ra là liệu phần còn lại của phi hành đoàn.
Never, never seen.	Không bao giờ, không bao giờ được nhìn thấy.
Quickly re-read them the next day.	Hãy nhanh chóng đọc lại chúng vào ngày hôm sau.
He keeps them open.	Anh ấy khiến họ luôn cởi mở.
Can you feel it?.	Bạn có cảm nhận được nó không?.
It's very simple, really.	Nó rất đơn giản, thực sự.
I've been around, but this is really beyond the pale.	Tôi đã ở xung quanh, nhưng điều này thực sự vượt quá sự nhợt nhạt.
On the horse again.	Lại lên ngựa.
They will kill us.	Họ sẽ giết chúng tôi.
And that is why there is another moral to this story.	Và đó là lý do tại sao có một đạo lý khác cho câu chuyện này.
If others want to join us, they are welcome.	Nếu những người khác muốn tham gia với chúng tôi, họ được chào đón.
He has never felt worse in his life.	Anh ấy chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn trong cuộc đời mình.
That means finding the right place.	Điều đó có nghĩa là tìm đúng nơi.
The body can only walk on the road that way.	Cơ thể chỉ có thể đi trên đường theo cách đó.
Make friends with some of the crew members.	Kết bạn với một số thành viên trong đoàn.
I am the brother you never had.	Tôi là người anh em chưa từng có.
At any other time, we will.	Vào bất kỳ thời điểm nào khác, chúng tôi sẽ làm như vậy.
Even so, they are few and far between.	Mặc dù vậy, chúng rất ít và xa.
But no one tried to do that.	Nhưng không ai cố gắng làm điều đó.
I can continue.	Tôi có thể tiếp tục.
The list of recent purchases will load.	Danh sách mua hàng gần đây sẽ tải.
I threw it on the table.	Tôi ném nó lên bàn.
That's pretty obvious.	Điều đó khá rõ ràng.
And she dreads every second of this time.	Và cô ấy sợ hãi từng giây trong thời gian này.
I'm still in charge.	Tôi vẫn đang phụ trách.
She is very angry and hurt now, but soon she will understand.	Bây giờ cô rất tức giận và đau đớn, nhưng cô sẽ sớm hiểu ra.
But the light was wrong.	Nhưng ánh sáng đã sai.
Like your biological father.	Giống như cha ruột của bạn.
This song is about being who you want to be.	Bài hát này nói về việc trở thành người bạn muốn.
That is also too small.	Đó cũng là quá nhỏ.
There are things we call world events happening out there.	Có những thứ chúng ta gọi là sự kiện thế giới xảy ra ngoài kia.
Please let me know if you find anything missing here.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn thấy thiếu bất kỳ điều gì ở đây.
We'll look for the two lost girls there.	Chúng tôi sẽ tìm kiếm hai cô gái thất lạc ở đó.
I love seeing my students learn.	Tôi thích nhìn thấy học sinh của mình học hỏi.
We drink mostly water.	Chúng tôi uống chủ yếu là nước.
Keep them scared.	Giữ chúng sợ hãi.
My eyes were open.	Mắt tôi đã mở.
We read it for interpretation life.	Chúng tôi đọc nó để có cuộc sống giải thích.
I am at home working.	Tôi đang ở nhà làm việc.
Every email has a strong opinion.	Mỗi email đều có một ý kiến ​​mạnh mẽ.
Evening food is good.	Thức ăn tối là tốt.
There are women out there who wish they never had them.	Có những người phụ nữ ngoài kia ước rằng họ chưa bao giờ có được chúng.
I was so nervous about being here like this.	Tôi đã rất lo lắng về việc ở đây như thế này.
He loves her now.	Anh yêu cô ấy bây giờ.
The show is pretty great overall.	Chương trình khá tuyệt vời về tổng thể.
Make it easy for people to reach you and do business.	Giúp mọi người dễ dàng tiếp cận bạn và kinh doanh.
It will still be easy, or perhaps easier.	Nó sẽ vẫn dễ dàng, hoặc có lẽ dễ dàng hơn.
However, it has spread as we know it.	Tuy nhiên, nó đã lan rộng như chúng ta biết.
Some last a season, while some last longer.	Một số kéo dài một mùa giải, trong khi một số kéo dài hơn.
Still, he nodded.	Dù vậy, anh vẫn gật đầu.
I don't want any trouble.	Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Your face is so perfect.	Khuôn mặt của bạn quá hoàn hảo.
When we got there, it stopped, that's great.	Khi chúng tôi đến đó, nó dừng lại, điều đó thật tuyệt làm sao.
It has everything needed, and more, in an extremely good read.	Nó có mọi thứ cần thiết, và hơn thế nữa, trong một bài đọc cực kỳ hay.
Each must be decided on its own facts.	Mỗi thứ phải được quyết định dựa trên sự thật của chính nó.
The information is provided.	Các thông tin được cung cấp.
That, from the very beginning.	Đó, ngay từ đầu.
I was just asking.	Tôi chỉ hỏi thôi.
Tell yourself.	Nói cho chính mình.
The mechanism of this action is unclear.	Cơ chế của hành động này là không rõ ràng.
But that theory has a big hole in it.	Nhưng lý thuyết đó có một lỗ hổng lớn trong đó.
For that reason, it is imperative to create an account.	Vì lý do đó, bắt buộc phải tạo một tài khoản.
Independent of the earth.	Không phụ thuộc vào trái đất.
But the real need is more than that.	Nhưng nhu cầu thực sự là nhiều hơn thế.
Sex.	Tình dục.
Those guys are the energy boys there.	Những chàng trai đó là những chàng trai năng lượng ở đó.
To date, this technique has been evaluated in two animal species.	Cho đến nay, kỹ thuật này đã được đánh giá trên hai loài động vật.
It would make him complete, as the mind did not.	Nó sẽ làm cho anh ta hoàn thiện, như tâm trí đã không.
It's about the person you care about.	Đó là về người bạn quan tâm.
But not just sex.	Nhưng không chỉ là tình dục.
It's still working.	Nó vẫn làm việc.
I see.	Tôi nhìn thấy.
We work at the table, sleep in the bed.	Chúng tôi làm việc trên bàn, ngủ trên giường.
It is the attention to detail that makes this collection truly unique.	Chính sự chú ý đến từng chi tiết đã làm cho bộ sưu tập này thực sự độc đáo.
At the same time, the new crew was tested during training.	Đồng thời, phi hành đoàn mới đã được kiểm tra trong quá trình huấn luyện.
He thought she would ask him something, but she didn't.	Anh nghĩ cô sẽ hỏi anh điều gì đó, nhưng cô không làm.
Individual works will take up to two months to complete.	Các tác phẩm riêng lẻ sẽ mất đến hai tháng để hoàn thành.
I mean, we're not doing this for the money.	Ý tôi là, chúng tôi không làm việc này vì tiền.
One never escapes one's past.	Một người không bao giờ thoát khỏi quá khứ của một người.
Some just reach faster than others.	Một số chỉ tiếp cận nhanh hơn những người khác.
Negativity is using her.	Tiêu cực đang sử dụng cô ấy.
They will monitor your every move.	Họ sẽ theo dõi mọi hành động của bạn.
To the back of the shirt.	Đến sau chiếc áo.
And a lot of work has been done on this one.	Và rất nhiều công việc đã được thực hiện vào cái này.
He said he needed a lot of time.	Anh ấy nói rằng anh ấy cần nhiều thời gian.
That's how the series was born.	Đó là cách mà bộ truyện ra đời.
Maybe someone should try and talk to him.	Có lẽ ai đó nên thử và nói chuyện với anh ta.
Maybe he's just slow to get there.	Có lẽ anh ấy chỉ chậm trong việc đạt được điều đó.
The others clearly didn't wait until the train turned.	Những người khác rõ ràng đã không đợi cho đến khi tàu chuyển bánh.
Just look at the ground.	Chỉ cần nhìn xuống đất.
I refuse to talk to him.	Tôi từ chối nói chuyện với anh ta.
I will try very hard to find mine.	Tôi sẽ cố gắng rất nhiều để tìm kiếm của tôi.
In this article we report our technique and experience.	Trong bài viết này, chúng tôi báo cáo kỹ thuật và kinh nghiệm của chúng tôi.
She almost killed a man.	Cô ấy gần như đã giết một người đàn ông.
She looked around them.	Cô nhìn xung quanh họ.
Soon, your anger begins to turn into a joy.	Ngay sau đó, cơn giận của bạn bắt đầu trở thành một niềm vui.
Shouldn't say anything.	Không nên nói gì cả.
I would kill him in real life.	Tôi sẽ giết anh ta trong cuộc sống thực.
You need to meet the man to understand this.	Bạn cần gặp người đàn ông để hiểu điều này.
He is driving.	Anh ấy đang lái xe.
She doesn't even have a bed to sleep in.	Cô ấy thậm chí không có một chiếc giường để ngủ.
Improved health outcomes.	Kết quả sức khỏe được cải thiện.
All the bad things happened.	Tất cả những điều không như ý đã xảy ra.
It comes from my world.	Nó đến từ thế giới của tôi.
In the end, they were returned.	Cuối cùng, chúng đã được trả lại.
At first, she couldn't believe it.	Lúc đầu, cô không thể tin được.
That's exactly what he thought.	Đó chính xác là những gì anh ấy đã nghĩ.
They can even make skin conditions worse in some patients.	Chúng thậm chí có thể làm cho tình trạng da tồi tệ hơn ở một số bệnh nhân.
Notify.	Thông báo.
I never realised.	Tôi chưa bao giờ nhận ra.
They don't look like rock stars.	Họ trông không giống những ngôi sao nhạc rock.
But she will be fine.	Nhưng cô ấy sẽ ổn thôi.
He could see it working and he wondered how.	Anh có thể thấy nó đang hoạt động và anh tự hỏi làm thế nào.
She told them she was going to die, she also told us.	Cô ấy nói với họ rằng cô ấy sẽ chết, cô ấy cũng nói với chúng tôi.
Is a member.	Là một thành viên.
The violence has since spread to other areas.	Bạo lực từ đó lan sang các khu vực khác.
He will play the game.	Anh ấy sẽ chơi trò chơi.
Personal analysis.	Các phân tích của bản thân.
Three minutes, twenty seconds.	Ba phút, hai mươi giây.
Students are responsible for their own work.	Học sinh phải chịu trách nhiệm về công việc của mình.
Okay, he can handle that.	Được rồi, anh ấy có thể giải quyết việc đó.
They were then presented with three options to continue the work.	Sau đó, họ đưa ra ba lựa chọn để tiếp tục công việc.
It's not really intended.	Nó không thực sự được dự định.
Remove and check again.	Loại bỏ và kiểm tra lại.
It was a very nice stay.	Đó là một kỳ nghỉ rất tốt đẹp.
He wasn't really sure until now.	Anh ấy đã không thực sự chắc chắn cho đến bây giờ.
The danger factor is real.	Yếu tố nguy hiểm là có thật.
Thanks for coming.	Cảm ơn vì đã đến.
Set a range if needed.	Đặt một phạm vi nếu cần.
I have my way.	Tôi có cách của tôi.
On the run and soon in the dark.	Đang chạy trốn và sớm chìm trong bóng tối.
As well as her.	Cũng như cô ấy.
He was simply lucky the first time around.	Anh ấy chỉ đơn giản là may mắn trong lần đầu tiên.
Let your words and actions speak for me.	Hãy để lời nói và hành động của bạn nói lên tôi.
He thought he would have to think of a name for her.	Anh nghĩ sẽ phải nghĩ ra một cái tên cho cô ấy.
I didn't start like that, you know.	Tôi đã không bắt đầu như vậy, bạn biết đấy.
The night sky will no longer be dark.	Bầu trời đêm sẽ không còn tối nữa.
This is not easy for either of us.	Điều này không dễ dàng đối với một trong hai chúng tôi.
The sound is everywhere, but still no flakes.	Âm thanh ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn không có mảnh.
Other than that, though, there really isn't much appeal here.	Tuy nhiên, ngoài điều đó thực sự không có nhiều sự hấp dẫn ở đây.
That was the judge's interpretation.	Đó là cách giải thích của thẩm phán.
I pay month after month.	Tôi trả tháng này sang tháng khác.
Brown like a boy.	Màu nâu như con trai.
We do this work every day.	Chúng tôi làm công việc này hàng ngày.
I used a lot of force.	Tôi đã sử dụng rất nhiều vũ lực.
I like that he just wants to work.	Tôi thích rằng anh ấy chỉ muốn làm việc.
He tried to remember when he felt tired and failed.	Anh cố nhớ lại khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và thất bại.
I chose it.	Tôi đã chọn nó.
You are looking into your mind instead of looking at reality.	Bạn đang nhìn vào tâm trí của bạn thay vì nhìn vào thực tế.
Large patches will make your house look small.	Những mảng lớn sẽ làm cho ngôi nhà của bạn trông nhỏ bé.
I will die.	Tôi sẽ chết.
I can't let her die.	Tôi không thể để cô ấy chết.
He arrived a few minutes later.	Anh ấy đến sau đó vài phút.
Love of all kinds.	Tình yêu của mọi loại.
I tell old stories.	Tôi kể những câu chuyện cũ.
The problem is still not fixed.	Sự cố vẫn chưa được khắc phục.
If they die, we die.	Nếu họ chết, chúng tôi chết.
You think.	Bạn nghĩ.
The other person is the guy who is doing research.	Người còn lại là anh chàng đang nghiên cứu.
One upper arm, one foot.	Một cánh tay trên, một bàn chân.
And I need it to be hidden by default.	Và tôi cần nó được ẩn theo mặc định.
After that he wasn't tough anymore.	Sau đó anh ấy không cứng rắn nữa.
God shows his people the way.	Chúa chỉ đường cho dân của mình.
Of course, blood would be the proof.	Tất nhiên, máu sẽ là bằng chứng.
We can only go forward.	Chúng tôi chỉ có thể đi về phía trước.
I need to remember.	Tôi cần phải nhớ.
Perhaps that will help.	Có lẽ điều đó sẽ giúp ích.
The crew is not working this week because of an incident.	Phi hành đoàn không làm việc trong tuần này vì đã xảy ra sự cố.
Even if they wanted to go home, they couldn't do so.	Ngay cả khi họ muốn về nhà, họ cũng không thể làm như vậy.
And they will die.	Và họ sẽ chết.
But then there was a difference.	Nhưng sau đó đã có sự khác biệt.
She took it upon herself to fulfill all his needs.	Cô đã tự mình tận dụng để đáp ứng mọi nhu cầu của anh.
It's not the end of the world.	Đó không phải là ngày tận thế.
They promised each other to keep in touch.	Họ hứa với nhau sẽ giữ liên lạc.
One of them is when you get married.	Một trong số đó là khi bạn kết hôn.
Measure against thousands.	Đo lường chống lại hàng ngàn.
If you're lucky, your program just works as expected.	Nếu bạn may mắn, chương trình của bạn chỉ hoạt động như mong đợi.
Take the first fish you catch and look inside its mouth.	Lấy con cá đầu tiên bạn bắt được và nhìn vào bên trong miệng của nó.
She loves the dog.	Cô ấy rất thích con chó.
You refuse to say a word.	Bạn từ chối nói một lời.
And the likes.	Và những thứ thích.
No, we didn't.	Không, chúng tôi đã không.
Cooking takes too much time.	Việc nấu nướng tốn quá nhiều thời gian.
And so we go there and nothing is mentioned.	Và vì vậy chúng tôi đến đó và không có gì được đề cập.
And another one below it.	Và một cái khác bên dưới nó.
We see things in unique ways.	Chúng tôi nhìn mọi thứ theo những cách độc đáo.
It is sometimes silent.	Nó đôi khi im lặng.
And we are getting there.	Và chúng tôi đang đến đó.
Take classes outside of your major.	Tham gia các lớp học ngoài chuyên ngành của bạn.
Whatever will be, will be.	Bất cứ điều gì sẽ được, sẽ được.
You will have to load that image into your program.	Bạn sẽ phải tải hình ảnh đó vào chương trình của mình.
Then there are the phone records.	Sau đó là các bản ghi điện thoại.
We can't wait dammit.	Chúng tôi không thể chờ đợi chết tiệt được.
Another brain for me.	Một bộ não khác cho tôi.
When you get there, lie down and stay.	Khi bạn đến đó, hãy nằm xuống và ở lại.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
There's really too much material to work with.	Thực sự có quá nhiều tài liệu để làm việc với.
Such a good, painful thing.	Một điều tốt, đau đớn như vậy.
A house is a nest.	Một ngôi nhà là một tổ ấm.
Soft round lips.	Môi tròn mềm.
Those are lies, plain and simple.	Đó là những lời nói dối, đơn giản và đơn giản.
Even if it is of the best quality.	Ngay cả khi nó có chất lượng tốt nhất.
Think about what you actually eat each week.	Nghĩ về những gì bạn thực sự ăn mỗi tuần.
So are we.	Chúng ta cũng vậy.
There is no such option.	Không có tùy chọn như vậy.
Oh my God.	Ôi trời.
I have no soul.	Tôi không có linh hồn.
They feel there are not enough officers to police the city.	Họ cảm thấy không có đủ sĩ quan để cảnh sát thành phố.
One place where it frequently happens is in the work environment.	Một nơi mà nó thường xuyên xảy ra là trong môi trường làm việc.
There was little damage in the water.	Có rất ít thiệt hại trong nước.
The first will be our family.	Người đầu tiên sẽ là gia đình của chúng tôi.
My voice and words have carried the date.	Giọng nói và lời nói của tôi đã mang theo ngày tháng.
You want to become rich.	Bạn muốn trở nên giàu có.
And then comment your calling on it in the next line.	Và sau đó nhận xét kêu gọi của bạn về nó trong dòng tiếp theo.
No matter what happens before our big day.	Không có vấn đề gì xảy ra trước ngày trọng đại của chúng tôi.
Here are some sample stories, so you can decide for yourself.	Dưới đây là một số câu chuyện mẫu, để bạn có thể tự quyết định.
The application is processing a large amount of data.	Ứng dụng đang xử lý một lượng lớn dữ liệu.
Running too much too soon.	Chạy quá nhiều quá sớm.
I turned on the radio loud, too loud to talk.	Tôi bật đài lớn, quá lớn để có thể trò chuyện.
During the day, sleep well and sweetly.	Ban ngày, ngủ ngon và ngọt ngào.
Then three more times.	Sau đó ba lần nữa.
Or they may have escaped.	Hoặc họ có thể đã trốn thoát.
I did not look down.	Tôi đã không nhìn xuống.
Now there are many questions to ask here.	Bây giờ có rất nhiều câu hỏi để hỏi ở đây.
I know it can't be easy.	Tôi biết nó không thể dễ dàng.
For eight years, he didn't create a single job.	Trong tám năm, anh ta không tạo ra một công việc nào.
It was their third and final debate.	Đó là cuộc tranh luận thứ ba và cuối cùng của họ.
She is quite interested in other people's lives.	Cô ấy khá quan tâm đến cuộc sống của người khác.
It is not a matter of knowing.	Nó không phải là một vấn đề của biết.
He doesn't talk business.	Anh ấy không nói chuyện kinh doanh.
By the time we released our first record, it was necessary.	Vào thời điểm chúng tôi phát hành đĩa hát đầu tiên của mình, điều đó là cần thiết.
By the way, you played great your last time.	Nhân tiện, bạn đã chơi tuyệt vời lần cuối cùng của bạn.
That is true.	Điều đó thật đúng.
It went great.	Nó diễn ra tuyệt vời.
I am in the wrong business.	Tôi đang kinh doanh sai lầm.
They are not afraid to be different.	Họ không sợ phải khác biệt.
You were a true friend.	Bạn đã là một người bạn thực sự.
A one-week trip would be hard to say.	Một chuyến đi một tuần sẽ khó nói.
His hand was cold.	Tay anh lạnh ngắt.
I want to show you the map.	Tôi muốn cho bạn xem bản đồ.
I will never know.	Tôi sẽ không bao giờ biết.
Put your feet on the floor and hold tight, and yes it goes.	Đặt chân xuống sàn và giữ chặt, và vâng nó đi.
I didn't even keep an eye on him.	Tôi thậm chí đã không để mắt đến anh ta.
At this point, the numbers don't seem to matter.	Tại thời điểm này, các con số dường như không quan trọng.
Nothing is certain, everything is in the air.	Không có gì là chắc chắn, tất cả mọi thứ đang trên không.
She won't care.	Cô ấy sẽ không quan tâm.
The man is this hot stuff.	Người đàn ông là công cụ này nóng.
Soon the mother started to warm up again.	Chẳng mấy chốc, bà mẹ lại bắt đầu khởi động.
The car went downhill.	Chiếc xe bị tụt dốc.
But others see him.	Nhưng những người khác nhìn thấy anh ta.
Everything else is letters to ourselves.	Mọi thứ khác là những bức thư cho chính chúng ta.
To one person, the story seems to have no purpose in mind.	Đối với một người, câu chuyện dường như không có mục tiêu đặt ra trong đầu.
He believed the way before anyone else did.	Anh ấy đã tin theo cách trước khi bất kỳ ai khác làm.
Basically for love.	Về cơ bản là vì tình yêu.
I know enough.	Tôi biết đủ.
They will be quite complete.	Chúng sẽ khá đầy đủ.
The numbers show this.	Những con số cho thấy điều này.
Maybe her whole week.	Có thể cả tuần của cô ấy.
I feel very lucky to be here.	Tôi cảm thấy rất may mắn khi được ở đây.
Do everything right.	Làm mọi thứ đúng.
We felt very comfortable during our trip.	Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái trong suốt chuyến đi của mình.
It is important to share your progress with the team.	Điều quan trọng là phải chia sẻ sự tiến bộ của bạn với nhóm.
That is not a small number.	Đó không phải là một con số nhỏ.
The patients were analyzed by group and by stage.	Các bệnh nhân được phân tích theo nhóm và theo từng giai đoạn.
To provide a level of security, there are several options.	Để cung cấp một mức độ bảo mật, có một số tùy chọn.
And so here we are.	Và như vậy chúng ta ở đây.
Signal has stopped.	Tín hiệu đã dừng.
It's strange to measure.	Điêu đo se ky dị.
That ends my responsibility.	Điều đó kết thúc trách nhiệm của tôi.
He didn't expect that.	Anh không mong đợi điều đó.
I mean he was trying to tell me.	Ý tôi là anh ấy đã cố gắng nói với tôi.
His father's medical team has moved in.	Đội ngũ y tế của cha anh đã chuyển về.
He cannot be contacted.	Anh ấy không thể liên lạc được.
This is me.	Đây là tôi.
This is quite interesting.	Điều này khá thú vị.
We just want to hear what we want to hear.	Chúng tôi chỉ muốn nghe những gì chúng tôi muốn nghe.
Some people think it is safe to a certain extent, but others are not.	Một số người nghĩ rằng nó an toàn ở một mức độ nhất định, nhưng những người khác thì không.
There's no place for it.	Không có chỗ cho nó.
He killed my friends and took my daughter.	Anh ta đã giết bạn bè của tôi và bắt con gái tôi.
To the best of our knowledge, there are no such reports.	Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có báo cáo nào như vậy.
I really want to make a movie set in the present.	Tôi thực sự muốn làm một bộ phim lấy bối cảnh hiện tại.
I won't get over her.	Tôi sẽ không vượt qua cô ấy.
The responsibility rests on his shoulders.	Trách nhiệm đặt lên vai anh ấy.
However, they are not suitable for me.	Tuy nhiên, chúng không phù hợp với tôi.
He did it because he could.	Anh ấy đã làm điều đó bởi vì anh ấy có thể.
You want him to produce, you know he will.	Bạn muốn anh ta sản xuất, bạn biết anh ta sẽ sản xuất.
We have to really do this well.	Chúng ta phải thực sự làm tốt việc này.
She neither cried nor made any other sounds.	Cô ấy không khóc cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Today is a school day and a work day.	Hôm nay là một ngày học và một ngày làm việc.
That's how we win games.	Đó là cách chúng tôi giành chiến thắng trong các trò chơi.
Here he lived day and night.	Nơi đây anh đã sống cả ngày lẫn đêm.
You have to make the best decision for the team.	Bạn phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội.
I need her heart, just for a second.	Tôi cần trái tim của cô ấy, chỉ một giây thôi.
All you need is there.	Tất cả những gì bạn cần thì ở đó.
Then it hit me.	Sau đó, nó đánh tôi.
It is not something that comes from the outside.	Nó không phải là thứ đến từ bên ngoài.
She looks like she's done it a hundred times.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã làm điều đó cả trăm lần.
They have a bad smell.	Chúng có mùi hôi.
I took it for a walk in the countryside.	Tôi đã mang nó đi dạo ở vùng nông thôn.
All letters about you.	Mọi thư vê bạn.
Then a funny thing happened.	Sau đó, một điều buồn cười xảy ra.
No regulations.	Không có quy định.
I said he was dead.	Tôi nói anh ấy đã chết.
Everyone is looking at me.	Mọi người đều đang nhìn tôi.
He had his room, but he locked it.	Anh ấy có phòng của mình, nhưng anh ấy đã khóa nó lại.
I am superior to him by the way it looks.	Tôi hơn anh ấy bởi vẻ ngoài của nó.
Both an empty glass and a half full glass are correct.	Cả một ly cạn và một ly đầy nửa ly đều đúng.
Not that it will make a difference at this point.	Không phải là nó sẽ tạo ra sự khác biệt vào thời điểm này.
Not in front of them, but behind them.	Không phải ở phía trước, mà ở phía sau họ.
I gave an example of an example that worked for me.	Tôi đã đưa ra một ví dụ về một ví dụ phù hợp với tôi.
Do not take away.	Không được mang đi.
I was good to you.	Tôi đã tốt với bạn.
It's another world.	Đó là một thế giới khác.
No more sex, period.	Không quan hệ tình dục nữa, kỳ.
It's the best feeling in the world.	Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới.
If so, then we're not being fair.	Nếu vậy, thì chúng ta không công bằng.
Today, both are back and better than before.	Hôm nay, cả hai đã trở lại và tốt hơn trước.
Anything and everything is still possible.	Bất cứ điều gì và mọi thứ vẫn có thể.
We want to learn and grow.	Chúng tôi muốn học hỏi và phát triển.
Then the deal fell apart.	Sau đó, thỏa thuận đổ vỡ.
We need the right price.	Chúng tôi cần giá phù hợp.
But he says performance is not the only test.	Nhưng anh ấy nói rằng hiệu suất không phải là bài kiểm tra duy nhất.
I'm still scared.	Tôi vẫn còn sợ hãi.
Nothing has changed in five years.	Không có gì thay đổi trong năm năm.
I agreed and started writing.	Tôi đồng ý và bắt đầu viết.
Well, it's just dinner and it's in public.	Chà, đó chỉ là bữa tối và nó diễn ra ở nơi công cộng.
I have my own life and that's more than enough.	Tôi có cuộc sống của riêng mình và thế là quá đủ.
She wanted to know that we weren't hurt by the fire.	Cô ấy muốn biết rằng chúng tôi không bị thương vì đám cháy.
It's a kind of water police.	Đó là một loại cảnh sát nước.
It was a very wonderful day.	Đó là một ngày rất tuyệt vời.
For most, probably not.	Đối với hầu hết, có lẽ là không.
Sorry for that.	Xin lỗi vì điều đó.
Post them on your social networking sites.	Đăng chúng trên các trang mạng xã hội của bạn.
Yes, this is a political community.	Vâng, đây là một cộng đồng chính trị.
Actually it's not finished yet but maybe today is the day.	Thực ra nó vẫn chưa hoàn thành nhưng có lẽ hôm nay là ngày.
I'm ready to give up.	Tôi đã sẵn sàng từ bỏ.
More food was served that evening.	Nhiều thức ăn hơn đã được phục vụ vào buổi tối hôm đó.
I did a lot of work here for him.	Tôi đã làm rất nhiều việc ở đây cho anh ấy.
It's not like a self-build side project.	Nó không giống như dự án phụ tự xây dựng.
Women do it sometimes.	Phụ nữ đôi khi làm điều đó.
Here's how you find out.	Đây là cách bạn tìm ra.
Therefore, the emotional data in this study are valid.	Do đó, dữ liệu cảm xúc trong nghiên cứu này là hợp lệ.
He wouldn't even take his car.	Anh ta thậm chí không chịu lấy xe của mình.
People lose their devices.	Mọi người bị mất thiết bị của họ.
Very very.	Rất rất.
There is a lot involved.	Có rất nhiều liên quan.
Don't be in that group.	Đừng ở trong nhóm đó.
Private quiet setting.	Khung cảnh yên tĩnh riêng tư.
In the long term.	Về lâu dài.
This they do.	Điều này họ làm.
This church has had a long and rich history.	Nhà thờ này đã có một lịch sử lâu đời và phong phú.
It will let you know.	Nó sẽ cho bạn biết.
Of course that takes money and additional staff.	Tất nhiên điều đó mất tiền và nhân viên bổ sung.
Super speed, super strength.	Siêu tốc độ, siêu sức mạnh.
I think it's hot.	Tôi nghĩ nó nóng.
Indeed his sister.	Đúng là em gái của anh ấy.
He never understood that it didn't matter to me.	Anh ấy không bao giờ hiểu rằng điều đó không quan trọng với tôi.
For a more modern one, use what is suggested.	Đối với một cái hiện đại hơn, hãy sử dụng những gì được đề xuất.
I'll make sure you're fine.	Tôi sẽ đảm bảo rằng bạn ổn.
He called me this recently.	Gần đây anh ấy đã gọi cho tôi cái này.
I have never met any of them.	Tôi chưa bao giờ gặp ai trong số họ.
To make him understand.	Để làm cho anh ta hiểu.
He is under a lot of pressure.	Anh ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực.
I was five years old here.	Tôi đã năm tuổi ở đây.
Not really a rock.	Không thực sự là đá.
And he believed it.	Và anh đã tin điều đó.
Already insured.	Đã được bảo hiểm.
No one expected him to survive.	Không ai mong anh ta sống sót.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
It absolutely can happen.	Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
You tell yourself.	Bạn tự nhủ.
Add sugar and beat well.	Thêm đường vào và đánh đều.
He just loves to play.	Anh ấy chỉ thích chơi.
They are everywhere, they don't seem to have sex.	Họ ở mọi nơi, họ dường như không có quan hệ tình dục.
Discussing what to do.	Đang thảo luận về việc phải làm gì.
Nothing much happened.	Không có gì nhiều xảy ra.
He couldn't help but do that.	Anh không thể không làm vậy.
The most important thing is that they fought.	Điều quan trọng nhất là họ đã chiến đấu.
However, that's hardly the only thing it shows.	Tuy nhiên, đó hầu như không phải là điều duy nhất mà nó cho thấy.
The more you experiment, the better your results will definitely become.	Bạn càng thử nghiệm nhiều hơn, kết quả của bạn chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn.
I can imagine why.	Tôi có thể tưởng tượng tại sao.
There are two fixed point lines.	Có hai đường điểm cố định.
Go to your room and rest.	Lên phòng và nghỉ ngơi.
His biggest challenge is coming.	Thử thách lớn nhất của anh ấy đang đến.
No need to name it.	Không cần phải đặt tên cho nó.
There will never be so much traffic.	Sẽ không bao giờ có nhiều lưu lượng truy cập như vậy.
The scene ends in about a second.	Toàn cảnh kết thúc trong khoảng một giây.
No company can.	Không công ty nào có thể.
She is relatively painless.	Cô ấy tương đối không đau.
I know exactly where you are going.	Tôi biết chính xác bạn đang đi đâu.
But I look forward to the day when it fully happens.	Nhưng tôi mong chờ ngày nó diễn ra hoàn toàn.
To lose power.	Để mất điện.
Before us was a covered bridge.	Trước chúng tôi là một cây cầu có mái che.
But it's a bigger job.	Nhưng đó là một công việc lớn hơn.
Fear rose in my throat.	Nỗi sợ hãi dâng lên trong cổ họng tôi.
With the kids.	Với lũ trẻ.
He may have cried.	Anh ấy có thể đã khóc.
I don't have one of those.	Tôi không có một trong những cái đó.
I want to know which of my men killed her.	Tôi muốn biết ai trong số những người của tôi đã giết cô ấy.
I was given a bed.	Tôi đã được cho một chiếc giường.
Those at the bottom do whatever they can to survive.	Những người ở phía dưới làm bất cứ điều gì họ có thể để tồn tại.
All authors discussed the results and contributed to the writing of the manuscript.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về kết quả và đóng góp vào việc viết bản thảo.
It was a lovely meal.	Đó là một bữa ăn đáng yêu.
We really need to find out what we can find out.	Chúng tôi thực sự cần tìm hiểu những gì chúng tôi có thể tìm ra.
Its fur is quite long and its face is green.	Lông của nó khá dài và mặt có màu xanh lục.
Together, forever, forever.	Bên nhau, bền lâu, mãi mãi.
Here no one breaks and no one runs.	Ở đây không ai phá và không ai chạy.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
If he runs.	Nếu anh ta chạy.
They give me more freedom than other kids.	Chúng cho tôi nhiều tự do hơn những đứa trẻ khác.
They may even link to other websites.	Họ thậm chí có thể liên kết đến các trang web khác.
The two results are examined in separate models.	Hai kết quả được kiểm tra trong các mô hình riêng biệt.
They will take care of her.	Họ sẽ chăm sóc cô ấy.
But we really wanted to get live sound.	Nhưng chúng tôi thực sự muốn có được âm thanh trực tiếp.
They are something else.	Chúng là một cái gì đó khác.
Army.	Quân đội.
It just seems so stupid.	Nó chỉ có vẻ rất ngu ngốc.
Hence why I ask.	Do đó tại sao tôi hỏi.
Something you need to know.	Một cái gì đó bạn cần phải biết.
I asked some friends but they didn't have much luck either.	Tôi đã hỏi một số người bạn nhưng họ cũng không gặp nhiều may mắn.
Maybe he just closed his eyes.	Có lẽ anh chỉ nhắm mắt.
Social situations clearly influence and shape our behavior, sometimes for the worst.	Các tình huống xã hội rõ ràng ảnh hưởng và định hướng hành vi của chúng ta, đôi khi là điều tồi tệ nhất.
I would love to have a chance to win the mixed media set.	Tôi rất muốn có cơ hội giành chiến thắng trong bộ phương tiện hỗn hợp.
He will play himself.	Anh ấy sẽ chơi chính mình.
Brown flashed a smile as the figures came up.	Brown nở một nụ cười khi các số liệu được đưa lên.
I'm sick.	Tôi bị bệnh.
And now he had the gun pointed at her face.	Và bây giờ anh ta đã dí súng vào mặt cô.
Each player in the group takes turns telling their story.	Mỗi người chơi trong nhóm lần lượt kể câu chuyện của mình.
Right after we moved in.	Ngay sau khi chúng tôi chuyển đến.
And the goal is money.	Và mục đích là tiền.
The man told the same lie.	Người đàn ông cũng nói dối như vậy.
Then he went back and did it.	Sau đó, anh ta quay trở lại và làm điều đó.
You might want to try this set.	Bạn có thể muốn thử bộ này.
In fact, she has a child.	Thực tế, cô ấy có một đứa con.
I don't think we'll be silent all this time.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ im lặng trong suốt thời gian qua.
The importance of the number four is interesting.	Tầm quan trọng của số bốn thật thú vị.
In my hand.	Trong tay của tôi.
His notes were sharp and clear as he called them to war.	Ghi chú sắc nét và rõ ràng khi ông kêu gọi họ tham chiến.
She knew him when.	Cô đã biết anh ta khi nào.
I just eat to pass the time.	Tôi chỉ ăn để cho qua thời gian.
And during the war, she used that against me.	Và trong chiến tranh, cô ấy đã sử dụng điều đó để chống lại tôi.
I never understood that.	Tôi chưa bao giờ hiểu điều đó.
That's what's so funny.	Đó là những gì rất buồn cười.
You can do this in your own way.	Bạn có thể làm điều này theo cách của riêng bạn.
She says you have to let her go.	Cô ấy nói bạn phải để cô ấy đi.
My parents and a few friends were there to greet me.	Cha mẹ tôi và một vài người bạn đã có mặt để chào đón tôi.
I have another one.	Tôi có một cái khác.
But there will be no sex between them now.	Nhưng sẽ không có tình dục giữa họ bây giờ.
Go back to full screen.	Quay lại toàn màn hình.
You know, the flowers.	Bạn biết đấy, những bông hoa.
Very busy indeed.	Quả thực rất bận.
Women can talk, men can talk.	Đàn bà có thể nói, đàn ông có thể nói.
Thousands of ways.	Hàng ngàn cách.
She looks beautiful.	Cô ấy trông xinh đẹp.
You just need to start smart.	Bạn chỉ cần bắt đầu một cách thông minh.
Here's a song about it.	Đây là một bài hát về nó.
You have been very helpful.	Bạn đã rất hữu ích.
It is a statement of truth.	Đó là một tuyên bố của sự thật.
He won't find any help there.	Anh ấy sẽ không tìm thấy sự giúp đỡ nào ở đó.
I want to make it last forever.	Tôi muốn làm cho nó tồn tại mãi mãi.
She refused to believe it until he finally told her himself.	Cô từ chối tin vào điều đó cho đến khi cuối cùng anh cũng tự mình nói với cô.
I did a terrible thing.	Tôi đã làm một điều khủng khiếp.
Check out the link here.	Kiểm tra liên kết ở đây.
But it's time for him to leave.	Nhưng đã đến lúc anh phải ra đi.
They talk about flat, measured things.	Họ nói về những thứ bằng phẳng, được đo lường.
That you were right.	Đó là bạn đã đúng.
Each one of them is unique.	Mỗi một trong số họ là duy nhất.
From here, you enter the fields for your database table.	Từ đây, bạn nhập các trường cho bảng cơ sở dữ liệu của mình.
He has his days in disarray.	Anh ấy có những ngày của mình bị xáo trộn.
It's the only thing on the screen other than the black background.	Đó là thứ duy nhất trên màn hình ngoài nền đen.
Things seem to be getting better.	Mọi việc dường như trở nên tốt hơn.
You want to be with them.	Bạn muốn ở bên họ.
Good product works great.	Sản phẩm tốt hoạt động tuyệt vời.
All meanings are emotional and are set in an emotional context.	Tất cả ý nghĩa là cảm xúc và được thiết lập trong một bối cảnh cảm xúc.
I find them to be incredibly wonderful, interesting people.	Tôi thấy họ là những người vô cùng tuyệt vời, thú vị.
Ask questions, ask if you can come see the parents.	Đặt câu hỏi, hỏi xem bạn có thể đến gặp phụ huynh không.
Technology goes beyond them.	Công nghệ vượt xa họ.
I really enjoyed elementary school.	Tôi thực sự rất thích trường tiểu học.
The year starts like any other year.	Năm bắt đầu giống như bất kỳ năm nào khác.
You will not listen.	Bạn sẽ không lắng nghe.
Somehow he managed to keep his seat.	Bằng cách nào đó anh ta vẫn giữ được chỗ ngồi của mình.
I didn't believe it myself at first.	Bản thân tôi lúc đầu cũng không tin.
Okay, that's probably because this is new.	Được, đó có thể là bởi vì điều này là mới.
He had me.	Anh ấy đã có tôi.
Perhaps a drink would help.	Có lẽ một thức uống sẽ giúp ích.
Not for another week.	Không phải trong một tuần nữa.
He cannot control himself.	Anh ta không thể kiểm soát bản thân.
I had to change.	Tôi đã phải thay đổi.
He ignores his meal.	Anh ấy phớt lờ bữa ăn của mình.
I have tried a few times.	Tôi đã thử một vài lần.
However, I did not smell any snow in the air.	Tuy nhiên, tôi không ngửi thấy mùi tuyết nào trong không khí.
I got to the final, and then my mind was high.	Tôi vào đến trận chung kết, và sau đó tâm trí tôi phấn khởi.
And that's my problem.	Và đó là vấn đề của tôi.
They didn't call.	Họ đã không gọi.
That was another mistake on my part.	Đó là một sai lầm khác về phía tôi.
Out here, any man who wants to can make himself your master.	Ở ngoài này, bất kỳ người đàn ông nào muốn có thể biến mình thành chủ nhân của bạn.
This is just my first year, so there will be more.	Đây chỉ là năm đầu tiên của tôi, vì vậy sẽ có nhiều hơn nữa.
And then she came in front of me.	Và rồi cô ấy đến trước mặt tôi.
I didn't go to the police.	Tôi đã không đến gặp cảnh sát.
However, I won't.	Tuy nhiên, tôi sẽ không.
It doesn't say.	Nó không nói.
I have to represent them.	Tôi phải đại diện cho họ.
She is very good to me.	Cô ấy rất tốt với tôi.
I'm not really sure what he's waiting for.	Tôi không thực sự chắc chắn về những gì anh ấy đang chờ đợi.
It was others who changed us.	Chính những người khác đã thay đổi chúng ta.
That is different.	Đó là khác nhau.
Maybe even better.	Thậm chí có thể tốt hơn.
With the highest number of parameters.	Với số lượng thông số cao nhất.
Otherwise, the audience will not have their own freedom.	Nếu không, khán giả sẽ không có quyền tự do của chính mình.
He closed his eyes and pushed the memory aside.	Anh nhắm mắt và gạt ký ức sang một bên.
Its disease.	Bệnh của nó.
We have no control, we have no treatment program.	Chúng tôi không kiểm soát được, chúng tôi không có chương trình điều trị.
She really endured to bring this song to us.	Cô ấy đã thực sự chịu đựng để mang bài hát này đến với chúng tôi.
Make sure you set a good example.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm một tấm gương tốt.
She was sure she shouldn't have heard this.	Cô chắc chắn rằng cô không nên nghe điều này.
Obviously the rest of the world likes it.	Rõ ràng là phần còn lại của thế giới thích nó.
He can be a very difficult man.	Anh ấy có thể là một người đàn ông rất khó tính.
He wasn't so sure about himself.	Anh không chắc chắn lắm về bản thân.
I play more music.	Tôi chơi nhiều nhạc hơn.
I want you to come home immediately.	Tôi muốn bạn đến nhà ngay lập tức.
It is not impossible to do other things.	Không phải là không thể làm những việc khác.
It doesn't matter who they are or where they are.	Không quan trọng họ là ai hay họ ở đâu.
Would never have been here in a hundred years.	Sẽ không bao giờ có được ở đây trong một trăm năm.
However, the service requires a valid email address.	Tuy nhiên, dịch vụ yêu cầu một địa chỉ email hợp lệ.
Both will be explained next.	Cả hai sẽ được giải thích tiếp theo.
It was never worth it.	Nó không bao giờ đáng giá.
It requires a lot of training to do a smooth job.	Nó đòi hỏi phải được đào tạo rất nhiều để thực hiện một công việc trôi chảy.
I also don't have money to pay for help.	Tôi cũng không có tiền để trả cho sự giúp đỡ.
We do not have health care.	Chúng tôi không có chăm sóc sức khỏe.
He doesn't just know with his head.	Anh ấy không chỉ biết bằng cái đầu của mình.
This will not happen.	Điều này sẽ không xảy ra.
You should just watch it.	Bạn chỉ nên xem nó.
However, it's still better than a level one.	Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là một cấp một.
Finally a closed door.	Cuối cùng là một cánh cửa đóng kín.
I'll show her a ticket.	Tôi sẽ chỉ cho cô ấy một tấm vé.
No need to kill them.	Không cần phải giết chúng.
No ground attack is planned.	Không có cuộc tấn công mặt đất nào được lên kế hoạch.
I rarely play games.	Tôi hiếm khi chơi game.
But neither of us wanted to be friends with her again.	Nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn làm bạn với cô ấy một lần nữa.
Looks like the hole is a bit small.	Có vẻ như lỗ hổng hơi nhỏ.
I know where her mother is.	Tôi biết mẹ cô ấy ở đâu.
Three, develop a plan to go from the present to the future.	Ba, xây dựng kế hoạch để đi từ hiện tại đến tương lai.
There may be hard water.	Có thể có nước cứng.
There were no weapons beside them.	Không có vũ khí bên cạnh họ.
Something inside me.	Một cái gì đó bên trong tôi.
A fresh set of eyes.	Một bộ mắt tươi mới.
I'm starting to see how things will come together.	Tôi bắt đầu thấy mọi thứ sẽ đến với nhau như thế nào.
We need someone to help.	Chúng tôi cần ai đó để hỗ trợ.
Now they have to change their past educational ideas and plans.	Bây giờ họ phải thay đổi những ý tưởng, kế hoạch giáo dục trong quá khứ của họ.
Whatever the hell it's called, it's hard.	Dù nó được gọi là cái quái gì thì cũng khó.
Why not do the same again?	Tại sao không làm như vậy một lần nữa?
But today it is not easy.	Nhưng ngày nay điều đó không hề dễ dàng.
This results in more women than men.	Điều này dẫn đến có nhiều phụ nữ hơn nam giới.
I will see you soon.	Tôi sẽ gặp bạn sớm thôi.
Well, money isn't everything.	Chà, tiền không phải là tất cả.
Let yourself feel like you are living a purposeful life.	Hãy để bản thân cảm thấy mình đang sống có mục tiêu.
It worked great for me.	Nó hiệu quả tuyệt vời đối với tôi.
I think it is.	Tôi nghĩ rằng nó là.
His eyes were teary.	Mắt anh rưng rưng.
I have seen this a lot.	Tôi đã thấy điều này rất nhiều.
Life is so much more than food.	Cuộc sống còn rất nhiều thứ khác ngoài thức ăn.
Lots of people have kids.	Rất nhiều người có con.
Anyway, she made it.	Dù sao thì cô ấy cũng đã làm được.
You are never asked for bank account details.	Bạn không bao giờ được yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng.
Other members of the government are not so sure.	Các thành viên khác của chính phủ không chắc chắn như vậy.
Set them aside.	Đặt chúng sang một bên.
Overall, students said using a mobile device was a positive experience.	Nhìn chung, các sinh viên cho biết việc sử dụng thiết bị di động là một trải nghiệm tích cực.
This will tell the user exactly what the problem is.	Điều này sẽ cho người dùng biết chính xác vấn đề là gì.
I can't believe no one will help.	Tôi không thể tin rằng không có ai sẽ giúp đỡ.
And he's a good friend.	Và anh ấy là một người bạn tốt.
That doesn't work for me.	Điều đó không có lợi cho tôi.
But at night it's harder.	Nhưng ban đêm khó hơn.
That would be very bad.	Điều đó sẽ rất tệ.
He still wanted it so much, too much, despite everything.	Anh vẫn muốn nó rất nhiều, quá nhiều, bất chấp tất cả.
This is between you and me.	Đây là giữa bạn và tôi.
The fourth one is empty.	Chiếc thứ tư trống rỗng.
I can feel myself changing colors.	Tôi có thể cảm thấy mình đang thay đổi màu sắc.
He decided not to call her back.	Anh quyết định không gọi lại cho cô.
No wonder he's mad at me.	Thảo nào anh ấy giận tôi.
Later in the day, my wife came home from work.	Sau đó, trong ngày, vợ tôi đi làm về.
Then we use that data to do some hard thinking.	Sau đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu đó để thực hiện một số suy nghĩ khó.
Or off for that matter.	Hoặc tắt cho vấn đề đó.
It's a scene.	Đó là một cảnh.
He studies it.	Anh ấy nghiên cứu nó.
Sales have become extremely low.	Doanh số bán hàng đã trở nên cực kỳ thấp.
As a result, she performed well above average.	Kết quả là, cô ấy thể hiện cũng trên mức trung bình.
Everything is different, including her.	Mọi thứ đều khác, kể cả cô ấy.
We now move on to discuss the main results of this study.	Bây giờ chúng ta chuyển sang thảo luận về kết quả chính của nghiên cứu này.
This is my father.	Đây là bố tôi.
They talked through us.	Họ nói qua chúng tôi.
But it will take a lot of work and time.	Nhưng nó sẽ mất nhiều công sức và thời gian.
He comes to the store often.	Anh ấy đến hàng thường xuyên.
Time is not as important as love.	Thời gian không quan trọng bằng tình yêu.
Talk to her.	Nói với cô ấy.
Step back, please.	Lùi lại, làm ơn.
We can go in, everything can come out.	Chúng ta có thể đi vào, mọi thứ có thể đi ra.
These are difficult situations.	Đây là những tình huống khó khăn.
This section will not go into detail.	Phần này sẽ không đi sâu vào chi tiết.
I used to buy you so many.	Tôi đã từng mua cho bạn nhiều như vậy.
But think about it for a minute.	Nhưng hãy nghĩ về nó trong một phút.
It wasn't a huge shock.	Đó không phải là một cú sốc lớn.
You want me.	Bạn muốn tôi.
For protection, between us, we've been married six times.	Để bảo vệ, giữa chúng tôi, chúng tôi đã kết hôn sáu lần.
I came up with a story.	Tôi nghĩ ra câu chuyện.
It can be in groups.	Nó có thể theo nhóm.
Seriously avoid that one.	Nghiêm túc tránh cái đó.
But you know.	Nhưng bạn biết.
Think about luck.	Nghĩ về sự may rủi.
She stayed outside long after the boys ran inside.	Cô ấy ở lại bên ngoài rất lâu sau khi các chàng trai chạy vào trong.
Just no taste.	Chỉ không có hương vị.
Cut across the thick end before the thin end.	Cắt ngang đầu dày trước đầu mỏng.
You know why you are like this.	Bạn biết tại sao bạn lại như thế này.
She is so lucky to have you as her parents.	Cô ấy thật may mắn khi có các bạn là cha mẹ của cô ấy.
For me, it's about the nature of love.	Đối với tôi, đó là về bản chất của tình yêu.
Design research, document review, data collection and analysis, and manuscript writing.	Nghiên cứu thiết kế, tổng quan tài liệu, thu thập và phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
Maybe they go in and go straight out the back.	Có lẽ họ đi vào và đi thẳng ra sau.
You take care of them.	Bạn chăm sóc chúng.
Then there's a bear.	Sau đó, có một con gấu.
They talked and left.	Họ nói chuyện và bỏ đi.
They take a middle path.	Họ đi một con đường giữa.
Perhaps you have seen these.	Có lẽ bạn đã thấy những điều này.
Only a rare chance.	Chỉ có cơ hội hiếm có.
A voice told them to come in.	Một giọng nói bảo họ vào.
It might be best if you hear this from them.	Nó có thể là tốt nhất nếu bạn nghe điều này từ họ.
They do not know there is a little more.	Họ không biết có nhiều hơn một chút.
Everyone is ready for action.	Mọi người đã sẵn sàng hành động.
Stop and start and stop.	Dừng lại và bắt đầu và dừng lại.
It's easy to forget to point out the final answer.	Rất dễ quên chỉ ra câu trả lời cuối cùng.
Just a few more steps.	Chỉ cần một vài bước nữa.
Current work should lead to it.	Công việc hiện tại nên dẫn đến nó.
That sounds so simple but hell, it's not.	Điều đó nghe có vẻ đơn giản như vậy nhưng địa ngục, không phải vậy.
He's just a problem.	Anh ấy chỉ là một vấn đề.
You can increase its size, but its size will remain fixed.	Bạn có thể tăng kích thước của nó, nhưng kích thước của nó vẫn sẽ cố định.
The books didn't do anything.	Những cuốn sách đã không làm bất cứ điều gì.
Either way, he probably won't get in.	Dù sao thì anh ấy chắc cũng không vào được đâu.
There you will be able to boot.	Ở đó bạn sẽ có khả năng khởi động.
Time is fixed.	Thời gian là cố định.
When our eyes met, my heart beat faster.	Khi mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi đập nhanh hơn.
This is done in this section.	Điều này được thực hiện trong phần này.
I know you have to work pretty fast as a rule.	Tôi biết bạn phải làm việc khá nhanh như một quy luật.
I didn't really mean that was the last part.	Tôi không thực sự có ý đó là phần cuối cùng.
It was my first time, and it was a gift.	Đó là lần đầu tiên của tôi, và nó là một món quà.
Not that you should believe this story.	Không phải bạn nên tin câu chuyện này.
She saw it, and asked me what was going on.	Cô ấy đã nhìn thấy nó, và hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra.
Their merits are many, my parents did not give me a hard time.	Công lao của họ rất nhiều, cha mẹ tôi đã không cho tôi một thời gian khó khăn.
It can't protect me, and it won't.	Nó không thể bảo vệ tôi, và nó sẽ không.
But it was not intended as such.	Nhưng nó không được dự định như vậy.
The score doesn't really change.	Điểm không thực sự thay đổi.
This is the price to pay of taking things to a deeper level.	Đây là cái giá phải trả của việc đưa mọi thứ đến một tầng sâu hơn.
There's no point in lying.	Không có ích gì khi nói dối.
This, then, provides families for people who may never have their own.	Điều này, sau đó, cung cấp gia đình cho những người có thể không bao giờ có của riêng họ.
It is stupid though.	Nó là ngu ngốc mặc dù.
They can be written as .	Chúng có thể được viết dưới dạng.
Buy computer equipment early and learn how to use it.	Mua thiết bị máy tính sớm và học cách sử dụng nó.
I understand where many of you come from.	Tôi hiểu nhiều người trong số các bạn đến từ đâu.
All the time, I was waiting there.	Tất cả thời gian, tôi đã chờ đợi ở đó.
Until we make a decision, they get paid nothing.	Cho đến khi chúng tôi đưa ra quyết định, họ không được trả gì.
It will only take a few minutes.	Nó sẽ chỉ mất một vài phút.
But never let him have the last word.	Nhưng đừng bao giờ để anh ta nói được lời cuối cùng.
Any bone inside this area is considered new bone.	Bất kỳ xương nào bên trong vùng này đều được coi là xương mới.
I am confused as to why it is so difficult for me.	Tôi bối rối không hiểu tại sao nó lại khó khăn như vậy đối với tôi.
She couldn't say yes and didn't want to say no.	Cô không thể nói có và cũng không muốn nói không.
We don't need you anymore.	Bây giờ chúng tôi không cần bạn nữa.
However, she did not exit immediately.	Tuy nhiên, cô ấy không thoát ra ngay lập tức.
I will get the degree.	Tôi sẽ nhận được bằng.
He lost more than two hundred people.	Anh ta đã mất hơn hai trăm người.
But they have to.	Nhưng họ phải làm vậy.
They work for our people, care a lot about us.	Họ làm việc cho người dân của chúng tôi, quan tâm rất nhiều đến chúng tôi.
Thinking long and hard.	Suy nghĩ rất lâu và khó.
The total workforce is no larger than that throughout the years.	Tổng lực lượng lao động không lớn hơn thế trong suốt các năm.
Join the center of mass.	Tham gia vào trung tâm của đại chúng.
Poor planning on my part.	Kế hoạch kém về phía tôi.
She closed her eyes and felt it fill the space around her.	Cô nhắm mắt lại và cảm thấy nó lấp đầy không gian xung quanh cô.
I don't mind most of the things he wants to do.	Tôi không bận tâm hầu hết những thứ anh ấy muốn làm.
It's his city.	Đó là thành phố của anh ấy.
I have no idea how to start it.	Tôi không có ý tưởng về cách bắt đầu nó.
Fingers were pushed under their ears.	Ngón tay bị đẩy vào dưới tai của họ.
A nice car, clean lines.	Một chiếc xe đẹp, đường nét sạch sẽ.
I pushed open the window.	Tôi đẩy cửa kính ra.
He was very determined to beat cancer.	Anh ấy đã rất quyết tâm để đánh bại bệnh ung thư.
Simple things with very few words.	Những điều đơn giản với rất ít từ.
He takes care of his people.	Anh ấy chăm sóc người dân của mình.
He wanted to say something when he saw them.	Anh muốn nói gì đó khi nhìn thấy chúng.
It stops as soon as it can.	Nó dừng lại ngay khi nó có thể.
And the answer is these.	Và câu trả lời là những thứ này.
His face was worried.	Vẻ mặt anh lo lắng.
I saw my recent pictures and had to look away.	Tôi nhìn thấy những hình ảnh gần đây của mình và phải nhìn đi chỗ khác.
Her logic makes no sense and she doesn't think clearly.	Logic của cô ấy không có ý nghĩa và cô ấy không suy nghĩ rõ ràng.
Be sure about it.	Hãy chắc chắn về nó.
It keeps other things out of the tree.	Nó ngăn những thứ khác khỏi cây.
I have shared that view before.	Tôi đã từng chia sẻ quan điểm đó.
Lying outside in the cold.	Nằm ngoài trời lạnh.
Your eye for beauty, shown in the works you create.	Con mắt của bạn để làm đẹp, thể hiện trong các tác phẩm mà bạn tạo ra.
You said you didn't want this to happen.	Bạn nói rằng bạn không muốn điều này xảy ra.
I think it's old age.	Tôi nghĩ đó là tuổi già.
Caught up.	Bị bắt lên.
The hotel and its address.	Khách sạn và địa chỉ của nó.
You can buy alcohol here.	Bạn có thể mua rượu tại đây.
This time, keep going straight, one more block.	Lần này, tiếp tục đi thẳng, một khối nữa.
Her rock was wide open, but the mob was now able to attack.	Tảng đá của cô ấy đi rộng ra, nhưng đám đông bây giờ đã có thể tấn công.
There are more cops between her and the ship.	Có nhiều cảnh sát nữa giữa cô ấy và con tàu.
Most people are not aware of this simple truth.	Hầu hết mọi người không nhận thức được sự thật đơn giản này.
Now you see adults doing those jobs.	Bây giờ bạn thấy người lớn làm những công việc đó.
It's not natural.	Không phải tự nhiên đâu.
You must have me following.	Bạn phải có tôi theo dõi.
I can be a teacher.	Tôi có thể là một giáo viên.
It was a good period for me.	Đó là một thời kỳ tốt đối với tôi.
Doesn't look like you remember.	Trông không giống như bạn nhớ.
The beaten men are here.	Những người đàn ông bị đánh đang ở đây.
The past few minutes have been nothing more than a awaited game.	Vài phút vừa qua không hơn gì một trò chơi được chờ đợi.
Think of you.	Nghĩ đến các bạn.
She was scared to death when she came to me.	Cô ấy đã sợ chết khiếp khi đến với tôi.
After a few months, everything changed.	Sau một vài tháng, mọi thứ đã thay đổi.
We want to help you.	Chúng tôi muốn giúp bạn.
No, they don't really know each other, but they do know each other.	Không, họ không thực sự biết nhau, nhưng họ biết nhau.
You mentioned a feature, a good story.	Bạn đã đề cập đến một tính năng, một câu chuyện hay.
End fast.	Hết nhanh.
I tried reading some.	Tôi đã thử đọc một số.
Although they used hard speech and soft talk, nothing seemed to work.	Mặc dù họ đã dùng cách nói cứng và nói nhẹ, nhưng dường như không có gì hiệu quả.
When he heard me, he looked up.	Khi anh ấy nghe tôi, anh ấy nhìn lên.
We are three of them.	Chúng tôi là ba trong số họ.
The order number is even.	Số lượng thứ tự là chẵn.
Generally nice.	Nói chung là tốt đẹp.
He will show them what he is made of.	Anh ấy sẽ cho họ thấy những gì anh ấy được tạo ra.
I look forward to working with you.	Tôi mong muốn được làm việc với bạn.
I will take the child to the hospital myself.	Tôi sẽ tự mình đưa đứa trẻ đến bệnh viện.
Maybe it's my presence there, maybe it's the stars just right.	Có lẽ đó là sự hiện diện của tôi ở đó, có thể đó là những ngôi sao vừa phải.
The child's education is fully provided.	Việc giáo dục trẻ được cung cấp đầy đủ.
It's a race.	Đó là một cuộc đua.
We found some, but that was tough.	Chúng tôi đã tìm thấy một số, nhưng điều đó thật khó khăn.
The police have arrived.	Cảnh sát đã đến.
It's this or nothing.	Đó là điều này hoặc không có gì.
Make measurements.	Thực hiện các phép đo.
There are three men against me.	Có ba người đàn ông chống lại tôi.
I can't call until now.	Tôi không thể gọi cho đến bây giờ.
My heart has pushed you too much.	Trái tim anh đã xô đẩy em quá nhiều.
And even this is never certain.	Và ngay cả điều này cũng không bao giờ chắc chắn.
Second, it's much faster.	Thứ hai, nó nhanh hơn nhiều.
Yes, for us.	Vâng, cho chúng tôi.
She thought the door was small and everything was really great.	Cô nghĩ rằng cánh cửa nhỏ và mọi thứ thực sự tuyệt vời.
Nothing before the man.	Không có gì trước người đàn ông.
It will happen.	Nó sẽ xảy ra.
But more followed, so he stayed on the ground.	Nhưng theo sau nhiều hơn, vì vậy anh ta ở lại trên mặt đất.
The taller of the two will kill her instantly.	Người cao hơn trong hai người sẽ giết cô ấy ngay lập tức.
But people are used to it.	Nhưng mọi người đã quen với nó.
I'm going there.	Tôi đang đến đó.
Once this is done, the business now has a potential customer.	Một khi điều này được thực hiện, kinh doanh bây giờ có một khách hàng tiềm năng.
We called for help but got no response.	Chúng tôi đã kêu gọi trợ giúp nhưng không có phản hồi.
They were in the ground.	Họ đã ở trong lòng đất.
Life can return to normal.	Cuộc sống có thể trở lại bình thường.
Out of sight.	Khuất mắt.
You see, they're the only type of man they know.	Bạn thấy đấy, họ là kiểu đàn ông duy nhất mà họ biết.
It has affected his relationships with his family.	Nó đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ của anh ấy với gia đình anh ấy.
They don't want you to know anything about them.	Họ không muốn bạn biết bất cứ điều gì về họ.
We both lost.	Cả hai chúng tôi đều thua.
His silence is the final message.	Sự im lặng của anh ấy là thông điệp cuối cùng.
It's a lot better than just being there.	Nó tốt hơn rất nhiều so với mối quan tâm chỉ có ở đó.
And damn argument.	Và tranh luận chết tiệt.
Vehicle prices are subject to change without prior notice.	Giá xe có thể thay đổi mà không cần báo trước.
The situation is changing.	Tình hình đang thay đổi.
The cause is heart failure.	Nguyên nhân là do suy tim.
It is free and easy to use.	Nó là miễn phí và dễ sử dụng.
They have some lovely products.	Họ có một số sản phẩm đáng yêu.
These decisions take a long time to make.	Phải mất nhiều thời gian để đưa ra những quyết định này.
Miracles happen to great people.	Điều kỳ diệu xảy ra với những người tuyệt vời.
Like the boys, my age is not the same.	Giống như những chàng trai, tuổi của tôi không giống nhau.
If they don't like their son, they can leave.	Nếu họ không thích con trai mình, họ có thể rời đi.
The entire stand is too small for our purposes.	Toàn bộ giá đỡ quá nhỏ so với mục đích của chúng tôi.
The right thing to do is never kill people.	Điều đúng đắn là không bao giờ giết người.
The second decision is based on the vehicle identity.	Quyết định thứ hai dựa trên danh tính phương tiện.
But he used me until he didn't want to use me anymore.	Nhưng anh ấy đã lợi dụng tôi cho đến khi anh ấy không muốn sử dụng tôi nữa.
He should just say so.	Anh ta nên chỉ nói như vậy.
Bring to a boil until halved, turn off heat and set aside.	Đun sôi cho đến khi giảm một nửa, tắt bếp và để sang một bên.
Or you can rest at home.	Hoặc bạn có thể nghỉ ngơi ở nhà.
However, it is something that you have to create yourself.	Tuy nhiên, nó là thứ mà bạn phải tự tạo ra.
Some of us will be joining as a group.	Một số người trong chúng tôi sẽ tham gia với tư cách là một nhóm.
Rates are falling.	Tỷ lệ đang giảm.
Both of you.	Cả hai bạn.
The driver type mentioned above is state-by-state.	Loại trình điều khiển được đề cập ở trên được đặt theo từng tiểu bang.
He's been here a long time.	Anh ấy đã ở đây lâu rồi.
Or a rock.	Hoặc một tảng đá.
If you want your other items faster, please place two separate orders.	Nếu bạn muốn các mặt hàng khác của mình nhanh hơn, vui lòng đặt hai đơn đặt hàng riêng biệt.
Let me miss you, let the birds fly away.	Để anh nhớ nhung, để đàn chim bay xa.
There is enough time to go.	Có đủ thời gian để đi.
I'm definitely a good friend.	Tôi chắc chắn là một người bạn tốt.
They don't give instructions on how to handle the elements.	Họ không đưa ra hướng dẫn về cách xử lý các phần tử.
The participants and their parents were informed of the study details.	Những người tham gia và cha mẹ của họ đã được thông báo về chi tiết nghiên cứu.
I was very tired, but it was worth it.	Tôi đã rất mệt mỏi, nhưng nó rất đáng giá.
We buy flowers and plant them.	Chúng tôi mua hoa và trồng chúng.
The house is clean and comfortable.	Nhà sạch sẽ và thoải mái.
But this kind of activity made them free fall.	Nhưng loại hoạt động này đã khiến họ rơi tự do.
It's been a long time coming.	Đó là một thời gian dài đến.
I have returned to work.	Tôi đã trở lại làm việc.
One died next to it and he was in the back.	Một người đã chết bên cạnh nó và anh ta ở phía sau.
T need them, personal blog post about the release.	T cần chúng, bài đăng trên blog cá nhân về việc phát hành.
Then she grabbed his arm.	Rồi cô nắm lấy cánh tay anh.
The project is ready and running.	Dự án đã sẵn sàng và đang hoạt động.
Someone must know.	Ai đó phải biết.
She is a good person.	Cô ấy là một người tốt.
Too much work to do.	Quá nhiều việc phải làm.
There were some children who did not understand what the evening was about.	Có một số đứa trẻ đã không hiểu được những gì buổi tối nói về.
And you won.	Và bạn đã chiến thắng.
Even with ice on top of it.	Ngay cả khi có băng trên đỉnh của nó.
Images will be available soon.	Hình ảnh sẽ sớm ra mắt.
The day was coming when he had to answer those questions.	Ngày sắp đến khi anh phải trả lời những câu hỏi đó.
But the closer she got, the more it scared her.	Nhưng càng đến gần, điều đó càng khiến cô ấy sợ hãi.
Everyone at the office is very friendly and helpful.	Mọi người tại văn phòng đều rất thân thiện và hữu ích.
It's pretty good at that.	Nó khá tốt trong việc đó.
It's hard to get down around you.	Thật khó để xuống xung quanh bạn.
We just run, run, run.	Chúng tôi chỉ chạy, chạy, chạy.
You will love this phone case once you receive it.	Bạn sẽ thích chiếc ốp lưng điện thoại này một khi bạn nhận được nó.
Previously identified confounding factors were controlled for in the analysis.	Các yếu tố nhầm lẫn đã xác định trước đó được kiểm soát trong phân tích.
His little daughter, she will come home and tell her mother everything.	Cô con gái nhỏ của anh ấy, cô ấy sẽ về nhà và kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
He wants to help them.	Anh ấy muốn giúp họ.
I try to make the impossible possible.	Tôi cố gắng biến điều không thể thành có thể.
Some have heard the news.	Một số đã nghe tin tức.
More cash.	Nhiều tiền mặt hơn.
State power and the rule of law disappeared.	Quyền lực nhà nước và nhà nước pháp quyền biến mất.
There was really nothing they could do for him.	Họ thực sự không thể làm được gì cho anh ta.
Your life is already very safe.	Cuộc sống của bạn đã rất an toàn.
None of that is a problem.	Không có vấn đề gì trong số đó.
Each move is very simple to learn.	Mỗi động tác rất đơn giản để học.
Looks like we were wrong.	Có vẻ như chúng tôi đã sai lầm.
Well, the answer is quite simple.	Vâng, câu trả lời là khá đơn giản.
I hope it won't take too long.	Tôi hy vọng nó sẽ không mất quá nhiều thời gian.
I heard traffic outside the trees.	Tôi nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài những tán cây.
This is it.	Đây chính là nó.
Or wait until tomorrow morning.	Hoặc đợi đến sáng mai.
They are quite large.	Chúng khá lớn.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
However, one thing is still there.	Tuy nhiên, một điều vẫn còn đó.
However, there is no evidence database of research studies available.	Tuy nhiên, không có cơ sở dữ liệu bằng chứng về nghiên cứu nghiên cứu có sẵn.
Like you, she seems nervous.	Giống như bạn, cô ấy có vẻ lo lắng.
A separate study achieved slightly different results.	Một nghiên cứu riêng biệt đã đạt được kết quả hơi khác một chút.
Soldiers were shot from a building.	Những người lính bị bắn từ một tòa nhà.
Now you have to stay in the car.	Bây giờ anh phải ở trên xe.
Many women have gone.	Nhiều phụ nữ đã đi.
And the damage.	Và những thiệt hại.
Looking for her is like looking for something that doesn't exist.	Tìm kiếm cô ấy giống như tìm kiếm thứ gì đó không tồn tại.
Best for success.	Tốt nhất cho sự thành công.
I can still remember that first morning.	Tôi vẫn có thể nhớ buổi sáng đầu tiên đó.
There can't be any more.	Không thể có bất kỳ hơn nữa.
Fans can do or think whatever they want.	Người hâm mộ có thể làm hoặc nghĩ bất cứ điều gì họ muốn.
If you have any problems, you come to me.	Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, bạn đến với tôi.
I loved like I should but lived like I shouldn't.	Tôi đã yêu như tôi nên nhưng sống như tôi không nên.
He also looked at it.	Anh ấy cũng nhìn nó.
Not a moment's rest.	Không một giây phút nghỉ ngơi.
Then she left.	Sau đó cô ấy bỏ đi.
There will be a better time.	Sẽ có một thời gian tốt hơn.
It will be best if you are on our side.	Sẽ tốt nhất nếu bạn đứng về phía chúng tôi.
And try not to laugh.	Và cố gắng không cười.
Not so bad this time.	Lần này không tệ lắm.
In the bigger picture, they can be part of a small thing.	Trong bức tranh lớn hơn, chúng có thể là một phần của một điều nhỏ.
We might even say that you're not even driving anymore.	Chúng tôi thậm chí có thể nói rằng bạn thậm chí không còn lái xe nữa.
The list is published the next day.	Danh sách được công bố vào ngày hôm sau.
It's a pretty personal issue for us.	Đó là một vấn đề đối với chúng tôi khá riêng tư.
You'd better start thinking.	Tốt hơn hết bạn nên bắt đầu suy nghĩ.
They all want to make their baby happy.	Tất cả họ đều muốn làm cho em bé của họ hạnh phúc.
Especially the bottom two in the center.	Đặc biệt là hai dưới cùng ở trung tâm.
Go to a party together.	Đi dự tiệc cùng nhau.
You still say you can't break up our marriage.	Anh vẫn nói rằng anh không thể chia tay cuộc hôn nhân của chúng ta.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
It will be a signal.	Nó sẽ là một tín hiệu.
No one can really help me with it.	Không ai thực sự có thể giúp tôi với nó.
This is because he cannot warm his feet.	Điều này là do anh ta không thể làm ấm chân của mình.
It's the best way to sell books, especially these days.	Đó là cách tốt nhất để bán sách, đặc biệt là ngày nay.
I have seen a lot of bad things.	Tôi đã thấy rất nhiều điều tồi tệ.
And this can benefit us, obviously.	Và điều này có thể có lợi cho chúng tôi, rõ ràng.
If it took you longer, people wouldn't be standing around here.	Nếu bạn mất nhiều thời gian hơn, mọi người sẽ không đứng quanh đây.
Please do not share your information with anyone.	Vui lòng không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai.
I guess his plan came together.	Tôi đoán kế hoạch của anh ấy đã đến cùng nhau.
I am very sorry for that.	Tôi rất xin lỗi vì điều đó.
Food and culture.	Ẩm thực và văn hóa.
He kept those thoughts to himself.	Anh giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.
You are very necessary.	Bạn rất cần thiết.
He has black hair and blue eyes.	Anh ấy có mái tóc đen và đôi mắt xanh.
However, this is not interesting to you.	Tuy nhiên, điều này không thú vị đối với bạn.
Nothing like that.	Không có gì như vậy.
This is very useful in the future.	Điều này rất hữu ích trong tương lai.
Such a claim is not supported by evidence.	Một tuyên bố như vậy không được hỗ trợ bởi các bằng chứng.
We might even go to the same church.	Chúng tôi thậm chí có thể đến cùng một nhà thờ.
Please check our blog for more details.	Vui lòng kiểm tra blog của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
At least in the sense just discussed.	Ít nhất theo nghĩa vừa thảo luận.
Maybe not much longer.	Có lẽ không lâu nữa.
And more power to them.	Và nhiều quyền lực hơn cho họ.
There are people who will make a comparison.	Có những người sẽ làm một phép so sánh.
Now is the time to start doing good.	Bây giờ là lúc để bắt đầu làm điều tốt.
And then some stupid inconsequential thing happens.	Và sau đó một số điều ngu ngốc không quan trọng xảy ra.
You never need to work with it otherwise.	Bạn không bao giờ cần phải làm việc với nó nếu không.
I'm on my side of the story.	Tôi đứng về phía câu chuyện của tôi.
My father stood there, looking at me, not speaking.	Cha tôi đứng đó, nhìn tôi, không nói nữa.
I got burned.	Tôi đã bị bỏng.
Tell them from day one their professional career began.	Nói với họ từ ngày đầu tiên sự nghiệp chuyên nghiệp của họ đã bắt đầu.
The quality parameters of the product were taken as response variables.	Các thông số chất lượng của sản phẩm được lấy làm biến phản ứng.
But this means that the rich cannot exist without the poor.	Nhưng điều này có nghĩa là người giàu không thể tồn tại nếu không có người nghèo.
Nothing to eat.	Không có gì để ăn.
Just breathe, don't move or speak.	Chỉ thở, không cử động hoặc nói.
This argument has a surface appeal.	Lập luận này có một sức hấp dẫn bề mặt.
They often have a solid defense in the next games.	Họ thường có được hàng thủ chắc chắn trong những lần chơi tiếp theo.
Beautiful red hair.	Tóc đỏ đẹp.
No one came to see what was going on.	Không ai đến xem chuyện gì đang xảy ra.
Because, one, we don't have something like this.	Bởi vì, một là, chúng ta không có thứ gì đó như thế này.
Even so, your guess is as good as mine.	Mặc dù vậy, dự đoán của bạn cũng tốt như của tôi.
She can help here.	Cô ấy có thể giúp đỡ ở đây.
We know each other well.	Chúng tôi biết rõ về nhau.
Many of us like it that way.	Nhiều người trong chúng ta thích nó theo cách đó.
Can you.	Bạn có thể không.
Such beauty and diversity.	Vẻ đẹp và sự đa dạng như vậy.
Yes, but there was no one in the office at the time.	Có, nhưng không có ai trong văn phòng vào thời điểm đó.
Ask him what he means.	Hỏi anh ấy ý anh ấy là gì.
If you have to fight your way, so be it.	Nếu bạn phải chiến đấu theo cách của mình thì hãy cứ làm như vậy.
She didn't even leave him a note, an explanation.	Cô thậm chí còn không để lại cho anh một lời nhắn nhủ, một lời giải thích.
I clearly see where the book is going.	Tôi thấy rõ ràng cuốn sách sẽ đi đến đâu.
All of this seems to be good news.	Tất cả những điều này dường như là một tin tốt.
The couple has three children.	Hai vợ chồng có ba người con.
So far, however, this has never happened.	Tuy nhiên, cho đến nay, điều này chưa bao giờ xảy ra.
I was very cold.	Tôi đã rất lạnh.
Above and above and above.	Trên và trên và trên.
Family friend, in a sense.	Bạn của gia đình, theo một nghĩa nào đó.
It's tall, but no bigger than his apartment.	Nó cao, nhưng không lớn hơn căn hộ của anh ấy.
I bring up another one, which is not interesting at all.	Tôi đưa ra một cái nữa, không có một chút thú vị nào.
The proof is right in front of our eyes.	Bằng chứng ở ngay trước mắt người ta.
When his eyes finally opened again, they had become a bright yellow.	Cuối cùng khi mắt anh mở ra trở lại, chúng đã trở thành một màu vàng tươi.
We don't mind their background because we know they're black.	Chúng tôi không bận tâm đến bối cảnh của họ vì chúng tôi biết họ là người da đen.
We learn to enjoy the journey.	Chúng tôi học cách tận hưởng cuộc hành trình.
The other is experience.	Khác là kinh nghiệm.
There is a much more reasonable explanation.	Có một lời giải thích hợp lý hơn nhiều.
It's a place where fights often happen.	Đó là nơi thường xuyên xảy ra đánh nhau.
Don't let them win.	Đừng để họ giành chiến thắng.
This is just the wrong apartment.	Đây chỉ là căn hộ sai.
The base station can then measure anything else out there.	Trạm gốc sau đó có thể đo bất kỳ thứ gì khác ngoài đó.
People are afraid to ask for help.	Mọi người ngại nhờ giúp đỡ.
As a result, the effective field will be reduced.	Kết quả là, trường hiệu quả sẽ bị giảm.
I have to get out of here immediately.	Tôi phải ra khỏi đây ngay lập tức.
He is expected to finish it by the end of the month.	Anh ấy dự kiến ​​sẽ hoàn thành nó vào cuối tháng.
The two big problems are cost and visibility.	Hai vấn đề lớn là chi phí và dễ nhìn.
I know where everyone lives.	Tôi biết mọi người sống ở đâu.
It is the latter.	Nó là cái sau.
You can wear either color on the outside with the color on the inside.	Bạn có thể mặc một trong hai màu bên ngoài với màu bên trong.
Then he started talking about design.	Sau đó, anh ấy bắt đầu nói về thiết kế.
So if you want to make those calls, go ahead.	Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện những cuộc gọi đó, hãy tiếp tục.
And he has an idea or two of his own.	Và anh ấy có một hoặc hai ý tưởng của riêng mình.
I trust you with my life every hour.	Tôi tin tưởng bạn với cuộc sống của tôi mỗi giờ.
Eventually, each of those users will die.	Cuối cùng, mỗi người dùng đó sẽ qua đời.
You are most welcome to stay if you wish.	Bạn được hoan nghênh nhất ở lại nếu bạn muốn.
Well, that's no longer the case.	Chà, đó không còn là trường hợp nữa.
It was a beautiful night.	Đó là một đêm đẹp.
Don't buy it though.	Đừng mua nó mặc dù.
So technology is always changing and they keep making it better and better.	Vì vậy, công nghệ luôn thay đổi và họ tiếp tục làm cho nó ngày càng tốt hơn.
We watched last week.	Chúng tôi đã theo dõi tuần trước.
I will do more.	Tôi sẽ làm nhiều hơn nữa.
I love other things.	Tôi yêu những thứ khác.
Everything is really nice and easy and smooth.	Mọi thứ thực sự tốt đẹp và dễ dàng và suôn sẻ.
He owns his own company.	Anh ấy sở hữu công ty riêng của mình.
Whether the work is worth the effort put in or not only you can decide.	Liệu công việc có xứng đáng với nỗ lực đã tham gia hay không chỉ bạn mới có thể quyết định.
It's a release of pressure.	Đó là một sự giải phóng áp lực.
Whatever you say is the truth.	Bất cứ điều gì bạn nói là sự thật.
But he's not fast enough.	Nhưng anh ta không đủ nhanh.
It's completely normal.	Nó hoàn toàn bình thường.
It even has its own king.	Nó thậm chí có vua của riêng nó.
This model has two effects.	Mô hình này có hai tác dụng.
It happened on my watch.	Nó đã xảy ra trên đồng hồ của tôi.
The other options are defaults.	Các tùy chọn khác là giá trị mặc định.
He just sat there.	Anh ấy chỉ ngồi đó.
Data from one of three independent experiments.	Dữ liệu từ một trong ba thí nghiệm độc lập.
She made me feel welcome and got me to work right away.	Cô ấy khiến tôi cảm thấy được chào đón và nhận tôi đi làm ngay.
I'm just not ready.	Tôi chỉ chưa sẵn sàng.
So you have some shit.	Vì vậy, bạn có một số shit.
And we need more than that.	Và chúng ta cần nhiều hơn thế nữa.
Whatever you're thinking.	Dù bạn đang nghĩ gì.
I can't get in yet.	Tôi chưa thể vào được.
Then they rotated it so that it became round.	Sau đó, họ xoay nó để nó trở nên tròn trịa.
Nothing in the whole world is great.	Không có gì trên toàn thế giới là tuyệt vời.
Green review.	Đánh giá xanh.
She will sometimes comfort her caregivers with this view.	Đôi khi cô ấy sẽ an ủi những người chăm sóc cô ấy bằng quan điểm này.
There is a relationship, though.	Có một mối quan hệ, mặc dù vậy.
They sat down next to each other.	Họ ngồi xuống cạnh nhau.
Have a baby.	Có con.
His blood is also full of it.	Máu của anh ta cũng đầy nó.
Sure, be independent.	Chắc chắn rồi, hãy tự do độc lập.
This is intended to assist your matter from the legal perspective.	Điều này nhằm mục đích hỗ trợ vấn đề của bạn từ các khía cạnh pháp lý.
Earth shakes.	Trái đất rung chuyển.
The two waited as the others entered the building.	Cả hai chờ đợi khi những người khác bước vào tòa nhà.
It got better but still needs more time.	Nó đã tốt hơn nhưng vẫn cần thêm thời gian.
Many people have been turned away.	Nhiều người đã bị quay lưng.
And moreover, it's been three days since this happened.	Và hơn nữa, đã ba ngày kể từ khi điều này xảy ra.
You simply see what you want.	Bạn chỉ đơn giản là thấy những gì bạn muốn.
And no, he won't give her an onsite interview.	Và không, anh ấy sẽ không cho cô ấy một cuộc phỏng vấn tại chỗ.
There are still many valid questions.	Vẫn còn nhiều câu hỏi hợp lý.
It is not good to attack your own leaders.	Sẽ không tốt khi tấn công các nhà lãnh đạo của chính mình.
Worry about that.	Lo lắng về điều đó.
Therefore, she has to pay a higher interest rate.	Do đó, cô phải trả một mức lãi suất cao hơn.
She wasn't sure what she would do.	Cô không chắc mình sẽ làm gì.
And they have plenty of room to work.	Và họ có nhiều chỗ để làm việc.
We left before it was over.	Chúng tôi rời đi trước khi kết thúc.
I think it looks familiar.	Tôi nghĩ nó trông quen thuộc.
Welcome back we reviewed.	Chào mừng trở lại chúng tôi đã xem xét.
They have a little black bag for him.	Họ có một cái túi nhỏ màu đen cho anh ta.
I looked up at the sky and was out of breath.	Tôi nhìn lên bầu trời và hụt hơi.
Right or wrong, no one knows.	Đúng sai không có bên nào biết.
The experiment was performed three times.	Thí nghiệm được thực hiện ba lần.
Once he will never believe it is possible.	Một khi anh ta sẽ không bao giờ tin rằng nó có thể.
I know you have become very close to him.	Tôi biết bạn đã trở nên rất thân thiết với anh ấy.
We will have a meal together.	Chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau.
I'll do it now.	Tôi sẽ làm ngay.
I bought that painting.	Tôi mua bức tranh đó.
Sometimes people and other objects also appear.	Đôi khi người và các đối tượng khác cũng xuất hiện.
Of course, we don't have a map.	Đương nhiên, chúng tôi không có bản đồ.
Not enough old crowd left.	Không đủ đám đông cũ còn lại.
I can tell from your voice.	Tôi có thể nói từ giọng nói của bạn.
We have work to do.	Chúng tôi có việc phải làm.
It was a right decision.	Đó là một quyết định đúng đắn.
I mean, she's considered a great risk.	Ý tôi là, cô ấy được coi là một rủi ro tuyệt vời.
I've seen this before but it's been years.	Tôi đã từng thấy cái này trước đây nhưng đã nhiều năm rồi.
Our turn will come.	Lần lượt của chúng ta sẽ đến.
There is no such consent.	Không có sự đồng ý như vậy.
Next time, he told himself.	Lần sau, anh tự nhủ.
But it is getting late.	Nhưng nó đang trở nên muộn màng.
She told him about her connection to me.	Cô ấy nói với anh ấy về mối liên hệ của cô ấy với tôi.
Damn, she makes it honest.	Chết tiệt, cô ấy làm cho nó thành thật.
But don't waste my time.	Nhưng đừng lãng phí thời gian của tôi.
I think that's great.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt.
I think it's an interesting area.	Tôi nghĩ đó là một lĩnh vực thú vị.
Right now, that person is not on the list.	Hiện giờ, người đó không có trong danh sách.
He has no doubt about that.	Anh không nghi ngờ gì về điều đó.
That is the biggest challenge.	Đó là thách thức lớn nhất.
If you show only events it won't be the same.	Nếu bạn chỉ hiển thị các sự kiện thì nó sẽ không giống nhau.
Yes, you can, but you won't like the results.	Vâng, bạn có thể, nhưng bạn sẽ không thích kết quả.
It seems clear to us that yes.	Có vẻ như rõ ràng với chúng tôi rằng có.
That's basically what he's saying.	Về cơ bản đó là những gì anh ấy đang nói.
It forms a block against it.	Nó tạo thành một khối chống lại nó.
She works slowly, taking her time.	Cô ấy làm việc chậm rãi, mất thời gian của cô ấy.
We're still a nice little organization, with about fifteen people.	Chúng tôi vẫn là một tổ chức nhỏ xinh, với khoảng mười lăm người.
Again, no points.	Một lần nữa, không có điểm.
It is no longer useful to do so.	Nó không còn hữu ích để làm như vậy.
Pick up the phone.	Nhấc điện thoại lên.
I had an idea.	Tôi đã có ý tưởng.
He expanded them.	Anh ấy đã mở rộng chúng ra.
Sometimes he helps a little.	Đôi khi anh ấy giúp đỡ một chút.
My goals are different goals.	Mục tiêu của tôi là những mục tiêu khác nhau.
It is similar to the ones used in car windows.	Nó tương tự như những cái được sử dụng trong cửa sổ xe hơi.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Strong body.	Cơ thể mạnh mẽ.
In that view, man answers for nothing above himself.	Theo quan điểm đó, con người trả lời cho không có gì ở trên chính mình.
We will not be able to identify you from this data.	Chúng tôi sẽ không thể nhận dạng bạn từ dữ liệu này.
His eyes did not see anything unusual.	Mắt anh không thấy gì bất thường.
I'm not saying there's anything wrong with any of that.	Tôi không nói rằng có gì sai với bất kỳ điều gì trong số đó.
I didn't mention it.	Tôi đã không đề cập đến nó.
We don't know what they want.	Chúng tôi không biết họ muốn gì.
Flowers bring something special in the relationship between man and woman.	Những bông hoa mang đến một điều gì đó đặc biệt trong mối quan hệ giữa người đàn ông và phụ nữ.
The longer we wait, the longer we have to wait.	Chúng ta càng đợi lâu, chúng ta càng phải đợi lâu.
I was there you know.	Tôi đã ở đó bạn biết.
That will never happen of course.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra tất nhiên.
If you can't hear it, you can see it.	Nếu bạn không thể nghe thấy nó, bạn có thể nhìn thấy nó.
He decided to turn around and fight while he still could.	Anh quyết định quay lại và chiến đấu trong khi vẫn còn có thể.
You look at his number.	Bạn nhìn vào con số của anh ấy.
Of course it is worth the effort.	Tất nhiên nó là giá trị nỗ lực.
So he's really not part of our family.	Vì vậy, anh ấy thực sự không phải là một phần của gia đình chúng tôi.
Law students are something of a different species.	Sinh viên luật là một cái gì đó khác loài.
She reached across the table and covered his hand.	Cô đưa tay qua bàn và che tay anh lại.
Don't worry, that's how it's designed to work.	Đừng lo lắng, đó là cách nó được thiết kế để hoạt động.
They don't talk, or at least it doesn't appear to be.	Họ không nói chuyện, hoặc ít nhất thì nó không xuất hiện như vậy.
These are important things to know.	Đây là những điều quan trọng cần biết.
We own them.	Chúng tôi sở hữu chúng.
Nobody does.	Không ai làm.
Results were compared with those of a healthy control group.	Kết quả được so sánh với kết quả của một nhóm đối chứng khỏe mạnh.
Together in and out of the game, the five are good friends.	Cùng nhau trong và ngoài trò chơi, năm người là bạn tốt của nhau.
If she could, she never wanted to feel that way again.	Nếu có thể, cô không bao giờ muốn cảm thấy như vậy nữa.
I am one of those growing.	Tôi là một trong số những người ngày càng tăng.
In a way, he feels sorry for her.	Theo một cách nào đó, anh ấy cảm thấy có lỗi với cô ấy.
This is true, but next to the problem.	Điều này đúng, nhưng bên cạnh vấn đề.
Some may not be immediately obvious.	Một số có thể không rõ ràng ngay lập tức.
It's really not healthy to drink in the river.	Thực sự không tốt cho sức khỏe khi uống ngoài sông.
And there is no body.	Và không có thi thể.
He didn't pull me in like he usually does.	Anh ấy không kéo tôi vào như anh ấy vẫn thường làm.
The fact that she helped him simply didn't happen to her.	Việc cô ấy đã giúp anh ấy đơn giản không xảy ra với cô ấy.
But in many states, an app can cost thousands of dollars.	Nhưng ở nhiều tiểu bang, một ứng dụng có thể tốn hàng nghìn đô la.
Every time we talk to someone, the rules have changed.	Mỗi lần chúng tôi nói chuyện với ai đó, các quy tắc đã thay đổi.
They were on the same team you killed.	Họ đã ở cùng đội mà bạn đã giết.
Sometimes pictures can provide answers, sometimes questions.	Đôi khi những bức tranh có thể cung cấp câu trả lời, đôi khi là câu hỏi.
That's not enough to fuck them.	Điều đó là không đủ để chết tiệt họ.
Usually, such solutions are interesting for applications.	Thông thường, các giải pháp như vậy rất thú vị cho các ứng dụng.
That's right, your husband loves you.	Đúng vậy, chồng bạn yêu bạn.
I was going to turn off the TV.	Tôi đã định tắt ti vi.
But for me it was just right.	Nhưng đối với tôi nó vừa phải.
I could actually see him deciding not to answer me.	Tôi thực sự có thể thấy anh ấy quyết định không trả lời tôi.
Will try it.	Sẽ thử nó.
We appreciate what you are telling us right now.	Chúng tôi đánh giá cao những gì bạn đang nói với chúng tôi ngay bây giờ.
It seems that they must have some direction for the future.	Dường như họ phải có một số định hướng cho tương lai.
We then use these new results to demonstrate.	Sau đó chúng tôi sử dụng những kết quả mới này để chứng minh.
But horses are animals of high status.	Nhưng ngựa là động vật có địa vị cao.
She wanted an answer.	Cô muốn một câu trả lời.
Not even that funny.	Thậm chí không buồn cười như vậy.
This will take you a few minutes.	Điều này sẽ khiến bạn mất vài phút.
It's broken, and it's too fast.	Nó bị hỏng, và nó quá nhanh.
That certainly makes sense.	Điều đó chắc chắn có ý nghĩa.
Mom cut meat for me at the dinner table.	Mẹ cắt thịt cho tôi tại bàn ăn tối.
I didn't hear that.	Tôi đã không nghe thấy điều đó.
I don't have time to be sick.	Tôi không có thời gian để ốm.
He found himself going down.	Anh thấy mình đi xuống.
He turned his attention to the task at hand.	Anh chuyển sự chú ý của mình sang nhiệm vụ trong tầm tay.
The states have no power.	Các bang không có quyền lực.
Please select your date range using the button on the board.	Vui lòng chọn phạm vi ngày của bạn bằng cách sử dụng nút trên bảng.
We did something no other band has ever done before.	Chúng tôi đã làm điều mà chưa có ban nhạc nào từng làm trước đây.
No, we'll go out in a little while.	Không, chúng ta sẽ đi ra ngoài trong một chút nữa.
A lot of things happened.	Có rất nhiều điều đã xảy ra.
However, not in this case.	Tuy nhiên, không phải trong trường hợp này.
No one paid much attention to him.	Không ai để tâm đến anh ta nhiều.
You have met him.	Các bạn đã gặp anh ấy.
There is a great comfort in being with other people.	Có một sự thoải mái tuyệt vời khi ở cùng với những người khác.
That would certainly benefit my presence in court.	Điều đó chắc chắn sẽ có lợi cho việc tôi có mặt tại tòa án.
Now we have it.	Bây giờ chúng tôi đã có nó.
No loss if they hate it.	Không mất mát nếu họ ghét nó.
You will not draw attention to us.	Bạn sẽ không thu hút sự chú ý đến chúng tôi.
A gas sample is required to obtain stable results.	Cần một mẫu khí để có được kết quả ổn định.
For starters, it should be in a safe.	Để bắt đầu, nó phải ở trong một két sắt.
They also traded.	Họ cũng đã giao dịch.
One is never enough.	Một là không bao giờ đủ.
It can be proven quickly.	Nó có thể được chứng minh một cách nhanh chóng.
More than a thousand times.	Hơn một nghìn lần.
I am very happy to stay.	Tôi rất vui khi ở lại.
It has been tested and is ready to go.	Nó đã được thử nghiệm và sẵn sàng hoạt động.
He is the perfect man.	Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo.
There were about two hundred of us.	Có khoảng hai trăm người trong chúng tôi.
It has come to a hole and is about to go down.	Nó đã đến một cái lỗ và sắp sửa đi xuống.
They respond to pressure.	Họ phản ứng với áp lực.
Be done.	Được thực hiện.
Go back to your room and get ready.	Hãy trở về phòng và chuẩn bị.
She won't make the same mistake.	Cô ấy sẽ không phạm phải sai lầm tương tự.
He's tall.	Anh ấy cao.
I sat up and checked my phone.	Tôi ngồi dậy và kiểm tra điện thoại của mình.
There's nothing the two of us can do.	Không có bất cứ điều gì mà cả hai chúng tôi có thể làm được.
I never heard a word of anger from him.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy một lời giận dữ nào từ anh ấy.
Everything just lying around is the thing.	Mọi thứ chỉ nằm xung quanh là sự vật.
You have helped a lot of people for nothing.	Bạn đã giúp đỡ rất nhiều người mà không có gì cả.
I was about to go to sleep when this image popped into my head.	Định đi ngủ khi hình ảnh này hiện lên trong đầu.
However, the basic interface makes the player extremely easy to use.	Tuy nhiên, giao diện cơ bản làm cho người chơi cực kỳ dễ sử dụng.
They fill my world with joy.	Họ lấp đầy thế giới của tôi với niềm vui.
It's amazing how people have come up with such a concept.	Thật là ngạc nhiên khi người ta đã tạo ra một khái niệm như vậy.
Never been tested.	Chưa bao giờ được thử nghiệm.
Ready for your collection or use.	Sẵn sàng cho bộ sưu tập hoặc sử dụng của bạn.
, to care for him.	, để chăm sóc cho anh ta.
I used to.	Tôi đã từng.
Big surprise there.	Bất ngờ lớn ở đó.
Clinical data including sex, age and survival were collected from medical records.	Dữ liệu lâm sàng bao gồm giới tính, tuổi tác và tỷ lệ sống sót được thu thập từ hồ sơ y tế.
I looked at his stuff.	Tôi đã xem đồ của anh ấy.
It's not even a secret.	Nó thậm chí không phải là một bí mật.
Without any knowledge of the fundamental change that took place.	Nếu không có bất kỳ kiến ​​thức nào về sự thay đổi cơ bản đã diễn ra.
The bodies they left behind were picked up by the birds.	Xác họ để lại được chim chóc nhặt sạch sẽ.
He could not be identified.	Anh ấy không thể xác định được nguồn gốc.
He doesn't know what her deal is.	Anh ta không biết thỏa thuận của cô ấy là gì.
Even small children.	Ngay cả những đứa trẻ nhỏ.
We should work to do the same.	Chúng ta nên làm việc để làm điều tương tự.
I will order again.	Tôi sẽ đặt hàng một lần nữa.
Then decide what you want to do.	Sau đó, quyết định những gì bạn muốn làm.
We want our own sound.	Chúng tôi muốn âm thanh của riêng mình.
Your people are amazing to me.	Mọi người của bạn thật tuyệt vời đối với tôi.
On the other hand, the same goes for the dead.	Mặt khác, đối với người chết cũng vậy.
I don't want to leave.	Tôi không muốn rời đi.
Choose your best photo and post it.	Chọn bức ảnh đẹp nhất của bạn và đăng bức ảnh đó.
To do so, simply tap the walking area.	Để làm như vậy, chỉ cần chạm vào khu vực đi bộ.
On the back, it says let's change the world.	Ở mặt sau, nó nói rằng hãy thay đổi thế giới.
He wasn't sure who she was.	Anh không chắc cô là ai.
It's a place for the bad guys to hide.	Đó là nơi cho những kẻ xấu ẩn náu.
They don't pay her enough.	Họ không trả đủ cho cô ấy.
This is why, in general, they seem happier.	Đây là lý do tại sao, nói chung, họ có vẻ vui hơn.
Claims cannot be continued to two or more pages.	Yêu cầu bồi thường không thể được tiếp tục đến hai hoặc nhiều trang.
That's where they've been meeting for the past few weeks.	Đó là nơi họ đã gặp nhau trong vài tuần qua.
But hot and cold, hot and cold.	Nhưng nóng và lạnh, nóng và lạnh.
Surface properties unpublished.	Thuộc tính bề mặt chưa được công bố.
You have to be good at it.	Bạn phải giỏi nó.
I wanted to touch you so much.	Tôi đã muốn chạm vào bạn rất nhiều.
She simply won't give in.	Cô ấy chỉ đơn giản là sẽ không nhượng bộ.
This is not a nice political process.	Đây không phải là một quá trình chính trị tốt đẹp.
There's room for error there, absolutely.	Có chỗ cho sai sót ở đó, hoàn toàn.
No events occurred.	Không có sự kiện nào xảy ra.
In the video, the wall is finally demolished.	Trong video, bức tường cuối cùng cũng bị phá bỏ.
He was standing in front of her.	Anh đang đứng trước mặt cô.
Not to say, too many women rule.	Không phải nói, quá nhiều phụ nữ quy tắc.
If you have a good job, they will try to fire you.	Nếu bạn có một công việc tốt, họ sẽ cố gắng đuổi bạn.
He has never been so calm under pressure.	Anh ấy chưa bao giờ tỏ ra rất bình tĩnh trước áp lực.
You're still here for a reason.	Bạn vẫn ở đây là có lý do.
It is over.	Nó đã kết thúc.
Think it might have something to do with that.	Hãy nghĩ rằng nó có thể liên quan đến điều đó.
Powerful in transparent air.	Mạnh mẽ trong không khí trong suốt.
However, two remain.	Tuy nhiên, hai vẫn còn.
I mean, people aren't sure.	Ý tôi là, mọi người không chắc chắn.
Program in minutes and test code instantly.	Chỉ lập trình trong vài phút và mã kiểm tra ngay lập tức.
Please complete the form using the link provided below.	Vui lòng hoàn thành biểu mẫu bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp bên dưới.
Despite being shot from behind.	Mặc dù bị bắn từ phía sau.
All those moments will fade with time, like tears in the rain.	Tất cả những khoảnh khắc đó sẽ mất đi theo thời gian, giống như nước mắt trong mưa.
Educate, discuss, act.	Giáo dục, thảo luận, hành động.
I did something wrong.	Tôi đã làm sai điều gì đó.
The main thing is that you are safe.	Điều chính là bạn an toàn.
The overall processing is done here.	Quá trình xử lý tổng thể được thực hiện ở đây.
He put on a show.	Anh ấy đã đưa vào một chương trình.
Or she thought.	Hoặc cô đã nghĩ.
I don't want him to escape.	Tôi không muốn anh ta trốn thoát.
You will probably win.	Bạn có thể sẽ thắng.
In return, we receive.	Đổi lại, chúng tôi nhận được.
The description and properties of both are very similar.	Mô tả và tính chất của cả hai rất giống nhau.
We could see it coming in almost a year.	Chúng tôi có thể thấy nó đến trong gần một năm.
And his offer will be different.	Và lời đề nghị của anh ấy sẽ khác.
She hasn't been away for so many years.	Cô ấy đã không đi nhiều năm như vậy.
It makes my stomach hurt.	Nó làm tôi đau bụng.
But you see, if they're still looking, they're not sure yet.	Nhưng bạn thấy đấy, nếu họ vẫn đang nhìn, thì họ chưa chắc.
You cannot avoid failure.	Bạn không thể tránh khỏi thất bại.
No one has no name.	Không ai không có tên.
Write a book.	Viết sách đi.
I am least likely to be recognised.	Tôi ít có khả năng được công nhận nhất.
White!.	Trắng!.
However, we have observed different results.	Tuy nhiên, chúng tôi đã quan sát thấy các kết quả khác nhau.
The list gets longer and longer every day.	Danh sách dài và dài hơn mỗi ngày.
Let them talk about themselves or something they like.	Hãy để họ nói về bản thân hoặc điều gì đó mà họ thích.
But new technology is starting to change everything.	Nhưng công nghệ mới đang bắt đầu thay đổi mọi thứ.
We are a busy but friendly school, with a lot going on.	Chúng tôi là một ngôi trường bận rộn nhưng thân thiện, với rất nhiều điều đang diễn ra.
The quality level is much improved.	Mức độ chất lượng được cải thiện nhiều.
It's time to become a leader.	Đã đến lúc trở thành một nhà lãnh đạo.
Stop doing business with your enemies.	Ngừng làm ăn với kẻ thù của bạn.
It is important.	Nó quan trọng.
I wanted to understand what drew him to that kind of life.	Tôi muốn hiểu điều gì đã lôi kéo anh ấy đến với kiểu sống đó.
They don't want to share.	Họ không muốn chia sẻ.
Stronger than ever.	Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Two others followed it.	Hai người khác làm theo nó.
My shoulder hurts.	Vai tôi đau.
We still have the last days of winter.	Chúng ta vẫn còn những ngày cuối cùng của mùa đông.
It scared my mother, but he did it to protect her.	Điều đó khiến mẹ tôi sợ hãi, nhưng anh ấy đã làm điều đó để bảo vệ bà.
If she gets help, it won't be from him.	Nếu cô ấy nhận được sự giúp đỡ, nó sẽ không phải từ anh ta.
Product is needed at this level.	Sản phẩm là cần thiết ở cấp độ này.
Not even a year.	Thậm chí không có năm.
Low key type.	Loại phím thấp.
It's fun to dream.	Thật là vui khi mơ.
For example? 	Ví dụ?
you ask.	bạn hỏi.
I have many friends who are men.	Tôi có nhiều bạn bè là đàn ông.
It turns off.	Nó tắt.
They had two children together.	Họ đã có với nhau hai mặt con.
My luck has run out.	Vận may của tôi đã hết.
But he is still determined to work.	Nhưng anh vẫn quyết tâm làm việc.
You are a good person to talk about anything.	Bạn là một người tốt để nói về bất cứ điều gì.
Then they get used to its taste and appreciate its real taste.	Sau đó, họ quen với hương vị của nó và đánh giá cao hương vị thực sự của nó.
I do not remember exactly.	Tôi không nhớ chính xác.
We kept our focus and we pulled it out.	Chúng tôi đã giữ được sự tập trung của mình và chúng tôi đã rút nó ra.
No snow this time.	Lần này không có tuyết.
By length.	Theo chiều dài.
He needs to be taken away.	Anh ta cần phải được đưa đi.
That is a bad sign.	Đó là một dấu hiệu xấu.
Finding a teacher that is right for you is your responsibility.	Tìm một giáo viên phù hợp với bạn là trách nhiệm của bạn.
This is generally free most of the times.	Điều này nói chung là miễn phí hầu hết các lần.
You start waiting for him and looking for him.	Bạn bắt đầu chờ đợi anh ta và tìm kiếm anh ta.
Let this total be.	Hãy cho tổng số này là.
T test cases follow.	T rường hợp thử nghiệm theo sau.
Those things.	Những thứ đó.
Design experiments and analyze data.	Thiết kế các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
Actually, she wasn't sure if it had been three days.	Thực ra, cô không chắc đã được ba ngày chưa.
But the truth is, things are going really badly.	Nhưng sự thật là mọi thứ đang diễn ra rất tệ.
In most other countries the cost is less than half.	Ở hầu hết các quốc gia khác, chi phí thấp hơn một nửa.
He told his son to take care of the horses.	Ông nói với con trai mình để chăm sóc những con ngựa.
This is a lie.	Đây là một lời nói dối.
In this case, everyone gets what they want.	Trong trường hợp này, mọi người đều có được thứ họ muốn.
To the table.	Để bàn.
Bring that picture and do as you said.	Mang theo bức tranh đó và làm như bạn đã nói.
We fixed that and everything should now work properly.	Chúng tôi đã sửa lỗi đó và mọi thứ giờ sẽ hoạt động bình thường.
Your job is to represent your country.	Công việc của bạn là đại diện cho đất nước của bạn.
It needs to be worth it.	Nó cần phải được giá trị nó.
But his voice was still soft and firm.	Nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng và chắc nịch.
Worst of all, they know absolutely nothing about the unit.	Tệ nhất, họ hoàn toàn không biết gì về đơn vị.
He is a role model for the industry.	Anh ấy là một hình mẫu của ngành công nghiệp.
They are just beautiful.	Chúng chỉ đẹp.
Really? 	Có thật không?
she speaks.	cô ấy nói.
He gave up on his dream.	Anh đã từ bỏ ước mơ của mình.
He had to ask the way back there twice.	Anh đã phải hỏi đường quay lại đó hai lần.
It is completely safe.	Nó hoàn toàn an toàn.
Not happening here.	Không xảy ra ở đây.
He fell and tried to catch his breath.	Anh ngã xuống và cố gắng lấy lại hơi thở.
Everything is much less natural.	Mọi thứ kém tự nhiên hơn nhiều.
Consider his view of human action.	Hãy xem xét quan điểm của anh ấy về hành động của con người.
The more you hate him, the more he loves.	Bạn càng ghét anh ta thì anh ta càng yêu.
For many methods.	Đối với nhiều phương pháp.
I will find him.	Tôi sẽ tìm anh ta.
Release, then repeat on the opposite side.	Thả ra, sau đó lặp lại ở phía đối diện.
It works fine, but it adds time to the production process.	Nó hoạt động tốt, nhưng nó thêm thời gian cho quá trình sản xuất.
I broke my first bone.	Tôi bị gãy xương đầu tiên.
And there's absolutely nothing wrong with that.	Và hoàn toàn không có gì sai với điều đó.
If you want to post a comment, you click this link.	Nếu bạn muốn gửi bình luận, bạn nhấp vào liên kết này.
I know she was right.	Tôi biết cô ấy đã đúng.
But, this loss has raised some serious questions.	Nhưng, mất mát này đã đặt ra một số câu hỏi nghiêm trọng.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
I hated myself for that thought right away.	Tôi ghét bản thân mình vì ý nghĩ đó ngay lập tức.
He cannot leave.	Anh không thể rời đi.
That would be a huge problem.	Đó sẽ là một vấn đề rất lớn.
Her clothes are generally liked.	Quần áo của cô ấy nói chung là thích.
But last night changed everything.	Nhưng đêm qua đã thay đổi mọi thứ.
It represents a variety of.	Nó đại diện cho một loạt các.
I don't even feel that bad.	Tôi thậm chí không cảm thấy tồi tệ như vậy.
Look at the world situation.	Nhìn vào tình hình thế giới.
I know people do.	Tôi biết mọi người làm.
She is at the hospital.	Cô ấy đang ở bệnh viện.
They've been here a long time.	Họ đã ở đây rất lâu rồi.
When this happens, the client connection is lost with this error.	Khi điều này xảy ra, kết nối máy khách bị mất với lỗi này.
It is possible that the participants changed their response behavior.	Có thể những người tham gia đã thay đổi hành vi phản hồi của họ.
They only have one meal a day.	Họ chỉ có một bữa ăn mỗi ngày.
But my opinion will carry weight.	Nhưng ý kiến ​​của tôi sẽ có trọng lượng.
But there is a difference.	Nhưng có một sự khác biệt.
He had his son on the other side of the world.	Anh đã có con trai của mình ở bên kia thế giới.
On the smooth surface of the skin is a picture.	Trên bề mặt mịn màng của làn da là một bức tranh.
Moreover, it is dark now.	Hơn nữa, bây giờ trời đang tối.
That would be lovely.	Điều đó sẽ rất đáng yêu.
They cremated his body.	Họ đã đem xác anh ta đi thiêu.
Silence is very important to her.	Sự im lặng rất quan trọng đối với cô ấy.
Very strong.	Rất mạnh.
Their agreement is more than a mere proof-of-concept agreement.	Thỏa thuận của họ không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận để làm bằng chứng.
That will drive you crazy.	Điều đó sẽ làm cho bạn phát điên.
Certainly, education will play an important role.	Chắc chắn, giáo dục sẽ đóng một vai trò quan trọng.
On the morning of the wedding, the king found his daughter missing.	Vào buổi sáng ngày cưới, nhà vua tìm thấy con gái mình bị mất tích.
This is natural.	Điều này là tự nhiên.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
I can't help but report.	Tôi không thể không báo cáo.
However, times have changed.	Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi.
You decide to lie some more.	Bạn quyết định nói dối một số nữa.
Really kind of go every day.	Thực sự là loại đi từng ngày.
She found the right spot and pressed in.	Cô ấy tìm đúng chỗ và ấn vào.
It only took him years to get over her.	Anh ấy chỉ mất nhiều năm để vượt qua cô ấy.
A joy like she will never know again.	Một niềm vui như cô ấy sẽ không bao giờ biết nữa.
Each signed for two years.	Mỗi người đã ký trong hai năm.
You'll forget that if you don't trust people.	Bạn sẽ quên điều đó nếu bạn không tin vào mọi người.
Her parents forced her to find a way to pay to fix it.	Cha mẹ cô đã bắt cô phải tìm cách trả tiền để sửa chữa nó.
Either the second or third time.	Hoặc lần thứ hai hoặc lần thứ ba.
You are right, the decision is yours.	Bạn đúng, quyết định là của bạn.
Immediately he knew he was home.	Ngay lập tức anh biết mình đã về nhà.
Note her masked eyes.	Lưu ý đôi mắt bị che của cô ấy.
It was my third race and gave him a fourth.	Đó là cuộc đua thứ ba của tôi và cho anh ta cuộc đua thứ tư.
And then take a picture of him.	Và sau đó chụp ảnh của anh ấy.
This can really hurt.	Điều này thực sự có thể gây tổn thương.
And we continue to do so, and we will never stop.	Và chúng tôi tiếp tục làm như vậy, và chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại.
It's nice to give a gift to someone you care about.	Thật vui khi được tặng một món quà cho người mà bạn quan tâm.
Fans love her.	Người hâm mộ yêu cô ấy.
I called around and got the dead air time then zero.	Tôi đã gọi xung quanh và nhận được thời gian không khí chết sau đó là không.
Maybe someone else will find it useful.	Có thể ai đó khác sẽ thấy nó hữu ích.
It's a phone number.	Đó là một số điện thoại.
I just love to play and be on the field, acting.	Tôi chỉ thích chơi và ở trên sân, đóng kịch.
However, it has complications.	Tuy nhiên, nó có những biến chứng.
Found it dry.	Tìm thấy nó khô.
You can usually read it like an article.	Bạn thường có thể đọc nó như một bài báo.
Beside him ran a boy.	Bên cạnh anh chạy một cậu bé.
But only to himself.	Nhưng chỉ với bản thân anh ấy.
I tried, you know.	Tôi đã thử, bạn biết đấy.
A seat was waiting for him.	Một chỗ ngồi đã đợi anh ta.
It won't be his last, but he doesn't know it yet.	Nó sẽ không phải là lần cuối cùng của anh ấy, nhưng anh ấy chưa biết điều đó.
He was fully formed.	Anh ấy đã được hình thành đầy đủ.
That is, the effects are greater for older adults than for younger children.	Đó là, các tác động lớn hơn đối với người lớn tuổi so với trẻ nhỏ hơn.
No problems of any kind.	Không có vấn đề nào dưới bất kỳ hình thức nào.
You are a wonderful father.	Bạn là một người cha tuyệt vời.
No, no, it won't.	Không, không, nó sẽ không.
I tried to sit up and move my head.	Tôi cố gắng ngồi dậy và di chuyển đầu.
Do a little now and a little later, they will say.	Hãy làm một chút bây giờ và một chút sau, họ sẽ nói.
The first time without children.	Lần đầu tiên mà không có trẻ em.
Abilities will only take you so far.	Khả năng sẽ chỉ đưa bạn đến nay.
I just don't understand how.	Tôi chỉ không hiểu làm thế nào.
I can taste you on the waves.	Tôi có thể nếm thử bạn trên sóng.
I then have the main context and the background context.	Sau đó tôi có bối cảnh chính và bối cảnh nền.
He has yet to say his last words to his family.	Anh vẫn chưa nói lời cuối cùng với gia đình.
He taught his students three things.	Ông đã dạy các học trò của mình ba điều.
And own those characters.	Và sở hữu những ký tự đó.
Her music will live on forever, but it's still not enough.	Âm nhạc của cô ấy sẽ sống mãi, nhưng vẫn chưa đủ.
It's simply the way things are going.	Đó chỉ đơn giản là cách mọi thứ đang diễn ra.
However, there are also some complications here.	Tuy nhiên, ở đây cũng có một số biến chứng.
You hide behind your camera.	Bạn ẩn sau máy ảnh của bạn.
But this is not material.	Nhưng đây không phải là vật chất.
I don't feel it affects things too much.	Tôi không cảm thấy nó ảnh hưởng đến mọi thứ quá nhiều.
But it's not complete.	Nhưng nó không hoàn chỉnh.
Yes, because you are correct.	Có, bởi vì bạn là chính xác.
He is part of our family.	Anh ấy là một phần của gia đình chúng tôi.
I don't feel right, somehow.	Tôi cảm thấy không ổn, bằng cách nào đó.
They decided to do this.	Họ đã quyết định làm điều này.
I don't really understand this statement.	Tôi không thực sự hiểu câu nói này.
The two know the game is over.	Hai người biết trò chơi đã kết thúc.
At least for my case that is.	Ít nhất là đối với trường hợp của tôi đó là.
Or maybe not for you.	Hoặc có thể không dành cho bạn.
He smeared.	Cậu ta bôi rôi.
He didn't say it.	Anh ấy không nói ra.
So he told them.	Vì vậy, ông đã nói với họ.
We will keep working until we can make it work.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi chúng tôi có thể làm cho nó hoạt động.
As a result, tests take longer to complete than they should.	Do đó, các thử nghiệm mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với những gì họ nên có.
I didn't see anyone around.	Tôi không nhìn thấy ai xung quanh.
But this one must be tried.	Nhưng cái này phải được thử.
Please login to rate this review down.	Vui lòng đăng nhập để đánh giá nhận xét này xuống.
I want the most in the past few days.	Tôi muốn nhất trong vài ngày qua.
I must be friendly, he decided.	Tôi phải thân thiện, anh ấy quyết định.
And not just any second chance.	Và không chỉ là bất kỳ cơ hội thứ hai.
Own your current state.	Sở hữu trạng thái hiện tại của bạn.
Money is control.	Tiền là kiểm soát.
None of us can.	Không ai trong chúng ta có thể.
Rather, the entire application must be considered.	Đúng hơn, toàn bộ hồ sơ phải được xem xét.
So we played our parts the best we could.	Vì vậy, chúng tôi đã chơi các phần của mình tốt nhất có thể.
No one mentioned it.	Không ai đề cập đến nó.
He died with us.	Anh ấy đã chết với chúng tôi.
Fat is not the problem.	Chất béo không phải là vấn đề.
We don't love each other anymore.	Chúng ta không còn yêu nhau nữa.
Except no one knows when that will happen.	Ngoại trừ không ai biết điều đó sẽ xảy ra khi nào.
A lot of us will die.	Rất nhiều người trong chúng tôi sẽ chết.
Everything is free for users.	Mọi thứ đều miễn phí cho người dùng.
Data are the mean of three independent experiments.	Dữ liệu là giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
All signs of fire are by their nature hot and dry.	Tất cả các dấu hiệu cháy về bản chất của chúng là nóng và khô.
In fact, it didn't even happen to me.	Thực tế là, nó thậm chí đã không xảy ra với tôi.
The next week, they asked me to return to the office.	Tuần sau, họ yêu cầu tôi trở lại văn phòng.
Life seemed to have returned to him.	Cuộc sống dường như đã trở lại với anh.
Not with me.	Không phải với tôi.
I find myself talking.	Tôi thấy mình đang nói.
That is, when there is an attempt to access the memory.	Có nghĩa là, khi có nỗ lực truy cập bộ nhớ.
Pay them in cash.	Thanh toán cho họ bằng tiền mặt.
He showed something but it wasn't enough.	Anh ấy đã thể hiện một cái gì đó nhưng nó vẫn chưa đủ.
It is purely in time.	Nó hoàn toàn là trong thời gian.
It seems correct to me.	Nó có vẻ đúng với tôi.
The king himself was one of those subject to the observance of the law.	Bản thân nhà vua là một trong những người chịu sự tuân thủ luật pháp.
Things were different now, or so it was believed by many.	Mọi thứ đã khác bây giờ, hoặc vì vậy nó được nhiều người tin tưởng.
Nothing has really changed where we worry about change.	Không có gì thực sự thay đổi nơi chúng tôi lo lắng về sự thay đổi.
Some of them really know very well.	Một số họ thực sự biết rất rõ.
She knows how to talk to her.	Cô biết cách nói chuyện với cô ấy.
I love diversity.	Tôi yêu sự đa dạng.
I rarely enjoy myself so much.	Tôi hiếm khi tận hưởng bản thân mình nhiều như vậy.
Food makes sense.	Thức ăn có ý nghĩa.
We have a beginning and then we last forever.	Chúng ta có một sự khởi đầu và sau đó chúng ta tồn tại mãi mãi.
Ask yourself what made you think that thought.	Hãy tự hỏi bản thân điều gì khiến bạn nghĩ ra suy nghĩ đó.
And what they found was that it brought people closer together.	Và những gì họ tìm thấy là nó đã mang mọi người đến gần nhau hơn.
Sometimes you can't even explain them to yourself.	Đôi khi bạn thậm chí không thể giải thích chúng cho chính mình.
It has two ends.	Nó có hai đầu.
They were talking about something completely different.	Họ đã nói về một cái gì đó hoàn toàn khác nhau.
I mean, he's probably the best in the world.	Ý tôi là, có lẽ anh ấy là người giỏi nhất thế giới.
He quickly fell in love with her.	Anh nhanh chóng phải lòng cô.
It's really damn easy.	Nó thực sự dễ dàng chết tiệt.
You will need to get your hands on this one.	Bạn sẽ cần phải nhúng tay vào cái này.
Reach out and touch someone with that.	Tiếp cận và chạm vào ai đó với điều đó.
So failure forward.	Vì vậy, thất bại về phía trước.
She is forced to marry the man her father chose.	Cô ấy buộc phải kết hôn với người đàn ông mà cha cô ấy đã chọn.
They used to be my friends.	Họ từng là bạn của tôi.
So the couple passed by.	Thế là vợ chồng cô đi qua.
She has become like us and more.	Cô ấy đã trở nên giống chúng tôi và hơn thế nữa.
Work hard, dream big.	Làm việc chăm chỉ, ước mơ lớn.
Either way, they don't like her very much.	Dù sao thì họ cũng không thích cô ấy lắm.
I want it to be great.	Tôi muốn nó thật tuyệt vời.
There are just so many different parts that we have.	Chỉ có rất nhiều bộ phận khác nhau mà chúng tôi có.
When he was here, we didn't miss him.	Khi anh ấy ở đây, chúng tôi không nhớ anh ấy.
They don't and never will.	Họ không và sẽ không bao giờ có.
It's terrible and it's going to be very difficult for us.	Điều đó thật tồi tệ và sẽ rất khó khăn cho chúng tôi.
Studies with no outcome data were excluded.	Các nghiên cứu không có dữ liệu về kết quả đã bị loại trừ.
Each passing day feels like another day missed.	Mỗi ngày trôi qua cảm thấy như một ngày khác bị bỏ lỡ.
Nothing special so far.	Không có gì đặc biệt cho đến nay.
Don't over-identify them.	Đừng xác định quá mức với họ.
See what's happening.	Xem những gì đang xảy ra.
This is consistent with previous findings on this topic.	Điều này phù hợp với những phát hiện trước đó về chủ đề này.
I couldn't take my eyes off her.	Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
We change as we grow and as we travel.	Chúng tôi thay đổi khi chúng tôi phát triển và khi chúng tôi đi du lịch.
Gender was included as a variable in the initial analyses.	Giới tính được đưa vào như một biến số trong các phân tích ban đầu.
But, just for the record, it wasn't me.	Nhưng, chỉ đối với bản thu âm, đó không phải là tôi.
Price will be a factor as usual.	Giá sẽ là một yếu tố như thường lệ.
More information about trees.	Thông tin thêm về cây cối.
I think he's going to be great on the pitch.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ ra sân thật tuyệt vời.
When you find yourself.	Khi bạn tìm thấy chính mình.
Creative writing is something inside of us that needs to come out.	Viết sáng tạo là điều gì đó bên trong chúng ta cần được bộc lộ ra ngoài.
Everyone was here.	Mọi người đã ở đây.
If it's me they want, they have to do it differently.	Nếu đó là tôi mà họ muốn, họ phải làm theo cách khác.
Its resources are important.	Các nguồn lực của nó rất quan trọng.
Transfer to and from mobile devices.	Chuyển đến và từ các thiết bị di động.
Couldn't give him what he asked for.	Không thể cho anh ta những gì anh ta yêu cầu.
Of course she was right.	Tất nhiên cô ấy đã đúng.
There is some truth in it.	Có một số sự thật trong đó.
Of course, most of us are lucky.	Tất nhiên, hầu hết chúng ta đều may mắn.
You should accept the offer.	Bạn nên nhận lời đề nghị.
The horses were divided into three different groups according to their diagnosis.	Những con ngựa được chia thành ba nhóm khác nhau tùy theo chẩn đoán của chúng.
She is far beyond evil.	Cô ấy vượt xa cái ác.
Not very simple.	Không phải là rất đơn giản.
It is not done.	Nó không được thực hiện.
You can eat well all over the city.	Bạn có thể ăn ngon ở khắp thành phố.
All responsibility on me.	Mọi trách nhiệm về tôi.
She confused him immensely.	Cô khiến anh bối rối vô cùng.
Now it will be difficult for him to move on.	Bây giờ sẽ rất khó để anh ấy đi tiếp.
Everyone in our state knows me.	Mọi người trong tiểu bang của chúng tôi biết tôi.
They never even got to go on a date.	Họ thậm chí không bao giờ được đi hẹn hò.
Of course you may be responsible.	Tất nhiên là có thể bạn phải chịu trách nhiệm.
We rarely get to see him as he is.	Chúng tôi hiếm khi được nhìn thấy anh ấy như nó vốn có.
The former is the best.	Cái trước là tốt nhất.
You are welcome to it.	Bạn được chào đón đến với nó.
Only one chance left.	Chỉ còn một cơ hội.
Had a good time here once.	Đã có một thời gian tốt ở đây một lần.
She ordered me to turn off the phone.	Cô ấy ra lệnh cho tôi tắt máy.
That is where my strength will come.	Đó là nơi sức mạnh của tôi sẽ đến.
Cars don't crash.	Những chiếc xe không đụng hàng.
I can understand him very well.	Tôi có thể hiểu anh ấy rất rõ.
A career in design is a long and often difficult profession.	Sự nghiệp thiết kế là một nghề lâu dài và thường khó khăn.
All this takes time.	Tất cả điều này cần thời gian.
I would even recommend your name to my close ones for sure.	Tôi thậm chí muốn giới thiệu tên của bạn cho những người thân thiết của tôi chắc chắn.
No words yet.	Chưa có từ nào.
But there is a reason why they are no longer there.	Nhưng có một lý do tại sao họ không còn ở đó nữa.
Here, not much has changed.	Ở đây, không có nhiều thay đổi.
She's not that kind of person.	Cô ấy không phải là loại người.
Again, they were clearly right.	Một lần nữa, rõ ràng họ đã đúng.
It gives him a better look.	Nó cho anh ta một cái nhìn tốt hơn.
That is the origin of the tags.	Đó là nguồn gốc của các thẻ.
There is a good deal to know.	Có một thỏa thuận tốt để biết.
They want it again, through a young, pure girl.	Họ muốn điều đó một lần nữa, thông qua một cô gái trẻ, trong sáng.
We make first the left side, then the other side.	Chúng tôi thực hiện bên trái đầu tiên, sau đó đến bên kia.
They are just being left behind.	Họ chỉ đang bị bỏ lại phía sau.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
You must show up to work.	Bạn phải xuất hiện để làm việc.
Could never get into it.	Không bao giờ có thể nhận được vào nó.
She started crying.	Cô ấy bắt đầu khóc.
But this time the mother was ready.	Nhưng lần này người mẹ đã sẵn sàng.
The characters in the game are quite detailed even though they are small.	Nhân vật trong game khá chi tiết dù chỉ là nhỏ.
Now you say this other girl is in the same position.	Bây giờ bạn nói cô gái này khác ở vị trí tương tự.
I am proud to see how hard our members have worked.	Tôi tự hào khi thấy các thành viên của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào.
No one in our history has destroyed jobs.	Không ai trong lịch sử của chúng ta phá hủy công ăn việc làm.
I can't think of how to put it.	Tôi không thể nghĩ ra làm thế nào để đặt nó.
We will return to that style.	Chúng tôi sẽ trở lại phong cách đó.
I hope good things.	Tôi mong những điều tốt đẹp.
A bear, she thought.	Một con gấu, cô nghĩ.
She did that.	Cô ấy đã làm điều đó.
I do my best, thank you.	Tôi làm hết sức mình, cảm ơn bạn.
I've got both.	Tôi đã có cả hai.
The audience was deeply moved by the music, as was the king.	Khán giả đã vô cùng xúc động trước âm nhạc, cũng như vị vua.
If not, we're not serious.	Nếu không, chúng tôi không nghiêm túc.
I have often thought about what it would be like.	Tôi đã thường xuyên nghĩ về nó sẽ như thế nào.
Patient feedback can have an impact on medical performance.	Phản hồi của bệnh nhân có thể có tác động đến hoạt động y tế.
Dress the way you want, not the way others want you.	Ăn mặc theo cách bạn muốn, không phải cách người khác muốn bạn.
Very simple to use.	Rất đơn giản để sử dụng.
The series will be very close.	Bộ truyện sẽ rất gần.
And smile again.	Và lại mỉm cười.
The day has ended.	Ngày đã kết thúc.
She touched a link, and smoke rose from her hand.	Cô chạm vào một liên kết, và khói bốc lên từ tay cô.
Of course this is not true.	Tất nhiên điều này là không đúng sự thật.
It's a unique opportunity to get unique data.	Đó là một cơ hội duy nhất để có được dữ liệu duy nhất.
It's more than okay with her.	Nó còn hơn là ổn với cô ấy.
There was a ball though.	Đã có một quả bóng mặc dù.
He is afraid not.	Anh sợ là không.
This is real.	Điều này là có thật.
I hope in time to catch up with that technology.	Tôi hy vọng trong thời gian để bắt kịp với công nghệ đó.
Shape, definition, strength.	Hình dạng, định nghĩa, sức mạnh.
Her mind couldn't handle it.	Tâm trí cô không thể xử lý nó.
There is a war going on for your attention.	Có một cuộc chiến đang diễn ra để bạn chú ý.
I need to solve that problem with you.	Tôi cần giải quyết vấn đề đó với bạn.
Maybe she would be better off without him.	Có lẽ cô ấy sẽ tốt hơn nếu không có anh ấy.
Comfort and fit are excellent.	Sự thoải mái và phù hợp là tuyệt vời.
You will like him or you won't.	Bạn sẽ thích anh ấy hoặc bạn không.
But very few give.	Nhưng rất ít người cho.
I feel that way too.	Tôi cũng cảm thấy thế.
It's not like playing a whole level.	Nó không giống như chơi một cấp độ toàn bộ.
Through every window, it's perfect, and so modern.	Qua từng ô cửa sổ, nó thật hoàn hảo, và thật hiện đại.
Both life signs are female.	Cả hai dấu hiệu cuộc sống đều là nữ.
Perfect death, may not exist.	Hoàn hảo chết, có thể không tồn tại.
But wait.	Nhưng đợi đã.
You have to think about it with a classy head.	Bạn phải nghĩ về nó với một cái đầu đẳng cấp.
So that is taken care of.	Vì vậy, điều đó được chăm sóc.
Where that energy goes is another matter.	Năng lượng đó đi đâu là chuyện khác.
Any term defined on a single point.	Bất kỳ thuật ngữ nào được xác định trên một điểm duy nhất.
An old friend was shot.	Một người bạn cũ đã bị bắn.
I make active choices.	Tôi thực hiện các lựa chọn chủ động.
I miss you too, and your sweet face.	Tôi cũng nhớ bạn, và khuôn mặt ngọt ngào của bạn.
Actually, like now, think about it.	Thực ra, giống như bây giờ, hãy nghĩ về nó.
Apply technology to business results with new changes.	Ứng dụng công nghệ vào kết quả kinh doanh với những thay đổi mới.
It explained a lot.	Nó đã giải thích nhiều.
He did not last long after that.	Anh ấy đã không tồn tại lâu sau đó.
Two quiet friends.	Hai người bạn ít nói.
In the throat.	Trong cổ họng.
He brought it up constantly.	Anh ấy đưa nó lên liên tục.
Although I know better.	Mặc dù biết rõ hơn.
You think it's a game.	Bạn nghĩ rằng đó là một trò chơi.
This is the research done in this work.	Đây là nghiên cứu được thực hiện trong công việc này.
Power can be controlled from the display.	Nguồn có thể được điều khiển từ màn hình.
I am less than this.	Tôi ít hơn thế này.
However, nothing more than a few good clothes.	Tuy nhiên, không có gì khác ngoài một vài bộ quần áo tốt.
I cannot do this.	Tôi không thể làm điều này.
They are points in themselves.	Bản thân chúng là điểm.
And before fear made his blood cold.	Và trước khi nỗi sợ hãi khiến máu anh lạnh đi.
Here is it.	Nó đây.
I did not ask for this.	Tôi đã không yêu cầu điều này.
It is the beginning of the end.	Nó là sự khởi đầu của sự kết thúc.
There doesn't seem to be any open places.	Có vẻ như không có bất kỳ nơi nào mở cửa.
His remains have yet to be found.	Hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy.
If he gets rid of it, he leaves it.	Nếu anh ta thoát khỏi nó, anh ta sẽ bỏ nó.
And sold from the lot to the public.	Và được bán từ lô cho công chúng.
Does that mean.	Có nghĩa là.
Yes, several times.	Có, vài lần.
It really goes back to respect.	Nó thực sự quay trở lại sự tôn trọng.
Each point represents an individual state.	Mỗi điểm đại diện cho một trạng thái riêng lẻ.
And not like a natural person.	Và không phải như một người tự nhiên.
They did the hard work.	Họ đã làm công việc khó khăn.
Nothing much to it.	Không có gì nhiều cho nó.
He doesn't seem to want to talk about it.	Anh ấy dường như không muốn nói về nó.
We'll split it in half.	Chúng ta sẽ chia một nửa.
No more than two minutes.	Không quá hai phút.
From there everything changed.	Từ đó mọi thứ thay đổi.
The walls are really thick.	Các bức tường thực sự rất dày.
Everyone can see that.	Mọi người có thể thấy điều đó.
Very friendly and enjoys attention.	Rất thân thiện và thích sự quan tâm.
This is not there.	Điều này không có.
It's an interesting job, but a lousy business.	Đó là một công việc thú vị, nhưng là một công việc kinh doanh tồi tệ.
Football is a great form of physical activity.	Bóng đá là một hình thức hoạt động thể chất tuyệt vời.
No need to think much.	Không cần suy nghĩ nhiều.
We cannot be trapped in a moment of weakness.	Chúng ta không thể bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc yếu đuối.
Given the circumstances, the obvious answer is probably right.	Trong hoàn cảnh, câu trả lời rõ ràng có lẽ là đúng.
I turned the key and waited for the magic to happen.	Tôi vặn chìa khóa và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.
I can't begin to guess their true colors.	Tôi không thể bắt đầu đoán được màu sắc thực sự của chúng.
Fear of the unusual.	Sợ điều bất thường.
Those were his words.	Đó là những lời của anh ấy.
Nor will he change parties.	Anh ấy cũng sẽ không thay đổi đảng phái.
They know something he doesn't, something about himself.	Họ biết điều gì đó mà anh ta không, điều gì đó về bản thân anh ta.
With line on top.	Với đường trên đầu trang.
They hadn't been home for hours when he showed up.	Họ đã không ở nhà nhiều giờ, khi anh ta trình diện.
But she's too skinny.	Nhưng cô ấy quá gầy.
But nothing new happened.	Nhưng không có gì mới đã xảy ra.
Watch it now below.	Xem nó ngay bây giờ dưới đây.
But you are among friends.	Nhưng bạn là giữa những người bạn.
Follow our will or we will kill you and or your family.	Làm theo ý muốn của chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ giết bạn và hoặc gia đình bạn.
We want to reach more people.	Chúng tôi muốn tiếp cận với nhiều người hơn.
Violence doesn't have to follow you into your future.	Bạo lực không nhất thiết phải theo bạn vào tương lai của bạn.
We are not sure what the exact reason for this could be.	Chúng tôi không chắc lý do chính xác cho điều này có thể là gì.
He is firm only when necessary.	Anh ấy chỉ vững vàng khi cần thiết.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
Someone to protect and support.	Có người che chở và hỗ trợ.
In fact, it even makes us a bit tall.	Trên thực tế, nó thậm chí còn khiến chúng ta hơi cao.
I have two young children and my wife does not work.	Tôi có hai con nhỏ và vợ tôi không đi làm.
Both are on in our break room at work.	Cả hai đều được bật trong phòng nghỉ của chúng tôi tại nơi làm việc.
Then you six.	Sau đó, bạn sáu.
You know, the question about high blood pressure and heart problems.	Bạn biết đấy, câu hỏi về huyết áp cao và các vấn đề về tim.
And saw what he expected.	Và đã thấy những gì anh ấy mong đợi.
Only one thing is missing.	Chỉ thiếu một thứ.
But it would be great.	Nhưng nó sẽ rất tuyệt.
But it is in bad condition.	Nhưng nó đang ở trong tình trạng tồi tệ.
I like your choice in color.	Tôi thích sự lựa chọn của bạn trong màu sắc.
I know you're looking for her.	Tôi biết bạn đang tìm kiếm cô ấy.
This whole thing proved that he couldn't be ignored.	Toàn bộ điều này đã chứng minh rằng anh ta không thể bị bỏ qua.
That part just went through my head.	Phần đó chỉ lướt qua đầu tôi.
Seems to be original, like an old house.	Có vẻ còn nguyên bản, như nhà cũ.
I had to look twice at the number.	Tôi phải nhìn hai lần vào con số.
Buy gold, buy.	Mua vàng, mua.
And keep thinking.	Và tiếp tục suy nghĩ.
We have really put our heart and soul into it.	Chúng tôi đã thực sự đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào đó.
You will go far for your health, just three summer months.	Bạn sẽ đi xa vì sức khỏe của bạn, chỉ ba tháng mùa hè.
Having said that, he followed the child out of the room.	Nói xong, anh ta đi theo đứa trẻ ra khỏi phòng.
I feel really great.	Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời.
The people you know will die tonight.	Những người anh biết sẽ chết đêm nay.
Some jobs are better than others.	Một số công việc tốt hơn những công viêc khác.
Usually, the more words you can cut, the better.	Thường thì bạn càng cắt được nhiều từ thì càng tốt.
It won't be an ordinary rain like you might expect.	Nó sẽ không phải là một cơn mưa bình thường như bạn có thể mong đợi.
Of course she never said that in the presence of my father.	Tất nhiên cô ấy không bao giờ nói điều đó khi có bố tôi.
Working with a small team, you will certainly shoulder more responsibilities.	Làm việc với một nhóm nhỏ, bạn chắc chắn sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.
And we were on the damn street.	Và chúng tôi đã ở trên con phố chết tiệt.
Just talk to my mom.	Chỉ nói chuyện với mẹ tôi.
She inched closer to him.	Cô nhích lại gần anh một chút.
Please, let's talk about it later.	Làm ơn, chúng ta hãy nói về nó sau.
We will get one with a look.	Chúng tôi sẽ nhận được một cái với một cái nhìn.
Well, you try to enjoy yourself down there.	Chà, bạn cố gắng tận hưởng bản thân ở dưới đó.
Father even offered to pay part of the damage.	Cha thậm chí còn đề nghị trả một phần thiệt hại.
This is my job.	Đây là việc của tôi.
Yes, that's weird but it's true.	Vâng, điều đó thật kỳ lạ nhưng đó là sự thật.
Challenge yourself and enjoy the new experiences you have.	Hãy thử thách bản thân và tận hưởng những trải nghiệm mới mà bạn có.
I want to say a few things.	Tôi muốn nói một vài điều.
But this is not a promise.	Nhưng đây không phải là lời hứa.
And there was nothing she could do for him.	Và cô không thể làm gì cho anh ta.
Then they will leave and spread the news.	Sau đó, họ sẽ rời đi và lan truyền tin tức.
Maybe, maybe we can.	Có lẽ, có lẽ chúng ta có thể.
The people are extremely friendly.	Người dân vô cùng thân thiện.
This happened early this spring.	Chuyện này xảy ra vào đầu mùa xuân năm nay.
They want nothing but the best for you.	Họ không muốn gì ngoài điều tốt nhất cho bạn.
If you look at this case, yes.	Nếu bạn nhìn vào trường hợp này, đúng.
But it was too deep for them.	Nhưng nó quá sâu đối với họ.
They didn't make sense anymore, but he knew he wasn't finished.	Chúng không còn ý nghĩa nữa, nhưng anh biết mình chưa kết thúc.
Please drop by when you visit.	Vui lòng ghé qua khi bạn đến thăm.
This is what it looks like.	Đây là những gì nó trông như thế này.
And see each life as its own story.	Và nhìn mỗi cuộc đời như một câu chuyện riêng.
They did what it took to sell what they could sell.	Họ đã làm những gì cần thiết để bán những gì họ có thể bán.
Finally he had to stop, had to end it.	Cuối cùng anh phải dừng lại, phải kết thúc nó.
Obviously, this is an area of ​​debate.	Rõ ràng, đây là một lĩnh vực tranh luận.
He's still in too much pain.	Anh vẫn còn quá đau.
He couldn't think of a name.	Anh ấy không thể nghĩ ra tên.
So he went early this morning.	Vì vậy, anh ấy đã đi sớm vào sáng nay.
I'm the only one who knows where she is, you see.	Tôi là người duy nhất biết cô ấy ở đâu, bạn thấy đấy.
People know this when they hear it, he said.	Mọi người biết điều này khi họ nghe thấy nó, anh ấy nói.
Leaving the house at night is often a problem.	Ra khỏi nhà vào ban đêm thường là một vấn đề.
He doesn't have time either.	Anh ấy cũng không có thời gian.
At least you saw something.	Ít nhất bạn đã thấy một cái gì đó.
A representative of two independent experiments is shown.	Một đại diện của hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
To show that they live together will be even harder.	Để chứng tỏ rằng họ sống cùng nhau sẽ càng khó hơn.
I mean, it's a cat.	Ý tôi là, nó là một con mèo.
A voice above everything else.	Một giọng nói trên tất cả mọi thứ khác.
He has the most amazing arms.	Anh ấy có những cánh tay tuyệt vời nhất.
Caused by.	Gây ra bởi.
Built for speed, controllability and comfort.	Được xây dựng cho tốc độ, khả năng kiểm soát và sự thoải mái.
Right is more important.	Đúng vẫn quan trọng hơn.
They made you read these pages in front of them.	Họ đã bắt bạn đọc những trang này trước mặt họ.
It can't be anything, but at least we have somewhere to start.	Nó không thể là gì, nhưng ít nhất chúng ta có một nơi nào đó để bắt đầu.
I hear everything.	Tôi nghe thấy mọi thứ.
That attack does no damage.	Cuộc tấn công đó không gây ra thiệt hại.
Couldn't do this without you.	Không thể làm điều này nếu không có bạn.
Instead of being in some crazy country like this.	Thay vì ở một quốc gia điên rồ nào đó như thế này.
I went to him.	Tôi đến chỗ anh ấy.
He paid her for her silence.	Anh đã trả tiền cho cô ấy vì sự im lặng của cô ấy.
What is needed is to actually define one.	Điều cần thiết là thực sự xác định một.
It was a smart move.	Đó là một bước đi thông minh.
This has consequences for the structure of the information flow network.	Điều này có hậu quả đối với cấu trúc của mạng luồng thông tin.
Get them to take it back and put another one in there.	Bắt họ lấy lại và đặt một cái khác vào đó.
He checked on her and saw her.	Anh đã kiểm tra cô ấy và nhìn thấy cô ấy.
But for now we should miss it.	Nhưng bây giờ chúng ta nên bỏ lỡ nó.
He should never have won and he knows it.	Anh ấy lẽ ra không bao giờ nên thắng và anh ấy biết điều đó.
They have been informed for up to a week.	Họ đã được thông báo cho đến một tuần.
We were married within six months.	Chúng tôi đã kết hôn trong vòng sáu tháng.
The latter is out of test control.	Sau đó là ngoài kiểm soát thử nghiệm.
Do not say where to.	Không nói nơi để.
If there are things we should add, let us know.	Nếu có những điều chúng ta nên thêm, hãy cho chúng tôi biết.
I don't move.	Tôi không di chuyển.
It is quite detailed.	Nó khá chi tiết.
That's what she said.	Đó là những gì cô ấy nói.
The air was filled with sunshine.	Không khí tràn ngập nắng.
The experiment was performed twice with a similar result.	Thí nghiệm được thực hiện hai lần với một kết quả tương tự.
Not everyone follows through when they close the deal.	Không phải tất cả mọi người đều tuân theo khi họ kết thúc thỏa thuận.
Comment if you have.	Bình luận nếu bạn có.
But the movie is meant to be.	Nhưng bộ phim có ý nghĩa như vậy.
And the shoes.	Và những đôi giày.
This can be done in a number of ways.	Điều này có thể được thực hiện theo một số cách.
Actually there is no bank.	Thực ra không có ngân hàng.
Looks like everyone is welcome to comment.	Có vẻ như tất cả mọi người đều được chào đón để bình luận.
Let's continue to live.	Hãy tiếp tục sống.
In fact, he can play anything.	Trên thực tế, anh ấy có thể chơi bất cứ thứ gì.
But this room won't do.	Nhưng căn phòng này sẽ không làm được.
We have no insurance.	Chúng tôi không có bảo hiểm.
Search through our website.	Tìm kiếm thông qua trang web của chúng tôi.
It needs to work.	Nó cần phải làm việc.
We wrote an early version of some of this material for it.	Chúng tôi đã viết một phiên bản ban đầu của một số tài liệu này cho nó.
Just started.	Chỉ mới bắt đầu.
My work can be seen here and here.	Công việc của tôi có thể được nhìn thấy ở đây và ở đây.
Personal growth through the death of others.	Sự phát triển cá nhân thông qua cái chết của người khác.
So include them in the challenge text instead.	Vì vậy, hãy đưa chúng vào văn bản thách thức để thay thế.
The lines are pretty amazing.	Các dòng là khá tuyệt vời.
Nothing was planned.	Không có gì đã được lên kế hoạch.
A door cracked open immediately in front of us.	Một cánh cửa hé mở ngay lập tức trước mặt chúng tôi.
I remember the first one very well.	Tôi nhớ rất rõ điều đầu tiên.
Described first.	Được mô tả đầu tiên.
You never come back to me.	Bạn không bao giờ quay lại với tôi.
The majority think they are.	Đa số cho rằng họ đang có.
That will do.	Điều đó sẽ làm.
However, the argument does not carry great weight.	Tuy nhiên, lập luận không có sức nặng lớn.
The challenge is that living body parts are very complex.	Thách thức là các bộ phận cơ thể sống rất phức tạp.
On every call.	Trên mọi cuộc gọi.
It will wait for me at the stream.	Nó sẽ đợi tôi ở dòng nước.
There are four animals in each group.	Có bốn con vật trong mỗi nhóm.
Save data if appropriate.	Lưu dữ liệu nếu thích hợp.
River doesn't understand, so he hasn't been through it.	River không hiểu, vì vậy anh ấy chưa trải qua nó.
I saw him go by.	Tôi thấy anh ta đi qua.
I'm sure this topic has been mentioned many times.	Tôi chắc rằng chủ đề này đã được đề cập nhiều lần.
I would like to know if the latter has ever been considered.	Tôi muốn biết liệu cái sau có từng được xem xét hay không.
There's no need to push yourself and there's no reason to worry.	Không cần phải thúc ép bản thân và không có lý do gì để lo lắng.
We find that such changed circumstances now exist.	Chúng tôi thấy rằng những hoàn cảnh đã thay đổi như vậy hiện đang tồn tại.
There is something for everyone in all types of weather.	Có một cái gì đó cho tất cả mọi người trong mọi loại thời tiết.
All business and thoughts of old and lost love were put aside.	Mọi công việc làm ăn và những suy nghĩ về tình yêu cũ và đã mất đều bị gạt sang một bên.
A base station can serve one cell.	Một trạm gốc có thể phục vụ một ô.
I glanced at the chair but my guard was gone.	Tôi liếc sang cái ghế nhưng cảnh vệ của tôi đã biến mất.
You definitely have to know that.	Bạn chắc chắn phải biết điều đó.
For better or worse.	Cho tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
He still hasn't had a meal since he arrived.	Anh ấy vẫn chưa có bữa ăn nào kể từ khi anh ấy đến.
She decided that she too would return to the camp.	Cô ấy quyết định rằng cô ấy cũng sẽ trở lại trại.
This new king has locked everything down.	Vị vua mới này đã khóa chặt mọi thứ.
It is probably bad.	Nó có lẽ là xấu.
Please find attached pictures.	Vui lòng tìm các hình ảnh đính kèm.
Life doesn't have to end if you don't want to.	Cuộc sống không cần phải kết thúc nếu bạn không muốn.
I'll be gone for a week or so.	Tôi sẽ đi một tuần hoặc lâu hơn.
The colored bars show the t values.	Các thanh màu hiển thị các giá trị t.
All events occurred more in men than in women.	Tất cả các sự kiện xảy ra ở nam giới nhiều hơn nữ giới.
In this, he is not alone.	Trong điều này, anh ấy không phải là duy nhất.
Now it doesn't.	Bây giờ nó không.
What is with you.	Là gì với các bạn.
Older adults are at greatest risk of complications.	Người lớn tuổi có nguy cơ bị biến chứng cao nhất.
He likes to stay in his room.	Anh ấy thích ở trong phòng của mình.
Court.	Tòa án.
She must know.	Cô ấy phải biết.
In practice, we find that this is not necessary.	Trong thực tế, chúng tôi thấy rằng điều này là không cần thiết.
Just let me die.	Hãy cứ để tôi chết đi.
It can improve performance in three ways.	Nó có thể cải thiện hiệu suất theo ba cách.
He has done such things before.	Anh ấy đã làm những điều như vậy trước đây.
To do so, click the special characters directly below these instructions.	Để làm như vậy, hãy nhấp vào các ký tự đặc biệt ngay bên dưới các hướng dẫn này.
And look at this place.	Và nhìn vào nơi này.
Talk to him first.	Nói chuyện với anh ta trước.
That's why we float to the surface.	Đó là lý do tại sao chúng tôi nổi lên trên bề mặt.
Except by love.	Ngoại trừ bởi tình yêu.
My husband doesn't even like me doing it.	Chồng tôi thậm chí không thích tôi làm điều đó.
Short did not see or hear her fall.	Short đã không nhìn thấy hoặc nghe thấy cô ấy ngã.
We choose whether to support our children or not.	Chúng tôi chọn có nên hỗ trợ con cái của chúng tôi hay không.
Back foot.	Trở lại chân.
They were not trained and they are not now.	Họ đã không được đào tạo và họ không phải bây giờ.
But not like before.	Nhưng không giống như trước đây.
However, these results were not significantly different.	Tuy nhiên, những kết quả này không khác biệt đáng kể.
He made it clear that he wanted me to sit on it.	Anh ấy nói rõ là anh ấy muốn tôi ngồi trên đó.
They're trying, but it's not working.	Họ đang cố gắng, nhưng nó không hoạt động.
Like most dogs, it must have an excellent sense of smell.	Giống như hầu hết các loài chó, nó phải có khứu giác tuyệt vời.
Put them in a bowl.	Đặt chúng vào một cái bát.
After all, most of us do something every day.	Dù sao thì hầu hết chúng ta đều làm một việc gì đó hàng ngày.
But handle it carefully.	Nhưng hãy xử lý nó một cách cẩn thận.
None of this is of interest to me.	Không ai trong số này là mối quan tâm của tôi.
And love is beautiful in her.	Và tình yêu thật đẹp trong cô.
I took them out to my boat, showing them around.	Tôi đưa họ ra thuyền của mình, cho họ xem xung quanh.
The land will forever be a wasteland.	Vùng đất sẽ mãi là vùng đất hoang vu.
We can do this when we correct data errors.	Chúng tôi có thể làm điều này khi chúng tôi sửa lỗi dữ liệu.
I want you to be the silent one in front of the camera.	Tôi muốn bạn là người im lặng trước ống kính.
Moreover, you have to control the race.	Hơn nữa, bạn phải kiểm soát cuộc đua.
Everything is going well, everything is going great.	Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, mọi thứ diễn ra tuyệt vời.
That day she was wearing green.	Hôm đó cô ấy mặc màu xanh lá cây.
I doubt they would if they could.	Tôi nghi ngờ họ sẽ muốn nếu họ có thể.
And when it happens, it's dangerous.	Và khi nó xảy ra, nó thật nguy hiểm.
It is about building a relationship with another living being.	Đó là về việc xây dựng một mối quan hệ với một sinh vật sống khác.
Click the image for a better view.	Nhấp vào hình ảnh để có cái nhìn tốt hơn.
The bigger the enemy, the better.	Kẻ thù càng lớn càng tốt.
Like, same kind of reason.	Giống như, cùng một loại lý do.
Everyone is fighting for it.	Mọi người đang tranh giành nó.
You need agreed rules.	Bạn cần các quy tắc đã được đồng ý.
You have a new family, new hobbies.	Bạn có một gia đình mới, những sở thích mới.
Who knows what they're sending her to, she told herself.	Ai biết họ đưa mình đi làm gì, cô tự nhủ.
This is just a beginning, not the end.	Đây chỉ là một khởi đầu, không phải là kết thúc.
Don't know how or when but it got worse.	Không biết làm thế nào hoặc khi nào nhưng nó trở nên tồi tệ.
Hate your best friend.	Ghét người bạn thân nhất.
I made a point.	Tôi đã đưa ra một quan điểm.
But for him this is not a problem.	Nhưng với anh điều này không thành vấn đề.
It started inside him until he couldn't contain it.	Nó bắt đầu bên trong anh ta cho đến khi anh ta không thể chứa nó.
Let me try another way.	Hãy để tôi thử cách khác.
But we're running out of time.	Nhưng chúng ta sắp hết thời gian.
For the location tiles, the situation looks more complicated.	Đối với các ô địa điểm, tình hình có vẻ phức tạp hơn.
He's cold, and he's in pain.	Anh lạnh, và anh đau.
Nothing can be seen of the main building.	Không có gì có thể được nhìn thấy của tòa nhà chính.
Then she died.	Sau đó cô ấy chết.
In most cases, due to the cost of production, this is simply not true.	Trong hầu hết các trường hợp, do chi phí sản xuất, điều này đơn giản là không đúng.
The man's voice spoke again.	Giọng người đàn ông lại cất lên.
Some times, unfortunately.	Một số lần, thật không may.
You are trying to protect them.	Bạn đang cố gắng bảo vệ họ.
They provide very professional service.	Họ cung cấp dịch vụ rất chuyên nghiệp.
Obviously the baby could see them, but he didn't cry.	Rõ ràng là đứa bé có thể nhìn thấy chúng, nhưng nó không khóc.
I even tell my girls that.	Tôi thậm chí còn nói với các cô gái của tôi điều đó.
There are no rules in this.	Không có quy tắc nào trong điều này.
You know there's a very good reason for this.	Bạn biết có một lý do rất tốt cho điều này.
It completely changed my life.	Nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Have you insurance.	Có bạn bảo hiểm.
But you don't have to stand to move.	Nhưng bạn không cần phải đứng để di chuyển.
Together they enjoyed the flower field.	Họ cùng nhau thưởng ngoạn cánh đồng hoa.
Anyway, the second time is better.	Dù sao thì lần thứ hai cũng tốt hơn.
The process described here works with any tree.	Quá trình được mô tả ở đây hoạt động với bất kỳ cây nào.
Business is much more difficult than it used to be.	Công việc kinh doanh khó khăn hơn nhiều so với trước đây.
You also have to work.	Bạn cũng phải làm việc.
I have to find him.	Tôi phải tìm anh ta.
Because he is not normal, some people misunderstand him.	Bởi vì anh ấy không bình thường, một số người hiểu sai về anh ấy.
That's what countries do.	Đó là những gì các nước làm.
People can use different words to describe something.	Mọi người có thể sử dụng các từ khác nhau để mô tả điều gì đó.
We cannot prevent it.	Chúng tôi không thể ngăn chặn nó.
He looks confused.	Anh ấy có vẻ bối rối.
Four years old.	Bốn tuổi.
So it was a challenge, and it was really fun.	Vì vậy, đó là một thử thách, và điều đó thực sự thú vị.
That's an easy thing.	Đó là một điều dễ dàng.
You can have as many as you like.	Bạn có thể có bao nhiêu tùy thích.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
Take a look at your second example.	Hãy xem ví dụ thứ hai của bạn.
But it feels different to a bank.	Nhưng nó cảm thấy khác với một ngân hàng.
No one wants to miss the event.	Không ai muốn bỏ lỡ sự kiện.
From start to finish, this is ten minutes.	Từ đầu đến cuối, đây là mười phút.
Your job is to prepare.	Công việc của bạn là phải chuẩn bị.
And you're right, there aren't many.	Và bạn đã đúng, không có nhiều.
I'll go around there tonight.	Tôi sẽ đi vòng quanh đó tối nay.
And not in a useful way either.	Và cũng không phải theo cách hữu ích.
Killing for a cause is one thing.	Giết người vì một nguyên nhân là một chuyện.
When writing is her therapy.	Khi viết lách là liệu pháp của cô ấy.
Some people are crying in each other's arms.	Một số người đang khóc trong vòng tay nhau.
We missed the first cut.	Chúng tôi đã bỏ lỡ lần cắt đầu tiên.
She sounds hot on the radio.	Cô ấy nghe có vẻ nóng bỏng trên radio.
I did not give feedback.	Tôi không đưa ra phản hồi.
I have no one in the world to go to.	Tôi không có ai trên thế giới để đi đến.
I don't know how that happened, but it happened.	Tôi không biết điều đó đã xảy ra như thế nào, nhưng nó đã xảy ra.
She is so beautiful tonight.	Cô ấy thật đẹp trong đêm nay.
So they tested me and decided to pick me.	Vì vậy, họ đã thử nghiệm tôi và quyết định chọn tôi.
Both girls fell asleep on the table.	Cả hai cô gái đều ngủ gục trên bàn.
They will send me to my next school pretty soon.	Họ sẽ gửi tôi đến trường tiếp theo của tôi trong thời gian khá sớm.
And eat something.	Và ăn gì đó.
Maybe we can stay there.	Có lẽ chúng ta có thể ở lại đó.
Animals have more abilities.	Động vật có nhiều khả năng hơn.
But he's right.	Nhưng anh ấy đúng.
The call of the road has come to you again.	Tiếng gọi của con đường đã đến với bạn một lần nữa.
I think it's time to change again.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi một lần nữa.
Another woman pulled into the void beside me.	Một người phụ nữ khác đã kéo vào khoảng không bên cạnh tôi.
It was a bad weekend for him.	Đó là một ngày cuối tuần tồi tệ đối với anh ta.
Oh, how he tried.	Ồ, anh ấy đã cố gắng như thế nào.
Again, what they are and not what they are not.	Một lần nữa, chúng là gì và không phải là những gì chúng không có.
This final movement will create the perfect amount of head.	Chuyển động cuối cùng này sẽ tạo ra lượng đầu hoàn hảo.
Call ahead or email if you have any questions.	Gọi trước hoặc gửi email nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
They are more associated with birth than with death.	Chúng gắn liền với sự ra đời hơn là với cái chết.
Consider that the entire book business is under strain.	Hãy xem xét rằng toàn bộ hoạt động kinh doanh sách đang bị căng thẳng.
I was caught for sure.	Tôi đã bị bắt chắc chắn.
We have become good friends.	Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
Maybe he simply took it out of his system.	Có lẽ anh ta chỉ đơn giản là lấy nó ra khỏi hệ thống của mình.
Today it does.	Hôm nay nó làm.
She shouldn't say anything.	Cô ấy không nên nói bất cứ điều gì.
He will remember that.	Anh ấy sẽ nhớ điều đó.
Either pass by or follow my path.	Hoặc đi ngang qua hoặc đi theo con đường của tôi.
You said you trust him.	Bạn đã nói rằng bạn tin tưởng anh ta.
But they are not for me.	Nhưng chúng không dành cho tôi.
Of course, he hates school.	Tất nhiên, anh ghét trường học.
Is my friend.	Là bạn của tôi.
So they'd better stay away.	Vì vậy, tốt hơn hết họ nên tránh xa.
We never said that.	Chúng tôi không bao giờ nói điều đó.
Please do not use it for any other purpose.	Vui lòng không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.
A bill lay on the kitchen table.	Một tờ tiền nằm trên bàn bếp.
You hear everything.	Bạn nghe thấy mọi thứ.
You'll learn more about it when we're safe.	Bạn sẽ tìm hiểu thêm về nó khi chúng ta an toàn.
Process modeling knowledge is not required.	Không bắt buộc phải có kiến ​​thức về mô hình quy trình.
She has no children.	Cô ấy không có con.
Or maybe not mine.	Hoặc có thể không phải của mình.
I tried to call him in the hospital.	Anh đã cố gắng gọi anh ta trong bệnh viện.
We see it in political parties.	Chúng tôi thấy điều đó trong các đảng phái chính trị.
Of course to live, to eat.	Tất nhiên để sống, để ăn.
The lights were on, which meant his parents were inside.	Đèn đã sáng, có nghĩa là bố mẹ anh đang ở bên trong.
We'll split them up and test them out.	Chúng tôi sẽ chia chúng ra và kiểm tra chúng.
Look at yourself long and hard.	Nhìn bản thân lâu và khó.
Most people just care.	Hầu hết mọi người chỉ quan tâm.
I wonder what the problem is.	Tôi tự hỏi vấn đề là gì.
There is nothing you can do with it now.	Không có gì bạn có thể làm với nó bây giờ.
There must be more to it.	Phải có nhiều thứ hơn nữa.
Yes, you can find people who can do it.	Có, bạn có thể tìm thấy những người có thể làm điều đó.
All or nothing, he said.	Tất cả hoặc không có gì, anh ấy nói.
Like a breath it passed over it.	Giống như một hơi thở nó lướt qua nó.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
His breathing failed.	Hơi thở của anh ấy không thành công.
Not much pain.	Không đau nhiều.
He knows you're not what he wants.	Anh ấy biết bạn không phải là những gì anh ấy muốn.
Look what happened.	Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
If the others win then you die.	Nếu những người khác thắng thì bạn sẽ chết.
It may not be the religion you like.	Nó có thể không phải là tôn giáo bạn thích.
He fell across the floor at our property and broke his neck.	Anh ấy ngã qua sàn tại cơ sở kinh doanh của chúng tôi và bị gãy cổ.
Government.	Chính quyền.
Not only his feet but his heart too.	Không chỉ đôi chân mà cả trái tim anh ấy nữa.
She is written as if she is at least ten years older.	Cô ấy được viết như thể cô ấy già hơn ít nhất mười tuổi.
It, and throw it.	Nó, và ném nó.
Also don't forget to share and suggest to your friends.	Cũng đừng quên chia sẻ và gợi ý cho bạn bè của bạn.
Write to their higher management, if necessary.	Viết thư cho cấp quản lý cao hơn của họ, nếu cần.
If you have the opportunity to do this, you must submit the information.	Nếu bạn có cơ hội làm việc này, bạn phải gửi thông tin.
To this day, she still doesn't understand who he is.	Đến giờ cô vẫn không hiểu anh là ai.
I sat down again and tears started to fall.	Tôi lại ngồi xuống và nước mắt bắt đầu rơi.
It doesn't seem necessary to carry extra.	Nó dường như không cần thiết để mang thêm.
Somehow, footsteps to the door forever.	Bằng cách nào đó, những bước chân đến cửa mãi mãi.
I believe he is waiting for me.	Tôi tin rằng anh ấy đang đợi tôi.
I wait for you to go inside and then follow.	Tôi đợi các bạn vào trong nhà rồi đi theo.
Someone should have told you before me.	Ai đó đáng lẽ phải nói với bạn trước tôi.
There's too much work to do.	Có quá nhiều việc phải làm.
They've been through some terrible things.	Họ đã trải qua một số điều khủng khiếp.
I will hit her.	Tôi sẽ đánh cô ấy.
It doesn't have to come down this way.	Nó không phải đi xuống theo cách này.
He didn't even close the door behind him.	Anh ta thậm chí còn không đóng cửa sau lưng mình.
When my kids see me, they run right at them.	Khi những đứa trẻ của tôi nhìn thấy tôi, chúng chạy thẳng vào chúng.
For my role here.	Đối với vai trò của tôi ở đây.
A considerable amount of energy is required in this process.	Một lượng năng lượng đáng kể được yêu cầu trong quá trình này.
However, the crowd was pretty quiet.	Tuy nhiên, đám đông khá yên lặng.
Of course it has.	Tất nhiên nó đã có.
The mixing of materials is also unusual.	Sự pha trộn vật liệu cũng không bình thường.
Early morning is best.	Sáng sớm là tốt nhất.
But that's not the worst that can happen.	Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
In the end love and life are stronger than death.	Cuối cùng tình yêu và sự sống mạnh hơn cái chết.
But as history tells us, that rarely happens.	Nhưng như lịch sử cho chúng ta biết, điều đó hiếm khi xảy ra.
The sound of mother cannot be heard in this room.	Không thể nghe thấy âm thanh của mẹ trong căn phòng này.
He stuck his head out the window.	Anh thò đầu ra ngoài cửa sổ.
If there is a protection to be had.	Nếu có một sự bảo vệ để được có.
His voice was very calm.	Giọng anh ấy rất bình tĩnh.
And you are a terrible driver.	Và bạn là một người lái xe tồi tệ.
By the time my trial began, he was already in the army.	Vào thời điểm phiên tòa của tôi bắt đầu, anh ấy đã nhập ngũ.
For video game players.	Dành cho người chơi trò chơi điện tử.
He didn't sleep all night.	Cả đêm anh không ngủ.
I looked more closely.	Tôi nhìn kỹ hơn.
No one knew she was surprised.	Không ai biết cô ấy đã rất ngạc nhiên.
This can be very good for her.	Điều này có thể rất tốt cho cô ấy.
A meeting with the right players.	Một cuộc họp với những người chơi phù hợp.
He tells a story through the movement of his hands and arms.	Anh ấy kể một câu chuyện thông qua chuyển động của bàn tay và cánh tay của mình.
But please just do this one thing for me.	Nhưng hãy chỉ làm một điều này cho tôi.
But he thinks they will be his.	Nhưng anh ấy nghĩ chúng sẽ là của anh ấy.
Natural gas is very expensive.	Khí đốt tự nhiên rất đắt.
He doesn't want to come here.	Anh ấy không muốn đến đây.
No controversy there.	Không có tranh cãi ở đó.
My quality of life is not good.	Chất lượng cuộc sống của tôi không tốt.
The metal was badly burned.	Kim loại đã bị đốt cháy nặng.
Get me a bottle for this kid.	Lấy cho tôi một chai cho đứa nhỏ này.
He saw what happened.	Anh ấy đã thấy những gì đã xảy ra.
I feel very sorry.	Tôi cảm thấy rất tiếc.
They can't send a real wedding gift, oh, no.	Họ không thể gửi một món quà cưới thực sự, ồ, không.
On arms.	Trên cánh tay.
We had a family.	Chúng tôi đã có một gia đình.
Because of this, he nodded.	Vì điều này, anh đã gật đầu.
He was about the same age as her, maybe a little older.	Anh ta gần bằng tuổi cô, có thể lớn hơn một chút.
They cannot see beyond what they believe to be true.	Họ không thể nhìn xa hơn những gì họ tin là đúng.
Don't tell her.	Đừng nói với cô ấy.
Maybe she didn't come.	Có lẽ cô ấy đã không đến.
Family is a very important part of my life.	Gia đình là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Put it in the glass.	Đưa nó vào ly.
Your only defense is to try to stay calm and focused.	Cách phòng thủ duy nhất của bạn là cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung.
Others will follow.	Những người khác sẽ theo sau.
And just like the title said, it failed.	Và đúng như tiêu đề đã nói, nó đã thất bại.
I laugh, you laugh.	Tôi cười, bạn cười.
Let her be happy.	Hãy để cô ấy được hạnh phúc.
That's really good to see.	Điều đó thực sự tốt để xem.
I know enough to keep it a secret.	Tôi biết đủ để giữ bí mật.
He was on the team, he was told.	Anh ấy đã ở trong đội, anh ấy đã được nói.
No changes were found in the results.	Không có thay đổi nào được tìm thấy trong kết quả.
He was in there.	Anh ấy đã ở trong đó.
Probably likes you very much.	Có lẽ thích bạn rất nhiều.
They are very beautiful.	Chúng rất đẹp.
This process is just to do the best you can.	Quá trình này chỉ là để làm tốt nhất bạn có thể.
And so he got it.	Và như vậy anh ấy đã nhận được.
I have seen two common rules.	Tôi đã thấy hai quy tắc phổ biến.
Besides, it's more than that.	Bên cạnh đó, nó còn hơn thế nữa.
Then return to the starting position.	Sau đó, trở lại vị trí bắt đầu.
You need value for money.	Bạn cần giá trị đồng tiền.
No officer was allowed to draw a gun.	Không một sĩ quan nào được rút súng.
As close as my father and I.	Thân thiết như bố tôi và tôi.
They may have a point, and you can work on this.	Họ có thể có một điểm, và bạn có thể làm việc về điều này.
She has every right to be angry.	Cô có quyền tức giận.
That's my picture.	Đó là hình ảnh của tôi.
Everything else, including breakfast, came later.	Mọi thứ khác, kể cả bữa sáng đều đến sau.
Nothing has changed except for one thing.	Không có gì thay đổi ngoại trừ một điều.
She spoke confused and couldn't think.	Cô ấy nói lẫn lộn và không thể suy nghĩ.
Of course he's right.	Tất nhiên là anh ấy đúng.
I have too much to worry about.	Tôi có quá nhiều thứ để lo lắng.
We provide the following statement and proof.	Chúng tôi đưa ra tuyên bố và bằng chứng dưới đây.
A weight is lifted from them.	Một trọng lượng được nâng lên từ chúng.
We are each other's friends.	Chúng tôi là bạn của nhau.
Please let me know.	Xin vui lòng cho tôi biết.
It means he has less to think about.	Nó có nghĩa là anh ta ít phải nghĩ đến một điều hơn.
Here, many people still feel comfortable and safe.	Ở đây, nhiều người vẫn có cảm giác thoải mái và an toàn.
I do something in return.	Tôi làm một cái gì đó để đáp lại.
It is known to affect the head and neck area.	Nó được biết là ảnh hưởng đến vùng đầu và cổ.
Take notes at the meeting.	Ghi chép tại cuộc họp.
The report states that the bill did not make it to the floor.	Báo cáo nói rằng dự luật đã không được đưa ra trên sàn.
We are just as bad as the people we talked about earlier.	Chúng tôi cũng tệ như những người mà chúng tôi đã nói trước đó.
I used the following code for that.	Tôi đã sử dụng mã sau cho điều đó.
If the world had abandoned them, the church would not.	Nếu thế giới đã từ bỏ họ, nhà thờ sẽ không.
I want to live up to that fact.	Tôi muốn sống theo thực tế đó.
Mass media and special interest groups.	Các phương tiện thông tin đại chúng và các nhóm lợi ích đặc biệt.
I don't want you to fuck me and this case around.	Tôi không muốn bạn đụ tôi và trường hợp này xung quanh.
This is not correct in my opinion.	Điều này theo tôi là không đúng.
Not many people think it's worth a try.	Không nhiều người cho rằng nó đáng để thử.
I feel what he feels.	Tôi cảm thấy những gì anh ấy cảm thấy.
I don't have time for this discussion.	Tôi không còn thời gian cho cuộc thảo luận này.
Most are children.	Hầu hết là trẻ em.
She looked at the things on the wall.	Cô ấy nhìn vào những thứ trên tường.
He was on his knees and everything.	Anh ấy đã khuỵu gối và mọi thứ.
However, in the end, it works like anything.	Tuy nhiên, cuối cùng, nó hoạt động như vậy bất cứ điều gì.
He found it by accident, and lost it tonight by design.	Anh ấy đã tình cờ tìm thấy nó, và mất nó đêm nay do thiết kế.
Make everything fit together.	Làm cho mọi thứ phù hợp với nhau.
Lips meet.	Môi gặp nhau.
Both are using the same test environment.	Cả hai đều đang sử dụng cùng một môi trường thử nghiệm.
However, the body weight at birth was still normal.	Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể lúc mới sinh vẫn bình thường.
It is very quiet.	Nó rất yên tĩnh.
Tears welled up in his eyes.	Nước mắt anh trào ra.
That will be difficult.	Điều đó sẽ khó.
They don't either.	Họ cũng không.
Well, that's the problem when you love to travel.	Đấy, đó là vấn đề khi bạn yêu thích du lịch.
I have strong legs.	Tôi có một đôi chân mạnh mẽ.
A little too prepared.	Chuẩn bị hơi quá.
I must have done something right.	Tôi phải đã làm một cái gì đó đúng.
Some very interesting comments here.	Một số bình luận rất thú vị ở đây.
That is your person.	Đó là con người của bạn.
Sorry to see you leave.	Xin lỗi để nhìn bạn ra đi.
I have a chance to be special.	Tôi có cơ hội là đặc biệt.
If she wasn't there, it wouldn't have that family feel.	Nếu cô ấy không ở đó, nó sẽ không có cảm giác gia đình đó.
I noticed that no one was talking to me anymore.	Tôi nhận thấy không còn ai nói chuyện với tôi nữa.
Friends have hobbies.	Bạn bè có sở thích.
The court could not find such a conflict.	Tòa án không thể tìm thấy xung đột như vậy.
Maybe he can get an interested group.	Có lẽ anh ấy có thể có được một nhóm quan tâm.
This is not easy to achieve.	Điều này không dễ đạt được.
You are not asking for anything.	Bạn không yêu cầu bất cứ điều gì.
Not a single child was admitted to the school as an actor.	Không một đứa trẻ nào được nhận vào trường theo hình thức diễn viên.
It should be a good hundred.	Nó phải là một trăm tốt.
Especially if they have lower health.	Đặc biệt nếu họ có sức khỏe thấp hơn.
It again, yes.	Nó một lần nữa, vâng.
However, many people will need more than that.	Tuy nhiên, nhiều người sẽ cần nhiều hơn thế.
At certain time.	Tại thời điểm nhất định.
The explanation of this file is above.	Giải thích về tệp này ở trên.
Transfer to a plate and let cool completely.	Chuyển ra đĩa và để nguội hoàn toàn.
This is my first game back.	Đây là trò chơi đầu tiên của tôi trở lại.
But he still had another reason for wanting to have faith.	Nhưng anh vẫn còn một lý do khác để anh muốn có đức tin.
Then it was back in business.	Sau đó, nó đã trở lại kinh doanh.
He cannot raise his legs when lying down.	Anh ta không thể nâng cao chân của mình khi nằm xuống.
I will have to try again.	Tôi sẽ phải thử lại lần nữa.
It should be able to grow easily everywhere in our country.	Nó nên có khả năng phát triển dễ dàng ở khắp mọi nơi trên đất nước chúng ta.
I have lost my mind with worry that you.	Tôi đã mất trí óc với lo lắng rằng bạn.
And sexual desire is natural.	Và ham muốn tình dục là điều đương nhiên.
To go far away, to a new world, with new interests.	Để đi thật xa, đến một thế giới mới, với những mối quan tâm mới.
If he doesn't come back, the others will be shot.	Nếu anh ta không quay lại, những người khác sẽ bị bắn.
And not just books.	Và không chỉ là sách.
Can't go far without them.	Không thể đi xa nếu không có chúng.
One or more may soon die.	Một hoặc nhiều có thể sớm chết.
My house is full of life.	Ngôi nhà của tôi tràn đầy sức sống.
History is certainly one of them.	Lịch sử chắc chắn là một trong số đó.
It's a simple and natural part of life.	Đó là một phần đơn giản và tự nhiên của cuộc sống.
They had their first child later than before.	Họ có con đầu lòng muộn hơn trước đây.
We go down the road.	Chúng tôi xuống đường.
I don't care about them.	Tôi không quan tâm đến họ.
I was quite involved.	Tôi đã khá tham gia.
I want to go.	Tôi muốn đi.
My life feels shattered.	Cuộc sống của tôi cảm thấy tan vỡ.
But he was not paid that.	Nhưng anh ta đã không được trả tiền đó.
I know you won't come.	Tôi biết bạn sẽ không đến.
You may want to re-read the above.	Bạn có thể muốn đọc lại phần trên.
They simply don't look like you.	Đơn giản là chúng trông không giống với bạn.
They like to plant trees.	Họ thích trồng cây.
I've been on side projects before but didn't feel the same way.	Tôi đã từng tham gia các dự án phụ trước đây nhưng không cảm thấy như vậy.
No, it was simply hanging out.	Không, đó chỉ đơn giản là đi chơi.
In the distance, a band began to play.	Ở đằng xa, một ban nhạc bắt đầu chơi.
This is a fairly simple procedure.	Đây là một thủ tục khá đơn giản.
Bring out your best behavior.	Hãy mang lại những hành vi tốt nhất của bạn.
Tomorrow.	Ngày hôm sau.
It's time to release your energy.	Đó là thời điểm để giải phóng năng lượng của bạn.
You too.	Bạn cũng vậy.
What should I do now ?.	Bây giờ phải làm gì ?.
Not exactly together, because we're on two different teams.	Không hẳn là cùng nhau, vì chúng tôi ở hai đội khác nhau.
Let me know how it goes with the new doctor.	Hãy cho tôi biết nó diễn ra như thế nào với bác sĩ mới.
I am your mother's friend.	Tôi là bạn của mẹ bạn.
One of his parents lay on the ground beside him.	Một trong những cha mẹ của anh ta nằm trên mặt đất bên cạnh anh ta.
But everyone around her is being really positive about the whole thing.	Nhưng mọi người xung quanh cô ấy đang thực sự tích cực về toàn bộ sự việc.
Examples can be especially helpful.	Các ví dụ có thể đặc biệt hữu ích.
You here are offered a choice.	Bạn ở đây được cung cấp một sự lựa chọn.
She has control over my hand.	Cô ấy có quyền kiểm soát bàn tay của tôi.
She turned to her side.	Cô ấy quay lại phía mình.
This is putting the smooth functioning of the internal market at risk.	Điều này đang khiến hoạt động trơn tru của thị trường nội bộ gặp rủi ro.
Opening this year will be huge for him.	Mở cửa năm nay sẽ là rất lớn đối với anh ấy.
I can't get to him.	Tôi không thể đến được với anh ấy.
He did not catch her.	Anh đã không bắt được cô.
There are many ways to get paid for your ideas.	Có nhiều cách để được trả tiền cho những ý tưởng của bạn.
We can end this now.	Chúng ta có thể kết thúc việc này ngay bây giờ.
This practice that is taken seriously is often referred to as professional.	Cách làm này được coi là nghiêm túc thường được gọi là chuyên nghiệp.
It feels a bit weird to see it.	Nó cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhìn thấy nó.
I tried.	Tôi đã cố gắng.
It felt like the right thing for him.	Nó cảm thấy như một điều phù hợp với anh ta.
I hate seeing him win.	Tôi ghét nhìn thấy anh ấy chiến thắng.
Continue whatever their food is supposed to be healthy.	Tiếp tục bất cứ điều gì thức ăn của họ được cho rằng nó tốt cho sức khỏe.
I passed my driving test because of this site.	Tôi đã vượt qua bài kiểm tra lái xe của tôi vì trang web này.
It looks so cute.	Nó trông đáng yêu quá.
He could barely speak.	Anh ấy hầu như không thể nói được.
She pressed the control panel.	Cô nhấn vào bảng điều khiển.
A red button.	Một nút màu đỏ.
He can throw a bear three times his size without much effort.	Anh ta có thể ném một con gấu gấp ba lần kích thước của mình mà không cần nhiều nỗ lực.
He was angry with her, angry ever since.	Anh giận cô, giận từ nãy giờ.
But, it still doesn't work.	Nhưng, nó vẫn không hoạt động.
Adults have money and energy but no time.	Người lớn có tiền và năng lượng nhưng không có thời gian.
Now is everything.	Bây giờ là tất cả mọi thứ.
He's trying his best to get his life back to normal.	Anh ấy đang cố gắng hết sức để cuộc sống của mình trở lại bình thường.
This is far from the truth.	Đây là xa sự thật.
And it refused to come.	Và nó đã từ chối đến.
Decide to remedy the situation.	Quyết định để khắc phục tình hình.
I've never heard that discussed.	Tôi chưa bao giờ nghe điều đó được thảo luận.
The past is too much for me.	Quá khứ với tôi là quá nhiều.
He shook his head and started walking down the stairs.	Anh lắc đầu và bắt đầu đi xuống các bậc thang.
Sometimes during that summer, everything seems to die.	Đôi khi trong mùa hè đó, mọi thứ dường như sẽ chết.
I love deeply.	Tôi yêu sâu sắc.
But we need a more debate here.	Nhưng chúng ta cần có một cuộc tranh luận nhiều hơn ở đây.
They will have to research to know that.	Họ sẽ phải nghiên cứu để biết điều đó.
There won't be any overtaking them.	Sẽ không có bất kỳ sự vượt qua họ.
This method of file protection is basic.	Phương pháp bảo vệ tệp này là cơ bản.
Can provide you with the services you need.	Có thể cung cấp cho bạn những dịch vụ bạn cần.
I will be looking forward to your last post in this series.	Tôi sẽ mong chờ bài viết cuối cùng của bạn trong loạt bài này.
However, this is a difficult task using these data.	Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ khó khăn khi sử dụng những dữ liệu này.
That's the whole thing.	Đó là toàn bộ sự việc.
And look at her.	Và hãy nhìn cô ấy.
It's great to be loved.	Thật tuyệt vời khi được yêu.
I tried to go to sleep, but couldn't.	Tôi cố đi ngủ, nhưng không thể.
It can have many names.	Nó có thể có nhiều tên.
But we don't care.	Nhưng chúng tôi không quan tâm.
The public is most helpful as such.	Công chúng là hữu ích nhất như vậy.
So they looked at other countries.	Vì vậy, họ đã xem xét các quốc gia khác.
He would be perfect to work with.	Anh ấy sẽ rất hoàn hảo để làm việc cùng.
There is never any waste.	Không bao giờ có bất kỳ sự lãng phí.
They have added actions to help them do this.	Họ đã thêm các hành động để giúp họ thực hiện điều này.
I give up trying.	Tôi từ bỏ việc cố gắng.
I almost never feel tired in the afternoon.	Tôi hầu như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vào buổi chiều.
We have several reasons not to do so at this time.	Chúng tôi có một số lý do để không làm như vậy vào lúc này.
It makes no sense to me.	Nó không có ý nghĩa đối với tôi.
I went through the same feelings as yours.	Tôi đã trải qua những cảm giác giống như của bạn.
He'll be full of shit.	Anh ta sẽ đầy thứ khốn nạn.
You can feel the wind going around.	Bạn có thể cảm thấy gió đi xung quanh.
However, you were right to go after other leads.	Tuy nhiên, bạn đã đúng khi đi theo các khách hàng tiềm năng khác.
But you are losing control.	Nhưng bạn đang mất kiểm soát.
He has a rich friend to pay for it.	Anh ta có một người bạn giàu có để trả tiền cho nó.
I am angry with myself.	Tôi tức giận với chính mình.
I have a lot of things.	Tôi có rất nhiều thứ.
Keep calm.	Hãy bình tĩnh.
I decided to turn around and land.	Tôi quyết định quay lại và hạ cánh.
But it's of no use.	Nhưng nó không có ích gì.
This will be our hotel for the next few days.	Đây sẽ là khách sạn của chúng tôi trong vài ngày tới.
However, he was lucky.	Tuy nhiên, anh ấy thật may mắn.
And the desire to stop him is not very strong.	Và mong muốn ngăn cản anh ta không mạnh mẽ lắm.
I like to go a lot.	Tôi thích đi rất nhiều.
It never disappears.	Nó không bao giờ biến mất.
But that's only part of the story.	Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện.
And anyway, you've had enough with breakfast.	Và dù sao, bạn đã uống đủ với bữa sáng.
Of course, you don't have to worry about it.	Tất nhiên là không cần bạn phải rắc rối.
That he wanted her.	Đó là anh muốn cô ấy.
Accordingly, data control is managed by the client device.	Theo đó, quyền kiểm soát dữ liệu được quản lý bởi thiết bị khách.
It makes a man lose perspective.	Nó làm cho một người đàn ông mất quan điểm.
In the end, you will have to face it.	Cuối cùng, bạn sẽ phải đối mặt với điều đó.
I think she was surprised herself.	Tôi nghĩ chính cô ấy cũng ngạc nhiên.
I knew right away it was the same woman.	Tôi biết ngay đó là cùng một người phụ nữ.
It drove me crazy.	Nó khiến tôi phát điên.
It was good to get through that match.	Thật tốt khi vượt qua trận đấu đó.
Might be good ideas.	Có thể là những ý tưởng hay.
He turned a page, absorbed in reading.	Anh lật một trang, chìm đắm trong đọc.
He suddenly realized that he was falling.	Anh chợt nhận ra rằng mình đang bị ngã.
And that's no small thing.	Và đó không phải là điều nhỏ.
She doesn't understand.	Cô ấy không hiểu.
I love it.	Tôi yêu nó.
I think they don't.	Tôi nghĩ rằng họ không.
They must be collected.	Chúng phải được thu thập.
Stress is defined as force per unit area.	Ứng suất được định nghĩa là lực trên một đơn vị diện tích.
Full press was active.	Báo chí đầy đủ đã hoạt động.
In breast milk.	Trong sữa mẹ.
You saw that poor girl and.	Bạn đã nhìn thấy cô gái tội nghiệp đó và.
He is power and darkness.	Anh ấy là quyền lực và bóng tối.
It makes me proud to be in the show business.	Nó khiến tôi tự hào khi được kinh doanh chương trình.
Keep touching it.	Tiếp tục chạm vào nó.
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
No source.	Không có nguồn.
This is no small matter because, let's face it, you're busy.	Đây không phải là chuyện nhỏ bởi vì, hãy đối mặt với nó, bạn đang bận rộn.
She tried many times, but nothing happened.	Cô ấy đã cố gắng nhiều lần, nhưng không có gì xảy ra.
In the end, there is still hope.	Cuối cùng thì vẫn có hy vọng.
She could see it in him.	Cô có thể nhìn thấy điều đó ở anh.
God, I hate that man.	Chúa ơi, anh ghét người đàn ông đó.
But with this one, it was different.	Nhưng với cái này, nó đã khác.
I am also with you this season, friend.	Tôi cũng với bạn trong mùa giải này, người bạn.
I'm running away.	Tôi đang chạy trốn.
I don't know if you will come.	Tôi không biết liệu bạn có đến không.
I hope this makes sense.	Tôi hy vọng điều này có ý nghĩa.
Strictly speaking, he did not need to start at all.	Nói một cách chính xác, anh ta hoàn toàn không cần phải bắt đầu.
He was very nervous and even wanted to drive by himself.	Anh ấy rất lo lắng và thậm chí muốn tự mình lái xe.
And we have work to do.	Và chúng tôi có việc phải làm.
No one cares.	Không ai quan tâm.
There is no evidence of any struggle.	Không có bằng chứng của bất kỳ cuộc đấu tranh nào.
I am not interested in these subjects.	Tôi không quan tâm đến những môn học này.
They saw him and talked to him.	Họ đã nhìn thấy anh ta và nói chuyện với anh ta.
Many years of hardship.	Rất nhiều năm gian khó.
If I could have that day back.	Nếu tôi có thể có ngày đó trở lại.
Right now, you are exactly where you are supposed to be.	Ngay bây giờ, bạn đang ở chính xác nơi bạn được cho là.
To build it.	Để xây dựng nó.
He drank another large beer.	Anh ta uống một ly bia lớn khác.
He's, well, a player of his own.	Anh ấy, ổn, là một cầu thủ của chính mình.
Too bad it's not reported as news.	Thật tệ là nó không được báo cáo dưới dạng tin tức.
He said trust him.	Anh ấy nói hãy tin anh ấy.
One person carries a chair.	Một người mang theo một chiếc ghế.
We have two sets of teeth in our lifetime.	Chúng ta có hai bộ răng trong cuộc đời của chúng ta.
The rule of lack of evidence doesn't go far so far.	Quy tắc thiếu bằng chứng không đi xa cho đến nay.
This will help them know what they know.	Điều này sẽ giúp họ biết những gì họ biết.
Transfer to a bowl and let cool completely.	Chuyển sang bát và để nguội hoàn toàn.
The paper is still due at eight o'clock in the morning.	Giấy vẫn đến hạn vào lúc tám giờ sáng.
My little purpose is gone.	Mục đích nhỏ của tôi không còn nữa.
That Monday seems to him a year old.	Thứ hai đó dường như đối với anh ta một tuổi.
Your time and mine can be a long time.	Thời gian của bạn và của tôi có thể là một thời gian dài.
They seem to be the kind of man who knows how to be in control.	Họ có vẻ là kiểu đàn ông biết chừng mực.
Then return home.	Sau đó trở về nhà.
You say he did it wrong.	Bạn nói rằng anh ấy đã làm sai.
Now their mission is to protect her.	Bây giờ nhiệm vụ của họ là bảo vệ cô ấy.
His entire backside was cold.	Toàn bộ mặt trái của anh ấy lạnh lẽo.
The instructions with pictures are excellent.	Các hướng dẫn với hình ảnh là tuyệt vời.
However, I want to shoot that bridge.	Tuy nhiên, tôi muốn bắn cây cầu đó.
Thank you so much for making my day with great food.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cho ngày của tôi có những món ăn tuyệt vời.
Fear of what he might feel, or what might feel him.	Sợ những gì anh ấy có thể cảm thấy, hoặc những gì có thể cảm thấy anh ấy.
If possible.	Nếu có thể.
He will help find her father.	Anh ấy sẽ giúp tìm bố của cô ấy.
I can make this work for you.	Tôi có thể làm cho công việc này cho bạn.
Other parts are gone.	Các bộ phận khác đã biến mất.
I wait every evening.	Tôi đợi mỗi buổi tối.
I was under intense pressure to look into the matter.	Tôi bị áp lực mạnh mẽ để xem xét vấn đề.
He just went and went.	Anh vừa đi vừa đi.
If it returns false, you know it's completely out of sight.	Nếu nó trả về false, bạn biết nó hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn.
Until then, there's nothing you can do.	Cho đến lúc đó, bạn không thể làm được gì cả.
You may decide that you will do things differently.	Bạn có thể quyết định rằng bạn sẽ làm mọi thứ khác đi.
It's basically empty words.	Về cơ bản nó là những từ trống rỗng.
So when we find people who do, we appreciate it very much.	Vì vậy, khi chúng tôi tìm thấy những người làm được, chúng tôi đánh giá cao điều đó rất nhiều.
This time, he did not return.	Lần này, anh không trở lại.
But his eyes.	Nhưng ánh mắt của anh ấy.
And my heart was broken.	Và trái tim tôi đã tan nát.
The door closed behind him.	Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Peace is coming.	Hòa bình đang đến.
She looks sweet.	Cô ấy có vẻ ngọt ngào.
I know he's right.	Tôi biết anh ấy đúng.
The only difficulty lies in wanting resources.	Khó khăn duy nhất nằm ở việc muốn có nguồn lực.
I lost the will to live at one stage.	Tôi đã mất ý chí sống ở một giai đoạn.
It's just too perfect.	Nó quá hoàn hảo.
Now the right side.	Bây giờ là bên phải.
Many require more than one step.	Nhiều yêu cầu nhiều hơn một bước.
It's hard to do everything.	Thật khó để làm mọi thứ.
There will be plans to pull back.	Sẽ có những kế hoạch kéo lùi.
There are no words about spirit.	Không có từ nào về tinh thần.
Without a doubt, he was raised to be kind to everyone.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã được nuôi dạy để trở nên tử tế với mọi người.
It is not a matter of permissions vs.	Nó không phải là vấn đề của quyền vs.
Maybe it's out of our history and background.	Có thể nó thoát ra khỏi lịch sử và nền tảng của chúng ta.
I can't win this one.	Tôi không thể thắng cái này.
That is not a mistake.	Đó không phải là một sai lầm.
Those are the important things for this team.	Đó là những điều quan trọng đối với đội bóng này.
She had a very good bottle.	Cô ấy đã có một chai rất tốt.
I also found this page.	Tôi cũng tìm thấy trang này.
He checked it.	Anh ấy đã kiểm tra nó.
There are papers.	Có giấy tờ.
I have that for safekeeping.	Tôi có cái đó để cất giữ an toàn.
The office door is open.	Cửa văn phòng đã mở.
This is a message to our customers.	Đây là một thông điệp đến khách hàng của chúng tôi.
Nothing they do on the pitch matters.	Không có gì họ làm trên sân quan trọng.
Her words became more difficult.	Lời nói của cô ấy trở nên khó khăn hơn.
There was a girl in college who 'talked' to men.	Có một cô gái trong trường đại học đã 'nói chuyện' với đàn ông.
However, she has made very little progress during this time.	Tuy nhiên, mẹ đã đạt được rất ít tiến bộ trong thời gian này.
I had my whole family there.	Tôi đã có cả gia đình của tôi ở đó.
In another world and time.	Ở một thế giới và thời gian khác.
My love for you life.	Tình yêu của tôi dành cho bạn cuộc sống.
Just as bad as the beginning of this book.	Cũng tệ như phần bắt đầu của cuốn sách này.
There is no right thing to do, no perfect solution.	Không có việc nào đúng để làm, không có giải pháp hoàn hảo.
In fact, very little.	Thực tế là rất ít.
New ones every day.	Những cái mới mỗi ngày.
This is how we want it.	Đây là cách chúng tôi muốn nó.
It's strange that some people would think, such a time.	Thật kỳ lạ một số người sẽ nghĩ đến, thời gian như vậy.
He asked where they were.	Anh ấy hỏi họ đang ở đâu.
If you get the chance, sign up with her for dog training.	Nếu bạn có cơ hội, hãy đăng ký với cô ấy để huấn luyện chó.
Just consent.	Chỉ cần có sự đồng ý.
I don't have any of those.	Tôi không có cái nào trong số đó.
I was not ready for this.	Tôi đã không sẵn sàng cho điều này.
She still doesn't believe me.	Cô ấy vẫn không tin tôi.
Pain is something to carry around, like a radio.	Nỗi đau là thứ phải mang theo, giống như một chiếc radio.
That is the final remainder.	Đó là phần còn lại cuối cùng.
Keep it at default settings.	Giữ nó ở cài đặt mặc định.
Tried but don't know how to help us.	Đã cố gắng nhưng không biết làm thế nào để giúp chúng tôi.
It's not just a way to help me and the baby.	Đó không chỉ là một cách để giúp tôi và đứa bé.
Join to learn and play for fun.	Tham gia để học và chơi cho vui.
They shouldn't be.	Họ không nên như vậy.
You can find everything you need for less money online.	Bạn có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết với số tiền nhỏ hơn khi trực tuyến.
In fact, she was very afraid of him.	Trên thực tế, cô rất sợ anh ta.
All were rejected.	Tất cả đều bị từ chối.
So no other app can get it.	Vì vậy, không có ứng dụng nào khác có thể nhận được nó.
So get your facts right.	Vì vậy, hãy hiểu đúng sự thật của bạn.
That's the reason.	Đó là lý do.
Internet control.	Kiểm soát internet.
For the next few days, it became my home.	Trong vài ngày sau đó, nó đã trở thành nhà của tôi.
You have someone else by your side.	Bạn có người khác ở bên cạnh bạn.
This distribution cannot be explained by age spread.	Sự phân bố này không thể được giải thích bởi sự lan rộng về tuổi tác.
Or her skin.	Hay làn da của cô ấy.
There is no way to get over it.	Không có cách nào để vượt qua nó.
We'll have to pull it down and start over.	Chúng tôi sẽ phải kéo nó xuống và bắt đầu lại.
Show, don't say.	Hiển thị, không nói.
The last one is extremely important.	Điều cuối cùng là cực kỳ quan trọng.
And now it's a weekend.	Và bây giờ là một ngày cuối tuần.
They keep it nice.	Họ giữ cho nó tốt đẹp.
There is also no mention there.	Cũng không có đề cập ở đó.
Many programs and services are available.	Nhiều chương trình và dịch vụ có sẵn.
Man enjoys himself.	Con người thích thú với chính mình.
This is the way widely used in recent years.	Đây là cách được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây.
Even so, she knows.	Dù vậy, cô ấy biết.
They had six children together.	Họ đã có với nhau sáu người con.
And you probably know his name.	Và bạn có thể biết tên của mình.
I changed my mind and declined the location.	Tôi đã thay đổi ý định và từ chối vị trí.
They want to go straight to a game.	Họ muốn đi thẳng vào một trò chơi.
This is the only way to prepare for your next move.	Đây là cách duy nhất để chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của bạn.
This is not very common.	Điều này không phải là rất phổ biến.
You told me that the first day we met.	Bạn đã nói với tôi rằng ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
We started small.	Chúng tôi bắt đầu với quy mô nhỏ.
Do not keep her.	Không giữ cô ấy.
This will still have little effect on your college experience.	Điều này sẽ vẫn có ít ảnh hưởng đến kinh nghiệm học đại học của bạn.
However, she knew what he was going to say.	Tuy nhiên, cô biết anh sẽ nói gì.
You can do this in two ways.	Bạn có thể làm điều này theo hai cách.
And they will make that day even more special.	Và họ sẽ làm cho ngày đó trở nên đặc biệt hơn.
A function should only do one thing.	Một chức năng chỉ nên làm một việc.
Each square contains one base station.	Mỗi ô vuông chứa một trạm gốc.
You know the law already.	Bạn biết luật rồi đấy.
I looked away to hide them.	Tôi nhìn đi chỗ khác để giấu chúng.
The apartment in general was quite dirty.	Căn hộ nhìn chung khá bẩn.
That's not even half a point.	Đó thậm chí không phải là một nửa điểm.
And the sky.	Và bầu trời.
He completed her.	Anh ấy đã hoàn thành cô ấy.
He did not enter the house.	Anh ta không vào nhà.
They entered the school.	Họ đã vào trường.
Don't put them in here often.	Đừng đưa chúng vào đây thường xuyên.
It's not.	Nó không phải.
Then an idea came to me.	Sau đó, một ý tưởng đến với tôi.
I'm the only one she can talk to about this.	Tôi là người duy nhất cô ấy có thể nói về điều này.
But this only happens when the master is not present.	Nhưng điều này chỉ xảy ra khi sư phụ không có mặt.
That's what we do.	Đó là điều chúng tôi làm.
To be seen.	Để được nhìn thấy.
I need context.	Tôi cần bối cảnh.
Will not be affected.	Sẽ không bị ảnh hưởng.
It is a longer read, but well worth it.	Nó là một bài đọc dài hơn, nhưng rất đáng để làm như vậy.
I don't worry about keeping it together anymore.	Tôi không lo lắng về việc giữ nó lại với nhau nữa.
You have tall friends.	Bạn có những người bạn cao.
Surely this would be a better place.	Chắc chắn đây sẽ là một nơi tốt hơn.
Used in comparisons.	Được sử dụng trong phép so sánh.
But again, that's not our case.	Nhưng một lần nữa, đó không phải là trường hợp của chúng tôi.
Great for training as we release those features.	Tuyệt vời cho việc đào tạo khi chúng tôi phát hành các tính năng đó.
Sleep and pain.	Ngủ và đau.
That's why looks are so important.	Đó là lý do tại sao ngoại hình là rất quan trọng.
They don't want me.	Họ không muốn tôi.
But here you are.	Nhưng bạn lại ở đây.
Written informed consent was obtained from each patient.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ mỗi bệnh nhân.
That is the only chance we have.	Đó là cơ hội duy nhất mà chúng tôi có.
Well, not me.	Chà, không phải tôi.
I was surprised that she was carrying a gun.	Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy mang theo một khẩu súng.
Long before you.	Trước bạn rất lâu.
I'm not sure if it's being used or not.	Tôi không chắc liệu nó có đang được sử dụng hay không.
Both of his parts.	Cả hai phần của mình.
This procedure has not been previously described in the literature.	Quy trình này chưa được mô tả trước đây trong tài liệu.
He went out immediately.	Anh ta đi ra ngoài ngay lập tức.
Some aspects are really, really dangerous.	Một số khía cạnh, thực sự, thực sự nguy hiểm.
Whatever really happened, the great experiment is over.	Dù điều gì thực sự xảy ra, thí nghiệm tuyệt vời đã kết thúc.
The floor plan is very open.	Sơ đồ mặt bằng rất thoáng.
Your friends talked about it.	Bạn bè của bạn đã nói về nó.
Drew caught his eye.	Drew lọt vào mắt xanh của anh ta.
She didn't seem to feel the passage of time.	Cô ấy dường như không cảm nhận được thời gian đang trôi qua.
It is created by you.	Nó là do bạn tạo ra.
The world's first voyage of its kind.	Chuyến đi đầu tiên thuộc loại này trên thế giới.
The topic of getting back together wasn't even brought up.	Chủ đề quay lại với nhau thậm chí còn không được đưa ra.
I do this and that every day.	Tôi làm điều này và điều đó mỗi ngày.
It wants them to stand up for themselves.	Nó muốn họ đứng lên vì chính họ.
Whatever her name is.	Dù cô ấy tên là gì.
They told him he no longer wanted to.	Họ nói với anh rằng anh không còn muốn nữa.
We don't know what your real problem is.	Chúng tôi không biết vấn đề thực sự của bạn là gì.
Free private parking is available on site.	Bãi đậu xe riêng miễn phí được cung cấp ngay trong khuôn viên.
And it's just a great story.	Và nó chỉ là một câu chuyện tuyệt vời.
We use the right one.	Chúng tôi sử dụng một trong những quyền.
In it you can create such things.	Trong đó bạn có thể tạo ra những thứ như vậy.
Don't assume you know anything about this.	Đừng cho rằng bạn biết bất cứ điều gì về điều này.
This is a big time.	Đây là thời gian lớn.
He walked, but not in beautiful places.	Anh đã đi bộ, nhưng không ở những nơi đẹp đẽ.
Try to fix everything.	Cố gắng sửa chữa mọi thứ.
We will demonstrate this with a series of results.	Chúng tôi sẽ chứng minh điều này bằng một loạt kết quả.
We had everything we needed and more.	Chúng tôi đã có mọi thứ chúng tôi cần và hơn thế nữa.
I would say time goes on.	Tôi muốn nói rằng thời gian vẫn tiếp diễn.
Instead, his letters are about her.	Thay vào đó, những lá thư của anh ấy nói về cô ấy.
Fields are immediately hidden.	Các trường được ẩn ngay lập tức.
The first son was born.	Sinh con trai đầu lòng.
I haven't used it much myself.	Bản thân tôi chưa sử dụng nó nhiều.
Everyone is happy.	Mọi người đều vui vẻ.
This damn thing is actually eating him.	Cái chết tiệt này thực sự đang ăn thịt anh ta.
Her legs had no strength left, no feeling.	Chân cô không còn chút sức lực nào, không còn cảm giác.
Impact has their own business right now.	Impact có việc riêng của họ ngay bây giờ.
And he knows the game.	Và anh ấy biết trò chơi.
Weight loss shouldn't be a big deal if at all.	Giảm cân không phải là một vấn đề lớn nếu có.
The other man kept his light with me.	Người đàn ông kia vẫn giữ ánh sáng của mình với tôi.
Instead, they just say a good game and move on.	Thay vào đó, họ chỉ nói một trò chơi hay và tiếp tục.
He went back to his room but ended up choosing the wrong one.	Anh ta về phòng nhưng cuối cùng lại chọn nhầm.
My real face has never been seen.	Khuôn mặt thật của tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.
So is your mother.	Mẹ anh cũng vậy.
We are one people.	Chúng ta là một dân tộc.
There's no reason to dismiss that as a possibility.	Không có lý do gì để loại bỏ điều đó như một khả năng.
She talks about perspective, form, function.	Cô ấy nói về quan điểm, hình thức, chức năng.
The spirit has left it.	Tinh thần đã rời bỏ nó.
This is a game.	Đây là một trò chơi.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
His fear was there, just below the surface.	Nỗi sợ hãi của anh ở đó, ngay bên dưới bề mặt.
And maybe they are.	Và có lẽ họ đang như vậy.
Better to say it never happened.	Tốt hơn là nói rằng nó không bao giờ xảy ra.
I went in without any judgment.	Tôi đã đi vào mà không có bất kỳ sự phán xét nào.
I don't want to suffer any more.	Tôi không muốn đau khổ hơn nữa.
That's what a football team does.	Đó là những gì một đội bóng làm.
I'll talk to you later.	Tôi sẽ nói với bạn sau.
You are more human than you know.	Bạn là con người hơn bạn biết.
Obviously, that's not the case.	Rõ ràng, đó không phải là trường hợp.
It gets complicated because there's love there.	Nó trở nên phức tạp vì có tình yêu ở đó.
Prices may change.	Giá cả có thể thay đổi.
The video does not have any band members.	Video không có bất kỳ thành viên ban nhạc nào.
Between them there is a long-standing love.	Giữa họ có một tình yêu lâu đời.
Also, my own heart.	Ngoài ra, trái tim của chính tôi.
However, the truth is difficult.	Tuy nhiên, sự thật là khó khăn.
This seems to be just the beginning.	Đây dường như chỉ là sự khởi đầu.
She's been gone for three years.	Cô ấy đã đi được ba năm.
It's the whole team together.	Đó là toàn bộ đội cùng nhau.
I should tell my children.	Tôi nên nói với các con tôi.
This increases the cost and time to get results.	Điều này làm tăng chi phí và thời gian để có được kết quả.
There may be a way.	Có thể có một cách.
Nothing is new.	Không có cái nào là mới.
And the presence of soldiers.	Và sự hiện diện của những người lính.
That's what she came to do.	Đó là những gì cô ấy đến để làm.
I don't remember much from that time.	Tôi không nhớ nhiều từ hồi đó.
Then darkness fell as he passed again.	Rồi bóng tối ập xuống khi anh lại đi qua.
Give it up completely.	Từ bỏ nó hoàn toàn.
Or at least, help me not to care so much anymore.	Hoặc ít nhất, giúp tôi không cần quan tâm nhiều như vậy nữa.
Then it happened again.	Sau đó, nó lại xảy ra.
It is the only language you speak.	Nó là ngôn ngữ duy nhất bạn nói.
I know from experience we were formed to make each other happy.	Tôi biết từ kinh nghiệm, chúng tôi được hình thành để làm cho nhau hạnh phúc.
So they took him out.	Vì vậy, họ đã đưa anh ta ra ngoài.
I will continue to fight.	Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.
Try it sometime.	Hãy thử nó đôi khi.
He insists they are dry.	Anh ấy khẳng định chúng khô.
Actually there is a third.	Trên thực tế có một phần ba.
For standing on her own.	Vì đã tự mình đứng vững.
But maybe it was.	Nhưng có lẽ nó đã được.
I ask each of you.	Tôi hỏi từng người trong số các bạn.
Children do not have the right to play on the street.	Trẻ em không có quyền chơi trên đường phố.
I'm definitely hoping it's down to one of these options.	Tôi chắc chắn hy vọng nó xuống một trong những tùy chọn này.
They don't move as fast as they could have.	Họ không di chuyển nhanh như họ có thể có.
Enough, in fact to watch it twice today.	Đủ, trên thực tế để xem nó hai lần ngày hôm nay.
I've made a lot of money, but it's driving me down.	Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nó đang khiến tôi suy sụp.
There is no time to lose.	Không có thời gian để bị mất.
I still do it a lot, but less and less.	Tôi vẫn làm điều đó rất nhiều, nhưng càng ngày càng ít đi.
You will have to learn to separate yourself from the mechanism.	Bạn sẽ phải học cách tách mình ra khỏi cơ chế.
She looked around the room.	Cô nhìn quanh phòng.
I haven't seen you in four years.	Tôi đã không gặp bạn trong bốn năm.
There is a degree of truth to that.	Có một mức độ của sự thật cho điều đó.
We will have lunch together.	Chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau.
It will stop completely.	Nó sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Very few people went in and survived.	Rất ít người đã đi vào và sống sót.
The problem is another matter.	Vấn đề là một vấn đề khác.
War broke out the next morning.	Chiến tranh nổ ra vào sáng hôm sau.
Just a start.	Chỉ là một sự khởi đầu.
Well, they're definitely not hiding.	Chà, họ chắc chắn không giấu giếm.
Once again, welcome.	Một lần nữa, xin kính chào quý khách.
A lot of movies take place on a beautiful day.	Rất nhiều bộ phim diễn ra vào một ngày đẹp trời.
It was an odd drive from the office.	Đó là một cuộc lái xe kỳ lạ từ văn phòng.
There is a lot of care and attention to emotions.	Có nhiều sự quan tâm và chú ý đến cảm xúc.
I waited until she was fast asleep and then returned to my apartment.	Tôi đợi khi cô ấy ngủ say rồi trở về căn hộ của mình.
I heard phone messages.	Tôi đã nghe tin nhắn điện thoại.
Walk, it can take a week.	Đi bộ, có thể mất một tuần.
I'm sorry that things ended this way.	Tôi xin lỗi vì mọi thứ đã kết thúc theo cách này.
There are real solutions at the community level.	Có những giải pháp thực sự ở cấp độ cộng đồng.
Because it never asked them.	Vì nó chưa bao giờ hỏi họ.
I will continue to save.	Tôi sẽ tiếp tục tiết kiệm.
You should feel sorry for me.	Bạn nên cảm thấy tiếc cho tôi.
He has only had to shoot twice in his career.	Anh ta chỉ có hai lần trong sự nghiệp phải nổ súng.
No man has ever done or can speak like him.	Không một người đàn ông nào từng làm hoặc có thể nói được như anh ta.
Let us take them one by one.	Hãy để chúng tôi lấy từng cái một.
I respect women.	Tôi tôn trọng phụ nữ.
They prefer not to work.	Họ thích không phải làm việc.
I also love the story.	Tôi cũng yêu thích câu chuyện.
Several methods for this are suggested below in specific applications.	Một số phương pháp cho việc này sẽ được đề xuất dưới đây trong các ứng dụng cụ thể.
I asked for help.	Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ.
I just want to be sure.	Tôi chỉ muốn chắc chắn.
The two of them went somewhere quiet to talk.	Hai người đi đâu đó yên tĩnh để nói chuyện.
The lost era is established.	Thời kỳ đã mất được thành lập.
I know what this means.	Tôi biết điều này có nghĩa là gì.
Positive results were evident in the first month.	Kết quả khả quan đã rõ ràng trong tháng đầu tiên.
Whoever wants it.	Bất cứ ai muốn nó.
His face is square and brown.	Mặt anh ta vuông và nâu.
I really think this is the only way.	Tôi thực sự nghĩ rằng đây là cách duy nhất.
The results are still not perfect.	Kết quả vẫn không hoàn hảo.
Yes, the interview is going very well.	Vâng, cuộc phỏng vấn đang diễn ra rất tốt.
Tomorrow, the price may change as supply and demand change.	Ngày mai, giá có thể thay đổi khi cung và cầu thay đổi.
Not sure what has changed.	Không chắc chắn những gì đã thay đổi.
I grabbed him and he grabbed my arm.	Tôi nắm lấy anh ta và anh ta giữ chặt vòng tay tôi.
Out of good land.	Ra khỏi vùng đất tốt.
Your style is great.	Phong cách của bạn thật tuyệt.
Was taking care of her.	Đã được chăm sóc của cô ấy.
Not something foreign and alien.	Không phải là một cái gì đó xa lạ và xa lạ.
She couldn't read anything in his closed expression.	Cô không thể đọc được gì trong vẻ mặt khép nép của anh.
Sometimes it takes a long time.	Đôi khi phải mất nhiều thời gian.
Earth is not measured in minutes.	Trái đất không đo bằng phút.
And it feels like this is it.	Và nó cảm thấy như thế này là nó.
Or rather not.	Hay đúng hơn là không.
My message is clear.	Thông điệp của tôi là rõ ràng.
It will pass.	Nó sẽ trôi qua.
Not a single hair moved all night.	Không một sợi tóc nào di chuyển suốt đêm.
Both refused to answer it.	Cả hai đều từ chối trả lời nó.
I know it's real.	Tôi biết nó là thật.
They are not able to pay the player sales.	Họ không có khả năng trả tiền bán hàng cho người chơi.
Temperature or time.	Nhiệt độ hoặc thời gian.
Moments that change our lives, forever.	Những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của chúng ta, mãi mãi.
They were not born there.	Họ đã không được sinh ra ở đó.
Now, extremely important.	Hiện tại, cực kỳ quan trọng.
Insights tell us who we are, where we are and why.	Thông tin chi tiết cho chúng tôi biết chúng tôi là ai, chúng tôi ở đâu và tại sao.
I just did it to pass the time.	Tôi chỉ làm điều đó để vượt qua khoảng thời gian đó.
I need to research.	Tôi cần phải nghiên cứu.
What a lovely, lovely player.	Thật là một cầu thủ xinh xắn, đáng yêu.
It was like listening to his voice.	Nó giống như đang nghe giọng nói của anh ấy.
I miss him.	Tôi nhớ anh ấy.
Here's a close-up of what players will see.	Dưới đây là cận cảnh của những người chơi sẽ thấy.
Within a minute, they were as big as an adult human.	Trong vòng một phút, chúng lớn bằng con người trưởng thành.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
Add code.	Thêm mã.
He had a great game last game.	Anh ấy đã có một trận đấu tuyệt vời trận trước.
She said without much care.	Cô ấy nói mà không quan tâm lắm.
This is too strange.	Điều này là quá kỳ lạ.
He finds himself pushed around a little too often.	Anh ấy thấy mình bị thúc ép xung quanh một chút quá thường xuyên.
I don't know how this happened.	Tôi không biết làm thế nào điều này xảy ra.
That's for good luck.	Cái đó để chúc may mắn.
She is one of the few women considered a technology leader.	Cô là một trong số ít phụ nữ được coi là nhà lãnh đạo công nghệ.
Your mother thinks it is too heavy for a child.	Mẹ bạn nghĩ rằng nó quá nặng đối với một đứa trẻ.
And you know it's killing him inside.	Và bạn biết điều đó đang giết chết anh ấy bên trong.
Which scale to use depends on the purpose of the test.	Việc sử dụng thang đo nào là tùy thuộc vào mục đích của bài kiểm tra.
This result is a combination of two factors.	Kết quả này là sự kết hợp của hai yếu tố.
Everyone has now agreed.	Mọi người hiện đã đồng ý.
Text is nice too.	Văn bản cũng đẹp.
You cannot continue like this.	Bạn không thể tiếp tục như thế này.
You can sign up for a new policy.	Bạn có thể đăng ký chính sách mới.
He told me to go slow to go fast.	Anh ấy bảo tôi đi chậm để đi nhanh.
We didn't talk.	Chúng tôi đã không nói chuyện.
He got on board.	Anh ấy đã lên tàu.
However, he will save it for later.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ để dành nó cho sau này.
She started working like the next day.	Cô ấy bắt đầu làm việc như ngày hôm sau.
And that won't stop.	Và điều đó sẽ không dừng lại.
Sometimes it seems difficult to concentrate.	Đôi khi có vẻ khó tập trung.
This happens about once every seven years on average.	Điều này xảy ra trung bình khoảng bảy năm một lần.
It took time to help him settle in.	Cần có thời gian để giúp anh ấy ổn định.
Now it's morning.	Bây giờ trời đã sáng.
As for the customer, they made a choice.	Đối với khách hàng, họ đã lựa chọn.
Our small group held their breath and waited.	Nhóm nhỏ của chúng tôi đã nín thở và chờ đợi.
That's not me.	Đó không phải là tôi.
She could be with you right now.	Cô ấy có thể có mặt với bạn ngay lúc này.
Or if you are using them literally.	Hoặc nếu bạn đang sử dụng chúng theo nghĩa đen.
This was ultimately the beginning of her political career.	Đây cuối cùng là khởi đầu cho sự nghiệp chính trị của cô.
Her role is back.	Vai cô ấy đã trở lại.
Load one of them with everything on it.	Tải một trong số chúng với mọi thứ trên đó.
I don't need you to change and become someone unlike you'.	Tôi không cần bạn thay đổi và trở thành một người không giống như bạn '.
We play games together.	Chúng tôi chơi trò chơi với nhau.
But the environment is at stake.	Nhưng môi trường đang bị đe dọa.
And think about going early next season.	Và hãy nghĩ đến việc đi sớm hơn vào mùa giải năm sau.
The changes are not great.	Những thay đổi không lớn.
You can hear it in the background.	Bạn có thể nghe nó ở phía sau.
That standard has been organized for application in criminal cases.	Tiêu chuẩn đó đã được tổ chức để áp dụng trong các vụ án hình sự.
Her anger was gone.	Cơn giận của cô đã biến mất.
He felt too satisfied with himself right now to kill anyone.	Anh cảm thấy quá hài lòng với bản thân ngay bây giờ để giết bất cứ ai.
Start slow.	Bắt đầu chậm.
Anyway, never mind that.	Dù sao, đừng bận tâm đến điều đó.
They want money.	Họ muốn tiền.
It's right here in this office.	Nó ở ngay đây trong văn phòng này.
Three options may be available.	Ba tùy chọn có thể có sẵn.
I've never been one to sit around.	Tôi chưa bao giờ là người ngồi xung quanh.
Both are poor.	Cả hai đều nghèo.
At some point, the war was over.	Đến một lúc nào đó, cuộc chiến đã kết thúc.
That's the best way we know how to learn.	Đó là cách tốt nhất mà chúng ta biết cách học.
That being said, we'll have to see where it goes.	Điều đó đang được nói, chúng ta sẽ phải xem nó sẽ đi đến đâu.
Or, at least they should be.	Hoặc, ít nhất họ phải như vậy.
Nature itself is a prime example.	Bản thân thiên nhiên là một ví dụ điển hình.
She knew he wanted her too.	Cô biết anh cũng muốn cô.
It is like this.	Nó là như thế này.
This is usually done in one of two ways.	Điều này thường được thực hiện theo một trong hai cách.
He could die so easily.	Anh ấy có thể chết một cách dễ dàng như vậy.
I told her she didn't have to do anything.	Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy không phải làm bất cứ điều gì.
Remove mixture from heat.	Loại bỏ hỗn hợp khỏi nhiệt.
Seems to be on it.	Có vẻ là trên đó.
Her presence is always present.	Sự hiện diện của cô ấy luôn luôn hiện hữu.
The photo was deleted a few hours ago.	Ảnh đã bị xóa vài giờ trước.
Shoot one, then shoot the other.	Bắn một cái, rồi bắn cái kia.
They care about the land.	Họ quan tâm đến đất đai.
These two games are tough for me.	Hai trò chơi này thật khó khăn đối với tôi.
Not exactly a career choice that would please her parents.	Không hẳn là một sự lựa chọn nghề nghiệp có thể làm hài lòng cha mẹ cô.
Doesn't look bad either.	Nhìn cũng không tệ.
Well, at least that's what we imagine.	Chà, ít nhất đó là những gì chúng ta tưởng tượng.
But there is no limit.	Nhưng không có giới hạn.
She hoped it wasn't because he could see that she was crying.	Cô hy vọng đó không phải là vì anh có thể thấy rằng cô đã khóc.
Did not try any of the above.	Không thử bất cứ điều gì trên.
I answered pretty much the same as above.	Tôi đã trả lời khá giống như trên.
It's sad, but it's not gone.	Thật đáng buồn, nhưng chưa mất đi.
Nice friendly family environment.	Môi trường gia đình thân thiện tốt đẹp.
Both died on the spot.	Cả hai chết ngay tại chỗ.
All are fat.	Tất cả đều béo.
He was reading near the window.	Anh ấy đã đọc gần cửa sổ.
Music is what brought us together.	Âm nhạc là thứ đã đưa chúng tôi đến với nhau.
We were poor with the ball.	Chúng tôi đã kém với quả bóng.
City of love.	Thành phố của tình yêu.
Her record remains.	Kỷ lục của cô ấy vẫn còn.
It's good to see it full of life.	Thật tốt khi thấy nó tràn đầy sức sống.
I mean, of course they were going to pay me.	Ý tôi là, tất nhiên họ định trả tiền cho tôi.
I had room service last night.	Tôi đã có dịch vụ phòng tối qua.
He gave valuable advice.	Anh ấy đã đưa ra những lời khuyên quý giá.
If you buy smaller, the font size will be difficult to read.	Nếu bạn mua nhỏ hơn, kích thước chữ sẽ khó đọc.
A lot of picture.	Nhiều bức ảnh.
It was the belief that was wrong.	Chính niềm tin đã sai.
I felt it immediately before the consequences hit me.	Tôi cảm thấy nó ngay lập tức trước khi hậu quả ập đến với tôi.
Well worth a try.	Cũng đáng để thử.
It is entirely possible that the man's life is in danger.	Hoàn toàn có thể tính mạng người đàn ông gặp nguy hiểm.
State your terms.	Nêu các điều khoản của bạn.
If you want to go fast, we go fast.	Nếu bạn muốn nhanh, chúng tôi sẽ đi nhanh.
When we need it.	Khi chúng ta cần.
They have not really renounced their religion.	Họ chưa thực sự từ bỏ tôn giáo của mình.
I am not a gamer.	Tôi không phải là một người chơi game.
I have two very short questions.	Tôi có hai câu hỏi rất ngắn.
Like within two days.	Giống như trong vòng hai ngày.
I look forward to the season.	Tôi mong đợi mùa giải.
Both affect what you can bring and what you need to bring.	Cả hai đều ảnh hưởng đến những gì bạn có thể mang theo và những gì bạn cần mang theo.
There is no real look in a forest.	Không có cái nhìn thực sự trong một khu rừng.
We never found anything where we could choose either.	Chúng tôi không bao giờ tìm thấy bất cứ thứ gì mà chúng tôi có thể chọn một trong hai.
She didn't have much luck.	Cô ấy không gặp nhiều may mắn.
I love sitting here.	Tôi thích ngồi ở đây.
I'm sure you believe everything you're saying.	Tôi chắc rằng bạn tin tất cả những gì bạn đang nói.
There is no way in the world.	Không có cách nào trên thế giới.
I respect him for that.	Tôi tôn trọng anh ấy vì điều đó.
They may never act on their true feelings.	Họ có thể không bao giờ hành động theo cảm xúc thật của họ.
Surely something was there.	Chắc chắn một cái gì đó đã có.
He said he wanted to buy it.	Anh ấy nói anh ấy muốn mua nó.
I was waiting for a contact to appear.	Tôi đã chờ một số liên lạc xuất hiện.
A terrible mistake.	Một sai lầm khủng khiếp.
But you have.	Nhưng bạn có.
The second day wasn't any better.	Ngày thứ hai không tốt hơn chút nào.
You can help us with this task.	Bạn có thể giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này.
Like everyone else, she just wanted to go home.	Như những người khác, cô chỉ muốn về nhà.
This is the area of ​​the middle class.	Đây là khu vực của tầng lớp trung lưu.
I had to think very quickly what to do.	Tôi đã phải suy nghĩ rất nhanh phải làm gì.
Child abuse is wrong.	Bạo hành trẻ em là sai.
She was about to go in, but at the last moment she didn't.	Cô ấy chuẩn bị đi vào, nhưng vào thời điểm cuối cùng thì cô ấy không.
One never values ​​anything that one doesn't pay for.	Người ta không bao giờ coi trọng bất cứ thứ gì mà người ta không trả tiền.
Soon he was well enough to send a letter.	Ngay sau đó anh ấy đã đủ khỏe để gửi một lá thư.
I went back every day.	Tôi đã quay trở lại mỗi ngày.
In his mind, the days went by.	Trong tâm trí của anh ấy, ngày tháng cứ thế trôi qua.
We are modern and experimental.	Chúng tôi hiện đại và thử nghiệm.
I am in a lot of pain.	Tôi đang rất đau đớn.
You are worrying.	Bạn đang lo lắng.
But, you will have to do well.	Nhưng, bạn sẽ phải làm thật tốt.
It contains more than emotions.	Nó chứa đựng nhiều hơn những cảm xúc.
I just need to keep going.	Tôi chỉ cần tiếp tục đi.
Another guy, and he's a normal size again.	Một người khác, và anh ta lại có kích thước bình thường.
I pulled over and looked at my watch.	Tôi tấp vào lề và nhìn đồng hồ.
This increases the time, effort and costs involved.	Điều này làm tăng thời gian, công sức và chi phí liên quan.
But they have others who can shoot.	Nhưng họ có những người khác có thể bắn.
Of course, that's not entirely true.	Tất nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng.
They are by his side, now.	Họ đang ở bên cạnh anh ấy, bây giờ.
The atmosphere changes.	Không khí thay đổi.
Of course not.	Tất nhiên là không.
Wednesday is the best.	Thứ tư là tốt nhất.
You will meet your sister.	Bạn sẽ gặp em gái của bạn.
I really don't care though.	Tôi thực sự không quan tâm mặc dù.
They saw a bad thing.	Họ đã thấy một điều tồi tệ.
We do this every day.	Chúng tôi làm điều này hàng ngày.
The voice even fell in love.	Giọng hát thậm chí đã yêu.
One is too many, but they never amount to thousands.	Một là quá nhiều, nhưng chúng không bao giờ lên tới hàng nghìn.
My husband caught you there and called for the law.	Chồng tôi đã bắt được bạn ở đó và kêu gọi luật pháp.
Well, it doesn't work very well.	Chà, nó không hoạt động tốt lắm.
Then he let them come back to get the rest they needed.	Sau đó, anh ta để họ trở lại để lấy phần còn lại mà họ cần.
Only the bed in the master bedroom is quite small.	Chỉ có chiếc giường trong phòng ngủ chính là khá nhỏ.
I usually cast these in a form and then erect them.	Tôi thường đúc những thứ này theo một hình thức và sau đó dựng chúng lên.
Present.	Hiện tại.
Analysis should be the opposite.	Phân tích nên ngược lại.
That would be an opportunity to bring the band back together.	Đó sẽ là một cơ hội để đưa ban nhạc trở lại với nhau.
An ordered list of values.	Một danh sách các giá trị có thứ tự.
She will continue.	Cô ấy sẽ tiếp tục.
The wife looked at her husband to answer.	Người vợ nhìn chồng để trả lời.
Not sure how they will be.	Không chắc chúng sẽ như thế nào.
She used to be my friend.	Cô ấy đã từng là bạn tôi.
I will tell you.	Tôi sẽ nói với bạn.
Everything is clearer to you than to others.	Mọi thứ đều rõ ràng hơn đối với bạn so với những người khác.
But it wasn't a bad dream.	Nhưng đó không phải là một giấc mơ tồi tệ.
A general is a general, and you don't say no.	Một vị tướng là một vị tướng, và bạn không nói không.
But he couldn't get there either.	Nhưng anh ta cũng không thể đến được đó.
The way of things.	Cách của mọi thứ.
They are used even though that is known.	Chúng được sử dụng mặc dù điều đó đã được biết đến.
But my father no longer looked out of our window.	Nhưng bố tôi không còn nhìn ra ngoài cửa sổ của chúng tôi nữa.
It would be helpful if you could post sample code.	Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể đăng mã mẫu.
Let me tell you, the tool works.	Để tôi nói cho bạn biết, công cụ này hoạt động.
You can change clothes.	Bạn có thể thay quần áo.
She didn't know what else to do.	Cô không biết phải làm gì khác.
Hot or cold, sunny or rainy, this is the rule.	Nóng hay lạnh, nắng hay mưa, đây là quy luật.
That's right, they're here.	Đúng vậy, họ ở đây.
Looks like she can't drive.	Có vẻ như cô ấy không thể lái xe.
He sent them both a text message.	Anh ấy đã gửi cho cả hai một tin nhắn.
There are now more rooms than before.	Hiện có nhiều phòng hơn trước đây.
This command also doesn't actually have any laws.	Lệnh này cũng không thực tế bất kỳ luật nào.
Not if we really believe what we think.	Không nếu chúng ta thực sự tin những gì chúng ta nghĩ.
None of us can go home now.	Không ai trong chúng tôi có thể về nhà bây giờ.
For ten minutes, she held nothing back.	Trong mười phút, cô không giữ lại được gì.
He's really supported me, especially this week.	Anh ấy thực sự đã ủng hộ tôi, đặc biệt là trong tuần này.
I called my mother.	Tôi đã gọi cho mẹ tôi.
Feel free to contact me, if you have something to fix.	Hãy liên hệ với tôi, nếu bạn có điều gì cần chỉnh sửa.
The most basic grouping is the list of files.	Nhóm cơ bản nhất là danh sách các tệp.
Perform analysis.	Thực hiện phân tích.
And this is another important link between peace and the environment.	Và đây là một liên kết quan trọng khác giữa hòa bình và môi trường.
All products have become the same.	Tất cả các sản phẩm đã trở nên giống nhau.
We have to help bring order.	Chúng tôi phải giúp mang lại trật tự.
We were planning to get married there.	Chúng tôi đã dự định kết hôn ở đó.
This prediction turned out to be correct.	Dự đoán này hóa ra đúng.
The film received mixed reviews.	Bộ phim nhận được nhiều phản hồi trái chiều.
Reviewed manuscript.	Đã xem xét bản thảo.
No one came.	Không có ai đến.
She made us fall in love.	Cô ấy đã khiến chúng tôi yêu nhau.
What you see is what you have.	Những gì bạn thấy là những gì bạn có.
Hold them tight.	Giữ chặt chúng.
I love having it on me.	Tôi thích có nó trên tôi.
Naturally, she chose the latter.	Đương nhiên, cô đã chọn cái sau.
This part is sold as is.	Phần này được bán như là.
The technology is very solid.	Công nghệ rất vững chắc.
It's more from my past.	Nó nhiều hơn từ quá khứ của tôi.
I think it's been there forever.	Tôi nghĩ nó đã ở đó mãi mãi.
Water safety is not guaranteed.	Không đảm bảo an toàn cho các hoạt động dưới nước.
His life, the lives of his kids, where they've been and where they're going.	Cuộc sống của anh ấy, cuộc sống của những đứa trẻ của anh ấy, chúng đã ở đâu và chúng sẽ đi đâu.
However, I'm not sure what is the correct way to use it.	Tuy nhiên, tôi không chắc đâu là cách chính xác để sử dụng nó.
The authors have attracted little media attention.	Các tác giả đã thu hút ít sự chú ý của giới truyền thông.
They are young and very much in love.	Họ còn trẻ và rất yêu nhau.
In particular, it can be a constant map.	Đặc biệt, nó có thể là một bản đồ không đổi.
From my 'better' days.	Từ những ngày 'tốt hơn' của tôi.
All were not fully prepared for what could come.	Tất cả đều không chuẩn bị đầy đủ về những gì có thể đến.
Both attempts failed.	Cả hai nỗ lực đều thất bại.
Obviously something is going on.	Rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra.
She stopped and came to him.	Cô đứng lại và đến bên anh.
For the most part, cybersecurity systems have been relatively successful.	Phần lớn, các hệ thống an ninh mạng đã tương đối thành công.
Or maybe just because it's cheap.	Hoặc có thể chỉ vì nó rẻ.
But you fell in love with him.	Nhưng bạn đã yêu anh ấy.
They did a lot of the plays of the series.	Họ đã thực hiện rất nhiều vở kịch của bộ truyện.
And no one can tell you where.	Và không ai có thể cho bạn biết ở đâu.
Think about it even if you don't consider us family.	Hãy nghĩ về điều đó ngay cả khi bạn không coi chúng ta là gia đình.
As if he needed to rape a woman.	Như thể anh ta cần cưỡng bức một người phụ nữ.
I never felt like it was over.	Tôi không bao giờ cảm thấy như nó đã được kết thúc.
But this is not the only answer.	Nhưng đây không phải là câu trả lời duy nhất.
I think he would sleep no worse if she kept an eye on him.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ ngủ không tệ hơn nếu cô ấy trông chừng anh ấy.
Have your clothes ready for the next day before going to bed.	Để sẵn quần áo cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ.
From the main road.	Từ đường chính.
The staff are very helpful and friendly.	Các nhân viên rất hữu ích và thân thiện.
The court gave two reasons for this hold.	Tòa án đã đưa ra hai lý do cho việc giữ này.
So of course we both chose that.	Vì vậy, tất nhiên cả hai chúng tôi đều chọn điều đó.
The air itself hurts.	Không khí tự đau.
Life is like that.	Cuộc sống là như vậy.
Parking requirements hide parking costs in development costs.	Yêu cầu về bãi đậu xe ẩn chi phí đậu xe trong chi phí phát triển.
One wrong move can knock you down.	Một bước đi sai lầm có thể hạ gục bạn.
I don't know what the problem is here.	Tôi không biết vấn đề ở đây là gì.
Statistical analysis was performed.	Phân tích thống kê đã được thực hiện.
She looked him straight in the eye.	Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
They got to where he was supposed to be at the end of the day.	Họ đã đến được nơi mà anh ấy đã nghĩ đến vào cuối ngày.
Can't live without it.	Không thể sống thiếu nó.
He was kind enough to give it to me.	Anh ấy rất tốt khi đưa nó cho tôi.
I heard it ring.	Tôi nghe thấy nó đổ chuông.
You need to learn both.	Bạn cần phải học cả hai.
I wouldn't want to lose you before the journey.	Tôi sẽ không muốn mất bạn trước khi cuộc hành trình.
Somehow that was different.	Bằng cách nào đó mà điều đó đã khác nhau.
They say he sees less than half his fair share.	Họ nói rằng anh ta thấy ít hơn một nửa phần công bằng của anh ta.
There were no other complications.	Không có biến chứng nào khác.
They like you if you like them.	Họ thích bạn nếu bạn thích họ.
The court refused.	Tòa án đã từ chối.
What he did not expect was to be captivated by her beauty.	Điều anh không ngờ là lại bị vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn.
It will be easier to copy what others are doing right.	Sẽ dễ dàng hơn để sao chép những gì người khác đang làm đúng.
On this, he must give his full thoughts.	Về điều này, anh ấy phải đưa ra toàn bộ suy nghĩ của mình.
The heat of his body.	Sức nóng của cơ thể anh ấy.
They just never seem to be very good.	Họ chỉ dường như không bao giờ rất tốt.
He is aware of his position and moves with purpose.	Anh ta nhận thức được vị trí của mình và di chuyển có mục đích.
But there's a big problem.	Nhưng có một vấn đề lớn.
Those are memories.	Đó là những kỷ niệm.
Yes, there are many of them inside.	Vâng, có rất nhiều người trong số họ bên trong.
Each character set is unique to individual users.	Mỗi bộ ký tự là duy nhất cho người dùng cá nhân.
I booked a room there, and she said you will stay here.	Tôi đã đăng ký một phòng ở đó, và cô ấy nói rằng bạn sẽ ở đây.
His eyes were still closed.	Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.
The only way out is through.	Cách duy nhất ra là thông qua.
This new guy knows nothing about database management.	Anh chàng mới này không biết gì về quản lý cơ sở dữ liệu.
All of this has come from it.	Tất cả những điều này đã đến từ nó.
I remember turning it off.	Tôi nhớ tắt nó đi.
A soothing pressure.	Một áp lực êm dịu.
I want to give them everything to remember me.	Tôi muốn cho họ mỗi thứ để nhớ đến tôi.
This approach has an important advantage over other models.	Cách tiếp cận này có một lợi thế quan trọng so với các mô hình khác.
Logic is sound.	Logic là âm thanh.
We don't take that away.	Chúng tôi không lấy đi điều đó.
But whatever cash you spend will be gone forever.	Nhưng bất cứ số tiền mặt bạn bỏ ra sẽ biến mất vĩnh viễn.
They really have to put money.	Họ thực sự phải đặt tiền.
They brought me back to the world.	Họ đã đưa tôi trở lại thế giới.
It was a very clean and quiet place.	Đó là một nơi rất sạch sẽ và yên tĩnh.
But they ask for a key.	Nhưng họ yêu cầu một chìa khóa.
We go back a long way.	Chúng ta quay trở lại một chặng đường dài.
I've had a chance to see this guy perform a few times.	Tôi đã có cơ hội xem anh chàng này biểu diễn vài lần.
He had lost his old knowledge and old skills.	Anh đã đánh mất kiến ​​thức cũ và kỹ năng cũ.
In fact, part one.	Thực tế, phần một.
But that cat.	Nhưng con mèo đó.
This doesn't sound like much.	Điều này nghe có vẻ không nhiều.
I have many years of management experience.	Tôi có nhiều năm kinh nghiệm quản lý.
If it makes you feel bad, it's negative.	Nếu nó khiến bạn cảm thấy tồi tệ, nó là tiêu cực.
And there are other changes that we're still learning to understand.	Và có những thay đổi khác mà chúng tôi vẫn đang tìm hiểu để hiểu.
I'm not just fighting to get my job back.	Tôi không chỉ chiến đấu để giành lại công việc của mình.
This is my fourth account.	Đây là tài khoản thứ tư của tôi.
Something showed, for sure.	Một cái gì đó đã cho thấy, chắc chắn.
Taste and season with salt if needed.	Nêm nếm và nêm muối nếu cần.
They never die.	Họ không bao giờ chết.
Although a small number, the impact is huge.	Mặc dù một con số nhỏ nhưng tác động là rất lớn.
More than anything she wanted him to go.	Hơn tất cả những gì cô muốn anh ra đi.
They don't seem to care.	Họ dường như không quan tâm.
It's a gift to see the future for a variety of reasons.	Đó là một món quà để nhìn thấy tương lai vì nhiều lý do khác nhau.
Maybe if she had started there, things would have been different.	Có lẽ nếu cô ấy bắt đầu ở đó, mọi thứ đã khác.
Nothing like this.	Không có gì như thế này.
Few more minutes.	Vài phút nữa.
And, you did feel something.	Và, bạn đã cảm thấy điều gì đó.
Write down your goal with lots of detail.	Viết ra mục tiêu của bạn với nhiều chi tiết.
A broken man does not do it.	Một người đàn ông bị phá vỡ không làm điều đó.
This will work.	Điều này sẽ hoạt động.
I know your lies.	Tôi biết những lời nói dối của bạn.
That was about eight years ago.	Đó là khoảng tám năm trước.
At least more in line with what he saw at home.	Ít nhất là phù hợp hơn những gì anh thấy ở quê nhà.
Body weight loss was recorded.	Giảm trọng lượng cơ thể đã được ghi lại.
Even so, he couldn't hide the truth, whatever it was.	Dù vậy, anh không thể che giấu sự thật, dù đó là gì.
We cannot agree that this is a matter of law.	Chúng tôi không thể đồng ý rằng đây là một vấn đề của pháp luật.
Be it this life or the next, they will return.	Dù là kiếp này hay kiếp sau, họ sẽ trở về.
Worry like hell.	Lo lắng như địa ngục.
We know how that works out.	Chúng tôi biết làm thế nào mà thành ra.
It has the power to price its products however it wants.	Nó có quyền định giá sản phẩm của mình theo cách nào nó muốn.
He followed her again.	Anh ta lại đi theo cô.
That makes for a true and true love.	Điều đó tạo nên một tình yêu đích thực và chân thật.
So we come and support there.	Vì vậy, chúng tôi đến và hỗ trợ ở đó.
I have never tried.	Tôi chưa bao giờ thử.
Look how beautiful our land is.	Hãy nhìn xem vùng đất của chúng ta đẹp làm sao.
So we just need to decide enough is enough.	Vì vậy, chúng tôi chỉ cần quyết định đủ là đủ.
No, not necessarily, no.	Không, không nhất thiết, không.
And the fact that he didn't show up this morning.	Và có một thực tế là anh ấy đã không xuất hiện vào sáng nay.
Now she uses a stick.	Bây giờ cô ấy sử dụng một cây gậy.
Chicken seasoned with salt and pepper.	Gà nêm với muối và hạt tiêu.
It's fun, but it's going to be a lot.	Nó rất vui, nhưng nó sẽ rất nhiều.
Don't give me that.	Đừng cho tôi cái thứ đó.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết điều gì.
The building in the background is a school.	Tòa nhà trong nền là một trường học.
I know my religion.	Tôi biết tôn giáo của tôi.
We briefly consider some of them.	Chúng tôi xem xét ngắn gọn một số trong số họ.
Tease her.	Khiêu khích cô ấy.
You can't forget that he was a rich kid.	Bạn không thể quên rằng anh ấy là một đứa trẻ giàu có.
There's that one.	Cái kia kìa.
Earth works the same way.	Trái đất hoạt động theo cùng một cách.
Not my mother, and certainly not my brother.	Không phải mẹ tôi, và chắc chắn không phải anh trai tôi.
However, this problem has not been directly tested with experimental instruments.	Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được kiểm tra trực tiếp bằng các dụng cụ thí nghiệm.
Wrong, good vs.	Sai, tốt vs.
I still can't believe this is happening.	Tôi vẫn không thể tin rằng điều này đang xảy ra.
There is no easy fix.	Không có sửa chữa dễ dàng.
There's no one else.	Không có ai khác.
Because that's what my mother used to be.	Bởi vì đó là những gì mẹ tôi đã từng.
If you have any questions, just ask.	Nếu có gì thắc mắc, bạn cứ hỏi.
In the smoke.	Trong làn khói.
Don't release everything in one go.	Đừng giải phóng mọi thứ trong một lần.
Okay, so what's new there.	Được rồi, vậy có gì mới ở đó.
Air, food, water.	Không khí, thức ăn, nước uống.
So are my parents.	Cha mẹ tôi cũng vậy.
Well, not much anyway.	Chà, dù sao cũng không nhiều.
He took a different path and basically disappeared.	Anh ta đã đi một con đường khác và về cơ bản là biến mất.
We can still support each other and fight for what's right.	Chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau và đấu tranh cho những gì đúng đắn.
That doesn't mean problems won't go undetected in the future.	Điều đó không có nghĩa là các vấn đề sẽ không được phát hiện trong tương lai.
Just sit and be able to hold hands.	Chỉ cần ngồi và có thể nắm tay.
Wrote facts about myself.	Đã viết sự thật về bản thân tôi.
You have no business.	Bạn không có kinh doanh.
She doesn't like to lose.	Cô ấy không thích thua cuộc.
It is essential to plan what you need to show and how.	Điều cần thiết là phải lên kế hoạch cho những gì bạn cần thể hiện và làm như thế nào.
He's been dead for half an hour.	Anh ấy đã chết được nửa giờ.
This turned out to be no exception.	Điều này hóa ra không phải là ngoại lệ.
It certainly won't break my heart to stay out of your way.	Nó chắc chắn sẽ không làm tan nát trái tim của tôi để tránh xa con đường của bạn.
Unfortunately, he also likes it in a way.	Thật không may, anh ấy cũng thích nó theo một cách nào đó.
Everyone heard.	Mọi người đều nghe thấy.
I find them really helpful!.	Tôi thấy chúng thực sự hữu ích !.
We love this cat so much.	Chúng tôi yêu con mèo này rất nhiều.
This snow has closed the school.	Tuyết này đã đóng cửa trường học.
It's just me here.	Nó chỉ có tôi ở đây.
I killed her child.	Tôi đã giết con của cô ấy.
Communication is important.	Giao tiếp là quan trọng.
Easy to set up, fast and fun for both of you.	Dễ dàng thiết lập, nhanh chóng và thú vị cho cả hai bạn.
It went further than that.	Nó đã đi xa hơn thế.
However, he never actually did.	Tuy nhiên, anh ấy thực sự chưa bao giờ làm như vậy.
Obviously, the value should be as small as possible.	Rõ ràng, giá trị phải càng nhỏ càng tốt.
There is no conflict of truth.	Không có xung đột về sự thật.
I have a wonderfully warm feeling about this.	Tôi có một cảm giác ấm áp tuyệt vời về điều này.
The court did not hold that.	Tòa án đã không giữ như vậy.
They have kept the buildings and streets well.	Họ đã giữ các tòa nhà và đường phố tốt.
So at first, you will most likely feel pressure.	Vì vậy, lúc đầu, bạn rất có thể sẽ cảm thấy áp lực.
Then they went under.	Sau đó, họ đã đi dưới.
I cannot open it.	Tôi không thể mở nó.
Here, we introduce two new cases.	Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu hai trường hợp mới.
Now there is no blood.	Bây giờ không có máu.
Or you can send the letter yourself.	Hoặc bạn có thể tự mình gửi bức thư đó.
He's coming home.	Anh ấy sắp về nhà.
She told him she was going.	Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ đi.
Each type has different limitations.	Mỗi loại đều có những hạn chế khác nhau.
I don't want to suggest anything else.	Tôi không muốn đề nghị bất cứ điều gì khác.
One might even say that it is recommended.	Người ta thậm chí có thể nói rằng nó được khuyến khích.
I am an old woman.	Tôi là một bà già.
He will do anything to get her back, even playing sick.	Anh ta sẽ làm mọi cách để quay lại với cô ấy, thậm chí chơi trò ốm.
I'm pretty sure everyone knows.	Tôi khá chắc chắn rằng mọi người đều biết.
Everything is not new.	Mọi thứ cũng không phải là mới.
Ask if she has seen you.	Hỏi xem cô ấy có gặp bạn không.
Instead, we waited and waited and stopped making small talk.	Thay vào đó, chúng tôi chờ đợi và chờ đợi và hết nói chuyện nhỏ.
However, these methods are common.	Tuy nhiên, những phương pháp này là phổ biến.
Let me take you through our breakfast experience first.	Hãy để tôi đưa bạn qua trải nghiệm bữa sáng của chúng tôi trước.
Can't wait tonight.	Không thể đợi tối nay.
I turned to the girls and asked if they were okay.	Tôi quay sang các cô gái và hỏi họ có ổn không.
The most common place to do this is on a website.	Nơi phổ biến nhất để làm điều này là trên một trang web.
She was alive, and he was only slightly injured.	Cô đã sống, còn anh chỉ bị thương nhẹ.
They have long since disappeared.	Chúng đã biến mất từ ​​lâu.
School should be the place where we learn everything.	Trường học phải là nơi chúng ta học hỏi mọi thứ.
It is decisive time.	Đó là thời gian quyết định.
He seemed as confused as she was.	Anh có vẻ bối rối như cô.
More than surprised.	Còn hơn cả ngạc nhiên.
Police said the gun appeared to have been fired.	Cảnh sát nói rằng khẩu súng dường như đã được bắn.
It must be the driving style.	Đó phải là phong cách lái xe.
Run time is measured in days, hours, or seconds.	Thời gian chạy được tính bằng ngày, giờ hoặc giây.
That's where the magic happens.	Đó là nơi điều kỳ diệu xảy ra.
It is not a happiness.	Nó không phải là một hạnh phúc.
Simple flat color layer.	Lớp màu phẳng đơn giản.
His picture was in the press last year.	Hình ảnh của anh ấy đã được báo chí năm ngoái.
That will never change.	Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
To pour into that student that continues to act.	Để đổ vào học sinh đó mà tiếp tục hành động.
His head was then chopped off for lying.	Đầu của anh ta sau đó bị chặt vì nói dối.
And we will eat it tonight.	Và chúng ta sẽ ăn nó tối nay.
Within my reach.	Trong tầm tay của tôi.
But it's a beautiful thing.	Nhưng đó là một điều tuyệt đẹp.
It's as if one can actually see the characters thinking.	Nó như thể người ta thực sự có thể nhìn thấy các nhân vật đang suy nghĩ.
And it may be normal for that particular child.	Và có thể là bình thường đối với đứa trẻ cụ thể đó.
And there is a gift.	Và có một món quà.
A hundred years ago, relatively few women worked outside their homes.	Một trăm năm trước, tương đối ít phụ nữ làm việc bên ngoài nhà của họ.
We just come out a little flat.	Chúng tôi chỉ đi ra một chút bằng phẳng.
Unfortunately, this is not what we have.	Thật không may, điều này không phải là những gì chúng ta có.
It turned out to be a big one.	Nó hóa ra là một cái lớn.
It was closed the next day.	Nó đã bị đóng cửa vào ngày hôm sau.
It's transferring money without actually transferring it.	Đó là việc chuyển tiền mà không thực sự chuyển nó.
Then it turns right, until there is a path to walk.	Sau đó, nó rẽ phải, cho đến khi có một con đường để đi bộ.
The car is still on the street a few years later.	Chiếc xe vẫn còn trên đường phố vài năm sau đó.
That's fine by me.	Đó là tốt bởi tôi.
There is no place for him here.	Không có chỗ cho anh ta ở đây.
Several experimental approaches have been developed to achieve this goal.	Một số cách tiếp cận thử nghiệm đã được phát triển để đạt được mục tiêu này.
A lot of people like to run.	Rất nhiều người thích chạy.
Now he has his own rules.	Bây giờ anh ấy có quy tắc của riêng mình.
I walked through the front door and everything was different.	Tôi bước qua cửa trước và mọi thứ đã khác.
Here is a link to it.	Dưới đây là một liên kết đến nó.
She doesn't have any.	Cô ấy không có cái nào cả.
Not that it matters now.	Không phải là nó quan trọng bây giờ.
Name your payment.	Đặt tên cho khoản thanh toán của bạn.
Let's not hate each other.	Chúng ta đừng ghét nhau.
But not others.	Nhưng không phải những người khác.
I like the way the characters take on.	Tôi thích cách các nhân vật đảm nhận.
It is off or on.	Nó là tắt hoặc mở.
Both hands drop to the head.	Hai tay buông xuống đầu.
I could hardly open my eyes.	Tôi khó có thể mở mắt.
Time to find a new company and phone.	Đã đến lúc tìm một công ty và điện thoại mới.
Without them, this wouldn't be possible.	Nếu không có họ, điều này sẽ không thể thực hiện được.
Dark times will come.	Thời kỳ đen tối sẽ đến.
He wasn't used to being touched.	Anh không quen với việc bị chạm vào.
I for someone who appreciates it.	Tôi vì một người đánh giá cao nó.
She is a friend of some of my friends.	Cô ấy là bạn của một số người bạn của tôi.
In many ways, she's going back to the roots.	Theo nhiều cách, cô ấy đang quay trở lại nguồn gốc.
And so my existence is necessary for a complete description of reality.	Và do đó, sự tồn tại của tôi là cần thiết để mô tả hoàn chỉnh về thực tại.
You were very determined.	Bạn đã rất quyết tâm.
Yours looks great.	Của bạn trông tuyệt vời.
But he's not so sure.	Nhưng anh không chắc lắm.
She knew her father wouldn't come.	Cô biết cha cô sẽ không đến.
In our early days, we didn't think about security.	Trong những ngày đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi không nghĩ đến an ninh.
The light is not on yet.	Đèn vẫn chưa được bật.
Experimental control of plant growth.	Thí nghiệm kiểm soát sự phát triển của thực vật.
It is important that there are several different types.	Điều quan trọng là có một số loại khác nhau.
But he's in a good place.	Nhưng anh ấy đang ở một nơi tốt.
A rare surprise in this day and age.	Một sự ngạc nhiên hiếm có trong thời đại ngày nay.
He pointed to the left part of the door.	Anh chỉ vào phần bên trái của cánh cửa.
I had a good thing.	Tôi đã có một điều tốt đẹp.
Don't go to work.	Không đi làm.
This has a huge effect on your overall health.	Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tổng thể của bạn.
Over the months, we grew further and further apart.	Qua nhiều tháng, chúng tôi ngày càng xa nhau hơn.
The joy is entirely mine.	Niềm vui hoàn toàn là của tôi.
I'm serious, though.	Tôi nghiêm túc, mặc dù vậy.
Loving someone is not very refreshing.	Yêu một người không được tươi mới cho lắm.
They were on time and very professional.	Họ đã đến đúng giờ và rất chuyên nghiệp.
I'm not the kind of person to get on with life.	Tôi không phải là loại người để tiếp tục cuộc sống.
We don't have to be perfect.	Chúng ta không cần phải hoàn hảo.
We can see how it goes.	Chúng ta có thể thấy nó diễn ra như thế nào.
Maybe you are the one who can help them.	Có thể bạn là người có thể giúp họ.
Because it's bound to happen.	Vì nó chắc chắn sẽ xảy ra.
God makes plans.	Chúa thực hiện các kế hoạch.
There's really nothing bad about this set.	Thực sự không có gì xấu về bộ này.
He knows where to find it.	Anh biết phải tìm nó ở đâu.
Come for sex.	Hãy đến cho tình dục.
He was ten years older and lived.	Anh ấy đã lớn hơn mười tuổi và đã sống.
At least that's what the staff were told.	Ít nhất đó là những gì nhân viên được nói.
The idea is very simple.	Ý tưởng rất đơn giản.
Their bodies were then burned.	Xác của họ sau đó bị thiêu cháy.
Let's see the code for that.	Chúng ta hãy xem mã cho điều đó.
I think he tried to attack me but didn't have the strength.	Tôi nghĩ anh ta đã cố tấn công tôi nhưng không đủ sức.
Don't turn.	Đừng rẽ.
Currently in development.	Hiện đang trong quá trình phát triển.
When you do you will know.	Khi bạn làm bạn sẽ biết.
Don't shoot unless you get shot.	Đừng bắn trừ khi bị bắn.
Even after many months.	Thậm chí sau nhiều tháng.
It's about the person for me.	Đó là về người dành cho tôi.
Stand on it and make a jump.	Đứng trên nó và thực hiện một bước nhảy.
So many women, so little time.	Rất nhiều phụ nữ, quá ít thời gian.
Your email address will not be published.	Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.
I look like a child.	Tôi trông như một đứa trẻ.
It's best for general use.	Nó tốt nhất để sử dụng chung.
However, the web speed and production speed are still quite low.	Tuy nhiên, tốc độ web và tốc độ sản xuất vẫn còn khá thấp.
In the eyes of the government, we are just one race here.	Trong mắt chính phủ, chúng tôi chỉ là một chủng tộc ở đây.
But there are also beginning concerns.	Nhưng cũng có những mối quan tâm mới bắt đầu.
Not necessarily in one place.	Không nhất thiết phải ở một nơi.
His picture is in the book.	Hình ảnh của anh ấy là trong sách.
However, what is more important now is what is going on in my mind.	Tuy nhiên, điều quan trọng hơn bây giờ là những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi.
The doctors were also extremely upset.	Các bác sĩ cũng vô cùng khó chịu.
You may spend more time on a stage than you expect.	Bạn có thể dành nhiều thời gian cho một giai đoạn hơn bạn mong đợi.
I feel comfortable being with him.	Tôi thấy thoải mái khi ở bên anh ấy.
We bought it.	Chúng tôi đã mua nó.
The next few weeks will determine what happens.	Vài tuần tới sẽ xác định điều gì sẽ xảy ra.
She couldn't risk that tonight.	Cô không thể mạo hiểm điều đó tối nay.
We have to have fun with it.	Chúng ta phải vui vẻ với nó.
Beliefs in literature, can make their own rules.	Niềm tin vào văn học, có thể tạo nên quy luật riêng của chúng.
More will follow.	Nhiều hơn nữa sẽ tiếp theo.
It is also the city of music.	Đó cũng là thành phố của âm nhạc.
Truly intelligent power.	Thực sự là sức mạnh thông minh.
That was the first thing we tried.	Đó là điều đầu tiên chúng tôi đã thử.
Many of us have life insurance.	Nhiều người trong chúng ta có bảo hiểm nhân thọ.
I could have done better thinking that of myself.	Tôi có thể đã làm tốt hơn khi nghĩ như vậy về bản thân mình.
He has many fans, is considered cool and very popular.	Anh ấy có nhiều người hâm mộ, được coi là mát mẻ và rất nổi tiếng.
This is expected to grow more in the coming years.	Điều này dự kiến ​​sẽ phát triển hơn trong những năm tới.
Have not completed your service plan.	Chưa hoàn thành kế hoạch dịch vụ của mình.
The third time just hit the guys who want to be different.	Lần thứ ba chỉ cần đánh những kẻ muốn khác.
She kept it together and somehow passed.	Cô ấy đã giữ nó lại với nhau và bằng cách nào đó đã trôi qua.
Watch it and think about your life.	Xem nó và suy nghĩ về cuộc sống của bạn.
Stop by today or contact us for more information!.	Dừng lại ngay hôm nay hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin !.
There are two different types of products.	Có hai loại sản phẩm khác nhau.
I want to make him apologize.	Tôi muốn làm cho anh ta xin lỗi.
He intends to kill himself to avoid it.	Anh ta định tự sát để tránh nó.
The house itself is a tangible manifestation of these values.	Bản thân ngôi nhà đã là biểu hiện hữu hình của những giá trị này.
That also works.	Điều đó cũng hoạt động.
He went too far.	Anh ấy đã đi quá xa.
They never did.	Họ không bao giờ làm.
The water will stop.	Nước sẽ dừng lại.
They gain their confidence.	Họ có được sự tự tin của họ.
I often wonder what other people think of us.	Tôi thường tự hỏi những gì người khác nghĩ về chúng tôi.
And also good for business.	Và cũng tốt cho kinh doanh.
For any question, please feel free to contact us.	Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
I can send it to him.	Tôi có thể gửi nó cho anh ta.
Warm and friendly.	Ấm áp và thân thiện.
No judgment from him, if so.	Không có phán xét từ anh ta, nếu vậy.
He is now our president.	Anh ấy bây giờ là chủ tịch của chúng tôi.
The national average.	Mức trung bình của cả nước.
I cannot transfer it.	Tôi không thể chuyển nó.
She turned her back.	Cô quay lưng lại.
It can be violent for them at home.	Nó có thể là bạo lực đối với họ ở nhà.
I'm not even a little surprised they ignored it.	Tôi thậm chí không ngạc nhiên một chút khi họ bỏ qua nó.
That is good news and bad news.	Đó là một tin tốt và một tin xấu.
It does not exist.	Nó không tồn tại.
I mean, we are.	Ý tôi là, chúng tôi đang có.
Current contract status.	Tình trạng hợp đồng hiện tại.
But that doesn't necessarily mean that men commit more crimes.	Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là đàn ông phạm tội nhiều hơn.
And immediately passed him.	Và ngay lập tức thông qua anh ta.
We can go with whatever story he wants.	Chúng tôi có thể đi với bất kỳ câu chuyện nào anh ấy muốn.
Let's keep it simple.	Hãy giữ nó đơn giản.
They differ in status.	Chúng khác nhau về tình trạng.
I don't see that you are called upon to offer more.	Tôi không thấy rằng bạn được kêu gọi để cung cấp thêm.
I have tried the steps below with no success.	Tôi đã thử các bước dưới đây nhưng không thành công.
We do not lead horses to the water.	Chúng tôi không dẫn ngựa đến nước.
There are several factors at play here.	Có một số yếu tố đang diễn ra ở đây.
He knows something.	Anh ấy biết điều gì đó.
Either way, he'll tell me.	Dù sao thì anh ấy cũng sẽ nói với tôi.
Our options have become extremely limited.	Các lựa chọn của chúng tôi trở nên cực kỳ hạn chế.
You can feel it coming.	Anh có thể cảm thấy nó đang đến.
I am not afraid of illness.	Tôi không sợ bệnh tật.
There is so much beauty in this world.	Có rất nhiều vẻ đẹp trên thế giới này.
Two years later, the contract seems to have been the exact opposite.	Hai năm sau, hợp đồng dường như đã hoàn toàn ngược lại.
It's not breakfast.	Nó không phải là bữa sáng.
I think in their own way, they did.	Tôi nghĩ theo cách riêng của họ, họ đã làm.
There is power in this place.	Có sức mạnh ở nơi này.
Contributed to the discussion.	Đã đóng góp vào cuộc thảo luận.
It was a great experience to learn about recent works.	Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời để tìm hiểu về các tác phẩm gần đây.
Because making these big, core games is really expensive.	Bởi vì việc tạo ra những trò chơi lớn, cốt lõi này thực sự rất tốn kém.
It is moving.	Nó đang chuyển động.
I don't like them taking her away.	Tôi không thích họ bắt cô ấy đi.
College plus but not required.	Cao đẳng cộng thêm nhưng không bắt buộc.
You will be here with us.	Bạn sẽ ở đây với chúng tôi.
Repeat with the remaining eggs.	Lặp lại với những quả trứng còn lại.
Patient samples provided.	Đã cung cấp mẫu bệnh phẩm.
It is more open learning.	Đó là học tập cởi mở hơn.
But it was still a very important moment for me.	Nhưng đó vẫn là thời điểm rất quan trọng đối với tôi.
I'm not good at that.	Tôi không giỏi về điều đó.
You may feel worse before you feel better.	Bạn có thể cảm thấy tồi tệ hơn trước khi bạn cảm thấy tốt hơn.
One more has disappeared.	Một nữa đã biến mất.
No one noticed until the next day.	Không ai để ý cho đến ngày hôm sau.
There is no third option.	Không có lựa chọn thứ ba.
They tell you that you need to be thin and beautiful.	Họ nói với bạn rằng bạn cần phải gầy và đẹp.
Technology is there.	Công nghệ ở đó.
That makes me want to avoid you, not work with you.	Điều đó khiến tôi muốn tránh mặt bạn, không làm việc với bạn.
We found out today it's far from perfect.	Chúng tôi phát hiện ra ngày hôm nay nó còn lâu mới hoàn hảo.
It would be a pretty funny story.	Nó sẽ là một câu chuyện khá hài hước.
Looking forward to hearing from you.	Mong muốn được nghe từ bạn.
It is a mistake.	Nó là sai lầm.
Family friends were included.	Bạn bè của gia đình đã được bao gồm.
A lot of us died, and many of them.	Rất nhiều người trong chúng tôi đã chết, và nhiều người trong số họ.
The list continues.	Danh sách tiếp tục.
You gain something new from every person you put in your life.	Bạn đạt được điều gì đó mới mẻ từ mỗi người mà bạn cho vào cuộc sống của mình.
However, some limitations must be pointed out.	Tuy nhiên, phải chỉ ra một số hạn chế.
Having too much knowledge is a funny problem.	Có quá nhiều kiến ​​thức là một vấn đề buồn cười.
He couldn't hear what it was.	Anh không thể nghe thấy nó là gì.
Tell me something else.	Hãy nói cho tôi một cái gì đó khác.
In other words, it's exactly like a credit card.	Nói cách khác, nó giống hệt như một thẻ tín dụng.
Management is not so fair.	Quản lý không quá công bằng.
I'm the one handling this.	Tôi là người xử lý việc này.
They give us a message.	Họ đưa ra một thông điệp cho chúng tôi.
He couldn't think of anything to say.	Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói.
Apparently that person has no insurance on him.	Rõ ràng người đó không có bảo hiểm trên người.
It only takes a few minutes.	Chỉ mất vài phút.
I won't be there.	Tôi sẽ không ở đó.
If it sounds interesting, try it.	Nếu nó có vẻ thú vị, hãy thử nó.
There wasn't enough blood to show anyone was seriously injured.	Không có đủ máu để cho thấy có ai bị thương nặng.
They have no heart and no soul.	Họ không có trái tim và linh hồn.
Around that fire they talked for hours.	Xung quanh ngọn lửa đó họ đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ.
Many false reports have been made.	Nhiều báo cáo sai đã được thực hiện.
It's about being aware of yourself and your baby.	Đó là việc nhận thức về bản thân và em bé của bạn.
This has been a great experience so far.	Đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho đến nay.
Each shape you draw helps you to place the next shape.	Mỗi hình dạng bạn vẽ sẽ giúp bạn đặt hình dạng tiếp theo.
And maybe they will.	Và có thể họ sẽ làm được.
Your pictures will receive mine.	Hình ảnh của bạn sẽ nhận được của tôi.
Maybe you email them a blog post, a link to a video.	Có thể bạn gửi email cho họ một bài đăng trên blog, một liên kết đến một video.
There will be two separate trauma groups.	Sẽ có hai nhóm chấn thương riêng biệt.
Stay with him.	Ở lại với anh ta.
However, it doesn't really do anything.	Tuy nhiên, nó không thực sự làm được gì cả.
She will go step by step.	Cô ấy sẽ đi từng bước một.
One big difference, however, is the choice of food.	Tuy nhiên, một sự khác biệt lớn là lựa chọn thực phẩm.
The pressure has increased.	Áp lực đã tăng lên.
With a crowd this size, there must be money.	Với một đám đông cỡ này, chắc chắn phải có tiền.
Social anxiety does not change over time.	Lo lắng xã hội không thay đổi theo thời gian.
It has a cat for every day of the year.	Nó có một con mèo cho mọi ngày trong năm.
You can have her at the end.	Bạn có thể có cô ấy ở cuối.
Maybe you like her back.	Có lẽ bạn thích cô ấy trở lại.
That show was unbelievable.	Buổi biểu diễn đó thật không thể tin được.
It doesn't matter what the topic is.	Không quan trọng chủ đề là gì.
And she still does.	Và cô ấy vẫn làm như vậy.
Pressure is off.	Áp suất đã tắt.
And a week later.	Và một tuần sau đó.
And it doesn't take weeks or months.	Và nó không mất vài tuần hoặc vài tháng.
I will try another one.	Tôi sẽ thử cái khác.
Then the rest of us started looking for the house.	Sau đó, những người còn lại trong chúng tôi bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà.
Everyone is safe.	Mọi người đều an toàn.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
We've been through a lot together.	Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
It will seem so.	Nó sẽ có vẻ như vậy.
I have no interest in getting to know any of them.	Tôi không có hứng thú làm quen với bất kỳ ai trong số họ.
He offered to help me get out of this situation.	Anh ấy đề nghị giúp tôi thoát khỏi tình huống này.
The changes affect their aspect.	Những thay đổi ảnh hưởng đến khía cạnh của chúng.
Anyone who says we can have both is lying to you.	Bất cứ ai nói rằng chúng ta có thể có cả hai đều đang nói dối bạn.
We need to calm her down.	Chúng ta cần bình tĩnh lại cho cô ấy.
Of the factory.	Của nhà máy.
Share your news and story ideas, both good and bad.	Chia sẻ tin tức và ý tưởng câu chuyện của bạn, cả tốt và xấu.
It's sad to see that.	Thật đáng buồn khi thấy điều đó.
Now, give us the money.	Bây giờ, đưa tiền cho chúng tôi.
It must feel heavy for its size.	Nó phải cảm thấy nặng nề so với kích thước của nó.
There are a lot of things that she doesn't have the answers to.	Có rất nhiều điều mà cô ấy không có câu trả lời.
This phone changed my mind about what a smartphone is.	Chiếc điện thoại này thay đổi suy nghĩ của tôi về điện thoại thông minh là gì.
I have no knowledge about it.	Tôi không có kiến ​​thức về nó.
This is a beloved boy.	Đây là một chàng trai được yêu mến.
At the promise in them.	Tại lời hứa trong họ.
I am aware again.	Tôi nhận thức lại một lần nữa.
We will stay here again.	Chúng tôi sẽ ở lại đây một lần nữa.
Perhaps we have not made this point as clear as it should be.	Có lẽ chúng tôi đã không làm cho điểm này rõ ràng như nó phải được.
It just feels right in the moment.	Nó chỉ cảm thấy đúng trong thời điểm này.
I know, terrible idea.	Tôi biết, ý tưởng khủng khiếp.
As its powers.	Như quyền hạn của nó.
A door will open.	Một cánh cửa sẽ mở ra.
The children are covered in them.	Những đứa trẻ được bao phủ trong chúng.
I think that was a mistake.	Tôi nghĩ đó là một sai lầm.
I use high settings for that.	Tôi sử dụng cài đặt cao cho điều đó.
However, the end result is the same.	Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là như nhau.
Be a part of nature.	Hãy là một phần của thiên nhiên.
Others have found their work and greatly improved.	Những người khác đã tìm thấy công việc và cải thiện rất nhiều của họ.
And.	Và.
There's even something honest in it.	Thậm chí có một cái gì đó trung thực trong đó.
She thought it was good.	Cô ấy nghĩ rằng nó là tốt.
But there are those who hope he can learn on the job.	Nhưng có những người hy vọng anh ta có thể học được trong công việc.
These are the two systems with higher mass composition, mentioned earlier.	Đây là hai hệ thống có thành phần khối lượng cao hơn, đã được đề cập trước đó.
It was true that there was someone else standing behind the woman.	Đập vào mắt đúng là có người khác đứng ở phía sau nữ nhân.
Sometimes these things happen.	Đôi khi những điều này xảy ra.
In the hospital, you can smell blood.	Trong bệnh viện, bạn có thể ngửi thấy mùi máu.
It's a waste of time.	Thật là lãng phí thời gian.
However, three months before they left, their plan failed.	Tuy nhiên, ba tháng trước khi họ rời đi, kế hoạch của họ đã thất bại.
But again it is personal.	Nhưng một lần nữa nó là cá nhân.
He pulled back slightly and looked at her.	Anh khẽ lùi ra và nhìn cô.
It happened.	Nó đã xảy ra.
Welcome to my website.	Chào mừng đến trang web của tôi.
You are not there, nor are the boys.	Bạn không có ở đó, cũng không có các cậu bé.
Who knows what is going on and can let me know.	Ai biết chuyện gì đang xảy ra và có thể cho tôi biết.
There is no freedom of decision under such action tree.	Không có quyền tự do quyết định dưới cây hành động như vậy.
This is about the church.	Đây là về nhà thờ.
But no one asked us.	Nhưng không ai hỏi chúng tôi.
That's the view from the inside, the view from below.	Đó là khung cảnh bên trong, khung cảnh từ bên dưới.
There are two of them.	Có hai trong số họ.
Welcome guests at the back of the church.	Đón khách ở phía sau nhà thờ.
Over and over and over.	Hơn và hơn và hơn.
They can taste it, feel it and touch it.	Họ có thể nếm nó, cảm nhận nó và chạm vào nó.
I love having sex with guys.	Tôi thích quan hệ tình dục với các chàng trai.
Don't hurt the kids.	Đừng làm tổn thương những đứa trẻ.
We know there is a relationship.	Chúng tôi biết có một mối quan hệ.
Now on the show.	Bây giờ trên chương trình.
Can't wait to spend time reading every word.	Không thể chờ đợi để dành thời gian đọc từng từ.
And so we can't fit all of what he's doing.	Và vì vậy, chúng tôi không thể phù hợp với tất cả những gì anh ấy đang làm.
It just feels good.	Nó chỉ cảm thấy tốt.
We think about problems in bed.	Chúng ta nghĩ về những vấn đề khi lên giường.
You are the best.	Bạn là nhất.
And they came to find her.	Và họ đến tìm cô ấy.
Therefore, this will be very slow with large data sets.	Do đó, điều này sẽ rất chậm với các tập dữ liệu lớn.
Phone calls are not those things.	Cuộc điện thoại không phải là những thứ đó.
Study history, read about our history, find out what really happened.	Nghiên cứu lịch sử, đọc về lịch sử của chúng ta, tìm hiểu những gì thực sự đã xảy ra.
People who really guide me.	Những người thực sự hướng dẫn tôi.
It is a tight one.	Nó là một trong những chặt chẽ.
Either way, you'll be stuck with fear.	Theo cả hai cách, bạn sẽ bị mắc kẹt với nỗi sợ hãi.
They were one of the original five teams.	Họ là một trong năm đội ban đầu.
We definitely have one in mind.	Chúng tôi chắc chắn có một trong tâm trí.
They are love letters.	Chúng là những bức thư tình.
So far, everything works as expected.	Cho đến nay, mọi thứ hoạt động như mong đợi.
And that is by no means obvious.	Và điều đó không có nghĩa là hiển nhiên.
I believe in a fair tax.	Tôi tin vào một mức thuế công bằng.
I will be a general again.	Tôi sẽ là một vị tướng một lần nữa.
I have your cell phone number.	Tôi có số điện thoại di động của bạn.
That works fine, but is a lot of work.	Điều đó hoạt động tốt, nhưng là rất nhiều công việc.
I will not tell.	Tôi sẽ không nói.
Devices can tell you a lot.	Thiết bị có thể cho bạn biết rất nhiều điều.
But it is enough.	Nhưng nó là đủ.
Their last meeting went badly.	Cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ đã diễn ra rất tệ.
They are great.	Họ thật tuyệt.
To the right is the new version of these lower bars.	Ở bên phải phiên bản mới của các thanh thấp hơn này.
Playing in that position is not the same.	Chơi ở vị trí đó không giống nhau.
The fit is great.	Sự phù hợp là tuyệt vời.
We talked business.	Chúng tôi đã nói chuyện kinh doanh.
I love very easily.	Tôi yêu rất dễ dàng.
And another one, if needed.	Và một cái khác, nếu cần.
Otherwise, nothing will change.	Nếu không, sẽ không có gì thay đổi.
None of us can fully know what the other is going through.	Không ai trong chúng ta có thể biết đầy đủ những gì người khác trải qua.
So it's not very useful.	Vì vậy, nó không hữu ích cho lắm.
It is giving the following error.	Nó đang đưa ra lỗi sau.
You pick your gear and take off.	Bạn chọn đồ của mình và cất cánh.
They will last a few weeks that way.	Chúng sẽ kéo dài vài tuần theo cách đó.
Can't understand what's going on.	Không thể hiểu có chuyện gì.
He leaned over and held out a piece of meat to his dogs.	Anh nghiêng người và chìa ra miếng thịt cho những con chó của mình.
He will hold his own in many ways.	Anh ấy sẽ nắm giữ của riêng mình theo nhiều cách.
Not in the room, nor out of it.	Không trong phòng, cũng không ra khỏi nó.
The couple have four children.	Hai vợ chồng có bốn người con.
He decided to take a risk.	Anh quyết định mạo hiểm.
Information processing occurs.	Xử lý thông tin xảy ra.
I guess it was his heart.	Tôi đoán đó là trái tim của anh ấy.
She had her meeting at two o'clock.	Cô ấy đã có cuộc gặp của cô ấy lúc hai giờ.
Plaintiff did not respond to this argument.	Nguyên đơn không trả lời lập luận này.
The blood sample is immediately placed on the ice.	Mẫu máu ngay lập tức được đặt trên băng.
His father beat him.	Cha anh đã đánh anh.
In the end, it was too little, too late.	Cuối cùng, đó là quá ít, quá muộn.
Everyone likes him.	Mọi người đều thích anh ấy.
Of course, it is wrong.	Tất nhiên, nó là sai.
The story will contain important events.	Câu chuyện sẽ chứa đựng những sự kiện quan trọng.
I know exactly what she means.	Tôi biết chính xác ý cô ấy.
We need to respect each other.	Chúng ta cần quý trọng lẫn nhau.
Demand remains the same, supply increases.	Cầu vẫn vậy, cung tăng lên.
I guess because we shouldn't have to leave the ship.	Tôi đoán vì lẽ ra chúng tôi không phải rời tàu.
I have the same problem.	Tôi có cùng một vấn đề.
They certainly work, based on the numbers we're seeing.	Chúng chắc chắn có hiệu quả, dựa trên những con số mà chúng ta đang thấy.
I jumped back.	Tôi nhảy trở lại.
The government doesn't seem to care about world opinion.	Chính phủ dường như không quan tâm đến dư luận thế giới.
However, it wasn't like that in her case.	Tuy nhiên, nó không giống như vậy trong trường hợp của cô ấy.
Good hair makes you feel better.	Tóc tốt sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn.
I never wanted to let go.	Tôi chưa bao giờ muốn buông tay.
However, this party has a short lifespan.	Tuy nhiên, bữa tiệc này có tuổi thọ ngắn.
There is something you should know.	Có một cái gì đó bạn nên biết.
You have to sell him.	Bạn phải bán anh ta.
And the kids.	Và những đứa trẻ.
I am also lost here.	Tôi cũng bị lạc ở đây.
His hands and feet were no longer bound.	Tay chân anh không còn bị trói nữa.
As you know, that time has passed many years.	Như bạn biết, thời gian đó đã trôi qua nhiều năm.
There are several benefits to this.	Có một số lợi ích cho điều này.
Definitely one of those two.	Chắc chắn là một trong hai cái đó.
Detail of her car.	Chi tiết chiếc xe của cô ấy.
I wonder if he's been here before.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy đã từng đến đây chưa.
There was nothing more they could do here.	Họ không thể làm gì hơn ở đây.
That is simple.	Đó là đơn giản.
There are others here recently.	Có những người khác ở đây gần đây.
I thought it was something like that.	Tôi đã nghĩ rằng nó là một cái gì đó như thế.
I have included this project for free for personal use only.	Tôi đã bao gồm dự án này miễn phí chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân.
Some good tools.	Một số công cụ tốt.
We have proof.	Chúng tôi có bằng chứng.
See if you can beat the computer.	Xem nếu bạn có thể đánh bại máy tính.
The list is long.	Danh sách còn dài.
I support that, but include some conditions.	Tôi ủng hộ điều đó, nhưng bao gồm một số điều kiện.
Thank you for your continued support.	Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn.
See full job description.	Xem mô tả công việc đầy đủ.
Otherwise, the services will still be provided free of charge.	Nếu không, các dịch vụ sẽ vẫn được cung cấp miễn phí.
Two patients required more than one surgical procedure.	Hai bệnh nhân yêu cầu nhiều hơn một thủ tục phẫu thuật.
It took me five minutes to get the wind back.	Tôi mất năm phút để lấy lại gió.
They found a significant race by task interaction.	Họ đã tìm thấy một cuộc chạy đua đáng kể bởi tương tác nhiệm vụ.
Family dinners can be more than that.	Bữa tối gia đình có thể nhiều hơn thế.
Thank you so much for taking such good care of him.	Cảm ơn rất nhiều vì đã chăm sóc anh ấy tốt như vậy.
It's a really lovely place.	Đó là một nơi thực sự đáng yêu.
He died within minutes.	Anh ta chết trong vòng vài phút.
Mix equal parts water.	Trộn một phần nước bằng nhau.
And a god.	Và một vị thần.
She tried, but somehow couldn't look away.	Cô ấy đã cố gắng, nhưng bằng cách nào đó không thể nhìn đi chỗ khác.
Phone number.	Số điện thoại.
I completely understand.	Tôi hoàn toàn hiểu.
I just said that they won't come by sea.	Tôi chỉ nói rằng họ sẽ không đến bằng đường biển.
I lost my position.	Tôi mất vị trí.
Whatever you need, you will get it.	Bất cứ điều gì bạn cần, bạn sẽ có được nó.
However, data from the two individuals was not available.	Tuy nhiên, dữ liệu từ hai cá nhân không có sẵn.
But at that time, secondary sex characteristics had not yet emerged.	Nhưng vào thời điểm đó, các đặc điểm giới tính thứ cấp vẫn chưa xuất hiện.
Finally, let's take a close-up look at these guys.	Cuối cùng chúng ta hãy xem cận cảnh những chàng trai này.
She spent her whole life in the war.	Cô ấy đã dành cả cuộc đời mình trong cuộc chiến.
I will come back to this later.	Tôi sẽ quay lại vấn đề này sau.
Try to find a way out for her.	Cố gắng tìm ra lối thoát cho cô ấy.
Here too.	Ở đây cũng vậy.
Not bad, easy to use and good enough for this guy.	Không tồi, dễ sử dụng và đủ tốt cho anh chàng này.
He didn't move immediately.	Anh ta không di chuyển ngay lập tức.
Call it human nature.	Gọi đó là bản chất con người.
The tree seems to be growing very well.	Cây có vẻ đang phát triển rất tốt.
To help in the search.	Để giúp đỡ trong việc tìm kiếm.
They will soon pay the bill and are on their way.	Họ sẽ sớm thanh toán hóa đơn và đang trên đường đến.
Be a regular night light and take it everywhere.	Hãy là một chiếc đèn ngủ thường xuyên và mang nó đi khắp mọi nơi.
The atmosphere changes.	Không khí thay đổi.
This sounds great and is incredibly helpful.	Điều này nghe có vẻ tuyệt vời và vô cùng hữu ích.
But they can recognize other sounds.	Nhưng họ có thể nhận ra những âm thanh khác.
Similar discussions here and here may be of help to you.	Thảo luận tương tự ở đây và ở đây có thể giúp ích cho bạn.
I like that she just told him that or was close.	Tôi thích rằng cô ấy chỉ nói với anh ấy điều đó hoặc gần gũi.
If you don't, please keep in touch with me.	Nếu bạn không, xin vui lòng giữ liên lạc với tôi.
We killed their activity.	Chúng tôi đã giết hoạt động của họ.
It's just for my own personal gain.	Nó chỉ vì lợi ích cá nhân của riêng tôi.
He is, of course, but he is so much more.	Anh ấy là thế, tất nhiên, nhưng anh ấy còn hơn thế nữa.
However, not in my case.	Tuy nhiên, không phải trong trường hợp của tôi.
And we will make the world listen.	Và chúng tôi sẽ làm cho thế giới lắng nghe.
Drew, raised eight children of her own on the property.	Drew, đã nuôi tám đứa con của riêng mình trên tài sản.
However, this may or may not be true.	Tuy nhiên, điều này có thể đúng hoặc không.
Her life looks completely normal.	Cuộc sống của cô ấy trông hoàn toàn bình thường.
No one really knows what to do.	Không ai thực sự biết phải làm gì.
It's clean.	Nó sạch sẽ.
By now, you might think we're done.	Bây giờ, bạn có thể nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành.
And that's the last place you think about.	Và đó là nơi cuối cùng bạn nghĩ đến.
She is just too hot.	Cô ấy thật quá nóng bỏng.
She really has to go.	Cô ấy thực sự phải đi.
Or you have created your own family.	Hoặc bạn đã tạo ra gia đình của riêng bạn.
However, don't think that's a bad thing.	Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng đó là một điều tồi tệ.
You fear for your life, but you are not alone.	Bạn lo sợ cho cuộc sống của mình, nhưng bạn không phải là người duy nhất.
Only this, never see the young master again.	Chỉ có điều này, không bao giờ gặp lại thiếu gia.
We left alone.	Chúng tôi rời đi một mình.
Trust me, you will need it.	Tin tôi đi, bạn sẽ cần nó.
I think we've made good progress.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ tốt.
I put it down.	Tôi đặt nó xuống.
I'm just trying to see if it spreads.	Tôi chỉ đang cố gắng xem liệu nó có lây lan hay không.
And maybe she did.	Và có lẽ cô ấy đã làm.
Wear the shirt she wants.	Mặc cái áo mà cô ấy muốn.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
Finally she can go.	Cuối cùng thì cô ấy cũng đi được rồi.
you can have it in both ways.	bạn có thể có nó trong cả hai cách.
She refused to start crying.	Cô ấy không chịu bắt đầu khóc.
Nothing similar happened.	Không có gì tương tự xảy ra.
So go ahead and cry.	Vì vậy, hãy tiếp tục và khóc.
There is no fighting.	Không có đánh nhau.
It is not great.	Nó không phải là tuyệt vời.
You also won't go to such trouble to feed your enemies.	Bạn cũng sẽ không gặp rắc rối như vậy để nuôi kẻ thù của bạn.
Good quality writing paper.	Chất lượng giấy viết tốt.
God, she's so hot that it makes me want to cry.	Trời ạ, cô ấy nóng bỏng đến mức khiến tôi muốn khóc.
Besides, she's really not in good shape, and you have to go.	Hơn nữa, cô ấy thực sự có phong độ không tốt, và bạn phải đi thôi.
Some medium, and love it.	Một số phương tiện, và yêu thích nó.
I only know their names.	Tôi chỉ biết tên của họ.
You were absolutely right in asking those things.	Bạn đã hoàn toàn đúng khi yêu cầu những điều đó.
But not this.	Nhưng không phải điều này.
There was a breakdown in my life.	Có một sự đổ vỡ trong cuộc sống của tôi.
But this cannot fully explain their success.	Nhưng điều này không thể giải thích đầy đủ cho thành công của họ.
My profession as a teacher was lost.	Nghề giáo viên của tôi đã bị mất.
However, these are minor points.	Tuy nhiên, đây là những điểm nhỏ.
It is planned to provide solutions.	Đó là kế hoạch cung cấp các giải pháp.
It suits me should respect the country we live in.	Điều đó phù hợp với tôi nên tôn trọng đất nước chúng ta đang sống.
For example, see here.	Ví dụ, xem tại đây.
Even this is not cut and dry.	Ngay cả điều này không được cắt và khô.
There is no other chance.	Không có cơ hội nào khác.
This world is in a dire situation.	Thế giới này đang ở trong một tình trạng nghiêm trọng.
But what we don't want is press attention at the moment.	Nhưng điều chúng tôi không muốn là sự chú ý của báo chí vào lúc này.
They hit the bar.	Họ đánh vào quầy bar.
It drives my mom crazy.	Nó khiến mẹ tôi phát điên.
Rather it is a way of eating.	Đúng hơn đó là một cách ăn uống.
We only talk about ourselves and our relationships.	Chúng tôi chỉ nói về bản thân và các mối quan hệ của chúng tôi.
We think we are great.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi tuyệt vời như vậy.
So we can't say it's nothing.	Vì vậy, chúng ta không thể nói nó không là gì cả.
She seems to like your mother and gets along well with her.	Cô ấy có vẻ thích mẹ của bạn và hòa thuận với bà ấy.
We just talked about being away from family.	Chúng tôi chỉ nói về việc rời xa gia đình.
The obtained results are relevant.	Các kết quả thu được có liên quan.
Values ​​are calculated from individual body weight measurements.	Giá trị được tính toán từ các phép đo trọng lượng cơ thể riêng lẻ.
I continued as usual.	Tôi tiếp tục như thường lệ.
Start with what they know.	Bắt đầu với những gì họ biết.
I am not against him.	Tôi không chống lại anh ta.
They have nothing to show.	Họ không có gì để hiển thị.
She is a kind child.	Cô ấy là một đứa trẻ tốt bụng.
Seems like a great deal to me.	Có vẻ như là một việc tuyệt vời đối với tôi.
It's not just trying to play the next game.	Nó không chỉ để cố gắng chơi trò chơi tiếp theo.
The higher the weight, the more important the word.	Trọng số càng cao, từ càng quan trọng.
She had never seen such a sight before.	Cô chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy trước đây.
The girl was arrested.	Cô gái bị bắt.
They get it right enough.	Họ hiểu đúng đủ rồi.
Eight articles were included in the review.	Tám bài báo đã được đưa vào đánh giá.
Which.	Cái mà.
Unless you count how much they can spend.	Trừ khi bạn đếm số tiền mà họ có thể chi tiêu.
I think that's an odd statement to make.	Tôi nghĩ rằng đó là một tuyên bố kỳ lạ để thực hiện.
But so are you in yours.	Nhưng bạn cũng vậy trong của bạn.
Their faces were clear enough.	Khuôn mặt của họ đã đủ rõ ràng.
You should see me, though.	Bạn nên nhìn thấy tôi, mặc dù.
If anything race weekend makes me want to train again!.	Nếu bất cứ điều gì cuộc đua cuối tuần này khiến tôi muốn tập luyện trở lại !.
Anything new doesn't suit the audience they're after.	Bất cứ điều gì mới đều không phù hợp với khán giả mà họ theo đuổi.
The enemy is not human.	Kẻ thù không phải là người.
We sat for a minute.	Chúng tôi ngồi trong một phút.
I love cooking.	Tôi yêu nấu ăn.
When she opened her eyes, she thought of him.	Khi cô mở mắt ra, cô nghĩ về anh.
You want to make it found how hard it is.	Bạn muốn làm cho nó được tìm thấy khó đến mức nào.
At least it's not smart enough to double back.	Ít nhất thì nó không đủ thông minh để tăng gấp đôi trở lại.
I love being on stage.	Tôi thích ở trên sân khấu.
He had never known this kind of pain.	Anh chưa bao giờ biết đến loại đau đớn này.
I think that's funny.	Tôi nghĩ đó là buồn cười.
And you must be.	Và bạn phải như vậy.
I never liked that term, but the simple answer is yes.	Tôi chưa bao giờ thích thuật ngữ đó, nhưng câu trả lời đơn giản là có.
Hard to have ideals, but she is determined to make a living.	Khó có lý tưởng, nhưng cô quyết tâm kiếm sống.
At this stage, the pages exist.	Ở giai đoạn này, các trang tồn tại.
Their relationship had been complicated for as long as he remembered.	Mối quan hệ của họ đã phức tạp chừng nào anh còn nhớ.
I am more moved when I see them and be with them.	Tôi xúc động hơn khi nhìn thấy họ và ở bên họ.
I have a lot to fill.	Tôi có rất nhiều thứ để lấp đầy.
I appreciate any help on this.	Tôi đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào về điều này.
No other equipment is required for additional wear.	Không cần thiết bị khác để đeo thêm.
Take it for granted that they ask you to get it.	Hãy mặc nhiên rằng họ yêu cầu bạn phải có được nó.
And he was there again.	Và anh ấy đã ở đó một lần nữa.
He closed the door, even though he knew he shouldn't.	Anh đóng cửa lại, mặc dù anh biết mình không nên làm vậy.
Just rest a little bit.	Hãy nghỉ ngơi một chút thôi.
This double standard must be stopped.	Tiêu chuẩn kép này phải được dừng lại.
Maybe if he went away, they would forget about him.	Có lẽ nếu anh ta đi khỏi, họ sẽ quên anh ta.
Falling below sea level.	Giảm xuống so với mực nước biển.
I have met him before.	Tôi đã gặp anh ta trước đây.
Your position.	Vị trí của bạn.
We really enjoyed everything at the old market place.	Chúng tôi thực sự rất thích mọi thứ ở khu chợ cũ.
The moral battle has been won.	Trận chiến đạo đức đã thắng.
But it's just as important.	Nhưng nó quan trọng như vậy.
Besides, it's still early enough for him not to give up hope.	Bên cạnh đó, vẫn còn đủ sớm để anh ấy không từ bỏ hy vọng.
I don't see much.	Tôi không thấy nhiều.
Well, everything they ever offered worked.	Chà, mọi thứ họ từng đưa ra đều đã làm được.
Beyond that table.	Ngoài bảng đó.
However, this is not the only experience.	Tuy nhiên, đây không phải là kinh nghiệm duy nhất.
Mostly it depends on the distance.	Chủ yếu là nó phụ thuộc vào khoảng cách.
She took the table on the other side of me.	Cô ấy lấy cái bàn ở phía bên kia của tôi.
They hit twice.	Họ đánh hai lần.
Second hand.	Kim giây.
Taken out of the way.	Được đưa ra khỏi con đường.
In a sense, that is clearly true.	Theo một nghĩa nào đó, điều đó rõ ràng là đúng.
He was surprised by how great it felt outside.	Anh ngạc nhiên vì cảm giác bên ngoài thật tuyệt.
Light was still coming from behind him.	Ánh sáng vẫn phát ra từ phía sau anh.
However, the government will not be left behind.	Tuy nhiên, chính phủ sẽ không bị bỏ lại phía sau.
I know something is not right.	Tôi biết có điều gì đó không đúng.
We wonder what they are doing.	Chúng tôi tự hỏi họ đang làm gì.
You looked into my darkness and there found my light.	Bạn đã nhìn vào bóng tối của tôi và ở đó tìm thấy ánh sáng của tôi.
Some want to eliminate private health insurance altogether.	Một số muốn loại bỏ hoàn toàn bảo hiểm y tế tư nhân.
This makes treatment planning difficult.	Điều này làm cho việc lập kế hoạch điều trị trở nên khó khăn.
I was too scared to do anything.	Tôi sợ quá không dám làm gì.
That means yes.	Có nghĩa là có.
Love does it.	Tình yêu làm điều đó.
None of this is bad for art.	Không có điều nào trong số này là xấu cho nghệ thuật.
They just look.	Họ chỉ nhìn.
She never met him.	Cô ấy chưa bao giờ gặp anh ta.
He didn't stop or look at anything.	Anh ấy không dừng lại hay nhìn vào bất cứ thứ gì.
We tell about what we have seen.	Chúng tôi kể về những gì chúng tôi đã thấy.
It's not just what you do, it's your method.	Nó không chỉ là những gì bạn làm, nó là phương pháp của bạn.
I haven't laughed this much in a long time.	Tôi đã không cười nhiều như vậy trong một thời gian dài.
Oh yes, that's right.	Ồ vâng, đúng vậy.
Stable blood pressure.	Huyết áp ổn định.
Keep your head and eyes off the floor.	Giữ cho bạn đầu và mắt của bạn khỏi sàn nhà.
Learn to rest more often.	Học cách nghỉ ngơi thường xuyên hơn.
After four years, most of them believe he has taken on their roles.	Sau bốn năm, hầu hết trong số họ tin rằng anh ấy đã đảm nhận vai trò của họ.
These are just some of the images from these seven short stories.	Đây chỉ là một số hình ảnh trong bảy truyện ngắn này.
But we still have 30 seconds to vote for our countries.	Nhưng chúng tôi vẫn có 30 giây để bỏ phiếu cho các quốc gia của chúng tôi.
It may have problem with your items.	Nó có thể có vấn đề với các mặt hàng của bạn.
I like being at home.	Tôi thích ở nhà.
The benefits for men are obvious.	Lợi ích cho đàn ông là rõ ràng.
Product is good as is.	Sản phẩm là tốt như là.
You two were just made for each other.	Hai bạn chỉ được tạo ra cho nhau.
There was no sign of any other vehicles passing this way.	Không có một dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ phương tiện nào khác đã vượt qua lối này.
None of her brothers went.	Không ai trong số các anh trai của cô ấy đã đi.
The actual blogging process will take months to get right.	Quá trình xây dựng blog thực tế sẽ mất hàng tháng để trở nên đúng đắn.
If you need specific measurements for your gift, please message.	Nếu bạn cần số đo cụ thể cho món quà của bạn, xin vui lòng nhắn tin.
What gives him the strength to see through it?.	Điều gì cho anh ta sức mạnh để nhìn thấu nó ?.
And start to cool down below that.	Và bắt đầu nguội xuống dưới mức đó.
The dogs will be released now.	Những con chó sẽ được thả ngay bây giờ.
It has some aspects from the appearance and other aspects from the mind.	Nó có một số khía cạnh từ ngoại hình và các khía cạnh khác từ tâm trí.
And only those who have been there know the whole truth.	Và chỉ những người từng ở đó mới biết toàn bộ sự thật.
It was in his mouth.	Nó ở trong miệng anh ta.
But there is no sign of it this morning.	Nhưng không có dấu hiệu của nó sáng nay.
Maybe not so good.	Có lẽ không tốt như vậy.
I only do it for the love of it.	Tôi chỉ làm điều đó vì tình yêu của nó.
I am trying the following.	Tôi đang cố gắng như sau.
Contract of.	Hợp đồng của.
But it doesn't change anything.	Nhưng nó không thay đổi bất cứ điều gì.
There are some questions.	Có một số câu hỏi.
There's enough time for that later.	Có đủ thời gian cho việc đó sau này.
They stay together.	Họ ở cùng nhau.
That's where it went wrong.	Đó là nơi nó đã sai.
These are my people.	Đây là những người của tôi.
You can then swipe the paper onto windows and doors.	Sau đó, bạn có thể vuốt giấy lên cửa sổ và cửa ra vào.
You don't want to find out your story when you tell it.	Bạn không muốn tìm ra câu chuyện của mình khi bạn kể nó.
That's the other half.	Đó là nửa còn lại.
Simply.	Đơn giản là.
Sign up for daily updates.	Đăng ký để được cập nhật hàng ngày.
Some of them cried as they told their stories.	Một số người trong số họ khóc khi kể câu chuyện của họ.
The first day they got to know her, they started very low.	Ngày đầu tiên họ làm quen với cô ấy, họ đã bắt đầu rất thấp.
Remove and keep warm.	Loại bỏ và giữ ấm.
Well, they were left to live, he told me.	Vâng, họ đã để sống, anh ấy nói với tôi.
We won't get one for the team again.	Chúng tôi sẽ không lấy một cái cho đội nữa.
Therefore, the difference between the parties is not large.	Do đó, sự khác biệt giữa các bên là không lớn.
Color doesn't matter too much.	Màu sắc không quan trọng quá nhiều.
But the government refused to give us an answer.	Nhưng chính phủ từ chối đưa ra câu trả lời cho chúng tôi.
But the three of us were on the same page.	Nhưng ba chúng tôi đã ở trên cùng một trang.
All error bars show the standard error of the mean.	Tất cả các thanh lỗi chỉ ra sai số chuẩn của giá trị trung bình.
It's clean enough.	Nó đủ sạch.
Married with children.	Đã có gia đình với trẻ em.
But it needs to be part of our history.	Nhưng nó cần phải là một phần của lịch sử của chúng ta.
The woman doesn't know why she can't woman properly in this world.	Người phụ nữ không biết tại sao cô ấy không thể phụ nữ đúng cách trên thế giới này.
No one goes in and out of the house.	Không ai ra vào nhà.
Jobs was clearly pleased about that.	Jobs rõ ràng cảm thấy hài lòng về điều đó.
Besides him.	Ngoài anh ta.
Four patients died from the disease.	Bốn bệnh nhân đã chết vì căn bệnh này.
She offers it for free.	Cô ấy cung cấp nó miễn phí.
That's your mother.	Đó là mẹ của bạn.
We have plants to take care of.	Chúng ta có cây trồng để chăm sóc.
There is only so much success available, especially in politics.	Chỉ có rất nhiều thành công sẵn có, đặc biệt là trong chính trị.
The door is closed, but the path is treacherous.	Cửa đóng, nhưng đường đi hiểm trở.
I would never have survived without it.	Tôi sẽ không bao giờ sống sót nếu không có nó.
If only she didn't have the child, she would still have it.	Giá như cô không có đứa trẻ, cô vẫn sẽ có nó.
All of these statements are untrue.	Tất cả những tuyên bố này đều là sai sự thật.
And that's exactly what they did.	Và đó chính xác là những gì họ đã làm.
It is most often felt during the second period.	Nó thường được cảm nhận nhiều nhất trong khoảng thời gian thứ hai.
I liked that show.	Tôi thích buổi diễn đó.
I am working on the same right now.	Tôi đang làm việc tương tự ngay bây giờ.
Nothing in my life is supposed to be soft and nice.	Không có gì trong cuộc sống của tôi được cho là mềm mại và tốt đẹp.
He is living in his own world.	Anh ấy đang sống trong thế giới của mình.
There's no reason to waste time.	Không có lý do để lãng phí thời gian.
Now she is beautiful.	Bây giờ cô ấy đã xinh đẹp.
Find out their specific characteristics and choose the right tools for the job.	Tìm hiểu đặc điểm cụ thể của họ và chọn các công cụ phù hợp cho công việc.
I think you are one of the good guys.	Tôi nghĩ bạn là một trong những người tốt.
They cannot stop.	Họ không thể dừng lại.
The total number of deaths eventually reached nine.	Tổng số người chết cuối cùng lên đến chín.
I want us to come up with something new.	Tôi muốn chúng tôi đưa ra một cái gì đó mới.
I don't do it now.	Tôi không làm bây giờ.
Come on, let it rain.	Thôi, để trời mưa.
Those are just the rules.	Đó chỉ là những quy tắc này.
This probably won't surprise you at this point.	Điều này có thể sẽ không làm bạn ngạc nhiên vào thời điểm này.
I can't get enough of her.	Tôi không thể hiểu đủ về cô ấy.
Let us not feel uncomfortable yet.	Hãy để chúng tôi không cảm thấy khó chịu được nêu ra.
You have to be nice to me and not the other way around.	Bạn phải tốt với tôi chứ không phải ngược lại.
It might worry me a bit.	Nó có thể khiến tôi lo lắng một chút.
Quite the opposite, if at all.	Hoàn toàn ngược lại, nếu có.
I believe a lot in.	Tôi tin tưởng rất nhiều vào.
Fits the feature screen.	Vừa với màn hình tính năng.
It's hard to know.	Thật khó để biết.
He enjoys every minute of it.	Anh ấy tận hưởng từng phút của nó.
He was in public.	Anh ấy đã ở nơi công cộng.
This seems very strange to me.	Điều này dường như rất lạ đối với tôi.
But you just don't know, until you know.	Nhưng bạn chỉ không biết, cho đến khi bạn biết.
She kept telling everyone she was fine, but no one believed her.	Cô ấy liên tục nói với mọi người rằng cô ấy vẫn ổn, nhưng không ai tin cô ấy cả.
She will never give up even if she is so sick.	Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi cô ấy ốm nặng như vậy.
She's not the only one who's gone wrong here.	Cô ấy không phải là người duy nhất đã làm sai ở đây.
It would be great.	Nó sẽ rất tuyệt.
He lost his family.	Anh ấy đã mất gia đình của mình.
This might be a slightly extreme example.	Đây có thể là một ví dụ hơi cực đoan.
Damn, you know.	Chết tiệt, bạn biết đấy.
There doesn't seem to be a single computer in sight.	Dường như không có một máy tính nào trong tầm mắt.
I think they start early in that family.	Tôi nghĩ rằng họ bắt đầu sớm trong gia đình đó.
And of course they are.	Và tất nhiên là họ đang có.
And they failed us.	Và họ đã làm chúng tôi thất bại.
These rules were not followed.	Những quy tắc này đã không được tuân theo.
She doesn't even need to know.	Cô cũng không cần biết.
It is a new religion.	Đó là một tôn giáo mới.
I was changed from that point on.	Tôi đã được thay đổi từ thời điểm đó trở đi.
She knew this voice better than her own.	Cô ấy biết rõ giọng nói này hơn của chính mình.
But, again, maybe not.	Nhưng, một lần nữa, có thể không.
I have seen her.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy.
He was told the choice was entirely his own.	Anh ấy đã được cho biết sự lựa chọn hoàn toàn là của anh ấy.
I'll probably be here for at least another hour.	Có lẽ tôi sẽ ở đây ít nhất một giờ nữa.
It's like that.	Nó giống như vậy đó.
This is the condition for the existence of the state.	Đây là điều kiện cho sự tồn tại của nhà nước.
Had a drink in the bar.	Đã uống một ly trong quán bar.
It's not like he meant anything to it.	Nó không giống như thể anh ta có ý nghĩa gì với nó.
It looks so cold.	Nó trông thật lạnh lùng.
Somehow it doesn't seem to matter.	Bằng cách nào đó nó có vẻ không quan trọng.
Not you.	Không phải bạn.
It is clear that he has no experience in this position.	Rõ ràng là anh ta không có kinh nghiệm ở vị trí này.
It will launch early next year.	Nó sẽ ra mắt vào đầu năm sau.
But it continues.	Nhưng nó vẫn tiếp tục.
It has a calm face.	Nó mang một vẻ mặt điềm tĩnh.
I can't leave because we can get the news any day now.	Tôi không thể rời đi bởi vì chúng tôi có thể nhận được tin tức bất cứ ngày nào bây giờ.
Nothing is taken.	Không có gì được lấy.
He does research publicly.	Anh ấy công khai nghiên cứu.
I started to feel pain.	Tôi bắt đầu cảm thấy đau.
If not, who knows.	Nếu không, ai biết được.
A choice had to be made.	Một sự lựa chọn đã phải được thực hiện.
I just don't want you in the way.	Tôi chỉ không muốn bạn cản đường.
The mother did not survive the accident.	Người mẹ đã không sống sót sau vụ tai nạn.
And she was driving with a different purpose.	Và cô ấy đang lái xe với một mục đích khác.
She believed it.	Cô đã tin điều đó.
It left him exhausted, conflicted within himself.	Nó khiến anh kiệt sức, mâu thuẫn trong chính anh.
It was the most comfortable chair he had ever known.	Đó là chiếc ghế khá thoải mái nhất mà anh từng biết.
I went to the window to look out.	Tôi đến bên cửa sổ để nhìn ra ngoài.
It's an absolute must.	Đó là điều tuyệt đối phải làm.
For thousands of years, it has been man and dog.	Trong hàng ngàn năm, nó đã là con người và con chó.
I just found it the other day.	Tôi vừa mới tìm thấy nó vào ngày hôm trước.
In the process, they have made significant changes.	Trong quá trình này, họ đã có những thay đổi đáng kể.
Remember who started it.	Hãy nhớ ai đã bắt đầu nó.
The court denied each one in turn.	Tòa án lần lượt phủ nhận từng người.
Now that's a nice touch.	Bây giờ đó là một liên lạc tốt đẹp.
When he had the base, he was still in more trouble.	Khi anh ta có cơ sở, anh ta vẫn còn gặp nhiều rắc rối hơn.
Solid wall.	Bức tường kiên cố.
And let them know how special they are.	Và cho họ biết họ đặc biệt như thế nào.
And this book is certainly very interesting.	Và cuốn sách này chắc chắn rất thú vị.
Their car got stuck in high water.	Xe của họ bị kẹt trong nước cao.
I looked into his eyes.	Tôi nhìn vào mắt anh ấy.
It stands out from the others because it is huge.	Nó nổi bật so với những cái khác vì nó rất lớn.
Check it out instead.	Kiểm tra nó thay thế.
He had known her most of her life.	Anh đã biết cô ấy gần hết cuộc đời của cô ấy.
It was a long, long trip.	Đó là một chuyến đi dài, dài.
So I'll check it out.	Vì vậy, tôi sẽ kiểm tra nó ra.
He shook himself.	Anh lắc mình.
We touched each other.	Chúng tôi đã cảm động lẫn nhau.
You have slept for more than three days.	Bạn đã ngủ trong hơn ba ngày.
For some reason, it is different from this book.	Vì một số lý do, nó khác với cuốn sách này.
You will immediately have something in common.	Bạn sẽ ngay lập tức có điểm chung.
These two seem to work both.	Hai điều này dường như hoạt động cả hai.
We had such a good time.	Chúng tôi đã có một thời gian tốt như vậy.
She had to escape or else they would actually kill her next time.	Cô phải trốn thoát nếu không lần sau họ sẽ thực sự giết cô.
There is a lot of hand and care in each piece.	Có rất nhiều bàn tay và sự chăm chút trong từng tác phẩm.
He did not ask to go to the hospital.	Anh ấy đã không yêu cầu đến bệnh viện.
So this was a really easy sale for me.	Vì vậy, đây là một cuộc bán hàng thực sự dễ dàng đối với tôi.
You don't know the meaning of this word.	Bạn không biết nghĩa của từ này.
He asked them if there was anything they didn't like.	Anh ấy hỏi họ có điều gì họ không thích không.
Each data point represents each patient.	Mỗi điểm dữ liệu đại diện cho từng bệnh nhân.
There are good reasons for this rule.	Có những lý do chính đáng cho quy tắc này.
It doesn't seem to make a difference.	Nó dường như không tạo ra sự khác biệt.
He said the police arrived too quickly.	Anh ta nói rằng cảnh sát đã đến quá nhanh.
I think those are the best.	Tôi nghĩ đó là những món tốt nhất.
I recognized you.	Tôi đã nhận ra bạn.
Never show your emotions, people will use them against you.	Đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc, mọi người sẽ lợi dụng chúng để chống lại bạn.
It can even cause damage.	Nó thậm chí có thể gây ra thiệt hại.
We will work even harder to make this right.	Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để làm cho điều này trở nên đúng đắn.
When we finally got in to shoot, we were ready.	Cuối cùng khi chúng tôi vào để ghi hình, chúng tôi đã sẵn sàng.
The town has changed.	Thị trấn đã thay đổi.
But he didn't tell anyone why.	Nhưng anh ấy đã không nói với ai lý do tại sao.
That is the way.	Đó là cách.
For some, that dream is far away in the quiet countryside.	Đối với một số người, ước mơ đó thật xa vời trên miền quê yên ả.
Her plan was unsuccessful.	Kế hoạch của cô đã không thành công.
It is not used to be so.	Nó không được sử dụng để được như vậy.
We need to stop her.	Chúng ta cần ngăn cô ấy lại.
We just don't want any of our own.	Chúng tôi chỉ không muốn bất kỳ của riêng mình.
In college, things changed a bit.	Ở trường đại học, mọi thứ đã thay đổi một chút.
She was lying face down in the snow.	Cô ấy đang nằm úp mặt trên tuyết.
People ask us if we know who they are.	Mọi người hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có biết họ là ai không.
Failure is death.	Thất bại là chết.
She won't ask.	Cô ấy sẽ không hỏi.
This time he moved with more noise.	Lần này anh ấy di chuyển với nhiều tiếng ồn hơn.
That sounds like a win to me.	Nghe có vẻ như là một chiến thắng đối với tôi.
The necessary help did not exist.	Sự trợ giúp cần thiết đã không tồn tại.
It took the world like a storm.	Nó đã đưa thế giới như một cơn bão.
Free games are awesome.	Trò chơi miễn phí thật tuyệt vời.
Particularly heavy.	Đặc biệt nặng nề.
He keeps himself very busy.	Anh ấy giữ mình rất bận rộn.
He did it for himself.	Anh ấy đã làm nó cho chính mình.
And it means a lot to me doing this.	Và nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi làm điều này.
I don't know what this error says.	Tôi không biết lỗi này nói gì.
Her request to do this was unreasonable and was reasonably denied.	Yêu cầu của cô ấy để làm điều này là không hợp lý và đã bị từ chối một cách hợp lý.
However, this step was never specified in the manuscript.	Tuy nhiên bước này không bao giờ được xác định trong bản thảo.
Like a waste of time.	Như một sự lãng phí thời gian.
She is only six years old.	Cô ấy mới sáu tuổi.
They are described below.	Chúng được mô tả dưới đây.
Perhaps to accommodate larger audiences?.	Có lẽ để phù hợp với khán giả lớn hơn ?.
He wants to somehow do it with them.	Anh ấy muốn bằng cách nào đó để làm điều đó với họ.
But let me know if you have something to add.	Nhưng hãy báo hiệu cho tôi nếu bạn có điều gì đó để thêm.
However, a bit needs to be said.	Tuy nhiên, cần phải nói một chút.
I want to do what's right.	Tôi muốn làm những gì đúng.
He was too old and too poor to do that.	Anh ấy đã quá già và quá nghèo để làm việc đó.
That part number is the answer.	Số phần đó là câu trả lời.
But this book sounds like a good one to me.	Nhưng cuốn sách này nghe có vẻ như là một thứ tốt đối với tôi.
You do it because he is your blood drop.	Bạn làm điều đó vì anh ấy là giọt máu của bạn.
Give it a look below.	Hãy cho nó một cái nhìn bên dưới.
I don't want to trouble you anymore.	Tôi không muốn gây rắc rối cho bạn nữa.
The first phase of the study has been completed.	Giai đoạn đầu của nghiên cứu đã hoàn thành.
You do not need to set the temperature.	Bạn không cần phải cài đặt nhiệt độ.
And the same goes for money.	Và với tiền bạc cũng vậy.
Human resources is a process.	Nguồn nhân lực là một quá trình.
I also met him.	Tôi cũng đã gặp anh ấy.
My argument goes in two steps.	Lập luận của tôi diễn ra trong hai bước.
He is an excellent shooter.	Anh ấy là một người bắn xuất sắc.
Black will stand out much more.	Màu đen sẽ nổi bật hơn rất nhiều.
That's how they found him.	Đó là cách họ tìm thấy anh ta.
Let me try to fill in one.	Hãy để tôi cố gắng điền vào một.
I want to dream.	Tôi muốn mơ.
However, you are correct.	Tuy nhiên, bạn đúng.
Your water can break any day.	Nước của bạn có thể bị vỡ bất cứ ngày nào.
What usually comes down is customer service.	Những gì thường đi xuống là dịch vụ khách hàng.
Let me start with that.	Hãy để tôi bắt đầu với điều đó.
Two measurements were made.	Hai phép đo đã được thực hiện.
Anyone reading this is quite free to make comments.	Bất kỳ ai đọc điều này là khá tự do để đưa ra nhận xét.
Exercise plays an important role in this process.	Tập thể dục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này.
She is his for life.	Cô ấy là của anh ấy suốt đời.
Who and more.	Ai và hơn thế nữa.
This is not work for children, she told no one.	Đây không phải là công việc dành cho trẻ em, cô ấy không nói với ai cả.
Our school is in trouble.	Trường học của chúng ta đang gặp khó khăn.
Anyway, it's nothing.	Dù sao, nó không là gì cả.
He said others had to watch his weight.	Anh ấy nói những người khác phải theo dõi cân nặng của anh ấy.
Obviously going up.	Rõ ràng là đang đi lên.
He looks like you.	Anh ấy nhìn giống bạn.
And some rules work fine, and some don't.	Và một số quy tắc hoạt động tốt, và một số thì không.
People won't take it anymore.	Mọi người sẽ không lấy nó nữa.
They refuse to log in.	Họ từ chối đăng nhập.
Perhaps from an early age he was taught to be afraid of the dark.	Có lẽ ngay từ nhỏ anh đã được dạy sợ bóng tối.
This book has been used before but is in good, tight condition.	Cuốn sách này đã được sử dụng trước đây nhưng trong tình trạng tốt, chặt chẽ.
In time, they may come to that conclusion.	Trong thời gian, họ có thể đi đến kết luận đó.
Inside is no, no is inside.	Bên trong là không có, không có là bên trong.
So the Air Force is still looking for the cause.	Vì vậy lực lượng không quân vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân.
Turn right up there.	Rẽ phải lên đó.
There will be only one stop to rest during the journey.	Sẽ chỉ có một điểm dừng chân để nghỉ ngơi trong suốt cuộc hành trình.
She is barely wet.	Cô ấy hầu như không ướt.
They want to stop.	Họ muốn dừng lại.
The other important item you want is.	Mục quan trọng khác mà bạn muốn là.
They feel that they don't need anyone but each other.	Họ cảm thấy rằng họ không cần bất cứ ai ngoại trừ nhau.
All is OK.	Tất cả đều ổn.
Happens every week.	Diễn ra mỗi tuần.
Finally, he grabbed a chair in the kitchen and prepared to leave.	Cuối cùng, anh ta nắm lấy một chiếc ghế trong bếp và chuẩn bị rời đi.
I just got used to it.	Tôi chỉ quen với nó.
Then a staff member told after it was a plate.	Sau đó, một nhân viên nói với sau khi nó là một đĩa.
After taking a few steps, he turned around and approached the camera.	Sau khi đi được vài bước, anh ta quay lại và tiến đến máy ảnh.
But we don't.	Nhưng chúng tôi không.
But that is not.	Nhưng đó không phải là.
They may be injured.	Họ có thể bị thương.
I couldn't get him to concentrate.	Tôi không thể khiến anh ấy tập trung.
This is wrong for a number of reasons.	Điều này là sai vì một số lý do.
But many other characters have made this decision.	Nhưng nhiều nhân vật khác đã đưa ra quyết định này.
Or maybe my husband carried me.	Hoặc có thể chồng tôi đã bế tôi.
He's not normal.	Anh ấy không bình thường.
Too much no.	Quá nhiều không.
Before that, it was a matter of you just enjoying the game.	Trước đó, vấn đề là bạn chỉ thích trò chơi.
That he doesn't need any more bad press.	Rằng anh ta không cần thêm bất kỳ báo chí xấu nào nữa.
You were taught something else.	Bạn đã được dạy một cái gì đó khác.
But the results are coming as expected.	Nhưng kết quả đang đến như mong đợi.
Hope the blog helps me find my way.	Mong blog giúp mình tìm đường.
I have not seen this in a simple save job.	Tôi đã không thấy điều này trong công việc lưu đơn giản.
His arms move twice as fast as other kids.	Cánh tay của anh ấy di chuyển nhanh gấp đôi những đứa trẻ khác.
And maybe only two there.	Và có lẽ chỉ có hai ở đó.
Sometimes you can tell where a part is coming from, but usually you don't.	Đôi khi bạn có thể biết một phần đến từ đâu, nhưng thường thì không.
You look twenty-one today.	Hôm nay anh trông rắn rỏi hai mươi mốt.
So good luck.	Vì vậy, chúc may mắn.
And not sure if you can help with these two problems.	Và không chắc liệu bạn có thể giúp gì cho hai vấn đề này hay không.
Just use active solutions.	Chỉ cần sử dụng các giải pháp tích cực.
By the way, this happened everywhere.	Nhân tiện, điều này đã xảy ra ở khắp mọi nơi.
People will stop giving it away for free.	Mọi người sẽ ngừng tặng nó miễn phí.
The mixture is very clean.	Hỗn hợp rất sạch.
We urge them to do more.	Chúng tôi kêu gọi họ làm nhiều hơn nữa.
That doesn't take long.	Điều đó không mất nhiều thời gian.
In the end, you look annoyed.	Cuối cùng, bạn trông có vẻ khó chịu.
The finished product is really my own vision for my work.	Thành phẩm thực sự là tầm nhìn của chính tôi cho công việc của mình.
This is what his father was trying to tell him.	Đây là điều mà cha anh đã cố gắng nói với anh.
The man helped him up.	Người đàn ông đã giúp anh đứng dậy.
He takes great pride in his public service.	Anh ấy rất tự hào về dịch vụ công của mình.
There's something here for everyone.	Có một cái gì đó ở đây cho tất cả mọi người.
Multiple mechanisms may be at work here.	Nhiều cơ chế có thể hoạt động ở đây.
This court has no such power.	Tòa án này không có quyền lực như vậy.
That's his nose.	Đó là mũi của anh ta.
However, something very strange is happening.	Tuy nhiên, có một cái gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra.
I seem to feel his presence warm about me.	Tôi dường như cảm thấy sự hiện diện của anh ấy ấm áp về tôi.
All different places.	Tất cả những nơi khác nhau.
He said he never really understood what he meant.	Anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ thực sự hiểu ý của mình.
I stared at the dog.	Tôi nhìn chằm chằm vào con chó.
They might think he's weak because of it.	Họ có thể nghĩ rằng anh ấy yếu đi vì điều đó.
Or to buy us.	Hoặc để mua chúng tôi.
Without a doubt, she is less old than she looks.	Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy ít già hơn vẻ ngoài của mình.
It can work.	Nó có thể hoạt động.
We go home from work.	Chúng tôi đi từ nơi làm việc về nhà.
Or they were, to someone, somewhere.	Hoặc họ đã, cho ai đó, ở đâu đó.
I like their work.	Tôi thích công việc của họ.
He received no answer.	Anh ấy không nhận được câu trả lời.
Not many people know how powerful she is.	Không nhiều người biết cô ấy có sức mạnh như thế nào.
I can't wait to join them!.	Tôi không thể chờ đợi để tham gia vào chúng !.
He says what he knows.	Anh ấy nói những gì anh ấy biết.
It's great to be back here.	Thật là tuyệt khi được trở lại đây.
Only his parents and brother remained with him.	Chỉ có cha mẹ và anh trai của anh ấy vẫn còn với anh ấy.
The question is when.	Câu hỏi là khi nào.
New fields added.	Các trường mới được thêm vào.
Whatever it is, it's not food.	Dù nó là gì, nó không phải là thức ăn.
At home.	Ở nhà.
In the second case, both react commands are positive.	Trong trường hợp thứ hai, cả hai lệnh phản ứng đều dương tính.
Materials are becoming strong.	Vật liệu đang trở nên mạnh mẽ.
However, there are certain limitations to our approach.	Tuy nhiên, có những hạn chế nhất định đối với cách tiếp cận của chúng tôi.
It was an extremely long read.	Đó là một bài đọc cực kỳ dài.
His heart was in the right place.	Trái tim anh đã ở đúng chỗ.
I cannot remove the control panel.	Tôi không thể gỡ bỏ bảng điều khiển.
A warm and strong feeling for her welled up.	Một cảm giác ấm áp và mạnh mẽ dành cho cô ấy dâng lên.
I'll tell you what we're doing here.	Tôi sẽ cho bạn biết chúng tôi đang làm gì ở đây.
That happened a long time ago.	Chuyện đó đã diễn ra khá lâu rồi.
But they didn't do anything with it.	Nhưng họ đã không làm bất cứ điều gì với nó.
It was not a warm smile.	Đó không phải là một nụ cười ấm áp.
All were free of heart disease at the start of the study.	Tất cả đều không mắc bệnh tim khi bắt đầu nghiên cứu.
This will take a very long time.	Điều này sẽ mất một thời gian rất dài.
Get in and out before they know what's going on.	Vào và ra trước khi họ biết chuyện gì đang xảy ra.
It is done now.	Nó được thực hiện ngay bây giờ.
We have divided this section into three parts.	Chúng tôi đã chia phần này thành ba phần.
I am feeling hurt.	Tôi đang cảm thấy bị tổn thương.
And probably won't look for it.	Và có lẽ sẽ không tìm kiếm nó.
This is not my job.	Đây không phải việc của tôi.
That's not who she wanted to be.	Đó không phải là người cô ấy muốn trở thành.
I know what he will do.	Tôi biết anh ấy sẽ làm gì.
I have moved here.	Tôi đã chuyển đến đây.
You are on top of everything.	Bạn đang ở trên đỉnh của mọi thứ.
They seem like some windows look.	Họ có vẻ giống như một số cửa sổ trông.
But then it gives the following error.	Nhưng sau đó nó đưa ra lỗi sau.
You must stay.	Bạn phải ở lại.
Things happen, life happens.	Mọi chuyện xảy ra, cuộc sống xảy ra.
Your mother's position seems to be the ideal solution.	Vị trí của mẹ bạn dường như là giải pháp lý tưởng.
He decided against asking.	Anh quyết định chống lại việc hỏi.
On the basis of that argument, .	Trên cơ sở lập luận đó ,.
We are Family.	Chúng ta là gia đình.
And he didn't report it.	Và anh ấy đã không báo cáo điều đó.
Up to ten repeat measurements are obtained for each sample.	Lên đến mười phép đo lặp lại thu được cho mỗi mẫu.
Thirty minutes later he was no longer breathing.	Ba mươi phút sau anh không còn thở nữa.
Then a little more.	Sau đó thêm một chút nữa.
What is testing and what is real life.	Thử nghiệm là gì và đời thực là gì.
We believe the same can be said here.	Chúng tôi tin rằng điều tương tự cũng có thể được nói ở đây.
For our army could not have another chance another day.	Đối với quân đội của chúng tôi không thể có một cơ hội vào một ngày khác.
On the wall hung a very familiar picture of him.	Trên tường treo một bức ảnh rất quen thuộc của anh ấy.
Insufficient.	Không đủ.
The circle is closed.	Vòng tròn đã đóng lại.
This is a two-stage process.	Đây là một quá trình hai giai đoạn.
But we still have a lot of room to grow.	Nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển.
It was something unbelievable, something you couldn't describe.	Đó là một điều gì đó thật khó tin, một thứ mà bạn không thể diễn tả được.
She asked him to go by all means.	Cô ấy đã yêu cầu anh ấy đi bằng mọi cách.
Because your dream is not dead yet.	Vì giấc mơ của anh chưa chết.
And that will be it.	Và đó sẽ là nó.
New shows air every week so there's something for everyone.	Các chương trình mới phát sóng mỗi tuần để có một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Now about that gun.	Bây giờ về khẩu súng đó.
The changes are huge.	Những thay đổi là rất lớn.
He couldn't even stand up straight.	Anh ta thậm chí không thể đứng thẳng.
We will support each other.	Chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau.
Remove from heat and transfer mixture to a large bowl.	Lấy ra khỏi nhiệt và chuyển hỗn hợp vào một tô lớn.
I love it.	Tôi thích điều đó.
And you have no right to appeal.	Và bạn không có quyền kháng cáo.
She seems worried about her safety.	Cô ấy có vẻ lo lắng về sự an toàn của mình.
Don't make me do it.	Đừng bắt tôi làm điều đó.
I think she's dead.	Tôi nghĩ cô ấy đã chết.
I'm sure you understand why.	Tôi chắc rằng bạn hiểu tại sao.
I need to sleep.	Tôi cần phải ngủ.
However, upon closer examination, this goal often becomes much more complex.	Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, mục tiêu này thường trở nên phức tạp hơn nhiều.
But they are not of great importance at this point.	Nhưng chúng không có tầm quan trọng lớn vào thời điểm này.
They only hear the negative.	Họ chỉ nghe thấy những tiêu cực.
But you tend to have a larger field.	Nhưng bạn có xu hướng có một lĩnh vực lớn hơn.
But the default rate seems low.	Nhưng tỷ lệ mặc định có vẻ thấp.
I was never sure how to get him.	Tôi không bao giờ chắc chắn làm thế nào để lấy anh ta.
Then again, perhaps it was supposed to be difficult.	Sau đó, một lần nữa, có lẽ nó đã được cho là khó khăn.
If it is popular.	Nếu nó là phổ biến.
Furthermore, the medium used in the two studies was different.	Hơn nữa, môi trường được sử dụng trong hai nghiên cứu là khác nhau.
They have many varieties.	Chúng có rất nhiều loại.
The economy is virtually risk-free.	Nền kinh tế hầu như không có rủi ro.
I cannot run this store.	Tôi không thể điều hành cửa hàng này.
Act, this is what he likes, act.	Hành động, đây là điều anh ấy thích, hành động.
She had never seen him clean it up that way.	Cô chưa bao giờ thấy anh dọn dẹp nó theo cách đó.
Don't run anywhere.	Đừng chạy đi đâu cả.
For a few seconds nothing happened.	Trong vài giây không có gì xảy ra.
Before long, her wish came true.	Chẳng bao lâu sau, điều ước của cô đã thành hiện thực.
And many benefits can still be used today.	Và nhiều lợi ích vẫn có thể được sử dụng cho đến ngày nay.
It should not be others and then yourself.	Nó không nên là những người khác và sau đó là chính mình.
No problem with rain.	Không có vấn đề với mưa.
Here the couple remained and raised a large family.	Ở đây hai vợ chồng vẫn ở lại và nuôi dưỡng một gia đình lớn.
Like you don't set up many stores by human life.	Giống như việc bạn không thiết lập nhiều cửa hàng bởi cuộc sống của con người.
She saw him as a man.	Cô ấy đã xem anh ấy như một người đàn ông.
It cannot be pushed or pulled.	Nó không thể được đẩy hoặc kéo.
He hit us like we were a dog.	Anh ta đánh chúng tôi như thể chúng tôi là một con chó.
Don't let anyone know you're leaving.	Không cho ai biết bạn đang rời đi.
Space is good.	Không gian là tốt.
She did not agree.	Cô không đồng ý.
This is our mother.	Đây là mẹ của chúng ta.
And if I try to stand, it will fall.	Và nếu tôi cố gắng đứng vững thì nó sẽ đổ.
I'm not interested in politics.	Tôi không quan tâm đến chính trị.
This is a big opportunity.	Đây là một cơ hội lớn.
She doesn't talk much.	Cô ấy không nói nhiều.
This is a great way to make money online.	Đây là một cách tuyệt vời để kiếm tiền trực tuyến.
People say she has my face.	Mọi người nói cô ấy có khuôn mặt của tôi.
Among these values.	Trong số các giá trị này.
Do something else.	Làm việc gì khác.
I am very proud of you, son.	Mẹ rất tự hào về con, con trai.
Anyway, I love her.	Dù sao thì tôi cũng yêu cô ấy.
Four out of five of us will participate in it.	Bốn trong số năm người chúng tôi sẽ tham gia vào nó.
Then it didn't.	Sau đó, nó đã không.
Can someone please help me with this.	Có thể ai đó xin vui lòng giúp tôi với điều này.
But there was only one man she wanted.	Nhưng chỉ có một người đàn ông mà cô hằng mong muốn.
Pain is an extremely personal experience.	Đau đớn là một trải nghiệm cực kỳ cá nhân.
Send us your comments.	Gửi cho chúng tôi ý kiến ​​của bạn.
Something familiar about the man.	Một cái gì đó quen thuộc về người đàn ông.
I still hate that book.	Tôi vẫn ghét cuốn sách đó.
They may trade against you in the market.	Họ có thể giao dịch chống lại bạn trên thị trường.
You can call it luck.	Bạn có thể gọi nó là may mắn.
But we didn't.	Nhưng chúng tôi đã không.
Currently, that is.	Hiện tại, đó là.
I want it to show up.	Tôi muốn nó hiển thị.
Here is my code, but it doesn't work.	Đây là mã của tôi, nhưng nó không hoạt động.
He is definitely the most interesting.	Anh ấy chắc chắn là người thú vị nhất.
My lips move.	Môi tôi mấp máy.
It was a really important interview.	Đó là một cuộc phỏng vấn thực sự quan trọng.
See the beauty and love standing in front of you.	Ngắm nhìn vẻ đẹp và tình yêu đang đứng trước mặt bạn.
Let cool, then serve.	Để nguội, sau đó phục vụ.
I glanced at the side of his face.	Tôi liếc nhìn một bên khuôn mặt của anh ta.
Let nature have its way.	Hãy để thiên nhiên theo cách của nó.
I don't have anything for you.	Tôi không có bất cứ thứ gì cho bạn.
She will be here in two weeks.	Cô ấy sẽ ở đây sau hai tuần.
We will do it every day.	Chúng tôi sẽ làm điều đó mỗi ngày.
It's less obvious to them to do that.	Nó ít rõ ràng hơn đối với họ để làm điều đó.
I could tell in his voice that he was behind me.	Tôi có thể nói bằng giọng của anh ấy rằng anh ấy đang ở phía sau tôi.
She looked deeply into his eyes.	Cô nhìn sâu vào mắt anh.
She was in trouble.	Cô ấy đã gặp rắc rối.
He kept his arms raised above the water, hands spread out in shock.	Anh ta giữ hai cánh tay của mình nâng lên trên mặt nước, hai bàn tay xòe ra trong cú sốc.
It was a good place.	Đó là một nơi tốt.
But we would be wrong.	Nhưng chúng tôi sẽ sai.
I will walk out of the room and you will vote.	Tôi sẽ bước ra khỏi phòng và bạn sẽ bỏ phiếu.
You are half right.	Bạn đúng một nửa.
Based on these observations.	Dựa trên những quan sát này.
Over time, more content will be added.	Theo thời gian, nhiều nội dung sẽ được thêm vào.
I pointed to the other desk chair.	Tôi chỉ vào chiếc ghế bàn còn lại.
I turned and looked up at him.	Tôi quay lại và nhìn lên anh ta.
Then, repeat, until she has tight control over her breathing.	Sau đó, lặp đi lặp lại, cho đến khi cô ấy kiểm soát hơi thở của mình một cách chặt chẽ.
But half is not over yet.	Nhưng một nửa vẫn chưa kết thúc.
It is the tool with the most features.	Nó là công cụ có nhiều tính năng nhất.
And some people will be scared to be out here.	Và một số người sẽ sợ hãi khi ở ngoài này.
It feels great when someone says thank you for a good job.	Cảm giác thật tuyệt khi ai đó nói lời cảm ơn vì một công việc tốt.
He's next in line.	Anh ấy là người tiếp theo trong hàng.
Click through it and you will get the video.	Bấm qua nó và bạn sẽ nhận được video.
The following can be observed from the results.	Những điều sau đây có thể được quan sát từ các kết quả.
However, her husband did.	Tuy nhiên, chồng cô ấy đã làm như vậy.
I haven't seen the land for three and a half days.	Tôi đã không nhìn thấy đất trong ba ngày rưỡi.
We never talked about my real parents.	Chúng tôi chưa bao giờ nói về cha mẹ thực sự của tôi.
You are the target.	Bạn là mục tiêu.
You can learn more about it here.	Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó ở đây.
She is sitting there every day.	Cô ấy đang ngồi ở đó mỗi ngày.
Both did not happen.	Cả hai đều không xảy ra.
I have something important to tell you.	Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bạn.
Look around as ordered.	Nhìn xung quanh như đã đặt hàng.
So you need to be real about that.	Vì vậy, bạn cần phải thực sự về điều đó.
It is a long time.	Nó là một thời gian dài.
That could be an error in the logic.	Đó có thể là một lỗi trong logic.
I looked at both of my hands, but they were very clean.	Tôi nhìn cả hai bàn tay của mình, nhưng chúng rất sạch.
Not in any way, not at any time.	Không theo bất kỳ cách nào, không phải bất cứ lúc nào.
You don't have to move.	Bạn không cần phải di chuyển.
You must add at least one.	Bạn phải thêm ít nhất một.
They have seen him a lot.	Họ đã nhìn thấy anh ấy rất nhiều.
We soon realized that we had a major conflict.	Chúng tôi sớm nhận ra rằng chúng tôi đã có một cuộc xung đột lớn.
But the opposite has happened.	Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.
You will hurt her.	Bạn sẽ làm tổn thương cô ấy.
She is our vehicle.	Cô ấy là phương tiện của chúng tôi.
This can be seen as follows.	Điều này có thể được nhìn thấy như sau.
I was really excited to give it to her.	Tôi thực sự vui mừng khi đưa nó cho cô ấy.
It's still the same, whichever way you choose.	Điều đó vẫn giống nhau, cho dù bạn chọn cách nào.
Library books, however, are something else.	Sách thư viện, tuy nhiên, là một thứ khác.
This weekend will be difficult.	Cuối tuần này sẽ khó khăn.
That's what we call it.	Đó là những gì chúng tôi gọi nó.
You don't achieve that much in your career.	Bạn không đạt được nhiều điều đó trong sự nghiệp của mình.
We are a community of people.	Chúng tôi là một cộng đồng của mọi người.
Then learn to see.	Sau đó học để xem.
I worry for their safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của họ.
Military life now has an edge to it.	Cuộc sống quân đội bây giờ có một lợi thế cho nó.
It's one of the main reasons we love our home.	Đó là một trong những lý do chính khiến chúng tôi yêu thích ngôi nhà của mình.
Both patients are fine, the hospital confirmed.	Cả hai bệnh nhân đều ổn, bệnh viện xác nhận.
So did she, really.	Cô ấy cũng vậy, thực sự.
Immediately, the energy in the room changed.	Ngay lập tức, năng lượng trong phòng thay đổi.
However, something else in what was said caught his attention.	Tuy nhiên, điều gì đó khác trong những gì đã nói đã thu hút sự chú ý của anh ta.
Everyone is a success.	Mọi người đều là một thành công.
This is not just about world leaders.	Đây không chỉ là về các nhà lãnh đạo thế giới.
There are five of them downtown.	Có năm người trong số họ ở trung tâm thành phố.
Her eyes began to water.	Mắt cô bắt đầu ngấn nước.
These memories have such power.	Những ký ức này có sức mạnh như vậy.
Again, simply my opinion.	Một lần nữa, chỉ đơn giản là ý kiến ​​của tôi.
Live in the moment and change the present.	Sống trong khoảnh khắc và thay đổi hiện tại.
Game theory and water resources.	Lý thuyết trò chơi và tài nguyên nước.
It affects my day too much.	Nó ảnh hưởng đến ngày của tôi quá nhiều.
There has never been a question about it.	Chưa bao giờ có một câu hỏi về nó.
Your impact there is huge in a short amount of time.	Tác động của bạn ở đó là rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn.
The answer is yes.	Câu trả lời là có.
At least that's what it looks like.	Ít nhất đó là những gì nó trông như thế nào.
Thank god it helped.	Cảm ơn chúa nó đã giúp.
Drugs are not our business.	Ma túy không phải là việc của chúng tôi.
Just in front of it.	Chỉ cần ở phía trước của nó.
That is clearly a failure.	Điều đó rõ ràng là thất bại.
And that's sad.	Và điều đó thật đáng buồn.
It's a young, young group, but there are some really good football players.	Đó là một nhóm trẻ, trẻ, nhưng có một số cầu thủ bóng đá thực sự giỏi.
We cannot do great things alone.	Chúng ta không thể làm được điều gì vĩ đại một mình.
There is no other way than a lie.	Không có cách nào khác với một lời nói dối.
You could even say that it turns information into knowledge.	Bạn thậm chí có thể nói rằng nó biến thông tin thành kiến ​​thức.
I have written about this moment over and over again.	Tôi đã viết về khoảnh khắc này lần khác.
Otherwise you'll get the opposite result, and that's what's happening.	Nếu không, bạn sẽ nhận được kết quả ngược lại, và đó là những gì đang xảy ra.
That you hurt me like you did.	Rằng bạn đã làm tổn thương tôi như bạn đã làm.
However, women still show up in large numbers anyway.	Tuy nhiên, dù sao thì phụ nữ vẫn xuất hiện với số lượng lớn.
He did so three times.	Anh ấy đã làm như vậy ba lần.
I like you, boy.	Tôi thích cậu, cậu bé.
She felt like a child again.	Cô cảm thấy mình lại là một đứa trẻ.
He feels proud of himself.	Anh cảm thấy tự hào về bản thân.
However, there are still some differences.	Tuy nhiên, vẫn còn một số khác biệt.
You live or die is your own.	Bạn sống hay chết là của riêng bạn.
They gave him a piece of paper and asked him to read it.	Họ đưa cho anh ta một tờ giấy và yêu cầu anh ta đọc nó.
Not a box of nothing but a box of simple existence.	Không phải là một hộp không có gì mà là một hộp của hiện hữu đơn giản.
However, he still needs the map.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn cần bản đồ.
What matters is what you do about the problem.	Điều quan trọng là bạn làm gì với vấn đề.
And this is probably a fair question.	Và đây có lẽ là một câu hỏi công bằng.
I looked over and it was a girl driving a car.	Tôi nhìn sang và đó là một cô gái đang lái xe.
Then season with salt and sugar.	Sau đó nêm muối và đường.
I just don't want to talk to her anymore.	Tôi chỉ không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.
However, she is not human, and like me, she cannot feel pain.	Tuy nhiên, cô ấy không phải là con người, và cũng giống như tôi, cô ấy không thể cảm thấy đau đớn.
I didn't know what that thing was until it happened.	Tôi không biết thứ đó là gì cho đến khi nó xảy ra.
I find my progress very slow.	Tôi thấy sự tiến bộ của tôi rất chậm.
He wants to be on the right side of history.	Anh ấy muốn đứng về phía bên phải của lịch sử.
I have to meet her.	Tôi phải gặp cô ấy.
He seems to be his friend.	Dường như anh ấy là bạn của anh ấy.
You don't get them too often.	Bạn không nhận được chúng quá thường xuyên.
Find the highest number before time runs out.	Tìm số cao nhất trước khi hết thời gian.
From that position, the cat remained above his head.	Từ vị trí đó, con mèo vẫn ở trên đầu anh.
She is not weak.	Cô ấy không hề yếu đuối.
You never know when things could change.	Bạn không bao giờ biết khi nào mọi thứ có thể thay đổi.
This is not just sex.	Đây không chỉ là tình dục.
Now they are back to normal.	Bây giờ họ đã bình thường trở lại.
I think it's the desire to challenge myself.	Tôi nghĩ đó là mong muốn được thử thách bản thân.
They want some changes, I'm fine.	Họ muốn một số thay đổi, tôi thấy ổn.
Just tap it again to light it up.	Chỉ cần chạm vào nó một lần nữa để sáng lên.
I can't tell what most of these are.	Tôi không thể biết hầu hết những thứ này là gì.
This is right before a big battle.	Đây là ngay trước một trận đánh lớn.
You can enter and win a ride.	Bạn có thể tham gia và giành được một chuyến đi.
Don't try to decide anything.	Đừng cố gắng quyết định bất cứ điều gì.
Oh, and a little sugar.	Ồ, và một chút đường.
Nothing can come in from the outside.	Không gì từ bên ngoài vào được.
In terms of age, she is about twenty years old.	Về tuổi đời, cô ấy khoảng hai mươi tuổi.
That was not enough for me, never.	Điều đó là không đủ đối với tôi, không bao giờ.
Either way, he didn't understand, and continued with his story.	Dù sao thì anh ấy cũng không hiểu, và tiếp tục với câu chuyện của mình.
Couple them like brother and sister.	Cặp đôi họ như anh trai và em gái.
Not from the crowd.	Không phải từ đám đông.
However, things improved when she started school.	Tuy nhiên, mọi thứ được cải thiện khi cô bắt đầu đi học.
Perfect for setup.	Hoàn hảo cho thiết lập.
We don't work that way.	Chúng tôi không làm việc theo cách đó.
These days, information is very dangerous.	Những ngày này, thông tin rất nguy hiểm.
You had a very good time.	Bạn đã có khoảng thời gian rất tốt.
The stars are only seen as dark spots in the dark.	Các ngôi sao chỉ được nhìn thấy dưới dạng điểm tối trong bóng tối.
An additional informed consent appears on the first page again.	Một sự đồng ý được thông báo bổ sung lại xuất hiện trên trang đầu tiên.
It's back again.	Nó trở lại một lần nữa.
For some reason, we went on a road trip together.	Vì lý do nào đó, chúng tôi đã cùng nhau tham gia một chuyến du ngoạn trên đường.
I will spend some time with her.	Tôi sẽ dành một ít thời gian với cô ấy.
They are a controversy.	Họ là một cuộc tranh cãi.
How beautiful he is.	Anh ấy đẹp làm sao.
I had to protect it.	Tôi đã phải bảo vệ nó.
And call the police.	Và gọi cảnh sát.
Economic development is relatively slow in these areas.	Sự phát triển kinh tế tương đối chậm ở những khu vực này.
Your experiences with money are a direct result of this mind.	Những kinh nghiệm của bạn về tiền bạc là kết quả trực tiếp của tâm trí này.
I pushed the thought down.	Tôi đẩy suy nghĩ xuống.
However, the public did not understand.	Tuy nhiên, công chúng không hiểu.
He took it and brought it to his lips.	Anh nhận lấy, đưa lên môi.
One statement that I have learned is true.	Một tuyên bố mà tôi đã học được là đúng.
Again improve that you do not a class.	Một lần nữa cải thiện rằng bạn không một lớp.
They mean something.	Họ có ý nghĩa gì đó.
It is currently working.	Nó hiện đang hoạt động.
They want to contact you.	Họ muốn liên lạc với bạn.
If they opened her eyes, she followed their instructions.	Nếu họ mở mắt cho cô ấy, cô ấy đã làm theo hướng dẫn của họ.
Think about your experience.	Suy nghĩ về kinh nghiệm của bạn.
So thought about it before.	Nên đã nghĩ về nó trước đây.
She couldn't see him.	Cô không thể gặp anh ta.
I can use any software.	Tôi có thể sử dụng bất kỳ phần mềm nào.
Of course, she'll tell you there's nothing bad about herself.	Tất nhiên, cô ấy sẽ nói với bạn không có gì xấu về bản thân.
People will love you very much.	Mọi người sẽ yêu bạn rất nhiều.
Something that took me months to create.	Thứ mà tôi đã mất hàng tháng trời để tạo ra.
Someone made it happen.	Ai đó đã làm điều đó xảy ra.
I haven't tested most of it.	Tôi đã không thử nghiệm hầu hết nó.
Take care of the old red.	Hãy chăm sóc màu đỏ cũ.
But this spring.	Nhưng mùa xuân này.
Raise your hand on the table.	Giơ tay trên bàn.
Yes, they are more expensive.	Có, chúng đắt hơn.
I usually start building content before the book is finished.	Tôi thường bắt đầu xây dựng nội dung trước khi cuốn sách được hoàn thành.
Really enjoyed reading this blog.	Thực sự thích đọc blog này.
Great deal, great deal.	Tuyệt vời, giao dịch tuyệt vời.
How to 'return'.	Làm thế nào để 'trở về'.
Of seven animals per group.	Trong số bảy động vật mỗi nhóm.
I want a very bad little dog.	Tôi muốn có một con chó nhỏ rất tệ.
If not, well, start reading.	Nếu không, tốt, hãy bắt đầu đọc.
In most cases a small amount of water should be required.	Trong hầu hết các trường hợp nên yêu cầu một lượng nhỏ nước.
We will see about that.	Chúng ta sẽ xem về điều đó.
Whatever he does is right.	Bất cứ điều gì anh ấy làm đều đúng.
I don't need to study it.	Tôi không cần phải nghiên cứu nó.
Obviously he's dead.	Rõ ràng là anh ta đã chết.
We will talk to parents.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh.
Look how pale she is.	Nhìn cô ấy xanh xao làm sao.
However, this has added cost to the system.	Tuy nhiên, điều này đã làm tăng thêm chi phí cho hệ thống.
The ship is her protection.	Con tàu là sự bảo vệ của cô ấy.
I remember at the time it was widely talked about.	Tôi nhớ vào thời điểm đó nó đã được nói đến rộng rãi.
But we have to start somewhere.	Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó.
It's really personal.	Nó thực sự cá nhân.
Now we will talk about football.	Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về bóng đá.
They find it difficult to concentrate.	Họ cảm thấy khó tập trung.
Nowadays many people don't even know your books exist.	Ngày nay nhiều người thậm chí không biết sách của bạn tồn tại.
Details are important.	Chi tiết là quan trọng.
Maybe he didn't see anything.	Có lẽ anh ấy không nhìn thấy gì cả.
The game continues.	Trò chơi vẫn tiếp tục.
It is currently unclear what the exact meaning is.	Hiện tại vẫn chưa rõ nghĩa chính xác là gì.
Hide me, you're saying.	Giấu tôi, bạn đang nói.
He took ten steps.	Anh ta đã đi được mười bước.
Made the most news.	Đã làm cho tin tức nhất.
The problem is she wants me.	Vấn đề là cô ấy muốn tôi.
It was well received by the metal community.	Nó đã được đón nhận bởi cộng đồng metal.
I was probably three or four years old.	Tôi có lẽ đã ba hoặc bốn tuổi.
I know that.	Tôi biết rằng.
Life as he knew it would end.	Cuộc sống như anh biết nó sẽ kết thúc.
True peace was possible.	Hòa bình thực sự đã có thể.
Your friend needs a really bad smoke.	Bạn của bạn cần một làn khói thực sự tồi tệ.
I have no one else to help me.	Tôi không có ai khác để giúp tôi.
And even more.	Và cả nữa.
I will never forget that night.	Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó.
We expect four people to make it here.	Chúng tôi mong đợi bốn người sẽ đến được đây.
This does not seem to be the case.	Điều này dường như không phải là trường hợp.
We will return to this point again.	Chúng tôi sẽ trở lại điểm này một lần nữa.
Products are assets.	Sản phẩm là tài sản.
You may need to add more water, so check them often.	Bạn có thể cần thêm nhiều nước hơn, vì vậy hãy kiểm tra chúng thường xuyên.
There are places that are very new to me.	Có những nơi rất mới đối với tôi.
Seven years later.	Bảy năm sau.
However, the story in this game is the court ahead.	Tuy nhiên, câu chuyện trong trò chơi này là tòa án phía trước.
But this, as the examples above show, is wrong.	Nhưng điều này, như các ví dụ trên chỉ ra, là sai.
I believe you will.	Tôi tin rằng bạn sẽ làm được.
There is so much more football to play.	Còn rất nhiều thứ bóng đá để chơi.
I was four years old.	Tôi đã bốn tuổi.
Therefore, the diagnosis is often never made.	Vì vậy, chẩn đoán thường không bao giờ được thực hiện.
That's we have to go.	Đó là chúng tôi phải đi.
And a part of me feels bad.	Và một phần trong tôi cảm thấy tồi tệ.
We only do it in the following case.	Chúng tôi chỉ làm điều đó trong trường hợp sau đây.
This continues after that, about danger.	Điều này tiếp tục sau đó, về nguy hiểm.
And the woman, she doesn't.	Và người phụ nữ, cô ấy không.
Our family will never know the truth.	Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật.
All items are selected from the item database.	Tất cả các mục được chọn từ cơ sở dữ liệu mục.
But the situation is too complicated.	Nhưng tình hình phức tạp quá.
This becomes especially important with engine loss.	Điều này trở nên đặc biệt quan trọng với việc mất động cơ.
She can't get enough air.	Cô ấy không thể nhận đủ không khí.
His face seems to be much longer.	Khuôn mặt của anh ấy dường như dài hơn rất nhiều.
That is literature.	Đó là văn học.
So we have different confidence levels for the box itself.	Vì vậy, chúng tôi có các mức độ tin cậy khác nhau cho chính hộp.
He has annoyed you for never having defined himself.	Anh ấy đã làm bạn khó chịu chưa bao giờ xác định chính mình.
Now let's change the subject.	Bây giờ chúng ta hãy thay đổi chủ đề.
And someone leads us to be better.	Và có người dẫn dắt chúng ta tiến bộ hơn.
A table is set.	Một cái bàn được đặt.
This is the main reason for the apparently low medical failure rate.	Đây là lý do chính cho tỷ lệ thất bại y tế rõ ràng là thấp.
They may decide to do something funny to make people laugh.	Họ có thể quyết định làm điều gì đó vui nhộn để khiến mọi người cười.
He thought we could be friends.	Anh ấy nghĩ chúng tôi có thể là bạn.
I ask you to complete it immediately.	Tôi yêu cầu bạn hoàn thành ngay lập tức.
He hasn't been in the river since the storm.	Anh ấy đã không xuống sông kể từ cơn bão.
I have never fought before.	Tôi chưa bao giờ đánh nhau trước đây.
Maybe no one else can notice it.	Có lẽ không ai khác có thể nhận ra nó.
This will take a few hours.	Điều này sẽ mất vài giờ.
The bag is great.	Túi rất tuyệt.
She knew he had seen something in her head.	Cô biết anh đã nhìn thấy điều gì đó trong đầu cô.
You see too little, really.	Bạn thấy quá ít, thực sự.
It's a sweet deal.	Đó là một thỏa thuận ngọt ngào.
The issue is whether that quality can be done again.	Vấn đề là liệu chất lượng đó có thể được thực hiện một lần nữa hay không.
Then again, if you don't shoot, you can't score.	Sau đó, một lần nữa, nếu bạn không bắn, bạn không thể ghi bàn.
But she finally saw her brother.	Vậy mà cuối cùng cô cũng nhìn được anh trai mình.
Some questions are as follows.	Một số câu hỏi như sau.
But the next man up.	Nhưng người đàn ông tiếp theo lên.
Maybe a little further with some luck.	Có thể xa hơn một chút với một số may mắn.
He was on top of the world.	Anh ấy đã đứng đầu thế giới.
I was thinking about getting up and doing something.	Tôi đã nghĩ về việc đứng dậy và làm việc gì đó.
This is a good country as you just said.	Đây là một đất nước tốt như bạn vừa nói.
But they are still important.	Nhưng chúng vẫn quan trọng.
You let her, she knows it.	Anh để cô ấy, cô ấy biết điều đó.
Unfortunately, there is no recovery.	Thật không may, không có sự phục hồi.
And when it works, it works.	Và khi nó hoạt động, nó hoạt động.
I don't know how else to describe it.	Tôi không biết làm thế nào khác để mô tả nó.
It has changed the policy.	Nó đã thay đổi chính sách.
His son was sick.	Con trai ông bị ốm.
I think that's cool.	Tôi nghĩ đó là mát mẻ.
But don't forget we also have great players.	Nhưng đừng quên chúng tôi cũng có những cầu thủ tuyệt vời.
Each user has a separate message for each other user.	Mỗi người dùng có một tin nhắn riêng cho từng người dùng khác.
Turn around, they said.	Quay lại, họ nói.
They were right to worry about her, you know.	Họ đã đúng khi lo lắng cho cô ấy, bạn biết đấy.
Family is included as a random factor.	Gia đình được bao gồm như một yếu tố ngẫu nhiên.
However, it continues to show up.	Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục hiển thị.
That's what a band is supposed to do.	Đó là những gì một ban nhạc phải làm.
Quality is good for this custom bike.	Chất lượng là tốt cho chiếc xe độ này.
I never thought anything of it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì về nó.
I see it happening more and more.	Tôi thấy nó xảy ra ngày càng nhiều.
Finding the right space for this event has been a challenge.	Tìm không gian thích hợp cho sự kiện này đã là một thách thức.
I know the president of the bank.	Tôi biết chủ tịch của ngân hàng.
The result is below.	Kết quả là bên dưới.
The design is actually a lot more complicated.	Thiết kế thực sự phức tạp hơn rất nhiều.
Just be happy!.	Chỉ cần hạnh phúc !.
We don't see each other much these days.	Chúng tôi không gặp nhau nhiều trong những ngày này.
Enough for him to see.	Đủ để anh ta thấy.
I sat up on the bed.	Tôi ngồi dậy trên giường.
Action has consequences.	Hành động có hậu quả.
I threw up again.	Tôi đã ném lên một lần nữa.
That is a change.	Đó là một sự thay đổi.
Every step is successful.	Mỗi bước đều thành công.
I specifically shot with one.	Tôi đặc biệt chụp với một cái.
I don't know how that will happen.	Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào.
You will see the files.	Bạn sẽ thấy các tập tin.
I do not know.	Tôi không biết.
She opened her mouth, then closed it again.	Cô ấy mở miệng, rồi lại đóng lại.
Hope to see you all on the way!.	Hy vọng sẽ gặp lại mọi người trên con đường !.
Like any child.	Như bất kỳ đứa trẻ nào.
Like a goal on the field.	Giống như một mục tiêu trên sân.
However, there are some words that only stir up trouble.	Tuy nhiên, có một số từ chỉ khuấy động rắc rối.
It's just like most others.	Nó cũng giống như hầu hết những người khác.
I can't risk accepting anything else.	Tôi không thể mạo hiểm chấp nhận bất cứ điều gì khác.
It must be more than that.	Nó phải được nhiều hơn thế.
You, boy.	Bạn, chàng trai.
But even if it is true.	Nhưng ngay cả khi nó là sự thật.
Initially the spring is in the natural state.	Ban đầu lò xo ở trạng thái tự nhiên.
You can have one without the other.	Bạn có thể có cái này mà không có cái kia.
It's so special.	Nó thật đặc biệt.
I will walk, thank you.	Tôi sẽ đi bộ, cảm ơn bạn.
Can't get to safe mode.	Không thể đến chế độ an toàn.
He has a plan.	Anh ấy có một kế hoạch.
And it's very little.	Và nó rất ít.
He also seems to be right about that.	Anh ấy dường như cũng đúng về điều đó.
You spin as much as you can in the amount of time you have.	Bạn quay càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian bạn có.
, who signed them although the group is unknown.	, ai đã ký chúng mặc dù nhóm chưa được biết đến.
No need to stress or require logic at every stage.	Không cần phải căng thẳng hoặc yêu cầu logic ở mọi giai đoạn.
Can't sit there and not do anything.	Không thể ngồi đó và không làm bất cứ điều gì.
It is my responsibility to keep them out of sight.	Tôi có trách nhiệm không để chúng khuất tầm mắt.
Just own it.	Chỉ cần sở hữu nó.
It is not connected to any buildings on the surface.	Nó không được kết nối với bất kỳ tòa nhà nào trên bề mặt.
Something has changed.	Có gì đó đã thay đổi.
Take ownership of your emotions.	Hãy sở hữu cảm xúc của bạn.
I don't how you can stop him from running back to the truck.	Tôi không làm thế nào để bạn ngăn anh ta chạy trở lại xe tải.
He received its movement in the air.	Anh ta nhận được sự chuyển động của nó trong không khí.
All you have to do is look at the results.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào kết quả.
So yes, they have a higher rate of complications.	Vì vậy, có, chúng có tỷ lệ biến chứng cao hơn.
She will go when her time comes.	Cô ấy sẽ đi khi thời gian của cô ấy đến.
So others need a new place to sit as well.	Vì vậy, những người khác cũng cần một chỗ mới để ngồi.
So much for freedom of speech.	Quá nhiều cho quyền tự do ngôn luận.
I thank you for that.	Tôi cảm ơn bạn vì điều đó.
It could mean something.	Nó có thể có nghĩa gì đó.
You have to ask her that.	Bạn phải hỏi cô ấy điều đó.
A fire seems to be called.	Một đám cháy dường như được kêu gọi.
Some may be.	Một số có thể được.
Full of energy.	Đầy năng lượng.
The threat is real.	Mối đe dọa là có thật.
Neither of them had ever known anyone like the other.	Cả hai đều chưa từng quen ai như người kia.
But maybe he won.	Nhưng có lẽ anh ấy đã thắng.
Near the time of the month.	Gần thời điểm trong tháng.
She tried to pull away, but he wouldn't let her go.	Cô cố gắng kéo ra, nhưng anh sẽ không để cô đi.
I had a good look at the ball.	Tôi đã có một cái nhìn tốt về quả bóng.
At first, they did a bit of damage.	Lúc đầu, họ đã gây ra một chút thiệt hại.
Doesn't do anything, just shows the complete model.	Không làm gì cả, chỉ hiển thị mô hình hoàn chỉnh.
It was a good move in career.	Đó là một bước đi tốt trong sự nghiệp.
My husband also understands.	Chồng tôi cũng hiểu.
It's a wonderful thing.	Đó là một điều tuyệt vời.
But we buy into it.	Nhưng chúng tôi mua vào nó.
I went back to school today.	Tôi đã trở lại trường học hôm nay.
The rest of the city is not like him.	Phần còn lại của thành phố không được như anh ta.
You shoot back.	Bạn bắn trả.
You will call here for them.	Bạn sẽ gọi ở đây cho họ.
For a moment she thought she heard the sound of fighting.	Có một khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng đánh nhau.
The images have been removed from the website.	Các hình ảnh đã được xóa khỏi trang web.
We must welcome that.	Chúng ta phải hoan nghênh điều đó.
At first, he looked at me as if he didn't know me.	Lúc đầu, anh ấy nhìn tôi như thể anh ấy không biết tôi.
Some of them must be displayed, and some are not.	Một số trong số chúng phải được hiển thị, và một số thì không.
I don't need your help.	Tôi không cần bạn giúp.
Don't design your app because something can happen.	Đừng thiết kế ứng dụng của bạn vì điều gì đó có thể xảy ra.
These are the realities of life.	Đây là những điều thực tế của cuộc sống.
I don't drink or smoke.	Tôi không uống rượu hay hút thuốc.
Likes with anyone whether man or woman.	Thích với bất kỳ ai dù là đàn ông hay phụ nữ.
Oh, not here, young man.	Ồ, không phải ở đây, anh bạn trẻ.
Get them running now.	Làm cho chúng chạy ngay bây giờ.
They have each other.	Họ có nhau.
This is actually a very good use of our dollars.	Đây thực sự là cách sử dụng đô la của chúng tôi rất tốt.
However, I have never seen any of those in person.	Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ cái nào trong số đó trực tiếp.
They must be done with.	Chúng phải được thực hiện với.
There's no guard, but there shouldn't be.	Không có người bảo vệ, nhưng không cần phải có.
That it doesn't go away.	Rằng nó không biến mất.
Block for safety.	Chặn cho an toàn.
Actually, you are my favorite.	Trên thực tế, bạn là người yêu thích của tôi.
I fear him.	Tôi sợ anh ta.
I really don't understand why though.	Tôi thực sự không hiểu tại sao mặc dù vậy.
They walked out of the courthouse and went home.	Họ bước ra khỏi tòa án và về nhà.
And so don't get the help they need'.	Và do đó không nhận được sự giúp đỡ mà họ cần '.
A better one in my opinion.	Một cái tốt hơn theo ý kiến ​​của tôi.
You need to get out of there, man.	Bạn cần phải ra khỏi đó, anh bạn.
I have to go back to my post.	Tôi phải quay lại bài viết của mình.
She has work in the morning.	Cô ấy có việc vào buổi sáng.
This is written in a very heavy sea.	Điều này được viết bằng một biển rất nặng.
Her eyes were huge and stared at him.	Đôi mắt cô rất lớn và nhìn chằm chằm vào anh.
But this is more than that.	Nhưng điều này còn hơn thế nữa.
And that may well be true.	Và điều đó cũng có thể đúng.
It was beyond his sight.	Nó vượt quá tầm mắt của anh ta.
Grow as big and powerful as you can.	Phát triển lớn và mạnh mẽ nhất có thể.
It must stop.	Nó phải dừng lại.
Her lips thinned.	Môi cô mỏng đi.
They are not clean, but they are dry.	Chúng không sạch, nhưng chúng khô.
The goal is to win.	Mục tiêu là giành chiến thắng.
And let it cool too much.	Và để nó quá nguội.
I don't care what it looks like.	Tôi không quan tâm nó trông như thế nào.
Sure enough, it arrived.	Chắc chắn, nó đã đến.
She left that very night.	Cô ấy đã rời đi ngay trong đêm đó.
A lot has happened in the past week and a half.	Rất nhiều điều đã xảy ra trong tuần rưỡi qua.
Did that a few times.	Đã làm điều đó vài lần.
That's their main company.	Đó là công ty chính của họ.
Roll back, starting from one of the long sides.	Cuộn lại, bắt đầu từ một trong các cạnh dài.
It was made for this site.	Nó được thực hiện cho trang này.
In this section, we describe how to create this connection between and.	Trong phần này, chúng tôi mô tả cách tạo kết nối này giữa và.
We have to do a better job of it.	Chúng tôi phải làm tốt hơn công việc của nó.
His heart seemed to be heading for other things.	Trái tim anh dường như đang hướng về những thứ khác.
We look forward to hearing from you.	Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn.
Come here, take our job.	Đến đây, nhận công việc của chúng tôi.
He ordered his father to take him out of the fray.	Anh ta ra lệnh cho cha mình mang theo khỏi trận giao tranh.
That's right guys.	Đúng rồi anh em.
For an injury to a person.	Đối với một thương tích cho người.
I don't really think about it that way.	Tôi không thực sự nghĩ về nó như vậy.
He has nothing.	Anh ta không có gì cả.
Two different approaches to this problem are considered.	Hai cách tiếp cận khác nhau cho vấn đề này được xem xét.
You gave them one.	Bạn đã cho họ một cái.
Most of the time you can do this alone.	Hầu hết thời gian bạn có thể làm điều này một mình.
You did that.	Bạn đã làm điều đó.
It depends on you.	Điều đó phụ thuộc vào bạn.
No defense causes losses.	Không có quốc phòng gây ra tổn thất.
You're too good of a guy not to.	Bạn quá tốt của một chàng trai không nên.
This won't work, boys.	Điều này sẽ không làm được, các chàng trai.
It's basically a marketing move.	Về cơ bản đó là một động thái tiếp thị.
Let's talk about what worked.	Hãy nói về những gì đã hoạt động.
This they failed to do.	Điều này họ đã không làm được.
This story has been told since the very beginning.	Câu chuyện này đã được kể từ thuở sơ khai.
Something strange is going on.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
Vote for those who have made your work.	Bình chọn cho những người đã thực hiện tác phẩm của bạn.
Our approach is quite different and more direct.	Cách tiếp cận của chúng tôi khá khác và trực tiếp hơn.
Heads appear in windows above and below the street.	Những cái đầu xuất hiện ở các cửa sổ trên và dưới đường phố.
I wish you would come back again.	Tôi ước bạn sẽ trở lại một lần nữa.
He may not know it yet, but he needs his mother.	Anh ấy có thể chưa biết điều đó, nhưng anh ấy cần mẹ của mình.
You can go deeper if you want.	Bạn có thể đi sâu hơn nếu bạn muốn.
Once this was done, the business was now in the lead.	Một khi điều này được thực hiện, doanh nghiệp bây giờ đã dẫn đầu.
You can cover your nose while drinking.	Bạn có thể bịt mũi khi uống.
We need to clean the house.	Chúng ta cần phải dọn dẹp nhà cửa.
There are several steps that need to be taken through.	Có một số bước cần được thực hiện qua.
Think about how you do things differently from other people.	Hãy nghĩ về cách bạn làm mọi việc khác với những người khác.
This is actually not the case for at least two reasons.	Đây thực sự không phải là trường hợp vì ít nhất hai lý do.
We cannot buy or sell anything without it.	Chúng ta không thể mua hoặc bán bất cứ thứ gì nếu không có nó.
I can only imagine what they are doing.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì họ đang làm.
I lack points.	Tôi thiếu điểm.
We didn't know where we were going and the windows, they were broken.	Chúng tôi không biết mình đang đi đâu và các cửa sổ, chúng bị sập.
What we have said is purely based on the record before us.	Những gì chúng tôi đã nói hoàn toàn dựa trên hồ sơ trước chúng tôi.
It is making government too easy.	Nó đang làm cho chính phủ trở nên quá dễ dàng.
I know you have to come back.	Tôi biết bạn phải trở lại.
That makes it easy for me to return my game.	Điều đó giúp tôi dễ dàng trả lại trò chơi của mình.
For weeks, he returned without being caught.	Trong nhiều tuần, anh ta trở về mà không bị bắt.
There are four and twenty.	Có bốn và hai mươi.
My heart is heavy.	Lòng tôi trĩu nặng.
However, others are a mix.	Tuy nhiên, những người khác là một hỗn hợp.
That's hard to accept, that's hard to believe.	Điều đó thật khó chấp nhận, điều đó thật khó tin tưởng.
Out here in hell with you.	Ở ngoài này trong địa ngục với bạn.
Wait awhile.	Chờ một lúc.
Someone came out of the shadows to pull it for them.	Ai đó đã ra khỏi bóng tối để kéo nó cho họ.
I have to eat.	Tôi phải ăn.
I will send this information to him.	Tôi sẽ gửi thông tin này cho anh ấy.
Do better if you can.	Làm tốt hơn nếu bạn có thể.
Now, this makes absolutely no sense to me.	Bây giờ, điều này hoàn toàn không có ý nghĩa đối với tôi.
His eyes had a gentle look.	Đôi mắt anh ấy có cái nhìn dịu dàng.
I had such a wonderful time.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời như vậy.
In the end, it paid off.	Cuối cùng, nó đã được đền đáp.
Processing plants to turn people into food.	Nhà máy chế biến để biến con người thành thực phẩm.
It holds the bridgehead in its arms.	Nó ôm đầu cây cầu trong vòng tay.
I can't wait to see what you come up with this week.	Tôi nóng lòng muốn xem bạn nghĩ ra gì trong tuần này.
She is waiting.	Cô ấy đang đợi.
She has a book under her arm.	Cô ấy có một cuốn sách dưới cánh tay của mình.
You have to control yourself.	Anh phải kiểm soát bản thân.
In my case, there is no such thing.	Trong trường hợp của tôi, không có điều đó.
I can feel its heat.	Tôi có thể cảm nhận được sức nóng của nó.
We'll take you home right to your bed.	Chúng tôi sẽ đưa bạn trở về nhà ngay trên giường.
However, it would be nice to have one.	Tuy nhiên, sẽ rất tuyệt nếu có.
I didn't believe it for a minute.	Tôi không tin điều đó trong một phút.
Better to say nothing.	Tốt hơn là không nói gì.
Of course, we don't want you to go.	Tất nhiên, chúng tôi không muốn các bạn đi.
It showed him everything.	Nó đã cho anh ta thấy tất cả mọi thứ.
If he doesn't stop it.	Nếu anh ta không ngăn cản nó.
And just like that, he never came back.	Và cứ như vậy, anh ấy không bao giờ quay lại nữa.
A law web.	Một web luật.
Even if you are not in the present, you are in the present.	Ngay cả khi bạn không ở trong hiện tại, bạn đang ở trong hiện tại.
Most of the features are completely unique.	Hầu hết các tính năng là hoàn toàn độc đáo.
At least, he tried not to.	Ít nhất, anh ấy đã cố gắng không.
In.	Trong.
That is a very good idea.	Đó là một ý tưởng rất tốt.
He knew she didn't have to.	Anh biết cô không cần phải làm vậy.
More information is available here.	Thêm thông tin có sẵn ở đây.
There is another girl missing now, in very similar circumstances.	Hiện có một cô gái khác đang mất tích, trong hoàn cảnh rất giống.
Water from a dry well.	Nước từ một giếng khô.
He did nothing.	Anh ấy không làm gì cả.
But maybe she's not serious.	Nhưng có lẽ cô ấy không nghiêm túc.
More common are plants and animals.	Phổ biến hơn là thực vật và động vật.
Just flip it over in your mind.	Chỉ cần lật lại nó trong tâm trí của bạn.
He should.	Anh ta nên.
Concept development and research design.	Phát triển ý tưởng và thiết kế nghiên cứu.
We have formed a family together.	Chúng tôi đã tạo thành gia đình với nhau.
She won't forget that.	Cô ấy sẽ không quên điều đó.
I had a great time doing it.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời để làm điều đó.
But he had a better day than he expected.	Nhưng anh ấy đã trải qua một ngày tốt hơn những gì anh ấy mong đợi.
That's why we give him you.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cho anh ta bạn.
His father passed away when he was young.	Cha của anh ấy đã mất khi anh ấy còn nhỏ.
I won't let her go.	Tôi sẽ không để cô ấy đi.
But he continued to listen.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nghe.
Work to get.	Làm việc để có được.
Also it's too complicated for her.	Ngoài ra nó quá phức tạp đối với cô ấy.
No police and no concerts.	Không có cảnh sát và không có buổi biểu diễn.
However, future problems will be on time.	Tuy nhiên, các vấn đề trong tương lai sẽ đúng hẹn.
Of course, my family came to me to take care of me.	Tất nhiên, gia đình đã tìm đến tôi để chăm sóc.
I know exactly what he's talking about.	Tôi biết chính xác những gì anh ấy đang nói.
At first we weren't even sure what we were really looking for.	Lúc đầu, chúng tôi thậm chí còn không chắc những gì chúng tôi thực sự đang tìm kiếm.
Just as his freedom has come.	Cũng như tự do của anh ấy đã đến.
You can use any service.	Bạn có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.
He can do it.	Anh ấy có thể làm được.
There are times.	Có những lúc.
Take pictures instantly with different types of light.	Chụp ảnh ngay lập tức với các loại ánh sáng khác nhau.
We think it's optional.	Chúng tôi nghĩ rằng điều đó là không bắt buộc.
Still no luck.	Vẫn không có may mắn.
She has three lovely children.	Cô đã có ba đứa con xinh xắn.
So get this, and you can keep it outside.	Vì vậy, hãy lấy cái này, và bạn có thể giữ nó bên ngoài.
Most teams lose that game.	Hầu hết các đội đều thua trò chơi đó.
He saw people falling from the sky.	Anh nhìn thấy những người từ trên trời rơi xuống.
No, it doesn't make sense.	Không, nó không có ý nghĩa.
That's not what it was designed for.	Đó không phải là những gì nó được thiết kế cho.
I set brother against brother and father against son.	Tôi thiết lập anh em chống lại anh em và cha chống lại con trai.
I'm sorry he got this injury.	Tôi rất tiếc khi anh ấy dính chấn thương này.
Forget about your original idea.	Quên về ý tưởng ban đầu của bạn.
To us, it seems that money is something special.	Đối với chúng tôi, dường như tiền là một thứ gì đó đặc biệt.
Now get up and go.	Bây giờ hãy đứng lên và đi.
Too independent for that.	Quá độc lập cho điều đó.
Just being a woman is not enough anymore.	Chỉ là phụ nữ thôi là không đủ nữa.
Black out of the show forever.	Black out of the show vĩnh viễn.
I didn't get a job because of this.	Tôi đã không nhận được một công việc vì điều này.
Here's what we know right now, people.	Đây là những gì chúng ta biết ngay bây giờ, mọi người.
We have some quality players that he can play with.	Chúng tôi có một số cầu thủ chất lượng mà anh ấy có thể chơi cùng.
That's what it is.	Đó là những gì nó được.
Take a break if you need to.	Hãy nghỉ ngơi nếu bạn cần.
There are very few of these.	Có rất ít trong số này.
I have contacted.	Tôi đã liên lạc.
That is for other days.	Đó là cho những ngày khác.
The key word here is talk.	Từ khóa ở đây là nói chuyện.
Man's face in action.	Khuôn mặt của người đàn ông đang hoạt động.
Can write your own.	Có thể viết của riêng bạn.
Even better after dark.	Thậm chí tốt hơn sau khi trời tối.
One task at a time.	Một nhiệm vụ tại một thời điểm.
There are some icebergs that we have to deal with.	Có một số tảng băng mà chúng tôi phải đối phó.
The three children disappeared.	Ba đứa trẻ biến mất.
We just care about you so much.	Chúng tôi chỉ quan tâm đến bạn rất nhiều.
He was very surprised to see him.	Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
So lately, we're trying something different.	Vì vậy, gần đây, chúng tôi đang thử một cái gì đó khác.
His anger makes it difficult for him to concentrate.	Sự tức giận của anh ấy khiến anh ấy khó tập trung.
Can't miss that.	Không thể bỏ lỡ điều đó.
You like your culture purely.	Bạn thích văn hóa của bạn thuần túy.
You take him away.	Bạn đưa anh ta đi.
The state at the base of the tree is not clear.	Trạng thái ở gốc cây không rõ ràng.
We cannot be dry.	Chúng tôi không thể bị khô.
He must be right.	Anh ấy phải đúng.
This is one of these factors.	Đây là một trong những yếu tố này.
Too bad for me.	Tội nghiệp em quá.
With a heart full and eyes focused on the goal.	Với trái tim tràn đầy và đôi mắt hướng về mục tiêu.
It was a scheduled meeting.	Đó là một cuộc họp đã được lên kế hoạch.
Born with it, they used to be.	Được sinh ra với nó, họ đã từng như vậy.
I mean, with new circumstances.	Ý tôi là, với hoàn cảnh mới.
Then both files will play in the background.	Sau đó, cả hai tệp sẽ phát trong nền.
This new world moves much faster.	Thế giới mới này di chuyển nhanh hơn nhiều.
The old man wondered what kind of thing would make this.	Ông già tự hỏi loại thứ gì sẽ tạo ra thứ này.
They are really strong.	Họ thực sự mạnh mẽ.
He's happy, even when he says he's not.	Anh ấy hạnh phúc, ngay cả khi anh ấy nói rằng anh ấy không.
And each company has different goals, which change over time.	Và mỗi công ty có những mục tiêu khác nhau, thay đổi theo thời gian.
For the most part, people are interested in doing serious political work.	Phần lớn, mọi người đều quan tâm đến việc làm công tác chính trị nghiêm túc.
The proposal was rejected by a vote of six to five.	Đề nghị đã bị từ chối bởi số phiếu từ sáu đến năm.
But it would be impossible to tell without seeing the other side.	Nhưng sẽ không thể nói được nếu không nhìn thấy phía bên kia.
Bring a friend if you have '.	Hãy mang theo một người bạn nếu bạn có '.
Just be sure to buy one made of metal.	Chỉ cần chắc chắn mua một cái làm bằng kim loại.
I think it's best we take you down there.	Tôi nghĩ tốt nhất là chúng tôi nên đưa bạn xuống đó.
It's about how things can be so funny between a married couple.	Đó là về việc mọi thứ có thể rất buồn cười giữa một cặp vợ chồng đã kết hôn.
Yesterday he was fine.	Hôm trước anh ấy vẫn ổn.
By far, this was the best decision he could make.	Cho đến nay, đây là quyết định tốt nhất mà anh có thể đưa ra.
But he didn't reply.	Nhưng anh ấy không đáp lại.
Might as well just make it a game show.	Cũng có thể chỉ làm cho nó thành một chương trình trò chơi.
I don't take that away from him.	Tôi không lấy điều đó ra khỏi anh ta.
Up to you.	Tùy bạn.
But the important thing is here.	Nhưng điều quan trọng là đây.
Global trade is strong.	Thương mại toàn cầu diễn ra mạnh mẽ.
You must understand these things.	Bạn phải hiểu những điều này.
You love me.	Bạn yêu tôi.
See where they have placed him.	Xem nơi họ đã đặt anh ta.
Add more milk if needed if the mixture becomes too thick.	Thêm sữa nếu cần nếu hỗn hợp trở nên quá đặc.
I would never have thought this would happen.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
Not just any water though.	Không chỉ bất kỳ nước mặc dù.
A player is kicked out of the room.	Một người chơi bị đuổi ra khỏi phòng.
It has a nice view of the sea front.	Nó có một tầm nhìn đẹp ra phía trước biển.
Or at least perhaps yes.	Hoặc ít nhất có lẽ là có.
As long as you stay away from people, you should have no problem.	Miễn là bạn tránh xa mọi người, bạn không có vấn đề gì.
They are quick and really easy.	Chúng nhanh chóng và thực sự dễ dàng.
Yes, we need that.	Vâng, chúng tôi cần điều đó.
I am the young girl, the young girl is me.	Tôi là cô gái trẻ, cô gái trẻ là tôi.
Death is not the worst thing that happens to people.	Cái chết không phải là điều tồi tệ nhất xảy ra với con người.
We had a nice day.	Chúng tôi đã có một ngày tốt lành.
And they treat me like a man, not a child.	Và họ đối xử với tôi như một người đàn ông chứ không phải một đứa trẻ.
All she could read in those deep brown eyes was concern.	Tất cả những gì cô có thể đọc được trong đôi mắt nâu sâu thẳm đó là sự quan tâm.
There are two or three business people.	Có hai hoặc ba người kinh doanh.
Never had any diagnosis or any.	Chưa bao giờ có bất kỳ chẩn đoán hoặc bất kỳ.
Like before.	Giống như trước.
You know best how you stand with her.	Bạn biết rõ nhất cách bạn đứng với cô ấy.
But there is very little of that.	Nhưng có rất ít điều đó.
They can do everything.	Họ có thể làm mọi thứ.
One of the worst days to use the train.	Một trong những ngày tồi tệ nhất để sử dụng tàu.
Some of them fell in love, and then left it.	Một số người trong số họ đã yêu, và sau đó rời bỏ nó.
Poor play won't affect him.	Chơi kém sẽ không ảnh hưởng đến anh ấy.
We just do what we want, when we want.	Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi muốn, khi chúng tôi muốn.
He also thought it was great.	Anh ấy cũng nghĩ nó rất tuyệt.
She glanced back at the table.	Cô liếc nhìn lại bàn.
That is usually true of selections.	Điều đó thường đúng với các lựa chọn.
That is common sense.	Đó là lẽ thường tình.
The bank has had good operating results after only six months of operation.	Ngân hàng đã có kết quả hoạt động tốt chỉ sau sáu tháng đi vào hoạt động.
I can't move because of their weight.	Tôi không thể di chuyển vì trọng lượng của chúng.
We will not accept it.	Chúng tôi sẽ không chấp nhận nó.
I'm not even asking you to help him.	Tôi thậm chí không yêu cầu bạn giúp anh ta.
He is the only important person.	Anh ấy là người quan trọng duy nhất.
Our home may be safe.	Nhà của chúng ta có thể an toàn.
Save my life.	Cứu cuộc đời tôi.
Just start creating things and see what happens.	Chỉ cần bắt đầu tạo ra những thứ và xem điều gì sẽ xảy ra.
Control is his thing.	Kiểm soát là điều của anh ấy.
Tears welled up in her eyes, but she held her head high.	Nước mắt giàn giụa nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
He also loves making things for our kids.	Anh ấy cũng thích làm đồ cho trẻ em của chúng tôi.
Anything we needed or required was never a problem.	Bất cứ điều gì chúng tôi cần hoặc yêu cầu không bao giờ là một vấn đề.
Take food as an example.	Hãy coi thức ăn là một ví dụ.
We hope to reach it in time for final orders.	Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nó trong thời gian cho các đơn đặt hàng cuối cùng.
Think about it.	Nghĩ về nó đi.
That is not science.	Đó không phải là khoa học.
Better let it be an accident.	Tốt hơn là để nó là một tai nạn.
Yes, some families don't have a choice.	Có, một số gia đình không có sự lựa chọn.
I will miss the great community.	Tôi sẽ nhớ cộng đồng tuyệt vời.
The stories seem familiar but new.	Những câu chuyện tưởng chừng quen thuộc nhưng mới mẻ.
Trying to see if this deal works.	Đang thử xem liệu thỏa thuận này có hiệu quả không.
You will see four options.	Bạn sẽ thấy bốn tùy chọn.
She returned to the phone.	Cô ấy quay lại với chiếc điện thoại.
It still.	Nó vẫn.
I looked around the rest of the room.	Tôi nhìn quanh phần còn lại của căn phòng.
This is a familiar situation for more than half of the population.	Đây là một tình huống quen thuộc đối với hơn một nửa dân số.
Days live another day.	Ngày sống một ngày khác.
Displays the name of the selected image.	Hiển thị tên của hình ảnh đã chọn.
After a few minutes, he gave up.	Sau một vài phút, anh ta bỏ cuộc.
You can drop me there if you don't mind.	Bạn có thể thả tôi ở đó nếu bạn không phiền.
But consider starting with that and consider why.	Nhưng hãy cân nhắc bắt đầu với điều đó và xem xét lý do tại sao.
He thought carefully before opening his mouth.	Anh suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng.
Therefore, it is not described in detail here.	Do đó, nó không được mô tả chi tiết ở đây.
I can't see where they are, if they've left, or what.	Tôi không thể thấy họ ở đâu, nếu họ đã rời đi, hay cái gì.
This moment is extremely close.	Thời điểm này là vô cùng gần.
You can try and see if it works.	Bạn có thể thử và xem nếu nó hoạt động.
As long as they are there, no one can come on this land.	Miễn là họ ở đó, không ai có thể đến trên mảnh đất này.
This is where we see the difference from other places.	Đây là nơi chúng tôi nhận thấy sự khác biệt so với những nơi khác.
Obviously they are files.	Rõ ràng là chúng là những tập tin.
They broke in through the back door.	Họ đã đột nhập bằng cửa sau.
Find him and you will be free.	Tìm anh ta và bạn sẽ được tự do.
Then my husband left in his car.	Sau đó chồng tôi bỏ đi trong xe của anh ấy.
That's not what I mean.	Ý tôi không phải vậy.
For them a lot depends on the wind.	Đối với họ rất nhiều phụ thuộc vào gió.
I want to know what happens next.	Tôi muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo.
In some ways, they are.	Theo một số cách, họ là.
Assume that this is the case.	Giả sử rằng đây là trường hợp.
I still think it's a dress.	Tôi vẫn nghĩ nó là một chiếc váy.
I look terrible in it.	Tôi trông thật khủng khiếp trong đó.
Developed the study design, performed data analysis, and prepared the paper.	Đã phát triển thiết kế nghiên cứu, thực hiện phân tích dữ liệu và chuẩn bị bài báo.
It's totally worth it.	Nó hoàn toàn xứng đáng.
Then two old men came out, hand in hand.	Sau đó hai ông già bước ra, tay trong tay.
This place is beautiful and quiet.	Nơi này đẹp và yên tĩnh.
Thank you for your response.	Cảm ơn vì bạn đã phản hồi.
See my answer here.	Hãy xem câu trả lời của tôi ở đây.
He never received a response.	Anh ấy không bao giờ nhận được phản hồi.
But this time, it will be difficult.	Nhưng lần này, điều đó sẽ khó khăn.
We value the quality of our parts.	Chúng tôi coi trọng chất lượng các bộ phận của chúng tôi.
Get it right.	Làm cho đúng.
I would agree with that opinion.	Tôi sẽ đồng ý với ý kiến ​​đó.
I know, because that's what happened to me.	Tôi biết, bởi vì đó là những gì đã xảy ra với tôi.
Nice to find something a little out of the ordinary.	Rất vui khi tìm thấy một cái gì đó hơi bất thường.
We were able to get over that.	Chúng tôi đã có thể vượt qua điều đó.
There are significant differences between men and women.	Có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ.
I love being a mother.	Tôi thích làm mẹ.
I would like to know if there is a way to solve this problem.	Tôi muốn biết có cách nào để giải quyết vấn đề này không.
On the floor, his clothes were dropped in no particular order.	Trên sàn, quần áo của anh ta được thả không theo thứ tự đặc biệt nào.
She looked at me from top to bottom.	Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Choose a style you like best.	Chọn một phong cách bạn thích nhất.
Fighting.	Anh cố lên.
Other adults should respect and help you.	Những người lớn khác nên tôn trọng và giúp đỡ bạn.
The rest is not so easy.	Phần còn lại không dễ dàng như vậy.
I will stay in the hotel.	Tôi sẽ ở trong khách sạn.
That's really about it.	Đó thực sự là về nó.
The scene was perfect.	Cảnh quay rất hoàn hảo.
Good words.	Các từ tốt.
Check out the rest of the place.	Hãy kiểm tra phần còn lại của nơi này.
But we'll deal with that another time.	Nhưng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó vào lúc khác.
Someone out there is worried.	Ai đó ngoài kia đang lo lắng.
He won't be like that.	Anh ấy sẽ không như vậy.
I love reading the trials.	Tôi thích đọc các phiên tòa.
In the end, life can be difficult.	Cuối cùng, cuộc sống có thể khó khăn.
It would be great to come here and play.	Sẽ thật tuyệt khi đến đây và chơi.
Not the end of life, but the end of pain.	Không phải tận cùng của cuộc đời mà là tận cùng của nỗi đau.
Mom will be different.	Mẹ sẽ khác.
Here is a short example.	Đây là một ví dụ ngắn.
There is no indication of any errors or missing fields.	Không có dấu hiệu của bất kỳ lỗi hoặc trường nào bị thiếu.
This area is closed for public health and safety.	Khu vực này bị đóng cửa vì an toàn và sức khỏe cộng đồng.
You have found love, a family.	Bạn đã tìm thấy tình yêu, một gia đình.
You can't with this.	Bạn không thể với điều này.
Where did he go?	Anh ấy đã đi đâu.
It will provide you with an additional level of safety and protection.	Nó sẽ cung cấp cho bạn mức độ an toàn và bảo vệ bổ sung.
You download, you try.	Bạn tải xuống, bạn dùng thử.
I was theirs on the first day.	Tôi là của họ vào ngày đầu tiên.
No one said.	Không ai nói.
He is good for her and a good person.	Anh ấy tốt cho cô ấy và là một người tốt.
The choice is war or peace.	Sự lựa chọn là chiến tranh hay hòa bình.
You can tell people are listening to what she has to say.	Bạn có thể biết mọi người đang lắng nghe những gì cô ấy nói.
That's what you do.	Đó là những gì bạn làm.
This problem is becoming more and more serious every day.	Vấn đề này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mỗi ngày.
Turn it on and stop at the first building up there.	Bật nó lên và dừng lại ở tòa nhà đầu tiên trên đó.
I took his death pretty badly.	Tôi đã nhận lấy cái chết của anh ấy khá nặng.
She didn't even have to step out of the room.	Cô thậm chí không cần phải bước ra khỏi phòng.
There is no straight forward option.	Không có lựa chọn thẳng về phía trước.
In any case, it should not be smooth.	Trong mọi trường hợp, nó không nên suôn sẻ.
I've only seen them live twice.	Tôi chỉ thấy họ sống hai lần.
When he listened, he kept.	Khi anh ấy nghe, thì anh ấy đã giữ.
I can't seem to stop crying.	Tôi dường như không thể ngừng khóc.
The first half of that movie was great.	Nửa đầu của bộ phim đó rất tuyệt.
Kids who learn to travel will travel to learn.	Những đứa trẻ học cách đi du lịch sẽ đi du lịch để học hỏi.
Overall, this is also an easy class.	Nhìn chung, đây cũng là một lớp học dễ dàng.
Try to make them look better.	Cố gắng giúp chúng trông đẹp hơn.
It's not hard to use a brain.	Không khó để sử dụng một bộ não.
The glass here is not half empty.	Cái ly ở đây không cạn một nửa.
A final battle between good and evil.	Một trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác.
I know his personality.	Tôi biết tính cách của anh ấy.
There was another thing he was asked to do.	Có một việc khác mà anh ấy đã được yêu cầu làm.
She won't give him that power.	Cô ấy sẽ không cho anh ta sức mạnh đó.
I will go by myself.	Tôi sẽ tự đi.
No images were recorded.	Không có hình ảnh nào được ghi lại.
Don't worry, this post isn't dead yet.	Đừng lo lắng, bài đăng này chưa chết.
Apparently they were on a lunch break.	Rõ ràng là họ đang nghỉ trưa.
This is the number one good decision.	Đây là quyết định tốt số một.
However, you have to know if there is a future here.	Tuy nhiên, bạn phải biết liệu có tương lai ở đây hay không.
Obviously he has a lot of time to think about things.	Rõ ràng là anh ấy có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi thứ.
Now he is very rich.	Bây giờ anh ấy rất giàu có.
The training must come only from you.	Việc đào tạo phải chỉ đến từ bạn.
It needs more.	Nó cần nhiều hơn nữa.
Here are their stocks and trades.	Đây là cổ phiếu và giao dịch của họ.
He is mine.	Anh ấy là của tôi.
Never in my life have I lost so much.	Tôi chưa bao giờ trong cuộc đời mình phải mất mát nhiều như vậy.
At first she worked in silence.	Lúc đầu cô ấy làm việc trong im lặng.
Men are sometimes seen as unable to help with that.	Đàn ông đôi khi bị coi là không thể giúp được điều đó.
I like the concept and the feel.	Tôi thích khái niệm và cảm giác.
At least the faces were drawn, he thought.	Ít nhất thì các mặt đã được vẽ ra, anh nghĩ.
He couldn't let himself think like that.	Anh không thể để mình nghĩ như vậy.
Keeping score is easy, but there are many methods.	Giữ điểm rất dễ dàng, nhưng có rất nhiều phương pháp.
You destroyed me.	Bạn đã phá huỷ tôi.
I'm putting my money where my mouth is.	Tôi đang đặt tiền của tôi ở nơi miệng của tôi.
I missed what used to be.	Tôi đã bỏ lỡ những gì đã từng là.
In fact, the situation is worse than this.	Trên thực tế, tình hình còn tồi tệ hơn thế này.
Employees keep that business afloat.	Nhân viên giữ cho doanh nghiệp đó hoạt động.
Go in peace.	Đi trong hòa bình.
Patients with missing data were excluded.	Những bệnh nhân thiếu dữ liệu đã được loại trừ.
They can come in and try out the game during their lunch break.	Họ có thể vào và chơi thử trò chơi trong giờ nghỉ trưa.
I still have a contract.	Tôi vẫn còn hợp đồng.
Because someone has to.	Bởi vì ai đó phải.
I focus on the journey of this program.	Tôi tập trung vào hành trình của chương trình này.
But she can only continue what is offered.	Nhưng cô ấy chỉ có thể tiếp tục những gì được cung cấp.
That's why, where is she, where is she today.	Đó là lý do, cô ấy ở đâu, cô ấy ở đâu ngày hôm nay.
I let the group go first.	Tôi cho cả nhóm đi trước.
We made it work.	Chúng tôi đã làm cho nó hoạt động.
That would be very bad.	Điều đó sẽ rất tệ.
I took a step closer.	Tôi tiến lại gần một bước.
She loves every genre of music there.	Cô ấy yêu thích mọi thể loại âm nhạc ở đó.
There are no men.	Không có người đàn ông nào.
A few hundred dollars at most.	Nhiều nhất là vài trăm đô la.
We have our bracelets.	Chúng tôi có vòng tay của chúng tôi.
He kept his word.	Anh đã giữ lời.
It scared me.	Nó đã làm tôi sợ hãi.
They are as thick as a man's arm.	Chúng dày bằng cánh tay đàn ông.
We are busy and very happy.	Chúng tôi bận rộn và rất vui.
It has grown on me a lot.	Nó đã phát triển trên tôi rất nhiều.
We do not have any ready-made explanations for this finding.	Chúng tôi không có bất kỳ lời giải thích sẵn sàng nào cho phát hiện này.
I ordered him to look at me.	Tôi ra lệnh cho anh ta nhìn tôi.
He also saw it happen and did nothing.	Anh ấy cũng đã thấy điều đó xảy ra và không làm gì cả.
The first day.	Ngày thứ nhất.
Don't worry about good food going to waste.	Đừng lo lắng về việc thức ăn ngon sẽ bị lãng phí.
Her parents will accept no less.	Cha mẹ cô sẽ chấp nhận không ít.
I don't know that many others do.	Tôi không biết rằng nhiều người khác cũng vậy.
I can talk mine from there.	Tôi có thể nói chuyện của tôi từ đó.
Technology is different now.	Công nghệ bây giờ đã khác.
We'll have a little trip.	Chúng ta sẽ có một chuyến đi nhỏ.
I just need to know what it is.	Tôi chỉ cần biết nó là gì.
Please see our important terms here.	Vui lòng xem các điều khoản quan trọng của chúng tôi tại đây.
Everyone can make a sausage.	Mọi người đều có thể làm một xúc xích.
Submit your question using this form.	Gửi câu hỏi của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu này.
The arm will shoot up.	Cánh tay sẽ bắn lên.
She was not born that way.	Cô ấy không được sinh ra theo cách đó.
It is quite easy to see why.	Nó là khá dễ dàng để xem tại sao.
We felt at home and had everything we needed.	Chúng tôi cảm thấy như ở nhà và có mọi thứ cần thiết.
Be mindful of your present and future.	Hãy quan tâm đến hiện tại và tương lai của bạn.
Prepare to not know where you are.	Chuẩn bị để không biết bạn đang ở đâu.
And then she.	Và sau đó cô ấy.
Now there is no need to pay close attention anymore.	Bây giờ không còn cần phải chú ý kỹ nữa.
The essentials were identified in this conversation.	Các yếu tố cần thiết đã được xác định trong cuộc trò chuyện này.
And it's still too late.	Và vẫn quá muộn.
And, in turn, she's trying to focus on the future.	Và, đến lượt nó, cô ấy đang cố gắng tập trung vào tương lai.
I won't tell you how it was done.	Tôi sẽ không cho bạn biết nó đã được thực hiện như thế nào.
She is a beautiful girl.	Cô ấy là một cô gái xinh đẹp.
It's pretty basic.	Nó khá cơ bản.
Critical cases receive special attention.	Trường hợp nguy cấp được đặc biệt chú ý.
No birth control.	Không kiểm soát sinh sản.
Since then, we have been repeatedly asked to do it again.	Kể từ đó, chúng tôi đã liên tục được yêu cầu làm lại.
It's a tough, powerful word.	Đó là một từ khó, mạnh mẽ.
I'll give him credit though.	Tôi sẽ cung cấp cho anh ta tín dụng mặc dù.
And it makes me look bad.	Và nó khiến tôi trông thật tệ.
The doctor continued to read the book and go through the notes.	Bác sĩ tiếp tục đọc sách và xem qua các ghi chú.
She left her job within a few months.	Cô ấy đã rời bỏ công việc trong vòng vài tháng.
A little success can sometimes be a dangerous thing.	Một chút thành công đôi khi có thể là một điều nguy hiểm.
She can still read her copy.	Cô ấy vẫn có thể đọc bản sao của mình.
We don't want you to pay the full fee.	Chúng tôi không muốn bạn hoàn toàn phải trả phí.
However, early signs suggest it will happen.	Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu cho thấy nó sẽ xảy ra.
Only now.	Chỉ có bây giờ.
Grow a pair and get tough.	Phát triển một cặp và trở nên khó khăn.
I have to walk.	Tôi phải đi bộ.
This is consistent with some recent experimental findings.	Điều này phù hợp với một số phát hiện thử nghiệm gần đây.
The battle for third place.	Trận chiến giành vị trí thứ ba.
I was going to go there, and find her.	Tôi định đến đó, và tìm cô ấy.
He never went to art school.	Anh ấy chưa bao giờ đến trường nghệ thuật.
I have never felt something like that.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì đó như thế.
They can name whatever they like.	Họ có thể đặt bất cứ tên nào họ thích.
Sit down.	Ngồi xuống.
So we had to leave.	Vì vậy, chúng tôi phải rời đi.
Not just for me, though.	Không chỉ cho tôi, mặc dù.
The defendant then grabbed her from behind.	Sau đó bị cáo đã túm lấy cô từ phía sau.
I could be in serious danger.	Tôi có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Recovery time is minimal.	Thời gian phục hồi là tối thiểu.
It must be different.	Nó phải khác.
Often less oil is used than you think.	Thường ít dầu được sử dụng hơn bạn nghĩ.
Seems pretty obvious to me.	Có vẻ khá rõ ràng đối với tôi.
This result includes the case of .	Kết quả này bao gồm cả trường hợp của.
In fact, we still talk on the phone.	Trên thực tế, chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại.
Be the first to review this product!.	Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm !.
The show was met with strong reactions from the media.	Buổi biểu diễn đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới truyền thông.
That's a lot of beer.	Đó là rất nhiều bia.
I came back from a friend's house late one night.	Tôi trở về từ nhà một người bạn vào một đêm muộn.
If you have any questions please ask me.	Nếu có thắc mắc gì xin cứ hỏi tôi.
His eyes were bright.	Đôi mắt anh sáng ngời.
They have a lot of work to do.	Họ có nhiều việc phải làm.
I can't explain what's going on here.	Tôi không thể giải thích những gì đang xảy ra ở đây.
It's not a rule to further prove.	Đó không phải là quy tắc để chứng minh thêm.
My mind is gone.	Đầu óc tôi không còn nữa.
It is a dream.	Nó là một giấc mơ.
Another time, he said.	Một lúc khác, anh ấy nói.
She has absolutely no basis for this.	Cô hoàn toàn không có cơ sở cho điều này.
You take a little something out of everything.	Bạn lấy một chút gì đó từ mọi thứ.
Both are trying to make you laugh.	Cả hai đều đang cố gắng làm cho bạn cười.
I guess running isn't just for me.	Tôi đoán chạy không chỉ dành cho tôi.
Don't look at people and numbers.	Đừng nhìn vào con người và số liệu.
The video is right here.	Video ở ngay đây.
Her voice is still low.	Giọng cô ấy vẫn trầm.
Any little advantage they could get, people would take advantage of.	Bất kỳ lợi thế nhỏ nào họ có thể nhận được, mọi người sẽ tận dụng.
He wondered about that.	Anh băn khoăn về điều đó.
With this template, you can.	Với mẫu này, bạn có thể.
The little things, at first.	Những điều nhỏ nhặt, lúc đầu.
I cannot find the error.	Tôi không thể tìm thấy lỗi.
I think the simpler the better.	Tôi nghĩ càng đơn giản thì càng tốt.
Feel what you would feel if you were in that situation.	Cảm nhận những gì bạn sẽ cảm thấy nếu bạn ở trong tình huống đó.
We still do.	Chúng tôi vẫn làm.
This technique is a pure physical layer concept.	Kỹ thuật này là một khái niệm lớp vật lý thuần túy.
He turned everything upside down in a few short weeks.	Anh ấy đã làm mọi thứ trở nên hỗn loạn trong vài tuần ngắn ngủi.
The same result also occurred.	Kết quả tương tự cũng xảy ra.
He seemed to want to help her.	Anh dường như muốn giúp cô.
They don't have the heart to continue.	Họ không có trái tim để tiếp tục.
We have five wonderful kids.	Chúng tôi có năm đứa trẻ tuyệt vời.
Limit one person per person.	Giới hạn một người cho mỗi người.
She ran under the table.	Cô chạy xuống gầm bàn.
Your soul is made up of your mind, will and emotions.	Tâm hồn bạn do trí óc, ý chí và cảm xúc tạo nên.
He's in the car.	Anh ta trong xe.
This whole guy was weird at first.	Ban đầu, toàn bộ anh chàng này thật kỳ lạ.
My parents also get it.	Cha mẹ tôi cũng nhận được nó.
It was an emotional year.	Đó là một năm quá nhiều cảm xúc.
A lot of people were very happy.	Rất nhiều người đã rất hạnh phúc.
We start in the morning.	Chúng tôi bắt đầu vào buổi sáng.
And it's important to get it right for the shoot.	Và điều quan trọng là phải làm được điều đó đúng cho buổi chụp.
I mean, he's also a friend.	Ý tôi là, anh ấy cũng là một người bạn.
As soon as we started this place died.	Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu, nơi này đã chết.
Waste time.	Mất thời gian.
This is part two of this rather long video, enjoy.	Đây là phần hai của video khá dài này, các bạn thưởng thức.
The test will come today.	Bài kiểm tra sẽ đến ngày hôm nay.
However, this aspect is likely to change.	Tuy nhiên, khía cạnh này có thể sẽ thay đổi.
But they shouldn't be.	Nhưng họ không nên như vậy.
You don't just sit there and drink it in.	Bạn không chỉ ngồi đó và uống nó vào.
However, when he plays seriously, he can be a real threat.	Tuy nhiên, khi anh ấy chơi nghiêm túc, anh ấy có thể là một mối đe dọa thực sự.
He put them in the can.	Anh ấy đã bỏ chúng vào trong lon.
They must remain absolutely still and silent.	Họ phải tuyệt đối giữ yên và im lặng.
Lots of interesting stuff.	Rất nhiều thứ thú vị.
I would be happy for anything.	Tôi sẽ hạnh phúc cho bất cứ điều gì.
Not any sky she had ever seen.	Không phải bất kỳ bầu trời nào cô từng thấy.
The other foot just rests on the floor.	Bàn chân còn lại chỉ nằm trên sàn.
It makes her look.	Nó làm cho cô ấy nhìn.
He is a man of no value.	Anh ta là một người đàn ông không có giá trị.
Like most of us, if we're honest.	Giống như hầu hết chúng ta, nếu chúng ta trung thực.
He didn't hear anything.	Anh ấy không nghe thấy gì cả.
The page looks fine.	Trang có vẻ ổn.
He's not looking for anything special.	Anh ấy không tìm kiếm bất cứ điều gì đặc biệt.
There is no sign of it.	Không có dấu hiệu của nó.
Each of them has only one button on the screen.	Mỗi người trong số họ chỉ có một nút trên màn hình.
He will kill me.	Anh ấy sẽ giết tôi.
I'll be stuck if it doesn't happen.	Tôi sẽ bị mắc kẹt nếu nó không xảy ra.
But in this important thing, it is.	Nhưng trong điều quan trọng này, nó là.
She had sex.	Cô ấy đã quan hệ tình dục.
Humans are stupid.	Con người thật ngu ngốc.
We need to find a way out of here.	Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây.
I have never seen you play, so young.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn chơi, còn quá trẻ.
However, he could be a different man.	Tuy nhiên, anh ta có thể là một người đàn ông khác.
This is done in two ways.	Điều này được thực hiện theo hai cách.
That is my choice.	Đó là sự lựa chọn của tôi.
And working with another woman, it comes out more.	Và làm việc với một người phụ nữ khác, nó xuất hiện nhiều hơn.
But both will lead you to the bottom.	Nhưng cả hai đều sẽ dẫn bạn xuống đáy.
Following the king's edict, he joined the army.	Theo chỉ dụ của nhà vua, ông đã gia nhập quân đội.
I really believe in you.	Tôi thực sự tin tưởng vào bạn.
That's a good problem to have.	Đó là một vấn đề tốt để có.
I've never seen anything like that.	Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy.
I work as a teacher.	Tôi làm việc với vai trò như một giáo viên.
The body is almost perfect.	Cơ thể gần như hoàn hảo.
Report of a case.	Báo cáo của một trường hợp.
I can draw a crowd.	Tôi có thể vẽ một đám đông.
Not quite yet.	Vẫn chưa hoàn toàn.
This goal is what keeps me moving forward.	Mục tiêu này là điều giúp tôi tiến về phía trước.
She's not most people.	Cô ấy không phải hầu hết mọi người.
With the night ahead, sleep will suffer a bit and miss.	Với đêm sắp tới, giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng một chút và bỏ lỡ.
I would recommend this company.	Tôi sẽ đề nghị công ty này.
This purchase will be my last.	Lần mua này sẽ là lần cuối cùng của tôi.
No one can hear her.	Không ai có thể nghe thấy cô ấy.
It is the last day of spring.	Đó là một ngày cuối cùng của mùa xuân.
First, we got lucky with the weather.	Đầu tiên, chúng tôi gặp may với thời tiết.
Then there is something.	Sau đó, có một cái gì đó.
You cannot see the end of it.	Bạn không thể nhìn thấy phần cuối của nó.
It's a rock that you can stand on.	Đó là một tảng đá mà bạn có thể đứng trên đó.
I mean, they make some good stuff here.	Ý tôi là, họ làm ra một số thứ tốt ở đây.
Cool for some is not so bad for others.	Mát mẻ đối với một số người không quá tệ đối với những người khác.
Being part of a movement means going out into the streets.	Là một phần của phong trào có nghĩa là đi ra ngoài đường phố.
Not the little ones.	Không phải là những người nhỏ.
For the first time, the president, not his wife, was the center of attention.	Lần đầu tiên, tổng thống, chứ không phải vợ ông, là trung tâm của sự chú ý.
The press is, or will be, here.	Báo chí đang, hoặc sẽ ở đây.
This conclusion is consistent with experiment.	Kết luận này phù hợp với thực nghiệm.
Instead, find your right job position this summer.	Thay vào đó, hãy tìm đúng vị trí công việc của bạn trong mùa hè này.
Is a doctor.	Là một bác sĩ.
That is the way to life.	Đó là con đường với cuộc sống.
Minor complications occurred in four patients.	Các biến chứng nhỏ xảy ra ở bốn bệnh nhân.
That must stop.	Điều đó phải dừng lại.
For example, consider a picture of a cat.	Ví dụ, hãy xem xét một bức tranh của một con mèo.
We also have one of them.	Chúng tôi cũng có một trong số đó.
From now on the enemy is stronger than you.	Từ nay kẻ thù mạnh hơn bạn.
She is sleeping with the phone in her ear.	Cô ấy đang ngủ với điện thoại bên tai.
The two sides here opened fire on each other.	Hai bên ở đây đã nổ súng vào nhau.
No statistical difference was observed.	Không có sự khác biệt thống kê được quan sát thấy.
I won't explain it in detail, but that's the point.	Tôi sẽ không giải thích nó một cách chi tiết, nhưng đó là vấn đề.
Neither side objected to that conclusion.	Không bên nào phản đối kết luận đó.
I tried to kill her.	Tôi đã cố giết cô ấy.
When you look at it.	Khi bạn nhìn vào nó.
No free speech requirements.	Không có yêu cầu tự do ngôn luận.
I was quite angry at first and broke up for a while.	Lúc đầu tôi khá tức giận và chia tay cũng được một thời gian.
I think she should be told what's going on.	Tôi nghĩ cô ấy nên được cho biết chuyện gì đang xảy ra.
She wouldn't look him in the eye.	Cô sẽ không nhìn vào mắt anh.
It only takes one time.	Nó chỉ mất một lần.
She is very wild.	Cô ấy rất hoang dã.
They are also fresh.	Họ cũng tươi.
I really don't know what it could be.	Tôi thực sự không biết nó có thể là gì.
We will win easily.	Chúng tôi sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng.
I plan to write more about that later.	Tôi dự định sẽ viết nhiều hơn về điều đó sau này.
For her first show, she thinks she did pretty well.	Đối với chương trình đầu tiên của cô ấy, cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã làm khá tốt.
He explained it to me later.	Anh ấy giải thích cho tôi sau.
Create an interesting life.	Tạo nên một cuộc sống thú vị.
Don't get up too quickly.	Đừng đứng lên quá nhanh.
Sometimes they won't face the direction you want whatever you do.	Đôi khi họ sẽ không đối mặt với hướng bạn muốn bất cứ điều gì bạn làm.
After the first item, the order in which it appears doesn't matter.	Sau mục đầu tiên, thứ tự xuất hiện không quan trọng.
One of the finished horses.	Một trong những con ngựa đã hoàn thành.
This behavior is not seen anywhere else in the game.	Hành vi này không được nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác trong trò chơi.
I have worn it quite a bit.	Tôi đã mặc nó khá nhiều.
But now he has no move to do so.	Nhưng bây giờ anh ta không có động thái nào để làm như vậy.
We were told by the rep that it would.	Chúng tôi đã được người đại diện cho biết rằng nó sẽ như vậy.
They cannot face the world.	Họ không thể đối mặt với thế giới.
The dark green leaves are long and wide.	Các lá màu xanh đậm có chiều dài và chiều rộng.
It even tells the time.	Nó thậm chí còn cho biết thời gian.
Rules are made by everyone, and none of us are perfect.	Các quy tắc được thực hiện bởi mọi người, và không ai trong chúng ta là hoàn hảo.
Falling piece by piece.	Rơi từng mảnh từng mảnh.
I want you right now.	Tôi muốn bạn ngay bây giờ.
But for the rest.	Nhưng đối với phần còn lại.
Please let me know what to do.	Xin vui lòng cho tôi biết phải làm gì.
But feeling as if you are nothing is part of the process.	Nhưng cảm giác như thể bạn không là gì là một phần của quá trình.
He's fast enough.	Anh ấy đủ nhanh.
Removed from dashboard.	Bị xóa khỏi bảng điều khiển.
It was a very difficult job.	Đó là một công việc rất khó khăn.
If you are interested please email.	Nếu bạn quan tâm xin vui lòng gửi email.
That's what this 'reported order' is.	Đó là những gì 'đơn đặt hàng được báo cáo' này là.
They made a nice lunch, but the food doesn't matter now.	Họ đã làm một bữa trưa ngon lành, nhưng thức ăn bây giờ không còn quan trọng.
Good morning, whatever the case.	Chào buổi sáng, bất kể trường hợp nào.
I think it might reveal more details about the incident.	Tôi nghĩ nó có thể tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc.
I hate when it happens.	Tôi ghét khi nó xảy ra.
Leaving college means leaving that street.	Rời khỏi trường đại học có nghĩa là rời khỏi con phố đó.
They don't have any time.	Họ không có bất kỳ thời gian nào.
I was sure of that.	Tôi đã chắc chắn về điều đó.
However, one still has to earn a living.	Tuy nhiên, một người vẫn phải kiếm sống.
He will guide you and lead you where he wants you.	Anh ấy sẽ hướng dẫn bạn và dẫn bạn đến nơi anh ấy muốn bạn.
I tell you, it's very heavy.	Tôi nói với bạn, nó rất nặng.
If you can provide an answer, please do so.	Nếu bạn có thể cung cấp câu trả lời, vui lòng làm như vậy.
I wonder where she might go at this time of night.	Tôi tự hỏi cô ấy có thể đi đâu vào thời điểm này trong đêm.
It's been a week.	Đã một tuần.
They have tests.	Họ có các bài kiểm tra.
Give him a shock tonight.	Cho anh ta một cú sốc tối nay.
And rightfully so.	Và đúng là như vậy.
He walked over to me and looked me straight in the eye.	Anh ấy bước đến chỗ tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Killed by another woman.	Bị giết bởi một người phụ nữ khác.
However, it has three major limitations.	Tuy nhiên, nó có ba hạn chế lớn.
Your parents and teachers should not force you to study.	Cha mẹ và giáo viên của bạn không nên ép buộc bạn học.
He knew he had to keep his distance.	Anh biết mình phải giữ khoảng cách.
We can talk about anything together.	Chúng tôi có thể nói về bất cứ điều gì cùng nhau.
But it's well worth it.	Nhưng nó cũng có giá trị nó.
It is difficult to tell this to others.	Thật khó để nói điều này với người khác.
He is considered business-friendly.	Anh ấy được coi là người thân thiện với doanh nhân.
I ran to answer it.	Tôi chạy để trả lời nó.
He is the face and voice of government.	Ông là bộ mặt và tiếng nói của chính phủ.
But that's not the problem now.	Nhưng đó không phải là vấn đề bây giờ.
You are my rock.	Bạn là tảng đá của tôi.
Build a better environment for everyone to do business together.	Xây dựng một môi trường tốt hơn để mọi người cùng kinh doanh thực sự có hiệu quả.
It is something that you can see with your eyes.	Nó là thứ mà bạn có thể nhìn thấy bằng mắt của mình.
All this looks old style.	Tất cả điều này trông theo phong cách cũ.
Snow occurs less often than before.	Tuyết xảy ra ít hơn so với trước đây.
Fear of being ridiculed and turned away.	Sợ bị chê cười, bị quay lưng.
We still talk to each other.	Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau.
He is very important to us.	Anh ấy rất quan trọng đối với chúng tôi.
It is green and healthy.	Nó xanh tươi và khỏe mạnh.
A nice additional thought we feel.	Một suy nghĩ bổ sung tốt đẹp mà chúng tôi cảm thấy.
I removed the knife that held her together.	Tôi gỡ con dao đã giữ cô ấy lại với nhau.
She feels very mature.	Cô cảm thấy rất trưởng thành.
Or is bad.	Hoặc là xấu.
I'm fine with it.	Tôi ổn với nó.
He's making the argument that it's time for a big change.	Anh ấy đang đưa ra lập luận rằng đã đến lúc phải thay đổi lớn.
She raised her voice.	Cô cao giọng.
It doesn't help, she said.	Nó không có ích gì, cô ấy nói.
That is really sweet.	Điều đó thực sự ngọt ngào.
And, yes, it was a real date.	Và, vâng, đó là một buổi hẹn hò thực sự.
I appreciate your story.	Tôi đánh giá cao câu chuyện của bạn.
Oh happy day, little people.	Ôi ngày hạnh phúc, những người nhỏ bé.
To me, she is amazing and so are her friends.	Đối với tôi, cô ấy thật tuyệt vời và bạn bè của cô ấy cũng vậy.
In the case of the old method, high cost becomes an issue.	Trong trường hợp của phương pháp cũ, chi phí cao trở thành một vấn đề.
Must see that.	Phải xem đó.
Pull my black shirt away.	Kéo chiếc áo sơ mi đen đi của tôi.
Which is different.	Cái nào khác biệt.
These women have grown up.	Những người phụ nữ này đã trưởng thành.
Talk about customer service.	Nói về dịch vụ khách hàng.
And things like that.	Và những thứ tương tự.
I'm thinking what will happen in two months.	Tôi đang nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong hai tháng nữa.
They will have to go.	Họ sẽ phải đi.
I have done this often.	Tôi đã thường xuyên làm điều này.
One of them is a picture of my son.	Một trong số đó là hình ảnh của con trai tôi.
It's time to get back to the task at hand.	Đã đến lúc quay trở lại với nhiệm vụ trong tầm tay.
That's what it was like.	Đó là những gì nó đã được như thế.
In fact, many teachers have.	Trong thực tế, nhiều giáo viên đã.
Even so, they are now two years old, two years old at most.	Mặc dù vậy, bây giờ chúng đã được hai tuổi, nhiều nhất là hai tuổi.
However, this property has recently been a matter of controversy.	Tuy nhiên, tài sản này gần đây đang là vấn đề gây tranh cãi.
This is a serious offer.	Đây là một đề nghị nghiêm túc.
So far, according to records, this has never happened.	Cho đến nay theo ghi chép, điều này chưa bao giờ xảy ra.
No challenge.	Không có thách thức.
You cannot beat it.	Bạn không thể đánh bại nó.
She did nothing like that.	Cô ấy không làm gì tương tự.
This will not do.	Điều này sẽ không làm.
But be aware that this can lead to some design problems.	Nhưng hãy lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến một số vấn đề về thiết kế.
Then we can sit down and have a nice breakfast.	Sau đó chúng ta có thể ngồi xuống và ăn sáng ngon lành.
I'm not on their map.	Tôi không có trên bản đồ của họ.
We fear not getting enough or getting more than we can afford.	Chúng ta sợ không nhận đủ hoặc nhận nhiều hơn khả năng của mình.
Beauty.	Cảnh đẹp.
Not really giving up.	Không thực sự từ bỏ.
They have become our best players.	Họ đã trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi.
It was a wonderful time.	Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời.
Each day will end before dinner.	Mỗi ngày sẽ kết thúc trước bữa tối.
Thanks for reporting the bug.	Cảm ơn vì đã báo cáo lỗi.
His face is changing.	Mặt anh ấy đang thay đổi.
She came once, about three months after they fired her.	Cô ấy đã đến một lần, khoảng ba tháng sau khi họ sa thải cô ấy.
Well, guide me.	Chà, hướng dẫn tôi đi.
Quite the opposite of those responsible.	Hoàn toàn ngược lại với những người có trách nhiệm.
We will have someone to be with you day and night.	Chúng tôi sẽ có người ở bên bạn cả ngày lẫn đêm.
We've been used to that for a long time, even before.	Chúng tôi đã quen với điều đó trong một thời gian dài, thậm chí trước đây.
I know that's not good.	Tôi biết điều đó không tốt.
I don't think it's a physical fear.	Tôi không nghĩ đó là một nỗi sợ thể xác.
I think they want to make peace.	Tôi nghĩ họ muốn làm hòa.
And it's not like we've gotten anywhere.	Và nó không giống như thể chúng ta đã đến bất cứ đâu.
I'm not sure what the first one is.	Tôi không chắc cái đầu tiên là gì.
This looks as if it will make a large bowl.	Điều này trông như thể nó sẽ tạo ra một cái bát lớn.
Within minutes they are their loss.	Trong vòng vài phút họ là mất mát của họ.
Our days are filled with sex, sunshine, and joy.	Những ngày của chúng tôi là tình dục, ánh nắng mặt trời và niềm vui tràn ngập.
This is a big mistake.	Đây là một sai lầm lớn.
Body measurements are taken to track your progress over time, as appropriate.	Các phép đo cơ thể được thực hiện để theo dõi sự tiến bộ của bạn theo thời gian, nếu thích hợp.
Stay away from your body.	Tránh xa cơ thể của bạn.
While showing, it is usually recorded music by that band.	Trong khi hiển thị, nó thường được ghi âm nhạc của ban nhạc đó.
There is never enough money at the end of the month.	Không bao giờ có đủ tiền vào cuối tháng.
Many were arrested over the next few months.	Nhiều người bị bắt trong vài tháng tới.
We want to know what happened.	Chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra.
But then he felt something.	Nhưng rồi anh cảm thấy điều gì đó.
Anyway.	Dẫu sao thì.
It will never go bad.	Nó sẽ không bao giờ trở nên tồi tệ.
Nor will she speak.	Cô ấy cũng sẽ không nói.
It is a responsibility.	Đó là một trách nhiệm.
A concerned look appeared in her eyes.	Một ánh mắt quan tâm hiện lên trong mắt cô.
Can someone help me with this.	Ai đó có thể giúp tôi với cái này được không.
If she survives the impact.	Nếu cô ấy sống sót sau cú va chạm.
We are close to that.	Chúng tôi gần đến mức đó.
To be human is to lose.	Làm người là phải mất đi.
Listen, my child.	Nghe này, con tôi.
Your numbers are increasing.	Số lượng của bạn đang tăng lên.
They must know where he came from.	Họ phải biết anh ta đến từ đâu.
Stop showing someone things.	Ngừng cho ai đó xem đồ vật.
It cannot be helped.	Nó không thể được giúp đỡ.
But it didn't stop the dog.	Nhưng nó không ngăn được con chó.
His date was laughing.	Buổi hẹn hò của anh đã cười.
He ran and ran.	Anh chạy và chạy.
I thought about that for a second in my head.	Tôi đã nghĩ về điều đó trong một giây trong đầu.
Beautiful and soft.	Đẹp và mềm.
All visible tumors are completely removed by surgery.	Tất cả các khối u có thể nhìn thấy được loại bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật.
Security status.	Tình trạng an ninh.
Generally, you create them.	Nói chung, bạn tạo ra chúng.
But he went in his car.	Nhưng anh ấy đã đi trên xe của mình.
Any man with a heart will do it.	Bất kỳ người đàn ông có trái tim sẽ làm điều đó.
It's every man for himself.	Đó là mỗi người đàn ông cho chính mình.
Individuals must be left in peace.	Cá nhân phải được để lại trong hòa bình.
This means we do not have an office.	Điều này có nghĩa là chúng tôi không có văn phòng.
Hold your nose.	Giữ mũi lại.
Study history and try to explain it.	Nghiên cứu lịch sử và cố gắng giải thích nó.
I was in the kitchen.	Tôi đã ở trong bếp.
However, when she saw who that person was, her face changed.	Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn thấy người đó là ai, khuôn mặt cô ấy đã thay đổi.
I will continue to work towards my goals more.	Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình nhiều hơn.
As others have said, you should really learn how to program.	Cũng như những người khác đã nói, bạn thực sự nên học cách lập trình.
Key decided not to be on the list.	Key quyết định không đứng trong danh sách.
I told them about the players and my own concerns about this.	Tôi nói với họ về các cầu thủ và mối quan tâm của riêng tôi về điều này.
Of course, I didn't show him your work.	Tất nhiên, tôi đã không cho anh ấy xem tác phẩm của bạn.
This is the first sign that it did.	Đây là dấu hiệu đầu tiên nói rằng nó đã làm.
The overall deal is great.	Các thỏa thuận tổng thể là tuyệt vời.
All will be known by then.	Tất cả sẽ được biết đến lúc đó.
Definitely not where I think they are.	Chắc chắn không phải nơi tôi nghĩ rằng họ đang ở đâu.
Let me put it another way.	Hãy để tôi nói theo cách khác.
He's got it right by my neck.	Anh ta có ngay cổ tôi.
She is very easy to love.	Cô ấy rất dễ yêu.
You have to ask and fill out the form.	Bạn phải hỏi và điền vào biểu mẫu.
Completely incorrect.	Hoàn toàn không đúng.
We have done that before.	Chúng tôi đã làm điều đó trước đây.
Students, they come out like every weekend.	Sinh viên, họ ra như mọi ngày cuối tuần.
Their family has been put in a dangerous situation.	Gia đình của họ đã bị đặt trong tình huống nguy hiểm.
As if you were part of it or something.	Như thể bạn là một phần của nó hay gì đó.
So he stayed at home with the door bolted.	Vì vậy, anh ta ở nhà với cửa đóng then cài.
I personally don't want anything to do with them.	Bản thân tôi không muốn dính dáng gì đến họ.
He was still standing there.	Anh ấy vẫn đứng đó.
That being, not everyone is treated equally.	Bản thể đó, không phải ai cũng được đối xử công bằng.
But let's be clear.	Nhưng chúng ta hãy rõ ràng.
For the first few weeks, the job was easy.	Trong vài tuần đầu tiên, công việc thật dễ dàng.
It's important to find out in advance what they like.	Điều quan trọng là tìm ra trước ngày họ thích gì.
It's good, but not great.	Nó tốt, nhưng không tuyệt.
It is important to keep the functions short and to the point.	Điều quan trọng là giữ cho các chức năng ngắn gọn và đúng điểm.
Think about it.	Hãy nghĩ về nó.
You are my guide and my friend.	Bạn là người hướng dẫn của tôi và là bạn của tôi.
They were sad.	Họ đã buồn.
Some parents are single parents.	Một số cha mẹ là cha mẹ đơn thân.
Fix your hair.	Sửa lại mái tóc của bạn.
However, both the baby and the mother are normal.	Tuy nhiên, cả em bé và mẹ đều bình thường.
He wants people to work less because work is not good for them.	Anh ấy muốn mọi người làm việc ít hơn vì công việc không tốt cho họ.
My parents are no more.	Cha mẹ tôi đã không còn nữa.
Calm down, he told himself.	Bình tĩnh, anh tự nhủ.
He laughed with her and joined in her song.	Anh đã cười cùng cô và tham gia vào bài hát của cô.
The boys are on the left and the girls on the right.	Các chàng trai ở bên trái và các cô gái ở bên phải.
She can't be like that.	Cô ấy không thể như vậy.
No confusion there.	Không có nhầm lẫn ở đó.
But you can direct it.	Nhưng bạn có thể chỉ đạo nó.
Many music industry records have followed since then.	Nhiều kỷ lục của ngành công nghiệp âm nhạc đã theo sau kể từ đó.
In fact, it could actually be that bad.	Trên thực tế, nó thực sự có thể tồi tệ như vậy.
His family couldn't be prouder.	Gia đình anh không thể tự hào hơn.
Please don't add to it by taking away his freedom.	Xin đừng thêm vào đó bằng cách lấy đi sự tự do của anh ấy.
I need an approach.	Tôi cần một cách tiếp cận.
Because there isn't.	Bởi vì không có.
The results are compared with the normal face.	Kết quả được so sánh với mặt bình thường.
Maybe that's what this is about.	Có lẽ đó là những gì điều này là về.
There's only one, you see.	Chỉ có một, bạn thấy đấy.
I have read about it.	Tôi đã đọc về nó.
It was the only thing she could think of.	Đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra.
Indeed, the tears were very close.	Quả thực, những giọt nước mắt đã rất gần.
She let it happen.	Cô ấy đã để nó xảy ra.
Finished.	Đã kết thúc.
They're just worried that she's keeping it a secret.	Họ chỉ lo rằng cô ấy giữ bí mật.
This is what we are fighting for.	Đây là những gì chúng tôi đang đấu tranh cho.
I think there must be something 'wrong' with me.	Tôi nghĩ chắc có điều gì đó 'không ổn' với tôi.
Our status is not clear.	Tình trạng của chúng tôi không rõ ràng.
I love them very much and want them to be happy.	Tôi yêu họ rất nhiều và muốn họ được hạnh phúc.
She knows how to appreciate good things but uses her own money.	Cô ấy biết trân trọng những điều tốt đẹp nhưng lại sử dụng tiền của chính mình.
On the other hand, they are small.	Mặt khác, chúng nhỏ.
How it seems impossible.	Làm thế nào nó dường như không thể.
I drove there and sat in my car and waited.	Tôi lái xe đến đó và ngồi vào xe của mình và đợi.
The response from the fans has been very good.	Phản ứng từ người hâm mộ là rất tốt.
That way you can't hide anything.	Bằng cách đó bạn không thể che giấu bất cứ điều gì.
There is no cat.	Không có con mèo.
Just a few days ago.	Chỉ vài ngày trước.
Every different map is different type.	Mỗi bản đồ khác nhau là các loại khác nhau.
I'll have to look them up and see what they are.	Tôi sẽ phải tra cứu chúng và xem chúng là gì.
At least for the first few months.	Ít nhất là trong vài tháng đầu tiên.
It doesn't really matter to them.	Nó không thực sự quan trọng đối với họ.
I mean look out this window.	Ý tôi là hãy nhìn ra ngoài cửa sổ này.
This development took place over a period of several months.	Sự phát triển này diễn ra trong khoảng thời gian vài tháng.
I can only recommend.	Tôi chỉ có thể giới thiệu.
This book is designed to show you how.	Cuốn sách này được thiết kế để chỉ cho bạn cách thực hiện.
The procedure is as follows.	Thủ tục như sau.
I like a boat.	Tôi thích một chiếc thuyền.
That's what they told me.	Đó là những gì họ nói với tôi.
This if very often is a problem.	Điều này nếu rất thường xuyên là một vấn đề.
Might not be possible, really.	Có thể là không thể, thực sự.
There are different characters.	Có những ký tự khác nhau.
And so should you.	Và bạn cũng nên như thế.
Too many twists and turns that make everything different.	Quá nhiều bước ngoặt khiến mọi thứ có thể trở nên khác biệt.
Some people have to pay when they go to the doctor.	Một số người phải trả tiền khi đi khám bệnh.
There is no debate as to whether or not this is necessary.	Không có tranh luận về việc điều này có cần thiết hay không.
You want to learn something and they also want to learn something.	Bạn muốn học điều gì đó và họ cũng muốn học điều gì đó.
Very excited about it.	Rất vui mừng về nó.
Our blood, our religion, our language is there.	Máu của chúng ta, tôn giáo của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta ở đó.
In the long run, the truth will come out.	Về lâu dài, sự thật sẽ lộ ra.
At dinner, the subject of war never came up.	Vào bữa tối, chủ đề của cuộc chiến không bao giờ xuất hiện.
The Court will issue a new opinion in due time.	Tòa án sẽ đưa ra ý kiến ​​mới trong thời gian thích hợp.
This is poor practice.	Đây là thực hành kém.
He understands men better than anyone.	Anh ấy hiểu người đàn ông hơn bất cứ ai.
Help from him comes with a price to pay.	Giúp đỡ từ anh ta đi kèm với một cái giá phải trả.
So this is what it's like.	Vì vậy, đây là những gì nó như thế này.
While they are sleeping.	Trong khi họ đang ngủ.
We follow them with our eyes as they move past us.	Chúng tôi theo dõi họ bằng mắt khi họ di chuyển qua chúng tôi.
And this is not the way.	Và đây không phải là cách.
And now you can't even find my ring.	Và bây giờ bạn thậm chí không thể tìm thấy chiếc nhẫn của tôi.
Many soldiers pay little attention, and suffer the consequences.	Nhiều người lính ít chú ý, và gánh chịu hậu quả.
Then it knew about my presence.	Vậy thì nó đã biết về sự hiện diện của tôi.
It is never true.	Nó không bao giờ là sự thật.
I wish you could stand in your corner.	Tôi muốn bạn có thể đứng ở góc của bạn.
I like show business.	Tôi thích kinh doanh chương trình.
And that's how things work here.	Và đó là cách mà mọi thứ hoạt động ở đây.
The elderly man living opposite was standing outside his house.	Người đàn ông lớn tuổi sống đối diện đang đứng bên ngoài ngôi nhà của mình.
You are so bright.	Bạn thật sáng sủa.
Or at least they were booked with other women.	Hoặc ít nhất họ đã được đặt với những người phụ nữ khác.
I took a breath and pressed it.	Tôi hít một hơi và nhấn nó.
Wrote this and it's a great piece of work.	Đã viết điều này và đó là một tác phẩm tuyệt vời.
The police won't come here.	Cảnh sát sẽ không đến đây.
Also, she didn't sleep all night.	Ngoài ra, cô ấy đã không ngủ suốt đêm.
That custom is no more.	Tập tục đó không còn nữa.
I can feel it in my lips and chest.	Tôi có thể cảm thấy nó ở môi và ngực.
However, she gave up this position.	Tuy nhiên, cô ấy đã từ bỏ vị trí này.
It's not anything we think is appropriate.	Nó không phải là bất cứ điều gì chúng tôi nghĩ là thích hợp.
I can't control such things.	Tôi không thể kiểm soát những điều như vậy.
That when something falls to the floor, it makes less noise.	Rằng khi có thứ gì đó rơi xuống sàn, nó sẽ ít gây ra tiếng ồn hơn.
Provide someone to take care of you.	Cung cấp một người nào đó để chăm sóc bạn.
Politics is not identity politics.	Chính trị không phải là chính trị bản sắc.
All old, now.	Tất cả cũ, bây giờ.
The audience also appears in the picture.	Cả khán giả cũng xuất hiện trong bức tranh.
Are you good?	Bạn có tốt không.
She'll have it too, but not for long.	Cô ấy cũng sẽ có điều đó, nhưng không lâu đâu.
He thought nothing else.	Anh không nghĩ gì khác.
The kids were there for a minute or two.	Bọn trẻ đã ở đó trong một hoặc hai phút.
I haven't seen our old photos in quite a while.	Tôi đã không xem những bức ảnh cũ của chúng tôi trong một thời gian khá dài.
These dates will remain without name or place or time.	Những ngày này sẽ vẫn không có tên hoặc địa điểm hoặc thời gian.
This worries me.	Điều này khiến tôi lo lắng.
He hates that feeling.	Anh ghét cảm giác đó.
About half of the students are interested in general practice.	Khoảng một nửa số sinh viên quan tâm đến thực hành nói chung.
She also completed a written statement.	Cô ấy cũng đã hoàn thành một tuyên bố bằng văn bản.
I never really paid attention to when it was happening.	Tôi chưa bao giờ thực sự chú ý đến thời điểm nó đang xảy ra.
Then there was another group.	Sau đó, có một nhóm khác.
I'm suddenly very busy.	Tôi đột nhiên rất bận.
A lot is unknown at this point.	Rất nhiều điều chưa biết vào thời điểm này.
We can't find them, and there don't appear to be any other photos.	Chúng tôi không thể tìm thấy chúng và có vẻ như không có ảnh nào khác.
The government may want it at the moment.	Chính phủ có thể muốn nó vào lúc này.
And in that order.	Và theo thứ tự đó.
The other members then helped complete the song.	Các thành viên khác sau đó đã giúp hoàn thành bài hát.
You were the bright spot in both of our days.	Bạn là điểm sáng trong cả hai ngày của chúng tôi.
Indeed, she was smiling.	Thật vậy, cô ấy đã mỉm cười.
Oh, if only she died.	Ôi, giá mà cô ấy chết.
The game becomes a struggle between you and the computer.	Trò chơi trở thành một cuộc đấu tranh giữa bạn và máy tính.
And he took me.	Và anh ấy đã lấy tôi.
We have no other statements.	Chúng tôi không có tuyên bố nào khác.
Then he saw his own face.	Sau đó anh ta nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.
Take a.	Lấy một.
It is an open and honest relationship.	Đó là một mối quan hệ cởi mở và trung thực.
According to his family, this may be the right thing to do.	Theo gia đình của ông, đây có thể là điều đúng đắn.
When she has a full memory back, she will return home.	Khi cô ấy có lại trí nhớ đầy đủ, cô ấy sẽ trở về nhà.
Don't worry about the time.	Đừng lo lắng về thời gian.
I think that's very sad.	Tôi nghĩ đó là điều rất đáng buồn.
She feels like she's at least made some progress.	Cô ấy cảm thấy như ít nhất cô ấy đã đạt được một số tiến bộ.
This is our mistake.	Đây là sai lầm của chúng tôi.
Then they'll spend the whole year on one.	Sau đó, họ sẽ dành cả năm cho một chiếc.
It just does what it does, and has fun doing it.	Nó chỉ làm những gì nó làm, và vui vẻ khi làm điều đó.
Plaintiffs spend money to start and continue the business.	Nguyên đơn bỏ tiền ra để bắt đầu và tiếp tục công việc kinh doanh.
You have never seen such happy children.	Bạn chưa bao giờ thấy những đứa trẻ hạnh phúc như vậy.
It's a small world, she said.	Đó là một thế giới nhỏ, cô ấy nói.
That seems to have said.	Điều đó dường như đã nói.
They worked hard and enjoyed their time with their children.	Họ đã làm việc chăm chỉ và tận hưởng khoảng thời gian bên con cái.
We become fearful of fear.	Chúng ta trở nên sợ hãi về nỗi sợ hãi.
Beautiful young man.	Người đàn ông trẻ đẹp.
I won't ignore him.	Tôi sẽ không bỏ qua anh ta.
She certainly like not.	Cô ấy chắc chắn như không.
The case was eventually settled out of court.	Cuối cùng vụ việc đã được giải quyết bên ngoài tòa án.
His mouth fell open, and he shook his head.	Miệng anh ta há ra, và anh ta lắc đầu.
It benefits us because we have cheap stuff.	Nó có lợi cho chúng tôi bởi vì chúng tôi có những thứ rẻ tiền.
He still has some work to do.	Anh ấy vẫn còn một số việc phải làm.
Every season is different.	Mỗi mùa đều khác nhau.
Do not limit yourself to the political sphere.	Đừng giới hạn bản thân trong lĩnh vực chính trị.
They showed me the way out.	Họ đã chỉ cho tôi lối thoát.
Initially, you wanted to fuck her.	Ban đầu, bạn muốn đụ cô ấy.
But somehow he changed.	Nhưng bằng cách nào đó anh ấy đã thay đổi.
It is up to you at this point.	Đó là vào bạn vào thời điểm này.
A look at the show floor was enough to substantiate that claim.	Một cái nhìn về sàn trình diễn đã đủ để chứng minh tuyên bố đó.
Your death means nothing to them.	Cái chết của bạn không là gì đối với họ.
Now she wondered if it was showing.	Bây giờ cô tự hỏi nếu nó đã được hiển thị.
I will commit suicide.	Tôi sẽ tự sát.
I don't want to fight any more.	Tôi không muốn chiến đấu nhiều hơn nữa.
But, we agreed, we can both envision it.	Nhưng, chúng tôi đã đồng ý, cả hai đều có thể hình dung nó.
Freedom of speech.	Quyền tự do ngôn luận.
Thanks for reading!!.	Cảm ơn vì đã đọc!!.
That's when the bar went silent.	Đó là lúc quán bar trở nên im lặng.
When they told us we had a concern.	Khi họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có một mối quan tâm.
That's not my problem.	Đó không phải là vấn đề của tôi.
I don't like milk.	Tôi không thích sữa.
Many people say that data can lie.	Nhiều người nói rằng dữ liệu có thể nói dối.
Of course, the kids are in the back.	Tất nhiên, những đứa trẻ ở phía sau.
I have a question.	Tôi có một câu hỏi.
That's a huge reaction from the crowd when you do that.	Đó là phản ứng rất lớn từ đám đông khi bạn làm điều đó.
Not really a request.	Không phải nó thực sự là một yêu cầu.
They have a cause.	Họ có một nguyên nhân.
I feel tired.	Tôi cảm thấy mệt mỏi.
I intended to make beautiful children with him.	Tôi đã định làm những đứa con xinh đẹp với anh ta.
Then email the list to yourself.	Sau đó, gửi email danh sách cho chính bạn.
For your office library or your usual workplace.	Đối với thư viện văn phòng hoặc nơi làm việc thông thường của bạn.
I'm waiting for him to come back.	Tôi đang đợi anh ấy quay lại.
But the unsuccessful thought made her smile.	Nhưng ý nghĩ không thành đã khiến cô mỉm cười.
This is the actual story.	Đây là câu chuyện thực tế.
He was married twice and has five children.	Ông đã kết hôn hai lần và có năm người con.
It is for the benefit of the user.	Đó là vì lợi ích của người dùng.
Few minute.	Vài phút.
Especially since he was given the opportunity to be something completely different.	Đặc biệt là vì anh ấy đã có cơ hội trở thành một thứ hoàn toàn khác.
They can share the same cell.	Họ có thể chia sẻ cùng một ô.
If he has a cold, others say he has a cold.	Nếu anh ta bị cảm, những người khác nói rằng anh ta bị cảm lạnh.
But it's a lot bigger.	Nhưng nó lớn hơn rất nhiều.
Many attempts have been made to solve this problem.	Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết vấn đề này.
We can ask him.	Chúng tôi có thể hỏi anh ta.
A smaller bear.	Một con gấu nhỏ hơn.
Lots of other things.	Rất nhiều thứ khác nữa.
They talk more than listen.	Họ nói nhiều hơn là lắng nghe.
I think it could be yours.	Tôi nghĩ nó có thể là của bạn.
At least, that's the theory.	Ít nhất, đó là lý thuyết.
So data on a wide range of social issues were included.	Vì vậy, dữ liệu về một loạt các vấn đề xã hội đã được đưa vào.
No statistical difference was found.	Không có sự khác biệt thống kê được tìm thấy.
People don't think clearly.	Mọi người không suy nghĩ rõ ràng.
That, without it, we cannot learn.	Điều đó, không có nó, chúng tôi không thể học được.
Completely opposite.	Hoàn toàn ngược lại.
We will not send anyone.	Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ ai.
However, its exact mode of operation is still unclear.	Tuy nhiên, phương thức hoạt động chính xác của nó vẫn chưa rõ ràng.
It is defined as the period from activity to death.	Nó được định nghĩa là khoảng thời gian từ khi hoạt động đến khi chết.
In the end, they also parted.	Cuối cùng thì họ cũng chia tay nhau.
Wait a minute.	Đợi tí.
Well, let me answer the first question.	Vâng, hãy để tôi trả lời câu hỏi đầu tiên.
War is hell.	Chiến tranh là địa ngục.
This guy has none.	Anh chàng này không có.
I will be there and.	Tôi sẽ ở đó và.
It goes and comes back.	Nó đi và về.
Time is not on your side.	Thời gian không đứng về phía bạn.
They really work too.	Họ thực sự làm việc quá.
Then this option does nothing.	Sau đó, tùy chọn này không làm gì cả.
Takes out more energy than is used to create it.	Lấy ra nhiều năng lượng hơn mức được sử dụng để tạo ra nó.
I did all my time in service.	Tôi đã làm hết thời gian của mình trong dịch vụ.
They like to touch themselves.	Họ thích chạm vào bản thân.
We started to wait.	Chúng tôi bắt đầu chờ đợi.
A man raised both hands.	Một người đàn ông giơ cả hai tay lên.
That has become impossible.	Điều đó đã trở thành không thể.
People go to many places.	Mọi người đi nhiều nơi.
I cried a lot.	Tôi khóc rất nhiều.
She needs to carry more loads with children.	Cô ấy cần phải mang nhiều tải hơn với trẻ em.
Even still making it take a lot of practice to get it right.	Thậm chí vẫn làm cho nó mất nhiều thực hành để làm cho nó đúng.
The more you search, the more you will find.	Bạn càng tìm kiếm, bạn sẽ càng tìm thấy nhiều hơn.
He wants to be transported.	Anh ấy muốn được chở.
You never know what life will throw your way.	Bạn không bao giờ biết cuộc sống sẽ ném theo cách của bạn.
Now, he's definitely gone.	Bây giờ, anh ấy chắc chắn đã ra đi.
He had heard that name somewhere.	Anh đã nghe thấy cái tên đó ở đâu đó.
I think in the context of that series would make more sense.	Tôi nghĩ trong bối cảnh loạt phim đó sẽ có ý nghĩa hơn.
I think it took him four months to write it.	Tôi nghĩ anh ấy đã mất bốn tháng để viết nó.
I found that out really quickly.	Tôi phát hiện ra điều đó thực sự nhanh chóng.
The fact is that we see them all around.	Thực tế là chúng ta nhìn thấy chúng xung quanh.
However, something more is going on.	Tuy nhiên, có điều gì đó hơn thế nữa đang diễn ra.
But also the woman.	Nhưng cả người phụ nữ.
I like that about you.	Tôi thích điều đó ở bạn.
The game seems to have changed since then.	Thế trận có vẻ thay đổi kể từ thời điểm đó.
There are no police reports.	Không có báo cáo của cảnh sát.
This is my point of view.	Đây là quan điểm của tôi.
Plus it's summer.	Thêm vào đó là mùa hè.
Not only do you see them, they affect you.	Không chỉ bạn nhìn thấy họ, họ ảnh hưởng đến bạn.
There was no difference in the development of body weight.	Không có sự khác biệt trong sự phát triển của trọng lượng cơ thể.
Pain, not emotion.	Nỗi đau, không phải cảm xúc.
You are the number that included it.	Bạn là số đã bao gồm nó.
He pointed to a chair.	Anh chỉ vào một chiếc ghế.
However, getting the right support is key.	Tuy nhiên, nhận được sự hỗ trợ phù hợp là chìa khóa.
I have to work here.	Tôi phải đi làm đây.
I am looking for my permanent home.	Tôi đang tìm kiếm ngôi nhà vĩnh viễn của tôi.
However, it is not so easy.	Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng như vậy.
She didn't say why.	Cô ấy không nói tại sao.
Risk and trust form a pair.	Rủi ro và lòng tin tạo thành một cặp.
Really speechless.	Thật không nói nên lời.
I think what they are doing to you is wrong.	Tôi nghĩ những gì họ đang làm với bạn là sai.
It's a secret for no one.	Đó là một bí mật cho không ai cả.
How long they will be stuck there no one knows.	Họ sẽ bị mắc kẹt ở đó bao lâu không ai biết.
I might be running in the rain.	Tôi có thể đang chạy trong mưa.
I cannot work in those conditions.	Tôi không thể làm việc trong những điều kiện đó.
For example, he has only one eye and one ear.	Ví dụ, anh ta chỉ có một mắt và một tai.
I just want to live.	Tôi chỉ muốn sống.
He had to work very hard to achieve his dream.	Anh đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được ước mơ của mình.
Pain in the neck, face, and head.	Đau ở cổ, mặt và đầu.
Or you can pass by the guard station.	Hoặc bạn có thể đi ngang qua trạm gác.
But judgment must be involved.	Nhưng sự phán xét phải được tham gia.
It was never seen in writing by anyone but the kids.	Nó không bao giờ được nhìn thấy trong văn bản của bất kỳ ai ngoài những đứa trẻ.
Another day, a few hours.	Một ngày khác, một vài giờ.
I love this project because of the people working on it.	Tôi yêu dự án này vì những người làm việc trên đó.
Life is good, life is great.	Cuộc sống thật tốt, cuộc sống thật tuyệt.
She served just over a year.	Cô ấy đã phục vụ chỉ hơn một năm.
Those not on duty were excluded.	Những người không làm nhiệm vụ đã bị loại trừ.
Time passed so slowly, it became heavy on him.	Thời gian trôi thật chậm, nó trở nên nặng nề với anh ấy.
I say, this doesn't look too good.	Tôi nói, điều này trông không quá tốt.
If she wants to.	Nếu cô ấy muốn.
It was a big accident.	Thật là một tai nạn lớn.
I know this sounds crazy but that's just what happened.	Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng đó chỉ là những gì đã xảy ra.
Or maybe she has something else in mind.	Hoặc có thể cô ấy có một cái gì đó khác trong tâm trí.
Let him do what he needs to do.	Hãy để anh ta làm những gì anh ta cần làm.
She is female.	Cô ấy là nữ.
Really, really bad.	Thực sự, thực sự tồi tệ.
No one is walking on water.	Không ai đang đi trên mặt nước.
You say it's great.	Bạn nói thật tuyệt vời.
Nothing less would satisfy us.	Không có gì ít hơn sẽ làm chúng tôi hài lòng.
There is no country more loved by its people.	Không có quốc gia nào được người dân yêu mến hơn.
You need a better book.	Bạn cần một cuốn sách hay hơn.
It will work perfectly for the party.	Nó sẽ hoạt động hoàn hảo cho bữa tiệc.
A four-factor solution was determined for this sample.	Một giải pháp bốn yếu tố đã được xác định cho mẫu này.
Families also learn from each other.	Các gia đình cũng học hỏi lẫn nhau.
It is about suffering.	Đó là về sự đau khổ.
I just want to make the best decision.	Tôi chỉ muốn đưa ra quyết định tốt nhất.
He knows how to be quiet and enjoy his food.	Anh biết cách im lặng và thưởng thức món ăn của mình.
We have grown apart.	Chúng tôi đã phát triển xa nhau.
I check the time.	Tôi kiểm tra thời gian.
I'm sure you want to keep it.	Tôi chắc rằng bạn muốn giữ nó.
You should have gone to court.	Đáng lẽ bạn phải ra tòa.
His time is a race record.	Thời gian của anh ấy là một kỷ lục cuộc đua.
They will find this place.	Họ sẽ tìm thấy nơi này.
To make big changes.	Để tạo ra những thay đổi lớn.
Right then, it's time to fight the traffic.	Ngay lúc đó, đã đến lúc chiến đấu với giao thông.
She had to see for herself.	Cô phải tự mình chứng kiến.
I don't really mind.	Tôi không bận tâm lắm.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
It's been two years.	Nó đã được hai năm.
Others start in late spring or summer and last through fall.	Những người khác bắt đầu vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè và kéo dài đến mùa thu.
Do the same for the rear end.	Làm tương tự cho phần cuối phía sau.
One has to learn to live with the problem.	Người ta phải học cách sống chung với vấn đề.
You can look on their website to find out.	Bạn có thể xem trên trang web của họ để tìm hiểu.
See you go out and take his chances.	Thấy bạn đi ra ngoài và nắm lấy cơ hội của anh ta.
Maybe they want to put some thought into it.	Có lẽ họ muốn đặt một số suy nghĩ vào nó.
The dog was lying beside her chair, following her.	Con chó đang nằm bên cạnh ghế của cô, đi theo cô.
He can get the car into corners as deep as anyone.	Anh ta có thể cho xe vào góc sâu như bất kỳ ai.
These are the only possible outcomes.	Đây là những kết quả duy nhất có thể xảy ra.
He gave her something in return.	Anh đã trả lại cho cô một thứ gì đó.
It is out of control.	Nó nằm ngoài tầm kiểm soát.
The king needs to wait.	Vua cần phải đợi.
There wasn't much else for him to do.	Không có nhiều việc khác để anh ta phải làm.
I have done my research.	Tôi đã thực hiện nghiên cứu của mình.
But we died.	Nhưng chúng tôi đã chết.
We must consider two cases.	Chúng ta phải xem xét hai trường hợp.
A music video for the title track has been released.	Một video âm nhạc cho ca khúc chủ đề đã được phát hành.
Here is his response.	Đây là phản hồi của anh ấy.
This has gone too far.	Chuyện này đã đi quá xa rồi.
They have to come out every month.	Họ phải ra hàng tháng.
She went as far as he did.	Cô ấy đã đi xa như anh ấy.
Talk to him over it.	Nói chuyện với anh ấy qua nó.
You are very busy and want to know what to do next.	Bạn rất bận và muốn biết điều gì tiếp theo.
She is a big woman.	Cô ấy là một phụ nữ lớn.
No one survived.	Không ai sống sót.
Or some kind of vehicle.	Hoặc một loại phương tiện nào đó.
The rain fell faster, harder than last night.	Mưa rơi nhanh hơn, khó hơn đêm qua.
You talked to me, give me attention.	Bạn đã nói chuyện với tôi, cho tôi sự chú ý.
Just do your job well and prove it.	Hãy cứ làm tốt công việc của mình và chứng minh điều đó.
This is a new one.	Đây là một cái mới.
It is not impossible to walk the entire journey in two months.	Không phải là không thể đi bộ toàn bộ hành trình trong hai tháng.
It's a very special hour.	Là một giờ rất đặc biệt.
He wants change.	Anh ấy muốn thay đổi.
I know exactly what she wants.	Tôi biết chính xác những gì cô ấy muốn.
It is very fun and interesting.	Nó rất vui và thú vị.
The motion was denied.	Các chuyển động đã bị từ chối.
He's part of the order, but he's just a cook.	Anh ấy là một phần của đơn đặt hàng, nhưng anh ấy chỉ là một đầu bếp.
He is just a child.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ.
But that's not what happened.	Nhưng đó không phải những gì đã xảy ra.
Each experiment was performed four times.	Mỗi thí nghiệm được thực hiện bốn lần.
I fell.	Tôi bị té.
She has nothing.	Cô ấy không có gì cả.
There is no more danger.	Không có bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
Then we can show you around, or whatever.	Sau đó, chúng tôi có thể cho các bạn thấy xung quanh, hoặc bất cứ điều gì.
You tell him what to do and he will.	Bạn bảo anh ấy phải làm gì và anh ấy sẽ làm.
Until then, it's a habit.	Đến lúc đó, đó là một thói quen.
Not my gift.	Không phải quà của tôi.
This report represents only one step in this direction.	Báo cáo này chỉ trình bày một bước theo hướng này.
You have faith in what you know and what you remember.	Bạn có niềm tin vào những gì bạn biết và những gì bạn nhớ.
In fact, yes.	Thực tế là có.
There is a process.	Có một quá trình.
See what you feel.	Xem những gì bạn cảm thấy.
The trial court denied the request.	Tòa án xét xử đã bác bỏ yêu cầu.
Everything was in slow motion and he felt stronger than ever.	Mọi thứ đều chuyển động chậm và anh cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Too bad.	Quá tệ.
It's hard to know what it's about.	Thật khó để biết nó nói về cái gì.
And soon sold out its complete print.	Và ngay sau đó đã bán hết bản in hoàn chỉnh của nó.
That is their child.	Đó là đứa con của họ.
I was about to type basically this.	Tôi đã chuẩn bị gõ về cơ bản cái này.
She wouldn't say what they did, or why.	Cô ấy sẽ không nói họ đã làm gì, hay tại sao.
It also took us a long time to do this.	Chúng tôi cũng mất nhiều thời gian để làm việc này.
However, there are other things.	Tuy nhiên, có những thứ khác.
No hard feelings though.	Không có cảm giác khó khăn mặc dù.
For the following reasons, we agree.	Vì những lý do sau đây, chúng tôi đồng ý.
The study population involved only human subjects.	Dân số nghiên cứu chỉ liên quan đến các đối tượng là con người.
She will soon integrate into society.	Cô ấy sẽ sớm hòa nhập vào xã hội.
For a price.	Đối với một mức giá.
She looks at him now.	Cô ấy nhìn anh lúc này.
But my dad fixed those things.	Nhưng bố tôi đã sửa những thứ đó.
But often, we make big ones.	Nhưng thường xuyên, chúng tôi tạo ra những cái lớn.
He likes to play football.	Anh ấy thích chơi bóng đá.
She's not wrong about him.	Cô ấy không sai về anh ấy.
Who really likes you for who you are.	Ai thực sự thích bạn vì bạn là ai.
He wanted to cry at what was happening to him.	Anh muốn khóc với những gì đang xảy ra với mình.
I don't want to be caught.	Tôi không muốn bị bắt.
Slowly the gap closes.	Từ từ khoảng cách khép lại.
Some of their members can help you.	Một số thành viên của họ có thể giúp bạn.
Open an issue or contact me directly.	Mở một vấn đề hoặc liên hệ trực tiếp với tôi.
I have to be active at work at least a little bit.	Tôi phải hoạt động trong công việc ít nhất một chút.
And his frontline and ground operations team got here late.	Và đội tiền trạm và hoạt động mặt đất của anh ta đã đến đây muộn.
For me, that has everything.	Đối với tôi, điều đó có tất cả mọi thứ.
Anything you touch turns bad.	Bất cứ thứ gì bạn chạm vào đều trở nên tồi tệ.
You have to go out.	Bạn phải ra ngoài.
You've been news, you're too hot to handle now.	Bạn đã được tin tức, bạn đang quá nóng để xử lý bây giờ.
Their personalities are just different.	Tính cách của họ chỉ là khác nhau.
Yes, yes for you.	Vâng, có cho bạn.
I hope you can also free yours.	Tôi hy vọng bạn cũng có thể giải phóng của bạn.
She said she was afraid of them.	Cô ấy nói rằng cô ấy sợ chúng.
His services are of great value to us.	Dịch vụ của anh ấy có giá trị rất lớn đối với chúng tôi.
But my concern is this.	Nhưng mối quan tâm của tôi là điều này.
She had a point, then.	Cô ấy đã có lý, sau đó.
I'm afraid you got the wrong number.	Tôi sợ bạn nhầm số.
The evening will end.	Buổi tối sẽ kết thúc.
It's completely fine.	Nó hoàn toàn ổn.
She looked so beautiful that evening.	Cô ấy trông thật đẹp vào buổi tối hôm đó.
I hope you can do the same!.	Tôi hi vọng bạn lam được như vậy!.
So be careful not to drop it as it will break.	Vì vậy, hãy cẩn thận đừng làm rơi nó vì nó sẽ bị vỡ.
Give it a good match.	Cung cấp cho nó một kết hợp tốt.
There will be very little.	Sẽ có rất ít.
They felt very happy coming down from the pass.	Họ cảm thấy rất vui khi đi xuống từ đèo.
It couldn't be better for him.	Nó không thể tốt hơn cho anh ta.
She couldn't turn it off.	Cô không thể tắt nó đi.
We use this to improve your customer experience.	Chúng tôi sử dụng điều này để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
Then he looked around the room.	Rồi anh nhìn quanh phòng.
On one floor.	Trên một tầng.
Parking costs hidden in higher prices for everything else.	Chi phí đậu xe ẩn trong giá cao hơn cho mọi thứ khác.
And your mother just passed away. 	Và mẹ bạn vừa qua đời. 
As you can see, the map distance is different.	như bạn có thể thấy, khoảng cách bản đồ là khác nhau.
It's really slow and too fast.	Nó thực sự chậm và quá nhanh.
For the sake of the present, we leave this aside.	Đối với mục đích hiện tại, chúng tôi để điều này sang một bên.
That's what he likes to do.	Đó là những gì anh ấy thích làm.
He waited but no one answered.	Anh đợi nhưng không ai trả lời.
What you say is an important thing.	Những gì bạn nói là một điều quan trọng.
I know how this happens.	Tôi biết làm thế nào điều này diễn ra.
How much that is clear enough.	Bao nhiêu đó là đủ rõ ràng.
She leaned back in her chair, eyes closed.	Cô ngả người vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Both sides are neither completely wrong nor completely right.	Cả hai bên đều không sai cũng không đúng hoàn toàn.
You don't need many, but you must have two or three.	Bạn không cần nhiều, nhưng bạn phải có hai hoặc ba.
Do not lie to me.	Đừng nói dối tôi.
I really don't know what she thinks.	Tôi thực sự không biết cô ấy nghĩ gì.
You can just take the first quest and do it.	Bạn chỉ có thể nhận một nhiệm vụ đầu tiên và thực hiện nó.
The case was heard before the court.	Vụ án đã được xét xử trước toà án.
He sat in silence for a minute, probably handling everything.	Anh ấy ngồi im lặng trong một phút, có lẽ đã xử lý mọi thứ.
It must have been a joy to find that out.	Chắc hẳn là một niềm vui khi tìm ra điều đó.
He held his breath.	Anh nín thở.
There was no movement in the windows, even though the lights were on.	Không có chuyển động trong các cửa sổ, mặc dù đèn đã bật.
But on mobile, you need something on the screen to open it.	Nhưng trên thiết bị di động, bạn cần một thứ gì đó trên màn hình để mở nó.
You get a lot of help.	Bạn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.
He's a good man, she thought.	Anh ấy là một người đàn ông tốt, cô nghĩ.
Of course he's crying too.	Tất nhiên là anh ấy cũng đang khóc.
We are happy to share a part of our culture with you.	Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ một phần văn hóa của chúng tôi với bạn.
They never assume that everyone knows what to expect.	Họ không bao giờ cho rằng mọi người đều biết những gì họ mong đợi.
It does not map the list of books.	Nó không lập bản đồ danh sách sách.
Not aware of that.	Không nhận thức được điều đó.
They got on board.	Họ đã lên tàu.
No matter what we did, the cars couldn't move.	Dù chúng tôi có làm gì đi nữa, những chiếc xe vẫn không thể di chuyển được.
To go forward.	Để đi về phía trước.
Simply a great trip!.	Chỉ đơn giản là một chuyến đi tuyệt vời !.
She has dresses and everything.	Cô ấy có váy và mọi thứ.
They are not the views of any other organization, legal or otherwise.	Chúng không phải là quan điểm của bất kỳ tổ chức nào khác, hợp pháp hay khác.
They don't want to be identified.	Họ không muốn được xác định.
There are no good options.	Không có lựa chọn tốt.
Tell him she needs medical attention.	Nói với anh ấy rằng cô ấy cần được chăm sóc y tế.
I was in the room.	Tôi đã ở trong phòng.
There is world.	Có thế giới.
You can't expect to think about everything.	Anh không thể mong đợi để nghĩ về tất cả mọi thứ.
You see, the brain exists to explain.	Bạn thấy đấy, bộ não tồn tại để giải thích.
Instead, she stared out the window.	Thay vào đó, cô ấy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Darkness enveloped her.	Bóng tối bao trùm quanh cô.
We really want to make this a success.	Chúng tôi thực sự muốn làm cho điều này thành công.
Yes, yes.	Có, có.
It just disappeared.	Nó vừa mới biến mất.
We were very pleased with our stay and will be back again.	Chúng tôi rất hài lòng với kỳ nghỉ của mình và sẽ quay lại lần nữa.
Customer service experience.	Trải nghiệm dịch vụ khách hàng.
We will shoulder this responsibility.	Chúng tôi sẽ gánh vác trách nhiệm này.
For her now it is still real.	Đối với cô bây giờ nó vẫn như thật.
Be an example with hope, never fear.	Hãy làm gương với hy vọng, không bao giờ sợ hãi.
All we did was exercise and take drugs.	Tất cả những gì chúng tôi đã làm là tập luyện và sử dụng ma túy.
He will never find us in the dark.	Anh ấy sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta trong bóng tối.
There's one for each of us here and they'll fit.	Có một cái cho mỗi chúng ta ở đây và chúng sẽ phù hợp.
These are already in the air.	Những thứ này đã ở trong không khí.
Death is death, death is cheap.	Chết là chết, chết là rẻ.
He won't say how.	Anh ấy sẽ không nói làm thế nào.
She will take her last breath.	Cô ấy sẽ trút hơi thở cuối cùng.
Towards the end of the year.	Đến cuối năm.
So double it.	Vì vậy, nhân đôi nó.
She sat down on her horse and watched him go.	Cô ngồi xuống ngựa, nhìn anh đi.
Lack of education is another problem.	Thiếu giáo dục là một vấn đề khác.
In just twenty minutes, the smaller ones are ready.	Chỉ trong vòng hai mươi phút nữa, những cái nhỏ hơn đã sẵn sàng.
Indeed, we do it to make connections with others.	Thật vậy, chúng tôi làm điều đó để tạo kết nối với những người khác.
Statistical analysis is required.	Phân tích thống kê là cần thiết.
I mean we're too old.	Ý tôi là chúng tôi đã quá già.
Green light through the window.	Đèn xanh qua cửa sổ.
Never news.	Không bao giờ có tin tức.
Nothing new this year.	Năm nay không có gì mới.
My whole body was different.	Toàn bộ cơ thể của tôi đã khác.
The results are obvious.	Kết quả là hiển nhiên.
I don't do that.	Tôi không làm điều đó.
However, they did not score back.	Tuy nhiên, họ đã không ghi bàn trở lại.
So it's not like it's fun.	Vì vậy, nó không giống như nó là niềm vui.
I will wait until then.	Tôi sẽ đợi cho đến lúc đó.
He couldn't go any further.	Anh ấy không thể đi xa hơn.
We become one with anger.	Chúng ta trở thành một với sự tức giận.
We have to get that in mind.	Chúng ta phải hiểu điều đó trong đầu.
Moreover, it is a long way.	Hơn nữa, đó là một chặng đường dài.
Nothing, released or not, has been truly free.	Không có gì, cho dù được phát hành hay không, đã thực sự miễn phí.
This is a smart move.	Đây là một bước đi thông minh.
I've done this for both the house and the shop.	Tôi đã làm điều này cho cả ngôi nhà và cửa hàng.
We accept everyone.	Chúng tôi chấp nhận tất cả mọi người.
Some of them have flowers for the eyes.	Một số người trong số họ có hoa cho mắt.
He didn't know what was going on.	Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.
As they walked on the heavy rain started again.	Khi họ đi trên cơn mưa lớn lại bắt đầu.
We don't want this.	Chúng tôi không muốn điều này.
They need to have a safe and proper home like everyone else.	Họ cần có một ngôi nhà đúng nghĩa và an toàn như mọi người.
She will keep quiet about this.	Cô ấy sẽ giữ im lặng về điều này.
You will lose him very quickly.	Bạn sẽ mất anh ấy rất nhanh.
Strong hands grabbed her under arms.	Đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cô dưới vòng tay.
Or at least it used to be.	Hoặc ít nhất nó đã từng như vậy.
It is a tool, a method.	Nó là một công cụ, một phương pháp.
I also have feelings.	Tôi cũng có cảm xúc.
Then he went back and started his dogs.	Sau đó, anh ta quay trở lại và bắt đầu những con chó của mình.
It is three hundred feet wide.	Nó có chiều ngang ba trăm feet.
We should let you have what you want now.	Chúng tôi nên để bạn có những gì bạn muốn bây giờ.
Is a game of pure chance.	Là một trò chơi may rủi thuần túy.
At any given time, it can be calculated.	Tại bất kỳ thời điểm nào, nó có thể được tính toán.
I was there for that.	Tôi đã ở đó vì điều đó.
It is not a difficult activity.	Đó không phải là một hoạt động khó khăn.
Do exactly the same thing with the left and right areas.	Làm chính xác điều tương tự với các khu vực bên trái và bên phải.
I am breathing, but my chest is not rising or falling.	Tôi đang thở, nhưng lồng ngực của tôi không tăng hoặc giảm.
I won't take the risk.	Tôi sẽ không mạo hiểm.
Both sides bleed.	Cả hai bên đều ra máu.
He is the third child in a family of four children.	Ông là con thứ ba trong gia đình có bốn người con.
I ended up killing him.	Cuối cùng tôi đã giết anh ta.
We have observed the same thing in our series.	Chúng tôi đã quan sát thấy điều tương tự trong loạt bài của chúng tôi.
But how you do it is the problem.	Nhưng cách bạn làm mới là vấn đề.
And they died.	Và họ đã chết.
However, it found itself in a very difficult situation.	Tuy nhiên, nó đã thấy mình trong một tình huống rất khó khăn.
I brought pressure.	Tôi đã mang đến áp lực.
He's an easy target.	Anh ta là một mục tiêu dễ dàng.
He will bring me back.	Anh ấy sẽ đưa tôi trở lại.
I turned to him and he disappeared.	Tôi quay về phía anh ta và anh ta biến mất.
He won't kill but he can be killed.	Anh ta sẽ không giết nhưng anh ta có thể bị giết.
Highly recommend it!.	Rất khuyến khích nó !.
My hands are raised in front of me.	Hai tay tôi đưa lên trước mặt.
It's simply not the country we grew up in.	Nó đơn giản không phải là đất nước chúng tôi lớn lên.
My eyes are wide open to every position on this team.	Tôi đang mở to mắt với mọi vị trí trong đội này.
Don't know where the report came from.	Không biết báo cáo đến từ đâu.
Whether it is desired or not, it has not yet been created.	Cho dù nó có được mong muốn hay không, nó vẫn chưa được tạo ra.
We plan for it.	Chúng tôi lập kế hoạch cho nó.
Thanks for your support.	Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
You can get what you want there.	Bạn có thể nhận được những gì bạn muốn ở đó.
Maybe that's a good thing.	Có lẽ đó là một điều tốt.
I will find out.	Tôi sẽ tìm ra.
I don't want this to end.	Tôi không muốn chuyện này kết thúc.
You touch your face.	Bạn chạm vào mặt mình.
It was something familiar and safe for me.	Đó là một thứ gì đó quen thuộc và an toàn đối với tôi.
Instead, here's what happened.	Thay vào đó, đây là những gì đã xảy ra.
But no one has been able to do it yet.	Nhưng vẫn chưa có ai có thể làm được.
The night before, his father called.	Tối hôm trước, bố anh ấy gọi điện.
She is like that.	Cô ấy giống như vậy.
Surely they are one of the solutions.	Chắc chắn chúng là một trong những giải pháp.
Most people will just assume that you are very happy.	Hầu hết mọi người sẽ chỉ cho rằng bạn đang rất hạnh phúc.
In fact, they have too much to lose.	Trên thực tế, họ có quá nhiều thứ để mất.
Although you may feel fine, you should take it easy.	Mặc dù bạn có thể cảm thấy ổn, nhưng bạn nên từ tốn.
But he won't believe them either, until he has proof.	Nhưng anh ta cũng sẽ không tin họ, cho đến khi anh ta có bằng chứng.
But not that much.	Nhưng không nhiều như vậy.
This is just an option.	Đây chỉ là một sự lựa chọn.
I know this crew.	Tôi biết phi hành đoàn này.
She has a slightly open mouth with small teeth.	Cô ấy có một cái miệng hơi mở với những chiếc răng nhỏ.
I know, but the question is why.	Tôi biết, nhưng câu hỏi là tại sao.
So will definitely come back here.	Vì vậy, chắc chắn sẽ trở lại đây.
They have a word for people our age.	Họ có một từ dành cho những người ở độ tuổi của chúng tôi.
Only you can do this for me.	Chỉ có bạn mới có thể làm điều này cho tôi.
Not just from a human perspective, but literally.	Không chỉ từ góc độ loài người, mà theo nghĩa đen.
Sound quality is very good.	Chất lượng âm thanh rất tốt.
Might be worth considering.	Có thể là giá trị xem xét.
Then the conversation turned to football.	Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang bóng đá.
And don't forget the window period when testing.	Và đừng quên khoảng thời gian cửa sổ khi thử nghiệm.
I mean, look at this man.	Ý tôi là, hãy nhìn người đàn ông này.
Moments later he died.	Một lúc sau anh ta đã chết.
Check out her website for more expert knowledge.	Xem trang web của cô ấy để biết thêm kiến ​​thức chuyên môn.
He is a sweet man.	Anh ấy là một người đàn ông ngọt ngào.
In particular, we do not produce any of the solutions in this article.	Đặc biệt chúng tôi không sản xuất bất kỳ giải pháp nào trong bài báo này.
But don't tell me.	Nhưng đừng nói với tôi.
He can't fix it.	Anh ấy không thể sửa chữa nó.
A main place.	Một nơi chính.
Its not a new instance.	Không phải là một trường hợp mới của nó.
She talked.	Cô ấy đã nói chuyện.
Or, at least not yet.	Hoặc, ít nhất là chưa.
There is a good public purpose, if you will, for that.	Có một mục đích công cộng tốt, nếu bạn muốn, cho điều đó.
That is the way of the world.	Đó là cách của thế giới.
I will just go with the flow.	Tôi sẽ chỉ đi với dòng chảy.
You have to explain what it is.	Bạn phải giải thích nó là gì.
And the press.	Và báo chí.
In the show, it becomes more of a love relationship.	Trong chương trình, nó trở thành một mối quan hệ tình yêu hơn.
Sure, he'll be out playing for fun.	Chắc chắn, anh ấy sẽ ra ngoài chơi cho vui.
She met his gaze and he nodded.	Cô bắt gặp ánh mắt của anh và anh gật đầu.
He glanced back.	Anh ta liếc nhìn về.
In a photo of you wearing a white jumpsuit.	Trong một bức ảnh của bạn mặc bộ đồ liền quần màu trắng.
Everything is done down to the last detail.	Mọi thứ được thực hiện đến từng chi tiết.
We have no rights.	Chúng tôi không có quyền.
That is our view, that this is a human rights issue.	Đó là quan điểm của chúng tôi, rằng đây là một vấn đề nhân quyền.
All we have to do is be open to it.	Tất cả những gì chúng ta phải làm là cởi mở với nó.
I can't leave you here.	Tôi không thể để bạn ở đây.
I drove it for the first time.	Tôi đã lái nó lần đầu tiên.
I also might not have played that third game.	Tôi cũng có thể đã không chơi trò chơi thứ ba đó.
With how much it works.	Với mức độ nó hoạt động.
Not when he comes back now.	Không phải khi anh ấy quay lại bây giờ.
Do a full detailed job.	Làm một công việc chi tiết đầy đủ.
The selection of patients is random.	Việc lựa chọn bệnh nhân là ngẫu nhiên.
Until he is, stand down.	Cho đến khi anh ta là, hãy đứng xuống.
But she must have time.	Nhưng cô ấy phải có thời gian.
He didn't want her to know.	Anh không muốn cô biết.
Your survival, your very life, depends on you doing what you say you do.	Sự sống còn của bạn, chính cuộc sống của bạn, phụ thuộc vào việc bạn làm như những gì bạn đã nói.
We kept raising the price and he kept saying no.	Chúng tôi liên tục tăng giá và anh ta tiếp tục nói không.
Continue to eat the same way, continue to live the same way.	Hãy tiếp tục ăn theo cùng một cách, tiếp tục sống như vậy.
The rest of us are students.	Phần còn lại của chúng tôi là học sinh.
I want to enjoy the vacation.	Tôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ.
But no longer in business on this day.	Nhưng không còn kinh doanh vào ngày này.
It won't take much.	Nó sẽ không mất nhiều.
We have tried almost everything.	Chúng tôi đã thử hầu hết mọi thứ.
Now we come to the more difficult part of the problem.	Bây giờ chúng ta đi đến những vấn đề khó khăn hơn của vấn đề.
I struggle every day and there are good days and bad days.	Tôi đấu tranh mỗi ngày và có những ngày tốt và xấu.
They said it was no problem.	Họ nói rằng nó không có vấn đề gì.
There are two other children of the marriage.	Có hai đứa con khác của cuộc hôn nhân.
At least what's left of them.	Ít nhất là những gì còn lại của họ.
Names and personal information about individual participants are not obtained.	Tên và thông tin cá nhân về những người tham gia cá nhân không được lấy.
She leaned towards her.	Cô ấy nghiêng người về phía cô ấy.
No general complications were noted.	Không có biến chứng chung nào được ghi nhận.
Not with everyone watching.	Không phải với tất cả mọi người xem.
Know less, guess more.	Biết ít hơn, đoán nhiều hơn.
I found myself in that exact spot.	Tôi thấy mình ở chính vị trí đó.
But she won't give up.	Nhưng cô ấy sẽ không bỏ cuộc.
There's no better way to explain it than that.	Không có cách nào giải thích nó tốt hơn thế.
They are available in four colors, as well as white.	Chúng có sẵn trong bốn màu, cũng như màu trắng.
It is worth working with these wonderful people.	Thật đáng để làm việc với những người tuyệt vời này.
Sometimes we fall in love with people we shouldn't.	Đôi khi chúng ta phải lòng những người mà chúng ta không nên làm.
Cover and keep warm.	Đậy nắp và giữ ấm.
But oh no.	Nhưng ồ không.
My stomach.	Dạ dày của tôi.
The movie just got too many people to consider it good.	Bộ phim chỉ có quá nhiều người để coi nó là hay.
It has been like that for a long time.	Nó đã được như vậy một thời gian dài.
I imagine there are some power and safety related issues.	Tôi tưởng tượng có một số vấn đề liên quan đến quyền lực và an toàn.
You can see another pair at the top of this post.	Bạn có thể thấy một cặp khác ở đầu bài đăng này.
In fact, it is possible.	Trong thực tế, có thể.
I can remember them.	Tôi có thể nhớ chúng.
The will was read this morning.	Di chúc đã được đọc sáng nay.
You can see what you like.	Bạn có thể thấy những gì bạn thích.
I don't know how long I can make it stick.	Anh không biết mình có thể làm cho nó dính được bao lâu.
I went around to the back and tried again.	Tôi đi vòng ra phía sau và thử lại.
Register at the front desk!.	Đăng ký tại quầy lễ tân !.
No book can do that for you.	Không có cuốn sách nào có thể làm điều đó cho bạn.
Well, okay, that's not true.	Chà, được rồi, điều đó không đúng.
You push or pull it to where you want it.	Bạn đẩy hoặc kéo nó đến nơi bạn muốn.
Don't try to guess who.	Đừng thử đoán xem ai.
But it helps.	Nhưng nó có ích.
I still haven't seen it.	Tôi vẫn chưa nhìn thấy nó.
You can find them here.	Bạn có thể tìm họ ở đây.
However, it is not the only plausible explanation.	Tuy nhiên, nó không phải là cách giải thích hợp lý duy nhất.
This hour has made us who we are.	Giờ này đã khiến chúng ta trở nên như vậy.
Chase me and kill me.	Hãy đuổi theo tôi và giết tôi.
At least six feet eight.	Ít nhất là sáu feet tám.
Somehow he missed something.	Bằng cách nào đó anh ấy đã bỏ lỡ một cái gì đó.
Pick two and we'll talk.	Chọn hai và chúng ta sẽ nói chuyện.
For obvious reasons.	Vì lý do rõ ràng.
They explained that this was not their normal activity.	Họ giải thích rằng đây không phải là hoạt động bình thường của họ.
This may be so.	Điều này có thể là như vậy.
But by itself it has no effect.	Nhưng bản thân nó không có tác dụng gì.
My soul leaves my body.	Linh hồn tôi rời khỏi cơ thể tôi.
The biggest problem here is danger for you.	Vấn đề lớn nhất ở đây là nguy hiểm cho bạn.
Situations are well handled.	Các tình huống được giải quyết tốt.
Followed by a short one.	Tiếp theo là một trong những ngắn.
And usually it did.	Và thường thì nó đã làm.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng tồi.
She saw that it was not a simple matter for a few hours.	Cô thấy đó không phải là chuyện đơn giản trong mấy giờ.
He cannot make anyone believe him.	Anh ta không thể làm cho bất cứ ai tin anh ta.
Do test work.	Thực hiện công việc thử nghiệm.
You should be free to go or stay.	Bạn nên được tự do đi hoặc ở.
It's just the kids that provoked him.	Chỉ là bọn trẻ đã kích động anh ta.
To some extent, they were right.	Ở một mức độ nào đó, họ đã đúng.
High bar.	Thanh cao.
Combinations of these search terms were used.	Sự kết hợp của các cụm từ tìm kiếm này đã được sử dụng.
You must not tell anyone.	Bạn không được nói với ai.
I heard it's very good.	Tôi nghe nói nó rất ổn.
After a while, he became a man.	Sau một thời gian, anh ấy đã trở thành một người đàn ông.
App.	Trong ứng dụng.
You get my crew.	Bạn có được phi hành đoàn của tôi.
We want a raise.	Chúng tôi muốn tăng lương.
I want to win.	Tôi muốn giành chiến thắng.
There must be others in town like us.	Phải có những người khác trong thị trấn như chúng tôi.
This trip was really fun for both of us.	Chuyến đi này thực sự rất vui cho cả hai chúng tôi.
Various solutions have been proposed and used.	Nhiều giải pháp khác nhau đã được đề xuất và sử dụng.
He's not kidding me.	Anh ấy không đùa mình.
He's a really nice guy and he has a great pair of hands.	Anh ấy là một chàng trai thực sự tốt và anh ấy có một đôi tay tuyệt vời.
And also open about it.	Và cũng cởi mở về nó.
Both of you.	Cả hai bạn.
You know it because that wouldn't be possible.	Bạn biết điều đó bởi vì điều đó sẽ không thể thực hiện được.
All you need to do is build it.	Tất cả những gì bạn cần làm là xây dựng nó.
I want to come back as soon as possible.	Tôi muốn trở lại càng sớm càng tốt.
This is not a good sign.	Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
It simply won't.	Nó chỉ đơn giản là sẽ không.
But you know what it's like.	Nhưng bạn biết nó như thế nào.
You never heard of it.	Bạn không bao giờ nghe về nó.
I think she did it to feel close to him.	Tôi nghĩ cô ấy làm vậy để cảm thấy gần gũi với anh ấy.
Usually you have to join the army for that.	Thường thì bạn phải tham gia quân đội vì điều đó.
You will only stir up more trouble.	Bạn sẽ chỉ khuấy động thêm rắc rối.
So it will wait another week, or at least another day.	Vì vậy, nó sẽ đợi một tuần nữa, hoặc ít nhất là một ngày khác.
The interview went very well.	Buổi phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp.
I still have a lot of work to do.	Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
They don't make clothes.	Họ không làm quần áo.
It will be too late to change your mind and adopt him.	Sẽ là quá muộn để thay đổi suy nghĩ của bạn và tiếp nhận anh ấy.
I'm not exactly sure how to do it though.	Tôi không chắc chắn chính xác làm thế nào để làm điều đó mặc dù.
You begin to see life in a different light.	Bạn bắt đầu nhìn cuộc sống trên một bình diện khác.
And even the way they did it.	Và ngay cả cách họ đã làm điều đó.
It's not for me.	Nó không dành cho tôi.
Now, before he changes his mind.	Bây giờ, trước khi anh ấy thay đổi quyết định của mình.
That's your son.	Đó là con trai của bạn.
If you don't have an answer, you build something.	Nếu bạn không có câu trả lời, bạn xây dựng một cái gì đó.
In other words, balance.	Nói cách khác, cân bằng.
And that's good information, it's useful information.	Và đó là thông tin tốt, đó là thông tin hữu ích.
Please see the text for more details.	Vui lòng xem văn bản để biết thêm chi tiết.
The same is true in the immediate case.	Điều này cũng đúng trong trường hợp tức thì.
They need a few weeks off.	Họ cần nghỉ một vài tuần.
After that, they were together.	Sau đó, họ đã ở bên nhau.
It has a real form.	Nó có một hình thức thực sự.
Oh and yes, wine.	Ồ và vâng, rượu.
The blue light followed her like a wall of death.	Ánh sáng xanh theo sau cô như một bức tường tử thần.
The original name of the city is not known.	Tên ban đầu của thành phố không được biết.
It was an unusual way, she said.	Đó là một cách khác thường, cô ấy nói.
She no longer spoke.	Cô ấy không còn nói nữa.
Including implementation.	Bao gồm cả việc thực hiện.
It turns out that their effect is very small.	Nó chỉ ra rằng tác dụng của họ là rất nhỏ.
I'm trying to update a claim on a single user.	Tôi đang cố gắng cập nhật xác nhận quyền sở hữu trên một người dùng.
I have to check with my family first.	Tôi phải kiểm tra với gia đình của tôi trước.
Place the piece in place.	Đặt mảnh vào vị trí.
Review the information, he told himself.	Xem lại thông tin, anh tự nhủ.
And that's the end.	Và đó là cuối cùng.
He says he is making good progress.	Anh ấy nói rằng anh ấy đang tiến bộ tốt.
Social media helps get feedback directly from the audience.	Phương tiện truyền thông xã hội giúp nhận phản hồi trực tiếp từ khán giả.
He will definitely have a battle.	Anh ta chắc chắn sẽ có một trận chiến.
I've got skills and they can use them.	Tôi đã có kỹ năng và họ có thể sử dụng chúng.
You put me immediately to work again.	Bạn đặt tôi ngay lập tức để làm việc trở lại.
It is clear that the model results are in agreement with the experimental data.	Rõ ràng kết quả mô hình phù hợp với dữ liệu thực nghiệm.
There are many facts about it.	Có rất nhiều sự thật về nó.
Not found, they never return.	Không tìm thấy, họ không bao giờ trở lại.
It is really nice tool.	Nó thực sự là công cụ tốt đẹp.
That's great.	Cái đó rất tuyệt.
Hard policy.	Chính sách khó.
Many users forget where they save and the name of their file.	Nhiều người dùng quên nơi họ lưu và tên tệp của họ.
Plants and animals are both alive.	Thực vật và động vật đều đang sống.
They returned her twenty minutes later.	Họ trả lại cô ấy hai mươi phút sau.
Do not fire any weapons.	Không bắn bất kỳ vũ khí nào.
The consistency between model and data is good.	Sự thống nhất giữa mô hình và dữ liệu là tốt.
The kitchen was a big plus for us.	Nhà bếp là một điểm cộng lớn cho chúng tôi.
My mother should be the judge of that.	Mẹ tôi phải là người phán xét chuyện đó.
Need more than anything.	Cần hơn bất cứ thứ gì.
In this book, we refer to these small forelegs as 'shoulders'.	Trong cuốn sách này, chúng tôi gọi những chân trước nhỏ này là 'vai'.
Write draft.	Viết bản thảo.
Something he would never do.	Điều mà anh ấy sẽ không bao giờ làm.
It's nearing the end of summer now.	Bây giờ là gần cuối mùa hè.
New to me, but glad to have discovered his books.	Mới đối với tôi, nhưng rất vui vì đã khám phá ra những cuốn sách của anh ấy.
Education and treatment program at home.	Chương trình giáo dục và điều trị tại nhà.
Then, the infectious mixture was removed and new culture medium was added.	Sau đó, hỗn hợp nhiễm trùng được loại bỏ và môi trường nuôi cấy mới được thêm vào.
They heard such stories about them, downriver from the city.	Họ nghe những câu chuyện như vậy về họ, ở hạ lưu thành phố.
Her head fell forward on her chest.	Đầu cô ngã về phía trước trên ngực.
He plays that card every chance he gets.	Anh ta chơi lá bài đó mỗi khi có cơ hội.
Includes sample code.	Bao gồm mã mẫu.
Contribute to data analysis and interpretation.	Đóng góp vào việc phân tích và giải thích dữ liệu.
I saw someone set a fire.	Tôi đã thấy ai đó phóng hỏa.
We can do this in two ways.	Chúng ta có thể làm điều này theo hai cách.
And that's very welcome and helpful.	Và điều đó rất đáng hoan nghênh và hữu ích.
I really love the current state of the music business.	Tôi thực sự yêu thích tình hình kinh doanh âm nhạc hiện tại.
Do not worry.	Đừng quá lo lắng.
Nothing worthwhile ever disappears completely.	Không có gì đáng giá đã bao giờ biến mất hoàn toàn.
All authors contributed to the manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp để viết bản thảo.
Yet they did not stop fighting.	Vậy mà họ đã không ngừng chiến đấu.
No money received or nothing like that.	Không có tiền nhận được hoặc không có gì tương tự.
This episode is no exception.	Tập này cũng không ngoại lệ.
The player who wins the most is selected first.	Người chơi giành được nhiều nhất được lựa chọn đầu tiên.
But, there's more than that.	Nhưng, còn nhiều hơn thế nữa.
It made me cry.	Nó làm tôi khóc.
However, it has some limitations.	Tuy nhiên, nó có một số hạn chế.
I have decided to keep the beautiful child.	Tôi đã quyết định giữ lại đứa trẻ xinh đẹp.
Once we become aware of them, they are everywhere.	Một khi chúng tôi nhận thức được chúng, chúng ở khắp mọi nơi.
But she couldn't back down now.	Nhưng cô không thể lùi bước bây giờ.
Fill factor.	Hệ số lấp đầy.
But also a new life entered their lives.	Nhưng cũng có một cuộc sống mới bước vào cuộc đời họ.
I just thought it could wait.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó có thể chờ đợi.
He led her out of the room.	Anh dẫn cô ra khỏi phòng.
You want to get even with me in some way.	Bạn muốn có được ngay cả với tôi theo một cách nào đó.
I think he likes the idea.	Tôi nghĩ anh ấy thích ý tưởng này.
This time they are a threat.	Lần này họ là một mối đe dọa.
I put my hands to the sides of my mouth.	Tôi đưa tay lên hai bên miệng.
Show the business people who have come.	Hiển thị những người kinh doanh đã đến.
Murder is wrong.	Giết người là sai.
I'm excited and hope you can watch it.	Tôi rất vui mừng và hy vọng bạn có thể xem nó.
She knows their style.	Cô biết kiểu của họ.
But physical activity is natural to me.	Nhưng hoạt động thể chất là tự nhiên đối với tôi.
The main task is ahead.	Nhiệm vụ chính là trước mắt.
But we'll see what happens.	Nhưng chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.
He didn't make too many requests for it.	Anh ấy đã không đưa ra quá nhiều yêu cầu cho nó.
She didn't want to be responsible for making her sick.	Cô không muốn chịu trách nhiệm về việc làm cho cô ấy bị bệnh.
And some are killed from within.	Và một số bị giết từ bên trong.
Or as everyone said.	Hay như mọi người đã nói.
I still fell asleep.	Tôi vẫn ngủ thiếp đi.
He wondered how far he would go.	Anh tự hỏi mình sẽ đi được bao xa.
Not bad so far.	Không tệ cho đến nay.
He an old sleep.	Ông ấy một giấc ngủ già.
It was a girl, and she was crying a lot.	Đó là một cô gái, và cô ấy đang khóc rất nhiều.
Current methods are easier and more familiar.	Các phương pháp hiện nay dễ dàng hơn và quen thuộc hơn.
I miss my life.	Tôi nhớ cuộc sống của tôi.
Unfortunately, none of that happened.	Thật không may, không có điều đó xảy ra.
None of us moved.	Không ai trong chúng tôi di chuyển.
The body is a source of data, which needs to be collected and analyzed.	Cơ thể là một nguồn dữ liệu, cần được thu thập và phân tích.
He waited, and tried again.	Anh ấy đã đợi, và thử lại lần nữa.
That's how he drives, anyway.	Đó là cách anh ta lái xe, dù sao.
And they didn't.	Và họ đã không.
And there's a lot about that.	Và có rất nhiều điều về điều đó.
More time passed.	Thời gian trôi qua nhiều hơn.
These rules are for a reason.	Những quy tắc này là có lý do.
The other three of them survived.	Ba người khác trong số họ đã sống.
Twice, in the same direction.	Hai lần, theo cùng một hướng.
The rain still continued.	Mưa gió vẫn tiếp diễn.
You will soon realize your mistake if you do.	Bạn sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình nếu bạn làm vậy.
Therefore, it is important to ask about what people eat in general.	Do đó, điều quan trọng là phải hỏi về những gì mọi người ăn nói chung.
They did not.	Họ đã không.
A few times it escaped us.	Một vài lần nó đã thoát khỏi chúng tôi.
I know that other options should be available.	Tôi biết rằng các tùy chọn khác nên có sẵn.
He stared into the void.	Anh nhìn chằm chằm vào hư không.
Maybe one of them will know it.	Có thể một trong số họ sẽ biết điều đó.
It's worth three points.	Nó đáng giá ba điểm.
For any download the law is.	Đối với bất kỳ tải xuống luật là.
For more details, see text.	Để biết thêm chi tiết, xem văn bản.
In his hands, no less.	Vào tay anh ta, không ít.
Do it anyway.	Làm nó anyway.
All of this happened under his nose.	Tất cả những điều này đã xảy ra dưới mũi anh ta.
This finding is not new.	Phát hiện này không phải là mới.
Check it out on the internet.	Kiểm tra nó trên internet.
Then there's law school.	Sau đó là trường luật.
There is no real work there.	Không có công việc thực sự ở đó.
He's stronger than ever.	Anh ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
The heads turned to look at us.	Những cái đầu quay lại nhìn chúng tôi.
I put my head on him.	Tôi gục đầu vào anh ấy.
He grabbed my arm and pulled me to his side.	Anh nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đến bên anh.
I know this voice.	Tôi biết giọng nói này.
The horse made me look good.	Con ngựa đã làm cho tôi trông tốt.
In any case, it was too late.	Trong mọi trường hợp, đã quá muộn.
I feel his pain.	Tôi cảm nhận được nỗi đau của anh ấy.
I can come back maybe tonight.	Tôi có thể trở lại có lẽ tối nay.
You sat here and talked.	Bạn đã ngồi đây và nói chuyện.
This means now.	Điều này có nghĩa là bây giờ.
One of them is the existence of various unknown things and forces.	Một trong số đó là sự tồn tại của những thứ và lực lượng không xác định khác nhau.
He will do anything to help a student, even sex.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ một sinh viên, thậm chí là quan hệ tình dục.
He did not die until the following month.	Anh ấy đã không chết cho đến tháng sau đó.
He just needs a chance.	Anh ấy chỉ cần một cơ hội.
My first choice.	Sự lựa chọn đầu tiên của tôi.
Her father only called her that when he was particularly upset.	Cha cô ấy chỉ gọi cô ấy như vậy khi ông ấy đặc biệt khó chịu.
These have included the following.	Chúng đã bao gồm những điều sau đây.
All you need is a basic camera, eager to learn and practice.	Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy ảnh cơ bản, ham học hỏi và rèn luyện.
No additional data were recorded for the purposes of the study.	Không có dữ liệu bổ sung nào được ghi lại cho các mục đích của nghiên cứu.
That has been dead for two years.	Điều đó đã chết trong hai năm.
And say so.	Và nói như vậy.
She can't do the happy thing.	Cô ấy không thể làm điều hạnh phúc.
This finding is consistent with the results of the present study.	Phát hiện này phù hợp với kết quả của nghiên cứu hiện tại.
Then each key is in a separate element.	Sau đó, mỗi khóa nằm trong một phần tử riêng biệt.
One eye was looking at me, the other was trying to find me.	Một mắt nhìn tôi, mắt kia cố tìm tôi.
He made him die for rights.	Anh ta đã khiến anh ta chết vì quyền.
Haven't been for many years.	Đã không được trong nhiều năm.
I never wanted to hurt you.	Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bạn.
All of the observations below come from the second system.	Tất cả các quan sát dưới đây đến từ hệ thống thứ hai.
I had to raise him myself.	Tôi đã phải tự mình nuôi dưỡng anh ấy.
Or maybe they were friends long before that.	Hoặc có thể họ đã là bạn bè từ lâu trước đó.
Very happy and satisfied with this.	Rất vui và hài lòng với điều này.
A must see to appreciate.	A phải xem để đánh giá cao.
No database needed.	Không cần cơ sở dữ liệu.
The remaining steps can be performed.	Có thể thực hiện các bước còn lại.
In fact, they tend to be too complicated to understand.	Trong thực tế, chúng có xu hướng quá phức tạp để hiểu.
We imagine that if it feels right, it might be true.	Chúng tôi tưởng tượng rằng nếu nó cảm thấy đúng, nó có thể là sự thật.
Literally speaking, it's true.	Nói theo nghĩa đen, đó là sự thật.
Nor can he close himself to the media's comments.	Anh ấy cũng không thể khép mình trước bình luận của giới truyền thông.
It was a pleasure for me.	Đó là một niềm vui cho tôi.
He also can't really play second base anymore.	Anh ta cũng không thể thực sự chơi căn cứ thứ hai nữa.
Now she knew only too well what that felt like.	Giờ cô chỉ biết quá rõ cảm giác đó như thế nào.
They were by my side, my team.	Họ đã ở bên cạnh tôi, đội của tôi.
We are family, boy.	Chúng ta là gia đình, cậu bé.
They use it as a tool.	Họ sử dụng nó như một công cụ.
No vision, no future, no point.	Không có tầm nhìn, không có tương lai, không có điểm nào.
Think about your plan.	Suy nghĩ về kế hoạch của bạn.
I have a snippet from the internet about that.	Tôi có một đoạn từ internet về điều đó.
This is our definition.	Đây là định nghĩa của chúng tôi.
Each time they are together makes their bond stronger.	Mỗi lần họ ở bên nhau làm cho mối liên kết của họ trở nên mạnh mẽ hơn.
However, some studies have found it helpful.	Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã tìm thấy nó hữu ích.
That's what you do best.	Đó là những gì bạn làm tốt nhất.
Obviously they are positive initially.	Rõ ràng là họ tích cực ban đầu.
I will help you grasp it.	Tôi sẽ giúp bạn nắm bắt nó.
He is a football player.	Anh ấy là một cầu thủ bóng đá.
Cross on the wall.	Chéo trên tường.
You have other books here.	Bạn có những cuốn sách khác ở đây.
Mom wouldn't want me to throw the money away.	Mẹ sẽ không muốn tôi ném tiền đi.
Everything is fine.	Mọi thứ vẫn bình thường.
The defendant argued that the plaintiff did nothing before these letters.	Bị cáo cho rằng nguyên đơn không làm gì trước những bức thư này.
It was quite an effort even for him.	Nó đã khá nỗ lực ngay cả đối với anh ta.
A former student has died.	Một học sinh cũ đã chết.
The values ​​shown are averages of left and right.	Các giá trị được chỉ ra là trung bình của trái và phải.
Our final home is our own body.	Ngôi nhà cuối cùng của chúng ta là cơ thể của chính chúng ta.
And a moment later, suddenly the hair on my arm stood up.	Và một lúc sau, đột nhiên tóc trên cánh tay tôi dựng đứng.
You can shape its own history.	Bạn có thể định hình lịch sử của chính nó.
It could be one.	Nó có thể là có một.
This is not the problem now.	Đây không phải là vấn đề bây giờ.
And the person we called was not at home.	Và người mà chúng tôi gọi không có nhà.
They will release him the next day.	Họ sẽ thả anh ta vào ngày hôm sau.
I appreciate that.	Tôi trân trọng điều đó.
There is no better word.	Không có từ nào tốt hơn.
We make our own reality.	Chúng tôi thực hiện thực tế của riêng chúng tôi.
We need to stop this now.	Chúng ta cần phải dừng việc này lại ngay bây giờ.
Taste and season to suit.	Nêm nếm và nêm gia vị cho phù hợp.
We cannot discuss it.	Chúng tôi không thể thảo luận về nó.
But they couldn't do otherwise.	Nhưng họ không thể làm khác được.
It shows her that you care.	Nó cho cô ấy thấy rằng bạn quan tâm.
Perhaps it follows their current point of view.	Có lẽ nó làm theo quan điểm hiện tại của họ.
She loves everything about snow.	Cô ấy yêu mọi thứ về tuyết.
As a result I will definitely run the class a little differently.	Kết quả là tôi chắc chắn sẽ điều hành lớp học hơi khác một chút.
He didn't question anything.	Anh ấy không thắc mắc gì cả.
Eight other children heard him cry.	Tám đứa trẻ khác nghe thấy tiếng anh khóc.
I recommend checking out these reasons.	Tôi khuyên bạn nên kiểm tra những lý do này.
Actually, just use the accepted answer.	Trên thực tế, chỉ cần sử dụng câu trả lời được chấp nhận.
But that certainly doesn't preclude the use of the term.	Nhưng điều đó chắc chắn không ngăn cản việc sử dụng thuật ngữ này.
This is definitely true for me.	Điều này chắc chắn đúng với tôi.
And this is fine.	Và điều này là ổn.
The whole town came to the same conclusion.	Cả thị trấn đi đến kết luận cùng một lúc.
He just happened to be there.	Anh ấy chỉ tình cờ có mặt ở đó.
That's why they need it.	Đó là lý do tại sao họ cần nó.
Most of us feel the same way about a lot of workers.	Hầu hết chúng ta đều cảm thấy như vậy đối với rất nhiều người lao động.
It won't do him any good to just sit there.	Anh ta sẽ chẳng ích gì nếu chỉ ngồi đó.
I mean, sure she did.	Ý tôi là, chắc chắn cô ấy đã làm.
He loves to clean the house.	Anh ấy rất thích dọn dẹp nhà cửa.
He has trouble sleeping.	Anh ấy khó ngủ.
So people fight and create problems.	Vì vậy, mọi người chiến đấu và tạo ra các vấn đề.
However, this is not necessarily the case.	Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải đúng như vậy.
Better yet, other states.	Tốt hơn, các tiểu bang khác.
Of course, he returned me in kind.	Tất nhiên, anh ấy đã trả lại tôi bằng hiện vật.
Then there was an opportunity and they opened the book.	Sau đó, có một cơ hội và họ đã mở sách.
I could write an entire article on this topic.	Tôi có thể viết toàn bộ một bài báo về chủ đề này.
You can have as many cards as you want.	Có thể có nhiều thẻ như bạn muốn.
It is perfect for me.	Nó là hoàn hảo cho tôi.
I completely understand your fear.	Tôi hoàn toàn hiểu nỗi sợ hãi của bạn.
He doesn't even want a body.	Anh ấy thậm chí không muốn có một cơ thể.
And they can keep us busy.	Và họ có thể khiến chúng ta bận rộn.
We don't create them.	Chúng tôi không tạo ra chúng.
In a few hours.	Trong một ít giờ nữa.
Just give us a call.	Chỉ cần gọi cho chúng tôi.
Bon Appetite.	Chúc ngon miệng.
That's what the gas tax is.	Đó là những gì thuế khí đốt.
Get people to notice you.	Khiến mọi người chú ý đến bạn.
His mouth hung open.	Miệng anh ta há ra.
It is made to last.	Nó được tạo ra để tồn tại lâu dài.
We didn't do that, man.	Chúng tôi đã không làm điều đó, anh bạn.
Some had risen just hours earlier.	Một số đã tăng chỉ vài giờ trước đó.
The four of us walked in silence lost in our own thoughts.	Bốn người chúng tôi bước đi trong im lặng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
I will definitely stay at this apartment again.	Tôi chắc chắn sẽ ở lại căn hộ này một lần nữa.
There is no such thing.	Không có điều đó.
And then he came back, sleeping in his bedroom again.	Và sau đó anh ta trở lại, ngủ trong phòng ngủ của mình một lần nữa.
I made money.	Tôi đã kiếm tiền.
It's a serious endeavor.	Đó là một nỗ lực nghiêm túc.
Only us then.	Chỉ chúng tôi sau đó.
Something bad happened.	Một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
Unfortunately, none of the bodies responded the way I wanted.	Thật không may, không có cơ thể nào trả lời theo cách tôi muốn.
I can't, not the way he can.	Tôi không thể, không phải theo cách anh ấy có thể.
They said he would be back tonight.	Họ nói rằng anh ấy sẽ trở lại tối nay.
She stared at the picture.	Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Just make it happen.	Chỉ cần làm cho nó xảy ra.
He read a lot about me in the papers, he said.	Anh ấy đã đọc rất nhiều về tôi trên các tờ báo, anh ấy nói.
Play back is a man.	Chơi lại là một người đàn ông.
I told my friends to watch out if they were going to call.	Tôi nói với bạn bè để ý nếu họ định gọi điện.
Many factors have been recorded, most of which have had no effect.	Nhiều yếu tố đã được ghi lại, hầu hết đều không có tác dụng.
We engage with the world around us.	Chúng tôi tham gia với thế giới xung quanh chúng tôi.
Everything changes over time.	Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.
Together, they were stronger.	Cùng nhau, họ đã mạnh mẽ hơn.
We become different.	Chúng tôi trở nên khác biệt.
Internet is very free, camera is very free.	Internet là rất miễn phí, máy ảnh là rất miễn phí.
We know when we are angry, or sad, or happy.	Chúng ta biết khi nào chúng ta tức giận, hoặc buồn bã, hoặc vui mừng.
His advice was good.	Lời khuyên của anh ấy đã được tốt.
It didn't work.	Nó đã không hoạt động.
Once the oil is hot, reduce the heat to medium.	Khi dầu đã nóng, hạ lửa xuống mức trung bình.
Remove the pan from the stove.	Lấy chảo ra khỏi bếp.
He is waiting.	Anh ấy đang đợi.
We had dreams together.	Chúng tôi đã có những giấc mơ cùng nhau.
Next you have to ask the patient questions.	Tiếp theo bạn phải đặt câu hỏi cho bệnh nhân.
It did that last month.	Nó đã làm điều đó vào tháng trước.
Everyone and everything is silent.	Mọi người và mọi thứ đều im lặng.
Cut for her sitting on the bed.	Cắt cho cô ấy đang ngồi trên giường.
Left at home to prepare dinner.	Còn lại ở nhà để chuẩn bị bữa tối.
I miss my father, you miss your sister.	Tôi nhớ cha tôi, bạn nhớ em gái của bạn.
What if.	Chuyện gì xảy ra nếu.
Lovely ride though.	Đi xe đáng yêu mặc dù.
Necessary, needs.	Cần thiết.
I recommend it highly.	Tôi giới thiệu nó rất cao.
I mean this.	Ý tôi là điều này.
The library seems very likely.	Thư viện dường như rất có thể.
These women are really sick and cannot control their condition.	Những người phụ nữ này thực sự bị bệnh và không thể kiểm soát được tình trạng của mình.
Safety analyzes were performed for the safe population.	Các phân tích an toàn đã được thực hiện cho dân số an toàn.
You will get a response from him soon.	Bạn sẽ sớm nhận được phản hồi từ anh ấy.
We really want it to be over as quickly as possible.	Chúng tôi rất muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt.
She must have had time to read and research such things.	Chắc cô ấy có thời gian để đọc và nghiên cứu những thứ như vậy.
It seems to have been moved.	Nó dường như đã được di chuyển.
I think we both know which one you will choose.	Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết bạn sẽ chọn cái nào.
Yes, he is on his way to a far away country.	Vâng, anh ấy đang trên đường đến một đất nước xa xôi.
Tell me about your case.	Hãy cho tôi biết về trường hợp của bạn.
For some reason they both decided not to tell him this.	Vì lý do nào đó mà cả hai quyết định không nói cho anh ấy biết điều này.
Not as it happened.	Không phải như nó xảy ra.
It has fingers.	Nó có những ngón tay.
We are angry.	Chúng tôi tức giận.
But she left for the day.	Nhưng cô ấy đã rời đi trong ngày.
Because we are tough guys.	Bởi vì chúng tôi là những người cứng rắn.
Unfortunately, many people never get past this point.	Thật không may, nhiều người không bao giờ vượt qua được điểm này.
This person is very strong.	Con người này rất mạnh mẽ.
I wish she was still here.	Tôi ước gì cô ấy vẫn ở đây.
This is our lunch break.	Đây là giờ nghỉ trưa của chúng tôi.
There are some beliefs.	Có một số niềm tin.
Split each length to the middle.	Chia đôi mỗi chiều dài đến giữa.
He looked down at his dog, which was taking his orders seriously.	Anh ta nhìn xuống con chó của mình, nó đang thực hiện mệnh lệnh của anh ta một cách nghiêm túc.
His work has been widely applied in education.	Công việc của ông đã được ứng dụng phổ biến trong giáo dục.
There is no way to solve this problem.	Không có cách nào để giải quyết vấn đề này.
We believe these comments are very valid.	Chúng tôi tin rằng những bình luận này là rất hợp lệ.
For those with children you know about him.	Đối với những người có con bạn biết về anh ta.
I think that's only part of the story.	Tôi nghĩ đó chỉ là một phần của câu chuyện.
It takes quite a while.	Phải mất khá nhiều thời gian.
Your home planet, before you ascend to the stars.	Hành tinh quê hương của bạn, trước khi bạn lên các vì sao.
It will be very easy to give up.	Nó sẽ rất dễ dàng để từ bỏ.
The others pulled up behind him when they were ready.	Những người khác kéo đến phía sau anh ta khi họ đã sẵn sàng.
I want my kids to be the best at what they do.	Tôi muốn con tôi giỏi nhất những gì chúng làm.
You see what we both hadn't noticed until now.	Bạn thấy những gì cả hai chúng tôi đã không nhận thấy cho đến bây giờ.
And she made our dreams come true.	Và cô ấy đã biến ước mơ của chúng tôi thành hiện thực.
As a leader, you control the weather.	Là một nhà lãnh đạo, bạn kiểm soát thời tiết.
Immediately she felt a little better.	Ngay lập tức cô cảm thấy tốt hơn một chút.
The call didn't go well.	Cuộc gọi không diễn ra tốt đẹp.
Let's do something.	Hãy làm một cái gì đó.
It just means people haven't written up yet.	Nó chỉ có nghĩa là mọi người chưa viết lên.
So it's a unique place.	Vì vậy, đó là một nơi duy nhất.
I think it was their conversation.	Tôi nghĩ đó là cuộc trò chuyện của họ.
Choose which picture you want to color first.	Chọn bức tranh nào bạn muốn tô màu đầu tiên.
I see a lot of people taking pictures, they put them everywhere.	Tôi thấy rất nhiều người chụp ảnh, họ đặt ở khắp mọi nơi.
The woman stared at him.	Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm.
Don't focus on the vision.	Đừng tập trung vào tầm nhìn.
He ended the season with two goals in nine games.	Anh ấy đã kết thúc mùa giải với hai bàn thắng sau chín trận đấu.
They had a horse for her.	Họ đã có một con ngựa cho cô ấy.
I try to recognize myself in the crowd.	Tôi cố gắng nhận ra mình trong đám đông.
It's hard to believe.	Thật khó để tin tưởng.
We have reported this.	Chúng tôi đã báo cáo điều này.
His sister will look for him.	Em gái của anh ấy sẽ tìm kiếm anh ấy.
And how to track it.	Và làm thế nào để theo dõi nó.
But don't stop there.	Nhưng không dừng lại ở đó.
Which will be back for the next two series this year.	Mà sẽ trở lại cho một loạt hai tiếp theo trong năm nay.
Others say they haven't done enough.	Những người khác nói rằng họ đã không làm đủ.
They are not life itself, not the things of life.	Chúng không phải là chính cuộc sống, không phải là những thứ của cuộc sống.
And drop him back to his hotel.	Và thả anh ta trở lại khách sạn của anh ta.
I have put it on a bit too thick.	Tôi đã đặt nó trên một chút quá dày.
They can be uncomfortable.	Họ có thể khó chịu.
Her work has caused nothing but bad things to happen.	Công việc của cô ấy đã không gây ra điều gì ngoài những điều tồi tệ xảy ra.
But we felt that it was a good thing to do.	Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng đó là một điều tốt nên làm.
That would be crazy.	Điều đó sẽ thật điên rồ.
We love that song.	Chúng tôi yêu bài hát đó.
He was still a long way from her.	Anh còn cách cô một quãng đường dài.
Other than these details, nothing else.	Ngoài những chi tiết này ra không có gì khác.
These conditions were used throughout for the subsequent measurements.	Các điều kiện này đã được sử dụng xuyên suốt cho các phép đo tiếp theo.
I need her help.	Tôi cần cô ấy giúp đỡ.
He likes his money.	Anh ấy thích tiền của mình.
It would be very sad to lose them from the world.	Sẽ rất buồn nếu mất họ khỏi thế giới.
I don't know when or if that stock will go up.	Tôi không biết khi nào hoặc liệu cổ phiếu đó sẽ tăng lên.
When we got there, it was still light.	Khi chúng tôi đến đó, trời vẫn còn sáng.
We are having a lot of fun.	Chúng tôi đang có rất nhiều niềm vui.
These stories are popular and make for interesting discussion.	Những câu chuyện này là phổ biến và làm cho cuộc thảo luận thú vị.
A larger drop in air pressure results in less heat transfer.	Sự giảm áp suất không khí lớn hơn dẫn đến truyền nhiệt ít hơn.
You can't seem to find that something is missing.	Bạn dường như không thể tìm thấy rằng thiếu một cái gì đó.
And they keep coming.	Và họ tiếp tục đến.
I think he committed suicide.	Tôi nghĩ anh ấy đã tự sát.
One of two ways.	Một trong hai cách.
They'll find him if we don't find him first.	Họ sẽ tìm thấy anh ta nếu chúng ta không tìm thấy anh ta trước.
But she won't.	Nhưng cô ấy sẽ không.
Then next to me.	Sau đó bên cạnh tôi.
Return as soon as possible.	Trở lại càng sớm càng tốt.
Great condition, great sound.	Tình trạng tuyệt vời, âm thanh tuyệt vời.
Okay, he can fish.	Được rồi, anh ấy có thể câu cá.
I couldn't ask for more.	Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn nữa.
I mean, we get that message over and over again.	Ý tôi là, chúng tôi nhận được tin nhắn đó hết lần này đến lần khác.
She has a call.	Cô ấy có một cuộc gọi.
Thanks again for today guys.	Cảm ơn một lần nữa cho ngày hôm nay guys.
I can see the records being saved in the same table.	Tôi có thể thấy các bản ghi đang được lưu trong cùng một bảng.
They killed his father.	Họ đã giết cha anh ấy.
The pressure is still there.	Áp lực vẫn còn.
There's no one in the class.	Không có ai trong lớp.
He hates black people.	Anh ghét người da đen.
So the vision is exactly the same.	Vì vậy, tầm nhìn là hoàn toàn giống nhau.
Some states offer additional services.	Một số tiểu bang cung cấp các dịch vụ bổ sung.
I am trying to run the unit tests given in the assignment.	Tôi đang cố gắng chạy các bài kiểm tra đơn vị được đưa ra trong bài tập.
Is the difference you see in that normal range.	Là sự khác biệt mà bạn nhìn thấy trong phạm vi bình thường đó.
I got dressed.	Tôi đã mặc quần áo.
I guess he just decided to join.	Tôi đoán anh ấy vừa quyết định tham gia.
Be careful with my words.	Hãy cẩn thận với lời nói của tôi.
On her shoulder.	Trên vai cô ấy.
So he's definitely the best of the bunch.	Vì vậy, anh ấy chắc chắn là người giỏi nhất trong số.
Another possibility is to change both to opposites.	Một khả năng khác là thay đổi cả hai thành đối diện.
I am new in this field.	Tôi là người mới trong lĩnh vực này.
This problem does not occur outside of tests.	Vấn đề này không xảy ra bên ngoài các thử nghiệm.
Try it once, let me know how you like it.	Hãy thử một lần, hãy cho tôi biết bạn thích nó như thế nào.
That's my only point.	Đó là điểm duy nhất của tôi.
A single mission designed to be played with a group of players.	Một nhiệm vụ duy nhất được thiết kế để chơi với một nhóm người chơi.
Whatever you choose.	Dù bạn chọn.
Only if you want, of course.	Tất nhiên chỉ khi bạn muốn.
It is an understanding.	Đó là một sự hiểu biết.
She is ready to get started.	Cô ấy đã sẵn sàng để bắt đầu.
Some look better with high traffic, but others don't.	Một số trông đẹp hơn với lưu lượng cao, nhưng những người khác thì không.
But it never came again.	Nhưng nó không bao giờ đến nữa.
But not over and over and over.	Nhưng không phải hơn và hơn và hơn.
The results in this section are due to this reference.	Các kết quả trong phần này là do tài liệu tham khảo này.
I didn't have a chance.	Tôi đã không có cơ hội.
She looked around for help.	Cô ấy nhìn xung quanh để được giúp đỡ.
It is more of a process than an event.	Nó là một quá trình hơn là một sự kiện.
I hope you didn't think to cut the discussion short.	Tôi hy vọng bạn không nghĩ đến việc cắt ngắn cuộc thảo luận.
She was treated for her injuries and released.	Cô đã được điều trị vết thương và được thả.
He is a son.	Anh ấy là một đứa con trai.
The question then is not if, but when and where.	Câu hỏi sau đó không phải là nếu, mà là khi nào và ở đâu.
This brings us to the deeper aspects.	Điều này đưa chúng ta đến các khía cạnh sâu hơn.
She's pretty sure there isn't.	Cô ấy khá chắc là không có.
Or maybe you don't know what to do next.	Hoặc có thể bạn không biết phải làm gì tiếp theo.
And now it's time for you to have a more social life.	Và bây giờ là lúc bạn có cuộc sống xã hội nhiều hơn.
And that's just water.	Và đó chỉ là nước.
They cannot be used for a long time.	Chúng không thể được sử dụng trong thời gian dài.
Test several cards and make sure they match the same class.	Kiểm tra một số thẻ và đảm bảo chúng phù hợp với cùng một lớp.
Anyway, check out my blog.	Dù sao, hãy kiểm tra blog của tôi.
He sat down and watched.	Anh ngồi xuống và nhìn.
But first things first.	Nhưng điều đầu tiên trước tiên.
None of us knew what was going on.	Không ai trong chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
But he must be able to throw.	Nhưng anh ta phải có khả năng ném.
Depends on the news.	Tùy thuộc vào tin tức.
They might not be happy to see me either.	Họ cũng có thể không vui khi gặp tôi.
However, I don't see that happening.	Tuy nhiên, tôi không thấy điều đó xảy ra.
They won't know where you are and we won't tell them.	Họ sẽ không biết bạn đang ở đâu và chúng tôi sẽ không nói cho họ biết.
You said you had the answer.	Bạn nói rằng bạn đã có câu trả lời.
So we have to pass the bill first.	Vì vậy, chúng ta phải thông qua dự luật trước.
I told you this afternoon.	Tôi đã nói với bạn chiều nay.
Rock with it.	Đá với nó.
The couple has been together for four years.	Cặp đôi đã sống với nhau được bốn năm.
This is being worked on.	Điều này đang được làm việc.
I certainly won't get one instead of a light stand.	Tôi chắc chắn sẽ không nhận được một cái thay vì một giá đỡ ánh sáng.
His window on the world.	Cửa sổ của anh ấy trên thế giới.
And so are some of you.	Và một số bạn cũng vậy.
Several minutes passed.	Vài phút trôi qua.
This time, however, it felt different.	Tuy nhiên, lần này, nó cảm thấy khác.
Just play.	Chơi đi.
It will give her a good fit.	Nó sẽ cho cô ấy một sự phù hợp.
He is looking for you.	Anh ấy đang tìm kiếm bạn.
Generally no.	Nói chung là không.
Close to my age.	Gần với tuổi của tôi.
You never let others see your anxiety.	Bạn chưa bao giờ để người khác thấy sự lo lắng trong mình.
Yellow flowers.	Những bông hoa màu vàng.
So in a very real way, it's one's audience.	Vì vậy, theo một cách rất thực tế, đó là khán giả của một người.
It is impossible to guess.	Không thể đoán được ở nó.
It's perfect now.	Nó hoàn hảo như bây giờ.
Not knowing how things are about to change.	Không biết mọi thứ sắp thay đổi như thế nào.
Staying at home is easy.	Ở nhà thật dễ dàng.
I think it will work.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
Continue doing this.	Tiếp tục làm điều này.
Damn hot, this is fun.	Nóng chết tiệt, điều này thật vui.
As it stands, his daughter is currently holding power.	Như hiện tại, con gái của ông ta hiện đang nắm giữ quyền lực.
They shot at me.	Họ bắn vào tôi.
Then move to the side.	Sau đó di chuyển sang một bên.
Add wine and stock.	Thêm rượu và kho.
That makes cleaning difficult.	Điều đó gây khó khăn cho việc dọn dẹp.
My daughter is seriously ill.	Con gái tôi bị bệnh nặng.
Her father said she was too excited, but that was not true.	Cha cô ấy nói rằng cô ấy quá phấn khích, nhưng đó không phải là sự thật.
Do it.	Hãy làm điều đó.
She is better than me.	Cô ấy giỏi hơn tôi.
And it worked perfectly fine from the start.	Và nó hoạt động hoàn toàn tốt ngay từ đầu.
I don't get special treatment because I'm his son.	Tôi không được đối xử đặc biệt vì là con trai của ông ấy.
I do the same with entire books and shows.	Tôi cũng làm như vậy với toàn bộ sách và chương trình.
God knows where you are and what you are doing.	Chúa biết bạn đang ở đâu và bạn đang làm gì.
This is my home right now.	Đây là nhà của tôi ngay bây giờ.
He pointed to the seat, and then to the boy.	Anh ta chỉ vào chỗ ngồi, và sau đó đến cậu bé.
No one can notice.	Không ai có thể nhận ra.
My father is really a mean man.	Cha tôi thực sự là một người đàn ông xấu tính.
This assistance is available in addition to government cost-of-living assistance.	Hỗ trợ này có sẵn ngoài hỗ trợ chi phí sinh hoạt của chính phủ.
I don't care how much it costs.	Tôi không quan tâm nó có giá bao nhiêu.
So you get to know these characters extremely quickly.	Vì vậy, bạn làm quen với những nhân vật này cực kỳ nhanh chóng.
He took her hand, and there was a moment of truth.	Anh nắm lấy tay cô, và có một khoảnh khắc của sự thật.
Women have waited long enough.	Phụ nữ đã chờ đợi quá đủ lâu.
Watch the last minute of each video.	Xem phút cuối cùng của mỗi video.
I am speaking up for those who cannot speak for themselves.	Tôi đang lên tiếng cho những ai không thể nói cho chính mình.
Stay close to him.	Ở gần anh ấy.
I am a mother now.	Bây giờ tôi là một người mẹ.
But looks are not the real problem.	Nhưng ngoại hình không phải là vấn đề thực sự.
To build understanding, many of us are speaking out.	Để xây dựng sự hiểu biết, nhiều người trong chúng ta đang nói ra.
This is not something about the future, the future is the present.	Đây không phải là điều gì đó về tương lai, tương lai là hiện tại.
She turned to face me.	Cô ấy quay lại đối mặt với tôi.
He feels sad.	Anh cảm thấy buồn.
Email me if you want that.	Gửi email cho tôi nếu bạn muốn điều đó.
And you can.	Và bạn có thể.
I hope you get me.	Tôi hy vọng bạn có được tôi.
Hear our most private thoughts.	Nghe những suy nghĩ riêng tư nhất của chúng tôi.
Her child was different, was born differently.	Con của cô đã khác, được sinh ra đã khác.
He's having a temper tantrum.	Anh ấy đang lên cơn.
So we can live without fear.	Vì vậy, chúng tôi có thể sống mà không sợ hãi.
Caused us no end of trouble.	Gây ra cho chúng tôi không có kết thúc của rắc rối.
This is the price.	Đây là giá.
There are more details here.	Có thêm chi tiết ở đây.
It will definitely happen.	Nó chắc chắn sẽ xảy ra.
Both are not working.	Cả hai đều không hoạt động.
She did not understand how.	Cô không hiểu làm thế nào.
As for the other forces, they are quite similar.	Đối với các lực lượng khác, chúng khá giống nhau.
She has done more than that.	Cô ấy đã làm được nhiều hơn thế.
If so, please leave a comment.	Nếu vậy, xin vui lòng để lại một bình luận.
Then the volume continued.	Sau đó, khối lượng tiếp tục.
This is easier than expected.	Điều này dễ dàng hơn mong đợi.
It's not difficult when you have experience.	Nó không khó khi bạn có kinh nghiệm.
It works perfectly for files with a unique order.	Nó hoạt động hoàn hảo cho các tệp có một thứ tự duy nhất.
Live with dogs.	Sống với chó.
As if they were the only two people on earth.	Như thể họ là hai người duy nhất trên trái đất.
So many times we miss the letting go.	Vì vậy, nhiều khi chúng ta bỏ lỡ phần buông bỏ.
She is a person.	Cô ấy là một người.
He smiled back.	Anh cười đáp lại.
What you are after is the core of the feeling.	Những gì bạn đang theo đuổi là cốt lõi của cảm giác.
It has no chance.	Nó không có cơ hội.
Here is an example of both.	Đây là một ví dụ của cả hai.
People get married in it.	Mọi người kết hôn trong đó.
But try to look for the good.	Nhưng hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp.
This storm did not come naturally.	Cơn bão này không phải tự nhiên mà có.
The bad times were hidden.	Những khoảng thời gian tồi tệ đã được che giấu.
He leaves early and returns late.	Anh ấy đi sớm về muộn.
He was refused.	Anh đã bị từ chối.
I find them interesting.	Tôi thấy chúng thú vị.
I just wish it was on a large scale.	Tôi chỉ ước nó nằm trên diện rộng.
I don't need to die.	Tôi không cần phải chết.
Not a second.	Không một giây.
If it's not one thing, it's something else.	Nếu nó không phải là một thứ, nó là một thứ khác.
There is only one option.	Chỉ có một lựa chọn.
That's obvious, one given.	Đó là hiển nhiên, một cho trước.
She was sure of that.	Cô ấy đã chắc chắn về điều đó.
I don't know how she will turn out.	Tôi không biết cô ấy sẽ thành ra như thế nào.
He's extremely famous.	Anh ấy cực kỳ nổi tiếng.
He felt around something heavy to arm himself.	Anh cảm thấy xung quanh có một thứ gì đó nặng nề để tự trang bị cho mình.
We do not have.	Chúng tôi không có.
However, he is ready to meet you.	Tuy nhiên, anh ấy đã sẵn sàng để gặp bạn.
On a baby.	Trên một em bé.
He was joined by several other officers.	Ông đã được tham gia bởi một số sĩ quan khác.
And lack of it.	Và thiếu nó.
Move slowly if you have to, but don't stop.	Di chuyển chậm nếu bạn phải, nhưng đừng dừng lại.
He never knew who his real parents were.	Anh không bao giờ biết cha mẹ thật của mình là ai.
I'm still not used to it.	Tôi vẫn chưa quen.
God has been good to me.	Chúa đã tốt với tôi.
She heard nothing.	Cô ấy không nghe thấy gì.
You killed some of them, and then they will kill you.	Bạn đã giết một số người trong số họ, và sau đó họ sẽ giết bạn.
Then he pointed to something huge on the floor.	Sau đó, anh ta chỉ vào một cái gì đó rất lớn trên sàn nhà.
Much worse.	Còn tệ hơn nhiều.
We started dealing with this topic ten years ago.	Chúng tôi đã bắt đầu đối phó với chủ đề này từ mười năm trước.
That's not bad, but it's not good either.	Điều đó không xấu, nhưng nó cũng không tốt.
It needs a top and four legs.	Nó cần một đỉnh và bốn chân.
That day really never happened.	Ngày đó đúng là không bao giờ xảy ra.
Back to camp.	Trở về trại.
It was close and it was only the first of four quick runs.	Thật gần và nó chỉ là lần đầu tiên trong bốn lần chạy nhanh.
Real.	Thật.
So we end where we started, the source is strength.	Vì vậy, chúng tôi kết thúc nơi chúng tôi đã bắt đầu, cội nguồn là sức mạnh.
You will leave at the end of the day.	Bạn sẽ rời đi vào cuối ngày.
I was finally able to run.	Cuối cùng thì tôi cũng đã chạy được.
It was his idea, just for the record.	Đó là ý tưởng của anh ấy, chỉ để ghi lại.
I laughed and said it would be the worst thing ever.	Tôi cười và nói rằng đó sẽ là điều tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.
During this time, you will work every day.	Trong thời gian này, bạn sẽ làm việc mỗi ngày.
Well, there are two problems there.	Chà, có hai vấn đề ở đó.
They are doing very well.	Họ đang làm rất tốt.
I'm really tired today.	Hôm nay tôi rất mệt.
But at !!!.	Nhưng tại !!!.
And the opposite mistake can happen.	Và sai lầm ngược lại có thể xảy ra.
Wait until you are safe.	Chờ cho đến khi bạn an toàn.
I told them to damn.	Tôi đã nói với họ để chết tiệt.
Feels great for us.	Cảm thấy tuyệt vời cho chúng tôi.
It's good to know exactly who will come after me.	Thật tốt khi biết chính xác ai sẽ đến sau tôi.
They don't pay you enough.	Họ không trả đủ cho bạn.
I've seen them do that.	Tôi đã thấy họ làm điều đó.
I mean when you hold something in your hand vs.	Ý tôi là khi bạn cầm thứ gì đó trong tay vs.
On top of that, response times on the internet are pretty random.	Trên hết, thời gian phản hồi trên internet là khá ngẫu nhiên.
And you will see her here.	Và bạn sẽ thấy cô ấy ở đây.
She describes how she solved this problem.	Cô ấy mô tả cách cô ấy giải quyết vấn đề này.
You know more than they do.	Bạn biết nhiều hơn họ làm.
Job did not know what he was talking about.	Gióp không biết mình đang nói về điều gì.
She has three brothers.	Cô có ba anh em trai.
He might as well.	Anh ấy cũng có thể có.
We set them up as follows.	Chúng tôi thiết lập chúng như sau.
This is something to discuss and keep warm.	Đây là một cái gì đó để thảo luận và giữ ấm.
Looks like you have your chance.	Có vẻ như bạn có cơ hội của mình.
His true nature is hidden from her, even though they have been married for many years.	Bản chất thật của anh ấy được che giấu với cô ấy, mặc dù họ đã kết hôn nhiều năm.
The trial court must conclude that this exception exists.	Tòa án xét xử phải đưa ra kết luận rằng trường hợp ngoại lệ này tồn tại.
His light brown eyes are also different.	Đôi mắt nâu nhạt của anh ấy cũng khác.
But he dropped it.	Nhưng anh ta đã bỏ nó đi.
We have kept in touch for many years.	Chúng tôi đã giữ liên lạc trong nhiều năm.
You can check it out for yourself in the source link below.	Bạn có thể kiểm tra nó cho chính mình trong liên kết nguồn bên dưới.
Nothing will be perfect anymore.	Sẽ không có gì là hoàn hảo nữa.
He will try harder to win her over.	Anh ấy sẽ cố gắng nhiều hơn để thu phục cô ấy.
Now she was behind him.	Giờ cô đã ở sau anh.
We develop professionally.	Chúng tôi phát triển chuyên nghiệp.
He was dragged to hell.	Anh ta bị kéo xuống địa ngục.
It's not a terrible place to stay.	Nó không phải là một nơi khủng khiếp để ở.
And he answered their calls.	Và anh ấy đã trả lời cuộc gọi của họ.
They have to clean.	Họ phải làm sạch.
Lets get the word out.	Cho phép nhận được từ ra.
There is only money.	Chỉ có tiền mới có.
There are thousands of similar examples around the world.	Có hàng ngàn ví dụ tương tự trên khắp thế giới.
He couldn't believe he said that.	Anh không thể tin rằng mình đã nói như vậy.
A police case.	Một vụ án của cảnh sát.
That's a different thing.	Đó là một điều khác biệt.
Tree books are just as important.	Sách trên cây cũng quan trọng như vậy.
Repeat until the entire ball is separated.	Lặp lại cho đến khi toàn bộ quả bóng được tách ra.
He didn't walk any and hit out four.	Anh ta không đi bộ nào và đánh ra bốn cái.
And even before that it will be a female voice.	Và thậm chí trước đó nó sẽ là một giọng nữ.
Nothing came.	Không có gì đến.
Think for sure.	Nghĩ chắc chắn.
It will be interesting to see.	Nó sẽ được thú vị để xem.
Not this time.	Không phải lúc này.
No sign from hell.	Không có dấu hiệu từ địa ngục.
What's more funny?	Còn gì buồn cười hơn.
He set it up very well.	Anh ấy đã thiết lập nó rất tốt.
But this time it was my dream.	Nhưng lần này là giấc mơ của tôi.
Now comes the worst part.	Bây giờ đến phần tồi tệ nhất.
Everything is possible, as he could say, very cool.	Mọi thứ có thể, như anh ấy có thể nói, rất tuyệt.
His mother doesn't want him to play games.	Mẹ anh không muốn anh chơi game.
Select one of the options.	Chọn một trong các tùy chọn.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
I mean, you have.	Ý tôi là, bạn có.
Remove from pan and set aside.	Lấy ra khỏi chảo và để sang một bên.
The full story, however, could be less straightforward.	Câu chuyện đầy đủ, tuy nhiên, có thể ít đơn giản hơn.
It gives me nothing.	Nó không mang lại gì cho tôi.
Now for the boy.	Bây giờ đối với cậu bé.
There are more important things to deal with right away.	Có nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết ngay lập tức.
They said no problem.	Họ nói không thành vấn đề.
But she was able to get into any university she liked.	Nhưng cô ấy đã có thể bước vào bất kỳ trường đại học nào cô ấy thích.
It has proven to be the most popular.	Nó đã được chứng minh là phổ biến nhất.
This will help you understand what you are playing.	Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì bạn đang chơi.
Politics will only get us so far.	Chính trị sẽ chỉ có được chúng ta cho đến nay.
That was difficult for me.	Điều đó thật khó khăn đối với tôi.
I have learned many things from reading it.	Tôi đã học được nhiều điều từ việc đọc nó.
Most of the heat is actually lost around the windows, not through them.	Hầu hết nhiệt thực sự bị mất xung quanh cửa sổ, không qua chúng.
But it's better to be safe than sorry.	Nhưng tốt hơn là được an toàn hơn là xin lỗi.
Nothing important will happen.	Không có gì quan trọng sẽ xảy ra.
But the problem is still there.	Nhưng vấn đề vẫn còn.
It's a way to tell the story.	Đó là một cách để kể câu chuyện.
She existed, and you took her away from me.	Cô ấy đã tồn tại, và bạn đã lấy cô ấy khỏi tôi.
He was with two of his friends.	Anh ấy đã ở với hai người bạn của mình.
I really look forward to this.	Tôi thực sự mong đợi điều này.
His part was played.	Phần của anh ấy đã được chơi.
She couldn't fight him.	Cô không thể chống lại anh ta.
She's been here before.	Cô ấy đã từng ở đây trước đây.
So that makes sense.	Vì vậy, điều đó có ý nghĩa.
They understand that a student has been shot.	Họ hiểu rằng một học sinh đã bị bắn.
He quickly left town.	Anh nhanh chóng rời thị trấn.
But the charges have been fully justified.	Nhưng các khoản phí đã được chứng minh đầy đủ.
Call if you find him.	Gọi nếu bạn tìm thấy anh ta.
It's over here.	Đó là đằng này.
In any situation.	Trong bất kỳ tình huống nào.
I know life is short, so don't waste any time now.	Tôi biết cuộc sống là ngắn ngủi, vì vậy đừng lãng phí bất kỳ thời gian nào bây giờ.
He told them he wanted a son.	Anh ấy nói với họ rằng anh ấy muốn có một đứa con trai.
Nobody know.	Không ai biết.
Her place is known.	Nơi của cô ấy được biết đến.
Two weeks before that was not possible.	Hai tuần trước đó là không thể.
Both are simply one thing, absolutely.	Cả hai chỉ đơn giản là một điều, hoàn toàn.
They are very good.	Họ rất giỏi.
The whole city stopped to listen.	Toàn bộ thành phố dừng lại để lắng nghe.
Not if you plan to live.	Không nếu bạn có kế hoạch sống.
He moved his fingers slightly.	Anh khẽ cử động ngón tay.
For half a day, this continued.	Trong nửa ngày, điều này tiếp tục.
But you waited two weeks.	Nhưng bạn đã đợi hai tuần.
His mother took over my home and my children.	Mẹ anh ấy đã tiếp quản nhà của tôi và các con tôi.
He wants to change that.	Anh ấy muốn thay đổi điều đó.
We like science.	Chúng tôi thích khoa học.
They become strangers.	Họ trở nên xa lạ.
It was as if the outside world was made of nothing but light.	Như thể thế giới bên ngoài được tạo ra từ không có gì khác ngoài ánh sáng.
You will not have fun.	Bạn sẽ không có niềm vui.
Perhaps none of it happened.	Có lẽ không ai trong số nó đã xảy ra.
He teaches the short pass.	Anh ấy dạy đường chuyền ngắn.
Our new plan is similar.	Kế hoạch mới của chúng tôi cũng tương tự.
Write that down in your pamphlet.	Hãy viết điều đó vào cuốn sách nhỏ của bạn.
He quickly looked up.	Anh nhanh chóng nhìn lên.
Or maybe you won't have to search.	Hoặc có lẽ bạn sẽ không phải tìm kiếm.
You must be dual.	Bạn phải là người kép.
Continue to change rapidly.	Tiếp tục thay đổi nhanh chóng.
Be present when students cry.	Có mặt khi học sinh khóc.
It's just a personal matter.	Đó chỉ là vấn đề cá nhân.
And so we'll continue this thought trip next week.	Và vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi suy nghĩ này vào tuần tới.
Many options exist and most will be of high quality.	Nhiều tùy chọn tồn tại và hầu hết sẽ có chất lượng cao.
In fact, he didn't even understand the question.	Trên thực tế, anh ta thậm chí còn không hiểu câu hỏi.
My belly is a small, hard ball.	Bụng tôi là một quả bóng nhỏ và cứng.
They seem to work and look great.	Chúng dường như hoạt động và trông tuyệt vời.
Do not leave the room.	Khỏi ra khỏi phòng.
He wasn't even sure he wanted to marry her.	Anh thậm chí không chắc mình muốn kết hôn với cô ấy.
The war has ended.	Cuộc chiến đã kết thúc.
His parents are seriously ill.	Cha mẹ anh ấy ốm nặng.
Offer many wars.	Đưa ra nhiều cuộc chiến.
He held the position for four years.	Ông đã giữ chức vụ bốn năm.
Lots on the plate.	Rất nhiều trên đĩa.
I can't think of anything other than him.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài anh ấy.
It was fast and it must be fast.	Nó đã được nhanh chóng và nó phải được nhanh chóng.
Today we thank you for our health and protection.	Hôm nay chúng tôi xin cảm ơn vì sức khỏe và sự bảo vệ của chúng tôi.
Room after room, more deadly.	Hết phòng này đến phòng khác, chết chóc hơn.
That's probably pretty fast.	Đó có lẽ là khá nhanh.
He has trouble handling everything in this new existence.	Anh ấy gặp khó khăn trong việc xử lý mọi thứ trong sự tồn tại mới này.
But she couldn't, she knew it.	Nhưng cô không thể, cô biết điều đó.
But obviously you are also a beauty.	Nhưng rõ ràng bạn cũng là một người đẹp.
That's how they come to life and come out into the world.	Đó là cách họ trở nên sống động và bước ra thế giới.
Make it positive.	Làm cho nó tích cực.
It is just the truth.	Nó chỉ là sự thật.
I hope yours too!.	Tôi hy vọng của bạn cũng vậy !.
The government knows it.	Chính phủ biết điều đó.
They need their parents.	Họ cần cha mẹ của họ.
Therefore, we designed this experiment.	Do đó, chúng tôi đã thiết kế thử nghiệm này.
It's like they asked for it.	Nó giống như họ đã yêu cầu nó.
I really, really like it.	Tôi thực sự, thực sự thích nó.
She couldn't let that happen.	Cô không thể để điều đó xảy ra.
Everything depends on your comfort level and sleeping position.	Mọi thứ phụ thuộc vào mức độ thoải mái và tư thế ngủ của bạn.
But it got the job done.	Nhưng nó đã hoàn thành công việc.
And nothing to worry about anyway.	Và không có gì phải lo lắng về dù sao.
Subject to the same test.	Phải chịu sự kiểm tra tương tự.
This is a given.	Đây là một cho trước.
I'm the one who made it happen.	Tôi là người đã biến điều đó thành hiện thực.
The staff couldn't be better.	Các nhân viên không thể tốt hơn.
First, decide exactly what you want.	Đầu tiên, hãy quyết định chính xác những gì bạn muốn.
I will go tomorrow morning.	Tôi sẽ đi vào sáng mai.
Every day is better than the last.	Mỗi ngày đều tốt hơn lần trước.
I want someone to solve it.	Tôi muốn ai đó giải quyết nó.
Again, passion really works here.	Một lần nữa, niềm đam mê thực sự hoạt động ở đây.
I help people do things that benefit them.	Tôi giúp mọi người làm những việc có ích cho họ.
That number is getting higher and higher.	Con số đó ngày càng cao.
When he said that, it sounded easy.	Khi anh ấy nói như thế, nghe có vẻ dễ dàng.
No wonder she didn't mention them.	Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đã không đề cập đến họ.
But she wasn't sure why.	Nhưng cô không chắc tại sao.
I took a step back.	Tôi lùi lại một bước.
The three children did not say a word.	Ba đứa trẻ không nói một lời.
Me too, buddy.	Tôi cũng vậy, anh bạn.
She is on display.	Cô ấy đang được trưng bày.
Now go to bed and leave early.	Bây giờ đi ngủ và về sớm.
We really don't have much in common.	Chúng tôi thực sự không có nhiều điểm chung.
Her mouth was still open, but now she was quiet.	Miệng cô vẫn hé mở, nhưng giờ cô đã yên lặng.
Looks a lot like this now, getting closer every day.	Trông rất giống cái này bây giờ, mỗi ngày một gần hơn.
He likes the way he runs his business.	Anh ấy thích cách anh ấy điều hành công việc kinh doanh của mình.
It's not in me.	Nó không có trong tôi.
I look forward to a good year for him.	Tôi mong đợi một năm tốt lành cho anh ấy.
The people here are very friendly.	Người dân ở đây rất thân thiện.
People have paid too much attention to my size.	Mọi người đã chú ý quá nhiều về kích thước của tôi.
He will have her.	Anh ấy sẽ có cô ấy.
I should have gone over to see her.	Đáng lẽ tôi nên đi qua để gặp cô ấy.
It just takes a lot of work.	Nó chỉ mất rất nhiều công việc.
He wanted to hurt me and there was no doubt about it.	Anh ta muốn làm tổn thương tôi và không nghi ngờ gì về điều đó.
I have a problem.	Tôi có vấn đề.
It has a lot of meanings.	Nó có rất nhiều ý nghĩa.
You go with him.	Bạn đi với anh ta.
I shot 4 of the last 9 and lost.	Tôi đã bắn 4 quả trong 9 quả cuối cùng và bị thua.
We just want to play for everyone.	Chúng tôi chỉ muốn chơi cho mọi người.
We intend to do the duty.	Chúng tôi có ý định làm nhiệm vụ.
I'll be on my way to see her father.	Tôi sẽ trên đường đến gặp bố cô ấy.
Not much aware of it.	Không nhận thức được nhiều về nó.
My throat burns.	Cổ họng tôi bỏng rát.
No matter how hard it is, you can't avoid these things.	Dù khó đến đâu, bạn cũng không được tránh những điều này.
Don't walk out the door.	Đừng bước ra khỏi cửa.
Of course, one can monitor her mental processes.	Tất nhiên, người ta có thể theo dõi các quá trình tâm thần của cô ấy.
Two hundred patients were included.	Hai trăm bệnh nhân đã được bao gồm.
You can't even remember that you had a wife.	Bạn thậm chí không thể nhớ rằng bạn đã có một người vợ.
Most of us are career officers.	Hầu hết chúng tôi là sĩ quan sự nghiệp.
Don't waste your energy on her.	Đừng lãng phí sức lực của bạn cho cô ấy.
His voice went quiet.	Giọng anh trầm hẳn đi.
Everything there seemed both old and new.	Mọi thứ ở đó dường như vừa cũ vừa mới.
A detail he had never noticed before.	Một chi tiết mà anh chưa bao giờ để ý trước đây.
They must be monitored.	Họ phải được theo dõi.
She didn't let it stand a chance.	Cô đã không để nó có cơ hội.
He must have gone home to his little apartment.	Chắc anh ấy đã về nhà trong căn hộ nhỏ của mình.
Will definitely stay there again.	chắc chắn sẽ ở lại đó một lần nữa.
It took me about three times longer than usual.	Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường khoảng ba lần.
I said then.	Tôi đã nói sau đó.
I'll wait here five minutes.	Tôi sẽ đợi ở đây năm phút.
That is the nature of the world.	Đó là bản chất của thế giới.
At least for a short while at first.	Ít nhất là trong một thời gian ngắn đầu tiên.
It's not just practice, it's not just a game.	Nó không chỉ là luyện tập, nó không chỉ là trò chơi.
That is currently true.	Điều đó hiện đang đúng.
The biggest influence on our health is our physical environment and behavior.	Ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe của chúng ta là môi trường vật chất và hành vi của chúng ta.
But you need to be able to handle big, heavy guys.	Nhưng bạn cần phải có khả năng xử lý những kẻ to lớn, nặng nề.
Two males raised together will fight.	Hai con đực được nuôi cùng nhau sẽ chiến đấu.
I remember meeting his mother once when I was a child.	Tôi nhớ đã gặp mẹ anh ấy một lần khi còn nhỏ.
But in a way, he was right.	Nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh ấy đã đúng.
I know a guy, in fact.	Tôi biết một chàng trai, trên thực tế.
Life, then nothing.	Cuộc sống, sau đó không có gì.
They could shut down the whole world, ban it for further study.	Họ có thể đóng cửa toàn bộ thế giới, cấm nó để nghiên cứu thêm.
All you have to do is sit there.	Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi ở đó.
Design studies, analyze data, and write partial manuscripts.	Thiết kế các nghiên cứu, phân tích dữ liệu và viết một phần bản thảo.
It makes you think these people know what they're doing.	Nó khiến bạn nghĩ rằng những người này biết họ đang làm gì.
I'll definitely be doing more of that soon.	Tôi chắc chắn sẽ sớm làm được nhiều việc đó hơn nữa.
We have nine gift books, one for each and every category.	Chúng tôi có chín cuốn sách quà tặng, một cuốn cho mỗi loại và mọi loại.
It's half past nine.	Đã chín giờ rưỡi.
I can't figure it out in my head, not really.	Tôi không thể hiểu được nó trong đầu, không hẳn vậy.
And they don't sleep.	Và họ không ngủ.
Not this kid.	Không phải đứa trẻ này.
They don't see them either.	Họ cũng không nhìn thấy chúng.
Neither you nor anyone else is leaving here.	Cả bạn và bất kỳ ai khác đều không rời khỏi đây.
This has been decided.	Điều này đã được quyết định.
I have seen you safe and sound.	Tôi đã thấy bạn bình an vô sự.
But it will change your bill.	Nhưng nó sẽ thay đổi hóa đơn của bạn.
You will think of something.	Bạn sẽ nghĩ ra điều gì đó.
He seems healthy and active.	Anh ấy có vẻ khỏe mạnh và năng động.
Crime is relatively unknown in the world.	Tội phạm tương đối không được biết đến trên thế giới.
You can tell them as much or as little as you want.	Bạn có thể nói với họ nhiều hoặc ít tùy ý.
There's nothing wrong with looks.	Không có gì sai với ngoại hình.
His arms wrapped around her arms tightly.	Tay anh ôm chặt lấy vòng tay cô.
It's still a lie.	Nó vẫn là một lời nói dối.
Some things are impossible but not taught.	Một số điều không thể nhưng không được dạy.
There are people who simply don't like my style.	Có những người chỉ đơn giản là không thích phong cách của tôi.
I do not want you.	Tôi không muốn bạn.
Now the crowd is gone.	Hiện tại đám đông đã đi hết.
I don't know if the man can read it.	Tôi không biết liệu người đàn ông có đọc được không.
That means in the same amount of time.	Điều đó có nghĩa là trong cùng một khoảng thời gian.
It's nice to have something to smile about.	Thật tuyệt khi có điều gì đó để mỉm cười.
Two aspects make his approach particularly important.	Hai khía cạnh khiến cách tiếp cận của ông trở nên đặc biệt quan trọng.
He laughed at them.	Anh ta cười nhạo họ.
That's exactly what happened.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Hope it gets better.	Hy vọng nó sẽ tốt hơn.
Thus, the trial court considers it reasonable.	Như vậy, tòa án xét xử cho là hợp lý.
This is the exact same thing.	Đây là điều chính xác tương tự.
No one tries to stop them.	Không ai cố gắng ngăn cản họ.
You are a.	Bạn là một.
You have a doctor check on her if you want.	Bạn có một bác sĩ kiểm tra cô ấy nếu bạn muốn.
I take picture.	Tôi chụp ảnh.
It has a happy ending.	Nó có một kết thúc có hậu.
There is a photo and a button on the screen.	Có một bức ảnh và một nút trên màn hình.
For some people, once they get to enjoy it, it's never enough.	Đối với một số người, một khi họ được thưởng thức nó, nó không bao giờ là đủ.
I can really go on.	Tôi thực sự có thể đi tiếp.
I promoted the idea.	Tôi đã thúc đẩy các ý tưởng.
Different types are expected.	Loại khác nhau được mong đợi.
It's too early for this.	Còn quá sớm cho việc này.
In a dream.	Trong một giấc mơ.
The goal is the last play of the game.	Mục tiêu là lần chơi cuối cùng của trò chơi.
He had a strange expression on his face.	Anh ta có một biểu hiện lạ trên khuôn mặt của mình.
Mom is right.	Mẹ nói đúng.
Green, blue, and yellow still dominate the day.	Màu xanh lá cây, xanh lam và vàng vẫn thống trị trong ngày.
She didn't, and so she didn't know what to say.	Cô đã không, và vì vậy cô không biết phải nói gì.
All the leaves can be seen on the tree.	Tất cả những chiếc lá có thể được nhìn thấy trên cây.
We had a wonderful time.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Just a dark green.	Chỉ là một màu xanh lá cây đậm.
Welcome to the free online hidden object game, no download required.	Chào mừng bạn đến với trò chơi vật thể ẩn trực tuyến miễn phí, không cần tải xuống.
Slowly, we started getting other things.	Từ từ, chúng tôi bắt đầu nhận được những thứ khác.
Furthermore, they are intended to serve the common good.	Hơn nữa, chúng nhằm phục vụ công ích.
Only one person came.	Chỉ có một người đã đến.
Fresh blood leaked through the fingers.	Máu tươi lộ ra qua kẽ tay.
She is a white girl.	Cô ấy là một cô gái da trắng.
I was more than a little upset.	Tôi đã có nhiều hơn một chút khó chịu.
The school closed the school, the children left, and then the teachers also left.	Trường cho nghỉ học, các em ra về, rồi các thầy cô cũng ra về.
You cannot transfer your account data to another account.	Bạn không thể chuyển dữ liệu tài khoản của mình sang tài khoản khác.
There is no threat of violence.	Không có mối đe dọa bạo lực.
Write it down, repeat.	Viết ra, lặp đi lặp lại.
I tried to make our relationship healthy.	Tôi đã cố gắng làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên lành mạnh.
They just laughed at me.	Họ chỉ cười nhạo tôi.
We can start over.	Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.
Pain is both the fear of leaving the body and the proof of life.	Đau đớn là cả nỗi sợ hãi rời khỏi cơ thể và bằng chứng của cuộc sống.
He has never let me down.	Anh ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
I haven't seen her in months.	Tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều tháng.
Then he noticed something else.	Sau đó, anh ấy nhận thấy một cái gì đó khác.
He can be of great help to us.	Anh ấy có thể giúp ích rất nhiều cho chúng tôi.
I look at the faces of my friends.	Tôi nhìn vào khuôn mặt của những người bạn của tôi.
In terms of it, this is like a modern system.	Về mặt nó, đây giống như một hệ thống hiện đại.
He wants to know why.	Anh muốn biết tại sao.
Property was exactly as described and very clean.	Tài sản đã được chính xác như mô tả và rất sạch sẽ.
Does not make any sense.	Không có nghĩa lý gì.
They might try.	Họ có thể sẽ thử.
But the whole thing was a shock.	Nhưng toàn bộ sự việc đã là một cú sốc.
Just enough, but that's okay.	Chỉ vừa đủ, nhưng không sao cả.
In a sense, it's like sleep.	Theo một nghĩa nào đó, nó giống như giấc ngủ.
As long as it comes straight.	Miễn là nó đến thẳng.
I think your position exists to give those people freedom.	Tôi nghĩ rằng vị trí của bạn tồn tại để cung cấp cho những người đó tự do.
We went straight to her bedroom to see the bill.	Chúng tôi vào thẳng phòng ngủ của cô ấy để xem tờ giấy bạc.
Never heard of him.	Chưa bao giờ nghe nói về anh ấy.
However, the second result is correct.	Tuy nhiên, kết quả thứ hai là chính xác.
His orders are to follow and stick with the car.	Lệnh của anh ta là làm theo và gắn bó với chiếc xe.
I especially love the shoes.	Tôi đặc biệt yêu thích giày.
It means a lot to the boy, the man said.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với cậu bé, người đàn ông nói.
I mean, you don't have to say anything.	Ý tôi là, bạn không cần phải nói bất cứ điều gì.
You will never be out the door to get to work on time.	Bạn sẽ không bao giờ ra khỏi cửa để đi làm đúng giờ.
It was an evil smile.	Đó là một nụ cười xấu xa.
An enemy was shot dead.	Một kẻ thù bị bắn chết.
The reality of scope is controlled by the reality of politics.	Thực tế của phạm vi được kiểm soát bởi thực tế của chính trị.
It is too difficult.	Nó quá khó.
We will step up together as a family.	Chúng ta sẽ cùng nhau bước lên như một gia đình.
Everyone knows now.	Mọi người đều biết bây giờ.
You definitely look like one right now.	Bạn chắc chắn trông giống như một ngay bây giờ.
You should study better.	Bạn nên học tốt hơn.
You cannot live outside of this camp.	Bạn không thể sống bên ngoài trại này.
I never travel without it.	Tôi không bao giờ đi du lịch mà không có nó.
Want to try many new things!.	Muốn thử nhiều điều mới !.
But one area that must bring it together is defense.	Nhưng một lĩnh vực phải kết hợp nó lại với nhau là quốc phòng.
It's really, really great.	Nó thực sự, thực sự tuyệt vời.
A long time ago.	Lâu lắm rồi.
However, there are many things that would be considered common.	Tuy nhiên, có nhiều điều sẽ được coi là phổ biến.
It's a test lower is better.	Đó là một bài kiểm tra thấp hơn là tốt hơn.
I don't know how to describe it.	Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào.
But no one really wants that.	Nhưng không ai thực sự muốn điều đó.
I shook her again.	Tôi lại lay cô ấy.
I still drive my own race.	Tôi vẫn lái cuộc đua của riêng mình.
He doesn't really care about her.	Anh ấy không thực sự quan tâm đến cô ấy.
That said, it's amazing music.	Điều đó nói lên rằng, nó là một thứ âm nhạc đáng kinh ngạc.
She had lunch there and met and made many friends.	Cô đã ăn trưa ở đó và gặp gỡ, kết bạn với rất nhiều người.
Your head is kept slightly higher.	Đầu của bạn được giữ cao hơn một chút.
Types should be for fields only, not for forms.	Các loại chỉ nên dành cho các trường, không phải cho các biểu mẫu.
Use any cover you can find.	Sử dụng bất kỳ bìa nào bạn có thể tìm thấy.
To make it bigger.	Để làm cho nó lớn hơn.
Therefore, we are looking for something more basic.	Do đó, chúng tôi đang tìm kiếm một cái gì đó cơ bản hơn.
Pretty natural fit, which is really nice.	Khá tự nhiên phù hợp, đó là thực sự tốt đẹp.
Let's say you have customers, companies, and employees.	Giả sử bạn có khách hàng, công ty và nhân viên.
There are two ways to remove them.	Có hai cách để loại bỏ chúng.
This leads to a decrease in the total value of the moment.	Điều này dẫn đến giảm tổng giá trị của thời điểm này.
No one was ever close to him, not even his wife.	Không một ai gần gũi anh bao giờ, kể cả vợ anh.
If you need money, give it.	Nếu cần tiền, hãy cho nó.
The men were kept for more than four years.	Những người đàn ông đã được giữ trong hơn bốn năm.
It makes my heart ache.	Nó khiến trái tim tôi đau đớn.
It is very popular product and low price.	Nó là sản phẩm rất phổ biến và giá thấp.
You had me.	Bạn đã có tôi.
I haven't known her for a long time.	Tôi đã không biết cô ấy lâu.
She really likes my body, just like you.	Cô ấy thực sự thích cơ thể của tôi, giống như bạn.
Can't miss it.	Không thể bỏ lỡ nó.
If he wants to talk, he can go first.	Nếu anh ấy muốn nói chuyện, anh ấy có thể đi trước.
More specifically, especially regarding her case, that would be more helpful.	Cụ thể hơn, đặc biệt liên quan đến trường hợp của cô ấy, điều đó sẽ hữu ích hơn.
Two employees were sent out.	Hai nhân viên đã được cử ra khỏi đó.
If you know how to do this, please send me an email.	Nếu bạn biết làm thế nào để làm điều này, xin vui lòng gửi cho tôi một email.
However, the file contains each word on a new line.	Tuy nhiên, tệp chứa mỗi từ trên một dòng mới.
Upper right, results from patients who were tested only once.	Phía trên bên phải, kết quả từ những bệnh nhân chỉ được xét nghiệm một lần.
I don't want you to do anything for me.	Tôi không muốn bạn làm bất cứ điều gì cho tôi.
Most people appear on the web to know the truth in recent times.	Hầu hết mọi người xuất hiện trên web để biết sự thật trong thời gian gần đây.
We cannot keep calm.	Chúng tôi không thể giữ bình tĩnh.
It was never about me.	Nó không bao giờ là về tôi.
You should consider the type of water in your location.	Bạn nên xem xét loại nước ở vị trí của bạn.
I hear them.	Tôi nghe thấy họ.
I rise with him.	Tôi vươn lên cùng anh ấy.
I have the private key of this address.	Tôi có khóa riêng của địa chỉ này.
The majority of participants thought it was so.	Đa số người tham gia nghĩ rằng nó là như vậy.
But back to business.	Nhưng trở lại kinh doanh.
No power nothing.	Không có sức mạnh không có gì.
Finally the door closed.	Cuối cùng thì cánh cửa cũng đóng lại.
It's easy to do.	Thật dễ dàng để làm.
You know nothing about life and death.	Bạn không biết gì về sự sống và cái chết.
They know, or think they know, who committed the crime.	Họ biết, hoặc nghĩ rằng họ biết, ai đã gây ra tội ác.
That's what you'll need to use.	Đó là những gì bạn sẽ cần sử dụng.
We are our own best and our own worst.	Chúng ta là tốt nhất của chính mình và tệ nhất của chính chúng ta.
I also like the dog.	Tôi cũng thích con chó.
Usually, the speed of the vehicle is increasing as well.	Thông thường, tốc độ của chiếc xe đang tăng lên là tốt.
I can't believe she did this to me.	Tôi không thể tin rằng cô ấy đã làm điều này với tôi.
Image has changed.	Hình ảnh đã thay đổi.
We try to look away.	Chúng tôi cố gắng nhìn đi chỗ khác.
So is the service.	Dịch vụ cũng vậy.
Another problem is that support services can be difficult to locate and reach.	Một vấn đề khác là các dịch vụ hỗ trợ có thể khó xác định và khó tiếp cận.
I met his client.	Tôi đã gặp khách hàng của anh ấy.
We would never have existed as a species without them.	Chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại như một loài mà không có chúng.
That we love him.	Rằng chúng tôi yêu anh ấy.
Usually they take their mother's name.	Thông thường họ lấy tên của mẹ họ.
We see no evidence for this in the records.	Chúng tôi không thấy bằng chứng nào cho điều này trong hồ sơ.
We rarely see them.	Chúng tôi hiếm khi nhìn thấy chúng.
You had a good performance.	Bạn đã có một màn trình diễn tốt.
I need to tell your mother the truth.	Tôi cần phải nói với mẹ của bạn sự thật.
I often have trouble sleeping.	Tôi thường khó ngủ.
She looked at him over her shoulder.	Cô nhìn anh qua vai.
I want it dead.	Tôi muốn nó chết.
Its use does not cause health problems.	Việc sử dụng nó không gây ra các vấn đề sức khỏe.
Sometimes, some of them seem to show genuine interest in her.	Đôi khi, một số người trong số họ dường như thể hiện sự quan tâm thực sự dành cho cô ấy.
Of course, they hope it goes on forever.	Tất nhiên, họ hy vọng nó sẽ tiếp diễn mãi mãi.
But they'll figure out what's going on.	Nhưng họ sẽ tìm ra những gì đang xảy ra.
History is against us.	Lịch sử đang chống lại chúng ta.
They are good people.	Họ là những người tốt.
It is the same with me.	Nó cũng vậy với tôi.
He turned to the city.	Anh quay về phía thành phố.
He's been here for over a year.	Anh ấy đã ở đây hơn một năm.
I will not abandon you.	Tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
The real threat, however, is to any additional devices on the network.	Tuy nhiên, mối đe dọa thực sự là đối với bất kỳ thiết bị bổ sung nào trên mạng.
And the best possible binding.	Và là ràng buộc tốt nhất có thể.
The road seems to be three times longer following this path.	Con đường dường như dài gấp ba lần đi theo con đường này.
That's not family.	Đó không phải là gia đình.
And focus on my technique.	Và tập trung vào kỹ thuật của tôi.
Which he certainly didn't.	Mà chắc chắn anh ta đã không.
Actually, that's the only problem.	Trên thực tế, đó là vấn đề duy nhất.
God I'm great.	Chúa tôi thật tuyệt.
To build the house.	Để xây dựng ngôi nhà.
But for some reason we feel inefficient.	Nhưng vì một số lý do mà chúng tôi cảm thấy không hiệu quả.
I was good at it.	Tôi đã giỏi nó.
Except for the weird eyes.	Ngoại trừ đôi mắt kỳ dị.
That was many years ago, and things may have changed.	Đó là cách đây nhiều năm, và mọi thứ có thể đã thay đổi.
Eyeball.	Mắt tròn.
It filled him.	Nó lấp đầy anh ta.
She went up to the bedroom and turned on the light.	Cô lên phòng ngủ và bật đèn.
I could use some sleep.	Tôi có thể sử dụng một số giấc ngủ.
Yes, that's right.	Vâng đúng vậy.
Now move them apart.	Bây giờ di chuyển chúng ra xa nhau.
You picture yourself in his house, talking to him and his wife.	Bạn hình dung mình đang ở trong nhà anh ta, nói chuyện với anh ta và vợ anh ta.
We believe this choice is reasonable.	Chúng tôi tin rằng sự lựa chọn này là hợp lý.
You are still you.	Bạn vẫn là bạn.
Since then he has made very little progress.	Từ đó anh ta tiến bộ rất ít.
Give him the papers.	Đưa giấy tờ cho anh ta.
But that's what you get with a free service.	Nhưng đó là những gì bạn nhận được với một dịch vụ miễn phí.
She loves her pretty little gun.	Cô ấy thích khẩu súng nhỏ xinh của mình.
However, he could come earlier.	Tuy nhiên, anh ấy có thể đến sớm hơn.
I've got this.	Tôi đã có cái này.
Unfortunately, this message was not received by the public.	Thật không may, thông điệp này không được công chúng.
Every aspect of it is more complicated than it seems at first glance.	Mọi khía cạnh của nó đều phức tạp hơn so với vẻ ban đầu.
So here are both.	Vì vậy, đây là cả hai.
You just don't give up on it.	Bạn chỉ cần không từ bỏ nó.
Have to deal with the road.	Phải chịu khó với đường.
However, in the function field settings, this may not hold.	Tuy nhiên, trong cài đặt trường chức năng, điều này có thể không giữ.
However, there are some problems associated with this method.	Tuy nhiên, có một số vấn đề liên quan đến phương pháp này.
One reason for this could be a lack of resources.	Một lý do của điều này có thể là thiếu nguồn lực.
No more arguing.	Không còn bàn cãi gì nữa.
Or even the song itself.	Hoặc thậm chí bản thân bài hát.
I don't know if they're terrible.	Tôi không biết liệu chúng có khủng khiếp không.
A lot of buildings are under construction.	Rất nhiều công trình đang được xây dựng.
No tears, please.	Không nước mắt, làm ơn.
The other three thought, that's the end of it now.	Ba người còn lại nghĩ, đó là kết thúc của việc đó bây giờ.
After a moment, she shook her head and her eyes opened.	Sau một lúc, cô ấy lắc đầu và mắt cô ấy mở ra.
That is a great point of view.	Đó là một quan điểm tuyệt vời.
Sometimes by me.	Đôi khi bởi tôi.
It doesn't ask for anything based on their feelings.	Nó không yêu cầu bất cứ điều gì dựa trên cảm xúc của họ.
You are not above average.	Bạn không trên mức trung bình.
It is not something that you can avoid.	Nó không phải là một cái gì đó mà bạn có thể tránh.
Something you said earlier about understanding its essence.	Một cái gì đó bạn đã nói trước đó về việc hiểu bản chất của nó.
Also ice field.	Ngoài ra lĩnh vực băng.
In other words, these two only have eyes for each other.	Nói cách khác, hai người này chỉ có ánh mắt dành cho nhau.
Bring someone you trust.	Mang theo người mà bạn tin tưởng.
He said there was no problem with the original phone.	Anh ấy nói rằng không có vấn đề gì với chiếc điện thoại ban đầu.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây bao giờ.
Less difficult than finding you.	Ít khó khăn hơn việc tìm kiếm bạn.
Also, great reviews.	Ngoài ra, đánh giá tuyệt vời.
Especially for a device we will use every day.	Đặc biệt là đối với một thiết bị, chúng ta sẽ sử dụng hàng ngày.
Big mistake, what did he really do for the people?	Sai lầm lớn rồi, anh ấy đã thực sự làm được gì cho nhân dân.
Everything is at the bottom of your table.	Mọi thứ nằm ở cuối bảng của bạn.
No one has given up more power.	Không ai từ bỏ quyền lực nhiều hơn.
However, you can only program it very slowly.	Tuy nhiên, bạn chỉ có thể lập trình nó rất chậm.
There are many reasons for this.	Có nhiều lý do cho việc này.
This is better for me.	Điều này là tốt hơn cho tôi.
Each of us writes a wish for the coming year.	Mỗi người trong chúng tôi viết một điều ước cho một năm sắp tới.
Take some videos if you can.	Hãy quay một số video nếu bạn có thể.
That had to stop.	Điều đó đã phải dừng lại.
He's done that before.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây.
Most of my work is in the kitchen.	Hầu hết công việc của tôi là trong nhà bếp.
Only time will tell.	Chỉ có thời gian mới trả lời được.
There will be no change if we think and act as individuals.	Sẽ không có thay đổi nào nếu chúng ta suy nghĩ và hành động với tư cách cá nhân.
I'm definitely a happy kid.	Tôi chắc chắn là một đứa trẻ hạnh phúc.
Tears welled up behind his eyes, and his lunch burned in his throat.	Nước mắt đẩy sau mắt anh, và bữa trưa của anh như thiêu đốt cổ họng.
It's fun to have sex with a woman like her to be involved.	Thật là vui khi làm tình với một người phụ nữ như cô ấy mà lại tham gia.
I can't wait to give them a taste.	Tôi nóng lòng muốn cho họ thử mùi vị.
The pattern is generally one of increasing control.	Mô hình nói chung là một trong những kiểm soát ngày càng tăng.
Go to sleep, find a comfortable position, and close your eyes.	Đi ngủ, tìm một vị trí thoải mái và nhắm mắt lại.
He didn't wait long.	Anh đã không đợi lâu.
This trip is no exception.	Chuyến đi này không phải là ngoại lệ.
She brought an extra glass.	Cô ấy đã mang thêm một ly.
Again, the trial judge denied the request.	Một lần nữa, thẩm phán phiên tòa từ chối yêu cầu.
The same house will look larger than the human subject.	Ngôi nhà tương tự sẽ trông lớn hơn so với chủ thể con người.
All that is written.	Tất cả những gì viết.
Our results are consistent with most of the tests.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với hầu hết các thử nghiệm.
We can start where the school leaders did.	Chúng ta có thể bắt đầu ở nơi những người lãnh đạo trường đã làm.
You have to control that.	Bạn phải kiểm soát được điều đó.
They have done very well so far.	Họ đã làm rất tốt cho đến nay.
A minute later the door was closed and everything was fine.	Một phút nữa cánh cửa đã đóng lại và mọi thứ vẫn ổn.
It is good, even.	Nó là tốt, thậm chí.
Thanks for the links.	Cảm ơn các liên kết.
The whole aspect of the scene is also changed.	Toàn bộ khía cạnh của cảnh phim cũng bị thay đổi.
It never does.	Nó không bao giờ làm.
If you let them.	Nếu bạn để họ.
Together we looked at him and wondered.	Chúng tôi cùng nhau nhìn anh ấy và tự hỏi.
I will come close.	Tôi sẽ đến gần.
You made me nervous there.	Bạn đã khiến tôi lo lắng ở đó.
More photos coming soon.	Sắp có thêm ảnh.
The best results are achieved when treatment is started early.	Kết quả tốt nhất đạt được khi bắt đầu điều trị sớm.
I am having some problems.	Tôi đang gặp một số vấn đề.
Later than usual, but not by much.	Muộn hơn giờ bình thường, nhưng không đến nỗi.
We can no longer speak a common language.	Chúng tôi không còn có thể nói ngôn ngữ chung nữa.
You play to win the game.	Bạn chơi để giành chiến thắng trong trò chơi.
I don't like it when men say that.	Tôi không thích khi đàn ông nói như vậy.
He is my son.	Cậu ấy là con trai tôi.
Go ahead, try it now.	Hãy tiếp tục, thử nó ngay bây giờ.
It's too young.	Nó còn quá trẻ.
My brain started racing.	Bộ não của tôi bắt đầu chạy đua.
And therefore worth mentioning in his book.	Và do đó đáng được nói đến trong cuốn sách của anh ấy.
Function over beauty.	Chức năng hơn vẻ đẹp.
I repeat, this is not my investigation.	Tôi nhắc lại, đây không phải là cuộc điều tra của tôi.
He wants to touch her so much.	Anh ấy muốn chạm vào cô ấy rất nhiều.
Plus, it's very simple to do.	Thêm vào đó, nó rất đơn giản để thực hiện.
Find another story.	Tìm một câu chuyện khác.
She failed me.	Cô ấy đã làm tôi thất bại.
But age is not in it.	Nhưng tuổi tác không ở trong đó.
It is kept locked.	Nó được giữ ở trạng thái khóa.
And yes, the story makes no sense.	Và vâng, câu chuyện không có ý nghĩa gì.
His numbers have only decreased since then.	Số lượng của anh ấy chỉ giảm kể từ đó.
On a busy night.	Vào một đêm bận rộn.
In an instant, he was changed.	Trong một khoảnh khắc, anh ấy đã được thay đổi.
It has the shape of a heart.	Nó có hình dạng của một trái tim.
We want to make a better game.	Chúng tôi muốn tạo ra một trò chơi tốt hơn.
Don't eat bad food.	Không ăn thức ăn không tốt.
It is also generally well received.	Nó cũng thường được đón nhận.
A one-way link.	Một liên kết một chiều.
I will take care of myself.	Tôi sẽ tự lo liệu.
She seemed lost in thought.	Cô ấy dường như chìm trong suy nghĩ.
However, they have to wait a little longer.	Tuy nhiên, họ phải đợi thêm một thời gian nữa.
This is the expected behavior.	Đây là hành vi được mong đợi.
I think we have.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có.
Call the police.	Gọi cảnh sát.
The cast is amazing in this movie.	Dàn diễn viên thật tuyệt vời trong bộ phim này.
A chair, a table, a glass of water.	Một cái ghế, một cái bàn, một cốc nước.
As well as being there anywhere for an hour or so.	Cũng như ở đó bất cứ nơi nào trong một giờ hoặc lâu hơn.
Don't step out of it.	Đừng bước ra khỏi nó.
Take a long-term perspective.	Hãy có một viễn cảnh dài hạn.
The final reason could be drug prices.	Lý do cuối cùng có thể là giá thuốc.
No injuries were recorded.	Không có thương tích nào được ghi nhận.
He still has a house there.	Anh ấy vẫn có một ngôi nhà ở đó.
And it makes me feel weird.	Và nó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
It's still a surprise party, just over a week away.	Đây vẫn là một bữa tiệc bất ngờ, chỉ còn hơn một tuần nữa.
Deliver the ball for sure.	Giao bóng chắc chắn.
There are several new aspects to our work.	Có một số khía cạnh mới trong công việc của chúng tôi.
There's something so terrible that you just can't get over it.	Có một thứ gì đó khủng khiếp đến mức bạn không thể vượt qua nó.
Almost everything they could want or need has finally arrived.	Hầu hết mọi thứ họ có thể muốn hoặc cần cuối cùng đã đến.
So we know what is being taken from us.	Vì vậy, chúng tôi biết những gì đang được lấy từ chúng tôi.
Unfortunately, it doesn't seem to help much.	Thật không may, nó dường như không giúp được nhiều.
So it's very interesting.	Vì vậy, nó rất thú vị.
I don't know whether to be sad or happy.	Tôi không biết nên buồn hay vui.
Put it on, and put it thick.	Đặt nó lên, và đặt nó dày lên.
All that total war.	Tất cả cuộc chiến tổng lực đó.
That they have an open door that no one can close.	Rằng họ có một cánh cửa mở mà không ai có thể đóng được.
So get ready.	Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng.
No problem, kid.	Không có vấn đề gì, nhóc.
Just sit around.	Chỉ ngồi xung quanh.
You've been around for a long time.	Bạn đã được khoảng một thời gian dài.
Others also died, many were injured.	Những người khác cũng chết, nhiều người bị thương.
No, not completely.	Không, không hoàn toàn.
Cool and quiet.	Mát mẻ và yên tĩnh.
Thanks to everyone who helped me with my search.	Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
I shouldn't have gone to see him.	Đáng lẽ tôi không nên đi gặp anh ấy.
I made those two pieces last week.	Tôi làm hai mảnh đó vào tuần trước.
Therefore, their identity must be confirmed.	Do đó, danh tính của họ phải được xác nhận.
He looks very familiar.	Anh ấy trông rất quen.
Every chance he got, he took it.	Mỗi khi có cơ hội, anh đều nắm lấy.
Or other financial account.	Hoặc tài khoản tài chính khác.
But you will be honest when you answer him.	Nhưng bạn sẽ thành thật khi bạn trả lời anh ấy.
Sometimes it works, other times it doesn't.	Đôi khi nó hoạt động, những lần khác thì không.
He left her far behind.	Anh đã bỏ cô lại phía sau rất xa.
You must come here immediately and tell us everything.	Bạn phải đến đây ngay lập tức và cho chúng tôi biết mọi thứ.
This year may be different.	Năm nay có thể khác.
I'm trying and trying and it's not working.	Tôi đang cố gắng và cố gắng và nó không hiệu quả.
Your name.	Tên của bạn.
I also feel that desire.	Tôi cũng cảm thấy mong muốn đó.
That's just my reaction.	Đó chỉ là phản ứng của tôi.
I don't have to try much, that's fine.	Tôi không cần phải cố gắng nhiều, điều đó là ổn.
The husband is a doctor.	Người chồng là một bác sĩ.
She looked up at him, and leaned her shoulder against his chest.	Cô ngước nhìn anh, và dựa vai vào ngực anh.
My mind was too active.	Tâm trí của tôi đã quá hoạt động.
We did not find a similar interaction in women.	Chúng tôi đã không tìm thấy một tương tác tương tự ở phụ nữ.
Less than.	Ít hơn.
So we prove the first statement.	Vì vậy, chúng tôi chứng minh tuyên bố đầu tiên.
I've been so bad since it happened.	Tôi đã rất tệ kể từ khi nó xảy ra.
A lot can happen in two months.	Rất nhiều điều có thể xảy ra trong hai tháng.
She has no specific medical history.	Cô không có tiền sử bệnh cụ thể.
It never works.	Nó không bao giờ hoạt động.
It makes it clear to the customer what service they promise to deliver.	Nó cho khách hàng thấy rõ họ hứa sẽ cung cấp dịch vụ gì.
Now the point is, there is no such clear world.	Bây giờ vấn đề là, không có thế giới rõ ràng như vậy.
Again this was not what we expected.	Một lần nữa đây không phải là những gì chúng tôi mong đợi.
They won't give up.	Họ sẽ không bỏ cuộc.
Oh, and he has speed.	Ồ, và anh ấy có tốc độ.
It is very calm.	Nó rất bình tĩnh.
She heard him in the kitchen.	Cô nghe thấy tiếng anh trong bếp.
It's right there on display.	Nó ở ngay đó được trưng bày.
He sat there for a long time, thinking about the night before.	Anh ngồi đó rất lâu, nghĩ về chuyện tối hôm trước.
Fun for the whole family to tackle, if you can!.	Vui vẻ cho cả gia đình để giải quyết, nếu bạn có thể !.
Outside the church.	Bên ngoài nhà thờ.
So let's create one.	Vì vậy, hãy tạo một cái.
Just build them.	Chỉ cần xây dựng chúng.
It was a cold morning to sit around doing nothing.	Đó là một buổi sáng lạnh giá để ngồi xung quanh không làm gì.
But during the war, the community began to fall apart.	Nhưng trong chiến tranh, cộng đồng bắt đầu tan rã.
I hope you enjoy your time here and please come back again.	Tôi hy vọng bạn tận hưởng thời gian của bạn ở đây và vui lòng quay lại lần nữa.
I provide my version below for reference.	Tôi cung cấp phiên bản của tôi dưới đây để tham khảo.
However, demand has changed.	Tuy nhiên, nhu cầu đã thay đổi.
He took a deep breath about it.	Anh hít một hơi thật sâu về nó.
Maybe they don't.	Có thể họ không.
All data available for each comparison were used.	Tất cả dữ liệu có sẵn cho mỗi lần so sánh đã được sử dụng.
Students explore major political ideas and historical forms of government.	Học sinh tìm hiểu các ý tưởng chính trị lớn và các hình thức chính phủ trong lịch sử.
My voice is fine.	Giọng tôi ổn.
And there may be.	Và có thể có.
Even so, they figured it out.	Mặc dù vậy, họ đã hiểu ra.
That was pretty obvious.	Điều đó đã khá rõ ràng.
She was part of post-challenge question therapy.	Cô ấy là một phần của liệu pháp câu hỏi sau thử thách.
We need a settlement.	Chúng ta cần giải quyết ổn thỏa.
His hole is tight.	Cái lỗ của anh ấy thật chặt.
It means we have different needs.	Nó có nghĩa là chúng ta có những nhu cầu khác nhau.
Conditions of the contract.	Các điều kiện của hợp đồng.
He said he didn't want to return.	Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn trở về.
It can't be.	Nó không thể được.
He does not talk about his experiences in the camp.	Anh ấy không nói về những trải nghiệm của mình trong trại.
Sometimes a little more.	Đôi khi nhiều hơn một chút.
My heart aches for her.	Trái tim tôi rất đau vì cô ấy.
We had to do it again.	Chúng tôi đã phải làm điều đó một lần nữa.
We disagree with this conclusion.	Chúng tôi không đồng ý với kết luận này.
Information materials are available.	Tài liệu thông tin có sẵn.
We will go down now.	Chúng tôi sẽ đi xuống ngay bây giờ.
Exactly as described.	Đúng như mô tả.
She had no choice but to run.	Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy.
This man hurt her friend, and now her sister.	Người đàn ông này đã làm tổn thương bạn của cô ấy, và bây giờ là em gái của cô ấy.
Both are available in black or white.	Cả hai đều có màu đen hoặc trắng.
But she is also kind.	Nhưng cô ấy cũng tốt bụng.
I can see the city from my house.	Tôi có thể nhìn thấy thành phố từ ngôi nhà của mình.
Can someone please give advice.	Ai đó có thể xin vui lòng cho lời khuyên.
I'm sure that is.	Tôi chắc chắn điều đó là.
You were the first for a long, long time.	Bạn là người đầu tiên trong một thời gian dài, rất lâu.
I would fall for it and hit myself at it.	Tôi sẽ gục ngã vì nó và tự đánh mình vào nó.
Once the call is established, it's relatively easy to get online.	Sau khi cuộc gọi được thiết lập, nó tương đối dễ dàng trên mạng.
That's what impressed me the most.	Đó là điều khiến tôi ấn tượng nhất.
After a few minutes, it was completely gone.	Sau một vài phút, nó đã hoàn toàn biến mất.
You have gone too far.	Bạn đã đi quá xa.
He constantly wants to throw people off balance.	Anh ta liên tục muốn ném mọi người mất thăng bằng.
No papers, and no effects.	Không có giấy tờ, và không có hiệu ứng.
But don't let that hold you back.	Nhưng đừng để điều đó kìm hãm bạn.
That doesn't make me evil or anything.	Điều đó không khiến tôi trở nên xấu xa hay bất cứ điều gì.
Then add water to the neck of the bottle.	Sau đó, thêm nước đến cổ chai.
But that's the message.	Nhưng đó là thông điệp.
Now is off with you.	Bây giờ được tắt với bạn.
Knife on the right.	Con dao bên phải.
Even what you don't seem to see.	Cả những gì bạn có vẻ sẽ không thấy.
Dirty business as usual continues.	Kinh doanh bẩn thỉu như thường lệ vẫn tiếp tục.
That is for me.	Đó là đối với tôi.
I am his son.	Tôi là con trai của ông ấy.
Photos from their visit here.	Hình ảnh từ chuyến thăm của họ ở đây.
People could have been killed.	Mọi người có thể đã bị giết.
That is my limit.	Đó là giới hạn của tôi.
The action has been called.	Hành động đã được gọi.
And that was perfect.	Và điều đó thật hoàn hảo.
He's not very bright.	Anh ấy không sáng sủa lắm.
Well, that's what you think, and tonight that's what you got.	Chà, đó là những gì bạn nghĩ, và tối nay đó là những gì bạn có.
Time to leave when this happens.	Thời gian để rời đi khi điều này diễn ra.
I have not told anyone.	Tôi chưa nói với ai.
We went down there.	Chúng tôi đã đi xuống đó.
She called the boy.	Cô gọi cho cậu bé.
She never stayed long enough.	Cô ấy chưa bao giờ ở đủ lâu.
Follow your heart, child.	Làm theo trái tim của bạn, con.
This is the key point.	Đây là điểm mấu chốt.
Anyway, no problem.	Dù sao cũng không thành vấn đề.
And bring you food.	Và mang thức ăn cho bạn.
I'm not sure that's true.	Tôi không chắc điều đó là đúng.
The breath leaves them.	Hơi thở rời bỏ họ.
From personal causes and events to projects and more.	Từ các nguyên nhân và sự kiện cá nhân đến các dự án và hơn thế nữa.
Memory stores the scene, stores what the eyes have shown.	Trí nhớ lưu giữ khung cảnh, lưu giữ những gì đôi mắt đã thể hiện.
An entire file page may contain only a few words.	Toàn bộ trang tệp có thể chỉ chứa một vài từ.
That doesn't mean they feel this is the end.	Điều đó không có nghĩa là họ cảm thấy đây là dấu chấm hết.
It's usually not much.	Nó thường không nhiều lắm.
You usually keep your card number private.	Bạn thường giữ số thẻ của mình ở chế độ riêng tư.
The room was cold but dry.	Căn phòng lạnh nhưng khô ráo.
Good light, too.	Ánh sáng tốt, quá.
He did that.	Anh ấy đã làm điều đó.
The brain itself is a kind of computer.	Bản thân bộ não là một loại máy tính.
Any interested person.	Bất kỳ người quan tâm.
No, nothing in sight.	Không, không có gì ở tầm mắt.
It was the last day of school for this group.	Đó là ngày học cuối cùng của nhóm này.
All information is open.	Tất cả các thông tin đều được mở.
I don't know if he believes it.	Không biết anh ấy có tin không.
The difference is how you handle those problems.	Sự khác biệt là cách bạn xử lý những vấn đề đó.
They waited long enough.	Họ đã đợi đủ lâu.
Even her students, she said, are with her.	Ngay cả học sinh của cô ấy, cô ấy nói, đang ở bên cô ấy.
There are many pluses and benefits of this technology.	Có rất nhiều điểm cộng và lợi ích của công nghệ này.
Or maybe longer than that.	Hoặc có thể lâu hơn thế.
It is a wonderful gift.	Thật là một món quà tuyệt vời.
Now it's our turn.	Bây giờ đến lượt chúng tôi.
But until they do, we don't know.	Nhưng cho đến khi họ làm, chúng tôi không biết.
Not included.	Không bao gồm.
Two ways of seeing the world.	Hai cách nhìn thế giới.
Bone on bone.	Xương trên xương.
I have played about five times some of them.	Tôi đã chơi khoảng năm lần một số trong số họ.
The tests were wrong.	Các bài kiểm tra đã sai.
You don't know that for sure.	Bạn không biết điều đó chắc chắn.
King is running the business.	King đang lo việc kinh doanh.
The experiment is over.	Thí nghiệm kết thúc.
They have planned for every possibility.	Họ đã lên kế hoạch cho mọi khả năng.
And not only what to say, but also when to say it.	Và không chỉ có những gì cần nói, mà còn phải nói khi nào.
Then a large, beautiful glass.	Sau đó là một ly thủy tinh lớn, đẹp.
Start slowly and slowly.	Bắt đầu từ từ và từ từ.
Now he needs cash.	Bây giờ anh ta cần tiền mặt.
But maybe it makes no difference.	Nhưng có lẽ nó không có gì khác biệt.
I object to that.	Tôi phản đối điều đó.
I can send you among your friends.	Tôi có thể gửi cho bạn trong số bạn bè của bạn.
There are several factors that the court may consider.	Có một số yếu tố mà tòa án có thể xem xét.
The control group received no drug treatment.	Nhóm đối chứng không được điều trị bằng thuốc.
Not very helpful.	Không hữu ích lắm.
They have a book, and believe it.	Họ có một cuốn sách, và hãy tin điều đó.
Maybe he'll get lucky.	Có lẽ anh ấy sẽ gặp may.
Why, she doesn't know.	Tại sao, cô ấy không biết.
You can use a single color or two or three mixed colors.	Bạn có thể sử dụng một màu duy nhất hoặc hai hoặc ba màu hỗn hợp.
For the past four or five days, there has been no pain whatsoever.	Trong bốn hoặc năm ngày qua, không có cảm giác đau đớn nào.
I have to fit a dress.	Tôi phải mặc vừa một chiếc váy.
And so he was useful that way.	Và vì vậy anh ấy đã có ích theo cách đó.
The time is near.	Thời gian đã gần kề.
Prepare now, prepare now, don't wait.	Chuẩn bị ngay bây giờ, chuẩn bị ngay bây giờ, đừng chờ đợi.
It is not likely they are up to more.	Nó không có khả năng họ lên đến nhiều hơn.
I have too little of everything.	Tôi có quá ít tất cả mọi thứ.
Then he couldn't contain himself.	Sau đó anh không thể kiềm chế bản thân.
Find your interest.	Tìm mối quan tâm của bạn.
She looked down the length of the car, and there he was.	Cô nhìn xuống chiều dài của chiếc xe, và anh ta ở đó.
She also tried.	Cô ấy cũng đã cố gắng.
They were really old.	Họ đã thực sự cũ.
For this purpose, any appropriate process technique may be applied.	Vì mục đích này, bất kỳ kỹ thuật quy trình thích hợp nào cũng có thể được áp dụng.
They look useful.	Chúng trông hữu ích.
We need your feedback.	Chúng tôi cần phản hồi của bạn.
We have this game called game of life.	Chúng tôi có trò chơi này được gọi là trò chơi của cuộc sống.
He told his friends he would come back, but he never did.	Anh ấy nói với bạn bè của mình rằng anh ấy sẽ trở lại, nhưng anh ấy không bao giờ làm thế.
This in itself doesn't make much sense.	Bản thân điều này không có nhiều ý nghĩa.
There are a lot of terrible people.	Có rất nhiều người khủng khiếp.
Come here.	Lại đây.
You feel responsible for it.	Bạn cảm thấy có trách nhiệm với nó.
Keep the background simple.	Giữ cho nền đơn giản.
It takes a long time to solve a problem.	Phải mất một thời gian dài để giải quyết một vấn đề.
If you need a room, let me know.	Nếu bạn cần một phòng, hãy cho tôi biết.
From the workplace.	Từ nơi làm việc.
That seems dead to me.	Điều đó dường như đã chết đối với tôi.
You are silent.	Bạn im lặng.
It has been great.	Nó đã được tuyệt vời.
That is, there is a response.	Tức là có phản hồi.
Even though there are days.	Dù có ngày.
He is the second child in a family of four sons.	Anh là con thứ hai trong gia đình có 4 cậu con trai.
You should go out.	Bạn nên đi ra ngoài.
The man pushed open the door and entered.	Người đàn ông đẩy cửa bước vào.
He definitely has a mind of his own.	Anh ta chắc chắn có một tâm trí của riêng mình.
If it is already smooth, then it should be almost smooth.	Nếu nó đã được mịn, thì nó sẽ gần như mịn.
Children play everywhere.	Trẻ em nô đùa khắp nơi.
He's breathing that way because he's scared.	Anh ấy đang thở theo cách đó vì anh ấy sợ hãi.
This is definitely the plan for the very long term!.	Đây chắc chắn là kế hoạch cho rất lâu dài !.
I can never quite understand how you did it.	Tôi không bao giờ hoàn toàn có thể hiểu được bạn đã làm điều đó như thế nào.
But maybe things really were different.	Nhưng có lẽ mọi thứ thực sự đã khác.
Everyone here wants to be paid in cash.	Mọi người ở đây đều muốn được thanh toán bằng tiền mặt.
They talked about it once.	Họ đã nói về nó một lần.
See.	Xem.
He was brought in.	Anh ta đã được đưa vào.
Your ears change.	Tai của bạn thay đổi.
Let if.	Hãy để nếu.
Somehow it was better tonight.	Bằng cách nào đó nó đã tốt hơn đêm nay.
They all usually last at the same time.	Tất cả thường kéo dài cùng một lúc.
Everything comes down before you.	Mọi thứ đi xuống trước bạn.
This was unusual at the time.	Điều này là không bình thường vào thời điểm đó.
That will surely define good and evil in the world.	Điều đó chắc chắn sẽ xác định thiện và ác trên thế giới.
It can still change.	Nó vẫn có thể thay đổi.
If it happens, we will love it.	Nếu nó xảy ra, chúng tôi sẽ yêu nó.
He seems friendly.	Anh ấy có vẻ thân thiện.
Why did they send generals with me.	Tại sao họ lại gửi tướng đi theo tôi.
You can agree or disagree with this.	Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với điều này.
She knows what's there.	Cô biết những gì ở đó.
It still makes no difference.	Nó vẫn không có gì khác biệt.
For public service.	Đối với dịch vụ công cộng.
But it moves around a lot.	Nhưng nó di chuyển xung quanh rất nhiều.
Now, that's what we understood it to be.	Bây giờ, đó là những gì chúng tôi đã hiểu nó là.
I was sold.	Tôi đã bị bán.
Businesses are also involved.	Doanh nghiệp cũng tham gia.
But the letters sent from the war are never the full truth.	Nhưng những bức thư được gửi đi từ chiến tranh không bao giờ là sự thật đầy đủ.
I roll my eyes and shake my head as she continues.	Tôi đảo mắt và lắc đầu khi cô ấy tiếp tục.
They don't even say why they do this.	Họ thậm chí không nói lý do tại sao họ làm điều này.
It can be turned off.	Nó có thể tắt.
That's the kind of question.	Đó là loại câu hỏi.
But can not.	Nhưng không thể.
I cannot talk to him.	Tôi không thể nói chuyện với anh ấy.
All are set to permissions.	Tất cả đều được đặt thành quyền.
After a few minutes, he realized he was asleep.	Sau một vài phút, anh nhận ra mình đã ngủ.
However, you have to make people hear these things are necessary.	Tuy nhiên, bạn phải làm cho mọi người nghe thấy những điều này là cần thiết.
But another small piece of history is visible.	Nhưng một phần nhỏ khác của lịch sử có thể nhìn thấy được.
Again, there are two main points.	Một lần nữa, có hai điểm chính.
You should let them.	Bạn nên để họ.
Doesn't seem to fix it.	Dường như không khắc phục được nó.
When the airship moves quickly, it's still not fast enough.	Khi tàu hàng không di chuyển nhanh chóng, nó vẫn không đủ nhanh.
He raised his right arm.	Anh ấy giơ cánh tay phải của mình lên.
Reviewed article.	Đã xem xét bài báo.
We have to bring them closer.	Chúng ta phải để chúng đến gần hơn.
And he looks really sad when he says that.	Và anh ấy trông thực sự buồn khi nói điều đó.
Start treating us differently.	Bắt đầu đối xử khác với chúng tôi.
It keeps you busy.	Nó khiến bạn bận rộn.
Physical reactions rarely occur.	Phản ứng vật lý hiếm khi xảy ra.
If there are one or two people in the car, you have to pay extra.	Nếu có một hoặc hai người trên xe, bạn phải trả thêm tiền.
Only primary studies were considered.	Chỉ những nghiên cứu sơ cấp mới được xem xét.
It's part of him so much.	Đó là một phần của anh ấy rất nhiều.
He needs to start saying things are going to be easy.	Anh ấy cần bắt đầu nói rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.
But that scene was never written.	Nhưng cảnh đó không bao giờ được viết.
Anyone can be great.	Bất kỳ ai cũng có thể trở nên tuyệt vời.
Spells are very useful in battle and in lane.	Phép thuật rất hữu ích trong trận chiến và khi đi đường.
That's what this place is, a hospital.	Đó là những gì nơi này là, một bệnh viện.
Is it me? 	Có phải tôi không?
he wondered.	anh tự hỏi.
Most people have to work to make a living.	Hầu hết mọi người phải làm việc để kiếm sống.
Before that, everyone had brown eyes.	Trước đó, mọi người đều có đôi mắt nâu.
Our time to increase.	Thời gian của chúng tôi để tăng lên.
This is a completely different story.	Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.
But not only this.	Nhưng không chỉ điều này.
But it's like my life being put on your music screen.	Nhưng nó giống như cuộc sống của tôi được đưa vào màn hình âm nhạc của bạn.
But we were never old enough to do that.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đủ lớn để làm điều đó.
Back to our family, back to my family.	Trở lại với gia đình của chúng ta, trở lại với gia đình của tôi.
Thoughts and emotions are software.	Suy nghĩ và cảm xúc là phần mềm.
I can't do that, though.	Tôi không thể làm điều đó, mặc dù.
It's the first step before you give birth.	Đó là bước đầu tiên trước khi bạn vượt cạn.
Now there's the problem with the study itself.	Bây giờ có vấn đề với bản thân nghiên cứu.
Such free speech shall not apply.	Bài phát biểu tự do đó sẽ không được áp dụng.
He is not a man.	Anh ấy không phải là đàn ông.
I won't tell anyone who you are.	Tôi sẽ không nói cho ai biết bạn là ai.
I also feel sorry for them.	Tôi cũng cảm thấy tiếc cho họ.
He took her hand before she hurt herself.	Anh nắm lấy tay cô trước khi cô tự làm tổn thương mình.
All elements need to be met on a smaller scale.	Tất cả các yếu tố cần được đáp ứng ở quy mô nhỏ hơn.
Sometimes it's just different.	Đôi khi nó chỉ là khác nhau.
My sole purpose is to serve her.	Mục đích duy nhất của tôi là phục vụ cô ấy.
Our study has some limitations.	Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế.
I can't imagine who he is.	Tôi không thể tưởng tượng được anh ta là ai.
Other mechanisms are possible.	Các cơ chế khác là có thể.
It goes without saying who it called.	Không cần phải nói nó đã gọi cho ai.
A small chance.	Một cơ hội nhỏ.
The latter we like.	Cái sau chúng tôi thích.
Oh, you can't do this, do this.	Ồ, bạn không thể làm điều này, hãy làm điều này.
And with the best customer service in the business.	Và với dịch vụ khách hàng tốt nhất trong doanh nghiệp.
And that is gone.	Và điều đó đã biến mất.
The main door does not say.	Cửa chính thì khỏi nói.
Runs true to size.	Chạy đúng với kích thước.
If that's the case, learn this expression.	Nếu đúng như vậy, hãy tìm hiểu phương thức biểu đạt này.
No time now.	Không có thời gian bây giờ.
The map is correct.	Bản đồ đã đúng.
He had trouble seeing me as a helpful person.	Anh ấy đã gặp khó khăn khi coi tôi như một người hữu ích.
Don't know what they'll find at his house.	Không biết họ sẽ tìm thấy gì ở nhà anh ấy.
This growth is due to two factors.	Sự tăng trưởng này là do hai yếu tố.
Not just death, but something else.	Không chỉ chết, mà là một cái gì đó khác.
When they catch you, they will kill you.	Khi họ bắt được bạn, họ sẽ giết bạn.
I like to write.	Tôi thích viết.
She wrote a book about what she saw.	Cô ấy đã viết một cuốn sách về những gì cô ấy đã thấy.
That's what she's lucky about.	Đó là điều mà cô ấy may mắn.
That's the answer to it.	Đó là câu trả lời cho nó.
To hear my sister say so.	Để nghe chị tôi nói vậy.
I love to be looked at.	Tôi thích được nhìn vào.
Just look at this picture.	Chỉ cần nhìn vào hình ảnh này.
In about twenty steps he could be free.	Trong khoảng hai mươi bước nữa anh ta có thể được tự do.
And that would be like hell in code management.	Và sẽ giống như địa ngục trong quản lý mã.
Durability is still good.	Sức bền vẫn tốt.
It shows you care about your life and that's important.	Điều đó cho thấy bạn quan tâm đến cuộc sống của mình và điều đó rất quan trọng.
I would usually read a section every day.	Tôi thường sẽ đọc một phần mỗi ngày.
Only those who pay little.	Chỉ những người ít trả tiền.
It was quite an interesting discussion.	Đó là một cuộc thảo luận khá thú vị.
And there is no time like the present.	Và không có thời điểm nào như hiện tại.
That's how people feel at first.	Đó là cách mọi người cảm thấy lúc đầu.
The light is turned on low.	Đèn được bật ở mức thấp.
And it just sat there.	Và nó chỉ ngồi đó.
Until that day she cut herself off.	Cho đến ngày hôm đó cô ấy đã tự cắt đứt.
The whole image is gold, not just the head.	Toàn bộ hình ảnh là vàng, không chỉ đầu.
It is necessary for the economic development of space.	Nó cần thiết cho sự phát triển kinh tế của không gian.
For us, that is a very important issue.	Đối với chúng tôi, đó là một vấn đề rất quan trọng.
We were both breathing heavily as we stared at each other.	Cả hai chúng tôi đều thở nặng nhọc khi nhìn chằm chằm vào nhau.
He still has a face and both arms.	Anh ta vẫn còn một khuôn mặt và cả hai cánh tay.
Little run around without a plan.	Ít chạy xung quanh mà không có kế hoạch.
And they forgot the root cause of the investigation.	Và họ quên mất nguyên nhân sâu xa của cuộc điều tra.
What you will do.	Bạn sẽ làm gì.
You were wrong about him.	Bạn đã nhầm về anh ấy.
That's why he ran away.	Đó là lý do tại sao anh ta bỏ chạy.
And maybe she's even angry.	Và có lẽ cô ấy thậm chí còn tức giận.
Your country is better.	Đất nước của bạn tốt hơn.
This is what will happen to us.	Đây là những gì sẽ xảy ra với chúng tôi.
People are moving on purpose.	Mọi người đang di chuyển có mục đích.
This is definitely a site, somewhere out there, waiting to be found.	Đây chắc chắn là một trang web, ở đâu đó ngoài kia, đang chờ được tìm thấy.
It just has that kind of effect.	Nó chỉ có kiểu hiệu ứng đó.
Knowing that range is also good for future purposes.	Biết được phạm vi đó cũng tốt cho các mục đích trong tương lai.
A big dog.	Một con chó lớn.
There is no other place like it in the world.	Không có nơi nào khác giống như nó trên thế giới.
All this before she got married.	Tất cả những điều này trước khi cô ấy kết hôn.
In a way they were right.	Theo một cách nào đó họ đã đúng.
I had to point it out.	Tôi đã phải chỉ ra nó.
Ten more were first published.	Mười cái nữa là lần đầu tiên được xuất bản.
Maybe before she married me, but not since.	Có lẽ trước khi cô ấy lấy tôi, nhưng không phải từ đó.
History leaves us with no other choice.	Lịch sử khiến chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.
For example, your local high school can help.	Ví dụ, trường trung học địa phương có thể giúp đỡ.
But it's not true anymore, not anymore.	Nhưng nó không còn đúng nữa, không còn nữa.
His thoughts were slow and thick.	Suy nghĩ của anh thật chậm và dày.
You can get killed for talking like that.	Bạn có thể bị giết vì nói chuyện như vậy.
They actually watched each other grow into adults.	Họ thực sự đã chứng kiến ​​nhau lớn lên thành người lớn.
They become the main focus of attention.	Họ trở thành tâm điểm chính của sự chú ý.
I want to make him a regular.	Tôi muốn làm cho anh ấy trở thành một người thường xuyên.
I'm trying to map it.	Tôi đang cố lập bản đồ cho nó.
There's no point in playing him.	Không có ích lợi gì khi chơi anh ta.
The other children also sat.	Những đứa trẻ khác cũng ngồi.
Just for one thing.	Chỉ vì một điều.
Your father will be free within a few hours.	Cha của bạn sẽ được tự do trong vòng vài giờ.
It limits not what questions we ask, but how we answer them.	Nó giới hạn không phải những câu hỏi chúng ta đặt ra mà là cách chúng ta trả lời chúng.
Where others could no longer perform, he stepped in.	Nơi những người khác không còn khả năng biểu diễn, anh ta bước vào.
Thank you for your help.	Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
He did nothing wrong, that she could see.	Anh ta không làm gì sai, điều đó cô có thể thấy.
No news, nothing to say.	Không có tin tức, không có gì để nói.
Write it down as your central idea.	Viết nó ra làm ý tưởng trung tâm của bạn.
Maybe he even understood.	Có lẽ anh ấy thậm chí đã hiểu.
I need work to build a better future for us.	Tôi cần công việc để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng tôi.
We did not harm him in any way.	Chúng tôi không làm tổn hại anh ta theo bất kỳ cách nào.
I am stuck at this point.	Tôi đang bị mắc kẹt tại thời điểm này.
Just a flow.	Chỉ là một dòng chảy.
A few more days and we can travel again.	Một vài ngày nữa và chúng ta có thể đi du lịch một lần nữa.
Please be the judge among us.	Xin hãy là người phán xét giữa chúng ta.
He locked himself in and never came out again.	Anh ta nhốt mình và không bao giờ ra ngoài nữa.
Some of them smiled at him.	Một vài người trong số họ mỉm cười với anh.
She said that this person was never seen again.	Cô ấy nói rằng người này không bao giờ được nhìn thấy nữa.
He uses his size but not in a physical way.	Anh ta sử dụng kích thước của mình nhưng không phải theo cách vật lý.
No messages are lost.	Không có tin nhắn bị mất.
It's only two hundred steps, maybe less.	Nó chỉ là hai trăm bước, có thể ít hơn.
That you have never seen.	Điều đó bạn chưa bao giờ thấy.
First he might burn his house down.	Đầu tiên anh ta có thể đốt nhà của mình.
There are two different parts to this story.	Có hai phần khác nhau trong câu chuyện này.
This one works.	Cái này hoạt động.
Give me another line.	Cho tôi dòng khác.
Everyone is friendly.	Mọi người rất thân thiện.
I was not able to do that.	Tôi đã không làm được điều đó.
It will disappear.	Nó sẽ biến mất.
Some states will pay more, some less.	Một số bang sẽ trả nhiều hơn, một số ít hơn.
Just a health check.	Chỉ cần khám sức khỏe.
We want you to come back.	Chúng tôi muốn bạn quay trở lại.
There was something about his demeanor that made her think he was serving.	Có điều gì đó trong phong thái của anh ta khiến cô nghĩ rằng anh ta đang phục vụ.
However, this has nothing to do with my book reviews.	Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến các bài phê bình sách của tôi.
That's good, by the way.	Đó là tốt, nhân tiện.
There is something hidden there.	Có một cái gì đó ẩn ở đó.
She was especially beautiful that day.	Cô ấy đặc biệt xinh đẹp vào ngày hôm đó.
Many requests have been resolved.	Nhiều yêu cầu đã được giải quyết.
The biggest one is a good size.	Cái lớn nhất là một kích thước tốt.
But why below is not working.	Nhưng tại sao bên dưới không hoạt động.
That is fine with her.	Điều đó là ổn với cô ấy.
I missed my chance.	Tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình.
To tell him how much he means to me.	Để nói cho anh ấy biết anh ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào.
If only he could see.	Nếu anh ấy chỉ có thể nhìn thấy.
We explain the change we need.	Chúng tôi giải thích sự thay đổi mà chúng tôi cần.
Nobody wants to do that.	Không ai muốn làm điều đó.
The world is crazy.	Thế giới thật điên rồ.
We know how seriously this needs to be taken.	Chúng tôi biết vấn đề này cần phải được thực hiện nghiêm túc như thế nào.
The story goes on.	Câu chuyện cứ thế tiếp diễn.
Friends for getting a job.	Bạn bè vì đã nhận một công việc.
Let's go in.	Chúng ta hãy đi vào.
I know a lot of other people who have done that.	Tôi biết rất nhiều người khác đã làm điều đó.
The rules of the method are a guide to the truth.	Các quy tắc của phương pháp là một hướng dẫn đến sự thật.
Most people ask because they want to plan for the future.	Hầu hết mọi người hỏi vì họ muốn lập kế hoạch cho tương lai.
That's the game.	Đó là trò chơi.
I have performed them many times before.	Tôi đã biểu diễn chúng nhiều lần trước đây.
Everyone acts.	Mọi người hành động.
He turned around but didn't notice me.	Anh ta quay lại nhưng không để ý đến tôi.
We don't need to talk.	Chúng ta không cần nói chuyện.
But now we know how it works.	Nhưng bây giờ chúng ta biết nó hoạt động như thế nào.
That's better.	Tốt hơn rồi đấy.
I must.	Tôi phải.
Not only that, but he wasn't apologetic.	Không chỉ vậy, nhưng anh ấy không xin lỗi.
You have my email.	Bạn có email của tôi.
Everyone needs help.	Mọi người cần giúp đỡ.
Not really, she said.	Không hẳn, cô ấy nói.
At first he spoke very little.	Lúc đầu anh ấy rất ít nói.
After receiving no response, officers entered the home.	Sau khi không nhận được phản hồi, các viên chức vào nhà.
I hope they learned a thing or two from watching us.	Tôi hy vọng họ đã học được một hoặc hai điều khi xem chúng tôi.
He knows what he did.	Ông biết những gì ông đã làm.
That seems impossible.	Điều đó dường như là không thể.
I choose the next one and do the same thing.	Tôi chọn cái tiếp theo và làm điều tương tự.
Even leaning towards me.	Thậm chí còn nghiêng về phía mình.
The third factor is the numerical features.	Yếu tố thứ ba là các tính năng số.
I look forward to meeting some of you online.	Tôi mong được gặp gỡ một số người trong số các bạn trên mạng.
I half smiled at it and put it away.	Tôi cười nửa miệng với nó và cất nó đi.
The silence seemed to take him by surprise.	Sự im lặng dường như khiến anh ngạc nhiên.
You have to change.	Bạn phải thay đổi.
Music has a high emotional temperature.	Âm nhạc có nhiệt độ cảm xúc cao.
I still can't believe he went to bed with that.	Tôi vẫn không thể tin rằng anh ấy đã lên giường với điều đó.
I am a one-of-a-kind, and very complex person.	Tôi là một người có một không hai, và rất phức tạp.
He does this with the help of his family.	Anh ấy làm điều này với sự giúp đỡ của gia đình.
Having said that, however, the short answer is in fact a lie.	Tuy nhiên, có nói rằng, câu trả lời ngắn gọn trên thực tế là một lời nói dối.
It is also round and clean.	Nó cũng tròn và sạch sẽ.
Any comments or advice would be great.	Bất kỳ ý kiến ​​hoặc lời khuyên sẽ là tuyệt vời.
No birds, no wind.	Không có chim, không có gió.
Hide his face from his parents.	Giấu mặt với bố mẹ anh ấy.
I must be something more.	Tôi phải là một cái gì đó hơn thế nữa.
No plan.	Không có kế hoạch.
He feels healthy.	Anh cảm thấy khỏe mạnh.
No shots fired.	Không có phát súng nào.
There is no bad thing.	Không có chuyện xấu.
But for those who can get it, credit is cheap.	Nhưng đối với những người có thể có được nó, tín dụng là rẻ.
Or maybe they already have.	Hoặc có thể họ đã có.
It's hard to imagine because it's so far away.	Thật khó để hình dung vì nó còn rất xa.
Then she tried the door.	Sau đó, cô ấy thử cửa.
All authors are responsible for the writing of the article.	Tất cả các tác giả chịu trách nhiệm về việc viết bài báo.
It was a very wet rain.	Đó là một cơn mưa rất ẩm ướt.
That, now you know.	Đó, bây giờ bạn biết.
We don't need his kind here.	Chúng tôi không cần đồng loại của anh ta ở đây.
We separate them into five parts like.	Chúng tôi tách chúng thành năm phần như.
She will survive this.	Cô ấy sẽ sống sót sau chuyện này.
You can do a lot of things.	Bạn có thể làm rất nhiều thứ.
I'll go back to the police.	Tôi sẽ quay lại với cảnh sát.
But, because of the frequent occurrence, there was an incident that fell out.	Nhưng, vì thường xuyên xảy ra, đã có một sự cố rơi ra.
So you are absolutely right to focus on results.	Vì vậy, bạn hoàn toàn đúng khi tập trung vào kết quả.
Information at different levels does not need to be consistent.	Thông tin ở các cấp độ khác nhau không cần phải nhất quán.
But don't tell me.	Nhưng đừng nói với tôi.
I told him so at the time.	Tôi đã nói với anh ấy như vậy vào thời điểm đó.
He is not white.	Anh ấy không phải là người da trắng.
Everything suddenly makes sense.	Mọi thứ đột nhiên có ý nghĩa.
The way he notices things that no one else notices.	Cách anh ấy để ý đến những thứ mà không ai khác chú ý đến.
It's definitely a great story.	Đó chắc chắn là một câu chuyện tuyệt vời.
He was shot twice.	Anh ta đã bị bắn hai lần.
There's a lot of water under this bridge, he thought.	Có rất nhiều nước dưới cây cầu này, anh nghĩ.
I believe it is a website application project.	Tôi tin rằng nó là một dự án ứng dụng trang web.
Life comes by death.	Sự sống đến bởi cái chết.
No more stars.	Không còn sao nữa.
Or the days of the past in the future.	Hoặc những ngày của quá khứ trong tương lai.
I feel the world is a heavy place.	Tôi cảm thấy thế giới là một nơi nặng nề.
Then, suddenly, it makes sense.	Sau đó, đột nhiên, nó có ý nghĩa.
Currently, the government can observe from a distance.	Hiện tại, chính phủ có thể quan sát từ xa.
There aren't any.	Không có bất kỳ.
I wonder what they had for dinner.	Tôi tự hỏi họ đã ăn gì cho bữa tối.
I look normal.	Tôi trông bình thường.
The friend makes an extremely good point.	Người bạn tạo ra một điểm cực kỳ tốt.
This letter is only one method.	Thư này chỉ là một phương pháp.
These models are tough.	Những mô hình này là khó khăn.
I am a typical case.	Tôi là một trường hợp điển hình.
I think the fans liked it.	Tôi nghĩ rằng những người hâm mộ đã thích nó.
That must be my choice.	Đó phải là sự lựa chọn của tôi.
No right side.	Không có mặt phải.
You will not save them.	Bạn sẽ không cứu chúng.
They are good music.	Họ là một âm nhạc hay.
Others have problems.	Những người khác có vấn đề.
He loved doing things with her in the kitchen.	Anh thích làm những việc cùng cô trong bếp.
Feel free to play until you have something you like.	Hãy thoải mái chơi cho đến khi bạn có thứ gì đó bạn thích.
It has been empty for a while.	Nó đã bị trống trong một thời gian.
In the cold light of day.	Trong ánh sáng lạnh giá của ban ngày.
That's what brought me to the snow.	Đó là những gì đưa tôi đến với tuyết.
Because you have a side quest.	Bởi vì bạn có một nhiệm vụ phụ.
It was quiet outside now.	Lúc này bên ngoài đã yên tĩnh.
All participants signed a written consent.	Tất cả những người tham gia đã ký vào một bản chấp thuận bằng văn bản.
Not much.	Không có nhiều.
She had never tried to play him with tears before.	Trước đây cô chưa bao giờ cố gắng chơi anh bằng nước mắt.
He cares about almost everything.	Anh ấy quan tâm đến gần như tất cả mọi thứ.
I won't even answer it.	Tôi thậm chí sẽ không trả lời nó.
Much later than in previous years.	Muộn hơn nhiều so với những năm trước đây.
But it is not this.	Nhưng nó không phải là điều này.
It's summer.	Đó là mùa hè.
That's a decent range.	Đó là một phạm vi khá.
There's really no doubt about that.	Thực sự không thể nghi ngờ gì về điều đó.
Turn to high heat and bring to a boil.	Vặn lửa lớn và đun sôi.
We have learned that the road is difficult.	Chúng tôi đã học được rằng con đường khó khăn.
But never said.	Nhưng không bao giờ nói.
Then the tour continues.	Sau đó, chuyến tham quan tiếp tục.
The caught type.	Loại bị bắt.
I tried to give a little something to everyone.	Tôi đã cố gắng mang lại một chút gì đó cho mọi người.
He was very friendly and we talked a bit.	Anh ấy rất thân thiện và chúng tôi đã nói chuyện một chút.
We will return to this condition in a later section.	Chúng tôi sẽ trở lại với điều kiện này trong phần sau.
However, the message has a unit error.	Tuy nhiên, thông báo có sai số đơn vị.
You will enjoy, no problem.	Bạn sẽ tận hưởng, không có vấn đề.
And this takes nothing away from you.	Và điều này không mất gì khỏi bạn.
They are girls, joined at the end of the lower back.	Họ là những cô gái, tham gia ở phần cuối của lưng dưới.
The reason for this is pretty obvious.	Lý do cho điều này là khá rõ ràng.
I have friends.	Tôi có những người bạn.
Their task is simply to read the numbers aloud.	Nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là đọc to các con số.
But it makes sense.	Nhưng nó có ý nghĩa.
She's trying her best to be who she is.	Cô ấy đang cố gắng hết sức để trở thành con người của chính mình.
He just doesn't have to be near the childish period.	Anh ấy chỉ không cần phải ở gần thời kỳ trẻ em.
This is a failure of my will.	Đây là một thất bại về ý chí của tôi.
Not that that stopped her from trying to run away.	Không phải điều đó ngăn cản cô ấy cố gắng chạy trốn.
The kids came to drink.	Những đứa trẻ đến uống rượu.
It makes no sense to say that they move on light lines.	Không có ý nghĩa gì khi nói rằng chúng di chuyển trên các vạch sáng.
Well, they made it.	Chà, họ đã làm được điều đó.
I am very lucky to have found this site.	Tôi rất may mắn đã tìm thấy trang web này.
With other people.	Với người khác.
Found two others.	Tìm thấy hai người khác.
Some have positive results and some do not.	Một số có kết quả tích cực và một số thì không.
If not enough, you can use water.	Nếu không đủ, bạn có thể sử dụng nước.
However, the issue is still open and needs further study.	Tuy nhiên, vấn đề còn bỏ ngỏ và cần được nghiên cứu thêm.
Would like to have them in metal.	Muốn có chúng bằng kim loại.
But there are some areas where my power is absolute.	Nhưng có một số lĩnh vực mà quyền lực của tôi là tuyệt đối.
Now he is on the rise.	Bây giờ anh ấy đang trên đà phát triển.
However, in the evening light, it is beautiful.	Tuy nhiên, trong ánh sáng buổi tối, nó thật đẹp.
He didn't touch her hair as if it meant nothing.	Anh không chạm vào tóc cô như thể nó không có ý nghĩa gì.
I had to play it down.	Tôi đã phải chơi nó xuống.
Have been open and honest with him in the past.	Đã từng cởi mở và thành thật với anh ấy trong quá khứ.
That's what I need to know.	Đó là việc của tôi cần biết.
He won the match.	Anh ấy đã thắng trận.
That's what we missed.	Đó là điều mà chúng tôi bỏ lỡ.
Laws are always changing.	Luật luôn thay đổi.
Said she did not.	Cho biết cô ấy đã không.
Wait a minute.	Đợi một phut.
He usually does this in times of stress.	Anh ấy thường làm điều này trong những lúc căng thẳng.
A change is made, but it is removed from the visible area.	Một thay đổi được thực hiện, nhưng nó bị xóa khỏi vùng hiển thị.
We will call such a description a data record.	Chúng tôi sẽ gọi mô tả như vậy là một bản ghi dữ liệu.
We drove through the streets of the city.	Chúng tôi lái xe qua các con đường trong thành phố.
Only in that way can they continue to do business.	Chỉ bằng cách đó, họ mới có thể tiếp tục kinh doanh.
With in page.	Với trong trang.
The resistance is real.	Sự phản kháng là có thật.
They are not equal before the law.	Họ không bình đẳng trước pháp luật.
of the second season.	của mùa thứ hai.
The patient's written consent is not required.	Không cần sự đồng ý bằng văn bản của bệnh nhân.
Then she turned around and looked into the room again.	Sau đó, cô ấy quay lại và nhìn vào căn phòng một lần nữa.
And the end of the wait, nothing.	Và cuối cùng của sự chờ đợi, không có gì.
No one said nothing good.	Không ai nói không có gì tốt.
Yes, we know about it.	Vâng, chúng tôi biết về nó.
Now we have the following result.	Bây giờ chúng ta có kết quả sau.
She opened her mouth to speak, but nothing came out.	Cô mở miệng định nói nhưng không có gì phát ra.
My box is open.	Hộp của tôi đã được mở.
Do not need know.	Không cần biết.
You are a wonderful person.	Bạn là một người tuyệt vời.
I watched and watched.	Tôi đã xem và đã xem.
So don't drive yourself crazy.	Vì vậy, đừng khiến bản thân trở nên điên rồ.
They love his attention.	Họ yêu thích sự chú ý của anh ấy.
I have a managed policy attached to a role.	Tôi có một chính sách được quản lý gắn liền với một vai trò.
He will have to.	Anh ấy sẽ phải làm vậy.
We looked at the pictures of the parents and the children.	Chúng tôi đã xem những bức ảnh của các ông bố bà mẹ và những đứa trẻ.
Most of them are outdated.	Hầu hết chúng đều đã lỗi thời.
Contact can be physical or mental.	Tiếp xúc có thể là vật chất hoặc tinh thần.
Run some more.	Chạy thêm một số nữa.
Her face is very cool.	Vẻ mặt của cô ấy rất ngầu.
But even that will not be enough.	Nhưng ngay cả điều đó sẽ là không đủ.
I never left her.	Tôi không bao giờ rời khỏi cô ấy.
Thank you !.	Cảm ơn bạn !.
We needed to figure out how to best control it in a sense.	Chúng tôi cần phải tìm ra cách kiểm soát tốt nhất theo một nghĩa nào đó.
Except maybe a good laugh.	Ngoại trừ có thể là một tiếng cười sảng khoái.
I will need your support in this step.	Tôi sẽ cần sự hỗ trợ của bạn trong bước đi này.
What you lack is a criminal mind.	Những gì bạn thiếu là một đầu óc tội phạm.
Points are valid.	Điểm là hợp lệ.
Keep it up and don't stop.	Hãy duy trì và đừng dừng lại.
Processing is not difficult.	Chế biến không khó lắm.
He played very well.	Anh ấy đã chơi rất tốt.
However, the underlying mechanisms of this difference must still be fully understood.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản của sự khác biệt này vẫn phải được hiểu đầy đủ.
Pick up the baby.	Đón đứa nhỏ.
I ignored my need.	Tôi đã bỏ qua nhu cầu của mình.
I won't do anything stupid.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
It just doesn't feel right to me.	Nó chỉ cảm thấy không phù hợp với tôi.
You can do it again.	Bạn có thể làm lại.
We happened.	Chúng tôi đã xảy ra.
Errors occur frequently.	Các lỗi thường xuyên xảy ra.
This is just one.	Đây chỉ là một.
I don't do it in front of my kids.	Tôi không làm điều đó trước mặt các con tôi.
Let us prove the second.	Hãy để chúng tôi chứng minh điều thứ hai.
I filled out my application and submitted it early.	Tôi đã điền vào đơn đăng ký của mình và nộp đơn sớm.
Would love if you could post some here.	Rất thích nếu bạn có thể đăng một số ở đây.
Look for lies.	Hãy tìm những lời nói dối.
Some are new, and the houses in them are huge and expensive.	Một số còn mới, và những ngôi nhà trong đó rất lớn và đắt tiền.
It's bigger than me.	Nó lớn hơn tôi.
I got out of the building and got into the car.	Tôi ra khỏi tòa nhà và vào trong xe hơi.
Married for five years, has two children.	Kết hôn năm năm, có hai con.
At the same time, the defendant arrived at the scene.	Cùng lúc đó, bị cáo đến hiện trường.
Or much less than that.	Hoặc ít hơn thế nhiều.
He shouldn't have been here.	Đáng lẽ anh ta không phải ở đây.
She wasn't ready for him to stop.	Cô chưa sẵn sàng để anh dừng lại.
This is true, at one point.	Điều này là đúng, ở một điểm.
Add remaining salt, oil and water.	Thêm muối, dầu và nước còn lại.
We cannot pass.	Chúng tôi không thể vượt qua.
We want to exchange stories.	Chúng tôi muốn trao đổi những câu chuyện.
He had to do it.	Anh ấy đã phải làm điều đó.
These patterns seem to be consistent for a given species.	Các mô hình này dường như nhất quán đối với một loài nhất định.
Their eyes met.	Mắt họ chạm nhau.
Or at least it felt that way, for about a week.	Hoặc ít nhất nó cảm thấy như vậy, trong khoảng một tuần.
I told her not to worry and enjoy.	Tôi đã nói với cô ấy rằng đừng lo lắng và hãy tận hưởng.
It also doesn't work.	Nó cũng không hoạt động.
Same reason for others.	Cùng một lý do cho những người khác.
You have to be prepared for what you don't expect.	Bạn phải chuẩn bị cho những gì bạn không mong đợi.
Don't imagine you can buy some cards and play.	Đừng tưởng tượng bạn có thể mua một số thẻ và chơi.
I mean, you know, let's be absolutely clear.	Ý tôi là, bạn biết đấy, hãy hoàn toàn rõ ràng.
Thought she might know something.	Nghĩ rằng cô ấy có thể biết điều gì đó.
And it looks like there will be more interest this year.	Và có vẻ như sẽ có nhiều sự quan tâm hơn trong năm nay.
That's what's left of their father.	Đó là những gì còn lại của cha họ.
And they don't see the customer.	Và họ không nhìn thấy khách hàng.
It sounds easy.	Nghe có vẻ dễ dàng.
And here are my picks.	Và lựa chọn của tôi ở đây.
Seen from this city life, you cannot think how fair it seems.	Nhìn từ cuộc sống thành phố này, bạn không thể nghĩ nó có vẻ công bằng như thế nào.
In the room.	Ở trong phòng.
He put his foot on her stomach and pulled.	Anh đặt chân lên bụng cô và kéo.
Wear out of use.	Mặc khỏi sử dụng.
Also check there.	Cũng kiểm tra ở đó.
He saw the worst.	Anh đã thấy điều tồi tệ nhất.
Too many eyes.	Nhiều mắt quá.
I do not need it.	Tôi không cần nó.
I walked in and sat down.	Tôi bước vào và ngồi xuống.
Comment for the discussion group.	Nhận xét cho nhóm thảo luận.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
I just want to select the current form in my page.	Tôi chỉ muốn chọn biểu mẫu hiện tại trong trang của mình.
His love for her was perfect the way it was.	Tình yêu của anh dành cho cô ấy hoàn hảo theo cách của nó.
There's no one here to hit.	Không có ai ở đây để đánh.
He walked back.	Anh ta đi bộ về.
Learn while not working.	Học khi không làm việc.
They would be better than nothing.	Chúng sẽ tốt hơn là không có gì.
Two on the chest, three between the eyes.	Hai cái ở ngực, ba cái ở giữa hai mắt.
Of course you can learn how to ride it.	Tất nhiên bạn có thể học cách cưỡi nó.
He went with the rest.	Anh ấy đã đi với những người còn lại.
But then, they understood.	Nhưng sau đó, họ đã hiểu.
But, for sure, we have a long way to go.	Nhưng, chắc chắn, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
He has trained a lot and is in good shape.	Anh ấy đã tập luyện rất nhiều và có phong độ tốt.
Of course there is no clear line.	Tất nhiên là không có dòng rõ ràng.
She returned to bed and breakfast.	Cô trở lại giường và bữa sáng.
Take us to the end of that war.	Hãy đưa chúng tôi đến cuối cuộc chiến đó.
I like this kind of research and work.	Tôi thích loại nghiên cứu và công việc này.
It was night and the sky was full of stars.	Đó là đêm và bầu trời đầy sao.
One can hardly say.	Người ta khó có thể nói.
He will be able to have a normal relationship.	Anh ấy sẽ có thể có một mối quan hệ bình thường.
The evidence was not reported.	Các bằng chứng không được báo cáo.
You want to be nice to him.	Bạn muốn tốt với anh ấy.
He was determined to speak for himself and to be heard.	Anh quyết tâm nói cho chính mình và để được lắng nghe.
It took me about three months before this cast came out.	Tôi mất khoảng ba tháng trước khi dàn diễn viên này ra mắt.
He told me that time and time again.	Anh ấy đã nói với tôi điều đó hết lần này đến lần khác.
There will be no one stronger on earth.	Sẽ không có ai mạnh hơn trên trái đất.
How it used him.	Làm thế nào nó đã sử dụng anh ta.
For a long time, she had bad dreams.	Trong một thời gian dài, cô đã có những giấc mơ xấu.
So we were up there for a year.	Vì vậy, chúng tôi đã lên đó trong một năm.
Surely, he could do something to save that man.	Chắc chắn, anh ta có thể làm gì đó để cứu người đàn ông đó.
This is just one family, one story.	Đây chỉ là một gia đình, một câu chuyện.
Simplicity and directness are not obvious.	Sự đơn giản và trực tiếp không rõ ràng.
And, it's important for another reason.	Và, điều quan trọng là vì một lý do khác.
Recorded from two years ago.	Ghi âm từ hai năm trước.
There is something here.	Có một cái gì đó ở đây.
It was finally getting dark and we came to my place.	Cuối cùng thì trời cũng bắt đầu tối và chúng tôi đến chỗ của tôi.
It remained at number one for three weeks.	Nó vẫn ở vị trí số một trong ba tuần.
Pay them at least three times the teacher.	Trả cho họ ít nhất gấp ba lần giáo viên.
Don't fight with hate.	Đừng đánh nhau với thù ghét.
She is calm and completely in control.	Cô ấy bình tĩnh và hoàn toàn kiểm soát.
This is my concern.	Đây là mối quan tâm của tôi.
Now the real fun begins.	Bây giờ niềm vui thực sự bắt đầu.
But the real changes are internal.	Nhưng những thay đổi thực sự là bên trong.
This procedure is repeated three times.	Thủ tục này được lặp đi lặp lại ba lần.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
He was ready an hour before the function started.	Anh ấy đã sẵn sàng một giờ trước khi chức năng bắt đầu.
Free tax software is bad.	Phần mềm thuế miễn phí là tệ.
In other words, the problem is solved.	Nói cách khác, vấn đề đã được giải quyết.
Nothing else indicates that my mother is crazy.	Không có gì khác chỉ ra rằng mẹ tôi bị điên.
Just clean and store for later use.	Chỉ cần làm sạch và cất giữ để sử dụng sau này.
But the world may miss him more.	Nhưng thế giới có thể nhớ anh ấy nhiều hơn.
I was never in it.	Tôi chưa bao giờ ở trong đó.
Or they shouldn't be.	Hoặc họ không nên như vậy.
Some teas are very strong.	Một số trà rất mạnh.
This is it for me, finish.	Đây là nó cho tôi, kết thúc.
I understand your feeling.	Tôi hiểu cảm giác của bạn.
It's amazing to see their facial expressions.	Thật tuyệt vời khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của họ.
But this is a bit special.	Nhưng điều này hơi đặc biệt.
At first she thought it must be a dream.	Lúc đầu cô nghĩ chắc là một giấc mơ.
I found another interesting video on the internet.	Tôi tìm thấy một video thú vị khác trên internet.
My daughter loves to wear them.	Con gái tôi thích mặc chúng.
Enjoy and have fun!!!.	Hãy tận hưởng và vui vẻ !!!.
You will see, it works fine.	Bạn sẽ thấy, nó hoạt động tốt.
If it's too hot, reduce the heat.	Nếu quá nóng, hãy giảm nhiệt.
I want it to be real.	Tôi muốn nó là thật.
Yes, you learn something new every day.	Vâng, bạn học một cái gì đó mới mỗi ngày.
That's not what she needed to hear.	Đó không phải là điều cô cần nghe.
He did not submit that application.	Anh ấy đã không nộp hồ sơ đó.
I haven't played cards since.	Tôi đã không chơi bài kể từ đó.
Not another murder.	Không phải là một vụ giết người khác.
And she loves her job.	Và cô ấy yêu công việc của mình.
It happened about a week ago.	Nó xảy ra khoảng một tuần trước.
Put the loss in these.	Đặt mất mát trong những.
You should remove them before moving to production environment.	Bạn nên loại bỏ chúng trước khi chuyển sang môi trường sản xuất.
I turned to him for support.	Tôi quay sang anh ấy để được hỗ trợ.
Actually, really good.	Trên thực tế, thực sự tốt.
Mix together and set aside.	Trộn với nhau và để sang một bên.
By that definition, this is really not possible.	Theo định nghĩa đó, điều này thực sự là không thể.
I can remember my worst days as if they were nothing.	Tôi có thể nhớ những ngày tồi tệ nhất của mình như thể chúng chẳng là gì cả.
It's called a church.	Nó được gọi là nhà thờ.
Is a good company.	Là một công ty tốt.
She won't see me.	Cô ấy sẽ không nhìn thấy tôi.
God knows the human heart.	Chúa biết trái tim con người.
She's pretty adamant about that.	Cô ấy khá kiên quyết về điều đó.
I'm speaking in a different voice, it's a completely different voice and language.	Tôi đang nói một giọng khác, đó là một giọng nói và ngôn ngữ hoàn toàn khác.
These are my notes from class.	Đây là những ghi chú của tôi từ lớp học.
She was trying to be the mother he needed.	Cô ấy đã cố gắng trở thành người mẹ mà anh ấy cần.
Taste and add salt if you think necessary.	Nêm nếm và thêm muối nếu bạn nghĩ cần thiết.
That's how to survive without weapons.	Đó là cách sống sót mà không cần vũ khí.
When they are at peace within, they are free from evil.	Khi bình an bên trong, họ không bị tà ác.
Consistently run over a wide area.	Nhất quán chạy trên diện rộng.
Instead, it was an order, a command.	Thay vào đó, nó là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh.
Wonder why that's in the reports.	Tự hỏi tại sao đó là trong các báo cáo.
I can afford to make it so.	Tôi có đủ khả năng để làm cho nó như vậy.
I like some of the description but not so much about that.	Tôi thích một số mô tả nhưng không quá nhiều về điều đó.
Other changes are also being made.	Những thay đổi khác cũng đang được thực hiện.
One block is at a higher temperature than the other.	Một khối ở nhiệt độ cao hơn khối kia.
Make sure as many people see her photos as possible.	Đảm bảo càng nhiều người xem ảnh của cô ấy càng tốt.
Too obvious.	Rõ ràng quá.
A new car.	Một chiếc xe mới.
If you've never tried it, now is the time.	Nếu bạn chưa bao giờ thử nó, bây giờ là lúc.
I don't like people seeing me fail.	Tôi không thích mọi người thấy tôi thất bại.
I hope you know that somehow.	Tôi hy vọng bạn biết điều đó bằng cách nào đó.
Many lands and items depreciated in value.	Nhiều khu đất và vật dụng bị mất giá.
Then the guy brought me this smile.	Sau đó, chàng trai mang lại cho tôi nụ cười này.
They are not interested in personal life.	Họ không quan tâm đến cuộc sống cá nhân.
And, indeed, they did.	Và, thực sự, họ đã làm như vậy.
I can't even change the volume.	Tôi thậm chí không thể thay đổi âm lượng.
Players are bound to face each other.	Các cầu thủ nhất định phải đối đầu với nhau.
But you cannot charge him.	Nhưng bạn không thể tính phí anh ta.
She said it was yours.	Cô ấy nói nó là của bạn.
Waste of your time too.	Mất thời gian của bạn quá.
Window overlooking the street.	Cửa sổ nhìn ra đường.
Plan how you will account for people.	Lập kế hoạch về cách bạn sẽ tính toán cho mọi người.
You are our friend, you are our brother.	Bạn là bạn của chúng tôi, bạn là anh em của chúng tôi.
The town will be half empty.	Thị trấn sẽ trống một nửa.
The success of your business depends on it.	Sự thành công của doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào nó.
There will be thousands of people walking.	Sẽ có hàng ngàn người đi bộ.
You have hurt me very deeply.	Bạn đã làm tổn thương tôi rất sâu sắc.
Please download and try it out.	Hãy tải về và dùng thử.
Or so they think.	Hoặc họ nghĩ vậy.
And don't lie to me.	Và đừng nói dối tôi.
All right, let's take them out.	Được rồi, hãy lấy chúng ra.
It even reached my ears.	Nó thậm chí đã đến tai tôi.
So let's see how events could have played out.	Vì vậy, hãy xem các sự kiện có thể đã diễn ra như thế nào.
However, in our case there is no such model available.	Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng tôi không có sẵn mô hình như vậy.
I know very little about such things.	Tôi biết rất ít về những điều như vậy.
If you don't, we'll find another way.	Nếu bạn không làm vậy thì chúng tôi sẽ tìm cách khác.
I took a step into the unknown.	Tôi đã bước một bước vào điều chưa biết.
I'm sure he felt something, then.	Tôi chắc rằng anh ấy đã cảm thấy điều gì đó, sau đó.
I remember his name.	Tôi nhớ tên anh ấy.
Next too.	Tiếp theo cũng vậy.
Two hours had passed since they were brought inside in the rain.	Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi họ được đưa vào bên trong trời mưa.
My enemy was nothing, and disappeared in an instant.	Kẻ thù của tôi không là gì cả, và đã biến mất ngay lập tức.
He answered questions from the audience.	Anh ấy trả lời các câu hỏi của khán giả.
Data points represent the mean of at least three independent trials.	Điểm dữ liệu đại diện cho giá trị trung bình của ít nhất ba thử nghiệm độc lập.
Text for more details.	Văn bản để biết thêm chi tiết.
I keep trying to make it go.	Tôi tiếp tục cố gắng làm cho nó đi.
She was very good at it.	Cô ấy đã rất giỏi trong việc đó.
The only thing is.	Điều duy nhất là.
Private school girl.	Cô bé học sinh tư thục.
Living in a small house is also a perfect example for others.	Sống trong ngôi nhà nhỏ cũng là một tấm gương hoàn hảo cho những người khác.
But they will say it anyway.	Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ nói điều đó.
If the object does not exist, it will create this new object.	Nếu đối tượng không tồn tại, nó sẽ tạo đối tượng mới này.
There is nothing left for her.	Không có gì còn lại cho cô ấy.
And make it fast.	Và làm cho nó nhanh chóng.
We keep going.	Chúng tôi tiếp tục đi.
Or anyone else.	Hoặc bất kỳ ai khác.
Therefore, data may be made available upon reasonable request.	Do đó, dữ liệu có thể được cung cấp theo yêu cầu hợp lý.
It still hurts to talk about the wild girl.	Vẫn còn đau khi nói về cô gái hoang dã.
This is not about me.	Đây không phải là về tôi.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
Or something will go wrong.	Hoặc một cái gì đó sẽ xảy ra sai.
The more he carries, the more he has.	Anh ta càng mang càng nhiều, càng có nhiều.
Just to add a little more information.	Chỉ để thêm một chút thông tin.
I can have two left feet.	Tôi có thể có hai bàn chân trái.
However, it looks like they won't.	Tuy nhiên, có vẻ như họ sẽ không.
His first thought of her was absolutely correct.	Suy nghĩ đầu tiên của anh về cô là hoàn toàn chính xác.
There's some good stuff there.	Có một số thứ tốt ở đó.
I remember being the same way with my biological father.	Tôi nhớ mình cũng vậy với cha ruột của mình.
Then trust is established.	Khi đó niềm tin được thiết lập.
I want him to know someone found him.	Tôi muốn anh ấy biết ai đó đã tìm thấy anh ấy.
You can do it or you can't.	Bạn có thể làm điều đó hoặc bạn không thể.
And somehow, the conversation turns to this beer law.	Và bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện chuyển sang luật bia này.
It also does not mean that every known event can be repeated.	Nó cũng không có nghĩa là mọi sự kiện đã biết đều có thể được lặp lại.
It's still unclear exactly what she's going to say.	Nó vẫn không rõ ràng chính xác những gì cô ấy sẽ nói.
We don't see anyone using that method.	Chúng tôi không thấy ai sử dụng phương pháp đó.
I want something more.	Tôi muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa.
Immediately afterwards, the defendant entered the bedroom.	Ngay sau đó, bị cáo vào phòng ngủ.
But no one wants him on their team.	Nhưng không ai muốn anh ấy trong đội của họ.
I hope nothing is wrong.	Tôi hy vọng không có gì sai.
She left her old life without thinking about the consequences.	Cô đã rời bỏ cuộc sống cũ mà không nghĩ đến hậu quả.
This sample appears to be representative of the entire population.	Mẫu này có vẻ đại diện cho toàn bộ dân số.
I wish.	Tôi ước.
And you are not such a man.	Và bạn cũng không phải là một người đàn ông như vậy.
It's a powerful tool.	Đó là công cụ mạnh mẽ.
It was a huge relief for me.	Đó là một sự nhẹ nhõm rất lớn đối với tôi.
Life goes on for these people.	Cuộc sống đang tiếp diễn cho những người này.
When the animal is calm, it is released.	Khi con vật bình tĩnh, nó được thả xuống.
I started my first blog that very day.	Tôi đã bắt đầu blog đầu tiên của mình ngay ngày hôm đó.
The first is an infection.	Đầu tiên là nhiễm trùng.
There has been a failure.	Đã có một thất bại.
But in the end, nothing changed.	Nhưng cuối cùng, không có gì thay đổi.
I'm starting to see it better.	Tôi bắt đầu thấy nó tốt hơn.
Because the rules have to be changed.	Bởi vì các quy tắc phải được thay đổi.
You come and relieve a lot.	Bạn đến và giải tỏa rất nhiều.
If he can't fight, he needs strength to hide.	Nếu anh ta không thể chiến đấu, anh ta cần sức mạnh để ẩn nấp.
At the specified temperature.	Ở nhiệt độ chỉ định.
But the question remains.	Nhưng câu hỏi vẫn còn.
No one heard them.	Không ai nghe thấy họ.
So we are ready for them.	Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng cho họ.
Those questions remain unanswered.	Những câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời.
It's now past eight o'clock.	Bây giờ đã hơn tám giờ.
And she knows how to keep a secret.	Và cô ấy biết cách giữ bí mật.
The car door was open.	Cửa xe đã mở.
You may feel weak, scared, and confused.	Bạn có thể cảm thấy yếu đuối, sợ hãi và bối rối.
That will make your hair the right color.	Điều đó sẽ làm cho tóc của bạn có màu phù hợp.
The first example should work fine.	Ví dụ đầu tiên sẽ hoạt động tốt.
But don't tell me what you can do.	Nhưng đừng nói cho tôi biết bạn có thể làm gì.
However, that doesn't mean he won't get sick.	Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không mắc bệnh.
All religions are magic.	Tất cả tôn giáo đều là ma thuật.
Or maybe it's personal.	Hoặc có thể đó là cá nhân.
But they can't go that far.	Nhưng họ không thể đi xa được như vậy.
It shows someone is thinking about him even when others are not.	Nó cho thấy ai đó đang nghĩ về anh ấy ngay cả khi những người khác thì không.
Your parents seem to have the most ideal marriage.	Cha mẹ bạn dường như có một cuộc hôn nhân lý tưởng nhất.
All that was taken from him.	Tất cả những gì đã được lấy từ anh ta.
If so, we're done.	Nếu vậy, chúng tôi đã hoàn thành.
It's not really fair to him.	Nó không thực sự công bằng với anh ta.
She was found by a couple of boys around the age of three.	Cô ấy được tìm thấy bởi một vài chàng trai vào khoảng ba tuổi.
Well, you seem like one.	Vâng, bạn có vẻ giống như một.
We have not resolved the issue yet.	Chúng tôi vẫn chưa giải quyết vấn đề.
He put his hand on my shoulder.	Anh đặt tay lên vai tôi.
We are very close to the end.	Chúng ta đang ở rất gần cuối.
Don't ask what your country can do for you.	Đừng hỏi đất nước của bạn có thể làm gì cho bạn.
There is very little time to see anything else.	Có rất ít thời gian để xem bất cứ điều gì khác.
Oh, and this is huge.	Ồ, và điều này rất lớn.
These gains were not significantly different between treatments.	Các mức tăng này không khác biệt đáng kể giữa các nghiệm thức.
I have never seen anything like it in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó trong cuộc đời của tôi.
Nor will he ever know it.	Anh ta cũng sẽ không bao giờ biết điều đó.
I also have such dreams.	Tôi cũng có những giấc mơ như vậy.
If this happened a few hours ago.	Nếu điều này đã xảy ra cách đây vài giờ.
No need to build for the future.	Không cần phải xây dựng cho tương lai.
You may have to calculate the cell size yourself.	Bạn có thể phải tự tính kích thước ô.
His hands won't come forward to help him up.	Tay anh ấy sẽ không đưa ra phía trước để giúp anh ấy đứng dậy.
Miss it and miss my family.	Nhớ nó và nhớ gia đình tôi.
Even the hair is covered.	Ngay cả tóc cũng bị che phủ.
He's great with anything.	Anh ấy rất tuyệt với bất cứ thứ gì.
She also appeared confused during her ordeal.	Cô ấy cũng tỏ ra bối rối trong suốt quá trình thử thách của mình.
I feel terrible for him.	Tôi cảm thấy khủng khiếp cho anh ta.
His face was not black at all, too black to see.	Mặt anh ta không có gì là đen, quá đen để nhìn.
I don't know what the driver was thinking.	Tôi không biết người lái xe đang nghĩ gì.
It will take some time to.	Nó sẽ mất một thời gian để.
At least right now, this time in the afternoon.	Ít nhất là ngay bây giờ, thời điểm này vào buổi chiều.
What happens to our children is our business.	Điều gì xảy ra với những đứa trẻ của chúng ta là việc của chúng ta.
There is definitely a difference in the quality of the performance.	Chắc chắn có sự khác biệt về chất lượng của màn trình diễn.
Which then they did.	Mà sau đó họ đã làm.
Rumor has it that someone signed her a year ago.	Lời đồn rằng ai đó đã ký hợp đồng với cô ấy một năm trở lại đây.
I'm not good at this.	Tôi không giỏi trong việc này.
It's walking around at school.	Nó đang đi loanh quanh ở trường.
I love being needed.	Tôi yêu được cần thiết.
You can remember them.	Bạn có thể nhớ chúng.
I have nine children.	Tôi có chín đứa con.
Some of this later came true.	Một số điều này sau đó đã trở thành sự thật.
We were surprised at the number of participants reporting poor results.	Chúng tôi rất ngạc nhiên về số lượng người tham gia báo cáo kết quả kém.
The boys are fine.	Các cậu bé vẫn ổn.
We will have more on that later.	Chúng tôi sẽ có nhiều hơn về điều đó sau.
No waiting times like phone or email support.	Không mất thời gian chờ đợi như hỗ trợ qua điện thoại hoặc email.
However, there are some things that seem to be good.	Tuy nhiên, có một số điều dường như là tốt.
Includes system processes and user processes.	Bao gồm các quy trình hệ thống và quy trình người dùng.
Let me tell you something about myself.	Hãy để tôi kể cho bạn nghe vài điều về bản thân tôi.
This is the only moment when this happens or it won't happen.	Đây là khoảnh khắc duy nhất khi điều này xảy ra hoặc nó sẽ không xảy ra.
How life has changed needs to be told.	Cuộc sống đã thay đổi như thế nào cần được kể lại.
Did they meet there? 	Họ đã gặp nhau ở đó?
he wondered.	anh tự hỏi.
It's like having a daily dinner party.	Nó giống như có một bữa tiệc tối hàng ngày.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
Take whatever you can but absolutely nothing more.	Lấy bất cứ điều gì bạn có thể nhưng tuyệt đối không có gì hơn.
I apologize if this is against the rules.	Tôi xin lỗi nếu điều này là trái với các quy tắc.
She definitely doesn't want a dinner date.	Cô ấy chắc chắn không muốn có một buổi hẹn ăn tối.
Well, probably not that common.	Chà, có lẽ không phổ biến.
They really tried.	Họ thực sự đã cố gắng.
I was not so worried.	Tôi đã không lo lắng như vậy.
He had one and then another.	Anh ấy đã có một và sau đó khác.
That can be really shocking for everyone there.	Điều đó có thể thực sự gây sốc cho tất cả mọi người ở đó.
And she can't lie.	Và cô ấy không thể nói dối.
Yes, say whatever you want.	Có, hãy nói bất cứ điều gì bạn muốn.
It was nice to meet her and strike up a conversation.	Thật vui khi được gặp cô ấy và bắt chuyện.
He opened his heart to me.	Anh ấy đã mở lòng với tôi.
Tall, pretty, beautiful hair.	Cao, xinh, tóc đẹp.
When nothing came, he continued.	Khi không có gì đến, anh ta tiếp tục.
He recorded the room number.	Anh ấy ghi lại số phòng.
Sky will never be able to keep up with us.	Sky sẽ không bao giờ có thể theo kịp chúng tôi.
Really young patients tend to report more pain.	Các bệnh nhân thực sự trẻ tuổi có xu hướng báo cáo đau nhiều hơn.
I can take him home right now.	Tôi có thể đưa anh ấy về nhà ngay bây giờ.
We'd better go take a look.	Tốt nhất chúng ta nên đi xem qua.
But then, he loved horses very much.	Nhưng sau đó, anh ấy rất yêu ngựa.
You are walking down the street.	Bạn đang đi bộ xuống phố.
The two selection lines follow very similar feedback patterns.	Hai dòng lựa chọn tuân theo các mô hình phản hồi rất giống nhau.
The girl is not what she seems.	Cô gái không giống như những gì cô ấy có vẻ.
He just smiled and looked at him.	Anh chỉ cười và nhìn anh.
That is our goal right now.	Đó là mục tiêu của chúng tôi lúc này.
You don't want a tutorial.	Bạn không muốn một hướng dẫn.
However, it does not improve standing.	Tuy nhiên, nó không giúp cải thiện khả năng đứng vững.
I was supposed to be asleep.	Tôi đã được cho là đã ngủ.
Maybe because it was late and we were tired.	Có lẽ vì đã muộn và chúng tôi mệt.
None of this is a real secret.	Không ai trong số này là một bí mật thực sự.
They look like they would be fun to use.	Họ trông giống như họ sẽ rất vui khi sử dụng.
However, in the short term, things start to get complicated.	Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp.
And the baby just kept resting his head on his hand.	Và đứa bé cứ thế mà gối đầu lên tay.
During a week.	Trong suốt một tuần.
Today women speak their mind.	Ngày nay phụ nữ nói lên suy nghĩ của họ.
She pulled a face.	Cô ấy kéo một khuôn mặt.
So is my father.	Cha tôi cũng vậy.
Additional feedback provided.	Đã cung cấp phản hồi bổ sung.
During this time, she discovered her love for sales and people.	Trong thời gian này, cô phát hiện ra tình yêu của mình với công việc bán hàng và con người.
When that happens, you start to build pressure.	Khi điều đó xảy ra, bạn bắt đầu hình thành áp lực.
He likes to see them.	Anh thích nhìn chúng.
It makes me smile every time.	Nó làm cho tôi mỉm cười mỗi lần.
But questions can be raised about every link in the argument.	Nhưng câu hỏi có thể được đặt ra về mọi liên kết trong lập luận.
It was a beautiful night.	Đó là một đêm tuyệt đẹp.
Both are very good.	Cả hai đều rất tốt.
But no one asked her.	Nhưng không ai hỏi cô ấy.
It's short, but it's good enough for me.	Nó chỉ ngắn gọn thôi, nhưng với tôi như vậy là đủ tốt rồi.
My mom played it great and let me have a break.	Mẹ tôi đã chơi nó thật tuyệt và để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Must do some.	Phải làm một số.
He won't show up.	Anh ấy sẽ không xuất hiện.
Perhaps they have to make more difficult decisions.	Có lẽ họ phải đưa ra những quyết định khó khăn hơn.
Just wait outside for a moment.	Chỉ cần đợi bên ngoài trong giây lát.
They are active when there is snow on the ground.	Chúng hoạt động khi có tuyết trên mặt đất.
Obviously a car is required.	Rõ ràng là phải có xe hơi.
The mind then continues to produce the same reaction without any basis.	Tâm trí sau đó tiếp tục tạo ra phản ứng tương tự mà không có bất kỳ cơ sở nào.
For me, that means the building will block the wind.	Đối với tôi, điều đó có nghĩa là tòa nhà sẽ chắn gió.
She seems to carry the song pretty well.	Cô ấy dường như mang bài hát khá tốt.
My daughter is too young to say such things.	Con gái tôi còn quá nhỏ để nói những lời như vậy.
It is in her best interest to stay with us.	Đó là lợi ích tốt nhất của cô ấy để ở lại với chúng tôi.
Unbelievable, unbelievable.	Không thể tưởng tượng được, không thể tin được.
She was no longer there.	Cô ấy đã không còn ở đó nữa.
However, he has no band for it.	Tuy nhiên, anh ấy không có ban nhạc cho nó.
You should see it here.	Bạn nên xem nó ở đây.
It was on television.	Đó là trên truyền hình.
No, she doesn't.	Không, cô ấy không.
For us that is more than enough.	Đối với chúng tôi như vậy là quá đủ.
In many ways, it still is.	Theo nhiều cách, nó vẫn là như vậy.
It was not an easy sale.	Đó không phải là một cuộc mua bán dễ dàng.
Your purpose is your gift to the body.	Mục đích của bạn là món quà của bạn cho cơ thể.
And the same applies to single people.	Và áp dụng những điều này cho những người độc thân.
Up there, he will need to choose.	Ở trên đó, anh ta sẽ cần chọn.
Instead, he seems to hate her for it.	Thay vào đó, anh ấy có vẻ ghét cô ấy vì điều đó.
He should be back now.	Anh ấy nên trở lại ngay bây giờ.
For a while, it seemed like it would never end.	Trong một thời gian, tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ kết thúc.
We know these rights by heart.	Chúng tôi biết những quyền này thuộc lòng.
You are better than this.	Bạn tốt hơn điều này.
Action will have to be taken.	Hành động sẽ phải được thực hiện.
So did she, when it was first told.	Cô ấy cũng vậy, khi lần đầu tiên được kể.
Get the team off to a quick start.	Giúp nhóm khởi đầu nhanh.
Don't trust this man.	Đừng tin tưởng vào người đàn ông này.
My legs move without letting me know that they are tired.	Chân tôi di chuyển mà không cho tôi biết rằng họ đang mệt mỏi.
She didn't want him to worry, but it wasn't up to her.	Cô không muốn anh lo lắng, nhưng điều đó không phụ thuộc vào cô.
You can taste it.	Cô có thể nếm thử.
Not much.	Không nhiều lắm.
Do what you want.	Làm những gì bạn muốn.
It would be better to prepare a new one.	Sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị một cái mới.
I went out into the street and got lost in the crowd.	Tôi đã ra đường và lạc vào đám đông.
However, it is important to remember that there are other models.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng có những mô hình khác.
If she had something to say, she said it.	Nếu cô ấy có điều gì đó để nói, cô ấy đã nói ra.
Take out a sample and spread it out.	Lấy một mẫu ra và trải nó ra.
In fact, if you're free, you could be in the next movie.	Trên thực tế, nếu bạn rảnh, bạn có thể tham gia bộ phim tiếp theo.
That's something.	Đó là một cái gì đó.
No one can touch it.	Không ai có thể chạm vào nó.
Did not exist with us.	Đã không tồn tại với chúng tôi.
Except anger.	Ngoại trừ sự tức giận.
But you can not.	Nhưng bạn không thể.
Have a nice dream.	Một giấc mơ đẹp.
As companies quickly collapsed, others rose.	Khi các công ty nhanh chóng sụp đổ, những công ty khác tăng lên.
In fact, they will be selected against because it costs them money.	Trên thực tế, họ sẽ bị lựa chọn chống lại vì họ tốn kém tiền bạc.
It goes out.	Nó đi ra ngoài.
We believe the answer is in design.	Chúng tôi tin rằng câu trả lời là trong thiết kế.
I can love You.	Tôi có thể yêu bạn.
Think of my gun.	Hãy nghĩ về khẩu súng của tôi.
It won't be a war this time.	Nó sẽ không phải là một cuộc chiến tranh lần này.
This location is not correct.	Vị trí này không đúng.
As if it had been expected.	Như thể nó đã được chờ đợi.
The problem of the mind is the problem of life.	Vấn đề của tâm trí là vấn đề của cuộc sống.
So you put someone you don't know to protect it.	Vì vậy, bạn đưa một người nào đó không quen biết để bảo vệ nó.
Indeed, it is sometimes never achieved.	Thật vậy, nó đôi khi không bao giờ đạt được.
His efforts take two forms.	Những nỗ lực của anh ấy có hai dạng.
And look to the other side.	Và nhìn về phía bên kia.
That's not what's happening as the holding period changes.	Đó không phải là điều đang diễn ra khi thời gian giữ tiền thay đổi.
Differences were found in the naming of the two species.	Sự khác biệt đã được tìm thấy trong cách gọi của hai loài.
But just as often, it's streamed.	Nhưng cũng thường xuyên, nó được phát thẳng.
Movements were not heard.	Các chuyển động đã không được nghe thấy.
Also, there is a public issue that he wants to discuss.	Ngoài ra, có một vấn đề công khai mà anh ấy muốn thảo luận.
He waited aside for a moment.	Anh đợi sang một bên một lúc.
They had a social context.	Họ đã có một bối cảnh xã hội.
Certainly nothing requires a key.	Chắc chắn không có gì yêu cầu một chìa khóa.
Injury is real.	Tổn thương là có thật.
Well, what the hell is she thinking.	Chà, cái quái với những gì cô ấy nghĩ.
Then we can benefit from it.	Sau đó, chúng tôi có thể hưởng lợi từ nó.
I wish we had a good policy.	Tôi muốn chúng tôi có một chính sách tốt.
Nothing else to talk about.	Không có gì khác để nói về.
It's very important.	Nó rất quan trọng.
You work hard.	Bạn làm việc chăm chỉ.
It did the opposite.	Nó đã làm ngược lại.
He still needs more points.	Anh ấy vẫn cần thêm điểm.
They have disbanded.	Họ đã tan rã.
She likes to party.	Cô ấy thích tiệc tùng.
If you are white, this is also true.	Nếu bạn là người da trắng, điều này cũng đúng.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
Everything is happening faster.	Mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn.
They usually have between two and five young.	Chúng thường có từ hai đến năm con nhỏ.
However in this case.	Tuy nhiên trong trường hợp này.
I was in the unit.	Tôi đã ở trong đơn vị.
He will finish his work first.	Anh ấy sẽ hoàn thành công việc của mình trước.
I appreciate the recent reviews.	Tôi đánh giá cao những đánh giá gần đây.
Like me.	Giống tôi.
Remove after cooking and keep warm.	Lấy ra sau khi nấu và giữ ấm.
The least he could do was respect her life.	Điều ít nhất anh có thể làm là tôn trọng cuộc sống của cô.
I am here for a month.	Tôi ở đây trong một tháng.
They don't think and reason as well as they did before.	Họ không suy nghĩ và lập luận tốt như họ đã làm trước đó.
I'm tired of sex and shoes.	Tôi mệt mỏi với tình dục và những đôi giày.
Move your hair out of the way.	Di chuyển tóc của bạn ra khỏi đường.
He stepped out into the street to let him work.	Anh bước ra đường để anh làm việc.
Maybe you're far from home.	Có thể do bạn xa quê.
But they went too far.	Nhưng họ đã đi quá xa.
I looked down.	Tôi nhìn xuống.
For me it is possible.	Đối với tôi nó là có thể.
I won't run alone in the dark anymore.	Tôi sẽ không chạy một mình trong bóng tối nữa.
We just sold it last year.	Chúng tôi vừa mới bán nó vào năm ngoái.
Two years ago.	Hai năm trước.
If that leads to character development, great.	Nếu điều đó dẫn đến sự phát triển nhân vật, tuyệt vời.
Same thing last weekend at home.	Điều tương tự vào cuối tuần trước ở nhà.
Literally mixed state.	Đúng nghĩa là trạng thái hỗn hợp.
All that matters is the faith they were taught.	Tất cả những gì quan trọng là đức tin mà họ đã được dạy.
Each entry has a definite number of steps.	Mỗi mục đều có một số bước xác định.
Where he knew she was.	Nơi anh biết cô đang ở.
Despite damage in the area, the school remains open.	Mặc dù bị thiệt hại trong khu vực, trường học vẫn mở cửa.
No, he doesn't.	Không, anh ấy không.
But what matters is what we can learn from the stories.	Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể học được gì từ những câu chuyện.
And take her to his apartment.	Và đưa cô đến căn hộ của anh.
I will really support her for this.	Tôi thực sự sẽ ủng hộ cô ấy vì điều này.
He feels right and wrong.	Anh có cảm giác đúng và sai.
It works for everyone.	Nó hoạt động cho tất cả mọi người.
No surprise requests.	Không có yêu cầu bất ngờ.
You can use any combination of options.	Bạn có thể sử dụng bất kỳ tổ hợp tùy chọn nào.
Well, not at first.	Vâng, không phải lúc đầu.
I lost my balance and fell to the floor.	Tôi mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
I hope they are working on whatever that is.	Tôi hy vọng họ đang làm việc trên bất cứ điều gì đó là.
You loved me.	Bạn đã yêu tôi.
If it's too good to be true, it likely is.	Nếu nó quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có khả năng là như vậy.
She was denied leave for treatment.	Cô ấy đã bị từ chối nghỉ phép để điều trị.
I am her third husband.	Tôi là chồng thứ ba của cô ấy.
This could be due to two factors.	Điều này có thể là do hai yếu tố.
All seems to be working fine here as usual.	Tất cả dường như đang hoạt động tốt ở đây như bình thường.
Interpreting the data is easy.	Việc giải thích dữ liệu rất dễ dàng.
All eyes turned to me.	Mọi con mắt đều đổ dồn về hướng tôi.
Something a little more modern.	Một cái gì đó hiện đại hơn một chút.
For this we work as follows.	Đối với điều này, chúng tôi làm việc như sau.
There are many places to get help.	Có rất nhiều nơi để nhận được sự giúp đỡ.
There was a chance.	Đã có một cơ hội.
They had a close relationship with their natural environment.	Họ đã có một mối quan hệ chặt chẽ với môi trường tự nhiên của họ.
Say she's sorry.	Nói rằng cô ấy xin lỗi.
It was a big relief for us.	Đó là một sự nhẹ nhõm lớn cho chúng tôi.
In addition, there is increasing focus on human clinical applications.	Ngoài ra, ngày càng tập trung vào các ứng dụng lâm sàng trên người.
These methods are a means to an end.	Những phương pháp này là một phương tiện để kết thúc.
But we need to do this.	Nhưng chúng ta cần phải làm điều này.
Step down again, try to be sure of that.	Bước xuống một lần nữa, cố gắng chắc chắn về điều đó.
They just changed a little bit.	Họ chỉ thay đổi một chút.
Of course, you can only use such a thing once.	Tất nhiên, bạn chỉ được sử dụng một thứ như vậy một lần.
The party must decide.	Đảng phải quyết định.
Hence no need to cast.	Do đó không cần cast.
We can do it at any time.	Chúng tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.
He looks like he's had a rough night.	Anh ấy trông có vẻ như anh ấy đã có một đêm khó khăn.
Feeling is the thing.	Cảm giác là điều.
Just imagine that they are people of color.	Chỉ cần tưởng tượng rằng họ là người da màu.
We will take turns doing it.	Chúng tôi sẽ thay phiên nhau làm điều đó.
This will not happen.	Điều này sẽ không xảy ra.
My parents know both of us quite well.	Bố mẹ tôi biết cả hai chúng tôi khá rõ.
It's a simple question with a complex answer.	Đó là một câu hỏi đơn giản với một câu trả lời phức tạp.
It's a bit stuck.	Nó hơi bị mắc kẹt.
In nature, both of these laws help species to survive.	Trong tự nhiên, cả hai quy luật này đều giúp các loài sinh tồn.
Believe me, no one can think like you.	Hãy tin tôi, không ai có thể nghĩ như bạn.
She tried to think where her research was.	Cô cố nghĩ xem công trình nghiên cứu của mình đang ở đâu.
You were waiting outside my door.	Bạn đã chờ đợi bên ngoài cửa của tôi.
Then there's the style.	Sau đó, có phong cách.
They have good and bad effects.	Chúng có tác dụng tốt và xấu.
His situation could change in a month or two.	Tình hình của anh ta có thể thay đổi trong một hoặc hai tháng.
My phone is playing.	Điện thoại của tôi đang phát.
Some are against it.	Một số chống lại nó.
A clean ring.	Một vòng sạch sẽ.
Parents are often caught in the middle.	Cha mẹ thường bị bắt ở giữa.
The above results must be reported in the included studies.	Các kết quả trên phải được báo cáo trong các nghiên cứu bao gồm.
That said, there's nothing worth saying about race.	Điều đó nói lên không có gì đáng nói về chủng tộc.
She is also becoming a better, more patient teacher.	Cô ấy cũng đang trở thành một giáo viên tốt hơn, kiên nhẫn hơn.
They will not be left there.	Họ sẽ không bị bỏ lại ở đó.
Soon the door will open and we will enter.	Ngay sau đó cửa sẽ mở và chúng ta sẽ vào.
Mostly pretty adorable.	Chủ yếu là khá đáng yêu.
But only men.	Nhưng chỉ là những người đàn ông.
Or me for example.	Hoặc tôi chẳng hạn.
Cameraman.	Người quay.
If anything, it will increase it.	Nếu bất cứ điều gì, nó sẽ tăng nó.
Then it's easy.	Vậy thì dễ thôi.
It was never sold.	Nó không bao giờ được bán.
One's mind is mine.	Tâm trí của một người là của tôi.
See you next time !.	Hẹn gặp lại các bạn lần sau !.
Of course not as much fun as a correct answer, but still fun.	Tất nhiên không vui bằng một câu trả lời đúng, nhưng vẫn rất vui.
However, you didn't.	Tuy nhiên, bạn đã không.
They say they haven't seen you.	Họ nói rằng họ đã không nhìn thấy bạn.
This is her reality.	Đây là thực tế của cô ấy.
Now that's not a bad idea.	Bây giờ đó không phải là một ý tưởng tồi.
He knew that there was something different about him.	Anh biết rằng có điều gì đó khác biệt ở anh.
I mean, look at this!.	Ý tôi là, hãy nhìn vào điều này !.
Now, we do.	Bây giờ, chúng tôi làm.
The weather is closed again.	Thời tiết đóng cửa trở lại.
Whatever is happening is something more.	Bất cứ điều gì đang xảy ra là một cái gì đó hơn thế nữa.
And then go and do it.	Và sau đó đi và làm điều đó.
She was angry.	Cô ấy tức giận.
Also command to stay out of sight.	Ngoài ra lệnh để tránh xa tầm nhìn.
Make a new friend.	Kết bạn mới.
I need him closer to the wall and to me.	Tôi cần anh ấy gần hơn với bức tường và với tôi.
It was properly done.	Nó đã được thực hiện một cách phù hợp.
It cannot be seen and is not expected to present itself.	Nó không thể được nhìn thấy và không được mong đợi để hiện diện chính nó.
We continue what is now a struggle to come up with our material.	Chúng tôi tiếp tục những gì bây giờ là một cuộc đấu tranh để đưa ra tài liệu của chúng tôi.
I will surprise you.	Tôi sẽ làm bạn rất ngạc nhiên.
Two studies did not report group size.	Hai nghiên cứu không báo cáo quy mô nhóm.
I can't wait to read this series.	Tôi nóng lòng muốn đọc bộ truyện này.
I can not do it.	Tôi không làm được.
The price is also great.	Giá cũng rất tuyệt.
We need a change.	Chúng ta cần một sự thay đổi.
And everything seemed foreign to me.	Và mọi thứ dường như xa lạ với tôi.
I'm glad he did it, not me.	Tôi rất vui vì anh ấy đã làm điều đó chứ không phải tôi.
Here, last night, in my bedroom.	Đây, đêm qua, trong phòng ngủ của tôi.
Otherwise, we simply fail here.	Nếu không, chúng tôi chỉ đơn giản là thất bại ở đây.
For most people, that's not their concern.	Đối với hầu hết mọi người, đó không phải là mối quan tâm của họ.
You can get through this, you can have a normal, happy life.	Bạn có thể vượt qua điều này, bạn có thể có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
Your job is to make it easy.	Công việc của bạn là làm cho điều đó trở nên dễ dàng.
I could barely take care of the kids.	Tôi hầu như không thể chăm sóc bọn trẻ.
Go into the room.	Vào phòng.
Tech industry.	Ngành công nghệ.
Experiments were planned and designed.	Các thí nghiệm được lập kế hoạch và thiết kế.
We hope that this application will make it easier for children to speak.	Chúng tôi hy vọng rằng ứng dụng này sẽ giúp trẻ em nói dễ dàng hơn.
I used to think we were very similar.	Tôi đã từng nghĩ chúng tôi rất giống nhau.
And we know she's out to get me.	Và chúng tôi biết cô ấy ra ngoài để có được tôi.
We had an agreement.	Chúng tôi đã có một thỏa thuận.
My own system.	Hệ thống của riêng tôi.
And they hate me back pretty soon.	Và họ ghét tôi trở lại khá sớm.
There are a few that appear year after year.	Có một số ít xuất hiện năm này qua năm khác.
I'll meet everyone at the bar.	Tôi sẽ gặp mọi người ở quán bar.
Life is good!.	Cuộc sống là tốt !.
First taste, not so good.	Hương vị đầu tiên, không quá tốt.
I mean, it was just a day.	Ý tôi là, đó chỉ là một ngày.
I'm fine myself.	Bản thân tôi vẫn ổn.
You will see more dogs.	Bạn sẽ thấy nhiều con chó hơn.
Stories were written for days in a row and then resurfaced.	Những câu chuyện đã viết trong nhiều ngày liên tục rồi lại nổi lên.
We were not prepared for that.	Chúng tôi đã không chuẩn bị cho điều đó.
This effect has not been seen in the data.	Hiệu ứng này chưa được nhìn thấy trong dữ liệu.
She makes me laugh everyday.	Cô ấy làm cho tôi cười hàng ngày.
Loud words don't make you look smart.	Những lời nói to tát không làm cho bạn trông thông minh.
We'll leave work first thing in the morning.	Chúng ta sẽ rời khỏi việc đầu tiên vào buổi sáng.
Instead show the respect others have for him.	Thay vì thể hiện sự tôn trọng những người khác dành cho anh ta.
Although many pieces of glass were broken, no one was seriously injured.	Dù bị vỡ nhiều mảnh kính nhưng không có người bị thương nặng.
Everyone is trying to keep up with what other companies are doing.	Mọi người đều cố gắng theo kịp những gì các công ty khác đang làm.
You run, and that's it.	Bạn chạy, và thế là xong.
Not sure why you guys say it doesn't.	Không chắc tại sao các bạn nói rằng nó không.
I was too young to stand up for myself.	Tôi còn quá trẻ để tự đứng lên.
I shouldn't use it.	Tôi không nên sử dụng nó.
They are offered at special rates and so on.	Chúng được cung cấp với mức giá đặc biệt và như vậy.
Dogs show a lot of teeth when they smile.	Chó lộ rất nhiều răng khi chúng cười.
When you go back to the house, right now.	Khi bạn quay trở lại ngôi nhà, ngay bây giờ.
After that, the rate of increase began to slow down.	Sau đó, tốc độ tăng bắt đầu chậm lại.
Maybe he's not.	Có lẽ anh ấy không.
That's what it's about.	Đó là những gì nó về.
Not a single woman.	Không một phụ nữ nào.
Create your own network.	Tạo mạng của riêng bạn.
Easy enough to piece together what happened the next day.	Đủ dễ dàng để ghép những gì đã xảy ra vào ngày hôm sau.
On the floor.	Trên sàn.
He's not so thick that he doesn't know why.	Anh không dày đến nỗi không biết tại sao.
Unfortunately, neither of these bodies has come to light.	Thật không may, cả hai cơ thể này đều không được đưa ra ánh sáng.
I was one of the last to step out.	Tôi là một trong những người cuối cùng bước ra ngoài.
She is too scared to move.	Cô ấy quá sợ hãi để di chuyển.
He raised his face to get a good look at the group.	Anh ngẩng mặt lên để nhìn rõ cả nhóm.
Second, production areas were lost.	Thứ hai, các khu vực sản xuất đã bị mất.
He was merely using it.	Anh ấy chỉ đơn thuần sử dụng nó.
Get ready then.	Hãy sẵn sàng sau đó.
We are one.	Chúng ta là một.
But they really understand each other when they write.	Nhưng họ thực sự hiểu nhau khi họ viết.
That's exactly what the law did for him.	Đó chính xác là những gì luật đã làm cho anh ta.
On the record not less.	Trên kỷ lục không ít.
We keep the faith that next time will be different.	Chúng tôi giữ niềm tin rằng lần sau sẽ khác.
Or by contract ,.	Hoặc theo hợp đồng ,.
However, the current study did not show similar results.	Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại không cho kết quả tương tự.
It goes down safely.	Nó đi xuống an toàn.
There is value in it.	Có giá trị trong đó.
They have to shoot it.	Họ phải bắn nó.
But her physical condition worries me.	Nhưng tình trạng thể chất của cô ấy khiến tôi lo lắng.
I still don't understand what happened.	Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
This guy is loved by the national press.	Anh chàng này được báo chí cả nước yêu thích.
Again, read and write memory are different.	Một lần nữa, bộ nhớ đọc và ghi là khác nhau.
This is a very difficult situation to handle.	Đây là một tình huống rất khó xử lý.
We have to find your sister.	Chúng tôi phải tìm em gái của bạn.
They have great personalities.	Họ có tính cách tuyệt vời.
He wanted to make her cry again.	Anh muốn làm cho cô ấy khóc một lần nữa.
You come back later to see the results and say a few more things.	Bạn quay lại sau để xem kết quả và nói thêm một số điều.
It seems to represent a range of human bodies.	Nó dường như đại diện cho một loạt cơ thể người.
I want him to be happy.	Tôi muốn anh ấy hạnh phúc.
Obviously, it failed.	Rõ ràng, nó đã thất bại.
You never know when they will happen.	Bạn không bao giờ biết khi nào chúng sẽ xảy ra.
But again, this is just a theory.	Nhưng một lần nữa, đây chỉ là một lý thuyết.
You can hardly believe that you can go to such a wonderful place.	Bạn hầu như không thể tin rằng bạn có thể đi đến một nơi nào đó tuyệt vời như vậy.
He's just getting started.	Anh ấy chỉ bắt đầu thôi.
Their minds are closed.	Tâm trí của họ bị đóng chặt.
They have kept the normal life that they can.	Họ đã giữ cuộc sống bình thường mà họ có thể.
Learned how to shape a film that fits her image.	Đã học cách định hình một bộ phim phù hợp với hình ảnh của cô ấy.
I'm pretty sure it's him.	Tôi khá chắc đó là anh ấy.
You have to think too much.	Bạn phải suy nghĩ quá nhiều.
Instead, it looks like their focus might be on the back end.	Thay vào đó, có vẻ như tiêu điểm của họ có thể là ở mặt sau.
It's my head and my stomach.	Đó là đầu của tôi và dạ dày của tôi.
They need to be part of the system.	Họ cần phải là một phần của hệ thống.
I need her to remember that we've had more good times than bad.	Tôi cần cô ấy nhớ rằng chúng tôi đã có nhiều thời điểm tốt đẹp hơn là tồi tệ.
And you feel it.	Và bạn cảm thấy nó.
I have never been tested.	Tôi chưa bao giờ được kiểm tra.
Let's start with one you can answer.	Hãy bắt đầu với một bạn có thể trả lời.
My sex life, if possible.	Đời sống tình dục của tôi, nếu có thể.
I hope they help you too.	Tôi hy vọng họ cũng giúp bạn.
But nothing is that simple.	Nhưng không có gì là đơn giản.
He himself did not have much.	Bản thân anh cũng không có nhiều.
He may be scared, but he won't hold back anymore.	Anh có thể sợ, nhưng anh sẽ không kìm chế nữa.
Pick him up now.	Đón anh ấy ngay bây giờ.
No problem.	Không vấn đề gì.
They are all excellent companies with an excellent product.	Họ đều là những công ty xuất sắc với một sản phẩm xuất sắc.
Nature.	Bản chất.
Just wanted him to know that she knew.	Chỉ muốn anh biết rằng cô biết.
You know that damn well.	Bạn biết rõ điều đó chết tiệt.
Cook the rest of the meat in the same way.	Chế biến phần thịt còn lại theo cách tương tự.
In fact, not any.	Trong thực tế, không phải bất kỳ.
A top handle.	Một tay cầm trên cùng.
Too small, too sharp, too much.	Quá nhỏ, quá sắc, quá nhiều.
We need to make these things move.	Chúng ta cần làm cho những thứ này di chuyển.
That was never discussed.	Điều đó không bao giờ được thảo luận.
I do not lie.	Tôi không nói dối.
He has a shop not far from here.	Anh ấy có một cửa hàng không xa đây.
Four days ago, I decided to actually do it.	Bốn ngày trước, tôi đã quyết định thực sự làm việc đó.
Not a comfortable position.	Không phải là một vị trí thoải mái.
The media will love it.	Các phương tiện truyền thông sẽ thích nó.
Maybe it's because there's no alcohol.	Có thể là do không có rượu.
She is a test of that hope.	Cô ấy là một thử thách cho hy vọng đó.
Remember how it felt.	Hãy nhớ nó đã cảm thấy như thế nào.
Her answer makes little sense.	Câu trả lời của cô ấy rất ít ý nghĩa.
All systems go.	Tất cả các hệ thống đi.
We are going up the walls.	Chúng tôi đang đi lên các bức tường.
She will come for a few days and then go again.	Cô ấy sẽ đến trong một vài ngày và sau đó lại đi.
Everyone has a first boat.	Mỗi người đều có một chiếc thuyền đầu tiên.
They could barely hear what he was saying.	Họ hầu như không thể nghe thấy những gì anh ta đang nói.
Let's say you are a fairly safe driver.	Giả sử bạn là một người lái xe khá an toàn.
It feels good to the touch.	Nó cảm thấy tốt khi chạm vào.
Do what you can to make the pieces even.	Làm những gì bạn có thể để làm cho các mảnh đồng đều.
I hate it and I don't want them to do it.	Anh ghét nó và anh không muốn họ làm điều đó.
I even passed easily without much effort.	Tôi thậm chí đã vượt qua một cách dễ dàng mà không cần phải nỗ lực nhiều.
I'm also fast with her, for the opposite reason.	Tôi cũng nhanh chóng với cô ấy, vì lý do ngược lại.
Twice, he failed.	Hai lần, anh ấy đều thất bại.
Mine from the hour of your birth.	Của tôi từ giờ sinh của bạn.
We talk to people staying with this person.	Chúng tôi nói chuyện với những người ở với người này.
The company didn't grow that much.	Công ty không phát triển nhiều như vậy.
There is no ideal or perfect system.	Không có một hệ thống lý tưởng hay hoàn hảo.
What he is seeing is not real.	Những gì anh ta đang thấy không phải là thật.
She met your father.	Cô ấy đã gặp cha của bạn.
The rest of the time, you won't even know it's there.	Phần còn lại của thời gian, bạn thậm chí sẽ không biết nó ở đó.
I just stood there and never said a word.	Tôi chỉ đứng đó và không bao giờ nói một lời.
Whatever he touches is well done.	Bất cứ điều gì anh ấy chạm vào đều được hoàn thành tốt.
But, that's really not much.	Nhưng, điều đó thực sự không nhiều.
The first steps have been taken.	Đã thực hiện những bước đầu tiên.
Behind him, a second figure, a man dressed in black.	Phía sau anh ta, một bóng dáng thứ hai, một người đàn ông mặc đồ đen.
Well, that's not true.	Chà, không đúng.
If that sounds familiar, it should.	Nếu điều đó nghe có vẻ quen thuộc, nó nên làm.
All grown up now.	Bây giờ tất cả đã trưởng thành.
I just hope he can make a lot of money before not long.	Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể kiếm được nhiều tiền trước khi không lâu nữa.
He kept his voice calm with an effort.	Anh ấy giữ giọng bình tĩnh với một nỗ lực.
This is their business.	Đây là công việc kinh doanh của họ.
It sounds complicated, but it really isn't.	Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra không phải vậy.
He is on a business trip out of town.	Anh ấy đang đi công tác ở ngoài thành phố.
It's like the better part of the year.	Nó giống như phần tốt hơn của năm tháng.
It may forever be his best single to me.	Đó có thể mãi mãi là đĩa đơn đẹp nhất của anh ấy đối với tôi.
I don't want to be paid for not working.	Tôi không muốn được trả tiền vì không làm việc.
Enjoy this day.	Tận hưởng ngày này.
The answer may be based on opinion.	Câu trả lời có thể dựa trên ý kiến.
It is used to display votes.	Nó được sử dụng để hiển thị phiếu bầu.
They went beyond that.	Họ đã vượt ra ngoài điều đó.
In fact, went crazy for her.	Trong thực tế, đã phát điên vì cô ấy.
It's a way to remember my past.	Đó là một cách để nhớ lại quá khứ của tôi.
It is not easy.	Nó không phải là dễ dàng.
We finally brought him here.	Cuối cùng chúng tôi đã đưa anh ta đến đây.
I don't want to lose my friends.	Tôi không muốn mất bạn bè của mình.
But in a sense the screen is not a flat screen.	Nhưng theo một nghĩa nào đó thì màn hình không phải là màn hình phẳng.
He didn't look at her, or listen to what she said.	Anh không nhìn cô, hay nghe những gì cô nói.
It was never meant to be.	Nó không bao giờ có ý nghĩa như vậy.
Forget science.	Quên khoa học đi.
Now he is older.	Bây giờ anh ấy đã lớn hơn.
Don't stress about which building, which floor, which room.	Đừng căng thẳng về tòa nhà nào, tầng nào, phòng nào.
I need to go at night.	Tôi cần phải đi tối.
She thought maybe he'd changed his mind.	Cô nghĩ có lẽ anh đã thay đổi ý định.
We discuss the race.	Chúng tôi thảo luận về cuộc đua.
She was forced to enter.	Cô ấy buộc phải vào.
Then close it.	Sau đó đóng nó lại.
Like, really early.	Giống như, thực sự sớm.
Believe we've got the proper fix for that.	Hãy tin rằng chúng tôi đã có bản sửa lỗi thích hợp cho điều đó.
This is a great activity carried out every day by our legislation.	Đây là hoạt động tuyệt vời được thực hiện hàng ngày bởi luật pháp của chúng tôi.
However, the numbers are too small for any conclusions.	Tuy nhiên, những con số quá nhỏ so với bất kỳ kết luận nào.
You can find that link here.	Bạn có thể tìm thấy liên kết đó ở đây.
The ones that don't move.	Những cái không di chuyển.
She must be about three years old like me.	Chắc cô ấy cũng giống tôi khoảng ba tuổi.
As video quality increases, so does the price.	Khi chất lượng video tăng lên, giá cả cũng vậy.
I don't know what the situation is.	Tôi không biết tình hình là gì.
He turned back to the front.	Anh ta quay trở lại phía trước.
We will restart the engine shortly.	Chúng tôi sẽ khởi động lại động cơ trong thời gian ngắn.
She doesn't move up and down or jump around.	Cô ấy không di chuyển lên xuống hoặc nhảy xung quanh.
You won't catch me.	Bạn sẽ không bắt được tôi.
That's not your best feature.	Đó không phải là tính năng tốt nhất của bạn.
I can see a lot of progress in him.	Tôi có thể thấy rất nhiều tiến bộ ở anh ấy.
You know it in your heart.	Bạn biết điều đó trong trái tim của bạn.
His will be the first new music to be heard.	Của anh ấy sẽ là bản nhạc mới đầu tiên được nghe.
This will lead to some good open source code.	Điều này sẽ dẫn đến một số mã nguồn mở tốt.
We have the best fans.	Chúng tôi có những người hâm mộ tốt nhất.
The relationship between working conditions and voice is analyzed.	Mối quan hệ giữa điều kiện lao động và giọng nói được phân tích.
But you asked some unusual questions.	Nhưng bạn đã hỏi một số câu hỏi bất thường.
Also consider the temperature in the room.	Cũng nên xem xét nhiệt độ trong phòng.
The entire character of the land has changed.	Toàn bộ đặc điểm của vùng đất đã thay đổi.
He never pointed a gun at anyone.	Anh ta không hề chĩa súng vào bất cứ ai.
But this is my money we're talking about.	Nhưng đây là tiền của tôi mà chúng ta đang nói đến.
I'm so glad you came.	Tôi rất vui vì bạn đã đến.
In the other, you have an expression for.	Trong phần khác, bạn có một biểu thức cho.
You have to look at people.	Bạn phải nhìn vào mọi người.
I heard close.	Tôi nghe thấy gần.
You cannot do everything.	Bạn không thể làm mọi thứ.
The fear of anything.	Sự sợ hãi của bất cứ điều gì.
I mean my thanks.	Ý tôi là lời cảm ơn của tôi.
But they know he's alive.	Nhưng họ biết anh ấy sống.
One and complete.	Một và hoàn thành.
That's even worse.	Đó thậm chí còn tồi tệ hơn.
They showed him pictures.	Họ đã cho anh ta xem hình ảnh.
That must be great.	Điều đó phải được tuyệt vời.
My coffee is cold.	Cà phê của tôi lạnh.
Then we got used to it.	Sau đó, chúng tôi đã quen với nó.
Some believe it's the lack of sex.	Một số người tin rằng đó là sự thiếu quan hệ tình dục.
True love requires of us this.	Tình yêu đích thực đòi hỏi chúng ta điều này.
It shouldn't be like that.	Nó không nên như vậy.
Use carefully.	Sử dụng cẩn thận.
But of course there is no time for that.	Nhưng tất nhiên là không có thời gian cho việc đó.
He already knew the defendant in connection with their military work.	Anh ta đã biết bị cáo liên quan đến công việc quân sự của họ.
There is solid evidence for this idea.	Có bằng chứng chắc chắn cho ý tưởng này.
I don't know where he is.	Tôi không biết anh ta ở đâu.
But there is no way out.	Nhưng không có lối thoát.
He is still holding her.	Anh vẫn đang giữ lấy cô.
It has no beginning and will have no end.	Nó không có bắt đầu và sẽ không có kết thúc.
She used her wits to win over and over again.	Cô ấy đã dùng trí lực của mình để chiến thắng hết lần này đến lần khác.
But the value is not available.	Nhưng giá trị không có sẵn.
He's still throwing in supply orders.	Anh ta vẫn ném vào các đơn đặt hàng cung cấp.
Then a day and a half to ride back.	Sau đó một ngày rưỡi để đi xe trở lại.
None caused such intense pain to the touch, to any degree.	Không có cái nào gây ra cơn đau dữ dội như vậy khi chạm vào, ở bất kỳ mức độ nào.
She is very strong.	Cô ấy rất mạnh mẽ.
Watched the sunset.	Đã xem mặt trời lặn.
But he will carry out his orders.	Nhưng anh ta sẽ thực hiện mệnh lệnh của mình.
Everyone knows who you are.	Mọi người biết bạn là ai.
She needs the support of her friends more than ever.	Cô ấy cần sự hỗ trợ của bạn bè hơn bao giờ hết.
But maybe that would be worse.	Nhưng có lẽ điều đó sẽ tồi tệ hơn.
Things have not improved much since then.	Mọi thứ đã không được cải thiện nhiều kể từ đó.
Leave us our own.	Để lại cho chúng tôi của riêng của chúng tôi.
Just didn't happen.	Chỉ là không xảy ra.
I am researching my business.	Tôi đang tìm hiểu công việc kinh doanh của mình.
Let the pot brown on the bottom for a few minutes.	Để nồi có màu nâu dưới đáy trong vài phút.
I think he believed us.	Tôi nghĩ anh ấy đã tin chúng tôi.
Believe it or not, you're really getting old.	Tin hay không thì tùy, bạn đang thực sự già đi.
You can clearly see that this part is broken.	Bạn có thể thấy rõ ràng rằng bộ phận này đã bị hỏng.
The more you practice, the higher you score.	Bạn càng luyện tập nhiều, bạn càng đạt được điểm cao hơn.
So is his mother.	Mẹ anh ấy cũng vậy.
They hurt more.	Họ đau hơn.
To force character mode.	Để buộc chế độ ký tự.
Listening is hands-free.	Nghe là rảnh tay.
Two, yes, but not three.	Hai, có, nhưng không phải ba.
He took that assignment and never looked back.	Anh nhận nhiệm vụ đó và không bao giờ ngoảnh lại.
He may have been.	Anh ấy có thể đã từng.
But that art has disappeared with more modern players.	Nhưng nghệ thuật đó đã biến mất với các cầu thủ hiện đại hơn.
Just because it's a special quest, doesn't mean it shouldn't count.	Chỉ vì nó là một nhiệm vụ đặc biệt, không có nghĩa là nó không nên tính.
I have a lot of fun watching it.	Tôi có rất nhiều niềm vui khi xem nó.
Safety relies on such a limited amount of data.	An toàn dựa trên một số lượng dữ liệu hạn chế như vậy.
Well, that's good enough.	Chà, đủ tốt rồi.
Nothing to care about.	Không có gì quan tâm đến.
The unknown finally caught him.	Cuối cùng thì điều chưa biết đã tóm được anh ta.
Track your thoughts as they come up.	Theo dõi suy nghĩ của bạn khi chúng xuất hiện.
It's great to have a relationship like this.	Thật là tuyệt vời khi có mối quan hệ kiểu này.
Of course, no such authority is present here.	Tất nhiên, không có thẩm quyền như vậy hiện diện ở đây.
Easy to do it.	Dễ dàng làm nó.
But your needs may be different from mine.	Nhưng nhu cầu của bạn có thể khác với của tôi.
Distribution rights.	Quyền phân phối.
Good to have a plan.	Tốt để có một kế hoạch.
If you're not doing this, you're doing that.	Nếu bạn không làm cái này thì bạn đang làm cái kia.
Only problem is how to do it.	Chỉ có vấn đề là làm thế nào để làm điều đó.
Of course we fell in love with the house we lived in.	Tất nhiên chúng tôi đã yêu ngôi nhà chúng tôi đang sống.
Here it is, guys.	Đây rồi các bạn.
And make sure you're not being tracked.	Và đảm bảo rằng bạn không bị theo dõi.
I did this for a long time.	Tôi đã làm điều này trong một thời gian dài.
Obviously he's dead.	Rõ ràng là anh ấy đã chết.
That is exactly why you must leave immediately.	Đó chính xác là lý do tại sao bạn phải rời đi ngay lập tức.
Chung I weigh no.	Chung tôi cân no.
All good reasons to be sure.	Tất cả các lý do chính đáng để chắc chắn.
If only it were that simple.	Giá như nó đơn giản như thế.
Inside.	Bên trong.
Buy one get one free.	Mua một tặng một.
He agreed there.	Anh ấy đã đồng ý ở đó.
She came over to him and shook his shoulder.	Cô đến bên anh và lắc vai anh.
Someone is going this way.	Có người đang đi theo lối này.
He will give you exactly what you need.	Anh ấy sẽ cung cấp cho bạn chính xác những gì bạn cần.
And also outside the house.	Mà bên ngoài nhà cũng vậy.
He put her in the front seat.	Anh đặt cô vào ghế trước.
We are ready to continue.	Chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp tục.
Maybe their difference in caste could buy him some time.	Có lẽ sự khác biệt về đẳng cấp của họ có thể giúp anh ta có một chút thời gian.
This process is not cheap.	Quá trình này không hề rẻ.
So most of the main points are discussed at least four times.	Vì vậy, hầu hết các điểm chính được thảo luận ít nhất bốn lần.
It's like hate.	Nó giống như sự ghét bỏ.
I hope no one hears.	Tôi hy vọng không ai nghe thấy.
Then it doesn't.	Sau đó, nó không.
Once you can do them, you'll never understand why you can't.	Một khi bạn có thể làm được chúng, bạn sẽ không bao giờ hiểu tại sao bạn không thể.
The truth is clear and simple.	Sự thật rõ ràng và đơn giản.
The men who did this can come back again.	Những người đàn ông đã làm điều này có thể trở lại một lần nữa.
More than fair.	Hơn cả công bằng.
Only an hour had passed, but it seemed much longer.	Mới một giờ trôi qua, nhưng dường như còn lâu hơn nhiều.
I can only talk about them.	Tôi chỉ có thể nói về họ.
He told a family that their son had died in the war.	Anh ta nói với một gia đình rằng con trai của họ đã chết trong chiến tranh.
A good spirit was present.	Một tinh thần tốt đã có mặt.
I didn't think about anything.	Tôi đã không nghĩ về một điều gì đó.
But he really is her project.	Nhưng anh ấy thực sự là dự án của cô ấy.
However, there doesn't seem to be a wall.	Tuy nhiên, dường như không có một bức tường.
As a system, it works pretty well.	Là một hệ thống, nó hoạt động khá tốt.
There's no way the judge will buy it.	Không có cách nào mà thẩm phán sẽ mua nó.
You died.	Bạn đã chết.
Perspective of everything.	Quan điểm của mọi thứ.
And soft and light weight.	Và mềm và trọng lượng nhẹ.
It's even more than that.	Nó thậm chí còn hơn thế nữa.
He was calm and did everything absolutely right.	Anh ấy đã bình tĩnh và làm mọi thứ hoàn toàn đúng.
They are quite complicated.	Chúng khá phức tạp.
This is her second of the year.	Đây là chiếc thứ hai của cô ấy trong năm.
We are free to write what we like.	Chúng tôi được tự do viết những gì chúng tôi thích.
It is great for kids and it is played on the computer.	Nó là tuyệt vời cho trẻ em và nó được chơi trên máy tính.
If you fail, walk away and try another time or day.	Nếu bạn thất bại, hãy bỏ đi và thử vào một thời điểm hoặc ngày khác.
I was made for.	Tôi đã được thực hiện cho.
They will still happen.	Chúng vẫn sẽ xảy ra.
But there is no word on how this happened.	Nhưng không có lời nào về cách điều này xảy ra.
We are really pleased with the feedback.	Chúng tôi thực sự hài lòng với phản hồi.
Question but no answer.	Câu hỏi nhưng không có câu trả lời.
Everything was made to the highest standards.	Tất cả mọi thứ đã được thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất.
He needs this weekend.	Anh ấy cần cuối tuần này.
This was identified in two children.	Điều này đã được xác định ở hai đứa trẻ.
This is how it is done in this small village.	Đây là cách nó được thực hiện ở ngôi làng nhỏ này.
I think they are a mistake.	Tôi nghĩ họ là một sai lầm.
And special effects.	Và các hiệu ứng đặc biệt.
Don't deny me, man.	Đừng từ chối tôi, anh bạn.
Really, that's all life.	Thực sự là cuộc sống nào cũng vậy.
His back is broken.	Lưng của anh ấy bị gãy.
He looked over at me.	Anh ấy nhìn qua tôi.
Maybe you don't notice yourself doing it.	Có thể bạn không nhận thấy mình làm điều đó.
I'm excited to be on a show again.	Tôi rất vui mừng được tham gia một chương trình một lần nữa.
Each time happens half the time.	Mỗi lần xảy ra một nửa thời gian.
Gives a side of her that we won't see soon enough.	Đưa ra một khía cạnh của cô ấy mà chúng ta sẽ sớm không thấy.
Winter won't hold you back and it's unnecessary.	Mùa đông sẽ không kìm hãm bạn và nó không cần thiết.
But my mind still returned to our earlier conversation.	Nhưng tâm trí tôi vẫn quay trở lại cuộc trò chuyện trước đó của chúng tôi.
They have a lot of experienced players in the back line.	Họ có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyến phụ.
No one is really sure how they work, or why.	Không ai thực sự chắc chắn về cách chúng hoạt động, hoặc tại sao.
We will hear about it for days, over and over, over and over again.	Chúng tôi sẽ nghe về nó trong nhiều ngày, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Who stood up against this.	Ai đã đứng lên chống lại điều này.
I looked at the boy.	Tôi nhìn cậu bé.
Played some excellent defense sometimes.	Đã chơi một số phòng thủ xuất sắc đôi khi.
The day ends at about ten o'clock.	Ngày kết thúc vào khoảng mười giờ.
Now, people forget this.	Bây giờ, mọi người quên điều này.
Also not really interested in going with another person.	Cũng không thực sự quan tâm đến việc đi cùng một người khác.
I don't think it wants to go home!.	Tôi không nghĩ nó muốn về nhà !.
You said it was ten years ago.	Bạn nói đó là mười năm trước.
It can be a lot of fun.	Nó có thể rất vui.
That is different from belief.	Điều đó khác với niềm tin.
It does not have the ability to hear and decide to act.	Nó không có khả năng nghe và quyết định hành động.
They can motivate people to take action.	Họ có thể thúc đẩy mọi người hành động.
They think you are better.	Họ nghĩ rằng bạn tốt hơn.
At least it will be called something else.	Ít nhất nó sẽ được gọi là một cái gì đó khác.
He has a lot of food there.	Anh ấy có rất nhiều thức ăn ở bên đó.
Most of the soldiers never returned.	Hầu hết những người lính đã không bao giờ trở lại.
We order coffee.	Chúng tôi gọi cà phê.
Well, more groups of people want to make games.	Chà, nhiều nhóm người muốn tạo trò chơi hơn.
It is not enough if we simply learn what we do not know yet.	Nếu chúng ta chỉ đơn giản là học những gì chúng ta chưa biết thì vẫn chưa đủ.
There are too many bodies around.	Có quá nhiều thi thể xung quanh.
The day her friend died and the day her father found her.	Ngày bạn cô mất và ngày cha cô tìm thấy cô.
Press release after the jump.	Thông cáo báo chí sau khi nhảy.
She loves You.	Cô ấy yêu bạn.
Just stand there.	Chỉ đứng đó.
Of course, these decisions will be made in the future.	Tất nhiên, những quyết định này sẽ được thực hiện trong tương lai.
I don't like planning.	Tôi không thích lập kế hoạch.
She turned to her mother.	Cô quay sang mẹ.
This really came home to me today.	Điều này thực sự đến nhà với tôi ngày hôm nay.
In the current situation it should be more than that.	Trong tình hình hiện tại thì điều đó còn nên nhiều hơn thế.
Then back to her mouth.	Sau đó quay trở lại miệng cô.
But this does not mean that the threat of death is not worth it.	Nhưng điều này không có nghĩa là mối đe dọa về cái chết không có giá trị.
I simply believe you are wrong about a lot of things.	Tôi chỉ đơn giản tin rằng bạn đã sai về rất nhiều điều.
With his arm still around her, he turned his head to look back.	Với cánh tay vẫn ôm lấy cô, anh quay đầu nhìn lại.
Continue to change.	Tiếp tục thay đổi.
They just want to make it work as it is.	Họ chỉ muốn làm cho nó hoạt động như nó vốn có.
God is king, make no mistake.	Chúa là vua, đừng nhầm lẫn.
You said it back to them, which threw them off balance.	Bạn đã nói lại điều đó với họ, điều đó khiến họ mất thăng bằng.
It's just part of getting older.	Nó chỉ là một phần của việc già đi.
To cut a long story short, it was something a child.	Để cắt ngắn một câu chuyện dài, đó là một cái gì đó là một đứa trẻ.
There is much more to be done and said.	Còn nhiều việc phải làm và nói.
She says you are in trouble.	Cô ấy nói rằng bạn đang gặp rắc rối.
We have moved around a lot.	Chúng tôi đã di chuyển xung quanh rất nhiều nơi.
This is what we hope to have passed.	Đây là những gì chúng tôi hy vọng đã vượt qua.
Not interesting enough.	Không đủ thú vị.
Other than that, nothing really.	Ngoài ra, không có gì thực sự.
He wanted that son to join him.	Anh ta muốn người con trai đó tham gia cùng anh ta.
The findings in the current study were similar.	Các phát hiện trong nghiên cứu hiện tại cũng tương tự.
I'm probably her best customer.	Tôi có lẽ là khách hàng tốt nhất của cô ấy.
I think he is, a little bit.	Tôi nghĩ là anh ta, một chút.
It is a story that must be told.	Đó là một câu chuyện phải được kể lại.
I told him she was dead.	Tôi nói với anh ấy rằng cô ấy đã chết.
You need to be with me.	Anh cần được ở bên em.
Teachers hate that.	Giáo viên ghét điều đó.
She is here.	Cô ấy đây rồi.
That's really good, of course.	Điều đó thực sự tốt, tất nhiên.
He was there not far behind the house.	Anh ta ở đó không xa sau ngôi nhà.
It just shows up.	Nó chỉ xuất hiện.
We first consider the work involved.	Đầu tiên chúng tôi xem xét công việc liên quan.
Lots of research left to do.	Rất nhiều nghiên cứu còn lại để làm.
I need to feel.	Tôi cần phải cảm nhận.
I quite like it.	Tôi khá thích nó.
He seemed normal before we got married.	Anh ấy có vẻ bình thường trước khi chúng tôi kết hôn.
Oh, big time.	Ồ, thời gian lớn.
You will see a big difference.	Bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn.
My life is not at stake.	Cuộc sống của tôi không bị đe dọa.
So, in total, children were tested four times.	Vì vậy, tổng cộng, trẻ em đã được thử nghiệm bốn lần.
I loved my parents.	Tôi đã yêu cha mẹ tôi.
Love it, and thank you!!!!.	Yêu nó, và cảm ơn bạn !!!!.
Her private window was too small to sit in.	Cửa sổ riêng của cô ấy quá nhỏ để có thể ngồi vào được.
I try to stay calm.	Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Ability.	Có khả năng.
Who is he.	Anh ta là ai.
Tonight he gave a great performance.	Đêm nay anh ấy đã cống hiến một màn trình diễn tuyệt vời.
She never knew the answer.	Cô ấy không bao giờ biết câu trả lời.
They don't think they are the same.	Họ không nghĩ rằng họ giống nhau.
The other girls have abandoned her.	Các cô gái khác đã từ bỏ cô ấy.
Your cancer has been excluded from society.	Bệnh ung thư của bạn đã được loại trừ khỏi xã hội.
It works fast but maybe not for long.	Nó hoạt động nhanh nhưng có thể không lâu.
One light was on.	Một đèn đã sáng.
It will be difficult.	Nó sẽ được khó khăn.
He looked at them.	Anh nhìn họ.
I'm just using what you gave me.	Tôi chỉ đang sử dụng những gì bạn đã cho tôi.
Tell me what it said.	Nói cho tôi biết nó đã nói gì.
Family run.	Điều hành gia đình.
And there will be no war.	Và sẽ không có chiến tranh.
Some projects require this type of plan.	Một số dự án yêu cầu loại kế hoạch này.
She thought it was better this way.	Cô nghĩ theo cách này thì tốt hơn.
But it's still fun trying to find that knowledge.	Nhưng vẫn rất vui khi cố gắng tìm kiếm những kiến ​​thức đó.
Got to work on some work that needs to be done.	Phải làm việc với một số công việc cần phải hoàn thành.
Now it's over.	Bây giờ đã kết thúc.
There will be shit in this post.	Sẽ có shit trong bài đăng này.
I can tell you what it is.	Tôi có thể cho bạn biết nó là gì.
There will still be work.	Vẫn sẽ có việc.
On that day, my life was changed again.	Vào ngày đó, cuộc sống của tôi đã được thay đổi một lần nữa.
When life goes well, very little is made of it.	Khi cuộc sống diễn ra tốt đẹp, rất ít điều được tạo ra từ nó.
But it actually turned out to be super efficient.	Nhưng nó thực sự đã trở nên siêu hiệu quả.
Perform experiments and analyze experimental data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu thí nghiệm.
It was a lucky break.	Đó là một sự phá vỡ may mắn.
She is tired and says she doesn't want to play.	Cô ấy mệt và nói rằng cô ấy không muốn chơi.
Then, suddenly, it was morning.	Sau đó, đột nhiên, trời đã sáng.
However, it will only get you in deeper trouble.	Có điều, nó sẽ chỉ khiến bạn gặp rắc rối sâu hơn.
Good at what he did.	Giỏi những gì anh ấy đã làm.
You must know that.	Bạn phải biết điều đó.
I think he will put good people under him.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ đưa những người tốt vào dưới quyền anh ấy.
Plus, this group has a lot of people behind them.	Thêm vào đó, nhóm này có rất nhiều người đứng sau họ.
Some of you question.	Một số trong số những người bạn câu hỏi.
Facility of the same name.	Cơ sở cùng tên.
I see some things that haven't changed.	Tôi thấy một số thứ không thay đổi.
It is still in progress.	Nó vẫn đang được tiến hành.
It still is.	Nó vẫn là.
Last time they were lucky.	Lần trước họ đã gặp may.
However, some like the place we went in, are larger.	Tuy nhiên, một số giống như nơi chúng tôi đã đi vào, lớn hơn.
There are us and them.	Có chúng tôi và họ.
I have to stay away.	Tôi phải tránh xa.
This woman will be his death.	Người phụ nữ này sẽ là cái chết của anh ta.
It's a lovely time of year.	Đó là một khoảng thời gian đáng yêu trong năm.
You must have clicked the wrong button.	Chắc hẳn bạn đã bấm nhầm.
It will take time to get over this event.	Sẽ mất thời gian để vượt qua sự kiện này.
Maybe you can talk to her.	Có lẽ bạn có thể nói chuyện với cô ấy.
But they will change.	Nhưng họ sẽ thay đổi.
Then I came to the conclusion that no one else did.	Sau đó tôi đi đến kết luận rằng không ai khác cũng vậy.
Her own story.	Câu chuyện của chính cô ấy.
He also did a solid job at the tight finish.	Anh ấy cũng đã làm một công việc vững chắc khi kết thúc chặt chẽ.
The shorter ones probably already.	Những người thấp hơn có lẽ đã.
He doesn't want to be stopped.	Anh ấy không muốn bị dừng lại.
Of course she is.	Tất nhiên là cô ấy.
I will decide on my own.	Tôi sẽ quyết định của riêng tôi.
But maybe that's the wrong way to look at it.	Nhưng có lẽ đó là cách nhìn nhận sai lầm.
You do it for love.	Bạn làm điều đó vì tình yêu.
Now, the city considered him as one of its own.	Bây giờ, thành phố đã coi anh ta là một trong những thành phố của riêng mình.
Ultimately the drug must be extinguished.	Cuối cùng thì thuốc phải được dập tắt.
The memories you shared.	Những kỷ niệm bạn đã chia sẻ.
Can't identify anyone who might be following me.	Không thể xác định được bất kỳ ai có thể đang theo dõi tôi.
He likes a lot of things.	Anh ấy thích rất nhiều thứ.
The physical significance of the results obtained will be examined.	Ý nghĩa vật lý của các kết quả thu được sẽ được kiểm tra.
I was stronger.	Tôi đã mạnh mẽ hơn.
And sex comes second last.	Và tình dục là thứ hai sau cùng.
It's not very much.	Nó không nhiều lắm.
But this is to get the wrong end of the stick.	Nhưng điều này là để lấy sai đầu của que.
They looked at each other like strange animals.	Họ nhìn nhau như những con vật kỳ lạ.
Obviously, he knew where they were.	Rõ ràng, anh biết họ đang ở đâu.
More and more.	Hơn và hơn.
It's not even about politics.	Nó thậm chí không phải về chính trị.
My mother told me last year.	Mẹ tôi đã nói với tôi năm ngoái.
Looked round half the time and he was on the phone.	Nhìn tròn một nửa thời gian và anh ấy đang nghe điện thoại.
He returned home for a few months to prepare.	Anh về nước vài tháng để chuẩn bị.
Cover and serve at room temperature as needed.	Đậy nắp và phục vụ ở nhiệt độ phòng khi cần thiết.
She was then placed on medical leave.	Cô ấy sau đó đã được cho nghỉ y tế.
They are the greatest gift she has left.	Chúng là món quà tuyệt vời nhất mà cô ấy để lại.
I don't know what to say with such statements.	Tôi không biết phải nói gì với những tuyên bố như vậy.
Sometimes they overslept and miss their stops.	Đôi khi họ ngủ quên và bỏ lỡ điểm dừng của mình.
This one looks like an original.	Cái này trông giống như một bản gốc.
That is one aspect.	Đó là một khía cạnh.
Sometimes it works, and sometimes works completely dead.	Đôi khi nó hoạt động, và đôi khi hoạt động hoàn toàn chết.
Despite the cold, she began to sweat.	Bất chấp cái lạnh, cô bắt đầu đổ mồ hôi.
I will get back to you within a few hours.	Tôi sẽ quay lại với bạn trong vòng vài giờ.
We hate to see her sad.	Chúng tôi ghét phải nhìn thấy cô ấy buồn.
They will run away and get married.	Họ sẽ bỏ trốn và kết hôn.
Who in their mind.	Ai trong tâm trí của họ.
That's what the little girl who first saw it, called it.	Đó là những gì cô gái nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy nó, đã gọi nó.
But he shows little interest in sex.	Nhưng anh ấy tỏ ra rất ít quan tâm đến tình dục.
Just, not the best.	Chỉ là, không phải là tốt nhất.
I really like this concept.	Tôi thực sự thích khái niệm này.
Our parents can be described as such.	Cha mẹ của chúng tôi có thể được mô tả như vậy.
But they can do it.	Nhưng họ có thể làm được.
It's unlike anything else out there.	Nó không giống như bất cứ điều gì khác ngoài kia.
As teachers, we are tired.	Là giáo viên, chúng tôi mệt mỏi.
Before we met.	Trước khi chúng tôi gặp nhau.
During that time, she never took her eyes off me.	Trong suốt thời gian đó, cô ấy không bao giờ rời mắt khỏi tôi.
I mean the sheer detail of it.	Ý tôi là chi tiết tuyệt đối của nó.
Maybe we're not as advanced as we think we are.	Có thể chúng ta không tiến bộ như chúng ta nghĩ.
It's as simple and difficult as that.	Nó đơn giản và khó như vậy.
And from there it appeared smaller.	Và từ đó nó xuất hiện nhỏ hơn.
All they had to do was wait for him to come out.	Tất cả những gì họ phải làm là đợi anh ta ra ngoài.
She had heard him say it a thousand times.	Cô đã nghe anh nói điều đó cả nghìn lần.
One has another arm, another leg, another eye.	Một người có một tay, một chân khác, một mắt khác.
He pushed closer.	Anh đẩy lại gần.
You wouldn't believe he just wanted to see what it was like.	Bạn sẽ không tin rằng anh ấy chỉ muốn xem nó như thế nào.
You have two ways to open one.	Bạn có hai cách để mở một.
With that, maybe you can be saved.	Với cái đó, có lẽ bạn có thể được cứu.
We lead ourselves.	Chúng tôi tự dẫn dắt mình.
Just take your time to set your goals.	Chỉ cần dành thời gian của bạn để thiết lập mục tiêu của bạn.
Her eyes were open, but there was nothing to see.	Đôi mắt của cô ấy đã mở, nhưng không có gì để nhìn thấy.
This cannot be.	Điều này không thể được.
His pale eyes were flat and cold.	Đôi mắt nhợt nhạt của anh phẳng lặng và lạnh lùng.
He chooses not to work hard at work.	Anh ấy chọn cách không làm việc chăm chỉ trong công việc.
So life has gone in a circle.	Vậy là cuộc đời đã đi một vòng tròn.
She realized her throat was dry.	Cô nhận ra cổ họng mình khô khốc.
He didn't even notice the action.	Anh ta thậm chí không nhận thấy hành động.
He could barely eat at the time.	Anh ấy hầu như không thể ăn vào thời điểm đó.
Not difficult again.	Không khó một lần nữa.
But it is set on several factors.	Nhưng nó được thiết lập trên một số yếu tố.
That takes away the fun of it.	Điều đó làm mất niềm vui của nó.
Like you don't want to be here.	Giống như bạn không muốn ở đây.
She laughed out loud.	Cô ấy cười thành tiếng.
My husband didn't say anything about it to me.	Chồng tôi đã không nói gì về điều đó với tôi.
And authority in the specific area where you're looking for feedback.	Và quyền hạn trong khu vực cụ thể mà bạn đang tìm kiếm phản hồi.
Take a chance.	Hãy chớp lấy một cơ hội.
It was a pretty good year.	Đó là một năm khá.
The question has no one, no answer.	Câu hỏi không có ai, không có câu trả lời nào.
The good things in this game are few and far between.	Những điều tốt đẹp trong trò chơi này là rất ít và xa.
I walked around the side of the building to get to the parking lot.	Tôi đi bộ xung quanh phía của tòa nhà để đến bãi đậu xe.
Come and sit there.	Hãy đến và ngồi ở đó.
I have never seen him.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.
I mean if he doesn't, it's kind of a risk.	Ý tôi là nếu anh ấy không làm vậy, đó là một loại rủi ro.
You can use my photos if you link to my blog.	Bạn có thể sử dụng ảnh của tôi nếu bạn liên kết blog của tôi.
I don't want to be the target of the world.	Tôi không muốn trở thành mục tiêu của thế giới.
What a wonderful experience to have.	Thật là tuyệt vời biết bao nhiêu về kinh nghiệm.
Become more detailed in the plan.	Trở nên chi tiết hơn trong kế hoạch.
Stories may contain strong or even extreme pornography.	Các câu chuyện có thể chứa nội dung khiêu dâm mạnh mẽ hoặc thậm chí cực đoan.
Religion is taught.	Tôn giáo được dạy.
I am really excited about this.	Tôi thực sự vui mừng về điều này.
I think that's a bad thing.	Tôi nghĩ đó là một điều tồi tệ.
He hid there all afternoon.	Anh ta đã trốn ở đó cả buổi chiều.
Thought the look would kill me.	Nghĩ rằng cái nhìn sẽ giết chết tôi.
Maybe we should call it a day.	Có lẽ chúng ta nên gọi nó là một ngày.
She passed away so suddenly.	Cô ấy đã ra đi quá đột ngột.
You have to practice it yourself, and see yourself fail.	Bạn phải tự mình thực hành nó, và xem mình thất bại.
But again, this was never the main issue.	Nhưng một lần nữa, đây chưa bao giờ là vấn đề chính.
But a driver may notice only a few.	Nhưng một người lái xe có thể chỉ chú ý đến một số ít.
I've been here before, during my first week, and found nothing.	Tôi đã ở đây trước đây, trong tuần đầu tiên của tôi, và không tìm thấy gì.
The same amount of distance gives two different measurements.	Cùng một lượng khoảng cách cho ra hai số đo khác nhau.
So that drew my attention to it.	Vì vậy, điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi đến nó.
I was forced to work when I was four years old.	Tôi đã bị bắt làm việc khi mới bốn tuổi.
One was young and clear, and he recognized it immediately.	Một người còn trẻ và rõ ràng, và anh ta nhận ra ngay lập tức.
Meal is so tasty.	Thức ăn ngon, quá.
It can't be hurt when prepared.	Nó không thể bị tổn thương khi được chuẩn bị.
I'm not exactly sure.	Tôi không chắc chính xác.
Just family this year.	Chỉ là gia đình trong năm nay.
There is no space.	Không có không gian.
That's what we call them here.	Đó là những gì chúng tôi gọi họ ở đây.
His brothers need it.	Anh em của anh ấy cần nó.
Because it's done now.	Bởi vì nó đã được thực hiện ngay bây giờ.
But for women, the matter is more complicated.	Nhưng đối với phụ nữ, vấn đề phức tạp hơn.
There's a great story going around.	Có một câu chuyện tuyệt vời đang diễn ra xung quanh.
These are good things for the boy to take the time to learn.	Đây là những điều tốt để cậu bé dành thời gian học hỏi.
Let's give it up.	Hãy từ bỏ nó.
Music is our connection.	Âm nhạc là kết nối của chúng tôi.
Even though she only answers short questions, it's still quite helpful.	Mặc dù cô ấy chỉ trả lời các câu hỏi rút gọn, nhưng nó vẫn khá hữu ích.
Let's worry about that another time.	Hãy lo lắng về điều đó vào lúc khác.
We talk on the phone every day.	Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại hàng ngày.
She is a little older than me.	Cô ấy lớn hơn tôi một chút.
Neither was prepared to give in.	Cả hai đều không được chuẩn bị để nhượng bộ.
About what he found over a month ago.	Về những gì anh ấy tìm thấy hơn một tháng trước.
But it would take a long time to talk, and worse.	Nhưng sẽ rất mất thời gian để nói chuyện, và tệ hơn nữa.
Search through thousands of fun and random facts.	Tìm kiếm thông qua hàng ngàn sự kiện thú vị và ngẫu nhiên.
With you head over the edge.	Với bạn đầu qua mép.
He nodded as if he meant it.	Anh ta gật đầu như thể anh ta có ý đó.
Let me think about that.	Hãy để tôi nghĩ về điều đó.
I do not understand it.	Tôi không hiểu nó.
I check my phone.	Tôi kiểm tra điện thoại của mình.
I'm not sure where they really go or say very much.	Tôi không chắc họ thực sự đi đến đâu hoặc nói rất nhiều.
He said it was my fault, the party started at one.	Anh ta nói lỗi là của tôi, bữa tiệc bắt đầu từ một.
You and I, it can still happen.	Bạn và tôi, nó vẫn có thể xảy ra.
I flipped her over and grabbed her throat.	Tôi lật người cô ấy và tóm lấy cổ họng cô ấy.
The best thing for him is to walk on his own.	Điều tốt nhất đối với anh ấy là tự mình đi bộ.
Our total water use has decreased.	Tổng lượng nước sử dụng của chúng tôi đã giảm xuống.
Everyone holds everything back when they say it, not just me.	Mọi người đều giữ lại mọi thứ khi họ nói, không chỉ riêng tôi.
Do your job as if you could go.	Làm công việc của bạn như thể bạn có thể đi.
A guy can only hit his luck so far.	Một chàng trai chỉ có thể nhấn vận may của mình cho đến nay.
I am learning more.	Tôi đang học hỏi nhiều hơn nữa.
Yet he certainly won't have a storm here.	Vậy mà anh chắc chắn sẽ không có bão ở đây.
He continued after a few seconds.	Anh ta tiếp tục sau một vài giây.
Everyone can feel it.	Mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó.
That's a new distance record.	Đó là một kỷ lục mới về khoảng cách.
It's been too long.	Đã quá lâu.
I read books.	Tôi đọc sách.
You can do a lot there without opening every app.	Bạn có thể làm được nhiều việc ở đó mà không cần mở mọi ứng dụng.
They hated each other from the moment they met.	Họ đã ghét nhau ngay từ khi gặp nhau.
Besides, you will want.	Bên cạnh đó, bạn sẽ muốn.
He looked up as the girls entered.	Anh nhìn lên khi các cô gái bước vào.
She should have seen.	Cô ấy lẽ ra phải nhìn thấy.
Let her have her space.	Hãy để cô ấy có không gian của mình.
Mostly we talk about our lives before testing.	Chủ yếu là chúng tôi nói về cuộc sống của mình trước khi thử nghiệm.
Show and tell damn.	Hiển thị và nói cho chết tiệt.
They never pay off.	Họ không bao giờ trả hết.
This is not what fans want to hear.	Đây không phải là những gì người hâm mộ muốn nghe.
Her skin was pale.	Da cô nhợt nhạt.
Sorry for not participating.	Xin lỗi bạn không tham gia.
For the new movie.	Đối với bộ phim mới.
I am free to choose not to participate in the study.	Tôi được tự do quyết định không tham gia vào nghiên cứu.
They started making their calls.	Họ bắt đầu thực hiện các cuộc gọi của họ.
This continued for several hours, until we reached a river.	Điều này tiếp tục trong vài giờ, cho đến khi chúng tôi đến một con sông.
This is not a man who often tells his wife.	Đây không phải là một người đàn ông thường xuyên nói với vợ mình.
As a result, the claims differ in terms of type, species, and characterization.	Do đó, các tuyên bố khác nhau về loại, loài và đặc tính.
That's clearly what they understood.	Đó rõ ràng là những gì họ hiểu.
Just the same.	Như nhau thôi.
I think maybe with a fresh start we can make some progress.	Tôi nghĩ rằng có thể với một khởi đầu mới, chúng tôi có thể đạt được một số tiến bộ.
If he has, he will and she won't be there.	Nếu anh ấy có, anh ấy sẽ có và cô ấy sẽ không ở đó.
Then there is a sound above.	Sau đó, có một âm thanh ở trên.
They did nothing.	Họ đã không làm gì cả.
Breathe deeply and hold for a second time.	Hít thở sâu và giữ lại lần thứ hai.
I told her again.	Tôi nói với cô ấy một lần nữa.
There is little reason to believe this will prove effective.	Có rất ít lý do để tin rằng điều này sẽ chứng minh hiệu quả.
The only way to outer space.	Con đường duy nhất ra ngoài vũ trụ.
He told me once won't be a problem.	Anh ấy nói với tôi một lần sẽ không thành vấn đề.
You will see download serving without learning.	Bạn sẽ thấy phân phát tải xuống mà không cần học.
It's about doing differently.	Đó là về việc làm khác đi.
If required, combine the two.	Nếu được yêu cầu, hãy kết hợp cả hai.
In this business, you have to be prepared to lose people.	Trong kinh doanh này, bạn phải chuẩn bị để mất người.
Birds use their songs for a variety of reasons.	Các loài chim sử dụng các bài hát của chúng vì nhiều lý do khác nhau.
Equal in our ability to work.	Bình đẳng về khả năng làm việc của chúng ta.
Oil or gas is where you find them.	Dầu hoặc khí đốt là nơi bạn tìm thấy chúng.
Everyone wants to feel good.	Mọi người đều muốn cảm thấy tốt.
I'm looking for the right way to structure this.	Tôi đang tìm cách phù hợp để cấu trúc điều này.
The higher this number, the greater the rise in blood sugar.	Con số này càng cao thì lượng đường trong máu tăng càng lớn.
All will be well now.	Tất cả bây giờ sẽ tốt.
Experiment to see what you like and what works best for you.	Thử nghiệm để xem những gì bạn thích và những gì phù hợp nhất với bạn.
And you're late.	Và bạn đến muộn.
This part of the story was played over and over again.	Phần này của câu chuyện đã được phát hết lần này đến lần khác.
And be with you.	Và ở bên bạn.
Get started on your goals today.	Hãy bắt đầu thực hiện các mục tiêu của bạn ngay hôm nay.
I expect them to do the same when they see my situation and my perspective.	Tôi mong đợi họ sẽ làm như vậy khi họ nhìn thấy hoàn cảnh của tôi và quan điểm của tôi.
Mostly in the language of this world.	Hầu hết bằng ngôn ngữ của thế giới này.
There could be some sort of opportunity there.	Có thể có một số loại cơ hội ở đó.
Humans, however, have a good memory.	Con người, tuy nhiên, có một trí nhớ tốt.
I want people to go for it.	Tôi muốn mọi người phải đi cho nó.
In reality, this is not the case.	Trong thực tế, điều này không phải như vậy.
Her voice trembled as she spoke.	Giọng cô ấy run lên khi cô ấy nói.
I don't know how to start.	Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
Bad name.	Tên thật tệ.
Then he called the land.	Sau đó anh ta gọi đất.
The guard again said no.	Người bảo vệ một lần nữa nói không.
I was completely shocked.	Tôi thì hoàn toàn sốc.
It has no source, but they will see him.	Nó không có nguồn, nhưng họ sẽ thấy anh ta.
As these things increase, so does his confidence.	Khi những điều này ngày càng tăng, sự tự tin của anh ấy cũng tăng theo.
You think he will do one thing and he will do the other.	Bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ làm một việc và anh ấy sẽ làm điều kia.
I also played it safe.	Tôi cũng đã chơi nó an toàn.
I was twice a woman like her.	Tôi đã hai lần là người phụ nữ như cô ấy.
You should know that too.	Bạn cũng nên biết điều đó.
We talked about everything.	Chúng tôi đã nói về mọi thứ.
She must try to think like her mother.	Cô ấy phải cố gắng nghĩ như mẹ mình.
It was and no player can explain how it got there.	Nó đã được và không người chơi nào có thể giải thích làm thế nào nó đến được đó.
I read parts of it and it didn't go very well.	Tôi đã đọc các phần của nó và nó diễn ra không tốt lắm.
But there, her interest in women seemed to end.	Nhưng ở đó, mối quan tâm của cô dành cho phụ nữ dường như chấm dứt.
He started to write.	Anh bắt đầu viết.
School was difficult at first, he said.	Lúc đầu ở trường thật khó khăn, anh ấy nói.
However, this is a practical question.	Tuy nhiên, đây là một câu hỏi thực tế.
I had dreams.	Tôi đã có những giấc mơ.
I have had many men tell me this over the years.	Tôi đã có nhiều người đàn ông nói với tôi như vậy trong suốt nhiều năm.
Example of a business report.	Ví dụ về một báo cáo kinh doanh.
However, there are some limitations.	Tuy nhiên, có một số hạn chế.
We have to go back to the middle.	Chúng tôi phải quay trở lại giữa.
I will tell you a story that not many people know.	Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện mà không nhiều người biết.
His mention reminded me of this.	Đề cập của anh ấy đã khiến tôi nhớ đến điều này.
Not quite my dream of another town.	Không hoàn toàn là giấc mơ của tôi về một thị trấn khác.
Roll a dice.	Lăn một con súc sắc.
He hasn't worked for many years.	Anh ấy đã không làm việc trong nhiều năm.
That was last night's goal.	Đó là mục tiêu của đêm qua.
Reported to our site.	Đã báo cáo cho trang của chúng tôi.
They were sent down a garden path.	Họ đã được gửi xuống một con đường vườn.
A man was not in her plans.	Một người đàn ông không nằm trong kế hoạch của cô.
Let's hope they get to him.	Hãy hy vọng họ đến được với anh ấy.
In some ways, it's stronger.	Theo một số cách, nó mạnh hơn.
Schools are not the same.	Trường học không giống nhau.
I also played through it a few times.	Tôi cũng đã chơi qua nó vài lần.
But we have learned to overcome and observe.	Nhưng chúng tôi đã học cách vượt qua và quan sát.
Stand close to the transport hub.	Đứng gần với trung tâm giao thông.
Home projects seem to take up all of my summer.	Dự án nhà dường như chiếm hết mùa hè của tôi.
It doesn't mean paying, he thought.	Nó không có nghĩa là phải trả tiền, anh nghĩ.
Find out where to get it before embarking on a trip.	Tìm hiểu nơi để lấy nó trước khi bắt đầu chuyến đi.
He paused, once outside, to take a deep breath.	Anh dừng lại, một lần ở bên ngoài, hít thở sâu.
Less than.	Ít hơn.
Perhaps his big hands, seem very strong.	Có lẽ đôi bàn tay to lớn của anh ấy, có vẻ rất mạnh mẽ.
I really love you.	Anh thật sự yêu em.
I must say, she did a good deed.	Tôi phải nói rằng, cô ấy đã thực hiện một hành động tốt.
Here is an idea.	Đây là một ý tưởng.
Finally he stopped.	Cuối cùng thì anh ta cũng dừng lại.
Right or wrong.	Đúng hay sai.
This may be due to lack of proper information and knowledge.	Điều này có thể là do thiếu thông tin và kiến ​​thức thích hợp.
There's nothing wrong.	Không có gì sai.
Two children died in each group.	Hai đứa trẻ chết trong mỗi nhóm.
However, it is smooth at the same time.	Tuy nhiên, nó trơn tru cùng một lúc.
Appreciate the project and effort.	Đánh giá cao dự án và nỗ lực.
I can live on profit.	Tôi có thể sống bằng tiền lãi.
Agreeing to these terms is not a condition of purchase.	Đồng ý với các điều khoản này không phải là điều kiện mua hàng.
As you might have guessed, we do it our own way.	Như bạn có thể đoán, chúng tôi làm theo cách riêng của chúng tôi.
And now they are in the middle.	Và bây giờ họ đang ở giữa.
You can't, whether this place is real or not.	Anh không thể, dù nơi này có thật hay không.
Once it starts, it will be very difficult to stop.	Một khi nó bắt đầu, sẽ rất khó để dừng lại.
It will be tight.	Nó sẽ được chặt chẽ.
This caused some participants to avoid telling anyone about their decision.	Điều này khiến một số người tham gia tránh nói với bất kỳ ai về quyết định của họ.
And as they say, it is possible to manage what can be measured.	Và như họ nói, có thể quản lý được cái mà có thể đo lường được.
I panicked.	Tôi đã hoảng sợ.
I had to make a video for this song.	Tôi đã phải làm một video cho bài hát này.
But this is not like the whole truth.	Nhưng điều này không giống như toàn bộ sự thật.
I am happy to report that my mother is doing much better.	Tôi vui mừng thông báo rằng mẹ tôi đang làm tốt hơn nhiều.
God yes, we don't.	Chúa có, chúng tôi không.
Her house is clean and really beautiful.	Nhà của cô ấy sạch sẽ và thực sự xinh đẹp.
However, she didn't really believe this for a moment.	Tuy nhiên, cô không thực sự tin vào điều này trong giây lát.
This is one of your best ones.	Đây là một trong những cái tốt nhất của bạn.
You should still try to find some time to exercise.	Bạn vẫn nên cố gắng tìm một chút thời gian để tập thể dục.
Don't work overtime just because you're away.	Đừng làm thêm giờ chỉ vì bạn vắng nhà.
Today, it's the other way around.	Hôm nay, nó là một cách khác xung quanh.
I definitely appreciate it.	Tôi chắc chắn đánh giá cao nó.
Like, they don't exist.	Giống như, chúng không tồn tại.
It doesn't do what it says.	Nó không làm những gì nó nói.
He became very serious about it, and did.	Anh ấy trở nên rất nghiêm túc khi nói về điều đó, và đã làm.
I want to start with my wish list.	Tôi muốn bắt đầu với danh sách mong muốn của mình.
I don't know if he is or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có bị như vậy hay không.
Not good right now.	Không phải là tốt ngay bây giờ.
Many men have missed.	Nhiều người đàn ông đã bỏ lỡ.
They are told when to work and what to do.	Họ được cho biết khi nào nên làm việc và phải làm gì.
Use their words, not yours.	Sử dụng lời nói của họ, không phải của bạn.
I won't lose my shirt on this.	Tôi sẽ không làm mất áo sơ mi của tôi về điều này.
Her engine that generates top speed is word.	Động cơ của cô ấy tạo ra tốc độ tối đa là từ.
Those who have to go.	Những người phải đi.
Probably a combination.	Có lẽ là một sự kết hợp.
Think about that the next time you find yourself really stuck.	Hãy nghĩ về điều đó vào lần tới khi bạn thấy mình thực sự bế tắc.
Any part of the skin surface can be involved.	Bất kỳ phần nào của bề mặt da đều có thể được tham gia.
However, the plaintiff did not object to the instructions at the trial.	Tuy nhiên, nguyên đơn không phản đối các hướng dẫn tại phiên tòa.
I don't have a plan.	Tôi không có kế hoạch.
Many men do.	Nhiều người đàn ông làm.
She wanted that life.	Cô muốn cuộc sống đó.
Car is not locked.	Xe không khóa.
But in the general case, you really do.	Nhưng trong trường hợp chung, bạn thực sự làm được.
Sounds like a good plan, simple is often the best.	Nghe có vẻ như một kế hoạch tốt, đơn giản thường là tốt nhất.
He also wants to have lunch with you.	Anh ấy cũng muốn ăn trưa với bạn.
I will not sign the order.	Tôi sẽ không ký đơn đặt hàng.
They are a great team.	Họ là một đội tuyệt vời.
I just want everything to work fine and sound good.	Tôi chỉ muốn mọi thứ hoạt động tốt và có âm thanh tốt.
We therefore highly recommend early applications.	Do đó, chúng tôi rất khuyến khích các ứng dụng sớm.
Then when you're out, you can warm yourself up again.	Sau đó, khi bạn ra ngoài, bạn có thể tự làm ấm trở lại.
You don't know how much.	Bạn không biết là bao nhiêu.
Come on, work with me on this.	Nào, làm việc với tôi về việc này.
He was quick on his feet but that got him out.	Anh ta nhanh chân nhưng điều đó khiến anh ta bị loại.
But they can only change if they want to change.	Nhưng họ chỉ có thể thay đổi nếu họ muốn thay đổi.
You are just upset.	Bạn chỉ đang khó chịu.
So he worked and went to school at the same time.	Vì vậy, anh ấy vừa làm việc vừa đi học.
I can see them coming.	Tôi có thể thấy họ đang đến.
She likes sex.	Cô ấy thích tình dục.
Until you want them to know who you are.	Cho đến khi anh muốn họ biết anh là ai.
We went out for breakfast.	Chúng tôi đi ra ngoài ăn sáng.
I love the first, no story is good for me.	Tôi yêu người đầu tiên, không có câu chuyện nào là tốt với tôi.
Get what they call an education.	Nhận được những gì họ gọi là một nền giáo dục.
They can be written after the code is finished.	Chúng có thể được viết sau khi viết xong mã.
The smell is not right.	Mùi không đúng.
One man died by his hand, and now more will die.	Một người đàn ông đã chết bởi tay anh ta, và bây giờ sẽ có nhiều người chết hơn.
They're just not familiar with it.	Họ chỉ không quen thuộc với nó.
Women naturally trust men and look to them for protection.	Phụ nữ tin tưởng đàn ông một cách tự nhiên và tìm đến họ để được bảo vệ.
The series has taken on a life of its own.	Bộ truyện đã có một cuộc sống của riêng nó.
I am a young woman.	Tôi là một phụ nữ trẻ.
Or don't believe her.	Hoặc không tin cô ấy.
I haven't finished it yet.	Tôi đã không hoàn thành nó được nêu ra.
In fact, look at this.	Trong thực tế, hãy nhìn vào điều này.
I need to close that door, give us a little more time.	Tôi cần đóng cánh cửa đó lại, cho chúng tôi thêm chút thời gian.
They reached the tree line.	Họ đã đến hàng cây.
Food and water will soon become a problem.	Thức ăn và nước uống sẽ sớm trở thành vấn đề.
Open your mind and feel this.	Hãy mở rộng tâm trí của bạn và cảm nhận điều này.
Every girl wants to be her.	Mọi cô gái đều muốn trở thành cô ấy.
White looked as if he didn't quite understand whatever was being said.	White trông như thể anh ta không hoàn toàn hiểu bất cứ điều gì đang được nói.
Like, she couldn't believe it.	Giống như, cô không thể tin được.
Thank you both.	Xin cảm ơn cả nhà.
He doesn't have a key.	Anh ta không có chìa khóa.
We must be in a state of existence.	Chúng tôi phải ở trong tình trạng tồn tại.
They looked at your age.	Họ đã nhìn vào tuổi của bạn.
I can do that with a high school education.	Tôi có thể làm điều đó với một nền giáo dục trung học.
Especially because it's true.	Đặc biệt là vì nó là sự thật.
I don't know from whom.	Tôi không biết từ ai.
With the gold teeth and stuff, it's funny.	Với bộ răng vàng và đồ, thật là buồn cười.
I glanced at him.	Tôi liếc nhìn anh ta.
Except, it's not perfect.	Ngoại trừ, nó không hoàn hảo.
It either stops, or it does.	Nó hoặc là dừng lại, hoặc là nó.
It looks perfect.	Nó có vẻ hoàn hảo.
First, a dataset is provided.	Đầu tiên, một tập dữ liệu được cung cấp.
Seems like no one cares.	Dường như không ai quan tâm.
This comes from a personal friend.	Điều này đến từ một người bạn riêng.
Of course, there will be a selection process.	Tất nhiên, sẽ có một quá trình lựa chọn.
I know I was cold.	Tôi biết tôi đã lạnh.
She wondered about him.	Cô thắc mắc về anh.
I will definitely try it.	Tôi chắc chắn sẽ thử nó.
When she spoke, she closed her eyes and kept them that way.	Khi cô ấy nói, cô ấy nhắm mắt lại và giữ chúng như vậy.
Friendly contact had been established two months earlier.	Liên lạc thân thiện đã được thiết lập hai tháng trước đó.
The class ended more than an hour earlier.	Giờ học đã kết thúc trước đó hơn một giờ.
He doesn't feel.	Anh ấy không cảm thấy.
Some heads turn in our direction.	Một số đầu quay về hướng của chúng tôi.
However, this function only shows me the first one in the list.	Tuy nhiên, chức năng này chỉ hiển thị cho tôi cái đầu tiên trong danh sách.
He can do some amazing things.	Anh ấy có thể làm một số điều đáng kinh ngạc.
This study examined the relevant factors based on this model.	Nghiên cứu này đã xem xét các yếu tố liên quan dựa trên mô hình này.
About the mind and its place in nature.	Về tâm trí và vị trí của nó trong tự nhiên.
You have to bring her here to see this.	Bạn phải đưa cô ấy đến đây để xem cái này.
I'm writing songs on the road.	Tôi đang viết bài hát trên đường.
Each ring represents a year in the tree's life.	Mỗi vòng tượng trưng cho một năm trong cuộc đời của cây.
Tonight you are being very careful with him.	Tối nay bạn lại đang rất cẩn thận với anh ấy.
If you can sell your product, then sell.	Nếu bạn có thể bán sản phẩm của mình, thì hãy bán.
See if you can get everyone out of here.	Xem liệu bạn có thể đưa mọi người ra khỏi đây không.
Call has been recorded.	Cuộc gọi đã được ghi âm.
However, movies do have a role to play in social marketing.	Tuy nhiên, phim có một vai trò nào đó trong tiếp thị xã hội.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều thứ hơn thế nữa.
I vote, but that's in moderation.	Tôi bỏ phiếu, nhưng đó là chừng mực.
They are part of a criminal network.	Họ là một phần của mạng lưới tội phạm.
Add pepper to taste.	Thêm tiêu cho vừa ăn.
That's the point we have to get to.	Đó là điểm chúng tôi phải đến.
I am worried that I will damage my machine.	Tôi lo lắng rằng tôi sẽ làm hỏng máy của mình.
At least not very likely.	Ít nhất là không có khả năng lắm.
They also made the right business decisions.	Họ cũng đã đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn.
The sound comes from there.	Âm thanh phát ra từ đó.
There was a glass of water on the table, almost full.	Trên bàn có một cốc nước, gần hết đã đầy.
Having a dream come true is our goal.	Có một ước mơ thành hiện thực là mục tiêu của chúng tôi.
We need to do as much as we can.	Chúng tôi cần phải làm được nhiều nhất có thể.
I do not want to go.	Tôi không muốn đi.
This has been repeated many times.	Điều này đã được lặp lại nhiều lần.
We were not trusted.	Chúng tôi đã không được tin tưởng.
It comes from the outside.	Nó đến từ bên ngoài.
It's a great secret.	Đó là bí mật tuyệt vời.
I kept you.	Tôi đã giữ bạn.
We initially focused on the former, the latter being easy to follow.	Ban đầu chúng tôi tập trung vào cái trước, cái sau dễ dàng theo dõi.
I don't know that either.	Tôi cũng không biết điều đó.
She likes it.	Cô ấy thích nó.
You know, the real me.	Bạn biết đấy, con người thật của tôi.
We can see that the fit is still very good in most cases.	Chúng ta có thể thấy rằng sự phù hợp vẫn rất tốt trong hầu hết các trường hợp.
The couple suddenly became very pale.	Cặp đôi đột nhiên trở nên rất nhợt nhạt.
Tell everyone to set up camp.	Bảo mọi người tiến hành dựng trại.
There's not much else.	Không có nhiều thứ khác.
As usual, there are some big players in the field.	Như thường lệ, có một số cầu thủ lớn trong lĩnh vực này.
They like to exercise their body to be physically at their best.	Họ thích rèn luyện cơ thể để có thể chất tốt nhất.
They'll have it anyway.	Dù sao thì họ cũng sẽ có nó.
The grease had disappeared from his face.	Mỡ đã biến mất khỏi mặt anh ta.
But it's more than that.	Nhưng nó còn hơn thế nữa.
Now comes a big surprise.	Bây giờ đến một bất ngờ lớn.
Therefore, we conducted the present study.	Do đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu hiện tại.
He looks worried.	Anh ấy trông có vẻ lo lắng.
In terms of not so true.	Về mặt của không phải như vậy đúng.
That is what is so difficult.	Đó là những gì rất khó.
But then, she didn't have to.	Nhưng sau đó, cô không cần phải làm thế.
His feet are interesting.	Đôi chân của anh ấy thật thú vị.
Think she has a lot to do with it.	Hãy nghĩ rằng cô ấy có rất nhiều điều để làm với nó.
This argument is simply wrong.	Lập luận này chỉ đơn giản là sai.
Now, we are taking another course.	Bây giờ, chúng tôi đang tham gia một khóa học khác.
The view that s.	Quan điểm rằng s.
I wouldn't worry about them though.	Tôi sẽ không lo lắng về chúng mặc dù.
We went through a field of mines.	Chúng tôi đã đi qua một cánh đồng mỏ.
Obviously, these are just average numbers.	Rõ ràng, đây chỉ là những con số trung bình.
How she wants you.	Cô muốn anh như thế nào.
Here is it.	Nó đây.
When we walk, we talk more about literature.	Khi chúng tôi đi bộ, chúng tôi nói nhiều hơn về văn học.
Here too.	Ở đây cũng vậy.
More than one set of legs.	Nhiều hơn một bộ chân.
Had a nice time.	Đã có một thời gian tốt đẹp.
Employment within the next two to three years.	Việc làm trong vòng hai đến ba năm tới.
One is land use policy, and the other is health care.	Một là chính sách sử dụng đất, và hai là chăm sóc sức khỏe.
We know where to look.	Chúng tôi biết nơi để tìm.
The test was conducted twice.	Thử nghiệm được tiến hành hai lần.
He carefully placed the bottle between his feet and waited.	Anh cẩn thận đặt chai rượu xuống giữa chân mình và chờ đợi.
Not familiar with these.	Không quen với những thứ này.
I don't know what that would be.	Tôi không biết đó sẽ là gì.
She is about to become a doctor.	Cô ấy sắp trở thành bác sĩ.
End to the side.	Hết sang một bên.
He doesn't look down on anyone.	Anh ấy không coi thường ai cả.
Perform some biological experiments and contribute to their analysis.	Thực hiện một số thí nghiệm sinh học và đóng góp vào phân tích của họ.
We received the money about a year and a half ago.	Chúng tôi đã nhận được tiền cách đây khoảng một năm rưỡi.
Think about your target customers and what your business does.	Hãy nghĩ về khách hàng mục tiêu của bạn và những gì doanh nghiệp của bạn làm.
There's still a lot of work to do.	Còn rất nhiều việc phải làm.
The white color shows no difference between the reference face and the compared face.	Màu trắng cho thấy không có sự khác biệt giữa mặt tham chiếu và mặt được so sánh.
Oh no, he let me into the afterlife.	Ồ không, anh ấy đã cho tôi vào thế giới bên kia.
But again, this sent chills down my spine.	Nhưng một lần nữa, điều này khiến tôi lạnh sống lưng.
However, the kind of answer you gave doesn't help much.	Tuy nhiên, loại câu trả lời bạn đưa ra không giúp ích được gì nhiều.
Until now everything works fine.	Cho đến bây giờ mọi thứ hoạt động tốt.
The child is only half my size.	Đứa trẻ chỉ bằng một nửa của tôi.
I will not.	Tôi sẽ không.
I know better than accepting actual money.	Tôi biết tốt hơn là chấp nhận tiền thực tế.
The focus in this paper is on model development.	Trọng tâm trong bài báo này là phát triển mô hình.
He means well.	Anh ấy có ý tốt.
Worse by cold.	Tệ hơn bởi lạnh.
God must be experienced, and cannot be described, or truly known.	Thiên Chúa phải được kinh nghiệm, và không thể được mô tả, hoặc thực sự được biết đến.
It's a small thing.	Đó là một việc nhỏ.
Power off.	Tắt nguồn.
Five teeth will definitely help you get its job done.	Năm chiếc răng chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thành công việc của nó.
It's OK.	Mọi thứ vẫn tốt.
The ground is hard and wet.	Mặt đất cứng và ẩm ướt.
Chairman, know how to protect yourself.	Chủ tịch, biết cách tự bảo vệ mình.
It just seems like a lot.	Nó chỉ có vẻ như rất nhiều.
There is nothing ill about him.	Không có gì bệnh tật về anh ta.
Sometimes it helps to have things on paper.	Đôi khi nó giúp ích cho việc có những thứ trên giấy.
He tried to say something.	Anh ta cố gắng nói điều gì đó.
People want relief after the war.	Người dân muốn cứu trợ sau chiến tranh.
The real ones were ordered back.	Những người thực sự đã được đặt hàng trở lại.
The exit speed is both good and bad.	Tốc độ đi ra vừa tốt vừa xấu.
But she couldn't handle it and the success that came with it.	Nhưng cô ấy không thể xử lý nó và thành công đi kèm với nó.
We had a very sad conversation.	Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất buồn.
I will explain that.	Tôi sẽ giải thích điều đó.
For months, this seemed completely impossible.	Trong nhiều tháng, điều này dường như hoàn toàn không thể.
We will deal with this later.	Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này sau.
The effect is immediate and amazing.	Hiệu quả là ngay lập tức và tuyệt vời.
Now she knew better.	Giờ cô đã biết rõ hơn.
And, of course, she's still very young.	Và, tất nhiên, cô ấy vẫn còn rất trẻ.
I can't imagine being higher.	Tôi không thể tưởng tượng được là cao hơn.
They are only visible and can be obtained by anyone.	Họ chỉ có thể hiển thị và bất kỳ ai cũng có thể lấy được.
Another area of ​​focus.	Là một lĩnh vực trọng tâm khác.
Again, there are several ways to do this.	Một lần nữa, có một số cách để làm điều này.
Then several new approaches are presented.	Sau đó, một số cách tiếp cận mới được trình bày.
You looked up at me.	Bạn đã nhìn tôi lên.
But there's a lot more that can be done.	Nhưng có rất nhiều thứ khác có thể làm được.
A city seems like something hard to escape from.	Một thành phố dường như là một thứ khó thoát khỏi.
Her mother is one of my mother's best friends.	Mẹ cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất của mẹ tôi.
You have limited contact with the outside world.	Bạn bị hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
You will get over it.	Bạn sẽ vượt qua nó.
I have never spent so much time outside.	Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian ở bên ngoài như vậy.
The easier it is for you to get your money, the lower the interest rate.	Bạn càng dễ dàng nhận được tiền của mình, lãi suất càng thấp.
It is not intended to do anything extra.	Nó không có ý định làm thêm bất cứ điều gì.
You will never.	Bạn sẽ không bao giờ.
And that's what you'll find out.	Và đó là những gì bạn sẽ tìm hiểu.
Not against good teams anyway.	Dù sao cũng không phải chống lại những đội giỏi.
I work on my computer in the afternoon.	Tôi làm việc trên máy tính của tôi vào buổi chiều.
Which woman lives.	Người phụ nữ nào sống.
They can't stop you, man.	Họ không thể ngăn cản bạn, anh bạn.
Everything needs to move forward.	Mọi thứ cần phải tiến lên phía trước.
No problem with them.	Không có vấn đề với họ.
Check if she's okay.	Kiểm tra xem cô ấy có ổn không.
Someone logged into our account on the first attempt.	Ai đó đã đăng nhập vào tài khoản của chúng tôi trong lần thử đầu tiên.
This is the biggest mistake guys make.	Đây là sai lầm lớn nhất mà các chàng trai mắc phải.
But let's be honest with ourselves.	Nhưng chúng ta hãy thành thật với chính mình.
You may want to make it public instead.	Thay vào đó, bạn có thể muốn công khai nó.
But only you can do that.	Nhưng chỉ có bạn mới có thể làm được điều đó.
She cannot keep a proper supply going.	Cô ấy không thể giữ cho một nguồn cung cấp thích hợp tiếp tục.
You should try to mix it up.	Bạn nên cố gắng trộn nó lên.
For the first time, we are free.	Lần đầu tiên, chúng tôi miễn phí.
The difference is due to a combination of several factors.	Sự khác biệt là do sự kết hợp của một số yếu tố.
All you want is someone to show that they care.	Tất cả những gì bạn muốn là ai đó thể hiện rằng họ quan tâm.
King is to take a proper name.	Vua là để lấy một tên riêng.
Not if you don't want to.	Không nếu bạn không muốn.
This site is very helpful.	Trang web này rất hữu ích.
The guy was awesome.	Anh chàng thật tuyệt vời.
The next time, she changed her strategy.	Lần sau, cô ấy đã thay đổi chiến lược của mình.
It is 'as such by itself'.	Nó là 'của chính nó như vậy'.
Otherwise, you'll find yourself looking for another solution.	Nếu không, bạn sẽ thấy mình đang tìm kiếm một giải pháp khác.
I very much agree.	Tôi rất đồng ý.
Or maybe red.	Hoặc có thể là màu đỏ.
Same at home.	Ở nhà cũng vậy.
Proof plays the straight man in this double act.	Bằng chứng đóng vai người đàn ông thẳng thắn trong màn kép này.
We order the same to begin with.	Chúng tôi đặt hàng giống nhau để bắt đầu.
This is very complicated.	Điều này rất phức tạp.
Almost as much, anyway.	Gần như nhiều, dù sao.
He was ready to shoot before he was shot.	Anh ta đã sẵn sàng để bắn trước khi anh ta bị bắn.
I haven't tested it but it should work.	Tôi đã không thử nghiệm nó nhưng nó phải hoạt động.
His voice was firm.	Giọng anh chắc nịch.
Actually, that's not enough.	Thực ra, như vậy là chưa đủ.
We will take them to the ends of the earth.	Chúng tôi sẽ đưa họ đến tận cùng trái đất.
Hobby in the center.	Sở thích ở trung tâm.
Some claim that their stations are down.	Một số cho rằng đài của họ ngừng hoạt động.
I should have used my common sense.	Tôi lẽ ra phải sử dụng lý trí thông thường của mình.
Then go online and check them out.	Sau đó, truy cập trực tuyến và kiểm tra chúng.
I had a tumor removed.	Tôi đã được cắt bỏ một khối u.
Everyone but us.	Tất cả mọi người trừ chúng tôi.
Take what they give you.	Hãy lấy những gì họ cung cấp cho bạn.
But he replied that it would be me or no one.	Nhưng anh ấy trả lời rằng đó sẽ là tôi hoặc không ai cả.
I don't want to thank this man anymore.	Tôi không muốn cảm ơn người đàn ông này nữa.
Read the first line again.	Đọc lại dòng đầu tiên.
Each gets four issues per year.	Mỗi người nhận được bốn vấn đề mỗi năm.
It would be impossible to find another job in this city.	Sẽ không thể tìm được một công việc nào khác ở thành phố này.
Ten for eight.	Mười cho tám.
We have to find out exactly and quickly how much he knows.	Chúng ta phải tìm ra chính xác và nhanh chóng anh ta biết được bao nhiêu.
It wasn't until the wind picked up that he stared.	Cho đến khi cơn gió mạnh dần lên, anh mới nhìn chằm chằm.
He met someone.	Anh ấy đã gặp ai đó.
And not everyone can be caught at work.	Và không phải ai cũng có thể bị bắt tại nơi làm việc.
It must get to him quickly.	Nó phải đến được với anh ta nhanh chóng.
Go further and find out what they like about their work.	Đi xa hơn và tìm hiểu những gì họ thích về công việc của họ.
She neither backed away nor moved towards me, she just kept walking.	Cô ấy không lùi ra xa cũng không tiến về phía tôi, cô ấy chỉ tiếp tục bước đi.
It is a great treatment.	Đó là một điều trị tuyệt vời.
Add a small amount of weight to the bar each week.	Thêm một lượng nhỏ trọng lượng vào thanh mỗi tuần.
Do not add salt.	Không thêm muối.
I understand how serious that is.	Tôi hiểu điều đó nghiêm trọng như thế nào.
People notice it and laugh when a funny story comes up.	Mọi người chú ý đến nó và cười khi một câu chuyện hài hước xuất hiện.
Not for their children.	Không phải cho con của họ.
They couldn't bring her back.	Họ không thể đưa cô ấy trở lại.
I love him for that.	Tôi yêu anh ấy vì điều đó.
A place that looks smaller than it is.	Một nơi trông nhỏ hơn so với nó.
It tells me the story of what happened.	Nó kể cho tôi câu chuyện về những gì đã xảy ra.
You can save some time that way.	Bạn có thể tiết kiệm một chút thời gian theo cách đó.
The master bedroom has a sea view.	Phòng ngủ chính có tầm nhìn ra biển.
I feel very proud of myself.	Tôi cảm thấy rất tự hào về tôi.
This is how public policy works.	Đây là cách chính sách công hoạt động.
I broke everything.	Tôi đã phá vỡ mọi thứ.
My breath came with pain.	Hơi thở của tôi đến kèm theo đau đớn.
That is one of the difficult ones.	Đó là một trong những khó khăn.
Drink real milk.	Uống sữa thật.
There's nothing left of it.	Không còn gì của nó.
Or, at least, most of them already.	Hoặc, ít nhất, hầu hết trong số họ đã có.
That stuck with me forever.	Điều đó gắn bó với tôi mãi mãi.
You can't raise her.	Anh không thể nuôi cô ấy.
The energy between us was even stronger than it had felt before.	Năng lượng giữa chúng tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn nó đã cảm thấy trước đây.
That put us in a very bad position.	Điều đó đã đặt chúng tôi vào một vị trí rất tồi tệ.
But he couldn't do it.	Nhưng anh ấy không làm được.
It was resolved a long time ago.	Nó đã được giải quyết từ lâu rồi.
I need some advice.	Tôi cần một số lời khuyên.
I dream of trying only very often.	Tôi ước mơ được cố gắng chỉ rất thường xuyên.
You will only bring enough money to get you there and back.	Bạn sẽ chỉ mang theo số tiền vừa đủ để đưa bạn đến đó và quay lại.
I'm tired of it.	Tôi mệt mỏi vì nó.
Of that he was certain.	Về điều đó anh ta chắc chắn.
We gave away part of everything we had.	Chúng tôi đã bỏ đi một phần của tất cả những gì chúng tôi có.
Now you need to turn on the light.	Bây giờ cô cần bật đèn lên.
He made her believe he was dead.	Anh khiến cô tin rằng anh đã chết.
Sitting down for too long right now.	Ngồi xuống quá lâu ngay bây giờ.
He tried to think where he could be.	Anh cố nghĩ xem mình có thể ở đâu.
I was really.	Tôi đã thực sự.
It changes faster than we can imagine.	Nó thay đổi nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng.
You did so.	Bạn đã làm như vậy.
Language can take over our lives and keep us from seeing things.	Ngôn ngữ có thể chiếm lấy cuộc sống của chúng ta và khiến chúng ta không nhìn thấy mọi thứ.
Our room was very clean, but it was worn out.	Phòng của chúng tôi rất sạch sẽ, nhưng nó đã bị mòn.
The guy took it from all sides.	Anh chàng lấy nó từ mọi phía.
But you can not.	Nhưng bạn không thể.
He knows his responsibility.	Anh ấy biết trách nhiệm của mình.
Anyway, thanks for your great words.	Dù sao, cảm ơn vì những lời tuyệt vời của bạn.
It destroyed many of them.	Nó đã phá hủy nhiều người trong số họ.
For the weak.	Dành cho những người yếu thế.
This can last up to three days.	Điều này có thể kéo dài đến ba ngày.
No more power is available without some rest and recovery.	Không có thêm sức mạnh nào có sẵn nếu không có một số nghỉ ngơi và phục hồi.
This is our two days out.	Đây là hai ngày chúng ta đi chơi.
He has the tools to be a good face.	Anh ấy có các công cụ để trở thành một gương mặt tốt.
Let the meat cool to room temperature.	Để thịt nguội đến nhiệt độ phòng.
Some are very strong.	Một số rất mạnh.
Don't worry about tomorrow.	Đừng bận tâm đến ngày mai.
He has helped me so much.	Anh ấy đã giúp đỡ tôi quá nhiều.
We do not use this feature in this note.	Chúng tôi không sử dụng tính năng này trong ghi chú này.
So we want our home.	Vì vậy, chúng tôi muốn nhà của chúng tôi.
It doesn't retaliate.	Nó không đánh trả.
But this time she didn't really mind.	Nhưng lần này cô không thực sự bận tâm.
Photos are not necessary, but ideal.	Hình ảnh không cần thiết, nhưng lý tưởng.
Until pushed too far.	Cho đến khi bị đẩy đi quá xa.
There is only one rule in business.	Chỉ có một quy tắc trong kinh doanh.
She looked at him in surprise, then slowly smiled.	Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi từ từ mỉm cười.
The situation is more complicated than that.	Tình hình phức tạp hơn thế.
It doesn't have to be a friend.	Nó không cần phải là một người bạn.
Make a note of it.	Hãy ghi chú lại nó.
Then our second.	Sau đó, thứ hai của chúng tôi.
It is very quick.	Nó rất nhanh chóng.
You will be surprised by what will come your way.	Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những điều sẽ đến theo cách của bạn.
What we have is a chicken game.	Những gì chúng tôi có là một trò chơi gà.
It seems very old.	Nó dường như rất cũ.
We are doing very well.	Chúng tôi đang làm rất tốt.
I chose my family.	Tôi đã chọn gia đình của mình.
No other code is required.	Không có mã nào khác được yêu cầu.
It will be a great day for the whole family.	Đó sẽ là một ngày tuyệt vời cho cả gia đình.
Maybe he will read some books.	Có lẽ anh ấy sẽ đọc một số sách.
Mine grew up.	Của tôi lớn lên.
Lean back on the chair.	Dựa lưng vào ghế.
Turn right down a side street and cross the bridge.	Rẽ phải xuống một con đường phụ và băng qua cầu.
Don't ask who I am.	Đừng hỏi tôi là ai.
I'm waiting for a phone call from the train.	Tôi đang đợi một cuộc điện thoại từ tàu.
We'll see next year.	Chúng ta sẽ xem vào năm tới.
They can make us cry.	Họ có thể làm cho chúng ta khóc.
But it's not there.	Nhưng nó không có ở đó.
That was the only thing we heard.	Đó là điều duy nhất chúng tôi nghe thấy.
Maybe it was the arrangement.	Có lẽ đó là sự sắp đặt.
Then we made love as a man and a woman.	Sau đó, chúng tôi làm tình như một người đàn ông và một người phụ nữ.
Naturally my kids wanted to know why they asked.	Tự nhiên bọn trẻ của tôi muốn biết tại sao chúng lại hỏi.
It is very different and very similar.	Nó rất khác và rất giống nhau.
Terms are difficult to meet.	Các điều khoản khó đáp ứng.
It's not so though.	Nó không phải như vậy mặc dù.
This guy is not one.	Anh chàng này không phải là một.
All that remains is to learn it properly.	Tất cả những gì còn lại là tìm hiểu nó đúng cách.
There was one of the types she could think of.	Có một trong những kiểu cô có thể nghĩ ra.
Take care of your business.	Hãy để tâm đến việc kinh doanh của bạn.
At least, he wasn't running now.	Ít nhất, bây giờ anh ấy đã không chạy.
Sit down and rest.	Ngồi xuống và nghỉ ngơi.
There is very little they can hold.	Có rất ít để họ có thể nắm giữ.
I have never seen such a thing.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một điều như vậy.
You know, they're doing a lot of things right now.	Bạn biết đấy, hiện tại họ đang làm rất nhiều thứ.
They can get services to grow their company.	Họ có thể nhận các dịch vụ để phát triển công ty của họ.
I don't feel ready to deal with him.	Tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để đối phó với anh ta.
Or those people are the best and very popular online.	Hoặc những người đó là những người tốt nhất và rất phổ biến trực tuyến.
It will not taste good, but it will make you feel better.	Nó sẽ có mùi vị không tốt, nhưng nó sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn.
One small thing, then the next.	Một điều nhỏ, sau đó là điều tiếp theo.
And we can not stop.	Và chúng tôi không thể dừng lại.
I worked really hard.	Tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ.
I call for an end to these activities.	Tôi kêu gọi chấm dứt những hoạt động này.
The more we are told, the less we believe.	Chúng ta càng được nói nhiều, chúng ta càng ít tin hơn.
Many people are difficult.	Nhiều người thật khó.
A character's understanding of their relationships can change.	Sự hiểu biết của một nhân vật về các mối quan hệ của họ có thể thay đổi.
And what he did, was an incredible offer.	Và những gì anh ấy đã làm, là một lời đề nghị đáng kinh ngạc.
She turned everything upside down.	Cô ấy đã làm đảo lộn mọi thứ.
She has to wait.	Cô phải đợi.
My son survived.	Con trai tôi đã sống sót.
But it's not a car.	Nhưng đó không phải là một chiếc xe hơi.
You need time to review the work with the client.	Bạn cần thời gian để xem xét công việc với khách hàng.
Level is too high.	Mức độ quá cao.
Say what I want to say.	Nói những gì tôi muốn nói.
The new conversation is what matters.	Cuộc trò chuyện mới là điều quan trọng.
He is a businessman and a brother.	Anh ấy là một doanh nhân và một người anh em.
I won't hurt her.	Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy.
And in the long run, it means a smaller country.	Và về lâu dài, nó có nghĩa là một quốc gia nhỏ hơn.
Contribute to concept development and manuscript writing.	Đóng góp vào việc phát triển khái niệm và viết bản thảo.
He was probably right.	Anh ấy có lẽ đã đúng.
I have news.	Tôi có tin tức.
Native land.	Cố hương.
The room was really hot.	Căn phòng thật nóng.
My sight was shot.	Tầm nhìn của tôi bị bắn.
A place can be found here.	Có thể tìm thấy một nơi ở đây.
We also did this last year.	Chúng tôi cũng đã làm điều này vào năm ngoái.
Love is a matter of the spirit.	Tình yêu là vấn đề của tinh thần.
In other words it is the exact difference between the two.	Nói cách khác đó là sự khác biệt chính xác giữa hai.
No maps, no instructions to follow.	Không có bản đồ, không có hướng dẫn để làm theo.
Seeing the white version of myself was a shock to my system.	Nhìn thấy phiên bản màu trắng của chính mình là một cú sốc đối với hệ thống của tôi.
You can tell just by looking at me.	Bạn có thể biết chỉ bằng cách nhìn vào tôi.
Or if you're not in one city, another city might as well.	Hoặc nếu bạn không ở thành phố này thì thành phố khác cũng thích.
The war is my life.	Cuộc chiến là cuộc sống của tôi.
Indicates that this negative change cannot continue.	Cho biết rằng sự thay đổi tiêu cực này không thể tiếp tục.
She also doesn't like the rain, when it's pouring down.	Cô ấy cũng không thích mưa, khi trời đổ ập xuống.
She cannot do without her.	Cô ấy không thể làm gì mà không có cô ấy.
They make sense in some kind of specific context.	Chúng có ý nghĩa trong một số loại ngữ cảnh cụ thể.
One down, one to go.	Một xuống, một để đi.
The following results.	Kết quả sau đây.
It has small ears.	Nó có một đôi tai nhỏ.
I've never seen anyone play that way.	Tôi chưa từng thấy ai chơi theo cách đó.
He told her a little bit about his family.	Anh kể cho cô nghe một chút về gia đình anh.
My passion is travel.	Niềm đam mê của tôi là du lịch.
I can't see it clearly.	Tôi không thể nhìn thấy nó rõ ràng.
I hope you have the will to see it.	Tôi hy vọng bạn có ý chí để xem nó.
Six thousand people.	Sáu nghìn người.
His performance was amazing.	Buổi biểu diễn của anh ấy thật tuyệt vời.
I'm not near the phone right now.	Tôi không ở gần điện thoại ngay bây giờ.
So far, he has yet to pay.	Cho đến nay, anh ta vẫn chưa phải trả tiền.
Because it is strange.	Bởi vì nó là lạ.
They are moving.	Họ đang di chuyển.
I grew up in a large family.	Tôi lớn lên trong một gia đình lớn.
Unfortunately, the government has not done so in the past.	Thật không may, chính phủ đã không làm như vậy trong quá khứ.
But the name of the dead baby is still unknown.	Nhưng tên của đứa bé đã chết vẫn chưa được biết đến.
Everything will be the main character's thoughts.	Mọi thứ sẽ là suy nghĩ của nhân vật chính.
Form not only follows function, form is function.	Hình thức không chỉ theo sau chức năng, hình thức là chức năng.
Too much screen time.	Quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình.
It happened right after this conversation.	Nó đã xảy ra ngay sau cuộc nói chuyện này.
But he can't, not yet.	Nhưng anh ấy không thể, vẫn chưa.
We used two approaches.	Chúng tôi đã sử dụng hai cách tiếp cận.
We must stop them now.	Chúng ta phải ngăn chặn chúng ngay bây giờ.
One hundred dollars, some damn thing.	Một trăm đô la, một vài thứ chết tiệt.
This is a local issue.	Đây là một vấn đề cục bộ.
Tell them you are interested in studying with them.	Nói với họ rằng bạn quan tâm đến việc nghiên cứu với họ.
Wrong thinking leads to wrong behavior.	Suy nghĩ sai dẫn đến hành vi sai.
I want to know what the ratio is.	Tôi muốn biết tỷ số là bao nhiêu.
He looked at his hand.	Anh nhìn vào tay mình.
I need your attention.	Tôi cần sự chú ý của bạn.
The fourth weapon contains random elements.	Vũ khí thứ tư chứa các yếu tố ngẫu nhiên.
Of the item.	Của mặt hàng.
The focus is on the application of physical force.	Trọng tâm là ứng dụng của lực vật lý.
Has been my whole life.	Đã được toàn bộ cuộc sống của tôi.
This means having it right next to the window.	Điều này có nghĩa là có nó ngay bên cạnh cửa sổ.
But it soon took over the whole house.	Nhưng nó đã sớm chiếm toàn bộ ngôi nhà.
They won't expect much.	Họ sẽ không mong đợi nhiều.
If we don't make progress.	Nếu chúng ta không có tiến bộ.
They decided that she couldn't do this alone.	Họ đã quyết định rằng cô ấy không thể làm điều này một mình.
This is very similar to the previous point.	Điều này rất giống với điểm trước đó.
Hence, there is an anxious download.	Do đó, có một tải xuống lo lắng.
Then she would laugh and tell me to go home.	Sau đó cô ấy sẽ cười và bảo tôi về nhà.
I just need to find out what's going on.	Tôi chỉ cần tìm hiểu những gì đang xảy ra.
We accept it.	Chúng tôi chấp nhận nó.
In the field of food technology.	Trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
I don't want to live that way.	Tôi không muốn sống theo cách đó.
She became the subject of discussion in another bedroom.	Cô ấy đã trở thành chủ đề thảo luận trong phòng ngủ khác.
Followed by additional weapon systems.	Theo sau đó sẽ là các hệ thống vũ khí bổ sung.
They simply look, to find out the nature of the other's gaze.	Họ chỉ đơn giản là nhìn, để tìm hiểu bản chất của cái nhìn của người kia.
You both make me think.	Cả hai bạn đều khiến tôi phải suy nghĩ.
They signaled and started moving.	Họ phát tín hiệu và bắt đầu di chuyển.
You know how that happens.	Bạn biết những điều đó diễn ra như thế nào.
Suddenly, it shot up.	Đột nhiên, nó vọt lên.
And you definitely already have something on your mind.	Và bạn chắc chắn đã có một cái gì đó trong tâm trí của bạn.
It's so simple and so complicated.	Nó đơn giản như vậy và phức tạp như vậy.
That poor house tree.	Cây nhà nghèo đó.
All others.	Tất cả những người khác.
He must have called ten different houses with the same result.	Chắc hẳn anh ta đã gọi đến mười ngôi nhà khác nhau với cùng một kết quả.
However, that's not the case.	Tuy nhiên, không phải vậy.
It's a good game.	Đó là một trò chơi hay.
I'm only fifteen.	Tôi mới mười lăm.
It's never easy.	Nó không bao giờ dễ dàng.
That he wanted to live again.	Rằng anh muốn sống lại.
I am very lucky to have found it.	Tôi rất may mắn vì đã tìm thấy nó.
It's a good look for her.	Đó là một cái nhìn tốt cho cô ấy.
Even though he sat taller than her, their eyes were almost the same.	Dù anh ngồi cao hơn cô nhưng mắt họ gần ngang nhau.
Tonight is no exception.	Đêm nay cũng không ngoại lệ.
I don't know what to think about it.	Tôi không biết phải nghĩ gì về nó.
An unusual enough name.	Một cái tên đủ bất thường.
Unique in a very different way from the limit.	Độc đáo theo cách rất khác với giới hạn.
Nothing has ever worked before.	Không có gì đã từng hoạt động trước đây.
Then he checked himself.	Sau đó anh ấy tự mình kiểm tra.
They cannot even appeal the decision until they have run out of time.	Họ thậm chí không thể kháng cáo quyết định cho đến khi họ đã hết thời gian.
That is your explanation if you are asked.	Đó là lời giải thích của bạn nếu bạn được hỏi.
This book has only one mark on either side.	Cuốn sách này chỉ có một dấu ở hai bên.
Our pictures are everything.	Hình ảnh của chúng tôi là tất cả.
But this is more than a big deal.	Nhưng điều này còn hơn cả việc lớn.
We make this work a part of our lives.	Chúng tôi làm công việc này như một phần cuộc sống của chúng tôi.
However, the current study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại có một số hạn chế.
Research will continue.	Nghiên cứu sẽ tiếp tục.
She finally gave up on it.	Cuối cùng cô ấy đã từ bỏ nó.
Don't worry about it.	Đừng lo lắng về nó.
Listen to me.	Lắng nghe tôi.
I see the number, but not the name.	Tôi thấy số, nhưng không thấy tên.
In a group, trading is fair and square.	Trong một nhóm, việc buôn bán diễn ra công bằng và vuông vắn.
It's like watching a movie frame by frame.	Nó giống như xem một bộ phim từng khung hình.
Your face is very important.	Khuôn mặt của bạn rất quan trọng.
He likes to get his hands dirty.	Anh ấy thích làm bẩn tay.
This river is a way of life.	Con sông này là một con đường sống.
I have never done so, and never will.	Tôi chưa bao giờ làm như vậy, và sẽ không bao giờ.
These could prove to be premature.	Những điều này có thể được chứng minh là sớm.
So he didn't.	Vì vậy, anh ấy đã không.
This word takes on a whole new meaning.	Từ này mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.
They should have and should speak up about it.	Họ nên có và nên lên tiếng về điều đó.
The change in this man is amazing.	Sự thay đổi ở người đàn ông này thật đáng kinh ngạc.
About the project.	Về dự án.
These people.	Những con người này.
Maybe she didn't.	Có lẽ cô ấy đã không.
Crime levels are below the city average.	Mức độ tội phạm dưới mức trung bình của thành phố.
Rarely have more than nine present.	Hiếm khi có nhiều hơn chín hiện tại.
However, we see that he didn't choose women.	Tuy nhiên, chúng tôi thấy anh ấy đã không chọn phụ nữ.
I caught my first small fish but let it go.	Tôi đã bắt được con cá nhỏ đầu tiên của mình nhưng để nó đi.
If I'm right it's called a pull pattern.	Nếu tôi đúng thì nó được gọi là mô hình kéo.
There is a huge scene.	Có một cảnh rất lớn.
Scary sound like glass.	Âm thanh đáng sợ như thủy tinh.
It is expected that it has the biggest names.	Nó được mong đợi rằng nó có những tên tuổi lớn nhất.
I just collected it last month from there.	Tôi vừa mới thu thập nó vào tháng trước từ đó.
We don't want to go back there.	Chúng tôi không muốn quay lại đó.
For example, if you.	Ví dụ, nếu bạn.
The head helps you think clearly.	Đầu giúp bạn suy nghĩ sáng suốt.
And we can look at that.	Và chúng ta có thể nhìn vào điều đó.
I need to tell you again.	Tôi cần phải nói với bạn một lần nữa.
It feels as if more space has opened up in the mind.	Cảm giác như thể có nhiều không gian hơn đã mở ra trong tâm trí.
This part works fine.	Bộ phận này hoạt động tốt.
I shouldn't recommend it.	Tôi không nên đề nghị nó.
But what if she doesn't?	Nhưng nếu cô ấy không làm vậy.
Small position size.	Kích thước vị trí nhỏ.
It's not even close to beautiful.	Nó thậm chí không gần với đẹp.
I've actually seen it used.	Tôi thực sự đã thấy nó được sử dụng.
Something moved closer to him.	Có thứ gì đó di chuyển đến gần anh ta.
That is heat.	Đó là nhiệt.
I worked from memory.	Tôi đã làm việc từ trí nhớ.
Tracking value.	Giá trị theo dõi.
There's running water somewhere.	Có nước chảy ở đâu đó.
It's so good.	Nó rất tốt.
In the summer.	Vào mùa hè.
I just haven't seen it yet.	Tôi chỉ chưa nhìn thấy nó.
Or anyway, not so much.	Hoặc dù sao, không quá nhiều.
At least that's how he sees it.	Ít nhất thì đó là cách anh ấy nhìn thấy nó.
The dog's serious injuries are not.	Các vết thương nghiêm trọng của chó không phải là.
You are sure that one day you will win.	Bạn chắc chắn rằng một ngày nào đó bạn sẽ chiến thắng.
I really enjoy meeting new people and talking to participants.	Tôi thực sự thích gặp gỡ những người mới và nói chuyện với những người tham gia.
This is the outside.	Đây là bên ngoài.
Much of the production team from the first two series has returned.	Phần lớn đội ngũ sản xuất từ ​​hai loạt phim đầu tiên đã quay trở lại.
Then another cold night.	Sau đó, một đêm lạnh giá khác.
I don't know how it works, but it works.	Tôi không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng nó hoạt động.
He could only hear her speak.	Anh chỉ có thể nghe cô nói.
He wanted to be friends with everyone and everything we met.	Anh ấy muốn làm bạn với tất cả mọi người và mọi thứ chúng tôi gặp.
The first world after that.	Thế giới đầu tiên sau này.
He told her so, often.	Anh ấy đã nói với cô ấy như vậy, thường xuyên.
Let everyone know.	Cho mọi người biết.
I do not know who you are.	Tôi không biết bạn là ai.
She tried to pull them away, but he held her tight.	Cô cố gắng kéo họ đi, nhưng anh đã giữ chặt cô lại.
Language and culture go hand in hand.	Ngôn ngữ và văn hóa song hành với nhau.
I checked our books.	Tôi đã kiểm tra sách của chúng tôi.
Seems to be a shortcoming.	Có vẻ là thiếu sót.
It's a nice hospital and everyone is super nice to me.	Đó là một bệnh viện tốt đẹp và mọi người đều cực kỳ tốt với tôi.
Who knows what will happen the next day?	Ai biết được ngày hôm sau sẽ diễn ra như thế nào ?.
But he stopped.	Nhưng anh ấy đã dừng lại.
For our part, we can only wait for orders.	Về phần mình, chúng tôi chỉ còn cách chờ lệnh.
But it's strange.	Nhưng thật kỳ lạ.
Round work here today.	Vòng làm việc ở đây ngày hôm nay.
And it just started from there.	Và nó chỉ bắt đầu từ đó.
He still believes it.	Anh vẫn tin điều đó.
I treated her like shit.	Tôi đã đối xử với cô ấy như shit.
She loves her job.	Cô ấy yêu công việc của mình.
However, experience in the treatment of children is limited.	Tuy nhiên, kinh nghiệm trong việc điều trị trẻ em còn hạn chế.
And then nothing more.	Và sau đó không có gì nữa.
It's just really, it's two great characters.	Nó chỉ thực sự, đó là hai nhân vật tuyệt vời.
The study is divided into two parts.	Nghiên cứu được chia thành hai phần.
She did, and they had sex, police said.	Cô ấy đã làm, và họ đã quan hệ tình dục, cảnh sát nói.
I guess he finally gave up the room.	Tôi đoán cuối cùng anh ấy đã từ bỏ căn phòng.
He brought them into the country.	Người đã đưa họ vào đất nước.
And this is a problem from start to finish.	Và đây là một vấn đề từ đầu đến cuối.
And when their eyes met, she smiled.	Và khi ánh mắt họ chạm nhau, cô ấy mỉm cười.
He wants to get the news.	Anh ấy muốn nhận được tin tức.
Unless something happens soon, she will fall to the ground.	Trừ khi có chuyện gì đó sớm xảy ra, cô ấy sẽ ngã xuống đất.
We are next.	Chúng tôi là người tiếp theo.
They will eventually get us out of it.	Cuối cùng họ sẽ đưa chúng ta ra khỏi nó.
Not much, but some.	Không nhiều, nhưng một số.
They said no.	Họ nói không.
He's making sure everyone knows where he stands.	Anh ấy đang đảm bảo rằng mọi người biết anh ấy đang đứng ở đâu.
They are in slow motion.	Họ đang chuyển động chậm.
It was lost in the rain.	Nó bị mất trong mưa.
Very easy to wear.	Rất dễ mặc.
Discuss the problem.	Thảo luận về vấn đề.
Every time you have something, you will have to deliver it.	Mỗi khi bạn có một cái gì đó, bạn sẽ phải giao nó.
Her body had some changes.	Cơ thể cô đã có một số thay đổi.
Everyone is aware of them.	Mọi người đều nhận thức được chúng.
I won't cause any more trouble.	Tôi sẽ không gây rắc rối nữa.
These people already have them.	Những người này đã có chúng.
It's a great deal, but still not enough.	Đó là một thỏa thuận tuyệt vời, nhưng vẫn chưa đủ.
Not just the season, but also my career.	Không chỉ là mùa giải, mà còn là sự nghiệp của tôi.
There is usually a small premium for this.	Thường có một khoản phí bảo hiểm nhỏ cho việc này.
However, they did see light coming from a closed door.	Tuy nhiên, họ đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một cánh cửa đóng.
But this seems like an easy thing to fix.	Nhưng điều này có vẻ như là một điều dễ dàng để sửa chữa.
Life has its way.	Cuộc sống có cách của nó.
He glanced over at his mother.	Anh liếc qua mẹ mình.
It was a shock.	Thật là một cú sốc.
Everything is much easier now.	Mọi thứ bây giờ dễ dàng hơn nhiều.
The control group received the usual practice.	Nhóm đối chứng được thực hành thông thường.
Unfortunately, she was tired of waiting and marrying someone else.	Thật không may, cô đã cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi và kết hôn với người khác.
Running the board too short through the machine can be very bad.	Chạy bo mạch quá ngắn qua máy có thể rất tệ.
I don't know what will happen tomorrow.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
But this, this is different.	Nhưng điều này, điều này là khác nhau.
It's time to put their cards on the table.	Đó là thời gian để đặt thẻ của họ trên bàn.
If you are viewing the main body.	Nếu bạn đang xem phần nội dung chính.
It shouldn't surprise her that a movie is no different.	Không nên làm cô ấy ngạc nhiên rằng một bộ phim cũng không khác gì nhau.
I thought we would never get here.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đến được đây.
You must go right.	Bạn phải đi đúng.
Are they stupid or just weak.	Có phải là họ ngốc nghếch hay chỉ là người mềm yếu.
The party is new.	Bữa tiệc là mới.
A painting can have the same effect.	Một bức tranh có thể có tác dụng tương tự.
She reviews the last text she sent him.	Cô ấy xem lại tin nhắn cuối cùng mà cô ấy gửi cho anh ấy.
Literally, let's get away from each other.	Theo nghĩa đen, hãy rời xa nhau.
My mother saved my life by giving me life.	Mẹ tôi đã cứu sống tôi bằng cách cho tôi sự sống.
Many people want to talk to me about my website.	Nhiều người muốn nói chuyện với tôi về trang web của tôi.
This is for you.	Cái này dành cho bạn.
At least he believes so.	Ít ra thì anh ấy cũng tin là như vậy.
That didn't particularly interest her.	Điều đó không làm cô ấy quan tâm đặc biệt.
I love reading them.	Tôi rất thích đọc chúng.
No, you guys are doing great but the work is limited.	Không, các bạn đang làm rất tốt nhưng công việc còn hạn chế.
Lead times can last eight months or more.	Thời gian dẫn đầu có thể kéo dài tám tháng hoặc hơn.
Depends on what type.	Phụ thuộc vào loại nào.
We were lucky to escape death.	Chúng tôi đã may mắn thoát chết.
Not exactly, of course.	Tất nhiên, không chính xác.
If you ever lost it.	Nếu bạn từng đánh mất nó.
I am happy to find it is a home.	Tôi rất vui khi tìm thấy nó là một ngôi nhà.
He told me he wouldn't be home for a while.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không về nhà trong một thời gian.
Those kinds of plays can change the series.	Những loại vở kịch đó có thể thay đổi loạt phim.
It doesn't affect the crowd.	Nó không ảnh hưởng đến đám đông.
But we are satisfied about everything, in general.	Nhưng chúng tôi hài lòng về mọi thứ, nói chung.
This works a lot, trust me.	Điều này hoạt động rất nhiều, tin tưởng tôi.
Today, you will either love it or hate it.	Hôm nay, bạn sẽ yêu nó hoặc ghét nó.
If they want to do it, that's okay.	Nếu họ muốn làm điều đó, không sao.
I broke my button twice without using that much force.	Tôi đã làm hỏng nút của mình hai lần mà không cần dùng nhiều lực như vậy.
Many of them are running in the background.	Nhiều chương trình trong số đó đang chạy ở chế độ nền.
Different point colors and styles represent different initial parameters.	Các màu và kiểu điểm khác nhau đại diện cho các thông số ban đầu khác nhau.
Therefore, we assume that there is at least one bad pair.	Do đó, chúng tôi giả định rằng có ít nhất một cặp xấu.
She likes her own company.	Cô ấy thích công ty của riêng mình.
Rock friends.	Các bạn rock.
She probably has.	Cô ấy có lẽ đã có.
This, he is particularly good at.	Điều này, anh ấy đặc biệt giỏi.
If you follow him, it's obvious that he's improved.	Nếu bạn theo dõi anh ấy, rõ ràng là anh ấy đã tiến bộ hơn.
He's just a little experiment.	Anh ấy chỉ là một thí nghiệm nhỏ.
Random trees and applications.	Cây ngẫu nhiên và ứng dụng.
Many parents fear technology.	Nhiều bậc cha mẹ sợ công nghệ.
I hope this is what you are looking for.	Tôi hy vọng đây là thứ bạn đang tìm kiếm.
And similarly I did for the task.	Và tương tự như vậy tôi đã làm cho nhiệm vụ.
These look great.	Những cái này trông tuyệt vời.
The truck driver later died.	Tài xế xe tải sau đó tử vong.
In the control group, only sex and age are shown.	Trong nhóm đối chứng, chỉ giới tính và tuổi tác được hiển thị.
As a woman, you need to respect your man.	Là phụ nữ, bạn cần tôn trọng người đàn ông của mình.
Many features have slight age differences.	Nhiều tính năng có sự khác biệt nhỏ về tuổi tác.
He wrote a lot.	Anh ấy đã viết rất nhiều.
At this point, you have two choices.	Tại thời điểm này, bạn có hai sự lựa chọn.
She said there's nothing you can do with the way you've built.	Cô ấy nói rằng bạn không thể làm gì với cách bạn đã xây dựng.
But he hardly represents our social values.	Nhưng anh ấy hầu như không đại diện cho các giá trị xã hội của chúng tôi.
Dad entered the room.	Bố bước vào phòng.
She was taken to an area hospital where her baby was removed.	Cô được đưa đến một bệnh viện trong khu vực nơi con cô đã được lấy ra.
It's your job to keep track.	Đó là công việc của bạn để theo dõi.
Knowledge is the key word here.	Hiểu biết là từ khóa ở đây.
But they don't have to trust or like each other.	Nhưng họ không cần phải tin tưởng hay thích nhau.
And we are short of supplies.	Và chúng tôi đang thiếu nguồn cung cấp.
But what kind, what size, and where do you get it from?	Nhưng loại nào, kích thước ra sao và bạn lấy nó từ đâu.
They don't want to see it change.	Họ không mong muốn thấy nó thay đổi.
I won't be late.	Tôi sẽ không đến muộn.
It doesn't have to be an exact match.	Nó không nhất thiết phải là một trận đấu chính xác.
There are several ways to solve this problem.	Có một số cách để giải quyết vấn đề này.
Stories, they make you sound.	Những câu chuyện, chúng khiến bạn nghe như vậy.
Loss of voice in war.	Mất tiếng nói trong chiến tranh.
He is very positive.	Anh ấy rất tích cực.
This is science.	Đây là khoa học.
I don't feel good.	Tôi không cảm thấy tốt.
I buy and sell.	Tôi mua và bán.
The smell from the mouth is something else.	Mùi từ miệng là một thứ khác.
They may have been arrested.	Họ có thể đã bị bắt.
The other two might be less interested, and we're a new audience.	Hai người còn lại có thể ít quan tâm hơn, và chúng tôi là một khán giả mới.
I cannot fully explain.	Tôi không thể giải thích đầy đủ.
But not even close, of course.	Nhưng thậm chí không gần, tất nhiên.
And that's something we didn't have last year.	Và đó là điều mà năm ngoái, chúng tôi đã không có.
Don't worry that he should ask for something more of her.	Không lo lắng rằng anh ta nên đòi hỏi một cái gì đó nhiều hơn ở cô.
They just don't do anything.	Họ chỉ không làm bất cứ điều gì.
We told her parents that this was a sensible decision.	Chúng tôi đã nói với bố mẹ cô ấy rằng đây là một quyết định hợp lý.
I decided not to do it directly.	Tôi quyết định không làm điều đó trực tiếp.
No more characters in the story of my life.	Không còn những nhân vật trong câu chuyện của cuộc đời tôi.
This is no longer politics.	Đây không còn là chính trị nữa.
Harder to control each time.	Khó kiểm soát hơn mỗi lần.
Couldn't sleep because of it.	Không thể ngủ được vì nó.
After that, the race was resumed.	Sau đó, cuộc đua đã được tiếp tục.
I am funny.	Tôi hài hước.
He turned around and pointed at the situation currently displayed on the screen.	Anh quay lại và chỉ vào tình huống hiện đang hiển thị trên màn hình.
Marriage and family are the main things in their lives.	Hôn nhân và gia đình là những điều chính yếu trong cuộc sống của họ.
But something was missing.	Nhưng một cái gì đó đã bị thiếu.
She's been through a lot, before that.	Cô ấy đã trải qua rất nhiều điều, trước đó.
He was prepared for the end.	Anh ấy đã chuẩn bị cho cuối cùng.
I did that for a year.	Tôi đã làm điều đó trong một năm.
I will leave my more emotional thoughts for later.	Tôi sẽ để lại những suy nghĩ cảm xúc hơn của tôi cho sau này.
Let's do it all over again.	Hãy làm lại từ đầu.
The reason for this difference is not known.	Lý do cho sự khác biệt này không được biết.
And so is the color.	Và màu sắc cũng vậy.
Both women were ready to go to bed.	Cả hai người phụ nữ đã sẵn sàng lên giường.
I can live anywhere.	Tôi có thể sống ở bất cứ đâu.
It doesn't stop there.	Nó không dừng lại ở đó.
I could say so much.	Tôi có thể kể nhiều như vậy.
Everything is interesting.	Mọi thứ đều thú vị.
Was there to help him.	Đã ở đó để giúp anh ta.
The controls are very simple.	Các điều khiển rất đơn giản.
They can be found here.	Chúng có thể được tìm thấy ở đây.
I've never killed anyone in my life.	Tôi chưa bao giờ giết ai trong đời.
It's an attempt to force the issue on people and businesses.	Đó là một nỗ lực để ép buộc vấn đề đối với người dân và doanh nghiệp.
It was a perfect day.	Đó là một ngày hoàn hảo.
She informed me that my mother had just passed away.	Cô ấy thông báo với tôi rằng mẹ tôi vừa mới qua đời.
No one wants to know anything.	Không ai muốn biết bất cứ điều gì.
Do not stir too much.	Không khuấy quá.
Thanks for everything you've given me.	Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã cho tôi.
New ideas are introduced.	Những ý tưởng mới được giới thiệu.
Of course, you can expand it for larger text.	Tất nhiên, bạn có thể mở rộng nó để có văn bản lớn hơn.
Heavy snowfall.	Tuyết rơi dày đặc.
And not only that.	Và không chỉ vậy.
I'll wait for you.	Tôi sẽ đợi bạn.
Sometimes you get your life back fast.	Đôi khi bạn nhận được cuộc sống của bạn trở lại nhanh chóng.
To really make it work, you have to love people.	Để thực sự làm cho nó hoạt động, bạn phải yêu thương mọi người.
We will have a small literary table.	Chúng tôi sẽ có một bàn văn học nhỏ.
She does it because she loves it.	Cô ấy làm điều đó bởi vì cô ấy yêu thích nó.
She woke up.	Cô ấy đã thức dậy.
He opened fire again and again.	Anh ta nổ súng hết lần này đến lần khác.
Unfortunately, they are currently too far away from it.	Thật không may, họ hiện đang ở quá xa so với nó.
Give up on yourself while you can.	Từ bỏ bản thân trong khi bạn có thể.
The point is that each question should have a random answer option.	Vấn đề là mỗi câu hỏi nên có tùy chọn trả lời ngẫu nhiên.
So our body carries a positive charge to the earth.	Vì vậy, cơ thể chúng ta mang một điện tích dương với trái đất.
A tiny scene.	Một cảnh nhỏ xíu.
The window overlooks a small square.	Cửa sổ nhìn ra một hình vuông nhỏ.
The drugs stay.	Các loại thuốc ở lại.
Things happen, people talk, words back and forth.	Mọi chuyện xảy ra, mọi người bàn tán, lời qua tiếng lại.
And so we created a four card for the cards.	Và vì vậy chúng tôi đã tạo ra một thẻ bốn cho các thẻ.
I can't let it happen, like you can't.	Tôi không thể để nó xảy ra, như bạn không thể.
There were a few complications, none of which were significant.	Có một vài biến chứng, không có biến chứng nào quan trọng.
It is often very focused on a very specific type of activity.	Nó thường rất tập trung vào một loại hoạt động rất cụ thể.
Time details will be next to the date.	Chi tiết thời gian sẽ ở bên cạnh ngày.
There doesn't seem to be any other individual effects on the body.	Dường như không có bất kỳ tác dụng cá nhân nào khác với cơ thể.
We have to get better.	Chúng tôi phải trở nên tốt hơn.
He is a wonderful young man.	Anh ấy quả là một chàng trai trẻ tuyệt vời.
That can be a challenge.	Đó có thể là một thách thức.
I remember getting ready to go out with my husband and kids.	Tôi nhớ chuẩn bị sẵn sàng để đi chơi với chồng và con tôi.
She is very funny and very beautiful.	Cô ấy rất vui tính và rất xinh đẹp.
They have their full hands.	Họ có đầy đủ bàn tay của họ.
She loves you, she loves you like you can't even imagine.	Cô ấy yêu bạn, cô ấy yêu bạn như bạn thậm chí không thể tưởng tượng được.
I turned around and there were two men standing against.	Tôi quay lại và có hai người đàn ông đang đứng chống lại.
See example image at the bottom.	Xem hình ảnh ví dụ ở dưới cùng.
It is assumed that he will die.	Người ta cho rằng anh ta sẽ chết.
The subjects' physical activity levels were described as low.	Mức độ hoạt động thể chất của các đối tượng được mô tả là thấp.
Each is used by the body differently.	Mỗi loại được sử dụng bởi cơ thể khác nhau.
You want to go forever.	Bạn muốn đi mãi mãi.
It is a building with many rooms.	Nó là một tòa nhà có nhiều phòng.
Mostly men, mostly young.	Chủ yếu là đàn ông, đa số còn trẻ.
However, this will not be the case.	Tuy nhiên, đây sẽ không phải là trường hợp.
The men, though.	Những người đàn ông, mặc dù vậy.
I let everyone down.	Tôi đã làm mọi người thất vọng.
It is a dog.	Nó là một con chó.
All this will be taken care of.	Tất cả điều này sẽ được chăm sóc.
She needs to be.	Cô ấy cần phải như vậy.
They wanted to see if anyone could learn.	Họ muốn xem liệu có ai có thể học được hay không.
Everything has become freer.	Mọi thứ đã trở nên tự do hơn.
For the level you are.	Đối với cấp độ bạn đang có.
They have loved each other since they were children.	Họ đã yêu nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ.
Best brain, best heart.	Tốt nhất não, tốt nhất trái tim.
But it was repeated.	Nhưng nó đã được lặp lại.
It can help you see your ideas more clearly.	Nó có thể giúp bạn nhìn thấy ý tưởng của mình rõ ràng hơn.
That's how we end up with a project.	Đó là cách chúng tôi kết thúc với một dự án.
He put down his phone.	Anh đặt điện thoại của mình xuống.
She did a wonderful job.	Cô đã làm một công việc tuyệt vời.
But he played second before that.	Nhưng anh ấy đã chơi thứ hai trước đó.
We know that now.	Chúng tôi biết điều đó ngay bây giờ.
See you later!.	Gặp bạn sau!.
I have no feelings for him one way or another.	Tôi không có cảm xúc với anh ấy theo cách này hay cách khác.
We will leave a clear sign for them to follow.	Chúng tôi sẽ để lại một dấu hiệu rõ ràng để họ làm theo.
The police investigation is expected to continue for several days.	Cuộc điều tra của cảnh sát dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong nhiều ngày.
In addition, they can be changed at several levels.	Ngoài ra, chúng có thể được thay đổi ở một số cấp độ.
I don't have a store near me that sells these.	Tôi không có cửa hàng nào gần tôi bán những thứ này.
Where your body feels like a dead weight.	Nơi cơ thể bạn cảm thấy như một trọng lượng chết.
But maybe that's only natural.	Nhưng có lẽ đó là lẽ tự nhiên.
Just as he rarely misses an opportunity to do the same.	Cũng như anh ấy hiếm khi bỏ lỡ cơ hội làm điều tương tự.
We have many goals in this transfer window and we are all very excited.	Chúng tôi có nhiều mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng này và chúng tôi đều rất vui mừng.
Schools have been closed statewide.	Các trường học đã bị đóng cửa trên toàn tiểu bang.
We kept asking what the problem was.	Chúng tôi liên tục hỏi vấn đề là gì.
Then it was his night.	Sau đó, đó là đêm của anh ấy.
The crowd pressed closer.	Đám đông ép sát hơn.
Come on, let's gather together, we've got a lot of work to do.	Nào, hãy tập trung lại với nhau, chúng ta còn nhiều việc phải làm.
I started getting more blog comments, then.	Tôi bắt đầu nhận được nhiều bình luận blog hơn, sau đó.
You can reach below.	Bạn có thể đạt được bên dưới.
So it was a fun article to do.	Vì vậy, đó là một bài viết thú vị để làm.
, when necessary.	, khi cần thiết.
He didn't do the scene.	Anh ấy đã không thực hiện cảnh quay.
We were extremely happy from start to finish.	Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc từ đầu đến cuối.
That is completely different.	Điều đó hoàn toàn khác.
I cannot be sure.	Tôi không thể chắc chắn.
She made me happy.	Cô ấy đã làm cho tôi hạnh phúc.
In fact, it's even less stable.	Trên thực tế, nó thậm chí còn kém ổn định hơn.
I'm scared and so is he, but we're scared together.	Tôi sợ và anh ấy cũng vậy, nhưng chúng tôi sợ cùng nhau.
The other two are overdue.	Hai người khác đã quá hạn.
He was missing both legs below the knee.	Anh ta bị thiếu cả hai chân dưới đầu gối.
She doesn't seem to get along well with the rest.	Cô ấy có vẻ không hòa nhập lắm với những người còn lại.
Get your fitness tools online.	Nhận các công cụ tập thể dục của bạn trực tuyến.
They hate the government.	Họ ghét chính phủ.
It is very difficult to get the actual picture.	Rất khó để có được hình ảnh thực tế.
We have advanced science.	Chúng tôi có khoa học tiên tiến.
This vision has served us well.	Tầm nhìn này đã phục vụ chúng tôi rất tốt.
The rich man wished to be freed from his suffering.	Người đàn ông giàu có mong muốn được giải thoát khỏi đau khổ của mình.
Take a look at the below code for a better way to achieve it.	Hãy xem đoạn mã dưới đây để biết cách tốt hơn để đạt được nó.
The boys are not here.	Các chàng trai không có ở đây.
Much worse.	Tệ hơn nhiều.
You know this is the best.	Bạn biết điều này là tốt nhất.
And we sat in a big circle and read the whole play.	Và chúng tôi ngồi trong một vòng tròn lớn và đọc hết vở kịch.
It plays someone else.	Nó đóng vai một người khác.
I don't think it's good.	Tôi không nghĩ nó tốt.
The next three sections look at each of these three words.	Ba phần tiếp theo xem xét từng từ trong ba từ này.
His mother wanted him to do something.	Mẹ anh muốn anh làm điều gì đó.
I let fear win.	Tôi để nỗi sợ hãi chiến thắng.
Your dream during sleep is just a dream within a dream.	Giấc mơ trong khi ngủ của bạn chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ.
Instead, he shook his head.	Thay vào đó, anh ta lắc đầu.
She may be lying.	Cô ấy có thể đang nói dối.
But can't have his way.	Nhưng không thể có cách của mình.
We are a human race.	Chúng ta là một loài người.
But we certainly work hard for the so-called marriage.	Nhưng chúng tôi chắc chắn làm việc chăm chỉ cho cái gọi là hôn nhân.
There is nothing particularly new in this.	Không có gì đặc biệt mới trong này.
However, be very careful with this step.	Tuy nhiên, hãy hết sức cẩn thận với công đoạn này.
Except, apparently, when he was with the woman he loved.	Ngoại trừ, hình như, khi anh ở bên người phụ nữ anh yêu.
She can't say anything to hurt you.	Cô ấy không thể nói bất cứ điều gì làm tổn thương bạn.
Take a few minutes to think about this.	Hãy dành vài phút để suy nghĩ về điều này.
I've never done this before and it's really fun.	Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây và nó thực sự thú vị.
If she tells them, they will pass it on.	Nếu cô ấy nói với họ, họ sẽ chuyển nó đi.
It was a wild ride.	Đó là một chuyến đi hoang dã.
I didn't even know it was coming.	Tôi thậm chí không biết nó sẽ đến.
Friends know these things about each other.	Bạn bè biết những điều này về nhau.
So maybe he didn't see anything really.	Vì vậy, có lẽ anh ta đã không nhìn thấy bất cứ điều gì thực sự.
It was easier.	Nó đã được dễ dàng hơn.
It doesn't change anything.	Nó không thay đổi bất cứ điều gì.
The latter is too small to be considered reasonable.	Cái sau là quá nhỏ để được coi là hợp lý.
It was good but it could be better.	Nó đã tốt nhưng nó có thể tốt hơn.
Perhaps we shouldn't be so surprised, though.	Tuy nhiên, có lẽ chúng ta không nên ngạc nhiên như vậy.
It's definitely not here.	Nó chắc chắn không có ở đây.
You can solve your real problems.	Bạn có thể giải quyết các vấn đề thực tế của bạn.
Everyone he.	Mọi người anh ấy.
Another letter fell out.	Một lá thư khác rơi ra.
I want the heat.	Tôi muốn cái nóng.
If not, put on earth.	Nếu không, hãy đặt trên trái đất.
It has been moved at least once, perhaps twice.	Nó đã được di chuyển ít nhất một lần, có lẽ hai lần.
So wait for me.	Vì vậy, hãy đợi tôi.
So it may cause some damage.	Vì vậy, nó có thể gây ra một số thiệt hại.
However, there is an important difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng.
No one likes to sell.	Không ai thích bán.
Many things can happen tonight.	Nhiều điều có thể xảy ra vào tối nay.
When he feels better is enough time.	Khi anh ấy cảm thấy tốt hơn là đủ thời gian.
Its because the text is good there.	Của nó bởi vì văn bản là tốt đó.
Cut off fat.	Cắt bỏ chất béo.
I could definitely use something that would fill my stomach.	Tôi chắc chắn có thể sử dụng một cái gì đó sẽ làm đầy dạ dày của tôi.
However, he changed.	Tuy nhiên, anh ấy thay đổi.
That means doing everything the right way, no matter what.	Điều đó có nghĩa là làm mọi thứ đúng cách, bất kể điều gì.
Going to the market is one of our favorite things to do.	Đi chợ là một trong những điều yêu thích của chúng tôi.
I have to go for help.	Tôi phải đi để được giúp đỡ.
She has no past, no future.	Cô ấy không có quá khứ, không có tương lai.
Examples of how they exercised the job were provided.	Ví dụ về cách họ tập thể dục công việc đã được cung cấp.
And even though his sister talks hard, she's really just a kid.	Và mặc dù em gái của anh ấy nói chuyện khó khăn, nhưng cô ấy thực sự chỉ là một đứa trẻ.
Under normal pressure.	Dưới áp suất bình thường.
In such cases men do not need to show much.	Trong những trường hợp như vậy nam giới không cần biểu hiện nhiều.
The elements can no longer kill me now.	Các yếu tố không còn có thể giết tôi bây giờ.
I'm in every home game.	Tôi có mặt ở mọi trận đấu trên sân nhà.
He tried to speak again too soon.	Anh ấy đã cố gắng nói lại quá sớm.
Go straight for it.	Đi thẳng cho nó.
It doesn't have to be much.	Nó không cần phải được nhiều.
So we want a real discussion about it.	Vì vậy, chúng tôi muốn một cuộc thảo luận thực sự về nó.
She wants the world to be a better place.	Cô ấy muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Of course, this requires a careful balance.	Tất nhiên, điều này đòi hỏi một sự cân bằng cẩn thận.
The sound of traffic is closer.	Những âm thanh của giao thông gần hơn.
The couple has four more girls and three boys.	Cặp đôi có thêm bốn gái và ba trai.
Not an old man in the sky.	Không phải là một ông già trên bầu trời.
Click on them to see them better.	Hãy nhấp vào chúng để xem chúng tốt hơn.
This is an error.	Đây là một lỗi.
He must be.	Anh ấy phải như vậy.
Obviously it was a big deal for my family.	Rõ ràng đó là một việc lớn đối với gia đình tôi.
We'll make that new life exciting.	Chúng tôi sẽ giúp cuộc sống mới đó trở nên thú vị.
Now you can.	Bây giờ bạn có thể.
White snow.	Tuyết trắng.
It is not a problem.	Nó không phải là vấn đề.
Think about it before you say anything, because it won't be obvious.	Hãy suy nghĩ về nó trước khi bạn nói bất cứ điều gì, bởi vì nó sẽ không được rõ ràng.
The defendant does not have to prove anything.	Bị cáo không phải chứng minh bất cứ điều gì.
This is not the original work.	Đây không phải là tác phẩm gốc.
Maybe that would be the best solution.	Có lẽ đó sẽ là giải pháp tốt nhất.
It will give me time.	Nó sẽ cho tôi thời gian.
His calls were made, his advice accepted.	Những cuộc gọi của anh đã được thực hiện, lời khuyên của anh đã được chấp nhận.
However, this doesn't completely answer the question.	Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn trả lời câu hỏi.
They want to fuck me.	Họ muốn đụ tôi.
They hate freedom of speech.	Họ ghét tự do ngôn luận.
He's not worried.	Anh ấy không lo lắng.
Thank you again for taking the time to talk with us.	Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã dành thời gian nói chuyện với chúng tôi.
You hope something will pass.	Bạn hy vọng điều gì đó sẽ qua đi.
People think more about other things.	Mọi người nghĩ nhiều hơn về những thứ khác.
Thanks for the efforts, anyway.	Cảm ơn vì những nỗ lực, dù sao.
It was under a tree full of birds.	Nó ở dưới một cái cây đầy chim.
He's a huge man everywhere.	Anh ấy là một người đàn ông rất lớn ở khắp mọi nơi.
It doesn't look much.	Nó trông không nhiều.
It will likely lead from one stage to another.	Nó có thể sẽ dẫn qua giai đoạn này sang giai đoạn khác.
It will be a new experience.	Đó sẽ là một trải nghiệm mới.
The reason is good, trust me.	Lý do là tốt, tin tưởng tôi.
It feels a lot longer now.	Nó cảm thấy lâu hơn rất nhiều bây giờ.
We are talking about your law.	Chúng tôi đang nói về luật của bạn.
This he can deal with, this is more like it.	Điều này anh ấy có thể giải quyết, điều này giống như nó hơn.
I'm just not ready to tell him everything.	Tôi chỉ chưa sẵn sàng để nói với anh ấy mọi thứ.
Security is our main concern.	An ninh là mối quan tâm chính của chúng tôi.
I just want to thank her and every other teacher.	Tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy và mọi giáo viên khác.
In that relationship, thought creates an image.	Trong mối quan hệ đó, tư tưởng tạo ra một hình ảnh.
All levels include their own secret areas.	Tất cả các cấp độ đều bao gồm các khu vực bí mật của riêng họ.
Follow.	Theo.
Long story short, it doesn't go well.	Truyện dài ngắn, nó không diễn ra tốt đẹp.
Instead, he was constantly asking questions.	Thay vào đó, anh ấy liên tục đặt câu hỏi.
Nothing we say to each other can leave this little box.	Không có gì chúng ta nói với nhau có thể để lại chiếc hộp nhỏ này.
Then he signed the application.	Sau đó anh ấy đã ký vào đơn.
Speak loudly and clearly.	Nói to và rõ ràng.
He doesn't need to say more.	Anh ấy không cần phải nói thêm.
Later, this name became representative of the whole city.	Sau đó, cái tên này đã trở thành đại diện cho cả thành phố.
We don't have to go anywhere to buy anything.	Chúng ta không cần phải đi bất cứ đâu để mua bất cứ thứ gì.
He needs to focus.	Anh ấy cần phải tập trung.
I keep that thought to myself.	Tôi giữ ý nghĩ đó cho riêng mình.
I will say this all the time.	Tôi sẽ nói điều này suốt.
He must remember what he was about here.	Anh ta phải nhớ những gì anh ta đã về ở đây.
It was funny that he was so afraid of her.	Thật buồn cười là anh lại sợ cô như vậy.
That's what they use.	Đó là những gì họ sử dụng.
It is not difficult to reach a legal conclusion.	Không khó để đạt được kết luận pháp lý.
Why should you.	Tại sao bạn nên.
That's where we spent that night.	Đó là nơi chúng tôi đã dành thời gian trong đêm đó.
I will try to figure out how to fix it.	Tôi sẽ cố gắng tìm ra cách để sửa chữa nó.
During one day.	Trong suốt một ngày.
Until then, no problem.	Đến lúc đó thì không thành vấn đề.
Frankly again.	Thẳng thắn nữa.
They want to win, they want to fight.	Họ muốn chiến thắng, họ muốn chiến đấu.
I eat three times a day.	Tôi ăn ba lần một ngày.
We make faces.	Chúng tôi làm khuôn mặt.
A green spot.	Một đốm xanh.
So a lot of chances to get your money back.	Vì vậy, rất nhiều cơ hội để lấy lại tiền.
The death of a judge.	Cái chết của một thẩm phán.
I cannot be silent, even though that is my only policy.	Tôi không thể im lặng, dù đó là chính sách duy nhất của tôi.
None of them are here with you.	Không ai trong số họ ở đây với bạn.
But he can't, not quite yet.	Nhưng anh ấy không thể, vẫn chưa hoàn toàn.
He chose the wrong back.	Anh ấy đã chọn nhầm mặt sau.
Think of everything you take for granted.	Hãy nghĩ về mọi thứ bạn coi là đương nhiên.
There was nothing to worry about there, and he did it again.	Không có gì phải lo lắng ở đó, và anh ấy đã làm điều đó một lần nữa.
Nobody know.	Không ai biết.
Then her husband found out.	Sau đó chồng cô đã biết chuyện.
I have to assume you're used to your own way of going.	Tôi phải cho rằng bạn đã quen với cách đi của riêng mình.
Load the data into the appropriate table in the database.	Tải dữ liệu vào bảng thích hợp trong cơ sở dữ liệu.
The damn dog is big to carry but what else can he do.	Con chó chết tiệt to lớn để mang nhưng nó có thể làm gì khác.
There are many of them.	Có rất nhiều người trong số họ.
It took three days to die.	Mất ba ngày để chết.
This is useful if you don't want to write it down.	Điều này rất hữu ích nếu bạn không muốn viết ra.
They missed their creative opportunity when one went not back.	Họ đã bỏ lỡ cơ hội sáng tạo của mình khi một đi không trở lại.
Please contact us for prices.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.
Finish it.	Hoàn thành nó đi.
I want to talk business.	Tôi muốn nói chuyện kinh doanh.
We have to do the right things on the pitch.	Chúng tôi phải làm những điều đúng đắn trên sân.
But that didn't make any sense, she realized.	Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì, cô nhận ra.
It is not difficult to do this.	Nó không phải là khó để làm điều này.
He couldn't take a day off, he said.	Anh ấy không thể có một ngày nghỉ, anh ấy nói.
The rest is yours.	Phần còn lại là của bạn.
Really, yes.	Thực sự, có.
I must have been about eight years old.	Tôi chắc đã được khoảng tám tuổi.
The general health of the patient is also really important.	Sức khỏe chung của bệnh nhân cũng thực sự quan trọng.
Let's go back to town or something.	Hãy quay trở lại thị trấn hay gì đó.
Oil prices go down.	Giá dầu đi xuống.
She helped him up.	Cô ấy đã giúp anh ấy dậy.
Can someone please help me?.	Ai đó có thể vui lòng giúp tôi?.
Expect the same.	Mong đợi như nhau.
That judgment did not come before us.	Bản án đó không có trước chúng ta.
Right now the cost doesn't make it realistic.	Ngay bây giờ chi phí không làm cho nó thực tế.
I doubt he will be back.	Tôi nghi ngờ anh ấy sẽ trở lại.
I know him better than you.	Tôi biết anh ấy hơn bạn.
Both are suggested by.	Cả hai đều được gợi ý bởi.
He is a teacher.	Ông ấy là một giáo viên.
And never forget that people speak far from what they really mean.	Và đừng bao giờ quên rằng mọi người nói xa với những gì họ thực sự có ý nghĩa.
But don't go to any trouble.	Nhưng đừng đi đến bất kỳ rắc rối.
So it's not really a point of failure.	Vì vậy, nó không thực sự là một điểm thất bại.
All are a few years older than you, but not by much.	Tất cả đều hơn bạn vài tuổi, nhưng không nhiều.
If you buy it, you own it.	Nếu bạn mua nó, bạn sở hữu nó.
Please let me know your suggestion.	Xin vui lòng cho tôi biết đề nghị của bạn.
They do things that adults don't understand.	Họ làm những điều mà người lớn khó hiểu.
I have good people in my corner who really care about me.	Tôi có những người tốt trong góc của tôi, những người thực sự quan tâm đến tôi.
The quality of my vision has changed a lot since the surgery.	Chất lượng thị lực của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi phẫu thuật.
But here is much more than that.	Nhưng ở đây còn nhiều hơn thế nữa.
This truth has a simple physical explanation.	Sự thật này có một cách giải thích vật lý đơn giản.
It's just about finding the time and place.	Nó chỉ là về việc tìm thời gian và địa điểm.
They have no other interests to serve.	Họ không có lợi ích nào khác để phục vụ.
Repeat.	Lặp đi lặp lại.
I mean, die.	Ý tôi là, chết.
Type as well as vs.	Loại cũng như vs.
Not a power walk.	Không phải là một cuộc dạo chơi quyền lực.
And, of course, great blogs.	Và, tất nhiên, blog tuyệt vời.
And other around their own.	Và khác xung quanh của riêng mình.
He made no mistake.	Anh ấy không mắc sai lầm.
Strangely, this has never happened to me before.	Thật kỳ lạ, điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây.
I opened the skin of his lower back.	Tôi mở da lưng dưới của anh ta.
For years to come, my mother will refer to you.	Trong nhiều năm sau, mẹ tôi sẽ nhắc đến bạn.
He sucked in some air.	Anh ta hít vào một chút không khí.
However, they still have the will to fight.	Tuy nhiên, họ vẫn có ý chí chiến đấu.
I have heard quite a lot about this subject.	Tôi đã nghe nói khá nhiều về chủ đề này.
A larger list.	Một danh sách lớn hơn.
You look younger every day.	Bạn trông trẻ hơn mỗi ngày.
You are just trying to help.	Bạn chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Once is enough.	Một lần là đủ.
Again, you don't learn it, you're born with it.	Một lần nữa, bạn không học nó, bạn sinh ra với nó.
A whole new experience.	Một trải nghiệm hoàn toàn mới.
He has bad teeth.	Anh ta có hàm răng xấu.
And today is your first day.	Và hôm nay là ngày đầu tiên của bạn.
At least for the audience.	Ít nhất là đối với khán giả.
She even seems to be gaining weight.	Cô ấy thậm chí dường như đang tăng cân.
However, Fit is more than just size.	Tuy nhiên, Fit không chỉ là kích thước.
Look how beautiful everyone is.	Nhìn mọi người đẹp làm sao.
He went to work.	Cậu ấy đã đi làm.
If yes, great.	Nếu có, thật tuyệt.
They still monetize their game today.	Họ vẫn kiếm tiền từ trò chơi của họ ngày nay.
It's too big for me.	Nó quá lớn đối với tôi.
I love children and was thinking of becoming a teacher.	Tôi yêu trẻ em và đã nghĩ đến việc trở thành một giáo viên.
I want to see the finished article.	Tôi muốn xem bài báo đã hoàn thành.
It is applied to the first panel.	Nó được áp dụng cho bảng điều khiển đầu tiên.
It looked as if it had been in a terrible accident.	Nó trông như thể nó đã bị một tai nạn khủng khiếp.
It was a huge task that we took on.	Đó là một nhiệm vụ to lớn mà chúng tôi đã đảm nhận.
And there is a dog.	Và có một con chó.
I think you will make a good father.	Tôi nghĩ bạn sẽ làm một người cha tốt.
She should have known that.	Cô ấy lẽ ra phải biết điều đó.
Its end is.	Kết thúc của nó là.
I probably should.	Tôi có lẽ nên.
It is everyone who follows another.	Chính mọi người đi theo một người khác.
I was not expecting anything like that.	Tôi đã không mong đợi bất cứ điều gì như vậy.
But no people.	Nhưng không có người.
I would love for you to do that.	Tôi rất thích bạn làm điều đó.
We were pretty downhill.	Chúng tôi đã khá xuống dốc.
Of course I'll be back in a few years.	Tất nhiên là tôi sẽ quay lại vài năm nữa.
I'm really glad you were able to do that.	Tôi thực sự vui mừng vì bạn đã có thể làm được điều đó.
If you say so.	Nếu bạn nói vậy.
But we've never had a death threat.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có một mối đe dọa chết chóc.
The statistical analysis was performed as follows.	Các phân tích thống kê được thực hiện như sau.
Send money if you can.	Gửi tiền nếu bạn có thể.
Saw him escape from the hospital.	Nhìn thấy anh ta trốn khỏi bệnh viện.
This is still a big problem.	Đây vẫn là một vấn đề lớn.
I'm sure he was quite annoyed.	Tôi chắc rằng anh ấy đã khá khó chịu.
They become confused about time or place.	Họ trở nên bối rối về thời gian hoặc địa điểm.
We were husband and wife.	Chúng tôi đã là vợ chồng.
It is certainly not fear.	Nó chắc chắn không phải là sợ hãi.
And we'll talk about that in just a second.	Và chúng ta sẽ nói về điều đó chỉ sau một giây.
He did not pass the eye test.	Anh ta không vượt qua bài kiểm tra mắt.
Separate where you look from where you pass.	Tách biệt nơi bạn nhìn với nơi bạn đi qua.
We better do this frankly.	Tốt hơn chúng ta nên làm điều này thẳng thắn.
Whatever happens that game is that game.	Bất cứ điều gì xảy ra trò chơi đó là trò chơi đó.
Give me one more day before you take any action.	Hãy cho tôi thêm một ngày trước khi bạn thực hiện bất kỳ hành động nào.
Yes, it is very easy to drink.	Vâng, nó rất dễ uống.
Hours passed very, very slowly.	Hàng giờ trôi qua rất, rất chậm.
I think it could be very easy to lose you here.	Tôi nghĩ rằng có thể rất dễ dàng để mất bạn ở đây.
I know that we can count on you.	Tôi biết rằng chúng tôi có thể tin tưởng vào bạn.
After the hearing.	Sau phiên điều trần.
But not the equal ones.	Nhưng không phải những cái bằng nhau.
It would be too long an answer.	Nó sẽ là câu trả lời quá dài.
And talk to your family.	Và nói chuyện với gia đình của bạn.
Youth is okay.	Thanh xuân không sao.
None of the others ever tried it again.	Không ai trong số những người khác từng thử nó một lần nữa.
It requires an effective combination of people, processes, and technology.	Nó cần có sự kết hợp hiệu quả giữa con người, quy trình và công nghệ.
Handle any errors.	Xử lý bất kỳ lỗi nào.
Have it!.	Có nó !.
The fear of falling is real.	Nỗi sợ bị ngã là có thật.
This place is fine.	Chỗ này ổn.
I didn't fight because it would bring more trouble.	Tôi đã không chiến đấu vì nó sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn.
I haven't played for over a week now.	Tôi đã không chơi hơn một tuần nay.
I don't know where or how to find it.	Tôi không biết tìm nó ở đâu, bằng cách nào.
Let's assume the problem is a memory issue.	Hãy giả sử vấn đề là một vấn đề bộ nhớ.
Unfortunately, there is nothing else to consider.	Thật không may, không có gì khác để xem xét.
You decide what you think is best.	Bạn quyết định về điều mà bạn cho là tốt nhất.
They have more technology than we do.	Họ có nhiều công nghệ hơn chúng tôi.
Especially being behind their third line is beyond mine.	Đặc biệt là việc đi sau đường dây thứ ba của họ là ngoài tôi.
There are two important problems with this holding.	Có hai vấn đề quan trọng với việc nắm giữ này.
Because it's time to make a plan.	Vì đã đến lúc phải lập một kế hoạch.
Lots of power.	Rất nhiều quyền lực.
I just don't want to go too far.	Tôi chỉ không muốn đi quá xa.
It would be fine if she could continue to be angry.	Mọi chuyện sẽ ổn nếu cô ấy có thể tiếp tục tức giận.
That's what the song is.	Đó là những gì bài hát là.
I won't be away for long, a week at most.	Tôi sẽ không đi xa lâu, nhiều nhất là một tuần.
But I like to live my love.	Nhưng tôi thích sống tình yêu của tôi.
Liked hitting the board though.	Thích đánh hội đồng mặc dù.
In your research.	Trong nghiên cứu của bạn.
We continue where we left off, as if nothing happened.	Chúng tôi tiếp tục nơi chúng tôi đã dừng lại, như thể không có gì xảy ra.
That's just the core.	Đó chỉ là cốt lõi.
No memory for my stuff.	Không có bộ nhớ cho công cụ của tôi.
Light years better now.	Năm ánh sáng tốt hơn bây giờ.
Many people have lost focus.	Nhiều người đã bị mất tiêu điểm.
Or not me.	Hay không phải do tôi.
He's got his own hold.	Anh ấy đã nắm giữ của riêng mình.
Here, we can find ourselves.	Ở đây, chúng ta có thể tìm thấy chính mình.
One person let go of his hand and fell.	Một người buông tay, rơi xuống.
You will have to trust me again.	Bạn sẽ phải tin tưởng tôi một lần nữa.
The attack failed.	Cuộc tấn công thất bại.
But now.	Nhưng hiện tại.
For example, that picture.	Ví dụ, bức tranh đó.
Music is my art.	Âm nhạc là nghệ thuật của tôi.
We have everything.	Chúng tôi có tất cả mọi thứ.
Who lets you do your thing.	Ai cho phép bạn làm việc của bạn.
We can't get over him.	Chúng tôi không thể vượt qua được anh ấy.
This is my disease.	Đây là bệnh của tôi.
And his teeth were.	Và răng của anh ấy đã.
There are two problems here.	Có hai vấn đề ở đây.
He's gotten over that now.	Anh ấy đã vượt qua điều đó bây giờ.
They can see this.	Họ có thể thấy điều này.
, but was later released in other countries.	, nhưng sau đó đã được phát hành ở các quốc gia khác.
Stay away, keep your mind clear.	Phải tránh xa, đầu óc tỉnh táo.
So let's go big.	Vì vậy, hãy đi lớn.
I can't face the fact that he's gone.	Tôi không thể đối mặt với sự thật rằng anh ấy không còn nữa.
He doesn't look good.	Trông anh ấy không được tốt.
Maybe tonight, maybe in the next five seconds.	Có thể là tối nay, có thể trong năm giây tới.
Now they don't seem to matter.	Bây giờ chúng dường như không quan trọng.
He is one of those people.	Anh ấy là một trong những người như vậy.
I have to do what it takes.	Tôi phải làm những gì nó cần.
Hope that is of some help.	Hy vọng đó là một số giúp đỡ.
She's not that pretty.	Cô ấy không xinh như vậy.
Through a large opening in the wall and into a further room.	Qua một khe hở lớn trên tường và vào một căn phòng xa hơn.
When he comes home he wants the house to be quiet.	Khi anh ấy về nhà anh ấy muốn ngôi nhà yên tĩnh.
It happens very rarely.	Nó rất hiếm khi xảy ra.
Why not try that for a game.	Tại sao không thử điều đó cho một trò chơi.
She holds it to the sky.	Cô ấy giữ nó với bầu trời.
It was the smell of sweat and fear.	Đó là mùi mồ hôi và sự sợ hãi.
He's not that big.	Anh ấy không lớn như vậy.
Too bad you didn't bring your suit.	Thật tệ là bạn đã không mang theo bộ đồ của mình.
I told myself the worst was over.	Tôi đã tự nhủ điều tồi tệ nhất đã qua.
And a lot is lost.	Và rất nhiều bị mất.
Then a hand grabbed his shoulder.	Rồi một bàn tay nắm lấy vai anh.
And it really works well.	Và nó thực sự hoạt động tốt.
I spent hours and a half with the doctor.	Tôi đã dành hàng giờ rưỡi với bác sĩ.
I asked her if she knew this woman, if she were the mother.	Tôi hỏi cô ấy có biết người phụ nữ này không, nếu cô ấy là mẹ.
Nothing to do but wait.	Không có gì để làm ngoài chờ đợi.
He spoke quickly.	Anh ta nói nhanh.
Let's discuss it.	Hãy thảo luận về nó.
I do not know them.	Tôi không biết họ.
And support its decision.	Và ủng hộ quyết định của nó.
Increase knowledge.	Tăng kiến ​​thức.
No arguments will be entered about this.	Không có đối số sẽ được đưa vào về điều này.
I tried to say something but no sound came out.	Tôi cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh.
It is a lot to take in.	Nó là rất nhiều để tham gia.
A gun in his hand.	Một khẩu súng trong tay anh ta.
That's not my profile.	Đó không phải là hồ sơ của tôi.
I understand you.	Tôi hiểu bạn.
Some like it bad.	Một số thích nó xấu.
Both of these children survived.	Cả hai đứa trẻ này đều sống sót.
Can't figure out what it is.	Không thể tìm ra nó là gì.
Is a great idea.	Là một ý tưởng tuyệt vời.
I included it in an ever more detailed model of him.	Tôi đã đưa nó vào một mô hình chi tiết hơn bao giờ hết về anh ta.
Learn more about them.	Tìm hiểu thêm về chúng.
He shot again.	Anh ta lại bắn.
It's not that his goal is more of a challenge.	Nó không phải là mục tiêu của anh ta là nhiều thách thức.
And you know this.	Và bạn biết điều này.
However, the actual situation is much more complicated.	Tuy nhiên, tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều.
No answer at the apartment.	Không có câu trả lời tại căn hộ.
Yes, and yes and yes.	Có, và có và có.
Sometimes when the network is slow, this takes forever.	Đôi khi khi mạng chậm, điều này sẽ mất vĩnh viễn.
One is being blocked.	Một đang được ngăn chặn.
Friends who are working on this.	Những người bạn đang làm việc về điều này.
Somehow, it doesn't look like the end is coming.	Bằng cách nào đó, nó không giống như kết thúc đang đến.
No need for source control there.	Không cần kiểm soát nguồn ở đó.
Because her code wasn't running at the time.	Vì mã của cô ấy không chạy vào thời điểm đó.
There is a great view of the river from the second floor.	Có tầm nhìn tuyệt vời ra sông từ tầng hai.
She is in some of them.	Cô ấy ở trong một số người trong số họ.
You will come back later.	Bạn sẽ quay lại sau.
Now, everyone knows that.	Bây giờ, mọi người đều biết điều đó.
That's what she believes.	Đó là những gì cô ấy tin tưởng.
Some things are just meant to go together.	Một số điều chỉ có nghĩa là để đi cùng nhau.
I do not know how.	Tôi không biết làm thế nào.
That's the way to get more money.	Đó là cách để có được nhiều tiền hơn.
Lower yourself.	Hãy hạ mình xuống.
The language comes to you pretty quickly after that.	Ngôn ngữ đến với bạn khá nhanh sau đó.
A dog died in the fire.	Một con chó chết trong đám cháy.
That's a good part.	Đó là một phần tốt.
The man was stronger.	Người đàn ông đã mạnh hơn.
These people need a lot of help and where are we going.	Những người này cần rất nhiều sự giúp đỡ và chúng ta sẽ đi đâu.
No one can really care about anyone else.	Không ai có thể thực sự quan tâm đến bất kỳ ai khác.
Think about what you are doing here.	Hãy suy nghĩ về những gì bạn đang làm ở đây.
She will find you as soon as you meet.	Cô ấy sẽ tìm thấy bạn ngay khi bạn gặp nhau.
I have seen people cry.	Tôi đã thấy mọi người khóc.
I finished him off with my tongue.	Tôi đã kết thúc anh ta bằng lưỡi của mình.
God makes wine.	Chúa nấu rượu.
Everyone is afraid of 'im.	Mọi người đều sợ 'im.
It comes from their whole being.	Nó đến từ toàn bộ con người của họ.
And we know that you don't have that.	Và chúng tôi biết rằng bạn không có điều đó.
If a man is killed for her, she will make it happen.	Nếu một người đàn ông bị giết vì cô ấy, cô ấy sẽ làm điều đó xảy ra.
Do your best, he told himself.	Cố lên, anh tự nhủ.
Terms and conditions.	Các điều khoản và điều kiện.
But you think somewhere someone will know them.	Nhưng bạn nghĩ rằng ở đâu đó sẽ có người biết họ.
It was only for a moment.	Nó chỉ trong một khoảnh khắc.
In others, he is not.	Ở những người khác, anh ta không như vậy.
It wasn't hard for him to tell his story either.	Cũng không khó để anh ta kể câu chuyện của mình.
These results were rarely reported in the previous series.	Những kết quả này hiếm khi được báo cáo trong loạt bài trước.
Or at least slow her down.	Hoặc ít nhất là làm cho cô ấy chậm lại.
In the end, there was nothing left to do.	Cuối cùng, không còn gì để làm.
I was too far away to smell it.	Tôi đã ở quá xa để ngửi thấy nó.
It makes you unable to move or speak.	Nó khiến bạn không thể di chuyển hoặc nói.
However, the observed patterns are very complex.	Tuy nhiên, các mô hình quan sát được rất phức tạp.
But this is about girls.	Nhưng đây là về các cô gái.
There's no problem with that.	Chẳng có vấn đề gì với việc đấy cả.
They just show our reaction to it.	Họ chỉ cho thấy phản ứng của chúng tôi với nó.
They die and come back.	Họ chết và quay trở lại.
It is something big, just like we thought.	Nó là một cái gì đó lớn, giống như chúng tôi nghĩ.
But leave the matter to me.	Nhưng hãy để vấn đề cho tôi.
We will both have parts to play.	Cả hai chúng ta sẽ có các phần để chơi.
She smiled a small smile that did not lighten her face.	Cô mỉm cười một nụ cười nhỏ không làm sáng khuôn mặt cô.
I haven't seen you in months.	Tôi đã không gặp bạn trong nhiều tháng.
But violence is also common.	Nhưng bạo lực cũng phổ biến.
I wonder how he did it.	Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta làm điều đó.
When he lived in the village.	Khi anh ta sống trong làng.
I had so much fun watching you tonight.	Tôi đã rất vui khi xem bạn tối nay.
Kind of really worked for the story.	Loại thực sự đã làm việc cho câu chuyện.
Will moved away from her, out of bed.	Will rời xa cô, rời khỏi giường.
The staff were excellent.	Các nhân viên đã được xuất sắc.
Only we can change ourselves.	Chỉ chúng ta mới có thể thay đổi chính mình.
It simply means a higher power.	Nó chỉ đơn giản có nghĩa là một sức mạnh cao hơn.
From behind me.	Từ phía sau tôi.
Now my work is done.	Bây giờ công việc của tôi đã xong.
The number of children worldwide has stopped growing.	Số lượng trẻ em trên toàn thế giới đã ngừng tăng lên.
He ignored those girls.	Anh ta phớt lờ những cô gái đó.
They chose not to take it.	Họ đã chọn không lấy nó.
All data were collected from three independent experiments.	Tất cả dữ liệu được thu thập từ ba thí nghiệm độc lập.
It was as if the sky had turned from the inside out.	Nó như thể bầu trời đã biến từ trong ra ngoài.
And of course it is.	Và tất nhiên là như vậy.
Have clean cut hair.	Có tóc được cắt sạch.
A tested and supported path pattern.	Một mô hình đường dẫn đã được thử nghiệm và hỗ trợ.
You are holding back.	Bạn đang kìm lại.
He wants to work with people who can make him look better.	Anh ấy muốn làm việc với những người có thể làm cho anh ấy trông đẹp hơn.
So much of what they've done has affected so many people.	Quá nhiều những gì họ đã làm đã ảnh hưởng đến rất nhiều người.
That is a difference.	Đó là một sự khác biệt.
Fingers are made with love.	Các ngón tay được làm bằng tình yêu.
My god, how is it not working.	Chúa ơi, làm thế nào nó không hoạt động.
And he may still be unwell.	Và anh ấy có thể vẫn không ổn.
History.	Lịch sử.
In the end, he won the game.	Cuối cùng, anh ấy đã thắng trò chơi.
And now it doesn't even talk.	Và bây giờ nó thậm chí không nói chuyện.
The officer was trapped in the vehicle.	Cán bộ bị kẹt trong xe.
I was happy with my life the way it was.	Tôi đã hạnh phúc với cuộc sống của mình theo cách mà nó đã diễn ra.
Spring has come late.	Mùa xuân đã đến muộn.
He was staying with some old man in his office.	Anh ta đang ở với một ông già nào đó trong văn phòng của anh ta.
Our population is about four thousand people.	Dân số của chúng tôi vào khoảng bốn nghìn người.
One way to achieve this is through new content.	Một cách để đạt được điều này là thông qua nội dung mới.
I will do that now.	Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
As long as you stick to the plan.	Miễn là bạn bám sát kế hoạch.
You have seen it.	Bạn đã thấy nó.
I can't find my car.	Tôi không thể tìm thấy chiếc xe của mình.
Everything is possible.	Tất cả mọi thứ đều có thể.
There is some cash.	Có một số tiền mặt.
You can make it a global event.	Bạn có thể biến nó thành một sự kiện toàn cầu.
He has no bags to see.	Anh ta không có túi để xem.
I'm sure it won't.	Anh chắc chắn rằng nó sẽ không.
Schools could also use more attention.	Trường học cũng có thể sử dụng nhiều sự chú ý hơn.
You can't tell your way out of this.	Bạn không thể nói theo cách của bạn thoát khỏi điều này.
Finally things started to look up.	Cuối cùng mọi thứ bắt đầu tìm kiếm.
I want to return to play.	Tôi muốn trở lại chơi.
I want to thank you.	Tôi muốn cảm ơn bạn.
I though they were more meaningful.	Tôi mặc dù họ đã có nhiều ý nghĩa hơn.
It was my first visit to his shop in years.	Đó là lần đầu tiên tôi đến cửa hàng của anh ấy sau nhiều năm.
But there must be something.	Nhưng phải có một cái gì đó.
And she will chase you like a dog in heat.	Và cô ấy sẽ đuổi theo bạn như một con chó bị động dục.
He may not care about it.	Anh ta có thể không quan tâm đến nó.
I'm covered in blood.	Tôi dính đầy máu.
Things were different, now.	Mọi thứ đã khác, bây giờ.
You brought this into yourself.	Bạn đã mang điều này vào chính mình.
Then it was silent.	Sau đó, nó im lặng.
It will be out in a month.	Nó sẽ ra trong một tháng.
That's what we love.	Đó là những gì chúng tôi yêu thích.
But like any team, the next player is waiting.	Nhưng cũng giống như bất kỳ đội nào, người chơi tiếp theo đang chờ đợi.
You will also follow, but he is gone.	Bạn cũng sẽ đi theo, nhưng anh ta đã biến mất.
It must be said.	Nó phải được nói.
This happened to me a lot.	Điều này đã xảy ra với tôi rất nhiều.
We will take you down to this sea.	Chúng tôi sẽ đưa bạn xuống biển này.
Love them with an open heart.	Hãy yêu thương họ bằng một trái tim rộng mở.
So she has me to thank for her great control.	Vì vậy, cô ấy có tôi để cảm ơn vì sự kiểm soát tuyệt vời của cô ấy.
It is a big horse.	Nó là một con ngựa lớn.
A fun challenge you set for yourself.	Một thử thách thú vị mà bạn đặt ra cho chính mình.
We are completely incapable of saving ourselves.	Chúng tôi hoàn toàn không có khả năng tự cứu mình.
You are the light in my life when darkness covers.	Bạn là ánh sáng trong cuộc sống của tôi khi bóng tối bao trùm.
I stared at his face.	Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.
No problem anymore.	Không có gì vấn đề nữa.
All you have to do is sign up, shop and save.	Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký, mua sắm và tiết kiệm.
I can do it differently.	Tôi có thể làm điều đó khác.
There's not much to tell.	Không có nhiều điều để kể.
Unfortunately, they did not do so.	Thật không may, họ đã không làm như vậy.
It's still light, in any case.	Nó vẫn còn nhẹ, trong mọi trường hợp.
Mostly just anxiety.	Hầu hết chỉ là lo lắng.
This work will be detailed in the next section.	Công việc này sẽ được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo.
Now I have some basic music.	Bây giờ tôi có một số bản nhạc cơ bản.
She wants to do it again, she wants another chance.	Cô ấy muốn làm lại, cô ấy muốn có một cơ hội khác.
She did not know another life.	Cô không biết một cuộc sống khác.
That might tell us something.	Điều đó có thể cho chúng tôi biết điều gì đó.
They denied it.	Họ đã phủ nhận điều đó.
However, this program does not only meet economic and material needs.	Tuy nhiên, chương trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh tế và vật chất.
I gave them some input.	Tôi đã cung cấp cho họ một số đầu vào.
I've had mixed results in the past.	Tôi đã có nhiều kết quả khác nhau trong quá khứ.
It has the speed it needs.	Nó có tốc độ mà nó cần.
It served us well.	Nó đã phục vụ chúng tôi tốt.
It was indeed a great consolation and support.	Đó thực sự là một niềm an ủi và hỗ trợ lớn.
No photos yet.	Chưa có ảnh.
I don't think it matters one way or the other.	Tôi không nghĩ nó quan trọng bằng cách này hay cách khác.
She recommends surgery to correct the three conditions.	Cô ấy đề nghị phẫu thuật để điều chỉnh ba tình trạng.
This is clearly not a good solution.	Đây rõ ràng không phải là một giải pháp tốt.
It doesn't matter what she wants.	Cô ấy muốn gì không quan trọng.
And that's the truth and that's the truth.	Và đó là sự thật và đó là sự thật.
Do something nice for yourself every day.	Làm điều gì đó tốt đẹp cho bản thân mỗi ngày.
He just needs a good push.	Anh ấy chỉ cần một cú hích tốt.
I hope that it has been a useful tool for others.	Tôi hy vọng rằng nó đã là một công cụ hữu ích cho những người khác.
I consider three of these preferences in detail.	Tôi xem xét chi tiết ba trong số những sở thích này.
And others agree.	Và những người khác đồng ý.
It is something, or several things, capable of responding.	Đó là một cái gì đó, hoặc một số thứ, có khả năng đáp ứng.
You can finish this trip.	Bạn có thể kết thúc chuyến đi này.
Another question.	Một câu hỏi khác.
Never assume you know everything or even enough.	Đừng bao giờ cho rằng bạn biết mọi thứ hoặc thậm chí là đủ.
In a way that makes him more dangerous to humans.	Theo một cách nào đó khiến anh ta trở nên nguy hiểm hơn đối với con người.
Performed data collection, data analysis and data interpretation.	Đã thực hiện thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và giải thích dữ liệu.
And they, you know, they have looks now.	Và họ, bạn biết đấy, họ có ngoại hình bây giờ.
Your relationships are out of fear.	Các mối quan hệ của bạn hết sợ hãi.
Furthermore, proper training is one of these important tools.	Hơn nữa, đào tạo phù hợp là một trong những công cụ quan trọng này.
I finally opened it.	Cuối cùng tôi đã mở nó ra.
Half is used for training and the other half for testing.	Một nửa được dùng để huấn luyện và nửa còn lại để thử nghiệm.
Either way, we wouldn't really know what to ask for.	Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không thực sự biết phải yêu cầu điều gì.
They are boys and that's it.	Họ là những cậu bé và đó là điều đó.
Or even seem to know about what they were missing.	Hoặc thậm chí dường như biết về những gì họ đã bị mất tích.
It certainly is.	Nó chắc chắn là như vậy.
I'm excited to practice new techniques.	Tôi rất hào hứng để thực hành các kỹ thuật mới.
Not your body.	Không phải cơ thể của bạn.
She wanted me to come talk to him.	Cô ấy muốn tôi đến nói chuyện với anh ấy.
Love listening to him.	Thích nghe anh ấy.
But you won't be crazy.	Nhưng bạn sẽ không điên.
They should have let me go then.	Lẽ ra lúc đó họ nên để tôi đi.
But he didn't have time to read more.	Nhưng anh không có thời gian để đọc thêm.
They have a place.	Họ có chỗ đứng.
We tried you know.	Chúng tôi đã thử bạn biết đấy.
I know how it ends.	Tôi biết nó kết thúc như thế nào.
Nothing is free.	Không có gì miễn phí.
The management of these patients is complex.	Việc quản lý những bệnh nhân này rất phức tạp.
He is satisfied with his single lifestyle.	Anh hài lòng với phong cách sống độc thân của mình.
It's best to stay connected until the update is complete.	Tốt nhất bạn nên duy trì kết nối cho đến khi cập nhật xong.
It will probably throw an error or two but it will work.	Nó có thể sẽ xuất hiện một hoặc hai lỗi nhưng nó sẽ hoạt động.
The body fell on both sides.	Thi thể đổ về hai phía.
Two years later, a text.	Hai năm sau, một văn bản.
Stand in the damp darkness.	Đứng trong bóng tối ẩm ướt.
He is playing quite well this season.	Anh ấy đang chơi khá tốt trong mùa giải này.
Having an action plan makes me feel so much better.	Có một kế hoạch hành động khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
That will help the ground team set up.	Điều đó sẽ giúp đội mặt đất thiết lập.
I walked past them to the bedroom.	Tôi đi qua họ đến phòng ngủ.
I haven't played music on this yet but will be tonight.	Tôi đã không chơi nhạc trên này được nêu ra nhưng sẽ có tối nay.
In fact, there is a deeper reason.	Trên thực tế, có một lý do sâu xa hơn.
Ask many questions.	Đặt nhiều câu hỏi.
I can't bring my mother back.	Tôi không thể đưa mẹ tôi trở lại.
And the higher you go, the harder it is to fall.	Và càng lên cao, ngã càng khó.
For the first time, he scared her.	Lần đầu tiên, anh khiến cô sợ hãi.
Next month is twenty years.	Tháng sau là hai mươi năm.
Something was broken.	Một cái gì đó đã bị hỏng.
Sleep did not come to her easily.	Giấc ngủ không đến với cô dễ dàng.
The work is well done throughout.	Tác phẩm được thực hiện tốt trong suốt.
Only when both players succeed can they drive home.	Chỉ khi cả hai người chơi thành công, họ mới có thể lái xe về nhà.
Indeed, important things happen here.	Thật vậy, những điều quan trọng xảy ra ở đây.
They talk about something that happened to me.	Họ nói về điều gì đó đã xảy ra với tôi.
Form is in sound.	Hình thức là trong âm thanh.
She started listening.	Cô ấy bắt đầu lắng nghe.
They are worth the effort.	Chúng đáng để nỗ lực.
Each period is also eight hours.	Mỗi kỳ cũng là tám giờ.
Mind and body are connected.	Tâm trí và cơ thể được kết nối với nhau.
All patients gave their written consent.	Tất cả bệnh nhân đã đồng ý bằng văn bản của họ.
He wasn't, and he didn't seem sad either.	Anh ấy đã không, và cũng không có vẻ gì là buồn.
I briefly shared the story and he asked to see the manuscript.	Tôi chia sẻ ngắn gọn câu chuyện và anh ấy yêu cầu được xem bản thảo.
I feel somewhat of a draw here.	Tôi cảm thấy phần nào của một trận hòa ở đây.
There will be statements of responsibility.	Sẽ có những tuyên bố về trách nhiệm.
He also pulled them out.	Anh ấy cũng kéo chúng ra.
But you cannot submit them under your name.	Nhưng bạn không thể gửi chúng dưới tên của bạn.
It is the problem.	Nó là vấn đề.
And maybe they can't.	Và có lẽ họ không thể.
I definitely hear you.	Tôi chắc chắn nghe thấy bạn.
This approach has some limitations.	Cách tiếp cận này có một số hạn chế.
I look at my wife.	Tôi nhìn vợ tôi.
I have heard stories.	Tôi đã nghe những câu chuyện.
They should be simple, but look good.	Chúng phải đơn giản, nhưng trông đẹp.
But never seems to get the chance.	Nhưng dường như không bao giờ có cơ hội.
If something breaks, oh, good.	Nếu một cái gì đó bị vỡ, oh, tốt.
You will be what we hope for the first time.	Bạn sẽ là những gì chúng tôi hy vọng ngay từ lần đầu tiên.
He picked up one of the paintings and stared at it.	Anh nhặt một trong những bức tranh lên và nhìn chằm chằm vào nó.
I can't even repeat the things she said about him.	Tôi thậm chí không thể lặp lại những điều cô ấy đã nói về anh ấy.
They became interested in design.	Họ đã trở nên quan tâm đến thiết kế.
Spacing between those characters doesn't change that.	Khoảng cách giữa các ký tự đó không thay đổi điều đó.
As well as your business.	Cũng như doanh nghiệp của bạn.
Went for about a week.	Đã đi khoảng một tuần.
He turned out to be quite an interesting character.	Anh ấy hóa ra là một nhân vật khá thú vị.
It should only consider the public interest and what the public wants.	Nó chỉ nên xem xét lợi ích công cộng và những gì công chúng muốn.
Our equipment is safe and clean.	Thiết bị của chúng tôi an toàn và sạch sẽ.
We will go out as soon as possible.	Chúng tôi sẽ đi ra ngoài càng sớm càng tốt.
It says that here you will rule it is an accident.	Nó nói rằng ở đây bạn sẽ cai trị nó là một tai nạn.
She actually likes him more now.	Cô ấy thực sự thích anh ấy hơn bây giờ.
He killed one of them and wounded the other.	Anh ta đã giết một người trong số họ và làm bị thương người kia.
And you have to do it.	Và bạn phải làm điều đó.
But that's not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp.
Or there could be another reason.	Hoặc có thể có một lý do khác.
I'm taking a good look at them.	Tôi đang có một cái nhìn tốt về chúng.
I'm not stupid.	Tôi không ngốc.
Death should have meaning in a story.	Cái chết nên có ý nghĩa trong một câu chuyện.
But, in a way, it's more than this.	Nhưng, theo một cách nào đó, nó còn hơn thế này.
Unfortunately, this approach doesn't work for the critical case.	Thật không may, cách tiếp cận này không hiệu quả đối với trường hợp quan trọng.
It was a difficult decision to enter this race.	Đó là một quyết định khó khăn để tham gia cuộc đua này.
Her last days were peaceful, happy.	Những ngày cuối cùng của cô ấy thật bình lặng, hạnh phúc.
Both drugs are stable under various relevant storage conditions.	Cả hai loại thuốc đều ổn định trong các điều kiện bảo quản có liên quan khác nhau.
But somehow they did.	Nhưng bằng cách nào đó họ đã làm được.
It is just one word.	Nó chỉ là một từ.
Not for each person.	Không cho từng người.
I want to know how it feels.	Tôi muốn biết cảm giác của nó như thế nào.
That is a good question.	Đó là một câu hỏi hay.
There was a tall, young man standing behind me.	Có một người đàn ông trẻ, cao đang đứng sau lưng tôi.
Come in, child.	Vào đi con.
A child is excluded because he died without getting sick.	Một đứa trẻ bị loại ra vì nó chết mà không bị ốm.
I hope people give us a chance.	Tôi hy vọng mọi người cho chúng tôi một cơ hội.
You know there, you know what's right and what's wrong.	Bạn biết ở đó, bạn biết điều gì đúng và điều gì sai.
I can't say where his thoughts went.	Tôi không thể nói suy nghĩ của anh ấy đã đi đâu.
Didn't even notice me.	Cũng không để ý đến tôi.
Even here they are in trouble.	Ngay cả ở đây họ cũng gặp rắc rối.
Everywhere in the entire resistance.	Ở khắp mọi nơi trong toàn bộ cuộc kháng chiến.
With walls there are weapons and weapons lead to war.	Với những bức tường có vũ khí và vũ khí dẫn đến chiến tranh.
Actually, this lower bound is tight.	Trên thực tế, giới hạn dưới này là chặt chẽ.
Now we prove the first part.	Bây giờ chúng tôi chứng minh phần đầu tiên.
That is not up to us.	Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi.
Look how short his legs are.	Hãy nhìn xem đôi chân của anh ấy ngắn như thế nào.
Then two things happened.	Sau đó, hai điều đã xảy ra.
I looked at them as she stepped closer to me.	Tôi nhìn họ khi cô ấy bước lại gần tôi.
The real danger is nothing more than just living.	Nguy hiểm thực sự không gì khác hơn là chỉ sống.
I never told this to anyone.	Tôi chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai.
There isn't any peace.	Không có bất kỳ hòa bình nào.
Do not say like that.	Đừng nói như vậy.
He used to be.	Anh ấy đã từng.
For the mix as well.	Đối với hỗn hợp là tốt.
I sent my son home.	Tôi đã gửi con trai tôi về nhà.
If it wasn't you, it would be someone else.	Nếu đó không phải là bạn, đó sẽ là một người khác.
Just not quite as fast.	Chỉ không hoàn toàn nhanh chóng.
Get people interested first.	Lấy mọi người quan tâm đầu tiên.
Well, the air.	Chà, không khí.
There were no significant differences between the years.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các năm.
And talk to him.	Và nói chuyện với anh ta.
They made the visit very quick and easy for both of us.	Họ đã thực hiện chuyến thăm rất nhanh chóng và dễ dàng cho cả hai chúng tôi.
That is why it is important for me to write to him again.	Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với tôi là viết thư cho anh ấy một lần nữa.
This is something completely different.	Đây là một cái gì đó hoàn toàn khác.
Maybe you even want to buy a copy right away.	Có thể bạn thậm chí muốn mua một bản sao ngay lập tức.
He's good to me.	Anh ấy tốt với tôi.
I really want a girl.	Tôi thực sự muốn có một cô gái.
They saw something was wrong and so they fixed it.	Họ đã thấy điều gì đó không ổn và vì vậy họ đã sửa nó.
Nothing can be moved.	Không gì có thể di chuyển được.
Moreover, it is their home.	Hơn nữa, đó là nhà của họ.
The difference is in the responsibility.	Sự khác biệt thuộc về trách nhiệm.
This goes back to my previous answer about exercise.	Điều này quay trở lại câu trả lời trước đây của tôi về tập thể dục.
If you just help us here, we can solve this problem.	Nếu bạn chỉ giúp chúng tôi ở đây, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này.
I stopped and looked.	Tôi dừng lại và nhìn.
Do something to help improve the game and earn something for it.	Làm điều gì đó để giúp cải thiện trò chơi và kiếm được thứ gì đó cho nó.
They passed legislation that makes it easier to fire teachers.	Họ đã thông qua luật giúp việc sa thải giáo viên dễ dàng hơn.
We have nothing to sell.	Chúng tôi không có gì để bán.
But nothing moves.	Nhưng không có gì di chuyển.
Just slow down.	Chỉ cần chậm lại.
And things like that.	Và những thứ như vậy.
When asked your favorite season of the year, many people choose autumn.	Khi được hỏi mùa yêu thích của bạn trong năm, nhiều người chọn mùa thu.
He is her only son.	Anh là con trai duy nhất của cô.
If you don't have a choice to play, it's hard.	Nếu bạn không có lựa chọn để chơi, thì thật khó khăn.
We are looking for people who can work with us.	Chúng tôi đang tìm kiếm những người bạn có thể làm việc với chúng tôi.
My professional guess is that he passed out from the pain.	Theo dự đoán chuyên môn của tôi là anh ấy đã ngất đi vì đau.
That's almost a thousand people a floor.	Đó là gần một nghìn người một tầng.
They understand that.	Họ hiểu điều đó.
You killed my father.	Anh đã giết cha tôi.
If we don't win, you don't pay.	Nếu chúng tôi không thắng, bạn không trả tiền.
The law was aware.	Luật đã nhận thức được.
Likely none of them are trying.	Có khả năng không ai trong số họ đang cố gắng.
The secret is gone forever.	Bí mật đã ra đi vĩnh viễn.
Others need to know this.	Những người khác cần biết điều này.
Something is still missing.	Vẫn còn thiếu một cái gì đó nữa.
I was very, very tired from being sick.	Tôi rất, rất mệt mỏi vì bị ốm.
Spring has helped him out a bit.	Mùa xuân đã giúp anh ấy ra một chút.
He won't be most of what he used to be.	Anh ấy sẽ không còn là hầu hết những thứ như anh đã từng nữa.
Had to shock her a lot, but this did it.	Phải khiến cô ấy bị sốc rất nhiều, nhưng điều này đã làm được.
With no further information, he seemed to know exactly what happened.	Không có thông tin gì thêm, anh ta dường như biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
And the joy of growing up with everyone.	Và niềm vui lớn lên cùng mọi người.
I won't take that chance.	Tôi sẽ không nắm lấy cơ hội đó.
But life doesn't go according to plan.	Nhưng cuộc sống không diễn ra theo kế hoạch.
I can't control my weak stomach.	Tôi không thể kiểm soát được cái bụng yếu ớt của mình.
He's been on my mind for a month now.	Anh ấy đã xuất hiện trong tâm trí tôi một tháng nay.
That brings the cause closer to them.	Điều đó khiến nguyên nhân càng gần họ hơn.
Only your body goes.	Chỉ cơ thể của bạn đi.
The potential for that is huge.	Tiềm năng của điều đó là rất lớn.
If they want, they can eat some fruit.	Nếu họ muốn, họ có thể ăn một chút trái cây.
This should not come as a surprise.	Điều này không nên đến như là một bất ngờ.
There's a number of things involved in merging into one.	Có một số thứ liên quan đến việc hòa nhập vào một.
This point is obviously related to the last one.	Điểm này rõ ràng là liên quan đến cái cuối cùng.
However, there is no universal solution to prove the above property.	Tuy nhiên, không có giải pháp chung nào để chứng minh tài sản trên.
This does not determine which theory is correct.	Điều này không quyết định lý thuyết nào là đúng.
But in the end, our government changed.	Nhưng cuối cùng, chính phủ của chúng tôi đã thay đổi.
I have very little experience in video production.	Tôi có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất video.
And she knew how it could be otherwise.	Và cô biết làm thế nào nó có thể khác.
Two people in a room next to each other.	Hai người ở phòng bên cạnh nhau.
He thinks he is doing exactly what is needed.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang làm chính xác những gì cần thiết.
And we still have a long, long way to go.	Và chúng ta vẫn còn một chặng đường dài, rất dài để đi.
Our only chance is to go ahead.	Cơ hội duy nhất của chúng tôi là đi trước.
You are not one of us.	Bạn không phải là một trong số chúng tôi.
They didn't know what to do.	Họ không biết phải làm gì.
I saw the boy grow up before my eyes.	Tôi đã thấy cậu bé lớn lên trước mắt mình.
After the movie ended, they were still not ready to sleep.	Sau khi bộ phim kết thúc, họ vẫn chưa sẵn sàng để ngủ.
It won't throw you away.	Nó sẽ không ném bạn đi.
It is for me.	Nó là cho tôi.
You are not required to do any of these.	Bạn không bắt buộc phải làm bất kỳ điều gì trong số này.
My knees are weak.	Đầu gối của tôi yếu.
If you have a form field that's even easier.	Nếu bạn có một trường biểu mẫu thì điều đó thậm chí còn dễ dàng hơn.
You want to put something in it.	Bạn muốn đặt một cái gì đó vào nó.
No one touches the other.	Không ai chạm tay vào người kia.
Apparently, they left the device in the car overnight.	Rõ ràng, họ đã để thiết bị trong xe qua đêm.
This is nothing particularly new.	Điều này không có gì đặc biệt mới.
You should have it.	Bạn nên có nó.
Because life is like a book.	Vì cuộc đời giống như một cuốn sách.
The one who would drop everything for her.	Là người sẽ đánh rơi tất cả vì cô ấy.
See that she goes out and doesn't get in trouble.	Thấy rằng cô ấy đi ra ngoài và không gặp rắc rối.
I love every second of it.	Tôi yêu từng giây của nó.
But you're not here to talk about my family.	Nhưng bạn không ở đây để nói về gia đình tôi.
He will have his fight, and his family will be safe.	Anh ấy sẽ có cuộc chiến của mình, và gia đình anh ấy sẽ được an toàn.
He was, as usual, carefully dressed.	Anh ta, như thường lệ, ăn mặc cẩn thận.
It is not a scale for men and women.	Nó không phải là thang điểm cho nam và nữ.
They also stopped.	Họ cũng dừng lại.
And it makes sense from a story perspective.	Và nó có ý nghĩa từ góc độ câu chuyện.
We will be back no.	Chúng tôi sẽ trở lại không.
I'm looking forward to getting into the season and starting again.	Tôi đang mong chờ được vào mùa giải và bắt đầu trở lại.
Stuck in what others thought of me and planned for me.	Bị mắc kẹt trong những gì người khác đã nghĩ về tôi và lên kế hoạch cho tôi.
Breaking this definitely did.	Phá vỡ điều này chắc chắn đã làm.
She is neither this nor that, not this or that class.	Cô không phải cái này cũng không phải cái kia, không phải lớp này hay lớp khác.
There are different ways to look at it.	Có nhiều cách khác nhau để xem xét nó.
I share about this.	Tôi chia sẻ về vấn đề này.
You can take a class and learn to manage your stress.	Bạn có thể tham gia một lớp học và học cách kiểm soát căng thẳng của mình.
The weapon systems that caused this are still in use.	Các hệ thống vũ khí gây ra điều này vẫn đang được sử dụng.
He is very honest.	Anh ấy rất trung thực.
Everything is useful.	Mọi thứ đều có công dụng.
You don't see a guy putting it together very often.	Bạn không thấy một chàng trai nào kết hợp nó với nhau rất thường xuyên.
I feel like a child.	Tôi cảm thấy như một đứa trẻ.
He followed it.	Anh đã làm theo nó.
It was a big shock.	Đó là một cú sốc lớn.
It has no id.	Nó không có id.
In other aspects of gameplay, he has a very important influence.	Trong các khía cạnh khác của lối chơi, anh ấy có ảnh hưởng rất quan trọng.
The result will be like this.	Kết quả sẽ như thế này.
Why, why, why.	Tại sao, tại sao, tại sao.
I will think about it.	Tôi sẽ nghĩ về nó.
You have to be the one to make things happen.	Bạn phải là người làm cho mọi thứ xảy ra.
An essential tool for multiple results is the scale function.	Một công cụ cần thiết cho nhiều kết quả là chức năng tỷ lệ.
It's like a town, in a funny way.	Nó giống như một thị trấn, theo một cách hài hước.
Then it creates and returns the function.	Sau đó, nó tạo và trả về hàm.
Please share requests and changes by all means.	Vui lòng chia sẻ yêu cầu và thay đổi bằng mọi cách.
Grow up and be strong.	Lớn lên và mạnh mẽ.
I'd better call them.	Tốt hơn là tôi nên gọi cho họ.
You may think that's impossible.	Có thể bạn nghĩ rằng điều đó là không thể.
Classes are based on when an assignment might occur.	Các lớp dựa trên thời điểm một bài tập có thể xảy ra.
No one was injured in the incident.	Không có ai bị thương trong vụ việc.
Call us today.	Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay.
However, he will be behind you in this.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ đứng sau bạn trong việc này.
She stepped away from him, taking a deep breath.	Cô bước ra khỏi anh, hít một hơi thật sâu.
I am not afraid of what comes at the end of life.	Tôi không sợ những gì đến vào cuối cuộc đời.
They know you love them.	Họ biết bạn yêu họ.
Turn your head.	Quay đầu đi.
He wants them gone.	Anh ấy muốn họ biến mất.
Keep thinking, you don't know.	Hãy tiếp tục suy nghĩ, bạn không biết.
And the worst part is that it's too quiet.	Và điều tồi tệ nhất là nó quá yên tĩnh.
I was able to solve it but then the problem came.	Tôi đã có thể giải quyết nó nhưng rồi rắc rối xảy đến.
And they have to change the law to make it legal.	Và họ phải thay đổi luật để làm cho nó hợp pháp.
This is only fair.	Điều này chỉ công bằng.
Just don't use it, you don't need it.	Chỉ cần không sử dụng nó, bạn không cần nó.
The first system is an unboxing item at a good price.	Hệ thống đầu tiên là một vật phẩm mở hộp với giá tốt.
It doesn't care much about things we don't know.	Nó không quan tâm nhiều đến những thứ mà chúng ta không biết.
He used to camp there with his family as a child.	Anh ấy đã từng cắm trại ở đó với gia đình khi còn nhỏ.
You can tell him that's totally true.	Bạn có thể nói với anh ấy điều đó hoàn toàn đúng.
It will be an enjoyable trip both ways.	Sẽ là một chuyến đi thú vị theo cả hai cách.
A higher total score indicates a higher level of mental health problems.	Tổng điểm cao hơn cho thấy mức độ cao hơn của các vấn đề sức khỏe tâm thần.
This will be no problem for me.	Điều này sẽ không có vấn đề gì đối với tôi.
He was heard.	Anh ấy đã được nghe thấy.
They want him.	Họ muốn anh ta.
That's probably another reason why this took so long, to be honest.	Đó có lẽ là một lý do khác khiến việc này mất nhiều thời gian, thành thật mà nói.
A place and direction.	Một địa điểm và hướng đi.
Other models possible.	Các mô hình khác có thể.
That's what causes me pain, a feeling of inadequacy.	Đó là điều khiến tôi đau đớn, cảm giác thiếu thốn.
They may or may not be correct.	Chúng có thể đúng hoặc có thể không đúng.
That was the problem with my hotel.	Đó là vấn đề với khách sạn của tôi.
He wants to.	Anh ấy muốn.
I do.	Tôi làm.
We both need it.	Cả hai chúng tôi đều cần nó.
Three of them died.	Ba người trong số họ đã chết.
Take a few days off work and rest.	Hãy nghỉ làm một vài ngày và nghỉ ngơi.
We just want you to feel happy.	Chúng tôi chỉ muốn bạn cảm thấy hạnh phúc.
Nothing she does seems to be right.	Không có gì cô ấy làm dường như là đúng.
But an important factor is cost.	Nhưng một yếu tố quan trọng là chi phí.
This is something important.	Đây là một cái gì đó quan trọng.
It's been a pleasure talking to you.	Thật là hân hạnh được nói chuyện với bạn.
On someone else's land,.	Trên đất của người khác ,.
The boat to guide us did not show up.	Chiếc thuyền để dẫn đường cho chúng tôi đã không xuất hiện.
She had a daughter.	Cô đã có một cô con gái.
I was wrong there.	Tôi đã sai ở đó.
A murder weapon.	Một vũ khí giết người.
I don't feel threatened by them.	Tôi không có cảm giác bị họ đe dọa.
It changed my opinion.	Nó đã thay đổi quan điểm của tôi.
Card service can be free.	Dịch vụ thẻ có thể được miễn phí.
He gave me nothing.	Anh ấy không cho tôi gì cả.
In fact, it's quite the opposite.	Trên thực tế, nó hoàn toàn ngược lại.
That's not what it is to me.	Đó không phải là những gì nó là với tôi.
It is what is written down that matters.	Đó là những gì được viết ra mới là vấn đề quan trọng.
Regardless of what your mind says, your body can carry on.	Bất chấp những gì tâm trí bạn nói, cơ thể bạn vẫn có thể tiếp tục.
Telling me this story, my mother cried and was angry.	Kể cho tôi nghe câu chuyện này, mẹ tôi vừa khóc vừa tức tưởi.
It simply doesn't.	Nó chỉ đơn giản là không.
I tell you we are in the same boat.	Tôi nói với bạn là chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền.
My usage is definitely a side effect of working on it.	Việc sử dụng của tôi chắc chắn là một tác dụng phụ của việc làm việc trên nó.
However, it is not required in your case.	Tuy nhiên, nó không bắt buộc trong trường hợp của bạn.
It changes with emotion.	Nó thay đổi theo cảm xúc.
All treatments showed improved plant growth.	Tất cả các nghiệm thức đều cho thấy sự phát triển của cây được cải thiện.
We are no longer used to them.	Chúng tôi không còn quen với chúng nữa.
It was a laugh.	Đó là một tiếng cười.
I was there too.	Tôi cũng đã ở đó.
Very interesting reading.	Đọc rất thú vị.
No, not yet.	Không, vẫn chưa.
They have the media.	Họ có các phương tiện truyền thông.
Look for that in the coming weeks and months.	Hãy tìm kiếm điều đó trong những tuần và tháng tới.
Even then, we kept going.	Ngay cả khi đó, chúng tôi vẫn tiếp tục.
Money cannot buy.	Tiền không thể mua được.
So their properties are different.	Vì vậy tính chất của chúng khác nhau.
Both want to be respected.	Cả hai đều muốn được tôn trọng.
There can be many useful ways to do this.	Có thể có nhiều cách hữu ích để làm điều này.
Movement is great.	Phong trào là tuyệt vời.
My mother told me so.	Mẹ tôi đã nói với tôi như vậy.
They took my needs into account.	Họ đã tính đến nhu cầu của tôi.
I stayed in the kitchen with her for a while longer.	Tôi ở trong bếp với cô ấy thêm một lúc nữa.
Not just financially.	Không chỉ về mặt tài chính.
Stay a little bit.	Ở lại một chút.
Remember that you are both on the same team.	Hãy nhớ rằng cả hai bạn đều thuộc cùng một đội.
All good, except for the last one.	Tất cả đều tốt, ngoại trừ cái cuối cùng.
Exactly how people remember them.	Chính xác là cách mọi người nhớ về họ.
I want him to be healthy, but I don't want to shock him.	Tôi muốn anh ấy khỏe mạnh nhưng không muốn làm anh ấy sốc.
But, these ways are not very effective.	Nhưng, những cách này không hiệu quả lắm.
What worked for me was doing everything but the last step.	Những gì hiệu quả với tôi là làm tất cả mọi thứ trừ bước cuối cùng.
It was a far cry from the dark circles of her children's eyes.	Thật khác xa với đôi mắt thâm quầng của các con cô.
No one can take that from me.	Không ai có thể lấy điều đó từ tôi.
According to our build, none of these are good sets.	Theo xây dựng của chúng tôi, không có bộ nào trong số này là bộ tốt.
The meat was clearly visible when the car door was opened.	Thịt đã được nhìn thấy rõ khi cửa xe mở ra.
I will talk to your teacher.	Tôi sẽ nói chuyện với giáo viên của bạn.
I have updated them.	Tôi đã cập nhật chúng.
Please let me go.	Làm ơn để tôi đi.
They left here and there in turn.	Họ lần lượt rời khỏi đây và ở đó.
Yes, you need context.	Có, bạn cần bối cảnh.
We continue to receive some good reports.	Chúng tôi tiếp tục nhận được một số báo cáo tốt.
By the way, I haven't introduced myself yet.	Nhân tiện, tôi chưa giới thiệu bản thân.
But they are objects.	Nhưng chúng là đồ vật.
We must continue the journey.	Chúng tôi phải tiếp tục cuộc hành trình.
Obviously not so much.	Rõ ràng là không quá nhiều.
She seemed to appreciate it.	Cô ấy dường như đánh giá cao nó.
And so on all night.	Và cứ thế suốt đêm.
Opinions have nothing to do with art.	Ý kiến ​​không có liên quan đến nghệ thuật.
With this in mind, we didn't know what to do when we got to school.	Với suy nghĩ này, chúng tôi không biết phải làm gì khi đến trường.
He is known for his great will.	Anh ấy được biết đến bởi ý chí tuyệt vời của mình.
Add a title to your website.	Thêm một tiêu đề cho trang web của bạn.
But you have to repeat it.	Nhưng anh phải lặp lại nó.
They will contest her forever.	Họ sẽ tranh giành cô ấy mãi mãi.
Let me have it now.	Hãy để tôi có nó ngay bây giờ.
I lost someone here many years ago.	Tôi đã mất một người ở đây nhiều năm trước.
Sorry about the country.	Xin lỗi về nước.
I was in the game with my family in the heat.	Tôi đã ở trong trò chơi với gia đình của tôi trong nhiệt.
She told herself for a long time she didn't care.	Cô tự nhủ lâu rồi cô không quan tâm.
He pulled it off her neck and hung it around her neck.	Anh kéo nó ra khỏi cổ và đeo nó quanh cổ cô.
I don't know what this address means.	Tôi không biết địa chỉ này có nghĩa là gì.
I think he's right.	Tôi nghĩ anh ấy đúng.
Plaintiff frees defendant from it.	Nguyên đơn trả tự do cho bị đơn khỏi nó.
Because these girls want their check.	Bởi vì những cô gái này muốn kiểm tra của họ.
It can help you.	Nó có thể giúp bạn.
The price must eventually break the level.	Giá cuối cùng phải phá vỡ mức.
The key is to work smart, not necessarily hard.	Điều quan trọng là làm việc thông minh, không nhất thiết phải chăm chỉ.
Take a double shot if someone else does.	Chụp đúp nếu có ai khác làm.
It becomes very hot.	Nó trở nên rất nóng.
There is no leader.	Không có lãnh đạo.
The exact circumstances of the injury are still unclear.	Các trường hợp chính xác của thương tích vẫn chưa rõ ràng.
I loved it there and decided to stay.	Tôi yêu nó ở đó và quyết định ở lại.
I hear things found.	Tôi nghe thấy những thứ được tìm thấy.
I can certainly understand that.	Tôi chắc chắn có thể hiểu điều đó.
Man is a total process.	Con người là một quá trình tổng thể.
You are there to be loved.	Bạn ở đó để được yêu.
The old man started to cry.	Ông già bắt đầu khóc.
And it was wrong.	Và nó đã sai.
It started again.	Nó lại bắt đầu.
However, they were fine without him.	Tuy nhiên, họ vẫn ổn khi không có anh ấy.
I just hope the night doesn't end with me using mine.	Tôi chỉ hy vọng đêm không kết thúc với việc tôi sử dụng của tôi.
Very little corroborating evidence of this incident has existed.	Rất ít bằng chứng xác thực về vụ việc này đã tồn tại.
I can't stand the man.	Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông.
The important thing is that you just need to practice!.	Điều quan trọng là bạn chỉ cần thực hành !.
I wouldn't put much money on it.	Tôi sẽ không đặt nhiều tiền vào nó.
He wants to have his wife.	Anh muốn có vợ của mình.
I tried to do my duty well to everyone.	Tôi đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình đối với mọi người.
This should have been good news.	Đây đáng lẽ phải là một tin tốt.
I started talking to her.	Tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy.
Cook and stir until smooth.	Nấu và khuấy cho đến khi mịn.
It's not his game.	Đó không phải là trò chơi của anh ấy.
Today its government is doing the opposite by building.	Ngày nay chính phủ của nó đang làm điều ngược lại bằng cách xây dựng.
This is the extremely relevant information they leave behind.	Đây là thông tin cực kỳ liên quan mà họ để lại.
That is the case here.	Đó là trường hợp ở đây.
It shows on their faces.	Nó thể hiện trên khuôn mặt của họ.
You are about to be killed.	Bạn sắp bị giết.
The user definitely exists.	Người dùng chắc chắn tồn tại.
I offered to help, and she handed the bowl to me.	Tôi đề nghị giúp đỡ, và cô ấy giao cái bát cho tôi.
This is not your ship.	Đây không phải là con tàu của bạn.
His body lay still for several minutes.	Cơ thể anh ta nằm im trong vài phút.
He actually sounded hurt repeating what she said.	Anh thực sự nghe có vẻ bị tổn thương khi lặp lại những gì cô ấy nói.
You should go to work.	Bạn nên đi làm.
She won't tell them anything.	Cô ấy sẽ không nói với họ bất cứ điều gì.
It's still on my to-do list.	Nó vẫn nằm trong danh sách việc cần làm của tôi.
Good value, for the quality.	Giá trị tốt, cho chất lượng.
Reply with personal details and then return to the app.	Trả lời các chi tiết cá nhân và sau đó quay lại ứng dụng.
Products, including automobiles.	Sản phẩm, bao gồm cả ô tô.
I may have to research, get more information.	Tôi có thể phải nghiên cứu, lấy thêm thông tin.
All have common applications.	Tất cả đều có ứng dụng chung.
And somehow took the fire for himself.	Và bằng cách nào đó đã tự lấy lửa cho chính mình.
And who we are to judge what people want.	Và chúng ta là ai để đánh giá những gì mọi người muốn.
It's really unlike anything else.	Nó thực sự không giống bất cứ điều gì khác.
There were a lot of other people also running around.	Có rất nhiều người khác cũng đang chạy xung quanh.
He has experienced failure.	Anh ấy đã trải qua thất bại.
Before you change your baby.	Trước khi bạn thay đổi em bé của bạn.
Travel doesn't last forever.	Du lịch không kéo dài mãi mãi.
My husband stayed with me and joined the church many years later.	Chồng tôi ở lại với tôi và gia nhập nhà thờ nhiều năm sau đó.
He is short of money.	Anh ấy đang thiếu tiền.
That's what really matters.	Đó là những gì thực sự quan trọng.
Worse yet, they actually say very little.	Tệ hơn nữa, họ thực sự nói rất ít.
The idea is to reduce the overall risk in security.	Ý tưởng là để giảm rủi ro tổng thể trong bảo mật.
To find the perfect voiceover for your project, click here.	Để tìm kiếm giọng nói hoàn hảo cho dự án của bạn, hãy nhấp vào đây.
He was playing badly, he said, and was generally 'not getting through'.	Anh ấy đã chơi tệ, anh ấy nói, và nói chung là 'không vượt qua được'.
But mostly funny.	Nhưng chủ yếu là hài hước.
They see the rest of the team working the old-fashioned way.	Họ thấy những người còn lại trong nhóm làm việc theo cách cũ.
That we will be better on the other side of this.	Rằng chúng ta sẽ tốt hơn ở mặt khác của điều này.
Maybe even in the house.	Có lẽ ngay cả trong nhà.
Hope everyone will do well.	Hy vọng mọi người sẽ làm tốt.
Then it hit him.	Sau đó, nó đánh anh ta.
There are many eyes on me every day.	Có rất nhiều con mắt đổ dồn về phía tôi mỗi ngày.
He never left this cell.	Anh ấy không bao giờ rời khỏi phòng giam này.
Oh, wait, it's not the end of the movie yet.	Ồ, khoan đã, vẫn chưa phải là cuối phim đâu.
This is a strange title.	Đây là một tiêu đề kỳ lạ.
We're trying to keep that up.	Chúng tôi đang cố gắng giữ vững điều đó.
They lay side by side on the cold bed of ice.	Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường băng lạnh giá.
Please let me know quickly.	Xin vui lòng cho tôi biết một cách nhanh chóng.
Both data transfer methods can be used.	Có thể sử dụng cả hai phương pháp truyền dữ liệu.
They are usually very good at doing this on their own without our help.	Họ thường rất giỏi khi tự mình làm việc này mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I can see you have feelings for my brother.	Tôi có thể thấy bạn có tình cảm với anh trai tôi.
Instead he continued to follow her.	Thay vào đó anh tiếp tục theo dõi cô.
I plan to see her tomorrow.	Tôi dự định gặp cô ấy vào ngày mai.
It was wartime and she didn't feel she had to do otherwise.	Đó là thời kỳ chiến tranh và cô ấy không cảm thấy phải làm khác.
Me too.	Tôi cũng thế.
I consider him like my father.	Tôi coi ông ấy như cha tôi.
She wondered how cold it would feel.	Cô tự hỏi nó sẽ cảm thấy lạnh như thế nào.
The numbers are too small.	Những con số quá nhỏ.
But they worry about his age.	Nhưng họ lo lắng về tuổi tác của anh ấy.
A lot of time.	Nhiều thời gian.
It has a name for a reason.	Nó có tên là có lý do.
Right back to the days of the law.	Ngay trở lại những ngày của pháp luật.
He won't do that.	Anh ấy sẽ không làm điều đó.
Top 30.	Top 30.
It is usually not available to workers to use.	Nó thường không có sẵn cho công nhân sử dụng.
I was looking forward to it.	Tôi đã mong chờ nó.
The next day, they did nothing but wait.	Ngày hôm sau, họ không làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
That's just too much for humans.	Đó chỉ là quá nhiều cho con người.
It was a big moment and we knew it.	Đó là một khoảnh khắc quan trọng và chúng tôi biết điều đó.
It was a good overall experience.	Đó là trải nghiệm tổng thể tốt.
They don't want to be around you.	Họ không muốn ở xung quanh bạn.
You do not need to connect.	Bạn không cần phải kết nối.
I worry about the procedure.	Tôi lo lắng về thủ tục.
There is something else too.	Có một cái gì đó khác quá.
And until not good.	Và cho đến không tốt.
A lot of people have committed suicide.	Rất nhiều người đã tự sát.
The rooms are very comfortable and very clean.	Các phòng rất thoải mái và rất sạch sẽ.
Everything is changing.	Mọi thứ đang thay đổi.
You go places and people are afraid of you.	Bạn đi nhiều nơi và mọi người sợ hãi bạn.
I don't think, for a free event, that's what we're going to do.	Tôi không nghĩ rằng, đối với một sự kiện miễn phí, đó là điều chúng tôi sẽ làm.
I was ready to experience a new environment and a new culture.	Tôi đã sẵn sàng để trải nghiệm một môi trường mới và một nền văn hóa mới.
Just do your job.	Chỉ làm công việc của bạn.
You don't make promises.	Bạn không thể hiện lời hứa.
It ended up being too much for me.	Cuối cùng nó trở nên quá nhiều đối với tôi.
He understood everything.	Anh đã hiểu tất cả.
That little move, from sitting to standing, feels like a threat.	Việc di chuyển nhỏ đó, từ ngồi sang đứng, cảm giác như một mối đe dọa.
We will see rain before dawn.	Chúng tôi sẽ thấy mưa trước khi trời sáng.
The walls were very close.	Các bức tường đã rất gần.
If she shows up at your place and hers.	Nếu cô ấy xuất hiện ở chỗ của bạn và cô ấy.
As an example.	Như một ví dụ.
You only get one chance.	Bạn chỉ có được một cơ hội.
With drugs, that is.	Với ma túy, đó là.
You know what a school looks like.	Bạn biết một ngôi trường trông như thế nào.
I'm an ex-pat in a state mental hospital.	Tôi là người đã từng ở bệnh viện tâm thần của tiểu bang.
Lived in.	Đã sống ở.
If you haven't done so, give them a try.	Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy thử cho họ.
“I don't really believe she was in a car accident,” he said.	Tôi không thực sự tin rằng cô ấy đã bị tai nạn xe hơi, anh ấy nói.
Next room or something.	Phòng tiếp theo hay gì đó.
That was three thousand years ago.	Đó là ba nghìn năm trước.
It was an important day for them.	Đó là một ngày quan trọng đối với họ.
These results are the average of three independent experiments.	Các kết quả này là giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
Or, in this case, you with me.	Hoặc, trong trường hợp này, bạn với tôi.
I will work late.	Tôi sẽ làm việc muộn.
However, surgical treatment is essential in other cases.	Tuy nhiên, điều trị bằng phẫu thuật là điều cần thiết trong các trường hợp khác.
I certainly don't want it to happen to you.	Tôi chắc chắn không muốn nó xảy ra với bạn.
He basically put that team on his back.	Về cơ bản, anh ấy đã đặt đội đó trên lưng mình.
Everyone has their own strategy.	Mỗi người đều có chiến lược riêng của mình.
Some of the attributes of the tags are as follows.	Một số thuộc tính của các thẻ như sau.
That's what reality is.	Đó là những gì thực tế là.
And then there was my mother.	Và sau đó là mẹ tôi.
Collect and prepare plant samples.	Thu thập và chuẩn bị các mẫu thực vật.
How to stay within yourself.	Làm thế nào để ở trong chính bạn.
What do they smell and taste like?	Chúng có mùi và vị như thế nào.
This is obvious.	Đây là điều hiển nhiên.
This feels the opposite of that.	Điều này có cảm giác ngược lại với điều đó.
This book is just some thoughts from someone who doesn't know.	Cuốn sách này chỉ là một số suy nghĩ từ một người không biết.
This is unbelievable.	Điều này thật không thể tin được.
Roll it up gently.	Cuộn nó lại một cách nhẹ nhàng.
We can do one this afternoon.	Chúng ta có thể làm một buổi chiều nay.
Say the total can be double.	Nói rằng tổng số có thể gấp đôi.
Taking care of your skin is important.	Chăm sóc làn da của bạn là quan trọng.
It is certainly your right to do so.	Đó chắc chắn là quyền của bạn để làm như vậy.
However, too much has changed and too much is changing.	Tuy nhiên, có quá nhiều thứ đã thay đổi và quá nhiều điều đang thay đổi.
Nor are there churches, or buildings, or streets.	Cũng không có nhà thờ, hoặc các tòa nhà, hoặc đường phố.
You must put your mind to the task at hand.	Bạn phải đặt hết tâm trí vào nhiệm vụ trong tầm tay.
The solution is changed once a week.	Giải pháp được thay đổi mỗi tuần một lần.
That doesn't work either.	Điều đó cũng không hoạt động.
I know a lot about her, but certainly not all.	Tôi biết nhiều về cô ấy, nhưng chắc chắn không phải là tất cả.
So you need to clean it again and again.	Vì vậy, bạn cần vệ sinh lại nhiều lần.
It's normal work for us.	Đó là công việc bình thường đối với chúng tôi.
And that's great.	Và đó là điều tuyệt vời.
Now everyone has one.	Bây giờ mọi người đều có một cái.
This last expression should come as no surprise.	Biểu hiện cuối cùng này sẽ không có gì ngạc nhiên.
Or more than two.	Hoặc nhiều hơn hai.
Go ahead and look ahead.	Hãy tiến lên và nhìn về phía trước.
They are not there.	Họ không có ở đó.
She wouldn't want you to know that.	Cô ấy sẽ không muốn bạn biết điều đó.
It is a single hall station, long and only deep.	Nó là một nhà ga hội trường đơn, dài và chỉ sâu.
It is the fear of the unknown.	Đó là nỗi sợ hãi của những điều chưa biết.
In this paper, issues related to the following will be discussed.	Trong bài báo này, các vấn đề liên quan đến vấn đề sau sẽ được thảo luận.
You can do this easily here.	Bạn có thể làm điều này một cách dễ dàng tại đây.
They have been through a lot together.	Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
You are about to be a father.	Bạn sắp làm cha.
We will definitely consider it.	Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét nó.
I don't know why he has to be so impossible.	Tôi không biết tại sao anh ta phải bất khả thi như vậy.
Here we will try to make the case for both.	Ở đây chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra trường hợp cho cả hai.
It's part of her life inside.	Đó là một phần cuộc sống của cô ấy bên trong.
She may live another ten or twenty years.	Cô ấy có thể sống thêm mười hoặc hai mươi năm nữa.
We have changed our plans.	Chúng tôi đã thay đổi kế hoạch của mình.
Maybe it fell out.	Có lẽ nó rơi ra ngoài.
But the game came very close to never being released.	Nhưng trò chơi đã đến rất gần với việc không bao giờ được phát hành.
Your child is unique and beautiful.	Con bạn là duy nhất và xinh đẹp.
I wasn't fully aware of it until the last few days.	Tôi đã không nhận thức đầy đủ về nó cho đến vài ngày qua.
This is for science.	Điều này dành cho khoa học.
You have to walk fast, but you don't know where.	Bạn phải đi bộ nhanh, nhưng bạn không biết ở đâu.
But can't be sure.	Nhưng không thể chắc chắn.
This is a subject for employee training.	Đây là một môn học để đào tạo nhân viên.
They have nothing to do with each other.	Họ không có gì để làm với nhau.
Read on to learn more.	Đọc để tìm hiểu thêm.
May not have come back really.	Có thể đã không trở lại thực sự.
Not in this room, in this house, in this life.	Không phải trong căn phòng này, trong ngôi nhà này, trong cuộc sống này.
He walked very quietly, and stayed like that.	Anh ấy đi rất yên lặng, và ở nguyên như vậy.
A better approach is to complete your map before you start writing.	Một cách tiếp cận tốt hơn là hoàn thành bản đồ của bạn trước khi bạn bắt đầu viết.
But whatever is holding him back has strength.	Nhưng bất cứ điều gì đang níu kéo anh đều có sức mạnh.
This is not the third world.	Đây không phải là thế giới thứ ba.
It's a name.	Đó là một cái tên.
Just a little more.	Chỉ một chút nữa thôi.
Most people think that football is no more.	Hầu hết mọi người đều cho rằng bóng đá không còn nữa.
My mind won't process what happened.	Tâm trí của tôi sẽ không xử lý những gì đã xảy ra.
Now he is too sick to stay at home.	Giờ anh ấy ốm quá không thể ở nhà được.
If the line is the same, it won't do anything.	Nếu dòng giống nhau, nó sẽ không làm gì cả.
The record is silent on the reasons for this change.	Hồ sơ im lặng về lý do cho sự thay đổi này.
We will trade with other countries when it is beneficial to us.	Chúng tôi sẽ giao dịch với các nước khác khi nó có lợi cho chúng tôi.
Not on a daily basis anyway.	Dù sao thì không phải trên cơ sở hàng ngày.
Season to taste and season with salt and pepper to taste.	Nêm nếm lại và nêm muối tiêu vừa ăn.
That was just the first one.	Cái đó chỉ là cái đầu tiên.
If that's the case, the argument still exists.	Nếu đúng như vậy, đối số vẫn tồn tại.
Every light in every room.	Mọi ánh sáng trong mọi phòng.
Ask people if they care how tired you are.	Hỏi mọi người xem họ có quan tâm đến việc bạn mệt mỏi như thế nào không.
Just as he knew they would.	Cũng như anh đã biết chúng sẽ như vậy.
They just lay there.	Họ chỉ nằm đó.
Now they are killing us.	Bây giờ họ đang giết chúng ta.
Probably the biggest mistake of my life.	Có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.
They can also come from within my heart.	Chúng cũng có thể đến từ bên trong trái tim tôi.
This usually occurs on both sides of the body.	Điều này thường xảy ra ở cả hai bên của cơ thể.
Good, cheap but not cheap.	Tốt, rẻ chứ không rẻ.
I had a family.	Tôi đã có một gia đình.
I worked in the kitchen.	Tôi đã làm việc trong nhà bếp.
It is only available to people in certain hotspots.	Nó chỉ có sẵn cho những người ở một số điểm truy cập nhất định.
But he still got his hands on the political game.	Nhưng anh ta vẫn nhúng tay vào trò chơi chính trị.
They may be above us, but we will have high ground.	Họ có thể ở trên chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ có mặt đất cao.
And continue.	Và tiếp tục.
During their life.	Trong suốt cuộc đời của họ.
I would suggest not getting one.	Tôi sẽ đề nghị không nhận được một.
But he couldn't go fast enough.	Nhưng anh ta không thể đi đủ nhanh.
I feel like a god.	Tôi cảm thấy mình như một vị thần.
That water is nothing to them.	Nước đó không là gì đối với họ.
Don't care what college you play at.	Đừng quan tâm đến việc bạn chơi ở trường đại học nào.
Move the tool firmly.	Di chuyển công cụ chắc chắn.
Part of that is having to share the ball more.	Một phần trong số đó là phải chia sẻ quả bóng nhiều hơn.
This change causes dead code.	Thay đổi này gây ra mã chết.
That's what she's trying to tell you.	Đó là những gì cô ấy đang cố gắng nói với bạn.
Students have to pay too much attention to details.	Các sinh viên phải quan tâm quá nhiều đến tiểu tiết.
Skills are specific.	Kỹ năng là cụ thể.
There are consequences to that.	Có những hậu quả cho điều đó.
Will leave it until after the war.	Sẽ để lại nó cho đến sau chiến tranh.
I hope he's done by now.	Tôi hy vọng anh ấy đã hoàn thành ngay bây giờ.
I am open to all ages.	Tôi mở cửa cho mọi lứa tuổi.
My family doesn't like trying new places.	Gia đình tôi không thích thử những địa điểm mới.
You spend less.	Bạn chi tiêu ít hơn.
Now, when things start to slow down, the volume goes up.	Bây giờ, khi mọi thứ bắt đầu chậm lại, âm lượng sẽ tăng lên.
Sick political leaders.	Các nhà lãnh đạo chính trị ốm yếu.
I glanced at the clock, and it was almost nine o'clock.	Tôi liếc nhìn đồng hồ, và thời gian đã gần chín giờ.
Of course, we said yes.	Tất nhiên, chúng tôi đã nói có.
I've got an idea that might work.	Tôi đã có một ý tưởng có thể hoạt động.
That was clear in stage two.	Điều đó đã rõ ràng ở giai đoạn hai.
They covered the floor well tonight.	Họ trải sàn tốt tối nay.
There is no doubt that in the past two years he has gained weight.	Không nghi ngờ gì rằng trong hai năm qua anh ấy đã tăng cân.
Time, that's the problem.	Thời gian, đó là vấn đề.
That's what happens when you have a great show.	Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn có một chương trình tuyệt vời.
It gives it a really cool effect.	Nó mang lại cho nó một hiệu ứng thực sự tuyệt vời.
Two measurements are made for each product.	Hai phép đo được thực hiện cho mỗi sản phẩm.
I'll put everything in motion as soon as possible.	Tôi sẽ đưa mọi thứ vào chuyển động sớm nhất có thể.
I felt the emotions, the connection we shared.	Tôi cảm nhận được những cảm xúc, sự kết nối mà chúng tôi đã chia sẻ.
People will talk or die.	Người sẽ nói chuyện hoặc chết.
I am very satisfied with the purchase.	Tôi rất hài lòng với việc mua hàng.
That makes a lot more sense to me.	Điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều đối với tôi.
All the kids follow him.	Tất cả những đứa trẻ đều theo dõi anh ấy.
But it is dark and obscured.	Nhưng nó tối tăm và bị che khuất.
The first would be an idea of ​​where to go.	Đầu tiên sẽ là một ý tưởng về nơi để đi.
I try not to lie.	Tôi cố gắng không nói dối.
They put them in the car, and took them away.	Họ đưa chúng vào ô tô, và mang đi.
I can see six more kids now.	Tôi có thể nhìn thấy sáu đứa trẻ nữa bây giờ.
We love playing there.	Chúng tôi thích chơi ở đó.
I look at the girl.	Tôi nhìn cô gái.
It is equally important to avoid weight gain.	Điều quan trọng không kém là tránh tăng cân.
I called him up.	Tôi gọi anh ta dậy.
It's a wonderful thing.	Đó là một điều tuyệt vời.
I made it myself before the war.	Tôi đã tự làm nó trước chiến tranh.
This makes us see our life purpose more.	Điều này khiến chúng ta thấy được mục đích sống của mình nhiều hơn.
But my evening is far from over.	Nhưng buổi tối của tôi còn lâu mới kết thúc.
Looks like this mini-lot is definitely for it.	Có vẻ như lô nhỏ này chắc chắn là dành cho nó.
I know what this game is about.	Tôi biết trò chơi này nói về cái gì.
Not if they want to survive.	Không phải nếu họ muốn sống sót.
It doesn't seem to move.	Nó dường như không di chuyển.
He seems to be in his own world most of the time.	Anh ấy dường như ở trong thế giới của riêng mình hầu hết thời gian.
He was just like a normal father, searching for his lost son.	Anh ấy chỉ giống như một người cha bình thường, tìm kiếm đứa con trai thất lạc của mình.
And at the bottom, and most importantly, is the date.	Và ở dưới cùng, và quan trọng nhất, là ngày tháng.
And none of them are really interesting.	Và không ai trong số họ thực sự thú vị.
The second option was chosen and surgery was scheduled.	Phương án thứ hai đã được chọn và cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch.
The poor animal was injured.	Con vật đáng thương đã bị thương.
Less than twenty, woman, perhaps less.	Ít hơn hai mươi, người phụ nữ, có lẽ ít hơn.
And they will, they would be stupid not to.	Và họ sẽ làm vậy, họ sẽ thật ngu ngốc nếu không làm vậy.
One in every two or three doors opens.	Cứ hai hoặc ba cánh cửa thì có một cửa mở.
Connected to the outside world.	Được kết nối với thế giới bên ngoài.
Opportunity is not a cause.	Cơ hội không phải là một nguyên nhân.
It's worth three points, just like in football.	Đó là giá trị ba điểm, giống như trong bóng đá.
However, she did not believe them.	Tuy nhiên, cô không tin họ.
And they might as well have had a great time.	Và họ cũng có thể đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I was lost.	Tôi đã thua.
They could never fix it.	Họ không bao giờ có thể sửa chữa nó.
experience of a young criminal.	kinh nghiệm của một tội phạm trẻ tuổi.
These are some of the most effective tools you can use.	Đây là một số công cụ hiệu quả nhất mà bạn có thể sử dụng.
Then you have to download it from the app store.	Sau đó, bạn phải tải xuống từ cửa hàng ứng dụng.
So she ran away.	Vì vậy, cô ấy đã bỏ chạy.
I'm not sure how to answer this question.	Tôi không chắc làm thế nào để trả lời câu hỏi này.
Join them.	Tham gia cùng họ.
I don't know if anyone has declined this amount before.	Tôi không biết đã có ai từ chối số tiền này trước đây chưa.
You can be anyone or anything in this world.	Bạn có thể là bất kỳ ai hoặc làm bất cứ điều gì trên thế giới này.
The apartment was clean and had everything we needed.	Căn hộ sạch sẽ và có mọi thứ chúng tôi cần.
We need to play hard first and believe in second.	Chúng tôi cần phải chơi hết mình trước và tin tưởng vào thứ hai.
Experiments were performed in triplicate and representative images are shown.	Các thí nghiệm được thực hiện ba lần và các hình ảnh đại diện được hiển thị.
In this situation, some recommend against using it.	Trong tình huống này, một số khuyến cáo không nên sử dụng nó.
But nothing noticed.	Nhưng không có gì để ý.
However, it may not be clear, what he did.	Tuy nhiên, nó có thể không rõ ràng, những gì anh ta đã làm.
Not here either.	Ở đây cũng không.
We are doing our best to spread our knowledge around.	Chúng tôi đang cố gắng hết sức để truyền bá kiến ​​thức của mình ra xung quanh.
Their dream has become their reality.	Giấc mơ của họ đã trở thành hiện thực của họ.
He doesn't want to die.	Anh ấy không muốn chết.
You treat me differently than a lot of people.	Bạn đối xử với tôi khác với rất nhiều người.
How true is that.	Đó là sự thật làm sao.
She is his cook and she takes care of his books.	Cô ấy là đầu bếp của anh ấy và cô ấy chăm sóc sách của anh ấy.
I'm not worried about either outcome.	Tôi không lo lắng cho cả hai kết quả.
I am going to.	Tôi đang đến.
We just stay with it.	Chúng tôi chỉ ở lại với nó.
If you need me before that, just call.	Nếu bạn cần tôi trước khi đó, chỉ cần gọi.
We are being sold a story.	Chúng tôi đang được bán một câu chuyện.
For her sake.	Vì lợi ích của cô ấy.
Youth is my only hope.	Thanh xuân là hy vọng duy nhất của tôi.
Everyone can get lucky and win.	Mọi người có thể gặp may mắn và chiến thắng.
Or see someone else entirely.	Hoặc nhìn thấy một người khác hoàn toàn.
I didn't look long.	Tôi đã không nhìn lâu.
Through the eyes of death, there was no doubt.	Qua đôi mắt chết chóc, không còn nghi ngờ gì nữa.
He slowly extended his left hand.	Anh từ từ đưa tay trái ra.
Of course we don't.	Tất nhiên là chúng tôi không.
I told them that.	Tôi đã nói với họ điều đó.
Believe that your future can be better than your past.	Hãy tin rằng tương lai của bạn có thể cải thiện hơn so với quá khứ của bạn.
This can never hurt you and can only help you.	Điều này không bao giờ có thể làm tổn thương bạn và chỉ có thể giúp bạn.
People who can make you feel at home.	Những người có thể làm cho bạn cảm thấy như ở nhà.
Each will serve a slightly different purpose.	Mỗi loại sẽ phục vụ một mục đích hơi khác nhau.
And their knees are nothing but skin and bones.	Và đầu gối của họ không có gì khác ngoài da và xương.
Than we ever were.	Hơn chúng ta đã từng.
There is no way to open it from the inside.	Không có cách nào để mở nó từ bên trong.
But there is no known system that provides such a solution.	Nhưng không có hệ thống được biết đến cung cấp một giải pháp như vậy.
Our value is consistent with a larger value.	Giá trị của chúng tôi phù hợp với giá trị lớn hơn.
Much longer than an average street block.	Dài hơn nhiều so với một khối phố trung bình.
She will be a good mother from now on.	Cô ấy sẽ trở thành một người mẹ tốt kể từ bây giờ.
You probably know there's something seriously wrong with it.	Bạn có thể biết có điều gì đó sai nghiêm trọng với nó.
I got up.	Tôi đã đứng dậy.
I think it won't.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ không.
She could have found that out on his phone.	Cô có thể đã tìm ra điều đó trên điện thoại của anh ta.
However, I'm not sure why it works.	Tuy nhiên, tôi không chắc tại sao nó hoạt động.
Let us be more specific.	Hãy để chúng tôi được cụ thể hơn.
But this was the last thing she worried about.	Nhưng đây là điều cuối cùng cô lo lắng.
They hate you right now.	Họ ghét bạn ngay bây giờ.
A kind of light.	Một loại ánh sáng.
Everyone will understand.	Mọi người sẽ hiểu.
A video camera is built to record video.	Một máy quay video được chế tạo để quay video.
Now put the loft up again.	Bây giờ đặt gác lên một lần nữa.
But now people want a very different experience.	Nhưng bây giờ mọi người muốn có một trải nghiệm rất khác.
Your father is a wonderful man.	Cha của bạn là một người đàn ông tuyệt vời.
There were a lot of tears.	Đã có rất nhiều nước mắt.
A white dream.	Một giấc mơ trắng.
Good software in itself is a valuable thing.	Bản thân một phần mềm tốt đã là một thứ có giá trị.
I don't think you'll be gone this long.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ra đi lâu như thế này.
I hope so.	Tôi cũng hy vọng như vậy.
He didn't say.	Anh ấy không nói.
I walked up the path to the front door.	Tôi đi lên con đường dẫn đến cửa trước.
Called secret.	Được gọi là bí mật.
You do not.	Bạn không.
They took me with my sister and sister-in-law.	Họ đưa tôi đi cùng với chị gái và chị dâu của tôi.
Your behavior is being observed.	Hành vi của bạn đang được quan sát.
But action must follow.	Nhưng hành động phải tuân theo.
And it's actually moving.	Và nó thực sự đang di chuyển.
Again, you are wrong.	Một lần nữa, bạn đã sai.
It had the opposite effect.	Nó đã có tác dụng ngược lại.
This can be a cheap but very effective solution to your problem.	Đây có thể là một giải pháp rẻ nhưng rất hiệu quả cho vấn đề của bạn.
Then she said.	Rồi cô ấy nói.
When they start chatting, join them.	Khi họ bắt đầu trò chuyện, hãy tham gia cùng họ.
No, it won't be the same.	Không, nó sẽ không giống nhau.
This move ultimately failed.	Động thái này cuối cùng đã không thành công.
Turns out similar things have happened before.	Hóa ra những điều tương tự đã xảy ra trước đây.
It's miserable.	Nó thật khốn nạn.
Can you let me know if you get a second.	Bạn có thể cho tôi biết nếu bạn nhận được một giây.
Her first debate.	Cuộc tranh luận đầu tiên của cô ấy.
A good, strong boy.	Một cậu bé tốt, mạnh mẽ.
That has to prove itself.	Điều đó phải tự chứng minh.
Caring for people.	Chăm sóc mọi người.
But nothing happened.	Nhưng không có gì xảy ra.
Great that you looked up to see if it was still there.	Tuyệt vời là bạn đã nhìn lên để xem có còn không.
Now we can turn things around in a day or two.	Bây giờ chúng ta có thể xoay chuyển tình thế trong một hoặc hai ngày.
Has more money than she can spend.	Có nhiều tiền hơn cô ấy có thể chi tiêu.
They usually just walk away.	Họ thường chỉ bỏ đi.
It is the only scale that does this.	Nó là quy mô duy nhất làm điều này.
And the fit should be pretty good too.	Và sự phù hợp cũng phải khá tốt.
You are a wonderful man.	Bạn là một người đàn ông tuyệt vời.
That's when the best music is made.	Đó là lúc bản nhạc hay nhất được tạo ra.
A lot of things happened.	Rất nhiều điều đã xảy ra.
Many stories are linked at this place.	Nhiều câu chuyện được liên kết tại nơi này.
Except for a few things.	Ngoại trừ một vài điều.
That's definitely what people are thinking.	Đó chắc chắn là những gì mọi người đang nghĩ.
They want to know when it starts.	Họ muốn biết khi nào nó bắt đầu.
At least it hit me that way.	Ít nhất thì nó đã đánh tôi theo cách đó.
He arrives on time and goes to work on time.	Anh ấy đến đúng giờ và đi làm đúng giờ.
We can fight in two different ways at the same time.	Chúng ta có thể chiến đấu theo hai cách khác nhau cùng một lúc.
We hope you will enjoy going!.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích đi !.
The window is never locked.	Cửa sổ không bao giờ bị khóa.
I know a lot of us are in the same boat.	Tôi biết rất nhiều người trong chúng ta đang ở cùng một con thuyền.
When he went through, he passed.	Khi anh ấy trải qua, anh ấy đã vượt qua.
However the problems can be very different.	Tuy nhiên các vấn đề có thể rất khác.
Except don't add water.	Ngoại trừ không cho thêm nước.
And we're running out of time.	Và chúng ta sắp hết thời gian.
In fact, don't bother testing them.	Trên thực tế, đừng bận tâm đến việc thử nghiệm chúng.
And there is no next time, only time.	Và không có lần sau, chỉ có thời gian.
No one ever caught that.	Không ai bao giờ bắt được điều đó.
I would rather eat fruit than my mother cooks.	Tôi thà ăn trái cây còn hơn là do mẹ nấu.
The only thing they have to look forward to is hope.	Điều duy nhất họ phải hướng tới là hy vọng.
Bracelet !.	Vòng tay !.
You are doing two jobs.	Bạn đang làm hai công việc.
Hate that she even thinks them.	Ghét rằng cô ấy thậm chí còn nghĩ họ.
He doesn't know what this means and why he has to pay.	Anh ta không biết điều này có nghĩa là gì và tại sao anh ta phải trả tiền.
All she wants is to set foot on the street.	Tất cả những gì cô ấy muốn là đặt chân xuống phố.
I don't want to live the rest of my life like that.	Tôi không muốn sống phần đời còn lại của mình như vậy.
That makes sense and is obvious.	Điều đó có ý nghĩa và là hiển nhiên.
Then they split into songs.	Sau đó, họ chia thành bài hát.
You made them.	Bạn đã làm được chúng.
With good reason.	Với lý do chính đáng.
It was a little easy for me.	Đó là một chút dễ dàng đối với tôi.
He knows that well.	Ông ấy biết rõ điều đó.
I won't wait any longer.	Tôi sẽ không chờ đợi lâu hơn nữa.
I will hit myself.	Tôi sẽ tự đánh mình.
All history lies at our feet.	Tất cả lịch sử đều nằm dưới chân chúng ta.
Of course they had.	Tất nhiên họ đã có.
Maybe it's not important to you to know how this happened.	Có lẽ việc biết điều này xảy ra như thế nào không quan trọng đối với bạn.
However, our vision for the course is not simply learning techniques.	Tuy nhiên, tầm nhìn của chúng tôi đối với khóa học không chỉ đơn giản là học các kỹ thuật.
I asked what happened to her.	Tôi hỏi điều gì đã xảy ra với cô ấy.
I'm looking for that good.	Tôi đang tìm kiếm điều đó tốt.
There may be a procedure going on.	Có thể có một thủ tục đang diễn ra.
You have to do it little by little.	Bạn phải làm việc đó từng chút một.
It's our most experienced team on our soccer team.	Đó là nhóm giàu kinh nghiệm nhất của chúng tôi trong đội bóng đá của chúng tôi.
I can help.	Tôi co thể giup.
Moving the camera must have a purpose.	Việc di chuyển máy ảnh phải có mục đích.
But they are out there.	Nhưng họ ở ngoài đó.
Therefore, we are responsible for the events that occur in our lives.	Do đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.
I'm just tired.	Tôi chỉ mệt mỏi.
It won't worry me.	Nó sẽ không làm tôi lo lắng.
Quality is there, but can we benefit from it?.	Chất lượng là có, nhưng chúng ta có thể hưởng lợi từ nó không ?.
We are not digital.	Chúng tôi không phải là kỹ thuật số.
Thus, a year has passed.	Như vậy là một năm trôi qua.
Not big enough to escape.	Không đủ lớn để thoát hiểm.
Give me gas.	Cho tôi xăng.
Results are given.	Kết quả được đưa ra.
I didn't test this last night.	Tôi đã không kiểm tra điều này đêm qua.
He knows no bounds of space and time.	Anh ta không biết giới hạn về không gian và thời gian.
This is probably your best option.	Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.
They often seem to apply the law accordingly.	Họ dường như thường áp dụng luật cho phù hợp.
We were very in it.	Chúng tôi đã rất trong đó.
Still no one showed up.	Vẫn không có ai xuất hiện.
Ask them to write down what they think each person.	Yêu cầu họ viết ra những gì họ nghĩ mỗi người.
This is clearly true.	Điều này rõ ràng là đúng.
We are not talking about some.	Chúng tôi không nói về một số.
And this is probably why it is so difficult.	Và đây có lẽ là lý do tại sao nó rất khó.
Food safety white paper.	Sách trắng về an toàn thực phẩm.
She never used much to religion.	Cô ấy chưa bao giờ sử dụng nhiều đến tôn giáo.
They opened their doors three days before the season started.	Họ đã mở cửa ba ngày trước khi mùa giải bắt đầu.
For some reason, no.	Vì một số lý do, không.
She couldn't wait until she had strength.	Cô không thể đợi cho đến khi có sức mạnh.
No experience required for this class.	Không cần kinh nghiệm cho lớp học này.
Overall damage is minimal.	Nhìn chung thiệt hại là tối thiểu.
Anything to help my son.	Bất cứ điều gì để giúp con trai tôi.
It is a report of this activity.	Đó là báo cáo về hoạt động này.
He's fast for a human, but not fast enough.	Anh ta nhanh đối với một con người, nhưng không đủ nhanh.
They are definitely not for everyone.	Chúng chắc chắn không dành cho tất cả mọi người.
Guess we should check that out.	Đoán rằng chúng ta nên kiểm tra điều đó.
Stay here.	Ở lại đây.
A lot did not.	Rất nhiều đã không.
I don't think you should, you know.	Tôi không nghĩ bạn nên làm như vậy, bạn biết đấy.
Even if you have to pay for your work.	Ngay cả khi bạn phải trả giá công việc của mình.
Do not waste my time.	Đừng lãng phí thời gian của tôi.
It is very lovely.	Nó rất đáng yêu.
It's too early to say.	Còn quá sớm để nói.
Of both.	Của cả hai người.
Clinical tumor stage was significantly lower in the study group.	Giai đoạn khối u lâm sàng thấp hơn đáng kể trong nhóm nghiên cứu.
So we'll see.	Vì vậy, chúng ta sẽ xem.
I feel as if the ground is moving.	Tôi cảm thấy như thể mặt đất đang chuyển động.
That's a good thing, from your side.	Đó là một điều tốt, từ phía bạn.
I could tell he wanted to tell me something else.	Tôi có thể nói rằng anh ấy muốn nói với tôi điều gì đó khác.
It is not a collection of songs.	Nó không phải là một bộ sưu tập các bài hát.
Sometimes she wanted to die.	Nhiều lúc cô muốn chết đi được.
That's how we love it.	Đó là cách chúng tôi yêu thích nó.
Well, at least you can hear it rising.	Chà, ít nhất bạn có thể nghe thấy nó tăng lên.
Turn down the volume, cool down, and step back.	Giảm âm lượng, hạ nhiệt và lùi lại.
We'll be fine.	Chúng ta sẽ ổn thôi.
He can smell the coffee she started.	Anh ấy có thể ngửi thấy mùi cà phê mà cô ấy bắt đầu.
The first thing he did was change the oil.	Điều đầu tiên anh ấy làm là thay dầu.
You meet again today and you are ready to hear him say yes.	Hôm nay bạn gặp lại nhau và bạn sẵn sàng nghe anh ấy nói đồng ý.
Look at it.	Nhìn vào nó.
However, that could change.	Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi.
The opening in the main body is covered with a panel.	Phần mở trong thân máy chính được che bằng một tấm bảng.
Why, you at home are also a good person.	Tại sao, bạn ở nhà cũng là một người tốt.
The post itself has no consequences.	Bản thân bài đăng không có hậu quả.
I opened your eyes a little bit.	Tôi đã mở rộng tầm mắt của bạn một chút.
It is very well done.	Nó được thực hiện rất tốt.
You won't find a damn thing in me.	Bạn sẽ không tìm thấy một thứ chết tiệt ở tôi.
That was never mentioned.	Điều đó không bao giờ được đề cập.
But he still ran for his life.	Nhưng anh vẫn chạy cho cuộc sống của mình.
I was the only one in the place where the bill was placed.	Tôi là người duy nhất ở vị trí đặt chân hóa đơn.
I feel like a new man.	Tôi cảm thấy như một người đàn ông mới.
People don't die.	Mọi người không chết.
These are his stories.	Đây là những câu chuyện của anh ấy.
They don't know and it's that simple.	Họ không biết và điều đó thật đơn giản.
But he found a new way to say it.	Nhưng anh ấy đã tìm ra một cách mới để nói điều đó.
Both together do not work.	Cả hai cùng nhau không hoạt động.
Obviously a lot of you.	Rõ ràng là rất nhiều bạn.
I was very proud of them.	Tôi đã rất tự hào về họ.
It was real like shit.	Nó đã được thực như shit.
Also in such a situation is not ready.	Cũng trong tình huống như vậy là không sẵn sàng.
But at the end of the day we need data.	Nhưng vào cuối ngày chúng ta cần dữ liệu.
So let them come.	Vì vậy, hãy để họ đến.
The street is familiar now.	Đường phố giờ đã quen.
I cannot say for sure.	Tôi không thể nói chắc chắn.
He is very kind.	Anh ấy rất tử tế.
She also caught him.	Cô ấy cũng bắt được anh ta.
There is a lot of material to cover.	Có rất nhiều tài liệu để trang trải.
And he's going to bring that team back together.	Và anh ấy sẽ đưa đội đó trở lại với nhau.
So we have to be simple.	Vì vậy, chúng ta phải đơn giản.
I have no personal connection to these terms.	Tôi không có kết nối cá nhân với các điều khoản này.
Application must be made in person.	Đơn phải được thực hiện trong người.
Your energy is like money.	Năng lượng của bạn cũng giống như tiền bạc.
There could be several reasons for such a pattern.	Có thể có một số lý do cho một mô hình như vậy.
Some lines he may remember himself.	Một số dòng anh có thể nhớ chính mình.
I gave birth to you.	Tôi đã sinh ra em.
That's no longer the way this country works.	Đó không còn là cách đất nước này hoạt động.
This is the real him.	Đây là anh ta thực sự.
She's pretty cool.	Cô ấy khá tuyệt.
He has as many rights here as you do.	Anh ấy có nhiều quyền ở đây như bạn.
But he's not like that.	Nhưng anh ấy không như vậy.
Unnecessary.	Không cần thiết.
In other words, a story is told when projects fail.	Nói cách khác, một câu chuyện được kể khi các dự án thất bại.
You hold it.	Bạn cầm nó.
Get down here and turn in that direction.	Xuống đây và rẽ theo hướng đó.
Her children were divided on this topic.	Những đứa trẻ của cô đã được chia về chủ đề này.
Whatever information she gives you, it's not free.	Bất cứ thông tin nào cô ấy cung cấp cho bạn, nó không phải là miễn phí.
It feels like we've been working together for years.	Cảm giác như chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm.
So at least we've got heat, if not water.	Vì vậy, ít nhất chúng ta đã có nhiệt, nếu không phải là nước.
He wondered if that was true.	Anh tự hỏi liệu điều đó có đúng không.
We'll drop them and then they'll go crazy.	Chúng tôi sẽ thả chúng và sau đó chúng sẽ phát điên.
But in general, beyond that, people are people.	Nhưng nhìn chung, xa hơn thế, con người là con người.
If we split up, then a team might make it.	Nếu chúng tôi tách ra, thì một đội có thể sẽ làm được.
The men were silent.	Những người đàn ông im lặng.
There is an active investigation into this matter.	Có một cuộc điều tra tích cực về vấn đề này.
I, perhaps more than anyone, understand how much she loves him.	Tôi, có lẽ hơn ai hết hiểu cô ấy yêu anh đến nhường nào.
There doesn't seem to be a law against that on the books.	Dường như không có luật nào chống lại điều đó trên sách.
Now pull out the paper.	Bây giờ kéo tờ giấy ra.
They were half right.	Họ đã đúng một nửa.
Then he had a thought.	Sau đó anh ta có một suy nghĩ.
We let this happen.	Chúng tôi để điều này xảy ra.
But obviously not.	Nhưng rõ ràng là không.
Long ago, he learned to listen to voices.	Từ lâu, anh đã học cách lắng nghe giọng nói.
Just an example.	Chỉ là một ví dụ.
It requires no technical knowledge.	Nó không yêu cầu kiến ​​thức kỹ thuật.
I'm really glad we did.	Tôi thực sự vui mừng vì chúng tôi đã làm được.
We don't want them.	Chúng tôi không muốn chúng.
At least you can try this one.	Ít nhất bạn có thể thử cái này.
Services should be available to everyone.	Dịch vụ cần được cung cấp cho tất cả mọi người.
It can be work related or family related.	Nó có thể liên quan đến công việc hoặc liên quan đến gia đình.
Most people are somewhere in the middle, trying to draw the right line.	Hầu hết mọi người ở đâu đó ở giữa, cố gắng vẽ đúng đường thẳng.
Nature has moved.	Thiên nhiên đã chuyển động.
Someone fell in love with her.	Ai đó đã yêu cô ấy.
Among them, the first two are very close to each other.	Trong số họ, hai người đầu tiên rất thân thiết với nhau.
Now, close your eyes.	Bây giờ, hãy nhắm mắt lại.
Sounds female, we assume.	Nghe có vẻ nữ, chúng tôi cho là vậy.
Live deeply and love more deeply.	Sống sâu sắc và yêu thương sâu sắc hơn.
Even then, we must decide to do something about it.	Ngay cả khi đó, chúng ta phải quyết định làm điều gì đó để giải quyết vấn đề đó.
It is no longer distinguishing who is on which side.	Không còn phân biệt được ai đứng về phía nào.
After debate, the lower court made the recommendation.	Sau khi tranh luận, tòa án cấp dưới đã đưa ra đề nghị.
Father is one of ten children.	Cha là một trong mười người con.
Just my look.	Chỉ là cái nhìn của tôi.
The couple then simply went about their daily lives.	Cặp đôi sau đó chỉ đơn giản là đi về cuộc sống hàng ngày của họ.
When he signed the letter, he understood it.	Khi anh ấy ký vào lá thư, anh ấy đã hiểu nó.
That is a true story.	Đó là một câu chuyện có thật.
It must be fully completed.	Nó phải được hoàn thành đầy đủ.
You just remove it and move on.	Bạn chỉ cần loại bỏ nó và tiếp tục.
But you are correct.	Nhưng bạn chính xác.
Without that, your company is like a certain fire.	Nếu không có điều đó, công ty của bạn giống như một đám cháy chắc chắn.
But he was in too much pain to properly think about it.	Nhưng anh ấy quá đau đớn để có thể suy nghĩ đúng đắn về nó.
I want to touch them.	Tôi muốn chạm vào họ.
That source is broken down by state, type, and year.	Nguồn đó được chia nhỏ theo tiểu bang, loại và năm.
More about her in a bit.	Nhiều hơn về cô ấy trong một chút.
He really loves me, you know.	Anh ấy thực sự yêu tôi, bạn biết đấy.
Next, we will define its class.	Tiếp theo, chúng ta sẽ xác định lớp của nó.
What matters is the overall advantage.	Điều quan trọng là lợi thế tổng thể.
You're fine, and if you don't, you've taken it upon yourself.	Bạn ổn, và nếu không, bạn đã tự chuốc lấy điều đó.
I held my breath again.	Tôi lại nín thở.
She went in later, after the man had left.	Cô ấy đi vào sau, sau khi người đàn ông đã rời đi.
I can't say absolutely what.	Tôi không thể nói hoàn toàn những gì.
There is no light response there.	Không có phản ứng ánh sáng ở đó.
Neither of them can agree on anything.	Không có hai người trong số họ có thể đồng ý về bất cứ điều gì.
I accept that this will be my life now.	Tôi chấp nhận rằng đây sẽ là cuộc sống của tôi bây giờ.
Thanks for the quality items and great service!.	Cảm ơn các mặt hàng chất lượng và dịch vụ tuyệt vời !.
This is definitely not something that anyone wants to live forever with time.	Đây chắc chắn không phải là thứ mà bất kỳ ai cũng muốn sống mãi với thời gian.
A quick decision was made.	Quyết định nhanh chóng đã được thực hiện.
Small sample size and lack of control group.	Cỡ mẫu nhỏ và thiếu nhóm đối chứng.
He gave us no choice.	Anh ấy không cho chúng tôi lựa chọn.
We think he can do it.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể làm được.
This can happen with music or something else.	Điều này có thể xảy ra với âm nhạc hoặc thứ gì đó khác.
It's usually busy.	Nó thường bận rộn.
His bottle of wine is gone.	Chai rượu của anh ấy đã biến mất.
Nothing appeared.	Không có gì xuất hiện.
Use them at your own risk.	Sử dụng chúng với rủi ro của riêng bạn.
Finally, number the plants on your list.	Cuối cùng, đánh số các loại cây trong danh sách của bạn.
We will present the status of the development program.	Chúng tôi sẽ trình bày tình trạng của chương trình phát triển.
First we made the trees, some big and some small.	Đầu tiên chúng tôi làm những cái cây, một số lớn và một số nhỏ.
I've been trying with this idea for a while.	Tôi đã thử với ý tưởng này trong một thời gian.
A dog has that.	Một con chó có điều đó.
This situation can be explained by several possible mechanisms.	Tình trạng này có thể được giải thích bằng một số cơ chế khả thi.
A fresh look.	Một cái nhìn mới mẻ.
It's a great way to build teamwork skills!.	Đó là một cách tuyệt vời để xây dựng kỹ năng làm việc nhóm !.
That's not a great dog.	Đó không phải là một con chó tuyệt vời.
Shouldn't be.	Không nên được.
That case-based notification is not possible.	Thông báo dựa trên trường hợp đó là không thể.
It has no market price.	Nó không có giá thị trường.
Maybe he'll get better.	Có lẽ anh ấy sẽ khá hơn.
And then don't actually use it.	Và sau đó không thực sự sử dụng nó.
They are good friends of my parents.	Họ là bạn tốt của cha mẹ tôi.
Maybe you've been out of your house.	Có lẽ bạn đã ra khỏi nhà của bạn.
He's not much older than me.	Anh ấy không già hơn tôi nhiều.
I don't want to do this anymore.	Tôi không muốn làm điều này nữa.
Then he fought for it.	Sau đó, anh ấy đã chiến đấu vì nó.
Let them know immediately.	Hãy cho họ biết ngay lập tức.
That's what you are getting.	Đó là những gì bạn đang nhận được.
Is she doing for him.	Là cô ấy làm cho anh ta.
I wonder that.	Tôi tự hỏi điều đó.
The only information they get is through the floor fields.	Thông tin duy nhất họ nhận được là thông qua các trường sàn.
I believe.	Tôi tin.
We are holding hands.	Chúng ta đang nắm tay nhau.
No children for me.	Không có con cho tôi.
We need more than love.	Chúng ta cần nhiều hơn là tình yêu.
Like you.	Cũng như bạn.
Silence at first.	Lúc đầu im lặng.
Cold weather.	Trời lạnh.
Side effects and complications have been observed.	Các tác dụng phụ và biến chứng đã được quan sát thấy.
I will go out.	Tôi sẽ đi ra ngoài.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Not the activity itself, but the customer.	Không phải bản thân hoạt động, mà là khách hàng.
Most of them try to be different.	Hầu hết trong số họ cố gắng trở nên khác biệt.
He couldn't approach her there so well.	Anh không thể tiếp cận cô ở đó tốt như vậy.
Much better idea.	Ý tưởng tốt hơn nhiều.
So stop reading now if you really haven't watched it.	Vì vậy, hãy dừng đọc ngay bây giờ nếu bạn thực sự chưa xem.
I just want to write great songs.	Tôi chỉ muốn viết những bài hát tuyệt vời.
Against his will, he looked back.	Chống lại ý muốn của mình, anh ta nhìn lại.
Follow up with any leads instantly so they can get started together.	Theo dõi bất kỳ khách hàng tiềm năng nào ngay lập tức để họ có thể bắt đầu cùng nhau.
Yes, love is a sign.	Vâng, tình yêu là dấu hiệu.
I want a wife.	Tôi muốn có một người vợ.
I didn't take your job.	Tôi đã không nhận công việc của bạn.
Pleasure to watch as well.	Niềm vui khi xem là tốt.
You can't hide it anywhere.	Anh không thể giấu nó ở bất cứ đâu.
Tomorrow, we will part.	Ngày mai, chúng ta sẽ chia tay nhau.
We cannot change those things.	Chúng tôi không thể thay đổi những điều đó.
Very quiet in the room and overall location.	Rất yên tĩnh trong phòng và vị trí tổng thể.
This isn't lying to me, except when it's my parents.	Đây không phải là nói dối tôi, ngoại trừ khi đó là cha mẹ của tôi.
You have to want it so much that nothing else matters.	Bạn phải muốn nó đến nỗi không có gì khác quan trọng.
I need to set some goals for myself.	Tôi cần phải đặt ra một số mục tiêu cho bản thân.
I had the last bowl.	Tôi đã có bát cuối cùng.
This makes this guide easy to read and understand.	Điều này làm cho hướng dẫn này dễ đọc và dễ hiểu.
Only two measurements have been reported.	Chỉ có hai phép đo đã được báo cáo.
No need to create a new one.	Không cần phải tạo một cái mới.
That's my call.	Đó là cuộc gọi của tôi.
He is asking for money.	Anh ta đang đòi tiền.
Write about it.	Viết về nó.
This is not about me and less about my wife.	Đây không phải là về tôi và ít hơn về vợ tôi.
She hasn't even told me where she was born.	Cô ấy thậm chí còn chưa nói cho tôi biết cô ấy sinh ra ở đâu.
He's just trying to be helpful and kind.	Anh ấy chỉ cố gắng trở nên hữu ích và tử tế.
Go and find a good girl your age.	Hãy đi và tìm một cô gái tốt bằng tuổi của bạn.
That is why we are the ones who continue the fight.	Đó là lý do tại sao chúng tôi là những người tiếp tục cuộc chiến.
And then she had to close her eyes.	Và sau đó cô ấy phải nhắm mắt.
Now she is older.	Bây giờ cô ấy đã lớn hơn.
No one could meet his gaze.	Không ai có thể bắt gặp ánh nhìn của anh ta.
That is the first level.	Đó là cấp độ đầu tiên.
I was in private practice at the time.	Tôi đang hành nghề tư nhân vào thời điểm đó.
Everything is working as expected.	Mọi thứ đều hoạt động như mong đợi.
Very good story.	Truyện rất hay.
However, make sure you have some tissues.	Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn có một số khăn giấy.
You may already have children and a family.	Bạn có thể đã có con và một gia đình.
They didn't come.	Họ đã không đến.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
It's just nowhere near as good.	Nó chỉ là không có nơi nào gần tốt.
All have failed.	Tất cả đều đã thất bại.
This right however is not absolute.	Quyền này tuy nhiên không phải là tuyệt đối.
It's okay, she said, and nothing more is needed.	Không sao đâu, cô ấy nói, và không cần gì nữa.
You will if you are there.	Bạn sẽ làm nếu bạn ở đó.
The mixture will thicken.	Hỗn hợp sẽ đặc.
Every single day that he did.	Mỗi một ngày mà anh ấy đã làm.
Each turn, one team member is performed.	Mỗi lượt, một thành viên trong đội được diễn.
I'm just going to shoot the dogs. 	Tôi chỉ định bắn những con chó. 
you can run the example below.	bạn có thể chạy ví dụ dưới đây.
He was in severe pain.	Anh ấy bị đau nặng.
I fell in love with everything you showed us in the pictures.	Tôi đã yêu tất cả những gì bạn cho chúng tôi thấy trong các bức ảnh.
However, they did share some personal histories and, more importantly, some public goals.	Tuy nhiên, họ đã chia sẻ một số lịch sử cá nhân và quan trọng hơn, một số mục tiêu công khai.
In addition to these complications, the high cost is another important point.	Ngoài những biến chứng này, chi phí cao là một điểm quan trọng khác.
He gave me another dirty look.	Anh ta nhìn tôi một cái nhìn bẩn thỉu khác.
I don't need other details.	Tôi không cần các chi tiết khác.
Both factors are known in the physical model.	Cả hai yếu tố đều được biết đến trong mô hình vật lý.
And if a guy has a loophole, he gets the ball.	Và nếu một anh chàng sơ hở, anh ta sẽ lấy được bóng.
Also hidden, to some extent.	Cũng được giấu kín, một phần nào đó.
He knows a lot about dogs and how to work with them.	Anh ấy biết rất nhiều về loài chó và cách làm việc với chúng.
But it got worse.	Nhưng nó trở nên tồi tệ hơn.
A confusing idea.	Một ý tưởng khó hiểu.
I wish everyone could see this post.	Tôi ước mọi người có thể xem bài đăng này.
Never higher.	Chưa bao giờ cao hơn.
Forget a more 'speaking' first voice.	Quên một giọng nói đầu tiên 'đang nói' nhiều hơn.
It burned my throat.	Nó đốt cháy cổ họng của tôi.
They lay eggs inside plants.	Chúng đẻ trứng bên trong thực vật.
Now he sounded even more worried.	Giờ anh nghe còn lo lắng hơn.
His eyes closed as she leaned forward.	Đôi mắt anh nhắm lại khi cô nghiêng người về phía trước.
She didn't play fair.	Cô ấy đã không chơi công bằng.
There are two sides out there.	Có hai mặt ngoài kia.
It was beyond his understanding.	Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ta.
Right now he was in my room, standing right above my head.	Lúc này anh ấy đang ở trong phòng tôi, đứng ngay trên đầu tôi.
She looked away from me, at the dogs.	Cô ấy nhìn ra xa tôi, nhìn những con chó.
However, you currently don't have the option of going standalone.	Tuy nhiên, bạn hiện không có tùy chọn hoạt động độc lập.
But there are some more important things to note here.	Nhưng có một số điều quan trọng hơn cần lưu ý ở đây.
He is full of questions.	Anh ấy đầy những câu hỏi.
They can link from there, if appropriate.	Họ có thể liên kết từ đó, nếu thích hợp.
Proud men, proud women.	Đàn ông kiêu hãnh, phụ nữ kiêu hãnh.
But there's no one here.	Nhưng không có ai ở đây.
I do well under pressure and usually get pretty good grades.	Tôi làm tốt dưới áp lực và thường đạt điểm số khá cao.
That's true in a way.	Đó là sự thật theo một cách nào đó.
One room has been filled.	Đã lấp đầy một phòng.
He prepared as best he could.	Anh ấy đã chuẩn bị tốt nhất có thể.
There is so much to be proud of this season.	Có quá nhiều điều để tự hào về mùa giải này.
If you want to represent yourself, that's fine too.	Nếu bạn muốn đại diện cho chính mình, điều đó cũng tốt.
Worked well the first time and hasn't let me down since.	Làm việc tốt lần đầu tiên và đã không làm tôi thất vọng kể từ đó.
But about twenty years ago that was not the case.	Nhưng khoảng hai mươi năm trước thì không như vậy.
It sounds like a good idea, but what we're creating here is reviews, not improvement code.	Nghe có vẻ có nghĩa, nhưng những gì chúng tôi tạo ra ở đây là đánh giá, không phải mã cải tiến.
You cannot take your bank account.	Bạn không thể lấy tài khoản ngân hàng của mình.
Well, that's not exactly love.	Chà, chính xác thì đó không phải là tình yêu.
You can keep your long position until you get a sell signal.	Bạn có thể giữ vị thế mua của mình cho đến khi bạn nhận được tín hiệu bán.
They wanted his advice on what to bring.	Họ muốn lời khuyên của ông về những gì nên mang theo.
Is this the whole person?.	Đây có phải là cả con người không ?.
I can't help but wonder what she knows.	Tôi không thể không tự hỏi những gì cô ấy biết.
This is simply not the case for a lot of people.	Điều này đơn giản không phải là trường hợp của rất nhiều người.
Players can enter or exit at any time.	Người chơi có thể bước vào hoặc bước ra bất cứ lúc nào.
I think he's making sure people don't forget him.	Tôi nghĩ anh ấy đang đảm bảo mọi người không quên anh ấy.
Or, if he has, he hasn't done anything about it.	Hoặc, nếu anh ta có, anh ta đã không làm bất cứ điều gì về nó.
I can't die here.	Tôi không thể chết ở đây.
Can anyone please help.	Bất cứ ai có thể xin vui lòng giúp đỡ.
A great way to start this great game.	Một cách tuyệt vời để bắt đầu trò chơi tuyệt vời này.
It's not like it's part of me.	Không giống như nó là một phần của tôi.
Not in your search.	Không có trong tìm kiếm của bạn.
Love is good.	Tình yêu là tốt.
But previous techniques required very specific circumstances.	Nhưng các kỹ thuật trước đây đòi hỏi những hoàn cảnh rất cụ thể.
Her eyes hurt a little.	Mắt cô hơi đau.
Another morning at the computer.	Một buổi sáng khác tại máy tính.
It was worse than she expected.	Nó tồi tệ hơn cô mong đợi.
Don't speak in code.	Không nói bằng mã.
Shoot yes, but not to the head.	Bắn có, nhưng không phải vào đầu.
He is very quiet, calm, present.	Anh ấy rất tĩnh lặng, bình tĩnh, hiện tại.
That was the crux of all humanity at that time.	Đó là mấu chốt của toàn bộ tình người lúc bấy giờ.
We bring less history into our future.	Chúng ta mang ít lịch sử hơn vào tương lai của chúng ta.
We basically let them die.	Về cơ bản chúng tôi đã để họ chết.
It's more private than the office.	Nó riêng tư hơn văn phòng.
But times where some guys were defeated and played through.	Nhưng lần mà một số kẻ đã bị đánh bại và chơi qua.
I think that should be part of any player's development.	Tôi nghĩ rằng đó nên là một phần của sự phát triển của bất kỳ cầu thủ nào.
He didn't type it.	Anh ấy không gõ nó.
Happened about ten years in the city.	Diễn ra khoảng mười năm tại TP.
I just need to get it out of my chest.	Tôi chỉ cần lấy nó ra khỏi lồng ngực của mình.
I'm just talking about the general question.	Tôi chỉ nói về câu hỏi chung chung.
We are so glad they went.	Chúng tôi rất vui vì họ đã đi.
And the action continues.	Và hành động tiếp tục.
It made her think about walking.	Nó khiến cô ấy nghĩ đến việc đi bộ.
We see him preparing for his own death.	Chúng ta thấy anh ấy chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
I say by card.	Tôi nói bằng thẻ.
On paper, the system is relatively simple.	Trên giấy tờ, hệ thống này tương đối đơn giản.
You'll see that's definitely not my message.	Bạn sẽ thấy đó chắc chắn không phải là tin nhắn của tôi.
Ahead of us, we have a long journey.	Phía trước của chúng tôi, chúng tôi có một cuộc hành trình dài.
Blood on the walls as before, but a different light.	Máu trên các bức tường như trước đây, nhưng một ánh sáng khác.
The target red card doesn't help either.	Thẻ đỏ mục tiêu cũng không giúp được gì.
Individual results will vary.	Kết quả cá nhân sẽ khác nhau.
I believe there is every reason to report it.	Tôi tin rằng có mọi lý do để báo cáo nó.
Every reading he takes is improving.	Mỗi bài đọc anh ấy thực hiện đều được cải thiện.
It has a camera.	Nó có một máy ảnh.
Now read a bit of the code.	Bây giờ hãy đọc một chút mã.
You see, few causes are as important as this one.	Mọi người thấy đấy, ít nguyên nhân nào quan trọng như nguyên nhân này.
But then we made things a little more interesting.	Nhưng sau đó chúng tôi đã làm cho mọi thứ thú vị hơn một chút.
She finally found it.	Cuối cùng cô đã tìm thấy nó.
The pain was clearly severe, but he remained focused and in control.	Cơn đau rõ ràng là rất nghiêm trọng, nhưng anh ấy vẫn tập trung và kiểm soát được.
Please keep it away from children.	Xin vui lòng giữ nó tránh xa trẻ em.
But it's a big if.	Nhưng đó là một nếu lớn.
He can often be found outside.	Anh ta thường có thể được tìm thấy ở bên ngoài.
I have no right to interfere in anything.	Tôi không có quyền xen vào bất cứ điều gì.
So no one to remember it by.	Vì vậy, không có ai để nhớ nó bằng.
A map of each span is available here.	Một bản đồ của mỗi nhịp có sẵn ở đây.
The music is fine.	Âm nhạc ổn.
A fix is ​​exactly what it was.	Một bản sửa lỗi chính xác là những gì nó đã xảy ra.
Then he looked away.	Sau đó, anh ta nhìn đi chỗ khác.
But in fact, the dead speak through them.	Nhưng trên thực tế, người chết nói qua chúng.
It was too cold, and he was very heavy.	Nó quá lạnh, và anh ấy rất nặng.
They ran very well there.	Họ đã chạy rất tốt ở đó.
The plan has been implemented.	Kế hoạch đã được thực hiện.
That she can do.	Điều đó cô ấy có thể làm.
I think the movie is doing well in its current state.	Tôi nghĩ rằng bộ phim đang tốt trong tình hình hiện tại của nó.
Even after hearing who I was or rather who I was, he was still friendly.	Ngay cả sau khi nghe tôi là ai hay đúng hơn là tôi là ai, anh ấy vẫn tỏ ra thân thiện.
I've talked to girls like me before.	Đã từng nói chuyện với những cô gái như tôi trước đây.
His game is played.	Trò chơi của anh ấy được chơi.
Most of mine have three to five songs each.	Hầu hết của tôi có từ ba đến năm bài hát mỗi bài.
It happens when they are not used.	Nó xảy ra khi chúng không được sử dụng.
Certainly not worrying about his health brought me here.	Chắc chắn không phải lo lắng cho sức khỏe của anh ấy đã đưa tôi đến đây.
Don't ask too much.	Không nên hỏi quá nhiều.
I will never let it happen.	Tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra.
I waited for them.	Tôi đã đợi họ.
We have some deposits in the bank, but not much.	Chúng tôi có một số tiền gửi vào ngân hàng, nhưng không nhiều.
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
Just a thought.	Chỉ một ý nghĩ.
It's simple and most people are right in their opinion.	Nó đơn giản và hầu hết mọi người đều đúng trong quan điểm của họ.
Perhaps there is still hope.	Có lẽ vẫn còn hy vọng.
Silence in her sound.	Im lặng trong âm thanh của cô ấy.
Maybe we came too early in the year.	Có lẽ chúng tôi đã đến quá sớm trong năm.
No way out.	Không lối thoát.
She went somewhere around the left side of the house.	Cô ấy đã đi đâu đó quanh bên trái ngôi nhà.
Keep it low.	Giữ nó ở mức thấp.
They are presented in the second part of the survey.	Chúng được trình bày trong phần thứ hai của cuộc điều tra.
It's just that you don't know.	Chỉ có điều bạn chưa biết thôi.
They are men, just as you are men.	Họ là đàn ông, cũng như bạn là đàn ông.
And only when there are things going on.	Và chỉ khi có những thứ đang diễn ra.
Everything was impossible and his stomach hurt.	Mọi thứ đều không thể xảy ra và bụng anh đau.
People will get hurt, maybe die.	Mọi người sẽ bị thương, có thể chết.
All participants signed informed consent.	Tất cả những người tham gia đã ký sự đồng ý được thông báo.
Really really weird.	Thực sự thực sự kỳ lạ.
Select the desired game.	Chọn trò chơi mong muốn.
It was a nice try.	Đó là một thử tốt đẹp.
I hate the room.	Tôi ghét căn phòng.
Two families meet for the first time.	Hai gia đình gặp nhau lần đầu tiên.
I have to somehow take you away.	Tôi phải bằng cách nào đó đưa bạn đi.
A little weak and nice.	Một chút yếu đuối và tốt đẹp.
It is to choose the policy when the action is taken.	Đó là chọn chính sách khi hành động được đưa ra.
But then it pops around and you fall to pieces.	Nhưng sau đó nó xuất hiện xung quanh và bạn rơi ra từng mảnh.
They just know who they hate.	Họ chỉ biết họ ghét ai.
I had mixed feelings while writing that piece.	Tôi đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi viết tác phẩm đó.
He just graduated from a seven-year college.	Anh ấy vừa tốt nghiệp đại học bảy năm.
There is no one like me in this world.	Không có ai như tôi trên thế giới này.
My son loves the system.	Con trai tôi yêu hệ thống.
That in itself was an education.	Bản thân đó đã là một nền giáo dục.
I'm too cold, like you.	Tôi quá lạnh lùng, giống như bạn.
In fact, they are absolutely necessary.	Trên thực tế, chúng hoàn toàn cần thiết.
I want something to care for.	Tôi muốn một cái gì đó để chăm sóc cho.
What you really need is advice based on your situation.	Những gì bạn thực sự cần là lời khuyên dựa trên tình huống của bạn.
Business done right is an engine for good.	Kinh doanh được thực hiện đúng là một động lực cho điều tốt.
During that time, more cases were reported with the same disease course.	Trong thời gian đó, nhiều trường hợp được báo cáo hơn với cùng một diễn biến bệnh.
But there are older ones.	Nhưng có những cái cũ hơn.
You are only there for less than five minutes.	Bạn chỉ ở đó chưa đầy năm phút.
I will get an answer.	Tôi sẽ nhận được câu trả lời.
It sounds crazy and it is.	Nghe có vẻ điên rồ và đúng như vậy.
I asked him once why he needed to define himself.	Tôi đã hỏi anh ấy một lần tại sao anh ấy cần phải xác định chính mình.
Against a great danger.	Chống lại một mối nguy hiểm lớn.
I don't know how this will turn out.	Tôi không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.
I didn't know what she was talking about and said so.	Tôi không biết cô ấy đang nói về điều gì và đã nói như vậy.
Please note that she makes a face when she sees the camera.	Xin lưu ý rằng cô ấy làm khuôn mặt khi nhìn thấy máy ảnh.
Or, rather, they were supposed to be.	Hay, đúng hơn, chúng đã được cho là như vậy.
I hope this says it for me.	Tôi hy vọng điều này sẽ nói điều đó cho tôi.
It's actually quite beautiful.	Nó thực sự khá đẹp.
I really love it.	Tôi thực sự yêu thích nó.
Customer care was at its best.	Chăm sóc khách hàng đã ở mức tốt nhất.
He will say that there is no difference.	Anh ấy sẽ nói rằng không có sự khác biệt.
His mother was awake.	Mẹ anh đã dậy.
Nice guy.	Anh chàng tốt bụng.
More like parents.	Giống bố mẹ hơn.
It's like standing up on a date.	Nó giống như cảm giác được đứng lên trong một cuộc hẹn hò.
Sex is more than up and down.	Tình dục là hơn cả lên và xuống.
He brought him here to visit me.	Anh ấy đưa anh ấy đến đây thăm tôi.
He knows about it.	Anh ấy biết về nó.
Everyone will be the same at that point.	Mọi người sẽ giống nhau ở điểm đó.
You heard right.	Bạn đã nghe đúng.
It's just fun, just real fun.	Nó chỉ là niềm vui, chỉ là niềm vui thực sự.
They had never even sat still for that long before.	Họ thậm chí chưa bao giờ ngồi yên lâu như vậy trước đây.
Right after the most beautiful he died.	Ngay sau khi người đẹp nhất anh ấy chết.
The window is closed.	Cửa sổ đã đóng.
There are examples out there.	Có những ví dụ ra khỏi đó.
There is of course an upper limit.	Tất nhiên là có một giới hạn trên.
It is very soft and nice.	Nó rất mềm và tốt đẹp.
See which one is about to appear more than once.	Xem cái nào sắp xuất hiện nhiều lần.
I wanted more than anything to comfort her.	Tôi muốn hơn bất cứ điều gì an ủi cho cô ấy.
The band has been active for two to three years.	Ban nhạc đã hoạt động trong hai đến ba năm.
That's because family members can be very angry with her.	Đó là bởi vì các thành viên trong gia đình có thể rất tức giận với cô ấy.
A new world has opened up for me.	Một thế giới mới đã mở ra với tôi.
She looked at her fingers.	Cô ấy nhìn những ngón tay của mình.
In the first place, none of this ever made sense.	Ngay từ đầu, không có gì trong số này đã từng có ý nghĩa.
A lot of things you care about, though.	Mặc dù vậy, rất nhiều thứ bạn quan tâm.
So are your books.	Sách của bạn cũng vậy.
I have found it now.	Tôi đã tìm thấy nó bây giờ.
These are the problems we need to solve.	Đây là những vấn đề chúng ta cần giải quyết.
His hand is on the nape of my neck, his skin warm.	Bàn tay anh ấy đặt trên gáy tôi, làn da anh ấy ấm áp.
In sight.	Trong tầm mắt.
I am sure you are missing something.	Tôi chắc chắn rằng bạn đang thiếu một cái gì đó.
He is the subject of comment.	Anh ấy là chủ đề của bình luận.
And this quality in the buildings itself is not enough.	Và chất lượng này trong các tòa nhà tự nó là chưa đủ.
In, around, under.	Trong, xung quanh, dưới.
And some time with old friends.	Và một số thời gian với những người bạn cũ.
She spread her legs, and began to roll.	Cô ấy dạng chân ra, và bắt đầu lăn.
I'm sure you'll figure this out for yourself one day.	Tôi chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ tự mình tìm ra điều này.
We try to understand the lives that have come before us.	Chúng tôi cố gắng hiểu những cuộc đời đã đến trước chúng tôi.
Your love is strong.	Tình yêu của bạn thật bền chặt.
Anything can happen at any time.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
He and his family, along with several others, remained in the house.	Anh và gia đình, cùng một số người khác vẫn ở trong nhà.
I don't remember that name.	Tôi không nhớ tên đó.
Sometimes she gets a treat.	Đôi khi cô ấy được đãi ngộ.
The boys worked hard to keep him together and it worked out.	Các chàng trai đã làm việc chăm chỉ để giữ anh ta lại với nhau và nó đã thành công.
We dropped too many big plays.	Chúng tôi đã bỏ quá nhiều vở kịch lớn.
Low lights.	Đèn thấp.
If you have used a gun, can you tell me about it.	Nếu bạn đã sử dụng súng, bạn có thể cho tôi biết về điều đó.
Patient records were reviewed.	Hồ sơ bệnh nhân đã được xem xét.
I don't think she even likes him.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy thậm chí còn thích anh ta.
It was a hot summer.	Đó là một mùa hè nóng nực.
I will share it.	Tôi sẽ chia sẻ nó.
We even recommend wearing them off the track.	Chúng tôi thậm chí khuyên bạn nên đeo chúng ra khỏi đường chạy.
Which means the decision to fight is mine.	Có nghĩa là quyết định chiến đấu là của tôi.
He wants your help in tracking down public figures.	Anh ấy muốn bạn giúp đỡ trong việc theo dõi các nhân vật của công chúng.
Learn as much as you can about your audience.	Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về khán giả của bạn.
And don't look back.	Và đừng nhìn lại.
I won't give her any.	Tôi sẽ không cho cô ấy bất kỳ.
The hall door was open.	Cửa đại sảnh đã mở.
It's very fast and very technical.	Nó rất nhanh và rất kỹ thuật.
Patients and methods.	Những bệnh nhân và những phương pháp.
Every second she looks forward to a challenge, but it never comes.	Mỗi giây cô ấy đều mong đợi một thử thách, nhưng nó không bao giờ đến.
Since then he has grown and his strength has grown with him.	Kể từ đó anh ấy đã trưởng thành và sức mạnh của anh ấy cũng lớn dần theo anh ấy.
But a few steps later, she understood why.	Nhưng vài bước sau, cô đã hiểu tại sao.
I want to reach everyone.	Tôi muốn tiếp cận với tất cả mọi người.
So does computer code, after all.	Cuối cùng thì mã máy tính cũng vậy.
Two types are shown as examples.	Hai loại được hiển thị dưới dạng ví dụ.
But then, think about the other side for a second.	Nhưng sau đó, hãy nghĩ về phía bên kia trong một giây.
Thank you for ignoring difficult to call me.	Cảm ơn bạn đã bỏ qua khó khăn để gọi cho tôi.
No time to do anything about it.	Không có thời gian để làm bất cứ điều gì về nó.
But that doesn't mean we don't have stories to tell.	Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có những câu chuyện để kể.
So take a year off.	Do đó, nghỉ một năm.
Ask if you can meet a select few of these people.	Hỏi xem bạn có thể gặp một vài người được chọn trong số này không.
I need your help here.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn ở đây.
That is interesting.	Đó là điều thú vị.
What is happening in the world?	Điều gì đang xảy ra trên thế giới?
They do not exist even as products.	Chúng không tồn tại ngay cả dưới dạng sản phẩm.
She walked away with it because you let her.	Cô ấy bỏ đi với nó bởi vì bạn đã để cô ấy.
In a little while you will see.	Trong một thời gian ngắn nữa bạn sẽ thấy.
But over time, trust was built, and with it, greater influence.	Nhưng theo thời gian, niềm tin đã được xây dựng và cùng với đó là ảnh hưởng lớn hơn.
It makes me laugh!.	Nó làm tôi cười !.
It doesn't cost anything.	Nó không tốn gì cả.
But when she was young, she was a very beautiful girl.	Nhưng khi còn trẻ, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp.
I will definitely say it again.	Tôi chắc chắn sẽ nói lại.
I have experienced that before.	Tôi đã trải nghiệm điều đó trước đây.
That is not an answer.	Đó không phải là một câu trả lời.
Right and left.	Phải và trái.
These people found me on the way here.	Những người này đã tìm thấy tôi trên đường tới đây.
Take complete care of yourself.	Hãy chăm sóc bản thân hoàn toàn.
The sound design is crazy.	Thiết kế âm thanh thật điên rồ.
You really know how to get the face right!.	Bạn thực sự biết làm thế nào để có được khuôn mặt đúng !.
Jump on his back.	Nhảy lên lưng anh ta.
Except it's not.	Ngoại trừ nó không phải.
He was born to do this.	Anh ấy được sinh ra để làm điều này.
See what we think.	Hãy xem những gì chúng tôi nghĩ.
It is a very responsible decision.	Đó là một quyết định rất có trách nhiệm.
Defensive, and he did.	Phòng thủ, và anh ấy đã làm được.
However, these relationships have not yet been examined in one study.	Tuy nhiên, những mối quan hệ này vẫn chưa được xem xét trong một nghiên cứu.
And that's exactly my opinion of the show.	Và đó chính xác là ý kiến ​​của tôi về chương trình.
This is the law of nature.	Đây là quy luật tự nhiên.
But, you can see that it didn't.	Nhưng, bạn có thể thấy rằng nó đã không.
You are not an official of the law.	Bạn không phải là một quan chức của pháp luật.
None of those.	Không có cái nào trong số đó.
You don't go to sleep while someone else is driving.	Bạn không đi ngủ khi người khác đang lái xe.
No significant differences were observed for the secondary measurements.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát đối với các phép đo thứ cấp.
Or it could have happened, if the lights worked.	Hoặc nó đã có thể xảy ra, nếu đèn hoạt động.
If it's really important to you, then you can go.	Nếu nó thực sự quan trọng đối với bạn, thì bạn có thể đi.
Unfortunately, she passed away from cancer before she could finish it.	Thật không may, cô ấy đã qua đời vì bệnh ung thư trước khi cô ấy có thể hoàn thành nó.
But those times have passed.	Nhưng những khoảng thời gian đó đã trôi qua.
I followed her gaze to the road in front of me.	Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy ra con đường trước mặt.
That's how you make players.	Đó là cách bạn tạo ra người chơi.
You don't know what you're doing keeping me here.	Bạn không biết bạn làm gì khi giữ tôi ở đây.
It's the walking speed from door to door.	Đó là tốc độ đi bộ từ cửa này sang cửa khác.
But you also have to work on your side.	Nhưng bạn cũng phải cố gắng về phía mình.
Guessing how much promise they see in the child is important.	Đoán xem họ thấy được bao nhiêu lời hứa ở đứa trẻ là rất quan trọng.
I can't say enough about how amazing this case is.	Tôi không thể nói đủ về trường hợp này tuyệt vời như thế nào.
Cells treated with culture medium served as controls only.	Tế bào được xử lý bằng môi trường nuôi cấy chỉ dùng làm đối chứng.
Oh, and we mess with cars.	Ồ, và chúng ta làm chuyện vớ vẩn với xe hơi.
That may not be entirely true.	Điều đó có thể không hoàn toàn đúng.
So maybe that's what happened.	Vì vậy, có lẽ đó là những gì đã xảy ra.
Then she looked back at him.	Rồi cô nhìn lại anh.
There is a door on one side.	Có một cánh cửa ở một bên.
And then it will be yours to study.	Và sau đó nó sẽ là của bạn để nghiên cứu.
And because he still is.	Và bởi vì anh ấy vẫn vậy.
That will be another story.	Đó sẽ là một câu chuyện khác.
I think there is something else in your safe.	Tôi nghĩ rằng có một cái gì đó khác trong két sắt của bạn.
A woman stared at her feet in amazement.	Một người phụ nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chân mình.
He waited another fifteen seconds.	Anh đợi thêm mười lăm giây nữa.
Live with nothing but an open mind.	Sống không có gì ngoài một tâm hồn rộng mở.
I really live like that.	Tôi thực sự sống như vậy.
He won't use his people.	Anh ta sẽ không sử dụng người của mình.
Like he heard something.	Giống như anh ấy đã nghe thấy điều gì đó.
That's because learning about money is different from almost anything else.	Đó là bởi vì học về tiền khác với hầu hết mọi thứ khác.
The songs are great.	Các bài hát là tuyệt vời.
I'm on my windows box at the moment.	Tôi đang ở trên hộp cửa sổ của tôi vào lúc này.
She didn't back down.	Cô ấy đã không lùi bước.
One hundred years is a long time.	Một trăm năm là một thời gian dài.
I don't need any.	Tôi không cần bất kỳ.
Well done guys.	Làm tốt lắm các bạn.
Not shown.	Không được chiếu.
Most use current literature and research as sources of information.	Đa số sử dụng các tài liệu và nghiên cứu hiện tại làm nguồn thông tin.
He is not one.	Anh ấy không phải là một.
The animal has lost weight.	Con vật đã giảm cân.
I wonder what their escape plan is for their children.	Tôi tự hỏi kế hoạch trốn thoát của họ là gì cho con cái của họ.
Click photo to view larger.	Nhấn vào ảnh để xem lớn hơn.
The police didn't track me down.	Cảnh sát đã không theo dõi tôi.
It is the default but can be changed.	Nó là mặc định nhưng có thể thay đổi được.
We were injured.	Chúng tôi đã bị thương.
Lots of people did that.	Rất nhiều người đã làm điều đó.
In this reaction, temperature is especially important.	Trong phản ứng này, nhiệt độ đặc biệt quan trọng.
Now he doesn't care.	Bây giờ anh ta không quan tâm.
The letters are usually correct at certain points.	Các chữ cái thường đúng ở một số điểm nhất định.
However, she can be seen on screen with her mother.	Tuy nhiên, cô ấy có thể được nhìn thấy trên màn hình với mẹ của mình.
Just six or seven.	Chỉ sáu hoặc bảy.
Consider it in the future.	Hãy xem xét nó trong tương lai.
Don't look at me, he said, and he meant it.	Đừng nhìn tôi, anh ấy nói, và anh ấy có ý đó.
We talk about what we will do on the field.	Chúng tôi nói về những gì chúng tôi sẽ làm trên sân.
This question has an easy answer.	Câu hỏi này có một câu trả lời dễ dàng.
Such complex relationships.	Những mối quan hệ phức tạp như vậy.
Now that building may or may not be on fire.	Bây giờ tòa nhà đó có thể bị cháy hoặc có thể không.
But, next week is a special hour.	Nhưng, tuần sau là một giờ đặc biệt.
Try to understand failure.	Cố gắng hiểu sự thất bại.
Yes why not.	Có tại sao không.
There's someone at the door.	Có ai đó ở cửa.
To make everyone happy.	Để làm cho mọi người hạnh phúc.
We are a community of friends.	Chúng tôi là một cộng đồng của những người bạn.
Just in case someone has the same problem.	Chỉ trong trường hợp ai đó có cùng một vấn đề.
And they touched you.	Và họ đã chạm vào bạn.
The answer is obvious to me.	Câu trả lời là hiển nhiên đối với tôi.
Only then did he look down.	Lúc đó anh mới nhìn xuống.
Only this time not.	Chỉ có lần này là không.
You want to do everything you can to support him or her.	Bạn muốn làm mọi thứ có thể để hỗ trợ anh ấy hoặc cô ấy.
They don't want to give the other side something to attack.	Họ không muốn cung cấp cho phía bên kia một cái gì đó để tấn công.
The best content takes time.	Nội dung tốt nhất cần thêm thời gian.
But, we didn't.	Nhưng, chúng tôi đã không.
Some do not accept it.	Một số không chấp nhận nó.
However, soon my throat was too dry.	Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa cổ họng tôi đã quá khô.
I was terrified of what might still be in the store.	Tôi đã cảm thấy sợ hãi vì những gì có thể còn nằm trong cửa hàng.
Never let your position stop you from working.	Không bao giờ để vị trí ngăn cản bạn làm việc.
Everyone has learned from everyone.	Mọi người đã học hỏi từ mọi người.
Of course, one of your main concerns will be weight gain.	Tất nhiên, một trong những mối quan tâm chính của bạn sẽ là tăng cân.
I called the small group.	Tôi gọi cho nhóm nhỏ.
You need to go far.	Bạn cần phải đi xa.
The boy died.	Cậu bé đã chết.
They can also look good outdoors.	Họ cũng có thể trông đẹp khi ở ngoài trời.
Your search has submitted a use where this point is still possible.	Tìm kiếm của bạn đã gửi một cách sử dụng mà thời điểm này vẫn có thể được.
That's what makes her so easy to find.	Đó là điều khiến cô ấy rất dễ tìm thấy.
Something is wrong, some small details.	Có điều gì đó không ổn, một số chi tiết nhỏ.
By failure in love.	Bởi thất bại trong tình yêu.
This clearly raised a problem.	Điều này rõ ràng đã làm nảy sinh một vấn đề.
I still want to know more about the boy.	Tôi vẫn muốn biết thêm về cậu bé.
He couldn't stand it any longer.	Anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
He helped me put a lot of that into perspective.	Anh ấy đã giúp tôi đưa ra rất nhiều điều đó vào quan điểm.
Please someone help her.	Xin ai đó giúp cô ấy.
I was the only one entering the house.	Tôi là người duy nhất bước vào nhà.
But this is not your goal.	Nhưng đây không phải là mục tiêu của bạn.
I just need a little more time.	Tôi chỉ cần thêm một thời gian nữa.
The accident changed my life completely.	Vụ tai nạn đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn.
But it should be.	Nhưng nó nên được.
Seems like there must be.	Có vẻ như phải có.
They've been around for twenty years and were cut down in an afternoon.	Chúng đã tồn tại được hai mươi năm và bị đốn hạ chỉ trong một buổi chiều.
There should be some proof of where it went.	Cần có một số bằng chứng về nơi nó đã đi.
They had fun.	Họ đã vui vẻ.
We thank them for six years of community service.	Chúng tôi cảm ơn họ vì sáu năm phục vụ cộng đồng.
Glad you're having fun.	Rất vui vì bạn đang vui.
I don't intend to do so.	Tôi không định làm như vậy.
And not completely natural.	Và không hoàn toàn tự nhiên.
It will break your heart and then put it back together.	Nó sẽ làm tan nát trái tim bạn và sau đó gắn nó lại với nhau.
He doesn't care.	Anh ấy không quan tâm.
Warm water, clear blue sky.	Nước ấm, bầu trời trong xanh.
The eyes are round and of medium size.	Đôi mắt tròn và có kích thước trung bình.
I can't even say.	Tôi thậm chí không thể nói.
If you stop working, you stop moving.	Nếu bạn ngừng làm việc, bạn ngừng di chuyển.
Most people have.	Hầu hết mọi người đều có.
We have reviewed it before.	Chúng tôi đã xem xét trước đây.
From that.	Từ đó.
I love these colors together and will probably use them again.	Tôi yêu những màu này cùng nhau và có thể sẽ sử dụng chúng một lần nữa.
They already have systems in place.	Họ đã có các hệ thống tại chỗ.
For thirty days you won't hear anything about it.	Trong ba mươi ngày, bạn sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì về nó.
She was twenty and he was over five years old.	Cô hai mươi và anh hơn năm tuổi.
As you can see, this works perfectly.	Như bạn có thể thấy, điều này hoạt động hoàn hảo.
That is your path.	Đó là con đường của bạn.
You are a lucky man.	Bạn là một người đàn ông may mắn.
Very interesting indeed.	Quả thực rất thú vị.
To save time, just tell people.	Để tiết kiệm thời gian, hãy cứ nói mọi người.
There is a door.	Có cửa.
I can cover you and the girl from the car.	Tôi có thể che cho bạn và cô gái khỏi xe.
However, this is far from easy.	Tuy nhiên, điều này còn lâu mới dễ dàng.
He looked at me.	Anh ấy đã nhìn tôi.
One has to try to stick with the first one.	Người ta phải cố gắng gắn bó với cái đầu tiên.
I feel quite strange.	Tôi cảm thấy khá lạ.
Thirty seconds later, she came back to my side.	Ba mươi giây sau, cô ấy quay lại bên cạnh tôi.
In the past nine months, she has changed a lot.	Trong chín tháng qua, cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
He was forever ahead.	Anh ấy đã mãi mãi vượt lên dẫn trước.
But he did not fall into the position of husband.	Nhưng anh ấy không rơi vào chỗ làm chồng.
Finally, my father spoke up.	Cuối cùng, cha tôi cũng lên tiếng.
Fear for me.	Sợ cho tôi.
I knew a similar guy.	Tôi đã biết một anh chàng tương tự.
I'm thinking again for tonight.	Tôi đang nghĩ lại cho tối nay.
We will assume that this is the case.	Chúng tôi sẽ giả định rằng đây là trường hợp.
Similar events would occur in our sample.	Các sự kiện tương tự sẽ xảy ra trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi.
You need to login.	Bạn cần đăng nhập.
But then they decided to bring a new life into the world.	Nhưng sau đó họ quyết định mang một cuộc sống mới vào thế giới.
This type of error is rare but is easy to fix.	Loại lỗi này hiếm khi xảy ra nhưng rất dễ sửa.
No view.	Không có xem.
I was quite surprised.	Tôi đã khá ngạc nhiên.
I think he's going to be a great president.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ trở thành một tổng thống tuyệt vời.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Then again it could be the wind.	Sau đó, một lần nữa nó có thể là gió.
I never thought it would be you.	Tôi không bao giờ nghĩ đó sẽ là bạn.
We want it at the beginning of the year.	Chúng tôi muốn nó vào đầu năm.
I know what you're doing.	Tôi biết bạn đang làm gì.
It was a special day.	Đó là một ngày đặc biệt.
We already know how many people were killed.	Chúng tôi đã biết có bao nhiêu người bị giết.
Time relationships.	Các mối quan hệ thời gian.
There is no term limit for either position.	Không có giới hạn kỳ hạn cho một trong hai vị trí.
This is detailed below.	Điều này được trình bày chi tiết bên dưới.
A rare case of central character development.	Một trường hợp hiếm hoi của việc phát triển nhân vật lấy vai trò trung tâm.
I believe special attention should be paid to this.	Tôi tin rằng cần đặc biệt chú ý đến điều này.
This is where you will come for the challenge.	Đây là nơi bạn sẽ đến để thử thách.
My parents have aged a bit.	Cha mẹ tôi đã già đi một chút.
In fact, he died there.	Thực tế là anh ấy đã chết ở đó.
She was ready to accept another answer.	Cô đã sẵn sàng để chấp nhận một câu trả lời khác.
The sky seems to be the limit.	Bầu trời dường như là giới hạn.
The default weapon is powerful enough.	Vũ khí mặc định đủ mạnh.
I pushed through.	Tôi đã đẩy qua.
You have to accept that.	Bạn phải chấp nhận điều đó.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
I gave you freedom.	Tôi đã cho bạn tự do.
She didn't know what she was here for.	Cô không biết mình ở đây để làm gì.
This is in stark contrast to the man himself.	Điều này hoàn toàn trái ngược với bản thân người đàn ông.
These blue eyes are not deep.	Đôi mắt xanh này không sâu.
Come on, guys, we should go.	Nào, các bạn, chúng ta nên đi thôi.
The meaning is very simple.	Ý nghĩa rất đơn giản.
So that's like three, four years ago.	Vì vậy, đó là giống như ba, bốn năm trước đây.
Since then, it has never been quite the same.	Kể từ đó, nó đã không bao giờ hoàn toàn giống nhau.
We ask that no one just take our word for it.	Chúng tôi yêu cầu không ai chỉ nhận lời của chúng tôi cho nó.
One world has ended.	Một thế giới đã kết thúc.
I don't see the error.	Tôi không thấy lỗi.
Both failed.	Cả hai đều thất bại.
Hence there will be a huge war.	Do đó sẽ có một cuộc chiến tranh rất lớn.
The current model does not apply directly.	Mô hình hiện tại không áp dụng trực tiếp.
But some of them are very, very expensive.	Nhưng một số trong số chúng rất, rất đắt.
It won't be long.	Nó sẽ không lâu nữa đâu.
However, they came very close.	Tuy nhiên, họ đã đến thật gần.
You feel like you are at home.	Bạn cảm thấy như bạn đang ở nhà.
Of course it's not possible.	Tất nhiên là không thể.
This is very unusual for the time period.	Điều này là rất bất thường trong khoảng thời gian.
They really don't.	Họ thực sự không.
Or, so they can see if anyone is there.	Hoặc, để họ có thể xem có người nào ở đó không.
However, he wasn't sure.	Tuy nhiên, anh không chắc.
It seems that back then he could run forever.	Có vẻ như hồi đó anh ấy có thể chạy mãi mãi.
One more step back.	Lùi một bước nữa.
Again, sorry you'll get more details on that later.	Một lần nữa, xin lỗi bạn sẽ biết thêm chi tiết về điều đó sau này.
I don't know this guy.	Tôi không biết anh chàng này.
But if there is such a thing, this is it.	Nhưng nếu có một điều như vậy, thì đây là nó.
You will be happy to get back to who you are.	Bạn sẽ hạnh phúc khi quay lại với con người của chính mình.
This is the core thing that is missing from the concept.	Đây là điều cốt lõi bị thiếu trong khái niệm.
You were very angry.	Bạn đã rất tức giận.
She was thinking for me.	Cô ấy đã suy nghĩ cho tôi.
Perhaps there is more.	Có lẽ còn nhiều hơn nữa.
This is one of the others.	Đây là một trong những cái khác.
Have fun with them.	Hãy vui vẻ với họ.
I guess it may have never been there.	Tôi đoán nó có thể đã không bao giờ ở đó.
It feels right.	Nó cảm thấy đúng.
Know that if he doesn't break another man, he will break.	Biết rằng nếu anh ta không phá vỡ người đàn ông khác, anh ta sẽ tan vỡ.
You must try it.	Bạn phải thử nó.
But, yes, that's me.	Nhưng, vâng, đó là tôi.
You spend a lot of time thinking about it.	Bạn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.
Truth be told, she could work for me.	Sự thật mà nói, cô ấy có thể làm việc cho tôi.
But this description is still too simplistic.	Nhưng mô tả này vẫn còn quá đơn giản.
Events start this weekend.	Các sự kiện bắt đầu vào cuối tuần này.
But as soon as you get to your teacher.	Nhưng ngay sau khi bạn đến với giáo viên của mình.
Usually not for the best.	Thường không phải cho điều tốt nhất.
It was after hours, maybe ten-thirty.	Đó là sau giờ, có thể là mười giờ ba mươi.
All information and data are available and published online.	Tất cả thông tin và dữ liệu đều có sẵn và được xuất bản trực tuyến.
The former was the first to speak.	Người trước đây là người đầu tiên phát biểu.
We started eating.	Chúng tôi bắt đầu ăn.
The government has no money of its own.	Chính phủ không có tiền của riêng mình.
She won't reply to anything other than that.	Cô ấy sẽ không trả lời bất cứ điều gì khác ngoài điều đó nữa.
He is just himself.	Anh ấy chỉ là chính mình.
Although that is not the case.	Mặc dù đó không phải là trường hợp.
That is.	Đó là.
I can keep track of every thought in your head.	Tôi có thể theo dõi mọi suy nghĩ trong đầu bạn.
By the end of the movie, both hit bottom.	Đến cuối phim, cả hai đều chạm đáy.
Probably nothing to do at this point.	Có lẽ không nên làm gì vào lúc này.
Sometimes it feels like we've given and given and given.	Đôi khi cảm giác như chúng ta đã cho và đã cho và đã cho.
It was in my bones, it was in the stars.	Nó đã ở trong xương của tôi, nó ở trong các vì sao.
There's something else going on here.	Có một cái gì đó khác đang xảy ra ở đây.
However, its use is often limited by its side effects.	Tuy nhiên, việc sử dụng nó thường bị hạn chế bởi các tác dụng phụ của nó.
Mechanisms for specifying and interpreting the reported case.	Các cơ chế chỉ định, giải thích trường hợp được báo cáo.
For the data obtained from the specified number of experiments.	Đối với dữ liệu thu được từ số lượng thí nghiệm được chỉ định.
Interest has a date.	Tiền lãi có ngày tháng.
I have had good cases.	Tôi đã có những trường hợp tốt.
It was in that moment.	Nó đã được trong thời điểm đó.
It is yours and you command it.	Nó là của bạn và bạn chỉ huy nó.
In fact, that has been going on for months.	Trong thực tế, điều đó đã xảy ra trong nhiều tháng.
I am an elderly man.	Tôi là một người đàn ông lớn tuổi.
You have to do the same thing over and over.	Bạn phải làm điều tương tự lặp đi lặp lại.
That's a good girl.	Đó là một cô gái tốt.
We love this because you set the time and forget it.	Chúng tôi yêu thích điều này vì bạn đã đặt thời gian và quên nó.
If not, leave it on longer.	Nếu không, hãy để nó lâu hơn.
But his money was gone.	Nhưng tiền của anh ta đã không còn nữa.
Sometimes there are only two.	Đôi khi chỉ có hai.
He looks at my face.	Anh ấy quan sát khuôn mặt của tôi.
See you again.	Hẹn gặp lại các bạn.
They sat side by side, waiting to be called.	Họ ngồi bên nhau, chờ được gọi tên.
Some men never get over it.	Một số người đàn ông không bao giờ vượt qua nó.
I tell you something though.	Tôi nói với bạn một cái gì đó mặc dù.
That started it right there.	Điều đó bắt đầu nó ngay tại đó.
I stayed for a long time.	Tôi ở trong một thời gian dài.
I will never see more.	Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều hơn nữa.
There is never an easy answer to that answer.	Không bao giờ là một câu trả lời dễ dàng cho câu trả lời đó.
It's not something you can buy.	Nó không phải là thứ bạn có thể mua.
Now we know we were right.	Bây giờ chúng tôi biết chúng tôi đã đúng.
Do you do this yourself? 	Bạn làm điều này cho mình?
suspect.	nghi ngờ.
Say it that way.	Nói theo cách đó.
Two officers sat across from me at a small table.	Hai sĩ quan ngồi đối diện với tôi ở một chiếc bàn nhỏ.
It also means a lot to me.	Nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
All night sometimes.	Cả đêm đôi khi.
Look where they are in their lives.	Hãy nhìn xem họ đang ở đâu trong cuộc sống của họ.
But he is a very proud man.	Nhưng anh ấy là một người đàn ông rất kiêu hãnh.
It's nice to be around someone for once.	Thật tuyệt khi được ở gần ai đó một lần.
I can't say it doesn't work at all.	Tôi không thể nói rằng nó hoàn toàn không có tác dụng.
And then she got married too.	Và rồi cô ấy cũng kết hôn.
Start slowly with your knees together.	Bắt đầu từ từ với đầu gối của bạn với nhau.
It was difficult for me to do that.	Thật khó khăn cho tôi để làm điều đó.
Find him and go to him and see him often.	Hãy tìm anh ấy và đến gặp anh ấy và đến gặp anh ấy thường xuyên.
This is not her.	Đây không phải là cô ấy.
Don't tell others again.	Đừng nói với người khác một lần nữa.
I have nothing to give.	Tôi không có gì để cho.
Usually, though, it doesn't make much of a difference.	Tuy nhiên, thông thường nó không tạo ra nhiều khác biệt.
But that is in the future.	Nhưng đó là trong tương lai.
Process until mixture is thick and smooth.	Xử lý cho đến khi hỗn hợp đặc và mịn.
Maybe they did it for the rest of us.	Có lẽ họ đã làm điều đó cho phần còn lại của chúng tôi.
This is exactly that.	Đây chính xác là điều đó.
It's like a game.	Nó giống như một trò chơi.
But my son is a real character.	Nhưng con trai tôi là một nhân vật có thật.
I let nothing get over me.	Tôi không để gì vượt qua tôi.
And the more trees are cut down, the fewer people will die.	Và càng nhiều cây bị chặt, số người chết càng ít.
And then they start to die.	Và sau đó họ bắt đầu chết.
I will rest on it.	Tôi sẽ nghỉ ngơi trên đó.
That makes them really easy to use.	Điều đó làm cho chúng thực sự dễ sử dụng.
She is also experienced.	Cô ấy cũng có kinh nghiệm.
Everyone agrees on that.	Mọi người đều đồng ý về điều đó.
There are pictures of him.	Có những hình ảnh của anh ta.
Add salt and white pepper to taste.	Thêm muối và tiêu trắng cho vừa ăn.
I certainly don't see myself differently from anyone else.	Tôi chắc chắn không nhìn mình khác biệt với bất kỳ ai khác.
He loves one, he loves the other.	Anh ta yêu một người, anh ta yêu người kia.
I hadn't thought of it in such light before.	Tôi đã không nghĩ về nó trong ánh sáng như vậy trước đây.
We buy into our thoughts on the moment.	Chúng tôi mua vào suy nghĩ của chúng tôi về thời điểm này.
All the patients died in their homes.	Tất cả các bệnh nhân đã chết trong nhà của họ.
And not so much.	Và không quá.
The other parameters did not affect the survival rate.	Các thông số khác không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót.
More money events than ever taught.	Sự kiện nhiều tiền hơn bao giờ hết được dạy.
Maybe a little earlier.	Có lẽ sớm hơn một chút.
They are cheap and will prevent them from getting fat.	Chúng rẻ và sẽ ngăn chúng béo lên.
They laugh and smile.	Họ cười và mỉm cười.
A low power shows many stars here.	Một công suất thấp cho thấy nhiều ngôi sao ở đây.
Ears ringing from silence.	Tai ù đi vì im lặng.
His memory has been missing for at least several months.	Trí nhớ của anh ta đã bị mất tích ít nhất vài tháng.
Then the next person they need is at lunch.	Sau đó, người tiếp theo họ cần là vào bữa trưa.
I want one file per user.	Tôi muốn một tệp cho mỗi người dùng.
And it will start after the motion.	Và nó sẽ bắt đầu sau khi chuyển động.
I can do this.	Tôi có thể làm điều này.
Do not fight with her friends.	Không chiến đấu với bạn bè của cô ấy.
But he asked anyway.	Nhưng dù sao thì anh ấy cũng hỏi.
This is a child the world cares about.	Đây là một đứa trẻ mà thế giới đang quan tâm.
I walked towards him.	Tôi tiến về phía anh ấy.
I study my notes.	Tôi nghiên cứu các ghi chú của tôi.
Obviously, man is the only animal that can ask 'why'.	Rõ ràng, con người là động vật duy nhất có thể hỏi 'tại sao'.
But we don't stop.	Nhưng chúng tôi không dừng lại.
Be calm now.	Hãy bình tĩnh ngay bây giờ.
So far, no response.	Cho đến nay, không có phản hồi.
Pay attention to market news.	Chú ý đến tin tức thị trường.
Music makes my world go round.	Âm nhạc làm cho thế giới của tôi quay tròn.
The reason is simple, those are not real life.	Lý do rất đơn giản, những thứ đó không phải là cuộc sống thực.
That means there is no soul to love.	Điều đó có nghĩa là không có linh hồn để yêu.
I think everyone is fine.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt.
I say good morning to him every day.	Tôi nói lời chào buổi sáng với anh ấy mỗi ngày.
Please tell me they never do that to children.	Hãy nói với tôi rằng họ không bao giờ làm như vậy với trẻ em.
This will be plenty to keep him warm.	Điều này sẽ rất nhiều để giữ ấm cho anh ấy.
Okay, bring your dog.	Được rồi, mang theo con chó của bạn.
There won't be any more personal problems for me.	Sẽ không có thêm bất kỳ vấn đề cá nhân nào cho tôi.
I know what you're thinking.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì.
Not important.	Không quan trọng.
That's not very good.	Điều đó không tốt lắm.
Absolutely no problems with it while using it.	Hoàn toàn không có vấn đề với nó trong khi sử dụng nó.
My initial reaction was yes, of course.	Phản ứng ban đầu của tôi là có, tất nhiên là như vậy.
I've never seen her do that to anyone.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy làm điều đó với ai đó.
I got the job.	Tôi đã nhận công việc.
He had put aside six books from previous years.	Anh ấy đã bỏ sang một bên sáu cuốn sách từ những năm trước đó.
Let's go there.	Hãy đi đến đó.
A copy of these instructions will be provided to you.	Một bản sao của các hướng dẫn này sẽ được cung cấp cho bạn.
Up to half of the army's point value.	Lên đến một nửa giá trị điểm của quân đội.
We need him to have a successful year.	Chúng tôi cần anh ấy có một năm thành công.
I will tell you what you want to know.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì bạn muốn biết.
I would have lost double that without him.	Tôi sẽ mất gấp đôi điều đó nếu không có anh ấy.
I should be the one to ask.	Tôi là người nên hỏi.
They are determined to find him.	Họ quyết tâm tìm ra anh ta.
She still said nothing.	Cô ấy vẫn không nói gì.
Everything was in place.	Mọi thứ đã ở đúng vị trí.
Making it legal makes it safe.	Làm cho nó hợp pháp làm cho nó an toàn.
That is the date the invoice is duly presented.	Đó là ngày hóa đơn được xuất trình hợp lệ.
It is getting late.	Nó đang trở nên muộn.
So far have not gone.	Cho đến nay vẫn chưa đi.
Beautiful and smooth.	Đẹp và mịn.
Sometimes we will use stock for the next day.	Đôi khi chúng tôi sẽ sử dụng cổ phiếu cho ngày hôm sau.
Truth be told, at least for a while, the drugs worked.	Sự thật mà nói, ít nhất trong một thời gian, các loại thuốc đã phát huy tác dụng.
Garbage becomes the enemy.	Rác thải trở thành kẻ thù.
These animals discovered tools.	Những con vật này đã phát hiện ra công cụ.
Not a building still standing.	Không phải là một tòa nhà còn đứng.
And those are just the things we can control.	Và đó chỉ là những thứ chúng ta có thể kiểm soát.
Yes, save it.	Vâng, lưu nó.
That's just my personal religion.	Đó chỉ là tôn giáo cá nhân của tôi.
I heard the good times are over.	Tôi nghe nói thời kỳ tốt đẹp đã qua.
The problem with it in the way it's done.	Các vấn đề với nó trong cách nó được thực hiện.
No one showed up.	Không có ai xuất hiện.
Death is death.	Chết là chết.
It comes as follows.	Nó đến như sau.
Do you have any such experience.	Bạn có bất kỳ kinh nghiệm như vậy.
And it's still dark.	Và vẫn còn tối.
But you are also too big and strong for them.	Nhưng bạn cũng quá to lớn và mạnh mẽ đối với họ.
No one really knows for sure.	Không ai thực sự biết chắc chắn.
He couldn't keep his balance properly.	Anh ấy không thể giữ thăng bằng đúng cách.
I asked his name again.	Tôi hỏi lại tên anh ta.
It's my responsibility.	Đó là trách nhiệm của tôi.
None of us can choose these.	Không ai trong chúng ta có thể chọn những thứ này.
But that's also part of the magic.	Nhưng đó cũng là một phần của sự kỳ diệu.
This one is for me.	Cái này là dành cho tôi.
Food doesn't cost much.	Thức ăn không tốn nhiều tiền.
I go to quite a lot and it gets easier.	Tôi đi đến khá nhiều và nó trở nên dễ dàng hơn.
I didn't expect people to go so fast.	Không ngờ mọi người lại đi nhanh như vậy.
I will leave the steps in.	Tôi sẽ để lại các bước trong.
And breathe in the fresh air.	Và hít thở không khí trong lành.
I'm not too worried.	Tôi không quá lo lắng.
Don't count on it.	Đừng trông chờ vào nó.
I will ask him to give us a ride.	Tôi sẽ yêu cầu anh ấy cho chúng tôi một chuyến đi.
We can talk to you throughout the process.	Chúng tôi có thể nói chuyện với bạn trong suốt quá trình này.
You will fight for it.	Bạn sẽ chiến đấu vì nó.
A lot of people aren't like that.	Rất nhiều người không như vậy.
Maybe she is too.	Có lẽ cô ấy cũng vậy.
I took a deep breath and stepped through the gap behind him.	Tôi hít một hơi thật sâu và bước qua khe hở sau anh ta.
It just gets old.	Nó chỉ già đi.
This research may lead to future research and further research afterwards.	Nghiên cứu này có thể dẫn đến nghiên cứu trong tương lai và nghiên cứu sâu hơn sau đó.
Representative images are shown at the bottom of the figure.	Hình ảnh đại diện được hiển thị ở dưới cùng của hình.
You broke the rules.	Bạn đã phá vỡ các quy tắc.
Then there is a phase.	Sau đó, có một giai đoạn.
I was told the race was part of a sequence.	Tôi được cho biết cuộc đua là một phần của một chuỗi.
The display options are really helpful.	Các tùy chọn hiển thị thực sự hữu ích.
First, last and everything in between.	Đầu tiên, cuối cùng và mọi thứ ở giữa.
Do not let the bottom of the bowl come into contact with water.	Không để đáy bát tiếp xúc với nước.
They talk about social issues.	Họ nói về các vấn đề xã hội.
She held out her hand.	Cô ấy chìa tay ra.
But sometimes, that's enough.	Nhưng đôi khi, vậy là đủ.
As a result, it is difficult to obtain a highly smooth surface.	Kết quả là khó có thể có được một bề mặt có độ mịn cao.
Move his stuff.	Chuyển đồ của anh ấy ra.
Let's wait and see.	Chúng ta hãy chờ xem.
When we came here, there were also a lot of people here.	Khi chúng tôi đến đây, cũng có rất nhiều người ở đây.
Help them live their faith every day.	Giúp họ sống đức tin mỗi ngày.
This does not take much time.	Việc này không mất nhiều thời gian.
I know, because it happened to me.	Tôi biết, bởi vì nó đã xảy ra với tôi.
Same, to make it easier.	Giống nhau, để làm cho nó dễ dàng hơn.
I've had some good plays.	Tôi đã có một số vở kịch hay.
So far, it feels good.	Cho đến nay, nó cảm thấy tốt.
Literally the only things he can do are move and kill people.	Theo nghĩa đen, những điều duy nhất anh ta có thể làm là di chuyển và giết người.
It won't be easy.	Nó sẽ không được dễ dàng.
Your year begins when you speak.	Năm của bạn bắt đầu khi bạn nói.
From that moment he never came back to life.	Từ giây phút đó anh ta không bao giờ sống lại nữa.
She is just a chicken.	Cô ấy chỉ là một con gà.
The biggest problem is his age.	Vấn đề lớn nhất là tuổi của anh ấy.
I really am a foot man.	Tôi thực sự là một người đàn ông chân.
I'm just so sad about what happened.	Tôi chỉ quá buồn vì những gì đã xảy ra.
I've seen what you've seen, and we've both seen too much.	Tôi đã thấy những gì bạn đã thấy, và cả hai chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều.
And he will soon be gone.	Và anh ấy sẽ sớm ra đi.
We go on a mission.	Chúng tôi đi làm nhiệm vụ.
No problem so far.	Không có vấn đề cho đến nay.
Not on land, and not on water.	Không phải trên cạn, và không phải trên mặt nước.
You are very special to us.	Bạn rất đặc biệt đối với chúng tôi.
She must try one last time.	Cô ấy phải thử một lần cuối cùng.
But he doesn't just talk.	Nhưng anh ấy không chỉ nói.
It looks designed.	Nó có vẻ được thiết kế.
She is really lucky!.	Cô ấy thực sự may mắn !.
He leaves it for you.	Anh ấy để lại nó cho bạn.
There are two pictures of you on her computer, waiting for me.	Có hai bức ảnh của bạn trên máy tính của cô ấy, đang đợi tôi.
You know there's no other way.	Bạn biết không có cách nào khác.
Art isn't the only thing he shares with his parents.	Nghệ thuật không phải là thứ duy nhất anh ấy chia sẻ với bố mẹ mình.
And let me tell you something.	Và để tôi kể cho bạn nghe vài điều.
After the first few minutes, it's not too bad.	Sau vài phút đầu tiên, nó không quá tệ.
I won't run away.	Tôi sẽ không chạy trốn.
It was still early, but it was starting to get dark.	Trời vẫn còn sớm, nhưng bắt đầu tối.
She has her life in front of her.	Cô ấy có cuộc sống của cô ấy ở phía trước của cô ấy.
Passion, hard work and big ideas will rule the day.	Niềm đam mê, làm việc chăm chỉ và những ý tưởng lớn sẽ thống trị cả ngày.
But sometimes it feels like it has.	Nhưng đôi khi nó cảm thấy như nó có.
But can't find anything wrong with my code.	Nhưng không thể tìm thấy điều gì sai với mã của tôi.
But you did the opposite.	Nhưng bạn đã làm ngược lại.
A real home from home.	Một nhà sản từ nhà.
You cannot control your thoughts, that is not possible.	Bạn không thể kiểm soát những suy nghĩ của mình, điều đó là không thể.
I think two, maybe three hours there, and an hour back.	Tôi nghĩ hai, có thể ba giờ ở đó, và một giờ trở lại.
It is not a road, it is a place.	Nó không phải là con đường, nó là một nơi.
This is from the kids.	Đây là từ những đứa trẻ.
This will be my reality next year.	Đây sẽ là hiện thực của tôi trong năm tới.
I second everything you say.	Tôi thứ hai tất cả những gì bạn nói.
The government will find you a less obvious place to live.	Chính phủ sẽ tìm cho bạn một nơi ở ít rõ ràng hơn.
I'm not even interested in a full solution.	Tôi thậm chí không quan tâm đến một giải pháp đầy đủ.
Our role in today's society is more valuable than some might believe.	Vai trò của chúng ta trong xã hội ngày nay có giá trị hơn một số người có thể tin.
Thought this might also be helpful to you.	Nghĩ rằng điều này cũng có thể hữu ích cho bạn.
This is one of the months made.	Đây là một trong những tháng được thực hiện.
He comes home several times a week.	Anh ấy đến nhà vài lần một tuần.
We will ask them a lot of questions at this meeting.	Chúng tôi sẽ hỏi họ rất nhiều câu hỏi tại cuộc họp này.
There are more waterfalls than you can count here.	Có nhiều thác nước hơn bạn có thể đếm được ở đây.
And that was before costs were considered.	Và đó là trước khi chi phí đã được xem xét.
That's our big treat.	Đó là điều trị lớn của chúng tôi.
Thank you for living your life the way you are.	Cảm ơn vì đã sống cuộc sống của bạn theo cách mà bạn có.
I can't believe she's been looking for me all this time.	Tôi không thể tin được rằng cô ấy đã tìm kiếm tôi suốt thời gian qua.
They remained there for three days.	Họ vẫn ở đó ba ngày.
The pain will make him sharp.	Nỗi đau sẽ khiến anh ấy trở nên sắc bén.
And this is the perfect opportunity to learn about people.	Và đây là cơ hội lý tưởng để tìm hiểu về mọi người.
It takes up too much space.	Nó chiếm quá nhiều không gian.
Not exactly exactly.	Không hẳn là chính xác lắm.
Be patient and keep in mind your first steps in practicing the exercise.	Hãy kiên nhẫn và ghi nhớ các bước đầu tiên của bạn trong việc luyện bài tập.
How can I fix this error.	Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này.
I hope you feel good for coming and talking to me.	Tôi hy vọng bạn cảm thấy tốt vì đã đến và nói chuyện với tôi.
I have to say that we should have an online discussion about this.	Tôi phải nói rằng chúng ta nên có một cuộc thảo luận trực tuyến về điều này.
You are more than that.	Bạn còn hơn thế nữa.
However, the above definition will not change when smaller spaces are used.	Tuy nhiên, định nghĩa trên sẽ không thay đổi khi sử dụng không gian nhỏ hơn.
Let's see an example.	Hãy xem một ví dụ.
He doesn't like you.	Anh ấy không thích bạn.
Whatever you say we just give it some time.	Bạn nói gì chúng ta cứ cho nó chút thời gian.
The process is difficult, but it doesn't have to be complicated.	Quá trình này là khó khăn, nhưng nó không phải là phức tạp.
You can use an easy technique to master this.	Bạn có thể sử dụng một kỹ thuật dễ dàng để làm chủ điều này.
We are your job details.	Chúng tôi là chi tiết công việc của bạn.
Both of you will be here more often than not.	Cả hai bạn sẽ ở đây thường xuyên hơn không.
It could get worse.	Nó có thể trở nên tồi tệ.
This is how fear works.	Đây là cách hoạt động của nỗi sợ hãi.
I just believe in myself.	Tôi chỉ tin tưởng vào bản thân.
However, the real world is very complicated.	Tuy nhiên, thế giới thực rất phức tạp.
Went to school and class.	Đã đến trường và lớp.
And then she said more.	Và sau đó cô ấy nói nhiều hơn.
Look like this.	Nhìn như thế này.
Then you have to sit down and write one.	Sau đó, bạn phải ngồi xuống và viết một.
These characters are loved by the people who created the world they live in.	Những nhân vật này được yêu thích bởi những người tạo ra thế giới họ đang sống.
The brother will cut down the brother.	Anh trai sẽ đốn ngã anh trai.
For the most part, the store was clean.	Đối với hầu hết các phần, cửa hàng đã được sạch sẽ.
He cannot die.	Anh ấy không thể chết.
He will be the heir to my family line.	Anh ấy sẽ là người tiếp nối dòng họ của tôi.
She was like that.	Cô ấy đã như vậy.
I have never seen the face.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt.
And they're cheap too.	Và chúng cũng rẻ.
She said she would fix everything.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ sửa chữa mọi thứ.
All right, just go for it.	Được rồi, bạn cứ làm đi.
And none of that is going to be pretty.	Và không có cái nào sẽ đẹp cả.
Night is coming, now.	Đêm đang đến, bây giờ.
From culture to culture too.	Từ văn hóa đến văn hóa cũng vậy.
However, that wouldn't make sense.	Tuy nhiên, điều đó sẽ không có ý nghĩa.
I hope that you find love.	Tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy tình yêu.
It's time to take this issue to another level.	Đã qua thời gian để đưa vấn đề này lên một cấp độ khác.
No one is safe when her father becomes like this.	Không ai được an toàn khi cha cô ấy trở nên như thế này.
The other is the size of a small car.	Loại còn lại là kích thước của một chiếc ô tô nhỏ.
A new small television and a new digital camera.	Một chiếc tivi nhỏ mới và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới.
It's a go.	Đó là một đi.
I'm sure it will be natural and correct.	Tôi chắc chắn rằng nó sẽ tự nhiên và đúng đắn.
Don't be afraid of me!.	Đừng sợ tôi !.
She cannot run.	Cô ấy không thể chạy.
Everything was so quiet.	Mọi thứ thật im lặng.
Her application was denied both initially and on appeal.	Đơn của cô đã bị từ chối cả ban đầu và kháng cáo.
She is standing tall and straight.	Cô ấy đang đứng cao và thẳng.
You would never call your father by his name, never.	Bạn sẽ không bao giờ gọi cha mình bằng tên ông ấy, không bao giờ.
Customer service is another important factor.	Dịch vụ khách hàng là một yếu tố quan trọng khác.
Now all are dead.	Bây giờ tất cả đã chết.
So do many business people.	Rất nhiều người kinh doanh cũng vậy.
Never.	Chưa bao giờ.
As you can see, the difference is huge.	Như bạn thấy, sự khác biệt là rất lớn.
Only when he did, no sound came out of it.	Chỉ khi anh ta làm vậy, không có âm thanh nào phát ra từ nó.
However, my friend learned one thing before he died.	Tuy nhiên, bạn tôi đã học được một điều trước khi chết.
However, such treatment comes with a high cost.	Tuy nhiên, điều trị như vậy đi kèm với chi phí cao.
Now it's quiet up there.	Bây giờ nó yên tĩnh trên đó.
Let me know if you want her details.	Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn biết chi tiết của cô ấy.
So far so good, and they fit great.	Cho đến nay rất tốt, và chúng phù hợp tuyệt vời.
I told him to look inside.	Tôi bảo anh ấy hãy nhìn vào trong.
She could have said or done anything.	Cô ấy có thể đã nói hoặc làm bất cứ điều gì.
He also helped.	Anh ấy cũng đã giúp.
Some people may use it more than others, depending on their background.	Một số người có thể sử dụng nó nhiều hơn những người khác, tùy thuộc vào nền tảng của họ.
I never expected to get that role.	Tôi không bao giờ mong đợi để có được vai diễn đó.
It's too late to stop them.	Đã quá muộn để ngăn chặn chúng.
I never go into a store.	Tôi không bao giờ đi vào một cửa hàng.
We don't speak the same language.	Chúng tôi không nói cùng một ngôn ngữ.
People help each other, work together.	Mọi người giúp đỡ nhau, làm việc với nhau.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
The problem is fixed now, so give it a try.	Sự cố hiện đã được khắc phục, vì vậy hãy thử.
I love reading about war.	Tôi thích đọc về chiến tranh.
They don't think.	Họ không nghĩ.
Not a good read.	Không phải là một bài đọc hay.
They are kind.	Họ tốt bụng.
With it, he was probably safe.	Với nó, anh ấy có lẽ đã an toàn.
Very nice detail about each of them.	Chi tiết rất hay về mỗi người trong số họ.
This is a very creative idea.	Đây là một ý tưởng rất sáng tạo.
He is there to learn.	Anh ấy ở đó để học.
And it is new to me up there.	Và nó là mới đối với tôi ở trên đó.
Just can't put my finger on what exactly.	Chỉ không thể đặt ngón tay của tôi vào chính xác những gì.
There is soft music playing.	Có nhạc nhẹ đang phát.
Miss him, too.	Nhớ anh ấy, quá.
This girl is responsible for what he did here.	Cô gái này chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm ở đây.
Nice to meet you.	Rất hân hạnh được gặp bạn.
I think in a lot of places, things will be different.	Anh nghĩ ở rất nhiều nơi, mọi chuyện sẽ khác đi.
How much fun it is.	Thật là vui biết bao.
It's just that these days one needs a friend.	Chỉ là những ngày này người ta cần một người bạn.
All this time, he didn't bring it, neither did his mother.	Suốt thời gian qua, anh ấy không mang theo, mẹ anh ấy cũng không mang theo.
She nodded to her sister.	Cô gật đầu với em gái.
He has to go back to the store.	Anh ta phải quay lại cửa hàng.
Ask someone who lives on the street.	Hỏi ai đó đang sống trên đường phố.
It makes me a little scared about what's next.	Nó làm cho tôi một chút sợ hãi về những gì tiếp theo.
If there is no connection, continue.	Nếu không có kết nối, hãy tiếp tục.
They want to tell what they have seen.	Họ muốn kể những gì họ đã thấy.
They don't take it as seriously as we do.	Họ không coi trọng nó như chúng tôi.
I fell in love with design for the first time.	Lần đầu tiên tôi yêu thiết kế.
And that's certainly a good thing.	Và chắc chắn đó là một điều tốt.
No policy change will save us.	Không có thay đổi chính sách nào sẽ cứu chúng ta.
This can get interesting.	Điều này có thể trở nên thú vị.
It goes further with each attack.	Nó đi xa hơn với mỗi cuộc tấn công.
The natural history of human thought.	Lịch sử tư duy tự nhiên của con người.
I want to find him safe and be with him again.	Tôi muốn tìm thấy anh ấy an toàn và ở bên anh ấy một lần nữa.
We really have nothing for our child.	Chúng tôi thực sự không có gì cho đứa con của chúng tôi.
Oh, how does he feel?	Ồ, anh ấy cảm thấy thế nào.
So you really have to know them.	Vì vậy, bạn thực sự phải biết chúng.
The hurt we can reduce.	Những tổn thương chúng ta có thể giảm bớt.
But he was too late immediately.	Nhưng anh đã quá muộn ngay lập tức.
But nothing seems to work.	Nhưng dường như không có gì hoạt động.
Tell me where to look.	Cho tôi biết nơi để xem xét.
Or the story happened.	Hay câu chuyện đã diễn ra.
If one person has freedom, others will have ideas.	Nếu một người có được tự do, những người khác sẽ có ý tưởng.
But this is not really a book.	Nhưng đây không thực sự là một cuốn sách.
For them like liking it.	Đối với họ như là thích nó.
He waited for an explanation, but it didn't come.	Anh ấy chờ đợi một lời giải thích, nhưng nó không đến.
It may have talked to you.	Nó có thể đã nói chuyện với bạn.
Treatment and outcome data are available for some patients.	Dữ liệu điều trị và kết quả có sẵn cho một số bệnh nhân.
It can take many forms.	Nó có thể có nhiều dạng.
They are good people.	Họ là những người tốt.
Participants were not told their diagnosis.	Những người tham gia không được cho biết chẩn đoán của họ.
All participants provided informed written consent.	Tất cả những người tham gia với điều kiện có sự đồng ý bằng văn bản thông báo.
This is not a bad system.	Đây không phải là một hệ thống tồi.
That's the program.	Đó là chương trình.
He has yet to report back.	Anh ấy vẫn chưa báo cáo lại.
We kept each other.	Chúng tôi đã giữ lấy nhau.
Listening leads to understanding facts and ideas.	Lắng nghe dẫn đến sự hiểu biết các sự kiện và ý tưởng.
He came down.	Anh ấy đã xuống.
More than that, it doesn't end.	Hơn thế nữa, nó không kết thúc.
The fees have finally been reduced.	Các khoản phí cuối cùng đã được giảm xuống.
Not sure.	Không chắc lắm.
Everything was there.	Mọi thứ đã ở đó.
You can't do it that way.	Bạn không thể làm theo cách đó.
You can't just change it.	Bạn không thể chỉ thay đổi nó.
I know he's not like this when he's out in the room.	Tôi biết anh ấy không như thế này khi ở ngoài phòng.
If its good music, its good music.	Nếu âm nhạc tốt của nó, âm nhạc tốt của nó.
Couldn't even read the sides in a failed first number.	Thậm chí không thể đọc các mặt trong một số đầu tiên không thành công.
These are terms that have been agreed to by the parties.	Đây là những điều khoản đã được các bên đồng ý.
I don't see any other way.	Tôi không thấy cách nào khác.
This is a fairly common condition.	Đây là một tình trạng khá phổ biến.
God will make it happen.	Chúa sẽ làm cho điều đó xảy ra.
It doesn't make any difference to us what happens here.	Nó không tạo ra bất kỳ khác biệt nào đối với chúng tôi những gì xảy ra ở đây.
I started and then ran the rest of that season.	Tôi bắt đầu và sau đó chạy phần còn lại của mùa giải đó.
More than you think you know.	Nhiều hơn những gì bạn nghĩ bạn biết.
One person's actions can affect the entire company culture.	Hành động của một người có thể ảnh hưởng đến toàn bộ văn hóa công ty.
No written consent was obtained.	Không nhận được sự đồng ý bằng văn bản.
They brought color into my world.	Họ đưa màu sắc vào thế giới của tôi.
Unfortunately, it's not clear who the intended audience is.	Thật không may, không rõ đối tượng dự định là ai.
Our study was designed to examine this relationship.	Nghiên cứu của chúng tôi được thiết kế để kiểm tra mối quan hệ này.
That will never happen again.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
That's a loss these days.	Điều đó thật mất mát những ngày này.
He hopes he doesn't feel the same way when he moves in.	Anh hy vọng mình không cảm thấy như vậy khi chuyển đến.
You know what we do.	Bạn biết những gì chúng tôi làm.
Click to see the map.	Nhấp để xem bản đồ.
They never brought it up.	Họ không bao giờ đưa nó lên.
The girl you know died years ago.	Cô gái mà bạn biết đã chết cách đây nhiều năm.
She noticed he wasn't working on her science project.	Cô nhận thấy anh ta không làm việc trong dự án khoa học của mình.
This is most of the time okay.	Đây là hầu hết thời gian ổn.
Eight patients were brought here.	Tám bệnh nhân đã được đưa đến đây.
But, in a sense, that's not the point.	Nhưng, theo một nghĩa nào đó, đó không phải là vấn đề.
I was just asking about the values ​​in our country.	Tôi chỉ hỏi về các giá trị ở đất nước chúng tôi.
I hope that my statement did not hurt you.	Tôi hy vọng rằng câu nói của tôi không làm tổn thương bạn.
Motion has been granted.	Chuyển động đã được cấp.
Thank you very much and often.	Cảm ơn mọi người rất nhiều và thường xuyên.
I'm giving them the weekend off.	Tôi đang cho họ nghỉ cuối tuần.
Let's say you work in the financial services industry.	Giả sử bạn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
If this happens, slow down.	Nếu điều này xảy ra, hãy chạy chậm lại.
Helped to produce some of the results presented.	Đã giúp tạo ra một số kết quả được trình bày.
And somehow it's there.	Và bằng cách nào đó nó lại ở đó.
There's not much to see.	Không có nhiều thứ để xem.
However, in your case, an important part is simply running the service.	Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, một phần quan trọng chỉ đơn giản là chạy dịch vụ.
Be careful not to over-mix.	Cẩn thận đừng trộn quá tay.
I am immediately happy to meet such positive people.	Tôi ngay lập tức rất vui khi gặp những người tích cực như vậy.
The dress doesn't work, not quite.	Chiếc váy không hoạt động, không hoàn toàn.
That's seriously complicated as it gets complicated.	Điều đó phức tạp nghiêm trọng như nó trở nên phức tạp.
It is important to keep these points in mind.	Điều quan trọng là phải ghi nhớ những điểm này.
Can someone help me?.	Ai đó có thể giúp tôi?.
And she will accept that and try harder and learn more.	Và cô ấy sẽ chấp nhận điều đó và cố gắng hơn nữa và học hỏi nhiều hơn nữa.
Both are large with lots of windows.	Cả hai đều lớn với nhiều cửa sổ.
He was taken to the hospital.	Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện.
Space is everywhere, and there is space in songs.	Không gian ở khắp mọi nơi, và có không gian trong các bài hát.
I just love the title.	Tôi chỉ thích tiêu đề.
They enter without water, they enter without food.	Họ vào mà không có nước, họ vào mà không có thức ăn.
Perhaps she thought there would be no sense of combat.	Có lẽ cô ấy nghĩ rằng sẽ không có cảm giác chiến đấu.
That's what we need to do.	Đó là điều chúng ta cần làm.
I have to know what's going on here.	Tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
You go to sleep.	Bạn đi ngủ.
I am that guy.	Tôi là anh chàng đó.
There's a lot for her to learn.	Có rất nhiều điều để cô ấy học hỏi.
You have my full and complete support.	Bạn có sự hỗ trợ toàn diện và đầy đủ của tôi.
Continue until the spot is removed.	Tiếp tục cho đến khi vết đốm được loại bỏ.
They can run.	Họ có thể chạy.
I am the only house of man.	Tôi là ngôi nhà duy nhất của con người.
You guys are the best.	Các bạn là tốt nhất.
I don't happen to share it, but some might.	Tôi không tình cờ chia sẻ nó, nhưng một số có thể.
Ordered black and it fit perfectly.	Đặt hàng màu đen và nó vừa vặn hoàn hảo.
It may be the only option for some patients.	Nó có thể là lựa chọn duy nhất cho một số bệnh nhân.
Walk ten thousand steps every day.	Đi bộ mười nghìn bước mỗi ngày.
I want.	Tôi muốn.
Try to think about your goals and your life.	Cố gắng nghĩ về mục tiêu và cuộc sống của bạn.
They told us to come in right away.	Họ bảo chúng tôi vào ngay.
So he must die.	Vì vậy, anh ta phải chết.
This sounds more important than it means.	Điều này nghe có vẻ quan trọng hơn nó có nghĩa là.
He needed to touch her, needed to be near her.	Anh cần chạm vào cô, cần ở gần cô.
I have never seen such a powerful dark water spirit before.	Tôi chưa bao giờ thấy một linh hồn nước đen tối nào mạnh mẽ như vậy trước đây.
If people avoid you, it will be difficult for you to learn the craft.	Nếu mọi người tránh mặt bạn, bạn sẽ rất khó học nghề.
I can see myself eating it.	Tôi có thể thấy mình đang ăn nó.
I think it's the bear.	Tôi nghĩ đó là con gấu.
He can have it.	Anh ấy có thể có nó.
We have to take it seriously.	Chúng ta phải xem xét nó một cách nghiêm túc.
In one of the rooms there was a hole in the floor.	Ở một trong những căn phòng có một lỗ thủng trên sàn.
We treat the children in sight.	Chúng tôi đối xử với những đứa trẻ trong tầm mắt.
You can check out the full list here.	Bạn có thể kiểm tra danh sách đầy đủ ở đây.
To go with the rest.	Để đi với phần còn lại.
It is on the left who are on the street.	Đó là bên trái những người đang trên đường phố.
He has a clear goal.	Anh ấy đã xác định mục tiêu rõ ràng.
But in some places, it is.	Nhưng ở một số nơi, nó là.
Maybe three or four.	Có thể là ba hoặc bốn.
There seemed to be little chance he could win.	Dường như có rất ít cơ hội để anh ta có thể giành chiến thắng.
Theory takes care of what remains.	Lý thuyết quan tâm đến những gì còn lại.
She looked at her brother.	Cô nhìn anh trai mình.
But after that, no problem.	Nhưng sau đó, không có vấn đề gì.
I never use them.	Tôi không bao giờ sử dụng chúng.
That really happened.	Điều đó thực sự xảy ra.
We have proof.	Chúng tôi có bằng chứng.
He had a job to do and he did it.	Anh ấy có một công việc phải làm và anh ấy đã làm được.
Just one game.	Chỉ một trò chơi.
As if reading my mind, she turned and looked at me.	Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy quay lại và nhìn tôi.
He leaned against the wall.	Anh dựa vào tường.
But whatever you feel, own it.	Nhưng bất cứ điều gì bạn cảm thấy, hãy sở hữu nó.
Everything is brought to a certain door, where a connection is made.	Mọi thứ được đưa đến một cửa nhất định, nơi tạo thành một kết nối.
You just need to contact us.	Bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi.
This strange place.	Nơi lạ lùng này.
I can't keep them away from you.	Tôi không thể giữ chúng khỏi bạn.
He is in his third year just like his friends.	Anh ấy đang học năm thứ ba giống như các bạn của mình.
You should come back to us.	Bạn nên quay lại với chúng tôi.
I think there's something wrong with his head.	Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với đầu của anh ấy.
They were bad for a while.	Họ đã tồi tệ trong một thời gian.
She has eyes for books, only books.	Cô ấy có đôi mắt cho những cuốn sách, chỉ những cuốn sách.
Follow the instructions and check your email.	Làm theo hướng dẫn và kiểm tra email của bạn.
Maybe she was watching from a distance or listening.	Có thể cô ấy đang quan sát từ xa hoặc đang nghe.
Let me explain more clearly.	Hãy để tôi giải thích rõ hơn.
They work in great places and solve interesting problems.	Họ làm việc ở những nơi tuyệt vời và giải quyết những vấn đề thú vị.
I can't take my eyes off this image.	Tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh này.
She has gone away from you.	Cô ấy đã đi khỏi bạn.
I'm not sure what to do next.	Tôi không chắc phải làm gì tiếp theo.
Not too much about.	Không quá nhiều về.
No machine is perfect.	Không có máy nào là hoàn hảo.
In my opinion, it should not be used.	Theo tôi, nó không nên được sử dụng.
In more ways than one.	Trong những cách nhiều hơn một.
I will make a note.	Tôi sẽ ghi chú lại.
Come and join the challenge.	Hãy đến và tham gia với thử thách.
The software has been rolled back to a working release.	Phần mềm đã được khôi phục trở lại bản phát hành đang hoạt động.
I got up to open the door.	Tôi đứng dậy để mở cửa.
But the industry needs to catch up.	Nhưng ngành công nghiệp này cần phải bắt kịp.
He feels comfortable there.	Anh ấy cảm thấy thoải mái khi ở đó.
That's the part he doesn't like.	Đó là phần mà anh ấy không thích.
Opinions don't lie.	Quan điểm không nói dối.
Show and tell.	Hiển thị và cho biết.
Our blog is no exception to that rule.	Blog của chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó.
A few did so at once, then more and more.	Một số ít đã làm như vậy cùng một lúc, sau đó ngày càng nhiều hơn.
I wish my brain was like a computer.	Tôi ước bộ não của tôi giống như một chiếc máy tính.
We start with the following question.	Chúng ta bắt đầu với câu hỏi sau.
Think about how he sees each situation.	Suy nghĩ về cách anh ấy nhìn nhận từng tình huống.
This is just this is a new reality.	Đây chỉ là đây là một thực tế mới.
She tried again soon after.	Cô ấy đã thử lại ngay sau đó.
I can't help him.	Tôi không thể giúp anh ta.
We love hearing it.	Chúng tôi thích nghe nó.
Parts are cast at the last minute.	Các bộ phận được đúc vào phút cuối.
But it would be bad.	Nhưng nó sẽ rất tệ.
In general, of course, not all men and women.	Nói chung, tất nhiên, không phải tất cả đàn ông và phụ nữ.
I'll wait first and see if it passes.	Tôi sẽ đợi trước và xem nó có trôi qua không.
It's a killer contract.	Đó là một hợp đồng giết người.
So you have two problems.	Vì vậy, bạn có hai vấn đề.
I want to be healthy and happy again.	Tôi muốn được khỏe mạnh và vui vẻ trở lại.
Basically they just want to live.	Về cơ bản họ chỉ muốn sống.
They are for the future.	Chúng dành cho tương lai.
He has green eyes.	Anh ta có đôi mắt xanh lục.
But it stopped there.	Nhưng nó đã dừng lại ở đó.
Usually, each mobile device has its own database.	Thông thường, mỗi thiết bị di động có cơ sở dữ liệu riêng.
She could barely see him.	Cô hầu như không thể nhìn thấy anh ta.
Apparently both are doing video game based stuff.	Rõ ràng cả hai đều đang làm những thứ dựa trên trò chơi điện tử.
More teams are welcome.	Nhiều đội hơn được chào đón.
My scope is limited.	Phạm vi của tôi có hạn.
Time to wake up.	Đến giờ để thức dậy.
The air is fresh and clear.	Không khí trong lành và rõ ràng.
Not a jot.	Không một chút nào.
My father or me.	Cha tôi hoặc tôi.
This is sometimes called an agreement.	Điều này đôi khi được gọi là thỏa thuận.
Trying is one of the hardest.	Cố gắng là một trong những khó khăn nhất.
I really don't want to do anything but this.	Tôi thực sự không muốn làm bất cứ điều gì ngoài điều này.
She failed her mission.	Cô ấy đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.
Because being a part of this perfect society comes at a cost.	Bởi vì để trở thành một phần của xã hội hoàn hảo này phải trả giá.
That means you have to ask an actual, written question.	Điều đó có nghĩa là bạn phải đặt một câu hỏi thực tế, bằng văn bản.
It usually appears around the face, neck, chest, and shoulders.	Nó thường xuất hiện xung quanh mặt, cổ, ngực và vai.
It's fun because you'll see everything in front of you.	Thật là vui vì bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trước mắt.
When you have a problem, we have a problem.	Khi bạn có một vấn đề, chúng tôi có một vấn đề.
It cannot end there.	Nó không thể kết thúc ở đó.
Make sure they're happy.	Hãy chắc chắn rằng họ hạnh phúc.
A key feature of the treatment they receive is drug therapy.	Một đặc điểm chính của phương pháp điều trị mà họ nhận được là điều trị bằng thuốc.
Hope it helps.	Hy vọng nó sẽ giúp ích.
At least that's my experience.	Ít nhất đó là kinh nghiệm của tôi.
Baby, did you really think it would be this easy.	Con à, con có thực sự nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng như vậy không.
However, forget the studies for just a second.	Tuy nhiên, hãy quên các nghiên cứu chỉ trong một giây.
She turned to the man and tried to explain.	Cô quay lại phía người đàn ông và cố gắng giải thích.
But we have learned to understand each other.	Nhưng chúng tôi đã học cách hiểu nhau.
Plants were obtained as described above.	Cây đã thu được như mô tả ở trên.
We know it was there.	Chúng tôi biết nó đã ở đó.
The young couple have been married for four years and have one child.	Đôi vợ chồng trẻ đã kết hôn bốn năm và có một con.
When I select the video tag option.	Khi tôi chọn tùy chọn thẻ video.
My children.	Các con của tôi.
Select the image you want to highlight.	Chọn hình ảnh bạn muốn làm nổi bật.
We care about your device.	Chúng tôi quan tâm đến thiết bị của bạn.
My head feels light.	Đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
That is great news.	Đó là tin tuyệt vời.
Not for either.	Không phải cho một trong hai.
I'm just good at shaping.	Tôi chỉ giỏi tạo hình.
All other parameters are the same as in the main picture.	Tất cả các thông số khác giống như trong hình chính.
We need more people like him working for and in government.	Chúng tôi cần thêm những người như anh ấy làm việc cho và trong chính phủ.
If by chance you need more, you have to let me know.	Nếu ngẫu nhiên bạn cần thêm, bạn phải cho tôi biết.
You can make calls.	Bạn có thể thực hiện cuộc gọi.
The music you are playing.	Nhạc bạn đang phát.
I was very tired and my head hurt.	Tôi đã rất mệt mỏi và đầu của tôi đau.
The case was brought to court.	Vụ kiện đã được đưa ra tòa.
Who knows what else is in store?	Ai biết những gì khác trong cửa hàng?
See the answer here for more on that.	Xem câu trả lời ở đây để biết thêm về điều đó.
Your bill will help move towards this goal.	Hóa đơn của bạn sẽ giúp tiến tới mục tiêu này.
My sister looked at me, she put everything in there.	Em gái tôi nhìn tôi, cô ấy đặt tất cả mọi thứ vào đó.
I fall.	Tôi ngã.
All help is really needed.	Tất cả sự giúp đỡ thực sự là cần thiết.
Difficulty also increased.	Khó khăn cũng tăng lên.
It could be the article.	Đó có thể là bài báo.
We need data.	Chúng tôi cần dữ liệu.
After a while, he discovered that they were tied behind his back.	Sau một lúc, anh phát hiện ra rằng họ đã bị trói sau lưng anh.
What he saw on the paper hit him like a gas attack.	Những gì anh ta nhìn thấy trên tờ giấy đánh anh ta như một cuộc tấn công khí.
In fact, you shouldn't.	Trong thực tế, bạn không nên.
But they say their client is ready to do his time.	Nhưng họ nói rằng khách hàng của họ đã sẵn sàng để làm thời gian của mình.
And then write down an idea.	Và sau đó viết ra một ý tưởng.
It involves a lot of crafting.	Nó liên quan đến nhiều chế tạo.
I don't see you sick there.	Tôi không thấy bạn bị bệnh đó.
I have finally found my place.	Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy vị trí của mình.
It's often not just a simple thing.	Nó thường không chỉ là một điều đơn giản.
I just need to learn from it.	Tôi chỉ cần phải học hỏi từ nó.
Even though they didn't look alike, he knew what they were.	Mặc dù chúng trông không giống nhưng anh biết chúng là gì.
Yes, we can.	Vâng, chúng tôi có thể.
I don't know what they are.	Tôi không biết họ là gì.
I will go there by myself.	Tôi sẽ tự mình đến đó.
Everyone will be happy.	Mọi người sẽ hạnh phúc.
It happens many times in the game.	Nó xảy ra nhiều lần trong trò chơi.
He is becoming a husband.	Anh ấy đang trở thành một người chồng.
Each tries to gain the upper hand in their struggle.	Mỗi người cố gắng giành được ưu thế trong cuộc đấu tranh của họ.
But the numbers were correct.	Nhưng những con số đã đúng.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
I was scared, nervous and excited.	Tôi đã rất sợ hãi, hồi hộp và vui mừng.
Last, but certainly not least, we design our games to be fun.	Cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, chúng tôi thiết kế trò chơi của mình trở nên thú vị.
I was never told how it would work,.	Tôi chưa bao giờ được cho biết nó sẽ hoạt động như thế nào,.
He knows his dad wants to take him away from us.	Anh ấy biết bố anh ấy muốn đưa anh ấy rời khỏi chúng tôi.
But my hands know what to do.	Nhưng tay tôi biết phải làm gì.
It's pretty easy to do this in.	Nó khá dễ dàng để làm việc này trong.
Just don't have it from members of the opposite sex.	Chỉ là không có nó từ các thành viên khác giới.
He couldn't be sure of either of those memories.	Anh không thể chắc chắn về một trong những ký ức đó.
He didn't say thank you or anything.	Anh ấy không nói lời cảm ơn hay bất cứ điều gì.
It is still unclear what led to this.	Vẫn chưa rõ điều gì đã dẫn đến điều này.
They are so beautiful,' she said.	Chúng quá đẹp, 'cô nói.
He knew who she was and why she had come.	Anh biết cô là ai và tại sao cô lại đến.
They had a son and a daughter.	Họ đã có một con trai và một con gái.
Put the knife down.	Bỏ dao xuống.
You really have to read what's on the page.	Bạn thực sự phải đọc những gì trên trang.
I actually have two teams.	Tôi thực sự có hai đội.
And has good taste.	Và có hương vị tốt.
But if it is true.	Nhưng nếu nó là sự thật.
Several methods will be used.	Một số phương pháp sẽ được sử dụng.
Finally, she pressed the button to start her computer.	Cuối cùng, cô nhấn nút để khởi động máy tính của mình.
The switchboard phone number cannot be called back.	Số điện thoại tổng đài không gọi lại được.
If anything, it gets harder.	Nếu bất cứ điều gì, nó trở nên khó khăn hơn.
However, there are some points of concern.	Tuy nhiên, có một số điểm gây lo ngại.
All the members in the movie are very excited.	Tất cả các thành viên trong phim đều rất hào hứng.
However, the car company is definitely trying to make cars with longevity.	Tuy nhiên, công ty xe hơi chắc chắn đang cố gắng tạo ra những chiếc xe có tuổi thọ cao.
They will be better.	Chúng sẽ tốt hơn.
Who is still active today.	Ai vẫn còn hoạt động ngày hôm nay.
A success of course.	Tất nhiên là một thành công.
Consider it very important.	Hãy xem nó là rất quan trọng.
Data were obtained from two independent experiments.	Dữ liệu thu được từ hai thí nghiệm độc lập.
No time to explain why.	Không có thời gian để giải thích tại sao.
They don't want to know better.	Họ không muốn biết tốt hơn.
Then she can come up with a plan.	Sau đó, cô ấy có thể nghĩ ra một kế hoạch.
However, it does more than that.	Tuy nhiên, nó còn làm được nhiều hơn thế.
She didn't feel the need to tell him the truth.	Cô không cảm thấy cần phải nói cho anh biết sự thật.
She has something that interests her.	Cô ấy có một cái gì đó mà cô ấy quan tâm.
This is observed for a wide range of parameters.	Điều này được quan sát cho một loạt các thông số.
He silence.	Anh ấy im lặng.
Sometimes join a bedroom.	Đôi khi tham gia vào một phòng ngủ.
I try to live it in real time.	Tôi cố gắng sống nó trong thời gian thực.
I'm leaving it to him.	Tôi đang để nó cho anh ta.
Now listen to this song.	Bây giờ hãy nghe bài hát này.
He loved this.	Anh ấy đã yêu thích điều này.
Not if she was looking for something.	Không phải nếu cô ấy định tìm một thứ gì đó.
My hours also increased.	Giờ của tôi cũng tăng lên.
I'm the one with a lot of answers.	Tôi là người có rất nhiều câu trả lời.
Simply think of the consequences if this could happen.	Đơn giản chỉ cần nghĩ đến hậu quả nếu điều này có thể xảy ra.
I will show you life.	Tôi sẽ cho bạn thấy cuộc sống.
I will share your blog with others.	Tôi sẽ chia sẻ blog của bạn với những người khác.
You get a track record.	Bạn nhận được một hồ sơ theo dõi.
She can't fight and has never fired a gun in her life.	Cô ấy không thể chiến đấu và chưa bao giờ nổ súng trong đời.
This can be a useful tool.	Đây có thể là một công cụ hữu ích.
The types of ingredients do not change according to the season.	Các loại thành phần không thay đổi theo mùa.
He must have wondered what the truth would be.	Chắc hẳn anh ấy đã tự hỏi không biết sự thật sẽ như thế nào.
So that's the next stage of the game.	Vì vậy, đó là giai đoạn tiếp theo của trò chơi.
One hundred lives.	Một trăm cuộc đời.
So that should be good for the build.	Vì vậy, điều đó sẽ tốt cho việc xây dựng.
And it's not that.	Và nó không phải vậy.
When we entered.	Khi chúng tôi vào.
Money and resources simply do not exist.	Tiền và tài nguyên đơn giản là không tồn tại.
He's not afraid to get his hands dirty.	Anh ấy không sợ làm bẩn tay.
I definitely don't make money playing games.	Tôi chắc chắn là không kiếm tiền khi chơi game.
He went back to university to complete his studies.	Anh ấy đã trở lại trường đại học để hoàn thành chương trình học của mình.
That's how many new users find us.	Đó là số lượng người dùng mới tìm thấy chúng tôi.
I met her by chance.	Tôi gặp cô ấy một cách tình cờ.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
My command is that you must move immediately.	Lệnh của tôi là bạn phải di chuyển ngay lập tức.
They couldn't even bear his name.	Họ thậm chí không thể mang tên của anh ta.
She saved us when no one else could.	Cô ấy đã cứu chúng tôi khi không ai khác có thể.
Or, you know.	Hoặc, bạn biết đấy.
She has nothing to feed it.	Cô ấy không có gì để nuôi nó.
She likes light.	Cô ấy thích ánh sáng.
Now she knew what was going to happen, and knew she wanted it.	Bây giờ cô ấy biết điều gì sẽ xảy ra, và biết rằng cô ấy muốn điều đó.
But more often than not, that's not possible.	Nhưng thường xuyên hơn không, điều đó là không thể.
This is a fun business.	Đây là một công việc kinh doanh vui nhộn.
I just can't find the feeling.	Tôi chỉ không thể tìm thấy cảm giác.
This is best taught early, as soon as they can walk.	Điều này tốt nhất là nên dạy sớm, ngay khi chúng biết đi.
I have a plan in mind.	Tôi có một kế hoạch trong đầu.
Maybe we'll get lucky and my dad will be there.	Có lẽ chúng tôi sẽ gặp may mắn và bố tôi sẽ ở đó.
He offers something.	Anh ấy cung cấp một cái gì đó.
No, not everyone.	Không, không phải mọi người.
Thanks everyone.	Cảm ơn mọi người.
Filming a scene was absolutely a dream.	Được quay một cảnh hoàn toàn là một giấc mơ.
Of course, you just set her up to pursue you.	Tất nhiên, bạn chỉ sắp đặt cô ấy để theo đuổi bạn.
Then his hands.	Sau đó, đôi tay của mình.
Be more aware of your thoughts.	Nhận thức rõ hơn về suy nghĩ của bạn.
He loved reading books when he was 5 years old.	Anh yêu thích đọc sách khi mới 5 tuổi.
It worked once.	Nó đã hoạt động một lần.
We wouldn't be fully human if we didn't.	Chúng ta sẽ không hoàn toàn là con người nếu chúng ta không làm như vậy.
Paper standards are very simple.	Tiêu chuẩn giấy rất đơn giản.
Let them go ahead and do it.	Hãy để họ tiếp tục và làm điều đó.
The marriage does not produce children.	Cuộc hôn nhân không sinh ra con cái.
They're not that big of a deal either.	Chúng cũng không phải là vấn đề lớn.
If not, we don't do anything.	Nếu không, chúng tôi không làm gì cả.
You can take your time.	Bạn có thể mất thời gian của bạn.
Let me meet the person you want me to meet.	Hãy cho tôi gặp người bạn muốn tôi gặp.
I care about old friends who still call me friends.	Tôi quan tâm đến những người bạn cũ vẫn gọi tôi là bạn.
So we have to handle this case first.	Vì vậy, trước tiên chúng ta phải xử lý trường hợp này.
The patient continues to be monitored.	Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi.
She starts with small functions.	Cô ấy bắt đầu với những chức năng nhỏ.
Of any individual ,.	Của bất kỳ cá nhân ,.
He ran his own computer company, or did, at least.	Anh ta điều hành công ty máy tính của riêng mình, hoặc đã làm, ít nhất.
The president is no longer the leader of the free world.	Tổng thống không còn là người lãnh đạo thế giới tự do.
I wait for her reaction.	Tôi chờ đợi phản ứng của cô ấy.
I'm too young to feel too old.	Tôi còn quá trẻ để cảm thấy mình quá già.
I think it's going to go pretty well.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ diễn ra khá tốt.
Let them see me.	Hãy để họ nhìn thấy tôi.
He might as well have hit her.	Anh ta cũng có thể đã đánh cô ấy.
Several breakfast options.	Một số lựa chọn ăn sáng.
No stupid questions.	Chưa có câu hỏi ngu ngốc.
There's no reason for him to hear that.	Không có lý do gì để anh ta nghe thấy điều đó.
They will be sent to you immediately.	Chúng sẽ được gửi cho bạn ngay lập tức.
Fix everything now.	Hãy sửa chữa mọi thứ ngay bây giờ.
At least that's what he was told.	Ít nhất đó là những gì anh ấy đã được nói.
Which is not too cool.	Mà không phải là quá mát mẻ.
There is simply nothing like it.	Đơn giản là không có gì giống như nó.
We will be back within eight hours.	Chúng tôi sẽ trở lại trong vòng tám giờ.
Just a guess.	Chỉ là một phỏng đoán.
OK.	Được rồi.
They really love the animals they take care of.	Họ thực sự yêu những động vật mà họ chăm sóc.
Everyone likes them.	Mọi người thích chúng.
This really makes sense.	Điều này thực sự có ý nghĩa.
Your heart shows the love that is in you.	Trái tim của bạn cho thấy tình yêu đang ở trong bạn.
You said you turned everything upside down.	Bạn nói rằng bạn đã lật ngược mọi thứ.
It means she spent most of her time there.	Nó có nghĩa là cô ấy đã dành phần lớn thời gian của mình ở đó.
Sometimes, we just need to put the work in.	Đôi khi, chúng ta chỉ cần đưa công việc vào.
I say this because it is true.	Tôi nói điều này bởi vì nó là sự thật.
They cannot do so now.	Họ không thể làm như vậy bây giờ.
Think of it as family insurance.	Hãy coi nó như bảo hiểm gia đình.
Without that, we wouldn't be able to live.	Nếu không có điều đó, chúng tôi sẽ không thể sống.
Sign up for free.	Đăng kí miễn phí.
My attention comes and goes.	Sự chú ý của tôi đến và đi.
Both games have arrived on the way.	Cả hai trò chơi đã đến trên đường.
Then, everyone shared what this special relationship has brought him.	Sau đó, mọi người chia sẻ những gì mà mối quan hệ đặc biệt này đã mang lại cho anh ấy.
And blood.	Và máu.
I know this, because science tells me it is.	Tôi biết điều này, bởi vì khoa học cho tôi biết nó là như vậy.
My goal is to protect my children.	Mục đích của tôi là bảo vệ các con của mình.
I feel that's what we need to develop.	Tôi cảm thấy đó là những gì chúng tôi cần phát triển.
He made us do what we should.	Anh ấy bắt chúng tôi làm những gì chúng tôi nên làm.
Time for new ones.	Thời gian cho những cái mới.
It's his body.	Đó là cơ thể của anh ấy.
Thirty tests in a month.	Ba mươi bài kiểm tra trong một tháng.
I didn't immediately agree with it.	Tôi đã không đồng ý với nó ngay lập tức.
The questions are quite frequent.	Các câu hỏi khá thường xuyên.
We did most of our work at night.	Chúng tôi đã làm hầu hết công việc của mình vào ban đêm.
It has received negative reviews.	Nó đã nhận được những đánh giá tiêu cực.
We got over that.	Chúng tôi đã vượt qua điều đó.
Read your list regularly.	Đọc danh sách của bạn thường xuyên.
There is no law.	Không có luật.
She is waiting for me to leave.	Cô ấy đang đợi tôi rời đi.
We know too much about life.	Chúng ta biết quá nhiều về cuộc sống.
Their instructions were to stay in the cell for as long as possible.	Hướng dẫn của họ là ở trong phòng giam càng lâu càng tốt.
Our study has several other limitations.	Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế khác.
I'm afraid of being seen as sad forever.	Tôi sợ bị coi là buồn mãi mãi.
We create an environment.	Chúng tôi tạo ra một môi trường.
Sometimes people make bad art.	Đôi khi người ta làm nghệ thuật xấu.
He doesn't know about it yet.	Anh ấy chưa biết về nó.
The fingers seem to be the best fit for me.	Các ngón tay dường như phù hợp nhất với tôi.
She asked if he could call back.	Cô hỏi liệu anh có thể gọi lại không.
Seems to be the best choice so far.	Có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất cho đến nay.
There's nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng.
Struggling with the pressure to be a church on her own.	Tự mình chống chọi với áp lực để trở thành một nhà thờ.
You said a stop sign.	Bạn đã nói một dấu hiệu dừng lại.
Too much is still unclear.	Quá nhiều vẫn chưa rõ ràng.
She is a lucky mother.	Cô ấy là một người mẹ may mắn.
It's a pretty straightforward job given the technical challenges.	Đó là một công việc khá đơn giản đối với những thách thức về kỹ thuật.
Here's everything you need to know.	Đây là tất cả những gì bạn cần biết.
It was a career in education.	Đó là một sự nghiệp trong giáo dục.
They've been waiting for this guy.	Họ đã chờ đợi anh chàng này.
Two main observations can be made.	Hai quan sát chính có thể được thực hiện.
The aim of this study is to solve this problem.	Mục đích của nghiên cứu này là để giải quyết vấn đề này.
We searched for your location on the map.	Chúng tôi đã tìm kiếm vị trí của bạn trên bản đồ.
The apartment is great.	Căn hộ là tuyệt vời.
I know what will happen there.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra ở đó.
It did take a bit of work though.	Nó đã mất một chút công việc mặc dù.
She said you didn't come back to save people last night.	Cô ấy nói đêm qua anh không quay lại cứu người.
Now you are talking.	Bây giờ bạn đang nói chuyện.
Do not use in running.	Không sử dụng trong việc chạy.
We didn't trust these people.	Chúng tôi đã không tin tưởng những người này.
Keep everyone busy.	Giữ cho mọi người bận rộn.
And they did.	Và họ đã làm.
Not just mine.	Không chỉ của tôi.
It knows there is no choice in difficult matters.	Nó biết không có sự lựa chọn trong vấn đề khó khăn.
This movie is highly recommended.	Bộ phim này rất được khuyến khích.
Second, personal fear is your enemy.	Thứ hai, nỗi sợ hãi cá nhân là kẻ thù của bạn.
One second for that.	Một giây cho điều đó.
There is no death before death.	Không có cái chết trước khi chết.
He was determined to stay.	Anh quyết tâm ở lại.
This may also be true for you.	Điều này cũng có thể đúng với bạn.
She knew she wasn't.	Cô biết mình không phải vậy.
Which it did, of course.	Mà nó đã làm, tất nhiên.
Now you will not enter.	Bây giờ bạn sẽ không vào.
I can't understand why he didn't come.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ta không đến.
He died in the past, he died badly.	Anh ấy đã chết trong quá khứ, anh ấy đã chết rất tệ.
My mother would comfort me if she was here.	Mẹ tôi sẽ an ủi tôi nếu mẹ ở đây.
I don't know how many times.	Tôi không biết bao nhiêu lần.
I haven't read or heard of any problems with them.	Tôi chưa đọc hoặc nghe nói về bất kỳ vấn đề nào với chúng.
There are two things we need to pay attention to.	Có hai điều chúng ta cần quan tâm.
They are very simple to know, but difficult to master.	Chúng rất đơn giản để biết, nhưng rất khó để làm chủ.
But its support has changed.	Nhưng sự hỗ trợ của nó đã thay đổi.
Ah, my first daughter, she was only a baby then.	A, con gái đầu lòng của tôi, khi đó mới chỉ là một đứa bé.
It was taken away.	Nó đã được mang đi.
If they have nothing, it shows.	Nếu họ không có gì, nó cho thấy.
There was no danger so they turned the music back on.	Không còn nguy hiểm nên họ bật nhạc trở lại.
OK.	Được rồi.
Exactly the opposite.	Chính xác là ngược lại.
However, an additional variable is included when such a model is used.	Tuy nhiên, một biến bổ sung được đưa vào khi mô hình như vậy được sử dụng.
She lay on the bed.	Cô ấy nằm trên giường.
We are safe now.	Bây giờ chúng tôi an toàn.
And tell me about it.	Và hãy cho tôi biết về nó.
I barely heard of this place six months ago.	Tôi hầu như không nghe nói về nơi này sáu tháng trước.
We can't hold out for long.	Chúng ta không thể giữ được lâu.
But sometimes they don't work.	Nhưng đôi khi chúng không cho kết quả.
She had never seen anyone so beautiful in her life.	Cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy trong đời.
Each line of the file is considered a single option.	Mỗi dòng của tệp được coi là một tùy chọn duy nhất.
It was something that was successful.	Đó là một cái gì đó đã thành công.
He did not ask for this.	Anh ấy không yêu cầu điều này.
They tried to shoot her, but it didn't work.	Họ cố gắng bắn cô ấy, nhưng nó không hoạt động.
I don't want to get emotional about it.	Tôi không muốn xúc động về nó.
I can't get the rest from the language provided.	Tôi không thể lấy phần còn lại từ ngôn ngữ được cung cấp.
People say he is working on a watch.	Mọi người nói rằng anh ấy đang làm việc trên một chiếc đồng hồ.
Think about it carefully.	Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận.
In reality it will be much less.	Trong thực tế nó sẽ ít hơn nhiều.
Good.	Tốt.
You don't remember.	Bạn không nhớ.
Some horses run as they should.	Một số con ngựa chạy như chúng phải.
He caused this.	Anh ấy đã gây ra điều này.
Then came a dark thought.	Rồi nảy ra một ý nghĩ đen tối.
Survival rates increase dramatically over time, especially in the most recent period.	Tỷ lệ sống sót tăng lên đáng kể theo thời gian, đặc biệt là trong giai đoạn gần đây nhất.
They are trying to direct traffic.	Họ đang cố gắng điều hướng lưu lượng truy cập.
The trip takes about ten minutes.	Chuyến đi mất khoảng mười phút.
Mix it up a little or even a lot.	Trộn nó lên một chút hoặc thậm chí nhiều.
To achieve this goal, several methods have been proposed.	Để đạt được mục đích này, một số phương pháp đã được đề xuất.
Art in motion pictures.	Nghệ thuật trong hình ảnh chuyển động.
It was never mentioned in the article.	Nó không bao giờ được đề cập trong bài báo.
And then one day he started to feel like an individual.	Và rồi một ngày anh ấy bắt đầu cảm thấy mình là một cá thể riêng biệt.
They're not just stuck together.	Chúng không chỉ bị mắc kẹt với nhau.
You don't want them to find you.	Bạn không muốn họ tìm thấy bạn.
I will be right here.	Tôi sẽ ở ngay đây.
We care a lot about this place.	Chúng tôi quan tâm rất nhiều đến nơi này.
He reached for her.	Anh với tới cô.
Communication requires freedom of speech.	Giao tiếp yêu cầu tự do ngôn luận.
You will be one of them.	Bạn sẽ là một trong số họ.
Happy to know.	Rất vui được biết.
Obviously not the same.	Rõ ràng là không giống nhau.
I never talked about his mother and father, nothing about that.	Tôi không bao giờ nói về mẹ và cha của anh ấy, không có gì về điều đó.
But it happened in the end, and he could hardly believe it.	Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra, và anh ấy khó mà tin được.
He was too sure of her about that.	Anh quá chắc chắn về cô về điều đó.
Each experiment was performed three times.	Mỗi thí nghiệm được thực hiện ba lần.
One day a child appeared in these and that was it.	Một ngày nọ, một đứa trẻ xuất hiện trong những thứ này và chỉ có thế.
At the end of the day, you know your daughter.	Vào cuối ngày, bạn biết con gái của bạn.
More than that, now he knew he had never loved her.	Hơn thế nữa, bây giờ anh biết mình chưa bao giờ yêu cô.
However, in many cases the cause is still unknown.	Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
There is such a thing as announcements and announcements.	Có một điều như là thông báo và thông báo.
Give it a watch!.	Hãy cho nó một chiếc đồng hồ !.
She loves to eat and drink, especially alcohol.	Cô rất thích ăn uống, đặc biệt là rượu.
Here we show two different effects.	Ở đây chúng tôi chỉ ra hai hiệu ứng khác nhau.
That way she will be able to talk and discuss.	Như vậy cô ấy sẽ được nói chuyện và bàn tán.
We need to talk about your future.	Chúng tôi cần nói về tương lai của bạn.
When he did, another light turned green.	Khi anh ấy làm vậy, một đèn khác chuyển sang màu xanh lục.
Someone said he was drinking.	Ai đó nói rằng anh ta đã uống rượu.
We were in a new place.	Chúng tôi đã ở một nơi mới.
Retired.	Không kinh doanh nữa.
This is the only thing that has almost worked for me so far.	Đây là điều duy nhất gần như làm việc cho tôi cho đến nay.
We want to be there and give them a great game.	Chúng tôi muốn ở đó và mang đến cho họ một trận đấu tuyệt vời.
My coach knew he was right.	Huấn luyện của tôi biết anh ấy đã đúng.
Years go by years, year after year.	Năm tháng trôi qua nhiều năm, năm này sang năm khác.
If the wind changes direction change.	Nếu gió thay đổi hướng đi thay đổi.
For six days, a rapid rate is observed.	Trong sáu ngày, một tốc độ nhanh được quan sát thấy.
I thought about it.	Tôi đã nghĩ về nó.
He was injured and moving slowly.	Anh ta bị thương và di chuyển chậm chạp.
There will be no place.	Sẽ không có chỗ.
Music is playing inside.	Nhạc đang phát bên trong.
However, our analysis is just the beginning.	Tuy nhiên, phân tích của chúng tôi mới chỉ là bước khởi đầu.
The first season is the best, by far.	Mùa đầu tiên là tốt nhất, cho đến nay.
That sounds fun.	Nghe vui đó.
I only have two projects here to share tonight.	Tôi chỉ có hai dự án ở đây để chia sẻ tối nay.
This is what it is, but it is already stronger.	Điều này là như vậy, nhưng nó đã mạnh hơn.
All problems are stupid.	Mọi vấn đề đều ngu ngốc.
It cannot happen.	Nó không thể xảy ra.
I think you hit the topic extremely well.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đạt được chủ đề cực kỳ tốt.
My mother is no longer a leader.	Mẹ tôi không còn là người lãnh đạo.
What will the government do?	Chính phủ sẽ làm gì.
Hard to miss it.	Khó để bỏ lỡ nó.
You just need to work on the internet.	Bạn chỉ cần làm việc trên internet.
Just a little bit.	Chỉ một ít thôi.
I declined dinner.	Tôi đã từ chối bữa tối.
We went everywhere together.	Chúng tôi đã đi khắp mọi nơi cùng nhau.
All of these games are important.	Tất cả những trò chơi này đều quan trọng.
Get him involved as much as you can.	Hãy lôi kéo anh ấy tham gia nhiều nhất có thể.
On the ice, out on the ice.	Trên băng, ngoài băng.
Not bad, he thought.	Không tệ, anh nghĩ.
But it goes further.	Nhưng nó đi xa hơn.
Go ahead and review.	Hãy tiếp tục và xem xét.
It should be that way for everyone in education.	Nó phải là cách đó cho tất cả mọi người trong giáo dục.
The group accepted his request.	Nhóm đã chấp nhận yêu cầu của anh ấy.
Comfortable distance.	Khoảng cách thoải mái.
No kids, no open nights, no bad reports.	Không có trẻ em, không mở đêm, không có báo cáo xấu.
All the kids have new cars.	Tất cả bọn trẻ đều có ô tô mới.
I ended up working continuously for them for many years.	Cuối cùng tôi đã làm việc liên tục cho họ trong nhiều năm.
Rest can mean different things to different people.	Nghỉ ngơi có thể có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau.
And now they know there isn't.	Và bây giờ họ biết là không có.
They say: 6 feet from anywhere.	Họ nói: 6 feet từ bất cứ đâu.
Everyone else will fall somewhere in between.	Mọi người khác sẽ rơi vào đâu đó ở giữa.
Oh wait, is that me, or is it you?.	Ồ, chờ đã, đó là tôi, hay là bạn ?.
We get results!.	Chúng tôi nhận được kết quả !.
So when you do something, be the best.	Vì vậy, khi bạn làm điều gì đó, hãy là người giỏi nhất.
Don't pay me without mind.	Đừng trả tiền cho tôi mà không có tâm trí.
He has been waiting for this.	Anh đã chờ đợi điều này.
He sat in his arms for many years.	Anh đã ngồi trên tay mình trong nhiều năm.
As in two.	Như trong hai.
Unfortunately, it is very difficult to cut this loss.	Thật không may, rất khó để cắt lỗ này.
Well, damn hot.	Chà, nóng chết tiệt.
You cannot take them.	Bạn không thể lấy chúng.
No one heard of me.	Không ai nghe nói về tôi.
It happened again.	Nó đã xảy ra một lần nữa.
I don't even think anyone noticed.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng có ai đó nhận ra.
But they keep me on the field, they keep me playing.	Nhưng họ giữ tôi trên sân, họ giữ tôi chơi.
You play weak cards and get more back.	Bạn chơi những lá bài yếu và lấy lại nhiều hơn.
Now we show.	Bây giờ chúng tôi hiển thị.
And then they salt up.	Và sau đó họ muối lên.
They like black people if they act white.	Họ thích người da đen nếu họ hành động là người da trắng.
Everyone is dangerous.	Mọi người đều nguy hiểm.
Eliminated.	Bị loại.
We need to know who did it.	Chúng ta cần biết ai đã làm điều đó.
I have added comments as needed for understanding.	Tôi đã thêm nhận xét khi cần thiết để hiểu.
Children don't know everything.	Trẻ em không biết tất cả mọi thứ.
If there is no competition, there will be no progress.	Nêu không co cạnh tranh thi se ko co tiên bộ.
I turned and walked out the door.	Tôi quay người bước ra khỏi cửa.
Surely someone will see.	Chắc chắn ai đó sẽ thấy.
We are still smaller, but now that seems to be an advantage.	Chúng tôi vẫn còn nhỏ hơn, nhưng bây giờ đó có vẻ là một lợi thế.
We know this is difficult.	Chúng tôi biết điều này là khó khăn.
There is something in you that is bigger than fear.	Có điều gì đó trong bạn lớn hơn nỗi sợ hãi.
Reports are not just for use groups.	Báo cáo không chỉ dành cho nhóm sử dụng.
The drug is placed according to the mechanism of action.	Thuốc được đặt theo cơ chế hoạt động.
He is a small boy.	Anh ấy là một chàng trai nhỏ bé.
It brought you joy.	Nó đã mang lại cho bạn niềm vui.
Maybe it's a miracle, but it probably isn't.	Có thể đó là một điều kỳ diệu, nhưng có lẽ không phải vậy.
That's the only real production figure in the movie.	Đó là con số sản xuất thực sự duy nhất trong phim.
There are three main measurements in this process.	Có ba phép đo chính trong quy trình này.
Or maybe he is a criminal.	Hoặc có thể anh ta là một tội phạm.
The upper limit is subject to change.	Giới hạn trên có thể thay đổi.
Doing one or the other, but not doing both, is not enough.	Làm cái này hay cái kia, nhưng không làm cả hai, là không đủ.
They were still looking down at the village.	Họ vẫn đang nhìn xuống làng.
This is again something that has never been heard of before.	Đây lại là điều mà trước đây chưa bao giờ nghe nói đến.
See if we can make another trip.	Xem nếu chúng ta có thể thực hiện một chuyến đi khác.
I love going out on the field.	Tôi thích ra sân.
A job he knew she would hate, but needed to learn.	Một công việc mà anh biết cô sẽ ghét, nhưng cần phải học.
Most of the time.	Hầu hết thời gian.
This is our focus from now on.	Đây là trọng tâm của chúng tôi kể từ bây giờ.
Others followed as quickly as they could.	Những người khác làm theo nhanh nhất có thể.
You saw me.	Bạn đã thấy tôi.
So every experience will be different.	Vì vậy, mọi trải nghiệm sẽ khác nhau.
We may not understand, but there is one thing we can do.	Chúng tôi có thể không hiểu, nhưng có một điều chúng tôi có thể làm.
However, my heart is in my mouth.	Tuy nhiên, trái tim tôi đang ở trong miệng tôi.
But remember that you represent the law and this is a legal question.	Nhưng hãy nhớ rằng bạn đại diện cho pháp luật và đây là một câu hỏi pháp lý.
I know it's hard to accept.	Tôi biết rất khó để tiếp nhận.
With practice, you will see rapid progress.	Với thực hành, bạn sẽ thấy sự tiến bộ nhanh chóng.
And what we have is that missing element.	Và những gì chúng ta có là yếu tố còn thiếu đó.
Your website is your company's most powerful marketing strategy.	Trang web của bạn là chiến lược tiếp thị mạnh mẽ nhất của công ty bạn.
I love you to death.	Tôi yêu anh đến chết.
It was the following month.	Đó là tháng sau đó.
She did and they said yes.	Cô ấy đã làm và họ nói có.
He was.	Anh ấy đã.
They were told that they had bad blood.	Họ được cho biết rằng họ có máu xấu.
I don't know what you will do.	Tôi không biết bạn sẽ làm gì.
One is much older than the other.	Một cái cũ hơn cái kia rất nhiều.
Be prepared mentally.	Hãy chuẩn bị tinh thần.
However, the plaintiff has been absent for at least a month.	Tuy nhiên, nguyên đơn đã vắng mặt trong ít nhất một tháng.
How you treat others.	Cách bạn đối xử với người khác.
He went this morning.	Anh ấy đã đi sáng nay.
And everything in between.	Và mọi thứ ở giữa.
And it sounds difficult.	Và nó nghe có vẻ khó khăn.
It's you.	Đó là bạn.
Their success rates are very similar.	Tỷ lệ thành công của họ rất giống nhau.
It feels so real. 	Cảm giác quá thật. 
it's really simple.	nó thực sự đơn giản.
When my parents found out, they.	Khi bố mẹ tôi phát hiện ra, họ.
Many people are not ready to achieve everything and that's okay.	Nhiều người không sẵn sàng để đạt được mọi thứ và điều đó không sao cả.
They are within easy reach.	Chúng nằm trong tầm tay dễ dàng.
There's nothing to talk.	Không có gì để nói.
Perhaps someone else has changed jobs.	Có lẽ một người khác đã thay đổi công việc.
What you really need is some tea.	Những gì bạn thực sự cần là một ít trà.
And that process repeats a few times.	Và quá trình đó lặp lại một vài lần.
She laughs off.	Cô ấy cười trừ.
The men who stood with me supported me.	Những người đàn ông sát cánh cùng tôi đã ủng hộ tôi.
said the other.	Người kia nói.
And every year there is more to do.	Và mỗi năm có nhiều việc phải làm.
Milk production decreased.	Sản lượng sữa giảm.
This means it's valid again.	Điều này có nghĩa là điều đó lại hợp lệ.
It's all due to me.	Tất cả là do tôi.
He had shown her how much she meant to him.	Anh đã cho cô thấy cô có ý nghĩa với anh nhiều như thế nào.
Wait, that is.	Chờ đã, đó là.
I can not help my nature.	Tôi không thể giúp đỡ bản chất của tôi.
That's because no one has ever really made me want him.	Đó là bởi vì chưa từng có ai thực sự khiến tôi muốn anh ấy.
It may not be like mine, it may not be like yours.	Nó có thể không giống của tôi, nó có thể không giống của bạn.
I told him what happened to me.	Tôi đã nói với anh ấy về những gì đã xảy ra với tôi.
Sometimes magic works.	Đôi khi phép thuật hoạt động.
It's a perfect setup.	Đó là một thiết lập hoàn hảo.
But it didn't help.	Nhưng nó không giúp được gì.
For a moment they were a city.	Trong một khoảnh khắc họ là một thành phố.
She is bright, funny, independent.	Cô ấy tươi sáng, vui tính, độc lập.
Maybe more than that.	Có thể hơn thế nữa.
They have never been before.	Họ chưa bao giờ có trước đây.
Places such as a quiet floor of the library are great places to study.	Những nơi chẳng hạn như một tầng yên tĩnh của thư viện là những nơi tuyệt vời để học tập.
Your code is still not clear enough.	Mã của bạn vẫn không đủ rõ ràng.
They talk about the random violence of the world.	Họ nói về bạo lực ngẫu nhiên của thế giới.
The rest is waste.	Phần còn lại là chất thải.
A better solution can be found through responsible local management.	Một giải pháp tốt hơn có thể được tìm thấy thông qua quản lý địa phương có trách nhiệm.
But it didn't start.	Nhưng nó đã không bắt đầu.
Therefore, we see that no errors occur.	Do đó, chúng tôi thấy rằng không có lỗi nào xảy ra.
He tried again and again, never giving up.	Anh đã cố gắng hết lần này đến lần khác, không bao giờ bỏ cuộc.
And just turned three years old.	Và vừa tròn ba tuổi.
He sounds painful.	Anh ấy nghe có vẻ đau.
Only selected issues can be included.	Chỉ những vấn đề đã chọn mới có thể được đưa vào.
But there is a more serious interpretation.	Nhưng có một cách giải thích nghiêm túc hơn.
His name is.	Tên của anh ấy là.
The economy in the short and long run.	Nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.
That would be fun.	Điều đó sẽ rất vui.
But you know your father.	Nhưng bạn biết cha của bạn.
She doesn't want to play games with me.	Cô ấy không muốn chơi trò chơi với tôi.
This is one right here.	Đây là một ngay đây.
Our time is long gone.	Thời gian của chúng ta đã qua lâu rồi.
This man has proposed killing every last one of you.	Người đàn ông này đã đề xuất giết tất cả những người cuối cùng trong số các bạn.
But a church is not a church without people.	Nhưng một nhà thờ không phải là một nhà thờ không có người.
Now slowly begin to press the weight up to the starting position.	Bây giờ từ từ bắt đầu ấn trọng lượng lên vị trí bắt đầu.
Also, it needs two of the same type.	Ngoài ra, nó cần hai loại giống nhau.
Then he looked up at the woman.	Sau đó anh ta nhìn lên người phụ nữ.
Green rock under my feet.	Đá xanh dưới chân tôi.
In short, no.	Trong ngắn hạn, không có.
The result is this book.	Kết quả là cuốn sách này.
Not since his school days.	Kể từ thời đi học của anh ấy thì không.
His eyes widened.	Đôi mắt anh mở to.
It's worth a try.	Nó đáng để thử.
I overcame the point of doing this by the book.	Tôi đã vượt qua quan điểm của việc làm điều này bởi cuốn sách.
When you're done, you'll show the whole thing.	Khi bạn hoàn thành, bạn sẽ hiển thị toàn bộ.
His parents are long gone.	Bố mẹ anh ấy đã mất từ ​​lâu.
That's not our idea.	Đó không phải là ý tưởng của chúng tôi.
It feels wrong.	Nó cảm thấy sai lầm.
But he should have left it at that.	Nhưng lẽ ra anh ấy nên để nó ở đó.
He was there when he died.	Anh ấy đã ở đó khi anh ấy chết.
Sometimes you forget how good it was.	Đôi khi bạn quên rằng nó đã tốt như thế nào.
We won't win anything.	Chúng tôi sẽ không giành được bất cứ điều gì.
No matter how hard he tried, he couldn't keep his feet warm.	Dù cố gắng thế nào đi nữa, anh cũng không thể giữ ấm cho đôi chân của mình.
Oh, no, she said.	Ồ, không, cô ấy nói.
In the right light, in a different setting, they look great.	Trong ánh sáng phù hợp, trong một bối cảnh khác, chúng sẽ rất đẹp.
This is the most complicated case.	Đây là trường hợp phức tạp nhất.
They probably won't do it.	Họ có thể sẽ không làm điều đó.
You can't spend a good time.	Bạn không thể dành thời gian tốt.
One must be an original.	Một phải là một bản gốc.
I received a letter there in its original form.	Tôi đã nhận được một lá thư đó ở dạng ban đầu.
Or worry what our friends or family will think.	Hoặc lo lắng những gì bạn bè hoặc gia đình của chúng tôi sẽ nghĩ.
We are supposed to be a team but we are not.	Chúng tôi được cho là một đội nhưng chúng tôi không phải như vậy.
The solid line shows the correct answer.	Đường liền nét hiển thị câu trả lời đúng.
Something has happened to our army.	Có điều gì đó đã xảy ra với quân đội của chúng tôi.
We closed it during the winter.	Chúng tôi đã đóng cửa nó trong suốt mùa đông.
I think the reason for that is clear enough.	Tôi nghĩ lý do cho điều đó là đủ rõ ràng.
There are only two things we should fight for.	Chỉ có hai điều chúng ta nên đấu tranh cho.
But it doesn't have to be this way.	Nhưng nó không nhất thiết phải theo cách này.
See here for an explanation or watch a video.	Xem ở đây để được giải thích hoặc xem video.
And in doing so, there are also plenty of benefits to offer.	Và làm như vậy, cũng có rất nhiều lợi ích để cung cấp.
I heard the front door open, then close.	Tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở, rồi đóng lại.
Many of the men fell ill.	Nhiều người trong số những người đàn ông đổ bệnh.
They will not get medical care.	Họ sẽ không được chăm sóc y tế.
We don't know what we're up against.	Chúng tôi không biết chúng tôi đang chống lại những gì.
This is a general interest news site.	Đây là một trang web tin tức quan tâm chung.
Word, word, word.	Từ, từ, từ.
It's just hell.	Nó chỉ là địa ngục.
It does everything it says on the website.	Nó làm tất cả những gì nó nói trên trang web.
This means that the performance of your mobile site is key.	Điều này có nghĩa là hiệu suất của trang web di động của bạn là chìa khóa.
He didn't listen.	Anh ấy không nghe.
I haven't found one anywhere.	Tôi đã không tìm thấy một ở bất cứ đâu.
Consider the possible emotional state of your users.	Xem xét trạng thái cảm xúc có thể có của người dùng của bạn.
I'm pretty sure.	Tôi khá chắc chắn.
For a moment, she thought he had left the room.	Trong giây lát, cô nghĩ anh đã rời khỏi phòng.
Instead, it became more serious.	Thay vào đó, nó trở nên nghiêm trọng hơn.
They also love them.	Họ cũng yêu chúng.
This works as follows.	Điều này hoạt động như sau.
Load your project and open its properties.	Tải dự án của bạn và mở các thuộc tính của nó.
Everything else, he's doing great.	Mọi thứ khác, anh ấy đang làm rất tốt.
He kept her with him and that was the last thing.	Anh ấy đã giữ cô ấy bên mình và đó là điều cuối cùng.
She helps set up camp.	Cô ấy giúp dựng trại.
Private research groups will withdraw quickly.	Các nhóm nghiên cứu tư nhân sẽ rút lui nhanh chóng.
I am proud of her.	Tôi tự hào về cô ấy.
Part of the relief is knowing her parents are okay.	Một phần nhẹ nhõm khi biết cha mẹ cô ấy không sao.
The results we obtained are in some respects local.	Kết quả chúng tôi thu được ở một khía cạnh nào đó là cục bộ.
I put my arm over my head.	Tôi choàng tay qua đầu.
I won't go that way.	Tôi sẽ không đi theo cách đó.
Representative results from three independent experiments are shown.	Kết quả đại diện từ ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
It could be the top secret.	Nó có thể là bí mật hàng đầu.
One of them he recognized.	Một trong số họ anh đã nhận ra.
Ability to respond immediately.	Có khả năng phản hồi ngay lập tức.
I can't drive anywhere, not for long.	Tôi không thể lái xe đi bất cứ đâu, không lâu đâu.
Tell me where to go.	Nói cho tôi biết đi đâu.
Someone picked it up on the first ring.	Ai đó đã nhặt nó lên chiếc nhẫn đầu tiên.
And only a small amount of oil.	Và chỉ có một chút dầu nhỏ.
It's a pretty great feeling.	Đó là một cảm giác khá tuyệt vời.
At the market, a message was left.	Tại chợ, một thông điệp đã được để lại.
That statement is hard to make and hard to appreciate.	Câu nói đó thật khó thực hiện và thật khó để đánh giá cao.
For me, there are two factors to the rollback.	Đối với tôi, có hai yếu tố cho việc quay trở lại.
And so you're seeing it really differently.	Và vì vậy bạn đang thấy nó thực sự khác.
It's strange how your emotions change.	Thật kỳ lạ khi cảm xúc của bạn thay đổi như thế nào.
You will be practicing with it in time.	Bạn sẽ được thực hành với nó trong thời gian.
They don't say that the kids hate her.	Họ không nói rằng bọn trẻ ghét cô.
This is not to say that his ideas are not good.	Điều này không có nghĩa là ý tưởng của anh ấy không tốt.
I wonder what his name would be.	Tôi tự hỏi tên anh ta sẽ là gì.
The movie comes to an end.	Bộ phim đến hồi kết.
That's why she hates me.	Đó là lý do tại sao cô ấy ghét tôi.
They had done enough, their superior orders had told them.	Họ đã làm đủ, mệnh lệnh cấp cao của họ đã nói với họ.
Your son used to know mine.	Con trai của bạn đã từng biết của tôi.
You can't do anything.	Bạn không thể làm gì được.
It means a lot to me.	Nó rất có ý nghĩa đối với tôi.
I have two reasons.	Tôi có hai lý do.
Life was too rich for her.	Cuộc sống quá phong phú đối với cô.
In other words, when life returns to normal.	Nói cách khác, khi cuộc sống trở lại bình thường.
Well, not exactly a new work.	Chà, không hẳn là một tác phẩm mới.
And the fourth time.	Và lần thứ tư.
He just received it.	Anh ấy vừa nhận được nó.
You have to think quickly.	Bạn phải suy nghĩ nhanh chóng.
He took my face in his hands and he was suddenly serious.	Anh ấy nắm lấy mặt tôi trong tay và anh ấy đột nhiên nghiêm túc.
But it happened very slowly.	Nhưng nó diễn ra rất chậm.
Cells want to separate.	Tế bào muốn tách.
This is pain from the outside, not from the inside.	Đây là nỗi đau từ bên ngoài, không phải từ bên trong.
In the end, they don't really understand.	Cuối cùng thì họ cũng không hiểu lắm.
If less is not available on your system, try more.	Nếu ít hơn không có sẵn trên hệ thống của bạn, hãy thử nhiều hơn.
A strange look appeared on his face.	Một cái nhìn kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt anh ta.
I guess that's normal for things like this.	Tôi đoán đó là điều bình thường đối với những thứ như thế này.
It was a hot day.	Đó là một ngày nóng.
This will be a night to remember.	Đây sẽ là một đêm đáng nhớ.
He couldn't think about this right now.	Anh không thể nghĩ về điều này ngay bây giờ.
This is not a new material.	Đây không phải là vật liệu mới.
They are not there.	Họ không có ở đó.
It's a very common thing to do.	Đó là một điều rất phổ biến để làm.
That would also be wrong.	Điều đó cũng sẽ sai.
However, you don't want to see that.	Tuy nhiên, bạn không muốn thấy điều đó.
However, its mechanism of action is still unknown.	Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của nó vẫn chưa được biết rõ.
Actually, it's very simple.	Trên thực tế, nó rất đơn giản.
I talked too much and too quickly.	Tôi đã nói quá nhiều và quá nhanh.
I put the phone down before you mention that woman again.	Tôi đặt điện thoại xuống trước khi bạn nhắc đến người phụ nữ đó một lần nữa.
At least not with that group.	Ít nhất là không phải với nhóm đó.
Therefore such individuals often choose the low-cost business class.	Do đó những cá nhân như vậy thường chọn hạng thương gia giá rẻ.
And it was too late.	Và đã quá muộn.
There are no other changes to the service.	Không có thay đổi khác đối với dịch vụ.
I am trying to find out.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu.
But this is over now.	Nhưng điều này đã kết thúc bây giờ.
Thanks for coming again.	Cảm ơn vì đã đến một lần nữa.
What matters is what is available in the modern world.	Điều quan trọng là những gì có sẵn trong thế giới hiện đại.
Again he glanced at her.	Một lần nữa anh lại liếc nhìn cô.
I was watching the road and didn't see it coming.	Tôi đang quan sát con đường và không thấy nó đi tới.
In fact, he didn't feel fear at all.	Chính xác là anh ấy không hề cảm thấy sợ hãi.
A long, very long way.	Một chặng đường dài, rất dài.
But what you just said amused me.	Nhưng những gì bạn vừa nói làm tôi thích thú.
There was never a chance for either of them.	Không bao giờ có cơ hội cho một trong hai người.
Another small step back.	Một bước lùi nhỏ nữa.
I have come to respect you.	Tôi đã đến để tôn trọng bạn.
I have not and have never watched a show of my own.	Tôi đã không và chưa bao giờ xem một chương trình nào của riêng mình.
I have arrived.	Tôi đã đến.
Here are some of the first changes.	Đây là một số thay đổi đầu tiên.
I put my hand on his shoulder.	Tôi đặt tay lên vai anh.
Look here.	Nhìn xem ở đây.
One minute passed, and another, and there was no response.	Một phút trôi qua, và một phút nữa, và không có phản hồi.
Not even leaving the house.	Thậm chí không ra khỏi nhà.
We are divided by race.	Chúng tôi bị phân chia theo chủng tộc.
I can get around to doing that.	Tôi có thể nhận được xung quanh để làm điều đó.
No food in the area and no heat.	Không có thức ăn trong khu vực và không có nhiệt.
They are making the way up.	Họ đang làm con đường đi lên.
I will finish it in six months.	Tôi sẽ hoàn thành nó trong sáu tháng.
Will not be released.	Sẽ không được phát hành.
It is too much to take in.	Nó là quá nhiều để tiếp nhận.
I used to shed tears very easily.	Tôi đã từng rơi nước mắt rất dễ dàng.
I am really comfortable.	Tôi thực sự rất thoải mái.
, and several other names.	, và một số tên khác.
Also, your president should learn the words.	Ngoài ra, chủ tịch của bạn nên học các từ.
She was a petite woman with tired eyes.	Cô ấy là một người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi mắt mệt mỏi.
The whole house fell on us.	Toàn bộ ngôi nhà đổ vào chúng tôi.
I want to ask your opinion.	Tôi muốn hỏi ý kiến ​​của bạn.
Please take care of yourself.	Xin hãy tự chăm sóc bản thân mình.
She looked at her husband.	Cô nhìn chồng.
I just feel that way.	Tôi chỉ cảm thấy vậy.
We are building community.	Chúng tôi đang xây dựng cộng đồng.
We are not at war anymore.	Chúng ta không còn chiến tranh nữa.
I mean damn it. 	Ý tôi là chết tiệt. 
he comes every morning.	anh ấy đến vào mỗi buổi sáng.
That makes it very difficult for you to help.	Điều đó khiến bạn rất khó giúp đỡ.
There has been one death.	Đã có một trường hợp tử vong.
I do not see it.	Tôi không thấy điều đó.
Hair has come up.	Tóc đã lên đến.
All characters have name sounds and action sounds.	Tất cả các nhân vật đều có âm thanh tên và âm thanh hành động.
I need to do some research.	Tôi cần thực hiện một số nghiên cứu.
To attract them!.	Để thu hút họ !.
Nothing really changed.	Không có gì thực sự thay đổi.
There is no real goal.	Không có mục tiêu thực sự.
We shared stories.	Chúng tôi đã chia sẻ những câu chuyện.
But now that is no longer the case.	Nhưng bây giờ điều đó cũng không còn nữa.
Other groups have supported these findings.	Các nhóm khác đã hỗ trợ những phát hiện này.
Come to his office with me, right now.	Đến văn phòng của anh ấy với tôi, ngay bây giờ.
Your head is your own general feeling.	Cái đầu của bạn là cảm giác chung của chính bạn.
But this one time.	Nhưng điều này một lần.
We recommend four years of study in a single language.	Chúng tôi khuyên bạn nên học bốn năm cho một ngôn ngữ duy nhất.
It can be found at the bottom of the blog.	Nó có thể được tìm thấy ở cuối blog.
I want them to live.	Tôi muốn họ sống.
He wants me to go get the others and come back to him.	Anh ta muốn tôi đi lấy những người khác và quay lại với anh ta.
The mistake cost him his life.	Sai lầm đã khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình.
The engine is completely underwater.	Động cơ hoàn toàn ở dưới nước.
Face on the water.	Mặt trên mặt nước.
Everyone is injured.	Mọi người đang bị thương.
Where have you been.	Bạn đã ở đâu.
I remember when we had real cars.	Tôi nhớ khi chúng tôi có xe hơi thực sự.
We seem to be doing it in this area.	Chúng tôi dường như đang làm điều đó trong lĩnh vực này.
That's my play request.	Đó là yêu cầu chơi của tôi.
As a result, the initial cost is more valuable.	Kết quả là chi phí ban đầu có giá trị cao hơn.
You should come more than one night.	Bạn nên đến hơn một đêm.
In the most recent stories, she appears as a young adult.	Trong những câu chuyện gần đây nhất, cô ấy xuất hiện như một người trưởng thành trẻ tuổi.
Most important is his message.	Quan trọng nhất là thông điệp của anh ấy.
And the side effects.	Và các tác dụng phụ.
And where there is no vision, there is no direction.	Và nơi không có tầm nhìn, không có phương hướng.
I think that's the right way to ask the question.	Tôi nghĩ đó là cách thích hợp để đặt câu hỏi.
Who knows how many.	Ai biết được bao nhiêu người.
I don't imagine my own wedding.	Tôi không tưởng tượng đám cưới của chính mình.
Really is long.	Thực sự là dài.
The free market system is the way to go.	Hệ thống thị trường tự do là con đường để đi.
Public trust is essential to officer safety.	Niềm tin của công chúng là điều cần thiết cho sự an toàn của sĩ quan.
There are many possibilities.	Có rất nhiều khả năng.
It gives you back everything you say or do.	Nó trả lại cho bạn tất cả những gì bạn nói hoặc làm.
This, namely shows and.	Điều này, cụ thể là cho thấy và.
But do not get far.	Nhưng không nhận được xa.
God, it's even worse.	Trời ơi, nó còn tệ hơn nữa.
None of it connects on an emotional level.	Không ai trong số nó kết nối ở mức độ tình cảm.
They put me in a room.	Họ đưa tôi vào một căn phòng.
I don't remember any of that.	Tôi không nhớ bất cứ điều gì trong số đó.
He ran to her.	Anh chạy đến chỗ cô.
The path to a fearless world.	Con đường dẫn đến một thế giới không sợ hãi.
Just to look.	Chỉ để nhìn.
I know she's there somewhere.	Tôi biết cô ấy ở đó ở đâu đó.
Nothing can stop us.	Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi.
This process is familiar.	Quá trình này đã quen thuộc.
All data shown are representative of at least three independent trials.	Tất cả dữ liệu được hiển thị là đại diện của ít nhất ba thử nghiệm độc lập.
In this one, I'm in my apartment.	Trong cái này, tôi đang ở trong căn hộ của mình.
Either of you is forever on the road.	Một trong hai của bạn là mãi mãi trên con đường.
But his head was clear again.	Nhưng đầu anh đã sáng suốt trở lại.
You will be able to take the lead.	Bạn sẽ có thể dẫn đầu.
Most uses are said to be unsuccessful.	Hầu hết việc sử dụng được cho là không thành công.
Make a circle.	Thành một vòng tròn.
But before you can change your life, you need to change your thinking.	Nhưng trước khi thay đổi cuộc đời, bạn cần phải thay đổi suy nghĩ của mình.
You will be absolutely safe.	Bạn sẽ được an toàn tuyệt đối.
He took her in his arms and carried her to the bed.	Anh bế cô vào lòng, bế cô lên giường.
Your people are what drive your business forward.	Con người của bạn là những gì thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển.
Maybe that's why he doesn't feel like he can tell anyone.	Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy không cảm thấy mình có thể nói với bất kỳ ai.
We are like wanted men.	Chúng tôi giống như những người đàn ông bị truy nã.
Can he do it? 	Anh ấy có thể làm được không?
he wondered.	anh tự hỏi.
But most are not stupid.	Nhưng hầu hết đều không ngu ngốc.
She said she has never been in any such good place.	Cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ ở bất kỳ nơi nào tốt như vậy.
We cannot bring the future to live it as it is now.	Chúng ta không thể mang lại tương lai để sống nó như bây giờ.
His instructions to them were simple.	Những hướng dẫn của anh ấy đối với họ rất đơn giản.
Her head is very small, really small.	Đầu của cô ấy rất nhỏ, thực sự rất nhỏ.
We were waiting for people to come to take me away.	Chúng tôi đã đợi mọi người đến để đưa tôi đi.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
But fear can be a good thing.	Nhưng sợ hãi có thể là một điều tốt.
I built a great company.	Tôi đã xây dựng một công ty tuyệt vời.
Confused, she took a step back.	Cô bối rối lùi lại một bước.
However, we still have food.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thức ăn.
But it's not necessary.	Nhưng nó không cần thiết.
But first she has to go inside.	Nhưng trước tiên cô ấy phải vào trong.
Of course you've heard of it.	Tất nhiên bạn đã nghe nói về nó.
Add Doa,.	Thêm vao Đoa,.
So now is the time to get busy.	Vì vậy, bây giờ là lúc để bận rộn.
This must be true.	Điều này phải đúng.
I signed and thanked him.	Tôi ký tên và cảm ơn anh ấy.
You should let me know.	Bạn nên cho tôi biết.
And that's the problem.	Và đó là vấn đề.
You can't get hold of them too easily.	Bạn không thể nắm lấy chúng quá dễ dàng.
So we were left behind on our own.	Vì vậy, chúng tôi đã bị bỏ lại sau đó của riêng mình.
We did not start and do not want this war.	Chúng tôi không bắt đầu và cũng không muốn cuộc chiến này.
Can't arrest you and your people.	Không thể bắt bạn và người của bạn.
I love snow.	Tôi yêu tuyết.
You're not that big yet.	Bạn vẫn chưa lớn như vậy.
It was a long shot.	Đó là một cú sút xa.
I don't think you know me.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết tôi.
That did almost nothing for me.	Điều đó hầu như không làm được gì cho tôi.
I don't know the answer.	Tôi không biết đáp án.
Wait, wait, wait.	Chờ đã, chờ đã ,.
Talking on the radio, however, is another matter.	Nói chuyện trên đài phát thanh, tuy nhiên, là một vấn đề khác.
With the help of the internet, that has changed.	Với sự trợ giúp của internet, điều đó đã thay đổi.
The test scores were compared with four models.	Các điểm thử nghiệm được so sánh với bốn mô hình.
Season for salt and add salt, if needed.	Nêm nếm cho muối và thêm muối, nếu cần.
No problem with staff as others are saying.	Không có vấn đề với nhân viên như những người khác đang nói.
I don't feel proud.	Tôi không cảm thấy tự hào.
If he is.	Nếu anh ta là.
They can really go anywhere you want.	Họ thực sự có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn.
You cannot speak from space.	Bạn không thể nói từ không gian.
No surgical procedures were performed in the control group.	Không có thủ thuật phẫu thuật nào được thực hiện trên nhóm chứng.
But no more changes.	Nhưng không còn thay đổi.
I'm saying exactly what happened.	Tôi đang nói chính xác những gì đã xảy ra.
It is a small planet.	Nó là một hành tinh nhỏ.
It was an absolutely wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời tuyệt đối.
About two weeks before these observations.	Khoảng hai tuần trước những quan sát này.
I can feel and understand everything that is happening.	Tôi có thể cảm nhận và hiểu mọi thứ đang xảy ra.
It sounds very difficult but it is not impossible.	Nghe có vẻ rất khó nhưng không phải là không làm được.
There are hardly any.	Hầu như không có bất kỳ.
Nothing looks right.	Không có gì trông đúng.
The view is good though!.	Quan điểm là tốt mặc dù !.
That started with me.	Điều đó bắt đầu với tôi.
Her mouth hung open.	Miệng cô ấy há ra.
Everything now depends on keeping them apart.	Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào việc giữ chúng cách xa nhau.
It's great.	Nó thật tuyệt.
However, there are some key differences between the two situations.	Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai tình huống.
You have a right to that.	Bạn có quyền về đó.
I didn't expect he didn't.	Tôi không ngờ là anh ấy không làm vậy.
Like many, many other such problems.	Cũng như nhiều, nhiều vấn đề khác như vậy.
He's on the plane going up.	Anh ấy đang ở trên máy bay đi lên.
I didn't believe him.	Tôi đã không tin anh ta.
He knew what he had to say next.	Anh biết mình phải nói gì tiếp theo.
This has been documented, so everyone should know this.	Điều này đã được ghi lại, vì vậy mọi người nên biết điều này.
I'm not afraid of him.	Tôi không sợ anh ta.
The longer he walked, the better he walked.	Càng đi lâu, anh ta càng bước đi tốt hơn.
God is speaking to me and through me.	Chúa đang nói với tôi và qua tôi.
Looking into her eyes, you can tell that she wants to have sex badly.	Nhìn vào mắt cô ấy, bạn có thể nói rằng cô ấy muốn quan hệ tình dục một cách tồi tệ.
The cook took it off of him and put it in front of us.	Người đầu bếp đã lấy nó ra khỏi anh ta và đặt nó trước mặt chúng tôi.
That makes you one of them.	Điều đó khiến bạn trở thành một trong số họ.
This is the key point.	Đây là điểm mấu chốt.
This is some standard.	Đây là tiêu chuẩn nào đó.
He has a special arm.	Anh ấy có một cánh tay đặc biệt.
So far, this has not been possible.	Cho đến nay, điều này đã không thể thực hiện được.
No time to search for more food.	Không có thời gian để tìm kiếm thêm thức ăn.
Use credit or lose it.	Sử dụng tín dụng hoặc mất nó.
That's not right.	Điều đó không đúng.
They did a great job with her.	Họ đã làm rất tốt công việc của cô ấy.
No one is ready.	Không ai đã sẵn sàng.
He didn't care and neither did we at the time.	Anh ấy không quan tâm và chúng tôi cũng vậy vào thời điểm đó.
But we need your support.	Nhưng chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn.
National security policy.	Chính sách an ninh quốc gia.
Okay, no more talking about boys.	Được rồi, không nói về các chàng trai nữa.
Classroom space is limited.	Không gian lớp học có hạn.
The story itself was well thought out by me.	Bản thân câu chuyện đã được tôi nghĩ ra rất tốt.
Well, something like war really brings it home for you.	Chà, một cái gì đó giống như chiến tranh thực sự mang nó về nhà cho bạn.
She died, but only seconds ago.	Cô ấy đã chết, nhưng chỉ cách đây vài giây.
To build an army.	Để xây dựng quân đội.
This space is built for a party.	Không gian này được xây dựng cho một bữa tiệc.
There's no place in something like this for that.	Không có chỗ trong một thứ như thế này cho điều đó.
The rest of its power comes mainly from natural gas.	Phần còn lại sức mạnh của nó chủ yếu đến từ khí tự nhiên.
We care, but not much, not really.	Chúng tôi quan tâm, nhưng không nhiều, không hẳn.
For the answer, he nodded.	Đối với câu trả lời, anh ấy gật đầu.
In a word, nothing.	Trong một từ, không có gì.
On the other hand, the size of the request is huge.	Mặt khác, quy mô yêu cầu là rất lớn.
There is a car ahead.	Có một chiếc xe hơi phía trước.
It's not safe for them to be together.	Thật không an toàn cho họ khi ở bên nhau.
They were dressed and ready.	Họ đã mặc quần áo và sẵn sàng.
They will say it's not healthy.	Họ sẽ nói rằng nó không lành mạnh.
He must die.	Anh ta phải chết.
He was found at the scene.	Anh ta được tìm thấy tại hiện trường.
You are one of them.	Bạn là một trong số họ.
Sure, but not something you can choose.	Chắc chắn rồi, nhưng không phải là thứ bạn có thể chọn.
Such issues need to be fixed in the code.	Các vấn đề như vậy cần được sửa trong mã.
Gotta get out of here.	Phải đi khỏi đây.
I do not know that.	Tôi không biết điều đó.
If nothing else, you've had fun.	Nếu không có gì khác, bạn đã có niềm vui.
Moreover, they work just like we described.	Hơn nữa, chúng hoạt động giống như chúng tôi đã mô tả.
It's quite different.	Nó khá khác biệt.
Too many people are killing people through gun violence.	Quá nhiều người đang giết người thông qua bạo lực súng.
I know she's having a dream.	Tôi biết cô ấy đang có một giấc mơ.
Maybe you can clarify this for me.	Có lẽ bạn có thể làm rõ điều này cho tôi.
All sound has left the area around us.	Tất cả âm thanh đã rời khỏi khu vực xung quanh chúng tôi.
Perhaps it is a sign of our times.	Có lẽ đó là dấu hiệu của thời đại chúng ta.
Of course it will be fine.	Tất nhiên nó sẽ ổn.
Give it a little stir.	Cho nó một chút khuấy.
Customers usually notice an improvement over the next few days.	Khách hàng thường nhận thấy sự cải thiện trong vài ngày tới.
He did not understand with the child.	Anh không hiểu với đứa trẻ.
The next month she died.	Tháng sau cô ấy chết.
So if you have a chance to run, do it.	Vì vậy, nếu bạn có cơ hội để chạy, hãy làm điều đó.
First, the available methods for data analysis will be described.	Đầu tiên, các phương pháp có sẵn để phân tích dữ liệu sẽ được mô tả.
They are standing in the water.	Họ đang đứng trong nước.
This is our first time sharing a bathroom.	Đây là lần đầu tiên chúng tôi dùng chung phòng tắm.
Listen, we're running behind here.	Nghe này, chúng tôi đang chạy phía sau đây.
The only thing missing from his performance was a goal.	Điều duy nhất còn thiếu trong màn trình diễn của anh ấy là một bàn thắng.
His father didn't seem to care about his reasons.	Cha anh dường như không quan tâm đến lý do của anh.
One last shot at me.	Một phát súng cuối cùng vào tôi.
His mother led them back to their apartment with her head bowed.	Mẹ anh ấy dẫn họ trở lại căn hộ của họ với tư thế cúi đầu.
Too far, too fast.	Quá xa, quá nhanh.
For other countries, it will be rolled out in the near future.	Đối với các quốc gia khác, nó sẽ được triển khai trong tương lai gần.
No purchase required.	Không yêu cầu mua hàng.
It is measured from .	Nó được đo từ.
Yes, we will be part of this.	Vâng, chúng tôi sẽ là một phần của điều này.
That would be beneficial if anything similar happens.	Điều đó sẽ có lợi nếu bất cứ điều gì tương tự xảy ra.
You can buy anything there.	Bạn có thể mua bất cứ thứ gì ở đó.
I get my best that way.	Tôi nhận được những thứ tốt nhất của mình theo cách đó.
Too much success with women, too soon.	Quá nhiều thành công với phụ nữ, quá sớm.
And it makes sense to share it with someone like you.	Và thật có ý nghĩa khi chia sẻ nó với một người như bạn.
I don't know, of course.	Tôi không biết, tất nhiên.
And indeed some will.	Và thực sự một số sẽ.
Look around you and pick a piece of technology.	Nhìn xung quanh bạn và chọn một phần của công nghệ.
Glad football is back.	Thật vui vì bóng đá đã trở lại.
She simply is.	Cô ấy chỉ đơn giản là.
She had never had that experience before.	Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm đó trước đây.
Wait until she is fifteen, when she can think for herself.	Hãy đợi cho đến khi cô ấy mười lăm tuổi, khi cô ấy có thể tự suy nghĩ.
I would be great about the whole thing.	Tôi sẽ rất tuyệt về toàn bộ vấn đề.
You need to clear this check.	Bạn cần xóa séc này.
I take a few days off.	Tôi xin nghỉ vài ngày.
It was a long shot.	Đó là một cú sút xa.
The energy has remained the same since the training camp.	Năng lượng vẫn như cũ kể từ trại huấn luyện.
That looks pretty good.	Điều đó trông khá tốt.
There's no way he can eat it now.	Không đời nào anh ta có thể ăn được bây giờ.
The answer to the question is no.	Câu trả lời cho câu hỏi là không.
I agree with the first two without a doubt.	Tôi đồng ý với hai điều đầu tiên mà không nghi ngờ gì.
We better not.	Tốt hơn là chúng ta không nên.
This is a large, complex system.	Đây là một hệ thống lớn, phức tạp.
There are just more of them.	Chỉ có nhiều hơn trong số họ.
It was never his job.	Đó không bao giờ là công việc của anh ta.
It's not just a matter of sex.	Nó không chỉ là vấn đề tình dục.
It is smart.	Nó là thông minh.
Or give it to someone else.	Hoặc đưa nó cho người khác.
Not a big surprise.	Không phải là một bất ngờ lớn.
All of its eyes were gone.	Toàn bộ đôi mắt của nó đã biến mất.
It doesn't get better.	Nó không trở nên tốt hơn.
And they are watching.	Và họ đang xem.
Also, try to pick a topic as soon as possible.	Ngoài ra, hãy cố gắng chọn chủ đề càng sớm càng tốt.
The design is quite simple.	Thiết kế khá đơn giản.
For some of them, it's one.	Đối với một số người trong số họ, đó là một.
The living room was in front of him.	Phòng khách nằm trước mặt anh.
A great team to work with.	Một đội tuyệt vời để làm việc cùng.
She felt pretty sure it had been months.	Cô cảm thấy khá chắc chắn là đã nhiều tháng.
I am a big girl.	Tôi là một cô gái lớn.
Single tree.	Cây đơn.
However, the success of those efforts requires increasing knowledge in two areas.	Tuy nhiên, sự thành công của những nỗ lực đó đòi hỏi phải nâng cao kiến ​​thức trong hai lĩnh vực.
It got worse.	Nó trở nên tồi tệ hơn.
It's completely the opposite.	Nó hoàn toàn ngược lại.
I know you have to do it.	Tôi biết bạn phải làm điều đó.
Things are not like that in real life.	Mọi thứ không phải như vậy trong cuộc sống thực.
However, this must be put in context.	Tuy nhiên, điều này phải được đặt trong bối cảnh.
The house was sold during his tenure and was eventually demolished.	Ngôi nhà đã được bán trong nhiệm kỳ của ông và cuối cùng bị phá hủy.
Or at least feel that way.	Hoặc ít nhất cũng cảm thấy như vậy.
This issue is not subject to appeal.	Vấn đề này không được kháng nghị.
There was a note in his voice that she had never heard before.	Có một nốt nhạc trong giọng anh mà cô chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
We will come from behind.	Chúng tôi sẽ đến từ phía sau.
And then one night, she saw her.	Và rồi một đêm, cô ấy nhìn thấy cô ấy.
But it was a long season.	Nhưng đó là một mùa giải dài.
I'm glad we're friends.	Thật vui vì chúng ta là bạn của nhau.
However, it's better to come quickly.	Tuy nhiên, tốt hơn là nó nên đến nhanh.
However, I will give it a chance.	Tuy nhiên, tôi sẽ cho nó một cơ hội.
You can't get there before winter starts.	Bạn không thể đến đó trước khi mùa đông bắt đầu.
We must stand up for the truth.	Chúng ta phải đứng lên vì sự thật.
There really is no you to let it happen.	Thực sự là không có bạn để nó xảy ra.
Yes, it can be difficult.	Vâng, nó có thể khó khăn.
No matter how popular.	Không có vấn đề như thế nào phổ biến.
This round plays out a little differently.	Vòng này diễn ra hơi khác một chút.
Should cover most use cases.	Nên bao gồm hầu hết các trường hợp sử dụng.
There are a lot of good things that way.	Có rất nhiều điều tốt đẹp theo cách đó.
Then, with a click, it was dark and silent.	Sau đó, với một tiếng lách cách, nó tối và im lặng.
She will not fail her first mission.	Cô ấy sẽ không thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên của mình.
I thought we were best friends.	Tôi đã nghĩ chúng tôi là bạn thân.
Not on this one, its metal.	Không phải trên cái này, kim loại của nó.
Only three test conditions were performed at a time.	Chỉ có ba điều kiện thử nghiệm được thực hiện tại một thời điểm.
The results obtained with different methods are very consistent.	Các kết quả thu được với các phương pháp khác nhau đều rất phù hợp.
Look how much we've been through together.	Hãy nhìn xem chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu điều.
I look white.	Tôi trông trắng trẻo.
Keep behind these people.	Giữ sau những người này.
No one there.	Không ai ở đó.
I spoke straight from my heart.	Tôi đã nói thẳng từ trái tim mình.
Out front.	Ra phía trước.
You were right about a lot of things.	Bạn đã đúng về rất nhiều thứ.
I love the connection between them.	Tôi yêu sự kết nối giữa chúng.
That's exactly what they wanted to hear.	Đó chính xác là những gì họ muốn nghe.
It sounds like a nice enough feature and it makes sense.	Nghe có vẻ như là một tính năng đủ đẹp và nó có ý nghĩa.
I hope it works well.	Tôi hy vọng nó hoạt động tốt.
These are the things that quickly disappear from style.	Đây là những thứ nhanh chóng biến mất khỏi phong cách.
They can see in the dark.	Họ có thể nhìn thấy trong bóng tối.
If mail or email doesn't work, contact them by phone.	Nếu thư hoặc email không hoạt động, hãy liên hệ với họ qua điện thoại.
The structure, at least the front lobby, was secure.	Cấu trúc, ít nhất là sảnh trước, đã an toàn.
You do everything together.	Bạn làm mọi thứ cùng nhau.
I walk beside her.	Tôi đi bên cạnh cô ấy.
Someone who loves her more than anyone.	Một người yêu cô ấy hơn bất cứ ai.
The boy just looked.	Cậu bé chỉ nhìn.
I will make one thing clear.	Tôi sẽ nói rõ một điều.
It is a special relationship in action.	Đó là mối quan hệ đặc biệt trong hành động.
I just go out there and play football.	Tôi chỉ đi ra ngoài đó và chơi bóng.
It doesn't touch me anymore either.	Nó cũng không làm tôi cảm động nữa.
They produce light, but no noise.	Họ tạo ra ánh sáng, nhưng không có tiếng ồn.
He will kill me.	Anh ta sẽ giết tôi.
Really amazing how you used it for this scene.	Thực sự tuyệt vời như thế nào bạn đã sử dụng nó cho cảnh này.
So do something!.	Vì vậy, hãy làm gì đó !.
It means that task is not attached to any application.	Nó có nghĩa là nhiệm vụ đó không được đính kèm với bất kỳ ứng dụng nào.
And the last argument is the source image.	Và đối số cuối cùng là hình ảnh nguồn.
This program has no definite direction.	Chương trình này không có hướng đi chắc chắn.
A very special place.	Một nơi rất đặc biệt.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
This will be good for her.	Điều này sẽ tốt cho cô ấy.
No other court can do that.	Không có tòa án nào khác có thể làm điều đó.
Round one.	Vòng một.
Very good conditions.	Điều kiện rất tốt.
Just because they wrote characters around me.	Chỉ bởi vì họ đã viết nhân vật xung quanh tôi.
As they continue their path.	Khi họ tiếp tục con đường của mình.
Now it has taken off.	Bây giờ nó đã được cất cánh.
My energy is not what it was at the beginning of the week.	Năng lượng của tôi không như hồi đầu tuần.
You get the idea.	Bạn có được ý tưởng.
They didn't tell me anything.	Họ không nói với tôi điều gì.
Having him beside her in bed was no longer enough.	Có anh bên cạnh cô trên giường không còn đủ nữa.
We will start planning.	Chúng tôi sẽ bắt đầu lập kế hoạch.
This is another lie.	Đây là một lời nói dối khác.
There is no way through.	Không có cách nào thông qua.
Give it plenty of time if needed.	Cho nó nhiều thời gian nếu cần.
Computer science is a terrible name for this business.	Khoa học máy tính là một cái tên khủng khiếp đối với ngành kinh doanh này.
I can point out the message on it.	Tôi có thể chỉ ra thông điệp trên đó.
I turned around, and walked out of the place.	Tôi quay lại, và bước ra khỏi nơi đó.
Music has to deal with that.	Âm nhạc phải đối phó với điều đó.
Thank you for your wonderful work.	Cảm ơn bạn cho công việc tuyệt vời của bạn.
The second argument runs like that.	Đối số thứ hai chạy như vậy.
An example, now.	Một ví dụ, bây giờ.
The image does not change.	Hình ảnh không thay đổi.
I'm not sure what.	Tôi không chắc chắn điều gì.
I saw it.	Tôi đã thấy nó.
You can no longer feel pressure points.	Bạn không còn có thể cảm thấy điểm áp lực.
She doesn't have a ring.	Cô ấy không có chiếc nhẫn.
Lots of death and loss.	Rất nhiều chết chóc và mất mát.
We stay here, like it or not.	Chúng tôi ở lại đây, dù muốn hay không.
And there's not much time.	Và không có nhiều thời gian.
Don't do this to yourself.	Đừng làm điều này với chính mình.
For being four years old.	Vì được bốn tuổi.
This turns out to be very important, especially for hard states.	Điều này hóa ra rất quan trọng, đặc biệt là đối với các trạng thái cứng.
An organization or network of individuals cannot do everything.	Một tổ chức hoặc mạng lưới các cá nhân không thể làm tất cả mọi thứ.
Luck saved us more than effort.	May mắn đã cứu chúng tôi hơn là nỗ lực.
In real life.	Trong đời thực.
In the eyes of big businesses, this is what we are.	Trong con mắt của các doanh nghiệp lớn, đây là những gì chúng ta đang có.
The room is small and dark.	Căn phòng nhỏ và tối.
First he builds confidence while customers get excited about the product.	Đầu tiên anh ấy xây dựng sự tự tin trong khi khách hàng hào hứng với sản phẩm.
There is certainly a great deal of respect going both ways.	Chắc chắn là có một sự tôn trọng lớn đi theo cả hai cách.
She says that sometimes it takes until you're thirty.	Cô ấy nói rằng đôi khi phải mất đến khi bạn ba mươi tuổi.
Others are leaving.	Những người khác đang rời đi.
Now the situation is difficult.	Bây giờ tình hình thật khó khăn.
This is not a school.	Đây không phải là trường học.
This much and no more.	Điều này nhiều và không hơn nữa.
It's just the way it is.	Nó chỉ là cách nó là.
That discussion is not the purpose of this article.	Cuộc thảo luận đó không phải là mục đích của bài viết này.
Probably animal blood.	Có lẽ là máu động vật.
Well, obviously, you don't have to say.	Vâng, rõ ràng, bạn không cần phải nói.
He likes to do that.	Anh ấy thích làm điều đó.
I saw it in the safe in his office.	Tôi đã thấy nó trong két sắt trong văn phòng của anh ấy.
This is politics at its absolute worst.	Đây là chính trị ở mức tuyệt đối tồi tệ nhất của nó.
I told him and he asked my name.	Tôi nói với anh ấy và anh ấy hỏi tên tôi.
It doesn't seem to be available.	Nó dường như không có sẵn.
We want that to stop.	Chúng tôi muốn điều đó dừng lại.
But that's the show.	Nhưng đó là chương trình này.
Over the next few days, my classes started.	Trong vài ngày tiếp theo, các lớp học của tôi bắt đầu.
These are my impressions.	Đây là những cảm nhận của tôi.
That's the best thing.	Đó là điều tốt nhất.
Actually, it's not crazy.	Thực ra, nó không điên rồ.
Mine never felt big enough.	Của tôi không bao giờ cảm thấy đủ lớn.
That's a square function, by the way.	Nhân tiện, đó là một hàm vuông.
A higher score represents a higher level of emotional state.	Điểm cao hơn thể hiện mức độ cao hơn của trạng thái cảm xúc.
Don't go to the office.	Đừng đến văn phòng.
Stories are what the brain does.	Câu chuyện là những gì não làm.
That is more than fair.	Đó là hơn cả công bằng.
There needs to be more presence here.	Cần phải có nhiều sự hiện diện hơn ở đây.
He dropped the gun.	Anh ta đánh rơi súng.
I got over it.	Tôi đã vượt qua được.
All that time and effort just to win.	Tất cả thời gian và nỗ lực đó chỉ để giành chiến thắng.
I have thought of you more than you think.	Tôi đã nghĩ rằng bạn nhiều hơn bạn tưởng.
This is most likely the way to do it.	Đây rất có thể là cách để làm điều đó.
You are about to lose sleep.	Bạn sắp mất ngủ.
The woman opened her eyes.	Người phụ nữ mở mắt.
To you, it's too much sorry.	Với bạn, nó quá nhiều xin lỗi.
Not at work, not at home.	Không phải ở cơ quan, không phải ở nhà.
He walked up behind her, completely unaware of what he was doing.	Anh ta đi lên phía sau cô, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
After a few weeks, we will measure the plants.	Sau vài tuần, chúng tôi sẽ đo các cây.
She cannot drive.	Cô ấy không thể lái xe.
Guys tell me your version.	Các bạn cho tôi biết phiên bản của bạn.
He's very, very special.	Anh ấy rất, rất đặc biệt.
Obviously he will miss her.	Rõ ràng là anh sẽ nhớ cô.
Maybe they're being careful.	Có thể họ đang cẩn thận.
It is a difficult job.	Đó là một công việc khó khăn.
Nothing is missing.	Không thiếu thứ gì.
If not, it creates it.	Nếu không, nó tạo ra nó.
You do not experience love or do not have love.	Bạn không trải qua tình yêu hoặc không có tình yêu.
Let them see it as they like.	Hãy để họ xem nó như họ thích.
We are very sorry for your loss.	Chúng tôi rất xin lỗi vì sự mất mát của bạn.
Serious political work.	Tác phẩm chính luận nghiêm túc.
It probably hasn't arrived yet.	Chắc nó vẫn chưa đến.
Don't leave me until you give me a chance.	Đừng bỏ rơi tôi cho đến khi bạn cho tôi một cơ hội.
He usually has a cold expression on his face.	Anh ấy thường có một biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt của mình.
They provided me with a drink and promised protection.	Họ cung cấp cho tôi đồ uống và hứa sẽ bảo vệ.
I mean a baby of their own.	Ý tôi là một đứa bé của riêng họ.
Check out the map.	Kiểm tra bản đồ.
Food at its best.	Thực phẩm nghi tốt nhất của mình.
Serve at room temperature or cold.	Phục vụ ở nhiệt độ phòng hoặc lạnh.
A fun read.	Một bài đọc vui vẻ.
As you can imagine, that was a mistake.	Như bạn có thể tưởng tượng, đó là một sai lầm.
When was the last time your eyes or ears were examined.	Lần cuối khám mắt hoặc tai của bạn là khi nào.
I can ride, drive and handle them.	Tôi có thể đi xe, lái xe và xử lý chúng.
You will not be able to prove anything to anyone.	Bạn sẽ không thể chứng minh bất cứ điều gì cho bất cứ ai.
You no longer have to wait in elements for hours on end.	Bạn không còn phải chờ đợi trong các phần tử hàng giờ liền.
A great deal.	Một thỏa thuận tuyệt vời.
The door was open, which was nothing out of the ordinary.	Cánh cửa đã mở, điều này không có gì quá bất thường.
And he put his arm around me.	Và anh ấy choàng tay qua người tôi.
We choose to love each other.	Chúng tôi chọn yêu nhau.
If he left her now, she would have no one left.	Nếu bây giờ anh bỏ cô, cô sẽ không còn ai.
A security camera helped police determine who took the phone.	Một camera an ninh đã giúp cảnh sát xác định ai đã lấy điện thoại.
You see this.	Bạn thấy điều này.
That was over a year ago.	Đó là hơn một năm trước đây.
Now he asked her this.	Bây giờ anh hỏi cô điều này.
He really is a sweet, if not too bright guy.	Anh ấy thực sự là một chàng trai ngọt ngào, nếu không muốn nói là quá tươi sáng.
One more time and you're done.	Thêm một lần nữa và bạn đã hoàn tất.
Bang loves oil.	Bang rất thích dầu mỏ.
He has to get out there and get more involved this time around.	Anh ấy phải ra khỏi đó và tham gia nhiều hơn vào thời gian này.
You need her.	Anh cần cô.
She was silent.	Cô ấy im lặng.
That should have been my main goal.	Đó lẽ ra phải là mục tiêu chính của tôi.
The whole process takes about two minutes.	Toàn bộ quá trình mất khoảng hai phút.
Give me a sign.	Cho tôi một dấu hiệu.
The model should be responsible for only storing the relationship.	Mô hình phải có trách nhiệm chỉ lưu trữ mối quan hệ.
As an attribute or an instance variable.	Dưới dạng một thuộc tính hoặc một biến thể hiện.
And they used to be.	Và họ đã từng như vậy.
It took a while for him to take our order.	Anh ấy đã mất một chút thời gian để nhận lệnh của chúng tôi.
It got worse.	Nó trở nên tồi tệ.
See what he has.	Xem những gì anh ta có.
When it comes this close, you don't care.	Khi nó đến gần như thế này, bạn không cần quan tâm.
Wrote facts about many other things.	Đã viết sự thật về nhiều thứ khác.
This makes me feel better.	Điều này làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Everything is quiet.	Mọi thứ đều yên tĩnh.
If you've been.	Nếu bạn đã từng.
You just want to look.	Bạn chỉ muốn nhìn.
He is a married man.	Anh ấy là một người đàn ông đã có gia đình.
Whatever's in there, he wants it.	Bất cứ thứ gì ở trong đó, anh ấy đều muốn có nó.
She thought maybe she could.	Cô nghĩ có lẽ mình sẽ làm được.
This is separate from your accident claim.	Điều này tách biệt với yêu cầu về tai nạn của bạn.
Not a game machine.	Không phải là một máy trò chơi.
Looking forward to see you there!.	Nhìn về phía trước để nhìn thấy bạn ở đó!.
No words from the stars.	Không có từ nào từ các vì sao.
But that's not my way.	Nhưng đó không phải là cách của tôi.
No way.	Không có cách nào.
I'm both bad and sad for me.	Tôi vừa tệ vừa buồn cho tôi.
Maybe it still is.	Có lẽ nó vẫn vậy.
It can change your outlook on life.	Nó có thể thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống.
He's not sure which is real.	Anh ta không chắc đâu là thật.
You don't want things to change.	Bạn không muốn mọi thứ thay đổi.
I think there is still pressure to have children.	Tôi nghĩ vẫn còn áp lực sinh con.
As he goes his way, he can't help but think of her.	Khi anh ấy đi đến con đường của mình, anh ấy không thể không nghĩ về cô ấy.
Each step seems easier than the last.	Mỗi bước dường như dễ dàng hơn bước cuối cùng.
The result is quite beautiful.	Kết quả là khá đẹp.
Whatever happens, we can handle it.	Bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi có thể xử lý nó.
The results of our study are similar to other published studies.	Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự như các nghiên cứu đã được công bố khác.
I'm just sure he needs my help.	Tôi chỉ chắc chắn rằng anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi.
Sounds like a great plan.	Nghe có vẻ như là một kế hoạch tuyệt vời.
Not that he used to say much.	Không phải anh ấy đã từng nói nhiều.
As you can see, she is very excited.	Như bạn có thể thấy, cô ấy rất vui mừng.
The human experience is very clear.	Kinh nghiệm của con người là rất rõ ràng.
Perhaps one can hardly do anything but take.	Có lẽ người ta khó có thể làm bất cứ điều gì khác ngoài lấy.
At least for me.	Ít nhất cho tôi.
Appreciate what's happening in this photo.	Đánh giá cao những gì đang xảy ra trong bức ảnh này.
I mean, my parents hated me last week.	Ý tôi là, bố mẹ tôi đã ghét tôi vào tuần trước.
And he can score when needed.	Và anh ấy có thể ghi bàn khi cần thiết.
I was surprised at first because I thought she had to ask.	Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng cô ấy phải hỏi.
Most people accept that.	Hầu hết mọi người đều chấp nhận điều đó.
I tried to keep you safe, to keep our lives moving forward.	Tôi đã cố gắng để giữ cho bạn an toàn, giữ cho cuộc sống của chúng ta tiến lên phía trước.
I said we're going to start setting up the community again, here.	Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ bắt đầu thiết lập lại cộng đồng, tại đây.
And that's a good story.	Và đó là một câu chuyện hay.
More certain of itself.	Chắc chắn hơn về chính nó.
I was released without seeing the judge.	Tôi đã được thả mà không gặp thẩm phán.
Not an idea of ​​a single man.	Không phải là một ý tưởng của một người đàn ông duy nhất.
Consider this for a moment.	Hãy xem xét điều này trong giây lát.
Now it works fine.	Bây giờ nó hoạt động tốt.
We will find this out.	Chúng tôi sẽ tìm ra điều này.
But that's what my teacher told me to do.	Nhưng đó là điều mà thầy tôi bảo tôi phải làm.
When sunset.	Khi mặt trời lặn.
But still a bit fast.	Nhưng vẫn còn hơi nhanh.
Good luck on your journey here.	Chúc may mắn trên hành trình của bạn ở đây.
Once upon a time in a dream, your god appeared to you.	Ngày xưa trong một giấc mơ, vị thần của bạn xuất hiện với bạn.
Any current technology will work fine.	Mọi công nghệ hiện tại sẽ hoạt động tốt.
The life saved can be yours.	Mạng sống được cứu có thể là của bạn.
Diagnosis is made by looking at the area.	Chẩn đoán được thực hiện bằng cách xem xét khu vực.
I felt his strength leave.	Tôi cảm thấy sức mạnh của anh ấy rời đi.
He took it down but not without difficulty.	Anh ấy đã lấy nó xuống nhưng không phải là không gặp khó khăn.
I didn't tell anyone what was going on.	Tôi không nói cho ai biết chuyện gì đang xảy ra.
But if there is no food included, just bring your own.	Nhưng nếu không có thức ăn kèm theo, chỉ cần mang theo của riêng bạn.
Car is very clean.	Xe rất sạch sẽ.
I can't lose myself, unlike on the train.	Tôi không thể đánh mất mình, không giống như trên tàu.
Stay up to date with your government.	Luôn cập nhật với chính phủ của bạn.
It happened right in front of us.	Nó đã xảy ra ngay trước mặt chúng tôi.
I want to tell you about them.	Tôi muốn nói với bạn về chúng.
They never change.	Chúng chưa bao giờ thay đổi.
We did not go into details.	Chúng tôi đã không đi vào chi tiết.
The pain of living without your true love.	Nỗi đau khi sống mà không có tình yêu đích thực của bạn.
She just felt it.	Cô chỉ cảm thấy vậy.
I force it to open.	Tôi buộc nó phải mở.
If the file exists, it will not be changed.	Nếu tệp tồn tại, nó sẽ không bị thay đổi.
You must go.	Bạn phải đi.
I hope you have a wonderful weekend.	Tôi hy vọng bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
The sun and the stars should have been enough for him.	Mặt trời và các vì sao lẽ ra là đủ đối với anh ta.
Another person tries to dance her.	Một người khác cố gắng nhảy cô ấy.
Not that night.	Không phải đêm đó.
The tool is quite interesting.	Công cụ khá thú vị.
She said she couldn't work here anymore.	Cô ấy nói rằng cô ấy không thể làm việc ở đây nữa.
Your child will have sex.	Con bạn sẽ quan hệ tình dục.
Make sure you check this person well.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra người này tốt.
Each of you will have two minutes to present your final argument.	Mỗi người trong số các bạn sẽ có hai phút để đưa ra lập luận cuối cùng của mình.
Broken leg.	Gãy chân.
I don't know is the expected behavior in this situation.	Tôi không biết là hành vi mong đợi trong tình huống này.
I want to do it now.	Tôi muốn làm nó ngay bây giờ.
It would be great if she informed me.	Thật tuyệt nếu cô ấy thông báo cho tôi.
I can't think of anything but them.	Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài chúng.
The writing style is simply beautiful.	Phong cách viết chỉ đơn giản là đẹp.
He has better things to do than fall in love.	Anh ấy có những điều tốt hơn để làm hơn là yêu.
The men can sleep here tonight.	Những người đàn ông có thể ngủ ở đây đêm nay.
It's a good start to a new season.	Đó là một khởi đầu tốt cho một mùa giải mới.
There is a very good reason.	Có một lý do rất tốt.
We don't want any trouble.	Chúng tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào.
Let me know about it.	Hãy cho tôi biết về nó.
It is not unusual.	Nó không phải là bất thường.
Confused, she sat up.	Cô bối rối ngồi dậy.
She hasn't been moved for nine months.	Cô ấy đã không được động trong chín tháng.
She was about the same age as him although much younger.	Cô ấy trạc tuổi anh mặc dù nhỏ hơn nhiều.
Had to bang my head on something.	Phải đập đầu vào một cái gì đó.
Won't cut it.	Sẽ không cắt nó.
Other subjects had the exact opposite reaction.	Các đối tượng khác có phản ứng hoàn toàn ngược lại.
Went for an oil change the other day.	Đã đi thay nhớt vào ngày khác.
Worse still, death can come slowly.	Tệ hơn nữa, cái chết có thể đến chậm.
Different methods perform differently.	Các phương pháp khác nhau thực hiện khác nhau.
I jumped to the ground, crying.	Tôi nhảy xuống đất, khóc.
You can see that this broke him.	Bạn có thể thấy rằng điều này đã phá vỡ anh ta.
He dresses simply and he lives simply.	Anh ấy ăn mặc giản dị và anh ấy sống giản dị.
The child did not know which apartment she had come from.	Đứa trẻ không biết cô đã đến từ căn hộ nào.
Once this is decided, writing will certainly be easier.	Khi điều này được quyết định, việc viết lách chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
We had a wonderful day.	Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời.
That battle was lost.	Trận chiến đó đã bị thua.
Another is a deep sense of failure.	Một người khác là một cảm giác thất bại sâu sắc.
I want her to hate herself for making me kill myself.	Tôi muốn cô ấy ghét chính mình vì đã khiến tôi tự sát.
Be happy, you only live once.	Hãy hạnh phúc, bạn chỉ sống một lần.
Days, remember you, not weeks or months.	Ngày, hãy nhớ đến bạn, không phải tuần hay tháng.
If there is a match, the test will pass.	Nếu có sự trùng khớp, bài kiểm tra sẽ vượt qua.
This agreement only gives you certain rights to use the software.	Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng phần mềm.
Then a lot of teams started doing that.	Sau đó, rất nhiều đội đã bắt đầu làm điều đó.
I look for reviews.	Tôi tìm kiếm những đánh giá.
View your balance.	Xem số dư của bạn.
This can only be achieved with a house with a garden.	Điều này chỉ có thể đạt được với một ngôi nhà có sân vườn.
What matters is what you believe.	Điều quan trọng là bạn tin gì.
But suffering, that he had to accept.	Nhưng đau khổ, điều đó anh phải chấp nhận.
It is the same company.	Nó là cùng một công ty.
And she told him about the letter.	Và cô ấy đã nói với anh ấy về bức thư.
She left me.	Cô ấy đã rời bỏ tôi.
For two years with his wife and young son.	Trong hai năm với vợ và con trai nhỏ.
Leave a comment letting us know you're in.	Để lại một bình luận cho chúng tôi biết bạn đang ở trong.
The trial court found that connection to be a matter of law.	Tòa án xét xử nhận thấy mối liên hệ đó là một vấn đề của pháp luật.
He is an only child.	Anh là con một.
God will pass.	Chúa sẽ đi qua.
When it's almost over, turn left and go straight.	Khi sắp kết thúc, hãy rẽ trái và đi thẳng.
He is young, full of energy and goals in mind.	Anh ấy còn trẻ, suy nghĩ tràn đầy năng lượng và mục tiêu.
I have hurt you.	Tôi đã làm tổn thương bạn.
Someone in her head.	Ai đó trong đầu cô ấy.
I was too young to even care.	Tôi còn quá trẻ để thậm chí quan tâm.
This is a time for education.	Đây là thời gian dành cho giáo dục.
But this time the tree did not grow back.	Nhưng lần này cây không phát triển trở lại.
The murder weapon was never found.	Vũ khí giết người không bao giờ được tìm thấy.
The components work together to display values ​​from local storage.	Các thành phần làm việc cùng nhau để hiển thị các giá trị từ bộ nhớ cục bộ.
It must be run at the specified speed.	Nó phải được chạy ở tốc độ được chỉ định.
Sure, we've done this before.	Chắc chắn, chúng tôi đã làm điều này trước đây.
The son is the chosen one.	Con trai là người được chọn.
Anyway, here they are.	Dù sao thì, chúng đây rồi.
But it takes hours of practice to make money from it.	Nhưng phải mất hàng giờ thực hành để kiếm tiền từ nó.
We should take the time to appreciate what this means.	Chúng ta nên dành thời gian để đánh giá cao ý nghĩa của điều này.
We did what we wanted.	Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi muốn.
That is something to be proud of.	Đó là một điều đáng tự hào.
My only wish is to keep them safe.	Mong muốn duy nhất của tôi là giữ chúng an toàn.
I don't remember when I saw it.	Tôi không nhớ đã nhìn nó từ lúc nào.
I am not responsible.	Tôi không chịu trách nhiệm.
You cannot see the lines on the field.	Bạn không thể nhìn thấy các dòng trên sân.
You're very tall,' he said.	Bạn rất cao, 'anh ấy nói.
He's still not fully dressed.	Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn mặc quần áo.
Start the call.	Bắt đầu cuộc gọi.
This argument is not correct.	Lập luận này không đúng.
I need to do something about it.	Tôi cần phải làm gì đó với nó.
They respect each other.	Họ tôn trọng lẫn nhau.
The two missing pieces were never found.	Hai mảnh mất tích không bao giờ được tìm thấy.
If you do, you will lose a lot of good stuff.	Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ mất rất nhiều thứ tốt.
But you will never give in.	Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhượng bộ.
And she likes that very much.	Và cô ấy thích điều đó rất nhiều.
No print job.	Không có lệnh in.
Face, mouth and heart.	Khuôn mặt, miệng và trái tim.
He was president for many, many years.	Ông ấy đã là tổng thống trong nhiều, rất nhiều năm.
For the second one we use .	Đối với cái thứ hai, chúng tôi sử dụng.
Will never use that detail store again.	Sẽ không bao giờ sử dụng cửa hàng chi tiết đó một lần nữa.
Why she didn't know, and now it doesn't matter.	Tại sao cô ấy không biết, và bây giờ nó không quan trọng.
It was really her only option.	Đó thực sự là lựa chọn duy nhất của cô ấy.
These findings are consistent with existing studies in this area.	Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu hiện có trong lĩnh vực này.
I did them for a year.	Tôi đã làm chúng trong một năm.
It is true, it is about someone.	Nó là sự thật, nó là về ai đó.
Maybe it was the very idea of ​​change that scared them.	Có thể chính ý tưởng về sự thay đổi đã khiến họ sợ hãi.
I have never done drugs.	Tôi chưa bao giờ làm thuốc.
I understand that he has the most authority over me.	Tôi hiểu rằng anh ấy có toàn quyền nhất đối với tôi.
I'll have to go when he calls.	Tôi sẽ phải đi khi anh ấy gọi.
This could be wrong.	Điều này có thể sai.
This is a reasonable explanation.	Đây là một cách giải thích hợp lý.
The child is under the table.	Đứa trẻ ở dưới gầm bàn.
It's training and practice, hours and hours, months.	Đó là đào tạo và thực hành, hàng giờ đồng hồ, hàng tháng trời.
To do so, we start with some observations.	Để làm như vậy, chúng tôi bắt đầu với một số quan sát.
Books are no different.	Sách không khác.
There have been no reports of death or injury.	Không có báo cáo nào về cái chết hoặc bị thương.
It was a long process but well worth it.	Đó là một quá trình dài nhưng rất đáng giá.
Two methods are developed there.	Hai phương pháp được phát triển ở đó.
However, there is no such free system in place today.	Tuy nhiên, không có hệ thống miễn phí như vậy tại chỗ ngày nay.
No special training is done for this role.	Không có đào tạo đặc biệt nào được thực hiện cho vai trò này.
It should be the most trying of the two.	Nó phải là cố gắng nhất trong hai.
Just to see you.	Chỉ để xem bạn.
It's still something he uses rather than it uses him.	Nó vẫn là thứ mà anh ấy sử dụng hơn là nó sử dụng anh ấy.
I just don't hold back.	Tôi chỉ không giữ lại.
But at least the government is trying.	Nhưng ít nhất thì chính phủ cũng đang thử.
Continued support.	Tiếp tục hỗ trợ.
I was renewed.	Tôi đã được làm mới.
Such a guy does not seem to be.	Anh chàng như vậy dường như không phải.
I will keep them longer.	Tôi sẽ giữ chúng lâu hơn.
The parents in the audience came from all parts of that community.	Các bậc cha mẹ trong khán giả đến từ mọi thành phần của cộng đồng đó.
Both studies were limited by small sample sizes and design problems.	Cả hai nghiên cứu đều bị giới hạn bởi kích thước mẫu nhỏ và các vấn đề thiết kế.
Just try again.	Chỉ cần thử lại.
I have to focus on my own game.	Tôi phải tập trung vào trò chơi của riêng mình.
Without you, that couldn't have happened.	Không có bạn, điều đó không thể xảy ra.
Food started to run out.	Thức ăn bắt đầu cạn kiệt.
Be guided by your dreams.	Được dẫn dắt bởi những ước mơ của bạn.
She was very young, nine or ten.	Cô ấy còn rất trẻ, chín hoặc mười.
I will leave too.	Tôi cũng sẽ rời đi.
He doesn't even like technology.	Anh ấy thậm chí không thích công nghệ.
That is their opinion.	Đó là ý kiến ​​của họ.
Or his last name.	Hoặc họ của anh ấy.
He stood still.	Anh đứng yên.
I may be missing the good points of this.	Tôi có thể thiếu những điểm tốt của điều này.
You can be good, but you still have to stand up for yourself.	Bạn có thể tốt, nhưng vẫn phải đứng lên vì chính mình.
There's nothing worse than people making sounds.	Không có gì tồi tệ bằng việc mọi người tạo ra âm thanh.
I don't look at other people.	Tôi không nhìn những người khác.
So we have to write in two steps.	Vì vậy, chúng ta phải viết trong hai bước.
Someone had to take control if something went wrong.	Ai đó đã phải kiểm soát nếu có điều gì đó không ổn.
I need someone to hold.	Tôi cần một ai đó để nắm giữ.
I will achieve my goal by reading a little every day.	Tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng cách đọc một ít mỗi ngày.
The conversation is about work.	Cuộc trò chuyện là về công việc.
Weather conditions such as snow and rain are planned.	Điều kiện thời tiết như tuyết và mưa đã được lên kế hoạch.
It stands out.	Nó nổi bật.
And she, as you know she will be very beautiful.	Và cô ấy, như anh đã biết cô ấy sẽ rất đẹp.
I won't tell you any lies.	Tôi sẽ không nói với bạn bất kỳ lời nói dối nào.
He is the man's dog.	Anh ta là con chó của người đàn ông.
He wants me to go.	Anh ấy muốn tôi đi.
I will explain everything later.	Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau.
But she managed to get over him again.	Nhưng cô đã cố gắng vượt qua anh ta một lần nữa.
I don't know where we're going.	Tôi không biết chúng ta sẽ đi đâu.
They both want to see her very much.	Cả hai đều muốn gặp cô ấy rất nhiều.
It was a surprising confusion.	Đó là một sự nhầm lẫn ngạc nhiên.
The family has denied it.	Gia đình đã phủ nhận điều đó.
Hence the element of luck.	Do đó, yếu tố may mắn.
You guys really have no opinion.	Các bạn thực sự không có ý kiến.
It is definitely complicated.	Nó chắc chắn là phức tạp.
First, there is no simple noise model.	Đầu tiên, không có mô hình tiếng ồn đơn giản.
It begins with violence and ends with violence.	Nó bắt đầu bằng bạo lực và kết thúc bằng bạo lực.
Some numbers have been used three times.	Một số con số đã được sử dụng ba lần.
It was the perfect place for him.	Đó là nơi lý tưởng cho anh ấy.
We had a few ourselves.	Chúng tôi đã có một vài bản thân mình.
Perhaps there was a population decline during this period.	Có lẽ đã có một sự sụt giảm dân số trong thời kỳ này.
Quality is very important to me.	Chất lượng là rất quan trọng đối với tôi.
It contains no data.	Nó không chứa dữ liệu.
Even then there will be hope for us.	Thậm chí sau đó sẽ có hy vọng cho chúng tôi.
Taste and season with salt and pepper if needed.	Nêm nếm và nêm muối và tiêu nếu cần.
They are definitely not mine.	Chúng chắc chắn không phải là của tôi.
The fire is dead.	Ngọn lửa đã chết.
It is impossible to do.	Không thể làm được.
We did not try that case.	Chúng tôi không thử trường hợp đó.
That is a terrible thing.	Đó là một điều khủng khiếp.
Out for you.	Ra ngoài cho bạn.
You make it seem so simple.	Bạn làm cho nó có vẻ rất đơn giản.
My school has a similar policy.	Trường học của tôi cũng có quy định tương tự.
It's a quick and simple method.	Đó là một phương pháp nhanh chóng và đơn giản.
And he appeared to try to prepare for their demise.	Và anh ấy xuất hiện để cố gắng chuẩn bị cho cái chết của họ.
She said it was his idea.	Cô ấy nói đó là ý tưởng của anh ấy.
We are basically setting up the class.	Về cơ bản chúng tôi đang thiết lập lớp học.
The combination with test warehouse vs.	Sự kết hợp với nhà kho thử nghiệm vs.
Tell the story of trying to change the world.	Kể câu chuyện về việc cố gắng thay đổi thế giới.
Of course, depends on which line you go into.	Tất nhiên, phụ thuộc vào dòng bạn đi vào.
At first, we thought this was a good idea.	Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay.
You have control over how you take care of your body.	Bạn có quyền kiểm soát cách bạn chăm sóc cơ thể của mình.
It was his anger.	Đó là sự tức giận của anh ấy.
I saw some great ones and missed some great ones.	Tôi đã thấy một số cái tuyệt vời và bỏ lỡ một số cái tuyệt vời.
She heard gunfire as it opened fire.	Cô nghe thấy tiếng súng báo khi nó nổ súng.
But first you have to explain a few things.	Nhưng trước tiên bạn phải giải thích một vài điều.
The initial thought was to do something that they would benefit from.	Suy nghĩ ban đầu là làm điều gì đó mà họ sẽ được hưởng lợi.
Please don't do this the wrong way.	Xin đừng làm điều này một cách sai lầm.
I didn't hear anything else.	Tôi không nghe thấy gì khác.
It is dangerous work.	Đó là công việc nguy hiểm.
It seemed to be the only language he really understood.	Đó dường như là ngôn ngữ duy nhất anh thực sự hiểu.
This is an attack against our country.	Đây là một cuộc tấn công chống lại đất nước của chúng tôi.
The former is about logic, and the latter is about flow.	Cái trước là về logic, và cái sau là về dòng chảy.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
He closed his eyes tightly.	Anh nhắm chặt mắt lại.
It's not exactly that simple.	Nó không chính xác đơn giản như vậy.
Enter the room of joy along with your choice.	Bước vào căn phòng của niềm vui cùng với sự lựa chọn của bạn.
You have killed the application.	Bạn đã giết chết ứng dụng.
Her shirt is missing a button.	Áo sơ mi của cô ấy bị thiếu một chiếc cúc.
Great opportunity to manage it.	Cơ hội quản lý nó tuyệt vời.
They seem to find more important things to do.	Họ dường như tìm thấy nhiều việc quan trọng hơn để làm.
Without this, the two sides often talk back and forth.	Nếu không có chuyện này, hai bên thường xuyên nói chuyện qua lại với nhau.
Not since he's gone away.	Không phải kể từ khi anh ta đi xa.
That's what such a race is supposed to be.	Đó là những gì một cuộc đua như vậy được cho là.
A page with search results appears.	Một trang có kết quả tìm kiếm xuất hiện.
They will never tell you that you did a great job.	Họ sẽ không bao giờ nói với bạn rằng bạn đã làm rất tốt.
The soil was prepared very carefully.	Đất đã được chuẩn bị rất cẩn thận.
For some, this is truly an everyday reality.	Đối với một số người, đây thực sự là một thực tế hàng ngày.
Actually a lot.	Thực ra là rất nhiều.
My work like that makes my body increasingly out of shape.	Công việc của tôi như vậy khiến cơ thể tôi ngày càng mất dáng.
I will welcome the company.	Tôi sẽ chào đón công ty.
Remember, the world is full of stories.	Hãy nhớ rằng, thế giới có rất nhiều câu chuyện.
I turned my head to look, and there he was.	Tôi quay đầu lại nhìn, và anh ấy đã đứng đó.
I really enjoyed the interview.	Tôi thực sự rất thích cuộc phỏng vấn.
I was in a waiting season for a year.	Tôi đã ở trong một mùa chờ đợi suốt một năm.
And where he came from, no one seems to know.	Và anh ta đến từ đâu, dường như không ai không biết.
I smiled and agreed.	Tôi cười và đồng ý.
When you do this, you don't even need to enter your score.	Khi làm điều này, bạn thậm chí không cần phải nhập điểm của mình.
Maybe the weather will be better.	Có lẽ thời tiết sẽ tốt hơn.
She must wear her best dress which is light blue.	Cô phải mặc chiếc váy đẹp nhất của mình có màu xanh nhạt.
It took three of us to do it.	Phải mất ba người chúng tôi để làm điều đó.
Can't stay here.	Không thể ở lại đây.
She has never been in a fight.	Cô ấy chưa từng một lần đánh nhau.
How long will we stay?	Chúng ta sẽ ở lại bao lâu.
Dad was closed in his office.	Cha đã đóng cửa trong văn phòng của mình.
I hope you find peace.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy bình yên.
That method has been tried and failed.	Phương pháp đó đã được thử và không thành công.
We have officers back on the street.	Chúng tôi có các sĩ quan trở lại đường phố.
However, those events did not repeat themselves.	Tuy nhiên, những sự kiện đó đã không lặp lại chính nó.
It will most likely make things worse.	Nó có nhiều khả năng sẽ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
Find an angle.	Tìm một góc.
Energy prices, when oil prices fall.	Giá năng lượng, khi giá dầu giảm.
Something happened, happened, something happened.	Có điều gì đó đã xảy ra, đã xảy ra, điều gì đó đã xảy ra.
I have bad dreams.	Tôi có những giấc mơ xấu.
Read this article.	Đọc bài viết này.
I am not against hope.	Tôi không chống lại hy vọng.
He's not sure.	Anh ấy không chắc chắn.
He doesn't seem right to me.	Anh ấy có vẻ không hợp với tôi.
I was brought back to my senses by his smile.	Tôi đã bị nụ cười của anh ấy lấy lại tinh thần.
He went to the front.	Anh ta đi ra phía trước.
It's just who we are.	Đó là việc chỉ chúng ta là ai.
We were burned with heat.	Chúng tôi đã bị đốt cháy với sức nóng.
It wouldn't be so bad if one could simply air-condition the room.	Sẽ không tệ lắm nếu người ta có thể điều hòa căn phòng một cách đơn giản.
How much does it cost.	Giá nó là bao nhiêu.
He never thought he would suspect them, not for a moment.	Anh không bao giờ nghĩ sẽ nghi ngờ họ, không phải trong chốc lát.
Or it could have been gas.	Hoặc nó có thể đã được khí.
We have two choices.	Chúng tôi có hai sự lựa chọn.
I wear them every day.	Tôi mặc chúng hàng ngày.
For this reason, several cases have been reported.	Vì lý do này, một số trường hợp đã được báo cáo.
You make it sound simple.	Bạn làm cho nó nghe có vẻ đơn giản.
From these five numbers are real numbers and the remaining ten are complex numbers.	Từ năm số này là số thực và mười số còn lại là số phức.
They don't write.	Họ không viết.
On the other hand, it has fundamental differences in its characteristics.	Mặt khác, nó có những điểm khác biệt cơ bản về đặc tính của nó.
And two are people.	Và hai là con người.
Join the same people to build community, grow in faith, and serve others.	Tham gia cùng một người để xây dựng cộng đồng, phát triển trong đức tin và phục vụ những người khác.
The woman lived.	Người phụ nữ đã sống.
All of these need to be considered.	Tất cả những điều này cần được xem xét.
Therefore I will visit that ship.	Do đó tôi sẽ đến thăm con tàu đó.
This was only briefly reported in the media.	Điều này chỉ được đưa tin ngắn gọn trên các phương tiện truyền thông.
I told them to double.	Tôi bảo họ tăng gấp đôi.
But that's the question.	Nhưng đó là câu hỏi.
Just shakes me up a bit.	Chỉ làm tôi rung động một chút.
But that's because you don't fully appreciate my strength.	Nhưng đó là bởi vì bạn không đánh giá hết sức mạnh của tôi.
She wanted to stop him.	Cô muốn ngăn anh lại.
My family hates it.	Gia đình tôi ghét nó.
Some items have family histories.	Một số mặt hàng có lịch sử gia đình.
But we caught it early.	Nhưng chúng tôi đã bắt được nó sớm.
Data is the new oil.	Dữ liệu là dầu mới.
You get one.	Bạn nhận được một.
You basically have nothing to lose.	Về cơ bản bạn không có gì để mất.
This results in an additional development cost.	Điều này dẫn đến một chi phí phát triển bổ sung.
There is little chance of making progress without discussion.	Có rất ít cơ hội để đạt được tiến bộ mà không cần thảo luận.
The cook asked how many eggs he wanted.	Người đầu bếp hỏi anh ta muốn có bao nhiêu quả trứng.
We don't have to worry about anything and just enjoy our time.	Chúng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì và chỉ tận hưởng thời gian của chúng tôi.
That is if you really need such a design.	Đó là nếu bạn thực sự cần thiết kế như vậy.
But his movement caught the guard's attention.	Nhưng sự di chuyển của anh ta đã thu hút sự chú ý của người bảo vệ.
Because it's so beautiful and cool.	Bởi vì nó rất đẹp và mát mẻ.
Some won't.	Một số sẽ không.
Don't be kind.	Đừng tử tế.
We will plant trees and cut trees for houses.	Chúng tôi sẽ trồng cây và chặt cây làm nhà.
I know.	Tôi biết.
Every day, life gets a little better.	Mỗi ngày, cuộc sống trở nên tốt hơn một chút.
Tears welled up in her eyes.	Nước mắt cô trào ra.
This is a beauty.	Đây là một vẻ đẹp.
I think he needs someone to take care of him.	Tôi nghĩ anh ấy cần một người nào đó để chăm sóc anh ấy.
Write everything down on paper.	Viết mọi thứ ra giấy.
This worked for her.	Điều này đã làm việc cho cô ấy.
She will do it.	Cô ấy sẽ làm điều đó.
There was silence around us.	Xung quanh chúng tôi im lặng.
Young children do best when they have no more than three options.	Trẻ nhỏ làm tốt nhất khi chúng có không quá ba lựa chọn.
Everyone has been spending.	Tất cả mọi người đã được chi tiêu.
Is a real question.	Là một câu hỏi thực tế.
This is a real woman.	Đây là một người phụ nữ thực sự.
Moreover, they know me.	Hơn nữa, họ biết tôi.
Neither of those cases exists here.	Cả hai trường hợp đó đều không tồn tại ở đây.
Several times after that she tried to see me.	Nhiều lần sau đó cô ấy cố gắng gặp tôi.
This is what he was built for.	Đây là những gì anh ta được xây dựng cho.
Good God!.	Chúa tốt !.
A line of people followed.	Một hàng người theo sau.
That's when the idea finally came to me.	Đó là khi ý tưởng cuối cùng đến với tôi.
That's what helped get me back on track.	Đó là những gì đã giúp đưa tôi trở lại đúng hướng.
To post comments on my page.	Để đăng bình luận trên trang của tôi.
However, that doesn't matter, whether he likes the movie or not.	Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, dù anh ấy có thích bộ phim hay không.
It may work but it shouldn't.	Nó có thể hoạt động nhưng nó không nên.
This is a difficult job.	Đây là một công việc khó khăn.
Propose another unknown world.	Đề xuất một thế giới không xác định khác.
You will save lives.	Bạn sẽ cứu được mạng sống.
He wants to play.	Anh ấy muốn chơi.
I hate bad hair days.	Tôi ghét những ngày tóc xấu.
We may choose to give it another shot in the future.	Chúng tôi có thể chọn cung cấp cho nó một cảnh quay khác trong tương lai.
This could be an issue.	Đây có thể là một vấn đề.
No one is completely like the other.	Không có cái nào là hoàn toàn giống cái khác.
I saw them this past summer, and they are unbelievable.	Tôi đã nhìn thấy chúng vào mùa hè vừa qua, và chúng thật không thể tin được.
Indeed, these are still the most popular.	Thật vậy, những điều này vẫn là phổ biến nhất.
He's as good as a white man.	Anh ta tốt như một người da trắng.
She could tell by the tone of his voice.	Cô có thể nhận ra bằng giọng điệu của anh ta.
We can create several types of communities.	Chúng tôi có thể tạo ra một số loại cộng đồng.
Not an easy task.	Không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Read some great reviews about them.	Đã đọc một số đánh giá tuyệt vời về chúng.
I decided to leave him.	Tôi đã quyết định rời xa anh ấy.
Your focus is something different.	Trọng tâm của bạn là một điều khác biệt.
I have nothing personal against him.	Tôi không có gì cá nhân để chống lại anh ta.
Someone will come soon.	Sẽ có người đến ngay.
His business is in deep trouble.	Công việc kinh doanh của anh ấy đang gặp khó khăn sâu sắc.
And they left.	Và họ đã bỏ đi.
Take from this what you will do.	Lấy từ cái này những gì bạn sẽ làm.
It doesn't matter how you change the database.	Bạn thay đổi cơ sở dữ liệu như thế nào không quan trọng.
We understand each other well.	Chúng tôi hiểu rõ nhau.
Do the best you can.	Làm tốt nhất bạn có thể.
We've put a lot on his plate since he signed.	Chúng tôi đã đặt rất nhiều vào đĩa của anh ấy kể từ khi anh ấy ký hợp đồng.
I should have moved back to the college room years ago.	Tôi đáng lẽ phải chuyển trở lại phòng đại học nhiều năm trước.
You win when you run out of cards.	Bạn thắng khi hết bài.
And people couldn't believe it at the time.	Và mọi người không thể tin được vào thời điểm đó.
Medical schools.	Các trường y tế.
Prepare what you need to get rid of.	Chuẩn bị những thứ bạn cần loại bỏ.
It took me a while to appreciate that fact.	Tôi đã mất một thời gian để đánh giá cao sự thật đó.
Banks are playing hard to get.	Ngân hàng đang chơi khó để có được.
More time, more distance.	Nhiều thời gian hơn, nhiều khoảng cách hơn.
Just download and start playing it.	Chỉ cần tải xuống và bắt đầu chơi nó.
I was on board for three to four days.	Tôi đã ở trên tàu ba đến bốn ngày.
That's how we happened.	Đó là cách chúng tôi đã xảy ra.
I sat down.	Tôi đã ngồi xuống.
He wanted to shape history, not merely write about it.	Ông muốn định hình lịch sử, không chỉ đơn thuần là viết về nó.
Being a man has nothing to do with it.	Là một người đàn ông không có gì để làm với nó.
Our day couldn't be more perfect.	Ngày của chúng tôi không thể hoàn hảo hơn.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Mostly her, though.	Chủ yếu là cô ấy, mặc dù.
She could feel his death gaze on her.	Cô có thể cảm thấy ánh mắt chết chóc của anh dành cho cô.
That looks good.	Điều đó có vẻ tốt.
Below the line.	Dưới dòng.
He will have to make new friends.	Anh ấy sẽ phải kết bạn mới.
In this threat, they are using a table not a list.	Trong mối đe dọa này, họ đang sử dụng một bảng không phải là một danh sách.
At least of the full type.	Ít nhất là của loại đầy đủ.
And that is what he will do.	Và đó là những gì anh ấy sẽ làm.
If a title doesn't perform well, it hasn't performed well.	Nếu một tiêu đề không hoạt động tốt, nó đã không hoạt động tốt.
We have never said that children are bad.	Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng trẻ em là xấu.
This is a question of law, not reality.	Đây là một câu hỏi về luật, không phải thực tế.
Maybe that's what happened to the people who built this place.	Có lẽ đó là những gì đã xảy ra với những người đã xây dựng nơi này.
He certainly doesn't know.	Anh ấy chắc chắn không biết.
This is football.	Đây là bóng đá.
So hair comes from what is not hair.	Vì vậy, tóc đến từ những gì không phải là tóc.
Take the time to meet with your customers and offer helpful advice.	Dành nhiều thời gian để gặp gỡ khách hàng của bạn và đưa ra lời khuyên hữu ích.
However, she didn't see me.	Có điều, cô ấy không nhìn thấy tôi.
I think exactly.	Tôi nghĩ chính xác.
I never learned how to fight someone.	Tôi chưa bao giờ học được cách chiến đấu với ai đó.
Maybe she did it for herself.	Có lẽ cô ấy đã làm điều đó cho chính mình.
He won't lose again.	Anh ấy sẽ không thua lần nữa.
However, there is a problem with this argument.	Tuy nhiên, có một vấn đề với lập luận này.
It seems that one or the other is constantly in trouble.	Có vẻ như người này hay người kia liên tục gặp rắc rối.
That was my exact fix.	Đó là bản sửa lỗi chính xác của tôi.
She dropped her arms behind her, away, to the side.	Cô buông cánh tay xuống phía sau, tránh xa, sang bên.
He lost sleep.	Anh ấy đã mất ngủ.
Sure, he said.	Chắc chắn rồi, anh ấy nói.
I did half of it.	Tôi đã làm được một nửa số đó.
Some are bad.	Một số là xấu.
Some other access issues are not so obvious.	Một số vấn đề truy cập khác không quá rõ ràng.
So today we will show you an option.	Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn thấy một lựa chọn.
Thanks again and best of luck!.	Một lần nữa xin cảm ơn và chúc bạn gặp nhiều may mắn !.
He saw us going up, but he didn't know where we were.	Anh ấy đã nhìn thấy chúng tôi đi lên, nhưng anh ấy không biết chúng tôi đang ở đâu.
No one made any attempt to stop him.	Không ai thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để ngăn cản anh ta.
I know exactly what happened.	Tôi biết chính xác những gì đã xảy ra.
It will be good for me.	Nó sẽ tốt cho tôi.
That would be easy.	Điều đó sẽ được dễ dàng.
Every day, more and more people are asking for help.	Mỗi ngày, ngày càng có nhiều người yêu cầu giúp đỡ.
Then they die.	Sau đó, họ chết.
She stood up and looked out the window.	Cô ấy đứng dậy và nhìn ra cửa sổ.
That car is how you win.	Chiếc xe đó là cách bạn chiến thắng.
It's a door.	Đó là một cánh cửa.
I can control it better.	Tôi có thể kiểm soát nó tốt hơn.
We don't know where we are now.	Chúng tôi không biết chúng tôi đang ở đâu bây giờ.
They are different words.	Chúng là những từ khác nhau.
I won the match pretty easily.	Tôi đã thắng trận đấu khá dễ dàng.
Mentioned in the book.	Đã đề cập trong cuốn sách.
It says she has the right to exercise her right to free speech.	Nó nói rằng cô ấy có quyền thực hiện quyền tự do ngôn luận.
He is really sweet.	Anh ấy thực sự rất ngọt ngào.
It was amazing when he got out of bed.	Thật ngạc nhiên khi anh ấy rời khỏi giường.
This should be the focus of everyone involved in the project.	Điều này phải là trọng tâm của tất cả mọi người tham gia vào dự án.
And cost real money.	Và chi phí tiền thật.
They use it for three reasons.	Họ sử dụng nó vì ba lý do.
It seems very mature.	Nó dường như rất trưởng thành.
And that's what you want.	Và đó là những gì bạn muốn.
I have a baby.	Tôi có một đứa con.
It has been difficult.	Nó đã được khó khăn.
I seem.	Tôi dường như.
I did well with that.	Tôi đã làm tốt với điều đó.
If we want to get closer to the dogs.	Nếu chúng ta muốn đến gần những chú chó hơn.
Both are her.	Cả hai đều là cô ấy.
Of course within reason.	Tất nhiên là trong lý do.
He carefully walked around the body and glanced quickly over the house.	Anh cẩn thận bước quanh thi thể và nhìn nhanh qua ngôi nhà.
I never noticed.	Tôi không bao giờ để ý.
For a while, we hated each other in silence.	Trong một thời gian, chúng tôi ghét nhau trong im lặng.
Here are a few apps.	Đây là một vài ứng dụng.
I don't use it and want to sell it.	Tôi không sử dụng nó và muốn bán nó.
I know my mother, though.	Tôi biết mẹ tôi, mặc dù vậy.
He wasn't dead, she could tell as much.	Anh ấy chưa chết, cô có thể kể nhiều như vậy.
We will go tomorrow morning.	Sáng mai chúng ta sẽ đi.
He was about to speak and test himself.	Anh ấy định nói và kiểm tra bản thân.
We need them.	Chúng tôi cần họ.
I can't handle anything that happens to children.	Tôi không thể xử lý bất cứ điều gì xảy ra với trẻ em.
I try every day.	Tôi cố gắng mỗi ngày.
These results are in good agreement with the findings of our study.	Những kết quả này rất phù hợp với những phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi.
You are so great !!.	Các bạn thật tuyệt vời !!.
However, it is associated with a few complications.	Tuy nhiên, nó có liên quan đến một vài biến chứng.
He couldn't read her expression.	Anh không thể đọc được biểu cảm của cô.
He is trying to reach you.	Anh ấy đang cố gắng tiếp cận bạn.
She can also do difficult things.	Cô ấy cũng có thể làm những việc khó.
They know they can't really pay for space.	Họ biết rằng họ thực sự không thể trả tiền cho không gian.
It took such a long time to get my papers in order.	Phải mất một thời gian như vậy để có được các giấy tờ của tôi theo thứ tự.
I have been waiting for you.	Tôi đã đợi bạn.
So stop telling people who they are.	Vì vậy, hãy ngừng nói với mọi người rằng họ là ai.
People who are viewing your church.	Những người đang xem nhà thờ của bạn.
If it was that simple, he would have come here earlier.	Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh đã đến đây sớm hơn.
All love to you and you animals and family and friends.	Tất cả tình yêu đối với bạn và bạn động vật và gia đình và bạn bè.
You don't have to worry about being, it will come.	Bạn không cần phải lo lắng về việc hiện hữu, nó sẽ đến.
Good business.	Công việc kinh doanh tốt.
His feet are cold.	Chân anh lạnh cóng.
It is something you are called.	Nó là một cái gì đó bạn được gọi.
Everything seems right, but it's not.	Mọi thứ có vẻ đúng, nhưng lại không đúng.
You need to help them act like real people.	Bạn cần giúp họ thể hiện như người thật.
Give us your honest opinion.	Hãy cho chúng tôi ý kiến ​​trung thực của bạn.
I will call tomorrow.	Tôi sẽ gọi vào ngày mai.
No one goes anywhere in the world.	Không ai đi bất cứ nơi nào trên thế giới.
I just hate that idea.	Tôi chỉ ghét ý tưởng đó.
Everything about this song is perfect.	Mọi thứ về bài hát này đều hoàn hảo.
You have to be very quiet.	Bạn phải rất yên lặng.
He cannot speak.	Anh ấy không thể nói.
The situation was out of control.	Tình hình đã mất kiểm soát.
Every guy is playing better this season than last season.	Mọi chàng trai đều chơi tốt hơn mùa này so với mùa trước.
Everyone is affected by that.	Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi điều đó.
He leads by his actions.	Anh ấy dẫn đầu bằng hành động của mình.
You can do it yourself as follows.	Bạn có thể tự làm như sau.
We like people who sweat.	Chúng tôi thích những người đổ mồ hôi.
I understand where you come from.	Tôi hiểu bạn đến từ đâu.
So are we.	Chúng ta cũng vậy.
She couldn't make her go to the hospital.	Cô ấy không thể bắt cô ấy đến bệnh viện.
I can continue to eat fish.	Tôi có thể tiếp tục ăn cá.
He was stuck on the floor.	Anh ta bị mắc kẹt trên sàn nhà.
It doesn't need a medium, but not so with physical sound.	Nó không cần một phương tiện, nhưng không phải như vậy với âm thanh vật lý.
She will never know what it is.	Cô ấy sẽ không bao giờ biết nó là gì.
He usually doesn't drink much.	Anh ấy thường không uống nhiều.
It is being streamed.	Nó đang được phát xuống.
I don't want to know everything.	Tôi không muốn biết mọi thứ.
I wish they were right for me.	Tôi ước chúng phù hợp với tôi.
They love each other again.	Họ lại yêu nhau.
I can't figure out how many there could be.	Tôi không thể tìm ra có thể có bao nhiêu.
Many too weak.	Nhiều quá yếu.
No one talked to him.	Không ai nói chuyện với anh ta.
But something held him back.	Nhưng có điều gì đó đã giữ anh lại.
Just too sad to cry.	Chỉ là quá buồn để khóc.
Exactly 6 feet.	Chính xác là 6 feet.
Soldiers leave.	Những người lính xuất quân.
In the end, we get the same stable result described above.	Cuối cùng, chúng tôi nhận được cùng một kết quả ổn định được mô tả ở trên.
Range of motion is not improved in both younger and older patients.	Phạm vi chuyển động không được cải thiện ở cả bệnh nhân trẻ và lớn tuổi.
You can see them from space.	Bạn có thể nhìn thấy chúng từ không gian.
They are tough guys, like everyone else in this country.	Họ là những người cứng rắn, giống như tất cả mọi người trên đất nước này.
We must go now.	Chúng ta phải đi ngay.
Repeat.	Lặp đi lặp lại.
That, in my book, is progress.	Đó, trong cuốn sách của tôi, là sự tiến bộ.
I hate my life.	Tôi ghét cuộc sống của tôi.
Depending on the date and time that means different things.	Tùy thuộc vào ngày và giờ mà có nghĩa là những thứ khác nhau.
Her blood pressure is low.	Huyết áp của cô ấy thấp.
According to the management, the.	Theo ban quản lý, các.
Not everyone likes you, and that's okay.	Không phải ai cũng thích bạn, và điều đó không sao cả.
He can work this whole situation in his favor.	Anh ấy có thể làm việc toàn bộ tình huống này có lợi cho mình.
For some reason this is reported to be a big story.	Vì một số lý do mà đây được báo cáo là một câu chuyện lớn.
I have never been in danger.	Tôi chưa bao giờ gặp nguy hiểm.
I am looking for one that will be good in this area.	Tôi đang tìm một cái sẽ tốt trong lĩnh vực này.
I should never have told her.	Tôi không bao giờ nên nói với cô ấy.
Put it on your desk.	Đặt nó trên bàn làm việc của bạn.
You don't fully appreciate this.	Bạn không hoàn toàn đánh giá cao điều này.
In fact, she did it even before drinking.	Trên thực tế, cô ấy đã làm điều đó ngay cả trước khi uống rượu.
However, few, if any, local leaders seem to care.	Tuy nhiên, rất ít, nếu có, các nhà lãnh đạo địa phương dường như quan tâm.
No one came near.	Không ai đến gần.
I had to put the world aside and find myself again.	Tôi phải gạt thế giới sang một bên và tìm lại chính mình.
But he got us started.	Nhưng anh ấy đã giúp chúng tôi bắt đầu.
Both girls lived to the fullest for the rest of the evening.	Cả hai cô gái đều sống hết mình trong phần còn lại của buổi tối.
Then suddenly she had a shock that made her heart skip a beat.	Rồi đột nhiên cô gặp một cú sốc khiến tim đập loạn nhịp.
We must learn to fight for ourselves.	Chúng ta phải học cách chiến đấu cho chính mình.
Too much for the main features.	Quá nhiều cho các tính năng chính.
It is the body that is the main action.	Đó là cơ thể là hành động chính.
He is on his way, for better or for worse.	Anh ấy đang trên con đường của mình, dù tốt hơn hay tệ hơn.
We are not afraid.	Chúng tôi không sợ hãi.
However, the most significant difference between the two is the tone.	Tuy nhiên, sự khác biệt đáng kể nhất giữa cả hai là giai điệu.
Read more below.	Đọc thêm bên dưới.
It just seems like it could go either way.	Nó chỉ có vẻ như nó có thể đi theo bất kỳ cách nào.
If you don't think much of them, then you are not.	Nếu bạn không nghĩ nhiều về chúng, thì bạn không phải như vậy.
And, she changed her will.	Và, cô ấy thay đổi ý muốn của mình.
No light nor noise.	Không có ánh sáng cũng không có tiếng ồn.
That's how we should do it.	Đó là cách chúng ta nên làm.
A year has passed since you left without a word.	Một năm đã trôi qua kể từ khi bạn ra đi mà không có một lời nào.
But it only makes things worse.	Nhưng nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
All materials herein are for informational purposes only.	Tất cả các tài liệu ở đây chỉ dành cho mục đích thông tin.
Now let's do this for everyone across the country.	Bây giờ chúng ta hãy làm điều này cho tất cả mọi người trên khắp đất nước.
, who runs a construction company.	, người điều hành một công ty xây dựng.
What might look good on film isn't necessarily what feels good.	Những gì có thể trông đẹp trên phim không nhất thiết phải là những gì mang lại cảm giác tốt.
Will not open.	Sẽ không mở cửa.
We almost had a big war.	Chúng tôi gần như đã có một cuộc chiến tranh lớn.
Seriously, nothing new.	Nghiêm túc mà nói, không có gì mới cả.
She is still smiling.	Cô ấy vẫn cười.
I want to make records that feel like that.	Tôi muốn tạo ra những kỷ lục có cảm giác như vậy.
And it's unbelievable.	Và nó thật không thể tin được.
Draw this right from the back.	Vẽ cái này ngay từ phía sau.
I am the controller.	Tôi là người kiểm soát.
He is in me.	Anh ấy ở trong tôi.
She was very happy to hear from me.	Cô ấy rất vui khi được nghe từ tôi.
However, it is.	Tuy nhiên, nó là.
I'll just be able to do it again tonight.	Tôi sẽ chỉ có thể làm điều đó một lần nữa vào tối nay.
Click here to help make that happen.	Nhấn vào đây để giúp điều đó xảy ra.
This is fair enough as it is.	Điều này là đủ công bằng như nó là.
Enough said.	Đã nói đủ rồi.
Be loud or silent, it's up to you.	Hãy lớn tiếng hoặc im lặng, tùy ý bạn.
A black man stopped them on the street.	Một người đàn ông da đen đã chặn họ lại trên đường.
It also happens with support staff.	Nó cũng xảy ra với nhân viên hỗ trợ.
He is not strong.	Anh ấy không mạnh mẽ.
Only you can end this.	Chỉ có bạn mới có thể kết thúc điều này.
Shared in things.	Được chia sẻ trong những thứ.
It is we who are standing in his way, thinking wrongly, thinking negatively.	Chính chúng ta đang cản đường anh ấy, nghĩ sai, suy nghĩ tiêu cực.
But the transfer never happened.	Nhưng vụ chuyển nhượng không bao giờ xảy ra.
This works very well.	Điều này hoạt động rất tốt.
She raised her head.	Cô ấy ngẩng đầu lên.
Someone who knows quite a bit about who you are.	Ai đó biết khá nhiều về con người của bạn.
I don't like anything or want anything.	Tôi không thích bất cứ điều gì hoặc muốn bất cứ điều gì.
It is not light, and so it cannot be day.	Nó không phải là ánh sáng, và vì vậy nó không thể là ngày.
There is no more than that.	Không có nhiều hơn thế.
He looks worse than he thought.	Anh ấy trông tệ hơn anh nghĩ.
I respect their decision.	Tôi tôn trọng quyết định của họ.
We really should.	Chúng ta thực sự nên.
I will visit him this afternoon.	Tôi sẽ đến thăm anh ấy chiều nay.
With a little help from me, of course.	Tất nhiên với một chút giúp đỡ từ tôi.
I have never met one of them.	Tôi chưa bao giờ gặp một trong số họ.
However, it's funny, the way that women go towards him.	Tuy nhiên, thật buồn cười, cách mà phụ nữ đi đối với anh ta.
It's dry, dry and empty.	Nó khô, khô và trống rỗng.
She was very excited when she left.	Cô ấy đã rất vui mừng khi cô ấy đi.
A code like this isn't even supposed to exist.	Một mã như thế này thậm chí không được cho là tồn tại.
That's how we play the real game.	Đó là cách chúng tôi chơi chân chính.
There have been some good things and some bad things.	Đã có một số điều tốt và điều xấu.
Most people are friendly and eager to help.	Hầu hết mọi người đều thân thiện và rất muốn được giúp đỡ.
You cannot see it.	Bạn không thể nhìn thấy nó.
There's really only one word for that.	Thực sự chỉ có một từ cho điều đó.
It is ready to drink immediately.	Nó đã sẵn sàng để uống ngay lập tức.
Do not keep silent.	Không giữ im lặng.
Deal with it and move forward.	Hãy đối phó với nó và tiến lên phía trước.
They say that nothing is never placed in stone.	Họ nói rằng không có gì là không bao giờ được đặt trong đá.
There will be people who feel angry.	Sẽ có những người cảm thấy tức giận.
That brings me to this article.	Điều đó đưa tôi đến bài viết này.
You do what your heart instructs you to do.	Bạn làm những gì trái tim bạn hướng dẫn bạn làm.
That's your job right now.	Đó là công việc của bạn ngay bây giờ.
Traffic through the website started to increase again.	Lưu lượng truy cập qua trang web bắt đầu tăng trở lại.
I mean a large number.	Ý tôi là một số lượng lớn.
Ask your loved ones how they would like to die.	Hỏi những người thân yêu của bạn xem họ muốn chết như thế nào.
Because you are rich.	Vì bạn giàu có.
We do not understand the opinion of the court.	Chúng tôi không hiểu ý kiến ​​của tòa án.
I want to report him.	Tôi muốn báo cáo anh ta.
My truck broke down.	Xe tải của tôi đã bị hỏng.
Someone brought her to me for a reason.	Ai đó đã đưa cô ấy đến với tôi vì một lý do.
I want to help you, you know, between us right now.	Tôi muốn giúp bạn, bạn biết đấy, giữa chúng ta ngay bây giờ.
If we can do good, we can do evil.	Nếu chúng ta có thể làm điều tốt, chúng ta có thể làm điều ác.
She is much more than that.	Cô ấy còn nhiều hơn thế nữa.
I mean, very sad when he decided to kill himself.	Ý tôi là, rất buồn khi anh ấy quyết định tự sát.
In fact, things are harder now.	Trong thực tế, mọi thứ bây giờ khó hơn.
I stopped by the meeting to find out, to listen.	Tôi đã ghé qua cuộc họp để tìm hiểu, để nghe.
They have the right to exist.	Họ có quyền tồn tại.
She was completely happy, her mother was completely happy, until now.	Cô ấy đã hoàn toàn hạnh phúc, mẹ cô ấy đã hoàn toàn hạnh phúc, cho đến bây giờ.
So get our info, then do your own research.	Vì vậy, hãy lấy thông tin của chúng tôi, sau đó tự mình nghiên cứu.
He went to her place.	Anh ấy đã đến chỗ cô ấy.
He threw me out.	Anh ấy đã ném tôi ra ngoài.
Kind of.	Đại loại vậy.
I wouldn't pay any price to meet her, myself.	Tôi sẽ không trả bất cứ giá nào để gặp cô ấy, bản thân tôi.
Will stay again.	Sẽ ở lại một lần nữa.
They lack eyes, lack fingers.	Họ bị thiếu mắt, thiếu ngón tay.
He has nothing more to say.	Anh không còn gì để nói nữa.
We can be rich in one and poor in another.	Chúng ta có thể giàu ở cái này và nghèo ở cái khác.
You also come.	Bạn cũng đến.
It was the calm before the storm.	Đó là sự bình lặng trước cơn bão.
You have lost weeks.	Bạn đã mất hàng tuần.
I didn't take it.	Tôi đã không lấy nó.
Everyone has a mind of their own.	Mỗi người đều có một tâm trí của riêng mình.
And everyone did.	Và mọi người đã làm.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại sớm.
Will try a photo later.	Sẽ thử một bức ảnh sau.
I am my own worst enemy.	Tôi là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
I do not think that.	Tôi không nghĩ như vậy.
Means never go to bed angry with each other.	Có nghĩa là không bao giờ đi ngủ giận nhau.
An hour later, we're still talking.	Một giờ sau, chúng tôi vẫn đang nói chuyện.
He never passed.	Anh ấy không bao giờ vượt qua.
A real concern for them.	Một mối quan tâm thực sự cho họ.
She is very sweet.	Cô ấy rất ngọt ngào.
I'm not good at all.	Tôi không tốt chút nào.
All of those things have to be changed.	Tất cả những thứ đó phải được thay đổi.
This is a possible.	Đây là một có thể.
She had surgery.	Cô ấy đã được phẫu thuật.
Their lives depend on doing the right thing.	Cuộc sống của họ phụ thuộc vào việc làm đúng.
If you know of one, please post it here.	Nếu bạn biết về một trong những, xin vui lòng đăng nó ở đây.
It comes from the big rock.	Nó đến từ tảng đá lớn.
Why it does so is hard to say.	Tại sao nó làm như vậy là khó nói.
Maybe that's why.	Có lẽ đó là lý do tại sao.
At least, not for long, and not today.	Ít nhất, không lâu, và không phải hôm nay.
A wonderful evening.	Một buổi tối tuyệt vời.
And the dog, if they have one.	Và con chó, nếu họ có một con.
I got the scene, go.	Tôi đã nhận được cảnh, đi.
Start with a ball in the left corner.	Bắt đầu với một quả bóng ở góc trái.
It ranges from, only.	Nó nằm trong phạm vi từ, chỉ.
Working together, we can give you peace of mind.	Làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể giúp bạn có được sự yên tâm.
It is safe to say that everything will be connected to the internet.	Nó là an toàn để nói rằng mọi thứ sẽ được kết nối với internet.
Furthermore, you can change the parameters.	Hơn nữa, bạn có thể thay đổi các thông số.
Will face this first.	Sẽ phải đối mặt với điều này đầu tiên.
All of these studies are still ongoing.	Tất cả những nghiên cứu này vẫn đang được tiến hành.
Let us use it as an example.	Hãy để chúng tôi sử dụng nó như một ví dụ.
I'm tough.	Tôi cứng rắn.
And many of them are pretty good.	Và nhiều người trong số họ khá tốt.
We will consider both.	Chúng tôi sẽ xem xét cả hai.
Turn off the tool.	Tắt công cụ.
That is absolutely going to happen to me.	Đó là điều hoàn toàn sẽ xảy ra với tôi.
It offers only one choice, as there is no turning back.	Nó chỉ cung cấp một sự lựa chọn, vì không thể quay đầu lại.
Or just ask around town, at any bar.	Hoặc chỉ cần hỏi xung quanh thị trấn, tại bất kỳ quán bar nào.
You know it's watching you as well as you're watching it.	Bạn biết nó đang theo dõi bạn cũng như bạn đang xem nó.
We tend to take pictures of what we love most.	Chúng ta có xu hướng chụp ảnh những gì chúng ta yêu thích nhất.
Next is the current call.	Tiếp theo là lời kêu gọi hiện tại.
This can cause problems.	Điều này có thể gây ra vấn đề.
I must go home.	Tôi phải về nhà.
We were in the perfect location.	Chúng tôi đã ở vị trí hoàn hảo.
I see some of them crying.	Tôi thấy một số người trong số họ đang khóc.
That's news.	Đó là tin tức.
A dream come true.	Một giấc mơ trở thành sự thật.
The mother ran a few steps toward the door and waited.	Người mẹ chạy vài bước về phía cửa và chờ đợi.
That said, most people don't know how they work.	Điều đó nói rằng, hầu hết mọi người không biết chúng hoạt động như thế nào.
You can come back tomorrow and find it broken.	Ngày mai bạn có thể quay lại thì thấy nó đã hỏng.
You have to save yourself.	Bạn phải tự cứu lấy mình.
We have something for one moment and something for another.	Chúng ta có một cái gì đó cho một thời điểm và một cái gì đó cho một thời điểm khác.
However, that proof is of minimal value.	Tuy nhiên, bằng chứng đó có giá trị tối thiểu.
Really, we did.	Thực sự, chúng tôi đã làm.
Wait again, and feel.	Chờ một lần nữa, và cảm nhận.
That's way bigger than anything the poor have ever had.	Đó là cách lớn hơn bất cứ điều gì mà người nghèo từng có.
Even so far you want to do it.	Kể cả cho đến nay bạn muốn thực hiện nó.
Humans have been here much longer before horses.	Con người đã ở đây lâu hơn rất nhiều trước khi có ngựa.
If so, the results will be the same.	Nếu có, kết quả sẽ giống nhau.
We have to take this work seriously.	Chúng tôi phải thực hiện công việc này một cách nghiêm túc.
But we are trying.	Nhưng chúng tôi đang cố gắng.
See, companies have more of that today than they did six years ago.	Hãy xem, các công ty có được điều đó ngày nay nhiều hơn so với cách đây sáu năm.
He doesn't have it now, but he will soon.	Anh ấy không có bây giờ, nhưng anh ấy sẽ sớm thôi.
That was ten years ago, and unfortunately the number continues to rise.	Đó là mười năm trước, và không may là con số tiếp tục tăng.
You just ask questions and help them ask themselves.	Bạn chỉ thắc mắc và giúp họ tự hỏi mình.
It's a dog.	Đó là một con chó.
It needs something familiar about it.	Nó cần một cái gì đó quen thuộc về nó.
We never change, the core energy that drives us will never change.	Chúng ta không bao giờ thay đổi, năng lượng cốt lõi thúc đẩy chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.
He didn't open his eyes.	Anh không mở mắt.
Her husband told her he had a wife and four children.	Chồng cô nói với cô rằng anh ta có một vợ và bốn người con.
That's the system.	Đó là hệ thống.
However, the latter is possible.	Tuy nhiên, sau này là có thể.
I for that.	Tôi vì điều đó.
They just have to create a training plan.	Họ chỉ phải tạo một kế hoạch đào tạo.
Be yourself and have fun.	Hãy là chính mình và vui vẻ.
We have that very man before our eyes.	Chúng ta có chính người đàn ông đó trước mắt chúng ta.
His mother is not at home.	Mẹ anh không có ở nhà.
There are people who will see you as a threat.	Có những người sẽ coi bạn là một mối đe dọa.
In the solid phase.	Trong pha rắn.
And even a sales video.	Và thậm chí là một video bán hàng.
Global variables are not fields inside a class.	Các biến toàn cục không phải là các trường bên trong một lớp.
They really love that stuff.	Họ thực sự yêu thích những thứ đó.
However, we want to see a smile.	Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhìn thấy một nụ cười.
All these experiments were performed in triplicate.	Tất cả các thí nghiệm này được thực hiện trong ba lần.
Because of that fact, two criminal record points are added.	Vì thực tế đó, hai điểm lý lịch tư pháp được cộng thêm.
I don't like special lighting.	Tôi không thích ánh sáng đặc biệt.
She doesn't need one.	Cô ấy không cần một cái.
This was before there was a cure for the disease.	Đây là điều trước khi có thuốc điều trị bệnh.
For some reason it called me.	Vì lý do nào đó mà nó gọi tôi.
He cannot be more than twenty years old.	Anh ấy không thể quá hai mươi tuổi.
I don't even know what to say about that.	Tôi thậm chí không biết phải nói gì về điều đó.
I will share your opinion to our team.	tôi sẽ chia sẻ ý kiến ​​của bạn đến đội của chúng ta.
She met him at her place of work, in the library.	Cô gặp anh ở nơi cô làm việc, trong thư viện.
It is the perfect marriage of art and function.	Đó là cuộc hôn nhân hoàn hảo của nghệ thuật và chức năng.
I was not created for this.	Tôi không được tạo ra cho điều này.
Now you are dead.	Bây giờ bạn đã chết.
We were in a hurricane for three weeks.	Chúng tôi đã ở trong một cơn bão trong ba tuần.
More on them later.	Thông tin thêm về chúng sau này.
You can definitely see their quality.	Bạn chắc chắn có thể thấy chất lượng của chúng.
There are now many creative ways to design green buildings.	Hiện nay có rất nhiều cách sáng tạo để thiết kế công trình xanh.
There are some limitations.	Có một số hạn chế.
I went up with a lot of confidence.	Tôi đã đi lên với rất nhiều tự tin.
They will soon disappear.	Họ sẽ sớm biến mất.
Works well, although could be a bit more powerful.	Hoạt động tốt, mặc dù có thể mạnh hơn một chút.
I want to travel, see the world.	Anh muốn đi du lịch, ngắm nhìn thế giới.
They have this dream.	Họ có ước mơ này.
I'm glad they're new.	Tôi rất vui vì chúng mới.
He hadn't seen his brothers in five years.	Anh đã không gặp những người anh em của mình trong năm năm qua.
A powerful man sent me here.	Một người đàn ông quyền năng đã cử tôi đến.
I want you to know that as soon as possible.	Tôi muốn bạn biết điều đó càng sớm càng tốt.
I look forward to seeing her tonight.	Tôi rất mong được gặp cô ấy tối nay.
You have done your fair share in the fight.	Bạn đã thực hiện công bằng của bạn trong cuộc chiến.
One second you're fine, the next second you're dead.	Một giây bạn ổn, giây tiếp theo bạn chết.
Even last year.	Ngay cả năm ngoái.
He himself says that she has no equal.	Bản thân anh ấy nói rằng cô ấy không có bình đẳng.
Oh, no, it's together.	Ồ, không, nó ở cùng nhau.
The truth is if you can read, you can cook.	Sự thật là nếu bạn có thể đọc, bạn có thể nấu ăn.
His visit was not a short one.	Chuyến thăm của anh ấy không phải là một chuyến thăm ngắn.
I was scared, but you came.	Tôi đã rất sợ, nhưng bạn đã đến.
How such a person should form their views on current affairs.	Một người như vậy nên hình thành quan điểm của họ về các vấn đề hiện tại như thế nào.
You know what you are here for.	Bạn biết bạn ở đây để làm gì.
I hope you like the look and feel of it.	Tôi hy vọng bạn thích giao diện của nó.
Take for example the post office.	Lấy ví dụ về bưu điện.
Students then sign and return the letters.	Sau đó học sinh ký tên và trả lại các bức thư.
She won't.	Cô ấy sẽ không.
Things we don't want to lose.	Những thứ chúng ta không muốn mất.
She let go of him.	Cô buông anh ra.
Water and human waste seem to fit very well with nature.	Nước và chất thải của con người dường như rất phù hợp với tự nhiên.
That's really a single bad review.	Đó thực sự là một đánh giá tồi tệ duy nhất.
Right off the ground.	Lên ngay khỏi mặt đất.
This validation result has been reported previously.	Kết quả xác nhận này đã báo cáo trước đây.
He got the worst of it.	Anh ấy đã nhận được điều tồi tệ nhất của nó.
You don't know how to move properly or anything.	Bạn không biết làm thế nào để di chuyển đúng cách hoặc bất cứ điều gì.
He was starting to show signs of being high.	Anh ta bắt đầu có dấu hiệu phê thuốc.
He suggested.	Anh ta đề nghị.
You won't have to worry about him.	Bạn sẽ không phải lo lắng về anh ấy.
It's great.	Nó thật là tuyệt.
I serve her breakfast in her bedroom.	Tôi phục vụ bữa sáng cho cô ấy trong phòng ngủ.
How long it will take her to walk it, she cannot guess.	Cô ấy sẽ mất bao lâu để đi bộ nó, cô ấy không thể đoán được.
Expect it in the next week or so.	Mong đợi nó trong tuần tới hoặc lâu hơn.
The results presented are representative of six independent analyses.	Kết quả được trình bày là đại diện cho sáu phân tích độc lập.
Try different ones, mix a few together.	Hãy thử những cái khác nhau, trộn một vài cái lại với nhau.
I'm tired, give me a break.	Tôi mệt, cho tôi một khoảng nghỉ ngơi.
Then he took her hand in his.	Sau đó anh nắm lấy tay cô trong tay anh.
For four independent experiments.	Đối với bốn thí nghiệm độc lập.
Then his career is safe.	Vậy thì sự nghiệp của anh ấy vẫn an toàn.
We have a term for both death and time.	Chúng ta có một thuật ngữ cho cả cái chết và thời gian.
It's impossible, he said.	Đó là điều không thể, anh ấy nói.
That is a huge risk.	Đó là một rủi ro rất lớn.
Unless we're too late.	Trừ khi chúng ta đến quá muộn.
Not a jot.	Không một chút nào.
Let's keep our government open.	Hãy giữ cho chính phủ của chúng ta cởi mở.
I was married, once.	Tôi đã kết hôn, một lần.
I have never seen you look such a picture.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn trông một bức tranh như vậy.
I was here for a week.	Tôi đã ở đây một tuần.
And they will learn something no matter what.	Và họ sẽ học được điều gì đó bất kể thế nào.
It's really sad.	Nó thực sự rất buồn.
At least not yet.	Ít nhất là chưa.
The problems are getting worse.	Các vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn.
I wouldn't trade it for the world.	Tôi sẽ không đánh đổi nó để lấy cả thế giới.
I watched my friend play his game.	Tôi đã xem bạn tôi chơi trò chơi của anh ấy.
There is too much health in him.	Có quá nhiều sức khỏe trong anh ta.
I am not speaking against life.	Tôi không nói chống lại cuộc sống.
However, that is not the case.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp.
For advanced features, you may have to pay a fee.	Đối với các tính năng nâng cao, bạn có thể phải trả phí.
For me, money is nothing.	Đối với tôi, tiền chẳng là gì cả.
Confirmed in the brain.	Đã được xác nhận trong não.
We returned later in the day for that ride.	Chúng tôi quay lại sau đó trong ngày để đi xe đó.
I am your best friend.	Tôi là bạn tốt nhất của bạn.
I gave you my words the other day.	Tôi đã cho bạn lời của tôi vào ngày hôm trước.
And this is nothing new.	Và điều này không có gì mới.
Follow their journey as they prepare for the big race.	Theo dõi hành trình của họ khi họ chuẩn bị cho cuộc đua lớn.
Some of them have familiar faces.	Vài người trong số đó có những gương mặt quen thuộc.
That's the way of life.	Đó là cách sống.
Show me.	Chỉ cho tôi.
It is to know the content of our experience.	Đó là biết nội dung kinh nghiệm của chúng tôi.
If she's calm now, let us take her home.	Nếu bây giờ cô ấy bình tĩnh, hãy để chúng tôi đưa cô ấy về nhà.
Do this for me.	Làm điều này cho tôi.
And that race was decided by a single vote.	Và cuộc đua đó đã được quyết định bởi một lá phiếu duy nhất.
It becomes stronger.	Nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Errors can be associated with each type of behavior.	Các lỗi có thể được kết hợp với từng loại hành vi.
Less chance of making a mistake that way.	Ít cơ hội mắc lỗi theo cách đó hơn.
I feel like I don't know what to say here.	Tôi thấy mình không biết nói gì ở đây.
It's something you use to get them to watch.	Nó là thứ bạn sử dụng để khiến họ xem.
His family may also be interested.	Gia đình anh ấy cũng có thể quan tâm.
This is definitely the exception.	Điều này chắc chắn là ngoại lệ.
You can live forever, but no longer a human.	Bạn có thể sống mãi mãi, nhưng không còn là một con người nữa.
I know why you are here.	Tôi biết tại sao bạn ở đây.
I see they need my gift.	Tôi thấy họ cần món quà của tôi.
Therefore, using a logic engine offers significant technical benefits.	Vì vậy, việc sử dụng một công cụ logic mang lại những lợi ích kỹ thuật đáng kể.
However, such analyzes take a long time.	Tuy nhiên, những phân tích như vậy mất nhiều thời gian.
He's not trying to avoid being seen.	Anh ta không cố gắng để tránh bị nhìn thấy.
I won't give him my hand.	Tôi sẽ không đưa tay cho anh ấy.
I definitely feel for you.	Tôi chắc chắn cảm thấy cho bạn.
It knew we were there.	Nó biết chúng tôi đã ở đó.
Now apply the same force again.	Bây giờ áp dụng lực tương tự một lần nữa.
Everyone is looking at him.	Mọi người đang nhìn anh ấy.
Even her mother knows about it.	Ngay cả mẹ cô ấy cũng biết về điều đó.
We treat each separate report as an independent study.	Chúng tôi coi mỗi báo cáo riêng biệt là một nghiên cứu độc lập.
However, I will wait for my father.	Tuy nhiên, tôi sẽ đợi cha tôi.
She questioned her husband.	Cô đặt câu hỏi với chồng mình.
So he was able to get there.	Vì vậy, anh ấy đã có thể đạt được điều đó.
He loves this team.	Anh ấy yêu đội này.
Let's go to another topic.	Sang chủ đề khác nhé.
You were made for each other.	Bạn đã được tạo ra cho nhau.
Do not use that function.	Không sử dụng chức năng đó.
He can win, he can't lose.	Anh ấy có thể thắng, anh ấy không thể thua.
But he doesn't have time for this right now.	Nhưng anh ấy không có thời gian cho việc này ngay bây giờ.
And listening to music.	Và đang nghe nhạc.
Music is something that is directly related to the heart.	Âm nhạc là thứ liên quan trực tiếp đến trái tim.
And they don't have it.	Và họ không có nó.
He doesn't care about anything other than grades.	Anh ấy không quan tâm đến điều gì khác ngoài điểm số.
Not fat, not old.	Không mập, không già.
Beyond those two expected factors, the sky is the limit.	Ngoài hai yếu tố được mong đợi đó, bầu trời là giới hạn.
However, there's a lot more to this area besides wine.	Tuy nhiên, có rất nhiều thứ khác đối với khu vực này ngoài rượu vang.
Tell me her name again, first and last name.	Hãy cho tôi biết tên của cô ấy một lần nữa, họ và tên.
Use too.	Sử dụng cũng vậy.
Work and alcohol.	Công việc và rượu.
We thought we would be rich.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giàu có.
Details have been added.	Thông tin chi tiết đã được thêm vào.
At the bottom we can see the water.	Ở phía dưới, chúng tôi có thể nhìn thấy nước.
See photos from last year here!.	Xem các bức ảnh từ năm ngoái tại đây !.
I'm not even excited.	Tôi thậm chí còn không hào hứng.
My husband is gone.	Chồng tôi đã ra đi.
I don't think there is.	Tôi không nghĩ là có.
I just can't appreciate the nature here.	Tôi chỉ không thể đánh giá cao thiên nhiên ở đây.
That's hard to think about.	Điều đó thật khó để nghĩ đến.
The whole reason for the whole damn show was lost.	Toàn bộ lý do cho toàn bộ chương trình chết tiệt đã bị mất.
Around the corner.	Quanh góc.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
This we usually do.	Điều này chúng tôi thường làm.
Her face changed.	Mặt cô ấy thay đổi.
There are many other processes in which salt is involved.	Có nhiều quá trình khác trong đó muối tham gia.
Nothing seems to change this description.	Dường như không có gì thay đổi mô tả này.
We will be close to each other.	Chúng tôi sẽ ở gần nhau.
Once you stop, you can't go back.	Một khi bạn dừng lại, bạn không thể quay lại.
The initial effort seems too high.	Nỗ lực ban đầu có vẻ quá cao.
Start with him.	Bắt đầu với anh ta.
All other numbers are base three.	Tất cả các số khác là cơ số ba.
Cover design is a science as well as an art.	Thiết kế bìa là một khoa học cũng như một nghệ thuật.
There was no significant difference in mean skin temperature during work.	Không có sự khác biệt đáng kể nào về nhiệt độ da trung bình trong quá trình làm việc.
The woman is sleeping there.	Người phụ nữ đang ngủ ở đó.
Well, that could be open to debate.	Chà, điều đó có thể mở ra để tranh luận.
No one, not even another shared method can touch that variable.	Không ai, thậm chí không phải một phương thức được chia sẻ nào khác có thể chạm vào biến đó.
He claims he received it in a dream.	Anh ta tuyên bố anh ta đã nhận được nó trong một giấc mơ.
I don't want you here in that state.	Tôi không muốn bạn ở đây trong tình trạng đó.
Personal opinion is one thing.	Ý kiến ​​cá nhân là một chuyện.
We will add your invoice as soon as possible.	Chúng tôi sẽ thêm hóa đơn của bạn càng sớm càng tốt.
It must be found first.	Nó phải được tìm thấy trước.
Some were destroyed by cooking.	Một số bị phá hủy do nấu nướng.
Never heard of it.	Chưa bao giờ nghe về nó.
You want to talk, go ahead.	Bạn muốn nói chuyện, hãy tiếp tục.
The article is generally well written.	Bài báo nói chung được viết tốt.
This is quite a high price compared to last year's models.	Đây là mức giá khá cao so với các mẫu năm ngoái.
You are not just a good doctor.	Bạn không chỉ là một bác sĩ giỏi.
Her right is right.	Quyền của cô ấy là đúng.
That really started me on this path.	Điều đó thực sự bắt đầu tôi trên con đường này.
Be the best version of yourself that you can be.	Hãy là phiên bản tốt nhất của chính bạn mà bạn có thể là.
A new language.	Một ngôn ngữ mới.
If not, leave it out.	Nếu không, hãy bỏ nó đi.
Suddenly, the company began to raise odd personal concerns.	Đột nhiên, công ty bắt đầu đưa ra những lo ngại cá nhân kỳ quặc.
About his past.	Về quá khứ của anh ấy.
You can watch our video.	Bạn có thể xem video của chúng tôi.
It's not wrong.	Nó không sai.
She looked round.	Cô ấy nhìn tròn.
I've decided we should get a second opinion.	Tôi đã quyết định chúng ta nên có ý kiến ​​thứ hai.
We will return to this issue below.	Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này dưới đây.
It could have been there for years.	Nó có thể đã ở đó trong nhiều năm.
Before he filed the notice of appeal.	Trước khi anh ta nộp thông báo kháng cáo.
I really can't.	Tôi thực sự không thể.
Sexual problems are not necessarily a natural aspect of getting older.	Các vấn đề tình dục không nhất thiết phải là một khía cạnh tự nhiên của việc già đi.
The way is too difficult.	Đường đi, khó quá.
Here is another great title.	Đây là một tiêu đề tuyệt vời khác.
Some supplies must arrive in the city by this point.	Một số nguồn cung cấp phải đến thành phố trước thời điểm này.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm vậy.
We should not look to the past too much.	Chúng ta không nên nhìn về quá khứ quá nhiều.
Six people are believed to be in serious condition.	Sáu người được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Please visit it and enjoy.	Hãy truy cập nó và tận hưởng.
Not much to talk about.	Không có nhiều điều để nói về.
First, it increases traffic.	Đầu tiên, nó làm tăng lượng truy cập.
I know that guy is lying.	Tôi biết gã đó đang nói dối.
I believe they would say the same about me.	Tôi tin rằng họ cũng sẽ nói như vậy về tôi.
This argument is raised for the first time here.	Lập luận này được nêu ra lần đầu tiên ở đây.
And the next day, we fought.	Và ngày hôm sau, chúng tôi đánh nhau.
Life is good.	Cuộc sống là tốt.
Wood prices are also subject to change.	Giá gỗ cũng có thể thay đổi.
Besides, we have a policy.	Bên cạnh đó, chúng tôi có một chính sách.
Oh, we should find out soon.	Ồ, chúng ta nên tìm hiểu sớm.
Do not salt the water.	Đừng muối vào nước.
She is a good girl.	Cô ấy là một cô gái tốt.
And boy, does it work.	Và cậu bé, nó có hoạt động không.
Until this book.	Cho đến khi cuốn sách này.
Cover and let cool completely at room temperature.	Đậy nắp và để nguội hoàn toàn ở nhiệt độ phòng.
Please continue.	Hãy tiếp tục.
God knows my mind, and that's enough.	Chúa biết tâm trí của tôi, và như vậy là đủ.
Waiting is hard.	Chờ đợi thật khó.
She didn't need that image in her head.	Cô không cần hình ảnh đó trong đầu.
Of course there is no answer.	Tất nhiên là không có câu trả lời.
She can go.	Cô ấy có thể đi.
For each class in a program, there is only one class structure.	Đối với mỗi lớp trong một chương trình, chỉ tồn tại một cấu trúc lớp.
This service does not exist yet.	Dịch vụ này chưa tồn tại.
One thing about her, though.	Một điều về cô ấy, mặc dù.
Helped them get clothes.	Đã giúp họ lấy quần áo.
Sometimes this will take two to three weeks.	Đôi khi điều này sẽ mất từ ​​hai đến ba tuần.
I can sleep for some days.	Tôi có thể ngủ trong một số ngày.
This activity can be easily measured.	Hoạt động này có thể được đo lường một cách dễ dàng.
Second level on second character and so on.	Mức độ thứ hai trên ký tự thứ hai và như vậy.
You're here, that's what matters.	Bạn ở đây, đó là điều quan trọng.
Run right into the glass wall.	Chạy chết ngay vào bức tường kính.
Look at her smile up close.	Nhìn nụ cười của cô ấy cận cảnh.
He was also a former professional criminal.	Anh ta cũng đã từng là một tội phạm chuyên nghiệp.
Share a post.	Chia sẻ một bài đăng.
However, it's hard to get it right.	Tuy nhiên, thật khó để làm cho nó đúng.
We will do the best we can for you, in any case.	Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể cho bạn, trong mọi trường hợp.
Couldn't find anyone who wanted to come with me.	Không tìm thấy ai muốn đi với tôi.
I have not tested this.	Tôi chưa thử nghiệm cái này.
Now some tea.	Bây giờ một ít trà.
Again, it could be him.	Một lần nữa, có thể là anh ta.
Not even with.	Thậm chí không với.
I hope that is the case.	Tôi hy vọng đó là trường hợp.
These people have to tell a story.	Những người này phải kể một câu chuyện.
What really caught my attention was their voices.	Điều thực sự thu hút sự quan tâm của tôi là giọng nói của họ.
Recovery should be stupid, quick and simple.	Phục hồi phải ngu ngốc, nhanh chóng và đơn giản.
The metal chair was cold against her skin.	Chiếc ghế kim loại lạnh vào da cô.
For the value of the property.	Đối với giá trị của tài sản.
Other types may have different phase relationships.	Các loại khác có thể có các mối quan hệ pha khác nhau.
I rolled my eyes and said nothing.	Tôi đảo mắt và không nói gì.
She took a deep breath and exhaled.	Cô hít một hơi thật sâu và thở ra.
He is a good boy.	Anh ấy là một cậu bé tốt.
At first, you are confused.	Ban đầu, bạn bối rối.
But the smaller lines have to do with what they have.	Nhưng các dòng nhỏ hơn phải làm với những gì họ có.
They want more.	Họ muốn nhiều hơn nữa.
There's no money in it.	Không có tiền trong đó.
That's a very long part you're playing.	Đó là một phần rất dài bạn đang chơi.
Look at the time.	Nhìn thời gian.
They don't have a mental conversation between people with different thought processes.	Họ không có một cuộc trò chuyện tinh thần giữa những người có quá trình suy nghĩ khác nhau.
I was right behind the leaders and that was good.	Tôi đã đứng ngay sau các nhà lãnh đạo và điều đó thật tốt.
Good food.	Thức ăn ngon.
I don't know if the old man thought of such things.	Anh không biết liệu ông cụ có nghĩ ra những điều như vậy không.
I need those eyes.	Anh cần đôi mắt đó.
Not a proud time for any of us.	Không phải là một khoảng thời gian đáng tự hào đối với bất kỳ ai trong chúng ta.
The board does not know about the father.	Hội đồng quản trị không biết về người cha.
His essential findings were confirmed in many other studies.	Những phát hiện cần thiết của ông đã được xác nhận trong nhiều nghiên cứu khác.
Very few of his kind do.	Rất ít loại của anh ấy làm được.
But he also has no experience.	Nhưng anh ấy cũng không có kinh nghiệm.
Some general research has been done in the literature.	Một số nghiên cứu chung đã được thực hiện trong tài liệu.
It took me a long time to find the right books.	Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm được những cuốn sách phù hợp.
This process is called 'fit testing'.	Quá trình này được gọi là 'kiểm tra độ vừa vặn ".
I have a family and a school to support.	Tôi có một gia đình và một trường học để hỗ trợ.
Do something that you enjoy and change your habits.	Làm điều gì đó mà bạn thích và thay đổi thói quen của bạn.
Give him space.	Cho anh ấy không gian.
Songs like this can be written.	Những bài hát như thế này có thể được viết.
He made an offer.	Anh ấy đã đưa ra một lời đề nghị.
This time we went to the same place at the same time.	Lần này chúng tôi đến cùng một nơi vào cùng một thời điểm.
And he's determined to keep it that way.	Và anh ấy quyết tâm giữ nó như vậy.
Come on, this title is too far from reality.	Thôi nào, tiêu đề này là quá xa so với thực tế.
We are very happy to hear that.	Chúng tôi rất vui khi nghe điều đó.
She stood on it.	Cô ấy đứng trên đó.
That's really it.	Đó thực sự là nó.
But the power is still not out.	Thế mà vẫn chưa hết điện.
The best advice is implementation and clarity.	Lời khuyên tốt nhất là triển khai và làm rõ ràng.
She won't fail at it.	Cô ấy sẽ không thất bại trong việc đó.
Paid seven hundred dollars.	Đã trả bảy trăm đô la.
It's been thirty years.	Đã ba mươi năm.
I've been meaning to do this for a while.	Tôi đã có ý định làm điều này trong một thời gian.
We use this water for drinking and cooking.	Chúng tôi sử dụng nước này để uống và nấu ăn.
So the church received a collection.	Vì vậy, nhà thờ đã nhận một bộ sưu tập.
We follow them.	Chúng tôi theo dõi họ.
They want to do the right thing but can't.	Họ muốn làm điều đúng đắn nhưng không thể.
You won't need extra parking.	Bạn sẽ không cần thêm bãi đậu xe.
They try to get you to talk about your love life.	Họ cố gắng khiến bạn nói về đời sống tình cảm của bạn.
She knows that.	Cô ấy biết điều đó.
Leave that to us.	Để đó cho chúng tôi.
But forget that.	Nhưng hãy quên điều đó đi.
I haven't hit him yet.	Tôi vẫn chưa đánh anh ta.
Start the journey.	Bắt đầu cuộc hành trình.
A new possibility.	Một khả năng mới.
You have logic.	Bạn có logic.
As a result, he missed three weeks of competition.	Kết quả là anh ấy đã bỏ lỡ ba tuần thi đấu.
I'm sick of it for one person.	Tôi vì một người mà phát ốm vì nó.
She's probably working on books.	Cô ấy có lẽ đang làm việc với những cuốn sách.
Just prepare.	Chỉ cần chuẩn bị.
Keep in mind the bigger plan.	Hãy ghi nhớ kế hoạch lớn hơn.
Changing one component can easily break another.	Thay đổi một thành phần có thể dễ dàng phá vỡ thành phần khác.
I go into a shell.	Tôi đi vào một cái vỏ.
Now think about the difficulty.	Bây giờ hãy nghĩ đến khó khăn.
He talks but he never.	Anh ấy nói chuyện nhưng anh ấy không bao giờ.
Now let's enjoy the moment.	Bây giờ chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc.
He looked at her from top to bottom.	Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.
Certainly the groups we found in the two cases were different.	Chắc chắn các nhóm chúng tôi đã tìm thấy trong hai trường hợp là khác nhau.
I barely passed it in school.	Tôi hầu như không vượt qua nó trong trường học.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất nhiều.
She is herself.	Cô ấy là chính mình.
I didn't let her mouth go.	Tôi không để lọt miệng cô ấy.
The best that can happen to the beautiful game.	Điều tốt nhất có thể xảy ra với trò chơi đẹp.
Well thank you.	Vậy, cám ơn.
He has too much of everything.	Anh ấy đã quá nhiều mọi thứ.
I only see select with options.	Tôi chỉ thấy lựa chọn với các tùy chọn.
You have community.	Bạn có cộng đồng.
Something is necessary or not.	Một cái gì đó là cần thiết hoặc là không.
Thank you and will use you again.	Cảm ơn bạn và sẽ sử dụng bạn một lần nữa.
She did so with mixed feelings.	Cô ấy đã làm như vậy với cảm xúc lẫn lộn.
Add water and mix well.	Thêm nước và trộn đều.
You actually played a show that night in another city.	Bạn thực sự đã chơi một chương trình vào đêm đó ở một thành phố khác.
One seemed to be ahead of the other two or three.	Một người dường như đi trước hai hoặc ba người còn lại.
I'm just a contract with him.	Tôi chỉ là một hợp đồng với anh ta.
We are here to help.	Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
That's where she's going today.	Đó là nơi cô ấy sẽ đến hôm nay.
I don't know how, but he was right.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng anh ấy đã đúng.
That can never happen again.	Điều đó không bao giờ có thể xảy ra nữa.
I tried to open my eyes.	Tôi cố gắng mở mắt ra.
And the real problem is happening.	Và vấn đề thực sự đang diễn ra.
Your own private space.	Không gian riêng tư của riêng bạn.
Please it hope this is the job for you.	Xin vui lòng nó hy vọng đây là công việc cho bạn.
But the truth was clear.	Nhưng sự thật đã rõ ràng.
She thinks the environment will be better for her.	Cô ấy nghĩ rằng môi trường sẽ tốt hơn cho cô ấy.
She is not like that.	Cô ấy không như vậy.
You know your enemy, but he doesn't know you.	Bạn biết kẻ thù của mình, nhưng anh ta không biết bạn.
He can kill me if he wants.	Anh ta có thể giết tôi nếu anh ta muốn.
We start looking in the here and now.	Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm ở đây và bây giờ.
It won't be clear.	Nó sẽ không được rõ ràng.
Go out there and do it yourself.	Hãy ra ngoài đó và tự làm.
Make sure everything is set up the way you want.	Đảm bảo mọi thứ được thiết lập theo ý bạn.
No moving parts.	Không có bộ phận chuyển động.
In both cases, there is a connection.	Trong cả hai trường hợp, có một mối liên hệ.
It is quite stable.	Nó khá ổn định.
President, seeing this, with the man's left hand.	Tổng thống, nhìn thấy điều này, với tay trái của người đàn ông.
However, I have excluded them here from the discussion.	Tuy nhiên, tôi đã loại trừ chúng ở đây khỏi cuộc thảo luận.
These will just be the weeks he's there.	Đây sẽ chỉ là những tuần anh ấy ở đó.
This can mean many things.	Điều này có thể có nghĩa là nhiều thứ.
I look elsewhere.	Tôi nhìn chỗ khác.
That can be difficult.	Điều đó có thể khó khăn.
This is called the upper type limit.	Được gọi là giới hạn kiểu trên.
Red pulled out his gun and pointed it at her.	Red rút súng ra chĩa vào cô.
That is no problem.	Điều đó không có gì rắc rối.
It is believed that he will bring balance to the force.	Người ta tin rằng anh ta sẽ mang lại sự cân bằng cho lực lượng.
You hear it a lot.	Bạn nghe nó rất nhiều.
We think it's for you.	Chúng tôi nghĩ rằng nó dành cho bạn.
Weird dreams.	Những giấc mơ kỳ quặc.
But you should check the terms and conditions.	Nhưng bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện.
Except for that, the house is filled with light and space.	Ngoại trừ điều đó, ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và không gian.
All he wants to do is run and play.	Tất cả những gì anh ấy muốn làm là chạy và chơi.
Art can be the whole of life.	Nghệ thuật có thể là toàn bộ cuộc sống.
The street is empty.	Đường phố vắng tanh.
That's not really the case.	Đó không thực sự là trường hợp.
There's nothing in it for him.	Không có gì trong đó cho anh ta.
Surely someone must have heard.	Chắc chắn ai đó phải nghe thấy.
I don't understand why you do that.	Tôi không hiểu tại sao bạn làm vậy.
Turns out it was just one.	Hóa ra đó chỉ là một.
And so that's available right now.	Và vì vậy điều đó có sẵn ngay bây giờ.
I was wrong before.	Tôi đã sai lầm trước đây.
He followed them.	Anh ấy đã theo dõi chúng.
Not here, not anywhere.	Không phải ở đây, không phải ở bất cứ đâu.
The car models are nothing special, but they are hard to see.	Các mô hình xe hơi không có gì đặc biệt, nhưng chúng rất khó nhìn.
As you can imagine, it kept me busy.	Như bạn có thể tưởng tượng, nó khiến tôi bận rộn.
Food available for purchase.	Thực phẩm có sẵn để mua.
That was her last message.	Đó là tin nhắn cuối cùng của cô ấy.
However, he took a few steps before stopping.	Tuy nhiên, anh ta đã đi được vài bước trước khi dừng lại.
All is not good.	Tất cả đều không tốt.
You have to be, like, your best.	Bạn phải, giống như, tốt nhất của bạn.
Our website currently features images of some quality work.	Trang web của chúng tôi hiện có hình ảnh của một số công việc chất lượng.
We cannot talk about that.	Chúng ta không thể nói về điều đó.
Features like these show the attention to detail involved.	Các tính năng như thế này cho thấy sự chú ý đến từng chi tiết liên quan.
If they call you over, you say you love that girl.	Nếu họ gọi bạn đến, bạn nói rằng bạn yêu cô gái đó.
My bed feels too small.	Giường của tôi cảm thấy quá nhỏ.
He has a house in the country.	Anh ấy có một ngôi nhà ở nông thôn.
You can't make decisions anymore.	Bạn không thể đưa ra quyết định nữa.
I started making another offer but he just didn't.	Tôi bắt đầu đưa ra một đề nghị khác nhưng anh ta chỉ không.
It's not dangerous.	Nó không nguy hiểm.
I find that very beautiful.	Tôi thấy điều đó thật đẹp.
For this step we need to power on the device.	Đối với bước này chúng ta cần bật nguồn thiết bị.
However, you can implement your own functions.	Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các chức năng của riêng mình.
Yes, let me answer.	Vâng, hãy để tôi trả lời.
I like a white person clarifying himself.	Tôi thích một người da trắng làm rõ mình.
Team development also becomes their responsibility.	Việc phát triển nhóm cũng trở thành trách nhiệm của họ.
I held up the paper.	Tôi giơ tờ giấy lên.
The small room.	Căn phòng nhỏ.
Really not even close.	Thực sự thậm chí không gần.
The key is to sell well.	Mấu chốt là bán đắt hàng.
She felt she had no choice but to endure it.	Cô cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng nó.
I'm not hers.	Tôi không phải của cô ấy.
Their true colors in front of everyone were finally revealed.	Màu sắc chân chính của họ trước mặt mọi người cuối cùng cũng đã lộ diện.
Remember how we used to be.	Hãy nhớ rằng chúng ta đã từng như thế nào.
She couldn't stop herself.	Cô không thể ngăn mình lại.
It started normally.	Nó bắt đầu bình thường.
And it's best to start young.	Và tốt nhất hãy bắt đầu từ trẻ.
Look straight at me.	Nhìn thẳng vào tôi.
Let your dog find the most comfortable position for him.	Hãy để con chó của bạn tìm thấy vị trí thoải mái nhất cho nó.
It was a wonderful moment.	Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời.
A great dinner after a long day of travel.	Một bữa tối tuyệt vời sau một ngày dài du lịch.
But he loves college games.	Nhưng anh ấy yêu các trò chơi đại học.
We don't do that.	Chúng tôi không làm điều đó.
Sit by her bed, read to her, talk to her for hours.	Ngồi bên giường cô ấy, đọc cho cô ấy nghe, nói chuyện với cô ấy hàng giờ.
That has nothing to do with your family.	Điều đó không liên quan gì đến gia đình bạn.
Did a few small tests.	Đã thực hiện một vài bài kiểm tra nhỏ.
I make more money than him.	Tôi kiếm được nhiều tiền hơn anh ấy.
But then she understood.	Nhưng rồi cô ấy đã hiểu.
Wake up.	Dậy đi.
I drove up to the building in front.	Tôi lái xe lên tòa nhà phía trước.
Now she's heard too much to fall in love with them again.	Giờ cô ấy đã nghe quá nhiều để rồi lại rơi vào lưới tình của họ.
I had a better idea, anyway.	Tôi đã có một ý tưởng tốt hơn, dù sao.
You must have her.	Anh phải có cô ấy.
I don't want to do anything special.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì đặc biệt.
A lot for the rule of law.	Rất nhiều cho pháp quyền.
He gets up.	Anh ấy thức dậy.
They said they were waiting.	Họ nói rằng họ đang chờ đợi.
None of them came to anything.	Không ai trong số họ đến bất cứ điều gì.
However, there are still many questions.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi.
You see that the story never ends.	Bạn thấy rằng câu chuyện không bao giờ kết thúc.
But she used it.	Nhưng cô ấy đã sử dụng nó.
He turned to look down the street.	Anh quay nhìn xuống phố.
Two men in her life.	Hai người đàn ông trong cuộc đời cô.
He thought he heard the other dogs.	Anh ta nghĩ rằng anh ta đã nghe thấy những con chó khác.
Everyone has sex outside of marriage.	Mọi người đều có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.
This time she caught up.	Lần này cô ấy đã bắt kịp.
As a man.	Với tư cách là một người đàn ông.
He decided to check it out.	Anh ấy quyết định kiểm tra nó ra.
He was shot dead in cold blood.	Anh ta bị bắn chết trong máu lạnh.
So please, share this with your friends.	Vì vậy, xin vui lòng, chia sẻ điều này với bạn bè của bạn.
A few examples will make it clearer.	Một vài ví dụ sẽ làm cho nó rõ ràng hơn.
If you own it, we can sell it.	Nếu bạn sở hữu nó, chúng tôi có thể bán nó.
Now he is making peace with it.	Bây giờ anh ấy đang làm hòa với nó.
Even if the fit is great.	Ngay cả khi phù hợp là rất tốt.
Local customer numbers are four to eight figures long.	Số lượng khách hàng địa phương dài từ bốn đến tám con số.
But this doesn't work.	Nhưng điều này không hiệu quả.
Then a pain hit his chest.	Rồi một cơn đau ập đến trong lồng ngực anh.
You, of course, will be returned to us.	Bạn, tất nhiên, sẽ được trả lại cho chúng tôi.
He played the best game of his life.	Anh ấy đã chơi trận đấu hay nhất trong cuộc đời mình.
He wanted to throw it up.	Anh muốn ném lên.
No one can know to save them.	Không ai có thể biết để cứu họ.
See if you can guess this correctly.	Hãy xem liệu bạn có thể đoán đúng điều này không.
You only worry about you.	Bạn chỉ lo lắng cho bạn.
And then they came.	Và rồi họ đến.
You are doing it to run away.	Bạn đang làm điều đó để chạy trốn.
We love everything.	Chúng tôi yêu tất cả mọi thứ.
Her death was the most terrible shock.	Cái chết của cô là cú sốc khủng khiếp nhất.
So the photos they send are really a live feed.	Vì vậy, những bức ảnh họ gửi thực sự là một nguồn cấp dữ liệu trực tiếp.
Negative reviews.	Nhận xét tiêu cực.
We didn't go anywhere special.	Chúng tôi đã không đi bất cứ nơi nào đặc biệt.
And don't worry about us coming home early.	Và đừng lo lắng về việc chúng tôi về nhà sớm.
It was very far away.	Nó đã rất xa.
That won't attract any attention.	Điều đó sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.
They don't want to end up working on the line.	Họ không muốn kết thúc công việc trên dây chuyền.
At least not from him.	Ít nhất là không phải từ anh ta.
You give like a king.	Bạn cho như một vị vua.
First, do not overpay for the premises.	Đầu tiên, không nên trả quá nhiều cho mặt bằng.
Everything seems to be going well.	Mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp.
Which they did.	Mà họ đã làm.
You run your first statistical models.	Bạn chạy các mô hình thống kê đầu tiên của mình.
I simply take my son to school.	Tôi chỉ đơn giản là đưa con trai tôi đến trường.
Little did they know that almost every minute they were being watched.	Họ không biết rằng gần như mỗi phút họ đều bị theo dõi.
Just stop thinking and it will come.	Chỉ cần ngừng suy nghĩ và nó sẽ đến.
Then words started to accumulate in my throat.	Sau đó, từ ngữ bắt đầu tích tụ trong cổ họng tôi.
This is not safe.	Điều này không an toàn.
Weapons and training.	Vũ khí và đào tạo.
This time is different.	Lần này là khác nhau.
Please anyone can help.	Xin vui lòng bất cứ ai có thể giúp đỡ.
Very interesting.	Rất thú vị.
She pulled him towards her.	Cô kéo anh về phía mình.
The reason is very simple.	Lý do rất đơn giản.
People are born into a family whether they like it or not.	Con người sinh ra trong một gia đình dù muốn hay không.
That's just the case in some situations.	Đó chỉ là trường hợp trong một số tình huống.
Except you don't have anything.	Ngoại trừ bạn không có bất cứ thứ gì.
This is indeed a modern day problem.	Thực sự đây là một vấn đề thời hiện đại.
It is the same law.	Đó là luật tương tự.
We also have some limitations.	Chúng tôi cũng có một số hạn chế.
I sit in the dark.	Tôi ngồi trong bóng tối.
There's also no sign of a bottom.	Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của đáy.
I only have a minute.	Tôi chỉ có một phút.
I see your eyes are getting heavy.	Tôi thấy mắt bạn đang trở nên nặng trĩu.
He picked it up and brought it to the table.	Anh nhặt nó lên và mang lên bàn.
The game remains free until the dream ends.	Trò chơi vẫn miễn phí cho đến khi giấc mơ kết thúc.
I will explain more about this concern.	Tôi sẽ giải thích thêm về nỗi lo này.
The rest of us are just wild dogs.	Phần còn lại của chúng tôi chỉ là những con chó hoang.
He needs to fix it.	Anh ấy cần phải sửa chữa nó.
Luckily he's on our way.	Thật may mắn khi anh ấy đang đi theo con đường của chúng ta.
She is your enemy.	Cô là kẻ thù của anh.
But there may be a solution.	Nhưng có thể có một giải pháp.
They didn't have an answer, so he gave them some help.	Họ không có câu trả lời, vì vậy anh ấy đã giúp họ một số.
There are some songs and some speaking parts.	Có một số bài hát và một số phần nói.
These are the people who are close to her right now.	Đây là những người thân thiết với cô ấy lúc này.
That is not a plan.	Đó không phải là một kế hoạch.
I hope someone can point me in the right direction.	Tôi hy vọng ai đó có thể chỉ cho tôi đúng hướng.
And that's how you make money.	Và đó là cách bạn kiếm tiền.
Remove the pepper mixture from the pan.	Lấy hỗn hợp hạt tiêu ra khỏi chảo.
Representative data from three independent experiments are shown.	Dữ liệu đại diện từ ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
There is just not enough to go around.	Chỉ có là không đủ để đi xung quanh.
Use keep moving around, because you don't want to stay here.	Sử dụng tiếp tục di chuyển xung quanh, vì bạn không muốn ở yên tại đây.
It was a great interview.	Đó là một cuộc phỏng vấn tuyệt vời.
This is the latter.	Đây là cái sau.
That's likely, they did that sometimes the trouble started.	Đó là khả năng, họ đã làm điều đó đôi khi rắc rối bắt đầu.
I can't imagine who this man is.	Tôi không thể tưởng tượng người đàn ông này là ai.
One way or another, it will end before it begins.	Bằng cách này hay cách khác, nó sẽ kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Prove that such an excursion is impossible.	Chứng minh rằng một chuyến tham quan như vậy là không thể.
Most of them make the mistake described in this answer.	Hầu hết họ đều mắc phải lỗi được mô tả trong câu trả lời này.
But you have to remember, he's just a kid.	Nhưng bạn phải nhớ, anh ấy chỉ là một đứa trẻ.
It's a tough one for the stomach.	Đó là một điều khó khăn cho dạ dày.
I think that is really open to doubt.	Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự mở ra để nghi ngờ.
Your friend will send you a new pair.	Bạn của bạn sẽ gửi cho bạn một cặp mới.
That's not football.	Đó không phải là bóng đá.
No samples were excluded during data analysis.	Không có mẫu nào bị loại trừ trong quá trình phân tích dữ liệu.
The students will taste the beer first.	Các sinh viên sẽ nếm thử bia trước.
Help us do what we should have done in the first place.	Hãy giúp chúng tôi làm những gì chúng tôi nên làm ngay từ đầu.
And next to the bed, not really in it.	Và bên cạnh giường, không hẳn ở trong đó.
That is a crime.	Đó là một tội ác.
If that makes sense.	Nếu điều đó có ý nghĩa.
The door opened.	Cánh cửa mở ra.
Soon the school will start paying.	Chẳng bao lâu nữa trường sẽ bắt đầu trả tiền.
They don't believe that my mother killed him.	Họ không tin rằng mẹ tôi đã giết anh ta.
There is form.	Có hình thức.
You know them, you've seen them, you've lost the others before them.	Bạn biết họ, bạn đã nhìn thấy họ, bạn đã đánh mất những người khác trước họ.
Now he looks completely confused.	Bây giờ trông anh ấy hoàn toàn bối rối.
Seriously, there's no telling what might happen.	Nghiêm túc mà nói, không có gì nói trước được điều gì có thể xảy ra.
In fact, it may be fair to assume that you are not.	Trên thực tế, có thể công bằng nếu cho rằng bạn không phải vậy.
It will probably take me a week or so.	Có lẽ tôi sẽ mất một tuần hoặc lâu hơn.
I have to work on my own.	Tôi phải tự mình làm việc.
There's no other way to say it.	Không có cách nào khác để nói điều đó.
The king is dead, long live the king.	Vua đã chết, vua muôn năm.
I believe she loves me too.	Tôi tin rằng cô ấy cũng yêu tôi.
These are usually not considered in the literature.	Những điều này thường không được xem xét trong tài liệu.
I cannot do anything about this.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều này.
She burned it immediately.	Cô đốt nó ngay lập tức.
Five are female and one is male.	Năm người là nữ và một người là nam.
You and your fellow humans.	Bạn và đồng loại của bạn.
He told me a lot about himself.	Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều về bản thân anh ấy.
That would be good for the new guy.	Điều đó sẽ tốt cho chàng trai mới.
A good man.	Một người tốt.
Repeat this process several times.	Lặp lại quy trình này vài lần.
Every day, you can visit the website and click on the date.	Mỗi ngày, bạn có thể truy cập trang web và nhấp vào ngày.
Most people do, from time to time.	Hầu hết mọi người đều làm, tùy từng thời điểm.
I can't wait to get her.	Tôi không thể chờ đợi để có được cô ấy.
Usually, one is a negative value of the other.	Thông thường, một là giá trị âm của kia.
Even in the office and out of the office.	Ngay cả trong văn phòng và ngoài văn phòng.
It is believed that they were married here.	Người ta tin rằng họ đã kết hôn tại đây.
She is no longer in her room.	Cô ấy không còn ở trong phòng của mình nữa.
Your real enemy.	Kẻ thù thực sự của bạn.
He's probably their best player.	Anh ấy có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của họ.
We don't become other people as we get older.	Chúng ta không trở thành những người khác khi chúng ta già đi.
No woman has ever ignored me before.	Chưa có người phụ nữ nào bỏ qua tôi trước đây.
Stay in the present.	Ở trong hiện tại.
Simple as day.	Đơn giản như ban ngày.
We must plan for our future.	Chúng ta phải lập kế hoạch cho tương lai của mình.
Been up there.	Đã ở trên đó.
We love them.	Chúng tôi yêu họ.
When we are stronger.	Khi chúng ta mạnh mẽ hơn.
We can go back and forth.	Chúng tôi có thể đi và về.
Perhaps both are not old enough to ask for too much.	Có lẽ cả hai đều chưa đủ lớn để đòi hỏi quá nhiều.
Patients will get results right at the first visit.	Bệnh nhân sẽ có kết quả ngay trong lần khám đầu tiên.
The pictures below speak for themselves.	Những hình ảnh dưới đây đã nói lên điều đó.
That she could point to her face on the screen.	Rằng cô ấy có thể chỉ vào mặt mình trên màn hình.
But he is not obligated to do so.	Nhưng anh ta không bắt buộc phải làm vậy.
But it's very good.	Nhưng nó rất hay.
He wants to sleep.	Anh ấy muốn ngủ.
The letter was never returned.	Bức thư không bao giờ được trả lại.
They don't even have my weight class.	Họ thậm chí không có hạng cân của tôi.
Other tests were performed in the daily lives of eight women.	Các xét nghiệm khác được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của tám phụ nữ.
The highest position in a political party is that of the leader.	Chức vụ cao nhất trong một đảng chính trị là của nhà lãnh đạo.
Will definitely come back eventually.	Chắc chắn sẽ quay lại cuối cùng.
You mean good.	Ý bạn là tốt.
He got there first.	Anh ấy đến đó trước.
He runs his own business from his office in their home.	Anh ta điều hành công việc kinh doanh của riêng mình từ văn phòng của mình tại nhà của họ.
Now they are free.	Bây giờ họ đang miễn phí.
And another big name.	Và một tên tuổi lớn nữa.
And so lucky.	Và thật may mắn.
Push away nothing.	Đẩy đi không có gì.
The boy didn't mean it.	Cậu bé không có ý đó.
He won't run this time.	Anh ấy sẽ không chạy lần này.
Share your experiences with similar challenges he or she faced.	Chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những thách thức tương tự mà anh ấy hoặc cô ấy phải đối mặt.
And so is yours.	Và của bạn cũng vậy.
Very few of them are even recorded.	Rất ít người trong số họ thậm chí còn được ghi lại.
You see the ball better.	Bạn nhìn thấy quả bóng tốt hơn.
He was afraid.	Anh ấy đã sợ.
That data never changes.	Dữ liệu đó không bao giờ thay đổi.
Oh my, so close.	Ôi trời, thật gần.
And things have changed a lot in this economy.	Và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong nền kinh tế này.
At least, not completely.	Ít nhất, không hoàn toàn.
I'm just asking you to support your argument logically, that's all.	Tôi chỉ yêu cầu bạn ủng hộ lập luận của mình một cách hợp lý, vậy thôi.
The former members showed up.	Các thành viên cũ đã thể hiện.
There is nothing around it.	Không có gì xung quanh nó.
Value will be their best friend.	Giá trị sẽ là người bạn tốt nhất của họ.
No one asked my opinion.	Không có ai hỏi ý kiến ​​của tôi.
My brother was very angry.	Anh trai tôi đã rất tức giận.
The son is seen as the future support of the family.	Cậu con trai được xem như chỗ dựa trong tương lai của gia đình.
It will help her sleep and rest well.	Nó sẽ giúp cô ấy ngủ và nghỉ ngơi tốt.
Continued to this day.	Tiếp tục cho đến ngày nay.
I can see the components.	Tôi có thể xem các thành phần.
But this time it feels different.	Nhưng lần này cảm thấy khác.
Windows run the length of the room.	Cửa sổ chạy dọc theo chiều dài của căn phòng.
Up to four characters can appear in battle.	Tối đa bốn nhân vật có thể xuất hiện trong trận chiến.
They don't run away.	Họ không chạy trốn.
They believe they have the answer.	Họ tin rằng họ có câu trả lời.
My number is.	Số của tôi là.
Careful out there.	Cẩn thận ngoài đó.
I guess we're too late for that.	Tôi đoán chúng ta đã quá muộn cho điều đó.
And the movie is just about that.	Và bộ phim chỉ nói về điều đó.
More are coming.	Nhiều hơn nữa đang đến.
Perhaps the line of work you are doing no longer interests you.	Có lẽ dòng công việc bạn đang làm không còn khiến bạn hứng thú nữa.
A black eye.	Một con mắt đen.
Same for the second one.	Tương tự đối với cái thứ hai.
And every day to come.	Và mỗi ngày sắp tới.
That's my boy.	Đó là cậu bé của tôi.
Let everyone know that it's here.	Hãy cho mọi thứ biết rằng nó ở đây.
Confused people.	Những người bối rối.
And have my way about something.	Và có cách của tôi về một cái gì đó.
These people always go out of their way to help others.	Những người này luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ người khác.
The following winter they killed him.	Mùa đông năm sau họ giết anh ta.
It's still terrible.	Nó vẫn còn khủng khiếp.
The individual tests used are described in the results.	Các thử nghiệm riêng lẻ được sử dụng được mô tả trong kết quả.
So it's like going to work every day.	Vì vậy, nó giống như đến công sở mỗi ngày.
Do it fast, got it! 	Làm nhanh, hiểu rồi!
that is close.	đó là gần.
I sat in the same place as the night before.	Tôi đã ngồi vào chỗ cũ như đêm trước.
They were wrong, you know.	Họ đã sai, bạn biết đấy.
They don't really think too much.	Họ không thực sự nghĩ quá nhiều.
Perhaps on some level he did.	Có lẽ ở một số cấp độ anh ấy đã làm.
Man, the days were.	Man, những ngày đã.
The first class will start in two weeks.	Lớp học đầu tiên sẽ bắt đầu sau hai tuần.
They have a lot to fight for.	Họ có rất nhiều thứ để chiến đấu.
Free private parking.	Bãi đậu xe riêng miễn phí.
You will need the proper equipment to play any kind of movie you have.	Bạn sẽ cần thiết bị thích hợp để chơi bất kỳ loại phim nào bạn có.
You have the most important job.	Bạn có một công việc quan trọng nhất.
Do not pour a third.	Không đổ một phần ba.
First, we never said that this was the case.	Đầu tiên, chúng tôi không bao giờ nói rằng đây là trường hợp.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
But little progress is to be seen.	Nhưng có rất ít tiến bộ được nhìn thấy.
I really like her idea to use that position.	Tôi thực sự thích ý tưởng của cô ấy để sử dụng vị trí đó.
Interesting.	Thật thú vị.
Everything is progressing rapidly.	Mọi thứ đang tiến triển nhanh chóng.
She wondered why there were two.	Cô tự hỏi tại sao lại có hai cái.
I love the path my life has taken.	Tôi yêu con đường cuộc sống của tôi đã đi.
It helped our son learn to love and appreciate music.	Nó đã giúp con trai chúng tôi học cách yêu và trân trọng âm nhạc.
That's not my idea of ​​my future.	Đó không phải là ý tưởng của tôi về tương lai của tôi.
From this point on, they must be extremely quiet and careful.	Kể từ thời điểm này, họ phải cực kỳ im lặng và cẩn thận.
For the cause of right and wrong'.	Vì chính nghĩa của cái đúng và cái sai '.
Then he disappeared.	Sau đó anh ta biến mất.
He just has to learn how to answer it.	Anh ấy chỉ phải học cách trả lời nó.
Because look what it started with.	Bởi vì hãy nhìn những gì nó bắt đầu.
With the military, the opposite is true.	Với quân đội thì ngược lại.
Please call me back soon.	Vui lòng gọi lại cho tôi sớm.
All this and science too!.	Tất cả những điều này và cả khoa học nữa !.
They are not good people.	Họ không phải là những người tốt.
It is bad for your body, for your soul.	Nó có hại cho cơ thể bạn, cho tâm hồn bạn.
The results were similar for male students.	Kết quả cũng tương tự đối với các sinh viên nam.
I watch them.	Tôi xem chúng.
Light wind and turn.	Ánh sáng gió và biến.
However, now we are slowly starting to see a change in her heart.	Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi dần dần bắt đầu thấy sự thay đổi trong trái tim của cô ấy.
And there is no one.	Và không có ai cả.
You can't even see what killed them.	Bạn thậm chí không thể nhìn thấy những gì đã giết họ.
He then produced the breakfast show.	Sau đó anh ấy đã sản xuất chương trình ăn sáng.
She is on a mission to change the world.	Cô ấy đang thực hiện sứ mệnh thay đổi thế giới.
She is never posed or surprised.	Cô ấy không bao giờ bị đặt ra hoặc ngạc nhiên.
He turned one of the rooms into a chicken coop.	Anh ta đã biến một trong những căn phòng thành chuồng gà.
I don't care that I killed the animal.	Tôi không quan tâm rằng tôi đã giết con vật.
But we must be careful.	Nhưng chúng ta phải cẩn thận.
They won't live with the consequences of your choices.	Họ sẽ không sống với hậu quả của sự lựa chọn của bạn.
The need for an advanced search mechanism.	Sự cần thiết của một cơ chế tìm kiếm nâng cao.
The potential loss, however, is a much more serious issue.	Tuy nhiên, tổn thất tiềm ẩn là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
It took me a long time to find my voice.	Tôi đã mất nhiều thời gian để tìm ra tiếng nói của mình.
Better than anything we've had.	Tốt hơn bất cứ thứ gì chúng tôi có.
He wouldn't talk to us, wouldn't discuss his problems.	Anh ấy sẽ không nói chuyện với chúng tôi, không thảo luận về những vấn đề của anh ấy.
I sat on a low wall to wait.	Tôi ngồi trên một bức tường thấp để chờ đợi.
That is simply what we need to do.	Đó chỉ đơn giản là những gì chúng ta cần làm.
You must try.	Bạn phải cố gắng.
It helps us to continue the project.	Nó giúp chúng tôi tiếp tục dự án.
Hidden right there in plain sight.	Ẩn ngay đó trong tầm nhìn dễ thấy.
I'm sure he'll come to you soon.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ đến với bạn sớm thôi.
What day is it?	Vao day bay gio.
And then there's a request.	Và sau đó có một yêu cầu.
No time to clean up.	Không có thời gian để dọn dẹp.
What it is, we don't know.	Nó là gì, chúng tôi không biết.
It's not a bad thing.	Nó không phải là một điều xấu.
We want a safe place.	Chúng tôi muốn một nơi an toàn.
One and two.	Một và hai.
Get outside and take a short walk if the weather is nice.	Ra ngoài và đi bộ một đoạn ngắn nếu thời tiết đẹp.
She quickly sat up in the water and looked around her.	Cô nhanh chóng ngồi dậy trong làn nước và nhìn quanh mình.
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
You were close.	Bạn đã gần.
I think we succeeded when we went.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thành công khi chúng tôi đã đi.
I can show her my stuff.	Tôi có thể cho cô ấy xem những thứ của tôi.
These individuals are few and far between.	Những cá nhân này là rất ít và xa giữa.
Sometimes they also have adult exercise equipment.	Đôi khi chúng cũng có thiết bị tập thể dục dành cho người lớn.
I should check the crash reports.	Tôi nên kiểm tra các báo cáo tai nạn.
They only need three things.	Họ chỉ cần ba thứ.
Until recently, it was not known how this was achieved.	Cho đến gần đây, người ta vẫn chưa biết điều này đã đạt được như thế nào.
Try to avoid them touching each other.	Cố gắng tránh để chúng chạm vào nhau.
Jump straight into apps.	Chuyển thẳng vào các ứng dụng.
However, at least you'll be close to where you work.	Tuy nhiên, ít nhất bạn sẽ ở gần nơi bạn làm việc.
We live in strange times, he thought.	Chúng ta đang sống trong những thời kỳ kỳ lạ, anh nghĩ.
All for a chance to have sex.	Tất cả chỉ vì một cơ hội quan hệ tình dục.
Who really knows.	Ai thực sự biết.
That is I should make this call.	Đó là tôi nên thực hiện cuộc gọi này.
It has two distinct effects.	Nó có hai hiệu ứng riêng biệt.
We get old.	Chúng ta già đi.
And she didn't hurt anyone.	Và cô ấy không làm hại ai cả.
My mother is not well.	Mẹ tôi không được khỏe.
See what's available where you live.	Xem những gì có sẵn ở nơi bạn sống.
Story leads to action.	Câu chuyện dẫn đến hành động.
I will take care of him first.	Tôi sẽ chăm sóc anh ấy trước.
Take back our time.	Lấy lại thời gian của chúng tôi.
I found out more about them.	Tôi đã tìm hiểu thêm về họ.
You can buy easily in the market.	Bạn có thể mua dễ dàng trên thị trường.
She didn't come home.	Cô ấy không về nhà.
However, this simple fact may not affect your husband.	Tuy nhiên, sự thật đơn giản này có thể không ảnh hưởng đến chồng bạn.
You will not have to pay this amount.	Bạn sẽ không phải trả số tiền này.
No confirmed images yet, but the set is coming soon.	Chưa có hình ảnh xác nhận nhưng bộ sắp ra mắt.
Learn about your wife.	Tìm hiểu về vợ của bạn.
He could just walk down the back lot, and there we were.	Anh ấy chỉ có thể đi bộ xuống lô sau, và chúng tôi đã ở đó.
I cannot answer.	Tôi không thể trả lời.
I think she will change her mind and stay in it.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ thay đổi quyết định và ở lại trong đó.
Empty your brain of thoughts and think only of your breath.	Làm trống bộ não của bạn những suy nghĩ và chỉ nghĩ về hơi thở của bạn.
The taste buds are huge and deeply complex.	Vị giác là rất lớn và phức tạp sâu sắc.
Bill did a pretty good job.	Bill đã làm một công việc khá tốt.
When leaders take safety seriously, so do other employees.	Khi các nhà lãnh đạo coi trọng vấn đề an toàn, thì các nhân viên khác cũng vậy.
It is long and deep.	Nó dài và sâu.
I don't have your strength.	Tôi không có sức mạnh của bạn.
That doesn't mean they will.	Điều đó không có nghĩa là họ sẽ như vậy.
You will lose everything in time.	Bạn sẽ mất tất cả mọi thứ trong thời gian.
And it passed by.	Và nó đã đi ngang qua.
That is pay.	Đó là trả tiền.
However, you hardly need that.	Tuy nhiên, bạn hầu như không cần điều đó.
Leave students with things to do and to leave the room.	Để lại cho học sinh những việc cần làm và cần rời khỏi phòng.
It will never again be launched this way.	Nó sẽ không bao giờ một lần nữa sẽ được đưa ra theo cách này.
You seem to be very scared about everything.	Bạn dường như rất sợ hãi về mọi thứ.
He also never got a chance to learn from one person.	Anh ta cũng không bao giờ có cơ hội học hỏi từ một người.
The controversy has been going on for years.	Cuộc tranh cãi đã diễn ra trong nhiều năm.
But there are people who have and will succumb this way.	Nhưng có những người đã và sẽ chịu thua theo cách này.
A peace can only come with good things.	Một hòa bình chỉ có thể đến với những điều tốt đẹp.
The horse was also out.	Ngựa cũng đã ra ngoài.
The line outside goes down the street.	Dòng bên ngoài đi xuống phố.
The first time they did it.	Lần đầu tiên họ làm điều đó.
I am still.	Tôi vẫn thế.
Here is an analysis for a more general situation.	Dưới đây là một phân tích cho một tình huống tổng quát hơn.
God is also close enough to touch the wounds in our lives.	Chúa cũng đủ gần để chạm vào những tổn thương trong cuộc sống của chúng ta.
You can also get there naturally by boat.	Bạn cũng có thể đến đó một cách tự nhiên bằng thuyền.
It's near the front.	Nó ở gần phía trước.
It keeps you young.	Nó giúp bạn luôn trẻ trung.
But you lived with it.	Nhưng bạn đã sống với nó.
It will go down in history for obvious reasons.	Nó sẽ đi vào lịch sử vì những lý do hiển nhiên.
To establish.	Để thiết lập.
I want to have some children.	Tôi muốn có vài đứa con.
It was raised in the trial court.	Nó đã được nêu ra trong phiên tòa xét xử.
This is important because those people drove past me on the road.	Điều này rất quan trọng vì những người đó đã lái xe vượt qua tôi trên đường.
And now the big test.	Và bây giờ là bài kiểm tra lớn.
Everything is this article is definitely true.	Tất cả mọi thứ là bài báo này chắc chắn là sự thật.
No prior experience required.	Không cần kinh nghiệm trước.
This is not funny stuff.	Đây không phải là thứ vui nhộn.
Again, you just had to hit it.	Một lần nữa, bạn vừa phải đánh nó.
We have to learn.	Chúng tôi phải học.
That's your fault.	Đó là lý do lỗi của bạn.
Ten, come out.	Mười, đi ra.
Women have learned to be more like men.	Phụ nữ đã học cách trở nên giống đàn ông hơn.
Your personal content will not be used for anything other than order processing.	Nội dung cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho mục đích gì khác hơn là xử lý đơn đặt hàng.
They stared into each other's eyes.	Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
I didn't expect it to be like that.	Tôi không ngờ nó lại như vậy.
They learn it at school.	Họ học nó ở trường.
The same should be said with images.	Điều tương tự cũng nên được nói với hình ảnh.
A high school student.	Một học sinh trung học.
Exceptions have been made to her name.	Ngoại lệ đã được đặt cho tên của cô ấy.
We don't spend a lot of time making small talk.	Chúng tôi không dành nhiều thời gian để nói chuyện nhỏ.
So it must be me.	Vì vậy, nó phải là tôi.
Both minutes.	Cả hai phút.
It is a very heavy book.	Đó là cuốn sách rất nặng.
This is why you need a story to tell.	Đây là lý do tại sao bạn cần một câu chuyện để kể.
What did they do to a child?	Họ đã làm gì với một đứa trẻ.
And that's just the beginning.	Và đó chỉ là sự khởi đầu.
Nothing to look at.	Không có gì để nhìn.
But second, back to the process question.	Nhưng thứ hai, quay lại câu hỏi quy trình.
I can make a full recording in five or six weeks.	Tôi có thể tạo ra một bản thu âm hoàn chỉnh trong năm hoặc sáu tuần.
And you will eventually get more supplies after a while.	Và cuối cùng bạn sẽ nhận được nhiều nguồn cung cấp hơn sau một thời gian.
And we start this hour with politics.	Và chúng ta bắt đầu giờ này với chính trị.
He needs something to live on.	Anh ấy cần một cái gì đó để sống.
That didn't happen to me.	Điều đó đã không xảy ra với tôi.
It was good.	Nó đã được tốt.
If anyone can do it, he can do it.	Nếu ai làm được thì người đó sẽ làm được.
I hope that you can drive in.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể lái xe vào.
She was told so.	Cô ấy đã được nói như vậy.
I don't know how he managed.	Tôi không biết anh ta xoay sở như thế nào.
I can understand why people don't like it.	Tôi có thể hiểu tại sao mọi người không thích nó.
I do it with my heart.	Tôi làm điều đó với trái tim của tôi.
In this study, we could not find such cells.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi không thể tìm thấy các tế bào như vậy.
Let them call him whatever old they want.	Hãy để họ gọi cho anh ta bất cứ điều gì cũ mà họ muốn.
Take baby steps.	Thực hiện các bước của em bé.
They would love a fight between the boys.	Họ sẽ thích một cuộc chiến giữa các chàng trai.
I drew a slightly long line.	Tôi đã vẽ một đường hơi dài.
You know who will have it.	Bạn biết ai sẽ có nó.
Well, she doesn't believe it.	Chà, cô ấy không tin điều đó.
If you will be one.	Nếu bạn sẽ là một.
There's no one to talk to.	Không có ai để nói chuyện cùng.
This is where the new future begins.	Đây là nơi mà tương lai mới bắt đầu.
And then it disappeared.	Và rồi nó biến mất.
On the face of it, this is proof of a distant transfer.	Về mặt nó, đây là bằng chứng cho sự chuyển giao xa.
I will go up and take my property.	Tôi sẽ đi lên và lấy tài sản của tôi.
Oh, wait, but he did.	Ồ, đợi đã, nhưng anh ấy đã làm.
Problems exist with such devices.	Các vấn đề tồn tại với các thiết bị như vậy.
I'm here to learn, not to make friends.	Tôi đến đây để học hỏi, không phải để kết bạn.
What they are setting.	Những gì họ đang thiết lập.
But it was clear that she was also thinking about land.	Nhưng rõ ràng là cô ấy cũng đang nghĩ về đất đai.
I haven't seen them in two years.	Tôi đã không gặp họ trong hai năm.
He did it tonight.	Anh ấy đã làm điều đó tối nay.
I definitely don't feel that way anymore.	Tôi chắc chắn không còn cảm thấy như vậy nữa.
She couldn't find anything usable.	Cô không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có thể sử dụng được.
But don't make me wait.	Nhưng đừng bắt tôi phải chờ đợi.
I demonstrate by example.	Tôi dẫn chứng bằng ví dụ.
Please include your name, place of purchase and order number.	Vui lòng bao gồm tên, nơi mua hàng và số đơn đặt hàng.
I said that if you take that call, it's over.	Tôi đã nói rằng nếu bạn nhận cuộc điện thoại đó, nó sẽ kết thúc.
First we deal with the old case.	Đầu tiên chúng ta giải quyết trường hợp cũ.
Speaking of which.	Nói về mà.
I didn't know what to do.	Tôi đã không biết phải làm gì.
My status.	Trạng thái của tôi.
This place is a research center.	Nơi này là một trung tâm nghiên cứu.
Especially now that he was less worried, less afraid.	Đặc biệt là bây giờ anh đã bớt lo lắng, bớt sợ hãi.
It even survived a single front panel change.	Nó thậm chí còn sống sót sau một lần thay đổi bảng điều khiển phía trước.
They continued, only small different things would be said.	Họ tiếp tục, chỉ những điều khác nhau nhỏ sẽ được nói.
We really, really believe you.	Chúng tôi thực sự, thực sự tin bạn.
This feature is important for two main reasons.	Tính năng này quan trọng vì hai lý do chính.
I'm just here for a drink.	Tôi chỉ ở đây để uống một ly.
Only plain text is possible.	Chỉ có văn bản thuần túy là có thể.
This they did, and so saved themselves.	Điều này họ đã làm, và vì vậy đã tự cứu mình.
People were wearing their everyday clothes.	Mọi người đã mặc quần áo hàng ngày của họ.
He was standing there.	Anh ấy đã đứng đó.
Defendant was arrested with the murder weapon.	Bị cáo bị bắt cùng hung khí giết người.
The days of peace and love are over.	Những ngày bình yên và yêu thương đã qua.
She looked from girl to girl.	Cô ấy nhìn từ cô gái này sang cô gái khác.
It limits what you can do.	Nó giới hạn những gì bạn có thể làm.
They are mentioned in every other conversation.	Họ được nhắc đến trong mọi cuộc trò chuyện khác.
It was his first experience.	Đó là kinh nghiệm đầu tiên của anh ấy.
However, the actual object is not the problem.	Tuy nhiên, đối tượng thực tế không phải là vấn đề.
Tomorrow we expect the hospital.	Ngày mai chúng tôi mong đợi bệnh viện.
But nothing connects.	Nhưng không có gì kết nối.
But he has a history of emotional problems.	Nhưng anh ấy có tiền sử về các vấn đề tình cảm.
I believe it was created in six days as we know them.	Tôi tin rằng nó đã được tạo ra trong sáu ngày khi chúng ta biết chúng.
However, there is one small thing.	Tuy nhiên, có một điều nhỏ.
There is relatively little literature on adults.	Có tương đối ít tài liệu về người lớn.
A game and then go to bed.	Một trò chơi và sau đó đi ngủ.
No fine print.	Không có bản in đẹp.
You create your own luck.	Bạn tạo ra may mắn của riêng bạn.
I really get along with everyone.	Tôi thực sự hòa thuận với mọi người.
And it has great power.	Và nó có sức mạnh tuyệt vời.
Welcome to my journey!.	Chào mừng đến với cuộc hành trình của tôi !.
that's what we want.	đó chính là điều chúng ta mong.
I shouldn't say 'vision' because, with constant struggle, we made it a reality.	Tôi không nên nói 'tầm nhìn' bởi vì, với sự đấu tranh không ngừng, chúng tôi đã biến nó thành hiện thực.
That wide range of emotions would make him a big target.	Phạm vi cảm xúc rộng lớn đó sẽ khiến anh ấy trở thành mục tiêu lớn.
Applies to online and phone orders only.	Chỉ áp dụng cho các đơn đặt hàng trực tuyến và qua điện thoại.
Everyone, except the audience.	Tất cả mọi người, ngoại trừ khán giả.
However, evidence for these benefits is often based on single studies.	Tuy nhiên, bằng chứng cho những lợi ích này thường dựa trên các nghiên cứu đơn lẻ.
He will smile.	Anh ấy sẽ mỉm cười.
His plan will only kill more jobs.	Kế hoạch của anh ta sẽ chỉ giết chết nhiều công việc hơn.
The most beautiful boys in the world, no one.	Những chàng trai đẹp nhất trên thế giới, không có ai.
Very soon, they will also be looking for you here.	Rất nhanh thôi, họ cũng sẽ tìm kiếm bạn ở đây.
I was cut too much.	Tôi đã bị cắt quá nhiều.
Its location makes it ideal for this purpose.	Vị trí của nó làm cho nó lý tưởng cho mục đích này.
He has a gift.	Anh ấy có một món quà.
When we met, it was love at first sight.	Khi chúng tôi gặp nhau, đó là tình yêu sét đánh.
I have been trying to work with them for many years.	Tôi đã cố gắng làm việc với họ trong nhiều năm.
I cried and cried.	Tôi vừa khóc vừa khóc.
It actually went down very well.	Nó thực sự đã đi xuống rất tốt.
But we are good at what we do.	Nhưng chúng tôi giỏi những gì chúng tôi làm.
Reported.	Đã được báo cáo.
Point out the patterns in the song.	Chỉ ra các mẫu trong bài hát.
At least that's how it seems to me.	Ít nhất đó là cách nó có vẻ với tôi.
I can't change everything and make myself good.	Tôi không thể thay đổi mọi thứ và khiến bản thân trở nên tốt đẹp.
I love the first week of school.	Tôi yêu tuần đầu tiên đi học.
Second, a larger physical area usually comes with a higher input price.	Thứ hai, diện tích vật chất lớn hơn thường đi kèm với giá đầu vào cao hơn.
I will have to wait.	Tôi sẽ phải đợi.
Their old men have young women.	Những người đàn ông già của họ có phụ nữ trẻ.
Water is my drink of choice.	Nước là thức uống mà tôi lựa chọn.
We can touch it and feel our freedom immediately.	Chúng ta có thể chạm vào nó và cảm nhận sự tự do của mình ngay lập tức.
In wet and cold weather, progress is slow.	Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt và lạnh giá, sự tiến triển diễn ra chậm chạp.
During that time, a lot has changed.	Trong thời gian đó, rất nhiều điều đã thay đổi.
Of course there are also many good people.  	Tất nhiên cũng có nhiều người tốt.  
compare to	so với
The result is damage to our health, the environment, or both.	Kết quả là gây thiệt hại cho sức khỏe của chúng ta, môi trường, hoặc cả hai.
These things require education.	Những điều này cần phải có học vấn.
Three types of experiments were performed.	Ba loại thí nghiệm đã được thực hiện.
They are early, medium and late.	Chúng sớm, trung bình và muộn.
He listens to my needs.	Anh ấy lắng nghe nhu cầu của tôi.
I watched her from the inside.	Tôi đã quan sát cô ấy từ bên trong.
Yours is the one he needs.	Của anh là người anh ấy cần.
A feeling has come.	Một cảm giác đã đến.
I couldn't find anything.	Tôi không thể tìm thấy gì.
Together, we will continue to make history as we have until now.	Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục làm nên lịch sử như chúng ta đã có cho đến bây giờ.
Everyone is afraid.	Mọi người đều sợ hãi.
I believe there is still a lot of work to be done.	Tôi tin rằng còn rất nhiều việc phải làm.
Our results are in good agreement with both of these features.	Kết quả của chúng tôi rất phù hợp với cả hai tính năng này.
They need more information.	Họ cần thêm thông tin.
Or at least he thought he had.	Hoặc ít nhất anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã có.
It means knowledge is light.	Nó có nghĩa là kiến ​​thức là ánh sáng.
I also stopped.	Tôi cũng dừng lại.
And without effort, it stopped.	Và không cần nỗ lực, nó đã dừng lại.
And make sound.	Và tạo ra âm thanh.
They didn't see her.	Họ đã không nhìn thấy cô ấy.
I tasted one.	Tôi nếm thử một cái.
Two analyzes were performed.	Hai phân tích đã được thực hiện.
With her smile still fixed, she opened the door.	Với nụ cười vẫn cố định, cô ấy mở cửa.
I only have a few seconds.	Tôi chỉ có vài giây.
Five minutes were lost there.	Năm phút đã bị mất ở đó.
Can anybody please what could be the reason.	Ai có thể xin vui lòng những gì có thể là lý do.
So are proud parents of such children.	Những bậc cha mẹ đáng tự hào về những đứa con như vậy cũng vậy.
A comparison of the rates and success of the administration was made.	Một so sánh về tỷ lệ và thành công của việc quản lý đã được thực hiện.
I can't do it now.	Tôi không thể làm bây giờ.
Experience a lot of things.	Trải nghiệm rất nhiều thứ.
I am very afraid of it.	Tôi rất sợ nó.
Now that they are gone, both still have a lot to offer.	Bây giờ họ không còn nữa, cả hai vẫn còn nhiều điều để cung cấp.
To miss this is to miss everything.	Bỏ lỡ điều này là bỏ lỡ tất cả mọi thứ.
Maybe this will happen every day from then on.	Có lẽ điều này sẽ xảy ra hàng ngày kể từ đó.
For their children, for example.	Đối với con cái của họ, chẳng hạn.
Apparently they killed a lot tonight.	Rõ ràng là họ đã giết rất nhiều đêm nay.
So you go to a big city.	Vì vậy, bạn đi đến một thành phố lớn.
This can be turned off immediately for fans.	Điều này có thể được tắt ngay lập tức cho người hâm mộ.
Thank you for reading my article.	Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi.
Of course, nothing about this model is set in stone.	Tất nhiên, không có gì về mô hình này được đặt bằng đá.
I have a story to share.	Tôi có một câu chuyện để chia sẻ.
Three tests were performed on each child on the same day.	Ba bài kiểm tra được thực hiện trên mỗi đứa trẻ trong cùng một ngày.
It's hard to say though.	Thật khó để nói mặc dù.
The story is new and refreshing, to me at least.	Câu chuyện là mới và mới mẻ, với tôi ít nhất.
And your name is?.	Và tên của bạn là?.
Objects of different classes can never be equal.	Các đối tượng của các lớp khác nhau không bao giờ được bằng nhau.
If you don't like it, go and learn something useful.	Nếu bạn không thích nó, hãy đi đi và học một cái gì đó hữu ích.
This is the age of commerce.	Đây là thời đại của thương mại.
It's his own design and he takes great pride in it.	Đó là thiết kế của riêng anh ấy và anh ấy rất tự hào về nó.
On the surface, this makes no sense.	Nhìn bề ngoài thì điều này không có ý nghĩa gì.
It's part of our family history.	Đó là một phần lịch sử gia đình của chúng tôi.
All life has value to us.	Tất cả cuộc sống đều có giá trị đối với chúng ta.
He is the most important person in this place.	Anh ấy là người quan trọng nhất ở nơi này.
We can tell them as soon as we see them.	Chúng ta có thể nói với họ ngay khi chúng ta nhìn thấy chúng.
Only then did he get up to speak.	Chỉ sau đó anh ta mới đứng dậy để nói.
It was still a loss-making company.	Nó vẫn là một công ty làm ăn thua lỗ.
However, other possible mechanisms still exist.	Tuy nhiên, các cơ chế khả thi khác vẫn tồn tại.
For him is enough.	Đối với anh ta là đủ.
I never judge.	Tôi không bao giờ phán xét.
You must be stopped.	Bạn phải được dừng lại.
They reach the top of the rise.	Họ đạt đến đỉnh của sự gia tăng.
But the case did not go that far.	Nhưng vụ việc không đi xa như vậy.
I was too cold.	Tôi đã quá lạnh.
You cannot stay.	Bạn không thể ở lại.
But your actions could be.	Nhưng hành động của bạn có thể là.
I have never seen him perform, but know his records.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy biểu diễn, nhưng biết những kỷ lục của anh ấy.
Instead, he took a step toward them, taking the first step.	Thay vào đó, anh tiến một bước về phía họ, lên bước đầu tiên.
Your blood work is amazing.	Công việc máu của bạn thật tuyệt vời.
We don't have to go to court.	Chúng ta không cần phải ra tòa.
And then broke her heart.	Và rồi khiến trái tim cô ấy tan nát.
I just have so much going on in my life right now.	Tôi chỉ có rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ.
I will not be a good mother.	Tôi sẽ không trở thành một người mẹ tốt.
He's been like this for the past two weeks.	Anh ấy đã như thế này trong hai tuần qua.
I found different things to love about them.	Tôi tìm thấy những điều khác nhau để yêu thích chúng.
No one stayed long.	Không ai ở lại lâu.
Perhaps they did.	Có lẽ họ đã làm.
But we lost that.	Nhưng chúng ta đã đánh mất điều đó.
Now this house.	Bây giờ là ngôi nhà này.
Usually they are divided into three additional classes.	Thông thường chúng được chia thành ba lớp bổ sung.
This is the goal.	Đây là mục tiêu.
Looking for the last game to start is dead.	Tìm kiếm trò chơi bắt đầu cuối cùng đã chết.
The driver was found to be negative for driving under the influence.	Người lái xe được phát hiện là tiêu cực vì đã lái xe dưới ảnh hưởng.
She didn't see who had shot.	Cô đã không nhìn thấy kẻ đã bắn.
There's not much room either.	Cũng không có nhiều chỗ.
I fell back.	Tôi ngã ngửa.
I stand with my other heads.	Tôi đứng với những cái đầu khác của tôi.
No wonder you are a windows user.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn là người dùng windows.
Wrote some content for these sites.	Đã viết một số nội dung cho các trang web này.
They smiled and nodded.	Họ mỉm cười và gật đầu.
The results were astonishing.	Kết quả thật đáng kinh ngạc.
There is no one to face.	Không có ai đối diện.
It doesn't have to be.	Không cần thiết phải như vậy.
They cannot run in front of a client.	Họ không thể chạy trước một khách hàng.
Anyway, I hope it's him.	Dù sao thì tôi cũng hy vọng là anh ấy.
No power.	Không có sức mạnh.
I think they will stay for at least another year.	Tôi nghĩ họ sẽ ở lại ít nhất một năm nữa.
I just thought I'd throw it out there.	Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ ném nó ra khỏi đó.
I received it the next day.	Tôi nhận được nó vào ngày hôm sau.
God will not help you now.	Chúa sẽ không giúp bạn bây giờ.
Then again, he only really got to know me for one weekend.	Sau đó, một lần nữa, anh ấy chỉ thực sự biết tôi trong một ngày cuối tuần.
I can't let you in the past.	Tôi không thể để cho bạn quá khứ.
He is an important man.	Anh ấy là một người đàn ông quan trọng.
We have to address those questions.	Chúng ta phải giải quyết những câu hỏi đó.
A total of ten different samples were studied.	Tổng cộng có mười mẫu khác nhau được nghiên cứu.
I talked to kids who read my stories.	Tôi đã nói chuyện với những đứa trẻ đọc truyện của tôi.
You are doing the same thing with your software.	Bạn đang làm điều tương tự với phần mềm của mình.
Of course, we ask the question differently.	Tất nhiên, chúng tôi đặt câu hỏi theo cách khác.
Everything has to be super easy.	Mọi thứ phải siêu dễ dàng.
Yes, this winter has been difficult.	Vâng, mùa đông năm nay quả thật là khó.
The game and its records will not be counted.	Trò chơi và các kỷ lục của nó sẽ không được tính.
But not this man.	Nhưng người đàn ông này thì không.
By its very nature.	Theo bản chất của nó.
He's definitely not a decent man.	Anh ấy chắc chắn không phải là một người đàn ông đúng mực.
The woman on the horse said nothing.	Người phụ nữ trên ngựa không nói gì.
He overcame it.	Anh ấy đã vượt qua nó.
You should work it out.	Bạn nên làm việc đó ra.
Share with me how you did it and how it worked.	Chia sẻ với tôi cách bạn đã làm và cách nó hoạt động.
It will be hard to leave when it's over.	Sẽ rất khó để rời đi khi nó kết thúc.
Sometimes he had to stay there for an hour.	Có khi anh phải ở đó cả tiếng đồng hồ.
The government is still slow to act.	Chính phủ vẫn chậm chạp trong hành động.
They came back.	Họ đã trở lại.
Right after dark.	Ngay sau khi trời tối.
Military positions, though not many.	Vị trí quân sự, mặc dù không nhiều.
Which actually played a role in the movie.	Mà thực sự đóng một vai trò trong bộ phim.
So we're done.	Do đó, chúng tôi đã hoàn thành.
Another move, is worth it in the end.	Một động thái khác, là giá trị nó cuối cùng.
I had a window seat.	Tôi đã có một chỗ ngồi bên cửa sổ.
I didn't go against my family the way he did.	Tôi đã không đi ngược lại gia đình mình như cách anh ấy làm.
I'm good at putting bad things out of my mind.	Tôi giỏi gạt bỏ những điều xấu ra khỏi tâm trí mình.
This is quite the opposite.	Điều này hoàn toàn ngược lại.
No one is allowed in or out.	Không ai được phép đi vào hoặc ra.
Very high quality and available at a reasonable price.	Chất lượng rất cao và có sẵn ở một mức giá hợp lý.
Now I figured out a few things about it.	Bây giờ tôi đã tìm ra một vài điều về nó.
His nose tells him that someone else is here.	Mũi anh ấy nói với anh ấy rằng có người khác ở đây.
The best pure score in the game.	Điểm tinh khiết tốt nhất trong trò chơi.
They cannot go back.	Họ không thể quay trở lại.
Mine is the first.	Của tôi là người đầu tiên.
Many people are seeing reality.	Nhiều người đang nhìn thấy thực tế.
You will never understand the city unless you first understand the village.	Bạn sẽ không bao giờ hiểu được thành phố, trừ khi bạn lần đầu tiên hiểu được ngôi làng.
And that just started to fall out.	Và điều đó chỉ bắt đầu rơi ra.
Happily, it's not.	Hạnh phúc, không phải vậy.
Samples from two subjects were excluded for analysis for technical reasons.	Các mẫu từ hai đối tượng bị loại ra để phân tích vì lý do kỹ thuật.
They are stronger than a hundred.	Chúng mạnh hơn một trăm.
The friend made a very good argument.	Người bạn đưa ra một lập luận rất tốt.
They didn't, but still.	Họ đã không, nhưng vẫn còn.
Similar results were found for the other two effects.	Kết quả tương tự cũng được tìm thấy đối với hai hiệu ứng còn lại.
His mother died the following year.	Mẹ anh mất vào năm sau.
We love them, and they love us.	Chúng tôi yêu họ, và họ yêu chúng tôi.
I can do too.	Tôi cũng có thể.
Maybe she's seen her around on the street.	Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy cô ấy xung quanh trên đường phố.
You were serious.	Bạn đã nghiêm túc.
Two other events add to this general picture.	Hai sự kiện khác bổ sung vào bức tranh chung này.
This they did very successfully.	Điều này họ đã làm rất thành công.
She won't let him forget.	Cô sẽ không để anh quên.
However, today the user got the error again.	Tuy nhiên, hôm nay người dùng lại một lần nữa gặp lỗi.
Bill called after each diagnosis to tell me how to act.	Bill đã gọi điện sau mỗi lần chẩn đoán để cho tôi biết cách hành động.
This is a great vehicle.	Đây là một phương tiện tuyệt vời.
From the top step, she turned once more towards the old woman.	Từ bậc thang cao nhất, cô quay lại một lần nữa về phía bà lão.
You rest there on the bed.	Bạn nghỉ ngơi ở đó trên giường.
You may have heard it once or twice before.	Bạn có thể đã nghe nó một hoặc hai lần trước đây.
Cold War.	Chiến tranh lạnh.
At least this way you are training and getting stronger.	Ít nhất bằng cách này, bạn đang luyện tập và trở nên mạnh mẽ hơn.
One is suggested.	Một được đề xuất.
Bad days, good days.	Ngày xấu, ngày tốt.
The most important thing is that the president himself made it.	Điều quan trọng nhất là chính tổng thống đã làm ra nó.
It was released fine today.	Nó đã được phát hành tốt ngày hôm nay.
So we have passion.	Vì vậy, chúng tôi có niềm đam mê.
Summer laughed louder.	Summer cười lớn hơn.
Worse, because she missed him.	Tệ hơn nữa, vì cô nhớ anh.
Having said that, you don't need to say another thing.	Đã nói rồi, bạn không cần phải nói thêm một điều nào nữa.
However, something happened.	Mặc dù vậy, có gì đó đã xảy ra.
Open some windows.	Mở một số cửa sổ.
But when the free play was over, they learned a few things.	Nhưng khi cuộc chơi tự do kết thúc, họ đã học được một số điều.
He tried to kill me, twice.	Anh ta đã cố gắng giết tôi, hai lần.
He talked a little bit about that.	Anh ấy đã nói một chút về điều đó.
It was his decision.	Đó là quyết định của anh ấy.
It wasn't a pleasant working experience, especially in the first season.	Đó không phải là một trải nghiệm làm việc vui vẻ, đặc biệt là trong mùa giải đầu tiên.
His eyes widened.	Đôi mắt anh ấy mở to.
I have nothing against it but it doesn't appeal to me.	Tôi không có gì chống lại nó nhưng nó không hấp dẫn tôi.
No significant difference was detected.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được phát hiện.
That's more than that.	Đó là nhiều hơn thế.
It was the era of mass media.	Đó là thời đại của truyền thông đại chúng.
If he made a purchase with a credit card, we would know where and when.	Nếu anh ta mua hàng bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ biết ở đâu và khi nào.
The system is too easily broken.	Hệ thống quá dễ bị hỏng.
I run until you feel like you can't run anymore.	Tôi chạy cho đến khi bạn cảm thấy như bạn không thể chạy được nữa.
The garden looks very nice.	Khu vườn trông rất đẹp.
Something meaningful to humans.	Một cái gì đó có ý nghĩa đối với con người.
Contrary to the above.	Ngược lại với những điều trên.
In our research, there are different items that need to be examined.	Trong nghiên cứu của chúng tôi, có nhiều mục khác nhau cần được kiểm tra.
It's too far out of scope.	Nó quá xa ngoài phạm vi.
I don't want to make this harder than necessary.	Tôi không muốn làm điều này khó hơn mức cần thiết.
A better option is to get it right the first time.	Một lựa chọn tốt hơn là chọn đúng ngay lần đầu tiên.
She's probably outspoken.	Cô ấy có lẽ thẳng thắn.
People are trying to play with my mind.	Mọi người đang cố gắng để chơi với tâm trí của tôi.
From each group, four individuals were selected for further analysis.	Từ mỗi nhóm, bốn cá nhân được chọn để phân tích thêm.
Thank you for your support during this difficult time.	Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian khó khăn này.
I think it's pretty obvious what's there.	Tôi nghĩ nó khá rõ ràng là có gì ở đó.
Exactly five years apart.	Cách nhau đúng năm năm.
They are different, too different to be resolved between them.	Chúng khác nhau, quá khác nhau để có thể giải quyết giữa chúng.
Some dirty, some clean.	Một số bẩn, một số sạch.
It works the other way too.	Nó hoạt động theo cách khác quá.
And your number has dropped.	Và con số của bạn đã giảm.
But you don't have to.	Nhưng bạn không cần phải làm vậy.
It is good.	Nó tốt.
You don't listen to her.	Bạn không nghe cô ấy.
Some people think that the system is only aware of the components.	Một số người cho rằng hệ thống chỉ nhận thức được các thành phần.
Business grew rapidly.	Kinh doanh phát triển nhanh chóng.
Too new compared to what we usually see.	Quá mới so với những gì chúng ta thường thấy.
This signal is used as a reference.	Tín hiệu này được sử dụng như một tham chiếu.
I recommend this to get started.	Tôi khuyên bạn nên điều này để bắt đầu.
I beat him.	Tôi đã đánh anh ta.
Her father would send the couple money every month to help.	Cha cô sẽ gửi tiền cho hai vợ chồng mỗi tháng để giúp đỡ.
Good, good, this is good.	Tốt, tốt, điều này là tốt.
You won't let me ask questions.	Bạn sẽ không để tôi hỏi câu hỏi.
No one objected, he said.	Không ai phản đối, anh ấy nói.
I am working with him.	Tôi đang làm việc với anh ta.
There's just too much of it.	Chỉ có quá nhiều của nó.
They are rare in adults.	Chúng hiếm gặp ở người lớn.
It seems more than men.	Có vẻ như hơn nam giới.
They were bound together.	Họ đã bị ràng buộc với nhau.
Thank you for your service.	Cảm ơn bạn cho dịch vụ của bạn.
Open to debate, yes.	Mở để tranh luận, vâng.
They don't understand what's going on, because they can't hear me.	Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì họ không thể nghe thấy tôi.
Signs of right heart failure are often described.	Các dấu hiệu của suy tim phải thường được mô tả.
We studied together.	Chúng tôi đã học cùng nhau.
All these years after years.	Tất cả những năm này qua năm khác.
That is difficult.	Đó là khó khăn.
We need to call them in clear, simple language.	Chúng ta cần gọi chúng bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng.
It was never published.	Nó không bao giờ được xuất bản.
I'm sure they'll speed things up eventually.	Tôi chắc rằng cuối cùng họ sẽ đẩy nhanh tiến độ.
We went into the room together.	Chúng tôi cùng nhau vào phòng.
Making the difference.	Tạo nên sự khác biệt.
A unique design for the front.	Một thiết kế độc đáo cho mặt trước.
The food is second to none and great value for money.	Thức ăn không ai sánh kịp và đáng đồng tiền bát gạo.
So love is the only element you need to survive.	Vì vậy, tình yêu là yếu tố duy nhất bạn cần để tồn tại.
That is my nature.	Đó là bản chất của tôi.
I smiled back.	Tôi cười đáp lại.
If it's an accident, it happens a lot.	Nếu đó là một tai nạn, nó sẽ xảy ra rất nhiều.
I really mean that.	Tôi thực sự có ý đó.
That is a mystery.	Đó là một ẩn số.
It is simply a matter of figuring out what is what.	Nó chỉ đơn giản là một vấn đề tìm ra cái gì là cái gì.
Mostly in dreams.	Nhiều nhất là trong những giấc mơ.
That must have been a bit strange for her.	Điều đó hẳn là hơi lạ đối với cô ấy.
Of course, he won't be.	Tất nhiên, anh ấy sẽ không như vậy.
You should record audio on a separate device such as your camera.	Bạn nên ghi lại âm thanh trên một thiết bị riêng biệt như máy ảnh của bạn.
Blue color will develop.	Màu xanh lam sẽ phát triển.
We played great.	Chúng tôi đã chơi tuyệt vời.
Through the wide window, you can see the street.	Qua khung cửa sổ rộng, có thể nhìn ra đường phố.
I finished it and sent it to them.	Tôi đã hoàn thành và gửi nó cho họ.
I think one of them went in.	Tôi nghĩ một trong số họ đã đi vào.
We have seen many problems on this site doing that.	Chúng tôi đã thấy nhiều vấn đề trên trang web này khi làm điều đó.
First, the data for this study comes from government reports.	Đầu tiên, dữ liệu của nghiên cứu này đến từ báo cáo của chính phủ.
We know who they are.	Chúng tôi biết họ là ai.
She must go now, she thought.	Cô ấy phải đi ngay bây giờ, cô nghĩ.
Well, she was there.	Chà, cô ấy đã ở đó.
Some do well in school.	Một số học giỏi ở trường.
Please tell us a little more about your background.	Vui lòng cho chúng tôi biết thêm một chút về lý lịch của bạn.
We have to make them respect us.	Chúng tôi phải làm cho họ tôn trọng chúng tôi.
I moved here five years ago.	Tôi đã chuyển đến đây năm năm trước.
But some things don't add up.	Nhưng một số điều không cộng lại.
Talk about the government lying to them about something.	Nói về việc chính phủ nói dối họ về điều gì đó.
Will run fine on it.	Sẽ chạy tốt trên nó.
I know this is testing my anxiety.	Tôi biết điều này đang kiểm tra sự lo lắng của tôi.
I often enjoy work that is very different from my own.	Tôi thường yêu thích công việc rất khác biệt so với công việc của mình.
Live as if you were a wonderful person.	Hãy sống như thể bạn là một người tuyệt vời.
I cannot recommend him and his team enough.	Tôi không thể giới thiệu anh ấy và đội của anh ấy đủ.
He hardly thinks about my special days.	Anh ấy hầu như không nghĩ đến những ngày đặc biệt của tôi.
Read his words daily.	Đọc lời của anh ấy hàng ngày.
Bear with me!.	Chịu đựng với tôi !.
Some wonder if our party has a future.	Một số tự hỏi liệu đảng của chúng tôi có còn tương lai hay không.
We will not abandon you.	Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
If so, please point me in the right direction.	Nếu vậy, xin vui lòng chỉ cho tôi đúng hướng.
Much more needs to be learned.	Nhiều hơn nữa cần phải học hỏi.
So identity makes sense.	Vì vậy, bản sắc có ý nghĩa.
But you still get a general idea when you place an order.	Nhưng bạn vẫn nhận được một ý tưởng chung khi bạn đặt hàng.
People mean what they say, for example.	Mọi người có nghĩa là những gì họ nói, chẳng hạn.
They say it happens much less often than it used to.	Họ nói rằng nó xảy ra ít thường xuyên hơn nhiều so với trước đây.
Working solutions were taken just prior to treatment.	Các giải pháp làm việc đã được thực hiện ngay trước khi điều trị.
So you don't know how we really feel.	Vì vậy, bạn không biết chúng tôi thực sự cảm thấy như thế nào.
I just collected it.	Tôi mới thu thập nó.
Or more, could damage the device.	Hoặc hơn, có thể làm hỏng thiết bị.
Learn how to use it to your advantage.	Tìm hiểu cách sử dụng để có lợi cho bạn.
My children were very scared.	Các con tôi đã rất sợ hãi.
I have to test this theory.	Tôi phải kiểm tra lý thuyết này.
Long time has gone on too long.	Thời gian dài đã diễn ra quá lâu.
He stared at her, watching her.	Anh nhìn cô chằm chằm, quan sát cô.
It's time for me to be a man.	Đã đến lúc tôi phải đàn ông.
I would love for this to be brought up again.	Tôi rất muốn điều này được đưa ra một lần nữa.
I plan to come back and live there someday'.	Tôi dự định sẽ quay lại và sống ở đó vào một ngày nào đó '.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
Like his brother, he goes down, though his eyes stay open longer.	Giống như anh trai của mình, anh ấy đi xuống, mặc dù mắt anh ấy vẫn mở lâu hơn.
See this link for more details.	Xem liên kết này để biết thêm chi tiết.
We present four main results.	Chúng tôi trình bày bốn kết quả chính.
He takes in more air.	Anh ấy hít vào nhiều không khí hơn.
I recognized the voice of one of them.	Tôi nhận ra giọng nói của một trong số họ.
Or get killed.	Hoặc bị giết.
And women are men.	Và phụ nữ là đàn ông.
Try it and love it, or your money back.	Hãy thử nó và yêu thích nó, hoặc tiền của bạn trở lại.
I am sick and preparing for an operation.	Tôi bị ốm và chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật.
Each comment is connected to a cell.	Mỗi nhận xét được kết nối với một ô.
A fun story.	Một câu chuyện vui vẻ.
He couldn't believe how easy the other side was.	Anh không thể tin được con đường phía bên kia lại dễ dàng như thế nào.
Sometimes, but not often.	Đôi khi, nhưng không thường xuyên.
He has something on his back.	Anh ta có thứ gì đó sau lưng.
However.	Tuy nhiên.
This brings me to my first technique.	Điều này đưa tôi đến với kỹ thuật đầu tiên của tôi.
I was surprised but happy to go.	Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng rất vui khi đi.
I read that too.	Tôi cũng đọc cái đó.
I had trouble meeting her in the middle of the night.	Tôi đã gặp khó khăn khi gặp cô ấy vào lúc nửa đêm.
Nothing has changed on that front.	Không có gì thay đổi trên mặt trận đó.
You see they have been removed twice from us.	Bạn thấy chúng đã bị xóa hai lần khỏi chúng tôi.
Maybe less.	Có thể ít hơn.
No other reason is valid.	Không có lý do nào khác là hợp lệ.
Difficult but not impossible.	Khó nhưng không phải là không làm được.
The whole thing makes me wonder how efficient the list is.	Toàn bộ điều khiến tôi tự hỏi làm thế nào hiệu quả của danh sách.
Played, played, played.	Đã chơi, đã chơi, đã chơi.
Here and everywhere.	Ở đây và ở khắp mọi nơi.
Now she is living at home.	Bây giờ cô ấy đang sống ở nhà.
It is beyond dangerous.	Nó vượt quá nguy hiểm.
Violence increased.	Bạo lực gia tăng.
But these discussions were missing one big thing.	Nhưng những cuộc thảo luận này đã thiếu một điều lớn.
He just seems so different.	Anh ấy chỉ có vẻ rất khác biệt.
She looks very happy.	Trông cô ấy rất vui.
And those are difficult words to write, must be accepted as real.	Và đó là những từ khó viết, phải chấp nhận như thật.
They just work differently on the means of communication.	Chúng chỉ hoạt động khác nhau về phương tiện giao tiếp.
You cannot leave.	Bạn không thể rời đi.
Most of the color is gone.	Hầu hết màu sắc đã biến mất.
I paid to not have to deal with that.	Tôi đã trả tiền để không phải đối phó với điều đó.
And if we get sick, we can buy insurance at that time.	Và nếu chúng ta bị ốm, chúng ta có thể mua bảo hiểm lúc đó.
He asked what would make life good.	Anh ấy yêu cầu những gì sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp.
If he has information for me, he will contact me.	Nếu anh ấy có thông tin cho tôi, anh ấy sẽ liên hệ với tôi.
And here it is now.	Và đây là bây giờ.
She did not explain.	Cô ấy không giải thích.
You were here.	Bạn đã ở đây.
But these are real men, on real horses.	Nhưng đây là những người đàn ông thực sự, trên những con ngựa thực sự.
We see something completely different.	Chúng tôi thấy một cái gì đó hoàn toàn khác.
I like my life like that.	Tôi thích cuộc sống của tôi như vậy.
Some are strong and some are weak.	Một số mạnh và một số yếu.
Something tight to show off your chest.	Một cái gì đó bó sát để khoe ngực của bạn.
I don't understand why he just didn't care.	Chẳng hiểu sao vừa rồi anh ấy không quan tâm.
You really have to keep doing what you've been doing.	Bạn thực sự phải tiếp tục làm công việc mà bạn đã và đang làm.
I put a hand on her back, trying to calm her down.	Tôi đặt một tay lên lưng cô ấy, cố gắng làm cô ấy bình tĩnh.
But it is a book we need.	Nhưng nó là một cuốn sách chúng ta cần.
Most of them are.	Hầu hết trong số đó là.
But it's not blue anymore.	Nhưng nó không còn là màu xanh nữa.
And put that weapon away.	Và cất vũ khí đó đi.
Should stick with what is working.	Nên gắn bó với những gì đang hoạt động.
Not in all cases, but in some specific cases.	Không phải trong mọi trường hợp, nhưng trong một số trường hợp cụ thể.
Ever done.	Đã từng thực hiện.
I try to choose the right ones.	Tôi cố gắng chọn những cái phù hợp.
Not his business.	Không phải việc của anh ấy.
His voice sounded calm and even.	Giọng anh ấy có vẻ bình tĩnh và đều đều.
That's her favorite way.	Đó là cách cô ấy thích nhất.
Happens over time.	Xảy ra theo thời gian.
You were created for more.	Bạn đã được tạo ra cho nhiều hơn nữa.
In addition, he also publishes works created by nature.	Ngoài ra, anh còn cho ra đời những tác phẩm do thiên nhiên tạo nên.
But really, this is only relevant where.	Nhưng thực sự, điều này chỉ có liên quan ở đâu.
Hopefully everything will go right this time.	Hy vọng rằng mọi thứ sẽ đi đúng thời điểm này.
I am in the dark as much as you.	Tôi ở trong bóng tối nhiều như bạn.
I understand it means something.	Tôi hiểu nó có nghĩa là một cái gì đó.
Go back to sleep.	Đi ngủ lại.
All she knows now is pain.	Tất cả những gì cô biết bây giờ là nỗi đau.
He didn't know which way he was going.	Anh không biết mình sẽ đi theo hướng nào.
I say yes to both opinions.	Tôi nói có cho cả hai ý kiến.
A week later, they were killed and tissue samples taken.	Một tuần sau, chúng bị giết và lấy mẫu mô.
We don't really talk about each other's customers.	Chúng tôi không thực sự nói về khách hàng của nhau.
His face carried concern.	Vẻ mặt anh mang theo lo lắng.
I wish they had a watch list of effects.	Tôi ước họ có một danh sách xem các hiệu ứng.
It needs to be brought out, again and again.	Nó cần phải được đưa ra, một lần nữa và một lần nữa.
Not that they keep it to themselves.	Không phải họ giữ cho riêng mình.
She is about my age.	Cô ấy trạc tuổi tôi.
Far away from it.	Cách xa nó.
Very odd.	Rất kỳ quặc.
He won't let anyone think they got it.	Anh ấy sẽ không để cho bất cứ ai nghĩ rằng họ đã có được nó.
If the truth has been told, it should be fully told.	Nếu sự thật đã được nói ra, thì nó nên được nói một cách đầy đủ.
Damn it, he thought.	Chết tiệt thật, anh nghĩ.
But he just went to the door.	Nhưng anh ấy chỉ đi ra cửa.
This makes an important difference.	Điều này tạo nên sự khác biệt quan trọng.
Where does he find time?	Anh ta tìm thời gian ở đâu ?.
And since then things got better.	Và kể từ đó mọi thứ trở nên tốt hơn.
A hardworking woman.	Một người phụ nữ chăm chỉ.
She is really smart.	Cô ấy thực sự thông minh.
They just do.	Họ chỉ làm.
Because the culture of society wants the church to keep its mouth shut.	Bởi vì văn hóa của xã hội muốn nhà thờ ngậm miệng.
I have no husband to support me.	Tôi không có chồng để hỗ trợ tôi.
She looked at him from that window.	Cô ấy nhìn anh từ cửa sổ đó.
There was some blood, but not much.	Có một ít máu, nhưng không nhiều.
Not too many changes.	Không có quá nhiều thay đổi.
The city storage system holds water.	Hệ thống lưu trữ thành phố chứa nước.
But there is a big difference.	Nhưng có một sự khác biệt lớn.
She is thinking.	Cô đang suy nghĩ.
Indeed, he stopped me.	Thật vậy, anh ấy đã ngăn mình lại.
No studies have been conducted on it.	Không có nghiên cứu nào được tiến hành về nó.
There is a fear out there, and it has to do with confidence issues.	Có một nỗi sợ hãi ngoài kia, và nó liên quan đến vấn đề tự tin.
Send me.	Gửi cho tôi.
This will be very sweet.	Điều này sẽ rất ngọt ngào.
It is the method that shows us what is not what we believe.	Đó là phương pháp cho chúng ta thấy những gì không phải là những gì chúng ta tin tưởng.
I told him to stop.	Tôi bảo anh ấy dừng lại.
I did this year.	Tôi đã làm trong năm nay.
No help?	Không giúp đỡ à?.
She didn't and asked if it was necessary.	Cô ấy đã không và hỏi nó có cần thiết không.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
I love those eyes.	Tôi yêu đôi mắt đó.
This is a very important win for us.	Đây là một chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi.
Maybe everything.	Có lẽ mọi thứ.
No other examples have been found so far.	Không có ví dụ nào khác đã được tìm thấy cho đến nay.
There were traffic lights, but no one noticed them.	Có đèn giao thông, nhưng không ai chú ý đến chúng.
I used to be poor.	Tôi đã từng nghèo.
I had my own room and bed and what happened, happened.	Tôi đã có phòng riêng và giường của mình và những gì đã xảy ra, đã xảy ra.
Unfortunately, many of us have failed.	Thật không may, nhiều người trong chúng tôi đã thất bại.
The same is true for stocks.	Điều này cũng đúng với chứng khoán.
There's no telling what she can do.	Không có gì nói trước được những gì cô ấy có thể làm.
So did another man.	Một người đàn ông khác cũng vậy.
However, this difference disappeared at later times.	Tuy nhiên, sự khác biệt này đã biến mất vào các thời điểm sau đó.
Request a ride here.	Yêu cầu đi xe ở đây.
This is a lie.	Đây là một lời nói dối.
Looking at her, he felt like he could never, never let her go.	Nhìn cô, anh cảm thấy mình không bao giờ có thể, không bao giờ để cô đi.
A locked room.	Một căn phòng bị khóa.
That happened about a year ago.	Chuyện đó đã xảy ra cách đây khoảng một năm.
Driving to work.	Lái xe đi công tác.
This is not mine.	Đây không phải là của tôi.
In what is seen, be only what is seen.	Trong những gì được nhìn thấy, hãy chỉ có những gì được nhìn thấy.
It would be very difficult to walk on that kind of ice.	Sẽ rất khó để đi trên loại băng đó.
This is the last one.	Đây là cái cuối cùng.
He likes to look at his body when he walks through the window.	Anh thích nhìn cơ thể mình khi đi qua cửa sổ.
And a week later, it showed up.	Và một tuần sau đó, nó đã xuất hiện.
Nothing inside her has changed.	Không có gì bên trong cô ấy đã thay đổi.
I don't know if he survived or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có sống sót hay không.
There has been an expression of full sales in this news.	Đã có một biểu hiện của doanh số bán hàng đầy đủ trong tin tức này.
What happened is what happened.	Những gì đã xảy ra là những gì đã xảy ra.
I don't understand what's wrong with this code.	Tôi không hiểu có gì sai với mã này.
So feel free to point out any errors.	Vì vậy, cảm thấy tự do để chỉ ra bất kỳ lỗi nào.
Either way, he has some very sweet moments.	Dù thế nào, anh ấy cũng có những khoảnh khắc rất ngọt ngào.
I think that's the question, now.	Tôi nghĩ đó là câu hỏi, bây giờ.
Sure, his friends see him in a different light.	Chắc chắn, bạn bè của anh ấy nhìn anh ấy dưới một khía cạnh khác.
All this crazy stuff.	Tất cả những thứ điên rồ này.
I should know you more.	Tôi nên biết bạn nhiều hơn.
But stay in touch with our team.	Nhưng hãy giữ liên lạc với nhóm của chúng tôi.
I would never do such a thing.	Tôi sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.
We will create the world.	Chúng tôi sẽ tạo ra thế giới.
I was out of there in an hour and a half.	Tôi rời khỏi đó trong một giờ rưỡi.
Of your face.	Của khuôn mặt của bạn.
Not that these pages are easy to follow, because they are not.	Không phải là các trang này dễ theo dõi, bởi vì chúng không phải vậy.
Of course, high school is free.	Tất nhiên, trường trung học là miễn phí.
But dreams are not a big deal.	Nhưng những giấc mơ không phải là một vấn đề lớn.
Offer applies to online orders only.	Ưu đãi chỉ áp dụng cho các đơn đặt hàng trực tuyến.
My feelings are mixed.	Cảm xúc của tôi là lẫn lộn.
Just do the same thing.	Chỉ cần làm điều tương tự.
He is very dangerous.	Anh ấy rất nguy hiểm.
It was brought out.	Nó đã được đưa ra bên ngoài.
He then dropped the remaining food at her feet.	Sau đó anh ta thả phần thức ăn còn lại dưới chân cô.
Obviously, this is not what happened when the character spoke out.	Rõ ràng, đây không phải là những gì đã xảy ra khi nhân vật nói ra.
I waited, but he never showed up.	Tôi chờ đợi, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
They don't expect anything good.	Họ không mong đợi điều gì tốt đẹp.
This is completely reasonable.	Điều này là hoàn toàn hợp lý.
This will give you insurance.	Điều này sẽ cung cấp cho bạn bảo hiểm.
Not a knife.	Không phải dao.
You can choose to move or you can choose to rest.	Bạn có thể chọn chuyển động hoặc bạn có thể chọn nghỉ ngơi.
They have done a great job so far.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời cho đến thời điểm này.
It has a nice color.	Nó có màu sắc đẹp.
But at that price point, it's well worth a look.	Nhưng ở mức giá đó, nó rất đáng để xem.
And this is one of those times.	Và đây là một trong những lần.
Each of these friends is very different from the other.	Mỗi người trong số những người bạn này rất khác biệt với nhau.
Alright, let's get back to it.	Được rồi, hãy quay lại với nó.
Everything and everyone in my life is material.	Mọi thứ và mọi người trong cuộc sống của tôi đều là vật chất.
Let's look at some figures.	Hãy nhìn vào một vài số liệu.
I don't know why she is so upset.	Tôi không biết tại sao cô ấy lại khó chịu như vậy.
Everything looks very different now.	Mọi thứ bây giờ trông rất khác.
She died before the transfer was complete.	Cô ấy đã chết trước khi quá trình chuyển giao hoàn tất.
Not too smart for me.	Không quá thông minh đối với tôi.
The user will enter how many numbers they want to drop.	Người dùng sẽ nhập bao nhiêu số họ muốn thả.
They will eventually have six children.	Cuối cùng họ sẽ có sáu người con.
The individual questions are developed independently of the quality management system.	Các câu hỏi riêng lẻ được phát triển độc lập với hệ thống quản lý chất lượng.
You cannot open them.	Bạn không thể mở chúng.
Still nothing changed.	Vẫn không có gì thay đổi.
I told him everything, and he saw real fear on my face.	Tôi đã nói với anh ấy tất cả mọi thứ, và anh ấy nhìn thấy sự sợ hãi thực sự trên khuôn mặt tôi.
While using the below code showing an error.	Trong khi sử dụng đoạn mã dưới đây hiển thị một lỗi.
On the table, under the table.	Trên bàn, dưới bàn.
Don't mingle with people who don't play football.	Không hòa mình với những người không chơi bóng.
The scope can also easily include small business buildings.	Phạm vi cũng có thể dễ dàng bao gồm các tòa nhà kinh doanh nhỏ.
Set aside.	Đặt sang một bên.
I go about my rest.	Tôi đi về phần còn lại của tôi.
She saw a man walking up to her window.	Cô nhìn thấy một người đàn ông đi đến trước cửa sổ của cô.
We need someone from the military with life experience'.	Chúng tôi cần một người từ quân đội có kinh nghiệm trong cuộc sống '.
It's four-thirty in the morning.	Bây giờ là bốn giờ ba mươi sáng.
He was sitting on the steps of the hotel, waiting.	Anh đang ngồi trên bậc thềm của khách sạn, chờ đợi.
It changed everything.	Nó đã thay đổi mọi thứ.
She is his heart, his life, his existence.	Cô là trái tim của anh, là cuộc sống của anh, là sự tồn tại của anh.
We could never talk about this in front of her.	Chúng tôi không bao giờ có thể nói về điều này trước mặt cô ấy.
And it's not negative.	Và nó không phải là tiêu cực.
But most people are not born to high achieving parents.	Nhưng hầu hết mọi người không được sinh ra từ những bậc cha mẹ thành đạt cao.
If you love shopping, you've come to the right place.	Nếu bạn thích mua sắm, bạn đã đến đúng nơi.
In addition, drinking water will be provided.	Ngoài ra, nước uống sẽ được cung cấp.
And that's none of my business.	Và đó không phải là việc của tôi.
If we don't find the gap, we fight it.	Nếu chúng ta không tìm thấy khoảng trống, chúng ta sẽ chống lại nó.
Of course so.	Tất nhiên là như vậy.
That's the point.	Đó là điểm.
For weeks afterward, the thought of his love made her happy.	Trong nhiều tuần sau đó, ý nghĩ về tình yêu của anh đã khiến cô hạnh phúc.
Blood cultures are usually only positive in half of the cases.	Cấy máu thường chỉ dương tính trong một nửa số trường hợp.
Once again writing saved me.	Một lần nữa việc viết lách đã cứu tôi.
She doesn't want people to make fun of her.	Cô ấy không muốn mọi người chế giễu mình.
We have accepted the review.	Chúng tôi đã chấp nhận xem xét.
I can't find anything to support this claim.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì để hỗ trợ cho tuyên bố này.
That is our only need.	Đó là nhu cầu duy nhất của chúng tôi.
That weighed heavily on his mind.	Điều đó đã đè nặng trong tâm trí anh.
Too weak to move.	Quá yếu để di chuyển.
That is a sign.	Đó là một dấu hiệu.
There are no political parties.	Không có đảng phái chính trị.
All works well with this system.	Tất cả đều hoạt động tốt với hệ thống này.
It has been three days since the body was discovered.	Đã ba ngày kể từ khi thi thể được phát hiện.
I want to talk to you a little bit.	Tôi muốn nói chuyện một chút với bạn.
I also want to leave.	Tôi cũng muốn ra đi.
I wonder what kind of information you want to find.	Tôi tự hỏi bạn muốn tìm loại thông tin nào.
It was a beautiful evening.	Đó là một buổi tối đẹp.
This may be different in other countries.	Điều này có thể khác ở các quốc gia khác.
I'm not sure what's going on with our group.	Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra với nhóm của chúng tôi.
It will be a small price to pay.	Nó sẽ là một cái giá nhỏ phải trả.
Queuing up.	Đang xếp hàng.
There are two types of such statements.	Có hai loại tuyên bố như vậy.
Before long, you will be doing well and making progress.	Chẳng bao lâu, bạn sẽ làm tốt và tiến bộ.
He paid the price.	Anh ấy đã phải trả giá.
I also had a good evening.	Tôi cũng đã có một buổi tối tốt lành.
I will deal with this.	Tôi sẽ giải quyết việc này.
You have to believe that change is actually possible for you.	Bạn phải tin rằng sự thay đổi đó thực sự có thể thực hiện được đối với bạn.
He taught me to be different.	Anh ấy đã dạy tôi khác biệt.
Anything, actually.	Thực ra là bất cứ thứ gì.
We both know it won't work.	Cả hai chúng tôi đều biết nó sẽ không hoạt động.
I want to buy things that will last a long time.	Tôi muốn mua những thứ sẽ tồn tại lâu dài.
It felt weird just sitting there, saying nothing.	Nó cảm thấy kỳ lạ khi chỉ ngồi đó, không nói gì.
He goes with a list and a scroll.	Anh ta đi với một danh sách và một cuộn.
It doesn't seem real.	Nó có vẻ không có thật.
They just took my word for it.	Họ chỉ lấy lời của tôi cho nó.
The hot metal of the outside world lies just outside.	Kim loại nóng của thế giới bên ngoài nằm ngay bên ngoài.
He leaned back in the chair.	Anh ngả người ra ghế.
She didn't hear.	Cô ấy không nghe thấy.
Her eyes were closed and her chest didn't move.	Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền và ngực cô ấy không cử động.
The animals were divided into four groups.	Các con vật được chia thành bốn nhóm.
No further explanation needed.	Không cần giải thích thêm.
Check out the street fair.	Kiểm tra hội chợ đường phố.
They continued the conversation.	Họ tiếp tục hết cuộc trò chuyện.
Oil on the dashboard.	Dầu trên bảng điều khiển.
It will be the same as before.	Nó sẽ giống như xưa.
We have both available to you.	Chúng tôi có sẵn cả hai thứ cho bạn.
They were not included in this study.	Họ không được bao gồm trong nghiên cứu này.
Then he will enter my room or his room.	Sau đó anh ta sẽ vào phòng tôi hoặc phòng anh ta.
She wants out, and she wants out now.	Cô ấy muốn ra ngoài, và cô ấy muốn ra ngay bây giờ.
But they are very concerned with behavior.	Nhưng họ rất quan tâm đến hành vi.
Otherwise, it's too late to do anything about it.	Nếu không, đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về nó.
He was too big for himself.	Anh ấy đã quá lớn so với bản thân.
They seem to sell more or less the same thing.	Họ dường như bán nhiều hơn hoặc ít hơn cùng một thứ.
I hope they are.	Tôi hy vọng họ là như vậy.
He's waiting for me to ask.	Anh ấy đang đợi tôi hỏi.
She doesn't seem to be being followed.	Cô ấy dường như không bị theo dõi.
The dream did not come true.	Giấc mơ đã không trở thành hiện thực.
I live for those moments.	Tôi sống cho những khoảnh khắc đó.
Not that she has much, save for the fish.	Không phải cô ấy có nhiều, để dành cho thứ cá.
It is very strange.	Nó rất kì lạ.
I put it away.	Tôi cất nó đi.
We think we are not lacking much.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thiếu nhiều.
I had to destroy him.	Tôi đã phải tiêu diệt anh ta.
I'm sure he must be in the army.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy phải ở trong quân đội.
He finally told me so.	Cuối cùng anh ấy đã nói với tôi như vậy.
It turned out great.	Nó xuất hiện thật tuyệt vời.
I can hear its breathing.	Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nó.
But the bear is still active.	Nhưng con gấu vẫn hoạt động.
The truth of the case is very simple.	Sự thật của vụ án rất đơn giản.
You may have heard it.	Bạn có thể đã nghe nó.
We will end with open-ended questions about the use of this model.	Chúng tôi sẽ kết thúc với các câu hỏi mở về việc sử dụng mô hình này.
Complete cases.	Các trường hợp hoàn chỉnh.
Here I come.	Tôi đến đây.
Now, one last chance.	Bây giờ, một cơ hội cuối cùng.
All of them are included.	Tất cả chúng đã được bao gồm.
But no one can say what other factors will do.	Nhưng không ai có thể nói những yếu tố khác sẽ làm gì.
Don't let yourself get pushed around.	Đừng để bản thân bị xô đẩy.
She has no other identity.	Cô ấy không có danh tính nào khác.
This fact has been quite simply overlooked by some authors.	Sự thật này đã bị một số tác giả bỏ qua khá đơn giản.
We live on the opposite side of town from the hospital.	Chúng tôi sống ở phía đối diện của thị trấn với bệnh viện.
All ideas are welcome and you make very valid points.	Tất cả các ý tưởng đều được hoan nghênh và bạn đưa ra những điểm rất hợp lệ.
Sometimes they are killed.	Đôi khi chúng bị giết.
You will get an important job.	Bạn sẽ nhận được một công việc quan trọng.
How long did he lie without moving?	Anh nằm suốt bao lâu mà không cử động.
I have a friend involved in this.	Tôi có một người bạn tham gia vào việc này.
Now they can only do so much, you see, without killing me.	Bây giờ họ chỉ có thể làm được nhiều như vậy, bạn thấy đấy, mà không giết tôi.
Sex and whatever.	Tình dục và bất cứ thứ gì.
By far, this was probably the most fun she had ever had.	Cho đến nay, đây có lẽ là niềm vui nhất mà cô từng có.
It was a quick, but successful ride.	Đó là một chuyến đi nhanh chóng, nhưng thành công.
I want to see the front end and back end.	Tôi muốn xem giao diện người dùng và kết thúc phía sau.
She is so sweet.	Cô ấy thật ngọt ngào.
It can be seen as a necessary evil.	Nó có thể được coi là một điều ác cần thiết.
No pressure to buy.	Không có áp lực để mua.
God doesn't think so.	Chúa không nghĩ như vậy.
Create what you know, are good at, and have fun.	Tạo ra những gì bạn biết, giỏi và tạo ra niềm vui.
Look through the eyes of the god of death.	Nhìn qua đôi mắt của thần chết.
I think that is the source of the disease.	Tôi cho rằng đó là nguồn gốc của bệnh.
He killed a man.	Anh ta đã giết một người đàn ông.
This post is very close to my heart.	Bài đăng này rất gần gũi với trái tim tôi.
And don't sweat.	Và đừng đổ mồ hôi.
Not only that, you have to approach training in the same way.	Không chỉ vậy, bạn phải tiếp cận đào tạo theo cách tương tự.
So that makes me dangerous.	Vì vậy, điều đó làm cho tôi nguy hiểm.
Not here, not from her.	Không phải ở đây, không phải từ cô ấy.
I don't know if that will help your students.	Tôi không biết nếu điều đó sẽ giúp ích cho học sinh của bạn.
I buy a lot of books.	Tôi mua rất nhiều sách.
And everyone is.	Và mọi người đang.
Which means she's still at risk.	Có nghĩa là cô ấy vẫn gặp rủi ro.
We must read it.	Chúng ta phải đọc nó.
We have been talking for a while on this topic.	Chúng tôi đã nói chuyện một thời gian về chủ đề này.
Eyes will be bright.	Mắt sẽ sáng.
You can do it while we have you.	Bạn có thể làm điều đó trong khi chúng tôi có bạn.
He walked towards his work.	Anh bước về phía công việc của mình.
And they don't talk about it much.	Và họ không nói về nó nhiều.
She's a villain you've never known.	Cô ấy là một ác nhân mà bạn chưa từng biết đến.
And they will close soon.	Và chúng sẽ sớm đóng cửa.
He didn't talk to me, didn't even look at me.	Anh ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí không nhìn tôi.
Such defined expected values ​​say nothing about single cases.	Các giá trị mong đợi được xác định như vậy không nói gì về các trường hợp đơn lẻ.
But mostly she likes her medicine.	Nhưng chủ yếu là cô ấy thích thuốc của mình.
And they are still in your life.	Và chúng vẫn ở trong cuộc sống của bạn.
These ideas bring us back to the full circle.	Những ý tưởng này đưa chúng ta trở lại vòng tròn đầy đủ.
One player guesses the next play of the game.	Một người chơi đoán lần chơi tiếp theo của trò chơi.
If that was his face, he might be dead.	Nếu đó là khuôn mặt của anh ta, anh ta có thể đã chết.
I need him there for me.	Tôi cần anh ấy ở đó vì tôi.
Make your child feel special.	Làm cho trẻ cảm thấy đặc biệt.
I have considered my position.	Tôi đã cân nhắc vị trí của mình.
But the sound died, and this time it didn't repeat.	Nhưng âm thanh đã chết, và lần này nó không lặp lại.
However, only with one condition.	Tuy nhiên, chỉ với một điều kiện.
I can only give you a head start.	Tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn một khởi đầu thuận lợi.
This is a strange problem.	Đây là một vấn đề kỳ lạ.
I'm glad to hear that the rules have changed at your bank.	Tôi rất vui khi biết rằng các quy tắc đã thay đổi tại ngân hàng của bạn.
It's an overly technical and complicated choice.	Đó là một lựa chọn quá kỹ thuật và phức tạp.
The end result is still the same.	Kết quả cuối cùng vẫn vậy.
For two weeks.	Trong hai tuần.
But her lips still made contact with mine, and then they opened.	Nhưng môi cô ấy vẫn tiếp xúc với môi tôi, và sau đó chúng mở ra.
The back is strong, short and straight.	Lưng khỏe, ngắn và thẳng.
Now, everything has changed.	Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
That's old, probably dead.	Cái đó cũ rồi, chắc là chết rồi.
I will continue to fight for them in this place.	Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì họ ở nơi này.
But the government got in the way again.	Nhưng chính phủ lại cản trở điều đó một lần nữa.
We've seen a lot of students go through high school, but especially college.	Chúng ta đã chứng kiến ​​rất nhiều học sinh đi qua trường trung học, nhưng đặc biệt là đại học.
It didn't sound like much at first.	Lúc đầu nghe không nhiều lắm.
I need the front.	Tôi cần phía trước.
We can't keep him on the run.	Chúng tôi không thể giữ anh ta chạy trốn.
However, each person is different and may experience something different.	Tuy nhiên, mỗi người là khác nhau và có thể trải nghiệm điều gì đó khác nhau.
Hard to see in the dark.	Khó nhìn thấy gì trong bóng tối.
He felt it was too early.	Anh ấy cảm thấy còn quá sớm.
Put me in the crowd.	Đặt tôi vào cảnh đám đông.
Sometimes the same room, the same old days, but changed.	Đôi khi cùng một căn phòng, vẫn ngày xưa, nhưng đã thay đổi.
Two, three times a week.	Hai, ba lần một tuần.
The past few months have been difficult for both of us.	Những tháng vừa qua thật khó khăn đối với cả hai chúng tôi.
Keep up the good work on and off the pitch.	Hãy tiếp tục làm việc tốt trong và ngoài sân cỏ.
This is because freedom of speech is in itself a good thing.	Điều này là do tự do ngôn luận tự nó là một điều tốt.
We are especially afraid for the children.	Chúng tôi đặc biệt lo sợ cho lũ trẻ.
This process takes nine minutes.	Quá trình này mất chín phút.
Come what is possible.	Hãy đến những gì có thể.
We never had to choose and suddenly we had to.	Chúng tôi không bao giờ phải lựa chọn và đột nhiên chúng tôi phải làm thế.
This is the next natural step.	Đây là bước tự nhiên tiếp theo.
You want to change now.	Bạn muốn thay đổi ngay bây giờ.
I show that it is not.	Tôi cho thấy rằng nó không phải là.
They enjoy what they see and laugh.	Họ thích thú với những gì họ thấy và cười.
She told me she went through the same thing.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã trải qua điều tương tự.
Suddenly everything feels so close.	Đột nhiên mọi thứ lại cảm thấy thật gần gũi.
Things were going well for us today, but we worked on it.	Mọi thứ đã diễn ra thuận lợi cho chúng tôi ngày hôm nay, nhưng chúng tôi đã làm việc với nó.
I found a website that has a lot of information.	Tôi đã tìm thấy một trang web có rất nhiều thông tin.
Perhaps he was even angrier at losing her.	Có lẽ anh còn tức giận hơn khi mất cô.
You agree with them.	Bạn đồng ý với họ.
I could have left her with something better.	Tôi đã có thể để lại cho cô ấy một cái gì đó tốt hơn.
Fill the hole and water it fully.	Lấp đầy lỗ và tưới nước đầy đủ.
I want to continue writing the book.	Tôi muốn tiếp tục viết cuốn sách.
It is a statistical fact.	Đó là một thực tế thống kê.
His head hurts.	Đầu anh ấy đau.
It is about our future.	Đó là về tương lai của chúng ta.
I happen to be one of those two.	Tình cờ của tôi là một trong hai người đó.
You cannot go against the machine.	Bạn không thể đi ngược lại với máy.
Therefore, we knew this day would come.	Do đó, chúng tôi biết ngày này sẽ đến.
That's normal for us.	Đó là điều bình thường của chúng tôi.
New name, new resume, new everything.	Tên mới, lý lịch mới, mọi thứ mới.
The game, however, is.	Trò chơi, tuy nhiên, là.
That's a pretty cool way to write songs.	Đó là một cách khá hay để viết bài hát.
He makes you think he's doing magic.	Anh ấy khiến bạn nghĩ rằng anh ấy đang làm phép thuật.
No, it's gone.	Không, nó đã biến mất.
She looks so bright, so full of life.	Cô ấy trông thật tươi sáng, thật tràn đầy sức sống.
Families will join together to share in the joy of the harvest.	Các gia đình sẽ tham gia cùng nhau để chia sẻ niềm vui được mùa.
Mom had a little accident on the street.	Mẹ đã gặp một tai nạn nhỏ trên đường phố.
You were right about me.	Bạn đã đúng về tôi.
I wonder when it will start.	Tôi tự hỏi khi nào nó sẽ bắt đầu.
To chase him away.	Để đuổi anh ta đi.
But it turns out that this is not possible.	Nhưng nó chỉ ra rằng điều này là không thể.
The conditions are considered in the same order.	Các điều kiện được xem xét theo thứ tự giống nhau.
I'm not quite myself yet.	Tôi vẫn chưa hoàn toàn là chính mình.
So it never gets called.	Vì vậy, nó không bao giờ được gọi.
On the surface of the water.	Tren mat nuoc.
They seem very stupid.	Họ có vẻ rất ngu ngốc.
Two hours later, the solution was discovered.	Hai giờ sau, giải pháp được phát hiện.
Code can be long if needed.	Mã có thể dài nếu cần.
They're the only thing that hasn't changed.	Họ là thứ duy nhất không thay đổi.
I am tired.	Tôi mệt.
They continued to walk.	Họ tiếp tục bước đi.
That would be too obvious.	Đó sẽ là quá rõ ràng.
Let her hit it.	Hãy để cô ấy đánh nó.
He is a college student with high musical interests.	Anh ấy là một sinh viên đại học với sở thích âm nhạc cao cấp.
Two of the windows, rather dark, overlook the street.	Hai trong số các cửa sổ, khá tối, nhìn ra đường phố.
She had no problem with these before we got married.	Cô ấy không có vấn đề gì với những điều này trước khi chúng tôi kết hôn.
They think magic is a gift.	Họ nghĩ rằng phép thuật là một món quà.
There can be no peace with such a thing.	Không thể có hòa bình với một thứ như vậy.
According to customer base.	Theo cơ sở khách hàng.
It was his first project at the company.	Đó là dự án đầu tiên của anh ấy tại công ty.
The honest truth is that people play games.	Sự thật trung thực là mọi người chơi trò chơi.
Science may be of less interest.	Khoa học có thể ít quan tâm hơn.
I felt myself rise slightly, for a brief moment, from my chair.	Tôi cảm thấy mình hơi đứng dậy, trong một thời gian ngắn, khỏi ghế.
You know, it's pretty simple as that.	Bạn biết đấy, nó khá đơn giản như vậy.
They are not stupid.	Họ không ngu ngốc.
I still have them.	Tôi vẫn có chúng.
This is a solid record.	Đây là một kỷ lục chắc chắn.
And you have to help me.	Và bạn phải giúp tôi.
Her heart beat big and fast.	Tim cô đập lớn và nhanh.
Therefore, this may seem like a necessary technical solution.	Do đó, đây có thể giống như giải pháp kỹ thuật cần thiết.
Used or used.	Sử dụng hoặc được sử dụng.
That's huge, compared to their number of employees.	Đó là rất lớn, so với số lượng nhân viên của họ.
My dogs eat food.	Những con chó của tôi ăn thực phẩm.
Not family friendly.	Không thân thiện với gia đình.
But they were forced to speak.	Nhưng họ buộc phải nói.
I did it line by line and got errors.	Tôi đã làm nó từng dòng một và có lỗi.
She turned to her husband.	Cô quay sang chồng.
This is the next advance.	Đây là lần ứng trước tiếp theo.
It's not really a problem.	Nó không thực sự là một vấn đề.
He wanted water, but didn't ask.	Anh ấy muốn có nước, nhưng không hỏi.
What is he talking about.	Anh ta đang nói về cái gì.
This is much harder to control.	Điều này khó kiểm soát hơn nhiều.
This works best if they can 'feel' the letters.	Điều này hoạt động tốt nhất nếu họ có thể 'cảm nhận' các chữ cái.
He checked his left shoulder.	Anh kiểm tra vai trái của mình.
Their numbers are expected to increase at a high rate.	Số lượng của chúng dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ cao.
I care about problems.	Tôi quan tâm đến các vấn đề.
However, we need your help if we want to get there.	Tuy nhiên, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn nếu chúng tôi muốn đến đó.
Let him move the world, move yourself first.	Hãy để anh ta di chuyển thế giới, trước tiên hãy tự mình di chuyển.
The challenge is six little words.	Thử thách là sáu từ nhỏ.
He is talking to a woman.	Anh ta đang nói chuyện với một người phụ nữ.
It's terrible, whatever it is.	Nó thật khủng khiếp, bất kể nó là gì.
It is no longer a simple matter of getting the item.	Không còn là một vấn đề đơn giản của việc lấy món đồ.
He seems to have a hard time seeing it.	Anh ấy có vẻ khó nhìn rõ nó.
War is change.	Chiến tranh là sự thay đổi.
But it will be possible.	Nhưng nó sẽ có thể.
He will be equivalent to something.	Anh ấy sẽ tương đương với một cái gì đó.
Command the cards to change positions.	Ra lệnh cho các thẻ thay đổi vị trí.
Try that, then let us know.	Hãy thử điều đó, sau đó cho chúng tôi biết.
I know what he wants me to say.	Tôi biết anh ấy muốn tôi nói gì.
One too sweet.	Một quá ngọt ngào.
You impact your children in many and profound ways.	Bạn tác động đến con cái của bạn theo nhiều cách và rất sâu sắc.
We'll never find it, for one thing.	Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó, vì một điều.
Life is a lot easier.	Cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
Then she looked up to meet his gaze.	Sau đó, cô nhìn lên để bắt gặp ánh nhìn của anh.
I'm so glad he's here.	Tôi rất vui vì anh ấy ở đây.
What we choose to say is, at least, interesting to us.	Những gì chúng tôi chọn để nói, ít nhất, là thú vị đối với chúng tôi.
It might even have saved it.	Nó thậm chí có thể đã lưu nó.
We are fans.	Chúng tôi là những người hâm mộ.
She was shot four times from behind at close range.	Cô đã bị bắn bốn phát từ phía sau ở cự ly gần.
I was touched again.	Tôi lại cảm động.
I have so much to lose.	Tôi có quá nhiều thứ để mất.
Then learn the cool stuff, after your shop skills are developed.	Sau đó, học những thứ hấp dẫn, sau khi kỹ năng cửa hàng của bạn được phát triển.
Now, to get started.	Bây giờ, để bắt đầu.
The terms were agreed easily enough.	Các điều khoản đã được đồng ý đủ dễ dàng.
By using different variables.	Bằng cách sử dụng các biến khác nhau.
Then he was eager to sign our seats.	Sau đó, anh ấy nóng lòng muốn ký chỗ cho chúng tôi.
And that was many years ago.	Và đó là nhiều năm trước đây.
Hold the phone, keep talking to me while you walk.	Giữ điện thoại, tiếp tục nói chuyện với tôi trong khi bạn đi bộ.
It was the first such recorded use.	Đó là lần đầu tiên sử dụng được ghi lại như vậy.
Read them carefully.	Đọc chúng một cách cẩn thận.
I still have some of these beautiful pieces.	Tôi vẫn còn một số trong những mảnh đẹp.
I simply said it didn't happen.	Tôi chỉ đơn giản nói rằng nó không xảy ra.
That seems to be wrong.	Điều đó dường như là sai.
But you can't imagine what it's like.	Nhưng bạn không thể tưởng tượng nó như thế nào.
They are just lucky.	Họ chỉ là may mắn.
See exactly what was said in there.	Xem chính xác những gì đã được nói trong đó.
It is like this.	Nó là như thế này.
You will receive a consent.	Bạn sẽ nhận được một đồng ý.
He then repeated his sentence.	Sau đó anh ta lặp lại câu nói của mình.
Meet them where they are.	Gặp họ ở nơi họ đang ở.
They are losing control.	Họ đang mất kiểm soát.
I am very afraid of him.	Tôi rất sợ anh ta.
I hope and trust that it will not be so.	Tôi hy vọng và tin tưởng rằng nó sẽ không phải như vậy.
Light of the stars.	Ánh sáng của các vì sao.
We talked further.	Chúng tôi đã nói chuyện tiếp.
He killed my wife.	Anh ta đã giết vợ tôi.
No one knows how long the war will last.	Không ai biết cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu.
She simply turned herself off.	Cô ấy chỉ đơn giản là tự tắt đi.
We need ten people to get the job done in time, maybe fifteen.	Chúng tôi cần mười người để hoàn thành công việc kịp thời, có thể là mười lăm.
I didn't know what to do, but you showed me.	Tôi không biết phải làm gì, nhưng bạn đã chỉ cho tôi.
School is completed.	Trường học đã hoàn thành.
That story is still completely free.	Câu chuyện đó vẫn hoàn toàn miễn phí.
That was three years ago.	Đó là ba năm trước.
More than eyes or feet.	Hơn cả mắt hoặc chân.
Girls love this kind of activity.	Các cô gái rất thích loại hoạt động này.
I don't have any such language at hand.	Tôi không có bất kỳ ngôn ngữ nào như vậy trong tay.
His mother laughed.	Mẹ anh cười.
Continue for a short distance and reach another bridge.	Tiếp tục một đoạn đường ngắn và đến một cây cầu khác.
But the beer selection is amazing.	Nhưng việc lựa chọn bia thật tuyệt vời.
Specified speed of sound vs	Tốc độ âm thanh được chỉ định so với
The doctor is examining him now.	Bác sĩ đang khám cho anh ấy bây giờ.
He doesn't want to hurt me.	Anh ấy không muốn làm tổn thương tôi.
Try to find out if they can achieve the goal.	Cố gắng tìm hiểu xem liệu họ có thể đạt được mục tiêu hay không.
Just a little confused.	Chỉ là một chút bối rối.
He will not come across your land.	Anh ta sẽ không đi qua đất của bạn.
The location of the house is perfect.	Vị trí của ngôi nhà là hoàn hảo.
Fair enough, though no explanation was given as to why.	Đủ công bằng, mặc dù không có lời giải thích nào được đưa ra là tại sao.
This list is just a start.	Danh sách này chỉ là một sự khởi đầu.
Please let me know if it is available on any website.	Vui lòng cho tôi biết nếu nó có sẵn trên bất kỳ trang web nào.
Nothing else is going on in the app.	Không có gì khác đang diễn ra trong ứng dụng.
Beautiful girls can't put into words.	Các cô gái đẹp không thể nói thành lời.
It's never too late to be happy.	Không bao giờ là quá muộn để hạnh phúc.
Be on time.	Có mặt đúng giờ.
In both cases, the risk of bodily harm to others is zero.	Trong cả hai trường hợp, nguy cơ tổn thương cơ thể đối với người khác bằng không.
I told myself this was a mistake.	Tôi tự nhủ đây là một sai lầm.
Now I know that none of this is true.	Bây giờ tôi biết rằng không có điều nào trong số này là đúng.
He later died of brain damage.	Sau đó anh ta chết vì tổn thương não.
But even that took years.	Nhưng ngay cả điều đó cũng mất nhiều năm.
The other group doesn't do that.	Nhóm khác không làm những điều đó.
We are underwater.	Chúng tôi đang ở dưới nước.
Therefore, it is difficult to process the wrong image perfectly.	Do đó, rất khó để xử lý ảnh sai hoàn hảo.
The two of them are a well-matched couple.	Hai người họ là một cặp xứng đôi.
You are a valuable person.	Bạn là một người có giá trị.
Of course, the law has been satisfactorily resolved.	Tất nhiên, luật pháp đã được giải quyết ổn thỏa.
There are several reasons for it.	Có một số lý do cho nó.
Of course, she could be wrong.	Tất nhiên, cô ấy có thể sai.
We cannot take the chance that he will survive.	Chúng ta không thể chớp lấy cơ hội rằng anh ta sẽ sống sót.
It literally turns off the lights and game over for a lot of people.	Nó thực sự tắt đèn và trò chơi kết thúc đối với rất nhiều người.
It hurt, but he liked letting her touch him.	Đau, nhưng anh thích để cô chạm vào anh.
This is when we usually have a light dinner.	Đây là lúc chúng tôi ăn tối thường nhẹ nhàng.
Now you can develop it for free.	Bây giờ bạn có thể phát triển nó miễn phí.
Remember it is real.	Hãy nhớ rằng nó là có thật.
That's how they're signed, you see, young man.	Đó là cách họ được ký kết, bạn thấy đấy, chàng trai trẻ.
She was dead sure about him.	Cô đã chết chắc về anh ta.
We are a very close family.	Chúng tôi là một gia đình rất thân thiết.
Try to think what it is that the number is increasing.	Hãy thử nghĩ xem nó là gì mà số lượng ngày càng tăng.
To improve everything.	Để cải thiện mọi thứ.
People blocked me on the street.	Mọi người đã chặn tôi trên đường phố.
Looking forward to reading it every morning.	Rất mong được đọc nó vào mỗi buổi sáng.
However, it can happen to anyone.	Tuy nhiên, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Moreover, as control.	Hơn nữa, như kiểm soát.
It was bad enough.	Nó đã đủ tệ.
He was expecting this.	Anh ấy đã mong đợi điều này.
They make it like it.	Họ làm cho nó giống như nó.
I have included plays by big men for variety.	Tôi đã bao gồm các vở kịch của những người đàn ông lớn cho sự đa dạng.
Everything looks exactly the way the photos show.	Mọi thứ trông giống hệt như cách các bức ảnh hiển thị.
Take the chair from.	Lấy ghế từ.
But there is danger to your life.	Nhưng có nguy hiểm đến tính mạng của bạn.
So they like the dark.	Vì vậy, họ thích bóng tối.
File number.	Số tệp.
But they seem to like it.	Nhưng họ có vẻ thích nó.
The second ball is kept low.	Quả bóng thứ hai được giữ ở mức thấp.
And attached as the instructions say to do it.	Và đính kèm như hướng dẫn nói để làm điều đó.
Discuss the value of taking notes and what to take notes.	Thảo luận về giá trị của việc ghi chú và những nội dung cần ghi chú.
It appears to be another variable with its own address.	Nó dường như là một biến khác có địa chỉ riêng.
This part works.	Phần này hoạt động.
Sometimes those two things don't go hand in hand.	Đôi khi hai điều đó không song hành với nhau.
We never did that again.	Chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó một lần nữa.
It was very natural for him.	Đó là điều rất tự nhiên đối với anh ta.
But tonight is different.	Nhưng đêm nay thì khác.
I know she's gone too.	Tôi biết cô ấy cũng đã ra đi.
So no, in fact more violence and sex is needed.	Vì vậy, không, trên thực tế cần nhiều bạo lực và tình dục hơn.
Just early morning.	Mới sáng sớm.
Probably very little.	Có lẽ là rất ít.
Four men entered.	Bốn người đàn ông bước vào.
It is a personal business.	Đó là một công việc kinh doanh cá nhân.
Both of you are very nice people.	Cả hai bạn đều là những người rất tốt.
However, to our knowledge, this idea has not been further developed.	Tuy nhiên, theo hiểu biết của chúng tôi, ý tưởng này đã không được phát triển thêm.
That is my wish as well as my obligation.	Đó là mong muốn cũng như nghĩa vụ của tôi.
He burst into tears.	Anh bật khóc.
Obviously it will not be passed on to our children.	Rõ ràng là nó sẽ không được truyền lại cho lũ trẻ của chúng ta.
Of the city.	Của thành phố.
It no longer exists.	Nó không còn tồn tại nữa.
She knows how to make someone feel special.	Cô ấy biết cách làm cho một người cảm thấy đặc biệt.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
Do not turn away from danger.	Không quay lưng lại với nguy hiểm.
There are signs of a struggle inside the store.	Có dấu hiệu của một cuộc đấu tranh bên trong cửa hàng.
That means no rules of proof apply here.	Điều đó có nghĩa là không có quy tắc bằng chứng nào được áp dụng ở đây.
It's not like he couldn't put the tools together, he said.	Anh ấy nói không phải là anh ấy không thể lắp các công cụ lại với nhau.
It's very interesting.	Nó rất thú vị.
For the silent trees around me.	Đối với những hàng cây im lặng xung quanh tôi.
It's coming, and it's absolutely on my damn list.	Nó đang đến, và nó hoàn toàn nằm trong danh sách chết tiệt của tôi.
We move forward.	Chúng tôi tiến về phía trước.
Call for details!.	Gọi để biết chi tiết !.
That is a very different thing.	Đó là một điều rất khác biệt.
It is quite small.	Nó khá nhỏ.
That boils down to many things.	Điều đó quy ra nhiều điều.
But that's easy.	Nhưng điều đó thật dễ dàng.
Mostly fun like it's been a few years.	Chủ yếu là vui vẻ như nó đã được một vài năm.
But now they are gone.	Nhưng bây giờ họ đã biến mất.
We join him.	Chúng tôi tham gia cùng anh ấy.
But first, let's get you dry.	Nhưng trước tiên, hãy làm cho bạn khô.
I want people to see it exactly as it appears.	Tôi muốn mọi người nhìn thấy nó chính xác như những gì nó đã xuất hiện.
Sugar too often.	Đường quá thường xuyên.
He is bald.	Anh ta bị hói.
Again, the same thing happened with the first storm.	Một lần nữa, điều tương tự đã xảy ra với cơn bão đầu tiên.
For them there are no instructions.	Đối với họ không có hướng dẫn.
It was so hot in the afternoon that people could hardly work.	Buổi trưa nóng đến mức người ta khó có thể làm việc được.
At first, I was too tired to go out much.	Lúc đầu, tôi quá mệt để đi ra ngoài nhiều.
His wife is not mentioned, nor is the value of the property.	Vợ anh ta không được đề cập, cũng như giá trị của tài sản.
There is one correct answer.	Đã có một câu trả lời đúng.
A detailed discussion of how this can be done is presented.	Một cuộc thảo luận chi tiết về cách có thể thực hiện điều này được trình bày.
Tell the story of the fruit.	Kể câu chuyện về quả.
Without it, they wouldn't be able to survive the winter.	Nếu không có nó, chúng sẽ không thể sống sót qua mùa đông.
I know where this is going.	Tôi biết điều này sẽ đi đến đâu.
These findings are specific to the shoes tested.	Những phát hiện này chỉ dành riêng cho những đôi giày được thử nghiệm.
Much more has been discovered.	Rất nhiều điều nữa đã được phát hiện.
Video continued.	Video đã tiếp tục.
Also, repeat applications are needed because only leaves are killed.	Ngoài ra, các ứng dụng lặp lại là cần thiết vì chỉ có lá bị giết.
To do anything about it.	Để làm bất cứ điều gì về nó.
Make sure this is something that doesn't fall off.	Hãy chắc chắn rằng đây là một thứ không bị rơi ra.
The order of future books is subject to change.	Thứ tự của các cuốn sách trong tương lai có thể thay đổi.
Perform experiments.	Thực hiện các thí nghiệm.
All he was doing was walking home from school.	Tất cả những gì anh ấy đang làm là đi bộ từ trường về nhà.
But let's not give them too much.	Nhưng chúng ta đừng cho họ quá nhiều.
Use this message board to talk to others in the field.	Sử dụng bảng tin này để nói chuyện với những người khác trong lĩnh vực này.
I heard them talk.	Tôi nghe họ nói chuyện.
I got into contract management.	Tôi đã nhận được vào quản lý hợp đồng.
Accordingly, the application is rejected.	Theo đó, ứng dụng bị từ chối.
Of course, this happy situation could not last forever.	Tất nhiên tình huống vui vẻ này không thể kéo dài mãi mãi.
Her hand still held the book to him.	Tay cô vẫn đưa cuốn sách cho anh.
They will need another way.	Họ sẽ cần một cách khác.
This was when, a long time ago.	Đây là khi, cách đây rất lâu rồi.
His system was just starting to calm down.	Hệ thống của anh ấy mới bắt đầu bình tĩnh lại.
That's what we do.	Đó là những gì chúng tôi làm.
You feel free.	Bạn cảm thấy tự do.
My poor mother.	Người mẹ tội nghiệp của tôi.
In fact, deep-sea life is slowing down.	Trên thực tế, sự sống dưới đáy biển sâu đang phát triển chậm lại.
For some, it comes easily, not so for others.	Đối với một số người, nó đến dễ dàng, không phải như vậy với những người khác.
He never married my mother.	Anh ấy không bao giờ kết hôn với mẹ tôi.
But it makes for a dead storyline.	Nhưng nó làm cho một mạch truyện chết.
It is simply the truth.	Nó chỉ đơn giản là sự thật.
I need him to look at me.	Tôi cần anh ấy nhìn tôi.
I try to stop thinking.	Tôi cố gắng ngừng suy nghĩ.
He also did a great job.	Anh ấy cũng đã làm một công việc tuyệt vời.
I just mentioned their names.	Tôi chỉ cần đề cập đến tên của họ.
If you're not one of them, so be it.	Nếu bạn không phải là một trong số họ, thì hãy cứ như vậy.
We should do this every year.	Chúng ta nên làm điều này hàng năm.
In the back of the car, the children play.	Ở phía sau xe, lũ trẻ nô đùa.
I kept asking her what happened, but she wouldn't say.	Tôi liên tục hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mẹ không nói.
This will be a process that will take hundreds of years.	Đây sẽ là một quá trình kéo dài hàng trăm năm.
That could change.	Điều đó có thể thay đổi.
It gets better and better.	Nó được tốt hơn và tốt hơn.
We don't understand them.	Chúng tôi không hiểu chúng.
This system does not appear to have been reviewed before.	Hệ thống này dường như chưa được xem xét trước đây.
I plan to make this top again.	Tôi có kế hoạch để làm cho điều này hàng đầu một lần nữa.
I have him locked up now, but can't keep him there forever.	Tôi đã nhốt anh ta ngay bây giờ, nhưng không thể giữ anh ta ở đó mãi mãi.
It is not a real work.	Nó không phải là một tác phẩm thực sự.
So you learn to pay attention to personal relationships.	Vì vậy, bạn học cách chú ý đến các mối quan hệ cá nhân.
There's no reason to think these aren't from animals.	Không có lý do gì để nghĩ rằng những thứ này không phải từ động vật.
It also won't turn off.	Nó cũng sẽ không tắt.
It decided he was different from the others.	Nó đã quyết định anh ấy khác với những người khác.
It was excellent.	Nó đã được xuất sắc.
A few important remarks in order.	Một vài nhận xét quan trọng theo thứ tự.
He is much younger than us.	Anh ấy trẻ hơn chúng tôi rất nhiều.
This test is very simple.	Thử nghiệm này rất đơn giản.
Salt test.	Kiểm tra muối.
Nothing.	Không có gì cả.
Only the strong survive.	Chỉ có kẻ mạnh sống sót.
It's not supposed to happen like this.	Nó không được diễn ra như thế này.
The control is excellent.	Sự kiểm soát là tuyệt vời.
Well, the master bedroom.	Chà, phòng ngủ chính.
Not in the worst case scenario.	Không phải trong trường hợp xấu nhất.
I don't know a person.	Tôi không biết một người.
I just don't know.	Tôi chỉ không biết.
Think about a text message.	Suy nghĩ về một tin nhắn văn bản.
For both cases, an explanation is required.	Đối với cả hai trường hợp, cần phải giải thích.
He had never heard of her.	Anh ta chưa bao giờ nghe nói về cô ấy.
I would need something from him, something personal.	Tôi sẽ cần một cái gì đó của anh ấy, một cái gì đó cá nhân.
This is complicated.	Điều này thật phức tạp.
Call them in the afternoon.	Gọi cho họ vào buổi chiều.
The audio track fell silent.	Bản âm thanh rơi vào im lặng.
We found this technique very effective for the task.	Chúng tôi nhận thấy rằng kỹ thuật này rất hiệu quả cho nhiệm vụ.
I will perform anywhere and everywhere.	Tôi sẽ biểu diễn ở bất cứ đâu và ở khắp mọi nơi.
And he will.	Và anh ấy sẽ.
Don't do that.	Đừng làm vậy.
Please fill out the feedback form at the back of this book.	Vui lòng điền vào biểu mẫu phản hồi ở phía sau cuốn sách này.
However, sometimes it is necessary.	Tuy nhiên, đôi khi nó cần thiết.
I can run.	Tôi có thể chạy.
None of this is true.	Không có điều này là đúng.
Did they cut its back, it stood in front of them.	Có phải họ đã cắt sau lưng nó, nó đã đứng trước mặt họ.
The bridge has become a danger to river traffic.	Cây cầu đã trở thành mối nguy hiểm cho giao thông đường sông.
Call it point eight.	Gọi nó là điểm tám.
They're taking care of those things.	Họ đang lo những thứ đó.
We had an interesting thing happen.	Chúng tôi đã có một điều thú vị xảy ra.
But the man pampered me.	Nhưng người đàn ông chiều tôi.
We are still moving forward and we are still working together.	Chúng tôi vẫn đang tiến về phía trước và chúng tôi vẫn đang làm việc với nhau.
He never wanted to fight her in the first place.	Ngay từ đầu anh đã không bao giờ muốn đánh nhau với cô.
I do bad things.	Tôi làm những điều xấu.
A new name for his new life.	Một cái tên mới cho cuộc sống mới của anh ấy.
Our results fall within this range.	Kết quả của chúng tôi nằm trong phạm vi này.
I know his old family.	Tôi biết gia đình cũ của anh ấy.
That's something they did.	Đó là một cái gì đó họ đã làm.
Those years.	Những năm đó.
The software is very useful and easy to understand.	Phần mềm rất hữu ích và dễ hiểu.
Her friend had to do it.	Bạn của cô ấy đã phải làm điều đó.
Just note that.	Chỉ cần lưu ý rằng.
Younger than me.	Trẻ hơn tôi.
I insist there is no such place.	Tôi khẳng định không có chỗ đứng như vậy.
However, his children are very different.	Tuy nhiên, các con của ông rất khác.
The free market doesn't care if you're male or female.	Thị trường tự do không quan tâm bạn là nam hay nữ.
This has nothing to do with color.	Điều này không liên quan gì đến màu sắc.
Tax not included.	Chưa bao gồm thuế.
It must be in one line.	Nó phải nằm trong một dòng.
And, damn it, he was damn close.	Và, chết tiệt, anh ta đã gần chết tiệt.
On this page.	Trên trang giấy này.
I share my thoughts with you because you will understand them.	Tôi chia sẻ những suy nghĩ của tôi với bạn vì bạn sẽ hiểu chúng.
Also create strength and make your first date possible.	Cũng tạo ra sự mạnh mẽ và để cho buổi hẹn hò đầu tiên của bạn có thể có được.
Added at the end of each line.	Đã thêm vào cuối mỗi dòng.
Just to know what they have to say.	Chỉ để biết những gì họ phải nói.
I'm your president's good friend.	Tôi là bạn tốt của chủ tịch của bạn.
I was also asked to add my thoughts.	Tôi cũng đã được yêu cầu bổ sung suy nghĩ của mình.
And come back again.	Và quay lại lần nữa.
I just wanted to slow him down.	Anh chỉ muốn làm anh ta chậm lại.
You chose us together.	Bạn đã chọn chúng tôi cùng nhau.
This isn't just about telling someone to sleep on it.	Điều này không chỉ là bảo ai đó ngủ trên đó.
Even the police felt it.	Ngay cả cảnh sát cũng đã cảm nhận được điều đó.
The problem is the following.	Vấn đề là sau đây.
But only for a moment.	Nhưng chỉ trong chốc lát.
I want nothing more than sex.	Tôi không muốn gì hơn ngoài tình dục.
The truth is opposite.	Sự thật hoàn toàn ngược lại.
We keep going.	Chúng tôi tiếp tục đi.
Do a document review.	Thực hiện tổng quan tài liệu.
Make items for people in need.	Làm các mặt hàng cho những người có nhu cầu.
He knows that you want nothing more than to kill him.	Anh ta biết rằng bạn không muốn gì hơn là giết anh ta.
It is approaching the time.	Nó đang đến gần với thời gian.
You will see the new name there and some other changes.	Bạn sẽ thấy tên mới ở đó và một số thay đổi khác.
I can learn something from you.	Tôi có thể học được điều gì đó từ bạn.
I've been having sex without passion for a long time.	Tôi đã quan hệ tình dục không có đam mê trong một thời gian dài.
I helped you sit up.	Tôi đã giúp bạn ngồi dậy.
She knew someone was there and watching, for whatever reason.	Cô biết ai đó đang ở đó và theo dõi, vì bất cứ lý do gì.
There's a reason for that.	Có một lý do cho điều đó.
This is something that was not possible before.	Đây là điều mà trước đây không thể làm được.
Oh, look the main character is happy.	Ồ, nhìn là nhân vật chính đang hạnh phúc.
Then she has the best line ever.	Sau đó cô ấy có dòng tốt nhất từ ​​trước đến nay.
I wish that changing jobs was so easy.	Tôi ước rằng việc thay đổi công việc dễ dàng như vậy.
She continued reading.	Cô tiếp tục đọc.
There is a letter that no one has found.	Có một bức thư mà không ai đã tìm thấy.
All very tight.	Tất cả đều rất chặt chẽ.
The water has boiled.	Nước đã sôi.
It looked as if she had enjoyed it.	Nó trông như thể cô ấy đã rất thích nó.
Your baby will see a lot of new things and new people.	Bé sẽ nhìn thấy rất nhiều điều mới và những con người mới.
I just can't think of how to explain it.	Tôi chỉ không thể nghĩ làm thế nào để giải thích.
You don't need it.	Bạn không cần nó.
I like it.	Tôi thích nó.
I think that's an important part of the team.	Tôi nghĩ đó là một phần quan trọng của đội.
I have my own cell.	Tôi có phòng giam của riêng mình.
Suddenly, the character's right hand reached up and pulled the face out.	Đột nhiên, tay phải của nhân vật đó vươn lên và kéo khuôn mặt đó ra.
That can make a man pass.	Điều đó có thể làm cho một người đàn ông vượt qua.
You add a new account and a new button will appear.	Bạn thêm một tài khoản mới và một nút mới sẽ xuất hiện.
It seemed to him more than he could bear.	Đối với anh ta dường như nhiều hơn những gì anh ta có thể chịu đựng được.
If he brought any.	Nếu anh ta mang theo bất kỳ.
Because a few members of our family have actually passed away.	Bởi vì một vài thành viên trong gia đình chúng tôi đã thực sự qua đời.
While the audience with him.	Trong khi khán giả với anh ta.
You have never rejected me even once.	Bạn chưa bao giờ từ chối tôi dù chỉ một lần.
They are not good.	Họ không tốt.
Here are some of the most popular.	Dưới đây là một số phổ biến nhất.
The most important aspect is our knowledge.	Khía cạnh quan trọng nhất là kiến ​​thức của chúng ta.
Only you can protect your marriage.	Chỉ có bạn mới có thể bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.
You know, it's been five months since we ended production.	Bạn biết đấy, đã năm tháng kể từ khi chúng tôi kết thúc quá trình sản xuất.
He doesn't believe me.	Anh ấy không tin tôi.
Those who have something, want more.	Những người có một cái gì đó, muốn nhiều hơn nữa.
Maybe he'll change his mind.	Có lẽ anh ấy sẽ đổi ý.
You can do this for me.	Bạn có thể làm điều này cho tôi.
After you receive, we will start.	Sau khi bạn nhận được, chúng tôi sẽ bắt đầu.
His body was badly burned.	Cơ thể anh bị bỏng nặng.
We will be back next summer.	Chúng tôi sẽ trở lại vào mùa hè năm sau.
Contribute to discussions about outcomes.	Đóng góp vào các cuộc thảo luận về kết quả.
Help was right.	Trợ giúp đã đúng.
There will be no end.	Sẽ không có kết thúc.
She smiles and knows her strength.	Cô mỉm cười và biết sức mạnh của mình.
Read on to find out how well the combination works.	Đọc tiếp để tìm hiểu xem sự kết hợp hoạt động tốt như thế nào.
We view this as a statement of artwork, rather than a game.	Chúng tôi xem đây giống như một tuyên bố về tác phẩm nghệ thuật, hơn là một trò chơi.
In this situation, each block becomes more complex or runs faster.	Trong tình huống này, mỗi khối trở nên phức tạp hơn hoặc chạy nhanh hơn.
He is not without trees.	Anh ấy không phải là không có cây.
Maybe that's a good thing, she got over it.	Có lẽ đó là một điều tốt, cô ấy đã vượt qua nó.
It comes out easily.	Nó xuất hiện một cách dễ dàng.
I really think they will win the war.	Tôi thực sự nghĩ rằng họ sẽ thắng cuộc chiến.
We have finished the job.	Chúng tôi đã hoàn thành công việc.
No one else seems to.	Không ai khác dường như.
None of us got here by accident.	Không ai trong chúng tôi đến đây một cách tình cờ.
Distance is not object.	Khoảng cách không đối tượng.
We did what we had to do.	Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm.
Even that, by itself, is not that simple.	Ngay cả điều đó, tự nó, không phải là đơn giản.
It made what was shown on his face look very pale.	Nó làm cho những gì thể hiện trên khuôn mặt của anh ta trông rất nhợt nhạt.
Both men laughed.	Cả hai người đàn ông đều cười.
It is not more money.	Nó không phải là nhiều tiền hơn.
I'm not sure if that's a good idea or not.	Tôi không chắc đó có phải là một ý tưởng tốt hay không.
Well, whatever you call them.	Vâng, bất cứ điều gì bạn gọi họ.
I cannot identify her.	Tôi không thể xác định được cô ấy.
I can't imagine a better place to do it.	Tôi không thể tưởng tượng một nơi tốt hơn để làm điều đó.
I'm having a hard time getting started.	Tôi đang gặp khó khăn khi bắt đầu.
In an instant it completely disappeared.	Trong khoảnh khắc nó hoàn toàn biến mất.
So let's go back to our main example.	Do đó, chúng ta hãy quay trở lại ví dụ chính của chúng ta.
He changed his plan a few hours ago.	Anh ấy đã thay đổi kế hoạch vài giờ trước.
She looked at him.	Cô nhìn anh.
This seems to be a slight by-product.	Đây có vẻ là một sản xuất phụ nhẹ.
I really feel we have it at that point.	Tôi thực sự cảm thấy chúng tôi có nó ở điểm đó.
Big long ones.	Những cái dài lớn.
Absolutely in the right place.	Hoàn toàn đúng chỗ.
Or you met someone who changed your life through a random encounter.	Hoặc bạn đã gặp một người đã thay đổi cuộc đời bạn thông qua một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
And now our kids can play together in high school.	Và bây giờ bọn trẻ của chúng tôi có thể chơi cùng nhau ở trường trung học.
But further tests can be done.	Nhưng các thử nghiệm sâu hơn có thể được thực hiện.
Please stand with me, if it comes.	Xin hãy đứng với tôi, nếu nó đến.
I want to read the book.	Tôi muốn đọc cuốn sách.
That's version three.	Đó là phiên bản ba.
You see this from your point of view.	Bạn xem điều này từ quan điểm của bạn.
I don't even look at the others.	Tôi thậm chí không nhìn những người khác.
Be strong and grounded in balance.	Hãy mạnh mẽ và tiếp đất cân bằng.
But it's not the same thing.	Nhưng đó không phải là điều tương tự.
We are here.	Chúng tôi ở đây.
We used your input to come up with this plan.	Chúng tôi đã sử dụng ý kiến ​​đóng góp của bạn để đưa ra kế hoạch này.
He didn't like it, and wondered if that was true.	Anh không thích nó, và tự hỏi liệu điều đó có đúng không.
I don't know where my special is.	Tôi không biết cái đặc biệt của tôi ở đâu.
Grown up, don't like to go home empty.	Lớn rồi, không thích về nhà trống.
He nodded to both of us.	Anh ấy gật đầu với cả hai chúng tôi.
However, the next day everything slowly returned to normal.	Tuy nhiên, ngày hôm sau mọi thứ từ từ trở lại bình thường.
If you have something to say, go ahead with it.	Nếu bạn có điều gì đó để nói, hãy tiếp tục với nó.
I remember that.	Tôi nhớ điều đó.
Too much for the small child to handle.	Quá nhiều cho đứa trẻ nhỏ để xử lý.
I never even noticed this.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nhận thấy điều này.
She holds her glass with both hands, like a child.	Cô ấy cầm ly của mình bằng cả hai tay, như một đứa trẻ.
Not much to say today.	Hôm nay không nói gì nhiều.
I will sleep in my clothes.	Tôi sẽ ngủ trong bộ quần áo của mình.
Now, we become them.	Bây giờ, chúng tôi trở thành họ.
I could go another way.	Tôi có thể đi theo một con đường khác.
That's his job.	Đó là việc của anh ấy.
However, there is some room for doubt.	Tuy nhiên, có một số chỗ cho sự nghi ngờ.
She didn't ask for that.	Cô ấy không yêu cầu như vậy.
I don't want them in the movie.	Tôi không muốn họ xuất hiện trong phim.
A world where nothing makes sense.	Một thế giới mà không có gì có ý nghĩa.
The face is not really fat, just big.	Khuôn mặt không thực sự béo, chỉ to.
She needs to go to the hospital.	Cô ấy cần đến bệnh viện.
She never wanted this.	Cô ấy chưa bao giờ muốn điều này.
Her mother passed away when she was six years old.	Mẹ cô ấy đã mất được sáu tuổi.
No shared memory address space exists on them.	Không có không gian địa chỉ bộ nhớ chung nào tồn tại trên chúng.
Somehow she heard.	Bằng cách nào đó cô ấy đã nghe thấy.
I think this is the best way to do most things.	Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để làm hầu hết mọi thứ.
It could be some combination of the two factors.	Nó có thể là một số kết hợp của hai yếu tố.
He loves me.	Anh ấy yêu em.
I have a technical question for everyone.	Tôi có một câu hỏi kỹ thuật cho mọi người.
I know it was in my country.	Tôi biết nó đã ở đất nước của tôi.
If you don't drink, don't start drinking because of the health benefits.	Nếu bạn không uống, đừng bắt đầu uống vì những lợi ích sức khỏe.
Sex and feet, of course.	Tình dục và bàn chân, tất nhiên.
What are they trying to do with you?	Họ đang cố gắng làm gì với bạn.
The third group, who do not have any goals.	Nhóm thứ ba, những người không có bất kỳ mục tiêu nào.
I fought for them.	Tôi đã chiến đấu vì họ.
And do it.	Và làm nó.
The fundamental question is whether the defendant gets a fair trial.	Câu hỏi cơ bản là liệu bị cáo có được xét xử công bằng hay không.
I've got a tax bill coming in.	Tôi đã có một hóa đơn thuế đến.
However, this is not entirely the case.	Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn như vậy.
It is our turn to stay ahead of life.	Đến lượt chúng ta ở phía trước của cuộc đời.
The best strategy should be made by you.	Chiến lược tốt nhất nên được thực hiện bởi bạn.
All of our games will have to be played on the road.	Tất cả các trò chơi của chúng tôi sẽ phải được chơi trên đường.
He'll come back to his room after a while and fix that.	Anh ấy sẽ trở về phòng của mình sau một lúc và sửa lại điều đó.
This crowd is young.	Đám đông này còn trẻ.
They do not know.	Họ không biết.
To move even a single step at a time.	Để di chuyển ngay cả một bước duy nhất tại một thời điểm.
They have a contact phone number, should you need to contact us.	Chúng có số điện thoại liên lạc, nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi.
Once he gets close, he can understand why.	Một khi anh ấy đến gần, anh ấy có thể hiểu tại sao.
But these new images have put the whole world in competition.	Nhưng những hình ảnh mới này đã khiến cả thế giới phải cạnh tranh.
I looked down at my old shoes.	Tôi nhìn xuống đôi giày cũ của mình.
But you have to trust me.	Nhưng bạn phải tin tưởng tôi.
I am a wild animal.	Tôi là một con vật hoang dã.
This will not be saved.	Điều này sẽ không được lưu lại.
Common interests and individual interests are compatible with each other.	Lợi ích chung và lợi ích cá nhân phù hợp với nhau.
Non-stop killing.	Cuộc giết chóc không ngừng.
In fact, they lived through it.	Trong thực tế, họ đã sống qua nó.
It will be very wild.	Nó sẽ rất hoang dã.
Share the same name.	Chia sẻ cùng một tên.
Things he doesn't want any of us to hear.	Những điều anh ấy không muốn bất kỳ ai trong chúng ta nghe thấy.
It doesn't exist in this case.	Nó không có trong trường hợp này.
We want to know what who did.	Chúng tôi muốn biết những gì ai đã làm.
This is repeated through the total number of samples.	Điều này được lặp lại thông qua tổng số mẫu.
Your best friend moves out of town.	Bạn thân nhất của bạn chuyển ra khỏi thị trấn.
And if he does it again, don't call for a week.	Và nếu anh ta tái phạm, đừng gọi trong một tuần.
A lot of mistakes have to be done right.	Rất nhiều sai lầm phải được thực hiện đúng.
The brown color moves from left to right.	Màu nâu chuyển động từ trái sang phải.
It is here that the army will establish its initial foothold.	Chính tại đây, quân đội sẽ tạo dựng được chỗ đứng ban đầu.
We know what happens when they start that process.	Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi họ bắt đầu quá trình đó.
I cannot tell you.	Tôi không thể nói với bạn.
It's no more than she would explain to any other customer.	Nó không nhiều hơn là cô ấy sẽ giải thích cho bất kỳ khách hàng nào khác.
Nothing but me left that you know, for sure.	Không có gì ngoài tôi để lại mà bạn biết, chắc chắn.
He also has similar needs.	Anh ấy cũng có nhu cầu tương tự.
In a second.	Trong giây lát.
You should never eat meat or eggs.	Bạn không bao giờ nên ăn thịt hoặc trứng.
That's how it should work.	Đó là cách nó phải hoạt động.
Some healthy young men picked them up.	Một số thanh niên khỏe mạnh đã nhặt chúng.
It is a pretty basic business model.	Nó là một mô hình kinh doanh khá cơ bản.
Something is happening.	Có điều gì đó đang xảy ra.
It feels different.	Nó cảm thấy khác nhau.
He told me that his son was dead.	Ông ấy nói với tôi rằng con trai ông ấy đã chết.
If you need a change at work, do it.	Nếu bạn cần một sự thay đổi trong công việc, hãy thực hiện nó.
I figured out the problem.	Tôi đã nghĩ ra vấn đề.
The game has been in production for just over a year.	Trò chơi đã được sản xuất chỉ hơn một năm.
However, most people are not quite so lucky.	Tuy nhiên, hầu hết mọi người không hoàn toàn may mắn như vậy.
Strange things.	Những điều kỳ lạ.
The river and the view are now unfolding.	Dòng sông và quang cảnh lúc này đang mở ra.
Everyone looks at me.	Mọi người nhìn vào tôi.
Just one more war, but it never ends.	Chỉ một cuộc chiến nữa thôi, nhưng nó không bao giờ kết thúc.
Just go to the hotel.	Chỉ cần đến khách sạn.
It's much easier to read now.	Bây giờ nó dễ đọc hơn nhiều.
Both are positive.	Cả hai đều tích cực.
Like how difficult that can be.	Giống như điều đó có thể khó khăn đến mức nào.
Listen to this song.	Nghe bài hát này.
But that's still not good enough.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ tốt.
That remains true for the entire battle.	Điều đó vẫn đúng cho toàn bộ trận chiến.
Make life easier for wife and children.	Giúp cuộc sống của vợ và con dễ dàng hơn.
Anything to be able to say to himself he did it all.	Bất cứ điều gì để có thể nói với bản thân anh ấy đã làm tất cả.
These things can happen.	Những điều này có thể xảy ra.
This day is for you to spend as you please.	Ngày này là để bạn có thể chi tiêu như ý muốn.
He came behind her and put his hand on her shoulder.	Anh đến sau lưng cô và đặt tay lên vai cô.
He died 3 years ago.	Anh ấy đã chết cách đây 3 năm.
My father's face was not like that.	Vẻ mặt của bố tôi không giống như vậy.
That's how your father got involved.	Đó là cách mà cha bạn đã tham gia.
No one was injured.	Không ai bị thương.
He was completely silent during the discussion.	Anh ấy đã hoàn toàn im lặng trong suốt cuộc thảo luận.
Now it is unknown who grabbed hold of him.	Bây giờ không rõ đã nắm chặt lấy anh ta.
The idea would never even come to his mind.	Ý tưởng thậm chí sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu anh.
He didn't even leave me a child.	Anh ấy thậm chí không để lại cho tôi một đứa trẻ.
Sometimes it's nice to live in the moment.	Đôi khi thật tuyệt khi được sống trong khoảnh khắc này.
She waited, checked again.	Cô đợi, kiểm tra lại lần nữa.
So we stayed here.	Vì vậy, chúng tôi đã ở lại đây.
We watched the sky.	Chúng tôi đã quan sát bầu trời.
They come out of the water.	Chúng ra khỏi nước.
Meet the group and check out the photos.	Gặp gỡ nhóm và kiểm tra các bức ảnh.
Money is one thing that is used to represent another.	Tiền là một thứ được sử dụng để đại diện cho một thứ khác.
However, warm gases are clearly present in these objects.	Tuy nhiên, khí ấm hiện diện rõ ràng trong các vật thể này.
No one had to die before that.	Không ai phải chết trước đó.
Today, nearly everything does something other than what it does.	Ngày nay, gần như mọi thứ đều thực hiện điều gì đó ngoài những gì nó làm.
She didn't look back while running.	Cô ấy không nhìn lại khi đang chạy.
It was really fun.	Nó thực sự rất vui.
Knowing that made me even more focused.	Biết được điều đó khiến tôi càng tập trung hơn.
He tested negative for drugs.	Anh ta xét nghiệm âm tính với ma túy.
You have to say it without a t.	Bạn phải nói nó mà không có một t.
I mean it's very cold.	Ý tôi là nó rất lạnh.
I cannot protect you.	Tôi không thể bảo vệ bạn.
Being out in the garden makes it look good for the summer.	Đã ra ngoài vườn làm cho nó trông đẹp cho mùa hè.
I may never go there again.	Tôi có thể không bao giờ đến đó nữa.
He works with his people.	Anh ấy làm việc với người của mình.
The police finally arrived.	Cảnh sát cuối cùng đã đến.
Whatever you like, make time for it.	Bất cứ điều gì bạn thích, hãy dành thời gian cho nó.
We do this for two reasons.	Chúng tôi làm điều này vì hai lý do.
Out there, among your soldiers.	Ngoài kia, giữa những người lính của bạn.
He turned his back to her.	Anh quay lưng về phía cô.
We really enjoyed our tour with him.	Chúng tôi thực sự rất thích chuyến lưu diễn của chúng tôi với anh ấy.
Maybe it would be good if we did it here.	Có lẽ nó sẽ tốt nếu chúng tôi làm điều đó ở đây.
All your strength.	Tất cả sức mạnh của bạn.
I don't want to make it public.	Tôi không muốn công khai.
You look a bit tired.	Trông bạn hơi mệt mỏi.
These findings are diagnostic but inconsistent.	Những phát hiện này giúp ích cho việc chẩn đoán nhưng không nhất quán.
He also didn't talk to anyone else.	Anh ta cũng không nói chuyện với ai khác.
They don't have to lie down.	Họ không cần thiết phải nằm xuống.
We want to do what works.	Chúng tôi muốn làm những gì có kết quả.
I turned the key and took a deep breath.	Tôi vặn chìa khóa và hít thở sâu.
The third game took place in complete silence.	Ván thứ ba diễn ra trong hoàn toàn im lặng.
How dreams can lie.	Làm sao những giấc mơ có thể dối trá.
She just likes people.	Cô ấy chỉ thích mọi người.
Only the truth sets people free.	Chỉ có sự thật mới khiến người ta tự do.
I feel a little sick.	Tôi cảm thấy hơi ốm.
It seemed nothing at the time.	Nó dường như không có gì vào thời điểm đó.
I said it's super secret.	Tôi đã nói nó là siêu bí mật.
He couldn't hear much when a door was opened.	Anh không thể nghe thấy nhiều khi một cánh cửa được mở ra.
You know him much better than we do.	Bạn biết anh ấy tốt hơn nhiều so với chúng tôi.
He has everything to offer him.	Anh ấy có mọi thứ cung cấp cho anh ấy.
There is someone out there who can help you.	Có ai đó ngoài kia có thể giúp bạn.
The fruit is widely used for human food.	Quả được sử dụng rộng rãi để làm thực phẩm cho con người.
I see this grow bigger.	Tôi thấy điều này phát triển lớn hơn.
So that is our position.	Vì vậy, đó là vị trí của chúng tôi.
You find certain people have played with that here.	Bạn tìm thấy một vài người nhất định đã chơi với điều đó ở đây.
I can't care.	Tôi không thể quan tâm.
To keep him there.	Để giữ anh ta ở đó.
The woman, though, has appeared before.	Người phụ nữ, mặc dù, đã xuất hiện trước đó.
Her plan is to arrive at seven all week.	Kế hoạch của cô ấy là đến vào lúc bảy giờ cả tuần.
After a day, he could only remember half of the words.	Sau một ngày, anh chỉ có thể nhớ được một nửa số từ.
Many people see it as a tool for distance training.	Nhiều người xem nó như một công cụ để đào tạo từ xa.
The part of the mind that creates thoughts.	Một phần của tâm trí tạo ra suy nghĩ.
I'm used to fighting.	Tôi đã quen với việc chiến đấu.
I have seen this.	Tôi đã thấy điều này.
I don't care if you hate me.	Tôi không quan tâm nếu bạn ghét tôi.
They did a good job, but that didn't help.	Họ đã làm một công việc tốt, nhưng điều đó không giúp ích được gì.
It is an overall order.	Đó là một đơn đặt hàng tổng thể.
Some of us ran away.	Một số người trong chúng tôi đã bỏ chạy.
Because she's beautiful.	Vì cô ấy đẹp.
Your body is making new skin cells.	Cơ thể bạn đang tạo ra các tế bào da mới.
From your phone.	Từ điện thoại của bạn.
We were free.	Chúng tôi đã được tự do.
The company was eventually forced to withdraw from the contract.	Công ty cuối cùng đã buộc phải rút khỏi hợp đồng.
He really wanted to drive the car himself, but she refused.	Anh thực sự muốn tự mình lái xe, nhưng cô đã từ chối.
Those are meaningless words to my father.	Đó là những lời vô nghĩa đối với bố tôi.
She was thinking too much about other people.	Cô ấy đã nghĩ quá nhiều về người khác.
We are really proud to be part of the team.	Chúng tôi thực sự tự hào là một phần của đội.
I know it could be worse.	Tôi biết nó có thể tồi tệ hơn.
Smoke rises.	Khói bốc lên.
I'm an icebreaker.	Tôi là người phá băng.
It may be possible.	Nó có thể là có thể.
Check out these photos.	Kiểm tra những bức ảnh này.
There are cases.	Có những trường hợp.
Please tell me that.	Hãy nói điều đó với tôi.
But certainly none of us called the press.	Nhưng chắc chắn không ai trong chúng tôi gọi báo chí.
He had met this white man before.	Anh đã gặp người da trắng này trước đây.
That picture is of her son.	Bức ảnh đó là con trai của cô.
The space program begins.	Chương trình vũ trụ bắt đầu.
She went down, but did not come out.	Cô ấy đi xuống, nhưng không ra ngoài.
There is a police force.	Có một lực lượng cảnh sát.
Leave a question if you get stuck.	Để lại câu hỏi nếu bạn gặp khó khăn.
Nice to have you this morning.	Rất vui khi có bạn sáng nay.
Sorry guys, you won't succeed.	Xin lỗi các bạn, các bạn sẽ không thành công đâu.
We took them in turn.	Chúng tôi lần lượt đưa chúng đi.
You can't trust people, she said.	Bạn không thể tin tưởng mọi người, cô ấy nói.
Might be too much.	Có thể là quá nhiều.
He made that clear in an interview last month.	Anh ấy đã nói rõ điều đó trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước.
Design experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thiết kế các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
He does not care.	Anh ta không quan tâm.
Those are two completely different situations.	Đó là hai tình huống hoàn toàn khác nhau.
If you really want to make a difference, contact support.	Nếu bạn thực sự muốn tạo sự khác biệt, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
I'm pretty sure none of the records contain those words.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng không có bản ghi nào chứa những từ đó.
Here they are, ready to enter the established still life.	Chúng đây rồi, sẵn sàng đi vào cuộc sống tĩnh lặng được thiết lập.
Everyone wants the best quality.	Mọi người đều muốn chất lượng tốt nhất.
The tone throughout is measured and calm.	Giọng điệu xuyên suốt có vẻ đo lường và bình tĩnh.
It's an interesting legitimate black hole in some cases.	Đó là một lỗ đen hợp pháp thú vị trong một số trường hợp.
It was too much trouble from start to finish.	Nó đã quá nhiều rắc rối từ đầu đến cuối.
This is not their job.	Đây không phải là công việc của họ.
This will fix your problem.	Điều này sẽ khắc phục sự cố của bạn.
I turned off the light and went to sleep.	Tôi tắt đèn và đi ngủ.
I also tried, but still keep falling.	Tôi cũng cố gắng, nhưng vẫn tiếp tục rơi.
There is a difference.	Có một sự khác biệt.
Oh my, how happy I am that it's gone.	Ôi trời, tôi hạnh phúc biết bao vì nó đã biến mất.
For the first time in my life.	Cho lần đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Costs have been calculated for each type of procedure.	Chi phí đã được tính toán cho từng loại thủ tục.
Doesn't sound evil.	Nghe có vẻ không ác.
We don't know what the truth is.	Chúng tôi không biết sự thật là gì.
Our results are consistent with similar findings in this area.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những phát hiện tương tự trong lĩnh vực này.
I don't know if this is correct.	Tôi không biết liệu điều này có đúng không.
However, that never happened.	Tuy nhiên, điều đó đã không bao giờ xảy ra.
The first is that these projects are born globally.	Đầu tiên là những dự án này được sinh ra trên toàn cầu.
We have to help him.	Chúng tôi phải giúp anh ta.
We will achieve.	Chúng tôi sẽ đạt được.
Fit failed.	Fit không thành công.
It's for my sister.	Nó dành cho em gái tôi.
I hope she knows what she's doing.	Tôi hy vọng cô ấy biết những gì cô ấy đang làm.
He really and truly loves me.	Anh ấy thực sự và thực sự yêu tôi.
And other big projects.	Và các dự án lớn khác.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
So everyone has access to it.	Vì vậy, mọi người đều có quyền truy cập vào nó.
He agreed and said he would do it in a few minutes.	Anh ấy đồng ý và nói rằng anh ấy sẽ làm trong vài phút nữa.
They are part of this story.	Họ là một phần của câu chuyện này.
This is how they make money.	Đây là cách họ kiếm tiền.
People will say what they want to say.	Mọi người sẽ nói những gì họ muốn nói.
Really do not think you do but you do think.	Thực sự không nghĩ rằng bạn làm nhưng bạn có nghĩ.
I have a drop box library.	Tôi có một thư viện hộp thả.
His high school has no windows.	Trường trung học của anh ấy không có cửa sổ.
That's the point.	Đó là điểm.
Measurements were taken on the same day and time of each week.	Các phép đo được thực hiện vào cùng một ngày và thời gian của mỗi tuần.
Everything was extremely difficult, even more so than before during the fighting period.	Mọi thứ đều vô cùng khó khăn, thậm chí còn hơn cả trước đây trong thời kỳ chiến đấu.
Our mother asked.	Mẹ của chúng tôi đã hỏi.
That is.	Đó là.
It is highly effective.	Nó có hiệu quả cao.
We know him.	Chúng tôi biết anh ấy.
Everyone will probably die.	Mọi người có thể sẽ chết.
No lights on.	Không có đèn sáng.
That, of course, is not good news.	Đó, tất nhiên, không phải là tin tốt.
I'm sorry your marriage fell apart.	Tôi rất tiếc vì cuộc hôn nhân của bạn đã tan vỡ.
Another difference between them is their shape.	Một sự khác biệt giữa chúng là hình dạng của chúng.
My parents have five children.	Cha mẹ tôi có năm người con.
This is more serious than you think.	Điều này nghiêm trọng hơn anh tưởng.
Plus, it's on fire.	Thêm vào đó, nó đang cháy.
I miss that old man so much.	Tôi nhớ ông già đó rất nhiều.
It is a responsible choice.	Đó là một sự lựa chọn có trách nhiệm.
Seeing her makes me very happy.	Nhìn thấy cô ấy khiến tôi rất hạnh phúc.
Completely random and very interesting.	Hoàn toàn ngẫu nhiên và rất thú vị.
He decided to walk.	Anh quyết định đi bộ.
They go in and out of an apartment.	Họ ra vào một căn hộ.
He pointed to the glass.	Anh chỉ vào tấm kính.
This is great information for you as well as for them.	Đây là thông tin rất tốt cho bạn cũng như cho họ.
It was too dark to see her face.	Trời tối quá không thể nhìn thấy mặt cô ấy.
I want to be a part of her world.	Tôi muốn trở thành một phần trong thế giới của cô ấy.
I don't do that.	Tôi không làm điều đó.
Maybe they have a point.	Có lẽ họ có lý.
This card really is the real deal.	Thẻ này thực sự là thỏa thuận thực sự.
See if you can let me in.	Xem nếu bạn có thể cho tôi vào.
But he doesn't sleep at the best of times.	Nhưng anh ấy không ngủ vào những lúc tốt nhất.
He shook his head at me.	Anh ấy lắc đầu với tôi.
This book is actually much more serious than people imagine.	Cuốn sách này thực sự nghiêm túc hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng.
But that's not it.	Nhưng không phải vậy đâu.
Today we just talked about this earlier.	Hôm nay chúng ta chỉ nói về điều này sớm hơn.
Imagine something difficult you are going through.	Hãy tưởng tượng một điều gì đó khó khăn mà bạn đang phải trải qua.
More than your husband.	Nhiều hơn chồng của bạn.
To each other, they are full of good nature.	Đối với nhau, họ có đầy đủ bản chất tốt.
This is done through violence and talk.	Điều này được thực hiện thông qua bạo lực và nói chuyện.
It was her choice.	Đó là sự lựa chọn của cô ấy.
How it so misses.	Làm thế nào nó rất nhớ.
Usually two people will try to hit it at the same time.	Thường thì hai người sẽ cố gắng đánh nó cùng một lúc.
I have saved some money.	Tôi đã tiết kiệm được một số tiền.
They seem cheap and extremely long-lasting.	Chúng có vẻ rẻ và cực kỳ lâu.
He wants an environment in which he is in charge.	Anh ấy muốn một môi trường mà anh ấy phụ trách.
Split your friends.	Chia đôi bạn.
They usually just keep it to themselves.	Họ thường chỉ giữ cho riêng mình.
Do people know his messages?	Mọi người có biết tin nhắn của anh ấy không.
I talk about it.	Tôi nói về nó.
You want to do everything well.	Bạn muốn làm mọi thứ thật tốt.
Still needs to be completed by the student.	Vẫn cần được hoàn thành bởi học sinh.
And many are personal friends.	Và nhiều người là bạn bè cá nhân.
So we started sightseeing.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tham quan.
By the way, also has the effect of keeping a deep sleep.	Nhân tiện, cũng có tác dụng giữ cho giấc ngủ sâu.
It's a very different place.	Là một nơi rất khác.
Wait a few months and see.	Hãy đợi một vài tháng và xem.
I removed my watch.	Tôi đã tháo đồng hồ của mình.
One day he asked her about it.	Một ngày anh hỏi cô về điều đó.
We help many clients and succeed in every business.	Chúng tôi giúp đỡ nhiều khách hàng và thành công trong mọi hoạt động kinh doanh.
You don't even look old.	Bạn thậm chí không trông già.
She means to him.	Cô ấy có ý nghĩa với anh ấy.
He can move but he stays the same.	Anh ấy có thể di chuyển nhưng anh ấy vẫn ở nguyên như cũ.
We went back to the ball once or twice.	Chúng tôi đã quay trở lại trái bóng một hoặc hai lần.
The smaller that space, the lower the risk.	Không gian đó càng nhỏ thì rủi ro càng thấp.
Our animals are hand-raised with care and respect.	Động vật của chúng tôi được nuôi dưỡng bằng tay với sự chăm sóc và tôn trọng.
It's very important.	Nó rất quan trọng.
But theory can never tell us how things happened.	Nhưng lý thuyết không bao giờ có thể cho chúng ta biết mọi thứ đã xảy ra như thế nào.
The case before the court was of a mixed nature.	Vụ kiện trước tòa có tính chất hỗn hợp.
They say you have a good chance to go again.	Họ nói rằng bạn có cơ hội tốt để đi lại.
That is a good start.	Đó là một khởi đầu tốt.
That really gets people to put their effort into something.	Điều đó thực sự khiến mọi người nỗ lực vào một thứ gì đó.
You can expect similar performance.	Bạn có thể mong đợi hiệu suất tương tự.
I should have said something as soon as things started to go wrong.	Tôi đáng lẽ phải nói điều gì đó ngay khi mọi thứ bắt đầu không ổn.
Of course, you can't find anything about the fees.	Tất nhiên, bạn không thể tìm thấy gì về các khoản phí.
Maybe it was just bad luck.	Có lẽ đó chỉ là sự kém may mắn.
He's sure.	Anh ấy chắc chắn.
You have, of course.	Bạn có, tất nhiên.
This is just an example of a model.	Đây chỉ là ví dụ về mô hình.
But no one really is.	Nhưng không ai thực sự là như vậy.
A few days.	Một vài ngày.
In a room.	Trong một căn phòng.
It was an instant reaction.	Đó là phản ứng tức thì.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Clear instructions were given on how to fill in the box.	Hướng dẫn rõ ràng đã được đưa ra về cách điền vào ô.
You have seen it in action.	Bạn đã thấy nó hoạt động.
You are also beautiful.	Bạn cũng xinh đẹp.
I'm here.	Tôi ở đây.
She made a strong noise.	Cô ấy tạo ra một tiếng ồn mạnh.
Her mother wrote plays.	Mẹ cô đã viết kịch.
I intend to take his life.	Tôi định lấy mạng anh ấy.
Walking is good.	Đi bộ là tốt.
When you have an option you like, you can name it.	Khi bạn có một lựa chọn ưng ý, bạn có thể đặt tên cho nó.
People didn't think it was possible but he did.	Người ta không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra nhưng anh ấy đã làm được.
Now she is here and she has nothing left.	Bây giờ cô ấy đã ở đây và cô ấy không còn gì cả.
Test results are then displayed and discussed.	Kết quả thử nghiệm sau đó được hiển thị và thảo luận.
You have friends.	Bạn có những người bạn.
Your website should definitely not store users' credit card information.	Trang web của bạn chắc chắn không nên lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của người dùng.
You simply cannot expect to win this way.	Bạn chỉ đơn giản là không thể mong đợi để giành chiến thắng theo cách này.
It's their own signal.	Đó là tín hiệu riêng của họ.
Still working on it.	Vẫn đang làm việc trên nó.
There is an entire area of ​​the course hidden from view.	Có toàn bộ khu vực của khóa học bị khuất tầm nhìn.
If we use test suite it is less.	Nếu chúng ta sử dụng bộ thử nghiệm thì nó ít hơn.
Each record has the patient's home address.	Mỗi bản ghi có địa chỉ nhà của bệnh nhân.
Carefully cut off any remaining skin on the fruit.	Cẩn thận cắt bỏ những phần da còn sót lại trên quả.
She knows her son very well.	Cô hiểu rất rõ về con trai mình.
We just listened in the car.	Chúng tôi vừa nghe trong xe.
He works for me.	Anh ấy làm việc cho tôi.
Mark is very, very good at this.	Mark rất, rất giỏi trong việc này.
If you don't come close to these results, guess what.	Nếu bạn không đến gần những kết quả này, hãy đoán xem.
You will receive your order in the morning.	Bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng của bạn vào buổi sáng.
I would agree more if that is indeed true.	Tôi sẽ đồng ý nhiều hơn nếu điều đó thực sự đúng.
They sound reasonable.	Chúng nghe có vẻ hợp lý.
It's really interesting.	Nó thật sự rất thú vị.
I'll show you around.	Tôi sẽ chỉ cho bạn xung quanh.
They have money and resources.	Họ có tiền và tài nguyên.
They tested the taste.	Họ đã kiểm tra mùi vị.
They will soon die again right now, once summer comes to them.	Chúng sẽ sớm chết trở lại ngay bây giờ, một khi mùa hè đến với chúng.
Exactly, he wasn't scared at all.	Chính xác thì anh ấy không hề sợ hãi.
It is not a secret.	Nó không phải là một bí mật.
She left this.	Cô ấy đã để lại cái này.
I don't think you can, really, consider one without the other.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể, thực sự, xem xét cái này mà không có cái kia.
It gets smaller.	Nó nhỏ dần.
Blood will come out, and it happened in this case.	Máu sẽ chảy ra, và nó đã xảy ra trong trường hợp này.
Now it is personal.	Bây giờ nó là cá nhân.
My bracelet killed me for days after the baby was born.	Vòng tay của tôi đã giết chết tôi trong nhiều ngày sau khi đứa trẻ được sinh ra.
I really like the way they tell the story.	Tôi thực sự thích cách họ kể câu chuyện.
The main results obtained in this study are the following five results.	Kết quả chính thu được trong nghiên cứu này là năm kết quả sau đây.
And they are just starting their elementary school.	Và họ chỉ mới bắt đầu ở trường tiểu học của họ.
Be really clear about what you really want.	Thực sự rõ ràng về những gì bạn thực sự mong muốn.
They move slowly.	Họ di chuyển chậm.
A real bad feeling.	Một cảm giác tồi tệ thực sự.
He himself did not know.	Bản thân anh cũng không biết.
You have drawn a conclusion.	Bạn đã rút ra kết luận.
For me, that is the most important point.	Đối với tôi, đó là điểm quan trọng nhất.
I'm really good with my feet.	Tôi thực sự tốt với đôi chân của mình.
That is not our job.	Đó không phải là công việc của chúng tôi.
It was a group of boys and two girls.	Đó là nhóm của các chàng trai và hai cô gái.
But it's no use talking about that now.	Nhưng bây giờ nói về điều đó cũng chẳng ích gì.
You just have to try it.	Bạn chỉ cần phải thử nó.
So late.	Muộn.
We have a thousand times more information than we need.	Chúng ta có nhiều thông tin hơn gấp ngàn lần những gì chúng ta cần.
He caught the hand.	Anh ta bắt được tay.
If someone can tell me that would be great.	Nếu ai đó có thể nói với tôi, điều đó thật tuyệt.
More like the opposite.	Giống ngược lại hơn.
Just us after the break, right?.	Chỉ chúng tôi sau giờ nghỉ, phải không ?.
A day tour into town.	Một ngày du lịch vào thị trấn.
You take out your weapon.	Bạn lấy vũ khí ra.
It's a good list, but it doesn't help me.	Đó là một danh sách tốt, nhưng nó không giúp ích được gì cho tôi.
Maybe you expect to grow into a system.	Có thể bạn mong đợi phát triển thành một hệ thống.
I like her.	Tôi thích cô ấy.
In fact, it is growing stronger.	Trên thực tế, nó đang phát triển mạnh mẽ hơn.
This is his first and only game of the season.	Đây là trận đấu đầu tiên và duy nhất của anh ấy trong mùa giải.
Others think so too.	Những người khác cũng nghĩ như vậy.
I think it will be too hot.	Tôi nghĩ nó sẽ quá nóng.
The others nodded.	Những người khác gật đầu.
Looks like we have another missing child.	Có vẻ như chúng ta có một đứa trẻ mất tích khác.
But it has nothing to do with cars.	Nhưng nó không liên quan gì đến ô tô.
They broke the world.	Họ đã phá vỡ thế giới.
We have to talk.	Chúng ta phải nói chuyện.
Won't be back for a while.	Sẽ không quay lại trong một thời gian.
And sometimes they come up with really good ideas.	Và đôi khi họ nghĩ ra những ý tưởng thực sự hay.
She opened the door.	Cô ấy đã mở cánh cửa.
That is their choice.	Đó là sự lựa chọn của họ.
That's how he likes to think of himself.	Đó là cách anh ấy thích nghĩ về mình.
One before the changes and one after the changes.	Một trước những thay đổi và một sau những thay đổi.
She didn't want to know about the evidence.	Cô không muốn biết về bằng chứng.
And it will work fine.	Và nó sẽ hoạt động tốt.
He doesn't understand what he has to fight for.	Anh ta không hiểu những gì anh ta phải chiến đấu.
Nor did he expect it.	Anh cũng không mong đợi điều đó.
Women are still used.	Phụ nữ vẫn được sử dụng.
It has five members.	Nó có năm thành viên.
Such components are not of interest for image analysis.	Các thành phần như vậy không được quan tâm để phân tích hình ảnh.
It is only sometimes literally true.	Nó chỉ đôi khi đúng theo nghĩa đen.
In two years, we will build the middle school.	Trong hai năm nữa, chúng tôi sẽ xây dựng trường trung học cơ sở.
Problems are getting worse not better.	Các vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn không tốt hơn.
We haven't looked at each other before.	Chúng tôi đã không nhìn nhau trước đây.
Is that war? 	Đó là chiến tranh?
they asked.	họ hỏi.
What we want now is to explain why this is so.	Điều chúng tôi muốn bây giờ là giải thích lý do tại sao lại như vậy.
I should have found out about you guys sooner.	Lẽ ra tôi phải tìm hiểu về các bạn sớm hơn.
A kitchen knife.	Một con dao làm bếp.
I used to like it.	Tôi đã từng thích nó.
Until you power it up.	Cho đến khi bạn cấp nguồn cho nó.
It's time to speak up.	Đã đến lúc phải lên tiếng.
When he didn't follow, she looked back.	Khi anh không đi theo, cô nhìn lại.
World class in any respect.	Đẳng cấp thế giới về bất kỳ khía cạnh nào.
There used to be a law stating that women could not vote.	Đã từng có luật quy định rằng phụ nữ không được bỏ phiếu.
We were born into this situation.	Chúng tôi được sinh ra trong hoàn cảnh này.
When you trust people too much, you end up getting hurt.	Những lúc quá tin người, cuối cùng lại bị tổn thương.
I believe this will solve your problem.	Tôi tin rằng điều này sẽ giải quyết vấn đề của bạn.
And it makes me happy.	Và nó làm cho tôi hạnh phúc.
Now need to complete the code.	Bây giờ cần phải hoàn thành mã.
Plus money.	Cộng với tiền.
As well as white.	Cũng như màu trắng.
They don't do anything serious.	Họ không làm bất cứ điều gì nghiêm túc.
I was stronger.	Tôi đã mạnh mẽ hơn.
Everything in the story is about the exercise of power.	Tất cả mọi thứ trong câu chuyện là về việc thực thi quyền lực.
Everything they did to her.	Mọi thứ họ đã làm với cô ấy.
In fact, we could go anywhere for a drink.	Trong thực tế, chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào để uống.
They are too few to fight.	Họ quá ít để chiến đấu.
Maybe they missed something.	Có lẽ họ đã bỏ lỡ điều gì đó.
These take a long time to dry.	Những thứ này còn lâu mới khô.
I have never had physical symptoms like these.	Tôi chưa bao giờ có những triệu chứng cơ thể như thế này.
Just a little more.	Chỉ một chút nữa.
I will make their life hell.	Tôi sẽ biến cuộc sống của họ thành địa ngục.
No friends at all.	Không có một người bạn nào cả.
I don't want to move, ever.	Tôi không muốn di chuyển, bao giờ.
You raise some interesting points.	Bạn nêu ra một số điểm thú vị.
He's not a bad guy, really.	Anh ta không phải là một kẻ xấu, thực sự.
I love being read aloud.	Tôi thích được đọc to.
The mean values ​​of three independent experiments are shown.	Giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
She is learning to love the state.	Cô ấy đang học cách yêu tiểu bang.
Yes, that's good to know.	Vâng, điều đó thật tốt khi biết.
He has no idea of ​​space or size.	Anh ta không có ý tưởng về không gian hay kích thước.
I would love the way it looks.	Tôi sẽ thích cách nó trông.
If not, your hotel can help.	Nếu không, khách sạn của bạn có thể giúp đỡ.
Increase your strength.	Tăng sức mạnh của bạn.
Otherwise, it will learn the first answer.	Nếu không, nó sẽ học câu trả lời đầu tiên.
Everyone is working on one thing.	Mọi người đều đang làm việc với một thứ.
I was in a goddamn state there.	Tôi đã ở trong tình trạng chết tiệt ở đó.
There can be no middleman here.	Không thể có trung gian ở đây.
It's also not my favorite subject.	Đó cũng không phải là chủ đề yêu thích của tôi.
We will review it and get back to you.	Chúng tôi sẽ xem xét nó và liên hệ lại với bạn.
Then go back again, then back up.	Sau đó quay trở lại một lần nữa, sau đó sao lưu.
I can still clearly remember the first time we met.	Tôi vẫn có thể nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
I listen with my whole being.	Tôi lắng nghe với toàn bộ con người của mình.
Even so, they can be done now.	Mặc dù vậy, chúng có thể được thực hiện ngay bây giờ.
Unfortunately, that's not the case.	Thật không may, đó không phải là trường hợp.
He confirmed this news.	Anh ấy đã xác nhận tin này.
She did not come out, she will go in.	Cô ấy đã không đi ra, cô ấy sẽ đi vào.
Please continue.	Hãy tiếp tục.
Many people have tried.	Nhiều người đã thử.
They are of the best quality ever.	Chúng có chất lượng tốt nhất từ ​​trước đến nay.
If the system is never changed, it won't break.	Nếu hệ thống không bao giờ được thay đổi, nó sẽ không bị hỏng.
No one pays for a suit he can wear.	Không ai trả tiền cho một bộ đồ mà anh ta có thể mặc trong người.
All my strength was gone in an instant.	Tất cả sức lực của tôi đã biến mất trong tích tắc.
I know we can do it.	Tôi biết chúng ta có thể làm được.
The trial court did not provide an answer.	Tòa án xét xử không đưa ra câu trả lời nào.
We cannot represent ourselves.	Chúng tôi không thể đại diện cho chính mình.
Big and beautiful and rocky.	To và đẹp và đá.
Right in front of us were three tall men.	Ngay phía trước chúng tôi là ba người đàn ông cao lớn.
This answers our first question.	Điều này trả lời câu hỏi đầu tiên của chúng tôi.
He has one week to accept the offer.	Anh ấy có một tuần để chấp nhận lời đề nghị.
This will be the last one.	Đây sẽ là cái cuối cùng.
The problem with such claims is that they lack evidence.	Vấn đề với những tuyên bố như vậy là họ thiếu bằng chứng.
Love you.	Yêu anh.
Of course she has to.	Tất nhiên là cô ấy phải làm vậy.
They usually do.	Họ thường làm vậy.
In its properties it says it's location.	Trong thuộc tính của nó, nó cho biết đó là vị trí.
The attached shop sells most of the stuff at pretty reasonable prices.	Tiệm đính kèm bán hầu hết các thứ với giá khá hợp lý.
Any other value is the actual value of that property.	Bất kỳ giá trị nào khác là giá trị thực của tài sản đó.
And it has only just begun.	Và nó chỉ mới bắt đầu.
That's not the way for a boy.	Đó không phải là cách cho một cậu bé.
There are more tears.	Có nhiều nước mắt hơn.
There is nothing to do that.	Không có gì để làm điều đó.
The artistic state of the project subject needs to be studied.	Tình trạng nghệ thuật của chủ đề dự án cần được nghiên cứu.
Every follow-up email should have a clear call to action.	Mọi email tiếp theo phải có lời kêu gọi hành động rõ ràng.
She hasn't lived a good life, even though it is.	Cô ấy đã không sống một cuộc sống tốt đẹp, mặc dù nó là như vậy.
Her quick words, dead on her lips.	Lời nói nhanh của cô ấy, chết trên môi cô ấy.
Hand tools are old and famous in this field of art.	Dụng cụ cầm tay đã lâu đời và nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật này.
Shared memory is treated like local processor memory.	Bộ nhớ chia sẻ được coi giống như bộ nhớ xử lý cục bộ.
Play the first card.	Chơi thẻ đầu tiên.
You fell in love with some of us.	Bạn đã yêu một số người trong chúng tôi.
Pick up the phone and make a call.	Nhấc điện thoại và thực hiện cuộc gọi.
Your goal is to get your ideal customers.	Mục tiêu của bạn là có được những khách hàng lý tưởng của bạn.
He walked over to the glass wall in the back.	Anh bước đến bức tường kính ở phía sau.
The date is before the trial.	Ngày là trước phiên tòa.
I have other things for you.	Tôi có cho bạn những thứ khác.
But there is not.	Nhưng không có.
Go back and go check on him.	Quay lại và đi kiểm tra anh ta.
Mind is the problem.	Tâm trí là vấn đề.
To be precise in the details.	Đến chính xác trong các chi tiết.
God loves us.	Chúa yêu chúng ta.
They move at the same speed and side by side.	Chúng di chuyển cùng tốc độ và cạnh nhau.
In practice, however, there is another limitation to consider.	Tuy nhiên, trong thực tế, có một giới hạn khác cần xem xét.
All is going well.	Tất cả đang diễn ra tốt đẹp.
The songs were recorded completely live.	Các bài hát đã được thu âm hoàn toàn trực tiếp.
That completed it.	Điều đó đã hoàn thành nó.
The women were then asked to complete six questions.	Phụ nữ sau đó được yêu cầu hoàn thành sáu câu hỏi.
Do not beat me.	Đừng đánh tôi.
Give or take a year.	Cho hoặc nhận một năm.
But never before midnight like this.	Nhưng chưa bao giờ nửa đêm như thế này.
We run in the morning instead of having breakfast.	Chúng tôi chạy vào buổi sáng thay vì ăn sáng.
This must be the year.	Đây phải là năm.
They don't even look up.	Họ thậm chí không nhìn lên.
However, this doesn't work.	Tuy nhiên, điều này không hoạt động.
They are only available for a limited time.	Chúng chỉ có sẵn trong một khoảng thời gian.
These findings are supported by profiling.	Những phát hiện này được hỗ trợ bởi hồ sơ.
The elderly man gave a knowing smile.	Người đàn ông lớn tuổi nở một nụ cười hiểu biết.
They shot our mother first.	Họ đã bắn mẹ chúng tôi trước.
Then she sat in the corner of the table, saying nothing.	Sau đó cô ngồi vào góc bàn, không nói gì.
A great written explanation can only go so far.	Một lời giải thích bằng văn bản tuyệt vời chỉ có thể đi xa hơn.
You don't have to invent anything.	Bạn không cần phải bịa ra bất cứ điều gì.
Make it easier for you to be a doctor.	Giúp bạn trở thành bác sĩ dễ dàng hơn.
I'm not in business.	Tôi không kinh doanh.
Well, part of it.	Chà, một phần của nó.
We expect to have important news by the end of the year.	Chúng tôi hy vọng sẽ có những tin tức quan trọng vào cuối năm nay.
Without these jobs, we'd be lucky.	Nếu không có những công việc này, chúng ta sẽ gặp may.
The value must be unique for each message.	Giá trị phải là duy nhất cho mỗi tin nhắn.
This has come at a high price.	Điều này đã phải trả giá cao.
This is my case.	Đây là trường hợp của tôi.
This station couldn't be in a better location.	Trạm này không thể ở một vị trí tốt hơn.
I cannot change that.	Tôi không thể thay đổi điều đó.
That is really important to me.	Điều đó thực sự quan trọng đối với tôi.
But maybe that's my problem rather than yours.	Nhưng có lẽ đó là vấn đề của tôi hơn là của bạn.
If these are important to you, check first.	Nếu những điều này quan trọng đối với bạn, hãy kiểm tra trước.
It will be really helpful.	Nó sẽ thực sự hữu ích.
He wrote a movie.	Anh ấy đã viết một bộ phim.
I can't give it to them now.	Tôi không thể đưa nó cho họ bây giờ.
He continued to study the board with great interest.	Anh ta tiếp tục nghiên cứu bảng một cách rất hứng thú.
When he arrived, he asked for dinner to be brought.	Khi đến nơi, anh ta yêu cầu bữa tối mang theo.
But like his father, he has every gift but lasts for years.	Nhưng giống như cha mình, anh ấy có mọi món quà nhưng kéo dài hàng năm trời.
With the right focus.	Với tiêu điểm thích hợp.
He didn't break it or anything, but he pulled it back.	Anh ấy không làm vỡ nó hay bất cứ thứ gì, nhưng anh ấy đã kéo nó lại.
Everything here seems bigger than life.	Mọi thứ ở đây dường như lớn hơn cuộc sống.
Sorry, but you have it.	Xin lỗi, nhưng bạn có nó.
My edge was in the same position as before.	Cạnh của tôi đã ở đúng vị trí như trước đây.
She knew he did.	Cô biết anh đã làm.
However, in most situations, this relationship can become very complicated.	Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, mối quan hệ này có thể trở nên rất phức tạp.
It's time for me to be independent.	Đã đến lúc tôi phải tự lập.
Then he pulled the door.	Sau đó, anh ta kéo cửa.
The child is nothing to me, compared to you.	Đứa trẻ không là gì đối với tôi, so với bạn.
You've had it long enough.	Bạn đã có nó đủ lâu.
That is the real answer.	Đó là câu trả lời thực sự.
He called her female.	Anh ấy đã gọi cô ấy là nữ.
Warm and bright days.	Những ngày ấm áp và tươi sáng.
You are the best.	Bạn là nhất.
And the children are gone.	Và những đứa trẻ đã biến mất.
They have to follow the rules.	Họ phải tuân theo các quy tắc.
They are rare white and bright red.	Chúng có màu trắng hiếm và đỏ tươi.
The other is older.	Cái kia cũ hơn.
Mark was the last to die.	Mark là người cuối cùng chết.
He thought it was because he was hit by a blow from his side.	Anh ấy nghĩ rằng đó là do anh ấy đã bị một cú đánh từ phía mình.
Now your body cannot exist in the present moment.	Bây giờ cơ thể bạn không thể tồn tại trong giây phút hiện tại.
It does not require both.	Nó không yêu cầu cả hai.
He wants to be part of the world again.	Anh ấy muốn trở thành một phần của thế giới một lần nữa.
My family may be human, but we were once mighty.	Gia đình tôi có thể là con người, nhưng chúng tôi đã từng hùng mạnh.
At your age, you think you don't need anyone or anything.	Ở tuổi của bạn, bạn nghĩ rằng bạn không cần bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Economic growth is clearly beneficial.	Tăng trưởng kinh tế rõ ràng mang lại lợi ích.
I couldn't go out because it was raining.	Tôi không thể ra ngoài vì trời mưa.
It was very hot.	Đó là rất nóng.
You just can't win.	Bạn chỉ không thể giành chiến thắng.
This is a pretty obvious mechanism.	Đây là một cơ chế khá rõ ràng.
There's nothing between us to talk about.	Không có gì giữa chúng tôi để nói.
We even have a book to use.	Chúng tôi thậm chí còn có một cuốn sách để sử dụng.
At the end of a beautiful day.	Vào cuối một ngày đẹp trời.
His career began.	Sự nghiệp của anh bắt đầu.
And turn it off as quickly as possible.	Và tắt càng nhanh càng tốt.
Not everyone knows every language.	Không phải mọi người đều biết mọi ngôn ngữ.
That's the hope I feel for myself and my world.	Đó là hy vọng tôi cảm nhận được cho bản thân và thế giới của tôi.
Methods or techniques to get things done easier for the user.	Phương pháp hoặc kỹ thuật để hoàn thành công việc dễ dàng hơn cho người dùng.
I love our house.	Tôi yêu ngôi nhà của chúng tôi.
The problems don't seem to be.	Các vấn đề dường như không.
They need help to clean it up.	Họ cần giúp đỡ để làm sạch nó.
Often a combination of these techniques is used.	Thường thì sự kết hợp của các kỹ thuật này được sử dụng.
The experiments were repeated three times with similar results.	Các thí nghiệm được lặp lại ba lần với kết quả tương tự.
Neck is probably my favorite feature.	Cổ có lẽ là đặc điểm yêu thích của tôi.
The more you know, the easier and more the process becomes.	Bạn càng biết nhiều, quá trình này càng trở nên dễ dàng và nhiều hơn.
Follow it into the house.	Theo nó vào nhà.
They will own a dog.	Họ sẽ sở hữu một con chó.
That's how we learn and get better and excel.	Đó là cách chúng tôi học hỏi và trở nên tốt hơn và trở nên xuất sắc.
He seems right.	Anh ấy có vẻ đúng.
I can't keep it.	Tôi không thể giữ nó.
You may need a middle step.	Bạn có thể cần một bước giữa.
It's about being true to yourself.	Đó là về việc sống đúng với bản thân mỗi người.
The news makes no sense to me.	Tin tức không có ý nghĩa đối với tôi.
I used him for a while.	Tôi đã sử dụng anh ta trong một thời gian.
Well, that's wrong, my friend.	Chà, điều đó thật sai lầm, bạn của tôi.
This is not a quick fix.	Đây không phải là một sửa chữa nhanh chóng.
They don't know how hard your life really is.	Họ không biết cuộc sống của bạn thực sự khó khăn như thế nào.
Should be easy.	Nên dễ dàng.
Nothing is new anymore.	Không có gì là mới nữa.
He doesn't understand.	Anh ấy không hiểu.
And really enjoy it.	Và thực sự tận hưởng nó.
This leads me to the second point.	Điều này dẫn tôi đến điểm thứ hai.
In my opinion, efforts take time.	Theo tôi, những nỗ lực cần nhiều thời gian.
That morning, it was just the three of us.	Sáng hôm đó, chỉ có ba chúng tôi.
She could not speak or hear properly.	Cô không thể nói hoặc nghe đúng.
Three people.	Ba người.
This is a common mistake.	Đây là một sai lầm phổ biến.
Ten o'clock in the morning.	Mười giờ sáng.
That is my fixed goal.	Đó là mục đích cố định của tôi.
It must be visible to three of you.	Nó phải được hiển thị cho ba người trong số các bạn.
Chicken feed is getting more and more expensive.	Thức ăn cho gà ngày càng đắt đỏ.
They know the location and the team.	Họ biết vị trí và đội.
Currently, that is not happening.	Hiện tại, điều đó không xảy ra.
You may be pleased to hear that.	Bạn có thể hài lòng khi nghe điều đó.
It has a political background.	Nó có một nền tảng chính trị.
I will live below my means.	Tôi sẽ sống dưới khả năng của mình.
This is your first movie.	Đây là bộ phim đầu tiên của bạn.
I love this machine.	Tôi yêu chiếc máy này.
It interests me.	Nó khiến tôi quan tâm.
No one seems to be listening to them.	Dường như không ai đang lắng nghe họ.
Everything else is as it should be.	Mọi thứ khác đều như nó phải như vậy.
We lost him a few times.	Chúng tôi đã mất anh ấy một vài lần.
Get input and feedback.	Nhận đầu vào và phản hồi.
I cannot explain why.	Tôi không thể giải thích tại sao.
Seems like too much, what they have.	Có vẻ như quá nhiều, những gì họ có.
Is him.	Là anh ấy.
I said we can start our lives here.	Tôi đã nói chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống của mình ở đây.
I showed you my letter tonight to prove it.	Tôi đã cho bạn xem lá thư của tôi tối nay để chứng minh điều đó.
I cut it out.	Tôi đã cắt nó ra.
Of course he will eventually move out.	Tất nhiên cuối cùng thì anh ta cũng sẽ chuyển đi.
That leaves only one.	Điều đó chỉ còn lại một.
Still not correct.	Vẫn không đúng.
And he is the only one.	Và anh ấy là người duy nhất.
Seems safe enough.	Có vẻ đủ an toàn.
Shoulders are fine.	Vai vẫn ổn.
I fully believe you are being hurt.	Tôi hoàn toàn tin rằng bạn đang bị tổn thương.
He had never been cut so badly.	Anh ấy chưa bao giờ bị chặt chém tồi tệ như vậy.
They have ten minutes left.	Họ còn mười phút nữa.
We have to go out and change.	Chúng tôi phải ra ngoài và thay đổi.
What is his name?	Tên của anh ta là gì.
They are right on the surface.	Chúng ở ngay bề mặt.
She pushed his hand away and his lips tightened.	Cô đẩy tay anh ra và môi anh mím chặt.
Error bars are obtained from three measurements.	Thanh lỗi thu được từ ba phép đo.
I will read for pure idea.	Tôi sẽ đọc cho ý tưởng thuần túy.
We wanted to see where it took us.	Chúng tôi muốn xem nó đã đưa chúng tôi đến đâu.
Another big change in my life.	Một sự thay đổi lớn khác trong cuộc đời tôi.
However, the real stars here are the students.	Tuy nhiên, các ngôi sao thực sự ở đây là các sinh viên.
I probably don't want to know.	Tôi có lẽ không muốn biết.
That was my initial thought.	Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi.
I don't believe he even wanted to do this.	Tôi không tin rằng anh ấy thậm chí còn muốn làm điều này.
Not so sure about the others.	Không quá chắc chắn về những người khác.
Now she is sure of herself in that.	Bây giờ cô ấy chắc chắn về mình trong điều đó.
Not even most.	Thậm chí không phải hầu hết.
Do not breathe deeply.	Không thở sâu.
The engine started on the first try.	Động cơ đã khởi động trong lần thử đầu tiên.
Some seem to have too many arms or extra heads.	Một số dường như có quá nhiều cánh tay hoặc thêm đầu.
I just need to find out who.	Tôi chỉ cần phải tìm ra ai.
That floor is definitely something to keep in mind.	Tầng đó chắc chắn là một cái gì đó cần lưu ý.
But there are some really key differences.	Nhưng có một số khác biệt thực sự chính.
We don't need them.	Chúng tôi không cần chúng.
Work clothes have been worn again.	Quần áo lao động đã mặc lại.
Next to her is food.	Bên cạnh cô là đồ ăn.
Best shows ever and plenty of hot water.	Các chương trình hay nhất từ ​​trước đến nay và nhiều nước nóng.
But he was wrong.	Nhưng anh ấy đã nhầm.
I feel bad for him.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho anh ta.
He finished within fifteen minutes.	Anh ấy đã hoàn thành trong vòng mười lăm phút.
It's something much more important than that.	Đó là một cái gì đó quan trọng hơn thế nhiều.
We will return to this issue in a later work.	Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong tác phẩm sau.
Suggest asking the court to identify two issues.	Đề nghị yêu cầu tòa án xác định hai vấn đề.
But he didn't want to stay in the room forever.	Nhưng anh không muốn ở mãi trong phòng.
In a word, terrible.	Trong một từ, khủng khiếp.
We are not afraid.	Chúng tôi không sợ hãi.
Whoever gets in her way.	Bất cứ ai cản đường cô ấy.
There's simply no way to know what's going on in that space.	Đơn giản là không có cách nào để biết điều gì đang xảy ra trong không gian đó.
Accordingly, these three employees are treated together.	Theo đó, ba nhân viên này được đối xử cùng nhau.
The first time my dad hit me was in this house.	Lần đầu tiên bố tôi đánh tôi là trong ngôi nhà này.
Therein lies the problem.	Có vấn đề nằm ở chỗ.
Then she leaned forward.	Rồi cô ấy rướn người về phía trước.
The results of our study support the results of the trials.	Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hỗ trợ kết quả của các thử nghiệm.
Then displayed as reference.	Sau đó được hiển thị như là tài liệu tham khảo.
We'll see which tutorial is better.	Chúng ta sẽ xem hướng dẫn nào là tốt hơn.
This will be a problem if a component does not match.	Đây sẽ là một vấn đề nếu một thành phần không phù hợp.
Need cash.	Cần tiền mặt.
Again, this means planning iteratively.	Một lần nữa, điều này có nghĩa là lập kế hoạch lặp đi lặp lại.
That feels like community.	Điều đó cảm thấy như cộng đồng.
The social world is an incredibly complex environment.	Thế giới xã hội là một môi trường vô cùng phức tạp.
It won't make sense.	Nó sẽ không có ý nghĩa.
The kids just point and laugh.	Những đứa trẻ chỉ trỏ và cười.
Someone is not in their head there.	Ai đó không ở trong đầu của họ ở đó.
Within two hours, they were out of stock.	Trong vòng hai giờ, chúng đã hết hàng.
Experience with positive cash flow.	Có kinh nghiệm về dòng tiền tích cực.
If it will, it will be worth it.	Nếu nó sẽ làm, nó sẽ là giá trị nó.
Imagine a garden with many flowers.	Hãy tưởng tượng một khu vườn có nhiều hoa.
No, we took their lives.	Không, chúng tôi lấy mạng họ.
I notice you as if for the first time.	Tôi để ý đến bạn như thể lần đầu tiên.
If and when we take a lot, we are good.	Nếu và khi chúng ta lấy nhiều, chúng ta tốt.
For most services, this is too early.	Đối với hầu hết các dịch vụ, điều này còn quá sớm.
Discuss the results and write the manuscript.	Thảo luận về kết quả và viết văn bản bản thảo.
That's more than enough for any president.	Đó là quá đủ cho bất kỳ tổng thống nào.
She slowly opened her eyes and looked at him.	Cô từ từ mở mắt ra và nhìn anh.
It is very difficult to explain that to the family.	Rất khó để giải thích điều đó cho gia đình.
But he basically turned his life around.	Nhưng về cơ bản, anh đã xoay chuyển cuộc đời mình.
Immediately, the plane began to move.	Ngay lập tức, máy bay bắt đầu di chuyển.
It can be done as follows.	Nó có thể được thực hiện như sau.
I really appreciate you taking the time to read it.	Tôi thực sự đánh giá cao bạn đã dành thời gian để đọc nó.
She was not relieved.	Cô không hề nhẹ nhõm.
The fees have finally been reduced.	Các khoản phí cuối cùng đã được giảm xuống.
Every time he closed his eyes, she was there.	Mỗi khi anh nhắm mắt lại, đều có cô ở đó.
This has happened several times now.	Điều này đã xảy ra vài lần bây giờ.
He also never asked her to play with him.	Anh cũng chưa bao giờ rủ cô chơi cùng.
He didn't want to get angry.	Anh không muốn nổi giận.
That is real representative government.	Đó là chính phủ đại diện thực sự.
Much more comfortable, even though water got in there.	Thoải mái hơn nhiều, mặc dù nước đã tràn vào đó.
I thought they were really funny.	Tôi đã nghĩ rằng họ thực sự hài hước.
Buy and enjoy.	Mua và tận hưởng.
Plus, it seems to have struck a good balance of content.	Thêm vào đó, nó dường như đã đạt được sự cân bằng tốt về nội dung.
Soul.	Linh hồn.
Promise me you won't believe a word.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không tin một lời nào.
To help them rule us.	Để giúp họ cai trị chúng ta.
He doesn't forget us.	Anh ấy không quên chúng tôi.
This is the second part of his argument.	Đây là phần thứ hai trong lập luận của anh ta.
Well, and it turns out that the normal distribution is not.	Chà, và hóa ra là phân phối chuẩn thì không.
It gets better and better.	Nó trở nên tốt hơn và tốt hơn.
I started to worry.	Tôi bắt đầu lo lắng.
I put it in a tree.	Tôi đặt nó trong một cái cây.
Enjoy your visit!.	Tận hưởng chuyến thăm của bạn!.
Too much, even.	Quá nhiều, thậm chí.
I want the user to choose to play either game.	Tôi muốn người dùng chọn chơi một trong hai trò chơi.
But the world is moving past oil.	Nhưng thế giới đang di chuyển quá khứ dầu mỏ.
He shouldn't have brought her here.	Anh ta không nên đưa cô ấy đến đây.
I got along with him.	Tôi đã hòa thuận với anh ấy.
The food industry is another matter.	Ngành công nghiệp thực phẩm là một vấn đề khác.
There are no other buildings here.	Không có tòa nhà nào khác ở đây.
You want me to just open this door.	Bạn muốn tôi chỉ mở cánh cửa này.
They also did not continue.	Họ cũng không tiếp tục.
I like the message of the song.	Tôi thích thông điệp của bài hát.
It is very clear.	Nó rất rõ ràng.
Look, there's a coffee shop across the street.	Nhìn kìa, có một quán cà phê bên kia đường.
Turn the heat back on and bring to a boil.	Bật lửa trở lại và đun sôi.
There are people lying dead on the street.	Có những người nằm chết trên đường phố.
The book has five parts.	Cuốn sách có năm phần.
That you know.	Điều đó bạn có biết.
My daughter is a very beautiful girl.	Con gái tôi là một cô gái rất xinh đẹp.
Run with what they have.	Chạy với những gì họ có.
Other than that, it's a good system.	Ngoài ra, đó là một hệ thống tốt.
I never do anything with my hair.	Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì với mái tóc của tôi.
I know very well where everyone is.	Tôi biết rất rõ mọi người đang ở đâu.
I've never been here.	Tôi chưa bao giờ ở đây.
She is afraid of you.	Cô ấy sợ bạn.
Vote and comment too.	Bỏ phiếu và bình luận quá.
You are never too young to learn about entrepreneurship.	Bạn không bao giờ còn quá trẻ để học về khởi nghiệp.
I really don't know what to say.	Tôi thực sự không biết phải nói thế nào.
Something to note needs to happen soon.	Một điều gì đó cần lưu ý cần phải sớm xảy ra.
She also took better care after college.	Cô ấy cũng chăm sóc tốt hơn sau khi học đại học.
The boys have to go to school or to activities.	Các cậu bé phải đến trường hoặc đến các hoạt động.
You like it.	Bạn thích nó.
And a lot of things confused me.	Và rất nhiều điều khiến tôi bối rối.
I am loved.	Tôi được yêu.
Here we suggest another way.	Ở đây chúng tôi đề xuất một cách khác.
However, that is not the real question.	Tuy nhiên, đó không phải là câu hỏi thực sự.
Like he used to be a woman.	Giống như anh ấy đã từng là phụ nữ.
He said his part.	Anh ấy đã nói phần của mình.
I think that's fair.	Tôi nghĩ đó là công bằng.
He doesn't need to worry.	Anh ấy không cần phải lo lắng.
Most people are not so lucky.	Hầu hết mọi người không may mắn như vậy.
This is being done today for the most part.	Điều này đang được thực hiện ngày hôm nay cho hầu hết các phần.
I find it surprising that people are confused about this point.	Tôi thấy thật ngạc nhiên khi mọi người bối rối về điểm này.
Call me crazy.	Gọi tôi là điên.
I don't look in the picture.	Tôi không nhìn trong ảnh.
They don't say it, and they don't agree with it either.	Họ không nói điều đó, và cũng không đồng ý với điều đó.
And as they spoke, they waved their hands and turned away.	Và họ vừa nói, vừa hất tay và quay đi.
And maybe it needs to be zero.	Và có lẽ nó cần bằng không.
Now he also has a growing family and really, anything is possible.	Bây giờ anh ấy cũng có một gia đình đang phát triển và thực sự, mọi thứ đều có thể.
By the time he went back to sleep.	Vào lúc anh ấy đi ngủ trở lại.
Not just late at night.	Không chỉ xuống đêm khuya.
Let them hear them.	Hãy để họ nghe chúng.
The phone went silent again.	Điện thoại đã im lặng trở lại.
On a race track.	Trên một đường đua.
She is the one who never understood us.	Cô ấy là người không bao giờ hiểu chúng tôi.
The task is a simple visit to a link.	Nhiệm vụ là một chuyến thăm đơn giản đến một liên kết.
So that's what brought me here.	Vì vậy, đó là những gì đã đưa tôi đến đây.
I will totally listen to it.	Tôi sẽ hoàn toàn lắng nghe nó.
As mentioned, the sample size of the study was relatively small.	Như đã đề cập, quy mô mẫu của nghiên cứu tương đối nhỏ.
Usually, source one is on the left and source two is on the right.	Thông thường, nguồn một ở bên trái và nguồn hai ở bên phải.
My heart is only bound to him.	Trái tim tôi chỉ ràng buộc với anh ấy.
Now my fear is this.	Bây giờ nỗi sợ hãi của tôi là điều này.
He was very young.	Anh ấy còn rất trẻ.
I really really love this feeling.	Tôi thực sự thực sự yêu cảm giác này.
Leave overnight.	Để qua đêm.
Leave the mixture for 10 minutes.	Để hỗn hợp trong 10 phút.
I no longer feel that way.	Tôi không còn cảm thấy như vậy nữa.
Only two.	Chỉ có hai.
Unless you move when that time comes.	Trừ khi bạn di chuyển khi thời điểm đó đến.
He is very positive.	Anh ấy rất tích cực.
So he will watch and wait for another opportunity.	Vì vậy, anh ấy sẽ theo dõi và chờ đợi một cơ hội khác.
We both know where we need to go.	Cả hai chúng tôi đều biết mình cần phải đi đâu.
We should not forget it.	Chúng ta không nên quên nó.
Even these and more.	Ngay cả những điều này và nhiều hơn nữa.
I'm not like this.	Tôi không như thế này.
They did this time.	Họ đã làm lần này.
It is a question of what is right.	Đó là một câu hỏi về điều gì là đúng.
I will be in touch.	Tôi sẽ liên lạc.
Maybe your responders will like it exactly as you wrote it.	Có thể người phản hồi của bạn sẽ thích nó chính xác như bạn đã viết nó.
If not, we'll try to guess the improvement.	Nếu không, chúng tôi sẽ thử đoán cải tiến.
No one there.	Không có ai ở đó.
Your local network.	Mạng cục bộ của bạn.
He touched his head with a hand.	Anh chạm một tay vào đầu mình.
Looks like I'm not dead enough.	Có vẻ như tôi chưa đủ chết.
We are constantly trying.	Chúng tôi không ngừng cố gắng.
You can get him at face value for sure.	Bạn có thể lấy anh ta theo mệnh giá chắc chắn.
There were two other people on the spot.	Có hai người khác tại chỗ.
You treat me well.	Bạn đối xử tốt với tôi.
'map '.	'bản đồ '.
He loves that we know him.	Anh ấy yêu rằng chúng tôi biết anh ấy.
It was clear that she was also worried.	Rõ ràng là cô ấy cũng đang lo lắng.
There is something wrong with this image.	Có một cái gì đó sai trái với hình ảnh này.
Children produce more heat than adults.	Trẻ em sinh ra nhiều nhiệt hơn người lớn.
He never learned to read or write properly, much less talk.	Anh ta chưa bao giờ học đọc hay viết đúng cách, ít nói hơn nhiều.
See what shows up.	Xem những gì hiển thị.
This makes the most sense.	Điều này có ý nghĩa nhất.
I don't have enough time right now.	Tôi không có đủ thời gian ngay bây giờ.
Overall this is a good product that makes many jobs easier.	Nhìn chung đây là một sản phẩm tốt giúp cho nhiều công việc trở nên dễ dàng hơn.
You know, as a way to know what to do next.	Bạn biết đấy, như một cách để biết mình phải làm gì tiếp theo.
We travel together very well.	Chúng tôi đi du lịch cùng nhau rất tốt.
Here is the full report.	Đây là báo cáo đầy đủ.
Make things easy for him at the start.	Làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng đối với anh ấy khi bắt đầu.
Technology is just a tool to display our ideas.	Công nghệ chỉ là một công cụ để hiển thị ý tưởng của chúng ta.
He will come, whether it takes weeks, months or years.	Anh ấy sẽ đến, dù phải mất vài tuần, vài tháng hoặc vài năm.
Girls, back to bed.	Các cô gái, trở lại giường.
I booked a new train at that station and it was empty.	Tôi đặt một chuyến tàu mới tại ga đó và nó để trống.
Furthermore, you told us things we didn't know before.	Hơn nữa, bạn đã nói với chúng tôi những điều chúng tôi chưa biết trước đây.
We know who we are talking about.	Chúng tôi biết chúng tôi đang nói về ai.
But it definitely got me out.	Nhưng nó chắc chắn đã khiến tôi bị loại.
My favorite table was empty.	Bàn yêu thích của tôi đã trống.
We should respect it.	Chúng ta nên tôn trọng nó.
It's really interesting.	Nó thật sự rất thú vị.
Here is an example for you.	Đây là một ví dụ dành cho bạn.
But it is something.	Nhưng nó là một cái gì đó.
Money is not an object.	Tiền không phải là đối tượng.
Stories vary in length from half a page to five pages.	Các câu chuyện có độ dài khác nhau từ nửa trang đến năm trang.
But none of these are true.	Nhưng không có điều nào trong số những điều này là đúng.
Right.	Đúng.
My hands don't move.	Tay tôi không cử động.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
It means something is good.	Nó có nghĩa là một cái gì đó là tốt.
He didn't go too far.	Anh ấy đã không đi quá xa.
But not with her.	Nhưng với cô ấy thì không.
Room rate includes breakfast.	Giá phòng đã bao gồm bữa sáng.
But we have to take the chance.	Nhưng chúng ta phải nắm lấy cơ hội.
Everything can go wrong.	Mọi thứ có thể sai.
I have some feelings about the tools available etc.	Tôi có một số cảm nhận về các công cụ có sẵn, v.v.
Bite it.	Cắn nó đi.
I thought it would be really hard, but it wasn't.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ thực sự khó khăn, nhưng không phải vậy.
The last represents the death of the event.	Cuối cùng đại diện cho cái chết của sự kiện.
There is one more incident.	Có một sự cố nữa.
Each of us had a taste until it was gone.	Mỗi người chúng tôi có một hương vị cho đến khi nó biến mất.
So it is perfectly appropriate to go back in time.	Vì vậy, nó là hoàn toàn thích hợp để quay ngược thời gian.
I killed him.	Tôi đã giết anh ta.
They are good children.	Chúng là những đứa trẻ ngoan.
We only consider here the statistical error.	Chúng tôi chỉ xem xét ở đây là sai số thống kê.
And so we have to ask you another question.	Và do đó chúng tôi phải hỏi bạn một câu hỏi khác.
He knows her.	Anh ấy biết cô ấy.
Just a little more.	Chỉ một chút nữa thôi.
That's not me anymore.	Đó không phải là tôi nữa.
He said it was time.	Anh ấy nói đã đến lúc.
She turned herself into a little ball.	Cô ấy đã tự biến mình thành một quả bóng nhỏ.
That is murder.	Đó là tội giết người.
I was worried for you.	Tôi đã lo lắng cho bạn.
Not just a copy, but also the original.	Không chỉ là một bản sao, mà còn là bản gốc.
Do not worried about me.	Đừng bận tâm đến tôi.
Sweet skin.	Làn da ngọt ngào.
She won't come to you.	Cô ấy sẽ không đến với bạn.
I want to hear what it is, not what it is.	Tôi muốn nghe nó là gì, không phải nó là gì.
I just want to wait for you.	Tôi chỉ muốn đợi bạn.
That seems strange to me.	Điều đó có vẻ kỳ lạ đối với tôi.
All men are weak.	Tất cả đàn ông đều yếu đuối.
There is something to compare.	Có một cái gì đó để so sánh.
Oh, can't do much about that.	Ồ, không thể làm gì nhiều cho điều đó.
However, a quick thing.	Tuy nhiên, một điều nhanh chóng.
Just give up.	Bỏ cuộc thôi.
It's not worth it, she thought.	Nó không đáng, cô nghĩ.
The dog was too fast for him.	Con chó đã quá nhanh so với anh ta.
She kept trying to free herself from it.	Cô ấy tiếp tục cố gắng giải thoát mình khỏi nó.
It will only be open to local traffic.	Nó sẽ chỉ mở cửa cho giao thông địa phương.
However, people still change.	Tuy nhiên, mọi người vẫn thay đổi.
I love hearing that man talk.	Tôi thích nghe người đàn ông đó nói chuyện.
Enter a few useful items.	Nhập một vài mục hữu ích.
And not much of one.	Và không có nhiều của một.
Today is crowd control.	Hôm nay là kiểm soát đám đông.
We are getting over the pain.	Chúng tôi đang vượt qua nỗi đau.
Of course it can be.	Tất nhiên nó có thể được.
Watch the bear.	Ngắm gấu.
She couldn't wait to return home.	Cô không thể chờ đợi để trở về nhà.
What he meant was what he said earlier.	Ý của anh ấy là những gì anh ấy đã nói trước đó.
Tears streamed down her face.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
I guess you had to be there.	Tôi đoán bạn đã phải ở đó.
His mother's hands had disappeared under the edge of the table.	Đôi bàn tay của mẹ anh đã biến mất dưới mép bàn.
There is something very special about these people.	Có điều gì đó rất đặc biệt ở những người này.
If you want more performance, you have to pay more.	Nếu bạn muốn hiệu suất cao hơn, bạn phải trả nhiều tiền hơn.
I don't think we can ask for more than that.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể yêu cầu nhiều hơn thế.
We go back a long way, him and me.	Chúng ta quay lại một chặng đường dài, anh ấy và tôi.
Life just got so much better.	Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Bills and driving a truck get paid for college.	Hóa đơn và lái một chiếc xe tải được trả tiền học đại học.
It is impossible to hate something you understand.	Không thể ghét một thứ mà bạn hiểu được.
Hence this joy of mine is now complete.	Do đó niềm vui này của tôi bây giờ đã trọn vẹn.
It doesn't matter in the slightest.	Nó không quan trọng một chút.
Stop and flip it over.	Dừng lại và lật nó lên.
I do the opposite.	Tôi làm ngược lại.
Put your hands down and tell me what's going on.	Bỏ tay xuống và nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Just because they want it, it won't come true.	Chỉ vì họ mong muốn điều đó, nó sẽ không thành hiện thực.
I guess we were right about that.	Tôi đoán chúng tôi đã đúng về điều đó.
The process is the result.	Quá trình là kết quả.
It is defined as follows.	Nó được định nghĩa như sau.
Then you put the ends together and repeat.	Sau đó, bạn ghép các đầu lại với nhau và lặp lại.
The effects after one year are still unknown.	Các tác động sau một năm vẫn chưa được biết.
Indicate changes.	Chỉ ra những thay đổi.
It has never happened before.	Nó chưa bao giờ xảy ra trước đây.
It may be similar to you.	Nó có thể giống với bạn.
He's a great guy and an even better friend.	Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và thậm chí còn là một người bạn tốt hơn.
If you ask me, the boy has a future in politics.	Nếu bạn hỏi tôi, cậu bé có tương lai trong lĩnh vực chính trị.
I've had situations like this happen to me as well.	Tôi cũng đã từng có những tình huống như thế này xảy ra với tôi.
I am very pleased.	Tôi rất hân hạnh.
No one wants to hear that.	Không ai muốn nghe điều đó.
Her parents are very worried but let's find her soon.	Bố mẹ cô ấy rất lo lắng nhưng hãy sớm tìm ra cô ấy.
But others are afraid.	Nhưng những người khác sợ hãi.
I know something is wrong.	Tôi biết có điều gì đó sai.
It has no place to do so.	Nó không có chỗ đứng để làm như vậy.
Like, more.	Thích, nhiều hơn nữa.
Shoulder open teeth.	Răng mở vai.
She will arrive this afternoon or tomorrow, same time, same station.	Cô ấy sẽ đến vào chiều nay hoặc ngày mai, cùng một giờ, cùng một nhà ga.
This time it was much different.	Lần này nó đã khác rất nhiều.
This man no longer holds you, not much longer.	Người đàn ông này không còn giữ lấy bạn, không còn lâu nữa.
Remember to ask and you will receive.	Hãy nhớ hỏi và bạn sẽ nhận được.
They're in the literature on a side, as it were.	Họ đang ở trong văn học ở một bên, như nó đã được.
He's clearly excited about hanging out.	Anh ấy rõ ràng rất hào hứng với việc đi chơi.
The structure of the work is as follows.	Cấu trúc của tác phẩm như sau.
Pick one and master it.	Chọn một thứ và làm chủ nó.
Because it was expected of me.	Bởi vì nó đã được mong đợi ở tôi.
He needed a break to think about his next move.	Anh cần nghỉ ngơi để suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình.
That is, yes, the enemy.	Đó là, vâng, kẻ thù.
Every scene is getting closer and closer.	Mọi cảnh quay ngày càng gần hơn.
We have to get this done.	Chúng ta phải hoàn thành việc này.
She will do all she can to spread word of mouth to others.	Cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để truyền miệng cho những người khác.
This is my house.	Đây là nhà của tôi.
A good debate, a serious discussion.	Một cuộc tranh luận tốt, một cuộc thảo luận nghiêm túc.
His father played football.	Cha anh ấy đã chơi bóng đá.
We just go together because we don't go with anyone else.	Chúng tôi chỉ đi cùng nhau bởi vì chúng tôi không đi với bất kỳ ai khác.
There were men ahead of him.	Có những người đàn ông đi trước anh ta.
At first, he didn't save that many goals.	Lúc đầu, anh ấy không cản phá nhiều bàn thắng như vậy.
Production cost is not high.	Giá thành sản xuất không cao.
It works fine on stock engine.	Nó hoạt động tốt trên stock engine.
This technology is no longer a science fair project.	Công nghệ này không còn là một dự án hội chợ khoa học nữa.
But he gave up.	Nhưng anh ấy đã từ bỏ.
For example, a meeting with the company president for five minutes.	Ví dụ, một cuộc họp với chủ tịch công ty trong năm phút.
Then the position of the moving part is checked.	Sau đó, vị trí của bộ phận chuyển động được kiểm tra.
Of course, there is a slight loss.	Tất nhiên, có một chút mất mát.
I only complete what needs to be done.	Tôi chỉ hoàn thành những gì cần phải hoàn thành.
I only have hands on a few of them.	Tôi chỉ có tay trên một vài trong số họ.
I think many people did.	Tôi nghĩ rằng nhiều người đã như vậy.
We know we can do better.	Chúng tôi biết chúng tôi có thể làm tốt hơn.
One year is enough.	Một năm là đủ.
We don't need that.	Chúng tôi không cần điều đó.
Can this be done?	Điều này có thể thực hiện được không.
And, we can give life.	Và, chúng ta có thể cho cuộc sống.
Two people get married.	Hai người kết hôn.
Dude, that's great.	Anh bạn, điều đó thật tuyệt.
No one else will do it for them.	Không ai khác sẽ làm điều đó cho họ.
Few people like change of any kind, good or bad.	Ít người thích thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, tốt hay xấu.
The sound effects were on target, but they were missing something.	Các hiệu ứng âm thanh đã đúng mục tiêu, nhưng chúng còn thiếu một thứ gì đó.
He is not strong-willed.	Anh ta không được mạnh mẽ về ý chí.
Most of my advice will be based on this.	Hầu hết lời khuyên của tôi sẽ dựa trên điều này.
All three sites must differ between them and be of high quality.	Tất cả ba trang web phải khác nhau giữa chúng và chất lượng cao.
But it can happen.	Nhưng nó có thể diễn ra.
Some are even earlier.	Một số thậm chí còn sớm hơn.
Since the plane crashed, no background music has been heard.	Từ lúc máy bay gặp sự cố, không một bản nhạc nền nào được nghe thấy.
It could easily be the waste control plant.	Nó có thể dễ dàng là nhà máy kiểm soát chất thải.
It's really not my decision.	Đó thực sự không phải là quyết định của tôi.
And they also cost the enemy.	Và họ cũng khiến kẻ thù phải trả giá.
The sex company he likes to watch people.	Công ty tình dục anh ấy thích xem mọi người.
All lights are off.	Tất cả các đèn đã tắt.
A line has been added to the local working copy.	Một dòng đã được thêm vào bản sao làm việc cục bộ.
I am interested in money management and software development.	Tôi quan tâm đến quản lý tiền và phát triển phần mềm.
You are found to write down.	Bạn được tìm thấy để viết ra.
But there was nowhere for him to go.	Nhưng không có nơi nào để anh ta đi.
One table contains comments and the other is the users table.	Một bảng chứa các bình luận và bảng kia là bảng người dùng.
There's nothing there, of course.	Tất nhiên là không có gì ở đó.
Black tree.	Cây đen.
You can't even go into the production section.	Bạn thậm chí không thể đi vào phần sản xuất.
Is a great investigation.	Là một cuộc điều tra lớn.
His eyes were open and he was staring at us.	Đôi mắt anh ấy mở và anh ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Now she's trying to get him to kill me.	Bây giờ cô ấy đang cố gắng khiến anh ta giết tôi.
Perhaps that would be for the best.	Có lẽ đó sẽ là tốt nhất.
We cannot continue to live together.	Chúng ta không thể tiếp tục sống cùng nhau.
Let's decide it.	Hãy quyết định nó.
I think our current area is good.	Tôi nghĩ rằng khu vực hiện tại của chúng tôi là tốt.
They will tell you it's your father.	Họ sẽ cho bạn biết đó là cha của bạn.
She will love this.	Cô ấy sẽ thích điều này.
We think half are sick.	Chúng tôi nghĩ một nửa bị bệnh.
People look down on me and judge me, even my parents.	Mọi người coi thường tôi và đánh giá tôi, ngay cả bố mẹ tôi.
We had lunch and were taken back to the hotel.	Chúng tôi đã ăn trưa và được đưa trở lại khách sạn.
Worried, he decided.	Lo lắng, anh quyết định.
Get out of here and get some sleep.	Ra khỏi đây và ngủ một chút.
It was clear that she was drawn to this boy extremely quickly.	Rõ ràng là cô ấy đã bị cậu bé này cuốn vào cực kỳ nhanh chóng.
It was just because of the shape of this piece of meat.	Đó chỉ là do hình dạng của miếng thịt này.
Perhaps the idea has gone too far for its time.	Có lẽ ý tưởng đã đi quá xa so với thời đại của nó.
I see we have many animal friends.	Tôi thấy chúng tôi có nhiều bạn động vật.
She also moves slowly.	Cô ấy cũng di chuyển chậm.
That didn't help us much.	Điều đó không giúp ích gì nhiều cho chúng tôi.
We strolled around inside before lunch.	Chúng tôi dạo quanh bên trong trước khi ăn trưa.
We are so glad we did.	Chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã làm.
So you will have memories, just like her.	Vì vậy, bạn sẽ có những kỷ niệm, giống như cô ấy.
Thank you for being a great role model for the kids.	Cảm ơn bạn đã trở thành một hình mẫu tuyệt vời cho bọn trẻ.
He died while in office.	Ông chết khi còn đương chức.
Lights are off.	Đèn đã tắt.
One day is very much like another.	Một ngày rất giống như một ngày khác.
It is the city wall.	Nó là bức tường thành.
A sheet of paper lies on the bed.	Một tờ giấy nằm trên giường.
Selected images.	Đã chọn các hình ảnh.
They have their own goals.	Họ có mục tiêu riêng của họ.
They don't have to be well-paid or work full-time.	Họ không cần phải được trả lương cao hoặc làm việc toàn thời gian.
We don't have to fight.	Chúng ta không cần phải chiến đấu.
An is like that.	An là như vậy.
He's a movie, but she's real.	Anh ấy là một bộ phim, nhưng cô ấy là thật.
I named myself.	Tôi tự đặt tên cho mình.
In the hands of the givers, the gift is given.	Vào tay của những người cho, món quà được trao.
The overall study was designed.	Đã thiết kế nghiên cứu tổng thể.
After succeeding, they are returned to the present.	Sau khi thành công, họ được trở lại hiện tại.
I understand this is her first book.	Tôi hiểu đây là cuốn sách đầu tiên của cô ấy.
However, there are some significant differences.	Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể.
None of these are real.	Không ai trong số này là thật.
You will be happy people.	Bạn sẽ là những người hạnh phúc.
It feels weird that a song can do that.	Cảm giác thật kỳ lạ khi một bài hát có thể làm được điều đó.
I never intentionally let go.	Tôi không bao giờ cố ý bỏ qua.
He has few friends.	Anh ấy có ít bạn bè.
You have no choice but to do it.	Anh không có lựa chọn nào khác, anh sẽ phải làm.
You hide from her when she comes to play with you.	Bạn trốn cô ấy khi cô ấy đến chơi với bạn.
But this is the last chance.	Nhưng đây là cơ hội cuối cùng.
I won't need that.	Tôi sẽ không cần điều đó.
You will never know why.	Bạn sẽ không bao giờ biết tại sao.
It's just fine at the start.	Nó chỉ là ổn khi bắt đầu.
Or what it does with other things, or whatever.	Hoặc những gì nó làm với những thứ khác, hoặc bất cứ điều gì.
Doubt your country.	Nghi ngờ đất nước của bạn.
Now they go back to the kitchen.	Bây giờ họ quay trở lại nhà bếp.
We couldn't believe how cheap and easy it was.	Chúng tôi không thể tin rằng nó rẻ và dễ dàng như thế nào.
And then do it with your head.	Và sau đó làm điều đó với đầu của bạn.
They designed it that way.	Họ đã thiết kế nó theo cách đó.
But there is.	Nhưng có.
Then he just stood there, looking at me for a long time.	Rồi anh ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi một lúc lâu.
See what you can find out.	Xem những gì bạn có thể tìm hiểu.
It's not too bad.	Nó không quá tệ.
A little over five hundred returned.	Một ít hơn năm trăm trả lại.
It is probably the most popular social network in the world.	Nó có lẽ là mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới.
But he doesn't understand.	Nhưng anh ấy không hiểu.
That is my only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của tôi.
Go buy your mother a house.	Đi mua cho mẹ một ngôi nhà.
Of course, the answer is to wear white.	Tất nhiên, câu trả lời là mặc màu trắng.
I went to the first houses.	Tôi đến những ngôi nhà đầu tiên.
I hope she gets it.	Tôi hy vọng cô ấy nhận được nó.
I'll stay.	Tôi sẽ ở lại.
Each of them contains valuable information.	Mỗi người trong số họ chứa thông tin có giá trị.
The first conclusion is definitely location related.	Kết luận đầu tiên chắc chắn liên quan đến địa điểm.
It will be over in a moment.	Nó sẽ kết thúc trong giây lát.
Think what we can achieve together.	Hãy nghĩ những gì chúng ta có thể đạt được cùng nhau.
That can set up some interesting challenges.	Điều đó có thể thiết lập một số thách thức thú vị.
But there may be too many of them.	Nhưng có thể có quá nhiều người trong số họ.
And so the analysis will continue.	Và do đó, phân tích sẽ tiếp tục.
No consent is required to purchase.	Không cần phải có sự đồng ý để mua hàng.
However, there are some limitations.	Tuy nhiên, có một số hạn chế.
Do them at your own risk.	Làm chúng với rủi ro của riêng bạn.
I can be there for you.	Tôi có thể ở đó cho bạn.
Ten thousand times, no.	Mười ngàn lần, không.
We discuss it below.	Chúng ta cùng thảo luận ngay dưới đây.
He even did better than we expected.	Anh ấy thậm chí còn làm tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi.
Other news sites.	Các trang tin tức khác.
He will go with you.	Anh ấy sẽ đi với bạn.
He must have walked again.	Chắc anh ấy đã đi bộ trở lại.
I feel stomachache.	Tôi cảm thấy đau bụng.
I know you.	Tôi biết bạn.
Today seems to be one of those times.	Hôm nay dường như là một trong những thời điểm đó.
Of course only he is not.	Tất nhiên chỉ có anh ấy là không.
She was aware of how she could cry.	Cô nhận thức được mình có thể khóc như thế nào.
Something is not working.	Có gì đó không hoạt động.
I just want to be 'normal', like everyone else in my university.	Tôi chỉ muốn trở nên 'bình thường', giống như những người khác trong trường đại học của tôi.
But it is the opposite.	Nhưng nó là ngược lại.
And there was a fishy smell in the air.	Và có một mùi tanh trong không khí.
I heard she is something special.	Tôi nghe nói cô ấy là một cái gì đó đặc biệt.
You keep looking at me.	Bạn cứ nhìn tôi.
Longer, but not better.	Dài hơn, nhưng không tốt hơn.
It is just an amazing read.	Nó chỉ là một bài đọc đáng kinh ngạc.
Everyone likes him and the way he plays.	Mọi người đều thích anh ấy và cách anh ấy chơi.
Someone did, that's for sure.	Ai đó đã làm, đó là điều chắc chắn.
Which would be one.	Mà sẽ là một.
Easy to share.	Dễ dàng chia sẻ.
Blood supply.	Cung cấp máu.
We both know what happens when you try to read the manual.	Cả hai chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn cố gắng đọc hướng dẫn.
Moments later, the first door opened.	Một lúc sau, cánh cửa đầu tiên mở ra.
I am successful.	Tôi đang thành công.
Until now, that is.	Cho đến bây giờ, đó là.
He is worried.	Anh ấy đang lo lắng.
Now we have to live it.	Bây giờ chúng ta phải sống nó.
I have a rule about this.	Tôi có một quy tắc về điều này.
All together it looks very small.	Tất cả kết hợp lại với nhau nó trông rất nhỏ.
We are called to build a new kind of person.	Chúng tôi được kêu gọi xây dựng một loại người mới.
I hadn't heard of it before.	Tôi đã không nghe nói về trước đây.
He only knows how to score.	Anh ấy chỉ biết ghi bàn.
They were very upset with him.	Họ đã rất khó chịu với anh ta.
Equal distributions may not be representative of the actual cases.	Phân phối bằng nhau có thể không đại diện cho các trường hợp thực tế.
She is very proud of this.	Cô ấy rất tự hào về điều này.
I took a breath.	Tôi hít một hơi.
His eyes drifted over her face.	Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt cô.
Love the wedding shoes.	Yêu những đôi giày cưới.
I will give you a big black out of your request.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một màu đen lớn trong số các bạn yêu cầu.
Yes we did.	Vâng chúng tôi đã làm.
Not to save herself, but to save her.	Không phải để cứu chính mình, mà là để cứu cô ấy.
Money means nothing to us.	Tiền bạc không có nghĩa lý gì đối với chúng ta.
The show is never the same twice.	Chương trình không bao giờ giống nhau hai lần.
That's all for the first month.	Tháng đầu tiên chỉ có vậy.
That cost me a lot of blood, sweat and tears.	Điều đó đã khiến tôi tốn rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt.
The two components are in phase.	Hai thành phần nằm trong pha.
I'm out of ideas.	Tôi hết ý tưởng.
He couldn't get those black eyes out of his mind.	Anh không thể gạt đôi mắt đen láy đó ra khỏi tâm trí mình.
According to its application to the facts of the case.	Theo ứng dụng của nó vào các sự kiện của vụ án.
In short, it is that no more.	Trong ngắn hạn, nó là mà không còn nữa.
Again, use water to clean the surface.	Một lần nữa, sử dụng nước để làm sạch bề mặt.
Then some technical data and prices.	Sau đó, một số dữ liệu kỹ thuật và giá cả.
It's on the house for you.	Nó ở trên nhà cho bạn.
It goes hand in hand.	Nó song hành với nhau.
Note that in the following.	Lưu ý rằng trong những điều sau đây.
My voice sounds small and weak.	Giọng tôi nghe nhỏ và yếu.
Tasks to use those resources are now planned.	Nhiệm vụ sử dụng các nguồn lực đó hiện đã được lên kế hoạch.
It is his to kill.	Nó là của mình để giết.
This can be set by the general government.	Điều này có thể được đặt ra bởi chính phủ chung.
Sometimes it can be very long, the specific definition of that.	Đôi khi nó có thể rất dài, định nghĩa cụ thể của điều đó.
Some will be ready immediately and some will be ready later.	Một số sẽ sẵn sàng ngay lập tức và một số sẽ sẵn sàng sau.
I have it written to my heart.	Tôi đã ghi nó vào trái tim.
I ordered him not to focus on my eyes.	Tôi đã ra lệnh cho anh ta không được tập trung vào mắt mình.
The body is a machine.	Cơ thể là một cỗ máy.
But sleep never comes.	Nhưng giấc ngủ không bao giờ đến.
Before the first game started, one of them was sold.	Trước khi trò chơi đầu tiên bắt đầu, một trong số chúng đã được bán.
Check it and return false.	Kiểm tra nó và trả về false.
Turn it off and you'll be fine.	Tắt nó đi và bạn sẽ ổn thôi.
It's about a little girl.	Đó là về một cô bé.
The promise casts a shadow on the edge of the online movie.	Lời hứa tạo ra bóng tối trên rìa của bộ phim trực tuyến.
But in the game, it matters a lot.	Nhưng trong trò chơi, nó quan trọng rất nhiều.
However, I couldn't tell him that.	Tuy nhiên, tôi không thể nói với anh ấy điều đó.
Her legs are worse.	Chân cô còn tệ hơn.
I still have a lot to learn.	Tôi còn rất nhiều điều phải học.
Of job.	Của công việc.
They just sit there and hate it.	Họ chỉ cần ngồi đó và ghét nó.
An hour later we have the file.	Một giờ sau chúng tôi có hồ sơ.
Let me go! 	Hãy để tôi đi!
he thought.	anh ta đã nghĩ.
He was tall and thin, with patient shoulders.	Anh ta cao và gầy, với một đôi vai nhẫn nại.
They are running outside a fair bit.	Họ đang chạy bên ngoài một chút công bằng.
I hate this game.	Tôi ghét trò chơi này.
It is ready to use after that.	Nó đã sẵn sàng để sử dụng sau đó.
The people who appear are people who hate something.	Những người xuất hiện là những người ghét một cái gì đó.
He probably did.	Anh ấy có lẽ đã làm.
It's dark.	Trời tối.
The selected event has been fired.	Sự kiện được chọn đã được kích hoạt.
Post rules and required components.	Đăng các quy tắc và các thành phần bắt buộc.
I'm proud of you for what you've done.	Tôi tự hào về bạn vì những gì bạn đã làm.
We lay there for a while and then fell asleep.	Chúng tôi nằm đó một lúc rồi lăn ra ngủ.
No no no no no.	Không không không không không.
He'll be home tomorrow night.	Anh ấy sẽ về nhà vào tối mai.
He still has something to prove.	Anh ấy vẫn còn điều gì đó để chứng minh.
The small ears are round and black in color.	Đôi tai nhỏ tròn và có màu đen.
But, no, it has no such quality.	Nhưng, không, nó không có chất lượng như vậy.
Don't need it.	Không cần nó.
It is not an excuse.	Nó không phải là một sự biện hộ.
We will get to that later.	Chúng tôi sẽ nhận được điều đó sau.
And after that.	Và sau đó.
However, the gold standard approach does not exist.	Tuy nhiên, cách tiếp cận bản vị vàng không tồn tại.
But his story is not one of running from the law.	Nhưng câu chuyện của anh ta không phải là một câu chuyện chạy trốn pháp luật.
And the problem is as follows.	Và vấn đề là như sau.
But he doesn't like to listen to advice.	Nhưng anh không thích nghe lời khuyên.
Our sister only complicated matters.	Em gái của chúng tôi chỉ những vấn đề phức tạp.
Prove that you can get the job done.	Chứng tỏ rằng bạn có thể hoàn thành công việc.
On his opinion.	Trên quan điểm của anh ấy.
I think it started in middle school.	Tôi nghĩ nó bắt đầu ở trường cấp hai.
There is not a single wrong note.	Không có một ghi chú sai nào.
I'll sign it in blood if you want.	Tôi sẽ ký nó bằng máu nếu bạn muốn.
I turned to my sister, holding her face between my hands.	Tôi quay sang em gái, ôm mặt em vào giữa hai tay.
But you know what happened.	Nhưng bạn biết điều gì đã xảy ra.
Be careful not to cut yourself.	Hãy cẩn thận để không tự cắt mình.
No one can keep the damn thing from airing.	Không ai có thể giữ cho cái thứ chết tiệt được phát sóng.
But now we want to learn it by doing.	Nhưng bây giờ chúng tôi muốn học nó bằng cách làm.
For example, it looks fine to a potential customer.	Ví dụ, có vẻ ổn đối với khách hàng tiềm năng.
Which is only used for good purposes.	Mà chỉ được sử dụng cho mục đích tốt.
You need to work on communication.	Bạn cần phải làm việc trên giao tiếp.
Not even to go to dinner.	Thậm chí không để đi ăn tối.
But words never came to him easily.	Nhưng lời nói chưa bao giờ đến với anh một cách dễ dàng.
They can not.	Họ không thể.
We are designed to move.	Chúng tôi được thiết kế để di chuyển.
Give people hope.	Mang đến cho mọi người niềm hy vọng.
I love the new casual neckline.	Tôi thích dòng cổ thông thường mới.
This is true for most practical problems.	Điều này đúng với hầu hết các bài toán thực tế.
And to help him get out of this place.	Và để giúp anh ta thoát khỏi nơi này.
So thank you both for being here.	Vì vậy, cảm ơn cả hai vì đã ở đây.
You put two cases on the front seat.	Bạn đặt hai trường hợp trên ghế trước.
I know my support won't mean anything but you have it.	Tôi biết sự hỗ trợ của tôi sẽ không có nghĩa lý gì nhưng bạn có nó.
In their first season together, the team won two events.	Trong mùa giải đầu tiên của họ cùng nhau, đội đã giành chiến thắng hai sự kiện.
He really looks like he just fell asleep.	Anh ấy thực sự trông như thể anh ấy vừa ngủ.
It was three days before she was seen again.	Đã ba ngày trước khi cô ấy được nhìn thấy một lần nữa.
Now, normally that wouldn't be a problem.	Bây giờ, bình thường đó sẽ không phải là một vấn đề.
Twenty years next month.	Hai mươi năm vào tháng tới.
I felt her pull away.	Tôi cảm thấy cô ấy kéo đi.
You're good.	Bạn tốt đấy.
Just appeal to whatever people want to believe.	Chỉ kêu gọi bất cứ điều gì mọi người muốn tin.
Just like what we did this morning.	Cũng giống như những gì chúng tôi đã làm sáng nay.
Does not matter.	Không thành vấn đề.
See the results below.	Xem kết quả bên dưới.
She hit me.	Cô ấy đã đánh tôi.
A new run is back.	Một cuộc chạy mới trở lại.
Wet.	Bị ướt.
Sometimes it is the luck of the draw.	Đôi khi nó là may mắn của rút thăm.
On the front page right now.	Trên trang nhất ngay bây giờ.
I can hear my English calling me in the distance.	Tôi có thể nghe thấy tiếng anh tôi gọi tôi ở đằng xa.
He is doing well for himself.	Anh ấy đang làm tốt cho chính mình.
This to say there is no proof.	Điều này để nói rằng không có bằng chứng.
And then you communicate with the rest of the band.	Và sau đó bạn liên lạc với phần còn lại của ban nhạc.
That's something great coming from me.	Đó là một điều gì đó lớn lao đến từ tôi.
Hope to the end.	Hi vọng đến cuối cùng.
Maybe you were wrong.	Có thể bạn đã nhầm.
Play with the kids.	Chơi với lũ trẻ.
This group is easy to handle.	Nhóm này rất dễ xử lý.
Light years ahead.	Những năm ánh sáng phía trước.
Either way, he will die.	Dù sao thì anh ấy cũng sẽ chết.
But it's a calculated risk.	Nhưng đó là một rủi ro có tính toán.
I make a living taking pictures.	Tôi kiếm sống bằng việc chụp ảnh.
Use your head.	Sử dụng đầu của bạn.
You may miss him when you grow up.	Bạn có thể nhớ anh ấy khi bạn lớn lên.
He said his throat hurt too.	Anh ấy nói cổ họng của anh ấy cũng bị đau.
I can no longer claim the student's identity.	Tôi không còn có thể yêu cầu danh tính của học sinh.
I don't trust any of them.	Tôi không tin bất kỳ ai trong số họ.
Still no answer.	Vẫn không có câu trả lời.
There is an example for you.	Có một ví dụ cho bạn.
The situation is very serious.	Tình hình rất nghiêm trọng.
Obviously this won't be easy.	Rõ ràng điều này sẽ không dễ dàng.
Please keep us informed like this.	Hãy giữ cho chúng tôi thông báo như thế này.
That is my heart.	Đó là trái tim của tôi.
They don't want to think about it.	Họ không muốn nghĩ về điều đó.
We take every threat to our city seriously.	Chúng tôi xem xét mọi mối đe dọa đối với thành phố của chúng tôi một cách nghiêm túc.
Not every possible action is covered by law.	Không phải mọi hành động có thể xảy ra đều được pháp luật điều chỉnh.
He has to do it whether he likes it or not.	Anh ta phải làm điều đó cho dù anh ta thích hay không.
That forces us to reduce trading volume and risk.	Điều đó buộc chúng tôi phải giảm khối lượng giao dịch và rủi ro.
He didn't stand up very high.	Anh ấy đã không đứng lên rất cao.
There is nothing he wants more.	Không có gì anh ấy muốn hơn.
Think about race.	Hãy nghĩ về chủng tộc.
You will achieve nothing.	Bạn sẽ không đạt được gì.
She saw her mother.	Cô đã nhìn thấy mẹ mình.
She has been with me for over a month.	Cô ấy đã tìm hiểu tôi hơn một tháng.
We are good to each other.	Chúng tôi tốt với nhau.
God it's been a long time since then.	Chúa đã lâu rồi kể từ đó.
A big one, and you did well.	Một cái lớn, và bạn đã làm tốt.
Black family.	Gia đình đen đủi.
Well, went for lunch one afternoon.	Vâng, đi ăn trưa vào một buổi chiều.
But, please take heart.	Nhưng, hãy lấy lòng.
I came too late.	Tôi đến quá chậm.
It is not common for everyone to pass.	Nó không phải là phổ biến cho tất cả mọi người để vượt qua.
However, in our particular problem there are no such parameters.	Tuy nhiên, trong vấn đề cụ thể của chúng tôi không có các thông số như vậy.
It works perfectly.	Nó hoạt động hoàn hảo.
All old friends.	Tất cả các bạn già.
Maybe you should pay attention.	Có lẽ bạn nên chú ý.
God, I'm tired.	Chúa ơi, anh mệt mỏi.
She said it was both.	Cô ấy nói đó là cả hai.
The company store gave credit until it couldn't be anymore.	Cửa hàng công ty đã cho tín dụng cho đến khi nó không thể được nữa.
It is clear that it is going to rain.	Rõ ràng là trời sắp mưa.
He knows the girl is telling the truth.	Anh ấy biết cô gái nói thật.
She is as evil as they say.	Cô ấy thật ác độc như người ta vẫn nói.
And once you think you are one, you become one.	Và một khi bạn nghĩ rằng bạn là một, bạn trở thành một.
I asked and he accepted.	Tôi hỏi và anh ấy đã chấp nhận.
So she ran, as best she could.	Vì vậy, cô ấy đã chạy, hết sức mình có thể.
He kept his hand there, under hers.	Anh giữ tay mình ở đó, dưới tay cô.
I don't even smoke.	Tôi thậm chí không hút thuốc.
Read between the lines, the image can depict something larger.	Đọc giữa các dòng, hình ảnh có thể mô tả một cái gì đó lớn hơn.
I wish they didn't.	Tôi ước gì họ đã không làm.
I miss you at the same age.	Tôi nhớ bạn ở cùng tuổi.
To you, it sounds like you're starting a new debate.	Đối với bạn, có vẻ như bạn đang bắt đầu một cuộc tranh luận mới.
It was a great job.	Đó là một công việc tuyệt vời.
Free must lead somewhere.	Miễn phí phải dẫn đến một nơi nào đó.
I'm wearing it down.	Tôi đang mặc nó xuống.
That information may come from an outside source.	Thông tin đó có thể đến từ một nguồn bên ngoài.
These people, it turns out, are a sign.	Những người này, hóa ra, là một dấu hiệu.
And then not only that, but they don't require any additional code.	Và sau đó không chỉ vậy, mà họ không yêu cầu bất kỳ mã bổ sung nào.
I'm not really.	Tôi không thực sự.
But better say why this was chosen.	Nhưng tốt hơn hãy nói lý do tại sao điều này được chọn.
We don't have anyone who can finish the game now.	Chúng tôi không có ai có thể kết thúc trận đấu bây giờ.
This is really bad.	Điều này thực sự quá tệ.
This effect is called cross-talk.	Hiệu ứng này được gọi là nói chuyện chéo.
Remember prices and selections change frequently and without notice.	Hãy nhớ giá cả và sự lựa chọn thay đổi thường xuyên và không báo trước.
I'm not looking for a library.	Tôi không tìm kiếm một thư viện.
You can tell it by the news every spring.	Bạn có thể nói điều đó bằng tin tức vào mỗi mùa xuân.
She stood up.	Cô đứng dậy.
Once those doors close behind you, you are who you are.	Một khi những cánh cửa đó đóng lại sau lưng bạn, bạn là chính mình.
This method uses multiple sites that perform different functions.	Phương pháp này sử dụng nhiều trang web thực hiện các chức năng khác nhau.
It's not male or female.	Đó không phải là nam hay nữ.
The dream is leaving you.	Giấc mơ đang rời xa anh.
There will be no return.	Sẽ không có trở lại.
They got more and more confident and we made mistakes.	Họ ngày càng tự tin và chúng tôi đã mắc lỗi.
Results were very consistent between the two studies.	Kết quả rất nhất quán giữa hai nghiên cứu.
The game was exactly like this the whole time.	Trò chơi giống hệt như thế này trong toàn bộ thời gian.
They could not describe him.	Họ không thể mô tả anh ta.
Perfect practice makes perfect.	Thực hành hoàn hảo làm cho hoàn hảo.
It was the first day after the end of the regular season.	Đó là ngày đầu tiên sau khi kết thúc mùa giải thông thường.
I hope you had fun reading it.	Tôi hy vọng bạn đã vui vẻ khi đọc nó.
It has more than its fair share of crime.	Nó có nhiều hơn phần tội phạm công bằng của nó.
With the man she loves.	Bên người đàn ông cô yêu.
You know, we have strong support from our family and friends.	Bạn biết đấy, chúng tôi có sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình và bạn bè của chúng tôi.
All they have is money.	Tất cả những gì họ có là tiền.
Or, someone who doesn't follow the system they've created for themselves.	Hoặc, một người không tuân theo hệ thống mà họ đã tạo ra cho chính họ.
It took me out of myself.	Nó đã đưa tôi ra khỏi chính mình.
I'll catch the next train.	Tôi sẽ bắt chuyến tàu tiếp theo.
She has never let us down.	Cô ấy chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng.
Apparently, he wasn't in it for the money.	Rõ ràng, anh ta không tham gia vì tiền.
Just stop outside any store window and look in.	Chỉ cần dừng lại bên ngoài bất kỳ cửa sổ cửa hàng và nhìn vào.
You have to pay taxes to a society.	Bạn phải trả thuế cho một xã hội.
And so they reason.	Và vì vậy họ suy luận.
If you can't win then at least stay in it.	Nếu bạn không thể giành chiến thắng thì ít nhất hãy ở trong đó.
And there's his bed.	Và có giường của anh ấy.
We provide our full results in manuscript.	Chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả của chúng tôi trong bản thảo.
But he was able to meet his son before he left.	Nhưng anh ấy đã kịp gặp con trai mình trước khi anh ấy rời đi.
Be a part of this!.	Hãy là một phần của điều này !.
The hotel is comfortable, clean, quiet and the staff is friendly.	Khách sạn thoải mái, sạch sẽ, yên tĩnh và nhân viên thân thiện.
The problem is still there.	Vấn đề vẫn còn đó.
But it seems too weak.	Nhưng nó có vẻ quá yếu.
He wants her back home.	Anh ấy muốn cô ấy trở về nhà.
She must think of her mother.	Cô ấy phải nghĩ đến mẹ mình.
It kept us apart.	Nó đã giữ chúng tôi xa nhau.
It was like an ideal match, right there.	Đó giống như một trận đấu lý tưởng, ngay tại đó.
Others will do the same.	Những người khác cũng sẽ làm như vậy.
Tomorrow may be a possibility, but then again may not.	Ngày mai có thể là một khả năng, nhưng sau đó một lần nữa có thể không.
And it is political, depending on what you call politics.	Và nó là chính trị, tùy thuộc vào cái mà bạn gọi là chính trị.
Words in a book are not proof.	Các từ trong một cuốn sách không phải là bằng chứng.
It was their most complete attempt of the season.	Đó là nỗ lực hoàn thiện nhất của họ trong mùa giải.
All the first ones are great.	Tất cả những người đầu tiên là tuyệt vời.
The school had many rules, and many students for its time.	Trường có nhiều quy tắc, và nhiều học sinh trong thời đại của nó.
Six hundred people died.	Sáu trăm người chết.
If the product is too expensive, no one will buy it.	Nếu sản phẩm quá đắt sẽ không ai mua.
Normal and Cancer vs.	Bình thường và ung thư vs.
But you are the customer.	Nhưng bạn là khách hàng.
You have to help us to help you.	Bạn phải giúp chúng tôi để giúp bạn.
Bring the mixture to a boil.	Mang hỗn hợp đun sôi.
But our analysis above shows this to be false.	Nhưng phân tích ở trên của chúng tôi cho thấy điều này là sai.
She could see he was in a state of shock.	Cô có thể thấy anh đang trong tình trạng bị sốc.
It was her party.	Đó là bữa tiệc của cô ấy.
However, the world still sits and waits.	Tuy nhiên, thế giới vẫn ngồi và chờ đợi.
I have two dogs and a cat.	Tôi có hai con chó và một con mèo.
However, they viewed the project differently.	Tuy nhiên, họ đã nhìn nhận dự án này theo cách khác.
Doing this a few times will prove easier.	Làm điều này một vài lần sẽ chứng minh dễ dàng hơn.
Why did they do it?	Tại sao họ đã làm điều đó.
People just think he made up stories to get attention.	Mọi người chỉ nghĩ anh ấy bịa chuyện để gây chú ý.
She has been there for a year now.	Cô ấy đã ở đó một năm nay.
We can remove that threat.	Chúng tôi có thể loại bỏ mối đe dọa đó.
The path you are on leads to your death.	Con đường bạn đang đi dẫn đến cái chết của bạn.
He was more and more worried.	Anh ngày càng lo lắng hơn.
However, most states stick with the previous post.	Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang gắn bó với bài viết trước.
Just with more than one touch.	Chỉ với nhiều hơn một liên lạc.
I was on one recently.	Tôi đã ở trên một gần đây.
He held it close to his face.	Anh ôm nó gần mặt.
We give an explanation of this below.	Chúng tôi đưa ra lời giải thích về điều này dưới đây.
He said the move was agreed months ago.	Ông nói rằng việc di chuyển đã được đồng ý từ nhiều tháng trước.
The music is wonderful.	Âm nhạc thật tuyệt vời.
There is also no room for anger.	Cũng không có chỗ cho sự tức giận.
This is not a question of logic.	Đây không phải là một câu hỏi về logic.
But that is also very beautiful.	Nhưng điều đó cũng rất đẹp.
The average time lost from work was slightly higher for men.	Thời gian trung bình bị mất từ ​​công việc cao hơn một chút đối với nam giới.
But by then it was too late.	Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn.
We listen to what people say.	Chúng tôi lắng nghe những gì mọi người nói.
He can't take it.	Anh ấy không thể lấy nó.
The safety staff were there to take care of us.	Các nhân viên an toàn ở đó để chăm sóc chúng tôi.
Anyway, sorry for the trouble, everyone.	Dù sao, xin lỗi vì sự cố, tất cả mọi người.
Can't explain it.	Không thể giải thích cho nó.
Wine is great.	Rượu rất tuyệt vời.
You have found it.	Bạn đã tìm thấy nó.
You can't hit a girl.	Bạn không thể đánh một cô gái.
My real smile bloomed inside.	Nụ cười thật sự của tôi nở ra trong người.
Everything happened very quickly.	Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Clinical features were described and compared between the two groups.	Các đặc điểm lâm sàng được mô tả và so sánh giữa hai nhóm.
The trial court also failed to reach the issue.	Tòa án xét xử cũng không đạt được vấn đề.
So that's not supposed to be in this.	Vì vậy, điều đó không được cho là có trong này.
Because that's really the whole point here.	Bởi vì đó thực sự là toàn bộ vấn đề ở đây.
He didn't want to be touched.	Anh không muốn bị chạm vào.
He said he was not paid what he deserved.	Anh ta nói rằng anh ta không được trả những gì xứng đáng với anh ta.
I will stop here.	Tôi sẽ dừng lại ở đây.
I learned a lot about it.	Tôi đã học được rất nhiều điều về nó.
As regards yourself, no.	Như liên quan đến chính mình, không.
He only appeared in music videos.	Anh ấy chỉ xuất hiện trong video âm nhạc.
But this is not the time for it.	Nhưng đây không phải là lúc cho nó.
Now they are part of his face.	Bây giờ chúng là một phần của khuôn mặt anh ấy.
Every time we complete a task, we want to complete another.	Mỗi khi chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ, chúng ta lại muốn hoàn thành một nhiệm vụ khác.
But it was clear enough.	Nhưng nó đã đủ rõ ràng.
That, of course, is not possible.	Điều đó, tất nhiên, là không thể.
I need advice, damn it.	Tôi cần lời khuyên, chết tiệt.
However, not the chosen one.	Tuy nhiên, không phải là người được chọn.
They usually fail at that point, but sometimes they still make it through.	Họ thường thất bại ở điểm đó, nhưng đôi khi họ vẫn vượt qua.
So they had to let things happen.	Vì vậy, họ buộc phải để mọi chuyện xảy ra.
The whole thing was just a lie.	Toàn bộ sự việc chỉ là dối trá.
It wants to give you what you want for yourself.	Nó muốn cho bạn những gì bạn muốn cho chính mình.
Did not tell us to hurt you.	Đã không nói với chúng tôi để làm tổn thương bạn.
Not happy about that.	Không hài lòng về điều đó.
See you again !.	Hẹn gặp lại các bạn !.
I'll ask him to find you.	Tôi sẽ nhờ anh ấy tìm thấy bạn.
However, she realized she had found water.	Tuy nhiên, cô nhận ra mình đã tìm thấy nước.
I think this is what you are looking for.	Tôi nghĩ rằng đây là những gì bạn đang tìm kiếm.
But give me the knife.	Nhưng đưa cho tôi con dao.
After it was over, he sent me out.	Sau khi nó kết thúc, anh ấy đã gửi tôi ra ngoài.
It went down very well, you know.	Nó đã đi xuống rất tốt, bạn biết đấy.
But otherwise the context of my life is completely different.	Nhưng nếu không thì bối cảnh cuộc sống của tôi hoàn toàn khác.
They come for me.	Họ đến vì tôi.
But not without challenges.	Nhưng không phải là không có thách thức.
She held it up for me to see.	Cô ấy giơ nó lên cho tôi xem.
I don't know the country.	Tôi không biết đất nước.
Stand with your right foot slightly forward.	Đứng đưa chân phải về phía trước một chút.
Eight teams are leading in round two games.	Tám đội đang dẫn trước trong vòng hai trò chơi.
You just rest.	Bạn cứ nghỉ ngơi đi.
It's a really good story.	Đó là một câu chuyện thực sự hay.
That's performance.	Đó là hiệu suất.
Now there is no need to run fast anymore.	Bây giờ không cần phải chạy nhanh nữa.
Maybe you're ready, maybe you're not.	Có thể bạn đã sẵn sàng, có thể bạn chưa.
It works normally.	Nó hoạt động bình thường.
Perhaps now is the time.	Có lẽ bây giờ là lúc.
Small clean knife.	Con dao nhỏ sạch sẽ.
There are several other financial benefits.	Có một số lợi ích tài chính khác.
He said why not.	Anh ấy nói tại sao không.
And more traffic.	Và nhiều lưu lượng truy cập hơn.
His parents didn't make him a solid person.	Cha mẹ anh đã không làm cho anh trở thành một người vững chắc.
Blood sugar then rises.	Lượng đường trong máu sau đó tăng lên.
You will change your mind.	Bạn sẽ thay đổi quyết định của mình.
Quite a few people tried to enter the building.	Khá nhiều người đã cố gắng vào tòa nhà.
They don't look at the human side of it.	Họ không nhìn vào khía cạnh con người của nó.
We moved house recently.	Chúng tôi đã chuyển nhà gần đây.
I like winning.	Tôi thích chiến thắng.
She can stay with us.	Cô ấy có thể ở lại với chúng tôi.
You should make it.	Bạn nên làm cho nó.
After completing her studies, she became a school teacher.	Sau khi hoàn thành chương trình học, cô trở thành giáo viên của trường.
We didn't learn those words quickly or easily.	Chúng tôi đã không học những từ đó một cách nhanh chóng hay dễ dàng.
He told them not to worry about money, just get it done.	Anh ấy bảo họ đừng lo lắng về tiền bạc, cứ làm cho xong chuyện.
People just don't care what she has to say.	Mọi người chỉ không quan tâm đến những gì cô ấy phải nói.
However, it is sleep.	Tuy nhiên, đó là giấc ngủ.
Cook for about an hour.	Nấu trong khoảng một giờ.
It is not heard or played by white people.	Nó không được nghe hoặc chơi bởi người da trắng.
Other than that, there was no doubt in my mind that he loved me.	Ngoài ra, không còn nghi ngờ gì nữa trong tâm trí tôi rằng anh ấy yêu tôi.
Let's look at that year's model.	Hãy nhìn vào mô hình của năm đó.
It was an important moment for me.	Đó là một khoảnh khắc quan trọng đối với tôi.
It was only a matter of time before he led a design team.	Việc anh ấy lãnh đạo một nhóm thiết kế chỉ là vấn đề thời gian.
Even today many facade doors in the country are of little use.	Ngay cả ngày nay nhiều cửa mặt tiền trong nước cũng được sử dụng rất ít.
However, we looked everywhere.	Tuy nhiên, chúng tôi đã xem xét khắp nơi.
Each team plays the remaining players twice.	Mỗi đội chơi những người còn lại hai lần.
It doesn't make it any harder to kill.	Nó không làm cho nó khó giết hơn.
But then she suddenly started pushing something out.	Nhưng rồi cô ấy đột nhiên bắt đầu đẩy thứ gì đó ra.
It is not clear who the father of the baby is.	Không rõ cha của đứa bé là ai.
It was my students who did it.	Chính các học sinh của tôi đã làm nên điều đó.
Moving aside is an easy enough task.	Chuyển sang một bên là một nhiệm vụ đủ dễ dàng.
They will bring the device.	Họ sẽ mang thiết bị đến.
Bastard of a man.	Đồ khốn kiếp của một người đàn ông.
I'll provide my models for the suggested event and name.	Tôi sẽ cung cấp các mô hình của mình cho sự kiện và tên được đề xuất.
He's just one of the men.	Anh ấy chỉ là một trong những người đàn ông.
He decided not to mention it.	Anh quyết định không đề cập đến nó.
This will also.	Điều này cũng sẽ.
Whatever it is, don't tell me.	Dù nó là gì, đừng nói với tôi.
Instead, you can ask me for advice on how to spend the money.	Thay vào đó, bạn có thể hỏi tôi lời khuyên về cách tiêu tiền.
She doesn't really surprise me with that.	Cô ấy không thực sự làm tôi ngạc nhiên với điều đó.
She is stupid.	Cô thật ngốc.
Another race against time.	Một cuộc chạy đua khác với thời gian.
One run per game, plus a little more.	Một lần chạy mỗi trò chơi, cộng thêm một chút nữa.
She couldn't decide which one she liked more.	Cô không thể quyết định mình thích cái nào hơn.
Arguing might be a better term.	Tranh luận có thể là một thuật ngữ tốt hơn.
There is one more time.	Còn một lần nữa.
Maybe next summer?.	Có thể mùa hè tới?.
But there are good reasons to read on.	Nhưng có những lý do chính đáng để bạn đọc tiếp.
But it didn't happen.	Nhưng nó không xảy ra.
It is a great economic opportunity.	Đó là một cơ hội kinh tế tuyệt vời.
In this world, nothing is done with the meat these animals produce.	Trong thế giới này, không có gì được thực hiện với thịt những động vật này sản xuất.
Not really lost in thoughts, or just for brief moments.	Không thực sự chìm đắm trong những suy nghĩ, hoặc chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Receive your order.	Nhận đơn đặt hàng của bạn.
And see the patient.	Và nhìn thấy bệnh nhân.
Set aside half of the oil mixture.	Để riêng một nửa hỗn hợp dầu.
Again, this is a lot like a library.	Một lần nữa, đây rất giống một thư viện.
The sound filled her ears even though it never left her neck.	Âm thanh tràn vào tai cô mặc dù nó không bao giờ rời khỏi cổ cô.
But it will probably cost you.	Nhưng nó có thể sẽ khiến bạn phải trả giá.
Now it is one.	Bây giờ nó là một.
I feel a sharp pain in the back of my head.	Tôi cảm thấy đau nhói ở phía sau đầu.
We mean nothing to each other.	Chúng tôi không có ý nghĩa gì với nhau.
Turn head to end.	Quay đầu qua cuối.
I know you're busy, so please respond when you can.	Tôi biết bạn đang bận, vì vậy vui lòng phản hồi khi bạn có thể.
I don't know what she's thinking, what she knows and doesn't know.	Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy biết và không biết những gì.
Then create an issue.	Sau đó, tạo một vấn đề.
So this seems to be the problem.	Vì vậy, đây có vẻ là vấn đề.
Loss due to.	Tổn thất do.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều điều hơn thế.
It was here, very close.	Nó đã ở đây, rất gần.
The future of the tax system is not clearer.	Tương lai của hệ thống thuế không rõ ràng hơn.
It is very good.	Nó là rất tốt.
If not, we can assume that a new factor is needed.	Nếu không, chúng ta có thể cho rằng một nhân tố mới là cần thiết.
Changes will occur in several areas.	Những thay đổi sẽ xảy ra trong một số lĩnh vực.
Among the patients come and talk about their side.	Trong số các bệnh nhân đến và nói về khía cạnh của họ.
She put her hand on his shoulder.	Cô đặt tay lên vai anh.
Each of these happens before the training run.	Mỗi điều này xảy ra trước khi chạy huấn luyện.
I have a lot.	Tôi có rất nhiều.
We can't do anything else.	Chúng tôi không thể làm gì khác được.
Maybe because you were born that way.	Có lẽ vì bạn được sinh ra theo cách đó.
Many people are crazy about it.	Nhiều người phát cuồng vì nó.
You may know the reason.	Bạn có thể biết lý do.
I passed.	Tôi đã vượt qua.
It's too cold.	Trời quá lạnh.
I was worried by this.	Tôi đã lo lắng bởi điều này.
She made a bad choice after a bad choice.	Cô ấy đã lựa chọn tồi sau lựa chọn tồi.
You know, he's going to be six this month.	Bạn biết đấy, anh ấy sẽ lên sáu vào tháng này.
She couldn't keep it.	Cô không thể giữ được.
It seems straight from the heart.	Nó dường như thẳng từ trái tim.
I know what he really wants to say.	Tôi biết anh ấy thực sự muốn nói gì.
He spent enough money at the bar the night before.	Anh ấy đã tiêu đủ tiền ở quán bar vào đêm hôm trước.
Just thought you should know.	Chỉ cần nghĩ rằng bạn nên biết.
I can't imagine why he would want this.	Tôi không thể tưởng tượng tại sao anh ta lại muốn điều này.
Think about how you can share your experience.	Suy nghĩ về cách chia sẻ quá trình bạn trải qua.
Something big is going on down there.	Một cái gì đó lớn đang diễn ra dưới đó.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
She pushed herself.	Cô ấy tự đẩy mình.
However, the bottom line remains clear.	Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn rõ ràng.
More of it.	Nhiều hơn của nó.
Well, this is where it gets interesting.	Chà, đây là nơi mà nó trở nên thú vị.
It's everywhere now.	Nó bây giờ ở khắp mọi nơi.
Indeed, the same can be said of video games.	Thật vậy, điều tương tự cũng có thể nói về trò chơi điện tử.
Bleeding a lot.	Ra nhiều máu.
Feet for a number of years.	Bàn chân trong một số năm.
Use what you like.	Sử dụng những gì bạn thích.
Something like this will work.	Một cái gì đó như thế này sẽ hoạt động.
Do not care about me.	Không quan tâm đến tôi.
If you have questions, we've got the answers.	Nếu bạn có thắc mắc, chúng tôi đã có câu trả lời.
There's so much more to learn and see.	Còn nhiều hơn thế nữa để tìm hiểu và xem.
Where should he be?	Anh ta phải ở đâu.
Authoritative truth is like a river.	Chân lý có thẩm quyền giống như một dòng sông.
But he didn't leave it there.	Nhưng anh ấy đã không để nó ở đó.
I want to see how far you can go.	Tôi muốn xem bạn sẽ đi được bao xa.
It also makes sense.	Nó cũng có ý nghĩa.
I think he's a really nice guy.	Tôi nghĩ anh ấy là một chàng trai thực sự tốt.
Remove from pan and let cool.	Lấy ra khỏi chảo và để nguội.
The room is like a movie set.	Căn phòng giống như một phim trường.
No such difference was found in the two groups of women.	Không có sự khác biệt như vậy được tìm thấy ở hai nhóm phụ nữ.
He rarely talks to me.	Anh ấy ít nói với tôi.
There's nothing around it.	Không có gì ở quanh nó.
Life just keeps getting worse and worse.	Cuộc sống cứ thế ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
I was able to bring both sides together as a community.	Tôi đã có thể gắn kết cả hai bên lại với nhau như một cộng đồng.
One reason, of course, is that the road is quiet.	Tất nhiên, một lý do là con đường vắng lặng.
But that is not the only aspect.	Nhưng đó không phải là khía cạnh duy nhất.
He felt suddenly old, and very weak.	Anh cảm thấy đột nhiên già đi, và rất yếu.
I listen to her songs over and over.	Tôi nghe đi nghe lại những bài hát của cô ấy.
This is where she ended up for her entire high school career.	Đây là nơi cô ấy đã kết thúc cho toàn bộ sự nghiệp trung học của mình.
Here are some good options to get you started.	Dưới đây là một số lựa chọn tốt để bạn bắt đầu.
She will let herself in.	Cô ấy sẽ tự cho mình vào.
Most of the people we talked to were quite cheerful.	Hầu hết những người chúng tôi nói chuyện đều khá vui vẻ.
In this case, however, that's not correct.	Trong trường hợp này, tuy nhiên, điều đó không chính xác.
But it won't be so between you.	Nhưng nó sẽ không như vậy giữa các bạn.
He will be less pushy and friends will help them.	Anh ấy sẽ ít thúc ép và bạn bè sẽ giúp họ.
We know everything, and have friends everywhere.	Chúng tôi biết mọi thứ, và có bạn bè ở khắp mọi nơi.
I told them we would be there at one-thirty.	Tôi đã nói với họ rằng chúng tôi sẽ đến đó lúc một giờ ba mươi.
She never talked about them.	Cô ấy chưa bao giờ nói về chúng.
He considered her.	Anh đã coi cô ấy.
This is what you are doing for you.	Đây là điều bạn đang làm cho bạn.
She knew she would have to see him soon.	Cô biết cô sẽ phải gặp anh ta sớm.
I only know.	Tôi chỉ biết.
She likes her, and that's reason enough to keep her away.	Cô ấy thích cô ấy, và đó là lý do đủ để khiến cô ấy rời xa.
But this presented a problem.	Nhưng điều này đã đưa ra một vấn đề.
He cannot do that.	Anh ấy không thể làm điều đó.
Can go down the road.	Có thể xuống đường.
Or maybe the low ones.	Hoặc có thể là những cái thấp.
Boys against girls.	Con trai chống lại con gái.
She took care of you.	Cô ấy đã chăm sóc bạn.
It means people have given up.	Nó có nghĩa là mọi người đã từ bỏ.
All relationships break down.	Mọi mối quan hệ tan vỡ.
I want to get in without any further trouble.	Tôi muốn vào mà không gặp rắc rối gì thêm.
It's not on the same line.	Đó không phải là trên cùng một dòng.
We wouldn't want to continue either of those.	Chúng tôi sẽ không muốn tiếp tục một trong những điều đó.
I came almost a few years ago.	Tôi đã đến gần một vài năm trước.
Everything will happen instantly and nothing will make sense.	Tất cả mọi thứ sẽ xảy ra ngay lập tức và không có gì sẽ có ý nghĩa.
They don't do good shows like that anymore.	Họ không làm những chương trình hay như thế nữa.
The first thing we did was pretty simple.	Điều đầu tiên chúng tôi làm khá đơn giản.
We have it as soon as we are born.	Chúng ta có nó ngay khi chúng ta được sinh ra.
Let's try it.	Hãy thử nó.
As such it is its own value.	Như vậy nó là giá trị riêng của nó.
It just happened by chance.	Nó chỉ tình cờ xảy ra như vậy.
The film remained at number one for its second week.	Phim vẫn giữ vị trí quán quân trong tuần thứ hai.
But he couldn't say no to suffering children.	Nhưng anh ấy không thể nói không với những đứa trẻ đau khổ.
For a thousand reasons too difficult to explain.	Vì một vạn lý do quá khó giải thích.
Then another point to religion.	Vậy thì một điểm khác đối với tôn giáo.
Everything is absolutely perfect.	Mọi thứ đều hoàn toàn hoàn hảo.
Very little happens like everything happens.	Rất ít xảy ra như mọi thứ xảy ra.
That's right, he did.	Đúng vậy, anh ấy đã làm.
I'm not sure he's dead but he looked at it.	Tôi không chắc anh ta đã chết nhưng anh ta đã nhìn nó.
We can't escape the stupid rain.	Chúng ta không thể thoát khỏi cơn mưa ngu ngốc.
I can still see that little girl.	Tôi vẫn có thể nhìn thấy cô gái nhỏ đó.
No one is looking for them.	Không ai đang tìm kiếm họ.
Her mind was elsewhere.	Tâm trí cô đã ở một nơi khác.
Let us see how we benefit from this.	Hãy để chúng tôi xem chúng tôi được lợi như thế nào từ điều này.
At first, nothing.	Lúc đầu, không có gì.
They will tell you that you cannot expect to understand.	Họ sẽ nói với anh rằng anh không thể mong đợi để hiểu được.
The second is the same.	Thứ hai giống nhau.
No one has a future anymore.	Không ai có tương lai nữa.
We will soon join you there.	Chúng tôi sẽ sớm tham gia với bạn ở đó.
It is therefore both the self and the nature of the self.	Do đó nó vừa là tự ngã vừa là bản chất của tự ngã.
My home, my family.	Nhà của tôi, gia đình của tôi.
So yes please for the question.	Vì vậy, có xin vui lòng cho câu hỏi.
She was looking beyond me, to the boy.	Cô ấy đang nhìn xa hơn tôi, với cậu bé.
To be fair it was well worth it again.	Công bằng mà nói thì nó rất đáng giá một lần nữa.
Propose concepts and conduct research.	Đề xuất khái niệm và tiến hành nghiên cứu.
There are many other people.	Có rất nhiều người khác.
Don't know when I will get a new one.	Không biết khi nào tôi sẽ nhận được một cái mới.
But you make my working conditions too difficult.	Nhưng bạn làm cho điều kiện làm việc của tôi quá khó khăn.
I recommend you read it in full.	Tôi khuyên bạn nên đọc nó đầy đủ.
Then he turned and walked home.	Sau đó anh quay lưng bước về nhà.
Maybe you have read into it what you want.	Có thể bạn đã đọc vào nó những gì bạn muốn.
Find more information about them here.	Tìm thêm thông tin về chúng ở đây.
But at least they are white.	Nhưng ít nhất chúng có màu trắng.
She had just over an hour left.	Cô chỉ còn hơn một tiếng nữa là xong.
How small her hands and feet are.	Bàn tay và bàn chân của cô ấy nhỏ bé làm sao.
Its mature length can reach or more.	Chiều dài trưởng thành của nó có thể đạt hoặc hơn.
Data points from each patient.	Điểm dữ liệu từ từng bệnh nhân.
How fast they can go.	Họ có thể đi nhanh như thế nào.
And that's a good thing.	Và đó là một điều tốt.
He told her again, both of them did not understand the other.	Anh nói lại với cô, cả hai đều không hiểu đối phương.
Maybe we will see things differently when we are spiritual.	Có thể chúng ta sẽ nhìn mọi thứ khác đi khi chúng ta là tinh thần.
She stands up when few others do.	Cô ấy đứng lên khi ít người khác làm.
He went in.	Anh ấy đi vào.
My memories are few and far between.	Kí ức của tôi rất ít và xa.
No credit card required.	Không cần thẻ tín dụng.
It can easily fall off the table.	Nó có thể dễ dàng rơi khỏi bàn.
In addition to the usual food, there are a few large, dark flowers.	Ngoài thức ăn thông thường, có một vài bông hoa lớn, sẫm màu.
The boys smiled at her and introduced themselves.	Các chàng trai mỉm cười với cô ấy và giới thiệu về bản thân.
It simply begins.	Nó chỉ đơn giản là bắt đầu.
It will pass, given time, he told her.	Nó sẽ trôi qua, cho thời gian, anh nói với cô ấy.
However, most users don't need every feature you can offer.	Tuy nhiên, hầu hết người dùng không cần mọi tính năng mà bạn có thể cung cấp.
We are really like a family.	Chúng tôi thực sự giống như một gia đình.
More confusion, no results.	Thêm nhầm lẫn, không có kết quả.
I don't want to be friends either.	Tôi cũng không muốn trở thành bạn.
Tears must be hidden.	Nước mắt phải được giấu đi.
Then with me.	Sau đó với tôi.
But he's not here.	Nhưng anh ấy không có ở đây.
Perhaps one more example.	Có lẽ thêm một ví dụ.
He looked around and took a deep breath.	Anh nhìn quanh và hít thở sâu.
She slowly lifted, taking the weight on her arms.	Cô từ từ nhấc lên, lấy trọng lượng trên cánh tay.
Beat in oil.	Đánh trong dầu.
Maybe once a year or less.	Có thể mỗi năm một lần hoặc ít hơn.
Let her be covered, and simply done.	Hãy để cô ấy được bao phủ, và đơn giản là xong.
He is a friend.	Anh ấy là một người bạn.
We explain this in some more detail.	Chúng tôi giải thích điều này một số chi tiết hơn.
Maybe more.	Có thể nhiều hơn nữa.
Economic impact, maybe.	Tác động kinh tế, có thể.
Obviously he didn't know what to do.	Rõ ràng là anh không biết phải làm gì.
This has been happening for many years.	Điều này đã xảy ra trong nhiều năm.
Has not been in the rain yet.	Đã không được trong cơn mưa được nêu ra.
The experiment was repeated three times with similar results.	Thí nghiệm được lặp đi lặp lại ba lần với kết quả tương tự.
When he left.	Khi anh ta rời đi.
He doesn't know what he's doing.	Anh ta không biết mình đang làm gì.
Yes at it.	Có tại nó.
I can get through with him.	Tôi có thể vượt qua được với anh ấy.
The tests pass on their own with no problems, but nothing is logged.	Các bài kiểm tra tự vượt qua mà không có vấn đề gì, nhưng không có gì được ghi lại.
It understands that knowledge is the future.	Nó hiểu rằng kiến ​​thức là tương lai.
We will pass.	Chúng tôi sẽ vượt qua.
And we are not at the end of it.	Và chúng tôi không ở cuối của nó.
That is the point of this article.	Đó là điểm của bài viết này.
Better.	Tốt hơn.
This particular piece is a perfect fit.	Phần đặc biệt này là một sự phù hợp hoàn hảo.
Its army is by far the strongest in the region.	Quân đội của nó cho đến nay là mạnh nhất trong khu vực.
Years and years of records and pain.	Nhiều năm và nhiều năm của hồ sơ và đau đớn.
And they are getting old.	Và họ đang già đi.
Here's what college students had to say.	Đây là những gì sinh viên đại học đã nói.
Pages and pages in code.	Các trang và các trang trong mã.
Avoid this area.	Tránh xa khu vực này.
Remove and discard fat.	Loại bỏ và đổ bỏ chất béo.
Do what it takes to get close to him.	Làm những gì cần thiết để đến gần anh ấy.
It was an unusual thing for such a teacher to talk about.	Đó là một điều bất thường đối với một giáo viên như vậy để nói về.
I ignored her.	Tôi phớt lờ cô ấy.
It's great to be able to do that.	Thật tuyệt khi có thể làm được điều đó.
Fell touched each of us in turn as he passed.	Fell lần lượt chạm vào từng người chúng tôi khi anh ấy đi qua.
They were not informed that they were a control group.	Họ không được thông báo rằng họ là một nhóm kiểm soát.
And he became rich.	Và anh ấy trở nên giàu có.
But for these.	Nhưng đối với những.
And very pleased with it.	Và rất hài lòng về nó.
Then we need more playing time.	Sau đó, chúng tôi cần nhiều thời gian chơi hơn.
I loved learning how to ride.	Tôi đã thích học cách đi xe.
They will feel heavy in your hand.	Họ sẽ cảm thấy nặng trong tay của bạn.
Cold weather.	Trời lạnh.
Once added, it works as one would expect.	Sau khi được thêm vào, nó hoạt động như người ta mong đợi.
All too often, we give up on goals belatedly.	Tất cả thường xuyên, chúng tôi đã từ bỏ những mục tiêu muộn màng.
Physical activity is an essential part of health.	Hoạt động thể chất là một phần thiết yếu của sức khỏe.
Man must completely obey them.	Con người phải hoàn toàn tuân theo chúng.
Instead, he took the photo to keep.	Thay vào đó, anh ấy lấy bức ảnh để lưu giữ.
I would have to memorize every note to do that.	Tôi sẽ phải thuộc lòng từng nốt nhạc để làm được điều đó.
That person is like a black hole.	Người đó giống như một lỗ đen.
We as fans miss her in different ways.	Chúng tôi là người hâm mộ nhớ cô ấy theo những cách khác nhau.
Post your comments, let us know what you think.	Đăng nhận xét của bạn, cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
A few things need to be changed to restore balance.	Cần phải thay đổi một số thứ để khôi phục lại sự cân bằng.
He won't let her.	Anh ấy sẽ không để cô ấy.
Not a small part of it.	Không phải là một phần nhỏ của nó.
We treat you like a family.	Chúng tôi coi bạn như một gia đình.
They don't just provide comfort and support as you sleep.	Chúng không chỉ mang lại sự thoải mái và hỗ trợ khi bạn ngủ.
They apply more and more, lower and lower.	Họ áp dụng ngày càng nhiều, mỗi lúc một thấp hơn.
I love helping people.	Tôi thích giúp đỡ mọi người.
He has no head or legs.	Anh ta không có đầu hoặc chân.
And this time is different.	Và lần này khác.
Then again, she lived for more than a thousand years.	Sau đó, một lần nữa, cô ấy đã sống hơn một nghìn năm.
I know there is more gold to be discovered.	Tôi biết còn nhiều vàng nữa cần được khám phá.
But you have to give yourself a chance here.	Nhưng bạn phải cho mình một cơ hội ở đây.
One black, one white.	Một màu đen, một màu trắng.
Bring it in.	Mang nó vào.
She's been down since day one.	Cô ấy đã xuống từ ngày đầu tiên.
Nothing in print.	Không thấy gì trong bản in.
Error bars indicate standard error.	Các thanh lỗi chỉ ra lỗi tiêu chuẩn.
In one way or another.	Bằng cách này hay cách khác.
I help you get started.	Tôi giúp bạn bắt đầu.
You give him the list.	Bạn đưa cho anh ta danh sách.
The other one doesn't even show it.	Người còn lại thậm chí không hiển thị nó.
She couldn't say anything.	Cô ấy không thể nói bất cứ điều gì.
The next day, she passed away due to some complications.	Ngày hôm sau, cô qua đời do một số biến chứng.
There are two main effects.	Có hai tác dụng chính.
The mission seemed impossible at the time.	Nhiệm vụ dường như bất khả thi vào thời điểm đó.
But she knows it's early.	Nhưng cô ấy biết còn sớm.
I have no real choice.	Tôi không có lựa chọn thực sự.
It was never released.	Nó không bao giờ được phát hành.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó.
I feel sorry for her, she looks so sick and sick.	Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy, cô ấy trông thật ốm yếu và ốm yếu.
He has something to tell me.	Anh ấy có chuyện muốn nói với tôi.
For any communication service.	Đối với bất kỳ dịch vụ truyền thông nào.
That wasn't true, any of that.	Điều đó đã không đúng, bất kỳ điều gì trong số đó.
Their support is very good.	Sự hỗ trợ của họ là rất tốt.
You didn't activate him.	Bạn đã không kích hoạt anh ta.
None of us are third world people.	Không ai trong chúng ta là người thuộc thế giới thứ ba.
It was great going through that.	Thật là tuyệt vời khi trải qua điều đó.
I am very sick.	Tôi đang bệnh rất nặng.
That's reality.	Đó là thực tế.
And that practice includes mistake after mistake.	Và thực hành đó bao gồm cả sai lầm này đến sai lầm khác.
I want to change the color of each comment.	Tôi muốn thay đổi màu sắc của từng nhận xét.
There is limited support for a relationship.	Có giới hạn hỗ trợ cho một mối quan hệ.
Lucky for her.	Thật may mắn cho cô ấy.
I'm still finding out.	Tôi vẫn đang tìm hiểu.
Do not draw blood.	Đừng rút máu.
Can be a very powerful technology.	Có thể là một công nghệ rất mạnh mẽ.
He was wonderful.	Anh ấy thật tuyệt vời.
Now get out and stay away.	Bây giờ hãy ra ngoài và tránh xa.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
She didn't remember me before she died, not even her name.	Cô ấy không nhớ tôi trước khi chết, thậm chí cả tên cô ấy.
That will come next week.	Điều đó sẽ đến vào tuần tới.
So war was never far from his mind.	Vì vậy, chiến tranh không bao giờ xa tâm trí anh.
Like everything is beautiful.	Giống như mọi thứ đều đẹp.
If you do that, you are in control of your life.	Nếu bạn làm được điều đó, bạn đang kiểm soát cuộc sống của mình.
Read the complete rules of the game here.	Đọc các quy tắc hoàn chỉnh của trò chơi ở đây.
When it was us.	Khi đó là chúng tôi.
I wrote about how my father treated me.	Tôi đã viết về cách mà bố tôi đối xử với tôi.
Please stay with me just a few minutes.	Xin hãy ở lại với tôi chỉ một vài phút.
They don't care about me old.	Họ không quan tâm đến tôi già.
She knew that there was one thing her sister was right about.	Cô biết rằng trong đó có một điều mà chị cô đã đúng.
There is an easier way to do it.	Có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó.
Everyone is very friendly and helpful.	Mọi người đều rất thân thiện và hữu ích.
All other weapons must be picked up while you play.	Tất cả các vũ khí khác phải được nhặt trong khi bạn chơi.
So it's just me.	Vì vậy, nó chỉ tôi.
Some color is still there, but not too much.	Một số màu vẫn còn đó, nhưng không quá nhiều.
And now they are dead.	Và bây giờ họ đã chết.
I had light in my eyes.	Tôi đã có ánh sáng trong mắt tôi.
The house is very dirty.	Nhà rất bẩn.
I should see it.	Tôi nên xem nó.
Other areas of skin may be affected later.	Các vùng da khác có thể bị ảnh hưởng sau đó.
Then you go away.	Sau đó, bạn đi đi.
The system is far from perfect but it works.	Hệ thống còn lâu mới hoàn hảo nhưng nó hoạt động.
The mean of the two measurements was used in the statistical analysis.	Giá trị trung bình của hai phép đo được sử dụng trong phân tích thống kê.
When they're done, they'll go back to wait until the rain stops.	Khi đã làm xong, họ sẽ quay lại đợi cho đến khi hết mưa.
It is a good dog.	Nó là một con chó tốt.
First, the conflict is pretty big.	Đầu tiên, xung đột là khá lớn.
And then act.	Và sau đó hành động.
Now we have other problems.	Bây giờ chúng tôi có những vấn đề khác.
I said it was mine.	Tôi đã nói nó là của tôi.
I don't know what's wrong with the kids.	Tôi không biết bọn trẻ bị gì.
A fish bites and he lifts it out of the water.	Một con cá cắn và anh ta nhấc nó lên khỏi mặt nước.
You look beautiful.	Bạn trông xinh đẹp.
Most likely this relationship was from her mother's side.	Rất có thể mối quan hệ này là từ phía mẹ cô.
And don't forget you were the target yourself.	Và đừng quên bản thân bạn đã từng là mục tiêu.
Contact me today to get started!.	Liên hệ với tôi ngay hôm nay để bắt đầu !.
I love it, as does she.	Tôi yêu nó, cũng như cô ấy.
Maybe you can be glad to see me.	Có lẽ bạn có thể vui mừng khi gặp tôi.
Unfortunately, this is not possible as we shall see.	Thật không may, điều này là không thể như chúng ta sẽ thấy.
Without it, we would have no choice.	Nếu không có nó, chúng tôi sẽ không có sự lựa chọn.
Injury yourself.	Tự làm mình bị thương.
From the end.	Từ cuối.
See how it works.	Xem làm thế nào nó hoạt động.
And try to print my report.	Và cố gắng in báo cáo của tôi.
I had to pull them down, and this made him squeal.	Tôi phải kéo chúng xuống, và điều này khiến anh ấy phải thốt lên.
So they had breakfast there.	Vì vậy, họ đã ăn sáng ở đó.
That makes me sound old.	Điều đó khiến tôi nghe có vẻ già.
That was the answer to my problem.	Đó là câu trả lời cho vấn đề của tôi.
You won't be able to let that rest.	Bạn sẽ không thể để điều đó nghỉ ngơi.
Women with women.	Phụ nữ với phụ nữ.
Finally he shook his head.	Cuối cùng anh cũng lắc đầu.
However, never mind.	Tuy nhiên, đừng bận tâm.
At least not in terms of food.	Ít nhất là không phải về mặt thực phẩm.
She will open the door for him.	Cô ấy sẽ mở cửa cho anh ta.
We can tell when we are under its power.	Chúng ta có thể biết khi nào chúng ta đang ở dưới sức mạnh của nó.
In a recent article.	Trong một bài báo gần đây.
Yes, so do women.	Vâng, phụ nữ cũng vậy.
He sat down next to me.	Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi.
Down to the last detail.	Xuống chi tiết cuối cùng.
He wasn't sure what he wanted to do next.	Anh không chắc mình muốn làm gì tiếp theo.
You have been very helpful.	Bạn đã rất hữu ích.
I found this to be a safe, quiet place.	Tôi thấy đây là một nơi an toàn, yên tĩnh.
They are full of trash.	Chúng đầy rác rưởi.
The first meeting will be conducted before or immediately after the activity.	Cuộc họp đầu tiên sẽ được tiến hành trước hoặc ngay sau khi hoạt động.
Five people were hit by small bullets.	Năm người bị trúng đạn nhỏ.
This may support the theory.	Điều này có thể hỗ trợ lý thuyết.
Neither 'we' nor 'them'.	Không phải 'chúng tôi' cũng không phải 'họ'.
So they're way, way, down.	Vì vậy, họ đang theo cách, cách, xuống.
However, there was something in his voice.	Tuy nhiên, có điều gì đó trong giọng nói của anh ấy.
You need to wait until the end.	Bạn cần phải đợi cho đến khi kết thúc.
Then double the protection.	Vậy thì hãy tăng gấp đôi sự bảo vệ.
Don't worry about it.	Đừng lo lắng về nó.
How hard it is to feel the big changes coming.	Thật khó biết bao khi cảm thấy những thay đổi lớn đang đến.
Good for the body, good for the city, good for the planet.	Tốt cho cơ thể, tốt cho thành phố, tốt cho hành tinh.
I think he has almost a thousand of them now.	Tôi nghĩ bây giờ anh ấy có gần một nghìn người trong số họ.
It's hard, to be honest.	Thật khó, thành thật mà nói.
I know what my problem is.	Tôi biết vấn đề của tôi là gì.
I felt pulled deeper into them.	Tôi cảm thấy bị kéo sâu hơn vào chúng.
A couple making love without much interest in bed.	Một cặp đôi đang làm tình mà không có nhiều hứng thú trên giường.
He spent a lot of time with us and was very helpful.	Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian với chúng tôi và rất hữu ích.
What you say you're a failure.	Cái mà bạn nói rằng bạn là một kẻ thất bại.
Therefore, two things need to happen.	Do đó, hai điều cần phải xảy ra.
They were cold for a while.	Họ đã lạnh nhạt trong một thời gian.
It is coming.	Nó đang đến.
It looks how other people want it.	Nó trông như thế nào người khác muốn nó.
And it's very easy to do it properly.	Và nó rất dễ dàng để làm điều đó đúng cách.
Maybe that's their problem.	Có lẽ đó là vấn đề của họ.
They may charge a fee.	Họ có thể báo phí.
In fact, those guys are the exception.	Trên thực tế, những kẻ đó là ngoại lệ.
He refused to tell him anything more.	Anh ta từ chối nói với anh ta thêm bất cứ điều gì.
That is simply the reality of the situation.	Đó chỉ đơn giản là thực tế của tình hình.
He was never in the court system.	Anh ta chưa bao giờ ở trong hệ thống tòa án.
Obviously better.	Rõ ràng là tốt hơn.
I was just a high school history teacher at the time.	Lúc đó tôi chỉ là một giáo viên dạy lịch sử cấp ba.
No request is too much for him.	Không có yêu cầu nào là quá nhiều đối với anh ta.
They do not heat very well.	Chúng không nhiệt rất tốt.
He died because he did his job.	Anh ấy chết vì anh ấy đã làm công việc của mình.
His second wife.	Người vợ thứ hai của anh ta.
They will be removed in a future version.	Chúng sẽ bị xóa trong một phiên bản trong tương lai.
I'll get his criminal history on my computer.	Tôi sẽ lấy tiền sử phạm tội của anh ta trên máy tính của mình.
Even then, it didn't become a widely known cut until recently.	Ngay cả khi đó, nó đã không trở thành một vết cắt được biết đến rộng rãi cho đến gần đây.
This is true in all matters, including war and peace.	Điều này đúng trong mọi vấn đề, kể cả chiến tranh và hòa bình.
Just press them against the surface of the medium.	Chỉ cần ấn chúng lên bề mặt của môi trường.
Original blog and link to story here.	Blog gốc và liên kết đến câu chuyện ở đây.
That's a great theory.	Đó là một lý thuyết tuyệt vời.
We can still make each other happy.	Chúng ta vẫn có thể làm cho nhau hạnh phúc.
That's his sweet thing.	Đó là điều ngọt ngào của anh ấy.
You can only look him in the eye.	Bạn chỉ có thể nhìn vào mắt anh ấy.
The answer, it seems, is a lot.	Câu trả lời, có vẻ như, là rất nhiều.
Unfortunately, it is unlikely that family life will go so well.	Thật không may, không chắc cuộc sống gia đình sẽ diễn ra tốt đẹp như vậy.
And yes, it did look at her.	Và vâng, nó đã nhìn cô ấy.
Don't fall asleep.	Đừng ngủ quên.
Everything is so simple.	Mọi thứ thật đơn giản.
I will leave your life and never come back.	Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn và không bao giờ trở lại.
Every action causes a reaction.	Mọi hành động đều gây ra phản ứng.
Therefore, we use these five children as the poor group.	Do đó, chúng tôi sử dụng năm trẻ em này là nhóm nghèo.
You have lost control, you have no meaning.	Bạn đã mất kiểm soát, bạn không có ý nghĩa.
Right action is similar to right speech.	Hành động đúng tương tự như lời nói đúng.
There is no sound plan to shape a solution.	Không có kế hoạch âm thanh để định hình một giải pháp.
Now, another thing.	Bây giờ, một điều khác.
If only it had gone faster, to the end.	Giá như nó đi nhanh hơn, đi đến hồi kết.
Everything is still the same, but everything is different.	Mọi thứ vẫn vậy, nhưng mọi thứ đã khác.
She was forced into this position.	Cô ấy đã bị ép vào vị trí này.
Love, music and herself.	Tình yêu, âm nhạc và bản thân cô ấy.
We turn off here on the left.	Chúng tôi tắt ở đây ở bên trái.
Future studies must carefully address these issues.	Các nghiên cứu trong tương lai phải giải quyết cẩn thận những vấn đề này.
Love talking to men.	Thích nói chuyện với người đàn ông.
This is again consistent with the long history of doing this.	Điều này một lần nữa phù hợp với lịch sử lâu đời của việc làm này.
I don't know much about other girls.	Tôi không biết nhiều về những cô gái khác.
He works for the local government.	Anh ta làm việc cho chính quyền địa phương.
He asked me a few questions, and assessed my nose.	Anh ấy hỏi tôi một vài câu hỏi, và đánh giá chiếc mũi của tôi.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
He is a dead man still breathing.	Anh ta là một người đàn ông đã chết và vẫn còn thở.
He caught my eye and smiled briefly.	Anh ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi và thoáng mỉm cười.
We will probably never go into that house again.	Chúng tôi có thể sẽ không bao giờ vào trong ngôi nhà đó nữa.
Tell yourself that's normal.	Tự nhủ rằng điều đó là bình thường.
By the way, she is a girl.	Nhân tiện, cô ấy là một cô gái.
And so now we've got our business together.	Và vì vậy bây giờ chúng tôi đã có công việc kinh doanh của chúng tôi cùng nhau.
Out here, her body quickly informed her of the difference.	Ở ngoài này, cơ thể cô nhanh chóng thông báo cho cô về sự khác biệt.
She needed something else to think about.	Cô cần điều gì đó khác để suy nghĩ.
Oh and look at that.	Ồ và nhìn vào đó.
Now let's break things down by age group.	Bây giờ chúng ta hãy chia nhỏ mọi thứ theo nhóm tuổi.
Well, this looks like a very interesting experiment.	Vâng, đây có vẻ là một thử nghiệm rất thú vị.
And they were right inside the building behind him.	Và họ đang ở ngay bên trong tòa nhà phía sau anh ta.
I trust you.	Tôi tin bạn.
Together, we can make them hear us.	Cùng nhau, chúng ta có thể khiến họ nghe thấy chúng ta.
My concerns are similar.	Mối quan tâm của tôi cũng tương tự.
Not too fast.	Không quá nhanh.
This has happened at least twice in the last year.	Điều này đã xảy ra ít nhất hai lần trong năm ngoái.
I see where you keep your knife.	Tôi thấy nơi bạn giữ con dao của bạn.
Student.	Sinh viên.
I lost count.	Tôi mất tính.
This guy is good.	Anh chàng này tốt.
So you fix it.	Vì vậy, bạn sửa lại nó.
And whatever you do, never contact me again.	Và bất cứ điều gì bạn làm, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa.
It is for informational purposes only.	Nó chỉ dành cho mục đích thông tin.
Gun violence is on us.	Bạo lực súng đạn là ở chúng ta.
It's a little buggy when you look at it that way.	Đó là một lỗi nhỏ khi bạn nhìn nó theo cách đó.
It doesn't matter, as long as you come back.	Nó không quan trọng, miễn là bạn trở lại.
One hundred is not unusual.	Một trăm không phải là bất thường.
We like it very much.	Chúng tôi rất thích nó.
IT depends on what you want.	NÓ phụ thuộc vào điều bạn muốn.
Never be touched.	Không bao giờ được chạm vào.
It's been a while.	Nó đã được một thời gian.
She has small and very regular teeth.	Cô có một hàm răng nhỏ và rất đều đặn.
People like to be in the spotlight.	Mọi người thích được chú ý.
Her plan failed.	Kế hoạch của cô đã thất bại.
Then it can be pretty good.	Sau đó, nó có thể được khá tốt.
Two questions are presented.	Hai câu hỏi được trình bày.
I knew that he would be there, sitting outside.	Tôi biết rằng anh ấy sẽ ở đó, ngồi bên ngoài.
There is nothing here for me now.	Không có gì ở đây cho tôi bây giờ.
They are not allowed to miss anyone.	Họ không được phép bỏ lỡ bất kỳ ai.
However, people seem to like it.	Tuy nhiên, mọi người có vẻ thích nó.
He called me.	Anh ấy đã gọi cho tôi.
We did our seven years, that's for sure.	Chúng tôi đã làm được bảy năm của mình, đó là điều chắc chắn.
His neck was broken.	Cổ anh ta đã bị gãy.
There must be another way.	Phải có một cách khác.
From the soft rock above.	Từ mảng đá mềm phía trên.
This is consistent with other published studies.	Điều này phù hợp với các nghiên cứu đã được công bố khác.
This hardly surprises us.	Điều này hầu như không làm chúng ta ngạc nhiên.
However, there is no single model system that fully represents the human situation.	Tuy nhiên, không có hệ thống mô hình nào thể hiện đầy đủ hoàn cảnh của con người.
What he knows.	Những gì anh ấy biết.
There is no sign of him anywhere.	Không có dấu hiệu của anh ta ở bất cứ đâu.
Our current system is broken and needs to be fixed.	Hệ thống hiện tại của chúng tôi bị hỏng và cần được sửa.
He is my family.	Anh ấy là gia đình của tôi.
We were divided.	Chúng tôi đã bị chia rẽ.
I have never seen her move so fast.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy di chuyển nhanh như vậy.
All light brown.	Toàn bộ màu nâu nhạt.
They call it emergence, moment-to-moment change.	Họ gọi đó là sự xuất hiện, thay đổi từng khoảnh khắc.
Basically, we'll be right back where we started the day.	Về cơ bản, chúng tôi sẽ trở lại ngay nơi chúng tôi bắt đầu ngày mới.
I guess we should find her then.	Tôi đoán chúng ta nên tìm cô ấy sau đó.
Detailed information about the operation.	Thông tin chi tiết về hoạt động.
But those memories put things into perspective.	Nhưng những ký ức đó đã đưa mọi thứ vào góc nhìn.
That's why he's so powerful.	Đó là lý do tại sao anh ấy rất lợi hại.
She is not afraid of him.	Cô không sợ anh ta.
Informed informed consent was obtained prior to the start of the study.	Sự đồng ý đã được thông báo trước khi bắt đầu nghiên cứu.
Both are serious enough to keep me quiet.	Cả hai đều nghiêm trọng, đủ để giữ cho tôi im lặng.
However, don't worry.	Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng.
You no longer have to prove anything to anyone.	Bạn không còn phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai.
The team is ready to step up.	Đội đã sẵn sàng để bước lên.
I was good to you.	Tôi đã tốt cho bạn.
It's a beautiful and rather short piece.	Đó là một tác phẩm đẹp và khá ngắn.
So now we can see and hear our signal.	Vì vậy, bây giờ chúng tôi có thể nhìn thấy và nghe thấy tín hiệu của chúng tôi.
But there are costs.	Nhưng có những chi phí.
Many of these sites establish a free website.	Nhiều người trong số các trang web này thành lập một trang web miễn phí.
I cry about my woman's condition.	Tôi khóc về tình trạng của người phụ nữ của tôi.
Right and wrong where is clear.	Đúng sai ở đâu rõ ràng.
Cooking can be one of the best life choices we make.	Nấu ăn có thể là một trong những lựa chọn tốt nhất trong cuộc sống mà chúng ta thực hiện.
They stick pretty well, so that's a plus.	Chúng dính khá tốt, vì vậy đó là một điểm cộng.
Maybe she lost her mind.	Có lẽ cô ấy đã mất trí.
Follow her.	Đi theo cô ấy.
It only warms up when the spotlight comes on.	Nó chỉ ấm lên khi đèn sân khấu bật sáng.
The system continued this movement for the next two days.	Hệ thống tiếp tục chuyển động này trong hai ngày sau đó.
However, the question is a fair one.	Tuy nhiên, câu hỏi là một câu hỏi công bằng.
Here, we present the missing experimental evidence.	Ở đây, chúng tôi trình bày các bằng chứng thí nghiệm còn thiếu.
The hotel is a bit away from the main part of the city.	Khách sạn cách khu vực chính của thành phố một chút.
There are many.	Hiện có rất nhiều.
It looks like a credit card, like a currency.	Nó trông giống như một thẻ tín dụng, giống như một loại tiền.
No one can change it.	Không ai có thể thay đổi nó.
I tried not to get angry.	Tôi đã cố gắng để không tức giận.
Let's start with the practical part.	Chúng ta hãy bắt đầu từ phần thực tế.
Technology is nothing without people using it.	Công nghệ không là gì nếu không có người sử dụng nó.
The police never caught anyone.	Cảnh sát chưa bao giờ bắt được ai.
And they will, because they have to.	Và họ sẽ, vì họ phải làm.
Go home.	Về nhà.
Obviously, that didn't happen.	Rõ ràng, điều đó đã không xảy ra.
At first, he didn't talk much and she didn't talk much.	Ban đầu anh ít nói còn cô thì ít nói.
Two specific changes are relevant in our view.	Hai thay đổi cụ thể có liên quan theo quan điểm của chúng tôi.
That is my heart and my whole time.	Đó là tâm huyết của tôi và cả thời gian qua của tôi.
He kept himself to himself.	Anh ấy giữ mình cho riêng mình.
Trust the process.	Tin tưởng vào quy trình.
Can't do it and run at the same time.	Không thể làm điều đó và chạy cùng một lúc.
More pictures have been added here.	Các hình ảnh khác đã được thêm vào đây.
We look forward to being brought before him.	Chúng tôi mong muốn được đưa đến trước anh ấy.
He is a family man.	Anh ấy là một người của gia đình.
She found herself attracted to this boy.	Cô thấy mình bị thu hút bởi chàng trai này.
He is being judged for his life.	Anh ta đang bị xét xử cho cuộc sống của mình.
It could be true.	Nó có thể là sự thật.
This is yours now.	Đây là của bạn bây giờ.
This direct, humane treatment seemed to please him.	Cách đối xử trực tiếp, nhân văn này dường như đã làm hài lòng anh ta.
It is of little value and useful.	Nó có giá trị nhỏ và hữu ích.
She didn't like the idea.	Cô ấy không thích ý tưởng đó.
His friends are racing against time.	Những người bạn của anh đang chạy đua với thời gian.
They will be a major part of that team.	Họ sẽ là một phần chính của đội đó.
I think we passed the ball three times in the whole game.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chuyền bóng ba lần trong cả trận đấu.
I have a job to do, damn it.	Tôi có một công việc phải làm, chết tiệt.
But more than that, the two are old friends.	Nhưng hơn thế nữa, hai người còn là bạn cũ.
Receive call.	Nhận cuộc gọi.
It will probably be my next read.	Nó có lẽ sẽ là lần đọc tiếp theo của tôi.
It exists in several forms.	Nó tồn tại ở một số dạng.
This is just a happy accident.	Đây chỉ là một tai nạn đáng mừng.
I think that's great!	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt!
Yes No questions.	Câu hỏi có, không.
That means taking a class.	Có nghĩa là tham gia một lớp học.
The sun has risen.	Mặt trời đã mọc.
Today I am a proud mother with a son.	Hôm nay tôi là một người mẹ tự hào với một cậu con trai.
Nothing else helps her process and organize.	Không có gì khác giúp cô ấy xử lý và sắp xếp.
One major issue is health.	Một vấn đề chính là sức khỏe.
She feels what he feels.	Cô ấy cảm thấy những gì anh ấy cảm thấy.
No one will stay here.	Sẽ không có ai ở lại đây.
You can and will cook well.	Bạn có thể và sẽ nấu ăn ngon.
I stopped as the others moved up behind him.	Tôi đứng lại khi những người khác tiến lên phía sau anh ta.
I don't mind the cold nor the dark.	Tôi không ngại cái lạnh cũng như bóng tối.
There still seems to be a contradiction between the two opinions.	Dường như vẫn có sự mâu thuẫn giữa hai ý kiến.
I have never had a problem with the finish.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với kết thúc.
It has to be done in order to happen.	Nó phải được thực hiện để xảy ra.
We give them medical care.	Chúng tôi chăm sóc y tế cho họ.
Despite his age, he is truly a child.	Bất chấp tuổi tác của mình, anh ấy thực sự là một đứa trẻ.
Every time she was near him.	Mỗi khi cô ở gần anh.
To create a new database with a table.	Để tạo một cơ sở dữ liệu mới với một bảng.
I will definitely get that.	Tôi chắc chắn sẽ nhận được điều đó.
Let me know your thoughts.	Hãy để tôi biết suy nghĩ của bạn.
All of this has never been done before.	Tất cả những điều này chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
I gave them your name and address.	Tôi đã cho họ tên và địa chỉ của bạn.
Tell a friend.	Nói với một người bạn.
But we didn't see him.	Nhưng chúng tôi đã không nhìn thấy anh ta.
I've had more than enough for today.	Tôi đã có quá đủ ngày hôm nay.
This work is in progress.	Công việc này đang được tiến hành.
I will make sure of that.	Tôi sẽ đảm bảo điều đó.
I mean, it can tell you more than the truth.	Ý tôi là, nó có thể cho bạn biết nhiều điều hơn là sự thật.
Because you have my heart.	Bởi vì bạn có trái tim của tôi.
But they have much more to offer.	Nhưng họ có nhiều hơn thế để cung cấp.
I recorded part two, but haven't watched it yet.	Tôi đã ghi phần hai, nhưng vẫn chưa xem.
It's not too bright.	Nó không quá sáng.
I mean the way forward is clear.	Tôi có nghĩa là con đường phía trước là rõ ràng.
It's too slow.	Nó quá chậm.
Near below them was a wide plain.	Gần bên dưới chúng là một đồng bằng rộng.
Three levels of existence.	Ba cấp độ của sự tồn tại.
His fight, for one.	Cuộc chiến của anh ấy, vì một.
I cross my fingers.	Tôi bắt chéo các ngón tay.
Maybe he could say he was sick that day.	Có lẽ anh ấy có thể nói rằng anh ấy đã bị ốm vào ngày hôm đó.
Do not leave your name.	Không để lại tên của mình.
After years of trying, we are finally a family.	Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng chúng tôi cũng là một gia đình.
She was in the hospital.	Cô ấy đã ở trong bệnh viện.
Users, in general, do not.	Người dùng, nói chung, không.
Room service and special orders.	Dịch vụ phòng và các đơn đặt hàng đặc biệt.
Other games are difficult because you have to make decisions very quickly.	Các trò chơi khác rất khó vì bạn phải đưa ra quyết định rất nhanh.
All authors performed the analysis.	Tất cả các tác giả đã thực hiện phân tích.
This has pushed me away from red meat and meat in general.	Điều này đã đẩy tôi xa rời thịt đỏ và thịt nói chung.
Perform experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
She must have been standing there for quite some time.	Chắc cô ấy đã đứng đó khá lâu rồi.
Things are just a little bit different.	Có điều mọi thứ chỉ khác một chút.
It's more or less than that.	Nó nhiều hơn hoặc ít hơn thế.
This is not an investigation.	Đây không phải cuộc điều tra.
It was great for us when we were doing research.	Thật tuyệt vời cho chúng tôi khi chúng tôi đang nghiên cứu.
Try to constantly have vision of the largest parts of the map.	Cố gắng liên tục có tầm nhìn về những phần lớn nhất của bản đồ.
As it should be and very rarely happens.	Như nó nên được và rất hiếm khi xảy ra.
Let me help you.	Hãy để tôi giúp bạn.
This process is then repeated for the other colors.	Quá trình này sau đó được lặp lại cho các màu khác.
Made a decision, stuck by it.	Đã đưa ra một quyết định, bị mắc kẹt bởi nó.
However, you can never say never.	Tuy nhiên, bạn không bao giờ có thể nói không bao giờ.
She won't let anyone throw away any of them.	Cô ấy sẽ không để bất kỳ ai vứt bỏ bất kỳ thứ nào trong số chúng.
My decision is to go out nice.	Quyết định của tôi là đi ra ngoài tốt đẹp.
She will be there.	Cô ấy sẽ ở đó.
I have a love hate relationship with this time of year.	Tôi có một mối quan hệ yêu ghét với thời gian này trong năm.
And that rate is expected to increase this year.	Và tỷ lệ đó dự kiến ​​sẽ tăng trong năm nay.
Don't do it.	Đừng làm việc đó.
I asked a lot of questions.	Tôi hỏi rất nhiều câu hỏi.
There is less to eat and less money.	Có ít để ăn và ít tiền hơn.
Sometimes these things happen, there's nothing you can do about it.	Đôi khi những điều này xảy ra, bạn không thể làm gì được.
Her eyes were fixed on his back, it was definitely him now.	Đôi mắt cô dán chặt vào lưng anh, chắc chắn bây giờ là anh.
There can be more than one damage action involved.	Có thể có nhiều hơn một hành động thiệt hại liên quan.
If you are still experiencing any process issues, please contact us.	Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ vấn đề nào về quy trình, hãy liên hệ với chúng tôi.
She almost found out my secret once.	Cô ấy đã suýt phát hiện ra bí mật của tôi một lần.
I about the results.	Tôi về kết quả.
It's more of a habit than anything.	Đó là một thói quen hơn bất cứ điều gì.
Another time, another place he thought.	Một lần khác, một nơi khác anh nghĩ.
Or rather, the lack of active listening.	Hay nói đúng hơn là thiếu tích cực lắng nghe.
I'm glad for you.	Tôi mừng cho bạn.
Common behavioral patterns exist in birds around the world.	Các kiểu hành vi phổ biến tồn tại ở các loài chim trên khắp thế giới.
First, you should include a beautiful, professional photo of yourself.	Đầu tiên, bạn nên đưa vào một bức ảnh đẹp, chuyên nghiệp về bản thân.
It is a feeling that comes from deep within.	Đó là cảm giác xuất phát từ sâu bên trong.
Police represent their main business risk.	Cảnh sát đại diện cho rủi ro kinh doanh chính của họ.
He didn't want to let go of what he was feeling.	Anh không muốn buông bỏ những gì anh đang cảm thấy.
You know, he was right.	Bạn biết đấy, anh ấy đã đúng.
And both of them never said a word.	Và cả hai đều không bao giờ nói một lời.
I've seen that kind of thing before.	Tôi đã thấy loại đó trước đây.
This is a big season for me.	Đây là một mùa giải lớn đối với tôi.
That's the best way.	Đó là cách tốt nhất.
Otherwise the cost is quite high.	Nếu không chi phí là khá cao.
Books have been written to keep the doors open to the public.	Sách đã được viết để tiếp tục mở rộng cửa cho công chúng.
Females are yellow, and males are red.	Con cái màu vàng, và con đực màu đỏ.
It's not that late.	Không muộn như vậy đâu.
When we walked in the door, we were saying we wanted to make love.	Khi bước vào cửa, chúng tôi đang nói rằng chúng tôi muốn làm tình.
Get away from me and get on with their lives.	Tránh xa tôi ra và tiếp tục với cuộc sống của họ.
Rules are no rules.	Quy tắc là không có quy tắc.
We can't do anything more.	Chúng tôi không thể làm gì hơn nữa.
He approached us very friendly and warm.	Anh ấy tiếp cận chúng tôi rất thân thiện và ấm áp.
Do not stop there.	Không dừng lại ở đó.
We include several measures of an individual's health status.	Chúng tôi bao gồm một số thước đo về tình trạng sức khỏe của cá nhân.
They stared at the ground, then at each other.	Họ nhìn chằm chằm xuống đất, rồi nhìn nhau.
He doesn't work, he doesn't produce.	Anh ấy không làm việc, anh ấy không sản xuất.
She is such a gift.	Cô ấy là một món quà như vậy.
They can only provide documentation.	Họ chỉ có thể cung cấp tài liệu.
Accordingly, the site engine is quite new.	Theo đó, công cụ trang web là khá mới.
I want to see that.	Tôi muốn thấy điều đó.
Good concept.	Tốt về khái niệm.
Hope you enjoy the journey!.	Hy vọng bạn thích cuộc hành trình !.
Rate cuts lasted for six months.	Tỷ lệ cắt giảm kéo dài trong sáu tháng.
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
The results were great.	Kết quả thật tuyệt vời.
I can drive later.	Tôi có thể lái xe sau.
To our knowledge, no studies in children have been reported.	Theo hiểu biết của chúng tôi, không có nghiên cứu nào ở trẻ em được báo cáo.
You know, the house is right behind me.	Bạn biết đấy, ngôi nhà nằm ngay sau lưng tôi.
So give me a number.	Vậy hãy cho tôi một con số.
When he looked at me again, he was young.	Khi anh ấy nhìn tôi lần nữa, anh ấy còn trẻ.
We talk about the importance of the team.	Chúng tôi nói về tầm quan trọng của đội.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
So that's what we've been playing with a lot now.	Vì vậy, đó là những gì chúng tôi đã chơi với rất nhiều bây giờ.
At least this is something.	Ít nhất đây là một cái gì đó.
I lived with my father.	Tôi đã sống với bố tôi.
I used to play a bit but not to that extent.	Tôi đã từng chơi một chút nhưng không ở mức đó.
However, you will be welcome here.	Tuy nhiên, bạn sẽ được chào đón ở đây.
She is not happy.	Cô không vui.
They will need therapy.	Họ sẽ cần trị liệu.
You can't ask him.	Bạn không thể hỏi anh ta.
Here is an example of both.	Đây là ví dụ của cả hai.
He feels better though.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn mặc dù vậy.
Then there's the language question.	Sau đó là câu hỏi ngôn ngữ.
Then it was.	Sau đó, nó đã được.
That is when the great light will appear.	Đó là lúc ánh sáng vĩ đại sẽ xuất hiện.
To save yourself.	Để tự cứu lấy mình.
My son said nothing.	Con trai tôi không nói gì.
Just look at the pictures here and you will understand.	Chỉ cần nhìn vào hình ảnh ở đây và bạn sẽ hiểu.
Obviously, this discussion will continue throughout the season.	Rõ ràng, cuộc thảo luận này sẽ tiếp tục trong suốt mùa giải.
Let the story be your guide, and pay attention to details.	Hãy để câu chuyện làm hướng dẫn cho bạn, và chú ý đến các chi tiết.
I don't know what happened to it now.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó bây giờ.
Here is the project download link.	Đây là liên kết tải xuống dự án.
Several factors that may influence the results are discussed below.	Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả được thảo luận dưới đây.
Or maybe they did, and he just can't remember.	Hoặc có thể họ đã làm, và anh ấy chỉ không thể nhớ.
The waiters were nice.	Những người phục vụ đã được tốt đẹp.
Click to open the door.	Nhấn để mở cửa.
We still can't do that.	Chúng tôi vẫn chưa thể làm được điều đó.
That's a pretty good success rate.	Đó là một tỷ lệ thành công khá tốt.
I told her it was a bad idea but not the worst idea.	Tôi nói với cô ấy đó là một ý kiến ​​tồi nhưng không phải là ý tưởng tồi tệ nhất.
Thanks to better surgery, many people have now survived.	Nhờ phẫu thuật tốt hơn, nhiều người hiện đã sống sót.
You are definitely not the one to tell your wife.	Bạn chắc chắn không phải là người nói cho vợ biết.
Same goes for your network.	Tương tự đối với mạng của bạn.
I'm sure there's an easier solution.	Tôi chắc rằng có một giải pháp dễ dàng hơn.
It certainly worked.	Nó chắc chắn đã có hiệu quả.
And you can have them.	Và bạn có thể có chúng.
Now, we seem to be on our way.	Bây giờ, chúng tôi dường như đang trên đường.
We just keep.	Chúng tôi chỉ giữ lại.
I'm really interested in reading it.	Tôi thực sự quan tâm đến việc đọc nó.
But now we have another challenge.	Nhưng bây giờ chúng tôi có một thách thức khác.
Whatever happens after that, will happen.	Bất cứ điều gì xảy ra sau đó, sẽ xảy ra.
All in all, this is a very positive period.	Nói chung đây là một giai đoạn rất tích cực.
Very good.	Rất tốt rồi.
This time we will just make photos with simple notes.	Lần này chúng ta sẽ chỉ làm những bức ảnh với những ghi chú đơn giản.
This can be interesting.	Điều này có thể thú vị.
I can feel him worrying about her.	Tôi có thể cảm thấy anh ấy lo lắng cho cô ấy.
He is super professional and takes very good notes.	Anh ấy siêu chuyên nghiệp và ghi chép rất tốt.
Jump to match.	Nhảy để phù hợp.
The judge doesn't have anything.	Thẩm phán không có bất kỳ điều gì.
So, of course, she immediately did.	Vì vậy, tất nhiên, cô ấy ngay lập tức làm.
Others said they had moved somehow.	Những người khác cho biết đã chuyển đi bằng cách nào đó.
You told her you couldn't stand her.	Bạn đã nói với cô ấy rằng bạn không thể chịu đựng được cô ấy.
There is something you should probably know.	Có một cái gì đó bạn có thể nên biết.
They weren't sure what to believe.	Họ không chắc phải tin vào điều gì.
Look where you are and where others are standing.	Nhìn nơi bạn đang đứng và những người khác đang đứng ở đâu.
I saw this post and tried it.	Tôi đã thấy bài viết này và đã thử nó.
But it still doesn't work.	Nhưng nó vẫn không hoạt động.
I was just going to see you.	Tôi chỉ định đi gặp bạn.
Could you pour me a glass of water, please?	Hãy rót cho tôi một cốc nước được không.
She looks quite depressed.	Cô ấy trông khá suy sụp.
Activity at a normal level for the next two weeks.	Hoạt động ở mức bình thường trong hai tuần tiếp theo.
He lost the match in three sets.	Anh ấy đã thua trận đấu trong ba set.
It was a difficult period.	Đó là một thời kỳ khó khăn.
But he couldn't take the risk.	Nhưng anh không thể mạo hiểm.
Feel so good.	Cảm thấy rất tốt.
I go one step further.	Tôi tiến thêm một bước nữa.
So that's going to be a big test.	Vì vậy, đó sẽ là một thử nghiệm lớn.
Obviously a lot of you agree.	Rõ ràng là rất nhiều người trong số các bạn đồng ý.
We took her into our arms.	Chúng tôi đã đưa cô ấy vào vòng tay của chúng tôi.
So that's what she does.	Vì vậy, đó là những gì cô ấy làm.
We know that.	Chúng tôi biết điều đó.
There are certainly challenges there.	Chắc chắn có những thách thức ở đó.
It and easy work.	Nó và công việc dễ dàng.
But it doesn't work tonight.	Nhưng nó không hoạt động tối nay.
I will cut off every part of you.	Tôi sẽ cắt bỏ mọi phần của bạn.
It would be nice to have this feature for smaller databases.	Sẽ rất tuyệt nếu có tính năng này cho cơ sở dữ liệu nhỏ hơn.
The girl is on a college trip.	Cô gái đang đi du lịch đại học.
It is your responsibility to protect yourself from such problems.	Bạn có trách nhiệm bảo vệ mình khỏi những vấn đề như vậy.
She told the truth.	Cô ấy đã nói sự thật.
Each of them did.	Mỗi người trong số họ đã làm.
The bedside lamp beside the bed lightened his face.	Ngọn đèn ngủ bên cạnh giường làm gương mặt anh nhẹ nhõm hơn.
It seems more than ever.	Có vẻ như hơn bao giờ hết.
So it was a very difficult decision.	Vì vậy, đó rất là một quyết định khó khăn.
All training will be given.	Tất cả các khóa đào tạo sẽ được đưa ra.
The feeling of something greater than himself.	Cảm giác về điều gì đó vĩ đại hơn bản thân anh ta.
That's what my sex dreams are like.	Đó là những gì giấc mơ tình dục của tôi là như thế.
He has several effects.	Anh ta có một số tác dụng.
I will not say anything.	Không nói nữa.
But he said something against the church.	Nhưng anh ta đã nói điều gì đó chống lại nhà thờ.
She didn't know how long she had been here.	Cô không biết mình đã ở đây bao lâu.
They say very clearly that they are real.	Họ nói rất rõ ràng rằng họ là thật.
They are oil and water.	Chúng là dầu và nước.
They were lucky.	Họ đã may mắn.
It is confirmed through blood pressure measurements that are repeated over time.	Nó được xác nhận thông qua các phép đo huyết áp được lặp lại theo thời gian.
Information can be of great value.	Thông tin có thể có giá trị lớn.
I feel it.	Tôi cảm thấy nó.
I cannot thank you enough for this.	Tôi không thể cảm ơn bạn đủ vì điều này.
Can't make a rule.	Không thể đặt ra một quy tắc.
Out of town is another matter.	Ngoài thị trấn là một vấn đề khác.
Money will buy many things for the village.	Tiền sẽ mua được nhiều thứ cho ngôi làng.
I hope that they will satisfy you.	Tôi hy vọng rằng họ sẽ làm hài lòng bạn.
Conditions of education.	Điều kiện của giáo dục.
A lot of attention has been focused on their unique properties.	Rất nhiều sự chú ý đã được tập trung vào các đặc tính độc đáo của chúng.
It took me many months.	Đã mất tôi nhiều tháng.
They won't smile at you at dinner.	Họ sẽ không cười với bạn trong bữa tối.
Many people know them as young as two years old.	Nhiều người biết chúng khi mới hai tuổi.
Don't get too attached.	Không được quá gắn bó.
He just placed an order.	Anh ấy vừa đặt hàng.
The information obtained was used at the trial.	Thông tin thu được đã được sử dụng tại phiên tòa.
They are with me.	Họ đang ở với tôi.
It's been almost a year since we talked.	Đã gần một năm kể từ khi chúng tôi nói chuyện.
Even when he sat down, he was up to my chest or higher.	Ngay cả khi ngồi xuống, anh ấy đã lên đến ngực của tôi hoặc cao hơn.
He hung up and glanced at his phone.	Anh tắt máy và liếc nhìn điện thoại.
No father could tell him what to do.	Không người cha nào có thể nói cho anh ta biết phải làm gì.
It is not an exact science.	Nó không phải là một khoa học chính xác.
My perspective is like in a dream.	Góc nhìn của tôi giống như trong giấc mơ.
Have fun and let me know what you think.	Hãy vui vẻ và cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
A little closer.	Gần hơn chút nữa.
I hated it then and I hate it today.	Khi đó anh ghét nó và hôm nay anh ghét nó.
It is just perfect.	Nó chỉ là hoàn hảo.
Look at my papers.	Nhìn vào giấy tờ của tôi.
He has too much work to do.	Anh ấy có quá nhiều việc phải làm.
Accordingly, the remaining question is not a question of truth.	Theo đó câu hỏi còn lại không phải là câu hỏi về sự thật.
It is easy to use and connects quickly.	Nó rất dễ sử dụng và kết nối nhanh chóng.
Often, there may be no symptoms.	Thông thường, có thể không có triệu chứng.
But if so, we are the first to know about it.	Nhưng nếu vậy, chúng tôi là người đầu tiên biết về nó.
Haven't thought about that in years and then.	Đã không nghĩ về điều đó trong nhiều năm và sau đó.
However, he had a job to do, and he did it.	Tuy nhiên, anh ấy có một công việc phải làm, và anh ấy đã làm được.
You must stay with me.	Bạn phải ở lại với tôi.
However, this, obviously, won't do.	Tuy nhiên, điều này, rõ ràng, sẽ không làm.
Maybe his mother loved him.	Có lẽ mẹ anh ấy đã yêu anh ấy.
Have faith, you will eventually get there.	Hãy có niềm tin, cuối cùng bạn sẽ đạt được điều đó.
Excellent quality even in late summer.	Chất lượng tuyệt vời ngay cả vào cuối mùa hè.
Looking forward to seeing your work.	Mong được nhìn thấy tác phẩm của bạn.
You want to stay there.	Bạn muốn ở lại đó.
What he doesn't know is that your marriage is in jeopardy.	Điều anh ấy không biết là cuộc hôn nhân của bạn đang gặp nguy hiểm.
Or consider thinking.	Hoặc cân nhắc suy nghĩ.
I just did it.	Tôi mới làm nó.
Pretty much every team doesn't play the game.	Khá nhiều đội không chơi trò chơi.
No violence, no damage.	Không có bạo lực, không có thiệt hại.
Before he could describe it, it was gone.	Trước khi anh có thể mô tả nó, nó đã biến mất.
And you can't change anything.	Và bạn không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Just not sure.	Chỉ là không chắc chắn.
The first few months seem to go well.	Vài tháng đầu tiên có vẻ suôn sẻ.
No one wrote her a check.	Không ai viết cho cô ấy một tấm séc.
You go for the good people but is.	Bạn đi vì những người tốt nhưng là.
Want to buy boys.	Muốn mua trai.
They closed.	Họ đã đóng cửa.
Shown on the right.	Được hiển thị ở bên phải.
She started calling around.	Cô ấy bắt đầu gọi xung quanh.
Box.	Hộp.
The idea has been more successful at the state and local levels.	Ý tưởng đã thành công hơn ở cấp tiểu bang và địa phương.
He opened the door to his office.	Anh mở cửa phòng làm việc của mình.
Lying down doesn't help.	Nằm xuống không đỡ.
Somehow over the last twenty years, job descriptions have changed.	Bằng cách nào đó trong hai mươi năm qua, mô tả công việc đã thay đổi.
And certainly not in reply to this particular blog post.	Và chắc chắn không phải để trả lời cho bài đăng blog cụ thể này.
Some content will be hidden from you.	Một số nội dung sẽ bị ẩn khỏi bạn.
I really wish we didn't live in the city.	Tôi thực sự ước chúng tôi không sống ở thành phố.
I was really scared.	Tôi đã rất sợ hãi.
I should make that clear.	Tôi nên nói rõ điều đó.
Go fix them.	Đi sửa chúng.
But now we are finally in a good place.	Nhưng bây giờ chúng tôi cuối cùng đã ở một nơi tốt.
But perhaps many people are not sure.	Nhưng có lẽ nhiều người chưa chắc.
One night, my father took her out of the house.	Một đêm, bố tôi dẫn cô ấy ra khỏi nhà.
Together.	Với nhau.
By birth, we have a lot to learn about parenthood.	Được sinh ra, chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi về việc làm cha mẹ.
Now go and bring her back.	Bây giờ hãy đi và đưa cô ấy trở lại.
But we have no such case here.	Nhưng chúng tôi không có trường hợp như vậy ở đây.
Plaintiffs reached the correct conclusion when analyzing the evidence.	Nguyên đơn đã đạt được kết quả chính xác khi phân tích bằng chứng.
A lot of this.	Rất nhiều điều này.
I love getting on the floor and playing with my sons.	Tôi thích xuống sàn và chơi với các con trai của tôi.
I need a plan.	Tôi cần lập kế hoạch.
I looked around the small waiting room.	Tôi nhìn quanh phòng chờ nhỏ.
His love is unchanged for you.	Tình yêu của anh ấy không thay đổi đối với bạn.
Now, get some rest.	Bây giờ, hãy nghỉ ngơi một chút.
He turned his head towards me.	Anh ta quay đầu về phía tôi.
He pulled them out.	Anh kéo chúng ra.
He pushed open the door and stepped inside.	Anh đẩy cửa bước vào trong.
They were never fast enough.	Họ không bao giờ đủ nhanh.
That makes a lot of guys.	Điều đó làm cho rất nhiều chàng trai.
This has two results.	Điều này có hai kết quả.
I hadn't considered that before.	Tôi đã không xem xét điều đó trước đây.
Such zones do exist, but are difficult to maintain inside.	Những khu vực như vậy có tồn tại, nhưng rất khó để duy trì bên trong.
I imagine that they could fill some books.	Tôi tưởng tượng rằng họ có thể lấp đầy một số cuốn sách.
Please get back to me after taking a look.	Hãy liên lạc lại với tôi sau khi xem qua.
That's part of it, but it's not the whole thing.	Đó là một phần của nó, nhưng nó không phải là toàn bộ.
Continuing on how it is a process.	Tiếp tục về cách nó là một quá trình.
Her father was soon arrested.	Cha cô sớm bị bắt.
It makes you play for the fans.	Nó khiến bạn chơi vì người hâm mộ.
Something happened to her hair.	Một cái gì đó đã xảy ra với mái tóc của cô ấy.
If you've made bad choices, change it up and make other choices.	Nếu bạn đã có những lựa chọn tồi, hãy thay đổi và đưa ra những lựa chọn khác.
I have used it extensively.	Tôi đã sử dụng nó rộng rãi.
Each of the six actions is presented once in random order.	Mỗi hành động trong số sáu hành động được trình bày một lần theo thứ tự ngẫu nhiên.
Not available for in.	Không có sẵn cho trong.
This is my personal blog where that happens.	Đây là blog cá nhân của tôi, nơi điều đó xảy ra.
I know the course run has done it twice.	Tôi biết đường chạy của khóa học đã thực hiện nó hai lần.
Art saw nothing wrong with it.	Art thấy không có gì sai với nó.
God knows what made them do what they did.	Chúa biết điều gì đã khiến họ làm những gì họ đã làm.
See, you can do it when you put your mind to it.	Thấy chưa, bạn có thể làm được khi bạn đặt hết tâm trí vào nó.
Everything went according to plan.	Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch.
You need to keep it in.	Bạn cần phải giữ nó trong.
Don't worry about crying, worry if you can't feel anything.	Đừng lo lắng về việc khóc, hãy lo lắng nếu bạn không thể cảm nhận được gì.
Before she left the hospital.	Trước khi cô ấy rời bệnh viện.
And he saw something more.	Và anh ấy đã nhìn thấy điều gì đó nhiều hơn nữa.
To do so would take a whole book.	Để làm như vậy sẽ mất cả một cuốn sách.
But whether that happens this week remains to be seen.	Nhưng liệu điều đó có xảy ra trong tuần này hay không vẫn chưa được nhìn thấy.
And that was it.	Và đó đã là điều đó.
I will show myself.	Tôi sẽ thể hiện bản thân mình.
It was locked, as he expected.	Nó đã bị khóa, như anh ấy mong đợi.
You will cut yourself.	Bạn sẽ tự cắt mình.
But she is very happy.	Nhưng cô ấy rất vui.
I think this is very true and good advice.	Tôi nghĩ rằng đây là một lời khuyên rất đúng và tốt.
She runs it anyway.	Cô ấy chạy nó bằng mọi cách.
I have never done that.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó.
I had a discussion with him last week.	Tôi đã có một cuộc thảo luận với anh ấy vào tuần trước.
That's not the day.	Đó không phải là ngày.
I saw it everyday.	Tôi đã nhìn thấy nó hàng ngày.
A god in a man's body.	Một vị thần trong cơ thể của một người đàn ông.
She is thinking a lot.	Cô đang suy nghĩ rất nhiều.
Send him in.	Gửi anh ta vào.
There is nothing you can use there to open the door.	Không có gì bạn có thể sử dụng ở đó để mở cửa.
That's what keeps you going.	Đó là những gì giúp bạn tiếp tục.
I can do anything.	Tôi có thể làm bất cứ thứ gì.
It was a tough time, it wasn't a great time.	Đó là một thời gian khó khăn, đó không phải là một thời gian tuyệt vời.
I just don't want to eat meat or fish.	Tôi chỉ không muốn ăn thịt hoặc cá.
We will respect your information.	Chúng tôi sẽ tôn trọng thông tin của bạn.
It happens in a few minutes.	Nó diễn ra trong một vài phút.
Not only at home, but especially at work.	Không chỉ ở nhà mà đặc biệt là ở cơ quan.
I had a dream that the baby was a girl.	Tôi đã có một giấc mơ rằng đứa bé là một cô gái.
I can say that these things are really real to you.	Tôi có thể nói rằng những điều này thực sự có thật đối với bạn.
Because he knows.	Bởi vì anh ấy biết.
The group set up to execute the plan.	Nhóm thiết lập để thực hiện kế hoạch.
She was simply not in the room, and then she was there.	Cô ấy chỉ đơn giản là không có trong phòng, và sau đó cô ấy ở đó.
This value is used as the default value.	Giá trị này được sử dụng làm giá trị mặc định.
A great loss for him and for the world.	Một mất mát lớn cho anh ấy và cho cả thế giới.
We have been waiting.	Chúng tôi đã chờ đợi.
I will give him as much as he gave me.	Tôi sẽ cho anh ta nhiều như anh ta đã cho tôi.
The perfect gift for the man who has everything.	Món quà hoàn hảo cho người đàn ông có tất cả mọi thứ.
That says something.	Điều đó nói lên điều gì đó.
It must have been weeks and months before he actually gave up.	Chắc hẳn đã phải đợi hàng tuần, hàng tháng trước khi anh ấy thực sự từ bỏ.
Also leave your comments at the bottom of the page.	Cũng để lại bình luận của bạn ở cuối trang.
But he's also looking back.	Nhưng anh ấy cũng đang nhìn lại.
We worked hard and it was perfect.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và nó thật hoàn hảo.
We'd love to hear from you!.	Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​từ bạn !.
You can tell me later.	Bạn có thể cho tôi biết sau.
I want to add something more.	Tôi còn muốn thêm thứ gì đó nữa.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
Ahead is a small town.	Phía trước là một thị trấn nhỏ.
Now is the time to get dressed and have breakfast.	Bây giờ là thời gian để mặc quần áo và ăn sáng.
None of these patients experienced clinical failure.	Không ai trong số những bệnh nhân này bị thất bại về mặt lâm sàng.
This closes right into the death of the post office.	Điều này đóng ngay vào cái chết của bưu điện.
This is more than can be handled.	Đây là hơn là có thể được xử lý.
But it affects my project a lot.	Nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến dự án của tôi.
It was a man who died while walking.	Đó là một người đàn ông đã chết khi đi bộ.
I was told no.	Tôi đã được nói là không.
When you talk, people listen.	Khi bạn nói chuyện, mọi người sẽ lắng nghe.
Insufficient.	Không đủ.
Often, two or more methods are used in combination.	Thông thường, hai hoặc nhiều phương pháp được sử dụng kết hợp.
We won't see his likes again for a long time.	Chúng ta sẽ không gặp lại những lượt thích của anh ấy trong một thời gian dài.
But well, maybe this isn't a problem.	Nhưng tốt, có lẽ đây không phải là một vấn đề.
That means work, work and more work.	Điều đó có nghĩa là làm việc, làm việc và nhiều công việc hơn nữa.
It follows you from camp to camp.	Nó theo bạn từ trại này sang trại khác.
It is merely a question of timing.	Nó chỉ đơn thuần là một câu hỏi về thời gian.
They are still there.	Họ vẫn ở đó.
I just want it to end.	Tôi chỉ muốn nó kết thúc.
She actually broke the news in that order.	Cô ấy thực sự đã phá vỡ tin tức theo thứ tự đó.
You hate your life here.	Bạn ghét cuộc sống của bạn ở đây.
Otherwise, it is quite difficult.	Nếu không, nó là khá khó khăn.
We have lost family, friends, homes.	Chúng tôi đã mất gia đình, bạn bè, nhà cửa.
That makes it difficult for you.	Điều đó làm cho bạn khó khăn.
Neither whites nor women of color.	Không phải người da trắng cũng không phải phụ nữ da màu.
I thought a lot about this.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này.
You can imagine what this journey was like.	Bạn có thể tưởng tượng cuộc hành trình này như thế nào.
You can make them quite personal.	Bạn có thể làm cho chúng khá cá nhân.
I really have no opinion.	Tôi thực sự không có ý kiến.
Of course, he never paid him.	Tất nhiên, anh ta không bao giờ trả tiền cho anh ta.
But that is a long time away.	Nhưng đó là một thời gian xa.
She lives in constant pain.	Cô ấy sống trong nỗi đau triền miên.
But it is not true.	Nhưng nó không phải là sự thật.
Imagine what he could do with three items.	Hãy tưởng tượng những gì anh ta có thể làm với ba món đồ.
And, it really is.	Và, thực sự là như vậy.
He has something on his mind.	Anh ấy có một cái gì đó trong tâm trí của mình.
There is no breakfast for you. 	Không có bữa sáng cho bạn. 
I will.	Tôi sẽ.
I am responsible for the game itself, for others.	Tôi có trách nhiệm với chính trò chơi, đối với những người khác.
He shared them with me.	Anh ấy đã chia sẻ chúng với tôi.
However, problems have been noted with the system.	Tuy nhiên, các vấn đề đã được ghi nhận với hệ thống.
That happened once before.	Điều đó đã xảy ra một lần trước đây.
It depends on your role and purpose.	Nó phụ thuộc vào vai trò và mục đích của bạn.
Please look forward to it!.	Xin hãy chờ đợi nó!.
To account for this, consider a single vehicle.	Để giải thích cho điều này, hãy xem xét một chiếc xe duy nhất.
I don't even remember studying.	Tôi thậm chí không nhớ việc học.
One of them even had a knife.	Một trong số họ thậm chí còn có một con dao.
However, he's definitely surprised his best friend has.	Tuy nhiên, anh ấy chắc chắn rất ngạc nhiên khi người bạn thân nhất của mình có.
And has since stopped doing business.	Và kể từ đó đã ngừng kinh doanh.
Terrible days have come and gone.	Ngày khủng khiếp đã đến và qua đi.
Their parents do not exist.	Cha mẹ của họ không tồn tại.
And obviously, it's much more complicated.	Và rõ ràng, nó phức tạp hơn nhiều.
I fill out forms.	Tôi điền vào các biểu mẫu.
For us.	Đối với chúng tôi.
Both methods make sense and provide natural-looking results.	Cả hai phương pháp đều có ý nghĩa và cung cấp kết quả trông tự nhiên.
I don't think this is the case.	Tôi không nghĩ đây là trường hợp.
It's a nice little place.	Đó là một nơi nhỏ xinh.
My life has changed.	Cuộc sống của tôi đã thay đổi.
We think that's the only way.	Chúng tôi nghĩ đó là cách duy nhất.
Offer them a deal.	Cung cấp cho họ một thỏa thuận.
They come to the big load and to party hard.	Họ đến để tải lớn và tiệc tùng chăm chỉ.
For some people, it just happens.	Đối với một số người, nó chỉ xảy ra.
I drink coffee and make plans for the day.	Tôi uống cà phê và lập kế hoạch trong ngày.
You have to learn to get through everything.	Bạn phải học cách vượt qua mọi thứ.
The police did not tell us.	Cảnh sát không cho chúng tôi biết.
As a global factory.	Là một nhà máy toàn cầu.
Sounds like.	Nghe như là.
All he has to do is run around in a lap.	Tất cả những gì anh ta phải làm là chạy xung quanh một vòng.
Please do that and write to me with what you notice.	Hãy làm điều đó và viết thư cho tôi với những gì bạn nhận thấy.
I just need to see her.	Tôi chỉ cần gặp cô ấy.
This is not the time or place to repeat them.	Đây không phải là thời gian hoặc nơi để lặp lại chúng.
It must be the actual cause.	Nó phải là nguyên nhân thực tế.
Not now he's gone.	Không phải bây giờ anh ấy đã đi.
Not much damage was done.	Không có nhiều thiệt hại được thực hiện.
You don't have to make a phone call.	Bạn không cần phải gọi điện thoại.
But love.	Nhưng tình yêu.
By definition, if you're sure, you're being careful.	Theo định nghĩa, nếu bạn chắc chắn, bạn đang cẩn thận.
And that's one of those places where things go wrong.	Và đó là một trong những nơi mọi thứ trở nên sai lầm.
As if it was made for their purpose.	Như thể nó được tạo ra cho mục đích của họ.
He came to the office and just stared for a moment.	Anh đến văn phòng và chỉ nhìn chằm chằm một lúc.
I will miss.	Tôi sẽ nhớ.
There she was, in front of her friends.	Cô ấy ở đó, trước mặt bạn bè của cô ấy.
This is the dream of my great teacher.	Đây là giấc mơ của người thầy vĩ đại của tôi.
That is no surprise.	Điều đó không có gì ngạc nhiên.
She was well paid for her services, but then she left.	Cô ấy đã được trả lương cao cho các dịch vụ của mình, nhưng sau đó cô ấy đã rời đi.
We can do it in two months.	Chúng tôi có thể làm điều đó trong hai tháng.
He wants much, much more.	Anh ấy muốn nhiều, nhiều hơn thế nữa.
Then he did something that he rarely does.	Sau đó, anh ấy đã làm một việc mà anh ấy hiếm khi làm.
They feel like they are made of metal.	Họ cảm thấy như họ được làm bằng kim loại.
Don't ask, commander.	Đừng hỏi, chỉ huy.
Literally, he has two left feet.	Theo nghĩa đen, anh ta có hai bàn chân trái.
But this is not the worst part.	Nhưng đây không phải là phần tồi tệ nhất.
He will get used to everything.	Anh ấy sẽ quen với mọi thứ.
Example analyzes are shown.	Các phân tích ví dụ được hiển thị.
Don't pay for anything.	Đừng trả tiền cho bất cứ điều gì.
I only have the first object.	Tôi chỉ có đối tượng đầu tiên mà thôi.
Not as long as you're there.	Không miễn là bạn ở đó.
He told the team that they were going to win.	Anh ấy nói với đội rằng họ sẽ giành chiến thắng.
This place is definitely out of use, he thought.	Nơi này chắc chắn không còn được sử dụng nữa, anh nghĩ.
He had a training session to run.	Anh ấy đã có một buổi tập để chạy.
So the man he worked for came to me.	Vì vậy, người đàn ông mà anh ấy làm việc đã đến tìm tôi.
That was difficult.	Điều đó thật khó khăn.
Oh come on, put her away.	Ôi thôi, nhét cô ấy đi.
It is never good to seek political struggle.	Không bao giờ là tốt khi tìm kiếm đấu tranh chính trị.
And she tells you.	Và cô ấy nói với bạn.
Read wind and air.	Đọc gió và không khí.
The other half is gone.	Một nửa còn lại đã biến mất.
The surgery went well.	Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp.
Accordingly, we look at the issue to find obvious errors.	Theo đó, chúng tôi xem xét vấn đề này để tìm lỗi rõ ràng.
However, this is necessary and can happen.	Tuy nhiên, đây là điều cần thiết và có thể xảy ra.
I just took one.	Tôi chỉ lấy một cái.
It should have been put into action immediately.	Nó đáng lẽ phải được đưa vào hành động ngay lập tức.
Nice to meet you there.	Rất vui khi được gặp em ở đó.
Most of this spring has been my position.	Hầu hết mùa xuân này đã là vị trí của tôi.
We will take you some time.	Chúng tôi sẽ mất bạn một thời gian.
Maybe a little more.	Có thể nhiều hơn một chút.
If we want to fix it, that's one thing.	Nếu chúng ta muốn sửa chữa nó, đó là một chuyện.
Or some like that.	Hoặc một số như vậy.
His face has undergone a change or two.	Khuôn mặt của anh ấy đã trải qua một hoặc hai thay đổi.
Obviously we both like water.	Rõ ràng là cả hai chúng tôi đều thích nước.
This is as simple as it gets.	Điều này là đơn giản như nó được.
Everyone is talking about it.	Mọi người đang nói về nó.
Too many people try to use its bright side.	Có quá nhiều người cố gắng sử dụng mặt sáng của nó.
We want him to feel some control here.	Chúng tôi muốn anh ấy cảm thấy một số kiểm soát ở đây.
Her apartment has been sold.	Căn hộ của cô ấy đã được bán.
A calm came over me.	Một sự bình tĩnh đến với tôi.
I wish him the best there.	Tôi cầu chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất ở đó.
It was worse.	Điều đó thật tồi tệ.
They listened to him without being told.	Họ lắng nghe anh ta mà không cần được chỉ bảo.
Either way, she couldn't win.	Dù thế nào thì cô ấy cũng không thể thắng được.
Now it's about every hour.	Bây giờ là khoảng một giờ một lần.
Sounds like good people to spend time with.	Nghe có vẻ như là những người tốt để dành thời gian cho tôi.
I came back to you.	Tôi đã trở lại của bạn.
Don't see how he can't.	Đừng thấy làm thế nào mà anh ta không thể.
One cannot say more than that.	Người ta không thể nói nhiều hơn thế.
The best design will be selected for clinical trials.	Thiết kế tốt nhất sẽ được chọn để thử nghiệm lâm sàng.
I wish a lot for my biological mother.	Tôi cầu chúc thật nhiều điều cho mẹ ruột của mình.
She has seen everyone.	Cô ấy đã nhìn thấy mọi người.
Before service.	Trước khi dịch vụ.
The law is absolutely clear on this.	Luật pháp hoàn toàn rõ ràng về điều này.
I wouldn't leave the house without it.	Tôi sẽ không rời khỏi nhà mà không có nó.
He felt amused, dizzy.	Anh cảm thấy buồn cười, bị hoa mắt.
She likes to read.	Cô ấy thích đọc.
Share your thoughts with other customers.	Chia sẻ suy nghĩ của bạn với các khách hàng khác.
Every week, up and down the country.	Mỗi tuần, lên và xuống đất nước.
Avoid, avoid, avoid.	Tránh, tránh, tránh.
His father helped him find a place in the hospital.	Cha anh đã giúp anh tìm được một chỗ trong bệnh viện.
However, I know it's better not to talk about it at school.	Tuy nhiên, tôi biết tốt hơn là không nên nói về nó ở trường.
But since you asked.	Nhưng kể từ khi bạn hỏi.
You are an important part of the treatment team.	Bạn là một phần quan trọng của nhóm điều trị.
She wondered if they did it on purpose.	Cô tự hỏi liệu họ có cố tình làm vậy không.
It is what it is, nothing more.	Nó là những gì nó là, không có gì hơn.
Whatever you do, make sure you get enough exercise.	Dù bạn làm gì, hãy đảm bảo rằng bạn tập thể dục đầy đủ.
That's right, there are many of them.	Đúng vậy, có rất nhiều người trong số họ.
He pointed it away from her and raised his other hand.	Anh hướng nó ra xa cô và đưa tay còn lại lên.
She can't do anything to us.	Cô ấy không thể làm gì chúng ta.
I am just a child.	Tôi chỉ là một đứa trẻ.
Its memory sea.	Biển nhớ của nó.
And it's not as big as you think.	Và nó không quá lớn như bạn nghĩ.
She's a bit odd sometimes.	Đôi khi cô ấy hơi kỳ quặc.
It will be released next week.	Nó sẽ được phát hành vào tuần tới.
She has a small house, not far away.	Cô ấy có một ngôi nhà nhỏ, không xa.
He knows his name.	Anh ấy biết tên của mình.
I would say start simple and work your way up.	Tôi sẽ nói hãy bắt đầu đơn giản và làm việc theo cách của bạn.
We thank him for that.	Chúng tôi cảm ơn anh ấy vì điều đó.
It suits me.	Nó rất phù hợp với tôi.
Reach a few levels.	Đạt được một vài cấp độ.
You can't do things the straight way.	Bạn không thể làm mọi việc theo cách thẳng thắn.
Fun to read.	Vui vẻ để đọc.
Our lives are lost.	Cuộc sống của chúng tôi bị mất.
Then one more time.	Sau đó, thêm một lần nữa.
Also use a number.	Cũng sử dụng một số.
It's a bit confusing for me.	Nó có một chút nhầm lẫn với tôi.
We can't keep him.	Chúng tôi không thể giữ anh ta lại.
Someone must be responsible for that damn thing.	Ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết tiệt đó.
I really like the song and it makes me want to cry.	Tôi thực sự thích bài hát và nó khiến tôi muốn khóc.
I am really sorry.	Tôi thực sự xin lỗi.
Humans source.	Con người ghi nguồn.
One example among many.	Một ví dụ trong số rất nhiều.
Here is one way to do it.	Đây là một cách để làm điều đó.
This method may fail in some cases.	Phương pháp này có thể thất bại trong một số trường hợp.
Of course, the biggest thing will be playing hard all season.	Tất nhiên, điều lớn nhất sẽ là chơi hết mình trong cả mùa giải.
There isn't any press.	Không có bất kỳ báo chí nào.
The room was silent.	Căn phòng im lặng.
Because of his personality on and off the ring.	Vì tính cách của anh ấy trong và ngoài sàn đấu.
But each one has something to say about him.	Nhưng mỗi người đều có điều gì đó để nói về anh ấy.
This paper reports on the first results of our observations.	Bài báo này báo cáo về kết quả đầu tiên của các quan sát của chúng tôi.
She was about to leave but stopped, the doorknob.	Cô định đi nhưng dừng lại, tay nắm cửa.
I always believe in you and your men.	Tôi luôn tin tưởng vào bạn và những người đàn ông của bạn.
That is my only truth.	Đó là sự thật duy nhất của tôi.
Please sit down.	Vui lòng ngồi xuống.
Hence still.	Do đó vẫn.
He can still get your number for later.	Anh ấy vẫn có thể lấy số của bạn để sau này.
A lot of women go through that.	Rất nhiều phụ nữ trải qua điều đó.
I just need your credit card.	Tôi chỉ cần thẻ tín dụng của bạn.
This is how culture changes.	Đây là cách văn hóa thay đổi.
Make us proud.	Làm cho chúng ta tự hào.
I think maybe in a few weeks it will last.	Tôi nghĩ rằng có thể trong vài tuần nữa, nó sẽ kéo dài.
Everything is out of control.	Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Change the law.	Thay đổi luật.
They are usually made up of two family groups.	Chúng thường được tạo thành từ hai nhóm gia đình.
There was no obvious difference in results.	Không có sự khác biệt rõ ràng về kết quả.
Here we can see that the law of value is in full force.	Ở đây chúng ta có thể thấy quy luật giá trị hoàn toàn có hiệu lực.
They want us to keep trying.	Họ muốn chúng tôi tiếp tục nỗ lực.
Only he was still holding the gun.	Chỉ có anh ta vẫn còn cầm súng.
If she did come back.	Nếu cô ấy đã quay trở lại.
God will not force you to change your ways.	Đức Chúa Trời sẽ không bắt bạn phải thay đổi đường lối của mình.
Go see if you come close.	Đi xem nếu bạn đến gần.
Examples of such conditions include, but are not limited to, the following.	Ví dụ về các điều kiện như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây.
That's how he sees me.	Đó là cách anh ấy nhìn thấy tôi.
This trial was completed in the past year.	Thử nghiệm này đã được hoàn thành trong năm qua.
They smiled and gave me their hearts back.	Họ mỉm cười và trao lại trái tim cho tôi.
When we do that, we are killing ourselves.	Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đang giết chết chính mình.
We have never been afraid to face those challenges.	Chúng tôi chưa bao giờ sợ hãi khi phải đương đầu với những thử thách đó.
The impact there is small.	Tác động ở đó là nhỏ.
The whole time he's been thinking about a wedding.	Suốt thời gian qua anh ấy cứ luẩn quẩn về một đám cưới.
The answer is, not much.	Câu trả lời là, không nhiều.
We did the right thing.	Chúng tôi đã làm đúng.
At some point, it started to rain.	Một lúc nào đó, trời bắt đầu đổ mưa.
It really came.	Nó thực sự đến.
That includes a free service contract for the first five years.	Điều đó bao gồm hợp đồng dịch vụ miễn phí trong năm năm đầu tiên.
This way, she can still enjoy her freedom.	Bằng cách này, cô vẫn có thể tận hưởng sự tự do của mình.
I mean, there's a lot to be involved in.	Ý tôi là, có rất nhiều thứ để tham gia.
We brought her to you because we couldn't take her anymore.	Chúng tôi đã mang cô ấy đến với bạn vì chúng tôi không thể chịu đựng được cô ấy nữa.
We love it.	Chúng tôi yêu nó.
It was pure business with both of them.	Đó là hoạt động kinh doanh thuần túy với cả hai người.
Okay, if it is so.	Được rồi, nếu nó là như vậy.
As they say, a picture is worth a thousand words.	Như người ta nói, một bức tranh có giá trị bằng một ngàn lời nói.
Appreciate any help.	Đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Here's what's interesting.	Đây là những gì là thú vị.
Declare her to be the love of his life.	Tuyên bố cô là tình yêu của cuộc đời anh.
I don't want to lose much.	Tôi không muốn mất nhiều thứ.
Never take them for granted.	Đừng bao giờ coi chúng là điều hiển nhiên.
There will be more tomorrow afternoon.	Sẽ có nhiều hơn vào chiều mai.
I need time to process.	Tôi cần thời gian để xử lý.
Think about that for a moment.	Hãy suy nghĩ về điều đó trong một thời điểm.
I certainly didn't know there was a name for it.	Tôi chắc chắn không biết có một cái tên cho nó.
Within an hour, the photos were taken.	Trong vòng một giờ, các bức ảnh đã được thực hiện.
Trying to deal with the fact that he's dead.	Cố gắng đối phó với sự thật rằng anh ta đã chết.
This is a quick read, completely factual and to the point.	Đây là một bài đọc nhanh, hoàn toàn thực tế và đúng trọng tâm.
And his poor wife.	Và người vợ tội nghiệp của anh ta.
It is a clinical diagnosis.	Đó là một chẩn đoán lâm sàng.
It feels too big.	Nó cảm thấy quá lớn.
I want a full training camp.	Tôi muốn có một trại huấn luyện đầy đủ.
The variables are as follows.	Các biến như sau.
He shouldn't be worried.	Anh ấy không nên lo lắng.
It's nice to have a kitchen.	Thật tuyệt khi có nhà bếp.
He wouldn't be here if that was a possibility.	Anh ấy sẽ không ở đây nếu đó là một khả năng.
My parents brought tea.	Cha mẹ tôi đã mang trà đến.
At first, the table is empty.	Lúc đầu, bảng trống.
For some things, you can write down your progress every day.	Đối với một số điều, bạn có thể viết ra tiến trình của mình mỗi ngày.
The sets come from somewhere.	Các bộ đến từ một nơi nào đó.
Patients cannot write on their plan that they want to die.	Bệnh nhân không thể viết trên kế hoạch của họ rằng họ muốn chết.
It can be just a brief statement for something.	Nó có thể chỉ là một tuyên bố ngắn gọn cho một cái gì đó.
Thanks a lot!.	Cám ơn rất nhiều!.
It's a community.	Đó là một cộng đồng.
If the need is met, we exist.	Nếu nhu cầu được đáp ứng, chúng tôi tồn tại.
Well, it's late here.	Chà, đã muộn ở đây.
It will lack power over many local issues.	Nó sẽ thiếu quyền lực đối với nhiều vấn đề địa phương.
She knows the answer.	Cô biết câu trả lời.
If someone had come to her by a boat.	Nếu ai đó đã đến với cô ấy bằng một chiếc thuyền.
But now he knows that's not true.	Nhưng giờ anh biết điều đó không đúng.
But now everyone seems to know it.	Nhưng bây giờ mọi người dường như biết điều đó.
Both sides are happy.	Cả hai bên đều vui vẻ.
It's important to know when to get help.	Điều quan trọng là phải biết khi nào cần giúp đỡ.
Definitely show like that.	Chắc chắn là hiển thị như vậy.
My father examined the object, testing it with his fingers.	Cha tôi xem xét đồ vật, thử nghiệm nó bằng các ngón tay của mình.
If he has any.	Nếu anh ta có bất kỳ.
He grabbed me and threw me aside.	Anh ta tóm lấy tôi và ném tôi sang một bên.
That is pure evil.	Đó là sự xấu xa thuần túy.
But a lot is missing.	Nhưng còn thiếu rất nhiều.
It will depend on us.	Nó sẽ phụ thuộc vào chúng tôi.
I never agreed with him on that.	Tôi chưa bao giờ đồng ý với anh ấy về điều đó.
It might be worth a try for you anyway.	Nó có thể đáng để thử cho bạn dù sao.
It's just science.	Nó chỉ là khoa học.
Yes, it is heavy and dark in many places.	Có, nó nặng và tối ở nhiều nơi.
But, as he did so, a vision appeared before his eyes.	Nhưng, khi anh ấy làm như vậy, trước mắt anh ấy hiện lên một tầm nhìn.
That's a big risk for several reasons.	Đó là một rủi ro lớn vì nhiều lý do.
I think it's a team effort at the end of the day.	Tôi nghĩ đó là nỗ lực của cả đội vào cuối ngày.
We will see the sun set in one day.	Chúng ta sẽ thấy mặt trời lặn trong một ngày.
To make it worse really like it right.	Để làm cho nó tồi tệ hơn thực sự thích nó đúng.
Which, as you probably know, failed.	Mà, như bạn có thể biết, đã thất bại.
I will have more later.	Tôi sẽ có nhiều hơn sau.
So stay in touch with this page.	Vì vậy, hãy giữ liên lạc với trang này.
It was a very special time.	Đó là một khoảng thời gian rất đặc biệt.
Plan your travel to arrive on time.	Hãy lên kế hoạch cho chuyến du lịch của bạn để đến đúng giờ.
They will have to make a decision.	Họ sẽ phải đưa ra quyết định.
I don't understand it but it's stuck.	Tôi không hiểu nó nhưng nó bị mắc kẹt.
He seems to be thinking a lot.	Anh ấy dường như đang suy nghĩ rất nhiều.
We have to be strong, stay together.	Chúng ta phải mạnh mẽ, ở bên nhau.
We are still married.	Chúng tôi vẫn kết hôn.
Big enough to accommodate maybe up to four people.	Đủ lớn để chứa có thể lên đến bốn người.
Someone, you tell yourself.	Ai đó, bạn tự nói với mình.
Some guys are different.	Một số chàng trai thì khác.
But for me, the diagnosis was quick.	Nhưng đối với tôi, chẩn đoán đã nhanh chóng.
See for yourself.	Xem cho bản thân của bạn.
I don't want to leave a message.	Tôi không muốn để lại một tin nhắn.
Makes a great gift for a baby.	Làm cho một món quà tuyệt vời cho em bé.
The rules are very simple.	Các quy tắc rất đơn giản.
Even when they hate each other, they hate the police even more.	Thậm chí khi ghét nhau, họ càng ghét cảnh sát hơn.
She saw that there was still what remained and peace.	Cô thấy ở đó vẫn còn đó những gì còn lại và sự bình yên.
It's something new.	Đó là một cái gì đó mới.
However, no action has been taken on this movement.	Tuy nhiên, không có hành động nào được thực hiện đối với chuyển động này.
Here, the responsibility of learning is placed on the shoulders of the students.	Ở đây, trách nhiệm học tập được đặt lên vai các em học sinh.
That was a few years ago.	Đó là một vài năm trước đây.
You can also build your own if you want.	Bạn cũng có thể xây dựng của riêng bạn nếu bạn muốn.
But now it's yours.	Nhưng bây giờ nó là của bạn.
Sometimes they fell apart.	Đôi khi họ đã rời ra từng mảnh.
Maybe she did, but it was very unusual.	Có thể cô ấy làm vậy nhưng nó rất bất thường.
See this space.	Xem không gian này.
She said she couldn't have any more children.	Cô ấy nói rằng cô ấy không thể sinh thêm con nữa.
Therefore, it is not possible to obtain accurate data.	Do đó, không thể lấy được dữ liệu chính xác.
In this work, we only introduce two examples that apply to our theory.	Trong công trình này, chúng tôi chỉ giới thiệu hai ví dụ ứng dụng cho lý thuyết của chúng tôi.
I had a question, yes.	Tôi đã có câu hỏi, vâng.
You have to really believe in the plan, buy into it.	Bạn phải thực sự tin tưởng vào kế hoạch, mua vào nó.
The right thing to do is stop.	Điều đúng đắn cần làm là dừng lại.
Continue with those ideas until you actually achieve them.	Hãy tiếp tục những ý tưởng đó cho đến khi bạn thực sự đạt được chúng.
I'm tired of winter.	Tôi mệt mỏi vì mùa đông.
This happens in many areas around the state.	Điều này xảy ra ở nhiều khu vực xung quanh tiểu bang.
Not anything like this again, with some other man.	Không phải bất cứ điều gì như thế này một lần nữa, với một số người đàn ông khác.
It's been a while since he last used it.	Nó đã được một thời gian kể từ lần cuối cùng anh ấy sử dụng nó.
Now, it seems like the correct thing to do.	Bây giờ, nó có vẻ như là điều chính xác cần làm.
She couldn't beat him there no matter how fast she ran.	Cô không thể đánh bại anh ta ở đó cho dù cô có chạy nhanh đến đâu.
She asked her friends with great interest.	Cô hỏi bạn bè với sự quan tâm rất lớn.
Keep everything in place.	Giữ mọi thứ ở đúng vị trí.
This can be done in two ways.	Điều này có thể được thực hiện theo hai cách.
Unable to look back.	Không thể nào nhìn lại được.
But she likes it.	Nhưng cô ấy thích nó.
Just do it well.	Cứ làm tốt như thế nhé.
Take what you need and leave the rest.	Lấy những gì bạn cần và để lại phần còn lại.
Oh, okay.	Ồ, được rồi.
What will he do next?.	Anh ấy sẽ làm gì tiếp theo ?.
True, but the authors never made this claim.	Đúng, nhưng các tác giả không bao giờ đưa ra tuyên bố này.
However, current findings suggest that this is not a significant factor.	Tuy nhiên, những phát hiện hiện tại cho thấy đây không phải là yếu tố quan trọng.
Their house is paid for.	Ngôi nhà của họ được trả cho.
This window can be moved around, just like the windows described earlier.	Cửa sổ này có thể được di chuyển xung quanh, giống như các cửa sổ đã mô tả trước đó.
For.	Đối với.
I was wrong on my first guess and right on my second.	Tôi đã sai trong lần phỏng đoán đầu tiên của mình và đúng vào lần thứ hai của tôi.
They protected our every move.	Họ đã bảo vệ mọi hành động của chúng tôi.
They know who they are.	Họ biết họ là ai.
By me but things can be said in a number of ways.	Bởi tôi nhưng mọi thứ có thể được nói theo một số cách.
Our staff are very friendly and helpful.	Nhân viên của chúng tôi rất thân thiện và hữu ích.
All authors contributed to the discussion of the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp để thảo luận về kết quả.
However, to make this decision, we need the necessary information.	Tuy nhiên, để đưa ra quyết định này, chúng ta cần có những thông tin cần thiết.
That's why they're there to do it.	Đó là lý do tại sao họ ở đó để làm điều đó.
Those are the right decisions.	Đó là những quyết định đúng đắn.
She must feel it gives her control over me.	Cô ấy phải cảm thấy nó cho cô ấy quyền kiểm soát tôi.
And so that process is indeed correct.	Và vì vậy quá trình đó thực sự đúng.
That's another thing to say you can't get it back again.	Đó là một điều khác để nói rằng bạn không thể lấy lại nó một lần nữa.
That you were wrong.	Đó là bạn đã sai.
It's just one day.	Nó chỉ là một ngày.
The video also received a positive response.	Video cũng nhận được phản hồi tích cực.
It would be nice if you could avoid both somehow.	Sẽ rất tốt nếu bạn tránh được cả hai bằng cách nào đó.
We're thinking about driving to the other side of town.	Chúng tôi đang nghĩ về việc lái xe sang phía bên kia của thị trấn.
Now let me ask you a question.	Giờ để tôi hỏi bạn một câu hỏi.
Animals respond to him.	Động vật đáp lại anh ta.
This time she did not escape.	Lần này cô không trốn thoát.
He knows what it is.	Anh ấy biết nó là gì.
Maybe it was because of his anxiety.	Có lẽ đó là do sự lo lắng của anh ấy.
I have become quiet.	Tôi đã trở nên tĩnh lặng.
She ran away.	Cô ấy bỏ chạy.
On the same day, my father signed up for military service.	Cùng ngày, bố tôi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự.
And we find a happy life outside of that.	Và chúng tôi tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc bên ngoài điều đó.
A variety of methods have been observed.	Một loạt các phương pháp đã được quan sát.
They target children the most.	Họ nhắm đến trẻ em nhiều nhất.
Here are some types of signs.	Đây là một số loại dấu hiệu.
Each animal and date.	Mỗi con vật và ngày.
I like to think of myself as every man's wish comes true.	Tôi thích nghĩ về bản thân mình như mọi điều ước của đàn ông đều trở thành hiện thực.
Test test, even vs.	Thử nghiệm thử nghiệm, thậm chí vs.
You ordered me to stay, but then made a call for help.	Bạn đã ra lệnh cho tôi ở lại, nhưng sau đó đã thực hiện cuộc gọi để được giúp đỡ.
It worked without problems both times.	Nó hoạt động mà không có vấn đề gì cả hai lần.
To feel myself inside her.	Để cảm nhận chính mình bên trong cô ấy.
Like many of us, this is home no matter what.	Giống như nhiều người trong chúng ta, đây là nhà cho dù thế nào đi nữa.
But we have better.	Nhưng chúng tôi có tốt hơn.
Instead, we should take their concerns seriously.	Thay vào đó, chúng ta nên xem xét mối quan tâm của họ một cách nghiêm túc.
This does not change.	Điều này không thay đổi.
However, he didn't notice it.	Tuy nhiên, anh ấy không để ý đến nó.
It will be his last professional season.	Đó sẽ là mùa giải chuyên nghiệp cuối cùng của anh ấy.
He was well enough to take himself to the hospital.	Anh ấy đã có đủ sức khỏe để đưa mình đến bệnh viện.
The biological mother's doctor is on the phone.	Bác sĩ của mẹ ruột đang nghe điện thoại.
If we want to live, we must act.	Nếu chúng ta muốn sống, chúng ta phải hành động.
Like a proud father.	Giống như một người cha đáng tự hào.
Your love goes deeper than usual.	Tình yêu của bạn diễn ra sâu sắc hơn bình thường.
This created an opportunity for the company to grow.	Điều này đã tạo cơ hội cho công ty phát triển.
Or the walls have to be moved.	Hoặc các bức tường phải được di chuyển.
But don't do anything until you talk to me first.	Nhưng đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi bạn nói chuyện với tôi trước.
Don't decide to change to please anyone but yourself.	Đừng quyết định thay đổi để làm hài lòng bất cứ ai ngoại trừ chính bạn.
Feel free to take your time.	Hãy thoải mái dành thời gian.
Friendly, clean office.	Văn phòng thân thiện, sạch sẽ.
It's time to keep it simple.	Đã đến lúc nói đơn giản.
It was a busy night.	Đó là một đêm bận rộn.
They have an emotional language. 	Họ có một ngôn ngữ giàu cảm xúc. 
even with me.	kể cả với tôi.
Humans are born again, not from.	Con người được sinh ra một lần nữa, không phải từ.
I will fill out this card and send it back straight to you.	Tôi sẽ điền vào thẻ này và gửi lại thẳng cho bạn.
I watched his face slowly emerge on camera.	Tôi nhìn khuôn mặt của anh ấy từ từ nhô lên trên máy quay.
I made a small application.	Tôi đã thực hiện một ứng dụng nhỏ.
Find out our thoughts here.	Tìm hiểu suy nghĩ của chúng tôi ở đây.
I stared back at him.	Tôi nhìn lại anh ấy chằm chằm.
When we arrived.	Khi chúng tôi tới.
A lot of times that happens with young players.	Rất nhiều lần điều đó xảy ra với các cầu thủ trẻ.
And the name is great.	Và cái tên thật tuyệt.
She spends most of her time at the center or at home.	Cô ấy dành phần lớn thời gian ở trung tâm hoặc ở nhà.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
There are issues with both the sound level and the picture quality.	Có vấn đề với cả mức âm thanh và chất lượng hình ảnh.
Being searched.	Đang được tìm kiếm.
I just want to get in the car and drive.	Tôi chỉ muốn lên xe và lái.
The testing phase begins the next day.	Giai đoạn thử nghiệm bắt đầu vào ngày hôm sau.
If they go high, they take off.	Nếu họ lên cao, họ sẽ cất cánh.
I don't think the below command is complicated.	Tôi không nghĩ rằng lệnh dưới đây là phức tạp.
Things he took pictures of.	Những thứ anh ấy đã chụp ảnh.
Then I mentally prepared.	Sau đó tôi đã chuẩn bị tinh thần.
I pushed his hand away.	Tôi gạt tay anh ra.
Terms.	Các điều khoản.
But even that was a failure.	Nhưng ngay cả đó cũng là một thất bại.
Challenge yourself and see how strong your body and mind can be.	Hãy thử thách bản thân và xem cơ thể và tâm trí của bạn có thể mạnh mẽ như thế nào.
You will see a pair of playing cards.	Bạn sẽ thấy một cặp thẻ chơi.
She never had it in this scene.	Cô ấy chưa bao giờ có nó trong khung cảnh này.
They will expect it.	Họ sẽ mong đợi điều đó.
You can make it as fun as you want.	Bạn có thể làm cho nó thú vị như bạn muốn.
And of course, that's what they named the beer.	Và tất nhiên, đó là những gì họ đặt tên cho loại bia.
You can really see everything.	Bạn thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ.
I have nothing but respect for this.	Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng cho điều này.
He has a lot of companies.	Anh ấy có rất nhiều công ty.
At least they think they are.	Ít nhất họ nghĩ rằng họ đang có.
This is a real pain.	Đây là một nỗi đau thực sự.
But this is my daughter we are talking about.	Nhưng đây là con gái tôi mà chúng ta đang nói đến.
Failure to do so will result in a yellow card.	Nếu không làm như vậy sẽ bị thẻ vàng.
But it's not easy.	Nhưng nó không hề dễ.
The documents are the same, whether the work is public or private.	Các tài liệu đều giống nhau, cho dù công việc là công cộng hay tư nhân.
We know what we want to do in the game.	Chúng tôi biết mình muốn làm gì trong trò chơi.
She will know.	Cô ấy sẽ biết.
They arrested him.	Họ đã bắt anh ta.
Our daughter just fell asleep, it sucks when you miss her.	Con gái của chúng ta vừa mới ngủ quên, thật tệ khi bạn nhớ nó.
Two right and one wrong.	Hai đúng và một sai.
If you are three years old it is much more difficult.	Nếu bạn ba tuổi thì khó hơn nhiều.
So this is a tough point.	Vì vậy, đây là một điểm khó khăn.
I define you for who you are and can judge if you have changed.	Tôi xác định bạn là chính bạn và có thể đánh giá xem bạn có thay đổi hay không.
Select the next button to continue.	Chọn nút tiếp theo để tiếp tục.
Show them what happens, how it works.	Cho họ thấy điều gì sẽ xảy ra, nó hoạt động như thế nào.
Easy for him.	Dễ dàng cho anh ta.
We need to talk, hear and see.	Chúng ta cần nói, nghe và nhìn.
An hour has passed.	Một giờ đã trôi qua.
To read her story, click on her picture.	Để đọc câu chuyện của cô ấy, hãy nhấp vào hình ảnh của cô ấy.
We are talking about the market in general.	Chúng ta đang nói về thị trường nói chung.
Can someone please tell me what is wrong with it.	Ai đó có thể vui lòng cho tôi biết điều gì sai với nó.
Mothers are made to love their children, not judge them.	Các bà mẹ được tạo ra để yêu thương con cái của họ, không phán xét chúng.
All beds are filled.	Tất cả các giường đều được lấp đầy.
Walk there with my dad or with my parents.	Đi bộ ở đó với bố tôi hoặc với bố mẹ tôi.
So she's new here, and no one sees that.	Vì vậy, cô ấy mới ở đây, và không ai nhìn thấy điều đó.
Unfortunately, in this case, this is not the case.	Thật không may, trong trường hợp này, đây không phải là trường hợp.
Usually, it means the opposite.	Thông thường, nó có nghĩa là ngược lại.
These kids are making a difference.	Những đứa trẻ này đang tạo ra sự khác biệt.
The experiment was performed three times with similar results.	Thí nghiệm được thực hiện ba lần với kết quả tương tự.
You are part of this.	Bạn là một phần của điều này.
He asked her twice what was going on, but she could not answer.	Anh hỏi cô hai lần chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không thể trả lời.
Perhaps he had been a customer for a long time, he thought.	Có lẽ anh đã là một khách hàng từ lâu anh đã nghĩ.
We need to take a deeper look and not just accept the media.	Chúng ta cần nhìn nhận sâu hơn và không chỉ chấp nhận truyền thông.
The majority had some kind of sexual activity.	Đa số đã có một số loại hoạt động tình dục.
But it prevents me from doing so.	Nhưng nó ngăn cản tôi làm như vậy.
Just think and be safe.	Chỉ cần suy nghĩ và an toàn.
Nothing to save.	Không có gì để lưu.
This is not going to end with a long shot.	Chuyện này sẽ không kết thúc bằng một cú sút xa.
Apartment S is a lunch break for workers.	Căn hộ S là nơi nghỉ trưa của công nhân.
At the time, he really made sense.	Vào thời điểm đó, anh ấy thực sự có ý nghĩa.
The government is late.	Chính phủ đến muộn.
There is so much pain between them.	Có quá nhiều nỗi đau giữa họ.
This is the default behavior.	Đây là hành vi mặc định.
It can be said that the global fish industry is not simple at all.	Có thể nói rằng ngành công nghiệp cá toàn cầu không đơn giản chút nào.
Forget that they are normal.	Quên rằng chúng bình thường.
I wonder how they can abandon me like this.	Tôi tự hỏi làm thế nào họ có thể bỏ rơi tôi như thế này.
The song received very positive reviews upon its release.	Bài hát đã nhận được đánh giá rất tích cực khi phát hành.
I don't know things any other way.	Tôi không biết mọi thứ theo cách nào khác.
I only know old stuff.	Tôi chỉ biết đồ cũ.
Try the smaller ones.	Hãy thử những cái nhỏ hơn.
If he dies tonight, so will she.	Nếu anh ấy chết đêm nay, thì cô ấy cũng vậy.
His foot stepped on something.	Chân anh giẫm phải thứ gì đó.
Say five hundred is your price.	Nói năm trăm là giá của bạn.
Boys and girls at these things.	Con trai và con gái ở những điều này.
I don't make up stories either.	Tôi cũng không bịa chuyện.
He tried to reach him and was unsuccessful.	Anh ta đã cố gắng tiếp cận anh ta và không thành công.
I am like a child.	Tôi giống như một đứa trẻ.
It's not like she's nervous or anything.	Không giống như cô ấy đang lo lắng hay bất cứ điều gì.
But she left very happy.	Nhưng cô ấy ra đi rất vui.
He sees it as a way to achieve something.	Anh ấy coi đó là một cách để đạt được điều gì đó.
But I want to reduce.	Nhưng tôi muốn giảm.
Also, avoid price controls.	Ngoài ra, tránh kiểm soát giá cả.
I told him to get out.	Tôi bảo anh ấy ra ngoài.
And both need to bring it this fall.	Và cả hai đều cần phải mang nó vào mùa thu này.
I expect good things.	Tôi mong đợi điều tốt.
The house was perfect for us, perfectly clean and quiet.  	Ngôi nhà hoàn hảo cho chúng tôi, hoàn toàn sạch sẽ và yên tĩnh.  
v.	v.
As long as they're out at sea.	Miễn là họ ở ngoài biển xa.
I can still have one.	Tôi vẫn có thể có một cái.
Please check back soon!.	Xin vui lòng kiểm tra lại sớm!.
He did it for her.	Anh ấy đã làm điều đó cho cô ấy.
I like to roll out of bed and get to work right away.	Tôi thích lăn ra khỏi giường và bắt tay ngay vào công việc.
I myself got sick of her at times.	Bản thân tôi cũng có lúc phát ốm với cô ấy.
I will keep you updated.	Tôi sẽ giữ cho bạn cập nhật.
Bill wants to give peace a chance.	Bill muốn cho hòa bình một cơ hội.
These are things that humans cannot control.	Đây là những thứ mà con người không thể kiểm soát.
Before anything or anyone else could get in between them, or stop them.	Trước khi bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai khác có thể chen vào giữa họ, hoặc ngăn cản họ.
There will be no end to it.	Sẽ không có kết thúc của nó.
It's alcohol.	Đó là rượu.
It hasn't worked for me since.	Nó không làm cho tôi kể từ đó.
Obviously this is not me.	Rõ ràng đây không phải là tôi.
The solution appears as a special result comparison system.	Giải pháp xuất hiện dưới dạng một hệ thống so sánh kết quả đặc biệt.
But it forced me to see myself in a different way.	Nhưng nó buộc tôi phải nhìn nhận bản thân theo một cách khác.
I do not know.	Tôi không biết.
They took my child.	Họ đã bắt con tôi.
They are the perfect size and look really great.	Chúng có kích thước hoàn hảo và trông thực sự tuyệt vời.
There is no doubt that we are needed.	Không có nghi ngờ gì rằng chúng tôi cần thiết.
Then add another one.	Sau đó, thêm một cái khác.
They were taken care of.	Chúng đã được chăm sóc.
Check it out yourself.	Hãy tự mình kiểm tra.
You assume one thing and get another.	Bạn giả định một điều và nhận được một điều khác.
She has her own year in addition to her own unit.	Cô ấy có năm của riêng mình ngoài đơn vị của riêng mình.
I'm sorry, she said, but.	Tôi xin lỗi, cô ấy nói, nhưng.
It's great, and it's easy to hear.	Thật tuyệt, và thật dễ nghe.
Center is the only position we are good at.	Trung tâm là vị trí duy nhất chúng tôi giỏi.
Everyone likes it.	Mọi người thích nó.
Not now.	Không phải bây giơ.
I can't help that.	Tôi không thể giúp điều đó.
It used to be the primary language for data science.	Nó từng là ngôn ngữ chính cho khoa học dữ liệu.
In such a family there is no shared meal.	Trong một gia đình như vậy không có bữa cơm chung.
However, expression appears to be controlled by additional mechanisms.	Tuy nhiên, biểu hiện dường như được kiểm soát bởi các cơ chế bổ sung.
The woman lay where he left her.	Người phụ nữ nằm ở nơi anh ta đã bỏ cô ta.
Now she could have done without seeing.	Bây giờ cô có thể đã làm mà không cần nhìn thấy.
You opened it.	Bạn đã mở nó.
And we can't waste time on games anymore.	Và chúng tôi không thể lãng phí thời gian cho các trò chơi nữa.
Yes, of course.	Vâng tất nhiên.
Please let me know if this doesn't make sense.	Vui lòng cho tôi biết nếu điều này không có ý nghĩa.
In paper form.	Ở dạng giấy.
You are so empty.	Bạn quá trống rỗng.
He fell.	Anh ấy đã ngã.
As pointed out earlier, this did not happen.	Như đã chỉ ra trước đó, điều này đã không xảy ra.
I'll take them with me tomorrow if I have to.	Tôi sẽ mang chúng theo ngày mai nếu phải đi.
We live within our means.	Chúng tôi sống trong khả năng của chúng tôi.
How we see ourselves as people.	Cách chúng ta nhìn nhận bản thân như những người như thế nào.
It makes me sick.	Nó làm cho tôi phát ốm.
He was there with his mother and father.	Anh ở đó với mẹ và cha.
Written statement.	Tuyên bố bằng văn bản.
After a while, thoughts appeared.	Sau một thời gian, những suy nghĩ đã xuất hiện.
I am in pain.	Tôi đang trong cơn đau.
We will be back.	Chúng tôi sẽ trở lại.
And my words mean a lot to me.	Và lời nói của tôi có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Therefore, just continue to follow the rules in this situation.	Do đó, chỉ cần tiếp tục tuân theo các quy tắc trong tình huống này.
And wait for more.	Và chờ đợi nhiều hơn nữa.
For me, this was a really positive surprise.	Đối với tôi, đây là một bất ngờ thực sự tích cực.
He's at his best on the biggest stage.	Anh ấy đang ở phong độ tốt nhất trên sân khấu lớn nhất.
And, how solid is the core if it gets too hot.	Và, lõi rắn như thế nào nếu nó quá nóng.
The proposal was denied by operation of the law.	Đề nghị đã bị phủ nhận bởi hoạt động của luật pháp.
He also did.	Anh ấy cũng đã làm được.
Half the country doesn't know what war is.	Một nửa đất nước không biết chiến tranh là gì.
All combined into one.	Tất cả hợp lại thành một.
I commanded my mind to think about something.	Tôi ra lệnh cho tâm trí mình phải nghĩ về điều gì đó.
The following door.	Cửa sau đây.
Most people do that.	Hầu hết mọi người đều làm như vậy.
But like this war, we had no choice.	Nhưng cũng giống như cuộc chiến này, chúng tôi không có sự lựa chọn.
Perhaps even hours.	Có lẽ thậm chí hàng giờ.
Perhaps there is such a thing.	Có lẽ có một điều như vậy.
Stay away from that place.	Tránh xa chỗ đó.
You can fight them.	Bạn có thể chiến đấu với chúng.
No appeal was made in that case.	Không có kháng cáo nào được thực hiện trong trường hợp đó.
It's hard to accept the truth.	Thật khó để chấp nhận sự thật.
Oh yes.	Oh có.
We will do our best.	Chúng tôi sẽ làm hết sức.
And the number continues to grow.	Và con số tiếp tục tăng lên.
However, there is no reason not to be proud of your gender.	Tuy nhiên, không có lý do gì để không tự hào về giới tính của mình.
It takes a man who will thrive in the job.	Cần có một người đàn ông sẽ phát triển trong công việc.
What has kept us together for so long, finally separates us.	Điều gì đã giữ chúng ta bên nhau quá lâu, cuối cùng khiến chúng ta chia lìa.
Our thoughts are with him.	Suy nghĩ của chúng tôi là với anh ấy.
That sounds stupid even to her.	Điều đó nghe có vẻ ngu ngốc ngay cả với cô ấy.
Lips are actually blue.	Môi thực chất là màu xanh.
For me, eating out is a huge thing.	Đối với tôi, ăn ở ngoài là một điều rất lớn.
They are still looking for her.	Họ vẫn đang tìm kiếm cô ấy.
The ideas of art came later, if they had come unambiguously.	Những ý tưởng về nghệ thuật đã đến muộn hơn, nếu chúng đã đến một cách rõ ràng.
I want one, though.	Tôi muốn một cái, mặc dù vậy.
The main issue is the user experience here.	Vấn đề chính là trải nghiệm người dùng ở đây.
Very similar to his father.	Rất giống cha của anh ấy.
Both teams finished.	Cả hai đội đã hoàn thành.
And they get it.	Và họ nhận được nó.
Now he knows exactly where my mouth is.	Giờ thì anh ấy đã biết chính xác miệng tôi ở đâu.
That's the point.	Đó là điểm.
Be quiet and order there.	Yên lặng và đặt hàng ở đó.
It is your responsibility to know where you are.	Bạn có trách nhiệm phải biết mình đang ở đâu.
You have to let it go.	Bạn phải để nó đi.
Read very fast and write very well.	Đọc rất nhanh và viết rất tốt.
This video is no longer available.	Video này không còn nữa.
If he didn't feel sick before, he certainly will now.	Nếu trước đây anh ấy không cảm thấy bị ốm, thì chắc chắn bây giờ anh ấy sẽ như vậy.
There's only one answer and it's that simple.	Chỉ có một câu trả lời và điều đó thật đơn giản.
Before long, the music had been reduced to a reasonable level.	Trước đó quá lâu, âm nhạc đã được giảm xuống mức hợp lý.
It is also considered war work.	Nó cũng được coi là công việc chiến tranh.
On one level.	Ở một cấp độ.
She tried to write, but her right hand was shaking.	Cô cố gắng viết, nhưng tay phải của cô bị run.
To me, that's odd.	Đối với tôi, điều đó thật kỳ quặc.
He was great when he was with her.	Anh ấy thật tuyệt khi ở bên cô ấy.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
We should supplement and train people from time to time.	Chúng ta nên bổ sung và đào tạo mọi người theo thời gian.
They grow too fast.	Chúng quá lớn quá nhanh.
Our story is our future.	Câu chuyện của chúng tôi là tương lai của chúng tôi.
And no explanation.	Và không giải thích.
This task was completed.	Điều này đã được hoàn thành nhiệm vụ.
The distance between two points is .	Khoảng cách giữa hai điểm là.
This is her main self, the life she knows.	Đây là con người chính của cô, cuộc sống mà cô biết.
It scares you.	Nó khiến bạn sợ hãi.
So that song could have sent anyone home.	Vì vậy, bài hát đó có thể đã gửi bất cứ ai về nhà.
It was like something was missing in the air.	Nó giống như một cái gì đó bị thiếu trong không khí.
Lots of them.	Rất nhiều người trong số họ.
I shouldn't go.	Tôi không nên đi.
When you're injured, that's the biggest duty.	Khi bạn bị thương, đó là nhiệm vụ lớn nhất.
She couldn't look at him.	Cô không thể nhìn anh.
I understand.	Tôi hiểu rôi.
In any case, everything must have a beginning.	Trong mọi trường hợp, mọi thứ đều phải có sự khởi đầu.
We can understand why.	Chúng tôi có thể hiểu tại sao.
We don't like it.	Chúng tôi không thích nó.
But it turned out that the meal was just the opening act.	Nhưng hóa ra bữa ăn chỉ là tiết mục mở màn.
I don't think he showed up.	Tôi không nghĩ là anh ấy xuất hiện.
This is not the time to step back.	Đây không phải là lúc để lùi bước.
Again, it becomes a joy to jump into the machine.	Một lần nữa, nó trở thành một niềm vui khi nhảy vào máy.
They were just getting ready to go into the water.	Họ vừa chuẩn bị xuống nước.
Oh, and one more thing.	Oh, và một điều nữa.
Unfortunately, this is usually not the case.	Thật không may, điều này thường không phải như vậy.
It can scale.	Nó có thể mở rộng quy mô.
These companies may be looking for a long time.	Những công ty này có thể đang tìm kiếm trong một thời gian dài.
But let's get started.	Nhưng hãy bắt đầu.
It is calling you.	Nó đang gọi cho bạn.
Not his father.	Không phải cha của anh ấy.
You'll have the biggest auto deal you'll ever see.	Bạn sẽ có một hợp đồng ô tô lớn nhất mà bạn từng thấy.
The more you spend, the more amenities you get.	Đắt tiền hơn bạn sẽ nhận được nhiều tiện nghi hơn.
Silence then grew between them.	Khoảng lặng sau đó lớn dần giữa họ.
I open my arms wide.	Tôi mở rộng vòng tay của tôi.
He decided this was terrible, this change.	Anh ấy đã quyết định điều này thật tồi tệ, sự thay đổi này.
Not your age.	Không ở tuổi của bạn.
Obviously we will need help.	Rõ ràng là chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ.
She can go straight or turn left.	Cô ấy có thể đi thẳng hoặc rẽ trái.
Many aspects of this song naturally surprise us.	Nhiều khía cạnh của bài hát này tự nhiên làm chúng ta ngạc nhiên.
It was quite difficult even to rest.	Nó đã được khá khó khăn ngay cả để nghỉ ngơi.
And this is not new.	Và điều này không phải là mới.
It is never complicated.	Nó không bao giờ phức tạp.
That decision could face a number of legal consequences.	Quyết định đó có thể phải đối mặt với một số hậu quả pháp lý.
Of course, he couldn't say or do anything.	Tất nhiên, anh ta không thể nói hay làm gì.
It is likely that the birth rate will be affected.	Có khả năng là tỷ lệ sinh sẽ bị ảnh hưởng.
The threat is quite real, even still.	Mối đe dọa là khá thực, thậm chí vẫn còn.
I won't come down.	Tôi sẽ không xuống.
A few will just put you to sleep.	Một số ít sẽ chỉ đưa bạn vào giấc ngủ.
I miss the guy.	Tôi nhớ anh chàng.
Play.	Chơi.
Of course.	Tất nhiên.
Her eyes were glued to my face.	Mắt cô ấy dán chặt vào mặt tôi.
We heard them, and we fell to the ground again.	Chúng tôi nghe thấy chúng, và chúng tôi lại ngã sõng soài trên mặt đất.
When no one is around.	Khi không có ai xung quanh.
Even so, people are being very kind.	Mặc dù vậy, mọi người đang rất tử tế.
They are like brothers who understand each other in every way.	Họ giống như những người anh em hiểu nhau về mọi mặt.
My job description is to make people aware of power.	Mô tả công việc của tôi là làm cho mọi người nhận thức được quyền lực.
A good look at something interesting for a change, except.	Một cái nhìn tốt về một cái gì đó thú vị cho một sự thay đổi, ngoại trừ.
They don't exist.	Họ không tồn tại.
Put it back in.	Đặt nó trở lại trong.
It kept looking at us.	Nó cứ nhìn chúng tôi.
I can close my eyes to rest.	Tôi có thể nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
You may have even thought about how they work.	Bạn thậm chí có thể đã nghĩ rằng chúng hoạt động như thế nào.
Both involve employees at different levels.	Cả hai đều liên quan đến nhân viên ở các cấp độ khác nhau.
Minutes passed like seconds.	Phút trôi qua như giây.
I really like the music you sent me.	Tôi thực sự thích âm nhạc mà bạn đã gửi cho tôi.
Saying it makes it true.	Nói nó làm cho nó thành sự thật.
I'm sitting on one right now.	Tôi đang ngồi trên một cái ngay bây giờ.
We calculated more.	Chúng tôi đã tính toán nhiều hơn.
She dressed herself.	Cô ấy đã tự mặc quần áo.
So he has the upper hand.	Vì vậy, anh ta có thế thượng phong.
You don't need to do this now.	Bạn không cần phải làm điều này ngay bây giờ.
Met a few like him in my day.	Đã gặp một vài người như anh ấy trong thời của tôi.
Snow is expected to continue through tomorrow.	Tuyết được cho là sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày mai.
He is the father of this whole thing.	Ông ấy là cha đẻ của toàn bộ điều này.
This method has an additional advantage.	Phương pháp này có một lợi thế bổ sung.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
I have done for him as much as any father has ever done.	Tôi đã làm cho anh ấy nhiều như bất kỳ người cha nào đã từng làm.
He sank deep inside.	Anh ấy đã chìm sâu vào trong.
Send her your worst.	Gửi cho cô ấy điều tồi tệ nhất của bạn.
Follow me now.	Đi theo tôi ngay.
You smile naturally and often.	Bạn mỉm cười một cách tự nhiên và thường xuyên.
I would never try to kill him.	Tôi sẽ không bao giờ cố giết anh ta.
I would never, under any circumstances, try to find my birth parents again.	Tôi sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cố gắng tìm lại cha mẹ đẻ của mình.
I know he has questions, but he won't ask them.	Tôi biết anh ấy có câu hỏi, nhưng anh ấy sẽ không hỏi chúng.
Why didn't she come to wait for them.	Tại sao cô ấy không đến để đợi họ.
The only permission provided is the match permission.	Quyền duy nhất được cung cấp là quyền đối sánh.
It was a cool afternoon.	Đó là một buổi chiều lành lạnh.
Anyway, same argument.	Dù sao, cùng một lý lẽ.
Three fields are fired for each condition.	Ba trường được bắn cho mỗi điều kiện.
The young man followed him.	Người thanh niên đi theo anh ta.
This way you will know that they are real.	Bằng cách này, bạn sẽ biết rằng chúng là thật.
Make it do everything.	Bảo nó làm mọi việc.
A kind of magic.	Một loại ma thuật.
I have nothing to offer that anyone here wants.	Tôi không có gì để cung cấp mà bất cứ ai ở đây muốn.
The boy was born with a hearing loss.	Cậu bé bị khiếm thính bẩm sinh.
This is increasing.	Điều này đang tăng lên.
Birds in the garden.	Chim trong vườn.
Avoid cheap tools.	Tránh các công cụ rẻ tiền.
I can't even remember.	Tôi thậm chí không thể nhớ.
There is no local church by that name.	Không có nhà thờ địa phương nào có tên đó.
She has no control over this.	Cô ấy không kiểm soát được điều này.
Others may be discovered in the future.	Một số khác có thể được khám phá trong tương lai.
I never knew what the hell to buy.	Tôi không bao giờ biết cái quái gì để mua.
No longer simple.	Không còn đơn giản.
There is snow on the ground.	Trên mặt đất có tuyết.
We keep in touch regularly.	Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên.
In her case, the biggest problem seems to be her job.	Trong trường hợp của cô ấy, vấn đề lớn nhất dường như là công việc của cô ấy.
That was clear.	Điều đó đã rõ ràng.
Data is analyzed and compared for each location.	Dữ liệu được phân tích và so sánh cho từng vị trí.
There's a lot more to it.	Có rất nhiều thứ đã thêm vào nó.
Never mind that last bit.	Đừng bận tâm rằng chút cuối cùng.
She became a woman again.	Cô ấy đã trở thành một người phụ nữ một lần nữa.
We didn't understand them at first.	Chúng tôi không hiểu chúng lúc đầu.
I want her to hate it.	Tôi muốn cô ấy ghét nó.
Anyway, I was going to give it back to her.	Dù sao thì tôi cũng đã định trả lại nó cho cô ấy.
The flow of information never runs out.	Dòng thông tin không hề cạn kiệt.
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
It's a win for everyone.	Đó là một chiến thắng cho tất cả mọi người.
She closed her eyes.	Cô ấy nhắm mắt lại.
He pointed to the central window on the second floor.	Anh chỉ ra cửa sổ trung tâm trên tầng hai.
My bedroom is already full, you can hardly walk into it.	Phòng ngủ của tôi đã được lấp đầy, bạn khó có thể bước vào đó.
He tried to speak but couldn't.	Anh cố gắng nói nhưng không thể.
More often than not.	Thường xuyên hơn không.
She either falls on it, or it falls on her.	Cô ấy hoặc rơi vào nó, hoặc nó rơi vào cô ấy.
No story needed.	Không cần câu chuyện.
The lights in the kitchen are on.	Đèn trong bếp được bật sáng.
It's over and done, she thought.	Nó đã kết thúc và xong xuôi, cô nghĩ.
That particular memory has been lost.	Ký ức cụ thể đó đã bị mất.
Most of them, at least.	Hầu hết trong số họ, ít nhất.
I think is a good one.	Tôi nghĩ là một trong những tốt.
I don't think that's a good idea.	Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
That should also count for something.	Điều đó cũng nên tính cho một cái gì đó.
It makes me crave what they have.	Nó khiến tôi khao khát những gì họ có.
That would be great.	Điều đó sẽ rất tuyệt.
He still hadn't gotten over the scene of the night before.	Anh vẫn chưa vượt qua được cảnh tượng của đêm hôm trước.
You will see it.	Bạn sẽ thấy nó.
I think it's pretty cool.	Tôi nghĩ nó khá tuyệt.
Make that clear to him.	Hãy nói rõ điều đó với anh ấy.
It doesn't happen often.	Nó không xảy ra thường xuyên.
Just for a moment.	Chỉ trong chốc lát.
If you have a kid there, you want the best.	Nếu bạn có một đứa trẻ ở đó, bạn muốn điều tốt nhất.
But this is not such an incident.	Nhưng đây không phải là sự cố như vậy.
If only he could remember me, put us together.	Giá như anh có thể nhớ đến mình, đặt mình lại với nhau.
I was there every step of the way.	Tôi đã ở đó từng bước.
I'm not comfortable, you know.	Tôi không thoải mái, bạn biết đấy.
Now the river is blue.	Lúc này dòng sông trong xanh.
We want their money.	Chúng tôi muốn tiền của họ.
They were happy together.	Họ đã hạnh phúc bên nhau.
Yes, she is very hot.	Vâng, cô ấy rất nóng bỏng.
He had told her that he wanted everything from her.	Anh đã nói với cô rằng anh muốn mọi thứ từ cô.
He says you are a weak man.	Anh ấy nói rằng bạn là một người đàn ông yếu đuối.
Ideas are important.	Ý tưởng là quan trọng.
Hall has a better one than him.	Hall có cái tốt hơn của anh ta.
Everyday.	Mỗi ngày.
You can still find it in our store.	Bạn vẫn có thể tìm thấy nó trong cửa hàng của chúng tôi.
I will prepare a place for you.	Tôi sẽ chuẩn bị một chỗ cho bạn.
It looks good.	Nó có vẻ tốt.
Not even a thank you vote.	Cũng không phải lá phiếu cảm ơn.
They are just humans.	Họ chỉ là những con người.
Some students feel the same way.	Một số sinh viên cũng cảm thấy như vậy.
Tonight, she will eat and rest.	Tối nay, cô sẽ ăn uống và nghỉ ngơi.
All of that is true.	Tất cả điều đó là sự thật.
This is not easy to do.	Điều này không dễ để thực hiện.
Outside, there is nothing more comfortable.	Ở ngoài thì không còn gì thoải mái hơn.
Yes, of course.	Vâng tất nhiên.
Those who need the most support.	Những người cần hỗ trợ nhất.
I know you know you want a piece of that.	Tôi biết bạn biết bạn muốn một phần của điều đó.
She couldn't believe his story that nothing was wrong.	Cô không thể tin được câu chuyện của anh rằng không có việc gì.
Another shot was fired at her.	Một phát súng khác được bắn vào cô ấy.
Never doubt it.	Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
I've seen him around.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy xung quanh.
Finally, the skills taught aim to prepare children for working life.	Cuối cùng, các kỹ năng được dạy nhằm mục đích chuẩn bị cho trẻ em vào cuộc sống lao động.
I will read on.	Tôi sẽ đọc tiếp.
I kept going and realized that there were many more houses.	Tôi tiếp tục đi và nhận ra rằng có nhiều ngôi nhà hơn nữa.
And indeed it was not true.	Và thực sự nó đã không đúng.
In body form, things are very different.	Ở dạng cơ thể, mọi thứ rất khác.
He cannot cross the other direction.	Anh ta không thể băng qua hướng khác.
She must win.	Cô phải chiến thắng.
You cannot see that.	Bạn không thể nhìn thấy điều đó.
However, I was never able to do that.	Tuy nhiên, tôi không bao giờ có thể làm điều đó.
Some are born that way, and some are made.	Một số được sinh ra theo cách đó, và một số được tạo ra.
We think the line between good and evil is clearly drawn.	Chúng tôi nghĩ rằng ranh giới giữa thiện và ác được vẽ rõ ràng.
You don't ask those questions.	Bạn không hỏi những câu hỏi đó.
Rest well.	Hãy nghỉ ngơi thật tốt.
I feel.	Tôi cảm thấy.
He did not work on his own.	Anh ấy đã không tự làm việc.
Call me a man.	Hãy gọi tôi là một người đàn ông.
Or in a bad relationship.	Hoặc trong một mối quan hệ tồi tệ.
We talk.	Chúng tôi nói.
Halfway back.	Nửa phố quay ra.
Original.	Bản gốc.
They couldn't trade him for a year.	Họ không thể giao dịch anh ta trong một năm.
It looks like it happened.	Nó giống như đã xảy ra.
They believe that a pure and natural product is the right of every customer.	Họ tin rằng một sản phẩm tự nhiên và tinh khiết là quyền của mỗi khách hàng.
And then not.	Và sau đó thì không.
I never heard from him again.	Tôi chưa bao giờ nghe từ anh ấy một lần nữa.
Give it a little more life for them.	Cung cấp cho nó cuộc sống nhiều hơn một chút cho họ.
But there is ample evidence to the contrary.	Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy điều ngược lại.
Very quickly, a baby arrived.	Rất nhanh, một em bé đã đến.
In less than a week they were married.	Chưa đầy một tuần nữa họ đã kết hôn.
Doesn't mean you have to kill them every time they do.	Không có nghĩa là bạn phải giết chúng mỗi khi chúng làm vậy.
Some months the views increase and some months the views decrease.	Một số tháng số lượt xem tăng và một số tháng số lượt xem giảm xuống.
Because of that, a link remains between them.	Vì đó, một liên kết vẫn còn giữa họ.
At one point, when she wasn't around, they talked about it.	Tại một thời điểm, khi cô ấy không ở bên cạnh, họ nói về nó.
And this is exactly what most people choose to do.	Và đây chính là điều mà hầu hết mọi người chọn làm.
You yourself told me so.	Chính bạn đã nói với tôi như vậy.
Indeed, there are two ways to model a gas.	Thật vậy, có hai cách để mô hình một chất khí.
Enter their mind.	Nhập tâm trí của họ.
It will never be a hit, will never last.	Nó sẽ không bao giờ là một hit, sẽ không bao giờ kéo dài.
I am very excited about the plane.	Tôi rất hào hứng với chiếc máy bay.
They appear to have been shot while in bed.	Họ dường như đã bị bắn khi đang trên giường.
I ended up shutting everything down.	Cuối cùng thì tôi cũng đóng cửa mọi chuyện lại.
Let me list my name and let them find me.	Hãy để tôi liệt kê tên của tôi và để họ tìm thấy tôi.
That, that's better.	Đó, điều đó tốt hơn.
Have a great weekend!.	Có một ngày cuối tuần tuyệt vời!.
We do it for each other.	Chúng tôi làm cho nhau.
And so he basically showed up with nothing.	Và vì vậy, về cơ bản, anh ta xuất hiện mà không có gì cả.
And other things of this kind that you might want to mention.	Và những thứ khác thuộc loại này mà bạn có thể muốn đề cập.
I like your books, though.	Tôi thích sách của bạn, mặc dù.
Previously, these methods would run continuously.	Trước đây, các phương thức này sẽ liên tục chạy.
The fact that was well done with its own responsibility.	Thực tế là đã được thực hiện tốt với trách nhiệm của riêng nó.
She could have done so earlier.	Cô ấy có thể đã làm như vậy sớm hơn.
In a way, you are the wrong person for you.	Theo một cách nào đó, bạn là người sai với bạn.
Good coffee place across the street is next to my company.	Địa điểm cà phê ngon bên kia đường là bên cạnh công ty của tôi.
It is just like that.	Nó chỉ là như vậy.
I wrote the second.	Tôi đã viết thứ hai.
I love you.	Tôi yêu bạn.
Can't do anything with the shoes.	Không thể làm gì được với đôi giày.
I think his world.	Tôi nghĩ thế giới của anh ấy.
Going to revisit this one, no doubt.	Đi xem lại cái này, không nghi ngờ gì nữa.
At least, what we think is the best.	Ít nhất, những gì chúng tôi nghĩ là tốt nhất.
The man left me for another woman 2 years ago.	Người đàn ông đã bỏ tôi theo người phụ nữ khác cách đây 2 năm.
Their last song was great.	Bài hát cuối cùng của họ rất tuyệt.
You are a fireball in business.	Bạn là một quả cầu lửa trong kinh doanh.
There seems to be a problem at every turn.	Có vẻ như có vấn đề ở mỗi lượt.
It is a social benefit.	Đó là một lợi ích xã hội.
There is no website for their support.	Không có trang web hỗ trợ của họ.
The work of these men can stand beside the people.	Công việc của những người đàn ông này có thể đứng bên cạnh người dân.
Can't say they've been there.	Không thể nói rằng họ đã từng ở đó.
He took more risks than he liked.	Anh ta đã mạo hiểm nhiều hơn mức anh ta thích.
Used to go alone to get it.	Được sử dụng để đi một mình để có được nó.
Well, close enough to it.	Chà, đủ gần với nó.
My argument is established.	Lập luận của tôi đã được thiết lập.
And it's probably not necessary.	Và có lẽ không cần thiết.
I started crying.	Tôi bắt đầu khóc.
If I do that, she is generally sweet and happy.	Nếu tôi làm điều đó, cô ấy nói chung là ngọt ngào và hạnh phúc.
He didn't hear the train coming.	Anh ấy không nghe thấy tiếng tàu đang chạy tới.
However, here is my chance.	Tuy nhiên, đây là cơ hội của tôi.
We were right at that time.	Chúng tôi đã đúng lúc đó.
Where is that'.	Đó là 'ở đâu'.
One finger each.	Mỗi người chỉ một ngón tay.
I never found out what to do.	Tôi chưa bao giờ tìm ra cái gì để làm gì.
You know what's going on.	Bạn biết những gì đang xảy ra.
I need to hear that call.	Tôi cần nghe cuộc gọi đó.
The feeling is getting bigger.	Cảm giác ngày càng lớn.
I would love to go back and read it.	Tôi thích quay lại và đọc nó.
She wasn't even sure where to start.	Cô ấy thậm chí không chắc nên bắt đầu từ đâu.
The plants were then transferred back to their previous growing conditions.	Sau đó cây được chuyển trở lại các điều kiện sinh trưởng trước đó.
Let's see what they can do.	Hãy xem những gì họ có thể làm.
If you need anything, just give me a call.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì, chỉ cần gọi cho tôi.
Unfortunately, this means you may not be able to get the full experience.	Thật không may, điều này có nghĩa là bạn không thể có được trải nghiệm đầy đủ.
You will see it in education.	Bạn sẽ thấy nó trong giáo dục.
You cannot get ahead of everyone.	Bạn không thể vượt lên trước tất cả mọi người.
Some dogs are better off leaving them in the sun.	Một số chú chó tốt hơn hết là bạn nên để chúng nằm phơi nắng.
Thanks for the support!.	Cảm ơn về sự hỗ trợ!.
You will become what you are.	Bạn sẽ trở thành những gì bạn đang có.
I'm sorry it has to come to this.	Tôi xin lỗi nó phải đến điều này.
You are definitely not very good.	Bạn chắc chắn không phải là rất tốt.
He cannot be president.	Ông ấy không thể là tổng thống.
On the pepper market.	Trên thị trường hồ tiêu.
The village is already but two years old.	Ngôi làng đã có nhưng hai năm tuổi.
It was finally fixed.	Cuối cùng nó đã được sửa.
He lay still in the dark, listening.	Anh nằm im trong bóng tối, lắng nghe.
You ask someone in your family to memorize it.	Bạn nhờ người khác trong gia đình ghi nhớ giúp.
We are looking for long answers that provide some explanation and context.	Chúng tôi đang tìm kiếm các câu trả lời dài cung cấp một số giải thích và ngữ cảnh.
I took it as a challenge to get published.	Tôi đã coi nó như một thách thức để được xuất bản.
Now what about that live performance?.	Giờ còn buổi biểu diễn trực tiếp đó thì sao ?.
The first time war was brought home to them.	Lần đầu tiên chiến tranh đã được mang về nhà cho họ.
We hope others will believe that our personal growth is real.	Chúng tôi hy vọng những người khác sẽ tin rằng sự phát triển cá nhân của chúng tôi là có thật.
All in the same town.	Tất cả trong cùng một thị trấn.
On his first free weekend, he started.	Vào cuối tuần rảnh rỗi đầu tiên, anh ấy đã bắt đầu.
That soon changed.	Điều đó đã sớm thay đổi.
Not still alive, not still growing.	Không vẫn sống, không vẫn phát triển.
He also gave her sweet wine.	Anh ấy cũng cho cô ấy uống rượu ngọt.
Stay with your friends.	Hãy ở với bạn bè của bạn.
Please open the door for me.	Xin hãy mở cửa cho tôi.
Add a little salt.	Nêm một chút muối.
Then the walls closed on me.	Sau đó, những bức tường đóng lại về tôi.
They talked about it.	Họ đã nói về nó.
She looked at the door.	Cô nhìn vào cửa.
She knows a lot about herself.	Cô ấy biết rất nhiều về bản thân mình.
It really depends on how you go with your game.	Nó thực sự phụ thuộc vào cách bạn đi với trò chơi của mình.
Get lost down the side streets to search.	Đi lạc xuống những con phố phụ để kiếm tìm.
I'm so lucky to have him.	Tôi thật may mắn khi có anh ấy.
They will talk intimately.	Họ sẽ nói chuyện thân thiết.
She won't listen.	Cô ấy sẽ không nghe.
He has the best hands.	Anh ấy có bàn tay tốt nhất.
She is wearing her best dress.	Cô ấy đang mặc chiếc váy đẹp nhất của mình.
And there's your mother.	Và có mẹ của bạn.
By far my favorite game.	Cho đến nay trò chơi yêu thích của tôi.
Ask what happened.	Hỏi chuyện gì đã xảy ra.
I just stared at her.	Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Good things and bad things.	Những thứ tốt và những thứ xấu.
I still recommend it.	Tôi vẫn giới thiệu nó.
I know it will happen as it did.	Tôi biết nó sẽ xảy ra như nó đã xảy ra.
Just a lot of walking.	Chỉ cần đi bộ nhiều.
In addition, further studies on the mechanism are needed.	Ngoài ra, cần có thêm các nghiên cứu về cơ chế.
We understood each other.	Chúng tôi đã hiểu nhau.
Not a good sign.	Không phải là một dấu hiệu tốt.
But, he knew it was over.	Nhưng, anh biết nó đã kết thúc.
We will continue to receive, print, and ship your order.	Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận, in và giao hàng cho bạn.
I have a few quick questions.	Tôi có một vài câu hỏi nhanh.
There will be no next child.	Sẽ không có con tiếp theo.
At least what the law will tell you.	Ít nhất thì những gì luật pháp sẽ cho bạn biết.
Show us that this is not the case.	Hãy cho chúng tôi thấy rằng trường hợp này là không thể.
Was very popular.	Đã rất phổ biến.
And then back to waiting.	Và sau đó quay lại chờ đợi.
And in turn, it looks like they've found me.	Và đến lượt họ, có vẻ như họ đã tìm ra tôi.
I haven't even been with her for most of my life.	Tôi thậm chí đã không ở bên cô ấy gần như cả cuộc đời.
Drop me a comment.	Thả cho tôi một bình luận.
Her face was hot.	Mặt cô nóng bừng.
And that is probably good.	Và điều đó có lẽ là tốt.
Keep stable.	Giữ nguyên.
I can feel them.	Tôi có thể cảm thấy chúng.
I can still play.	Tôi vẫn có thể chơi.
Three times a week.	Ba lần một tuần.
The authority will have three very important functions.	Cơ quan quyền lực sẽ có ba chức năng rất quan trọng.
But we can enjoy what we have here and now.	Nhưng chúng tôi có thể tận hưởng những gì chúng tôi có ở đây và bây giờ.
She's lovely, she's beautiful, but that's not going to happen.	Cô ấy đáng yêu, cô ấy xinh đẹp, nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Hair and hide.	Tóc và ẩn.
Come bit by bit.	Đến từng chút một.
Easy to book, find and enjoy.	Dễ dàng đặt, tìm và thưởng thức.
I clear everything out of my other books.	Tôi dọn dẹp mọi thứ khỏi những cuốn sách khác của mình.
This means that your decision is a secret.	Điều này có nghĩa rằng quyết định của bạn là một bí mật.
This is not the way for a man to live.	Đây không phải là cách để một người đàn ông sống.
Work for me.	Làm việc cho tôi.
He played well this season and was very good last season.	Anh ấy đã chơi tốt trong mùa giải này và rất tốt ở mùa giải trước.
I had to run and cover the court.	Tôi phải chạy và bao quát tòa án.
You won't miss me.	Bạn sẽ không nhớ tôi.
So they left to fight as individuals with no direction.	Vì vậy, họ đã rời đi để chiến đấu như những cá nhân mà không có phương hướng.
He's as big as you.	Anh ấy lớn bằng bạn.
That seems like a bad idea.	Đó có vẻ là một ý tưởng tồi.
I just laughed.	Tôi chỉ cười.
Then this worked fine.	Sau đó, điều này hoạt động tốt.
I'm just starting out in web development and need a little advice.	Tôi mới bắt đầu phát triển web và cần một lời khuyên nhỏ.
But only if you accept my offer.	Nhưng chỉ khi bạn chấp nhận lời đề nghị của tôi.
There are several possible reasons behind this difference.	Có một số lý do có thể đằng sau sự khác biệt này.
Probably also dangerous.	Có lẽ cũng nguy hiểm.
Also deleted it.	Cũng đã xóa nó.
Look, she said, getting up and sitting next to him.	Nhìn kìa, cô ấy nói, đứng dậy ngồi cạnh anh.
I've been thinking about you.	Tôi đã nghĩ về bạn.
I have never seen the man before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông trước đây.
I stuck with it.	Tôi mắc kẹt với nó.
It's small white and just a circle.	Nó nhỏ màu trắng và chỉ là một hình tròn.
Then he did a nice thing.	Sau đó, anh ấy đã làm một điều tốt đẹp.
This is your chance to be the solution instead of the problem solver.	Đây là cơ hội để bạn trở thành giải pháp thay vì giải quyết vấn đề.
They're going to bring the body up.	Họ sắp mang xác lên.
Things are never wrong for you.	Mọi thứ không bao giờ sai đối với bạn.
And he's a bad guy.	Và anh ta là một kẻ xấu.
You learn how to behave with people.	Bạn học cách cư xử với mọi người.
The kid looks weird.	Đứa trẻ trông thật kỳ quặc.
She couldn't hear anything but the wind and.	Cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió và.
So we begin our story again.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu câu chuyện của mình một lần nữa.
Not about me.	Không phải về tôi.
I have really missed the music.	Tôi đã thực sự nhớ âm nhạc.
The press is there.	Báo chí ở đó.
Only the bag is bigger.	Chỉ khác là túi lớn hơn.
The next article is much more interesting.	Bài viết tiếp theo thú vị hơn nhiều.
Four hundred dollars, another sign.	Bốn trăm đô la, một dấu hiệu khác.
It was a terrible deal.	Đó là một thỏa thuận khủng khiếp.
Share your story.	Chia sẻ câu chuyện của bạn.
No more bodies.	Không còn xác nữa.
It can be difficult in life.	Có thể khó khăn trong cuộc sống.
I do not say.	Tôi không nói.
I asked him where you were going.	Tôi hỏi anh ấy nơi bạn đang đi.
The defendant then left the bedroom and walked towards the kitchen area.	Sau đó bị cáo rời khỏi phòng ngủ và đi về phía khu vực bếp.
You can step back and see the whole person.	Bạn có thể lùi lại và nhìn toàn bộ con người.
It seems very wrong.	Nó có vẻ rất sai lầm.
They offered a chance to fight by pay.	Họ đã đưa ra một cơ hội để chiến đấu bằng lương.
I love that moment in the cold.	Tôi yêu khoảnh khắc ấy trong giá lạnh.
The results show the following important findings.	Kết quả cho thấy những phát hiện quan trọng sau đây.
Our court agreed.	Tòa án của chúng tôi đã đồng ý.
That was probably the least of what they did to him.	Đó có lẽ là điều ít nhất trong số những gì họ đã làm với anh ta.
But they are not a few years ago.	Nhưng họ không phải là cách đây vài năm.
That's still pretty focused.	Điều đó vẫn còn khá tập trung.
This was so.	Điều này đã được như vậy.
Not in the car, not in the house, nowhere.	Không phải trong ô tô, không phải trong nhà, không ở đâu.
Everything has a positive moment and a negative moment.	Mọi thứ đều có thời điểm tích cực và thời điểm tiêu cực.
The laws of nature are absolute.	Các quy luật của tự nhiên là tuyệt đối.
Rain is a completely different composition than snow.	Mưa là một thành phần hoàn toàn khác với tuyết.
I want to make sure.	Tôi muốn chắc chắn.
Because they can see it.	Bởi vì họ có thể nhìn thấy nó.
This you can only see for yourself.	Điều này, bạn chỉ có thể nhìn thấy cho chính mình.
Their behavior has changed.	Hành vi của họ đã thay đổi.
It could be.	Đó có thể là.
I just thought it was a bad comparison to make.	Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một so sánh tồi để thực hiện.
We think it is perfect.	Chúng tôi nghĩ rằng nó là hoàn hảo.
Therefore, data from day one was not used for further analysis.	Do đó, dữ liệu từ ngày đầu tiên không được sử dụng để phân tích thêm.
Not impossible.	Không, không thể.
Nothing serious, just different ways of getting the same job done.	Không có gì nghiêm trọng, chỉ là những cách khác nhau để hoàn thành cùng một công việc.
Our job is to make it right.	Công việc của chúng tôi là làm cho nó đúng.
Not once, in over thirty years together.	Không một lần, trong hơn ba mươi năm bên nhau.
It gave me a great idea.	Nó đã cho tôi một ý tưởng tuyệt vời.
It was as if he was making the beds for his children.	Cứ như thể anh ấy đang dọn giường cho các con của mình.
You can have it in both ways.	Bạn có thể có nó trong cả hai cách.
I give her time to catch her breath.	Tôi cho cô ấy thời gian để lấy lại hơi thở.
Either on purpose or by default.	Dù có mục đích hay mặc định.
You were there.	Bạn đã ở đó.
Any method can be used to incubate the hair.	Có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để ủ tóc.
Just what this situation needs.	Chỉ cần những gì tình huống này cần.
He doesn't like much.	Anh ấy không thích nhiều.
We don't have money to look good.	Chúng tôi không có tiền để trông đẹp.
It's not okay.	Không ổn đâu.
Passion must run its course as it drives people.	Niềm đam mê phải chạy theo lộ trình của nó khi nó điều khiển con người.
Another week before us.	Một tuần nữa trước chúng tôi.
I welcome your comments and feedback to each of your articles.	Tôi hoan nghênh ý kiến ​​của bạn và phản hồi cho mỗi bài viết của bạn.
We have horses, and we follow the track.	Chúng tôi có ngựa, và chúng tôi đi theo đường đua.
However, there are some differences.	Tuy nhiên, có một số khác biệt.
I am lying.	Tôi đang nói dối.
The new war is like no war has ever been before.	Cuộc chiến mới giống như không có cuộc chiến nào từng có trước đây.
For a few minutes we couldn't talk.	Trong vài phút, chúng tôi không thể nói chuyện.
Before their last name.	Trước họ của họ.
And really, we have no limits.	Và thực sự, chúng tôi không có giới hạn.
They stopped talking and followed her with their eyes.	Họ ngừng nói và nhìn theo cô ấy với đôi mắt của họ.
I hear them constantly now.	Tôi nghe thấy chúng liên tục bây giờ.
She feels things more deeply than others.	Cô ấy cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn những người khác.
I love my father.	Tôi yêu bố tôi.
He loves it, and he loves me.	Anh ấy yêu nó, và anh ấy yêu tôi.
I want to see him later.	Tôi muốn gặp anh ấy sau.
You know, sex.	Bạn biết đấy, quan hệ tình dục.
I have never seen this mode.	Tôi chưa bao giờ thấy chế độ này.
And now, he won't.	Và bây giờ, anh ấy sẽ không.
I have never been more scared in all my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi hơn trong suốt cuộc đời mình.
Loud noises.	Những tiếng ồn ào.
The points represent the development of individuals.	Các điểm thể hiện sự phát triển của các cá nhân.
I know you know things.	Tôi biết bạn biết những điều.
The ending line is visible.	Có thể nhìn thấy dòng kết thúc.
But not with me and him.	Nhưng với tôi và anh ấy thì không.
Not even her sister.	Ngay cả với em gái cô ấy cũng không.
Now she is healthy again.	Bây giờ cô ấy đã khỏe mạnh trở lại.
The smell is stronger here.	Ở đây có mùi nồng hơn.
His literature is so fresh after more than a hundred years.	Văn của anh ấy vô cùng tươi mới sau hơn một trăm năm.
If your benchmark is last year.	Nếu tiêu chuẩn so sánh của bạn là năm ngoái.
Everyone is very nice.	Mọi người đều rất tốt.
We have love.	Chúng tôi có tình yêu.
I want to take you into something.	Tôi muốn đưa bạn vào một cái gì đó.
In just a few days.	Chỉ trong một vài ngày.
Lights inside.	Đèn sáng bên trong.
Now I'm done thinking.	Bây giờ tôi đã hoàn tất việc suy nghĩ.
There is no such model.	Không có mô hình như vậy.
And he will fight.	Và anh ta sẽ chiến đấu.
I'm trying not to participate.	Tôi đang cố gắng để không tham gia.
He can smell it.	Anh ấy có thể ngửi thấy nó.
I think the working class is something.	Tôi nghĩ rằng giai cấp công nhân là một cái gì đó.
Especially with men.	Đặc biệt là với người đàn ông.
That would kill the business.	Điều đó sẽ giết chết công việc kinh doanh.
Bedroom floor plan.	Mặt bằng chia tầng phòng ngủ.
It really makes a difference.	Nó thực sự tạo sự khác biệt.
If not, it will stop.	Nếu không, nó sẽ dừng lại.
We are more aware of ourselves and the life around us.	Chúng ta nhận thức rõ hơn về bản thân và cuộc sống xung quanh chúng ta.
He was arrested afterwards.	Anh ta bị bắt sau đó.
Our unit of analysis is the user community.	Đơn vị phân tích của chúng tôi là cộng đồng người dùng.
However, our analyzes did not show this relationship.	Tuy nhiên, các phân tích của chúng tôi đã không cho thấy mối quan hệ này.
Wait a few months to make sure she doesn't have children.	Chờ một vài tháng để chắc chắn rằng cô ấy không có con.
You are the key.	Bạn là chìa khóa.
I believe it, the people next to me believe it.	Tôi tin điều đó, những người bên cạnh tôi tin điều đó.
Details of that process will be presented in the next section.	Chi tiết của quá trình đó sẽ được trình bày trong phần tiếp theo.
But the village name is also familiar.	Nhưng cái tên làng cũng quen thuộc.
Looks like he's working on some new material.	Có vẻ như anh ấy đang làm việc trên một số vật liệu mới.
This has become the steady stream of his career.	Điều này đã trở thành phương thức ổn định trong sự nghiệp của anh ấy.
Go to bed now.	Bây giờ đi ngủ.
I want to walk a little next to the water.	Tôi muốn đi bộ một chút bên cạnh dòng nước.
I suggest we put our differences aside and work it out.	Tôi đề nghị chúng ta đặt sự khác biệt của chúng ta sang một bên và giải quyết nó.
If someone does bad, you will do good in return.	Nếu ai đó làm xấu, bạn sẽ làm tốt để đáp lại.
In fact, it doesn't affect me.	Trong thực tế, nó không ảnh hưởng đến tôi.
And well worth the wait.	Và rất đáng để chờ đợi.
It was just bad luck.	Đó chỉ là hên xui thôi.
In fact, it's natural for most people.	Trên thực tế, điều đó là tự nhiên đối với hầu hết mọi người.
The bigger element in it is theirs.	Yếu tố lớn hơn trong đó là của họ.
Running through the city was amazing.	Chạy qua thành phố thật tuyệt vời.
At least when it opened last year.	Ít nhất là khi nó mở cửa vào năm ngoái.
It did well for both of us.	Nó đã làm tốt cả hai chúng tôi.
Their results speak for themselves.	Kết quả của họ nói cho chính họ.
The sound of the river filled the room.	Những âm thanh của dòng sông lấp đầy căn phòng.
That in itself scared off women.	Điều đó tự nó đã khiến phụ nữ sợ hãi.
That would be very interesting.	Điều đó sẽ rất thú vị.
Now let me think.	Bây giờ hãy để tôi suy nghĩ.
This will give you two points.	Điều này sẽ cho bạn hai điểm.
Wrong is wrong and writing is writing.	Sai là sai và viết là viết.
Feel your love.	Cảm nhận tinh yêu của bạn.
So what is theirs.	Vì vậy, những gì là của họ.
The energy in the room stayed with me long after this event.	Năng lượng trong phòng ở lại với tôi rất lâu sau sự kiện này.
Very.	Rất.
I can't stay in bed.	Tôi không thể ở trên giường.
Now, it's not too bad.	Bây giờ, nó không phải là quá tệ.
A very few do.	Một số rất ít làm được.
That can protect against certain classes of security problems.	Điều đó có thể bảo vệ khỏi một số lớp vấn đề bảo mật nhất định.
I also went.	Tôi cũng đã đi.
Here you can store some pictures.	Tại đây, bạn có thể lưu trữ một số hình ảnh.
Please read the terms and conditions, rules and gameplay carefully.	Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện, quy tắc và cách chơi.
Be careful with the text effects.	Hãy cẩn thận với các hiệu ứng văn bản.
Had a good year last year.	Đã có một năm tốt đẹp năm ngoái.
They are something and nothing at the same time.	Chúng là một cái gì đó và không là gì cùng một lúc.
I don't know because no one told me.	Tôi không biết vì không ai nói với tôi.
After.	Sau.
How is yours.	Của bạn như thế nào.
He liked it.	Anh ấy đã thích nó.
Dead, like, forever.	Chết, giống như, mãi mãi.
Everything went according to plan.	Mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch.
It was his first.	Đó là cái đầu tiên của anh ấy.
Start using them again.	Bắt đầu sử dụng chúng một lần nữa.
It was definitely a turning point in my life.	Đó chắc chắn là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
One chance for everyone.	Mỗi người một cơ hội.
This work was quickly covered up.	Tác phẩm này nhanh chóng được che đậy.
Everything went really smoothly.	Mọi thứ diễn ra thực sự suôn sẻ.
He's right in his own way.	Anh ấy đúng theo cách của mình.
Some items require you to choose your own price.	Một số mặt hàng yêu cầu bạn chọn giá của riêng bạn.
But he didn't believe her.	Nhưng anh không tin cô.
This is hardly an improvement of the situation.	Đây hầu như không phải là một sự cải thiện của tình hình.
He sent her to another place.	Anh ấy đã gửi cô ấy đến một nơi khác.
Very few bones were found.	Có rất ít xương được tìm thấy.
I am very happy to do that.	Tôi rất vui khi làm điều đó.
I tried to solve this problem.	Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này.
In fact, they barely started with it.	Trên thực tế, họ hầu như không bắt đầu với nó.
At worst, someone might have wanted him out of the way.	Tệ nhất, ai đó có thể đã muốn anh ta ra khỏi đường.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
To protect you.	Để bảo vệ bạn.
The hospital was locked, the bodies were left in their places.	Bệnh viện đã bị khóa chặt, các thi thể bỏ lại chỗ cũ.
Hope this player works as good as it looks.	Hy vọng trình phát này hoạt động tốt như vẻ ngoài của nó.
This battle has been lost.	Trận chiến này đã bị thua.
See what you learn from it.	Xem những gì bạn học được từ nó.
Do not fret.	Không được băn.
That's the kind of week for me.	Đó là loại tuần đối với tôi.
It's a very, very difficult thing to do.	Đó là một điều rất, rất khó thực hiện.
Support the decision.	Ủng hộ quyết định.
She started forward.	Cô ấy bắt đầu về phía trước.
I think that's why we have financial difficulties.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi gặp khó khăn về tài chính.
You hope others believe you.	Bạn hy vọng người khác tin bạn.
He is on his way to the river.	Anh ta đang trên đường đến sông.
The experiments do not need to work on some real problem.	Các thí nghiệm không cần phải làm việc trên một số vấn đề thực tế.
Their life must have been hard and mine is easy now.	Cuộc sống của họ phải rất khó khăn và bây giờ của tôi thật dễ dàng.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Experience makes you a better leader.	Kinh nghiệm khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn.
She includes everyone, including those she doesn't really like.	Cô ấy bao gồm mọi người, kể cả những người cô ấy không thực sự thích.
We'll bring it back in tomorrow's post.	Chúng tôi sẽ đưa nó trở lại trong bài viết vào ngày mai.
I kick harder.	Tôi đá mạnh hơn.
She has a problem.	Cô ấy có vấn đề.
You will see what you get.	Bạn sẽ thấy những gì bạn nhận được.
It will then read that file again and check for errors.	Sau đó, nó sẽ đọc lại tệp đó và kiểm tra lỗi.
It's not exactly clear why.	Nó không chính xác rõ ràng tại sao.
Each type simply uses a different method to move air through them.	Mỗi loại chỉ đơn giản là sử dụng một phương pháp khác nhau để di chuyển không khí qua chúng.
Only a single thought followed by words.	Chỉ một suy nghĩ duy nhất sau đó là lời nói.
This is how they were raised by their parents.	Đây là cách họ được cha mẹ nuôi dưỡng.
She has left town.	Cô ấy đã rời khỏi thị trấn.
And think of my dad now.	Và hãy nghĩ đến bố tôi bây giờ.
One by one, the little man in black called out their names.	Từng người một, người đàn ông mặc đồ đen nhỏ gọi tên họ.
We tried to please ourselves.	Chúng tôi đã cố gắng làm hài lòng chính mình.
And no one has seen him.	Và không ai đã nhìn thấy anh ta.
Well, not so much.	Chà, không quá nhiều.
He can hear it.	Anh ấy có thể nghe thấy nó.
The idea of ​​distance made him seem close to me.	Ý tưởng về khoảng cách khiến anh ấy dường như gần gũi với tôi.
She will be moving soon.	Cô ấy sẽ sớm chuyển đi.
So the answer to this question depends on your culture.	Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào văn hóa của bạn.
But it will do his family a lot of good.	Nhưng điều đó sẽ giúp ích cho gia đình anh ấy rất nhiều điều tốt đẹp.
It is no less important here.	Nó không kém phần quan trọng ở đây.
Selected a group of patients and collected clinical data.	Đã chọn một nhóm bệnh nhân và thu thập dữ liệu lâm sàng.
Clear.	Rõ ràng.
The real question is how to make that happen.	Câu hỏi thực sự là làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực.
Watch them do it.	Hãy xem họ làm điều đó.
I have exceeded the limit.	Tôi đã vượt quá giới hạn.
Sometimes it's hard to know how to get started.	Đôi khi thật khó để biết làm thế nào để bắt đầu.
None of us want to experience pain.	Không ai trong chúng ta muốn trải qua nỗi đau.
It's not yours anymore.	Nó không phải là của bạn nữa.
But her color in the sky is so sweet now.	Nhưng màu sắc của cô ấy bây giờ trên bầu trời thật ngọt ngào.
A mistake of sitting too close.	Một sai lầm khi ngồi quá gần.
There is too much heat in their system.	Có quá nhiều nhiệt trong hệ thống của họ.
They respond to changes in pressure.	Chúng phản ứng với những thay đổi của áp suất.
Not black and white.	Không phải là màu đen và trắng.
They want to know if they should leave them or not.	Họ muốn biết liệu họ có nên rời xa họ hay không.
Otherwise, it's basically male.	Nếu không, về cơ bản là nam.
Thanks in advance for any help anyone can provide.	Cảm ơn trước cho bất kỳ sự giúp đỡ mà bất kỳ ai có thể cung cấp.
I know something is coming.	Tôi biết điều gì đó sẽ đến.
A problem has come to them.	Một rắc rối đã đến với họ.
And there are men like you.	Và có những người đàn ông như bạn.
And it doesn't have any basic examples.	Và nó không có bất kỳ ví dụ cơ bản nào.
Health claims sell.	Yêu cầu sức khỏe bán.
I'm afraid to do something.	Tôi sợ phải làm điều gì đó.
Error bars indicate the standard fault of the vehicle.	Các thanh lỗi chỉ ra lỗi tiêu chuẩn của phương tiện.
My face is black.	Mặt tôi đen.
Second, if you don't like them, stop reading them.	Thứ hai, nếu bạn không thích, hãy ngừng đọc chúng.
However, the following code runs fine.	Tuy nhiên, mã sau đây chạy tốt.
It must be a fact.	Nó phải là một sự thật.
My heart moved through the deep and silent water.	Trái tim tôi chuyển động qua làn nước sâu và im lặng.
I can't imagine doing it myself.	Tôi không thể tưởng tượng được tự mình làm điều đó.
We both spoke at the same time.	Cả hai chúng tôi đều nói cùng một lúc.
Unfortunately, he believed her.	Thật không may, anh đã tin cô.
When he brought that topic up, it weighed heavily on me.	Khi anh ấy đưa chủ đề đó lên, nó khiến tôi khá nặng nề.
However, the more things change, the more they remain unchanged.	Tuy nhiên, càng có nhiều thứ thay đổi, chúng càng không thay đổi.
Any fees must be fair and truly representative of the costs involved.	Mọi khoản phí phải công bằng và thực sự đại diện cho các chi phí liên quan.
That's not too difficult.	Điều đó không quá khó.
Both are good players.	Cả hai đều là những người chơi giỏi.
Sometimes twice a day.	Đôi khi hai lần một ngày.
She could smell the burning smell of his tongue.	Cô có thể ngửi thấy mùi bỏng rát của lưỡi anh.
In the past, surgery was the mainstay of treatment.	Trước đây, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính.
They cannot escape it.	Họ không thể thoát khỏi nó.
I usually call her every three or four months.	Tôi thường gọi cho cô ấy ba hoặc bốn tháng một lần.
I'll let you know what happens.	Tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
You go right ahead.	Bạn đi ngay về phía trước.
I didn't think.	Tôi đã không nghĩ.
It's too late to go back now.	Đã quá muộn để quay lại bây giờ.
It was hard for me to read it.	Thật khó cho tôi để đọc nó.
Policy has gone his way.	Chính sách đã đi theo cách của anh ấy.
She wanted to get out of this crowd for one night.	Cô muốn thoát ra khỏi đám đông này trong một đêm.
And that too.	Và điều đó cũng vậy.
He knows we're deep.	Anh ấy biết chúng ta đang ở sâu.
She just didn't say it like this.	Cô ấy chỉ không nói như thế này.
Nice to hear now.	Thật là vui khi được nghe bây giờ.
So there's a lot we don't know.	Vì vậy, có rất nhiều điều chúng ta không thể biết.
My work is only a matter of time.	Công việc của tôi chỉ là vấn đề thời gian.
She broke into her house.	Cô đã đột nhập vào nhà của mình.
If things don't go your way, plan ahead for better times.	Nếu mọi thứ không theo ý bạn, hãy lên kế hoạch trước để có những thời điểm tốt hơn.
I have tested and it works.	Tôi đã thử nghiệm và nó hoạt động.
That's the sound of her name.	Đó là âm thanh của tên cô ấy.
The girls come here.	Các cô gái đến đây.
Stupid like you in a different way.	Ngốc như bạn theo một cách khác.
We will definitely let others in the industry know.	Chúng tôi chắc chắn sẽ cho những người khác trong ngành biết.
Move to a place where the air is fresh.	Di chuyển đến nơi không khí trong lành.
They work from home.	Họ làm việc tại nhà.
Only send emails when you have something really valuable or useful to say.	Chỉ gửi email khi bạn có điều gì đó thực sự có giá trị hoặc hữu ích để nói.
Time to be happy now.	Thời gian để được hạnh phúc bây giờ.
We have a technology that makes more people possible.	Chúng tôi có một công nghệ giúp mọi người có thể nhiều hơn.
Try different apps and see which one might work for you.	Thử các ứng dụng khác nhau và xem ứng dụng nào có thể hữu ích cho bạn.
With a broken heart.	Với một trái tim tan vỡ.
This is their mistake.	Đây là sai lầm của họ.
Not saying it doesn't hurt.	Không nói là không đau.
You might not think such little things do anything.	Bạn có thể không nghĩ những điều nhỏ nhặt như vậy làm được bất cứ điều gì.
We will go to the hearing.	Chúng tôi sẽ đi đến phiên điều trần.
It got stuck between the truck and the ground or something.	Nó bị kẹt giữa xe tải và mặt đất hoặc thứ gì đó.
Let me know how you found the play.	Hãy cho tôi biết bạn đã tìm thấy vở kịch như thế nào.
It could very well be the best coffee you'll ever drink.	Đó rất có thể là loại cà phê ngon nhất mà bạn từng uống.
Anyway, back to topic.	Dù sao, trở lại chủ đề.
She drives very slowly and carefully.	Cô ấy lái xe rất chậm và cẩn thận.
Let them sit for an hour.	Hãy để họ ngồi trong một giờ.
But the last third of the movie is about us.	Nhưng một phần ba cuối của bộ phim quay về chúng ta.
Here we look at some of these issues from a general perspective.	Sau đây chúng tôi xem xét một số vấn đề này từ góc độ chung.
But that's just music and life isn't like that.	Nhưng đó chỉ là âm nhạc và cuộc sống không phải như vậy.
The sun has risen.	Mặt trời đã mọc.
He didn't sleep well.	Anh ấy ngủ không ngon.
Maybe he should get over it.	Có lẽ anh ấy nên vượt qua nó.
It is subject to specific terms and conditions.	Nó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.
He took her hands and brought them over her head.	Anh bắt lấy tay cô và đưa chúng lên đầu cô.
They didn't look at him.	Họ không nhìn anh ta.
Hard work in the heat.	Công việc khó khăn trong cái nóng.
And he wouldn't stand by when someone else touched her.	Và anh sẽ không đứng nhìn khi người khác chạm vào cô.
I'm not afraid of the dark anymore.	Tôi không sợ bóng tối nữa.
We helped each other and supported each other.	Chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau.
I can feel her fingers on my teeth.	Tôi có thể cảm thấy những ngón tay của cô ấy trên răng của tôi.
This can have powerful consequences.	Điều này có thể gây ra những hậu quả mạnh mẽ.
Here, we provide the first analysis of this area.	Ở đây, chúng tôi cung cấp phân tích đầu tiên về khu vực này.
Practice it with him a few times, then he'll do it himself.	Thực hành nó với anh ấy một vài lần, sau đó anh ấy sẽ tự làm được.
Take the kids away.	Đưa bọn trẻ đi.
Still, it was a good left turn for me.	Tuy nhiên, đó là một ngã rẽ trái tốt cho tôi.
A small one.	Một cái nhỏ.
A great play.	Một vở kịch tuyệt vời.
Currently, the measured gain is only half.	Hiện tại, mức tăng đo được chỉ là một nửa.
Finally visible.	Cuối cùng có thể nhìn thấy.
And it is growing.	Và nó đang phát triển.
All have a part.	Tất cả đều có một phần.
You can make some noise.	Bạn có thể tạo ra một số tiếng ồn.
That caught the attention of everyone in the room.	Điều đó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
That's him.	Đó là anh ta.
Vision gives presence, sound does not.	Tầm nhìn mang lại sự hiện diện, âm thanh thì không.
Please don't make me explain in detail.	Xin đừng bắt tôi giải thích chi tiết.
That's how they become a problem.	Đó là cách chúng trở thành vấn đề.
As for holding, this is to show love to.	Đối với việc nắm giữ, đây là để thể hiện tình yêu với.
And it must be.	Và nhất thiết phải như vậy.
It is not the solution, if you will.	Nó không phải là giải pháp, nếu bạn muốn.
And whoever said they lied.	Và bất cứ ai nói rằng họ đã nói dối.
They didn't give me the number.	Họ không cho tôi số.
The first is the new quiet.	Điều đầu tiên là sự yên tĩnh mới.
The agreement no longer exists.	Thỏa thuận không còn tồn tại.
Do the weird things you love to do.	Làm những điều kỳ lạ mà bạn thích làm.
My chest felt hot as my breath was forced out of me.	Lồng ngực tôi nóng ran khi hơi thở của tôi bị ép ra khỏi người.
Any age is beautiful.	Tuổi nào cũng đẹp.
It's not hard to imagine her thoughts.	Không khó để hình dung những suy nghĩ của cô ấy.
Free as usual, of course.	Tất nhiên là miễn phí như bình thường.
No damage was found.	Không có thiệt hại nào được tìm thấy.
No pictures, though.	Không có hình ảnh, mặc dù.
All were sold about a week later.	Tất cả đã được bán khoảng một tuần sau đó.
Check the camera on the statement, or.	Kiểm tra camera về tuyên bố, hoặc.
In doing so, he wondered about the conversation they had had.	Khi làm vậy, anh thắc mắc về cuộc trò chuyện mà họ đã gặp phải.
This is a small change that only affects their land.	Đây là một thay đổi nhỏ chỉ ảnh hưởng đến đất đai của họ.
I want someone to share my life with.	Tôi muốn có người chia sẻ cuộc sống của mình.
To stay in text.	Để duy trì trong văn bản.
Finding a job after graduation is difficult.	Tìm việc làm khi ra trường thật khó.
It took me another week to find a new direction.	Tôi mất thêm một tuần nữa để tìm ra một hướng đi mới.
I don't think it's a bad deal.	Tôi không nghĩ đó là một thỏa thuận tồi.
Maybe a statement they could make.	Có thể một tuyên bố mà họ có thể đưa ra.
It happened so at this point.	Nó đã xảy ra như vậy tại thời điểm này.
From inside he could hear his father's voice, hear him being sick.	Từ bên trong anh có thể nghe thấy tiếng cha mình, nghe thấy tiếng anh bị ốm.
Go to the office.	Đi tới văn phòng.
I love watching people eat.	Tôi thích nhìn mọi người ăn.
They are quite common, especially among women.	Chúng khá phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ.
This is no longer the world for us.	Đây không còn là thế giới dành cho chúng ta nữa.
She nodded with the bone in his hand.	Cô gật đầu với khúc xương trong tay anh.
And you can also eat its white flowers.	Và bạn cũng có thể ăn những bông hoa trắng của nó.
The user may enter an unspecified area.	Người dùng có thể vào một khu vực không xác định được vị trí.
It was a way for her not to be safe anymore.	Đó là một cách để cô ấy không còn an toàn nữa.
If possible, make the image match it, please.	Nếu có thể, hãy làm cho hình ảnh phù hợp với nó, xin vui lòng.
Up and down.	Lên rồi xuống.
Second, no control group was included in this study.	Thứ hai, không có nhóm đối chứng nào được đưa vào nghiên cứu này.
And that is a fact.	Và đó là một sự thật.
Two, we go public and see what happens.	Hai, chúng tôi công khai và xem điều gì sẽ xảy ra.
You don't accept the problem.	Bạn không tiếp nhận vấn đề.
But we see the situation that we are in.	Nhưng chúng tôi thấy tình hình mà chúng tôi đang gặp phải.
That's his whole thing.	Đó là toàn bộ điều của anh ấy.
Our tour, we are told, will be late.	Chuyến tham quan của chúng tôi, chúng tôi được biết, sẽ bị trễ.
Things we have never seen in our own village.	Những điều chúng tôi chưa bao giờ thấy ở chính ngôi làng của chúng tôi.
They are not trying to reduce traffic, in fact the opposite.	Họ không cố gắng giảm lưu lượng truy cập mà thực tế là ngược lại.
Not for another ten years or so.	Không phải trong mười năm nữa hoặc hơn.
Very little pain.	Rất ít đau.
The camp closed a few years ago.	Trại đã đóng cửa cách đây vài năm.
One is a strong culture and the other is scale.	Một là một nền văn hóa mạnh mẽ và một là quy mô.
A friend came to my house.	Một người bạn đến nhà tôi.
You're ready to turn your attention to physical design issues.	Bạn đã sẵn sàng chuyển sự chú ý của mình sang các vấn đề thiết kế vật lý.
As for looks and sound, it's well worth the money.	Đối với ngoại hình và âm thanh, nó rất xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Do it over and over until you run out of will to fight.	Làm đi làm lại cho đến khi hết ý chí chiến đấu.
I hope they understand.	Tôi hy vọng họ hiểu.
He considers his options in his head.	Anh ấy xem xét các lựa chọn của mình trong đầu.
Consider taking this idea to the extreme.	Hãy xem xét việc đưa ý tưởng này lên cực điểm.
I am no different.	Tôi không khác.
Do it quickly and get the fish back into the water.	Làm thật nhanh và đưa con cá trở lại nước.
Experienced drug user.	Người sử dụng thuốc có kinh nghiệm.
The man in the brown suit sat in the tree and laughed.	Người đàn ông mặc đồ nâu ngồi trong gốc cây và cười.
We even lost a little bit.	Chúng tôi thậm chí còn mất một chút.
We will see how it plays out.	Chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào.
Pay yourself first.	Trả tiền cho mình trước.
They will make it for you to drink on the spot.	Họ sẽ pha cho bạn uống ngay tại chỗ.
She drank him.	Cô ấy đã uống anh ta.
I will help guide you through this.	Tôi sẽ giúp hướng dẫn bạn thông qua điều này.
They haven't come back yet.	Họ vẫn chưa trở lại.
The reason is that many people share stories without actually reading them.	Nguyên nhân là do nhiều người chia sẻ truyện mà không thực sự đọc.
Bigger and better plans.	Kế hoạch lớn hơn và tốt hơn.
He can jump and throw them for longer distances.	Anh ta có thể nhảy và ném chúng để có khoảng cách xa hơn.
Do it this way, not that way.	Làm theo cách này, không phải theo cách kia.
For the future.	Cho tương lai.
They gave him a choice.	Họ đã cho anh ta quyền lựa chọn.
He reviewed it.	Anh ấy đã xem xét nó.
Contribute to project design and critically read the paper.	Đóng góp vào thiết kế dự án và đọc phê bình của bài báo.
I have heard what the villagers say about you.	Tôi đã nghe những gì người làng nói về bạn.
The first are extremely brief notes.	Đầu tiên là những ghi chú cực kỳ ngắn gọn.
I try to be like you.	Tôi cố gắng để được như bạn.
I thought we each took half of them.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi mỗi người lấy một nửa trong số họ.
She told me they couldn't stand the heat.	Cô ấy nói với tôi rằng họ không thể chịu nhiệt.
She continues where she left off.	Cô ấy tiếp tục nơi cô ấy đã dừng lại.
Around the city was closed.	Xung quanh thành phố đã bị đóng cửa.
The challenges of having one body and one person.	Những thách thức của việc có một cơ thể và một con người.
I knew from the start he wasn't cut off from the road.	Tôi biết ngay từ đầu anh ấy đã không bị cắt ngang với con đường.
And under the skin, he put a completely different animal.	Và dưới lớp da, anh ấy đặt hoàn toàn một con vật khác.
There is a relatively even distribution of wood species.	Có sự phân bố tương đối đồng đều giữa các loại gỗ.
They can cut deep inside.	Chúng có thể cắt sâu vào bên trong.
And, if you win, they change the rules so they win.	Và, nếu bạn thắng, họ sẽ thay đổi luật chơi để họ thắng.
Both knew the truth, but the words were easy to hear.	Cả hai đều biết sự thật, nhưng những lời này rất dễ nghe.
No, that's not good.	Không, điều đó không tốt.
I can't make an appointment next time.	Tôi không thể hẹn gặp lần sau.
Everyone let their hair down.	Mọi người xõa tóc.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
People did because it looked interesting.	Mọi người đã làm vì nó trông thú vị.
Everyone likes this.	Mọi người thích điều này.
Yes, a voice.	Vâng, một giọng nói.
Don't waste your pain.	Đừng lãng phí nỗi đau của bạn.
Good luck to them.	Chúc họ may mắn.
Tool.	Dụng cụ.
Been walking for a month.	Đã đi bộ trong vòng một tháng.
Now I will talk to him in a different way.	Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với anh ấy theo một cách khác.
She is processing.	Cô ấy đang xử lý.
If possible, come back as soon as you can.	Nếu có thể, hãy quay lại ngay khi bạn có thể.
I have tried but it's failed.	Tôi đã thử nhưng không được.
Mine too.	Của tôi cũng vậy.
He got up and went to the window, but couldn't see anything.	Anh đứng dậy và đi đến cửa sổ, nhưng không thể nhìn thấy gì cả.
I need to hear that the answer is no.	Tôi cần nghe rằng câu trả lời là không.
Three things jumped out.	Ba thứ nhảy ra.
In the most basic sense.	Theo nghĩa cơ bản nhất.
Drive it home today.	Hãy lái nó về nhà ngay hôm nay.
I had lunch with him two days ago.	Tôi đã ăn trưa với anh ấy hai ngày trước.
She made tea.	Cô ấy đã pha trà.
We see here that you have just moved into town.	Chúng tôi thấy ở đây rằng bạn vừa chuyển đến thị trấn.
Well, we're sorry you left.	Chà, chúng tôi rất tiếc vì bạn đã rời đi.
I still own it.	Tôi vẫn sở hữu nó.
Dad also has a job there.	Bố cũng có một công việc ở đó.
People play them, finish them and forget about them.	Mọi người chơi chúng, hoàn thành chúng và quên chúng đi.
We hit some big plays and that's what we wanted to do.	Chúng tôi đạt được một số vở kịch lớn và đó là những gì chúng tôi muốn làm.
We talked about how beautiful she is.	Chúng tôi đã nói về việc cô ấy xinh đẹp như thế nào.
With his people.	Với người của mình.
Don't think anyone else has heard.	Đừng nghĩ rằng bất kỳ ai khác đã nghe thấy.
He's probably in bed by now.	Chắc giờ này anh ấy đã ở trên giường rồi.
But it can be.	Nhưng nó có thể có.
To look good is to feel good.	Nhìn đẹp là để cảm thấy tốt.
No one wants to be the first to open the door.	Không ai muốn là người đầu tiên mở cửa.
The first is the taste.	Đầu tiên là hương vị.
The following name.	Tên đặt sau.
I think it's best to go in the cold.	Tôi nghĩ tốt nhất là bạn nên đi trong lạnh.
Can be raised means can be rotated.	Có thể được nâng lên có nghĩa là có thể được quay.
I look no further than our next game.	Tôi không nhìn xa hơn trận đấu tiếp theo của chúng tôi.
The guys were probably on drugs.	Các anh chàng có lẽ đã sử dụng ma túy.
The conversation was quiet.	Cuộc trò chuyện diễn ra bình lặng.
Then again, it's hard to stop playing.	Sau đó, một lần nữa, thật khó để ngừng chơi.
Wine, when used, is probably more red than white.	Rượu vang, khi được sử dụng, có lẽ thường có màu đỏ hơn màu trắng.
It's really great.	Nó thực sự rất tuyệt.
Read the full article.	Đọc toàn bộ bài báo.
Often it is the only line that runs in the city.	Thường thì đó là tuyến duy nhất chạy trong thành phố.
When it came out, it was really good.	Khi nó ra mắt, nó thực sự tốt.
Nothing will happen to you.	Sẽ không có gì xảy ra với bạn.
I never got to them.	Tôi không bao giờ có được với họ.
Men don't understand these things and we shouldn't ask them.	Đàn ông không hiểu những điều này và chúng ta không nên hỏi họ.
It's so soft.	Nó thật mềm mại.
They never forget.	Họ không bao giờ quên.
It gives him a reason to live.	Nó cho anh ta lý do để sống.
Neither side seems correct to us.	Không bên nào có vẻ như đối với chúng tôi là chính xác.
When it's done, you'll have something like the following.	Khi hoàn thành, bạn sẽ có một cái gì đó giống như sau.
It's not that we have a problem with girls being nice.	Không phải chúng ta có vấn đề với những cô gái là người tốt.
Walk five or ten minutes each way.	Mỗi chiều đi bộ năm hoặc mười phút.
I have worked with him before.	Tôi đã làm việc với anh ấy trước đây.
I should have reached out to more people.	Tôi lẽ ra phải tiếp cận với nhiều người hơn.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
But, this is very easy to create.	Nhưng, điều này rất dễ tạo.
Background music makes any event great.	Nhạc nền làm cho bất kỳ sự kiện nào cũng trở nên tuyệt vời.
Then he turned his head and immediately turned away again.	Sau đó, anh quay đầu lại và ngay lập tức quay đi một lần nữa.
He got up and ran.	Anh ta đứng dậy chạy.
In fact, you never said a word.	Trên thực tế, bạn chưa bao giờ nói một lời nào.
We were in, instead of in it.	Chúng tôi đã ở, thay vì ở trong đó.
He had to.	Anh ấy đã phải.
However, he did not live to see it completed.	Tuy nhiên, ông không sống để nhìn thấy nó hoàn thành.
It's too real.	Nó quá giống như thật.
The phone calls won't stop.	Các cuộc điện thoại sẽ không dừng lại.
I simply state things and people can take them or leave them.	Tôi chỉ đơn giản nêu mọi thứ và mọi người có thể lấy hoặc bỏ chúng.
That's worth it.	Đó là giá trị nó.
This time he sat up.	Lúc này anh ấy đã ngồi dậy.
Some authors claim it so, and some claim it differently.	Một số tác giả tuyên bố nó như vậy, và một số tuyên bố nó khác.
, born.	, được sinh ra.
Where there is nothing.	Nơi không có gì cả.
I just looked back through the door.	Tôi chỉ nhìn ra phía sau qua cánh cửa.
It works fine for me.	Nó hoạt động tốt với tôi.
I'm so glad you decided to start over.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định bắt đầu lại.
Have something to say to me, call me to the cell.	Có gì cần nói với tôi, hãy gọi cho tôi vào phòng giam.
I think I did pretty well with the flame.	Tôi nghĩ rằng tôi đã làm khá tốt với ngọn lửa.
Something he hoped he would never have to do.	Một điều mà anh hy vọng sẽ không bao giờ phải làm.
You will see it in crime.	Bạn sẽ thấy nó trong tội ác.
Her best friend had.	Người bạn thân nhất của cô ấy đã có.
I love that age of the child.	Tôi yêu cái tuổi đó của đứa trẻ.
A few guys heard it on the news.	Một vài chàng trai đã nghe thấy nó trên tin tức.
We are unable to return it right now.	Chúng tôi không thể trả lại ngay bây giờ.
We don't have any.	Chúng tôi không có bất kỳ.
It was one of his men that killed him.	Đó là một trong những người của anh ta đã giết anh ta.
The stories go on and on.	Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn.
The effect has been mixed.	Hiệu quả đã được trộn lẫn.
It was just opened here today in fact.	Đó là chỉ mới được mở ở đây ngày hôm nay trên thực tế.
She set it aside to review our work.	Cô ấy gạt nó sang một bên để xem xét công việc của chúng tôi.
But this time he had to.	Nhưng lần này anh phải làm vậy.
It was different although things have changed.	Nó đã khác mặc dù mọi thứ đã thay đổi.
Life is never the same after this.	Cuộc sống không bao giờ giống nhau sau này.
He really wanted something more.	Anh ấy thực sự muốn một thứ gì đó hơn thế nữa.
We will fight back.	Chúng tôi sẽ chiến đấu trở lại.
Contact me if you have any questions.	Liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
I also agree with this.	Tôi cũng đồng ý với điều này.
Bad food.	Thức ăn dở tệ.
At first we liked it.	Lúc đầu, chúng tôi thích nó.
Only then will they be safe.	Đến lúc đó họ mới an toàn.
Life demands it.	Cuộc sống đòi hỏi nó.
We already know who they are.	Chúng tôi đã biết họ là ai.
He doesn't just care about people, you know.	Anh ấy không chỉ quan tâm đến mọi người, bạn biết đấy.
Tomorrow is a big day for both of you.	Ngày mai là một ngày trọng đại đối với cả hai người.
Although the current times are difficult, things will get better.	Mặc dù thời điểm hiện tại rất khó khăn, nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn.
This must be done.	Điều này phải được thực hiện.
I can't believe she's here.	Tôi không thể tin rằng cô ấy ở đây.
About my mother.	Về mẹ tôi.
And then there's sex.	Và sau đó là quan hệ tình dục.
Only it is hot here.	Chỉ có nó là nóng ở đây.
Previously recorded conversation.	Trước đây đã ghi lại cuộc trò chuyện.
I am very happy to be able to help.	Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ.
Communication is possible because we are very close.	Giao tiếp có thể thực hiện được vì chúng tôi rất thân thiết.
They will lie in, and they will lie out.	Họ sẽ nói dối đi vào, và họ sẽ nói dối đi ra ngoài.
For a while anyway.	Trong một thời gian dù sao.
To know more about her.	Để biết thêm về cô ấy.
I'm getting the same kind of thing now.	Tôi đang nhận được cùng một loại điều bây giờ.
I could hardly believe my ears.	Tôi khó tin vào tai mình.
I thought it was good.	Tôi đã nghĩ rằng nó là tốt.
I should be worried.	Tôi nên lo lắng.
Start your free trial.	Bắt đầu bản dùng thử miễn phí của bạn.
He can't wait until he's old enough to feel things.	Anh ấy không thể đợi cho đến khi đủ lớn để cảm nhận mọi thứ.
He will not be moved.	Anh ta sẽ không được di chuyển.
I read this in one sitting.	Tôi đã đọc điều này trong một lần ngồi.
I called my husband.	Tôi gọi cho chồng tôi.
People started to leave.	Mọi người bắt đầu rời đi.
Now the worker is sick.	Bây giờ công nhân bị ốm.
She shouldn't be afraid of her husband anymore.	Cô không nên sợ chồng mình nữa.
However, very quickly, children can take care of themselves.	Tuy nhiên, rất nhanh chóng, trẻ có thể tự chăm sóc bản thân.
Performance doesn't go well.	Hiệu suất không diễn ra tốt đẹp.
His white blood cell count went up again.	Số lượng bạch cầu của anh ấy đã tăng trở lại.
This means a lot to you, and it helped him.	Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với bạn, và nó đã giúp ích cho anh ấy.
They know better.	Họ biết rõ hơn.
I'm for law students, law students and law students.	Tôi dành cho sinh viên luật, sinh viên luật và sinh viên luật.
I wouldn't risk her life.	Tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của cô ấy.
Looks like her time is running out.	Có vẻ như thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa.
But he's four years old.	Nhưng anh ấy bốn tuổi.
It would be great if someone could help me.	Thật tuyệt nếu ai đó có thể giúp tôi.
Don't know what joy is.	Không biết niềm vui là gì.
I won't be able to keep him.	Tôi sẽ không thể giữ anh ấy.
She is amazing and makes it look so simple.	Cô ấy thật tuyệt vời và làm cho nó trông thật đơn giản.
His personal life was fraught with difficulties.	Cuộc sống cá nhân của anh ấy gặp nhiều khó khăn.
Tell your parents that you love them.	Nói với cha mẹ bạn rằng bạn yêu họ.
He said it was good this time.	Anh ấy nói lần này là tốt.
He sets himself daily goals.	Anh ấy đặt cho mình những mục tiêu hàng ngày.
You will need money, for one thing.	Bạn sẽ cần tiền, vì một điều.
It was a great season.	Đó là một mùa giải tuyệt vời.
People helped each other create health.	Mọi người đã giúp nhau tạo ra sức khỏe.
This is not a race track here.	Đây không phải là một đường đua ở đây.
And in a few other places.	Và ở một vài nơi khác.
I agree with you that the problem starts with that sentiment.	Tôi đồng ý với bạn rằng vấn đề bắt đầu từ tình cảm đó.
The most wonderful place.	Nơi tuyệt vời nhất.
And, and that has been successfully measured.	Và, và điều đó đã được đo lường thành công.
They don't count.	Họ không tính.
So go ahead and tell yourself we're different.	Vì vậy, hãy tiếp tục và tự nói với bản thân rằng chúng ta khác biệt.
Usually the left is stiffer, so that's a bit strange.	Thường thì bên trái cứng hơn, vì vậy điều đó hơi lạ.
They cannot hold.	Họ không thể nắm giữ.
This is why some relationships last only a very short time.	Đây là lý do tại sao một số mối quan hệ chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn.
Your environment changes.	Môi trường của bạn thay đổi.
Early death.	Chết sớm.
We were holding hands.	Chúng tôi đã nắm tay nhau.
I know these instances are interconnected.	Tôi biết những trường hợp này được kết nối với nhau.
It is based on shared values.	Nó dựa trên các giá trị được chia sẻ.
I am in a similar situation.	Tôi đang ở trong một tình huống tương tự.
It was an impossible shot, she immediately ran back.	Đó là một phát súng không thể, ngay lập tức cô ấy đã chạy trở lại.
I make sure that the text has a lot of high frequency words.	Tôi đảm bảo rằng văn bản có nhiều từ có tần suất cao.
We have found people who understand that.	Chúng tôi đã tìm thấy những người hiểu điều đó.
To know when and how is appropriate to break it.	Để biết khi nào và như thế nào là thích hợp để phá vỡ nó.
He tried lying on the soft bed, but couldn't sleep.	Anh đã thử nằm trên chiếc giường êm ái, nhưng không thể ngủ được.
More than okay.	Hơn cả không sao.
Meanwhile, his friends have been denied any information about him.	Trong khi đó, bạn bè của anh ấy đã bị từ chối bất kỳ thông tin nào về anh ấy.
He can also adjust the size up or down.	Anh ấy cũng có thể điều chỉnh kích thước lên hoặc xuống.
We want to try to keep it if possible.	Chúng tôi muốn cố gắng giữ nó nếu có thể.
We have private parking.	Chúng tôi có bãi đậu xe riêng.
You have to record everything that happens tonight.	Bạn phải ghi lại mọi thứ xảy ra tối nay.
There can be activity, but not action.	Có thể có hoạt động, nhưng không phải hành động.
He glanced back.	Anh ta liếc nhìn lại.
He doesn't want to do this.	Anh ấy không muốn làm điều này.
He was the first to pay.	Anh ấy là người đầu tiên trả tiền.
I just feel a little disappointed.	Tôi chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng.
Perhaps more rain than sunshine for jobs like this.	Có lẽ mưa hơn nắng cho những công việc như thế này.
This is a lovely program.	Đây là một chương trình đáng yêu.
Maybe in the next life.	Có thể ở kiếp sau.
It is really easy.	Nó thực sự rất dễ dàng.
Three is a magic number.	Ba là một con số kỳ diệu.
Sometimes, they came together.	Đôi khi, họ đã đến với nhau.
The real time period can then be closer to a lower number.	Khoảng thời gian thực sau đó có thể gần với con số thấp hơn.
None of the main green groups seem to have caught up.	Không có nhóm màu xanh lá cây chính nào dường như đã bắt kịp.
I can only imagine what these people have to go through.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì những người này phải trải qua.
I think you're home now.	Tôi nghĩ bạn đã về nhà ngay bây giờ.
Many people have seen us.	Nhiều người đã nhìn thấy chúng tôi.
I'm really happy they did.	Tôi thực sự hạnh phúc khi họ đã làm điều đó.
I have a dog that is my child.	Tôi có một con chó là con của tôi.
I don't give an opinion.	Tôi không đưa ra ý kiến.
He was afraid they would kill him.	Anh sợ họ sẽ giết anh.
So we have watched you know very carefully through.	Vì vậy, chúng tôi đã theo dõi bạn biết rất cẩn thận thông qua.
Remember that every instance is unique.	Hãy nhớ rằng mọi trường hợp là duy nhất.
The kids are doing it.	Những đứa trẻ đang làm điều đó.
But that's not the only card game this government plays.	Nhưng đó không phải là trò chơi bài duy nhất mà chính phủ này chơi.
Soon after his second book was published.	Ngay sau khi cuốn sách thứ hai của ông được xuất bản.
Someone is white.	Ai đó là người da trắng.
Night after night, he would worry about it.	Đêm này qua đêm khác, anh ấy sẽ lo lắng về nó.
It is currently being developed for natural gas.	Nó hiện đang được phát triển để lấy khí tự nhiên.
He is very calm.	Anh ấy rất bình tĩnh.
In that case, we offer the best part available.	Trong trường hợp đó, chúng tôi cung cấp phần tốt nhất hiện có.
This is an accident just waiting to happen.	Đây là một tai nạn chỉ chờ đợi để xảy ra.
There are many people who need what you have to share.	Có rất nhiều người cần những gì bạn phải chia sẻ.
I have my number.	Tôi có số của mình.
Via word or title.	Qua từ hoặc tiêu đề.
People break up because of those problems every day.	Mọi người chia tay vì những vấn đề đó hàng ngày.
I cut her short.	Tôi cắt ngắn cho cô ấy.
Anyway, events developed rapidly within two years.	Dù sao, các sự kiện đã phát triển nhanh chóng trong vòng hai năm.
He got there.	Anh ấy đã đến đó.
I found that to be important to me as well.	Tôi thấy rằng điều đó cũng quan trọng đối với tôi.
An here is one of them.	An đây là một trong số đó.
It is working.	Nó đang làm việc.
Let me know when you're serious about this topic.	Hãy cho tôi biết khi bạn nghiêm túc về chủ đề này.
Everything continues.	Tất cả mọi thứ vẫn tiếp tục.
And later understood.	Và sau này đã hiểu.
Listen well when they talk.	Hãy lắng nghe tốt khi họ nói chuyện.
Her eyes were wide and full of fear.	Đôi mắt cô ấy to tròn đầy sợ hãi.
Words cannot describe.	Từ ngữ không thể diễn tả.
Today there are only eight.	Hôm nay chỉ có tám.
I still have the pictures.	Tôi vẫn có những bức tranh.
In fact, in my mother's room.	Thực tế là trong phòng của mẹ tôi.
The school bag by the desk.	Chiếc cặp sách bên bàn học.
All images are presented by third parties.	Tất cả các hình ảnh được trình bày bởi các bên thứ ba.
We start off with that.	Chúng tôi bắt đầu nghỉ với điều đó.
I certainly don't.	Tôi chắc chắn là không.
She was present and she was mine.	Cô ấy đã có mặt và cô ấy là của tôi.
It is very specific.	Nó rất cụ thể.
She looked at the cars to her right and left.	Cô nhìn những chiếc xe bên phải và bên trái của cô.
I did everything up.	Tôi đã làm tất cả mọi thứ lên.
And a good thing.	Và một điều tốt đẹp.
That would be a good solution.	Đó sẽ là một giải pháp tốt.
A signal is received from the mobile phone.	Một tín hiệu được nhận từ điện thoại di động.
The officer, pale and heavy, sat down at the table.	Người sĩ quan, xanh xao và nặng nề, ngồi vào bàn.
As a defendant in both cases.	Với tư cách là bị cáo trong cả hai trường hợp.
A design of some sort.	Một thiết kế của một số loại.
I tried to call him but couldn't.	Tôi cố gọi cho anh ấy nhưng không được.
So don't think of them as a complete set of unit tests.	Vì vậy, đừng nghĩ về chúng như một bộ bài kiểm tra đơn vị hoàn chỉnh.
How long she's been down, she doesn't know.	Cô ấy đã xuống bao lâu, cô ấy không biết.
I don't want to be that person anymore.	Tôi không muốn trở thành người đó nữa.
Trade everything for it.	Đánh đổi mọi thứ vì nó.
We have been, for many years.	Chúng tôi đã từng, trong nhiều năm.
This is not the place to argue about them.	Đây không phải là nơi để tranh luận về chúng.
Hers is so soft.	Của cô ấy thật mềm mại.
And you will.	Và bạn sẽ.
Please click here for more information.	Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin.
Bad guys are bad, when they're bad, but they feel real.	Những kẻ xấu là xấu, khi họ xấu, nhưng họ cảm thấy thật.
That's exactly the problem you keep running into.	Đó chính xác là vấn đề bạn tiếp tục gặp phải.
Since these had stopped working, he offered her a ride.	Vì những thứ này đã ngừng hoạt động, anh ấy đã đề nghị cô ấy đi nhờ.
She wasn't sure how to deal with that.	Cô không chắc làm thế nào để giải quyết vấn đề đó.
This review is divided into two parts.	Đánh giá này được chia thành hai phần.
All birth control measures.	Tất cả các biện pháp kiểm soát sinh sản.
It's time to start over.	Đó là thời gian để bắt đầu lại.
Several new issues have been established.	Một số vấn đề mới đã được thiết lập.
We are not the same.	Chúng tôi không giống nhau.
They are in a difficult period.	Họ đang trong một giai đoạn khó khăn.
You know the name and the address.	Bạn biết tên và địa chỉ.
Good for her.	Tốt cho cô ấy.
Now they are robots.	Bây giờ họ là những người máy.
But we also just took it.	Nhưng chúng tôi cũng chỉ lấy nó.
Just have more to life.	Chỉ cần có nhiều thứ hơn cho cuộc sống.
Dark side.	Mặt tối.
So I'm keeping an eye on this one.	Vì vậy, tôi đang để mắt đến cái này.
He is constantly working to make the team better.	Anh ấy không ngừng làm việc để làm cho đội tốt hơn.
This is my original.	Đây là bản gốc của tôi.
Everything in the end of it.	Mọi thứ cuối cùng của nó.
Then she got up and put on her clothes.	Sau đó cô đứng dậy mặc quần áo vào.
Buy one get one free.	Mua một tặng một.
This is the record of the car's last trip.	Đây là hồ sơ chuyến đi vừa rồi của xe.
You have to think first.	Bạn phải suy nghĩ trước.
This will affect two parts of the brain.	Điều này sẽ ảnh hưởng đến hai phần của não.
Opening is not a problem.	Mở không phải là một vấn đề.
Strange, and not for the reasons you think.	Kỳ lạ, và không phải vì những lý do bạn nghĩ.
Don't know when you will arrive.	Không biết khi nào bạn sẽ đến.
A set has no meaning beyond its associated data set.	Một tập hợp không có ý nghĩa gì ngoài tập dữ liệu liên quan của nó.
I could have liked him.	Tôi có thể đã thích anh ấy.
The beat is too fast.	Nhịp đập quá nhanh.
I am not satisfied.	Tôi không hài lòng.
Others do.	Người khác làm.
Those who believe in it don't know why they do it.	Những người tin vào nó không biết tại sao họ lại làm như vậy.
The more parts there are, the more mistakes there are.	Càng có nhiều phần, càng có nhiều sai sót.
And that's a good thing.	Và đó là một điều tốt.
And maybe you're right.	Và có lẽ bạn đã đúng.
I want to do art.	Tôi muốn làm nghệ thuật.
No one has that power.	Không ai có được sức mạnh đó.
There are no soldiers behind us.	Không có binh lính phía sau chúng tôi.
I want to access it via public address.	Tôi muốn truy cập nó qua địa chỉ công cộng.
You brought me to life.	Bạn đã đưa tôi vào cuộc sống.
Everything else is great.	Mọi thứ khác đều rất tuyệt.
That's just me.	Đó chỉ là tôi.
Other companies will pay for a job well done.	Các công ty khác sẽ trả tiền cho một công việc được hoàn thành tốt.
Both boys stopped.	Cả hai chàng trai đều dừng lại.
They act.	Họ hành động.
You right click on it and select copy.	Bạn nhấp chuột phải vào đó và chọn bản sao.
Last year, it was eight hours, sometimes less.	Năm trước, đó là tám giờ, đôi khi ít hơn.
Even so, they will help any party.	Mặc dù vậy, họ sẽ giúp đỡ bất kỳ bên nào.
Sometimes, you have to take a chance.	Đôi khi, bạn phải nắm lấy một cơ hội.
In fact, he really wants to.	Trong thực tế, anh ấy rất muốn.
No cause of death was given.	Không có nguyên nhân tử vong được đưa ra.
More dangerous, but we can handle it.	Nguy hiểm hơn, nhưng chúng tôi có thể xử lý nó.
Many people come and go.	Nhiều người đến và đi.
I'll try to get rid of him, that would be great.	Tôi sẽ cố gắng loại bỏ anh ta, điều đó sẽ rất tuyệt.
But they were strong first.	Nhưng họ đã mạnh trước.
But even that did not silence them.	Nhưng ngay cả điều đó cũng không làm họ yên lặng.
I should have recognized who that man was in that car.	Đáng lẽ tôi phải nhận ra người đàn ông đó là ai trong chiếc xe đó.
Each turn on this map represents a month in the game.	Mỗi lượt trên bản đồ này đại diện cho một tháng trong trò chơi.
Maybe I'll be arrested right now.	Có lẽ tôi sẽ bị bắt ngay bây giờ.
Now do more.	Bây giờ làm nhiều hơn nữa.
I should have known the soldiers were coming.	Tôi nên biết những người lính đang đến.
He cut them.	Anh ấy đã cắt chúng.
Of course, this will shock you.	Tất nhiên, điều này sẽ khiến bạn bị sốc.
And with his board.	Và với hội đồng quản trị của mình.
And then people will read it.	Và rồi mọi người sẽ đọc nó.
First, the study population was relatively small.	Đầu tiên, dân số nghiên cứu tương đối nhỏ.
But it's possible that he won't make the effort to get there.	Nhưng có thể là anh ta sẽ không cố gắng đến nơi.
He won't be able to make them feel completely again.	Anh ấy sẽ không thể làm cho họ cảm thấy hoàn toàn trở lại.
Do you know what this is?	Bạn có biết đây là cái gì không.
He lay down.	Anh nằm xuống.
All your people are dead.	Tất cả những người của bạn đã chết.
What happens next is how it happens.	Điều gì xảy ra tiếp theo là cách nó được diễn ra.
There is a common element to every conversation.	Có một yếu tố chung cho mỗi cuộc trò chuyện.
She told herself she wouldn't.	Cô đã tự nói với mình rằng cô sẽ không.
In my experience, however, this has never been an issue.	Theo kinh nghiệm của tôi, tuy nhiên, điều này chưa bao giờ là một vấn đề.
I don't know what he did to you.	Tôi không biết anh ta đã làm gì với bạn.
They want this.	Họ muốn điều này.
He had no interest in living in his new body.	Anh không có hứng thú với việc sống trong cơ thể mới của mình.
That's why we need to use it properly.	Chính vì vậy chúng ta cần sử dụng nó một cách hợp lý.
These are just examples from the past year or so.	Đây chỉ là những ví dụ rõ ràng trong năm qua hoặc lâu hơn.
I went to a local, state college.	Tôi đã đến một trường cao đẳng địa phương, tiểu bang.
He is like a son to me.	Anh giống như một đứa con trai đối với tôi.
Often, they have succeeded.	Thường xuyên, họ đã thành công.
He did it in a game.	Anh ấy đã làm điều đó trong một trò chơi.
That was actually the last position they had in the lot.	Đó thực sự là vị trí cuối cùng họ có trong lô.
No case from his own practice is given.	Không có trường hợp nào từ thực hành của chính mình được đưa ra.
It doesn't tell you how serious the situation is.	Nó không cho bạn biết tình hình nghiêm trọng như thế nào.
And his tears were not wet.	Và nước mắt anh không hề ướt.
That was true enough.	Điều đó đã đủ đúng.
We will find this out.	Chúng tôi sẽ tìm ra điều này.
You know it's coming, and it's coming.	Bạn biết nó đang đến, và nó sẽ đến.
Therefore, the air resistance can be reduced to as small as possible.	Do đó, lực cản của không khí có thể được giảm xuống càng nhỏ càng tốt.
What a wonderful concept.	Thật là một khái niệm tuyệt vời.
This happens in two ways.	Điều này xảy ra theo hai cách.
I don't know anything about that.	Tôi không biết gì về điều đó.
So he shot again.	Vì vậy, anh ta đã bắn một lần nữa.
Right on time, too.	Đúng giờ, quá.
His arm around hers.	Vòng tay anh vòng qua cô.
You finally get there and it feels the same as before.	Cuối cùng thì bạn cũng đến đó và có cảm giác như trước đây.
The Mondays that seemed important two months ago are no longer so important.	Những thứ hai tháng trước tưởng như quan trọng giờ không còn quá quan trọng nữa.
In some ways, it's a more complicated stage.	Theo một số cách, đó là một giai đoạn phức tạp hơn.
She was sure the doctor would be glad to know they had met.	Cô chắc rằng bác sĩ sẽ rất vui khi biết họ đã gặp nhau.
I don't mind doing it again.	Tôi không ngại làm điều đó một lần nữa.
He said he had never heard of that before.	Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ nghe thấy điều đó trước đây.
Probably a lot of time.	Có lẽ là rất nhiều thời gian.
The same thing will hold for the memory section.	Điều tương tự sẽ giữ cho các phần bộ nhớ.
We make sure the older kids help the younger kids.	Chúng tôi đảm bảo những đứa trẻ lớn hơn sẽ giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ hơn.
I'm a bit heartbroken that he didn't win today.	Tôi hơi đau lòng vì hôm nay anh ấy không giành được chiến thắng.
And there is such a deep respect between them.	Và giữa họ có một sự tôn trọng sâu sắc như vậy.
They have a voice.	Họ có tiếng nói.
Such a reference not being made is of course not a legal error.	Việc tham chiếu như vậy không được thực hiện tất nhiên không phải là lỗi pháp lý.
I've never seen her go down that road before.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đi trên con đường đó trước đây.
So very long.	Vì vậy, rất lâu.
Don't touch a hair on his head.	Đừng chạm vào một sợi tóc trên đầu anh ấy.
Been using it every since.	Đã được sử dụng nó mọi kể từ đó.
In fact, mind and reality never meet face to face.	Trên thực tế, tâm trí và thực tế không bao giờ chạm mặt nhau.
And that, my friends, is very good.	Và điều đó, những người bạn của tôi, rất tốt.
He looks quite young and seems very likable.	Anh ấy trông khá trẻ và có vẻ rất dễ mến.
I know you can.	Tôi biết bạn có thể.
It's like a truck engine.	Nó giống như một động cơ xe tải.
Well, more or less.	Chà, ít nhiều.
They don't even worry about humans.	Họ thậm chí không lo lắng về con người.
What it takes.	Những gì nó cần.
But very soon they started asking questions.	Nhưng rất nhanh sau đó họ bắt đầu đặt câu hỏi.
Very sorry, very sorry.	Rất xin lỗi, rất xin lỗi.
So it was taught.	Vì vậy, nó đã được dạy.
But that could start to change.	Nhưng điều đó có thể bắt đầu thay đổi.
Come on, she thought.	Cố lên, cô nghĩ.
You should care.	Bạn nên quan tâm.
People are watching and listening.	Mọi người đang nhìn và lắng nghe.
In fact, they are the exact opposite of being poor.	Trên thực tế, họ hoàn toàn ngược lại trong việc nghèo khó.
People simply want to believe.	Mọi người chỉ đơn giản là muốn tin.
I can't talk to you.	Tôi không thể nói chuyện với bạn.
I'm sorry it's her.	Tôi xin lỗi đó là cô ấy.
They don't know how to start.	Họ không biết làm thế nào để bắt đầu.
Especially with an increased price tag.	Đặc biệt là với một mức giá tăng lên.
They are the point.	Họ là điểm.
Her best friend.	BẠN thân CỦA cô ây.
You are very new.	Bạn rất mới.
You are not real.	Bạn không có thật.
Yes, it's about money.	Vâng, đó là về tiền.
We don't have that color in our world.	Chúng tôi không có màu sắc đó trong thế giới của chúng tôi.
I have never met these people.	Tôi chưa bao giờ gặp những người này.
Now I know enough how to express it.	Bây giờ tôi biết đủ để diễn đạt nó như thế nào.
She didn't know what she was going to do.	Cô không biết mình sẽ làm gì.
Work is friends.	Công việc là bạn bè.
And sit down, sit down.	Và ngồi xuống, ngồi xuống.
She is a piece of my heart.	Cô ấy là một mảnh trong trái tim tôi.
I will be able to spend more time with my daughter.	Tôi sẽ có thể ở bên con gái mình nhiều hơn nữa.
Fear of not being loved.	Sợ không được yêu.
He's been doing exactly that for the past fifteen years or so.	Anh ấy đã làm chính xác điều đó trong mười lăm năm qua hoặc lâu hơn.
Milk has lived up to its promise.	Sữa đã sống đúng với lời hứa của nó.
Application programs work with data in the form of files.	Các chương trình ứng dụng hoạt động với dữ liệu ở dạng tệp.
On her finger was a heavy gold wedding ring.	Trên ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng nặng trĩu.
But only in this place.	Nhưng chỉ ở nơi này.
Really, it shouldn't be such a surprise.	Thực sự, nó không nên là một bất ngờ như vậy.
I understand this better now.	Tôi đã hiểu điều này tốt hơn bây giờ.
He didn't realize how much he missed the woman.	Anh không nhận ra mình đã nhớ người phụ nữ đến nhường nào.
Heat over high heat until the water starts to boil.	Đun trên lửa lớn cho đến khi nước bắt đầu sôi.
We've been seeing writing on the wall for a while.	Chúng tôi đã nhìn thấy chữ viết trên tường một thời gian.
For more details, you can check here.	Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem tại đây.
The variable is not set yet.	Biến vẫn chưa được đặt.
Its tongue is still growing.	Lưỡi của nó vẫn phát triển.
They have five children, four girls and one boy.	Họ có năm người con, gồm bốn gái và một trai.
In your private thoughts.	Trong suy nghĩ riêng tư của bạn.
Remove from heat and let cool.	Lấy ra khỏi nhiệt và để nguội.
She walked towards him.	Cô bước về phía anh.
I hope he never signs.	Tôi hy vọng anh ấy không bao giờ ký.
I didn't know this at the time.	Lúc đó tôi không biết điều này.
Obviously money.	Về mặt hiển nhiên là tiền.
During spring practice, he broke his left foot.	Trong quá trình luyện tập mùa xuân, anh ấy đã bị gãy bàn chân trái của mình.
The latter is by far my favorite.	Cái thứ hai cho đến nay là yêu thích của tôi.
Control as many values ​​as possible.	Kiểm soát càng nhiều giá trị càng nhiều.
I tried a lot to explain something.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để giải thích điều gì đó.
Both are not working.	Cả hai đều không hoạt động.
Or maybe later.	Hoặc có thể là sau.
We need to keep our title this year.	Chúng tôi cần giữ danh hiệu của mình trong năm nay.
Day of his power.	Ngày của quyền lực của mình.
I did it for him.	Tôi đã làm điều đó cho anh ấy.
It creates different music.	Nó tạo ra âm nhạc khác nhau.
Sure, it won't be perfect.	Chắc chắn, nó sẽ không hoàn hảo.
He has cut you out of his will.	Anh ta đã cắt bạn ra khỏi ý muốn.
I don't have a dog in this race.	Tôi không có con chó nào trong cuộc đua này.
We will have to pass the ball the same number of times.	Chúng tôi sẽ phải chuyền bóng cùng một số lần.
They have a beautiful place.	Họ có một nơi tuyệt đẹp.
But they kept moving.	Nhưng họ vẫn tiếp tục di chuyển.
Why do people look like their parents.	Tại sao mọi người trông giống như cha mẹ của họ.
If there is no other city like us.	Nếu không có một thành phố nào khác bằng chúng ta.
She wondered if she really needed them.	Cô tự hỏi liệu cô có thực sự cần chúng hay không.
Technical development is carried out.	Phát triển kỹ thuật được thực hiện.
It is sometimes difficult to distinguish species in this family.	Đôi khi rất khó phân biệt các loài trong họ này.
These are the people.	Đây là những người.
There was no difference between the treatments.	Không có sự khác biệt giữa các phương pháp điều trị.
That's when we took him to school with his schoolbag.	Đó là khi chúng tôi đưa cậu ấy đến trường với chiếc cặp sách của cậu ấy.
They have to go out and try a lot of things.	Họ phải đi ra ngoài và thử rất nhiều thứ.
It is closed for the season.	Nó được đóng cửa cho mùa giải.
And, brother, you know they did the right thing.	Và, người anh em, bạn biết họ đã làm đúng.
Sometimes it's fixed.	Đôi khi nó được sửa.
I can't wait to produce with it.	Tôi nóng lòng muốn sản xuất với nó.
There is out there.	Có ngoài đó.
Furthermore, she couldn't leave.	Hơn nữa, cô không thể rời đi.
You look like him.	Bạn trông giống như anh ấy.
I can hear that.	Tôi có thể nghe thấy điều đó.
I still have that problem.	Tôi vẫn còn vấn đề đó.
He got it right.	Anh ấy đã hiểu đúng.
And give her.	Và cung cấp cho cô ấy.
Our ways are different.	Cách của chúng tôi khác nhau.
And he doesn't have anything better to do.	Và anh ấy không có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
I will watch it tomorrow night.	Tôi sẽ xem nó vào tối mai.
They don't chase after the little things.	Họ không theo đuổi những điều nhỏ nhặt.
Absolutely no problem.	Hoàn toàn không có vấn đề.
The world changed that day.	Thế giới đã thay đổi vào ngày hôm đó.
You live the same way.	Bạn cũng sống như vậy.
That was not mentioned.	Điều đó đã không được đề cập.
There are 30,000 people here.	Có 30.000 người ở đây.
She told me that you called and were looking for me.	Cô ấy nói với tôi rằng bạn đã gọi và đang tìm tôi.
My job is not for fun.	Công việc của tôi không phải là để vui vẻ.
They are good men.	Họ là những người đàn ông tốt.
It doesn't say it's built to make people happy.	Nó không nói rằng được xây dựng để làm cho mọi người hạnh phúc.
This is a question of public policy.	Đây là một câu hỏi về chính sách công.
But also no arms.	Nhưng cũng không có cánh tay.
The kids love them too.	Những đứa trẻ cũng yêu thích chúng.
Anyway, good luck and keep us informed.	Dù sao, chúc may mắn và thông báo cho chúng tôi.
More on that later.	Thêm về điều đó sau.
It also doesn't make the world that way.	Nó cũng không làm cho thế giới theo cách đó.
Material structure design.	Thiết kế cấu trúc vật liệu.
Look for trouble.	Tìm kiếm rắc rối.
Your feedback, questions and comments are important.	Phản hồi, câu hỏi và nhận xét của bạn là quan trọng.
Check out a few used around.	Kiểm tra một vài được sử dụng xung quanh.
Later, the two brothers were discovered and brought to trial.	Sau đó, hai anh em bị phát hiện và đưa ra xét xử.
All models are not the same.	Tất cả các mô hình không giống nhau.
Just a little longer.	Lâu hơn chút nữa thôi.
I've done this before with other classes.	Tôi đã làm điều này trước đây với các lớp khác.
They live it.	Họ sống nó.
My brother told me to get out of the room and hide.	Anh trai tôi bảo tôi ra khỏi phòng và trốn.
I'm not trying to pressure him or anything like that.	Tôi không cố gắng tạo áp lực cho anh ấy hay bất cứ điều gì tương tự.
It doesn't seem appropriate.	Nó có vẻ không phù hợp.
I'll signal you on the radio when we have a minute left.	Tôi sẽ báo hiệu cho bạn trên đài phát thanh khi chúng ta còn một phút nữa.
A little explanation is in order.	Một chút giải thích là theo thứ tự.
When you're right, you're right.	Khi bạn đúng, bạn đúng.
Misheard.	Nghe nhầm.
These two are no exception.	Hai người này cũng không ngoại lệ.
But now I'm happy.	Nhưng bây giờ tôi đang hạnh phúc.
That's politics, guys.	Đó là chính trị các bạn ạ.
I fell in love with a group of kids from the project.	Tôi đã rơi vào tình yêu với một nhóm trẻ em từ các dự án.
You can start playing these games online.	Bạn có thể bắt đầu chơi những trò chơi này trực tuyến.
She is one of those people.	Cô ấy là một trong những người đó.
He doesn't want to discuss his own situation.	Anh ấy không muốn thảo luận về tình hình của chính mình.
She didn't ask any questions.	Cô ấy không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
But you are something very different.	Nhưng bạn là một cái gì đó rất khác.
She told me her friend was waiting for her.	Cô ấy nói với tôi bạn của cô ấy đang đợi cô ấy.
Desire is what people feel when looking at her.	Mong muốn là những gì mọi người cảm thấy khi nhìn vào cô ấy.
The actual location is less relevant.	Vị trí thực tế ít liên quan hơn.
He doesn't need to walk now.	Anh ấy không cần phải đi bộ bây giờ.
I am a word person.	Tôi là một người từ.
From there, a final score is calculated.	Từ đó, một điểm số cuối cùng được tính toán.
I was there again.	Tôi đã ở đó một lần nữa.
They were the ones who said don't report it.	Họ là người đã nói rằng đừng báo cáo nó.
When the war ended, construction was able to resume.	Khi chiến tranh kết thúc, việc xây dựng đã có thể trở lại.
That's the idea, anyway.	Đó là ý tưởng, dù sao.
Therefore, the production cost is very high.	Do đó, giá thành sản xuất rất cao.
I can't see every face.	Tôi không thể nhìn ra từng khuôn mặt.
I strongly recommend that you research this topic before proceeding.	Tôi thực sự khuyên bạn nên nghiên cứu chủ đề này trước khi tiếp tục.
Again, he just felt scared and confused.	Một lần nữa, anh chỉ cảm thấy sợ hãi và bối rối.
The temperature is absolutely amazing.	Nhiệt độ là hoàn toàn tuyệt vời.
It is important and not quite so.	Điều quan trọng và không hoàn toàn như vậy.
Product works great.	Sản phẩm hoạt động tuyệt vời.
However, previous studies were of smaller scale.	Tuy nhiên, những nghiên cứu trước đó có quy mô nhỏ hơn.
And not in the sexual sense.	Và không phải theo nghĩa tình dục.
This one is especially full of life.	Điều này đặc biệt là đầy sức sống.
And the shell has arrived.	Và vỏ đã đến.
And anyone can do it.	Và ai cũng có thể làm được.
Nobody knows the names we know.	Không ai biết những cái tên mà chúng tôi biết.
You had a bad day and everything changed.	Bạn đã có một ngày tồi tệ và mọi thứ đã thay đổi.
As to what will happen after that, no one can be sure.	Về điều gì sẽ xảy ra sau đó, không ai có thể chắc chắn.
A crowd of children followed him, as usual.	Một đám đông trẻ em đi theo anh ta, như thường lệ.
Very quickly, the rest of the crowd also stood on its feet.	Rất nhanh chóng, phần còn lại của đám đông cũng đứng trên đôi chân của nó.
We will clean up together after a short while.	Chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp sau một thời gian ngắn.
Food companies want to sell products.	Các công ty thực phẩm muốn bán sản phẩm.
Shop something.	Mua sắm một cái gì đó.
He will eat anything, even things that aren't food.	Anh ta sẽ ăn bất cứ thứ gì, ngay cả những thứ không phải là thức ăn.
No link.	Không có liên kết.
I've looked, but no luck.	Tôi đã nhìn, nhưng không gặp may.
Everywhere is a place.	Mọi nơi đều là một nơi.
Do whatever works.	Làm bất cứ điều gì hiệu quả.
From here they can run, maybe even run away.	Từ đây họ có thể chạy, thậm chí có thể chạy trốn.
I mean her mother.	Ý tôi là mẹ cô ấy.
You cannot control their experience.	Bạn không thể kiểm soát trải nghiệm của họ.
You should consider other options, as suggested in the comments.	Bạn nên xem xét các tùy chọn khác, như được đề xuất trong các nhận xét.
Think what is most important to you.	Hãy nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với bạn.
We have people waiting here.	Chúng tôi có những người đang đợi ở đây.
Literally busy is the only thing people say.	Bận rộn theo đúng nghĩa đen là điều duy nhất mọi người nói.
She looked at her watch.	Cô ta đã nhìn vào đồng hồ đeo tay của cô ta.
It depends on what services the person provides.	Nó phụ thuộc vào những dịch vụ mà người đó cung cấp.
Now this is very bright!.	Bây giờ điều này rất tươi sáng !.
It just left me behind.	Chỉ là nó đã khiến tôi bị bỏ lại phía sau.
Try and keep him safe.	Cố gắng và giữ anh ta an toàn.
The hotel and staff were great and really friendly.	Khách sạn và nhân viên rất tuyệt và thực sự thân thiện.
Don't want to think about it.	Không muốn nghĩ về nó.
If there's anything out there, he'll find it.	Nếu có bất cứ thứ gì ngoài đó, anh ấy sẽ tìm thấy nó.
Days later, my mother received the same diagnosis.	Nhiều ngày sau, mẹ tôi nhận được chẩn đoán tương tự.
You put water in a bottle and it becomes the bottle.	Bạn đổ nước vào một cái chai và nó sẽ trở thành cái chai.
There's plenty of time to tell me the truth.	Có rất nhiều thời gian để nói cho tôi biết sự thật.
That and what they went through when they were in school.	Đó và những gì họ đã trải qua khi còn đi học.
Others came to get it.	Những người khác đến lấy nó.
The practice continues to this day.	Việc thực hành vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
You mature as a person, and in my journey, overcome this.	Bạn trưởng thành như một con người, và trong hành trình của tôi, vượt qua điều này.
But that didn't stop the trouble of finding him.	Nhưng điều đó không ngăn được rắc rối khi tìm thấy anh ta.
I don't buy it on a regular basis just for that reason.	Tôi không mua nó một cách thường xuyên chỉ vì lý do đó.
He loves a dog.	Anh ấy yêu một con chó.
An answer here can help provide that data.	Một câu trả lời ở đây có thể giúp cung cấp dữ liệu đó.
At the edge of the world, the place seems to end here.	Ở rìa thế giới, nơi dường như kết thúc ở đây.
It forms a large circle.	Nó tạo thành một vòng tròn lớn.
It's a street person.	Đó là một người đường phố.
We helped him start his own business.	Chúng tôi đã giúp anh ấy bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.
I called once and didn't call again.	Tôi đã gọi một lần và không gọi nữa.
Years will be the problem, not dollars.	Nhiều năm sẽ là vấn đề, không phải đô la.
It was a long shot.	Đó là một cú sút xa.
He lay at my feet.	Anh ấy nằm dưới chân tôi.
If no such loop exists, you will get an error.	Nếu không có vòng nào như vậy tồn tại, bạn sẽ gặp lỗi.
I can't say enough about how amazing this place is.	Tôi không thể nói đủ về nơi này tuyệt vời như thế nào.
She was busy planning ahead.	Cô ấy đã bận rộn lên kế hoạch trước.
It was as if she took it away from me.	Cứ như thể cô ấy lấy nó khỏi tôi.
I can't even execute my program.	Tôi thậm chí không thể thực hiện chương trình của mình.
I love the original soundtracks that vary depending on the character you choose.	Tôi yêu những bản nhạc gốc khác nhau tùy thuộc vào nhân vật bạn chọn.
Guess the digital world needs me.	Đoán thế giới kỹ thuật số cần tôi.
This small mark on the edge is the direction of the body.	Dấu nhỏ ở rìa này là hướng của cơ thể.
First ask the girls to lie in court.	Đầu tiên yêu cầu các cô gái nói dối trước tòa.
I want them to see it.	Tôi muốn họ nhìn thấy nó.
You need to be calm.	Bạn cần phải bình tĩnh.
However, you see where this is going.	Tuy nhiên, bạn thấy điều này sẽ đi đến đâu.
We share many values.	Chúng tôi chia sẻ nhiều giá trị.
It didn't go.	Nó đã không đi.
Sure, we used to be closer.	Chắc chắn, chúng tôi đã từng thân thiết hơn.
All of that is great.	Tất cả điều đó là tuyệt vời.
If you can play these cards, you will.	Nếu bạn có thể chơi những thẻ này, bạn sẽ làm được.
He turned to face the others.	Anh quay mặt về phía những người khác.
Perhaps you can see right through them.	Có lẽ bạn có thể nhìn thấy ngay qua chúng.
She didn't understand what was going on.	Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
I'm as sorry about that as you are.	Tôi cũng xin lỗi về điều đó như bạn.
I can ask you the same question.	Tôi có thể hỏi bạn câu hỏi tương tự.
But there are other activities that can have a big impact on you.	Nhưng có những hoạt động khác có thể có tác động lớn đến bạn.
We also think so.	Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.
Responsible for testing work and data analysis.	Chịu trách nhiệm về công việc thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
He likes this position because he can observe others without being seen.	Anh ấy thích vị trí này vì anh ấy có thể quan sát người khác mà không bị nhìn thấy.
The reason for this is quite simple.	Lý do cho điều này là khá đơn giản.
Then he had to let me come pick him up.	Sau đó anh ấy phải để tôi đến đón.
There is a letter from her school.	Có một lá thư từ trường của cô ấy.
This is especially important for community leaders to do.	Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà lãnh đạo cộng đồng phải làm.
Please help me understand the problem.	Xin vui lòng giúp tôi hiểu vấn đề.
I had to think fast.	Tôi đã phải suy nghĩ nhanh.
I continued to observe the building.	Tôi tiếp tục quan sát tòa nhà.
I won't have it in my house.	Tôi sẽ không có nó trong nhà của tôi.
I was told that we were missing some important information.	Tôi đã nói rằng chúng tôi đang thiếu một số thông tin quan trọng.
If that happened to us.	Nếu điều đó đã xảy ra với chúng tôi.
However, this is not possible.	Tuy nhiên, điều này là không thể.
For a moment, they looked at each other very directly.	Trong một khoảnh khắc, họ đã nhìn nhau rất trực diện.
You are such a great friend, she will feel just as comfortable in it.	Bạn là một người bạn tuyệt vời, cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái như vậy trong đó.
If what you're doing is working for you, that's fine.	Nếu những gì bạn đang làm có hiệu quả với bạn, điều đó là tốt.
Maybe that and more.	Có thể điều đó và hơn thế nữa.
Lots of people do that.	Rất nhiều người làm điều đó.
The people he needs to see.	Những người anh ấy cần gặp.
In fact, they did.	Trong sự thật, họ đã làm.
Remember not only how it looks but also how it feels.	Hãy nhớ không chỉ nó trông như thế nào mà còn cả cảm giác của nó.
Its cleavage is.	Vùng kín của nó là.
She has no one to protect her but myself.	Cô ấy không có ai để bảo vệ cô ấy ngoài chính tôi.
I used a pay phone.	Tôi đã sử dụng điện thoại công cộng.
It won't do that.	Nó sẽ không làm điều đó.
We could turn up the music a little bit.	Chúng ta có thể bật nhạc lên một chút.
So please give me a break.	Vì vậy, xin hãy cho tôi một thời gian nghỉ ngơi.
There's no way he can save them.	Không thể nào anh ấy có thể cứu được họ.
I cut the lower thread.	Tôi cắt chỉ dưới.
They both turned to him in surprise.	Cả hai đều ngạc nhiên quay sang anh.
Her expression completely changed.	Biểu hiện của cô ấy hoàn toàn thay đổi.
Education is considered to be the highest level of education achieved.	Giáo dục được đánh giá là mức độ giáo dục cao nhất đạt được.
She moves further and reaches the edge.	Cô ấy di chuyển xa hơn và đến rìa.
Obligation is a legal question for the court.	Nghĩa vụ là một câu hỏi pháp lý cho tòa án.
This is indeed the correct explanation.	Đây thực sự là lời giải thích đúng.
Find out what, if anything, is going on at the university.	Tìm hiểu những gì, nếu có, đang diễn ra tại trường đại học.
She stood up.	Cô ấy đứng lên.
There were six of them, three on either side.	Có sáu người trong số họ, ba người ở hai bên.
Responsible and fun.	Có trách nhiệm và vui vẻ.
But it's nothing too special.	Nhưng nó không có gì quá đặc biệt.
And then two hours later he showed up, with some stories.	Và sau đó hai giờ anh ta xuất hiện, với một số câu chuyện.
There was no sound from the other side of the door.	Không có âm thanh nào từ phía bên kia của cánh cửa.
We are very, very hard to catch up.	Chúng tôi rất, rất khó để bắt kịp.
He handed me the glass.	Anh ấy đưa cho tôi cái ly.
He wants to be bigger.	Anh ấy muốn trở nên lớn hơn.
To save the sick and frail old woman.	Để cứu phụ nữ ốm yếu và già yếu.
Yes, until now.	Vâng, cho đến bây giờ.
However, a change in this view is to be expected soon.	Tuy nhiên, một sự thay đổi trong quan điểm này sẽ sớm được mong đợi.
Her pale skin was cool to him.	Làn da trắng ngần của cô ấy thật mát mẻ đối với anh.
He made that clear through very public comments.	Anh ấy đã làm rõ điều đó thông qua các bình luận rất công khai.
You killed a child our family will never know.	Bạn đã giết đứa trẻ mà gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ biết.
I met a lot of beautiful women there.	Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đó.
We are not heard.	Chúng tôi không được lắng nghe.
Just a reality that you have to deal with.	Chỉ là một thực tế mà bạn phải đối phó.
Our sign was burned.	Dấu hiệu của chúng tôi đã bị đốt cháy.
They have it everywhere on the signs.	Họ có nó ở khắp mọi nơi trên các bảng hiệu.
We meet on the great battlefield of that war.	Chúng ta gặp nhau trên một chiến trường vĩ đại của cuộc chiến đó.
Except for the driver.	Ngoại trừ người lái xe.
It should be the same across the country.	Nó phải giống nhau trên toàn quốc.
Don't throw anything away in the meantime.	Đừng vứt bỏ bất cứ thứ gì trong lúc này.
They saw what they wanted to see.	Họ đã thấy những gì họ muốn xem.
I have stayed at this property before and really enjoyed it.	Tôi đã ở tại tài sản này trước đây và thực sự thích nó.
I dropped the ball.	Tôi đánh rơi quả bóng.
Four patients were excluded initially.	Bốn bệnh nhân đã được loại trừ ban đầu.
Look at your code.	Nhìn vào mã của bạn.
It can even make a horse.	Nó thậm chí có thể làm cho một con ngựa.
If she's fast enough and smart enough.	Nếu cô ấy đủ nhanh và đủ thông minh.
It is an odd number.	Nó là số lẻ.
Learning cannot take place without a safe environment.	Việc học không thể diễn ra nếu không có một môi trường an toàn.
You have to have proof, you have to have a stamp.	Cô phải có bằng chứng, cô phải có dấu.
I need to hear him say that.	Tôi cần nghe anh ấy nói điều đó.
She was rejected the first few times she applied.	Cô ấy đã bị từ chối trong vài lần đầu tiên nộp đơn.
I stopped to help him.	Tôi dừng lại để giúp anh ta.
I really have no one else to represent me.	Tôi thực sự không có ai khác để đại diện cho tôi.
I give it one out of five.	Tôi cho nó một trong số năm.
Take a close look at the numbers.	Hãy xem kỹ các số liệu.
Do not move.	Đừng di chuyển.
Of course, I mean in many ways.	Tất nhiên, tôi có nghĩa là theo nhiều cách.
I really should.	Tôi thực sự nên.
It sounds great.	Nó nghe có vẻ tuyệt vời.
Without a sound, he was dead.	Không một tiếng động, anh ta đã chết.
It will stay the same size.	Nó sẽ để nguyên kích thước.
It's only after three hours.	Nó chỉ sau ba giờ.
This is someone who cares about me for a specific reason.	Đây là một người quan tâm đến tôi vì một lý do cụ thể.
Writing down a list forces you to track your thoughts over time.	Viết ra một danh sách buộc bạn phải theo dõi suy nghĩ của mình theo thời gian.
Maybe tomorrow, maybe in a year.	Có thể là ngày mai, có thể trong một năm.
You killed him.	Bạn đã giết anh ta.
I never have.	Tôi không bao giờ có.
He was too fast compared to the others.	Anh ấy đã quá nhanh so với những người khác.
She tried to drink coffee, but it didn't do any good.	Cô ấy đã cố gắng uống cà phê, nhưng điều đó không tốt chút nào.
Hence they can be recognized again.	Do đó chúng có thể được nhận ra một lần nữa.
That is not my case.	Đó không phải là trường hợp của tôi.
He was a very fun interview.	Anh ấy là một cuộc phỏng vấn rất vui vẻ.
Do right.	Làm đúng.
He won't find anything that he can fix.	Anh ta sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì mà anh ta có thể sửa chữa.
We will be transferring as soon as you enter college this fall.	Chúng tôi sẽ chuyển ngay sau khi bạn vào đại học vào mùa thu này.
My app fill rate is great.	Tỷ lệ lấp đầy ứng dụng của tôi rất tuyệt vời.
No choice.	Không có sự lựa chọn.
So it was an exchange.	Vì vậy, đó là một cuộc trao đổi.
His eyes were blue, cold blue.	Đôi mắt anh xanh biếc, xanh lạnh.
To our knowledge, only one study has been performed.	Theo hiểu biết của chúng tôi, chỉ có một nghiên cứu đã được thực hiện.
Just follow the signs from here.	Chỉ cần làm theo các dấu hiệu từ đây.
Everyone spontaneously jumped on their team.	Mọi người tự nhiên nhảy về đội của họ.
We are almost in the past now.	Bây giờ chúng ta hầu như đã quá khứ.
No questions fell.	Không có câu hỏi rơi.
I don't meet anyone else.	Tôi không gặp ai khác.
I can hold my head high and smile to the world.	Tôi có thể ngẩng cao đầu và mỉm cười với thế giới.
It seems to be a great deal.	Nó dường như là một thỏa thuận tuyệt vời.
Maybe too perfect.	Có lẽ quá hoàn hảo.
Think of the leaders and political figures you have seen.	Hãy nghĩ về các nhà lãnh đạo và nhân vật chính trị mà bạn đã thấy.
I'm sure there are ways to improve it.	Tôi chắc rằng có nhiều cách để cải thiện nó.
So we asked him first, but there are some problems with that.	Vì vậy, chúng tôi đã hỏi anh ấy trước, nhưng có một số vấn đề với điều đó.
It's not enough.	Như thế chưa đủ.
Sound quality mainly comes from ear training.	Chất lượng âm thanh chủ yếu đến từ quá trình luyện tai.
Can't miss that.	Không thể bỏ lỡ điều đó.
Let's take a look.	Chúng ta hãy xem xét.
To read the full letter, click here.	Để đọc toàn bộ bức thư, bấm vào đây.
Nice to meet you in person.	Rất vui được gặp trực tiếp bạn.
It's just that it's very difficult to do so.	Chỉ có điều là rất khó để làm như vậy.
With the remaining style being before and after the main code.	Với phong cách còn lại là trước và sau mã chính.
Some of his best friends have small eyes.	Một số người bạn thân nhất của anh ấy có đôi mắt nhỏ.
Please let me know if you can think of a better solution.	Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể nghĩ ra một giải pháp tốt hơn.
The same can be said for the rest of my family.	Điều tương tự cũng có thể nói với phần còn lại của gia đình tôi.
Do not like it.	Không thích nó.
But we still have a long way to go.	Nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi.
I am talking about your argument about the biological basis of love.	Tôi đang nói về lập luận của bạn về cơ sở sinh học của tình yêu.
This can provide a means of escape for the tumor.	Điều này có thể cung cấp một phương tiện thoát cho khối u.
The rest, as they say, is history.	Phần còn lại, như họ nói, là lịch sử.
And that's me.	Và đó là tôi.
I got it, one night.	Tôi đã hiểu, một đêm.
It has a modern style.	Nó có phong cách hiện đại.
In the world of.	Trong thế giới của.
You are so great.	Các bạn thật tuyệt vời.
Does not exist.	Không tồn tại.
It's not about his poor wife.	Đó không phải là về người vợ tội nghiệp của anh ta.
Couldn't believe it for a second.	Không thể tin được trong giây lát.
That right can only be granted by law.	Quyền đó chỉ có thể được trao bởi pháp luật.
Therefore, the bound local error is not kept.	Do đó, lỗi cục bộ bị ràng buộc không được lưu giữ.
She is taking a more active interest in his activities.	Cô ấy đang quan tâm tích cực hơn đến các hoạt động của anh ấy.
He really wasn't in the land of the dead.	Anh thực sự đã không ở trong vùng đất của người chết.
They appear in the list on the left.	Chúng xuất hiện trong danh sách bên trái.
I am a mother with a daughter in college.	Tôi là một bà mẹ có con gái đang học đại học.
If he likes them, he'll come back to you.	Nếu anh ấy thích chúng, anh ấy sẽ quay lại với bạn.
I've talked a lot about history.	Tôi đã nói khá nhiều về lịch sử.
We got the economy moving.	Chúng ta đã làm cho nền kinh tế chuyển động.
To fix it will take very little effort.	Để sửa chữa nó sẽ mất rất ít nỗ lực.
Beside him, another man appeared.	Bên cạnh anh ta, người đàn ông khác xuất hiện.
These are the future leaders of your organization.	Đây là những nhà lãnh đạo tương lai của tổ chức của bạn.
They refused to give me medical care.	Họ từ chối chăm sóc y tế cho tôi.
There must be proof here.	Phải có bằng chứng ở đây.
So perfect your customer experience.	Vì vậy, hãy hoàn thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
He has seven children.	Ông có bảy người con.
You will be there in ten minutes.	Bạn sẽ đến đó sau mười phút.
As can be seen, our results are slightly larger.	Có thể thấy, kết quả của chúng tôi lớn hơn một chút.
But this one actually works pretty well.	Nhưng cái này thực sự hoạt động khá tốt.
It's not the same room, nor the bed.	Đó không phải là cùng một phòng, cũng không phải giường.
Or start from another way.	Hoặc bắt đầu từ cách khác.
He knows both.	Anh ấy biết cả hai.
He simply doesn't know where to start.	Đơn giản là anh ấy không biết bắt đầu từ đâu.
You can write programs for the display, maybe.	Bạn có thể viết chương trình cho các màn hình hiển thị, có thể.
Means to me.	Có nghĩa với tôi.
So they have to run out of their house.	Vì vậy, họ phải chạy ra khỏi nhà của họ.
If not, then it will offer to create it for you.	Nếu không, thì nó sẽ đề nghị tạo nó cho bạn.
There are many ways to solve a problem.	Có nhiều cách để giải quyết một vấn đề.
They have come a long way and nothing can stop them.	Họ đã đi một chặng đường dài và không gì có thể ngăn cản họ.
It just shows up as plain text.	Nó chỉ hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy.
Instructions can be found here and here.	Hướng dẫn có thể được tìm thấy ở đây và ở đây.
I was lucky enough to be a part of it.	Tôi đã đủ may mắn để trở thành một phần của nó.
They are fun and great to watch.	Chúng thật thú vị và tuyệt vời khi xem.
They nodded when we presented everything.	Họ gật đầu khi chúng tôi trình bày mọi thứ.
His voice was no longer calm.	Giọng anh không còn bình tĩnh nữa.
So each one is unique.	Vì vậy, mỗi một là duy nhất.
I have a few of her pictures taken when she was a full grown woman.	Tôi có một vài trong số của cô ấy được chụp khi cô ấy đã trưởng thành hoàn toàn.
Her demeanor is cool.	Phong thái của cô ấy rất ngầu.
In difficult matches like that, the first goal is very important.	Trong những trận đấu khó khăn như thế, mục tiêu đầu tiên là rất quan trọng.
Instead, ask questions.	Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi.
He's not there, but he knows.	Anh ấy không ở đó, nhưng anh ấy biết.
I can't say when.	Tôi không thể nói khi nào.
I still have these symptoms recurring from time to time.	Tôi vẫn có những triệu chứng này thỉnh thoảng lặp lại.
The result of this will look like this.	Kết quả của việc này sẽ như thế này.
The money you spend can help you get better work done faster.	Số tiền bạn bỏ ra có thể giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn nhanh hơn.
Rest in peace.	An Nghỉ.
I wonder what made me dream like that.	Tôi tự hỏi điều gì đã khiến tôi mơ như vậy.
In this paper, we have found some limitations of the current system.	Trong bài báo này, chúng tôi đã tìm thấy một số hạn chế của hệ thống hiện tại.
Even the main field of blue.	Ngay cả lĩnh vực chính của màu xanh lam.
This year, we can double down on those worries.	Năm nay, chúng ta có thể giảm gấp đôi những lo lắng đó.
But next weekend will be.	Nhưng cuối tuần sau sẽ như vậy.
So far, no such luck.	Cho đến nay, không có may mắn như vậy.
She only used her for drugs.	Cô ấy chỉ sử dụng cô ấy cho ma túy.
They prefer it when our problems are hidden from them.	Họ thích nó hơn khi các vấn đề của chúng tôi được che giấu khỏi họ.
Obviously an exception.	Rõ ràng là một ngoại lệ.
He just walked in.	Anh ấy vừa bước vào.
That's right, he can't.	Đúng như vậy, anh ấy không thể.
Not a missionary organization.	Không phải tổ chức truyền giáo gì.
We have reported back.	Chúng tôi đã báo cáo lại.
Today is no exception.	Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Well, you've seen its worth.	Chà, bạn đã thấy giá trị của nó.
I don't participate.	Tôi không tham gia.
Right behind the house.	Ngay sau tấm nhà.
Sometimes the later is in the afterlife.	Đôi khi cái muộn hơn là ở kiếp sau kiếp này.
He stopped to catch his breath.	Anh dừng lại để lấy hơi.
She needed to release her anger.	Cô cần phải giải tỏa cơn giận của mình.
It's done.	Thế là xong.
But thanks for your other points.	Nhưng cảm ơn vì những điểm khác của bạn.
They will find me, one way or another.	Họ sẽ tìm thấy tôi, bằng cách này hay cách khác.
She has done so much for me.	Cô ấy đã làm rất nhiều cho tôi.
None of these differences were observed in the control group.	Không có sự khác biệt nào trong số này được quan sát thấy trong nhóm đối chứng.
They were missing points.	Họ đã thiếu điểm.
Religion is an important force.	Tôn giáo là một lực lượng quan trọng.
He has a pretty face, not good looking, just likable.	Anh ấy có khuôn mặt đẹp, không ưa nhìn, chỉ cần dễ mến.
He must leave her.	Anh phải rời xa cô.
I love your system.	Tôi yêu hệ thống của bạn.
That place is huge.	Nơi đó rất lớn.
I want to get rid of that.	Tôi muốn thoát khỏi điều đó.
They come from one place.	Họ đến từ một nơi.
There was life, and no more.	Đã có sự sống, và không còn nữa.
Trust us when we say we're sick.	Hãy tin tưởng chúng tôi khi chúng tôi nói rằng chúng tôi bị ốm.
Now give me the phone.	Bây giờ đưa điện thoại cho tôi.
Then this guy showed up.	Sau đó, anh chàng này xuất hiện.
He held out his hand.	Anh ấy chìa tay ra.
This will likely provide protection during play.	Điều này có thể sẽ cung cấp sự bảo vệ trong quá trình chơi.
No body can.	Không ai có thể.
Tomorrow you will feel better.	Ngày mai bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
They just had sex and then she walked away.	Họ chỉ quan hệ tình dục và sau đó cô ấy bỏ đi.
They get in, and they know they can't get out.	Họ vào, và họ biết họ không thể thoát ra.
But he said that won't happen.	Nhưng anh ấy nói điều đó sẽ không xảy ra.
If you're really upset about this, work it out with them.	Nếu bạn thực sự khó chịu về điều này, hãy giải quyết vấn đề với họ.
Doesn't actually exist in the ordinal attribute definition.	Không thực sự tồn tại trong định nghĩa thuộc tính thứ tự.
This time, the problem is different.	Lần này, vấn đề là khác.
Because she won't know.	Bởi vì cô ấy sẽ không biết.
It seems like it is true.	Nó có vẻ như nó là sự thật.
I want to feel good about myself.	Tôi muốn cảm thấy hài lòng về bản thân.
I'm not even sure that's possible.	Tôi thậm chí không chắc rằng điều đó là có thể.
I'm weird, but my tea is safe.	Tôi lạ, nhưng trà của tôi là an toàn.
They were given the green light to dance.	Họ được bật đèn xanh để nhảy.
Many of these options have been described in detail before.	Nhiều tùy chọn trong số này đã được mô tả chi tiết trước đây.
These women and men are ready to follow you anywhere.	Những người phụ nữ và đàn ông này sẵn sàng theo bạn đến bất cứ đâu.
Now the red bar will be below the blue bar.	Bây giờ thanh màu đỏ sẽ nằm bên dưới thanh màu xanh lam.
However, experience shows that this is not entirely true.	Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy điều đó không hoàn toàn đúng.
He said nothing and stared into space.	Anh không nói gì và nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Finally he made it.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đã làm được.
There is an opportunity to challenge the figures.	Có cơ hội để thách thức các số liệu.
If they drop it, they're out.	Nếu họ đánh rơi nó, họ đã ra ngoài.
However, it has moved.	Tuy nhiên, nó đã di chuyển.
Whatever it is, you can keep it to yourself.	Dù nó là gì, bạn có thể giữ nó cho riêng mình.
We met for coffee and got started right away.	Chúng tôi gặp nhau để uống cà phê và bắt đầu ngay lập tức.
Unfortunately, this is not how the term is commonly used.	Thật không may, đây không phải là cách thuật ngữ này thường được sử dụng.
She quickly reached out her hand.	Cô ấy nhanh chóng đưa tay ra.
This is my problem.	Đây là vấn đề của tôi.
There is nothing more for him here.	Không có gì hơn cho anh ta ở đây.
This time he was like a different man.	Lần này anh như một người đàn ông khác.
It could be anything.	Nó có thể là bất cứ thứ gì.
We know very little about their journey.	Chúng tôi biết rất ít về cuộc hành trình của họ.
In our situation, food is what we want most.	Trong hoàn cảnh của chúng ta, thức ăn là thứ chúng ta muốn nhất.
I'm sorry about last night.	Tôi xin lỗi vì tối qua.
However, one day is not enough.	Tuy nhiên, một ngày là không đủ.
Call for information about each.	Gọi để biết thông tin về mỗi.
I hope this can continue throughout the year.	Tôi hy vọng điều này có thể tiếp tục trong suốt năm.
No relationship is beyond my help.	Không có mối quan hệ nào nằm ngoài sự giúp đỡ của tôi.
Not a word left her mouth for three hours.	Không một lời nào rời khỏi miệng cô trong ba giờ.
I won't watch everything again.	Tôi sẽ không xem lại mọi thứ một lần nữa.
She did the same with their next six children.	Cô ấy cũng làm như vậy với sáu đứa con tiếp theo của họ.
Everything has movement.	Mọi thứ đều có chuyển động.
The strategy is, take your time.	Chiến lược là, hãy dành thời gian của bạn.
Keeping her healthy is a challenge for this single mom.	Giữ cho cô ấy khỏe mạnh là một thách thức đối với bà mẹ đơn thân này.
We have to start with our work now.	Chúng ta phải bắt đầu với công việc của mình ngay bây giờ.
You can write.	Bạn có thể viết.
We immediately checked and unfortunately this was true.	Chúng tôi đã ngay lập tức kiểm tra và rất tiếc điều này là đúng.
But he called.	Nhưng anh ấy đã gọi.
I want to have a family and raise children.	Tôi muốn có một gia đình và nuôi dạy con cái.
You are on the wrong side.	Bạn đang ở phía sai.
The two had a close relationship.	Hai người đã có một mối quan hệ thân thiết.
When in contact with hot oil.	Khi tiếp xúc với dầu nóng.
Several observations can be made here.	Một số quan sát có thể được thực hiện ở đây.
She fell to the floor and stared.	Cô ngã xuống sàn và nhìn chằm chằm.
Sound has a much greater effect on fish.	Âm thanh có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến cá.
His poor wife and son.	Vợ và con trai tội nghiệp của anh ta.
But time is not on their side.	Nhưng thời gian không đứng về phía họ.
He seems frustrated about that.	Anh ấy có vẻ thất vọng về điều đó.
It's like she's the only bloodline on the planet.	Nó giống như cô ấy là dòng máu duy nhất trên hành tinh.
To keep your eyes open.	Để giữ cho đôi mắt của bạn mở.
She goes in the evening when the work is done.	Cô ấy đi vào buổi tối khi công việc đã hoàn thành.
I'm not talking about power either.	Tôi cũng không nói về quyền lực.
A few more would be great.	Một vài cái nữa sẽ rất tuyệt.
He lay there for a moment, trying to catch his breath.	Anh nằm đó một lúc, cố lấy lại hơi.
Drugs are another part.	Ma túy là một phần khác.
Not this early on of course.	Không phải điều này sớm trong khóa học.
Such a man would never be a cat person.	Một người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ là một người mèo.
And you have another man within reach behind him.	Và bạn có một người đàn ông khác trong tầm tay phía sau anh ta.
With this done, his role is over and his life is over.	Với điều này đã hoàn thành, vai trò của anh ấy đã kết thúc và cuộc đời của anh ấy.
It's still mine.	Nó vẫn là của tôi.
I have seen their kitchen.	Tôi đã thấy nhà bếp của họ.
Love that you can turn it off and on.	Thích rằng bạn có thể tắt và bật nó.
You cannot trust the message.	Bạn không thể tin tưởng vào tin nhắn.
Indicates he doesn't count himself among them.	Cho biết anh ấy không tính mình trong số họ.
It is not designed for weight loss.	Nó không được thiết kế để giảm cân.
The police also don't seem to know what they're looking for.	Cảnh sát dường như cũng không biết những gì họ đang tìm kiếm.
Heart rate is only part of the picture.	Nhịp tim chỉ là một phần của bức tranh.
And she's younger than you.	Và cô ấy trẻ hơn bạn.
I mean fighting for every breath.	Ý tôi là phải chiến đấu cho từng hơi thở.
He couldn't stay to see what he had done to him.	Anh không thể ở lại để xem những gì anh đã làm với anh.
Life stories are not simply a beginning and an end.	Những câu chuyện cuộc đời không chỉ đơn giản là bắt đầu và kết thúc.
This way you get something original and inexpensive.	Bằng cách này, bạn sẽ có được thứ gì đó nguyên bản và rẻ tiền.
Some of them were really interested in me.	Một số người trong số họ đã thực sự quan tâm đến tôi.
Then he called out another gun.	Sau đó, anh ta gọi một khẩu súng khác.
Here again, the reality is quite the opposite.	Ở đây một lần nữa, thực tế hoàn toàn ngược lại.
She didn't try to stop him.	Cô không cố gắng ngăn cản anh ta.
It is especially important to master books and writing.	Điều đặc biệt quan trọng là phải nắm vững sách và chữ viết.
At least twenty feet.	Ít nhất là hai mươi feet.
If anyone is caught drinking alcohol, they will be fired immediately.	Nếu ai bị bắt quả tang đang uống rượu, họ sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Our findings are consistent with previous reports.	Phát hiện của chúng tôi phù hợp với các báo cáo trước đó.
I never wanted that.	Tôi không bao giờ muốn điều đó.
However, the recovery did not happen.	Tuy nhiên sự phục hồi đã không xảy ra.
He lives somewhere and has a number.	Anh ta sống ở đâu đó và có số.
But he kept talking anyway.	Nhưng dù sao thì anh ấy vẫn tiếp tục nói.
They are very happy and proud to finish.	Họ rất vui và tự hào khi kết thúc.
That's where we started.	Đó là nơi chúng tôi bắt đầu.
Easy to get started.	Dễ dàng để bắt đầu.
He didn't find it.	Anh ấy không tìm thấy.
He noticed she was watching him.	Anh nhận thấy cô đang quan sát anh.
The man finished his drink.	Người đàn ông đã uống xong đồ uống của mình.
Over and over and over.	Hơn và hơn và hơn.
He had no choice if he wanted to continue his work.	Anh không có lựa chọn nào khác nếu anh muốn tiếp tục công việc của mình.
You just seem good tonight.	Bạn chỉ có vẻ tốt tối nay.
They are like a second home to her.	Họ như một ngôi nhà thứ hai đối với cô.
But my book remains.	Nhưng cuốn sách của tôi vẫn còn.
But again he was aware that this was not true.	Nhưng một lần nữa anh nhận thức được rằng điều này không đúng.
It was such a relief to meet him.	Thật là nhẹ nhõm khi gặp anh ấy.
They are not a pro-thinker.	Họ không phải là kiểu suy nghĩ ủng hộ.
Some people are saying it's just a movie.	Một số người đang nói rằng nó chỉ là một bộ phim.
He can't even hold water.	Anh ấy thậm chí không thể cầm được nước.
There is no mistake in it.	Không có sai trong đó.
However, water has its own mind, its own direction.	Tuy nhiên, nước có tâm trí riêng của nó, hướng đi riêng của nó.
It's not far.	Nó không xa.
But let's be quick about it.	Nhưng hãy nhanh chóng về nó.
Between them became man and man.	Giữa họ đã trở thành người đàn ông với con người.
The fact is that this is a natural course of events.	Thực tế là đây là một diễn biến tự nhiên của các sự kiện.
This is a good start.	Đây là một khởi đầu tốt.
Bring me a letter.	Mang thư cho tôi.
There is a secret garden.	Có một khu vườn bí mật.
In church, such things are never mentioned.	Ở nhà thờ, những điều như vậy không bao giờ được nhắc đến.
He still doesn't know everything about her.	Anh ấy vẫn chưa biết mọi thứ về cô ấy.
In fact, they don't even feel warm to the touch.	Trên thực tế, họ thậm chí còn không cảm thấy ấm khi chạm vào.
Of these countries at this time.	Của các quốc gia này vào thời điểm này.
What is mentioned, however, is the will of man.	Tuy nhiên, điều được đề cập là ý chí của con người.
They fear that they will fail.	Họ sợ rằng họ sẽ thất bại.
Not with us.	Không phải với chúng tôi.
We will play together.	Chúng ta sẽ chơi cùng nhau.
His murder was a terrible mistake.	Việc giết người của anh ta là một sai lầm khủng khiếp.
Not quite before.	Không thể hoàn toàn trước đây.
I glanced around and had to smile.	Tôi liếc nhìn xung quanh và phải mỉm cười.
I feel stupid when he stares at me.	Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
That was awesome but she couldn't cause the scene.	Điều đó thật tuyệt vời nhưng cô ấy không thể gây ra cảnh.
That's what happened last season.	Đó là những gì đã xảy ra với mùa giải trước.
This is not a good security condition.	Đây không phải là một điều kiện an ninh tốt.
Imagine feeling like that.	Hãy tưởng tượng cảm giác như vậy.
Initially, he didn't think about starting a relationship with any of them.	Ban đầu, anh ấy không nghĩ về việc bắt đầu mối quan hệ với bất kỳ ai trong số họ.
We see no errors in this action.	Chúng tôi không thấy lỗi trong hành động này.
She went to the hospital for a checkup.	Cô đã đến bệnh viện để kiểm tra.
And other things.	Và những thứ khác nữa.
No need to go back and search again.	Không cần phải quay lại và tìm kiếm lại.
Ten years of thinking the same way is not ten years of experience.	Mười năm nghĩ cùng một cách không phải là mười năm kinh nghiệm.
This is not really okay.	Điều này không thực sự ổn.
In the same way.	Theo cách tương tự.
There are many different ways of impacting society and the country.	Có nhiều cách khác nhau tác động đến xã hội và đất nước.
What was said was never recorded.	Những gì đã nói không bao giờ được ghi lại.
But it depends on how you shape the problem.	Nhưng nó phụ thuộc vào cách bạn định hình vấn đề.
Pour into metal bowl.	Đổ vào bát kim loại.
This is the best part of the night.	Đây là phần tuyệt vời nhất của đêm.
She closed her eyes, seemingly struggling to measure her breathing rate.	Cô nhắm mắt lại, dường như rất vất vả để đo nhịp thở.
We both said we should enjoy living there among the trees.	Cả hai chúng tôi đều nói rằng chúng tôi nên thích sống ở đó giữa những cái cây.
A fun night.	Một đêm vui vẻ.
Live a long happy life.	Sống một cuộc sống hạnh phúc lâu dài.
, and is generally much lower.	, và nói chung là thấp hơn nhiều.
If you don't achieve it now, you never will.	Nếu bạn không đạt được nó bây giờ, bạn sẽ không bao giờ làm được.
But it's a very good article.	Nhưng đó là một bài báo rất hay.
He was looking at two faces.	Anh ta đang nhìn vào hai khuôn mặt.
He got into a lot of trouble.	Anh ấy đã gặp rất nhiều rắc rối.
I believe the latter approach is a better approach overall.	Tôi tin rằng cách tiếp cận sau là một cách tiếp cận tổng thể tốt hơn.
I hope he will sit this week.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ ngồi trong tuần này.
My sister will be right down.	Em gái tôi sẽ xuống ngay.
The world knows that.	Thế giới biết điều đó.
My ears burned when I read that.	Tai tôi nóng ran khi đọc điều đó.
Like how a man would do, thank you.	Giống như cách một người đàn ông sẽ làm, cảm ơn bạn.
His family supported him.	Gia đình đã ủng hộ anh ấy.
He said he wanted to try writing it his own way.	Anh ấy nói rằng anh ấy muốn thử viết nó theo cách riêng của mình.
Because he put her in that situation in the first place.	Bởi vì ngay từ đầu anh đã đặt cô vào tình huống đó.
And strength comes from common goals.	Và sức mạnh đến từ những mục tiêu chung.
But he will do so very carefully.	Nhưng anh ấy sẽ làm như vậy rất cẩn thận.
I was there the second half of the trip.	Tôi đã ở đó nửa cuối của chuyến đi.
I love trying to be a part of that in general.	Tôi thích cố gắng trở thành một phần của điều đó nói chung.
Just apply and go.	Chỉ cần nộp đơn và đi.
Your words though they may not be so great.	Từ của bạn mặc dù chúng có thể không quá tuyệt vời.
I will do everything for you.	Tôi sẽ làm mọi thứ cho bạn.
But he knew what would happen.	Nhưng anh biết điều gì sẽ xảy ra.
Some are very sweet, but most are not.	Một số rất ngọt ngào, nhưng hầu hết thì không.
There are three of them.	Có ba trong số họ.
I also decided to include it in my blog.	Tôi cũng quyết định đưa nó vào blog của mình.
Maybe lunch is over, he thought.	Có lẽ bữa trưa đã kết thúc, anh nghĩ.
Or she tried asking.	Hay là cô ấy thử hỏi.
We had to rest after.	Chúng tôi đã phải nghỉ ngơi sau khi.
I'm not even really sure what the course turns out to be.	Tôi thậm chí không thực sự chắc chắn khóa học hóa ra là gì.
He's still the same.	Anh ấy vẫn vậy.
She looks so perfect.	Cô ấy trông thật hoàn hảo.
Can not wait.	Không thể chờ đợi.
I prepared well.	Tôi đã chuẩn bị tốt.
That is the answer.	Đó là câu trả lời.
Now, we have two stories.	Bây giờ, chúng ta có hai câu chuyện.
It is the same meaning.	Nó là cùng một ý nghĩa.
He knew many young deaths to come, possibly more.	Anh biết nhiều cái chết trẻ sắp đến, có thể còn nhiều hơn thế.
We know how to get the job done.	Chúng tôi biết cách hoàn thành công việc.
I don't know what made me so scared.	Tôi không biết điều gì đã khiến tôi sợ hãi như vậy.
It makes me feel at home.	Nó làm cho tôi cảm thấy như ở nhà.
I remember very well the first day of school.	Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi học.
I can get used to this, you think.	Tôi có thể quen với điều này, bạn nghĩ vậy.
He is so natural and warm.	Anh ấy thật tự nhiên và ấm áp.
Designers and participants.	Thiết kế và người tham gia.
We have nothing in common.	Chúng tôi không có điểm chung.
Four-button shirts are popular for comfort and style.	Áo sơ mi bốn nút được ưa chuộng vì sự thoải mái và phong cách.
I think they are really two different things.	Tôi nghĩ chúng thực sự là hai thứ khác nhau.
The government pays it back, with interest.	Chính phủ trả lại nó, với lãi suất.
We're not going anywhere.	Chúng tôi không đi đến đâu cả.
Simple but powerful.	Đơn giản nhưng mạnh mẽ.
But don't take that as an offer.	Nhưng đừng coi đó như một lời đề nghị.
Had the whole family come here last week.	Đã có cả gia đình đến đây vào tuần trước.
I am wearing black.	Tôi đang mặc đồ đen.
We stopped at the front.	Chúng tôi dừng lại ở phía trước.
All the fighting was gone from her.	Tất cả cuộc chiến đã biến mất khỏi cô ấy.
I will miss him.	Tôi sẽ nhớ anh ấy.
It makes me think of my mother.	Nó khiến tôi nghĩ về mẹ tôi.
This is a very, very big deal.	Đây là một việc rất lớn, rất lớn.
And you can just see it.	Và bạn chỉ có thể nhìn thấy nó.
We describe our data and answer our research questions in.	Chúng tôi mô tả dữ liệu của chúng tôi và trả lời các câu hỏi nghiên cứu của chúng tôi trong.
You throw very hard.	Bạn ném rất mạnh.
And again, it's a big event in town this weekend.	Và một lần nữa, đó là một sự kiện lớn trong thị trấn vào cuối tuần này.
It can happen three or four hours in advance.	Có thể xảy ra trước đó ba hoặc bốn giờ.
He says fear is being sold to us every day.	Anh ấy nói nỗi sợ hãi đang được bán cho chúng ta hàng ngày.
Only truth.	Chỉ sự thật.
No doubt everyone who looked at it said the same thing.	Không nghi ngờ gì mà ai nhìn vào cũng nói như vậy.
Mother and daughter were killed.	Hai mẹ con bị giết.
Some players are like that.	Một số người chơi là như vậy.
I've had a great career.	Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời.
The first time, they liked it.	Lần đầu tiên, họ thích nó.
Spent quite a bit of time on it.	Đã dành khá nhiều thời gian cho nó.
I said normal things.	Tôi đã nói những điều bình thường.
Five years of marriage.	Năm năm kết hôn.
What a day, he thought.	Thật là một ngày, anh nghĩ.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
But you've never seen those sick photos.	Nhưng bạn chưa bao giờ nhìn thấy những bức ảnh bệnh hoạn đó.
They can't even give you a good reason.	Họ thậm chí không thể cung cấp cho bạn một lý do xác đáng.
He looks like their father.	Anh ấy trông giống như cha của họ.
I trust his hand.	Tôi tin tưởng bàn tay của anh ấy.
That's when it all became clear to me.	Đó là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng với tôi.
And, that's basically the only important asset they have.	Và, về cơ bản đó là tài sản quan trọng duy nhất mà họ có.
He later denied making comments.	Anh ta sau đó đã phủ nhận việc đưa ra các bình luận.
That is survival.	Đó là sự sống còn.
Besides, you can see some of us are not the whole.	Bên cạnh đó, bạn có thể thấy một số người trong chúng ta không phải là toàn bộ.
They are going out.	Họ đang ra ngoài.
And if things go wrong.	Và nếu mọi thứ diễn ra sai.
She wanted more, she needed more.	Cô muốn nhiều hơn nữa, cô cần nhiều hơn nữa.
There was a different look in her eyes now.	Có một cái nhìn khác trong mắt cô ấy bây giờ.
I don't know why she doesn't talk.	Tôi không biết tại sao cô ấy không nói chuyện.
Is a place of resistance.	Là một địa điểm kháng chiến.
Then you live another life.	Sau đó, bạn sống một cuộc sống nữa.
But nothing was stuck.	Nhưng không có gì đã mắc kẹt.
But you also can't stand it without me.	Nhưng bạn cũng không thể chịu đựng được nếu không có tôi.
I don't see what drugs have to do with anything.	Tôi không thấy ma túy có thể liên quan đến đâu.
I am talking about feelings based on love.	Tôi đang nói về những cảm xúc dựa trên tình yêu.
I tried to put on a happy face.	Tôi cố gắng bày ra một khuôn mặt vui vẻ.
Communication is still an issue.	Giao tiếp vẫn là một vấn đề.
This is not in the pictures on the website.	Điều này không có trong các hình ảnh trên trang web.
The key to success is mental focus.	Chìa khóa thành công là tập trung tinh thần.
She lost her home.	Cô ấy đã mất nhà.
I wish these old parties could speak.	Tôi ước gì những bữa tiệc cũ này có thể nói được.
However, more research is needed.	Tuy nhiên, nghiên cứu thêm là cần thiết.
Incredible.	Đáng kinh ngạc.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
However, this does not mean that they have to.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ phải làm như vậy.
She just works.	Cô ấy chỉ làm việc.
I think my function is wrong.	Tôi nghĩ rằng chức năng của tôi là sai.
Some models can do it themselves.	Một số mô hình có thể tự làm điều đó.
Mine still works, it looks really weird.	Của tôi vẫn hoạt động, nó trông thực sự kỳ lạ.
Or you are the first to review this product!.	Hay la ngươi đâu tiên xem xet sản phẩm nay!.
For me, that's the only way to get there.	Đối với tôi, đó là cách duy nhất để đạt được điều đó.
Before long, however, he was unable to move and lay there near death.	Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, anh ta không thể di chuyển và nằm đó gần chết.
Let's move on to the second spread.	Hãy chuyển sang lần lây lan thứ hai.
They say they are trying to track and call you.	Họ nói rằng họ đang cố gắng theo dõi và gọi cho bạn.
I had to stop more than once.	Tôi đã phải dừng lại nhiều hơn một lần.
Stir together and serve.	Khuấy cùng nhau và phục vụ.
Come and join our group.	Hãy đến và tham gia nhóm của chúng tôi.
It's been three days since that day.	Đã ba ngày kể từ ngày đó.
Just put it in the sun and forget about it.	Chỉ cần đặt nó trong ánh nắng mặt trời và quên nó đi.
Two of them were shot multiple times in the back.	Hai trong số họ bị bắn nhiều phát vào lưng.
Again, not necessarily.	Một lần nữa, không nhất thiết.
But it has.	Nhưng nó có.
I'm sure he didn't.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã không.
He hates his parents and the kitchen table.	Anh ghét bố mẹ anh và cái bàn bếp.
Send me the link at your workplace.	Gửi cho tôi liên kết tại nơi làm việc của bạn.
I told him good job.	Tôi đã nói với anh ấy công việc tốt.
She died two years ago.	Cô ấy đã chết cách đây hai năm.
She felt she had to get out of there.	Cô cảm thấy mình phải ra khỏi đó.
Maybe just feel free to say no.	Có lẽ chỉ cần tự do nói không.
Season with salt and white pepper.	Nêm muối và hạt tiêu trắng.
I don't know if she's dreaming or not.	Tôi không biết cô ấy có mơ hay không.
We need to protect our interests.	Chúng ta cần bảo vệ quyền lợi của mình.
Then she put her tongue, crying, against her mouth.	Sau đó, cô ấy đặt lưỡi của mình, khóc, chống lại miệng.
It makes me feel strong.	Nó làm cho tôi cảm thấy mạnh mẽ.
It will die.	Nó sẽ chết.
But now, with increasing numbers, the loss is greater.	Nhưng bây giờ, với số lượng ngày càng tăng, sự mất mát càng lớn.
It's like a message.	Nó giống như một thông điệp.
I know you know it.	Tôi biết bạn biết thao tác đó.
There is no magic.	Không có ma thuật.
A change of opinion is indicated.	Một sự thay đổi trong quan điểm được chỉ ra.
We need a lot of that, as you can imagine.	Chúng tôi cần rất nhiều thứ đó, như bạn có thể tưởng tượng.
We were supposed to see each other every weekend.	Đáng lẽ chúng tôi phải gặp nhau vào mỗi cuối tuần.
Good luck with your football and wish you all the best.	Chúc các bạn bóng đá hay, chúc các bạn thành công tốt đẹp.
No, any technology man can make, man can break.	Không, bất kỳ công nghệ nào con người có thể tạo ra, con người có thể phá vỡ.
If you want to argue, fine.	Nếu bạn muốn tranh luận, tốt.
Just for fun of course.	tất nhiên chỉ để cho vui.
Each of these approaches has significant limitations.	Mỗi cách tiếp cận này đều có những hạn chế đáng kể.
There is really nothing to go.	Thực sự là không có gì để đi.
She knew something was very wrong but couldn't diagnose it.	Cô biết có điều gì đó rất không ổn nhưng không thể chẩn đoán được.
Somehow, you never thought it would happen to you, though.	Bằng cách nào đó, bạn không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với bạn, mặc dù vậy.
It's difficult, it's difficult.	Thật khó khăn, thật khó khăn.
Working for his father but not by choice.	Làm việc cho cha mình nhưng không phải theo sự lựa chọn.
At least it will pass.	Ít nhất thì nó sẽ qua.
My father wrote some very difficult music.	Cha tôi đã viết một số bản nhạc rất khó.
I won't go to college.	Tôi sẽ không học đại học.
I just need you to sign it.	Tôi chỉ cần bạn ký nó.
I brought it with me.	Tôi đã mang nó bên mình.
Before few days it was working fine.	Trước vài ngày, nó đã hoạt động tốt.
Then in another six hours.	Sau đó trong sáu giờ nữa.
A person who makes a promise.	Một người thực hiện một lời hứa.
On this blog.	Trên blog này.
Said he used to be your regular customer.	Cho biết anh ấy từng là khách quen của anh.
You don't drink anymore.	Bạn không uống nữa.
I know that for sure.	Tôi biết điều đó chắc chắn.
Look, we're in a bad state here.	Nghe này, chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ ở đây.
I was not heard.	Tôi đã không được nghe.
It improved everything.	Nó đã cải thiện mọi thứ.
It gets worse by the hour.	Nó trở nên tồi tệ hơn theo giờ.
We have chosen.	Chúng tôi đã chọn.
Tick.	Đánh dấu.
At least as long as it's our little secret.	Ít nhất miễn là nó là bí mật nhỏ của chúng tôi.
And everyone left.	Và mọi người đã rời đi.
You will be.	Bạn sẽ là.
He never said why.	Anh ấy không bao giờ nói tại sao.
Some of my favorite music was done by him during that time.	Một số bản nhạc yêu thích của tôi do anh ấy thực hiện trong thời gian đó.
You just have to wait for them to happen.	Bạn chỉ cần đợi chúng xảy ra.
She's popular at work.	Cô ấy nổi tiếng ở nơi làm việc.
He's very tired, and he just wants to go home.	Anh ấy rất mệt, và anh ấy chỉ muốn về nhà.
The idea is great.	Ý tưởng thật tuyệt.
This has confirmed that sales in the app store are going strong.	Điều này đã khẳng định rằng doanh số bán hàng trong cửa hàng ứng dụng đang diễn ra mạnh mẽ.
You don't have to leave town.	Bạn không cần phải rời khỏi thị trấn.
She has the right to be present.	Cô ấy có quyền được hiện diện.
Three families could not be contacted.	Ba gia đình không liên lạc được.
Of course, no such order is introduced here.	Tất nhiên, không có đơn đặt hàng nào như vậy được giới thiệu ở đây.
He took a good place in schools.	Anh ấy đã chiếm một vị trí tốt trong các trường học.
Furthermore, each level may require a higher level for help.	Hơn nữa, mỗi cấp có thể yêu cầu cấp cao hơn để được giúp đỡ.
I look for signs that time has passed.	Tôi tìm kiếm các dấu hiệu cho biết thời gian đã trôi qua.
One day, she took us out to the soccer field.	Một ngày nọ, cô ấy dẫn chúng tôi ra ngoài sân bóng.
I can feel the heat from his body.	Tôi có thể cảm thấy hơi nóng từ cơ thể anh ấy.
Then a new thought occurred to her.	Sau đó, một ý nghĩ mới nảy ra trong cô.
Your sister is also welcome.	Em gái của bạn cũng được chào đón.
That's your mind at work.	Đó là tâm trí của bạn đang hoạt động.
We discuss specific evidence of consent in the following section.	Chúng tôi thảo luận về các bằng chứng cụ thể của sự đồng ý trong phần sau.
I can only describe my own experience of it.	Tôi chỉ có thể mô tả kinh nghiệm của riêng tôi về nó.
But what are those models up for debate.	Nhưng những mô hình đó là gì để tranh luận.
I won't mention any names.	Tôi sẽ không đề cập đến bất kỳ cái tên nào.
So jobs were created.	Vì vậy, công ăn việc làm đã được tạo ra.
I love our team.	Tôi yêu đội của chúng tôi.
The growing demand will drive the market value.	Nhu cầu ngày càng tăng sẽ thúc đẩy giá trị thị trường.
She won't listen to your rules.	Cô ấy sẽ không nghe các quy tắc của bạn.
A video is worth a thousand words.	Một video có giá trị một nghìn từ.
Many of those who stay are thinking of leaving.	Nhiều người trong số những người ở lại đang nghĩ đến việc rời đi.
No one on my street went to school that day.	Không ai trên con phố của tôi đi học vào ngày hôm đó.
You'll find it to be a very friendly and completely appropriate call.	Bạn sẽ thấy đó là một cuộc gọi rất thân thiện và hoàn toàn thích hợp.
Just get ready for a normal life.	Chỉ cần sẵn sàng cho một cuộc sống bình thường.
Especially in the early levels.	Đặc biệt là ở những cấp độ đầu.
Two more people will follow.	Hai người nữa sẽ theo sau.
But how to buy it.	Nhưng làm thế nào để mua nó.
There is so much to learn and enjoy.	Có quá nhiều thứ để học hỏi và tận hưởng.
Up to a point.	Đến một điểm.
He can do anything with the ball.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì với quả bóng.
I turned over and started crying.	Tôi trở mình và bắt đầu khóc.
It's basically my money.	Về cơ bản, đó là tiền của tôi.
He can only receive your ship.	Anh ta chỉ có thể nhận tàu của bạn.
There is a basis for living.	Có cơ sở để sống.
It's best to have one or two layers.	Tốt nhất nên có trên một hoặc hai lớp.
Not discussed in this debate.	Không được thảo luận trong cuộc tranh luận này.
It will never.	Nó sẽ không bao giờ.
He finally opened the door and went in.	Cuối cùng anh ta cũng mở cửa và đi vào.
They made me a very fair offer.	Họ đã đưa cho tôi một đề nghị rất công bằng.
We really, really care about this.	Chúng tôi thực sự, thực sự quan tâm về điều này.
Only one is working.	Chỉ có một chiếc đang hoạt động.
Usually you don't care about that.	Thông thường, bạn không quan tâm đến điều đó.
Anything you need.	Bất cứ thứ gì bạn cần.
Sure, we can talk right now if you want.	Chắc chắn, chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ nếu bạn muốn.
But it sent chills down his spine.	Nhưng nó khiến anh lạnh sống lưng.
We are kids together and best friends.	Chúng tôi là những đứa trẻ cùng nhau và là những người bạn tốt nhất.
That's the word that describes her.	Đó là từ miêu tả cô ấy.
However, they take it no less seriously.	Tuy nhiên, họ xem nó không kém phần nghiêm túc.
Like it never happened.	Giống như nó chưa từng xảy ra.
We have a good one.	Chúng tôi có một cái hay.
I can save it until next year.	Tôi có thể để dành nó cho đến năm sau.
The main problem is resistance.	Vấn đề chính là sức đề kháng.
None of them did a thing.	Không ai trong số họ đã làm một điều gì đó.
There are many experiences that we can have.	Có rất nhiều kinh nghiệm mà chúng ta có thể có.
Each end is then pulled by three or four people.	Mỗi đầu sau đó được kéo bởi ba hoặc bốn người.
That's a record, better than anything built by other research groups.	Đó là một kỷ lục, tốt hơn bất cứ thứ gì được xây dựng bởi các nhóm nghiên cứu khác.
Here we have a completely different situation.	Ở đây chúng ta có một tình huống hoàn toàn khác.
She wanted to know, had to know.	Cô muốn biết, phải biết.
This is a safety issue.	Đây là một vấn đề an toàn.
Do something useful, a lot of their money is weighted.	Làm một cái gì đó hữu ích, rất nhiều tiền của họ được trọng lượng.
They love each other.	Họ yêu nhau.
Sounds like at least in high school.	Nghe giống như ít nhất là ở trường trung học.
Take the thing.	Cầm lấy thứ.
I tried to go see her.	Tôi đã cố gắng đến gặp cô ấy.
I know he believed.	Tôi biết anh ấy đã tin.
He doesn't care about us.	Anh ấy không quan tâm đến chúng tôi.
And the last one is my version.	Và cái cuối cùng là phiên bản của tôi.
In short, he gave me the confidence to write.	Nói tóm lại, anh ấy đã cho tôi sự tự tin để viết.
Step up to any challenge.	Bước tới bất kỳ thử thách nào.
I will list them.	Tôi sẽ liệt kê chúng.
The fans behind the goal spoke to their actions in the end.	Những người hâm mộ phía sau bàn thắng đã nói với hành động của họ vào cuối cùng.
My parents refused to come.	Cha mẹ tôi không chịu đến.
I mean from the bottom of my heart.	Ý tôi là từ tận đáy lòng mình.
The people he loved were dying one by one.	Những người anh ấy yêu cứ lần lượt chết dần chết mòn.
That scared me.	Điều đó làm tôi sợ hãi.
Evidence in this case has been ruled out.	Bằng chứng trong trường hợp này đã bị loại trừ.
I have a cause.	Tôi có một nguyên nhân.
I'm trying to code exactly what he showed in the class.	Tôi đang thử mã chính xác những gì anh ấy đã hiển thị trong lớp.
They will love.	Họ sẽ yêu.
However, they don't tell the whole story.	Tuy nhiên, họ không kể toàn bộ câu chuyện.
If you stop at three, it's over.	Nếu bạn dừng lại ở ba, nó sẽ kết thúc.
Of a party.	Của một bữa tiệc.
I have proof and pictures.	Tôi đã có bằng chứng và hình ảnh.
These are not bad people.	Đây không phải là những người xấu.
Okay, we seem to be missing something.	Được rồi, chúng tôi dường như đang thiếu một cái gì đó.
So my friends be careful with the choices you make.	Vì vậy, các bạn của tôi hãy cẩn thận với những lựa chọn mà bạn đưa ra.
Not that you ever were.	Không phải bạn đã từng.
No one else.	Không co ai khac.
So everyone knows my dad.	Vì vậy, mọi người đều biết bố tôi.
Not even my brother.	Ngay cả em trai tôi cũng không.
I'm twice that age now, and so is she.	Bây giờ tôi gấp đôi tuổi đó, và cô ấy cũng vậy.
When someone has the ability to fill it.	Khi ai đó có khả năng lấp đầy nó.
His voice was calm, not angry.	Giọng nói điềm đạm, không giận dữ.
Indeed, our findings suggest that they may not change much.	Thật vậy, những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng chúng có thể không thay đổi nhiều.
Such a simple exercise.	Bài tập đơn giản như vậy.
Nobody talks to me.	Không ai nói chuyện với tôi.
Then comes the stick.	Sau đó đến cây gậy.
The mission was videotaped with the consent of the mother.	Nhiệm vụ được quay video với sự đồng ý của mẹ.
There was never much talk about each other's love.	Không bao giờ có nhiều lời bàn tán về tình yêu của nhau.
Their first daughter whom he named after his mother.	Con gái đầu lòng của họ mà anh đặt tên theo mẹ mình.
Thinking on paper.	Suy nghĩ trên giấy.
Will consider it as part of clinical trial.	Sẽ coi nó như một phần của thử nghiệm lâm sàng.
Then she realizes he doesn't love her.	Sau đó, cô nhận ra anh không yêu cô.
They are only seven and five.	Họ chỉ mới bảy và năm.
Don't know the answer.	Không biết câu trả lời.
Don't think that life with a baby will be like that.	Đừng nghĩ rằng cuộc sống với một đứa bé sẽ như vậy.
We have a legal obligation to care for the earth.	Chúng ta có nghĩa vụ hợp pháp là chăm sóc trái đất.
Add salt, stir well then set aside to cool.	Thêm muối, khuấy đều rồi để sang một bên để nguội.
I can't even see its path.	Tôi thậm chí còn không nhìn thấy đường đi của nó.
It's sunny.	Trời nắng gắt.
God should be seen as a personal guide for all individuals.	Đức Chúa Trời nên được xem như người hướng dẫn riêng cho mọi cá nhân.
Number of policies.	Số lượng của chính sách.
His office was once dark.	Đã có lần văn phòng của anh ta tối om.
We knew then that it was a powerful technique.	Khi đó chúng tôi biết đó là một kỹ thuật mạnh mẽ.
And he couldn't feel the pain.	Và anh không thể cảm nhận được nỗi đau.
They are secondary emotions.	Chúng là những cảm xúc thứ cấp.
But again, it was my first visit.	Nhưng một lần nữa, đó là chuyến thăm đầu tiên của tôi.
The projects, at best, have had mixed results.	Các dự án, tốt nhất, đã có kết quả khác nhau.
He was born into a well-connected family.	Anh sinh ra trong một gia đình có quan hệ tốt.
Remember to use dark glass bottles.	Nhớ sử dụng chai thủy tinh sẫm màu.
While the enemies are numerous.	Trong khi kẻ thù thì nhiều vô kể.
But everything has been taken care of now.	Nhưng mọi thứ đã được chăm sóc bây giờ.
Everything is connected.	Toàn bộ mọi thứ đều được kết nối.
Not that we have many opportunities to try.	Không phải là chúng tôi có nhiều cơ hội để thử.
But he couldn't say that.	Nhưng anh ấy không thể nói điều đó.
I like to think of myself as being comfortable, lady.	Tôi muốn nghĩ về bản thân mình như được thoải mái, phụ nữ.
There is no doubt about this.	Về điều này không có gì phải nghi ngờ.
And yes, we should hold on to it.	Và có, chúng ta nên giữ vững nó.
It's smaller here.	Nó nhỏ hơn ở đây.
Too many roads.	Quá nhiều con đường.
Hope you get the job.	Hy vọng bạn sẽ nhận được công việc.
He was the only one who hurt me when he hit me.	Anh ấy là người duy nhất làm tổn thương tôi khi anh ấy đánh tôi.
But she was surprised.	Nhưng cô ấy đã rất ngạc nhiên.
Same conditions as above.	Các điều kiện tương tự như trên.
It makes him look better.	Nó làm cho anh ta trông đẹp hơn.
Lights are on.	Đèn đang sáng.
This will be the central mission.	Đây sẽ là nhiệm vụ trung tâm.
Five factors were excluded.	Năm yếu tố đã bị loại trừ.
Now add oil and salt and stir again.	Bây giờ thêm dầu và muối và khuấy một lần nữa.
This is where the problem is.	Đây là chỗ có vấn đề.
Maybe.	Có thể là như vậy.
Stop making it political.	Đừng biến nó thành chính trị nữa.
You do not know me.	Bạn không biết tôi.
She didn't cry.	Cô ấy không khóc.
Other stories with a higher number will appear below it.	Những câu chuyện khác có số lượng cao hơn sẽ xuất hiện bên dưới nó.
I'm starting to really like it.	Tôi bắt đầu thực sự thích nó.
But this is not just a story about reactions.	Nhưng đây không chỉ là một câu chuyện về phản ứng.
There is no chance to learn by trial and error.	Không có cơ hội để học bằng cách thử và sai.
Therefore, the rule base source language must be a single file.	Do đó, ngôn ngữ nguồn cơ sở quy tắc phải là một tệp duy nhất.
He shot a very good movie.	Anh ấy đã quay một bộ phim rất hay.
He thinks the problem is solved.	Anh ấy nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết.
From there she ran first to one room and then to another.	Từ đó cô ấy chạy đầu tiên đến phòng này rồi đến phòng khác.
I don't think anyone is really evil.	Tôi nghĩ không có ai thực sự xấu xa.
I have come on the face.	Tôi đã đến trên khuôn mặt.
I have nothing but problems after being accepted.	Tôi không có gì ngoài vấn đề sau khi được chấp nhận.
There are no forms to complete.	Không có biểu mẫu nào để hoàn thành.
The full text changes everything.	Toàn văn thay đổi mọi thứ.
He doesn't make many mental mistakes.	Anh ấy không mắc nhiều lỗi về tinh thần.
Set aside and keep warm until ready to use.	Đặt sang một bên và giữ ấm cho đến khi sẵn sàng sử dụng.
He has to get his foot back under him, as it is.	Anh ta phải lấy chân trở lại dưới anh ta, như nó vốn có.
But he knows.	Nhưng anh biết.
To know this you don't have to think.	Để biết điều này bạn không cần phải suy nghĩ.
I was quick in the test.	Tôi đã nhanh chóng trong bài kiểm tra.
It means a lot to me if I own it.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi nếu sở hữu nó.
Because she's stupid, she doesn't have good thoughts.	Vì cô ấy ngốc nghếch nên không có suy nghĩ tốt.
In the cold, cold night, the stars look up close.	Trong đêm thanh vắng, lạnh lẽo những vì sao nhìn gần.
It is neither here nor there.	Đó không phải là ở đây cũng như ở đó.
And then thank science.	Và sau đó cảm ơn khoa học.
The reason behind this is less obvious.	Lý do đằng sau điều này là ít rõ ràng hơn.
I need another song.	Tôi cần một bản nhạc nữa.
There's really no particular reason.	Thực sự không có lý do cụ thể nào.
This number is only increasing.	Con số này chỉ ngày càng tăng.
It's like a traffic accident.	Nó giống như một vụ tai nạn giao thông.
That sounds right.	Điều đó nghe có vẻ đúng.
And really everywhere.	Và thực sự là ở khắp mọi nơi.
But that is about to change.	Nhưng điều đó sắp thay đổi.
And go to sleep.	Và đi ngủ.
Lights come out.	Những ánh sáng lọt ra ngoài.
Thousands of people are taking to the streets.	Hàng nghìn người đang xuống đường.
They give strength when they are apart.	Họ cho sức mạnh khi họ cách xa nhau.
It's not as bad as he thought at first.	Nó không tệ như anh ấy nghĩ lúc đầu.
But today is different.	Nhưng ngày nay thì khác.
When a new word is created, some new knowledge is gained.	Khi một từ mới được tạo ra, một số kiến ​​thức mới sẽ thu được.
Everything is with the company.	Tất cả mọi thứ là với công ty.
Which he wants.	Mà anh ấy muốn.
He shook his head and tried again.	Anh lắc đầu và thử lại.
Image quality is good, if nothing special.	Chất lượng hình ảnh là tốt, nếu không có gì đặc biệt.
It records the date and time each file was saved.	Nó ghi lại ngày và thời gian mỗi tệp được lưu.
We had to get a little creative with the materials we used.	Chúng tôi phải sáng tạo một chút với các vật liệu chúng tôi sử dụng.
He sat down.	Anh ngồi xuống.
And it continues.	Và nó tiếp tục.
Much like in the past.	Nhiều giống như trong quá khứ.
Build systems in each business function.	Xây dựng hệ thống trong từng chức năng kinh doanh.
I don't have a good handle.	Tôi không có cách xử lý tốt.
You cannot choose to live with them.	Bạn không thể chọn sống chung với họ.
She doesn't like the man.	Cô không thích người đàn ông.
Once there, ask him what it would take to turn him into.	Khi đến đó, hãy hỏi anh ta điều gì sẽ xảy ra để biến anh ta thành.
But it was wet.	Nhưng nó đã ướt.
Hard to do.	Khó làm.
Names of locations.	Tên của các địa điểm.
You will love that.	Bạn sẽ thích điều đó.
I can trust them.	Tôi có thể tin tưởng họ.
He withdrew with difficulty.	Anh khó khăn rút đi.
This is the law.	Đây là luật.
A wind, not of the air, but of the spirit.	Một cơn gió, không phải của không khí, mà là của tinh thần.
The song ends, and the place goes crazy.	Bài hát kết thúc, và nơi này trở nên điên cuồng.
For example, the statement does not explain how the samples were collected.	Ví dụ, tuyên bố không giải thích được cách các mẫu được thu thập.
You have been selected to do so.	Bạn đã được chọn để làm như vậy.
Remember this guy?	Nhớ anh chàng này không ?.
He turned you down, so you moved on.	Anh ấy đã từ chối bạn, vì vậy bạn đã bước tiếp.
Let us start from the following section.	Hãy để chúng tôi bắt đầu từ phần sau.
One box.	Một hộp.
Bill is that kind of person.	Bill là loại người như vậy.
But it brings out the best in some.	Nhưng nó mang lại những điều tốt nhất trong một số.
I lived for several years without insurance.	Tôi đã sống trong vài năm mà không có bảo hiểm.
I tell you a lot of work.	Tôi cho bạn biết rất nhiều công việc.
She knows the taste well.	Cô biết rõ mùi vị.
You must be a girl.	Bạn phải là một cô gái.
I won't try to explain myself.	Tôi sẽ không cố gắng giải thích bản thân mình.
I just can't figure out how to solve this problem.	Tôi chỉ không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
The models are great and the instructions are really clear.	Các mô hình rất tuyệt và hướng dẫn thực sự rõ ràng.
And just as much it happened to me.	Và nhiều như vậy nó đã xảy ra với tôi.
Her voice was weak.	Giọng cô yếu ớt.
Play with the form.	Chơi với mẫu đơn.
Then he can take different measurements to try and learn something.	Sau đó, anh ta có thể thực hiện các phép đo khác nhau để thử và học hỏi điều gì đó.
The thought of the call made me nervous and sad.	Ý nghĩ về cuộc gọi khiến tôi lo lắng và buồn.
In other words.	Nói cách khác.
' Wife of.	' Vợ của.
That's not his way.	Đó không phải là cách của anh ấy.
In a way you don't have any of this personally.	Theo cách bạn không có bất kỳ điều này cá nhân.
The same analysis should apply here.	Phân tích tương tự cũng nên áp dụng ở đây.
He touches it and it becomes a golden table.	Anh ấy chạm vào nó và nó trở thành một chiếc bàn vàng.
However, in some countries, the highest rates are among young people.	Tuy nhiên, ở một số quốc gia, tỷ lệ cao nhất là ở những người trẻ tuổi.
There is good reason for this.	Có lý do tốt cho việc này.
That sounds familiar.	Điều đó nghe có vẻ quen thuộc.
My husband said let's go.	Chồng tôi nói đi thôi.
That was never a problem.	Đó không bao giờ là một vấn đề.
They want to have a party.	Họ muốn làm một bữa tiệc.
I just think how it is.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó là như thế nào.
There is no going back to what you left behind.	Sẽ không quay trở lại những gì bạn đã bỏ lại phía sau.
And such.	Và như thế.
The second bedroom is set up as a study.	Phòng ngủ thứ hai được thiết lập như một nghiên cứu.
It's called battle strategy.	Nó được gọi là chiến lược chiến đấu.
There are parts of me in many of the characters.	Có những phần của tôi trong nhiều nhân vật.
He is the guardian of our starting point.	Anh ấy là người bảo vệ điểm xuất phát của chúng tôi.
This is ideal.	Điều này là lý tưởng.
On the date mentioned.	Vào ngày được đề cập.
That's the word for it.	Đó là từ cho nó.
I can not even.	Tôi thậm chí không thể.
Many people lost their jobs.	Nhiều người bị mất việc làm.
You must read the signs.	Bạn phải đọc các dấu hiệu.
That goal has been achieved.	Mục tiêu đó đã đạt được.
I have others.	Tôi có những người khác.
He will tell you the meaning of life.	Anh ấy sẽ cho bạn biết ý nghĩa của cuộc sống.
When we come back, you can have them.	Khi chúng tôi quay lại, bạn có thể có chúng.
Because you don't know.	Bởi vì bạn không biết.
We have a problem understanding how to win.	Chúng tôi có một vấn đề là hiểu làm thế nào để giành chiến thắng.
Something is happening to this country.	Có điều gì đó đang xảy ra với đất nước này.
What happened was really strange.	Chuyện đã xảy ra thật là kỳ lạ.
They want what they want immediately until they are given.	Họ muốn những gì họ muốn ngay lập tức cho đến khi họ được cho.
Their physical distribution.	Sự phân bố vật chất của chúng.
I will wait for her.	Tôi sẽ đợi cô ấy.
It wasn't what caught her eye.	Đó không phải là thứ thu hút ánh nhìn của cô ấy.
He pushed the bowl away.	Anh đẩy cái bát đi.
Everything has its time.	Mọi thứ đều có thời gian của nó.
Just download the image to your hard drive and start the machine.	Chỉ cần tải hình ảnh vào ổ cứng và khởi động máy.
It doesn't get worse.	Nó không trở nên tồi tệ hơn.
In most cases, this is what you want to do.	Trong hầu hết các trường hợp, đây là những gì bạn muốn làm.
You may have hit something.	Bạn có thể đã đánh vào một cái gì đó.
Cost is another factor.	Chi phí là một yếu tố khác.
The truth is never like that.	Sự thật thì không bao giờ như vậy.
I guess it could happen.	Tôi đoán nó có thể xảy ra.
I will surpass him.	Tôi sẽ vượt lên trên anh ấy.
She looked around and made sure she had enough room to run.	Cô nhìn quanh và chắc chắn rằng mình có đủ chỗ để chạy.
Love motivates us to care, for others and for ourselves.	Tình yêu thúc đẩy chúng ta quan tâm, cho người khác và cho chính mình.
She seems very quiet.	Cô ấy có vẻ rất yên lặng.
I showed the world and my family a face.	Tôi đã cho thế giới và gia đình tôi thấy một bộ mặt.
You sit in it.	Bạn ngồi trong đó.
This is a pretty good improvement.	Đây là một cải tiến khá tốt.
Everything can be done.	Mọi thứ có thể được hoàn thành.
At least with homes, they often increase in value.	Ít nhất là với những ngôi nhà, chúng thường tăng giá trị.
Sex is another matter.	Tình dục là chuyện khác.
He may not be perfect, but he was there for us.	Anh ấy có thể không hoàn hảo, nhưng anh ấy đã ở đó vì chúng tôi.
The songs are here, as are the stories.	Các bài hát ở đây, cũng như những câu chuyện.
There's nothing to fear.	Không có gì để sợ.
There is very little to it.	Có rất ít cho nó.
It doesn't hurt, but it makes me feel sad.	Nó không đau, nhưng nó khiến tôi cảm thấy buồn.
And one of them is coming to an end.	Và một trong số chúng sắp kết thúc.
It must be an hour or so.	Nó phải được một giờ hoặc lâu hơn.
It's definitely not love.	Đó chắc chắn không phải là tình yêu.
That's what is called understanding adults.	Như vậy mới gọi là người lớn hiểu chuyện.
We pulled each other up.	Chúng tôi kéo nhau lên.
What you know you cannot explain, but you feel it.	Những gì bạn biết bạn không thể giải thích, nhưng bạn cảm nhận được nó.
We accept this conclusion, like others, for now.	Chúng tôi chấp nhận kết luận này, giống như những người khác, bây giờ.
He has indicated that he will be back.	Anh ấy đã chỉ ra rằng anh ấy sẽ quay lại.
She showed me how to imagine things.	Cô ấy đã chỉ cho tôi cách tưởng tượng mọi thứ.
That is wealth.	Đó là sự giàu có.
Time is on their side and they know it.	Thời gian là ở phía họ và họ biết điều đó.
I will never have my old life again.	Tôi sẽ không bao giờ có cuộc sống cũ nữa.
I knew it was a murder that fell to the ground below.	Tôi biết đó là một vụ giết người rơi xuống đất bên dưới.
Keep your eyes on your target.	Giữ mắt của bạn trên mục tiêu của bạn.
There is a ring and a crowd.	Có một chiếc nhẫn và một đám đông.
They were already in bed when he arrived.	Họ đã ở trên giường khi anh đến.
What makes this country such a great country is the individuals.	Điều gì đã làm cho đất nước này trở thành một đất nước tuyệt vời là các cá nhân.
And, for the first time in my life, I actually kept them.	Và, lần đầu tiên trong đời tôi thực sự giữ chúng lại.
She started laughing.	Cô ấy bắt đầu cười.
Everything seems right.	Mọi thứ có vẻ đúng.
It makes me smile that he loves my hair so much.	Nó khiến tôi mỉm cười rằng anh ấy yêu mái tóc của tôi rất nhiều.
I cut his hair once.	Tôi đã từng cắt tóc cho anh ấy.
Some things just take time.	Một số thứ chỉ cần thời gian.
She is ready for bed.	Cô ấy đã sẵn sàng đi ngủ.
But the problem is the side effects.	Nhưng vấn đề là các tác dụng phụ.
He didn't give it to her.	Anh ấy không đưa nó cho cô ấy.
As soon as you spot them, apply.	Ngay sau khi bạn phát hiện ra chúng, hãy áp dụng.
Sometimes you kill her.	Đôi khi bạn giết cô ấy.
Together, we can find a solution that makes you happy.	Cùng nhau, chúng ta có thể tìm kiếm một giải pháp khiến bạn cảm thấy hài lòng.
Surely he has friends, a family.	Chắc chắn anh ấy có bạn bè, một gia đình.
Must be provided.	Phải được cung cấp.
He's in trouble.	Anh ấy gặp rắc rối.
So he passed the record company search.	Vì vậy, anh ấy đã thông qua cuộc tìm kiếm của công ty thu âm.
He took everything from me.	Anh ấy đã lấy đi mọi thứ của tôi.
No one else has done that either.	Cũng chưa có ai khác làm như vậy.
A big problem.	Một vấn đề lớn.
Come on, it will be a good test of dialogue.	Đi đi, nó sẽ là một bài kiểm tra tốt về lời thoại.
I can just leave you there.	Tôi có thể chỉ để lại bạn ở đó.
In some cases, a combination of the two has been discovered.	Trong một số trường hợp, sự kết hợp của cả hai đã được phát hiện.
Another area is food.	Một lĩnh vực khác là thực phẩm.
She likes it.	Cô ấy thích nó.
Nor did he have time to ponder.	Anh cũng không có thời gian để cân nhắc.
We would want her to love us as we are.	Chúng tôi sẽ muốn cô ấy yêu chúng tôi như chúng tôi vốn có.
Nothing is natural.	Không có gì là đương nhiên.
You saw him fight the other day.	Bạn đã thấy anh ta đánh nhau vào ngày hôm trước.
Lunch between the two has become the norm.	Bữa trưa giữa hai người đã trở thành một thông lệ.
And very seriously.	Và rất nghiêm túc.
He can make her follow him around the world.	Anh có thể khiến cô theo anh đi khắp thế giới.
His wife discovered me.	Vợ anh ấy đã phát hiện ra tôi.
Well, that can happen too.	Chà, điều đó cũng có thể xảy ra.
She has a kid to deal with.	Cô ấy có một đứa trẻ để giải quyết.
Let me talk.	Hãy để tôi nói chuyện.
But there is no time to wait any longer.	Nhưng không có thời gian để chờ đợi thêm.
He returned to the cell.	Anh quay trở lại phòng giam.
It should be light and interesting.	Nó phải nhạt và thú vị.
The question should be clear, the answer should answer the question.	Câu hỏi phải rõ ràng, câu trả lời nên trả lời câu hỏi.
I don't pressure her.	Tôi không gây áp lực cho cô ấy.
Oh, thanks for the link.	Ồ, cảm ơn vì liên kết.
It's time for us to go.	Đã đến lúc chúng ta phải đi.
But in the end he was there.	Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng ở đó.
You could even say that today is judgment day.	Bạn thậm chí có thể nói rằng hôm nay là ngày phán xét.
Back to normal.	Trở lại bình thường.
He was reported as missing.	Anh ta được thông báo là mất tích.
Take a look at some of the services we offer.	Hãy xem một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
He is absolutely essential to the project.	Anh ấy hoàn toàn cần thiết cho dự án.
Don't fight it anymore.	Đừng chống lại nó nữa.
Make sure it's consistent.	Hãy chắc chắn rằng nó nhất quán.
Not a bad start to a new day.	Một ngày mới khởi đầu không tồi.
It is hell on earth.	Đó là địa ngục trần gian.
It's best to assume as much.	Tốt nhất hãy giả sử càng nhiều.
They give you the best possible solution for your case.	Họ cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất có thể cho trường hợp của bạn.
If so, it certainly helped balance the books.	Nếu vậy, nó chắc chắn đã giúp cân bằng các cuốn sách.
Offer your help.	Đề nghị sự giúp đỡ của bạn.
And everyone was angry.	Và mọi người đã tức giận.
He worked so hard to get better every year.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để trở nên tốt hơn mỗi năm.
She wanted to run again.	Cô lại muốn chạy.
Go out.	Đi ra.
I simply returned the template to its original design!.	Tôi chỉ đơn giản là trả lại mẫu về thiết kế ban đầu của nó !.
We didn't make plays at the end of the game.	Chúng tôi đã không thực hiện các vở kịch vào cuối trò chơi.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
The story changes.	Câu chuyện thay đổi.
We used a lot of them in the movie.	Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều trong số chúng trong phim.
I should have brought something to give him.	Đáng lẽ tôi nên mang thứ gì đó để tặng anh ấy.
That's why you don't get the results you want.	Đó là lý do tại sao bạn không nhận được kết quả như mong muốn.
But the door didn't open either.	Nhưng cửa cũng không mở.
I look in my hand.	Tôi nhìn trong tay của tôi.
I don't need to explain that to you.	Tôi không cần phải giải thích điều đó với bạn.
This can cause major health concerns.	Điều này có thể gây ra những lo ngại lớn về sức khỏe.
I own several properties.	Tôi sở hữu một số tài sản.
The special path is the one that people usually don't take.	Con đường đặc biệt là con đường mà mọi người thường không đi.
Create your own songs with your whole class!.	Tạo các bài hát của riêng bạn với cả lớp của bạn !.
However, this condition is clearly too strong.	Tuy nhiên, điều kiện này rõ ràng là quá mạnh.
But often this is not done.	Nhưng thường thì điều này không được thực hiện.
You just have to deal with it.	Bạn chỉ cần phải đối phó với nó.
We wonder if he will ever succeed.	Chúng tôi tự hỏi liệu anh ấy có bao giờ thành công hay không.
We first present the population involved in this study.	Đầu tiên chúng tôi trình bày về dân số tham gia vào nghiên cứu này.
That is an important issue.	Đó là một vấn đề quan trọng.
Makes perfect sense.	Có ý nghĩa hoàn hảo.
He just doesn't like hearing about it.	Anh ấy chỉ không thích nghe về nó.
There seems to be no other evidence.	Dường như không có bằng chứng nào khác.
Informed written consent was obtained from the patients.	Sự đồng ý bằng văn bản được thông báo đã được lấy từ các bệnh nhân.
No, you must listen when sitting down, not standing up.	Không, bạn phải lắng nghe khi ngồi xuống, không được đứng lên.
They have one.	Họ có một cái.
So just observe.	Vì vậy, chỉ cần quan sát.
You should pay him when you get the chance.	Bạn nên trả tiền cho anh ta khi bạn có cơ hội.
Well, there's our part in it anyway.	Chà, dù sao cũng có phần của chúng ta trong đó.
Situation now.	Tình hình bây giờ.
See the list below.	Xem danh sách bên dưới.
She didn't have time for that kind of thinking.	Cô không có thời gian cho kiểu suy nghĩ đó.
Please have a nice time.	Xin vui lòng có một thời gian tốt đẹp.
That's mine.	Đó là của tôi.
And the men stayed longer.	Và những người đàn ông ở lại lâu hơn.
The only problem was getting him directly through the fight.	Vấn đề duy nhất là đã đưa anh ta trực tiếp vượt qua cuộc chiến.
He was very happy.	Anh ấy đã rất vui.
Color change.	Màu sắc thay đổi.
She became a child.	Cô ấy đã trở thành một đứa trẻ.
It was a great race between the three of us.	Đó là một cuộc đua tuyệt vời giữa ba chúng tôi.
She won't be like that.	Cô ấy sẽ không như vậy.
I want to want him.	Tôi muốn muốn anh ta.
There is too much darkness.	Có quá nhiều bóng tối.
I have found that these patterns can be broken.	Tôi đã tìm thấy rằng những mô hình này có thể bị phá vỡ.
The man is not known there.	Người đàn ông không được biết ở đó.
I don't want her parents to know about us.	Tôi không muốn bố mẹ cô ấy biết về chúng tôi.
Human nature is not two things, but one thing.	Bản chất của con người không phải là hai thứ, mà là một thứ.
Well, sure enough, the guards won't let me in.	Chà, chắc chắn rồi, lính canh sẽ không cho tôi vào.
He looked up at me and smiled.	Anh ấy ngước nhìn tôi và mỉm cười.
Not to burn the murder weapon.	Không phải đốt vũ khí giết người.
We cannot get it back from it.	Chúng tôi không thể lấy lại nó từ nó.
It is not yet clear exactly what role he played in this film.	Vẫn chưa rõ chính xác anh ấy đã đóng vai trò gì trong bộ phim này.
They work seriously and pay great attention to detail.	Họ làm việc nghiêm túc và rất chú ý đến từng chi tiết.
They tend to be white.	Chúng có xu hướng có màu trắng.
I view our relationship as causal.	Tôi xem mối quan hệ của chúng tôi là nhân quả.
They went too far.	Họ đã đi quá xa.
Now that turns out to be the least of my problems.	Bây giờ hóa ra đó là vấn đề nhỏ nhất của tôi.
We have seen people who have had children.	Chúng tôi đã nhìn thấy những người đã có con.
Her mother never got the chance to go to college on her own.	Mẹ cô ấy không bao giờ có cơ hội tự mình đi học đại học.
Trying to support my family.	Cố gắng hỗ trợ gia đình tôi.
I have a medical hobby.	Tôi có một sở thích y tế.
Otherwise, save paper and share the link on your class website.	Nếu không, hãy tiết kiệm giấy và chia sẻ liên kết trên trang web của lớp bạn.
He loves us.	Anh ấy yêu chúng tôi.
There is no correct answer.	Không có câu trả lời đúng.
It says everything in my heart.	Nó nói lên tất cả những gì trong trái tim tôi.
Four days later they were married.	Bốn ngày sau họ kết hôn.
But there shouldn't be anyone here.	Nhưng không nên có bất cứ ai ở đây.
Make her believe in him.	Làm cho cô ấy tin vào anh ta.
The answer to the third question is obvious.	Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba là hiển nhiên.
Then he decided to just unbutton his shirt.	Sau đó, anh ấy quyết định chỉ cởi cúc áo của mình.
And that's the way it goes.	Và đó là cách nó đi.
Hope you enjoy keeping here.	Hy vọng bạn thích giữ ở đây.
Oh! That right.	Ồ, đúng rồi.
I'll tell you how bad last night's show was.	Tôi sẽ cho bạn biết buổi biểu diễn tối qua tồi tệ như thế nào.
That's what's making you feel crazy.	Đó là những gì đang làm cho bạn cảm thấy điên cuồng.
Someone can do that.	Ai đó có thể làm điều đó.
Watch this game live and online for free.	Xem trò chơi này trực tiếp và trực tuyến miễn phí.
This is the key result used in the argument.	Đây là kết quả quan trọng được sử dụng trong đối số.
He wondered if he would ever get there.	Anh tự hỏi liệu anh có bao giờ đến được đó không.
They are the tools we use to think.	Chúng là những công cụ mà chúng tôi sử dụng để suy nghĩ.
I will change the activity.	Tôi sẽ thay đổi hoạt động.
Too bad the interview didn't last long.	Thật tệ là cuộc phỏng vấn đã không kéo dài.
God, his legs are so weak.	Chúa ơi, chân anh ấy thật yếu.
But trauma happens.	Nhưng chấn thương xảy ra.
She checked her cell phone again to see the time.	Cô kiểm tra lại di động của mình để biết thời gian.
They certainly do.	Họ chắc chắn làm.
It will be a fresh start.	Nó sẽ là một khởi đầu mới.
The start date must come before the end date.	Ngày bắt đầu phải đến trước ngày kết thúc.
They are so peaceful and beautiful.	Chúng thật êm đềm và đẹp đẽ.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
This may be one of the rights.	Đây có thể là một trong những quyền.
You can see right to the bone marrow.	Bạn có thể nhìn thấu tận xương tủy.
Read the full story here.	Đọc câu chuyện đầy đủ ở đây.
She said she knew.	Cô ấy nói rằng cô ấy biết.
We can't go back though.	Chúng tôi không thể quay trở lại mặc dù.
But when he tried them, they weren't fast enough.	Nhưng khi anh ấy thử chúng, chúng không đủ nhanh.
It happens in the movie theater and the weight room.	Nó xảy ra trong phòng chiếu phim và phòng cân.
Go ahead, write the check.	Tiếp tục, viết séc.
He couldn't keep his hands to himself.	Anh không thể giữ tay cho riêng mình.
I sold it all.	Tôi đã bán hết.
We report three of the patients treated.	Chúng tôi báo cáo ba trong số các bệnh nhân được điều trị.
A little easier to read.	Dễ đọc hơn một chút.
A tree before dark.	Một cái cây trước khi trời tối.
I smiled over my fear.	Tôi mỉm cười cho qua nỗi sợ hãi của mình.
Inaction to save her is an act.	Không hành động để cứu cô ấy là một hành động.
And they understand us.	Và họ hiểu chúng tôi.
And so we moved forward.	Và vì vậy chúng tôi đã tiến về phía trước.
This is not a good night's sleep.	Đây không phải là giấc ngủ ngon.
Type by surname.	Loại bằng họ.
With a good weather day, the background can be set.	Với một ngày thời tiết tốt, nền có thể được đặt.
They brought out the worst in them.	Họ đã đưa ra những điều tồi tệ nhất trong họ.
She is somewhere on the sea.	Cô ấy đang ở đâu đó trên biển.
Another look at the body.	Một cái nhìn khác về cơ thể.
Not everyone knows the answer.	Không phải ai cũng biết câu trả lời.
Guess who passed.	Đoán xem ai đã đi qua.
There are a lot of potential features.	Có rất nhiều tính năng tiềm năng.
You can download the source code.	Bạn có thể tải xuống mã nguồn.
Stirred.	Khuấy đều.
No auxiliary signal is detected.	Không có tín hiệu phụ nào được phát hiện.
We managed to keep our house and car.	Chúng tôi quản lý để giữ nhà và ô tô của chúng tôi.
Now my life is over.	Giờ cuộc sống của tôi đã qua rồi.
Mark won't let me help.	Mark sẽ không để tôi giúp.
I think it will be released next year around this time.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ được phát hành vào năm sau vào khoảng thời gian này.
The lights will be dark.	Đèn sẽ tối.
This needs to go.	Điều này cần phải đi.
They are on the computer and do not require many changes to the code.	Chúng ở trên máy tính và không yêu cầu nhiều thay đổi đối với mã.
But he didn't draw in it.	Nhưng anh ấy không vẽ vào đó.
I think it's going on in my head.	Tôi nghĩ nó đang diễn ra trong đầu tôi.
It's still early days.	Vẫn còn là những ngày đầu.
As you note, there are limits to what unit testing can capture.	Như bạn lưu ý, có những giới hạn đối với những gì kiểm thử đơn vị có thể nắm bắt.
I can take orders.	Tôi có thể nhận đơn đặt hàng.
Glad to hear that you're making it easy.	Rất vui khi biết rằng bạn đang thực hiện dễ dàng.
I like his voice.	Tôi thích giọng nói của anh ấy.
Plan a family project that benefits your family.	Lập kế hoạch cho một dự án gia đình mang lại lợi ích cho gia đình bạn.
We will continue to closely monitor it throughout the evening.	Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ nó trong suốt buổi tối.
Reaching them will be relatively easy.	Đến được với họ sẽ tương đối dễ dàng.
Set a good example.	Nêu gương tốt.
A player does not form a team.	Một người chơi không tạo thành một đội.
You distance yourself from some people.	Bạn tạo khoảng cách với một số người.
And he realized something else.	Và anh ấy đã nhận ra một điều khác.
Please be patient while we do this.	Hãy kiên nhẫn trong khi chúng tôi làm điều này.
Things got better and it didn't happen.	Mọi thứ trở nên tốt hơn và nó đã không xảy ra.
We were enough to take down a small country.	Chúng tôi đã đủ để hạ gục một quốc gia nhỏ.
She went through the door, down two steps, and walked towards me.	Cô ấy đi qua cửa, xuống hai bước, và đi về phía tôi.
Later, during this trip, he continued to abandon her.	Sau đó, trong chuyến đi này, anh ta tiếp tục bỏ rơi cô.
Shown by solid lines.	Được thể hiện bằng các đường liền nét.
That changes now.	Điều đó thay đổi ngay bây giờ.
She picked up one of the pictures, holding it close.	Cô nhặt một trong những bức ảnh lên, giữ nó lại gần.
Maybe you haven't tested something.	Có thể bạn đã không thử nghiệm một cái gì đó.
Maybe someone will answer this, who knows?.	Có thể ai đó sẽ trả lời điều này, ai biết được ?.
So we will pick it up on the return trip.	Vì vậy, chúng tôi sẽ nhận nó trong chuyến trở về.
He knows that.	Anh ấy biết rằng.
I like the idea of ​​this process.	Tôi thích ý tưởng của quá trình này.
It deals the same amount of damage.	Nó gây ra cùng một lượng sát thương.
It's the town that everyone goes to.	Đó là thị trấn mà mọi người đều đến.
She couldn't avoid it, didn't even feel it coming.	Cô không thể tránh được nó, thậm chí không cảm thấy nó đang đến.
That's the worst.	Đó là điều tồi tệ nhất.
Your law requires us to make changes to our facilities.	Luật của bạn yêu cầu chúng tôi thay đổi cơ sở vật chất của mình.
There can be no progress.	Không thể có tiến bộ.
It was a happy marriage.	Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
But he might let him think so, just to make it interesting.	Nhưng anh ấy có thể để anh ấy nghĩ như vậy, chỉ để làm cho nó thú vị.
I talk about this from personal experience.	Tôi nói về điều này từ kinh nghiệm cá nhân.
All she wanted now was to sleep.	Tất cả những gì cô muốn bây giờ là ngủ.
It's an important character detail.	Đó là một chi tiết nhân vật quan trọng.
They don't have the resources or systems to make the necessary changes.	Họ không có nguồn lực hoặc hệ thống để thực hiện những thay đổi cần thiết.
Some of them are around that age.	Một số người trong số họ khoảng tuổi đó.
They may be used in combination if appropriate.	Chúng có thể được sử dụng kết hợp nếu thích hợp.
To us, every user is important.	Đối với chúng tôi, mọi người dùng đều quan trọng.
Was supposed to be a surprise.	Được cho là một bất ngờ.
It was dark then.	Khi đó trời đã tối.
I want to do for you and care for you.	Tôi muốn làm cho bạn và chăm sóc cho bạn.
The location itself is not something new.	Bản thân vị trí này không phải là một cái gì đó mới mẻ.
They refused, so no more money.	Họ từ chối, do đó không có thêm tiền.
He used to come here a lot with his family.	Anh ấy đã từng đến đây rất nhiều với gia đình của mình.
Life is bound to be out of balance.	Cuộc sống chắc chắn sẽ mất cân bằng.
This last process was not seen in the present study.	Quá trình cuối cùng này không được thấy trong nghiên cứu hiện tại.
They will never do that.	Họ sẽ không bao giờ làm điều đó.
If it has many, there are problems in the methods.	Nếu nó có nhiều, có vấn đề trong các phương pháp.
I know the doubles game.	Tôi biết trò chơi đôi.
Here are the details.	Đây là những thông tin chi tiết.
We are hurt.	Chúng tôi bị tổn thương.
You have to go and rest.	Bạn phải đi và nghỉ ngơi.
If that's what it is.	Nếu đó là những gì nó là.
Need to increase.	Cần phải tăng.
I pushed forward with no problem.	Tôi đã đẩy về phía trước không có vấn đề gì.
This has come to be known in business as an exchange.	Điều này đã được biết đến trong kinh doanh như một cuộc trao đổi.
That's my letter.	Đó là lá thư của tôi.
And then stop.	Và sau đó dừng lại.
Please keep this in mind then.	Hãy ghi nhớ điều này sau đó.
You never asked me anything.	Bạn chưa bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì.
Found that must be found.	Tìm thấy cái đó phải được tìm thấy.
Once a year.	Mỗi năm một lần.
So is also expected to use.	Vì vậy, cũng được mong đợi sử dụng.
Help is on the go.	Giúp đỡ là trên đường đi.
Yes, she has.	Vâng, cô ấy đã có.
But we are here.	Nhưng chúng ta đang ở đây.
Those in the past can follow better.	Những người trong quá khứ có thể theo dõi tốt hơn.
I tried to talk.	Tôi đã cố gắng nói chuyện.
It is very important to him.	Nó rất quan trọng đối với anh ấy.
It means no exceptions.	Nó có nghĩa là không có ngoại lệ.
Both of them died.	Cả hai người đều chết.
No one told me anything.	Không ai nói với tôi bất cứ điều gì.
The game has a purpose.	Trò chơi có mục đích.
He liked the way she turned her head to smile.	Anh thích cách cô quay đầu lại để cười.
He breaks down his practice into individual areas.	Anh ấy chia nhỏ việc luyện tập thành các lĩnh vực riêng lẻ.
Making the difference.	Tạo nên sự khác biệt.
I think this is my single, most serious number on the list.	Tôi nghĩ đây là số duy nhất, nghiêm túc nhất của tôi trong danh sách.
All stakeholders have signed the informed consent.	Tất cả các đối tượng liên quan đã ký vào bản đồng ý đã được thông báo.
There should be a better word.	Nên có một từ tốt hơn.
If done well, it really works.	Nếu làm tốt, nó thực sự hoạt động.
Take them off immediately.	Cởi bỏ chúng ngay lập tức.
Things have to be the way they are.	Mọi thứ phải diễn ra theo cách chúng diễn ra.
We still received some good reports over the past week.	Chúng tôi vẫn nhận được một số báo cáo tốt trong tuần qua.
I understand where you come from and want you to be happy.	Tôi hiểu bạn đến từ đâu và muốn bạn hạnh phúc.
That is his explanation.	Đó là cách giải thích của anh ấy.
And so they had an internal investigation.	Và vì vậy họ đã có một cuộc điều tra nội bộ.
I love that girl.	Tôi yêu cô gái đó.
This certainly does, though.	Điều này chắc chắn làm được, mặc dù.
No bars, no doors, no walls.	Không có song sắt, không có cửa ra vào, không có bức tường.
I have to go home as soon as possible.	Tôi phải về nhà càng sớm càng tốt.
The building is not on fire.	Tòa nhà không cháy.
The soul has more power than anything else.	Linh hồn có nhiều quyền năng hơn bất cứ thứ gì khác.
They never met each other.	Họ không bao giờ gặp lại nhau.
Most teams start with defending their points.	Hầu hết các đội bắt đầu với bảo vệ điểm của họ.
You say you serve me.	Bạn nói rằng bạn phục vụ tôi.
Not much to be found there.	Không có nhiều thứ được tìm thấy ở đó.
They killed her.	Họ đã giết cô ấy.
I think it has changed a lot now.	Tôi nghĩ bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều.
If we hold out fast, he has to attack us.	Nếu chúng tôi cầm cự nhanh, anh ta phải tấn công chúng tôi.
You have to trust the security forces.	Anh phải tin tưởng vào lực lượng an ninh.
In the game, two of the other players ruled out the third player.	Trong trò chơi, hai trong số những người chơi khác đã loại trừ người chơi thứ ba.
He has to get the child a dog.	Anh ta phải kiếm cho đứa trẻ một con chó.
Otherwise, the data is not analyzed.	Nếu không, dữ liệu không được phân tích.
For more information, please see our terms and conditions.	Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
I can live without either of those.	Tôi có thể sống mà không có một trong hai thứ đó.
He needs a win.	Anh ấy cần một chiến thắng.
These women have nothing to cook and feed their children.	Những người phụ nữ này không có gì để nấu ăn và cho con cái của họ ăn.
One more for the new season.	Một nữa cho mùa giải mới.
It is important to make their growing season as long as possible.	Điều quan trọng là làm cho mùa sinh trưởng của chúng càng dài càng tốt.
Or parts of the eye.	Hoặc các bộ phận của mắt.
People don't understand how cold it is.	Mọi người không hiểu nó lạnh đến mức nào.
I went back to it.	Tôi đã quay lại với nó.
No one is smart enough to realize them.	Không ai đủ thông minh để nhận ra chúng.
For me, watching them is fun.	Đối với tôi, xem chúng là niềm vui.
This will eventually make the shadow even and smooth.	Điều này cuối cùng sẽ làm cho bóng đều và mịn.
He broke his nose in a match.	Anh ấy bị gãy mũi trong một trận đấu.
And it is good that you should.	Và nó là tốt mà bạn nên.
The fight, in and of itself, feels good and right.	Cuộc chiến, bản thân nó, cảm thấy tốt và đúng.
We were extremely weak.	Chúng tôi đã vô cùng yếu ớt.
They hardly travel.	Họ hầu như không đi du lịch.
Thirty seconds of that feeling.	Ba mươi giây của cảm giác đó.
This market is unregulated.	Thị trường này không được kiểm soát.
Account.	Tài khoản.
We think he might have been stuck on the other side.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể đã bị mắc kẹt ở phía bên kia.
A solid match, as you would expect from these two.	Một trận đấu chắc chắn, như bạn mong đợi từ hai người này.
But the result is negative.	Nhưng kết quả là âm tính.
We know this sounds crazy.	Chúng tôi biết điều này có vẻ điên rồ.
Blood collection time was recorded.	Thời gian lấy máu đã được ghi lại.
I think she's trying to get on the train.	Tôi nghĩ cô ấy đang cố lên tàu.
From there, nothing will be out of your reach.	Từ đó, sẽ không có gì nằm ngoài tầm với của bạn.
A path to peace was now laid out before them.	Một con đường dẫn đến hòa bình bây giờ đã được đặt ra trước mắt họ.
And sometimes he doesn't have the strength to continue living.	Và đôi khi anh không còn sức để tiếp tục sống.
I just want a fair share.	Tôi chỉ muốn một phần công bằng.
With a purpose.	Với một mục đích.
See if that makes it easier for you to prove your results.	Xem liệu điều đó có giúp bạn chứng minh kết quả của mình dễ dàng hơn không.
He will never be able to prove a damn thing.	Anh ta sẽ không bao giờ có thể chứng minh một điều chết tiệt.
She had lost something that she could never get back.	Cô đã đánh mất một thứ mà cô không bao giờ lấy lại được.
You proved it.	Bạn đã chứng minh điều đó.
These guys don't care about fighting.	Những kẻ này không quan tâm đến chiến đấu.
I hit the board.	Tôi đã đánh hội đồng quản trị.
Can say about.	Có thể kể đến.
The text has some room to breathe.	Văn bản có một số chỗ để thở.
Bad weather limited outdoor activities for both groups.	Thời tiết xấu hạn chế hoạt động bên ngoài cho cả hai nhóm.
Print out as much as you like.	In ra bao nhiêu tùy thích.
This update is a must see.	Bản cập nhật này là phải xem.
Then let cool and set before cooking.	Sau đó để nguội và đặt trước khi nấu.
They saw my body.	Họ đã nhìn thấy xác tôi.
To keep him company.	Để giữ anh ta bầu bạn.
Or her hair.	Hoặc tóc của cô ấy.
He is sleeping at the hotel right now.	Anh ấy đang ngủ ở khách sạn ngay bây giờ.
You are more than enough.	Bạn là quá đủ.
A natural go back.	Một đi tự nhiên trở lại.
I know this is the same for many others.	Tôi biết điều này cũng tương tự đối với nhiều người khác.
He was not like that.	Anh ấy đã không như vậy.
In a war.	Trong một cuộc chiến.
All or nothing.	Tất cả hoặc không có gì.
He didn't treat either of us well.	Anh ấy đã không đối xử tốt với một trong hai chúng tôi.
But then it became a kind of creative gift.	Nhưng sau đó nó đã trở thành một loại quà tặng sáng tạo.
I might just be a random target.	Tôi có thể chỉ là một mục tiêu ngẫu nhiên.
In the matter of personal appearance, there is a big difference.	Trong vấn đề ngoại hình cá nhân, có một sự khác biệt lớn.
She is still standing.	Cô ấy vẫn đứng.
You will be safe on the plane.	Bạn sẽ được an toàn trên máy bay.
For now, she is safe.	Hiện tại, cô đã an toàn.
No, he was very quiet that day.	Không, anh ấy rất im lặng vào ngày hôm đó.
All reasonable stuff.	Tất cả những thứ hợp lý.
That is a bad sign.	Đó là một dấu hiệu xấu.
Whatever you like, no one cares.	Anh thích gì thì không ai quan tâm.
Her arm went around it and her hand was locked.	Vòng tay của cô ấy vòng qua nó và bàn tay của cô ấy bị khóa lại.
God, that's power.	Chúa ơi, đó là sức mạnh.
Favorite variable.	Yêu thích biến.
There are many technical problems in the parking lot.	Có rất nhiều vấn đề kỹ thuật trong bãi đậu xe.
That will be the most effective part of your treatment by far.	Đó sẽ là phần hiệu quả nhất trong quá trình điều trị của bạn cho đến nay.
You are constantly making choices.	Bạn liên tục đưa ra lựa chọn.
And we start again with the night.	Và chúng ta bắt đầu lại với ban đêm.
I was quite surprised and asked if it was really there.	Tôi khá ngạc nhiên và hỏi nếu nó đã thực sự ở đó.
He closed his eyes and decided to go to sleep.	Anh nhắm mắt lại và quyết định đi ngủ.
Somehow, he wants to be the master.	Bằng cách nào đó, anh ấy muốn trở thành chủ nhân.
So that's it.	Vì vậy, đó là nó.
We live here now.	Chúng tôi sống ở đây bây giờ.
The long wait made him different.	Sự chờ đợi lâu đã khiến anh trở nên khác biệt.
I kept running, faster and faster.	Tôi tiếp tục chạy, ngày càng nhanh hơn.
Pain and energy are no longer fun, just to fight.	Đau đớn và năng lượng không còn vui vẻ nữa, chỉ để chiến đấu.
I have a large portion of the following young girls made up.	Tôi có một phần lớn những cô gái trẻ sau đây được tạo nên.
Each will bring you its own unique experience.	Mỗi thứ sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm độc đáo của riêng nó.
Growing up, it was a treat to eat out, even fast food.	Lớn lên, nó là một điều trị để ăn ở ngoài, thậm chí thức ăn nhanh.
I went out to see.	Tôi ra ngoài để xem.
But that's because of who they are.	Nhưng đó là do họ là ai.
He is very nice, friendly and helpful.	Anh ấy rất tốt, thân thiện và hữu ích.
I wanted to share these new ideas with him.	Tôi muốn chia sẻ những ý tưởng mới này với anh ấy.
I can't stand it if you get killed.	Tôi không thể chịu nổi nếu bạn bị giết.
The peace is there because there is no self.	Sự bình yên ở đó bởi vì không có tự ngã.
Just give us a choice of what parts we want to use.	Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi lựa chọn về những phần chúng tôi muốn sử dụng.
In alternate history.	Trong lịch sử thay thế.
Penniless.	Không có tiền.
As they passed through the city, no one was in sight.	Khi họ đi qua thành phố, không ai trong tầm mắt.
You've moved enough code for my comfort level.	Bạn đã chuyển đủ mã cho mức độ thoải mái của tôi.
You don't have to listen to it.	Bạn không cần phải nghe nó.
We can accept one player.	Chúng tôi có thể thu nhận một người chơi.
However, no evidence has been provided for this claim.	Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra về tuyên bố này.
Looks like he has a friend.	Dường như anh ấy có một người bạn.
Please continue to hold.	Hãy tiếp tục giữ.
There is less and less of that.	Ngày càng có ít điều đó.
She gave it her best shot.	Cô ấy đã cho nó cú đánh tốt nhất của cô ấy.
Cross the snow.	Băng qua tuyết.
Books will be sold.	Sách sẽ được bán.
It's a fact no one wants to talk about.	Đó là thực tế không ai muốn nói đến.
But it looks too obvious.	Nhưng nó trông quá rõ ràng.
I want to bring our power in numbers.	Tôi muốn mang sức mạnh của chúng ta về số lượng.
I keep getting error messages.	Tôi tiếp tục nhận được thông báo lỗi.
It contains several lines of text.	Nó chứa một số dòng văn bản.
There is no middle path.	Không có con đường giữa.
Take a deep breath and ask what you can do to help.	Hít thở sâu và hỏi xem bạn có thể làm gì để giúp đỡ.
I feel weak.	Tôi cảm thấy yếu đuối.
Someone thought you would want to know.	Một người nghĩ rằng bạn sẽ muốn biết.
Everything turned out fine for me.	Mọi thứ trở nên tốt đẹp đối với tôi.
I could barely contain my anxiety.	Tôi gần như không thể kiềm chế sự lo lắng của mình.
She got married in her hometown.	Cô ấy lấy chồng quê hương.
Just one small look and that's it.	Chỉ một cái nhìn nhỏ và thế là xong.
But that's just the beginning.	Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.
Unfortunately, the reality is quite different.	Thật không may, thực tế lại hoàn toàn khác.
It must end like that.	Nó phải kết thúc như vậy.
Let's go.	Đi thôi.
It has been focused.	Nó đã được lấy nét.
Dark or black hands and feet.	Bàn tay và bàn chân sẫm màu hoặc đen.
Particularly in the area of ​​game setup, lower costs are required.	Riêng trong lĩnh vực thiết lập trò chơi, chi phí thấp hơn được yêu cầu.
He knew her well enough to see her scared.	Anh biết cô đủ rõ để thấy cô sợ.
Thank you again for everything.	Cảm ơn bạn một lần nữa cho tất cả mọi thứ.
Because everyone has a different body and a different mind.	Bởi vì mọi người đều có một cơ thể khác nhau và một tâm trí khác nhau.
Luck is one.	May mắn là một.
We will give better support and care to the people who raise them.	Chúng tôi sẽ hỗ trợ và chăm sóc tốt hơn cho những người nuôi dạy chúng.
We feel very safe.	Chúng tôi cảm thấy rất an toàn.
I recognized them.	Tôi đã nhận ra họ.
If possible, reward yourself with something you enjoy doing.	Nếu có thể, hãy tự thưởng cho mình một điều gì đó mà bạn thích làm.
I could have lost her.	Tôi có thể đã mất cô ấy.
It is the heart of the game.	Nó chính là trái tim của trò chơi.
They don't ask for anything else from me.	Họ không yêu cầu gì khác ở tôi.
Now I'm ready.	Bây giờ tôi sẵn sàng.
Then he got a job, writing plays.	Sau đó anh ấy kiếm được một công việc, viết kịch.
Literally, they are a collection of different cells.	Theo nghĩa đen, chúng là một tập hợp các tế bào khác nhau.
He's the only one who doesn't believe it.	Anh ấy là người duy nhất không tin điều đó.
You both need to be logged in to use them.	Cả hai bạn cần phải đăng nhập để sử dụng chúng.
No damn street names.	Không có tên đường chết tiệt nào.
System.	Hệ thống.
This season seems to be unique in a few ways.	Mùa giải này có vẻ là duy nhất theo một vài cách.
Work is underway.	Công việc đang được tiến hành.
There was a long battle between him and her.	Có một trận chiến dài giữa anh và cô.
This doesn't feel good.	Điều này không cảm thấy tốt.
Please help me out.	Hãy giúp tôi ra.
Indeed, that was his way of life.	Thật vậy, đó là cách sống của anh ấy.
She is not afraid of him.	Cô không sợ anh ta.
And this is his last.	Và đây là lần cuối cùng của anh ấy.
He did his best to keep our numbers down.	Anh ấy đã cố gắng hết sức để giữ cho con số của chúng tôi giảm xuống.
All that is running.	Tất cả những gì đang chạy.
Vacant lot.	Lô đất trống.
My stuff is good enough to take them out.	Đồ của tôi đủ tốt để lấy chúng ra.
Just sit there.	Chỉ ngồi đó.
Your wish is my commander.	Mong muốn của bạn là chỉ huy của tôi.
Let me make that clear.	Hãy để tôi làm rõ điều đó.
It is not money.	Nó không phải là tiền.
Tomorrow he will do more than today.	Ngày mai anh ấy sẽ làm được nhiều hơn hôm nay.
I have never liked to waste.	Tôi chưa bao giờ thích lãng phí.
But if you like, we can have dinner here tomorrow night.	Nhưng nếu bạn thích, chúng tôi có thể ăn tối ở đây vào tối mai.
You know, it's just something going on in his brain.	Bạn biết đấy, chỉ là một cái gì đó đang xâm nhập vào bộ não của anh ta.
The places he has been, the things he has seen and done.	Những nơi anh ấy đã đến, những điều anh ấy đã thấy và đã làm.
He saw her future.	Anh đã nhìn thấy tương lai của cô.
I like sex.	Tôi thích tình dục.
I write stories.	Tôi viết truyện.
I turned thirty a few months ago.	Tôi đã bước sang tuổi ba mươi vài tháng trước đây.
I can't do single quests.	Tôi không thể làm nhiệm vụ đơn lẻ.
He laughed to beat the band and said he definitely did.	Anh ấy cười để đánh bại ban nhạc và nói rằng anh ấy chắc chắn đã làm.
Another treatment.	Một điều trị khác.
We've known this is what they think for years.	Chúng tôi đã biết đây là những gì họ nghĩ trong nhiều năm.
Naturally you feel uncomfortable.	Tự nhiên bạn thấy khó chịu.
You confused me before and you are trying now.	Bạn đã làm tôi bối rối trước đây và bạn đang cố gắng bây giờ.
And there's a reason.	Và có một lý do.
Let me know what you think about it now.	Hãy cho tôi biết bây giờ bạn nghĩ gì về nó.
He has followed his path all his life.	Anh ấy đã đi theo con đường của mình trong suốt cuộc đời.
Less important for what it is not for what it is.	Ít quan trọng hơn đối với những gì nó không phải là đối với những gì nó là.
The loss of the child.	Sự mất mát của đứa trẻ.
No, you back up.	Không, bạn sao lưu.
You can find the map below.	Bạn có thể tìm thấy bản đồ bên dưới.
And that argument will probably play out during the day with enough people.	Và lập luận đó có thể sẽ diễn ra trong ngày với đủ người.
Both sound odd.	Cả hai đều nghe có vẻ kỳ quặc.
But cost is still an issue.	Nhưng chi phí vẫn là một vấn đề.
Most of the light that the men carried was done.	Hầu hết các ánh sáng mà những người đàn ông mang theo đã được thực hiện.
So we decided to let it go.	Vì vậy, chúng tôi quyết định để nó đi.
But it's still the actual size.	Nhưng nó vẫn có kích thước thực.
However, there are important limitations.	Tuy nhiên, có những hạn chế quan trọng.
He stepped back into the crowd.	Anh lùi vào trong đám đông.
He didn't say that.	Anh ấy không nói điều đó.
This makes sense to me.	Điều này có ý nghĩa đối với tôi.
These systems are not updated as usual.	Các hệ thống này không được cập nhật như bình thường.
I told him she didn't live there.	Tôi nói với anh ấy rằng cô ấy không sống ở đó.
Nor did he keep.	Anh ấy cũng không giữ.
Once again, his teacher shook his head.	Một lần nữa, giáo viên của anh lại lắc đầu.
Sun in face, wind in hair.	Nắng trên mặt, gió trên tóc.
It's silent on the subject.	Nó im lặng theo chủ đề.
Maybe you're a little bit.	Có lẽ bạn hơi ít.
It's a bit late to figure that out now.	Bây giờ đã hơi muộn để tìm ra điều đó.
Of course there are some differences.	Tất nhiên có một số khác biệt.
They don't know the truth.	Họ không biết sự thật.
And returned a few hours later.	Và trả lại một vài giờ sau đó.
He is useful to me.	Anh ấy có ích đối với tôi.
The reason is as follows.	Lý do là như sau.
The statement said.	Tuyên bố cho biết.
In general, image data has a very large data size.	Nhìn chung, dữ liệu hình ảnh có kích thước dữ liệu rất lớn.
The room is empty, but it will serve well enough.	Căn phòng trống không, nhưng nó sẽ phục vụ đủ tốt.
And so on.	Và vân vân.
This is a free return trip.	Đây là một chuyến trở lại miễn phí.
Made a lot of effort just sitting there, it seems.	Đã nỗ lực rất nhiều chỉ cần ngồi đó, nó có vẻ như.
Until they have to get there.	Cho đến khi họ phải đến đó.
Know that there is nothing wrong with you.	Biết rằng không có gì sai với bạn.
I'm not sure why that is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy.
I just tell the truth.	Tôi chỉ nói sự thật.
In recognition of her merit, she turned it on for the final round.	Để ghi nhận công lao của mình, cô ấy đã bật nó cho vòng cuối cùng.
The error bars represent the standard error of the mean.	Các thanh lỗi thể hiện sai số chuẩn của giá trị trung bình.
Human behavior, in any society, depends on prior learning.	Hành vi của con người, trong bất kỳ xã hội nào, đều phụ thuộc vào sự học hỏi từ trước.
That was the first time it happened.	Đó là lần đầu tiên nó xảy ra.
This possibility is not particularly interesting.	Khả năng này không đặc biệt thú vị.
Oh, poor, poor woman.	Ôi, người đàn bà tội nghiệp, tội nghiệp.
He'll be here in a moment.	Anh ấy sẽ đến đây trong giây lát.
This is the moment.	Đây là thời điểm.
However, that can be difficult to remember when focusing on work.	Tuy nhiên, điều đó có thể khó nhớ khi tập trung vào công việc.
I can only see it when it is moving away from me.	Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó khi nó đang rời xa tôi.
She doesn't have to.	Cô không cần phải làm vậy.
And it's of no use.	Và nó không có ích gì.
Obviously, we're right back where we started.	Rõ ràng, chúng tôi đang trở lại ngay nơi chúng tôi bắt đầu.
Representative results from repeated experiments are shown.	Kết quả đại diện từ các thí nghiệm lặp lại được hiển thị.
It has a low frequency at first and then becomes higher.	Nó có tần suất thấp lúc đầu và sau đó trở nên cao hơn.
I like to play that way.	Tôi thích chơi theo cách đó.
Contributed to data analysis of human samples.	Đã đóng góp vào việc phân tích dữ liệu của các mẫu người.
But you still have to be careful.	Nhưng anh vẫn phải cẩn thận.
Until last night.	Cho đến đêm qua.
I told you this.	Tôi đã nói với bạn điều này.
And it is just the beginning.	Và nó chỉ là bắt đầu.
After not.	Sau khi không.
You learn something new every day.	Bạn học được điều gì mới mỗi ngày.
I think it might have happened on his way in.	Tôi nghĩ nó có thể đã xảy ra trên đường vào của anh ấy.
Everything is flat here.	Ở đây mọi thứ đều bằng phẳng.
I need to say.	Tôi cần phải nói.
I can't imagine having a job in the community.	Tôi không thể tưởng tượng sẽ có một công việc trong cộng đồng.
There is only one way to fix this problem.	Chỉ có một cách để khắc phục sự cố này.
But there is a balance.	Nhưng có một sự cân bằng.
Let me know if it's not close enough to yours.	Hãy cho tôi biết nếu nó không đủ gần với của bạn.
But he doesn't really hold us.	Nhưng anh ấy không thực sự nắm giữ chúng tôi.
Other countries have chosen different systems.	Các quốc gia khác đã chọn các hệ thống khác nhau.
That's what killed him.	Đó là thứ đã giết anh ta.
It is good.	Đó là tốt.
Make sure you come see me in the morning.	Hãy chắc chắn rằng bạn đến gặp tôi vào buổi sáng.
Why not look around a little more? 	Tại sao không nhìn xung quanh nhiều hơn một chút?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
I agree with that a lot.	Tôi đã đồng ý với điều đó rất nhiều.
I love making them and their families feel better.	Tôi thích làm cho họ và gia đình của họ cảm thấy tốt hơn.
We treat cases.	Chúng tôi điều trị các trường hợp.
Fuck a male model.	Fuck một người mẫu nam.
I think there is fear.	Tôi nghĩ rằng có sự sợ hãi.
I can't put his book down.	Tôi không thể đặt cuốn sách của anh ấy xuống.
Individual devices on a network often have different security concerns.	Các thiết bị riêng lẻ trên một mạng thường có các mối quan tâm bảo mật khác nhau.
Think of the concept of hot.	Hãy nghĩ về khái niệm nóng.
We have a lot of choices.	Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn.
My heart is alive again.	Trái tim tôi sống lại.
But it's not what you think.	Nhưng nó không phải như những gì bạn nghĩ.
That doesn't mean anything.	Điều đó không có nghĩa gì cả.
Instead, both exist as one subject.	Thay vào đó, cả hai đều tồn tại như một chủ thể.
I can see that music has no beauty in.	Tôi có thể thấy rằng âm nhạc không có vẻ đẹp trong.
You cannot answer this.	Bạn không thể trả lời điều này.
We have professional team to do after-sale service.	Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp để làm dịch vụ sau bán hàng.
It's simple, easy to read and very fast.	Nó đơn giản, dễ đọc và rất nhanh.
I want you to understand that.	Tôi muốn bạn hiểu điều đó.
I think he can help you.	Tôi nghĩ anh ấy có thể giúp bạn.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
They don't need water.	Họ không cần nước.
He was never seen or heard from again.	Anh ta không bao giờ được nhìn thấy hoặc nghe thấy từ một lần nữa.
She is a friendly young woman and loves to talk.	Cô ấy là một phụ nữ trẻ thân thiện và thích nói chuyện.
Which they will certainly do in the short term.	Mà họ chắc chắn sẽ làm trong ngắn hạn.
I know you, brother.	Tôi biết bạn, anh trai.
Its age seems to me like a thousand years.	Tuổi của nó đối với tôi như ngàn năm.
Cooking has increased the value of our food.	Nấu ăn đã làm tăng giá trị thực phẩm của chúng ta.
Well, someone is asking.	Chà, ai đó đang hỏi.
Many of those affected never even looked sick.	Nhiều người trong số những người bị ảnh hưởng thậm chí không bao giờ trông ốm.
As it is now it is not working.	Như bây giờ nó không hoạt động.
Like really hot damn.	Giống như thực sự nóng chết tiệt.
I wrote down some.	Tôi đã viết ra một số.
They will be told what to say.	Họ sẽ được cho biết những gì cần nói.
He never talked about his work.	Anh ấy chưa bao giờ nói về công việc của mình.
He started to open.	Anh ấy bắt đầu mở.
I used to be like that only with women.	Tôi đã từng như vậy chỉ với phụ nữ.
He'll be fine for a while.	Anh ấy sẽ tốt trong một thời gian thôi.
Wednesday morning.	Buổi sáng ngày thứ tư.
Think of it from their point of view.	Hãy nghĩ về nó từ quan điểm của họ.
These are the first men.	Đây là những người đàn ông đầu tiên.
We ended up buying a house and starting a family.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng mua nhà và lập gia đình.
I'll go into the living room.	Tôi sẽ vào phòng khách.
A winter scene under the glass.	Một cảnh mùa đông dưới kính.
They forget the old way.	Họ quên lối cũ.
Like everything else, it's a matter of scale.	Giống như mọi thứ khác, đó là vấn đề về quy mô.
We cannot take this.	Chúng tôi không thể lấy điều này.
He is afraid of the police.	Anh ấy sợ cảnh sát.
I hope we can do it next year.	Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó vào năm tới.
But at this point, he was back home.	Nhưng tại thời điểm này, anh đã trở về nhà.
As usual, they started by talking with different purposes.	Như thường lệ, họ bắt đầu bằng cách nói chuyện với nhiều mục đích khác nhau.
There is no visible land.	Không có nhìn thấy đất.
Very simple and easy to use.	Rất đơn giản và dễ để sử dụng.
She didn't understand it better.	Cô không hiểu nó tốt hơn.
You are not one of them.	Bạn không phải là một trong số họ.
To see what you are made of.	Để xem bạn được làm bằng gì.
I think this year will be bigger and better than last year.	Tôi nghĩ năm nay sẽ lớn hơn và tốt hơn năm ngoái.
But he's not just serious.	Nhưng anh ấy không chỉ nghiêm túc.
They turned and ran with us.	Họ quay lại và chạy với chúng tôi.
After that, they plan to get married.	Sau đó, họ dự định kết hôn.
Oh, and your teacher you.	Oh, và giáo viên bạn của bạn.
Start and end is what they claim.	Bắt đầu và kết thúc là những gì họ yêu cầu.
You should listen more.	Bạn nên lắng nghe nhiều hơn.
What the hell have you done with your life?	Bạn đã làm cái quái gì với cuộc sống của mình?
Tiny kitchen.	Căn bếp nhỏ xíu.
Have fun in the kitchen!.	Chúc các bạn vào bếp vui vẻ !.
You don't want to see me win this case.	Bạn không muốn thấy tôi thắng vụ này.
And look where they are today.	Và hãy nhìn xem họ đang ở đâu ngày hôm nay.
I am starting to work on this project.	Tôi đang bắt đầu thực hiện dự án này.
Nothing is outside of them.	Không có gì nằm ngoài chúng.
This skirmish continued into the summer months.	Cuộc giao tranh này tiếp tục diễn ra trong những tháng mùa hè.
It's literally unbreakable.	Nó hoàn toàn không thể phá vỡ theo nghĩa đen.
There are many moments of wonder in this book.	Có rất nhiều khoảnh khắc tự hỏi trong cuốn sách này.
I mean, we're not sure.	Ý tôi là, chúng tôi không chắc chắn.
Pain for a while.	Đau một thời gian nữa.
Another easy one.	Một cái khác dễ dàng.
I mean.	Ý tôi là.
Or talk about it.	Hoặc nói về nó.
It offers more choices and more customers.	Nó cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn và nhiều khách hàng hơn.
Moreover, it has been said that character is beauty.	Hơn nữa, người ta đã nói rằng tính cách là vẻ đẹp.
This is my busy day.	Đây là ngày bận rộn của tôi.
I agree, but for different reasons.	Tôi đồng ý, nhưng vì những lý do khác nhau.
The ear still hurts.	Vẫn còn đau tai.
We just need to continue on the proper path.	Chúng ta chỉ cần tiếp tục con đường thích hợp.
No known individuals have been identified.	Không có cá nhân được biết đến đã được xác định.
It can't help what it looks like.	Nó không thể giúp đỡ những gì nó trông như thế nào.
So you can be like me.	Vì vậy, bạn có thể giống như tôi.
Look at those fingers.	Hãy nhìn những ngón tay đó.
In both cases, the older stuff is better.	Trong cả hai trường hợp, những thứ cũ hơn tốt hơn.
Participants learn how to develop effective learning techniques.	Những người tham gia học cách phát triển các kỹ thuật học tập hiệu quả.
It continued for nine years.	Nó tiếp tục trong chín năm.
He hangs out there.	Anh ấy đi chơi ở đó.
It is often used when the test image and the reference image are similar.	Nó thường được sử dụng khi hình ảnh kiểm tra và hình ảnh tham chiếu tương tự nhau.
For her.	Cho cô ấy.
However, their strength has gone down.	Tuy nhiên, sức mạnh của họ đã đi xuống.
You must read the rules first.	Bạn phải đọc các quy tắc trước.
The stories are true.	Những câu chuyện là sự thật.
As long as he can see and hear, there's a chance.	Chỉ cần anh ta có thể nhìn thấy và nghe thấy, thì sẽ có cơ hội.
The best treatment strategy remains unclear.	Chiến lược điều trị tốt nhất vẫn chưa rõ ràng.
The point is, big games take over.	Vấn đề là, các trò chơi lớn chiếm lấy cuộc sống.
I don't answer her.	Tôi không trả lời cô ấy.
You feel it.	Bạn cảm thấy nó.
And certainly today is no different than before.	Và chắc chắn ngày nay không khác so với trước đây.
I don't believe in the government.	Tôi không tin vào chính phủ.
He's not the only one injured.	Anh ấy không phải là người duy nhất bị thương.
It was not her gentle smile.	Đó không phải là nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy.
It was a failure.	Đó là một sự thất bại.
Her eyes widened.	Đôi mắt cô ấy mở to.
The project started and made some amazing progress.	Dự án bắt đầu và đạt được một số tiến bộ đáng kinh ngạc.
New pull request.	Yêu cầu kéo mới.
Be educated.	Được học hành.
It doesn't seem to matter anymore.	Nó dường như không còn quan trọng nữa.
I know people working there.	Tôi biết mọi người đang làm việc ở đó.
Staff may have been on the boat.	Nhân viên có thể đã ở trên thuyền.
Both have to pay interest.	Cả hai đều phải trả lãi.
We've got our best officers on it.	Chúng tôi đã có những sĩ quan giỏi nhất của chúng tôi về nó.
But he looked.	Nhưng anh ấy đã nhìn.
We are stronger than you.	Chúng tôi mạnh hơn bạn.
Good place to get a lot of work related training.	Nơi tốt để được đào tạo nhiều liên quan đến công việc.
Run to an open business or group of people.	Chạy đến một doanh nghiệp đang mở hoặc một nhóm người.
She replied immediately.	Cô ấy trả lời ngay lập tức.
But the old feeling has changed.	Nhưng cảm giác cũ đã thay đổi.
I know him well.	Tôi biết rõ anh ấy.
For the first time, it feels really good to have someone by my side.	Lần đầu tiên, cảm giác thực sự tuyệt vời khi có ai đó bên cạnh mình.
I cannot get it back.	Tôi không thể lấy lại được.
Give me that box.	Đưa cho tôi cái hộp đó.
But he didn't go too far.	Nhưng anh ấy đã không đi quá xa.
No waiting, no talking, just doing.	Không phải chờ đợi, không phải nói chuyện, chỉ cần làm.
Some did well, others not so well.	Một số đã làm tốt, những người khác không quá xuất sắc.
It's really a great place to come.	Đó thực sự là một nơi tuyệt vời để đến.
That will only ruin it.	Điều đó sẽ chỉ làm hỏng nó.
This can slow down the process significantly.	Điều này có thể làm chậm quá trình một cách đáng kể.
No books.	Không có sách.
But she couldn't be entirely sure.	Nhưng cô không thể hoàn toàn chắc chắn.
There is a copy effect.	Có một hiệu ứng sao chép.
We'll tell you what lies ahead.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết những vấn đề ở phía trước.
It seems pretty obvious.	Nó có vẻ khá rõ ràng.
Apply appropriate statistical analyzes to the data sets.	Áp dụng các phân tích thống kê thích hợp cho các tập dữ liệu.
I just wish there was someone else.	Tôi chỉ ước có ai đó khác.
A detailed table is provided in the manuscript.	Một bảng chi tiết được cung cấp trong bản thảo.
And we didn't know them before.	Và chúng tôi đã không biết họ trước.
It feels soft on my skin.	Nó cảm thấy mềm mại trên da của tôi.
Treat yourself best.	Đối xử tốt nhất với bản thân.
She finally ordered me to go.	Cuối cùng thì cô ấy ra lệnh cho tôi đi.
It makes me want to see it so much.	Nó làm cho tôi muốn nhìn thấy nó rất nhiều.
He lives outside and we brought him in.	Anh ấy sống bên ngoài và chúng tôi đưa anh ấy vào.
I know, without asking, she's thinking of her brother.	Tôi biết, không cần hỏi, cô ấy đang nghĩ đến anh trai mình.
Dead cells are red and living cells are green.	Tế bào chết có màu đỏ và tế bào sống có màu xanh lục.
I'm on night duty.	Tôi đang trực đêm.
I don't understand what I should go now.	Tôi không hiểu mình nên đi gì bây giờ.
Change of position takes place for one turn.	Thay đổi vị trí diễn ra trong một lượt.
Then it is called.	Sau đó, nó được gọi tên.
The results show the position and size of the active area.	Kết quả hiển thị vị trí và kích thước của vùng hoạt động.
Everyone stood around.	Mọi người đứng xung quanh.
I just want some experience.	Tôi chỉ muốn một số kinh nghiệm.
However, this does not mean there is nothing with it.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có gì với nó.
He went in the first round.	Anh ấy đã đi trong vòng đầu tiên.
It will never be him.	Nó sẽ không bao giờ là anh ta.
They are growing.	Họ đang phát triển.
Once they had more advantages than that.	Một khi họ đã có nhiều lợi thế hơn thế.
Maybe with her.	Có lẽ với cô ấy.
His whole life was planned for him.	Toàn bộ cuộc sống của anh ấy đã được lên kế hoạch cho anh ấy.
We are all family, really.	Tất cả chúng tôi là gia đình, thực sự.
Her skin is soft and smooth.	Da cô mềm mại và mịn màng.
Yes, you won't know what you're doing to begin with.	Có, bạn sẽ không biết mình đang làm gì để bắt đầu.
For comparison between the two groups, the students' t test was used.	Để so sánh giữa hai nhóm, bài kiểm tra t của học sinh đã được sử dụng.
He then returned to his walkie-talkie.	Sau đó anh ta quay trở lại bộ đàm của mình.
I turned around and there she was.	Tôi quay lại và cô ấy đã ở đó.
There will never be another person quite like our boy.	Sẽ không bao giờ có một người khác hoàn toàn giống như cậu bé của chúng ta.
We can't run one more step due to memory limit.	Chúng tôi không thể chạy thêm một bước nữa do giới hạn bộ nhớ.
And he knows me.	Và anh ấy biết tôi.
They don't finish the show after this season.	Họ không hoàn thành chương trình sau mùa giải này.
He took the girl on the river.	Anh ta đã đưa cô gái trên sông.
Well, then, it's a different one every night.	Vâng, sau đó, nó là một khác nhau mỗi đêm.
She wants nothing to do with me.	Cô ấy không muốn liên quan gì đến tôi.
More than enough to ice your drinks.	Quá đủ để làm đá đồ uống của bạn.
Identify the samples to be collected.	Xác định các mẫu thu thập được.
They exist in the physical world.	Chúng tồn tại trong thế giới vật chất.
And here we do not see.	Và ở đây chúng tôi không thấy.
They have their point of view.	Họ có quan điểm của họ.
Website setup.	Thiết lập trang web.
I could use your help in this.	Tôi có thể sử dụng sự giúp đỡ của bạn trong việc này.
I will call you in the morning.	Tôi sẽ gọi cho bạn vào buổi sáng.
Through my body.	Qua xác tôi.
But let's get started.	Nhưng hãy bắt đầu.
I've heard you say.	Tôi đã nghe bạn nói.
Further construction has been going on for many years.	Việc xây dựng thêm đã diễn ra trong nhiều năm.
He said he didn't like her.	Anh nói anh không thích cô.
Just start building something.	Chỉ cần bắt đầu xây dựng một cái gì đó.
Bring the letter.	Mang theo lá thư.
That will also do.	Điều đó cũng sẽ làm được.
Snow is the most common problem.	Tuyết là vấn đề phổ biến nhất.
He can't wait to meet you.	Anh ấy nóng lòng muốn gặp bạn.
The good news is only four hours left.	Tin vui chỉ còn bốn giờ nữa.
Of course he was elevated to it.	Tất nhiên anh ấy đã được nâng lên thành nó.
Wish them well.	Chúc họ an lành.
Passion burned in his soul.	Niềm đam mê bùng cháy trong tâm hồn anh.
Someone raised their head.	Có người ngẩng đầu lên.
The hospital doesn't want you to oversleep.	Bệnh viện không muốn bạn ngủ quên.
I went through it twice.	Tôi đã trải qua nó hai lần.
It is better to take the higher rate without points.	Tốt hơn là lấy tỷ lệ cao hơn mà không có điểm.
He was very sick then.	Lúc đó anh ấy đã quá ốm.
Fruit will not be provided.	Trái cây sẽ không được cung cấp.
Someone has to stand between our society and danger.	Ai đó phải đứng giữa xã hội của chúng ta và nguy hiểm.
Looks fine to me.	Trông ổn với tôi.
I watch the news and read the newspaper.	Tôi xem tin tức và đọc báo.
Its elements are the set of latent states of the system.	Các phần tử của nó là tập hợp các trạng thái tiềm ẩn của hệ thống.
They won't know about it.	Họ sẽ không biết về điều đó.
Also called a man of war.	Cũng được gọi là một người đàn ông của chiến tranh.
You have to keep that wall.	Bạn phải giữ bức tường đó.
The diagnosis is difficult and often at a late stage.	Việc chẩn đoán khó và thường ở giai đoạn muộn.
In the nearly twenty years since, they have become quite close.	Trong gần hai mươi năm kể từ đó, họ trở nên khá thân thiết.
He looked out the window again.	Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
It changes everything.	Nó thay đổi mọi thứ.
He doesn't know which way to go now.	Anh không biết phải đi con đường nào bây giờ.
There are many things to say.	Có nhiều điều để nói.
There will probably be other values ​​in the path variable.	Có thể sẽ có các giá trị khác trong biến đường dẫn.
I mean, you can imagine what it was like for them.	Ý tôi là, bạn có thể tưởng tượng nó như thế nào đối với họ.
8 hours 10 minutes.	8 giờ 10 phút.
I absolutely cannot believe it.	Tôi hoàn toàn không thể tin được.
He will win.	Anh ấy sẽ thắng.
He should stay with us.	Anh ấy nên ở lại với chúng tôi.
It will be dark soon.	Trời sẽ tối sớm.
I shook him again.	Tôi lại lay anh ấy.
The other is that we have a lot of new ideas.	Cái khác là chúng tôi có rất nhiều ý tưởng mới.
But we did not come to this choice easily.	Nhưng chúng tôi đã không đi đến sự lựa chọn này một cách dễ dàng.
This has important consequences.	Điều này có hậu quả quan trọng.
I smiled at him.	Tôi mỉm cười với anh ấy.
You have to go further in the game.	Bạn phải tiến xa hơn trong trò chơi.
You should to try it.	Bạn nên thử nó.
I had similar problem.	tôi đã có vấn đề tương tự.
To say in turn.	Để nói lần lượt.
Stay with me, he told him.	Hãy ở lại với tôi, anh ấy nói với anh ấy.
Waiting for clothes when dead.	Chờ quần áo khi chết.
The class could not be found.	Không thể tìm thấy lớp học.
I didn't watch while he did this.	Tôi đã không xem trong khi anh ấy làm điều này.
His form is showing strong signs of improvement.	Phong độ của anh ấy đang có dấu hiệu cải thiện mạnh mẽ.
He asked me what it was.	Anh ấy hỏi tôi đó là gì.
It has a certain charm.	Nó có một sức hấp dẫn nhất định.
Your left hand is opposite.	Tay trái của bạn ngược lại.
The map is displayed on the screen.	Bản đồ trình bày trên màn hình.
It's quite different.	Nó khá khác biệt.
Another camp has closed.	Một trại khác đã đóng cửa.
And this is not a technical rule.	Và đây không phải là quy tắc kỹ thuật.
We must learn and grow together.	Chúng ta phải học hỏi và phát triển cùng nhau.
That's just my nature and approach.	Đó chỉ là bản chất và cách tiếp cận của tôi.
In fact, more than him.	Trên thực tế, hơn cả anh ta.
Apply now and we can discuss more about the role!.	Hãy nộp đơn ngay bây giờ và chúng ta có thể thảo luận thêm về vai trò !.
The good ones too.	Những cái tốt quá.
This home requires.	Nhà này yêu cầu.
Of course this is something we have not considered.	Tất nhiên đây là một cái gì đó chúng tôi đã không xem xét.
We talked about religion.	Chúng tôi đã nói về tôn giáo.
I never want to forget a single memory of her.	Tôi không bao giờ muốn quên một kỷ niệm nào về cô ấy.
Without clothes, he was thin and pale like a child.	Không có quần áo, anh gầy và xanh xao như một đứa trẻ.
He just walks in the dark.	Anh ấy chỉ đi trong bóng tối.
Just no time for that.	Chỉ là không có thời gian cho điều đó.
I have two variables.	Tôi có hai biến.
Her parents watch her on a computer screen.	Cha mẹ cô ấy xem cô ấy trên màn hình máy tính.
This is a serious thing.	Đây là điều nghiêm trọng.
In the present analysis, we did not use a control group.	Trong phân tích hiện tại, chúng tôi không sử dụng nhóm đối chứng.
I know you're worried about her.	Tôi biết bạn đang lo lắng cho cô ấy.
We hate conflict.	Chúng tôi ghét xung đột.
He did so.	Anh ấy đã làm như vậy.
You've got what you want, you've got your contacts.	Bạn đã có những gì bạn muốn, bạn có liên hệ của bạn.
These falls were seen by few whites.	Những thác này đã được ít người da trắng nhìn thấy.
Source.	Nguồn.
It's actually the same song.	Nó thực sự là cùng một bài hát.
Nothing we asked for was ever a problem.	Không có gì chúng tôi yêu cầu đã bao giờ là một vấn đề.
It's important that you know exactly what happened between us.	Điều quan trọng là bạn biết chính xác những gì đã xảy ra giữa chúng ta.
He won't last this long.	Anh ấy sẽ không tồn tại lâu như thế này.
He'll think I'm asleep.	Anh ấy sẽ nghĩ tôi ngủ.
Those little green notes mean nothing to me.	Những ghi chú nhỏ màu xanh lá cây không có ý nghĩa gì đối với tôi.
As I know.	Theo như tôi biết.
I lost my temper and lost control of myself.	Tôi mất bình tĩnh và mất kiểm soát bản thân.
She continued to come to our house.	Cô ấy tiếp tục đến nhà của chúng tôi.
There is a man inside.	Có một người đàn ông bên trong.
Sweet, now dead, act for me.	Ngọt ngào, giờ đã chết, hãy hành động vì tôi.
Everything looks normal.	Mọi thứ trông bình thường.
Still waiting for that to happen.	Vẫn đang chờ đợi điều đó xảy ra.
But that's how she didn't say anything.	Nhưng đó là cách cô ấy không nói bất cứ điều gì.
This doesn't work for me.	Điều này không phù hợp với tôi.
Full circle.	Vòng tròn đầy đủ.
We have to accept that and move on from there.	Chúng ta phải chấp nhận điều đó và tiếp tục từ đó.
The story will just end and start all over again.	Câu chuyện sẽ chỉ kết thúc và bắt đầu lại từ đầu.
Well, do what you think is best.	Vâng, hãy làm những gì bạn nghĩ là tốt nhất.
He goes to the trees.	Anh ta đi đến những cái cây.
There is one in every school.	Có một trong mỗi trường học.
Look and hear new.	Nhìn và nghe mới.
So pretty much every member of our cast has animals.	Vì vậy, khá nhiều thành viên trong dàn diễn viên của chúng tôi có động vật.
I don't even know the names of anyone in my building.	Tôi thậm chí không biết tên của bất kỳ ai trong tòa nhà của tôi.
They failed miserably.	Họ đã thất bại nặng nề.
Both increased by three.	Cả hai đều tăng ba.
Someone will do this for you.	Ai đó sẽ làm điều này cho bạn.
They will start to believe it if you take this approach.	Họ sẽ bắt đầu tin vào điều đó nếu bạn sử dụng cách tiếp cận này.
Many have not had any physical contact for months.	Nhiều người đã không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào trong nhiều tháng.
He took one point first.	Anh ta lấy điểm một trước.
It really is a thing of beauty.	Đó thực sự là một điều của vẻ đẹp.
Say.	Nói đi.
You can find or order it from any music store.	Bạn có thể tìm hoặc đặt hàng từ bất kỳ cửa hàng âm nhạc nào.
But your point is a good one.	Nhưng quan điểm của bạn là một điểm tốt.
I wish they did.	Tôi ước họ đã làm.
Wait until the plant blooms.	Chờ cho đến khi cây ra hoa.
You must be honest.	Bạn phải trung thực.
One cannot exist without the other.	Một cái không thể tồn tại mà không có cái kia.
I know he's trying to find the right words.	Tôi biết anh ấy đang cố gắng tìm những từ thích hợp.
We walked slowly and looked around us.	Chúng tôi đi chậm và nhìn quanh mình.
There are two branches of treatment.	Có hai nhánh điều trị.
One of the soldiers shot him several times.	Một trong những người lính đã bắn anh ta vài phát.
Do it a lot.	Làm điều đó rất nhiều.
Could be a key driver or something.	Có thể là một trình điều khiển chính hoặc một cái gì đó.
And this they are living.	Và điều này họ đang sống.
Now, the stars are within reach of three women and three men.	Giờ đây, các ngôi sao đã nằm trong tầm tay của ba phụ nữ và ba nam giới.
So is the process.	Quy trình cũng vậy.
He just hoped it wasn't him.	Anh chỉ hy vọng đó không phải là anh.
Please help me on this.	Xin hãy giúp tôi về điều này.
Change plan.	Thay đổi kế hoạch.
You never know who you'll run into.	Bạn không bao giờ biết mình sẽ đụng độ ai.
He took every element and improved it.	Anh ấy đã tận dụng mọi yếu tố và cải thiện nó.
I have a post about this on my blog.	Tôi có một bài viết về điều này trên blog của tôi.
Then use their feedback to make your site better.	Sau đó, sử dụng phản hồi của họ để làm cho trang web của bạn tốt hơn.
That's what it feels like to me.	Đó là những gì nó cảm thấy như thế đối với tôi.
I sat up and saw my college friends in there with me.	Tôi ngồi dậy và nhìn thấy những người bạn đại học của tôi trong đó với tôi.
Today we are free because we are the stronger side.	Hôm nay chúng tôi tự do vì chúng tôi là bên mạnh hơn.
I should have tried to kill it.	Đáng lẽ tôi phải cố giết nó.
We were planning to meet before the end of the school year.	Chúng tôi đã có kế hoạch gặp nhau trước khi năm học kết thúc.
The first few months after getting married, they seemed very happy.	Vài tháng đầu sau khi kết hôn, họ dường như rất hạnh phúc.
I hope you will find it interesting.	Tôi hy vọng bạn sẽ thấy nó thú vị.
Animals had no prior significant medical history.	Động vật không có tiền sử bệnh quan trọng trước đó.
It seems like a lot of oil.	Nó có vẻ như rất nhiều dầu.
Accordingly, the third is to control the processing of that material.	Theo đó, ba là cần kiểm soát quá trình xử lý nguyên liệu đó.
They hit the ball better.	Họ sút bóng tốt hơn.
More info here, as well as more pictures.	Thông tin thêm ở đây, cũng như nhiều hình ảnh hơn.
It's as simple as that.	Nó đơn giản như vậy.
And the great news is, you can get away with it.	Và tin tuyệt vời là, bạn có thể thoát khỏi nó.
Super local support.	Hỗ trợ siêu địa phương.
I didn't pay for everything.	Tôi đã không trả tất cả mọi thứ.
Follow this road to the river access point where the parking is located.	Đi theo con đường này đến điểm tiếp cận sông, nơi có bãi đậu xe.
In thought there is safety, in action there is danger.	Trong ý tưởng có an toàn, trong hành động có nguy hiểm.
However, later in the movie, we see that this is not the case.	Tuy nhiên, ở phần sau của bộ phim, chúng tôi thấy rằng điều này không phải như vậy.
I don't know where she lives now.	Không biết bây giờ cô ấy sống ở đâu.
I will follow them to the station.	Tôi sẽ theo họ đến nhà ga.
Trust what it tells you.	Tin tưởng những gì nó nói với bạn.
Most schools have gymnasiums.	Hầu hết các trường học đều có nhà thể chất.
I think that's what people forget.	Tôi nghĩ đó là những gì mọi người quên.
He still has his health, his life, his future.	Anh ấy vẫn còn sức khỏe của anh ấy, cuộc sống của anh ấy, tương lai của anh ấy.
Like, the whole town is watching your case for it.	Giống như, cả thị trấn đang theo dõi trường hợp của bạn về nó.
All the kids like you.	Tất cả những đứa trẻ thích bạn.
I saw you get on the boat.	Tôi đã thấy bạn bước vào trên thuyền.
But we are not interested in these details.	Nhưng chúng tôi không quan tâm đến những chi tiết này.
We feel our world is the only one there is.	Chúng tôi cảm thấy thế giới của chúng tôi là thế giới duy nhất có.
I won't be able to see them.	Tôi sẽ không thể nhìn thấy chúng.
In both trials, experimental animals learned, but significantly less than controls.	Trong cả hai thử nghiệm, động vật thí nghiệm đã học được, nhưng ít hơn đáng kể so với đối chứng.
We are keeping everyone safe.	Chúng tôi đang giữ an toàn cho mọi người.
The drug is safe.	Thuốc là an toàn.
Their blood is mine forever.	Máu của họ mãi mãi là của tôi.
Thanks, and have a great weekend.	Cảm ơn, và có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
He's tall, very tall.	Anh ấy cao, rất cao.
Anyway, I'm old now.	Dù sao thì bây giờ tôi cũng già rồi.
If you did this, thanks.	Nếu bạn đã làm điều này, cảm ơn.
He sees this as a means to that.	Anh ấy coi đây là một phương tiện cho việc đó.
I look forward to hearing from you soon.	Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.
We divided our patients into two groups.	Chúng tôi chia bệnh nhân của mình thành hai nhóm.
I turned to the stage.	Tôi quay về phía sân khấu.
He didn't, though he wasn't sure why.	Anh ta không làm vậy, mặc dù anh ta không chắc tại sao.
Nothing seems to matter.	Dường như không có gì quan trọng.
I cannot leave.	Tôi không thể rời đi được.
Different team weights lead to different strategies.	Trọng lượng đội khác nhau dẫn đến chiến lược khác nhau.
Ask them to vote for your photo.	Yêu cầu họ bình chọn cho bức ảnh của bạn.
This may be due to the limited size of the training data.	Điều này có thể là do kích thước hạn chế của dữ liệu đào tạo.
A long old journey, but what a player.	Một cuộc hành trình cũ dài, nhưng những gì một người chơi.
To save them, we will need financial help.	Để cứu họ, chúng tôi sẽ cần trợ giúp về tài chính.
I'm more worried about bringing the dog indoors.	Tôi lo lắng hơn về việc đưa con chó vào trong nhà.
Everyone's so good.	Mọi người thật tốt.
We've been watching you, no matter what.	Chúng tôi đã theo dõi bạn, bất kể như thế nào.
He will still win her.	Anh vẫn sẽ giành được cô.
It was a long season.	Đó là một mùa giải dài.
Especially after having children, you will hate them the most.	Nhất là sau khi có trẻ con, bạn sẽ ghét chúng nhất.
And so the days passed.	Và cứ thế ngày tháng trôi qua.
I have not considered that approach.	Tôi đã không xem xét cách tiếp cận đó.
This fact is only temporal.	Sự thật này chỉ mang tính thời điểm.
I think she did too much of him.	Tôi nghĩ cô ấy đã làm quá nhiều về anh ấy.
I can't tell you if your husband followed me here.	Tôi không thể nói cho bạn biết liệu chồng bạn có theo tôi đến đây hay không.
There won't be much to do.	Sẽ không có nhiều việc phải làm.
We did not water the plants.	Chúng tôi đã không tưới cây.
However, note that this reference is positive.	Tuy nhiên, lưu ý rằng tham chiếu này là tích cực.
I used to buy them but the cost is quite high.	Tôi đã từng mua chúng nhưng chi phí khá cao.
Well, now they know.	Vâng, bây giờ họ đã biết.
You must have money to get started.	Bạn phải có tiền để bắt đầu.
Would very much.	Rất muốn.
Either answer can be given to either question.	Một trong hai câu trả lời có thể được đưa ra cho một trong hai câu hỏi.
Someone asked the walls why.	Ai đó đã hỏi những bức tường tại sao.
His wish list didn't.	Danh sách mong muốn của anh ấy đã không.
Let yourself go for a bit.	Để bản thân đi một chút.
I heard her at night.	Tôi đã nghe thấy cô ấy vào ban đêm.
Clinical and experimental evidence does not support these views.	Bằng chứng lâm sàng và thực nghiệm không ủng hộ những quan điểm này.
He was here.	Anh ấy đã ở đây.
And they are so friendly.	Và họ quá thân thiện.
When you can sell air, man, you've done it.	Khi bạn có thể bán không khí, anh bạn, bạn đã làm được điều đó.
Therefore, the resistance in this state is lower.	Do đó, sức đề kháng ở trạng thái này là thấp hơn.
You need to choose from excellent to poor.	Bạn cần chọn từ xuất sắc đến kém.
They have been very lucky so far, no one has seen them.	Họ đã rất may mắn cho đến nay, không ai nhìn thấy họ.
I've been in this cell for the past few weeks.	Tôi đã ở trong phòng giam này trong vài tuần qua.
That is too bad.	Điều đó thật tệ.
They will lie to get anything.	Họ sẽ nói dối để có được bất cứ thứ gì.
They can tell you everything about him.	Họ có thể cho bạn biết mọi thứ về anh ấy.
They have a lot of points and ways to implement this situation.	Họ có rất nhiều điểm và cách để thực hiện tình huống này.
I want to do a show.	Tôi muốn làm một buổi biểu diễn.
Failure is part of life.	Thất bại là một phần của cuộc sống.
You can change your mind.	Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình.
Is a brother.	Là một người anh em.
But this move takes us beyond science.	Nhưng động thái này đưa chúng ta vượt quá khoa học.
There is not enough room to sit up straight.	Không có đủ chỗ để ngồi thẳng.
But then he knew what he had to do.	Nhưng rồi anh biết mình phải làm gì.
She was released and has moved back to live with her husband.	Cô đã được trả tự do và đã chuyển về sống cùng chồng.
The policy was then offered and excluded.	Chính sách sau đó đã được cung cấp và loại trừ.
I have to protect you.	Tôi phải bảo vệ em.
I know what to do with my gift.	Tôi biết phải làm gì với món quà của mình.
This is a statement of drastic changes.	Đây là một tuyên bố về những thay đổi mạnh mẽ.
Any ideas why, please.	Bất kỳ ý tưởng tại sao, xin vui lòng.
Give a valuable opinion.	Đưa ra một ý kiến ​​có giá trị.
I brought him.	Tôi đã đưa anh ta.
That's how he controls everyone.	Đó là cách anh ta kiểm soát tất cả mọi người.
I have read what you said.	Tôi đã đọc những gì bạn nói.
The role in the war will begin at that moment.	Vai trò trong cuộc chiến sẽ bắt đầu ngay lúc đó.
And it worked.	Và nó đã hoạt động.
I just know it.	Tôi chỉ biết nó.
Water is only available in a few places.	Nước chỉ có ở một vài nơi.
This project will take less than an hour.	Dự án này sẽ mất chưa đầy một giờ.
I hate descriptions.	Anh ghét sự miêu tả.
You have never done that.	Bạn chưa bao giờ làm điều đó.
They will absolutely do whatever they can to stay in power.	Họ sẽ hoàn toàn làm bất cứ điều gì có thể để nắm giữ quyền lực.
I slowly got up and walked into the living room.	Tôi từ từ đứng dậy và đi vào phòng khách.
And not too soon, in my opinion.	Và không quá sớm, theo ý kiến ​​của tôi.
The sun was up then.	Lúc đó mặt trời đã lên.
I don't need a job.	Tôi không cần việc làm.
I just think how lucky she is to be rich.	Tôi chỉ nghĩ cô ấy giàu có thật may mắn làm sao.
I like this idea.	Tôi thích ý tưởng này.
I choose to love people who are different.	Tôi chọn yêu những người khác biệt.
He can also try to make trees grow with his mind.	Anh ấy cũng có thể cố gắng làm cho cây cối lớn lên bằng trí óc của mình.
Only for the supply of horses to the army.	Chỉ cho việc cung cấp ngựa cho quân đội.
I was hoping to keep this marriage together.	Tôi đã hy vọng sẽ giữ được cuộc hôn nhân này cùng nhau.
I need to learn how to keep my mouth shut.	Tôi cần học cách giữ mồm giữ miệng.
He has bonus speed.	Anh ấy có tốc độ cộng thêm.
Our hope is in you.	Hy vọng của chúng tôi là ở bạn.
It was a wonderful era. 	Thật là một thời đại tuyệt vời. 
They are more friendly than friends.	họ thân thiện hơn là bạn bè.
I might even have played with it a bit.	Tôi thậm chí có thể đã chơi với nó một chút.
Some of them are obvious.	Một số trong số đó là hiển nhiên.
That he thought the movie was a bad idea.	Rằng anh ấy nghĩ rằng bộ phim là một ý tưởng tồi.
Definitely one of the better ways to fill a weekend.	Chắc chắn là một trong những cách tốt hơn để lấp đầy một ngày cuối tuần.
Patients have suffered complications, severe pain, and even died.	Bệnh nhân đã bị biến chứng, đau dữ dội, thậm chí tử vong.
I better take it.	Tốt hơn là tôi nên lấy nó.
And now he wants their weapons.	Và bây giờ anh ta muốn vũ khí của họ.
We will just open and check.	Chúng tôi sẽ chỉ mở cửa và kiểm tra.
That's what he wanted.	Đó là những gì anh ấy muốn.
In the evening we can cook in her kitchen.	Vào buổi tối, chúng tôi có thể nấu ăn trong nhà bếp của cô ấy.
You may lose sleep or feel sick.	Bạn có thể mất ngủ hoặc cảm thấy ốm.
There is literally a record store near my house.	Có một cửa hàng băng đĩa gần nhà tôi theo đúng nghĩa đen.
And it seems to me that one of these has moved.	Và đối với tôi dường như một trong số này đã di chuyển.
I know it's weird but it's true.	Tôi biết điều đó thật kỳ lạ nhưng là sự thật.
He tied up his son and pulled out a heavy knife.	Ông ta trói con trai mình và rút một con dao nặng nề.
Please find my code below.	Vui lòng tìm mã của tôi bên dưới.
It has been resolved.	Nó đã được giải quyết.
I escaped, barely.	Tôi đã trốn thoát, hầu như không.
Someone was in trouble.	Ai đó đã gặp rắc rối.
One of them is starting to remember.	Một trong những cô ấy đang bắt đầu nhớ.
I will not dismount.	Tôi sẽ không xuống ngựa.
I stepped inside.	Tôi bước vào trong.
Well, that's exactly what we want.	Chà, đó cũng chính là điều chúng tôi muốn.
The moment they did, my team took over.	Thời điểm họ làm, đội của tôi tiếp quản.
To me, it looks like we have a really cool car today.	Đối với tôi, có vẻ như chúng ta có một chiếc xe thực sự tuyệt vời ngày hôm nay.
I have learned new skills.	Tôi đã học được những kỹ năng mới.
Few men have seen more than the world.	Rất ít người đàn ông đã nhìn thấy nhiều hơn thế giới.
Even my brothers never did that.	Ngay cả những người anh trai của tôi cũng chưa bao giờ làm điều đó.
I don't think they will carry the quality of this knife.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ mang theo chất lượng của con dao này.
All he said and then a number.	Tất cả những gì anh ấy nói và sau đó là một số.
I've been down a bit in the last two days.	Tôi đã xuống một chút trong hai ngày qua.
So it is known in world space.	Vì vậy, nó được biết đến trong không gian thế giới.
Maybe she'll never say what's on her mind.	Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ nói ra những gì trong lòng.
I checked my phone for the time.	Tôi đã kiểm tra điện thoại của mình cho thời gian.
Behind locked doors, he plunged into his work.	Sau những cánh cửa khóa chặt, anh lao vào công việc của mình.
It is quite hot.	Nó khá nóng.
Some of them have long and brown legs.	Một số người trong số họ có đôi chân dài và màu nâu.
At one point the police asked if they had the wrong person.	Có lúc cảnh sát hỏi họ có nhầm người không.
He is much older than those people.	Anh ấy già hơn nhiều so với những người đó.
Furthermore, the anxiety must be justified.	Hơn nữa, sự lo lắng phải hợp lý.
I contacted him again later and asked what happened.	Tôi liên lạc lại với anh ta sau đó và hỏi chuyện gì đã xảy ra.
This should be the second line.	Đây phải là dòng thứ hai.
Because it was here again.	Bởi vì nó đã ở đây một lần nữa.
The man looked back.	Người đàn ông nhìn lại.
This is the point that lies outside.	Đây là điểm nằm bên ngoài.
That's what makes companies great.	Đó là điều đã làm cho các công ty trở nên tuyệt vời.
Repeat with only light colors.	Lặp lại chỉ với màu sáng.
I slowly turned my face in that direction.	Tôi từ từ quay mặt về hướng đó.
We should go.	Chúng ta nên đi.
They decided to live their lives as their master lived.	Họ quyết định sống cuộc sống của họ như chủ nhân của họ đã sống.
That's how long it takes.	Đó là thời gian mất bao lâu.
And we did that.	Và chúng tôi đã làm điều đó.
Instead, read a book.	Thay vào đó, hãy đọc một cuốn sách.
Here is the plan of what we will do.	Đây là kế hoạch của những gì chúng ta sẽ làm.
In fact, anger can be very good.	Thực ra, tức giận có thể rất tốt.
It is much more than that.	Nó còn nhiều hơn thế nữa.
They looked at each other and focused more deeply.	Họ nhìn nhau và tập trung sâu hơn.
If you think about it, it makes sense.	Nếu bạn nghĩ về nó, nó có ý nghĩa.
Those are men and women with responsibility and authority.	Đó là những người đàn ông và phụ nữ có trách nhiệm và quyền hạn.
I love that place.	Tôi yêu nơi đó.
Everyone knows someone.	Mọi người đều biết một người nào đó.
This can never be fully achieved, but it can go quite a bit.	Điều này không bao giờ có thể đạt được hoàn toàn, nhưng nó có thể đi khá xa.
This time, her expression was sad.	Lần này, vẻ mặt của cô ấy thật buồn.
Damn, his mouth is so dry.	Chết tiệt, miệng anh khô khốc quá.
They are trying to contain the costs.	Họ đang cố gắng kiềm chế các chi phí.
The following general observations can be made.	Các nhận xét chung sau đây có thể được thực hiện.
They are dark on a dark background.	Chúng tối trên nền tối.
I chose my free will.	Tôi đã chọn ý chí tự do của mình.
No one here will go against him.	Không ai ở đây sẽ chống lại anh ta.
Of course, easy access to warm water is also helpful.	Tất nhiên, dễ dàng tiếp cận với nước ấm cũng rất hữu ích.
I was with her and didn't notice our speed.	Tôi đã ở bên cô ấy và không nhận thấy tốc độ của chúng tôi.
Once they got into a fight in a church.	Một lần họ đánh nhau trong nhà thờ.
The build will complete without errors.	Việc xây dựng sẽ hoàn thành mà không có lỗi.
So look forward to thinking about them.	Vì vậy, rất mong nghĩ về họ.
Like in previous years, there was a huge tree in the foreground.	Giống như những năm trước, có một cái cây to lớn ở phía trước.
War has changed.	Chiến tranh đã thay đổi.
Hoping to not hear from him again until he has some answers.	Hy vọng sẽ không nghe thấy một lần nữa cho đến khi anh ta có một số câu trả lời.
All the specifics are here.	Tất cả các chi tiết cụ thể nằm ở đây.
She will like you.	Cô ấy sẽ thích bạn.
There is darkness outside the window.	Có bóng tối bên ngoài cửa sổ.
It can work that way, in some specific areas it obviously does.	Nó có thể hoạt động như vậy, trong một số lĩnh vực cụ thể thì rõ ràng là như vậy.
It will be easy to judge the sample by looking at it.	Sẽ dễ dàng đánh giá mẫu bằng cách nhìn vào nó.
Every function you go to, every public bath you use.	Mọi chức năng bạn đến, mọi phòng tắm công cộng mà bạn sử dụng.
You will not hit.	Bạn sẽ không đánh.
There is a problem with fundamental analysis and its description.	Có vấn đề với phân tích cơ bản và mô tả của phân tích.
Often requires a combination of different drugs.	Thường phải điều trị phối hợp nhiều loại thuốc khác nhau.
This game seems like something really familiar.	Trò chơi này có vẻ như một cái gì đó thực sự quen thuộc.
I found my charges.	Tôi đã tìm thấy các khoản phí của mình.
The lines indicate the vehicle.	Các dòng chỉ ra phương tiện.
Thank him.	Cảm ơn anh ấy.
What they do to me doesn't matter much.	Những gì họ làm với tôi không quan trọng lắm.
More than once, perhaps.	Nhiều hơn một lần, có lẽ.
But, it's cold.	Nhưng, trời lạnh.
They asked her what she should do.	Họ hỏi cô ấy nên làm gì.
I know you will feel free.	Tôi biết bạn sẽ cảm thấy tự do.
That part of the story is really sad.	Phần đó của câu chuyện thực sự rất buồn.
Maybe you will like it.	Có thể bạn sẽ thích nó.
He doesn't want one either.	Anh ta cũng không muốn có một cái.
No problem with text messages.	Không có vấn đề với tin nhắn văn bản.
To me, this is not necessarily a matter of gender identity.	Đối với tôi, đây không nhất thiết là một vấn đề về bản dạng giới.
In fact, the family was cut off from the world.	Thực ra gia đình đã bị chia cắt với thế giới.
I'll come to take you out of the glass.	Tôi sẽ đến để đưa bạn ra khỏi kính.
Not in his body, exactly, but not quite in his mind.	Không phải trong cơ thể anh ta, chính xác, nhưng không hoàn toàn trong tâm trí anh ta.
Everyone left happily.	Mọi người ra về vui vẻ.
Definitely not, he thought.	Chắc chắn là không, anh nghĩ.
I miss the people who became family to me.	Tôi nhớ những người đã trở thành gia đình đối với tôi.
The end is near.	Sự kết thúc đã gần kề.
All in all this makes a big difference.	Nói chung điều này tạo ra một sự khác biệt lớn.
You are interesting.	Bạn thật thú vị.
I walked towards the bathroom.	Tôi đi về phía phòng tắm.
The back room door was locked.	Cửa phòng sau đã bị khóa.
The amount was raised in six weeks.	Số tiền đã được huy động trong sáu tuần.
We have a lot of problems!.	Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn !.
I have experienced it.	Tôi đã trải nghiệm nó.
The latter can be seen as follows.	Sau này có thể được nhìn thấy như sau.
Put yourself in their place.	Đặt mình vào vị trí của họ.
However, his passion is birds.	Tuy nhiên, niềm đam mê của anh ấy là chim.
It might be okay for guys.	Nó có thể ổn cho các chàng trai.
We need people who are willing to follow their word with action.	Chúng ta cần những người sẵn sàng làm theo lời họ bằng hành động.
Tired of the silence of others.	Mệt mỏi vì sự im lặng của người khác.
That's not necessarily true, but the truth has never stopped him before.	Điều đó không nhất thiết là sự thật, nhưng sự thật chưa bao giờ ngăn cản anh ta trước đây.
She had thought she meant a little more to him than that.	Cô đã nghĩ rằng cô có ý nghĩa với anh nhiều hơn thế một chút.
It was getting dark as they finished their discussion.	Trời tối dần khi họ kết thúc cuộc thảo luận.
But you live long with it.	Nhưng bạn sống lâu dài với nó.
I really don't want to know.	Tôi thực sự không muốn biết.
They only get two legs.	Họ chỉ có được hai chân.
You must have the answer in mind.	Bạn phải có câu trả lời trong đầu.
To this day, no one talks to me about it.	Cho đến ngày nay, không ai nói chuyện với tôi về điều đó.
Then again, it was the old me.	Sau đó, một lần nữa, đó đã là tôi cũ.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
If you don't want to be friends with me, fine.	Nếu bạn không muốn làm bạn với tôi, tốt thôi.
We both went there at the same time.	Cả hai chúng tôi đến đó cùng một lúc.
It is wrong.	Đó là sai.
A woman's perspective would certainly help as well.	Một góc nhìn của phụ nữ chắc chắn cũng sẽ hữu ích.
Everyone shows their respect.	Mỗi người đều thể hiện sự tôn trọng của mình.
I just love it.	Tôi chỉ yêu nó.
We need to force the truth.	Chúng ta cần ép buộc sự thật.
Do not know what it is and then see people.	Không biết nó là gì và sau đó xem con người.
He took it without his hands, pulling it towards him without an arm.	Anh cầm nó mà không cần tay, kéo nó về phía mình mà không cần cánh tay.
The soldiers won't answer me.	Những người lính sẽ không trả lời tôi.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
But I was a bit surprised by the results.	Nhưng tôi hơi ngạc nhiên về kết quả.
He won me over then, in our first conversation.	Anh ấy đã chiến thắng tôi sau đó, trong cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi.
Or do any work.	Hoặc làm bất kỳ công việc nào.
But there must be another way.	Nhưng phải có cách khác.
It looks so angry.	Trông nó tức giận vô cùng.
Well, just some of the things.	Vâng, chỉ là một số điều.
However, they are believed to be less effective for this purpose.	Tuy nhiên, chúng được cho là kém hiệu quả cho mục đích này.
It will be like that.	Nó sẽ như vậy.
I took the pressure off.	Tôi đã giảm bớt áp lực.
To advance.	Để thăng tiến.
They are asked to go through again.	Họ được yêu cầu đi qua một lần nữa.
No one has much to say.	Không ai có nhiều điều để nói.
I was really into it.	Tôi đã thực sự tham gia vào nó.
The whole thing got me thinking.	Toàn bộ vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ.
You must be wet.	Bạn phải bị ướt.
Don't be one of them.	Đừng là một trong số họ.
I hate it though.	Tôi ghét nó mặc dù.
What it could do, it did.	Những gì nó có thể làm, nó đã làm.
We've been through this before.	Chúng tôi đã trải qua điều này trước đây.
He has been doing this for many years.	Anh ấy đã làm việc này trong nhiều năm.
I was not good at this.	Tôi đã không giỏi trong việc này.
I don't see her hanging out much.	Tôi không thấy cô ấy đi chơi nhiều.
I just believe in the movement of the ball and getting people involved.	Tôi chỉ tin vào chuyển động của trái bóng và thu hút mọi người tham gia.
They must have found something, but they won't tell me what.	Chắc hẳn họ đã tìm thấy thứ gì đó, nhưng họ sẽ không cho tôi biết điều gì.
Then he walked to the door.	Sau đó anh mới bước tới cửa.
Something must remain.	Một cái gì đó phải còn lại.
I test drove them and they feel great.	Tôi đã lái thử họ và họ cảm thấy tuyệt vời.
I will never forget the person who gave birth to me.	Tôi sẽ không bao giờ quên người đã sinh ra tôi.
Everyone believed it.	Mọi người đã tin điều đó.
He knows what it looks like.	Anh ấy biết nó trông như thế nào.
We had to let him go and that was something we couldn't understand.	Chúng tôi đã phải để anh ấy ra đi và đó là điều chúng tôi không thể hiểu được.
One day is a thousand years.	Một ngày là một ngàn năm.
This is a real situation for me.	Đây là một tình huống thực tế đối với tôi.
The room around me returned.	Căn phòng xung quanh tôi trở lại.
The solution could be as easy as opening a window.	Giải pháp có thể dễ dàng như mở một cửa sổ.
For him, it was a turning point.	Với anh, đó là bước ngoặt.
And we.	Và chúng ta.
His father sent everyone in the house out to find him.	Cha anh ấy đã cử mọi người trong nhà ra ngoài để tìm anh ấy.
Instead, the war showed its limitations.	Thay vào đó, cuộc chiến đã cho thấy những hạn chế của nó.
The worst thing.	Điều tồi tệ nhất.
Views are my own.	Lượt xem là của riêng tôi.
The device works perfectly for a long time.	Thiết bị hoạt động hoàn hảo trong một thời gian dài.
This was made possible by design.	Điều này đã được thực hiện bởi thiết kế.
That is the right thing to do.	Đó là điều đúng đắn cần làm.
You did what any man can do.	Bạn đã làm những gì mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm được.
Discussions, sure, but not much actual sex.	Các cuộc thảo luận, chắc chắn, nhưng không có nhiều quan hệ tình dục thực tế.
She won't put up with it.	Cô ấy sẽ không chịu đựng điều đó.
I thought it was a bit odd.	Tôi đã nghĩ rằng nó hơi kỳ quặc.
He is someone who tries to understand.	Anh ấy là một người cố gắng hiểu.
It is a strong feeling.	Đó là một cảm giác mạnh mẽ.
The key to any successful trip begins with planning.	Chìa khóa cho bất kỳ chuyến đi thành công nào đều bắt đầu từ việc lập kế hoạch.
Yet still nothing.	Vậy mà vẫn không có gì.
We're just forming a language very quickly.	Chúng tôi chỉ mới hình thành một ngôn ngữ rất nhanh chóng.
Maybe he wants to send him some news.	Có lẽ anh ấy muốn gửi cho anh ấy một số tin tức.
He likes him a lot.	Anh ấy thích anh ấy rất nhiều.
So that might not work for me.	Vì vậy, điều đó có thể không hiệu quả với tôi.
Overall, he looks pretty good.	Nhìn chung, anh ấy trông khá ổn.
You will need him now more than ever.	Bạn sẽ cần anh ấy bây giờ hơn bao giờ hết.
And she wouldn't love him like that for no reason.	Và cô sẽ không yêu anh như vậy mà không có lý do.
You have a voice, so use it.	Bạn có một giọng nói, vì vậy hãy sử dụng nó.
We are not satisfied.	Chúng tôi không hài lòng.
In my experience it will probably be near the top.	Theo kinh nghiệm của tôi, nó có thể sẽ ở gần đỉnh.
The kids have grown up and have their own lives.	Những đứa trẻ đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng chúng.
And open source is a better way to achieve that.	Và mã nguồn mở là một cách tốt hơn để đạt được điều đó.
This is done in three main steps.	Điều này được thực hiện trong ba bước chính.
He has never been this scared.	Anh ấy chưa bao giờ sợ hãi như thế này.
I will take a different approach.	Tôi sẽ thực hiện một cách tiếp cận khác.
And with that said, here we go.	Và với điều đó đã nói, chúng ta bắt đầu.
The actual shape of a cell may vary.	Hình dạng thực tế của một ô có thể khác nhau.
He went far.	Anh ấy đã đi xa.
The news is not good.	Tin tức là không tốt.
Or skin cancer.	Hoặc bị ung thư da.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
But he was still half a world away from his homeland.	Nhưng anh vẫn cách xa quê hương nửa vòng trái đất.
He wondered what she was going to say.	Anh băn khoăn không biết cô ấy định nói gì.
That was the best she could hope for right now.	Đó là điều tốt nhất cô có thể hy vọng vào lúc này.
We recommend joining the meeting now.	Chúng tôi khuyên bạn nên tham gia cuộc họp ngay bây giờ.
On my last journey.	Trong chuyến hành trình cuối cùng của tôi.
Mine never seems to go away.	Của tôi dường như không bao giờ biến mất.
Now imagine that's actually happening.	Bây giờ hãy tưởng tượng điều đó đang thực sự xảy ra.
Their faces remain in the memory even if they don't have names.	Khuôn mặt của họ vẫn còn trong ký ức ngay cả khi họ không có tên.
He was about to say but thought about it more carefully.	Anh ấy định nói nhưng đã nghĩ kỹ hơn về điều đó.
She's outside, somewhere around the front.	Cô ấy đang ở bên ngoài, một nơi nào đó xung quanh phía trước.
She could smell him.	Cô có thể ngửi thấy anh.
Maybe he will.	Có lẽ anh ấy sẽ làm vậy.
I should be glad to stay.	Tôi nên vui mừng khi ở lại.
A lower score represents a higher risk of failing.	Điểm thấp hơn thể hiện nguy cơ bị rớt cao hơn.
Wait a few seconds and the hair will fall out.	Chờ một vài giây và tóc sẽ bong ra.
Just don't know how to use user input.	Chỉ là không biết cách sử dụng đầu vào của người dùng.
All experiments were repeated at least three times with similar results.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ít nhất ba lần với kết quả tương tự.
She went far.	Cô ấy đã đi xa.
Everyone should see it.	Mọi người nên xem nó.
Hard.	Cứng.
She brought a hand to her mouth and bit down hard.	Cô đưa một tay lên miệng và cắn mạnh.
And then it did.	Và sau đó nó đã làm.
Now they play an important role in business decisions.	Bây giờ họ đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định kinh doanh.
This information may not apply to the current year.	Thông tin này có thể không áp dụng cho năm hiện tại.
Suddenly, the face could be anyone.	Đột nhiên, khuôn mặt có thể là bất cứ ai.
Maybe this woman will protect us.	Có lẽ người phụ nữ này sẽ bảo vệ chúng ta.
Everywhere it happens.	Mọi nơi nó xảy ra.
On the way, you have to embody some characters.	Trên đường, bạn phải thể hiện một số nhân vật.
All three were seen leaving the area at high speed.	Cả ba được nhìn thấy rời khỏi khu vực với tốc độ cao.
Which means the weekend starts tomorrow afternoon.	Có nghĩa là cuối tuần bắt đầu vào chiều mai.
Why not do some actual research.	Tại sao không thực hiện một số nghiên cứu thực tế.
I suddenly worried about her.	Tôi chợt lo lắng cho cô ấy.
This is very relevant.	Điều này rất có liên quan.
When you lose a third of the population, that's a big impact.	Khi bạn mất đi một phần ba dân số, đó là một tác động lớn.
I will definitely check out the site you mentioned.	Tôi chắc chắn sẽ kiểm tra trang web mà bạn đã đề cập.
And not very good.	Và cũng không tốt lắm.
The results are the same.	Kết quả là như nhau.
Gave him everything he ever asked for.	Đã cho anh ta tất cả những gì anh ta từng yêu cầu.
It's my job to know.	Đó là việc của tôi phải biết.
I don't know how to describe it.	Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào.
It will be there for many years.	Nó sẽ ở đó trong nhiều năm.
Gentle and kind in communication.	Nhẹ nhàng và tử tế trong giao tiếp.
It's strange to think about that lost time.	Thật kỳ lạ khi nghĩ về khoảng thời gian đã mất đó.
Not valid for special lunch breaks.	Không hợp lệ với giờ nghỉ trưa đặc biệt.
Get to know each other.	Làm quen nhau.
A little.	Một chút.
So sometimes it's better to try sooner.	Vì vậy, đôi khi tốt hơn là bạn nên thử sớm hơn.
They took care of him well enough, no mistake.	Họ đã chăm sóc anh ta đủ tốt, không có sai lầm.
To change middle-class policy, we must change politics.	Để thay đổi chính sách đối với tầng lớp trung lưu, chúng ta phải thay đổi chính trị.
I don't own anything.	Tôi không sở hữu gì cả.
It sounds perfect.	Nghe có vẻ hoàn hảo.
My wife, she loves that.	Vợ tôi, cô ấy thích điều đó.
I wouldn't have been able to do it without the help of my family.	Tôi đã không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của gia đình.
It was a widely circulated story in its day.	Đó là một câu chuyện được lan truyền rộng rãi vào thời của nó.
They fell over.	Họ đã ngã ngửa.
Mind you, there are only three people in our family.	Phiền bạn, chỉ có ba người trong gia đình của chúng tôi.
A review of relevant documents is included.	Một đánh giá của các tài liệu liên quan được bao gồm.
But you are not dead.	Nhưng bạn chưa chết.
I stick with him to deliver new ones.	Tôi gắn bó với anh ấy để cung cấp những cái mới.
Many rooms.	Nhiều phòng.
No wonder she looks tired.	Thảo nào trông cô ấy có vẻ mệt mỏi.
Just like the book.	Cũng giống như cuốn sách.
A few years old.	Một vài năm tuổi.
Either you run during the day, or you run during the day.	Hoặc bạn chạy trong ngày, hoặc bạn chạy trong ngày.
Do you want to easily get a funny photo like this?	Bạn có muốn dễ dàng có được một bức ảnh vui nhộn kiểu này không.
Please consider giving such a worthwhile cause.	Xin vui lòng xem xét cung cấp cho một nguyên nhân đáng giá như vậy.
From their knowledge.	Từ kiến ​​thức của họ.
We will attack.	Chúng ta sẽ tấn công.
Payment in cash.	Thanh toán bằng tiền mặt.
Belief is action.	Tin tưởng là hành động.
I barely fired a shot.	Tôi hầu như không bắn một phát nào.
I know it makes his memory possible for his children.	Tôi biết nó làm cho ký ức của anh ấy có thể có đối với các con của anh ấy.
But then he quickly changed his mind.	Nhưng sau đó anh nhanh chóng thay đổi quyết định.
He couldn't do anything.	Anh ta không thể làm gì cả.
Each experiment was performed at least five times.	Mỗi thí nghiệm được thực hiện ít nhất năm lần.
If the material is good enough, it is not necessary.	Nếu vật liệu đủ tốt, không cần thiết.
I told my sister, and she cried.	Tôi nói với em gái tôi, và cô ấy đã khóc.
This tool is starting to increase.	Công cụ này bắt đầu tăng lên.
Ready to go.	Sẵn sàng để đi.
Wait a minute.	Từ từ.
He feels great, great.	Anh ấy cảm thấy thật tuyệt, thật tuyệt.
I love being in my space.	Tôi thích ở trong không gian của mình.
When they finally got up, he got dressed.	Cuối cùng họ cũng dậy, anh mặc quần áo.
Death is death.	Chết là chết.
A door opened.	Một cánh cửa mở ra.
It would be a good woman meeting and very smart conversation.	Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ phụ nữ tốt và cuộc trò chuyện rất thông minh.
Her smile makes her look old.	Nụ cười của cô ấy khiến cô ấy trông già đi.
Now let me say this investigation.	Bây giờ hãy để tôi nói rằng cuộc điều tra này.
Nothing can hold him back.	Không gì có thể giữ chân anh ấy lại.
We'll see if there's any improvement.	Chúng tôi sẽ xem nếu có bất kỳ cải thiện nào.
Arriving without a date only makes it worse.	Đến mà không có ngày chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
That's where we talk on the phone very often.	Đó là nơi chúng tôi nói chuyện điện thoại rất thường xuyên.
He also takes care of me.	Anh ấy cũng chăm sóc tôi.
However, that is none of his business.	Tuy nhiên, đó không phải là việc của anh ấy.
He's also obviously tired.	Anh ấy rõ ràng là cũng mệt mỏi.
In this statement, he may or may not be right.	Trong nhận định này, anh ta có thể đúng hoặc không.
I can see one of you is a policeman.	Tôi có thể thấy một trong số các bạn là cảnh sát.
Don't stop thanking me.	Không cản phải cảm ơn tôi.
However, she could feel their eyes on her.	Tuy nhiên, cô có thể cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn mình.
The last enemy to be destroyed is death.	Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết.
It's also simple for me.	Đối với tôi cũng đơn giản.
I still don't understand them.	Tôi vẫn không hiểu chúng.
It leads to the river and then stops.	Nó dẫn đến dòng sông và sau đó dừng lại.
Simply travel by train, not by air.	Đơn giản chỉ cần di chuyển bằng tàu hỏa chứ không phải đường hàng không.
Life is great.	Cuộc sống thì thật tuyệt.
Bill used it for about nine years before we got married.	Bill đã sử dụng nó trong khoảng chín năm trước khi chúng tôi kết hôn.
I believe you are.	Tôi tin rằng bạn đang có.
The application will not run properly.	Ứng dụng sẽ không chạy đúng cách.
He was only three years old then.	Lúc đó anh ấy mới ba tuổi.
The struggle seemed short-lived.	Cuộc đấu tranh tưởng chừng như ngắn ngủi.
Then it is true.	Sau đó, nó là sự thật.
Sometimes there is a missing face on our table.	Đôi khi có một khuôn mặt thiếu trên bàn của chúng tôi.
I work with women.	Tôi làm việc với phụ nữ.
And no team is safe.	Và không có đội nào được an toàn.
We will have to wait and see how this issue is resolved.	Chúng tôi sẽ phải chờ xem vấn đề này được giải quyết như thế nào.
This is a full eight months before the set is actually released.	Đây là tám tháng đầy đủ trước khi bộ thực sự được phát hành.
It's amazing how many people see it.	Thật ngạc nhiên khi nhiều người nhìn thấy nó.
She is no longer here.	Cô ấy không còn ở đây nữa.
I nodded but didn't know who he was.	Tôi gật đầu nhưng không biết anh ta là ai.
Government at that time.	Chính phủ thời bấy giờ.
You don't know what you did.	Bạn không biết bạn đã làm gì.
You walk there.	Bạn đi bộ đến đó.
That's way too open to explain.	Đó là cách quá cởi mở để giải thích.
I have no influence on him.	Tôi không có ảnh hưởng gì đến anh ấy.
That has a good sound.	Điều đó có một âm thanh tốt.
We take those moments and roll with them.	Chúng tôi tận dụng những khoảnh khắc đó và lăn lộn với chúng.
I will call her.	Tôi sẽ gọi cho cô ấy.
He never offered to pay for a meal.	Anh ta không bao giờ đề nghị trả tiền cho một bữa ăn.
So are the three other children in this room.	Ba đứa trẻ khác trong phòng này cũng vậy.
What the girls do.	Những gì các cô gái làm.
She is a missing case.	Cô ấy là một trường hợp mất tích.
Therefore, improvement by selection is required for at least two reasons.	Do đó, cần phải cải tiến bằng cách chọn lọc vì ít nhất hai lý do.
They were covered in blood.	Họ dính đầy máu.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
I need sleep.	Tôi cần ngủ.
Of course, it failed.	Tất nhiên, nó không thành công.
He is an animal.	Anh ấy là một con vật.
I love you with all my heart.	Tôi yêu bạn bằng cả trái tim.
The main door is open.	Cửa chính đã mở.
But let's step back and think about that for a moment.	Nhưng hãy lùi lại và suy nghĩ về điều đó một chút.
I felt much more comfortable.	Tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
I would probably know more about that.	Tôi khác có lẽ sẽ biết nhiều hơn về điều đó.
She went to him and they made room for her.	Cô đến bên anh và họ đã nhường chỗ cho cô.
This could easily be my favorite story in the book.	Đây có thể dễ dàng là câu chuyện yêu thích của tôi trong cuốn sách.
However, it is not yet time to act directly.	Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc phải hành động trực tiếp.
The changes keep coming.	Những thay đổi tiếp tục đến.
But his success is not really a surprise.	Nhưng thành công của anh ấy không thực sự gây bất ngờ.
It fills my heart with joy.	Nó lấp đầy trái tim tôi với niềm vui.
We want our people to run our business.	Chúng tôi muốn có nhân viên của chúng tôi điều hành công việc kinh doanh của chúng tôi.
It was a wonderful journey.	Đó là một cuộc hành trình tuyệt vời.
That doesn't mean they're thick.	Điều đó không có nghĩa là chúng dày.
Still lying down.	Vẫn nằm xuống.
And go into it.	Và đi vào nó.
This is not really true.	Điều này không thực sự đúng.
You cannot have.	Bạn không thể có.
I can no longer follow the new rules.	Tôi không còn có thể tuân theo các quy tắc mới.
But the experience was not wasted.	Nhưng kinh nghiệm đã không bị lãng phí.
I had something really interesting going on.	Tôi đã có một cái gì đó thực sự thú vị xảy ra.
Get them back by letting them know what's new with your business.	Thu hút họ trở lại bằng cách cho họ biết có gì mới với doanh nghiệp của bạn.
A promise his government has failed to keep.	Một lời hứa mà chính phủ của ông đã không thể giữ.
Color is everywhere.	Màu sắc ở khắp mọi nơi.
Half of us were sick.	Một nửa trong số chúng tôi đã bị ốm.
Because you live from the outside in.	Bởi vì bạn sống từ ngoài vào trong.
Breakfast awaits.	Bữa sáng đang đợi.
But now you have tied my hand.	Nhưng bây giờ bạn đã buộc tay tôi.
What she does is after the fact, if you will.	Những gì cô ấy làm là sau khi thực tế, nếu bạn muốn.
But there will be important differences.	Nhưng sẽ có những khác biệt quan trọng.
It might be fun to try.	Nó có thể là thú vị để thử.
I checked and this should be the right length.	Tôi đã kiểm tra và đây phải là độ dài vừa phải.
I love good and bad characters.	Tôi yêu các nhân vật tốt và xấu.
There is no conflict.	Không có xung đột.
The last thing she needs is that.	Điều cuối cùng cô ấy cần là điều đó.
No one was watching her, she felt certain.	Không ai theo dõi cô, điều đó cô cảm thấy chắc chắn.
Nothing was lost.	Không có cái nào bị mất tích.
He had excellent judgment.	Anh ấy đã có khả năng phán đoán tuyệt vời.
The heart is beyond it, everywhere.	Trái tim ở ngoài nó, ở khắp mọi nơi.
We can't go around it either.	Chúng tôi cũng không thể đi xung quanh nó.
Or will be when they finish it.	Hoặc sẽ là khi họ hoàn thành nó.
Smoke came out of his clothes and his body disappeared.	Khói tỏa ra từ quần áo và cơ thể của anh ta biến mất.
That's just what it is.	Đó chỉ là những gì nó là.
Now it's just a matter of waiting.	Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi.
No walls were built.	Không có bức tường nào được xây dựng.
If they are not, it is not.	Nếu họ không phải là không, nó không phải là.
And he couldn't understand how it happened.	Và anh không thể hiểu nó đã xảy ra như thế nào.
So he had to wait.	Vì vậy, anh phải chờ đợi.
Read his blog.	Đọc blog của anh ấy.
But in another way, they don't.	Nhưng theo một cách khác thì họ không.
She is their friend.	Cô ấy là bạn của họ.
The atmosphere in the room was close and heavy.	Không khí trong phòng gần gũi và nặng nề.
Just some different text.	Chỉ là một số văn bản khác nhau.
Then he fell and died.	Sau đó anh ta ngã xuống và chết.
Representative data of at least two independent experiments were shown.	Dữ liệu đại diện của ít nhất hai thí nghiệm độc lập đã được hiển thị.
I know a lot of great people.	Tôi biết rất nhiều người tuyệt vời.
Maybe he might not come for three or even six months.	Có lẽ anh ấy có thể không đến trong ba hoặc thậm chí sáu tháng.
I think it's the right time to stop.	Tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp để dừng lại.
It won't last for a year.	Nó sẽ không kéo dài trong năm.
And the sound it makes.	Và âm thanh mà nó tạo ra.
A rich doctor wants you for his son.	Một bác sĩ giàu có muốn cô cho con trai ông ta.
It is necessary to add to your regular meal plan.	Nó là cần thiết để thêm vào kế hoạch bữa ăn thường xuyên của bạn.
Everything was clear.	Mọi thứ đã rõ ràng.
We never met, but we still spent the afternoon talking.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn dành cả buổi chiều để nói chuyện.
His silence under such circumstances cannot be taken as evidence against him.	Sự im lặng của anh ta trong hoàn cảnh như vậy không thể được coi là bằng chứng chống lại anh ta.
She is trying to make him out.	Cô ấy đang cố gắng làm cho anh ta ra.
That feeling is very strong.	Cảm giác đó rất mạnh.
Good to be back!.	Thật tốt khi được trở lại!.
Gradually they grew closer over the last year.	Dần dần họ ngày càng thân thiết hơn trong năm ngoái.
All of these and more have had a great impact on me.	Tất cả những điều này và nhiều hơn nữa đã có ảnh hưởng lớn đến tôi.
A total of seven samples.	Tổng cộng có bảy mẫu.
As long as you keep quiet, he doesn't mind me holding you back.	Chỉ cần bạn im lặng, anh ấy không ngại tôi giữ bạn lại.
The people on the way are very friendly and they love the road.	Mọi người trên đường đi rất thân thiện và họ yêu thích con đường này.
And online is still half and half.	Và trực tuyến vẫn là một nửa và một nửa.
If he is somewhere inside she needs a plan.	Nếu anh ta ở đâu đó bên trong cô ấy cần một kế hoạch.
When one of their members was arrested, his court fees were paid.	Khi một trong những thành viên của họ bị bắt, án phí của anh ta đã được thanh toán.
It finally arrived.	Cuối cùng thì nó cũng đến.
My books and my stories.	Sách của tôi và những câu chuyện của tôi.
Anyway, here she is.	Dù sao thì, cô ấy đây.
Sometimes this can cause problems.	Đôi khi, điều này có thể gây ra vấn đề.
Additional assessments are included.	Các đánh giá bổ sung đã được bao gồm.
I never wanted to do this.	Tôi không bao giờ muốn làm điều này.
It is unknown if this is an original part of the bridge.	Không biết đây có phải là một phần ban đầu của cây cầu hay không.
The screen will change color for each game being played.	Màn hình sẽ thay đổi màu sắc cho mỗi trò chơi đang được chơi.
It is very clear that this is it.	Nó là rất rõ ràng rằng đây là nó.
Now you have a problem.	Bây giờ bạn có một vấn đề.
I saw trees being cut down.	Tôi thấy cây cối bị đốn hạ.
Informed consent was obtained after the study was fully explained.	Sự đồng ý được thông báo đã đạt được sau khi nghiên cứu đã được giải thích đầy đủ.
Those kids, she said, are really willing to learn.	Những đứa trẻ đó, cô ấy nói, thực sự sẵn sàng học hỏi.
It can be short or long.	Nó có thể ngắn hoặc dài.
He's happy to be back.	Anh ấy rất vui khi được trở lại.
Such as normal for a normal distribution.	Chẳng hạn như bình thường cho một phân phối chuẩn.
I want to know how the situation is.	Tôi muốn biết tình hình như thế nào.
This is really a big challenge in my life.	Đây thực sự là một thử thách lớn trong cuộc đời tôi.
My town doesn't offer the option available online.	Thị trấn của tôi không cung cấp lựa chọn có sẵn trực tuyến.
It's really important to figure that out.	Nó thực sự quan trọng để tìm ra điều đó.
They are like brothers to me.	Họ giống như anh em với tôi.
Keep trying new things.	Tiếp tục thử những điều mới.
You should see how they talk about you.	Bạn nên xem cách họ nói về bạn.
So you pose a challenge.	Vì vậy, bạn đặt ra thách thức.
It doesn't know.	Nó không biết.
However, at the same time, she showed signs of relief.	Tuy nhiên, đồng thời, cô ấy có dấu hiệu nhẹ nhõm hơn.
Other times, he seems nervous.	Những lần khác, anh ấy có vẻ lo lắng.
He said crazy things.	Anh ta đã nói những điều điên rồ.
And it's not the same thing.	Và đó không phải là điều tương tự.
I don't count.	Tôi không đếm.
To a private house.	Đến một ngôi nhà riêng.
No one knows what to do.	Không ai biết phải làm gì.
I like to keep things simple.	Tôi thích giữ mọi thứ đơn giản.
Leave as little evidence as possible.	Để lại càng ít bằng chứng càng tốt.
Children have it.	Trẻ em có nó.
Evidence presented at trial.	Chứng cứ được giới thiệu tại phiên tòa.
But he's still here anyway.	Nhưng dù sao thì anh ấy vẫn ở đây.
This tells him he might not be crazy.	Điều này cho anh ta biết anh ta có thể không bị điên.
This is important to me, kid.	Điều này quan trọng với tôi, nhóc.
This data is lost.	Dữ liệu này bị mất.
An outstanding selection.	Một lựa chọn nổi bật.
I can tell by looking at them.	Tôi có thể biết bằng cách nhìn vào chúng.
That will get us another ten years.	Điều đó sẽ giúp chúng ta có thêm mười năm nữa.
I want to read some other value after it.	Tôi muốn đọc một số giá trị khác sau nó.
They were right in my face.	Họ đã ngay thẳng vào mặt tôi.
With the permissions of the user who started that app.	Với các quyền của người dùng đã bắt đầu ứng dụng đó.
Someone caught him there.	Ai đó đã bắt được anh ta ở đó.
He's the type of guy who would do anything for you.	Anh ấy là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
It just shows you where to look.	Nó chỉ cho bạn thấy nơi để tìm.
Limit yourself to adding these colors.	Hạn chế bản thân để thêm những màu này.
Work as a team and give feedback.	Làm việc theo nhóm và đưa ra phản hồi.
I can't say I miss it even a little bit.	Tôi không thể nói rằng tôi nhớ nó dù chỉ một chút.
I leaned against the wall and started going down.	Tôi dựa vào tường và bắt đầu đi xuống.
That is the nature of religion.	Đó là bản chất của tôn giáo.
You are going in.	Bạn đang đi vào.
Miss that guy.	Nhớ người ấy.
One is an animal.	Một là động vật.
He was never mean.	Anh ấy không bao giờ xấu tính.
That's where the real fun is.	Đó là nơi mà niềm vui thực sự là.
Therefore, it is considered as a primary system.	Vì vậy, nó được coi là một hệ thống sơ cấp.
I think it's kind of funny and interesting.	Tôi nghĩ rằng đó là một loại buồn cười và thú vị.
It's finally time for me to go to sleep.	Cuối cùng thì đã đến lúc tôi phải đi ngủ.
You can't resist this much longer.	Bạn không thể chống lại điều này lâu hơn nữa.
Your mind is full of questions.	Tâm trí bạn đầy những câu hỏi.
Vote as if your future depended on it.	Bỏ phiếu như thể tương lai của bạn phụ thuộc vào nó.
And they still are.	Và họ vẫn vậy.
He had never raised his voice to her before.	Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô trước đây.
Crazy, crazy.	Đồ điên, đồ điên.
Getting over her dad would be a job.	Vượt qua bố cô ấy sẽ là một công việc.
What freedom brings you.	Tự do nào mang lại cho bạn.
This is the first time the band has performed in those countries.	Đây là lần đầu tiên ban nhạc biểu diễn trên các quốc gia đó.
I thought for a moment she might have fallen asleep.	Tôi đã nghĩ trong một lúc cô ấy có thể đã ngủ.
However, he is suitable.	Tuy nhiên, anh ấy phù hợp.
However, such studies are not available to our knowledge.	Tuy nhiên, những nghiên cứu như vậy không tồn tại đối với kiến ​​thức của chúng tôi.
It won't hurt to look around my house.	Sẽ không hại gì khi nhìn quanh ngôi nhà của tôi.
Protect your tongue.	Bảo vệ lưỡi của bạn.
Many of these perspectives have to do with what defines the self.	Nhiều quan điểm trong số này đã liên quan đến những gì đã xác định cái tôi.
We will have to find a way through.	Chúng tôi sẽ phải tìm cách vượt qua.
He just left.	Anh ấy vừa rời đi.
His sister was also killed.	Em gái anh cũng bị giết.
They didn't intentionally let anything happen as it did.	Họ không cố ý để bất cứ điều gì xảy ra như nó đã làm.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
He is one of us.	Anh ấy là một trong số chúng tôi.
As long as we understand each other.	Miễn là chúng ta hiểu nhau.
Your table is waiting.	Bàn của bạn đang đợi.
Suffering is not easy to understand.	Đau khổ không dễ hiểu.
She wouldn't open her heart to be hurt again.	Cô sẽ không mở lòng ra để bị tổn thương một lần nữa.
Love is kind.	Tình yêu là loại.
There's too much going on.	Có quá nhiều thứ đang diễn ra.
Close more than open.	Đóng nhiều hơn mở.
All four died within a year.	Cả bốn người đều đã chết trong vòng một năm.
It definitely works too.	Nó chắc chắn cũng hoạt động.
I'm confused as to where to start.	Tôi đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
Everyone needs to control something.	Mọi người cần phải kiểm soát một cái gì đó.
And it will never be like that again.	Và sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Distance won't change that.	Khoảng cách sẽ không thay đổi điều đó.
His eye color has changed from green to yellow.	Màu mắt của anh ấy đã chuyển từ xanh lục sang vàng.
I knew at that moment.	Tôi biết ngay lúc đó.
There is a right to appeal and no time limit.	Có quyền khiếu nại và không giới hạn thời gian.
Whatever was to come, he was out of control.	Bất cứ điều gì sắp đến, anh đều không thể kiểm soát được.
That's emotion.	Đó là cảm xúc.
Modern and warm.	Hiện đại và ấm áp.
Most of us probably lack that strength and drink too much.	Hầu hết chúng ta có lẽ thiếu sức mạnh đó và uống quá nhiều.
Maybe you're trying to get your mind off other things.	Có thể bạn đang cố gắng để tâm trí của mình rời khỏi những thứ khác.
In many cases, two treatments are needed.	Trong nhiều trường hợp, hai phương pháp điều trị là cần thiết.
He likes where he is right now.	Anh ấy thích nơi anh ấy đang ở ngay bây giờ.
Our thinking is of no use.	Suy nghĩ của chúng ta chẳng có ích lợi gì.
Don't expect the problem to go away with time.	Đừng mong đợi vấn đề sẽ biến mất theo thời gian.
He knows what you need and will deliver.	Anh ấy biết bạn cần gì và sẽ cung cấp.
Other reviews are more negative.	Các đánh giá khác tiêu cực hơn.
He took it off, bringing the phone to his ear.	Anh cởi ra, đưa điện thoại lên tai.
You know comfort.	Bạn biết thoải mái.
I like that very much.	Tôi thích điều đó rất nhiều.
Some values ​​may be longer than the field can hold.	Một số giá trị có thể dài hơn trường có thể giữ.
He is in good form but needs a trial.	Anh ấy đang có phong độ tốt nhưng cần thử việc.
She was two minutes late.	Cô ấy đã đến trễ hai phút.
However, five lines with higher values ​​were identified.	Tuy nhiên, năm dòng có giá trị cao hơn đã được xác định.
Provide such a bag.	Cung cấp một túi như vậy.
It can receive calls, but it cannot make any calls.	Nó có thể nhận cuộc gọi, nhưng nó không thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.
There's a lot of room left.	Còn rất nhiều chỗ.
She is a summer person.	Cô ấy là một người mùa hè.
A global conflict.	Một cuộc xung đột toàn cầu.
That would annoy him.	Điều đó sẽ làm phiền anh ta.
It's funny what makes people so interesting.	Thật là buồn cười vì những gì đã làm cho mọi người trở nên thú vị.
They made an offer for a new test.	Họ đã đưa ra một đề nghị cho một thử nghiệm mới.
It is open year round.	Nó mở cửa quanh năm.
All study participants provided written informed consent.	Tất cả những người tham gia nghiên cứu đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
Use activities in class or at home.	Sử dụng các hoạt động ở lớp hoặc ở nhà.
Eight players form two teams of four each.	Tám người chơi tạo thành hai đội, mỗi đội bốn người.
To have faith.	Để có niềm tin.
He gave in.	Anh ấy đã nhượng bộ.
The officer's gun was found next to her body.	Khẩu súng của viên sĩ quan được tìm thấy bên cạnh thi thể cô.
He knows our future as well as he knows our past.	Anh ấy biết tương lai của chúng tôi cũng như anh ấy biết quá khứ của chúng tôi.
I will be successful.	Tôi sẽ thành công.
Water quality is included in this list for two reasons.	Chất lượng nước được đưa vào danh sách này vì hai lý do.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
No dream is beyond our reach.	Không có ước mơ nào nằm ngoài tầm với của chúng ta.
Only.	Chỉ có.
In the country one has freedom.	Ở trong nước người ta có tự do.
We don't hurt each other too much.	Chúng ta không làm tổn thương nhau quá nhiều.
And it was good.	Và nó đã được tốt.
New model for group selection.	Mô hình mới để lựa chọn nhóm.
I threw it away when your dad left.	Tôi đã ném nó đi khi bố bạn rời đi.
I stood outside the door in the lobby.	Tôi đứng ngoài cửa trong sảnh.
If she has to walk home, she will.	Nếu cô ấy phải đi bộ về nhà, cô ấy sẽ.
However, there are some differences.	Tuy nhiên, có một số khác biệt.
Now we have a match.	Bây giờ chúng ta có một trận đấu.
The details of each type of cash.	Các chi tiết của từng loại tiền mặt.
The average of the three measurements was used as the final value.	Giá trị trung bình của ba phép đo được sử dụng làm giá trị cuối cùng.
He doesn't know if this will work or not.	Anh ta không biết liệu thứ này có hoạt động hay không.
He has no words.	Anh không có lời nào.
Write down what you want.	Viết ra những gì bạn muốn.
Do with us what you will and we will still love you.	Hãy làm với chúng tôi những gì bạn sẽ làm và chúng tôi sẽ vẫn yêu bạn.
I don't care about this.	Tôi không quan tâm đến điều này.
Solve and see what this tells you.	Giải quyết và xem những gì điều này nói với bạn.
None of us are as unique as we think.	Không ai trong chúng ta là duy nhất như chúng ta nghĩ.
He looked at his shoes.	Anh ta nhìn vào đôi giày của mình.
This is what she wants.	Đây là những gì cô ấy muốn.
However, it seems like another planet.	Tuy nhiên, nó có vẻ giống như một hành tinh khác.
Together we create our common reality.	Chúng tôi cùng nhau tạo ra thực tế chung của chúng tôi.
I need quite a lot.	Tôi cần khá nhiều.
Parents were very happy.	Cha mẹ đã rất vui.
And so it could be.	Và vì vậy nó có thể là.
Learned a lot.	Đã học hỏi được rất nhiều.
You don't really want that to happen.	Bạn không thực sự muốn điều đó xảy ra.
The balance between these groups has changed over time.	Sự cân bằng giữa các nhóm này đã thay đổi theo thời gian.
Here, however, no such loss is felt.	Tuy nhiên, ở đây, không có sự mất mát như vậy được cảm thấy.
We read them differently.	Chúng tôi đọc chúng khác nhau.
Or if not ending it, then at least be aware of it.	Hoặc nếu không kết thúc nó, thì ít nhất hãy nhận thức về nó.
I must have caught one.	Tôi chắc đã bắt được một con.
I don't know what he does with his money.	Tôi không biết anh ta làm gì với tiền của mình.
Even the ground staff knew his name.	Ngay cả nhân viên mặt đất cũng biết tên anh ta.
He doesn't care about me.	Anh ta không để tâm đến tôi.
You don't say that about your own party.	Bạn không nói điều đó về bữa tiệc của riêng bạn.
Hold it up.	Giữ nó lên.
Very good.	Rất tốt.
She must know better.	Cô phải biết tốt hơn.
Anyway, it's not hard to get started with this topic.	Dù sao thì cũng không khó để bắt đầu với chủ đề này.
It's been pretty clear to me over the past six months.	Đối với tôi, điều đó khá rõ ràng trong sáu tháng qua.
Now he's in big trouble.	Bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối lớn.
Thank you for being in the world.	Cảm ơn vì bạn vẫn còn ở trên thế giới.
It was dark, fresh blood.	Đó là dòng máu đen sẫm, tươi mới.
They will not and cannot give up.	Họ sẽ không và không thể từ bỏ.
Everything just works and they work fine.	Mọi thứ chỉ hoạt động và chúng hoạt động tốt.
Talk at the table so everyone can hear.	Hãy nói chuyện tại bàn để mọi người có thể nghe thấy.
My daughter really enjoys playing with it every time we go in.	Con gái tôi thực sự thích chơi với nó mỗi khi chúng tôi đi vào.
Nothing could be better than the truth.	Không gì có thể hơn được sự thật.
They are nothing.	Chúng không là gì cả.
Her father is important.	Cha cô ấy là quan trọng.
I'm sure that will be on our website somewhere.	Tôi chắc rằng điều đó sẽ có trên trang web của chúng tôi ở đâu đó.
Some cells of this address are possible without it.	Một số ô của địa chỉ này có thể có mà không có nó.
I had so much fun reading it.	Tôi đã rất vui khi đọc nó.
But now he is closed, ignored.	Nhưng bây giờ anh ấy đã bị đóng cửa, bị phớt lờ.
I just want to double check it.	Tôi chỉ muốn kiểm tra lại nó.
Not a big man.	Không phải là một người đàn ông lớn.
I felt the call when I was a little girl.	Tôi cảm nhận được tiếng gọi khi còn là một cô gái nhỏ.
For them, that may be the only thing that makes sense.	Đối với họ, đó có thể là điều duy nhất có ý nghĩa.
Making her sad is the worst idea.	Làm cô ấy buồn là ý tưởng tồi tệ nhất.
It's easy to see why.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao.
Too much to lose.	Quá nhiều để mất.
There must be some way to do that.	Phải có một số cách để làm điều đó.
The mixture will fill most of the pan.	Hỗn hợp sẽ lấp đầy gần hết chảo.
Hope you enjoyed the special as we did.	Hy vọng bạn thích điều đặc biệt như chúng tôi đã làm.
It seems to be calling me.	Nó dường như đang gọi tôi.
They showed me how to live.	Họ đã chỉ cho tôi cách sống.
Then again, maybe they were.	Sau đó, một lần nữa, có thể họ đã.
But that is not our function.	Nhưng đó không phải là chức năng của chúng tôi.
Of course she asked about my life.	Tất nhiên cô ấy hỏi về cuộc sống của tôi là lẽ đương nhiên.
That is it? 	Là nó?
she speaks.	cô ấy nói.
And we listen.	Và chúng tôi lắng nghe.
In my room.	Trong phòng tôi.
That includes my sister.	Điều đó bao gồm cả chị gái của tôi.
Enter your text to fill in the field.	Nhập văn bản của bạn để điền vào trường.
The difference is also not in what the patients talk about.	Sự khác biệt cũng không nằm ở những gì bệnh nhân nói về.
You will completely pass.	Bạn sẽ hoàn toàn đi qua.
My father is just as bad.	Cha tôi cũng tệ như vậy.
Why is this a really stupid idea.	Tại sao đây là một ý tưởng thực sự ngu ngốc.
Everything seems to start out like any other interview.	Mọi thứ dường như bắt đầu giống như bất kỳ cuộc phỏng vấn nào khác.
You'll never experience anything else if you don't get off that train.	Bạn sẽ không bao giờ trải qua bất cứ điều gì khác nếu bạn không xuống khỏi chuyến tàu đó.
Her teeth are very white.	Hàm răng của cô rất trắng.
You ride well.	Bạn đi xe tốt.
We can explain this result by two main factors.	Chúng tôi có thể giải thích kết quả này bằng hai yếu tố chính.
She will choose from both.	Cô ấy sẽ chọn từ cả hai.
They need to change quickly or they will die.	Họ cần phải thay đổi nhanh chóng nếu không sẽ chết.
Perhaps death comes to me second rather than me.	Có lẽ cái chết đến với tôi thứ hai hơn là tôi.
The direction of motion is determined by the location of the collision.	Hướng chuyển động được xác định bởi vị trí va chạm.
She never really thought about what that meant.	Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó có nghĩa là gì.
There doesn't seem to be a feeling of difficulty.	Dường như không có cảm giác khó khăn.
Don't take things too close to your heart.	Đừng coi mọi thứ quá gần trái tim.
But we are no longer small.	Nhưng chúng ta không còn nhỏ nữa.
Controls are so simple that a child can drive it.	Điều khiển đơn giản đến mức một đứa trẻ có thể lái nó.
Go out.	Đi ra ngoài.
Not with us around.	Không phải với chúng tôi xung quanh.
It is personal.	Nó là cá nhân.
She thought the pain would pass.	Cô nghĩ rằng cơn đau sẽ qua đi.
That's what will get him through it.	Đó là những gì sẽ giúp anh ta vượt qua nó.
That's one it.	Đó là một nó.
He is no longer a threat to me.	Anh ấy không còn là mối đe dọa đối với tôi nữa.
This process is repeated three times for each frame.	Quy trình này được lặp lại ba lần cho mỗi khung hình.
They did that for many years.	Họ đã làm điều đó trong rất nhiều năm.
Others on the ground watched the storm develop.	Những người khác trên mặt đất theo dõi cơn bão phát triển.
I pulled up a group photo.	Tôi kéo lên một bức ảnh nhóm.
Obviously, the boy didn't want to go.	Rõ ràng, cậu bé không muốn đi.
And the circle continues.	Và vòng tròn tiếp tục.
But this provides very little comfort.	Nhưng điều này cung cấp rất ít sự thoải mái.
I tried it, works fine.	Tôi đã thử nó, hoạt động tốt.
I just want drugs.	Tôi chỉ muốn ma túy.
It made me stronger as a person, especially as a single mom.	Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là một người, đặc biệt là với tư cách là một bà mẹ đơn thân.
It is out of the debate.	Nó nằm ngoài cuộc tranh luận.
Use the light you have to make the image work.	Sử dụng ánh sáng mà bạn có để làm cho hình ảnh hoạt động.
Never been established.	Chưa bao giờ được thành lập.
They hate it when you do.	Họ rất ghét khi bạn làm vậy.
I can feel the power.	Tôi có thể cảm thấy sức mạnh.
Every reader.	Mỗi người đọc.
These are my random thoughts.	Đây là những suy nghĩ ngẫu nhiên của tôi.
Try him.	Cố lên anh ấy.
Draw attention back now and look again.	Thu hút sự chú ý trở lại bây giờ và nhìn lại một lần nữa.
Suddenly a light rain fell.	Bất chợt một cơn mưa nhẹ rơi.
But the boy is related to me.	Nhưng cậu bé có liên quan đến tôi.
He doesn't want you to be afraid of anything.	Anh ấy không muốn bạn sợ bất cứ điều gì.
He did not pay attention to the address of his home or work.	Anh ta không để ý địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan của mình.
In this study, we will do just that.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ làm điều đó.
But look at you.	Nhưng hãy nhìn bạn.
Change direction if you want.	Thay đổi hướng nếu bạn muốn.
Not through medical or technical means, of course.	Tất nhiên không phải thông qua các phương tiện y tế hoặc kỹ thuật.
Maybe every moment of every day.	Có thể là mọi khoảnh khắc của mỗi ngày.
The whole process from start to finish was a pleasure.	Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối là một niềm vui.
I did what you said.	Tôi đã làm những gì bạn nói.
And really, there's so much more.	Và thực sự, còn rất nhiều nữa.
Death is no longer what it used to be.	Cái chết không còn như trước nữa.
However, security is very good throughout the whole process.	Tuy nhiên, bảo mật rất tốt trong toàn bộ quá trình.
You've been a pro for too long.	Bạn đã là một tuyển thủ chuyên nghiệp quá lâu rồi.
Taking pictures is the biggest crime in their eyes.	Chụp ảnh là tội lớn nhất trong mắt họ.
To build something new.	Để xây dựng một cái gì đó mới.
Everyone who knows her loves her.	Mọi người biết cô ấy đều yêu cô ấy.
There was nothing he or anyone else could do.	Anh ta hay bất kỳ người nào khác không thể làm gì được.
I asked her to join me on the river, and she did.	Tôi yêu cầu cô ấy tham gia cùng tôi trên sông, và cô ấy đã làm.
Nice high point.	Điểm cao đẹp.
I did it myself.	Tôi đã tự mình làm điều đó.
On the ground.	Trên mặt đất.
Very cool and funny man.	Người đàn ông rất ngầu và vui tính.
Imagine where he might be then.	Hãy tưởng tượng khi đó anh ta có thể ở đâu.
What she doesn't need is trouble.	Những gì cô ấy không cần là rắc rối.
They just keep coming until you kill them or they kill you.	Họ chỉ tiếp tục đến cho đến khi bạn giết họ hoặc họ giết bạn.
There is no cost to use the database.	Không có chi phí để sử dụng cơ sở dữ liệu.
But now is the fifth minute.	Nhưng bây giờ là phút thứ năm.
Questions can have topics.	Câu hỏi có thể có chủ đề.
She knew exactly what she was doing.	Cô biết chính xác mình đang làm gì.
What she needed was something heavy to use to protect herself.	Những gì cô cần là một thứ gì đó nặng nề để sử dụng để bảo vệ bản thân.
Perhaps two years ago you were not wrong.	Có lẽ hai năm trước bạn đã không sai.
Looking around is much easier on this side.	Nhìn xung quanh dễ dàng hơn nhiều ở bên này.
There's nothing to talk.	Không có gì để nói.
We went about a week early.	Chúng tôi đã đi sớm khoảng một tuần.
Oh, yes, they're done.	Ồ, vâng, chúng đã hoàn thành.
Wall said.	Tường từng nói.
In him light has come.	Trong anh ấy, ánh sáng đã đến.
But one need not stay there for too long.	Nhưng người ta không cần phải ở đó quá lâu.
I can't help but wonder how this man is so lucky.	Tôi không thể không tự hỏi làm thế nào mà người đàn ông này lại may mắn đến vậy.
Slow but sure.	Chậm mà chắc.
Which means normally it needs to be a little bigger than it really needs to be.	Có nghĩa là thông thường nó cần phải lớn hơn một chút so với mức thực sự cần thiết.
However, he knew he had to do it.	Tuy nhiên, anh biết rằng anh phải làm điều đó.
It's still dark outside.	Bên ngoài trời vẫn còn tối.
You have to be tough.	Bạn phải trở nên khó khăn.
I just mean no one will even notice or really care.	Tôi chỉ có nghĩa là không ai thậm chí sẽ nhận thấy hoặc thực sự quan tâm.
They are running.	Họ đang chạy.
He did not return to the hotel immediately.	Anh ta không trở lại khách sạn ngay lập tức.
She managed to avoid the town.	Cô xoay sở để tránh thị trấn.
In my country.	Ở nước tôi.
It doesn't change anything.	Nó không thay đổi bất cứ điều gì.
He appeared more than willing to let her go.	Anh xuất hiện nhiều hơn là sẵn sàng cho cô ấy đi.
They stood there for a moment in silence.	Họ đứng đó một lúc trong im lặng.
The only clean place.	Nơi sạch sẽ duy nhất.
Team.	Đội.
Ever ever ever.	Bao giờ bao giờ bao giờ.
Not too long ago.	Cách đây không quá lâu.
These are our points.	Đây là những điểm của chúng tôi.
In four or five days, it was pretty close.	Trong bốn hoặc năm ngày, nó đã khá gần.
I asked you to move in, this is your home now.	Tôi đã yêu cầu bạn chuyển đến, đây là nhà của bạn bây giờ.
I stood in silence.	Tôi đứng trong im lặng.
He's quite special.	Anh ấy khá đặc biệt.
I have a loud voice.	Tôi có một giọng nói lớn.
She took my hand in hers and pulled me close.	Cô ấy nắm tay tôi trong tay cô ấy và kéo tôi lại gần.
But she has lost the ability to do so.	Nhưng cô ấy đã mất khả năng làm như vậy.
His music will continue to rock!.	Âm nhạc của anh ấy sẽ tiếp tục rock !.
But it's difficult.	Nhưng nó khó khăn.
He cannot leave.	Anh ấy không thể ra đi.
Management was extremely helpful at every stage of the planning process.	Ban quản lý đã cực kỳ hữu ích trong mọi giai đoạn của quá trình lập kế hoạch.
They say you're crazy.	Họ nói rằng bạn thật điên rồ.
Especially not yours.	Đặc biệt không phải của bạn.
Each house tells a story.	Mỗi nhà kể một câu chuyện.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề với cái đó.
See examples here.	Xem ví dụ tại đây.
And of course, you don't have to.	Và tất nhiên, bạn không phải như vậy.
But this is not clear.	Nhưng điều này là không rõ ràng.
This is not a happy situation.	Đây không phải là một tình huống vui vẻ.
But he found that he liked the coffee shop business.	Nhưng anh thấy rằng anh thích kinh doanh quán cà phê.
People have learned to do it, and have done it.	Mọi người đã học cách làm điều đó, và đã làm điều đó.
You want to go ahead.	Bạn muốn đi trước.
That's ten years.	Đó là mười năm.
Fans don't grow in this country.	Người hâm mộ không phát triển ở đất nước này.
Nothing else interesting at the meeting.	Không có gì khác thú vị tại cuộc họp.
And the crowd is getting bigger and bigger.	Và đám đông ngày càng đông hơn.
Today it doesn't work.	Hôm nay nó không hoạt động.
Win some, lose some, like this series.	Được một số, mất một số, giống như loạt bài này.
Another one that you should check out is this one.	Một cái khác mà bạn nên kiểm tra là cái này.
I have many friends who love me.	Tôi có nhiều bạn bè yêu mến tôi.
There is a separate version of the interview for parents.	Có một phiên bản phỏng vấn riêng dành cho phụ huynh.
This process may take more than an hour.	Quá trình này có thể mất hơn một giờ.
At first, she couldn't move on, didn't want to move on.	Lúc đầu, cô ấy không thể bước tiếp, không muốn bước tiếp.
Then I know what this is.	Sau đó tôi biết đây là gì.
That feels important.	Điều đó cảm thấy quan trọng.
That's how this kind of thing is done, you know.	Đó là cách mà loại việc này được thực hiện, bạn biết đấy.
It really depends on what's more important for your game.	Nó thực sự phụ thuộc vào những gì quan trọng hơn cho trò chơi của bạn.
This may damage internal components.	Điều này có thể làm hỏng các thành phần bên trong.
There are others that you can train with.	Có những người khác mà bạn có thể đào tạo cùng.
Now, it's quite common.	Bây giờ, nó khá phổ biến.
Now that's pretty clear.	Bây giờ điều đó khá rõ ràng.
I am proud of my life.	Tôi tự hào về cuộc sống của mình.
They want you to be better than you are.	Họ muốn bạn giỏi hơn bạn.
It was their only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của họ.
He reached down and touched the cool black metal.	Anh đưa tay xuống chạm vào thứ kim loại đen ngầu.
They want him to do something.	Họ muốn anh ta làm điều gì đó.
In and out.	Trong và ngoài.
She gently touched his arm.	Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh.
Depending on the use case you would use another one.	Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, bạn sẽ sử dụng một cái khác.
Take me Home.	Đưa tôi về nhà.
Close your eyes and take a free throw.	Hãy nhắm mắt thực hiện một quả ném phạt.
Continue to be that person.	Hãy tiếp tục là con người đó.
She helped him up.	Cô đã đỡ anh đứng dậy.
She was provoked by herself.	Cô ấy đã bị kích động bởi chính mình.
Both of them shed tears during the car ride.	Cả hai cùng rơi nước mắt trong quá trình đi ô tô.
He can finally close the door.	Cuối cùng thì anh ta cũng có thể đóng cửa lại.
This is all he has to say.	Đây là tất cả những gì anh ấy phải nói.
I was completely at sea.	Tôi đã hoàn toàn ở trên biển.
It will have as great power as its own to stop it.	Nó sẽ có sức mạnh lớn như sức mạnh của chính nó để ngăn chặn nó.
Research design, model development and manuscript writing.	Thiết kế nghiên cứu, phát triển mô hình và viết bản thảo.
Don't push each other.	Đừng xô đẩy nhau.
We should solve the problems.	Chúng ta nên giải quyết các vấn đề.
This process will be unique to you.	Quá trình này sẽ là duy nhất cho bạn.
I don't know how universal my experience is.	Tôi không biết kinh nghiệm của tôi là phổ biến đến mức nào.
I can take you to them.	Tôi có thể đưa bạn đến với họ.
Here and there.	Đây và đó.
Imagine a group of people with the ability to make money.	Hãy tưởng tượng một nhóm người có khả năng tạo ra tiền.
There's too much blood down there.	Máu ở dưới đó nhiều quá.
However, not in animals.	Tuy nhiên, không phải ở động vật.
They jump on you really fast for that.	Họ nhảy vào bạn thực sự nhanh chóng cho điều đó.
This task is as follows.	Nhiệm vụ này là như sau.
Take a step back.	Lùi một bước.
I visualize every detail.	Tôi hình dung mọi chi tiết.
I will do anything for you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
This good player is not available through trading very often.	Người chơi tốt này không có sẵn thông qua giao dịch rất thường xuyên.
We have only seen a few, but they are of excellent quality.	Chúng tôi chỉ thấy một số ít, nhưng chúng có chất lượng tuyệt vời.
I recommend his services to everyone on military legal matters.	Tôi giới thiệu dịch vụ của anh ấy cho tất cả mọi người về các vấn đề pháp lý quân sự.
I never fully understood this.	Tôi chưa bao giờ hiểu hết điều này.
Pepper in cans.	Hạt tiêu trong lon.
Or simply from old age.	Hoặc đơn giản là từ tuổi già.
Both are stories about people.	Cả hai đều là câu chuyện về con người.
Damn, the sound isn't that bad.	Chết tiệt, âm thanh không tệ như vậy.
The others just watched him through the window.	Những người khác chỉ quan sát anh ta qua cửa sổ.
I think you are one.	Tôi nghĩ bạn là một.
This may explain the current study results.	Điều này có thể giải thích kết quả nghiên cứu hiện tại.
Try to change the school system.	Cố gắng thay đổi hệ thống trường học.
That makes complete sense.	Điều đó hoàn toàn có ý nghĩa.
You can focus on individual components.	Bạn có thể tập trung vào các thành phần riêng lẻ.
And that's something you don't see with blood types.	Và đó là điều bạn không thấy với các nhóm máu.
Five days a week.	Năm ngày một tuần.
I'm really proud of the end result.	Tôi thực sự tự hào về kết quả cuối cùng.
Oh, she likes him.	Ồ, cô ấy thích anh ấy.
But they would if 'bigger' simply got louder.	Nhưng họ sẽ làm nếu 'lớn hơn' chỉ đơn giản là có âm lượng lớn hơn.
This is clearly essential.	Đây rõ ràng là điều cần thiết.
He went above and beyond to be there for me.	Anh ấy đã vượt lên trên và xa hơn nữa để ở đó vì tôi.
The police will look into it.	Cảnh sát sẽ xem xét nó.
Dad had no reason to tell him.	Ba không có lý do gì để nói với anh ta.
However, she is more determined to finish her studies first.	Tuy nhiên, cô ấy càng quyết tâm hoàn thành việc học của mình trước.
There is one type.	Có một loại.
He then pointed to two lines on the map.	Sau đó anh ta chỉ vào hai đường trên bản đồ.
Until yesterday.	Đến ngày qua.
It's not good for her.	Nó không tốt cho cô ấy.
She put everyone in danger.	Cô ấy đã đặt mọi người vào tình thế nguy hiểm.
They can hardly do otherwise.	Họ khó có thể làm khác.
Like we'll never find someone to love.	Giống như chúng ta sẽ không bao giờ tìm được ai đó để yêu.
I started pointing it to him, then stopped.	Tôi bắt đầu chỉ nó cho anh ta, rồi dừng lại.
Cool to room temperature.	Để nguội đến nhiệt độ phòng.
He has ten brothers and one sister.	Ông có mười anh trai và một em gái.
I feel something similar might appear in the works.	Tôi cảm thấy điều gì đó tương tự có thể xuất hiện trong các tác phẩm.
I really don't like being tough.	Tôi thực sự không thích cứng rắn.
He looks dead tired.	Trông anh ấy mệt chết đi được.
But perhaps this is also true.	Nhưng có lẽ điều này cũng đúng.
I also laugh easily.	Tôi cũng dễ cười.
He would still be an easy target.	Anh ta vẫn sẽ là một mục tiêu dễ dàng.
Today, we take it one step further.	Hôm nay, chúng tôi tiến thêm một bước nữa.
Now give it to me.	Bây giờ đưa nó cho tôi.
Contact the appropriate person below.	Liên hệ với người thích hợp bên dưới.
It has been quite a day.	Nó đã được khá một ngày.
I also have thousands of other customers.	Tôi cũng có hàng nghìn khách hàng khác.
An accident like this can happen to anyone.	Một tai nạn như thế này có thể xảy ra với bất kỳ ai.
And he takes care of himself.	Và anh ấy tự chăm sóc mình.
They just show up.	Họ chỉ cần xuất hiện.
For many years, she had to move between houses.	Trong nhiều năm, cô ấy đã phải di chuyển giữa các nhà.
Truth matters now.	Sự thật là vấn đề bây giờ.
I've heard that name before.	Tôi đã từng nghe cái tên đó trước đây.
Pictures were taken at the indicated time.	Hình ảnh đã được thực hiện vào thời gian chỉ định.
Frequency can range from very small to very loud.	Tần số có thể từ rất nhỏ đến rất lớn.
That, of course, is easier said than done.	Điều đó, tất nhiên, nói thì dễ hơn làm.
Learn with pleasure.	Học với niềm vui.
I chose to go back there.	Tôi đã lựa chọn trở lại đó.
I was supposed to come back the biggest.	Tôi đã được cho là trở lại lớn nhất.
He said nothing, just shook his head no.	Anh ấy không nói gì, chỉ lắc đầu không.
I should go back.	Tôi nên quay trở lại.
We are one right now.	Chúng tôi là một ngay bây giờ.
It is one thing or another.	Nó là thứ này hay thứ khác.
It is simple.	Chính là đơn giản.
I just told you a few things.	Tôi chỉ nói với bạn vài điều.
She died later that same year.	Cô ấy chết sau đó cùng năm.
If you have any questions, send it to me.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi nó cho tôi.
She kept me.	Cô ấy đã giữ tôi.
Our baby will be fine.	Em bé của chúng ta sẽ ổn thôi.
And with that insurance race went down in history.	Và với cuộc chạy đua bảo hiểm đó đã đi vào lịch sử.
And get us out of the building.	Và đưa chúng tôi ra khỏi tòa nhà.
We do not have any protections at this time.	Chúng tôi không có bất kỳ sự bảo vệ nào vào lúc này.
There we stopped.	Ở đó chúng tôi dừng lại.
It probably doesn't matter.	Nó có lẽ không quan trọng.
This is certainly not a new statement.	Đây chắc chắn không phải là một tuyên bố mới.
This is just for us.	Điều này chỉ dành cho chúng tôi.
Still looking for it.	Vẫn đang tìm kiếm nó.
I talk to her.	Tôi nói chuyện với cô ấy.
However, they have been here for the past two days.	Tuy nhiên, họ đã ở đây trong hai ngày qua.
And he can get a better hotel.	Và anh ta có thể kiếm được một khách sạn tốt hơn.
All of that is now part of the sea.	Tất cả những thứ đó bây giờ là một phần của biển.
Review relevant documents.	Xem xét các tài liệu có liên quan.
In the end, however, she forced herself to look up.	Tuy nhiên, cuối cùng, cô buộc mình phải nhìn lên.
I'm sure you've been through it all but nothing.	Tôi biêt chăc chăn bạn đa vượt qua nhưng điêu gi.
We are happy to provide you with a copy.	Chúng tôi vui lòng cung cấp cho bạn một bản sao.
Dad was at the mine.	Bố đã ở mỏ.
We will talk about that later.	Chúng ta sẽ nói về điều đó sau.
He has no faith.	Anh không có niềm tin.
Twenty minutes to kill.	Hai mươi phút để giết.
Pour oil from the pan over the fish.	Đổ dầu từ chảo lên trên cá.
There was only one child there.	Một đứa con duy nhất tại đó.
There are other games that already do this.	Có những trò chơi khác đã làm điều này.
The police asked me so.	Cảnh sát đã hỏi tôi như vậy.
I did six days in the hole for that.	Tôi đã làm sáu ngày trong lỗ cho điều đó.
That is my decision.	Đó là quyết định của tôi.
Someone asked her if this was her assignment.	Có người hỏi cô ấy liệu đây có phải là bài tập của cô ấy không.
He loves us and lights his way.	Anh ấy yêu chúng ta và soi đường cho anh ấy.
It sounds crazy.	Nghe có vẻ điên rồ.
That is extremely fast.	Đó là cực kỳ nhanh chóng.
Stay at the station.	Ở lại nhà ga.
So read one.	Vì vậy, hãy đọc một.
For that reason, this term is often omitted.	Vì lý do đó, thuật ngữ này thường bị bỏ qua.
Something had changed in her life.	Có điều gì đó đã thay đổi trong cuộc sống của cô.
But this is done very carefully.	Nhưng cái này được làm rất cẩn thận.
I know you can see them too.	Tôi biết bạn cũng có thể nhìn thấy chúng.
And failure now means the end of them and their goals.	Và thất bại bây giờ có nghĩa là sự kết thúc của họ và mục tiêu của họ.
And in the short to medium term, they are right.	Và trong ngắn hạn đến trung hạn, chúng đúng.
My mother never said a word.	Mẹ tôi không bao giờ nói một lời.
I don't want to hear this.	Tôi không muốn nghe điều này.
She still hadn't figured it out.	Cô vẫn chưa hình dung ra điều đó.
Stir in the sugar.	Cho đường vào khuấy đều.
It's true.	Đó là sự thật.
I know how that is.	Tôi biết đó là như thế nào.
He chose not to do so.	Anh đã chọn không làm như vậy.
But that was never an option.	Nhưng đó không bao giờ là một lựa chọn.
Give and you will get real work.	Cho và bạn sẽ nhận được thực sự làm việc.
You love her, of course.	Bạn yêu cô ấy, tất nhiên.
So read the features, decide which one is perfect for you.	Vì vậy, hãy đọc các tính năng, quyết định cái nào là hoàn hảo cho bạn.
Let's go have some fresh coffee.	Hãy đi uống một ít cà phê tươi.
Call me.	Gọi cho tôi.
You just want to get out.	Bạn chỉ muốn thoát ra.
Right to the point.	Đi đúng vào vấn đề.
That's by me.	Đó là do tôi.
Representative images are presented.	Hình ảnh đại diện được trình bày.
Include their pictures.	Đưa vào hình ảnh của họ.
So go to the station, get the number and wait for your turn.	Vì vậy, hãy đến nhà ga, lấy số và đợi đến lượt.
He looked at her that she could read.	Anh ấy nhìn cô ấy mà cô ấy có thể đọc được.
Not just one world.	Không chỉ một thế giới.
Now he has three.	Bây giờ anh đã có ba.
But they are not standard.	Nhưng chúng không chuẩn.
Guess right and you win.	Đoán đúng và bạn giành chiến thắng.
Or the sun can pass through.	Hoặc mặt trời có thể xuyên qua.
We must follow the science and design public policy around it.	Chúng ta phải tuân theo khoa học và thiết kế chính sách công xung quanh nó.
I never get around it.	Tôi không bao giờ có được xung quanh nó.
Walking without it would be very dangerous.	Đi bộ mà không có nó sẽ rất nguy hiểm.
The building itself looks clean and well kept.	Bản thân tòa nhà trông sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận.
We don't have any good explanation for this.	Chúng tôi không có bất kỳ lời giải thích tốt cho điều này.
If there is a can, move in that direction.	Nếu có một lon, hãy di chuyển theo hướng đó.
They go through everything.	Họ đi qua mọi thứ.
This is the first step of the build process.	Đây là bước đầu tiên của quá trình xây dựng.
It will help me a lot to create my app.	Nó sẽ giúp tôi rất nhiều để tạo ứng dụng của mình.
It looks like an old man.	Nó trông giống như một ông già.
It cannot be anything.	Nó không thể là gì cả.
A new day is being born.	Một ngày mới đang được sinh ra.
I had to fight for what was supposed to be my right.	Tôi đã phải đấu tranh cho những gì lẽ ra là quyền của tôi.
The ball is your court.	Trái bóng là tòa án của bạn.
It's out of my hands.	Nó nằm ngoài tay tôi.
He was six feet tall and maybe ten years older than us.	Anh ấy cao sáu foot và có thể hơn chúng tôi mười tuổi.
Neither are mental health problems.	Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng không.
Except for three or four large items, everything has to go.	Ngoại trừ ba hoặc bốn mặt hàng lớn, mọi thứ đều phải đi.
So this will help.	Vì vậy, điều này sẽ giúp.
There's just no way around that.	Chỉ là không có cách nào xung quanh điều đó.
We decided it didn't.	Chúng tôi quyết định nó không.
Each experiment was repeated three times and the mean time was calculated.	Mỗi thử nghiệm được lặp lại ba lần và thời gian trung bình được tính toán.
Life is still normal.	Cuộc sống vẫn bình thường.
I brought it back to find him in his office.	Tôi mang nó trở lại để tìm anh ta trong văn phòng của anh ta.
Do not beat me.	Đừng đánh tôi.
The answer is yes, absolutely possible.	Câu trả lời là có, hoàn toàn có thể.
I have no idea about doing good for you.	Tôi không có ý tưởng về việc làm tốt cho bạn.
They know it's safe, they don't walk on ice.	Họ biết nó an toàn, họ không đi trên băng.
I can't figure out how to fix the error.	Tôi không thể tìm ra cách sửa lỗi.
I run my finger over the cut.	Tôi lướt ngón tay qua vết cắt.
This is just another layer of security.	Đây chỉ là một lớp bảo mật khác.
Third, the sample size of this study was not large enough.	Thứ ba, cỡ mẫu của nghiên cứu này không đủ lớn.
Go on.	Bạn cứ tiếp tục.
They are just deeper.	Chúng chỉ sâu hơn.
I say very little.	Tôi nói rất ít.
They will help me.	Họ sẽ giúp tôi.
Not a hair out of nowhere.	Không phải là một sợi tóc ở đâu ra.
Cheer up girls.	Cố lên các cô gái.
Her brother was abandoned.	Em trai của cô ấy bị bỏ rơi.
His taste was still in her mouth.	Hương vị của anh vẫn còn trong miệng cô.
No one has the right to judge her for that.	Không ai có quyền phán xét cô ấy vì điều đó.
It is simply not required.	Nó chỉ đơn giản là không bắt buộc.
They took it to pieces.	Họ đã lấy nó ra từng mảnh.
So maybe you need to change it up a bit.	Vì vậy, có lẽ bạn cần thay đổi một chút.
Her hand went up to her throat and then down again.	Tay cô ấy đưa lên phía cổ họng rồi lại rơi xuống.
I will exlore.	Tôi sẽ nghiên cứu.
He's good with numbers.	Anh ấy giỏi với những con số.
I am not a role model.	Tôi không phải là hình mẫu.
He has about five hours ahead of him.	Anh ta có khoảng năm giờ trước anh ta.
Developing critical thinking skills is key to success in the program.	Phát triển các kỹ năng tư duy phản biện là chìa khóa để thành công trong chương trình.
She says who she is.	Cô ấy nói cô ấy là ai.
However, so far, we have been unable to do so.	Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi đã không thể làm như vậy.
I like to be easy with my clothes.	Tôi thích được dễ dàng với quần áo của tôi.
You can find out if they are together on social media.	Bạn có thể tìm hiểu xem họ có ở cùng nhau trên mạng xã hội hay không.
It is very, very hard to talk about.	Nó là rất, rất khó để nói về.
Exactly what you want.	Chính xác những gì bạn muốn.
Little to lose for those who have nothing to lose.	Ít bị mất cho những người không có gì để mất.
But you have something they will never have, whatever they do.	Nhưng bạn có một cái gì đó mà họ sẽ không bao giờ có, bất cứ điều gì họ làm.
I hope you enjoyed the book.	Tôi hi vọng bạn thích cuốn sách.
But in the end you have a family.	Nhưng cuối cùng bạn cũng có gia đình.
Get honest distance out of the game.	Nhận được khoảng cách trung thực ra khỏi cuộc chơi.
I could feel the weight of his length, heavy and hot.	Tôi có thể cảm thấy sức nặng theo chiều dài của anh ấy, nặng và nóng.
What use will you find for them?.	Bạn sẽ tìm thấy công dụng gì cho chúng ?.
In particular, we demonstrate that some of these solutions are stable.	Đặc biệt, chúng tôi chứng minh rằng một số giải pháp này là ổn định.
He didn't like talking about magic in front of them.	Anh không thích nói về ma thuật trước mặt họ.
At this point, they come to us from both sides.	Tại thời điểm này, họ đến với chúng tôi từ cả hai phía.
Everyone went.	Mọi người đã đi.
I got quite a bit of attention through your link.	Tôi nhận được khá nhiều sự chú ý thông qua liên kết của bạn.
We want to experiment.	Chúng tôi muốn thử thử nghiệm.
Passes the value returned by the device's location services.	Chuyển giá trị được trả về bởi dịch vụ định vị của thiết bị.
Mom goes out.	Mẹ đi ra.
Stories about people.	Những câu chuyện về con người.
He didn't do better than himself.	Anh ấy đã không làm tốt hơn bản thân mình.
It was from a car person.	Đó là từ một người xe hơi.
I did pretty well.	Tôi đã làm khá tốt.
I should never have shown the inside of the mother ship.	Tôi không bao giờ nên cho thấy bên trong của con tàu mẹ.
I'll find you a place to rest while someone takes the doctor over.	Tôi sẽ tìm cho bạn một nơi để nghỉ ngơi trong khi có người đưa bác sĩ đến.
This is it, do or die.	Đây là nó, làm hoặc chết.
We were at her house.	Chúng tôi đã ở nhà cô ấy.
But it still doesn't help.	Nhưng nó vẫn không giúp được gì.
Give it to the management.	Đưa nó cho ban quản lý.
Some people want that, not me.	Một số người muốn điều đó, không phải tôi.
However this method doesn't seem to work.	Tuy nhiên phương pháp này dường như không hoạt động.
His writing style is good and a bit dry.	Cách viết của anh ấy hay và hơi khô khan.
Obviously it's not a theory anymore.	Rõ ràng nó không còn là lý thuyết nữa.
She was taking me into a room right next to the kitchen.	Cô ấy đang đưa tôi vào một căn phòng ngay gần nhà bếp.
He felt confused.	Anh cảm thấy bối rối.
Oh no, no, no.	Ồ không, không, không.
That is wrong.	Điều đó là sai.
For some specific study parameters, cut flowers were additionally used.	Đối với một số thông số nghiên cứu cụ thể, hoa cắt cành đã được sử dụng thêm vào.
They really gave up.	Họ thực sự đã bỏ cuộc.
However, still no response.	Tuy nhiên, vẫn không có phản hồi.
It's not that simple.	Nó không đơn giản như vậy.
He needs a hand.	Anh ấy cần một bàn tay.
But he has a way to beat it.	Nhưng anh ấy có một cách để đánh bại nó.
This has not been tested.	Điều này đã không được kiểm tra.
He doesn't exactly keep up with any of that.	Anh ấy không chính xác theo kịp bất kỳ điều đó.
That hurt him a lot.	Điều đó làm anh ấy tổn thương rất nhiều.
One of the.	Một trong những.
I can't get enough of this song.	Tôi không thể có đủ bài hát này.
Share your feedback to help improve our website!.	Chia sẻ phản hồi của bạn để giúp cải thiện trang web của chúng tôi !.
Now I've been contracted.	Bây giờ tôi đã được ký hợp đồng.
Our friend had heart surgery.	Bạn của chúng tôi đã phẫu thuật tim.
His first book.	Cuốn sách đầu tiên của anh ấy.
Through thick and thin, here we are.	Thông qua dày và mỏng, chúng tôi ở đây.
Please tell me again.	Hãy nói lại cho tôi nghe.
Both did not speak.	Cả hai đều không nói.
We are just people.	Chúng tôi chỉ là người.
But she wouldn't pay me to take her there.	Nhưng cô ấy sẽ không trả tiền cho tôi để đưa cô ấy đến đó.
You'll see your image appear in the product photo.	Bạn sẽ thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong ảnh sản phẩm.
Especially using full frame.	Đặc biệt là sử dụng full frame.
The cast is on duty, watching the show.	Dàn diễn viên túc trực, theo dõi chương trình.
He must find the right food for the soul.	Anh ta phải tìm ra thức ăn thích hợp cho linh hồn.
She doesn't want it to happen and kills someone by accident.	Cô ấy không muốn nó xảy ra và giết ai đó một cách tình cờ.
We will find the vehicle present.	Chúng tôi sẽ tìm thấy phương tiện hiện diện.
The results were discussed in the previous section.	Các kết quả đã được thảo luận trong phần trước.
It was my first race.	Đó là cuộc đua đầu tiên của tôi.
I made a career out of it.	Tôi đã tạo ra một sự nghiệp từ nó.
Race to the hospital, do not hear the report.	Cuộc chạy đua đến bệnh viện, không nghe báo cáo.
Never turn your back on your family.	Đừng bao giờ quay lưng lại với gia đình bạn.
This is in fact the case.	Đây thực tế là trường hợp.
Some powerful languages.	Một số ngôn ngữ mạnh mẽ.
He is waiting for me.	Anh ấy đang đợi tôi.
Not your parents.	Không phải cha mẹ của bạn.
This is the language control area.	Đây là khu vực kiểm soát ngôn ngữ.
And we made sure of that.	Và chúng tôi đã chắc chắn điều đó.
The amount of savings is increased.	Số tiền tiết kiệm được tăng thêm.
The soil is too wet to work.	Đất quá ẩm ướt để làm việc.
People are getting into action.	Mọi người đang bắt tay vào hành động.
It's from the music.	Đó là từ âm nhạc.
I strongly recommend this company.	Tôi mạnh mẽ giới thiệu công ty này.
Help me find her.	Giúp tôi tìm cô ấy.
It's dry.	Nó khô.
We have to be open.	Chúng ta phải cởi mở.
It helps you open your mind to new people and new experiences.	Nó giúp bạn mở mang đầu óc với những người mới và trải nghiệm mới.
But don't let violence or show of force happen.	Nhưng đừng để xảy ra bạo lực hoặc phô trương vũ lực.
I will lead, never push.	Tôi sẽ dẫn đầu, không bao giờ thúc ép.
We will display a message for each error.	Chúng tôi sẽ hiển thị một thông báo cho mỗi lỗi.
No, it's not just a need.	Không, không chỉ là nhu cầu.
Here, we find lower values ​​in both cases.	Ở đây, chúng tôi tìm thấy các giá trị thấp hơn trong cả hai trường hợp.
It was a difficult moment for both of us.	Đó là một khoảnh khắc khó khăn cho cả hai chúng tôi.
Those are just memories of what used to be.	Đó chỉ là những kỷ niệm của những gì đã từng là.
However, the problem is that there is no error.	Tuy nhiên, vấn đề là không có lỗi.
He knows that feeling well.	Anh biết rõ cảm giác đó.
Broken profile sounds better than you.	Hồ sơ bị hỏng nghe hay hơn bạn.
But it serves its purpose.	Nhưng nó phục vụ mục đích của nó.
I even developed a voice.	Tôi thậm chí đã phát triển một giọng nói.
Two studies are reported.	Hai nghiên cứu được báo cáo.
I'll let you know if anyone calls.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu có ai gọi.
They are filled with pain.	Họ tràn ngập nỗi đau.
But there are some truths.	Nhưng có một số sự thật.
I told my husband it was time to take her down.	Tôi nói với chồng rằng đã đến lúc phải hạ gục cô ấy.
This is suitable for adults.	Điều này phù hợp với người lớn.
The key to freedom is also in thinking.	Chìa khóa của sự tự do cũng nằm trong suy nghĩ.
This is an event of primary importance.	Đây là một sự kiện có tầm quan trọng hàng đầu.
He had a long night ahead of him, but he didn't mind.	Anh còn một đêm dài phía trước, nhưng anh không bận tâm.
Skin from the upper arm is examined for control purposes.	Da từ cánh tay trên được kiểm tra nhằm mục đích kiểm soát.
So maybe this is another one.	Vì vậy, có thể đây là một khác.
No married life is complete without sex.	Không có cuộc sống vợ chồng nào là trọn vẹn nếu không có tình dục.
But that's not what's happening here.	Nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra ở đây.
I have special needs.	Tôi có nhu cầu đặc biệt.
But he still stood.	Nhưng anh vẫn đứng vững.
We think we're doing everything the right way.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm mọi thứ đúng cách.
If it happened to me, it happened to other people.	Nếu nó xảy ra với tôi, nó đã xảy ra với những người khác.
She would go for a walk with him in the afternoon.	Cô sẽ đi dạo với anh vào buổi chiều.
Talk about resources.	Nói về tài nguyên.
It completely depends on you.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
We won't make them look terrible.	Chúng tôi sẽ không làm cho chúng trông khủng khiếp.
Just a family friend.	Chỉ là một người bạn của gia đình.
Credits provided are subject to age and status.	Tín dụng được cung cấp tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng.
These rooms often don't even have an attached bathroom or kitchen.	Những căn phòng này thường thậm chí không có phòng tắm hoặc nhà bếp đi kèm.
Before that happens, you either have things or you don't have things.	Trước khi điều đó xảy ra, bạn có những thứ hoặc bạn không có những thứ.
But of course, she found that in him.	Nhưng tất nhiên, cô tìm thấy điều đó ở anh.
They were talking, standing quite close to each other.	Họ đang nói chuyện, đứng khá gần nhau.
The entire text was used by him during the one-year course.	Toàn bộ văn bản đã được anh ấy sử dụng trong khóa học một năm.
Make it look as if natural causes are to blame.	Làm cho nó trông như thể các nguyên nhân tự nhiên phải chịu trách nhiệm.
I don't sell on it.	Tôi không bán trên đó.
But again, the picture, the picture is the same.	Nhưng một lần nữa, hình ảnh, bức tranh giống nhau.
It's definitely good exercise and gets you in touch with nature.	Đó chắc chắn là bài tập thể dục tốt và giúp bạn tiếp xúc với thiên nhiên.
It will put its own survival before anything else.	Nó sẽ đặt trước sự sống còn của chính nó hơn bất cứ thứ gì khác.
Some make us sad.	Một số làm chúng tôi buồn.
The car pulled over to the curb.	Ô tô tấp vào lề.
But the people behind us are still there.	Nhưng những người đằng sau chúng tôi vẫn còn.
Then we sat back and waited to receive the insurance money.	Sau đó chúng tôi ngồi lại và chờ nhận tiền bảo hiểm.
Now back up.	Bây giờ, hãy sao lưu.
A check that goes out is different from a check that doesn't come in.	Một tấm séc đi ra khác với một tấm séc không đến.
So far good.	Cho đến nay tốt.
You don't set it to a value or return it.	Bạn không đặt nó thành một giá trị hoặc trả lại nó.
And when it showed up, it was out of here.	Và khi nó xuất hiện, nó đã ra khỏi đây.
We have to go shoulder to shoulder.	Chúng ta phải sánh vai nhau đi.
We are asking for your help.	Chúng tôi đang yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
One point, one win, nothing more.	Một điểm, một chiến thắng, không có gì hơn.
Four is us.	Bốn là chúng tôi.
Thank you for providing that information.	Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin đó.
Turn it into one.	Biến nó thành một.
No one seems to know what's going on.	Dường như không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
The light above her head is not a work light.	Đèn trên đầu cô ấy không phải là đèn làm việc.
It was an instant and natural thing.	Đó là một điều tức thì và tự nhiên.
That is another sign.	Đó là một dấu hiệu khác.
It can be anything you want.	Nó có thể là bất cứ điều gì bạn muốn.
Also, show you just don't understand.	Ngoài ra, cho thấy bạn chỉ không hiểu.
So he knows how to do it.	Vì vậy, anh ấy biết phải làm thế nào để làm điều đó.
I was very happy, though.	Tôi đã rất vui, mặc dù vậy.
A woman who knows how to raise a dog.	Một người phụ nữ biết nuôi chó.
Leave some space between them, as they tend to spread.	Để một khoảng trống giữa chúng, vì chúng có xu hướng lan rộng.
Similar results were found in our work.	Kết quả tương tự đã được tìm thấy trong công việc của chúng tôi.
It is creating a big picture.	Nó đang tạo ra một bức tranh lớn.
Many wonderful things happened.	Nhiều điều tuyệt vời đã xảy ra.
It must be finished now.	Nó phải được kết thúc bây giờ.
Other times, the cause is not clear.	Những lần khác, nguyên nhân không rõ ràng.
Of course, we had some pretty tough moments.	Tất nhiên, chúng tôi đã có một số khoảnh khắc khá khó khăn.
Just giving you a warning.	Chỉ cho bạn một cảnh báo.
During the mentioned time.	Trong thời gian được đề cập.
To read book files, you will likely need the appropriate application.	Để đọc các tệp sách, bạn có thể sẽ cần ứng dụng thích hợp.
Your beauty is for your husband.	Vẻ đẹp của bạn là dành cho chồng bạn.
This happens often.	Điều này xảy ra thường xuyên.
Not college.	Không phải học đại học.
Things stay with you.	Những thứ ở lại với bạn.
We have double the money.	Chúng tôi có tiền ăn gấp đôi.
They gave us a name but no address or phone number.	Họ cung cấp cho chúng tôi tên nhưng không có địa chỉ hoặc số điện thoại.
But that's not a sufficient explanation.	Nhưng đó không phải là lời giải thích đủ.
They want to move forward.	Họ muốn tiến về phía trước.
This is a useful way to examine our thoughts.	Đây là một cách hữu ích để xem xét những suy nghĩ của chúng ta.
One vote for it for sure, but nothing more.	Một phiếu bầu cho nó chắc chắn, nhưng không có gì hơn.
That will be on file here in the office.	Điều đó sẽ có trong hồ sơ ở đây trong văn phòng.
Can't believe he can see.	Không thể tin rằng anh ấy có thể nhìn thấy.
They are a means to an end.	Chúng là một phương tiện để kết thúc.
You have to be careful.	Bạn phải cẩn thận đấy.
Cash went a certain way but it didn't go that far.	Tiền mặt đã đi một cách nhất định nhưng nó không đi xa đến vậy.
It really works well.	Nó thực sự làm việc tốt.
In later life, this can lead to skin cancer.	Trong cuộc sống sau này, điều này có thể dẫn đến ung thư da.
That is the earth they are on.	Đó là trái đất mà họ đang ở.
They found that in general, it was unsuccessful.	Họ thấy rằng nói chung, nó đã không thành công.
We have to be careful, we can't get caught.	Chúng ta phải cẩn thận, chúng ta không thể bị bắt.
It wasn't long before he was arrested.	Không lâu trước khi anh ta bị bắt.
Better players.	Người chơi tốt hơn.
And the last time they did it during office hours after lunch.	Và lần cuối cùng họ làm việc đó trong giờ hành chính sau bữa trưa.
A hole pierced his chest and he was cut.	Một lỗ thủng xuyên qua ngực anh ta và anh ta đã bị cắt.
A good relationship will make your day easier.	Mối quan hệ tốt sẽ khiến một ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn.
All the great people are gone.	Mọi người tuyệt vời đã ra đi.
The number certainly appeared.	Con số chắc chắn đã xuất hiện.
Nice to deal with, would recommend and use again.	Rất vui được giải quyết, muốn giới thiệu và sử dụng lại.
Can't even tell you how it started.	Thậm chí không thể cho bạn biết nó bắt đầu như thế nào.
He turned them around in an instant.	Anh ấy đã xoay chuyển họ ngay lập tức.
I have never felt less welcome than in a church.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy ít được chào đón hơn trong một nhà thờ.
They have common interests.	Họ có chung sở thích.
It has no sound.	Nó không có âm thanh.
It can only be used to kill you.	Nó chỉ có thể được dùng để giết bạn.
We don't have any savings.	Chúng tôi không có bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào.
Most patients want to come back and recover faster.	Hầu hết bệnh nhân đều muốn trở lại và nhanh chóng khỏi bệnh hơn.
She didn't feel it, didn't understand, or didn't care.	Cô không cảm thấy nó, không hiểu, hoặc không quan tâm.
He needs a woman.	Anh cần một người phụ nữ.
Next time I will be faster.	Lần sau tôi sẽ nhanh hơn.
They have lost 3 matches in a row and 4 of the last 5 matches.	Họ đã thua 3 trận liên tiếp và 4 trong 5 trận gần đây nhất.
It's a writing style that he does well.	Đó là một phong cách viết mà anh ấy làm tốt.
Note the word perhaps.	Lưu ý từ có lẽ.
I breathe a little more and get a tune.	Tôi hít thở nhiều hơn một chút và có được một giai điệu.
When she speaks, others will listen.	Khi cô ấy nói, những người khác sẽ lắng nghe.
I will wear it with white shoes.	Tôi sẽ mặc nó với đôi giày trắng.
There are better jobs.	Có những công việc tốt hơn.
I just sat, watching the click on the wall.	Tôi chỉ ngồi, xem cái bấm trên tường.
So we went looking for them.	Vì vậy, chúng tôi đã đi tìm kiếm chúng.
Crying wasn't a big deal for my dad.	Khóc không phải là vấn đề lớn đối với bố tôi.
But maybe not.	Nhưng có lẽ không.
Science is beyond me.	Khoa học nằm ngoài tôi.
So let's not play this game.	Vì vậy, chúng ta đừng chơi trò chơi này.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
You should be able to play the file.	Bạn sẽ có thể phát tệp.
Just know it will be worth your time.	Chỉ cần biết nó sẽ có giá trị của bạn trong thời gian.
That will result in the meat being dry and tough.	Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng miếng thịt bị khô và dai.
He was killed in the line of duty when she was fifteen years old.	Anh ta bị giết khi thi hành công vụ khi cô mới mười lăm tuổi.
The government tried to make her life as easy as possible.	Chính phủ đã cố gắng làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên dễ dàng nhất có thể.
It seemed a natural fit for him.	Nó dường như là một sự phù hợp tự nhiên đối với anh ta.
They simply have no fun.	Họ chỉ đơn giản là không có niềm vui.
It seems that whatever they decide, it's the wrong decision.	Có vẻ như bất cứ điều gì họ quyết định, đó là quyết định sai lầm.
Released into the wild.	Được thả vào tự nhiên.
Do what's best and don't be slow about it.	Làm những gì tốt nhất và đừng chậm chạp về nó.
I was given a small room near the kitchen.	Tôi được cấp một căn phòng nhỏ gần nhà bếp.
I looked towards the house.	Tôi nhìn về phía ngôi nhà.
My last game played.	Trò chơi cuối cùng của tôi đã chơi.
They don't care if you're male.	Họ không quan tâm nếu bạn là nam.
We have a big heart.	Chúng tôi có một trái tim lớn.
Anyway, the people he didn't kill in their sleep.	Dù sao thì những người anh ta đã không giết trong giấc ngủ của họ.
In less than thirty seconds.	Trong vòng chưa đầy ba mươi giây.
People heard something was happening and wanted to follow up.	Mọi người đã nghe thấy điều gì đó đang xảy ra và muốn theo dõi.
Those years, there was not enough money to go everywhere.	Những năm đó, không có đủ tiền để đi khắp nơi.
That's not what it does.	Đó không phải là những gì nó làm.
I am not afraid of evil.	Tôi không sợ cái ác.
But that would be ideal, that would be perfect.	Nhưng đó sẽ là lý tưởng, đó sẽ là hoàn hảo.
You are doing much better.	Bạn đang làm tốt hơn nhiều.
If you can try it, you should.	Nếu bạn có thể thử nó, bạn nên.
Or that it's not safe.	Hoặc rằng nó không an toàn.
Both sides appealed.	Cả hai bên đều kháng cáo.
She was worried, but she knew what she had seen.	Cô ấy lo lắng, nhưng cô ấy biết những gì cô ấy đã thấy.
She reverted to her old self soon after.	Cô ấy đã trở lại với con người cũ của mình ngay sau đó.
But this approach is by no means exhaustive.	Nhưng cách tiếp cận này không phải là bằng chứng đầy đủ.
It is done when it is completed.	Nó được thực hiện khi nó được hoàn thành.
We don't have a corner to recover.	Chúng tôi không có một góc nào để phục hồi.
A few days ago, a friend took his own life.	Vài ngày trước, một người bạn đã tự kết liễu cuộc đời mình.
We look at what's best for the country.	Chúng tôi nhìn vào những gì tốt nhất cho đất nước.
We don't like each other.	Chúng tôi không thích nhau.
Just by saying his name.	Chỉ bằng cách nói tên của mình.
Instead, he knew he had to speak up.	Thay vào đó, anh biết mình phải lên tiếng.
It works fine from the test app.	Nó hoạt động tốt từ ứng dụng thử nghiệm.
She later called it the book that changed her life.	Sau này cô gọi đó là cuốn sách đã thay đổi cuộc đời mình.
It is locked under the main volume.	Nó bị khóa dưới âm lượng chính.
Okay, good for the project but what about family.	Được rồi, tốt cho dự án nhưng những gì về gia đình.
But it is.	Nhưng nó là.
More than one hundred thousand people will be there.	Hơn một trăm nghìn người sẽ ở đó.
That was not news to him.	Đó không phải là tin tức đối với anh ta.
You got me nervous there for a moment.	Bạn đã khiến tôi lo lắng ở đó trong một khoảnh khắc.
For some people, anyway.	Đối với một số người, dù sao.
Or just me.	Hay chỉ là tôi.
Don't try to control it.	Đừng cố gắng kiểm soát nó.
Can't remember how much.	Không thể nhớ là bao nhiêu.
Many of these same forces have fueled the current debate.	Nhiều người trong số những lực lượng tương tự đã thúc đẩy cuộc tranh luận hiện tại.
Then he stood above me.	Sau đó, anh ấy đứng trên tôi.
He will be on his best behavior.	Anh ấy sẽ có hành vi tốt nhất của mình.
However, this is not the most effective way to make money.	Tuy nhiên, đây không phải là cách kiếm tiền hiệu quả nhất.
But the same problem occurs.	Nhưng vấn đề tương tự cũng xảy ra.
You can really get more than that.	Bạn thực sự có thể nhận được nhiều hơn thế.
We have a story that we are telling.	Chúng tôi có một câu chuyện mà chúng tôi đang kể.
People see it and they laugh.	Mọi người nhìn thấy nó và họ cười.
She said she did nothing.	Cô ấy nói cô ấy không làm gì cả.
Everyone is happy here.	Mọi người hạnh phúc ở đây.
She closed the book.	Cô ấy đóng sách lại.
With a dream in its eyes it exists.	Với một giấc mơ trong mắt nó hiện hữu.
That's what they call themselves.	Đó là những gì họ tự gọi mình.
However, both of these moves seem unlikely.	Tuy nhiên cả hai động thái này dường như không thể thực hiện được.
They asked a lot of questions.	Họ đã hỏi rất nhiều câu hỏi.
A first from him.	Một lần đầu tiên từ anh ấy.
And the idea has attracted some people.	Và ý tưởng đã thu hút một số người.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
The issues are well understood.	Các vấn đề được hiểu rõ.
I can't tell if it's a single dot or a ten dot.	Tôi không thể phân biệt được đó là chấm đơn hay chấm mười.
Kill it first.	Giết nó trước.
I just want you to know.	Tôi chỉ muốn bạn biết.
This business has been removed from the services collection.	Doanh nghiệp này đã bị xóa khỏi bộ sưu tập dịch vụ.
And for the most part, it was fine.	Và đối với hầu hết các phần, nó đã được tốt.
Time, too, has stopped following him.	Thời gian cũng vậy, đã ngừng trôi theo anh.
We need to get you two out of here.	Chúng tôi cần đưa hai người ra khỏi đây.
I started again.	Tôi bắt đầu lại.
This morning in a dream.	Sáng nay trong giấc mơ.
Don't trade for his deal.	Đừng đánh đổi cho thỏa thuận của anh ta.
Why is not clear.	Tại sao không rõ ràng.
They looked back.	Họ đã nhìn lại.
At first glance, this rule seems to have no particular order.	Ngay từ cái nhìn đầu tiên, quy tắc này dường như không có thứ tự cụ thể nào.
And it is this.	Và nó là cái này.
Here, we note the following important facts.	Ở đây, chúng tôi lưu ý những sự kiện quan trọng sau đây.
But don't expect much from the house.	Nhưng đừng mong đợi nhiều từ ngôi nhà.
I didn't even see the officers coming.	Tôi thậm chí không thấy các sĩ quan đến.
Most of these girls are not repeated in front of the camera.	Hầu hết những cô gái này không được lặp lại trước ống kính.
Focus on production and demand.	Tập trung vào sản xuất và nhu cầu.
For more on movies vs.	Để biết thêm về phim vs.
I like the flat style of the police report.	Tôi thích phong cách phẳng của báo cáo cảnh sát.
First words.	Lời đầu tiên.
No significant differences were observed between treatments for any of the measures.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy giữa các nghiệm thức đối với bất kỳ biện pháp nào.
Participants must bring their own lunch.	Người tham gia phải tự mang theo bữa trưa.
This research is directly related to improving public health.	Nghiên cứu này liên quan trực tiếp đến việc cải thiện sức khỏe cộng đồng.
People don't talk anymore.	Mọi người đừng nói nữa.
There are certainly many more problems that each of these views creates.	Chắc chắn còn nhiều vấn đề nữa mà mỗi chế độ xem này tạo ra.
Family for many.	Gia đình cho nhiều người.
I can wait until you feel you are ready.	Tôi có thể đợi cho đến khi bạn cảm thấy bạn đã sẵn sàng.
This will be difficult to explain.	Điều này sẽ khó giải thích.
In that country, everyone wondered why a split was absolutely necessary.	Ở đất nước đó, mọi người đều thắc mắc tại sao một sự chia rẽ là hoàn toàn cần thiết.
My father did nothing wrong.	Cha tôi không làm gì sai cả.
She didn't even try to go to sleep.	Cô ấy thậm chí còn không cố gắng đi ngủ.
Is him.	Là anh ấy.
Everything was as it should be.	Tất cả mọi thứ đã được như nó phải là.
I felt his eyes on me.	Tôi cảm thấy ánh mắt của anh ấy nhìn tôi.
This is a concern for a number of reasons.	Đây là một mối quan tâm vì một số lý do.
She has another idea.	Cô ấy có một ý tưởng khác.
I need to see something.	Tôi cần phải xem một cái gì đó.
If it was successful then the answer should have been zero.	Nếu nó đã thành công thì câu trả lời đáng lẽ phải bằng không.
Conditions are excellent.	Điều kiện là tuyệt vời.
I really can't take it anymore.	Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.
It doesn't matter how you dress.	Điều đó không quan trọng bạn ăn mặc như thế nào.
This turned out to be the case.	Điều này hóa ra là một trường hợp.
I want to love someone.	Tôi muốn yêu ai đó.
He looked at the woman on the ground as he spoke.	Anh ta nhìn người phụ nữ trên mặt đất khi nói.
I missed her birthday.	Tôi đã bỏ lỡ ngày sinh của cô ấy.
This makes for a busy, but fun night.	Điều này làm cho một đêm bận rộn, nhưng vui vẻ.
Again he burst into tears.	Một lần nữa anh lại rơi nước mắt.
He stepped down and stood across from me and smiled.	Anh ấy bước xuống và đứng đối diện với tôi và mỉm cười.
I have to send to your father.	Tôi phải gửi cho cha của bạn.
She said a busy day.	Cô ấy nói một ngày bận rộn.
Management says the area has done you well.	Ban quản lý nói rằng khu vực này đã làm tốt bạn.
A picture indeed.	Đúng là một bức tranh.
One person makes a difference.	Một người tạo ra sự khác biệt.
You can gift them to your family, friends and those who care.	Bạn có thể tặng chúng cho gia đình, bạn bè và những người quan tâm.
Should have killed me and would have if it were smaller.	Đáng lẽ phải giết tôi và sẽ có nếu nó nhỏ hơn.
But, there seems to be a problem.	Nhưng, dường như có một vấn đề.
You still have to be able to write well, yes.	Bạn vẫn phải có khả năng viết tốt, vâng.
It's a pretty nice store.	Đó là một cửa hàng khá đẹp.
Make sure your cat gets plenty of rest.	Đảm bảo rằng mèo của bạn được nghỉ ngơi nhiều.
No sign of the children.	Không có dấu hiệu của những đứa trẻ.
On the way home she didn't say a word.	Trên đường về nhà cô ấy không hề nói một lời.
Not everything is about him.	Không phải tất cả mọi thứ là về anh ta.
There are three of them.	Có ba trong số họ.
But you are a busy man.	Nhưng bạn là một người đàn ông bận rộn.
Then she came clean.	Sau đó, cô ấy đến trong sạch.
There is other music in me but his.	Có âm nhạc khác trong tôi nhưng của anh ấy.
I should have known that in the first place.	Tôi lẽ ra phải biết điều đó ngay từ đầu.
Never give up on people.	Đừng bao giờ từ bỏ mọi người.
Anyway, the soldiers came out and went to work for my boy.	Dù sao, những người lính đã bước ra và đi làm việc cho cậu bé của tôi.
Plus, you can do a lot better.	Thêm vào đó, bạn có thể làm tốt hơn rất nhiều.
Not of the thing itself.	Không phải của bản thân sự vật.
That's what if my anxiety took over my emotions forever.	Đó là điều gì xảy ra nếu sự lo lắng của tôi đã chiếm lấy cảm xúc của tôi mãi mãi.
However, there are very few experimental studies on this effect.	Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu thực nghiệm về hiệu ứng này.
Those guys are in an amazing shape.	Những kẻ đó đang ở trong một hình dạng đáng kinh ngạc.
Better still, they play within themselves.	Vẫn tốt hơn, họ chơi trong chính họ.
Looks like we can win it.	Có vẻ như chúng ta có thể giành được nó.
The number needs to be put into context.	Con số cần được đặt vào ngữ cảnh.
Your significant other will leave you.	Người quan trọng của bạn sẽ rời bỏ bạn.
Well, who is capable.	Chà, ai có khả năng.
And intends to continue with business as usual.	Và dự định tiếp tục kinh doanh như bình thường.
All ended the trial as planned.	Tất cả đã kết thúc phiên tòa theo kế hoạch.
This could be the end.	Điều này có thể là dấu chấm hết.
I agree with other users that it can be very expensive.	Tôi đồng ý với những người dùng khác rằng nó có thể rất đắt.
You just sit there and eat.	Bạn chỉ cần ngồi đó và ăn.
A good thing, which he didn't want to break.	Một điều tốt, mà anh không muốn phá vỡ.
However, they are not one and the same.	Tuy nhiên, chúng không phải là một và giống nhau.
I started to hurt a little bit.	Tôi bắt đầu bị thương một chút.
Parents will find this book easy to use, and so will teachers.	Phụ huynh sẽ thấy cuốn sách này dễ sử dụng và giáo viên cũng vậy.
Decide how many cars the drawing team will have next year.	Quyết định xem đội vẽ sẽ có bao nhiêu ô tô trong năm tới.
Don't drink too hot water.	Đừng uống nước quá nóng.
I know this must be them.	Tôi biết đây phải là họ.
I can see the scene very easily.	Tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng rất dễ dàng.
Of course, I played a lot better than before.	Đương nhiên, tôi chơi tốt hơn trước rất nhiều.
Now to sit and wait for it to hit the market.	Bây giờ để ngồi và chờ đợi nó được tung ra thị trường.
That should be about a week before the semester ends.	Đó phải là khoảng một tuần trước khi học kỳ kết thúc.
I surpassed him.	Tôi vượt qua anh ta.
The code does what it's supposed to do.	Mã thực hiện những gì nó được yêu cầu.
It's really helpful!.	Nó thực sự hữu ích !.
If I see something, it means it works.	Nếu tôi thấy một cái gì đó, nó có nghĩa là nó hoạt động.
Here in my house, we seem to be making this every week.	Ở đây trong nhà tôi, có vẻ như chúng tôi làm món này hàng tuần.
Because when they die it will be too late to change anything.	Bởi vì khi họ chết sẽ quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.
They are leaving the bulk shell.	Chúng đang rời khỏi lớp vỏ khối lượng lớn.
This does not happen through centralized planning.	Điều này không xảy ra thông qua quy hoạch tập trung.
You just want to see your daughter.	Bạn chỉ muốn nhìn thấy con gái của bạn.
Give yourself a chance and choose now!.	Hãy cho mình một cơ hội và lựa chọn ngay bây giờ !.
Again, this method is generic.	Một lần nữa, phương pháp này là chung.
Now just so cold.	Bây giờ chỉ lạnh như vậy.
It has helped me a lot.	Nó đã giúp tôi rất nhiều điều tốt.
Thought that love also has memories.	Tưởng rằng tình yêu cũng có kỉ niệm.
Many other things have changed since then.	Nhiều thứ khác cũng đã thay đổi sau đó.
They might say we did a good job.	Họ có thể nói rằng chúng tôi đã làm rất tốt.
I couldn't find any evidence that they slandered us.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã nói xấu chúng tôi.
You have to be near that crowd.	Bạn phải ở gần đám đông đó.
In the next moment, it could land somewhere else.	Trong giây phút tiếp theo, nó có thể hạ cánh ở một nơi khác.
She was talking, and whatever she said made him laugh.	Cô ấy đang nói, và bất cứ điều gì cô ấy nói đều khiến anh ấy cười.
Unfortunately, that means moving closer.	Thật không may, điều đó có nghĩa là di chuyển gần hơn.
He knew this day would come.	Anh đã biết ngày này sẽ đến.
Whatever you want to improve, you can do it now.	Bất cứ điều gì bạn muốn cải thiện, bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ.
Times change.	Thời thế thay đổi.
However, I am currently getting an exception when I run it.	Tuy nhiên, tôi hiện đang nhận được một ngoại lệ khi tôi chạy nó.
You can go round and round, unless you have the number.	Bạn có thể đi vòng lại, trừ khi bạn có số.
I started to understand myself a lot better.	Tôi bắt đầu hiểu bản thân mình hơn rất nhiều.
I did it for your people.	Tôi đã làm điều đó cho người dân của bạn.
He can do no wrong and is never given too much.	Anh ấy không thể làm gì sai và không bao giờ được cho quá nhiều.
You should definitely check them out!.	Bạn chắc chắn nên kiểm tra chúng !.
Start finding new customers quickly.	Bắt đầu tìm kiếm khách hàng mới một cách nhanh chóng.
The child looked up.	Đứa trẻ nhìn lên.
This is pretty cool.	Cái này khá tuyệt.
Group energy is at a low level.	Năng lượng nhóm đang ở mức thấp.
Accordingly, in this paper we only consider this method.	Theo đó, trong bài báo này chúng tôi chỉ xem xét phương pháp này.
And these are my friends, is what you want.	Và đây là những người bạn của tôi, là những gì bạn muốn.
Broken teeth.	Răng bị gãy.
Therefore, it is made of the same material as the support element.	Do đó, nó được làm bằng vật liệu tương tự như phần tử hỗ trợ.
The whole thing is bad in every way.	Toàn bộ mọi thứ đều tồi tệ về mọi mặt.
It hurt me to see her hurt.	Tôi đau lòng khi thấy cô ấy đau.
You cannot use them alone.	Bạn không thể sử dụng chúng một mình.
On your own, you can do very well.	Riêng bạn, bạn có thể làm rất tốt.
They don't laugh anymore.	Họ không cười nữa.
Here are some of the results his website has given him.	Đây là một số kết quả mà trang web của anh ấy đã mang lại cho anh ấy.
Still valid for his cause.	Vẫn có giá trị đối với nguyên nhân của anh ấy.
Any great military operation requires careful planning or thought.	Bất kỳ hoạt động quân sự vĩ đại nào cũng cần có kế hoạch hoặc suy nghĩ cẩn thận.
What is real to you is what you imagine and what you feel.	Những gì thực sự đối với bạn là những gì bạn tưởng tượng và những gì bạn cảm thấy.
She loves her hair.	Cô ấy yêu mái tóc của mình.
He may not be caught in the first group.	Anh ta có thể không bị bắt trong nhóm đầu tiên.
I have a new look and will write a new post.	Tôi có một cái nhìn mới và sẽ viết một bài mới.
Whether keep or not '.	Cho dù giữ cho hay không '.
I didn't have to go far and do what they did.	Tôi không phải đi xa và làm những gì họ đã làm.
Please email me directly if you have any questions.	Vui lòng gửi email trực tiếp cho tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Generally when they fail, they are not reported.	Nói chung khi họ thất bại, họ không được báo cáo.
I expected nothing less.	Tôi không mong đợi gì ít hơn.
He could have much less.	Anh ta có thể có ít hơn nhiều.
However, in my case it did not.	Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì không.
Just a father.	Chỉ là một người cha.
He doesn't use a knife.	Anh ta không dùng dao.
I cannot make a statement.	Tôi không thể đưa ra tuyên bố.
And don't be afraid.	Và đừng sợ hãi.
He needs treatment and care.	Anh ấy cần được điều trị và chăm sóc.
There are problems with each option.	Có vấn đề với mỗi tùy chọn.
I'm not going to share my story, no one will believe me.	Tôi không định chia sẻ câu chuyện của mình thì sẽ không ai tin tôi.
Let's focus on that.	Hãy tập trung vào điều đó.
Women usually win.	Phụ nữ thường chiến thắng.
I know the influence has been made.	Tôi biết ảnh hưởng đã được thực hiện.
Let me.	Để tôi.
He looked at his wife.	Anh nhìn vợ.
They'll have to have someone sign it.	Họ sẽ phải có ai đó ký tên đó.
He was never heard from again.	Anh ta không bao giờ được nghe từ một lần nữa.
I just laughed out loud.	Tôi chỉ cười thành tiếng.
However, that problem is not directly before our eyes.	Tuy nhiên, vấn đề đó không trực tiếp trước mắt chúng ta.
This may change.	Điều này có thể thay đổi.
For example, many men hate the actual act of sex.	Ví dụ, nhiều đàn ông ghét hành động quan hệ tình dục thực tế.
It should have been more serious problems.	Nó đáng lẽ phải là những vấn đề nghiêm trọng hơn.
So they go there, and they look.	Vì vậy, họ đến đó, và họ xem xét.
Not sure what that would mean.	Không chắc nó sẽ có nghĩa là gì.
More than a year ago.	Hơn một năm trước.
He is not suffering.	Anh ấy không đau khổ.
She won't stop and she won't sleep.	Cô ấy sẽ không dừng lại và cô ấy sẽ không ngủ.
Moving is better than standing still.	Di chuyển tốt hơn là đứng yên.
Everyone wants this position.	Mọi người đều muốn vị trí này.
We have to stick together.	Chúng ta phải gắn bó với nhau.
Don't mind us.	Đừng bận tâm đến chúng tôi.
I believe there is no such thing as luck.	Tôi tin rằng không có cái gọi là may mắn.
I remember thinking how easy it would be to get out.	Tôi nhớ mình đã nghĩ việc bước ra sẽ dễ dàng như thế nào.
And maybe we can reach them.	Và có lẽ chúng ta có thể tiếp cận họ.
You have to help me.	Bạn phải giúp tôi.
He had just become aware of the man.	Anh vừa mới nhận thức được người đàn ông.
A ball must roll correctly in any direction.	Một quả bóng phải lăn đúng theo bất kỳ hướng nào.
However, it is not from him.	Tuy nhiên, nó không phải từ anh ta.
Pain when looking up, sometimes looking down.	Đau khi nhìn lên, nhìn đôi khi nhìn xuống.
We waited six days.	Chúng tôi đã đợi sáu ngày.
You love everyone.	Bạn yêu mọi người.
To a fish.	Để một con cá.
Drawn from real life experience.	Rút ra từ kinh nghiệm thực tế cuộc sống.
The next evening was even worse.	Buổi tối hôm sau thậm chí còn tồi tệ hơn.
Run the numbers yourself.	Tự chạy các con số.
My husband goes to work.	Chồng tôi đi làm.
Move through time.	Di chuyển xuyên thời gian.
And this is not as stupid as it sounds.	Và điều này không phải là ngu ngốc như nó nghe.
All this is at the door.	Tất cả điều này là ở cửa.
Below is my code for this.	Dưới đây là mã của tôi cho điều này.
Nice, good skin, powerful features and an interesting body.	Da đẹp, tốt, các tính năng mạnh mẽ và một cơ thể thú vị.
But it never created a problem.	Nhưng nó không bao giờ tạo ra một vấn đề.
What do we need to send you properly and appropriately.	Chúng tôi cần gì để gửi cho bạn một cách đúng đắn và phù hợp.
Equilibrium point of the distribution.	Điểm cân bằng của phân phối.
At low level.	Ở mức độ thấp.
But even she wasn't surprised.	Nhưng ngay cả cô ấy cũng không ngạc nhiên.
I must have an enemy.	Tôi phải có một kẻ thù.
He was confused by what he saw.	Anh bối rối trước những gì anh nhìn thấy.
It was not a real party.	Đó không phải là một bữa tiệc đúng nghĩa.
And you get paid too.	Và bạn cũng được trả tiền.
To me, they just seem like they should be a couple.	Đối với tôi, họ chỉ có vẻ như họ nên là một cặp.
Shoot it up and burn it.	Bắn nó lên và thiêu rụi nó.
This makes the design more complex on this area.	Điều này làm cho thiết kế phức tạp hơn trên khu vực này.
He said it could be helpful.	Anh ấy nói nó có thể hữu ích.
She had to see him because she felt sorry for him.	Cô phải gặp anh vì cô cảm thấy có lỗi với anh.
She is an amazing little thing.	Cô ấy là một điều nhỏ đáng kinh ngạc.
However, that is true.	Tuy nhiên, đó là sự thật.
People say he might even become president himself one day.	Mọi người nói rằng anh ấy thậm chí có thể tự mình trở thành tổng thống vào một ngày nào đó.
But it will be provided as a reference for test comparison.	Nhưng nó sẽ được cung cấp như một tài liệu tham khảo để so sánh thử nghiệm.
I tried it once.	Tôi đã thử một lần.
But she never stopped writing.	Nhưng cô ấy không bao giờ ngừng viết.
This damn thing has to stop.	Chuyện chết tiệt này phải dừng lại.
People started making tools from metal instead of stone.	Mọi người bắt đầu chế tạo các công cụ từ kim loại thay vì đá.
I'll give it that.	Tôi sẽ cho nó cái đó.
It is a powerful truck.	Nó là một chiếc xe tải mạnh mẽ.
In the following case.	Trong trường hợp sau.
Using our sample letter will help create your own letter.	Sử dụng thư mẫu của chúng tôi sẽ giúp tạo ra bức thư của riêng bạn.
The wait is finally over.	Sự chờ đợi cuối cùng cũng đã qua.
He died today.	Anh ấy đã chết hôm nay.
We don't even know, even we can only hope.	Chúng ta thậm chí không biết, thậm chí chúng ta chỉ có thể hy vọng.
What she doesn't have is her husband.	Thứ mà cô ấy không có là chồng của cô ấy.
Someone left it here.	Ai đó đã để nó ở đây.
He died of cancer.	Anh ấy chết vì bệnh ung thư.
I even blog about him.	Tôi thậm chí còn viết blog về anh ấy.
So there is no question left about the quality.	Vì vậy, không có câu hỏi còn lại về chất lượng.
He lifted himself off the bed, and stood up.	Anh nhấc mình xuống giường, và đứng dậy.
I'm not trying to control you.	Tôi không cố gắng kiểm soát bạn.
I pay while they take the time to respond.	Tôi trả tiền trong khi họ dành thời gian để trả lời.
He tried his best, but it was clear that his best was not good enough.	Anh ấy đã cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng là điều tốt nhất của anh ấy không đủ tốt.
I can add and write a bit.	Tôi có thể thêm và viết một chút.
He doesn't need to say bad words.	Anh ấy không cần phải nói những lời không hay.
Quite a lot of money, in fact.	Thực tế là khá nhiều tiền.
However, she could not name her own problem.	Tuy nhiên, cô không thể tự đặt tên cho vấn đề của mình.
There is no reason to doubt that is true.	Không có lý do gì để nghi ngờ điều đó là sự thật.
We can help each other.	Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
We are worse.	Chúng tôi tệ hơn.
Then you have fun.	Vậy thì, bạn có niềm vui.
Below is a cut down version of the table.	Dưới đây là một phiên bản cắt giảm của bảng.
I can see this happening in two ways.	Tôi có thể thấy điều này xảy ra theo hai cách.
At the time of birth.	Vào thời điểm sinh ra.
Within limits, on request.	Trong giới hạn, theo yêu cầu.
He came for me.	Anh ấy đến vì tôi.
We learned but only in time.	Chúng tôi đã học nhưng chỉ trong thời gian.
So be prepared.	Vậy hãy chuẩn bị.
His phone shows us he's worried about the weather.	Điện thoại của anh ấy cho chúng tôi thấy anh ấy đang lo lắng về thời tiết.
Not the day.	Không phải ngày.
It has been too long.	Nó đã được quá lâu.
They consider themselves to be the only human species.	Họ coi mình là loài người duy nhất.
Sometimes she makes odd comments.	Đôi khi cô ấy đưa ra nhận xét kỳ quặc.
Mothers are probably right.	Các mẹ có lẽ đúng.
Check out the rest of his work.	Kiểm tra phần còn lại của công việc của mình.
I can't do that anymore.	Tôi không thể làm điều đó nữa.
It's a tight group.	Đó là một nhóm chặt chẽ.
Leave the door in the room, otherwise, the weather will be fine.	Để cửa trong phòng, nếu không, thời tiết tốt.
But the results are well worth the wait.	Nhưng kết quả rất đáng để chờ đợi.
Give them experience, some confidence.	Cung cấp cho họ kinh nghiệm, một số sự tự tin.
Maybe not before two or three, things are happening.	Có lẽ không phải trước hai hoặc ba, mọi thứ đang diễn ra.
Then it's just a question of power level vs.	Sau đó nó chỉ là một câu hỏi về mức sức mạnh vs.
Great for students of any level.	Tuyệt vời cho học sinh ở bất kỳ trình độ nào.
Important things have happened and are happening.	Những điều quan trọng đã và đang xảy ra.
I have no individual independent of the culture of our species.	Tôi không có cá nhân nào độc lập khỏi nền văn hóa của loài chúng ta.
Not to gain more experience.	Không phải để có thêm kinh nghiệm.
He has plenty of time.	Anh ấy có nhiều thời gian.
This piece of content is not designed for speech.	Phần nội dung này không được thiết kế cho bài phát biểu.
We are not here just for our family or our own pleasure.	Chúng tôi ở đây không chỉ vì gia đình hay niềm vui của riêng mình.
But three it was.	Nhưng ba nó đã được.
We will not give you money.	Chúng tôi sẽ không đưa tiền cho bạn.
People use them for good or bad.	Mọi người sử dụng chúng với mục đích tốt hay xấu.
Click here to know more about what we are doing.	Bấm vào đây để biết thêm về những gì chúng tôi đang làm.
We can go on with that.	Chúng ta có thể tiếp tục với điều đó.
If that's the case, it's a failure in the process.	Nếu đúng như vậy, đó là một thất bại trong quá trình.
The art is great, but the man made source material looks weird.	Nghệ thuật là tuyệt vời, nhưng con người làm tài liệu nguồn trông kỳ lạ.
Or in this case.	Hoặc trong trường hợp này.
But they are going from a normal start.	Nhưng họ đang đi từ một khởi đầu bình thường.
I can't lie there.	Tôi không thể nằm đó.
Do the right thing and good things will happen.	Hãy làm điều đúng đắn và những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
As a result, the mark is inscribed in an appropriate position.	Kết quả là, dấu được ghi ở một vị trí thích hợp.
The person outside took a step out of the door.	Người bên ngoài lui ra khỏi cửa một bước.
I went out of here.	Tôi đã đi khỏi đây.
I got it for free.	Tôi đã nhận nó miễn phí.
Looks like rain.	Hình như mưa.
Maybe they want that.	Có lẽ họ muốn điều đó.
His voice just stayed in my mind.	Giọng nói của anh ấy chỉ ở trong tâm trí tôi.
Make flowers with it using your fingers and tools.	Làm hoa với nó bằng cách sử dụng các ngón tay và công cụ của bạn.
You are hard.	Bạn là cứng.
I have thought about this.	Tôi đã nghĩ về điều này.
Please don't say anything to him.	Xin đừng nói bất cứ điều gì với anh ta.
That's how you would put your name.	Đó là cách bạn sẽ đặt tên của bạn.
That's what we know how to do.	Đó là điều chúng tôi biết cách làm.
I hope yours will be much better.	Tôi hy vọng của bạn sẽ tốt hơn nhiều.
And finished exactly seven minutes later.	Và hoàn thành đúng bảy phút sau đó.
But they were too late.	Nhưng họ đã quá muộn.
He couldn't do anything else.	Anh không thể làm gì khác.
They are online.	Họ đang trực tuyến.
Time travel is possible.	Du hành thời gian là có thể.
They are purpose-aware people.	Họ là những người nhận thức được mục đích.
My father would not want to miss a sweet.	Cha tôi sẽ không muốn bỏ lỡ một ngọt ngào.
Won't say a word.	Sẽ không nói một lời.
I have read the account.	Tôi đã đọc tài khoản.
But he feels something is coming.	Nhưng anh ấy cảm thấy một điều đang đến.
There's no reason why we shouldn't become parents.	Không có lý do gì mà chúng ta không trở thành cha mẹ.
Then he might be worth listening to.	Vậy thì anh ta có thể đáng được nghe.
She knew he was right.	Cô biết anh đã đúng.
But maybe you don't need both.	Nhưng có lẽ anh không cần cả hai.
Just try and move on.	Chỉ cần cố gắng và tiếp tục.
Half of her face and head were gone.	Một nửa khuôn mặt và đầu của cô đã biến mất.
The way the neck rotates.	Cách cổ quay.
Everyone knows.	Mọi người đều biết.
Talk about bad news.	Nói về tin xấu.
So far it is working.	Cho đến nay nó đang hoạt động.
He's heard these things before.	Anh ấy đã nghe những điều này trước đây.
Two out of three would be pretty ideal.	Hai trong số ba sẽ là khá lý tưởng.
Don't worry, it happens to everyone.	Đừng lo lắng, nó xảy ra với tất cả mọi người.
He changed his mind.	Ông đã thay đổi tâm trí của mình.
Printing is a very important medium for us.	In là một phương tiện rất quan trọng đối với chúng tôi.
I took six hundred.	Tôi đã lấy sáu trăm.
People can't do their jobs.	Mọi người không thể làm công việc của họ.
These people are far from good.	Những người này còn lâu mới tốt.
She really needs to use my name.	Cô ấy thực sự cần sử dụng tên của tôi.
Then we visited the university.	Sau đó, chúng tôi đến thăm trường đại học.
To fantasize about him, she must really love him.	Để tưởng tượng về anh ấy, cô ấy phải thực sự yêu anh ấy.
Use the form at the top of this page to get started.	Sử dụng biểu mẫu ở đầu trang này để bắt đầu.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
When the camera suddenly turns off.	Khi máy ảnh đột ngột tắt.
Human listening will obviously not be the solution.	Lắng nghe của con người rõ ràng sẽ không phải là giải pháp.
No one is listening.	Không ai đang nghe.
The game was met with mixed reviews upon release.	Trò chơi đã gặp phải nhiều đánh giá trái chiều khi phát hành.
You must find them.	Bạn phải tìm thấy chúng.
Get your gift and go.	Nhận quà của bạn và đi.
Let's start with the laws of war.	Hãy bắt đầu với luật chiến tranh.
What they see is what they get.	Những gì họ thấy là những gì họ nhận được.
And then she gave him something.	Và sau đó cô ấy đã cho anh ta một cái gì đó.
I quickly looked back.	Tôi nhanh chóng nhìn lại.
What they need to do is win the trust of the people.	Điều họ cần làm là lấy được niềm tin của người dân.
She will love that.	Cô ấy sẽ thích điều đó.
You have to see the music being performed.	Bạn phải xem âm nhạc được trình diễn.
However, not today.	Tuy nhiên, không phải hôm nay.
He's the one who needs fire.	Anh ấy là người cần lửa.
Just the first.	Chỉ là người đầu tiên.
Its position !? 	Vị trí của nó !?
than okay.	hơn là được.
Then shoot away.	Sau đó bắn đi.
That is probably the easier option.	Đó có lẽ là lựa chọn dễ dàng hơn.
A wonderful life.	Một cuộc sống tuyệt vời.
They look and sound great.	Chúng trông và âm thanh tuyệt vời.
Call or check the website for daily class times.	Gọi hoặc kiểm tra trang web để biết giờ học hàng ngày.
And if you have any questions, feel free to contact me!	Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với tôi!
It is the season of light, the season of darkness.	Đó là mùa của ánh sáng, mùa của bóng tối.
Fathers know best and don't run away.	Những người cha biết rõ nhất và không bỏ chạy.
Then he felt nauseous.	Sau đó, anh cảm thấy buồn nôn.
Now, back to business.	Bây giờ, trở lại kinh doanh.
If he's surprised, he won't show it.	Nếu anh ấy ngạc nhiên, anh ấy sẽ không thể hiện điều đó.
Nothing is more important than that.	Không có gì quan trọng hơn điều đó.
He became much more aware of the people around him.	Anh ấy trở nên ý thức hơn nhiều về những người xung quanh mình.
Life is no longer simple.	Cuộc sống đã không còn đơn giản.
Focus group data is the focus of this paper.	Dữ liệu nhóm trọng tâm là trọng tâm của bài báo này.
She will kill more if given the chance.	Cô ấy sẽ giết nhiều hơn nếu có cơ hội.
Looking at the pictures makes me sad.	Nhìn những bức ảnh làm tôi buồn.
I'm fighting this with all I have.	Tôi đang chiến đấu với điều này với tất cả những gì có trong tôi.
We know each other by name.	Chúng tôi quen nhau bằng tên.
Short but sweet, would love to see more.	Ngắn nhưng ngọt ngào, rất muốn xem thêm.
Looking forward to following you.	Mong được theo dõi bạn.
My part of the world is coming to an end.	Phần của tôi trên thế giới này đang dần kết thúc.
She never really did.	Cô ấy chưa bao giờ thực sự làm vậy.
I will never leave you.	Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ bạn.
They have written extensively on this issue.	Họ đã viết rất nhiều về vấn đề này.
Science didn't help me escape.	Khoa học đã không giúp tôi trốn thoát.
In fact that was my first point.	Thực tế đó là điểm đầu tiên của tôi.
He must come.	Anh ấy phải đến.
A new 'horse stable', as he called us.	Một 'chuồng ngựa' mới, như anh ấy gọi chúng tôi.
It came two weeks before the war ended.	Nó đến hai tuần trước khi chiến tranh kết thúc.
High overheating, resulting in high pressure.	Quá nhiệt cao, đưa đến áp suất cao.
My shoulder is burning.	Vai tôi bỏng rát.
One is too broken up and the other won't move.	Một là quá chia tay và người kia sẽ không di chuyển.
The whole game after that will be very different.	Toàn bộ trận đấu sau đó sẽ khác rất nhiều.
Everyone has an equal right to see everything there.	Mọi người đều có quyền bình đẳng để xem mọi thứ ở đó.
I didn't talk to you.	Tôi đã không nói chuyện với bạn.
It's your brain.	Đó là bộ não của bạn.
I didn't sit for long after he left.	Tôi đã không ngồi lâu sau khi anh ấy rời đi.
But then again, we're not here to take anything from anyone.	Nhưng một lần nữa, chúng tôi không ở đây để lấy bất cứ thứ gì từ bất kỳ ai.
Naturally, they sat next to each other.	Tự nhiên họ ngồi cạnh nhau.
There must have been a divided house.	Chắc chắn đã có một ngôi nhà bị chia cắt.
However, this is not by design.	Tuy nhiên, điều này không phải do thiết kế.
They turned out very nice.	Họ hóa ra rất tốt đẹp.
Because it's stupid to try to do that.	Bởi vì thật ngu ngốc khi cố gắng làm điều đó.
The old order failed.	Đơn đặt hàng cũ không thành công.
The voice was close at last.	Cuối cùng thì giọng nói đã ở rất gần.
Service can be slow if it's busy, but it's worth the wait.	Dịch vụ có thể chậm nếu nó bận, nhưng nó đáng để chờ đợi.
I thought to myself, that's it.	Tôi tự nhủ, thế là xong.
We have had enough.	Chúng tôi đã có đủ.
Within a few minutes, the data transfer stopped.	Trong vòng vài phút, quá trình truyền dữ liệu đã dừng lại.
Literature does not need to prove this point.	Văn học không cần chứng minh quan điểm này.
Imagine how much fun you will have.	Hãy tưởng tượng bạn sẽ có bao nhiêu niềm vui.
Not that there wasn't anything he could do about it.	Không phải là không có bất cứ điều gì anh ta có thể làm về nó.
They are the same.	Họ giống nhau.
He made direct eye contact.	Anh ấy đã giao tiếp bằng mắt trực tiếp.
But you won't find it in this lifetime.	Nhưng bạn sẽ không tìm thấy nó trong cuộc đời này.
We sat, and couldn't do anything else.	Chúng tôi ngồi, và không thể làm gì khác.
It wouldn't matter if she didn't bring her documents.	Sẽ không có việc gì nếu cô ấy không mang theo tài liệu của mình.
I'm someone who likes to go out and have fun around.	Tôi là một người thích đi ra ngoài và vui vẻ khi ở bên.
But now the city wants them out.	Nhưng bây giờ thành phố muốn họ ra ngoài.
That is the most important thing.	Đó là điều quan trọng nhất.
But watch them.	Nhưng hãy quan sát chúng.
The patient is in good general health.	Bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe tổng quát tốt.
They discussed several types of business, but never came to an agreement.	Họ đã thảo luận về một số loại công việc kinh doanh, nhưng không bao giờ đi đến thống nhất.
They have rights.	Họ có quyền.
And they made her different.	Và họ đã khiến cô ấy trở nên khác biệt.
Never has he shown more fire and bravery.	Chưa bao giờ anh thể hiện được lửa và bản lĩnh hơn.
And unfortunately the population of that area is zero.	Và tiếc là dân số của khu vực đó bằng không.
It is visible to the eye at the present time on earth.	Nó có thể nhìn thấy bằng mắt vào thời điểm hiện tại trên trái đất.
I let them ask the person the question.	Tôi để họ hỏi người đó câu hỏi.
They have remained separate ever since.	Họ vẫn tách biệt kể từ đó.
Again, this is true.	Một lần nữa, điều này là đúng.
You can close your eyes right now.	Bạn có thể nhắm mắt ngay bây giờ.
We better leave her here and give her time.	Tốt hơn chúng ta nên để cô ấy ở đây và cho cô ấy thời gian.
Just try me.	Chỉ cần thử tôi.
It would be a beautiful one.	Nó sẽ là một trong những đẹp.
My problem is where to start.	Vấn đề của tôi là bắt đầu từ đâu.
Note that only characters from the main series are detailed here.	Lưu ý rằng chỉ các nhân vật trong bộ truyện chính mới được xem chi tiết tại đây.
It is difficult to form a clean shape.	Nó rất khó để tạo thành một hình dạng sạch sẽ.
I remember everything.	Tôi nhớ tất cả mọi thứ.
That's enough.	Đủ rồi đó.
And let me go.	Và để tôi đi.
Love has no parents, and certainly no religion.	Tình yêu không cha mẹ, và chắc chắn không có tôn giáo.
Take some time in advance to find the game for yourself.	Hãy dành thời gian trước để tìm ra trò chơi cho chính mình.
I simply couldn't leave for a little longer.	Tôi chỉ đơn giản là không thể rời đi lâu hơn một chút.
It's a stone.	Đó là một viên đá.
Later in the process, the models show how different aspects can work.	Sau đó trong quá trình này, các mô hình cho thấy các khía cạnh khác nhau có thể hoạt động như thế nào.
No sound behind the door.	Âm thanh sau cánh cửa không.
As you can see, there are several options, explained below.	Như bạn có thể thấy, có một số tùy chọn, được giải thích bên dưới.
Earn money easily in game content.	Kiếm tiền dễ dàng trong nội dung trò chơi.
Test run for two years.	Chạy thử nghiệm trong hai năm.
So we're not done, no matter what anyone says.	Vì vậy, chúng tôi không hoàn thành, bất kể ai nói gì.
For him to come out of his shell took some time.	Để anh ta thoát ra khỏi vỏ bọc của mình mất một chút thời gian.
Handle events.	Xử lý các sự kiện.
Only if we are very close.	Chỉ khi chúng ta rất thân thiết.
The fourth stage of the construction process.	Giai đoạn thứ tư của quá trình xây dựng.
What we need is the set of signs.	Những gì chúng ta cần là tập hợp các dấu hiệu.
Only it is standing room.	Chỉ có nó là phòng đứng.
You are still living through a mental structure.	Bạn vẫn đang sống qua một cấu trúc tinh thần.
I like it best when he uses his hand.	Tôi thích nhất là khi anh ấy sử dụng bàn tay của mình.
Great person.	Con người vĩ đại.
He can do what he wants.	Anh ấy có thể làm những gì anh ấy muốn.
We will take what we can.	Chúng tôi sẽ lấy những gì chúng tôi có thể.
She should be proud to show off her figure.	Cô ấy nên tự hào khoe dáng.
Therefore, more research is needed to explain the individual differences.	Do đó, nghiên cứu thêm là cần thiết để giải thích sự khác biệt riêng lẻ.
Music continues to play.	Âm nhạc vẫn tiếp tục phát.
To test the water.	Để kiểm tra nước.
I can't think.	Tôi không thể nghĩ ra.
Just keep going.	Cứ tiếp tục đi.
That's the way it is of course.	Đó là cách của nó tất nhiên.
They must be there.	Họ nhất định phải ở đó.
Just wanted to update you who follow this blog.	Chỉ muốn cập nhật cho bạn những người theo dõi blog này.
They just go out there and have fun.	Họ chỉ đi ra ngoài đó và vui chơi.
Maybe he should go back home.	Có lẽ anh ấy nên quay trở lại nhà.
I was away for a week and this place fell apart.	Tôi đi vắng một tuần và nơi này tan rã.
The sky is the limit if you will.	Bầu trời là giới hạn nếu bạn muốn.
There may be a long time before that.	Có thể có một thời gian dài trước đó.
This effect is often referred to as the critical effect, i.	Hiệu ứng này thường được coi là tác động tới hạn, i.
And somehow nicer to it.	Và bằng cách nào đó đẹp hơn cho nó.
Good food.	Thức ăn ngon.
That's another one.	Đó là một cái khác.
Went missing around the time you first reported the crime.	Đã mất tích vào khoảng thời gian bạn báo cáo tội ác lần đầu tiên.
The other person can go to war.	Người còn lại có thể xảy ra chiến tranh.
The police will have to find her.	Cảnh sát sẽ phải tìm ra cô ấy.
But not my people.	Nhưng không phải người của tôi.
A variation of the transfer function.	Một sự thay đổi của chức năng chuyển giao.
He wants his company to be loved.	Anh ấy muốn công ty của mình được yêu mến.
The screen is.	Màn hình là.
Everything became quiet.	Mọi thứ trở nên yên ắng.
You may even get a better deal with your current company.	Bạn thậm chí có thể nhận được một thỏa thuận tốt hơn với công ty hiện tại của bạn.
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
Let it sit.	Hãy để nó ngồi.
He still has a love for beer.	Anh ấy vẫn có niềm yêu thích với bia.
This shows too much.	Cái này cho thấy quá nhiều thứ.
I could finally run into the hospital to talk to someone.	Cuối cùng thì tôi cũng có thể chạy vào bệnh viện để nói chuyện với ai đó.
He fell into a bad crowd.	Anh ấy đã rơi vào một đám đông tồi tệ.
It's okay if you can't be friends with everyone.	Không sao nếu bạn không thể làm bạn với tất cả mọi người.
He told me that he would lie on the lowest level at the moment.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ nằm ở mức thấp nhất vào lúc này.
Don't look at the body.	Đừng nhìn vào cơ thể.
Dirty street.	Đường phố bẩn thỉu.
Or style.	Hoặc phong cách.
All of that will take days.	Tất cả điều đó sẽ mất nhiều ngày.
She said she never told anyone.	Cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ nói với ai.
However, they never will.	Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ như vậy.
I will kill him.	Tôi sẽ giết anh ấy.
I really don't know how to do this though.	Tôi thực sự không biết làm thế nào để làm điều này mặc dù.
I do not know, not one.	Tôi không biết, không phải là một.
But this is just a purely personal opinion.	Nhưng đây chỉ là một ý kiến ​​cá nhân đơn thuần.
He does nothing for me.	Anh ấy không làm gì cho tôi.
The working day, though, has been much longer.	Ngày làm việc, mặc dù, đã dài hơn nhiều.
But that's about it.	Nhưng đó là về nó.
Her past medical history is irrelevant.	Tiền sử bệnh trong quá khứ của cô ấy không liên quan.
It was a very, very important moment.	Đó là một khoảnh khắc rất, rất quan trọng.
So declared.	Đã tuyên bố như vậy.
In the voice, we hear the mind behind it.	Trong giọng nói, chúng ta nghe thấy tâm trí đằng sau nó.
It was the most important thing that ever happened to me.	Đó là điều quan trọng nhất đã từng xảy ra với tôi.
These images are free for your personal use.	Những hình ảnh này là miễn phí cho việc sử dụng cá nhân của bạn.
As long as you are prepared to work.	Miễn là bạn đã chuẩn bị để làm việc.
I am myself for the first time in eight months.	Tôi là chính mình lần đầu tiên sau tám tháng.
Community is established.	Cộng đồng được thiết lập.
It's not just about intelligence.	Nó không chỉ là về sự thông minh.
And then you will be free.	Và sau này bạn sẽ được tự do.
However, this effect has not been reported in larger animal models.	Tuy nhiên, hiệu ứng này chưa được báo cáo ở các mô hình động vật lớn hơn.
The parameters are passed to the method.	Các tham số được chuyển cho phương thức.
They really don't think about it.	Họ thực sự không nghĩ về điều đó.
Then let them take care of everything.	Sau đó để họ lo liệu mọi thứ.
He can't stay here long.	Anh ấy không thể ở đây lâu.
The couple has a son and a daughter.	Hai vợ chồng có một con trai và một con gái.
You won't have to look at her for long.	Bạn sẽ không phải nhìn cô ấy lâu nữa.
Don't give her anything.	Đừng cho cô ấy bất cứ thứ gì.
The experiment was repeated three times.	Thí nghiệm được lặp lại ba lần.
I'm excited about our team.	Tôi vui mừng về đội của chúng tôi.
They seem fine.	Họ có vẻ ổn.
These are problems for the government.	Đây là những vấn đề đối với chính phủ.
Bone cell growth.	Tăng trưởng tế bào xương.
He doesn't want me.	Anh ấy không muốn tôi.
Plus, you'll meet friendly young people from all over the world.	Thêm vào đó, bạn sẽ gặp gỡ những người trẻ tuổi thân thiện từ khắp nơi trên thế giới.
I do my own work.	Tôi làm việc của riêng tôi.
Now I am a married woman with a child.	Bây giờ tôi đã là một người phụ nữ đã có gia đình và một đứa con.
Not with him, that's for sure.	Không phải với anh ta, đó là chắc chắn.
Here are two main reasons for this.	Đây là hai lý do chính cho điều này.
Matter is matter is matter.	Vật chất là vật chất là vật chất.
I need to get in shape.	Tôi cần lấy lại vóc dáng.
I wouldn't rate the weight of the bag.	Tôi sẽ không đánh giá trọng lượng của túi.
We do that every day.	Chúng tôi làm điều đó mỗi ngày.
Now, promise me that.	Bây giờ, hãy hứa với tôi điều đó.
For more details, click here.	Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây.
Up to you.	Tuỳ bạn.
I have a student and object model with many relationships.	Tôi có một sinh viên và mô hình đối tượng với nhiều mối quan hệ.
I ran to the door but it was locked.	Tôi chạy ra cửa nhưng nó đã bị khóa.
It certainly seems likely.	Nó chắc chắn có vẻ có khả năng.
Rose is by far the best choice we could make.	Rose cho đến nay là sự lựa chọn tốt nhất mà chúng tôi có thể thực hiện.
We can't go tonight, or tomorrow.	Chúng ta không thể đi tối nay, hoặc ngày mai.
The defendant saw the officer and quickly walked away.	Bị cáo nhìn thấy cán bộ thì bước nhanh bỏ đi.
Everything feels exciting on this warm summer evening.	Mọi thứ đều cảm thấy thú vị vào buổi tối mùa hè ấm áp này.
We will wait a few more minutes.	Chúng tôi sẽ đợi vài phút nữa.
Now, that doesn't sound too bad.	Bây giờ, điều đó nghe có vẻ không quá tệ.
This game is made to be played with humans.	Trò chơi này được tạo ra để chơi với con người.
So a real wonder.	Vì vậy, một kỳ quan thực sự.
Such a location is already connected to a power source.	Vị trí như vậy đã được kết nối với nguồn điện.
I imagine it could be something that you lose track of.	Tôi tưởng tượng đó có thể là một cái gì đó mà bạn mất dấu.
As if we had a choice.	Như thể chúng ta có một sự lựa chọn.
Will probably be back for more.	Có lẽ sẽ trở lại để lấy thêm.
The fit test is conducted prior to the test.	Thử nghiệm vừa vặn được tiến hành trước khi thử nghiệm.
I take that as a sign.	Tôi xem đó là một dấu hiệu.
He is a great example.	Anh ấy là một ví dụ tuyệt vời.
We like it, but it's war.	Chúng tôi thích nó, nhưng đó là chiến tranh.
Or maybe you never liked your job, for a start.	Hoặc có thể bạn chưa bao giờ thích công việc của mình, để bắt đầu.
He fell next to me.	Anh ấy ngã vào bên cạnh tôi.
All resistance has ended.	Tất cả các cuộc kháng chiến đã kết thúc.
We will buy what we need in the city.	Chúng tôi sẽ mua những gì chúng tôi cần trong thành phố.
But they may have known.	Nhưng họ có thể đã biết.
I am wondering about him.	Tôi đang thắc mắc về anh ấy.
We want such a man.	Chúng tôi muốn một người đàn ông như vậy.
On the basis of her opinion.	Trên cơ sở cho ý kiến ​​của cô ấy.
His face was pale and serious.	Mặt anh tái mét và nghiêm nghị.
We have to fight them.	Chúng ta phải chiến đấu với chúng.
When your best friend gets married, they have less time to spend with you.	Khi bạn thân của bạn kết hôn, họ có ít thời gian hơn dành cho bạn.
I turned the corner and saw myself for the first time.	Tôi rẽ vào góc và lần đầu tiên nhìn thấy mình.
So are the workers.	Người lao động cũng vậy.
The men stayed.	Những người đàn ông ở lại.
If he did, she was destined for life.	Nếu anh ta làm vậy, cô ấy đã được sắp đặt cho cuộc sống.
I can't put one foot in front of the other.	Tôi không thể đặt một chân trước chân kia.
My life has ended.	Cuộc đời tôi đã kết thúc.
Like a lot of them too.	Giống như rất nhiều người trong số họ quá.
Is this good?	Điều này có tốt không.
I threw my shoulder at it.	Tôi ném vai vào nó.
All samples were run together.	Tất cả các mẫu đã được chạy cùng nhau.
You never asked what happened.	Bạn chưa bao giờ hỏi điều gì đã xảy ra.
They are still dangerous.	Chúng vẫn nguy hiểm.
But this is not what history shows.	Nhưng đây không phải là những gì lịch sử cho thấy.
I will buy that.	Tôi sẽ mua cái đó.
Just like in a real classroom environment, connect with other students.	Cũng giống như trong môi trường lớp học thực tế, kết nối với các sinh viên khác.
The answer should itself.	Câu trả lời nên tự nó.
Still early.	Vẫn còn sớm.
For many, it now merely speaks to the obvious.	Đối với nhiều người, bây giờ nó chỉ đơn thuần nói lên điều hiển nhiên.
I think most of them are human.	Tôi nghĩ hầu hết họ đều là con người.
At least, we will try.	Ít nhất, chúng tôi sẽ cố gắng.
Very comfortable from top to bottom.	Từ trên xuống dưới cực kỳ thoải mái.
He has already decided what he is going to do.	Anh ấy đã quyết định những gì anh ấy sẽ làm.
All three men lay dead on the street.	Cả ba người đàn ông nằm chết trên đường phố.
He thought he was in bed.	Anh ta nghĩ rằng anh ta đang ở trên giường.
Building.	Xây nhà.
But I don't have too much information about the relevant experience.	Nhưng tôi không có quá nhiều thông tin về trải nghiệm liên quan.
No need to touch or drag, let it work on its own.	Không cần phải chạm hoặc kéo, hãy để nó tự hoạt động.
Of the next day.	Của ngày hôm sau.
Because he can take it.	Bởi vì anh ấy có thể lấy nó.
I see you behind.	Tôi gặp bạn sau lưng.
They go with water.	Chúng đi cùng với nước.
She doesn't even know who his friends are.	Cô ấy thậm chí còn không biết ai là bạn của anh ấy.
Nobody gets 'free' money.	Không ai nhận được tiền 'miễn phí'.
Now imagine talking to your computer under similar circumstances.	Bây giờ hãy tưởng tượng nói chuyện với máy tính của bạn trong những trường hợp tương tự.
He can figure out what to do with it.	Anh ta có thể tìm ra những gì cần làm với nó.
She laughs loudly and often.	Cô ấy cười lớn và thường xuyên.
They are eating at a place right by the road.	Họ đang ăn ở một nơi ngay bên đường.
We just need to rethink a little bit.	Chúng ta chỉ cần xem xét lại một chút.
He seems like a good guy.	Anh ta có vẻ là người tốt.
This man, this couple, means so much to so many people.	Người đàn ông này, cặp đôi này, có ý nghĩa rất nhiều đối với rất nhiều người.
She spoke with passion.	Cô ấy nói với niềm đam mê.
He's dozing off still planning the opening scene.	Anh ta ngủ gật vẫn đang lên kế hoạch cho cảnh mở màn.
It is still used for this purpose.	Nó vẫn được sử dụng cho mục đích này.
For a number of days, he had to lie completely still.	Trong một số ngày, anh ấy đã phải nằm yên hoàn toàn.
Don't talk about her.	Đừng nói về cô ấy.
What is read is less important than how.	Những gì được đọc ít quan trọng hơn là như thế nào.
I always walk in case it's similar to survival calls.	Tôi luôn đi bộ trong trường hợp nó tương tự như các cuộc gọi sinh tồn.
He wondered who they were, but decided it didn't matter.	Anh tự hỏi họ là ai, nhưng quyết định điều đó không quan trọng.
Good product.	Sản phẩm tốt.
I made you feel safe.	Tôi đã làm cho bạn cảm thấy an toàn.
His head, too big.	Đầu của anh ta, quá lớn.
I put this aside last year.	Tôi đã đặt cái này sang một bên vào năm ngoái.
The rest have very different lifestyles.	Những người còn lại có cách sống rất khác nhau.
Don't change your mind now.	Đừng thay đổi suy nghĩ của bạn bây giờ.
I can do that part.	Tôi có thể làm phần đó.
You have to be more careful.	Bạn phải cẩn thận hơn.
Be on their side.	Hãy đứng về phía họ.
I know you can't see everything.	Tôi biết bạn không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ.
I'm just exceptionally lucky with that.	Tôi chỉ đặc biệt may mắn với điều đó.
Perhaps at some point it was.	Có lẽ tại một thời điểm nào đó nó đã được.
Also, take advantage of the other features of the tape.	Ngoài ra, hãy tận dụng các tính năng khác của băng.
You should.	Bạn nên.
Make everything happen.	Làm cho mọi thứ xảy ra.
They are mostly single men, with no family to consider.	Họ hầu hết là những người đàn ông độc thân, không có gia đình để xét nét.
We have access to some of the best products in the country.	Chúng tôi có quyền truy cập vào một số sản phẩm tốt nhất trong nước.
She wants to step back further and move away.	Cô ấy muốn lùi lại xa hơn và di chuyển ra xa.
You want to be a man.	Bạn muốn trở thành một người đàn ông.
They were just friends, but they were in a band together.	Họ chỉ là bạn, nhưng họ đã ở trong một ban nhạc cùng nhau.
It's good to go as it is.	Thật tốt khi đi như nó là.
Let me ask around and figure out what you need to do.	Hãy để tôi hỏi xung quanh và tìm ra những gì bạn cần làm.
We try to give the authors our decision within ten weeks.	Chúng tôi cố gắng cung cấp cho các tác giả quyết định của chúng tôi trong vòng mười tuần.
Everyone hates this guy.	Mọi người đều ghét anh chàng này.
I decided to act immediately.	Tôi quyết định hành động ngay lập tức.
I'm not worried about them.	Tôi không lo lắng về chúng.
Each system requires users to pay a fixed price.	Mỗi hệ thống yêu cầu người dùng phải trả một mức giá cố định.
I played well one day.	Tôi đã chơi tốt một ngày hôm đó.
The other called him back.	Người kia gọi lại cho anh ta.
I didn't know he would be here.	Tôi không biết anh ấy sẽ ở đây.
And it doesn't matter.	Và nó không quan trọng.
She wants to live in a place called.	Cô ấy muốn sống ở một nơi được gọi là.
I know the past few weeks have not been easy for you.	Tôi biết những tuần qua không hề dễ dàng với bạn.
Four or five times they surprised our camp.	Bốn hoặc năm lần họ làm trại của chúng tôi ngạc nhiên.
Your website is great.	Trang web của bạn rất tuyệt.
But his opinion is well founded.	Nhưng quan điểm của anh ấy là có cơ sở.
What a joy to watch a family grow!.	Thật là vui khi được chứng kiến ​​một gia đình phát triển !.
One more day.	Thêm một ngày.
They don't have to see.	Họ không cần phải xem.
Just show up.	Chỉ cần xuất hiện.
They must stay out of sight.	Họ phải tránh xa tầm nhìn.
It is not as difficult as it should be.	Nó không phải là khó khăn như nó phải được.
I know you're listening.	Tôi biết bạn đang nghe.
They are very kind and sweet.	Họ rất tốt bụng và ngọt ngào.
Also, he makes it look too easy.	Ngoài ra, anh ấy làm cho nó trông quá dễ dàng.
She clearly doesn't want to talk about the box.	Cô ấy rõ ràng không muốn nói về chiếc hộp.
I do not like you.	Tôi không thích bạn.
This is not home.	Đây không phải là nhà.
We would have heard before if he had.	Chúng tôi đã có thể nghe thấy trước đây nếu anh ấy có.
Then she meets his friends.	Sau đó, cô gặp những người bạn của anh.
A little too good.	Một chút quá tốt.
Making a movie is really, really hard.	Làm một bộ phim thực sự, thực sự rất khó.
All eyes were on me.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi.
And when politics gets tougher.	Và khi chính trị trở nên khó khăn hơn.
Get out.	Ra ngoài đi.
For this test we find.	Đối với thử nghiệm này, chúng tôi tìm thấy.
Never mind where he is.	Đừng bận tâm đến việc anh ta đang ở đâu.
An aggressive treatment with excellent results.	Một phương pháp điều trị tích cực với kết quả tuyệt vời.
I am watching and listening.	Tôi đang xem và lắng nghe.
First my mother, now you.	Đầu tiên là mẹ của tôi, bây giờ là bạn.
Everyone has been called.	Mọi người đã được gọi.
These issues must have a solid foundation within the organization.	Những vấn đề này phải có một cơ sở vững chắc trong tổ chức.
The government can go to war.	Chính phủ có thể tham chiến.
Now she was completely different.	Lúc này cô ấy đã hoàn toàn khác.
Usually, however, this is from a more technical perspective.	Tuy nhiên, thông thường điều này là từ một góc độ kỹ thuật hơn.
However, it should be finalized now with new biological tumor parameters.	Tuy nhiên, nó nên được hoàn thiện ngay bây giờ với các thông số khối u sinh học mới.
Words have no effect.	Các từ không có hiệu lực.
We worked there for about a year.	Chúng tôi đã làm việc ở đó khoảng một năm.
If a woman is speaking, it must be about a man.	Nếu một người phụ nữ đang nói, nó phải là về một người đàn ông.
He made an effort to pull himself together.	Anh ấy đã nỗ lực để kéo bản thân lại với nhau.
They went by the last train.	Họ đã đi bằng chuyến tàu cuối cùng.
For example, the approach of your ship.	Ví dụ, cách tiếp cận của con tàu của bạn.
We found each other only to lose each other.	Chúng ta tìm thấy nhau chỉ để đánh mất nhau.
I hope someone can help.	Tôi hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.
Never in her life had she met anyone who didn't drive.	Trong đời cô chưa bao giờ gặp ai không lái xe.
I was sure about it.	Tôi đã chắc chắn về nó.
Do not do this with the remaining row.	Không làm điều này với hàng còn lại.
But he refused it.	Nhưng anh đã từ chối nó.
I really think we've got something for them today.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã có một cái gì đó cho họ ngày hôm nay.
Any request we had was able to be fulfilled.	Bất kỳ yêu cầu nào chúng tôi đã có thể được thực hiện.
Easy to disassemble and clean.	Dễ dàng tháo lắp và vệ sinh.
Guidelines, which include three guidelines related to this appeal, have been released.	Hướng dẫn bao gồm ba hướng dẫn liên quan đến kháng nghị này, đã được đưa ra.
And one that says a lot about community and social responsibility.	Và một trong đó nói rất nhiều về cộng đồng và trách nhiệm xã hội.
But they are limited in potency.	Nhưng chúng bị hạn chế về hiệu lực.
It is really important for safety.	Nó thực sự quan trọng đối với sự an toàn.
Baby, you don't just have my heart, you have my whole soul.	Em yêu, bạn không chỉ có trái tim của tôi, bạn có toàn bộ linh hồn của tôi.
So far, the dinner has been great.	Cho đến nay, bữa tối thật tuyệt vời.
I'm sure he'll be fine in a few weeks.	Chắc chắn là anh ấy sẽ khỏe lại trong vài tuần nữa.
How much fun.	Bao nhiêu niềm vui.
He picked it up and brought it back to his mouth.	Anh nhặt nó lên và đưa nó trở lại miệng.
This is clearly not the case for these data.	Đây rõ ràng không phải là trường hợp của những dữ liệu này.
Obviously, this event is becoming more and more popular every year.	Rõ ràng, sự kiện này đang trở nên phổ biến hơn mỗi năm.
With more real danger added.	Với nhiều nguy hiểm thực sự được thêm vào.
The best leaders do the opposite.	Những nhà lãnh đạo giỏi nhất lại làm ngược lại.
He is a human being.	Anh ấy là một con người.
I went there and had sex.	Tôi đã đến đó và quan hệ tình dục.
Give what you want to receive.	Cho những gì bạn muốn nhận được.
He doesn't have any of this.	Anh ấy không có bất kỳ điều này.
Please check the details below.	Vui lòng kiểm tra các thông tin chi tiết bên dưới.
We will find it.	Chúng tôi sẽ tìm ra nó.
Total darkness fell, but light was still visible on the water.	Bóng tối hoàn toàn phủ xuống, nhưng ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy trên mặt nước.
You know it will, because you feel connected to something greater.	Bạn biết rằng điều đó sẽ xảy ra, bởi vì bạn cảm thấy được kết nối với một điều gì đó vĩ đại hơn.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
That's where we need to be.	Đó là nơi chúng ta cần đến.
You can do whatever you decide to do.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn quyết định làm.
Most of them seem very old or very young.	Hầu hết trong số họ có vẻ rất già hoặc rất trẻ.
I couldn't contain myself.	Tôi không thể kiềm chế bản thân mình.
There is only one record per instance on this table.	Chỉ có một bản ghi cho mỗi trường hợp trên bảng này.
He was holding hands with an elderly man.	Anh ấy đang tay trong tay với một người đàn ông lớn tuổi.
It just might help me put things into perspective.	Nó chỉ có thể giúp tôi đưa mọi thứ vào quan điểm.
He couldn't help but smile when he saw her.	Anh không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cô.
You need to perform.	Bạn cần phải thực hiện.
They did something that not many people can do.	Họ đã làm được điều mà không nhiều người có thể làm được.
We are human.	Chúng ta là con người.
But it started and the men stopped.	Nhưng nó bắt đầu và những người đàn ông dừng lại.
But she knows love is not enough.	Nhưng cô biết tình yêu là không đủ.
Two or three hours at most.	Nhiều nhất là hai, ba giờ.
Those guys know how hard it is.	Những kẻ đó biết nó khó khăn như thế nào.
If everything goes according to plan, everyone will.	Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi người sẽ như vậy.
This child is selected.	Đứa trẻ này được chọn.
There will be more tomorrow and the day after tomorrow.	Sẽ có nhiều hơn vào ngày mai và ngày kia.
Second, a fair question.	Thứ hai, một câu hỏi công bằng.
Years have helped them get in.	Nhiều năm đã giúp họ vào cuộc.
I love his stories.	Tôi yêu những câu chuyện của anh ấy.
So glad you moved.	Rất vui vì bạn đã di chuyển.
It may not, in the case, be so.	Nó có thể không, trong trường hợp, là như vậy.
She loves the guy.	Cô yêu anh chàng.
Stand up, guys.	Hãy đứng lên, các bạn.
Be prepared to wait in line.	Hãy chuẩn bị để chờ xếp hàng.
All products are top quality products.	Tất cả các sản phẩm là sản phẩm chất lượng hàng đầu.
How he was ready to help in times of trouble.	Anh ấy đã sẵn sàng giúp đỡ những lúc gặp khó khăn như thế nào.
If he uses it, that's his proof.	Nếu anh ta sử dụng nó, đó là bằng chứng của anh ta.
In between the numbers are white lines.	Ở giữa các con số là các vạch trắng.
Furthermore, she was surprised that they wanted to question her.	Hơn nữa, cô còn ngạc nhiên rằng họ muốn thẩm vấn cô.
Most of these people need it a lot more than I do.	Hầu hết những người này cần nó hơn tôi rất nhiều.
We understand each other too well.	Chúng tôi quá hiểu nhau.
You, more than anyone else, yearn to live.	Bạn, hơn bất kỳ người nào khác, khao khát được sống.
Act like an adult.	Hành động như một người lớn.
So fast, he ran.	Quá nhanh, anh ta đã chạy.
Not many people can drink that much.	Không nhiều người có thể uống nhiều như vậy.
They are deeply personal.	Chúng mang tính cá nhân sâu sắc.
Again, let the pressure drop naturally.	Một lần nữa, hãy để áp lực giảm xuống một cách tự nhiên.
That wouldn't have happened without serious debate.	Điều đó đã không xảy ra nếu không có cuộc tranh luận nghiêm túc.
Looking at it was like looking at something inside of him.	Nhìn nó giống như đang nhìn vào thứ gì đó bên trong của anh ấy.
Anyone can get any one of them.	Bất kỳ ai cũng có thể nhận được bất kỳ một trong số chúng.
I get a lot of that at home, even from my family.	Tôi nhận được rất nhiều thứ đó ở nhà, thậm chí từ gia đình tôi.
This is a serious mistake.	Đây là một sai lầm nghiêm trọng.
The things you forget are funny.	Những điều bạn quên thật buồn cười.
I had the exact same reaction to that part as you did.	Tôi đã có phản ứng chính xác với phần đó như bạn đã làm.
The doctor told her to push.	Bác sĩ bảo cô ấy phải rặn.
It changes everything for them.	Nó thay đổi mọi thứ cho họ.
I didn't try.	Tôi đã không cố gắng.
I had to suspend work because of this situation.	Tôi đã phải đình chỉ công việc vì tình huống này.
Of course the room is as lovely as this one.	Tất nhiên là căn phòng đáng yêu như thế này.
Other teams have tried that and failed.	Các đội khác đã thử điều đó và đã thất bại.
View id.	Xem id.
Game over.	Trò chơi đã kết thúc.
There is no real job growth.	Không có tăng trưởng công việc thực sự.
I also heard that.	Tôi cũng nghe thấy điều đó.
The officers returned fire every time the hand appeared.	Các sĩ quan tá hỏa trở lại mỗi khi bàn tay xuất hiện.
Maybe that's what he really is.	Có lẽ đó là những gì anh ta thực sự là.
It tells you that you can treat digital like old media.	Nó cho bạn biết rằng bạn có thể coi kỹ thuật số như phương tiện truyền thông cũ.
Much worse than you know or even imagine.	Tệ hơn nhiều so với những gì bạn biết hoặc thậm chí tưởng tượng.
It was different from everything else that was published after that.	Nó khác với mọi thứ khác đã được xuất bản sau đó.
Less activity during the day.	Ít hoạt động trong ngày.
He does have a point, though.	Dù vậy anh ấy thực sự có lý.
To use this feature.	Để sử dụng tính năng này.
About you and me.	Về bạn và tôi.
And it has changed.	Và nó đã thay đổi.
No one knows how much the company is actually worth.	Không ai biết công ty thực sự có giá trị bao nhiêu.
All in search of something else.	Tất cả để tìm kiếm một cái gì đó khác.
We love getting to know families.	Chúng tôi thích làm quen với các gia đình.
But you were born with more power to do it than most people.	Nhưng bạn được sinh ra với nhiều quyền năng để làm điều đó hơn hầu hết mọi người.
He had never felt anything before.	Anh ấy chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì trước đây.
Blood and hair samples were taken for analysis.	Các mẫu máu và tóc đã được lấy để phân tích.
However, she didn't want to go.	Tuy nhiên cô ấy không muốn đi.
Instead, we can assume the neck has a representative cross-section that remains constant.	Thay vào đó, chúng ta có thể giả sử cổ có một mặt cắt ngang đại diện không đổi.
They feel a complete lack of control.	Họ cảm thấy hoàn toàn thiếu kiểm soát.
So we talked.	Vì vậy, chúng tôi đã nói chuyện.
There is no human contact.	Không có liên hệ của con người.
Change them quickly.	Thay đổi chúng nhanh chóng.
Any additional amount due must be paid by her.	Bất kỳ số tiền bổ sung nào đến hạn phải được thanh toán bởi cô ấy.
Obviously have bad breasts, poor soul.	Rõ ràng là có bộ ngực xấu, tâm hồn kém cỏi.
It's still a little strange to think this, our daughter.	Vẫn hơi lạ khi nghĩ điều này, con gái của chúng ta.
The father was driving.	Người cha đã lái xe.
His decisions are based on his quality of life later in life.	Quyết định của anh ấy dựa trên chất lượng cuộc sống sau này khi lớn lên.
It may be correct.	Nó có thể đúng.
This has caused a lot of controversy.	Điều này đã gây ra rất nhiều tranh luận.
In fact, this is just a signal of a more general outcome.	Trên thực tế, đây chỉ là tín hiệu của một kết quả tổng quát hơn.
I heard that these are half wrong.	Tôi nghe nói rằng những điều này sai một phần hai.
It means a surprise.	Nó có nghĩa là một bất ngờ.
This argument cannot now be made.	Lập luận này bây giờ không thể được nêu ra.
That it was over and in a way, I remembered.	Rằng nó đã trôi qua và theo một cách nào đó, tôi đã nhớ.
You need to come out.	Bạn cần phải đi ra.
We have reviewed this topic many times.	Chúng tôi đã xem xét chủ đề này rất nhiều lần.
Here are just a few of them.	Đây chỉ là một vài trong số họ.
I don't want to repeat that experience.	Tôi không muốn lặp lại kinh nghiệm đó.
And that's not really the way to use it.	Và đó không thực sự là cách để sử dụng nó.
If not, read it over and over again until you understand.	Nếu không, hãy đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi bạn hiểu.
We could have, that said.	Chúng tôi có thể có, điều đó nói.
I can't believe he's doing this to you.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đang làm điều này với bạn.
I am ready to meet them.	Tôi sẵn sàng gặp gỡ họ.
And it works.	Và nó hoạt động.
It may have come from his last ship.	Nó có thể đến từ con tàu cuối cùng của anh ấy.
They are difficult to deal with, for two reasons.	Chúng rất khó giải quyết, vì hai lý do.
Oh, definitely yes.	Ồ, chắc chắn là có.
One setting could be the initial interview.	Một thiết lập có thể là cuộc phỏng vấn ban đầu.
You can't be serious.	Bạn không thể nghiêm túc.
Buy a little more time.	Mua thêm một chút thời gian.
I had a house there.	Tôi đã có một ngôi nhà ở đó.
The idea is to enhance.	Ý tưởng là để nâng cao.
Moreover, he will have a nice abode if.	Hơn nữa, anh ấy sẽ có một nơi ở tốt đẹp nếu.
Maybe to keep me moving.	Có lẽ để giữ cho tôi tiếp tục di chuyển.
No children of the marriage.	Không có con của cuộc hôn nhân.
I am here to serve and support.	Tôi ở đây để phục vụ và hỗ trợ.
I want my life back.	Tôi muốn cuộc sống của tôi trở lại.
I can't wait for you to see it.	Tôi không thể đợi bạn để xem nó.
All of these choices are up to you.	Tất cả những sự lựa chọn này là tùy thuộc vào bạn.
The bridge was right in front of her.	Cây cầu đã ở ngay trước mặt cô.
It's not out of the question.	Nó không nằm ngoài câu hỏi.
That difference makes a huge impact on a child.	Sự khác biệt đó tạo ra một tác động rất lớn đến một đứa trẻ.
As you work, make sure each rock is stable.	Khi bạn làm việc, hãy chắc chắn rằng mỗi tảng đá được ổn định.
You will get stuck in it when you step through.	Bạn sẽ bị mắc kẹt trong đó khi bạn bước qua.
So is the book.	Sách cũng vậy.
I began to see light, not just darkness. 	Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng chứ không chỉ bóng tối. 
and you can find them easily.	và bạn có thể tìm thấy chúng dễ dàng.
We don't even look at the pass.	Chúng tôi thậm chí không nhìn vào đường chuyền.
That project doesn't use the form load event.	Dự án đó không sử dụng sự kiện tải biểu mẫu.
Project goes ahead.	Dự án đi trước.
Responsible for data collection.	Chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu.
It was an interesting scene to write about.	Đó là một cảnh thú vị để viết.
I don't want to meet anyone.	Tôi không muốn gặp ai cả.
Inside this object is another service object for the database.	Bên trong đối tượng này là một đối tượng dịch vụ khác cho cơ sở dữ liệu.
No additional costs.	Không có chi phí bổ sung.
Stay safe in your home.	Giữ an toàn trong nhà của bạn.
Never go through an unknown door if you can help it.	Đừng bao giờ đi qua một cánh cửa không xác định trước nếu bạn có thể giúp nó.
Obviously that's not the best news for us.	Rõ ràng đó không phải là tin tốt nhất đối với chúng tôi.
These are aspects over which he has complete control.	Đây là những khía cạnh mà anh ấy có toàn quyền kiểm soát.
And another test.	Và một bài kiểm tra khác.
She is a very powerful presence.	Cô ấy là một sự hiện diện rất mạnh mẽ.
These are problems that are not right before our eyes.	Đây là những vấn đề không đúng trước mắt chúng ta.
No one wants to feel weak.	Không ai muốn cảm thấy mình yếu đuối.
She worked for both of them.	Cô ấy đã làm việc cho cả hai người họ.
And a man comes up to you and hits you in the face.	Và một người đàn ông đến với bạn và đánh vào mặt bạn.
Unfortunately, it is not possible to give a general answer.	Thật không may, không thể đưa ra câu trả lời chung.
Now I feel cold in the back of my head.	Bây giờ tôi thấy lạnh ở sau đầu.
Can't pay for it even if.	Không thể trả tiền cho nó ngay cả khi.
He made a decision.	Anh ấy đã đưa ra quyết định.
His first appearance was six or eight years ago.	Lần đầu tiên anh ấy xuất hiện là sáu hoặc tám năm trước.
It happened to me.	Nó đã xảy ra với tôi.
Yet she did not think about death.	Vậy mà cô không nghĩ đến cái chết.
I can see, for example, when your son will die.	Tôi có thể thấy, chẳng hạn, khi con trai bạn sẽ chết.
Got an email today.	Có một email hôm nay.
It was that man.	Đó là người đàn ông kia.
They seem to have disappeared.	Họ dường như đã biến mất.
Some mothers contribute up to six children.	Một số bà mẹ đóng góp tới sáu đứa con.
Last year.	Cuối năm ngoái.
Most of the time patients come in with problems that are quick to fix.	Hầu hết thời gian bệnh nhân đến với các vấn đề nhanh chóng để sửa chữa.
It's really hard to give general advice.	Thực sự rất khó để đưa ra lời khuyên chung.
Nothing to do but tell stories.	Không có gì để làm ngoài việc kể những câu chuyện.
It's too dark.	Nó quá tối.
They are doing our thing and this and that.	Họ đang làm việc của chúng tôi và điều này và điều kia.
Immediately.	Ngay lập tức.
It was very sad.	Nó đã rất buồn.
She is still in her performance outfit.	Cô ấy vẫn còn trong trang phục biểu diễn của mình.
So we have to find some way to work together in peace.	Vì vậy, chúng ta phải tìm ra cách nào đó để làm việc cùng nhau trong hòa bình.
In the forest.	Trong rừng.
Click on a product below to learn more about it.	Bấm vào một sản phẩm dưới đây để tìm hiểu thêm về nó.
And then, oh, let's try this third thing.	Và sau đó, ồ, chúng ta hãy thử điều thứ ba này.
Let me speak.	Để tôi noi.
It's like cancer.	Nó giống như bệnh ung thư.
A guy feels really good because he found it.	Một chàng trai cảm thấy thực sự tốt vì anh ấy đã tìm thấy nó.
He never had one and never intended to.	Anh ta chưa bao giờ có một cái và cũng không bao giờ có ý định làm vậy.
That has an effect when he comes in every morning.	Điều đó có ảnh hưởng khi anh ấy đến vào mỗi buổi sáng.
This is progress.	Đây là sự tiến bộ.
See you next week!.	Gặp lại bạn vào tuần tới!.
However, really expensive.	Tuy nhiên, thực sự đắt tiền.
Your job is to do your job well.	Việc của bạn là làm tốt vai trò của mình.
He is sprawled on the ground.	Anh ta đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Sitting with her family, she learned that he had left nothing for her.	Ngồi với gia đình, cô mới biết rằng anh đã không để lại gì cho cô.
Tell them your food will take a long time.	Nói với họ rằng thức ăn của bạn sẽ mất nhiều thời gian.
Your daughter is like my son.	Con gái của bạn giống như con trai của tôi.
It was quite a difficult experience.	Đó là một kinh nghiệm khá khó khăn.
When my life changed.	Khi cuộc sống của tôi thay đổi.
It's like being a kid again.	Nó giống như là một đứa trẻ một lần nữa.
And fans loved it.	Và người hâm mộ đã yêu thích nó.
Form is the knowledge of being.	Hình thức là kiến ​​thức về hiện hữu.
Now we give the structure of the paper.	Bây giờ chúng ta đưa ra cấu trúc của bài báo.
I love the realistic cooking action.	Tôi thích hành động nấu ăn thực tế.
The world is a different place.	Thế giới là một nơi khác.
Liked your question.	Thích câu hỏi của bạn.
They need you to know.	Họ cần bạn biết.
All experiments were repeated at least twice.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ít nhất hai lần.
I have code that works to return me a single value.	Tôi có mã hoạt động để trả lại cho tôi một giá trị duy nhất.
Better to continue the conversation.	Tốt hơn là nên tiếp tục cuộc trò chuyện.
We in.	Chúng tôi trong.
And it will only work when you ask for it.	Và nó sẽ chỉ hoạt động khi bạn yêu cầu.
I don't do it often but it does happen.	Tôi không làm điều đó thường xuyên nhưng nó đã xảy ra.
The sad smile came again.	Nụ cười buồn lại đến.
He gave an honest answer.	Anh ấy đã đưa ra một câu trả lời trung thực.
However, I don't feel bad.	Tuy nhiên, tôi không cảm thấy tệ.
I will never expect you.	Tôi sẽ không bao giờ mong đợi bạn.
They won't let him in.	Họ sẽ không cho anh ta vào.
You will have nothing to do with defense.	Bạn sẽ không có gì để làm với phòng thủ.
She will fight.	Cô ấy sẽ chiến đấu.
This is my first time building a website.	Đây là lần đầu tiên tôi xây dựng một trang web.
These data present challenges for analysis.	Những dữ liệu này đưa ra những thách thức cho việc phân tích.
Show others how to respect women.	Chỉ cho người khác cách tôn trọng phụ nữ.
There's a good reason.	Có lý do chính đáng.
But in the end fell in love with him.	Nhưng cuối cùng lại yêu anh ấy.
You will love the story.	Bạn sẽ thích câu chuyện.
Not so.	Không phải như vậy.
The teachers refused to discuss the matter with me.	Các giáo viên từ chối thảo luận vấn đề với tôi.
He should never have tried his plan.	Anh ta không bao giờ nên thử kế hoạch của mình.
We have a common enemy.	Chúng ta có một kẻ thù chung.
Probably better if they have.	Có lẽ tốt hơn nếu họ có.
The police have a description of you, and they will continue to search.	Cảnh sát có một mô tả về bạn, và họ sẽ tiếp tục tìm kiếm.
We cannot be comfortable.	Chúng tôi không thể thoải mái.
The strategy is working.	Chiến lược đang hoạt động.
This will be your room.	Đây sẽ là phòng của bạn.
They need rest.	Họ cần nghỉ ngơi.
We lived there for a year and a half.	Chúng tôi đã sống ở đó một năm rưỡi.
Fight for your rights.	Hãy đấu tranh vì quyền lợi của bạn.
Start small and just try.	Bắt đầu nhỏ và chỉ cần thử.
Complicated treatment will not come cheap.	Việc điều trị phức tạp sẽ không hề rẻ.
He is their leader, she is his protector.	Anh là thủ lĩnh của họ, cô là người bảo vệ của anh.
Of course, one shouldn't expect a perfect deal.	Tất nhiên, người ta không nên mong đợi một thỏa thuận hoàn hảo.
Everyone knows how much we love it here.	Mọi người đều biết chúng tôi yêu nó như thế nào ở đây.
She lost her time.	Cô ấy đã mất thời gian của mình.
Like species.	Như các loại loài.
Four hundred feet high.	Cao bốn trăm bộ.
My mother is very busy right now.	Mẹ tôi hiện rất bận.
He is, for better and for worse, too absolute for school.	Anh ấy, cho tốt hơn và tệ hơn, quá tuyệt đối với trường học.
Your dreams have the same meaning.	Những giấc mơ của bạn có ý nghĩa như vậy.
Gold had a kind of makeup.	Vàng đã có một loại trang điểm.
That is the location.	Đó là vị trí.
I hope it's good for you too.	Tôi hy vọng nó cũng tốt cho bạn.
Usually, these reports will not affect your credit score.	Thông thường, các báo cáo này sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.
The two of us have nothing to lose.	Hai chúng ta không còn gì để mất.
I will never forget this day for the rest of my life.	Tôi sẽ không bao giờ quên ngày này trong suốt quãng đời còn lại của mình.
However it has to wait another time.	Tuy nhiên nó phải đợi một thời gian khác.
He seemed about to be angry in a different way.	Anh ấy dường như sắp tức giận theo một cách khác.
I think they tried, maybe even tried a lot.	Tôi nghĩ họ đã cố gắng, thậm chí có thể đã cố gắng rất nhiều.
Progress has been made.	Tiến bộ đã được thực hiện.
Perhaps more than usual.	Có lẽ nhiều hơn bình thường.
Waste time.	Mất thời gian.
Wanted to fill her vision with them before she died.	Muốn lấp đầy tầm nhìn của cô với chúng trước khi cô chết.
Anyway, it's work.	Dù sao thì đó cũng là công việc.
I have arrived at the right time.	Tôi đã đến đúng lúc.
There was one failed scroll.	Có một lần cuộn không thành công.
So this is great for that.	Vì vậy, điều này là rất tốt cho điều đó.
On the far wall is a door.	Ở bức tường xa là một cánh cửa.
I know you're just a good friend.	Tôi biết bạn chỉ là một người bạn tốt.
He examined the body.	Anh khám nghiệm thi thể.
I should go now.	Tôi nên đi ngay.
It can wait, you think.	Nó có thể đợi, bạn nghĩ.
Each one of us.	Mỗi người chúng ta.
Improvement is not seen.	Cải thiện không được nhìn thấy.
Third room.	Căn phòng thứ ba.
Other than that, it's just another day.	Ngoài ra, nó chỉ là một ngày khác.
There is no evidence that such a decision has been made.	Không có bằng chứng cho thấy một quyết định như vậy đã được thực hiện.
Kill them, and your right to get more soldiers.	Giết chúng, và quyền của bạn để có thêm binh lính.
Blood pressure was measured.	Huyết áp đã được đo.
You said he talked to you.	Bạn nói rằng anh ấy đã nói chuyện với bạn.
You are solely responsible for their use.	Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng chúng.
So you don't have to care about me.	Vì vậy, bạn không cần phải quan tâm đến tôi.
However, I don't know what he said.	Tuy nhiên, tôi không biết anh ấy đã nói gì.
I will make us some.	Tôi sẽ làm cho chúng tôi một số.
And indeed that seems correct.	Và thực sự điều đó có vẻ chính xác.
We provide an example that shows how the price is determined.	Chúng tôi cung cấp một ví dụ cho thấy cách xác định giá.
So the idea that you come is like saying you that.	Vì vậy, ý tưởng rằng bạn đến như nói rằng bạn điều đó.
However, what could not be done has been done.	Tuy nhiên, những gì không thể làm được đã được thực hiện.
Dinner, then the storm.	Bữa tối, sau đó là cơn bão.
I couldn't see very well.	Tôi đã không thể nhìn rõ lắm.
Feel yourself getting healthier.	Cảm thấy bản thân ngày càng khỏe mạnh.
So one more question that you need to ask yourself.	Vì vậy, một câu hỏi nữa mà bạn cần phải đặt cho chính mình.
Chef.	Đầu bếp.
He gave it a score of three out of ten.	Anh ấy cho nó điểm ba trên mười.
In short, it has to go beyond the storefront.	Nói tóm lại, nó phải vượt ra khỏi mặt tiền cửa hàng.
But we have faith in another force.	Nhưng chúng tôi có niềm tin vào một thế lực khác.
She wants to be away from him.	Cô muốn xa anh.
I should give you something for your trouble.	Tôi nên cho bạn một cái gì đó cho rắc rối của bạn.
Any circumstances.	Bất kỳ hoàn cảnh nào.
In practice, this means as much fresh food as possible.	Trong thực tế, điều này có nghĩa là càng nhiều thực phẩm tươi càng tốt.
Eventually, it looks like other people started using it.	Cuối cùng, có vẻ như những người khác bắt đầu sử dụng nó.
All one has to do is cast it and shoot it.	Tất cả những gì người ta phải làm là đúc nó và bắn nó.
It won't be like real life.	Nó sẽ không giống như cuộc sống thực.
Of this opinion.	Của ý kiến ​​này.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
I'm still getting over it.	Tôi vẫn đang vượt qua nó.
And by a good amount too.	Và bởi một số lượng tốt quá.
The result is something completely new and immediately familiar.	Kết quả là một cái gì đó hoàn toàn mới và quen thuộc ngay lập tức.
I like to think of this as a marriage.	Tôi thích coi đây là một cuộc hôn nhân.
He took my hand.	Anh ấy nắm lấy tay tôi.
Not quite four hours.	Không hoàn toàn bốn giờ.
Yeah, it's very important that people learn about that, very important.	Vâng, điều rất quan trọng là mọi người phải học về điều đó, rất quan trọng.
Excited.	Cảm thấy thích thú.
We have explained one of the reasons for this above.	Chúng tôi đã giải thích một trong những lý do cho điều này ở trên.
You really had to fight your way to retreat.	Bạn thực sự đã phải chiến đấu theo cách của mình để rút lui.
He found very little.	Anh ta tìm thấy rất ít.
Training can take many forms.	Việc đào tạo có thể có nhiều hình thức.
Too tired to fight him.	Quá mệt mỏi khi phải chiến đấu với anh ta.
We have changed the way we work with our special teams.	Chúng tôi đã thay đổi cách chúng tôi làm việc với các đội đặc biệt của mình.
He wanted another child, and that was it.	Anh ta muốn có một đứa con khác, và đó là điều đó.
Several horses were killed, and many more had to be slain.	Một số con ngựa đã bị giết, và nhiều con hơn nữa phải bị hạ gục.
We use it or a version of it every day.	Chúng tôi sử dụng nó hoặc một phiên bản của nó hàng ngày.
Four false negatives were found.	Bốn âm tính giả đã được tìm thấy.
Offer options, but limit them.	Đưa ra các lựa chọn, nhưng giới hạn chúng.
Just to make that clear to everyone.	Chỉ để làm rõ điều đó với mọi người.
It is super fat.	Nó là siêu béo.
Different, but one and the same.	Khác nhau, nhưng một và giống nhau.
You have to pay for this.	Bạn phải trả giá cho điều này.
Direct the water away from the sun.	Hướng nước tránh ánh nắng mặt trời.
Not everyone plays, perhaps, but most.	Không phải mọi người chơi, có lẽ, nhưng hầu hết.
However it looks like it is being hidden.	Tuy nhiên có vẻ như nó đang bị che giấu.
So this is out of the question.	Vì vậy, điều này là ngoài câu hỏi.
Before long, the city changed hands again.	Chẳng bao lâu sau, thành phố lại đổi chủ.
Her name has been changed.	Đã thay đổi tên của cô ấy.
They produce each other.	Chúng sản xuất lẫn nhau.
But in another moment, he was beside her.	Nhưng trong một khoảnh khắc khác, anh đã ở bên cạnh cô.
But surely nothing happens because the world looks no different.	Nhưng chắc chắn là không có gì xảy ra vì thế giới trông không khác gì.
Damn don't know when it was set.	Mẹ kiếp không biết nó được đặt khi nào.
That's just the way this business is.	Đó chỉ là cách kinh doanh này là.
I didn't do well here.	Tôi đã làm không tốt ở đây.
Three of them survived.	Ba người trong số họ sống sót.
He had seen her in his dreams, but the dreams were safe.	Anh đã nhìn thấy cô trong những giấc mơ của mình, nhưng những giấc mơ vẫn an toàn.
I just want you around.	Tôi chỉ muốn bạn ở bên.
He will do it.	Anh ấy sẽ làm điều đó.
I have to do more.	Tôi phải làm nhiều hơn nữa.
This has to do with weapons.	Điều này có liên quan đến vũ khí.
Grow rapidly within this limit.	Phát triển nhanh chóng trong giới hạn này.
And how lucky we are to get married.	Và thật may mắn khi chúng tôi kết hôn với nhau.
Flyer.	Ngựa chạy nhanh.
Trust me, politics is on your side.	Hãy tin tưởng ở tôi, chính trị đang đứng về phía bạn.
Many are too young to run away.	Nhiều người còn quá trẻ để chạy trốn.
It will take less than thirty minutes.	Nó sẽ mất ít hơn ba mươi phút.
Remember to follow the blog circle until you come back here!.	Hãy nhớ theo dõi vòng tròn blog cho đến khi bạn quay lại đây !.
And at the same time understand more deeply.	Và đồng thời hiểu sâu hơn.
However, the exact opposite is more likely to happen.	Tuy nhiên, điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra nhiều hơn.
We know who we are.	Chúng tôi biết chúng tôi là ai.
He smiled and went to the bar.	Anh ta cười và đi đến quầy bar.
At least they're still in the family.	Ít nhất thì họ vẫn ở trong gia đình.
God has a plan, a people.	Chúa có một kế hoạch, một dân tộc.
It's easy to make and healthy.	Nó dễ làm và tốt cho sức khỏe.
Results seem to have improved with it.	Kết quả dường như đã được cải thiện với nó.
His mouth was open.	Miệng anh ta đã mở.
It is truly an art form.	Nó thực sự là một loại hình nghệ thuật.
That is common knowledge.	Đó là kiến ​​thức phổ biến.
I come out a lot.	Tôi ra khỏi rất nhiều.
However, it's still worth it.	Tuy nhiên, nó vẫn đáng giá.
I was just like that.	Tôi đã chỉ như vậy.
Most include this one still in print.	Hầu hết bao gồm cái này vẫn còn trong bản in.
If you believe in your idea, go ahead.	Nếu bạn tin vào ý tưởng của mình, hãy tiếp tục.
It brings to light what was done in the dark.	Nó đưa những gì đã làm trong bóng tối ra ánh sáng.
Anything else they want to sift through.	Bất cứ điều gì khác họ muốn sàng lọc.
But this is not the worst problem encountered.	Nhưng đây không phải là vấn đề tồi tệ nhất gặp phải.
His death was left to me.	Cái chết của anh ấy đã để lại cho tôi.
The other players may have recognized him as well.	Các cầu thủ khác có thể cũng đã nhận ra anh ta.
I was wondering what she really said.	Tôi đã tự hỏi những gì cô ấy thực sự đã nói.
I agree, there is no better way.	Tôi đồng ý, không có cách nào tốt hơn.
Which brings us back to today, or rather to tonight.	Điều này đưa chúng ta trở lại ngày hôm nay, hay đúng hơn là đêm nay.
This makes tape protection complicated and, therefore, expensive.	Điều này làm cho việc bảo vệ băng trở nên phức tạp và do đó, tốn kém.
We can share this country without violence.	Chúng ta có thể chia sẻ đất nước này mà không có bạo lực.
Several sample data were used in this study.	Một số mẫu dữ liệu đã được sử dụng trong nghiên cứu này.
They are not afraid of suffering.	Họ không sợ đau khổ.
Initial results from the test system will be presented.	Kết quả ban đầu từ hệ thống thử nghiệm sẽ được trình bày.
He may come in the morning, or he may stay away.	Anh ấy có thể đến vào buổi sáng, hoặc anh ấy có thể tránh xa.
While not all technologies will be successful, many will.	Mặc dù không phải công nghệ nào cũng thành công, nhưng nhiều công nghệ sẽ như vậy.
Find out some more information.	Tìm hiểu thêm một số thông tin.
It's just a girl.	Nó chỉ là một cô gái.
But it's really not a big deal.	Nhưng nó thực sự không phải là một vấn đề lớn.
In speech, they sound exactly the same.	Trong bài phát biểu, chúng nghe giống hệt nhau.
However, the reaction time is the order of the day in all cases.	Tuy nhiên, thời gian phản ứng là thứ tự của ngày trong mọi trường hợp.
I don't believe it will work.	Tôi không tin rằng nó sẽ thành công.
Now, let's run outside.	Bây giờ, chúng ta hãy chạy ra ngoài.
There is no easy task.	Không có nhiệm vụ dễ dàng.
There are two other people in the third bedroom.	Có hai người khác trong phòng ngủ thứ ba.
It's like he was sent on a mission and he failed.	Nó giống như anh ta được cử đi làm nhiệm vụ và anh ta đã thất bại.
My very close friends support me, but many others do not.	Những người bạn rất thân của tôi ủng hộ tôi, nhưng nhiều người khác thì không.
Want to be at the top of the year.	Muốn đứng đầu năm.
That took the resource.	Điều đó đã lấy tài nguyên.
I like to save money.	Tôi thích tiết kiệm tiền.
It usually works fine.	Nó thường hoạt động tốt.
I will throw it.	Tôi sẽ ném nó.
And the plane did.	Và chiếc máy bay đã làm được.
That is its best feature.	Đó là tính năng tốt nhất của nó.
It's another world.	Đó là một thế giới khác.
I think man is free.	Anh nghĩ, con người được tự do.
Some stay but maybe not in the way you are thinking.	Một số ở lại nhưng có lẽ không theo cách bạn đang nghĩ.
I don't know what they are.	Tôi không biết chúng là gì.
I really like this story.	Tôi thực sự thích câu chuyện này.
This model has been the subject of extensive research in the literature.	Mô hình này đã là chủ đề được nghiên cứu rộng rãi trong tài liệu.
They want to do well, they want to please.	Họ muốn làm tốt, họ muốn làm hài lòng.
But let's look deeper.	Nhưng hãy nhìn sâu hơn.
His relationship with his wife improved and she supported the app.	Mối quan hệ của anh với vợ được cải thiện và cô ấy ủng hộ ứng dụng đó.
And the show will continue.	Và chương trình sẽ tiếp tục.
What remains is my own property.	Những gì còn lại là tài sản riêng của tôi.
So would any woman.	Bất kỳ phụ nữ nào cũng vậy.
Keyword okay.	Từ khóa được.
I only have one still up.	Tôi chỉ có một vẫn còn lên.
I can't believe that.	Tôi không thể tin được điều đó.
He pulled out a shoulder piece.	Anh ta lôi ra một mảnh vai.
So did he, for that matter.	Anh ta cũng vậy, vì vấn đề đó.
He was not married.	Anh ấy đã không kết hôn.
He used his left arm to cover his mouth and nose.	Anh dùng cánh tay trái để che miệng và mũi.
You seem to avoid it.	Bạn dường như tránh nó.
From the person or presence of another person.	Từ người hoặc sự hiện diện của người khác.
I recognized him immediately.	Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức.
I hope you will agree with this.	Tôi hy vọng bạn sẽ đồng ý với điều này.
But they are no longer there.	Nhưng chúng không còn ở đó nữa.
That's your world.	Đó là thế giới của bạn.
They are coming back.	Họ đang trở lại.
Has anyone seen anything like this?.	Có ai nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này không ?.
I can stop them.	Tôi có thể ngăn chúng lại.
They just closed the curtain at the last second.	Họ vừa hạ màn vào giây cuối cùng.
Because of it, she lost everything.	Vì nó, cô ấy đã mất tất cả.
Even half a day is probably enough.	Thậm chí nửa ngày có lẽ là đủ.
This review site is the hub of finding what you need.	Trang đánh giá này là trung tâm của việc tìm kiếm những gì bạn cần.
Well, maybe you can explain that.	Chà, có lẽ bạn có thể giải thích điều đó.
We talked and came to an agreement.	Chúng tôi đã nói chuyện và đi đến thống nhất.
Not only my immediate family, but also my close friends.	Không chỉ gia đình trực hệ của tôi, mà những người bạn thân của tôi cũng vậy.
I'm giving you an easy score.	Tôi đang cho bạn một điểm số dễ dàng.
He said well.	Anh ấy nói tốt.
May need a green card to stay.	Có thể cần một thẻ xanh để ở lại.
Obviously, for some the opposite is true.	Rõ ràng, đối với một số điều ngược lại là đúng.
That's why they will protect us.	Đó là lý do tại sao họ sẽ bảo vệ chúng ta.
Together with me.	Cùng với tôi.
They have a lot.	Chúng có rất nhiều.
It is very clear.	Nó rất rõ ràng.
With big change comes the difficulty of change.	Với sự thay đổi lớn kéo theo khó khăn thay đổi.
Meng went into his bedroom.	Mạnh đi vào phòng ngủ của mình.
Children love it.	Trẻ em thích nó.
I don't know anything about this.	Tôi không biết gì về điều này.
None of our military is the best in the world.	Không có quân đội nào của chúng ta là tốt nhất trên thế giới.
Here you have three options.	Ở đây bạn có ba lựa chọn.
Here we present the final report of this project.	Sau đây chúng tôi xin trình bày báo cáo cuối cùng của dự án này.
I want to exchange places with them.	Tôi muốn trao đổi địa điểm với họ.
And he told me he would look into it.	Và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ xem xét nó.
All we can do is hope.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng.
But that stopped, a long time ago.	Nhưng điều đó đã dừng lại, lâu lắm rồi.
Both survived the production of the first film.	Cả hai đều sống sót sau khi sản xuất bộ phim đầu tiên.
No, nothing yet.	Chưa, chưa có gì.
And there doesn't seem to be anything wrong with meat.	Và về thịt dường như không có gì sai.
You must not talk to him unless you have to.	Bạn không được nói chuyện với anh ta trừ khi bạn phải.
His eyes were closed again.	Đôi mắt anh lại nhắm nghiền.
You are looking for a big man.	Bạn đang tìm kiếm một người đàn ông lớn.
He found the baby.	Anh ấy đã tìm thấy đứa bé.
After hanging out with friends the night before, they stayed.	Sau khi đi chơi với bạn bè vào tối hôm trước, họ đã ở lại.
Play with perfect detail.	Chơi với chi tiết hoàn hảo.
He has to play as hard as the other side played.	Anh ấy phải chơi khó khăn như bên kia đã chơi.
It will serve you well later.	Nó sẽ phục vụ bạn tốt sau này.
We can hide around here.	Chúng ta có thể trốn quanh đây.
The other players also improved a lot after that.	Những người chơi khác cũng đã tiến bộ rất nhiều sau đó.
If someone can get us out of here, he can.	Nếu ai đó có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây, anh ta có thể.
Consider the following context.	Hãy xem xét bối cảnh sau đây.
It becomes a light wall but not white.	Nó trở thành một bức tường sáng nhưng không trắng.
The mouth must taste sweetness.	Miệng phải thấy vị ngọt.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
Great job, though.	Công việc tuyệt vời, mặc dù.
But we'll make them perfect for now.	Nhưng chúng tôi sẽ làm cho chúng hoàn hảo vào lúc này.
The baby only survived for a few minutes.	Đứa bé chỉ sống sót trong vài phút.
She purposely kept it that way, for what she hoped for.	Cô ấy cố tình giữ nó như vậy, vì những gì cô ấy hy vọng.
This is the first material in the world to do this.	Đây là vật liệu đầu tiên trên thế giới làm được điều này.
Violence changes everything and nothing else does.	Bạo lực thay đổi mọi thứ và không có gì khác làm.
But he felt something more calling him.	Nhưng anh cảm thấy có điều gì đó hơn thế nữa đang gọi anh.
The rest, if any, is up to him.	Phần còn lại, nếu có, là tùy thuộc vào anh ta.
He makes you get two and three.	Anh ấy làm cho bạn có được hai và ba.
Many problems occurred on both sides of the ball.	Nhiều vấn đề xảy ra ở cả hai bên bóng.
She couldn't think straight.	Cô không thể nghĩ thẳng.
We don't really need to post those.	Chúng tôi không thực sự cần phải đăng những thứ đó.
Give details of opening hours.	Đưa ra thông tin chi tiết về giờ mở cửa.
He lived with us for years and years.	Anh ấy đã sống với chúng tôi nhiều năm và nhiều năm.
She definitely grew up above me.	Cô ấy chắc chắn lớn lên trên tôi.
I will also go home.	Tôi cũng sẽ về nhà.
The kind of cash that will cost your life.	Loại tiền mặt sẽ khiến cuộc sống của bạn phải trả giá.
Where are we going with this?	Chúng ta sẽ đi đâu với cái này?
Therefore, testing is an art.	Do đó, thử nghiệm là một nghệ thuật.
On the surface of the water.	Tren mat nuoc.
He won't come.	Anh ấy sẽ không đến.
I'm tired of so much.	Tôi mệt mỏi vì rất nhiều.
I've never seen that, before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó, trước đây.
We have to win this one.	Chúng ta phải thắng cái này.
Code and input.	Mã và đầu vào.
But it was their home and they were affected.	Nhưng đó là ngôi nhà của họ và họ đã bị ảnh hưởng.
The social life of the individual begins with the family.	Đời sống xã hội của cá nhân bắt đầu từ gia đình.
I was surprised he was so nervous.	Tôi ngạc nhiên là anh ấy lại căng thẳng như vậy.
You have no value for them.	Bạn không có giá trị cho chúng.
I also have dreams like this.	Tôi cũng có những giấc mơ như thế này.
We walk high and our voices get stronger.	Chúng tôi bước đi cao và giọng nói mạnh mẽ hơn.
Was broken a year ago.	Đã bị phá vỡ một năm trước đây.
Is she still waiting for you now?	Bây giờ cô ấy có còn đợi anh không.
Seriously, ma'am,' he continued.	Nghiêm túc đấy, thưa cô, 'anh ấy tiếp tục.
On the client machine.	Trên máy khách.
She stopped when she reached a simple door.	Cô dừng lại khi đến trước một cánh cửa đơn giản.
But the rest of the line simply couldn't match his performance.	Nhưng phần còn lại của dòng chỉ đơn giản là không thể phù hợp với màn trình diễn của anh ấy.
And no one has ever seen that.	Và không ai từng thấy điều đó.
All players accept the offer.	Tất cả người chơi chấp nhận lời đề nghị.
You are the sweetest you can be.	Bạn ngọt ngào nhất có thể.
Normally, his family is in the local area for help.	Bình thường gia đình anh ở địa phương cứu trợ.
He's one of the security guys there.	Anh ta là một trong những người an ninh ở đó.
Reality must be completely different.	Thực tế phải hoàn toàn khác.
It's not that she wants him anymore, she doesn't want to.	Không phải là cô muốn anh nữa, cô không muốn.
Even though he wasn't crazy about her, she was still his sister.	Mặc dù anh không phát cuồng vì cô, nhưng cô vẫn là em gái của anh.
It may just be a political issue.	Nó có thể chỉ là một vấn đề chính trị.
I obviously don't do it for the money.	Tôi rõ ràng không làm điều đó vì tiền.
However, despite our best efforts, some content may contain errors.	Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một số nội dung có thể có sai sót.
This fall is the complete opposite.	Mùa thu năm nay hoàn toàn ngược lại.
She was very excited.	Cô rất phấn khích.
He introduced you to me.	Anh ấy đã giới thiệu bạn với tôi.
You are sick.	Bạn bị ốm.
Towards his eyes.	Hướng về phía mắt anh ấy.
All participants reported their hearing was normal.	Tất cả những người tham gia báo cáo thính giác của họ là bình thường.
I want to learn from you.	Tôi muốn học từ bạn.
The bright field image shows the position of the cell.	Hình ảnh trường sáng cho thấy vị trí của ô.
He has a gun.	Anh ta có một khẩu súng.
Both of them play together.	Cả hai cùng đi chơi.
I don't think she did.	Tôi không nghĩ là cô ấy đã làm.
He brings a lot of energy.	Anh ấy mang lại rất nhiều năng lượng.
He tried to push the flyer under the door.	Anh cố đẩy tờ thông báo dưới cánh cửa.
What is often searched for is a lower sound.	Những gì thường được tìm kiếm là âm thanh thấp hơn.
Back to the station.	Quay lại nhà ga.
And if you don't know.	Và nếu không biết.
This is not luck, for sure.	Đây không phải là điều may mắn, chắc chắn.
Once you get into the habit of it, it becomes second nature.	Một khi bạn đi vào thói quen của nó, nó sẽ trở thành bản chất thứ hai.
In fact, some are public.	Trên thực tế, một số là công khai.
No signs of age were seen in their routine.	Không có dấu hiệu tuổi tác nào được nhìn thấy trong thói quen của họ.
He was in a difficult situation.	Anh ấy đã ở trong một tình thế khó khăn.
Participants were asked to provide feedback in a positive way.	Những người tham gia được yêu cầu cung cấp phản hồi một cách tích cực.
I feel disappointed.	Tôi cảm thấy thất vọng.
In my opinion, biological evidence is the best evidence.	Theo tôi, bằng chứng sinh học là bằng chứng tốt nhất.
Both men are easily identified.	Cả hai người đàn ông đều được xác định dễ dàng.
Turn off the heat and remove the chicken to a plate.	Tắt bếp và vớt gà ra đĩa.
He glanced over the text.	Anh lướt mắt qua dòng chữ.
That's half the trouble with the world.	Đó là một nửa rắc rối với thế giới.
We want to make the same easy for you.	Chúng tôi muốn làm điều tương tự dễ dàng cho bạn.
There is no similar case in the literature.	Không có trường hợp tương tự trong văn học.
We will be a burning fire in the city.	Chúng tôi sẽ là một ngọn lửa bùng cháy trong thành phố.
You must try to go straight.	Bạn phải cố gắng đi thẳng.
This guy was ten times that number.	Anh chàng này đã gấp mười lần con số đó.
Maybe ten.	Có lẽ là mười.
The question is why he wasn't fired.	Câu hỏi đặt ra là tại sao anh ta không bị sa thải.
Now we are counting on the date of the event.	Bây giờ chúng tôi đang tính đến ngày của sự kiện.
You see that these things did not.	Các bạn thấy rằng những điều này đã không.
She followed me out with the others.	Cô ấy theo tôi ra ngoài với những người khác.
It's important to my users that they don't have to do this.	Điều quan trọng đối với người dùng của tôi là họ không phải làm điều này.
You will find something.	Bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó.
But not a single house or structure was destroyed.	Nhưng không một ngôi nhà hay công trình nào bị phá hủy.
I want to know about someone.	Tôi muốn biết về một người nào đó.
They are really worried.	Họ thực sự lo lắng.
Every system in your body depends on water.	Mọi hệ thống trong cơ thể bạn đều phụ thuộc vào nước.
As a result, protection techniques have been improved.	Kết quả là, các kỹ thuật bảo vệ đã được cải thiện.
My customers love cell phone cases.	Khách hàng của tôi yêu thích vỏ điện thoại di động.
Now it will be ready to drink.	Bây giờ nó sẽ sẵn sàng để uống.
We move through the line very quickly.	Chúng tôi di chuyển qua hàng rất nhanh.
Test conducted.	Đã tiến hành thử nghiệm.
He did that when they were in the army.	Anh ấy đã từng làm được điều đó khi họ còn trong quân đội.
I think he's right, especially on the second point.	Tôi nghĩ anh ấy đúng, đặc biệt là về điểm thứ hai.
Looks like some people are talking about serious stuff.	Có vẻ như một số người đang nói về những thứ nghiêm trọng.
I'd be happy to keep working through the night.	Tôi rất vui nếu được tiếp tục làm việc suốt đêm.
I continued to speak.	Tôi tiếp tục nói.
Prices may vary at our local store.	Giá có thể khác nhau tại cửa hàng địa phương của chúng tôi.
He is very strong.	Anh ấy rất mạnh mẽ.
I don't go out.	Tôi không ra ngoài.
You were never there.	Bạn chưa bao giờ ở đó.
He lit a fire.	Anh ấy đã nhóm lửa.
It went to everything.	Nó đã đi đến tất cả mọi thứ.
Even these will pass.	Ngay cả những điều này sẽ qua đi.
But others will.	Nhưng những người khác sẽ làm.
This is his duty.	Đây là nhiệm vụ của anh ấy.
They could never accept what happened.	Họ không bao giờ có thể chấp nhận những gì đã xảy ra.
We can't do anything about her.	Chúng tôi không thể làm gì với cô ấy.
Unfortunately, those are facts.	Thật không may, đó là những sự thật.
They are no longer happy.	Họ không còn vui vẻ nữa.
I chose not to do it that day.	Tôi đã lựa chọn không làm điều đó vào ngày hôm đó.
They say they don't.	Họ nói rằng họ không.
All he could do was hold her.	Tất cả những gì anh có thể làm là bế cô ấy.
She passed by.	Cô ấy đã đi ngang qua.
It will be slow.	Nó sẽ chậm.
Normal space appears on the front screen, as if nothing happened.	Không gian bình thường xuất hiện trên màn hình phía trước, như thể không có gì xảy ra.
We want their attention.	Chúng tôi muốn họ chú ý.
There is very little there.	Có rất ít ở đó.
The tree is beautiful and it is well made.	Cây rất đẹp và nó được làm tốt.
She didn't want to cause a scene.	Cô ấy không muốn gây ra một cảnh.
It should be that page with the numbers.	Nó phải là trang đó với những con số.
They are very complicated.	Chúng rất phức tạp.
Don't use it.	Đừng sử dụng nó.
She is a wonderful woman who still has a lot to give.	Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, người vẫn còn rất nhiều điều để cho đi.
I think this woman sucks for those hobbies.	Tôi nghĩ người phụ nữ này thật tệ vì những sở thích đó.
She is my wife.	Cô ấy là vợ tôi.
No one has to give that up for me.	Không ai phải từ bỏ điều đó cho tôi.
I could have told them that before they started.	Tôi có thể đã nói với họ điều đó trước khi họ bắt đầu.
He had three children.	Ông đã có ba người con.
This in turn leads to the truth of suffering.	Điều này lại dẫn đến sự thật của sự đau khổ.
I get no results.	Tôi không nhận được kết quả.
Government is the enemy of freedom.	Chính phủ là kẻ thù của tự do.
This is great for many reasons.	Điều này thật tuyệt vời vì nhiều lý do.
We still go.	Chúng tôi vẫn đi.
And work hard, and be expected to get the job done well.	Và làm việc chăm chỉ, và được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt công việc.
She said her boys could wait in the car.	Cô ấy nói các chàng trai của cô ấy có thể đợi trong xe.
Let's break it up and take it one by one.	Hãy chia nhỏ nó ra và lấy từng miếng một.
He is their second child.	Anh là đứa con thứ hai của họ.
And maybe she will miss me.	Và có lẽ cô ấy sẽ nhớ tôi.
Click on that water.	Nhấp vào nước đó.
They never had to release those.	Họ không bao giờ phải phát hành những thứ đó.
Your life is busy.	Cuộc sống của bạn bận rộn.
We gave up a lot of leads and ended up losing.	Chúng tôi đã từ bỏ rất nhiều khách hàng tiềm năng và cuối cùng đã thua.
I'm sure she won't make a mistake.	Tôi chắc rằng cô ấy sẽ không mắc sai lầm.
We do not recommend it.	Chúng tôi không khuyến khích nó.
My friend is in a better place now.	Bạn tôi đang ở một nơi tốt hơn bây giờ.
Now she needed to bring it home.	Bây giờ cô cần phải mang nó về nhà.
And the girl.	Và cô gái.
I didn't hear her ask, but it didn't matter.	Tôi không nghe thấy cô ấy hỏi gì, nhưng điều đó không quan trọng.
But she didn't and neither did she.	Nhưng cô ấy đã không và cô ấy cũng không.
Yes, yes, it should be.	Vâng, vâng, nó phải là như vậy.
He has more kids looking for fruit.	Anh ấy có nhiều đứa trẻ hơn đi tìm trái cây.
I am standing in my apartment.	Tôi đang đứng trong căn hộ của mình.
Again no one answered.	Một lần nữa không ai trả lời.
He has a child on his back, and another in his arms.	Anh ta có một đứa con trên lưng, và một đứa con khác trên tay.
Not just her face.	Không chỉ có khuôn mặt của cô ấy.
No one wants to be called crazy and lose their job.	Không ai muốn bị gọi là điên và mất việc.
Progress is being made.	Tiến độ đang được thực hiện.
Choose your language.	Chọn ngôn ngữ của bạn.
And continued for more than two hours.	Và tiếp tục trong hơn hai giờ.
These soldiers were really happy to see the city destroyed.	Những người lính này thực sự vui mừng khi thấy thành phố bị phá hủy.
It is a very quiet area.	Đó là một khu vực rất yên tĩnh.
As much as you want.	Nhiều như bạn muốn.
And she's very easy on the eyes.	Và cô ấy rất dễ nhìn.
I and many others have adopted them.	Tôi và nhiều người khác đã tiếp nhận chúng.
Sometimes it's easier in other circumstances.	Đôi khi nó dễ dàng hơn trong những hoàn cảnh khác.
We prove in two different ways that this is not true.	Chúng tôi chứng minh bằng hai cách khác nhau rằng điều đó không đúng.
Brown saw the car, but did not see his son.	Brown nhìn thấy chiếc xe, nhưng không thấy con trai mình.
Yes.	Đúng là như vậy.
Our study is consistent with the literature.	Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các tài liệu.
We let it happen.	Chúng tôi để nó xảy ra.
She was targeted by a girl older than her.	Cô đã lọt vào tầm ngắm của cô gái lớn tuổi hơn mình.
They didn't think that their god would turn a blind eye.	Họ không nghĩ rằng thần của họ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.
Never turn off our screen.	Không bao giờ tắt màn hình của chúng tôi.
He looked around, quickly counting his number.	Anh nhìn quanh, đếm nhanh số người của mình.
Because there isn't any.	Bởi vì không có bất kỳ.
This study has some limitations.	Nghiên cứu này có một số hạn chế.
I had a nice evening.	Tôi đã có một buổi tối tốt đẹp.
When he's at home, everything will stay the same.	Khi anh ấy ở nhà, mọi thứ sẽ vẫn như cũ.
I thought it was a stupid decision.	Tôi đã nghĩ đó là một quyết định ngu ngốc.
I met his eyes, trying to feel him.	Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, cố gắng cảm nhận anh ấy.
We will bring them back anytime for completion.	Chúng tôi sẽ đưa chúng trở lại bất kỳ lúc nào để hoàn thành.
But you have no way of knowing that.	Nhưng bạn không có cách nào để biết điều đó.
Lives with her father.	Sống với cha cô.
He never runs out of ways to make friends.	Anh ấy không bao giờ hết cách để kết bạn.
Here is my display code that displays the text.	Đây là mã hiển thị của tôi hiển thị văn bản.
Hand tools, power tools.	Dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện.
And his throat.	Và cổ họng của anh ấy.
Their social media staff is still out.	Các nhân viên truyền thông xã hội của họ vẫn chưa làm việc.
Here's what you have to do.	Đây là những gì bạn phải làm.
If it works for you, then it will work.	Nếu nó phù hợp với bạn, thì nó sẽ hoạt động.
I will try to come early.	Tôi sẽ cố gắng đến sớm.
Therefore, rest in peace.	Do đó, hãy yên nghỉ.
Depends on system limitations.	Tùy thuộc vào giới hạn của hệ thống.
If you don't add enough, you can just add it next season.	Nếu bạn không thêm đủ, bạn chỉ có thể thêm nó vào mùa sau.
You have to be right with that.	Bạn phải đúng với điều đó.
Nothing here is legal advice.	Không có gì ở đây là lời khuyên pháp lý.
I appreciate your reasons why you decided.	Tôi đánh giá cao lý do của bạn tại sao bạn quyết định.
No more pain.	Không còn đau nữa.
He's like the first.	Anh ấy giống như người đầu tiên.
There is no memory card included with the camera.	Không có thẻ nhớ đi kèm với máy ảnh.
This is your new home.	Đây là ngôi nhà mới của bạn.
Also each character definitely feels different.	Ngoài ra mỗi nhân vật chắc chắn cảm thấy khác nhau.
There are several reasons to hope on that front.	Có một số lý do để hy vọng vào mặt trận đó.
Supply points.	Các điểm cung cấp.
And say nice words to everyone.	Và nói những lời tốt đẹp với mọi người.
I have seen what is happening.	Tôi đã thấy những gì đang xảy ra.
She was happy for me, but seemed a little sad.	Cô ấy mừng cho tôi, nhưng có vẻ hơi buồn.
But we need you.	Nhưng chúng tôi cần bạn.
There is no good or evil, only desire.	Không có thiện hay ác, chỉ có ham muốn.
Has been for the past few days.	Đã được trong vài ngày qua.
He can mark my papers.	Anh ấy có thể đánh dấu giấy tờ của tôi.
Unfortunately, there are people in my life who don't share that goal.	Thật không may, có những người trong cuộc sống của tôi không có chung mục tiêu đó.
There was nothing sexual about the way he touched her.	Cách anh chạm vào cô không có gì gợi dục cả.
Like this damn thing on the table.	Giống như cái thứ chết tiệt này trên bàn đây.
I had to make a clean stay.	Tôi đã phải thực hiện một kỳ nghỉ sạch sẽ.
Here we demonstrate that this is so.	Ở đây chúng tôi chứng minh rằng điều này là như vậy.
They say they know your husband.	Họ nói rằng họ biết chồng bạn.
As others have said, a lot of driving around.	Như những người khác đã nói, rất nhiều lái xe xung quanh.
You're back in that bed.	Bạn đang trở lại giường đó.
And she's actually pretty easy to get to know.	Và cô ấy thực sự khá dễ dàng để biết.
People won't look at me like that.	Mọi người sẽ không nhìn tôi như vậy.
I wish it had been better.	Tôi muốn nó đã tốt hơn.
Other papers around the country later gathered the facts.	Các giấy tờ khác trên khắp đất nước sau đó đã thu thập sự việc.
We must use our tools for the benefit of others.	Chúng ta phải sử dụng công cụ của mình vì lợi ích của người khác.
I want to continue building on it.	Tôi muốn tiếp tục xây dựng trên đó.
I know exactly what you mean.	Tôi biết chính xác ý của bạn là gì.
Many thanks to her.	Rất cám ơn cô ấy.
I never knew my father.	Tôi chưa bao giờ biết cha tôi.
He makes no secret of his writing style.	Anh ấy không giấu giếm cách viết của mình.
My nose has become red.	Mũi của tôi đã trở nên đỏ.
It won't be easy, trust me.	Nó sẽ không được dễ dàng, tin tưởng tôi.
I hope that you get enough.	Tôi hy vọng rằng bạn nhận được đủ.
Draw arms and face.	Vẽ cánh tay và khuôn mặt.
Without the people below, there would be no book.	Nếu không có những người bên dưới, sẽ không có cuốn sách.
He doesn't matter to me that much.	Anh ấy không quan trọng với tôi nhiều như vậy.
God put me on this planet with a mission.	Chúa đặt tôi lên hành tinh này với một sứ mệnh.
Let's stay here until we figure this out.	Hãy ở lại đây cho đến khi chúng tôi tìm ra điều này.
The man did not give her next to nothing.	Người đàn ông đã không cho cô ấy bên cạnh không có gì.
I guess they just really enjoyed the first read.	Tôi đoán họ chỉ thực sự thích lần đọc đầu tiên.
All have passed away. 	Tất cả đều đã qua đời. 
something else must be happening.	một cái gì đó khác phải đang xảy ra.
And cry out every time his feet.	Và khóc thét lên mỗi khi bàn chân của mình.
This is the most likely period of conflict.	Đây là giai đoạn dễ xảy ra xung đột nhất.
It was something he hadn't felt in a long time.	Đó là điều mà lâu rồi anh không cảm nhận được.
This vision took him away from our camp many times.	Tầm nhìn này đã đưa anh ta đi xa trại của chúng tôi nhiều lần.
Please take a look.	Xin vui lòng xem qua.
Not for anything.	Không vì bất cứ điều gì.
Offer may be for a limited time only.	Ưu đãi có thể chỉ trong một thời gian giới hạn.
It will likely continue for many years.	Nó có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều năm.
Then he shook his head.	Sau đó, anh ấy lắc đầu.
Anything she wanted, he would give her.	Bất cứ thứ gì cô muốn, anh sẽ cho cô.
I was told that body part.	Tôi đã nói rằng phần cơ thể.
I am not a child.	Tôi không phải là một đứa trẻ.
Usually the effect is not great.	Thường thì ảnh hưởng không lớn.
Tell me to shut up.	Bảo tôi im đi.
He glanced around to see what he could use.	Anh ta liếc nhìn xung quanh để xem mình có thể sử dụng những gì.
Of course, they would never tell us that.	Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ nói với chúng tôi điều đó.
I was in such a dark place.	Tôi đã ở một nơi tối tăm như vậy.
This has been done for many years.	Điều này đã được thực hiện trong nhiều năm.
I have to drive his car to his place.	Tôi phải lái xe của anh ta đến chỗ của anh ta.
They sampled the food.	Họ đã lấy mẫu thức ăn ra.
But that will take time and money.	Nhưng điều đó sẽ tốn thời gian và tiền bạc.
Military, but never sold to them.	Quân đội, nhưng không bao giờ được bán cho họ.
What happens next is up to them.	Điều gì xảy ra tiếp theo là tùy thuộc vào họ.
Therefore, they are to a different extent.	Do đó, chúng ở một mức độ khác nhau.
They know how to get really good sounds.	Họ biết làm thế nào để có được những âm thanh thực sự tốt.
I wonder what they're watching.	Tôi tự hỏi họ đang xem gì.
She is much older than him.	Cô lớn hơn anh nhiều tuổi.
We are another family.	Chúng ta là một gia đình khác.
It needs national security attached to it.	Nó cần có an ninh quốc gia gắn liền với nó.
Two is good, one is better.	Hai là tốt, một là tốt hơn.
This map was used in these experiments.	Bản đồ này đã được sử dụng trong các thí nghiệm này.
There has been a lot since then.	Đã có rất nhiều kể từ đó.
The children also miss their father.	Những đứa trẻ cũng nhớ cha của chúng.
It finally came.	Cuối cùng thì điều đó cũng đến.
He glanced back at the woman.	Anh ta liếc nhìn lại người phụ nữ.
Something is about to happen.	Điều gì đó sắp xảy ra.
They put it in a tall glass.	Họ đã đặt nó trong một cái ly cao.
Please message me if you have any questions.	Vui lòng gửi tin nhắn cho tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
They have access to other knowledge.	Họ có quyền truy cập vào các kiến ​​thức khác.
I'll let my female half appear in full view.	Tôi sẽ để một nửa nữ của tôi xuất hiện trong tầm nhìn đầy đủ.
One is practical and open-minded.	Một là thực tế và cởi mở.
I want to know how a game plays.	Tôi muốn biết một trò chơi chơi như thế nào.
Even when they are dead.	Ngay cả khi họ đã chết.
This ended badly.	Điều này đã kết thúc tồi tệ.
A trust, if you just see.	Một sự tin tưởng, nếu bạn chỉ nhìn thấy.
Her hair came out very pretty.	Tóc của cô ấy hiện ra rất đẹp.
Most loved.	Được yêu thích nhất.
No luck with that.	Không có may mắn với điều đó.
Only include the important things.	Chỉ bao gồm những điều quan trọng.
If it succeeds, no one says a word.	Nếu nó thành công, không ai nói một lời.
I have bought a few online with no problems.	Tôi đã mua một vài trực tuyến mà không có vấn đề.
Therefore, it was chosen as the target.	Do đó, nó đã được chọn làm mục tiêu.
Officer accompanying the defendant.	Cán bộ đi theo bị cáo.
Somehow, a place on this earth feels like home to me.	Bằng cách nào đó, một nơi trên trái đất này cảm thấy như ở nhà đối với tôi.
So we have a nice space in that direction.	Vì vậy, chúng tôi có một không gian đẹp ở hướng đó.
This man has to step up.	Người đàn ông này phải bước lên.
There is no such test available.	Không có một bài kiểm tra nào như vậy có sẵn.
Parents or other family members get sick and die.	Cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình bị ốm và chết.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại sớm.
Come on people, this is the past.	Tiến lên mọi người, đây là quá khứ.
Only that doesn't work, and it won't work.	Chỉ có điều đó là không hoạt động, và nó sẽ không hoạt động.
I didn't tell her otherwise.	Tôi đã không nói với cô ấy khác.
He went out.	Anh ấy đã đi ra ngoài.
Maybe he could live off of them.	Có lẽ anh ta có thể sống nhờ chúng.
Safety culture differs significantly between married and single subjects.	Văn hóa an toàn có sự khác biệt đáng kể giữa các đối tượng đã kết hôn và độc thân.
Compared to the above factors, this factor must be important.	So với các yếu tố trên thì yếu tố này phải quan trọng.
All children must be safe.	Tất cả trẻ em phải được an toàn.
You have done that before.	Bạn đã làm điều đó trước đây.
He will tell you the same thing.	Anh ấy sẽ nói với bạn điều tương tự.
Many family members said they would help when they could.	Nhiều thành viên trong gia đình cho biết họ sẽ giúp đỡ khi có thể.
There's still a lot you don't know.	Vẫn còn rất nhiều điều bạn chưa biết.
Her room looked so different from his.	Phòng của cô trông thật khác với phòng của anh.
The woman returned a few days later.	Người phụ nữ trở lại vài ngày sau đó.
So much so.	Rất nhiều như vậy.
It's very difficult to protect devices that you don't even know exist.	Rất khó để bảo vệ các thiết bị mà bạn thậm chí không biết là có tồn tại.
This experimental problem has been considered in the statistical literature.	Vấn đề thử nghiệm này đã được xem xét trong các tài liệu thống kê.
I wonder how long it was there.	Tôi tự hỏi nó đã ở đó bao lâu.
Can anyone suggest something that might help.	Bất cứ ai có thể đề nghị một cái gì đó có thể giúp đỡ.
Most of them are in fact.	Hầu hết chúng trong thực tế.
I don't know where he could be.	Tôi không biết anh ta có thể ở đâu.
He had never seen a girl like her before.	Anh chưa từng thấy một cô gái nào như cô trước đây.
Now he is a free man.	Bây giờ anh ấy đã là một người tự do.
I have seen the challenge.	Tôi đã thấy thử thách.
You see me every day.	Bạn nhìn thấy tôi mỗi ngày.
And there's no telling how long it might take.	Và không có gì cho biết nó có thể mất bao lâu.
If not, it's better to consider quick sort.	Nếu không, tốt hơn là nên xem xét sắp xếp nhanh.
Seeing her with more knowledge gave new meaning to everything she did.	Nhìn thấy cô ấy với nhiều kiến ​​thức hơn đã mang lại ý nghĩa mới cho mọi thứ cô ấy làm.
I have changed a lot in the past year.	Tôi đã thay đổi rất nhiều trong năm qua.
We will drop by there tomorrow.	Chúng tôi sẽ ghé qua đó vào ngày mai.
You know, it doesn't have to be this way.	Bạn biết đấy, nó không nhất thiết phải theo cách này.
So we need to make sure that everything is working properly.	Vì vậy, chúng tôi cần đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động bình thường.
Her home is gone.	Nhà của cô ấy đã không còn nữa.
Come in.	Mời vào.
Or he thinks he's got it.	Hoặc anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã có nó.
These findings are consistent with work reported by others.	Những phát hiện này phù hợp với công việc được báo cáo bởi những người khác.
You just take them as they are.	Bạn chỉ lấy chúng như chúng vốn có.
Faith in the future.	Niềm tin vào tương lai.
Well, maybe school.	Chà, có lẽ là trường học.
The details are beyond the scope of this book.	Các chi tiết vượt quá mức của cuốn sách này.
I am very happy that we will play away from home first.	Tôi rất vui vì chúng tôi sẽ thi đấu xa nhà trước.
Remove from the pan.	Lấy ra khỏi chảo.
But still, government.	Nhưng vẫn còn, chính phủ.
And then, perhaps most importantly, you move on.	Và sau đó, có lẽ quan trọng nhất, bạn tiếp tục.
Something died inside him when he saw their white faces.	Có gì đó chết đi trong anh khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của họ.
She will do whatever has to be done for her family.	Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì phải làm cho gia đình mình.
I don't have much cash flow.	Tôi không có nhiều dòng tiền.
After that, we will move on to the next village.	Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang làng tiếp theo.
On each page there is a table.	Trên mỗi trang có một bảng.
He couldn't think about it now.	Anh không thể nghĩ về điều đó bây giờ.
He touched part of the circle and backed away from the shock.	Anh chạm vào một phần của vòng tròn và lùi lại sau cú sốc.
She told me that she liked the questions and was a lot of fun.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích những câu hỏi và rất vui.
However, at the same time national projects are also agreed.	Tuy nhiên, đồng thời các dự án quốc gia cũng được đồng ý.
Data represent five independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho năm thí nghiệm độc lập.
Yes, it's here.	Vâng, nó đây.
You see, it's a long story.	Bạn thấy đấy, đó là một câu chuyện dài.
Nothing will be hidden from the media.	Không có gì sẽ được ẩn khỏi phương tiện truyền thông.
The first time was with, and then with.	Lần đầu tiên là với, và sau đó với.
Just to help them get through the work week.	Chỉ để giúp họ vượt qua cuối tuần làm việc.
Moreover, they are afraid of him.	Hơn nữa, họ sợ anh ta.
I need work.	Tôi cần công việc.
The old way took about twenty minutes to produce a plate.	Cách cũ mất khoảng hai mươi phút để sản xuất một chiếc đĩa.
I don't think I can reopen them now if I try.	Anh không nghĩ mình có thể mở lại chúng bây giờ nếu anh cố gắng.
This process makes both society and the defendant better off.	Quá trình này làm cho cả xã hội và bị cáo trở nên tốt hơn.
Lots of eggs.	Rất nhiều trứng.
The men in her town.	Những người đàn ông trong thị trấn của cô ấy.
Those are just features, you know.	Đó chỉ là các tính năng, bạn biết đấy.
That's the situation.	Đó là hoàn cảnh.
I thought my sound and theirs together would be crazy.	Tôi đã nghĩ âm thanh của tôi và âm thanh của chúng kết hợp với nhau sẽ thật điên rồ.
I will never hear the end of it.	Tôi sẽ không bao giờ nghe thấy kết thúc của nó.
Stick around for as long as you like.	Gắn bó bao lâu tùy thích.
For me, throughout my experience so far, it's actually been working really well.	Đối với tôi, trong suốt trải nghiệm của tôi cho đến nay, nó thực sự đang hoạt động rất tốt.
How will we move forward?.	Chúng ta sẽ tiến về phía trước như thế nào ?.
I loved that show and that cast so much.	Tôi yêu chương trình đó và dàn diễn viên đó rất nhiều.
Students become more aware of the emotions of others.	Học sinh nhận thức rõ hơn về cảm xúc của người khác.
I know.	Tôi biết mà.
I'm still open to it.	Tôi vẫn cởi mở với nó.
How does it feel to hug her again?	Cảm giác như thế nào nếu được ôm cô ấy một lần nữa.
He took my hand.	Anh ấy nắm lấy tay tôi.
This is great if you have young children in the house.	Điều này thật tuyệt nếu bạn có trẻ nhỏ trong nhà.
I am no different.	Tôi không khác.
These results agree with previous observations.	Những kết quả này đồng ý với những quan sát trước đây.
He doesn't show many emotions, except for his family.	Anh ấy không thể hiện nhiều cảm xúc, ngoại trừ gia đình.
There will be a big party tonight.	Tối nay sẽ có một bữa tiệc lớn.
Flip them over and repeat.	Lật lại chúng và lặp lại.
Shop with confidence.	Mua sắm với sự tự tin.
But we show this here until Tuesday.	Nhưng chúng tôi hiển thị điều này ở đây cho đến thứ ba.
Movie proves it.	Phim chứng minh điều đó.
Night for many hours.	Đêm trong nhiều giờ.
I can appreciate that.	Tôi có thể đánh giá cao điều đó.
It is well worth the effort.	Nó cũng có giá trị các nỗ lực.
Continue to keep yourself smooth.	Tiếp tục giữ cho bản thân suôn sẻ.
I don't know why he wants me dead.	Tôi không biết tại sao anh ta lại muốn tôi chết.
But to an extent, this is true for most games.	Nhưng ở một mức độ nào đó, điều này đúng với hầu hết các trò chơi.
Those are the things in the back.	Đó là những thứ ở phía sau.
No one else understands.	Không ai khác hiểu.
Maybe that sounds a bit odd.	Có lẽ điều đó nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
This is my chance to grow.	Đây là cơ hội để tôi phát triển.
Anyway, to our current understanding it is not.	Dù sao thì với sự hiểu biết hiện tại của chúng tôi thì không.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
But still make its presence known.	Nhưng vẫn làm cho sự hiện diện của nó được biết đến.
He had a close relationship with her.	Anh ta đã có một mối quan hệ thân thiết với cô ấy.
That's what a normal person would feel.	Đó là những gì một người bình thường sẽ cảm thấy.
He was heavy handed.	Anh ấy bị nặng tay.
Measurements are repeated until excellent quality is achieved.	Các phép đo được lặp lại cho đến khi đạt được chất lượng tuyệt vời.
Take a break from work to vote, and then don't vote.	Hãy nghỉ làm để đi bầu cử, và sau đó không bỏ phiếu.
It is extremely useful.	Nó là vô cùng hữu ích.
Then again, they might not.	Sau đó, một lần nữa, họ có thể không.
Yes, she is an early influencer.	Vâng, cô ấy là một người có ảnh hưởng sớm.
Mostly the first two.	Chủ yếu là hai đầu tiên.
However, this method has its limitations.	Tuy nhiên, phương pháp này có giới hạn của nó.
None of these are certain.	Không ai trong số này là chắc chắn.
It's too early to say.	Còn quá sớm để nói.
Put it this way.	Đặt nó theo cách này.
I won't even repeat them.	Tôi thậm chí sẽ không lặp lại chúng.
This is a serious problem.	Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
I think it will soon.	Tôi nghĩ nó sẽ sớm thôi.
I still find that to be true.	Tôi vẫn thấy điều đó đúng.
She had a decision to make.	Cô đã có một quyết định để thực hiện.
But that's stupid.	Nhưng điều đó thật ngu ngốc.
So he left.	Thế là anh ta bỏ đi.
There were two boys in the car with her.	Có hai chàng trai trên xe với cô ấy.
He serves you coffee.	Anh ấy phục vụ bạn cà phê.
I miss my daughter.	Tôi nhớ con gái tôi.
Everything inside of me hurts.	Mọi thứ trong tôi đều đau.
It works but very slow.	Nó hoạt động nhưng rất chậm.
That feeling is exactly the wrong direction.	Đó là cảm giác chính xác là một hướng đi sai lầm.
I have become a creative chef.	Tôi đã trở thành một đầu bếp sáng tạo.
But it can come from anywhere.	Nhưng nó có thể đến từ bất cứ đâu.
This will make your job a lot easier.	Điều này sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.
I've been there before.	Tôi đã từng ở đó trước đây.
Call it in.	Gọi nó vào.
Don't know what happened to me.	Không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
We didn't want to stir him up at that moment.	Chúng tôi không muốn khuấy động anh ấy ngay lúc đó.
Now you must have your own way to do so.	Bây giờ bạn phải có cách của riêng bạn để làm như vậy.
Fingers are too dirty.	Ngón tay bẩn quá.
Keep doing what you're doing!.	Hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm !.
He drove forward and waited.	Anh lái xe về phía trước và chờ đợi.
Okay, we thought.	Được rồi, chúng tôi nghĩ.
The year before that we were third.	Năm trước đó chúng tôi đứng thứ ba.
You did a great job.	Bạn đã làm rất tốt.
Then you won't have to pay them.	Sau đó, bạn sẽ không phải trả tiền cho họ.
Nor is it anything in life.	Cũng không phải bất cứ điều gì trong cuộc sống.
The economy will have a big change.	Nền kinh tế sẽ có một sự thay đổi lớn.
Your case will never be resolved in court.	Trường hợp của bạn sẽ không bao giờ được giải quyết tại tòa án.
She had no intention of saying that word out loud.	Cô không có ý định nói to từ đó.
Don't listen to him.	Đừng nghe anh ta.
Everything you can remember about her life.	Mọi thứ bạn có thể nhớ về cuộc đời cô ấy.
They raised a large family.	Họ đã nuôi dạy một gia đình đông con.
Can do it right and get results.	Có thể làm đúng và thu được kết quả.
He looks so young.	Anh ấy trông thật trẻ trung.
Oh no problem.	Ồ không sao.
She felt her mother in every room.	Cô cảm thấy mẹ mình trong mọi phòng.
He was well known and loved in the community.	Anh ấy đã nổi tiếng và được yêu thích trong cộng đồng.
This one is even better than the others.	Cái này thậm chí còn tốt hơn những cái khác.
My fingers slipped.	Những ngón tay của tôi bị trượt.
You have to be quick, you have to think fast, be smart.	Bạn phải nhanh chóng, bạn phải suy nghĩ nhanh, thông minh.
The guy's nose was clearly broken at some point.	Mũi của anh chàng rõ ràng đã bị gãy vào một thời điểm nào đó.
And in public.	Và ở nơi công cộng.
He wants to live.	Anh muốn sống.
His position on the table is obvious.	Vị trí của anh ấy trên bàn là rõ ràng.
You will have to get to know me.	Bạn sẽ phải làm quen với tôi.
In our literal sense.	Theo nghĩa đen của chúng tôi.
You have no control.	Bạn không có quyền kiểm soát.
We do not.	Chúng tôi không.
All time steps are taken into account.	Tất cả các bước thời gian đều được tính đến.
She had trouble sleeping.	Cô ấy đã khó ngủ.
No one could see him, but he couldn't see anyone either.	Không ai có thể nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta cũng không thể nhìn thấy bất cứ ai.
I have had two sexual experiences.	Tôi đã có hai kinh nghiệm tình dục.
Maybe she's here.	Có lẽ cô ấy đang ở đây.
One hundred more.	Một trăm nữa.
But she didn't know why.	Nhưng cô không biết tại sao.
He was hoping for one thing.	Anh đã hy vọng một điều.
I can believe him or forget it.	Tôi có thể tin anh ta hoặc quên nó.
But he is the complete opposite.	Nhưng anh ấy thì hoàn toàn ngược lại.
This team cannot hide.	Đội bóng này không thể trốn.
We started to get nervous.	Chúng tôi bắt đầu căng thẳng.
That's where men like you come in.	Đó là nơi những người đàn ông như bạn bước vào.
He saw no activity.	Anh ta không thấy hoạt động nào.
And here it is.	Và nó đây.
That's not necessarily a good way to do it.	Đó không hẳn là một cách làm hay.
Start with a book or two.	Bắt đầu với một hoặc hai cuốn sách.
Below is a sample table.	Dưới đây là một bảng mẫu.
All were successful.	Tất cả đều thành công.
There is no one right way to lead.	Không có một cách đúng đắn để dẫn đầu.
I don't think it turned out too bad.	Tôi không nghĩ rằng nó hóa ra quá tệ.
One big and one small.	Một cái lớn và một cái nhỏ.
We probably talked every three hours for the first few weeks.	Chúng tôi có lẽ đã nói chuyện ba giờ một lần trong vài tuần đầu tiên.
He had never seen anything like it before.	Anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
It's a sad feeling but it's beautiful.	Đó là một cảm giác buồn nhưng nó rất đẹp.
Little wonder it had such a big impact.	Chút ngạc nhiên rằng nó đã có một ảnh hưởng lớn đến vậy.
We have been through a lot.	Chúng tôi đã trải qua rất nhiều.
Smile.	Nụ cười.
There might be a new one out there.	Có thể có một cái mới ra khỏi đó.
My customers are satisfied with their overall experience.	Khách hàng của tôi hài lòng với trải nghiệm tổng thể của họ.
It's really close to being finished.	Nó thực sự gần được hoàn thành.
You know you need to leave her.	Bạn biết bạn cần phải rời xa cô ấy.
They came for him, that's why.	Họ đến vì anh ấy, đó là lý do tại sao.
But then he had no idea who she was.	Nhưng sau đó anh ta không hề biết cô ấy là ai.
Do not have many time.	Không có nhiều thời gian.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
We race in the snow.	Chúng tôi chạy đua trong tuyết.
Despite the fact, his experience is not that of an individual.	Mặc dù thực tế, kinh nghiệm của anh ấy không phải của một cá nhân.
Don't know what I'm doing wrong, please help.	Không biết tôi đang làm gì sai, xin vui lòng giúp đỡ.
But something had penetrated her.	Nhưng một cái gì đó đã xâm nhập vào cô.
Ten thousand people were present.	Mười ngàn người đã có mặt.
Parents but recently passed away.	Phụ thân nhưng mới qua đời.
I will start with the form first.	Tôi sẽ bắt đầu với biểu mẫu trước.
Or at least that's what you tell yourself.	Hoặc ít nhất đó là những gì bạn nói với chính mình.
But you will have to try.	Nhưng bạn sẽ phải thử.
They need help.	Họ cần sự giúp đỡ.
And not yet.	Và chưa.
The window they sat next to was open, and the door was open.	Cửa sổ họ ngồi bên cạnh đang mở, và cánh cửa mở.
You are sick.	Bạn bị ốm.
The world is great.	Thế giới thật tuyệt.
He's very down-to-earth and friendly, and he knows his stuff.	Anh ấy rất thực tế và thân thiện, và anh ấy biết công cụ của mình.
Sometimes you have to force yourself out into the world.	Đôi khi bạn phải ép mình ra ngoài thế giới.
Now, repeat after me.	Bây giờ, hãy lặp lại sau khi tôi.
No one was injured.	Không ai bị thương.
Initially, it was inseparable.	Ban đầu, nó không thể tách rời.
He is tired, very tired.	Anh mệt, mệt quá.
Therefore, we took them as free parameters.	Do đó, chúng tôi đã lấy chúng làm tham số miễn phí.
You don't have to wonder.	Anh không cần phải thắc mắc.
It may take a phone call.	Nó có thể mất một cuộc điện thoại.
Maybe that would be a bit far.	Có lẽ điều đó sẽ hơi xa.
Gender is reported as male or female.	Giới tính được báo cáo là nam hoặc nữ.
They are not here yet.	Họ vẫn chưa đến đây.
Mom says that some people have more trouble than they do.	Mẹ nói rằng một số người gặp nhiều rắc rối hơn họ.
Keep it short.	Giữ cho nó ngắn.
Can be done.	Có thể được thực hiện.
You must have some kind of stereotype in mind.	Bạn phải có một số loại khuôn mẫu trong tâm trí.
Feelings of loss or having too much.	Cảm giác mất mát hoặc có quá nhiều.
The court accepted the challenge.	Tòa án đã chấp nhận lời thách thức.
We find that this window size is a good choice.	Chúng tôi thấy rằng kích thước cửa sổ này là một lựa chọn tốt.
I don't think anyone would mind.	Tôi không nghĩ ai đó sẽ bận tâm.
And sometimes you don't have a choice.	Và đôi khi bạn không có sự lựa chọn.
However, it doesn't look like it matters.	Tuy nhiên, không giống như nó quan trọng.
Generally they don't.	Nói chung là họ không.
However, he has changed little in his progression over the course of his life.	Tuy nhiên, anh ấy đã thay đổi rất ít trong quá trình tiến triển của mình trong suốt cuộc đời.
Both have been used for many years but work quite well.	Cả hai đều đã được sử dụng nhiều năm nhưng hoạt động khá tốt.
I'm glad you agreed.	Tôi rất vui vì bạn đã đồng ý.
I really enjoyed the game in general and slightly missed it.	Tôi thực sự thích trò chơi nói chung và hơi nhớ nó.
I think she will call.	Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ gọi.
I really can't take much longer.	Tôi thực sự không thể lâu hơn nữa.
Others will laugh at him.	Những người khác sẽ cười nhạo anh ta.
For a long time, not many people knew.	Trong một thời gian dài, không nhiều người biết.
No interest rates are provided in this note.	Không có lãi suất nào được cung cấp trong ghi chú này.
That is his nature.	Đó là bản chất của anh ấy.
She stood about six feet from the edge.	Cô ấy đứng cách mép khoảng sáu feet.
You barely remember leaving the bar.	Bạn hầu như không nhớ rời khỏi quán bar.
It's there or it's not.	Nó ở đó hoặc nó không.
That won't work.	Điều đó sẽ không hoạt động.
But now, she decided, was not the time.	Nhưng bây giờ, cô quyết định, không phải lúc.
We do the right thing for our customers and for each other.	Chúng tôi làm điều đúng đắn cho khách hàng và cho nhau.
An old man stepped forward to accept, and then the others followed.	Một ông già bước tới nhận lời, rồi những người khác cũng theo sau.
Treat the cat badly.	Đối xử tệ với con mèo.
Some children can be successful without their father.	Một số trẻ em có thể thành công mà không có cha của chúng.
Let me deal with it.	Hãy để tôi giải quyết.
I'm sure the government will give it away for free.	Tôi chắc rằng chính phủ sẽ tặng miễn phí.
They are fighting for me.	Họ đang tranh giành tôi.
I found a letter.	Tôi đã tìm thấy một lá thư.
In fact, this is not true.	Trong thực tế, điều này không đúng.
There's not much time left to lose.	Không còn nhiều thời gian để mất.
But no pain.	Nhưng không đau.
Too much for it.	Quá nhiều cho nó.
Time for those guys.	Đã đến lúc cho những kẻ đó.
You have to start somewhere.	Bạn phải bắt đầu từ đâu đó.
Listen to her, she's an animal.	Nghe cô ấy nói, cô ấy là một con vật.
My lifestyle is extremely healthy.	Phong cách sống của tôi cực kỳ lành mạnh.
He's been playing great at the end of the year.	Anh ấy đã chơi tuyệt vời vào cuối năm nay.
I just use this product.	Tôi chỉ sử dụng sản phẩm này.
It's just as it was years ago.	Nó đúng như nó đã xảy ra nhiều năm trước đây.
This is very rare.	Điều này rất hiếm.
We found some good ones and some not so good ones.	Chúng tôi tìm thấy một số cái tốt và một số cái không quá tốt.
He had but the moment stayed on course.	Anh ấy đã có nhưng khoảnh khắc vẫn ở lại khóa học.
While your father has never shared anything like that with me.	Trong khi bố bạn chưa bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì như vậy với tôi.
So we see the problem.	Vì vậy, chúng ta thấy vấn đề.
See the methods at the end of the article for details.	Xem các phương pháp ở cuối bài viết để biết chi tiết.
And good for them.	Và tốt cho họ.
Totally worth the money spent.	Hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Able to handle young players well.	Có khả năng xử lý tốt các cầu thủ trẻ.
We'll see where it takes us.	Chúng tôi sẽ xem nó đưa chúng tôi đến đâu.
That sounds helpful.	Điều đó nghe có vẻ hữu ích.
I never ran my finger over it.	Tôi chưa bao giờ lướt ngón tay qua nó.
Medical science was wrong.	Khoa học y tế đã sai.
I thought he was going.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ đi.
Dogs can go crazy just like humans.	Chó cũng có thể phát điên giống như con người.
If you can, never mention it.	Nếu bạn có thể, đừng bao giờ đề cập đến nó.
Do it your way.	Hãy làm theo cách của bạn.
Many of us will begin to do that, too.	Nhiều người trong chúng ta cũng sẽ bắt đầu làm điều đó.
This is just the beginning guys!	Đây chỉ là màn mở đầu thôi các bạn !.
Young people in particular are at risk.	Những người trẻ tuổi nói riêng có nguy cơ.
I want to answer.	Tôi muốn trả lời.
The worst of the worst.	Điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất.
This is the product.	Đây là sản phẩm.
Now everything has changed.	Bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
This time she walked right up to me.	Lần này cô ấy bước ngay tới chỗ tôi.
I cannot emphasize enough that there is a difference.	Tôi không thể nhấn mạnh đến mức có sự khác biệt.
But when I try to get that value, it shows me.	Nhưng khi tôi cố gắng đạt được giá trị đó, nó sẽ cho tôi thấy.
Maybe she wanted to know what would happen.	Có lẽ cô ấy muốn biết điều gì sẽ xảy ra.
Those sources have really well known names in the industry.	Những nguồn đó có tên tuổi thực sự nổi tiếng trong ngành.
We have never met.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.
I don't talk to her.	Tôi không nói chuyện với cô ấy.
One factor for success.	Một yếu tố cho sự thành công.
It brings back everything we liked about the series.	Nó mang lại mọi thứ chúng tôi thích về bộ truyện.
I was given a second chance.	Tôi đã được trao cơ hội thứ hai.
Cut them out facing each other.	Cắt chúng ra đối diện nhau.
We should go.	Chúng ta nên đi.
He doesn't mind.	Anh ta không phiền.
It's worse than last time, much worse.	Nó tệ hơn lần trước, tệ hơn nhiều.
No, it must be something else.	Không, nó phải là một cái gì đó khác.
This is not an easy task as one might think.	Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng như người ta vẫn nghĩ.
We seem to be a big deal here.	Chúng tôi có vẻ là một vấn đề lớn ở đây.
Service is terrible.	Dịch vụ là khủng khiếp.
You cannot pass this to get any information.	Bạn không thể vượt qua điều này để lấy bất kỳ thông tin nào.
Starting from the first page, draw slowly.	Bắt đầu từ trang đầu tiên, vẽ chậm.
However, not everyone is like that.	Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy.
Safety first.	An toàn là trên hết.
That's what we're here to do.	Đó là những gì chúng tôi ở đây để làm.
A few more minutes passed.	Vài phút nữa trôi qua.
I should never have told you that.	Tôi không bao giờ nên nói điều đó với bạn.
His sister took off with his car.	Em gái của anh ấy đã cất cánh với chiếc xe của anh ấy.
Now is the time to make your point heard.	Bây giờ là lúc để làm cho quan điểm của bạn được lắng nghe.
A major source of confusion.	Một nguồn chính của sự nhầm lẫn.
I won't have such memories anymore.	Tôi sẽ không còn những kỷ niệm như thế nữa.
This method includes the following steps.	Phương pháp này bao gồm các bước sau.
His will is only to fire her herself.	Ý muốn của anh ta chỉ sa thải chính cô ta.
That will probably be where the entire message is stored.	Đó có lẽ sẽ là nơi lưu trữ toàn bộ thông điệp.
If you can find a seat, take it.	Nếu bạn có thể tìm thấy một chỗ ngồi, hãy lấy nó.
And he wrote to me every day.	Và anh ấy đã viết thư cho tôi mỗi ngày.
So far, we've had six deaths.	Cho đến nay, chúng tôi đã có sáu người chết.
You are working back from the conclusion you want.	Bạn đang làm việc trở lại từ kết luận bạn muốn.
There was danger every day.	Đã có nguy hiểm mỗi ngày.
I guess that's why they eat it.	Tôi đoán đó là lý do tại sao họ ăn nó.
There have been days like this.	Đã có những ngày như thế này.
Remember your school days.	Hãy nhớ lại thời đi học của bạn.
I know that, now.	Tôi biết điều đó, bây giờ.
It was clearly chosen with care and everything was just too perfect.	Nó rõ ràng đã được chọn một cách cẩn thận và mọi thứ đều quá hoàn hảo.
No fingers are pointed.	Không có ngón tay nào được chỉ.
Both of these are pretty good in my opinion.	Cả hai điều này đều khá tốt theo ý kiến ​​của tôi.
I write in bed.	Tôi viết trên giường.
The former is particularly interesting for our purposes.	Trước đây là đặc biệt thú vị cho mục đích của chúng tôi.
They want to learn about it.	Họ muốn tìm hiểu về nó.
The important thing is that he did his job well.	Điều quan trọng là anh ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình.
And she knows how lucky she is.	Và cô ấy biết mình may mắn như thế nào.
Deep inside, these are the things you want.	Sâu bên trong, đây là những điều bạn muốn.
And the food looks great too.	Và đồ ăn cũng có vẻ tuyệt vời.
Some followed her at a distance.	Một số theo sau cô ấy ở một khoảng cách xa.
But it seems that such laws of nature have not been created.	Nhưng có vẻ như những quy luật tự nhiên như vậy đã không được tạo ra.
I mean it, though.	Tôi có nghĩa là nó, mặc dù.
It's hard for me to sleep.	Thật khó cho tôi để ngủ.
For the police, that is.	Đối với cảnh sát, đó là.
I try below solution and it worked for me.	Tôi thử giải pháp dưới đây và nó đã làm việc cho tôi.
She must go at once.	Cô ấy phải đi ngay lập tức.
Even a small one.	Ngay cả một cái nhỏ.
They benefit from actually doing and it requires a lot of exercise.	Chúng được hưởng lợi từ việc thực sự làm và đòi hỏi nhiều vận động.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết gì cả.
I'm here and ready to go out and give my best.	Tôi ở đây và sẵn sàng ra sân thi đấu hết mình.
I let everything happen.	Tôi để mọi thứ xảy ra.
A very small one.	Một cái rất nhỏ.
And so on for the rest.	Và như vậy cho phần còn lại.
I totally recommend it.	Tôi hoàn toàn khuyên bạn nên nó.
She is on the water.	Cô ấy ở trên mặt nước.
I am angry.	Tôi tức giận.
Indeed they seemed quite satisfied with the situation.	Quả thực họ có vẻ khá hài lòng với tình hình này.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
These people and this community really feel like my own children.	Những người này và cộng đồng này thực sự cảm thấy như những đứa con của chính tôi.
Chance plays a role in a number of actions.	Cơ hội đóng một vai trò trong một số hành động.
Seriously, someone realizes that.	Nghiêm túc mà nói, ai đó nhận ra điều đó.
But be fair.	Nhưng hãy công bằng.
If you have experienced this, you know this is true.	Nếu bạn đã trải nghiệm điều này, bạn biết điều này là đúng.
Their eyes are downcast.	Đôi mắt của họ bị nhìn xuống.
Fear about the future.	Sợ hãi về tương lai.
She doesn't want to tell them her version of events.	Cô ấy không muốn nói cho họ biết phiên bản sự kiện của cô ấy.
It's talking about drugs.	Đó là nói chuyện về ma túy.
But still, we try to read it.	Nhưng vẫn còn, chúng tôi cố gắng đọc nó.
He needs me.	Anh ấy cần tôi.
However, things could be made better.	Tuy nhiên, mọi thứ có thể được làm tốt hơn.
He was suddenly hit in the head.	Anh ta bất ngờ bị đánh vào đầu.
He takes care of himself.	Anh ấy chăm sóc bản thân.
Her father was a kind man and loved her very much.	Cha cô là một người đàn ông tốt bụng và rất yêu thương cô.
I never thought this would happen.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trường hợp này sẽ xảy ra.
They want to be healthy.	Họ muốn được khỏe mạnh.
Leave as much space as possible between large trees and your garden.	Để càng nhiều khoảng trống càng tốt giữa những cây lớn và khu vườn của bạn.
I want to touch it.	Tôi muốn chạm vào nó.
He has a thin skin.	Anh ta có một làn da mỏng.
I just download me stuff over the web.	Tôi chỉ tải cho tôi những thứ qua web.
I'm not sure if that can happen.	Tôi không chắc liệu điều đó có thể xảy ra hay không.
Music.	Âm nhạc.
Think about days, weeks, and months.	Suy nghĩ về ngày, tuần và tháng.
It worked, after a while.	Nó đã hoạt động, sau một thời gian.
But there is every possibility that the storm will leave fresh challenges.	Nhưng có mọi khả năng cơn bão sẽ để lại những thử thách mới mẻ.
Go fat.	Chuyển sang béo.
Which I think that's what he's trying to do.	Mà tôi nghĩ đó là những gì anh ấy đang cố gắng làm.
Those are not quite the same as the pictures.	Những thứ đó không hoàn toàn giống như hình ảnh.
Images are stored in the camera's memory.	Hình ảnh có trong bộ nhớ của máy ảnh.
This is a kind of giant state.	Đây là một loại tiểu bang khổng lồ.
We can run.	Chúng ta có thể chạy.
Live with it.	Sống với nó.
I just signed a big contract.	Tôi vừa ký một hợp đồng lớn.
And, it's about making long-term decisions.	Và, đó là về việc đưa ra các quyết định dài hạn.
I see the reasons for it.	Tôi thấy những lý do cho nó.
Many parents said that they had never seen children smiling like this before.	Nhiều phụ huynh cho biết, họ chưa bao giờ thấy trẻ em cười tươi như vậy trước đây.
At least one.	Ít nhất là một.
We identified participants using an injury database.	Chúng tôi đã xác định những người tham gia bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu về thương tích.
Your birthday.	Ngày sinh của bạn.
That is very nice.	Đó là rất tốt đẹp.
Nothing does anything.	Không có gì làm bất cứ điều gì.
Some things are black and white.	Một số thứ có màu đen và trắng.
Both patients are adults.	Cả hai bệnh nhân đều là người lớn.
Now they're back, and we know what it's like.	Bây giờ họ đã trở lại, và chúng tôi biết nó sẽ như thế nào.
They work in silence.	Họ làm việc trong im lặng.
Of course.	Tất nhiên rồi.
That is a bad thing.	Đó là một điều xui xẻo.
Her anxiety increased as she continued to walk further.	Sự lo lắng của cô ấy tăng lên khi cô ấy tiếp tục đi xa hơn.
These values ​​appear to be correct.	Các giá trị này có vẻ đúng.
Design this piece and write a draft based on the notes.	Thiết kế tác phẩm này và viết bản thảo dựa trên các ghi chú.
Not a ball, a head.	Không phải là một quả bóng, một cái đầu.
But it's very fun.	Nhưng nó rất vui.
I have a good team ready.	Tôi có một đội ngũ tốt đã sẵn sàng.
She didn't want him to go.	Cô không muốn anh đi.
I just don't see things the way you do.	Tôi chỉ không nhìn mọi thứ theo cách bạn làm.
She has no other choice.	Cô ấy không có lựa chọn nào khác.
Then we come to the important stuff.	Sau đó, chúng ta sẽ đến những thứ quan trọng.
No, he can't talk right now.	Không, anh ấy không thể nói chuyện ngay bây giờ.
They look like any other couple going out to dinner.	Họ trông giống như bất kỳ cặp đôi nào khác đi ăn tối.
No associated symptoms were seen.	Không có triệu chứng liên quan được nhìn thấy.
Not sure if she'll be on that tour or not.	Không chắc liệu cô ấy có tham gia chuyến lưu diễn đó hay không.
No one moved in to take her place.	Không ai chuyển đến thế chỗ cô ấy.
Put him to the test.	Đưa anh ta vào thử nghiệm.
I just want to win.	Tôi chỉ muốn giành chiến thắng.
Use repeated text from the previous section.	Sử dụng văn bản lặp lại từ phần trước.
I want to see what you do next.	Tôi muốn xem bạn làm gì tiếp theo.
What matters is how we use it for good or bad.	Điều quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào cho tốt hay xấu.
I want to stop for a moment and take a closer look.	Tôi muốn dừng lại một chút và xem xét kỹ hơn.
Others have joined it.	Những người khác đã tham gia nó.
You see, life has its conditions.	Bạn thấy đấy, cuộc sống có những điều kiện của nó.
Show me the video.	Chỉ cho tôi video.
I was with each of you every single day when you were at home.	Tôi đã ở với mỗi người trong số các bạn mỗi ngày khi bạn ở nhà.
Think about this for a second.	Hãy nghĩ về điều này trong một giây.
This is relevant for a few reasons.	Điều này có liên quan vì một vài lý do.
They just lost their best friends.	Họ vừa mất đi những người bạn thân nhất của mình.
That is not in a few days.	Đó không phải là trong một vài ngày.
This business needs me.	Doanh nghiệp này cần tôi.
You will receive a call about them.	Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi về họ.
But the bear was not born immediately.	Nhưng con gấu không được sinh ra ngay lập tức.
The man smiled.	Người đàn ông mỉm cười.
I know there is no choice.	Tôi biết không có sự lựa chọn.
Think about how to do it right.	Suy nghĩ về cách làm đúng.
All smart young women should have a vote.	Tất cả các bạn phụ nữ trẻ thông minh nên có phiếu bầu.
She's happy and that makes me happy that things are improving.	Cô ấy hạnh phúc và điều đó khiến tôi vui vì mọi thứ đang được cải thiện.
He is a cat.	Anh ấy là một con mèo.
This gives you some sort of advantage.	Điều này mang lại cho bạn một phần nào đó lợi thế.
But it doesn't have to be like that anymore.	Nhưng nó không cần phải như vậy nữa.
He was not dressed as usual.	Anh ta không ăn mặc gì như bình thường.
That's not even legal, it isn't.	Điều đó thậm chí không hợp pháp, không phải vậy.
I love my country and think it has loved me back.	Tôi yêu đất nước của mình và nghĩ rằng nó đã yêu tôi trở lại.
Two people can't be frank with each other.	Hai người không thể thẳng thắn với nhau.
It's a big big project waiting for us next year.	Đó là một dự án lớn lớn đang chờ chúng tôi trong năm tới.
Comfortable please.	Bạn cứ tự nhiên.
Soldiers are members of my team.	Những người lính là thành viên trong đội của tôi.
Not long ago, a young man came home late from an outing.	Cách đây không lâu có một nam thanh niên đi chơi về muộn.
I want to meet her.	Tôi muốn gặp cô ấy.
Nothing even comes close to such a system.	Thậm chí không có gì đến gần với hệ thống như vậy.
She said she would be there at two o'clock in the afternoon.	Cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ đến đó lúc hai giờ chiều.
I like the group.	Tôi thích nhóm.
There are two important changes.	Có hai thay đổi quan trọng.
Nobody does that anymore.	Không ai làm điều đó nữa.
When it doesn't kill them.	Khi nó không giết họ.
Get out of the war.	Hãy ra khỏi cuộc chiến.
He was in my arms, breathing fast.	Anh nằm trong tay tôi thở rất gấp gáp.
However, not much information is known in this area.	Tuy nhiên, chưa có nhiều thông tin được biết đến trong lĩnh vực này.
If it's low, you won't perform well.	Nếu nó thấp, bạn sẽ không hoạt động tốt.
I have no doubts.	Tôi không nghi ngờ gì.
You don't look like a fit.	Trông bạn không phải dạng vừa đâu.
I love my gift.	Tôi yêu món quà của tôi.
She thought so.	Cô đã nghĩ như vậy.
You did this from the very beginning.	Bạn đã làm điều này ngay từ đầu.
It may not be right for you.	Nó có thể không đúng với bạn.
Consider two cases.	Hãy xem xét hai trường hợp.
She seems to enjoy it.	Cô ấy có vẻ thích thú với nó.
The same is true for the people in your crew, yes.	Điều này cũng đúng với những người trong phi hành đoàn của bạn, vâng.
I've seen men go below before.	Tôi đã thấy đàn ông đi dưới trước đây.
There is so much to enjoy.	Có quá nhiều thứ để thưởng thức.
I've heard enough of your lies.	Tôi đã nghe đủ những lời nói dối của bạn.
That's what they usually call it.	Đó là những gì họ thường gọi nó.
Or have her little sister.	Hoặc có em gái nhỏ của cô ấy.
They stood completely still in the darkness outside the door.	Họ hoàn toàn đứng yên trong bóng tối ngoài cửa.
It was in the eye.	Nó đã ở trong mắt.
I got close to it myself.	Tôi đã tự mình đến gần nó.
He would be on his feet for hours after the play began.	Anh ấy sẽ đứng trên đôi chân của mình hàng giờ sau khi vở kịch bắt đầu.
However, that is only the beginning.	Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu.
Maybe next year.	Có thể năm sau.
There is a good job why they should also start.	Có một công việc tốt tại sao họ cũng nên bắt đầu.
They don't even know what they're doing.	Họ thậm chí không biết họ đang làm gì.
I have tried so many ways to do this but nothing happens.	Tôi đã thử rất nhiều cách để làm điều này nhưng không có gì xảy ra.
The final stage in the final house.	Giai đoạn cuối cùng trong ngôi nhà cuối cùng.
You know what's next.	Bạn biết những gì tiếp theo.
We use the same techniques here.	Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật tương tự ở đây.
I had to give that to her.	Tôi đã phải đưa cho cô ấy điều đó.
However, he is very cool, not a drop of sweat.	Tuy nhiên, anh ấy rất ngầu, không một giọt mồ hôi.
Then he once again returned to the front.	Sau đó, anh ấy lại một lần nữa trở lại mặt trận.
It is usually summer.	Đó thường là mùa hè.
Your website is no different.	Trang web của bạn không có gì khác biệt.
I mean keep going.	Ý tôi là cứ tiếp tục.
Their children have grown up and have moved elsewhere.	Những đứa trẻ của họ đã lớn và đã chuyển đi nơi khác.
I don't think about it more than that.	Tôi không nghĩ đến nó nhiều hơn thế.
But there's no reason for me to get into this.	Nhưng không có lý do gì để tôi tham gia vào việc này.
There is nothing to choose from.	Không có gì để lựa chọn.
When he saw them, a worried look crossed his face.	Khi nhìn thấy họ, một vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt anh.
Also, this location data is often not very specific.	Ngoài ra, dữ liệu vị trí này thường không cụ thể lắm.
I learn names.	Tôi học tên.
He is in there.	Anh ấy đang ở trong đó.
This situation was observed in the staff group.	Tình huống này đã được quan sát thấy trong nhóm nhân viên.
It was organized like that.	Nó đã được tổ chức như vậy.
I'm tired and too busy.	Tôi mệt mỏi và quá bận rộn.
I hope this guide has helped you organize your chair.	Tôi hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn sắp xếp ghế của mình.
He treats everyone well.	Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người.
He received a good general education.	Anh ấy nhận được một nền giáo dục phổ thông tốt.
Now he will have to share the attention.	Bây giờ anh ấy sẽ phải chia sẻ sự chú ý.
But in fact, is not valid.	Nhưng trong thực tế, không phải là hợp lệ.
I'm not happy, if that's what you're asking.	Tôi không vui, nếu đó là điều bạn đang hỏi.
You will not look your best.	Bạn sẽ không trông đẹp nhất của bạn.
However, other men appear to have joined the company that day.	Tuy nhiên, những người đàn ông khác dường như đã gia nhập công ty vào ngày đó.
The phone was pressed right into the ground.	Điện thoại đã được ấn ngay xuống đất.
You won't go behind me.	Bạn sẽ không đi sau lưng tôi.
She thinks the sun rises and sets on her father.	Cô nghĩ rằng mặt trời mọc và lặn trên cha cô.
Her body kept going until her mind gave way.	Cơ thể cô tiếp tục đi cho đến khi lý trí của cô nhường chỗ.
Looks like they do everything the right way.	Có vẻ như họ làm mọi thứ theo đúng cách.
That makes the hardest part of the game much easier.	Điều đó làm cho phần khó nhất của trò chơi trở nên dễ dàng hơn nhiều.
My question is whether this is the proper approach to do this.	Câu hỏi của tôi là liệu đây có phải là cách tiếp cận thích hợp để làm điều này hay không.
I called her name, and there was no answer.	Tôi gọi tên cô ấy, và không có câu trả lời.
Learn with computer games.	Học với trò chơi máy tính.
In the end, he made it.	Cuối cùng, anh ấy đã làm được.
I want to be put to the test.	Tôi muốn được đưa vào thử nghiệm.
This will not be a military operation.	Đây sẽ không phải là một hoạt động quân sự.
I have lied all my life.	Tôi đã nói dối cả đời mình.
Win or lose.	Thắng hay thua.
Take it off.	Cởi nó ra.
You might want to try it.	Bạn có thể muốn thử nó.
And on an empty stomach, it's even less.	Và khi bụng đói, nó thậm chí còn ít hơn.
He saw and saw the world differently.	Anh ấy đã nhìn và nhìn thế giới một cách khác biệt.
But there is an unexpected image below.	Nhưng có một hình ảnh bất ngờ dưới đây.
This is very true, he has a point.	Điều này rất đúng, anh ấy có lý.
After that, the woman did not struggle a minute.	Sau đó, người phụ nữ đã không gặp khó khăn một phút.
I look forward to seeing it!.	Tôi mong muốn được nhìn thấy nó!.
There was no significant difference between these groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm này.
Complete the policy statement.	Hoàn thành tuyên bố chính sách.
Everyone looks really beautiful.	Mọi người trông thực sự xinh đẹp.
I nodded for them to continue their work.	Tôi gật đầu để họ tiếp tục công việc của mình.
To mention only a few.	Chỉ đề cập đến một số ít.
For now, the question should still be closed.	Hiện tại, câu hỏi vẫn nên được đóng lại.
Yes, here's yours.	Vâng, của bạn đây.
The shock is real.	Cú sốc là có thật.
I think he will be great.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất tuyệt.
The code is very simple, that's probably why it's not working.	Mã rất đơn giản, đó có thể là lý do tại sao nó không hoạt động.
Proposal has been approved.	Đề nghị đã được chấp thuận.
I almost got wet.	Tôi gần như bị ướt.
She reviewed it herself.	Cô ấy đã tự mình xem xét nó.
However, I can make the sequel as one long page.	Tuy nhiên, tôi có thể làm phần tiếp theo dưới dạng một trang dài.
Accidentally appeared in it.	Tình cờ xuất hiện trong đó.
One of the problems, however, is education.	Tuy nhiên, một trong những vấn đề nữa là giáo dục.
It was dark outside.	Bên ngoài trời đã tối.
That makes me feel better to have that proof.	Điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn khi có bằng chứng đó.
She stared at the empty room.	Cô nhìn chằm chằm vào căn phòng trống.
We lived with what we had in our local environment.	Chúng tôi đã sống với những gì chúng tôi có trong môi trường địa phương của chúng tôi.
In this case how to avoid writing action classes.	Trong trường hợp này làm thế nào để tránh viết các lớp hành động.
That will save a lot of time and money.	Điều đó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.
Make new friends at school.	Kết bạn mới ở trường.
I remember it very well.	Tôi nhớ nó rất rõ.
As you say, it's usually not like that.	Như bạn nói, nó thường không như thế nào.
The match had good moments.	Trận đấu có những khoảnh khắc ổn.
They may need it.	Họ có thể cần nó.
There is too little debate about the effect of that.	Có quá ít cuộc tranh luận về tác dụng của điều đó.
It may take a month.	Có thể mất một tháng.
The personal story of our relationship.	Câu chuyện cá nhân của mối quan hệ của chúng tôi.
It was a personal decision at the time to go against it.	Đó là một quyết định cá nhân vào thời điểm đó để chống lại nó.
Great, just what he needed.	Tuyệt vời, đúng là những gì anh ấy cần.
She couldn't stand it.	Cô không thể chịu đựng được.
However, his words were different.	Tuy nhiên, lời nói của anh ấy khác hẳn.
And have fun.	Và vui vẻ.
Can you explain it.	Bạn có thể giải thích nó.
That leads to other problems we can face in our relationship.	Điều đó dẫn đến những vấn đề khác mà chúng ta có thể gặp phải trong mối quan hệ của mình.
When a car drives them off the road.	Khi một chiếc xe chạy họ ra khỏi đường.
Worse still is to still put a finger on you.	Tệ hơn nữa là vẫn đặt một ngón tay lên bạn.
We love the big boy!!.	Chúng tôi yêu cậu bé lớn !!.
And indeed it may or may not be.	Và thực sự nó có thể có hoặc có thể không.
But not in this case.	Nhưng không phải trong trường hợp này.
So it has stalled year after year.	Vì vậy, nó đã bị đình trệ năm này qua năm khác.
I thought about this moment for a long time.	Tôi đã nghĩ về khoảnh khắc này trong một thời gian dài.
They didn't hit the big one.	Họ không bắn trúng cái lớn.
Just one phone call.	Chỉ cần có một cuộc điện thoại.
If you hit them, you get a point.	Nếu bạn đánh trúng họ, bạn sẽ có được một điểm.
We hold our breath.	Chúng tôi nín thở.
We want to have our say.	Chúng tôi muốn có tiếng nói của mình.
It's much harder for a woman to get rid of it.	Người phụ nữ khó thoát khỏi nó hơn rất nhiều.
Their home life tends to be a challenge.	Cuộc sống gia đình của họ có xu hướng là một thách thức.
Someone must remember.	Ai đó phải nhớ.
I have never seen them before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây.
That is a good feeling.	Đó là một cảm giác tốt.
We are very healthy.	Chúng tôi rất khỏe.
Not out yet.	Vẫn chưa ra.
She's gaining weight, she knows it.	Cô ấy đang tăng cân, cô ấy biết điều đó.
However, it is not.	Tuy nhiên, nó không phải là.
Your download is a supplement where this file may appear.	Tải xuống của bạn là một bổ sung mà tệp này hoàn toàn có thể xuất hiện.
That is the biggest key for us.	Đó là chìa khóa lớn nhất đối với chúng tôi.
No, five.	Không, năm.
Something in the day just didn't feel right.	Có điều gì đó trong ngày cảm thấy không ổn.
I'm here to pick up the kids.	Tôi đến đây để đón bọn trẻ.
The sentence confused me.	Câu nói khiến tôi bối rối.
Obviously, much of it comes from our own lives.	Rõ ràng, phần lớn nó đến từ chính cuộc sống của chúng ta.
It's a pleasure to use.	Đó là một niềm vui để sử dụng.
Please have us if you hope this has a page book.	Xin vui lòng có chúng tôi nếu bạn hy vọng điều này có một cuốn sách trang.
We are not building an app.	Chúng tôi không xây dựng một ứng dụng.
Maybe they somehow eat small fish.	Có lẽ bằng cách nào đó chúng ăn cá nhỏ.
At least, not by us.	Ít nhất, không phải bởi chúng tôi.
Check it out today!.	Kiểm tra nó ngay hôm nay !.
No effects are seen.	Không có hiệu ứng được nhìn thấy.
I'm not sure, really.	Tôi không chắc, thực sự.
I suspect we are friends.	Tôi nghi chung ta đa la bạn.
And then after that.	Và sau đó đó.
But it's not for lack of will.	Nhưng nó không phải vì thiếu ý chí.
Since there were only three people, the choice was not difficult.	Vì chỉ có ba người nên việc lựa chọn không khó khăn lắm.
They have not been in contact for three years.	Họ đã không liên lạc trong ba năm.
Not by a bear.	Không phải bởi một con gấu.
That's what he wanted.	Đó là những gì anh ấy muốn.
I love that we're doing something special.	Tôi thích rằng chúng tôi đang làm một điều gì đó đặc biệt.
There is another word.	Có một từ khác.
The crowd shouldn't be a factor because they're not on the field.	Đám đông không nên là một yếu tố bởi vì họ không ở trên sân.
I want to know my next steps.	Tôi muốn biết các bước tiếp theo của tôi.
When full of salt, the leaves fall off.	Khi đầy muối, lá bị rụng.
You just suck more here because it's easier.	Bạn chỉ cần hút nhiều hơn ở đây vì nó dễ dàng hơn.
Definitely ahead of its time.	Chắc chắn đã đi trước thời đại.
The reason is still quite simple.	Lý do vẫn khá đơn giản.
That happened over and over again.	Điều đó đã xảy ra lặp đi lặp lại.
You can go listen to live music.	Bạn có thể đi nghe nhạc sống.
The adults are talking.	Những người lớn đang nói chuyện.
No one goes to bed on time.	Không ai đi ngủ đúng giờ.
There is no life inside.	Không có cuộc sống bên trong.
That's what they sleep in.	Đó là những gì họ ngủ.
Cant identify the mistake I made here.	Cant xác định sai lầm tôi đã làm ở đây.
The door is ajar.	Cánh cửa khép hờ.
Trading increases your chances of success for peace of mind.	Giao dịch tăng cơ hội thành công để yên tâm.
I want the best for everyone'.	Tôi muốn điều tốt nhất cho mọi người '.
Actually a rare site.	Trên thực tế là một trang web hiếm.
This is one of those episodes.	Đây là một trong những tập như vậy.
But you will be surprised how quickly filling in three hours.	Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên về việc làm đầy nhanh chóng trong ba giờ.
Everything will be taken care of.	Mọi thứ sẽ được chăm sóc.
The worry was back in his voice.	Sự lo lắng đã trở lại trong giọng nói của anh.
That thought gave him his answer.	Suy nghĩ đó đã cho anh câu trả lời của mình.
However, be aware of the cost.	Tuy nhiên, hãy lưu ý về chi phí.
Dinner last night and tonight from one.	Ăn tối đêm qua và tối nay từ một.
These are important for applications.	Đây là những điều quan trọng đối với các ứng dụng.
You and only you will.	Bạn và chỉ bạn sẽ làm được.
On one side of the barn are the horses.	Một bên của chuồng là những con ngựa.
I have seen a message that says as much.	Tôi đã thấy một tin nhắn nói nhiều như vậy.
That is the only explanation.	Đó là lời giải thích duy nhất.
Now tell yourself that you never want to feel that way again.	Bây giờ hãy nói với chính mình rằng bạn không bao giờ muốn cảm thấy như vậy nữa.
That is understood.	Điều đó được hiểu.
No one in the crew tells you.	Không ai trong đoàn nói với bạn.
There is an end to it.	Có một kết thúc cho nó.
Now all are dead.	Bây giờ tất cả đã chết.
I'm sure that has something to do with their survival.	Tôi chắc rằng điều đó có liên quan đến sự sống còn của họ.
I know that's a fact.	Tôi biết điều đó là thực tế.
For many years, they could barely find work.	Trong nhiều năm, họ hầu như không thể tìm được việc làm.
And that didn't happen.	Và điều đó đã không xảy ra.
Who knows you are with us.	Ai biết bạn đang ở với chúng tôi.
There is something to consider here too.	Có một cái gì đó để xem xét ở đây quá.
We live in freedom to do as we please.	Chúng tôi sống trong tự do để làm như chúng tôi muốn.
And breath is life.	Và hơi thở là cuộc sống.
That's why this is happening.	Đó là lý do tại sao điều này đang xảy ra.
Shows, motion pictures and stage shows.	Chương trình, hình ảnh chuyển động và chương trình sân khấu.
Maybe they'll catch him for me.	Có lẽ họ sẽ bắt được anh ta cho tôi.
He doesn't seem to care much.	Anh ta có vẻ không quan tâm lắm.
They have to put their lives back together.	Họ phải đặt cuộc sống của họ trở lại với nhau.
I haven't looked back since then.	Tôi đã không nhìn lại kể từ đó.
Access record.	Bản ghi về quyền truy cập.
They talked again.	Họ đã nói chuyện trở lại.
I just work.	Tôi chỉ làm việc.
Anything will do.	Bất cứ điều gì sẽ làm.
We love too much.	Chúng tôi yêu quá nhiều.
I got heat.	Tôi đã bị nhiệt.
Never feel you have to prove anything to anyone.	Không bao giờ cảm thấy bạn phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
I can't wait to see what the response to this answer will be.	Tôi có thể chờ xem phản hồi cho câu trả lời này là gì.
Scared to death.	Sợ chết.
And then the other room is music.	Và sau đó phòng khác là âm nhạc.
He asked you.	Anh ấy đã yêu cầu bạn.
Temperature increases.	Tăng nhiệt.
There is nothing we can do here.	Ở đây không có gì chúng ta có thể làm được cả.
That means the audience for this release may be a bit limited.	Điều đó có nghĩa là khán giả cho bản phát hành này có thể bị hạn chế một chút.
They just make better sense.	Chúng chỉ có ý nghĩa tốt hơn.
Or maybe.	Hoặc có thể.
But she had no other choice.	Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
It is like a living organism.	Nó giống như một sinh vật sống.
If your issue is not discussed, please create a new issue.	Nếu vấn đề của bạn không được thảo luận, vui lòng tạo một vấn đề mới.
When you meet him, you can ask him about it.	Khi bạn gặp anh ấy, bạn có thể hỏi anh ấy về điều đó.
No more no less.	Không hơn không kém.
You die a little bit each time.	Bạn chết một chút mỗi lần.
Access is closed.	Quyền truy cập bị đóng.
They don't know who to trust or where to hide.	Họ không biết phải tin ai hay phải trốn ở đâu.
The door closed behind him without a sound.	Cánh cửa đóng lại sau lưng anh không một tiếng động.
So blood drawn.	Vì vậy, máu rút ra.
They really want to do it.	Họ thực sự muốn làm điều đó.
But it's too deep.	Nhưng nó quá sâu.
I know this by heart.	Tôi biết điều này thuộc lòng.
I just miss the treatment.	Tôi chỉ nhớ điều trị.
There seems to be no real life for him.	Dường như không có cuộc sống thực sự dành cho anh ta.
Then we move on and get to it.	Sau đó, chúng tôi tiếp tục và đến với nó.
Where users can create their own game and play it.	Nơi người dùng có thể tạo trò chơi của riêng mình và chơi nó.
In public places.	Ở nơi công cộng.
He broke his back.	Anh ấy bị gãy lưng.
To name a few.	Đến tên một vài.
He never showed her those things.	Anh ấy chưa bao giờ cho cô ấy xem những thứ đó.
What records does he have?	Anh ta có hồ sơ gì.
It makes me respect the public even more.	Nó khiến tôi tôn trọng công chúng hơn nữa.
Everyone seems happy.	Mọi người đều có vẻ hạnh phúc.
I think that's what you mean.	Tôi nghĩ đó là ý của bạn.
Now one hundred and twenty in front.	Bây giờ một trăm hai mươi ở phía trước.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
I need to be non-existent for a while.	Tôi cần phải không tồn tại trong một thời gian.
It felt like it wasn't his hand.	Có cảm giác như đó không phải tay anh ấy.
He really wants to be a part of us.	Anh ấy rất muốn trở thành một phần của chúng ta.
However, he can.	Tuy nhiên, anh ấy có thể.
There are some rocks, holes, etc.	Có một số đá, lỗ, v.v.
It's not a movie, and so neither is he.	Đó không phải là một bộ phim, và vì vậy anh ấy cũng không.
He put his foot down again.	Anh lại đặt chân xuống.
It's great.	Nó thật tuyệt.
He smiled lightly.	Anh cười nhẹ.
Use this rule option.	Sử dụng tùy chọn quy tắc này.
Very little goes on each ball.	Rất ít đi trên mỗi quả bóng.
Science has been lost.	Khoa học đã bị mất.
You need to register with us.	Bạn cần đăng ký với chúng tôi.
I love working.	Tôi yêu làm việc.
It was something that seemed very interesting.	Đó là một cái gì đó dường như rất thú vị.
Lost as most of us have never known.	Lạc lối mà hầu hết chúng ta chưa từng biết đến.
I will bring you back.	Tôi sẽ đưa bạn trở lại.
I have never seen it.	Tôi chưa thấy nó bao giờ.
She ran a hand through her hair.	Cô đưa tay vuốt tóc.
I never thought you would choose me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ chọn tôi.
Live and learn.	Sống và học hỏi.
He will be happy.	Anh ấy sẽ vui vẻ.
Stay in bed if that makes you feel better.	Nằm trên giường nếu điều đó khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn.
I love those things.	Tôi yêu những điều đó.
The infectious process was analyzed at the indicated time points.	Quá trình lây nhiễm được phân tích tại các thời điểm đã chỉ định.
There was a big table there for me to spread out some papers.	Có một cái bàn lớn ở đó để tôi trải một số giấy tờ.
The idea of ​​power is familiar even to children.	Ý tưởng về quyền lực đã quen thuộc ngay cả với trẻ em.
I hope to find a good game to play.	Tôi hy vọng sẽ tìm thấy một trò chơi hay để chơi.
Yes construction is pretty good.	Có xây dựng là khá tốt.
You still have them.	Bạn vẫn có chúng.
But what happened, happened.	Nhưng những gì đã xảy ra, đã xảy ra.
See if you can get yourself a better deal.	Xem nếu bạn có thể có được cho mình một thỏa thuận tốt hơn.
But take a moment and consider.	Nhưng hãy dành một chút thời gian và xem xét.
Both efforts are needed.	Cả hai nỗ lực đều cần thiết.
Cats need me.	Mèo cần tôi.
One patient was excluded.	Một bệnh nhân bị loại trừ.
It's not just the rich who signed up.	Không chỉ những người giàu mới đăng ký.
Here they drank less.	Ở đây họ đã uống ít.
We'll get out of here before that.	Chúng tôi sẽ rời khỏi đây trước khi nói đến điều đó.
Killing me won't solve their problem.	Giết tôi sẽ không giải quyết được vấn đề của họ.
I called my dad and he said go home.	Anh đã gọi cho bố anh và bố anh nói rằng hãy về nhà.
He comes from a large family.	Anh ấy đến từ một gia đình lớn.
They're great.	Chúng thật tuyệt.
But this new doctor made her afraid of herself.	Nhưng vị bác sĩ mới này đã khiến cô sợ hãi về chính mình.
We went as far as we could.	Chúng tôi đã đi xa nhất có thể.
I like the picture very much.	Tôi thích hình ảnh rất nhiều.
Really bad.	Thật tồi tệ.
It gives us a goal to pursue.	Nó cho chúng ta một mục tiêu để theo đuổi.
By a user is needed.	Bởi một người dùng là cần thiết.
I choose students over adults any day.	Tôi chọn học sinh hơn người lớn bất cứ ngày nào.
And that's what we used to do.	Và đó là những gì chúng tôi đã từng làm.
Entirely in cash.	Hoàn toàn bằng tiền mặt.
The other men moved closer.	Những người đàn ông khác áp sát hơn.
No need for a black hole.	Không cần lỗ đen.
Maybe that's the problem.	Có lẽ đó là vấn đề.
After that my memory problems completely disappeared.	Sau đó các vấn đề về trí nhớ của tôi hoàn toàn biến mất.
He will be like that.	Anh ấy sẽ như vậy.
I walked up to the security guard with a gift in hand.	Tôi bước đến gần bác bảo vệ, tay cầm món quà.
I am a man, not a movement.	Tôi là đàn ông, không phải phong trào.
It hardly matters.	Nó hầu như không quan trọng.
He succeeded in an instant.	Anh ta thành công chỉ trong chốc lát.
One day, his daughter called him out of the blue.	Một ngày nọ, con gái của ông gọi ông bất ngờ.
We're going to my house.	Chúng ta sẽ đến nhà của tôi.
Or right now.	Hoặc ngay bây giờ.
They don't know each other.	Họ không biết nhau.
Learn how to play.	Học cách chơi.
Die a busy place.	Chết một nơi bận rộn.
It is to take care of the infection.	Đó là để chăm sóc nhiễm trùng.
I think they will go.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ đi.
She did not smile back.	Cô không cười đáp lại.
Pepper concept.	Khái niệm hạt tiêu.
It's cold again.	Trời lại trở lạnh.
Don't be afraid to be themselves.	Không ngại là chính họ.
This one is also locked.	Cái này cũng đã bị khóa.
It's not how it is.	Nó không phải là nó như thế nào.
He stood up and walked over to her.	Anh đứng dậy và đi đến chỗ cô.
Pour in the eggs, then reduce the heat to low.	Đổ trứng vào, sau đó giảm lửa nhỏ.
No question is off the table.	Không có câu hỏi nào là khỏi bàn.
Except for one thing.	Ngoại trừ một điều.
I don't see him happy.	Tôi không thấy anh ấy hạnh phúc.
A group of people are doing their best for her blood.	Một nhóm người đang hết mình vì máu của cô ấy.
Maybe too light.	Có lẽ quá nhẹ.
He told me to eat them because the weather was hot.	Anh ấy bảo tôi ăn chúng vì thời tiết nóng.
Or at least that information has not been released to the public.	Hoặc ít nhất là thông tin đó đã không được công bố cho công chúng.
Do you think you can eat like this?	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể ăn như thế này?
He put his hands on the table and leaned against them.	Anh đặt tay lên bàn và dựa vào chúng.
We have users.	Chúng tôi có người dùng.
Her body was burned.	Cơ thể cô ấy bị bỏng.
High and wide wall.	Bức tường cao rộng.
I know what happened, and so do you.	Tôi biết điều gì đã xảy ra, và bạn cũng vậy.
In the middle of winter, a single, perfect red rose.	Giữa mùa đông, một bông hồng đỏ hoàn hảo, duy nhất.
For more details, see.	Để biết thêm chi tiết, hãy xem.
But there are many ways to hurt.	Nhưng có rất nhiều cách để làm tổn thương.
Even so, none of them claim to really know much about it.	Mặc dù vậy, không ai trong số họ tuyên bố thực sự biết nhiều về nó.
I have seen that.	Tôi đã thấy điều đó.
I do not know.	Tôi không biết.
Get feedback, build and submit code.	Nhận phản hồi, xây dựng và gửi mã.
Then you can see the importance of each variable.	Sau đó, bạn có thể xem tầm quan trọng của từng biến.
I only know how to film one way.	Tôi chỉ biết quay phim một chiều.
It's hard to find a job.	Thật khó để tìm việc làm.
Children are still at home going to school.	Trẻ em vẫn ở nhà đi học.
The sad thing is, you forget.	Điều đáng buồn là, bạn quên.
I finally told them what they wanted to hear.	Cuối cùng tôi đã nói với họ những gì họ muốn nghe.
Treatment is expected to continue until recovery.	Điều trị được cho là sẽ được tiếp tục cho đến khi hồi phục.
His mind is weak, and even if it isn't.	Tâm trí anh ấy yếu ớt, và ngay cả khi nó không như vậy.
I hope that will be fun.	Tôi hy vọng điều đó sẽ rất vui.
It's easy to do this without anyone noticing.	Dễ dàng thực hiện điều này mà không ai phát hiện ra.
You bring such joy with your music.	Bạn mang lại niềm vui như vậy với âm nhạc của bạn.
Well, that's a long story.	Chà, đó là một câu chuyện dài.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
He hasn't come home yet.	Anh ấy vẫn chưa về nhà.
It can be quite different.	Nó có thể khá khác nhau.
We need to know what's in our food.	Chúng ta cần biết những gì có trong thức ăn của chúng ta.
If you're healthy year-round, you're exercising year-round.	Nếu bạn khỏe mạnh quanh năm, bạn đang tập thể dục quanh năm.
The set is pretty fun, without any special events.	Bộ khá vui nhộn, không có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào.
You have great power to make a business journey.	Bạn có quyền lực lớn để thực hiện một hành trình kinh doanh.
Samples were analyzed at the time of collection.	Các mẫu được phân tích tại thời điểm thu thập.
Let's go back to the case.	Hãy quay trở lại trường hợp.
You have a lot of work to do today.	Bạn có rất nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay.
Enough with it.	Đủ với nó.
See each other die.	Nhìn nhau chết.
But that's what's going on here.	Nhưng đó là những gì đang diễn ra ở đây.
She was going to listen to them one by one.	Cô định nghe từng cái một.
That makes sense for them.	Điều đó có ý nghĩa đối với họ.
On function parameters.	Trên các tham số chức năng.
I grew up in such a business.	Tôi đã lớn lên trong một công việc kinh doanh như vậy.
I told him no.	Tôi đã nói với anh ấy là không.
She felt the light of the morning sun.	Cô cảm nhận được ánh nắng ban mai chạm nhẹ.
You too.	Bạn cũng vậy.
But she didn't stop there.	Nhưng cô ấy không dừng lại ở đó.
That way, they can get five hundred dollars back.	Bằng cách đó, họ có thể lấy lại năm trăm đô la.
Keep your place among the stars and keep following us.	Giữ vị trí của bạn trong số các vì sao và tiếp tục theo dõi chúng tôi.
It still depends on the mission.	Nó vẫn còn tùy thuộc vào nhiệm vụ.
There are many ways to approach the problem.	Có nhiều cách tiếp cận vấn đề.
It was his only season.	Đó là mùa giải duy nhất của anh ấy.
I don't remember what kind of support it was.	Tôi không nhớ đó là loại hỗ trợ nào.
I started thinking about the future.	Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai.
Seems to me it's the same.	Có vẻ như đối với tôi nó giống nhau.
I know everything.	Tôi biết tất cả mọi thứ.
We are people who are still people.	Chúng tôi là những người vẫn là người.
It's like it completely changed my tone.	Nó giống như nó thay đổi hoàn toàn giọng điệu của tôi.
He will be the last one up.	Anh ấy sẽ là người cuối cùng lên.
I still, as they say,.	Tôi vẫn, như họ nói,.
When you see large groups, hide and let them pass you by.	Khi bạn nhìn thấy các nhóm lớn, hãy ẩn và để họ đi ngang qua bạn.
I am actually doing this.	Tôi thực sự đang làm điều này.
Songs you don't know, songs no one has ever heard.	Những bài hát bạn chưa biết, những bài hát chưa ai từng nghe.
Information is not broken.	Thông tin không bị phá vỡ.
They turned to look at him, surprised.	Họ quay lại nhìn anh, ngạc nhiên.
We prove the if part.	Chúng tôi chứng minh phần if.
Media.	Phương tiện truyền thông.
Just like we care about her.	Cũng giống như chúng tôi quan tâm đến cô ấy.
We keep our eyes on the outside.	Chúng tôi để mắt ra ngoài.
It will be a fun trip.	Sẽ là một chuyến đi vui vẻ.
And as usual.	Và bình thường như vậy.
I have now.	Tôi có bây giờ.
I have breakfast for you.	Tôi ăn sáng cho bạn.
All of these, and more.	Tất cả những thứ này, và hơn thế nữa.
She can do better than that.	Cô ấy có thể làm tốt hơn thế.
You don't put them on a stage.	Bạn không đặt chúng trên một sân khấu.
Everyone got something to drink and a small meal.	Mọi người có thứ gì đó để uống và một bữa ăn nhỏ.
So that number could improve.	Vì vậy, con số đó có thể cải thiện.
The good times have passed for more than a few months.	Thời gian tốt đẹp đã qua trong hơn một vài tháng.
This may not be the case for you.	Điều này có thể không đúng với trường hợp của các bạn.
I did at the test.	Tôi đã làm tại cuộc kiểm tra.
She went above and beyond her job description.	Cô ấy đã vượt lên trên và ngoài mô tả công việc của cô ấy.
If you are late, you use power.	Nếu bạn đến muộn, bạn sử dụng sức mạnh.
Personal content has actually turned off.	Nội dung cá nhân đã thực sự tắt.
And she thinks she's done them pretty well.	Và cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã làm khá tốt chúng.
I got hit by some small thing that it didn't identify.	Tôi bị trúng một số thứ nhỏ mà nó không xác định được.
At least not immediately.	Ít nhất là không ngay lập tức.
It just happened alone.	Nó chỉ xảy ra một mình.
All questions except the last one are multiple choice.	Tất cả các câu hỏi ngoại trừ câu hỏi cuối cùng là trắc nghiệm.
Start the thought process early, before you jump.	Bắt đầu quá trình suy nghĩ sớm, trước khi bạn nhảy.
With her.	Với cô ấy.
It's not about freedom of speech.	Đó không phải là về quyền tự do ngôn luận.
There is enough evidence to act on it.	Có đủ bằng chứng để hành động trên đó.
However, there is one thing.	Tuy nhiên, có một điều.
And she died.	Và cô ấy đã chết.
It only collects data data.	Nó chỉ thu thập dữ liệu dữ liệu.
Please, someone tell us a new story.	Làm ơn, ai đó hãy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện mới.
They may have done it to someone else, but not me.	Họ có thể đã làm điều đó với người khác, nhưng không phải tôi.
What he saw surprised him.	Những gì anh ta nhìn thấy đã khiến anh ta ngạc nhiên.
He's a really nice guy.	Anh ấy là một chàng trai thực sự tốt.
I shouldn't have agreed to go out with them.	Tôi không nên đồng ý đi chơi với họ.
Tested for the first time last night.	Đã thử nghiệm lần đầu tiên vào đêm qua.
With our company.	Với công ty của chúng tôi.
It contains one or more people.	Nó chứa một hoặc nhiều người.
Nothing was saved in the war.	Không có gì đã được cứu trong cuộc chiến.
As in right now.	Như trong ngay bây giờ.
A fair field holds life.	Một lĩnh vực công bằng giữ cuộc sống.
It will be for someone else.	Nó sẽ dành cho người khác.
They broke the record later that day.	Họ đã phá kỷ lục vào cuối ngày hôm đó.
I went back there a few minutes later.	Tôi quay lại đó vài phút sau đó.
Tone is part of the meaning.	Giọng điệu là một phần của ý nghĩa.
I turn my emotions on and off.	Tôi bật và tắt cảm xúc của mình.
No one in real life has that many friends.	Ngoài đời không ai có nhiều bạn như vậy.
Or perhaps worse.	Hoặc có lẽ tệ hơn.
I'm still a bit dark here, but got there.	Tôi vẫn còn hơi tối ở đây, nhưng đã đến nơi.
Take into account the effective area.	Tính đến khu vực hiệu quả.
We lost.	Chúng tôi đã thua.
Change that, if needed.	Thay đổi điều đó, nếu cần.
But that gives me fear.	Nhưng điều đó mang lại cho tôi sự sợ hãi.
Don't come find me.	Đừng đến tìm tôi.
You made it a reality.	Bạn đã biến điều đó thành hiện thực.
They became part of the record.	Họ đã trở thành một phần của kỷ lục.
Don't ask about me.	Không hỏi về tôi.
I have given you another way.	Tôi đã cung cấp cho bạn một cách khác.
No sweat,' he said.	Không đổ mồ hôi, 'anh ấy nói.
Without each other it just doesn't work.	Không có nhau nó chỉ không hoạt động.
It's a tough place to be in.	Đó là một nơi khó khăn để ở trong.
Now suppose that statement is false.	Bây giờ giả sử rằng tuyên bố đó là sai.
We are sure to win.	Chúng tôi chắc chắn giành chiến thắng.
I noticed her when she paid the bill.	Tôi đã chú ý đến cô ấy khi cô ấy thanh toán hóa đơn.
I just want someone else to know.	Tôi chỉ muốn ai đó khác biết.
That they will go to schools.	Rằng họ sẽ đến các trường học.
The movement of an old man caught his eye.	Chuyển động của một ông già đập vào mắt anh.
Not to mention a means of marketing it.	Không phải đề cập đến một phương tiện tiếp thị nó.
Other sources say that a is evaluated at call time.	Các nguồn khác nói rằng a được đánh giá tại thời điểm cuộc gọi.
And they laughed.	Và họ đã cười.
It's ten minutes after six.	Đã mười phút sau sáu giờ.
Now you have a decision to make.	Bây giờ bạn có một quyết định để thực hiện.
There's nothing special about either.	Không có gì đặc biệt về một trong hai.
I haven't tried it on the table yet.	Tôi chưa thử nó trên bàn.
Perhaps you are still in the dark.	Có lẽ bạn vẫn đang ở trong bóng tối.
As a class, we present new challenges that children must complete.	Là một lớp học, chúng tôi đưa ra những thử thách mới mà các em phải hoàn thành.
Still no volume change.	Vẫn không thay đổi âm lượng.
We are not what happens to us.	Chúng tôi không phải là những gì xảy ra với chúng tôi.
I bought the big bag.	Tôi mua cái túi lớn.
They met again twice over the next three days.	Họ gặp lại nhau hai lần trong ba ngày tiếp theo.
Then he left them.	Sau đó anh ta rời bỏ họ.
But she gave it away.	Nhưng cô ấy đã cho đi.
Values ​​come in two forms.	Các giá trị có hai dạng.
We have been.	Chúng tôi đã từng.
Well then, let me ask you it this way.	Vậy thì, hãy để tôi hỏi bạn nó theo cách này.
Hair is.	Tóc là.
From before we met.	Từ trước khi chúng ta gặp nhau.
Everything is what and where and how and why, why, why.	Mọi thứ là cái gì và ở đâu và như thế nào và tại sao, tại sao, tại sao.
It had fruit.	Nó đã có trái cây.
Stop doing business with your enemy supporters.	Ngừng kinh doanh với những người ủng hộ kẻ thù của bạn.
We could be one of them.	Chúng tôi có thể là một trong số họ.
Five additional pictures were used for a training period.	Năm bức tranh bổ sung đã được sử dụng cho một giai đoạn đào tạo.
However, he chose not to do so.	Tuy nhiên, anh ấy đã chọn không làm như vậy.
He may have given a wrong name.	Anh ta có thể đã đặt một cái tên sai.
But that might not be such a bad thing.	Nhưng đó có thể không phải là một điều tồi tệ như vậy.
I like it.	Tôi thích nó.
No doubt there was.	Không nghi ngờ gì là đã có.
But then he more or less settled back into his old mold.	Nhưng sau đó ít nhiều anh ấy đã ổn định trở lại khuôn mẫu cũ của mình.
My son did not come to see me.	Con trai tôi không đến gặp tôi.
Hope you will come back.	Hy vọng bạn sẽ trở lại.
It may not be darkness, it may not be energy.	Nó có thể không phải là bóng tối, nó có thể không phải là năng lượng.
A lot of success is coming.	Rất nhiều thành công đang đến.
However, both steps are not necessary.	Tuy nhiên, cả hai bước đều không cần thiết.
But he has his reasons.	Nhưng anh ấy có lý do của mình.
That's really my opinion.	Đó thực sự là quan điểm của tôi.
We will never go back.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Mainly alcohol.	Chủ yếu là rượu.
Don't know if that's a good thing.	Không biết đó có phải là điều tốt không.
All included in the price.	Tất cả đã bao gồm trong giá.
It's usually not intentional, but it can happen.	Nó thường không cố ý, nhưng nó có thể xảy ra.
It has been a great run.	Nó đã được một chạy tuyệt vời.
Mention me because I'm totally friendly.	Đề cập đến tôi vì tôi hoàn toàn thân thiện.
He wasn't about to ask for an explanation of that.	Anh ấy không định yêu cầu một lời giải thích về điều đó.
I fear for the town.	Tôi sợ cho thị trấn.
The rest is technical.	Phần còn lại là kỹ thuật.
It will be delivered to the house.	Nó sẽ được đưa đến nhà.
Some moments are considered private.	Một số khoảnh khắc được coi là riêng tư.
No one can know what they are there for.	Không ai có thể biết họ đến đó để làm gì.
They respect the game.	Họ tôn trọng trò chơi.
You know the perfect person for you.	Anh biết người hoàn hảo dành cho anh.
It is not too late for us.	Nó không phải là quá muộn cho chúng tôi.
Now, she thought.	Bây giờ, cô nghĩ.
Other sources claim that a test case is a single test method.	Các nguồn khác cho rằng một trường hợp thử nghiệm là một phương pháp thử nghiệm đơn lẻ.
You are in a relationship with that person today.	Bạn đang ở trong một mối quan hệ với người ấy như ngày hôm nay.
But that's him.	Nhưng đó là anh ấy.
Music and the social contract.	Âm nhạc và khế ước xã hội.
Because that's when the truth comes out.	Bởi vì đó là lúc sự thật lộ ra.
There is no school in town.	Không có trường học trong thị trấn.
More goes to the rich and from the poor.	Nhiều hơn đến với người giàu và đến từ người nghèo.
She didn't see the point of trying.	Cô đã không nhìn thấy điểm của việc cố gắng.
Hands down.	Bàn tay đưa xuống.
I left my parents.	Tôi đã rời bỏ bố mẹ tôi.
I don't see anything more we can do now.	Tôi không thấy gì hơn mà chúng ta có thể làm bây giờ.
When you want to pass it, you signal with your hand.	Khi bạn muốn vượt qua nó, bạn ra hiệu bằng tay.
I hope your article helps them.	Tôi hy vọng bài viết của bạn sẽ giúp họ.
Today is a very important day.	Hôm nay là một ngày rất trọng đại.
Let's go this afternoon.	Hãy đi ngay chiều nay.
Now you know.	Bây giờ bạn biết.
Don't let anyone choose sides.	Đừng để bất cứ ai chọn bên.
Our results suggest that this represents an area of ​​future research.	Kết quả của chúng tôi cho thấy điều này đại diện cho một lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai.
There is even an action on the form element.	Thậm chí có một hành động trên phần tử biểu mẫu.
I was so surprised.	Tôi đã quá ngạc nhiên.
Similar behavior is also observed for the second mode.	Hành vi tương tự cũng được quan sát đối với chế độ thứ hai.
I need something to work, for once.	Tôi cần một cái gì đó để làm việc, một lần.
But sleep will not come.	Nhưng giấc ngủ sẽ không đến.
There needs to be a better balance.	Cần phải có một sự cân bằng tốt hơn.
She spent her time on it.	Cô ấy đã dành thời gian của mình về nó.
I can see that over here.	Tôi có thể thấy điều đó qua đây.
Just put yourself out there and make friends.	Chỉ cần đặt mình ra ngoài đó và kết bạn.
He was highly recommended by my wife.	Anh ấy được vợ tôi giới thiệu rất nhiều.
No one knows what can be done.	Không ai biết những gì có thể được thực hiện.
However, this is no longer true.	Tuy nhiên, điều này không còn đúng nữa.
They've got their history.	Họ đã có lịch sử của họ.
I don't like the look of it up there.	Tôi không thích cái nhìn của nó ở trên đó.
This is because your brain is what makes you, well, you.	Điều này là do bộ não của bạn là thứ tạo nên bạn, tốt, là bạn.
Briefly, the experiment was conducted as follows.	Một cách ngắn gọn, thí nghiệm được tiến hành như sau.
She chose last night as her moment.	Cô ấy đã chọn đêm qua là thời điểm của mình.
She cannot do that.	Cô ấy không thể làm điều đó.
They laughed a little because of my music.	Họ cười một chút vì âm nhạc của tôi.
I can see everything, hear everything.	Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ.
I'm really excited to be here and getting better.	Tôi thực sự vui mừng được ở đây và trở nên tốt hơn.
I can say nothing yet.	Tôi có thể nói không có gì được nêu ra.
Let's start with the pepper we just drew.	Hãy bắt đầu với hạt tiêu mà chúng ta vừa vẽ.
He learned from his brothers.	Anh ấy đã học cách từ những người anh em của mình.
I forced myself to ask for her number.	Tôi bắt mình phải hỏi số của cô ấy.
Now there are careful observations and hard data.	Bây giờ đã có những quan sát cẩn thận và dữ liệu cứng.
I was just surprised when he came to us.	Tôi chỉ ngạc nhiên khi anh ấy đến với chúng tôi.
I was built.	Tôi đã được xây dựng.
She hasn't said much, and she never will.	Cô ấy đã không nói nhiều, và cô ấy sẽ không bao giờ.
We will also give them a game.	Chúng tôi cũng sẽ cho họ một trò chơi.
We have no advice for them.	Chúng tôi không có lời khuyên cho họ.
There is no fun.	Không có chuyện vui.
It's like yes.	Nó giống như có.
But it can't last forever.	Nhưng nó không thể kéo dài mãi mãi.
My stomach feels bad.	Bụng tôi cảm thấy tồi tệ.
It's too dangerous now.	Giờ nguy hiểm quá.
My will to power is very strong.	Ý chí quyền lực của tôi rất mạnh mẽ.
My children are sleeping at home.	Các con tôi đang ngủ ở nhà.
The same way she taught me not to judge people.	Cũng giống như cách cô ấy dạy tôi không phán xét mọi người.
Today you will only get in the way.	Hôm nay bạn sẽ chỉ cản đường.
I know it's happening.	Tôi biết nó đang diễn ra.
Check your computer.	Kiểm tra máy tính của bạn.
Slow them down.	Làm chậm chúng lại.
Great watch for the money.	Đồng hồ tuyệt vời cho số tiền bỏ ra.
That's how he feels best.	Anh cảm thấy tốt nhất là như vậy.
There are some facts there.	Có một số thực tế ở đó.
That would be like your father.	Điều đó sẽ giống như cha của bạn.
And yes, may need to keep an eye on it.	Và có, có thể cần để mắt đến.
You just have to try to get better and play the next game.	Bạn chỉ cần cố gắng trở nên tốt hơn và chơi trò chơi tiếp theo.
I don't know why people have trouble with that.	Tôi không biết tại sao mọi người lại gặp khó khăn với điều đó.
Yes, we are part of the program.	Vâng, chúng tôi là một phần của chương trình.
He is a sworn enemy.	Anh ấy là kẻ thù không đội trời chung.
He really doesn't.	Anh ấy thực sự không.
The best team will appear at the top.	Đội xuất sắc nhất sẽ xuất hiện trên đầu trang.
We have a room here.	Chúng tôi có một phòng ở đây.
I went home, crying.	Tôi về nhà, khóc.
Not with me.	Không phải với tôi.
Keep asking why they say things a certain way.	Tiếp tục hỏi tại sao họ nói những điều theo một cách nhất định.
Especially if it's the first time with that person.	Đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên với người đó.
You're my best friend.	Bạn là người bạn tốt nhất của tôi.
If you feel like getting caught.	Nếu bạn cảm thấy muốn bị bắt.
Remember this name.	Nhớ cái tên này.
You're back with the first man you fell in love with.	Bạn đã quay lại với người đàn ông đầu tiên bạn yêu.
Number of unique values ​​tested so far.	Số lượng giá trị duy nhất được thử nghiệm cho đến nay.
Sorry for everything.	Xin lỗi vì tất cả mọi thứ.
The next night, it can be reduced to 10 minutes.	Tối hôm sau, nó có thể giảm xuống còn 10 phút.
Maybe they're having sex, like, right now.	Có thể họ đang quan hệ tình dục, giống như, ngay bây giờ.
That being said, it may become relevant in the future.	Điều đó đang được nói, nó có thể trở nên phù hợp trong tương lai.
I know he knows that too.	Tôi biết anh ấy cũng biết điều đó.
We'd rather have a high ground than a low one.	Chúng tôi muốn có mặt đất cao hơn là thấp.
Okay can also do this right.	Được rồi cũng có thể làm điều này đúng.
I have a daughter, he thought.	Tôi có một đứa con gái, anh nghĩ.
Also, he has no police record.	Ngoài ra, anh ta không có hồ sơ cảnh sát.
He will go right next to them.	Anh ấy sẽ đi ngay bên họ.
Oh, my brother, do you remember.	Ôi, anh trai của tôi, anh có nhớ không.
Stand your ground and follow your orders.	Giữ vững lập trường của bạn và làm theo lệnh của bạn.
Call it a game, if you will.	Hãy gọi nó là một trò chơi, nếu bạn muốn.
Must stop it.	Phải dừng nó lại.
We should go now.	Chúng ta nên đi ngay bây giờ.
We have not reduced stress, we have changed the nature of stress.	Chúng tôi đã không làm giảm căng thẳng, chúng tôi đã thay đổi bản chất của căng thẳng.
And this will be.	Và đây sẽ là.
He doesn't care.	Anh ấy không quan tâm.
Only after the first step can you start taking the second step.	Chỉ sau bước đầu tiên, bạn mới có thể bắt đầu thực hiện bước thứ hai.
We were able to design those lines.	Chúng tôi đã có thể thiết kế những đường nét đó.
When there is doubt, there is hope.	Khi có nghi ngờ, có hy vọng.
Each place has a little something different to offer.	Mỗi nơi có một chút gì đó khác nhau để cung cấp.
His actions even surprised himself.	Hành động của anh ấy thậm chí còn khiến chính bản thân anh ngạc nhiên.
However, this is exactly what happened.	Tuy nhiên, đây chính xác là những gì đã xảy ra.
Inside the house was small and shabby.	Bên trong ngôi nhà nhỏ và tồi tàn.
This is why he is one of my favorites.	Đây là lý do tại sao anh ấy là một trong những người tôi yêu thích nhất.
Center.	Trọng tâm.
Do this before you start losing weight.	Làm điều này trước khi bạn bắt đầu giảm cân.
That could be helpful.	Điều đó có thể hữu ích.
Plants are the supporting basis of life.	Thực vật là cơ sở hỗ trợ của sự sống.
If they can't reach my number, they'll call another number on file.	Nếu họ không liên lạc được với số của tôi, họ sẽ gọi một số khác trong hồ sơ.
They must have rolled out after she got home.	Chắc họ đã lăn ra sau khi cô ấy trở về nhà.
I just don't know about that guy.	Tôi chỉ không biết về anh chàng đó.
In fact, it happened to me recently.	Trong thực tế, nó đã xảy ra với tôi gần đây.
The most important thing for you is to keep it quick and light.	Điều quan trọng nhất đối với bạn là giữ cho nó nhanh chóng và nhẹ nhàng.
My father was never a happy man.	Cha tôi không bao giờ là một người đàn ông hạnh phúc.
But they were there for a while.	Nhưng họ đã ở đó một thời gian.
I cry when freedom is taken from man.	Tôi khóc khi tự do bị tước đoạt khỏi con người.
So they have to find something to write about.	Vì vậy, họ phải tìm một cái gì đó để viết về.
There are a few completely different groups of friends.	Có một vài nhóm bạn hoàn toàn khác nhau.
He doesn't want to talk.	Anh ấy không muốn nói chuyện.
You say change is good.	Bạn nói rằng thay đổi là tốt.
I also like direct people, but only if they are children.	Tôi cũng thích những người trực tiếp, nhưng chỉ khi họ là trẻ em.
Really weird stuff.	Những thứ thực sự kỳ lạ.
It must be a process.	Nó phải là một quá trình.
Design experiments and write manuscripts.	Thiết kế các thí nghiệm và viết bản thảo.
I pretty much died for that.	Tôi đã khá chết vì điều đó.
All of that has some truth to them.	Tất cả những điều đó đều có một số sự thật đối với họ.
That's part of the game.	Đó là một phần của trò chơi.
This is the thing though.	Đây là điều mặc dù.
This is the absolute solution.	Đây là giải pháp tuyệt đối.
He must fight.	Anh ta phải chiến đấu.
I have included the time parts in my code.	Tôi đã bao gồm các phần thời gian trong mã của mình.
Perhaps there is an easier way.	Có lẽ có một cách dễ dàng hơn.
God, he could have done it without this.	Chúa ơi, anh ấy đã có thể làm được nếu không có điều này.
Because it's too noisy.	Vì nó quá ồn.
What do you think.	Bạn nghĩ gì.
He wouldn't mind the fire right now.	Anh ấy sẽ không bận tâm đến hỏa hoạn ngay bây giờ.
But unfortunately this did not happen.	Nhưng rất tiếc điều này đã không xảy ra.
I completely understand.	Tôi hoàn toàn hiểu.
What they did to me.	Những gì họ đã làm với tôi.
If we find baby clothes, we take them.	Nếu chúng tôi tìm thấy quần áo trẻ em, chúng tôi sẽ lấy chúng.
I feel the same way myself.	Bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy.
Pushed out of the way, so to speak.	Bị đẩy ra khỏi con đường, có thể nói như vậy.
But only now has the country shown its consent.	Nhưng chỉ đến bây giờ đất nước mới tỏ ra đồng ý.
It's one of the first things you notice about her.	Đó là một trong những điều đầu tiên bạn nhận thấy về cô ấy.
And the result is a lot of people like, even love.	Và kết quả là được rất nhiều người thích, thậm chí là yêu thích.
Someone did that to me too.	Ai đó đã làm điều đó với tôi quá.
It seems obvious.	Nó dường như hiển nhiên.
It shouldn't happen this way.	Nó không nên xảy ra theo cách này.
I waited a few hours and then tried again.	Tôi đã đợi một vài giờ và sau đó thử lại.
I've confirmed.	Tôi đã xác nhận.
If this is music, then he's gone.	Nếu đây là âm nhạc, thì anh ấy đã mất.
Look into my eyes.	Hãy nhìn vào mắt tôi.
I was in no danger.	Tôi đã không gặp nguy hiểm.
That is the beginning.	Đó là sự khởi đầu.
No significant differences were found between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa các nhóm.
So is the nose.	Mũi cũng vậy.
It was a difficult subject for my family.	Đó là một môn học khó đối với gia đình tôi.
Basically, it's as if the world has disappeared.	Về cơ bản, nó giống như thể thế giới đã biến mất.
It doesn't have to be complicated.	Nó không cần phải phức tạp.
However, sometimes he comes across as living on another planet.	Tuy nhiên, đôi khi anh ấy tình cờ gặp như đang sống trên một hành tinh khác.
Let's start with red and green.	Hãy bắt đầu với màu đỏ và xanh lá cây.
It will be a big, complete season for him.	Đây sẽ là một mùa giải lớn, trọn vẹn đối với anh ấy.
I'm working really hard on this.	Tôi đang làm việc thực sự chăm chỉ về điều này.
She didn't want to cause the scene.	Cô ấy không muốn gây ra cảnh.
I have four games on my phone at the moment.	Tôi có bốn trò chơi trên điện thoại vào lúc này.
A set of services can represent at least one service.	Một tập hợp các dịch vụ có thể đại diện cho ít nhất một dịch vụ.
We are interested in the distribution of two different characteristics.	Chúng tôi quan tâm đến sự phân bố của hai đặc điểm khác nhau.
We tried to do something different.	Chúng tôi đã cố gắng làm điều gì đó khác biệt.
Your body is used to it.	Cơ thể của bạn đã quen với nó.
If he survives then, he won't be driving tomorrow.	Nếu anh ta sống sót sau đó, anh ta sẽ không lái xe vào ngày mai.
Please everyone help me.	Xin mọi người giúp tôi với.
And yes, we need good jobs.	Và vâng, chúng tôi cần những công việc tốt.
It would be worth it to have him in our band.	Sẽ rất xứng đáng nếu có anh ấy trong ban nhạc của chúng tôi.
However, he never returned.	Tuy nhiên, anh ta đã không bao giờ quay trở lại.
There are other things that need to be applied.	Có những thứ khác cần được áp dụng.
Because they had a great one.	Bởi vì họ đã có một tuyệt vời.
I almost fell in.	Tôi gần như rơi vào.
I don't like where he's going with his words.	Tôi không thích anh ấy sẽ đi đâu với những lời nói của mình.
Establish a process and a procedure.	Thiết lập một quy trình và một thủ tục.
Then the big day came when the floor was paved.	Rồi ngày trọng đại cũng đến khi sàn được lát.
When you stop, you start dying.	Khi bạn dừng lại, bạn bắt đầu chết.
Life will be easy for me.	Cuộc sống sẽ dễ dàng đối với tôi.
And in fact, he loves it.	Và trên thực tế, anh ấy yêu nó.
Neither stand around in line nor.	Không đứng xung quanh trong hàng cũng không.
The driver was killed instantly.	Người lái xe đã bị giết ngay lập tức.
God helped me.	Chúa đã giúp tôi.
The family figured it would be good for him.	Gia đình cho rằng điều đó sẽ tốt cho anh ấy.
In my head, no problem.	Trong đầu tôi, không có vấn đề gì.
I'll let you know what happens.	Tôi sẽ cho bạn biết điều đó sẽ xảy ra.
We can do this by increasing the sample size.	Chúng tôi có thể làm điều này bằng cách tăng kích thước mẫu.
So it's a very busy place.	Vì vậy, đó là một nơi rất bận rộn.
We are not all good or bad.	Chúng ta không hoàn toàn tốt hay xấu.
You are basically getting younger every day.	Về cơ bản bạn đang trẻ hơn mỗi ngày.
She looks left and right.	Cô ấy nhìn trái và phải.
Because it is something deeper than that one second.	Bởi vì nó là một cái gì đó sâu hơn một giây đó.
Now let's get back to work and make it happen.	Bây giờ chúng ta hãy trở lại làm việc và biến nó thành hiện thực.
Some popular options are shown below.	Một số tùy chọn phổ biến được hiển thị bên dưới.
Fighting.	Cố lên mọi người.
Everything is over.	Tất cả đã kết thúc.
But that policy is subject to change.	Nhưng chính sách đó có thể thay đổi.
He doesn't have a wide nose.	Anh ta không có mũi rộng.
I'm here instead of at his place.	Tôi ở đây thay vì ở chỗ của anh ấy.
But couldn't sleep.	Nhưng không ngủ được.
He just wants the guy to go.	Anh ấy chỉ muốn anh chàng đi.
We talk about role models for a reason.	Chúng ta nói về hình mẫu là có lý do.
His job is simply to apply it.	Công việc của anh ấy chỉ đơn giản là áp dụng nó.
Of course he's very funny.	Tất nhiên là anh ấy rất vui tính.
What it could be, she didn't know.	Đó có thể là gì, cô không biết.
I have lived both ways.	Tôi đã sống theo cả hai cách.
That is a serious error.	Đó là một lỗi nghiêm trọng.
It works perfectly fine.	Nó hoạt động hoàn toàn tốt.
Many, many, many examples.	Nhiều, nhiều, rất nhiều ví dụ.
I reached for him.	Tôi với lấy anh ta.
When you click on the screen, it turns off.	Khi bạn nhấp vào màn hình, nó sẽ tắt.
It's history in the making.	Đó là lịch sử trong quá trình tạo ra.
He stood by the wall of weapons.	Anh ta đứng bên bức tường vũ khí.
This will never be unhelpful.	Điều này không bao giờ sẽ không hữu ích.
We have to make it happen.	Chúng ta phải làm cho nó xảy ra.
Things are going well again between us.	Mọi thứ đang tốt đẹp trở lại giữa chúng tôi.
That's the way it should be.	Đó là cách nó phải như vậy.
For a while, neither of us spoke.	Trong một thời gian, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện.
This is for performance reasons.	Điều này là vì lý do hiệu suất.
It was tough until the end.	Nó đã được khó khăn cho đến cuối cùng.
However, be aware that differences exist.	Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng sự khác biệt tồn tại.
You need to get over that.	Bạn cần phải vượt qua điều đó.
You can turn off the light.	Bạn có thể tắt đèn.
I can feel the energy rising, but now it feels smooth.	Tôi có thể cảm thấy năng lượng tăng lên, nhưng bây giờ nó cảm thấy trơn tru.
No one told her to be quiet.	Không ai bảo cô ấy phải im lặng.
It holds his power.	Nó giữ sức mạnh của anh ta.
Only one brown color.	Chỉ có một màu nâu.
She didn't come forward.	Cô ấy đã không tiến lên.
Thanks to his mother's efforts.	Cảm ơn sự cố gắng của mẹ anh ấy.
Young children also live here.	Trẻ nhỏ cũng sống ở đây.
My legs feel great and there are no physical problems.	Chân tôi cảm thấy tuyệt vời và không có vấn đề gì về thể chất.
He's trying to get the key out.	Anh ta đang cố lấy chìa khóa ra.
No, we don't do that, okay.	Không, chúng tôi không làm điều đó, được thôi.
This leads to poor sleep quality.	Điều này dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém.
I won't get anything else from her.	Tôi sẽ không nhận được bất cứ điều gì khác từ cô ấy.
Yes, you are correct.	Vâng, bạn đúng.
View recent activity.	Xem hoạt động gần đây.
That is the only answer.	Đó là câu trả lời duy nhất.
Some can see movement and she will be forced to kill.	Một số có thể nhìn thấy chuyển động và cô ấy sẽ bị buộc phải giết.
A really good record.	Một kỷ lục thực sự tốt.
And so, they can live forever.	Và như vậy, họ có thể sống mãi mãi.
A week later, he missed his first service.	Một tuần sau đó, anh ấy đã bỏ lỡ dịch vụ đầu tiên của mình.
Every breath she took made it worse.	Mỗi hơi thở cô ấy lại khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
We are living in the information age.	Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin.
I'm really really happy about this, and scared at the same time.	Tôi thực sự thực sự hạnh phúc về điều này, và đồng thời sợ hãi.
He didn't ask what the reason was.	Anh ấy đã không hỏi lý do là gì.
The End.	Hết phim.
It happened so long ago, you can't expect me to remember.	Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, bạn không thể mong đợi tôi nhớ được.
Her window was open.	Cửa sổ của cô ấy đã mở.
And there were some people who didn't.	Và có một số người đã không.
I tried to strike up a conversation.	Tôi đã cố gắng bắt chuyện.
As we move forward.	Khi chúng ta tiến về phía trước.
It held the top spot for another week.	Nó đã giữ vị trí đầu bảng trong một tuần nữa.
I watched her walk towards town.	Tôi nhìn cô ấy đi về phía thị trấn.
Will then push it one way or another.	Sau đó sẽ đẩy nó theo cách này hay cách khác.
I mentioned actually.	Tôi đã đề cập thực sự.
But things won't be that simple.	Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Baby, he thought.	Đứa bé, anh nghĩ.
I understand this business less than he does.	Tôi hiểu công việc kinh doanh này ít hơn anh ấy.
I think you will love.	Tôi nghĩ bạn sẽ yêu.
Some fell on the ground.	Một số rơi trên mặt đất.
It's been a long day.	Đã qua một ngày dài.
They can continue with their business.	Họ có thể tiếp tục với công việc kinh doanh của mình.
We are generally pretty good and want to help.	Chúng tôi nói chung là khá tốt và muốn giúp đỡ.
Oh, yes, the dog.	Ồ, vâng, con chó.
So no need to worry.	Vì vậy không cần phải lo lắng.
How can you not feel truly happy until you are truly satisfied.	Làm thế nào bạn không thể cảm thấy thực sự hạnh phúc cho đến khi bạn thực sự hài lòng.
When the opportunity comes to eat with the strong, we take it.	Khi cơ hội đến ăn với kẻ mạnh, chúng ta nắm lấy nó.
However, it gives you an interesting effect.	Tuy nhiên, nó mang lại cho bạn một hiệu ứng thú vị.
What they say in the case is not evidence.	Những gì họ nói trong vụ án không phải là bằng chứng.
You have to keep learning new skills and tools.	Bạn phải tiếp tục học các kỹ năng và công cụ mới.
There is a quiet, controlled pain there.	Có một nỗi đau âm thầm, được kiểm soát ở đó.
Two lights on.	Hai đèn sáng.
Show the face of evil.	Đưa ra bộ mặt của cái ác.
Out of hell.	Ra khỏi địa ngục.
Read about it here.	Đọc về nó ở đây.
We will definitely be back perhaps in spring or summer.	Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại có lẽ vào mùa xuân hoặc mùa hè.
In the same way, the limitations of each study were clearly identified.	Theo cách tương tự, những hạn chế của mỗi nghiên cứu đã được xác định rõ ràng.
I couldn't get everything done while taking care of the baby.	Tôi vừa không thể hoàn thành mọi việc vừa chăm sóc em bé.
Religion is like everything man-made.	Tôn giáo giống như mọi thứ mà con người tạo ra.
The water will come out in a very short time.	Nước sẽ chảy ra trong một thời gian rất ngắn.
We are not aware of an experimental solution to this problem.	Chúng tôi không biết về một giải pháp thử nghiệm cho vấn đề này.
I wanted to run away at that moment.	Tôi đã muốn bỏ chạy ngay lúc đó.
Their illness was therefore very severe.	Bệnh của họ do đó đã rất nặng.
No one really wants anyone to know who they really are.	Không ai thực sự muốn ai biết họ thực sự là ai.
Only some cases have been fixed.	Chỉ một số trường hợp đã được sửa chữa.
It's outside of politics.	Nó nằm ngoài chính trị.
Maybe it was just a good year for ideas.	Có lẽ đó chỉ là một năm tốt cho những ý tưởng.
Again, simple and easy.	Một lần nữa, đơn giản và dễ dàng.
He is not the problem here.	Anh ấy không phải là vấn đề ở đây.
He didn't take his eyes off her.	Anh ấy đã không rời mắt khỏi cô ấy.
Really? 	Có thật không?
You said.	bạn đã nói.
Technology has changed our lives.	Công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta.
I waited, waited, and waited more.	Tôi đợi, đợi, và đợi thêm nữa.
But a city is a city.	Nhưng thành phố là thành phố.
They know our job.	Họ biết công việc của chúng tôi.
I am sad, and there is no one to comfort me.	Tôi buồn, và không có ai để an ủi tôi.
You want money in the bank and models in range.	Bạn muốn có tiền trong ngân hàng và các mô hình trong phạm vi.
Won't just fight for the check.	Sẽ không chỉ đấu tranh cho tấm séc.
She followed him in response.	Cô ấy đã theo dõi anh để đáp lại.
Once by luck, the second time with help.	Một lần do may mắn, lần thứ hai với sự giúp đỡ.
He's ready for you to move in.	Anh ấy đã sẵn sàng để bạn chuyển đến.
Everyone get out of here.	Mọi người rời khỏi đây.
It's very simple what he's doing.	Nó rất đơn giản những gì anh ấy đang làm.
It seems more likely that they didn't play very well.	Có vẻ như nhiều khả năng là họ đã chơi không tốt cho lắm.
I love the sound of the game.	Tôi yêu âm thanh của trò chơi.
It doesn't judge you.	Nó không đánh giá bạn.
But there's nothing short about music that could explain that mindset to her.        	Nhưng không có điều gì ngắn gọn về âm nhạc có thể giải thích cho cô ấy suy nghĩ đó.        
third version.	phiên bản thứ ba.
I was worried about the political situation, and my anxiety appeared.	Tôi lo lắng về tình hình chính trị, và nỗi lo lắng của tôi xuất hiện.
Love the bright colors in this one!.	Thích màu sắc tươi sáng trong cái này !.
I just love everything he's done.	Tôi chỉ yêu tất cả những gì anh ấy đã làm.
Happy face vs.	Khuôn mặt vui vẻ vs.
It was a pretty good trip.	Đó là một chuyến đi khá tốt.
You don't want to get in trouble.	Bạn không muốn gặp rắc rối.
These skills are not very well developed in most of us.	Những kỹ năng này không được phát triển rất tốt ở hầu hết chúng ta.
She touched my nose.	Cô ấy chạm vào mũi tôi.
From my understanding maybe a bad guy.	Theo sự hiểu biết của tôi thì có lẽ là một chàng trai kém cỏi.
Bad decisions are made, bad companies are kept.	Những quyết định tồi được đưa ra, công ty tồi đã được giữ lại.
Here are some details about the application.	Dưới đây là một số chi tiết về ứng dụng.
Maybe that's good.	Có lẽ điều đó là tốt.
No major complications were observed.	Không có biến chứng lớn nào được quan sát thấy.
We have to talk to him as much as we can.	Chúng ta phải nói chuyện với anh ấy nhiều nhất có thể.
I didn't know you could make a career out of design.	Tôi không biết bạn có thể tạo dựng sự nghiệp từ thiết kế.
I have achieved mine.	Tôi đã đạt được của tôi.
Not quite like it, perhaps, but very close.	Không hoàn toàn giống như nó, có lẽ, nhưng rất gần.
This makes no sense to me.	Điều này không có ý nghĩa đối với tôi.
It's great to laugh again.	Thật tuyệt vời khi cười trở lại.
Nothing to look at.	Không có gì để nhìn.
Oh, look, don't shoot.	Ồ, nhìn này, đừng bắn.
I do not want to hear it.	Tôi không muốn nghe điều đó.
But for some reason they will do anything to win.	Nhưng vì một lý do nào đó mà họ sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng.
But give it a try.	Nhưng hãy thử xem.
The next course starts in two weeks.	Khóa học tiếp theo bắt đầu sau hai tuần.
The girls aren't too hot either.	Các cô gái cũng không quá nóng bỏng.
All that sugar is not good for you.	Tất cả những gì đường không tốt cho bạn.
You cannot fall behind them.	Bạn không thể tụt lại phía sau họ.
This is the second time the case has happened before our eyes.	Đây là lần thứ hai vụ án xảy ra trước mắt chúng ta.
That's a lot of work.	Đó là rất nhiều công việc.
I really went there.	Tôi thực sự đã đến đó.
I want to tell you more.	Tôi muốn nói với bạn nhiều hơn nữa.
You are young.	Bạn còn trẻ.
Try to learn from them.	Cố gắng học hỏi từ họ.
He must have kept a lot of secrets.	Chắc hẳn anh ấy đã giấu kín rất nhiều điều.
The states are supposed to provide land for locating.	Các tiểu bang được cho là cung cấp đất để xác định vị trí.
If you meet the requirements then what is the problem.	Nếu bạn đáp ứng được yêu cầu thì vấn đề là gì.
The next morning it was empty.	Sáng hôm sau nó trống rỗng.
Start in the middle.	Bắt đầu ở giữa.
You can still send her a gift.	Bạn vẫn có thể gửi cho cô ấy một món quà.
You can find them added to this post.	Bạn có thể tìm thấy chúng được thêm vào bài đăng này.
I changed my mind about teachers.	Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về giáo viên.
But wait, you can also join in that evening.	Nhưng chờ đã, bạn cũng có thể tham gia vào buổi tối hôm đó.
I haven't talked to you properly for three days.	Tôi đã không nói chuyện với bạn một cách đàng hoàng trong ba ngày.
Nearly all of them do.	Gần như mọi người trong số họ đều làm như vậy.
I guess that's about it for now.	Tôi đoán đó là về nó cho bây giờ.
But its success is well-deserved.	Nhưng thành công của nó rất xứng đáng.
I don't want to risk going back.	Tôi không muốn mạo hiểm trở lại.
I feel it happens a little more every day.	Tôi cảm thấy nó xảy ra nhiều hơn một chút mỗi ngày.
We are crazy.	Chúng ta thật điên rồ.
I continued to run my fingers through his hair.	Tôi tiếp tục lướt những ngón tay của mình qua mái tóc của anh ấy.
I don't care about magic.	Tôi không quan tâm đến phép thuật.
You will forget why you are there.	Bạn sẽ quên tại sao bạn ở đó.
It was only open for a year.	Nó chỉ mở cửa trong một năm.
She is also doing well.	Cô ấy cũng đang làm tốt.
Whatever you want, you can do it yourself.	Bạn muốn gì, bạn có thể tự mình làm lấy.
At that point, he told himself not to look back.	Vào thời điểm đó, anh ấy đã tự nhủ với bản thân rằng đừng quay đầu lại.
Sometimes they even spent the night.	Đôi khi họ thậm chí đã qua đêm.
Reduce heat to medium.	Giảm nhiệt xuống mức trung bình.
And a cold beer.	Và một cốc bia lạnh.
I'm still afraid they'll take off.	Tôi vẫn sợ họ sẽ cất cánh.
However, it's not like that.	Tuy nhiên, nó không như vậy.
I am following.	Tôi đang theo dõi.
So that seems like a big deal.	Vì vậy, đó dường như là một vấn đề lớn.
Instead, focus on step one.	Thay vào đó, hãy tập trung vào bước một.
Mother did not move or speak.	Mẹ không cử động hay nói.
Hospital in it.	Bệnh viện trong đó.
I took him out and set him free.	Tôi đưa anh ta ra ngoài và thả anh ta tự do.
A sound that at first, he couldn't put.	Một âm thanh mà lúc đầu, anh không thể đặt được.
They said they would do this.	Họ nói rằng họ sẽ làm điều này.
I don't want you to be late for work.	Tôi không muốn bạn đi làm muộn.
Why should they stop today.	Tại sao họ phải dừng lại ngày hôm nay.
When you first mentioned the boy, you said that his fingers were burned.	Khi bạn lần đầu tiên đề cập đến cậu bé, bạn nói rằng các ngón tay của cậu ấy đã bị bỏng.
We don't judge by age, politics or race or face.	Chúng tôi không đánh giá theo tuổi tác, chính trị hay chủng tộc hay khuôn mặt.
They have no way in.	Họ không có đường vào.
Always keep an eye on it.	Luôn để mắt đến nó.
Will not pay for their security protection.	Sẽ không trả tiền cho việc bảo vệ an ninh của họ.
For a search engine anyway.	Đối với một công cụ tìm kiếm dù sao.
He doesn't talk during the meal.	Anh ấy không nói chuyện trong bữa ăn.
Fat period every day.	Thời kỳ béo mỗi ngày.
I need to fix this.	Tôi cần phải sửa điều này.
During the hospital stay, both patients were active and mobile.	Trong thời gian nằm viện, cả hai bệnh nhân đều hoạt động và di động.
I don't want it to show up.	Tôi không muốn nó hiển thị.
I hope that it fixes this problem.	Tôi hy vọng rằng nó sẽ khắc phục sự cố này.
Nothing else to do is for you.	Không có gì khác làm là vì bạn.
They think you're still inside.	Họ nghĩ rằng bạn vẫn ở bên trong.
He said the whole town was talking about it.	Anh ấy nói rằng cả thị trấn đang nói về nó.
That's my way out.	Đó là lối thoát của tôi.
I ran and got lost.	Tôi chạy và bị lạc.
She will believe nothing but words.	Cô sẽ không tin gì ngoài lời nói.
Everything seemed quiet.	Mọi thứ dường như yên lặng.
I just found out about it recently.	Tôi mới biết về nó gần đây.
I have learned to love them more than myself.	Tôi đã học cách yêu họ hơn chính bản thân mình.
Doubt for them is the same as for you.	Sự nghi ngờ đối với họ cũng giống như đối với bạn.
She lives in me.	Cô ấy sống trong tôi.
For many people, there are too many opportunities.	Đối với nhiều người, có quá nhiều cơ hội.
Everything is being searched.	Mọi thứ đang được tìm kiếm.
She came to save me.	Cô ấy đến để cứu tôi.
I shouldn't have given you that list of names.	Tôi không nên đưa cho bạn danh sách những cái tên đó.
He still wears black.	Anh vẫn mặc đồ đen.
Unfortunately, it's not a physical print.	Thật không may, nó không phải là bản in vật lý.
However, you may be too young.	Tuy nhiên, bạn có thể còn quá trẻ.
They had enough.	Họ đã có đủ.
I will finally get that chance.	Cuối cùng tôi sẽ có được cơ hội đó.
But there is a problem with that.	Nhưng có một vấn đề với điều đó.
You're here to have children, and you don't have any yet.	Bạn ở đây để có con, và bạn chưa có con nào.
He was alone.	Anh ấy đã ở một mình.
I find no force in this argument.	Tôi không tìm thấy lực lượng trong lập luận này.
She is a school teacher.	Cô ấy là một giáo viên của trường.
Thinking and thinking.	Suy nghĩ và suy nghĩ.
That has been completely removed.	Điều đó đã được loại bỏ hoàn toàn.
Seems like she just thought she knew pain before.	Có vẻ như trước đây cô ấy chỉ nghĩ rằng mình biết đau.
I made a few changes to it.	Tôi đã thực hiện một vài thay đổi đối với nó.
Four animals for each group were used.	Bốn con vật cho mỗi nhóm đã được sử dụng.
But, this is up to you.	Nhưng, điều này là vào bạn.
They brought this to us.	Họ đã mang điều này cho chúng tôi.
It is not pale and not black.	Nó không nhạt và không đen.
I can't say anything about that.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì về điều đó.
Maybe that's just the way you think it should be.	Có lẽ đó chỉ là cách bạn nghĩ nó nên như vậy.
So now he knows more about what his job involves.	Vì vậy, bây giờ anh ấy biết nhiều hơn về những gì công việc của anh ấy liên quan.
This could be for a number of reasons.	Điều này có thể là vì một số lý do.
He can't remember the name.	Anh ấy không thể nhớ tên.
I was lost if they saw me.	Tôi đã bị lạc nếu họ nhìn thấy tôi.
Nothing is the answer.	Không có gì là câu trả lời.
There is freedom in really understanding this.	Có tự do khi thực sự hiểu điều này.
A very sad business, very sad indeed.	Một doanh nghiệp rất buồn, thực sự rất buồn.
His wife died the following year.	Vợ ông mất vào năm sau.
You know you're as crazy as I am.	Bạn biết bạn cũng điên như tôi.
I absolutely made a lot of moves towards that.	Tôi hoàn toàn đã thực hiện rất nhiều động thái hướng tới điều đó.
I will go into detail below.	Tôi sẽ đi vào chi tiết bên dưới.
For their own safety.	Vì sự an toàn của chính họ.
Right now she was confused in her feelings.	Lúc này cô đang bối rối trong cảm xúc của mình.
We can run the ball at the end of the game.	Chúng tôi có thể chạy bóng vào cuối trận đấu.
But we tried to live a normal life.	Nhưng chúng tôi đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường.
That's what she lives for.	Đó là những gì cô ấy sống cho.
None of the lights came on.	Chưa có đèn nào bật sáng.
They don't know that.	Họ không biết điều đó.
It is seen as me against other individuals.	Nó được xem như tôi chống lại những cá nhân khác.
There is no money for them.	Không có tiền cho họ.
You just want it to be bad for the kid.	Bạn chỉ muốn nó thật tồi tệ cho đứa trẻ.
He has more free time.	Anh ấy có nhiều thời gian rảnh hơn.
It doesn't change everything.	Nó không thay đổi mọi thứ.
But that's not what it's about anymore.	Nhưng đó không phải là những gì nó về nữa.
It is much more than this.	Nó còn nhiều hơn thế này.
Never thought it would matter.	Không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ quan trọng.
He waited and waited.	Anh đợi và đợi.
Please continue to work hard.	Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ.
For some questions, they keep them on the outside looking in.	Đối với một số câu hỏi, họ giữ cho họ ở bên ngoài nhìn vào.
I think you'll probably like a rose.	Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ thích một bông hồng.
I have nobody.	Tôi không có ai.
This has been going on for too long.	Điều này đã diễn ra quá lâu.
Plan and design experiments.	Lập kế hoạch và thiết kế các thí nghiệm.
And there's a part of me that feels sorry for her.	Và có một phần trong tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy.
We have nothing more to discuss.	Chúng ta không còn gì để thảo luận nữa.
Not much.	Không có nhiều.
Maybe even love you.	Thậm chí có thể yêu em.
Not for me.	Với tôi thì không.
And well, it is for me.	Và tốt, nó là dành cho tôi.
We lost that time.	Chúng tôi đã mất thời gian đó.
The details for the general case are somewhat relevant.	Các chi tiết cho trường hợp chung có liên quan phần nào.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
Remove the drive and check on the computer.	Tháo ổ đĩa ra và kiểm tra trên máy tính.
Finally, he found the complete law.	Cuối cùng, anh ấy đã tìm ra luật hoàn chỉnh.
She is sorry but she is very tired.	Cô ấy xin lỗi nhưng cô ấy rất mệt mỏi.
Not that he has much.	Không phải anh ấy có nhiều.
And he knows a lot about a lot of things.	Và anh ấy biết rất nhiều về rất nhiều điều.
Another day or two, maybe three.	Một hoặc hai ngày khác, có lẽ là ba.
I have good reason.	Tôi có lý do chính đáng.
We know family.	Chúng tôi biết gia đình.
I chose my part.	Tôi đã chọn phần của mình.
Then when you cook it, it will soften again.	Sau đó, khi bạn nấu, nó sẽ mềm trở lại.
God help me, but a part of me wants to see it happen.	Chúa giúp tôi, nhưng một phần trong tôi muốn thấy điều đó xảy ra.
I will also switch to a larger board.	Tôi cũng sẽ chuyển sang một bảng lớn hơn.
I told you, it's over.	Tôi đã nói với bạn, nó kết thúc.
Not a season we expected.	Không phải là một mùa giải mà chúng tôi mong đợi.
Here is an easier example.	Đây là một ví dụ dễ dàng hơn.
Back to the truck.	Quay lại xe tải.
But their written communication skills often.	Nhưng kỹ năng giao tiếp bằng văn bản của họ thường.
You did it right.	Bạn đã làm nó đúng rồi đấy.
And he wrote many letters to his friends.	Và anh ấy đã viết nhiều bức thư cho bạn bè của mình.
His heart is broken.	Trái tim anh tan nát.
I can't even read this.	Tôi thậm chí không thể đọc cái này.
And she is so white.	Và cô ấy thật trắng.
Because you are his friend, as you say.	Vì bạn là bạn của anh ấy, như bạn nói.
Not even for himself.	Ngay cả cho chính anh ta cũng không.
It certainly has advantages.	Nó chắc chắn có lợi thế.
Not a single soul cares about that.	Không một linh hồn nào quan tâm đến điều đó.
Let me tell her we're here.	Hãy để tôi nói với cô ấy rằng chúng ta đang ở đây.
Plan activities.	Lập kế hoạch hoạt động.
How to reheat.	Làm thế nào để hâm nóng.
You hate the taste of it.	Bạn ghét mùi vị của nó.
I think it proved to be a good move.	Tôi nghĩ nó đã được chứng minh là một động thái tốt.
They just want results.	Họ chỉ muốn kết quả.
I'll have a car waiting for them.	Tôi sẽ có xe đợi họ.
She will die.	Cô ấy sẽ chết.
So far, everything seems to be back to normal.	Đến nay, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
He is doing well in his classes.	Anh ấy đang học tốt trong các lớp học của mình.
All went well.	Tất cả đã diễn ra tốt đẹp.
That's what she did.	Đó là cô ấy đã làm.
A good example of this is running.	Một ví dụ điển hình về việc này đang chạy.
This will be my death.	Đây sẽ là cái chết của tôi.
He is holding in his hand a copy of a book.	Anh ta đang cầm trên tay một bản sao của một cuốn sách.
That poor baby.	Em bé tội nghiệp đó.
This is a dream.	Đây là một giấc mơ.
When it comes down to it, we don't know enough about them.	Khi nói đến nó, chúng ta không biết đủ về chúng.
I fear that most of these people want to hate me.	Tôi sợ rằng hầu hết những người này muốn ghét tôi.
Social media, as you know, is a dangerous world.	Phương tiện truyền thông xã hội, như bạn biết, là một thế giới nguy hiểm.
I wish I could buy more, but they are horribly expensive.	Tôi ước mình có thể mua nhiều hơn, nhưng chúng đắt kinh khủng.
And there's a long line to get in.	Và có một hàng dài để vào được nơi này.
See details below.	Xem thông tin chi tiết bên dưới.
It was a decision she felt safe with.	Đó là một quyết định mà cô cảm thấy an toàn.
The family died because of the water.	Gia đình chết vì nước.
It took years for that to change.	Phải mất nhiều năm điều đó mới thay đổi.
It is, and it will be.	Nó là, và nó sẽ được.
I highly recommend using this tool.	Tôi rất khuyên bạn nên sử dụng công cụ này.
I will work with this one.	Tôi sẽ làm việc với cái này.
But those are my terms.	Nhưng đó là những điều khoản của tôi.
The bar should now be active.	Thanh bây giờ sẽ hoạt động.
That's the main thing.	Đó là điều chính.
Actually, it helped.	Trên thực tế, nó đã giúp.
She fills me up.	Cô ấy lấp đầy tôi.
In my heart, young man.	Trong trái tim tôi, chàng trai trẻ.
He is not cold.	Anh ấy không lạnh.
Memories are cheap though.	Kỷ niệm là rẻ mặc dù.
It's like an own goal, man.	Nó giống như bàn phản lưới nhà, anh bạn.
Life can propel a man to anything.	Cuộc sống có thể thúc đẩy một người đàn ông đến bất cứ điều gì.
His knee has given way.	Đầu gối của anh ấy đã nhường chỗ.
It's like the stuff in my dreams.	Nó giống như những thứ trong giấc mơ của tôi.
We shared everything with each other, hiding nothing.	Chúng tôi đã chia sẻ với nhau mọi thứ, không giấu giếm điều gì.
These techniques do not require any training data.	Các kỹ thuật này không yêu cầu bất kỳ dữ liệu đào tạo nào.
Belief is not a human endeavor.	Niềm tin không phải là nỗ lực của con người.
It is night and day.	Đó là đêm và ngày.
Wear good shoes.	Mang giày tốt.
They have to find things for us to sell.	Họ phải tìm những thứ để chúng tôi bán.
I have my own car.	Tôi có xe hơi riêng.
You have to live with it.	Bạn phải sống với nó.
Sometimes there is no real form.	Đôi khi không có hình thức thực.
As far as I know, they are made to protect workers.	Theo như tôi biết, chúng được tạo ra để bảo vệ người lao động.
Sometimes we never even get to eat our meals.	Đôi khi chúng tôi thậm chí không bao giờ được ăn bữa ăn của mình.
Since then, more than six thousand people have signed up.	Kể từ đó, hơn sáu nghìn người đã đăng ký.
It is perfect for his project.	Nó là hoàn hảo cho dự án của anh ấy.
Who and what we want returned from us.	Chúng tôi muốn ai và những gì đã lấy từ chúng tôi được trả lại.
I took a photo of the side with some measurements.	Tôi đã chụp một bức ảnh của bên với một số phép đo.
She found the kind.	Cô ấy đã tìm được loại.
Sometimes it helps to talk to someone about my story.	Đôi khi, việc nói chuyện với ai đó về câu chuyện của tôi sẽ rất hữu ích.
I won't change a word.	Tôi sẽ không thay đổi một lời nào.
There's a little birthmark under her left eye.	Có một chút vết bẩm sinh dưới mắt trái của cô ấy.
I want you to do what you want to do.	Tôi muốn bạn làm những gì bạn muốn làm.
She made a good wife.	Cô ấy đã làm một người vợ tốt.
Good settings for good play.	Các thiết lập tốt cho chơi tốt.
We need a larger support team.	Chúng tôi cần một nhóm hỗ trợ lớn hơn.
That's most of us.	Đó là hầu hết chúng ta.
And never about politics, for the reasons outlined above.	Và không bao giờ về chính trị, vì những lý do đã nêu ở trên.
Sometimes you can force it.	Đôi khi bạn có thể ép buộc nó.
He didn't hear anything.	Anh ấy đã không nghe thấy gì cả.
Well done, if you can get it.	Làm tốt lắm, nếu bạn có thể nhận được nó.
In fact, he uses this as a comparison.	Trên thực tế, anh ấy sử dụng điều này như một phép so sánh.
Wrote first draft.	Đã viết bản thảo đầu tiên.
I come back.	Tôi trở lại.
I'm sorry we treated you badly.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã đối xử tệ với bạn.
We mean more than that.	Chúng tôi có ý nghĩa nhiều hơn thế.
I don't know where it is right now.	Tôi không biết nó ở đâu ngay bây giờ.
Drag the bar down.	Kéo thanh xuống.
She just stood there.	Cô ấy chỉ đứng đó.
The cat will be hit by a car.	Con mèo sẽ bị xe đụng.
Man has no form.	Người đàn ông không có hình dạng.
They are best served within an hour.	Chúng được phục vụ tốt nhất trong vòng một giờ.
I wonder how to make it happen.	Tôi tự hỏi làm thế nào để làm cho nó xảy ra.
Maybe that will be you too.	Có lẽ đó cũng sẽ là bạn.
He never looked at her again.	Anh không bao giờ nhìn cô nữa.
I could have stayed for hours.	Tôi có thể đã ở lại trong nhiều giờ.
It runs true to size.	Nó chạy đúng với kích thước.
The underlying mechanisms are not completely understood.	Các cơ chế cơ bản chưa được hiểu hoàn toàn.
I got a better look at her this time.	Tôi đã nhìn rõ hơn về cô ấy lần này.
He'll be home late, at three or four in the morning.	Anh ấy sẽ về muộn, vào lúc ba hoặc bốn giờ sáng.
And they don't look like glass.	Và chúng không giống như thủy tinh.
Assumption for a number.	Giả định cho một số.
The sun rose on another beautiful spring day.	Mặt trời mọc vào một ngày xuân đẹp trời khác.
But the situation is rarely this extreme.	Nhưng tình hình hiếm khi cực đoan như vậy.
She is standing here with you.	Cô ấy đang đứng đây với bạn.
You're in the right place.	Bạn đang ở đúng nơi.
You should work harder so that you can give more to others.	Bạn nên làm việc chăm chỉ hơn để có thể cho người khác nhiều hơn.
That will be a good day.	Đó sẽ là một ngày tốt lành.
He loves you very much.	Anh ấy yêu bạn rất nhiều.
We started planning for this 31 years ago.	Chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch cho việc này cách đây 31 năm.
He wants information.	Anh ấy muốn thông tin.
Mom did what she had to do.	Mẹ đã làm những gì mẹ phải làm.
However, I think there is still room for improvement.	Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn chỗ để cải thiện.
You have to act that way.	Bạn phải hành động theo cách đó.
She should be a memory.	Cô ấy nên là một kỷ niệm.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
So far, so familiar.	Cho đến nay, quá quen thuộc.
This was the beginning of many health problems for him.	Đây là sự khởi đầu của nhiều vấn đề sức khỏe đối với anh ta.
These only happen to certain types of players.	Những điều này chỉ xảy ra với một số kiểu người chơi nhất định.
In fact, that may not be necessary.	Trên thực tế, điều đó có thể không cần thiết.
He tried not to think about anything.	Anh cố gắng để bản thân không nghĩ đến bất cứ điều gì.
No matter you want it or not.	Dù muốn hay không.
He became more and more sick.	Anh ngày càng trở nên ốm yếu hơn.
Others are for insurance.	Những người khác là để bảo hiểm.
I can not sit still.	Tôi không thể ngồi yên.
Belief is everything.	Niềm tin là tất cả.
We go through some pretty stupid things.	Chúng ta trải qua một số chuyện khá ngu ngốc.
It's more about skill than anything.	Đó là về kỹ năng hơn bất cứ điều gì.
It is full of peace and hope.	Nó tràn đầy hòa bình và hy vọng.
I don't know how everything on my phone works.	Tôi không biết mọi thứ trên điện thoại của tôi hoạt động như thế nào.
There are many of them coming.	Có nhiều người trong số họ đến.
Transfer the mixture to a bowl and cover to keep warm.	Chuyển hỗn hợp vào bát và đậy nắp để giữ ấm.
But no, there is no one like her.	Nhưng không, không ai giống như cô ấy.
One in particular was stuck in my mind.	Một đặc biệt đã bị mắc kẹt trong tâm trí tôi.
Other terms and conditions apply.	Điều khoản và điều kiện khác áp dụng.
Color is useful, but not essential.	Màu sắc hữu ích, nhưng không cần thiết.
He loves us very much.	Anh ấy yêu chúng tôi rất nhiều.
Choose the book type, size and design and do it.	Chọn loại sách, kích thước và thiết kế và làm nó.
I didn't get much help.	Tôi không được giúp đỡ nhiều.
At least there won't be any snow.	Ít nhất thì sẽ không có tuyết.
One political group against another.	Một nhóm chính trị chống lại nhóm khác.
Know your judge.	Biết thẩm phán của bạn.
I don't know if it's possible.	Tôi không biết nếu nó có thể.
But there can't be.	Nhưng không thể có.
Imagine pressure.	Hãy tưởng tượng áp lực.
She lives only a block away from my house.	Cô ấy chỉ sống cách nhà tôi một dãy nhà.
Once for each number.	Một lần cho mỗi số.
There is no telling what they will be like when each is fully formed.	Không có gì nói trước chúng sẽ như thế nào khi mỗi cái được hình thành hoàn chỉnh.
Now the problem is where the hell to hide guns.	Bây giờ vấn đề là nơi địa ngục để giấu súng.
This is their fourth season together.	Đây là mùa thứ tư của họ cùng nhau.
Playing it is supposed to be fun.	Chơi nó được cho là vui vẻ.
Take three steps back.	Lùi lại ba bước.
That is normal for them.	Đó là điều bình thường đối với họ.
And we came to an empty room.	Và chúng tôi đến một căn phòng trống.
A guard stood behind me.	Một người bảo vệ đứng sau lưng tôi.
We weren't the first people she talked to.	Chúng tôi không phải là những người đầu tiên cô ấy nói chuyện.
Then they left.	Sau đó, họ đã rời đi.
Please let us know of any errors you find.	Vui lòng cho chúng tôi biết về bất kỳ lỗi nào bạn tìm thấy.
I don't know if that's true.	Tôi không biết đó là sự thật.
I have to turn it off.	Tôi phải tắt nó đi.
It was a bright day.	Đó là một ngày tươi sáng.
Baby.	Đứa bé.
But it starts not to raise them.	Nhưng nó bắt đầu không để nâng cao chúng.
No one is believed to have been killed.	Không ai được cho là bị giết.
We look for a product to meet the customer's requirement.	Chúng tôi tìm kiếm một sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Nothing for more than two hours and six minutes.	Không có gì trong hơn hai giờ và sáu phút.
Stories are dangerous.	Những câu chuyện rất nguy hiểm.
Go ahead, nothing to see here.	Đi tiếp, không có gì để xem ở đây.
All you need to add is music and people.	Tất cả những gì bạn cần thêm là âm nhạc và con người.
What such a picture will have power.	Những gì một bức tranh như vậy sẽ có sức mạnh.
Flow direction.	Hướng dòng chảy.
We did a good job.	Chúng tôi đã làm việc tốt.
But they didn't do that.	Nhưng họ đã không làm điều đó.
Several other authors have observed similar results.	Một số tác giả khác đã quan sát thấy kết quả tương tự.
Everything else can wait.	Mọi thứ khác có thể chờ đợi.
I lost track of that for a few hours, but it's true.	Tôi đã mất dấu điều đó trong vài giờ, nhưng đó là sự thật.
I wish we had more time.	Tôi ước chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.
I have to let her drop it somewhere.	Tôi phải để cô ấy đánh rơi ở đâu đó.
Farther ahead, a man can be seen on the bridge.	Xa hơn về phía trước, một người đàn ông có thể được nhìn thấy trên cây cầu.
Talk about it.	Nói về nó.
He thought of the role in a different way.	Anh ấy đã nghĩ về vai diễn này theo một cách khác.
I absolutely plan on doing this when we are there next week.	Tôi hoàn toàn có kế hoạch thực hiện điều này khi chúng tôi ở đó vào tuần tới.
This leads to a better overall environment.	Điều này dẫn đến một môi trường tổng thể tốt hơn.
No traffic coming.	Không có xe cộ đến.
My blog is open source.	Blog của tôi là mã nguồn mở.
Bodies lie here and there.	Các thi thể nằm ở đây và ở đó.
He missed two business days.	Anh ấy đã bỏ lỡ hai ngày làm việc.
He felt as if he had shared part of their loss.	Anh cảm thấy như thể anh đã chia sẻ một phần mất mát của họ.
I left him.	Tôi đã rời bỏ anh ta.
There is no better gun and the price on it is amazing.	Không có khẩu súng nào tốt hơn và giá trên đó thật tuyệt vời.
So the spirit is great.	Vì vậy, tinh thần rất tuyệt vời.
It is the only honest way to social progress.	Đó là cách trung thực duy nhất để tiến bộ xã hội.
Two questions are considered.	Hai câu hỏi được xem xét.
These people must know and respect you.	Những người này phải biết và tôn trọng bạn.
I do that quite a lot.	Tôi làm điều đó khá nhiều.
Taste as you go.	Hương vị khi bạn đi.
I was never a wife to him.	Tôi chưa bao giờ là vợ đối với anh ấy.
He started to say something, then nodded.	Anh ta bắt đầu nói gì đó, rồi gật đầu.
This is the place she chose to return to.	Đây là nơi cô đã chọn để trở về.
This is true of many proud animals.	Điều này đúng với nhiều loài vật kiêu hãnh.
It made me think.	Nó khiến tôi phải suy nghĩ.
Never, ever happened.	Không bao giờ, đã từng xảy ra.
I discovered it.	Tôi đã khám phá ra nó.
Never went this far in camp.	Chưa bao giờ đi xa đến thế này trong trại.
Each type is used to provide different information.	Mỗi loại được sử dụng để cung cấp thông tin khác nhau.
You just don't care how it ends.	Bạn chỉ không quan tâm nó sẽ kết thúc như thế nào.
We turned up.	Chúng tôi đã quay lên.
She is not afraid of her brother anymore.	Cô không sợ anh trai mình nữa.
You can do the same thing.	Bạn có thể làm điều tương tự.
More than the day before.	Nhiều hơn so với ngày trước.
Not from personal experience, but things that have happened in my family.	Không phải từ kinh nghiệm cá nhân, nhưng những điều đã xảy ra trong gia đình tôi.
Breathing is the most important focus in everything you do.	Hít thở là trọng tâm quan trọng nhất trong mọi việc bạn làm.
I would also like you to come.	Tôi cũng sẽ muốn bạn đến.
No one will know we made a deal.	Sẽ không ai biết chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận.
But don't wait for it.	Nhưng đừng chờ đợi nó.
Out on town, in public, with your dad.	Ra ngoài thị trấn, trước công chúng, với cha của bạn.
Another man near the door pulled out a weapon.	Người đàn ông khác gần cửa rút ra một vũ khí.
The problem ended with me giving up my room.	Vấn đề kết thúc bằng việc tôi từ bỏ phòng của mình.
They cannot talk about this.	Họ không thể nói về điều này.
Actual numbers are given in the text.	Các con số thực tế được đưa ra trong văn bản.
It will bring a lot of fun.	Nó sẽ mang lại rất nhiều niềm vui.
I finally understood.	Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
He wants something else, something personal from your dad.	Ông ấy muốn một thứ gì đó khác, một thứ gì đó cá nhân từ bố bạn.
Please add me as a friend.	Hãy thêm tôi vào làm bạn.
He is just as sad as she is now.	Anh cũng buồn như cô bây giờ.
You go on and cry.	Bạn cứ tiếp tục và khóc.
When they become adults, release them.	Khi chúng trở thành người lớn, hãy thả chúng ra.
I myself, too.	Bản thân tôi cũng vậy.
It's not as if she knows anyone.	Nó không như thể cô ấy biết bất cứ ai.
Get everyone dressed.	Cho mọi người mặc quần áo.
That was just the beginning of everything.	Đó chỉ là sự khởi đầu của mọi thứ.
You are here to risk your heart.	Bạn ở đây để mạo hiểm trái tim của bạn.
Obviously something.	Rõ ràng là có gì đó.
That would be a very healthy choice.	Đó sẽ là một lựa chọn rất lành mạnh.
We worked hard to get here.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đến được đây.
This is my phone number.	Đây là số điện thoại của tôi.
They can be very progressive, but we have the home advantage.	Họ có thể rất tiến bộ, nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà.
Here, we are working on what we need to improve most.	Ở đây, chúng tôi đang nghiên cứu những gì chúng tôi cần cải thiện nhất.
People should not mock people who use the free model.	Mọi người không nên chế giễu những người sử dụng mô hình miễn phí.
He has found a city to get lost in.	Anh ấy đã tìm thấy một thành phố để lạc vào.
They are so beautiful.	Họ thật đẹp.
But there is a price to pay for such measures.	Nhưng có một cái giá phải trả cho các biện pháp như vậy.
I fell in love.	Tôi đã yêu.
They're not the team they've been with for most of the season.	Họ không phải là đội mà họ đã ở trong phần lớn mùa giải.
She doesn't care what the video says.	Cô ấy không quan tâm video nói gì.
It happens during the transition to sleep mode.	Nó xảy ra trong thời điểm chuyển sang chế độ ngủ.
They are doing what they have to do.	Họ đang làm những gì họ phải làm.
I don't know where but somewhere.	Tôi không biết ở đâu nhưng ở đâu đó.
Some action is required.	Cần phải có một số hành động.
They wouldn't want to do that.	Họ sẽ không muốn làm điều đó.
I really like the characters in this book.	Tôi thực sự thích các nhân vật trong cuốn sách này.
I'm old, and damn as old.	Tôi cũ, và chết tiệt như cũ.
If you still want to read it, do it yourself.	Nếu bạn vẫn muốn đọc nó, hãy tự làm đi.
Try to move on with your life.	Cố gắng tiếp tục cuộc sống của bạn.
They put us in a small room.	Họ đưa chúng tôi vào một căn phòng nhỏ.
Red fire.	Lửa đỏ.
I am not a member of any church.	Tôi không phải là thành viên của bất kỳ nhà thờ nào.
An old woman entered.	Một bà già già nua bước vào.
Five minutes later, she was on her way.	Năm phút sau, cô ấy đã lên đường.
So take your own risk.	Vì vậy, hãy tự mình mạo hiểm.
No one can stop me.	Không ai có thể ngăn cản tôi.
I do not remember exactly.	Tôi không nhớ chính xác.
Details are as follows.	Cac chi tiêt như sau.
Every business nowadays is focused on online business.	Mọi doanh nghiệp hiện nay đều tập trung vào kinh doanh trực tuyến.
I used to have a similar problem.	Tôi đã từng gặp vấn đề tương tự.
The way up is very beautiful.	Đường lên rất đẹp.
All other methods are not used.	Tất cả các phương pháp khác không được sử dụng.
I won't say a word.	Tôi sẽ không nói một lời.
That claim is simply not supported by science.	Tuyên bố đó chỉ đơn giản là không được hỗ trợ bởi khoa học.
It's something in the blood that goes beyond logic.	Đó là một cái gì đó trong máu vượt ra ngoài logic.
It's just as quiet as in the house.	Nó chỉ yên tĩnh như trong nhà.
Let me just go over very briefly here.	Hãy để tôi chỉ đi qua rất ngắn gọn ở đây.
Scores are based on data from a single center.	Điểm số dựa trên dữ liệu từ một trung tâm duy nhất.
You must be a team player.	Bạn phải là một người chơi đồng đội.
But that is neither here nor there.	Nhưng điều đó không ở đây cũng như ở đó.
We lacked horses, and they forced us to walk.	Chúng tôi thiếu ngựa, và chúng bắt tôi phải đi bộ.
He has a choice.	Anh ấy có một sự lựa chọn.
Quiet with good breakfast.	Yên tĩnh với bữa sáng ngon.
There is simply no time or need for that anymore.	Đơn giản là không có thời gian hoặc nhu cầu cho điều đó nữa.
They are not trying to kill you.	Họ không cố giết bạn.
Now, two things aside from elucidation.	Bây giờ, hai điều ngoài việc làm sáng tỏ.
I have decided to wear it behind my ears.	Tôi đã quyết định đeo nó sau tai.
But in doing so, we lost information that could have been useful.	Nhưng khi làm như vậy, chúng tôi đã đánh mất thông tin có thể hữu ích.
There has never been a woman like her before.	Chưa từng có người phụ nữ nào giống như cô ấy trước đây.
Stop, say that voice in my head.	Dừng lại, nói giọng nói đó trong đầu tôi.
About the project.	Về dự án.
Research design and lead analysis and writing.	Thiết kế nghiên cứu và dẫn đầu các phân tích và viết.
I made it very clear last time.	Tôi đã nói rất rõ ràng lần trước.
I can't feel my arm.	Tôi không thể cảm nhận được cánh tay của mình.
But much needs to be done.	Nhưng nhiều việc cần phải làm.
This is not specific enough.	Điều này không đủ cụ thể.
A private bathroom.	Một phòng tắm riêng.
It's also very comfortable there.	Ở đó cũng rất thoải mái.
These three possible mechanisms will be discussed in this review.	Ba cơ chế khả thi này sẽ được thảo luận trong bài đánh giá này.
Tomorrow, we'll both be better.	Ngày mai, cả hai chúng ta sẽ tốt hơn.
But it will protect you.	Nhưng nó sẽ bảo vệ bạn.
The boy better knew enough to do as he was told.	Cậu bé tốt hơn nên biết đủ để làm như những gì cậu đã được chỉ bảo.
True fans are still waiting.	Những người hâm mộ chân chính vẫn đang chờ đợi.
Aim to exercise every weekend for two years.	Mục tiêu luyện tập vào mỗi cuối tuần trong hai năm.
An area is drawn around each cell to be measured.	Một vùng được vẽ xung quanh mỗi ô cần đo.
The first month will probably be just that.	Tháng đầu tiên có lẽ sẽ chỉ có vậy.
Go to the machine.	Đi tới máy.
It drove him crazy.	Nó khiến anh ấy phát điên.
But it was too late to do anything about it.	Nhưng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về nó.
Warm water.	Nước ấm.
It is simply not possible.	Nó chỉ đơn giản là không thể.
Everyone has really contributed to this.	Mọi người đã thực sự đóng góp vào việc này.
Significant challenges still lie ahead.	Những thách thức đáng kể vẫn còn ở phía trước.
It is part of an injury to the brain.	Nó là một phần của chấn thương đối với não.
They will not be affected by brain injury.	Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chấn thương não.
It was not lost.	Nó đã không bị mất.
She can beat him for it.	Cô có thể đánh bại anh ta vì nó.
In general, similar behavior is observed.	Nói chung, hành vi tương tự được quan sát.
So you have to spin the same motion twice.	Vì vậy, bạn phải quay cùng một chuyển động hai lần.
No one can say that she does not love her children.	Không ai có thể nói rằng bà không yêu các con của mình.
We didn't hang out long before we got married.	Chúng tôi đã không đi chơi rất lâu trước khi chúng tôi kết hôn.
It wants more people tonight.	Nó muốn nhiều người hơn vào tối nay.
Eye contact.	Giao tiếp bằng mắt.
Not even this.	Thậm chí không phải điều này.
Especially the energy will be different in both cases.	Đặc biệt năng lượng sẽ khác nhau trong cả hai trường hợp.
Find out where it comes from.	Tìm hiểu xem nó đến từ đâu.
I don't have a plan.	Tôi không có kế hoạch.
In space and a little easier to access.	Trong không gian và dễ dàng truy cập hơn một chút.
However, this can be difficult to formulate.	Tuy nhiên, điều này có thể khó hình thành.
She has been changed.	Cô ấy đã được thay đổi.
See this for yourself.	Xem điều này cho chính mình.
Anyway, maybe tomorrow they will have me in an hour.	Dù sao, có lẽ ngày mai họ sẽ có tôi trong một giờ.
He said nothing for a moment.	Anh ấy không nói gì trong giây lát.
I will explain it to your mother.	Tôi sẽ giải thích nó cho mẹ của bạn.
Usually you will get the girl a little something.	Thường thì bạn sẽ lấy cho cô gái một chút gì đó.
None of this feels realistic.	Không ai trong số này cảm thấy thực tế.
They said he was a wild man.	Họ nói anh ta là một kẻ hoang dã.
I hold tight.	Tôi giữ chặt.
So if he still wants a job, he has to stay.	Vì vậy, nếu anh ta vẫn muốn có một công việc, anh ta phải ở lại.
Of this band.	Của ban nhạc này.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
She recently lost weight, and her skin has improved.	Gần đây cô ấy đã giảm cân, và làn da của cô ấy đã đẹp lên.
Not a chance, they were told.	Không phải là một cơ hội, họ đã được cho biết.
But maybe we should look at it this way.	Nhưng có lẽ chúng ta nên nhìn nhận nó theo cách này.
You need more people to support you.	Bạn cần nhiều người hỗ trợ bạn.
That's just how we soldiers talk.	Đó chỉ là cách những người lính chúng tôi nói chuyện.
Recreate it.	Tạo lại nó.
He checked it out.	Anh ấy đã kiểm tra nó ra.
Anything is possible.	Bất cứ điều gì có thể.
He had intended to change it, but never thought of anything better.	Anh đã định thay đổi nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều gì tốt hơn.
It broke my heart.	Nó làm trái tim tôi tan nát.
How to troubleshoot.	Làm cách nào để khắc phục sự cố.
It's really a special place for fishing.	Đó thực sự là một nơi đặc biệt để câu cá.
He told us that I wanted to do a long day trip.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng tôi muốn thực hiện một chuyến đi dài ngày.
I hope they can sleep the night with their decision.	Tôi hy vọng họ có thể ngủ đêm với quyết định của họ.
But she still doesn't know how, still doesn't understand the mechanism of action.	Nhưng cô vẫn không biết làm thế nào, vẫn chưa hiểu cơ chế hoạt động.
His character really made it through.	Nhân vật của anh ấy thực sự đã vượt qua.
We will never.	Chúng tôi sẽ không bao giờ.
She looked at her hands.	Cô ấy nhìn vào đôi tay của mình.
In those areas.	Trong các lĩnh vực đó.
It's certainly a nice change and very welcome.	Đó chắc chắn là một sự thay đổi tốt đẹp và rất đáng hoan nghênh.
Will be send.	Sẽ được gửi.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
We performed two experiments.	Chúng tôi đã thực hiện hai thí nghiệm.
The surface layer of the skin is flipped every two weeks.	Lớp bề mặt của da bị lật hai tuần một lần.
It doesn't take much.	Nó không mất nhiều.
He can do it with one hand.	Anh ấy có thể làm việc đó bằng một tay.
Follow my blog for more stories from the trip!.	Hãy theo dõi blog của tôi để biết thêm những câu chuyện từ chuyến đi !.
It has been for others before.	Nó đã được cho những người khác trước đây.
Thank you to each and every one of you.	Cảm ơn từng người và từng người trong số các bạn.
He usually listens to me.	Anh ấy thường nghe lời tôi.
This woman will go far.	Người phụ nữ này sẽ đi xa.
There is no relief.	Không có sự cứu trợ nào.
But let's not get carried away.	Nhưng chúng ta đừng để bị cuốn đi.
Because before you know it, they might be back together.	Bởi vì trước khi bạn biết điều đó, họ có thể sẽ quay lại với nhau.
Know it for a truth.	Biết nó cho một sự thật.
This happened on her watch.	Điều này đã xảy ra trên đồng hồ của cô ấy.
Most of us cannot see this, nor believe it.	Hầu hết chúng ta không thể nhìn thấy điều này, cũng như không thể tin được.
This is good fun.	Đây là niềm vui tốt.
But he held back his words.	Nhưng anh đã kìm lại lời nói.
But they will see.	Nhưng họ sẽ thấy.
A large number of people live in small rooms.	Một số lượng lớn người sống trong những căn phòng nhỏ.
Before long, everyone will have a very good time.	Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ.
They took off before he could catch them.	Chúng đã cất cánh trước khi anh kịp bắt chúng.
However, not early enough.	Tuy nhiên, không đủ sớm.
I don't appreciate this and there doesn't seem to be a reason for it.	Tôi không đánh giá cao điều này và dường như không có lý do cho nó.
Obviously, those teams have been together for quite some time.	Rõ ràng, những đội đó đã ở cùng nhau khá lâu.
We picked out the plans together.	Chúng tôi đã chọn ra các kế hoạch cùng nhau.
Otherwise, the following conditions are not possible.	Nếu không, các điều kiện tiếp theo là không thể.
But it's definitely fun.	Nhưng chắc chắn là rất vui.
I heard the command as clearly as you heard.	Tôi nghe lệnh rõ ràng như bạn đã nghe.
Some things have been added between and at the end.	Một số thứ đã được thêm vào giữa và cuối cùng.
Now consider the second statement.	Bây giờ hãy xem xét tuyên bố thứ hai.
I will be its father.	Tôi sẽ là cha của nó.
They entered the darkness of the front hall.	Họ bước vào bóng tối của sảnh trước.
Lots of files.	Rất nhiều tệp.
However, here on the bottle we have the sun.	Tuy nhiên, ở đây trên chai, chúng ta có mặt trời.
It's a way to get into the dark side.	Đó là một cách để đi vào mặt tối.
It will be even higher.	Nó sẽ thậm chí còn cao hơn.
In fact, they are likely to take years to develop.	Trên thực tế, chúng có khả năng mất nhiều năm để phát triển.
No conclusions have been reached, and no decisions have been made.	Không có kết luận nào được đưa ra, và không có quyết định nào được đưa ra.
You only have to do it once.	Bạn chỉ phải làm điều đó một lần.
Poor guy.	Anh chàng tội nghiệp.
And let me tell you, the process is not easy.	Và để tôi nói cho bạn biết, quá trình này không hề dễ dàng.
The experience has become a central influence on new music.	Trải nghiệm đã trở thành một ảnh hưởng trung tâm đối với âm nhạc mới.
For our safety, of course.	Tất nhiên là vì sự an toàn của chúng tôi.
It does not know rest and calls for light.	Nó không biết nghỉ ngơi và kêu gọi ánh sáng.
Exception type.	Loại ngoại lệ.
It may well have played a part in that, too.	Nó cũng có thể đã đóng một phần trong đó.
Come on, don't go crazy.	Thôi, đừng phát điên lên.
There is no ship when they.	Không có con tàu khi họ.
I had to do what was best for him.	Tôi đã phải làm những gì tốt nhất cho anh ấy.
We have a lot in stock now.	Chúng tôi có rất nhiều trong kho bây giờ.
I cannot walk.	Tôi không thể bước đi.
Is my sister.	Là em gái của tôi.
I can't believe how quickly the numbers have grown.	Tôi không thể tin rằng những con số đã tăng nhanh như thế nào.
He didn't name the company, didn't see a truck.	Anh ta không ghi tên công ty, không nhìn thấy một chiếc xe tải.
Maybe he has to wait until she calls.	Có lẽ anh ấy phải đợi cho đến khi cô ấy gọi.
I love that movie.	Tôi yêu bộ phim đó.
I will be the bad guy.	Tôi sẽ là kẻ xấu.
Since then, the race home has depreciated emotionally.	Kể từ đó, cuộc chạy đua về nhà đã giảm giá trị về mặt cảm xúc.
We have known each other for a long time.	Chúng tôi quen nhau đã lâu.
They wouldn't even wish this.	Họ thậm chí sẽ không ước điều này.
I'm not good at school.	Tôi không giỏi ở trường.
Give it time and these songs will stay in your head forever.	Hãy cho nó thời gian và những bài hát này sẽ ở trong đầu bạn mãi mãi.
Touch is the first thing that interests me.	Cảm ứng là thứ đầu tiên khiến tôi thích thú.
Some decisions have greater consequences and impact than others.	Một số quyết định có hậu quả và tác động lớn hơn những quyết định khác.
I will continue.	Tôi sẽ tiếp tục.
The samples were divided into experimental group and control group.	Các mẫu được chia thành nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.
There must have been nearly three hundred of them done.	Chắc hẳn đã có gần ba trăm người trong số họ hoàn thành.
We have seen it many times in recent years.	Chúng tôi đã thấy nó nhiều lần trong những năm gần đây.
Read more here.	Đọc thêm ở đây.
I can take a moment, now.	Tôi có thể dành một chút thời gian, bây giờ.
Be disregarded.	Bị coi thường.
You know, people come and go.	Bạn biết đấy, mọi người đến và đi.
And it's also a struggle.	Và nó cũng là một cuộc đấu tranh.
If so, the list will not change.	Nếu đúng như vậy thì danh sách sẽ không thay đổi.
We have been trying to have a baby for a long time.	Chúng tôi đã cố gắng có con trong một thời gian dài.
But none of my clients have access to the outside world.	Nhưng không một khách hàng nào của tôi có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài.
I have never felt a woman.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy một người phụ nữ.
But it won't break.	Nhưng nó sẽ không vỡ.
I found nothing.	Tôi không tìm thấy gì cả.
A few more choice words came out of my mouth.	Một vài từ lựa chọn nữa thốt ra từ miệng tôi.
That is really strange.	Điều đó thực sự kỳ lạ.
Once, perhaps, she could have put it down.	Một lần, có lẽ, cô ấy có thể đã đặt nó xuống.
Now he had decided enough was enough.	Bây giờ anh đã quyết định đủ là đủ.
Here we describe this face.	Ở đây chúng tôi mô tả khuôn mặt này.
Go to work, go to school, live a useful life.	Đi làm, đi học, hãy sống có ích.
I have no pain at all.	Tôi không đau một chút nào.
We spend our lives playing with it.	Chúng tôi dành cả cuộc đời để chơi với nó.
I realized this relatively quickly and turned around.	Tôi nhận ra điều này tương đối nhanh chóng và quay lại.
That's why she would be such a good mother.	Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ là một người mẹ tốt như vậy.
I was able to do things that should not have been possible.	Tôi đã có thể làm những điều mà lẽ ra là không thể.
We will miss this place.	Chúng tôi sẽ nhớ nơi này.
Everything went into the book.	Tất cả mọi thứ đã đi vào cuốn sách.
Your father has left my care to you.	Cha của bạn đã để lại sự chăm sóc của tôi cho bạn.
I know it's hard to look good in that place.	Tôi biết rằng thật khó để trông đẹp ở nơi đó.
But still not.	Nhưng vẫn chưa.
You will also have.	Bạn cũng sẽ có.
Not because you have some research to do.	Không phải vì bạn có một số nghiên cứu để làm.
Nice to hear from you!.	Rất vui khi nghe bạn nói !.
The girl then dropped the case.	Cô gái sau đó đã bỏ vụ án.
In addition, the demand is great and the service is limited.	Ngoài ra, nhu cầu rất lớn và dịch vụ hạn chế.
I'm not hiding.	Tôi không giấu giếm.
Deep breath.	Hít thở sâu.
It is very dangerous.	Nó là rất nguy hiểm.
Hope you will do well.	Hy vọng bạn sẽ làm tốt.
Some sort of degree of success.	Một số loại mức độ thành công.
Her eyes were hard and black and cold.	Đôi mắt cô ấy cứng và đen và lạnh lùng.
My breakfast.	Bữa sáng của tôi.
He's got a good pair of hands.	Anh ấy đã có một đôi tay tốt.
At least.	Ít nhất một.
Some of these make a lot of sense, but some don't.	Một số điều này rất có ý nghĩa, nhưng một số thì không.
There will be no argument.	Sẽ không có gì phải bàn cãi.
I have access to resources that you don't.	Tôi có quyền truy cập vào các tài nguyên mà bạn không có.
Others will post.	Người khác sẽ đăng.
That is my challenge.	Đó là thử thách của tôi.
I had my dream.	Tôi đã có ước mơ của mình.
She consented.	Cô ấy bằng lòng.
We love success stories.	Chúng tôi yêu thích những câu chuyện thành công.
We agree with the trial court.	Chúng tôi đồng ý với tòa án xét xử.
She smiled, but he could see the fear in her eyes.	Cô mỉm cười, nhưng anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô.
I don't know how, but that's the connection.	Tôi không biết làm thế nào, nhưng đó là kết nối.
Lunch on board.	Ăn trưa trên tàu.
Learn about it, and learn from it, for sure.	Tìm hiểu về nó, và học hỏi từ nó, chắc chắn.
This is the vision.	Đây là tầm nhìn.
He finished.	Anh ấy đã hoàn thành.
Men will do it.	Những người đàn ông sẽ làm điều đó.
Now, long and even, long and even.	Bây giờ, dài và thậm chí, dài và thậm chí.
And never will.	Và sẽ không bao giờ.
The third floor has three rooms including two large rooms.	Tầng ba có ba phòng trong đó có hai phòng lớn.
For us ask it for other purposes.	Đối với chúng tôi yêu cầu nó cho các mục đích khác.
But much of it is political strategy.	Nhưng phần lớn là chiến lược chính trị.
He said everything will be fine.	Anh ấy nói mọi thứ sẽ ổn thôi.
I want her to have a better life.	Tôi muốn cô ấy có một cuộc sống tốt hơn.
This will be fun.	Điều này sẽ rất vui.
He can dream.	Anh ấy có thể mơ.
Under the king, society was divided into classes.	Dưới thời vua, xã hội được phân chia thành các giai cấp.
A heart attack at his desk.	Một cơn đau tim tại bàn làm việc của anh ấy.
I did that.	Tôi đã làm cái đó.
Now that claim was a bit too late, the damage has been done.	Bây giờ tuyên bố đó đã là một chút quá muộn, thiệt hại đã được thực hiện.
It is sold to many countries around the world.	Nó được bán cho nhiều quốc gia trên thế giới.
However, my investigation is not over yet.	Tuy nhiên, cuộc điều tra của tôi vẫn chưa kết thúc.
Mark walked up to him and touched his face.	Mark tiến thẳng đến anh và chạm vào mặt anh.
He didn't know.	Anh ấy đã không biết.
I'm happy, very happy, you've seen fit to follow it.	Tôi rất vui, rất vui, bạn đã thấy phù hợp để theo dõi nó.
I mean it's hard to see what's left when they're done.	Ý tôi là thật khó để thấy những gì còn lại khi chúng hoàn thành.
Do your best, he said.	Cố lên, anh ấy nói.
Music is the future of sound.	Âm nhạc là tương lai của âm thanh.
However, most are, and there are many reasons why.	Tuy nhiên, hầu hết đều là như vậy và có nhiều lý do tại sao.
But finally.	Nhưng cuối cùng.
To make sure you don't get hurt.	Để đảm bảo rằng bạn không bị thương.
A positive view of people.	Một cái nhìn tích cực về con người.
He also hates her.	Anh cũng ghét cô.
Even in death, they want to be a part of its life.	Ngay cả trong cái chết, họ muốn trở thành một phần của cuộc sống của nó.
I nodded, and he shook his head.	Tôi gật đầu, và anh ấy lắc đầu.
I had her.	Tôi đã có cô ấy.
But they are very safe.	Nhưng chúng rất an toàn.
Thank you for this good morning.	Cảm ơn bạn cho buổi sáng tốt lành này.
That didn't help much.	Điều đó không giúp được gì nhiều.
You won't get involved in politics if this kind of infiltrates.	Bạn sẽ không tham gia chính trị nếu kiểu này xâm nhập vào.
That's his town.	Đó là thị trấn của anh ấy.
It shouldn't be in that position.	Nó không nên ở vị trí đó.
I don't have any chance to implement my creative ideas.	Tôi không có bất kỳ cơ hội nào để thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình.
You will do this first.	Bạn sẽ làm điều này đầu tiên.
I reached back and touched it right above my ear.	Tôi đưa tay ra sau và chạm ngay trên tai.
Things aren't as bad as they were twenty years ago.	Mọi thứ không còn tệ như hai mươi năm trước.
Do it in person.	Làm điều đó trong người.
He couldn't understand what the girl was saying.	Anh không thể hiểu cô gái đang nói gì.
I don't know if it works or not.	Tôi không biết liệu nó có hoạt động hay không.
In a support note.	Trong một ghi chú hỗ trợ.
There must be a clear and present danger that is not there.	Phải có một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại mà không có.
There's another guy moving in, wanting my life.	Có một gã khác chuyển đến, muốn có mạng của tôi.
Some people just evaluate the setup and finish with it.	Một số người chỉ đánh giá thiết lập và hoàn thành với nó.
They worry your mother.	Họ làm mẹ bạn lo lắng.
I want her there.	Tôi muốn cô ấy ở đó.
None of them she recognized.	Không ai trong số họ mà cô nhận ra.
No, don't think so.	Không, đừng nghĩ vậy.
She finally wanted to tell us everything.	Cuối cùng thì cô ấy cũng muốn kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện.
I think we have to be careful.	Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận.
Careful planning is necessary.	Lập kế hoạch cẩn thận là cần thiết.
My name is.	Tên tôi là.
Very similar to himself.	Rất giống bản thân anh ấy.
It took me a while to learn to count to ten.	Tôi đã mất một lúc để học đếm đến mười.
All treated patients reported that their condition improved.	Tất cả các bệnh nhân được điều trị đều báo cáo rằng tình trạng của họ đã được cải thiện.
White was chosen for some third teams.	Màu trắng được chọn cho một số đội thứ ba.
However, it is full of hope.	Tuy nhiên, nó tràn đầy hy vọng.
Learn about your system.	Tìm hiểu về hệ thống của bạn.
And it's even better because.	Và nó thậm chí còn tốt hơn bởi vì.
Just below the surface.	Ngay dưới bề mặt.
Out of my town.	Ra khỏi thị trấn của tôi.
She needs more time.	Cô ấy cần thêm thời gian.
Here he looks like easy money.	Ở đây anh ta trông như kiếm tiền dễ dàng.
And can't sleep.	Và không thể ngủ được.
I will do it.	Tôi sẽ làm nó.
Throw it away.	Vứt nó đi.
It's like trying to light a fire.	Nó giống như cố gắng đốt một ngọn lửa.
This makes interpretation a very difficult procedure.	Điều này làm cho việc giải thích trở thành một thủ tục rất khó khăn.
By the end of the series, he has become an action figure.	Đến cuối bộ truyện, anh ấy đã trở thành một nhân vật hành động.
Now she trusts without doubt.	Bây giờ cô ấy tin tưởng mà không cần nghi ngờ.
I am working very hard for that right now.	Tôi đang làm việc rất chăm chỉ cho điều đó ngay bây giờ.
I opened the door.	Tôi đã mở cửa.
There is no safety to be found here.	Không có sự an toàn nào được tìm thấy ở đây.
But the default methods are not.	Nhưng các phương pháp mặc định thì không.
So there's very little we can do.	Vì vậy, chúng tôi có thể làm được rất ít.
But to me, she seems proud, beautiful, and honest.	Nhưng đối với tôi, cô ấy có vẻ kiêu hãnh, xinh đẹp và trung thực.
And he realized how worried she must have been.	Và anh nhận ra rằng cô ấy hẳn đã phải lo lắng như thế nào.
You need to tell them no.	Bạn cần phải nói với họ là không.
I asked him where he was going.	Tôi hỏi anh ta rằng anh ta sẽ đi đâu.
No one has any idea why or what made this happen.	Không ai có bất kỳ ý tưởng tại sao hoặc điều gì đã làm cho điều này xảy ra.
This is a new team.	Đây là một đội mới.
So that's what they did.	Vì vậy, đó là những gì họ đã làm.
We have a vision of what the future will look like.	Chúng tôi có tầm nhìn về tương lai sẽ như thế nào.
Their cries seem louder than they are.	Tiếng khóc của họ dường như lớn hơn họ.
We are all.	Chúng tôi đều là.
I hope we can get the full version tomorrow!.	Tôi hy vọng chúng ta có thể nhận được phiên bản đầy đủ vào ngày mai !.
His real life.	Cuộc sống thực của anh ấy.
She saw the kitchen knife and picked it up.	Cô nhìn thấy con dao làm bếp và nhặt nó lên.
I have seen others trying to escape.	Tôi đã thấy những người khác cố gắng trốn thoát.
This has several benefits.	Điều này có một số lợi ích.
Or at least feel with us.	Hoặc ít nhất là cảm nhận với chúng tôi.
The bad guys are here.	Những kẻ xấu đang ở đây.
I want to be loved as she is loved.	Tôi muốn được yêu như cô ấy được yêu.
It will become extremely important after the war.	Nó sẽ trở nên cực kỳ quan trọng sau chiến tranh.
I did that to you, son.	Con đã làm điều đó với mẹ, con trai.
It got easier from then on.	Nó đã dễ dàng hơn từ đó trở đi.
He seems to have realized his mistake and is honest about it.	Anh ấy dường như đã nhận ra sai lầm của mình và thành thật về điều đó.
If you come across some better, let me know.	Nếu bạn gặp một số tốt hơn, hãy cho tôi biết.
The responsibility lies with the parents.	Trách nhiệm là ở cha mẹ.
Either one is fine with me.	Một trong hai là tốt với tôi.
Beat in eggs.	Đánh tan trong trứng.
It closed recently.	Nó đã đóng cửa gần đây.
And he lost focus.	Và anh ấy mất tập trung.
Like you said, we don't really need you.	Như bạn đã nói, chúng tôi không thực sự cần bạn.
It is healthy to fast.	Nó khỏe mạnh để nhịn ăn.
There are too many people and too few of them.	Có quá nhiều người và quá ít trong số họ.
None of that is easy.	Không ai trong số đó là dễ dàng.
In the movie they were used together.	Trong phim họ đã được sử dụng cùng nhau.
Neither of them won.	Cả hai đều không thắng.
It is pressed in a book.	Nó được ép trong một cuốn sách.
It's important to science, he said.	Nó quan trọng đối với khoa học, ông nói.
We did equal work in this article.	Chúng tôi đã làm công việc bình đẳng trong bài báo này.
And he will notice her.	Và anh ấy sẽ để ý đến cô ấy.
No! 	Không!
you must be able to answer.	bạn phải có thể trả lời.
Ask the other person if there is anything to ask.	Hỏi người khác nếu có điều gì cần hỏi.
It's something none of us can control.	Đó là điều mà không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được.
I'm not talking about your fear.	Tôi không nói về nỗi sợ hãi của bạn.
Made two sets.	Đã làm hai bộ.
Apparently, this was new information for him.	Rõ ràng, đây là thông tin mới đối với anh ta.
But it works fine.	Nhưng nó hoạt động tốt.
Here too.	Ở đây cũng vậy.
I am really happy to meet you.	Tôi thực sự rất vui khi gặp bạn.
That's the plan.	Đó là kế hoạch.
He turned back to the woman.	Anh quay lại với người phụ nữ.
He can smell the food.	Anh ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn.
He lives just a few doors down.	Anh ta chỉ sống cách đó vài cánh cửa.
He's said it a lot over the years.	Anh ấy đã nói điều đó rất nhiều trong nhiều năm.
They come in and touch.	Họ vào đây và chạm vào.
Both are black.	Cả hai đều đen.
The finish line was empty and so was he.	Vạch về đích trống rỗng và anh ấy cũng vậy.
The mind will say that her body is a failure.	Tâm trí sẽ nói rằng cơ thể cô ấy là một kẻ thất bại.
Come on, let's start walking.	Nào, chúng ta bắt đầu đi bộ.
The results represent at least four independent experiments.	Kết quả đại diện cho ít nhất bốn thí nghiệm độc lập.
You were not in the parking lot.	Bạn đã không ở trong bãi đậu xe.
I haven't seen it.	Tôi đã không nhìn thấy nó.
This place has not developed.	Nơi này đã không phát triển.
What it did look and feel, very comfortable.	Những gì nó đã làm trông và cảm thấy, rất thoải mái.
More work on this is needed.	Làm việc thêm về điều này là cần thiết.
There is blood, still moving.	Có máu, vẫn còn di chuyển.
I usually come here alone.	Tôi thường đến đây một mình.
I just can't do that.	Tôi chỉ không thể làm điều đó.
I learned a lot about myself that day.	Tôi đã học được nhiều điều về bản thân vào ngày hôm đó.
Enjoy the summer, enjoy it now and stay healthy!.	Hãy tận hưởng mùa hè, tận hưởng ngay bây giờ và luôn khỏe mạnh !.
You know it's not possible.	Bạn biết nó không thể.
She makes me sound beautiful.	Cô ấy làm cho tôi nghe có vẻ đẹp.
But that might be the problem.	Nhưng đó có phải là vấn đề.
Turn on the music.	Bật nhạc lên.
That's a really big problem.	Đó là một vấn đề thực sự lớn.
I think we were lucky.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã may mắn.
So you sit and think about it, talk to yourself about it.	Vì vậy, bạn ngồi và suy nghĩ về nó, nói chuyện với chính mình về nó.
We think that's great.	Chúng tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt.
I have had many close calls.	Tôi đã có nhiều cuộc gọi gần gũi.
Not that they left Tuesday.	Không phải là họ bỏ đi thứ ba.
I was proud of that.	Tôi đã tự hào về điều đó.
He can't see a face now.	Anh ấy không thể nhìn thấy một khuôn mặt bây giờ.
Everything is one.	Tất cả mọi thứ là một.
That's the only word for it.	Đó là từ duy nhất cho nó.
They need to get out there and fast.	Họ cần phải ra khỏi đó và nhanh chóng.
You know, you haven't changed one bit.	Bạn biết đấy, bạn đã không thay đổi một chút nào.
There are many dead people.	Có rất nhiều người chết.
Quite a character.	Khá là một nhân vật.
Most of the time, this system works fine.	Hầu hết thời gian, hệ thống này hoạt động tốt.
And they are still waiting.	Và họ vẫn chờ đợi.
She also refused.	Cô ấy cũng từ chối.
About what happened between us.	Về những gì đã xảy ra giữa chúng tôi.
That goes against his entire career.	Điều đó đi ngược lại toàn bộ sự nghiệp của anh ấy.
However, training can make things faster.	Tuy nhiên, đào tạo có thể làm cho mọi thứ nhanh hơn.
I waited for him, but he never came.	Tôi đã đợi anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ đến.
The ground is quite soft.	Nền đất khá mềm.
I watched him a lot that year.	Tôi đã theo dõi anh ấy rất nhiều trong năm đó.
Their time the day before.	Thời gian của họ ngày hôm trước.
My young man.	Chàng trai trẻ của tôi.
Make me fill out forms.	Bắt tôi điền vào các biểu mẫu.
One six and one zero.	Một sáu và một số không.
It hurts, but it also helps.	Nó đau, nhưng nó cũng có ích.
I'm building something against it.	Tôi đang xây dựng một cái gì đó để chống lại nó.
However, her drinking has cost her more than her marriage.	Tuy nhiên, việc uống rượu của cô ấy đã khiến cô ấy phải trả giá đắt hơn cả cuộc hôn nhân của mình.
I sat down next to her.	Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
But it has come at a very high price.	Nhưng nó đã phải trả giá rất cao.
He had never heard of such a thing.	Anh ấy chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy.
That's a huge amount of information.	Đó là một lượng lớn thông tin.
There are two things that must happen.	Có hai điều phải xảy ra.
He stuck his neck out for me.	Anh ấy thò cổ ra vì tôi.
I didn't do it to get in trouble.	Tôi không làm vậy để gặp rắc rối.
There are several ways to go.	Có một số cách để đi.
He created them.	Anh ấy đã tạo ra chúng.
We could have done it, but he refused.	Chúng tôi có thể đã làm điều đó, nhưng anh ấy đã từ chối.
Cut the windows out of the big ones and you have a happy home.	Cắt các cửa sổ ra khỏi những cửa sổ lớn và bạn có một ngôi nhà vui vẻ.
The most important thing.	Điều quan trọng nhất.
Factor analysis supports eight factors.	Phân tích nhân tố hỗ trợ tám nhân tố.
Don't touch your hair.	Đừng chạm vào tóc.
It's actually pretty awesome.	Thực sự thì khá tuyệt vời.
It's a very good card.	Đó là một thẻ rất tốt.
Otherwise, it will make the test too easy.	Nếu không, nó sẽ làm cho bài kiểm tra trở nên quá dễ dàng.
That is my worry.	Đó là nỗi lo của tôi.
It's a bit cold and calculating to me.	Nó hơi lạnh lùng và tính toán đối với tôi.
They go up as fast as they go down.	Chúng đi lên nhanh như khi chúng đi xuống.
I will kill them myself.	Tôi sẽ tự tay giết chúng.
We call them superfluous.	Chúng tôi gọi họ là những người thừa.
You listen to her.	Bạn lắng nghe cô ấy.
Little is known about his life.	Thông tin ít được biết về cuộc đời của ông.
It won't be that simple.	Nó sẽ không đơn giản như vậy.
Part of being an adult is making a living.	Một phần của việc trở thành người lớn là kiếm sống.
I inquired about her health and she asked after me.	Tôi hỏi thăm sức khỏe của cô ấy và cô ấy hỏi sau tôi.
Five people were killed.	Năm người thiệt mạng.
I need you to count to a hundred.	Tôi cần bạn đếm đến một trăm.
And here is the point.	Và đây là điểm.
We follow this approach.	Chúng tôi thực hiện theo cách tiếp cận này.
Just stand out.	Chỉ cần nổi bật.
For myself.	Cho mình.
Of course, he will get worse.	Tất nhiên, anh ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn.
We have to make sure that doesn't happen.	Chúng tôi phải đảm bảo điều đó không xảy ra.
Early loss of mother.	Mất mẹ sớm.
She walked quickly to the front door and opened it.	Cô đi nhanh đến trước cửa, mở nó ra.
I also changed the name.	Tôi cũng đã thay đổi tên.
Just do what you want.	Chỉ làm những gì bạn muốn.
The media only one.	Các phương tiện truyền thông chỉ có một.
Someone made a mistake.	Ai đó đã mắc sai lầm.
But first he has something to get out of his chest.	Nhưng trước tiên anh ấy có một cái gì đó để thoát ra khỏi lồng ngực của mình.
I hope you enjoy your new job.	Tôi hy vọng bạn thích công việc mới.
He doesn't have to ask twice.	Anh ấy không cần phải hỏi hai lần.
God is not an easy question, my friends.	Chúa không phải là một câu hỏi dễ, các bạn của tôi.
And with that, you've done nothing.	Và với điều đó, bạn đã không làm được gì.
You can tell him exactly what you think.	Bạn có thể nói cho anh ấy biết chính xác những gì bạn nghĩ.
He beat my brother.	Anh ta đánh anh trai tôi.
I'm sure we can make it work.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể làm cho nó hoạt động.
It's a strange time to write.	Đó là một thời gian kỳ lạ để viết.
They killed a few people.	Họ đã giết một vài người.
I drank all the coffee.	Tôi uống hết cà phê.
Immediately, he began to plan.	Ngay lập tức, anh ta bắt đầu lên kế hoạch.
I'm glad I got rid of him.	Tôi rất vui vì được giải thoát khỏi anh ta.
Blood will not flow back.	Máu sẽ không chảy ngược trở lại.
I can't ask myself.	Tôi không thể tự hỏi.
He was addicted to drugs.	Anh ta đã nghiện ma túy.
I don't understand why you think everything in torment.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại nghĩ đến mọi thứ trong cực hình.
Worse than that.	Còn tệ hơn thế.
Be careful when making oil.	Cẩn thận khi làm dầu.
That's how he survived.	Đó là cách anh ấy sống sót.
You have a way with words.	Bạn có một cách với các từ.
We'll probably go on a date with her this week.	Chúng tôi có thể sẽ hẹn hò với cô ấy trong tuần này.
The characters choose a race and a class.	Các nhân vật chọn một chủng tộc và một lớp học.
The food was okay, but tasty enough to fill us up.	Thức ăn vừa ổn, nhưng đủ ngon để làm chúng tôi no.
We can focus their attention on me.	Chúng tôi có thể tập trung sự chú ý của họ vào tôi.
We did not receive a response.	Chúng tôi đã không nhận được phản hồi.
However, that is only half of it.	Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa của nó.
Then nothing happened.	Sau đó không có gì xảy ra.
Then we were at my place.	Sau đó, chúng tôi đã ở chỗ của tôi.
He sold the papers.	Anh đem giấy tờ đi bán.
Types of relationships with different people.	Các kiểu quan hệ với nhiều người khác nhau.
It killed my sister.	Nó đã giết chết em gái tôi.
We need fresh air.	Chúng tôi cần không khí trong lành.
There's a whole book to write on that subject.	Có cả một cuốn sách để viết về chủ đề đó.
Yes, summer is approaching.	Vâng, mùa hè đang đến gần.
I know the secret.	Tôi biết bí mật.
No benefit was found in people with other health problems.	Không có lợi ích nào được tìm thấy ở những người có các vấn đề sức khỏe khác.
But you have no choice if you want to go anywhere.	Nhưng bạn không có lựa chọn nếu bạn muốn đi bất cứ đâu.
Your mother is not well.	Mẹ bạn không khỏe.
I love doing my job.	Tôi thích làm công việc của mình.
We provide a positive answer to this question.	Chúng tôi cung cấp một câu trả lời tích cực cho câu hỏi này.
He noticed that she was not asleep.	Anh nhận thấy rằng cô chưa ngủ.
You have understood each other despite being very different.	Bạn đã hiểu nhau mặc dù rất khác nhau.
Tools are used in many different ways.	Công cụ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.
Not more than now.	Không nhiều hơn bây giờ.
And the important part is in the word 'ingredient'.	Và phần quan trọng có trong từ 'thành phần'.
Great fit, happy to find something that holds everything together in the end.	Rất phù hợp, rất vui khi tìm thấy thứ gì đó cuối cùng cũng giữ được mọi thứ.
It sounds ideal.	Nó nghe có vẻ lý tưởng.
To display images.	Để hiển thị hình ảnh.
In addition, the number of children present was noted.	Ngoài ra, số lượng trẻ em có mặt đã được ghi nhận.
I can write to the machine without error.	Tôi có thể ghi vào máy mà không bị lỗi.
Many things are reported but they are not what they seem.	Nhiều điều được báo cáo nhưng chúng không giống như những gì chúng có vẻ.
I don't think he has reached his peak yet.	Tôi chưa nghĩ cậu ấy đã đạt đến đỉnh cao khả năng của mình.
To have some good changes.	Để có một số thay đổi tốt.
It's a love song.	Đó là một bản tình ca.
Let us return the joy you give us.	Hãy để chúng tôi đáp lại niềm vui mà bạn dành cho chúng tôi.
They are like the stars on earth.	Họ giống như những ngôi sao trên trái đất.
This has given me the confidence to do more business with you.	Điều này đã cho tôi sự tự tin để kinh doanh nhiều hơn với bạn.
And yes, we played our part.	Và đúng là chúng tôi đã đóng vai của mình.
She thought this every time she saw him for the past year.	Cô ấy nghĩ điều này mỗi khi gặp anh ấy trong năm qua.
She has a cold and doesn't want to go out.	Cô ấy bị cảm lạnh và không muốn ra ngoài.
His limbs worry me.	Tay chân của anh ấy làm tôi lo lắng.
Even if it makes me wet.	Ngay cả khi nó làm tôi ướt.
No one shoots you.	Không ai bắn bạn.
He must become what he is supposed to be.	Anh ta phải trở thành những gì anh ta được cho là.
Use that group for everything.	Sử dụng nhóm đó cho mọi thứ.
But then it doesn't get any harder.	Nhưng sau đó nó không trở nên khó khăn hơn.
But in some cases, they may be.	Nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể như vậy.
We have actually begun to do so.	Chúng tôi đã thực sự bắt đầu làm như vậy.
He invited another old friend over for dinner afterwards.	Anh ấy đã rủ một người bạn cũ khác đến ăn tối sau đó.
It is strong enough to stand.	Nó đủ mạnh để đứng vững.
A young family.	Một gia đình trẻ.
I made it easy.	Tôi đã làm cho nó dễ dàng.
Not most, even, he thought.	Không phải hầu hết, thậm chí, anh nghĩ.
I tried to walk on my own two feet.	Tôi đã cố gắng đi lại trên đôi chân của mình.
You wanted to leave.	Bạn đã muốn rời đi.
Had a great time and can't wait until next year.	Đã có một khoảng thời gian vui vẻ và không thể đợi đến năm sau.
Of course, that's only half their trouble, they make shoes to last.	Tất nhiên, đó chỉ là một nửa rắc rối của họ, họ làm ra những đôi giày để tồn tại lâu dài.
I forgot what his name was.	Tôi quên tên anh ta là gì.
This is, briefly, the following.	Đây là, ngắn gọn, như sau.
This is a big broblem.	Đây là một vấn đề lớn.
It's too easy to get shot that way.	Quá dễ dàng để bị bắn theo cách đó.
They have no plans to go to war.	Họ không có kế hoạch gây chiến.
Thanks so much for the great service.	Cảm ơn rất nhiều vì dịch vụ tuyệt vời.
This is your last chance.	Đây là cơ hội cuối cùng của bạn.
Bigger used to be better.	Lớn hơn được sử dụng để tốt hơn.
And so the name remains.	Và vì vậy cái tên vẫn còn.
The man has disappeared.	Người đàn ông đã biến mất.
So many emotions, so many great moments.	Thật nhiều cảm xúc, thật nhiều khoảnh khắc tuyệt vời.
This is something that can make people sick or die.	Đây là thứ có thể khiến người ta bị ốm hoặc chết.
It gives employees a voice.	Nó mang lại tiếng nói cho nhân viên.
Just one more thing.	Một điều nữa thôi.
No doubt you are right.	Không nghi ngờ gì bạn đúng.
Furthermore, you need to get feedback on your posts.	Hơn nữa, bạn cần nhận được phản hồi về bài viết của mình.
Yes.	Đúng là như vậy.
That's when we really started looking around.	Đó là khi chúng tôi thực sự bắt đầu quan sát xung quanh.
If found you will be asked to remove it.	Nếu tìm thấy bạn sẽ được yêu cầu loại bỏ nó.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
Everything was taught to fit together.	Mọi thứ đã được dạy phù hợp với nhau.
No complications were reported in any of the patients.	Không có biến chứng nào được báo cáo ở bất kỳ bệnh nhân nào.
I usually like it a lot.	Tôi thường thích nó rất nhiều.
She has no government but the people are with her.	Cô ấy không có chính phủ nhưng người dân ở cùng cô ấy.
You may need to wear eye protection on the first day.	Bạn có thể cần phải đeo kính bảo vệ mắt vào ngày đầu tiên.
However, he did not know anyone in the business.	Tuy nhiên, anh ta không biết bất cứ ai trong doanh nghiệp.
But the new kid is already rich.	Nhưng đứa trẻ mới đã giàu.
Maybe someone up there knows that's just the beginning.	Có thể ai đó ở trên đó biết rằng đó chỉ là một sự khởi đầu.
It helps her to observe the women in the village at work.	Nó giúp cô ấy quan sát những phụ nữ trong làng làm việc.
I like this one best, because of the possible options.	Tôi thích cái này nhất, vì các tùy chọn khả thi.
I'm not really worried anyway.	Tôi không thực sự lo lắng dù sao.
You don't want to know why someone did something.	Bạn không muốn biết tại sao ai đó đã làm điều gì đó.
However, I'm not sure if it's 'appropriate'.	Tuy nhiên, tôi không chắc liệu nó có 'thích hợp' hay không.
Definitely not something that should happen often.	Chắc chắn không phải là điều nên xảy ra thường xuyên.
It's like another planet.	Nó giống như một hành tinh khác.
Jobs will be lost.	Việc làm sẽ bị mất.
It was someone who brought it to their break room.	Đó là ai đó đã mang đến phòng nghỉ của họ.
You have to produce.	Bạn phải sản xuất.
We need to keep records for many students.	Chúng tôi cần lưu trữ hồ sơ cho nhiều học sinh.
As you say.	Như bạn nói.
Really feel relieved to be recognized.	Thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được công nhận.
It's another building.	Đó là một tòa nhà khác.
There is no death.	Không có cái chết.
However, he made them.	Tuy nhiên, anh ấy đã làm được chúng.
All patients included gave their written consent.	Tất cả các bệnh nhân bao gồm đã đồng ý bằng văn bản của họ.
And they know where to go.	Và họ biết mình phải đi đâu.
I just hold him tight.	Tôi chỉ giữ chặt anh ta.
However, that is simply not the case.	Tuy nhiên, điều đó chỉ đơn giản là không phải như vậy.
You don't have to be scared.	Bạn không cần phải sợ hãi.
They say things that he doesn't understand.	Họ nói những điều mà anh ấy không hiểu.
But real.	Nhưng thực tế.
All relevant clinical data from medical records, such as survival time, were analyzed.	Tất cả các dữ liệu lâm sàng liên quan từ hồ sơ y tế, như thời gian sống sót, đã được phân tích.
In more complex examples, other parameters are measured.	Trong các ví dụ phức tạp hơn, các thông số khác được đo lường.
He didn't look.	Anh ta không nhìn.
You really don't.	Bạn thực sự không.
You are still in danger.	Bạn vẫn đang gặp nguy hiểm.
They did not expect this.	Họ đã không mong đợi điều này.
One raised his hand.	Một người giơ tay.
All the different ways you can learn.	Tất cả các cách khác nhau mà bạn có thể học.
She must have been waiting for me.	Cô ấy chắc đã đợi tôi.
Then don't do anything.	Vậy thì đừng làm gì cả.
There are a few different ways this can happen.	Có một số cách khác nhau để điều này có thể xảy ra.
I'm a pretty simple man who wants pretty simple things.	Tôi là một người đàn ông khá đơn giản, người muốn những thứ khá đơn giản.
So be patient.	Vì vậy, hãy kiên nhẫn.
The water is still flowing.	Nước vẫn chảy.
All five of them guard the door.	Cả năm người họ đều canh cánh cửa.
I am going in a straight line.	Tôi đang đi theo đường thẳng.
Pressure is off.	Áp suất đã tắt.
Four people followed them.	Bốn người theo sau họ.
Analytical design.	Thiết kế phân tích.
If he lived that long.	Nếu anh ta sống lâu như vậy.
Inside stories.	Những câu chuyện bên trong.
Or maybe someone else will tell it to him.	Hoặc có thể người khác sẽ nói điều đó cho anh ta.
That's the bad thing about her.	Đó là điều xấu xa của cô ấy.
A court is still interested.	Một tòa án vẫn quan tâm.
The experiment was repeated several times with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại nhiều lần với kết quả tương tự.
They just pick and go again.	Họ chỉ cần chọn và đi một lần nữa.
The brain is like every other part of the human body.	Bộ não cũng giống như mọi bộ phận khác trên cơ thể con người.
You just want to know them.	Bạn chỉ muốn biết chúng.
Surely the rest of the distance can wait for a few minutes.	Chắc chắn phần còn lại của khoảng cách có thể đợi trong vài phút.
Until he doesn't.	Cho đến khi anh ấy không.
True strength comes from within.	Sức mạnh thực sự đến từ bên trong.
I think they did.	Tôi nghĩ rằng họ đã làm.
I just might have something for the two of you.	Tôi chỉ có thể có một cái gì đó cho hai bạn.
Two big names are on the list.	Hai tên tuổi lớn có trong danh sách.
Don't worry about special requests.	Đừng lo lắng về yêu cầu đặc biệt.
Thanks everyone for the help, the function now works.	Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, chức năng hiện hoạt động.
First, read the article.	Đầu tiên, hãy đọc bài báo.
If we buy the underlying contract, the market must rise.	Nếu chúng ta mua hợp đồng cơ bản, thị trường phải tăng.
You really have to gain weight.	Bạn thực sự phải tăng cân.
From a distance, both were white to her, that day.	Nhìn từ xa, cả hai đều trắng trẻo đối với cô, ngày hôm đó.
There is no single standard to which we need to fall back.	Không có tiêu chuẩn duy nhất nào mà chúng ta cần quay trở lại.
This is between the two.	Đây là giữa hai.
They have no style.	Họ không có phong cách.
We try the tools and iterate the parts that work.	Chúng tôi thử các công cụ và lặp lại các phần hoạt động.
I want you to know it's not you.	Tôi muốn bạn biết đó không phải là bạn.
Your video has met a land that this lot can suffice.	Video của bạn đã gặp một vùng đất mà lô đất này có thể đủ nhận.
So take advantage of it while you still can.	Vì vậy, hãy tận dụng nó khi bạn vẫn còn có thể.
Here's how it happened.	Đây là cách mà điều đó đã xảy ra.
Let them take care of you.	Hãy để họ chăm sóc bạn.
There are people who need you as their friend.	Có những người cần bạn làm bạn của họ.
No matter how many ideas you have.	Không cần biết bạn có bao nhiêu ý tưởng.
Like me.	Giống tôi.
At first, it was difficult to make her out.	Ban đầu, rất khó để làm cho cô ấy ra ngoài.
Don't push your luck.	Đừng đẩy vận may của bạn.
Also, the code is in black and white.	Ngoài ra, mã có màu đen và trắng.
This town is a burning house.	Thị trấn này là một ngôi nhà đang cháy.
But, really, anything will.	Nhưng, thực sự, bất cứ điều gì sẽ.
I will consider this.	Tôi sẽ xem xét điều này.
The boys know the series.	Các bé trai biết đến bộ truyện.
She was filled with peace and joy.	Cô tràn đầy bình an và vui vẻ.
It died two days ago.	Nó đã chết cách đây hai ngày.
The other direction is more interesting.	Hướng khác thú vị hơn.
He's still pretty healthy.	Anh ấy vẫn khá khỏe mạnh.
We used this approach in the previous code example.	Chúng tôi đã sử dụng cách tiếp cận này trong ví dụ mã trước đó.
That question did not come before us.	Câu hỏi đó không có trước chúng ta.
Otherwise, you can sit in the kitchen.	Nếu không, bạn có thể ngồi trong bếp.
I have confirmed it from my own sources.	Tôi đã xác nhận nó từ các nguồn của riêng tôi.
But not too deep.	Nhưng không quá sâu.
Landed on top of him.	Hạ cánh trên đầu anh ta.
By continuing to use this website, you accept such use.	Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn chấp nhận việc sử dụng như vậy.
It's almost like the real thing.	Nó gần giống như thật.
If so, select your model using the drop-down box.	Nếu có, hãy chọn mô hình của bạn bằng cách sử dụng hộp thả xuống.
I am really satisfied with that.	Tôi thực sự hài lòng với điều đó.
I looked at her.	Tôi nhìn cô ấy.
And so, it went.	Và như vậy, nó đã đi.
I certainly hope that's not the case.	Tôi chắc chắn hy vọng đó không phải là trường hợp.
'don't think you're rich.	'đừng nghĩ rằng bạn giàu có.
I started to feel angry with him, without really understanding why.	Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận với anh ta, mà không thực sự hiểu tại sao.
After the block the patient can go home an hour later.	Sau khối bệnh nhân có thể về nhà một giờ sau đó.
We spent every free moment together.	Chúng tôi đã dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi bên nhau.
Everything old is tired.	Mọi thứ cũ kỹ đều mệt mỏi.
Come on, let's go.	Nào, đi thôi.
I would rather have dinner with one person than with many.	Tôi thà ăn tối với một người hơn là với nhiều người.
We find it very interesting to produce them here.	Chúng tôi thấy rất thú vị khi sản xuất chúng ở đây.
I want us.	Tôi muốn chúng tôi.
It hasn't even been built yet.	Nó thậm chí còn chưa được xây dựng.
I should talk to you guys.	Tôi nên nói chuyện với các bạn.
Three weeks later, he was discharged from the hospital.	Ba tuần sau, anh được xuất viện.
Both sides appealed the decision.	Cả hai bên đều kháng cáo quyết định này.
He only brings bad news.	Anh ta chỉ mang đến tin xấu.
I'm not so sure about the good.	Tôi không chắc lắm về điều tốt.
It was fun, and we could ship it so we did.	Thật thú vị, và chúng tôi có thể gửi nó vì vậy chúng tôi đã làm.
They either take the city tonight or they try to die.	Họ hoặc chiếm thành phố đêm nay hoặc họ cố gắng chết.
Throw them out.	Ném chúng ra.
Life is expensive.	Cuộc sống thật đắt giá.
Further planning and construction can take up to ten years.	Việc lập kế hoạch và xây dựng thêm có thể mất tới mười năm.
Two people he knew were dead.	Hai người anh quen đã chết.
Everyone on our team looked at me dirty.	Tất cả mọi người trong đội của chúng tôi đã nhìn tôi một cách bẩn thỉu.
Even his voice.	Ngay cả giọng nói của mình.
Doesn't seem like what they told us.	Có vẻ không giống như những gì họ nói với chúng tôi.
Everything, and nothing.	Mọi thứ, và không có gì.
That's not to say she doesn't have something valid to say.	Điều đó không có nghĩa là cô ấy không có điều gì đó hợp lệ để nói.
In both cases, white matter alterations were observed.	Trong cả hai trường hợp, sự thay đổi chất trắng đều được quan sát thấy.
Direct access from the street.	Truy cập trực tiếp từ đường phố.
Everyone needs a home.	Mọi người cần nhà.
If he broke there, that would be over immediately.	Nếu anh ta đã phá vỡ ở đó, điều đó sẽ kết thúc ngay lập tức.
I love the job because it's different.	Tôi rất thích công việc vì nó khác biệt.
I think they are too comfortable.	Tôi nghĩ rằng họ quá thoải mái.
Haven't slept enough.	Chưa ngủ đủ giấc.
Drop me a line.	Hãy thả cho tôi một dòng.
Because schools will have to choose.	Bởi vì các trường học sẽ phải chọn.
The room was full of strange men.	Căn phòng đầy những người đàn ông lạ.
In fact, she is not.	Trên thực tế, cô ấy không như vậy.
Food is bad sometimes.	Thức ăn đôi khi rất tệ.
Yet over the past three years she has become a new person.	Vậy mà hơn ba năm qua cô đã trở thành một con người mới.
I can't figure out which is the main one.	Tôi không thể tìm ra cái nào là cái chính.
I went through his book.	Tôi đã xem qua cuốn sách của anh ấy.
In fact, she looks better.	Trên thực tế, cô ấy trông đẹp hơn.
I guess we were apart once we were apart.	Tôi đoán chúng tôi đã xa nhau một khi chúng tôi rời xa nhau.
My mother took me on the train.	Mẹ tôi đưa tôi lên tàu.
She tried not to think about it.	Cô cố gắng không nghĩ về điều đó.
A really good design.	Một thiết kế thực sự tốt.
Go on, carry on with it.	Tiếp tục, tiếp tục với nó.
We miss the point when action is taken only against individuals.	Chúng tôi bỏ lỡ quan điểm khi hành động chỉ được thực hiện chống lại các cá nhân.
But it didn't.	Nhưng nó đã không.
And she's good.	Và cô ấy tốt.
He was very scared.	Anh ấy đã rất sợ hãi.
This time he was sure.	Lần này thì anh chắc chắn.
There will be serious trouble.	Sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.
The wife does it.	Người vợ làm điều đó.
That's what the book said.	Đó là những gì cuốn sách đã nói.
She was going to cry on his shoulder or something.	Cô định khóc trên vai anh hay sao đó.
I think we're really creative.	Tôi nghĩ chúng tôi thực sự sáng tạo.
He didn't do it on purpose.	Anh ấy không cố ý.
That is, not now.	Đó là, không phải bây giờ.
Think about her a lot.	Nghĩ về cô ấy rất nhiều.
He hasn't said anything so far.	Anh ấy đã không nói bất cứ điều gì cho đến nay.
His companion was pulled out but died.	Người đi cùng anh ta được kéo ra ngoài nhưng đã chết.
If white people are happy, we are happy.	Nếu người da trắng hài lòng, chúng tôi rất vui.
Learn about a real religion.	Tìm hiểu về một tôn giáo thực sự.
But his expression was resolute.	Nhưng vẻ mặt anh ta cương quyết.
Day of the big guys.	Ngày của những ông lớn.
But not everyone's.	Nhưng không phải của mọi người.
Keep our name out of your mouth.	Giữ tên của chúng tôi ra khỏi miệng của bạn.
I know that has been discussed.	Tôi biết điều đó đã được thảo luận.
Businesses are drowning in water.	Doanh nghiệp chết chìm trong nước.
Finally, you come to rest.	Cuối cùng, bạn đến để nghỉ ngơi.
They are not in this country.	Họ không ở dưới đất nước này.
Waiting will help.	Chờ đợi sẽ có ích.
I gave him my hand.	Tôi đưa tay cho anh ấy.
They liked my work and liked the fact that we worked together.	Họ thích công việc của tôi và thích thực tế là chúng tôi đã làm việc cùng nhau.
She tells them that they are traveling together.	Cô ấy nói với họ rằng họ đang đi du lịch cùng nhau.
You think in about fifteen minutes.	Bạn nghĩ trong khoảng mười lăm phút nữa.
Very popular.	Rất phổ biến.
Boy or girl, she didn't know.	Con trai hay con gái, cô không biết.
We can't but the result is still the same.	Chúng tôi không thể nhưng kết quả vẫn giống nhau.
He himself got tired of thinking about it.	Bản thân anh cũng thấy mệt mỏi khi nghĩ về điều đó.
I'm not too surprised.	Tôi không quá ngạc nhiên.
She wouldn't let him leave them.	Cô sẽ không để anh rời xa họ.
We do it before a single line of code is written.	Chúng tôi làm điều đó trước khi một dòng mã được viết.
However, my feet are cold.	Có điều, chân tôi lạnh ngắt.
After these stories, he suggested we work after dinner.	Sau những câu chuyện này, anh ấy đề nghị chúng tôi làm việc sau bữa tối.
Give a regular course to the business of society.	Cung cấp cho một khóa học thường xuyên cho doanh nghiệp của xã hội.
At least if my sense of direction remains.	Ít nhất là nếu ý thức của tôi về phương hướng vẫn còn.
They weren't there to hurt him or anyone.	Họ không ở đó để làm tổn thương anh ta hay bất cứ ai.
Through a possible combination.	Qua một sự kết hợp có thể.
It's no secret.	Nó không có gì bí mật.
I also brought her in with me.	Tôi cũng đưa cô ấy vào với tôi.
The discussion has turned to what our message should be.	Cuộc thảo luận đã chuyển sang thông điệp của chúng tôi nên là gì.
Besides no cost.	Bên cạnh không có chi phí.
For domestic and international tour.	Đối với chuyến tham quan trong và ngoài nước.
When we started, it was very early in the morning.	Khi chúng tôi bắt đầu, nó là rất sớm vào buổi sáng.
In fact, a man cannot fully stand inside it.	Trên thực tế, một người đàn ông không thể hoàn toàn đứng vững bên trong nó.
He stopped and got out.	Anh ấy đã dừng lại và ra ngoài.
Not only that, the game looks better in color.	Không chỉ vậy, trò chơi trông đẹp hơn về màu sắc.
The money was paid to them.	Tiền đã được trả cho họ.
They just don't believe it.	Họ chỉ không tin.
We will meet in the morning.	Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng.
It's great that they are happy.	Thật tuyệt khi họ được vui mừng.
Glad my answer helped.	Rất vui vì câu trả lời của tôi đã giúp ích.
But he will come back.	Nhưng anh ấy sẽ quay lại.
My end is my beginning.	Cuối cùng của tôi là sự khởi đầu của tôi.
She picked it up and showed it to them.	Cô nhặt nó lên và đưa nó lên cho họ xem.
Out here, things are a little different.	Ở ngoài này, mọi thứ hơi khác một chút.
Literally, there is something for everyone.	Theo nghĩa đen, có một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Either way, neither of those things seem to have happened yet.	Dù sao thì cả hai điều đó dường như vẫn chưa xảy ra.
But they will get over it.	Nhưng họ sẽ vượt qua nó.
That was changed for obvious reasons.	Điều đó đã được thay đổi vì những lý do rõ ràng.
In fact, they got lucky.	Trên thực tế, họ đã gặp may.
He must at least try to help them.	Anh ta ít nhất phải cố gắng giúp họ.
We want to enter with open selves.	Chúng tôi muốn nhập cảnh với bản thân rộng mở.
I would recommend them to anyone.	Tôi muốn giới thiệu họ cho bất cứ ai.
It was a bit of a battle, but everything looks good.	Đó là một trận chiến một chút, nhưng mọi thứ có vẻ tốt.
The feeling of silence returned to normal.	Cảm giác im lặng trở lại bình thường.
Her eyes darted from one to the other.	Đôi mắt cô lướt nhanh từ cái này sang cái khác.
It turns yellow.	Nó chuyển sang màu vàng.
But the song is simply against our science! 	Nhưng bài hát đơn giản chống lại khoa học của chúng tôi!
he lost, of course.	anh ấy đã thua, tất nhiên.
It's close to home.	Nó gần nhà.
Then three weeks.	Sau đó ba tuần.
No promise.	Không có lời hứa.
I simply cannot let that happen.	Tôi chỉ đơn giản là không thể để điều đó xảy ra.
But damn, her green eyes.	Nhưng chết tiệt, đôi mắt màu xanh lục của cô ấy.
Then add the wine and oil.	Sau đó cho rượu và dầu vào.
He doesn't have to be.	Anh ấy không cần phải như vậy.
Our will activities are the result of ideas.	Các hoạt động ý chí của chúng tôi là kết quả của các ý tưởng.
There may have been.	Có thể đã có.
I will have to go back there.	Tôi sẽ phải quay lại đó.
Well done, anyway.	Làm tốt lắm, dù sao.
We heard the baby's cry.	Chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.
The check in process was too easy.	Quá trình kiểm tra quá dễ dàng.
A little bit of it can kill your brain.	Một chút của nó có thể giết chết bộ não của bạn.
This is my friend.	Đây là bạn của tôi.
This does not mean that less practice will yield better results.	Điều này không có nghĩa là luyện tập ít hơn sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.
I really don't know how single parents do it.	Tôi thực sự không biết cha mẹ đơn thân làm điều đó như thế nào.
Did not claim that today.	Đã không tuyên bố rằng ngày hôm nay.
She is a singer.	Cô ấy là ca sĩ.
He didn't seem dead, not even he was wet.	Anh ta dường như không chết, thậm chí anh ta cũng không ướt.
I am very happy to see it.	Tôi rất vui khi thấy nó.
This is a test.	Đây là một bài kiểm tra.
In fact, there isn't.	Thực tế là không có.
Think about it and ask questions.	Hãy suy nghĩ về nó và đặt câu hỏi.
Everything is like a passing season.	Mọi thứ như một mùa trôi qua.
She smiled back at him.	Cô mỉm cười lại với anh.
She felt good there, and it showed.	Cô ấy cảm thấy tốt ở đó, và nó đã cho thấy.
Her skin is very cool.	Da cô ấy rất mát.
It just seems so wrong.	Nó chỉ có vẻ rất sai lầm.
It's black coffee, you see.	Đó là cà phê đen, bạn hiểu không.
It's a simple job.	Đó là công việc đơn giản.
It doesn't work as simple as that.	Nó không hoạt động đơn giản như vậy.
He fired a shot through his nose, not through his brain.	Anh ta bắn một phát qua mũi chứ không phải xuyên qua não.
There are too many negative feelings in the world.	Có quá nhiều cảm giác tiêu cực trên thế giới.
This year is different.	Năm nay thì khác.
Everyone was very excited.	Mọi người đều rất phấn khích.
That is their nature.	Đó là bản chất của họ.
She even felt he was near her.	Cô thậm chí còn cảm thấy anh đang ở gần cô.
I think it depends on you.	Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào bạn.
This must be obtained before the product is sent back.	Điều này phải được lấy trước khi sản phẩm được gửi trở lại.
So you don't see those things anymore.	Vì vậy, bạn không nhìn thấy những thứ đó nữa.
We also live here.	Chúng tôi cũng sống ở đây.
Now we want to end the run with another win.	Bây giờ chúng tôi muốn kết thúc chặng đường với một chiến thắng khác.
But more than that.	Nhưng hơn thế nữa.
However, other characteristics seem to have completely changed.	Tuy nhiên, các đặc điểm khác dường như hoàn toàn thay đổi.
She would know later that they bought her life with their own.	Cô sẽ biết sau này họ đã mua mạng sống của cô bằng chính họ.
Either way, so is a part of you.	Dù sao thì một phần của bạn cũng vậy.
They experienced it in the changes to the order they received.	Họ đã trải nghiệm điều đó trong những thay đổi đối với đơn đặt hàng mà họ nhận được.
She was not particularly surprised.	Cô ấy không đặc biệt ngạc nhiên.
It just shows a black screen.	Nó chỉ hiển thị một màn hình đen.
The show must continue, the game must ship.	Chương trình phải tiếp tục, trò chơi phải xuất xưởng.
For me, it's not a big deal.	Đối với tôi, đó không phải là vấn đề lớn.
Such a scene fulfills my vision.	Một cảnh như vậy đáp ứng tầm nhìn của tôi.
Make a pass to the wall with your right hand.	Thực hiện một đường chuyền vào tường bằng tay phải của bạn.
That is a factual point.	Đó là một điểm thực tế.
He stood back so as not to get in the way.	Anh đứng lùi lại để không cản đường.
In fact, it plays an important role.	Trên thực tế, nó đóng một vai trò quan trọng.
The part is connected to the building plate when it is created.	Phần được kết nối với tấm xây dựng khi nó được tạo ra.
At least in the passion of the moment.	Ít nhất là trong niềm đam mê của thời điểm này.
Government a considerable amount.	Chính phủ một số tiền đáng kể.
Same thing two hours later.	Hai giờ sau cũng vậy.
That way, you keep things consistent and fair.	Bằng cách đó, bạn giữ mọi thứ nhất quán và công bằng.
Get outside opinions if you must.	Lấy ý kiến ​​bên ngoài nếu bạn phải.
A thing of beauty is a joy forever.	Một điều có vẻ đẹp là một niềm vui mãi mãi.
That's just our problem.	Đó chỉ là vấn đề của chúng tôi.
Like they still have work to do.	Giống như họ vẫn còn việc phải làm.
Of course our parents were very upset and sent her back to her room.	Tất nhiên bố mẹ chúng tôi rất bực bội và gửi cô ấy về phòng của mình.
No, they haven't seen him yet.	Không, họ vẫn chưa nhìn thấy anh ta.
I am nothing to him.	Tôi không là gì đối với anh ấy.
I am not loved, not accepted.	Tôi không được yêu, không được chấp nhận.
He will start a new job tomorrow.	Anh ấy sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày mai.
So that saved me.	Vì vậy, điều đó đã cứu tôi.
I don't say.	Tôi không nói đâu.
The end will come soon.	Kết thúc sẽ sớm đến.
It was a dark period.	Đó là một thời kỳ đen tối.
My mother.	Mẹ tôi.
One only needs to look at the actual data.	Người ta chỉ cần nhìn vào dữ liệu thực tế.
Every morning and every night.	Mỗi sáng và mỗi tối.
They grabbed him, a man under each arm.	Họ tóm lấy anh ta, dưới mỗi cánh tay một người đàn ông.
I can put them together.	Tôi có thể đặt chúng lại với nhau.
None of us can do anything like it.	Không ai trong chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì giống như nó.
Most of us have never considered the details.	Hầu hết chúng chúng tôi chưa bao giờ xem xét chi tiết.
Feel free to do so.	Cảm thấy tự do để làm như vậy.
Damn, he did it again.	Chết tiệt, anh ấy đã làm điều đó một lần nữa.
I don't know for sure.	Tôi không biết chắc chắn.
I don't need to move first.	Tôi không cần phải di chuyển trước.
I've seen it at least once before.	Tôi đã nhìn thấy nó ít nhất một lần trước đây.
Under the pepper tree.	Dưới gốc cây tiêu.
He moved closer.	Anh tiến lại gần.
No one moved or made a sound while we waited.	Không ai di chuyển hoặc phát ra âm thanh trong khi chúng tôi chờ đợi.
They raise my blood pressure.	Chúng làm huyết áp của tôi tăng lên.
The people standing around them turned to look at him.	Những người đứng xung quanh họ quay lại nhìn anh.
Each will probably start by saying something wrong to the other.	Mỗi người có thể sẽ bắt đầu bằng cách nói điều gì sai với người kia.
The answer is.	Câu trả lời là.
And he couldn't sleep.	Và anh không thể ngủ được.
This way, you can get their attention first, before anyone else.	Bằng cách này, bạn có thể thu hút sự chú ý của họ trước tiên, trước bất kỳ ai khác.
Long-term complications are numerous.	Các biến chứng lâu dài là rất nhiều.
I will give you this.	Tôi sẽ cho bạn cái này.
She will sleep in that room behind the kitchen.	Cô ấy sẽ ngủ trong căn phòng đó sau nhà bếp.
The scene made me so sad.	Cảnh tượng khiến tôi buồn biết bao.
I am somewhat familiar with this story.	Tôi đã phần nào quen thuộc với câu chuyện này.
Within each line, there are different types.	Trong mỗi dòng, có nhiều loại khác nhau.
She could only do the best she could from now on.	Cô chỉ có thể làm những gì tốt nhất có thể từ bây giờ.
I won't talk to you any longer.	Tôi sẽ không nói chuyện với bạn lâu hơn nữa.
I would call the outer class with a method-like variable.	Tôi sẽ gọi lớp bên ngoài bằng một biến giống như phương thức.
Work together, if you can.	Làm việc cùng nhau, nếu bạn có thể.
We both think alike.	Cả hai chúng tôi đều nghĩ giống nhau.
On the other side.	Về phía bên kia.
He doesn't want to talk to me.	Anh ấy không muốn nói chuyện với tôi.
They even have instructions.	Họ thậm chí có hướng dẫn.
Well, you know, it's never been this bad.	Chà, bạn biết đấy, nó chưa bao giờ tệ như vậy.
It is important to change.	Điều quan trọng là phải thay đổi.
Pay attention to the light.	Chú ý đến ánh sáng.
I used to look inside them sometimes.	Tôi đã từng nhìn vào bên trong chúng đôi khi.
Let's tell a few more stories.	Hãy kể thêm vài câu chuyện nữa nhé.
Summer sunshine is great, it's great, it's necessary.	Nắng hè thật tuyệt, thật tuyệt, thật cần thiết.
Empty bed.	Giường trống.
Most of these systems are complex and expensive.	Hầu hết các hệ thống này đều phức tạp và đắt tiền.
I don't eat that.	Tôi không ăn cái đó.
Show you your life and all that she has.	Chỉ cho bạn cuộc sống của bạn và tất cả những gì cô ấy có.
You must have met one of my shows.	Bạn phải đã gặp một trong những chương trình của tôi.
The rooms are very, very clean and comfortable.	Các phòng rất, rất sạch sẽ và thoải mái.
Go out and do it.	Đi ra ngoài và làm điều đó.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
Now we are told that we cannot get food.	Bây giờ chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi không thể kiếm được thức ăn.
I've never been in the back of a police car before.	Tôi chưa bao giờ ngồi sau xe cảnh sát trước đây.
And no one can stop it.	Và không có ai có thể ngăn cản nó.
Very good, very good.	Rất tốt, rất tốt.
Support our appeal.	Hỗ trợ kháng nghị của chúng tôi.
We stood at the door.	Chúng tôi đứng ở cửa.
I never really knew you.	Tôi chưa bao giờ thực sự biết bạn.
She looked up to see.	Cô nhìn lên trên để xem.
He was cheerful and loud.	Anh vui vẻ và ồn ào.
Then we went for half a day.	Sau đó, chúng tôi đã đi trong nửa ngày.
Is from people who understand.	Là từ những người hiểu.
But the challenge is there.	Nhưng thách thức là ở đó.
Music fans, by definition, listen to music.	Người hâm mộ âm nhạc, theo định nghĩa, nghe nhạc.
Danger to public health and safety.	Nguy hiểm đối với sự an toàn và sức khỏe cộng đồng.
No one has made the trip before.	Không ai đã thực hiện chuyến đi trước đây.
I'm sure he does with you.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy làm với bạn.
Find me.	Tìm ra tôi.
Out there, every day is a new struggle for survival.	Ngoài kia, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh mới để sinh tồn.
She couldn't understand that.	Cô không thể hiểu được điều đó.
The nose is evil.	Cái mũi thật ác độc.
You have to push the kids on the field.	Bạn phải đẩy những đứa trẻ trên sân.
In any case, we cannot retreat anymore.	Trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể rút lui được nữa.
Next thing you know, they want to buy them a car.	Điều tiếp theo bạn biết, họ muốn mua cho họ một chiếc xe hơi.
She showed him the place to sit and she left.	Cô ấy chỉ cho anh ta chỗ để ngồi và cô ấy rời đi.
Don't do anything stupid.	Đừng làm điều gì ngu ngốc.
You cannot be otherwise.	Bạn không thể khác được.
Maybe on an engine or something.	Có thể vào một động cơ hoặc một cái gì đó.
I'm so glad he's gone.	Tôi rất vui vì anh ấy đã ra đi.
I know what you're looking for and where it is.	Tôi biết bạn đang tìm gì và nó ở đâu.
They are worth thinking about.	Chúng rất đáng để suy nghĩ.
He ran that way.	Anh ta đã chạy theo cách đó.
This book is my interpretation.	Cuốn sách này là cách giải thích của tôi.
He is said to own people.	Anh ta được cho là sở hữu mọi người.
The evidence shows that, unfortunately, both things are true.	Bằng chứng cho thấy, thật không may, cả hai điều đều đúng.
Only one left.	Chỉ còn lại một chiếc.
I guess I don't feel anything anymore.	Chắc tôi không còn cảm giác gì nữa.
Memory, indeed, is not affected.	Bộ nhớ, thực sự, không bị ảnh hưởng.
Va no multi-activity.	Va no đa hoạt động.
Well, enough about him.	Chà, đủ về anh ta.
Since then.	Kể từ đó.
Leave him here.	Để anh ta ở đây.
They don't go back to it anymore.	Họ không quay trở lại nó nữa.
The same is true of much of the recent news.	Điều này cũng đúng với nhiều tin tức gần đây.
I believe we will soon have rain.	Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có mưa.
It does not come with a check.	Nó không đi kèm với séc.
It was definitely better than before.	Nó chắc chắn đã tốt hơn trước đây.
We are living in different times.	Chúng ta đang sống trong những thời đại khác nhau.
Read it for yourself.	Đọc nó cho chính mình.
I decided to give it up.	Tôi quyết định từ bỏ nó.
I did the right thing.	Tôi đã làm điều đúng đắn.
This is a great place for common sense to be informed.	Đây là một nơi rất nhiều cho ý thức chung được thông báo.
But development cannot come at the expense of the environment.	Nhưng sự phát triển không thể phải trả giá bằng môi trường.
Things can change in that time.	Mọi thứ có thể thay đổi trong thời gian đó.
That's where you created it.	Đó là nơi bạn đã tạo ra.
Fuck it fuck it fuck it fuck it.	Fuck it fuck it fuck it fuck it.
I could barely understand what he was saying.	Tôi hầu như không thể hiểu những gì anh ta đang nói.
They want to believe in the best for their child.	Họ rất muốn tin vào những điều tốt đẹp nhất của con mình.
Four years is enough time.	Bốn năm là thời gian đủ.
Everyone has to step up.	Mọi người đều phải tiến lên.
Do not like people giving away.	Không thích mọi người cho đi.
This is consistent with previous research.	Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây.
Word list.	Danh sách từ.
How fact is this?	Làm thế nào thực tế là điều này?
We agree.	Chúng tôi nhất trí.
There is no way to live.	Không có cách nào để sống.
Don't hate him.	Đừng ghét bỏ anh.
A series of interesting questions arise.	Một loạt các câu hỏi thú vị được đặt ra.
Each family member helps himself/herself upon arrival.	Mỗi thành viên trong gia đình tự giúp mình khi đến nơi.
I found a place on the internet.	Tôi đã tìm thấy một nơi trên internet.
And not good either.	Và cũng không tốt.
Heard dating last fall, I am one.	Nghe hẹn hò vào mùa thu năm ngoái, tôi là một.
How will it be.	Nó sẽ như thế nào.
And that's just from the neck up.	Và đó chỉ là từ cổ trở lên.
Open your bag.	Mở túi của bạn.
Not sure why he came.	Anh không chắc tại sao anh lại đến.
Some of it is just the natural order of growing up.	Một số trong số đó chỉ là trật tự tự nhiên của sự lớn lên.
We never spent time together.	Chúng tôi chưa bao giờ dành thời gian cho nhau.
I will be moved to tears like her.	Tôi sẽ cảm động rơi nước mắt như cô ấy.
I can't reply to others in this place.	Tôi không thể trả lời cho những người khác ở nơi này.
It must be her lack of social practice.	Phải là cô ấy thiếu thực hành xã hội.
My father is in a meeting.	Cha tôi đang trong một cuộc họp.
So don't worry yet.	Vì vậy, đừng lo lắng được nêu ra.
Only it's not his.	Chỉ có điều đó không phải của anh ấy.
Details will be announced about a week before the event.	Thông tin chi tiết sẽ được công bố khoảng một tuần trước khi sự kiện diễn ra.
All information on this website is subject to change.	Tất cả các thông tin trên trang web này có thể thay đổi.
The same can be said for women.	Đối với phụ nữ cũng có thể nói như vậy.
Click on both of those options and wait a while.	Nhấp vào cả hai tùy chọn đó và đợi một lúc.
They said nothing.	Họ không nói gì.
This sheet of paper.	Tờ giấy này.
And those very consequences are the purpose of sex.	Và chính những hậu quả đó là mục đích của tình dục.
If you want.	Nếu bạn muốn.
No gold.	Không có vàng.
But that's okay, she thought.	Nhưng điều đó không sao, cô nghĩ.
All that is required is to do your duty.	Tất cả những gì được yêu cầu là làm nhiệm vụ của bạn.
They look so cold.       	Trông họ thật lạnh lùng.       
.	.
Now, my wife will pick you up and put you to bed.	Bây giờ, vợ tôi sẽ đưa bạn lên và đưa bạn lên giường.
Stir and bring to a boil.	Khuấy đều và đun sôi.
I just started trying it once.	Tôi chỉ mới bắt đầu thử một lần.
Cover completely with cold water.	Đậy hoàn toàn bằng nước lạnh.
She made her choice and they brought her here.	Cô đã đưa ra lựa chọn của mình và họ đã đưa cô đến đây.
Just a phone.	Chỉ là một chiếc điện thoại.
What we are seeing here is an obvious double standard.	Những gì chúng ta đang thấy ở đây là một tiêu chuẩn kép hiển nhiên.
And that's it, there's no turning back.	Và đó là nó, không có quay trở lại.
Let's talk about your chair.	Hãy nói về chiếc ghế của bạn.
Runs for a few seconds.	Chạy trong vài giây.
The other was an elderly man, tall and thin.	Người kia là một người đàn ông lớn tuổi, cao và gầy.
And sure, she'll be limited at first but that's with any job.	Và chắc chắn, ban đầu cô ấy sẽ bị hạn chế nhưng đó là với bất kỳ công việc nào.
Besides, the violence to life is not small.	Bên cạnh đó tình trạng bạo lực đến tính mạng cũng không hề nhỏ.
You will regret one of these days.	Bạn sẽ rất tiếc một trong những ngày này.
The horses will be back in a few minutes.	Những con ngựa sẽ quay lại trong vài phút nữa.
Most likely he has never seen a gun.	Nhiều khả năng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một khẩu súng.
No one is needed.	Không ai cần thiết.
You end our hope.	Bạn kết thúc hy vọng của chúng tôi.
I checked in, but only for one night.	Tôi đã đăng ký, nhưng chỉ trong một đêm.
Power has only recently begun to become such an issue.	Quyền lực chỉ mới bắt đầu trở thành một vấn đề như vậy gần đây.
Tell me the truth.	Nói cho tôi biết sự thật.
You gave me all your parts.	Bạn đã cho tôi tất cả các phần của bạn.
If you think you're nothing special, look again.	Nếu bạn nghĩ mình không có gì đặc biệt, hãy nhìn lại.
He feels guilty to himself.	Anh cảm thấy có lỗi với chính mình.
I'm not trying to say anything like that.	Tôi không cố gắng nói bất cứ điều gì tương tự.
I had to do what was right.	Tôi đã phải làm những gì đúng.
Context whose response object is your response.	Bối cảnh có đối tượng phản hồi là phản hồi của bạn.
He won't talk to them right now.	Anh ấy sẽ không nói chuyện với họ ngay bây giờ.
What has been lost so far is what the case is about.	Những gì đã mất cho đến nay là những gì vụ án là về.
She has grown up to be as beautiful as her mother.	Cô ấy đã lớn lên để trở nên xinh đẹp như mẹ cô ấy.
I love it and have created some great images with it as well.	Tôi rất thích nó và cũng đã tạo ra một số hình ảnh tuyệt vời với nó.
This is why women shouldn't be in charge of the camera.	Đây là lý do tại sao phụ nữ không nên phụ trách máy ảnh.
Without love, we die.	Không có tình yêu, chúng ta chết.
It was great for the day when we set off.	Thật tuyệt trong ngày khi chúng tôi khởi hành.
This style of analysis was not reported in most other studies.	Phong cách phân tích này không được báo cáo trong hầu hết các nghiên cứu khác.
But he is not the man for the moment.	Nhưng anh ấy không phải là người đàn ông cho thời điểm này.
I say these words again and again.	Tôi nói những từ này một lần nữa và một lần nữa.
Said it would be the last time.	Nói rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
That's the whole basis of this exercise.	Đó là toàn bộ cơ sở của bài tập này.
That goes both ways.	Điều đó đi theo cả hai cách.
Only one light is on.	Chỉ có một đèn sáng.
Believe in your product and keep advertising.	Hãy tin tưởng vào sản phẩm của bạn và tiếp tục quảng cáo.
You know the reason for the silence.	Bạn biết lý do cho sự im lặng.
And there was a terrible incident there.	Và đã xảy ra một sự cố khủng khiếp ở đó.
I was able to have the last shot.	Tôi đã có thể có cú cuối cùng.
Many other types of hidden commands have been suggested in the documentation.	Nhiều loại lệnh ẩn khác đã được đề xuất trong tài liệu.
And do what you love even more at the party.	Và làm những gì bạn yêu thích hơn nữa ở bên.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
I want you to be better than me.	Tôi muốn bạn giỏi hơn tôi.
I sat with some friends.	Tôi ngồi với một số người bạn.
And do things.	Và làm những việc.
I won't have it.	Tôi sẽ không có nó.
The match was drawn.	Trận đấu đã được hòa.
Be the first.	Là người đầu tiên.
Did he start this? 	Anh ta đã bắt đầu điều này?
he wondered.	anh tự hỏi.
The truck window was open.	Cửa sổ xe tải đã mở.
They want to go home.	Họ muốn về nhà.
of members.	của các thành viên.
I know those days are over.	Tôi biết những ngày đó đã qua.
Obviously the type may not be unique.	Rõ ràng là loại có thể không phải là duy nhất.
Because I can.	Bởi vì tôi có thể.
So it's full circle.	Vì vậy, nó có đầy đủ vòng tròn.
I can't say where exactly.	Tôi không thể nói chính xác ở đâu.
I have time to blog but fight for energy.	Tôi có thời gian để viết blog nhưng hãy chiến đấu để có năng lượng.
That request was denied.	Yêu cầu đó đã bị từ chối.
We thank our customers for the support and trust they have given us.	Chúng tôi cảm ơn khách hàng vì sự ủng hộ và tin tưởng mà họ đã dành cho chúng tôi.
She looked away, but only for a moment.	Cô ấy nhìn đi chỗ khác, nhưng chỉ trong chốc lát.
I hope the public supports the change.	Tôi hy vọng công chúng ủng hộ thay đổi.
Other parameters may be considered.	Các thông số khác có thể được xem xét.
I don't remember much about that day.	Tôi không còn nhớ nhiều nữa về ngày hôm đó.
Don't push her to your feet.	Đừng đẩy cô ấy xuống chân.
I won't take a hit from anyone that doesn't reciprocate.	Tôi sẽ không nhận một cú đánh nào từ bất kỳ ai mà không đáp lại.
He should trust his shot more.	Anh ấy nên tin tưởng vào cú sút của mình hơn.
I don't take no for an answer.	Tôi không lấy không cho một câu trả lời.
How stupid can he be.	Anh ta có thể ngu ngốc đến mức nào.
Some you know, others.	Một số cô biết, một số khác.
I wanted to meet him, read him like he did to me.	Tôi muốn gặp anh ấy, đọc anh ấy như anh ấy đã làm với tôi.
Arrive at the hotel tomorrow.	Đến khách sạn vào ngày mai.
So he went to see for himself.	Vì vậy, anh ấy đã tự mình đi xem.
However, what he said was a lie.	Tuy nhiên, những gì anh ta nói là dối trá.
I'll start over with that too.	Tôi cũng sẽ bắt đầu lại điều đó.
Or let it die.	Hoặc để nó chết.
We both know what he means.	Cả hai chúng tôi đều biết ý của anh ấy.
No one has a letter, and no one writes any.	Không ai có thư, và không ai viết bất kỳ.
Her students lived.	Sinh viên của cô đã sống.
You work extremely hard for others.	Bạn làm việc cực kỳ chăm chỉ vì người khác.
My work was my main focus at that point in my life.	Công việc của tôi là trọng tâm chính của tôi vào thời điểm đó trong cuộc đời.
Take a look at the problem.	Bạn hãy nhìn vào vấn đề.
And so are we.	Và chúng tôi cũng vậy.
His opinion on that is not the source of his actions.	Ý kiến ​​của anh ấy về điều đó không phải là nguồn gốc cho hành động của anh ấy.
We will return to this case later.	Chúng tôi sẽ trở lại trường hợp này sau.
If not, it is his safety, his fear for his family.	Nếu không phải vậy thì đó là sự an toàn, là nỗi sợ hãi của anh ấy đối với gia đình mình.
But the consequences can be immediate.	Nhưng hậu quả có thể ngay lập tức.
They are me.	Họ là tôi.
You can, but not me.	Bạn có thể, nhưng không phải tôi.
They can't decide what to do with you.	Họ không thể quyết định phải làm gì với bạn.
And every day you want these after that.	Và mỗi ngày bạn muốn những thứ này sau đó.
I just want to be sure.	Tôi chỉ muốn chắc chắn.
In space, no one can hear you breaking the law.	Trong không gian, không ai có thể nghe thấy bạn phạm luật.
It doesn't work well for me near the end stuff.	Nó không hoạt động tốt đối với tôi những thứ gần cuối.
I can wear brown every day.	Tôi có thể mặc màu nâu mỗi ngày.
Of course, the exact opposite is true.	Tất nhiên, điều hoàn toàn ngược lại là đúng.
The crowd was silent.	Đám đông im lặng.
Someone turned this into a reality show.	Ai đó biến điều này thành một chương trình thực tế.
I got a call when we got into the house.	Tôi có một cuộc gọi khi chúng ta vào nhà.
They seem to be waiting for something.	Họ dường như đang chờ đợi một cái gì đó.
He can grow.	Anh ấy có thể phát triển.
As they say.	Theo như họ nói.
Cut as cut, line by line.	Cắt khi cắt, từng dòng.
It was far enough.	Nó đã đủ xa.
Let's think with me.	Hãy cùng tôi suy nghĩ.
To be honest with you, we're not sure how that could have happened.	Thành thật mà nói với bạn, chúng tôi không chắc điều đó có thể xảy ra như thế nào.
No one moves.	Không ai di chuyển.
What's happening? 	Chuyện gì đang xảy ra vậy?
he wondered.	anh tự hỏi.
I'm not just saying this.	Tôi không chỉ nói điều này.
He may not even want it.	Anh ta thậm chí có thể không muốn nó.
We grow fast.	Chúng tôi phát triển nhanh chóng.
I don't know how much of it is true.	Tôi không biết bao nhiêu phần trăm trong số đó là sự thật.
There's no reason to think he doesn't mean it literally.	Không có lý do gì để nghĩ rằng anh ấy không có ý đó theo nghĩa đen.
She could only assume that he had decided to respect her decision.	Cô chỉ có thể cho rằng anh đã quyết định tôn trọng quyết định của cô.
That's a double.	Đó là một gấp đôi.
I think the decisions should be in the hands of the states.	Tôi nghĩ rằng các quyết định nên nằm trong tay của các bang.
So we are either part of the body or not.	Vì vậy, chúng ta hoặc là một phần của cơ thể hoặc không.
They then gave two groups of men food choices.	Sau đó, họ cho hai nhóm nam giới lựa chọn thức ăn.
It's nice to have so many girls in my room.	Thật là vui khi có rất nhiều cô gái trong phòng của tôi.
She looked up in surprise.	Cô ngạc nhiên nhìn lên.
I can feel your eyes on me every second of the day.	Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của bạn nhìn tôi mỗi giây trong ngày.
This is our aim in this section.	Đây là mục đích của chúng tôi trong phần này.
This mission looks good.	Nhiệm vụ này có vẻ tốt.
A little girl in the corner.	Một cô gái nhỏ trong góc.
They don't want people to be taken advantage of.	Họ không muốn mọi người bị lợi dụng.
I have a trip this week.	Tôi có chuyến du lịch trong tuần này.
Why they choose this job over another is because it's fun.	Tại sao họ chọn công việc này thay vì công việc khác là vì nó thú vị.
They go deeper than you can imagine.	Họ đi sâu hơn bạn có thể tưởng tượng.
But at least you'll be safe here.	Nhưng ít nhất bạn sẽ được an toàn ở đây.
It was him, right in front of me.	Đó là anh ấy, ngay trước mặt tôi.
She took a deep breath, and then another.	Cô hít một hơi dài, và sau đó là một cái khác.
You have a lot of stress on your shoulders.	Bạn có rất nhiều căng thẳng trên vai của bạn.
It is becoming less and less.	Nó ngày càng trở nên ít hơn.
Which she went on to demonstrate, naturally.	Điều mà cô ấy đã tiếp tục chứng minh, một cách tự nhiên.
These are common during the winter months.	Đây là những điều phổ biến trong những tháng mùa đông.
Life seems difficult for her.	Cuộc sống dường như khó khăn đối với cô.
Input controls have been collected at this point.	Kiểm soát đầu vào đã được thu thập tại thời điểm này.
He is the heart of our family.	Anh ấy là trái tim của gia đình chúng tôi.
You don't even have a customer.	Bạn thậm chí không có một khách hàng.
The answer was immediately obvious.	Câu trả lời đã rõ ràng ngay lập tức.
The watch will then ask you to hold to set it up.	Sau đó, đồng hồ sẽ yêu cầu bạn giữ để thiết lập.
A man died patient.	Một người đàn ông chết bệnh nhân.
He has lost his point of view.	Anh ấy đã mất quan điểm của mình.
It is not good to wait.	Nó không phải là tốt chờ đợi.
But not as much as their company would lead you to believe.	Nhưng không nhiều như công ty của họ sẽ khiến bạn tin tưởng.
Not just from a human rights perspective.	Không chỉ từ khía cạnh nhân quyền.
It didn't work for me for some reason.	Nó không hoạt động cho tôi vì một số lý do.
We need to use them and often do, without thinking.	Chúng ta cần sử dụng chúng và thường xuyên làm, không cần suy nghĩ.
You will see in this.	Bạn sẽ thấy trong này.
He was much ahead of his time.	Anh ấy đã đi trước thời đại rất nhiều.
Instead, he looked at his bowl.	Thay vào đó, anh ấy lại nhìn vào bát của mình.
A thousand years of history will come to an end.	Một ngàn năm lịch sử sẽ kết thúc.
To help others.	Để giúp đỡ người khác.
Nothing will change that.	Không có gì sẽ thay đổi điều đó.
Okay, okay, okay.	Được rồi, được rồi, được rồi.
This is the final result.	Đây là kết quả cuối cùng.
We like that.	Chúng tôi thích điều đó.
Come see.	Hãy đến xem.
For each negative word, you must say a positive word.	Đối với mỗi từ tiêu cực, bạn phải nói một từ tích cực.
She sat down and examined the cover.	Cô ngồi xuống và xem xét tấm bìa.
He stepped between the two.	Anh chen vào giữa hai người.
It sounds like it could be fun.	Nghe có vẻ như nó có thể được vui vẻ.
The idea for this can come from me.	Ý tưởng cho việc này có thể đến từ tôi.
The rendering of each color must be completed within this time period.	Việc hiển thị từng màu phải được hoàn thành trong khoảng thời gian này.
That was obvious from the first time.	Điều đó đã được rõ ràng ngay từ lần đầu tiên.
Let her know she has options too.	Hãy cho cô ấy biết cô ấy cũng có những lựa chọn.
People don't want to know him.	Mọi người không muốn biết anh ta.
His right foot is equal to his nose.	Bàn chân phải của anh ấy là bằng mũi của anh ấy.
In many cases it is secondary.	Trong nhiều trường hợp nó chỉ là thứ yếu.
It could just be you.	Nó chỉ có thể là bạn.
One last question.	Một câu hỏi cuối cùng.
And my energy is more.	Và năng lượng của tôi nhiều hơn.
I know his soul.	Tôi biết tâm hồn anh ấy.
Parts of the government want otherwise.	Các bộ phận của chính phủ muốn khác.
There are still four games left in the season.	Vẫn còn bốn trận trong mùa giải.
I'm tired of violence.	Tôi mệt mỏi vì bạo lực.
One of them did not respond.	Một trong số họ đã không trả lời.
She decided to stay.	Cô quyết định ở lại.
Happy weekend everyone.	Chúc mừng tất cả mọi người cuối tuần.
Yes, it's time.	Vâng, đó là thời gian.
The city itself was destroyed.	Bản thân thành phố đã bị phá hủy.
Now there are only two.	Bây giờ chỉ có hai.
Some may not.	Một số có thể không.
But the president made these remarks.	Nhưng tổng thống đã đưa ra những nhận xét này.
In the past, the outside world had brought him solace and hope.	Trong quá khứ, thế giới bên ngoài đã mang lại cho anh niềm an ủi và hy vọng.
The doctor came in and shook my hand.	Bác sĩ bước vào và bắt tay tôi.
She has very little time to shop or cook.	Cô ấy có rất ít thời gian để đi chợ hay nấu nướng.
One more person has died in the country.	Đã có thêm một người chết trong nước.
I wish she would come.	Tôi ước cô ấy sẽ đến.
I like that aspect of it.	Tôi thích khía cạnh đó của nó.
He was injured in his next race and never ran again.	Anh ta đã bị thương trong cuộc đua tiếp theo của mình và không bao giờ chạy nữa.
Maybe they won't stay.	Có lẽ họ sẽ không ở lại.
Rarely are there many upside points.	Ít khi có nhiều điểm tăng giá.
For them, smell is their main source of information.	Đối với họ, mùi là nguồn thông tin chính của họ.
It was great to see the kids getting excited and asking questions.	Thật tuyệt vời khi thấy những đứa trẻ hào hứng và đặt câu hỏi.
No one can tell you're not white except by looking at you.	Không ai có thể biết bạn không trắng ngoại trừ nhìn bạn.
They know he killed someone where he left off.	Họ biết anh ta đã giết ai đó ở nơi anh ta bỏ đi.
For example, it can apply any necessary changes to the store.	Ví dụ: nó có thể áp dụng bất kỳ thay đổi cần thiết nào cho cửa hàng.
Couple of friends.	Đôi bạn.
And kill more.	Và giết nhiều hơn.
You'll see where we're going when we get there.	Bạn sẽ thấy chúng ta sẽ đi đâu khi chúng ta đến đó.
All three models share the same model structure as our method uses.	Cả ba mô hình đều có chung cấu trúc mô hình như phương pháp của chúng tôi sử dụng.
He lost this battle but won the war.	Anh ta đã thua trận chiến này nhưng đã chiến thắng trong cuộc chiến.
There is one more comment in order here.	Có một nhận xét nữa theo thứ tự ở đây.
For a while, she was right.	Trong một thời gian, cô ấy đã đúng.
We may not get our moment.	Chúng tôi có thể không nhận được thời điểm của chúng tôi.
Make sure the source is fully referenced.	Đảm bảo nguồn tham khảo đầy đủ.
I hate it too much.	Tôi ghét nó quá nhiều.
Her words clearly took him by surprise, and she tried not to laugh.	Lời nói của cô rõ ràng khiến anh ngạc nhiên, và cô cố gắng không cười.
Starting now, it has a new purpose.	Bắt đầu từ bây giờ, nó có một mục đích mới.
But we don't think much of it.	Nhưng chúng tôi không nghĩ nhiều về nó.
Complex numbers, of course.	Tất nhiên là số phức.
The exact nature is of no importance.	Bản chất chính xác không có tầm quan trọng.
It was silent, until the killing began.	Nó im lặng, cho đến khi vụ giết chóc bắt đầu.
We know they won't give up.	Chúng tôi biết họ sẽ không bỏ cuộc.
You should go see him.	Bạn nên đi gặp anh ta.
If someone takes a photo of someone, they own the image.	Nếu ai đó chụp ảnh ai đó, họ sở hữu hình ảnh đó.
The man and his wife are aging rapidly.	Người đàn ông và vợ anh ta già đi nhanh chóng.
This has been proven to be true.	Điều này đã được chứng minh là đúng.
We don't have time to do anything for a long time.	Chúng tôi không có thời gian để làm bất cứ điều gì trong một thời gian dài.
I come here to.	Tôi đến đây để.
Research is still limited.	Nghiên cứu vẫn còn hạn chế.
New growth occurs in spring and early summer.	Sự phát triển mới xảy ra vào mùa xuân và đầu mùa hè.
I will love.	Tôi sẽ yêu.
He has a chance without us.	Anh ấy có cơ hội nếu không có chúng tôi.
Make the list.	Lập danh sách.
It's as cold as the earth.	Trời lạnh như đất.
Too much access.	Quá nhiều quyền truy cập.
Season immediately with salt.	Nêm ngay với muối.
But really he is making a deeper request.	Nhưng thực sự anh ấy đang đưa ra một yêu cầu sâu sắc hơn.
Therefore, the rich have power.	Do đó, người giàu có quyền lực.
It was a very nice place.	Đó là một nơi rất tốt đẹp.
Find ideas to help you grow your business and grow personally.	Tìm ý tưởng giúp bạn phát triển công việc kinh doanh và phát triển cá nhân.
And it is fighting to survive.	Và nó đang chiến đấu để tồn tại.
It still doesn't work.	Nó vẫn không hoạt động.
That's what your father wants.	Đó là những gì cha bạn muốn.
My day is over.	Ngày của tôi đã kết thúc.
My father has been an important part of my life.	Cha tôi đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
I tried clicking on it.	Tôi đã cố gắng nhấp vào nó.
It will just be the month and year.	Nó sẽ chỉ là tháng và năm.
With two girls.	Với hai cô gái.
He was surprised at how noisy they were.	Anh ấy ngạc nhiên vì họ ồn ào như thế nào.
And some characters have other unique options.	Và một số nhân vật có các tùy chọn độc đáo khác.
For them, for us, for others.	Cho họ, cho chúng tôi, cho người khác.
The game is fun even without items.	Trò chơi rất thú vị ngay cả khi không có vật phẩm.
We like it very much.	Chúng tôi rất thích nó.
Determine the high score first.	Xác định điểm cao đầu tiên.
On the other hand, direct feedback wants to be personal.	Mặt khác, phản hồi trực tiếp muốn có được sự cá nhân.
You can read it, if you like.	Bạn có thể đọc nó, nếu bạn thích.
I regret to say that they are true.	Tôi rất tiếc phải nói rằng chúng là sự thật.
However, many of his best works continue.	Tuy nhiên, nhiều tác phẩm hay nhất của ông vẫn được tiếp tục.
This will not be fun.	Điều này sẽ không được vui vẻ.
We shot.	Chúng tôi đã bắn.
It is not an action, it is an idea.	Nó không phải là một hành động, nó là một ý tưởng.
They cannot change the weather.	Họ không thể thay đổi thời tiết.
He broke the news with a smile.	Anh ấy đã phá vỡ tin tức với một nụ cười.
My eyes are angry.	Đôi mắt tôi giận dữ.
The same son was found dead, along with two friends.	Cùng một người con trai được tìm thấy đã chết, cùng với hai người bạn.
It looks like good stuff.	Nó trông giống như những thứ tốt.
It happened by chance.	Nó đã xảy ra một cách tình cờ.
The street itself is a place for stray dogs.	Bản thân đường phố đã là nơi thả rông cho chó hoang.
It's like my eyes were closed before.	Nó giống như mắt tôi đã nhắm trước đây.
He thought they were sent, at least.	Anh ấy nghĩ rằng chúng đã được gửi đi, ít nhất là như vậy.
This is especially useful at the end of a quick break.	Điều này đặc biệt hữu ích khi kết thúc giải lao nhanh.
However, they had to die for obvious reasons.	Tuy nhiên, họ phải chết vì những lý do hiển nhiên.
We go to lunch together and spend time working.	Chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau và dành thời gian làm việc.
Truly a wonderful house.	Thực sự là một ngôi nhà tuyệt vời.
She looks fine with the weight she's put on.	Cô ấy trông rất ổn với trọng lượng mà cô ấy đã đặt.
You are so evil.	Anh ác quá.
Behind every story is a spirit.	Đằng sau mỗi câu chuyện là một tinh thần.
As a matter of fact.	Như một vấn đề thực tế.
I want the old one back.	Tôi muốn cái cũ trở lại.
This original is another recommended age.	Bản gốc này là độ tuổi khác được khuyến nghị.
Never thought she had much to consider.	Không bao giờ nghĩ rằng cô ấy có nhiều thứ để xem xét.
She reached out to hold her arm.	Cô đưa tay giữ chặt cánh tay của mình.
Of course, she didn't believe me.	Tất nhiên, cô ấy không tin tôi.
It was a terrible interview.	Đó là một cuộc phỏng vấn khủng khiếp.
We met her when she was born.	Chúng tôi gặp cô ấy khi cô ấy chào đời.
And good luck.	Và chúc may mắn.
Some have great jobs.	Một số có công việc tuyệt vời.
I can't completely tomorrow.	Tôi không thể hoàn toàn vào ngày mai.
That's your gun.	Đó là súng của bạn.
For today, or.	Cho ngày hôm nay, hoặc.
Mainly about the food.	Chủ yếu là về thức ăn.
But it is very difficult to do.	Nhưng nó rất khó thực hiện.
They are not known as code statements.	Chúng không được biết đến là câu lệnh mã.
Get something to do with yourself.	Nhận một cái gì đó để làm với chính mình.
The child is not here.	Đứa trẻ không có ở đây.
He started talking.	Anh ấy bắt đầu nói.
Power is its own reason.	Quyền lực là lý do riêng của nó.
But this doesn't feel like that.	Nhưng điều này không có cảm giác như thế.
We want to be free.	Chúng tôi muốn được tự do.
Just to thank him.	Chỉ để cảm ơn anh ấy.
She was silent for a few minutes and then started crying.	Cô ấy im lặng trong vài phút và sau đó bắt đầu khóc.
She trusted him a lot.	Cô đã rất tin tưởng vào anh.
The other half will be the board of directors, their family and friends.	Nửa còn lại sẽ là hội đồng quản trị, gia đình và bạn bè của họ.
Keep her from doing anything stupid.	Giữ cô ấy không làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
Their performance didn't start until late afternoon.	Buổi biểu diễn của họ mãi đến chiều mới bắt đầu.
We must be careful.	Chúng ta phải cẩn thận.
She turned back.	Cô ấy quay lại.
You have him.	Bạn có anh ấy.
I only know how to use my hands.	Tôi chỉ biết sử dụng bàn tay của mình.
Most of us eat more meat than is good for our health.	Hầu hết chúng ta ăn nhiều thịt hơn là tốt cho sức khỏe của chúng ta.
All in to see them.	Tất cả trong để xem chúng.
I take out a bottle of water for you.	Tôi lấy ra một chai nước cho bạn.
Great people and a great price.	Những người tuyệt vời và một mức giá tuyệt vời.
Just read her papers for proof.	Chỉ cần đọc giấy tờ của cô ấy để làm bằng chứng.
Do not insert too much or when pressed, it will flow out.	Không nên nhét quá nhiều nếu không khi ấn vào sẽ chảy ra ngoài.
She has a good pair of ears.	Cô ấy có một đôi tai tốt.
Only, it is not.	Chỉ, nó không phải là.
The group is very strong.	Nhóm rất mạnh.
When you're ready, call me in your dreams.	Khi bạn đã sẵn sàng, hãy gọi cho tôi trong giấc mơ của bạn.
A photo of these people can be very important to have later.	Một bức ảnh về những người này có thể rất quan trọng để có sau này.
I will not go.	Tôi sẽ không đi.
The problem of eating more and less.	Vấn đề ăn uống hơn và kém.
They have a target age they can look forward to.	Họ có độ tuổi mục tiêu mà họ có thể chờ đợi.
But she died.	Nhưng cô ấy đã chết.
There were no significant changes in the control group.	Không có thay đổi đáng kể nào trong nhóm đối chứng.
Exposure, when necessary, can be made under the influence of heat.	Tiếp xúc, khi cần thiết, có thể được thực hiện dưới tác dụng của nhiệt.
No money, free content!.	Không có tiền, nội dung miễn phí !.
No complications from using this technique have been reported.	Không có biến chứng nào khi sử dụng kỹ thuật này được ghi nhận.
I like my ordinary people best.	Tôi thích những người bình thường của tôi nhất.
I already know that now.	Tôi đã biết điều đó ngay bây giờ.
I will find him.	Tôi sẽ tìm anh ấy.
You will get nothing more from me until this bowl is empty.	Bạn sẽ không nhận được gì thêm từ tôi cho đến khi cái bát này trống rỗng.
I look good.	Tôi trông tốt.
I have never been so excited by anything in my life.	Tôi chưa bao giờ bị kích thích bởi bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi.
We feel that it might as well.	Chúng tôi cảm thấy rằng nó cũng có thể như vậy.
They have only one heart.	Họ chỉ có một trái tim.
She has to stop you from coming here.	Cô ấy phải ngăn anh đến đây.
He likes to write a lot, as you can see.	Anh ấy thích viết rất nhiều, như bạn có thể thấy.
You are reading too much into my statement.	Bạn đang đọc quá nhiều vào tuyên bố của tôi.
I don't know how much the fee was reduced that day.	Tôi không biết bao nhiêu khoản phí đã được giảm vào ngày hôm đó.
Maybe it's just a feeling rather than a game.	Có thể đó chỉ là một cảm giác chứ không hẳn là một trò chơi.
The government, in the dark about its next move.	Chính phủ, trong bóng tối về động thái tiếp theo của mình.
It actually grows faster than the others.	Nó thực sự phát triển nhanh hơn những cái khác.
I was so devastated, guys.	Tôi đã rất suy sụp, các bạn.
Therefore, our task is to turn up.	Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi là phải bật lên.
He meant it both times.	Anh ấy có ý đó cả hai lần.
Yes, it is short.	Vâng, nó là ngắn.
I just want to get on with it.	Tôi chỉ muốn tiếp tục với nó.
Something even we can't see.	Một cái gì đó ngay cả chúng ta không thể nhìn thấy.
She won't.	Cô ấy sẽ không.
We do it this way.	Chúng tôi làm theo cách này.
Oh, maybe another time.	Ồ, có lẽ lúc khác.
I started thinking about work.	Tôi bắt đầu suy nghĩ về công việc.
This is complicated.	Điều này thật phức tạp.
She was very angry.	Cô ấy đã rất tức giận.
I love the show now.	Tôi yêu thích chương trình bây giờ.
If we can't give you what you want, we'll let you know.	Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn những gì bạn muốn, chúng tôi sẽ cho bạn biết.
I am with you here.	Tôi với bạn ở đây.
This is a whole new experience for him.	Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với anh ấy.
And there's everything in between.	Và có tất cả mọi thứ ở giữa.
I think we need a mature cast.	Tôi nghĩ chúng tôi cần một dàn diễn viên trưởng thành.
I think I might be hearing something.	Tôi nghĩ rằng tôi có thể đang nghe thấy điều gì đó.
Please don't take this as a closed case.	Xin đừng coi đây là một trường hợp kín.
And she couldn't imagine not coming home with her mother's warm smile.	Và cô không thể tưởng tượng là không được về nhà với nụ cười ấm áp của mẹ.
It's not like anything.	Nó không giống như bất cứ điều gì.
She is determined to continue to exist.	Cô quyết tâm tiếp tục tồn tại.
But he still couldn't get back to them.	Nhưng anh vẫn chưa thể quay lại với họ.
I don't choose to live my life that way.	Tôi không chọn cách sống của mình theo cách đó.
She got up, dressed in the dark and went outside.	Cô đứng dậy, mặc quần áo trong bóng tối và đi ra ngoài.
Of course, there is power.	Tất nhiên, có quyền lực.
Every shot matters.	Mỗi lần bắn đều quan trọng.
This is especially true when it comes to children.	Điều này đặc biệt đúng khi nói đến trẻ em.
One black one.	Một chiếc màu đen.
Select stop.	Chọn dừng lại.
I'm the only one she's angry with.	Tôi là người duy nhất cô ấy tức giận.
But they load very slowly.	Nhưng chúng tải rất chậm.
Let me tell you a story.	Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện.
He immediately realized something was wrong.	Anh ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
She had hoped that he hadn't seen it.	Cô đã hy vọng rằng anh đã không nhìn thấy nó.
She will love to feel them.	Cô ấy sẽ thích cảm nhận chúng.
Move, like water.	Di chuyển, giống như nước.
I do not like people.	Tôi không thích mọi người.
I appreciate hearing your thoughts and hope that we can change this.	Tôi đánh giá cao việc nghe suy nghĩ của bạn và hy vọng rằng chúng tôi có thể thay đổi điều này.
It was a big case four or five years ago.	Đó là một vụ án lớn cách đây bốn hoặc năm năm.
I can speak.	Tôi có thể nói.
I want to believe her.	Tôi muốn tin cô ấy.
He killed her.	Anh ta đã giết cô ấy.
You can't let these people die.	Anh không thể để những người này chết.
And it's getting worse and worse.	Và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
No one can take that freedom away from us.	Không ai có thể tước đi sự tự do đó khỏi chúng ta.
There are good areas, bad areas and bad areas.	Có những lĩnh vực tốt, những lĩnh vực chưa tốt và những lĩnh vực xấu.
Let's finish it quickly and get out of there.	Hãy hoàn thành nó một cách nhanh chóng và ra khỏi đó.
He came to kill us.	Anh ta đến để giết chúng tôi.
That's why it will give you an error.	Đó là lý do tại sao nó sẽ cung cấp cho bạn một lỗi.
I did better than others.	Tôi đã làm tốt hơn những người khác.
It is really unique.	Nó thực sự là duy nhất.
People say it in so many ways.	Mọi người nói nó theo rất nhiều cách.
There is no cost method that you can get.	Không có phương pháp chi phí mà bạn có thể nhận được.
Organizing families separately or together has not been successful.	Tổ chức các gia đình tách biệt hoặc cùng nhau đã không thành công.
Done too soon.	Thực hiện quá sớm.
Everyone believed them, but then a strange thing happened.	Mọi người đều tin họ, nhưng sau đó một điều kỳ lạ đã xảy ra.
I have to make some progress in this life.	Tôi phải đạt được một số tiến bộ trong cuộc sống này.
Everything we did together.	Tất cả mọi thứ chúng tôi đã làm cùng nhau.
All their actions are for their own benefit.	Mọi hành động của họ đều vì lợi ích của chính họ.
As long as it's there.	Miễn là nó ở đó.
She has a lot in common with them.	Cô ấy có rất nhiều điểm chung với họ.
There is simply water running through it.	Đơn giản là có nước chảy qua nó.
It's not fair to me.	Nó không công bằng với bản thân tôi.
Then the question will be asked again.	Sau đó, câu hỏi sẽ được đưa ra một lần nữa.
I still remember the journey.	Tôi vẫn nhớ cuộc hành trình.
That's what his father used to teach him.	Đó là điều mà cha anh đã từng dạy anh.
As they set up camp that night, they heard a noise.	Khi họ dựng trại vào đêm đó, họ nghe thấy một tiếng động.
She is a friendly person and easy to talk to.	Cô ấy là một người thân thiện và dễ nói chuyện.
There are amazing things he can do, especially with trees.	Có những điều đáng kinh ngạc anh ấy có thể làm, đặc biệt là với cây cối.
There must be water down there.	Phải có nước ở dưới đó.
The rest of the time is super short and enjoyable.	Thời gian còn lại là siêu ngắn và thú vị.
Someone else had called to find him earlier.	Có người khác đã gọi điện tìm kiếm anh ấy sớm hơn.
Applications will be accepted in the order received.	Các ứng dụng sẽ được chấp nhận theo thứ tự nhận được.
Her voice was captured.	Giọng cô ấy bị bắt.
No more information has been provided.	Không có nhiều thông tin hơn đã được cung cấp.
Everyone has a job to do.	Mọi người đều có một công việc để làm.
This is bad news.	Đây là một tin xấu.
The feeling about him is different.	Cảm giác về anh ấy khác hẳn.
This becomes easier with practice.	Điều này trở nên dễ dàng hơn với thực hành.
Enough time for his heart to break another day.	Thời gian đủ để trái tim anh tan vỡ vào một ngày khác.
He's very popular, and he has a lovely presence.	Anh ấy rất nổi tiếng, và anh ấy có một sự hiện diện đáng yêu.
Ask for the name of the selected card.	Hỏi tên của thẻ đã chọn.
Today it is a place to buy shoes.	Ngày nay nó là một nơi để mua giày.
That he knew he would do it as soon as the offer was made.	Rằng anh đã biết rằng anh sẽ làm ngay khi lời đề nghị được đưa ra.
Anger gave him strength.	Sự tức giận đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.
I know better.	Tôi biết rõ hơn.
Than the parent falls somewhere in between.	Hơn cha mẹ rơi ở đâu đó ở giữa.
We tracked him down, trying to stop him from lighting another fire.	Chúng tôi đã theo dõi anh ta, cố gắng ngăn anh ta đốt thêm một ngọn lửa.
Lots of things to say.	Rất nhiều điều để nói.
People expect them.	Mọi người mong đợi chúng.
Ask them to take notes of the main points they heard.	Yêu cầu họ ghi chú những điểm chính đã nghe được.
One is to see things as they are.	Một là nhìn mọi thứ giống như chúng vốn có.
I will never come to a man.	Tôi sẽ không bao giờ đến với một người đàn ông.
I go to help him.	Tôi đi để giúp anh ta.
People are looking for us.	Mọi người đang tìm kiếm chúng tôi.
But let's do it differently today.	Nhưng chúng ta hãy làm điều đó khác ngay hôm nay.
It is not clear if he is under investigation.	Không rõ liệu anh ta có đang bị điều tra hay không.
I had the same option.	Tôi đã có cùng một lựa chọn.
I have to wear it.	Tôi phải mặc nó.
I say everything, and people have no choice but to listen.	Tôi nói mọi thứ, và mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe.
No one came back.	Không có ai về.
Absolutely, so that none of us have to die.	Hoàn toàn, để không ai trong chúng ta phải chết.
Here is your plan.	Đây là kế hoạch của bạn.
Eat somewhere else.	Ăn ở một nơi khác.
It will only get worse.	Nó chỉ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
I saw a report about it.	Tôi đã thấy một báo cáo về nó.
Smart horses.	Những con ngựa thông minh.
I will tell the press and the radio.	Tôi sẽ nói với báo chí và đài phát thanh.
It dawned on him that there might not be a time system there.	Anh ta chợt nhận ra rằng có thể không có hệ thống thời gian ở đó.
He won't just leave it open for anyone to find.	Anh ấy sẽ không chỉ để ngỏ cho bất kỳ ai tìm thấy.
Instead they ask for more medication.	Thay vào đó họ yêu cầu nhiều thuốc hơn.
I came up with a strange effect.	Tôi đã nghĩ ra một hiệu ứng kỳ lạ.
We have offered to help.	Chúng tôi đã đề nghị giúp đỡ.
Sit up again.	Ngồi dậy một lần nữa.
However, the exact mechanism of this improvement remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế chính xác của cải tiến này vẫn chưa rõ ràng.
We know that it's just communication on the move.	Chúng tôi biết rằng đó chỉ là liên lạc đang di chuyển.
It's even more fun, she said.	Nó thậm chí còn thú vị nữa, cô ấy nói.
Check it out and leave a comment about it.	Kiểm tra nó ra và để lại một bình luận về nó.
There was no way he was still with those two women.	Không đời nào anh ấy vẫn ở bên hai người phụ nữ đó.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
She could see a woman walking towards her.	Cô có thể thấy một người phụ nữ đang tiến về phía mình.
So funny.	Thật là buồn cười.
I watch TV.	Tôi xem tivi.
Because it is political.	Vì nó là chính trị.
Just be careful not to use them too much.	Chỉ cần cẩn thận để không sử dụng chúng quá nhiều.
The pain was significantly reduced.	Các cơn đau đã giảm đi đáng kể.
A building where a few friends live.	Một tòa nhà nơi có một vài người bạn sống.
Bill has money.	Bill có tiền.
There's something in the whole deal for you.	Có một cái gì đó trong toàn bộ thỏa thuận cho bạn.
It will be a great shot.	Nó sẽ là một cảnh quay tuyệt vời.
I have built a good career.	Tôi đã xây dựng một sự nghiệp tốt đẹp.
I am friends with her friends.	Tôi là bạn của những người bạn của cô ấy.
Summer meat is delicious and winter fat is better.	Thịt mùa hè ngon và chất béo mùa đông ngon hơn.
We have a chance.	Chúng tôi có một cơ hội.
I really like him and everyone says he's adorable.	Tôi thực sự thích anh ấy và mọi người đều nói anh ấy thật đáng yêu.
When asking questions.	Khi đặt câu hỏi.
If not, a lower number seems appropriate.	Nếu không, một con số thấp hơn có vẻ thích hợp.
Worse.	Tệ hơn nữa.
We observed very similar results in our study.	Chúng tôi đã quan sát thấy những kết quả rất giống nhau trong nghiên cứu của mình.
I realized that we are social animals.	Tôi nhận ra rằng chúng ta là động vật xã hội.
My audience doesn't stop there.	Khán giả của tôi không dừng lại ở đó.
He definitely watched a part.	Anh ấy chắc chắn đã xem một phần.
It will show the sky for the current date and time.	Nó sẽ hiển thị bầu trời cho ngày và giờ hiện tại.
This is the first morning of the world.	Đây là buổi sáng đầu tiên của thế giới.
He has one of them.	Anh ấy có một trong số đó.
Education will come in second.	Giáo dục sẽ đứng thứ hai.
If not, you really only need to fix those two parts.	Nếu không, bạn thực sự chỉ cần sửa hai phần đó.
The room was engulfed in darkness.	Căn phòng chìm trong bóng tối.
They know about the services available.	Họ biết về các dịch vụ có sẵn.
A new one.	Một cái mới.
The diagnosis is confirmed only after the fact.	Chẩn đoán chỉ được xác nhận sau khi thực tế.
Let me read them to you.	Hãy để tôi đọc chúng cho bạn.
Except giving birth to you.	Ngoại trừ việc sinh ra bạn.
Take them out.	Đưa họ ra ngoài.
I fell asleep early.	Tôi ngủ quên sớm.
The policy can easily be changed in the future.	Chính sách có thể dễ dàng thay đổi trong tương lai.
This is not a common approach.	Đây không phải là một cách tiếp cận phổ biến.
Think about your family.	Hãy nghĩ về gia đình của bạn.
Which is good or bad, depends on your point of view.	Cái nào tốt hay xấu, tùy thuộc vào cách nhìn của bạn.
But that's not what happened.	Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra.
We can do this using include.	Chúng tôi có thể làm điều này bằng cách sử dụng bao gồm.
This is just the nature of where we are right now.	Đây chỉ là bản chất của nơi chúng ta đang ở ngay bây giờ.
I'll just be gone for a while.	Tôi sẽ chỉ đi trong một thời gian.
In essence, it is completely fair and accurate.	Về bản chất, nó hoàn toàn công bằng và chính xác.
That he really liked.	Điều đó anh ấy thực sự thích.
Everything changes over time.	Mọi thứ thay đổi theo thời gian.
I never wanted anything else from him.	Tôi không bao giờ muốn bất cứ điều gì khác từ anh ấy.
The team gave me a chance to be here for the first time.	Đội đã cho tôi một cơ hội để có mặt ở đây lần đầu tiên.
She said in a deep voice.	Cô ấy nói với một giọng trầm ấm.
In fact, later on she will start taking selfies.	Trên thực tế, sau này cô ấy sẽ bắt đầu tự sướng.
They have both with this group.	Họ có cả hai với nhóm này.
However, he soon returned with another attack.	Tuy nhiên, anh ta đã sớm trở lại với một cuộc tấn công khác.
This is your area.	Đây là khu vực của bạn.
That makes it really difficult to discuss that kind of issue.	Điều đó làm cho nó thực sự khó khăn để thảo luận về loại vấn đề đó.
What does everything around my house look like today.	Hôm nay mọi thứ xung quanh nhà tôi trông như thế nào.
He will pay.	Anh ấy sẽ trả tiền.
But it didn't happen that way.	Nhưng nó đã không xảy ra theo cách đó.
I just want the size.	Tôi chỉ muốn kích thước.
It's not worth it.	Nó không đáng.
Don't be afraid to start small.	Đừng ngại bắt đầu từ việc nhỏ.
It depends on your data.	Nó phụ thuộc vào dữ liệu của bạn.
Let me give you some advice.	Hãy để tôi cho bạn một lời khuyên.
This may mean that some of you lose interest in reading.	Điều này có thể có nghĩa là một số bạn mất hứng thú với việc đọc.
Then they were really best friends.	Khi đó họ thực sự là những người bạn tốt nhất.
I am here for you.	Tôi ở đây cho bạn.
The important thing is but let's balance first.	Điều quan trọng là nhưng hãy cân bằng trước.
He was one of the last players to be cut.	Anh ấy là một trong những cầu thủ cuối cùng bị cắt.
I don't own her.	Tôi không sở hữu cô ấy.
He wouldn't take away her choice.	Anh sẽ không lấy đi sự lựa chọn của cô.
Check out this page for more examples.	Kiểm tra trang này để biết thêm ví dụ.
He is a wonderful guy.	Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
But in those days, the police couldn't.	Nhưng trong những ngày đó, cảnh sát không thể.
They were not done with him.	Họ đã không được thực hiện với anh ta.
It's your decision.	Đó là quyết định của bạn.
It gets worse when he turns against his own self.	Nó trở nên tồi tệ hơn khi anh ta tự chống lại chính con người của mình.
She is his.	Cô ấy là của anh ấy.
This only takes a few seconds.	Điều này chỉ mất một vài giây.
This is my question.	Đây là câu hỏi của tôi.
He has difficulty living by music.	Anh gặp khó khăn khi sống bằng âm nhạc.
I'm looking into that today.	Tôi đang xem xét điều đó ngày hôm nay.
It's too obvious, but.	Nó quá rõ ràng, nhưng.
I very much look forward to it.	Tôi rất mong chờ nó.
Same logic here.	Logic tương tự ở đây.
Sometimes they feel like I'm more of a family than my own.	Đôi khi họ cảm thấy tôi giống như một gia đình hơn là của riêng tôi.
It was a first for us.	Đó là lần đầu tiên đối với chúng tôi.
There is nothing worse than dead silence.	Không có gì tồi tệ hơn sự im lặng chết chóc.
We were partying for an hour when the call came in.	Chúng tôi đã dự tiệc một giờ khi cuộc gọi đến.
I think that's the feeling.	Tôi nghĩ đó là cảm giác.
I feel that we are a real team, we are close friends.	Tôi cảm thấy rằng chúng tôi là một đội thực sự, chúng tôi là những người bạn thân thiết.
It would be great if you could help me.	Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể giúp tôi.
Try to make the best of this.	Cố gắng làm tốt nhất điều này.
Put your hand on my shoulder.	Đặt tay lên vai tôi.
These are issues that affect the world and our daily lives.	Đó là những vấn đề ảnh hưởng đến thế giới và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
And that we need to work for this peace every day.	Và rằng chúng ta cần làm việc vì hòa bình này mỗi ngày.
My dreams are no longer my own.	Những giấc mơ của tôi không còn giống như của riêng tôi nữa.
The relationship between the three species is not clear.	Mối quan hệ giữa ba loài không rõ ràng.
There are at least two reasons for this.	Có ít nhất hai lý do cho điều này.
In the end it's a personal choice.	Cuối cùng thì đó là một sự lựa chọn cá nhân.
Never change, girls.	Đừng bao giờ thay đổi, các cô gái.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
Multiple credit histories.	Nhiều lịch sử tín dụng.
And maybe it doesn't quite work as expected.	Và có thể nó không hoàn toàn hoạt động như mong đợi.
But it may not be my decision.	Nhưng nó có thể không phải là quyết định của tôi.
We don't train together, but they keep me on track.	Chúng tôi không tập luyện cùng nhau, nhưng chúng giúp tôi đi đúng hướng.
There are no obvious stars outside of the top two.	Không có ngôi sao rõ ràng nào bên ngoài hai ngôi sao hàng đầu.
The report rang once and no more.	Báo cáo vang lên một lần và không còn nữa.
It was the will that was missing.	Đó là ý chí đã bị thiếu.
I could care less.	Tôi có thể quan tâm ít hơn.
For others, the goal is to actually pass.	Đối với những người khác, mục tiêu là thực sự vượt qua.
She wants to join them.	Cô ấy muốn tham gia cùng họ.
A life to live.	Một cuộc đời để sống.
In short, there is no one answer.	Tóm lại, không có một câu trả lời.
This door can be dangerous.	Cánh cửa này có thể nguy hiểm.
This is just what happened in our testing.	Đây chỉ là những gì xảy ra trong thử nghiệm của chúng tôi.
I haven't taken it yet.	Tôi chưa lấy nó.
They haven't left the house yet.	Họ vẫn chưa rời khỏi nhà.
That will only make it easier for us.	Điều đó sẽ chỉ làm cho nó dễ dàng hơn cho chúng tôi.
I have to go as far as I can.	Tôi phải tiến xa nhất có thể.
These are your friends and community members.	Đây là bạn bè và thành viên cộng đồng của bạn.
Perform data analysis and write drafts.	Thực hiện phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
At the same time, everyone must be taken care of.	Đồng thời, mọi người phải được chăm sóc.
Direct cash or money transfer.	Tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển tiền.
That's not what makes it fun.	Đó không phải là những gì làm cho nó vui vẻ.
But she didn't want to think about it anymore.	Nhưng cô không muốn nghĩ về nó nữa.
I have been quite busy.	Tôi đã khá bận rộn.
Soon they will break in and try their best to kill him.	Ngay sau đó họ sẽ đột nhập và cố gắng hết sức để giết anh ta.
Not mine.	Không phải của tôi.
Even such a life needs the support of your parents.	Ngay cả một cuộc sống như vậy cũng cần sự hỗ trợ của cha mẹ bạn.
She decided she had to meet the man who wrote them.	Cô quyết định cô nhất định phải gặp người đàn ông đã viết ra chúng.
Do this type of exercise.	Thực hiện loại bài tập này.
Be some more than others.	Được một số hơn những người khác.
You will not leave this.	Bạn sẽ không rời khỏi điều này.
It will not change shape or color.	Nó sẽ không thay đổi hình dạng hoặc màu sắc.
I hate those guys.	Tôi ghét những kẻ đó.
Keep your arms at your side.	Giữ cánh tay của bạn ở bên của bạn.
Now he's gone.	Bây giờ anh ấy đã đi xa.
He should have lived.	Lẽ ra anh ấy phải sống.
If you have questions or need more help, feel free to contact me.	Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm trợ giúp, vui lòng liên hệ với tôi.
I wouldn't be surprised if that's what happened.	Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó là những gì đã xảy ra.
She lifted it and flipped it over in her hands.	Cô nâng nó lên và lật nó trên tay.
That's where they kept him.	Đó là nơi họ đã giữ anh ta.
He received no response.	Anh ta không nhận được phản hồi.
The cost of living is getting higher and higher.	Giá cả sinh hoạt ngày càng cao.
That will be faster and better.	Điều đó sẽ nhanh hơn và tốt hơn.
Just need to be careful.	Chỉ cần phải cẩn thận.
Will stay somewhere else for everyone.	Sẽ ở một nơi khác cho tất cả mọi người.
Whether they pay, or they don't.	Cho dù họ trả tiền, hay họ không trả tiền.
We'll call you when we're done.	Chúng tôi sẽ gọi cho bạn khi chúng tôi hoàn tất.
Not for use with children under five years of age.	Không được sử dụng với trẻ em dưới năm tuổi.
How funny that he wanted to stay and enjoy her company.	Thật buồn cười biết bao khi anh muốn ở lại và tận hưởng bầu bạn với cô.
They are very useful.	Chúng rất hữu ích.
She left a message.	Cô ấy đã để lại lời nhắn.
The age and sex of the dead individual is unknown.	Hiện chưa rõ tuổi và giới tính của cá thể chết.
I don't want to.	Tôi không muốn.
Not really what we thought.	Không thực sự như những gì chúng tôi đã nghĩ.
I have your letter in front of me.	Tôi có lá thư của bạn trước mặt tôi.
Here we are again.	Đây là chúng tôi một lần nữa.
Such matters mean very little to me.	Những vấn đề như vậy có ý nghĩa rất nhỏ đối với tôi.
A funny thing happened today.	Một điều buồn cười đã xảy ra ngày hôm nay.
Line on a handle.	Dòng trên một tay cầm.
Thank you for being here for us.	Cảm ơn bạn đã ở đây cho chúng tôi.
I believe in asking the audience.	Tôi tin vào việc hỏi khán giả.
Feed here.	Nguồn cấp dữ liệu ở đây.
Group players into three or more teams.	Nhóm người chơi thành ba đội trở lên.
Suddenly things started moving much faster for this blog.	Đột nhiên mọi thứ bắt đầu tiến triển nhanh hơn nhiều đối với blog này.
This feeling was very strong in me that night.	Cảm giác này rất mạnh trong tôi đêm đó.
I don't like the feeling of just working to test.	Tôi không thích cảm giác chỉ làm việc để kiểm tra.
What a wonderful group.	Thật là một nhóm tuyệt vời.
This data seems to come from other sources.	Dữ liệu này dường như đến từ các nguồn khác.
Get acquainted with me.	Làm quen với tôi.
And he helped her find her feet again.	Và anh đã giúp cô tìm lại đôi chân của mình.
This case will be decided.	Trường hợp này sẽ được quyết định.
But let's go and see.	Nhưng chúng ta hãy đi và xem xét.
I want to change that.	Tôi muốn thay đổi điều đó.
We have to accept her.	Chúng ta phải chấp nhận cô ấy.
For the mentioned individual, he must have his own blog.	Đối với cá nhân được đề cập, anh ta phải có blog của riêng mình.
One who stands out from the rest.	Một người nổi bật so với phần còn lại.
This the trial court did.	Điều này tòa án xét xử đã làm.
I stayed with the first one.	Tôi ở lại với cái đầu tiên.
Remember that you never put the camera down.	Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ đặt máy ảnh xuống.
Again, we agreed to run together.	Một lần nữa, chúng tôi đồng ý chạy cùng nhau.
But it is becoming more and more difficult.	Nhưng nó ngày càng trở nên khó khăn hơn.
I covered myself with food.	Tôi đã che tôi bằng thức ăn.
You should really focus on your work.	Bạn rất nên tập trung vào công việc của mình.
This is really helpful.	Điều này thực sự hữu ích.
You don't want to be found out, he said.	Bạn không muốn bị phát hiện, anh ấy nói.
A magical period.	Một thời kỳ kỳ diệu.
As you can see, she has her very own show.	Như bạn có thể thấy, cô ấy có chương trình rất riêng của mình.
You can pull it up.	Bạn có thể kéo nó lên.
No one can see me.	Không ai có thể nhìn thấy tôi.
Their love is true.	Tình yêu của họ là sự thật.
OH that's right.	Ồ, đúng vậy.
Of course, the details are only repeated, and they are repeated forever.	Tất nhiên, các chi tiết chỉ được lặp lại, và chúng được lặp lại mãi mãi.
And her heart.	Và trái tim của cô ấy.
Cat and him.	Cat và anh ấy.
The first taste of freedom entered my head.	Hương vị tự do đầu tiên đã đi vào đầu tôi.
I really want him back.	Tôi thực sự rất muốn anh ấy quay trở lại.
That debate is now over.	Cuộc tranh luận đó bây giờ đã kết thúc.
She carefully examined them.	Cô cẩn thận xem xét chúng.
How could she feel he was holding her back.	Làm sao cô có thể cảm thấy anh đang kìm hãm mình.
However, the mechanisms for this interaction remain unclear.	Tuy nhiên, các cơ chế cho sự tương tác này vẫn chưa rõ ràng.
But it's hard to read.	Nhưng nó rất khó đọc.
Finally he came to her side.	Cuối cùng thì anh cũng đến bên cạnh cô.
I was touched by one thing.	Tôi đã xúc động một điều.
That will be fine.	Điều đó sẽ ổn.
You have little time.	Bạn có ít thời gian.
Those things should have been taught by our parents.	Những điều đó đáng lẽ phải được dạy bởi cha mẹ của chúng ta.
They turned on the lights.	Họ đã bật đèn.
But it's good that very few people do that.	Nhưng thật tốt là có ít người làm được điều đó.
The taste surprised me.	Hương vị làm tôi ngạc nhiên.
If they don't like them, they can leave the market.	Nếu họ không thích chúng, họ có thể rời khỏi thị trường.
She did everything right.	Cô ấy đã làm đúng mọi thứ.
Means creating what you want to believe.	Có nghĩa là tạo ra những gì bạn muốn tin tưởng.
You shouldn't do it, but you can't help but do it.	Bạn không nên làm điều đó, nhưng bạn không thể không làm điều đó.
All of these measures yielded positive results.	Tất cả các biện pháp này đều mang lại kết quả khả quan.
I will read it and review it asap.	Tôi sẽ đọc nó và xem xét nó càng sớm càng tốt.
No sound came from inside.	Không có âm thanh nào phát ra từ bên trong.
In fact, you should see this as an opportunity to grow.	Trên thực tế, bạn nên xem đây là một cơ hội để phát triển.
She filled my mind with images of herself and kicked me out.	Cô ấy lấp đầy tâm trí tôi bằng hình ảnh của chính cô ấy và đuổi tôi ra ngoài.
No, you totally take care of your mother.	Không, bạn hoàn toàn chăm sóc mẹ bạn.
My wife loves it because she can't throw very far yet.	Vợ tôi thích nó vì cô ấy chưa thể ném xa lắm.
None of the companies want any part of it.	Không ai trong số các công ty muốn bất kỳ phần nào của nó.
I went to bed late last night.	Tôi đã đi ngủ muộn vào đêm qua.
There are many to choose from.	Có rất nhiều để lựa chọn.
There can be multiple uses per user, per day.	Có thể có nhiều lần sử dụng cho mỗi người dùng, mỗi ngày.
All eyes are on you.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía bạn.
Think about the real-world applications of the project.	Suy nghĩ về các ứng dụng trong thế giới thực của dự án.
We had several schools there.	Chúng tôi đã có một số trường học ở đó.
One point for the whole game.	Một điểm cho cả trận đấu.
Possibly, more than a day at most.	Có thể, nhiều nhất là hơn một ngày.
She is so small.	Cô ấy thật nhỏ bé.
Everyone was there.	Mọi người đã ở đó.
Not fun.	Không vui đâu.
Easy to say and remember.	Dễ dàng để nói và nhớ.
Now, if you just signed, we're running out of time.	Bây giờ, nếu bạn chỉ cần ký, chúng tôi sắp hết thời gian.
I do not know this guy.	Tôi không biết người này.
No birth control method is perfect.	Không có biện pháp tránh thai nào là hoàn hảo.
Don't know what we did.	Không biết chúng tôi đã làm gì.
What he wanted was his bear, which had completely disappeared.	Thứ anh ta muốn là con gấu của anh ta, nó đã hoàn toàn biến mất.
They love him in there.	Họ yêu anh ấy trong đó.
I think we'll see some good things from this team.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một số điều tốt đẹp từ đội này.
There doesn't seem to be enough quantity.	Dường như không có đủ số lượng.
Nothing ahead, nothing in return.	Không có gì phía trước, không có gì đổi lại.
Ask each other things.	Hỏi nhau những điều.
The features of the cells that fall within this area have been calculated.	Các tính năng của các ô nằm trong khu vực này đã được tính toán.
They are basically the same.	Về cơ bản chúng giống nhau.
That would be very bad in case of trouble.	Điều đó sẽ rất tệ trong trường hợp gặp rắc rối.
I have that feeling too.	Tôi cũng cảm thấy như vậy.
They have exceeded what words have to be.	Họ đã vượt quá những gì các từ có được.
It is made up of five different colors.	Nó được tạo thành từ năm màu sắc khác nhau.
Written and signed consent has been received.	Đã nhận được sự đồng ý được thông báo bằng văn bản và ký tên.
See that guy, they used to say.	Xem anh chàng đó, người ta từng nói.
I love the way they pose my legs.	Tôi thích cách họ tạo dáng cho đôi chân của tôi.
He asked if we wanted women.	Anh ấy hỏi chúng tôi có muốn phụ nữ không.
It is truly a matter of life and death.	Đó thực sự là một vấn đề của sự sống và cái chết.
But performance is key.	Nhưng hiệu suất là chìa khóa.
My hand was covered.	Tay tôi đã bị che.
She needs your help.	Cô ấy cần sự giúp đỡ của bạn.
Well, they didn't.	Chà, họ đã không làm được.
From then on it formed in my mind.	Từ đó đã thành hình trong tâm trí tôi.
I tried something different this time.	Tôi đã thử một cái gì đó khác lần này.
Then it's just another money shot isn't it.	Sau đó, nó chỉ là một cú bắn tiền khác phải không.
It appeared just behind the low trees.	Mà nó hiện ra ngay đằng sau những cái cây thấp.
I did not know how the value.	Tôi đã không biết làm thế nào giá trị.
So I became passionate about writing.	Vì vậy, tôi bắt đầu đam mê viết lách.
Some of the observed effects do not fit some of these models.	Một số hiệu ứng quan sát được không phù hợp với một số mô hình này.
End of story.	Kết thúc câu chuyện.
There is a King bed.	Có một chiếc giường King.
And it took them more than an hour to put out the fire.	Và họ đã phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để dập lửa.
If not, we will live far apart.	Nếu không, chúng ta sẽ sống xa nhau.
We are short enough as it is.	Chúng tôi đủ ngắn như nó vốn có.
Now everything is quiet.	Bây giờ mọi thứ đã yên lặng.
So two things are connected.	Vì vậy, hai điều được kết nối.
That seems to be changing.	Điều đó dường như đang thay đổi.
It's something we constantly have to fight for.	Đó là thứ mà chúng ta liên tục phải đấu tranh.
He was shot five times.	Anh ta đã bị bắn năm phát.
It is applied to the address you enter.	Nó được áp dụng cho địa chỉ bạn nhập.
It is now a town in its own right.	Nó bây giờ là một thị trấn theo đúng nghĩa của nó.
I can start over.	Tôi có thể bắt đầu lại.
Try to figure out what this good thing is and say it.	Cố gắng tìm ra điều tốt này là gì và nói ra điều đó.
One month passed.	Một tháng trôi qua.
It was a perfect, quiet morning.	Đó là một buổi sáng hoàn hảo, yên lặng.
We said he was treated very well.	Chúng tôi nói rằng anh ấy đã được đối xử rất tốt.
We lost badly.	Chúng tôi đã thua nặng.
Going five times in one go is crazy.	Tăng gấp năm lần trong một lần thật là điên rồ.
It is a risk to keep any records.	Đó là một rủi ro để giữ bất kỳ hồ sơ.
He doesn't want to talk.	Anh không muốn nói chuyện.
And so him.	Và vì vậy anh ta.
Nothing is lost.	Không có gì bị mất.
That's just the first thing.	Đó chỉ là điều đầu tiên.
Look at you and your people.	Nhìn vào bạn và người của bạn.
You may want to ask for a room with a window.	Bạn có thể muốn yêu cầu một phòng có cửa sổ.
She had planned to tell this woman.	Cô đã lên kế hoạch nói với người phụ nữ này.
He finally made it through.	Cuối cùng thì anh ấy cũng vượt qua được.
He gave me half of it's value.	Anh ấy đã cho tôi một nửa giá trị của nó.
Where did they go and where did they come from?	Họ đã đi đâu và đến từ đâu.
It was a long walk after dinner.	Đó là chuyến đi bộ dài sau bữa tối.
But the weight of the sun image is quite heavy.	Nhưng trọng lượng của hình ảnh mặt trời là khá nặng.
He can go to any class he wants.	Anh ấy có thể đến bất kỳ lớp học nào mà anh ấy muốn.
I do not like lying.	Tôi không thích nói dối.
And the fact that we don't mean there isn't any.	Và thực tế là chúng tôi không có nghĩa là không có bất kỳ.
And they can.	Và họ có thể.
Humans would not be able to exist without animals.	Con người sẽ không thể tồn tại nếu không có động vật.
Don't try to explain the situation.	Đừng cố gắng giải thích tình hình.
Suddenly he didn't like it.	Đột nhiên anh không thích nó.
We had probably the best years there.	Chúng tôi có lẽ đã có những năm tuyệt vời nhất ở đó.
You can ask them to make a list.	Bạn có thể yêu cầu họ lập một danh sách.
We will not lie to you.	Chúng tôi sẽ không nói dối bạn.
You walk into a medical office and see a doctor.	Bạn bước vào văn phòng y tế và gặp bác sĩ.
I can't ask about another man.	Tôi không thể hỏi về một người đàn ông khác.
That way we each had to touch him three times.	Bằng cách đó, mỗi chúng tôi phải chạm vào anh ấy ba lần.
Have a great afternoon.	Chúc một buổi chiều tuyệt vời.
I received absolutely no response from them.	Tôi hoàn toàn không nhận được phản hồi từ họ.
I will be gone a long time ago.	Tôi sẽ đi từ lâu rồi.
She is too green.	Cô ấy quá xanh.
That doesn't mean it's not there.	Điều đó không có nghĩa là nó không có ở đó.
But in code it doesn't work.	Nhưng trong mã nó không hoạt động.
Then she told him she was going home.	Sau đó cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ về nhà.
It was his heart that killed him.	Chính trái tim đã giết chết anh.
Please take note of this.	Xin lưu ý về điều này.
It tells us very little.	Nó cho chúng ta biết rất ít.
To have the right weight, proper sleep is very important.	Để có cân nặng phù hợp, giấc ngủ thích hợp là rất quan trọng.
This is an example of cultural differences.	Đây là một ví dụ về sự khác biệt trong văn hóa.
She hasn't changed.	Cô ấy đã không thay đổi.
As such, we have different 'problem' areas.	Như vậy, chúng ta có các khu vực 'vấn đề' khác nhau.
You have grown since we bought it.	Bạn đã phát triển kể từ khi chúng tôi mua nó.
My brother and sister.	Anh trai và em gái của tôi.
Otherwise, one of the symptoms seems positive.	Nếu không, một trong các triệu chứng có vẻ dương tính.
She's a bit weird.	Cô ấy hơi kỳ quặc.
He's measuring them or measuring something, we don't quite know what.	Anh ta đo chúng hoặc đo một cái gì đó, chúng tôi không biết hoàn toàn là gì.
Other things to him mean much more than money.	Những thứ khác đối với anh ấy còn có ý nghĩa hơn nhiều so với tiền bạc.
It is cool to the touch.	Nó là mát mẻ khi chạm vào.
I have to let someone else in.	Tôi phải cho người khác vào.
No one around.	Không có ai xung quanh.
It turns out that this is not the case in general.	Nó chỉ ra rằng đây không phải là trường hợp nói chung.
We have a great spot for it.	Chúng tôi có một vị trí tuyệt vời cho nó.
It's a fun and simple project.	Đó là một dự án vui vẻ và đơn giản.
If there is no body, there is no evidence.	Nếu không có xác, không có bằng chứng.
That's it, you've seen it now.	Đó là nó, anh đã nhìn thấy nó ngay bây giờ.
Some examples are described above.	Một số ví dụ được mô tả ở trên.
They seem to go back to the time before cooled.	Họ dường như quay trở lại thời điểm trước khi nguội.
This is when he really turned my life around.	Đây là lúc anh ấy thực sự xoay chuyển cuộc đời tôi.
And as pointed out earlier, money can be followed.	Và như đã chỉ ra trước đó, tiền có thể được theo sau.
Not in the legs.	Không phải ở chân.
Some days it hurts really bad.	Một số ngày nó đau thực sự tồi tệ.
The science of diagnosis and treatment.	Khoa học chẩn đoán và điều trị.
She forced a small smile.	Cô cố nặn ra một nụ cười nhỏ.
We will be like that.	Chúng tôi sẽ như vậy.
Even his behavior when he returned to the city improved.	Ngay cả hành vi của anh ấy khi trở lại thành phố cũng được cải thiện.
You won't need it.	Bạn sẽ không cần nó.
If you need or want anything, let me know.	Nếu bạn cần hoặc muốn bất cứ điều gì, hãy cho tôi biết.
I think data is one way to do it at scale.	Tôi nghĩ rằng dữ liệu là một cách để làm điều đó trên quy mô lớn.
But it shouldn't.	Nhưng nó không nên.
Come anytime.	Hãy đến bất cứ lúc nào.
But he kept coming back.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục quay lại.
His eyes are the same color as yours.	Đôi mắt của anh ấy giống màu của bạn.
My message is who you are.	Thông điệp của tôi là bạn là ai.
But now, he wanted more than that.	Nhưng bây giờ, anh muốn nhiều hơn thế.
It seemed to make sense at the time.	Nó dường như có ý nghĩa vào thời điểm đó.
Assume the useful life is seven years.	Giả sử thời gian sử dụng hữu ích là bảy năm.
By viewing words.	Bằng cách xem từ.
She just didn't know what it was about.	Cô ấy chỉ không biết nó về cái gì.
He knows where you live.	Anh ấy biết bạn sống ở đâu.
The first night was really cold.	Đêm đầu tiên thật sự rất lạnh.
Current plants do not seem to be like that.	Thực vật hiện tại dường như không phải như vậy.
This movie is very difficult to watch accurately.	Phim này rất khó để xem lại một cách chính xác.
It's a perfect airplane movie.	Đó là một bộ phim máy bay hoàn hảo.
This has been shown and said.	Điều này đã được hiển thị và nói.
Many people think their time has come.	Nhiều người nghĩ rằng thời của họ đã đến.
But this is normal and natural.	Nhưng điều này là bình thường và tự nhiên.
For some reason, her body's lack of heat stimulated him even more.	Vì lý do nào đó, cơ thể cô thiếu nhiệt lại càng kích thích anh hơn.
In other patients, results were normal.	Ở những bệnh nhân khác, kết quả bình thường.
It's not a great thing.	Nó không phải là điều tuyệt vời.
However, quite expensive.	Tuy nhiên, khá đắt.
You have done your research.	Bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình.
It's terrible!.	Thật là khủng khiếp !.
Some people like that.	Một vài người thích điều đó.
But it's a good reason.	Nhưng đó là một lý do chính đáng.
I have a feeling it's not me that you really want.	Tôi có cảm giác đó không phải là tôi mà bạn thực sự muốn.
Watch.	Coi chừng.
The world is not before, but in our brains.	Thế giới không phải là trước đó, mà nằm trong bộ não của chúng ta.
They are a wonder at every stage.	Họ là một kỳ quan ở mọi giai đoạn.
Moreover, this just happened today.	Hơn nữa, chuyện này mới xuất hiện hôm nay.
You need to be careful, run this fast.	Anh cần phải cẩn thận, chạy nhanh thế này.
I don't want to pay that.	Tôi không muốn trả tiền đó.
There were two men on the floor, hands and knees.	Có hai người đàn ông trên sàn, chống tay và đầu gối.
Questioning the game will be an important part of it.	Đặt câu hỏi cho trò chơi sẽ là một phần quan trọng của nó.
If a theory is published.	Nếu một lý thuyết được công bố.
Fight evil, make a difference.	Chống lại cái ác, tạo ra sự khác biệt.
Is it necessary in this case.	Có cần thiết trong trường hợp này.
I quickly noticed that the photos had something in common.	Tôi nhanh chóng nhận thấy những bức ảnh có điểm chung.
Most people probably don't like this though.	Hầu hết mọi người có thể không thích điều này mặc dù.
He's a pretty tough kid.	Nó là một đứa trẻ khá cứng rắn.
We hope you enjoy this post.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích bài đăng này.
It is not needed in other processes.	Nó không cần thiết trong các quy trình khác.
Not sure why it doesn't work.	Không chắc tại sao nó không hoạt động.
I'm not in charge of them.	Tôi không phụ trách chúng.
They've had a long way to go.	Họ đã có một chặng đường dài để đi.
Be peaceful.	Được bình yên.
This is the season of teams working together.	Đây là mùa giải của các đội làm việc cùng nhau.
I try to calm down.	Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
We will return to this point in future work.	Chúng tôi sẽ trở lại điểm này trong công việc trong tương lai.
We have to take some action.	Chúng ta phải thực hiện một số hành động.
I've seen some of that from him.	Tôi đã thấy một số điều đó từ anh ấy.
Life can never die.	Cuộc sống không bao giờ có thể chết.
If you don't know what that is.	Nếu bạn không biết đó là những gì.
At least not immediately.	Ít nhất là không phải ngay lập tức.
Think you don't have much to offer anyone.	Nghĩ rằng bạn không có nhiều thứ để cung cấp cho bất kỳ ai.
I want to stay with my friends.	Tôi muốn ở với bạn bè của tôi.
I love modern technology.	Tôi yêu công nghệ hiện đại.
We were interested.	Chúng tôi đã quan tâm.
I hope she will say something against it.	Tôi mong cô ấy sẽ nói điều gì đó chống lại nó.
The idea of ​​a low close from last week is off the table.	Ý tưởng đóng cửa thấp từ tuần trước là khỏi bàn.
Nothing in the air.	Không có gì trong không khí.
One such link could be knowledge.	Một liên kết như vậy có thể là kiến ​​thức.
I want to hear everything.	Tôi muốn nghe tất cả mọi thứ.
I try to be nice to my fans.	Tôi cố gắng đối xử tốt với người hâm mộ của mình.
The leaves of the plant are long and pointed.	Lá của cây dài và nhọn.
That can happen in just a few minutes.	Điều đó có thể chỉ diễn ra trong vài phút.
Now he is holding a gun.	Lúc này anh ta đang cầm súng.
That is a difficulty.	Đó là một khó khăn.
All the fun is in the costumes.	Tất cả những niềm vui là trong trang phục.
Write to him at.	Viết cho anh ấy tại.
Change back to being human now.	Thay đổi trở lại thành con người ngay bây giờ.
He is approaching his recent home.	Anh ấy đang tiến gần đến ngôi nhà gần đây của mình.
Chances are, nine years will be better.	Rất có thể, chín năm sẽ tốt hơn.
But we have been working on this and it has been quite successful.	Nhưng chúng tôi đã làm việc về điều này và đã khá thành công.
I have failed time and time again in my life.	Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong đời.
We never really stopped.	Chúng tôi chưa bao giờ thực sự dừng lại.
He seems to be somewhere else.	Anh ấy dường như đang ở một nơi khác.
At least you're moving.	Ít nhất thì bạn đang di chuyển.
She came straight to us from the hospital.	Cô ấy đến thẳng với chúng tôi từ bệnh viện.
He said it meant a lot to him.	Anh ấy nói nó có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy.
But not long.	Nhưng đừng lâu.
It had such power over her.	Nó có sức mạnh như vậy đối với cô ấy.
If you can't protect a right, it's worthless.	Nếu bạn không thể bảo vệ một quyền, nó không có giá trị.
Also important is when you do each task.	Cũng quan trọng là khi bạn thực hiện mỗi nhiệm vụ.
Tea was available in the room.	Trà đã có sẵn trong phòng.
All of these add up to actual power.	Tất cả những thứ này cộng lại thành sức mạnh thực tế.
The latter condition is the most common.	Tình trạng sau là phổ biến nhất.
It wasn't long before it passed over my head.	Nó không bao lâu trước khi nó vượt qua đầu của tôi.
Harness the air you're breathing and make your voice heard.	Khai thác không khí bạn đang thở và làm cho giọng nói của bạn được lắng nghe.
Sample vehicles and standard errors are reported.	Các phương tiện mẫu và lỗi tiêu chuẩn được báo cáo.
He doesn't like driving at night anymore.	Anh ấy không thích lái xe vào ban đêm nữa.
Three more steps.	Ba bước nữa.
To stop production.	Để ngừng sản xuất.
This time there was another guy.	Lần này có một chàng trai khác.
Pay special attention to possible causes and their treatment.	Đặc biệt chú ý đến các nguyên nhân có thể xảy ra và cách điều trị của chúng.
All of this has been developed as we move forward.	Tất cả điều này đã được phát triển khi chúng tôi tiến lên phía trước.
If you don't, he will kill your mother.	Nếu bạn không làm vậy, anh ta sẽ giết mẹ bạn.
He's getting away with murder, as it were.	Anh ta đang thoát khỏi tội giết người, như nó đã từng.
You must participate.	Bạn phải tham gia.
I am still doing well and my recovery plan is in progress.	Tôi vẫn đang làm tốt và kế hoạch phục hồi của tôi đang được tiến hành.
There are two under construction.	Có hai cái đang được xây dựng.
I wish we had kept that name.	Tôi ước rằng chúng tôi đã giữ cái tên đó.
I was surprised to find it there.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy nó ở đó.
Or rather, he talks a lot.	Hay đúng hơn là anh ấy nói rất nhiều.
She's not ready to give up her good looks.	Cô ấy chưa sẵn sàng từ bỏ vẻ ngoài xinh đẹp.
In general, even the direction can be wrong.	Nói chung, ngay cả phương hướng cũng có thể sai.
Happened for many years.	Đã diễn ra trong nhiều năm.
That will change.	Điều đó sẽ thay đổi.
Everyone seems to like each other.	Mọi người có vẻ thích nhau.
She is as happy as can be.	Cô ấy hạnh phúc như có thể.
Conditions here.	Các điều kiện ở đây.
Stir over low heat until smooth.	Khuấy trên lửa nhỏ cho đến khi mịn.
But they don't have any of the following.	Nhưng họ không có bất kỳ thứ gì sau đây.
And the news doesn't make things any easier.	Và tin tức không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
Someone to give him strength and confidence.	Ai đó để cho anh ấy sức mạnh và sự tự tin.
She couldn't give up.	Cô không thể bỏ cuộc.
We want to get married.	Chúng tôi muốn kết hôn.
He found me before.	Anh ấy đã tìm thấy tôi trước đây.
We talked about it recently.	Chúng tôi đã nói về nó gần đây.
She refused to show them, saying it was none of their business.	Cô ấy từ chối cho họ xem, nói rằng đó không phải việc của họ.
Be careful not to leave any pieces of skin behind.	Hãy cẩn thận không để sót lại bất kỳ mảnh da nào.
But there are some cases where you can, especially in the summer.	Nhưng có một số trường hợp bạn có thể bị, đặc biệt là vào mùa hè.
No, they have no right to judge.	Không, họ không có quyền phán xét.
It was clear that he simply had no strength left.	Rõ ràng là anh ấy chỉ đơn giản là không còn sức lực.
Well, you know nothing about difficulty.	Chà, bạn không biết gì về sự khó khăn đâu.
The music she makes makes you feel strong and powerful.	Bản nhạc mà cô ấy tạo ra khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ và mạnh mẽ.
You are a good girl and a good professional.	Bạn là một cô gái tốt và một chuyên gia giỏi.
The man has done his job well.	Người đàn ông đã hoàn thành tốt công việc của mình.
I don't believe them.	Tôi không tin họ.
The last thing she wanted to do was kill him.	Điều cuối cùng cô muốn làm là giết anh ta.
Good or bad it has its day.	Tốt hay xấu nó có ngày của nó.
But that was just a dream.	Nhưng đó chỉ là một giấc mơ.
I feel bad for the guy.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho anh chàng.
Then exist as such.	Sau đó, tồn tại như vậy.
She died holding my hand.	Cô ấy chết khi nắm tay tôi.
Also, his tongue is also in the middle of his mouth.	Ngoài ra, lưỡi của anh ấy cũng ở giữa miệng.
Come on, that is.	Cố lên, đó là.
They are gentle, but come from a number of people.	Chúng nhẹ nhàng, nhưng đến từ một số người.
It moves on all fours and is very large.	Nó di chuyển bằng bốn chân và rất lớn.
But for sure, she is a quirky and beautiful woman.	Nhưng chắc chắn, cô ấy là một người phụ nữ kỳ quặc và xinh đẹp.
However, she was not afraid.	Tuy nhiên, cô không sợ.
Really, it's just a movie.	Thực sự, đó chỉ là một bộ phim.
Both I received from service.	Cả hai tôi nhận được từ dịch vụ.
Fast and loud.	Nhanh và ồn ào.
Little is known about its direct effects on tumor cells.	Người ta biết rất ít về ảnh hưởng trực tiếp của nó đối với các tế bào khối u.
I saw that picture this morning.	Tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó sáng nay.
I think it has affected my health.	Tôi nghĩ nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi.
Third place is not our real position.	Vị trí thứ ba không phải là vị trí thực sự của chúng tôi.
Remove and let cool completely.	Lấy ra và để nguội hoàn toàn.
He doesn't because he knows what kind of person she is.	Anh ta không vì anh ta biết cô ấy là người như thế nào.
I took her everywhere with me.	Tôi đã đưa cô ấy đi khắp mọi nơi với tôi.
You and I, we can't sit still forever.	Tôi và bạn, chúng ta không thể ngồi mãi một chỗ nữa.
His understanding has increased.	Khả năng hiểu biết của anh ấy đã tăng lên.
His situation was no different.	Tình hình của anh ấy không khác gì.
I tried to get home, but went straight to bed.	Tôi cố gắng về đến nhà, nhưng đi thẳng vào giường.
She will take care of everything.	Cô ấy sẽ lo tất cả mọi thứ.
Then no human would exist, it was as simple as that.	Vậy thì sẽ không có con người nào tồn tại, nó đơn giản như vậy.
Several issues exist regarding these currently available devices.	Một số vấn đề tồn tại liên quan đến các thiết bị hiện có sẵn này.
I haven't called him yet.	Tôi vẫn chưa gọi cho anh ấy.
We must hold the government to account.	Chúng ta phải giữ chính phủ để giải trình.
But that's what they need.	Nhưng đó là thứ họ cần.
Once students see this, the debate becomes less personal.	Một khi học sinh thấy điều này, cuộc tranh luận trở nên ít cá nhân hơn.
Or continue.	Hoặc tiếp tục.
I was a child then.	Khi đó tôi còn là một đứa trẻ.
He has no other related symptoms.	Anh ta không có triệu chứng liên quan nào khác.
Unfortunately, this can mean two things.	Thật không may, điều này có thể có nghĩa là hai điều.
You will have nothing.	Bạn sẽ không có gì cả.
Just the right temperature.	Chỉ cần nhiệt độ thích hợp.
I hope it will be useful to others in the community.	Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho những người khác trong cộng đồng.
It is very good to use.	Nó rất tốt để sử dụng.
Your physical body can go further than you think.	Cơ thể vật lý của bạn có thể tiến xa hơn những gì bạn vẫn tưởng.
I just thought maybe he knew this dog.	Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ anh ta biết con chó này.
I look forward to having dinner with her.	Tôi mong được ăn tối với cô ấy.
And it is researched to choose the style.	Và nó được nghiên cứu để lựa chọn phong cách.
The data has been entered into a computer database.	Dữ liệu đã được nhập vào cơ sở dữ liệu máy tính.
The larger the sample, the higher the sample noise.	Mẫu càng lớn thì nhiễu mẫu càng cao.
First, however, he denies any knowledge of the crime.	Tuy nhiên, trước tiên, anh ta phủ nhận mọi kiến ​​thức về tội ác.
Details are available on the support page.	Thông tin chi tiết có trên trang hỗ trợ.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất nhiều.
They said again.	Họ lại nói.
There is a truth for you.	Có một sự thật cho bạn.
That certainly means there are no spiritual poor.	Điều đó chắc chắn có nghĩa là không có người nghèo về tinh thần.
Once or twice, once or twice vs.	Một hoặc hai lần, một hoặc hai lần vs.
I will post about it later.	Tôi sẽ đăng về nó sau.
Let them go their own way.	Hãy để họ đi theo con đường của họ.
There's nothing but.	Không còn gì ngoài.
He didn't know what to do either.	Anh ấy cũng không biết phải làm gì.
Now they come back to this place after a completely different journey.	Bây giờ họ trở lại nơi này sau một cuộc hành trình hoàn toàn khác.
And we don't have anywhere near a corner in the market.	Và chúng tôi không có bất cứ nơi nào gần một góc trên thị trường.
But it's not a game for me.	Nhưng nó không phải là một trò chơi đối với tôi.
Can produce.	Có thể sản xuất.
But we had a real connection.	Nhưng chúng tôi đã có một kết nối thực sự.
And it really makes a person a part of it.	Và nó thực sự biến một người trở thành một phần của nó.
Let's get over that.	Hãy vượt qua điều đó.
Nor can he.	Anh cũng không thể.
But the only thing is you can't show any light.	Nhưng điều duy nhất là bạn không thể hiển thị bất kỳ ánh sáng nào.
Consider the simple matter of the sugar in her tea.	Hãy xem xét vấn đề đơn giản của đường trong trà của cô ấy.
Such is the young man.	Người thanh niên là vậy đó.
This has a huge effect on the taste of animal meat.	Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến mùi vị của thịt động vật.
Really, really smart.	Thực sự, thực sự thông minh.
If not, no big deal, just retreat.	Nếu không, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần rút lui.
But life can be strange, complicated, and even interesting sometimes.	Nhưng cuộc sống đôi khi thật kỳ lạ, phức tạp và thậm chí là thú vị.
Five of the six subjects performed normally in this task.	Năm trong số sáu đối tượng thực hiện bình thường trong nhiệm vụ này.
And he loves to walk.	Và anh ấy thích đi bộ.
But they were pulled back.	Nhưng họ bị kéo trở lại.
It's a house, of course.	Đó là một ngôi nhà, tất nhiên.
Only one after that.	Chỉ một sau đó.
We've driven enough for now.	Chúng tôi đã lái xe đủ cho bây giờ.
And more.	Và hơn thế nữa.
I actually met him through his father.	Tôi thực sự đã gặp anh ấy thông qua cha anh ấy.
However, beautiful in their own way.	Tuy nhiên, đẹp theo cách riêng của họ.
Any comments are welcomed.	Mọi ý kiến ​​đều được hoan nghênh.
And not just any dress.	Và không chỉ bất kỳ chiếc váy nào.
We are living in modern times.	Chúng ta đang sống trong thời hiện đại.
They are smart people, very smart.	Họ là những người thông minh, rất thông minh.
In general, you cannot know for sure.	Nói chung, bạn không thể biết chắc chắn.
I barely noticed it out of the corner of my eye.	Tôi hầu như không nhận ra nó khỏi khóe mắt của mình.
This call will work in the rain.	Cuộc gọi này sẽ hoạt động trong mưa.
Maybe next time.	Có lẽ lần sau.
He feels the lightness of the body, the lightness of the heart.	Anh ta cảm thấy nhẹ nhàng của cơ thể, nhẹ của trái tim.
We are living in the dark.	Chúng ta đang sống trong bóng tối.
He is currently doing his military service.	Hiện anh ấy thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Looks like he got rid of the guys on the street.	Có vẻ như anh ta đã đuổi được những kẻ ra đường.
Someone needs to step up and start taking responsibility.	Cần có người đứng lên và bắt đầu nhận trách nhiệm.
Perhaps it is best not to identify the others.	Có lẽ tốt nhất là không nên xác định những người khác.
You start to wonder where you're going.	Bạn bắt đầu tự hỏi mình sẽ đi đâu.
I also liked him as a player.	Tôi cũng thích anh ấy khi còn là một cầu thủ.
These patients were included in this study as disease controls.	Những bệnh nhân này được đưa vào nghiên cứu này với tư cách là những người kiểm soát bệnh tật.
Something is happening now, but we don't know what or where.	Có điều gì đó đang xảy ra bây giờ, nhưng chúng tôi không biết cái gì và ở đâu.
It also stood and walked towards her up the bank.	Nó cũng đứng và tiến về phía cô ấy lên ngân hàng.
This issue definitely needs further study.	Vấn đề này chắc chắn cần được nghiên cứu thêm.
People look at us like animals.	Mọi người nhìn chúng tôi như động vật.
I can go in the morning, if you like.	Tôi có thể đi vào buổi sáng, nếu bạn thích.
Stay still in the game so you don't get sick.	Giữ yên trong trò chơi để không bị ốm.
Such problems tend to be very difficult.	Những vấn đề như vậy có xu hướng rất khó.
Well, that's pretty much what happened.	Vâng, đó là khá nhiều những gì đã xảy ra.
As it is, time takes.	Như nó là, thời gian phải mất.
I think this is a perfect picture.	Tôi nghĩ đây là một bức tranh hoàn hảo.
I repeat this process a third time.	Tôi lặp lại quá trình này lần thứ ba.
But he found that he needed to win.	Nhưng anh ấy thấy rằng anh ấy cần phải chiến thắng.
I didn't sleep so well.	Tôi đã không được ngủ ngon như vậy.
Thousands more live outside the city walls.	Hàng ngàn người khác sống bên ngoài các bức tường thành phố.
Tiny shook her head.	Tiny lắc đầu.
I pointed out this is not true.	Tôi đã chỉ ra điều này không đúng.
He showed me the groups and told me to choose.	Anh ấy chỉ cho tôi các nhóm và bảo tôi chọn.
Of course he will take the test.	Tất nhiên anh ấy sẽ làm bài kiểm tra.
I can't think of what to say.	Tôi không thể nghĩ phải nói gì.
He's not very well.	Anh ấy không khỏe lắm.
Not necessary for this.	Không cần thiết cho điều này.
Draw a holding line in the center of your page.	Vẽ một đường giữ ở giữa trang của bạn.
And he stepped out into the game.	Và anh ấy bước ra trò chơi.
It seems so, anyway.	Có vẻ như vậy, dù sao.
Come to think.	Đến với ý nghĩ.
Another benefit of our methods is the speed of planning.	Một lợi ích khác của các phương pháp của chúng tôi là tốc độ lập kế hoạch.
And a lot less will actually read it.	Và ít hơn rất nhiều sẽ thực sự đọc nó.
We look forward to many years of happiness in our dream home.	Chúng tôi mong đợi nhiều năm hạnh phúc trong ngôi nhà mơ ước của chúng tôi.
Someone else uses it.	Ai đó khác sử dụng nó.
Transmission so far.	Truyền cho đến nay.
Well, we have to come here.	Chà, chúng ta phải đến đây.
Well, he will do the same.	Chà, anh ấy cũng sẽ làm như vậy.
So no one reads it.	Vì vậy, không ai đọc nó.
And her big girl parts.	Và những phần cô gái lớn của cô ấy.
I quickly turned around.	Tôi nhanh chóng quay lại.
Finally, he opened them.	Cuối cùng, anh đã mở chúng.
For example, see.	Ví dụ, hãy xem.
I played with a good level of confidence.	Tôi đã chơi với một mức độ tự tin tốt.
About this kind of work.	Về loại công việc này.
He had a plan and he saw through it.	Anh ấy đã có một kế hoạch và anh ấy đã nhìn thấu nó.
The camera is just a tool.	Máy ảnh chỉ là một công cụ.
We don't have much time.	Chúng ta không có nhiều thời gian.
I help my daughter and she keeps track of them.	Tôi giúp con gái tôi và cô ấy theo dõi chúng.
He said he could smell me.	Anh ấy nói anh ấy có thể ngửi thấy mùi của tôi.
These differences can be zero, negative or positive.	Những khác biệt này có thể có giá trị bằng 0, âm hoặc dương.
I told them how to do it, and they didn't pay attention.	Tôi đã nói với họ cách làm điều đó, và họ không chú ý.
One day everything will be gone.	Một ngày nào đó mọi thứ sẽ không còn nữa.
And sometimes, that's true.	Và đôi khi, đó là sự thật.
She needed some time to catch up.	Cô cần một chút thời gian để bắt kịp.
No difference was observed between the groups.	Không có sự khác biệt nào được quan sát thấy giữa các nhóm.
I met him on the first day of school this year.	Tôi gặp anh vào ngày tựu trường năm nay.
But then take a step forward.	Nhưng sau đó hãy tiến lên một bước.
All children completed the study.	Tất cả trẻ em đều hoàn thành nghiên cứu.
I'll have to re-read it when it's clearer.	Tôi sẽ phải đọc lại khi rõ ràng hơn.
So what we need is a new direction.	Vì vậy, những gì chúng tôi cần là một hướng đi mới.
Many interesting applications have been proposed.	Nhiều ứng dụng thú vị đã được đề xuất.
Maybe I missed a step or two.	Có lẽ tôi đã bỏ lỡ một hoặc hai bước.
She killed a man.	Cô đã giết một người đàn ông.
It makes me feel better.	Nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
You have been for many years, from what we heard.	Bạn đã ở trong nhiều năm, từ những gì chúng tôi nghe thấy.
Visit the library.	Ghé thăm thư viện.
There is no science involved.	Không có khoa học liên quan.
I entered college.	Tôi vào cao đẳng.
There are two ways to share files.	Có hai cách để chia sẻ tệp.
It shouldn't happen.	Nó không nên xảy ra.
How to listen.	Làm thế nào để lắng nghe.
Don't save them.	Đừng lưu chúng.
There are many factors to this.	Có nhiều yếu tố cho điều này.
She wanted to keep the baby.	Cô muốn giữ lại đứa bé.
It happens every few months.	Nó sẽ xảy ra vài tháng một lần.
Answer questions that people have been asking.	Trả lời những câu hỏi mà mọi người đã và đang hỏi.
He meant it.	Anh ấy có ý đó.
They felt he could be pushed.	Họ cảm thấy anh ta có thể bị đẩy.
We need to have a website.	Chúng ta cần phải có một trang web.
You are big, different.	Bạn lớn, khác biệt.
He won't need her.	Anh ấy sẽ không cần cô ấy.
Good job.	Làm tốt lắm.
I have a camera.	Tôi có máy ảnh.
Stand by me.	Đứng bên tôi.
It's quite big.	Nó khá lớn.
Her mouth opened.	Miệng cô há ra.
However, knowledge is not related to both outcome variables.	Tuy nhiên, kiến ​​thức không liên quan đến cả hai biến kết quả.
They wait and wait.	Họ chờ đợi và chờ đợi.
She went to her window and looked out.	Cô ấy đi đến cửa sổ của mình và nhìn ra ngoài.
Left is old, right is new.	Bên trái là cũ, bên phải là mới.
And that was the end of the game.	Và đó là kết thúc của trận đấu.
It means a better chance for financial security and peace of mind.	Nó có nghĩa là một cơ hội tốt hơn để đảm bảo tài chính và sự an tâm.
You know they are meant to be there for the journey.	Bạn biết họ có ý định ở đó cho cuộc hành trình.
That's what scared me.	Đó là điều khiến tôi sợ hãi.
Some of them know things.	Một số người trong số họ biết điều.
He spent the rest of his life in a chair.	Ông đã dành phần còn lại của cuộc đời mình trên một chiếc ghế.
The action itself is dangerous.	Hành động tự nó đã nguy hiểm.
And then go sightseeing.	Và sau đó đi tham quan.
Two more people looked around inside.	Hai người nữa nhìn xung quanh bên trong.
The woman does not drink alcohol.	Người phụ nữ không uống rượu.
A patient never gains functional access.	Một bệnh nhân không bao giờ đạt được chức năng truy cập.
I might want to know the location of my changes first.	Tôi có thể muốn biết vị trí thay đổi của tôi đầu tiên.
I sat in the kitchen until morning.	Tôi ngồi trong bếp cho đến sáng.
I usually have lunch at one o'clock.	Tôi thường ăn trưa vào lúc một giờ.
I said he should buy one.	Tôi nói anh ấy nên mua một cái.
For him, it serves as a seat.	Đối với anh ta, nó phục vụ như một chỗ ngồi.
We are sure you will find others.	Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những người khác.
I went to bed after that.	Tôi đi ngủ sau đó.
She is very easily taken advantage of.	Cô ấy rất dễ bị lợi dụng.
It's very, very far away.	Nó rất xa, rất xa.
The nature of the statements.	Bản chất của các tuyên bố.
Some of them are true.	Một số trong số đó là sự thật.
I just do one job.	Tôi chỉ làm một công việc.
I designed it to do just that.	Tôi thiết kế nó để làm điều đó.
You know what's out there.	Bạn biết những gì ngoài đó.
He had done the same thing himself the previous morning.	Anh ấy đã tự mình làm điều tương tự vào sáng hôm trước.
You can even make white.	Bạn thậm chí có thể tạo ra màu trắng.
There is a trading machine down the hall to your left.	Có một máy tính giao dịch ở dưới sảnh bên trái của bạn.
There are many problems in this movie.	Có rất nhiều vấn đề trong bộ phim này.
We just need to understand its purpose and what it's there for.	Chúng ta chỉ cần hiểu mục đích của nó và nó ở đó để làm gì.
I'm feeling scared.	Tôi cảm thấy sợ.
Write down your goals and fight for them.	Viết ra các mục tiêu của bạn và chiến đấu vì chúng.
Do it for yourself.	Làm điều đó cho chính mình.
It feels like it takes forever.	Nó cảm thấy như nó mất mãi mãi.
This difference usually increases as the read speed increases.	Sự khác biệt này thường tăng lên khi tốc độ đọc ngày càng tăng.
They will eventually leave.	Cuối cùng họ sẽ rời đi.
They sat next to him during lunch.	Họ ngồi cạnh anh trong bữa trưa.
We became close during my time there.	Chúng tôi đã trở nên thân thiết trong thời gian tôi ở đó.
I used to be there.	Tôi đã từng ở đó.
That makes perfect sense to me.	Điều đó có vẻ hoàn toàn hợp lý đối với tôi.
People walk instead of driving.	Mọi người đi bộ thay vì lái xe.
They just want to be involved.	Họ chỉ muốn được tham gia.
I know you want to have children.	Tôi biết bạn muốn có con.
Religion is not a matter of literature, but of life.	Tôn giáo không phải là vấn đề của văn học, mà là của cuộc sống.
I don't really need them.	Tôi không thực sự cần chúng.
Maybe that's why they fail so often.	Có lẽ đó là lý do tại sao họ thất bại thường xuyên.
All words are then his, drawn from various works.	Tất cả các từ sau đó là của anh ấy, được rút ra từ các tác phẩm khác nhau.
It was a nice trip to go there and record.	Đó là một chuyến đi tốt đẹp để đến đó và ghi lại.
I can never die.	Tôi không bao giờ có thể chết.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
This needs little explanation.	Điều này cần ít lời giải thích.
The worst is over now, please don't worry.	Điều tồi tệ nhất đã qua bây giờ, xin đừng lo lắng.
You need to be saved.	Bạn cần được cứu.
Let me explain this.	Hãy để tôi giải thích điều này.
That's really it.	Đó thực sự là nó.
That's usually bad, but in this case it's actually good.	Điều đó thường là xấu, nhưng trong trường hợp này thì nó thực sự tốt.
We can call, email or text you what we've found.	Chúng tôi có thể gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin cho bạn những gì chúng tôi đã tìm ra.
She says that they must forget each other.	Cô ấy nói rằng họ phải quên nhau.
Five series of experiments were performed.	Năm loạt thí nghiệm đã được thực hiện.
Although this fixes the problem.	Mặc dù điều này khắc phục sự cố.
They have already gone.	Họ đã đi rồi.
She couldn't find it, couldn't feel anything.	Cô không thể tìm thấy nó, không cảm thấy gì cả.
Physical science couldn't be better.	Khoa học vật lý không thể tốt hơn.
Then he took a step back.	Sau đó anh ta lùi lại một bước.
I'm a bit worried about that.	Tôi hơi lo lắng về điều đó.
I feel like it's a little bit closer.	Tôi cảm thấy nó giống như cảm giác gần gũi hơn một chút.
That is your right.	Đó là quyền của bạn.
That has an impact.	Điều đó có tác động.
They stopped running.	Họ ngừng chạy.
We don't know how much he will fight.	Chúng tôi không biết anh ấy sẽ chiến đấu đến mức nào.
General government objects do not have this property.	Các đối tượng của chính phủ chung không có tính chất này.
The long hours seem to never end.	Giờ dài dường như không bao giờ kết thúc.
Your game is not good enough.	Trò chơi của bạn không đủ tốt.
Fans will feel the same way about any group of players.	Người hâm mộ sẽ cảm thấy như vậy về bất kỳ nhóm cầu thủ nào.
Cancer patients feel better when they are outside in nature.	Bệnh nhân ung thư cảm thấy dễ chịu hơn khi họ được ra ngoài tự nhiên.
Every time that happens, I get really upset.	Mỗi lần chuyện đó xảy ra, tôi luôn rất phiền.
Well, maybe a little more scared.	Chà, có lẽ sợ hơn một chút.
Young players are cheap.	Cầu thủ trẻ bị rẻ.
You know, so you still look good in the pictures and everything.	Bạn biết đấy, vì vậy bạn vẫn trông đẹp trong các bức ảnh và mọi thứ.
All authors contributed to the interpretation of the results and the final manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích các kết quả và bản thảo cuối cùng.
I stood and listened for a while.	Tôi đứng nghe một lúc.
And it's not good enough for just you to get clean.	Và nó không đủ tốt để chỉ bạn có được trong sạch.
Now let's go back, my girl.	Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại, cô gái của tôi.
I hope you do not mind.	Tôi hy vọng bạn không phiền.
Health seems to be a popular field.	Sức khỏe dường như là lĩnh vực phổ biến.
I haven't needed it since she died.	Anh đã không cần nó kể từ khi cô ấy chết.
Of course it will never really end.	Tất nhiên nó sẽ không bao giờ thực sự kết thúc.
Their lives are different.	Cuộc sống của họ khác nhau.
They were better.	Họ đã tốt hơn.
These three factors are the most common risk factors in the population.	Ba yếu tố này là những yếu tố nguy cơ phổ biến nhất trong dân số.
It has been a long time coming.	Nó đã được một thời gian dài đến.
Great initial experience.	Trải nghiệm ban đầu tuyệt vời.
Exactly thirty minutes, no more, no less.	Đúng ba mươi phút, không hơn, không kém.
Repeat the process two more times.	Lặp lại quy trình hai lần nữa.
I know what you're up against here.	Tôi biết những gì bạn đang chống lại ở đây.
They finally started to respect me.	Cuối cùng thì họ cũng bắt đầu tôn trọng tôi.
She doesn't even have a name.	Cô ấy thậm chí không có tên.
They don't have to.	Họ không cần phải làm vậy.
He often leaves due to not having a job with the office.	Anh ta thường rời đi do không có việc làm với văn phòng.
She flashed an evil smile at him.	Cô nở một nụ cười xấu xa về phía anh.
Everything went very well.	Mọi thứ diễn ra rất tốt.
Everyone will get rich from this big kid.	Mọi người đều sẽ làm giàu từ đứa trẻ to lớn này.
Suddenly he heard a wild noise from his mother.	Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động hoang dã từ mẹ anh.
They often think only of themselves.	Họ thường chỉ nghĩ về bản thân họ.
I talked to you.	Tôi đã nói chuyện với bạn.
I simply want to run the function.	Tôi chỉ đơn giản là muốn chạy chức năng.
A pain somewhere.	Một nỗi đau ở đâu đó.
Specials will be in a future update.	Đặc biệt sẽ có trong một bản cập nhật trong tương lai.
They think we are like them.	Họ nghĩ rằng chúng tôi giống họ.
He mentioned you by name.	Anh ấy đã đề cập đến bạn bằng tên.
Your teacher will represent you.	Giáo viên của bạn sẽ là người đại diện cho bạn.
This is a fun shoot.	Đây là một buổi chụp vui vẻ.
I captured an instant mental picture of him.	Tôi đã chụp được một bức ảnh tinh thần ngay lập tức về anh ta.
However, that is just my personal opinion.	Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi.
However, a bad effect was created.	Tuy nhiên, một hiệu ứng xấu đã được tạo ra.
The more you resist the current, the worse it gets.	Bạn càng chống lại dòng điện, nó càng trở nên tồi tệ hơn.
Kill them from afar.	Giết chúng từ xa.
It was a very dangerous time.	Đó là một thời gian rất nguy hiểm.
However, this should be considered a lower limit.	Tuy nhiên, đây nên được coi là một giới hạn thấp hơn.
You cannot copy that.	Bạn không thể sao chép điều đó.
And her stupid sign.	Và dấu hiệu ngu ngốc của cô ấy.
She is kind and friendly to everyone.	Cô ấy tốt bụng và thân thiện với tất cả mọi người.
However, there is still room for improvement.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khả năng để cải thiện hoạt động.
Experiment design, data analysis and writing.	Thiết kế thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bài.
However, the tree did not hit me.	Tuy nhiên, cái cây không đánh tôi.
You don't get material from nothing.	Bạn không nhận được vật chất từ ​​con số không.
We offer classes when students are available to join.	Chúng tôi cung cấp các lớp học khi học viên có sẵn để tham gia.
You just need to handle them properly.	Bạn chỉ cần xử lý chúng đúng cách.
Let me try to explain.	Hãy để tôi cố gắng giải thích.
I sat on the chair with the phone in front of me.	Tôi ngồi trên ghế với điện thoại trước mặt.
Fight for calm.	Chiến đấu cho sự bình tĩnh.
She can't talk to us.	Cô ấy không thể nói chuyện với chúng tôi.
Then she met the man.	Sau đó, cô đã gặp người đàn ông.
Simple, but beautiful.	Đơn giản, nhưng đẹp.
Drink it.	Uống đi.
She will never stand a chance.	Cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội.
There is something strange about the car.	Có điều gì đó kỳ lạ về chiếc xe.
I turned a few myself.	Tôi quay một vài bản thân mình.
I started writing about it.	Tôi bắt đầu viết về điều đó.
And keep a tight account.	Và giữ một tài khoản chặt chẽ.
We were lost, unable to guide us by the sun or the stars.	Chúng tôi bị lạc, không thể dẫn đường bằng mặt trời hoặc các vì sao.
Pale college kid.	Đứa trẻ đại học nhợt nhạt.
That's a lot of funny things.	Thật là nhiều điều buồn cười.
They just love it.	Họ chỉ yêu thích nó.
This will take a lot of work.	Điều này sẽ mất rất nhiều công việc.
I think the job did well for him.	Tôi nghĩ rằng công việc đã làm tốt cho anh ấy.
I will be very happy.	Tôi sẽ rất vui.
Well, none of this is funny.	Chà, không có điều nào trong số này là buồn cười.
This service is not ready yet.	Dịch vụ này chưa sẵn sàng.
It is happening every day.	Nó đang diễn ra hàng ngày.
People will want to order now.	Mọi người sẽ muốn đặt hàng ngay bây giờ.
I wonder what they did with it.	Tôi tự hỏi họ đã làm gì với nó.
A book lay open, face down on the floor beside it.	Một cuốn sách nằm mở, úp mặt xuống sàn bên cạnh nó.
He told himself he had to go for it.	Anh ấy tự nhủ mình phải đi cho nó.
I want to find out who did this.	Tôi muốn tìm ra ai đã làm điều này.
I can never find enough time from week to week.	Tôi không bao giờ có thể tìm thấy đủ thời gian từ tuần này sang tuần khác.
I'll let you agree the rest with him.	Tôi sẽ để bạn đồng ý phần còn lại với anh ta.
If so, bro, that's the end.	Nếu có, anh à, thế là kết thúc.
Someone beat me in minutes.	Ai đó đã đánh bại tôi trong vài phút.
I'm not your threat, they are.	Tôi không phải là mối đe dọa của bạn, họ là.
That is not a necessity.	Đó không phải là điều cần thiết.
Data are the mean of three independent experiments.	Dữ liệu là giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
Run, talk to yourself.	Chạy, nói chuyện với chính mình.
The staff are very friendly.	Các nhân viên rất thân thiện.
It's as good as it gets.	Nó tốt như nó được.
A lot of useful work is done on board.	Rất nhiều công việc hữu ích được thực hiện trên tàu.
Food prices depend on where you eat.	Giá đồ ăn tùy thuộc vào nơi bạn ăn.
Suddenly, his eyes were fixed on mine.	Đột nhiên, mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Only girls make noise.	Chỉ có cô gái làm ồn.
It doesn't matter how much you feel connected to someone.	Không quan trọng bạn cảm thấy kết nối với ai đó nhiều như thế nào.
I didn't put it down.	Tôi không đặt nó xuống.
Adults will have heart failure.	Người lớn sẽ bị suy tim.
He can't keep it though.	Anh ấy không thể giữ nó mặc dù.
He can travel.	Anh ấy có thể đi du lịch.
You try to copy it there and read, but you can't.	Bạn cố gắng sao chép nó ở đó và đọc, nhưng bạn không thể.
For the first time in his life, he felt whole.	Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy toàn diện.
Participated in experimental work.	Đã tham gia vào công việc thử nghiệm.
This is not normal but it is important to know.	Đây không phải là điều bình thường nhưng cần phải biết.
Everything is in slow motion.	Mọi thứ đang chuyển động chậm.
To our knowledge, this is the second reported case.	Theo hiểu biết của chúng tôi, đó là trường hợp thứ hai được báo cáo.
Her son is dead.	Con trai cô ấy đã chết.
Also, characters' understanding of their situation can change.	Cũng như vậy, sự hiểu biết của các nhân vật về hoàn cảnh của họ có thể thay đổi.
There, the individual components were identified.	Ở đó, các thành phần riêng lẻ đã được xác định.
What are you waiting for?.	Bạn đang chờ đợi điều gì?.
I think he was in a much better position.	Tôi nghĩ anh ấy đã ở vị trí tốt hơn nhiều.
We want her out of our industry so badly.	Chúng tôi muốn cô ấy ra khỏi ngành của chúng tôi thật tệ.
It's not fair.	Nó không công bằng.
And how to share it.	Và làm thế nào để chia sẻ nó.
Now for business.	Bây giờ để kinh doanh.
Like, something about it just doesn't seem real.	Giống như, một cái gì đó về nó dường như không có thật.
There are some smart people out there.	Có một số người thông minh ở đó.
Others were asleep.	Những người khác đã ngủ.
He's down in the village.	Anh ấy ở dưới làng.
Time will comfort you.	Thời gian sẽ an ủi bạn.
He had thought, had hoped, with time it would stop doing that.	Anh đã nghĩ, đã hy vọng, với thời gian nó sẽ ngừng làm điều đó.
No side effects were observed during the study period.	Không có tác dụng phụ được quan sát thấy trong thời gian nghiên cứu.
For a few days, a week at most.	Trong vài ngày, nhiều nhất là một tuần.
They couldn't keep their hands off each other for a second.	Không thể rời tay khỏi nhau một giây phút nào.
He did an analysis of the problem.	Anh ấy đã thực hiện một phân tích về vấn đề.
The man came to the other son and gave the same order.	Người đàn ông đến với người con trai kia và ra lệnh tương tự.
Maybe they won't notice me, maybe they will.	Có lẽ họ sẽ không để ý đến tôi, có lẽ họ sẽ làm vậy.
I bought one of the television sets.	Tôi đã mua một trong những máy thu hình.
And that color.	Và màu sắc đó.
It's in the art scene.	Đó là trong bối cảnh nghệ thuật.
All security is really going down.	Tất cả an ninh đang thực sự đi xuống.
But then the police came and shut the party down.	Nhưng sau đó cảnh sát đến và đóng cửa bữa tiệc.
Download immediately.	Tải xuống ngay lập tức.
It has two aspects.	Nó có hai khía cạnh.
And he never saw it.	Và anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó.
I also don't know how to handle it.	Tôi cũng không biết làm thế nào để xử lý nó.
Even here, however, significant differences exist between products.	Tuy nhiên, ngay cả ở đây, vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa các sản phẩm.
Away from our story at last.	Rời xa câu chuyện của chúng tôi cuối cùng.
You can learn a lot about what you are doing.	Bạn có thể học được nhiều điều về những gì bạn đang làm.
It could be once a year.	Nó có thể là một lần một năm.
He thought he was wrong in the first place.	Anh nghĩ ngay từ đầu anh đã sai.
Individuals are expected to provide their own equipment.	Các cá nhân được mong đợi cung cấp thiết bị của riêng họ.
In fact, we will see.	Trong thực tế, chúng ta sẽ thấy.
A political system must develop from within.	Một hệ thống chính trị phải phát triển từ bên trong.
She knew she couldn't do that.	Cô biết mình không thể làm điều đó.
But in the end it did.	Nhưng kết thúc nó đã làm.
He will also have to win her back.	Anh cũng sẽ phải giành lại cô ấy.
I checked it out.	Tôi đã kiểm tra nó ra.
Their mission is life.	Nhiệm vụ của họ là cuộc sống.
Distance between everything matters.	Khoảng cách giữa mọi thứ quan trọng.
Anything is possible now but never possible.	Mọi thứ đều có thể xảy ra bây giờ mà không bao giờ có thể.
This usually happens the night before or the morning of surgery.	Điều này thường xảy ra vào đêm trước hoặc sáng ngày phẫu thuật.
My one question is.	Một câu hỏi của tôi là.
If he does that, the team will be fine.	Nếu anh ấy làm điều đó, cả đội sẽ ổn.
In a car, driving, it's very serious.	Trong một chiếc xe hơi, đang lái xe, nó rất nghiêm túc.
The defendant returned after a few steps.	Bị cáo quay lại sau vài bước.
My husband and many others died in the fire.	Chồng tôi và rất nhiều người khác đã chết trong đám cháy.
I definitely hate the taste.	Tôi chắc chắn ghét mùi vị.
We will keep them here.	Chúng tôi sẽ giữ chúng ở đây.
This gets worse at night.	Điều này trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm.
If it sounds too good to be true, it probably is.	Nếu nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật thì nó có thể là như vậy.
They did nothing.	Họ không làm gì cả.
You have to say whether it does so or not.	Bạn phải nói liệu nó có làm như vậy hay không.
Give them a reason.	Cho họ một lý do.
Either way, you'll be home shortly.	Dù sao thì bạn cũng sẽ về nhà trong thời gian ngắn.
He didn't know what to think.	Anh ấy không biết phải nghĩ gì.
Most of the previously published articles were performed in healthy subjects.	Hầu hết các bài báo đã xuất bản trước đây đều được thực hiện trên các đối tượng khỏe mạnh.
My concerns are basically two.	Mối quan tâm của tôi về cơ bản là hai.
That's what's in the book.	Đó là những gì trong cuốn sách.
I need your guide.	Tôi cần hướng dẫn của bạn.
He wants war.	Anh ta muốn chiến tranh.
You can learn a lot about sex in a secondhand bookstore.	Bạn có thể học được nhiều điều về tình dục trong một cửa hàng sách cũ.
They are very rare.	Chúng rất hiếm.
She is here with her mother and father.	Cô ấy ở đây với mẹ và bố của cô ấy.
You move out is.	Bạn chuyển ra ngoài là.
But it is legal.	Nhưng nó là hợp pháp.
It won't hurt.	Nó sẽ không đau.
Draw a lot.	Vẽ rất nhiều.
They just don't make them like this anymore.	Họ chỉ không làm cho họ như thế này nữa.
It said it would help us land.	Nó nói rằng nó sẽ giúp chúng tôi hạ cánh.
We met when we could and we wrote a lot.	Chúng tôi đã gặp nhau khi có thể và chúng tôi đã viết rất nhiều.
Thus the wall stands.	Do đó bức tường đứng vững.
He's been thinking these things for a long time.	Từ lâu anh đã nghĩ những điều này.
The participants gave their consent in writing.	Những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản.
Friends will tell friends and so on.	Bạn bè sẽ nói với bạn bè và như vậy.
The program is easy to follow.	Chương trình rất dễ làm theo.
We're just here to see what problems we can raise for you.	Chúng tôi chỉ ở đây để xem chúng tôi có thể nêu ra những vấn đề gì cho bạn.
It's about saying yes or no.	Đó là về việc nói có hoặc không.
No market research.	Không có nghiên cứu thị trường.
Had an initial idea for the study.	Đã có ý tưởng ban đầu cho nghiên cứu.
It's a very normal thing.	Chuyện rất bình thường.
This is where you can start.	Đây là nơi bạn có thể bắt đầu.
It is related to the application you are building and running.	Nó liên quan đến ứng dụng bạn đang xây dựng và chạy.
They mean a clarity.	Chúng có nghĩa là một sự rõ ràng.
The good thing is that you can start small and grow quickly.	Điều tốt là bạn có thể bắt đầu với quy mô nhỏ và nhanh chóng phát triển.
We said nothing.	Chúng tôi đã nói rằng không có gì.
No longer needed.	Không còn cần thiết nữa.
Those families are getting what they need because you brought them.	Những gia đình đó đang nhận được những gì họ cần bởi vì bạn đã mang họ đến.
Stand around outside.	Đứng xung quanh bên ngoài.
He won't shoot her.	Anh ta sẽ không bắn cô ấy.
The confidence is there.	Sự tự tin là ở đó.
It's a lovely place for everyone to come.	Đó là một nơi đáng yêu để mọi người đến.
This is where we can come and help.	Đây là nơi chúng tôi có thể đến và giúp đỡ.
Life as we know it will come to an end.	Cuộc sống như chúng ta biết nó sẽ kết thúc.
It's time to set up camp.	Đã qua thời gian dựng trại.
The two soon learned that was not the case.	Cả hai sớm biết rằng không phải vậy.
It seems slow.	Nó có vẻ chậm.
It is difficult and at times dangerous.	Thật khó khăn và nhiều lúc nguy hiểm.
No one else is playing like him.	Không ai khác đang chơi như anh ấy.
Then we knew the war was over.	Sau đó, chúng tôi biết cuộc chiến đã kết thúc.
But they completely missed the point.	Nhưng họ hoàn toàn bỏ lỡ vấn đề.
He will arrive on time.	Anh ấy sẽ đến đúng giờ.
It was part of her act.	Đó là một phần trong hành động của cô ấy.
Most of them are not designed to last long.	Hầu hết chúng không được thiết kế để tồn tại lâu.
I refused.	Tôi đã từ chối.
Much better than him being credited.	Tốt hơn nhiều so với anh ta được ghi công.
That is extremely cheap.	Đó là cực kỳ rẻ.
You will take care of your parents.	Bạn sẽ chăm sóc cho cha mẹ của mình.
Those are his eyes.	Đó là đôi mắt của anh ấy.
I know you have work to do.	Tôi biết bạn có việc phải làm.
I take the kids.	Tôi dẫn bọn trẻ đi.
Right now they must be thinking that they have won the world championship.	Lúc này chắc hẳn họ đang nghĩ rằng họ đã vô địch thế giới.
Beyond a reasonable doubt.	Ngoài một sự nghi ngờ hợp lý.
They will need somewhere to live.	Họ sẽ cần một nơi nào đó để sống.
But he was happy to receive the money.	Nhưng anh rất vui khi nhận tiền.
But he didn't say it.	Nhưng anh ấy không nói ra.
We have to have a proper talk about everything.	Chúng ta phải có một cuộc nói chuyện thích hợp về mọi thứ.
It's for the fans.	Đó là dành cho người hâm mộ.
So what happened next.	Vì vậy, những gì đã xảy ra tiếp theo.
The girls couldn't talk about anything else.	Các cô gái không thể nói về điều gì khác.
However, either is better than standing up.	Tuy nhiên, một trong hai tốt hơn là đứng lên.
For example, it could be a construction number.	Ví dụ, nó có thể là một số xây dựng.
I can.	Tôi có thể.
Responsible.	Chịu trách nhiệm.
The others remained silent.	Những người khác vẫn im lặng.
Everything we have, you will have too.	Mọi thứ chúng tôi có, bạn cũng sẽ có.
Snow falls fast.	Tuyết rơi nhanh.
High blood pressure usually doesn't cause symptoms.	Huyết áp cao thường không gây ra các triệu chứng.
That would be the worst we could do.	Đó sẽ là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể làm.
Long time no see.	Lâu rồi không gặp.
Keep the faith.	Giữ vững niềm tin.
I will have to taste this version.	Tôi sẽ phải nếm thử phiên bản này.
It was dark outside, and the stars were already out.	Bên ngoài trời tối, và các vì sao đã ló dạng.
I've only been with him a few times, but we were careful.	Tôi chỉ ở với anh ấy một vài lần, nhưng chúng tôi đã cẩn thận.
The average of four trials is shown.	Trung bình của bốn thử nghiệm được hiển thị.
I have often seen this happen.	Tôi đã thường thấy điều này xảy ra.
I must have it.	Tôi phải có nó.
I've never really been there before.	Tôi chưa bao giờ thực sự đến đó trước đây.
Families of all ages.	Gia đình ở mọi lứa tuổi.
He was right, in a way.	Anh ấy đã đúng, theo một cách nào đó.
They were well prepared.	Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
This was called last month.	Điều này đã được gọi là tháng trước.
His father held hands behind his back.	Cha anh nắm tay nhau sau lưng anh.
I am also angry.	Tôi cũng tức giận.
You can read from here.	Bạn có thể đọc từ đây.
Ten years is too short a time.	Mười năm là một khoảng thời gian quá ngắn.
The street was obscured, everything was obscured, as he looked.	Đường phố bị che khuất, mọi thứ đều bị che khuất, khi anh nhìn.
That terrible place.	Nơi khủng khiếp đó.
But those are my observations of the truth.	Nhưng đó là những nhận xét của tôi về sự thật.
Of course, it never happens the same way twice.	Đương nhiên, nó không bao giờ diễn ra theo cùng một cách hai lần.
Unfortunately, this is not always possible.	Thật không may, điều này không thường xuyên có thể thực hiện được.
He told me to survive for something.	Anh ấy bảo tôi sống sót vì điều gì đó.
And then no one else can participate in it.	Và sau đó không ai khác có thể tham gia vào nó.
However, things have changed and this option is no longer used.	Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi và tùy chọn này không còn được sử dụng nữa.
I smiled at him for the first time in days, maybe weeks.	Tôi mỉm cười với anh ấy lần đầu tiên sau vài ngày, có thể vài tuần.
Older age and obvious disease.	Lớn tuổi hơn và bệnh rõ ràng.
Prices are purely based on supply and demand.	Giá cả hoàn toàn dựa trên cung và cầu.
I passed young.	Tôi đa qua trẻ.
We will consider this.	Chúng tôi sẽ xem xét điều này.
However, she thought it was still such a night.	Tuy nhiên, cô nghĩ rằng nó vẫn là một đêm như vậy.
We don't have a lot of information, but you probably don't either.	Chúng tôi không có nhiều thông tin, nhưng có lẽ bạn cũng vậy.
Then you can save it to a file and use it.	Sau đó, bạn có thể lưu nó vào một tập tin và sử dụng nó.
But you know what, you guys talk.	Nhưng bạn biết gì không, các bạn nói chuyện.
Most stands offer one or the other.	Hầu hết các khán đài cung cấp một hoặc khác.
However, there are other approaches you can use.	Tuy nhiên, có những cách tiếp cận khác mà bạn có thể sử dụng.
The data is analyzed and is primarily responsible for the final content.	Dữ liệu được phân tích và chịu trách nhiệm chính về nội dung cuối cùng.
Finally, the form for next year's comeback has arrived.	Cuối cùng thì hình thức cho sự trở lại của năm sau đã đến.
Maybe take a couple of weeks and see where it goes.	Có thể mất một vài tuần và xem nó sẽ đi đến đâu.
They live in the back.	Họ sống ở phía sau.
I brought it down for us.	Tôi đã mang nó xuống cho chúng tôi.
Obviously there is a difference.	Rõ ràng là có sự khác biệt.
Click here to access my articles.	Nhấn vào đây để truy cập bài viết của tôi.
I wonder if he really believes that.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự tin điều đó không.
You own the company.	Bạn sở hữu công ty.
That was seven years ago.	Đó là bảy năm trước.
It is not a real order.	Nó không phải là một trật tự thực sự.
Time really passed quickly.	Thời gian thực sự trôi qua nhanh chóng.
So are her children.	Các con của cô ấy cũng vậy.
He knows his job well because he identifies problems very quickly.	Anh ấy biết rõ công việc của mình vì anh ấy xác định vấn đề rất nhanh.
We never get paid.	Chúng tôi không bao giờ được trả tiền.
In addition, a control group was selected.	Ngoài ra, một nhóm kiểm soát đã được chọn.
We don't just see the negative.	Chúng ta không chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực.
Sure, he did.	Chắc chắn, anh ấy đã.
I am very pleased to continue.	Tôi rất vui mừng để tiếp tục.
Feel it out and see.	Cảm nhận nó ra và xem.
The analysis procedure is as follows.	Quy trình phân tích như sau.
You don't like that.	Bạn không thích cái đó.
Maybe you just feel like you've hit rock bottom.	Có lẽ bạn chỉ cảm thấy mình đã chạm đáy.
Nothing looks out of the ordinary.	Không có gì trông khác lạ.
He worked with her for three years.	Anh ấy đã làm việc với cô ấy trong ba năm.
However, it seems that neither the school nor the parents take this seriously.	Tuy nhiên, dường như cả trường học và phụ huynh đều không coi trọng điều này.
Just go straight in.	Chỉ cần vào thẳng.
It was a man, or rather what was left of a man.	Đó là một người đàn ông, hay đúng hơn là những gì còn lại của một người đàn ông.
And saw that both the front and back doors were open.	Và thấy cả cửa trước và cửa sau đều mở.
They came and sat down next to us.	Họ đến và ngồi xuống cạnh chúng tôi.
In the end I answered no.	Cuối cùng tôi đã trả lời là không.
It's a sound to listen to.	Đó là một âm thanh để nghe.
I won't be forced to do everything.	Tôi sẽ không bị ép buộc làm mọi thứ.
To report that he was too sick to go to work.	Để báo cáo rằng anh ta quá ốm để đi làm.
Techniques are learned by watching a lot, and even doing more.	Kỹ thuật được học bằng cách xem rất nhiều, và thậm chí làm nhiều hơn nữa.
Read on to see how well it works.	Đọc tiếp để xem nó hoạt động tốt như thế nào.
It's the same thing now.	Đó là điều tương tự bây giờ.
Out of three experiments.	Trong số ba thí nghiệm.
If someone can help, just call the police and ask for answers.	Nếu ai đó có thể giúp, chỉ cần gọi cảnh sát và yêu cầu câu trả lời.
I stopped breathing for a second.	Tôi ngừng thở trong một giây.
And she will.	Và cô ấy sẽ.
Each has a specific function.	Mỗi người có một chức năng cụ thể.
Mom come in.	Mẹ vào đi.
And the amount of each type must be attached.	Và số tiền của mỗi loại phải được đính kèm.
For the first time we have a physical presence.	Lần đầu tiên chúng tôi có một sự hiện diện thực tế.
Can't tell what they're thinking.	Không thể nói họ đang nghĩ gì.
Get one and it's beautiful.	Lên một cái và đẹp.
People are quite used to it.	Mọi người đã khá quen với nó.
This can only be done after the battle is over.	Việc này chỉ được thực hiện sau khi trận chiến kết thúc.
They want the show to be different.	Họ muốn chương trình trở nên khác biệt.
We created our own luck.	Chúng tôi đã tạo ra may mắn của riêng mình.
I love information.	Tôi yêu thông tin.
All pain disappears.	Mọi đau đớn đều tan biến.
Yet she still has a strange power over me.	Vậy mà cô ấy vẫn có một sức mạnh kỳ lạ đối với tôi.
Our results are consistent with documents from other countries.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với các tài liệu từ các quốc gia khác.
For, like, at the same time.	Đối với, giống như, cùng một lúc.
She knew what that meant, even if she had never seen it happen.	Cô biết điều đó có nghĩa là gì, ngay cả khi cô chưa bao giờ thấy nó xảy ra.
Or somewhere else, but we go there.	Hoặc ở một nơi khác, nhưng chúng tôi đến đó.
The girls looked at me as if they should be worried.	Các cô gái nhìn tôi như thể họ nên lo lắng.
This fall changes.	Mùa thu này thay đổi.
He was a machine that day.	Ngày đó anh ấy là một cỗ máy.
You wait here.	Bạn đợi ở đây.
The bars represent the standard error.	Các thanh đại diện cho sai số tiêu chuẩn.
I stood and put a twenty on the bar.	Tôi đứng và đặt một hai mươi trên thanh.
I once asked her why she loved me.	Có lần tôi hỏi cô ấy tại sao lại yêu tôi.
Personalization won't get them noticed.	Việc cá nhân hóa sẽ không khiến họ chú ý.
Think about other things sometimes.	Đôi khi hãy nghĩ về những điều khác.
Mean value of three independent experiments.	Giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
You should be very proud of the quality.	Bạn nên rất tự hào về chất lượng.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
I feel it's a good move for us.	Tôi cảm thấy đó là một động thái tốt cho chúng tôi.
All the rooms are pretty amazing.	Tất cả các phòng đều khá tuyệt vời.
Now it's open.	Bây giờ nó đã mở.
I can't eat.	Tôi không thể ăn.
Don't remember who told me.	Không nhớ ai đã nói với tôi.
I thank the people of my country and the media.	Tôi cảm ơn người dân đất nước tôi và các phương tiện truyền thông.
Remember why you started running in the first place.	Hãy nhớ lý do tại sao bạn bắt đầu chạy ngay từ đầu.
You know we have that responsibility.	Bạn biết chúng tôi có trách nhiệm đó.
She doesn't have nice clothes.	Cô ấy không có quần áo đẹp.
Observe a street and you become it.	Quan sát một con phố và bạn trở thành nó.
People like us need to know that.	Những người như chúng tôi cần biết điều đó.
This is the left side of the house.	Đây là phía bên trái của ngôi nhà.
So they fall into the first jobs they can find.	Vì vậy, họ rơi vào những công việc đầu tiên mà họ có thể tìm thấy.
Her story runs through the entire report.	Câu chuyện của cô ấy xuyên suốt toàn bộ bản báo cáo.
So that's it then.	Vì vậy, đó là nó sau đó.
But fight for that time as much as you can.	Nhưng hãy chiến đấu cho khoảng thời gian đó hết sức có thể.
That's why he never gets the real truth.	Đó là lý do tại sao anh ta không bao giờ nhận được sự thật thực sự.
Ask god did it.	Yêu cầu thần đã làm điều đó.
Everything back to communication with me.	Mọi thứ trở lại giao tiếp với tôi.
Is to protect them.	Là để bảo vệ chúng.
Let's.	Hãy.
It had been five years or so since she had last seen him.	Đã năm năm hoặc lâu hơn kể từ lần cuối cô gặp anh.
I don't laugh at the others when she says that.	Tôi không cười với những người khác khi cô ấy nói điều đó.
There is no reason to believe that a dog caused her to shoot herself.	Không có lý do gì để tin rằng một con chó đã khiến cô ấy tự bắn mình.
She couldn't, wouldn't take the time to rest.	Cô không thể, sẽ không dành thời gian để nghỉ ngơi.
From then on the molding.	Từ đó trở đi khuôn đúc.
A lot of time.	Nhiều thời gian.
Start focusing.	Bắt đầu tập trung.
15 seconds of charging provides up to half an hour of use.	15 giây sạc cung cấp đến nửa giờ sử dụng.
He has seen it.	Anh ấy đã thấy nó.
Data represent mean values ​​from three independent test series.	Dữ liệu đại diện cho các giá trị trung bình từ ba chuỗi thử nghiệm độc lập.
He did not read the entire letter.	Anh ta đã không đọc toàn bộ bức thư.
But this is a big city.	Nhưng đây là thành phố lớn.
Now I know that he led them in the fight.	Bây giờ tôi biết rằng anh ấy đã dẫn đầu họ trong cuộc chiến.
Some are design issues.	Một số là vấn đề thiết kế.
Wild animals are getting harder and harder to find.	Động vật hoang dã ngày càng khó tìm.
He can see too much.	Anh ấy có thể nhìn thấy quá nhiều.
Blood on people.	Máu trên người.
All other factors that may affect the results are ignored.	Tất cả các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả đều bị bỏ qua.
Community rights.	Quyền của cộng đồng.
I haven't finished my work yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành công việc của mình.
Sitting at the table was a man.	Ngồi vào bàn là một người đàn ông.
He tried to drop me off but couldn't.	Anh ấy cố gắng thả tôi xuống nhưng không được.
The idea captured his heart and mind.	Ý tưởng đã chiếm lấy trái tim và tâm trí của anh ấy.
Better start running.	Tốt hơn hãy bắt đầu chạy.
His mother followed.	Mẹ anh đi theo sau.
They wanted him to shut up and go away.	Họ muốn anh ta im lặng và biến đi.
He really enjoys working on my train.	Anh ấy thực sự thích làm việc trên đoàn tàu của tôi.
You have to figure it out yourself.	Bạn phải tự mình nghĩ ra điều đó.
Why are you special?	Tại sao bạn lại đặc biệt.
We have to make money, people often forget that.	Chúng ta phải kiếm tiền, mọi người thường quên điều đó.
It's already done.	Nó đã xong từ trước.
Must be too tired.	Chắc mệt quá.
She will no longer have to worry about anything.	Cô ấy sẽ không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì.
But it drives me crazy.	Nhưng nó khiến tôi phát điên.
Here, we describe the model, including its limitations.	Ở đây, chúng tôi mô tả mô hình, bao gồm cả những hạn chế của nó.
We understand this.	Chúng tôi hiểu điều này.
Men have their jobs and women have their homes.	Đàn ông có công việc của họ và phụ nữ có nhà của họ.
Obviously they have.	Rõ ràng là họ có.
You have heard many of her stories.	Bạn đã nghe nhiều câu chuyện của cô ấy.
She stood up and then sat down.	Cô đứng lên và sau đó ngồi xuống.
Some have human bodies with human heads.	Một số có cơ thể người với đầu người.
Our law firm will work to protect those rights.	Công ty luật của chúng tôi sẽ làm việc để bảo vệ các quyền đó.
Jobs are not for everyone.	Việc làm không dành cho tất cả mọi người.
Not since the last time they laughed together.	Không phải kể từ lần cuối cùng họ cười cùng nhau.
Her search.	Cuộc tìm kiếm cô ấy.
You can't watch every game.	Bạn không thể xem mọi trận đấu.
I am his daughter and his mother.	Tôi là con gái của anh ấy và là mẹ của anh ấy.
I like to sweat.	Tôi thích đổ mồ hôi.
I can understand that.	Tôi có thể hiểu điều đó.
Not everyone can apply.	Không phải ai cũng có thể áp dụng.
We watched each other for a few minutes.	Chúng tôi đã quan sát nhau trong vài phút.
Can apply.	Có thể ứng tuyển.
Whatever you think will taste the best is what you should do.	Bất cứ điều gì bạn nghĩ sẽ ngon nhất là điều bạn nên làm.
We were in the final skirmish of the war.	Chúng tôi đã ở trong khu vực giao tranh cuối cùng của cuộc chiến.
Definitely enough to keep him going.	Chắc chắn đủ để giữ anh ta tiếp tục.
Nothing of the past.	Không có gì của quá khứ.
Get both now.	Lấy cả hai ngay bây giờ.
Or tried.	Hoặc đã cố gắng.
People can't seem to understand it.	Mọi người dường như không thể hiểu được nó.
Then he had to wait.	Sau đó anh phải đợi.
I need you to do something.	Tôi cần bạn làm một cái gì đó.
The results are representative of three independent experiments.	Kết quả là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
I worked there.	Tôi đã làm việc ở đó.
He died as he wished.	Anh ấy chết đi như anh ấy muốn.
And then they plan, and plan more.	Và sau đó họ lên kế hoạch, và lập kế hoạch thêm nữa.
Her desk and computer.	Bàn làm việc và máy tính của cô ấy.
We must not forget it.	Chúng ta không được quên nó.
Only one man there could be him.	Chỉ có một người đàn ông ở đó có thể là anh ta.
Like they say, that's why they play the game.	Giống như họ nói, đó là lý do tại sao họ chơi trò chơi.
We did both and really enjoyed both.	Chúng tôi đã làm cả hai và thực sự thích cả hai.
Many people lost their lives.	Nhiều người đã mất mạng.
He ordered his officers to finish the job.	Ông ra lệnh cho các sĩ quan của mình hoàn thành công việc.
It is just too perfect.	Nó chỉ là quá hoàn hảo.
But for some people that may not be enough.	Nhưng đối với một số người thì điều đó có thể là không đủ.
At least it's not yellow.	Ít nhất thì nó không có màu vàng.
And one small mistake can be the difference.	Và một sai lầm nhỏ có thể là sự khác biệt.
In fact, the project turned out even better than we had hoped.	Trên thực tế, dự án thậm chí còn diễn ra tốt hơn mà chúng tôi đã hy vọng.
I think she likes girls more than me.	Tôi nghĩ cô ấy thích con gái hơn tôi.
I don't know her last name.	Tôi không biết họ của cô ấy.
The bed was comfortable and the room was dark and warm.	Chiếc giường thoải mái và căn phòng tối và ấm áp.
She will be fine but needs to rest.	Cô ấy sẽ khỏe nhưng cần phải nghỉ ngơi.
As the leading generating bank, for many reasons.	Là ngân hàng tạo ra hàng đầu, bởi vì nhiều lý do.
Within an hour, she knew more about these things.	Trong vòng một giờ, cô biết nhiều hơn về những điều này.
Let's see what we can create here.	Hãy xem những gì chúng tôi có thể tạo ra ở đây.
Identified at different times.	Đã được xác định vào các thời điểm khác nhau.
This is just what he needed.	Đây chỉ là những gì anh ta cần.
It's a lovely place.	Đó là một nơi đáng yêu.
It was a bear walking around.	Đó là một con gấu đang đi xung quanh.
But it's funny.	Nhưng thật buồn cười.
It's wait and see defensively.	Đó là sự chờ đợi và xem phòng thủ.
It does not serve the same function.	Nó không phục vụ cùng một chức năng.
Well, you know how men are about their mothers.	Chà, bạn biết đàn ông thế nào về mẹ của họ.
Indeed a guy.	Quả là một chàng trai.
When they found her the next day, she was dead.	Khi họ tìm thấy cô ấy vào ngày hôm sau, cô ấy đã chết.
I hope it will continue with this flow.	Tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục với dòng chảy này.
There are two main applications of the method.	Có hai ứng dụng chính của phương pháp.
However, there are some significant differences.	Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể.
There's nothing in me that wants to stop.	Không có gì trong tôi muốn dừng lại.
Their parents will leave them.	Cha mẹ của họ sẽ bỏ họ đi.
I am so impressed!!.	Tôi rât cảm kich!!.
A little bit of energy here, come on.	Một chút năng lượng ở đây, thôi nào.
I gave myself more.	Tôi đã tự cho mình hơn.
You will have to investigate on your own.	Bạn sẽ phải tự mình điều tra.
The crew wants to go home.	Phi hành đoàn muốn về nhà.
I want to play this moment.	Tôi muốn chơi khoảnh khắc này.
I can choose.	Tôi có thể chọn.
Four measurements were made for each sample.	Bốn phép đo được thực hiện cho mỗi mẫu.
In his work, however, many people find points on which they can agree.	Tuy nhiên, trong công việc của ông, nhiều người tìm thấy những điểm mà họ có thể đồng ý.
None of us want our tax dollars spent on this.	Không ai trong chúng tôi muốn tiền thuế của chúng tôi được chi cho việc này.
And it is considered that humans are slightly better than animals.	Và được coi là loài người tốt hơn loài vật một chút.
He loves them.	Anh ấy yêu họ.
Others have gone, and others.	Người khác đã đi, và người khác.
A little sleep has come a long way with her.	Một giấc ngủ nhỏ đã đi một chặng đường dài với cô.
Below is the code from the first page.	Dưới đây là mã từ trang đầu tiên.
For a brief moment, there was a look of relief.	Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có một cái nhìn nhẹ nhõm.
I mean, it would be awesome.	Ý tôi là, nó sẽ rất tuyệt vời.
Had burned feet and now in my legs.	Đã có bàn chân bỏng và bây giờ ở chân của tôi.
The research team included both medical and social care workers.	Nhóm nghiên cứu bao gồm cả nhân viên y tế và chăm sóc xã hội.
Something like memory.	Một cái gì đó giống như ký ức.
But it's too late now, because he's dying.	Nhưng bây giờ đã quá muộn, vì anh ấy sắp chết.
Let us see you how to get out.	Hãy để chúng tôi xem bạn làm thế nào để thoát ra.
And who would go against that?.	Và ai sẽ đi ngược lại điều đó ?.
The bill does a number of things related to this cause.	Dự luật thực hiện một số điều liên quan đến nguyên nhân này.
Carry on and you will do well.	Tiếp tục và bạn sẽ làm tốt.
Why do people get sick.	Tại sao mọi người bị bệnh.
Raised by people who aren't really mine.	Được nuôi dưỡng bởi những người không thực sự là của tôi.
Then, if successful, it will run the code through a series of tests.	Sau đó, nếu thành công, nó sẽ chạy mã thông qua một loạt các bài kiểm tra.
But it can grow longer.	Nhưng nó có thể phát triển lâu hơn.
And very happy.	Và rất vui.
He stood up and walked away.	Anh đứng dậy và bước đi.
There's too much work to do.	Có quá nhiều việc phải làm.
Nor was anyone there.	Cũng không có ai ở đó.
In other words, it's not like we're against the world.	Nói cách khác, nó không giống như chúng ta chống lại thế giới.
You know your room.	Bạn biết phòng của bạn.
It went from there.	Nó đã đi từ đó.
Not a single child died today.	Hôm nay không có một đứa trẻ nào chết.
We are living in a special time.	Chúng ta đang sống ở một thời điểm đặc biệt.
Others laugh.	Những người khác cười.
Don't get excited.	Đừng phấn khích.
He never lived to give.	Anh ấy không bao giờ sống để cho đi.
Make your message agree with their message.	Làm cho thông điệp của bạn đồng ý với thông điệp của họ.
Just a few more steps to complete the whole process.	Chỉ cần một vài bước nữa để hoàn thành toàn bộ quy trình.
She thought of heat.	Cô nghĩ đến nhiệt.
The cat came out of the bag.	Con mèo ra khỏi cái túi xách.
Activity patterns within the community vary by gender and season.	Các mô hình hoạt động trong phạm vi cộng đồng thay đổi theo giới tính và mùa.
They must be removed.	Chúng phải được loại bỏ.
Let it rest.	Hãy cho nó nghỉ ngơi.
Then, before you know it, he'll be home.	Sau đó, trước khi bạn biết điều đó, anh ấy sẽ về nhà.
There is no other person like you.	Không có người khác giống như bạn.
I didn't want to tell him how good that was for him.	Tôi không muốn nói với anh ấy rằng điều đó tốt như thế nào đối với anh ấy.
And maybe you are one.	Và có thể bạn là một.
At first, she thought they made it through.	Lúc đầu, cô ấy nghĩ rằng họ đã vượt qua được.
We look forward to seeing you soon!.	Chúng tôi mong gặp lại bạn sớm!.
I don't want anyone to see me.	Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi.
I made these tonight and they turned out great.	Tôi đã làm những thứ này tối nay và chúng thành ra rất tốt.
No one has met them.	Chưa ai gặp họ.
Not that most people have seen them.	Không phải là hầu hết mọi người đã nhìn thấy chúng.
I am here with you.	Tôi ở đây với bạn.
Oil regularly.	Thường xuyên tra dầu.
Leave moms.	Bỏ đi các mẹ.
Many objects were covered in hours.	Nhiều đối tượng đã được bao phủ trong giờ.
You will run a business.	Bạn sẽ điều hành một doanh nghiệp.
But at least we know it's not a wall.	Nhưng ít nhất chúng ta biết đó không phải là một bức tường.
No, some things you can never say to another soul.	Không, một số điều anh không bao giờ có thể nói với một linh hồn khác.
Boys kill them for fun.	Con trai giết chúng để mua vui.
I'm not proud of it.	Tôi không tự hào về nó.
We have come to your old house, even.	Chúng tôi đã đến ngôi nhà cũ của bạn, thậm chí.
Has been around since about six.	Đã có từ khoảng sáu.
He's up for anything and people want him around.	Anh ấy sẵn sàng cho bất cứ điều gì và mọi người muốn anh ấy ở bên.
That doesn't surprise me.	Điều đó không làm tôi ngạc nhiên.
Everyone in the room knew what happened.	Mọi người trong phòng đều biết chuyện gì đã xảy ra.
They are not married.	Họ chưa kết hôn.
There was nothing she particularly wanted, except perhaps a letter.	Không có gì cô ấy đặc biệt muốn, có lẽ ngoại trừ một bức thư.
Probably just my mother.	Chắc chỉ có mẹ tôi thôi.
Some buildings were cut in half.	Một số tòa nhà bị cắt làm đôi.
Girls and boys, men and women.	Trẻ em gái và trẻ em trai, đàn ông và phụ nữ.
Make sure you drink water before starting with your meal.	Hãy chắc chắn rằng bạn uống nước trước khi bắt đầu với bữa ăn của bạn.
A certain figure appears on the front.	Một hình nào đó xuất hiện ở mặt trước.
The dog must lie down.	Con chó phải nằm xuống.
Suddenly it's spring.	Chợt là mùa xuân.
These lines give it to you.	Những dòng cung cấp cho nó cho bạn.
And they must be able to understand the problems.	Và họ phải có khả năng hiểu các vấn đề.
It happened in my room and hospital.	Nó xảy ra trong phòng và bệnh viện của tôi.
The company was never incorporated.	Công ty chưa bao giờ được thành lập.
It was barely half a foot wide.	Nó chỉ rộng gần nửa foot.
I count myself among them.	Tôi đếm bản thân mình trong số họ.
I think that's a step forward.	Tôi nghĩ đó là một bước tiến.
He clearly just wanted to get out of there.	Anh ấy rõ ràng chỉ muốn thoát ra khỏi đó.
Think snow.	Hãy nghĩ về tuyết.
I know what she's asking.	Tôi biết cô ấy đang hỏi gì.
They were inside.	Họ đã ở trong.
I quit.	Tôi từ bỏ.
This invoice is not charged new.	Hóa đơn này không được tính tiền mới.
However, he has physical proof that something happened.	Tuy nhiên, anh ta có bằng chứng vật lý rằng điều gì đó đã xảy ra.
Including his own family.	Kể cả gia đình riêng của anh ấy.
I wanted a big black bag that looked professional.	Tôi muốn có một chiếc túi lớn màu đen trông thật chuyên nghiệp.
But so far it is a very interesting story.	Nhưng cho đến nay nó là một câu chuyện rất thú vị.
My research began as a personal search for meaning.	Nghiên cứu của tôi bắt đầu như một cuộc tìm kiếm ý nghĩa cá nhân.
Great customer service is hard to come by these days.	Dịch vụ khách hàng tuyệt vời đôi khi khó có được trong những ngày này.
I have not touched the code in any way.	Tôi đã không chạm vào mã theo bất kỳ cách nào.
Consent forms are communicated to students and teachers.	Các mẫu đồng ý được thông báo cho học sinh và giáo viên.
Day.	Ngày.
Now put the book down and speak completely from memory.	Bây giờ hãy đặt cuốn sách xuống và nói hoàn toàn từ trí nhớ.
The best is yourself'.	Tốt nhất là chính bạn'.
But nothing can bring me greater joy.	Nhưng không có gì có thể mang lại cho tôi niềm vui lớn hơn.
But that hardly matters, because it is ignored.	Nhưng điều đó hầu như không quan trọng, bởi vì nó bị bỏ qua.
However, this interpretation is wrong.	Tuy nhiên, cách giải thích này là sai.
There is no sign of recent violence.	Không có dấu hiệu của bạo lực gần đây.
It's not necessarily a big deal in that case.	Nó không nhất thiết phải là một vấn đề lớn trong trường hợp đó.
I put in my notice.	Tôi đưa vào thông báo của tôi.
I wasn't able to figure out why.	Tôi đã không thể tìm ra lý do tại sao.
Both lanes are relatively weak.	Cả hai đường đều tương đối yếu.
Take a look at his family information.	Hãy xem thông tin gia đình của anh ấy.
Ham.	Thịt nguội.
Those nine countries will be very complicated.	Chín quốc gia đó sẽ rất phức tạp.
Don't see the complete picture.	Không nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh.
Lies come easy.	Lời nói dối đến dễ dàng.
I had to stand on the other side of the road.	Tôi đã phải đứng ở phía bên kia của con đường.
It will take you time to make an informed decision.	Bạn sẽ mất thời gian để đưa ra quyết định sáng suốt.
It's cheap and safe.	Nó rẻ và an toàn.
He then asked him if he understood the charge.	Sau đó anh ta hỏi anh ta nếu anh ta hiểu khoản phí.
I've done a pretty good job.	Tôi đã hoàn thành một công việc khá tốt.
He doesn't want a divorce.	Anh không muốn ly khai.
Also, they can take something out of context.	Ngoài ra, họ có thể lấy thứ gì đó ra khỏi ngữ cảnh.
That's true, for sure.	Đó là sự thật, chắc chắn.
He's not that stupid!!.	Anh ấy không ngốc như vậy đâu !!.
I just shook my head.	Tôi chỉ lắc đầu.
Connect with politics.	Kết nối với chính trị.
Only you know.	Chỉ mình bạn biết.
They closed.	Họ đóng cửa.
One track per band.	Một bản nhạc cho mỗi ban nhạc.
Nothing was lost.	Không có thứ gì bị mất cả.
She makes you feel comfortable and special.	Cô ấy làm cho bạn cảm thấy thoải mái và đặc biệt.
Life is good.	Cuộc sống là tốt.
Three groups of dogs were studied.	Ba nhóm chó đã được nghiên cứu.
Be safe, have fun and enjoy your time with family and friends!.	Hãy an toàn, vui vẻ và tận hưởng thời gian của bạn với gia đình và bạn bè !.
This or that is a concept.	Thứ này hay thứ kia là một khái niệm.
It's just too dangerous a place.	Nó chỉ là một nơi quá nguy hiểm.
It was dark, and he couldn't see a hole.	Trời tối, và anh không thể nhìn thấy một cái lỗ.
She will never be able to buy more bodies.	Cô ấy sẽ không bao giờ có thể mua thêm cơ thể.
Or deal with bigger problems.	Hoặc xử lý các vấn đề lớn hơn.
It happens in every family.	Nó xảy ra trong mỗi gia đình.
Consider the second, more general case.	Hãy xem xét trường hợp thứ hai, là trường hợp tổng quát hơn.
But there are a few out there.	Nhưng có một số ngoài kia đang có.
By then it was dark.	Đến lúc đó thì trời đã tối.
But she walked a little later.	Nhưng cô ấy đã đi bộ muộn hơn một chút.
It helps your brain!.	Nó giúp ích cho não của bạn !.
We could be wrong, but there is evidence to back up the claim.	Chúng tôi có thể sai, nhưng có bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố.
I have never read anything quite like this story.	Tôi chưa bao giờ đọc bất cứ điều gì khá giống câu chuyện này.
Other causes may be present.	Các nguyên nhân khác có thể có.
They accepted it.	Họ đã chấp nhận nó.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
I walked down the stairs just to get him to follow me.	Tôi bước xuống bậc thang chỉ để bắt anh ta đi theo tôi.
This is the medical report for me and the kids.	Đây là báo cáo y tế cho tôi và lũ trẻ.
I have never seen such golden eyes before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt vàng như vậy trước đây.
I'm pretty sure everyone goes through that from time to time.	Tôi khá chắc rằng mọi người đều trải qua điều đó theo thời gian.
But that is not likely to happen here.	Nhưng điều đó không có khả năng xảy ra ở đây.
His skin was soaked.	Anh ướt sũng da.
We have less and less.	Chúng ta ngày càng có ít hơn.
I am new here.	Tôi là người mới ở đây.
As he does, and we have met a few times.	Như anh ấy làm, và chúng tôi đã gặp nhau một vài lần.
I appreciate the fact that people have strong feelings about different issues.	Tôi đánh giá cao thực tế là mọi người có cảm xúc mạnh mẽ về các vấn đề khác nhau.
I talked to her this morning.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy sáng nay.
Worse case scenario, befriend one with a large drive.	Trường hợp xấu hơn, hãy kết bạn với một con có ổ đĩa lớn.
I went through my books looking for it.	Tôi đã xem qua các cuốn sách của mình để tìm kiếm nó.
You use less energy and won't sweat as much.	Bạn sử dụng ít năng lượng hơn và sẽ không đổ nhiều mồ hôi.
Oh no, she thought.	Ồ không, cô nghĩ.
Used to be for myself.	Từng cho riêng mình.
It's weird, when you know something's wrong.	Thật kỳ lạ, khi bạn biết có điều gì đó không ổn.
I used the niche group as a means of telling everyone else.	Tôi đã sử dụng nhóm thích hợp như một phương tiện để nói với mọi người khác.
You can actually become a target.	Bạn thực sự có thể trở thành mục tiêu.
The answer is to be treated like any other disease.	Câu trả lời là được điều trị giống như bất kỳ bệnh nào khác.
She is the center.	Cô ấy là trung tâm.
Structure is a success on many levels.	Cấu trúc là một thành công trên nhiều cấp độ.
I wish you had told me about this.	Tôi ước gì bạn đã nói với tôi về điều này.
Surely the music industry has found that to be true.	Chắc chắn ngành công nghiệp âm nhạc đã nhận thấy điều đó là đúng.
In fact, the case puts the military on trial against itself.	Trên thực tế, vụ án đưa quân đội ra xét xử chống lại chính nó.
Ten years ago.	Mười năm trước đây.
Business relationships are complicated, and it happens.	Các mối quan hệ kinh doanh rất phức tạp, và nó xảy ra.
Go to sleep.	Đi ngủ đi.
And it has answers on many levels to that.	Và nó có nhiều câu trả lời ở nhiều cấp độ cho điều đó.
Online right now is terrible.	Trực tuyến ngay bây giờ là khủng khiếp.
He then pushed a large bottle towards him.	Sau đó anh ta đẩy một cái chai lớn về phía mình.
Serious illness is often associated with a first or second infection.	Bệnh nghiêm trọng thường liên quan đến lần nhiễm trùng đầu tiên hoặc thứ hai.
Many employees will work harder if they are paid.	Nhiều nhân viên sẽ làm việc chăm chỉ hơn nếu họ được trả công.
I can't look anymore.	Tôi không thể nhìn nữa.
They accept the information given and the plan presented.	Họ chấp nhận thông tin được đưa ra và kế hoạch được trình bày.
She cried and was very emotional.	Cô ấy đã khóc và rất xúc động.
It was a special night.	Đó là một đêm đặc biệt.
Most say yes and end up not asking again.	Hầu hết đều nói có và cuối cùng không hỏi lại.
They mean nothing to me.	Chúng không có ý nghĩa gì đối với tôi.
That's one of those.	Đó là một trong những.
I don't want to die suddenly, but have to watch it slowly come.	Tôi không muốn chết đột ngột mà phải chứng kiến ​​cái chết từ từ ập đến.
You take what you can where you can get it.	Bạn lấy những gì bạn có thể ở nơi bạn có thể nhận được nó.
A lot is still active.	Rất nhiều vẫn còn hoạt động.
You don't need either of us.	Bạn không cần một trong hai chúng tôi.
That was clear enough.	Điều đó đã đủ rõ ràng.
The beginning and the end.	Sự khởi đầu và kết thúc.
They love to play with food.	Họ thích chơi với thức ăn.
Credit card type.	Loại thẻ tín dụng.
And they are not over yet.	Và chúng vẫn chưa kết thúc.
But now, what sleep is better than nothing?	Nhưng hiện tại thì giấc ngủ nào còn hơn không.
We come to this kind of circle in front.	Chúng tôi đến loại vòng tròn này ở phía trước.
Will be completely removed.	Sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn.
We expect more from them.	Chúng tôi mong đợi nhiều hơn từ họ.
Get it there.	Nhận nó ở đó.
Another comparison can be found here and here.	Một so sánh khác có thể được tìm thấy ở đây và ở đây.
He wanted to eat and drink.	Anh muốn ăn và uống rượu.
They nodded back.	Họ gật đầu chào lại.
And really, the more the better.	Và thực sự là như vậy, càng nhiều càng tốt.
One bedroom per person.	Mỗi người một phòng ngủ.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
Scroll down the window.	Cuộn cửa sổ xuống.
It must be an event.	Nó phải là một sự kiện.
But his tone has changed.	Nhưng giọng điệu của anh ấy đã thay đổi.
There's no one in the building.	Không có ai trong tòa nhà.
Let them rest.	Hãy cho họ nghỉ ngơi.
Burn fat in the body.	Đốt cháy chất béo trong cơ thể.
I will write great books in that warehouse.	Tôi sẽ viết những cuốn sách tuyệt vời trong nhà kho đó.
I also called them.	Tôi cũng đã gọi cho họ.
Like school.	Giống như trường học.
Know that you can help yourself and help each other.	Biết rằng có thể tự giúp mình và giúp đỡ lẫn nhau.
And so the price goes to 0.	Và vì vậy giá về 0.
I can see it in her eyes.	Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cô ấy.
It takes everyone a while to develop a blog.	Mọi người phải mất một khoảng thời gian để phát triển một blog.
The next year, he worked his way up again.	Năm tiếp theo, anh ấy đã làm việc theo cách của mình trở lại.
But there is something even better.	Nhưng có một cái gì đó thậm chí còn tốt hơn.
All of these are questions of policy not for us to judge.	Tất cả những điều này là những câu hỏi về chính sách không phải để chúng tôi đánh giá.
It needs to be portable.	Nó cần phải di động.
She looked into my eyes.	Cô ấy nhìn vào mắt tôi.
Everything is good.	Mọi thứ đều tốt.
I am not a morning person in a little bit.	Tôi không phải là một người buổi sáng trong một chút ít.
I'm sure there are people like that in this very hospital.	Tôi chắc rằng có những người như thế ngay trong chính bệnh viện này.
You will have us on.	Bạn sẽ có chúng tôi trên.
We now show that it is at least one.	Bây giờ chúng tôi cho thấy rằng đó là ít nhất một.
This gives an idea of ​​the resources required in the research.	Điều này cho ta một ý tưởng về các nguồn lực cần thiết trong nghiên cứu.
You do not need to be tested.	Bạn không cần phải được kiểm tra.
But neither does it seem to us.	Nhưng dường như đối với chúng tôi cũng không.
I don't understand why his hand remembers the way.	Không hiểu sao tay anh lại nhớ đường.
That is a good start.	Đó là một khởi đầu tốt.
There weren't any of them left.	Không có bất kỳ người nào trong số họ còn lại nữa.
This is something you will practice every day for thirty days.	Đây là điều bạn sẽ thực hành hàng ngày trong ba mươi ngày.
He is very good at fighting.	Anh ấy rất giỏi trong chiến đấu.
That's ten thousand below the asking price.	Đó là mười nghìn dưới giá chào bán.
Her eyes met his as she spoke.	Đôi mắt cô chạm vào mắt anh khi cô nói.
You must not touch this meat.	Thịt này anh không được động vào.
It's still in cold water, but the experience is much different.	Nó vẫn ở trong nước lạnh, nhưng trải nghiệm là khác nhau nhiều.
They are in the day.	Họ đang trong ngày.
For me, it's something else.	Đối với tôi, đó là một cái gì đó khác.
I just don't know what to get.	Tôi chỉ không biết phải lấy gì.
Violence is the only way to respond to violence.	Bạo lực là cách duy nhất để trả lời bạo lực.
I will make this right.	Tôi sẽ làm cho điều này đúng.
A valid question.	Một câu hỏi hợp lệ.
The components of stress management and social support are equally important.	Các thành phần quản lý căng thẳng và hỗ trợ xã hội cũng quan trọng không kém.
He was out of the picture for them.	Anh ấy đã ra khỏi bức tranh đối với họ.
The view here was much better.	Quan điểm ở đây đã tốt hơn nhiều.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
Our approach consists of four steps.	Cách tiếp cận của chúng tôi bao gồm bốn bước.
She wasn't sure why.	Cô không chắc tại sao.
I finally became part of a real family.	Cuối cùng thì tôi cũng được trở thành một phần của một gia đình thực sự.
At least no one pointed it out.	Ít nhất là không ai chỉ ra nó.
Now I just realized something.	Bây giờ tôi chỉ nhận ra một điều gì đó.
I care about food.	Tôi quan tâm đến thức ăn.
That's good or bad for the country.	Đó là điều đó tốt hay xấu cho đất nước.
But no one told them.	Nhưng không ai nói với họ.
I took another picture.	Tôi chụp một tấm khác.
Don't be mean to people.	Đừng có ác ý với mọi người.
Not on the boat but not new either.	Không phải trên thuyền nhưng cũng không phải là mới.
All you need is a web connection and you're good to go.	Tất cả những gì bạn cần là kết nối web và bạn đã sẵn sàng.
She said nothing to them.	Cô ấy không nói gì với họ.
So the room inside was as cold as the outside.	Vì vậy căn phòng bên trong cũng lạnh lẽo như bên ngoài.
Things that are not mine.	Những thứ không phải là của tôi.
Dad gave up trying to get to know me a while ago.	Bố đã từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu tôi một thời gian trước đây.
At five years old.	Ở năm tuổi.
I can see this happening someday.	Tôi có thể thấy điều này xảy ra vào một ngày nào đó.
The image flooded me.	Hình ảnh tràn ngập trong tôi.
I'm saying human.	Tôi đang nói rằng con người.
He made it look easy there.	Anh ấy đã làm cho nó trông dễ dàng ở đó.
Or both.	Hoặc cả hai.
I need to go soon.	Tôi cần phải đi sớm.
What will you tell him about me?	Bạn sẽ nói gì với anh ấy về tôi.
In the presence of his parents.	Với sự hiện diện của bố mẹ anh ấy.
But nothing is never lost.	Nhưng không có gì là không bao giờ bị mất.
The man has been through enough.	Người đàn ông đã trải qua đủ.
I had a lot of great moments.	Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời.
Write without her knowing.	Viết mà cô ấy không biết.
He said we could use it.	Anh ấy nói chúng ta có thể sử dụng nó.
People are looking for meaning and purpose.	Mọi người đang tìm kiếm ý nghĩa và mục đích.
Death also continues.	Cái chết cũng tiếp tục.
But after a while his father was at the door.	Nhưng một lúc sau cha anh đã có mặt ở cửa.
She plays dead, and the bear goes missing.	Cô chơi trò chết, và con gấu bỏ đi biệt tích.
His number is too small.	Số lượng của anh ấy quá ít.
I've seen a few men look like that in my day.	Tôi đã thấy một vài người đàn ông trông như vậy vào thời của tôi.
In this very moment, there is no time for fear.	Trong chính thời điểm này, không có thời gian để sợ hãi.
Your successful man of letters.	Người đàn ông thành công của bạn về những bức thư.
Let's call it head, for no real reason.	Hãy gọi nó là đầu, không có lý do thực sự.
And obviously those men are like damn rock stars.	Và rõ ràng những người đàn ông đó giống như những ngôi sao nhạc rock chết tiệt.
No one seems to know what happened to them.	Dường như không ai biết điều gì đã xảy ra với họ.
Even with a friend.	Ngay cả với một người bạn.
I can download data by id or email.	Tôi có thể tải dữ liệu bằng id hoặc email.
What he just said to himself.	Điều anh ấy vừa nói với chính mình.
A player cannot run with the ball.	Một cầu thủ không thể chạy với bóng.
Everything was covered with a heavy layer of snow.	Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết nặng.
We have to do something different.	Chúng tôi phải làm điều gì đó khác biệt.
So is this war.	Cuộc chiến này cũng vậy.
I know what that sounds like.	Tôi biết điều đó nghe như thế nào.
There were beautiful things.	Đã có những thứ đẹp đẽ.
I tend not to fast for longer than a day.	Tôi có xu hướng không nhịn ăn lâu hơn một ngày.
She even once thought about her friend in a dying position.	Thậm chí, có lần cô đã nghĩ về người bạn của mình trong tư thế sắp chết.
We see the son through his father's eyes.	Chúng tôi nhìn thấy cậu con trai qua đôi mắt của cha mình.
For services to education and the community.	Đối với các dịch vụ cho giáo dục và cộng đồng.
There is very little one can say about that.	Có rất ít điều người ta có thể nói về điều đó.
Less smooth and has power issues.	Ít trơn tru và có vấn đề về năng lượng.
Pain is good.	Đau là tốt.
It will produce expert results for one, maybe two cars a year.	Nó sẽ tạo ra kết quả chuyên môn cho một, có thể là hai chiếc xe mỗi năm.
Then it was possible.	Vậy thì đã có thể.
My habits have been broken.	Thói quen của tôi đã bị phá vỡ.
There is a bit of traffic noise in the front rooms.	Có một chút tiếng ồn giao thông ở các phòng phía trước.
I don't have an id.	Tôi không có id.
That is necessary.	Điều đó là cần thiết.
It's not good for her right now, so we take a break.	Điều đó không tốt cho cô ấy lúc này, vì vậy chúng ta tạm nghỉ.
She wrote a letter.	Cô ấy đã viết thư.
This is crucial to its success.	Điều này rất quan trọng đối với sự thành công của nó.
People don't get into the game because the teams don't win.	Mọi người không tham gia trò chơi vì các đội không giành chiến thắng.
I also know what the worst part of fatigue is.	Tôi cũng biết điều tồi tệ của sự mệt mỏi là gì.
It's not just a small number.	Đó không chỉ là một con số nhỏ.
Then again, they do.	Sau đó, một lần nữa, họ làm.
He didn't want to interfere in their lives.	Anh không muốn can dự vào cuộc sống của họ.
And if things change, don't worry about it.	Và nếu mọi thứ thay đổi, đừng lo lắng về điều đó.
It is driving me crazy.	Nó đang khiến tôi phát điên.
I think the evidence continues to come out.	Tôi nghĩ rằng bằng chứng tiếp tục được đưa ra.
Maybe it did, or maybe it was just a fear response.	Có thể nó đã làm, hoặc có thể đó chỉ là một phản ứng sợ hãi.
One reason may be the small sample in our study.	Một lý do có thể là mẫu nhỏ trong nghiên cứu của chúng tôi.
Even if it comes from a different source than your application.	Ngay cả khi nó đến từ một nguồn khác với ứng dụng của bạn.
Then a system becomes less essential.	Khi đó, một hệ thống trở nên ít thiết yếu hơn.
We'll never miss anything, that's great.	Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì, điều đó thật tuyệt.
But we heard nothing more about them.	Nhưng chúng tôi không nghe thấy gì thêm về họ.
And he feels proud.	Và anh ấy cảm thấy tự hào.
Nice playtime is spring and early fall.	Thời gian chơi đẹp là mùa xuân và đầu mùa thu.
Not that he was once.	Không phải anh ấy đã một lần.
Much worse than when she used to question me about everything.	Còn tệ hơn nhiều so với khi cô ấy từng chất vấn tôi về mọi thứ.
The same is true in other performance situations.	Điều này cũng đúng trong các tình huống biểu diễn khác.
Not that it seems important.	Không phải là nó có vẻ quan trọng.
It's one of those crazy success stories.	Đó là một trong những câu chuyện thành công điên rồ.
Great job with the location.	Công việc tuyệt vời với vị trí.
Hour after hour he waited.	Giờ này qua giờ khác anh ấy đã đợi.
I hope we never are.	Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ như vậy.
Having a family is an option.	Có một gia đình là một lựa chọn.
It was simply another day, another year, another day.	Đó chỉ đơn giản là một ngày khác, một năm khác, một ngày khác.
That period is over.	Thời kỳ đó đã qua.
Just describe it.	Chỉ cần mô tả nó.
Actually it would be lovely if you did that.	Thật ra sẽ rất đáng yêu nếu bạn làm điều đó.
Product does not work.	Sản phẩm không hoạt động.
Very good value for money, will probably stay there again.	Rất đáng đồng tiền bát gạo, có thể sẽ ở lại đó một lần nữa.
I don't do the same thing over and over again.	Tôi không làm điều tương tự lặp đi lặp lại.
Everyone loves a show.	Mọi người thích một buổi biểu diễn.
Don't waste your time explaining things to people.	Đừng lãng phí thời gian của bạn để giải thích mọi thứ cho mọi người.
He's not flirting with girls.	Anh ấy không đi tán gái.
The huge buildings are empty, and many things go to waste.	Các tòa nhà khổng lồ trống rỗng, và nhiều thứ trở nên lãng phí.
In the opinion of the doctor, you have no chance of recovery.	Theo ý kiến ​​của bác sĩ, bạn không có cơ hội hồi phục.
The little thing never takes a breath.	Điều nhỏ bé không bao giờ thở một hơi.
Now he looks like an old man.	Bây giờ anh ấy trông như một ông già.
He knows it's not good for him.	Anh ấy biết điều đó không tốt cho anh ấy.
Coming from the opposite direction was another group of men.	Đến từ hướng ngược lại là một nhóm đàn ông khác.
But that might go a little too far.	Nhưng điều đó có thể đi hơi quá xa.
That's its way.	Đó là cách của nó.
With a push of her finger, she opened the side.	Với một cú đẩy ngón tay của mình, cô ấy đã mở ra một bên.
That is certainly a more difficult vision to achieve.	Đó chắc chắn là một tầm nhìn khó đạt được hơn.
They have experience, sometimes for years.	Họ có kinh nghiệm, đôi khi trong nhiều năm.
You are mine, my girl.	Em là của anh, cô gái của anh.
At least the production cost is very small and hard to show.	Ít nhất thì chi phí sản xuất là rất nhỏ và khó hiển thị.
And carry a big stick.	Và mang theo một cây gậy lớn.
I think there is no room for explanation in this regard.	Tôi nghĩ rằng không có chỗ để giải thích về vấn đề này.
I am a print user.	Tôi là người sử dụng bản in trên giấy.
I never wanted you to do anything else.	Tôi không bao giờ muốn bạn làm bất cứ điều gì khác.
But sometimes this data is very small and sometimes it can be big.	Nhưng đôi khi dữ liệu này rất nhỏ và đôi khi có thể lớn.
Either way, the people at the table didn't help him.	Dù thế nào thì những người cùng bàn cũng không giúp được gì cho anh ấy.
It will return a map with the desired value.	Nó sẽ trả về một bản đồ có giá trị mong muốn.
And now this.	Và bây giờ là điều này.
A father does not stop them.	Một người cha không ngăn cản họ.
Seems to be working fine so far.	Có vẻ như hoạt động tốt cho đến nay.
Set it like this.	Đặt nó như thế này.
I stopped, then turned around.	Tôi dừng lại, rồi quay lại.
I never wanted it, you know.	Tôi không bao giờ muốn nó, bạn biết đấy.
I just want to go faster than they can keep up.	Tôi chỉ muốn đi nhanh hơn họ có thể theo kịp.
In addition to pain, several studies have examined other outcomes in this setting.	Ngoài cơn đau, một số nghiên cứu đã kiểm tra các kết quả khác trong bối cảnh này.
I think it helps to take a breather to buy yourself some time.	Tôi nghĩ rằng hít thở để mua cho mình một chút thời gian sẽ có ích.
They play with other children with the same feelings.	Chúng chơi với những đứa trẻ khác với cùng cảm xúc.
We were in high school together.	Chúng tôi học cấp ba cùng nhau.
There is no other purpose on earth for such a being.	Không có mục đích nào khác trên trái đất cho một sinh vật như vậy.
Find your target and release.	Tìm mục tiêu của bạn và phát hành.
Most men don't go to church but some do.	Hầu hết đàn ông không đến nhà thờ nhưng một số thì có.
We know the truth.	Chúng tôi biết sự thật.
But not together.	Nhưng không phải với nhau.
You need to give yourself some time before reading it.	Anh cần cho mình một chút thời gian trước khi đọc nó.
It's eight thirty.	Đã tám giờ ba mươi.
I myself have never tried.	Bản thân tôi chưa bao giờ nỗ lực.
They are different, but being different does not mean death.	Họ khác nhau, nhưng khác biệt không có nghĩa là chết.
And that's lovely, for one person has met a lot of interesting people.	Và điều đó thật đáng yêu, vì một người đã gặp rất nhiều người thú vị.
Each and every person, they told him the same story.	Mỗi người và mỗi người, họ đều kể cho anh ấy cùng một câu chuyện.
Anyone you talk to will say they were wrong.	Bất cứ ai bạn nói chuyện sẽ nói rằng họ đã sai.
They are so lucky to have a father like you.	Họ thật may mắn khi có một người bố như bạn.
It was never a choice between her or her deal.	Nó không bao giờ là một sự lựa chọn giữa cô ấy hoặc thỏa thuận của cô ấy.
Their heads are off.	Đầu họ vụt tắt.
I remember having lunch with him not too long ago.	Tôi nhớ đã ăn trưa với anh ấy cách đây không lâu.
He does not see where and how.	Anh ta không thấy ở đâu và như thế nào.
Performance characteristics vary widely.	Các đặc tính hiệu suất rất khác nhau.
However, they are still useful.	Tuy nhiên, chúng vẫn hữu ích.
Especially when it comes to humans.	Đặc biệt là khi nó đến với con người.
For, like, fun.	Đối với, thích, vui vẻ.
Maybe someone will find it useful.	Có thể ai đó sẽ thấy nó hữu ích.
I ended up with everything lying behind me.	Tôi đã kết thúc với tất cả mọi thứ nằm sau lưng tôi.
But you did.	Nhưng bạn đã làm được.
I think the latter is better.	Tôi nghĩ rằng cái sau là tốt hơn.
The cook seemed to know what he was doing.	Người đầu bếp dường như biết anh ta đang làm gì.
The sky is getting dark.	Trời đang tối dần.
The jobs were created for much less.	Các công việc đã được tạo ra cho ít hơn nhiều.
My eyes were unable to focus for the next week.	Mắt tôi đã không thể tập trung trong tuần sau đó.
He and his mother left and we never heard from them again.	Anh ấy và mẹ anh ấy đã rời đi và chúng tôi không bao giờ nghe tin từ họ nữa.
I'm not going now.	Tôi không đi bây giờ.
This one is beautiful and it's signed.	Cái này rất đẹp và nó đã được ký kết.
However, this is where things get a little more difficult.	Tuy nhiên, đây là lúc mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút.
Green vs.	Màu xanh lá cây vs.
Eventually something will have to give away.	Cuối cùng một cái gì đó sẽ phải cho đi.
He took a step to keep from falling.	Anh bước một bước để khỏi ngã.
I will do whatever it takes.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần.
The church service is finally over.	Buổi lễ nhà thờ cuối cùng cũng kết thúc.
Very difficult to describe.	Rất khó để diễn tả.
I bragged.	Tôi đã khoe khoang.
I had two boys in the hospital, at the same time.	Tôi đã có hai cậu con trai trong bệnh viện, cùng một lúc.
The patient case is the unit of analysis.	Trường hợp bệnh nhân là đơn vị phân tích.
In this way, the product can be put into production on time.	Bằng cách này, sản phẩm có thể được đưa vào sản xuất đúng thời hạn.
His face was white.	Mặt anh trắng bệch.
We need help with some additional work.	Chúng tôi cần giúp đỡ với một số công việc bổ sung.
Weeks of the same number to share the brain exist.	Tuần cùng số để chia sẻ não tồn tại.
Political style.	Phong cách chính trị.
Life is a very different kind of game.	Cuộc sống là một loại trò chơi rất khác.
Like the position of these objects is fixed.	Giống như vị trí của các đối tượng này là cố định.
He is here.	Anh ấy đang ở đây.
I think it's a shared feeling.	Tôi nghĩ đó là một cảm giác được chia sẻ.
It doesn't go anywhere.	Nó không đi đâu cả.
He should have hated it.	Đáng lẽ anh phải ghét nó.
She was with a child, poor thing.	Cô ấy đã ở với một đứa trẻ, thật tội nghiệp.
Someone will come.	Sẽ có người đến.
You get the feeling.	Bạn có được cảm giác.
Dad let him in, and their fight was loud and long.	Bố để anh ấy vào trong, và cuộc chiến của họ rất ồn ào và kéo dài.
Something was gone and something else was there in its place.	Một cái gì đó đã biến mất và một cái gì đó khác ở đó ở vị trí của nó.
Room rates vary depending on the setting and season.	Giá phòng thay đổi tùy theo khung cảnh và mùa.
He showed up at her house.	Anh ta xuất hiện tại nhà cô.
Many people did so very quickly.	Nhiều người đã làm như vậy rất nhanh chóng.
This has changed.	Điều này đã thay đổi.
I don't even have a house of my own.	Tôi thậm chí không có một ngôi nhà của riêng mình.
An education student.	Một sinh viên giáo dục.
I see the world getting smaller and smaller.	Tôi thấy thế giới ngày càng nhỏ hơn.
Stay away from your mother.	Tránh xa mẹ của bạn.
The quality and safety of food is the property of trust.	Chất lượng và sự an toàn của thực phẩm là tài sản của niềm tin.
Not to begin with.	Không phải để bắt đầu với.
It's like a weapon.	Nó giống như một vũ khí.
There's a straight line out the door and down the block.	Có một đường thẳng ra khỏi cửa và xuống dãy nhà.
He took a deep breath and tried to calm down.	Anh hít một hơi thật lớn và cố gắng bình tĩnh lại.
I watched her find joy.	Tôi nhìn cô ấy tìm thấy niềm vui.
You decide to tell him about them.	Bạn quyết định nói với anh ấy về chúng.
And then don't make her do it again.	Và sau đó đừng bắt cô ấy làm điều đó nữa.
It took several days for him to get an answer.	Phải mất nhiều ngày sau anh mới nhận được câu trả lời.
She wants to see what lies outside.	Cô ấy muốn xem những gì nằm bên ngoài.
Take your own life.	Tự cướp đi mạng sống của mình.
The good thing about this site is that people are finally speaking out.	Điều tốt về trang web này là mọi người cuối cùng đã lên tiếng.
I'm sick of eating every two hours and never feel full.	Tôi phát ngán với việc ăn hai giờ một lần và không bao giờ cảm thấy no.
Take out and let cool.	Lấy ra và để nguội.
His father never signed them.	Cha của anh ấy không bao giờ ký chúng.
It was indeed a while before he opened his eyes.	Quả thực là một thời gian trước khi anh ấy mở mắt.
That is a very personal thing.	Đó là điều rất cá nhân.
I, of course, had an explanation for it.	Tôi, tất nhiên, đã có một lời giải thích cho nó.
They don't let me eat here.	Họ không cho tôi ăn ở đây.
He doesn't know what's wrong unless people tell him.	Anh ấy không biết có vấn đề gì trừ khi mọi người nói với anh ấy.
This sometimes works better than other times.	Điều này đôi khi hoạt động tốt hơn những lúc khác.
He understands.	Anh ấy hiểu.
On the ice.	Trên băng.
At first, we understood.	Lúc đầu, chúng tôi đã hiểu.
I usually do.	Tôi vẫn thường làm.
I don't expect you to be able to answer that question.	Tôi không mong đợi bạn có thể trả lời câu hỏi đó.
We were both well dressed and everyone knew my dad.	Cả hai chúng tôi đều mặc quần áo đẹp và mọi người đều biết bố tôi.
It turns out this is connected.	Nó chỉ ra điều này được kết nối.
The connection from the first call is still established on the second call.	Kết nối từ cuộc gọi đầu tiên vẫn được thiết lập trong cuộc gọi thứ hai.
I want to work for you.	Tôi muốn làm việc cho bạn.
The problem is not determining the exact size of the effect.	Vấn đề là không xác định kích thước chính xác của hiệu ứng.
We stuck with it.	Chúng tôi mắc kẹt với nó.
This time it's about testing.	Lần này là về thử nghiệm.
However, the reaction of the metal is similar for both cases.	Tuy nhiên, phản ứng của kim loại là tương tự nhau đối với cả hai trường hợp.
A reasonable man.	Một người đàn ông hợp lý.
I feel a bit sorry for him.	Tôi cảm thấy hơi tiếc cho anh ấy.
These are therefore ideal systems for testing our models.	Do đó đây là những hệ thống lý tưởng để kiểm tra mô hình của chúng tôi.
That's my favorite part about this.	Đó là phần yêu thích của tôi về điều này.
And phone numbers if you know them.	Và số điện thoại nếu bạn biết họ.
It can do the opposite.	Nó có thể làm ngược lại.
Here are six.	Ở đây có sáu.
Was very angry.	Đã rất tức giận.
You can see the stars in the darkness of the night.	Bạn có thể nhìn thấy các vì sao trong bóng tối của đêm.
Anything you say can be used against you in court.	Bất cứ điều gì bạn nói đều có thể được sử dụng để chống lại bạn trước tòa.
I think she will love it.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích nó.
Different names, different people in and out.	Những cái tên khác nhau, những người khác nhau vào và ra.
But think again.	Nhưng hãy nghĩ lại.
And he'll get to work on it right away.	Và anh ấy sẽ bắt tay vào thực hiện nó ngay lập tức.
And take a look at the IDs we sent you.	Và xem qua các giấy tờ tùy thân mà chúng tôi đã gửi cho bạn.
The number of eggs is up to thousands of eggs.	Số trứng lên đến hàng nghìn quả.
More than once, they shed blood.	Hơn một lần, họ đã đổ máu.
I turned away from the window.	Tôi quay đi khỏi cửa sổ.
The city is not a big city.	Thành phố không phải là một thành phố lớn.
She couldn't raise her head.	Cô không thể ngẩng đầu lên được.
Project requirements are high.	Yêu cầu của dự án ở mức cao.
That is news for me.	Đó là một tin tức đối với tôi.
I never saw her again.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy một lần nữa.
He won't say no to me.	Anh ấy sẽ không nói không với tôi.
It's a group game.	Đó là một trò chơi nhóm.
Indeed a lot.	Quả thực rất nhiều.
Just stay away.	Chỉ cần tránh xa.
Just be clear and make a point.	Chỉ cần rõ ràng và làm cho một điểm.
They talked again.	Họ lại nói chuyện.
The result is an image that appears out of focus.	Kết quả là một hình ảnh xuất hiện mất nét.
It won't work, the numbers simply don't add up.	Nó sẽ không hoạt động, các con số chỉ đơn giản là không cộng lại.
She is the background character.	Cô ấy là nhân vật nền.
For those of you in the major states today, go vote.	Đối với những người trong số các bạn ở các tiểu bang chính ngày hôm nay, hãy đi bỏ phiếu.
That lives down there in there.	Điều đó sống ở dưới đó trong đó.
Eventually it started to feel better.	Cuối cùng thì nó bắt đầu cảm thấy tốt hơn.
Resigned for political reasons.	Cách chức vì lý do chính trị.
It will definitely be worth it.	Nó chắc chắn sẽ có giá trị nó.
Better sound quality.	Chất lượng âm thanh tốt hơn.
She is still the same as she is.	Cô ấy vẫn như cô ấy vốn có.
Nor was the fact that he was in real danger.	Thực tế cũng không phải là anh ta đang gặp nguy hiểm thực sự.
She started.	Cô ấy đã bắt đầu.
Good treatment results.	Kết quả điều trị tốt.
Most of them will also work hard.	Hầu hết họ cũng sẽ làm việc chăm chỉ.
It takes effort to make it successful.	Cần phải nỗ lực để làm cho điều đó thành công.
And here he touched on a profound human truth.	Và ở đây anh đã chạm đến một chân lý nhân văn sâu sắc.
Some questions are even from the same student or teacher.	Một số câu hỏi thậm chí là từ cùng một học sinh hoặc giáo viên.
I said one of us needs to do something.	Tôi đã nói một người trong chúng ta cần phải làm gì đó.
She accepted that.	Cô ấy đã chấp nhận điều đó.
Everything can be broken down even smaller and everything makes up something bigger.	Mọi thứ có thể được chia nhỏ hơn thậm chí còn nhỏ hơn và mọi thứ tạo nên một cái gì đó lớn hơn.
The child has no voice in it.	Đứa trẻ không có tiếng nói trong đó.
We'll see what happens next in his career.	Chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong sự nghiệp của anh ấy.
I sort out their concerns.	Tôi sắp xếp mối quan tâm của họ.
But there is no sign of her.	Nhưng không có dấu hiệu của cô ấy.
She fell over.	Cô ấy ngã nhào.
No one should.	Không ai nên.
But he is really the same man.	Nhưng anh ta thực sự là cùng một người đàn ông.
If not, there's no problem.	Nếu không thì không có vấn đề gì.
That takes time, clear thinking, and clean hands.	Điều đó cần có thời gian, tư duy rõ ràng và bàn tay sạch sẽ.
The more people vote, the better.	Càng nhiều người bỏ phiếu càng tốt.
We do not think that is correct.	Chúng tôi không nghĩ rằng điều đó là chính xác.
Write it and it happens.	Viết nó và nó xảy ra.
This level lot has many options for building your house.	Lô cấp này có nhiều lựa chọn cho việc xây nhà của bạn.
Sure, it should also be nice and comfortable.	Chắc chắn, nó cũng phải đẹp và thoải mái.
I wrote back to him and gave him an update.	Tôi đã viết lại cho anh ấy và cung cấp cho anh ấy một bản cập nhật.
Consider the following story.	Hãy xem xét câu chuyện sau đây.
Call and forget, no need to wait.	Gọi và quên đi, không cần chờ đợi.
The girl looked tired and older than her years.	Cô gái trông mệt mỏi và già hơn tuổi.
It was a battle.	Đó là một trận chiến.
That is our main concern.	Đó là mối quan tâm chính của chúng tôi.
I'm not like my sister.	Tôi không giống như em gái tôi.
Something changed while he was away.	Có điều gì đó đã thay đổi khi anh ấy đi vắng.
He looked at his desk again.	Anh lại nhìn vào bàn của mình.
They are in a continuation match.	Họ đang trong một trận đấu tiếp tục.
Don't let her sleep.	Đừng để cô ấy ngủ.
I'm not sure how to achieve this.	Tôi không chắc làm thế nào để đạt được điều này.
The website is very easy to use.	Trang web rất dễ sử dụng.
A failed wife.	Một người vợ thất bại.
There is no threat there.	Không có mối đe dọa nào ở đó.
Just make it quick.	Chỉ cần làm cho nó nhanh chóng.
She never felt right.	Cô ấy không bao giờ cảm thấy đúng.
This result can be explained as follows.	Kết quả này có thể được giải thích như sau.
Everyone sees each other.	Mỗi người nhìn thấy nhau.
Take a look at two new examples.	Hãy xem hai ví dụ mới.
Season to taste.	Nêm vừa ăn.
Maybe he's married.	Có lẽ anh ấy đã kết hôn.
The reason is quite simple.	Lý do khá đơn giản.
We are very comfortable and satisfied.	Chúng tôi rất thoải mái và hài lòng.
If you do not agree, please leave immediately.	Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng rời đi ngay lập tức.
The solution to it is natural gas.	Giải pháp cho nó là khí đốt tự nhiên.
I love it.	Tôi yêu nó.
This is a man who knows how to get the job done.	Đây là một người đàn ông biết cách hoàn thành công việc.
I like cotton.	Tôi thích bông.
He said he couldn't remember.	Anh ấy nói rằng anh ấy không thể nhớ.
Generally sound with it.	Nói chung là âm thanh với nó.
She is an independent woman with very little common sense.	Cô ấy là một phụ nữ độc lập với rất ít ý thức chung.
I tried to get through it but couldn't.	Tôi đã cố gắng vượt qua nó nhưng không thể.
Work.	Công việc.
Or maybe it's just me.	Hoặc có thể đó chỉ là tôi.
Many children are hurt by their parents' actions.	Rất nhiều đứa trẻ bị tổn thương vì hành động của cha mẹ chúng.
You cannot download today.	Bạn không thể tải xuống trong ngày hôm nay.
I have no particular interest in him.	Tôi không có hứng thú đặc biệt với anh ta.
Now is your time.	Bây giờ là thời gian của bạn.
The rest of the room is dark.	Phần còn lại của căn phòng tối.
There are two rooms.	Có hai phòng.
She passed it on to me.	Cô ấy đã chuyển nó cho tôi.
At least in the case of the kids.	Ít nhất là trong trường hợp của những đứa trẻ.
But the link is a little different.	Nhưng liên kết có một chút khác nhau.
Differences in age restrictions exist between the three countries.	Sự khác biệt về giới hạn độ tuổi tồn tại giữa ba quốc gia.
And you got up too quickly.	Và bạn đã đứng dậy quá nhanh.
Don't think it can't happen here.	Đừng nghĩ rằng nó không thể xảy ra ở đây.
In this case, the page becomes a member of the group.	Trong trường hợp này, trang sẽ trở thành một thành viên của nhóm.
There is a strong bond between them.	Giữa họ có một mối quan hệ bền chặt.
He may come to you later this afternoon.	Anh ấy có thể đến với bạn vào cuối buổi chiều nay.
I was sweating profusely.	Tôi toát mồ hôi hột.
He will give it to you.	Anh ấy sẽ đưa nó cho bạn.
It should have storage space, only then buy.	Nó nên có không gian lưu trữ, chỉ sau đó mua.
I have lost weight.	Tôi đã giảm cân.
We agree with that statement.	Chúng tôi đồng ý với tuyên bố đó.
I wet nobody.	Tôi ướt không ai cả.
One or more functions can be selected at the same time.	Một hoặc nhiều chức năng có thể được chọn cùng một lúc.
However, the following description is made for only one stage.	Tuy nhiên, mô tả sau đây chỉ được thực hiện cho một giai đoạn.
I am here to help you save them.	Tôi ở đây để giúp bạn cứu họ.
We are very young.	Chúng tôi còn rất trẻ.
The hurt is there.	Sự tổn thương là ở đó.
Immediately they were three people of the same kind.	Ngay lập tức họ lại là ba người cùng loại.
This time you were absolutely right.	Lần này bạn đã hoàn toàn đúng.
And be honest.	Và hãy trung thực.
I like that part.	Tôi thích phần đó.
Let me do that.	Hãy để tôi làm điều đó.
It was his first time.	Đó là lần đầu tiên của anh ấy.
She doesn't need a weather report to know the storm is near.	Cô ấy không cần báo cáo thời tiết để biết cơn bão đã gần kề.
Perhaps the best is yet to come.	Có lẽ điều tốt nhất vẫn chưa đến.
So there's a lot of pressure coming in.	Vì vậy, có rất nhiều áp lực ập đến.
They are expected to move a lot of products.	Họ dự kiến ​​sẽ di chuyển rất nhiều sản phẩm.
But not found.	Nhưng không tìm thấy.
He seems resolute.	Anh ấy có vẻ kiên quyết.
We have shown improvement.	Chúng tôi đã cho thấy sự cải thiện.
I created that moment.	Tôi đã tạo ra khoảnh khắc đó.
Most of them show death.	Hầu hết trong số họ cho thấy cái chết.
And they are moving.	Và họ đang di chuyển.
Take a look at our changes.	Hãy xem những thay đổi của chúng tôi.
And every weekend, people come in and they drive in.	Và mỗi cuối tuần, mọi người đổ về và họ sẽ lái xe đến.
It's like they're trying on a new pair of shoes.	Nó giống như họ đang thử một đôi giày mới.
You just have to make sure it's not easy for him.	Bạn chỉ cần chắc chắn rằng nó không dễ dàng cho anh ta.
Her mother was at the front door, so it was over.	Mẹ cô ấy đang ở cửa trước, vì vậy nó đã kết thúc.
The main thing is to know a place before doing business.	Điều chính là phải biết một địa điểm trước khi kinh doanh.
Anyway, he wasn't sure he had heard.	Dù sao thì anh cũng không chắc mình đã nghe thấy.
Just to let everyone know that she's still there.	Chỉ để mọi người biết rằng cô ấy vẫn ở đó.
That's not a lot of fun.	Đó không phải là rất nhiều niềm vui.
He looked at this book, then another.	Anh ấy nhìn vào cuốn sách này, rồi cuốn sách khác.
We used no.	Chúng tôi đã sử dụng không.
Dress in green and enjoy the party all night.	Hãy mặc trang phục màu xanh lá cây và tận hưởng bữa tiệc suốt đêm.
That was at least denied.	Điều đó ít nhất đã bị từ chối.
Now this question.	Bây giờ câu hỏi này.
That's the way it is with any job.	Đó là cách của nó với bất kỳ công việc nào.
Then bring it up.	Sau đó đưa lên.
Food and drink.	Đồ ăn thức uống.
Those elements are then called again later on another page.	Những phần tử đó sau đó được gọi lại sau đó trên một trang khác.
It starts at the top and it runs right down here.	Nó bắt đầu ở trên cùng và nó chạy ngay xuống đây.
If it works for you, then stick with it.	Nếu nó phù hợp với bạn, thì hãy gắn bó với nó.
She must have wanted him so much.	Cô phải, đã muốn anh rất nhiều.
I have no problem with them.	Tôi không có vấn đề với họ.
The idea has been in his head, ever since he talked about it.	Ý tưởng đã có trong đầu anh ấy, kể từ khi anh ấy nói về nó.
It's a yellow color.	Đó là một màu vàng.
Obviously makes no sense.	Rõ ràng là không có ý nghĩa.
It can often pull the audience out.	Nó thường có thể kéo khán giả ra ngoài.
Father was too old to enter.	Cha đã quá già để vào được.
To enter the product key.	Để nhập khóa sản phẩm.
We don't have to do anything we don't want to.	Chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì chúng tôi không muốn.
My father is not happy.	Cha tôi không vui.
But he took it as a good sign.	Nhưng anh xem đó là một dấu hiệu tốt.
Then check the camera by the door.	Sau đó kiểm tra máy ảnh bên cửa.
He knew she laughed.	Anh biết cô cười.
He identified the target population that was discussed.	Ông xác định dân số mục tiêu đã được thảo luận.
He didn't think he would have one for himself.	Anh đã không nghĩ rằng mình sẽ có một cái cho riêng mình.
Such rights and powers must exist in all forms of society.	Các quyền và quyền lực đó phải tồn tại dưới mọi hình thức xã hội.
There are many potential solutions.	Có rất nhiều giải pháp tiềm năng.
Of course no one will do this.	Tất nhiên không ai sẽ làm điều này.
And now, that's fine.	Và bây giờ, điều đó là ổn.
No outcome measures were used in this study.	Không có thước đo kết quả nào được sử dụng trong nghiên cứu này.
Seeing him firsthand was something else.	Xem anh ta tận mắt là một cái gì đó khác.
High sales pressure focused on profits instead of customers.	Áp lực bán hàng cao tập trung vào lợi nhuận thay vì khách hàng.
I have never owned a dog.	Tôi chưa bao giờ nuôi một con chó.
You can't get application performance without database performance.	Bạn không thể có được hiệu suất ứng dụng nếu không có hiệu suất cơ sở dữ liệu.
And he can't go without his plane.	Và anh ấy cũng không thể đi nếu không có máy bay của mình.
I hate to think it could be true.	Tôi ghét nghĩ nó có thể là sự thật.
The advantage of this method is that it is easy to find the solution.	Ưu điểm của phương pháp này là dễ dàng tìm ra lời giải.
He looks strong, showing off a ten.	Anh ấy trông mạnh mẽ, thể hiện một điểm mười.
But doing this in view seems wrong.	Nhưng làm điều này theo quan điểm có vẻ sai.
It's about the only thing that works.	Đó là về thứ duy nhất hoạt động.
I am having the best time of my life.	Tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời của cuộc đời mình.
As she saw, their goals were the same.	Như cô ấy thấy, mục tiêu của họ giống nhau.
But she finally shook her head.	Nhưng cuối cùng cô ấy cũng lắc đầu.
I like to be comfortable and mix and match things.	Tôi thích được thoải mái và trộn và kết hợp mọi thứ.
They never make sense.	Chúng không bao giờ có ý nghĩa.
Of eight fields.	Của tám lĩnh vực.
I know she will do it.	Tôi biết cô ấy sẽ làm điều đó.
However, this does not appear to be the case.	Tuy nhiên, điều này dường như không phải như vậy.
They continue with a few moments of rest throughout the day.	Họ tiếp tục với một vài giây phút nghỉ ngơi trong suốt cả ngày.
So everything is a slow step towards saneness.	Vì vậy, mọi thứ đều là một bước đi chậm rãi hướng tới sự lành mạnh.
This is an opportunity to properly deal with the situation.	Đây là một cơ hội để giải quyết đúng tình hình.
Jump to read more!.	Nhảy để đọc thêm !.
Here is an example.	Đây là một ví dụ.
I couldn't agree more.	Tôi không thể đồng ý hơn.
Your heart, she said them to me.	Trái tim của bạn, cô ấy nói chúng với tôi.
Then my brain caught up.	Sau đó, não của tôi bắt kịp.
Maybe just not soon.	Có lẽ chỉ là không sớm.
But they have something to tell us.	Nhưng họ có điều gì đó muốn nói với chúng tôi.
Talk to her.	Nói với cô ấy.
You are not doing it wrong.	Bạn không làm điều đó sai.
Let me ask you to do this.	Hãy để tôi yêu cầu bạn làm điều này.
I have a few ideas and they might work.	Tôi có một vài ý tưởng và chúng có thể hoạt động.
Of course she's gone, or she'll still be in the hospital.	Tất nhiên là cô ấy đã đi, hoặc cô ấy vẫn sẽ ở trong bệnh viện.
I don't want to hear anymore.	Tôi không muốn nghe nữa.
So numbers drive straight through.	Vì vậy, con số lái xe thẳng qua.
The past few weeks have changed him.	Những tuần vừa qua đã thay đổi anh ta.
Thank you for responding.	Cảm ơn bạn đã phản hồi.
No looks great.	No trông tuyệt.
These numbers are discussed in full in the article for each battle.	Những con số này được thảo luận đầy đủ trong bài báo cho mỗi trận chiến.
Stay on the ice every day.	Ở trên băng mỗi ngày.
I don't remember too much about that.	Tôi không nhớ quá nhiều về điều đó.
I'm looking at this morning.	Tôi đang nhìn vào đây sáng.
They entered the bedroom.	Họ bước vào phòng ngủ.
I don't know how it came to my cell phone.	Tôi không biết làm thế nào mà nó đến với điện thoại di động của tôi.
Then he would make us laugh until it was too late.	Sau đó, anh ấy sẽ làm cho chúng tôi cười cho đến khi quá muộn.
And everything has been changed.	Và mọi thứ đã được thay đổi.
That is the situation in the immediate case.	Đó là tình huống trong trường hợp tức thời.
But perhaps they have a right to be.	Nhưng có lẽ họ có quyền được như vậy.
It is negative.	Nó là tiêu cực.
We have to talk about interesting things.	Chúng ta phải nói về những điều thú vị.
There's still time for our friend to make a mistake.	Vẫn còn thời gian để bạn của chúng ta phạm sai lầm.
That cannot last.	Điều đó không thể kéo dài.
I want to be clean.	Tôi muốn được sạch sẽ.
Never been a part of my life.	Chưa bao giờ là một phần trong cuộc sống của tôi.
Do nothing else.	Không làm gì khác.
I want two this year.	Tôi muốn hai cái trong năm nay.
I will review it now.	Tôi sẽ xem xét nó ngay bây giờ.
This time, we noticed that it could use some love.	Lần này, chúng tôi nhận thấy rằng nó có thể sử dụng một số tình yêu.
No other permissions are granted.	Không có quyền nào khác được cấp.
However, the structure of our main results will remain the same.	Tuy nhiên, cấu trúc của các kết quả chính của chúng tôi vẫn sẽ được giữ nguyên.
It will happen immediately.	Nó sẽ xảy ra ngay lập tức.
I'm too weak to move.	Tôi quá yếu để di chuyển.
This is far from the final version.	Điều này khác xa so với phiên bản cuối cùng.
I have never known so little about myself.	Tôi chưa bao giờ biết quá ít về bản thân mình.
You have experienced how people have lived for thousands of years.	Bạn đã trải nghiệm cách mọi người đã sống hàng nghìn năm.
Then choose them as a daily practice.	Sau đó chọn chúng như một cách luyện tập hàng ngày.
Keeping the confidence is a particular game at his age.	Giữ sự tự tin là một trò chơi đặc biệt ở độ tuổi của anh ấy.
Not that that makes them taste less than great.	Không phải điều đó làm cho chúng có hương vị kém tuyệt vời.
We can get more members doing this way.	Chúng tôi có thể nhận được nhiều thành viên hơn làm theo cách này.
He comes with a brief explanation of his argument.	Anh ta đi kèm với một lời giải thích ngắn gọn về lập luận của mình.
Three men will hold.	Ba người đàn ông sẽ giữ.
They just don't think people will pay for it.	Họ chỉ không nghĩ rằng mọi người sẽ trả tiền cho nó.
But that was his mistake.	Nhưng đó là sai lầm của anh ấy.
Try it for a few months.	Hãy thử nó trong vài tháng.
I do not want you to leave.	Tôi không muốn bạn đi.
Will remain to decide his future.	Sẽ còn lại để quyết định tương lai của mình.
But no problem now.	Nhưng không có vấn đề gì bây giờ.
It really is a great industry in that respect.	Nó thực sự là một ngành công nghiệp tuyệt vời về mặt đó.
We know that this situation exists.	Chúng tôi biết rằng tình trạng trên đang tồn tại.
It has to be everywhere.	Nó phải ở khắp mọi nơi.
And he knows nothing now.	Và anh ấy không biết gì bây giờ.
Weekend turns into a week.	Cuối tuần biến thành một tuần.
No changes have been made to the discussion guide.	Không có thay đổi nào được thực hiện đối với hướng dẫn thảo luận.
You may see a screen with different settings options.	Bạn có thể thấy một màn hình với các tùy chọn cài đặt khác nhau.
I think you should buy it and read it.	Tôi nghĩ bạn nên mua nó và đọc nó.
It was a real village, and he could see it.	Đó là một ngôi làng thực sự, và anh ấy có thể nhìn thấy nó.
We had a lot of trouble.	Chúng tôi đã gặp rất nhiều rắc rối.
Most don't even do it themselves.	Hầu hết thậm chí không tự làm điều đó.
Hope you are not alone tonight.	Hy vọng bạn không ở một mình vào buổi tối hôm nay.
It was broken up in a way, which is sad.	Nó đã bị chia tay theo một cách nào đó, điều đó thật đáng buồn.
It's a demonstration of strength, simple and straightforward.	Đó là một sự thể hiện của sức mạnh, đơn giản và dễ hiểu.
Those days are no more for me.	Những ngày đó đối với tôi không còn nữa.
Many years ago.	Rất nhiều năm trước đây.
A sound that is both sad and happy.	Một thứ âm thanh vừa buồn vừa vui.
We don't care who you are or what you believe.	Chúng tôi không quan tâm bạn là ai hoặc bạn tin gì.
I never touched her.	Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy.
It's too late to make changes.	Đã quá muộn để thực hiện thay đổi.
And they don't trade in gold.	Và họ không giao dịch bằng vàng.
He likes to go out, see the world, be seen.	Anh thích đi ra ngoài, nhìn thế giới, được nhìn thấy.
I wasn't there.	Tôi đã không ở đó.
God makes us live in families for a reason.	Chúa khiến chúng ta phải sống trong gia đình là có lý do.
Hope someone can help me.	Hy vọng ai đó có thể giúp tôi.
Thank you for your comment.	Cám ơn bạn đã góp ý.
I won't go through that again.	Tôi sẽ không trải qua điều đó một lần nữa.
Circumstances are also different.	Các hoàn cảnh cũng khác nhau.
But we never learn.	Nhưng chúng tôi không bao giờ học.
The correct key is year and month.	Khóa chính chính xác là năm và tháng.
His voice fills my entire brain.	Giọng anh ấy lấp đầy toàn bộ bộ não của tôi.
I hope your girls find it.	Tôi hy vọng các cô gái của bạn tìm thấy nó.
But let the person move in the safe area.	Nhưng hãy để người đó di chuyển trong khu vực an toàn.
I did nothing to my family.	Tôi đã không làm gì gia đình tôi.
He stared for a few moments.	Anh nhìn chằm chằm trong một vài khoảnh khắc.
You cannot step back.	Bạn không thể lùi bước.
He was good.	Anh ấy đã tốt.
I know the right person.	Tôi biết đúng người.
Yes, he is very good in this role.	Vâng, anh ấy rất tốt trong vai trò này.
Please try using our search function to find your content.	Vui lòng thử sử dụng chức năng tìm kiếm của chúng tôi để tìm nội dung của bạn.
But we need to check a few things first.	Nhưng chúng ta cần kiểm tra một vài điều trước tiên.
We sell the building every night.	Chúng tôi bán tòa nhà mỗi đêm.
Happy.	Hạnh phúc.
She has her own house.	Cô ấy có nhà riêng của mình.
None of them are parties to this appeal.	Không ai trong số họ là bên tham gia kháng cáo này.
The boy who loves his school has written a wonderful work.	Cậu bé yêu ngôi trường của mình đã viết nên một tác phẩm tuyệt vời.
She said she loved his head, how soft.	Cô ấy nói cô ấy yêu cái đầu của anh ấy, thật êm ái làm sao.
Somehow it feels evil to him.	Bằng cách nào đó nó cảm thấy ác với anh ta.
We will just wait until the epidemic hits.	Chúng tôi sẽ chỉ chờ đợi cho đến khi dịch bệnh tấn công.
Data is shared and compared.	Dữ liệu được chia sẻ và so sánh.
The first data type includes measures.	Loại dữ liệu đầu tiên bao gồm các thước đo.
You are an important part of your loved one's treatment and recovery.	Bạn là một phần quan trọng trong quá trình điều trị và phục hồi của người thân.
He will walk when he is ready!.	Anh ấy sẽ đi bộ khi anh ấy sẵn sàng !.
I enjoyed it the first night, don't get me wrong.	Tôi tận hưởng nó trong đêm đầu tiên, đừng hiểu sai ý tôi.
The other members of the band received nothing.	Các thành viên khác của ban nhạc không nhận được gì.
An unexpected animal can be dangerous to you, others and itself.	Một con vật bất ngờ có thể gây nguy hiểm cho bạn, những người khác và chính nó.
For something already there, something serious.	Đối với một cái gì đó đã có, một cái gì đó nghiêm trọng.
She wears them everywhere.	Cô ấy mặc chúng ở mọi nơi.
It is not the end.	Nó chưa phải là kết thúc.
The difference is something to focus on.	Sự khác biệt là điều cần tập trung.
Let him change the world.	Hãy để anh ấy thay đổi thế giới.
We cannot let that happen.	Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.
We will prepare our work.	Chúng tôi sẽ chuẩn bị công việc của mình.
They are a good couple.	Họ là một cặp đôi tốt.
It's part of a larger family photo.	Đó là một phần của bức ảnh gia đình lớn hơn.
I have as little hair as it is.	Tôi có đủ ít tóc như nó vốn có.
Another is a more serious one.	Một cái khác là một cái nghiêm trọng hơn.
And for this type of book, they'll also want some photos.	Và đối với loại sách này, họ cũng sẽ muốn có một số bức ảnh.
What makes the most difference is what we decide to buy.	Điều tạo nên sự khác biệt nhất là những gì chúng tôi quyết định mua.
Married life is wonderful.	Cuộc sống hôn nhân thật tuyệt vời.
But otherwise its design is pretty solid.	Nhưng nếu không thì thiết kế của nó khá chắc chắn.
Something that we can't even imagine as we sit here.	Một điều mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng khi chúng ta ngồi ở đây.
We are direct.	Chúng tôi trực tiếp.
It's pretty cool.	Nó khá tuyệt.
And you can stop it.	Và bạn có thể dừng nó lại.
My camera can't find him anymore.	Máy ảnh của tôi không thể tìm thấy anh ta nữa.
He does not accept accepted ideas.	Anh ấy không chấp nhận những ý tưởng được chấp nhận.
They are good, but they age very quickly.	Chúng tốt, nhưng chúng già đi rất nhanh.
No more than a few years old.	Không quá một vài tuổi.
A perfect place to stay for our weekend getaway.	Một nơi hoàn hảo để ở lại cho kỳ nghỉ cuối tuần của chúng tôi.
We do that for a few reasons.	Chúng tôi làm điều đó vì một vài lý do.
If they stand.	Nếu họ đứng.
He sent her away to me.	Anh ấy đã gửi cô ấy đi cho tôi.
No cash needed.	Không cần tiền mặt.
I was treated like an animal.	Tôi đã bị đối xử như một con vật.
And put her finger in my face.	Và đặt ngón tay của cô ấy vào mặt tôi.
I have been doing this for many years.	Tôi đã làm điều này trong nhiều năm.
Not if she knew about this, she wouldn't.	Không phải nếu cô ấy biết về điều này, cô ấy sẽ không.
She saw me standing in the storm.	Cô ấy nhìn thấy tôi đang đứng trong cơn bão.
I can't believe this happened so quickly.	Tôi không thể tin rằng điều này đã xảy ra quá nhanh.
She stopped calling.	Cô ấy đã ngừng gọi.
It didn't take long and it was a fun project.	Không mất nhiều thời gian và đó là một dự án thú vị.
Our society requires adults to survive.	Xã hội của chúng ta đòi hỏi những người trưởng thành để tồn tại.
You haven't even touched the camera yet.	Bạn thậm chí chưa chạm vào máy ảnh.
Skills are important.	Kỹ năng là quan trọng.
I called his number many times, but never picked up.	Tôi đã gọi đến số của anh ấy nhiều lần, nhưng không bao giờ bắt máy.
All the other plants in the garden are growing very well.	Tất cả các cây khác trong vườn đều đang phát triển rất tốt.
Your talk was wonderful.	Buổi nói chuyện của bạn thật tuyệt vời.
We fight because that's what we do when someone needs to kill.	Chúng tôi chiến đấu vì đó là những gì chúng tôi làm khi ai đó cần giết người.
Now consider the shape of a physical object.	Bây giờ hãy xem xét hình dạng của một đối tượng vật lý.
He cried when he told me about it.	Anh ấy đã khóc khi nói với tôi về điều đó.
And what the heck could the third answer be.	Và câu trả lời thứ ba có thể là cái quái gì.
I mean obviously this is much more important.	Ý tôi là rõ ràng điều này còn quan trọng hơn nhiều.
Whenever you are well come to me.	Bất cứ khi nào bạn khỏe là đến với tôi.
Basically, it is the result of the law of value.	Về cơ bản, nó là kết quả của quy luật giá trị.
You can walk with me, if you like.	Bạn có thể đi bộ với tôi, nếu bạn thích.
My wife couldn't do it without her.	Vợ tôi không thể làm được nếu không có cô ấy.
She was extremely worried.	Cô vô cùng lo lắng.
We have laws.	Chúng tôi có luật.
However, I don't know how one would get his face in it.	Tuy nhiên, tôi không biết làm thế nào một người sẽ có được khuôn mặt của mình trong đó.
Sometimes we decide on a key, but mostly it's pretty random.	Đôi khi chúng tôi quyết định một chìa khóa, nhưng chủ yếu là nó khá ngẫu nhiên.
To date, not a single horse has achieved a clean ring.	Cho đến nay, chưa có một con ngựa nào đạt được vòng sạch.
Repeat the pattern three times.	Lặp lại mẫu ba lần.
We don't need to deal with this.	Chúng tôi không cần giải quyết vấn đề này.
Your friends still need you.	Bạn bè của bạn vẫn cần bạn.
But my father sent her here.	Nhưng cha tôi đã gửi cô ấy đến đây.
You lay for him.	Bạn nằm cho anh ta.
Now, maybe everyone down there is used to it.	Bây giờ, có lẽ mọi người ở dưới đó đã quen rồi.
Turn off the heat and stir in the sugar.	Tắt bếp và khuấy đường.
Let no one tell you otherwise.	Hãy để không ai nói với bạn khác.
But on one condition.	Nhưng với một điều kiện.
However, that for a while, she sometimes thought about it.	Tuy nhiên, điều đó một thời gian, đôi khi cô nghĩ về nó.
He was the lead for the whole effort.	Anh ấy là người dẫn đầu cho toàn bộ nỗ lực.
But sometimes.	Nhưng đôi khi.
He had been waiting for this moment for years.	Anh đã đợi giây phút này suốt năm tháng qua.
I won't force her though.	Tôi sẽ không ép cô ấy mặc dù.
You should not let anyone you do not know well guide your child.	Bạn không nên để bất cứ ai mà bạn không biết rõ dẫn dắt con bạn.
He looked at his father from afar.	Anh nhìn cha mình từ xa.
That is a big part.	Đó là một phần lớn.
Then, very slowly, we walked out the door.	Sau đó, rất chậm rãi, chúng tôi bước ra cửa.
It made what happened to her worse.	Nó làm cho những gì đã xảy ra với cô ấy tồi tệ hơn.
There are things to do.	Có những việc phải làm.
Art saved my life.	Nghệ thuật đã cứu cuộc đời tôi.
Of the current period.	Của giai đoạn hiện tại.
Clearly, many aspects about these cells are still not fully understood.	Rõ ràng, nhiều khía cạnh về các tế bào này vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
But he couldn't cry.	Nhưng anh không thể khóc.
You can even smell it.	Bạn thậm chí có thể ngửi thấy nó.
However, this case is not that car.	Tuy nhiên, trường hợp này không phải là chiếc xe đó.
So you deposit your money in the bank.	Vì vậy, bạn gửi tiền của bạn vào ngân hàng.
He started a beat with it.	Anh ấy đã bắt đầu một nhịp với nó.
The wall exists entirely on my property.	Bức tường tồn tại hoàn toàn trên tài sản của tôi.
There has been a lot of talk.	Đã có rất nhiều cuộc nói chuyện.
You need some support.	Bạn cần một số hỗ trợ.
An idea came to her then.	Một ý tưởng đã đến với cô ấy sau đó.
It has changed its name, but not its idea.	Nó đã thay đổi tên, nhưng không phải ý tưởng của nó.
But no one knows him.	Nhưng không ai biết anh ta.
You've heard me.	Bạn đã nghe tôi.
But he doesn't love it with all his heart.	Nhưng anh ấy không yêu nó bằng cả trái tim mình.
I should give you more control.	Tôi nên cho bạn kiểm soát nhiều hơn.
Without this, he would know no fear.	Nếu không có điều này, anh ta sẽ không biết sợ hãi.
I like the problem.	Tôi giống như vấn đề.
I want people to go to the movies and have fun.	Tôi muốn mọi người đi xem phim và vui vẻ.
And there are many reasons for this.	Và có nhiều lý do cho điều này.
The one in the back looks like a police car.	Chiếc đằng sau trông giống như một chiếc xe cảnh sát.
In a way, they had.	Theo một cách nào đó, họ đã có.
It's a wonderful space.	Đó là một không gian tuyệt vời.
But no one does everything.	Nhưng không ai làm tất cả mọi thứ.
Ordinary men would not bear this.	Những người đàn ông bình thường sẽ không chịu điều này.
The two discussed the direction of their relationship and decided to part ways.	Hai người đã thảo luận về hướng đi của mối quan hệ của họ và quyết định chia tay.
Several women were also killed.	Một số phụ nữ cũng bị giết.
But there's only one thing you don't explain.	Nhưng chỉ có một điều bạn không giải thích.
Like not being able to bear the physical pain.	Như không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác.
He looked back right away.	Anh nhìn lại ngay.
That will be his last week.	Đó sẽ là tuần cuối cùng của anh ấy.
I kept this in mind to myself.	Tôi đã ghi nhớ điều này với chính mình.
What matters to him is that he really wants to learn.	Điều quan trọng với anh ấy là anh ấy thực sự muốn học hỏi.
There are soldiers ahead.	Đã có lính đi trước.
I have reviewed the situation.	Tôi đã xem xét tình hình.
It's completely strange.	Nó hoàn toàn kỳ lạ.
And she was running on a trail alone.	Và cô ấy đang chạy trên một con đường mòn một mình.
Those were happy years.	Đó là những năm hạnh phúc.
That does it for us this week guys.	Điều đó làm được điều đó cho chúng ta trong tuần này các bạn ạ.
That is just wrong in my opinion.	Điều đó chỉ là sai theo quan điểm của tôi.
Click on the note to update its contents.	Bấm vào ghi chú để cập nhật nội dung của nó.
He performed perfectly.	Anh ấy đã trình diễn một cách hoàn hảo.
The dangerous situation caused many schools to close.	Tình trạng nguy hiểm khiến nhiều trường học phải đóng cửa.
And he kept playing right in their hands.	Và anh ấy tiếp tục chơi ngay trong tay họ.
Both know that the problems are more than that.	Cả hai đều biết rằng những vấn đề còn hơn thế nữa.
But there is one condition.	Nhưng có một điều kiện.
I turned it off, but she still won't come near it.	Tôi đã tắt nó đi, nhưng cô ấy vẫn sẽ không đến gần nó.
Unfortunately, they designed it wrong.	Thật không may, họ đã thiết kế sai.
No one can beat us.	Không ai có thể đánh bại chúng tôi.
Find something else to do and then come back.	Tìm việc khác để làm và sau đó quay trở lại.
We didn't see him for weeks after that.	Chúng tôi đã không gặp anh ấy trong nhiều tuần sau đó.
They still continue.	Họ vẫn tiếp tục.
I feel so proud, full of myself.	Tôi cảm thấy rất tự hào, tràn đầy về bản thân mình.
He will find his own way out.	Anh ấy sẽ tìm ra lối thoát cho riêng mình.
I mean anything is possible.	Tôi có nghĩa là bất cứ điều gì là có thể.
He has an older sister and a younger sister.	Anh ấy có một chị gái và một em gái.
In other words, their work has a deep purpose.	Nói cách khác, công việc của họ có một mục đích sâu xa.
It's the summer semester.	Đó là học kỳ mùa hè.
This keeps everyone focused and excited.	Điều này giúp mọi người tập trung và hứng thú.
Well, it couldn't be otherwise and it's probably okay.	Chà, không thể nào khác được và chắc cũng không sao.
Just tell it as it is.	Chỉ kể như nó là như vậy.
He's about to die.	Anh ấy sắp chết.
Bars are the mean from three independent experiments.	Thanh là giá trị trung bình từ ba thí nghiệm độc lập.
That's it.	Đó là điều đó.
I want to meet as many people as possible.	Tôi muốn gặp càng nhiều người càng tốt.
Pour into a large bowl.	Đổ vào một cái bát lớn.
But he knows very little about it.	Nhưng anh ấy biết rất ít về nó.
But we know water.	Nhưng chúng tôi biết nước.
The version they give me back.	Phiên bản họ trả lại cho tôi.
She didn't expect to run any of them yet.	Cô không mong đợi để chạy bất kỳ trong số họ được nêu ra.
I mean, just look at this perspective.	Ý tôi là, chỉ cần nhìn vào quan điểm này.
I'm like an extra man.	Tôi như một người đàn ông thừa.
No parking area to be seen.	Không có khu vực đậu xe nào được nhìn thấy.
She covered his hand herself.	Cô tự mình che tay anh.
It was a really great night.	Đó là một đêm thực sự tuyệt vời.
It just doesn't go far enough.	Nó chỉ không đi đủ xa.
But not about how to get there.	Nhưng không phải về làm thế nào để đạt được điều đó.
Strange location.	Vị trí kỳ lạ.
There's definitely something that makes them look at me.	Chắc chắn có điều gì đó khiến họ nhìn tôi.
Unfortunately today is not our day.	Thật không may hôm nay không phải là ngày của chúng tôi.
Not much.	Không nhiều.
It's hard for your mind.	Đó là khó khăn cho tâm trí của bạn.
That is your nature.	Đó là bản chất của bạn.
I think this is what's to come.	Tôi nghĩ đây là những gì sắp tới.
The man is present.	Người đàn ông có mặt.
This is why she is in a good position to consider both.	Đây là lý do tại sao cô ấy ở một vị trí tốt để xem xét cả hai.
Anyway, that was last month.	Dù sao thì đó cũng là tháng trước.
Return the mixture to the pan.	Cho hỗn hợp trở lại chảo.
However, now that she is here, she will never leave.	Tuy nhiên, bây giờ cô ấy ở đây, cô ấy sẽ không bao giờ rời đi.
Your card is great.	Thẻ của bạn rất tuyệt.
You have to get him out of here.	Cô phải đưa anh ta đi khỏi đây.
I love you, you are who you are.	Em yêu, em là chính em.
She had seen them herself.	Cô ấy đã tự mình nhìn chúng.
All we need is the love the women say.	Tất cả những gì chúng ta cần là tình yêu mà những người phụ nữ nói.
It's still white, the color hasn't changed in any way.	Nó vẫn còn màu trắng, màu sắc không thay đổi theo bất kỳ cách nào.
The player fights on foot and has the ability to jump.	Người chơi chiến đấu bằng chân và có khả năng nhảy.
I don't want to believe in the dark magic it holds.	Tôi không muốn tin vào ma thuật đen tối mà nó nắm giữ.
The current claim is such a statement.	Yêu cầu hiện tại là một tuyên bố như vậy.
They are big enough to walk around the house.	Chúng đủ lớn để đi lại trong nhà.
I don't know how they found anything on their blog.	Tôi không biết làm thế nào họ tìm thấy bất cứ điều gì trên blog của họ.
Indeed, they go hand in hand.	Thật vậy, chúng đi đôi với nhau.
He failed to do so.	Anh ấy thất bại khi làm thế.
I did not.	Tôi đã không.
You should also keep your own records.	Bạn cũng nên giữ hồ sơ của riêng bạn.
A nice change to consider me part of them.	Một sự thay đổi tốt để coi tôi là một phần trong số đó.
I want to do this more than anything.	Tôi muốn làm điều này hơn bất cứ điều gì.
That's why we chose this point.	Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn điểm này.
I didn't start it, she didn't start it.	Tôi không bắt đầu nó, cô ấy đã không bắt đầu nó.
You stumbled across me at a good time.	Bạn đã tình cờ bắt gặp tôi vào một thời điểm tốt.
I am not afraid for myself, but for her.	Tôi không sợ cho bản thân, mà cho cô ấy.
I wish things were different.	Tôi ước mọi thứ sẽ khác.
And everything was lost.	Và mọi thứ đã mất tích.
It will get worse.	Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
There are two things that need to be said at this point.	Có hai điều cần được nói vào thời điểm này.
When she comes back, you'll be able to plan how to continue.	Khi cô ấy quay lại, bạn sẽ có thể lên kế hoạch tiếp tục như thế nào.
We understand the cause, we understand its control.	Chúng tôi hiểu nguyên nhân, chúng tôi hiểu sự kiểm soát của nó.
To be better now.	Để trở nên tốt hơn ngay bây giờ.
She immediately called the police.	Cô lập tức gọi cảnh sát.
But in some studies, this only applies to young children.	Nhưng trong một số nghiên cứu, điều này chỉ áp dụng cho trẻ nhỏ.
But it looks like we're in it.	Nhưng có vẻ như chúng ta đang ở trong đó.
I won't be attending parties this year.	Tôi sẽ không tham dự các bữa tiệc trong năm nay.
God, you won't.	Chúa ơi, bạn sẽ không.
Another crowd was waiting to come see the next show.	Một đám đông khác đang chờ đợi để đến xem buổi biểu diễn tiếp theo.
Start another line of research.	Bắt đầu một dòng nghiên cứu khác.
The guy next door will do the same thing.	Chàng trai bên cạnh cũng sẽ làm điều tương tự.
That was two years ago.	Đó là hai năm trước đây.
I was against it.	Tôi đã chống lại nó.
Before you give your opinion, at least find out the facts.	Trước khi bạn đưa ra ý kiến ​​của mình, ít nhất hãy tìm hiểu sự thật.
And maybe more.	Và có thể nhiều hơn nữa.
If necessary, season with salt and pepper.	Nếu cần, nêm muối và tiêu.
So you don't even know if this will work or not.	Vì vậy, bạn thậm chí không biết liệu điều này có hiệu quả hay không.
Very few people feel satisfied giving him their money.	Rất ít người cảm thấy hài lòng khi cho anh ta tiền của họ.
The system has gained widespread recognition in recent years.	Hệ thống đã được công nhận rộng rãi trong những năm gần đây.
They should try not to make the picture clear.	Họ nên cố gắng không làm cho hình ảnh rõ ràng.
Back far enough.	Quay lại đủ xa.
In the end, the man died.	Cuối cùng thì người đàn ông đã chết.
A list of changes is attached to this letter.	Một danh sách các thay đổi được đính kèm trong lá thư này.
None of them work.	Không ai trong số họ làm việc.
I like the language of food.	Tôi thích ngôn ngữ của thực phẩm.
This is only the purpose of this letter.	Đây chỉ là mục đích của bức thư này.
And no one can help their fellow man.	Và không ai có thể giúp đỡ đồng loại của họ.
You can do this by putting it in hot water.	Bạn có thể làm điều này bằng cách cho nó vào vòi nước nóng.
The table below is a collection of such methods.	Bảng dưới đây là một tập hợp các phương pháp như vậy.
With color, you can express who you are.	Với màu sắc, bạn có thể thể hiện bạn là ai.
I love my time here.	Tôi yêu thời gian của tôi ở đây.
Not that month.	Không phải tháng đó.
Research their technology.	Nghiên cứu công nghệ của họ.
In the past, he deleted them within days.	Trong quá khứ, anh ấy đã xóa chúng trong vòng vài ngày.
I can see the worry on their faces.	Tôi có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của họ.
Valid explains their purpose upon arrival and what they hope to achieve.	Valid giải thích mục đích của họ khi đến và những gì họ hy vọng đạt được.
Sometimes a lot bigger.	Đôi khi lớn hơn rất nhiều.
I know my job is slowly killing me.	Tôi biết công việc của mình đang dần giết chết tôi.
He brought the other one.	Anh ta mang theo chiếc còn lại.
However, this is only the first month's draw.	Tuy nhiên, đây chỉ là đợt rút thăm của tháng đầu tiên.
Press the key combination of your choice.	Nhấn tổ hợp phím bạn chọn.
Not very high.	Không phải là rất cao.
Your research is years ahead of its time.	Nghiên cứu của bạn đi trước thời đại nhiều năm.
Whatever is about to happen will happen here.	Bất cứ điều gì sắp xảy ra sẽ xảy ra ở đây.
He met her gaze for a moment.	Anh bắt gặp ánh mắt cô trong giây lát.
His luck was in full swing.	Vận may của anh ấy đã đến tròn đầy.
Animals are much easier to understand and live with.	Động vật dễ hiểu và dễ sống hơn nhiều.
I agree with what most are saying.	Tôi đồng ý với những gì hầu hết đang nói.
I know that doesn't make sense.	Tôi biết điều đó không có ý nghĩa.
It was just the first leg.	Đó chỉ là trận lượt đi.
Unfortunately, this is of little use when prices change.	Thật không may, điều này ít được sử dụng khi giá cả thay đổi.
But that workaround is still not clear.	Nhưng cách giải quyết đó vẫn chưa rõ ràng.
He said oh you know.	Anh ấy nói ồ bạn biết đấy.
We know it can be done.	Chúng tôi biết nó có thể được thực hiện.
He is my second problem.	Anh ấy là vấn đề thứ hai của tôi.
I could see he was at home.	Tôi có thể thấy anh ấy đã ở nhà.
His father was far away.	Bố anh ấy đã ở rất xa.
This is not a show.	Đây không phải là một buổi biểu diễn.
She tried it that morning.	Cô ấy đã thử vào sáng hôm đó.
I don't know what those words are for such things.	Tôi không biết những từ đó là gì cho những thứ như vậy.
This will make you feel better.	Điều này sẽ làm bạn cảm thấy tốt hơn.
What's more, most stage one treatments don't go away.	Hơn nữa, hầu hết các phương pháp điều trị giai đoạn một không khỏi.
Use only names.	Chỉ sử dụng tên.
A lot of people like me are lost.	Rất nhiều người như tôi đang bị lạc.
She has a lot of fun in the garden, she told me.	Cô ấy có rất nhiều niềm vui trong khu vườn, cô ấy nói với tôi.
Check out a few below.	Kiểm tra một vài bên dưới.
Great mixed crowd and the people there are great and friendly.	Đám đông hỗn hợp tuyệt vời và những người ở đó rất tuyệt vời và thân thiện.
I think that's what it's about.	Tôi nghĩ đó là những gì nó về.
Try to remember where it went wrong.	Cố gắng nhớ xem nó đã sai ở đâu.
They were determined and running on form.	Họ đã quyết tâm và chạy trên phong độ.
And no.	Và không có.
He let go of his hand.	Anh bỏ tay ra.
It's talking to you making me sick.	Nó đang nói chuyện với bạn khiến tôi phát ốm.
But obviously, it's not true.	Nhưng rõ ràng, nó không phải là sự thật.
She opened her hand, as if to say five thousand.	Cô đưa tay mở, như thể muốn nói năm nghìn.
This Court held the following view.	Tòa án này theo quan điểm sau.
They have to train themselves.	Họ phải tự đào tạo.
Do as much as possible.	Làm càng nhiều càng tốt.
This is not what we observed.	Đây không phải là những gì chúng tôi đã quan sát.
It's helpful to say that this is what happened.	Thật hữu ích khi nói rằng đây là những gì đã xảy ra.
They also have different properties being set.	Chúng cũng có các thuộc tính khác nhau đang được thiết lập.
But they certainly know these things are happening.	Nhưng họ chắc chắn biết những điều này đang xảy ra.
These should be as close to the bottom as they will be.	Những thứ này phải càng gần đến đáy vì chúng sẽ đi.
And there are many of them.	Và có rất nhiều trong số họ.
He is something special.	Anh ấy là một cái gì đó đặc biệt.
I did other things.	Tôi đã làm những việc khác.
Clinical outcomes are important.	Kết quả lâm sàng là quan trọng.
Obviously they were prepared.	Rõ ràng là họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
They give her a dirty look.	Họ cho cô ấy cái nhìn bẩn thỉu.
If you don't do that, none of these animals will be saved.	Nếu bạn không làm điều đó, sẽ không có con vật nào trong số này được cứu.
All authors contributed to the final manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp để viết bản thảo cuối cùng.
There's not even a point to fear.	Thậm chí không có điểm nào để sợ hãi.
I own my own house.	Tôi sở hữu nhà riêng của tôi.
The marriage was not successful.	Cuộc hôn nhân không thành công.
If you don't like it, start your own blog.	Nếu bạn không thích nó, hãy bắt đầu blog của riêng bạn.
I make sure to take care of my body.	Tôi đảm bảo chăm sóc cơ thể của mình.
Everyone in this set is important.	Mọi người trong bộ này đều quan trọng.
My legs are heavy.	Chân tôi nặng trĩu.
On the same day.	Vào cùng ngày.
Like, really deadlocked.	Giống như, thực sự bế tắc.
Music reaches my ears.	Âm nhạc đến tai tôi.
He told me he was tired.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy mệt.
It just stuck in my head.	Nó chỉ bị mắc kẹt trong đầu tôi.
She did a lot.	Cô ấy đã làm rất nhiều.
And he knows me.	Và anh ấy biết tôi.
The room was silent, apart from the sound of his ragged and labored breathing.	Căn phòng yên lặng, ngoài tiếng thở dồn dập và nặng nhọc của anh.
Don't stress.	Khỏi căng thẳng.
The difference in effectiveness was minimal in men.	Sự khác biệt về hiệu quả là rất ít ở nam giới.
But he may not go a step further.	Nhưng anh ta có thể không tiến thêm một bước nữa.
We were very close.	Chúng tôi đã rất gần gũi.
I only know they are part.	Tôi chỉ biết chúng là một phần.
But you know, maybe she didn't appreciate that.	Nhưng bạn biết đấy, có lẽ cô ấy đã không đánh giá cao điều đó.
This is not his way.	Đây không phải là cách của anh ta.
But we've heard it many times before.	Nhưng chúng tôi đã nghe điều đó nhiều lần trước đây.
I see no.	Tôi đa nhin thây no.
I just went to see a few games live.	Tôi chỉ đi xem một vài trò chơi trực tiếp.
However, that is not a software story.	Tuy nhiên, đó không phải là một câu chuyện phần mềm.
They have stories to tell.	Họ có những câu chuyện để kể.
It was taken right after we got married.	Nó được chụp ngay sau khi chúng tôi kết hôn.
She often has to stay at home.	Cô ấy thường xuyên phải ở nhà.
She felt so stupid.	Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Like nothing is real.	Giống như không có cái nào là thật.
The harder those two sweats work, the more useful they become.	Hai mồ hôi đó càng chăm chỉ thì chúng càng hữu ích.
Try us out.	Hãy thử cho chúng tôi.
All that youthful stuff.	Tất cả những thứ trẻ trung đó.
And that's to turn you into a customer for life.	Và đó là để biến bạn thành khách hàng suốt đời.
You have come to a new place.	Bạn đã đến một nơi mới.
Surely he was waiting in the truck.	Chắc chắn anh ấy đã đợi trong xe tải.
I have to go to him to get them.	Tôi phải đến gặp anh ta để lấy chúng.
Everything will be great.	Mọi thứ sẽ rất tuyệt.
That's why he's still working.	Đó là lý do tại sao anh ấy vẫn đang làm việc.
Before and after two years old.	Trước và sau hai tuổi.
Only beer and wine.	Chỉ bia và rượu.
Based on real events.	Dựa trên các sự kiện thật sự.
I enjoyed doing it very much.	Tôi rất thích làm nó rất nhiều.
And so on throughout the garden.	Và như vậy trên khắp khu vườn.
We were the only couple there.	Chúng tôi là cặp vợ chồng duy nhất ở đó.
They know we're here.	Họ biết chúng tôi ở đây.
That's not how a unit of work is supposed to work.	Đó không phải là cách một đơn vị công việc phải hoạt động.
So it won't be in there. 	Vì vậy, nó sẽ không ở trong đó. 
does not happen with a final.	không xảy ra với một trận chung kết.
No way out.	Không có lối thoát.
Avoid, avoid.	Tránh ra, tránh ra.
At the end of those three months, we were done.	Vào cuối ba tháng đó, chúng tôi đã hoàn thành.
The decisions about how to get there are up to you.	Các quyết định về cách đạt được điều đó là tùy thuộc vào bạn.
Invalid character reference.	Tham chiếu ký tự không hợp lệ.
Therefore, some values ​​must appear more than once.	Vì vậy, một số giá trị phải xuất hiện nhiều hơn một lần.
But good man.	Nhưng người đàn ông tốt.
Morning church.	Nhà thờ họ buổi sáng.
I just didn't know it when I was a kid.	Tôi chỉ không biết nó khi còn là một đứa trẻ.
It's not worth shooting.	Nó không đáng để bắn.
Many white men love them very much.	Nhiều người đàn ông da trắng rất yêu họ.
She doesn't sleep.	Cô ấy không ngủ.
This agreement does not need to be in writing.	Thỏa thuận này không cần phải bằng văn bản.
It's not my favorite.	Nó không phải là món yêu thích của tôi.
A completely different situation is unfolding before our eyes.	Một tình huống hoàn toàn khác đang diễn ra trước mắt chúng ta.
He continued to speak.	Anh ấy tiếp tục nói.
He wants me to stay.	Anh ấy muốn tôi ở lại.
I went deeper.	Tôi đã đi lên sâu hơn.
No significant sex differences were found.	Không có sự khác biệt đáng kể về giới tính được tìm thấy.
She let him help her up the animal.	Cô để anh ta giúp cô lên con vật.
It's nice to just listen.	Thật tuyệt khi chỉ lắng nghe.
Lots of interesting things to see.	Rất nhiều điều thú vị để xem.
I would really appreciate any help or advice.	Tôi thực sự sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ hoặc lời khuyên.
You feel like you're being completely true to yourself.	Bạn cảm thấy như bạn đang hoàn toàn sống thật với chính mình.
If you're not sure, don't do it.	Nếu bạn không chắc chắn, đừng làm điều đó.
Please help me explain it.	Xin hãy giúp tôi giải thích nó.
I could be wrong about that.	Tôi có thể sai về điều đó.
Don't play with him.	Đừng chơi với anh ta.
That's what they need.	Đó là những gì họ cần.
I think this could be the reason.	Tôi nghĩ đây có thể là lý do.
You don't care about these people.	Bạn không quan tâm đến những người này.
You want to take your time.	Bạn muốn dành thời gian của mình.
In our opinion.	Theo quan điểm của chúng tôi.
Her friends met her at the bar and gave her advice.	Bạn bè của cô ấy đã gặp cô ấy tại quán bar và đưa ra lời khuyên cho cô ấy.
Today is an opportunity to listen deeply without judgment.	Hôm nay là cơ hội để lắng nghe sâu sắc mà không phán xét.
It came right above her knee.	Nó đến ngay trên đầu gối của cô ấy.
Toothless.	Không có răng.
It was a nice day.	Đó là một ngày tốt đẹp.
It is very clear.	Nó rất rõ ràng.
It's a good idea if one you like.	Đó là một ý tưởng tốt nếu một trong đó bạn thích.
That is a fact.	Đó là một sự thật.
He must continue what he started.	Anh ấy phải tiếp tục những gì anh ấy đã bắt đầu.
It can be difficult or nearly impossible to survive.	Nó có thể khó hoặc gần như không thể tồn tại.
I lived here.	Tôi đã từng ở đây.
We are close friends.	Chúng tôi là bạn thân của nhau.
Let us act.	Hãy để chúng tôi hành động.
I'm taking that.	Tôi đang lấy cái đó.
No one knows where they are.	Không ai biết họ đang ở đâu.
It's hard to find time to spend with friends.	Thật khó để tìm thấy thời gian để dành cho bạn bè.
Both companies make their books open to employees.	Cả hai công ty đều công khai sổ sách của họ cho nhân viên.
His head feels more comfortable with his mouth closed.	Đầu anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn với miệng anh ấy đóng lại.
I laughed and laughed.	Tôi cười lăn cười bò.
Meat for the dogs.	Thịt cho những con chó.
No one else has knowledge.	Không ai khác có kiến ​​thức.
And somehow, they found no way to start over.	Và bằng cách nào đó, họ không tìm thấy cách nào để bắt đầu lại.
Suddenly the street gave way.	Chợt phố nhường bước.
He gave me half the value.	Anh ấy đã cho tôi một nửa giá trị.
Now, she is a completely different player for me.	Bây giờ, cô ấy là một cầu thủ hoàn toàn khác đối với tôi.
Then it's our turn.	Sau đó lại đến lượt chúng ta.
It makes financial sense.	Nó có ý nghĩa về mặt tài chính.
How to study in college.	Làm thế nào để học tập ở đại học.
The book will be published within the next few days.	Cuốn sách sẽ được xuất bản trong vòng vài ngày tới.
He lived with us, walked with us, talked to us.	Anh ấy đã sống với chúng tôi, đi bộ với chúng tôi, nói chuyện với chúng tôi.
It cost her a lot.	Nó khiến cô ấy phải trả giá rất nhiều.
But enough is enough.	Nhưng đủ là đủ.
I don't want you to move.	Tôi không muốn bạn di chuyển.
You turned your back on me.	Em quay lưng lại với tôi.
The experiment was performed twice with similar results.	Thí nghiệm được thực hiện hai lần với kết quả tương tự.
But she never did it by standing above anyone.	Nhưng cô ấy không bao giờ làm điều đó bằng cách đứng trên bất kỳ ai.
They are not a challenge for you.	Họ không phải là thách thức cho bạn.
It was a mistake that won't happen again.	Đó là một sai lầm sẽ không xảy ra nữa.
I think we did.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm.
Doesn't feel great.	Không cảm thấy tuyệt vời.
Our identities are at risk.	Danh tính của chúng tôi đang gặp rủi ro.
Especially when he says he's single.	Đặc biệt là khi anh ấy nói rằng anh ấy đang độc thân.
Everything in them has been sold.	Tất cả mọi thứ trong họ đã được bán.
I use them for potentially serious reasons.	Tôi sử dụng chúng vì những lý do nghiêm trọng tiềm ẩn.
He took them first.	Anh ấy lấy chúng trước.
With controlled anger.	Với sự tức giận có kiểm soát.
Not sure what you are trying to achieve here.	Không chắc chắn về những gì bạn đang cố gắng đạt được ở đây.
One of the many people who liked it.	Một trong số rất nhiều người thích nó.
We had a lovely walk.	Chúng tôi đã có một cuộc dạo chơi đáng yêu.
So let's turn the argument on them.	Vì vậy, hãy xoay chuyển lập luận về chúng.
Or what's left of it.	Hoặc những gì còn lại của nó.
Otherwise an evil will cannot be something bad.	Nếu không một di chúc xấu xa không thể là một cái gì đó xấu.
No business is bigger than its employees.	Không một doanh nghiệp nào lớn hơn nhân viên của mình.
She looked out the window.	Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Find the words to explain it.	Tìm các từ để giải thích điều đó.
Some days it doesn't pay to get out of bed.	Một số ngày nó không trả tiền để ra khỏi giường.
Roll them up now to keep them dry.	Hãy cuộn chúng lại ngay bây giờ để giữ cho chúng khô ráo.
But others have also died.	Nhưng những người khác cũng đã chết.
I am against the slow progress of the country.	Tôi chống lại sự chậm tiến độ của đất nước.
Then he glanced around and picked up the device again.	Sau đó, anh ta liếc nhìn xung quanh và chọn thiết bị một lần nữa.
The individual values ​​are the average of three measurements.	Các giá trị riêng lẻ là giá trị trung bình của ba phép đo.
After some, we started helping each other.	Sau một số, chúng tôi bắt đầu giúp đỡ nhau.
We need real passion.	Chúng ta cần đam mê thực sự.
So we know nothing about them.	Vì vậy, chúng tôi không biết gì về chúng.
Sexual violence against women is a.	Bạo lực tình dục đối với phụ nữ là a.
My question is.	Câu hỏi của tôi là.
It's like we've stepped back a season.	Như thể chúng ta đã lùi lại một mùa giải.
It shows the woman that you don't take the situation for granted.	Nó cho người phụ nữ thấy rằng bạn không coi tình hình là đương nhiên.
I would not have known the world without them.	Tôi đã không biết thế giới mà không có họ.
Maybe we should go.	Có lẽ chúng ta nên đi.
Miniature moment.	Khoảnh khắc của tiểu hình.
It must be heard to be believed.	Nó phải được nghe để được tin tưởng.
However, there are two special cases when this is not the case.	Tuy nhiên, có hai trường hợp đặc biệt khi điều này không phải như vậy.
Click here to vote now.	Bấm vào đây để bình chọn ngay bây giờ.
Women want to fuck you just by looking at you.	Phụ nữ muốn đụ bạn chỉ khi nhìn bạn.
Not good, but great.	Không tốt, nhưng tuyệt vời.
This is too small.	Điều này là quá nhỏ.
I don't like the office.	Tôi không thích văn phòng.
Baby boy and girl.	Bé trai và bé gái.
Maybe they don't know how your day was.	Có thể họ không biết ngày hôm nay của bạn như thế nào.
And when you're done, you run again.	Và khi bạn hoàn thành, bạn chạy trở lại.
Only one is available.	Chỉ có một cái có sẵn.
Give us a lot of chances to survive today.	Hãy cho chúng tôi rất nhiều cơ hội để tồn tại ngày hôm nay.
He says you are not in your right place.	Anh ấy nói rằng bạn không ở đúng vị trí của mình.
Emotions ran high and there was some violence.	Cảm xúc dâng trào và có một số bạo lực.
This is the home of my heart.	Đây là ngôi nhà của trái tim tôi.
He is dangerous, and he will serve his purpose.	Anh ta nguy hiểm, và anh ta sẽ phục vụ mục đích của mình.
Cheap as cheap, like the rest of the place.	Rẻ như rẻ, giống như phần còn lại của nơi này.
But he couldn't do it himself.	Nhưng anh không thể tự mình làm điều đó.
Awaiting digital distribution.	Đang chờ phân phối kỹ thuật số.
There was a lot of media around that first week.	Có rất nhiều phương tiện truyền thông xung quanh tuần đầu tiên đó.
It sat there and burned.	Nó ngồi đó và cháy.
The rules are very simple.	Các quy tắc rất đơn giản.
They just go ahead and do what they want.	Họ chỉ cần tiến lên và làm những gì họ muốn.
Lots of that here.	Rất nhiều điều đó ở đây.
Be honest with yourself about the future you want.	Thành thật với bản thân về tương lai mà bạn muốn.
He had never done that in his life.	Anh chưa bao giờ làm điều đó trong đời.
Let him.	Để anh ta.
I had no luck finding anything there.	Tôi đã không may mắn tìm ra bất cứ điều gì ở đó.
He had a feeling he should be worried.	Anh có cảm giác anh nên lo lắng.
He felt no joy.	Anh cảm thấy không có niềm vui.
He's great.	Anh ta thật tuyệt.
I have better health insurance than him.	Tôi có bảo hiểm y tế tốt hơn anh ấy.
Falling is usually a bad thing.	Ngã thường là một điều xấu.
She was sleeping, her face peaceful.	Cô ấy đang ngủ, vẻ mặt bình yên.
I can't control the weather.	Tôi không thể kiểm soát thời tiết.
In this case, she was wrong.	Trong trường hợp này, cô ấy đã sai.
At a cost of several thousand dollars.	Với chi phí vài nghìn đô la.
She will enjoy this for as long as possible.	Cô ấy sẽ tận hưởng điều này càng lâu càng tốt.
We have to assume he saw them.	Chúng ta phải cho rằng anh ta đã nhìn thấy chúng.
I am not at first.	Tôi không phải lúc đầu.
However, it is clear that they did not do so.	Tuy nhiên, rõ ràng là họ đã không làm như vậy.
However, we chose to have another one.	Tuy nhiên, chúng tôi lại chọn có một cái khác.
I have never done such a big thing before.	Tôi chưa bao giờ làm một việc lớn như vậy trước đây.
That is a simple truth.	Đó là một sự thật đơn giản.
She's not a seven-year-old anymore.	Cô ấy không còn là một đứa trẻ cỡ bảy nữa.
In addition, the economy is performing better than in the past.	Ngoài ra, nền kinh tế đang hoạt động tốt hơn trong quá khứ.
And he knew.	Và anh ấy đã biết.
You have been a big help.	Bạn đã được một sự trợ giúp lớn.
From now on I will direct them to this blog post.	Từ bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn họ đến bài đăng trên blog này.
The animal's shoulder bones were examined.	Xương vai của động vật đã được kiểm tra.
They are too big.	Chúng quá lớn.
Explain it, he told himself.	Hãy lý giải nó đi, anh tự nhủ.
Therefore, we keep all the data here.	Do đó, chúng tôi giữ toàn bộ dữ liệu ở đây.
But she refused to lie.	Nhưng cô ấy không chịu nói dối.
Every time he steps on the ice, something special happens.	Mỗi khi anh ấy bước lên băng, điều đặc biệt sẽ xảy ra.
Whatever this is.	Dù đây là gì.
But no, not really.	Nhưng không, không hẳn vậy.
She was so weak that she couldn't stand.	Cô ấy yếu đến mức không thể đứng vững.
This is faster and easier.	Điều này nhanh hơn và dễ dàng hơn.
We need to change that.	Chúng ta cần thay đổi điều đó.
Enter the front door of an open-plan modern home.	Bước vào cửa trước của một ngôi nhà hiện đại theo phong cách mở.
However, I can't stand him.	Tuy nhiên, tôi không thể chịu đựng được anh ta.
Your outside business.	Công việc kinh doanh bên ngoài của mình.
It will take some time.	Nó sẽ mất một thời gian.
Then the response came back.	Sau đó, phản hồi đã trở lại.
Not valid for gift card purchases.	Không hợp lệ khi mua thẻ quà tặng.
And all my damn texting went up in smoke.	Và toàn bộ tin nhắn chết tiệt của tôi đã tan thành mây khói.
I have a method of a private service to do that.	Tôi có một phương pháp của một dịch vụ riêng để làm điều đó.
However, the decision is hers.	Tuy nhiên, quyết định là của cô ấy.
I also want to cry.	Tôi cũng muốn khóc.
Don't care what you think.	Đừng quan tâm đến những gì bạn nghĩ.
At night, camp is done.	Vào ban đêm, trại được thực hiện.
Men simply want to spend time with beautiful women.	Đàn ông chỉ đơn giản là muốn dành thời gian cho những người phụ nữ xinh đẹp.
I don't know why, exactly.	Tôi không biết tại sao, chính xác.
Cover as much water as possible.	Che càng nhiều nước càng tốt.
There is no other possibility.	Không có khả năng nào khác.
I doubt it will be anything good.	Tôi nghi ngờ nó sẽ là bất cứ điều gì tốt.
We think you might want to see them again.	Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn nhìn thấy họ một lần nữa.
Therefore, the device is not in actual use.	Do đó, thiết bị không được sử dụng thực tế.
This girl wants everything.	Cô gái này muốn mọi thứ.
You have to experiment to find what works for you.	Bạn phải thử nghiệm để tìm ra thứ phù hợp với bạn.
I think in the long run, it works against you.	Tôi nghĩ về lâu dài, điều đó chống lại bạn.
Help yourself with alcohol.	Giúp mình với rượu.
The current is expected to be longer than usual.	Hiện tại dự kiến ​​sẽ dài hơn bình thường.
Some new projects.	Một số dự án mới.
Two more.	Hai cái nữa.
He used to be someone else.	Anh ấy đã từng là người khác.
It took three years before she appeared in another movie.	Phải ba năm trước khi cô ấy xuất hiện trong một bộ phim khác.
Have been going since before they lived there.	Đã đi về từ trước khi họ sống ở đó.
The service did not detail the nature of the investigation.	Dịch vụ không nêu chi tiết bản chất của cuộc điều tra.
She didn't remember falling to her knees beside him.	Cô không nhớ mình đã khuỵu gối bên anh.
Her words will live.	Lời nói của cô ấy sẽ sống.
I think he gave a lot to your past.	Tôi nghĩ anh ấy đã cống hiến rất nhiều vì quá khứ của bạn.
Of course, the memories remain.	Tất nhiên, những ký ức vẫn còn.
Their eyes come to the point.	Đôi mắt của họ đến với các điểm.
A minute later, he returned.	Một phút sau, anh quay lại.
She smiled to herself, hoping that was conveyed in her voice.	Cô tự mỉm cười, hy vọng điều đó được truyền đi trong giọng nói của cô.
The two hated each other from the moment they met.	Hai người đã ghét nhau ngay từ khi gặp nhau.
Look, it's on top of another one.	Nhìn này, nó ở trên một cái khác.
Nor can it be stopped so easily.	Nó cũng không thể được dừng lại một cách dễ dàng như vậy.
She will kill him.	Cô ấy sẽ giết anh ta.
I better not go.	Tốt hơn là tôi không nên đi.
The first week went well.	Tuần đầu tiên diễn ra tốt đẹp.
He won't sell another record.	Anh ấy sẽ không bán thêm một đĩa hát nào nữa.
The military will let you both go, if you will.	Quân đội sẽ để cả hai người rời đi, nếu bạn muốn.
That's not how communication works.	Đó không phải là cách giao tiếp hoạt động.
Write your business plan that way.	Viết kế hoạch kinh doanh của bạn theo cách đó.
I don't know what to believe anymore.	Tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.
Our challenge is to make full use of them.	Thách thức của chúng tôi là sử dụng chúng đầy đủ.
He'll have to prove he can play special teams before anything else.	Anh ấy sẽ phải chứng minh mình có thể chơi các đội đặc biệt trước bất cứ điều gì khác.
They are very serious.	Họ rất nghiêm túc.
But there is a different cell value.	Nhưng có một giá trị ô khác nhau.
But she has a problem.	Nhưng cô ấy có một vấn đề.
Therefore, our method does not apply to those controls.	Do đó, phương pháp của chúng tôi không áp dụng cho các kiểm soát đó.
It was much better.	Nó đã tốt hơn nhiều.
These are only part of the picture.	Những thứ này chỉ là một phần của bức tranh.
This ultimately never appeared on the screen.	Điều này cuối cùng đã không bao giờ xuất hiện trên màn hình.
Try it, you might like it.	Hãy thử đi, bạn có thể thích nó.
Because he did.	Bởi vì anh ấy đã làm.
No one was able to detect this during the investigation.	Không ai có thể phát hiện ra điều này trong quá trình điều tra.
None of these are bad by any means.	Không có điều gì trong số những điều này là xấu bởi bất kỳ phương tiện nào.
It rarely happens.	Nó hiếm khi xảy ra.
You know we can't print that.	Bạn biết chúng tôi không thể in cái đó.
It's absolutely adorable.	Nó hoàn toàn đáng yêu.
We'll get back to you in just a moment.	Chúng tôi sẽ quay lại với bạn chỉ trong giây lát.
That is a matter for another day's debate.	Đó là một vấn đề cho cuộc tranh luận của ngày khác.
But it's a familiar story.	Nhưng đó là một câu chuyện quen thuộc.
It makes no sense to me.	Nó không có ý nghĩa gì đối với tôi.
I really don't understand why he spends so much.	Tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại tiêu nhiều như vậy.
I guess it was never done.	Tôi đoán nó không bao giờ được thực hiện.
I should tell you at dinner.	Tôi nên nói với bạn vào bữa tối.
When there's only one element, you don't have to do anything.	Khi chỉ có một yếu tố, bạn không phải làm gì cả.
No one has closed it since.	Không ai đã đóng nó kể từ đó.
That we can stay together and escape.	Rằng chúng ta có thể ở bên nhau và trốn thoát.
As if there weren't a thousand things that were never heard.	Như thể không có một ngàn điều chưa bao giờ được nghe thấy.
He must like them.	Anh ấy phải thích chúng.
Clear enough.	Đủ rõ ràng.
They will only be used against you.	Chúng sẽ chỉ được sử dụng để chống lại bạn.
The population growth here is amazing.	Sự gia tăng dân số ở đây thật đáng kinh ngạc.
You need less information.	Bạn cần ít thông tin hơn.
Some additional limitations should be noted.	Một số hạn chế bổ sung cần được lưu ý.
I just don't know exactly what she's doing.	Tôi chỉ không biết chính xác cô ấy đang làm gì.
I don't want you to change your position.	Tôi không muốn bạn thay đổi vị trí của bạn.
But it cannot develop into life on its own.	Nhưng nó không thể tự phát triển thành cuộc sống.
You have a good man, a beautiful baby.	Bạn có một người đàn ông tốt, một em bé xinh đẹp.
Turns out he still is.	Hóa ra anh ấy vẫn vậy.
And then she heard it again.	Và sau đó cô ấy nghe thấy nó một lần nữa.
It's probably better this way.	Nó có lẽ tốt hơn theo cách này.
They understand the fans.	Họ hiểu người hâm mộ.
When one person is late, everyone is organized.	Khi một người đến muộn, tất cả mọi người đều được tổ chức.
Your face is red.	Mặt bạn đỏ bừng.
Maybe he did at one point.	Có lẽ anh ấy đã làm ở một thời điểm.
They fight, they win, they end up together.	Họ đấu tranh, họ chiến thắng, họ kết thúc cùng nhau.
Talk about close-ups and individuals.	Nói về cận cảnh và cá nhân.
Do some research and make money from people like me.	Thực hiện một số nghiên cứu và kiếm tiền từ những người như tôi.
There is something different about her.	Có điều gì đó khác biệt về cô ấy.
It is for your own safety.	Đó là vì sự an toàn của chính bạn.
Most days are windy.	Hầu hết các ngày đều có gió.
More importantly, it made me feel good about the whole project.	Quan trọng hơn, nó khiến tôi cảm thấy hài lòng về toàn bộ dự án.
Now, tell me.	Bây giờ, hãy nói cho tôi biết.
The right to one's own property.	Quyền đối với tài sản của chính mình.
That's the deal.	Đó là thỏa thuận.
He's doing the best he can.	Anh ấy đang làm tốt nhất có thể.
Just help her get started for you.	Chỉ giúp cô ấy bắt đầu cho bạn.
Pursuing her father.	Theo đuổi cha cô.
The main problem is language.	Vấn đề chính là ngôn ngữ.
This number will be the length of the result.	Con số này sẽ là độ dài của kết quả.
I don't know where he is.	Tôi không biết anh ta ở đâu.
He gently leaned into her mouth.	Anh khẽ cúi vào miệng cô.
He is what we need.	Anh ấy là những gì chúng ta cần.
The face is the key that provides security.	Khuôn mặt là chìa khóa cung cấp bảo mật.
I will talk and make them listen to me.	Tôi sẽ nói chuyện và khiến họ lắng nghe tôi.
It was a moment of silence.	Đó là một khoảnh khắc im lặng.
The car is not important now.	Chiếc xe bây giờ không quan trọng.
We will let you know them at the end.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết chúng ở phần cuối.
But not mine.	Nhưng không phải của tôi.
His friends joined in.	Bạn bè của anh ấy đã tham gia.
I set it to false and now it works.	Tôi đã đặt nó thành false và bây giờ đã hoạt động.
They can raise the price and people will still pay them.	Họ có thể tăng giá và mọi người vẫn sẽ trả tiền cho họ.
I haven't even finished college yet.	Tôi thậm chí còn chưa học xong đại học.
Not too big.	Không quá lớn.
We don't really know anything about the girls.	Chúng tôi không thực sự biết bất cứ điều gì về các cô gái.
He should be back by now.	Anh ấy đáng lẽ phải quay lại ngay bây giờ.
That's not a real conversation.	Đó không phải là cuộc trò chuyện thực sự.
We talked to him about it.	Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy về điều đó.
She stood beside me.	Cô ấy đứng bên cạnh tôi.
You will be very sorry.	Bạn sẽ rất tiếc.
She couldn't pay attention to it.	Cô không thể để ý đến điều đó.
Not until he was absolutely certain of his findings.	Không cho đến khi anh ta hoàn toàn chắc chắn về những phát hiện của mình.
He is not a man for stories.	Anh ấy không phải là một người đàn ông cho những câu chuyện.
He's supposed to be our secret weapon.	Anh ta được cho là vũ khí bí mật của chúng tôi.
As in this picture.	Như trong hình này.
Decided to sweat it out.	Quyết định đổ mồ hôi ra.
Soon he ate the meal the woman put in front of him.	Ngay sau đó anh ta đã ăn bữa ăn mà người phụ nữ đặt trước mặt anh ta.
She changed her clothes, she saw.	Cô ấy đã thay quần áo, cô ấy thấy.
At least for tonight, they had each other.	Ít nhất là trong đêm nay, họ đã có nhau.
It must be a pleasure.	Đó phải là một niềm vui.
Detailed information is available here.	Thông tin chi tiết có tại đây.
However, she put it to good use.	Tuy nhiên, cô ấy đã sử dụng nó rất tốt.
He would never dream of saying that.	Anh sẽ không bao giờ mơ được nói ra điều đó.
At least my kids weren't around.	Ít nhất những đứa trẻ của tôi đã không ở xung quanh.
Go to the garden.	Vào vườn đi.
You have been granted access.	Bạn đã được cấp quyền truy cập.
This problem becomes more serious as devices get smaller and smaller.	Vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn khi các thiết bị ngày càng nhỏ hơn.
Many people were still asleep when the attack happened.	Nhiều người vẫn còn ngủ khi cuộc tấn công xảy ra.
This requires two things.	Điều này đòi hỏi hai điều.
Good luck with everything.	Chúc may mắn với tất cả mọi thứ.
Wait a minute.	Chờ một chút.
Then they will run the world their way.	Sau đó, họ sẽ điều hành thế giới theo cách của họ.
Will fix it.	Sẽ sửa chữa nó.
Really.	Có thật không.
I step outside.	Tôi bước ra ngoài.
I have experience.	Tôi có kinh nghiệm.
Those two just disappeared.	Hai người đó vừa mới biến mất.
That's perfect, thank you.	Đó là hoàn hảo, cảm ơn bạn.
Now we have to develop these young men.	Bây giờ chúng ta phải phát triển những chàng trai trẻ này.
It is a journey.	Đó là một cuộc hành trình.
That woman is another person.	Người phụ nữ đó là một người khác.
Maybe come later.	Có lẽ phải đến sau này.
A lot of people can sell a book.	Rất nhiều người có thể bán một cuốn sách.
I can't get enough flowers.	Tôi không thể có đủ hoa.
They strongly agree with the experimental images.	Họ rất đồng ý với những hình ảnh thí nghiệm.
City workers are making sure everything is ready.	Công nhân thành phố đang đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng.
Use different processes.	Sử dụng các quy trình khác nhau.
There is nothing more solid than that.	Không có gì vững chắc hơn thế.
I could tell she was a bit shocked.	Tôi có thể nói rằng cô ấy hơi bị sốc.
My death will not change anything.	Cái chết của tôi sẽ không có gì thay đổi.
She believed him, she was saying.	Cô tin anh, cô đang nói.
It was my choice to change focus.	Đó là sự lựa chọn thay đổi trọng tâm của tôi.
We don't have room for it either.	Chúng tôi cũng không có chỗ cho nó.
Just believe me.	Chỉ cần tin tôi.
There is no way to know if it worked.	Không có cách nào để biết nếu nó đã hoạt động.
I found myself standing in a room.	Tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng.
He is there and everywhere at the same time.	Anh ấy ở đó và ở khắp mọi nơi cùng một lúc.
The baby was born healthy.	Đứa trẻ chào đời khỏe mạnh.
The boys lay with their arms around each other.	Các chàng trai nằm với vòng tay của họ xung quanh nhau.
At least he couldn't see it.	Ít nhất thì anh không thể nhìn thấy được.
Business is good.	Kinh doanh là tốt.
The tools he provides are easy to use.	Các công cụ anh ấy cung cấp rất dễ sử dụng.
Hold on as she must, her soldier.	Giữ như cô ấy phải, cô ấy lính.
Every company is different.	Mỗi công ty đều khác nhau.
As usual, if a player gets a pair, he can continue.	Như thường lệ, nếu một người chơi nhận được một đôi, anh ta có thể tiếp tục.
A man in the audience called him to take his time.	Một người đàn ông trong số khán giả đã gọi anh ta để dành thời gian của anh ta.
That was their natural way for thousands of years.	Đó là cách tự nhiên của họ trong hàng ngàn năm.
No one knows what results are being sold.	Không ai biết những gì kết quả đang được bán.
Especially not based on words.	Đặc biệt là không dựa trên lời nói.
The older you get, the more you need to do.	Càng lớn, bạn càng cần phải làm nhiều hơn.
Such a big man.	Người đàn ông to lớn như vậy.
She is definitely quite strong, but time will tell if she is as good.	Cô ấy chắc chắn khá mạnh mẽ, nhưng thời gian sẽ trả lời liệu cô ấy có giỏi như vậy không.
He wants to go back.	Anh ấy muốn quay lại.
The program is not over yet.	Chương trình vẫn chưa kết thúc.
One hit and we die.	Một cú đánh và chúng tôi chết.
There must be a strategy.	Phải có một chiến lược.
Of course, cooking is up to me.	Tất nhiên, nấu ăn là tùy thuộc vào tôi.
We have to go tonight.	Tối nay chúng ta phải đi.
They want to change it.	Họ muốn thay đổi nó.
He sees the world in a really free, creative way.	Anh ấy nhìn thế giới theo một cách thực sự sáng tạo, tự do.
He had grown up in fear, not understanding what kind of person he was.	Anh đã lớn lên trong nỗi sợ hãi, không hiểu mình là người như thế nào.
His first day when fast, but not fast enough.	Ngày đầu tiên của anh ấy khi nhanh chóng, nhưng không đủ nhanh.
The financial situation caused this.	Tình hình tài chính đã gây ra điều này.
A room without a window.	Một căn phòng không có cửa sổ.
I have no doubts about that.	Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó.
We have our jobs in the coming years.	Chúng tôi có những công việc của chúng tôi trong những năm tới.
She is a doctor here.	Cô ấy là bác sĩ ở đây.
As for the energy gain, the difference becomes smaller, as expected.	Đối với việc tăng năng lượng, sự khác biệt trở nên nhỏ hơn, như mong đợi.
I guess anything is possible.	Tôi đoán mọi thứ đều có thể xảy ra.
It can be used for cooking and making tea.	Nó có thể được sử dụng để nấu ăn và pha trà.
I know it's a lie.	Tôi biết đó là một lời nói dối.
More than ideas, styles, stories.	Hơn cả ý tưởng, phong cách, câu chuyện.
Those things have become really popular.	Những thứ đó đã trở nên thực sự phổ biến.
Nor did he see anything beautiful again.	Anh ta cũng không thấy bất cứ thứ gì đẹp đẽ trở lại.
He stopped as soon as he looked at them.	Anh dừng lại ngay khi anh nhìn vào chúng.
He added that he was tired of speaking to the press.	Anh ấy nói thêm rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với báo chí.
I didn't ask him.	Tôi không hỏi anh ấy.
You will have to kill them, then save her.	Bạn sẽ phải giết chúng, sau đó cứu cô ấy.
Nor did they come to town for any other reason.	Họ cũng không đến thị trấn vì bất kỳ lý do nào khác.
I can't see details.	Tôi không thể nhìn thấy chi tiết.
His sight lifted us up.	Cảnh tượng của anh ấy đã nâng chúng tôi lên.
I don't put two and two together.	Tôi không đặt hai và hai lại với nhau.
He was in a unique situation.	Anh ấy đã ở trong một tình huống độc nhất vô nhị.
I tried to sleep that night but didn't have much luck.	Tôi đã cố gắng ngủ đêm đó nhưng không gặp nhiều may mắn.
That means the child has been born.	Điều đó có nghĩa là đứa trẻ đã được sinh ra.
I walked every street.	Tôi đã đi bộ trên mọi con phố.
I want to focus.	Tôi muốn tập trung.
I found him in the kitchen at four o'clock that morning.	Tôi đã tìm thấy anh ấy trong bếp lúc bốn giờ sáng hôm đó.
Seeing young men and women, shot.	Nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ trẻ, bắn.
They returned to their first home, and hers.	Họ trở về ngôi nhà đầu tiên của họ, và của cô ấy.
He has become a great leader.	Anh ấy đã trở thành một nhà lãnh đạo tài ba.
Once done, enter the room.	Sau khi đã hoàn tất, hãy vào phòng.
She will be someone else in the end.	Cuối cùng cô ấy sẽ là một người khác.
Of course, she doesn't know about this blog.	Tất nhiên, cô ấy không biết về blog này.
His social security number.	Số an sinh xã hội của anh ấy.
A happy effect will be produced.	Hiệu ứng hạnh phúc sẽ được sản xuất.
He knew the real danger lay in the power of their radio.	Anh biết mối nguy hiểm thực sự nằm ở sức mạnh của đài phát thanh của họ.
We don't really think about them.	Chúng tôi không thực sự nghĩ về chúng.
The past year has been a very long one.	Năm vừa qua là một chặng đường rất dài.
He made it work.	Anh ấy đã làm cho nó hoạt động.
I could barely sleep.	Tôi hầu như không thể ngủ được.
Name a time when you had to be strong.	Kể tên thời điểm mà bạn phải mạnh mẽ.
Well, you can imagine that did.	Chà, bạn có thể tưởng tượng điều đó đã làm.
I just keep getting closer and closer.	Tôi chỉ tiếp tục tiến gần hơn và gần hơn.
Then it will be worth what it is sold for.	Sau đó, nó sẽ có giá trị những gì nó được bán cho.
Only the present will not wait.	Chỉ có điều hiện tại sẽ không chờ đợi.
As a people they are rarely mentioned in history.	Là một dân tộc họ hiếm khi được nhắc đến trong lịch sử.
Patients who can give their own consent have signed their own consent form.	Những bệnh nhân có thể đồng ý cho chính họ đã ký vào mẫu chấp thuận của chính họ.
This phone is specially designed for active users in office environments.	Điện thoại này được thiết kế đặc biệt cho người dùng năng động trong môi trường văn phòng.
Young boys.	Các chàng trai trẻ.
I didn't see her or her dog out.	Tôi đã không nhìn thấy cô ấy hoặc con chó của cô ấy ra ngoài.
This opinion turned out to be false.	Ý kiến ​​này hóa ra là sai.
In my experience, the response is a shock.	Theo kinh nghiệm của tôi, phản ứng là một cú sốc.
I doubt if you miss me.	Tôi nghi ngờ nếu bạn nhớ tôi.
For use in summer, in dry and wet weather conditions.	Để sử dụng trong mùa hè, trong điều kiện thời tiết khô và ẩm ướt.
That's exactly why this blog exists.	Đó chính xác là lý do tại sao blog này tồn tại.
They won't go anywhere.	Họ sẽ không đi đâu cả.
Sometimes it's right and sometimes.	Đôi khi nó đúng và đôi khi.
He was left to deal with its effects.	Anh còn lại để đối phó với những ảnh hưởng của nó.
He's in a goddamn state.	Anh ta đang ở trong tình trạng chết tiệt.
We helped choose that company.	Chúng tôi đã giúp chọn công ty đó.
It is different when you see something for yourself.	Nó là khác nhau khi bạn nhìn thấy một cái gì đó cho chính mình.
After he had taken a few steps, the officer ordered him to stop.	Sau khi anh ta bước được vài bước, viên sĩ quan ra lệnh cho anh ta dừng lại.
I choose the best.	Tôi chọn những thứ tốt nhất.
Case in point.	Trường hợp tại điểm.
However, the current economic circumstances of the parties are still unknown.	Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế hiện tại của các bên vẫn chưa được biết rõ.
I need to know if he can influence that decision.	Tôi cần biết liệu anh ấy có thể ảnh hưởng đến quyết định đó hay không.
On our very own street.	Trên con phố rất riêng của chúng tôi.
There's someone there who wants to talk to you.	Có ai đó ở đó muốn nói chuyện với bạn.
A week later.	Một tuần sau.
But there is no product as great as his.	Nhưng không có sản phẩm nào tuyệt vời như của anh ấy.
I began to wonder what might be going on in her mind.	Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì có thể diễn ra trong tâm trí cô ấy.
But standing out here will never do.	Nhưng đứng ngoài này sẽ không bao giờ làm được.
We will be ready.	Chúng tôi sẽ sẵn sàng.
We need a fresh start.	Chúng tôi cần phải bắt đầu mới.
It is listening.	Nó đang lắng nghe.
But this may not be enough.	Nhưng điều này có thể là không đủ.
We can laugh about it.	Chúng tôi có thể cười nghiêng ngả về điều đó.
Then you just go to work.	Sau đó bạn chỉ việc đi làm.
Maybe we have.	Có lẽ chúng tôi đã có.
This is just one bedroom.	Đây chỉ là một phòng ngủ.
He let it ring the message bank.	Anh ấy để nó đổ chuông đến ngân hàng tin nhắn.
From the first time he sided with the poor.	Ngay từ lần đầu tiên ông đã đứng về phía người nghèo.
She looked at the boy.	Cô nhìn cậu bé.
So instead of a promise, the future is now a threat.	Vì vậy, thay vì một lời hứa, tương lai bây giờ là một mối đe dọa.
The group is ahead of them.	Nhóm đi trước họ.
You speak very well.	Bạn nói rất vừa phải.
The movement and direction of the flow depends on several parameters.	Chuyển động và hướng của dòng chảy phụ thuộc vào một số thông số.
If something happens to them, it's sad.	Nếu điều gì đó xảy ra với họ, điều đó thật đáng buồn.
No one has anything to say.	Không ai có gì để nói.
So it's again on its way down.	Vì vậy, nó lại trên đường đi xuống.
The movie did not cause much emotion for me.	Bộ phim không gây nhiều xúc động cho tôi.
Here are a few brief reasons that come to mind today.	Dưới đây là một vài lý do ngắn gọn mà tôi nghĩ đến ngày hôm nay.
Just don't give up the game.	Chỉ cần đừng từ bỏ cuộc chơi.
They have to learn how to live right and train right.	Họ phải học cách sống đúng và rèn luyện cho đúng.
You want peace.	Bạn muốn hòa bình.
My challenge this year is a little different.	Thử thách của tôi năm nay có chút thay đổi.
The boy, ignorant, would have nothing to say to anyone there.	Cậu bé, không biết gì, sẽ không có gì để nói với bất cứ ai ở đó.
I know he knows.	Tôi biết anh ấy biết.
He didn't complete the phone call.	Anh ấy đã không hoàn thành cuộc điện thoại.
I turned off the movie before the end.	Tôi đã tắt phim trước khi kết thúc.
This would also be wrong.	Điều này cũng sẽ sai.
To be sure, this is a small change.	Để chắc chắn, đây là một thay đổi nhỏ.
Sea level.	Mực nước biển.
Everything is looking great, especially for next year.	Mọi thứ đang trông tuyệt vời, đặc biệt là cho năm tới.
They remain there for the rest of their lives.	Họ vẫn ở đó cho đến cuối đời.
There's no time for that.	Không có thời gian cho việc đó.
I'm working, something like that.	Tôi đang làm việc, đại loại như vậy.
Everything turned dark.	Mọi thứ trở nên tối tăm.
I want the exact opposite.	Tôi muốn hoàn toàn ngược lại.
Well, of course, very well.	Vâng, tất nhiên, rất tốt.
How do you know the officer is on duty.	Làm sao bạn biết viên chức đang làm nhiệm vụ.
It makes no sense to lie.	Nó không có ý nghĩa gì để nói dối.
I don't want to talk to him.	Tôi không muốn nói với anh ấy.
It doesn't break the code, but it doesn't fix it either.	Nó không phá mã nhưng cũng không sửa được.
I will never forget that week.	Tôi sẽ không bao giờ quên tuần đó.
It makes me feel so much!.	Nó làm cho tôi cảm thấy rất nhiều !.
Several answers have been suggested.	Một số câu trả lời đã được đề xuất.
He was not here until much later.	Người đã không được ở đây cho đến tận sau này.
Two of them stayed.	Hai người trong số họ ở lại.
It's excellent.	Thật xuất sắc.
I know what they are.	Tôi biết chúng là gì.
In this case, none.	Trong trường hợp này, không có.
However, this system has many limitations.	Tuy nhiên, hệ thống này có nhiều hạn chế.
I don't want to let the kid get over it.	Tôi không muốn để đứa trẻ vượt qua nó.
Now we don't know anymore.	Bây giờ chúng tôi không biết nữa.
Just forget about it.	Chỉ cần quên nó đi.
Animals were divided into six groups.	Động vật được chia thành sáu nhóm.
I will be there shortly.	Tôi sẽ đến đó trong một thời gian ngắn.
The way we listen to music.	Cách chúng ta nghe nhạc.
I know that well enough.	Tôi biết điều đó đủ rõ.
For methods with parameters it is not.	Đối với các phương thức có tham số thì không.
She tried a different approach to emphasize her point.	Cô ấy đã thử một cách tiếp cận khác để nhấn mạnh quan điểm của mình.
There are no secondary cases.	Không có trường hợp thứ cấp.
The walls are for the people.	Những bức tường dành cho người dân.
We were fine for a while there, but last night something happened.	Chúng tôi đã ổn trong một thời gian ở đó, nhưng đêm qua đã có chuyện xảy ra.
I seem to make perfect sense.	Tôi dường như có ý nghĩa hoàn hảo.
He let it work on his clothes next.	Anh ấy để nó hoạt động trên quần áo của anh ấy tiếp theo.
Several major findings have been made recently.	Một số phát hiện chính đã được thực hiện gần đây.
You are outside the modern financial system.	Bạn đang ở ngoài hệ thống tài chính hiện đại.
Check it out and tell us what you think.	Kiểm tra và nói cho chúng tôi suy nghĩ của bạn.
Make you win.	Khiến bạn giành chiến thắng.
If you can help.	Nếu bạn có thể giúp đỡ.
I'm trying to win the war we're in.	Tôi đang cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến mà chúng ta đang tham gia.
Going well.	Suôn sẻ.
He does it to make money.	Anh ấy làm việc đó để kiếm tiền.
I completely understand what you are talking about.	Tôi hoàn toàn hiểu những gì bạn đang nói về.
He followed her.	Anh đã theo dõi cô.
She has never felt so sick.	Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy ốm như vậy.
His own will probably be out soon.	Của riêng anh ấy có thể sẽ sớm ra mắt.
A year was spent trying not to fix the past.	Một năm đã dành để cố gắng không sửa chữa quá khứ.
I'm a bit scared.	Tôi hơi sợ.
That means but one thing.	Điều đó có nghĩa là nhưng một điều.
That's a real problem right now.	Đó là một vấn đề thực sự ngay bây giờ.
Yes, my application for unpaid leave has been denied.	Vâng, đơn xin nghỉ phép không lương của tôi đã bị từ chối.
Go to his room and select this option.	Đi đến phòng của anh ấy và chọn tùy chọn này.
My father called me.	Cha tôi gọi cho tôi.
It's the band.	Đó là ban nhạc.
After eight hours.	Sau tám giờ.
Put it down again.	Đặt nó xuống một lần nữa.
My family.	Cả gia đình tôi.
Turns out it was just a side effect from a larger problem.	Hóa ra đó chỉ là một tác dụng phụ từ một vấn đề lớn hơn.
I can give her my location.	Tôi có thể cung cấp cho cô ấy vị trí của mình.
There should have been more than that.	Đáng lẽ phải có nhiều hơn thế.
We are both healthy.	Cả hai chúng tôi đều khỏe mạnh.
Now we can capture that and handle it as we want.	Bây giờ chúng ta có thể nắm bắt điều đó và xử lý như chúng ta muốn.
That is forever.	Đó là mãi mãi.
We actually had it both ways.	Chúng tôi thực sự đã có nó theo cả hai cách.
They don't care about mentioning their business name.	Họ không quan tâm đến việc đề cập đến tên doanh nghiệp của họ.
Because evil is simply too great.	Bởi vì điều ác đơn giản là quá lớn.
I am not afraid of anything.	Tôi không sợ bất cứ điều gì.
We will not wait.	Chúng tôi sẽ không chờ đợi.
Never been taken seriously.	Chưa bao giờ được coi trọng.
He used to mean being a father and a husband.	Anh đã từng có nghĩa làm cha, làm chồng.
No one has seen her.	Không ai đã nhìn thấy cô ấy.
It will let me know when it's ready.	Nó sẽ cho tôi biết khi nó sẵn sàng.
That's been her approach ever since.	Đó là cách tiếp cận của cô ấy kể từ đó.
It feels good to sit down and pull it out.	Cảm thấy tốt khi ngồi xuống và kéo nó ra.
There is also no desirable experience for others.	Cũng không có kinh nghiệm mong muốn cho người khác.
That pressed its own mental images into my mind.	Điều đó đã nhấn mạnh những hình ảnh suy nghĩ của riêng nó vào tâm trí tôi.
We shouldn't do this.	Chúng ta không nên làm điều này.
Literature brings out our best and worst.	Văn học mang lại những gì tốt nhất và xấu nhất của chúng ta.
I started kicking.	Tôi bắt đầu đá.
I really don't believe in this kind of thing.	Tôi thực sự không tin vào loại điều này.
There is a deep cut.	Có một vết cắt sâu.
She soon had a plan to be published.	Cô ấy đã sớm có một kế hoạch để được xuất bản.
So far, so is he.	Cho đến nay, anh ấy cũng vậy.
And it took years to get over that.	Và mất nhiều năm để vượt qua điều đó.
I remember being tired.	Tôi nhớ mình đã mệt mỏi.
I want everyone to see.	Tôi muốn cho mọi người thấy.
I can take it.	Tôi có thể lấy nó.
Every day when we practice we try to get better.	Mỗi ngày khi chúng ta luyện tập chúng ta đều cố gắng trở nên tốt hơn.
Just knowing about it made me feel powerful.	Chỉ cần biết về nó đã khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ.
Because it happened to you, you know better.	Bởi vì nó đã xảy ra với bạn, bạn biết rõ hơn.
And the solution will work with a little effort.	Và giải pháp sẽ có hiệu quả với một chút nỗ lực.
Or maybe some things were.	Hoặc có thể một số điều đã được.
He soon stopped moving.	Anh ấy đã sớm ngừng di chuyển.
Not suffering is a lie.	Không đau khổ là nói dối.
She killed her sister for no good reason.	Cô ấy đã giết em gái của mình mà không có lý do chính đáng.
There is some serious emotional content in this scene.	Một số nội dung tình cảm nghiêm trọng trong cảnh này.
They seem to be.	Họ dường như được.
I know how to control you now.	Tôi biết làm thế nào để kiểm soát bạn bây giờ.
We asked them to read a scene together and they did.	Chúng tôi yêu cầu họ đọc một cảnh cùng nhau và họ đã làm như vậy.
Though he's not mean.	Mặc dù anh ta không xấu tính.
Others less so.	Những người khác ít hơn như vậy.
Moments pass, in which time and reality seem to stand still.	Khoảnh khắc trôi qua, trong đó thời gian và thực tế dường như đứng lại.
Damn it again.	Mẹ kiếp nữa.
If interested please contact me.	Nếu quan tâm xin vui lòng liên hệ với tôi.
Consider a moment.	Hãy xem xét một chút thời gian.
However, an example can find other complex solutions.	Tuy nhiên, một ví dụ có thể tìm thấy các giải pháp phức tạp khác.
We will keep this meeting confidential.	Chúng tôi sẽ giữ bí mật về cuộc họp này.
My friend saw the little bottle and asked me what it was.	Bạn tôi nhìn thấy cái chai nhỏ và hỏi tôi nó là gì.
We can do something about it.	Chúng ta có thể làm điều gì đó về nó.
Functional theories.	Các lý thuyết về chức năng.
We tackle this and other challenges.	Chúng tôi giải quyết vấn đề này và những thách thức khác.
I love this little tool, it's great for small business.	Tôi thích công cụ nhỏ này, nó rất tốt cho doanh nghiệp nhỏ.
I felt free, and that's when my mind began to wonder.	Tôi cảm thấy tự do, và đó là lúc tâm trí tôi bắt đầu băn khoăn.
One of its own.	Một trong những của riêng mình.
He'll be back in an hour.	Anh ấy sẽ quay lại sau một giờ nữa.
This seems to be the real deal.	Đây dường như là một thỏa thuận thực sự.
I would love to own this dress.	Tôi rất thích sở hữu chiếc váy này.
Would be nice to hear more about it.	Có thể rất vui nếu được nghe nhiều hơn về nó.
Let me learn more about that.	Hãy để tôi tìm hiểu thêm về điều đó.
I really can't understand how something like this happened.	Tôi thực sự không thể hiểu được làm thế nào mà chuyện như thế này lại xảy ra.
And he never saw the woman who raised him again.	Và anh không bao giờ gặp lại người phụ nữ đã nuôi nấng anh.
She will find someone new.	Cô ấy sẽ tìm một người mới.
Now that's a nice pattern if you think about it.	Bây giờ đó là một mô hình đẹp nếu bạn nghĩ về nó.
This is not fun.	Đây không phải là niềm vui.
I've never done this but what the heck.	Tôi chưa bao giờ làm điều này nhưng cái quái gì vậy.
None of them waited or stopped.	Không ai trong số họ chờ đợi hoặc dừng lại.
They agreed to wait outside and stand guard.	Họ đồng ý đợi bên ngoài và đứng gác.
And not in a good way.	Và không phải trong một cách tốt.
I don't know, don't want to know.	Tôi không biết, không muốn biết.
As adults, they still keep in touch.	Khi trưởng thành, họ vẫn giữ liên lạc.
He will race.	Anh ấy sẽ chạy đua.
She met everyone with a smile on her face.	Cô ấy gặp ai cũng nở một nụ cười.
I'm fine with this.	Tôi ổn với điều này.
So they shot him.	Vì vậy, họ đã bắn anh ta.
We did a lot of good things.	Chúng tôi đã làm rất nhiều điều tốt.
Not you, obviously.	Không phải bạn, rõ ràng.
He cannot walk.	Anh không thể bước đi.
The police have it.	Cảnh sát có nó.
A good, healthy meal.	Một bữa ăn tốt, lành mạnh.
I don't have any of that.	Tôi không có bất kỳ điều đó.
Along the way, you have a laugh or two.	Trên đường đi, bạn có một hoặc hai tiếng cười.
But the answer came quickly.	Nhưng câu trả lời đã đến nhanh chóng.
These factors tend to increase with system size.	Các yếu tố này có xu hướng tăng theo quy mô hệ thống.
This is nothing new.	Điều này không có gì mới.
There is no better way to put it.	Không có cách nào tốt hơn để đặt nó.
Not everyone is like that, but there are many gods.	Không phải ai cũng vậy, nhưng có rất nhiều vị thần.
He still has a lot to learn, but it will come.	Anh ấy còn rất nhiều điều để học, nhưng điều đó sẽ đến.
There is a tree.	Có cái cây.
Talk to your doctor if you have questions.	Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn có thắc mắc.
Then, the study team members discussed whether anything needed to be changed.	Sau đó, các thành viên trong nhóm nghiên cứu thảo luận xem có cần thay đổi điều gì không.
It's still there, though, luckily for me.	Tuy nhiên, nó vẫn ở đó, thật may mắn cho tôi.
I didn't imagine it.	Tôi đã không tưởng tượng ra nó.
This has not been reported before.	Điều này đã không được báo cáo trước đây.
But she knows otherwise. 	Nhưng cô ấy biết khác. 
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But it was taking place in open time.	Nhưng nó đã được diễn ra trong thời gian mở.
And a library.	Và một thư viện.
Here it involves a will.	Ở đây nó liên quan đến một ý chí.
Give me the details.	Cho tôi các chi tiết.
Well, two people can play.	Chà, hai người có thể chơi.
Don't talk, just see.	Không nói mà chỉ thấy.
They go in.	Họ đi vào.
I will come in later.	Tôi sẽ vào sau.
Not only that, we write software for people like us.	Không chỉ vậy, chúng tôi viết phần mềm cho những người như chúng tôi.
That will definitely be the thing that changes everyone's opinion.	Đó chắc chắn sẽ là thứ thay đổi quan điểm của mỗi người.
It is clear that the earth is not completely destroyed.	Rõ ràng là trái đất không bị phá hủy hoàn toàn.
He is constantly looking for a bathroom.	Anh ấy liên tục tìm kiếm một phòng tắm.
It sounds like you want more.	Có vẻ như bạn muốn nhiều hơn nữa.
He's doing the only thing he has to do.	Anh ấy đang làm điều duy nhất phải làm.
And got in trouble.	Và gặp rắc rối.
But you can come up with some solutions.	Nhưng bạn có thể đưa ra một số giải pháp.
It is a moment of presence.	Đó là một khoảnh khắc hiện diện.
I won't be angry.	Tôi sẽ không tức giận.
I want something big to happen, something special.	Tôi muốn một cái gì đó lớn xảy ra, một cái gì đó đặc biệt.
She said she wouldn't go.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không đi.
There is no way to go below.	Không có cách nào để đi bên dưới.
It is a very good wine.	Đó là một loại rượu rất ngon.
The army came and arrested this man.	Quân đội đến và bắt người này.
I have never seen him before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây.
Expect us.	Mong đợi chúng tôi.
But they need to break the corner soon and be safe.	Nhưng họ cần sớm đột phá ở góc cua và an toàn.
I want to meet someone with the same opinion.	Tôi muốn gặp một người có cùng quan điểm.
All three of them are completely self-sufficient.	Cả ba người trong số họ đều hoàn toàn tự lên.
Or anyone else, for that matter.	Hoặc bất kỳ ai khác, cho vấn đề đó.
That's how our story begins.	Đó là cách câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.
Everything is expensive, yet no one has a suitable job.	Mọi thứ đều đắt đỏ, vậy mà vẫn chưa có ai có việc làm phù hợp.
It is useful to them in many ways.	Nó rất hữu ích cho họ theo nhiều cách.
Come and sit by the fire.	Hãy đến ngồi bên đống lửa.
I use it a lot.	Tôi sử dụng nó rất nhiều.
However, we found that was not the case.	Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng không phải như vậy.
He is still in training.	Anh ấy vẫn đang trong quá trình đào tạo.
Also, this is for a school project.	Ngoài ra, đây là cho một dự án trường học.
That is very true.	Điều đó rất đúng.
No reports of damage or injuries.	Không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích.
This only takes a few minutes.	Điều này chỉ mất một vài phút.
Really the same idea.	Thực sự là cùng một ý tưởng.
The pain is back but not as sharp as before.	Cơn đau đã trở lại nhưng không còn buốt như trước.
Then we will start now.	Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
And so are the girls.	Và các cô gái cũng vậy.
I can't waste any more time on that.	Tôi không thể lãng phí thời gian cho việc đó nữa.
This question is not for us to decide.	Câu hỏi này không phải để chúng tôi quyết định.
Please don't lose them.	Xin đừng để mất chúng.
Try to escape, you die.	Cố gắng trốn thoát, bạn chết.
In the next two weeks.	Trong hai tuần tới.
There is a good chance that one day our society will fail.	Có một cơ hội tốt là một ngày nào đó xã hội của chúng ta sẽ thất bại.
You really can.	Bạn thực sự có thể.
This may or may not be a good thing.	Đây có thể là một điều tốt hoặc không.
Below code is not working, please help.	Mã dưới đây không hoạt động, vui lòng giúp đỡ.
Let him do something good for us.	Hãy để anh ấy làm điều gì đó tốt cho chúng ta.
He did not participate.	Anh ấy không tham gia.
Each level is related to the pay range.	Mỗi cấp độ có liên quan đến phạm vi trả lương.
That is an amazing thing.	Đó là một thứ đáng kinh ngạc.
If it happens, very dangerous.	Nếu nó xảy ra, rất nguy hiểm.
I know you will write as soon as you can.	Tôi biết bạn sẽ viết ngay khi bạn có thể.
Rock and damn.	Đá và chết tiệt.
You can throw it in and go.	Bạn có thể ném nó vào và đi.
The job was not done properly.	Công việc đã không được thực hiện đúng cách.
It also got worse.	Nó cũng trở nên tồi tệ hơn.
It is just a statement of fact.	Nó chỉ là một tuyên bố của thực tế.
I can't believe how many people fit into this small cell.	Tôi không thể tin được có bao nhiêu người phù hợp với phòng giam nhỏ này.
But there is still some room for error here.	Nhưng vẫn còn một số chỗ cho lỗi ở đây.
I have no information, no knowledge of anything.	Tôi không có thông tin, không có kiến ​​thức về bất cứ điều gì.
Late at night, however, it troubled her.	Tuy nhiên, vào đêm khuya, điều đó khiến cô băn khoăn.
I walk faster.	Tôi đi bộ nhanh hơn.
But that relationship did not go well.	Nhưng mối quan hệ đó không mấy suôn sẻ.
He found them, and he never lost another pair.	Anh ấy đã tìm thấy chúng, và anh ấy không bao giờ đánh mất một cặp khác.
The accident happened.	Tai nạn đã xảy ra.
Except, not this time.	Ngoại trừ, lần này thì không.
Because you are.	Bởi vì bạn là.
Our information comes from a variety of sources.	Thông tin của chúng tôi đến từ nhiều nguồn khác nhau.
I just joined for something to do.	Tôi chỉ tham gia cho một cái gì đó để làm.
I'm just asking you to consider the political aspects of the situation.	Tôi chỉ yêu cầu bạn xem xét các khía cạnh chính trị của tình hình.
The experiment was repeated twice.	Thí nghiệm được lặp lại hai lần.
But they have the opposite view of the matter.	Nhưng họ có quan điểm ngược lại về sự việc.
The secret life of hours spent searching.	Cuộc sống bí mật của hàng giờ dành để tìm kiếm.
A lot of people were surprised.	Rất nhiều người đã ngạc nhiên.
I can see that he is scared.	Tôi có thể thấy rằng anh ấy đang sợ.
Its interest is their interest.	Mối quan tâm của nó là sự quan tâm của họ.
I'm not in charge of that.	Tôi không phụ trách việc đó.
But then.	Nhưng sau đó.
He and the whole team share the same desire to win.	Anh ấy và toàn đội đều có chung khát khao chiến thắng.
The less noise the better.	Tiếng ồn càng ít càng tốt.
You had to deal with it from the start.	Bạn đã phải xử lý nó ngay từ đầu.
Put them in groups.	Hãy xếp chúng vào các nhóm.
And think about her more.	Và nghĩ về cô ấy nhiều hơn.
We have to hold you for a while, at least.	Chúng tôi phải giữ bạn trong một thời gian, ít nhất.
He still plays it in his car to this day.	Anh ấy vẫn chơi nó trên xe hơi cho đến ngày nay.
Those are my goals.	Đó là những mục tiêu của tôi.
I rotate it and open a specific door.	Tôi xoay nó và mở một cánh cửa cụ thể.
There are ten questions that give you four options to answer it.	Có mười câu hỏi cung cấp cho bạn bốn lựa chọn để trả lời nó.
We are getting to know him.	Chúng tôi đang làm quen với anh ấy.
You can't buy that kind of success.	Bạn không thể mua loại thành công đó.
Unfortunately, no one else does.	Thật không may, không ai khác cũng vậy.
I felt.	Tôi đã cảm thấy.
This showed itself after a recent security update.	Điều này đã tự hiển thị sau một bản cập nhật bảo mật gần đây.
You may think.	Bạn có thể nghĩ.
He will put the knife down.	Anh ta sẽ đặt con dao xuống.
So you need to add your own.	Vì vậy, bạn cần phải thêm của riêng bạn.
At this critical point, the information is specific.	Tại điểm quan trọng này, thông tin là cụ thể.
I don't have a dog in this political war.	Tôi không có con chó nào trong cuộc chiến chính trị này.
Recently as well as last week.	Gần đây cũng như trong tuần qua.
But naturally there are many other things.	Nhưng tự nhiên có rất nhiều thứ khác.
I took her home.	Tôi dẫn cô ấy về nhà.
We hope you enjoyed the event.	Chúng tôi hy vọng bạn thích sự kiện này.
It could take more than five years.	Có thể mất hơn năm năm.
They want to go out.	Họ muốn ra ngoài.
I started running with her.	Tôi bắt đầu chạy với cô ấy.
I'll run out and get them.	Tôi sẽ chạy ra ngoài và lấy chúng.
This upset her and she left the table.	Điều này làm cô ấy khó chịu và cô ấy rời khỏi bàn.
Its shock hit him hard.	Cú sốc của nó đã ảnh hưởng nặng nề đến anh ta.
His words came out slowly.	Lời nói của anh ta phát ra từ từ.
Facing him, with his back to me, was another person.	Đối diện với anh ấy, quay lưng về phía tôi, là một người khác.
I'm not saying that but it's definitely true.	Tôi không nói điều đó nhưng nó nhất định là sự thật.
The reference list is great.	Danh sách tham khảo là tuyệt vời.
Just because it's possible.	Chỉ vì nó có thể.
And you have received very good things.	Và bạn đã nhận được những điều rất tốt.
Suddenly he started.	Đột nhiên anh ta bắt đầu.
Players are placed as shown in the figure.	Người chơi được đặt như trong hình.
All this time, you are told, you did it wrong.	Tất cả thời gian này, bạn được cho biết, bạn đã làm sai.
The physical process has also taken place.	Quá trình vật lý cũng đã thực hiện.
He has the same thing profound and personal.	Anh ấy có cùng một điều sâu sắc và cá nhân.
The kids were confused.	Những đứa trẻ đã bối rối.
And when they hit me.	Và khi họ đánh tôi.
He stood and listened to her talk.	Anh đứng nghe cô trò chuyện.
All the players do.	Tất cả các cầu thủ đều vậy.
It's a relief to see your friend care so much.	Thật nhẹ nhõm khi thấy bạn mình quan tâm như vậy.
The crowd began to part ways.	Đám đông bắt đầu chia tay nhau.
You feel they are too low.	Bạn cảm thấy họ quá thấp.
And we have them.	Và chúng tôi có chúng.
They won't work.	Chúng sẽ không hoạt động.
Not when she finally made another friend.	Cuối cùng thì không khi cô ấy đã kết bạn được với một người bạn khác.
The answer is absolutely yes.	Câu trả lời là hoàn toàn có.
To move forward.	Để tiến về phía trước.
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
So I know I can code.	Vì vậy, tôi biết tôi có thể viết mã.
Not his.	Của anh ấy không.
Can't eat food.	Không thể ăn thức ăn.
So come with me.	Vậy hãy đi với tôi.
Before any testing procedure is performed.	Trước khi bất kỳ quy trình thử nghiệm nào được thực hiện.
He didn't know what to do with small children.	Anh không biết phải làm gì với những đứa trẻ nhỏ.
Try several groups until you find one that feels comfortable.	Hãy thử một vài nhóm cho đến khi bạn tìm thấy một nhóm cảm thấy thoải mái.
That death won't change anything.	Cái chết đó sẽ không có gì thay đổi.
And some days that feeling.	Và một số ngày cảm giác đó.
Nothing happened.	Không có chuyện gì xảy ra.
His old ways were gone.	Con đường cũ của anh đã không còn nữa.
I didn't tell anyone, not even the band.	Tôi không nói với ai, kể cả ban nhạc.
We have found that the proposed amount provides the desired benefits.	Chúng tôi nhận thấy rằng số tiền được đề xuất mang lại những lợi ích mong muốn.
She doesn't mean how she sounds.	Cô ấy không có nghĩa là cô ấy nghe như thế nào.
He didn't just leave.	Anh ấy không chỉ ra đi.
Why do they have everyone chasing me.	Tại sao họ lại có tất cả mọi người theo đuổi tôi.
He did even better on the second and third day.	Anh ấy thậm chí còn làm tốt hơn vào ngày thứ hai và thứ ba.
They have to watch my pass.	Họ phải xem đường chuyền của tôi.
Yes, it is extremely dangerous, but it has its benefits.	Vâng, nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó có những lợi ích của nó.
He learned that the defendant was arrested.	Anh được biết bị cáo đã bị bắt.
Even the fact that nothing surprises me doesn't surprise me.	Ngay cả thực tế là không có gì làm tôi ngạc nhiên cũng không làm tôi ngạc nhiên.
But some of that is not in your control.	Nhưng một số điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
She rested her head on the glass.	Cô gục đầu vào tấm kính.
With my people.	Với người của tôi.
No plans to go out.	Không có kế hoạch đi chơi.
It was pretty obvious to me before.	Nó đã được khá rõ ràng với tôi trước đây.
Don't try this.	Đừng thử điều này.
I did not pay attention.	Tôi không chú ý.
I think that's why most older people are so happy.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao hầu hết những người lớn tuổi đều rất hạnh phúc.
Looks like it's finally happened.	Có vẻ như cuối cùng đã xảy ra.
We hope the most.	Chúng tôi hy vọng nhất.
He went to town.	Anh ấy đã đi đến thị trấn.
He can sense what you're doing.	Anh ấy có thể cảm nhận được bạn đang làm gì.
I want to hand it over.	Tôi muốn bàn giao nó.
The positive element is clearly separated and defined from its negative space.	Yếu tố tích cực được tách biệt rõ ràng và được xác định so với không gian tiêu cực của nó.
There's nothing there.	Không có cái gì ở đó.
Yes, she has very good ones.	Vâng, cô ấy có những cái rất tốt.
As you were.	Như bạn đã từng.
It's the best choice you'll ever make!.	Đó là sự lựa chọn tốt nhất mà bạn từng thực hiện !.
If you like something here, please let me know.	Nếu bạn thích một cái gì đó ở đây, xin vui lòng cho tôi biết.
It works well and has solid quality.	Nó hoạt động tốt và có chất lượng vững chắc.
It was absolutely correct.	Nó đã hoàn toàn đúng.
She has to think about him.	Cô ấy phải nghĩ về anh ấy.
He hit two.	Anh ta đánh ra hai.
I can't be creative 'in a team'.	Tôi không thể sáng tạo 'trong một nhóm'.
Survival is paramount.	Sự sống còn là trên hết.
That's what my friends.	Đó là những gì bạn bè của tôi.
The evidence was conflicting.	Các bằng chứng đã mâu thuẫn.
They share a common interest in music and horses.	Họ có chung sở thích về âm nhạc và ngựa.
We try not to change what we do.	Chúng tôi cố gắng không thay đổi những gì chúng tôi làm.
He just makes the pages back.	Anh ấy chỉ làm cho các trang trở lại.
Even the definition of the property.	Ngay cả định nghĩa của tài sản.
Finally, my mother left him for my two brothers and me.	Cuối cùng mẹ cũng bỏ anh ấy theo hai anh em tôi và tôi.
We were given great information and they couldn't help us enough.	Chúng tôi đã được cung cấp thông tin tuyệt vời và họ không thể giúp chúng tôi đủ.
It's still like that.	Nó vẫn như vậy.
He needs to get out of the way on the track.	Anh ta cần phải thoát ra khỏi con đường trên đường đua.
In the program.	Trong chương trình.
Some like it, some don't.	Một số thích nó, một số không.
Playtime with her.	Thời gian chơi với cô ấy.
Both are filled with detail and the detail is good.	Cả hai đều được làm đầy với chi tiết và độ chi tiết là tốt.
Let's go tomorrow.	Hãy đi vào ngày mai.
You will definitely eat here.	Đảm bảo bạn sẽ ăn ở đây.
He would never sell it to someone like that.	Anh ấy sẽ không bao giờ bán nó cho một người như thế.
There isn't any power here.	Không có bất kỳ sức mạnh nào ở đây.
This solution is well known and therefore no longer of interest.	Giải pháp này được nhiều người biết đến và do đó không còn được quan tâm nữa.
They are also not common names.	Họ cũng không phải là những cái tên thông thường.
Into the paper card.	Vào thẻ giấy.
You know, people carry on.	Bạn biết đấy, mọi người tiếp tục.
Tea is known to be very healthy tea.	Trà được biết đến là loại trà rất tốt cho sức khỏe.
Looking and reviewing each step might have helped me.	Nhìn và xem xét từng bước có thể đã giúp tôi.
The current performance may be higher or lower than the displayed performance data.	Hiệu suất hiện tại có thể cao hơn hoặc thấp hơn dữ liệu hiệu suất được hiển thị.
I have to make this happen.	Tôi phải làm cho điều này xảy ra.
He is in control.	Anh ấy đang kiểm soát.
We publicize and show this situation.	Chúng tôi công khai và hiển thị tình huống này.
I will talk to you later.	Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau.
The user wants this functionality.	Người dùng muốn có chức năng này.
They really weren't taught to respect others or their property.	Họ thực sự không được dạy để tôn trọng người khác hoặc tài sản của họ.
And no one came to see it.	Và không ai đến xem nó.
They were everything we wanted to be and we beat them.	Họ là tất cả những gì chúng tôi muốn trở thành và chúng tôi đã đánh bại họ.
Feels like over the years we've tried everything.	Cảm thấy như trong những năm qua, chúng tôi đã thử mọi thứ.
Let's start with the first one because it's pretty standard.	Chúng ta hãy bắt đầu với cái đầu tiên vì nó khá chuẩn.
And a lot of people.	Và rất nhiều người.
Maybe he's been dead for a while.	Có lẽ anh ta đã chết trong một thời gian.
, you have a pretty good idea of ​​what's going on.	, bạn có một ý tưởng khá tốt về những gì đang xảy ra.
It was a strange feeling.	Đó là một cảm giác kỳ lạ.
There are other such programs, but most are not.	Có những chương trình khác như vậy, nhưng hầu hết các chương trình thì không.
I think we need to get ready.	Tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng.
But it happens like that.	Nhưng nó xảy ra như vậy.
And that went on for a number of years.	Và điều đó đã diễn ra trong một số năm.
We can have external attraction.	Chúng ta có thể có sự hấp dẫn từ bên ngoài.
We quickly determined which one we wanted and how much it cost.	Chúng tôi nhanh chóng xác định cái nào chúng tôi muốn và giá bao nhiêu.
However, the current work has some potential limitations.	Tuy nhiên, công việc hiện tại có một số hạn chế tiềm ẩn.
In the meantime, and if we must act.	Trong lúc này, và nếu chúng ta phải hành động.
Only then did he enter the room.	Lúc này anh mới bước vào phòng.
During his journey, he felt his gaze.	Trong suốt cuộc hành trình của mình, anh đã cảm nhận được ánh mắt của mình.
Maybe it's a cat.	Có lẽ đó là một con mèo.
He must look really good.	Anh ấy phải trông thực sự tốt.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi thêm.
Or enjoy it.	Hay tận hưởng nó.
The bed itself was very comfortable and easy to use.	Bản thân chiếc giường rất thoải mái và dễ sử dụng.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
Government building.	Tòa nhà chính phủ.
She helped his father many years ago.	Cô đã giúp cha anh nhiều năm trước.
There's no point in trying to tell him.	Không có ích gì khi cố gắng nói với anh ta.
However, the relationship of boys is stronger than for girls.	Tuy nhiên, mối quan hệ của các chàng trai mạnh mẽ hơn đối với các cô gái.
These are the only people you can discuss this quest with.	Đây là những người duy nhất bạn có thể thảo luận về nhiệm vụ này.
However, I will try like a hell.	Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng như một địa ngục.
Work on it.	Làm việc trên đó.
It's so simple.	Nó thật đơn giản.
I'm building new reports and forms.	Tôi đang xây dựng các báo cáo và biểu mẫu mới.
However, the police are still not really late to respond.	Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa thực sự muộn để phản hồi.
You know a lot about me kid but still not enough.	Bạn biết nhiều về tôi đứa trẻ nhưng vẫn chưa đủ.
You should see him.	Bạn nên nhìn thấy anh ta.
Difficult to leave there.	Khó khăn để rời khỏi đó.
None of the studies reported any negative results.	Không có nghiên cứu nào báo cáo bất kỳ kết quả tiêu cực nào.
Besides, there is the ship.	Bên cạnh đó, có con tàu.
It is important that we maintain our strength.	Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì sức mạnh của mình.
I will be a part of it.	Tôi sẽ là một phần của nó.
Ground forces.	Lực lượng trên bộ.
Please go out.	Xin hãy ra ngoài.
I asked him if anyone else knew about it.	Tôi hỏi anh ấy liệu có ai khác biết về nó chưa.
That is a choice.	Đó là một sự lựa chọn.
This is easy to do because they are bound to variable names.	Điều này rất dễ thực hiện vì chúng bị ràng buộc với các tên biến.
They certainly are.	Họ chắc chắn là như vậy.
Buildings come by train and ship, in the form of materials.	Các tòa nhà đến bằng xe lửa và tàu thủy, dưới dạng vật liệu.
You must win your first game.	Bạn phải giành chiến thắng trong trò chơi đầu tiên của mình.
Production will be carried out during the year.	Sản xuất sẽ được thực hiện trong năm.
There are resources.	Có tài nguyên.
Nothing crazy, but a good season, especially after missing half a year.	Không có gì điên rồ, nhưng một mùa giải tốt đẹp, đặc biệt là sau khi bỏ lỡ nửa năm.
There was a moment, then another, but the two were still not connected.	Có một khoảnh khắc, rồi khoảnh khắc khác, nhưng cả hai vẫn chưa kết nối với nhau.
They may even talk without making any sense.	Họ thậm chí có thể nói chuyện mà không có ý nghĩa gì.
Many family members participated.	Nhiều thành viên gia đình đã tham gia.
They want to question me.	Họ muốn chất vấn tôi.
It was at a public house.	Đó là tại một ngôi nhà công cộng.
This is a good place to remember that less is more.	Đây là một nơi tốt để nhớ rằng ít hơn là nhiều hơn.
But we can start doing our part.	Nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm phần việc của mình.
That's probably enough.	Đó có lẽ là đủ.
At that time, science assumed that only humans used and made tools.	Vào thời điểm đó, khoa học cho rằng chỉ có con người sử dụng và chế tạo công cụ.
Will do more of what you like.	Sẽ làm nhiều hơn những gì bạn thích.
To do this, they may need access to your property.	Để làm điều này, họ có thể cần quyền truy cập vào tài sản của bạn.
Put the effort into it.	Đã bỏ công sức vào đó.
It's about three months old.	Nó khoảng ba tháng tuổi.
Can't see anyone.	Không thể nhìn thấy ai.
All parts of the model.	Tất cả các phần của mô hình.
We understand how to have fun.	Chúng tôi hiểu làm thế nào để có được niềm vui.
The house is very comfortable.	Ngôi nhà rất thoải mái.
I was raised in that world, but now it's completely different.	Tôi đã được lớn lên trong thế giới đó, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khác.
The difference is significant.	Sự khác biệt là đáng kể.
But light came from somewhere.	Nhưng ánh sáng từ đâu đó phát ra.
He will have to be extremely careful.	Anh ấy sẽ phải cực kỳ cẩn thận.
What your school needs, we asked the principal.	Trường của bạn cần gì, chúng tôi đã hỏi thầy hiệu trưởng.
However, this turned out not to be the case.	Tuy nhiên điều này hóa ra không phải như vậy.
I'm feeling pressured for time.	Tôi đang cảm thấy áp lực về thời gian.
You need to talk to me.	Bạn cần nói chuyện với tôi.
It was a really good room.	Đó là một căn phòng thực sự tốt.
You have made me a nice world.	Bạn đã làm cho tôi một thế giới tốt đẹp.
It used image processing to find good features.	Nó đã sử dụng xử lý hình ảnh để tìm ra các tính năng tốt.
It's a big, important, and very strange story.	Đó là một câu chuyện lớn, quan trọng và rất kỳ lạ.
He came up with the question.	Anh ấy đến với câu hỏi.
It makes business sense and is the right thing to do.	Nó có ý nghĩa kinh doanh và là điều đúng đắn nên làm.
I changed and drove back to the party.	Tôi thay đồ và lái xe trở lại bữa tiệc.
It is not that there is no free spirit in me.	Không phải là không có tinh thần tự do trong tôi.
This is my style.	Đó là phong cách của tôi.
I spent an extra hour trying to make a fire without success.	Tôi đã dành thêm một giờ để cố gắng nhóm lửa mà không thành công.
She didn't think it would be enough.	Cô không nghĩ rằng nó sẽ là đủ.
He had never seen his father so angry in his life.	Anh chưa bao giờ thấy cha mình tức giận như vậy trong đời.
See if things improve.	Xem liệu mọi thứ có cải thiện không.
Luck still smiles on me.	May mắn vẫn mỉm cười với tôi.
They are different from us.	Họ khác chúng ta.
As such, it is part of the record.	Như vậy, nó là một phần của kỷ lục.
You will still be.	Bạn sẽ vẫn còn.
But then again, who knows.	Nhưng sau đó một lần nữa, ai biết được.
They did nothing for her.	Họ không làm gì cho cô ấy.
I will try it.	Tôi sẽ thử nó.
Structures can provide security.	Cấu trúc có thể cung cấp bảo mật.
You know everyone.	Bạn biết mọi người.
The table was set out for a meal.	Bàn đã được bày ra cho một bữa ăn.
I will appreciate it very much.	Tôi sẽ đánh giá cao nó rất nhiều.
And then the real purpose of the structure caught my eye.	Và sau đó mục đích thực sự của cấu trúc đập vào mắt tôi.
This time things will be different.	Lần này mọi thứ sẽ khác.
She has class.	Cô ấy có lớp.
The signal flow is left to right.	Luồng tín hiệu là từ trái sang phải.
Thanks for reading it.	Cảm ơn vì đã đọc nó.
Here, we can do something new every day.	Ở đây, chúng ta có thể làm điều gì đó mới mỗi ngày.
Find a good site and play the game.	Tìm kiếm một trang web tốt và chơi các trò chơi.
Two books a year.	Hai cuốn sách một năm.
I selected those manually.	Tôi đã chọn những thứ đó bằng tay.
The army lacks horses.	Quân đội thiếu ngựa.
He walked in, put his head down, and went to work.	Anh bước vào, gục đầu xuống và đi làm.
Take action in your school.	Hãy hành động trong trường học của bạn.
That's how the scene will end.	Đó là cách cảnh phim sẽ kết thúc.
It made me think about everything.	Nó khiến tôi phải suy nghĩ về mọi thứ.
The child looks at least one year old.	Đứa trẻ trông ít nhất một tuổi.
This will lead to longer games.	Điều này sẽ dẫn đến các trò chơi dài hơn.
She doesn't want his money.	Cô không muốn tiền của anh ta.
We are very interested in what you have to say.	Chúng tôi rất quan tâm đến những gì bạn phải nói.
There will be some meat on the bones.	Sẽ có một số thịt trên xương.
Because he can.	Bởi vì anh ấy có thể.
He was different from other men she had ever met.	Anh ấy khác với những người đàn ông khác mà cô từng gặp.
It's only in the papers.	Nó chỉ có trong các giấy tờ.
I did not follow these things as I intended at first.	Tôi đã không làm theo những điều này như tôi đã định lúc đầu.
I have made some progress.	Tôi đã đạt được một số tiến bộ.
Just like the others.	Cũng giống như những người khác.
My belief changed to doubt.	Niềm tin của tôi đã thay đổi thành nghi ngờ.
It is not enough just to say that good living structures are not created.	Chỉ nói cấu trúc sống tốt không được tạo ra là chưa đủ.
The patient has no other symptoms.	Bệnh nhân không có triệu chứng nào khác.
There is no significant financial component.	Không có thành phần tài chính đáng kể.
But then he spoke again.	Nhưng rồi anh ta lại nói.
The control groups received only drinking water.	Các nhóm đối chứng chỉ nhận được nước uống.
We have to try a human method.	Chúng ta phải thử một phương pháp của con người.
It's like taking you away.	Nó giống như đưa bạn đi.
When we run out of money, we'll go back under the bridge.	Khi hết tiền, chúng tôi sẽ quay lại gầm cầu.
We have no way of knowing.	Chúng tôi không có cách nào để biết.
He doesn't understand.	Anh ấy không hiểu.
We can say that it is very popular.	Chúng tôi có thể nói rằng nó rất phổ biến.
For high performance.	Để đạt hiệu suất cao.
It's not about the name.	Nó không phải về tên.
Those twenty seconds seem to be an age.	Hai mươi giây đó dường như là một độ tuổi.
Anyone can join to earn money in their spare time.	Ai cũng có thể tham gia kiếm tiền khi rảnh rỗi.
Anything that could lead me to her is worth watching.	Bất cứ điều gì có thể dẫn tôi đến với cô ấy đều đáng theo dõi.
It probably needs to be said.	Nó có lẽ cần phải được nói.
It was cool on it.	Nó đã được mát mẻ trên đó.
And, you can pay them back for the same thing.	Và, bạn có thể trả lại cho họ những điều tương tự.
He needed her there and he would have her there.	Anh cần cô ở đó và anh sẽ có cô ở đó.
I think we did some good things in our movement.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm một số điều tốt trong phong trào của mình.
Some of them will laugh.	Một số người trong số họ sẽ cười.
I know he's in there.	Tôi biết anh ấy ở trong đó.
It's too dark.	Trời tối quá.
I really had to roll out of bed this morning.	Tôi thực sự phải lăn ra khỏi giường sáng nay.
He moved from his position, keeping low to the ground.	Anh ta di chuyển khỏi vị trí của mình, giữ thấp xuống đất.
Don't make your presence known.	Đừng làm cho sự hiện diện của bạn được biết đến.
I hear them.	Tôi nghe thấy họ.
If the word lost.	Nếu từ mất.
I haven't asked her yet.	Tôi chưa hỏi cô ấy.
I control the visit.	Tôi kiểm soát chuyến thăm.
We are proud of our daughter.	Chúng tôi tự hào về con gái của chúng tôi.
His wife did not stop there.	Vợ anh không dừng lại ở đó.
You can't just kill people on the street and not report it.	Bạn không thể chỉ giết người trên đường phố và không báo cáo nó.
I just don't believe you're ready to give him up.	Tôi chỉ không tin là bạn đã sẵn sàng từ bỏ anh ấy.
Mine, and other people's.	Của tôi, và của những người khác.
Developed study design.	Đã phát triển thiết kế nghiên cứu.
He goes home to spend time with his children.	Anh ấy về nhà để dành thời gian cho các con của mình.
I certainly don't.	Tôi chắc chắn là không.
Even then, she won't know where you went.	Ngay cả khi đó, cô ấy sẽ không biết bạn đã đi đâu.
She had every reason not to believe him.	Cô có mọi lý do để không tin anh.
We both like his hair a bit longer.	Cả hai chúng tôi đều thích tóc anh ấy dài hơn một chút.
The limitations and uses of this system will be discussed.	Những hạn chế và cách sử dụng của hệ thống này sẽ được thảo luận.
I feel touched to share an update.	Tôi cảm thấy xúc động khi chia sẻ một bản cập nhật.
But the world goes on.	Nhưng thế giới vẫn tiếp tục.
She tried her best to continue a normal life.	Cô đã cố gắng hết sức để tiếp tục một cuộc sống bình thường.
I never said my own.	Tôi không bao giờ nói của riêng tôi.
Others are familiar.	Những người khác đã quen thuộc.
Early start a.	Bắt đầu sớm a.
If you like the new look, you can go.	Nếu bạn thích giao diện mới, bạn có thể đi.
But it can add new states.	Nhưng nó có thể thêm các trạng thái mới.
Women, in particular, had a terrible time.	Phụ nữ, đặc biệt, đã có một thời gian khủng khiếp.
Not sure how they could find the girl.	Không biết bằng cách nào họ có thể tìm thấy cô gái.
I was too easy on you.	Tôi đã quá dễ dàng với bạn.
Literally still remember which day.	Nghĩa đen vẫn nhớ ngày nào.
No wonder, most women hate drinking.	Không có gì lạ, hầu hết phụ nữ đều ghét uống rượu.
He has finally found the love of his life.	Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình.
He is good to us.	Anh ấy tốt với chúng tôi.
There is no logic here.	Không có logic nào ở đây.
In fact, it is quite simple.	Trong thực tế, nó là khá đơn giản.
His speech is free and public.	Bài phát biểu của ông là miễn phí và công khai.
Perhaps most important and significant is the excellent character development.	Có lẽ quan trọng và đáng kể nhất là sự phát triển nhân vật xuất sắc.
He knows we want him back.	Anh ấy biết chúng tôi muốn anh ấy trở lại.
I'll tell you what they did.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì họ đã làm.
A little night work.	Một chút làm việc ban đêm.
Very few of these methods have been truly evaluated.	Rất ít trong số những phương pháp này đã được đánh giá thực sự.
Just follow it.	Chỉ cần làm theo nó.
And hard to believe, it's true.	Và khó có thể tin được, đó là sự thật.
There is no magic in the world that will bring them back.	Không có phép thuật nào trên thế giới sẽ mang họ trở lại.
Needs change.	Nhu cầu thay đổi.
On impact, these glass parts can break and cause injury to the user.	Khi va đập các phần kính này có thể bị vỡ và gây thương tích cho người sử dụng.
They actually paid really well too.	Họ thực sự cũng đã trả rất tốt.
He is not used to this.	Anh không quen với điều này.
Both agree on the concept.	Cả hai đều đồng ý về khái niệm.
There must be something terrible, something terrible.	Phải có một cái gì đó khủng khiếp, một cái gì đó khủng khiếp.
Please point me in the right direction.	Xin vui lòng chỉ cho tôi đúng hướng.
And our source code is open.	Và mã nguồn của chúng tôi là mở.
Here, the language is simple.	Ở đây, ngôn ngữ là đơn giản.
That is really amazing and powerful.	Điều đó thực sự tuyệt vời và mạnh mẽ.
Drink more to drink.	Uống nhiều hơn để uống.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
I watched the last few songs.	Tôi đã xem vài bài hát cuối cùng.
I don't even like to think about it.	Tôi thậm chí không thích nghĩ về nó.
But only as yet.	Nhưng chỉ như được nêu ra.
I let this happen.	Tôi đã để điều này xảy ra.
His mother is not married.	Mẹ anh ấy không kết hôn.
Once again, all hands quickly went up.	Một lần nữa, mọi tay nhanh chóng đưa lên.
She went to the hospital for tests all week.	Cô ấy vào bệnh viện để làm xét nghiệm cả tuần.
She kept trying to protect me.	Cô ấy không ngừng cố gắng bảo vệ tôi.
Loved that story.	Yêu thích bộ truyện đó.
Since then, she sold me.	Kể từ đó, cô ấy đã bán tôi.
But he didn't even have a horse.	Nhưng anh ta thậm chí còn không có một con ngựa.
Not before, and not at all after.	Không phải trước, và hoàn toàn không sau.
That's how we surprise them.	Đó là cách chúng tôi làm họ ngạc nhiên.
I will take it.	Tôi sẽ lấy nó.
It has a single connected component.	Nó có một thành phần được kết nối duy nhất.
This is different.	Cái này khác.
Keep everything current.	Giữ mọi thứ hiện tại.
He doesn't know how to worry.	Anh ấy không biết lo lắng.
It may have happened.	Nó có thể đã xảy ra.
He wants us.	Anh ấy muốn có chúng tôi.
God, she's so beautiful.	Chúa ơi, cô ấy thật đẹp.
No injuries were reported from the fire.	Không có thương tích nào được báo cáo do vụ cháy.
Bigger than them.	Lớn hơn chúng.
She will have to learn more about it.	Cô ấy sẽ phải tìm hiểu thêm về nó.
We were in each other's company for two hours.	Chúng tôi đã ở trong công ty của nhau được hai giờ.
But they also follow others.	Nhưng họ cũng đi theo những người khác.
But it was too late for that.	Nhưng đã quá muộn cho điều đó.
Many wounds in the hospital come from magic.	Nhiều vết thương trong bệnh viện đến từ ma thuật.
Apparently they were prepared to fight me.	Rõ ràng là họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với tôi.
They won't miss you.	Họ sẽ không nhớ bạn.
My goals were different.	Mục tiêu của tôi đã khác.
It's dirty and noisy.	Nó bẩn thỉu, ồn ào.
There are a number of complications reported.	Có một số biến chứng được báo cáo.
Applications require drives which in turn design drives.	Các ứng dụng yêu cầu ổ đĩa mà lần lượt thiết kế ổ đĩa.
He totally knows what he's doing.	Anh ấy hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì.
You need a fresh look.	Bạn cần một cái nhìn mới mẻ.
In general terms.	Trong các điều khoản chung.
Life is changing.	Cuộc sống đang thay đổi.
Maybe after he died.	Có lẽ sau khi anh ta chết.
This is a prime example of what she did.	Đây là một ví dụ điển hình về những gì cô ấy đã làm.
Depending on your needs, the input event might make more sense.	Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, sự kiện đầu vào có thể có ý nghĩa hơn.
It has to go out.	Nó phải đi ra ngoài.
I thought it was a good idea at the time.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay vào thời điểm đó.
Made the girls see.	Đã làm cho các cô gái xem.
Here two very different types of work are required.	Ở đây cần có hai loại công việc rất khác nhau.
He is no longer a soldier and does not have any orders.	Anh ta không còn là quân nhân nữa và không có bất kỳ mệnh lệnh nào.
It's a very professional environment.	Đó là một môi trường rất chuyên nghiệp.
Thirty minutes passed.	Ba mươi phút trôi qua.
To appreciate it.	Để đánh giá cao nó.
They are in a position where they have nothing.	Họ đang ở vị trí mà họ không có gì cả.
I want to know who they think did this.	Tôi muốn biết họ nghĩ ai đã làm điều này.
I might like this.	Tôi có thể thích điều này.
And they want too little.	Và họ muốn quá ít.
So I created this method.	Vì vậy, tôi tạo ra phương pháp này.
Or not by yourself.	Hoặc không phải do chính bạn.
Then his phone was turned off.	Sau đó điện thoại của anh ấy đã bị tắt.
In short, no one knows your name.	Trong ngắn hạn, không ai biết tên của bạn.
Memories are not good.	Kí ức không đẹp.
He pulled her back against him.	Anh kéo cô dựa lưng vào anh.
And did feel relatively safe doing it.	Và đã cảm thấy tương đối an toàn khi làm.
That is exactly what will happen.	Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra.
Thanks for being there for her.	Cảm ơn vì đã ở đó cho cô ấy.
Unfortunately, time is up.	Thật không may, thời gian đã hết.
All you need is to know them one by one.	Tất cả những gì bạn cần là biết từng cái một.
She is the woman with the most beautiful garden in town.	Cô ấy là người phụ nữ có khu vườn đẹp nhất trong thị trấn.
This shakes everyone to their core.	Điều này làm rung chuyển tất cả mọi người với cốt lõi của họ.
You can help me here.	Bạn có thể giúp tôi ở đây.
This time, it was my job that helped me fix a bit.	Lần này, đó là công việc của tôi đã giúp tôi sửa chữa một chút.
We'll clean it up anyway.	Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm sạch nó.
Which, to be clear, is not my point.	Mà, để rõ ràng, không phải là quan điểm của tôi.
One goal will win this over.	Một mục tiêu sẽ chiến thắng điều này.
Someone has the power to make decisions.	Một người nào đó có quyền ra quyết định.
As a defendant.	Là một bị cáo.
No one said much.	Không ai nói nhiều.
That's what improved play.	Đó là những gì đã cải thiện chơi.
The main point is to keep working towards that goal.	Điểm chính là tiếp tục hướng tới mục tiêu đó.
He came again that night.	Người lại đến vào đêm hôm đó.
Take it slow but not too slow.	Hãy từ từ nhưng không quá chậm.
Please help me find a solution to overcome this.	Xin hãy giúp tôi tìm ra giải pháp để vượt qua điều này.
He didn't see anyone else.	Anh ấy không nhìn thấy một người nào khác.
She knows what's good for her.	Cô ấy biết điều gì tốt cho cô ấy.
The start was quick.	Lúc mới bắt đầu đã nhanh.
Not quite so easy before.	Không hoàn toàn dễ dàng trước đây.
Time again you have understood.	Thời gian một lần nữa bạn đã hiểu.
Don't worry, we'll take care of everything in time.	Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ xử lý mọi thứ kịp thời.
So it never worked for me.	Vì vậy, nó không bao giờ làm việc cho tôi.
You play everything with your heart.	Bạn chơi mọi thứ bằng trái tim.
God is not finished with them yet.	Chúa vẫn chưa kết thúc với họ.
Thank you for your help.	Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
The timelines are given on the right.	Các mốc thời gian được đưa ra ở bên phải.
And here you are.	Và bạn đang ở đây.
They'll be back in a moment.	Họ sẽ quay lại sau một lát.
In the end, he allowed us in secretly.	Cuối cùng, anh ấy cho phép chúng tôi vào bí mật.
Many of them are women and children.	Nhiều người trong số họ là phụ nữ và trẻ em.
She didn't want to give up on him.	Cô không muốn từ bỏ anh.
Some others did the same.	Một số người khác cũng làm như vậy.
It was really fun to play you in the first round.	Thật sự rất vui khi chơi bạn ở vòng đầu tiên.
He didn't leave.	Anh ấy đã không rời đi.
Contact us today.	Liên hệ với chúng tôi hôm nay.
You have seen the proof of it.	Bạn đã thấy bằng chứng của nó.
Time can only be used.	Thời gian chỉ có thể được sử dụng.
She still has it.	Cô ấy vẫn có nó.
Video games and content.	Trò chơi điện tử và nội dung.
It is perfect for this purpose.	Nó là hoàn hảo cho mục đích này.
He took me to such wonderful places.	Anh ấy đã đưa tôi đến những nơi tuyệt vời như vậy.
Let him ask her out.	Để anh ấy rủ cô ấy đi chơi.
And then she laughed bitterly.	Và rồi cô ấy cười ngặt nghẽo.
It is in her name.	Nó là trong tên của cô ấy.
I can definitely see that.	Tôi chắc chắn có thể thấy điều đó.
I have to stop.	Tôi phải dừng lại.
It is not killing.	Nó không phải là giết.
We have built ourselves a better world for better people.	Chúng tôi đã xây dựng cho mình một thế giới tốt đẹp hơn cho những người tốt hơn.
And now, let's not waste any time.	Và bây giờ, chúng ta đừng lãng phí bất kỳ thời gian nào.
A tour guide took us on a tour.	Một hướng dẫn viên đã dẫn chúng tôi đi tham quan.
And if they find you, hopefully they'll play nice with you.	Và nếu họ tìm thấy bạn, hy vọng họ sẽ chơi tốt với bạn.
It must be the same.	Nó phải giống nhau.
You need to be different.	Bạn cần phải khác biệt.
Now we have started to hurt the teams.	Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu làm tổn thương các đội.
He goes and gets the ball.	Anh ấy đi và nhận bóng.
I'm her friend, but she doesn't care.	Tôi là bạn của cô ấy, nhưng cô ấy không quan tâm.
I have pictures with a lot of people.	Tôi có hình ảnh với rất nhiều người.
One is an image and the other is a piece of text.	Một là hình ảnh và một là một đoạn văn bản.
The dog was examined and its weight assessed.	Con chó đã được kiểm tra và đánh giá trọng lượng của nó.
He can see me back.	Anh ấy có thể thấy tôi trở lại.
However, their lives will never be the same.	Tuy nhiên, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ giống nhau.
Their eyes met.	Mắt họ chạm nhau.
He turned the key.	Anh ta vặn chìa khóa.
A small beat has passed.	Một nhịp nhỏ đã trôi qua.
He has no thoughts about tomorrow.	Anh ấy không có suy nghĩ về ngày mai.
I can feel her inside of me.	Tôi có thể cảm thấy cô ấy bên trong tôi.
This, you must also understand.	Điều này, bạn cũng phải hiểu.
Then she turned her head away again.	Rồi cô ấy lại quay đầu đi.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
He is not happy.	Anh ấy không hạnh phúc.
He wants to get to the last day of his life.	Anh ấy muốn đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
I have never seen anything like it.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó.
You have good friends here.	Bạn có những người bạn tốt ở đây.
And no one has to grow old if they don't want to.	Và không ai phải già đi nếu họ không muốn.
He raised his hand.	Anh ta giơ tay.
The results of our study tell a different story.	Kết quả nghiên cứu của chúng tôi kể một câu chuyện khác.
They just want free food.	Họ chỉ muốn thức ăn miễn phí.
The bristles of his chest were soft against her face.	Lông ngực anh mềm mại trên khuôn mặt cô.
It's just a one-year course, you know.	Đó chỉ là một khóa học một năm, bạn biết đấy.
Please, don't stop now.	Làm ơn, đừng dừng lại bây giờ.
Everyone on the list is black.	Tất cả mọi người trong danh sách đều là người da đen.
No one knows how to set it up.	Không ai biết cách thiết lập nó.
I do not understand it.	Tôi không hiểu nó.
I have left everything to chance.	Tôi đã để mọi thứ cho cơ hội.
However she still couldn't do anything to stop her.	Tuy nhiên cô ấy vẫn không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản cô ấy.
There are even health benefits to good stress.	Thậm chí có những lợi ích sức khỏe đối với căng thẳng tốt.
Power.	Sức mạnh.
I got up from the chair.	Tôi đứng dậy khỏi ghế.
I think the elements are appropriate, and the others are not.	Tôi cho rằng các yếu tố phù hợp, còn những yếu tố khác thì không.
Customers can be individuals or companies.	Khách hàng có thể là cá nhân hoặc công ty.
There are a few moves that we want to make.	Có một vài động thái mà chúng tôi muốn làm.
This is where the problems start.	Đây là nơi mà các vấn đề bắt đầu.
I read the paragraph before you came.	Tôi đã đọc đoạn trước khi bạn đến.
Now be calm.	Bây giờ hãy bình tĩnh.
In memory it will be different size, bigger.	Trong bộ nhớ, nó sẽ có kích thước khác nhau, lớn hơn.
There's no time to even undress us.	Không có thời gian để cởi quần áo của chúng tôi, ngay cả.
I want them above me more than anything.	Tôi muốn chúng ở trên mình hơn bất cứ thứ gì.
Damn, some of those injuries can be pretty serious.	Chết tiệt, một số vết thương trong số đó có thể khá nghiêm trọng.
These are features that were not requested before.	Đây là những tính năng không được yêu cầu trước đây.
It's not a good environment.	Đó không phải là một môi trường tốt.
It was a wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
I'm proud of you, son.	Mẹ tự hào về con, con trai.
Nothing looks familiar.	Không có gì trông quen thuộc.
She will never talk to you again.	Cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn nữa.
They saw me enter and nodded.	Họ thấy tôi bước vào và gật đầu.
Do what you have to do.	Làm những gì bạn phải làm.
I used the floor.	Tôi đã sử dụng sàn.
It is still real to this day.	Nó vẫn có thật cho đến ngày nay.
I understand that you took the afternoon off work.	Tôi hiểu rằng bạn đã nghỉ làm vào buổi chiều.
Maybe that's the problem.	Có lẽ đó là vấn đề.
He grew up in that environment and ended up working there.	Anh ấy lớn lên trong môi trường đó và cuối cùng làm việc ở đó.
It certainly looks like he's not doing a good job.	Nó chắc chắn trông như thể anh ta làm việc không tốt.
Yes, many pictures of food.	Có, nhiều hình ảnh về thực phẩm.
He then smiled and nodded toward the door.	Sau đó anh ta mỉm cười và gật đầu về phía cửa.
Relocate from heat and cold.	Di dời khỏi nóng và làm lạnh.
The numbers represent real people.	Các con số đại diện cho người thật.
Other times, she enjoyed a good and hard ride.	Lần khác, cô ấy đã tận hưởng một chuyến đi tốt và vất vả.
However, he received no response.	Tuy nhiên, anh ta không nhận được phản hồi.
All states we consider one of three categories.	Tất cả các trạng thái chúng tôi coi là một trong ba loại.
I don't know and that worries me.	Tôi không biết và điều đó khiến tôi lo lắng.
The horse goes clean, then cleans again.	Con ngựa đi sạch sẽ, rồi lại làm sạch.
Yes, they should.	Có, họ nên.
There are soldiers everywhere.	Có binh lính ở khắp mọi nơi.
He didn't want her to break up with him again.	Anh không muốn cô chia tay anh một lần nữa.
Just tell them you only need it for a few hours.	Chỉ cần nói với họ rằng bạn chỉ cần nó trong vài giờ.
I can't catch it.	Tôi không thể bắt được nó.
Doing this will be the main business of this article.	Làm điều này sẽ là kinh doanh chính của bài viết này.
She was healthy.	Cô ấy đã được khỏe mạnh.
This is because society as a whole must die.	Điều này là bởi vì xã hội nói chung phải chết.
It was much bigger two months ago.	Nó lớn hơn nhiều vào hai tháng trước.
It seems that since then you are very interested in your friends.	Có vẻ như từ đó bạn rất quan tâm đến bạn bè của mình.
I followed her.	Tôi đã theo dõi cô ấy.
But dreams don't come true just because you dream them.	Nhưng những giấc mơ không trở thành hiện thực chỉ vì bạn mơ chúng.
Your goal is to be the first to have no cards in your hand.	Mục tiêu của bạn là trở thành người đầu tiên không có quân bài nào trong tay.
The most important thank you for you.	Lời cảm ơn quan trọng nhất dành cho bạn.
Including degrees and majors.	Bao gồm cả bằng cấp và chuyên ngành.
We passed each other on the second floor and nodded.	Chúng tôi lướt qua nhau trên tầng hai và gật đầu.
I picked her up.	Tôi đã đón cô ấy.
The time may come again in the future.	Thời gian có thể đến một lần nữa trong tương lai.
It's not a good area.	Đó không phải là một khu vực tốt.
And you will see this large village.	Và bạn sẽ thấy ngôi làng rộng lớn này.
And I like the hidden button design.	Và tôi thích thiết kế nút ẩn.
We will find this out.	Chúng tôi sẽ tìm ra điều này.
You call them.	Bạn gọi cho họ.
Some of these ideas are great.	Một số trong những ý tưởng này là lớn.
A beauty that he couldn't take his eyes off.	Một vẻ đẹp mà anh không thể rời mắt.
Between them we expect from any day.	Giữa họ, chúng tôi mong đợi từ bất cứ ngày nào.
So we love just being ourselves.	Vì vậy, chúng tôi yêu chỉ là chính mình.
That was accepted.	Điều đó đã được chấp nhận.
It ended right from the start.	Nó đã kết thúc ngay từ đầu.
Anyway, she was with us every minute.	Dù sao, cô ấy đã ở bên chúng tôi mỗi phút.
Open for the first major career.	Mở cho chuyên ngành nghề nghiệp đầu tiên.
She agrees to come to the office and do so.	Cô ấy đồng ý đến văn phòng và làm như vậy.
He never raised his weapon.	Anh ta không bao giờ nâng vũ khí của mình.
We are running on drums.	Chúng tôi đang chạy trên trống.
Two people outside.	Hai con người ở bên ngoài.
Policy has not changed.	Chính sách không thay đổi.
But that won't do, because he'll see through it.	Nhưng điều đó sẽ không làm được, vì anh ấy sẽ nhìn thấu nó.
Defendant failed to disclose important details.	Bị cáo không khai báo được các tình tiết quan trọng.
That's why he will.	Đó là lý do tại sao anh ấy sẽ làm được.
It's a whole team and it starts in the main office.	Đó là cả một nhóm và nó bắt đầu ở văn phòng chính.
They may be good things, but they're not easy to use.	Chúng có thể là những thứ tốt, nhưng chúng không dễ sử dụng.
I couldn't stand looking at him.	Tôi không thể đứng nhìn anh ấy.
That is no longer true.	Đó là không còn đúng nữa.
She's still the same, but she's completely different.	Cô ấy vẫn thế, nhưng cô ấy hoàn toàn khác.
Not now, his face said.	Không phải bây giờ, khuôn mặt của anh ấy nói.
There is growing evidence that this is happening.	Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy điều này đang xảy ra.
Didn't even care about us.	Thậm chí không quan tâm đến chúng tôi.
Now they are free.	Bây giờ họ đã được tự do.
A ball game.	Một trò chơi bóng.
I will try the program.	Tôi sẽ thử chương trình.
New about taking mine.	Mới về việc lấy của tôi.
And now there is no food in the house.	Và bây giờ không có thức ăn trong nhà.
I believe that the real magic in the world is done by humans.	Tôi tin rằng phép thuật thực sự trên thế giới là do con người thực hiện.
To support the program.	Để hỗ trợ chương trình.
They are part of what makes a species a species.	Chúng là một phần của những gì làm cho một loài trở thành một loài.
You have no choice here.	Bạn không có sự lựa chọn ở đây.
I want community.	Tôi muốn cộng đồng.
Five items were reviewed and analyzed for each cancer.	Năm mục đã được xem xét và phân tích cho mỗi bệnh ung thư.
Again, no luck.	Một lần nữa, không có may mắn.
Try not to laugh.	Cố gắng không cười.
The man's thoughts did not open.	Suy nghĩ của người đàn ông không mở ra.
A material truth.	Một sự thật vật chất.
He's been seen a lot and has been through a lot.	Anh ấy đã được nhìn thấy rất nhiều và đã trải qua rất nhiều.
This is the fourth member of our small team tonight.	Đây là thành viên thứ tư trong đội nhỏ của chúng tôi tối nay.
There are many reasons to choose one technique over the other.	Có nhiều lý do để chọn kỹ thuật này hơn kỹ thuật kia.
I spoke my mind and myself with food.	Tôi đã nói lên suy nghĩ và bản thân bằng thức ăn.
Beside.	Ở bên.
You avoid.	Bạn tránh ra.
In addition, the data claims to contain little clinical information about each patient.	Ngoài ra, dữ liệu tuyên bố chứa ít thông tin lâm sàng về mỗi bệnh nhân.
Now he is very active.	Bây giờ anh ấy rất năng động.
Damn, my dad did it, and before him.	Chết tiệt, bố tôi đã làm điều đó, và trước ông ấy.
He said he heard something.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã nghe thấy điều gì đó.
Has been placed in a group house.	Đã được xếp vào một ngôi nhà tập thể.
It needs to be unavailable for other needs.	Nó cần phải không có sẵn cho các nhu cầu khác.
Salt to taste.	Muối để nếm.
If you can't have her.	Nếu anh không thể có cô ấy.
Then to pick out a tree.	Sau đó để chọn ra một cái cây.
He was proud of how far he had come.	Anh tự hào về việc mình đã đi được bao xa.
When she walked behind them.	Khi cô ấy đi phía sau họ.
With the program!.	Với chương trình!.
So it will seem like at first glance.	Vì vậy, nó sẽ có vẻ như ngay từ cái nhìn đầu tiên.
The officer receiving the report thought so too.	Viên chức nhận báo cáo cũng nghĩ như vậy.
He was clearly a bad man and the contradiction was obvious.	Anh ta rõ ràng là một người đàn ông tồi và mâu thuẫn đã rõ ràng.
They will never think of themselves again.	Họ sẽ không bao giờ có ý nghĩ về mình nữa.
That includes every post you've written.	Điều đó bao gồm mọi bài đăng bạn đã viết.
There is no natural right of one race to dominate others.	Không có quyền tự nhiên của một chủng tộc để thống trị những người khác.
It's okay.	Không sao đâu.
Her strategy is basically to put low.	Chiến lược của cô ấy về cơ bản là đặt thấp.
You were given a world, and left it alone.	Bạn được trao cho một thế giới, và bỏ mặc nó.
You have to put some faith in the judgment of others.	Bạn phải đặt một số niềm tin vào sự phán xét của người khác.
But that's not unusual.	Nhưng điều đó không có gì bất thường.
Continue to provide services in a more cost-effective manner.	Tiếp tục cung cấp dịch vụ theo cách hiệu quả hơn về chi phí.
It's just a way of saying that they have in these parts.	Đó chỉ là một cách nói mà họ có trong những phần này.
He will come tomorrow to pay the rest.	Anh ấy sẽ đến vào ngày mai để trả nốt phần còn lại.
However, that didn't until the second day.	Tuy nhiên, điều đó đã không cho đến ngày thứ hai.
You do the opposite.	Bạn làm ngược lại.
President to lie in state.	Tổng thống để nằm trong tiểu bang.
I took it up.	Tôi đã lấy nó lên.
Five minutes left before my meeting.	Còn năm phút trước cuộc họp của tôi.
I just think he doesn't really believe it.	Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy không thực sự tin vào điều đó.
He will hear the word.	Anh ấy sẽ nghe thấy từ đó.
I didn't follow him.	Tôi đã không theo dõi anh ta.
We're only five minutes from your hotel.	Chúng tôi chỉ cách khách sạn của bạn năm phút.
I'm not completely gone.	Tôi không hoàn toàn đi xa.
Only one person gave an opinion.	Chỉ có một người đưa ra một ý kiến.
You need to experiment to know for sure.	Bạn cần thử nghiệm để biết chắc chắn.
There is not enough.	Không có đủ.
To keep me quiet.	Để giữ cho tôi im lặng.
Five days per week.	Năm ngày mỗi tuần.
You've done this, he said.	Bạn đã làm được điều này, anh ấy nói.
It is placed so that it can be seen through the window.	Nó được đặt để có thể nhìn qua cửa sổ.
But his core ideas were not understood.	Nhưng những ý tưởng cốt lõi của ông đã không được hiểu.
He wanted me to let him in.	Anh ta muốn tôi để anh ta chen vào.
At least you will see what a plan should include.	Ít nhất bạn sẽ thấy những gì một kế hoạch nên bao gồm.
That is part of their job.	Đó là một phần công việc của họ.
She was worried.	Cô đã lo lắng.
That's a smart chicken.	Đó là một con gà thông minh.
White on white on white.	Trắng trên trắng trên trắng.
She will surprise you every day.	Cô ấy sẽ làm bạn ngạc nhiên mỗi ngày.
And we need to understand that.	Và chúng ta cần hiểu điều đó.
Each case represents a picture.	Mỗi trường hợp đại diện cho một bức tranh.
That's my favorite post.	Đó là bài viết yêu thích của tôi.
I want to understand.	Tôi muốn hiểu.
We take care of each other in this work.	Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau trong công việc này.
Isn't that how you react to the fair?	Đó không phải là cách bạn phản ứng với hội chợ sao?
We can put the problem this way.	Chúng ta có thể đặt vấn đề theo cách này.
The four of them went inside.	Bốn người họ đi vào trong.
Again, no calls were made.	Một lần nữa, không có cuộc gọi nào được thực hiện.
They are good people, open people.	Họ là những người tốt, những người cởi mở.
Go out.	Đi ra đi.
Consent is not a condition of any purchase.	Sự đồng ý không phải là điều kiện của bất kỳ giao dịch mua nào.
It is no longer played.	Nó không còn được chơi nữa.
We wonder why we have no influence on our children.	Chúng tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không có ảnh hưởng đến con cái của chúng tôi.
The relationships are shown in the next image.	Các mối quan hệ được hiển thị trong hình ảnh tiếp theo.
That is our home.	Đó là nhà của chúng tôi.
Everyone must be at the table.	Mọi người phải có mặt tại bàn.
You still haven't answered my question.	Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
No future now, no he can see.	Không có tương lai bây giờ, không có anh ấy có thể nhìn thấy.
My life has changed quite a bit.	Cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều.
Apparently he doesn't know much about children.	Rõ ràng anh ta không biết nhiều về trẻ em.
I have seen it myself.	Tôi đã tự mình nhìn thấy nó.
And they have rules that are there for a reason.	Và họ có những quy tắc đó là có lý do.
Either it will be found or not, but here.	Hoặc nó sẽ được tìm thấy hoặc không, nhưng ở đây.
No real attempt at his life takes place.	Không có nỗ lực thực sự nào về cuộc sống của anh ấy diễn ra.
It was the worst feeling in the world.	Đó là cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới.
I really know what's going on and there's no confusion involved.	Tôi thực sự biết những gì đang xảy ra và không có sự nhầm lẫn nào liên quan.
Her tears welled up.	Nước mắt cô giàn giụa.
Therefore, the network can use this information.	Do đó, mạng có thể sử dụng thông tin này.
That doesn't make me anywhere near perfect.	Điều đó không làm cho tôi bất cứ nơi nào gần như hoàn hảo.
Any comments?.	Có ý kiến ​​gì không ?.
She knew this would be her test.	Cô biết đây sẽ là bài kiểm tra của mình.
There are so many changes in our lives right now.	Hiện tại có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của chúng ta.
That cannot happen.	Điều đó sẽ không thể xảy ra.
So many questions, it's impossible to focus on just one question.	Rất nhiều câu hỏi, không thể chỉ tập trung vào một câu hỏi.
Quite a long time.	Khá lâu.
All patients signed a informed consent form.	Tất cả các bệnh nhân đã ký vào một bản chấp thuận đã được thông báo.
But listen anyway.	Nhưng dù sao thì hãy lắng nghe.
Wrote drafts and analyzed data.	Đã viết bản thảo và phân tích dữ liệu.
It will only take half an hour.	Nó sẽ chỉ mất một nửa giờ.
It's not worth it and your fear will become your life.	Nó không đáng và nỗi sợ hãi của bạn sẽ trở thành cuộc sống của bạn.
While some are small, others are much larger.	Trong khi một số nhỏ, những người khác lớn hơn nhiều.
Look, there's where they've put him.	Nhìn kìa, có nơi họ đã đặt anh ta.
They may feel different.	Họ có thể cảm thấy khác nhau.
We do not think this is the proper procedure.	Chúng tôi không nghĩ rằng đây là thủ tục thích hợp.
Everyone is looking at this and that.	Mọi người đang nhìn cái này cái kia.
Eventually he might have to deal with it.	Cuối cùng thì anh ta có thể phải đối phó với nó.
But another half page.	Nhưng nửa trang nữa.
My mother used it.	Mẹ tôi đã sử dụng nó.
The state began to go down.	Nhà nước bắt đầu đi xuống.
I couldn't understand her expression.	Tôi không thể hiểu được biểu hiện của cô ấy.
There has been some discussion about the name.	Đã có một số cuộc thảo luận về cái tên.
But the photos and videos show you the cold truth.	Nhưng những bức ảnh, đoạn video cho bạn thấy sự thật lạnh lùng.
A little is normal, a lot is not.	Một chút là bình thường, nhiều thì không.
It was the first time for me.	Đó là lần đầu tiên đối với tôi.
She needed to think and plan.	Cô cần phải suy nghĩ và lập kế hoạch.
I was wrong again.	Tôi đã sai một lần nữa.
And so are you, it turns out.	Và bạn cũng vậy, hóa ra là như vậy.
They won't stand there forever.	Họ sẽ không đứng đó mãi mãi.
Those are the rules.	Đó là các quy tắc.
We knew then that she didn't want us.	Khi đó chúng tôi biết rằng cô ấy không muốn chúng tôi.
The day that changed my whole life.	Ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.
She looked around at the others in the room.	Cô nhìn xung quanh những người khác trong phòng.
He was good at what he did.	Anh ấy giỏi những gì anh ấy đã làm.
He did it for her.	Anh đã làm cho cô ấy.
Make sure you leave a way to contact you.	Hãy chắc chắn rằng bạn để lại cách liên lạc với bạn.
This has been my home for two years, just mine.	Đây đã là nhà của tôi trong hai năm, chỉ là của tôi.
Most people were there.	Hầu hết mọi người đã ở đó.
I write about other things here.	Tôi viết về những thứ khác ở đây.
His enemies are too big.	Kẻ thù của anh ta quá lớn.
Tell her what we know so far.	Nói với cô ấy những gì chúng ta biết cho đến nay.
In addition, it is a very good flame.	Ngoài ra, nó là một ngọn lửa rất tốt.
But then they stopped for a while.	Nhưng rồi họ dừng lại một lúc.
It's part of it anyway!.	Dù sao thì cũng là một phần của nó !.
He kept them for many years.	Anh ấy đã giữ chúng trong nhiều năm.
Where she grew up.	Nơi cô lớn lên.
She knows you're coming.	Cô ấy biết bạn đang đến.
Confirmed it, indeed.	Đã xác nhận nó, thực sự.
Very few people know this.	Rất ít người biết điều này.
All parties at the house are now restricted.	Tất cả các bữa tiệc tại ngôi nhà hiện đã bị giới hạn.
He said everything was quiet.	Anh ấy nói mọi thứ thật im lặng.
Was that the right decision.	Đó có phải là quyết định đúng đắn.
That train passed me a long time ago.	Con tàu đó đã đi qua tôi lâu lắm rồi.
Half an hour left to find another ride.	Nửa giờ còn lại để tìm một chuyến đi khác.
He reached out and took my hand.	Anh ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
It is a fact of life.	Đó là một sự thật của cuộc sống.
And you're right.	Và bạn nói đúng không.
I pulled it out and read my mom's text.	Tôi lôi nó ra và đọc tin nhắn của mẹ tôi.
I told him there was something wrong with it.	Tôi đã nói với anh ấy rằng có điều gì đó không ổn với nó.
They don't really know each other.	Họ không thực sự biết nhau.
It's hard to get exactly the kind she wants.	Thật khó để có được chính xác loại cô ấy muốn.
We're talking thousands of dollars over a number of weeks.	Chúng ta đang nói về hàng ngàn đô la trong một số tuần.
Last night, we failed.	Đêm qua, chúng ta thất bại.
Well, something is missing.	Chà, còn thiếu cái gì đó.
More water.	Thêm nước.
I would highly recommend her for any kind of party planning.	Tôi rất muốn giới thiệu cô ấy cho bất kỳ loại kế hoạch bữa tiệc nào.
He is very good at what he does.	Anh ấy rất giỏi trong những gì anh ấy làm.
A person or thing.	Một người hay vật đó.
If you have a phone, so does the call.	Nếu bạn có điện thoại, cuộc gọi cũng vậy.
You'll never see her again, don't worry about it.	Bạn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, đừng lo lắng về điều đó.
Those things don't happen anymore.	Những điều đó không xảy ra nữa.
Not an individual.	Không phải một cá nhân.
Then he started thinking about food.	Sau đó, anh bắt đầu nghĩ về thức ăn.
Let us explain this in more detail.	Hãy để chúng tôi giải thích điều này chi tiết hơn.
That is not my goal in life.	Đó không phải là mục tiêu của tôi trong cuộc sống.
I want to work on it.	Tôi muốn làm việc trên nó.
When they were big enough, he started killing them.	Khi chúng đủ lớn, anh ta bắt đầu giết chúng.
People can die.	Mọi người có thể chết.
If so, what are your symptoms.	Nếu vậy, các triệu chứng của bạn là gì.
Well, it's over.	Chà, nó đã kết thúc.
On top of that, it became a huge box office hit. 	Trên hết, nó đã trở thành một cú hit lớn về doanh thu phòng vé. 
that life is a duty.	rằng cuộc sống là nghĩa vụ.
I had to laugh.	Tôi đã phải cười.
I saw a sign.	Tôi đã thấy một dấu hiệu.
There is no body part that should not be in food.	Không có bộ phận cơ thể nào không nên có trong thực phẩm.
So maybe soon the house will be full of them'.	Vì vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa ngôi nhà sẽ có đầy đủ chúng '.
She's not allowed here, not in the back, not anywhere.	Cô ấy không được phép ở đây, không phải ở phía sau, không phải ở bất cứ đâu.
There is giving and touch, maybe words, and maybe service.	Có sự cho đi và cảm ứng, có thể là lời nói, và có thể là dịch vụ.
The two are not one and the same.	Hai cái không phải là một và giống nhau.
Finally there is a step down and a turn.	Cuối cùng có một bước xuống và một ngã rẽ.
Cities are many things.	Thành phố là nhiều thứ.
One thousand a week.	Một nghìn một tuần.
Short-term courses.	Các khóa học ngắn hạn.
These data have been compared with existing literature.	Những dữ liệu này đã được so sánh với các tài liệu hiện có.
It's kind of funny.	Đó là một loại buồn cười.
They are not in the email.	Chúng không có trong email.
And much more for sure.	Và nhiều hơn nữa chắc chắn.
It's the same for everyone.	Nó giống nhau cho tất cả mọi người.
So we do except change the horses.	Vì vậy, chúng tôi làm ngoại trừ việc thay đổi những con ngựa.
You lose, you pay.	Bạn thua, bạn phải trả.
This person is not someone who comes in through the door.	Người này không phải là người vào qua cửa.
In his eyes he was still fat and scared.	Trong mắt anh vẫn còn bé béo và sợ hãi.
You see, they got a result, and they were happy.	Bạn thấy đấy, họ đã có một kết quả, và họ rất vui.
Using this knowledge you will get the ball.	Sử dụng kiến ​​thức này, bạn sẽ nhận được bóng.
There is a general lack of size.	Có một sự thiếu chung về kích thước.
Some of them are quite large.	Một số trong số chúng là khá lớn.
It took fifteen seconds to spot them.	Phải mất mười lăm giây để phát hiện ra chúng.
In both groups, most of the participants were able to walk.	Trong cả hai nhóm, hầu hết những người tham gia đã có thể đi bộ.
She couldn't believe he was dead.	Cô không thể tin rằng anh đã chết.
He kept his head down.	Anh ấy cứ cúi gằm mặt.
The husband is almost out of work.	Người chồng hầu như nghỉ làm.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
I threw myself out.	Tôi đã ném mình ra ngoài.
The first crime is not his.	Tội đầu tiên không phải của anh ta.
All details must be included in the report.	Tất cả các chi tiết phải được đưa vào báo cáo.
That is a big number.	Đó là một con số lớn.
He called back.	Anh ta gọi lại.
Make the whole experience complete.	Làm cho toàn bộ trải nghiệm hoàn chỉnh.
This is repeated until an appropriate number of parents is selected.	Điều này được lặp lại cho đến khi chọn được số lượng bố mẹ thích hợp.
He could tell that much just by looking at her.	Anh có thể nói nhiều điều đó chỉ bằng cách nhìn vào cô ấy.
The control group did not receive any treatment.	Nhóm đối chứng không nhận được bất kỳ sự điều trị nào.
Whatever it is, magic is very powerful.	Bất kể nó là gì, phép thuật là rất mạnh mẽ.
Line of sight will be discussed in the next section.	Đường ngắm sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo.
The player showed up and said that this is my man.	Người chơi đã xuất hiện và nói rằng đây là người của tôi.
This event happened during the night.	Sự kiện này xảy ra trong đêm.
Not even here at the end of things.	Thậm chí không phải ở đây khi kết thúc mọi thứ.
He should have a warm place.	Anh ấy nên có một nơi ấm áp.
The problem is, we do this too often in our society.	Vấn đề là, chúng ta làm điều này quá thường xuyên trong xã hội của chúng ta.
He was out all day playing cards.	Anh ấy ở ngoài cả ngày chơi bài.
A small talk.	Một cuộc nói chuyện nhỏ.
It was just where he expected the enemy to be.	Đó chỉ là nơi anh ta mong đợi kẻ thù sẽ ở.
I will pay the price.	Tôi sẽ phải trả giá.
That was before understanding anything about the world.	Đó là trước cả khi hiểu bất cứ điều gì về thế giới.
He tried to move and found it impossible.	Anh cố gắng di chuyển và thấy điều đó là không thể.
They accomplished this shortly after he became president.	Họ đã hoàn thành việc này ngay sau khi ông ấy trở thành tổng thống.
He's not ready.	Anh ấy chưa sẵn sàng.
But of course there is a problem.	Nhưng tất nhiên là có một vấn đề.
Very few people have these skills.	Rất ít người có những kỹ năng này.
I drink it if it works.	Tôi uống nó nếu nó hoạt động.
I can't figure out how this will work.	Tôi không thể hiểu điều này sẽ hoạt động như thế nào.
Somehow you.	Bằng cách nào đó bạn.
In universities.	Trong trường đại học.
You can see it from here.	Bạn có thể thấy nó từ đây.
But we will.	Nhưng chúng tôi sẽ làm.
You may have understood, but again you may not have understood.	Bạn có thể đã hiểu, nhưng một lần nữa bạn có thể không hiểu.
Your problem must be something else.	Vấn đề của bạn phải là một cái gì đó khác.
Again this is a series of short stories.	Một lần nữa đây là một loạt truyện ngắn.
Let her answer this.	Hãy để cô ấy trả lời điều này.
There is no right or wrong situation in a quick judgment call.	Không có tình huống đúng hay sai trong một cuộc gọi phán xét nhanh.
Right now, that number is under four months.	Hiện tại, con số đó là dưới bốn tháng.
He is not a happy man.	Anh ấy không phải là một người đàn ông hạnh phúc.
An opportunity comes with an element of surprise.	Một cơ hội đi kèm với yếu tố bất ngờ.
Plaintiff did not do so.	Nguyên đơn đã không làm như vậy.
There was no significant baseline difference between the two groups.	Không có sự khác biệt cơ bản đáng kể giữa hai nhóm.
We find the relief from this court appropriate.	Chúng tôi thấy sự giảm nhẹ từ tòa án này là phù hợp.
My father is a tough guy.	Bố tôi là một người cứng rắn.
In fact, this aspect of the plan is very old.	Trên thực tế, khía cạnh này của kế hoạch là rất cũ.
It's the perfect place to do it.	Đó là nơi hoàn hảo để làm điều đó.
It needs to go and take away any potential excess skin with it.	Nó cần phải đi và lấy đi bất kỳ làn da thừa tiềm năng nào với nó.
Something happened earlier tonight and they didn't believe me.	Có điều gì đó đã xảy ra sớm hơn đêm nay và họ không tin tôi.
I was in line after him the day before at the store.	Tôi đã xếp hàng sau anh ấy vào ngày hôm trước tại cửa hàng.
A strong man entered.	Một người đàn ông mạnh mẽ bước vào.
Here are the relevant numbers.	Dưới đây là những con số liên quan.
But that is not so.	Nhưng đó không phải là như vậy.
Fix it later.	Sửa nó sau.
There are many more times when she does something similar.	Còn nhiều lần nữa khi cô ấy làm điều gì đó tương tự.
Learning is the only thing for you.	Học là điều duy nhất dành cho bạn.
They can't handle it.	Họ không thể xử lý nó.
Why would you want that.	Tại sao bạn sẽ muốn điều đó.
We need to be able to say no to ourselves.	Chúng ta cần có khả năng nói không với chính mình.
He closed the door, because he didn't want it to follow him.	Anh đóng cửa lại, vì anh không muốn nó đi theo mình.
I should have though.	Tôi nên có mặc dù.
He was fired.	Anh ấy đã bị sa thải.
The first is theory.	Ban đầu là lý thuyết.
It's time to liberate.	Đã đến lúc giải phóng.
Life between them is very good now.	Cuộc sống giữa họ bây giờ rất tốt.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
I guess it was me.	Tôi đoán đó là tôi.
And we are only good in words.	Và chúng tôi chỉ tốt trong lời nói.
That's what he should do.	Đó là điều anh ấy nên làm.
He has no right to replace her.	Anh không có quyền thay thế cô.
Both of these statements are false.	Cả hai báo cáo này đều sai.
The music is absolutely amazing.	Âm nhạc là hoàn toàn tuyệt vời.
Chatting is easy.	Trò chuyện thật dễ dàng.
He is a wonderful cat.	Anh ấy là một con mèo tuyệt vời.
You know how you can.	Bạn biết làm thế nào bạn có thể.
He has an advantage.	Anh ấy có một lợi thế.
And it's still there.	Và nó vẫn còn.
No one has to leave with that taste in their mouth.	Không ai phải rời đi với hương vị đó trong miệng.
I told her nothing happened.	Tôi đã nói với cô ấy là không có chuyện gì xảy ra.
Overtraining is too much and carries the risk of injury.	Tập luyện quá sức là quá nhiều và có nguy cơ chấn thương.
And she does.	Và cô ấy làm.
But that doesn't mean she can't be found.	Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tìm thấy cô ấy.
Go through my bedroom door.	Đi qua cửa phòng ngủ của tôi.
This can be quite difficult.	Điều này có thể khá khó khăn.
Never thought he would forget that horse.	Không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ quên con ngựa đó.
But before you do so, state your reasons.	Nhưng trước khi làm như vậy, hãy nói rõ lý do của bạn.
Like her life, he thought.	Giống như cuộc sống của cô, anh nghĩ.
There is no problem between the two.	Không có rắc rối nào giữa hai người.
Decide with your doctor.	Quyết định với bác sĩ của bạn.
Not by any means.	Không bằng bất kỳ biện pháp nào.
Two men are looking for you this morning.	Hai người đàn ông đang tìm bạn sáng nay.
You can learn something from her.	Bạn có thể học được điều gì đó từ cô ấy.
I'm even less happy than you.	Tôi thậm chí còn kém hạnh phúc hơn bạn.
Don't come for her.	Đừng đến vì cô ấy.
Children grow and create more children.	Những đứa trẻ lớn lên và tạo ra nhiều trẻ em hơn.
This is his big chance.	Đây là cơ hội lớn của anh ấy.
You have spirit.	Bạn có tinh thần.
I can make my own decisions here.	Tôi có thể đưa ra quyết định cho chính mình ở đây.
Now they know.	Bây giờ họ biết.
In one case, they took that mission literally.	Trong một trường hợp, họ nhận nhiệm vụ đó theo nghĩa đen.
We need to make them feel understood.	Chúng ta cần làm cho họ cảm thấy được hiểu.
It can flower even in the middle of winter.	Nó có thể ra hoa ngay cả giữa mùa đông.
Then, suddenly, that changed.	Sau đó, đột nhiên, điều đó thay đổi.
I he ignores.	Tôi anh ấy mặc kệ.
He was very professional and explained the procedure in detail.	Anh ấy rất chuyên nghiệp và giải thích thủ tục chi tiết.
They are usually taken against a black background.	Chúng thường được chụp trên nền đen.
Both approaches are necessary.	Cả hai cách tiếp cận đều cần thiết.
Everything in your life will become fresh and new.	Mọi thứ trong cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi mới và mới mẻ.
Sometimes the improvement is not recognized until a few days have passed.	Đôi khi sự cải thiện không được công nhận cho đến khi một vài ngày trôi qua.
Especially if we are in both at the same time.	Đặc biệt là nếu chúng tôi ở trong cả hai cùng một lúc.
He can go further.	Anh ấy có thể tiến xa hơn.
Every person is different.	Mỗi người là khác nhau.
I have every freedom to experience another culture.	Tôi có mọi quyền tự do để trải nghiệm một nền văn hóa khác.
But other than that, they're awesome.	Nhưng khác với điều đó, chúng thật tuyệt vời.
Construction begins immediately.	Việc xây dựng bắt đầu ngay lập tức.
Beside him.	Bên cạnh anh ấy.
Because there is someone like her.	Bởi vì có một người giống cô ấy.
Can not move.	Không thể di chuyển.
All from the same service.	Tất cả từ cùng một dịch vụ.
Death is silent, because it has no mouth.	Cái chết im lặng, bởi vì nó không có miệng.
Very often they come first.	Rất thường họ đến trước.
He's perfect, my god.	Anh ấy thật hoàn hảo, trời ơi.
Nothing to do.	Không có gì phải làm.
I didn't mean to suggest.	Tôi không cố ý đề nghị.
I like the part where you know you can't be scared.	Tôi thích phần mà bạn biết bạn không thể tỏ ra sợ hãi.
I will also try to accept the situation.	Tôi cũng sẽ cố gắng chấp nhận tình hình.
The most obvious project is to turn it into a dry bar.	Dự án rõ ràng nhất là biến nó thành một thanh khô.
I sat back and waited to die.	Tôi ngồi lại và chờ chết.
This work however was never completed.	Công việc này tuy nhiên đã không bao giờ hoàn thành.
They hate me without knowing why.	Họ ghét tôi mà không biết tại sao.
They walked half an hour just to get there.	Họ đã đi bộ nửa giờ chỉ để đến đó.
Because he wants this done.	Vì anh ấy muốn điều này được thực hiện.
We try to prepare everything to make you feel at home.	Chúng tôi cố gắng chuẩn bị mọi thứ để bạn cảm thấy như ở nhà.
There is no way around it.	Không có đường đi vòng quanh nó.
In general this is not true.	Nói chung điều này không đúng.
It is our only child.	Nó là đứa con duy nhất của chúng tôi.
They side by side.	Họ sát cánh bên nhau.
Well, this is where you need to take them.	Chà, đây là nơi bạn cần đưa chúng đi.
They did this.	Họ đã làm điều này.
She pulls them to test their strength.	Cô kéo chúng để kiểm tra sức mạnh.
It is on its own air system.	Nó nằm trên hệ thống không khí của riêng nó.
They have a choice.	Họ có một sự lựa chọn.
However, such a measure has yet to be reported.	Tuy nhiên, một biện pháp như vậy vẫn chưa được báo cáo.
This afternoon in the garden, behind the house.	Chiều nay ra vườn, sau nhà.
They will not disappear.	Chúng sẽ không biến mất.
It is currently in critical condition.	Hiện nó đang trong tình trạng nguy kịch.
But here it is very different.	Nhưng ở đây nó rất khác.
Had this and that.	Đã có cái này cái kia.
The proof of this is as follows.	Bằng chứng của điều này là như sau.
Until the war, anyway.	Cho đến khi chiến tranh, dù sao.
So the short answer is you don't need to do anything.	Vì vậy, câu trả lời ngắn gọn là bạn không cần phải làm gì cả.
Man's will is and remains the will on which everything depends.	Ý chí của con người là và vẫn là ý chí mà mọi thứ phụ thuộc vào anh ta.
In any case, it makes no difference here.	Trong mọi trường hợp, nó không có gì khác biệt ở đây.
I went tonight.	Tôi đã đi tối nay.
But he gave them no choice.	Nhưng ông không cho họ sự lựa chọn.
This is a source of confusion.	Đây là một nguồn gây nhầm lẫn.
I need to find out what the baby can do.	Tôi cần tìm hiểu xem đứa bé có thể làm gì.
It is not so of true religion.	Nó không phải như vậy của tôn giáo chân chính.
Therefore, for comparison purposes, we can use either.	Do đó, cho mục đích so sánh, chúng ta có thể sử dụng một trong hai.
Now she was lost to him.	Giờ cô đã mất hút với anh.
Sometimes they even ask for food.	Đôi khi chúng còn đòi ăn.
Set it aside to cool.	Đặt nó sang một bên để làm mát.
That's what the industry needs.	Đó là ngành công nghiệp cần.
In this case, the number of tracks is two.	Trong trường hợp này, số lượng bài hát là hai.
It will keep for many months.	Nó sẽ giữ trong nhiều tháng.
You were very beautiful.	Bạn đã rất đẹp.
You walk out the door.	Bạn bước ra cửa.
Such as shoes, or other.	Chẳng hạn như giày, hoặc khác.
His videos are available for you to watch and go viral.	Video của anh ấy có sẵn để bạn xem và lan truyền.
She put her head in her hand again.	Cô gục đầu vào tay mình một lần nữa.
However, I question the legal aspects of this decision.	Tuy nhiên, tôi đặt câu hỏi về các khía cạnh pháp lý của quyết định này.
It usually makes me quite sick.	Nó thường khiến tôi bị ốm khá nặng.
Fill them with water and bring to a boil.	Đổ nước ngập chúng và đun sôi.
We live in an increasingly difficult and changing time.	Chúng ta đang sống trong một thời kỳ ngày càng khó khăn và thay đổi.
She knows exactly what to do.	Cô ấy biết chính xác mình phải làm gì.
It's too easy for them.	Nó quá dễ dàng cho họ.
We are still in this field.	Chúng tôi vẫn đang ở trong lĩnh vực này.
Instead you want to break as soon as you find it.	Thay vào đó bạn muốn phá vỡ ngay sau khi bạn tìm thấy nó.
They were just trying to guide us.	Họ chỉ đang cố gắng hướng dẫn chúng tôi.
That's not nothing.	Đó không phải là không có gì.
The film also proved a box office success.	Bộ phim cũng chứng tỏ một thành công phòng vé.
Yes that is a good idea.	Vâng đó là một ý tưởng tốt.
Let me know what it means.	Hãy cho tôi biết nó có nghĩa là gì.
Married for thirty years.	Kết hôn ba mươi năm.
Accept that things will happen.	Chấp nhận rằng mọi thứ sẽ xảy ra.
Little dogs run here and there.	Những con chó nhỏ chạy ở đây và ở đó.
Much more to learn.	Nhiều hơn nữa để tìm hiểu.
His friends speak well of him.	Bạn bè của anh ấy nói tốt về anh ấy.
I went and did it.	Tôi đã đi và đã làm được.
The whole country is mine.	Cả đất nước là của tôi.
Note that this does not include any temperature effects.	Lưu ý rằng điều này không bao gồm bất kỳ hiệu ứng nhiệt độ nào.
Assume the existence of a part.	Giả sử sự tồn tại của một phần.
Here is an example.	Đây là một ví dụ.
It seems that on the evening with the parents, we told her what he could do.	Có vẻ như vào buổi tối với cha mẹ, chúng tôi đã nói với cô ấy những gì anh ấy có thể làm.
Show that he understands.	Chỉ ra rằng anh ta đã hiểu.
Know it or not, it will remain my favorite song.	Được biết hay không, nó sẽ vẫn là bài hát yêu thích của tôi.
Stop and go.	Dừng lại và đi.
It's funny how people change when they have money.	Thật buồn cười khi mọi người thay đổi như thế nào khi họ có tiền.
They don't have to ask questions.	Họ không cần phải đặt câu hỏi.
One death from infection was recorded in each treatment group.	Một ca tử vong do nhiễm trùng được ghi nhận trong mỗi nhóm điều trị.
Let them fuck.	Hãy để họ đụ.
That's better for you.	Điều đó tốt hơn cho bạn.
He took my place on that cross.	Anh ấy đã thay thế vị trí của tôi trên cây thánh giá đó.
In fact, the world is not under control.	Trên thực tế, thế giới không nằm trong tầm kiểm soát.
I simply cannot control them.	Tôi chỉ đơn giản là không thể kiểm soát chúng.
You reply, unfortunately, does not shed any light on that.	Bạn trả lời, thật không may, không làm sáng tỏ điều đó.
You can choose the house.	Bạn có thể chọn ngôi nhà.
Not enough good people.	Không đủ người tốt.
I heard someone take a deep breath through their nose.	Tôi nghe thấy ai đó hít một hơi thật mạnh qua mũi của họ.
I'm sure you mean well to us.	Tôi chắc rằng bạn có ý tốt với chúng tôi.
I think the point should be clear.	Tôi nghĩ rằng điểm cần phải rõ ràng.
Yes, we do it for the whole world.	Vâng, chúng tôi làm điều đó cho cả thế giới.
It was starting to get dark.	Trời bắt đầu tối.
He doesn't fight me.	Anh ấy không đấu với tôi.
There is more to learn than what's simple on the surface.	Có nhiều điều để tìm hiểu hơn là những gì đơn giản trên bề mặt.
Basically, a few things you should pay extra attention to.	Về cơ bản, một số điều bạn nên chú ý thêm.
They want to go home.	Họ muốn về nhà.
She thought about going and getting some help.	Cô ấy nghĩ về việc đi và nhận một số sự giúp đỡ.
But that's okay, she told herself.	Nhưng không sao, cô tự nhủ.
No time to think.	Không có thời gian để suy nghĩ.
Seeing things ahead of their time.	Nhìn thấy những thứ đi trước thời đại của họ.
We know where the oil is.	Chúng tôi biết dầu ở đâu.
However, she does not sleep.	Tuy nhiên, cô ấy không ngủ.
It is important to complete it.	Điều quan trọng là phải hoàn thành nó.
Look at their track record.	Nhìn vào hồ sơ theo dõi của họ.
But they don't apply here.	Nhưng họ không áp dụng ở đây.
I have a nose.	Tôi có một cái mũi.
An initial computer program was created.	Một chương trình máy tính ban đầu đã được tạo.
It is very difficult and a real test.	Nó rất khó khăn và là một bài kiểm tra thực sự.
You have to decide when to return to work.	Anh phải quyết định khi nào quay lại làm việc.
This book is no different.	Cuốn sách này không có gì khác biệt.
I was surprised at how heavy the bag was.	Tôi rất ngạc nhiên vì cái túi nặng như thế nào.
Lots of damage.	Không ít tổn thương.
We have reduced to the following problem.	Chúng tôi đã giảm xuống vấn đề sau.
And good food.	Và thức ăn ngon.
She had locked both hands around his neck.	Cô đã khóa cả hai tay qua cổ anh.
In time you will become familiar with each world.	Trong thời gian bạn sẽ trở nên quen thuộc với mỗi thế giới.
That can be touched on in a variety of ways.	Điều đó có thể được chạm vào theo nhiều cách khác nhau.
And the rest are three free samples.	Và phần còn lại là ba mẫu miễn phí.
But did you know that's the name of these animals.	Nhưng bạn có biết đó là tên gọi của những con vật này.
Nor did they make it clear that they called her back.	Họ cũng không rõ ràng là họ kêu gọi cô trở lại.
Look for some things she wants to buy.	Tìm kiếm một số thứ cô ấy muốn mua.
You can easily do this at home.	Bạn có thể dễ dàng làm điều này ở nhà.
His way of thinking is very straightforward.	Cách suy nghĩ của anh ấy rất thẳng thắn.
She hadn't even thought of escaping.	Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến việc trốn thoát.
He got up.	Anh ấy đã đứng dậy.
However, it was too late now.	Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn.
Make or die.	Thực hiện hoặc chết.
In some situations, this may be appropriate.	Trong một số tình huống, điều này có thể phù hợp.
We take turns.	Chúng tôi thay phiên nhau.
My money is 'no'.	Tiền của tôi là 'không'.
I hate decisions.	Tôi ghét những quyết định.
The person who was not the boy's mother told him to go first.	Người không phải là mẹ của cậu bé bảo anh ta hãy đi trước.
He ran around the car and he shot the man.	Anh ta chạy xung quanh chiếc xe và anh ta đã bắn người đàn ông.
Let me tell you the story from the beginning.	Để tôi kể bạn nghe câu chuyện từ đầu.
So she stood.	Vì vậy, cô ấy đứng.
Change your body for yourself.	Thay đổi cơ thể của bạn cho chính bạn.
We make different choices for different reasons.	Chúng tôi đưa ra những lựa chọn khác nhau vì những lý do khác nhau.
Just looking at him makes me nervous.	Chỉ nhìn anh ấy thôi cũng khiến tôi lo lắng.
We will free them.	Chúng tôi sẽ giải phóng họ.
You can't choose where you lose fat.	Bạn không thể chọn nơi bạn giảm mỡ.
She wanted so much for so long.	Cô đã muốn rất nhiều từ rất lâu rồi.
I want to go back to that mode for a bit.	Tôi muốn quay lại chế độ đó một chút.
It means however.	Nó có nghĩa là tuy nhiên.
Our team is trying to provide you with rich information.	Nhóm của chúng tôi đang cố gắng cung cấp cho bạn thông tin phong phú.
So let's go down to it.	Vì vậy, chúng ta hãy đi xuống nó.
While this may seem obvious, it is often not done.	Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nó thường không được thực hiện.
Talk to him like you talk to me.	Nói chuyện với anh ấy như bạn nói với tôi.
Worry about.	Lo lắng về.
The vision will hold because the vision is the truth.	Tầm nhìn sẽ giữ vững vì tầm nhìn là sự thật.
The best we can do is try to get rid of it.	Tốt nhất chúng ta có thể làm là cố gắng loại bỏ nó.
Everyone should know that this is not necessarily true.	Tất cả mọi người nên biết rằng điều này không nhất thiết phải đúng.
He came early.	Anh ấy đến sớm.
Enhance your voice.	Nâng cao giọng nói của bạn.
He didn't do a damn thing.	Anh ta không làm một điều chết tiệt.
It's using reason to find the best course to take.	Đó là sử dụng lý do để tìm ra khóa học tốt nhất để tham gia.
She was without a doubt right.	Cô ấy không nghi ngờ gì là đúng.
This difference represents the error bars.	Sự khác biệt này đại diện cho các thanh lỗi.
Not even for fear of your life.	Thậm chí không phải vì sợ hãi cuộc sống của bạn.
Too big, of course.	Quá lớn, tất nhiên.
So don't worry, we have plenty on hand.	Vì vậy, đừng lo lắng, chúng tôi có rất nhiều thứ trong tay.
I found a way to cut the cooking time in half.	Tôi đã tìm ra cách để cắt giảm một nửa thời gian nấu nướng.
We sit across from each other.	Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Snow falls outside the window.	Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Bring her in.	Đưa cô ấy vào.
One more will be perfectly fine.	Một nữa sẽ hoàn toàn ổn.
Great value for small groups.	Giá trị tuyệt vời cho các nhóm nhỏ.
Now just trust me.	Bây giờ hãy cứ tin tưởng ở tôi.
I have to make it work.	Tôi phải làm cho nó hoạt động.
Men and women have died for it.	Đàn ông và phụ nữ đã chết vì nó.
Everyone knows everything in this country.	Mọi người đều biết mọi thứ trên đất nước này.
Maybe this happened to her.	Có lẽ điều này đã xảy ra với cô ấy.
Get out.	Ra ngoài đi.
She has a lot to worry about these days.	Cô ấy có rất nhiều thứ để lo lắng về những ngày này.
It was so worth it, it really lifted the whole room.	Nó rất đáng giá, nó thực sự đã nâng toàn bộ căn phòng.
He can't get close to people.	Anh ấy không thể đến gần mọi người.
He stood up and took a step towards her.	Anh đứng dậy và tiến một bước về phía cô.
She kept looking at him and he was confused.	Cô ấy cứ nhìn anh và anh bối rối.
But her parents agreed.	Nhưng bố mẹ cô đã đồng ý.
The pain just stops there, and movement won't make anything worse.	Cơn đau chỉ dừng lại ở đó, và cử động sẽ không làm cho bất cứ điều gì tồi tệ hơn.
It deals with actual history.	Nó liên quan đến lịch sử thực tế.
She turned to leave.	Cô quay lưng bỏ đi.
But they just said no.	Nhưng họ chỉ nói không.
Or bad for you.	Hoặc tệ cho bạn.
But he has no answer.	Nhưng anh ta không có câu trả lời.
She took it and he led her to the bed.	Cô nhận lấy nó và anh dẫn cô vào giường.
Just came to see my father.	Chỉ đến để gặp cha tôi.
Three other women were excluded for lack of information.	Ba phụ nữ khác bị loại vì thiếu thông tin.
Not because it shows me sitting in a bar.	Không phải vì nó cho thấy tôi đang ngồi trong quán bar.
She didn't know if she could do it.	Cô không biết mình có làm được không.
In others, this result takes longer.	Ở những người khác, kết quả này mất nhiều thời gian hơn.
Neither of them move.	Cả hai đều không di chuyển.
I just remember that song playing everywhere.	Tôi chỉ nhớ bài hát đó đang phát ở khắp mọi nơi.
Then she went home and took him away.	Sau đó cô ấy về nhà và đưa anh ta đi.
I let her rest and went back to the river.	Tôi để cô ấy phần còn lại và quay trở lại sông.
Nearby, now.	Gần đó, bây giờ.
All participants gave written consent prior to the trial.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản trước khi thử nghiệm.
He died later that night.	Anh ấy chết sau đó vào tối hôm đó.
It was a difficult first year on my own.	Đó là một năm đầu tiên khó khăn của riêng tôi.
If children are learning.	Nếu trẻ em đang học.
There is a real art to that.	Có một nghệ thuật thực sự cho điều đó.
I know you will come.	Tôi biết bạn sẽ đến.
It's weird.	Thật kỳ quặc.
Presence is complete.	Sự hiện diện đã hoàn tất.
A feeling that something is holding back, that something is not right.	Cảm giác về điều gì đó đang bị kìm hãm, về điều gì đó không ổn.
Pain brings tears.	Nỗi đau kéo theo nước mắt.
Never said that to a woman who wasn't family before.	Trước đây chưa bao giờ nói điều đó với một người phụ nữ không phải là gia đình.
He shook himself, and a determined expression appeared on his face.	Anh ta lắc mình, và một biểu hiện kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
But we do this.	Nhưng chúng tôi làm điều này.
She works for me.	Cô ấy làm việc cho tôi.
That means he wants to give back what he paid me.	Điều đó có nghĩa là anh ấy muốn trả lại những gì anh ấy đã trả cho tôi.
Your own personal defense system.	Hệ thống phòng thủ cá nhân của riêng bạn.
You change the world.	Bạn thay đổi thế giới.
Something evil is in the room with her.	Có gì đó xấu xa đang ở trong phòng với cô ấy.
He doesn't have to continue.	Anh ấy không cần phải tiếp tục.
But we're a little ahead of ourselves.	Nhưng chúng ta đang đi trước chính mình một chút.
Second, the sample size is limited.	Thứ hai, kích thước mẫu bị hạn chế.
It does not include other aspects of the economy.	Nó không bao gồm các khía cạnh khác của nền kinh tế.
When you lose, it feels like you let them down.	Khi bạn thua cuộc, cảm giác như bạn đã khiến họ thất vọng.
I take an hour off.	Tôi xin nghỉ trong một giờ nữa.
I had a small portion.	Tôi đã có một phần nhỏ.
Plus, look at the rest of the cards.	Thêm vào đó, hãy nhìn vào phần còn lại của thẻ.
Well worth it to be lost in a frenzied amount of time.	Rất đáng để bị mất trong một khoảng thời gian điên cuồng.
Only the ego is the same.	Chỉ có cái tôi là giống nhau.
Some still have the wrong treatment.	Một số vẫn có cách điều trị sai lầm.
Suppose there is a coffee table that has been there for eight years.	Giả sử có một bàn cà phê đã ở đó tám năm.
That was her dream and goal.	Đó là ước mơ và mục tiêu của cô ấy.
We will follow you.	Chúng tôi sẽ theo dõi bạn.
Now it plans to open its tools to everyone.	Bây giờ nó có kế hoạch mở các công cụ của mình cho tất cả mọi người.
Looks like that won't happen now.	Có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra bây giờ.
There's no two ways about it.	Không có hai cách về điều đó.
But, it didn't work for me.	Nhưng, nó không hiệu quả với tôi.
Not that he said when he would be here.	Không phải là anh ấy đã nói khi nào anh ấy sẽ ở đây.
He did everything.	Anh ấy đã làm mọi thứ.
Turns out the character behind the artwork is also quite interesting.	Hóa ra nhân vật đằng sau tác phẩm nghệ thuật cũng khá thú vị.
I had a strange feeling.	Tôi đã có một cảm giác kỳ lạ.
Most of the analysis is black and white.	Hầu hết các phân tích là đen trắng.
Will definitely keep it.	Chắc chắn sẽ giữ nó.
The free market system does not.	Hệ thống thị trường tự do không.
Once again, when we stopped, we stared at each other.	Một lần nữa, khi chúng tôi dừng lại, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.
He never missed a day of school.	Anh ấy chưa bao giờ bỏ học một ngày nào.
Not your usual blog.	Không phải blog thông thường của bạn.
He was a man who had seen a racecourse before.	Anh ấy là một con người đã từng nhìn thấy một trường đua trước đây.
This development is usually accomplished through a specific learning process.	Sự phát triển này thường được thực hiện thông qua một quá trình học tập cụ thể.
Go get what's still in.	Đi lấy những thứ vẫn còn trong.
The stuff you are using is very useful and useful.	Những thứ bạn đang sử dụng rất hữu ích và hữu ích.
Not many, but a few.	Không phải là nhiều, mà là một vài.
I tell you it's too real.	Tôi nói với bạn rằng nó quá thật.
It was a good time.	Đó là một thời gian tốt.
It was clear that she had lost her will to fight.	Rõ ràng là cô ấy đã mất ý chí chiến đấu.
I look forward to reading it.	Tôi rất mong được đọc nó.
They are not old.	Họ không hề cũ.
Everyone else, get on the floor.	Mọi người khác, lên sàn.
Play it daily in the evening or morning.	Chơi nó hàng ngày vào buổi tối hoặc buổi sáng.
We had to find you.	Chúng tôi đã phải tìm thấy bạn.
I don't want to do anything more with this place.	Tôi không muốn làm gì hơn với nơi này.
People were confused about the direction of the company.	Mọi người hoang mang về hướng đi của công ty.
I tried really hard to break the ice.	Tôi đã rất cố gắng để phá vỡ lớp băng.
I see the bottle in my hand.	Tôi nhìn thấy cái chai trong tay mình.
For her, I don't understand why.	Với cô ấy, không hiểu sao lại như vậy.
You may even want to plant it.	Bạn thậm chí có thể muốn trồng nó.
And now here we are with her release next week.	Và bây giờ chúng ta đang ở đây với bản phát hành của cô ấy vào tuần tới.
Bad behavior, yes, but not a crime.	Hành vi xấu, có, nhưng không phải là tội phạm.
The problem is the same.	Vấn đề là như nhau.
He only heard his own voice.	Anh chỉ nghe thấy giọng nói của mình.
Well, they're a bit crazy about records.	Chà, họ hơi điên về hồ sơ.
I just don't want to jump her bones.	Tôi chỉ không muốn nhảy xương của cô ấy.
There is no reason for the judgment to be rendered.	Không có lý do cho phán quyết được đưa ra.
I will review my book.	Tôi sẽ xem lại cuốn sách của mình.
That was a mistake.	Đó là sai lầm.
I know what he wants and needs.	Tôi biết anh ấy muốn gì và cần gì.
First, select the problem.	Đầu tiên, hãy chọn vấn đề.
She is talking about something that happened at school today.	Cô ấy đang nói về điều gì đó đã xảy ra ở trường ngày hôm nay.
The plan can be for an organization of your choice.	Kế hoạch có thể dành cho một tổ chức mà bạn lựa chọn.
Something is definitely wrong.	Chắc chắn có gì đó không ổn.
But you thought about it.	Nhưng bạn đã nghĩ về nó.
Now he hears, lying in the snow.	Bây giờ anh nghe thấy, đang nằm trong tuyết.
We need answers.	Chúng tôi cần câu trả lời.
She picked up the bowl.	Cô cầm bát lên.
She may have been there for a while.	Cô ấy có thể đã ở đó một thời gian.
Overall good agreement with the data was found.	Sự đồng ý tốt tổng thể với dữ liệu đã được tìm thấy.
As you can see, you are not risking anything.	Như bạn có thể thấy, bạn không mạo hiểm bất cứ điều gì.
He wondered what would happen to art now.	Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nghệ thuật bây giờ.
I've seen him live before anyone you know.	Tôi đã thấy anh ấy sống trước bất cứ ai mà bạn biết.
But they began to fear him.	Nhưng họ bắt đầu sợ hãi anh ta.
Click here to read about our new series.	Bấm vào đây để đọc về loạt bài mới của chúng tôi.
It really makes a difference.	Nó thực sự tạo ra sự khác biệt.
You can be a stay-at-home mom or a working mom.	Bạn có thể là mẹ ở nhà hoặc mẹ đi làm.
The release order has been prepared.	Lệnh phát hành đã được chuẩn bị.
This name change is important.	Sự thay đổi tên này rất quan trọng.
I don't have any more code.	Tôi không có thêm mã nào.
It must have been me who spoke.	Đó phải là tôi người đã nói chuyện.
, is in a state.	, đang ở trong một trạng thái.
She has lived with her family for the past few years.	Cô đã sống với gia đình trong vài năm qua.
They didn't try to save five people.	Họ không cố gắng cứu năm người.
It's clear in a second.	Nó rõ ràng trong một giây.
If he doesn't feel right then he probably doesn't like it.	Nếu anh ấy cảm thấy không ổn thì có lẽ anh ấy không thích.
We had sex once.	Chúng tôi đã quan hệ tình dục một lần.
In fact, you already agree with your comment.	Trong thực tế, bạn đã đồng ý với nhận xét của mình.
It was a very powerful experience.	Đó là một trải nghiệm rất mạnh mẽ.
I feel the same way for you.	Tôi cảm thấy như vậy đối với bạn.
I love using it in projects.	Tôi thích sử dụng nó trong các dự án.
We pass this spot every day on our way to class.	Chúng tôi đi ngang qua điểm này mỗi ngày trên đường đến lớp.
We do not consider this question further here.	Chúng tôi không xem xét câu hỏi này thêm ở đây.
They developed that.	Họ đã phát triển thứ đó.
That seems to be possible in every setting.	Điều đó dường như có thể xảy ra trong mỗi cài đặt.
With pleasure, we took the time to read your comments.	Với niềm vui, chúng tôi đã dành thời gian để đọc bình luận của bạn.
This site provides the details.	Trang web này cung cấp các chi tiết.
Of course, you can choose not to come back.	Tất nhiên, bạn có thể chọn không quay lại.
They sort of committed suicide.	Đại loại là họ đã tự sát.
It was the last such game ever played.	Đó là trò chơi cuối cùng như vậy từng được chơi.
This is how he was taught.	Đây là cách anh ấy được dạy.
At least your statements to the media will come true.	Ít nhất thì những tuyên bố của bạn với giới truyền thông sẽ trở thành sự thật.
But it won't stay there.	Nhưng nó sẽ không ở lại đó.
Know enough to explain it.	Đủ biết để giải thích nó.
Such a process may never end.	Một quá trình như vậy có thể không bao giờ kết thúc.
About two minutes later, the child walks across a square.	Khoảng hai phút sau, đứa trẻ đi qua một ô vuông.
And that's why she's the right person to lead us right now.	Và đó là lý do tại sao cô ấy là người phù hợp để dẫn dắt chúng tôi ngay bây giờ.
I cannot produce.	Tôi không thể sản xuất.
Of course there are other rooms.	Tất nhiên là có những phòng khác.
She was there for ten days.	Cô ấy đã ở đó mười ngày.
I'm still questioning them myself.	Tôi vẫn đang tự đặt câu hỏi cho họ.
Three years in the making.	Ba năm trong quá trình thực hiện.
He took her hand and led her to the bed.	Anh nắm tay cô dắt cô vào giường.
She saw them, so they were there.	Cô ấy đã nhìn thấy họ, do đó họ đã ở đó.
There is no bathroom or running water in the store.	Không có phòng tắm hoặc nước sinh hoạt trong cửa hàng.
Never want to see them again.	Không bao giờ muốn gặp lại họ.
You will make many new friends.	Bạn sẽ có nhiều bạn mới.
I am listening to you.	Tôi đang nghe bạn.
I have to be honest with you.	Tôi phải thành thật với bạn.
He will never know now.	Anh ấy sẽ không bao giờ biết bây giờ.
He won't fit no matter what we try.	Anh ấy sẽ không phù hợp cho dù chúng tôi có cố gắng gì đi chăng nữa.
They do not know.	Họ không biết.
I want you to stay here with me.	Tôi muốn bạn ở lại đây với tôi.
He looked at her and told her to smile.	Anh nhìn cô và bảo cô cười.
When he arrived, he was in a bathroom.	Khi anh ta đến, anh ta đang ở trong một phòng tắm.
I can't push him away.	Tôi không thể đẩy anh ấy ra.
Please look up our past customer reviews.	Vui lòng tra cứu các đánh giá của khách hàng cũ của chúng tôi.
Then again, no one said success would be easy.	Sau đó, một lần nữa, không ai nói thành công sẽ dễ dàng.
But we cannot let it lead us astray.	Nhưng chúng ta không thể để nó khiến chúng ta đi chệch hướng.
Every fear has a birthplace.	Mọi sự sợ hãi đều có nơi sinh ra.
It took me a while to get over it.	Tôi đã mất một thời gian để vượt qua nó.
Our initial findings were on target.	Những phát hiện ban đầu của chúng tôi đã đúng mục tiêu.
Please, you show us right now.	Làm ơn, bạn chỉ cho chúng tôi ngay bây giờ.
There was no difference in care and treatment.	Không có sự khác biệt trong chăm sóc và điều trị.
And it was a dark night.	Và đó là một đêm đen.
I don't know how hurt he was.	Tôi không biết anh ấy đã bị tổn thương như thế nào.
At some point, we've hit the bottom of the bag.	Tại một thời điểm nào đó, chúng ta đã chạm đáy túi.
He covered my head.	Anh ta che đầu tôi.
More in it.	Hơn trong đó.
Indeed, the limit can be obtained as follows.	Thật vậy, giới hạn có thể nhận được như sau.
I'm usually very cool.	Tôi thường rất ngầu.
Was not there.	Đã không ở đó.
But just do your normal job.	Nhưng chỉ cần làm công việc bình thường của bạn.
Again, start slowly.	Một lần nữa, hãy bắt đầu từ từ.
Surely she couldn't see me.	Chắc chắn cô ấy không thể nhìn thấy tôi.
We are valuable.	Chúng tôi có giá trị.
In my view, that is.	Theo quan điểm của tôi, đó là.
This will make the figures accurate.	Điều này sẽ làm cho các số liệu chính xác.
Most of these women had very little education.	Hầu hết những phụ nữ này được học hành rất ít.
See, we think we're like them, but we're not.	Hãy xem, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi giống như họ, nhưng chúng tôi không phải vậy.
The kids also helped.	Những đứa trẻ cũng đã giúp.
I could hear tears in his voice.	Tôi có thể nghe thấy những giọt nước mắt trong giọng nói của anh ấy.
I don't imagine it will take long.	Tôi không tưởng tượng sẽ mất nhiều thời gian.
When you point at something, you also look at it.	Khi bạn chỉ vào một cái gì đó, bạn cũng nhìn vào nó.
That's pretty good.	Đó là khá tốt.
There's nothing more to do.	Không còn gì để làm nữa.
Unfortunately, there is a price to pay.	Thật không may, có một cái giá phải trả.
We were able to do it today and get some early activity.	Chúng tôi đã có thể làm điều đó ngày hôm nay và nhận được một số hoạt động sớm.
Please suggest me possible solution.	Xin vui lòng đề xuất cho tôi giải pháp khả thi.
It's the home team.	Đó là đội chủ nhà.
I can't imagine their body's blood on them.	Tôi không thể tưởng tượng được máu của cơ thể họ trên người.
It was designed that way.	Nó được thiết kế theo cách đó.
Pass some time with animals.	Vượt qua một thời gian với động vật.
I'm not trying to answer that, and neither should you.	Tôi không cố gắng trả lời câu hỏi đó, và bạn cũng vậy.
Don't they need more money to get more food?	Họ không cần nhiều tiền hơn để có thêm thức ăn sao?
Of course her teeth are perfect.	Tất nhiên hàm răng của cô ấy rất hoàn hảo.
I can't figure out how to even start.	Tôi không thể tìm ra cách thậm chí bắt đầu.
That contact did not happen.	Liên hệ đó đã không xảy ra.
Of six individual animals.	Của sáu cá thể động vật.
You can love it or hate it.	Bạn có thể yêu hoặc ghét nó.
But you are mine.	Nhưng bạn là của tôi.
Anyway she was trying to help me.	Dù sao cô ấy cũng đang cố gắng giúp đỡ tôi.
But he never actually produced.	Nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự sản xuất.
Keep your focus on the target as you shoot.	Giữ sự tập trung của bạn vào mục tiêu khi bạn bắn.
And the battle was close, very close, both in time and space.	Và trận chiến đã gần, rất gần, cả về thời gian và không gian.
This is the default behavior for most other programs.	Đây là hành vi mặc định cho hầu hết các chương trình khác.
Hell, not even a window.	Địa ngục, thậm chí không có cửa sổ.
But it was successful.	Nhưng nó đã thành công.
The crew was found dead.	Phi hành đoàn được tìm thấy đã chết.
It is located in a parking lot in front of a public market.	Nó nằm trong một bãi đậu xe ở phía trước của một khu chợ công cộng.
Yes, but that is with my good hands.	Vâng, nhưng đó là với bàn tay tốt của tôi.
Hard to say.	Khó nói.
She made me drink a lot of water.	Cô ấy bắt tôi uống rất nhiều nước.
Lots of interesting places, as it turned out.	Rất nhiều địa điểm thú vị, như nó đã bật ra.
There is no choice in this matter.	Không có sự lựa chọn nào trong vấn đề này.
But know that we will not die.	Nhưng hãy biết rằng chúng ta sẽ không chết.
News market.	Thị trường tin tức.
Now, someone has.	Bây giờ, ai đó đã có.
Do not worried.	Đừng lo.
It's really weird how much of a difference it makes.	Nó thực sự kỳ lạ khi có bao nhiêu sự khác biệt tạo ra.
But surely she can take care of herself.	Nhưng chắc chắn cô ấy có thể tự lo cho mình.
I like that dream.	Tôi thích giấc mơ đó.
But there are some things you have to worry about him.	Nhưng có một số điều bạn phải lo lắng về anh ấy.
Something huge was stopping me.	Một cái gì đó rất lớn đã ngăn cản tôi.
This is the task at hand.	Đây là nhiệm vụ trong tầm tay.
Seems to wait more.	Có vẻ như chờ đợi nhiều hơn.
It feels great.	Nó cảm thấy tuyệt vời.
It just means it's different.	Nó chỉ có nghĩa là nó khác biệt.
He has become a great teacher.	Anh ấy đã trở thành một người thầy tuyệt vời.
This will be the focus of our second round of data collection.	Đây sẽ là trọng tâm trong vòng thu thập dữ liệu thứ hai của chúng tôi.
He is talking but he is not opening his mouth.	Anh ấy đang nói nhưng anh ấy không mở miệng.
It is free to the public.	Nó là miễn phí cho công chúng.
Things didn't go as he expected.	Mọi thứ không diễn ra như anh mong đợi.
She turned this way, then that way.	Cô ấy rẽ lối này, rồi rẽ lối kia.
Finally two seconds, then five seconds.	Cuối cùng là hai giây, rồi năm giây.
It seems impossible to roll out of their mouths at every difficult turn.	Dường như không thể lăn ra khỏi miệng của họ ở mọi khúc quanh khó khăn.
I gave up and let go.	Tôi đã từ bỏ và cho qua.
See details in text.	Xem chi tiết trong văn bản.
He chose the latter, and died a poor man.	Anh ấy đã chọn cái thứ hai, và chết một người đàn ông tội nghiệp.
There's no way this guy can represent me.	Không đời nào anh chàng này có thể đại diện cho tôi.
She plays for the national team.	Cô ấy chơi cho đội tuyển quốc gia.
It was a great performance.	Đó là một màn trình diễn tuyệt vời.
Now some will say that's too kind.	Bây giờ một số người sẽ nói rằng điều đó quá tốt bụng.
For services to religion and local government.	Đối với các dịch vụ cho tôn giáo và chính quyền địa phương.
She looked around the room.	Cô nhìn quanh phòng.
Of course, the mother is white.	Tất nhiên, người mẹ là người da trắng.
Some people have no experience.	Một số người không có kinh nghiệm.
Because now she can't run fast.	Bởi vì bây giờ cô ấy không thể chạy nhanh.
It was thought out.	Nó đã được nghĩ ra.
But we think they really make a difference.	Nhưng chúng tôi nghĩ rằng họ thực sự tạo ra sự khác biệt.
Now I am nothing.	Bây giờ tôi chẳng là gì cả.
And a race.	Và một cuộc đua.
If this is 0, then there is no limit.	Nếu điều này là 0, thì không có giới hạn.
I know she's at peace.	Tôi biết cô ấy đang bình yên.
If you are not satisfied, say so.	Nếu bạn không hài lòng, hãy nói như vậy.
I don't want to get into it, but.	Tôi không muốn tham gia vào nó, nhưng.
I don't have this plan.	Tôi không có kế hoạch này.
I don't understand the request.	Tôi không hiểu yêu cầu.
And how to get it.	Và làm thế nào để có được nó.
Put a smile on your face as you speak or write.	Hãy nở một nụ cười trên môi khi bạn nói hoặc viết.
No matter what anyone says, he decides so he alone decides.	Không cần biết ai nói gì, anh ấy quyết định như vậy chỉ một mình anh ấy quyết định.
Her mouth is perfect.	Miệng cô ấy thật hoàn hảo.
I looked straight ahead.	Tôi nhìn thẳng về phía trước.
Unlimited time.	Không giới hạn thời gian.
Not everything your people bring you much good.	Không phải bất cứ điều gì mà mọi người của bạn mang lại cho bạn nhiều điều tốt.
They must choose carefully.	Họ phải lựa chọn cẩn thận.
Hold it up!.	Giữ nó lên !.
Children under five years old are free.	Trẻ em dưới năm tuổi được miễn phí.
Certainly, they are no less.	Chắc chắn, họ không kém như vậy.
You have to fight for it.	Bạn phải đấu tranh cho nó.
He raised one.	Anh ta giơ một cái lên.
It certainly doesn't make you look good.	Nó chắc chắn không làm cho bạn trông đẹp.
She must have ordered room service.	Cô ấy chắc đã đặt dịch vụ phòng.
It's not good for him.	Nó không tốt cho anh ta.
I hope she comes back soon.	Tôi hy vọng cô ấy trở lại sớm.
He didn't ask because she had no other choice.	Anh đã không hỏi vì cô không có lựa chọn nào khác.
He was released early the next morning.	Anh ấy được trả tự do vào sáng sớm hôm sau.
Unfortunately, the concept is not that simple.	Thật không may, khái niệm này không đơn giản.
I will try to update more often.	Tôi sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên hơn.
They know themselves.	Họ tự biết mình.
No complications occurred.	Không có biến chứng nào xảy ra.
This is a terrible financial move.	Đây là một động thái tài chính khủng khiếp.
I was there to guide the board through the process.	Tôi đã có mặt để hướng dẫn hội đồng quản trị trong suốt quá trình.
Someone is talking about her dad.	Ai đó đang nói về bố của cô ấy.
Join our family, yes we mean family.	Tham gia gia đình của chúng tôi, vâng chúng tôi có nghĩa là gia đình.
However, it is catching my interest.	Tuy nhiên, nó đang thu hút sự quan tâm của tôi.
We are still fighting for the name.	Chúng tôi vẫn đang chiến đấu vì cái tên.
Beautiful images.	Những hình ảnh đẹp.
I think it's a anyway.	Tôi nghĩ đó là một dù sao.
The changes make the game different.	Những thay đổi làm cho trò chơi trở nên khác biệt.
For many questions.	Đối với nhiều câu hỏi.
The action was terrible.	Hành động thật khủng khiếp.
Now go, and leave me in peace.	Bây giờ hãy đi, và để tôi trong bình yên.
There are many other people.	Có rất nhiều người khác.
She just wants you to be happy.	Cô ấy chỉ muốn bạn hạnh phúc.
She is a very special woman.	Cô ấy là một người phụ nữ rất đặc biệt.
We never get paid much there.	Chúng tôi không bao giờ được trả nhiều ở đó.
One day, the game lost its charm.	Một ngày nọ, trò chơi mất đi sức hấp dẫn.
Nice to meet her.	Rất vui được gặp cô ấy.
Yes he is.	Vâng, anh ây la.
I dropped the mechanism onto the table and took a closer look.	Tôi thả cơ chế xuống bàn và nhìn kỹ hơn một chút.
She ran away from him.	Cô đã chạy trốn khỏi anh.
Written consent was obtained prior to surgery.	Đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản trước khi phẫu thuật.
General writing.	Viêt chung xuông.
Meaning of the day.	Có ý nghĩa trong ngày.
She is following my own heart.	Cô ấy đang theo đuổi trái tim của chính tôi.
But this is your day.	Nhưng đây là ngày của bạn.
He walked out right away.	Anh ấy bước ra ngay.
I look forward to reading more.	Tôi mong được đọc thêm.
I have a lot of grounds to make up for.	Tôi có rất nhiều cơ sở để bù đắp.
In fact, most will help you but only to a degree.	Trên thực tế, hầu hết sẽ giúp bạn nhưng chỉ ở một mức độ.
It contains the code and its current activity.	Nó chứa mã và hoạt động hiện tại của nó.
The women were more difficult.	Những người phụ nữ đã khó khăn hơn.
I dropped mine and went out to lunch.	Tôi bỏ của tôi và đi ra ngoài ăn trưa.
You can never tell.	Bạn không bao giờ có thể nói.
And this too.	Và cả điều này nữa.
They have nothing to do with me.	Họ không liên quan gì đến tôi.
He has to find meat.	Anh ta phải tìm thịt.
She couldn't sleep.	Cô ấy không ngủ được.
It's just a matter of when.	Nó chỉ là một vấn đề của khi nào.
Someone has to produce things.	Ai đó phải sản xuất các thứ.
No wonder they don't fit.	Không có gì ngạc nhiên khi họ không phù hợp.
Or, more likely, locked.	Hoặc, nhiều khả năng, đã bị khóa.
I'll drop him a line.	Tôi sẽ thả cho anh ta một dòng.
There is another option.	Có một lựa chọn khác.
In reality, this is not necessarily the case.	Trong thực tế, điều này không nhất thiết phải như vậy.
The money should still be there.	Tiền vẫn phải ở đó.
Must have.	Cần phải có.
The hearing was brief.	Cuộc điều trần diễn ra ngắn gọn.
However, these systems are rarely prepared in the pure state.	Tuy nhiên, các hệ thống này hiếm khi được điều chế ở trạng thái tinh khiết.
Two hands hanging at the side.	Hai tay buông thõng bên hông.
It is accessible.	Nó có thể truy cập.
Come on, take this.	Nào, cầm lấy cái này.
She talks about real life.	Cô ấy nói về cuộc sống thực.
Remove and let cool before use.	Lấy ra và để nguội trước khi sử dụng.
It can be slow, fast, or wild.	Nó có thể chậm, nhanh hoặc hoang dã.
It can handle one large file or many small files.	Nó có thể xử lý một tệp lớn hoặc nhiều tệp nhỏ.
Most of the time, we created them.	Hầu hết thời gian, chúng tôi đã tạo ra chúng.
We look forward to having you.	Chúng tôi rất mong có bạn.
Well, it can be an exception.	Vâng, nó có thể là một ngoại lệ.
I'm meeting people at the bar.	Tôi đang gặp những người ở quán bar.
That's true, so far.	Đó là sự thật, cho đến nay vẫn như vậy.
Tell them winter is coming.	Nói với họ rằng mùa đông đang đến.
They began to worry about my soul.	Họ bắt đầu lo lắng cho linh hồn tôi.
The frame makes this board very stable.	Khung làm cho bảng này rất ổn định.
He was very happy.	Anh ấy đã rất hạnh phúc.
Waiting on their man.	Chờ đợi vào người đàn ông của họ.
Have breakfast.	Ăn sáng.
He knew what was to come.	Anh biết điều gì sẽ đến.
In fact, he seems fine with everything.	Trên thực tế, anh ấy có vẻ ổn với mọi thứ.
He did nothing.	Anh ấy không làm gì cả.
And if you want to see the show, there's still time.	Và nếu bạn muốn xem chương trình, vẫn còn thời gian.
He knows his business.	Anh ấy biết công việc kinh doanh của mình.
There is nothing to hold back when it comes to love.	Không có gì phải giữ lại khi nói đến tình yêu.
However, this shouldn't be.	Tuy nhiên, điều này không nên.
Our children won't see anything we don't want them to see.	Con cái của chúng ta sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì mà chúng ta không muốn chúng nhìn thấy.
Some people died at the front and others were seriously injured.	Một số người đã chết ở phía trước và những người khác bị thương nặng.
Whatever it is, it will be fine.	Dù nó là gì, nó sẽ ổn.
The one you've never taken.	Một trong những bạn chưa bao giờ lấy.
If anything, she should expect to approach them with an edge.	Nếu có bất cứ điều gì, cô ấy nên mong đợi tiếp cận họ với một lợi thế.
We have played it before.	Chúng tôi đã chơi nó trước đây.
Instead, the case for the third option was made.	Thay vào đó, trường hợp cho tùy chọn thứ ba đã được thực hiện.
And to no avail.	Và chẳng có ích lợi gì.
Now she says he's 5 feet 9-6 feet tall.	Bây giờ cô ấy nói anh ta cao 5 foot 9-6 foot.
In the second semester, the same story was repeated.	Trong học kỳ thứ hai, câu chuyện tương tự đã được lặp lại.
Flowering in summer to early fall.	Ra hoa vào mùa hè đến đầu mùa thu.
Well, that makes things a lot easier.	Chà, điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
Apparently this is her first video.	Rõ ràng đây là video đầu tiên của cô ấy.
No one in the crew asked why.	Không ai trong phi hành đoàn hỏi tại sao.
The general nature of the two causes of action is the same.	Bản chất chung của hai nguyên nhân hành động đó là như nhau.
For example, night after day, but it is not due to day.	Chẳng hạn, đêm sau ngày, nhưng nó không phải do ngày.
And they had been friends for many, many years.	Và họ đã là bạn của nhau trong nhiều năm, nhiều năm trước.
If she doesn't know, experiment together.	Nếu cô ấy không biết, hãy cùng nhau thử nghiệm.
They are easy to make and cheap to buy.	Chúng rất dễ làm và rẻ để mua.
The church is also empty today.	Nhà thờ hôm nay cũng vắng bóng người.
He must have something interesting.	Anh ta phải có một cái gì đó thú vị.
Really thank you very much!.	Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều !.
It seems to tend towards a constant value.	Nó dường như có xu hướng hướng tới một giá trị không đổi.
I never studied.	Tôi không bao giờ học.
Examples of specific applications are provided.	Ví dụ về các ứng dụng cụ thể được cung cấp.
When you know better you live better.	Khi bạn biết tốt hơn bạn sống tốt hơn.
She's a busy woman, you know that.	Cô ấy là một người phụ nữ bận rộn, anh biết điều đó.
That's not a good thing.	Đó không phải là một điều tốt.
He understands me.	Anh ấy hiểu tôi.
Enjoy and learn this song for your quiet time.	Thưởng thức và học bài hát này cho thời gian yên tĩnh của bạn.
Otherwise we store the block and stop.	Nếu không, chúng tôi lưu trữ khối và dừng lại.
It is more common in boys than in girls.	Nó phổ biến hơn ở trẻ em trai hơn là ở trẻ em gái.
I will change that.	Tôi sẽ thay đổi điều đó.
She won't believe me.	Cô ấy sẽ không tin tôi.
It's something different.	Đó là một cái gì đó khác nhau.
People are excited by the image in their mind.	Mọi người bị kích thích bởi hình ảnh trong tâm trí của họ.
Consider the same case as above.	Hãy xem xét trường hợp tương tự như trên.
In four starts vs.	Trong bốn lần bắt đầu vs.
They are a value in themselves.	Họ là một giá trị trong chính họ.
Besides.	Ngoài ra.
It's a 'think you should know' conversation.	Đó là một cuộc trò chuyện 'nghĩ rằng bạn nên biết'.
Please let me know your opinion on that.	Xin vui lòng cho tôi biết ý kiến ​​của bạn về điều đó.
Unfortunately, another answer would not be correct.	Thật không may, một câu trả lời khác sẽ không đúng.
I no doubt your own experience tells you so.	Tôi không nghi ngờ gì kinh nghiệm của riêng bạn cho bạn biết như vậy.
However, that is not the only possible story.	Tuy nhiên, đó không phải là câu chuyện duy nhất có thể xảy ra.
We should go somewhere.	Chúng ta nên đi đâu đó.
There is no phone in her apartment.	Không có điện thoại trong căn hộ của cô ấy.
Stay tuned there too!.	Hãy theo dõi ở đó quá !.
The arms were then raised.	Các cánh tay sau đó đã được nâng lên.
They will not simply look death in the face.	Họ không chỉ đơn giản là sẽ nhìn thẳng vào mặt cái chết.
The list below shows restrictions by country.	Danh sách dưới đây đưa ra các giới hạn theo quốc gia.
No one can notice.	Không ai có thể nhận thấy.
You must tell him.	Anh phải nói cho anh ta biết.
That's why she wanted to come down to do this.	Đó là lý do tại sao cô ấy muốn xuống để làm điều này.
It sounds very good.	Nó nghe rất tốt.
I asked her name.	Tôi hỏi tên cô ấy.
Think of a number for the report and double it.	Hãy nghĩ đến một con số cho báo cáo và nhân đôi nó.
But sometimes we have no other choice.	Nhưng đôi khi chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Maybe you'll start here.	Có lẽ bạn sẽ bắt đầu ở đây.
However, you must do it now.	Tuy nhiên, bạn phải thực hiện ngay.
If, in fact, they were there.	Nếu, trên thực tế, họ đã ở đó.
He will understand.	Anh ấy sẽ hiểu.
It will be soon.	Sẽ sớm thôi.
I have been very ill for the past eight days.	Tôi đã bị ốm rất nặng trong tám ngày qua.
His wife and daughter came to me for help.	Vợ và con gái của anh ấy đã đến tìm tôi để được giúp đỡ.
It's a tree, this is number three.	Đó là một cái cây, đây là số ba.
Not that I did the work to get this data.	Không phải tôi đã làm công việc để có được dữ liệu này.
I know my dad was there.	Tôi biết bố tôi đã ở đó.
But his best moment.	Nhưng thời điểm tốt nhất của anh ấy.
Her higher functions remained normal.	Các chức năng cao hơn của cô ấy vẫn bình thường.
We will decide this time.	Chúng tôi sẽ quyết định lần này.
They can throw me out.	Họ có thể ném tôi ra ngoài.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Just never the right time.	Chỉ không bao giờ là thời điểm thích hợp.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
I cannot agree.	Tôi không thể đồng ý.
I worked hard.	Tôi đã làm việc chăm chỉ.
You don't see anything.	Bạn không thấy gì cả.
I know you will welcome me back with open arms.	Tôi biết bạn sẽ chào đón tôi trở lại với vòng tay rộng mở.
I'm saying we should pay for direct parking.	Tôi đang nói rằng chúng ta nên trả tiền cho việc đậu xe trực tiếp.
I could barely eat or sleep.	Tôi hầu như không thể ăn hoặc ngủ.
It's definitely my favorite in the series to say the least.	Nó chắc chắn là yêu thích của tôi trong bộ truyện để nói rằng ít nhất.
The kids will love it.	Bọn trẻ sẽ yêu nó.
The second method gives a new expression for the degree.	Phương pháp thứ hai đưa ra một biểu thức mới cho mức độ.
He can take away my friends.	Anh ta có thể lấy đi bạn bè của tôi.
You can talk to them without speaking.	Bạn có thể nói chuyện với họ mà không cần nói.
There were no complications requiring repeat surgery.	Không có biến chứng nào cần phải phẫu thuật lặp lại.
And, in the end, it was great for her.	Và, cuối cùng, điều đó thật tuyệt vời đối với cô ấy.
And at times, this place is closer to hell.	Và có lúc, nơi này gần địa ngục hơn.
You did well, boy.	Bạn đã làm tốt, cậu bé.
There are many series of articles we have discussed.	Có rất nhiều loạt bài chúng tôi đã thảo luận.
I can't let her in.	Tôi không thể cho cô ấy vào.
If it's good or bad it's hard to decide.	Nếu nó tốt hay xấu thì rất khó để quyết định.
They may even have a good reason to work with food companies.	Họ thậm chí có thể có lý do chính đáng để làm việc với các công ty thực phẩm.
That is a good news.	Đó là một tin tốt.
He is as cold as dead stone.	Anh ấy lạnh như đá chết.
It is cold as ice, but it is not solid.	Nó lạnh như băng, nhưng nó không rắn.
And there's another thing.	Và có một điều khác.
So no pressure.	Vì vậy, không có áp lực.
The two forms of love are not the same.	Hai hình thức của tình yêu không giống nhau.
Let's settle this so she can at least get the news.	Hãy giải quyết chuyện này để ít nhất cô ấy có thể nắm bắt được tin tức.
Who better to die with.	Ai tốt hơn để chết với.
This helps your customers stay informed.	Điều này giúp khách hàng của bạn luôn được thông báo.
In the end it's your choice.	Cuối cùng thì đó là sự lựa chọn của bạn.
He doesn't sound scared exactly, but something close to it.	Chính xác thì anh ta không nghe có vẻ sợ hãi, mà là một thứ gì đó gần gũi với nó.
The game is displayed on the show floor.	Trò chơi được trưng bày trên sàn trình diễn.
And there are some who believe as you wrote.	Và có một số người tin như bạn đã viết.
Crazy highs are better than crazy lows.	Mức cao điên rồ tốt hơn mức thấp điên rồ.
He said the balance between coffee and milk was perfect.	Ông cho biết sự cân bằng giữa cà phê và sữa là hoàn hảo.
That opening can be done anywhere with the right equipment.	Việc mở đó có thể được thực hiện ở bất kỳ đâu với các thiết bị phù hợp.
I looked out into the crowd and didn't see any dryness in my eyes.	Tôi nhìn ra đám đông và không thấy mắt bị khô.
He refused it.	Anh ta từ chối nó.
Our results show that two solid solutions exist.	Kết quả của chúng tôi cho thấy có hai dung dịch rắn tồn tại.
I think he's very lucky.	Tôi nghĩ anh ấy thật may mắn.
As a result, your score is a great one.	Kết quả là, điểm của bạn là một điểm tuyệt vời.
He couldn't be more delighted.	Anh ấy không thể vui mừng hơn.
The room was bright, and he was not used to the light.	Căn phòng sáng sủa, và anh không quen với ánh sáng.
I'm sick of her lying to her dad.	Tôi phát ngán vì cô ấy nói dối bố cô ấy.
God continued.	Chúa đã tiếp tục.
If you do something stupid, bad things will happen to you.	Nếu bạn làm điều gì đó ngu ngốc, những điều tồi tệ sẽ xảy ra với bạn.
You were younger then.	Khi đó bạn còn trẻ hơn.
And if anything, the job got a little easier.	Và nếu bất cứ điều gì, công việc đã dễ dàng hơn một chút.
They say it has nothing to do with cooking.	Họ nói rằng nó không liên quan gì đến việc nấu nướng.
Really like this fit.	Thực sự thích sự phù hợp này.
But then they released him.	Nhưng sau đó họ đã thả anh ta ra.
I myself do not have any pictures of my father.	Bản thân tôi không có bất kỳ hình ảnh nào về cha tôi.
I often seem to know only what is needed.	Tôi thường dường như chỉ biết những gì cần thiết.
This is not just about information, it is about communication.	Đây không chỉ là về thông tin, nó là về giao tiếp.
It looks and sounds very different.	Nó trông và nghe rất khác.
However, there is still a lot of good things going on.	Có điều, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang xảy ra.
The image appears to be moving.	Hình ảnh dường như đang chuyển động.
The media is frustrated by two of them.	Các phương tiện truyền thông đang thất vọng vì hai trong số đó.
If you are familiar with one, then you know how the other works.	Nếu bạn quen thuộc với một cái, thì bạn sẽ biết cái kia hoạt động như thế nào.
Again, we disagree.	Một lần nữa, chúng tôi không đồng ý.
It is a class property.	Đó là một tài sản đẳng cấp.
It's just that we're not usually seen.	Chỉ là chúng ta thường không được nhìn thấy.
My skin is on fire.	Da tôi bốc cháy.
I keep trying.	Tôi tiếp tục cố gắng.
But it really is like this.	Nhưng nó thực sự là như thế này.
But it sounds like it's the opposite.	Nhưng nó nghe như thể nó ngược lại.
The language is very powerful.	Ngôn ngữ rất mạnh mẽ.
I really need your advice.	Tôi thực sự cần lời khuyên của bạn.
If you haven't already, you won't know until you get there.	Nếu bạn chưa có, bạn sẽ không biết cho đến khi bạn đến đó.
That's two.	Đó là hai.
It's the work we do with others, for others.	Đó là công việc chúng ta làm với người khác, cho người khác.
If you are not these three then don't go to college.	Nếu bạn không phải là ba điều này thì không học đại học.
Or it could be the whole story.	Hoặc nó có thể là toàn bộ câu chuyện.
And a very interesting 'lot' there.	Và một 'rất nhiều' rất thú vị ở đó.
About seeing the last of them.	Về việc nhìn thấy người cuối cùng trong số họ.
I'm so tired of lying and you're so hurt.	Tôi quá mệt mỏi vì nói dối và bạn quá đau.
Oh, they're still out of town.	Ồ, họ vẫn ở ngoài thị trấn.
I see you're doing it for them.	Tôi thấy bạn đang làm điều đó cho họ.
It has become the way we work.	Nó đã trở thành cách chúng ta làm việc.
Imagine the power these people would have.	Hãy tưởng tượng sức mạnh mà những người này sẽ có.
She never gave up.	Cô ấy không bao giờ bỏ cuộc.
I did two different ones.	Tôi đã làm hai cái khác nhau.
However, it is not so.	Tuy nhiên, nó không phải là như vậy.
He put his arm around her shoulder.	Anh choàng tay qua vai cô.
For them, it's just business.	Đối với họ, đó chỉ là công việc kinh doanh.
There's a long way to go.	Có một chặng đường dài để đi.
And so are we.	Và chúng tôi cũng vậy.
How many, they still don't know.	Có bao nhiêu, họ vẫn chưa biết.
On the system.	Trên hệ thống.
I don't know what the hell happened.	Tôi không biết chuyện quái gì đã xảy ra.
Indicate that this is a special letter.	Chỉ ra rằng đây là một lá thư đặc biệt.
Tests have been performed.	Các thử nghiệm đã được thực hiện.
A mental and physical test.	Một bài kiểm tra tinh thần và thể chất.
Usually this time is very short.	Thường thì thời gian này rất ngắn.
It makes a part of him still exist for me.	Nó khiến một phần của anh ấy vẫn tồn tại đối với tôi.
No one will know about this.	Sẽ không ai biết về điều này.
Not sure why it's not working now.	Không chắc tại sao nó không hoạt động bây giờ.
They follow them everywhere.	Họ đi theo họ ở khắp mọi nơi.
I can go anywhere with them and my feet are always dry.	Tôi có thể đi bất cứ đâu với chúng và chân tôi luôn khô ráo.
It is completely out of control.	Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Well, somehow he stopped that.	Chà, bằng cách nào đó anh ấy đã dừng việc đó lại.
You must leave immediately.	Bạn phải ra đi ngay lập tức.
Get it here.	Lấy nó ở đây.
In an instant, he was gone.	Trong tích tắc, anh đã biến mất.
The more anyone does anything, the less aware they are of it.	Bất cứ ai càng làm bất cứ điều gì, họ càng ít nhận thức về nó.
I helped raise them until they went to college.	Tôi đã giúp nuôi dạy chúng cho đến khi chúng vào đại học.
Increase time!.	Tăng thời gian!.
There are no good people.	Không có người tốt.
I remember my first serve.	Tôi nhớ cú giao bóng đầu tiên của mình.
The children were then divided into two groups, depending on how successful the therapy was.	Sau đó, trẻ em được chia thành hai nhóm, tùy thuộc vào mức độ thành công của liệu pháp.
Otherwise, both high and low limits are given.	Nếu không, cả giới hạn cao và thấp đều được đưa ra.
I'm probably just very rare in his own.	Tôi có lẽ chỉ là rất hiếm trong của mình.
She sat somewhere inside her own skin and watched the world.	Cô ấy ngồi đâu đó bên trong làn da của chính mình và quan sát thế giới.
I really want to finish my studies.	Tôi thực sự muốn hoàn thành chương trình học của mình.
He watched this.	Anh ấy đã xem cái này.
They were really good at it.	Họ đã thực sự giỏi trong việc đó.
It was angry.	Nó đã tức giận.
It takes a few days.	Phải mất một vài ngày.
It helps you prepare for it a little better.	Nó giúp bạn chuẩn bị cho nó tốt hơn một chút.
Parents never win those games.	Cha mẹ không bao giờ thắng những trò chơi đó.
Of the fees the customer has to pay.	Trong số các khoản phí khách hàng phải trả.
He's hurt people before and likes it.	Anh ấy đã làm tổn thương mọi người trước đây và thích điều đó.
Click here to receive a copy.	Nhấn vào đây để nhận một bản sao.
If anything, my background makes it harder.	Nếu bất cứ điều gì, nền tảng của tôi làm cho nó khó khăn hơn.
But these also look nice and you can use them.	Nhưng những thứ này trông cũng đẹp và bạn có thể sử dụng chúng.
And you feel great.	Và bạn cảm thấy tuyệt vời.
It was the kind of game we used to play in secret.	Đó là một loại trò chơi mà chúng tôi từng chơi trong bí mật.
He stopped.	Anh ta dừng lại.
I never thought it would end.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc.
So we started and here we are.	Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu và chúng tôi ở đây.
That means this case will be very expensive.	Điều đó có nghĩa là trường hợp này sẽ rất đắt.
It's under the bed.	Nó ở dưới gầm giường.
But they shouldn't have.	Nhưng họ không nên có.
Furthermore, it could have been much worse for me.	Hơn nữa, nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều đối với tôi.
Values ​​were analyzed using the t-test.	Các giá trị được phân tích bằng phép thử t.
For many women, it's the body.	Đối với nhiều phụ nữ, đó là cơ thể.
The rain fell harder than ever.	Mưa rơi mạnh hơn bao giờ hết.
Here again, it is the same idea.	Ở đây một lần nữa, nó là cùng một ý tưởng.
However, not exactly what you want.	Tuy nhiên, không chính xác những gì bạn muốn.
This tool is designed for other purposes.	Công cụ này được thiết kế cho các mục đích khác.
He's happy.	Anh ấy vui vẻ.
But not the cat.	Nhưng không phải con mèo.
His mother considered it a bad luck, an evil birth.	Mẹ anh cho rằng đó là một điều xui xẻo, một cuộc sinh nở ác độc.
All information is the underlying cause of death.	Tất cả thông tin là nguyên nhân cơ bản của cái chết.
Not working means not getting paid.	Không làm việc nghĩa là không được trả lương.
They will ask a lot of questions and may submit to the law.	Họ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi và có thể gửi cho luật pháp.
That's why she called me.	Đó là lý do tại sao cô ấy gọi cho tôi.
It hurts and affects a lot of other people.	Nó làm tổn thương và ảnh hưởng đến rất nhiều người khác.
One, the article itself.	Một, chính bài báo.
Love now, give now.	Yêu ngay bây giờ, cho ngay bây giờ.
In both cases, the person feels cold and has difficulty keeping warm.	Trong cả hai trường hợp, người bệnh cảm thấy lạnh và khó giữ ấm.
This is one of those moments where video would have been better.	Đây là một trong những khoảnh khắc mà video sẽ hay hơn.
All lines are busy.	Tất cả các dòng đều bận rộn.
Something must come first, something last.	Cái gì đó phải đến trước, cái gì đó sau cùng.
He is not a good man.	Anh ấy không phải là một người đàn ông tốt.
That's my girl.	Đó là cô gái của tôi.
Some of them will be.	Một số trong số họ sẽ được.
He raised his hand.	Anh giơ tay.
Something else is there instead.	Một cái gì đó khác ở đó thay thế.
This happens in the shop several times a day.	Chuyện này xảy ra trong tiệm vài lần mỗi ngày.
Plaintiff in the underlying case falls into that category.	Nguyên đơn trong trường hợp cơ bản thuộc loại đó.
It makes sense in a number of areas.	Nó có ý nghĩa trong một số lĩnh vực.
But they are not his people.	Nhưng họ không phải người của anh ấy.
The first is related to the choice of the control group.	Đầu tiên là liên quan đến sự lựa chọn của nhóm kiểm soát.
I doubt anyone will.	Tôi nghi ngờ bất cứ ai sẽ làm.
We play games there.	Chúng tôi chơi trò chơi ở đó.
I heard what you did.	Tôi đã nghe những gì bạn đã làm.
If or when you change your mind, you can come back.	Nếu hoặc khi bạn thay đổi ý định, bạn có thể quay lại.
I can still smell it now.	Tôi vẫn có thể ngửi thấy nó bây giờ.
Season chicken with pepper.	Nêm gà với hạt tiêu.
I also shook my head.	Tôi cũng lắc đầu.
Hold for a minute.	Giữ một phút.
Wrong path.	Con đường sai lầm.
See if anything comes out of that.	Xem liệu có gì xuất phát từ đó không.
Range has risen again, never so lightly.	Phạm vi đã tăng trở lại, chưa bao giờ là rất nhẹ.
Or maybe you can make friends and help each other survive.	Hoặc có thể bạn có thể kết bạn và giúp nhau tồn tại.
You have more skills.	Bạn có nhiều kỹ năng hơn.
A player cannot belong to more than one team.	Một người chơi không thể thuộc nhiều hơn một đội.
The following are the results of the study.	Sau đây là kết quả của nghiên cứu.
That's not the place to cut back.	Đó không phải là nơi cắt giảm.
But even with this interaction, these lines are still straight lines.	Nhưng ngay cả với sự tương tác này, những đường thẳng này vẫn là đường thẳng.
Running is the real challenge.	Chạy là thử thách thực sự.
The way of the law.	Con đường của luật.
We want to make sure family relationships stay strong and healthy.	Chúng tôi muốn đảm bảo các mối quan hệ trong gia đình luôn bền chặt và lành mạnh.
We only have one thing.	Chúng tôi chỉ có một điều.
He will discover that money does not grow on trees.	Anh ấy sẽ phát hiện ra rằng tiền không mọc trên cây.
The same is true of a book.	Điều tương tự cũng đúng với một cuốn sách.
It will definitely play in their mind.	Nó chắc chắn sẽ chơi trong tâm trí của họ.
Then he spent another year learning how to live without sight.	Sau đó, anh ấy đã dành thêm một năm để học cách sống mà không có thị giác.
Very sharp when stopped.	Rất sắc nét khi dừng lại.
Not on the internet or the library.	Không phải trên internet hoặc thư viện.
It keeps my hands from getting dirty.	Nó giúp tay tôi không bị bẩn.
I look forward to your second letter.	Tôi mong chờ lá thư thứ hai của bạn.
It is being held by the man with the black hair.	Nó đang được giữ bởi người đàn ông có mái tóc đen.
If your opinion is great.	Nếu ý kiến ​​của bạn là tuyệt.
She raised her head and stared back, her lips pursed and determined.	Cô ngẩng đầu và nhìn chằm chằm lại, môi mím chặt và đầy quyết tâm.
I wasn't there for twenty minutes when we were introduced.	Tôi đã không ở đó hai mươi phút khi chúng tôi được giới thiệu.
Sometimes there's too much to do.	Đôi khi có quá nhiều việc phải làm.
I close it after you and wait.	Tôi đóng nó lại sau khi bạn và chờ đợi.
Everything is ready.	Mọi thứ đã sẵn sàng.
Like a man.	Giống như một người đàn ông.
That is a very strange thing.	Đó là điều rất kỳ quặc.
I'd like to try that too but maybe on a larger scale.	Tôi cũng muốn thử điều đó nhưng có thể ở quy mô lớn hơn.
We had sex as girls.	Chúng tôi đã quan hệ tình dục là những cô gái.
This argument makes no sense.	Lập luận này không có ý nghĩa.
It works really well.	Nó hoạt động thực sự tốt.
In one study, the approach was not clear.	Trong một nghiên cứu, cách tiếp cận không rõ ràng.
An obvious benefit.	Một lợi ích rõ ràng.
Below you can see a small sample of my data.	Dưới đây, bạn có thể xem một mẫu nhỏ dữ liệu của tôi.
I need answers.	Tôi cần câu trả lời.
That means our work is not done yet.	Điều đó có nghĩa là công việc của chúng tôi vẫn chưa được thực hiện.
It was a great test.	Đó là một thử nghiệm tuyệt vời.
The family will be there.	Gia đình sẽ ở đó.
His way is, if you can get it, is from living.	Cách của anh ấy là, nếu bạn có thể nhận được nó, là từ sống.
This looks absolutely amazing.	Điều này trông hoàn toàn tuyệt vời.
It is just one.	Nó chỉ là một.
She stopped breathing.	Cô ấy đã tắt thở.
He knew he had to get out of that water.	Anh biết mình phải thoát ra khỏi làn nước đó.
Indeed, he did not seem pleased with the idea.	Thật vậy, anh ta có vẻ không hài lòng với ý tưởng này.
Connect instantly.	Kết nối ngay lập tức.
During this brief period of time, the officer may have seen the shell casings.	Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, sĩ quan có thể đã nhìn thấy vỏ đạn.
I took out the knife.	Tôi lấy dao ra.
The offer to stay was approved.	Đề nghị ở lại đã được chấp thuận.
However, you can stay.	Tuy nhiên, bạn có thể ở lại.
It's funny how we change.	Thật buồn cười khi chúng ta thay đổi.
It's gone, like everything else.	Nó đã biến mất, giống như mọi thứ khác.
Together we found him.	Chúng tôi cùng nhau tìm thấy anh ta.
It's too long and rich and rife with incidents.	Nó quá dài và phong phú và đầy rẫy sự cố.
You cannot stay where you are and move forward.	Bạn không thể ở lại vị trí của mình và tiến về phía trước.
Right now he needs time to himself.	Hiện giờ anh cần thời gian cho bản thân.
It is just beautiful.	Nó chỉ là đẹp.
They play and you just feel how good they are.	Họ chơi và bạn chỉ cảm thấy họ giỏi như thế nào.
So now you can see how much bigger it is.	Vì vậy, bây giờ bạn có thể thấy nó lớn hơn bao nhiêu.
I'm just asking you to see.	Tôi chỉ yêu cầu bạn xem.
You are different types.	Bạn là những loại khác nhau.
Stomach and oral cancers do not increase.	Ung thư dạ dày và miệng không tăng.
People are asking how they can do it.	Mọi người đang hỏi làm thế nào họ có thể làm điều đó.
She should say no, but.	Cô ấy nên nói không, nhưng.
I keep looking for new ways to improve my own play.	Tôi tiếp tục tìm kiếm những cách mới để cải thiện lối chơi của chính mình.
Get another one.	Lấy một cái khác.
Each of these components is described in more detail below.	Mỗi thành phần này được mô tả chi tiết hơn bên dưới.
You're angry because he's dead.	Bạn tức giận vì anh ấy đã chết.
She would rather hear about his day than discuss her own.	Cô ấy thà nghe về ngày của anh ấy hơn là thảo luận về chuyện riêng của cô ấy.
Get the best from your food.	Khai thác tốt nhất từ ​​thức ăn của bạn.
We cannot make such a decision.	Chúng ta không thể quyết định như vậy.
I note the gold wedding band.	Tôi lưu ý đến ban nhạc đám cưới bằng vàng.
It's up to you, you know.	Đó là do bạn, bạn biết.
Every market is different.	Mỗi thị trường đều khác nhau.
We're pretty good, and maybe we'll say yes.	Chúng tôi khá tốt và có thể chúng tôi sẽ nói có.
His house was set up just as he wanted it to be.	Ngôi nhà của anh ấy đã được thiết lập đúng như những gì anh ấy muốn.
The development of technology will make it continue to increase.	Sự phát triển của công nghệ sẽ khiến nó tiếp tục tăng lên.
Others will work for me, as will their children.	Những người khác sẽ làm việc cho tôi, cũng như con cái của họ.
You can download anything you want.	Bạn có thể tải xuống bất cứ thứ gì bạn muốn.
This can be serious.	Điều này có thể nghiêm trọng.
He has done this once before.	Anh ấy đã làm điều này một lần trước đây.
They just couldn't keep him out.	Họ chỉ không thể giữ anh ta ra ngoài.
We discuss this in more detail below.	Chúng tôi thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này bên dưới.
You are not perfect, no one is the same.	Bạn không hoàn hảo, không ai giống ai.
You need to ask yourself what you want from him.	Bạn cần tự hỏi bản thân xem bạn muốn gì ở anh ấy.
In fact, we barely know each other.	Sự thật, chúng tôi hầu như không biết nhau.
Reality is what you are.	Thực tế là những gì bạn đang có.
She seems very sweet.	Cô ấy có vẻ rất ngọt ngào.
Each layer of the network represents a different environment.	Mỗi lớp của mạng đại diện cho một môi trường khác nhau.
I haven't had coffee yet.	Tôi vẫn chưa uống cà phê.
Everything that was there was suddenly absent.	Mọi thứ đang ở đó bỗng nhiên không có.
All this text and no action.	Tất cả các văn bản này và không có hành động.
The following finish makes it possible.	Kết thúc sau làm cho nó có thể.
Call to mind the most terrible images.	Gọi vào tâm trí những hình ảnh khủng khiếp nhất.
She is of no use to us, now.	Cô ấy không có ích gì với chúng tôi, bây giờ.
On this point, the parties agree.	Về điểm này, các bên đồng ý.
Like, he's really tough.	Giống như, anh ấy thực sự cứng rắn.
The movement of the car quickly closed his eyes.	Chuyển động của xe lại nhanh chóng nhắm mắt lại.
She couldn't take her eyes off his face.	Cô không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh.
Stand tall and look ahead, not at the floor.	Đứng cao và nhìn về phía trước, không nhìn xuống sàn.
Even the animals seem to sense it.	Ngay cả những con vật dường như cũng cảm nhận được điều đó.
I haven't even thought deeply about it yet.	Tôi thậm chí còn chưa nghĩ sâu về điều đó.
Balance is health.	Cân bằng là sức khỏe.
And their meeting becomes a journey.	Và cuộc gặp gỡ của họ trở thành một cuộc hành trình.
Production design for the film took several years.	Thiết kế sản xuất cho bộ phim mất vài năm.
It took hours before they took her out.	Phải mất nhiều giờ trước khi họ đưa cô ấy ra ngoài.
I need an answer for this.	Tôi cần một câu trả lời cho điều này.
Today is a run and an end-of-season cross-country party.	Hôm nay là một cuộc chạy và một bữa tiệc xuyên quốc gia cuối mùa.
Clearly a highly critical book.	Rõ ràng là một cuốn sách có tính phê bình cao.
They didn't leave immediately, but they will now.	Họ đã không rời đi ngay lập tức, nhưng họ sẽ đi ngay bây giờ.
I remember now.	Tôi nhớ bây giờ.
They really, really did.	Họ thực sự, thực sự đã làm.
We are called to be in a world that is not its own.	Chúng tôi được kêu gọi để có mặt trong thế giới không phải của nó.
In every shirt.	Trong mỗi chiếc áo sơ mi.
But anyway, she knew.	Nhưng dù sao thì cô cũng biết.
They are fast asleep.	Họ đang ngủ say.
You will love my place.	Bạn sẽ thích chỗ của tôi.
It's girly stuff.	Đó là đồ con gái.
We can work.	Chúng ta có thể làm việc.
Such things are used in his city.	Những thứ như vậy được sử dụng trong thành phố của anh ấy.
The construction period will be three years.	Thời gian xây dựng sẽ là ba năm.
Of course, she was right.	Tất nhiên, cô ấy đã đúng.
She knew from the way he touched her sometimes.	Cô ấy đã biết qua cách anh ấy chạm vào cô ấy đôi khi.
I also have my own experience of such case with solution.	Tôi cũng có kinh nghiệm của riêng tôi về trường hợp như vậy với giải pháp.
Is in court hearing the case no.	Đang trong phiên tòa xét xử vụ án không.
People who like to put their time and effort in.	Những người thích bỏ thời gian và công sức vào.
He told her.	Anh ấy nói với cô ấy.
They spent more time fighting each other.	Họ đã dành nhiều thời gian hơn để chiến đấu với nhau.
She returned with her papers.	Cô ấy trở lại với giấy tờ của mình.
She knows what she wants.	Cô biết mình muốn gì.
Neither of us are stupid.	Cả hai chúng tôi đều không ngu ngốc.
One holds twice as much money as the other.	Một cái chứa nhiều tiền gấp đôi cái kia.
You will not go.	Bạn sẽ không đi.
Let's continue this writing train.	Hãy tiếp tục chuyến tàu viết lách này.
I can eat anything.	Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì.
They are intended to be role models for us.	Họ được dự định trở thành hình mẫu cho chúng tôi.
Create a clean left part.	Tạo một phần bên trái sạch sẽ.
I fell in love with this kid and his family.	Tôi đã yêu đứa trẻ này và gia đình của nó.
I like you better when you're not talking.	Tôi thích bạn hơn khi bạn không nói chuyện.
We talked about our bodies.	Chúng tôi đã nói về cơ thể của chúng tôi.
One guy said.	Một chàng trai nói.
Either way, he likes you more.	Dù sao thì anh ấy cũng thích bạn hơn.
Her face is white and thin.	Mặt cô trắng và gầy.
One thing to do with a child.	Một điều phải làm với một đứa trẻ.
There were no adults at home at the time.	Không có người lớn ở nhà vào thời điểm đó.
This book is wonderful.	Cuốn sách này thật tuyệt vời.
I'm here to try to make the team better.	Tôi ở đây để cố gắng làm cho đội tốt hơn.
However, a year from now, you will be happy to start today.	Tuy nhiên, một năm kể từ bây giờ, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi bắt đầu ngày hôm nay.
Therefore, the behavior of the participants in the present experiment was normal.	Do đó, hành vi của những người tham gia trong thí nghiệm hiện tại là bình thường.
I just want to focus on that.	Tôi chỉ muốn tập trung vào điều đó.
Standing has two aspects.	Đứng có hai khía cạnh.
No matter what you pay.	Không có vấn đề gì bạn phải trả giá.
I don't think it changed her too much.	Tôi không nghĩ nó đã thay đổi cô ấy quá nhiều.
Not much, but it's a start.	Không nhiều, nhưng đó là một sự khởi đầu.
They are common among health care workers.	Chúng phổ biến ở các nhân viên chăm sóc sức khỏe.
This may not be possible.	Điều này có thể không thực hiện được.
This is very reasonable and fair.	Điều này là rất hợp lý và công bằng.
Here are a few of the items that give me that feeling.	Đây là một vài trong số những mặt hàng mang lại cho tôi cảm giác đó.
She couldn't finish.	Cô ấy không thể hoàn thành.
Here, of course, the defendant was in the house.	Tại đây, đương nhiên bị cáo có mặt trong nhà.
I will sit her up.	Tôi sẽ ngồi cô ấy dậy.
Thing is, I don't know if I can.	Điều đó là, anh không biết nếu anh có thể.
You showed them the same face you showed the subject.	Bạn đã cho họ thấy cùng một khuôn mặt mà bạn cho đối tượng thấy.
He cannot see her more than once.	Anh ấy không thể gặp cô ấy nhiều hơn một lần.
But what if she doesn't come with me, he thought.	Nhưng nếu cô ấy không đi cùng mình thì sao, anh nghĩ.
Other studies report relatively closer numbers.	Các nghiên cứu khác báo cáo con số tương đối gần hơn.
And he never came back.	Và anh ấy đã không bao giờ quay trở lại.
They will attack.	Họ sẽ tấn công.
No alcohol on his breath tonight.	Không có rượu trong hơi thở của anh ta đêm nay.
Then you need to find the right species.	Sau đó, bạn cần phải tìm đúng loài.
That's part of the success.	Đó là một phần thành công.
It stands out.	Nó nổi bật.
That's where we get into the second aspect of that.	Đó là nơi chúng ta đi vào khía cạnh thứ hai của điều đó.
The model parameters have been evaluated.	Đã đánh giá các thông số của mô hình.
At least that was her best guess.	Ít nhất thì đó là dự đoán tốt nhất của cô ấy.
I want that right now.	Tôi muốn điều đó ngay bây giờ.
Then focus on that system for the next month.	Sau đó tập trung vào hệ thống đó trong tháng tiếp theo.
Time is getting shorter and shorter.	Thời gian ngày càng eo hẹp.
He didn't seem surprised to see me.	Anh ấy dường như không ngạc nhiên khi thấy tôi.
That is fire.	Đó là ngọn lửa.
Now let's test that connection.	Bây giờ, hãy kiểm tra kết nối đó.
A very slow boat.	Một chiếc thuyền rất chậm.
I can't see normally.	Tôi không thể nhìn thấy bình thường.
I don't think otherwise.	Tôi không nghĩ khác.
This is not necessarily an issue.	Đây không nhất thiết là một vấn đề.
It just failed.	Nó chỉ không thành công.
And now he will stay.	Còn bây giờ anh ấy sẽ ở lại.
It is its intrinsic.	Nó là nội tại của nó.
From the outside and from the inside.	Từ bên ngoài và từ bên trong.
I will show you how to write it.	Tôi sẽ chỉ cách viết nó.
He is a very bright man.	Anh ấy là một người đàn ông rất sáng sủa.
After the fact makes great.	Sau khi thực tế làm cho rất lớn.
I couldn't believe my eyes.	Tôi không thể tin vào mắt mình.
I have sold some of my devices.	Tôi đã bán một số thiết bị của mình.
I said bring it in.	Tôi nói hãy mang nó vào.
The screen glass can be broken by impact and cause serious injury.	Mặt kính màn hình có thể bị vỡ do va đập và gây thương tích nghiêm trọng.
She couldn't get there fast enough.	Cô ấy không thể đến đó đủ nhanh.
Before she goes to bed.	Trước khi cô ấy đi ngủ.
Obviously he has a lot more to say.	Rõ ràng là anh ấy còn nhiều điều để nói.
I want to be like that tree.	Tôi muốn được như cái cây đó.
To expect guys to write down what they do.	Để mong đợi các chàng trai viết ra những gì họ làm.
Key issue.	Vấn đề mấu chốt.
It helps me keep up with your life.	Nó giúp tôi theo kịp cuộc sống của bạn.
However, the main advantage is the effect on attention and memory.	Tuy nhiên, ưu điểm chính là tác dụng đối với sự chú ý và trí nhớ.
For some people, the bear is easy to see.	Đối với một số người, con gấu rất dễ nhìn thấy.
That may not be the case for long.	Đó có thể không phải là trường hợp lâu dài.
The connection died a second later.	Kết nối đã chết một giây sau đó.
You will move around the world.	Bạn sẽ di chuyển khắp thế giới.
They just breathe for a moment and then move on.	Họ chỉ thở một lúc rồi đi tiếp.
Then there's the super long table in the back.	Sau đó, có chiếc bàn siêu dài ở phía sau.
You see, very few women have done so.	Bạn thấy đấy, rất ít phụ nữ đã làm như vậy.
Just take it slow and see what happens.	Chỉ cần từ từ và xem những gì sẽ xảy ra.
The procedure is a major media event.	Thủ tục là một sự kiện truyền thông lớn.
It has no power, it is not power, nor is it light.	Nó không có sức mạnh, nó không phải là sức mạnh, cũng không phải là ánh sáng.
None of these pieces are special or expensive.	Không có miếng nào trong số này là đặc biệt hoặc đắt tiền.
She wanted to die herself.	Cô đã muốn chết chính mình.
Three steps down.	Ba bước xuống.
There are two ways to get out of that suffering.	Có hai cách để thoát khỏi đau khổ đó.
Add some of those features.	Thêm một số tính năng đó.
The guy loves to play but especially likes to win.	Anh chàng rất thích chơi nhưng đặc biệt thích chiến thắng.
She has collected about two thousand names.	Cô ấy đã thu thập được khoảng hai nghìn cái tên.
We have to stop now.	Chúng ta phải dừng lại ngay bây giờ.
So this continues.	Vì vậy, đây tiếp tục.
Roll and jump and play with sticky men.	Lăn và nhảy và chơi với những người đàn ông dính.
However, he could hardly appear in the match.	Tuy nhiên anh ấy khó có thể ra sân trong trận đấu.
Among them was a man who took his money very seriously.	Trong số đó có một người đàn ông rất coi trọng tiền bạc của mình.
Sometimes more, sometimes less.	Đôi khi nhiều hơn, đôi khi ít hơn.
You can leave my church and go put on men's clothes.	Bạn có thể rời khỏi nhà thờ của tôi và đi mặc quần áo đàn ông.
Oil.	Dầu.
They are ready for this.	Họ đã sẵn sàng cho điều này.
For women, how beautiful.	Với phụ nữ, đẹp làm sao.
She hated thinking about him and his case.	Cô ghét nghĩ về anh và trường hợp của anh.
I told you about those people, what they did.	Tôi đã nói với bạn về những người đó, những gì họ đã làm.
It's not perfect, just to be clear.	Nó không phải là hoàn hảo, chỉ cần được rõ ràng.
That's half of our life.	Đó là một nửa cuộc đời của chúng ta.
Then they took off their clothes and hit the bed.	Sau đó, họ cởi quần áo của họ và đánh trên giường.
It doesn't follow any of his claims.	Nó không tuân theo bất kỳ tuyên bố nào của anh ta.
Nice knife, but it's too small for my hand.	Con dao đẹp, nhưng nó quá nhỏ so với tay tôi.
One of its sticks fell near me.	Một cây gậy của nó rơi xuống gần tôi.
An interesting place if you also like good beer.	Một nơi thú vị nếu bạn cũng thích bia ngon.
The race was taken out of our control.	Cuộc đua đã được thực hiện khỏi sự kiểm soát của chúng tôi.
But they are still determined.	Nhưng họ vẫn quyết tâm.
They mean now, not next week.	Ý họ là ngay bây giờ chứ không phải tuần sau.
It can light her way.	Nó có thể thắp sáng con đường của cô ấy.
All right, tomorrow morning.	Được rồi, sáng mai.
And myself into the sea.	Và bản thân tôi xuống biển.
Breakfast is much easier.	Bữa sáng dễ dàng hơn nhiều.
A representative example is given here.	Một ví dụ đại diện được đưa ra ở đây.
Two observations should be added here.	Hai quan sát nên được thêm ở đây.
This is not a secret.	Đây không phải là một bí mật.
She runs to you and your board.	Cô ấy chạy đến chỗ bạn và bảng của bạn.
So we are talking about a relatively small and new team.	Vì vậy, chúng ta đang nói về một đội tương đối nhỏ và mới.
I miss building it.	Tôi nhớ việc xây dựng nó.
You can earn as much or as little as you like.	Bạn có thể kiếm nhiều hoặc ít tùy thích.
It could be a new listing.	Nó có thể là một danh sách mới.
Initial reviews were mixed.	Nhận xét ban đầu là trái chiều.
It's time for everyone to go to work.	Đã đến lúc mọi người phải đi làm.
I stopped asking.	Tôi ngừng hỏi.
I'm just waiting for the game to end.	Tôi chỉ chờ trận đấu kết thúc.
I love working outside.	Tôi rất thích làm việc bên ngoài.
Others did not find.	Những người khác không tìm thấy.
But damn it.	Nhưng mẹ kiếp.
White and yellow are considered the highest quality.	Trắng và vàng được coi là chất lượng cao nhất.
And it is essential when it comes to greenery.	Và nó là điều cần thiết khi nói đến cây xanh.
I did some simple apps.	Tôi đã làm một số ứng dụng đơn giản.
But they didn't pay attention.	Nhưng họ không chú ý.
Some limitations of our study need to be mentioned.	Một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi cần được đề cập.
But now there is no doubt.	Nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa.
Participants take home what they prepared.	Những người tham gia mang về nhà những gì họ chuẩn bị.
Like, really hard.	Giống như, thực sự khó khăn.
You feel something is missing but you don't know what it is.	Bạn cảm thấy thiếu một cái gì đó nhưng bạn không biết nó là gì.
I started walking again.	Tôi lại bắt đầu đi bộ.
Sometimes it gets mixed up.	Đôi khi nó bị trộn lẫn.
You have to rest for a week.	Bạn phải nghỉ ngơi trong một tuần.
I knew he recognized me, but he couldn't speak.	Tôi biết anh ấy đã nhận ra tôi, nhưng anh ấy không thể nói được.
High quality finished case.	Chất lượng cao hoàn thành trường hợp.
Even so, it will be hard to win first place.	Mặc dù vậy, nó sẽ khó có thể giành được vị trí đầu tiên.
I've looked at similar questions, but they don't seem to help.	Tôi đã xem xét các câu hỏi tương tự, nhưng chúng dường như không hữu ích.
Girls are known to take hours to get dressed.	Các cô gái được biết đến là người mất nhiều giờ để mặc quần áo.
It really hit the mark, he told her.	Nó thực sự trúng đích, anh nói với cô.
I will pay for anything.	Tôi sẽ trả cho bất cứ điều gì.
Don't let them come to you.	Đừng để họ đến với bạn.
We got over that.	Chúng tôi đã vượt qua điều đó.
I have it right here.	Tôi có nó ngay tại đây.
Results are from a single representative experiment.	Kết quả là từ một thí nghiệm đại diện duy nhất.
The wait is over.	Sự chờ đợi đã kết thúc.
His worth is far from resolved.	Giá trị của anh ấy còn lâu mới giải quyết được.
Go to the right.	Đi về bên phải.
This is not for him.	Điều này không phải dành cho anh ta.
I don't have a summary for anyone.	Tôi không có tóm tắt cho bất cứ ai.
I gave him my finger, and he just smiled.	Tôi đưa ngón tay cho anh ta, và anh ta chỉ cười.
We are heavily involved in the story, character or concept.	Chúng tôi tham gia nhiều vào câu chuyện, nhân vật hoặc khái niệm.
He has never met a friend.	Anh ta chưa bao giờ gặp một người bạn.
Students will eventually find these resources.	Học sinh cuối cùng sẽ tìm thấy những nguồn này.
He was only worried about magic and his ability to control it.	Anh ấy chỉ lo lắng về phép thuật và khả năng kiểm soát nó.
I lost interest.	Tôi mất hứng thú.
Later my brother did it.	Sau này anh trai tôi đã làm điều đó.
Then he was glad he hadn't heard the name.	Sau đó, anh ấy rất vui vì anh ấy đã không nghe thấy tên.
The final program and map are available for viewing.	Chương trình và bản đồ cuối cùng có sẵn để xem.
It is definitely in our case.	Nó chắc chắn là trong trường hợp của chúng tôi.
And they may never understand.	Và họ có thể không bao giờ hiểu được.
If you want to know more, feel free to ask!.	Nếu bạn muốn biết thêm, vui lòng hỏi !.
And so it went.	Và do đó, nó đã đi.
We had the game in our pocket, but now things are different.	Chúng tôi đã có trò chơi trong túi, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
I have my profile and files.	Tôi có hồ sơ và tập tin của mình.
And he can't sit here in the parking lot forever.	Và anh ấy không thể ngồi ở đây trong bãi đậu xe mãi mãi.
She died not long ago.	Cô ấy chết chưa được bao lâu.
Plus, being more active will help you look and feel your best.	Thêm vào đó, hoạt động nhiều hơn sẽ giúp bạn có vẻ ngoài và tinh thần thoải mái nhất.
I can take you somewhere where you'll be safe.	Tôi có thể đưa bạn đến một nơi nào đó mà bạn sẽ an toàn.
A lot has been recognised.	Rất nhiều điều đã được công nhận.
It is thought that such evidence should not be accepted.	Người ta cho rằng không nên nhận những bằng chứng đó.
We want to build on that.	Chúng tôi muốn xây dựng dựa trên điều đó.
Heat oil in a large deep frying pan.	Đun nóng dầu trong chảo lớn sâu lòng.
I am quite satisfied with the price.	Tôi khá hài lòng với giá cả.
I really think you need to look at the example.	Tôi thực sự nghĩ rằng bạn cần phải nhìn vào ví dụ.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
Contact the human resources office if you have questions.	Liên hệ với văn phòng nhân sự nếu có thắc mắc.
I'm sorry.	Cau ay da boi roi.
We are researching everything.	Chúng tôi đang nghiên cứu mọi thứ.
You hate our freedom.	Bạn ghét sự tự do của chúng tôi.
Exactly nine times before.	Chính xác là chín lần trước đó.
Neither is it, until it proves itself a success.	Cũng không phải như vậy, cho đến khi nó tự chứng minh là một thành công.
It must be a mystery.	Nó chắc chắn phải là một ẩn số.
Do as much promotion work as possible.	Làm càng nhiều công việc thăng tiến càng tốt.
I still have a lot to give.	Tôi còn rất nhiều thứ để cho đi.
However, a relationship between size and temperature can be observed.	Tuy nhiên, mối quan hệ giữa kích thước và nhiệt độ có thể được quan sát thấy.
One for large dogs and one for small dogs.	Một cho chó lớn và một cho chó nhỏ.
There is nothing local in them.	Không có gì cục bộ trong chúng.
You did it alone.	Bạn đã làm điều đó một mình.
There is no elimination due to side effects.	Không có loại bỏ do tác dụng phụ.
But for him, the whole world is his next potential job.	Nhưng đối với anh, toàn bộ thế giới là công việc tiềm năng tiếp theo của anh.
So much information on the screen is amazing.	Quá nhiều thông tin trên màn hình thật tuyệt vời.
You mentioned that on the phone.	Bạn đã đề cập đến điều đó trên điện thoại.
Mostly things people want, but don't need.	Chủ yếu là những thứ mọi người muốn, nhưng không cần.
A warm hand grabbed me and helped me down to the floor.	Một bàn tay ấm áp nắm lấy tôi và giúp tôi xuống sàn.
So go ahead if you want.	Vì vậy, hãy tiếp tục nếu bạn muốn.
Apparently his friend read it to him.	Rõ ràng là bạn của anh ấy đã đọc nó cho anh ấy.
There is no possible identity.	Không có một danh tính nào có thể.
What he hears in his head, no one will ever know.	Những gì anh ấy nghe thấy trong đầu, sẽ không ai có thể biết được.
Put some in the house.	Đặt một số trong nhà.
I gave him my hand.	Tôi đưa tay cho anh ấy.
I added the one you gave to the main post.	Tôi đã thêm một trong những bạn đã cho vào bài đăng chính.
Immediately.	Ngay lập tức.
I closed my eyes.	Tôi đã nhắm mắt lại.
No one stepped forward.	Không có ai tiến lên.
This is one of those stories that needs to be scrutinized.	Đây là một trong những câu chuyện cần được xem xét kỹ lưỡng.
Because it feels, it is called sensation.	Bởi vì nó cảm thấy, nó được gọi là cảm giác.
No one was injured.	Không ai bị thương.
He couldn't believe what he did.	Anh không thể tin được những gì mình đã làm.
Give your audience a chance to laugh.	Tạo cơ hội cho khán giả cười sảng khoái.
It is just beautiful.	Nó chỉ là đẹp.
You never see him again.	Bạn không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
In a press release.	Trong một thông cáo báo chí.
We need to know that the customer is completely happy.	Chúng ta cần biết rằng khách hàng hoàn toàn hạnh phúc.
They will live on it and protect it for the king.	Họ sẽ sống trên đó và bảo vệ nó cho nhà vua.
An email will be sent with instructions.	Một email sẽ được gửi với hướng dẫn.
Don't tell anyone what's really going on.	Đừng nói cho ai biết điều gì đang thực sự xảy ra.
I'm using yours as is with no changes on my build.	Tôi đang sử dụng của bạn như hiện tại mà không có thay đổi nào trên bản dựng của tôi.
Everyone was running around.	Mọi người đã chạy xung quanh.
A little.	Một chút.
I know you can't help yourself.	Tôi biết bạn không thể giúp mình.
The more you practice, the better you get.	Bạn càng thực hành nhiều, bạn càng nhận được tốt hơn.
And that's just the thing.	Và đó chỉ là điều.
Working with those cases was my decision, and everything worked out.	Làm việc với những trường hợp đó là quyết định của tôi, và mọi thứ đã xảy ra.
We passed the parking place you mentioned.	Chúng tôi đã đi qua nơi đậu xe mà bạn đã đề cập.
She bore him a son.	Cô đã sinh cho anh một đứa con trai.
If you want him, you'll have to go through me.	Nếu bạn muốn anh ta, bạn sẽ phải thông qua tôi.
The number could be much larger.	Con số có thể lớn hơn nhiều.
Hope these comments are helpful.	Hy vọng những ý kiến ​​này là hữu ích.
Now this is a very difficult and very high order.	Bây giờ đây là một đơn đặt hàng rất khó và rất cao.
It is signed.	Nó được ký kết.
It's going to be cold here tonight.	Tối nay ở đây sẽ trở lạnh.
It becomes a part of everything you do.	Nó trở thành một phần của mọi thứ bạn làm.
He can't run anymore.	Anh ấy không thể chạy được nữa.
Hope to see you there!.	Hy vọng sẽ nhìn thấy bạn ở đó!.
They must be.	Họ phải như vậy.
We are not the only animals known to do this.	Chúng tôi không phải là loài động vật duy nhất được biết đến để làm điều này.
That's how we make our decisions.	Đó là cách chúng tôi đưa ra quyết định của mình.
I don't rate them for that.	Tôi không đánh giá họ vì điều đó.
Something must have happened.	Có gì đó chắc đã xảy ra.
Do it.	Làm đi.
I just seem to think of more questions.	Tôi dường như chỉ nghĩ ra nhiều câu hỏi hơn.
And finally she will give him the ring.	Và cuối cùng cô sẽ trao nhẫn cho anh.
There are many pieces to this story.	Có rất nhiều mảnh cho câu chuyện này.
Water is everywhere.	Nước ở khắp mọi nơi.
Experiment with this.	Thử nghiệm với điều này.
Everyone is a pleasure to work with.	Mọi người đều rất vui khi làm việc cùng.
Now we are in another world.	Bây giờ chúng ta đang ở trong một thế giới khác.
It's hard to find your way forward.	Thật khó để tìm thấy con đường của bạn về phía trước.
But this only says what needs to be explained.	Nhưng điều này chỉ nói lên những gì cần phải giải thích.
More than three times.	Hơn ba lần.
That's how it works on the street.	Đó là cách nó hoạt động trên đường phố.
Ask you.	Yêu cầu bạn.
Two hours ten minutes.	Hai giờ mười phút.
And your field of view is getting smaller and smaller.	Và trường nhìn của bạn ngày càng nhỏ hơn.
To the parents.	Gửi các bậc cha mẹ.
That did not last.	Điều đó đã không kéo dài.
The way food is prepared affects the temperature of the food.	Cách chế biến thức ăn sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ của thức ăn.
From there half the distance from what's left, and so on.	Từ đó một nửa khoảng cách so với những gì còn lại, v.v.
Obviously it was a 'bargain' or a mistake.	Rõ ràng đó là một 'sự đổi chác' hoặc một sai lầm.
She never left me.	Cô ấy chưa bao giờ rời bỏ tôi.
Families often have it in every meal.	Các gia đình thường có nó trong mỗi bữa ăn.
It is good.	Đó là tốt.
A few people and a few animals.	Một vài người và một vài động vật.
In particular, during the spring months, we can be very busy.	Đặc biệt, trong những tháng mùa xuân, chúng ta có thể rất bận rộn.
I am living my dream.	Tôi đang sống trong giấc mơ của mình.
And the animals.	Và các loài động vật.
Another building fell.	Một tòa nhà khác bị đổ.
Therefore, results are not displayed.	Do đó, kết quả không được hiển thị.
I fell face down.	Tôi ngã sấp mặt.
Can anyone believe the power that the devil hides in us?.	Liệu có ai tin được sức mạnh mà ma quỷ ẩn giấu trong chúng ta không ?.
I don't think they liked it very much.	Tôi không nghĩ rằng họ thích nó cho lắm.
Actually, it wasn't the problem, but it got me to figure it out.	Thực ra, nó không phải là vấn đề, nhưng nó khiến tôi tìm ra nó.
Each of us has a role.	Mỗi chúng ta có một vai trò.
This leads to different results and.	Điều này dẫn đến các kết quả khác nhau và.
Really cool you must visit.	Thực sự mát mẻ bạn phải ghé thăm.
For me, the pieces didn't match up correctly.	Đối với tôi, các mảnh không khớp với nhau một cách chính xác.
It's crazy how quickly it happened.	Thật là điên rồ khi nó xảy ra nhanh như thế nào.
Cool on pan and enjoy.	Để nguội trên chảo và thưởng thức.
But a lot of other people are just like him.	Nhưng rất nhiều người khác cũng giống như anh ấy.
This is a much better way to live.	Đây là một cách tốt hơn nhiều để sống.
I don't have a name for her yet.	Tôi chưa có tên cho cô ấy.
Some leave more marks than others.	Một số để lại nhiều dấu ấn hơn những người khác.
Just thought you might like that too.	Chỉ nghĩ rằng bạn cũng có thể thích điều đó.
Space in rare objects.	Không gian trong vật thể hiếm.
Things happen and will continue to happen.	Mọi thứ xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra.
Provide an explanation of the analyzed data.	Cung cấp giải thích về dữ liệu được phân tích.
Right now, no one is going to take responsibility for what's happening to them.	Ngay bây giờ, không ai sẽ chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra với họ.
It is really important to understand that this is not over yet.	Điều thực sự quan trọng là phải hiểu rằng điều này vẫn chưa kết thúc.
That's how everything works.	Đó là cách mọi thứ hoạt động.
They know exactly when the drop happens.	Họ biết chính xác thời điểm sụt giảm xảy ra.
I love it and want to produce it.	Tôi yêu nó và muốn sản xuất nó.
I could have prepared better.	Tôi đã có thể chuẩn bị tốt hơn.
He pointed to the phone.	Anh chỉ vào điện thoại.
They want to be strong.	Họ muốn trở nên mạnh mẽ.
A man came to see.	Một người đàn ông đến xem.
I want it bad.	Tôi muốn nó tệ.
He has had a full examination.	Anh ấy đã khám đầy đủ.
We are together and no one is left behind.	Chúng tôi ở bên nhau và không ai bị bỏ lại phía sau.
You tell me whatever is on your mind.	Bạn cho tôi biết bất cứ điều gì trong tâm trí của bạn.
All for nothing.	Tất cả đều chẳng ra gì.
Immediately, the large male stopped and just stared at us.	Ngay lập tức, con đực to lớn dừng lại và chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
There can indeed be action to be taken and something to be done.	Thực sự có thể có hành động được thực hiện và điều gì đó được thực hiện.
And she tells stories.	Và cô ấy kể chuyện.
Dollars and some credit cards.	Đô la và một số thẻ tín dụng.
I then tried without that class and it stopped working.	Sau đó tôi đã thử mà không có lớp đó và nó ngừng hoạt động.
After that, it has no value nor meaning.	Sau đó, nó không còn giá trị cũng như ý nghĩa.
Which it can't be.	Mà nó không thể được.
However, he may have.	Tuy nhiên, anh ấy có thể có.
Further investigation is underway.	Điều tra thêm đang được tiến hành.
And small here, you know.	Và nhỏ ở đây, bạn biết đấy.
A little musical opportunity.	Một chút cơ hội âm nhạc.
As the number of features increases, the model involved becomes more complex.	Khi số lượng tính năng tăng lên, mô hình liên quan trở nên phức tạp hơn.
All obvious differences.	Tất cả sự khác biệt rõ ràng.
We had a conversation but he didn't respect it.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nhưng anh ấy không tôn trọng điều đó.
This is the purpose of this article.	Đây là mục đích của bài báo này.
He might be too young for that.	Anh ấy có thể còn quá trẻ cho việc đó.
One hundred ten.	Một trăm mười.
The exception to that is the state.	Ngoại lệ đó là nhà nước.
The knife fell from the man's finger.	Con dao rơi khỏi ngón tay của người đàn ông.
Don't wait until before the big event.	Đừng đợi cho đến trước sự kiện lớn.
We found agreement in the statistical errors.	Chúng tôi đã tìm thấy sự đồng ý trong các lỗi thống kê.
That's not typical, effective education.	Đó không phải là giáo dục hiệu quả, điển hình.
Everyone knows about it.	Mọi người đều biết về nó.
I am very proud to be your wife.	Em rất tự hào khi được làm vợ anh.
He will talk to men again.	Anh ấy sẽ nói chuyện với đàn ông một lần nữa.
He came.	Anh ấy đã đến.
I know there's more to it than that.	Tôi biết còn nhiều điều hơn thế nữa.
It can be a very small number less than that.	Nó có thể là một số rất nhỏ ít hơn thế.
He didn't even ask where they were going.	Anh thậm chí còn không hỏi họ sẽ đi đâu.
I have eyes.	Tôi có mắt.
But this is not an easy process.	Nhưng đây không phải là một quá trình dễ dàng.
Hope is not a strategy.	Hy vọng không phải là một chiến lược.
We will never.	Chúng tôi sẽ không bao giờ.
Without anyone's help.	Không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
This time, fish.	Lần này, cá.
The red color of the afternoon he came here.	Màu đỏ của buổi chiều anh đến đây.
Waste of space.	Lãng phí không gian.
Not a warm smile.	Không có một nụ cười ấm áp.
I'm the first to agree with that.	Tôi là người đầu tiên đồng ý với điều đó.
This is easily the most common reaction.	Đây dễ dàng là phản ứng phổ biến nhất.
After the method is executed, another activity is started.	Sau khi phương thức được thực hiện, một hoạt động khác được bắt đầu.
I fell in love with her once.	Tôi đã yêu cô ấy một lần.
But he did not withdraw cash.	Nhưng anh ta không rút tiền mặt.
Those opening ten minutes never get old.	Mười phút mở đầu đó không bao giờ cũ.
This has become my second home.	Đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.
She was young and white and pretty.	Cô ấy còn trẻ và trắng trẻo, xinh xắn.
We kids love them.	Bọn trẻ chúng tôi yêu chúng.
See your doctor for a diagnosis.	Gặp bác sĩ để chẩn đoán.
And that has happened in the past.	Và điều đó đã xảy ra trong quá khứ.
Buy, download, play.	Mua, tải xuống, chơi.
And not just girls.	Và không chỉ các cô gái.
It just doesn't show up much.	Nó chỉ không xuất hiện nhiều.
Now I can point this out for others to follow.	Bây giờ tôi có thể chỉ ra điều này cho những người khác làm theo.
Denied.	Bị từ chối.
We're going to stay right here and see what fear is.	Chúng ta sẽ ở ngay đây và xem nỗi sợ hãi là gì.
They have not spoken to each other since.	Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ đó.
However, we talk and sometimes text.	Tuy nhiên, chúng tôi nói chuyện và đôi khi nhắn tin.
She may have killed her son, but we will never prove it.	Cô ấy có thể đã giết con trai mình, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chứng minh điều đó.
We are based on an old school.	Chúng tôi dựa trên một ngôi trường cũ.
You can trust me.	Bạn có thể tin tưởng tôi.
I appreciate it.	Tôi đánh giá cao nó.
As far as she knows, her life is complete.	Theo như cô ấy biết thì cuộc sống của cô ấy đã hoàn tất.
He knows that and uses it to his advantage.	Anh ấy biết điều đó và sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.
She was playing music on her phone.	Cô ấy đã chơi nhạc trên điện thoại của mình.
In three minutes, we had a plan.	Trong ba phút, chúng tôi đã có một kế hoạch.
I went down a dark path.	Tôi đã đi xuống một con đường đen tối.
Same with his son.	Với con trai ông cũng vậy.
And it's not hard to see that it is.	Và không khó để nhận ra rằng đúng như vậy.
All about themselves.	Tất cả về bản thân họ.
That maybe the kids will be different.	Điều đó có thể những đứa trẻ sẽ khác.
And it's very fun.	Và nó rất vui.
I heard that you have a treat for us.	Tôi nghe nói rằng bạn có một điều trị cho chúng tôi.
It works great and it saves me time.	Nó hoạt động tuyệt vời và nó giúp tôi có thêm thời gian.
It is also not set in stone.	Nó cũng không được đặt trong đá.
This is the same case.	Đây là trường hợp tương tự.
A shot at being a father.	Một cú sút khi trở thành một người cha.
I never want to forget the stories you tell.	Tôi không bao giờ muốn quên những câu chuyện mà bạn kể.
There are more soldiers.	Có nhiều binh lính hơn.
Her dreams don't stop there.	Những ước mơ của cô không dừng lại ở đó.
He's in the wrong place and at the wrong time.	Anh ấy đang ở sai nơi và sai thời điểm.
She didn't know what to do or where to go.	Cô không biết phải làm gì và đi đâu.
By construction, this shouldn't happen.	Bằng cách xây dựng, điều này không nên xảy ra.
I need an idea and fast.	Tôi cần một ý tưởng và nhanh chóng.
It's not exact, but it gets you pretty close.	Nó không chính xác, nhưng nó giúp bạn khá gần.
It was a warm night.	Đó là một đêm ấm áp.
If you have any questions, he'd love to answer.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, anh ấy rất muốn trả lời.
Don't be afraid of him.	Đừng sợ anh ta.
That will make it easier to leave her.	Điều đó sẽ khiến việc rời xa cô ấy trở nên dễ dàng hơn.
She followed him out through the mesh door.	Cô theo anh ra ngoài qua cửa lưới.
I can go out.	Tôi có thể đi ra ngoài.
It is more correct.	Nó đúng hơn.
She has done an excellent job.	Cô ấy đã hoàn thành một công việc xuất sắc.
Your husband has set a trap for you.	Chồng bạn đã gài bẫy bạn.
He'll know if we should tell her or not.	Anh ấy sẽ biết liệu chúng ta có nên nói với cô ấy hay không.
At first I didn't know it was her.	Lúc đầu tôi không biết đó là cô ấy.
No one could say this was a bad death.	Không ai có thể nói đây là một cái chết tồi tệ.
You can download this project and source from here.	Bạn có thể tải xuống dự án này và nguồn từ đây.
I sat down on the front steps.	Tôi ngồi xuống bậc thềm trước.
He was a friend of my parents for many years.	Anh ấy là bạn của bố mẹ tôi trong nhiều năm.
Like a light touch.	Như một cái chạm nhẹ.
And they mix.	Và chúng trộn lẫn.
Stay here and keep your eyes open.	Hãy ở đây và giữ cho đôi mắt của bạn mở.
The first letter.	Chữ cái đầu tiên.
I can be warm.	Tôi có thể được ấm áp.
This means that anger can be good or bad.	Điều này có nghĩa là sự tức giận có thể tốt hoặc xấu.
The water around him turned blue with his blood.	Nước xung quanh anh chuyển sang màu xanh với máu của anh.
We were safe.	Chúng tôi đã an toàn.
Just start going for it.	Chỉ cần bắt đầu đi cho nó.
With bases and soldiers to a military hospital.	Với căn cứ và những người lính đến một bệnh viện quân sự.
A large number of them looked very sick this morning.	Một số lượng lớn trong số họ trông rất ốm sáng nay.
For me work is not first, but not to hurt others.	Với tôi công việc không phải là trên hết, nhưng không phải để làm tổn thương người khác.
There is no other choice.	Không có lựa chọn nào khác.
Heavy fighting on the street.	Đánh nhau nặng trên đường phố.
We won't let that happen.	Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
They don't know for how long.	Họ không biết trong bao lâu.
It really is like that.	Nó thực sự là như vậy.
Not an easy decision by a long shot.	Không phải là một quyết định dễ dàng bởi một cú sút xa.
I told the wife it was you.	Tôi đã nói với người vợ đó là bạn.
I never heard from him.	Tôi chưa bao giờ nghe tin từ anh ấy.
The night air was cold on his face and body.	Không khí ban đêm lạnh buốt trên gương mặt và cơ thể anh.
We want to play like them.	Chúng tôi muốn chơi như họ.
I really like him.	Tôi thực sự thích anh ta.
A bright idea came to him.	Một ý tưởng sáng sủa đã đến với anh.
Maybe that's a good thing.	Có lẽ đó là một điều tốt.
Maybe you.	Có lẽ chính bạn.
But he can train like hell for it.	Nhưng anh ấy có thể tập luyện như địa ngục vì nó.
There's something in my throat and it won't move.	Có cái gì đó trong cổ họng của tôi và nó sẽ không di chuyển.
Won't forget it.	Sẽ không quên nó.
She will kill people again.	Cô ấy sẽ giết người một lần nữa.
This means something is wrong.	Điều này có nghĩa là có một cái gì đó sai.
Everyone calls it our learning management system.	Mọi người đều gọi nó là hệ thống quản lý học tập của chúng tôi.
He shed tears.	Anh rơm rớm nước mắt.
Users can hit this form in two different places.	Người dùng có thể nhấn biểu mẫu này ở hai nơi khác nhau.
I bought another one.	Tôi đã mua một cái khác.
Turns out, running wasn't an option.	Hóa ra, chạy không phải là một lựa chọn.
All we can do is guess.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đoán.
Indeed, you are not broken, and could not have been better.	Thật vậy, bạn không bị hỏng, và không thể tốt hơn được nữa.
A bit of business there.	Một chút kinh doanh ở đó.
I looked up and smiled at him in my usual way.	Tôi nhìn lên và mỉm cười với anh ấy theo cách thông thường của tôi.
It's also the little things.	Đó cũng là những điều nhỏ nhặt.
Leaving won't help.	Bỏ đi sẽ không giúp ích được gì.
Her smile disappeared.	Nụ cười của cô ấy biến mất.
Sometimes people make it weird.	Đôi khi mọi người làm cho nó trở nên kỳ lạ.
And glad you are, like, normal and many things.	Và rất vui vì bạn, giống như, bình thường và nhiều thứ.
And now he's gone.	Và bây giờ anh ấy đã ra đi.
I think the fans were surprised.	Tôi nghĩ rằng người hâm mộ đã rất ngạc nhiên.
She had a car accident.	Cô ấy bị tai nạn xe hơi.
Check it out above!.	Kiểm tra nó ở trên !.
I'll call you later and tell you everything.	Tôi sẽ gọi cho bạn sau và cho bạn biết mọi thứ.
No one knows his identity or location.	Không ai biết danh tính hoặc vị trí của anh ta.
Count to ten, he thought.	Đếm đến mười, anh nghĩ.
The concept is super simple.	Khái niệm này là siêu đơn giản.
They don't care about her, they just want to see her die.	Họ không quan tâm đến cô ấy, họ chỉ muốn nhìn thấy cô ấy chết.
He will win seven.	Anh ấy sẽ giành chiến thắng bảy.
He will not turn his back on her.	Anh sẽ không quay lưng lại với cô.
Has the right and control over gold.	Có quyền và quyền kiểm soát vàng.
No one wants to be ignored or excluded.	Không ai muốn bị bỏ qua hoặc bị loại trừ.
It's hard to control.	Thật khó để kiểm soát.
At least she is now.	Ít nhất là cô ấy bây giờ.
That means you can charge more.	Điều đó có nghĩa là bạn có thể tính phí nhiều hơn.
Fear it.	Sợ nó.
Against each other.	Chống lại nhau.
From our own bed.	Từ chính chiếc giường của chúng tôi.
Anyway, that means he'll have to come back.	Dù sao, điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ phải quay trở lại.
Taken as the exact date.	Được lấy là ngày chính xác.
Keep talking while you work.	Tiếp tục nói trong khi bạn làm việc.
Its sound.	Âm thanh của nó.
I feel responsible for it.	Tôi cảm thấy có trách nhiệm đối với nó.
Our dream is our teacher.	Ước mơ của chúng tôi là giáo viên của chúng tôi.
And move the old one down.	Và chuyển cái cũ xuống.
And even more.	Va thậm chi nhiêu hơn.
There are also many other bones.	Ở đó cũng có rất nhiều xương khác.
But there are no details about what was actually returned.	Nhưng không có chi tiết về những gì thực sự đã được trả lại.
Otherwise it makes no sense.	Nếu không thì nó không có ý nghĩa.
There is definitely a meaning behind it.	Chắc chắn có một ý nghĩa đằng sau nó.
Each member church makes many of its own decisions.	Mỗi hội thánh thành viên đưa ra nhiều quyết định của riêng mình.
The times he still had his whole life ahead of him.	Những lần anh vẫn còn cả cuộc đời phía trước.
Not because she wants to hurt herself or others.	Không phải vì cô ấy muốn làm tổn thương bản thân hay người khác.
I think she opened them up to the public today.	Tôi nghĩ hôm nay cô ấy đã mở chúng ra cho công chúng.
The original idea was for a performance to be set in complete darkness.	Ý tưởng ban đầu là một buổi biểu diễn được đặt trong bóng tối hoàn toàn.
I am not looking for him.	Tôi không phải để tìm kiếm anh ta.
This is a situation that requires immediate action.	Đây là một tình huống cần hành động ngay lập tức.
He came to country music early and naturally.	Anh đến với nhạc đồng quê từ sớm và tự nhiên.
Hurt him.	Làm tổn thương anh ta.
But he wasn't there.	Nhưng anh ấy không có ở đó.
In this game you will run for the police.	Trong trò chơi này, bạn sẽ chạy cho cảnh sát.
But went up empty.	Nhưng đã đi lên trống rỗng.
It has been removed.	Nó đã được gỡ bỏ.
There's nothing wrong with getting your tongue wet.	Không có gì sai khi làm ướt lưỡi của bạn.
You can do it.	Bạn làm được rồi.
We are starting to approach a critical mass.	Chúng tôi đang bắt đầu tiếp cận một khối lượng tới hạn.
I told him the food was lovely, to keep him happy.	Tôi nói với anh ấy thức ăn rất đáng yêu, để giữ cho anh ấy hạnh phúc.
Empirical tests will also not accept me in my current state.	Các thử nghiệm thực nghiệm cũng sẽ không chấp nhận tôi ở trạng thái hiện tại.
They seem to like my fat black body.	Họ có vẻ thích thân hình đen béo của tôi.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến điều đó.
It is just the beginning.	Nó chỉ là sự khởi đầu.
We are never given more than we can handle.	Chúng ta không bao giờ được cung cấp nhiều hơn những gì chúng ta có thể xử lý.
It looks at a small difference.	Nó nhìn vào một sự khác biệt nhỏ.
Generally that is what is used.	Nói chung đó là những gì được sử dụng.
Getting started is easy.	Bắt đầu thật dễ dàng.
Come in.	Vào đi.
Come to me, tonight.	Hãy đến với tôi, đêm nay.
It's a title that has a very positive feel to it.	Đó là một tiêu đề có một cảm giác rất tích cực đối với nó.
The food here is expensive, too expensive if you ask me.	Đồ ăn ở đây đắt, quá đắt nếu bạn hỏi tôi.
Good so far.	Tốt cho đến nay.
You have lived through an era.	Bạn đã sống qua cả một thời đại.
There's been no traffic on it for almost two hours now.	Không có xe cộ nào di chuyển trên đó trong gần hai giờ bây giờ.
Accordingly, it was signed by him.	Theo đó, nó đã được ký bởi anh ta.
We still have too many contradictions in our views.	Chúng tôi vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn trong quan điểm của mình.
Everyone likes him.	Mọi người thích anh ấy.
She needs a doctor.	Cô ấy cần một bác sĩ.
Think about what they might be planning.	Nghĩ về những gì họ có thể đang lên kế hoạch.
Motion and vehicle.	Chuyển động và phương tiện.
I know he really didn't see the view.	Tôi biết anh ấy thực sự không nhìn thấy quang cảnh.
The state of an argument depends on itself.	Trạng thái của một lập luận phụ thuộc vào chính nó.
The same can be said for politics.	Điều tương tự cũng có thể nói đối với chính trị.
It's not just about beauty.	Không chỉ đơn giản là làm đẹp.
I also let the kids watch him.	Tôi cũng để bọn trẻ xem anh ấy.
When he got there, he turned around, smiling.	Khi anh đến đó, anh quay lại, mỉm cười.
However, this study has limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có những hạn chế.
Life in the military for me is very good.	Cuộc sống trong quân đội đối với tôi rất tốt.
You need to check out of this hotel.	Bạn cần phải trả phòng khách sạn này.
Its luck.	Sự may mắn của nó.
One drop less.	Một giọt ít hơn.
When it comes to eating, listen to your body.	Khi nói đến ăn uống, hãy lắng nghe cơ thể của bạn.
But you better be right about this.	Nhưng tốt hơn là bạn nên đúng về điều này.
But they will probably continue to play the old way.	Nhưng họ có thể sẽ tiếp tục chơi theo cách cũ.
Probably not forever.	Có lẽ không phải là mãi mãi.
Even the whole has settled.	Ngay cả toàn bộ đã giải quyết.
What do they mean?	Họ có ý nghĩa như thế nào.
We chose my ring from the window.	Chúng tôi đã chọn chiếc nhẫn của tôi từ cửa sổ.
I am lying on a white metal bed.	Tôi đang nằm trên một chiếc giường kim loại màu trắng.
Unfortunately, there's not much you can do for this.	Thật không may, không có nhiều thứ bạn có thể làm cho điều này.
They are very good.	Họ rất giỏi.
This sentence is clearly too severe.	Bản án này rõ ràng là quá nghiêm khắc.
But she didn't say that.	Nhưng cô ấy không nói vậy.
She has strength.	Cô ấy có sức mạnh.
Switch to bowl.	Chuyển sang tô.
Not sure how to set up a goal or event, we can help.	Bạn không chắc chắn về cách thiết lập mục tiêu hoặc sự kiện, chúng tôi có thể trợ giúp.
There are still certain gender differences today.	Ngày nay vẫn có những khác biệt nhất định về giới tính.
Another solution is needed or there will be no progress.	Một giải pháp khác là cần thiết nếu không sẽ không có tiến triển.
They arrived at the right time.	Họ đã đến đúng lúc.
But she didn't want to be free.	Nhưng cô không muốn được tự do.
You currently do not have.	Bạn hiện không có.
I hope this makes at least a little bit of sense.	Tôi hy vọng điều này có ít nhất một chút ý nghĩa.
I just want to enjoy my life a little bit.	Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình một chút.
But not until then.	Nhưng không phải cho đến lúc đó.
Many interesting facts will be told by your guide.	Nhiều sự thật thú vị sẽ được kể bởi hướng dẫn của bạn.
It's easy enough to guess the conversation.	Nó đủ dễ dàng để đoán cuộc trò chuyện.
Not immediately, of course.	Tất nhiên không phải ngay lập tức.
It looks like money.	Nó trông giống như tiền.
I did well.	Tôi đã làm tốt.
As possible.	Như có thể.
I did not expect this.	Tôi không mong đợi điều này.
I will be a human.	Tôi sẽ là một con người.
My goal is to avoid doing that.	Mục tiêu của tôi là tránh làm điều đó.
It went down a storm.	Nó đã đi xuống một cơn bão.
I won't go in.	Tôi sẽ không vào.
Switch to disk.	Chuyển sang đĩa.
Assume that a process has an input.	Giả sử rằng một quá trình có đầu vào.
Check the glass and check the table.	Kiểm tra kính và kiểm tra bàn.
Thus, economic freedom and personal freedom go hand in hand.	Do đó, tự do kinh tế và tự do cá nhân song hành với nhau.
Sit at your table and listen.	Hãy ngồi vào bàn của bạn và lắng nghe.
Too many religions.	Quá nhiều tôn giáo.
You want to feel everything.	Bạn muốn cảm nhận mọi thứ.
Something better, he knew, was out there for him.	Một điều gì đó tốt hơn, anh biết, ở ngoài đó dành cho anh.
What's worse is that they don't respect adults.	Còn tệ hơn nữa là chúng không tôn trọng người lớn.
So that's a fact.	Vì vậy, đó là một sự thật.
He seems to like the way she does it.	Anh ấy có vẻ thích cách cô ấy làm điều đó.
But in defense, they have no choice.	Nhưng ở hàng thủ, họ không có sự lựa chọn.
However, this doesn't work.	Tuy nhiên, điều này không hoạt động.
Best to use common sense.	Tốt nhất hãy sử dụng lẽ thường.
The only problem was the road we lived on.	Vấn đề duy nhất là con đường mà chúng tôi đã sống.
It made sense, but it was far from what he considered proof.	Nó có lý, nhưng nó khác xa so với những gì anh ta coi là bằng chứng.
You will definitely like it.	Bạn chắc chắn sẽ thích nó.
The animals were divided into three groups of six each.	Các con vật được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sáu con.
Some look very young and green.	Một số trông rất trẻ và xanh.
I feel good to be taken care of.	Tôi cảm thấy tốt khi được chăm sóc.
People often say that they remember two things.	Mọi người thường nói rằng họ nhớ hai điều.
But for good reason.	Nhưng vì lý do chính đáng.
Let's do this together.	Chúng ta hãy làm điều này cùng nhau.
All patients had improved symptoms at post-procedural follow-up.	Tất cả các bệnh nhân đã cải thiện các triệu chứng khi theo dõi sau thủ thuật.
When everything is working properly, the ear will clean itself.	Khi mọi thứ hoạt động bình thường, tai sẽ tự làm sạch.
I really hate winter.	Tôi thực sự ghét mùa đông.
This was a long time ago.	Đây là một thời gian dài trước.
I can ride with him.	Tôi có thể cưỡi ngựa với anh ấy.
The object will move once and then stop.	Vật sẽ chuyển động một lần rồi dừng lại.
Otherwise you will avoid.	Nếu không, bạn sẽ tránh.
I'm very interested in it for a number of reasons.	Tôi rất quan tâm về nó vì một số lý do.
I will not tell.	Tôi sẽ không nói.
No one is sure.	Không ai chắc chắn.
Cool and dark.	Mát và tối.
With these two facts, the rest is more or less the norm.	Với hai sự kiện này, phần còn lại ít nhiều là tiêu chuẩn.
They are usually not the same size.	Chúng thường không có cùng kích thước.
I am not perfect and never will be.	Tôi không phải là một người hoàn hảo và sẽ không bao giờ như vậy.
I didn't come close to making the scroll sound good.	Tôi đã không tiến gần đến việc làm cho cuộn có âm thanh tốt.
If this is your only job, sure, a few more hours and it will be done.	Nếu đây là công việc duy nhất của bạn, chắc chắn, một vài giờ nữa là xong.
Or any other country.	Hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
For yellow, well, step by step.	Đối với màu vàng, tốt, từng bước một.
His voice is loud and clear.	Giọng anh to và rõ ràng.
Contact us if we can help develop technical training for your organization.	Liên hệ với chúng tôi nếu chúng tôi có thể giúp phát triển đào tạo kỹ thuật cho tổ chức của bạn.
We don't like it.	Chúng tôi không thích nó.
Play some video games, whatever.	Chơi một số trò chơi điện tử, bất cứ điều gì.
Sometimes that gets him in trouble.	Đôi khi điều đó khiến anh ta gặp rắc rối.
And that was correct.	Và điều đó đã đúng.
Everyone joins her.	Mọi người tham gia cùng cô ấy.
The company may agree.	Công ty có thể đồng ý.
If anyone can do it, she can.	Nếu ai có thể làm được, cô ấy có thể.
You cannot see white text on images.	Bạn không thể nhìn thấy văn bản màu trắng trên hình ảnh.
And it made a difference.	Và nó đã tạo ra một sự thay đổi.
One day, he just left.	Một ngày nọ, anh ấy vừa rời đi.
There is a significant difference between the two groups.	Có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.
I want to stop feeling so much.	Tôi muốn ngừng cảm thấy rất nhiều.
Not after the last time he did so.	Không phải sau lần cuối cùng anh ấy làm như vậy.
Everyone needs to hear this.	Mọi người cần nghe điều này.
Focus on the guard across the street.	Tập trung vào người bảo vệ bên kia đường.
His answer was excellent.	Câu trả lời của anh ấy thật xuất sắc.
The single takes the place of the multiple.	Cái đơn thế chỗ cho cái bội số.
Let the answer come from within, and accept it for the moment.	Hãy để câu trả lời đến từ bên trong, và chấp nhận nó trong thời điểm này.
Now they kill anyone.	Bây giờ họ giết bất cứ ai.
I entered the house.	Tôi vào nhà.
He passed it on to her.	Anh ấy đã chuyển nó cho cô ấy.
Very very big.	Rất rất lớn.
Or maybe it can, but not tonight.	Hoặc có lẽ nó có thể, nhưng không phải đêm nay.
He was supposed to be the one who could get the land for them.	Anh ta được coi là người có thể lấy đất cho họ.
Another mechanism must work.	Một cơ chế khác phải hoạt động.
Too big for my bones.	Quá lớn so với xương của tôi.
It forms the basis of commerce.	Nó tạo thành cơ sở của thương mại.
That happened two or three times.	Điều đó đã xảy ra hai hoặc ba lần.
It certainly wasn't the best week he's had.	Chắc chắn đó không phải là tuần tốt nhất mà anh ấy có.
And found this to be an interesting article.	Và thấy đây là một bài viết thú vị.
But it's too white for you.	Nhưng nó quá trắng đối với bạn.
It means being in touch and being honest with ourselves.	Nó có nghĩa là phải liên lạc và trung thực với chính chúng ta.
This is not a game.	Đây không phải là một trò chơi.
We brought them in.	Chúng tôi đã đưa họ vào.
I don't expect anything from others.	Tôi không mong đợi gì từ người khác.
This makes sense but it doesn't make me feel better.	Điều này có ý nghĩa nhưng nó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
He is influential.	Anh ấy có ảnh hưởng.
Then it will revert to the white background.	Sau đó, nó sẽ trở lại nền trắng.
There must be some advantage there.	Phải có một số lợi thế ở đó.
Inside the box you will find a small object.	Bên trong hộp, bạn sẽ tìm thấy một vật nhỏ.
Then you get a feel for how great this show is.	Sau đó, bạn có cảm giác rằng chương trình này tuyệt vời như thế nào.
They spent the night in the hotel.	Họ đã qua đêm trong khách sạn.
He knows a lot of things.	Anh ấy biết rất nhiều điều.
And today we walked out of his event.	Và hôm nay chúng tôi bước ra khỏi sự kiện của anh ấy.
I turned to look at him over my shoulder.	Tôi quay lại nhìn anh qua vai mình.
They are generally safe to work with and stable.	Chúng thường an toàn để làm việc và ổn định.
Meet for lunch.	Gặp nhau cho bữa trưa.
It happens several times a day, sometimes within the same hour.	Nó xảy ra nhiều lần trong ngày, đôi khi trong cùng một giờ.
The battle has ended.	Trận chiến đã kết thúc.
His story is a means to an end.	Câu chuyện của anh ấy là một phương tiện để kết thúc.
Finally his eyesight returned to normal.	Cuối cùng thì thị lực của anh ta cũng trở lại bình thường.
Adding to this problem is the time factor.	Thêm vào vấn đề này là yếu tố thời gian.
What is seen is like nothing else.	Những gì được nhìn thấy giống như không có gì khác.
The same is done on the right side of the cases.	Điều tương tự cũng được thực hiện ở phía bên phải của các trường hợp.
I moved out of my first apartment.	Tôi đã chuyển ra khỏi căn hộ đầu tiên của mình.
The application took four months to complete.	Hồ sơ mất bốn tháng để hoàn thành.
Refused to do the same.	Bị từ chối làm điều tương tự.
But you can't take that.	Nhưng bạn không thể lấy điều đó.
This only seems to go up one level higher.	Điều này dường như chỉ tăng lên một cấp độ cao hơn.
He's not cool.	Anh ây đa không tơi.
And he won.	Mà anh ấy đã thắng.
You know that too.	Bạn cũng biết điều đó.
Good luck making the decision that's right for you.	Chúc may mắn khi đưa ra quyết định phù hợp với bạn.
You have called on their power and made it your own.	Bạn đã kêu gọi sức mạnh của họ và biến nó thành của riêng bạn.
I called him, but he was gone.	Tôi gọi anh ta, nhưng anh ta đã biến mất.
This is a paid product.	Đây là một sản phẩm trả tiền.
I don't need another client.	Tôi không cần một khách hàng khác.
That is a crime.	Đó là tội ác.
A few years late, but still great.	Một vài năm muộn, nhưng vẫn tuyệt vời.
I had to go back.	Tôi đã phải quay trở lại.
I know your feeling.	Tôi biết cảm giác của bạn.
Finally, silence.	Cuối cùng là im lặng.
I will give my life to her.	Tôi sẽ cho cuộc sống của tôi cho cô ấy.
This is not good.	Điều này không tốt.
His wife may be given the head.	Vợ anh ta có thể được trao cái đầu.
Now the point is, it's in the early stages.	Bây giờ vấn đề là, nó đang ở giai đoạn đầu.
It is also locked.	Nó cũng bị khóa.
There are various additional options to define.	Có nhiều tùy chọn bổ sung khác nhau để xác định.
You have been going this way for four days now.	Bạn đã đi theo cách này bốn ngày nay.
Then it happened.	Sau đó, nó đã xảy ra.
He can talk, but he doesn't talk.	Anh ta có thể nói chuyện, nhưng anh ta không nói chuyện.
And now he's here again.	Và bây giờ anh ấy lại ở đây.
Trust him, and he will help you.	Hãy tin tưởng anh ấy, và anh ấy sẽ giúp bạn.
If only he could return to the classroom.	Giá mà cậu ấy có thể trở lại lớp học.
People go to work in the morning and return home in the evening.	Mọi người đi làm vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi tối.
Similar results may have occurred in our study.	Kết quả tương tự có thể đã xảy ra trong nghiên cứu của chúng tôi.
A critical review of the evidence.	Một đánh giá quan trọng của các bằng chứng.
During this time, men pay attention but women oversleep.	Trong thời gian này, đàn ông chú ý nhưng phụ nữ ngủ quên.
There were no rules back then.	Không có quy tắc nào hồi đó.
I will never forget her eyes.	Tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt của cô ấy.
It wouldn't be possible without the help of so many people.	Nó sẽ là không thể nếu không có sự giúp đỡ của rất nhiều người.
Even though he's older than me, he's very approachable.	Dù lớn hơn tôi nhưng anh ấy rất dễ gần.
We should do the same.	Chúng ta nên làm như vậy.
Use jump stops and balanced grounding.	Sử dụng điểm dừng nhảy và tiếp đất cân bằng.
It became the talk of the town.	Nó trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn.
She felt well prepared.	Cô cảm thấy đã chuẩn bị tốt.
Play with fire, as they say.	Chơi với lửa, như họ nói.
Understand each other.	Hiểu nhau.
If the man saw it, he wasn't sure.	Nếu người đàn ông nhìn thấy thì không chắc chắn.
To seek more complete answers to research questions.	Để tìm kiếm câu trả lời đầy đủ hơn cho các câu hỏi nghiên cứu.
I object to your meeting with such a man.	Tôi phản đối cuộc gặp gỡ của bạn với một người đàn ông như vậy.
Maybe she will be shot.	Có lẽ cô ấy sẽ bị bắn.
It's the act of telling you who a man is.	Đó là hành động cho bạn biết đàn ông là ai.
There is a fear of losing in the first round.	Có một nỗi sợ hãi để thua trong vòng đầu tiên.
His heart is too big.	Trái tim anh quá lớn.
In fact, that's just the beginning.	Trên thực tế, đó chỉ là sự khởi đầu.
I never did that.	Tôi không bao giờ làm việc đó.
I started that letter, but it never stopped.	Tôi bắt đầu bức thư đó, nhưng nó không bao giờ dừng lại.
He started his comment.	Anh ấy bắt đầu bình luận của mình.
I mean, an animal.	Tôi muốn nói, một con vật.
A woman picks up.	Một người phụ nữ nhặt.
We help the children of such people.	Chúng tôi giúp đỡ con cái của những người như vậy.
Just let me take on it.	Chỉ cần tôi đảm nhận nó.
What a day for both.	Thật là một ngày cho cả hai.
They followed a small path and soon they reached the river.	Họ đi theo một con đường nhỏ và ngay sau đó họ đã đến sông.
This goes back to the breakpoint at the beginning of the video.	Điều này quay trở lại điểm dừng ở đầu video.
That's a good thing, he supposed.	Đó là một điều tốt, anh ấy cho là vậy.
The noise is still there.	Tiếng ồn vẫn còn.
Unfortunately, the situation is a bit more complicated.	Thật không may, tình hình phức tạp hơn một chút.
We put things like that over there in the corner.	Chúng tôi đặt mọi thứ như vậy ở đằng kia vào góc.
The human experience makes sense to me.	Kinh nghiệm của con người có ý nghĩa đối với tôi.
He was held accountable and as a result lost command.	Anh ta phải chịu trách nhiệm và kết quả là mất quyền chỉ huy.
People in your world often talk about good and evil.	Mọi người trong thế giới của bạn thường nói về thiện và ác.
That's what the guys in the book did, and that's where it works.	Đó là những gì những người trong sách đã làm, và đó là nơi nó hoạt động.
Feeling very good.	Cảm giác rất tốt.
I can say it.	Tôi có thể nói nó.
He refused to come.	Anh ta từ chối đến.
His men have to bring him out.	Người của anh ta phải mang anh ta ra ngoài.
This section does not attempt to review this document.	Phần này không cố gắng xem xét tài liệu này.
This time he had a choice, albeit a difficult one.	Lần này anh có một sự lựa chọn, mặc dù một sự lựa chọn khó khăn.
A good move.	Một động thái tốt.
Sorry if that wasn't clear.	Xin lỗi nếu điều đó không rõ ràng.
That's the smell, that's the look,.	Đó là mùi, đó là vẻ,.
That's just what he needed.	Đó chỉ là những gì anh ta cần.
Almost five weeks have passed without a word.	Gần năm tuần đã trôi qua mà không có một lời nào.
You are the only one who can speak.	Bạn là người duy nhất có thể nói.
It failed it.	Nó đã thất bại nó.
We were deeply in the fight scene.	Chúng tôi đã chìm sâu trong cảnh đánh nhau.
I have never seen her so hurt and angry.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tổn thương và tức giận như vậy.
The ball hit his leg right between his legs.	Quả bóng đập vào chân anh ta ngay giữa hai chân anh ta.
Thank you anyway.	Cảm ơn bạn anyway.
Please, catch it.	Làm ơn, nắm bắt nó.
And the government seems too scared to do anything.	Và chính phủ dường như quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Then you have arrived.	Sau đó, bạn đã đến.
No injuries have been reported to date.	Không có thương tích đã được báo cáo cho đến nay.
We will take your word.	Chúng tôi sẽ nhận lời của bạn.
I find it difficult.	Tôi cảm thấy khó khăn.
It does not keep the country free.	Nó không giữ cho đất nước tự do.
These are fixed costs that kill us.	Đây là những chi phí cố định giết chết chúng ta.
Everything is fair game.	Mọi thứ đều là trò chơi công bằng.
Except for the press.	Ngoại trừ báo chí.
I found these provided by no idea what to use.	Tôi tìm thấy những thứ này được cung cấp bởi không có ý tưởng gì để sử dụng.
I have lived here for more than three years.	Tôi đã sống ở đây hơn ba năm.
The dataset consists of data and a record.	Tập dữ liệu bao gồm dữ liệu và một bản ghi.
I want to do the right thing.	Tôi muốn làm điều đúng đắn.
The front door was open.	Cửa trước đã được mở.
None of these can be done.	Không thể làm gì trong số này.
He couldn't explain it anymore.	Anh không giải thích được nữa.
Just like in her room before.	Cũng giống như trong phòng của cô ấy trước đây.
And they keep coming.	Và họ tiếp tục đến.
He did a pretty good job.	Anh ấy đã làm một công việc khá tốt.
My heart felt like it was constricted.	Trái tim tôi như thắt lại.
The left will never give him credit for his good work.	Bên trái sẽ không bao giờ ghi công cho anh ta vì công việc tốt của anh ta.
I know what love is.	Tôi biết tình yêu là gì.
He did it this morning.	Anh ấy đã làm điều đó vào sáng nay.
If she meets anyone again.	Nếu cô ấy gặp lại ai.
And now let's say goodbye.	Và bây giờ chúng ta hãy chia tay.
We had two offers recently.	Chúng tôi đã có hai đề nghị gần đây.
We need his strength.	Chúng tôi cần sức mạnh của anh ấy.
He can't exactly prove it yet, but he knows.	Anh ấy chưa thể chứng minh chính xác điều đó, nhưng anh ấy biết.
Then she lost her husband.	Rồi cô ấy mất chồng.
We will solve it.	Chúng tôi sẽ giải quyết nó.
Read the previous statement again.	Đọc tuyên bố trước đó một lần nữa.
While this may seem obvious, it is no longer the case in schools.	Mặc dù điều này có vẻ quá rõ ràng, nhưng nó không còn như vậy trong các trường học.
He said to focus on my breathing.	Anh ấy nói hãy tập trung vào hơi thở của tôi.
In fact, it won't.	Trong thực tế, nó sẽ không.
Calls home are fine.	Các cuộc gọi về nhà đều ổn.
Everyone loves being around him.	Mọi người đều thích ở xung quanh anh ấy.
Of course, it was too late.	Tất nhiên, đã quá muộn.
Anything is possible, but not in a good way.	Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng không theo chiều hướng tốt.
I almost gave up.	Tôi gần như bỏ cuộc.
I chose my favorite.	Tôi đã chọn yêu thích của tôi.
Just love them.	Chỉ yêu họ thôi.
I was faced with starting over very late in life.	Tôi đã phải đối mặt với việc bắt đầu lại từ rất muộn trong cuộc đời.
Maybe you can make a man out of him.	Có lẽ bạn có thể tạo ra một người đàn ông từ anh ấy.
You just have to listen.	Bạn chỉ cần lắng nghe.
I had a lot of heat for two days.	Tôi đã rất nhiều nhiệt trong hai ngày.
These are the children.	Đây là những đứa trẻ.
Four or five minutes.	Bốn hoặc năm phút.
Your bag is old.	Túi của bạn đã cũ.
A difficult kind.	Một loại khó.
Every action has consequences.	Mọi hành động đều có hậu quả.
She doesn't want to talk about anything anymore.	Cô ấy không muốn nói về bất cứ điều gì nữa.
These decisions have never been government policy.	Những quyết định này chưa bao giờ là chính sách của chính phủ.
I really hate when this happens.	Tôi thực sự ghét khi điều này xảy ra.
Its third component is much larger than the other two.	Thành phần thứ ba của nó lớn hơn nhiều so với hai thành phần còn lại.
Hands stroking hair.	Tay vuốt tóc.
I hope he comes back.	Tôi hy vọng anh ấy trở lại.
We know what to see.	Chúng tôi biết những gì để xem.
It didn't work and we won't be back.	Nó không hoạt động và chúng tôi sẽ không quay trở lại.
I've never seen him drink before.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ta uống rượu trước đây.
Yes, maybe they do.	Vâng, có thể họ làm.
He couldn't talk to anyone, couldn't turn his back on anyone.	Anh không thể nói với ai, không thể quay đầu với ai.
That's what the memory management rules say to do.	Đó là những gì các quy tắc quản lý bộ nhớ nói phải làm.
He got his hands dirty.	Anh ấy bị bẩn tay.
Her brain made a connection that she didn't have.	Bộ não của cô đã tạo ra một kết nối mà cô không có.
Where there is a will there is a way.	Ở đâu có ý chí là có cách.
I've seen her before in the building.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây trong tòa nhà.
With them, we grow and create jobs.	Với họ, chúng tôi phát triển và tạo ra công ăn việc làm.
It will have to be forced on them.	Nó sẽ phải được ép buộc đối với họ.
This book tells a different story.	Cuốn sách này kể một câu chuyện khác.
I work at a church.	Tôi làm việc tại một nhà thờ.
Or flat.	Hoặc là phẳng.
I avoid it now.	Tôi tránh nó bây giờ.
It was as if one had never passed them before.	Cứ như thể người ta chưa từng đi qua họ trước đây.
Absolutely necessary doesn't make it any more necessary.	Hoàn toàn cần thiết không làm cho nó trở nên cần thiết hơn.
So they will not open the door to the truth.	Vì vậy, họ sẽ không mở cánh cửa dẫn đến sự thật.
I started with five other kids.	Tôi bắt đầu với năm đứa trẻ khác.
No one he knows.	Không một ai anh ta biết.
I laugh to myself.	Tôi tự cười một mình.
Boy holding a knife.	Cậu bé cầm dao.
I see you come and go.	Tôi thấy bạn đến và đi.
Things don't improve there.	Mọi thứ không được cải thiện ở đó.
It's so beautiful there.	Ở đó đẹp vô cùng.
But out of gas.	Nhưng hết xăng.
Out of about ten people, six got scared and ran away.	Trong số khoảng mười người, sáu người sợ hãi và bỏ chạy.
I don't really talk to my kids too much.	Tôi không thực sự nói với con mình quá nhiều.
We hope they come out with something better in the future.	Chúng tôi hy vọng họ sẽ ra mắt thứ gì đó tốt hơn trong tương lai.
That's the most.	Đó là nhiều nhất.
She sees everything at once.	Cô ấy nhìn thấy mọi thứ cùng một lúc.
You don't have to talk about me.	Bạn không cần phải nói về tôi.
She never heard from him again.	Cô ấy không bao giờ nghe tin từ anh ta nữa.
So you choose a door.	Vì vậy, bạn chọn một cánh cửa.
All we can do is run.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chạy.
It didn't work, but we didn't know it at the time.	Nó không hoạt động, nhưng chúng tôi không biết điều đó vào thời điểm đó.
He did these things because he had to.	Anh ấy đã làm những điều này bởi vì anh ấy phải làm.
What an interesting place you have found.	Thật là một nơi thú vị mà bạn đã tìm thấy.
She has a very average face and youthful, smooth skin.	Cô có một khuôn mặt rất trung bình và làn da trẻ trung, mịn màng.
He hates it.	Anh ghét nó.
This process is repeated until no further improvement is obtained.	Quy trình này được lặp lại cho đến khi không thu được cải tiến nào nữa.
Once he fell asleep with the key.	Một khi anh ta đã ngủ quên chìa khóa.
Second life is still fun.	Cuộc sống thứ hai vẫn vui vẻ.
The idea has to reach as many people as possible.	Ý tưởng phải đến được với càng nhiều người càng tốt.
He doesn't have a family life.	Anh ấy không có một cuộc sống gia đình.
Worse than you can imagine.	Tệ hơn bạn có thể tưởng tượng.
Drink now, but will be gone forever.	Uống bây giờ, nhưng sẽ đi mãi mãi.
More than twenty years, this life has each other.	Hơn hai mươi năm, kiếp này có nhau.
It was my mother who said it.	Chính mẹ đã nói điều đó.
I really like almost everything.	Tôi thực sự thích hầu hết mọi thứ.
Our way.	Theo cách của chúng tôi.
And now, now she knew more.	Và bây giờ, bây giờ cô đã biết nhiều hơn.
Here is a selection of places worth a visit.	Dưới đây là tuyển chọn những địa điểm đáng để bạn ghé thăm.
He proudly showed me off to his friends.	Anh ấy tự hào khoe tôi với bạn anh ấy.
No surprise.	Không có gì ngạc nhiên.
They can take over any space inside and out.	Chúng có thể tiếp quản mọi không gian từ trong ra ngoài.
Contributed to the interpretation and discussion of the results.	Đã đóng góp vào việc giải thích và thảo luận về kết quả.
It's not much, but we're not doing this for the money.	Nó không nhiều, nhưng chúng tôi không làm điều này vì tiền.
But this really made me step back and think.	Nhưng điều này thực sự khiến tôi phải lùi lại và suy nghĩ.
I understand the general situation.	Tôi hiểu tình hình chung.
He is probably right.	Anh ấy có lẽ đúng.
I'll heart, it's not like lead.	Tôi sẽ trái tim, nó không giống như chì.
He can understand that.	Anh ấy có thể hiểu điều đó.
Now it is clear that they will never be reset.	Bây giờ rõ ràng là chúng sẽ không bao giờ được đặt lại.
It is clear that we cannot continue as we are.	Rõ ràng là chúng ta không thể tiếp tục như hiện tại.
She looked at me.	Cô ấy nhìn tôi.
That is strange.	Điều đó thật kỳ lạ.
Running an organization is very simple.	Điều hành một tổ chức rất đơn giản.
All is perfect.	Tất cả đều hoàn hảo.
Even turning around on the spot was difficult.	Ngay cả để quay đầu tại chỗ cũng khó.
When he knelt on the floor.	Khi anh ấy quỳ gối trên sàn.
Now, here it is.	Bây giờ, nó đây.
I was super excited to learn how to drive.	Tôi vô cùng hào hứng khi học cách lái xe.
He doesn't care.	Anh ấy không quan tâm.
Suddenly a bright thought came.	Đột nhiên một ý nghĩ tươi sáng đến.
Believe it, believe it, please.	Hãy tin nó, tin nó, làm ơn.
It bought them an hour.	Nó đã mua cho họ một giờ.
People will come out of their homes, ready to face the new day.	Mọi người sẽ ra khỏi nhà của họ, sẵn sàng đối mặt với ngày mới.
Here we draw the arms.	Ở đây chúng tôi vẽ các cánh tay.
Except we didn't.	Ngoại trừ chúng tôi đã không.
That's why he's here.	Đó là lý do tại sao anh ấy ở đây.
As we sat down, a family passed.	Khi chúng tôi ngồi xuống, một gia đình đi qua.
I don't want this message to come.	Tôi không muốn tin nhắn này đến.
Making good beer, you see, costs money.	Làm bia ngon, bạn thấy đó, tốn kém tiền bạc.
Spread effect.	Hiệu ứng lan tỏa.
I need this information.	Tôi cần thông tin này.
I am simply a man with a job to do.	Tôi chỉ đơn giản là một người đàn ông có công việc phải làm.
People want to be confident that you know this is going to happen.	Mọi người muốn tự tin rằng bạn biết điều này sẽ xảy ra.
Now they were standing at its door.	Bây giờ họ đã đứng ở cửa của nó.
This is very serious.	Điều này rất nghiêm trọng.
This time he didn't listen to his friend.	Lần này anh không nghe lời bạn mình.
I made it clear.	Tôi đã làm rõ ràng.
He won't be able to protect you if he doesn't.	Anh ấy sẽ không thể bảo vệ bạn nếu anh ấy không làm vậy.
We have a lot going on around here.	Chúng tôi có rất nhiều điều đang diễn ra xung quanh đây.
Now and then we looked at each other, but said nothing.	Bây giờ và sau đó chúng tôi nhìn nhau, nhưng không nói gì.
Looking back at my past.	Nhìn lại quá khứ của tôi.
I just hope that this never happens to me or anyone else.	Tôi chỉ hy vọng rằng điều này không bao giờ xảy ra với tôi hoặc bất kỳ ai khác.
An unusual name.	Một cái tên khác thường.
I believe there are still some people who will listen to reason.	Tôi tin rằng vẫn có một số người sẽ lắng nghe lý trí.
And have more time to spend with your children.	Và có nhiều thời gian hơn để dành cho con cái của bạn.
Get out for a bit.	Ra ngoài một chút.
We have what we need.	Chúng tôi có những gì chúng tôi cần.
But it can be extremely difficult.	Nhưng nó có thể cực kỳ khó khăn.
We see it as we are.	Chúng tôi thấy nó như chúng tôi đang có.
He had no complete story in mind.	Anh không có câu chuyện hoàn chỉnh nào trong đầu.
A comment is just a comment.	Một bình luận chỉ là một bình luận.
He wanted to be free while he was still young.	Anh ấy muốn được tự do khi vẫn còn trẻ.
It brings strength and energy to mind, body and spirit.	Nó mang lại sức mạnh và năng lượng cho tâm trí, cơ thể và tinh thần.
I have my camera ready.	Tôi đã chuẩn bị sẵn máy ảnh.
There has been a lot of blood, a lot of death in recent days.	Đã có rất nhiều máu, rất nhiều cái chết trong những ngày gần đây.
You gave me an idea for my next video.	Bạn đã cho tôi một ý tưởng cho video tiếp theo của tôi.
The risk is too high.	Rủi ro quá cao.
Life seems to work out this way.	Cuộc sống dường như diễn ra theo cách này.
Again, leads don't lead to solid results.	Một lần nữa, khách hàng tiềm năng không dẫn đến kết quả vững chắc.
It's just not too late.	Nó chỉ là không quá muộn.
He tried to block the light with his hand.	Anh cố gắng lấy tay che bớt ánh sáng.
Try to stay calm.	Cố gắng giữ bình tĩnh.
After the meal there will be a drinking party.	Sau bữa ăn sẽ có một bữa tiệc uống rượu.
I control inside information.	Tôi kiểm soát thông tin nội bộ.
It still works.	Nó vẫn hoạt động.
It's mostly about between things.	Nó chủ yếu là về giữa các thứ.
I am a simple person.	Tôi là một người đơn giản.
But what a time to choose.	Nhưng những gì một thời gian để lựa chọn.
What a shot.	Thật là một cú sút.
I am a chef.	Tôi là đầu bếp.
She looked back at him.	Cô nhìn lại anh.
Doesn't mean it happened.	Không có nghĩa là nó đã xảy ra.
So they really live.	Vì vậy, họ thực sự sống.
At least that's what it appears to be.	Ít nhất đó là những gì nó dường như là.
No one can help you.	Không ai có thể giúp bạn.
Now he has earned respect.	Bây giờ anh ấy đã nhận được sự tôn trọng.
I tried my best to choose joy.	Tôi đã cố gắng hết sức để lựa chọn niềm vui.
I don't need to know the details.	Tôi không cần biết chi tiết.
She made everyone afraid of her.	Cô ấy đã khiến mọi người phải sợ hãi cô ấy.
Yes, that's true, he said.	Vâng, đó là sự thật, anh ấy nói.
Here's another way to get this message out.	Đây là một cách khác để lấy thông báo này ra.
She didn't say a word, just grabbed his arm.	Cô không nói lời nào, chỉ nắm lấy cánh tay anh.
I know that it is for our safety.	Tôi biết rằng đó là vì sự an toàn của chúng tôi.
He laughed in my face.	Anh ta cười vào mặt tôi.
Therefore, we will address both.	Do đó, chúng tôi sẽ giải quyết cả hai.
Listen to me, don't come back.	Hãy nghe tôi, đừng quay lại.
We can walk.	Chúng ta có thể đi bộ.
You will be fair.	Bạn sẽ công bằng.
Hence the ratio vs.	Do đó tỷ lệ vs.
Because it should.	Bởi vì nó nên.
I love hearing what people have to say!.	Tôi thích nghe những gì mọi người nói !.
Looks like he didn't really ask us.	Có vẻ như anh ấy không thực sự hỏi chúng tôi.
He really enjoyed that part.	Anh ấy rất thích phần đó.
Each person is placed here for a purpose.	Mỗi người được đặt ở đây cho một mục đích.
We sell our land back to the state while we still can.	Chúng tôi bán lại đất của chúng tôi cho nhà nước trong khi chúng tôi vẫn có thể.
Write that fact in your own words.	Viết sự thật đó bằng lời của chính bạn.
However, this increase is not significant.	Tuy nhiên, mức tăng này không đáng kể.
Cost patterns are consistent across companies.	Các mẫu chi phí nhất quán giữa các công ty.
No task comes easy.	Không có nhiệm vụ nào đến dễ dàng.
You shouldn't either.	Bạn cũng không nên.
Unfortunately, this is not the case.	Không may, không phải trường hợp này.
You can feel that click.	Bạn có thể cảm thấy cú nhấp chuột đó.
At his parties, there are three girls for every guy.	Trong các bữa tiệc của anh ấy, cứ mỗi chàng trai là có ba cô gái.
And the space between.	Và không gian giữa.
It will separate him from his fellow humans forever.	Nó sẽ khiến anh ta xa rời đồng loại mãi mãi.
For when a nation is divided.	Vì khi một dân tộc bị chia rẽ.
Since he can't choose, he won't.	Vì anh ấy không thể lựa chọn, anh ấy sẽ không.
This is used to check the general results.	Điều này được sử dụng để kiểm tra các kết quả chung.
This is a small place.	Đây là một nơi nhỏ.
Take a look at these two bones.	Hãy nhìn vào hai chiếc xương này.
You could be a few months from now.	Bạn có thể là một vài tháng kể từ bây giờ.
To read the full article, click here.	Để đọc toàn bộ bài viết, nhấn vào đây.
Most of the time it is not.	Hầu hết thời gian nó không phải là.
I guess you'll cross that bridge when you get to it.	Tôi đoán bạn sẽ băng qua cây cầu đó khi bạn đến nó.
It makes no difference.	Nó không có gì khác biệt.
My friend is here.	Bạn tôi đang ở đây.
Everyone uses their products.	Mọi người đều sử dụng sản phẩm của họ.
He's still there.	Anh ấy vẫn ở đó.
But they learned slowly.	Nhưng họ đã học chậm.
Women are different.	Phụ nữ thì khác.
And if they were.	Và nếu họ đã.
You should have a single location to direct people to.	Bạn nên có một vị trí duy nhất để hướng mọi người đến.
It seems that is not possible.	Có vẻ như điều đó là chưa thể.
His eyes are watering, tears or matter.	Mắt anh đang chảy, nước mắt hoặc vật chất.
It is open to generally positive comments.	Nó mở ra để nhận xét tích cực nói chung.
To wait.	Để chờ đợi.
That's the amount of time you have.	Đó là khoảng thời gian bạn có.
I give up on that.	Tôi từ bỏ điều đó.
But there are too many.	Nhưng có quá nhiều.
It should be a team effort.	Nó phải là một nỗ lực của cả nhóm.
You have lost control.	Bạn đã mất kiểm soát.
You will spend wonderful minutes looking at their youthful bodies.	Bạn sẽ dành những phút tuyệt vời khi ngắm nhìn cơ thể tươi trẻ của họ.
It's nice to hear her laugh.	Thật vui khi nghe cô ấy cười.
He was eliminated after the match.	Anh ấy đã bị loại sau trận đấu.
One text, then another.	Một văn bản, sau đó một văn bản khác.
What he's doing is keeping it secret.	Những gì anh ấy đang làm là để bí mật.
We will review the progress of this project in two weeks.	Chúng tôi sẽ xem xét tiến độ của dự án này trong hai tuần.
We have no children.	Chúng tôi không có con.
I am no longer afraid.	Tôi không còn sợ hãi nữa.
I have no place for that value in me.	Tôi không có chỗ cho giá trị đó trong tôi.
To believe her.	Để tin cô ấy.
We tried to keep them out of our room.	Chúng tôi đã cố gắng ngăn họ ra khỏi phòng của chúng tôi.
Or else just watch this video ten thousand times more.	Hoặc nếu không, chỉ cần xem video này mười nghìn lần nữa.
Signed up with the wrong contract.	Đã đăng ký với hợp đồng sai.
There was never an argument or a fight, and that's a fact.	Không bao giờ có một cuộc tranh cãi hay đánh nhau, và đó là một sự thật.
It leaves nothing on the ground.	Nó không để lại gì trên mặt đất.
They didn't want me to leave the car with it on.	Họ không muốn tôi rời xe với nó trên người.
However, he did not know what decision he would make.	Tuy nhiên, anh không biết mình sẽ đưa ra quyết định gì.
She turned back to her camera.	Cô ấy quay lại với máy ảnh của mình.
I understand that you are worried.	Tôi hiểu rằng bạn đang lo lắng.
The good news is you don't need it.	Tin tốt là bạn không cần nó.
Not a pretty sight.	Không phải là một cảnh đẹp.
I have to help them to remove the body.	Tôi phải giúp họ để loại bỏ cơ thể.
It's like a city within a city.	Nó giống như một thành phố trong một thành phố.
The songs were completed during the later tour.	Các bài hát đã được hoàn thành trong chuyến lưu diễn sau này.
I don't want to do anything about it.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì về nó.
That is more difficult.	Cái đó khó hơn.
I can't just shoot him.	Tôi không thể chỉ bắn anh ta.
You are the former.	Bạn là người trước đây.
Tonight will be his mission trip, as it happened.	Đêm nay sẽ là chuyến đi làm nhiệm vụ của anh ấy, như nó đã xảy ra.
Check if the object exists in the database.	Kiểm tra xem đối tượng có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không.
It was an important part of his identity.	Đó là một phần quan trọng trong danh tính của anh ấy.
You want to think.	Bạn muốn nghĩ.
She knew.	Cô ấy đã biết.
I'm glad it dropped.	Tôi rất vui vì nó đã giảm.
She might as well have returned home.	Cô ấy cũng có thể đã trở về nhà.
He smiles and asks you to make him laugh.	Anh ấy mỉm cười và yêu cầu bạn làm cho anh ấy cười.
The trees were up.	Cây cối đã lên.
Women can see you.	Phụ nữ có thể nhìn thấy bạn.
This is because people have work or school the next day.	Điều này là do mọi người có công việc hoặc trường học vào ngày hôm sau.
That should shape his thinking now.	Điều đó sẽ hình thành suy nghĩ của anh ấy bây giờ.
Heavy to bear.	Nặng nề phải chịu.
Please proceed.	Xin vui lòng tiến hành.
Easy, but wrong.	Dễ dàng, nhưng sai lầm.
His parents laugh.	Bố mẹ anh ấy cười.
There was a fire in the living room.	Có một chỗ cháy trong phòng khách.
It is very simple and precise.	Nó rất đơn giản và chính xác.
We just come.	Chúng tôi chỉ đến.
I got used to her tears, and then one day they stopped too.	Tôi đã quen với những giọt nước mắt của cô ấy, và rồi một ngày chúng cũng dừng lại.
The doors of the house are open.	Các cửa của ngôi nhà đang mở.
Still.	Vẫn còn.
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
She's still not done with me.	Cô ấy vẫn chưa hoàn thành với tôi.
More than you think.	Nhiều hơn bạn nghĩ.
And about it.	Và về nó đi.
He needed another five minutes to locate the teams.	Anh ấy cần thêm năm phút để xác định vị trí của các đội.
Just read his books.	Chỉ đọc sách của anh ấy.
They really take you to a place full of wonder and beauty.	Họ thực sự đưa bạn đến một nơi đầy kỳ quan và vẻ đẹp.
I don't really understand a name.	Tôi không thực sự hiểu một cái tên.
Call yourself a liar.	Tự cho mình là dối trá.
Give me an idea.	Cho tôi một ý tưởng.
Get started with your system set up and ready to go.	Bắt đầu với hệ thống của bạn được thiết lập và sẵn sàng hoạt động.
This is not possible without community.	Điều này là không thể nếu không có cộng đồng.
But please.	Nhưng làm ơn.
Above, for the development of the disease.	Trên đây, đối với sự phát triển của bệnh.
Space is a big factor.	Không gian là một yếu tố lớn.
I still keep the scene from the movie.	Tôi vẫn giữ cảnh trong phim.
Similar results were obtained from at least two independent experiments.	Các kết quả tương tự thu được từ ít nhất hai thí nghiệm độc lập.
There aren't many such characters for a good reason.	Không có nhiều nhân vật như vậy vì một lý do chính đáng.
They place action on their beliefs.	Họ đặt hành động vào niềm tin của họ.
The stars know.	Các ngôi sao đã biết.
I didn't feel too good at the time.	Tôi không cảm thấy quá tốt vào thời điểm đó.
They will keep well this way for many weeks.	Chúng sẽ giữ tốt theo cách này trong nhiều tuần.
That is a natural thing.	Đó là một lẽ tự nhiên.
And there's a really simple reason.	Và có một lý do thực sự đơn giản.
She sat down across from me and got straight to the point.	Cô ấy ngồi xuống đối diện với tôi và đi thẳng vào vấn đề.
As you can imagine, his mother couldn't see him very often.	Bạn có thể tưởng tượng, mẹ anh ấy không thể gặp anh ấy thường xuyên.
It's not something he did much of.	Đó không phải là điều anh ấy đã làm nhiều.
He sent a baby.	Anh ấy đã gửi một em bé.
Besides, we'll definitely need it once we show up.	Bên cạnh đó, chúng tôi chắc chắn sẽ cần nó một khi chúng tôi xuất hiện.
Their conclusion was that it was wrong.	Kết luận của họ là nó sai.
We call this case the general case.	Chúng tôi gọi trường hợp này là trường hợp chung.
We never mentioned you.	Chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến bạn.
The friend turned to look at me.	Người bạn quay lại nhìn tôi.
Each band represents a unique animal of each group.	Mỗi ban nhạc đại diện cho một con vật duy nhất của mỗi nhóm.
The detailed procedure is described as follows.	Quy trình chi tiết được mô tả như sau.
In fact, everyone takes five.	Trong thực tế, tất cả mọi người lấy năm.
They'll get used to you, you know.	Họ sẽ quen với bạn, bạn biết đấy.
But this is not the case either.	Nhưng điều này cũng không phải như vậy.
Users are then asked to rate their support for the project.	Người dùng sau đó được yêu cầu chấm điểm sự ủng hộ của họ cho dự án.
Two sets of analyzes were performed.	Hai bộ phân tích được thực hiện.
It has no secret.	Nó không có bí mật.
That makes it important.	Điều đó làm cho nó trở nên quan trọng.
He threw her against the wall and held her back.	Anh ném cô vào tường và giữ cô lại.
These are necessary.	Những điều này là cần thiết.
Then the land is yours.	Khi đó đất đai là của bạn.
It took me eight years to get there.	Tôi đã mất tám năm để đến đó.
It makes you want to do something.	Điều đó khiến bạn muốn làm gì.
His father sent him to good schools.	Cha anh đã gửi anh đến những trường học tốt.
The same argument has been made there as has been made here.	Lập luận tương tự đã được thực hiện ở đó như đã được thực hiện ở đây.
You can only play your own color.	Bạn chỉ có thể chơi màu của riêng bạn.
Just run the analysis.	Chỉ cần chạy phân tích.
Moreover, the storage cost is low.	Hơn nữa, chi phí lưu trữ thấp.
My education has given me the opportunity to have a successful future.	Nền giáo dục của tôi đã cho tôi cơ hội để có một tương lai thành công.
Best get over it with.	Tốt nhất hãy vượt qua nó với.
Wait a moment.	Chờ chút.
I hear you ask.	Tôi nghe bạn hỏi.
People scattered with their families.	Những người tản ra theo gia đình của họ.
We, too, need time and peace.	Chúng tôi cũng vậy, cần thời gian và hòa bình.
The results from our study should shed some light on that.	Kết quả từ nghiên cứu của chúng tôi sẽ làm sáng tỏ điều đó.
You can check them out here if you're interested.	Bạn có thể kiểm tra chúng ở đây nếu bạn quan tâm.
You can see some of them below.	Bạn có thể xem một số trong số chúng dưới đây.
The water will be fresh.	Nước sẽ trong lành.
He's a nice guy, and we like him.	Anh ấy là một chàng trai tốt, và chúng tôi thích anh ấy.
As a result, production costs increase.	Do đó, chi phí sản xuất tăng lên.
Boy out there, a real threat.	Cậu bé ở ngoài đó, một mối đe dọa thực sự.
I can barely remember that much.	Tôi hầu như không thể nhớ được nhiều như vậy.
Nor should.	Cũng không nên.
Talk to your people.	Nói chuyện với người của bạn.
They are my world, two of them.	Họ là thế giới của tôi, hai người trong số họ.
We introduce ourselves as a band.	Chúng tôi tự giới thiệu mình là một ban nhạc.
It's a powerful tool.	Đó là một công cụ mạnh mẽ.
Every phone has a reset.	Mọi điện thoại đều có thiết lập trở lại.
God made me that way.	Chúa đã tạo ra tôi theo cách đó.
I walked forward until my nose almost touched the wall.	Tôi đi về phía trước cho đến khi mũi tôi gần chạm vào tường.
They do not know.	Họ không biết.
Men do things together.	Đàn ông làm mọi việc cùng nhau.
Both her hair and eyes are medium brown.	Cả tóc và mắt của cô ấy đều có màu nâu vừa phải.
No complications were observed.	Không có biến chứng nào được quan sát thấy.
The guard was too fast.	Người bảo vệ đã quá nhanh.
Various techniques are really being introduced these days.	Những kỹ thuật khác nhau đang thực sự được giới thiệu những ngày này.
For business only.	Chỉ dành cho doanh nghiệp.
The finger was pointed.	Các ngón tay đã được chỉ.
I'll do one or two.	Tôi sẽ làm một hoặc hai.
An incident has occurred.	Đã xảy ra sự cố.
Never slept much.	Chưa bao giờ ngủ nhiều.
I can be there for them.	Tôi có thể ở đó vì họ.
I have pretty much everything you might be looking for.	Tôi có khá nhiều thứ mà bạn có thể đang tìm kiếm.
Make it the best one.	Làm cho nó một tốt nhất.
It never worked well.	Nó không bao giờ hoạt động tốt.
Knowing everything makes you weird, powerless.	Biết mọi thứ khiến bạn trở nên kỳ quặc, không có sức mạnh.
Many women consider this a difficult task to complete.	Nhiều phụ nữ cho rằng đây là một nhiệm vụ khó hoàn thành.
I offer it to you.	Tôi cung cấp nó cho bạn.
They got worried and ran back to let me know.	Họ đã lo lắng và chạy lại cho tôi biết.
That was his war plan.	Đó là kế hoạch chiến tranh của anh ta.
It will improve patient care and communication among team members.	Nó sẽ cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm.
This was not observed.	Điều này đã không được quan sát.
Do not show again.	Không hiển thị nữa.
In the end, the stone doesn't actually add anything.	Cuối cùng, viên đá không thực sự thêm bất cứ thứ gì.
Well, come in here.	Chà, vào đây.
If it doesn't kill you, it's not rock and roll.	Nếu nó không giết bạn, nó không phải là rock and roll.
He uses three words.	Anh ấy dùng ba từ.
You feel free, ready for battle, ready for anything.	Bạn cảm thấy tự do, sẵn sàng cho trận chiến, sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
No limitations were placed on the study's design.	Không có giới hạn nào được đặt ra đối với thiết kế của nghiên cứu.
Now they have kept me in an office.	Bây giờ họ đã giữ tôi trong một văn phòng.
But the traffic is so bad we have to do something.	Nhưng giao thông quá tệ, chúng tôi phải làm gì đó.
It was then kept.	Sau đó, nó đã được giữ lại.
I used to think of it as a career.	Tôi đã từng nghĩ về nó như một sự nghiệp.
You've got some really good stuff.	Bạn đã có một số thứ thực sự tốt.
There is only matter now and then.	Chỉ có vật chất bây giờ và sau đó.
These will be more effective if she spends time on hard surfaces.	Những thứ này sẽ hiệu quả hơn nếu cô ấy dành thời gian trên bề mặt cứng.
It's easy to start with your own trust in children.	Thật dễ dàng để bắt đầu bằng sự tin tưởng của chính bạn đối với trẻ em.
The contact name or information may be out of date.	Tên liên hệ hoặc thông tin có thể đã lỗi thời.
Just work hard, focus and dream.	Chỉ cần làm việc chăm chỉ, tập trung và ước mơ.
All five times.	Tất cả năm lần.
That is a decision.	Đó là một quyết định.
Keep the proper balance between value for care and value for cost.	Giữ sự cân bằng thích hợp giữa giá trị chăm sóc và giá trị chi phí.
I expect some reaction, yes.	Tôi mong đợi một số phản ứng, vâng.
They don't need to be told what to do.	Họ không cần được cho biết phải làm gì.
Better to have more people, more scenes, in front of her.	Tốt hơn là có được nhiều người hơn, nhiều cảnh hơn, trước mặt cô ấy.
He will get his money, but only if he keeps quiet.	Anh ta sẽ nhận được tiền của mình, nhưng chỉ khi anh ta giữ im lặng.
He was literally right there working with them.	Anh ấy thực sự ở ngay đó để làm việc cùng với họ.
We'll keep in touch.	Chúng ta sẽ giữ liên lạc.
Students love hearing this from their teachers.	Học sinh thích nghe điều này từ giáo viên.
There is no doubt about the fact that it was broken.	Không có nghi ngờ gì về thực tế là nó đã bị hỏng.
The present paper will focus on this model.	Bài báo hiện tại sẽ tập trung vào mô hình này.
I will be able to help you make money.	Tôi sẽ có thể giúp bạn kiếm tiền.
This is what we do.	Đây là những gì chúng ta làm.
Light and dark, light and dark.	Sáng và tối, sáng và tối.
I can see similar appearances in my journey.	Tôi có thể nhìn thấy những vẻ ngoài tương tự trong cuộc hành trình của tôi.
Take that as an advantage.	Hãy coi đó là một lợi thế.
And nothing is possible.	Và không có gì có thể.
He's talking about us.	Anh ấy đang nói về chúng tôi.
It's a great tool.	Đó là một công cụ tuyệt vời.
Then he'll be home in time for lunch.	Sau đó sẽ về đến nhà kịp giờ ăn trưa.
Participants were taught that they were responsible for the outcomes of their lives.	Những người tham gia được dạy rằng họ phải chịu trách nhiệm về kết quả cuộc sống của họ.
She has never felt better.	Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn.
There are many levels for the song.	Có rất nhiều cấp độ cho bài hát.
One big one.	Một cái lớn.
Two days later, he seemed to have met his death.	Hai ngày sau, anh ta dường như đã gặp phải cái chết của mình.
You have had complications from your surgery.	Bạn đã bị biến chứng từ cuộc phẫu thuật của mình.
Of course, this has been tried before.	Tất nhiên, điều này đã được thử trước đây.
There are many other ways.	Có rất nhiều cách khác.
Nothing but error.	Không có gì ngoài lỗi.
That is your right.	Đó là quyền của bạn.
But that's the best we can do.	Nhưng đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm.
I also know, it was our last call of the day.	Tôi cũng biết, đó là cuộc gọi cuối cùng của chúng tôi trong ngày.
An example is shown at the end of this section.	Một ví dụ được hiển thị ở cuối phần này.
Blood like this.	Máu như thế này.
It helps you deal with any type of credit concern.	Nó giúp bạn giải quyết bất kỳ loại mối quan tâm tín dụng nào.
Land on another rock higher, and keep going up!.	Hạ cánh trên một tảng đá khác cao hơn, và tiếp tục đi lên !.
He's at the top.	Anh ấy đứng đầu.
Here's what happened to the others.	Đây là những gì đã xảy ra với những người khác.
I knew early on where it was going in the movie.	Tôi đã sớm biết nó sẽ đi đến đâu trong bộ phim.
It's my second week here.	Đó là tuần thứ hai của tôi ở đây.
It works perfectly for families who can't agree on dinner choices.	Nó hoạt động hoàn hảo cho những gia đình không thể thống nhất về lựa chọn bữa tối.
And there is a touch of red.	Và có một liên lạc của màu đỏ.
All thoughts of doing something meaningful are over.	Mọi suy nghĩ về việc làm điều gì đó có ý nghĩa đã kết thúc.
I'm talking about physical pain.	Tôi đang nói về nỗi đau thể xác.
None of them are working.	Không ai trong số họ đang làm việc.
While waiting for the food, they talked about unimportant things.	Trong khi chờ đồ ăn, họ nói về chuyện không quan trọng.
The name she uses is not her own.	Tên cô ấy sử dụng không phải của riêng cô ấy.
It was the only vehicle on the road.	Đó là phương tiện duy nhất trên đường.
Quickly tap the data associated with each key.	Hãy nhanh chóng chạm vào dữ liệu được liên kết với mỗi phím.
Writing was never a problem.	Viết không bao giờ là vấn đề.
Create a new bottle.	Tạo một chai mới.
He has the right to do that.	Anh ấy có quyền làm điều đó.
He was about to die from an accident with a gun.	Anh ta sắp chết vì một tai nạn với súng.
An afternoon to forget for you.	Một buổi chiều để quên cho anh.
Of course, we didn't know that we would actually go up.	Tất nhiên, chúng tôi không biết rằng chúng tôi sẽ thực sự đi lên.
In the books, she is a complicated character.	Trong các cuốn sách, cô ấy là một nhân vật phức tạp.
That process is obviously taking longer than you.	Quá trình đó rõ ràng là mất nhiều thời gian hơn so với bạn.
Full network support is.	Hỗ trợ mạng đầy đủ là.
It seems right then.	Có vẻ như phải sau đó.
Ultimately, it can help the dog achieve a longer lifespan.	Cuối cùng, nó có thể giúp con chó đạt được tuổi thọ cao hơn.
If it changes direction, it must stop first.	Nếu nó thay đổi hướng, trước tiên nó phải dừng lại.
God created you for a purpose.	Chúa tạo ra bạn vì một mục đích.
But it still lingers in my mind.	Nhưng nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
This result is very common for tree species.	Kết quả này rất phổ biến đối với các loài cây.
He thinks they make him look like a damn woman.	Anh ta nghĩ họ khiến anh ta trông giống như một người phụ nữ chết tiệt.
The journey is three hours.	Cuộc hành trình là ba giờ.
However, only two of them are independent.	Tuy nhiên, chỉ có hai trong số họ là độc lập.
Indeed it is.	Quả thực là như vậy.
He won't want anything.	Anh ấy sẽ không muốn gì cả.
They have a purpose in their work.	Họ có một mục đích trong công việc của họ.
Everyone just stared.	Mọi người chỉ nhìn chằm chằm.
Such a unique growth has been explained using a growth model.	Sự tăng trưởng độc đáo như vậy đã được giải thích bằng cách sử dụng một mô hình tăng trưởng.
But here it is.	Nhưng nó đây rồi.
Where it needs to be.	Nơi nó cần để ở.
That happens to a few people from time to time.	Điều đó xảy ra với một vài người thỉnh thoảng.
Nothing that anyone tells you makes a difference.	Không có gì mà bất cứ ai nói với bạn tạo ra sự khác biệt.
On the right, you see what the actual image looks like.	Ở bên phải, bạn thấy hình ảnh thực tế trông như thế nào.
I like your style.	Tôi thích phong cách của bạn.
The rules were simple enough.	Các quy tắc đã đủ đơn giản.
My mother had this disease, and no one can get it again.	Mẹ tôi đã mắc bệnh này, và không ai có thể có lại được nữa.
You hear us.	Bạn nghe chúng tôi.
And you are happier than the customer.	Và bạn hạnh phúc hơn khách hàng.
The first three lines are the same.	Ba dòng đầu tiên giống nhau.
These rules are established by handling and design limitations.	Các quy tắc này được thiết lập bởi các giới hạn xử lý và thiết kế.
However, he noticed something.	Tuy nhiên, anh ấy nhận thấy điều gì đó.
Today he feels fine.	Hôm nay anh ấy cảm thấy ổn.
My wife also almost died.	Vợ tôi cũng suýt chết.
I have learned it myself.	Tôi đã học được chính mình.
Add water and salt.	Thêm nước và muối.
They will no longer be college staff.	Họ sẽ không còn là nhân viên đại học nữa.
But everything in the course.	Nhưng tất cả mọi thứ trong tất nhiên.
The house was quiet.	Căn nhà vắng lặng.
A word in your ear.	Một từ trong tai của bạn.
My hearing is off.	Thính giác của tôi đã tắt.
Every game is different.	Mỗi trò chơi là khác nhau.
This is not just their job.	Đây không chỉ là công việc của họ.
Unfortunately, this is not going to happen anytime soon.	Thật không may, điều này sẽ không sớm xảy ra.
I just worry about you.	Tôi chỉ lo lắng cho bạn.
I want to start using such a structure for my work.	Tôi muốn bắt đầu sử dụng cấu trúc như vậy cho công việc của mình.
He finally found her, closing one eye.	Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô, nhắm một mắt.
Just talk to me some more.	Chỉ cần nói chuyện với tôi một số nữa.
I don't listen to everyone.	Tôi không lắng nghe tất cả mọi người.
I'm glad patients can have it at home.	Tôi rất vui vì bệnh nhân có thể có nó tại nhà.
All you want from me is one small action now and then.	Tất cả những gì bạn muốn ở tôi là một hành động nhỏ ngay bây giờ và sau đó.
I only have sad stories to tell.	Tôi chỉ có những câu chuyện buồn để kể.
She let him go.	Cô ấy để anh ấy đi.
Midnight phone call.	Cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
It has been proposed with various functions.	Nó đã được đề xuất với nhiều chức năng khác nhau.
He's in production, as is everything else.	Anh ấy đang được sản xuất, cũng như mọi thứ khác.
You didn't give her any chance.	Bạn đã không cho cô ấy bất kỳ cơ hội nào.
Life gets in the way, work gets in the way.	Cuộc sống cản đường, công việc cản đường.
He never had anything to eat for four days.	Anh ta không bao giờ có bất cứ thứ gì để ăn trong bốn ngày.
I hardly know him.	Tôi hầu như không biết anh ta.
He is clearly worried.	Anh ấy rõ ràng đang lo lắng.
Not much to do, but something.	Không có nhiều việc để làm, nhưng một cái gì đó.
The second response is on the button light.	Phản hồi thứ hai là trên đèn nút.
You are a criminal.	Bạn là một tên tội phạm.
Watch the video.	Hãy xem video.
Economy does not fall from the sky.	Kinh tế không từ trên trời rơi xuống.
Said you need my help.	Đã nói bạn cần sự giúp đỡ của tôi.
He would walk in, and obviously everyone knew who he was.	Anh ta sẽ bước vào, và rõ ràng mọi người đều biết anh ta là ai.
So that's you.	Vì vậy, đó bạn.
Very soon.	Rất sớm.
From their head.	Từ đầu của họ.
It's just part of my life.	Đó chỉ là một phần trong cuộc sống của tôi.
And probably next month.	Và có lẽ là trong tháng tới.
On top of that, it's really funny.	Trên hết, nó thực sự rất buồn cười.
Almost, closer than she had in a year.	Gần như vậy, gần hơn cô ấy đã có trong một năm.
Too much sun, too much sea.	Quá nhiều nắng, quá nhiều biển.
So it doesn't apply to your situation.	Vì vậy, nó không áp dụng cho tình huống của bạn.
Those with economic power and those who don't.	Những người có quyền lực kinh tế và những người không.
With the above result, this is easy.	Với kết quả trên, điều này thật dễ dàng.
The woman driving the car told me not to tell my mother.	Người phụ nữ lái xe bảo tôi đừng nói với mẹ tôi.
This process makes them white and firm.	Quá trình này làm cho chúng trắng và săn chắc.
Hit another student.	Đánh một học sinh khác.
He'll let us be together.	Anh ấy sẽ để chúng ta ở cùng nhau.
Just getting stronger every day.	Chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
We didn't.	Chúng tôi đã không.
I'm so smart.	Tôi thật thông minh.
Who is your mascot?.	Linh vật của bạn là ai ?.
No special substrate is required.	Không yêu cầu bề mặt nền đặc biệt.
His house shows no signs of damage.	Ngôi nhà của anh không có dấu hiệu hư hỏng.
But the point is that this will be true for any of the answers.	Nhưng vấn đề là điều này sẽ đúng cho bất kỳ câu trả lời nào.
Let's see if we can work things out that way.	Hãy xem liệu chúng ta có thể giải quyết một số việc theo cách đó không.
Some may not like it.	Một số có thể không thích nó.
The boy's voice will even come out and become deeper.	Giọng cậu bé thậm chí sẽ phát ra và trở nên trầm hơn.
Has indicated that he wants to stay in that house.	Đã chỉ ra rằng anh ấy muốn ở lại ngôi nhà đó.
Just your name, title and website.	Chỉ có tên, tiêu đề và trang web của bạn.
Of course, each individual will have their own experience.	Tất nhiên, mỗi cá nhân sẽ có kinh nghiệm của riêng họ.
That's just not okay.	Đó chỉ là không ổn.
I ran away from home.	Tôi đã trốn khỏi nhà.
I like her there.	Tôi thích cô ấy ở đó.
And more than once.	Và hơn một lần.
He is training with me.	Anh ấy đang luyện tập với tôi.
Progress has been slow, but it is progress.	Tiến độ đã chậm, nhưng đó là tiến bộ.
I got on this train and sat in a corner.	Tôi lên xe lửa này và ngồi ở một góc.
Now pull it together.	Bây giờ kéo nó lại với nhau.
That wouldn't be professional in any case.	Điều đó sẽ không chuyên nghiệp trong mọi trường hợp.
But my daughter loves it.	Nhưng con gái tôi thích nó.
Maybe it's a change of atmosphere, or going home again.	Có lẽ đó là sự thay đổi không khí, hoặc về nhà một lần nữa.
Her brother is missing, probably dead.	Anh trai của cô ấy mất tích, có lẽ đã chết.
No question about that.	Không có câu hỏi về điều đó.
As if he were a much younger man.	Như thể anh ấy là một người đàn ông trẻ hơn nhiều.
It was very good before they did the system.	Nó rất tốt trước khi họ làm hệ thống.
All the more reasons for that journey.	Tất cả các lý do hơn nữa cho cuộc hành trình đó là.
I think she has a game to do very well.	Tôi nghĩ cô ấy có một trò chơi để làm rất tốt.
It feels like you have to prove yourself to these people.	Cảm giác như bạn phải chứng tỏ bản thân với những người này.
I look forward to using these more.	Tôi rất mong được sử dụng những thứ này nhiều hơn nữa.
Their father had a window seat next to mine.	Cha của họ có chỗ ngồi bên cửa sổ bên cạnh tôi.
It's not as if they destroy a structure.	Nó không giống như thể họ phá hủy một cấu trúc.
Click here for full terms and conditions.	Nhấn vào đây để xem đầy đủ các điều khoản và điều kiện.
The point is, it definitely works.	Vấn đề là, nó chắc chắn hoạt động.
She was in a car.	Cô ấy đã ở trong một chiếc xe hơi.
But the weight of the box is being measured.	Nhưng trọng lượng của hộp đang được đo.
What will he choose?.	Anh ấy sẽ chọn gì ?.
Power gave the piece of paper to the police.	Power đưa mảnh giấy cho cảnh sát.
It doesn't necessarily prove anything.	Nó không nhất thiết phải chứng minh bất cứ điều gì.
May be a necessary evil.	Có thể là một điều ác cần thiết.
A lot of them are just for money and money.	Rất nhiều trong số họ chỉ vì tiền và tiền.
I have to take care of the kids.	Tôi phải nuôi mấy đứa trẻ.
That takes time.	Điều đó mất thời gian.
By the way, this song is very good.	Nhân tiện, bài hát này rất hay.
People like to slow down and look at the crash.	Mọi người thích đi chậm lại và nhìn vào vụ tai nạn.
Suddenly, she wanted to.	Đột nhiên, cô muốn.
Can't be more than five feet away.	Không thể cách xa hơn năm feet.
But that's normal.	Nhưng đó là điều bình thường.
I watched the game many times.	Tôi đã xem trận đấu nhiều lần.
Then another and another.	Sau đó, khác và khác.
This is his master's touch, though.	Đây là cảm ứng chủ nhân của anh ấy, mặc dù.
She tried to sit up straight, but she couldn't.	Cô cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng cô không thể làm được.
Keeping his eyes on his hands is safe.	Giữ đôi mắt của anh ấy trên đôi tay của anh ấy là an toàn.
But it's moral proof.	Nhưng đó là bằng chứng đạo đức.
In case of success, return zero.	Trong trường hợp thành công, trả về số không.
It seems to be autumn time.	Nó có vẻ là thời gian mùa thu.
Nobody does.	Không ai làm cả.
I got rid of them.	Tôi đã rũ bỏ chúng.
It quickly.	Nó thật nhanh.
They never expected that.	Họ không bao giờ mong đợi điều đó.
This is not the way to build community and understanding.	Đây không phải là cách để xây dựng cộng đồng và sự hiểu biết.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
These people are pure demons.	Những người này thuần túy là ác ma.
She's not looking at anything in particular.	Cô ấy không nhìn vào bất cứ thứ gì cụ thể.
Yes, you heard right.	Vâng, bạn đã nghe đúng.
There are two different approaches to the problem.	Có hai cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề.
Of course, we are aware of many remaining open questions.	Tất nhiên, chúng tôi nhận thức được nhiều câu hỏi mở còn lại.
We finally have it.	Cuối cùng chúng tôi cũng có nó.
We need to keep commuting under an hour.	Chúng ta cần tiếp tục đi lại dưới một giờ.
However, it seems to work.	Tuy nhiên, nó dường như hoạt động.
The individual requested not to use his or her real name.	Cá nhân yêu cầu không sử dụng tên thật của mình.
But life doesn't have to be like that.	Nhưng cuộc sống không nhất thiết phải như vậy.
Accordingly, the experimental design is quite similar.	Theo đó, thiết kế thử nghiệm khá giống nhau.
No one tried to stop him.	Không ai cố gắng ngăn cản anh ta.
If you do that, you know what you did.	Nếu bạn làm điều đó, bạn biết bạn đã làm gì.
I don't want to think anymore.	Tôi không muốn nghĩ nữa.
Thank you for being you.	Cảm ơn vì đã là chính bạn.
Looks like she will talk.	Có vẻ như cô ấy sẽ nói chuyện.
And they assume they do it because they are serious people.	Và họ cho rằng họ làm điều đó bởi vì họ là những người nghiêm túc.
Let's go out and chat.	Hãy ra ngoài và trò chuyện.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi với.
No one asked me to return any money.	Không ai yêu cầu tôi trả lại bất kỳ khoản tiền nào.
Please fact check, my full post is below.	Vui lòng kiểm tra thực tế, bài đăng đầy đủ của tôi dưới đây.
He needs to fix organizational problems.	Anh ấy cần phải sửa chữa các vấn đề về tổ chức.
I would recommend this stay for any temperature.	Tôi muốn giới thiệu ở lại này cho bất kỳ nhiệt độ.
Then good and good.	Vậy thì tốt và tốt.
And then twenty.	Và sau đó hai mươi.
But other than that this book is perfect.	Nhưng khác với điều đó cuốn sách này là hoàn hảo.
This summer will tell.	Mùa hè này sẽ cho biết.
His driving distance is reduced.	Khoảng cách lái xe của anh ấy giảm xuống.
He came.	Anh ấy đã đến.
It's slow, but it can get your attention.	Nó chậm, nhưng nó có thể thu hút sự chú ý của bạn.
You should listen to everything he has to say.	Bạn nên lắng nghe tất cả những gì anh ấy nói.
You have to wait.	Anh phải đợi.
If it's locked, it's locked for a good reason.	Nếu nó đã bị khóa, nó đã bị khóa vì một lý do chính đáng.
She almost died at the age of two thousand.	Cô ấy suýt chết ở tuổi hai nghìn.
It is just a fact.	Nó chỉ là một sự thật.
Today, most software is for users.	Ngày nay, hầu hết các phần mềm đều dành cho người dùng.
Not through tears.	Không qua nước mắt.
No queue.	Không xếp hàng.
However, the court does not need to consider the date of construction.	Tuy nhiên, tòa án không cần xem xét ngày xây dựng.
That's where he first went to school.	Đó là nơi anh lần đầu tiên đi học.
They are waiting to hear news of his condition.	Họ đang chờ nghe tin tức về tình trạng của anh ta.
Generally a third party associated with the government.	Nói chung là một bên thứ ba có liên quan với chính phủ.
But the people in there, they know.	Nhưng những người trong đó, họ biết.
It is not required to use this set.	Nó không bắt buộc phải sử dụng bộ này.
I thought she was crazy.	Tôi đã nghĩ rằng cô ấy bị điên.
Another girl is waiting for a call.	Một cô gái khác đang chờ một cuộc gọi.
They are relatively healthy.	Chúng tương đối khỏe mạnh.
You have set the standard.	Bạn đã thiết lập tiêu chuẩn.
He will be himself again.	Anh ấy sẽ lại là chính mình.
No one can know that their lives have been affected.	Không ai có thể biết rằng cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng.
I have a plan, and it might work.	Tôi có một kế hoạch, và nó có thể hoạt động.
There's no point in feeling sorry for yourself.	Không có ích gì khi cảm thấy tiếc cho bản thân.
It is just a picture.	Nó chỉ là một bức tranh.
So does he look.	Anh ấy trông cũng vậy.
It makes you very emotional.	Nó khiến bạn rất xúc động.
I realize that.	Tôi nhận thấy rằng.
Everything is dark.	Mọi thứ tối om.
You have a place for everything and like everything in its rightful place.	Bạn có một nơi cho mọi thứ và thích mọi thứ ở đúng vị trí của nó.
He dropped one, walked away, and started eating the other.	Anh ta bỏ một con, bỏ đi và bắt đầu ăn con còn lại.
They look good.	Họ trông tốt.
The walls of the bottom part are smooth without any windows.	Các bức tường của phần dưới cùng nhẵn mà không có bất kỳ cửa sổ nào.
I think she just wanted him around.	Tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn anh ấy ở bên.
Lots of fun.	Rất nhiều niềm vui.
Individuals can be active day and night.	Các cá nhân có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm.
It goes with work.	Nó đi cùng với công việc.
I never let them keep them like this.	Tôi chưa bao giờ để họ giữ chúng như thế này.
The sea does it with men.	Biển làm điều đó với đàn ông.
That's one of those.	Đó là một trong những.
Six months later.	Sáu tháng sau.
We drink tea with us.	Chúng tôi uống trà với chúng tôi.
And then take it from there.	Và sau đó lấy nó từ đó.
A father.	Một người cha.
She was dressed to meet him in mind.	Cô đã mặc quần áo để gặp anh trong tâm trí.
His wife has gone missing.	Vợ anh đã mất tích.
He has nothing to do with politics.	Anh ta không liên quan gì đến chính trị.
It's not the same, though.	Mặc dù vậy, nó không giống nhau.
I am quite tired.	Tôi khá mệt.
But each floor has only one computer.	Nhưng mỗi tầng chỉ có một máy tính.
There is death for the dogs.	Có cái chết cho những con chó.
Most are put down.	Hầu hết đều được đặt xuống.
It was a success for me.	Đó là thành công đối với tôi.
And he's not the only one.	Và anh ấy không phải là người duy nhất.
And in the end, you don't want to lose both.	Và cuối cùng, bạn không muốn mất cả hai.
He never seems to keep a girl for long.	Anh ấy dường như không bao giờ giữ một cô gái lâu.
The world is a lot.	Thế giới là rất nhiều.
No one gave us a chance but we did.	Không ai cho chúng tôi cơ hội nhưng chúng tôi đã làm được.
He opened doors that others could not.	Ông đã mở những cánh cửa mà những người khác không thể.
Not just any tree.	Không chỉ bất kỳ cây nào.
However, we are just looking for people who can help this team.	Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đang tìm kiếm những người có thể giúp đội này.
The access road is now a private driveway to the property.	Đường tiếp cận bây giờ là một đường lái xe riêng đến tài sản.
A great idea.	Một ý tưởng tuyệt vời.
Real change starts with the heart.	Thay đổi thực sự bắt đầu từ trái tim.
It does not use direct physical contact with the person.	Nó không sử dụng tiếp xúc vật lý trực tiếp với người đó.
The other kids don't care either.	Những đứa trẻ khác cũng không quan tâm nữa.
All have big problems.	Tất cả đều có vấn đề lớn.
That's why they demand more from you than you can give.	Đó là lý do tại sao họ đòi hỏi ở bạn nhiều hơn những gì bạn có thể cho.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
But he didn't see anything.	Nhưng anh không thấy gì cả.
She looked me in the eye and she spoke harder.	Cô ấy nhìn vào mắt tôi và cô ấy nói khó hơn.
I told you how she was.	Tôi đã nói cho bạn biết cô ấy như thế nào.
And what he meant was the economy.	Và điều ông muốn nói đến là nền kinh tế.
How calm they are.	Chúng thật bình tĩnh làm sao.
You don't have to read book after book.	Bạn không cần phải đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.
Any part of the world that is fully visible is the world.	Bất kỳ phần nào của thế giới hoàn toàn được nhìn thấy đều là thế giới.
This site, nationwide.	Trang web này, toàn quốc.
It is not clear how much money has been collected.	Không rõ số tiền đã thu được là bao nhiêu.
Leave this world behind.	Bỏ lại thế giới này.
Let me open the window and get some fresh air.	Để tôi mở cửa sổ và hít thở không khí trong lành.
These special little cards can be your very own time machine.	Những tấm thẻ nhỏ đặc biệt này có thể là cỗ máy thời gian của riêng bạn.
He understood immediately what was happening.	Anh hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
The face of the earth has changed.	Bộ mặt của trái đất đã thay đổi.
This time he took even longer.	Lần này anh ấy còn mất nhiều thời gian hơn.
Whether that risk is worth it is up to you.	Rủi ro đó có xứng đáng hay không là tùy thuộc vào bạn.
His past medical history was insignificant.	Tiền sử bệnh trong quá khứ của anh ta không đáng kể.
This can be explained by the difference in the characteristics of the sample.	Điều này có thể được giải thích bởi sự khác biệt trong các đặc điểm của mẫu.
That may also catch a few people.	Điều đó cũng có thể bắt gặp một vài người.
Crying and dreaming.	Vừa khóc vừa mơ.
With these changes, an assessment of current practice was indicated.	Với những thay đổi này, một đánh giá về thực tiễn hiện tại đã được chỉ ra.
Now it is a global battle.	Bây giờ nó là một trận chiến toàn cầu.
It was sitting still at a red light.	Nó đang ngồi yên ở một ngọn đèn đỏ.
On the next day, we killed five of them.	Vào ngày hôm sau, chúng tôi đã giết năm người trong số họ.
However, the underlying means and concept will change.	Tuy nhiên, phương tiện cơ sở và khái niệm sẽ thay đổi.
However for most purposes this is not necessary.	Tuy nhiên đối với hầu hết các mục đích, điều này là không cần thiết.
She was not found.	Cô ấy không được tìm thấy.
She is so simple.	Cô ấy thật đơn giản.
They had time.	Họ đã có thời gian.
I want my things moved into the master bedroom.	Tôi muốn mọi thứ của tôi được chuyển vào phòng ngủ chính.
I wanted to tell her about what was about to happen.	Tôi muốn nói với cô ấy về những gì sắp xảy ra.
They joined the tour.	Họ đã tham gia chuyến tham quan.
He's just as proud of it as we are.	Anh ấy cũng tự hào về điều đó như chúng tôi.
He had a great high school career.	Anh ấy đã có một sự nghiệp trung học tuyệt vời.
They believe that things can change there.	Họ tin rằng mọi thứ có thể thay đổi ở đó.
It's worth a try.	Nó đáng để thử.
It is just funny.	Nó chỉ là buồn cười.
Now for the other one.	Bây giờ đối với cái khác.
But it is not a complete story.	Nhưng nó không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh.
But perhaps the explanation is more complicated.	Nhưng có lẽ lời giải thích phức tạp hơn.
Please email any questions.	Vui lòng gửi email bất kỳ câu hỏi nào.
We received very well.	Chúng tôi nhận được rất tốt.
About your injury.	Về chấn thương của bạn.
It's not fair.	Nó không công bằng.
Despite such a large patient population, no other complications were noted.	Mặc dù nhóm bệnh nhân lớn như vậy, không có biến chứng nào khác được ghi nhận.
That is perhaps the fourth most important thing.	Đó có lẽ là điều quan trọng thứ tư.
It's called taking responsibility for your actions.	Nó được gọi là chịu trách nhiệm cho hành động của bạn.
And sometimes she has a good sharp point.	Và đôi khi cô ấy có một điểm nhạy bén tốt.
That's his style.	Đó là phong cách của anh ấy.
Whether it's your personal body, or your house.	Cho dù nếu là cơ thể cá nhân của bạn, hay ngôi nhà của bạn.
And the head hurts.	Và cái đầu đau đớn.
Now you can return to work.	Bây giờ bạn có thể trở lại làm việc.
Just please let us know in advance.	Chỉ cần vui lòng cho chúng tôi biết trước.
I can't imagine living anywhere else.	Tôi không thể tưởng tượng được sống ở bất kỳ nơi nào khác.
The present moment is the only moment.	Khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc duy nhất.
It's fun to read	Thật là thú vị khi đọc
It is your responsibility to ask about what you do not understand.	Bạn có trách nhiệm phải hỏi về những gì bạn không hiểu.
I don't know what to feel, what to hope for.	Tôi không biết phải cảm thấy gì, hy vọng điều gì.
Bring him in here.	Mang anh ấy vào đây.
At each such location, you can perform a specific action.	Tại mỗi địa điểm như vậy, bạn có thể thực hiện một hành động cụ thể.
He won't take it.	Anh ấy sẽ không lấy nó.
But look at the numbers and you won't feel fine.	Nhưng hãy nhìn vào những con số và bạn sẽ không cảm thấy ổn.
Believe me, you don't want to know.	Hãy tin tôi, bạn không muốn biết.
She didn't move, and her body was cold.	Cô không cựa quậy, và cơ thể cô lạnh ngắt.
She was sold.	Cô ấy đã bị bán.
There's much more work to be done.	Còn nhiều việc phải làm.
Be seen you.	Được nhìn thấy bạn.
You don't know as much as you think.	Bạn không biết nhiều như bạn nghĩ.
They won't let it go either.	Họ cũng sẽ không để nó đi.
But getting empty file, no data.	Nhưng nhận được tệp trống, không có dữ liệu.
She has nothing to prove and a job to do.	Cô ấy không có gì để chứng minh và một công việc để làm.
I made the mistake of having only one plan.	Tôi đã sai lầm khi chỉ có một kế hoạch.
Now she is yours.	Bây giờ cô ấy là của bạn.
We certainly don't know this.	Chúng tôi chắc chắn không biết điều này.
In this case there are both.	Trong trường hợp này có cả hai.
This is called an air starter.	Đây được gọi là khởi động không khí.
There are many breathing techniques around.	Có nhiều kỹ thuật thở xung quanh.
He is sleeping.	Anh ấy đang ngủ.
He wanted to hear more.	Anh muốn nghe nhiều hơn nữa.
Suddenly it hit him.	Đột nhiên nó đánh anh ta.
Blacks can win.	Người da đen có thể chiến thắng.
That is our choice.	Đó là sự lựa chọn của chúng tôi.
Not tall, but solid.	Không cao, nhưng rắn.
He won't take the risk.	Anh ấy sẽ không mạo hiểm.
It was a lot of fun though.	Đó là rất nhiều niềm vui mặc dù.
Nothing is said, nothing happens.	Không có gì được nói, không có gì xảy ra.
He can go in, or he can leave.	Anh ta có thể vào trong, hoặc anh ta có thể rời đi.
Please do not attempt to claim them as your own.	Xin đừng cố gắng xác nhận chúng là của riêng bạn.
They are still a new concept to me.	Chúng vẫn là một khái niệm mới đối với tôi.
The base station reports the calculation results to the user device.	Trạm gốc báo cáo kết quả tính toán cho thiết bị người dùng.
You should probably watch this video.	Bạn có thể nên xem video này.
However, he is green.	Tuy nhiên, anh ấy xanh.
She is very cold.	Cô ấy rất lạnh lùng.
There is something better for these people.	Có một cái gì đó tốt hơn cho những người này.
This process is repeated four times.	Quá trình này được lặp lại bốn lần.
He didn't want to do anything with it.	Anh không muốn làm gì với nó.
That's the deal.	Đó là thỏa thuận.
And it's not over yet.	Và nó vẫn chưa kết thúc.
The last time we met was exactly a year ago.	Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau cách đây đúng một năm.
Obviously it needs to be included.	Rõ ràng là nó cần phải bao gồm.
But she made it.	Nhưng cô ấy đã làm được.
And it took a long time to send it out.	Và phải mất nhiều thời gian để gửi nó ra ngoài.
You are young and many years ahead of you.	Bạn còn trẻ và đi trước bạn nhiều năm.
We can eat at a time in limited quantities.	Chúng ta có thể ăn một lúc với số lượng hạn chế.
It's completely short on details.	Nó hoàn toàn ngắn về chi tiết.
You are so lucky to work with him.	Bạn thật may mắn khi được làm việc với anh ấy.
There are many ideas.	Có rất nhiều ý tưởng.
We had a good trip.	Chúng tôi đã có một chuyến đi tốt.
Without a doubt, she was in charge of it.	Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã phụ trách nó.
I think this is an interesting story.	Tôi nghĩ đây là một câu chuyện thú vị.
Then keep later.	Sau đó, giữ sau.
I'm really open to this even now.	Tôi thực sự cởi mở với điều này ngay cả bây giờ.
We must create a better future for ourselves.	Chúng ta phải tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình.
Very good, you can come if you like.	Rất tốt, bạn có thể đến nếu bạn thích.
He gave you good advice.	Anh ấy đã cho bạn lời khuyên tốt.
No sick babies.	Không có em bé bị bệnh.
You can use it for everyday or for work.	Bạn có thể sử dụng nó cho hàng ngày hoặc cho công việc.
It changes the garden.	Nó thay đổi khu vườn.
It has been done in thousands of other cases.	Nó đã được thực hiện trong hàng ngàn trường hợp khác.
They talked together.	Họ đã nói chuyện cùng nhau.
She is watching on the ground.	Cô ấy đang theo dõi trên mặt đất.
That's part of it being great.	Đó là một phần của nó là tuyệt vời.
That conversation continues.	Cuộc trò chuyện đó vẫn tiếp tục.
There are many in my hand.	Có rất nhiều trong tay của tôi.
And you can speak more or less naturally.	Và bạn có thể nói nhiều hơn hoặc ít hơn một cách tự nhiên.
Review your options.	Xem lại các tùy chọn của bạn.
I love the sound of it.	Tôi yêu âm thanh của nó.
How you feel is of little importance.	Bạn cảm thấy như thế nào rất ít quan trọng.
They are real friends.	Họ là những người bạn thực sự.
We had to laugh.	Chúng tôi đã phải cười.
It is too early for this, but it must be done.	Còn quá sớm cho việc này, nhưng nó phải được thực hiện.
Try to remove that somehow.	Cố gắng loại bỏ điều đó bằng cách nào đó.
She waited for him to decide to get married again.	Cô đã đợi anh quyết định kết hôn lần nữa.
The guy in front of me decided to roll over.	Chàng trai trước mặt tôi quyết định lăn xả.
However, this is a good story, the threat is real.	Tuy nhiên, đây là một câu chuyện hay, mối đe dọa có thật.
It's hard to find healthy options.	Rất khó để tìm ra những lựa chọn lành mạnh.
The game does not run smoothly.	Các trò chơi không chạy trơn tru.
In general, you cannot drink too much.	Nói chung, bạn không thể uống quá nhiều.
The city is commenting.	Thành phố đang đóng góp ý kiến.
Obviously he didn't want to go in there.	Rõ ràng là anh ấy không muốn vào đó.
Next, consider these.	Tiếp theo, hãy xem xét những điều này.
And it really does that well.	Và nó thực sự làm tốt điều đó.
We can turn you over to the police right now.	Chúng tôi có thể giao bạn cho cảnh sát ngay bây giờ.
If we wanted she would deliver a message.	Nếu chúng tôi muốn cô ấy sẽ chuyển một tin nhắn.
This will throw an exception.	Điều này sẽ ném ra một ngoại lệ.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
He put the book face down on the floor.	Anh để sách úp mặt xuống sàn.
No, it's great to get in.	Không, thật tuyệt khi vào được.
I want to be near a friend.	Tôi muốn được ở gần một người bạn.
So let's figure that out quickly.	Vì vậy, hãy nhanh chóng tìm ra điều đó.
We return to the road.	Chúng tôi quay trở lại con đường.
I haven't thought about it for long.	Tôi đã không nghĩ về nó lâu.
However, it is sufficient to control by other more likely means.	Tuy nhiên, đủ để kiểm soát bằng các biện pháp khác có khả năng hơn.
So the upper bound gives us very powerful new information.	Vì vậy, giới hạn trên cung cấp cho chúng ta thông tin mới rất mạnh mẽ.
I can never do that game now.	Tôi không bao giờ có thể làm trò chơi đó bây giờ.
No, I won't say that.	Không, tôi sẽ không nói điều đó.
The greater the weight, the stronger the team.	Trọng lượng càng lớn thì con đội càng mạnh.
This is a real-time strategy game.	Đây là một trò chơi chiến lược thời gian thực.
More and more faces turned towards him.	Ngày càng có nhiều khuôn mặt hướng về anh.
We can choose the move he wants next year.	Chúng ta có thể chọn bước đi theo ý muốn của anh ấy trong năm tới.
9 cases are male and 5 cases are female.	9 trường hợp là nam và 5 trường hợp là nữ.
Or someone can.	Hoặc ai đó có thể.
Maybe it didn't.	Có lẽ nó đã không.
He disappeared into the water.	Anh ta biến mất trong nước.
I was too focused on reading the screen.	Tôi đã quá tập trung vào việc đọc màn hình.
They don't have to be.	Họ không cần phải như vậy.
But it was still a quiet, small moment.	Nhưng đó vẫn là một khoảnh khắc yên tĩnh, nhỏ bé.
The process is simple, easy and the same, just a different website.	Quá trình đơn giản, dễ dàng và giống nhau, chỉ là một trang web khác.
Society doesn't want strong people.	Xã hội không muốn những người mạnh mẽ.
Can't say anything.	Không thể nói bất cứ điều gì.
It's just their side job.	Đó chỉ là công việc phụ của họ.
For there will be a dark hour.	Vì sẽ có giờ đen tối.
Active in management.	Hoạt động tích cực trong quản lý.
And that's what happened.	Và đó là những gì đã xảy ra.
Outside this window, the signal is much more stable.	Bên ngoài cửa sổ này, tín hiệu ổn định hơn nhiều.
However, it can be done.	Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện.
Her hand reached out and held the other girl in her chair.	Tay cô ấy đưa ra và giữ cô gái kia trên ghế của mình.
The growth medium was changed every day.	Các phương tiện tăng trưởng đã được thay đổi mỗi ngày.
You others are young.	Bạn những người khác còn trẻ.
They would follow our boys around the house.	Họ sẽ theo dõi các chàng trai của chúng tôi quanh nhà.
This is just one of them.	Đây chỉ là một trong số họ.
I found the rock.	Tôi đã tìm thấy đá.
But not so.	Nhưng không phải vậy.
Now he can only wait.	Bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi.
We were confused when he told us his name.	Chúng tôi đã bối rối khi anh ấy nói cho chúng tôi biết tên của mình.
A decision, at some point to go the bar.	Một quyết định, tại một số thời điểm để đi thanh.
A name is a name.	Một cái tên là một cái tên.
I'm a bit uncomfortable.	Tôi hơi khó chịu.
I basically started from the bottom.	Về cơ bản tôi đã bắt đầu từ phía dưới.
I would never do anything else.	Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khác.
Big events are coming dense and fast at the moment.	Các sự kiện lớn đang đến dày đặc và nhanh chóng vào lúc này.
There's something strange.	Có gì đó khác lạ.
It was one of the turning points of his life.	Đó là một trong những bước ngoặt của cuộc đời anh.
Therefore, we work with templates.	Do đó, chúng tôi làm việc với các mẫu.
And that changes everything.	Và điều đó thay đổi mọi thứ.
The court did not reach a signed conclusion.	Tòa án đã không đưa ra kết luận có chữ ký.
I was quite wrong.	Tôi đã khá sai lầm.
Exercise when your body needs it.	Rèn luyện cơ thể khi cơ thể cần.
Well, maybe so.	Chà, có lẽ vậy.
Now, he's just analyzing which will win.	Bây giờ, anh ấy chỉ phân tích xem thứ nào sẽ giành chiến thắng.
Someone grabbed his shirt.	Ai đó đã nắm lấy áo của anh ấy.
They are right in front of us.	Họ đang ở ngay trước mặt chúng ta.
But he can get a little, even though it is difficult.	Nhưng anh ấy có thể nhận được một chút, mặc dù nó là khó khăn.
Of course, no matter where they were.	Tất nhiên, cho dù họ đã ở đâu.
There are two ways.	Có hai cách.
However, the end result can be positive.	Tuy nhiên, kết quả cuối cùng có thể là tích cực.
They were right.	Họ đã đúng.
Just watch me from afar.	Chỉ cần quan sát tôi từ xa.
Out of the box completely different.	Ra khỏi hộp hoàn toàn khác.
Not the opposite direction !!!.	Không phải hướng ngược lại !!!.
You have created it now.	Bạn đã tạo ra nó ngay bây giờ.
That's stupid.	Điều đó thật ngu ngốc.
I will tell her everything.	Tôi sẽ nói với cô ấy tất cả mọi thứ.
He has fulfilled his duty and served his country.	Anh ấy đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và phục vụ đất nước của mình.
We are in your hands.	Chúng tôi đang ở trong tay của bạn.
He's the one who told me to do this.	Anh ấy là người đã bảo tôi làm điều này.
The oil companies will act on their own.	Các công ty dầu mỏ sẽ tự hành động.
From that range, you can't miss.	Từ phạm vi đó, bạn không thể bỏ lỡ.
Sometimes it's not appropriate.	Đôi khi nó không thích hợp.
We searched for hours before she found it.	Chúng tôi đã tìm kiếm hàng giờ trước khi cô ấy tìm thấy điều đó.
Those were great days, great days.	Đó là những ngày tuyệt vời, những ngày tuyệt vời.
I just ask them what they do before going to bed.	Tôi chỉ hỏi họ những gì họ làm trước khi đi ngủ.
Handle your cases.	Xử lý các trường hợp của bạn.
The rules of the game are only slightly changed.	Các quy tắc của trò chơi chỉ có một chút thay đổi.
She took time to think.	Cô đã mất thời gian để suy nghĩ.
The pressure is on us.	Áp lực đang đè nặng lên chúng tôi.
She never sold out and maybe she had a chance.	Cô ấy không bao giờ bán hết và có lẽ cô ấy đã có cơ hội.
There is no comparison.	Không có sự so sánh.
He killed a man.	Anh ta đã giết một người đàn ông.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
No one was injured.	Không ai bị thương.
Once or twice they set everyone up but failed.	Một hoặc hai lần họ gài bẫy mọi người nhưng đều thất bại.
They provide advanced technology systems, products and services.	Họ cung cấp các hệ thống công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tiên tiến.
There is a very small amount of bad language.	Có một lượng rất nhỏ ngôn ngữ xấu.
However, they did not do this.	Tuy nhiên, họ đã không làm điều này.
But first you have to get there.	Nhưng trước tiên bạn phải đạt được điều đó.
Never fear anything.	Không sợ gì bao giờ hết.
We've been going for years without fully understanding what this thing is all about.	Chúng tôi đã đi trong nhiều năm mà không hoàn toàn hiểu thứ này là gì.
That's because other people just want and try.	Đó là bởi vì những người khác chỉ muốn và cố gắng.
It might be in beta right now.	Nó có thể đang trong giai đoạn thử nghiệm ngay bây giờ.
You see, the problem has to do with the mind.	Bạn thấy đấy, vấn đề liên quan đến tâm trí.
Their orders remained unchanged.	Lệnh của họ vẫn không thay đổi.
They didn't see him, but they sniffed him.	Họ không nhìn thấy anh ta, nhưng họ đánh hơi anh ta.
I have another mission for you.	Tôi có một nhiệm vụ khác cho bạn.
All of it is your next book.	Tất cả nó là cuốn sách tiếp theo của bạn.
If someone can help him, surely she can.	Nếu ai đó có thể giúp anh ta, chắc chắn cô ấy sẽ làm được.
They still have to pay a heavy emotional price.	Họ vẫn phải trả một cái giá đắt về tình cảm.
He cannot be discharged.	Anh ta không thể xuất ngũ.
They have seen everything, noticed everything.	Họ đã nhìn thấy mọi thứ, nhận thấy mọi thứ.
And made his life.	Và đã làm nên cuộc đời của anh ấy.
I draw like a child.	Tôi vẽ như một đứa trẻ.
I forgot myself.	Tôi quên mất bản thân mình.
I have been using it since then.	Tôi đã sử dụng nó kể từ đó.
We do the same thing.	Chúng tôi làm điều tương tự.
I can't save the world.	Tôi không thể cứu thế giới.
This area is very difficult.	Khu vực này rất khó khăn.
I was very surprised and satisfied.	Tôi đã rất ngạc nhiên và hài lòng.
He looks proud of it.	Anh ấy trông tự hào về nó.
I can't find any examples of something like this.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ ví dụ nào về cái gì đó như thế này.
It sucks, but she managed to make them work.	Thật tệ, nhưng cô ấy đã cố gắng làm cho chúng hoạt động.
I made plans for us to spend some quality time together.	Tôi đã lên kế hoạch để chúng tôi dành nhiều thời gian chất lượng cho nhau.
Do them if you want.	Làm chúng nếu bạn muốn.
I cannot locate this text.	Tôi không thể xác định văn bản này.
That is a threat.	Đó là một mối đe dọa.
His biological parents were later married and had other children.	Cha mẹ ruột của anh sau đó đã kết hôn với nhau và có những người con khác.
Simple, fast, warm relief.	Đơn giản, nhanh chóng, giải tỏa ấm áp.
I haven't decided yet.	Tôi chưa quyết định.
It doesn't seem to be breathing.	Không có vẻ gì là thở.
I think it would be better if no one.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không có ai.
I hope a little gift helps.	Tôi hy vọng một món quà nhỏ sẽ giúp ích được phần nào.
So think about your hobbies, think about what you love to do.	Vì vậy, hãy nghĩ về sở thích của bạn, nghĩ về những gì bạn yêu thích làm.
They live with me in a group home.	Họ sống với tôi tại nhà tập thể.
It would be helpful to know the source of the water.	Sẽ rất hữu ích nếu biết nguồn nước.
This target model is subject to variation in the sample size.	Mô hình mục tiêu này phụ thuộc vào sự thay đổi của cỡ mẫu.
I have that.	Tôi có cái đấy.
He has lost a lot of weight.	Anh ấy đã giảm rất nhiều cân.
He told us he was going to kill us.	Anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta sẽ giết chúng tôi.
I just know that we can hold the ball on any team.	Tôi chỉ biết rằng chúng tôi có thể cầm bóng ở bất kỳ đội nào.
Or to move here.	Hoặc để chuyển đến đây.
The whole thing took less than three minutes.	Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy ba phút.
They are leaving left and right.	Họ đang rời khỏi bên trái và bên phải.
All went well at first.	Tất cả đều diễn ra tốt đẹp lúc đầu.
No one saw him in the city after the battle.	Không ai thấy anh ta trong thành phố sau trận chiến.
This patient is discussed in detail below.	Bệnh nhân này được thảo luận chi tiết dưới đây.
That's what you would hope for.	Đó là những gì bạn sẽ hy vọng.
I want to keep it simple, but make it good.	Tôi muốn giữ nó đơn giản, nhưng làm cho nó tốt.
That's the way it is in any war.	Đó là cách đó trong bất kỳ cuộc chiến nào.
Neither of us said anything.	Không ai trong chúng tôi nói điều gì.
But we have to try.	Nhưng chúng ta phải cố gắng.
I believe that being loved by someone special will make me happy.	Tôi tin rằng được yêu bởi một người đặc biệt sẽ khiến tôi hạnh phúc.
Not just us.	Không chỉ chúng tôi.
Full of books, ideas, questions.	Có đầy đủ sách, ý tưởng, câu hỏi.
Most people need between seven and nine hours.	Hầu hết mọi người cần từ bảy đến chín giờ.
I let it go to see what happens next.	Tôi để nó đi để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I want to make my own way in this world.	Tôi muốn làm theo cách riêng của tôi trong thế giới này.
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Keep the country whole.	Giữ cho đất nước được toàn vẹn.
Even the boys.	Kể cả những chàng trai.
That would be as bad as some others have.	Điều đó sẽ tồi tệ như một số người khác mắc phải.
It is the end of the blue sky.	Đó là tận cùng của trời xanh.
As a result, different ways to achieve this goal have been published.	Kết quả là, các cách khác nhau để đạt được mục tiêu này đã được công bố.
This he was fully aware of.	Điều này anh hoàn toàn nhận thức được.
It only.	Nó chỉ.
And then there's that valuable book.	Và sau đó là cuốn sách giá trị đó.
I don't think you'll get much rest.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ được nghỉ ngơi nhiều.
We have to live through it.	Chúng ta phải sống qua nó.
Everyone is trying to achieve every day.	Mọi người đều đang cố gắng đạt được từng ngày.
It's on my way.	Nó đang trên đường đến của tôi.
You don't do all you can do.	Bạn không làm tất cả những gì bạn có thể làm.
Which means you reduce the options for the player.	Có nghĩa là bạn giảm bớt các tùy chọn cho người chơi.
Red is not afraid of relationships.	Red không sợ các mối quan hệ.
Dressing up takes a while.	Việc ăn mặc mất một thời gian.
It's about taking a personal journey to a place where responsibility comes naturally.	Đó là thực hiện một cuộc hành trình cá nhân đến một nơi mà trách nhiệm đến một cách tự nhiên.
I stayed there for a while, just waiting.	Tôi ở đó một lúc, chỉ chờ đợi.
I get views.	Tôi nhận được lượt xem.
Or in religion.	Hoặc trong tôn giáo.
I just tried that and it seems to work.	Tôi chỉ thử điều đó và nó có vẻ hoạt động.
So let me answer the question in another way.	Vì vậy, hãy để tôi trả lời câu hỏi theo cách khác.
That's one reason we chose it.	Đó là một lý do chúng tôi chọn nó.
I do not have children.	Tôi không có con.
It makes working practice easier.	Nó làm cho thực hành làm việc dễ dàng hơn.
This must be the officer who took him away.	Đây hẳn là viên sĩ quan đã bắt anh ta đi.
I can't even stand still in front.	Tôi thậm chí không thể đứng yên ở phía trước.
It creates jobs.	Nó tạo ra công ăn việc làm.
One by one.	Từng cái một.
Eat as much as you like.	Ăn bao nhiêu tùy thích.
No late complications were noted.	Không có biến chứng muộn nào được ghi nhận.
Be careful with your words, they become actions.	Hãy cẩn trọng lời nói, chúng trở thành những hành động.
Talk about the weather, or something.	Nói về thời tiết, hoặc một cái gì đó.
I mean, you look at his achievements.	Ý tôi là, bạn nhìn vào thành tích của anh ấy.
Nothing else for me.	Không có gì khác cho tôi.
Of course, the fun in either case can be enormous.	Tất nhiên, niềm vui trong cả hai trường hợp có thể rất lớn.
Didn't know it was this bad.	Anh không biết nó tệ đến mức này.
You are not me either.	Bạn cũng không phải tôi.
I don't think he knows anyway.	Tôi không nghĩ dù sao thì anh ấy cũng biết.
And my job is to enjoy the results.	Và việc của tôi là tận hưởng thành quả.
Not much has been said.	Không có nhiều điều đã được nói.
She only knew that she had a son.	Cô chỉ biết rằng cô có một đứa con trai.
The people here are great.	Con người ở đây rất tuyệt.
A good one is value for money.	Một cái tốt là giá trị tiền.
You must have it on board.	Bạn phải có nó trên tàu.
A year has passed.	Một năm đã trôi qua.
Now give me your cell.	Bây giờ đưa tôi di động của bạn.
It was I who asked him to visit her.	Chính tôi đã yêu cầu anh ta đến thăm cô ấy.
That's the rule we follow.	Đó là quy tắc chúng tôi tuân theo.
This is the easy test for him, no.	Đây là bài kiểm tra dễ dàng cho anh ta, không có.
This interaction is complex and highly variable.	Tương tác này rất phức tạp và có tính thay đổi cao.
And best friends trust each other.	Và những người bạn thân tin tưởng lẫn nhau.
This should work fine and is easy to follow.	Điều này sẽ hoạt động tốt và dễ làm theo.
Everyone contributes in important ways.	Mỗi người đều đóng góp theo những cách quan trọng.
But to me, they look exactly like what they should be.	Nhưng đối với tôi, chúng trông giống hệt như những gì chúng nên làm.
Almost everywhere, she found it.	Gần như tìm khắp mọi nơi, cô đều tìm thấy nó.
It just needs to be.	Nó chỉ cần phải được.
What can we do to better answer your questions?.	Chúng tôi có thể làm gì để trả lời câu hỏi của bạn tốt hơn ?.
You get high.	Bạn nhận được cao.
I can't lie to you.	Tôi không thể nói dối bạn.
They report that it will work.	Họ báo cáo rằng nó sẽ hoạt động.
But don't go far this time.	Nhưng không phải đi xa lần này.
She then picked up her wine glass and followed the two men inside.	Sau đó cô cầm ly rượu lên và đi theo hai người đàn ông vào trong.
You so cruel.	Bạn thật độc ác.
They come to you and they know who you are.	Họ đến với bạn và họ biết bạn là ai.
Sometimes she doesn't know what she feels like doing best.	Đôi khi cô không biết mình cảm thấy thích làm gì nhất.
All because you can.	Tất cả vì bạn có thể.
She barely realized where she was.	Cô hầu như không nhận ra mình đang ở đâu.
Definitely don't want a part of it for themselves.	Chắc chắn không muốn một phần của nó cho chính họ.
We humans also need the right oils.	Con người chúng ta cũng cần đúng loại dầu.
This is the first part of the work.	Đây là phần đầu tiên của tác phẩm.
You'll have to talk quickly before the door closes.	Bạn sẽ phải nói chuyện nhanh chóng trước khi cánh cửa đóng lại.
I was not at home.	Tôi đã không ở nhà.
That will take about three weeks to grow into a tree.	Điều đó sẽ mất khoảng ba tuần để phát triển thành cây.
Last year proved it.	Năm ngoái đã chứng minh điều đó.
No one was there to clean it up.	Không có ai ở đó để dọn dẹp nó.
You have to be thin.	Bạn phải mỏng.
It's part of her life, part of a woman.	Đó là một phần cuộc sống của cô ấy, một phần của người phụ nữ.
None of them know here.	Không ai trong số họ biết ở đây.
I am simply content with writing.	Tôi chỉ đơn giản là bằng lòng với việc viết lách.
His office staff are very friendly and helpful.	Nhân viên văn phòng của anh ấy rất thân thiện và hữu ích.
Quite simply, they are the best of them all.	Rất đơn giản, họ là những người tốt nhất trong số họ.
You look a bit like her.	Bạn trông hơi giống cô ấy.
It's easy, he said, to focus on that environment.	Anh ấy nói thật dễ dàng để tập trung vào môi trường đó.
Now the pain is much less.	Bây giờ cơn đau đã ít hơn nhiều.
This is where things get really interesting.	Đây là nơi mà mọi thứ trở nên thực sự thú vị.
Then he raised his glass.	Sau đó anh ta nâng ly của mình.
I know how to operate there.	Tôi biết làm thế nào để hoạt động ở đó.
Someone needs to feel needed.	Ai đó cần cảm thấy cần thiết.
Finding a space has been difficult.	Tìm một không gian đã được khó khăn.
Apparently she had a cold.	Rõ ràng là cô ấy đã bị cảm lạnh.
They are my own.	Chúng là của riêng tôi.
This cannot stand.	Điều này không thể đứng vững.
He caught it and broke it in his hand.	Anh ta bắt lấy nó và bẻ gãy nó trên tay.
But I never felt it was an option.	Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là một sự lựa chọn.
Defendant did not object to this proceeding.	Bị cáo không phản đối thủ tục này.
The difference today is definitely due to the driver.	Sự khác biệt ngày hôm nay chắc chắn là do trình điều khiển.
It's hard on the back and knees.	Nó khó ở lưng và đầu gối.
As a rule, the higher you go, the higher the wind speed.	Theo quy luật, càng lên cao, tốc độ gió càng tăng.
But it is still present.	Nhưng nó vẫn hiện diện.
Same thing, really.	Điều tương tự, thực sự.
Hours, he thought.	Nhiều giờ, anh nghĩ.
This is an exceptional property in a special location.	Đây là một tài sản đặc biệt ở một vị trí đặc biệt.
Let the man explain.	Hãy để người đàn ông giải thích.
It was fun to watch and the teams played well.	Thật vui khi xem và các đội đã chơi tốt.
At that point, it doesn't matter what name you use.	Tại thời điểm đó, bạn sử dụng tên gì không quan trọng.
Two samples were used from the number of patients.	Hai mẫu được sử dụng từ số bệnh nhân.
Humans, however, cannot.	Con người, tuy nhiên, không thể.
Some things are not obvious and are only learned by trial and error.	Một số điều không rõ ràng và chỉ học được bằng cách thử và sai.
Something is wrong with them.	Có điều gì đó không ổn với họ.
You can have them if you want.	Bạn có thể có chúng nếu bạn muốn.
He didn't look at her.	Anh không nhìn cô.
Bad money made good money.	Tiền xấu đã tạo ra tiền tốt.
However, her ideas about peace are not without such risks.	Tuy nhiên, những ý tưởng của cô ấy về hòa bình không có rủi ro như vậy.
He is an only child.	Anh ây la con một.
You know it, but you don't know the good thing.	Bạn biết điều đó, nhưng bạn không biết điều tốt.
I told you not to worry.	Tôi đã nói với bạn rằng đừng lo lắng.
They have parents who gave them life.	Họ có cha mẹ đã cho họ cuộc sống.
The fans are great too.	Những người hâm mộ cũng rất tuyệt.
Take as much as you like.	Lấy bao nhiêu tùy thích.
But let's get started.	Nhưng hãy bắt đầu.
It's a crazy story.	Đó là một câu chuyện điên rồ.
It came to me when our friend was here.	Nó đến với tôi khi bạn của chúng tôi ở đây.
Find a game.	Tìm một trò chơi.
Turn on the light.	Bật đèn.
We value the science of data.	Chúng tôi coi trọng tính khoa học của dữ liệu.
I know the town well.	Tôi biết rõ về thị trấn.
Now it's over.	Bây giờ nó đã kết thúc.
Every individual knows he is made for the community.	Mọi cá nhân đều biết mình được tạo ra vì cộng đồng.
It's hard to see.	Thật khó để nhìn thấy.
And there is no soul there.	Và không có linh hồn ở đó.
It is very difficult to have proof for that.	Rất khó để có bằng chứng cho điều đó.
I walked through the dark, deserted village.	Tôi đi qua ngôi làng vắng vẻ, tối tăm.
I don't want you here.	Tôi không muốn bạn ở đây.
There is no technique behind it.	Không có kỹ thuật nào đằng sau nó.
Then look for signs.	Sau đó, tìm kiếm các dấu hiệu.
He doesn't seem to be in pain.	Anh ấy dường như không đau đớn.
He asked questions.	Anh ta đặt câu hỏi.
He thought they were open.	Anh ấy nghĩ rằng họ đã mở.
I immediately began to feel relief in my head.	Tôi ngay lập tức bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm trong đầu.
The elements are already there.	Các yếu tố đã có ở đó.
And there's no sign that it's legal.	Và không có dấu hiệu nào nói rằng nó hợp pháp.
Make it your strength.	Hãy biến nó thành sức mạnh của bạn.
It doesn't even matter at this point anyway.	Nó thậm chí không quan trọng vào thời điểm này dù sao.
He has skills.	Anh ấy có kỹ năng.
That was six years ago.	Đó là sáu năm trước.
We'll see what damage we've actually done.	Chúng tôi sẽ xem những thiệt hại mà chúng tôi đã thực sự gây ra.
It's just great and awesome.	Nó chỉ tuyệt vời và tuyệt vời.
Not before time runs out.	Không phải trước khi hết thời gian.
My husband wrote a very nice letter to them.	Chồng tôi đã viết một bức thư rất hay cho họ.
Recent findings in diagnostics are reviewed here.	Những phát hiện gần đây trong chẩn đoán được xem xét ở đây.
Nice to meet you.	Thật vui khi gặp bạn.
So is a woman.	Một người phụ nữ cũng vậy.
The water is just above the front door there.	Nước chỉ ở trên cửa trước ở đó.
Deep down, they want it and they want it bad.	Sâu thẳm, họ muốn nó và họ muốn nó xấu.
This is its cover.	Đây là vỏ bọc của nó.
No one will notice anything wrong.	Không ai sẽ nhận thấy bất cứ điều gì sai.
For the price you pay, it is more than worth it.	Đối với cái giá bạn phải trả, nó là nhiều hơn giá trị nó.
Perhaps some did.	Có lẽ một số đã làm.
I know that sounds stupid, but it's true.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đó là sự thật.
He saw it out of the corner of his eye.	Anh nhìn thấy nó qua khóe mắt.
She can do this, she has to do this.	Cô ấy có thể làm điều này, cô ấy phải làm điều này.
I didn't try to take a picture of it though.	Mặc dù vậy, tôi đã không cố gắng chụp một bức ảnh về nó.
I run or exercise.	Tôi chạy hoặc tập thể dục.
That's a smart thing to do.	Đó là một điều thông minh để làm.
The president is two.	Tổng thống là hai.
They did their best and that's what life is.	Họ đã làm hết sức mình và đó là những gì cuộc sống là.
Come catch her.	Hãy đến bắt cô ấy.
Putting it on the movie is not so much, just people listening.	Việc đưa nó lên phim không quá nhiều mà chỉ cần mọi người lắng nghe.
Now they are friends.	Bây giờ họ là bạn bè.
You can learn faster.	Bạn có thể học nhanh hơn.
However, its true meaning is still unclear.	Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ý nghĩa thực sự của nó.
He is a joy to be around.	Anh ấy là một niềm vui khi được ở bên.
Great concept.	Khái niệm tuyệt vời.
This is supported by empirical evidence.	Điều này được hỗ trợ bởi bằng chứng thực nghiệm.
You've got a nice safe job.	Bạn đã có một công việc an toàn tốt đẹp.
Think the worst will happen.	Nghĩ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
We cannot fulfill orders fast enough.	Chúng tôi không thể hoàn thành các đơn đặt hàng đủ nhanh.
Keep distance.	Giữ khoảng cách.
I have found the problem.	Tôi đã tìm thấy vấn đề.
Start a movement.	Bắt đầu một phong trào.
Not a policy.	Không phải là một chính sách.
It's not great, but better than rock.	Nó không tuyệt, nhưng tốt hơn rock.
No surprise.	Không có gì ngạc nhiên.
She knows the person who will lead us to a new life.	Cô ấy biết người sẽ đưa chúng ta đến cuộc sống mới.
Their love is its love.	Tình yêu của họ là tình yêu của nó.
He knew his father better than before.	Anh biết cha mình nhiều hơn trước.
She would love to get to know him, or at least try.	Cô ấy rất thích làm quen với anh ta, hoặc ít nhất là cố gắng.
Just the memory of the dream made her feel good.	Chỉ là ký ức về giấc mơ cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu.
For one, the process looks like analysis.	Đối với một, quá trình trông giống như phân tích.
A test of some sort.	Một thử nghiệm của một số loại.
It's a serious discussion, very serious issues.	Đó là một cuộc thảo luận nghiêm túc, những vấn đề rất nghiêm trọng.
At the same time, however, this is where the clinical problem lies.	Tuy nhiên, đồng thời, đây là nơi mà vấn đề lâm sàng nằm ở chỗ.
That is why we are here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
There is still very little water left.	Vẫn còn rất ít nước.
And as you say, he was never one to write much.	Và như bạn nói, anh ấy không bao giờ là người viết nhiều.
It won't help, he thought.	Nó sẽ không giúp ích gì, anh nghĩ.
Drive me crazy.	Khiến tôi bị điên.
That could change.	Điều đó có thể thay đổi.
It's not enough to say that.	Nói như vậy là chưa đủ.
If we give you advice, don't fight it.	Nếu chúng tôi cho bạn lời khuyên, đừng chống lại nó.
Take whatever you need from me.	Lấy bất cứ thứ gì bạn cần của tôi.
So anyway, things started going wrong at work, then at home.	Vì vậy, dù sao đi nữa, mọi thứ bắt đầu không ổn ở nơi làm việc, sau đó là ở nhà.
This vision should be the reason for everything we do.	Tầm nhìn này phải là lý do cho mọi thứ chúng tôi làm.
Not even for a moment.	Thậm chí không phải trong một khoảnh khắc.
It works for about two hours.	Nó hoạt động trong khoảng hai giờ.
I closed my eyes and tried to sleep.	Tôi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ.
Food is very suitable.	Thức ăn rất phù hợp.
A really great watch!.	Một chiếc đồng hồ thực sự tuyệt vời !.
It has been so so far.	Nó đã được như vậy cho đến nay.
I need to fix it.	Tôi cần phải sửa chữa nó.
All of our previous studies were done in order of tree level.	Toàn bộ nghiên cứu trước đây của chúng tôi được thực hiện theo thứ tự cấp độ cây.
I will read to them.	Tôi sẽ đọc cho họ.
Time to check it out.	Đã đến lúc để kiểm tra nó.
But you won't find me anymore.	Nhưng bạn sẽ không tìm thấy tôi nữa.
And the army took over.	Và quân đội tiếp quản.
I understand the people watching are out of this world.	Tôi hiểu những người đang xem đều ở ngoài thế giới này.
This is just one aspect that will be helped by the agreement.	Đây chỉ là một khía cạnh sẽ được giúp đỡ bởi thỏa thuận.
She has been ill for a very long time.	Cô ấy đã bị bệnh trong một thời gian rất dài.
You must know how to test software.	Bạn phải biết cách kiểm tra phần mềm.
Now he recognized the person his mind connected with.	Bây giờ anh đã nhận ra người mà tâm trí anh kết nối với.
There is no problem with the marriage.	Cuộc hôn nhân không có vấn đề gì.
You may have trouble finding another job.	Bạn có thể gặp khó khăn khi kiếm một công việc khác.
Perhaps more than that.	Có lẽ còn hơn thế nữa.
But now he has too much work to do.	Nhưng bây giờ anh ấy còn quá nhiều việc phải làm.
Up until that point, she was very active and engaged in life.	Cho đến thời điểm đó, cô ấy rất tích cực và tham gia vào cuộc sống.
This should be expected.	Điều này nên được mong đợi.
I remember how bad it felt to want it.	Tôi nhớ cảm giác muốn nó tồi tệ như thế nào.
Nothing but small, tightly closed windows and walls.	Không có gì ngoài cửa sổ nhỏ, đóng chặt và bức tường.
This is the most interesting example.	Đây là một ví dụ thú vị nhất.
Everything is fine !.	Mọi điều tốt đẹp !.
Could go a little longer.	Có thể đi lâu hơn một chút.
I think he's mad at me.	Tôi nghĩ anh ấy giận tôi.
That is death.	Đó là cái chết.
I rested my ear on his chest.	Tôi tựa tai vào ngực anh.
Follow this link.	Theo liên kết này.
It involves a longer area in general.	Nó liên quan đến một khu vực dài hơn nói chung.
We have met the enemy and that is us.	Chúng ta đã gặp kẻ thù và đó là chúng ta.
It's not that simple.	Nó không đơn giản như vậy.
It comes from the village.	Nó đến từ làng.
I wish, sometimes, it was different.	Tôi ước, đôi khi, nó là khác nhau.
Men like women did not continue to serve.	Những người đàn ông như phụ nữ đã không tiếp tục phục vụ.
This will show you the image and a button to download it.	Thao tác này sẽ hiển thị cho bạn hình ảnh và nút để tải xuống hình ảnh đó.
I read some about him this week.	Tôi đã đọc một số về anh ấy trong tuần này.
I didn't give up.	Tôi đã không bỏ cuộc.
Computer memory limits the current study.	Bộ nhớ máy tính hạn chế nghiên cứu hiện tại.
Straight up into the air.	Hướng thẳng lên không trung.
Because the design system doesn't seem to scale well.	Bởi hệ thống thiết kế dường như không mở rộng quy mô tốt.
This can have a wide range of negative consequences.	Điều này có thể gây ra một loạt các hậu quả tiêu cực.
This makes even less sense.	Điều này thậm chí còn ít ý nghĩa hơn.
But there's no one to call but you.	Nhưng không có ai để gọi ngoài bạn.
It is important to ask about everything a person does.	Điều quan trọng là phải hỏi về mọi thứ mà một người thực hiện.
Maybe the books are there.	Có lẽ những cuốn sách ở đó.
The animals were then divided into three groups.	Các động vật sau đó được chia thành ba nhóm.
It helped me a lot.	Nó đã giúp tôi rất nhiều.
I gave them my best.	Tôi đã cho họ những thứ tốt nhất của tôi.
She is eight and a half years old.	Cô ấy tám tuổi rưỡi.
I want two more.	Tôi muốn hai cái nữa.
It will be in touch and gone shortly.	Nó sẽ được liên lạc và đi trong một thời gian ngắn.
There were hardly any police there at the time.	Hầu như không có bất kỳ cảnh sát nào ở đó vào thời điểm đó.
There are other problems.	Có những vấn đề khác.
I have a lot to say.	Tôi có rất nhiều điều để nói.
However, no clinical application has been found.	Tuy nhiên, không có ứng dụng lâm sàng nào được tìm thấy.
And that makes sense.	Và điều đó có ý nghĩa.
Too much light.	Ánh sáng quá nhiều.
That's what they think.	Đó là những gì họ nghĩ.
Then there is the wait.	Sau đó là sự chờ đợi.
She needs to look at herself long and hard.	Cô ấy cần phải nhìn lại bản thân mình một cách lâu dài và chăm chỉ.
Work for your health and the health of those around you.	Làm việc vì sức khỏe của bạn và sức khỏe của những người xung quanh bạn.
Maybe it's the beauty of the season that you love.	Có lẽ đó là vẻ đẹp của mùa mà bạn yêu thích.
It makes what we have enough, and more.	Nó biến những điều chúng ta có thành đủ, và hơn thế.
Both want security.	Cả hai đều muốn bảo mật.
It has succeeded in even the most difficult cases.	Nó đã thành công trong cả những trường hợp khó khăn nhất.
They must focus on the task before them.	Họ phải tập trung vào nhiệm vụ trước họ.
And it's very, very far, easier said than done.	Và nó rất xa, rất xa, nói dễ hơn làm.
It's true and you know it.	Đó là sự thật và bạn biết điều đó.
I know both can walk away for a long time.	Tôi biết cả hai có thể bỏ đi trong thời gian dài.
And animal rights will take care of themselves.	Và quyền động vật sẽ tự lo liệu.
Please drag the post to post.	Xin lôi vi bai đăng dai.
I thought my heart was broken.	Tôi đã nghĩ rằng trái tim tôi đã tan vỡ.
They are just trying to help.	Họ chỉ cố gắng giúp đỡ.
It is a difficulty in the model.	Đó là một khó khăn trong mô hình.
He then sets out in search of his daughter.	Sau đó anh ta lên đường tìm kiếm con gái của mình.
I don't know exactly how many we'll see.	Tôi không biết chính xác chúng ta sẽ thấy bao nhiêu.
In fact, he has two.	Trong thực tế, anh ta có hai.
I can give you some names.	Tôi có thể cung cấp cho bạn một số tên.
She didn't want to have to say these things to her child.	Cô không muốn phải nói những điều này với con mình.
But its worth.	Nhưng giá trị của nó.
Unfortunately, it's not something to lose.	Thật không may, nó không phải là một cái gì đó sẽ mất đi.
This is discussed below.	Điều này được thảo luận dưới đây.
It will be hot.	Nó sẽ nóng.
Here, let me show you.	Đây, để tôi chỉ cho bạn.
However, it certainly does its job.	Tuy nhiên, nó chắc chắn làm công việc của nó.
I have waited six thousand years.	Tôi đã đợi sáu nghìn năm.
You were in for a very, very long night.	Bạn đã ở trong một đêm rất, rất dài.
It is moving, this darkness.	Nó đang chuyển động, bóng tối này.
A day of nothing but the truth.	Một ngày của không gì khác ngoài sự thật.
I want your feedback.	Tôi muốn phản hồi của bạn.
Continue the business.	Tiếp tục công việc kinh doanh.
It's show business.	Đó là chương trình kinh doanh.
My mom is really cool.	Mẹ tôi thực sự rất tuyệt.
Too much war is still ahead.	Còn quá nhiều chiến tranh vẫn còn ở phía trước.
All these books are on fire.	Tất cả cuốn sách này đang cháy.
He looks at his phone, when his eyes are closed for a second.	Anh ấy nhìn vào điện thoại, khi mắt anh ấy nhắm lại trong một giây.
Not one band, but two.	Không phải một ban nhạc, mà là hai.
No idea that one could cook it with the skin.	Không có ý tưởng rằng người ta có thể nấu nó với da.
It's a perfectly clean job.	Đó là một công việc hoàn toàn sạch sẽ.
Things that make him happy.	Những điều khiến anh ấy hạnh phúc.
But this is not the only thing they have in common.	Nhưng đây không phải là điểm chung duy nhất mà họ chia sẻ.
Or maybe he doesn't.	Hoặc có thể anh ta không.
I have never heard of anything like that.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như vậy.
However, we cannot see it.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể nhìn thấy nó.
His voice will be missed.	Giọng nói của anh ấy sẽ bị bỏ lỡ.
You are welcome to stay on the boat.	Bạn được chào đón ở lại trên thuyền.
I should but thirty years is a long time.	Tôi nên nhưng ba mươi năm là một thời gian dài.
She wants to be helpful.	Cô ấy muốn được hữu ích.
But this is not so now.	Nhưng điều này không phải như vậy bây giờ.
But some states are starting to act.	Nhưng một số bang đang bắt đầu hành động.
This is extraordinary.	Điều này thật phi thường.
My life is filled with joy.	Cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui.
The tone is friendly, but still.	Giọng điệu thân thiện, nhưng vẫn còn.
But then you are next.	Nhưng sau đó bạn là người tiếp theo.
The dogs only know where to lie so they don't get wet.	Những con chó chỉ biết nằm ở đâu để không bị ướt.
Things needed to change.	Những điều cần thiết để thay đổi.
No one knows exactly what will happen.	Không ai biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.
I mean, a lot of people have had that experience.	Ý tôi là, rất nhiều người đã có kinh nghiệm đó.
All of that created a lot of anxiety for me.	Tất cả những điều đó đã tạo ra rất nhiều lo lắng cho tôi.
Comments or feedback also play a huge role.	Nhận xét hoặc phản hồi cũng đóng một vai trò rất lớn.
And my eyes are running.	Và mắt tôi đang chạy.
Finally, we show.	Cuối cùng, chúng tôi hiển thị.
Maybe he can.	Có lẽ anh ấy có thể.
She felt certain that it had been short before, but not as short as this.	Cô cảm thấy chắc chắn rằng nó đã ngắn trước đây, nhưng không ngắn như thế này.
Everyone has heard.	Mọi người đều đã nghe thấy.
Let's stick together.	Hãy gắn bó với nhau.
Smaller numbers indicate better model fit.	Con số nhỏ hơn cho thấy phù hợp với mô hình tốt hơn.
Drugs are just the best of her.	Thuốc chỉ là thứ tốt nhất của cô ấy.
Don't just listen to the content of what he says.	Đừng chỉ nghe nội dung của những gì anh ấy nói.
Two weeks went by really well.	Hai tuần trôi qua thật tốt.
Not for a long time now.	Không phải trong một thời gian dài bây giờ.
If you think you can play, you can play.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể chơi, bạn có thể chơi.
Next week will be different.	Tuần sau sẽ khác.
And one leg.	Và một chân.
I have a hard time just listening for fun.	Tôi có một thời gian khó khăn chỉ nghe cho vui.
If you don't, it may not work for you.	Nếu bạn không, nó có thể không hiệu quả với bạn.
Every project and every object.	Mọi công trình và mọi đối tượng.
He knows you.	Anh ấy biết bạn.
All participants receive something of value.	Tất cả những người tham gia đều nhận được thứ gì đó có giá trị.
Now we meet up for breakfast, coffee.	Bây giờ chúng ta hẹn nhau đi ăn sáng, đi uống cà phê.
Be a tomorrow morning.	Hãy là một buổi sáng ngày mai.
They told us.	Họ nói với chúng tôi.
The defendant asked what was going on in the case.	Bị cáo hỏi chuyện gì đang xảy ra trong vụ án.
Life is real.	Cuộc sống là thực tế.
Once your goals are in place, build your training plan from there.	Khi mục tiêu của bạn đã có, hãy xây dựng kế hoạch đào tạo của bạn từ đó.
It requires feedback from us.	Nó yêu cầu phản hồi từ chúng tôi.
Death is the end of human life on earth.	Cái chết là sự kết thúc cuộc sống của con người trên trái đất.
It's not clear if it's good for workers.	Không rõ liệu nó có tốt cho người lao động hay không.
In time compared to what was reported.	Trong thời gian so với những gì đã được báo cáo.
I really did.	Tôi thực sự đã.
That's what they have to do.	Đó là những gì họ phải làm.
At each stop, he refused.	Tại mỗi điểm dừng, anh đều từ chối.
I don't know how she won my silence.	Tôi không biết làm thế nào mà cô ấy chiếm được sự im lặng của tôi.
As it should be.	Như nó phải được.
To do these things, you must be in good health.	Để làm được những điều này, bạn phải có một sức khỏe tốt.
It's minutes.	Đó là phút giây.
No one will hurt you.	Không ai sẽ làm tổn thương bạn.
The days are full of hardship and difficulty.	Những ngày đầy vất vả và khó khăn.
I know it's him.	Tôi biết đó là anh ta.
A real woman.	Một người phụ nữ thực tế.
Also never understood why.	Cũng không bao giờ hiểu tại sao.
Enjoy the rest of your weekend!.	Hãy tận hưởng những ngày cuối tuần còn lại của bạn !.
And things are likely to get worse before they get better.	Và mọi thứ có khả năng trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn.
A home is a place to live.	Một ngôi nhà là một nơi để sống.
I like the future of this team.	Tôi thích tương lai của đội bóng này.
Take care of the elderly and learn from them.	Chăm sóc người già và học hỏi từ họ.
However, it is best to be ready.	Tuy nhiên, tốt nhất là hãy sẵn sàng.
That's why magic items are usually better.	Đó là lý do tại sao các vật phẩm ma thuật thường tốt hơn.
That is our value.	Đó là giá trị của chúng tôi.
I have a copy of this book.	Tôi có một bản sao của cuốn sách này.
I would never have thought of asking you to do what you did.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu bạn làm những gì bạn đã làm.
For me hard and non-zero is out there.	Đối với tôi khó và khác không ở ngoài đó.
But she's not crazy.	Nhưng cô không điên.
That was the first time he saw her.	Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.
I was very nervous about the move.	Tôi đã rất lo lắng về việc di chuyển.
But it was there.	Nhưng nó đã ở đó.
The ball she had just caught fell from her hand.	Quả bóng cô vừa bắt được rơi khỏi tay cô.
So he will be ready to go.	Vì vậy, anh ấy sẽ sẵn sàng để đi.
I want to reduce it.	Tôi muốn giảm bớt nó.
Your body is your responsibility, not mine.	Cơ thể của bạn là trách nhiệm của bạn, không phải của tôi.
Either way, he wasn't sure.	Dù sao thì anh ấy cũng không chắc nữa.
Law, usually after a period of public comment.	Luật, thường sau một thời gian bình luận công khai.
Even at five thirty years old, she still has her looks.	Ngay cả khi đã năm giờ ba mươi tuổi, cô ấy vẫn có vẻ ngoài của mình.
They went time and time again.	Họ đã đi hết lần này đến lần khác.
It is better to buy a metal one.	Tốt hơn là nên mua một cái bằng kim loại.
This is an attempt to be clever about crime.	Đây là một nỗ lực để khôn khéo về tội phạm.
Nothing is exceeded.	Không có gì vượt quá.
Currently, they give success notifications but don't actually send the email.	Hiện tại, họ đưa ra thông báo thành công nhưng không thực sự gửi email.
Names of family members.	Tên của các thành viên trong gia đình.
What a stupid question.	Thật là một câu hỏi ngu ngốc.
You will see them looking at each other.	Bạn sẽ thấy họ nhìn nhau.
His safety is your responsibility.	An toàn của anh ấy là trách nhiệm của bạn.
He has a pretty good line of logic to it.	Anh ấy có một dòng logic khá tốt cho nó.
But we don't happen to feel that way.	Nhưng chúng tôi không tình cờ cảm thấy như vậy.
As if he wasn't important to her.	Như thể anh ấy không quan trọng với cô ấy.
It's the word mission unattainable.	Đó là nhiệm vụ từ không thể đạt được.
Yes, it's nice to have our chat under my name.	Vâng, rất vui khi có cuộc trò chuyện của chúng ta dưới tên của tôi.
Now imagine being a child, and meet someone like this.	Bây giờ hãy tưởng tượng là một đứa trẻ, và gặp một người như thế này.
When you take it off is when you go to sleep.	Khi bạn cởi nó ra là khi bạn đi ngủ.
She might be about to find out.	Cô ấy có thể sắp biết.
It means you know what you want.	Nó có nghĩa là bạn biết những gì bạn muốn.
Then they reviewed it together.	Sau đó, họ đã cùng nhau xem xét nó.
It's too cold.	Nó quá lạnh.
The boat quickly boarded the plane.	Thuyền nhanh chóng lên máy bay.
However, the study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế.
You are the only one who understands before.	Bạn là người duy nhất hiểu trước đây.
The idea was correct.	Ý tưởng đã đúng.
The best schools are private.	Các trường tốt nhất là tư nhân.
You are as strong as a man.	Bạn mạnh mẽ như một người đàn ông.
It comes for the other first, it shouldn't have.	Nó đến cho cái khác trước, nó không nên có.
However, so far there has been no further action on the matter.	Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thêm hành động nào về vấn đề này.
Your name appeared in the chat today.	Tên của bạn đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Construction has begun to flourish.	Hoạt động xây dựng đã bắt đầu khởi sắc.
If it allows them to win, it is legal.	Nếu nó cho phép họ thắng, nó là hợp pháp.
People in the business continue to work.	Những người trong doanh nghiệp tiếp tục làm việc.
Two of these are married.	Hai trong số này đã kết hôn.
She needed a way out.	Cô cần một lối thoát.
Let us know what the problem is and why.	Hãy cho chúng tôi biết vấn đề là gì và tại sao.
Some people are more creative in a different linguistic way.	Một số người sáng tạo hơn theo một cách ngôn ngữ khác.
The apartment project was finally built as planned.	Dự án căn hộ cuối cùng đã được xây dựng theo kế hoạch.
And it's very fun.	Và nó rất vui.
They were great.	Họ đã rất tuyệt vời.
Then try to figure it out or simply tell him the word.	Sau đó, cố gắng tìm ra nó hoặc đơn giản là nói với anh ta từ đó.
The others followed him.	Những người khác đi theo anh ta.
Taking up space.	Đang chiếm dung lượng.
I really believe now.	Tôi thực sự tin rằng bây giờ.
My skin doesn't feel so clean anymore.	Da của tôi không cảm thấy như sạch nữa.
Everything is gradually preparing for winter.	Mọi thứ đang dần chuẩn bị cho mùa đông.
I need them to help me help them.	Tôi cần họ giúp tôi giúp họ.
You do not need an internet connection for this.	Bạn không cần kết nối internet cho việc này.
He didn't have to drop out of school to get a job.	Anh không phải bỏ học để nhận việc.
There was no difference between the groups.	Không có sự khác biệt giữa các nhóm.
They don't have friends they can call to find work for me.	Họ không có bạn bè mà họ có thể gọi để tìm việc cho tôi.
I just follow you.	Tôi chỉ theo dõi bạn.
Deep brown eyes.	Đôi mắt nâu sâu.
Price cut in half.	Giá giảm một nửa.
I will remember it.	Tôi sẽ nhớ nó.
They treat me like a child.	Họ đối xử với tôi như một đứa trẻ.
It was something confusing in her head.	Đó là một cái gì đó bối rối trong đầu cô.
Leave the scene.	Rời khỏi hiện trường.
He fell with eight runs still needed.	Anh ta đã ngã với tám lần chạy vẫn cần thiết.
He is the epitome of controlled violence.	Anh ấy là tấm gương tiêu biểu cho bạo lực có kiểm soát.
You know how important every game is.	Bạn biết mọi trò chơi quan trọng như thế nào.
I am very happy here, feeling more comfortable every year.	Tôi rất hạnh phúc ở đây, cảm thấy thoải mái hơn mỗi năm.
It keeps me focused, keeps me down.	Nó giữ cho tôi tập trung, khiến tôi luôn cúi đầu.
The man locked her inside.	Người đàn ông đã nhốt cô vào trong.
And you have to stop hearing the sounds from outside.	Và bạn phải ngừng nghe những âm thanh từ bên ngoài.
These are separate tables because they have different information.	Đây là những bảng riêng biệt vì chúng có thông tin khác nhau.
They were good, but not as good.	Họ đã tốt, nhưng không phải là tốt.
Or someone threw a glass of water on him.	Hoặc ai đó đã ném một cốc nước lên người anh ta.
It is eating his heart.	Nó đang ăn thịt trái tim của anh ta.
They simply sound different.	Chúng chỉ đơn giản là nghe có vẻ khác nhau.
I don't really want to figure this out.	Tôi không thực sự muốn tìm ra điều này.
I feel elated.	Tôi thấy phấn khởi.
That's where she wants to go.	Đó là nơi cô ấy muốn đến.
Apparently, this machine was sick.	Rõ ràng, chiếc máy này đã bị bệnh.
I highly doubt this fact.	Tôi rất nghi ngờ sự thật này.
Think again.	Hãy nghĩ lại nó.
The boat goes down.	Con thuyền đi xuống.
It doesn't give me an error, it just really doesn't update anything.	Nó không cho tôi một lỗi, nó chỉ thực sự không cập nhật bất cứ điều gì.
He didn't like it and rolled back into a sharp ball.	Anh ấy không thích nó và lăn trở lại vào một quả bóng sắc nét.
On my brother's side, he said some really bad things.	Về phía anh trai tôi, anh ấy nói một số điều tồi tệ thực sự.
He directly moved to the bed and lay down.	Anh trực tiếp di chuyển đến giường và nằm xuống.
It was not an idea available to him.	Nó không phải là một ý tưởng có sẵn cho anh ta.
Let their 'client' talk as much as possible.	Để cho 'thân chủ' của họ nói nhiều nhất có thể.
If you are strong.	Nếu bạn mạnh mẽ.
That takes more time.	Điều đó mất nhiều thời gian hơn.
The results are similar to those obtained for the community structure.	Kết quả tương tự như kết quả thu được đối với cấu trúc cộng đồng.
Thinking with his family.	Suy nghĩ với gia đình của mình.
That stuff isn't my problem anyway.	Dù sao thì công cụ đó cũng không phải là vấn đề của tôi.
The battle was lost, but the war continued.	Trận chiến đã thua, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
There is no need for a man even though many have suggested.	Không cần một người đàn ông mặc dù có nhiều người đã đề nghị.
That is the nature of humanity.	Đó là bản chất của tình người.
Hope you do the same.	Hy vọng bạn cũng làm như vậy.
I'm pretty sure he didn't.	Tôi khá chắc rằng anh ấy không làm vậy.
That they missed me.	Rằng họ đã nhớ tôi.
It was stuck there.	Nó đã bị mắc kẹt ở đó.
I've been stuck on this for a while.	Tôi đã bị mắc kẹt về vấn đề này trong một thời gian.
Usually, there will be no more than one response.	Thông thường, sẽ không có nhiều hơn một phản hồi.
I have been there before.	Tôi đã ở đó trước đây.
Negative effects on resistance and breathing work appear to be minimal.	Ảnh hưởng tiêu cực đến sức đề kháng và công việc thở dường như rất ít.
I'm not really here.	Tôi không thực sự ở đây.
I didn't ask about her mother.	Tôi không hỏi về mẹ cô ấy.
Then he stood up.	Rồi anh ta đứng dậy.
I have received information that is not available otherwise.	Tôi đã nhận được thông tin mà không có sẵn nếu không.
However, we did what we could with the rest of the house.	Tuy nhiên, chúng tôi đã làm những gì có thể với phần còn lại của ngôi nhà.
I broke the connection.	Tôi đã phá vỡ kết nối.
She was married three times, not just once.	Cô đã kết hôn ba lần, không chỉ một lần.
I want the same for my child.	Tôi muốn điều tương tự cho con tôi.
It was an uphill battle.	Đó là một cuộc chiến khó khăn.
I will be at the front.	Tôi sẽ ở phía trước.
They tend to be young, fit and healthy.	Họ có xu hướng trẻ, cân đối và khỏe mạnh.
Month and month.	Tháng và tháng.
And there's so much more on the way today.	Và còn nhiều hơn thế nữa trên con đường ngày hôm nay.
They shot my father.	Họ đã bắn cha tôi.
It happens often.	Nó xảy ra thường xuyên.
Main responsibility for the concept of the study and the final content.	Chịu trách nhiệm chính về khái niệm của nghiên cứu và nội dung cuối cùng.
I can give you a good deal on that.	Tôi có thể cung cấp cho bạn một thỏa thuận tốt về điều đó.
S does not have an obvious physical meaning.	S không có một ý nghĩa vật lý rõ ràng.
I ordered a brief case.	Tôi đã đặt hàng một trường hợp ngắn gọn.
Let us start with the first one.	Hãy để chúng tôi bắt đầu với cái đầu tiên.
Cool in summer and warm in winter.	Mát về mùa hè và ấm về mùa đông.
She went back to the bedroom to get dressed.	Cô trở lại phòng ngủ để mặc quần áo.
We are on our way to free him.	Chúng tôi đang trên đường để giải phóng anh ta.
I just want to get out.	Tôi chỉ muốn thoát ra.
He calls it very good.	Anh ấy gọi nó là rất tốt.
Right now, he needed money more than anything else.	Lúc này, anh cần tiền hơn bất cứ thứ gì khác.
I'll call her right after the church.	Tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay sau nhà thờ.
As a result, it provides better support.	Kết quả là, nó cung cấp hỗ trợ tốt hơn.
Now there is no indication of what happened last year.	Bây giờ không có dấu hiệu nào về những gì đã xảy ra vào năm ngoái.
If they see us, they don't warn us.	Nếu họ nhìn thấy chúng tôi, họ không báo trước.
And results, oh, results.	Và kết quả, oh, kết quả.
There is no doubt about it.	Không có nghi ngờ gì về nó.
I didn't take much time.	Tôi không mất nhiều thời gian.
But worse than before.	Nhưng còn khủng khiếp hơn trước.
The floor pops up.	Sàn nhà bật lên.
But he didn't stop there.	Nhưng anh không dừng lại ở đó.
Place on flat surface.	Đặt trên bề mặt phẳng.
But she closed her eyes and put her hand down.	Nhưng cô ấy nhắm mắt và đưa tay xuống.
But another part of her held back, looking in a different direction.	Nhưng một bộ phận khác trong cô lại kìm lòng, nhìn về một hướng khác.
You cannot hear it.	Bạn không thể nghe thấy nó.
He showed a special interest in music from a very young age.	Anh chàng tỏ ra đặc biệt yêu thích âm nhạc từ khi còn rất nhỏ.
I lost her address.	Tôi đã mất địa chỉ của cô ấy.
More violence, more pain, more death.	Nhiều bạo lực hơn, nhiều đau đớn hơn, nhiều chết chóc hơn.
So that actually went pretty well.	Vì vậy, điều đó thực sự diễn ra khá tốt.
Often, these uses run together.	Thông thường, những cách sử dụng này chạy cùng nhau.
These actions, she feels are good and right.	Những hành động này, cô cảm thấy là tốt và đúng đắn.
I had a great experience with it.	Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời với nó.
It has barely been used and is in good working condition.	Nó hầu như không được sử dụng và trong tình trạng hoạt động tốt.
I like the performance.	Tôi thích màn trình diễn.
More importantly, it proved that there must be others like her.	Quan trọng hơn, nó đã chứng minh rằng phải có những người khác giống như cô ấy.
Some have it up, some have it down.	Một số có nó lên, một số có nó xuống.
Her friends believe it.	Bạn bè của cô ấy tin điều đó.
Usually the whole place has only one phone line.	Thường thì cả nơi chỉ có một đường dây điện thoại.
Then his world fell apart.	Sau đó, thế giới của anh ta sụp đổ.
Is a lot.	Là rất nhiều.
He comes from a wonderful family.	Anh ấy đến từ một gia đình tuyệt vời.
Today, the war continues.	Ngày nay, chiến tranh vẫn tiếp tục.
But it would be crazy to tell them she couldn't help.	Nhưng sẽ thật điên rồ nếu nói với họ rằng cô không thể giúp được gì.
He arrived a day early.	Anh ấy đến sớm một ngày.
That is our problem.	Đó là vấn đề của chúng tôi.
That's a relief.	Đó là một cứu trợ.
More proof that their marriage could not be successful.	Thêm bằng chứng rằng cuộc hôn nhân của họ không thể thành công.
I have no desire to see this, ever.	Tôi không có mong muốn nhìn thấy điều này, bao giờ.
I know he came forward.	Tôi biết anh ấy đã tiến tới.
I met her the other day.	Tôi đã gặp cô ấy ngày hôm trước.
I will stay here for one night but not much longer.	Tôi sẽ ở đây một đêm nhưng không lâu hơn nữa.
We cried there.	Chúng tôi khóc ở đó.
Signs of memories of a real life.	Dấu hiệu của những kỷ niệm của một cuộc sống thực.
And through space.	Và xuyên không gian.
Submit reports immediately.	Gửi báo cáo ngay lập tức.
Thank you both very much.	Cảm ơn cả hai bạn rất nhiều.
I don't want to be like that.	Tôi không muốn phải như vậy.
But it was not a perfect performance.	Nhưng đó không phải là một màn trình diễn hoàn hảo.
You are very good to us.	Bạn rất tốt với chúng tôi.
The other is serving the poor.	Cái khác là phục vụ người nghèo.
Together they create stories.	Họ cùng nhau tạo ra những câu chuyện.
But it is very strong and powerful.	Nhưng nó rất mạnh mẽ và mạnh mẽ.
Our teeth are made that way.	Răng của chúng ta được tạo ra theo cách đó.
Stop and give him a vote and a message.	Dừng lại và cho anh ta một phiếu bầu và một tin nhắn.
Just thought we should be specific about what it was.	Chỉ nghĩ rằng chúng ta nên nói cụ thể về những gì nó đã được.
Peace will never last.	Hòa bình sẽ không bao giờ kéo dài.
It has been, is and will continue to be a long way.	Nó đã, đang và sẽ tiếp tục là một chặng đường dài.
Found by someone driving.	Được tìm thấy bởi một người nào đó đang lái xe.
They sleep on the floor as a rule.	Họ ngủ trên sàn nhà như một quy luật.
You can find him from there.	Bạn có thể tìm thấy anh ấy từ đó.
That's a lot of shots, and that's a lot of movement.	Đó là rất nhiều ảnh, và đó là rất nhiều chuyển động.
I don't remember how far this road actually went.	Tôi không còn nhớ con đường này đã thực sự đi bao xa.
However, both methods have some problems associated with them.	Tuy nhiên, cả hai phương pháp đều có một số vấn đề liên quan đến chúng.
Money is just a tool.	Tiền chỉ là một công cụ.
As expected, the page will take years to load and that's fine.	Theo dự kiến, trang sẽ mất nhiều năm để tải và điều đó ổn.
Their schools will be doing new ways to keep them safe.	Trường học của họ sẽ làm những cách mới để giữ cho họ an toàn.
Each song has a different effect on your surroundings.	Mỗi bài hát có một ảnh hưởng khác nhau đến môi trường xung quanh bạn.
The mother is not well.	Người mẹ không được khỏe.
You didn't care before.	Trước đây bạn không quan tâm.
There are only a few, to begin with.	Chỉ có một vài, để bắt đầu với.
I no longer care.	Tôi không còn quan tâm nữa.
Need a spot soon.	Cần chỗ sớm.
The biggest exception to that statement is the first overall select.	Ngoại lệ lớn nhất cho tuyên bố đó là lần chọn tổng thể đầu tiên.
You remember being nice to him.	Bạn nhớ đối tốt với anh ấy.
Let me put another thing for you.	Hãy để tôi đặt một điều khác cho bạn.
And you are good.	Và bạn là tốt.
Seems to be to review it.	Có vẻ là để xem xét nó.
We don't need to think that the ideal object is perfect.	Chúng ta không cần nghĩ rằng đối tượng lý tưởng là hoàn hảo.
The ones that fit your target market.	Những người phù hợp với thị trường mục tiêu của bạn.
It's some kind of city.	Đó là một dạng thành phố.
I did not participate in the death of the security person.	Tôi không tham gia vào cái chết của người an ninh.
I will save you.	Tôi sẽ cứu bạn.
There's really no way that it could be.	Quả thực không có cách nào mà nó có thể được.
Something changed him.	Có điều gì đó đã thay đổi anh ta.
I have to get the job done.	Tôi phải hoàn thành công việc.
A long deep breath shook him.	Một hơi thở sâu dài làm anh rung động.
But there is no such thing as complete safety.	Nhưng không có cái gọi là an toàn hoàn toàn.
Then he looked at the others.	Sau đó anh ta nhìn những người khác.
There's blood everywhere.	Có máu ở khắp mọi nơi.
Again, however, the record does not support this argument.	Tuy nhiên, một lần nữa, bản ghi không hỗ trợ lập luận này.
Remember what you learned and live by it.	Hãy nhớ những gì bạn đã học và sống theo nó.
They have no way to fight it.	Họ không có cách nào để chống lại nó.
Tell me you do this stuff for a living.	Hãy cho tôi biết bạn làm công cụ này để kiếm sống.
That's why he came to power in the first place.	Đó là lý do tại sao anh ấy lên nắm quyền ngay từ đầu.
Hit him.	Đánh hắn.
Your friend doesn't want it taken away from her.	Bạn của bạn không muốn nó lấy đi khỏi cô ấy.
We need to tell the truth.	Chúng ta cần nói sự thật.
Or the weather.	Hoặc thời tiết.
I really feel strong.	Tôi thực sự cảm thấy mạnh mẽ.
It's time for the people to take back their country.	Đã đến lúc người dân phải lấy lại đất nước của mình.
You should not let them help you lose money.	Bạn không nên để họ giúp bạn tiền mất tật mang.
Not that those methods can't be successful.	Không phải những phương pháp đó không thể thành công.
His medical records show continued progress.	Hồ sơ y tế của anh ấy cho thấy tiến triển tiếp tục.
That's why she asked for time.	Đó là lý do tại sao cô ấy đã yêu cầu thời gian.
I went through the exact things you describe.	Tôi đã xem qua những điều chính xác mà bạn mô tả.
That's something.	Đó là một cái gì đó.
I will be brief.	Tôi sẽ nói ngắn gọn.
That is a second problem.	Đó là một rắc rối thứ hai.
We do it full time.	Chúng tôi làm điều đó toàn thời gian.
Therefore, this value changes over time as interest rates change.	Do đó, giá trị này thay đổi theo thời gian khi lãi suất thay đổi.
Of course it's good.	Tất nhiên là tốt rồi.
Unless something is done.	Trừ khi một cái gì đó được thực hiện.
They can find that.	Họ có thể tìm thấy điều đó.
That would be a great story, if there was one there.	Đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời, nếu có một câu chuyện ở đó.
It's terrible.	Kinh khủng thật.
It will work for you and he won't mind.	Nó sẽ phù hợp với bạn và anh ấy sẽ không bận tâm.
You must have faith.	Bạn phải có niềm tin.
He did exactly what he was supposed to do.	Anh ấy đã làm chính xác những gì anh ấy phải làm.
He broke all the rules when he did that.	Anh ấy đã phá vỡ mọi quy tắc khi làm điều đó.
That will develop the side.	Điều đó sẽ phát triển các mặt.
However, you can turn these off.	Tuy nhiên, bạn có thể tắt những điều này.
They kept me in place.	Họ giữ tôi tại chỗ.
Contributing data interpretation.	Diễn giải dữ liệu đóng góp.
Wouldn't have thought it would look at her.	Sẽ không nghĩ rằng nó sẽ nhìn vào cô ấy.
Nothing is born of fear.	Không có gì sinh ra từ nỗi sợ hãi.
This is our actual experience.	Đây là kinh nghiệm thực tế của chúng tôi.
Not only life, there is an individual soul.	Không chỉ cuộc sống, có một linh hồn cá nhân.
Or price.	Hoặc giá cả.
She will be great to us for a long time.	Cô ấy sẽ tuyệt vời đối với chúng ta trong một thời gian dài.
No data, just opinions.	Không có dữ liệu, chỉ là ý kiến.
Your lips are upturned.	Môi của bạn đang nhếch lên.
But never anything like this.	Nhưng không bao giờ bất cứ điều gì như thế này.
Up and over.	Lên và hơn.
There are many ways to solve this problem.	Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này.
Set some changes that cause a lot of damage.	Thiết lập một số thay đổi gây ra nhiều thiệt hại.
Like you, a beauty.	Giống như bạn, một người đẹp.
It is possible to do so with pleasure.	Có thể làm như vậy với niềm vui.
But we cannot be in this situation.	Nhưng chúng ta không thể ở trong tình trạng này.
Of course the good kind.	Tất nhiên là loại tốt.
The fighting below has stopped.	Cuộc giao tranh bên dưới đã dừng lại.
Email me if you'd like to meet.	Gửi email cho tôi nếu bạn muốn gặp nhau.
There is no physical evidence that a crime has ever occurred.	Không có bằng chứng vật chất cho thấy một tội ác đã từng xảy ra.
What they need is a help that we can give them.	Những gì họ cần là một sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ.
Good communication will be very helpful during treatment.	Giao tiếp tốt sẽ rất hữu ích trong quá trình điều trị.
This time, she was right, oh so right.	Lần này, cô ấy đã đúng, oh rất đúng.
I wish you were here to see my dreams come true.	Tôi ước bạn ở đây để thấy giấc mơ của tôi thành hiện thực.
Red or green line.	Đường màu đỏ hoặc màu xanh lá cây.
He pushed her down.	Anh đè cô xuống.
It seems to answer the question, at least for me.	Nó dường như trả lời câu hỏi, ít nhất là đối với tôi.
You shouldn't talk about negative things.	Bạn không nên nói về những thứ tiêu cực.
That's good for everyone, including women and children.	Điều đó tốt cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
These letters are still coming.	Những lá thư này vẫn đang đến.
I want to be published.	Tôi muốn được xuất bản.
The book was an instant hit.	Cuốn sách đã thành công ngay lập tức.
Let anxiety take place at night.	Để lo lắng diễn ra vào ban đêm.
I did this with help from this question.	Tôi đã làm điều này với sự trợ giúp từ câu hỏi này.
She has her own problems.	Cô ấy có vấn đề của riêng mình.
All she had to do was look out the window.	Tất cả những gì cô ấy phải làm là nhìn ra ngoài cửa sổ.
I'm still trying to process why so many people die.	Tôi vẫn đang cố gắng xử lý lý do tại sao nhiều người chết.
Growing up was difficult.	Lớn lên thật khó khăn.
Then measure it and make sure it will fit.	Sau đó đo nó và đảm bảo rằng nó sẽ vừa vặn.
Then it started to slow down.	Sau đó, nó bắt đầu chậm lại.
We have three new members at the meeting to welcome.	Chúng tôi có ba thành viên mới tại cuộc họp để chào đón.
I think that's what he's going to do.	Tôi nghĩ đó là những gì anh ấy sẽ làm.
This win brought her back into the top 10.	Chiến thắng này đã đưa cô trở lại top 10.
And took pictures.	Và đã chụp ảnh.
Bright night.	Đêm trong sáng.
Which leads to the next obvious question.	Dẫn đến câu hỏi rõ ràng tiếp theo.
Everything is similar except for the expression.	Mọi thứ đều tương tự ngoại trừ biểu thức.
We just want to do the right thing.	Chúng tôi chỉ muốn làm điều đúng đắn.
I had to control this.	Tôi đã phải kiểm soát điều này.
I don't care about that kind of question.	Tôi không quan tâm đến loại câu hỏi đó.
His eyes widened.	Đôi mắt anh ta mở to.
That means you have the ability to make it different.	Điều đó có nghĩa là bạn có khả năng làm cho nó khác biệt.
No gender effects were detected.	Không có hiệu ứng giới tính nào được phát hiện.
I guess he's busy doing leadership work.	Tôi đoán anh ấy đang bận làm công việc lãnh đạo.
A nice place to go for dinner with friends.	Một nơi tốt đẹp để đi ăn tối với bạn bè.
This land is their land.	Đất này là đất của họ.
You don't just get a chance when they make love.	Bạn không chỉ có cơ hội khi họ làm tình.
There's nothing secret.	Không có gì bí mật.
No doubt they will wipe me out.	Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ xóa sổ tôi.
I am getting a larger bottle.	Tôi đang nhận được một chai lớn hơn.
He also has an obligation to them.	Anh ấy cũng có nghĩa vụ với họ.
He never hit women or children.	Anh ta không bao giờ đánh phụ nữ hay trẻ em.
That leads you to another one, the process continues.	Điều đó dẫn bạn đến một cái khác, quá trình này vẫn tiếp tục.
The man lives on the street and he doesn't have a phone.	Người đàn ông sống trên đường phố và anh ta không có điện thoại.
Besides, if they're really satisfied, they won't run.	Bên cạnh đó, nếu họ thực sự hài lòng, họ sẽ không chạy.
Certain things must be said.	Những điều nhất định phải được nói.
Soon it will be our turn.	Ngay sau đó sẽ đến lượt của chúng tôi.
In this context, is and is a bad sound.	Trong bối cảnh này, là và là một âm thanh xấu.
Today is no different.	Hôm nay không khác ngày nào.
He's made some great games for their team.	Anh ấy đã thực hiện một số trận đấu tuyệt vời cho đội của họ.
You should do those things.	Bạn nên làm những điều đó.
Only people who are very close can see them.	Chỉ những người ở rất gần mới nhìn thấy chúng.
I choose to support the community.	Tôi chọn hỗ trợ cộng đồng.
I was seriously injured.	Tôi bị thương nặng.
Now he's inside of me.	Bây giờ anh ấy đã ở bên trong tôi.
On our last night together, he told us about his feelings of loss.	Vào đêm cuối cùng của chúng tôi cùng nhau, anh ấy đã nói với chúng tôi về cảm giác mất mát.
I advise everyone to go online and read it.	Tôi khuyên mọi người hãy lên mạng và đọc nó.
The right eye plays a controlling role.	Mắt phải đóng vai trò điều khiển.
I used to think that meant he worked at a radio station.	Tôi từng nghĩ điều đó có nghĩa là anh ấy làm việc ở một đài phát thanh.
He was scared and didn't go near the window.	Anh ta sợ hãi và không đến gần cửa sổ.
I'm so glad we're doing it.	Tôi rất vui vì chúng tôi đang làm điều đó.
Which value is the third largest?	Giá trị nào lớn thứ ba?
And hold my hand under the table.	Và nắm tay tôi dưới gầm bàn.
We know the truth, as does the rest of the world.	Chúng tôi biết sự thật, cũng như phần còn lại của thế giới.
He can't dance the way he used to.	Anh ấy không thể nhảy theo cách mà anh ấy đã từng có.
I have a solution, though.	Tôi có một giải pháp, mặc dù.
The fact that you can't have sex is not normal.	Thực tế là không thể quan hệ tình dục là không bình thường.
Just disappeared, she said again.	Vừa biến mất, cô ấy lại nói.
It could be something else.	Nó có thể là gì khác.
I was there to cry with her and feel her pain.	Tôi đã ở đó để khóc cùng cô ấy và cảm nhận nỗi đau của cô ấy.
I got this from the sample data of the fish client example.	Tôi có điều này từ dữ liệu mẫu của ví dụ khách hàng cá.
Well, because we know it's not allowed in there.	Chà, bởi vì chúng tôi biết rằng nó không được phép ở trong đó.
Of course, he was right.	Tất nhiên, anh ấy đã đúng.
Father seemed to think that nothing could go wrong.	Cha dường như nghĩ rằng không có gì có thể xảy ra sai trái.
The rest is top secret.	Phần còn lại là tuyệt mật.
She loves animals, so this series is a natural thing.	Cô ấy yêu động vật, vì vậy bộ này là một lẽ tự nhiên.
It is a beautiful city.	Đó là một thành phố đẹp.
He definitely can't get back with the woman, not like this.	Anh ấy chắc chắn không thể quay lại với người phụ nữ, không phải như thế này.
Then we went to sleep.	Sau đó chúng tôi đi ngủ.
The pain was completely gone.	Cơn đau đã hoàn toàn biến mất.
It's very good, but unlike yours, light and soft.	Nó rất tốt, nhưng không giống như của bạn, nhẹ nhàng và mềm mại.
They say he shouldn't die.	Họ nói rằng anh ta không nên chết.
And now.	Còn bây giờ.
Her eyes refused to focus.	Đôi mắt của cô ấy từ chối tập trung.
I don't see any difference.	Tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào.
I was so excited about the two of you finally being together.	Tôi đã rất vui mừng về việc hai người cuối cùng đã được với nhau.
Overall, a simple and smooth experience.	Nhìn chung, một trải nghiệm đơn giản và mượt mà.
The challenge is great and he is up for the job.	Thách thức là rất lớn và anh ấy sẵn sàng cho công việc.
The best of.	Tốt nhất của.
Nothing else is needed to be there.	Không có gì khác cần thiết để ở đó.
My sister ended my career.	Em gái tôi đã kết thúc sự nghiệp của tôi.
The security forces wanted her to work for them.	Lực lượng an ninh muốn cô làm việc cho họ.
Big changes are happening.	Những thay đổi lớn đang diễn ra.
More than two hours and no sign of that truck.	Hơn hai giờ và không có dấu hiệu của chiếc xe tải đó.
You have put the whole world in its ears.	Bạn đã đặt cả thế giới vào tai nó.
Your children are no different.	Con cái của bạn cũng không khác gì.
The basic conclusion of this section is as follows.	Kết luận cơ bản của phần này là như sau.
He won't be able to help it.	Anh ấy sẽ không thể giúp nó.
I've got a habit.	Tôi đã có một thói quen.
Only the rain can save me.	Chỉ có cơn mưa mới cứu tôi.
That is fear.	Đó là nỗi sợ hãi.
Is anyone still interested in the results?.	Có ai còn quan tâm đến kết quả không ?.
This can never be true.	Điều này không bao giờ có thể đúng.
I don't have any plans to do that.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào để làm điều đó.
We have met before.	Chúng ta đã gặp nhau trước đây.
We may be working late tonight.	Chúng tôi có thể sẽ làm việc muộn vào tối nay.
You are not welcome in this country.	Bạn không được chào đón ở đất nước này.
It seems to be an era ago.	Nó dường như là một thời đại trước đây.
Hope it helps someone.	Hy vọng nó sẽ giúp một ai đó.
She needed to stop that.	Cô cần phải dừng điều đó lại.
We need to think a bit.	Chúng ta cần suy nghĩ một chút.
You will then give the command to turn off the phone.	Sau đó, bạn sẽ ra lệnh tắt điện thoại.
Well, maybe not quite.	Chà, có lẽ không hoàn toàn.
And it was a lovely goal too.	Và đó cũng là một bàn thắng đáng yêu.
His eyes looked at her.	Đôi mắt anh nhìn cô.
No keys around.	Không có chìa khóa xung quanh.
Maybe he was 'different' to her.	Có lẽ anh ấy đã 'khác' với cô ấy.
These findings are supported by our study.	Những phát hiện này được hỗ trợ bởi nghiên cứu của chúng tôi.
I had to fight in my job.	Tôi đã phải chiến đấu trong công việc của mình.
Talk to your inner self.	Nói chuyện với nội tâm của bạn.
There were three of them, just big enough to sleep.	Có ba người trong số họ, vừa đủ lớn để ngủ.
Go out and buy a stick of each person to test.	Đi ra ngoài và mua một que của mỗi người để kiểm tra.
Experiment, one two three.	Thử nghiệm, một hai ba.
Yes, he loves his job.	Vâng, anh ấy rất thích công việc của mình.
He succeeded on the first try.	Anh ấy đã thành công ngay trong lần thử thách đầu tiên.
Management is a process.	Quản lý là một quá trình.
A physical reaction is taking place.	Một phản ứng vật lý đang diễn ra.
They are calm, friendly and easy to handle.	Họ điềm tĩnh, thân thiện và dễ xử lý.
We can only hope someone hears.	Chúng tôi chỉ có thể hy vọng ai đó nghe thấy.
She had never met anyone like him.	Cô ấy chưa bao giờ gặp ai như anh ấy.
They are easy enough to kill.	Chúng đủ dễ để giết.
A small number.	Một số nhỏ.
Still, it's definitely fun to watch.	Tuy nhiên, nó chắc chắn là thú vị khi xem.
And she needs my help.	Và cô ấy cần sự giúp đỡ của tôi.
But it doesn't work correctly.	Nhưng nó không hoạt động chính xác.
Many soldiers on foot were already on their way.	Nhiều binh lính đi bộ đã lên đường.
I am yours as much as you are mine.	Tôi là của bạn nhiều như bạn là của tôi.
But that's not how it is in theory.	Nhưng đó không phải là cách nó là theo lý thuyết.
Two experiments were conducted.	Hai thí nghiệm đã được tiến hành.
She called up the related files.	Cô ấy gọi lên các tập tin liên quan.
Business comes first, not art.	Kinh doanh đi đầu, không phải nghệ thuật.
This is completely unbelievable.	Điều này hoàn toàn không thể tin được.
A police action.	Một hành động của cảnh sát.
It's not just us not.	Nó không chỉ có chúng tôi không.
Something stronger.	Mùi gì đó nồng hơn.
There is nothing he wants better.	Không có gì anh ấy muốn tốt hơn.
Two separate experiments are shown.	Hai thí nghiệm riêng biệt được hiển thị.
Just not possible.	Chỉ là không thể.
My cat is just a cat.	Con mèo của tôi chỉ là một con mèo.
But there will also be some moments and memories.	Nhưng cũng sẽ có một số khoảnh khắc và kỷ niệm.
Sort it out then act like one.	Sắp xếp nó ra sau đó hành động như một.
She held her son's hand as she took her last breath.	Cô nắm tay con khi trút hơi thở cuối cùng.
As a result, thin glass becomes easily broken.	Do đó, kính mỏng trở nên dễ bị vỡ.
All patients were divided into two equal groups.	Tất cả bệnh nhân được chia thành hai nhóm bằng nhau.
This finding was not confirmed in our study.	Phát hiện này không được xác nhận trong nghiên cứu của chúng tôi.
There's no reason for me to repeat it.	Không có lý do gì để tôi phải lặp lại nó.
We used to be close.	Chúng tôi đã từng thân thiết.
She was in there.	Cô ấy đã ở trong đó.
From then on we were a couple.	Từ đó chúng tôi là một cặp.
In addition, they analyzed the results and wrote them down together.	Ngoài ra, họ còn phân tích kết quả và viết ra giấy cùng nhau.
Then he would come to drop them off and pick me up.	Sau đó, anh ấy sẽ đến để thả chúng và đón tôi.
Whatever it happened.	Bất cứ điều gì nó đã xảy ra.
It doesn't hurt.	Nó không đau.
The reason for this difference is difficult to determine.	Lý do cho sự khác biệt này rất khó xác định.
He kept it.	Anh ấy đã giữ nó.
Come back soon.	Quay lại sớm.
Or they may miss.	Hoặc họ có thể bỏ lỡ.
The present time.	Thời gian hiện tại.
Their phone number is not working.	Số điện thoại của họ không hoạt động.
I consider this a step towards recovery.	Tôi coi đây là một bước để phục hồi.
He wasn't sure what his next move should be.	Anh không chắc động thái tiếp theo của mình nên là gì.
We applied the same analytical steps described above.	Chúng tôi đã áp dụng các bước phân tích tương tự được mô tả ở trên.
Parents ask for it, and even most schools require it.	Cha mẹ yêu cầu nó, và thậm chí hầu hết các trường học yêu cầu nó.
Never mind you were not sold to him.	Đừng bận tâm bạn đã không bị bán cho anh ta.
The patient should have one leg wide.	Bệnh nhân phải dạng rộng một chân bên.
I'm not sitting here just to say that.	Tôi không ngồi đây chỉ để nói điều đó.
If that's how you feel.	Nếu đó là cách bạn cảm thấy.
Everything is fine again.	Mọi thứ trở lại tốt đẹp.
And so it continues here.	Và vì vậy nó tiếp tục ở đây.
What you see is god.	Những gì bạn thấy là thượng đế.
We have a lot of the same feelings.	Chúng tôi có rất nhiều cảm giác giống nhau.
That means they don't have a home.	Có nghĩa là họ không có nhà.
They didn't stop talking the whole game.	Họ không ngừng nói chuyện trong cả trận đấu.
That makes me party into crime.	Điều đó làm cho tôi đảng vào tội ác.
I doubt that any serious confusion will result.	Tôi nghi ngờ rằng bất kỳ sự nhầm lẫn nghiêm trọng nào sẽ dẫn đến.
You will reach even more in your community.	Bạn sẽ tiếp cận được nhiều hơn nữa trong cộng đồng của mình.
He is a tough kid and loves to be exposed.	Anh ấy là một đứa trẻ cứng rắn và thích tiếp xúc.
A damn movie.	Một bộ phim chết tiệt.
It comes slow.	Nó đến chậm.
That girl needs to slow down.	Cô gái đó cần phải giảm tốc độ.
In that case, everything will be lost.	Trong trường hợp đó, mọi thứ sẽ bị mất.
We used default input parameters.	Chúng tôi đã sử dụng các tham số đầu vào mặc định.
Sometimes he barely knew himself.	Đôi khi anh hầu như không biết mình.
Please do not reply to this message directly.	Vui lòng không trả lời trực tiếp tin nhắn này.
It's just a matter of fact.	Nó chỉ là vấn đề thực tế.
A life full of love.	Một cuộc sống tràn đầy yêu thương.
A review of the records showed that the petition was reasonably denied.	Việc xem xét hồ sơ cho thấy rằng kiến ​​nghị đã bị từ chối một cách hợp lý.
I was unable to sleep.	Tôi đã không thể ngủ được.
That is very dangerous.	Điều đó rất nguy hiểm.
I quickly ordered more.	Tôi nhanh chóng đặt hàng thêm.
We talk about the garden and we talk about my situation.	Chúng tôi nói về khu vườn và chúng tôi nói về hoàn cảnh của tôi.
At the time, that was really extreme.	Vào thời điểm đó, điều đó thực sự là cực đoan.
They are so sweet.	Họ thật ngọt ngào.
Now he knows that.	Giờ anh đã biết điều đó.
The first in that case is really welcome.	Người đầu tiên trong trường hợp đó thực sự được chào đón.
It seems like a good system that will work fine for me.	Nó có vẻ như là một hệ thống tốt sẽ hoạt động tốt đối với tôi.
Only the words you teach me make sense.	Chỉ những lời bạn dạy tôi mới có ý nghĩa.
On the big day, the staff and management were amazing.	Vào ngày trọng đại, đội ngũ nhân viên và quản lý thật tuyệt vời.
Three minutes later, a second signal sounded.	Ba phút sau, một tín hiệu thứ hai vang lên.
Add more water or water if needed, so everything is just covered.	Thêm nhiều nước hoặc nước nếu cần, vì vậy mọi thứ chỉ được che đậy.
It was a beautiful night.	Đó là một đêm đẹp.
Say thanks for the help.	Cho biết cảm ơn vì đã giúp đỡ.
I was too worried.	Tôi đã quá lo lắng.
Those issues remain the focus of media studies today.	Những vấn đề đó vẫn là trọng tâm của các nghiên cứu về truyền thông ngày nay.
The choice in her mind was clear.	Sự lựa chọn trong đầu cô đã quá rõ ràng.
The study was carried out with reasonable care and methods.	Nghiên cứu được thực hiện với các phương pháp và sự chăm sóc hợp lý.
I don't say that.	Tôi không nói điều đó.
We have to give them plenty of room.	Chúng ta phải cho họ thật nhiều chỗ.
He took the job very seriously.	Anh ấy đã thực hiện công việc rất nghiêm túc.
I want to use some of it to buy your building.	Tôi muốn sử dụng một số trong số đó để mua tòa nhà của bạn.
The pain in my legs and back is increasing day by day.	Đau ở chân và lưng của tôi mỗi ngày một tăng lên.
Discuss what is true and what is not.	Thảo luận cái nào đúng và cái nào không.
With his own hands.	Bằng chính đôi tay của mình.
There seemed to be too much attention on him.	Dường như có quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào anh ta.
They'll say she's keeping him out of touch.	Họ sẽ nói rằng cô ấy đang giữ anh ta không liên lạc được.
Some people have told many people.	Một số người đã nói với nhiều người.
No more music, no more public places.	Không còn âm nhạc, không còn những nơi công cộng.
He seemed surprised when he found out he was injured.	Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi biết mình bị thương.
Let's just kill each other now.	Hãy cứ giết nhau ngay bây giờ.
By what, we can never determine.	Bởi cái gì, chúng tôi không bao giờ có thể xác định được.
I wish someone was there with me right now because, my god.	Tôi ước có ai đó ở đó với tôi ngay bây giờ vì, chúa ơi.
We have to discuss this.	Chúng ta phải thảo luận về điều này.
Never used, local variable never read, etc.	Không bao giờ được sử dụng, biến cục bộ không bao giờ được đọc, v.v.
We tend to imagine the worst.	Chúng ta có xu hướng tưởng tượng điều tồi tệ nhất.
Is that big problem right now.	Có phải là vấn đề lớn ngay bây giờ.
People act like it's a bad thing when they lose a ship.	Mọi người hành động như thể đó là một điều tồi tệ khi họ bị mất một con tàu.
Go back and sit down.	Quay lại và ngồi xuống.
For their digital video source.	Đối với nguồn video kỹ thuật số của họ.
They were thinking about survival.	Họ đã nghĩ về sự sống còn.
We sat on the floor around the coffee table.	Chúng tôi ngồi trên sàn nhà quanh bàn cà phê.
I was close enough to hear it.	Tôi đã ở đủ gần để nghe thấy nó.
Go on like that.	Hãy cứ như vậy đi.
Many such friends were present last night.	Nhiều người bạn như vậy đã có mặt trong đêm qua.
But in fact, the opposite happened.	Nhưng trên thực tế, điều ngược lại đã xảy ra.
Apparently they don't have any more children of their own.	Rõ ràng họ không có thêm đứa con nào của riêng mình.
It takes too long and is often wrong.	Nó mất quá nhiều thời gian và thường sai.
Not every program can say that.	Không phải chương trình nào cũng nói được như vậy.
The man who killed his own man.	Chính người đã giết người của mình.
Or maybe she made some bad moves.	Hoặc có thể cô ấy đã thực hiện một số động thái xấu.
So you feel both sad and cold.	Vì vậy, bạn cảm thấy vừa buồn vừa lạnh.
We arrived at the meeting point in a small school hall.	Chúng tôi đến điểm hẹn trong một hội trường nhỏ của trường.
In real life, this cannot be taken for granted.	Trong cuộc sống thực, điều này không thể được coi là đương nhiên.
But something seems to be wrong.	Nhưng dường như có điều gì đó không ổn.
He tried to put them, the way they went.	Anh ấy đã cố gắng đặt chúng, cách chúng đã đi.
Just let me know when.	Chỉ cho tôi biết khi.
That is a very good point.	Đó là một điểm rất tốt.
Two negative controls and one positive control were prepared.	Hai đối chứng tiêu cực và một đối chứng tích cực đã được chuẩn bị.
As a result, increased performance and faster load times.	Do đó, tăng hiệu suất và thời gian tải nhanh hơn.
I really enjoyed that show.	Tôi rất thích buổi biểu diễn đó.
And didn't like it more than the second time.	Và không thích nó hơn lần thứ hai.
This afternoon, it will start!.	Chiều nay, nó sẽ bắt đầu !.
No one else can write the book that you can.	Không ai khác có thể viết cuốn sách mà bạn có thể.
There are different ways to do that.	Có nhiều cách khác nhau để làm điều đó.
He is more researched and he thinks about everything.	Anh ấy được nghiên cứu nhiều hơn và anh ấy nghĩ về mọi thứ.
And signed up to do so.	Và đã đăng ký để làm như vậy.
We very often relate to them, and yes, we love them.	Chúng tôi rất thường liên quan đến họ, và vâng, chúng tôi yêu họ.
The same cannot be said here.	Điều tương tự không thể được nói ở đây.
Enough to not block my process.	Đủ để không chặn quá trình của tôi.
It won't be the last time.	Nó sẽ không phải là lần cuối cùng.
Two patients died during the study.	Hai bệnh nhân đã chết trong quá trình nghiên cứu.
Either way, he needs your help.	Dù thế nào, anh ấy cũng cần bạn giúp đỡ.
During their conversation, he only half listened to them.	Trong suốt cuộc nói chuyện của họ, anh ấy chỉ lắng nghe họ một nửa.
Now it is turned on.	Bây giờ nó đã được bật.
You have to save that deadline.	Bạn phải tiết kiệm thời hạn đó.
It was too terrible, they said.	Họ nói, nó còn quá khủng khiếp.
I just asked myself a simple question.	Tôi chỉ tự hỏi mình một câu hỏi đơn giản.
I have my reasons.	Tôi có lý do của tôi.
Get wet like never before.	Hãy ướt như chưa từng có trước đây.
Basically, we don't use them.	Về cơ bản, chúng tôi không sử dụng chúng.
The young woman was often on the officer's mind.	Người phụ nữ trẻ thường nằm trong tâm trí của viên sĩ quan.
You tried to feel it and you couldn't.	Bạn đã cố gắng cảm nhận nó và bạn không thể.
The customer service and his here.	Các dịch vụ khách hàng và của mình ở đây.
And of course on the computer too.	Và tất nhiên trên máy tính cũng vậy.
Memory is experience.	Trí nhớ là kinh nghiệm.
The money was there.	Tiền đã ở đó.
I feel satisfied about making healthy food for the kids.	Tôi cảm thấy hài lòng về việc làm thức ăn lành mạnh cho bọn trẻ.
You show everyone how big you stand there.	Bạn cho mọi người thấy bạn đứng đó lớn như thế nào.
The point is, we have to spend a little time apart.	Vấn đề là, chúng tôi phải dành thời gian xa nhau một chút.
When we started.	Khi chúng tôi bắt đầu.
And ask her.	Và hỏi cô ấy.
It was a view of a completely different world for me.	Đó là một cái nhìn về một thế giới hoàn toàn khác đối với tôi.
Perhaps he was right, though.	Tuy nhiên, có lẽ anh ấy đã đúng.
Look at the right ear.	Nhìn vào tai phải.
Feeling stuck and unhappy.	Cảm thấy bế tắc không vui.
So they sent a message.	Vì vậy, họ đã gửi một tin nhắn.
He wants to be successful.	Anh ấy muốn thành công.
I can't think of anyone else.	Tôi không thể nghĩ về ai khác.
Between mother and child, they drove him crazy.	Giữa mẹ và con, họ khiến anh phát điên.
Very little will change.	Sẽ rất ít thay đổi.
Drop your weapon.	Thả vũ khí của bạn.
However, my feet feel light.	Tuy nhiên, chân tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
But there are other ways we can help.	Nhưng có những cách khác mà chúng tôi có thể giúp.
It just seems less common right now.	Nó chỉ có vẻ ít phổ biến hơn ngay bây giờ.
And help you stay ready.	Và giúp bạn luôn sẵn sàng.
He will have more power when he is king.	Anh ta sẽ có nhiều quyền lực hơn khi anh ta là vua.
They have bad credit.	Họ có tín dụng xấu.
Each card is associated with a different activity.	Mỗi thẻ được liên kết với một hoạt động khác nhau.
Students with specific characteristics and behaviors may choose to live together.	Học sinh có đặc điểm và hành vi cụ thể có thể chọn sống chung.
She wants her friend to join her.	Cô ấy muốn bạn của cô ấy tham gia cùng cô ấy.
There is no problem without a solution.	Đó là không có vấn đề mà không có một giải pháp.
Create your website today.	Tạo trang web của bạn ngay hôm nay.
Fat and happy.	Béo và hạnh phúc.
He didn't miss a beat.	Anh ấy không bỏ lỡ một nhịp nào.
I am busy preparing for work.	Tôi đang bận chuẩn bị cho công việc.
Wear can lead to results at this point.	Mặc có thể dẫn đến kết quả tại thời điểm này.
You will not be healthy.	Bạn sẽ không khỏe mạnh.
It's a form of expression for me.	Đó là một hình thức biểu đạt đối với tôi.
I know a lot of other songs.	Tôi biết rất nhiều bài hát khác.
The data does not show that more women and children were killed.	Dữ liệu không cho thấy có thêm phụ nữ và trẻ em bị giết.
Use the right amount of water.	Sử dụng lượng nước phù hợp.
Keep for myself.	Giữ cho riêng mình.
I'm so sorry for letting you stay.	Tôi rất xin lỗi vì đã để bạn ở lại.
He was outside that house.	Anh ấy đã ở bên ngoài ngôi nhà đó.
You should wait.	Bạn nên chờ đợi.
The reason behind this is still to be determined.	Lý do đằng sau điều này vẫn còn được xác định.
This data will be important as the learning process progresses.	Dữ liệu này sẽ rất quan trọng khi quá trình học được tiến hành.
The three techniques give similar results.	Ba kỹ thuật cho kết quả tương tự.
We are playing a long game.	Chúng tôi đang chơi một trò chơi dài.
Remove from heat, let cool slightly.	Lấy ra khỏi nhiệt, để nguội nhẹ.
The movie was pretty strong for me.	Phim khá mạnh đối với tôi.
Towards the tree line ahead.	Hướng tới hàng cây phía trước.
Give what you want to receive.	Cho những gì bạn muốn nhận.
He just stood there thinking.	Anh chỉ biết đứng đó suy nghĩ.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
They were young, so death was a far-fetched idea.	Họ còn trẻ, nên cái chết là một ý tưởng xa vời.
We kept an eye on them.	Chúng tôi đã để mắt đến chúng.
You search for these rooms.	Bạn tìm kiếm các phòng này.
Sad but it's true.	Đáng buồn nhưng là sự thật.
It's almost time for his final battle.	Gần đến thời điểm trận chiến cuối cùng của anh ấy diễn ra.
I really enjoyed it.	Tôi thực sự rất thích nó.
Show what can be.	Hiển thị những gì có thể được.
That new surprised woman was terrible.	Người phụ nữ ngạc nhiên mới đó thật là khủng khiếp.
He realized that she missed her husband.	Anh nhận ra rằng cô nhớ chồng mình.
Hours of fun for our test subjects.	Giờ vui vẻ cho các đối tượng thử nghiệm của chúng tôi.
Her bedroom door was fully open, a high mouth.	Cửa phòng ngủ của cô ấy mở hoàn toàn, một cái miệng cao.
They will simply see what is right.	Đơn giản là họ sẽ thấy điều gì là đúng.
My children need the best from me.	Các con tôi cần những điều tốt nhất ở tôi.
It can be easily reversed.	Nó có thể dễ dàng theo chiều ngược lại.
So they live one day at a time.	Vì vậy, họ sống một ngày tại một thời điểm.
Four steps.	Bốn bước chân.
He died by his own hands.	Anh ấy đã chết bởi chính tay mình.
She couldn't tell him what to do.	Cô không thể nói anh ta phải làm gì.
Slowly, surely, but the direction is clear.	Từ từ, chắc chắn, nhưng hướng đi rõ ràng.
I was finally able to sleep.	Cuối cùng tôi đã có thể ngủ được.
But it has perfect survival mechanics.	Nhưng nó có cơ chế sinh tồn hoàn hảo.
And not yet.	Và chưa.
The model did not appear.	Mô hình đã không xuất hiện.
A good sign for sure.	Một dấu hiệu tốt chắc chắn.
We read and we laughed.	Chúng tôi đọc và chúng tôi đã cười.
She's looking for something new to listen to.	Cô ấy đang tìm kiếm một cái gì đó mới để lắng nghe.
A ship can be an accident.	Một con tàu có thể là một tai nạn.
Your hand starts to hurt.	Tay bạn bắt đầu đau.
I love rain.	Tôi yêu mưa.
I have a production meeting in ten minutes.	Tôi có một cuộc họp sản xuất trong mười phút nữa.
If he starts to move, so do you.	Nếu anh ấy bắt đầu di chuyển, bạn cũng vậy.
Life is now.	Cuộc sống là bây giờ.
With this volume, it usually takes about a minute or two.	Với khối lượng này, nó thường mất khoảng một hoặc hai phút.
It's the sun.	Đó là mặt trời.
Only wishes remain.	Chỉ còn lại ước muốn.
She has never done that before.	Cô ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
It was just before ten o'clock.	Đó là chỉ trước mười giờ.
That means he's a serious lover.	Điều đó có nghĩa là anh ấy là một người yêu thích nghiêm túc.
Of course we know him.	Tất nhiên chúng tôi biết anh ta.
I see movement from the corner of my eye.	Tôi thấy chuyển động từ khóe mắt của mình.
You have done that.	Bạn đã làm được điều đó.
I still think we have that.	Tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có điều đó.
I wonder if she saw something that made her leave.	Không biết cô ấy có nhìn thấy điều gì đó khiến cô ấy bỏ đi không.
In fact, you're not that deep.	Thực tế là bạn không sâu như vậy đâu.
I don't like war and don't care about the stars.	Tôi không thích chiến tranh và không quan tâm đến các vì sao.
They present a bit more of a challenge.	Họ đưa ra một thử thách nhiều hơn một chút.
First the right, then the left.	Đầu tiên là bên phải, sau đó bên trái.
Of course he cares.	Tất nhiên là anh ấy quan tâm.
Subject is treated as a random variable.	Chủ đề được coi là một biến ngẫu nhiên.
Nine hundred thousand population, give or take.	Chín trăm nghìn dân số, cho hoặc nhận.
The relationship between the remaining families was less clear.	Mối quan hệ giữa các gia đình còn lại đã kém rõ ràng hơn.
I knew him immediately from the descriptions of others.	Tôi biết anh ta ngay lập tức từ mô tả của những người khác.
And then she found out she passed.	Và sau đó cô ấy phát hiện ra mình đã đậu.
And he can shoot.	Và anh ta có thể bắn.
This top is very comfortable and looks really good.	Đầu này rất thoải mái và trông thực sự tốt.
You know best.	Bạn biết rõ nhất.
It is different from playing football game.	Nó khác với chơi trò chơi bóng đá.
I think there are two things going on there.	Tôi nghĩ rằng có hai điều đang xảy ra ở đó.
He could have moved faster then.	Anh ấy có thể đã di chuyển nhanh hơn sau đó.
Everyone comes out and does their part.	Mọi người bước ra và làm phần việc của họ.
But it was a different time at the time.	Nhưng đó là một thời điểm khác nhau vào thời điểm đó.
Samples are prepared as follows.	Các mẫu được chuẩn bị như sau.
However, very similar.	Tuy nhiên, rất giống nhau.
She doesn't require it to define itself.	Cô ấy không yêu cầu nó phải xác định chính nó.
But something definitely happened.	Nhưng điều gì đó chắc chắn đã xảy ra.
The worst thing is just sitting around doing nothing.	Điều tồi tệ nhất là chỉ ngồi xung quanh không làm gì cả.
I know everyone is busy.	Tôi biết mọi người đều bận.
And you took one of mine.	Và bạn đã lấy một của tôi.
So he has some money better than nothing.	Vì vậy, anh ấy có một số tiền tốt hơn là không có gì.
And then you will finish me.	Và sau đó bạn sẽ kết thúc tôi.
I think that's the truth.	Tôi nghĩ đó là sự thật.
The investigation can last several hours.	Cuộc điều tra có thể kéo dài vài giờ.
Three studies compared clinical and healthy samples.	Ba nghiên cứu đã so sánh các mẫu lâm sàng và mẫu khỏe mạnh.
That's why he fell.	Đó là lý do tại sao anh ấy đã sa ngã.
He slowly returned to his desk.	Anh từ từ quay trở lại bàn làm việc của mình.
They want me to call them.	Họ muốn tôi gọi cho họ.
It was fun on the boat.	Thật là vui trên thuyền.
If you don't have it, you can't understand it.	Nếu bạn không có nó, bạn không thể hiểu nó.
Go easy, though.	Đi dễ dàng, mặc dù.
That ingredient is very important.	Thành phần đó rất quan trọng.
She is not satisfied.	Cô ấy không hài lòng.
And they started playing me new music.	Và họ bắt đầu chơi cho tôi những bản nhạc mới.
Only after nine o'clock.	Chỉ sau chín giờ.
I don't know why, but it doesn't matter.	Tôi không biết tại sao, nhưng điều đó không quan trọng.
A conversation about the future.	Một cuộc trò chuyện về tương lai.
But the tone is very clear.	Nhưng giọng điệu rất rõ ràng.
I was not able to find any solution.	Tôi đã không thể tìm thấy bất kỳ giải pháp.
Better than others.	Hơn những người khác.
Children not attending school.	Trẻ em không được đến trường.
Some whole body.	Một số toàn bộ cơ thể.
I guess they can't imagine a world without themselves.	Tôi đoán họ không thể tưởng tượng ra một thế giới mà không có chính họ.
I haven't mentioned them yet.	Tôi chưa đề cập đến chúng.
The latter is not possible.	Sau này là không thể.
You have chosen.	Bạn đã chọn.
Maybe it's simply something that exists.	Có lẽ nó chỉ đơn giản là một cái gì đó tồn tại.
But too much is definitely not a good thing.	Nhưng quá nhiều chắc chắn không phải là điều tốt.
This is a conversation between the two of us.	Đây là cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.
His parents are divided over his decision.	Cha mẹ anh ấy chia rẽ về quyết định của anh ấy.
But certain major consequences of war seem obvious.	Nhưng hậu quả lớn nhất định của chiến tranh dường như rõ ràng.
I'm sick.	Tôi bị ốm.
That was his reaction.	Đó là phản ứng của anh ấy.
That's where we are these days.	Đó là nơi chúng ta đang ở những ngày này.
I hope it makes him better.	Tôi hy vọng nó sẽ làm cho anh ta tốt hơn.
But of course, no.	Nhưng tất nhiên, không.
Create a community of people interested in your product.	Tạo cộng đồng những người quan tâm đến sản phẩm của bạn.
He never knew exactly what made it.	Anh ấy không bao giờ biết chính xác điều gì đã tạo ra nó.
The plan failed.	Kế hoạch đã thất bại.
It went well until the end.	Nó đã diễn ra tốt đẹp cho đến cuối cùng.
But that just helps us tell a great story.	Nhưng điều đó chỉ giúp chúng tôi kể một câu chuyện tuyệt vời.
The problem is, they're not.	Vấn đề là, chúng không phải vậy.
Two or more heads are better than one.	Hai hoặc nhiều đầu tốt hơn một.
Place a second item.	Đặt một mục thứ hai.
She is ten years old.	Cô ấy mười tuổi.
Therefore, the read position error persists.	Do đó, lỗi vị trí đọc vẫn còn.
Add stock water and stir.	Cho nước kho vào khuấy đều.
There are no comments.	Không có bình luận nào.
All of them are out of the country.	Tất cả chúng đều ra khỏi đất nước.
I want them to know that.	Tôi muốn họ biết điều đó.
Bones have been linked.	Xương đã được liên kết.
If he does that, he can win.	Nếu anh ta làm được điều đó, anh ta có thể giành chiến thắng.
Right now, we have other concerns that need our attention.	Hiện tại, chúng tôi có những mối quan tâm khác cần được chúng tôi chú ý.
But that technical approach is not taken by cases.	Nhưng cách tiếp cận kỹ thuật đó không được thực hiện bởi các trường hợp.
I'll catch up with you in the next few days.	Tôi sẽ bắt kịp bạn trong vài ngày tới.
That's why he had to move.	Đó là lý do tại sao anh ấy phải chuyển đi.
Perhaps something similar happened here.	Có lẽ điều gì đó tương tự đã xảy ra ở đây.
We cannot agree that this is true.	Chúng tôi không thể đồng ý rằng điều này là đúng.
Fell in love with the light just before the rain.	Đã yêu ánh sáng ngay trước cơn mưa.
It even helps me feel good about myself.	Nó thậm chí còn giúp tôi cảm thấy hài lòng về bản thân.
It simply doesn't mean you have to help.	Đơn giản điều đó có thể không có nghĩa là bạn phải giúp đỡ.
The movie can be lost.	Bộ phim có thể bị mất.
It's been a long, long time.	Đã lâu, đã qua lâu.
Many and one.	Nhiều và một.
The move with the highest score is chosen as the best move.	Nước đi có số điểm cao nhất được chọn là nước đi tốt nhất.
It's not like you in the slightest.	Nó không giống với chính bạn một chút.
That's good, but it's still not enough.	Điều đó là tốt, nhưng nó vẫn chưa đủ.
He knows his part.	Anh ấy biết phần của mình.
He pushed it down and leaned forward, but the door didn't move.	Anh đẩy nó xuống và nghiêng người về phía trước, nhưng cánh cửa không di chuyển.
One day, they found her dead in the barn.	Một ngày nọ, họ tìm thấy cô ấy chết trong chuồng.
I'm sure it will.	Tôi chắc chắn nó sẽ.
Nobody does, really.	Không ai làm, thực sự.
I know this area well.	Tôi biết rõ khu vực này.
They are the only things that have been saved.	Chúng là những thứ duy nhất đã được cứu.
Or, she may realize that the first one is for her.	Hoặc, cô ấy có thể nhận ra rằng chiếc đầu tiên là dành cho cô ấy.
It's pretty good.	Nó khá tốt.
Then there was a terrible silence.	Sau đó là một sự im lặng khủng khiếp.
The person who directly serves you technical support.	Người trực tiếp phục vụ bạn hỗ trợ kỹ thuật.
That number, of course, does not exist.	Con số đó, tất nhiên, không tồn tại.
But in my case it's the opposite.	Nhưng trong trường hợp của tôi thì ngược lại.
They make you quiet.	Họ làm cho bạn yên lặng.
We make no claim that the listing is complete.	Chúng tôi không có tuyên bố rằng danh sách đã hoàn thành.
And you can never know the truth.	Và bạn không bao giờ có thể biết sự thật.
The larger the file, the better.	Tệp càng lớn càng tốt.
The results of this section are known.	Kết quả của phần này đã được biết.
I never took it again, because of that.	Tôi không bao giờ lấy nó một lần nữa, vì điều đó.
Team loves him.	Team yêu anh ấy.
Yes, here's yours.	Vâng, của bạn đây.
I think she got old because of work.	Tôi nghĩ cô ấy đã già đi vì công việc.
She told me to read it.	Cô ấy bảo tôi đọc nó.
He was hospitalized for a month.	Anh ấy đã nằm viện một tháng.
We really can't do more than that.	Chúng tôi thực sự không thể làm gì hơn thế.
I don't know for sure, and you certainly don't.	Tôi không biết chắc chắn, và bạn chắc chắn không biết.
A complete change of clothes.	Một sự thay đổi hoàn toàn của quần áo.
I asked him if he had done these things.	Tôi hỏi anh ấy đã làm những việc này chưa.
It must be controlled.	Nó phải được kiểm soát.
This block does not have any parameters nor return value.	Khối này không có bất kỳ tham số nào cũng như giá trị trả về.
This is the second time he has been asked to post.	Đây là lần thứ hai anh ta được đề nghị đăng bài.
I know how to make it a button.	Tôi biết cách đặt nó thành một nút.
I can use several companies, even just for a minute.	Tôi có thể sử dụng một số công ty, thậm chí chỉ trong một phút.
Products must be available at the right time and in the right place.	Sản phẩm phải có mặt đúng thời gian và đúng địa điểm.
You've decided you want to make your marriage a success.	Bạn đã quyết định muốn làm cho cuộc hôn nhân của mình thành công.
The matter was settled out of court.	Vấn đề đã được giải quyết bên ngoài tòa án.
Brown never moved into the house he built for his intentions.	Brown không bao giờ dọn vào ngôi nhà mà anh ta đã xây dựng cho dự định của mình.
The house next door.	Căn nhà bên cạnh đó.
A little is enough.	Một chút là đủ.
But you have to be lucky.	Nhưng bạn phải có may mắn.
I learned a lot there.	Tôi đã học được rất nhiều ở đó.
I think he's looking for books.	Tôi nghĩ anh ấy đang tìm sách.
Like, really love it.	Thích, thực sự yêu thích nó.
You have to talk to me about it.	Bạn phải nói chuyện với tôi về nó.
A few months later.	Một vài tháng sau.
And it's serious.	Và nó nghiêm túc.
It's an incredible challenge to be on top.	Đó là một thách thức đáng kinh ngạc khi đứng trên đỉnh cao.
I'd like to come in if you don't mind.	Tôi muốn vào nếu bạn không phiền.
Usually, it means that something good happened soon.	Thông thường, nó có nghĩa là một điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra sớm.
The user will enter that information into the database.	Người dùng sẽ nhập thông tin đó vào cơ sở dữ liệu.
It's hard to explain.	Thật khó giải thích.
Now tea can be served warm or cold.	Bây giờ trà có thể được phục vụ ấm hoặc lạnh.
To do it.	Để làm việc đó.
I have two kids running around.	Tôi có hai đứa trẻ đang chạy xung quanh.
But that is not confirmed, of course.	Nhưng điều đó không được xác nhận, tất nhiên.
As he leaned forward to speak, he glanced down the driveway.	Khi nghiêng người về phía trước để nói, anh ta liếc nhìn xuống đường lái xe.
The woman is his.	Người phụ nữ là của anh ta.
She glanced away quickly.	Cô liếc nhanh sang chỗ khác.
One will be saved, but killed.	Một người sẽ được cứu, nhưng bị giết.
She's been chasing a new one for a while.	Cô ấy đã theo đuổi một cái mới trong một thời gian.
From then on, it became easy.	Từ đó trở đi, nó trở nên dễ dàng.
Looks like they have a van for every taste.	Có vẻ như họ có một chiếc xe tải cho mọi sở thích.
I expected him to keep walking, but he stood still.	Tôi mong anh ấy tiếp tục bước đi, nhưng anh ấy vẫn đứng yên.
I believe it is possible.	Tôi tin rằng nó là có thể.
Among the best you've checked, it's the policy.	Trong số những điều tốt nhất bạn đã kiểm tra, đó là chính sách.
I won't take it anymore.	Tôi sẽ không lấy nó nữa.
It will work fine.	Nó sẽ hoạt động tốt.
I cannot find the error.	Tôi không thể tìm thấy lỗi.
I threw down a twenty.	Tôi ném xuống một hai mươi.
In humanity too, we find man with these four aspects.	Trong loài người cũng vậy, chúng ta thấy con người có bốn khía cạnh này.
It's a good thing he doesn't have to figure it out.	Đó là một điều tốt mà anh ấy không cần phải tìm ra.
Things are starting to fall apart here.	Mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ ở đây.
Thanks for asking me.	Cảm ơn vì đã hỏi tôi.
It cannot happen the same way.	Nó không thể diễn ra theo cùng một cách.
No longer hold.	Không còn giữ.
Wait for the old man to die.	Chờ ông già chết đi.
It's just your feeling.	Đó chỉ là cảm giác của bạn.
Then this, then that.	Rồi cái này, rồi cái kia.
Do the opposite.	Làm ngược lại.
When they don't grow, we claim they're stable.	Khi chúng không phát triển, chúng tôi khẳng định chúng ổn định.
Or they may just see what you know.	Hoặc họ có thể chỉ nhìn thấy những gì bạn biết.
She received the ball in the post.	Cô ấy đã nhận được bóng trong bài.
That's because it doesn't reduce the amount of stuff we throw out.	Đó là bởi vì nó không làm giảm lượng đồ chúng ta thải ra.
He wasn't even sure what he could say.	Anh thậm chí không chắc mình có thể nói gì không.
It works on many different levels.	Nó hoạt động ở nhiều cấp độ khác nhau.
I am very excited to write.	Tôi rất phấn khích khi viết.
Construction will be completed by the end of summer.	Việc xây dựng sẽ được hoàn thành vào cuối mùa hè.
The patient does not remember the injury.	Bệnh nhân không nhớ chấn thương.
She did not do so.	Cô ấy đã không làm như vậy.
I don't want to bring her into this.	Tôi không muốn đưa cô ấy vào chuyện này.
Look at this pretty shell.	Nhìn cái vỏ xinh xinh này.
Just about too long.	Chỉ khoảng quá lâu.
They didn't even smoke after that.	Họ thậm chí không hút thuốc sau đó.
We'll just be on the road for two hours or so.	Chúng tôi sẽ chỉ ở trên đường trong hai giờ hoặc lâu hơn.
Because when you die, your suffering ends.	Bởi vì khi bạn chết, đau khổ của bạn chấm dứt.
Promise me you'll think about it.	Hãy hứa với tôi bạn sẽ nghĩ về nó.
You start thinking.	Bạn bắt đầu suy nghĩ.
But he doesn't go looking for a teacher anymore.	Nhưng anh ấy không đi kiếm thầy nữa.
Glad you joined us.	Rất vui vì bạn đã tham gia cùng chúng tôi.
I am this person directly.	Tôi là người này trực tiếp.
Enter the first door on your left.	Đi vào cánh cửa đầu tiên bên trái của bạn.
What she assumed he did.	Điều mà cô ấy cho là anh ấy đã làm.
Let client sources handle that.	Hãy để các nguồn khách hàng xử lý công việc đó.
It is a global concern.	Đó là một mối quan tâm toàn cầu.
In general, you will walk at half speed.	Nói chung, bạn sẽ đi bộ với tốc độ một nửa.
We want to bring that back.	Chúng tôi muốn mang điều đó trở lại.
It's been too long.	Đã quá lâu rồi.
At the same time.	Đồng thời.
None of you will repeat anything you've seen.	Không ai trong số các bạn sẽ lặp lại bất kỳ điều gì bạn đã thấy.
He recognizes the language, although very little.	Anh ấy nhận ra ngôn ngữ, mặc dù rất ít.
I gave him twenty dollars.	Tôi đã đưa cho anh ta hai mươi đô la.
It's very important.	Nó rất quan trọng.
She loves school and she has to go.	Cô ấy yêu trường học và cô ấy phải đi.
She gets angry and doesn't give him lunch.	Cô ấy tức giận và không đưa bữa trưa cho anh ta.
You said you could.	Bạn đã nói rằng bạn có thể.
Participate in data collection and analysis.	Tham gia vào việc thu thập và phân tích dữ liệu.
It is more of an art.	Nó là một nghệ thuật hơn.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
Not all, but a few.	Không phải toàn bộ, mà là một vài.
Growth from within.	Tăng trưởng từ bên trong.
I'm still young.	Tôi vẫn còn trẻ.
So that's what this is.	Vì vậy, đó là những gì đây là.
I gave it away, didn't use it.	Tôi đã cho nó đi, không sử dụng nó.
Data were collected before commissioning and one year after.	Dữ liệu được thu thập trước khi vận hành và một năm sau đó.
I felt the energy change when she let go.	Tôi cảm thấy năng lượng thay đổi khi cô ấy buông tay.
But I'm not against that guy.	Nhưng không phải tôi chống lại anh chàng kia.
Nine people gave me a picture through the sky.	Chín người đã cho tôi một bức tranh xuyên qua bầu trời.
It could be so.	Nó có thể là như vậy.
Look me straight in the eye.	Nhìn thẳng vào mắt tôi.
I would never break my rule of thirds to keep moving.	Tôi sẽ không bao giờ phá vỡ quy tắc thứ ba của mình để tiếp tục di chuyển.
It is rather inserted into it manually.	Nó đúng hơn được đưa vào nó bằng tay.
Pain is a feeling.	Đau là một cảm giác.
Our study was conducted in a similar way.	Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện theo cách tương tự.
She knew she could say no.	Cô biết rằng cô có thể nói không.
We will discuss this soon.	Chúng ta sẽ thảo luận điều này sớm.
There is the education of the children.	Có sự giáo dục của bọn trẻ.
I met you when you left them.	Tôi đã gặp bạn khi bạn rời xa họ.
And it seems he has no chance to escape.	Và có vẻ như anh ta không có cơ hội để trốn thoát.
For the most part, she's confused.	Về phần nhiều, cô ấy đang bối rối.
Try different methods.	Hãy thử các phương pháp khác nhau.
It was written a few months ago.	Nó đã được viết cách đây vài tháng.
Both have developed the idea and model presented.	Cả hai đều đã phát triển ý tưởng và mô hình đã trình bày.
However, she did not ask for more than he could give.	Tuy nhiên, cô không đòi hỏi nhiều hơn những gì anh có thể cho.
Serious complications have been reported.	Các biến chứng nghiêm trọng đã được báo cáo.
I can do something for you.	Tôi có thể làm một cái gì đó cho bạn.
Design the experiment and discuss the results.	Thiết kế thí nghiệm và thảo luận về kết quả.
There seems to be no way out of it.	Dường như không có cách nào thoát khỏi nó.
I know people it helped.	Tôi biết mọi người nó đã giúp.
But her lips won't speak.	Nhưng môi cô ấy sẽ không nói thành lời.
It might be worth the wait.	Nó có thể đáng để chờ đợi.
God really took care of me.	Chúa đã thực sự chăm sóc tôi.
We set out some ground rules.	Chúng tôi đặt ra một số quy tắc cơ bản.
Can I use one over another.	Tôi có thể sử dụng cái này trên cái khác không.
I think it is related to something else.	Tôi nghĩ rằng đó là liên quan đến một cái gì đó khác.
You really don't.	Bạn thực sự không.
Live the true meaning of life.	Sống đúng nghĩa của cuộc sống.
And you're still tracking the movement of both sides.	Và bạn vẫn đang theo dõi chuyển động của cả hai bên.
Run him, run him.	Chạy anh ta, chạy anh ta.
They provided an interesting study on their own.	Họ đã tự cung cấp một nghiên cứu thú vị.
She didn't know which of these she might need.	Cô ấy không biết mình có thể cần cái nào trong số này.
The problem to pay attention to is making money from it.	Vấn đề cần chú ý là kiếm tiền từ nó.
Doing better won't be easy.	Làm tốt hơn sẽ không dễ dàng.
It's nice to be able to remake material things.	Thật tuyệt khi được làm lại những thứ vật chất.
Make sure you solve the problem immediately.	Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức.
But part of the responsibility is to take individual actions.	Nhưng một phần trách nhiệm là thực hiện các hành động cá nhân.
Grow up well.	Lớn lên tốt.
I seem to have gotten a lot better.	Tôi dường như đã tốt hơn rất nhiều.
He took care of her for many years.	Anh đã chăm sóc cô trong nhiều năm.
Or so we think, anyway.	Hoặc chúng tôi nghĩ như vậy, dù sao.
Experimentally, this force has an extremely short range.	Thực nghiệm xác định rằng lực này có tầm cực ngắn.
But we don't know who he is or where he comes from.	Nhưng chúng tôi không biết anh ta là ai hoặc anh ta đến từ đâu.
You did everything to make sure it was perfect.	Bạn đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng nó hoàn hảo.
Others can be quite upset, especially if they see that happening.	Những người khác có thể khá khó chịu, đặc biệt nếu họ thấy điều đó xảy ra.
I hope to hear from you again.	Tôi hy vọng được nghe từ bạn một lần nữa.
The car was close at hand.	Chiếc xe đã gần trong tầm tay.
Of course, when looking for a final decision.	Tất nhiên, khi tìm kiếm một quyết định cuối cùng.
I tried to imagine how that could be.	Tôi đã cố gắng tưởng tượng điều đó có thể như thế nào.
They did more than that.	Họ đã làm nhiều hơn thế.
I know this is true.	Tôi biết điều này là đúng sự thật.
I even met some.	Tôi thậm chí đã gặp một số.
He couldn't understand what was happening.	Anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
But she did not return.	Nhưng cô ấy không hồi xuân.
I know this feels funny.	Tôi biết điều này cảm thấy buồn cười.
Exactly the same thing as the previous three.	Chính xác điều tương tự như ba phần trước.
There's no sign of the storm leaving us here.	Không có dấu hiệu của cơn bão đã bỏ chúng ta ở đây.
He took one step, and another.	Anh ấy đã đi một bước, và một bước khác.
That is a cause.	Đó là một nguyên nhân.
He turned and looked behind them.	Anh quay lại và nhìn về phía sau họ.
It doesn't work as default.	Nó không hoạt động như hoạt động mặc định.
I want something long, but not too long.	Tôi muốn một cái gì đó dài, nhưng không quá dài.
He likes to touch people.	Anh thích chạm vào mọi người.
With any building, it's the same inside and out.	Với bất kỳ tòa nhà nào, từ trong ra ngoài cũng vậy.
I know it's not easy, but you can make it look good.	Tôi biết nó không dễ dàng, nhưng bạn có thể làm cho nó trông đẹp.
Do not make multiple credit applications at once.	Không thực hiện nhiều đơn xin tín dụng cùng một lúc.
What, she doesn't know.	Cái gì, cô ấy không biết.
Both make things pretty nice.	Cả hai đều làm cho mọi thứ khá tốt đẹp.
There may be several or even many others.	Có thể có một số hoặc thậm chí nhiều người khác.
Well, if it was him, he could stay there.	Chà, nếu là anh ấy thì anh ấy có thể ở lại đó.
Things were different back then.	Mọi thứ hồi đó khác hẳn.
Maybe she has a strange desire to do something different.	Có lẽ cô ấy có một mong muốn kỳ lạ là muốn làm một điều gì đó khác biệt.
Doesn't seem okay.	Có vẻ không ổn.
Look at me for a long time.	Nhìn tôi một lúc lâu.
We are not performing any further analysis at this stage.	Chúng tôi không thực hiện bất kỳ phân tích nào thêm ở giai đoạn này.
For each ball, you get game points.	Đối với mỗi quả bóng, bạn nhận được điểm trò chơi.
That means they have to take the mouth around the whole body.	Điều đó có nghĩa là họ phải lấy miệng xung quanh toàn bộ cơ thể.
This beer doesn't come close.	Bia này không đến gần.
They come with their own unique inputs.	Họ đi kèm với đầu vào độc đáo của riêng họ.
You will meet her.	Bạn sẽ gặp cô ấy.
Day or night.	Ngày hoặc đêm.
It's too much, too deep to enjoy at the surface level.	Nó quá nhiều, quá sâu để thưởng thức ở mức độ bề mặt.
Nice to meet you at last.	Rất vui được gặp bạn cuối cùng.
But just take her away.	Nhưng chỉ cần đưa cô ấy đi.
He doesn't have to run.	Anh ta không cần phải chạy.
Me too.	Tôi cũng vậy.
In most levels you can finish the game easily.	Trong hầu hết các cấp độ, bạn có thể kết thúc trò chơi một cách dễ dàng.
You will still lose.	Bạn vẫn sẽ thua.
This is a long and difficult journey.	Đây là một chuyến đi dài và rất nhiều khó khăn.
His recording speed is .	Tốc độ ghi lại của anh ấy là.
However, we do not need to do so.	Tuy nhiên, chúng ta không cần thiết phải làm như vậy.
My teachers didn't point it out at school.	Các giáo viên của tôi không chỉ ra điều đó ở trường.
Neither the first nor the second way works.	Cả cách đầu tiên và cách thứ hai đều không hoạt động.
This is a strange thing.	Đây là một thứ kỳ lạ.
Now that they were together he didn't know what to do.	Bây giờ họ đã ở bên nhau anh không biết phải làm gì.
I simply try to write for the song and from the heart.	Tôi chỉ đơn giản là cố gắng viết cho bài hát và từ trái tim.
I texted back but still haven't received a text from him.	Tôi đã nhắn lại nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn từ anh ấy.
Parents can be available to help when needed.	Phụ huynh có thể sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết.
We will need to rest a bit.	Chúng tôi sẽ cần phải nghỉ ngơi một chút.
Very little is said.	Rất ít được nói.
Then contact us so we can work our magic!.	Sau đó, hãy liên hệ để chúng tôi có thể thực hiện phép thuật của mình !.
When in actual cover, they are quite difficult to hit.	Khi ở trong vỏ bọc thực tế, chúng khá khó để đánh trúng.
It is possible that my stock is not well designed.	Có thể là cổ phiếu của tôi không được thiết kế tốt.
Please help me get a nice hotel.	Xin hãy giúp tôi có được một khách sạn đẹp.
Too bad you hear so little about it while actually playing.	Thật tệ khi bạn nghe rất ít về nó trong khi thực sự chơi.
Of course, such a decision has consequences.	Tất nhiên, một quyết định như vậy có hậu quả.
This could just mean that they are looking for personal information.	Điều này chỉ có thể có nghĩa là họ đang tìm kiếm thông tin cá nhân.
No jobs, only drugs.	Không có việc làm, chỉ có ma túy.
It's been too long since this has become the norm.	Đã quá lâu thì điều này đã trở thành bình thường.
He threw his book down and went outside.	Anh ném cuốn sách của mình xuống và đi ra ngoài.
Currently, only this page.	Hiện tại, chỉ có trang này.
He can lie here and think simply.	Anh ấy có thể nằm đây và nghĩ đơn giản.
Perhaps you stayed up too late last night.	Có lẽ bạn đã thức quá khuya vào đêm qua.
Reality is more complicated.	Thực tế phức tạp hơn.
You should stick to the tried and true methods.	Bạn nên tuân theo các phương pháp đã thử và đúng.
Oh no, wait.	Ồ không, đợi đã.
They think it's a matter of law.	Họ cho rằng đó là một vấn đề của pháp luật.
This went on continuously for several days.	Điều này diễn ra liên tục trong nhiều ngày.
There are quite a few more people to go.	Còn khá nhiều người nữa phải đi.
And these are problems that are difficult to solve together.	Và đây là những vấn đề khó giải quyết cùng nhau.
News media.	Phương tiện truyền thông tin tức.
I use two.	Tôi sử dụng hai.
I will find out for you.	Tôi sẽ tìm ra cho bạn.
Court can.	Tòa án có thể.
And he is my friend.	Và anh ấy là bạn của tôi.
I can understand how rock stars feel.	Tôi có thể hiểu cảm giác của các ngôi sao nhạc rock.
The change maker.	Người làm thay đổi.
This is interesting.	Điều này thật thú vị.
They miss the heart because of it'.	Họ nhớ trái tim vì nó '.
It should just never happen.	Nó chỉ nên không bao giờ xảy ra.
He didn't know who she was or where to find her again.	Anh không biết cô ấy là ai hay tìm lại cô ấy ở đâu.
But so far, that's just conjecture.	Nhưng cho đến nay, đó chỉ là phỏng đoán.
However, she couldn't be so sure.	Tuy nhiên, cô không thể chắc chắn lắm.
These findings were confirmed in the present study.	Những phát hiện này đã được xác nhận trong nghiên cứu hiện tại.
Take each piece one by one.	Lấy từng miếng một.
They go because they take shortcuts.	Họ đi đi bởi vì họ đi tắt.
Thanks for coming up with some great book ideas!.	Cảm ơn bạn đã đưa ra một số ý tưởng về cuốn sách tuyệt vời !.
However, the lack of information is changing.	Tuy nhiên, việc thiếu thông tin đang thay đổi.
He's trying, but he doesn't have full access to her magic.	Anh ấy đang cố gắng, nhưng anh ấy không có toàn quyền truy cập vào ma thuật của cô ấy.
Written for the first time.	Được viết lần đầu tiên.
As he observed the image, it slowed down.	Khi anh quan sát hình ảnh, nó di chuyển chậm lại.
Men are significantly more likely to return than women.	Nam giới có khả năng quay trở lại cao hơn đáng kể so với phụ nữ.
It's about feeling.	Đó là về cảm giác.
Perhaps too much.	Có lẽ quá nhiều.
She knows me too well.	Cô ấy biết tôi quá rõ.
And it's worth having a problem in the system.	Và nó đáng để có một vấn đề trong hệ thống.
It really is.	Thực sự là như vậy.
Rest your head on her shoulder.	Tựa đầu vào vai cô ấy.
If you know enough, you can be rich.	Nếu bạn biết đủ, bạn có thể giàu có.
She looked down and became silent.	Cô ấy nhìn xuống và trở nên im lặng.
The past two weeks have been liberating for us.	Hai tuần qua là sự tự do đối với chúng tôi.
It's not too late, you know.	Vẫn chưa muộn, bạn biết đấy.
That is a big risk.	Đó là một rủi ro lớn.
How she tries to get her smile almost breaks him.	Làm thế nào cô ấy cố gắng để nụ cười của cô ấy gần như phá vỡ anh ấy.
Getting feedback is probably the harder part of the problem.	Nhận phản hồi có lẽ là phần khó hơn của vấn đề.
She is not a friend.	Cô ấy không phải là một người bạn.
She said they went to a bar afterwards and stayed late.	Cô ấy nói rằng họ đã đi đến một quán bar sau đó và ở lại muộn.
In a city somewhere.	Trong một thành phố ở đâu đó.
The second person leaves and the first one comes back.	Người thứ hai rời đi và người thứ nhất quay lại.
It's important to us.	Nó quan trọng đối với chúng tôi.
Just book deals and walk away.	Chỉ cần đặt giao dịch và đi bộ.
I don't know where this came from.	Anh không biết cái này đến từ đâu.
Taken very well many years ago was me at a party.	Đã chụp rất tốt nhiều năm trước đây là tôi trong một bữa tiệc.
She looks very, very happy.	Cô ấy trông rất, rất hạnh phúc.
This can hurt the business.	Điều này có thể làm tổn hại đến công việc kinh doanh.
It's quite easy.	Nó khá dễ dàng.
Sound is off.	Âm thanh đã tắt.
The old man saw his children.	Ông già nhìn thấy con cái.
Where she points out, there is movement.	Ở đâu cô ấy chỉ ra, ở đó có chuyển động.
I take pictures for a living.	Tôi chụp ảnh để kiếm sống.
I have never liked to cook.	Tôi chưa bao giờ thích nấu ăn.
About his problems at school.	Về những vấn đề của anh ấy ở trường.
That's where the big brother stepped in.	Đó là nơi mà điều anh cả bước vào.
After that, she didn't talk much to him anymore.	Sau đó, cô ấy không nói nhiều với anh ta nữa.
Over the next two years, the problem got worse and worse.	Trong hai năm tiếp theo, vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
The concept of an 'enemy' is completely new to many people.	Khái niệm về một 'kẻ thù' là hoàn toàn mới đối với nhiều người.
They wear a great pair of shoes.	Họ mang một đôi giày tuyệt vời.
I know something will show up.	Tôi biết một cái gì đó sẽ xuất hiện.
We want everyone everywhere to build our future.	Chúng tôi muốn tất cả mọi người ở khắp mọi nơi để xây dựng tương lai của chúng tôi.
I wonder if they've ever had my experience.	Tôi tự hỏi liệu họ đã từng có kinh nghiệm của tôi chưa.
We have rolled like soldiers to get to where we are today.	Chúng tôi đã lăn lộn như những người lính để có được vị trí của ngày hôm nay.
Our team does not come to this with an answer.	Nhóm của chúng tôi không đi đến vấn đề này với câu trả lời.
Soon, he would try to kill both of them with his knife.	Ngay sau đó, anh ta sẽ cố gắng giết cả hai người họ bằng con dao của mình.
There's nothing left.	Không có gì còn lại.
In other cases, the decision may be different.	Trong các trường hợp khác, quyết định có thể khác.
I have seen too much not too.	Tôi đã thấy quá nhiều không quá.
I need a new direction.	Tôi cần một hướng đi mới.
I have learned a lot from you.	Tôi đã học được rất nhiều từ bạn.
I will shop again from your site.	Tôi sẽ lại mua sắm từ trang web của bạn.
Chances are he just doesn't enjoy it.	Nhiều khả năng là anh ấy không cảm thấy thích thú với điều đó.
He won't have to hide anymore, won't have to run.	Anh ấy sẽ không phải trốn nữa, sẽ không phải chạy.
He dropped the knife back to her side.	Anh ta thả con dao trở lại bên cô.
You will be out of here.	Bạn sẽ ra khỏi đây.
It's just added to the context.	Nó chỉ được thêm vào ngữ cảnh.
So no first one.	Vì vậy, không có một trong những lần đầu tiên.
Each image is itself a movie, telling its own story.	Mỗi hình ảnh tự nó là một bộ phim, kể câu chuyện của chính nó.
For that, they are a big worry.	Đối với điều đó, họ là một lo lắng lớn.
I have to be patient.	Tôi phải kiên nhẫn.
My only sister.	Em gái duy nhất của tôi.
Sometimes it's only in their family that someone will bring that up.	Đôi khi chỉ trong gia đình của họ, ai đó sẽ đưa ra điều đó.
They just opened that year.	Họ chỉ mới mở đầu năm đó.
Presence can stop things, but won't.	Sự hiện diện có thể ngăn chặn mọi thứ, nhưng sẽ không.
This is our starting point.	Đây là điểm khởi đầu của chúng tôi.
I know you can't be far.	Tôi biết bạn không thể xa.
I just have one clear thought.	Tôi chỉ có một suy nghĩ rõ ràng.
How we need music on a basic human level.	Chúng ta cần âm nhạc ở cấp độ cơ bản của con người như thế nào.
After a while, he looked up.	Sau một thời gian, anh ta nhìn lên.
We only consider simple errors.	Chúng tôi chỉ xem xét lỗi đơn giản.
However, the range of choices we have is limited by our circumstances.	Tuy nhiên, phạm vi lựa chọn mà chúng ta có bị giới hạn bởi hoàn cảnh của chúng ta.
This process is briefly described below.	Quá trình này được mô tả ngắn gọn bên dưới.
All children in these three schools were included in this study.	Tất cả trẻ em ở ba trường này đều được đưa vào nghiên cứu này.
But that part is a description of a real event.	Nhưng phần đó là mô tả của một sự kiện có thật.
Some of its tools are specific to crime analysis.	Một số công cụ của nó là cụ thể để phân tích tội phạm.
So did the rest of my family.	Những người còn lại trong gia đình tôi cũng vậy.
This is a real ball.	Đây là quả bóng thật.
I did it in turn.	Tôi đã làm điều đó lần lượt.
However, this study is not without limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này không phải là không có giới hạn.
He's my kind of player.	Anh ấy là loại cầu thủ của tôi.
At least, that's what it's like at home.	Ít nhất, đó là những gì nó giống như ở nhà.
Will remain open.	Sẽ vẫn mở.
Light shot out from it, turning it into a human.	Ánh sáng bắn ra từ nó, biến nó thành một con người.
My point is, a new cell phone is very expensive.	Quan điểm của tôi là, một chiếc điện thoại di động mới rất đắt tiền.
I can't play the game that way.	Tôi không thể chơi trò chơi theo cách đó.
Except for the fact that she is extremely small.	Ngoại trừ thực tế là cô ấy cực kỳ nhỏ.
I don't want to be late.	Tôi không muốn đến muộn.
They don't even have to wait for the order.	Họ thậm chí không phải đợi đơn đặt hàng.
Just a few short minutes.	Chỉ một vài phút ngắn ngủi.
It's mine, you know.	Nó là của tôi, bạn biết đấy.
Maybe because of my age.	Có lẽ vì tuổi của tôi.
But this is something to be proud of.	Nhưng điều này thật đáng tự hào.
Some don't pay very well.	Một số không trả tiền rất tốt.
Listen to me well.	Hãy nghe tôi tốt.
Both techniques give similar values.	Cả hai kỹ thuật đều cho các giá trị tương tự nhau.
There are some limitations in our study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi.
We go with the flow of the game.	Chúng tôi đi theo dòng chảy của trò chơi.
I don't like it here.	Tôi không thích nó ở đây.
Old men.	Những người đàn ông già nua.
Good luck at the hospital.	Chúc may mắn tại bệnh viện.
There are two main problems in your question.	Có hai vấn đề chính trong câu hỏi của bạn.
I was surprised, nothing.	Tôi ngạc nhiên, không có gì.
Audience reaction was reported to be mixed.	Phản ứng của khán giả được báo cáo là hỗn hợp.
It was a wonderful day and a beautiful wedding.	Đó là một ngày tuyệt vời và một đám cưới đẹp.
Oh my poor daughter.	Ôi đứa con gái tội nghiệp của anh.
If you want a light beer, look for this one.	Nếu bạn muốn uống bia nhẹ, hãy tìm cái này.
You just exist.	Bạn chỉ đang tồn tại.
Now to scale.	Bây giờ để mở rộng quy mô.
She didn't want the conversation to go this way.	Cô không muốn cuộc trò chuyện diễn ra theo hướng này.
I shouldn't have let the game end like that.	Tôi không nên để trận đấu kết thúc như vậy.
I ran out of everything.	Tôi đã chạy ra khỏi tất cả mọi thứ.
The only way to stop what's going on is to not live anywhere.	Cách duy nhất để ngăn chặn những gì đang diễn ra là không sống ở bất cứ đâu.
This is a lovely place in a beautiful setting.	Đây là một nơi đáng yêu trong một khung cảnh tuyệt đẹp.
And then they don't either.	Và sau đó họ cũng không.
She couldn't stop the tears.	Cô không thể ngăn được những giọt nước mắt.
No one had asked me that before.	Trước đây chưa có ai hỏi tôi điều đó.
We are not a third world population.	Chúng tôi không phải là dân số thế giới thứ ba.
No one made eye contact with us.	Không ai giao tiếp bằng mắt với chúng tôi.
Very difficult to see.	Rất khó để nhìn thấy.
The small line stops.	Dòng nhỏ dừng lại.
I think we picked a good player.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chọn một cầu thủ giỏi.
Who, as you know, is unusual.	Ai, như bạn biết, là bất thường.
He has huge hands.	Anh ấy có đôi bàn tay khổng lồ.
No one can throw it the same way.	Không ai có thể ném nó theo cùng một cách.
You find this also difficult, try this one.	Bạn thấy cái này cũng khó, hãy thử cái này.
I haven't received a call in days.	Tôi đã không nhận được cuộc gọi nào trong nhiều ngày.
Someone gave him an arm.	Có người đỡ anh một cánh tay.
He did not challenge these other conditions on appeal.	Anh ta không thách thức những điều kiện khác này khi kháng cáo.
Plan them in advance.	Lập kế hoạch cho chúng trước.
His call, whatever.	Cuộc gọi của anh ấy, bất cứ điều gì.
This process is slow.	Quá trình này diễn ra chậm.
Politics and business.	Chính trị và kinh doanh.
His serve movement is good.	Chuyển động giao bóng của anh ấy là tốt.
She doesn't care.	Cô ấy không quan tâm.
The current period will not last forever.	Giai đoạn hiện tại sẽ không kéo dài mãi mãi.
Mix together and season to taste.	Trộn đều với nhau và nêm nếm lại cho vừa ăn.
Nightfall.	Màn đêm buông xuống.
He started at the front.	Anh ấy bắt đầu ở phía trước.
They don't even have a van in the area.	Họ thậm chí không có một chiếc xe tải trong khu vực.
I glanced around at the other children.	Tôi liếc nhìn xung quanh những đứa trẻ khác.
It changes everything about you.	Nó thay đổi mọi thứ về bạn.
Both are lost.	Cả hai đều bị mất.
Keep an eye on him.	Hãy để mắt đến anh ấy.
This letter went further.	Bức thư này đã đi xa hơn.
He is afraid that if he uses the money, his hands will dry out.	Anh ấy sợ rằng nếu anh ấy dùng tiền, bàn tay của anh ấy sẽ bị khô.
We appreciate your feedback and accommodate any requests.	Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và đáp ứng mọi yêu cầu.
You are wrong.	Bạn đã sai.
Never in our lives.	Không bao giờ trong cuộc sống của chúng ta.
I believe you understand what I mean.	Tôi tin rằng bạn hiểu ý tôi.
I never would have thought it would happen to me.	Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với tôi.
Now they only have four.	Bây giờ họ chỉ có bốn.
Like a really good fun.	Giống như một thú vị thực sự tốt.
They are part of it.	Họ là một phần trong đó.
It gave me strength.	Nó đã cho tôi sức mạnh.
We don't want a talking store.	Chúng tôi không muốn có một cửa hàng nói chuyện.
This is something that we recommend you take advantage of.	Đây là điều mà chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng.
It's certainly not without sleeping carriages.	Nó chắc chắn không phải là không có toa tàu ngủ.
Going through security made me nervous.	Đi qua an ninh khiến tôi lo lắng.
Time went by quickly.	Thời gian trôi nhanh quá.
They made a huge difference.	Họ đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
I still feel like a kid myself.	Bản thân tôi vẫn cảm thấy mình là một đứa trẻ.
Even locked.	Ngay cả khi bị khóa.
In love, you can find the next thing.	Trong tình yêu, bạn có thể tìm thấy điều tiếp theo.
My hair stands on end.	Tóc tôi dựng đứng.
We couldn't let the ball go out.	Chúng tôi không thể để bóng ra ngoài.
It all depends on the code that you are using.	Tất cả phụ thuộc vào mã mà bạn đang sử dụng.
What's wrong is wrong and not okay.	Có gì sai thì sai và không ổn.
Defense increased greatly.	Phòng thủ tăng lên rất lớn.
I want him to touch me.	Tôi muốn anh ấy chạm vào tôi.
She is stuck there.	Cô ấy đang mắc kẹt ở đó.
We took time off work to just be together.	Chúng tôi đã nghỉ làm để chỉ ở bên nhau.
Few more minutes.	Vài phút nữa.
It can be a matter of survival.	Nó có thể là một vấn đề sống còn.
It was clear that the plan would not work.	Rõ ràng là kế hoạch sẽ không thành công.
Obviously they didn't do that.	Rõ ràng là họ đã không làm điều đó.
We took him away.	Chúng tôi đã đưa anh ta đi.
His strategy is quite simple.	Chiến lược của anh ấy khá đơn giản.
Your legs won't move.	Chân của bạn sẽ không di chuyển.
Set the birds aside.	Đặt những con chim sang một bên.
As a result, changes to the lines may occur.	Do đó, các thay đổi đối với các dòng có thể xảy ra.
One green, one blue.	Một màu xanh lá cây, một màu xanh lam.
The organization still wanted him to play, but it was too late.	Tổ chức vẫn muốn anh ấy thi đấu, nhưng đã quá muộn.
I don't even know mine.	Tôi thậm chí không biết của tôi.
Consider public schools, for example.	Hãy xem xét các trường công lập chẳng hạn.
They become friends.	Họ trở thành bạn bè.
Comment to write an adult.	Nhận xét để viết một người lớn.
Our brains don't.	Bộ não của chúng ta không.
Then he drove her home in his car.	Sau đó anh chở cô về nhà bằng xe của mình.
He looked into my face.	Anh ấy nhìn vào mặt tôi.
However, here we are.	Tuy nhiên, ở đây chúng tôi đang có.
Both of these seem to be a major risk to the user.	Cả hai điều này dường như là một rủi ro lớn cho người dùng.
In that case, then yes.	Trong trường hợp đó, sau đó có.
Parents will follow up.	Phụ huynh sẽ theo dõi.
It may not be you.	Nó có thể không phải là bạn.
Now she could see his face more clearly.	Lúc này cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh hơn.
That's right, that's right.	Đúng vậy, đúng vậy.
But you could have given me a gig.	Nhưng bạn có thể đã cho tôi một buổi biểu diễn.
The system was solid outside of this problem.	Hệ thống đã vững chắc bên ngoài vấn đề này.
It will take both of us.	Nó sẽ lấy đi cả hai chúng ta.
It seems to have made a new man to me.	Nó dường như đã làm một người đàn ông mới của tôi.
Even his friends.	Kể cả những người bạn của anh ấy.
It cannot be seen, heard or touched.	Nó không thể được nhìn thấy, nghe thấy hoặc chạm vào.
And the reasons for that.	Và những lý do cho điều đó.
This can be done in a number of different ways.	Điều này có thể được thực hiện theo một số cách khác nhau.
Let him hear you talking to other people.	Hãy để anh ấy nghe bạn nói chuyện với người khác.
Very satisfied with the purchase.	Rất hài lòng với việc mua bán.
He did not provide any other details.	Anh ấy không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác.
Still trying to fix this.	Vẫn đang cố gắng sửa lỗi này.
This approach was adopted throughout this work.	Cách tiếp cận này được chấp nhận trong suốt công việc này.
A tiny red light came on.	Một chiếc đèn đỏ nhỏ xíu bật sáng.
I accept it will never go away.	Tôi chấp nhận nó sẽ không bao giờ biến mất.
He is here right now.	Anh ấy đang ở đây ngay bây giờ.
Really, you can use whatever you like.	Thực sự, bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì bạn thích.
There should be, to explain what happened.	Cần phải có, để giải thích những gì đã xảy ra.
I really learned a lot.	Tôi thực sự đã học được nhiều thứ.
Remember it is not only the house but also the location.	Hãy nhớ nó không chỉ là ngôi nhà mà còn là vị trí.
And he doesn't know how long it will last.	Và anh ấy không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
Bring a friend as this event is open to the public.	Mang theo một người bạn vì sự kiện này được mở cho công chúng.
How many times do we need to say this.	Chúng ta cần nói điều này bao nhiêu lần.
Data are presented as mean values.	Dữ liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình.
Just tell me.	Chỉ nói với tôi.
No one dies if it doesn't turn out perfect.	Không ai chết nếu nó không trở nên hoàn hảo.
And no goal is a goal.	Và không có mục tiêu là mục tiêu.
Suddenly it wasn't so quiet anymore.	Đột nhiên nó không còn yên tĩnh như vậy nữa.
At least there's an element outside the ring that anyone can enjoy.	Ít nhất có một yếu tố bên ngoài sàn đấu mà bất kỳ ai cũng có thể thích thú.
She didn't tell me.	Cô ấy không nói với tôi.
I feel the ground with my hands.	Tôi cảm thấy mặt đất bằng tay của tôi.
I looked out the window.	Tôi nhìn ra cửa sổ.
It was on the poor guy's face and arms.	Đó là trên khuôn mặt và cánh tay của anh chàng tội nghiệp.
Now that this had actually happened, he said nothing.	Bây giờ điều này đã thực sự xảy ra, anh ta không nói gì.
It didn't come naturally to her.	Không phải điều đó đến với cô ấy một cách tự nhiên.
Not many people get this opportunity.	Không nhiều người có được cơ hội này.
And they have had some success in their initial tests.	Và họ đã thành công nhất định trong những thử nghiệm ban đầu.
They lifted me up each time, and he started over.	Họ nâng tôi lên mỗi lần, và anh ấy bắt đầu lại.
I consider making my code as secure as possible a good practice.	Tôi coi việc tạo mã của mình càng an toàn càng tốt là một phương pháp hay.
As a result, the number of processes can be reduced.	Kết quả là, số lượng quy trình có thể được giảm bớt.
Five years after their book was published, the evidence is even stronger.	Năm năm sau khi cuốn sách của họ được xuất bản, bằng chứng thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
You will meet people you know everywhere you go.	Bạn sẽ gặp những người bạn biết ở mọi nơi bạn đến.
It's on the TV screen.	Nó ở trên màn hình tivi.
We are off to a good start.	Chúng tôi đang có một khởi đầu tốt.
It will be explained later.	Nó sẽ được giải thích sau.
If you require feedback, contact support.	Nếu bạn yêu cầu phản hồi, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
I see a few problems with this.	Tôi thấy một vài vấn đề với điều này.
I can feel their presence.	Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.
It changed two minutes ago.	Nó đã thay đổi hai phút trước.
Oh yes of course.	Ồ vâng tất nhiên rồi.
Some of us have had a bit more luck than others.	Một số người trong chúng ta đã có một chút may mắn hơn những người khác.
Working class.	Giai cấp công nhân.
We need to hear what others are thinking and doing.	Chúng ta cần nghe những gì người khác đang nghĩ và làm.
No way.	Không có cách nào.
It's a movie about how short life is, let's start it now.	Đó là một bộ phim về cuộc sống ngắn ngủi như thế nào, hãy bắt đầu ngay bây giờ.
She didn't miss it.	Cô ấy không bỏ lỡ nó.
It's an inappropriate double standard.	Đó là một tiêu chuẩn kép không phù hợp.
He helped her inside.	Anh đã giúp cô vào trong.
It's too dangerous.	Nó quá nguy hiểm.
Sometimes you just have to let it go.	Đôi khi bạn chỉ cần phải để nó qua đi.
Every important event is based on them.	Mọi sự kiện quan trọng đều dựa trên chúng.
There's only one thing for it.	Chỉ có một thứ duy nhất cho nó.
However, that is still not enough.	Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ.
No differences were found between the groups.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa các nhóm.
We observed significant differences according to the sex of the patients.	Chúng tôi đã quan sát thấy sự khác biệt đáng kể theo giới tính của bệnh nhân.
The boy knew perfectly well that he should go to school.	Cậu bé hoàn toàn biết rằng mình nên đến trường.
You are perfect the way you are.	Bạn hoàn hảo theo cách của bạn.
I started to feel bad.	Tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ.
I know someone who is dead.	Tôi biết ai đó đã chết.
And in my own name, too.	Và trong tên riêng của tôi, quá.
For me, that was never an issue.	Đối với tôi, đó không bao giờ là một vấn đề.
There is nothing to be had.	Không có gì để được có.
This time, he is.	Lần này, anh ấy là.
We were not tracked.	Chúng tôi đã không bị theo dõi.
He has written many books on the subject.	Ông đã viết nhiều cuốn sách về chủ đề này.
I just had a chance to go through this list.	Tôi vừa có cơ hội xem qua danh sách này.
Statistical analysis was performed.	Các phân tích thống kê đã được thực hiện.
They know that their only hope is to escape.	Họ biết rằng hy vọng duy nhất của họ là trốn thoát.
Let's talk first.	Hãy nói chuyện trước.
You just need to do your research.	Bạn chỉ cần thực hiện nghiên cứu của bạn.
There was a need in the white community that they could fill.	Có một nhu cầu trong cộng đồng người da trắng mà họ có thể lấp đầy.
I don't really think that's informative enough.	Tôi không thực sự nghĩ rằng đó là đủ thông báo.
We enjoyed a wonderful lunch together.	Chúng tôi đã tận hưởng một bữa trưa tuyệt vời cùng nhau.
You should get out of there.	Bạn nên ra khỏi đó.
Just achieve it in one piece.	Chỉ cần đạt được nó trong một mảnh.
Lots of energy there.	Rất nhiều năng lượng ở đó.
It arrived at ten o'clock, still nothing from her.	Nó đã đến vào mười giờ, vẫn không có gì từ cô ấy.
However, even leaders need a break.	Tuy nhiên, ngay cả các nhà lãnh đạo cũng cần phải nghỉ ngơi.
He didn't realize he was holding his breath.	Anh không nhận ra mình đã nín thở.
Don't expect perfect focus everywhere on the screen.	Đừng mong đợi có được tiêu điểm hoàn hảo ở mọi nơi trên màn hình.
She turned off the car.	Cô ấy tắt xe.
He must have died.	Anh ta chắc đã chết.
It only concerns the military faction itself.	Bản thân nó chỉ liên quan đến phe quân sự.
Who and where, how and why, when and what.	Ai và ở đâu, như thế nào và tại sao, khi nào và cái gì.
I didn't come here looking for a shoulder.	Tôi không đến đây để tìm kiếm một bờ vai.
It is not reality.	Nó không phải là thực tế.
Stir, add ice and serve immediately.	Khuấy, thêm đá và phục vụ ngay lập tức.
I was most surprised.	Tôi ngạc nhiên nhất.
This is true in both men and women.	Điều này đúng ở cả nam và nữ.
The world won't have it.	Thế giới sẽ không có nó.
Most importantly, the team wins.	Quan trọng nhất là đội giành chiến thắng.
The economic recovery is over.	Sự phục hồi kinh tế đã kết thúc.
That, by itself, is a topic for another book.	Điều đó, tự nó, là một chủ đề cho một cuốn sách khác.
The beak will bring fresh blood.	Mỏ sẽ mang lại máu tươi.
However, in some of them, they begin to develop.	Tuy nhiên, ở một số người trong số họ, chúng bắt đầu phát triển.
You have the right to freedom of speech.	Bạn có quyền tự do ngôn luận.
I am not a young man anymore.	Tôi không còn là một thanh niên nữa.
There is a simple solution to this problem.	Có một giải pháp đơn giản cho vấn đề này.
Because he is a human.	Bởi vì anh ấy là một con người.
No elements are added to the keyframe.	Không có phần tử nào được thêm vào khung hình chính.
We list some future jobs as follows.	Chúng tôi liệt kê một số công việc trong tương lai như sau.
I just have a different vision for myself.	Tôi chỉ có một tầm nhìn khác cho bản thân.
Others, only once every three years.	Những người khác, chỉ ba năm một lần.
At other times, she makes less sense.	Vào những lúc khác, cô ấy làm ít ý nghĩa hơn.
We have no orders or experience.	Chúng tôi không có đơn đặt hàng hoặc kinh nghiệm.
She didn't know what to do so she came to our room.	Cô ấy không biết phải làm gì nên đã đến phòng của chúng tôi.
His parents have a small collection of older country music.	Cha mẹ anh ấy có một bộ sưu tập nhỏ các bản nhạc đồng quê cũ hơn.
It's just an unusual name.	Nó chỉ là một cái tên không bình thường.
You told me that.	Bạn đã nói với tôi điều đó.
A later phase of construction was built on this.	Một giai đoạn xây dựng sau đó đã được xây dựng trên này.
Closer closer.	Gần hơn gần hơn.
It's different from yours.	Nó khác với của bạn.
I will be back tomorrow.	Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.
One man lost most of his head.	Một người đàn ông bị mất gần hết đầu.
Don't spend too much time on anything.	Đừng dành quá nhiều thời gian cho bất kỳ việc gì.
Sorry for the late post.	Xin lỗi, vì bài viết muộn.
I suspect it will take a long time to find another company.	Tôi nghi ngờ sẽ mất nhiều thời gian để tìm một công ty khác.
At least two are near the heart.	Ít nhất hai cái ở gần tim.
Human.	Loài người.
You are the one who called me back and asked for help.	Bạn là người đã gọi lại cho tôi và yêu cầu giúp đỡ.
None of them are public companies.	Không ai trong số họ là công ty đại chúng.
That's just the nature of things.	Đó chỉ là bản chất của sự vật.
It's not fair, you know.	Nó không công bằng, bạn biết đấy.
You get paid to think it through, but not that far.	Bạn được trả tiền để suy nghĩ thấu đáo, nhưng không xa như vậy.
Been to him for two months.	Đã đến với anh ta trong hai tháng.
Love will be the answer here.	Tình yêu sẽ là câu trả lời ở đây.
It makes absolutely no sense.	Nó hoàn toàn không có ý nghĩa.
If you're using an older version, you'll probably be fine.	Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn, bạn có thể vẫn ổn.
This is called a sleep drive or sleep drive.	Điều này được gọi là ổ đĩa ngủ hoặc ổ đĩa ngủ.
In the church.	Trong nhà thờ.
He wrote this code below.	Anh ấy đã viết đoạn mã này bên dưới.
The whole plan.	Toàn bộ kế hoạch.
He's full of energy and he's so sweet to me.	Anh ấy tràn đầy năng lượng và anh ấy rất ngọt ngào với tôi.
Contact us if you have some questions.	Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có một số câu hỏi.
Otherwise, we are talking about life fifteen.	Nếu không, chúng ta đang nói về cuộc sống mười lăm.
Everyone wants it, but not many people have it.	Mọi người đều muốn điều đó, nhưng không nhiều người có được điều đó.
Stare at him.	Nhìn chằm chằm vào anh ta.
However, more people means more cars.	Tuy nhiên, nhiều người hơn có nghĩa là nhiều xe hơn.
Suddenly the dogs fell silent.	Đột nhiên lũ chó im lặng.
And these life skills cannot be taught.	Và những kỹ năng sống này không thể được dạy.
Blue is suddenly your favorite color.	Màu xanh lam bỗng nhiên là màu yêu thích của bạn.
They served us a meal.	Họ phục vụ chúng tôi một bữa ăn.
Say you have to do ten of them.	Nói rằng bạn phải làm mười trong số đó.
First you need to know the need for a player.	Đầu tiên bạn cần biết nhu cầu về một người chơi.
It absolutely must be a positive.	Nó hoàn toàn phải là một tích cực.
On average more than half a game wins. 	Trung bình hơn một nửa một trận thắng. 
it makes no sense.	nó không có ý nghĩa.
It looks like an original idea.	Nó giống như một ý tưởng ban đầu.
One account now.	Một tài khoản bây giờ.
Below is the code for it.	Dưới đây là mã cho nó.
However, there are positive aspects.	Tuy nhiên, có những khía cạnh tích cực.
Be strong with them, but resolute.	Hãy mạnh mẽ với họ, nhưng kiên quyết.
We will do whatever it takes to beat this together.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh bại điều này cùng nhau.
I have a responsibility to the public.	Tôi có trách nhiệm với công chúng.
I like her very much.	Tôi thích cô ta rất nhiều.
I will return to this point in the next section.	Tôi sẽ trở lại điểm này trong phần tiếp theo.
This is exactly what he wanted to do with it.	Đây chính xác là những gì anh ấy muốn làm với nó.
It has a default size.	Nó có một kích thước mặc định.
Damn it, damn it.	Chết tiệt, chết tiệt.
The original damage must be looking worse than it is.	Các thiệt hại ban đầu phải được trông tồi tệ hơn so với nó.
She can never understand how you can have both.	Cô ấy không bao giờ có thể hiểu làm thế nào bạn có thể có cả hai.
Hard to believe.	Khó tin tưởng.
They are treated the same here with us.	Họ được đối xử như nhau ở đây với chúng tôi.
It cannot continue.	Nó không thể tiếp tục.
Three of them lived here.	Ba người trong số họ đã sống ở đây.
It depends very much on any agreement reached.	Nó phụ thuộc rất nhiều vào bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
It looks pretty long, in terms of page length.	Nó trông khá dài, xét về độ dài trang.
They know that they have every reason to be afraid.	Họ biết rằng họ có mọi lý do để sợ hãi.
I made the wrong choice this time.	Tôi đã lựa chọn sai lần này.
It has some great features, but could definitely use some work.	Nó có một số tính năng tuyệt vời, nhưng chắc chắn có thể sử dụng một số công việc.
It's a smart TV, and it has a real voice.	Đó là một chiếc tivi thông minh, và nó có giọng nói thật.
I want their opinion, want to add their talk to my own.	Tôi muốn ý kiến ​​của họ, muốn thêm bài nói chuyện của họ vào của riêng tôi.
That's why they met.	Đó là lý do họ gặp nhau.
I'm so glad you came to stay with me.	Tôi rất vui vì bạn đã đến ở với tôi.
We have enough.	Chúng ta có đủ.
This is a big event.	Đây là một sự kiện lớn.
But its promise.	Nhưng lời hứa của nó.
It's time to remember to change the version number.	Đó là thời điểm để nhớ thay đổi số phiên bản.
She later married and had at least five children.	Sau đó, cô kết hôn và có ít nhất năm người con.
I find myself thinking.	Tôi thấy mình đang suy nghĩ.
You must escape.	Bạn phải trốn thoát.
No one knows where she went.	Không ai biết cô ấy đã đi đâu.
Looking at them with a friendly 'no' does nothing.	Nhìn họ với một cái 'không' thân thiện không làm gì cả.
We do that.	Chúng tôi làm điều đó.
What she was on.	Những gì cô ấy đã được trên.
He took us down.	Anh ấy đã hạ gục chúng tôi.
The game between us and them.	Trò chơi giữa chúng tôi và họ.
No, you don't have to do everything alone.	Không, bạn không cần phải làm mọi thứ một mình.
I held the gun tight.	Tôi giữ chặt khẩu súng.
If this is not within your reach, be honest with me.	Nếu điều này không nằm trong tầm tay của bạn, hãy thành thật với tôi.
However, we are still missing a few things.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thiếu một số điều.
We could tell he was lying.	Chúng tôi có thể biết anh ta đang nói dối.
God will win.	Chúa sẽ thắng.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Then what you hear is not a story.	Vậy thì những gì bạn nghe không phải là một câu chuyện.
He doesn't want to look ordinary.	Anh ấy không muốn có vẻ ngoài bình thường.
I have to sleep.	Tôi phải đi ngủ.
Sometimes the body belongs to children.	Đôi khi thi thể là của trẻ em.
Dead like anything.	Chết như bất cứ thứ gì.
I don't need to save their answers.	Tôi không cần phải lưu câu trả lời của họ.
This is the worst that could ever happen.	Đây là điều tồi tệ nhất từng có thể xảy ra.
That has to go back.	Điều đó phải quay trở lại.
They are really, really smart.	Họ thực sự, thực sự thông minh.
So we went in.	Vì vậy, chúng tôi đã đi vào.
And the customer master data file is only opened once.	Và tệp dữ liệu chính của khách hàng chỉ được mở một lần.
He was on the phone and didn't see me approaching.	Anh ấy đang nói chuyện điện thoại và không thấy tôi đến gần.
This could lead to some interesting explanatory experiments.	Điều này có thể dẫn đến một số thử nghiệm giải thích thú vị.
She was gone not too long.	Cô ấy đã đi không quá lâu.
With that said, that's not necessarily a bad thing.	Với điều đó đã nói, đó không hẳn là một điều xấu.
Its existence depends on the laws of the state.	Sự tồn tại của nó phụ thuộc vào luật của nhà nước.
You're less crazy because he's crazy.	Bạn bớt điên vì anh ấy điên.
If you want to do this, please contact us for help.	Nếu bạn muốn làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.
He shouldn't have died here.	Anh ta không nên chết ở đây.
I saw his mouth move.	Tôi thấy miệng anh ấy cử động.
Even the speech went very well.	Ngay cả bài phát biểu cũng diễn ra rất tốt.
Believe me, it really works.	Hãy tin tôi, nó thực sự hoạt động.
This interaction was confirmed using different approaches.	Sự tương tác này đã được xác nhận bằng cách sử dụng các cách tiếp cận khác nhau.
Look the other way.	Nhìn theo cách khác.
It's as dangerous for them as it is for me.	Nguy hiểm đối với họ cũng như đối với tôi.
Data from seven independent experiments.	Dữ liệu từ bảy thí nghiệm độc lập.
Defendant said the water was very hot.	Bị cáo nói nước rất nóng.
However, there are other reasons as well.	Tuy nhiên, cũng có những lý do khác.
Decided to do some research on it.	Quyết định thực hiện một số nghiên cứu về nó.
He can run up there with the best of them.	Anh ta có thể chạy lên đó với những gì tốt nhất trong số họ.
I have no teeth.	Tôi không có răng.
We move closer.	Chúng tôi tiến lại gần hơn.
That's what he brings to his stories.	Đó là những gì anh ấy mang đến cho những câu chuyện của mình.
Then he noted that something was wrong.	Sau đó, anh ấy ghi nhận rằng có điều gì đó không ổn.
Or nothing in between groups.	Hoặc không có gì ở giữa các nhóm.
So take a look at our website.	Vì vậy, hãy nhìn vào trang web của chúng tôi.
I was angry.	Tôi đã tức giận.
This one is big, even bigger than the first bag.	Cái này lớn, thậm chí còn lớn hơn cái túi đầu tiên.
Early in the morning, everyone else was already asleep.	Mới sáng sớm, những người khác đều đã ngủ.
You need someone like me.	Bạn cần một người như tôi.
This game has ten levels.	Trò chơi này có mười cấp độ.
I really did.	Tôi thực sự đã làm.
This is true.	Điều này là đúng.
There is an opinion.	Có một ý kiến.
In most cases, the following combination will be the base value.	Trong hầu hết các trường hợp, kết hợp sau sẽ là giá trị cơ sở.
Research design and manuscript writing.	Thiết kế nghiên cứu và viết bản thảo.
Just for being the president.	Chỉ vì là tổng thống.
But we try our best.	Nhưng chúng tôi cố gắng hết sức.
No wonder he didn't tell me.	Thảo nào anh ấy không nói với tôi.
Come to think of it, is there anything else that needs to be said?.	Nghĩ lại, còn điều gì cần phải nói nữa không ?.
They won't know what hit them.	Họ sẽ không biết điều gì đã đánh họ.
The difference between us remains.	Sự khác biệt giữa chúng tôi vẫn còn.
I will get one soon.	Tôi sẽ nhận được một trong những sớm.
Thanks for telling me it works better in the morning.	Cảm ơn vì đã nói với tôi rằng nó hoạt động tốt hơn vào buổi sáng.
That is less true now.	Điều đó ít đúng hơn bây giờ.
Still no movement.	Vẫn không có động tĩnh gì.
The child is in trouble.	Đứa trẻ đang gặp rắc rối.
I don't want to be silent anymore.	Tôi không muốn im lặng nữa.
Two young officers came after me at that moment.	Hai sĩ quan trẻ đến sau tôi ngay lúc đó.
It doesn't really matter.	Nó không thực sự quan trọng.
How does this little man understand everything.	Làm thế nào mà người đàn ông nhỏ bé này hiểu được mọi thứ.
She wants to survive.	Cô muốn sống sót.
One will pull first and then the other.	Một sẽ kéo trước và sau đó là khác.
We were only four years old when we met.	Chúng tôi chỉ mới bốn tuổi khi chúng tôi gặp nhau.
The main problem is that sky.	Vấn đề chính là bầu trời đó.
If this is true, get busy.	Nếu điều này là đúng, hãy bận rộn.
Like every hour or so.	Giống như mỗi giờ hoặc hơn.
Can't do anything but wait.	Không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.
It was a start.	Đó là một sự khởi đầu.
She spent many years growing up under her father's gaze.	Cô đã trải qua những năm tháng dài lớn lên dưới cái nhìn của cha mình.
Once inside, he walked up behind a woman.	Khi vào bên trong, anh ta đi lên phía sau một người phụ nữ.
Your review will appear soon.	Đánh giá của bạn sẽ sớm xuất hiện.
She sent it to you.	Cô ấy đã gửi cho bạn.
It's a really simple question.	Đó là một câu hỏi thực sự đơn giản.
Sure, they have the right to make money.	Chắc chắn, họ có quyền kiếm tiền.
Better in here than out.	Trong này tốt hơn ngoài kia.
And he doesn't even drink.	Và anh ấy thậm chí còn không uống.
Not for love, mind you.	Không phải vì tình yêu, phiền bạn.
This seems correct.	Điều này có vẻ đúng.
You can avoid that.	Bạn có thể tránh điều đó.
But they live their own lives.	Nhưng họ sống cuộc sống của riêng họ.
It's really about something.	Nó thực sự là về một cái gì đó.
Be real and be sure the right man will find you.	Hãy sống thật và chắc chắn người đàn ông phù hợp sẽ tìm thấy bạn.
Again, he heard nothing.	Một lần nữa, anh không nghe thấy gì.
I passed with the market.	Tôi thông qua với thị trường.
To treat that.	Để điều trị điều đó.
Take one of my hands and move it.	Nắm lấy một tay tôi và di chuyển nó đi.
Or maybe it didn't.	Hoặc có thể nó đã không.
She stayed up late last night.	Cô ấy đã thức khuya vào đêm qua.
Can you tell me.	Bạn có thể cho tôi biết.
In the silence of nature, she felt part of something greater.	Trong sự im lặng của thiên nhiên, cô cảm thấy một phần của một cái gì đó lớn hơn.
You know you don't have to sleep.	Bạn biết bạn không cần phải ngủ.
They definitely know how to work.	Họ chắc chắn biết cách làm việc.
We must move quickly.	Chúng ta phải di chuyển nhanh chóng.
So keep an eye on them.	Vì vậy, hãy để mắt đến chúng.
Not the way people think.	Không theo cách mọi người nghĩ.
That's it.	Nó là như vậy.
I love having her on.	Tôi thích có cô ấy trên.
Will definitely take my boys out.	Chắc chắn sẽ đưa các chàng trai của tôi đi chơi.
Young and beautiful mother.	Người mẹ trẻ và xinh đẹp.
Just make sure to turn it off first.	Chỉ cần đảm bảo tắt nó trước.
It really took place only a few days later.	Nó thực sự chỉ diễn ra trong vài ngày sau đó.
That's because he's a dog.	Đó là bởi vì anh ta là một con chó.
I just want what's best for the team.	Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho đội.
Available for viewing on supported devices.	Có sẵn để xem trên các thiết bị được hỗ trợ.
We know everything.	Chúng tôi biết tất cả mọi thứ.
I give you time.	Tôi cho bạn thời gian.
But he need not worry.	Nhưng anh ấy không cần phải lo lắng.
The trial court also held the same view.	Tòa án xét xử cũng có quan điểm như vậy.
We are.	Chúng tôi là.
Of the vehicle.	Của phương tiện.
Based.	Dựa trên.
That way, no one will see you.	Bằng cách đó, sẽ không ai nhìn thấy bạn.
All of that has been absolutely routine forever.	Tất cả những điều đó đã hoàn toàn là thông lệ mãi mãi.
Just take it.	Chỉ lấy nó.
Well that's true.	Tốt đó là sự thật.
Let me turn it off.	Để tôi tắt nó đi.
Try again, old man. 	Cố gắng một lần nữa, ông già. 
The language in it is incredible.	ngôn ngữ trong đó là không thể tin được.
I can drink the whole barrel.	Tôi có thể uống cả thùng.
I heard his door when you were in the hallway.	Tôi nghe thấy tiếng cửa của anh ấy khi bạn đang ở trong hành lang.
We start over.	Chúng ta bắt đầu lại.
I also rarely go to church.	Tôi cũng chẳng mấy khi đi nhà thờ.
A lot of things happened.	Có rất nhiều điều đã xảy ra.
This is certainly true on some levels.	Điều này chắc chắn đúng ở một số cấp độ.
They identified the city.	Họ đã xác định thành phố.
I told her how she could make it and she did.	Tôi đã nói với cô ấy làm thế nào cô ấy có thể làm cho nó và cô ấy đã làm.
It shouldn't.	Không nên đâu.
Let us read our own books.	Hãy để chúng tôi đọc sách của riêng chúng tôi.
This will not be true.	Điều này sẽ không đúng.
He hasn't been in this city for long.	Anh ấy đã không ở thành phố này lâu.
She cannot die.	Cô ấy không thể chết.
There is no time for anything.	Không có thời gian cho bất cứ điều gì.
Children are morning people.	Trẻ em là những người buổi sáng.
It must be the cook.	Chắc chắn đó phải là người nấu ăn.
We leave this for future research.	Chúng tôi để lại điều này cho nghiên cứu trong tương lai.
But they are not, they are against it.	Nhưng họ không, họ chống lại nó.
Anyway, I love writing, so no big loss.	Dù sao thì tôi cũng thích viết lách, vì vậy không có gì mất mát lớn.
The man was older.	Người đàn ông đã lớn hơn.
I never planned that.	Tôi không bao giờ lên kế hoạch đó.
His eyes are so black.	Đôi mắt anh ấy thật đen.
They didn't know she was here yet.	Họ chưa biết cô ấy đã ở đây.
I forgot exactly what was done on board.	Tôi quên chính xác những gì đã được thực hiện trên tàu.
Young even with her many years.	Trẻ trung ngay cả với cô ấy nhiều năm.
It's not something one can forget.	Đó không phải là điều mà một người có thể quên.
Indeed, this is supported by previously published studies.	Thật vậy, điều này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu đã xuất bản trước đây.
That will get his attention.	Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của anh ấy.
She suffered a lot, but she made the most of every moment.	Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cô ấy đã tận dụng mọi khoảnh khắc.
Beautiful clothes look good because they are tailored to your body.	Quần áo đẹp trông đẹp vì chúng được may vừa vặn với cơ thể bạn.
Let me know if you have any questions.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.
But he can't go back to them.	Nhưng anh ta không thể quay lại chúng.
Due tomorrow afternoon.	Đến hạn vào chiều mai.
However, something bigger is going on.	Tuy nhiên có một cái gì đó lớn hơn đang xảy ra.
I know you don't want to hurt anyone.	Tôi biết bạn không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
They influence and influence the very questions we ask.	Chúng ảnh hưởng và tác động đến chính những câu hỏi mà chúng ta đặt ra.
However, not from this one.	Tuy nhiên, không phải từ cái này.
She likes this.	Cô ấy thích điều này.
It is the same risk.	Đó là rủi ro tương tự.
I got the secret from your previous photo in a white dress.	Tôi đã hiểu bí mật từ bức ảnh trước của bạn trong bộ váy trắng.
However, it didn't help.	Tuy nhiên, nó không giúp ích gì.
We have no science.	Chúng tôi không có khoa học.
But on the way out the door, she said my name.	Nhưng trên đường ra khỏi cửa, cô ấy đã nói tên tôi.
This is especially true near the end.	Điều này đặc biệt đúng ở gần cuối.
Just sitting here, as we were driving, it passed me by.	Chỉ cần ngồi ở đây, khi chúng tôi đang lái xe, nó lướt qua tôi.
It was a she.	Đó là một cô ấy.
That is a good news.	Đó là một tin tốt.
So let's stop this.	Vì vậy, hãy dừng việc này lại.
If anyone knows where I want to eat, just let me know.	Bạn nào biết mình muốn ăn ở đâu thì chỉ mình với nhé.
I am five years old and my sister is three years old.	Tôi năm tuổi và em gái tôi ba tuổi.
An for the same time.	An cho cùng một lúc.
Knowledge requires it.	Kiến thức đòi hỏi nó.
He then ordered the body to be moved to another room.	Sau đó anh ta ra lệnh đưa thi thể đến một căn phòng khác.
I just need to rest.	Tôi chỉ cần nghỉ ngơi.
Whether you win or lose, your free play will be used up.	Dù bạn thắng hay thua, phần chơi miễn phí của bạn sẽ được sử dụng hết.
The bar indicates the standard error of the vehicle.	Thanh chỉ ra sai số tiêu chuẩn của phương tiện.
And they don't work.	Và chúng không hoạt động.
It still does it.	Nó vẫn làm điều đó.
But the case is thin.	Nhưng trường hợp mỏng.
I listen to everything they say.	Tôi lắng nghe tất cả những gì họ nói.
I have good friends.	Tôi có những người bạn tốt.
She fell ill the week of the wedding and passed away.	Cô ấy bị ốm vào tuần lễ cưới và qua đời.
The body was never found.	Xác không bao giờ được tìm thấy.
Beyond these facts are the stories that are told.	Ngoài những sự thật này là những câu chuyện được kể.
He moved closer to listen to the discussion.	Anh tiến lại gần để lắng nghe cuộc thảo luận.
But please don't come back again.	Nhưng xin đừng quay lại nữa.
Then walk out the front door.	Sau đó bước ra cửa trước.
I just need to know where you broke up with him.	Tôi chỉ cần biết nơi bạn chia tay với anh ta.
The new settings are nice too.	Các thiết lập mới cũng tốt đẹp.
All the others died.	Tất cả những người khác đã chết.
Culture is one thing.	Văn hóa là một chuyện.
I like dog.	Tôi thích chó.
Looks like she's a real person.	Có vẻ như cô ấy là người thật.
Strong.	Khỏe.
The meeting was held without fail.	Cuộc họp được tổ chức mà không thất bại.
I tried to get it many times and couldn't.	Tôi đã cố gắng để có được nó nhiều lần và không thể.
It's the most popular place in town for high school students.	Đó là địa điểm nổi tiếng nhất trong thị trấn dành cho học sinh trung học.
We discussed this in the row.	Chúng tôi đã thảo luận về điều này trong hàng.
But maybe it's just me.	Nhưng có lẽ đó chỉ là tôi.
If it is more than that, the problem mentioned above will occur.	Nếu nó nhiều hơn thế, sự cố được đề cập ở trên sẽ xảy ra.
He went home.	Anh ấy đã đi về.
This is another game for them.	Đây là một trò chơi khác đối với họ.
The difference of the above terms depends on the size.	Sự khác biệt của các điều khoản trên phụ thuộc vào kích thước.
All other things being equal, play is more important.	Tất cả những thứ còn lại bình đẳng, chơi là quan trọng hơn.
See reviews, photos.	Xem đánh giá, hình ảnh.
It made me worried.	Nó đã làm cho tôi lo lắng.
See website for events.	Xem trang web cho các sự kiện.
I only use what was given to me.	Tôi chỉ sử dụng những gì đã được trao cho tôi.
Anyway that didn't seem to worry him.	Dù sao điều đó dường như không làm anh lo lắng.
There need to be steps towards it.	Cần phải có những bước hướng tới nó.
The point is to show the direction.	Vấn đề là chỉ ra hướng đi.
Oh, sweet twenty-five.	Ôi, hai mươi lăm ngọt ngào.
Not that the teacher is not good.	Không phải là giáo viên không tốt.
Everyone was silent.	Mọi người đều im lặng.
And you won't need to sleep with me.	Và bạn sẽ không cần phải ngủ với tôi.
If so, then he is mistaken.	Nếu vậy thì anh ấy đã nhầm.
Start with the base.	Bắt đầu với cơ sở.
I hope they find someone to help.	Tôi hy vọng họ tìm ra ai đó giúp đỡ.
This is not reality.	Đây không phải là thực tế.
They knew.	Họ đã biết.
That is very important.	Điều đó rất quan trọng.
Even children know where the great man lives.	Ngay cả trẻ em cũng biết nơi người đàn ông vĩ đại sống.
That is.	Đó là.
We meet now, or we part forever.	Chúng ta gặp nhau ngay bây giờ, hoặc chúng ta chia tay mãi mãi.
We have the solution for you.	Chúng tôi có giải pháp cho bạn.
Much research must be done to make them available to the public.	Nhiều nghiên cứu phải được thực hiện để làm cho chúng sẵn sàng cho công chúng.
I'm sure they have your name.	Tôi chắc chắn rằng họ có tên của bạn.
Thank you again for your efforts.	Cảm ơn bạn một lần nữa cho những nỗ lực của bạn.
It's just that her nose looks bigger.	Chỉ là mũi của cô ấy trông to hơn.
I think it's a valuable service.	Tôi nghĩ đó là một dịch vụ có giá trị.
Tired of pain.	Mệt mỏi vì đau.
Right now right now.	Ngay bây giờ ngay lúc này.
I called it in.	Tôi đã gọi nó vào.
I brought the book to the front and showed her my options.	Tôi đưa cuốn sách lên trước và cho cô ấy xem những lựa chọn của tôi.
The air filled it.	Không khí tràn ngập nó.
I left her.	Tôi đã bỏ cô ấy.
On that day, the defendant refused to pay.	Đến ngày đó, bị cáo không chịu đóng.
However, there is a window.	Tuy nhiên, có một cửa sổ.
However, this is not the case with humans.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của con người.
Everything was carefully planned.	Mọi thứ đã được lên kế hoạch cẩn thận.
He did not come down.	Anh ấy đã không xuống.
Then something happened.	Sau đó, một cái gì đó đã xảy ra.
As if we don't have enough.	Như thể chúng ta không có đủ.
That's the system we have.	Đó là hệ thống mà chúng tôi có.
Wait a minute.	Chờ một chút.
We want to know what happened and why.	Chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra và tại sao.
It's not like him.	Nó không giống anh ta.
Such models can be studied from many different points of view.	Các mô hình như vậy có thể được nghiên cứu từ nhiều quan điểm khác nhau.
The problem is now in the hands of the police.	Vấn đề bây giờ là trong tay của cảnh sát.
No one said we had to close.	Không ai nói rằng chúng tôi phải đóng cửa.
She looked back at him.	Cô nhìn lại anh.
She is not your friend.	Cô ấy không phải là bạn của bạn.
The deal was as good as it was made.	Thỏa thuận đã tốt như được thực hiện.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
People do this every day.	Mọi người làm điều này hàng ngày.
In fact, it is your duty to do so.	Trên thực tế, nhiệm vụ của bạn là phải làm như vậy.
There is a wall.	Có một bức tường.
I reached for her other hand.	Tôi với lấy bàn tay còn lại của cô ấy.
So move where you sit.	Vì vậy, hãy di chuyển nơi bạn ngồi.
There are several ways to save them.	Một số cách để cứu chúng.
Of course, that doesn't explain what's really criminal about it.	Tất nhiên, điều đó không giải thích những gì thực sự là tội phạm về nó.
No kid will like that.	Không đứa trẻ nào sẽ thích điều đó.
Minutes later.	Vai phut sau.
I have the power of second sight.	Tôi có sức mạnh của cái nhìn thứ hai.
My daughter has a unique name.	Con gái tôi có một cái tên độc đáo.
Each breath turned towards his last breath.	Từng nhịp thở hướng về hơi thở cuối cùng của anh ấy.
At a time where few people did.	Vào một thời điểm mà ít người đã làm.
He had a plan of his own.	Anh ấy đã có một kế hoạch của riêng mình.
It just feels off.	Nó chỉ cảm thấy tắt.
He used to follow his father everywhere.	Từng theo cha đi khắp nơi.
He was in bed with a woman, they seemed to be fighting.	Anh ta đang ở trên giường với một phụ nữ, họ dường như đang đánh nhau.
That doesn't make the whole tree bad.	Điều đó không làm cho toàn bộ cây xấu.
I never heard you cry.	Tôi chưa bao giờ nghe bạn khóc.
He may have had sex the night before.	Anh ấy có thể đã quan hệ tình dục vào đêm hôm trước.
That's who we need to play left.	Đó là người chúng tôi cần chơi trái.
The risk of missing out on a real positive effect.	Nguy cơ bỏ lỡ một hiệu ứng tích cực thực sự.
Nor would she tell him it wouldn't come his way.	Cô cũng sẽ không nói với anh rằng nó sẽ không đến theo cách của anh.
Check back clear.	Kiểm tra trở lại rõ ràng.
God knows what it is, but it really works.	Chúa biết nó là gì, nhưng nó thực sự hiệu quả.
Instead, she closed her eyes and focused on her breathing.	Thay vào đó, cô ấy nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở của mình.
I will take something from your apartment.	Tôi sẽ lấy một cái gì đó từ căn hộ của bạn.
He's going to call.	Anh ấy định gọi điện.
Based on what was said, the deal is dead.	Dựa trên những gì đã nói, thỏa thuận đã chết.
It just gets us into position to hit the ball.	Nó chỉ giúp chúng tôi vào vị trí để đánh bóng.
Not a single voice answered him.	Không một giọng nói trả lời anh ta.
Everything is theoretical.	Mọi thứ đều là lý thuyết.
I don't like the following plans.	Tôi không thích những kế hoạch sau đây.
What people hear they tend to forget.	Những gì mọi người nghe họ có xu hướng quên.
Year month day.	Năm, tháng, ngày.
We set our own hours.	Chúng tôi đặt giờ của riêng mình.
It is neither living nor life.	Nó không sống cũng không phải là cuộc sống.
That is a terrible idea.	Đó là một ý tưởng khủng khiếp.
We loved each other very much.	Chúng tôi đã rất yêu nhau.
But they do it dryly.	Nhưng họ làm điều đó một cách khô khan.
I love you now, and probably forever.	Tôi yêu bạn bây giờ, và có lẽ là mãi mãi.
Cool until needed.	Làm nguội cho đến khi cần thiết.
So they can be the best choice for your hair.	Vì vậy, chúng có thể là sự lựa chọn tốt nhất cho mái tóc của bạn.
She is good and beautiful.	Cô ấy tốt và xinh đẹp.
However, at the bottom, the fight is good.	Tuy nhiên, ở phía dưới, cuộc chiến là tốt.
I know right.	Tôi biết đúng.
They are the people that everyone hates.	Họ là những người mà mọi người đều ghét.
In doing so, they showed their love for each other.	Khi làm như vậy, họ đã thể hiện tình yêu với nhau.
But what pictures.	Nhưng những hình ảnh nào.
But it is not technical for the general public.	Nhưng nó không phải là kỹ thuật cho công chúng.
I like them even though they are quite cold.	Tôi thích họ mặc dù họ khá lạnh lùng.
Someone gets in your way, hit them until they fall.	Ai đó cản đường bạn, hãy đánh họ cho đến khi họ ngã xuống.
I started making a list.	Tôi bắt đầu lập một danh sách.
We know his employees have seen a different side of him.	Chúng tôi biết các nhân viên của anh ấy đã nhìn thấy một khía cạnh khác của anh ấy.
I guess that makes me weak.	Tôi đoán điều đó khiến tôi trở nên yếu đuối.
She needs to cook.	Cô ấy cần phải nấu ăn.
A theory of planned behavior.	Một lý thuyết về hành vi có kế hoạch.
Non followers.	Không ai theo dõi.
The earth is filled with violence.	Trái đất tràn ngập bạo lực.
We have run out of bodies.	Chúng tôi đã hết xác.
Then to test a hit.	Sau đó, để kiểm tra một lần truy cập.
Only you have the right to put your life on the scale.	Chỉ bạn mới có quyền đặt cuộc đời mình lên bàn cân.
It's not like before.	Nó không giống như trước đây.
And now he was hers.	Và bây giờ anh đã là của cô.
Then it worked again.	Sau đó nó hoạt động trở lại.
Go, man.	Đi đi anh.
But it's not so easy to experiment with surgery.	Nhưng không dễ như vậy để thử nghiệm phẫu thuật.
That would be the best way to go about it.	Đó sẽ là cách tốt nhất để tiến hành mọi việc.
Maybe next summer.	Có thể mùa hè tới.
However, there are different dates.	Tuy nhiên, có những ngày khác nhau.
A pleasant dinner.	Một bữa tối vui vẻ.
It is also gentle, possibly the voice of a strong mother.	Nó cũng nhẹ nhàng, có thể là giọng nói của một người mẹ mạnh mẽ.
With the ship, of course.	Tất nhiên là với con tàu.
But now it is more focused.	Nhưng bây giờ nó được chú trọng nhiều hơn.
She walked over.	Cô bước qua.
The fair held him.	Hội chợ đã tổ chức anh ta.
By then it was too late.	Đến lúc đó thì đã quá muộn.
They have done more than they are credited with.	Họ đã làm được nhiều hơn những gì họ được ghi nhận.
So you have to work that full time.	Vì vậy, bạn phải làm việc toàn thời gian đó.
He was right with her.	Anh ấy đã nói đúng với cô ấy.
And she's good to him.	Và cô ấy tốt với anh ấy.
It is not a solution but a start.	Đó không phải là một giải pháp mà là một sự khởi đầu.
Two of them got out and took her over there.	Hai người trong số họ bước ra và đưa cô ấy đi qua đó.
I'll get you a drink.	Tôi sẽ lấy cho bạn một ly.
You have found us.	Bạn đã tìm thấy chúng tôi.
I love you, you have been my brothers.	Tôi yêu các bạn, các bạn đã là anh em của tôi.
It has been talked about in many places.	Nó đã được nói đến ở nhiều nơi.
We have never received a response from them.	Chúng tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi từ họ.
It seems harder somehow.	Nó có vẻ khó hơn bằng cách nào đó.
And he thought he was going to tell her.	Và anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ nói với cô ấy.
Same size, approx.	Cùng một kích thước, khoảng.
She said she brought something to school.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã mang một thứ gì đó đến trường.
You have to decide if you want these features or not.	Bạn phải quyết định xem bạn có muốn các tính năng này hay không.
The resources below fall into two categories.	Các tài nguyên dưới đây gồm hai loại.
The team likes you.	Nhóm nghiên cứu thích bạn.
I must want to say something.	Tôi phải muốn nói điều gì đó.
I want to believe that she understands me.	Tôi muốn tin rằng cô ấy hiểu tôi.
It's funny to watch the big dogs with her.	Thật buồn cười khi xem những con chó lớn với cô ấy.
They took her on a boat ride, with lights on the front.	Họ đưa cô ấy đi thuyền, có gắn đèn chiếu sáng phía trước.
This is my job.	Đây là việc của tôi.
Not for general use.	Không được sử dụng chung.
Then when you do, you wish you'd never wanted it so bad.	Sau đó, khi bạn làm vậy, bạn ước rằng bạn sẽ không bao giờ muốn điều đó tồi tệ như vậy.
It has changed hearts and minds.	Nó đã làm thay đổi trái tim và tâm trí.
If you make everything a motion, nothing is a motion.	Nếu bạn biến mọi thứ thành một chuyển động, thì không có gì là một chuyển động.
We will go to the surface.	Chúng tôi sẽ đi lên bề mặt.
Indeed, changes in content are expected.	Thật vậy, những thay đổi về nội dung được mong đợi.
I'm so sorry.	Tôi rất xin lỗi.
And the technology of filmmaking is amazing now.	Và công nghệ làm phim bây giờ thật đáng kinh ngạc.
Search for the dead.	Tìm kiếm kẻ đã chết.
I hope that helps you to know the game better.	Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp bạn biết rõ hơn về trò chơi.
It is rich, but sometimes too detailed and therefore difficult to follow.	Nó phong phú, nhưng đôi khi quá chi tiết và do đó khó theo dõi.
I don't care about this case and the outcome.	Tôi không quan tâm đến trường hợp này và kết quả.
Please maintain this.	Hãy duy trì điều này.
He was seriously injured.	Anh ấy bị thương nặng.
I am still extremely excited about it.	Tôi vẫn còn vô cùng vui mừng về nó.
No one ever worked in the medical community.	Không ai từng làm trong cộng đồng y tế.
We can call it good or bad.	Chúng ta có thể gọi nó là tốt hoặc xấu.
In fact, the camera is possibly my favorite part of a phone.	Trên thực tế, máy ảnh có thể là bộ phận yêu thích của tôi trên điện thoại.
Worse, in fact.	Tệ hơn nữa, trên thực tế.
I guess not.	Tôi đoán là không.
Just don't cross the river.	Chỉ cần không qua sông.
He was never angry because of the disease.	Anh ấy không bao giờ tức giận vì căn bệnh này.
It was a hot night in late spring.	Đó là một đêm nóng cuối mùa xuân.
Okay, fine.	Được rồi ổn mà.
He got great feedback.	Anh ấy nhận được phản hồi tuyệt vời.
If they meet, but they won't meet.	Nếu họ gặp nhau, nhưng họ sẽ không gặp.
No one else has ever said that about me.	Không ai khác đã từng nói điều đó về tôi.
Finally our friend arrived.	Cuối cùng thì người bạn của chúng tôi cũng đến.
Less is more here.	Ít hơn là nhiều hơn ở đây.
Knowledge easily fell into her mind.	Kiến thức dễ dàng rơi vào tâm trí cô.
And enjoyable, and giving.	Và thú vị, và cho đi.
Obviously it shouldn't be there.	Rõ ràng là nó không nên ở đó.
Fine, you two are fine.	Tốt thôi, hai người ổn.
I was there for six months.	Tôi đã ở đó sáu tháng.
That my hair was falling out.	Rằng tóc tôi đã rụng.
But dark, very dark.	Nhưng tối, rất tối.
This is a round.	Đây là một vòng.
Or maybe 'skip' is a better way to put it.	Hoặc có thể 'bỏ qua' là cách để diễn đạt tốt hơn.
Until evening.	Cho đến tận chiều tối.
I cannot wait to read more from you.	Tôi không thể chờ để đọc thêm từ bạn.
Even if she says it, she knows the answer.	Ngay cả khi cô ấy nói nó, cô ấy biết câu trả lời.
I can see you feel better.	Tôi có thể thấy bạn cảm thấy tốt hơn.
The whole process will be repeated three times.	Toàn bộ quy trình sẽ được lặp lại ba lần.
We are not just our salary scale or stock options.	Chúng tôi không chỉ là quy mô lương hoặc tùy chọn cổ phiếu của chúng tôi.
He seems to know about my sister.	Anh ấy dường như biết về em gái tôi.
You were not afraid.	Bạn đã không sợ hãi.
Track your progress.	Theo dõi tiến trình của bạn.
Now we sell a thousand cars a month.	Bây giờ chúng tôi bán một nghìn chiếc xe một tháng.
They live here.	Họ sống ở đây.
This will keep things more interesting for each person.	Điều này sẽ giữ cho mọi thứ thú vị hơn cho mỗi người.
It was a truly amazing and unique learning experience.	Đó là một trải nghiệm học tập thực sự tuyệt vời và độc đáo.
Well, this group.	Chà, nhóm này.
Or they will just assume.	Hoặc họ sẽ chỉ giả định.
I have a content type and add it to the content type.	Tôi có loại nội dung và thêm nội dung vào loại nội dung.
Do your research.	Làm nghiên cứu của bạn.
Don't have children.	Đừng có con.
You can go online and learn more.	Bạn có thể lên mạng và tìm hiểu thêm.
Do better than it.	Làm tốt hơn nó.
This is called production.	Đây được gọi là sản xuất.
Went down.	Đã đi xuống.
Even what the truth means change.	Ngay cả những gì sự thật có nghĩa là thay đổi.
They have to worry.	Họ phải lo lắng.
The only difference is the technology used to do so.	Sự khác biệt duy nhất là công nghệ được sử dụng để làm như vậy.
That's wages.	Đó là tiền công.
To break their skin and taste their blood.	Để phá vỡ da của họ và nếm máu của họ.
I was told it wasn't anything that he did wrong.	Tôi đã nói rằng đó không phải là bất cứ điều gì mà anh ấy đã làm sai.
I know she's crying too.	Tôi biết cô ấy cũng đang khóc.
Good news, he said.	Tin tốt, anh ấy nói.
It takes a lot of work to do that.	Cần rất nhiều công sức để làm được điều đó.
Don't lose him.	Đừng để mất anh ấy.
I said nothing to her.	Tôi không nói gì với cô ấy.
Text, image and text again.	Văn bản, hình ảnh và văn bản một lần nữa.
One of them must be given away.	Một trong hai cái đó phải cho đi.
It worked earlier today.	Nó đã hoạt động sớm hơn hôm nay.
He never gave up.	Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc.
I will handle this job for you.	Tôi sẽ xử lý công việc này cho bạn.
Are you sure?.	Bạn có chắc không?.
You need to put these people behind bars.	Bạn cần đưa những người này vào sau song sắt.
We have quiet times for a reason.	Chúng ta có những khoảng thời gian yên tĩnh là có lý do.
Find different stories.	Tìm những câu chuyện khác nhau.
Technology is application.	Công nghệ là ứng dụng.
You made your godly reason, really.	Bạn đã làm cho lý trí của thần của bạn, thực sự.
I can read it in your voice.	Tôi có thể đọc nó bằng giọng điệu của bạn.
You don't know what you're talking about.	Bạn không biết bạn đang nói về cái gì.
This locked everyone else out of the account.	Điều này đã khóa tất cả những người khác khỏi tài khoản.
I don't actually have the access level needed to do that.	Tôi thực sự không có quyền truy cập ở cấp độ cần thiết để làm điều đó.
She will be a great addition to our crew.	Cô ấy sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đoàn của chúng tôi.
See if your company makes him stop.	Xem liệu công ty của bạn có khiến anh ta dừng lại không.
Then, eight days later, it was back to the way it was.	Sau đó, tám ngày sau, nó đã trở lại như cũ.
They can't put it right.	Họ không thể đặt nó đúng.
It's a whole new life.	Đó là một cuộc sống hoàn toàn mới.
See them to see what they are.	Xem chúng để biết chúng là gì.
I won't change a thing.	Tôi sẽ không thay đổi điều gì.
These changes are measured over time.	Những thay đổi này được đo lường theo thời gian.
New member with a question.	Thành viên mới với một câu hỏi.
You need to be healthy to enjoy a healthy sex life.	Bạn cần phải khỏe mạnh để tận hưởng một đời sống tình dục lành mạnh.
I do not hear, in normal conversation, the word ever used.	Tôi không nghe thấy, trong cuộc trò chuyện bình thường, từ từng được sử dụng.
They did not share my wishes.	Họ đã không chia sẻ mong muốn của tôi.
In our city.	Trong thành phố của chúng tôi.
Very sorry, she said.	Rất xin lỗi, cô ấy nói.
It has new elements and improves the performance of the original.	Nó có các yếu tố mới và cải thiện hiệu suất của bản gốc.
All patients signed a written informed consent.	Tất cả các bệnh nhân đã ký một văn bản đồng ý được thông báo.
I have a feeling this will be the other.	Tôi có cảm giác cái này sẽ là cái khác.
Not exactly, she said.	Không chính xác, cô ấy nói.
But my mind is clear now.	Nhưng tâm trí tôi bây giờ đã rõ ràng.
He decided.	Anh ấy đã quyết định.
His voice is rich and deep.	Giọng anh rất phong phú và trầm ấm.
Hope you don't recognize some of them.	Hy vọng bạn không nhận ra một số trong số đó.
Be smart about how you spend your marketing dollars.	Hãy thông minh về cách bạn chi tiêu tiền tiếp thị của mình.
I try to be funny.	Tôi cố tỏ ra hài hước.
Her hand dropped to her chest.	Tay cô buông xuống ngực.
It's not an easy job.	Đó không phải một công việc dễ.
I'm not really sure what that means.	Tôi thực sự không chắc nó có nghĩa là gì.
At that time the majority party had great control.	Khi đó đảng đa số có quyền kiểm soát rất lớn.
Now, you are left with a lot of darkness.	Bây giờ, bạn còn lại rất nhiều bóng tối.
A sad sound.	Một âm thanh buồn.
They are then compared with the measured data.	Sau đó, chúng sẽ được so sánh với dữ liệu đo được.
She said okay she will make a note on the order.	Cô ấy nói không sao cô ấy sẽ ghi chú vào đơn đặt hàng.
Let cool, then serve with milk.	Để nguội, sau đó ăn với sữa.
I turned to leave.	Tôi quay lưng bỏ đi.
He won't answer my phone anymore.	Anh ấy sẽ không trả lời điện thoại của tôi nữa.
Don't be afraid of me.	Khỏi sợ hãi của tôi.
I hope that means both.	Tôi hy vọng điều đó có nghĩa là cả hai.
But he understands his own ideas about how the world works.	Nhưng anh ấy hiểu ý tưởng của riêng mình về cách thế giới vận hành.
Maybe it's smart, for his life.	Có lẽ đó là thông minh, cho cuộc sống của mình.
But he didn't want to help us either.	Nhưng anh ấy cũng không muốn giúp chúng tôi.
It is simply not safe.	Nó chỉ đơn giản là không an toàn.
I had no trouble touching them.	Tôi đã không gặp khó khăn khi chạm vào chúng.
A major component of natural gas used in homes.	Một thành phần chính của khí đốt tự nhiên được sử dụng trong gia đình.
This will have a negative impact on your relationships.	Điều này sẽ tác động tiêu cực đến các mối quan hệ của bạn.
Season to taste with sea salt and pepper.	Nêm nếm vừa ăn với muối biển và tiêu.
This gives us form of interpretation, shape, and limitation.	Điều này cung cấp cho chúng tôi hình thức giải thích, hình dạng và giới hạn.
We are on a high.	Chúng tôi đang ở trên một cao.
The body should not stay on the cross.	Thi thể không nên ở lại trên thập tự giá.
I'll give you the rest, free of charge.	Tôi sẽ cung cấp phần còn lại, miễn phí cho bạn.
No, that's not true.	Không, điều đó không đúng.
Talking is cheap.	Nói chuyện là rẻ.
I wake up feeling good.	Tôi thức dậy cảm thấy tốt.
Everything that didn't kill them made them stronger.	Mọi thứ không giết được họ đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.
This is the goal.	Đây là mục tiêu.
We only have two.	Chúng tôi chỉ có hai.
Yes, they did.	Vâng, họ đã làm.
May appear in court as an adult.	Có thể hầu tòa khi trưởng thành.
None of this changed the situation.	Không ai trong số này thay đổi tình hình.
My memory for figures and facts is bound to let me down.	Trí nhớ của tôi đối với các số liệu và sự kiện chắc chắn sẽ làm tôi thất vọng.
I'm still proud of him.	Tôi vẫn tự hào về anh ấy.
I would imagine it still stands there today.	Tôi sẽ tưởng tượng nó vẫn đứng đó ngày nay.
That's a nice name.	Đó là một cái tên hay.
That is what is desired.	Đó là những gì mong muốn.
What a great day and what a great experience!!!.	Thật là một ngày tuyệt vời và những gì một trải nghiệm tuyệt vời !!!.
I'm starting low to see what happens.	Tôi đang bắt đầu thấp để xem điều gì sẽ xảy ra.
But let me provide this.	Nhưng hãy để tôi cung cấp điều này.
Can taste them.	Có thể nếm thử chúng.
He destroyed my mother, and now she is worse than him.	Anh ta đã phá hủy mẹ tôi, và bây giờ bà ấy còn tệ hơn anh ta.
He raised his weapon at me.	Anh ta giơ vũ khí về phía tôi.
At least he thinks so.	Ít nhất thì anh ấy nghĩ là như vậy.
And she helped.	Và cô ấy đã giúp đỡ.
It happens quickly.	Nó diễn ra nhanh chóng.
You never know what you will find.	Bạn không bao giờ biết bạn sẽ tìm thấy gì.
I really want to do that.	Tôi thực sự muốn làm việc đó.
To learn more about workgroups anywhere.	Để tìm hiểu thêm về nhóm làm việc ở bất cứ đâu.
They are a master.	Họ là một cao thủ.
So yes, be prepared for a big crowd.	Vì vậy, có, hãy chuẩn bị cho một đám đông lớn.
Now they saw him in a new light.	Bây giờ họ đã nhìn thấy anh ấy trong một ánh sáng mới.
You can't just do.	Bạn không thể chỉ làm.
Will wanted to touch her, but wasn't sure he should.	Will muốn chạm vào cô, nhưng không chắc anh nên làm vậy.
That's why the cost is so high.	Đó là lý do tại sao chi phí rất cao.
She still has them, and one of them includes this one.	Cô ấy vẫn có chúng, và một trong số chúng bao gồm cái này.
The patient has no other symptoms and feels well.	Bệnh nhân không có triệu chứng khác và cảm thấy khỏe.
If you feel stuck, just keep writing.	Nếu bạn cảm thấy bế tắc, chỉ cần tiếp tục viết.
Take a picture of you taking your new friend around the city.	Chụp ảnh bạn đưa người bạn mới của mình đi quanh thành phố.
He is a personal friend of mine.	Anh ấy là một người bạn cá nhân của tôi.
She's been sick for a long time.	Cô ấy ốm lâu rồi.
They just have different ways of solving that problem.	Họ chỉ có những cách khác nhau để giải quyết vấn đề đó.
But it is also an action.	Nhưng đó cũng là một hành động.
I haven't worked hard yet.	Tôi đã không làm việc chăm chỉ được nêu ra.
People don't seem to care.	Mọi người dường như không quan tâm.
They were not found.	Họ không tìm thấy.
A time.	Một lúc.
He looked into my eyes.	Anh ấy nhìn vào mắt tôi.
At the time he was injured.	Vào thời điểm anh ấy bị thương.
But you should go change your clothes.	Nhưng bạn nên đi thay quần áo của bạn.
After about eight hours the baby stops breathing.	Sau khoảng tám giờ trẻ tắt thở.
The front door leads into the living room.	Cửa trước dẫn vào phòng khách.
She tried to put her foot on his shoulder.	Cô cố đặt chân lên vai anh.
They don't have it.	Họ không có nó.
Women are not.	Phụ nữ thì không.
The faster you fall, the faster you go.	Bạn rơi càng nhanh, bạn càng đi nhanh.
They will cover me well.	Họ sẽ che cho tôi thật tốt.
Your ideas change.	Ý tưởng của bạn thay đổi.
Call the doctor.	Gọi bác sĩ.
It really is the base.	Nó thực sự là cơ sở.
That conclusion, however, does not follow.	Kết luận đó, tuy nhiên, không tuân theo.
She moves faster.	Cô ấy di chuyển nhanh hơn.
And the night did not come immediately to me.	Và đêm không đến ngay với tôi.
None of that makes any sense.	Không có ý nghĩa nào trong số đó.
I love it there.	Tôi yêu nó ở đó.
They may continue to cry for the rest of their lives.	Họ có thể tiếp tục khóc trong suốt quãng đời còn lại.
Please keep your mouth shut.	Hãy ngậm miệng lại.
My breath came faster.	Hơi thở của tôi đến nhanh hơn.
These results are very similar to our findings.	Những kết quả này rất giống với những phát hiện của chúng tôi.
After that, nothing happened for quite a while.	Sau đó, không có gì xảy ra trong một thời gian khá dài.
I'm old enough to remember it used to be a positive.	Tôi đủ lớn để nhớ rằng nó đã từng là một tích cực.
Tell me something.	Hãy kể với tôi một điều gì đó.
There may be a reason.	Có thể có lý do.
Freaking situation.	Tình huống quái quỷ.
And he continued.	Và anh ấy vẫn tiếp tục.
There was a man there, or there was.	Có một người đàn ông ở đó, hoặc đã có.
That food gives you a sense of worth, existence, and identity.	Thức ăn đó cung cấp cho bạn cảm giác về giá trị, sự tồn tại và bản sắc.
And some animals.	Và một số động vật.
What they just did together changed everything.	Những gì họ vừa làm cùng nhau thay đổi mọi thứ.
Or send us.	Hoặc gửi cho chúng tôi.
Everyone finds a comfortable spot and lies down.	Mọi người tìm một chỗ thoải mái và nằm xuống.
And I am trying to send email form.	Và tôi đang cố gắng gửi mẫu email.
Little is known about his personal history.	Người ta biết rất ít về lịch sử cá nhân của anh ấy.
He is the only son.	Anh ấy là con trai duy nhất.
So don't eat me.	Vì vậy, đừng ăn thịt tôi.
You can rest in peace.	Bạn có thể nghỉ ngơi trong hòa bình.
And my oil.	Và dầu của tôi.
That's the biggest reason they let me do it.	Đó là lý do lớn nhất mà họ để tôi làm việc đó.
One year, my father was laid off from his job.	Một năm nọ, bố tôi bị cho nghỉ việc.
The if direction is clear.	Hướng if là rõ ràng.
We knew we might have to winter somewhere.	Chúng tôi biết chúng tôi có thể phải trú đông ở đâu đó.
But it's not.	Nhưng nó không phải.
We have to change the policy for them.	Chúng ta phải thay đổi chính sách cho họ.
She told me to mind my own business.	Cô ấy bảo tôi hãy bận tâm chuyện riêng của mình.
I can't say or know what might have happened after that.	Tôi không thể nói hoặc biết những gì có thể xảy ra sau đó.
This is to protect family members in need of care.	Điều này là để bảo vệ thành viên gia đình cần được chăm sóc.
But maybe she's smart enough not to share her point of view.	Nhưng có lẽ cô ấy đủ thông minh để không chia sẻ quan điểm của mình.
He also disliked the presence of women.	Anh cũng không thích sự hiện diện của những người phụ nữ.
I want you to call me by my name.	Tôi muốn bạn gọi tôi bằng tên của tôi.
We were a day too late.	Chúng tôi đã quá muộn một ngày.
Light and truth.	Ánh sáng và sự thật.
It's not at my current company.	Nó không phải ở công ty hiện tại của tôi.
So they get half and run away.	Vì vậy, họ nhận được một nửa và chạy đi.
In different places.	Ở những nơi khác nhau.
And you grow from it.	Và bạn phát triển từ nó.
He showed me and explained some things about that camera.	Anh ấy cho tôi xem và giải thích một số điều về chiếc máy ảnh đó.
While pressing the increase key, the frequency will be increased.	Trong khi nhấn phím tăng, tần số sẽ được tăng lên.
That still doesn't make space travel easy.	Điều đó vẫn không làm cho việc du hành vũ trụ trở nên dễ dàng.
In front of everyone.	Trước mặt mọi người.
A cold beer.	Một cốc bia lạnh.
Well, let him sleep.	Thôi, để anh ấy ngủ đi.
It can even take you back in time.	Nó thậm chí có thể đưa bạn quay ngược thời gian.
Clean and very well kept.	Sạch sẽ và giữ rất tốt.
I put my hand on my shoulder.	Tôi đưa tay chạm vào vai.
The moment you say something, you give birth to it.	Khoảnh khắc bạn nói ra điều gì đó, bạn sinh ra nó.
I am quite happy.	Tôi khá hạnh phúc.
You need to choose.	Bạn cần phải lựa chọn.
You have to give them that.	Bạn phải cung cấp cho họ điều đó.
She is really lovely.	Cô ấy thực sự rất đáng yêu.
That's the low point.	Đó là điểm thấp.
We cannot continue on the path we are on.	Chúng ta không thể tiếp tục con đường mà chúng ta đang đi.
Now, show us your style!.	Bây giờ, hãy cho chúng tôi thấy phong cách của bạn !.
Can the player answer the challenge?.	Người chơi có thể trả lời thử thách không ?.
Don't try that with me.	Đừng thử điều đó với tôi.
And the boys.	Và các chàng trai.
Day said he couldn't answer that question.	Day nói rằng anh không thể trả lời câu hỏi đó.
Understand a program written by someone else.	Hiểu một chương trình do người khác viết.
Business and life.	Kinh doanh và cuộc sống.
It was quite difficult because we hardly see each other.	Điều đó khá khó khăn vì chúng tôi hầu như không gặp nhau.
That's power, that's power.	Đó là sức mạnh, đó là sức mạnh.
Make some noise and they'll come check.	Hãy gây ồn ào và họ sẽ đến kiểm tra.
They are a business.	Họ là một doanh nghiệp.
We just want what's best for everyone.	Chúng tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho mọi người.
However, he doesn't see it as an issue worth fighting for.	Tuy nhiên, anh ấy không coi đó là vấn đề đáng để đấu tranh.
Many of us care about family.	Nhiều người trong chúng ta quan tâm đến gia đình.
They just come here and play.	Họ chỉ đến đây và chơi.
Enjoy these experiences.	Hãy tận hưởng những trải nghiệm này.
A wonderful, friendly and wonderful place.	Một nơi tuyệt vời, thân thiện và tuyệt vời.
And that was a living thought in my head.	Và đó là một ý nghĩ sống trong đầu tôi.
It will depend on his blocking ability.	Nó sẽ phụ thuộc vào khả năng chặn của anh ta.
I have a day.	Tôi có một ngày.
They were there at the time.	Họ đã ở đó vào thời điểm đó.
Be a man, kid.	Hãy là một người đàn ông, nhóc.
Let's go down the list.	Hãy đi xuống danh sách.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
And just like that.	Và chỉ như vậy là xong.
But she made no other sound.	Nhưng cô ấy không tạo ra một âm thanh nào khác.
I watched people walk across the stage.	Tôi nhìn mọi người đi ngang qua sân khấu.
All the people in town.	Tất cả những người trong thị trấn.
They should have been here.	Đáng lẽ họ phải ở đây.
You are a great woman.	Bạn là một người phụ nữ tuyệt vời.
They don't want answers.	Họ không muốn câu trả lời.
Their children are not their own.	Con cái của họ không phải của riêng họ.
That doesn't mean it's wrong to create them.	Điều đó không có nghĩa là sai khi tạo ra chúng.
However, there are problems with this approach.	Tuy nhiên, có những vấn đề với cách tiếp cận này.
I just did it out of the way.	Tôi chỉ làm điều đó ra khỏi con đường.
The only place in the world where he ever felt at home.	Nơi duy nhất trên thế giới mà anh ấy từng cảm thấy như ở nhà.
I can't believe them.	Tôi không thể tin họ.
My feet just come out under me.	Chân của tôi chỉ đi ra khỏi dưới tôi.
He picked a room at random and entered it.	Anh ta chọn một căn phòng một cách ngẫu nhiên và bước vào đó.
I can't wait to see what it is.	Tôi nóng lòng muốn xem nó là gì.
On the other hand, it means the boy can be safe.	Mặt khác, nó có nghĩa là cậu bé có thể an toàn.
Can stay and work around here.	Có thể ở lại và làm việc quanh đây.
This is the first time the military services have won the tests.	Đây là lần đầu tiên các dịch vụ quân sự chiến thắng trong các cuộc thử nghiệm.
I have never had any evidence of damage from using them.	Tôi chưa bao giờ có bất kỳ bằng chứng nào về thiệt hại do sử dụng chúng.
A good touch, really.	Một liên lạc tốt, thực sự.
Complications of treatment are minimal.	Các biến chứng của điều trị là tối thiểu.
Everyone there has a reason.	Mọi người ở đó đều có lý do.
I wanted to try it for that reason.	Tôi muốn thử nó vì lý do đó.
And then it disappeared.	Và sau đó nó đã biến mất.
Still the same as last time, and this time a little different.	Vẫn giống như lần trước, và lần này hơi khác một chút.
My smell has entered the house with him.	Mùi của tôi đã vào nhà với anh ta.
You just hope they go away after a while.	Bạn chỉ hy vọng chúng sẽ biến mất sau một thời gian.
The door is open and you are very welcome.	Cánh cửa đang mở và bạn rất được chào đón.
If that's what you mean it can certainly be done.	Nếu đó là những gì bạn có nghĩa là nó chắc chắn có thể được thực hiện.
In a city, just take the train.	Trong một thành phố, chỉ cần đi tàu.
For details, click here.	Để biết chi tiết, bấm vào đây.
The guy who took the video didn't know what to cover.	Anh chàng quay video không biết phải che cái gì.
Stand up or sit down as you work.	Đứng lên hoặc ngồi xuống khi bạn làm việc.
They have come to hear the authors talk about their books.	Họ đã đến để nghe các tác giả nói về sách của họ.
We had a very nice meal.	Chúng tôi đã có một bữa ăn rất tốt đẹp.
It was the eyes that moved her the most.	Đó là đôi mắt khiến cô rung động nhất.
They will help each other, what can happen.	Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau, những gì có thể xảy ra.
I didn't expect to do that.	Tôi đã không mong đợi để làm điều đó.
I don't know if it's against the law.	Tôi không biết có vi phạm pháp luật không.
It's not like we haven't fallen in love yet.	Không giống như chúng ta vẫn chưa yêu.
Three patients are adults.	Ba bệnh nhân là người lớn.
Don't be mad at me anymore.	Đừng giận tôi nữa.
But they were a big shock to me.	Nhưng chúng là một cú sốc lớn đối với tôi.
He's thinking about getting out.	Anh ấy đang nghĩ về việc thoát ra ngoài.
He had two children.	Ông đã có hai con.
Offer the best prices for its products.	Cung cấp giá tốt nhất cho các sản phẩm của mình.
The bedroom is very large.	Phòng ngủ rất lớn.
There is, of course, a difficulty.	Tất nhiên là có một khó khăn.
You are writing things down on paper and then asking what they mean.	Bạn đang viết mọi thứ ra giấy và sau đó hỏi ý nghĩa của chúng.
Again, look at their home.	Một lần nữa, hãy nhìn vào nhà của họ.
Love this so much.	Yêu cái này rất nhiều.
He likes her for that.	Anh thích cô vì điều đó.
It will fall.	Nó sẽ rơi.
That causes problems for a defender.	Điều đó gây ra vấn đề cho một hàng thủ.
It has never been this strong before.	Nó chưa bao giờ mạnh như thế này trước đây.
Up to six people can play at the same time.	Tối đa sáu người có thể chơi cùng một lúc.
But that might be some rare case.	Nhưng đó có thể là một số trường hợp hiếm hoi.
My food was excellent.	Thức ăn của tôi rất xuất sắc.
It was a culture shock.	Đó là một cú sốc văn hóa.
I had to get him inside and warm up.	Tôi phải đưa anh ấy vào bên trong và sưởi ấm.
They keep learning new songs for as long as they live.	Họ tiếp tục học các bài hát mới cho đến khi nào họ còn sống.
It doesn't stop.	Nó không dừng lại.
We have tried but unsuccessfully to track it.	Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thành công để theo dõi nó.
I contacted online help and paid for training.	Tôi đã liên hệ với sự trợ giúp trực tuyến và trả tiền để được đào tạo.
It is too easy.	Nó là quá dễ dàng.
It's been a while since I've been in.	Đã một thời gian kể từ khi tôi vào.
You can sell it if you have to.	Bạn có thể bán nó nếu bạn phải làm như vậy.
I never want to go see another movie.	Tôi không bao giờ muốn đi xem một bộ phim khác.
He was raised by a single mother, and that was very difficult.	Anh ấy được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân, và điều đó rất khó khăn.
He just wanted to be near the girl of his dreams.	Anh chỉ muốn được gần người con gái trong mộng của mình.
She left the room.	Cô ấy rời khỏi phòng.
He helped bring us back from the dead.	Anh ấy đã giúp đưa chúng tôi từ cõi chết trở về.
He then created an account so he could track his moves.	Sau đó anh ta tạo một tài khoản để có thể theo dõi các bước di chuyển của mình.
So she won't go.	Vì vậy, cô ấy sẽ không đi.
And you probably will.	Và bạn có thể sẽ.
These are the things we avoid.	Những điều này chúng tôi tránh.
Determine how much we can carry.	Xác định xem chúng ta có thể gánh được bao nhiêu.
I don't feel it's the same as the other.	Tôi không cảm thấy nó giống với cái khác.
That could be a start if they're interested.	Đó có thể là một khởi đầu nếu họ quan tâm.
As he was talking, it hit me in the face.	Khi anh ấy đang nói chuyện, nó đập vào mặt tôi.
That company is doing very well.	Công ty đó đang làm rất tốt.
It's an odd mix of the two.	Đó là một sự pha trộn kỳ lạ của cả hai.
I was not interested in life.	Tôi đã không quan tâm đến cuộc sống.
I stepped out of the boat.	Tôi bước ra thuyền.
Making the best food choices can be easy and natural.	Việc đưa ra những lựa chọn thực phẩm tốt nhất có thể trở nên dễ dàng và tự nhiên.
However, he has no criminal record.	Tuy nhiên, anh ta không có tiền án tiền sự.
Then she looked me straight in the eye.	Sau đó, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Usually they will call.	Thường thì họ sẽ gọi.
But we won't give up.	Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.
It was her last chance.	Đó là cơ hội cuối cùng của cô ấy.
It's about you.	Đó là về bạn.
Can supply.	Sao cung được.
Nothing important now.	Không có gì quan trọng bây giờ.
One day, this beautiful horse disappeared.	Một ngày nọ, con ngựa xinh đẹp này biến mất.
Make your phone sound amazing!.	Làm cho điện thoại của bạn âm thanh tuyệt vời !.
She leans towards us.	Cô ấy nghiêng về phía chúng tôi.
Location is perfect.	Vị trí là hoàn hảo.
A very good question.	Một câu hỏi rất hay.
It is not a question.	Nó không phải là một câu hỏi.
I still haven't looked the same since.	Tôi vẫn chưa nhìn như vậy kể từ đó.
However, one thing is for sure.	Tuy nhiên, một điều chắc chắn.
More than a few have not been easy.	Nhiều hơn một số đã không được dễ dàng.
There was a silence for a few moments.	Có một khoảng lặng trong một vài khoảnh khắc.
Great article.	Bài viết rất hay.
Data were obtained from three independent experiments.	Dữ liệu thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
I just know people are scared.	Tôi chỉ biết mọi người đang sợ hãi.
That's my command.	Đó là lệnh của tôi.
Having rights is not the same as having rights.	Có quyền không giống như có quyền.
She was falling behind quickly.	Cô ấy đã bị tụt lại phía sau nhanh chóng.
She may not think so, but she is.	Cô ấy có thể không nghĩ vậy, nhưng cô ấy là vậy.
They really are.	Họ thực sự là như vậy.
I stopped her.	Tôi đã ngăn cô ấy lại.
He doesn't like to think about other kids.	Anh ấy không thích nghĩ về những đứa trẻ khác.
That was one of the motivating reasons for starting this project.	Đó là một trong những lý do thúc đẩy để bắt đầu dự án này.
It will have the same behavior as above.	Nó sẽ có hành vi tương tự ở trên.
I followed him down.	Tôi đi theo anh ta xuống.
These are like goals to me.	Những điều này giống như mục tiêu đối với tôi.
For the most part, we don't even share a common language.	Trong hầu hết các phần, chúng tôi thậm chí không chia sẻ một ngôn ngữ chung.
We drink water.	Chúng tôi uống nước.
Which they did, without me there.	Mà họ đã làm, mà không có tôi ở đó.
Situation, they say could be five o'clock.	Tình hình, họ nói có thể là năm giờ.
Not the kind of person you want to get over.	Không phải là loại cá nhân bạn muốn vượt qua.
This can happen once or twice a month.	Điều này có thể xảy ra một hoặc hai lần một tháng.
Again, it is unlikely that the person is aware of this.	Một lần nữa, không chắc rằng người đó nhận thức được điều này.
I stood there, covering the suffering boy.	Tôi đứng đó, đứng che cho cậu bé đau khổ.
That meant more to him than anything else at the time.	Điều đó có ý nghĩa với anh ấy hơn bất cứ điều gì khác vào thời điểm đó.
As soon as he stepped through the door, he called out to his son.	Ngay khi bước qua cửa, anh ta gọi con trai mình.
We come back to return.	Chúng tôi trở lại để trở lại.
She got used to it.	Cô ấy đã quen với nó.
Can and must.	Có thể và phải.
We spent a lot of time on it.	Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nó.
It would be great to hear from you.	Thật tuyệt nếu được nghe từ bạn.
We can both enjoy this now.	Cả hai chúng ta có thể tận hưởng điều này ngay bây giờ.
We just had breakfast.	Chúng tôi vừa ăn sáng.
If you can dream about it, you can do it.	Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn có thể làm nó.
By my watch.	Bằng đồng hồ của tôi.
People can continue to enter old age.	Con người có thể tiếp tục bước vào tuổi già.
Stir and boil.	Khuấy và đun sôi.
He has a plan for her life.	Anh ấy có kế hoạch cho cuộc sống của cô ấy.
It has no rhythm.	Nó không có nhịp.
It will work every time.	Nó sẽ hoạt động mọi lúc.
I see your boat has left.	Tôi thấy thuyền của bạn đã rời đi.
Food safety is an important and growing challenge.	An toàn thực phẩm là một thách thức quan trọng và ngày càng gia tăng.
He shouldn't be like that.	Anh ấy không nên như vậy.
No, other help will be needed.	Không, sự trợ giúp khác sẽ là cần thiết.
But the effort doesn't stop there.	Nhưng nỗ lực không dừng lại ở đó.
He didn't know how long before that.	Anh không biết trước đó bao lâu.
Obviously, they are a team.	Rõ ràng, họ là một đội.
This exception is one of our recognised cases.	Ngoại lệ này là một trong số những trường hợp của chúng tôi được công nhận.
It is not in this state.	Nó không ở trạng thái này.
I love her so much.	Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Much is the difference between the former and the latter.	Phần lớn là sự khác biệt giữa cái trước và cái sau.
She didn't touch him.	Cô đã không chạm vào anh ta.
It didn't come easy this time.	Nó không đến dễ dàng lần này.
I know my nature.	Tôi biết bản chất của mình.
I just knew that my path was different.	Tôi chỉ biết rằng con đường của tôi đã khác.
Don't plan other major events while you're living through them.	Đừng lên kế hoạch cho các sự kiện lớn khác trong khi bạn đang sống qua đó.
It's not difficult to get around.	Không khó để đi lại.
I have known him for quite some time.	Tôi đã biết anh ấy khá lâu rồi.
Okay, that doesn't work.	Được rồi, điều đó không hoạt động.
The ability to believe in the difficult.	Khả năng tin tưởng vào cái khó.
That doesn't sound like a discussion to me.	Đó không giống như một cuộc thảo luận đối với tôi.
Near the end of the period, the weather changed suddenly.	Gần cuối tiết, thời tiết thay đổi đột ngột.
It is required information.	Đó là thông tin bắt buộc.
I visited both of them.	Tôi đến thăm cả hai người trong số họ.
This was not done here.	Điều này đã không được thực hiện ở đây.
We have a new activity starting in a week.	Chúng tôi có một hoạt động mới bắt đầu sau một tuần.
The variation of the animal's weight within normal limits.	Sự thay đổi trọng lượng của con vật trong giới hạn bình thường.
With that, we accepted the transfer.	Với điều đó, chúng tôi đã chấp nhận chuyển nhượng.
Let me guess.	Hãy để tôi đoán.
Now it doesn't matter what she looks at.	Bây giờ cô ấy nhìn gì không quan trọng nữa.
This content of the site is designed purely for employees.	Nội dung này của trang web được thiết kế hoàn toàn cho nhân viên.
You've made great, huge strides.	Bạn đã đạt được những bước tiến lớn, rất lớn.
It is a great addition to any library.	Nó là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ thư viện nào.
The control can be potential as well as actual.	Việc kiểm soát có thể tiềm năng cũng như thực tế.
All authors have contributed writing to the article.	Tất cả các tác giả đã đóng góp bằng văn bản của bài báo.
The world is locked in a struggle between love and fear.	Thế giới bị nhốt trong cuộc đấu tranh giữa tình yêu và nỗi sợ hãi.
Good actions have good consequences and bad actions have bad consequences.	Hành động tốt có hậu quả tốt và hành động xấu có hậu quả xấu.
There is nothing we can do without the possibility of gun violence.	Chúng ta không thể làm gì nếu không có khả năng xảy ra bạo lực súng đạn.
I know his wife very well and now they are together.	Tôi biết vợ anh ấy rất rõ và bây giờ họ đã ở bên nhau.
It's just that they should have more children and get fat and age.	Chỉ là họ nên có nhiều con cái và béo lên và già đi.
But each deal is unique.	Nhưng mỗi thỏa thuận là duy nhất.
You are not paying attention.	Bạn không chú ý.
It has been used for a long time.	Nó đã được sử dụng rất lâu.
Slow down.	Chậm lại.
The boat is the sound.	Con thuyền là âm thanh.
I'm studying at the university.	Tôi đang đi học đại học.
There are two different problems here.	Có hai vấn đề khác nhau ở đây.
Come on.	Cố lên.
There are lights out there.	Đã có đèn ngoài kia.
That is with him.	Đó là với anh ta.
Simple as that.	Đơn giản vậy thôi.
And feel a little closer to 'a'.	Và cảm thấy gần hơn một chút với 'a'.
They will start in the morning.	Họ sẽ bắt đầu vào buổi sáng.
But he must return.	Mà anh ta phải trở về.
There was never anything wrong in any way, shape or form.	Không bao giờ có bất cứ điều gì sai trong bất kỳ cách nào, hình dạng hoặc hình thức.
Team members must meet at least five times.	Các thành viên trong nhóm phải gặp nhau ít nhất năm lần.
She wanted more time.	Cô muốn có thêm thời gian.
His life was very difficult.	Cuộc sống của anh ấy rất khó khăn.
Something she said was wrong.	Có điều gì đó cô ấy đã nói là sai.
Everyone help me.	Mọi người giúp mình với.
That man is dead.	Người đàn ông kia đã chết.
I'm back in business.	Tôi trở lại kinh doanh.
Actually, they don't know.	Thực ra, họ không biết.
Reactions from parents have been mixed.	Phản ứng từ các bậc cha mẹ đã được trái chiều.
This is our job.	Đây là công việc của chúng tôi.
No one else walked in with her.	Không ai khác bước vào với cô ấy.
Something out of reach.	Một cái gì đó ngoài tầm với.
In such a case, the negative pressure must be increased.	Trong trường hợp như vậy, áp suất âm phải được tăng lên.
All of that is subject to change.	Tất cả những điều đó có thể thay đổi.
The war took his hands and arms.	Chiến tranh đã cướp đi đôi tay và vòng tay của anh.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi.
This area continues to grow and change.	Khu vực này tiếp tục phát triển và thay đổi.
Maybe in a year or two.	Có thể trong một hoặc hai năm nữa.
Try it and let us know how it goes!.	Hãy thử và cho chúng tôi biết nó diễn ra như thế nào !.
My father is my rock.	Cha tôi là tảng đá của tôi.
They treated him appropriately.	Họ đã đối xử với anh ta một cách phù hợp.
Thanks for the information.	Cảm ơn vì thông tin.
So those two images were promoted in this.	Vì vậy, hai hình ảnh đó đã được phát huy trong điều này.
I love my family and friends above all else.	Tôi yêu gia đình và bạn bè của tôi hơn tất cả.
They can lose and they can win, just like we can.	Họ có thể thua và họ có thể thắng, giống như chúng ta có thể.
You are out there simply to do the best you can.	Bạn đang ở ngoài đó chỉ đơn giản là để làm tốt nhất có thể.
But not bad.	Nhưng không tệ.
Examples can be provided.	Ví dụ, có thể được cung cấp.
Anyway, my son will help me.	Dù sao, con trai tôi sẽ giúp tôi.
And it's not good to only think about your own happiness.	Và cũng không tốt nếu chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân.
I took care of you.	Tôi đã chăm sóc cho bạn.
That is determined by state law.	Điều đó được xác định bởi luật tiểu bang.
This is a good fight.	Đây là cuộc chiến tốt.
I have to be patient.	Tôi phải kiên nhẫn.
Measure.	Đo lường.
Look into my eyes and gently hold my hand.	Nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
And the most helpful people.	Và những người hữu ích nhất.
She liked his demeanor.	Cô thích phong thái của anh ta.
However, it was found and brought back.	Tuy nhiên, nó đã được tìm thấy và mang trở lại.
I really don't see any top or bottom part of it.	Tôi thực sự không thấy bất kỳ phần trên hay dưới cùng của nó.
Everyone's dream date.	Cuộc hẹn hò trong mơ của mọi người.
The police are involved.	Cảnh sát đang vào cuộc.
I'm getting old here.	Tôi đang già đi ở đây.
This is beyond her ability and dangerous.	Điều này vượt quá khả năng của cô ấy và nguy hiểm.
But a week passed without a single sign of them.	Nhưng một tuần trôi qua mà không có một dấu hiệu nào của chúng.
He needed to control his mouth.	Anh cần phải kiểm soát miệng của mình.
And it's not easy making a living.	Và nó không dễ dàng kiếm sống.
This proved so effective that it is still used today.	Điều này đã được chứng minh hiệu quả đến mức nó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.
Previously until this point, he was unknown.	Trước đây cho đến thời điểm này, anh ta đã không được biết đến.
One by one, their vision turned into reality.	Từng người một, tầm nhìn của họ biến thành hiện thực.
He left a note.	Anh ấy đã để lại một ghi chú.
There is no special status of any kind.	Không có tình trạng đặc biệt của bất kỳ loại nào.
This is basically how we understand vision today.	Về cơ bản đây là cách chúng ta hiểu về thị giác ngày nay.
I'm not the right guy.	Tôi không phải là một chàng trai phù hợp.
I have changed a lot.	Tôi đã thay đổi rất nhiều.
These are their stories.	Đây là những câu chuyện của họ.
He needs answers.	Anh ấy cần câu trả lời.
My strategy was clear from the start.	Chiến lược của tôi đã rõ ràng ngay từ đầu.
Sleep is an important part of your health.	Giấc ngủ là một phần quan trọng đối với sức khỏe của bạn.
Because of this my clients are larger companies.	Bởi vì điều này khách hàng của tôi là các công ty lớn hơn.
I don't have time for that.	Tôi không có thời gian cho việc đó.
I can't get into his office tonight either.	Tôi cũng không thể vào văn phòng của anh ấy tối nay.
Everything she said seemed damned to them.	Tất cả những gì cô ấy nói dường như chết tiệt với họ.
One representative experiment out of two is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số hai thí nghiệm được hiển thị.
Here we are, concerned.	Chúng tôi đây, có liên quan.
I will try to turn it off.	Tôi sẽ cố gắng tắt nó.
First, participants were asked to agree to a notified consent form.	Đầu tiên, những người tham gia được yêu cầu đồng ý với một biểu mẫu đồng ý được thông báo.
I want you with me.	Tôi muốn bạn với tôi.
First, our sample size is not large.	Thứ nhất, kích thước mẫu thử nghiệm của chúng tôi không lớn.
He created a general plan to build in the town.	Ông đã tạo ra một kế hoạch chung để xây dựng trong thị trấn.
Which she received.	Mà cô ấy đã nhận được.
He did.	Anh ta đã làm.
Others hope so too.	Những người khác cũng hy vọng như vậy.
Well, for most of them.	Chà, đối với hầu hết chúng.
Raise your head.	Ngẩng đầu lên.
It's not due until tomorrow.	Nó chưa đến hạn cho đến ngày mai.
I think it's a given.	Tôi nghĩ rằng đó là một cho trước.
There will be time for such feelings later.	Sẽ có thời gian cho những cảm xúc như vậy sau này.
Oh, you don't have to tell me that.	Ồ, bạn không cần phải nói với tôi điều đó.
We just took their first half.	Chúng tôi chỉ cần lấy nửa đầu của họ.
That's what you feel.	Đó là những gì bạn cảm thấy.
We go through this.	Chúng tôi đi qua điều này.
No one wants to talk about getting in though.	Không ai muốn nói về việc nhận được mặc dù.
This is reality.	Đây là thực tế.
My favorite food is chicken.	Đồ ăn yêu thích của tôi là gà.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
You have become so different.	Bạn đã trở nên quá khác biệt.
That's the right goal.	Đó là đúng mục tiêu.
And if there are three people it feels a lot.	Và nếu có ba người thì cảm thấy rất nhiều.
Voice does not work for our purposes.	Giọng nói không hoạt động cho mục đích của chúng tôi.
I want to race.	Tôi muốn đua.
You see, he added these lines.	Bạn thấy đấy, anh ấy đã thêm những dòng này.
You are not that person after you talk to him.	Bạn không phải là người như vậy sau khi bạn nói chuyện với anh ấy.
You may have returned home.	Bạn có thể đã trở về nhà.
Yes, those are his words.	Vâng, đó là lời của anh ấy.
They used to camp far from the rest.	Họ đã từng cắm trại xa những nơi còn lại.
I will tell you something else.	Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó khác.
Maybe that will change as the season goes on.	Có lẽ điều đó sẽ thay đổi khi mùa giải tiếp tục.
But he didn't say.	Nhưng anh ấy không nói.
I have trouble sleeping.	Tôi khó ngủ.
I didn't even have a chance to fight.	Tôi thậm chí không có cơ hội chiến đấu.
No actual singles were released.	Không có đĩa đơn thực nào được phát hành.
Heat overwhelms them.	Sức nóng đè lên chúng.
But you have brought them together, and that is your purpose.	Nhưng bạn đã mang chúng lại với nhau, và đó là mục đích của bạn.
They are still in bed.	Họ vẫn nằm trên giường.
She was very old.	Cô ấy đã rất già.
Reference works are a great way to get ideas for a topic.	Các tác phẩm tham khảo là một cách tuyệt vời để lấy ý tưởng cho một chủ đề.
And now you're stuck with them.	Và bây giờ bạn bị mắc kẹt với chúng.
Some are more important than others.	Một số quan trọng hơn những người khác.
So keep in mind what's really important.	Vì vậy, hãy ghi nhớ những gì thực sự quan trọng.
I don't want to lose them.	Tôi không muốn mất chúng.
They believe in a new element.	Họ tin tưởng vào một yếu tố mới.
Experiment design and manuscript writing.	Thiết kế thí nghiệm và viết bản thảo.
He must have everything private, every detail.	Anh ấy phải có mọi thứ riêng tư, mọi chi tiết.
And he ran out.	Và anh ấy đã chạy ra ngoài.
It was not a happy laugh.	Đó không phải là một tiếng cười vui vẻ.
This is a bad idea.	Đây là một ý tưởng tồi.
We were students together.	Chúng tôi đã từng là sinh viên với nhau.
Look at him.	Nhìn anh ta.
We can extend two more days until the train arrives.	Chúng ta có thể kéo dài hai ngày nữa cho đến khi tàu đến.
This is expensive in large process plants.	Điều này là tốn kém trong các nhà máy quy trình lớn.
When the rain stops, time seems to start again.	Khi mưa tạnh, thời gian như bắt đầu trở lại.
Words are one thing.	Lời nói là một chuyện.
The ship knew something was amiss on her water.	Con tàu biết có điều gì đó không ổn trên mặt nước của cô ấy.
My legs won't move.	Chân tôi không chịu di chuyển.
Some horses will have to go.	Một vài con ngựa sẽ phải đi.
And so it will stay that way, at least for another year.	Và vì vậy nó sẽ vẫn như vậy, ít nhất là trong một năm nữa.
Laugh at yourself.	Cười vào chính mình.
Only on one reel will get you out.	Chỉ có trên một cuộn sẽ giúp bạn ra ngoài.
This idea might interest you.	Ý tưởng này có thể khiến bạn quan tâm.
That's enough money that you don't have to worry.	Đó là số tiền đủ mà bạn không phải lo lắng.
We think the policy is clearly on the other side.	Chúng tôi nghĩ rằng chính sách rõ ràng là ở phía bên kia.
You need to work harder.	Bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
They stuck with me for a month and a half.	Họ đã bị mắc kẹt với tôi trong một tháng rưỡi.
We can go back further than that.	Chúng ta có thể quay trở lại xa hơn thế.
But this too will pass.	Nhưng điều này cũng sẽ trôi qua.
I went out and bought them.	Tôi đã đi ra ngoài và mua chúng.
But as usual, the first time is just a try.	Nhưng như thường lệ, lần đầu tiên chỉ là một lần thử.
Then he turned and walked out the door.	Sau đó anh quay người đi ra cửa.
You make those decisions just like anyone else.	Bạn đưa ra những quyết định đó cũng giống như bất kỳ ai.
But this is not really a reason to ask for a king.	Nhưng đây không thực sự là một lý do để yêu cầu một vị vua.
No one becomes rich.	Không ai trở nên giàu có.
It is too much for me.	Nó là quá nhiều cho tôi.
They are more interested in the man's face.	Họ quan tâm đến khuôn mặt của người đàn ông hơn.
Do not get involved in politics.	Không tham gia vào chính trị.
And do it well.	Và làm tốt điều đó.
And he knew where to find her.	Và anh biết phải tìm cô ở đâu.
The conflict between the two men is both professional and personal.	Xung đột giữa hai người đàn ông là cả về nghề nghiệp và cá nhân.
They are sitting across from each other.	Họ đang ngồi đối diện nhau.
Friend.	Bạn.
No one needs to go to war.	Không ai cần phải ra trận.
It's much deeper than that.	Nó sâu hơn thế nhiều.
But she did.	Nhưng cô ấy đã làm.
She knew she was her father's daughter.	Cô biết cô là con gái của bố cô.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
Many people think he shouldn't.	Nhiều người nghĩ rằng anh ta không nên.
Silence is the worst.	Sự im lặng là tồi tệ nhất.
I thought it was working fine but it just didn't catch up.	Tôi nghĩ rằng nó đã hoạt động tốt nhưng nó không bắt kịp.
I will never get used to anything.	Tôi sẽ không bao giờ quen với bất cứ điều gì.
The focal point must be made of glass.	Tiêu điểm phải được làm bằng thủy tinh.
However, their experience turned out to be much different.	Tuy nhiên, trải nghiệm của họ hóa ra lại khác nhiều.
It can really be one of two things.	Nó thực sự có thể là một trong hai điều.
So you're not really a friend.	Vì vậy, bạn không thực sự là một người bạn.
But there's one thing.	Nhưng có một điều.
In the middle and further than the others.	Ở giữa và xa hơn những người khác.
Taking care of yourself helps not only you, but also those around you.	Chăm sóc bản thân không chỉ giúp ích cho bạn mà cả những người xung quanh bạn.
By no means testing.	Không có nghĩa là thử nghiệm.
No agreement has been reached.	Không có thỏa thuận nào đạt được.
Length and range data vary.	Dữ liệu về độ dài và phạm vi khác nhau.
Definitely nothing to worry about.	Chắc chắn không có gì phải lo lắng.
Have a great weekend!.	Chúc một ngày cuối tuần tuyệt vời !.
She had made some decisions the night before.	Cô đã đưa ra một số quyết định vào đêm hôm trước.
It is not a source of risk.	Nó không phải là một nguồn rủi ro.
I think they ran the ball very well.	Tôi nghĩ họ đã chạy bóng rất tốt.
Unfortunately, that's the only thing it does.	Thật không may, đó là điều duy nhất nó làm.
He looked back at his feet.	Anh nhìn lại chân mình.
You can see for yourself.	Bạn có thể xem cho chính mình.
It was as if she was there.	Cứ như thể cô ấy đã ở đó.
There are questions raised.	Có những câu hỏi được đặt ra.
She is perfectly designed for you.	Cô ấy được thiết kế hoàn hảo cho bạn.
Maybe it's time to buy new ones.	Có lẽ đã đến lúc mua những cái mới.
It is the science of women's lives.	Nó là khoa học về cuộc sống của phụ nữ.
They donated their money, time and spirit to the project.	Họ đã ủng hộ tiền bạc, thời gian và tinh thần của mình cho dự án.
He turned his back on them.	Anh quay lưng lại với họ.
They stopped getting married.	Họ ngừng kết hôn.
Can't figure out what you know they want at this point.	Không thể tìm ra những gì bạn biết họ muốn vào thời điểm này.
When he spoke his voice sounded distant.	Khi anh ấy nói giọng anh ấy có vẻ xa xăm.
I had to find my own work.	Tôi đã phải tìm công việc của riêng mình.
There are a few ways to do this.	Có một số cách để làm điều này.
No one else has lived through your exact experiences.	Không ai khác đã sống qua những trải nghiệm chính xác của bạn.
So many words.	Thật nhiều lời.
We will know where we are going and why.	Chúng tôi sẽ biết chúng tôi đang đi đâu và tại sao.
Phase information is lost.	Thông tin pha bị mất.
The defense mechanism works in two ways.	Cơ chế bảo vệ hoạt động theo hai cách.
But there's more than that.	Nhưng còn nhiều hơn thế.
Their families can come pretty much any time.	Gia đình của họ có thể đến khá nhiều bất cứ lúc nào.
The search is done in two steps.	Quá trình tìm kiếm được thực hiện trong hai bước.
I have to show you this.	Tôi phải cho bạn xem cái này.
But we can solve this problem.	Nhưng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này.
One of them caught it on video.	Một trong số họ đã bắt được nó trên video.
We started doing things in this area.	Chúng tôi bắt đầu làm những thứ trong lĩnh vực này.
Exhaling is part of breathing in.	Thở ra là một phần của thở vào.
She doesn't have to do that.	Cô ấy không cần phải làm điều đó.
She raised her hand and ordered silence.	Cô ấy giơ tay ra lệnh im lặng.
Well, you can't go to the ball that looks like that.	Chà, bạn không thể đi đến quả bóng trông như vậy.
I've already decided.	Tôi đã quyết định rồi.
I care why you are so negative with us.	Tôi quan tâm tại sao bạn lại tiêu cực với chúng tôi như vậy.
Study participants who provided informed written consent.	Những người tham gia nghiên cứu đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
The child had grown since the last time he saw him.	Đứa trẻ đã lớn kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu.
Better if others in your group are drinking it.	Tốt hơn nếu những người khác trong nhóm của bạn đang uống nó.
And she said, no, you don't love him.	Và cô ấy nói, không, bạn không yêu anh ấy.
He was considered a big hit at school.	Anh ấy được coi là một cú sút lớn ở trường.
Two bodies, side by side in the dark.	Hai cơ thể, cạnh nhau trong bóng tối.
Nor is it her first choice.	Cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của cô ấy.
I left my family's house.	Tôi rời khỏi nhà của gia đình tôi.
While she was watching, he started to cry.	Trong khi cô ấy đang nhìn, anh ấy bắt đầu khóc.
It doesn't provide enough range.	Nó không cung cấp đủ phạm vi.
He was determined to get the gun.	Anh quyết tâm lấy súng.
I wonder what he was thinking.	Tôi tự hỏi anh ta đang nghĩ gì.
Letter two.	Thư hai.
The two connect via social media.	Hai người kết nối qua mạng xã hội.
Just wish they didn't ask me for a rating soon.	Chỉ mong họ không yêu cầu tôi xếp hạng sớm.
Then we lit a fire for ourselves and went to the stars.	Sau đó, chúng tôi đốt lửa cho chính mình và đi đến các vì sao.
There are two possible approaches.	Có hai cách tiếp cận khả thi.
Yes, there is still hope.	Vâng, vẫn còn hy vọng.
But she won't do them anymore because she's dead.	Nhưng cô ấy sẽ không làm chúng nữa vì cô ấy đã chết.
I don't understand it, and never have.	Tôi không hiểu nó, và không bao giờ có.
But the call failed.	Nhưng cuộc gọi không thành công.
I cannot say his age.	Tôi không thể nói tuổi của anh ấy.
Only those words.	Chỉ những từ đó.
There is one click.	Có một cú nhấp chuột.
However, this is not a model to copy.	Tuy nhiên, đây không phải là mô hình để sao chép.
He killed people.	Anh ta đã giết người dân.
Maybe take a look there.	Có lẽ hãy nhìn ở đó.
There is a plan.	Có một kế hoạch.
So you have a choice.	Vì vậy, bạn có một sự lựa chọn.
Well, thank god, our leaders would never let something like that happen.	Chà, tạ ơn chúa, các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ không bao giờ để điều gì như vậy xảy ra.
Change or your life ends.	Thay đổi hoặc cuộc sống của bạn kết thúc.
No one is assuming anything.	Không ai được giả định bất cứ điều gì.
I'm not doing this right.	Tôi đang làm điều này không đúng.
Maybe their music.	Có thể là âm nhạc của họ.
In this study, only the main plans were analyzed.	Trong nghiên cứu này, chỉ có các kế hoạch chính được phân tích.
Treat your child like a normal person.	Đối xử với con bạn như một người bình thường.
She loves the view from here.	Cô ấy thích quang cảnh từ đây.
We first demonstrate.	Đầu tiên chúng tôi chứng minh.
Forget the card.	Quên thẻ đi.
Other days, like in this video, are awesome.	Những ngày khác, giống như trong video này, thật tuyệt vời.
This point will definitely be considered for future work.	Điểm này chắc chắn sẽ được cân nhắc cho công việc sau này.
You must accept a degree of risk for your freedom.	Bạn phải chấp nhận mức độ rủi ro cho sự tự do của mình.
His life was gone as he knew it.	Cuộc sống của anh ấy đã biến mất như anh ấy đã biết.
New books are being added to the collection every month.	Sách mới đang được thêm vào bộ sưu tập hàng tháng.
Her smile fell.	Nụ cười của cô ấy rơi xuống.
Without a doubt, it can wait until tomorrow.	Không nghi ngờ gì nữa, nó có thể đợi đến ngày mai.
He was very happy.	Anh ấy đã rất vui sướng.
You can look up that.	Bạn có thể tra cứu điều đó.
And then they don't finish, so they close the other day.	Và sau đó họ không hoàn thành, vì vậy họ đóng cửa vào ngày khác.
Your story doesn't have to end here.	Câu chuyện của bạn không cần phải kết thúc ở đây.
I know she did.	Tôi biết cô ấy đã làm.
He seemed to have lost control.	Anh dường như mất kiểm soát.
This will now be described in more detail.	Điều này bây giờ sẽ được mô tả chi tiết hơn.
Keep it with you for the rest of the day.	Giữ nó với bạn cho phần còn lại của ngày.
Well, he can't worry about that now.	Chà, bây giờ anh ấy không thể lo lắng về điều đó.
She hopes no one else hears about this.	Cô hy vọng không ai khác nghe thấy về điều này.
I need to find myself again.	Tôi cần phải tìm lại chính mình.
These are the two cases mentioned above.	Đây là hai trường hợp nêu trên.
But call first.	Nhưng hãy điện thoại trước.
There are not many men left now.	Không có nhiều người đàn ông còn lại bây giờ.
He will have to think about it.	Anh ấy sẽ phải suy nghĩ về nó.
That was done ten years ago, he thought.	Điều đó đã được thực hiện cách đây mười năm, anh nghĩ.
We lost and they won.	Chúng tôi đã thua và họ đã thắng.
I don't understand what's confusing about it.	Tôi không hiểu những gì khó hiểu về nó.
Let me know who did this.	Hãy cho tôi biết ai đã làm điều này.
Both exercise at least once a day.	Cả hai đều tập thể dục ít nhất một lần một ngày.
It will get better, slowly.	Nó sẽ tốt hơn, từ từ.
The atmosphere is warm and sweet.	Không khí ấm áp và ngọt ngào.
This information will not be used to identify a particular individual.	Thông tin này sẽ không được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể.
His eyes were very serious.	Đôi mắt anh rất nghiêm túc.
Only then can we truly claim to be working for their benefit.	Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể thực sự khẳng định mình đang làm việc vì lợi ích của họ.
Not a judge.	Không phải là thẩm phán.
Sometimes he wasn't sure he could survive.	Đôi khi anh không chắc mình có thể sống sót được hay không.
It's a great story, really, and needs to be done.	Đó là một câu chuyện tuyệt vời, thực sự, và cần phải được thực hiện.
This is one of those songs.	Đây là một trong những bài hát đó.
Nothing to say to her.	Không có gì để nói với cô ấy.
Very few people will read this.	Rất ít người sẽ đọc điều này.
Nothing has changed but one thing.	Không có gì thay đổi ngoài một điều.
The company is gone.	Công ty đã biến mất.
If we find the reports to be true, we will talk to those companies.	Nếu chúng tôi thấy các báo cáo là đúng, chúng tôi sẽ nói chuyện với các công ty đó.
Can solve most problems on their own.	Có thể tự mình giải quyết hầu hết các vấn đề.
The start time is pushed back as a team works to fix the problem.	Thời gian bắt đầu bị lùi lại khi một nhóm làm việc để khắc phục sự cố.
She stopped trying.	Cô ấy đã ngừng cố gắng.
I thought maybe she was looking for something she lost.	Tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó mà cô ấy đã đánh mất.
It may be the result of my own strong feelings.	Nó có thể là kết quả của cảm xúc mạnh mẽ của riêng tôi.
I hate everyone in there, you know.	Tôi ghét tất cả mọi người trong đó, bạn biết đấy.
She was here, in this bed.	Cô ấy đã ở đây, trên chiếc giường này.
He is beginning to understand and combat his anxiety.	Anh ấy đang bắt đầu hiểu và chống lại sự lo lắng của mình.
I don't see any change from my previous comments.	Tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào so với những bình luận trước đây của tôi.
All of this pays well, if done well enough.	Tất cả những điều này đều được trả công xứng đáng, nếu được thực hiện đủ tốt.
We have to solve some very difficult problems.	Chúng tôi phải giải quyết một số vấn đề rất khó khăn.
I can tell when someone is following my husband.	Tôi có thể biết khi nào có người theo dõi chồng tôi.
This position is consistent.	Vị trí này là nhất quán.
It only appears in movies.	Nó chỉ xuất hiện trong phim.
You were there for a long time.	Bạn đã ở đó một thời gian dài.
You can do it, boy.	Cậu sẽ làm được, cậu bé.
It feels like wood.	Nó cảm thấy giống như gỗ.
So you will be going live.	Vì vậy, bạn sẽ được phát trực tiếp.
He is growing up fast.	Anh ấy đang lớn nhanh.
He dropped her hands as if they burned him.	Anh thả tay cô xuống như thể chúng đốt cháy anh.
As we often say, it is a gas.	Như chúng ta thường nói, nó là một chất khí.
I hope this comes true for you too.	Tôi hy vọng điều này cũng trở thành sự thật đối với bạn.
I went to find the truth with that or close to the truth.	Tôi đã đi tìm sự thật với cái đó hoặc gần với sự thật.
By one of his own children.	Bởi một trong những đứa con của chính mình.
We give them a chance to meet some players.	Chúng tôi cho họ cơ hội gặp gỡ một số cầu thủ.
If possible, we should consider what is best for everyone.	Nếu có thể, chúng ta nên xem xét điều gì là tốt nhất cho mọi người.
I won't discuss it with you tonight.	Tôi sẽ không thảo luận về nó với bạn tối nay.
Hope you can understand in this key point.	Hy vọng bạn có thể hiểu trong điểm chính này.
That was unbelievable.	Điều đó thật không thể tin được.
You come for a reason.	Bạn đến là có lý do.
Spring is hardly here.	Mùa xuân gần như không ở đây.
The authors were then divided on this topic.	Các tác giả sau đó đã được chia về chủ đề này.
The good points are really made.	Những điểm tốt đẹp thực sự được thực hiện.
Others see it too.	Những người khác cũng nhìn thấy nó.
It moves faster than anything else.	Nó di chuyển nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.
Or maybe he can't.	Hoặc có lẽ anh không thể.
No go now.	Không có đi bây giờ.
It can only be one or the other.	Nó chỉ có thể là cái này hay cái kia.
This effect can become quite severe.	Ảnh hưởng này có thể trở nên khá nghiêm trọng.
Long hair.	Tóc dài.
The problem will be the structure of the contract.	Vấn đề sẽ là cấu trúc của hợp đồng.
All the food is there as well as the additional photos.	Tất cả thức ăn ở đó cũng như các bức ảnh bổ sung.
Okay, here's the mix.	Được rồi, đây là hỗn hợp.
That's what he's trying to do.	Đó là những gì anh ấy đang cố gắng làm.
It was a wonderful day.	Đó là một ngày tuyệt vời.
Create a relief section cut out from the corner.	Tạo một phần cứu trợ cắt ra từ góc.
Two new options are now available.	Hai tùy chọn mới hiện có sẵn.
It was a controlling thing, for both of us.	Đó là một điều kiểm soát, cho cả hai chúng tôi.
He leaned close to my ear.	Anh ghé sát tai tôi.
The shape of the protection soon became clear.	Hình dạng của sự bảo vệ đã sớm trở nên rõ ràng.
She can't wait for her daughter to see it.	Cô ấy không thể chờ đợi cho con gái của mình để xem nó.
And is a family.	Và là một gia đình.
Lovely, country style hotel with very friendly staff.	Khách sạn phong cách đồng quê, đáng yêu với đội ngũ nhân viên rất thân thiện.
We bring it to you.	Chúng tôi mang đến cho bạn.
We will keep it simple.	Chúng tôi sẽ giữ cho nó đơn giản.
Obviously we have kept in touch over the years.	Rõ ràng là chúng tôi đã giữ liên lạc qua nhiều năm.
Those are some journeys.	Đó là một số cuộc hành trình.
Conducted research and collected data.	Đã thực hiện nghiên cứu và thu thập dữ liệu.
Most of his patients are at high risk.	Đa số bệnh nhân của ông có nguy cơ cao.
Her experiment failed.	Thí nghiệm của cô ấy đã thất bại.
Until next time, stay calm!.	Cho đến lần sau, hãy bình tĩnh !.
And he knows that too.	Và anh ấy cũng biết điều đó.
His nose was probably broken.	Mũi của anh ấy có lẽ đã bị gãy.
This makes a lot of sense.	Điều này có rất nhiều ý nghĩa.
I will have to go to work.	Tôi sẽ phải đi làm.
Just ask any one of our repeat customers!.	Chỉ cần hỏi bất kỳ một trong những khách hàng lặp lại của chúng tôi !.
He knew, she knew and everyone else knew they were a team.	Anh biết, cô biết và những người khác đều biết họ là một đội.
However, there was his place tag before him.	Tuy nhiên, đã có thẻ địa điểm của anh ta trước anh ta.
Therefore, for real production code, this is not an option.	Do đó, đối với mã sản xuất thực, đây không phải là một tùy chọn.
I sit at the table alone.	Tôi ngồi vào bàn một mình.
She came to see me and my men several times.	Cô ấy đã đến gặp tôi và những người đàn ông của tôi vài lần.
The only difference is the size of the ring.	Sự khác biệt duy nhất là kích thước của chiếc nhẫn.
Everything can be back to normal.	Mọi thứ có thể trở lại bình thường.
Greater than 0.	Lớn hơn 0.
We must continue because the work is not done.	Chúng ta phải tiếp tục vì công việc chưa hoàn thành.
And they know why.	Và họ biết tại sao.
It needs to be two of them.	Nó cần phải là hai trong số họ.
That is definitely not.	Điều đó chắc chắn là không.
All participants who provided informed consent were informed.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý được thông báo.
Even just walking around the block.	Thậm chí chỉ cần đi bộ xung quanh khu nhà.
We have never heard of them.	Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về họ.
All the original sounds are here too, for better or for worse.	Tất cả các âm thanh gốc cũng có ở đây, dù tốt hơn hay tệ hơn.
Even more so now and before.	Thậm chí nhiều hơn như vậy bây giờ và trước đây.
My face is wet.	Mặt tôi ướt.
Apparently she read each paragraph several times.	Rõ ràng là cô ấy đã đọc từng đoạn vài lần.
I had to research for that one.	Tôi đã phải nghiên cứu cho cái đó.
This is the end of the world.	Đây là sự kết thúc của thế giới.
I used to be like that myself.	Bản thân tôi cũng từng bị như vậy.
At least.	Ít nhất.
She said she missed me.	Cô ấy nói rằng cô ấy nhớ tôi.
That seemed like a pretty important decision to me.	Đó dường như là một quyết định khá quan trọng đối với tôi.
He doesn't want to be a criminal.	Anh ấy không muốn trở thành tội phạm.
I learned a lot about my body.	Tôi đã học được rất nhiều điều về cơ thể của mình.
Those who said negative things did not go in our place.	Những người nói những điều tiêu cực đã không đi trong vị trí của chúng tôi.
I smell smoke, he thought, only better.	Tôi ngửi thấy mùi khói, anh nghĩ, chỉ tốt hơn.
For me that's not life.	Đối với tôi đó không phải là cuộc sống.
He couldn't say how much time had passed.	Anh không thể nói bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Every month, until payment.	Mỗi tháng, cho đến khi thanh toán.
All of our lives will be a battle.	Tất cả cuộc sống của chúng ta sẽ là một trận chiến.
We will define it in the next section.	Chúng tôi sẽ xác định nó trong phần tiếp theo.
But they didn't.	Nhưng họ đã không.
If it works well, they make money.	Nếu nó hoạt động tốt, họ sẽ kiếm được tiền.
I love racing cars.	Tôi thích lái xe đua.
Usually, it's better practice to use a service.	Thông thường, thực hành tốt hơn là sử dụng một dịch vụ.
I can't even imagine.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng.
At least you know there will be sex for you.	Ít nhất bạn biết sẽ có tình dục cho bạn.
Two challenges stood in the way.	Hai thách thức đã cản đường.
This time they let him.	Lần này họ để anh ta.
But the night is too clear.	Nhưng đêm quá rõ ràng.
Cold day.	Ngày se lạnh.
This is described below.	Điều này được mô tả dưới đây.
You are lucky to have so many friends.	Bạn thật may mắn khi có rất nhiều bạn bè.
In a period of time.	Trong một thời gian.
I wonder where you would fit in.	Tôi tự hỏi bạn sẽ phù hợp với nơi nào.
I am very pleased to do that.	Tôi rất hài lòng khi làm điều đó.
I see your band walking across the plain.	Tôi thấy ban nhạc của bạn đi ngang qua đồng bằng.
It is for those who are cast aside and ignored.	Nó dành cho những người bị gạt sang một bên và bị bỏ qua.
However, something told him it was important in this particular case.	Tuy nhiên, có điều gì đó nói với anh rằng nó rất quan trọng trong trường hợp cụ thể này.
I'm just asking you what you want.	Tôi chỉ hỏi bạn những gì bạn muốn.
Look at me.	Nhìn tôi.
I ordered them in the following way.	Tôi đã đặt hàng chúng theo cách sau đây.
Make them consistent.	Làm cho chúng nhất quán.
Then he started reading.	Sau đó, anh ta bắt đầu đọc.
This is very important.	Điều này rất quan trọng.
This is important for three reasons.	Điều này quan trọng vì ba lý do.
Not a single best friend will look for his friend.	Không một người bạn thân nào sẽ tìm kiếm bạn của mình.
Sometimes we make mistakes.	Đôi khi chúng ta mắc phải những sai lầm.
These results are easily understood.	Những kết quả này có thể dễ dàng hiểu được.
So he stuck with the text.	Vì vậy, anh ấy đã bị mắc kẹt với văn bản.
I decided to give it one last try.	Tôi quyết định thử một lần cuối cùng.
This time of year.	Thời gian này của năm.
To have power over their body.	Để có quyền lực đối với cơ thể của họ.
I think it will still be worth it.	Tôi nghĩ rằng vẫn sẽ có giá trị.
Unless someone shows up at a later date.	Trừ khi ai đó xuất hiện vào một ngày sau đó.
My reaction would have been completely different if the investigation had shown otherwise.	Phản ứng của tôi sẽ hoàn toàn khác nếu cuộc điều tra cho thấy khác.
Here is the code for that.	Đây là mã cho điều đó.
Teacher and student.	Giáo viên và học sinh.
We note that force vs.	Chúng tôi lưu ý rằng lực lượng vs.
Keep your voice down.	Nói nhỏ thôi.
Mobile call charges vary.	Phí cuộc gọi di động khác nhau.
But she was wrong.	Nhưng cô ấy đã sai.
You don't want to take life advice from me.	Bạn không muốn nhận lời khuyên cuộc sống từ tôi.
However, none of this makes her strong.	Tuy nhiên, không điều gì trong số này khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ.
They refused to let go.	Họ không chịu buông tay.
Looking back at the hotel.	Nhìn lại khách sạn.
What do we have to do in the end?	Cuối cùng chúng ta sẽ phải làm gì.
Then we played a lot of games.	Sau đó, chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi.
She can meet these men in their own game.	Cô có thể gặp những người đàn ông này trong trò chơi của riêng họ.
This LAF is not correct.	Điều này LAF không đúng.
Oh, this is fun.	Ồ, điều này thật vui.
Maybe.	Có thể.
This entire area is affected.	Toàn bộ khu vực này bị ảnh hưởng.
His face shows the hurt he feels.	Khuôn mặt của anh ấy thể hiện sự tổn thương mà anh ấy cảm thấy.
There is one positive from my point of view.	Có một điều tích cực từ quan điểm của tôi.
Say it's a life or death situation.	Nói đó là một tình huống sống hoặc chết.
He wondered if his findings would ever be of any use to anyone.	Ông tự hỏi liệu những phát hiện của mình có bao giờ được sử dụng cho bất kỳ ai.
It's as simple as that.	Nó đơn giản như vậy.
Love with that hair.	Tình yêu với mái tóc đó.
They didn't try.	Họ đã không cố gắng.
I really can't enjoy the date.	Tôi thực sự không thể tận hưởng cuộc hẹn hò.
The paper presented here is based on the results of this research project.	Bài báo được trình bày ở đây dựa trên kết quả của dự án nghiên cứu này.
He could be killed for this.	Anh ấy có thể bị giết vì điều này.
Everyone knew where and when we were going.	Mọi người đều biết chúng tôi sẽ đến ở đâu và khi nào.
Better to love him, no matter how short the time.	Tốt hơn là nên yêu anh ấy, bất kể thời gian ngắn ngủi như thế nào.
They are great.	Họ rất tuyệt.
It doesn't even get you to the first facility.	Nó thậm chí không đưa bạn đến cơ sở đầu tiên.
In both cases, the effects on the cell are the same.	Trong cả hai trường hợp, các tác động lên ô là như nhau.
But we will wake up every morning and face them.	Nhưng chúng tôi sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng và đối mặt với chúng.
You will see smoke appear just before they open.	Bạn sẽ thấy khói xuất hiện ngay trước khi chúng mở ra.
But your own blog is important.	Nhưng blog của riêng bạn là quan trọng.
Trust the process, as they say.	Hãy tin tưởng vào quy trình, như họ nói.
And click.	Và nhấn vào.
And they will be delighted to see you.	Và họ sẽ rất vui mừng khi gặp bạn.
Free for me.	Miễn phí cho tôi.
I did not make holes.	Tôi đã không làm cho lỗ.
Why, it doesn't matter.	Tại sao, nó không quan trọng.
She didn't need to protect him anymore.	Cô không cần bảo vệ anh nữa.
The game will probably release this year.	Trò chơi có thể sẽ phát hành trong năm nay.
He doesn't need to talk to you every day.	Anh ấy không cần phải nói chuyện với bạn mỗi ngày.
I like to eat them while they're still hot.	Tôi thích ăn chúng ngay khi chúng vẫn còn nóng.
I can't wait to talk to him.	Tôi nóng lòng muốn nói với anh ấy.
It's a small town, but there's life in it.	Đó là một thị trấn nhỏ, nhưng có sự sống trong đó.
Our thoughts are certainly with him and his family and friends.	Suy nghĩ của chúng tôi chắc chắn là với anh ấy và gia đình và bạn bè của anh ấy.
He made a mistake.	Anh ấy đã mắc sai lầm.
I started completing a few simple tests.	Tôi bắt đầu hoàn thành một vài bài kiểm tra đơn giản.
In fact, that pretty much describes the entire town.	Trên thực tế, điều đó đã mô tả khá nhiều về toàn bộ thị trấn.
Six cases occurred in men.	Sáu trường hợp xảy ra ở nam giới.
There are two most important cases.	Có hai trường hợp quan trọng nhất.
That will make up a story.	Điều đó sẽ tạo nên một câu chuyện.
That's a lot of thinking.	Đó là rất nhiều suy nghĩ.
He detects no movement, no sound.	Anh ta không phát hiện ra chuyển động, không có âm thanh.
I guess it must be the next day.	Tôi đoán nó phải là ngày hôm sau.
In fact, in most cases, you probably shouldn't.	Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể không nên.
Bigger than you might know.	Lớn hơn những gì bạn có thể biết.
If you love, you will also hate.	Nếu bạn yêu, bạn cũng sẽ ghét.
Do it, buddy.	Làm đi, anh bạn.
It was clear that she still had something to say.	Rõ ràng là cô ấy vẫn còn điều gì đó để nói.
It happens at the end.	Nó xảy ra ở phần cuối.
I really like this idea.	Tôi thực sự thích ý tưởng này.
I was put my name there.	Tôi đã được đặt tên của tôi ở đó.
He is one of two.	Anh ấy là một trong hai người.
I saw something in the newspaper.	Tôi nhìn thấy một cái gì đó trong tờ báo.
The idea is this.	Ý tưởng là thế này.
Instead, the hard work is being done by the players.	Thay vào đó, công việc khó khăn đang được thực hiện bởi các cầu thủ.
I'm.	Tôi là.
Sit on the right for the best views.	Ngồi bên phải để có những góc nhìn đẹp nhất.
In fact, that was one of their claims.	Trên thực tế, đó là một trong những yêu cầu của họ.
Others have done those things.	Những người khác đã làm những điều đó.
Heart-to-heart soul.	Linh hồn thân tâm.
Of course, the effect is the same.	Tất nhiên, hiệu quả là như nhau.
They entered my house.	Họ đã vào nhà tôi.
Plaintiff failed to explain his poor performance.	Nguyên đơn đã không giải thích được màn trình diễn kém cỏi của mình.
You take everything too seriously.	Bạn quá coi trọng mọi thứ.
This is the sixth year.	Đây là năm thứ sáu.
He has something to say and what he has to say is worth listening to.	Anh ấy có điều gì đó để nói và những gì anh ấy nói rất đáng được lắng nghe.
It will take some time before it comes together.	Nó sẽ mất một thời gian trước khi nó kết hợp với nhau.
Value is worth it to me.	Giá trị là giá trị nó đối với tôi.
White represents patients who are still on the waiting list.	Màu trắng đại diện cho những bệnh nhân vẫn còn trong danh sách chờ đợi.
Control subjects were included only if they had never used any drugs.	Đối tượng kiểm soát chỉ được đưa vào nếu họ chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại ma túy nào.
Women don't trust her.	Phụ nữ không tin tưởng cô ấy.
I sat down on the floor near her and settled in.	Tôi ngồi xuống sàn gần cô ấy và ổn định chỗ ở.
No, it's a cat, never mind me.	Không, đó là một con mèo, đừng bận tâm đến tôi.
He doesn't seem to be.	Anh ấy dường như không phải vậy.
They were constantly quarreling with each other.	Họ đã liên tục gây gổ với nhau.
I really feel like a completely different person.	Tôi thực sự cảm thấy như một người hoàn toàn khác.
Therefore, such studies are required.	Vì vậy, những nghiên cứu như vậy là bắt buộc.
She won't let it happen again.	Cô ấy sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.
The population is about nine hundred people.	Dân số khoảng chín trăm người.
All patients completed the study.	Tất cả các bệnh nhân đã hoàn thành nghiên cứu.
He decided to ask him one more time.	Anh quyết định hỏi anh ta thêm một lần nữa.
Yours is here to fight no nonsense.	Của bạn ở đây để chiến đấu không nói chuyện vớ vẩn.
They paid me.	Họ đã trả tiền cho tôi.
This did not please my mother.	Điều này không làm mẹ tôi hài lòng.
And here she is.	Và cô ấy đã ở đây.
That's why the land here is undeveloped.	Đó là lý do tại sao đất ở đây không phát triển được.
Like me, she wants it.	Giống như tôi, cô ấy muốn nó.
Remove heat, set aside.	Loại bỏ nhiệt, để sang một bên.
I want to ask it again here.	Tôi muốn hỏi nó một lần nữa ở đây.
Need to ease when studying at night and working during the day.	Cần giảm nhẹ khi học buổi tối và công việc ban ngày.
That's news.	Đó là tin tức.
That seems a bit strange when playing the video in the background.	Điều đó có vẻ hơi lạ khi phát video trong nền.
She is the game, he gave her so much.	Cô ấy là trò chơi, anh ấy đã cho cô ấy nhiều như vậy.
As long as you want either.	Miễn là bạn muốn hoặc.
This process requires many months of testing.	Quá trình này đòi hỏi nhiều tháng thử nghiệm.
Imagine the impact.	Hãy tưởng tượng tác động.
And really maybe that's the problem.	Và thực sự có lẽ đó là vấn đề.
Two men sat in it.	Hai người đàn ông ngồi trong đó.
They had a lot to say about this.	Họ đã có nhiều điều để nói về điều này.
She's very good at what she does, you know.	Cô ấy rất giỏi những gì cô ấy đã làm, anh biết.
And it disappeared again.	Và nó lại biến mất.
Too much time has passed.	Đã quá nhiều thời gian trôi qua.
No one in or out.	Không có ai vào hoặc ra.
I want more time.	Tôi muốn thêm thời gian.
At this point where you know.	Tại thời điểm này, nơi bạn biết.
That's the next thing for you to write.	Đó là thứ tiếp theo để bạn viết.
He wondered if she went to church.	Anh tự hỏi liệu cô ấy có đi nhà thờ không.
Sorry to hear that this happened.	Rất tiếc khi biết rằng điều này đã xảy ra.
Let me take you to speed.	Hãy để tôi đưa bạn đến với tốc độ.
Not a random person.	Không phải người ngẫu nhiên.
This kind of work is not cheap.	Loại công việc này không hề rẻ.
A lot of people have put a lot of hope in this story.	Rất nhiều người đã đặt rất nhiều hy vọng vào câu chuyện này.
Everyone will be followed up.	Mọi người sẽ được theo dõi tiếp.
Everyone and everything will die.	Mọi người và mọi thứ sẽ chết.
As usual, we do things the old fashioned way.	Như thường lệ, chúng tôi làm mọi thứ theo cách cũ.
They have shown us their power.	Họ đã cho chúng ta thấy sức mạnh của họ.
At the same time, his father became seriously ill.	Cùng lúc đó, bố anh ốm nặng.
But let me reiterate, there may well be a simple explanation.	Nhưng hãy để tôi nhắc lại, cũng có thể có một lời giải thích đơn giản.
And now running seems like a good idea.	Và bây giờ chạy có vẻ là một ý kiến ​​hay.
She pointed down the hall.	Cô chỉ tay xuống sảnh.
He has to shoot the horse.	Anh ta phải bắn con ngựa.
He hasn't appeared on stage since.	Anh ấy đã không xuất hiện trên sân khấu kể từ đó.
So is your mother.	Mẹ bạn cũng vậy.
This has contributed to the growth of this market.	Điều này đã góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường này.
His aspect is a person sitting in an empty room.	Khía cạnh của anh ấy là một người đang ngồi trong một căn phòng trống.
If practical, we address the following two questions.	Nếu thực tế, chúng tôi giải quyết hai câu hỏi sau đây.
It seems like a secret.	Nó có vẻ như là một bí mật.
You will be next.	Bạn sẽ là người tiếp theo.
I have to help develop the team first.	Tôi phải giúp phát triển đội trước.
Rich did not feed it.	Giàu đã không nuôi nó.
Another guy did the same to the woman.	Một anh chàng khác cũng làm như vậy với người phụ nữ.
The news it brings may not be welcome.	Tin tức nó mang lại có thể không được hoan nghênh.
I wonder why.	Tôi tự hỏi tại sao.
There are really great people out there.	Có những người thực sự tuyệt vời ngoài kia.
We will consider these cases below.	Chúng tôi sẽ xem xét những trường hợp này dưới đây.
Its name must be unique in the system.	Tên của nó phải là duy nhất trong hệ thống.
I don't miss work.	Tôi không bỏ lỡ công việc.
You have thirty.	Bạn có ba mươi.
Only five.	Chỉ có năm.
There was no sign of a lie on his face.	Không có dấu hiệu của một lời nói dối trên khuôn mặt của mình.
But he closed it again.	Nhưng anh ấy đã đóng nó một lần nữa.
However, it is the political relationships that matter.	Tuy nhiên, các mối quan hệ chính trị mới là vấn đề.
No major complications were observed in any of the patients.	Không có biến chứng lớn nào được quan sát thấy ở bất kỳ bệnh nhân nào.
But it is necessary.	Nhưng nó là cần thiết.
These are already there.	Những thứ này đã ở đó.
This value is compared with other values ​​reported in the literature.	Giá trị này được so sánh với các giá trị khác được báo cáo trong tài liệu.
It can happen to you whether you own a gun or not.	Nó có thể xảy ra với bạn cho dù bạn có sở hữu một khẩu súng hay không.
It has disintegrated.	Nó đã tan rã.
She was only five years old when she disappeared.	Cô ấy chỉ mới năm tuổi khi cô ấy biến mất.
But that's what it takes.	Nhưng đó là những gì nó cần.
He's not going to stop this.	Anh ấy sẽ không dừng việc này lại.
He is weak on crime.	Anh ta yếu về tội phạm.
But he controls it to the last man.	Nhưng anh ấy kiểm soát nó đến người cuối cùng.
She hopes that life is still good things.	Cô hy vọng rằng cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp.
Then he ran down by himself.	Sau đó anh ta tự chạy xuống.
But she was very happy.	Nhưng cô ấy đã rất vui.
A good day for a trip.	Một ngày tốt lành cho một chuyến đi.
Let us assume that.	Hãy để chúng tôi giả định rằng.
I'm trying to calm down.	Tôi đang cố gắng bình tĩnh lại.
I know his background.	Tôi biết lý lịch của anh ấy.
He was the first to die.	Anh ấy là người đầu tiên chết.
His arms wrapped around her, pulling her closer.	Vòng tay anh vòng qua cô, kéo cô lại gần.
Nearly anyone, anywhere can become a user.	Gần như bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu đều có thể trở thành người dùng.
My family and friends have been supportive and their own stories and experiences.	Gia đình và bạn bè của tôi đã hỗ trợ và những câu chuyện và kinh nghiệm của chính họ.
You can imagine the rest of the story.	Bạn có thể tưởng tượng phần còn lại của câu chuyện.
It's not just black or white, it's not.	Nó không chỉ là màu đen hay trắng, không phải vậy.
Can I.	Tôi có thể không.
It provides two ways to arrive at the answer.	Nó cung cấp hai cách để đi đến câu trả lời.
He continued to come out of the fire.	Anh ta tiếp tục thoát ra khỏi đám cháy.
There are only night staff and they may not know.	Chỉ có nhân viên trực đêm và họ có thể không biết.
We seem to hear it more and more these days.	Chúng ta dường như nghe thấy nó ngày càng nhiều hơn những ngày này.
The two sides often discuss their future together.	Đôi bên thường thảo luận về tương lai của họ cùng nhau.
The panel quality is still quite good.	Chất lượng bảng điều khiển vẫn khá tốt.
They can get your case on track.	Họ có thể đưa vụ việc của bạn đi đúng hướng.
We respect him very much.	Chúng tôi tôn trọng anh ấy rất nhiều.
However, he misses blood.	Tuy nhiên, anh ấy nhớ máu.
Okay, that's a bad choice of words.	Được rồi, đó là một lựa chọn từ ngữ tồi.
At least to him, she was important.	Ít nhất đối với anh ta, cô ấy đã quan trọng.
After that, she wanted to cry the most but couldn't do it either.	Sau đó, cô muốn khóc nhất nhưng cũng không thể làm điều đó.
We will get things wrong.	Chúng tôi sẽ nhận được những điều sai trái.
There's nothing else, she said, "but space.	Không có gì khác, cô ấy nói, "ngoài không gian.
A man's dog.	Con chó của một người đàn ông.
He enjoyed her grip.	Anh thích thú với tay cầm của cô.
You can come up with some yourself.	Bạn có thể tự nghĩ ra một số.
The shoot didn't go well.	Buổi chụp không diễn ra tốt đẹp.
Most of them are pretty solid.	Phần lớn chúng khá chắc chắn.
That doesn't mean our job is done.	Điều đó không có nghĩa là công việc của chúng tôi đã xong.
I thought it was just me.	Tôi đã nghĩ chỉ có mình tôi.
A true leader in every sense.	Một nhà lãnh đạo thực sự theo mọi nghĩa.
And if not, they're not.	Và nếu không, chúng không phải.
More than that, perhaps, on the other side.	Hơn thế, có lẽ, ở phía bên kia.
It has eight members.	Nó có tám thành viên.
I can never be.	Tôi không bao giờ có thể được.
That means the afternoon is off for everyone.	Có nghĩa là buổi chiều được nghỉ cho tất cả mọi người.
That will make him feel good.	Điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu.
Our friendly staff is ready to help you.	Đội ngũ nhân viên thân thiện của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.
They can put you in touch with the right people.	Họ có thể giúp bạn liên lạc với những người phù hợp.
No more waiting.	Không đợi nữa.
Find the right style for you.	Tìm phong cách phù hợp với bạn.
I have thought a lot about this.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.
You can know by.	Bạn có thể biết bằng cách.
Note that this system is not necessarily positive.	Lưu ý rằng hệ thống này không nhất thiết phải tích cực.
No matter how bad things get, one day they will pass.	Dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu thì một ngày nào đó chúng cũng sẽ qua.
It is likely that you will be able to try this.	Có khả năng bạn sẽ có thể thử điều này.
Not all possibilities will come true.	Không phải mọi khả năng đều sẽ thành hiện thực.
Bring the body back into balance.	Đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng.
I would recommend this nice and easy strategy to others.	Tôi muốn giới thiệu chiến lược tốt đẹp và dễ dàng này cho những người khác.
They are still with me.	Họ vẫn ở bên tôi.
That is too strong.	Đó là quá mạnh.
We played one set, twenty minutes.	Chúng tôi đã chơi một set, hai mươi phút.
It was a really bad situation.	Đó là một tình huống thực sự tồi tệ.
They didn't expect her to live.	Họ không mong đợi cô ấy sống.
We don't have to ask why.	Chúng ta không cần phải hỏi tại sao.
It's looking back at the past that you can't change.	Đó là nhìn lại quá khứ mà bạn không thể thay đổi.
However, some options are not covered by this rule.	Tuy nhiên, một số tùy chọn không nằm trong quy tắc này.
Thanks for the review!.	Cảm ơn đã xem xét !.
And using the software will give you value for money.	Và sử dụng phần mềm sẽ mang lại cho bạn giá trị đồng tiền.
For your core race, this is probably a must.	Đối với cuộc đua cốt lõi của bạn, điều này có lẽ phải.
The reaction to her character has been generally positive.	Phản ứng với nhân vật của cô ấy nói chung là tích cực.
Tell me about your day.	Cho tôi biết về ngày của bạn.
It's hard to imagine a day without it.	Thật khó để tưởng tượng một ngày mà không có nó.
Me too, actually.	Tôi cũng vậy, thực ra.
Mark it down.	Đánh dấu nó xuống.
The results show as follows.	Kết quả cho thấy như sau.
She pulled her arm away and continued walking.	Cô ấy kéo cánh tay của mình ra và tiếp tục bước đi.
I'm sure the company will grow in the coming years.	Tôi chắc rằng công ty sẽ phát triển trong những năm tới.
Now it is printed.	Bây giờ nó đã được in.
Of course, no one can support everything.	Tất nhiên là không thể có ai hỗ trợ tất cả mọi thứ.
He needs your good sense.	Anh ấy cần ý thức tốt của bạn.
I don't sleep.	Tôi không ngủ.
I need training on.	Tôi cần được đào tạo về.
He immediately left the house.	Anh ta lập tức rời khỏi nhà.
I should have stopped work before he arrived.	Đáng lẽ tôi phải dừng công việc trước khi anh ấy đến.
Such a proposal was denied by the trial court.	Đề nghị như vậy đã bị phủ nhận bởi tòa án xét xử.
Picture.	Bức tranh.
These are our solutions.	Đây là những giải pháp của chúng tôi.
She is a more complete character.	Cô ấy là một nhân vật hoàn chỉnh hơn.
We've got community.	Chúng tôi đã có cộng đồng.
I wish you had.	Tôi ước gì bạn có.
If he can't fight himself, this is probably the next best thing.	Nếu anh ta không thể chiến đấu với chính mình, đây có lẽ là điều tốt nhất tiếp theo.
We made the final cut.	Chúng tôi đã thực hiện lần cắt cuối cùng.
They stand fast in difficult places.	Họ đứng nhanh ở những nơi khó.
I burned them.	Tôi đã đốt chúng.
It sounds like such a small thing, but it's absolutely amazing.	Nghe tưởng chừng như một điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng tuyệt vời.
Maybe it won't either.	Có lẽ nó cũng sẽ không.
However, each style has fairly consistent characteristics.	Tuy nhiên, mỗi phong cách đều có những đặc điểm khá nhất quán.
They will be back.	Họ sẽ quay lại.
Within twenty minutes, she was asleep.	Trong vòng hai mươi phút, cô ấy đã ngủ.
The task is difficult for her but she does not give up.	Nhiệm vụ khó khăn đối với cô ấy nhưng cô ấy không bỏ cuộc.
One needs to constantly lie to cover up previous lies.	Người ta cần liên tục nói dối để che đậy những lời nói dối trước đó.
It is the same as in other countries.	Nó cũng giống như ở các nước khác.
It's quite a lot.	Nó khá là nhiều.
And who is keeping it on track.	Và ai là người giữ cho nó đi đúng hướng.
It also went great.	Nó cũng diễn ra tuyệt vời.
Go home during small hours, first in, out later.	Về nhà trong những giờ nhỏ, vào trước, ra sau.
The rooms we were given were perfectly clean and hot.	Các phòng chúng tôi được cung cấp là hoàn toàn sạch sẽ và nóng.
He is not open to hearing the truth.	Anh ấy không cởi mở để nghe sự thật.
Another hand met him on the way and injured it, very badly.	Một bàn tay khác gặp anh trên đường đi và làm nó bị thương, rất nặng.
I am very satisfied with the results.	Tôi rất hài lòng với kết quả.
It took a while to find my voice.	Phải mất một lúc để tìm thấy giọng nói của tôi.
I am very touched.	Tôi rât cảm kich.
This is because the rule increases the house edge over the player.	Điều này là do quy tắc làm tăng lợi thế của nhà cái so với người chơi.
Chest under the window.	Ngực dưới cửa sổ.
However, sometimes a mill is just made.	Tuy nhiên, đôi khi một nhà máy chỉ được thực hiện.
End number of people working at two jobs.	Kết thúc số người làm việc ở hai công việc.
Every few weeks, add another day.	Cứ sau vài tuần, hãy thêm một ngày nữa.
The morning didn't go the way she expected.	Buổi sáng đã không diễn ra theo cách cô mong đợi.
In fact, he fell.	Trên thực tế, anh ấy đã ngã xuống.
It takes faith to move.	Cần có niềm tin để di chuyển.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
Several of his teeth were broken or missing.	Một vài chiếc răng của anh ấy đã bị gãy hoặc mất.
That could be our big end.	Đó có thể là kết thúc lớn của chúng tôi.
On the same night of the incident, but he was not found.	Vào cùng đêm xảy ra vụ việc, nhưng không tìm thấy anh ta.
It cannot be done at the same time.	Nó không thể được thực hiện cùng một lúc.
There is an intermediary.	Có trung gian.
These were sent to test us.	Những thứ này được gửi đến để thử chúng tôi.
From three to five experiments.	Từ ba đến năm thí nghiệm.
Many people do not age.	Nhiều người không già đi.
I looked over my shoulder at the door, but it remained closed.	Tôi nhìn qua vai mình về cánh cửa, nhưng nó vẫn đóng.
I had half a day to spare and took this tour.	Tôi đã có nửa ngày rảnh rỗi và đã tham gia chuyến tham quan này.
They entered the ship right away.	Họ vào ngay trong tàu.
I continued to the opposite riverbank.	Tôi tiếp tục sang bờ sông đối diện.
You understand war.	Bạn hiểu chiến tranh.
I need to see where that path takes me.	Tôi cần xem con đường đó đưa tôi đến đâu.
You will need them.	Bạn sẽ cần chúng.
I thought we were a family.	Tôi đã nghĩ chúng ta là một gia đình.
If you get a positive response, feel free to accept it.	Nếu bạn nhận được phản ứng tích cực, hãy thoải mái đón nhận.
This is how he controls the world of the people around him.	Đây là cách anh ta kiểm soát thế giới của những người xung quanh mình.
It's soft, man.	Nó mềm, anh bạn.
I have to go.	Tôi phải đi.
Not smart eyes, he thought.	Không phải đôi mắt thông minh, anh nghĩ.
He didn't say exactly, but.	Anh ấy không nói chính xác, nhưng.
I love that my sister got the idea, though.	Tôi thích rằng chị tôi đã có ý tưởng, mặc dù vậy.
Also, why did he wait until now to have surgery?	Còn nữa, tại sao anh ấy lại đợi đến bây giờ mới phẫu thuật.
Like your mother.	Như mẹ của bạn.
That will come later.	Điều đó sẽ đến sau.
With eyes closed.	Với đôi mắt nhắm nghiền.
They were worried and scared.	Họ đã lo lắng và sợ hãi.
Interest and security money.	Tiền lãi và tiền bảo mật.
Someone wrote these pages recently, during the summer.	Ai đó đã viết những trang này gần đây, trong suốt mùa hè.
We share this land.	Chúng tôi chia sẻ mảnh đất này.
I really can't find a way to do this.	Tôi thực sự không thể tìm thấy cách làm điều này.
It seems appropriate somehow.	Nó có vẻ thích hợp bằng cách nào đó.
You are a man, and make no mistake.	Bạn là một người đàn ông, và không có sai lầm.
Who is standing right inside the door.	Ai đang đứng ngay bên trong cửa.
Where are those days now?	Ngày xưa ấy nay còn đâu.
Their changes are recorded.	Những thay đổi của họ được ghi lại.
That being said, my job requires me to get up early.	Điều đó đã được nói ra, công việc của tôi đòi hỏi tôi phải dậy sớm.
It's a connection point.	Đó là một điểm kết nối.
This event is free to the public.	Sự kiện này là miễn phí cho công chúng.
There will be a garden in her kitchen.	Sẽ có khu vườn trong bếp của cô ấy.
I am a single man.	Tôi là một người đàn ông độc thân.
She is still in the car.	Cô ấy vẫn ở trong xe.
Then we will have a lot.	Sau đó, chúng tôi sẽ có rất nhiều.
She has the paper with her.	Cô ấy có tờ giấy với cô ấy.
He threw it away and looked up.	Anh ném nó đi và nhìn lên.
We have a lot of people out.	Chúng tôi có rất nhiều người ra ngoài.
That would make it impossible for me to open my eyes.	Điều đó sẽ khiến tôi không thể mở mắt.
All three groups are still involved.	Cả ba nhóm vẫn tham gia.
The car sits on the street and calls attention.	Chiếc xe ngồi trên đường phố và gọi sự chú ý.
It includes their sex lives.	Nó bao gồm cả đời sống tình dục của họ.
He didn't even feel it.	Anh ấy thậm chí còn không cảm thấy nó.
There are many different things here.	Có rất nhiều thứ khác nhau ở đây.
However, we know how to fix it.	Tuy nhiên, chúng tôi biết làm thế nào để sửa chữa nó.
He meant it, he was telling me.	Anh ấy có ý đó, anh ấy đang nói với tôi.
It's Human vs.	Đó là con người vs.
Sorry for that problem.	Xin lỗi vì vấn đề đó.
But it doesn't work out that way.	Nhưng nó không diễn ra theo cách đó.
I don't like the look of it.	Tôi không thích vẻ ngoài của nó.
It makes you better.	Nó làm cho bạn tốt hơn.
So early before the end.	Vì vậy, sớm trước khi kết thúc.
You talk to your family.	Bạn nói chuyện với gia đình.
Actually, it taught me a lot about gender expression.	Thực ra, nó đã dạy tôi rất nhiều về sự thể hiện giới tính.
Let me.	Hãy để tôi.
You'll have to figure it out for yourself.	Bạn sẽ phải tự mình hình dung ra nó.
This is the stage where you build trust.	Đây là giai đoạn mà bạn xây dựng lòng tin.
Finally, the entire world must face a moment of truth.	Cuối cùng, toàn bộ thế giới phải đối mặt với một khoảnh khắc của sự thật.
Wish after wish.	Hết ước này đến ước khác.
Practice makes perfect.	Tập luyện giúp hoàn hảo hơn.
She made a different sound.	Cô ấy tạo ra một âm thanh khác.
This stone is different.	Viên đá này khác.
There are many other things to fix this time.	Có rất nhiều điều khác để sửa chữa lần này.
It will be closed if no other activity occurs.	Nó sẽ bị đóng nếu không có hoạt động nào khác xảy ra.
The camp behind him was empty.	Khu trại phía sau anh ta trống rỗng.
Marking is ready.	Đánh dấu đã sẵn sàng.
In this case, two heads are better than one.	Trong trường hợp này, hai cái đầu tốt hơn một cái.
Go where we're not.	Đi đến nơi chúng ta không ở.
They can work for you, even if not for me.	Họ có thể làm việc cho bạn, ngay cả khi không cho tôi.
But then, after my sister was born, things started to change.	Nhưng rồi, sau khi em gái tôi ra đời, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
She let out a second cry.	Cô ấy bật ra một tiếng khóc thứ hai.
I haven't seen anyone move that fast in a while.	Tôi đã không thấy ai di chuyển nhanh như vậy trong một thời gian.
He killed it.	Anh ta đã giết nó.
We will show you what our engine can do.	Chúng tôi sẽ cho bạn thấy động cơ của chúng tôi có thể làm gì.
He spoke to none of what he had seen.	Anh ta không nói chuyện với ai trong số những gì anh ta đã thấy.
Use it only when necessary.	Chỉ sử dụng nó khi cần thiết.
And they are doing it on purpose.	Và họ đang làm điều đó có chủ đích.
Some are better than others and some are great.	Một số tốt hơn những người khác và một số thì tuyệt vời.
Nothing will happen if the original company doesn't get paid.	Sẽ không có gì xảy ra nếu công ty ban đầu không được trả tiền.
Actually, she developed before him.	Thực ra cô ấy đã phát triển trước anh ấy.
Probably won't work for you.	Có lẽ sẽ không làm việc cho bạn.
Big woman.	Người phụ nữ to lớn.
Two moments are shown.	Hai khoảnh khắc được hiển thị.
I asked her how she managed.	Tôi hỏi cô ấy làm thế nào để xoay sở.
The finished beak is long, wide and thick all around.	Mỏ thành phẩm dài, rộng và xung quanh dày.
The women laughed again.	Những người phụ nữ lại cười.
There's nothing bad in it.	Không có gì xấu trong đó.
Learn about it here and here.	Tìm hiểu về nó ở đây và ở đây.
But even so.	Nhưng ngay cả như vậy.
That's her.	Đó là nàng.
It was a very hard night to say the least.	Đó là một đêm rất khó để nói rằng ít nhất.
She had hated him for so long because of what he had done.	Cô đã ghét anh ta quá lâu vì những gì anh ta đã làm.
Not even his wife can.	Ngay cả vợ anh ta cũng không thể.
Sit down for a minute, love.	Ngồi xuống một phút, tình yêu.
She chose to come.	Cô ấy đã chọn để đến.
He held out a hand.	Anh ấy chìa một tay ra.
The group through its influence.	Nhóm thông qua ảnh hưởng của mình.
I hope this gets fixed.	Tôi hy vọng điều này sẽ được khắc phục.
See patterns and learn from them.	Xem các mẫu và học hỏi từ chúng.
Can not.	Không được.
No, that's not a good way.	Không, đó không phải là một cách hay.
It keeps coming.	Nó tiếp tục đến.
I think it's a nice picture.	Tôi nghĩ đó là một hình ảnh đẹp.
He lived year after year, and grew old.	Anh ta sống năm này qua năm khác, và trở nên già đi.
I see this mostly in my patients.	Tôi thấy điều này hầu hết ở bệnh nhân của tôi.
The original class was in limited production.	Lớp học ban đầu chỉ được sản xuất hạn chế.
It is a task.	Đó là một nhiệm vụ.
Policy as a model for other countries.	Chính sách như một hình mẫu cho các quốc gia khác.
The girl goes home.	Cô gái về nhà.
He finally joined them.	Cuối cùng anh ấy cũng tham gia cùng họ.
Check your public library.	Kiểm tra thư viện công cộng của bạn.
Otherwise, it won't work if data is missing.	Ngược lại, nó sẽ không hoạt động nếu thiếu dữ liệu.
It was our third stop.	Đó là điểm dừng chân thứ ba của chúng tôi.
Complete blood count within normal limits.	Công thức máu toàn bộ trong giới hạn bình thường.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
I'm a little better than them.	Tôi tốt hơn họ một chút.
Below we present a description of our study and methods.	Dưới đây chúng tôi trình bày mô tả về nghiên cứu và phương pháp của chúng tôi.
And even then.	Và thậm chí sau đó.
All those years he wasn't around.	Tất cả những năm đó anh ấy đã không ở bên cạnh.
I couldn't sleep again.	Tôi không thể ngủ lại được.
He had entered the room without a sound.	Anh đã bước vào phòng mà không có một âm thanh nào.
In this section we will discuss that in detail.	Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề đó.
You can solve the problem quickly and easily.	Bạn có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng.
I was supposed to be with you.	Tôi đáng lẽ phải ở bên bạn.
And it's not over yet.	Và nó vẫn chưa kết thúc.
Yours will probably be the same or very similar to mine.	Của bạn có thể sẽ giống hoặc rất giống với của tôi.
The bill was not passed.	Dự luật đã không được thông qua.
And doesn't bring us any respect'.	Và không mang lại cho chúng tôi sự tôn trọng nào '.
We calculated the observation vs.	Chúng tôi đã tính toán quan sát vs.
It is more common in women and the cause is unknown.	Nó phổ biến hơn ở phụ nữ và nguyên nhân là không rõ.
Or start.	Hoặc bắt đầu.
It asks to take over the living room.	Nó yêu cầu tiếp quản phòng khách.
I didn't know it was a disease.	Tôi không biết đó là một căn bệnh.
Our business uses the one where you wait.	Doanh nghiệp của chúng tôi sử dụng một trong những nơi bạn chờ đợi.
You can rest in peace.	Anh có thể nghỉ ngơi trong hòa bình.
Clean car and a great drive.	Xe sạch sẽ và một ổ đĩa tuyệt vời.
And here he will rule.	Và ở đây anh ấy sẽ cai trị.
They look like there's no way to beat them.	Họ trông giống như không có cách nào để đánh bại họ.
I think it says something about our culture.	Tôi nghĩ nó nói lên điều gì đó về văn hóa của chúng ta.
They know they've probably pushed them to their deaths.	Họ biết có lẽ họ đã đẩy họ vào chỗ chết.
I'll just say that right up front.	Tôi chỉ sẽ nói điều đó ngay trước.
He is the law.	Anh ấy là luật.
Of course, that is an impossible goal.	Tất nhiên, đó là một mục tiêu bất khả thi.
From us to you.	Từ chúng tôi đến bạn.
So in your opinion.	Vì vậy, theo quan điểm của bạn.
It's the same timeframe for this.	Đó là cùng một khung thời gian cho việc này.
Buy some food.	Mua một số thức ăn.
Now it's here.	Bây giờ, nó ở đây.
High performance tool for professional or home use.	Công cụ hiệu suất cao để sử dụng chuyên nghiệp hoặc gia đình.
Of course, they never did.	Tất nhiên, họ không bao giờ làm vậy.
Today is the first day, so far so good.	Hôm nay là ngày đầu tiên, cho đến nay rất tốt.
I will start immediately.	Tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức.
A month ago, we seemed to have reached the point of success.	Một tháng trước, chúng tôi dường như đã đạt đến điểm thành công.
Everything happens a little faster.	Mọi thứ diễn ra nhanh hơn một chút.
Please, come in.	Làm ơn, vào đi.
The user fills out the form and submits it.	Người dùng điền vào biểu mẫu và gửi nó.
Why.	Vậy tại sao.
It was not an easy decision.	Đó không phải là một quyết định dễ dàng.
He thinks he has a chance.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có một cơ hội.
She still has a choice.	Cô vẫn có một sự lựa chọn.
Someone in the crowd suggested that we were still in the house.	Ai đó trong đám đông gợi ý rằng chúng tôi vẫn đang ở trong nhà.
There seems to be no end to them.	Dường như không có hồi kết đối với họ.
The game had begun development more than three years earlier.	Trò chơi đã bắt đầu phát triển hơn ba năm trước đó.
Clinical work can be performed in any of these states.	Công việc lâm sàng có thể được thực hiện ở bất kỳ trạng thái nào trong số này.
It is hidden in fine print.	Nó được ẩn trong bản in đẹp.
But, you know the only reason it's there is because.	Nhưng, bạn biết lý do duy nhất nó ở đó là bởi vì.
There is such a thing as responsibility.	Có một thứ như là trách nhiệm.
For the words out of my mouth.	Đối với những lời nói ra khỏi miệng của tôi.
But nothing serious.	Nhưng không có gì nghiêm trọng.
However, she doesn't care about gossip.	Tuy nhiên, cô ấy không quan tâm đến những lời bàn tán.
And he goes.	Và anh ta đi.
Overall damage in condition is small.	Nhìn chung thiệt hại trong tình trạng là nhỏ.
One is today.	Một là ngày hôm nay.
Ground testing is nearly impossible.	Thử nghiệm trên mặt đất là gần như không thể.
This is a next level moment for me.	Đây là một khoảnh khắc cấp độ tiếp theo đối với tôi.
It's not happy.	Nó không hạnh phúc.
That is our world.	Đó là thế giới của chúng ta.
Maybe.	Có thể là.
School paper for me to ask.	Giấy của trường cho tôi hỏi.
It's harder than they thought.	Nó khó hơn họ nghĩ.
That is actually opening the door to the market.	Điều đó thực sự đang mở cửa cho thị trường.
It works there perfectly fine.	Nó hoạt động ở đó hoàn toàn tốt.
Rest is the most common management.	Nghỉ ngơi là cách quản lý phổ biến nhất.
And for most people, it's just too much work.	Và đối với hầu hết mọi người, đó chỉ là công việc quá nhiều.
But not everyone is so lucky.	Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.
And this answer will be wrong.	Và câu trả lời này sẽ sai.
I want bad for it good.	Tôi muốn xấu cho nó tốt.
And so that stayed with me.	Và vì vậy điều đó ở lại với tôi.
Stone for useful discussions.	Đá cho các cuộc thảo luận hữu ích.
Oh thats cool.	Ai cha, hay đây.
That he would be different from her.	Rằng anh ấy sẽ khác với cô ấy.
I think it's a very important part of being human.	Tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng của con người.
It shouldn't be too hard to keep them apart, if you will.	Không nên quá khó để giữ chúng xa nhau, nếu bạn muốn.
She shouldn't drink that much.	Cô ấy không nên uống nhiều như vậy.
Maybe yours can do it too.	Có lẽ của bạn cũng làm được.
Maybe they'll go out.	Có thể họ sẽ ra ngoài.
That's how she's going to live her life, she decided.	Đó là cách cô ấy sẽ sống cuộc đời của mình, cô ấy quyết định.
There's nothing to suggest that she knows anything about it.	Không có gì cho thấy rằng cô ấy biết bất cứ điều gì về nó.
Like anything is possible.	Giống như bất cứ điều gì có thể.
I can't write them down, they don't sound right.	Tôi không thể viết chúng ra, chúng nghe không ổn.
Too young to choose her own clothes.	Quá trẻ để chọn quần áo cho riêng mình.
They write music because they also have.	Họ viết nhạc bởi vì họ cũng có.
Look at my library here.	Nhìn vào thư viện của tôi ở đây.
This fire has been started.	Ngọn lửa này đã được bắt đầu.
How much has he been booked.	Bao nhiêu anh ấy đã được đặt.
Please keep our visit a secret.	Hãy giữ bí mật chuyến thăm của chúng tôi.
One job, one job.	Một công việc, một công việc.
I just decided to do other things with my time.	Tôi chỉ quyết định làm những việc khác với thời gian của mình.
I'm not going to talk to my father.	Tôi không đi nói chuyện với cha tôi.
I tried to see his point of view.	Tôi đã cố gắng để xem quan điểm của anh ấy.
Never take it.	Không bao giờ lấy nó.
Maybe it was the luck of the draw.	Có lẽ đó là may mắn của bốc thăm.
Sometimes normal, as you can tell, like this room at the moment.	Đôi khi bình thường, như bạn có thể nói, như căn phòng này tại thời điểm này.
His fingers were wet.	Những ngón tay anh ướt đẫm.
You need to pay your employees.	Bạn cần trả lương cho nhân viên của mình.
But it's like, it's their band, so.	Nhưng nó giống như, đó là ban nhạc của họ, vì vậy.
Overall a great experience.	Nói chung là một trải nghiệm tuyệt vời.
But earn a lot.	Nhưng kiếm được rất nhiều.
Box and no longer want.	Hộp và không còn muốn.
I really can't come to a solution.	Tôi thực sự không thể đi đến một giải pháp.
He had given up the thought of fighting.	Anh đã từ bỏ ý nghĩ chiến đấu.
He will come around.	Anh ấy sẽ đến xung quanh.
I think he knows he's been given a gift.	Tôi nghĩ anh ấy biết mình đã được tặng quà.
In later issues, both stories are original.	Trong một số vấn đề sau đó, cả hai câu chuyện đều là bản gốc.
Everyone can lock other people.	Mọi người đều có thể nhốt những người khác.
It also works.	Nó cũng hoạt động.
Most of us don't talk about it, it's private.	Hầu hết chúng tôi không nói về nó, nó là riêng tư.
There was nothing he could do about it.	Anh ấy không thể làm gì về nó.
However, when he turned away, the bottle suddenly disappeared.	Tuy nhiên, khi anh ta quay đi, cái chai đột nhiên biến mất.
We will get a lot of money back.	Chúng tôi sẽ nhận lại được rất nhiều tiền.
And she is determined to lose more.	Và cô ấy quyết tâm mất nhiều hơn nữa.
I'm just saying it doesn't quite apply to me.	Tôi chỉ nói rằng nó không hoàn toàn áp dụng cho tôi.
And no shoes.	Và không có giày.
Only one correct answer is scored as one.	Chỉ một câu trả lời đúng được cho điểm là một.
Or how to fight them.	Hoặc làm thế nào để chống lại chúng.
I thought there would be.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ có.
At least not with him.	Ít nhất là không phải với anh ta.
He is her best friend.	Anh ấy là bạn thân nhất của cô ấy.
If one of them gets better, the other falls ill.	Nếu một trong hai người khá hơn, thì người còn lại đổ bệnh.
I went back to the table and sat down across from him.	Tôi quay lại bàn và ngồi xuống đối diện với anh ấy.
However, today was different.	Tuy nhiên, hôm nay đã khác.
The man didn't seem surprised to see them.	Người đàn ông không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy họ.
You were me.	Bạn đã là tôi.
He was killed.	Anh ấy đã bị giết.
Next thing she knew, it was gone.	Điều tiếp theo cô biết, nó đã biến mất.
Both biological parameters varied significantly in the study area.	Cả hai thông số sinh học đều thay đổi đáng kể trong khu vực nghiên cứu.
I'm not about to give up my advantage.	Tôi không định từ bỏ lợi thế của mình.
But in this office, she is still standing tall and upright.	Nhưng trong văn phòng này, cô ấy vẫn đứng thẳng và cao.
Not everyone can get everything they want.	Không phải ai cũng có thể có được mọi thứ mà họ muốn.
He hit a small wall in the training camp.	Anh ta đã va vào một bức tường nhỏ trong trại huấn luyện.
If he shows up, we'll do more work.	Nếu anh ấy xuất hiện, chúng tôi sẽ làm việc thêm.
I felt better.	Tôi đã cảm thấy tốt hơn.
You have not grown within me.	Bạn đã không phát triển bên trong tôi.
I see your mother in your face.	Tôi nhìn thấy mẹ của bạn trong khuôn mặt của bạn.
I'm trying to explain the second possibility.	Tôi đang cố gắng giải thích khả năng thứ hai.
Don't give up too quickly.	Đừng bỏ cuộc quá nhanh.
All of this work will likely take one to two years to complete.	Tất cả công việc này có thể sẽ mất một đến hai năm để hoàn thành.
But the number is likely to increase with two new policy changes.	Nhưng con số có thể sẽ tăng lên với hai thay đổi chính sách mới.
I don't know how he knows, but he knows.	Tôi không biết làm thế nào anh ta biết, nhưng anh ta biết.
What is its purpose '.	Mục đích của nó là gì '.
See this for more details.	Xem điều này để biết thêm chi tiết.
I'm on level.	Tôi ở đẳng cấp.
Maybe this isn't what he should be asking, he thought.	Có lẽ đây không phải là điều anh nên hỏi, anh nghĩ.
This is set to 0 if an error occurs.	Điều này được đặt thành 0 nếu xảy ra lỗi.
Maybe, just maybe, this could work.	Có lẽ, chỉ có thể, điều này có thể hoạt động.
That's the learned part.	Đó là phần được học.
On the day, the service we received was second to none.	Vào ngày, dịch vụ chúng tôi nhận được không ai sánh kịp.
Forever is this time.	Mãi mãi là thời gian này.
We may never get where we intend to go.	Chúng ta có thể không bao giờ đến được nơi chúng ta định đến.
Then slowly the methods used to combat them improved.	Sau đó, từ từ các phương pháp được sử dụng để chống lại chúng được cải thiện.
So they kept quiet.	Vì vậy, họ im lặng.
Near that tree.	Ở gần cái cây đó.
All around me is.	Tất cả xung quanh tôi là.
Apparently she was of little use to him.	Rõ ràng là cô ấy có rất ít công dụng đối với anh.
Everyone laughed a lot.	Mọi người đã cười rất nhiều.
He doesn't have any on the list.	Anh ấy không có cái nào trong danh sách.
However, it went well.	Tuy nhiên, nó đã diễn ra tốt đẹp.
I don't even know if we can do anything about them.	Tôi thậm chí không biết liệu chúng ta có thể làm gì với họ hay không.
But really, love it.	Nhưng thực sự, thích nó.
The latter, at least, proved an impossible task.	Điều thứ hai, ít nhất, đã chứng minh một nhiệm vụ bất khả thi.
All hers.	Tất cả của cô ấy.
In a week, your sleeping habits should improve.	Trong một tuần, thói quen ngủ của bạn sẽ được cải thiện.
But the position was not opened for another two months.	Nhưng vị trí đã không được mở trong hai tháng nữa.
Archive images are crucial to the success of any creative project.	Hình ảnh lưu trữ rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ dự án sáng tạo nào.
In life, language is everything.	Trong cuộc sống, ngôn ngữ là tất cả.
Too big, requires too much power, expensive to build.	Quá lớn, đòi hỏi quá nhiều điện năng, tốn kém để xây dựng.
There is no right or wrong method.	Không có phương pháp đúng hay sai.
But our luck ran out.	Nhưng vận may của chúng tôi đã hết.
The master asked her why.	Cậu chủ hỏi cô ấy tại sao.
You must tell me the truth.	Bạn phải nói cho tôi sự thật.
Particularly interesting is the timing of this relationship.	Đặc biệt thú vị là thời gian của mối quan hệ này.
This now includes the base model.	Điều này hiện bao gồm mô hình cơ sở.
I really wonder about this.	Tôi thực sự thắc mắc điều này.
His energy is very strong and pure.	Năng lượng của anh ấy rất mạnh mẽ và thuần khiết.
When it happens, it comes from someone else.	Khi nó xảy ra, nó đến từ một người khác.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
Or at least think about sex.	Hoặc ít nhất là nghĩ về tình dục.
I don't know the answer, but if you do, let me know!.	Tôi không biết câu trả lời, nhưng nếu bạn biết, hãy cho tôi biết !.
It is also a job of a lifetime.	Đó cũng là một công việc để đời.
I eat it every morning.	Tôi ăn món đó mỗi sáng.
Maybe this whole thing is crazy.	Có lẽ toàn bộ điều này là điên rồ.
It's long gone.	Nó đã qua lâu rồi.
A natural human food.	Một thực phẩm tự nhiên của con người.
I told you they were gone.	Tôi đã nói với bạn là họ đã biến mất.
Agree documents from there and to another.	Đồng ý tài liệu từ đó và đến khác.
At the top of the stairs, he looks right and left.	Ở trên cùng của các bậc thang, anh ấy nhìn sang phải và trái.
He has three boys, and five girls.	Anh ta có ba trai, và năm gái.
I will fix them.	Tôi sẽ sửa chữa chúng.
They know there are limits to what government can and should do.	Họ biết có những giới hạn đối với những gì chính phủ có thể và nên làm.
Now death is something less familiar to most of us.	Bây giờ cái chết là một cái gì đó ít quen thuộc hơn đối với hầu hết chúng ta.
Totally, completely quiet.	Hoàn toàn, hoàn toàn yên tĩnh.
His game is built on speed.	Trò chơi của anh ấy được xây dựng dựa trên tốc độ.
She seems pretty old to herself.	Cô ấy có vẻ khá là cũ của mình.
I just found them by accident.	Tôi chỉ tìm thấy chúng một cách tình cờ.
They have a scent.	Chúng có mùi thơm.
You cannot fail.	Bạn không thể thất bại.
Thirty seconds ago, she thought he was going to kill her.	Ba mươi giây trước, cô nghĩ anh ta sẽ giết cô.
First you have to rest.	Đầu tiên bạn phải nghỉ ngơi.
Be you this.	Hãy là bạn điều này.
After that I go to school.	Sau đó tôi đến trường.
Lead and sign why we represent the best.	Lãnh đạo và ký tên tại sao chúng tôi đại diện cho những người giỏi nhất.
It made no difference to any of them.	Nó không tạo ra sự khác biệt cho bất kỳ ai trong số họ.
We know what we did.	Chúng tôi biết những gì chúng tôi đã làm.
The way they look.	Cách họ nhìn.
Your eyes say a lot.	Đôi mắt của bạn nói lên rất nhiều điều.
Maybe he is a friend of yours.	Có thể anh ấy là một người bạn của bạn.
For many reasons.	Vì nhiều lý do.
He must decide what is more important to him.	Anh ta phải quyết định điều gì quan trọng hơn đối với anh ta.
And she is very good.	Và cô ấy rất giỏi.
His entire back was open.	Toàn bộ lưng của anh ấy đã được mở.
The only real exception here are books.	Ngoại lệ thực sự duy nhất ở đây là sách.
I'm there too.	Tôi cũng ở đó.
She knew what he was asking about her.	Cô biết anh đang hỏi gì về cô.
His request was approved.	Yêu cầu của anh ấy đã được chấp thuận.
I saw it as a challenge.	Tôi đã xem nó như một thử thách.
It is visible up to .	Nó có thể nhìn thấy lên đến.
Many modern students picture culture as a certain amount of information.	Nhiều sinh viên hiện đại hình dung văn hóa như một lượng thông tin nhất định.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
Please, please, stay with me.	Làm ơn, làm ơn, hãy ở lại với tôi.
Or without the other one will fail.	Hoặc nếu không có cái kia sẽ thất bại.
She seemed about to speak.	Cô ấy dường như sắp nói.
From three independent experiments.	Từ ba thí nghiệm độc lập.
He is talking on his phone.	Anh ấy đang nói chuyện trên điện thoại của mình.
But the point is, he has some valuable information.	Nhưng vấn đề là, anh ta có một số thông tin có giá trị.
Therefore, current can be defined in a number of ways.	Do đó, dòng điện có thể được định nghĩa theo một số cách.
Defendant in the living room.	Bị cáo ở phòng khách.
If she gets married, her life will change.	Nếu cô ấy kết hôn, cuộc sống của cô ấy sẽ thay đổi.
Therefore, the way we approach each test problem is unique.	Do đó, cách chúng tôi tiếp cận mỗi vấn đề thử nghiệm là duy nhất.
The lights were on, but no one came.	Đèn sáng, nhưng không có ai đến.
There is a time to run.	Có một thời gian để chạy.
He is very fast and strong.	Anh ấy rất nhanh và mạnh mẽ.
And that company will be a software company.	Và công ty đó sẽ là một công ty phần mềm.
He's not happy about that.	Anh ấy không hài lòng về điều đó.
It's time to start.	Đã đến lúc bắt đầu.
She tells her own story.	Cô ấy kể câu chuyện của chính mình.
Suddenly, he put his hand on my shoulder.	Đột nhiên, anh đặt tay lên vai tôi.
So there must be a measure.	Vì vậy, phải có một biện pháp.
He was calm in the teeth of a storm.	Anh bình tĩnh trong hàm răng của một cơn bão.
This is exactly what is happening now.	Đây chính xác là những gì đang xảy ra bây giờ.
But the care is really good.	Nhưng việc chăm sóc thực sự rất tốt.
We could have talked inside.	Chúng tôi có thể đã nói chuyện bên trong.
Sign up for an art class instead.	Đăng ký một lớp học nghệ thuật để thay thế.
We'll have to eat that time.	Chúng ta sẽ phải ăn lần đó.
Check out the video.	Kiểm tra video.
She wants to still be on television.	Cô ấy muốn vẫn được lên truyền hình.
You should vote.	Bạn nên bỏ phiếu.
Stay here and try to help or just get the answer.	Ở đây và cố gắng giúp đỡ hoặc chỉ nhận được câu trả lời.
That's one of the reasons we made this decision.	Đó là một lý do khiến chúng tôi đưa ra quyết định này.
It will take a while to get a complete list.	Sẽ mất một lúc để có được một danh sách hoàn chỉnh.
You must not forget.	Bạn không được quên.
Happy with me.	Hạnh phúc với tôi.
The page will appear.	Trang sẽ xuất hiện.
As you must realize.	Như bạn phải nhận ra.
Born from human mothers, they were raised as a human.	Sinh ra từ những người mẹ của con người, họ đã được nuôi dưỡng như một con người.
So then we get near the end of the race.	Vì vậy, sau đó chúng tôi nhận được gần cuối của cuộc đua.
Or maybe it only makes sense in one direction.	Hoặc có thể nó chỉ có ý nghĩa theo một hướng.
I could have taken them away, taken them elsewhere.	Tôi có thể đã bắt họ đi, đưa họ đi nơi khác.
They also found nothing.	Họ cũng không tìm thấy gì.
Haven't thought of that.	Chưa nghĩ đến điều đó.
Honestly, nothing much has changed for us.	Thành thật mà nói, không có gì thay đổi nhiều đối với chúng tôi.
See title.	Xem tiêu đề.
Small class easy to understand.	Lớp học nhỏ dễ hiểu.
I'm here for him and he doesn't even notice me anymore.	Tôi ở đây vì anh ấy và anh ấy thậm chí không còn để ý đến tôi nữa.
She is really good.	Cô ấy thực sự rất tốt.
Therefore, this difference does not affect our observations.	Do đó, sự khác biệt này không ảnh hưởng đến quan sát của chúng tôi.
So my friends went silent.	Vì vậy, bạn bè của tôi đã im lặng.
They soon became parents of a daughter.	Họ sớm trở thành cha mẹ của một cô con gái.
But she didn't really see anything.	Nhưng cô ấy không thực sự nhìn thấy gì cả.
He paid well and sided with them.	Anh ấy đã trả công xứng đáng và đứng về phía họ.
This incident was included in the music video.	Sự cố này đã được đưa vào video âm nhạc.
It is believed that he taught about either.	Người ta tin rằng ông đã dạy về hoặc.
Winter break and spring break have arrived.	Kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân đã đến.
He had seemed nervous before.	Anh ấy đã có vẻ lo lắng trước đây.
Simply contact us.	Đơn giản chỉ cần liên hệ với chúng tôi.
I'm glad you have the money.	Tôi rất vui vì bạn có tiền.
He's the only son here you can't have.	Anh ấy là người con trai duy nhất ở đây mà bạn không thể có.
No response, good or bad, error or otherwise.	Không nhận được phản hồi, tốt hay xấu, lỗi hoặc khác.
The defendant appears to be on the list.	Bị cáo dường như đã có tên trong danh sách.
I can't think without it.	Tôi không thể nghĩ mà không có nó.
Perhaps there is a common understanding between them.	Có lẽ có một sự hiểu biết chung giữa họ.
He was never seen again.	Anh ấy đã không bao giờ được nhìn thấy nữa.
I didn't say anything one way or the other.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì theo cách này hay cách khác.
Most of them went to its cast.	Hầu hết trong số họ đã đi đến diễn viên của nó.
We have achieved that many weeks out of the year.	Chúng tôi đã đạt được điều đó vào nhiều tuần trong năm.
You haven't talked much about it in years.	Bạn chưa bao giờ nói nhiều về điều đó trong nhiều năm.
I consider myself lucky.	Tôi tự cho mình là người may mắn.
I have insurance.	Tôi có bảo hiểm.
I know that's possible.	Tôi biết điều đó có thể.
He's realistic.	Anh ấy thực tế.
The underlying mechanism is still unclear.	Cơ chế cơ bản vẫn chưa rõ ràng.
Not because she has hope, but because she has none.	Không phải vì cô ấy có hy vọng, mà bởi vì cô ấy không có.
But he didn't even realize.	Nhưng anh ta thậm chí còn không nhận ra.
The number of records in this table is many times smaller.	Số lượng bản ghi trong bảng này nhỏ hơn nhiều lần.
Very, very calm.	Rất, rất bình tĩnh.
It is the only option left.	Nó là sự lựa chọn duy nhất còn lại.
His dead wife's photo was on his desk.	Bức ảnh người vợ đã chết của anh trên bàn làm việc.
He lost control.	Anh ấy đã mất kiểm soát.
In the past two years, they have sold seven websites.	Trong hai năm qua, họ đã bán được bảy trang web.
This makes your life a lot easier in the beginning.	Điều này làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn rất nhiều trong thời gian đầu.
It is very much easier.	Nó là rất dễ dàng hơn nhiều.
Chances are there were others.	Rất có thể đã có những người khác.
This paper shows us some important findings.	Bài báo này cho chúng ta thấy một số phát hiện quan trọng.
He's trying to pull everything.	Anh ấy đang cố gắng kéo mọi thứ.
It's suddenly a pretty long walk.	Nó đột nhiên đi bộ khá dài.
He did not approach the drop point.	Anh ta đã không tiếp cận điểm rơi.
No need to go back to that again.	Không cần phải quay lại điều đó một lần nữa.
He looks fat and has big teeth.	Anh ấy trông béo và có hàm răng to.
I can only feel it.	Tôi chỉ có thể cảm thấy nó.
Love you guys!.	Yêu các bạn!.
Perhaps too much.	Có lẽ quá nhiều.
7 month old baby girl.	Bé gái 7 tháng tuổi.
Food arrived pretty quickly.	Thức ăn đến khá nhanh.
You may have come across it.	Bạn có thể đã đi qua nó.
You are beautiful when you smile, child.	Em thật đẹp khi em cười, đứa trẻ.
We know we have to help ourselves.	Chúng tôi biết chúng tôi phải tự giúp mình.
Thank you for being a part of my journey so far.	Cảm ơn bạn đã là một phần của cuộc hành trình của tôi cho đến nay.
There have been some experiments and tests.	Đã có một số thí nghiệm và thử nghiệm.
He repeated it six times.	Anh ấy lặp lại nó sáu lần.
One man and one woman.	Một người đàn ông và một người phụ nữ.
They will have to get out as best they can.	Họ sẽ phải ra ngoài tốt nhất có thể.
She wants to be safe.	Cô ấy đang muốn được an toàn.
I simply took it one step further in my mind.	Tôi chỉ đơn giản là đã tiến thêm một bước nữa trong tâm trí mình.
I think we did pretty well with that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm khá tốt với điều đó.
Words, kept on file, so that the people are kept.	Lời nói, được lưu giữ trong hồ sơ, để nhân dân được lưu giữ.
I will catch up with everything.	Tôi sẽ bắt kịp mọi thứ.
I can understand.	Tôi có thể hiểu.
Sleep came to him.	Giấc ngủ kéo đến anh.
Add water, stir and bring to a boil.	Cho nước vào khuấy đều và đun sôi.
This step is performed under the same conditions as described above.	Bước này được thực hiện trong các điều kiện tương tự như mô tả ở trên.
Because they are really interesting people.	Bởi vì họ là những người thực sự thú vị.
Even here, however.	Ngay cả ở đây, tuy nhiên.
The staff were wonderful.	Các nhân viên đã được tuyệt vời.
I know people have been pushed and pushed and pushed.	Tôi biết mọi người đã bị đẩy và đẩy và đẩy.
They gain nothing from this argument.	Họ không thu được gì từ lập luận này.
Just quiet, calm and peaceful in this place.	Chỉ cần yên tĩnh, bình tĩnh và bình yên ở nơi này.
We can do a nature tour later.	Chúng ta có thể thực hiện một chuyến tham quan thiên nhiên sau.
The black lines indicate the band structure.	Các đường màu đen cho biết cấu trúc ban nhạc.
Version information.	Thông tin phiên bản.
Well, anything with a drink is fine.	Ừ thì cái nào có đồ uống cũng được.
Do nothing, and it gets worse over the years.	Không làm gì cả, và nó trở nên tồi tệ hơn trong nhiều năm.
How many active players are at a certain level.	Có bao nhiêu người chơi đang hoạt động ở một cấp độ nhất định.
For my mom and three kids.	Đối với mẹ và ba đứa trẻ của tôi.
Others do the same.	Những người khác cũng làm như vậy.
How many did you buy?	Bạn đã mua bao nhiêu cái.
It doesn't take ten seconds.	Không mất mười giây.
I measured the time the wrong way.	Tôi đã đo thời gian sai cách.
You can be sure that some of it will come back to you.	Bạn có thể chắc chắn rằng một số trong số đó sẽ quay trở lại với bạn.
You go to war, and the soldiers die.	Bạn ra trận, và những người lính sẽ chết.
I want good people.	Tôi muốn những người tốt.
Thus, the solution is flat space.	Như vậy, giải pháp là không gian phẳng.
Make sure they are available to see it.	Hãy chắc chắn rằng họ có sẵn để xem nó.
No job is too big or too small for them.	Không có công việc nào là quá lớn hoặc quá nhỏ đối với họ.
I wrote a blog post on that topic.	Tôi đã viết một bài blog về chủ đề đó.
I guess the concern in my voice stopped him.	Tôi đoán vẻ quan tâm trong giọng nói của mình đã ngăn anh ấy lại.
Produced at the same time.	Được sản xuất trong cùng một thời điểm.
Things outside the main road are where the force of reality is.	Những thứ bên ngoài con đường chính là nơi lực lượng của thực tế.
Even your mother.	Kể cả mẹ của bạn.
I haven't heard much about it.	Tôi đã không nghe nói nhiều về nó.
They create value.	Họ tạo ra giá trị.
Not particularly friendly.	Không đặc biệt thân thiện.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
Something was wrong, he knew it but didn't know why.	Có điều gì đó không ổn, anh biết điều đó mà không biết tại sao.
My nose wants more.	Mũi của tôi muốn nhiều hơn nữa.
But he may not have.	Nhưng anh ấy có thể không có.
And he failed to take advantage.	Và anh ta đã không tận dụng được.
Just a simple walk will help your overall health.	Chỉ cần đi bộ đơn giản sẽ giúp ích cho sức khỏe tổng thể của bạn.
So if you want to go, you have to do it first.	Vì vậy, nếu bạn muốn đi, bạn phải làm điều đó trước.
There is very little energy.	Có rất ít năng lượng.
Just to give you a comparison.	Chỉ để cung cấp cho bạn một so sánh.
He will find a room for them to live together.	Anh ấy sẽ tìm một căn phòng để họ sống cùng nhau.
She loved watching him move.	Cô thích nhìn anh di chuyển.
First, the lack of data set samples.	Đầu tiên, thiếu các mẫu tập dữ liệu.
I see you have that.	Tôi thấy bạn có cái đó.
The younger you start, the better you will become.	Bạn bắt đầu càng trẻ, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.
Obviously two very different things.	Rõ ràng là hai điều rất khác nhau.
I didn't back down from him.	Tôi không lùi bước khỏi anh ấy.
And probably heavy.	Và có lẽ là nặng.
It is too much for him.	Nó là quá nhiều cho anh ta.
That will prove meaningful in the next playthrough.	Điều đó sẽ chứng tỏ ý nghĩa trong lần chơi tiếp theo.
Space doesn't matter, as long as the load doesn't increase.	Không gian không quan trọng, miễn là tải không tăng.
The rest of her setup is pretty spot on.	Phần còn lại của thiết lập của cô ấy khá nhiều điểm.
I don't know what you would call it now.	Tôi không biết bây giờ bạn sẽ gọi nó là gì.
That's it? 	Đó là nó?
my driver asked.	người lái xe của tôi hỏi.
Now we have added an object.	Bây giờ chúng tôi đã thêm một đối tượng.
There are three things that we can do with our money.	Có ba điều mà chúng ta có thể làm với tiền của mình.
It was a start.	Đó là một sự khởi đầu.
But those who kill by fire will die by fire.	Còn những kẻ giết bởi lửa sẽ chết bởi lửa lửa.
More dreams with her.	Nhiều giấc mơ hơn với cô ấy.
It's okay.	Không sao đâu.
It doesn't matter that it's not perfect.	Nó không quan trọng rằng nó không hoàn hảo.
The volume is increased.	Âm lượng tăng lên.
She put it down in front of him.	Cô đặt nó xuống trước mặt anh.
Try to be better.	Cố gắng trở nên tốt hơn.
We're done.	Chúng ta xong rồi.
Therefore, I resolved to wait for him.	Do đó, tôi quyết tâm chờ đợi anh ấy.
Although her business is in a bit of trouble.	Mặc dù công việc kinh doanh của cô ấy đang gặp một chút rắc rối.
This is the real deal.	Đây là thỏa thuận thực sự.
There are many different ideas.	Có rất nhiều ý tưởng khác nhau.
But the kids have gone too far.	Nhưng bọn trẻ đã đi quá xa.
The young woman had none of that.	Người phụ nữ trẻ không có gì trong số đó.
A very strange message.	Một thông điệp rất lạ.
Now people come to buy, one by one or in groups.	Bây giờ mọi người đến mua, từng người một hoặc theo nhóm.
They have become 'dead' in spirit.	Họ đã trở nên 'tắt lịm' trong tinh thần.
He ran towards the river.	Anh ta chạy về phía sông.
Our lives are here.	Cuộc sống của chúng tôi ở đây.
Maybe they didn't hear.	Có lẽ họ đã không nghe thấy.
Of course I was very worried.	Tất nhiên là tôi đã rất lo lắng.
They are not trying to move a crowd.	Họ không cố gắng di chuyển một đám đông.
The feeling of understanding appeared very early on.	Cảm giác hiểu biết đã xuất hiện ngay từ rất sớm.
We've been working on what's called 'installation pieces'.	Chúng tôi đã làm việc trên những thứ được gọi là 'các mảnh sắp đặt'.
But it was definitely anger.	Nhưng đó chắc chắn là sự tức giận.
And she's working for him, too.	Và cô ấy cũng đang làm việc cho anh ấy.
Her brother did nothing to stop her either.	Anh trai cũng không làm gì để ngăn cản cô ấy.
I have worked for you long enough.	Tôi đã làm việc cho bạn đủ lâu.
I'm not stupid.	Tôi không ngu ngốc.
The death of a child.	Cái chết của một đứa trẻ.
When it failed to give, he tried again.	Khi nó không thể đưa ra, anh ấy đã thử lại.
Where you have everything, but, nothing.	Nơi bạn có mọi thứ, nhưng, không có gì.
There is a time and a place for it.	Có một thời gian và một nơi cho nó.
Damn, they never felt like that was real.	Khỉ thật, họ chưa bao giờ cảm thấy như vậy là thật.
I really have to think.	Tôi thực sự phải suy nghĩ.
Into the flowing river.	Vào dòng sông đang chảy.
They know when we are in pain or suffering in any way.	Họ biết khi nào chúng ta đau đớn hoặc đau khổ theo bất kỳ cách nào.
If you need anything else, we'll let you know.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì khác, chúng tôi sẽ cho bạn biết.
That's not the way it should be.	Đó không phải là cách nó nên được.
In this example, a different approach is used to access large objects.	Trong ví dụ này, một cách tiếp cận khác được sử dụng để truy cập các đối tượng lớn.
The death is cast.	Cái chết được đúc.
I didn't mean to but.	Tôi không cố ý nhưng.
That means your body is in very good condition.	Điều đó có nghĩa là cơ thể bạn đang ở trong tình trạng rất tốt.
We hurt ourselves in embarrassment.	Chúng tôi tự làm tổn thương mình trong bối rối.
I got close enough and was in danger of missing it.	Tôi đã đến gần và có nguy cơ bỏ lỡ nó.
I'm trying to take care of my body differently.	Tôi đang cố gắng chăm sóc cơ thể của mình khác đi.
That's a bad thing to do.	Đó là một điều tồi tệ để làm.
He is not worried about his family.	Anh không lo lắng cho gia đình của mình.
Just like a long time ago.	Cũng giống như khoảng thời gian cách đây rất lâu.
As you said, he was a family friend for many years.	Như bạn đã nói, anh ấy là một người bạn của gia đình trong nhiều năm.
My head is level with his feet.	Đầu tôi ngang với chân anh ấy.
It was a wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
I cannot see that.	Tôi không thể thấy điều đó.
However, we do not have the means to test this.	Tuy nhiên, chúng tôi không có phương tiện để kiểm tra điều này.
Throw my thoughts into this lovely mix.	Hãy ném suy nghĩ của tôi vào hỗn hợp đáng yêu này.
It is never a waste of time.	Nó không bao giờ là một sự lãng phí thời gian.
You can tell he's trying to hold back his tears.	Bạn có thể biết anh ấy đang cố kìm nước mắt.
Then, all of a sudden, it came to him.	Sau đó, bất ngờ, nó đến với anh ta.
But there are also some other things.	Nhưng cũng có một số thứ khác.
Recently, several transform selection methods have been introduced to consider group effects.	Gần đây, một số phương pháp lựa chọn biến đổi đã được giới thiệu để xem xét các hiệu ứng nhóm.
But the key, they explain, is not simply more communication.	Nhưng điều quan trọng, họ giải thích, không chỉ đơn giản là giao tiếp nhiều hơn.
It leads to support.	Nó dẫn đến sự hỗ trợ.
When she returned, she was told he was dead.	Khi cô quay lại, cô được biết anh đã chết.
Nice new apartment complex.	Khu chung cư mới đẹp.
Now, tell me about your early years.	Bây giờ, hãy kể cho tôi nghe về những năm đầu đời của bạn.
He can go left and immediately turn right.	Anh ta có thể đi bên trái và ngay lập tức quay lại bên phải.
However, it will not create a love of learning.	Tuy nhiên, nó sẽ không tạo ra niềm yêu thích học tập.
They will come every day or you can email us right away.	Họ sẽ đến mỗi ngày hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi ngay.
And it is not very original.	Và nó không phải là rất nguyên bản.
Some sort of legal basis for the system must be provided.	Một số loại cơ sở pháp lý cho hệ thống phải được cung cấp.
In this life, you have hit it once.	Trong cuộc đời này, bạn đã có một lần bắn trúng nó.
It lies differently, somehow.	Nó nằm khác, bằng cách nào đó.
Please judge me for me.	Hãy phán xét tôi cho tôi.
Save your time and money.	Tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn.
Wrote that their study had limitations.	Đã viết rằng nghiên cứu của họ đã có những hạn chế.
If he goes out, he can't get far.	Nếu anh ấy ra ngoài, anh ấy không thể đi xa được.
Everyone too.	Mọi người cũng vậy.
One was a woman with long, straight hair.	Một người là phụ nữ với mái tóc dài và thẳng.
We are proud of these two girls.	Chúng tôi tự hào về hai cô gái.
This is not my point of view.	Đây không phải là quan điểm của tôi.
We will tell you how.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào.
But he can talk.	Nhưng anh ấy có thể nói chuyện.
She tried to raise her hand.	Cô cố gắng đưa tay lên.
I believe that will really end this.	Tôi tin rằng điều đó sẽ thực sự kết thúc điều này.
Like a picture.	Như một bức tranh.
I want to show him the lies of the land.	Tôi muốn cho anh ta thấy sự dối trá của đất.
I got them before they got me.	Tôi nhận được chúng trước khi chúng có được tôi.
He was very sorry to hear such a thing.	Anh ấy rất tiếc khi nghe một điều như vậy.
Prices may vary by market.	Giá có thể thay đổi theo thị trường.
I want to look down and see.	Tôi muốn nhìn xuống và xem.
When the defendant saw an officer, he immediately ran away.	Khi bị cáo nhìn thấy một cán bộ, anh ta lập tức bỏ chạy.
I could have taken a class halfway through.	Tôi có thể đã tham gia một lớp học giữa chừng.
I don't love him or anything.	Tôi không yêu anh ấy hay bất cứ thứ gì.
I completely understand why.	Tôi hoàn toàn hiểu tại sao.
In a good group, each person takes five to ten minutes.	Trong một nhóm tốt, mỗi người mất từ ​​năm đến mười phút.
I could have died rather than give that speech.	Tôi có thể đã chết hơn là đưa ra bài phát biểu đó.
Remember that children, in particular, take words more literally than adults.	Hãy nhớ rằng trẻ em, đặc biệt, hiểu từ theo nghĩa đen hơn người lớn.
He will raise a family.	Anh ấy sẽ nuôi một gia đình.
This is a bit that you want to pay attention to.	Đây là một chút mà bạn muốn chú ý đến.
Everyone likes him.	Mọi người đều thích anh ấy.
Or at least what used to be his best friends.	Hoặc ít nhất những gì đã từng là bạn thân của anh ấy.
In this city.	Tại thành phố này.
I wasn't even at home.	Tôi thậm chí đã không ở nhà.
You didn't see my eyes.	Bạn đã không nhìn thấy mắt tôi.
You can't wait to get started.	Bạn không thể chờ đợi để bắt đầu.
But this technique actually has the exact opposite effect.	Nhưng kỹ thuật này thực sự có tác dụng hoàn toàn ngược lại.
Something was not added.	Có một cái gì đó đã không thêm vào.
As a result, the following findings were obtained.	Kết quả là, những phát hiện sau đã được thu được.
He did it because he could.	Anh ấy đã làm điều đó bởi vì anh ấy có thể.
They are too different.	Chúng quá khác nhau.
Then she told me what happened.	Sau đó, cô ấy nói với tôi những gì đã xảy ra.
Men like him still have some rules.	Đàn ông như anh ấy vẫn có một số quy tắc.
Was really helpful.	Đã thực sự hữu ích.
I stared it down.	Tôi nhìn chằm chằm nó xuống.
It never presented itself to him as a decision.	Nó chưa bao giờ tự trình bày với anh ấy như một quyết định.
This seems to me to be true.	Đối với tôi dường như điều này phải đúng.
It doesn't really talk to me.	Nó không thực sự nói chuyện với tôi.
One needs to make sure to visit them in a better way.	Người ta cần đảm bảo thăm họ theo cách tốt hơn.
She had a wonderful time.	Cô ấy đã có khoảng thời gian tuyệt vời.
We live just a few minutes apart.	Chúng tôi sống cách nhau chỉ vài phút.
Keep an eye on them, if you will.	Hãy để mắt đến họ, nếu bạn muốn.
I have nothing left.	Tôi không còn gì cả.
His father worked in the state government.	Cha của ông làm việc trong chính phủ tiểu bang.
She just wanted to get out of his grip.	Cô chỉ muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh.
I don't know where my children are, or where my husband is.	Tôi không biết các con tôi, hay chồng tôi đang ở đâu.
The old man considered for a moment.	Đại nhân cân nhắc trong chốc lát.
Everything about it was different.	Mọi thứ về nó đã khác.
However, the results are very different.	Tuy nhiên, kết quả rất khác nhau.
You didn't know that, though.	Bạn không biết điều đó, mặc dù.
Here, there is no hope.	Ở đây, không có hy vọng.
She had never asked before.	Cô ấy chưa bao giờ hỏi trước đây.
Neither do you.	Bạn cũng không.
Without another word, they turned and continued down the street.	Không nói thêm lời nào, họ quay lại và tiếp tục đi xuống đường.
Children clean, check.	Trẻ em dọn dẹp, kiểm tra.
Therefore, the result is true in this case.	Do đó, kết quả là đúng trong trường hợp này.
With weapons we cannot understand.	Với vũ khí chúng ta không thể hiểu được.
The heat in his skin eased for a moment.	Hơi nóng trong da anh thoáng chốc nhẹ nhõm.
Everything in that moment seemed to slow down.	Mọi thứ trong khoảnh khắc đó như chậm lại.
Overall a good experience.	Nói chung là một kinh nghiệm tốt.
It's a little tight for them, but they love it.	Nó hơi chật đối với họ, nhưng họ yêu thích nó.
The first time we came with a different vehicle.	Lần đầu tiên chúng tôi đến với một phương tiện khác.
But there is still a connection.	Nhưng vẫn còn một kết nối.
So let's just discuss these two opinions.	Vì vậy, chúng ta chỉ thảo luận về hai ý kiến ​​này.
New evidence will have to be found.	Bằng chứng mới sẽ phải được tìm thấy.
He needed to reach out and protect this woman.	Anh cần tiếp cận và bảo vệ người phụ nữ này.
She did the same with the rest of them.	Cô ấy cũng làm như vậy với những thứ còn lại của họ.
In a similar way.	Theo một cách tương tự.
A man is broken like a city.	Một người đàn ông tan vỡ như một thành phố.
Even then, the sound continued as before.	Ngay cả sau đó, âm thanh vẫn tiếp tục như trước.
And it's not like that, somehow.	Và không phải như vậy, bằng cách nào đó.
Some to many, some to few.	Một số đến nhiều, một số đến ít.
It was a warm evening.	Đó là một buổi tối ấm áp.
You have nothing to risk and everything to win.	Bạn không có gì để mạo hiểm và tất cả mọi thứ để giành chiến thắng.
They will expect too much.	Họ sẽ mong đợi quá nhiều.
It is best served at room temperature.	Nó được phục vụ tốt nhất ở nhiệt độ phòng.
But they cannot move over rocks.	Nhưng họ không thể di chuyển qua đá.
We have a lot of practice.	Chúng tôi có rất nhiều thực hành.
I have two reasons.	Tôi có hai lý do.
No person on this earth has more time than the next.	Không một người nào trên trái đất này có nhiều thời gian hơn những người tiếp theo.
However, that was not the conversation.	Tuy nhiên, đó không phải là cuộc trò chuyện.
You seem different.	Bạn có vẻ khác.
Clinical samples, single vs.	Các mẫu lâm sàng, đơn lẻ vs.
There is too much information there.	Có quá nhiều thông tin ở đó.
I will hear something.	Tôi sẽ nghe thấy điều gì đó.
Or maybe it.	Hoặc có thể nó.
The window is closed, nothing is there.	Cửa sổ đã đóng, không có gì ở đó.
You can work very little and still get a benefit.	Bạn có thể làm việc rất ít mà vẫn nhận được một khoản lợi ích.
But usually it's about the dead.	Nhưng thường là về người chết.
Ideal for families, there are plenty of offers for kids.	Lý tưởng cho gia đình, có rất nhiều ưu đãi cho trẻ em.
There is no marriage.	Không có hôn nhân.
I feel very sorry for her.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho cô ấy.
Cancer works the same way.	Ung thư hoạt động theo cùng một cách.
Try it because you want it to work.	Hãy thử nó vì bạn muốn nó hoạt động.
Which it can do.	Mà nó có thể làm.
These functions are generally not constants.	Các hàm này nói chung không phải là hằng số.
I will never be so tough.	Tôi sẽ không bao giờ cứng rắn như vậy.
You might hate that beer.	Bạn có thể ghét loại bia đó.
They truly believe that the personal computer is an engine of freedom.	Họ thực sự tin rằng máy tính cá nhân là một động cơ của tự do.
I am having fun.	Tôi đang vui vẻ.
I can choose mine.	Tôi có thể chọn của tôi.
Walked back to school very quickly, while the teenager followed her.	Đi bộ trở lại trường học rất nhanh, trong khi vị thành niên đi sau cô.
They keep themselves in shape.	Họ giữ cho mình hình dạng.
They can go where they want.	Họ có thể đến nơi họ muốn.
Like a key, key.	Giống như một chiếc chìa khóa, chìa khóa.
His wife and children were out there.	Vợ và các con của anh ấy đã ở ngoài đó.
He began to not be able to guess which position he was suitable for.	Anh bắt đầu không thể đoán được mình phù hợp với vị trí nào.
Maybe it's someone who doesn't like me.	Có lẽ đó là một người không thích tôi.
You have just had surgery, so the treatment is most effective at this time.	Bạn vừa phẫu thuật xong nên việc điều trị là hiệu quả nhất lúc này.
I asked her to come and stay with me.	Tôi đã yêu cầu cô ấy đến và ở lại với tôi.
But that's not how things turned out.	Nhưng đó không phải là cách mọi thứ diễn ra.
He gestured with his hand as if he would only be for a minute.	Anh ta ra hiệu bằng tay như thể anh ta sẽ chỉ trong một phút.
In fact, this is what she wanted.	Trên thực tế, đây là những gì cô ấy muốn.
No physical source.	Không có nguồn vật lý.
There, keep that smile.	Ở đó, hãy giữ nụ cười đó.
The first part has been completed.	Phần đầu tiên đã được hoàn thành.
But it's out there.	Nhưng nó ở ngoài kia.
I just appreciate that fact, you know.	Tôi chỉ đánh giá cao sự thật đó, bạn biết đấy.
I think.	Tôi nghĩ.
I soon find the problems and fix them.	Tôi sớm tìm ra các vấn đề và khắc phục chúng.
He's made some progress but it's still not enough.	Anh ấy đã đạt được một số tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ.
There could be another war.	Có thể có một cuộc chiến tranh khác.
Don't have children just to have them.	Đừng có con chỉ để có chúng.
Very sweet and full of energy.	Rất ngọt ngào đầy năng lượng.
The player is the game.	Các cầu thủ là trò chơi.
That ended the game.	Điều đó đã kết thúc trò chơi.
Men and women are different.	Phụ nữ và đàn ông khác nhau.
At least they can achieve success in one of those jobs.	Ít nhất họ có thể đạt được thành công trong một trong những công việc đó.
She wanted me to try the radio.	Cô ấy muốn tôi thử radio.
The problem is in the rules.	Vấn đề là ở các quy tắc.
This causes the same problem described above.	Điều này gây ra cùng một vấn đề được mô tả ở trên.
She didn't know what it was like to be a mother.	Cô không biết cảm giác làm mẹ là như thế nào.
He is at a distance.	Anh ta đang ở một khoảng cách xa.
With that, he was able to use his magic.	Với điều đó, anh ta đã có thể sử dụng phép thuật của mình.
This rate is more than double the national average.	Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ trung bình của cả nước.
That way, your process can help others.	Bằng cách đó, quá trình của bạn có thể giúp ích cho người khác.
They are determined to continue until the last man is found.	Họ quyết tâm tiếp tục cho đến khi người đàn ông cuối cùng được tìm thấy.
This is not my first choice.	Đây không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi.
That was their idea.	Đó là ý tưởng của họ.
They still care about you.	Họ vẫn quan tâm đến bạn.
Just go back and wait.	Chỉ cần quay lại và chờ đợi.
We know that the walls will fall.	Chúng tôi biết rằng những bức tường sẽ đổ.
This can be accomplished by the same treatment.	Điều này có thể được thực hiện bằng cách điều trị tương tự.
One vote per group.	Một phiếu bầu cho mỗi nhóm.
And then she did.	Và sau đó cô ấy đã làm.
There is no benefit from drug treatment.	Không có lợi ích nào từ điều trị bằng thuốc.
To stay healthy, get some sleep.	Để duy trì sức khỏe, hãy ngủ một giấc.
These are positive steps in the right direction.	Đây là những bước đi tích cực và đúng hướng.
That's the best they have to offer anyone.	Đó là điều tốt nhất họ phải cung cấp cho bất kỳ ai.
Don't say no.	Đừng nói không.
His best days have passed several years.	Những ngày đẹp nhất của anh ấy đã trôi qua vài năm.
He put it back together.	Anh ấy đã đặt nó lại với nhau.
You don't want to ask, you just want to take.	Bạn không muốn hỏi, bạn chỉ muốn lấy.
As a younger man, he never understood it.	Là một người đàn ông trẻ hơn, anh ta chưa bao giờ hiểu được điều đó.
You were right the first time.	Bạn đã đúng trong lần đầu tiên.
The really interesting question then would be, what would it want?.	Câu hỏi thực sự thú vị sau đó sẽ là, nó sẽ muốn gì ?.
You are asleep, but no longer in danger.	Bạn đã ngủ, nhưng không còn nguy hiểm nữa.
I don't like seeing things like that.	Tôi không thích nhìn những thứ như thế.
We must use the tools of technology to save lives.	Chúng ta phải sử dụng các công cụ của công nghệ để cứu sống.
I have too much work to do.	Tôi có quá nhiều việc phải làm.
This is his show, and there are no exceptions to it.	Đây là chương trình của anh ấy, và không có ngoại lệ cho nó.
He goes out with his friend to walk her dog.	Anh ấy đi chơi với bạn của mình để dắt con chó của cô ấy đi dạo.
The cause of the fire is unknown at this time.	Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.
High emotions are involved.	Cảm xúc cao có liên quan.
One file at a time.	Mỗi lần một tệp.
I just got home when you came.	Tôi vừa trở về nhà khi bạn đến.
Everyone talked to us.	Mọi người đã nói chuyện với chúng tôi.
But he didn't stop.	Nhưng anh ấy không dừng lại.
Most people only have one.	Hầu hết mọi người chỉ có một.
I'll throw it behind our backs.	Tôi sẽ ném nó sau lưng chúng ta.
Your library can only be used by one person at a time.	Thư viện của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người tại một thời điểm.
He is here to give.	Anh ấy ở đây để cho đi.
Not now, not when she's so far away.	Không phải bây giờ, không phải khi cô ấy ở rất xa.
Then it was on.	Sau đó, nó đã được trên.
This is natural.	Điều này là tự nhiên.
I don't understand the details.	Tôi không hiểu chi tiết.
The kids were there.	Những đứa trẻ đã ở đó.
Main production started right after the tour ended.	Việc sản xuất chính bắt đầu ngay sau khi chuyến lưu diễn kết thúc.
At least not out loud.	Ít nhất là không thành tiếng.
Your answer is not important.	Câu trả lời của bạn không quan trọng.
We are moving forward.	Chúng tôi đang tiến về phía trước.
If it is still open.	Nếu nó vẫn còn mở.
He has.	Anh ấy có.
Their prices are fair.	Giá của họ là công bằng.
And that's most of what they need.	Và đó là hầu hết những gì họ cần.
But then things get more complicated.	Nhưng sau đó mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
But to make it even worse, these circumstances can change.	Nhưng để làm cho nó thậm chí còn tồi tệ hơn, những hoàn cảnh này có thể thay đổi.
What has changed is the evolving form of state violence.	Điều đã thay đổi là hình thức phát triển của bạo lực nhà nước.
Of course possible.	Tất nhiên là có thể.
Even so, she is doing great, playing and happy.	Mặc dù vậy, cô ấy đang làm rất tốt, chơi và hạnh phúc.
It's not really a question.	Nó không thực sự là một câu hỏi.
He could have saved far fewer people.	Anh ấy có lẽ đã cứu được ít người hơn rất nhiều.
Mother and child still keep in touch regularly.	Mẹ và con vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
It means too much.	Nó có nghĩa là quá nhiều.
But not entirely without risk.	Nhưng không hoàn toàn không có rủi ro.
You might want to look around this place.	Bạn có thể muốn nhìn xung quanh nơi này.
You give me great food.	Bạn cho tôi thức ăn tuyệt vời.
Every field in every table must be understood.	Mọi trường trong mọi bảng phải được hiểu.
I've only seen that a few times in my life.	Tôi chỉ thấy điều đó một vài lần trong đời.
I have heard about it.	Tôi đã nghe về nó.
We tried a few more times until he got it right.	Chúng tôi đã thử thêm vài lần nữa cho đến khi anh ấy làm đúng.
Everything you can have.	Mọi thứ bạn có thể có.
He will be back tomorrow.	Anh ấy sẽ trở lại vào ngày mai.
He told her to use the back path.	Anh ấy đã bảo cô ấy sử dụng con đường phía sau.
I will try to take pictures of the damage.	Tôi sẽ cố gắng chụp ảnh thiệt hại.
It doesn't look good.	Nó trông không tốt.
At least it looks like that.	Ít nhất thì nó trông như thế.
Nothing can change that.	Không gì có thể thay đổi điều đó.
She wants to fill her card tree.	Cô ấy muốn lấp đầy cây thẻ của mình.
Or every night, at least.	Hoặc mỗi đêm, ít nhất.
We do not touch a single weight.	Chúng tôi không chạm vào một trọng lượng nào.
You can have a heart attack, you can die there.	Bạn có thể bị đau tim, bạn có thể chết ở đó.
As a child who spoke very little and still spoke very little.	Là một đứa bé rất ít nói và vẫn rất ít nói.
A girl and a boy.	Một cô gái và một cậu bé.
All humans are just people with ideas.	Tất cả con người chỉ là những người có ý tưởng.
Make it about her.	Làm cho nó về cô ấy.
I don't understand why.	Tôi không hiểu lý do là tại sao.
It is a sign of respect for the enemy.	Đó là một dấu hiệu của sự tôn trọng đối với kẻ thù.
If the husband cannot provide it, the state will.	Nếu người chồng không thể cung cấp nó, nhà nước sẽ.
What worked, worked.	Những gì đã hoạt động, đã hiệu quả.
Let's clarify this, then.	Hãy làm rõ điều này, sau đó.
Neither the former nor the latter cause significant impacts on the land.	Cả cái trước và cái sau đều không gây ra tác động đáng kể đến đất đai.
Again, it is not necessary to do so, especially today.	Một lần nữa, không cần thiết phải làm như vậy, đặc biệt là ngày hôm nay.
Remove to a plate and set aside.	Bày ra đĩa và để riêng.
She says time is the best test of trust.	Cô ấy nói thời gian là phép thử tốt nhất cho lòng tin.
Mom said he was away on business.	Mẹ nói anh ấy đi công tác xa.
Power is in your soul.	Quyền lực nằm trong tâm hồn bạn.
Whatever it is, it moves hard and fast.	Bất kể nó là gì, nó di chuyển khó khăn và nhanh chóng.
Many causes can lead to loss of function.	Nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến mất chức năng.
The men just stood there talking for a while.	Những người đàn ông chỉ đứng đó nói chuyện một lúc.
She actually said it more than once.	Cô ấy thực sự đã nói điều đó nhiều hơn một lần.
So it is not surprising that there are some differences.	Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi có một số khác biệt.
We like him very much.	Chúng tôi thích anh ấy rất nhiều.
Please replay and be your own reviewer.	Hãy phát lại và là người đánh giá của chính bạn.
Speaking of which, account groups are not yet supported.	Nói về điều này, các nhóm tài khoản vẫn chưa được hỗ trợ.
But it's a matter of luck.	Nhưng đó là vấn đề may rủi.
It will be out in a few weeks.	Nó sẽ ra trong vài tuần nữa.
Dad ordered me to walk home.	Bố ra lệnh cho tôi đi bộ về nhà.
Half my weight.	Một nửa trọng lượng của tôi.
That's part of it.	Đó là một phần của nó.
This is often related to sleep problems.	Điều này thường liên quan đến các vấn đề về giấc ngủ.
Let me show you a few things.	Hãy để tôi chỉ cho bạn một số thứ.
It's not true.	Nó không đúng.
One simple thing.	Một điều đơn giản.
I want to get out.	Tôi muốn thoát ra ngoài.
Everyone, except me.	Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi.
My entire family was taken from me in one night.	Toàn bộ gia đình của tôi đã bị tước đoạt khỏi tôi trong một đêm.
Next you will ask for afternoon tea.	Tiếp theo bạn sẽ yêu cầu uống trà chiều.
I care about that person.	Tôi quan tâm đến người đó.
I think it might be impossible to understand it.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là không thể hiểu được nó.
She is no longer certain of anything.	Cô ấy không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
Repeat for every model.	Lặp lại cho mọi mô hình.
I really think this is going somewhere.	Tôi thực sự nghĩ rằng cái này sẽ đi đâu đó.
That's not the way.	Đó không phải là cách.
I could spend my time with so many better people than you.	Tôi có thể dành thời gian của mình cho rất nhiều người tốt hơn bạn.
Also, please do not use first or second person.	Ngoài ra, vui lòng không sử dụng ngôi thứ nhất hoặc thứ hai.
These are easily worn.	Những thứ này dễ bị mòn.
So it makes that argument somewhat harder to play.	Vì vậy, nó làm cho lập luận đó có phần khó chơi hơn.
For date.	Đối với ngày.
He was very tired.	Anh ấy đã rất mệt.
When he comes back, he will ask the students what he saw.	Khi quay lại, anh ấy sẽ hỏi học sinh những gì anh ấy đã thấy.
Here you will get the best moving deal.	Tại nơi này, bạn sẽ nhận được hợp đồng chuyển nhà tốt nhất.
In fact, far from it.	Trong thực tế, xa nó.
We consider the following interpretation of these observations.	Chúng tôi xem xét cách giải thích sau đây về những quan sát này.
Now yours is on the line.	Bây giờ của bạn là trên đường dây.
At top.	Ở trên cùng.
Thanks for watching.	Cảm ơn vì đã theo dõi.
The judge said nothing else.	Thẩm phán không nói gì khác.
He will wait as long as he needs to.	Anh ấy sẽ đợi chừng nào còn cần.
I really think they should take it.	Tôi thực sự nghĩ rằng họ nên lấy nó.
Limited weekends only open in winter.	Cuối tuần giới hạn chỉ mở cửa vào mùa đông.
And you will put him out of business.	Và bạn sẽ đưa anh ta ra khỏi công việc kinh doanh.
You should just do both.	Bạn chỉ nên thực hiện cả hai.
That is very important to us.	Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi.
Or you already have it.	Hoặc bạn đã có nó.
We served an unbelievable breakfast.	Chúng tôi phục vụ một bữa sáng không thể tin được.
Moves well and he's thick.	Di chuyển tốt và anh ấy dày.
There will be many of these.	Sẽ có nhiều điều này.
You choose to go.	Bạn chọn đi.
You must love.	Bạn phải yêu.
I can't find where to put this update.	Tôi không thể tìm thấy nơi để đặt bản cập nhật này.
They didn't tell me.	Họ không nói với tôi.
Yes, it will be great and there are great new things.	Vâng, nó sẽ rất tuyệt vời và có những điều mới tuyệt vời.
A customer service representative will respond to you within one business day.	Đại diện dịch vụ khách hàng sẽ trả lời bạn trong vòng một ngày làm việc.
The way they manage their daily lives is a whole new version of normal.	Cách họ quản lý cuộc sống hàng ngày là một phiên bản hoàn toàn mới của bình thường.
However in my case the affected code is quite small.	Tuy nhiên trong trường hợp của tôi, mã bị ảnh hưởng là khá nhỏ.
Often, the impact of our actions is not what we intended.	Thông thường, tác động của hành động của chúng ta không như chúng ta dự định.
It was full on.	Nó đã được đầy trên.
Perform experiments.	Thực hiện các thí nghiệm.
Finally, sex differences were observed in our sample.	Cuối cùng, sự khác biệt về giới tính đã được quan sát thấy trong mẫu của chúng tôi.
In court, everyone wants something from you.	Tại tòa án, mọi người đều muốn một cái gì đó từ bạn.
Not because she wanted to be near him.	Không phải vì cô muốn ở gần anh.
So let me just do that.	Vì vậy, hãy để tôi chỉ làm điều đó.
Now, we briefly outline the main steps.	Bây giờ, chúng tôi nêu ngắn gọn các bước chính.
He was just glad she was gone.	Anh chỉ mừng vì cô đã ra đi.
But the smile did not reach her blue eyes.	Nhưng nụ cười không đến được với đôi mắt xanh của cô.
It helps us more than email ever has.	Nó giúp ích cho chúng tôi nhiều hơn email từng có.
But if they leave, it will be a decision they make.	Nhưng nếu họ rời đi, đó sẽ là một quyết định mà họ đưa ra.
You've got a plan.	Bạn đã có một kế hoạch.
Men and women are of similar age.	Nam giới và phụ nữ ở trong độ tuổi tương tự nhau.
I have very little interest in it.	Tôi có rất ít quan tâm đến nó.
We think that's the most obvious thing to do.	Chúng tôi nghĩ rằng đó là điều rõ ràng nhất để làm.
Application from a space into it self.	Ứng dụng từ một không gian vào nó tự.
You can see the dialog box on the front of your neck.	Bạn có thể nhìn thấy hộp thoại ở phía trước cổ của mình.
This is against the law.	Điều này là trái pháp luật.
Let people talk as much as they want.	Hãy để mọi người nói nhiều như họ muốn.
His father could hardly object to that now.	Cha anh bây giờ khó có thể phản đối điều đó.
Only bad men have access to positive information in certain areas.	Chỉ những người đàn ông xấu mới được tiếp cận thông tin tích cực trong một số lĩnh vực nhất định.
I just do it so well working with him.	Tôi chỉ làm được điều đó rất tốt khi làm việc với anh ấy.
Prepare samples and perform data analysis.	Chuẩn bị các mẫu và thực hiện phân tích dữ liệu.
It is not perfect though.	Nó không phải là hoàn hảo mặc dù.
But basically, we had a solution looking for a problem.	Nhưng về cơ bản, chúng tôi đã có một giải pháp tìm kiếm một vấn đề.
This is what they are designed to do.	Đây là những gì chúng được thiết kế để làm.
I know this sea.	Tôi biết vùng biển này.
Apply directly to skin.	Bôi trực tiếp lên da.
Apparently he lived on the street for a while.	Rõ ràng là anh ta đã sống trên đường phố một thời gian.
We feel things more deeply and sometimes before they even come.	Chúng tôi cảm nhận mọi thứ sâu hơn và đôi khi trước khi chúng đến.
One moment, and it was gone.	Một khoảnh khắc, và nó đã biến mất.
He showed less.	Anh ấy đã thể hiện ít hơn.
And now the government is starting to worry about our influence.	Và bây giờ chính phủ đang bắt đầu lo lắng về ảnh hưởng của chúng tôi.
Return is essential.	Trở lại là điều cần thiết.
Those people are real.	Những người đó là có thật.
Unfortunately, this only confused him further.	Thật không may, điều này chỉ khiến anh ấy thêm bối rối.
A default judgment can be set aside.	Một bản án mặc định có thể được đặt sang một bên.
You did them well.	Bạn đã làm chúng tốt.
It just doesn't seem to make sense.	Nó chỉ dường như không có ý nghĩa.
We are women.	Chúng tôi là phụ nữ.
We create that in a natural way.	Chúng tôi tạo ra điều đó theo cách tự nhiên.
However the result is not what I am looking for.	Tuy nhiên kết quả không phải là những gì tôi đang tìm kiếm.
Happy new year!.	Chúc mừng năm mới!.
Two people hold the place.	Hai người giữ chỗ đó.
Eight for each character.	Tám cho mỗi ký tự.
However, one thing seems pretty obvious.	Tuy nhiên, một điều có vẻ khá rõ ràng.
Decide what to do and how to act.	Quyết định việc cần làm và hành động như thế nào.
A man and a woman entered.	Một nam một nữ bước vào.
Yes, you've heard that.	Vâng, bạn đã nghe thấy điều đó.
But people are still conducting business as usual.	Nhưng mọi người vẫn tiến hành công việc kinh doanh như bình thường.
I shouldn't have moved so suddenly.	Tôi không nên di chuyển đột ngột như vậy.
Apparently she's working.	Rõ ràng là cô ấy đang làm việc.
It's your.	Nó là của bạn.
The boy will never speak.	Cậu bé sẽ không bao giờ nói.
Gentle, but purely an order.	Nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn là một mệnh lệnh.
If you need help, reach out to one of the others.	Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy tìm đến một trong những người khác.
I only have five things to add.	Tôi chỉ có năm điều để thêm.
She changed her mind.	Cô ấy đã thay đổi ý định.
At least, her face.	Ít nhất, khuôn mặt của cô ấy.
Especially when you are at work.	Đặc biệt là khi bạn đang ở nơi làm việc.
We're trying, but we're not meeting the demand.	Chúng tôi đang cố gắng, nhưng chúng tôi không đáp ứng được nhu cầu.
Its original purpose is unknown.	Mục đích ban đầu của nó là không rõ.
There is nothing in front of us.	Không có gì ở phía trước của chúng tôi.
We examined these two patients.	Chúng tôi đã khám cho hai bệnh nhân này.
There is a second silence.	Có một khoảng lặng thứ hai.
She probably doesn't need any more advice.	Cô ấy có lẽ không cần thêm lời khuyên nào nữa.
It has become a regular thing.	Nó đã trở thành một điều thường xuyên.
It is managed by the network, not by the government.	Nó được quản lý bởi mạng lưới, không phải bởi chính phủ.
Animal as a thing, worker as a thing.	Động vật như một vật, người lao động như một vật.
But when it becomes a reality is a completely different story.	Nhưng khi nào nó trở thành hiện thực lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Tell his mother.	Nói với mẹ anh ấy.
Apply now to experience a career you love again.	Hãy ứng tuyển ngay bây giờ để trải nghiệm một sự nghiệp mà bạn yêu thích trở lại.
To help people.	Để giúp đỡ mọi người.
I'm married to her, but she's not really my wife.	Tôi đã kết hôn với cô ấy, nhưng cô ấy không thực sự là vợ tôi.
I started training him right away.	Tôi bắt đầu huấn luyện anh ta ngay lập tức.
Thanks for the heads up.	Cảm ơn cho những người đứng đầu lên.
It will look clean and beautiful in any modern home.	Nó sẽ trông sạch sẽ và đẹp trong bất kỳ ngôi nhà hiện đại nào.
I want to lose myself in it.	Tôi muốn đánh mất mình trong đó.
She is the second daughter of her parents.	Cô là con gái thứ hai của cha mẹ cô.
I saw men lying around, shot down.	Tôi thấy những người đàn ông nằm xung quanh, bị bắn hạ.
A closed mind is not.	Một tâm trí khép kín thì không.
That's the way it goes.	Đó là cách nó đi.
Two days have passed, somehow.	Hai ngày đã trôi qua, bằng cách nào đó.
Nothing else to go in.	Không có gì khác để đi vào.
Later was helped by the weather.	Sau đó đã được giúp đỡ bởi thời tiết.
They cause each other.	Chúng gây ra cho nhau.
At least ten minutes since our last update.	Ít nhất mười phút kể từ lần cập nhật cuối cùng của chúng tôi.
The book will become a standard reference source.	Cuốn sách sẽ trở thành một nguồn tài liệu tham khảo tiêu chuẩn.
Definitely.	Nhất định rồi.
That's where we stand.	Đó là nơi chúng ta đang đứng.
A completely different character.	Một nhân vật hoàn toàn khác.
So it's really nothing to fear.	Vì vậy, nó thực sự không có gì phải sợ hãi.
The person who told me she couldn't tell me.	Người đã nói với tôi cô ấy không thể nói với tôi.
On that date.	Vào ngày đó.
Unfortunately, she now has some starts around her eyes.	Thật không may, bây giờ cô ấy có một số bắt đầu xung quanh mắt của cô ấy.
A black hole.	Một lỗ đen.
He repeated the process twice.	Anh ta lặp lại quy trình hai lần.
To show what we can do with little or no money.	Để cho thấy những gì chúng ta có thể làm với ít hoặc không có tiền.
This has been an issue for a while.	Đây đã là vấn đề trong một thời gian.
Now you can see what was done before the marriage.	Bây giờ bạn có thể thấy những gì đã được thực hiện trước khi kết hôn.
Still no sound.	Vẫn không có âm thanh.
These objects will be introduced in the next section.	Những đối tượng này sẽ được giới thiệu ở phần sau.
These studies will continue.	Những nghiên cứu này sẽ tiếp tục.
It is often associated with playing in the rain or water.	Nó thường được kết hợp với việc chơi trong mưa hoặc nước.
That's what you have.	Đó là thứ mà bạn có.
She died at the scene.	Cô ta đã chết tại hiện trường.
She tried calling her husband, but he was too far away.	Cô đã thử gọi điện cho chồng nhưng anh ở quá xa.
But absolutely no one put him on that offer.	Nhưng hoàn toàn không có ai đưa anh ta vào lời đề nghị đó.
And they just make an excellent product.	Và họ chỉ tạo ra một sản phẩm xuất sắc.
It's just the way he talks.	Đó chỉ là cách nói chuyện của anh ấy.
It could be important.	Nó có thể là quan trọng.
I was completely at the level.	Tôi đã hoàn toàn ở cấp độ.
We need to be able to find the bodies.	Chúng ta cần có thể tìm lại các thi thể.
In other words, twenty minutes is too long.	Nói cách khác, hai mươi phút quá dài.
You only need four to complete this set.	Bạn chỉ cần bốn cái để hoàn thành bộ này.
That's what they wanted, and they got it.	Đó là những gì họ muốn, và họ có nó.
He can't keep an eye on my work.	Anh ta không thể để mắt đến công việc của tôi.
I will ask him, and get there immediately.	Tôi sẽ hỏi anh ta, và đến đó ngay lập tức.
There are other sick people to consider.	Có những người bệnh khác để xem xét.
Some of his friends are coming to dinner.	Một số bạn bè của anh ấy đang đến ăn tối.
If not in the car behind us, somewhere close.	Nếu không ở trong xe phía sau chúng ta, thì ở đâu đó gần.
You can move while working with the camera.	Bạn có thể di chuyển trong khi làm việc với máy ảnh.
Each page represents a day.	Mỗi trang đại diện cho một ngày.
We need great songs.	Chúng tôi cần những bài hát tuyệt vời.
Also pretty close.	Cũng khá gần.
Now I know what makes him seem so strange.	Giờ tôi đã biết điều gì khiến anh ấy có vẻ lạ lùng như vậy.
If your theory is correct, your patient will be better off.	Nếu lý thuyết của bạn đúng, bệnh nhân của bạn sẽ tốt hơn.
It's great when it makes us feel like we're doing something creative.	Thật tuyệt vời khi nó khiến chúng ta cảm thấy mình đang làm một điều gì đó sáng tạo.
A wife and four children survived him.	Một người vợ và bốn người con sống sót sau anh ta.
That is.	Đó là.
He doesn't care about smart sets anymore.	Anh không quan tâm đến bộ thông minh nữa.
This coffee is very good.	Cà phê này rất tốt.
He sat down at the table.	Anh ngồi xuống bàn.
He looked deep within himself.	Anh ấy đã nhìn sâu vào bên trong bản thân mình.
She said the damn place was fine.	Cô ấy nói nơi chết tiệt đó vẫn ổn.
Months go by and you still don't see the time to do it.	Nhiều tháng trôi qua mà bạn vẫn chưa thấy thời gian để thực hiện.
She couldn't let herself succumb to anxiety.	Cô không thể để mình chịu thua trước sự lo lắng.
And so on, round after round.	Và cứ thế, hết vòng này đến vòng khác.
This is a good time to decide what works and what doesn't.	Đây là thời điểm tốt để quyết định điều gì hiệu quả và điều gì không.
If you give them something, they will want more.	Nếu bạn cho họ thứ gì đó, họ sẽ còn muốn nhiều hơn nữa.
It was one night when we were at the bar.	Đó là một đêm khi chúng tôi ở quán bar.
He'll help me figure something out.	Anh ấy sẽ giúp tôi tìm ra điều gì đó.
And instead we get this.	Và thay vào đó chúng tôi nhận được điều này.
One moment you are here and the next you are not.	Một khoảnh khắc bạn ở đây và lần tiếp theo bạn không.
You will kill someone with that.	Bạn sẽ giết ai đó với điều đó.
Don't say it now.	Đừng nói điều đó ngay bây giờ.
He brushed past her, then pulled her shoulders in front of him.	Anh lướt qua cô, rồi kéo lên vai cô trước mặt.
They watched death pour out of it.	Họ đã chứng kiến ​​cái chết tuôn ra từ nó.
The rain was the worst.	Trận mưa là tồi tệ nhất.
There is no floor.	Không có sàn.
Each of them followed my approach.	Mỗi người trong số họ làm theo cách tiếp cận của tôi.
The little finger of each hand is missing.	Ngón út của mỗi bàn tay đều bị thiếu.
Couldn't understand why at first.	Không thể hiểu tại sao lúc đầu.
Or she can just let herself go.	Hoặc cô ấy có thể tự cho mình đi.
I don't mean you.	Ý tôi không phải là bạn.
But it will come.	Nhưng nó sẽ đến.
You here.	Bạn đây rồi.
Government waste is a fact of life.	Lãng phí của chính phủ là một thực tế của cuộc sống.
Plus, it's pretty good for you.	Thêm vào đó, nó là khá tốt cho bạn.
I have three different goals in different parts of my life.	Tôi có ba mục tiêu khác nhau trong những phần khác nhau của cuộc đời mình.
You lose a part of yourself.	Bạn đánh mất một phần của chính mình.
I discovered that for myself, before this.	Tôi đã khám phá ra điều đó cho chính mình, trước khi điều này.
He's just average in strength.	Anh ta chỉ ở mức trung bình về sức mạnh.
It goes back to the time before it started.	Nó quay trở lại thời điểm trước khi bắt đầu.
She's only been here a month.	Cô ấy chỉ ở đây một tháng.
I was stuck.	Tôi đã bị mắc kẹt.
Let's look at the map.	Hãy nhìn vào bản đồ.
Then lay your head low.	Sau đó nằm đầu thấp.
No arms.	Không có tay.
He is killing pain as much as he is killing himself.	Anh ta đang giết chết nỗi đau nhiều như anh ta đang giết chết chính mình.
The device was much smaller than he expected.	Thiết bị nhỏ hơn nhiều so với dự kiến ​​của anh.
Just hope your accident is a safe one.	Chỉ hy vọng tai nạn của bạn là một trong những an toàn.
Her appearance never changes.	Vẻ ngoài của cô ấy không bao giờ thay đổi.
The exercise parameters were compared.	Các thông số bài tập đã được so sánh.
Others were worried.	Những người khác đã lo lắng.
Nothing happened to her.	Không có gì xảy ra với cô ấy.
It's basically a personal way of saying it.	Về cơ bản, đó là một cách nói riêng tư.
Her people are not.	Người của cô ấy thì không.
Like in the book.	Giống như trong sách.
No one has time to read anymore.	Không ai có thời gian để đọc nữa.
The following experiments have been performed through this system.	Các thí nghiệm sau đây đã được thực hiện thông qua hệ thống này.
Dad has to go play games.	Bố phải đi chơi game.
He started working.	Anh ấy bắt đầu làm việc.
Six and seven runs.	Sáu và bảy lần chạy.
Please add a photo in the story credits.	Hãy thêm một bức ảnh trong tín dụng câu chuyện.
The main party of the game has up to five characters.	Bữa tiệc chính của trò chơi có tối đa năm nhân vật.
However, even this is not enough.	Tuy nhiên, ngay cả điều này là không đủ.
Reach them from above.	Tiếp cận chúng từ trên cao.
When we buy.	Khi chúng tôi mua.
They must be there somewhere.	Họ phải ở đó ở đâu đó.
So clearly this is a statement, not a fact.	Vì vậy, rõ ràng đây là một tuyên bố, không phải là một sự thật.
Be prepared to give an answer to this.	Hãy chuẩn bị để đưa ra câu trả lời cho điều này.
Remember this name.	Nhớ cái tên này.
She discussed the idea with the defendant.	Cô ấy đã thảo luận về ý tưởng với bị cáo.
A tough hit.	Một cú hích khó khăn.
I'm not going anywhere.	Tôi chẳng đi đâu cả.
No worries about snow on this day.	Không phải lo lắng về tuyết vào ngày này.
Or, you can ask that last question.	Hoặc, bạn có thể hỏi câu hỏi cuối cùng đó.
Information is presented in the form of questions and answers.	Thông tin được trình bày dưới dạng câu hỏi và câu trả lời.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
No burnt out lights inside.	Không có đèn bị cháy bên trong.
We post funny pictures and pictures every day on our blog.	Chúng tôi hàng ngày đăng những bức tranh và hình ảnh vui nhộn trên blog của chúng tôi.
It's a common group.	Đó là một nhóm chung.
When it appeared, she smiled.	Khi nó xuất hiện, cô ấy mỉm cười.
The train was asking what he wanted to do.	Con tàu đang hỏi anh ta muốn làm gì.
Five patients were white male and one white female.	Năm bệnh nhân là nam da trắng và một là nữ da trắng.
But she wants him to continue his political career back home.	Nhưng cô ấy muốn anh ấy tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình ở quê nhà.
And it will kill me.	Và nó sẽ giết chết tôi.
I will write it down.	Tôi sẽ viết nó ra.
Seems to be effective.	Có vẻ hiệu quả.
And the people he liked the most died last.	Và những người anh ấy thích nhất đã chết sau cùng.
He wants crowd interaction and attention.	Anh ấy muốn có sự tương tác và sự chú ý của đám đông.
And then it's not pretty.	Và sau đó, nó không đẹp.
Maybe a few minutes.	Có thể là một vài phút.
The mind does not entirely create these objects by itself.	Tâm trí không hoàn toàn tự nó tạo ra những đối tượng này.
At least that's how her mind sees it.	Ít nhất thì đó là cách mà tâm trí cô ấy nhìn nhận nó.
I'm not going to force you to take me to the bathroom.	Tôi sẽ không bắt bạn phải đưa tôi đi vào phòng tắm.
A bit of both seems possible, but we can't really be sure.	Một chút của cả hai dường như có thể xảy ra, nhưng chúng tôi không thể thực sự chắc chắn.
Still, others believe it's time to move on.	Tuy nhiên, những người khác tin rằng đã đến lúc phải tiếp tục.
Her mother joined her.	Mẹ cô đã tham gia cùng cô.
But watch what happens when you suddenly remove that ear.	Nhưng hãy quan sát xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn đột ngột bỏ tai đó đi.
You're lucky.	Bạn thật may mắn.
Was perfect until two minutes ago.	Đã được hoàn hảo cho đến hai phút trước.
Then I heard what made the difference.	Sau đó tôi nghe điều gì tạo nên sự khác biệt.
She understood this was the decisive moment.	Cô hiểu đây là thời điểm quyết định.
Have the kids clear the table.	Cho bọn trẻ dọn bàn ăn.
Then it happened.	Sau đó, nó đã xảy ra.
You can find many hosting companies that offer this type of service.	Bạn có thể tìm thấy nhiều công ty lưu trữ cung cấp loại dịch vụ này.
He seemed to understand the problem his struggle was facing.	Anh dường như hiểu được vấn đề mà cuộc đấu tranh của anh đã gặp phải.
It's not as if he could be any threat to me.	Nó không như thể anh ta có thể là bất kỳ mối đe dọa nào đối với tôi.
You hope he gets over his trauma.	Bạn hy vọng anh ấy đã qua khỏi những tổn thương của mình.
With this you can have the whole story.	Với điều này, bạn có thể có toàn bộ câu chuyện.
The same is true for our system.	Điều này cũng phù hợp với hệ thống của chúng tôi.
If you think this is stupid, walk away.	Nếu bạn nghĩ điều này là ngu ngốc, hãy bỏ đi.
I have to type this in.	Tôi phải gõ cái này vào.
These are the best, best boys.	Đây là những chàng trai tốt nhất, tốt nhất.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
Also in that year.	Cũng trong năm đó.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
The taste of salt water lingers on my tongue from crying.	Vị nước muối đọng trên lưỡi tôi vì khóc.
Nothing is familiar anymore.	Không còn gì quen thuộc nữa.
Depending on how many colors you want to do this.	Tùy thuộc vào số lượng màu bạn muốn làm điều này.
I click on it.	Tôi bấm vào nó.
Someone didn't want him here.	Ai đó đã không muốn anh ta ở đây.
Just a very simple picture to have in mind.	Chỉ là một hình ảnh rất đơn giản để có trong tâm trí.
You should not be involved in these things.	Bạn không nên tham gia vào những việc này.
There's more going on.	Có nhiều hơn đang xảy ra.
students because they focus on their work.	Sinh viên vì họ tập trung vào công việc của họ.
It is an established truth, repeated everywhere.	Đó là một chân lý đã được thiết lập, lặp đi lặp lại ở khắp mọi nơi.
I read it from start to finish.	Tôi đọc nó từ đầu đến cuối.
The sky does terrible things to itself.	Bầu trời làm những điều khủng khiếp với chính nó.
However, both procedures are uncomplicated.	Tuy nhiên, cả hai quy trình đều không có biến chứng.
Full report is required.	Phải có đầy đủ báo cáo.
She couldn't spend much time on the phone.	Cô không thể dành nhiều thời gian cho điện thoại.
I really, really met you.	Tôi thực sự, thực sự đã gặp bạn.
And I grew rapidly.	Và tôi đã phát triển nhanh chóng.
I think it's wonderful.	Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời.
However, the models did a great job and taught us many things.	Tuy nhiên, các mô hình đã làm rất tốt và dạy chúng tôi nhiều điều.
She is too old.	Cô ấy đã già quá lâu.
Some of these are trial and error, and learn as you go.	Một số trong số này là thử và sai, và học hỏi khi bạn tiếp tục.
They are not focused on making money in the market.	Họ không tập trung vào việc kiếm tiền trên thị trường.
You look so beautiful.	Bạn trông thật đẹp.
Which could be good.	Mà có thể là tốt.
The distribution of injuries was compared between the two groups.	Sự phân bố thương tật được so sánh giữa hai nhóm.
You can sit here in the car if you want.	Bạn có thể ngồi ở đây trong xe hơi nếu bạn muốn.
But over time, the interpretation has changed.	Nhưng theo thời gian, cách giải thích đã thay đổi.
No one had ever touched him.	Không ai đã từng chạm vào anh ta.
I knew.	Tôi đã biết.
Any high school student knows these things.	Bất kỳ học sinh trung học nào cũng biết những điều này.
No one saw me, but like the first time, there were two boys.	Không ai nhìn thấy tôi, nhưng như lần đầu tiên, có hai chàng trai.
I want a camera to track the ball.	Tôi muốn có camera để theo dõi quả bóng.
He felt so dirty.	Anh cảm thấy mình thật bẩn thỉu.
That should have been enough.	Điều đó đáng lẽ đã đủ.
I worked in a bank.	Tôi đã làm việc trong một ngân hàng.
You can only run one instance at a time, not both.	Bạn chỉ có thể chạy một phiên bản tại một thời điểm, không phải cả hai.
But it's a lot deeper than that.	Nhưng nó sâu hơn thế rất nhiều.
It was strange because he was even more into flowers.	Thật kỳ lạ vì anh ấy còn mê hoa hơn nhiều.
Try it to see how you like it.	Hãy thử để xem bạn thích nó như thế nào.
He has some thoughts forming.	Anh ấy có một số suy nghĩ đang hình thành.
This is shown in .	Điều này được hiển thị trong.
No one can step in and change it.	Không ai có thể nhúng tay vào và thay đổi nó.
Such a case is certainly often a difficult one.	Một trường hợp như vậy chắc chắn thường là một trường hợp khó.
No wonder it's out of stock.	Không có gì ngạc nhiên khi nó hết hàng.
See if he comes back.	Xem nếu anh ta trở lại.
And he might even get a better education, at least he thought.	Và anh ta thậm chí có thể nhận được một nền giáo dục tốt hơn, ít nhất anh ta nghĩ.
We don't know for sure until the end.	Chúng tôi không biết chắc chắn cho đến khi kết thúc.
Holding my head.	Đang ôm đầu tôi.
You are not an advocate and you are not family.	Bạn không phải là người bào chữa và bạn không phải là gia đình.
I accept responsibility.	Tôi xin nhận trách nhiệm.
You don't want it.	Bạn không muốn nó.
A family member.	Một thành viên trong gia đình.
And that's a big deal right now.	Và đó là một vấn đề lớn ngay bây giờ.
Her physical limitations did not make her unable to function.	Những hạn chế về thể chất của cô ấy không khiến cô ấy không thể hoạt động được.
She tried the doors, but they were locked.	Cô đã thử các cánh cửa, nhưng chúng đã bị khóa.
But you are not free.	Nhưng bạn không rảnh.
You should probably only call this if the value actually changes.	Bạn có thể chỉ nên gọi điều này nếu giá trị thực sự thay đổi.
I hardly looked.	Tôi hầu như không nhìn.
There's nothing between you and me.	Không có gì giữa bạn và tôi.
Probably nothing is connected.	Có lẽ không có gì được kết nối.
At the moment on our site there is only one book from the series.	Tại thời điểm này trên trang web của chúng tôi chỉ có một cuốn sách từ bộ truyện.
It's called trial and error.	Nó được gọi là thử và sai.
We decided it wasn't that bad so we started.	Chúng tôi quyết định rằng nó không tệ như vậy nên chúng tôi bắt đầu.
I don't know how to do that.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
All of a piece with the rest of it.	Tất cả của một mảnh với phần còn lại của nó.
They will have to meet again.	Họ sẽ phải gặp lại nhau.
I thought it was just a big party.	Tôi nghĩ đó chỉ là một bữa tiệc lớn.
I think in time you will feel better.	Tôi nghĩ trong thời gian bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
A friend has no face and no voice.	Một người bạn không có khuôn mặt và không có giọng nói.
I have never wanted to talk to him more in my life.	Tôi chưa bao giờ muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn trong đời.
It is at the center of everything.	Nó nằm ở trung tâm của mọi thứ.
But he also didn't want them to worry.	Nhưng anh cũng không muốn họ lo lắng.
He's that type of player.	Anh ấy là kiểu cầu thủ đó.
I will call everyone tomorrow.	Tôi sẽ gọi cho mọi người vào ngày mai.
There are many other options.	Có nhiều lựa chọn khác.
I smile at it.	Tôi mỉm cười với nó.
Life is good, and writing helps us remember this.	Cuộc sống thật tốt đẹp, và viết lách giúp chúng ta ghi nhớ điều này.
Everything is fine for him now.	Bây giờ mọi thứ đều ổn đối với anh ấy.
I never actually watched the show.	Tôi chưa bao giờ thực sự xem chương trình.
And the same questions are still there.	Và những câu hỏi tương tự vẫn còn đó.
This will certainly be an education.	Điều này chắc chắn sẽ là một nền giáo dục.
She wants to save me.	Cô ấy muốn cứu tôi.
Today she was in front of us.	Hôm nay cô ấy đã ở trước mặt chúng tôi.
He never stood.	Anh ấy không bao giờ đứng.
Instead, he found a middle ground between the two.	Thay vào đó, anh ta tìm thấy một điểm trung gian giữa hai người.
Do not select a single author from the collection.	Không chọn tác giả duy nhất từ ​​bộ sưu tập.
She lives in the hallway.	Cô ấy sống ở hành lang.
So don't let them search your car.	Vì vậy, đừng để họ lục soát xe của bạn.
This will not be easy.	Điều này sẽ không dễ dàng.
Game day was better.	Ngày trò chơi đã tốt hơn.
This is a deeper level than the previous model.	Đây là mức sâu hơn so với mô hình trước đó.
Someone ready to get married or move in.	Ai đó đã sẵn sàng để kết hôn hoặc chuyển đến.
You may have only one chance, you may not have.	Bạn có thể chỉ có một cơ hội, bạn có thể không có.
We are here tonight to continue his struggle, to continue his dream.	Chúng tôi ở đây đêm nay để tiếp tục cuộc đấu tranh của anh ấy, tiếp tục giấc mơ của anh ấy.
If these are the most essential workers, they should be paid more.	Nếu đây là những người lao động thiết yếu nhất, họ nên được trả lương cao hơn.
Odd numbers look better in that context.	Số lẻ trông đẹp hơn trong bối cảnh đó.
There's definitely some kind of truth behind it.	Chắc chắn có một số loại sự thật đằng sau nó.
And for me, there is no turning back.	Và đối với tôi, không có đường quay trở lại.
But the threat remains no less.	Nhưng mối đe dọa vẫn không kém.
If you have your own office, leave the door open.	Nếu bạn có văn phòng riêng, hãy để cửa mở.
I think you guys might like it.	Tôi nghĩ rằng các bạn có thể thích nó.
She tried to pull away but he held her tight.	Cô cố gắng rút ra nhưng anh đã giữ chặt cô.
How far back, she did not know.	Quay lại bao xa, cô ấy không biết.
However, I have to break the rules a bit.	Tuy nhiên, tôi phải phá vỡ các quy tắc một chút.
Anyway, it will be long enough.	Dù sao, nó sẽ đủ dài.
I'm a person, not a phone tree.	Tôi là người, không phải cây điện thoại.
Maybe this can be done in one step.	Có thể điều này có thể được thực hiện trong một bước.
As well as this.	Cũng như điều này.
This happens once a week.	Chuyện này xảy ra mỗi tuần một lần.
Serve with coffee or tea.	Dùng với cà phê hoặc trà.
I decided to try and find and try.	Tôi quyết định thử và tìm và thử.
I wish we had more wait staff in general.	Tôi ước chúng tôi có nhiều nhân viên chờ đợi hơn nói chung.
First he stopped me.	Đầu tiên anh ấy ngăn cản tôi.
We love them when we see them.	Chúng tôi yêu chúng khi chúng tôi nhìn thấy chúng.
Are you angry about what happened.	Bạn có tức giận về những gì đã xảy ra.
There doesn't seem to be an associated app.	Dường như không có một ứng dụng nào được liên kết.
Some of us have tried to live a double life.	Một số người trong chúng ta đã cố gắng sống một cuộc sống hai mặt.
My mother used that term.	Mẹ tôi đã sử dụng thuật ngữ đó.
Enjoy with friends and family.	Thưởng thức với bạn bè và gia đình.
You should read his book.	Bạn nên đọc cuốn sách của anh ấy.
Yes, it is not.	Vâng, nó không phải là.
The perfect blend of blue and green.	Sự pha trộn hoàn hảo của màu xanh lam và màu xanh lá cây.
I mean you know what he's going to say.	Ý tôi là bạn biết anh ấy sẽ nói gì.
Then six o'clock.	Sau đó là sáu giờ.
But it is well worth the wait.	Nhưng nó rất đáng để chờ đợi.
They have only one goal.	Họ chỉ có một mục tiêu.
I think you should keep it.	Tôi nghĩ bạn nên giữ nó.
One of the best events in town.	Một trong những sự kiện tốt nhất trong thị trấn.
I don't go without going once a week.	Tôi không đi mà không đi một lần một tuần.
But many others may not.	Nhưng nhiều người khác có thể không.
She should be the one to speak for him.	Cô ấy nên là người nói thay anh ấy.
I really don't want to die.	Tôi thực sự không muốn chết.
I put down the painting and made coffee.	Tôi đặt bức tranh xuống và pha cà phê.
No sign of children.	Không có dấu hiệu của trẻ em.
Everyone wants them.	Mọi người đều muốn chúng.
No, he's not like them.	Không, anh ấy không giống họ.
An hour later, my core temperature was checked.	Một giờ sau, nhiệt độ lõi của tôi đã được kiểm tra.
Talking season is coming to an end.	Mùa nói chuyện sắp kết thúc.
You should do it better.	Bạn nên làm điều đó tốt hơn.
They will be transferred from one location to another without notice.	Họ sẽ được chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác mà không cần thông báo.
It's hard to know what's wrong with that.	Thật khó để biết có gì sai với điều đó.
He is firm.	Anh ấy vững vàng.
Not sure which of them causes the disease.	Không chắc cái nào trong số chúng gây ra bệnh.
They told me to do it myself at home.	Họ bảo tôi tự làm ở nhà.
It's a party house.	Đó là một ngôi nhà tiệc tùng.
I'd better replay the whole thing.	Tốt hơn là tôi nên phát lại toàn bộ.
We have to go out.	Chúng ta phải ra ngoài.
I have watched them come and go.	Tôi đã quan sát họ đến và đi.
But we know the standard model can't be the whole story.	Nhưng chúng tôi biết mô hình tiêu chuẩn không thể là toàn bộ câu chuyện.
I'm afraid to stand outside with a sign.	Tôi sợ phải đứng ngoài với một tấm biển.
His terms are simple.	Các điều khoản của anh ấy rất đơn giản.
We love reading about sex.	Chúng tôi thích đọc về tình dục.
Don't follow where the road may lead.	Đừng đi theo nơi mà con đường có thể dẫn đến.
That night the camera broke again.	Đêm đó máy ảnh lại bị hỏng.
I have very few male friends.	Tôi có rất ít bạn nam.
If this is true, the test case continues to work.	Nếu điều này là đúng, trường hợp thử nghiệm tiếp tục hoạt động.
I have never liked driving.	Tôi chưa bao giờ thích lái xe.
So you told me.	Vì vậy, bạn đã nói với tôi.
I jumped out to push.	Tôi nhảy ra để đẩy.
It helps, but it's not necessary.	Nó có ích, nhưng nó không cần thiết.
This happens to people who use drugs.	Điều này sẽ xảy ra với những người sử dụng ma túy.
He knows the answer to every problem.	Anh ấy biết câu trả lời cho mọi vấn đề.
I know that.	Tôi biết điều đó.
You should be able to figure it out based on this code.	Bạn sẽ có thể tìm ra nó dựa trên mã này.
He's not the right person.	Anh ấy không phải là người phù hợp.
The only problem is that no one gets hurt by it but yourself.	Rắc rối duy nhất là không ai bị tổn thương bởi nó ngoài chính mình.
I can't remember his last words to me.	Tôi không thể nhớ những lời cuối cùng của anh ấy với tôi.
But this plane can only be slowly decided.	Nhưng chiếc máy bay này chỉ có thể từ từ được quyết định.
I don't think you understand it.	Tôi không nghĩ rằng bạn hiểu nó.
This is definitely a case study of how that can go wrong.	Đây chắc chắn là một nghiên cứu điển hình về việc điều đó có thể xảy ra sai lầm như thế nào.
He said he would love that.	Anh ấy nói anh ấy sẽ thích điều đó.
She hates you.	Cô ghét anh.
It seems to me we need a bit of science here.	Có vẻ với tôi, chúng ta cần một chút khoa học ở đây.
More concrete examples are easy to find.	Nhiều ví dụ cụ thể hơn rất dễ tìm.
Same with milk.	Với sữa cũng vậy.
It's not as if she can go out and find work.	Nó không như thể cô ấy có thể ra ngoài và tìm việc.
Often, our answers differ from the truth by some amount.	Thông thường, câu trả lời của chúng tôi khác với sự thật một số lượng.
But in this case, they don't.	Nhưng trong trường hợp này, họ không.
But it doesn't make much of a difference.	Nhưng nó không tạo ra nhiều khác biệt.
And you're happy for him and you smile at him.	Và bạn mừng cho anh ấy và bạn mỉm cười với anh ấy.
This is simply a method that you can try.	Đây chỉ đơn giản là một phương pháp mà bạn có thể thử.
Get rid of your critical thoughts.	Thoát khỏi những suy nghĩ chỉ trích của bạn.
I cannot take care of myself.	Tôi không thể chăm sóc bản thân mình.
They were too heavy for him to move any faster.	Chúng quá nặng khiến anh không thể di chuyển nhanh hơn nữa.
To him, it was like death.	Đối với anh ấy, nó giống như cái chết.
This will be it.	Đây sẽ là nó.
Put both in a bowl.	Đặt cả hai vào một cái bát.
It was during testing that the problem occurred.	Đó là trong quá trình thử nghiệm đã xảy ra sự cố.
I treat myself pretty well.	Tôi đối xử với bản thân khá tốt.
He couldn't imagine what they could do to him back then.	Anh không thể tưởng tượng được những gì họ có thể làm với anh khi đó.
She faces criminal charges.	Cô ấy phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
I think that would be great.	Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt.
However, there was no difference in survival time between the two groups of patients.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt về thời gian sống sót giữa hai nhóm bệnh nhân.
But they're not good for her teeth.	Nhưng chúng không tốt cho răng của cô ấy.
My question is he has one to me two days.	Câu hỏi của tôi là anh ta có một đến tôi hai ngày.
Even if they are slightly off.	Ngay cả khi chúng hơi tắt.
Finding an insurance solution is just a phone call away.	Tìm kiếm một giải pháp bảo hiểm chỉ là một cuộc gọi điện thoại.
And he was very angry, very angry.	Và anh đã rất tức giận, rất tức giận.
Otherwise, he's just pretty good.	Nếu không, anh ấy chỉ khá tốt.
But doing this doesn't change anything.	Nhưng làm điều này không thay đổi bất cứ điều gì.
It looks very clean and professional, making it very easy to use.	Nó trông rất sạch sẽ và chuyên nghiệp, làm cho nó rất dễ sử dụng.
The next section provides the details of the economic setup.	Phần tiếp theo cung cấp các chi tiết của thiết lập kinh tế.
You weren't even born yet.	Bạn thậm chí còn chưa được sinh ra.
Don't care about your opinion then.	Không quan tâm đến ý kiến ​​của bạn sau đó.
This process will be quite expensive for complex data, such as images.	Quy trình này sẽ khá tốn kém đối với dữ liệu phức tạp, chẳng hạn như hình ảnh.
Love love love.	Tình yêu tình yêu tình yêu.
He decided to build his own.	Anh quyết định xây dựng của riêng mình.
They don't know why.	Họ không biết tại sao.
A man will not want to see signs of the future.	Một người đàn ông sẽ không muốn nhìn thấy những dấu hiệu của tương lai.
However, that's not big enough.	Tuy nhiên, điều đó không đủ lớn.
However, nearly every hand in the room rose.	Tuy nhiên, gần như mọi tay trong phòng đều tăng lên.
An example of each case is given below.	Ví dụ về từng trường hợp được đưa ra dưới đây.
If you could just do it.	Nếu bạn chỉ có thể làm điều đó.
Come, take a chance.	Hãy đến, nắm lấy một cơ hội.
And computer.	Và máy tính.
What she is can change hell for the better.	Những gì cô ấy là có thể thay đổi địa ngục trở nên tốt đẹp.
He's the person you want to be with.	Anh ấy là người mà bạn muốn ở bên.
It doesn't matter if it is hidden or not.	Nó không quan trọng nếu nó được ẩn hay không.
I am not your responsibility.	Tôi không phải là trách nhiệm của bạn.
That is a correct statement of the law.	Đó là một phát biểu đúng của pháp luật.
Works great, no problem with that.	Hoạt động tuyệt vời, không có vấn đề với điều đó.
During the development phase, there were only three of us, myself included.	Trong giai đoạn phát triển, chỉ có ba chúng tôi, bao gồm cả tôi.
But he knows how to respond appropriately.	Nhưng anh biết cách đáp trả thích hợp.
Decided not to do it.	Quyết định không làm điều đó.
Therefore, they are ideal in the early stages of development.	Do đó, chúng rất lý tưởng trong giai đoạn phát triển ban đầu.
It doesn't really bring any changes.	Nó không thực sự mang lại bất kỳ thay đổi nào.
Or maybe it was the last tear.	Hoặc có thể đó là giọt nước mắt cuối cùng.
Four thousand plus.	Bốn nghìn cộng thêm.
I'm free every afternoon.	Chiều nào tôi cũng rảnh.
And stay for about an hour.	Và ở lại trong khoảng một giờ.
Therefore, a national policy on marketing is now needed.	Vì vậy, một chính sách quốc gia về marketing hiện nay là cần thiết.
And noted it was.	Và ghi nhận nó đã được.
I think it should be on the table.	Tôi nghĩ nó nên ở trên bàn.
He really loved her, you know, his first love.	Anh ấy thực sự yêu cô ấy, bạn biết đấy, mối tình đầu của anh ấy.
She wanted to tell him about her father.	Cô muốn kể cho anh nghe về cha cô.
Now let me go back.	Bây giờ hãy để tôi quay trở lại.
Maybe he shouldn't.	Có lẽ anh ấy không nên.
One has to imagine what that means, going on.	Người ta phải tưởng tượng điều đó có nghĩa là gì, việc tiếp tục diễn ra.
I don't think the data supports this claim.	Tôi không nghĩ rằng dữ liệu hỗ trợ tuyên bố này.
It provides service in the following way.	Nó cung cấp dịch vụ theo cách sau.
Then you can check if it is empty or not.	Sau đó, bạn có thể kiểm tra xem nó có trống hay không.
He looks worried.	Anh ấy có vẻ lo lắng.
We appreciate your trust in our reviews!.	Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn đối với các đánh giá của chúng tôi !.
Either way, it's too late for that.	Dù sao đi nữa, đã quá muộn cho những điều đó.
Ready to touch and be touched.	Sẵn sàng để chạm vào và được chạm vào.
He even has my name.	Anh ấy thậm chí còn có tên của tôi.
I will.	Tôi sẽ.
She doesn't want to talk.	Cô ấy không muốn nói chuyện.
But it happened.	Nhưng nó đã xảy ra.
I know she is married.	Tôi biết cô ấy đã kết hôn.
If you have any comments, questions, feedback please feel free to contact me.	Nếu bạn có bất kỳ ý kiến, câu hỏi, phản hồi xin vui lòng liên hệ với tôi.
He wasn't even aware of the move.	Anh ấy thậm chí còn không nhận thức được việc di chuyển.
It's a back end web development job in itself.	Bản thân nó là một công việc phát triển web back end.
They really made it as comfortable as possible.	Họ thực sự đã làm cho nó thoải mái nhất có thể.
He gave me my first computer.	Anh ấy đã đưa cho tôi chiếc máy tính đầu tiên của tôi.
They say you are inaccessible.	Họ nói rằng bạn không thể tiếp cận được.
There is nothing like it on the market.	Không có thứ gì giống như vậy được bán trên thị trường.
I'm really sick of it.	Tôi thực sự phát ốm vì nó.
Each time the power was given.	Mỗi lần sức mạnh đã được trao.
Of course nothing is certain.	Tất nhiên không có gì là chắc chắn.
It seems that sound will never end.	Dường như âm thanh đó sẽ không bao giờ kết thúc.
Main project completed.	Dự án chính đã hoàn thành.
I won't tell the others.	Tôi sẽ không nói với những người khác.
I'll just say it again.	Tôi sẽ chỉ nói điều đó một lần nữa.
Looking back it won't take long.	Nhìn lại nó sẽ không mất nhiều thời gian.
Certainly, it was an impossible mission for humans.	Chắc chắn, đó là một sứ mệnh bất khả thi đối với con người.
Not that it is necessary.	Không phải là nó là cần thiết.
That would be a terrible way to be killed.	Đó sẽ là một cách tồi tệ để bị giết.
She was sure he had another wife somewhere.	Cô chắc chắn anh ta đã có vợ khác ở đâu đó.
It's not my place to judge her, nor is it yours.	Đó không phải là chỗ của tôi để đánh giá cô ấy, cũng không phải là của bạn.
Now both have the same shape.	Bây giờ cả hai đều có hình dạng giống nhau.
This is my story.	Đây là câu chuyện của tôi.
We all practice hard every day.	Mỗi ngày chúng ta đều chăm chỉ luyện tập.
There isn't any difference for me, man or woman.	Không có bất kỳ sự khác biệt nào đối với tôi, đàn ông hay phụ nữ.
No one noticed.	Không ai nhận ra.
I wanna help you.	Tôi muốn giúp bạn.
Of course, so are her books.	Đương nhiên, sách của cô ấy cũng vậy.
Oh wait, you didn't.	Ồ, chờ đã, bạn đã không.
No one uses cash anymore.	Không ai sử dụng tiền mặt nữa.
Familiar name.	Cái tên quen thuộc.
You are perfect for each other.	Bạn hoàn hảo cho nhau.
He reached his hand out of his shirt.	Anh đưa tay ra khỏi áo sơ mi.
They were taught that song.	Họ đã được dạy bài hát đó.
These costs are then reduced.	Những chi phí này sau đó được giảm xuống.
It's getting harder and harder for me to say something to him.	Tôi ngày càng khó nói điều gì đó với anh ấy.
But then there was a problem.	Nhưng sau đó có một vấn đề.
Of the three independent experiments shown.	Trong số ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Like a silence.	Như một khoảng lặng.
My current code is given below.	Mã hiện tại của tôi được đưa ra dưới đây.
This is your coming of age, son.	Đây là tuổi trưởng thành của con, con trai.
Even harder than usual.	Thậm chí còn khó hơn bình thường.
She wants you to call her back when you get the chance.	Cô ấy muốn bạn gọi lại cho cô ấy khi bạn có cơ hội.
Way.	Cách.
It's not in the phone book.	Nó không có trong danh bạ điện thoại.
He will do anything.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì.
I'm talking about what she did.	Tôi đang nói về những gì cô ấy đã làm.
Well, we will see, we have a lot of money to spend.	Chà, chúng ta sẽ thấy, chúng ta có rất nhiều tiền để chi tiêu.
I'd say that's pretty true, but you have to let it happen.	Tôi muốn nói điều đó khá đúng, nhưng bạn phải để nó xảy ra.
So you've got an error.	Vì vậy, bạn đã có một lỗi.
T is the absolute temperature.	T là nhiệt đọ tuyệt đối.
Let every step be seen as part of the master plan.	Hãy để mọi bước được xem như một phần của kế hoạch tổng thể.
We were open about it.	Chúng tôi đã cởi mở về nó.
None of them move.	Không ai trong số họ di chuyển.
But it's nice to hear you say that.	Nhưng thật vui khi nghe bạn nói điều đó.
Indeed, it has.	Thật vậy, nó có.
He even took the time to show interest in his wife.	Thậm chí còn dành thời gian thể hiện sự quan tâm với vợ.
But not everyone is on their side.	Nhưng không phải ai cũng đứng về phía họ.
Write to one person.	Viết cho một người.
I am big.	Tôi lớn.
We do the best we can.	Chúng tôi làm hết sức có thể.
Plan your move early.	Lên kế hoạch di chuyển sớm.
I can't think of anything else.	Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
But after my time.	Nhưng sau thời gian của tôi.
And one of those people, for me, is me.	Và một trong những người đó, đối với tôi, là tôi.
Don't fall asleep in her bed.	Đừng ngủ quên trên giường của cô ấy.
However, the failure cost him an eye.	Tuy nhiên, thất bại đã khiến anh ta phải trả giá bằng một con mắt.
The less time they spend together, the better.	Càng ít thời gian họ ở bên nhau càng tốt.
She was holding something in her hand.	Cô ấy cầm một thứ gì đó trên tay.
He didn't say she killed him.	Anh không nói rằng cô đã giết anh.
It was a mark of that era.	Đó là một dấu ấn của thời đại đó.
So far not interesting.	Cho đến nay không thú vị.
Testing doesn't matter to them.	Thử nghiệm không quan trọng đối với họ.
They told us to do it wherever we go.	Họ bảo chúng tôi đi đâu thì phải làm.
She must be patient.	Cô phải kiên nhẫn.
A small red led.	Một đèn led nhỏ màu đỏ.
She couldn't believe what was happening.	Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra.
It really needs to stop.	Nó thực sự cần phải dừng lại.
But it's not an easy sale.	Nhưng nó không phải là một việc bán dễ dàng.
This time they didn't study much.	Lần này họ không học nhiều.
My mother is not happy.	Mẹ tôi không vui.
There are two hundred employees here.	Có hai trăm nhân viên ở đây.
They will pay.	Họ sẽ trả tiền.
In this story nothing much happened.	Trong câu chuyện này không có gì nhiều xảy ra.
But there may not be much time.	Nhưng có thể không có nhiều thời gian.
Memories of what they had.	Những kỷ niệm về những gì họ đã có.
It won't be, it can't be, it can't be.	Nó sẽ không được, nó không thể được, nó không thể được.
For the first time, the two faced each other.	Lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau.
The mechanism of action needs to be better understood.	Cơ chế hoạt động cần được hiểu rõ hơn.
In many respects, this is good.	Trong nhiều khía cạnh, điều này là tốt.
I will feel it, somehow.	Tôi sẽ cảm thấy nó, bằng cách nào đó.
The damage to the environment is done because it's cheap.	Thiệt hại cho môi trường được thực hiện bởi vì nó rẻ.
End day.	Cuối ngày.
A house needs people in it.	Một ngôi nhà cần có người ở trong đó.
Other studies show mixed results.	Các nghiên cứu khác cho thấy kết quả khác nhau.
Not too soon.	Không quá sớm.
We decided to do a weekend of it.	Chúng tôi quyết định làm một ngày cuối tuần của nó.
He didn't wait for her answer.	Anh không đợi câu trả lời của cô.
It's big enough for most of the human body to fit through.	Nó đủ lớn để hầu hết cơ thể con người có thể chui lọt.
He will definitely write.	Anh ấy chắc chắn sẽ viết.
I'll explain that in a moment.	Tôi sẽ giải thích điều đó trong giây lát.
I spent many hours playing with them as a child.	Tôi đã dành nhiều giờ chơi với chúng khi còn nhỏ.
If yes, add sugar.	Nếu có, hãy thêm đường.
He never even mentioned that he was married.	Anh ấy thậm chí chưa bao giờ đề cập rằng anh ấy đã kết hôn.
I went easier, running an hour or so every day.	Tôi đã đi dễ dàng hơn, chạy một giờ hoặc lâu hơn mỗi ngày.
There are still some elements that could have been improved.	Vẫn có một số yếu tố có thể đã được cải thiện.
It hasn't been open for over ten years.	Nó đã không được mở trong hơn mười năm.
I don't know how they will work either.	Tôi cũng không biết chúng sẽ hoạt động như thế nào.
All you need to do is to gain more knowledge about yourself.	Tất cả những gì bạn cần làm là để có thêm kiến ​​thức về bản thân.
She had him.	Cô đã có anh ta.
Everyone in the movie knows him like we do.	Mọi người trong phim đều biết đến anh ấy như chúng tôi.
It's just a great movie.	Nó chỉ là một bộ phim tuyệt vời.
And continue to do so.	Và tiếp tục làm như vậy.
I can do one on one or groups.	Tôi có thể làm một trên một hoặc các nhóm.
Features tend to change constantly and more doesn't necessarily mean better.	Các tính năng có xu hướng thay đổi liên tục và nhiều hơn không nhất thiết có nghĩa là tốt hơn.
A great balance of planning for the future and some immediate impact.	Một sự cân bằng tuyệt vời trong việc lập kế hoạch cho tương lai và một số tác động tức thì.
I was not familiar with their organization until now.	Tôi đã không quen thuộc với tổ chức của họ cho đến bây giờ.
Worse, he was worried.	Tệ hơn nữa, anh ấy còn lo lắng.
Up close and personal.	Đến gần và cá nhân.
But he doesn't care.	Nhưng anh không quan tâm.
We will definitely be back.	Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại.
I think your strategy is very good.	Tôi nghĩ rằng chiến lược của bạn rất tốt.
Mark asked me to put you on the list.	Mark yêu cầu tôi đưa bạn vào danh sách.
Or who she is.	Hoặc cô ấy là ai.
I will be back to see what they do.	Tôi sẽ quay lại để xem họ làm gì.
He offered to drive.	Anh ấy đề nghị được lái xe.
That's not my business plan.	Đó không phải là kế hoạch kinh doanh của tôi.
Those classes help a bit too.	Những lớp học đó cũng giúp một chút.
A really important case.	Một trường hợp thực sự quan trọng.
Just go there.	Chỉ đến đó.
She was arrested.	Cô ấy đã bị bắt.
Freedom from worry.	Tự do khỏi lo lắng.
I have a place where we can go.	Tôi có một nơi để chúng ta có thể đến.
I want this dress.	Tôi muốn chiếc váy này.
I would appreciate it any help.	Tôi sẽ đánh giá cao nó bất kỳ sự giúp đỡ nào.
I know there's more to it than that.	Tôi biết còn nhiều điều hơn thế nữa.
There will be six groups of four.	Sẽ có sáu nhóm bốn.
I couldn't sit up in bed.	Tôi không thể ngồi dậy trên giường.
He felt the pressure of the crowd in the hall above them.	Anh cảm thấy áp lực của đám đông trong hội trường phía trên họ.
He will have to open the door.	Anh ấy sẽ phải mở cửa.
I need this.	Tôi cần cái này.
And another stood up.	Và người khác lại đứng dậy.
If you want love, give love.	Nếu bạn muốn tình yêu, hãy cho đi tình yêu thương.
It was still early for him to fall asleep.	Vẫn còn sớm để anh ta chìm vào giấc ngủ.
You go find it.	Bạn đi tìm hiểu nó.
At that point, the stock is worth zero.	Tại thời điểm đó, cổ phiếu có giá trị bằng không.
It moves slowly through the school.	Nó đi từ từ qua trường.
Context is everything.	Bối cảnh là tất cả.
I'm definitely happy to be back.	Tôi chắc chắn rất vui khi được quay trở lại.
It's a pleasure to have her in our school.	Thật vui khi có cô ấy trong trường của chúng tôi.
See, some of you, you forget.	Thấy không, một số bạn, bạn quên.
My brain refuses to process the information.	Bộ não của tôi từ chối xử lý thông tin.
The rest followed suit.	Những người còn lại làm theo.
I went straight to work to bring you these.	Tôi đã đến thẳng nơi làm việc để mang cho bạn những thứ này.
We did.	Chúng tôi đã làm.
You will have to get it from them.	Bạn sẽ phải nhận nó từ họ.
This is very helpful for their status and condition.	Điều này rất hữu ích cho trạng thái và tình trạng của họ.
For me this makes no sense.	Đối với tôi điều này không có ý nghĩa.
It's my way or no way.	Đó là cách của tôi hoặc không có cách nào.
None of this is happening.	Không có điều này đang xảy ra.
Good quality for that price.	Chất lượng tốt cho mức giá đó.
Today, I took my baby to the kitchen step by step.	Hôm nay tôi đã từng bước cho bé vào bếp.
She also takes care of him.	Cô ấy cũng chăm sóc anh ấy.
It will never be.	Nó sẽ không bao giờ được.
Near the end, before we parted.	Gần cuối, trước khi chúng tôi chia tay.
She really should.	Cô ấy thực sự nên.
He's good is the state of the story means the best.	Anh ấy tốt là trạng thái của câu chuyện có nghĩa là tốt nhất.
We cannot change that.	Chúng tôi không thể thay đổi điều đó.
The only way to know the latter is to practice the former.	Cách duy nhất để biết cái sau là thực hành cái trước.
No cars are moving, now, in either direction.	Không có xe nào di chuyển, bây giờ, theo cả hai hướng.
It's true that he doesn't know anything about alcohol, but that can be learned.	Đúng là anh ấy không biết gì về rượu, nhưng điều đó có thể học được.
The rain has passed and gone.	Mưa đã qua rồi đi.
It could be the most advanced car on the planet.	Nó có thể là chiếc xe tiên tiến nhất trên hành tinh.
There is nothing healthier than business.	Đâu có gì sức khỏe hơn là kinh doanh.
I trust the teachers.	Tôi tin tưởng các giáo viên.
And have seen you and your life.	Và đã nhìn thấy bạn và cuộc sống của bạn.
She will learn to be tough and survive.	Cô ấy sẽ học cách cứng rắn và tồn tại.
Representative experiments of two of seven independent experiments were performed.	Thí nghiệm đại diện của hai trong số bảy thí nghiệm độc lập được thực hiện.
The solid line to the top is the long-term moving average.	Đường liền nét về phía trên là đường trung bình dài hạn.
I walked over to the table.	Tôi bước đến bàn.
It will just throw everything back.	Nó sẽ chỉ ném mọi thứ trở lại.
But they did so at the local level.	Nhưng họ đã làm như vậy ở cấp địa phương.
Three minutes to four.	Ba phút đến bốn.
He has a problem with my blog.	Anh ấy có vấn đề với blog của tôi.
Think about that for a second.	Hãy suy nghĩ về điều đó trong một giây.
Now he has learned things about him.	Bây giờ anh ấy đã học được những điều về anh ấy.
I post daily and love your blog.	Tôi đăng bài hàng ngày và rất thích blog của bạn.
Now we broke.	Bây giờ chúng tôi đã phá vỡ.
Perfect for short or long term stay.	Hoàn hảo cho kỳ nghỉ ngắn hạn hoặc dài hạn.
But not much.	Nhưng không nhiều.
But sometimes written communication simply doesn't work.	Nhưng đôi khi giao tiếp bằng văn bản chỉ đơn giản là không hoạt động.
But he turned back.	Nhưng anh ấy đã trở mặt.
There is only one hole.	Chỉ có một cái lỗ.
At first, he didn't know where he was or why.	Lúc đầu, anh không biết mình đang ở đâu và tại sao.
I won't cut you off, just ask a few questions.	Tôi sẽ không cắt đứt bạn, chỉ hỏi một vài câu hỏi.
Never call him friend.	Không bao giờ gọi anh ta là bạn.
And hold, he will hold her hand.	Và nắm, anh sẽ nắm tay cô.
This mechanism is unique and is reported for the first time.	Cơ chế này là duy nhất và được báo cáo lần đầu tiên.
The job involves good money and travel.	Công việc liên quan đến tiền bạc và du lịch tốt.
The best you have.	Điều tốt nhất bạn có.
I think it will be nice.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp.
However, there is still room for improvement.	Tuy nhiên, vẫn còn chỗ để cải thiện.
I want to go home.	Tôi muốn về nhà.
But there's so much more.	Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.
Well, sometimes we did.	Vâng, đôi khi chúng tôi đã làm.
He looks a bit pale.	Trông anh hơi xanh xao.
They often solve the same problems.	Họ thường giải quyết các vấn đề giống nhau.
They care.	Họ quan tâm.
She was very happy.	Cô ấy đã rất hạnh phúc.
Accordingly, a family consists of father, mother and their children.	Theo đó một gia đình bao gồm cha, mẹ và con cái của họ.
He liked it very much.	Anh ấy thích nó rất nhiều.
But there are matters of concern about us.	Nhưng có những vấn đề quan tâm về chúng tôi.
And this will make a difference.	Và điều này sẽ tạo ra sự khác biệt.
Everything is working properly.	Mọi thứ đều hoạt động bình thường.
It depends on your organization.	Nó phụ thuộc vào tổ chức của bạn.
Focus on a healthy lifestyle.	Tập trung vào lối sống lành mạnh.
It just doesn't happen to real people that way.	Nó chỉ không xảy ra với người thật theo cách đó.
Perhaps the man was right.	Có lẽ người đàn ông đã đúng.
I love watching him work.	Tôi thích xem anh ấy làm việc.
Members decide.	Các thành viên quyết định.
Content may be different as you say.	Nội dung có thể khác như bạn nói.
He does not color outside the contour.	Anh ấy không tô màu bên ngoài đường nét.
I don't like ordering or being ordered around.	Tôi không thích đặt hàng hoặc được đặt hàng xung quanh.
The time to act is before the project begins.	Thời điểm để hành động là trước khi dự án bắt đầu.
Find more information on the page.	Tìm thêm thông tin trên trang.
You choose.	Bạn chọn.
Really helped us a lot.	Thực sự giúp ích rất nhiều cho chúng tôi.
If you don't like it, fine.	Nếu bạn không thích nó, tốt.
They must hold their heads high.	Họ phải ngẩng cao đầu.
Hold it in one hand.	Giữ nó trong một tay.
It's like, they want you to ask great questions.	Nó giống như, họ muốn bạn đặt những câu hỏi tuyệt vời.
We know this is a unique place.	Chúng tôi biết đây là một nơi độc đáo.
Everything in the room was silent.	Mọi thứ trong phòng im lặng.
Left, you think you can't get out.	Còn lại, bạn nghĩ rằng bạn không thể thoát ra.
They are trying to get through town quickly.	Họ đang cố gắng đi qua thị trấn một cách nhanh chóng.
These are the women at the top of their game.	Đây là những người phụ nữ đứng đầu cuộc chơi của họ.
I know this is it.	Tôi biết đây là nó.
I am white.	Tôi là người da trắng.
There are many limitations of this study.	Có rất nhiều hạn chế của nghiên cứu này.
Fair enough, if you believe.	Đủ công bằng, nếu bạn tin tưởng.
Someone has to say it.	Ai đó phải nói điều đó.
Looks like we missed the step.	Có vẻ như chúng tôi đã bỏ lỡ bước đi.
A policeman pulled him aside.	Một cảnh sát kéo anh ta sang một bên.
They have limits.	Chúng có giới hạn.
So it's basically a stupid business idea.	Vì vậy, về cơ bản đó là một ý tưởng kinh doanh ngu ngốc.
I'm not surprised she's crazy.	Tôi không ngạc nhiên khi cô ấy bị điên.
I bring them home in a bag.	Tôi mang chúng về nhà trong một chiếc túi.
I did it once.	Tôi đã làm một lần.
But he found more than that.	Nhưng anh ấy còn tìm thấy nhiều hơn thế.
However, in some ways, the letter is a very strange letter.	Tuy nhiên, theo một số cách, bức thư là một bức thư rất kỳ lạ.
That was his mistake.	Đó là sai lầm của anh ấy.
The clinical features of our cases and those in the literature were compared.	Các đặc điểm lâm sàng của các trường hợp của chúng tôi và những trường hợp trong tài liệu đã được so sánh.
However, I am not a party girl.	Tuy nhiên, tôi không phải là một cô gái thích tiệc tùng.
Against the law.	Chống lại luật pháp.
Is that so.	Có phải như vậy không.
The problem only got worse, not better.	Vấn đề chỉ trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn.
But it's not as if we have any other choice.	Nhưng nó không như thể chúng tôi có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
That is a big opportunity.	Đó là một cơ hội lớn.
Maybe you feel this way every winter.	Có lẽ bạn cảm thấy thế này vào mỗi mùa đông.
Too tired to move, the more I like it.	Quá mệt để di chuyển, càng thích.
Stop the train.	Dừng tàu.
Whatever you ask for.	Bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
Nothing will change that.	Sẽ không có gì thay đổi được điều đó.
He couldn't remember the last time he was so excited.	Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh đã bị kích thích như vậy là khi nào.
Computer diagnostics, tissue type.	Chẩn đoán máy tính, loại mô.
These must be done by the book.	Những điều này phải được thực hiện bởi cuốn sách.
I am confused about it.	Tôi đang bối rối về nó.
This is not walking distance but very close by car.	Đây không phải là khoảng cách đi bộ nhưng rất gần bằng ô tô.
I hope so you see this and contact me.	Tôi hy vọng vì vậy bạn thấy điều này và liên hệ với tôi.
Usually, two people show up to talk.	Thông thường, hai người xuất hiện để nói chuyện.
He turned his head to the side and held his breath.	Anh quay đầu sang một bên và nín thở.
There are different men and girls looking there.	Có những người đàn ông và cô gái khác nhau tìm kiếm ở đó.
The two struggles are class struggles.	Hai cuộc đấu tranh là đấu tranh giai cấp.
He knew it would kill if there were too many.	Anh biết nó sẽ giết nếu có quá nhiều.
I will not die for you, or for anyone.	Tôi sẽ không chết vì bạn, hay vì bất cứ ai.
You will not fall asleep in the afternoon.	Bạn sẽ không đi vào giấc ngủ buổi chiều.
I can't turn the key at all.	Tôi hoàn toàn không thể xoay chìa khóa.
I have heard of such things before.	Tôi đã nghe nói về những điều như vậy trước đây.
Moreover, my solution is not simple.	Hơn nữa, giải pháp của tôi không đơn giản.
Your age is quite important to me, everything is a matter of feeling.	Tuổi của bạn khá quan trọng đối với tôi, mọi thứ đều là vấn đề của cảm giác.
He didn't turn to look at me.	Anh ấy không quay lại nhìn tôi.
Because he fell.	Tại anh ấy sa ngã.
No drinking and no cross talk.	Không có uống rượu và không có một lời nói chéo.
I think you can do him well.	Tôi nghĩ bạn có thể làm tốt anh ta.
Yes, we can have a chat.	Vâng, chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện.
The first car passed without incident.	Chiếc xe đầu tiên đi qua mà không xảy ra sự cố.
During the first years of life, there are few symptoms.	Trong những năm đầu đời, có rất ít triệu chứng.
This can be used in one of two ways.	Điều này có thể được sử dụng theo một trong hai cách.
This approach may work well for some applications.	Cách tiếp cận này có thể hoạt động tốt đối với một số ứng dụng.
We have closed the shop here.	Chúng tôi đã đóng cửa hàng ở đây.
I don't answer them anything.	Tôi không trả lời họ bất cứ điều gì.
Not about health.	Không phải về sức khỏe.
So when he came out, we had a connection.	Vì vậy, khi anh ấy ra sân, chúng tôi đã có một mối liên hệ.
You hold the right.	Bạn nắm giữ đúng.
It must have been my sweat.	Chắc đó là mồ hôi của tôi.
Will.	Sẽ là.
One to survive, one to live.	Một để tồn tại, một để sống.
You are saying that.	Bạn đang nói rằng.
It's a free country and you obviously have a lot of money.	Đó là một đất nước tự do và bạn rõ ràng là có rất nhiều tiền.
This is clearly nothing like it.	Điều này rõ ràng là không có gì giống như vậy.
I left our hotel room.	Tôi rời khỏi phòng khách sạn của chúng tôi.
I feel crazy.	Tôi cảm thấy điên rồ.
Nothing in the news.	Không có gì trong tin tức.
They haven't really heard.	Họ chưa thực sự nghe thấy.
However, it is possible to park around the area.	Tuy nhiên, có thể được đậu xe xung quanh khu vực.
I didn't play great.	Tôi đã không chơi tuyệt vời.
His hand is very heavy.	Tay anh rất nặng.
They are talking about me.	Họ đang nói về tôi.
From his team.	Từ đội của anh ấy.
It was getting late and he was tired.	Nó đã trở nên muộn và anh ấy mệt mỏi.
I see direct cause and effect.	Tôi thấy nhân quả trực tiếp.
That is certainly true for me.	Điều đó chắc chắn đúng với tôi.
They look a lot younger than I remember.	Họ trông trẻ hơn rất nhiều so với tôi nhớ.
These are the books you don't want to miss.	Đây là những cuốn sách bạn không muốn bỏ lỡ.
You've been through so much, it's unfortunate.	Bạn đã trải qua quá nhiều điều, điều đáng tiếc.
Now he is gone.	Bây giờ anh ấy đã ra đi.
Hence it is bad.	Do đó nó là xấu.
Many have changed, but most have not.	Nhiều người đã thay đổi, nhưng hầu hết thì không.
Have stable housing.	Có nhà ở ổn định.
The part of my thoughts had to be hidden because no one wanted that.	Phần suy nghĩ của tôi phải ẩn đi vì không ai muốn điều đó.
Suddenly, he felt tired.	Đột nhiên, anh thấy mệt mỏi.
For more read the article.	Để biết thêm đọc bài báo.
In it, we share the same experience.	Trong đó, chúng tôi chia sẻ cùng một kinh nghiệm.
Users answered a number of questions set before and after the test.	Người dùng đã trả lời một số câu hỏi đã đặt trước và sau khi thử nghiệm.
Warm weather is coming.	Thời tiết ấm áp đang đến.
It takes less time to perform the operation than to explain it.	Cần ít thời gian hơn để thực hiện thao tác hơn là giải thích nó.
Then choose the next ones.	Sau đó, chọn những người tiếp theo.
It's true, we're pretty good in the family.	Đó là sự thật, chúng tôi khá tốt trong gia đình.
He is very short compared to the others.	Anh ấy rất thấp so với những người khác.
No one on the show fell.	Không ai trong chương trình bị ngã.
A lot of kids just want to play.	Rất nhiều đứa trẻ chỉ muốn chơi.
Furthermore, the mechanisms underlying false memories are still unclear.	Hơn nữa, các cơ chế tạo ra ký ức sai vẫn chưa rõ ràng.
I am a lucky boy.	Tôi là một cậu bé may mắn.
You must ensure that these players are being educated.	Bạn phải đảm bảo rằng những người chơi này đang được học hành.
Every panel seems to be there but they are old.	Mọi bảng điều khiển dường như ở đó nhưng chúng đã cũ.
In a word, the right to make excuses.	Nói một cách dễ hiểu là quyền đưa ra lời bào chữa.
It makes the movie important to me.	Nó làm cho bộ phim trở nên quan trọng đối với tôi.
He's playing us.	Anh ấy đang chơi chúng ta.
Some diseases are present.	Một số bệnh đang hiện hữu.
An individual's decisions are solely based on that individual.	Các quyết định của một cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân đó.
The lights make the space too bright.	Đèn làm không gian quá sáng.
Or because you can't find another way out of the situation.	Hoặc bởi vì bạn không thể tìm ra cách khác để thoát khỏi tình huống này.
It broke the first time I dropped it.	Nó đã bị vỡ lần đầu tiên tôi đánh rơi nó.
But we have a good group of workers.	Nhưng chúng tôi có một nhóm công nhân giỏi.
At this point, there is little or no pressure on the bag.	Tại thời điểm này, có rất ít hoặc không có áp lực lên túi.
She has matured a lot.	Cô đã trưởng thành rất nhiều.
Our room wasn't too bad.	Phòng của chúng tôi không quá tệ.
Really bad logic on her part.	Logic thực sự tồi tệ về phía cô ấy.
Such an instance is simply called a bar.	Một thể hiện như vậy được gọi đơn giản là một thanh.
Take her down to the station.	Đưa cô ấy xuống nhà ga.
More than one person died there.	Hơn một người đã chết ở đó.
This routine works for me.	Thói quen này phù hợp với tôi.
However, it doesn't have to be.	Tuy nhiên, nó không cần phải như vậy.
These data are useful for testing learning models.	Những dữ liệu này rất hữu ích để thử nghiệm các mô hình học tập.
Her previous life did not suggest.	Cuộc sống trước đây của cô đã không đề nghị.
But change comes very slowly.	Nhưng thay đổi đến rất chậm.
The economy is a problem.	Nền kinh tế là một vấn đề.
That's how you can help her.	Đó là cách bạn có thể giúp cô ấy.
I need to get it back.	Tôi cần lấy lại nó.
We do it so you know we're serious.	Chúng tôi làm điều đó để bạn biết chúng tôi đang nghiêm túc.
Yes, context is everything.	Vâng, bối cảnh là tất cả.
Add some ice.	Thêm một ít đá.
But there was something in him that wouldn't let go.	Nhưng có điều gì đó trong anh không chịu buông bỏ.
But it's there.	Nhưng nó ở đó.
Where is it now?	Bây giờ nó đang ở đâu.
That's the easy part.	Đó là phần dễ dàng.
They had him in their sight.	Họ đã có anh ta trong tầm mắt của họ.
We had a plan.	Chúng tôi đã có kế hoạch.
I sell these.	Tôi bán những thứ này.
When they got to me, his hand shot out.	Khi họ đến chỗ tôi, tay anh ta đã bắn ra.
I never knew what true love was.	Tôi chưa bao giờ biết tình yêu thực sự là gì.
He is survived by his wife and children.	Anh ta được sống sót bởi vợ và con của mình.
I don't need to talk to you.	Tôi không cần phải nói chuyện với bạn.
But it was a positive experience.	Nhưng đó là một trải nghiệm tích cực.
It helps me keep making art and more cool things.	Nó giúp tôi tiếp tục làm nghệ thuật và nhiều thứ hay ho hơn.
You are not limited to three components.	Bạn không bị giới hạn trong ba thành phần.
This video is not intended to attack religion.	Video này không nhằm mục đích tấn công tôn giáo.
I've had enough of that too.	Tôi cũng đã có đủ điều đó.
He was in her.	Anh đã ở trong cô.
But in the last hundred years.	Nhưng trong một trăm năm qua.
The worst mistake of his life.	Sai lầm tồi tệ nhất của cuộc đời anh.
Believe it or not, he is.	Dù tin hay không, anh ấy đúng là như vậy.
They are just one record in the database.	Chúng chỉ là một bản ghi trong cơ sở dữ liệu.
Late dinner.	Ăn tối muộn.
But they will figure it out eventually.	Nhưng họ sẽ tìm ra nó cuối cùng.
We have a serious situation here.	Chúng tôi có một tình huống nghiêm trọng ở đây.
Whatever, without my teeth.	Sao cũng được, không có da răng của tôi.
She won't tell me.	Cô ấy sẽ không nói với tôi.
Parents walking with their children.	Cha mẹ đi dạo với con cái của họ.
They followed it.	Họ đã theo dõi nó.
Every individual is different.	Mỗi cá nhân là khác nhau.
And yes, we asked it.	Và có, chúng tôi đã hỏi nó.
This is similar to the difference between a child and an adult.	Điều này tương tự như sự khác biệt giữa một đứa trẻ và một người lớn.
So by default, this is my favorite.	Vì vậy, theo mặc định, đây là yêu thích của tôi.
Drop into the hole and go up on the other side.	Thả vào lỗ và đi lên ở phía bên kia.
She took her hand off my shoulder.	Cô ấy bỏ tay ra khỏi vai tôi.
Another hour until the battle.	Một giờ nữa cho đến trận chiến.
We were pulled this way and that way.	Chúng tôi bị kéo theo cách này và cách kia.
They won't be back.	Họ sẽ không trở lại.
Something can happen twice.	Điều gì đó có thể xảy ra hai lần.
The company made the news recently about two big moves.	Công ty đã đưa ra tin tức gần đây về hai động thái lớn.
Do not end action on any request.	Không kết thúc hành động đối với bất kỳ yêu cầu nào.
This condition has rarely been discussed in the literature before.	Tình trạng này hiếm khi được thảo luận trong các tài liệu trước đây.
I often think about those ten minutes.	Tôi thường nghĩ về mười phút đó.
And she just told him that she loved him.	Và cô vừa nói với anh rằng cô yêu anh.
She has to get some input on that, some insight.	Cô ấy phải nhận được một số đầu vào về điều đó, một số hiểu biết.
Let me figure out how to solve this problem.	Hãy để tôi tìm cách giải quyết vấn đề này.
If you live in a quiet house, this will be a problem.	Nếu bạn sống trong một ngôi nhà yên tĩnh, đây sẽ là một vấn đề.
Be yourself and be proud of it.	Hãy là chính bạn và tự hào về điều đó.
That could be a possible reason for your exception.	Đó có thể là một lý do có thể cho trường hợp ngoại lệ của bạn.
I still don't feel anything.	Tôi vẫn không cảm thấy gì.
It's a place we've been to before.	Đó là một nơi mà chúng tôi đã từng đến trước đây.
Sex is part of the cost of travel.	Tình dục là một phần của chi phí du lịch.
Above, thick smoke barely rose.	Phía trên, làn khói dày đặc gần như không bốc lên.
And it has to go from the bottom up.	Và nó phải đi từ dưới lên.
Say make room for food.	Nói nhường chỗ cho ăn.
That was the last thing on her mind.	Đó là điều cuối cùng trong tâm trí cô.
Seriously, shut up.	Nghiêm túc đấy, im đi.
I don't want to eat much these days.	Tôi không muốn ăn nhiều trong những ngày này.
He worked hard to achieve his success.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để đạt được thành công của mình.
She won't miss it, your wife said.	Cô ấy sẽ không bỏ lỡ nó, vợ của bạn nói.
But now, public places have become the new target.	Nhưng giờ đây, những nơi công cộng đã trở thành mục tiêu mới.
I don't want this.	Tôi không muốn cái này.
I pulled over to the store.	Tôi tấp vào cửa hàng.
Not die.	Không chết.
Just thinking about it is a crime.	Chỉ nghĩ về nó là một tội ác.
She couldn't find it.	Cô ấy không thể tìm thấy nó.
The details are not clear.	Các chi tiết không rõ ràng.
It's even bigger than that.	Nó thậm chí còn lớn hơn thế.
To the end, not the end to the means.	Để đến cùng, chứ không phải là kết thúc cho phương tiện.
Law.	Pháp luật.
This one is in your hand now.	Cái này là trong tay của bạn bây giờ.
They have more power.	Họ có nhiều quyền lực hơn.
That's because it has.	Đó là bởi vì nó có.
I hope that helps in some way.	Tôi hy vọng điều đó hữu ích theo một cách nào đó.
There's nothing to talk.	Không có gì để nói.
You will feel different during the day.	Bạn sẽ cảm thấy khác trong ngày.
I must come.	Tôi phải đến được.
So when they win a war, they think nothing can stop them.	Vì vậy, khi họ giành chiến thắng trong một cuộc chiến, họ nghĩ rằng không gì có thể ngăn cản họ.
One year older son.	Con trai lớn hơn một tuổi.
I'm not sure that's something that can be taught.	Tôi không chắc đó là thứ có thể dạy được.
In 10 seconds, she will be free.	Trong 10 giây nữa, cô ấy sẽ được tự do.
This is the second time you have surprised us.	Đây là lần thứ hai bạn làm chúng tôi ngạc nhiên.
They will kill you.	Họ sẽ giết bạn.
Please contact us to discuss any of the above.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về bất kỳ điều nào ở trên.
You find the time.	Bạn tìm thấy thời gian.
I hate everything they stand for.	Tôi ghét tất cả những gì họ đại diện cho.
Or do they have a purpose.	Hay họ có mục đích riêng.
But then you have to go out.	Nhưng sau đó bạn phải đi ra ngoài.
This is one of those.	Đây là một trong những.
I finished the last gig, like, just a few days ago.	Tôi đã hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng, giống như, chỉ vài ngày trước.
There are no notes at this stage.	Không có ghi chú nào trong giai đoạn này.
I took the next step.	Tôi đã bước tiếp.
Look at religion.	Nhìn vào tôn giáo.
And prepare to cry.	Và chuẩn bị khóc.
His parents separated when he was young.	Cha mẹ anh chia tay khi anh còn nhỏ.
My staff doesn't know.	Nhân viên của tôi không biết.
But that's not really the point here.	Nhưng đó không thực sự là vấn đề ở đây.
It just seems like the right thing to say.	Nó chỉ có vẻ như là điều đúng đắn để nói.
This processing depends on the field type.	Quá trình xử lý này phụ thuộc vào loại trường.
I have two pieces of code for each button.	Tôi có hai đoạn mã cho mỗi nút.
It's not an option.	Không phải đó là một lựa chọn.
No one will believe a word she says.	Sẽ không ai tin một lời cô ấy nói.
Try it today to find out!.	Hãy thử nó ngay hôm nay để tìm hiểu !.
That's hard, man.	Đó là khó khăn, anh bạn.
Or a human, for that matter.	Hoặc một con người, cho vấn đề đó.
You didn't ask for any of this.	Bạn đã không yêu cầu bất kỳ điều này.
Book in advance in high season as it's a small boat.	Đặt trước vào mùa cao điểm vì đó là một chiếc thuyền nhỏ.
I mean cars are less of a problem.	Ý tôi là xe hơi ít có vấn đề hơn.
It's not just crazy.	Nó không chỉ là điên rồ.
Behind them was a stone building.	Sau lưng họ là một tòa nhà bằng đá.
People have no intention of living here.	Mọi người không có ý định sống ở đây.
So take it slow.	Vì vậy, hãy từ từ.
That's where the great damage happened.	Đó là nơi xảy ra thiệt hại lớn.
At least that's where we need to start.	Ít nhất đó là nơi chúng ta cần bắt đầu.
You know, do whatever they do.	Bạn biết đấy, làm bất cứ điều gì họ làm.
This was not easy for her.	Điều này không hề dễ dàng đối với cô.
He still didn't move.	Anh ta vẫn không cử động.
But that was as far as the conversation went.	Nhưng đó là xa như cuộc trò chuyện đã diễn ra.
It caught their eye.	Nó đập vào mắt họ.
That probably won't help either.	Điều đó có lẽ cũng không giúp được gì.
Both of these methods are extensively studied in the literature.	Cả hai phương pháp này đều được nghiên cứu rộng rãi trong các tài liệu.
I don't know who your mother is.	Tôi không biết mẹ của bạn là ai.
We would like to say more, and will be in the future.	Chúng tôi muốn nói nhiều hơn, và sẽ có trong tương lai.
He felt his heart skip a beat.	Anh cảm thấy tim mình loạn nhịp.
It's a short walk to the top.	Đó là một cuộc đi bộ ngắn đến đỉnh.
And he will need this man's help.	Và anh ấy sẽ cần sự giúp đỡ của người đàn ông này.
I like the image below.	Tôi thích hình ảnh dưới đây.
We have been changed.	Chúng tôi đã được thay đổi.
He has us talking about it.	Anh ấy có chúng tôi nói về nó.
I should have spent more money for a better phone.	Đáng lẽ tôi đã phải chi thêm tiền cho một chiếc điện thoại tốt hơn.
It's about a middle-class family.	Đó là về một gia đình trung lưu.
Many have been sent home.	Nhiều người đã được trả về nhà.
I'll be with you.	Anh sẽ ở bên em.
I refused, of course.	Tôi từ chối, tất nhiên.
The findings must be viewed from the perspective of some limitations.	Các phát hiện phải được nhìn nhận dưới góc độ của một số hạn chế.
You won't be able to go back there for many years.	Bạn sẽ không thể quay lại đó trong nhiều năm.
Game by game, day by day.	Trò chơi từng trò chơi, từng ngày.
He was in charge.	Anh ấy đã phụ trách.
The reason is very simple.	Lý do rất đơn giản.
But someone recognized me and pulled me on board.	Nhưng ai đó đã nhận ra tôi và kéo tôi lên tàu.
There are two useful terms here.	Có hai thuật ngữ hữu ích ở đây.
We need to talk.	Chúng tôi cần nói chuyện.
I don't want to go down there.	Tôi không muốn xuống đó.
I mean, if someone has a chance, say yes.	Ý tôi là, nếu ai đó có cơ hội, hãy nói có.
Each of these three ingredients is vital for healthy sexual function.	Mỗi thành phần trong số ba thành phần này đều rất quan trọng đối với chức năng tình dục lành mạnh.
I am rather the art of what is possible.	Tôi đúng hơn là nghệ thuật của những gì có thể.
They are third.	Họ đứng thứ ba.
I was scared because this felt so real.	Tôi đã sợ hãi bởi vì điều này cảm thấy quá thực.
I have a new case now.	Tôi có một trường hợp mới bây giờ.
Love is lovely.	Tình yêu thật đáng yêu.
Let's work a little with these hands.	Hãy làm việc một chút với đôi bàn tay này.
I'm not trying to escape.	Tôi không cố gắng trốn thoát.
She will start looking for someone else.	Cô ấy sẽ bắt đầu tìm kiếm người khác.
The world is open.	Thế giới đã mở.
Then back it went.	Sau đó trở lại nó đã đi.
They seem to have come a long way.	Họ dường như đã đi một chặng đường dài.
I don't know who.	Tôi không biết là ai.
No matter how many people were not around.	Không có vấn đề bao nhiêu người đã không xung quanh.
The parties are still open.	Các bên còn bỏ ngỏ.
That is what was desired.	Đó là những gì đã được mong muốn.
It is a matter of life and death.	Đó là một vấn đề của sự sống và cái chết.
God, if only.	Chúa ơi, nếu chỉ.
There is this force field around him.	Có trường lực này xung quanh anh ta.
They know what they are doing and their job is very good.	Họ biết họ đang làm gì và công việc của họ rất tốt.
He said it wasn't.	Anh ấy nói không phải vậy.
Now let her go.	Bây giờ hãy để cô ấy đi.
We saw this young lady there.	Chúng tôi đã thấy cô gái trẻ này ở đó.
Please review the phone number.	Vui lòng xem lại số điện thoại.
It was a relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm.
So everything keeps running.	Vì vậy, mọi thứ tiếp tục chạy.
No additional information is available at this time.	Không có thông tin bổ sung có sẵn tại thời điểm này.
In fact, the news isn't just bad.	Trên thực tế, tin tức không chỉ là xấu.
Life would be impossible without it.	Cuộc sống sẽ là không thể nếu không có nó.
Come on, think.	Nào, hãy suy nghĩ.
He took the bones now.	Anh ta đã lấy xương ngay bây giờ.
There's only one thing to do.	Chỉ có một điều phải làm.
They never turned us down, because of the record.	Họ không bao giờ từ chối chúng tôi, vì kỷ lục.
But nothing good can happen to either of them.	Nhưng không có điều gì tốt đẹp có thể xảy ra cho một trong hai người.
Representative examples are shown.	Ví dụ đại diện được hiển thị.
Remember what we're talking about.	Hãy nhớ những gì chúng ta đang nói.
My first wife got married again.	Người vợ đầu tiên của tôi lại lấy chồng.
I'll find out for myself what this class does.	Tôi sẽ tự mình tìm hiểu xem lớp học này làm gì.
I have mine.	Tôi có của tôi.
Try and go through them.	Hãy thử và đi qua chúng.
Results are shown from two independent experiments.	Kết quả được hiển thị từ hai thí nghiệm độc lập.
There will be some of our stuff there.	Sẽ có một số thứ của chúng tôi ở đó.
She certainly never mentioned it to me.	Cô ấy chắc chắn không bao giờ đề cập đến nó với tôi.
She certainly didn't think twice about this.	Cô ấy chắc chắn không nghĩ kỹ về điều này.
There is something familiar about her.	Có một cái gì đó quen thuộc về cô ấy.
Skill requires practice, and practice requires effort.	Kỹ năng đòi hỏi thực hành, và thực hành đòi hỏi nỗ lực.
I will check it out, though.	Tôi sẽ kiểm tra nó, mặc dù.
Many have made military careers.	Nhiều người đã làm nên sự nghiệp của quân đội.
However, he still survived.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn sống sót.
But they're usually not the best.	Nhưng chúng thường không phải là tốt nhất.
She doesn't carry much so she doesn't need to be too technical.	Cô ấy không mang nhiều nên không cần quá kỹ thuật.
That's the only way to do it.	Đó là cách duy nhất để làm điều đó.
Not after the afternoon.	Sau buổi chiều thì không.
You don't love your husband.	Bạn không yêu chồng mình.
But that's not strange.	Nhưng điều đó không có gì lạ.
Communication technology is not simply a means to an end.	Công nghệ truyền thông không chỉ đơn giản là một phương tiện để kết thúc.
Getting safe again.	Bắt an toàn trở lại.
This is a five-stage process.	Đây là một quá trình năm giai đoạn.
I was pleased to see them.	Tôi đã hài lòng khi xem chúng.
Two people are playing cards.	Hai người đang chơi bài.
And two, nothing happened.	Và hai, không có gì xảy ra.
About a third chose not to have children.	Khoảng một phần ba đã chọn không sinh con.
He's a girl, just like these girls.	Anh ấy là một cô gái, giống như những cô gái này.
It can be shown that not main compared to	Có thể cho thấy rằng không phải chính so với
She just calls it his back.	Cô ấy chỉ gọi nó là lưng của anh ấy.
This is the original code.	Đây là mã gốc.
Of five independent experiments.	Trong số năm thí nghiệm độc lập.
The hospital was attacked.	Bệnh viện đã bị tấn công.
I move well.	Tôi di chuyển tốt.
The handbag business grew from there.	Việc kinh doanh túi xách phát triển từ đó.
Average, well he's between the two.	Trung bình, tốt anh ấy là giữa hai.
Then it was wrong.	Sau đó, nó sai.
Enjoy and share.	Thưởng thức và chia sẻ.
It will recede from life.	Nó sẽ lùi xa cuộc sống.
Her father could but never chose.	Cha cô có thể nhưng không bao giờ chọn.
We consider it our business to meet this person.	Chúng tôi coi việc đi gặp người này là việc của chúng tôi.
This has been taken as evidence for perfect or very good memory.	Điều này đã được lấy làm bằng chứng cho trí nhớ hoàn hảo hoặc rất tốt.
I'm definitely thinking.	Tôi chắc chắn đang suy nghĩ.
And this can happen many times.	Và điều này có thể xảy ra nhiều lần.
I get money like that.	Tôi nhận được tiền như thế.
Sometimes a boy or girl comes to visit and play with me.	Đôi khi một cậu bé hay cô gái đến thăm và chơi với tôi.
He knows what he should do.	Anh biết mình nên làm gì.
You need to rest.	Bạn cần nghỉ ngơi.
Experience is memory, is mind.	Kinh nghiệm là trí nhớ, là tâm trí.
His parents were dead, even though he didn't know it.	Cha mẹ anh đã chết, mặc dù anh không biết điều đó.
That is to go.	Đó là phải đi.
Feeling healthy and satisfied with yourself.	Cảm thấy khỏe mạnh và hài lòng về bản thân.
Nothing is given.	Không có gì được cho.
The cleanup took more than seven hours.	Việc dọn dẹp mất hơn bảy giờ.
But if she is.	Nhưng nếu cô ấy là.
That he may or may not say anything.	Điều đó anh có thể hoặc sẽ không nói gì.
Use it to protect yourself.	Sử dụng nó để bảo vệ chính bạn.
He feels a little better now.	Anh ấy đã cảm thấy tốt hơn một chút bây giờ.
This high land has changed hands three times a day.	Khu đất cao này đã đổi chủ ba lần trong ngày.
None of them have anything negative to say.	Không ai trong số họ có bất cứ điều gì tiêu cực để nói.
He went to check, and he found her.	Anh ấy đã đi kiểm tra, và anh ấy đã tìm thấy cô ấy.
If you're not sure, get one.	Nếu bạn không chắc chắn, hãy lấy một cái.
And it's not in the law.	Và nó không có trong luật.
When you think about the person you love, that thought is not love.	Khi bạn nghĩ về người mình yêu, suy nghĩ đó không phải là tình yêu.
Now, he thought.	Bây giờ, anh nghĩ.
Or more.	Hoặc hơn thế nữa.
I believe in the right of the people to rule.	Tôi tin vào quyền cai trị của người dân.
I can feel it without looking back exactly.	Tôi có thể cảm thấy nó mà không cần nhìn lại chính xác.
You are only responsible for adding images for new places.	Bạn chỉ có nhiệm vụ thêm hình ảnh cho những địa điểm mới.
I want you to tell me what you think.	Tôi muốn bạn cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
He has to get more for her.	Anh ta phải lấy thêm cho cô ấy.
She just needed that one word.	Cô chỉ cần một từ đó.
For example, consider the words you use every day in your work.	Ví dụ, hãy xem xét những từ bạn sử dụng hàng ngày trong công việc của mình.
Besides, we can do anything you can think of.	Bên cạnh đó, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ ra.
It is also a gift.	Nó cũng là một món quà.
Perhaps never.	Có lẽ không bao giờ.
I'll come back later or someone can comment on the following.	Tôi sẽ quay lại sau hoặc ai đó có thể nhận xét về những điều sau.
The problem is that the story doesn't end there.	Vấn đề là câu chuyện không kết thúc ở đó.
Has been remedied.	Đã khắc phục được.
And he is the main character.	Và anh ấy là nhân vật chính.
Now, there are seven brothers.	Bây giờ, có bảy anh em.
You have no power.	Bạn không có quyền lực.
I would think of home as a football field.	Tôi sẽ nghĩ về nhà như một sân bóng đá.
I looked it up.	Tôi đã tra cứu nó.
You are still here.	Bạn vẫn ở đây.
You need your own vehicle.	Bạn cần phương tiện của riêng bạn.
Of course he cares.	Tất nhiên là anh ấy quan tâm.
He definitely looks very strong.	Anh ấy chắc chắn trông rất mạnh mẽ.
But people don't think so.	Nhưng mọi người không nghĩ như vậy.
Instant application results.	Kết quả ứng dụng tức thì.
His body is perfect.	Cơ thể của anh ấy là hoàn hảo.
These two were attacked for a reason.	Hai người này đã bị tấn công vì lý do.
He hasn't come in a while.	Anh ấy đã không đến trong một thời gian.
It was a great meal.	Đó là một bữa ăn tuyệt vời.
And feeling good is good.	Và cảm thấy tốt là tốt.
Included in this section of the fields is a comment field.	Bao gồm trong phần này của các trường dữ liệu là một trường nhận xét.
Those down the left equally.	Những người xuống bên trái như nhau.
There are probably many of them.	Có lẽ có nhiều người trong số họ.
That will never happen now.	Điều đó bây giờ sẽ không bao giờ xảy ra.
Yesterday afternoon.	Chiều hôm trước.
No no no.	Không không không.
They didn't do well.	Họ làm không tốt.
Share them and talk about why they work.	Chia sẻ chúng và nói về lý do tại sao chúng hiệu quả.
Some are good students.	Một số là học sinh giỏi.
It's weird because it's not really that long.	Thật kỳ lạ vì nó không thực sự dài như vậy.
I won't change it.	Tôi sẽ không thay đổi nó.
That's not a safe lie.	Đó không phải là một lời nói dối an toàn.
Go go now.	Đi đi ngay.
He just needs to trust him to take care of himself.	Anh ấy chỉ cần tin tưởng anh ấy sẽ chăm sóc bản thân.
No cause of death has been given.	Không có nguyên nhân tử vong nào được đưa ra.
Her killer was never caught.	Kẻ đã giết cô ấy không bao giờ bị bắt.
However, she didn't say that as she held out her hand to him.	Tuy nhiên, cô không nói như vậy khi đưa tay cho anh.
But that is not his nature.	Nhưng đó không phải là bản chất của anh ta.
I remember receiving a call at work.	Tôi nhớ đã nhận được một cuộc gọi tại nơi làm việc.
Art and date sorry if up to two days to get.	Nghệ thuật và ngày xin lỗi nếu đến hai ngày để có được.
Maybe it can damage you.	Có thể nó có thể làm hỏng bạn.
Worse, it could give him five.	Tệ hơn nữa, nó có thể cho anh ta năm người.
An entry point to my hair.	Một điểm vào tóc của tôi.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là tình huống.
We have a lot of young men on this team.	Chúng tôi có rất nhiều chàng trai trẻ trong đội này.
Other women do not.	Những phụ nữ khác thì không.
She loves to please.	Cô ấy rất thích làm hài lòng.
However, your teams are good, we can help them become even better.	Tuy nhiên, các nhóm của bạn tốt, chúng tôi có thể giúp họ trở nên tốt hơn nữa.
For many years after the first four games were released.	Trong nhiều năm sau khi bốn trò chơi ban đầu đầu tiên được phát hành.
I want them to disappear.	Tôi muốn chúng biến mất.
I thought long and hard about how to say this.	Tôi đã nghĩ rất lâu về cách nói điều này.
Therefore, the legal background is presented first.	Do đó, nền tảng pháp lý được trình bày đầu tiên.
He held his breath and waited.	Anh nín thở chờ đợi.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
If it succeeds, that's magic.	Nếu nó thành công, đó là phép thuật.
Then you'll see that your actions have an impact.	Sau đó, bạn sẽ thấy rằng hành động của mình có tác động.
We worked hard.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ.
Sure, they should have told you it was a meeting.	Chắc chắn, họ nên nói với bạn đó là cuộc họp.
He found me.	Anh ấy đã tìm thấy tôi.
Wondering about the creative vision to start such a place initially.	Tự hỏi về tầm nhìn sáng tạo để bắt đầu một nơi như vậy ban đầu.
Come on.	Cố lên.
He can't shoot without them.	Anh ta không thể bắn nếu không có chúng.
If you see something interesting that you would like to play with, ask.	Nếu bạn thấy thứ gì đó thú vị mà bạn muốn chơi cùng, hãy hỏi.
We don't talk but he watches me.	Chúng tôi không nói chuyện nhưng anh ấy theo dõi tôi.
With a female friend.	Với một người bạn nữ.
Don't know how that happened.	Không biết làm thế nào mà điều đó xảy ra.
He is easygoing with his friends.	Anh ấy dễ dãi với bạn bè của mình.
So let's look at the numbers.	Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào các con số.
The movie is really good.	Bộ phim thực sự rất hay.
There is no threat here.	Không có mối đe dọa nào ở đây.
I think he'll be here soon.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ đến đây sớm thôi.
Other possible effects are block effects.	Các hiệu ứng khác có thể là hiệu ứng khối.
By the end of the week, they were really excited about it.	Đến cuối tuần, họ thực sự rất hào hứng với điều đó.
Actually, only my eyes are of any use.	Thực ra chỉ có đôi mắt của tôi mới có ích lợi gì.
Even in this case, comparisons with their results are not direct.	Ngay cả trong trường hợp này, việc so sánh với kết quả của chúng cũng không trực tiếp.
Not exactly a stable system.	Không hẳn là một hệ thống ổn định.
Signboards have become quite popular over the past year or so.	Bảng hiệu đã trở nên khá phổ biến trong khoảng một năm trở lại đây.
She is not much better.	Cô ấy không khá hơn là bao.
Success is entirely yours to define.	Thành công hoàn toàn do bạn định nghĩa.
Or a plan.	Hoặc một kế hoạch.
I see some evidence that this is starting to happen.	Tôi thấy một số bằng chứng cho thấy điều này đang bắt đầu xảy ra.
Nothing left to lose.	Không có gì để mất.
Love and stay in love.	Yêu và ở lại yêu.
We hope he will return after completing his training.	Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ trở lại sau khi hoàn thành khóa huấn luyện của mình.
They are no more.	Họ không còn nữa.
Can't think where that is.	Không thể nghĩ cái đó ở đâu.
I give it a rest.	Chung tôi cung nghỉ vậy.
He was taken out of the country.	Anh ta đã bị đưa ra khỏi đất nước.
It takes time to develop experienced officers.	Cần một thời gian để phát triển các sĩ quan có kinh nghiệm.
I want someone with a gun.	Tôi muốn một người có súng.
Money only goes so far.	Tiền chỉ đi rất xa.
Now he finds them interesting.	Giờ anh ấy thấy chúng thật thú vị.
It's like the example of the hand.	Nó giống như ví dụ của bàn tay.
Then that's what happens.	Sau đó, đó là những gì sẽ xảy ra.
I feel sure that she will help me.	Tôi cảm thấy chắc chắn rằng cô ấy sẽ giúp tôi.
I decided to accelerate the process.	Tôi quyết định thúc đẩy quá trình.
Share your thoughts on social media.	Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.
We have to think well and really well in order to be happy.	Chúng ta phải suy nghĩ thật tốt và thật tốt để hạnh phúc.
We cannot just follow our own growth path.	Chúng ta không thể chỉ đi theo con đường tăng trưởng của mình.
You are very important to us.	Bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
But she couldn't think about it.	Nhưng cô không thể nghĩ về điều đó.
I see that their love for him is very deep.	Tôi thấy rằng tình yêu của họ dành cho anh ấy rất sâu đậm.
I do not really care.	Tôi thực sự không quan tâm.
Or he does, but he doesn't care.	Hoặc anh ta làm, nhưng anh ta không quan tâm.
Ask about him the next time you go to church.	Hãy hỏi về anh ấy vào lần tới khi bạn đến nhà thờ.
Her shoulders rose and fell, her breathing rapid and rapid.	Hai vai cô lên xuống, nhịp thở dồn dập, dồn dập.
Around them was the city when it was small.	Xung quanh họ là thành phố khi nó còn nhỏ.
A lot of things can happen.	Rất nhiều điều có thể xảy ra.
We feel pain.	Chúng tôi cảm thấy đau đớn.
I love you, remember.	Tôi yêu bạn, hãy nhớ.
Bigger, stronger dog.	Con chó to hơn, khỏe hơn.
Those immediately against your skin.	Những người ngay lập tức chống lại làn da của bạn.
This was done without prior notice to the mother.	Điều này đã được thực hiện mà không cần thông báo trước cho người mẹ.
And then we only have this area.	Và sau đó chúng tôi chỉ có khu vực này.
Green and red are yellow.	Màu xanh lá cây và màu đỏ là màu vàng.
Then they can pull him out slowly.	Sau đó, họ có thể kéo anh ta ra từ từ.
And she wasn't pretty then, in that moment.	Và lúc đó cô ấy không xinh đẹp, trong khoảnh khắc đó.
I will sit here.	Tôi sẽ ngồi đây.
And little by little, life gets better.	Và từng chút một, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
They were at his last wedding.	Họ đã ở trong đám cưới cuối cùng của anh ấy.
A must read.	A phải đọc.
We have to feel comfortable and find the pace.	Chúng tôi phải cảm thấy thoải mái và tìm ra tốc độ.
They never saw him.	Họ không bao giờ nhìn thấy anh ta.
Maybe he gave up and left.	Có lẽ anh ấy đã từ bỏ và ra đi.
It's still there.	Nó vẫn ở đó.
He has lost both a friend and a son.	Anh ấy đã mất cả một người bạn và một đứa con trai.
Not even really sure of what.	Thậm chí không thực sự chắc chắn về những gì.
Pour in the remaining wine and stock and bring to a boil.	Đổ rượu và nước kho còn lại vào và đun sôi.
He's also taking the day off tomorrow.	Anh ấy cũng xin nghỉ ngày mai.
But it seems to be an important point.	Nhưng nó dường như là một điểm quan trọng.
This fits the bill perfectly.	Điều này hoàn toàn phù hợp với hóa đơn.
We point this out.	Chúng tôi chỉ ra điều này.
Because we are used to having more space in the second door.	Bởi vì chúng tôi đã quen với việc có nhiều không gian hơn trong cánh cửa thứ hai.
But, one thing hasn't changed.	Nhưng, có một điều không thay đổi.
And my unit has done that a lot.	Và đơn vị của tôi đã làm được điều đó rất nhiều.
And, to be clear, this can happen by accident.	Và, để rõ ràng, điều này có thể xảy ra một cách tình cờ.
We still have a long way to go.	Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi.
It must be so.	Nó nhất định phải như vậy.
The world is a changed place.	Thế giới là một nơi đã thay đổi.
You can count on me for a good customer.	Bạn có thể tin tưởng vào tôi cho một khách hàng tốt.
And then we see everyone is connected.	Và sau đó chúng tôi thấy mọi người đều có liên hệ.
Find laughter in it.	Tìm thấy tiếng cười trong đó.
Remove from pan and set aside.	Lấy ra khỏi chảo và để sang một bên.
Once he returns, she will die with him.	Một khi anh ta trở về, cô sẽ chết với anh ta.
Attached is the location map.	Kèm theo đó là bản đồ vị trí.
I love each and every one of you for who you are.	Tôi yêu từng người trong số các bạn vì chính con người của bạn.
You know he will.	Bạn biết anh ấy sẽ làm.
This is a job, like any other.	Đây là một công việc, giống như bất kỳ công việc nào khác.
This can bring peace to my mind.	Điều này có thể mang lại sự bình yên cho tâm trí tôi.
A false start sends them back five more times.	Một khởi đầu sai lầm khiến họ quay trở lại năm lần nữa.
I feel like it was written for me, for me.	Tôi cảm thấy như nó đã được viết cho tôi, cho tôi.
I can appreciate it.	Tôi có thể đánh giá cao nó.
It is power, but in perfect control.	Đó là quyền lực, nhưng trong sự kiểm soát hoàn hảo.
This brings me to another defense from different people on his part.	Điều này đưa tôi đến một sự bảo vệ khác từ những người khác nhau về phía anh ấy.
Returns a reference to the value.	Trả về một tham chiếu đến giá trị.
That is you don't want to buy something that doesn't fit.	Đó là bạn không muốn mua một cái gì đó không phù hợp.
At times, she is funny and interesting.	Có lúc, cô ấy có phần hài hước và thú vị.
We don't know what they can do.	Chúng tôi không biết họ có thể làm gì.
In a way, he is.	Theo một cách nào đó thì anh ấy là như vậy.
Either way, she couldn't get to him.	Dù sao thì cô cũng không thể đến được với anh ta.
It's not that my mother is fat.	Không phải mẹ tôi béo đâu bạn.
They can die.	Họ có thể chết.
Box office last weekend.	Phòng vé cuối tuần qua.
Read on what you want.	Đọc vào những gì bạn muốn.
In many details.	Trong nhiều chi tiết.
Maybe you can help me.	Có lẽ bạn có thể giúp tôi.
There are two important items.	Có hai mục quan trọng.
You give them direction and structure and then let them play.	Bạn cung cấp cho họ phương hướng và cấu trúc và sau đó để họ chơi.
Take half an hour to read it all at once.	Dành nửa giờ để đọc hết một lượt.
The window glass is missing.	Kính cửa sổ bị thiếu.
In either case, the assignment will be set aside.	Trong cả hai trường hợp, việc chuyển nhượng sẽ được đặt sang một bên.
Everything goes down.	Mọi thứ đi xuống.
However, the performance characteristics are poor.	Tuy nhiên, các đặc tính hoạt động là kém.
He created a lot of fun with his music.	Anh ấy đã tạo ra rất nhiều niềm vui bằng âm nhạc của mình.
It's like a place where a story can begin.	Nó giống như một nơi mà một câu chuyện có thể bắt đầu.
I like the sound of it.	Anh thích âm thanh của nó.
They want to make a name for themselves just to get attention.	Họ muốn tạo dựng tên tuổi chỉ để gây chú ý.
Place them wherever you can for best results.	Đặt chúng ở bất cứ đâu bạn có thể để có kết quả tốt nhất.
Then select the section you want to link.	Sau đó, chọn phần bạn muốn liên kết.
She has never seen the driver.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy người lái xe.
Although they have won many games this season.	Mặc dù họ đã thắng nhiều trận trong mùa giải này.
It is something that we must do and apply.	Đó là điều mà chúng ta phải làm và áp dụng.
But the race is over.	Nhưng cuộc đua đã kết thúc.
Both are there to share and help.	Cả hai đều có mặt để chia sẻ và giúp đỡ.
Perform analysis.	Thực hiện các phân tích.
I feel bad about it.	Tôi cảm thấy tồi tệ về nó.
The only thing that changes in the body.	Điều duy nhất thay đổi trong cơ thể.
I think he wanted to start on his own political family.	Tôi nghĩ anh ấy muốn bắt đầu trên gia đình chính trị của riêng mình.
There are several things you are looking for.	Có một số thứ bạn đang tìm kiếm.
It was the most wonderful time.	Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Mark would do anything for his family.	Mark sẽ làm bất cứ điều gì cho gia đình của mình.
Yes, he can get her.	Phải, anh ấy có thể có được cô ấy.
The whole definition of life is about to change.	Toàn bộ định nghĩa về cuộc sống sắp thay đổi.
I know the early hours will be tough but worth it.	Tôi biết những giờ đầu sẽ khó khăn nhưng đáng giá.
Faces were everywhere facing the sky.	Các khuôn mặt ở khắp mọi nơi đều hướng lên bầu trời.
I don't mean you don't do it.	Tôi không có nghĩa là bạn không làm điều đó.
Setting the time on earth to match the book helped.	Việc đặt khoảng thời gian trên trái đất để khớp với sách đã giúp ích.
Because he didn't think he could get there before then.	Vì anh ấy không nghĩ rằng mình có thể đến được đó trước đó.
Research design and main manuscript writing.	Thiết kế nghiên cứu và viết văn bản bản thảo chính.
Tomorrow they may have a change of heart.	Ngày mai họ có thể có một sự thay đổi trái tim.
Business is changing.	Công việc kinh doanh đang thay đổi.
He stood still, listening.	Anh đứng yên, lắng nghe.
It could be an exchange.	Nó có thể là một cuộc trao đổi.
He looks forward to leaving work and going home to rest.	Anh mong được tan sở và về nhà nghỉ ngơi.
Their mother won't have it.	Mẹ của họ sẽ không có nó.
Crying mothers and lost children.	Những người mẹ khóc và những đứa trẻ bị lạc.
We appreciate your feedback because that's how we improve.	Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn vì đó là cách chúng tôi cải thiện.
But now, finally, everything has come together.	Nhưng bây giờ, cuối cùng, mọi thứ đã đến với nhau.
The best insurance policy is the one that you never have to use.	Chính sách bảo hiểm tốt nhất là chính sách mà bạn không bao giờ phải sử dụng.
That's a lot to deal with.	Đó là rất nhiều để giải quyết.
That is the most common.	Đó là điều phổ biến nhất.
Then she returned to the living room.	Sau đó cô quay trở lại phòng khách.
The one who loves us, is here for us.	Người yêu chúng ta, đang ở đây vì chúng ta.
This is true.	Điều này là đúng.
It seems a bit crazy.	Nó có vẻ hơi điên rồ.
It's there, in black and white.	Nó ở đó, với hai màu đen và trắng.
When the reaction temperature is not given, assume room temperature.	Khi nhiệt độ phản ứng không được đưa ra, giả sử là nhiệt độ phòng.
I imagine it's still out there somewhere, waiting to be found.	Tôi tưởng tượng nó vẫn ở đâu đó ngoài kia, đang chờ được tìm thấy.
Again and again, no effect was found.	Một lần nữa và một lần nữa, không có hiệu ứng được tìm thấy.
Check before use.	Kiểm tra trước khi sử dụng.
You have to stop that.	Bạn phải dừng điều đó lại.
Those are the same things.	Đó là những thứ tương tự.
Make sure not to go too short.	Đảm bảo không đi quá ngắn.
On the kitchen floor.	Trên sàn bếp.
But life goes on.	Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Let him take care without conditions.	Để anh ấy chăm sóc mà không có điều kiện.
You have no idea how much trouble she can cause.	Bạn không biết cô ấy có thể gây ra bao nhiêu rắc rối.
Then with a little more passion.	Sau đó, với một chút đam mê hơn.
Then he put his head in his hands.	Sau đó, anh ta đặt đầu của mình trong hai tay.
When the going gets tough, they step up.	Khi khó khăn họ bước lên.
They expect us to give it.	Họ mong đợi chúng tôi cung cấp cho nó.
She's used to being recognized, especially these days.	Cô ấy đã quen với việc được công nhận, đặc biệt là những ngày này.
I also did a few other things.	Tôi cũng đã làm một số việc khác.
I hate to say it but this could be true.	Tôi ghét phải nói ra nhưng điều này có thể là sự thật.
I still haven't passed and he hasn't passed either.	Tôi vẫn chưa thông qua và anh ấy cũng không thông qua.
He took a great first step.	Anh ấy đã có một bước đầu tiên tuyệt vời.
Someone has to lose a life for you to stand a chance.	Ai đó phải mất mạng để bạn có cơ hội.
They have another short chat.	Họ có một cuộc trò chuyện ngắn khác.
She has reached the point of no return.	Cô ấy đã đến mức không thể quay lại.
And the older you get, the harder it seems.	Và khi bạn càng lớn tuổi, điều đó dường như càng trở nên khó khăn hơn.
Similar findings also exist for humans.	Những phát hiện tương tự cũng tồn tại đối với con người.
I never walk.	Tôi không bao giờ bước đi.
The difference is only in the message size.	Sự khác biệt chỉ là ở kích thước tin nhắn.
As we grow up, we will.	Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ như vậy.
Then it disappeared.	Sau đó, nó biến mất.
In a hotel, they were across the hallway opposite each other.	Trong một khách sạn, họ ở đối diện hành lang đối diện nhau.
This time his son was in a position to help him out.	Lần này con trai của ông đã ở trong một vị trí để giúp ông ra.
At least she could give him that much.	Ít nhất cô cũng có thể cho anh nhiều như vậy.
We will put it into action.	Chúng tôi sẽ đưa nó vào hành động.
I am currently using a mobile phone without access to a computer.	Tôi hiện đang sử dụng điện thoại di động mà không có quyền truy cập vào máy tính.
I can sit through it and accept.	Tôi có thể ngồi qua nó và chấp nhận.
More and more of our world will be controlled by software.	Ngày càng nhiều thế giới của chúng ta sẽ được kiểm soát bởi phần mềm.
Obviously this is not your average weapon test.	Rõ ràng đây không phải là bài kiểm tra vũ khí trung bình của bạn.
The same month, the music hit zero.	Cùng tháng, âm nhạc đạt được ở mức không.
Some people want details about their care.	Một số người muốn biết chi tiết về dịch vụ chăm sóc của họ.
And the first woman.	Và người phụ nữ đầu tiên.
Kick the next day.	Đá vào ngày hôm sau.
If they see a gun on you, they'll kill us both.	Nếu họ nhìn thấy một khẩu súng trên người bạn, họ sẽ giết cả hai chúng tôi.
It's a smart game.	Đó là một trò chơi thông minh.
He's trying for her.	Anh ấy đang cố gắng vì cô ấy.
The most valuable part.	Là phần giá trị nhất.
You can place it anywhere in your room.	Bạn có thể đặt nó ở bất kỳ vị trí nào trong phòng của bạn.
No other measurement variables had a significant effect.	Không có biến đo lường nào khác có ảnh hưởng đáng kể.
They do not represent a house.	Họ không đại diện cho một ngôi nhà.
She made many calls.	Cô ấy đã có nhiều cuộc gọi.
I can't stand him.	Tôi không thể chịu đựng được anh ta.
They are not difficult to obtain.	Họ không khó để có được.
Make sure you have your own set up.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã thiết lập của riêng bạn.
Everyone knows that he's around, and that he won't give up.	Mọi người biết rằng anh ấy đang ở bên cạnh, và rằng anh ấy sẽ không từ bỏ.
He wanted to be human, but he didn't.	Anh ấy muốn trở thành con người, nhưng anh ấy đã không làm.
You will receive yours.	Bạn sẽ nhận được của bạn.
Put them on your door.	Đặt chúng vào cửa của bạn.
Measurements are made in water.	Các phép đo được thực hiện trong nước.
They are locked into their lives by the security they have built.	Họ bị khóa chặt vào cuộc sống của họ bởi sự bảo mật mà họ đã xây dựng.
They are in trouble.	Họ đang gặp rắc rối.
Not only animals, humans too.	Không chỉ động vật, con người cũng vậy.
No one else does it on such a regular basis.	Không ai khác làm điều đó một cách thường xuyên như vậy.
Tours cost five dollars for adults and four dollars for children.	Các chuyến tham quan có giá năm đô la cho người lớn và bốn đô la cho trẻ em.
I just moved in and chose to stay with them.	Tôi mới chuyển đến và chọn ở lại với họ.
Think about them for the next few days.	Hãy nghĩ về chúng trong vài ngày tới.
I don't want to do anything with it.	Tôi không muốn làm gì với nó.
Fifteen of them could die in a split second.	Mười lăm người trong số họ có thể chết trong tích tắc.
All at once, the rock began to change.	Tất cả cùng một lúc, đá bắt đầu thay đổi.
Finally, they cut through and make a wide enough hole.	Cuối cùng, họ cắt qua và tạo một lỗ đủ rộng.
The body color ranges from dark brown to black.	Các cơ thể có màu từ nâu sẫm đến đen.
We will stay here until we return.	Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi chúng tôi trở về.
No difference was found between each cell line.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa mỗi dòng ô.
Don't stay in one place for too long.	Đừng ở một chỗ quá lâu.
Both thought there was nothing to get excited about.	Cả hai đều nghĩ không có gì để phấn khích cả.
I have begun to see a use for it.	Tôi đã bắt đầu thấy một công dụng cho nó.
He cannot move.	Anh ấy không thể di chuyển.
It is an example for us to live for today.	Đó là tấm gương để chúng ta sống cho ngày hôm nay.
The dream has ended.	Giấc mơ đã kết thúc.
There is no soul in it.	Không có linh hồn trong đó.
A very young man, with both arms and legs amputated.	Một người đàn ông rất trẻ, bị cụt hai tay và hai chân.
And no one is lying down.	Và không ai đang nằm cả.
Talk to them.	Nói chuyện với họ.
Someone has to tell us what we did.	Ai đó phải kể về những gì chúng tôi đã làm.
There are many different ways to do this.	Có nhiều cách khác nhau để làm điều này.
What we are living now is the next step.	Những gì chúng ta đang sống bây giờ là bước tiếp theo.
They were married three weeks after they met.	Họ đã kết hôn ba tuần sau khi họ gặp nhau.
The bathroom was clean, small and only room for one person.	Phòng tắm sạch sẽ, nhỏ và chỉ đủ chỗ cho một người.
It's hard not to recognize him.	Thật khó để không nhận ra anh ta.
The art materials were spread out in front of me.	Các tài liệu nghệ thuật đã được trải ra trước mặt tôi.
She believes that he is trying his best.	Cô tin rằng anh đang cố gắng hết sức.
Someone will benefit from this.	Ai đó sẽ được hưởng lợi từ điều này.
It was day and day.	Nó đã được ngày và ngày.
I really am like that.	Tôi thực sự là như vậy.
One by one, our players started getting arrested.	Từng người một, các cầu thủ của chúng tôi bắt đầu bị bắt.
Parts one and four are told from his point of view.	Phần một và bốn được kể từ góc nhìn của anh ấy.
That's where we are.	Đó là nơi chúng ta đang ở.
I've got some.	Tôi đã có một số.
I've never seen him look like that before.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn như vậy trước đây.
I hope that's not true.	Tôi hy vọng đó không phải là sự thật.
Only a few know it exists.	Chỉ một số ít biết nó tồn tại.
And other video sources.	Và các nguồn video khác.
Get started below!.	Bắt đầu bên dưới !.
Make yourself a new little friend this year.	Tự tạo cho mình một người bạn nhỏ mới trong năm nay.
Those options can play with your head.	Những tùy chọn đó có thể chơi với đầu của bạn.
We really need your brother.	Chúng tôi rất cần anh trai của bạn.
And your wife loves it.	Và vợ bạn thích nó.
Their lives are forever changed.	Cuộc sống của họ mãi mãi thay đổi.
It is just for fun.	Nó chỉ là để cho vui.
It seems like a simple, point and shoot task.	Nó có vẻ giống như một nhiệm vụ đơn giản, chỉ và bắn.
She didn't need them to understand any more than that.	Cô không cần họ hiểu gì hơn thế nữa.
She is afraid of their influence.	Cô ấy sợ ảnh hưởng của họ.
Fatigue is important.	Điều quan trọng là mệt mỏi.
So sharp dog looked.	Vì vậy, con chó sắc nét đã nhìn.
Still too far.	Vẫn còn quá xa.
There's something for everyone.	Có một cái gì đó cho tất cả mọi người.
What it was like seven years ago.	Nó đã như thế nào bảy năm trước.
This brings more money supply in the market.	Điều này mang lại nhiều cung tiền hơn trên thị trường.
Or a car?	Hay ô tô ?.
The flowers are small but perfect.	Những bông hoa nhỏ nhưng hoàn hảo.
You can recognize it immediately.	Bạn có thể nhận ra nó ngay lập tức.
I try not to cry.	Tôi cố gắng không khóc.
I refused that.	Tôi đã từ chối điều đó.
I broke my back in a car accident.	Tôi bị gãy lưng trong một vụ tai nạn xe hơi.
To me, that was clear enough.	Đối với tôi, điều đó đã đủ rõ ràng.
She's okay.	Cô ấy không sao.
Not that year, not any year.	Không phải năm đó, không phải năm nào.
One is the bathroom.	Một là phòng tắm.
It went a bit like this.	Nó đã diễn ra một chút như thế này.
What happened to you is terrible.	Điều gì đã xảy ra với bạn thật khủng khiếp.
No way, not until later.	Không thể nào, mãi đến sau này.
In software development, this takes the form of code reviews.	Trong phát triển phần mềm, điều này có hình dạng như các bài đánh giá mã.
I do not explain.	Tôi không giải thích.
There's really not much going on here.	Thực sự không có quá nhiều điều xảy ra ở đây.
Everyone works on something different.	Mọi người đều làm việc trên một cái gì đó khác nhau.
Look at her.	Nhìn vào cô ấy.
I feel so sorry for the poor children.	Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho những đứa trẻ tội nghiệp.
But still no luck.	Nhưng vẫn không gặp may.
See how you do.	Xem cách bạn làm.
There must be an easier way to make a living.	Phải có một cách kiếm sống dễ dàng hơn.
He could only hope she was waiting for him now.	Anh chỉ có thể hy vọng cô đợi anh lúc này.
Using our software has never been easier.	Sử dụng phần mềm của chúng tôi chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
You see, his ship just docked.	Bạn thấy đấy, tàu của anh ấy vừa cập bến.
If this machine.	Nếu máy này.
It's a set key.	Đó là một chìa khóa được thiết lập.
And her skin has never been better.	Và làn da của cô ấy chưa bao giờ tốt hơn.
If that sounds bad, things are about to get worse.	Nếu điều đó nghe có vẻ tồi tệ, mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn.
But that's not good enough for her.	Nhưng điều đó không đủ tốt cho cô ấy.
He thought she was out of town living like that.	Anh nghĩ rằng cô ấy đang ở ngoài thị trấn sống như vậy.
He didn't write anything.	Anh ấy không viết gì cả.
I took a deep breath and walked over to my light.	Tôi hít một hơi thật sâu và bước đến chỗ ánh sáng của mình.
A forever home.	Một ngôi nhà mãi mãi.
If you want me.	Nếu bạn muốn tôi.
I plan to go there in a few years.	Tôi dự định đến đó trong một vài năm.
It is no longer being ridiculed as it was when it first arrived.	Nó không còn bị cười nhạo như khi nó mới đến nữa.
This is a green glass.	Đây là một ly màu xanh lá cây.
Then the tune changes.	Sau đó, giai điệu thay đổi.
Please see details below.	Vui lòng xem chi tiết bên dưới.
He grew up there.	Anh ấy lớn lên ở đó.
It is a legal fact.	Đó là một thực tế pháp lý.
Now she was caught in the spotlight.	Bây giờ cô ấy đã bị bắt đầy trong ánh đèn cầu.
It seems like a lot could have happened.	Có vẻ như có rất nhiều điều có thể đã xảy ra.
The exact death toll is unknown at this time.	Hiện chưa rõ số người thiệt mạng chính xác.
There may be a day too.	Có thể có một ngày quá.
It's not a matter of size but content.	Không phải là vấn đề kích thước mà là nội dung.
Fish run daily in the newspaper.	Cá chạy hàng ngày trên báo.
That's not what we do with the child.	Đó không phải là những gì chúng tôi làm với đứa trẻ.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
There is no end to it.	Không có gì kết thúc về nó.
However, they missed the point of life.	Tuy nhiên, họ đã bỏ lỡ quan điểm của cuộc sống.
She took a few steps, stopped in front of him, and turned around.	Cô bước vài bước, dừng lại trước anh, và quay lại.
On land, too, that night decided big issues.	Trên đất liền cũng vậy, đêm đó đã quyết định những vấn đề lớn.
Thanks so much for this part.	Cảm ơn rất nhiều cho phần này.
It also has many characteristics associated with confidence.	Nó cũng có nhiều đặc điểm liên quan đến sự tự tin.
The device is great, but it's old technology.	Thiết bị này rất tuyệt, nhưng nó là công nghệ cũ.
Such big eyes.	Đôi mắt to như vậy.
You can go on.	Bạn có thể đi tiếp.
There's a power in it, there's no need to explain everything.	Có một sức mạnh trong đó, không cần phải giải thích mọi thứ.
They must stay in their place.	Họ phải ở lại vị trí của họ.
Neither of them said a word to anyone.	Cả hai người đều không nói với ai câu nào.
I couldn't get that word out of my mouth.	Tôi không thể làm cho từ đó rời khỏi miệng của mình.
While this seems ideal, it can lead to many problems.	Mặc dù điều này có vẻ lý tưởng nhưng nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề.
If you don't like political discussions here, don't read them.	Nếu bạn không thích thảo luận chính trị ở đây thì đừng đọc chúng.
Tell him now, while we still have a chance.	Hãy nói với anh ấy ngay bây giờ, trong khi chúng ta vẫn còn cơ hội.
What's left of it.	Những gì còn lại của nó.
You will be mine.	Bạn sẽ là của tôi.
I lost my breath from the surprise and the collision.	Tôi hụt hơi vì bất ngờ và va chạm.
She reached up and placed hers on top of his.	Cô với tay lên và đặt của mình lên trên của anh ta.
Let's go over here.	Hãy đi qua đây.
I never considered the question.	Tôi chưa bao giờ xem xét câu hỏi.
But language is ignored by everyone.	Nhưng ngôn ngữ bị mọi người phớt lờ.
Says he needs money.	Nói rằng anh ta cần tiền.
And she started with nothing.	Và cô ấy bắt đầu không có gì.
He raised his voice against it.	Anh ta lên giọng phản đối nó.
But there is.	Nhưng có.
But then she shook her head.	Nhưng rồi cô ấy lắc đầu.
The problem will be in the marketing stage.	Vấn đề sẽ là ở khâu tiếp thị.
It's like the first impression on the wall.	Nó giống như dấu ấn đầu tiên trên tường.
Even in the real world there are some people waiting around.	Ngay cả trong thế giới thực cũng có một số người đang chờ đợi xung quanh.
But you came much later.	Nhưng bạn đã đến muộn hơn nhiều.
Somehow, he made these damn things look cool.	Bằng cách nào đó, anh ấy đã làm cho những thứ chết tiệt này trông thật ngầu.
I need to perform a different action with each one.	Tôi cần thực hiện một hành động khác nhau với mỗi cái.
Maybe it's better that he knows himself.	Có thể tốt hơn là anh ấy tự biết mình.
About cars.	Về ô tô.
Wrote the article and is mainly responsible for the final content.	Đã viết bài và chịu trách nhiệm chính về nội dung cuối cùng.
However, we have to get it back easily.	Tuy nhiên, chúng ta phải lấy lại nó một cách dễ dàng.
Coverage for or first insurance that does what the purpose was for.	Bảo hiểm cho hoặc bảo hiểm đầu tiên thực hiện những gì mục đích đã cung cấp.
You must have noticed.	Bạn chắc hẳn đã nhận thấy.
Which they received.	Mà họ đã nhận được.
One house has seen some seriously better days.	Một ngôi nhà đã chứng kiến ​​một số ngày tốt hơn nghiêm trọng.
If you can do that, it's pretty simple, actually quite simple.	Nếu bạn có thể làm điều đó, nó khá đơn giản, thực sự khá đơn giản.
The letter should focus on a single issue.	Thư nên tập trung vào một vấn đề duy nhất.
Contribute to the interpretation of test data.	Đóng góp vào việc giải thích các dữ liệu thử nghiệm.
My parents told me that you will have friends on board.	Cha mẹ tôi đã nói với tôi rằng con sẽ có những người bạn trên tàu.
They let the old man sit on a chair.	Họ để ông già ngồi trên ghế.
He had never realized before how determined his mother was.	Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra mẹ anh quyết tâm như thế nào.
Judgment has been entered for this amount, plus interest.	Phán quyết đã được nhập cho số tiền này, cộng với lãi suất.
I started to see a lot of progress.	Tôi bắt đầu thấy rất nhiều tiến bộ.
We only require ongoing care.	Chúng tôi chỉ yêu cầu chăm sóc liên tục.
It's a good size, not too small and not too big.	Nó có kích thước tốt, không quá nhỏ và không quá lớn.
You will see him yet.	Bạn sẽ thấy anh ta được nêu ra.
It's going to be a nice hot day, it's a comfort.	Đó sẽ là một ngày nắng nóng tốt đẹp, đó là một sự thoải mái.
Day after day, week after week, year after year.	Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác.
About a week after the accident.	Khoảng một tuần sau vụ tai nạn.
I'm not sure what she is.	Tôi không chắc cô ấy là gì.
Then the three of them went on stage together.	Sau đó, cả ba người họ lên sân khấu cùng nhau.
Then he locked it.	Sau đó anh ta khóa nó lại.
We're lost on getting anywhere.	Chúng tôi đang lạc đường để đến bất cứ đâu.
I think this story will help you become a better person.	Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ giúp bạn trở thành một người tốt hơn.
That didn't exist, in that form, until you did.	Điều đó đã không tồn tại, ở dạng đó, cho đến khi bạn làm điều đó.
My job is to improve my players.	Công việc của tôi là cải thiện các cầu thủ của mình.
Friends who are like a family.	Bạn bè, những người như một gia đình.
May be related.	Có thể có liên quan.
He's coming close, very close.	Anh ấy đang đến gần, rất gần.
Let me up.	Hãy để tôi lên.
Putting things right can lead to stress recovery.	Đặt mọi thứ đúng cách có thể dẫn đến phục hồi căng thẳng.
It's time they see the fault of their way.	Đã đến lúc họ nhìn ra lỗi của cách làm của họ.
Shown in late summer.	Hiển thị vào cuối mùa hè.
Or at least that's how he tells it.	Hoặc ít nhất đó là cách anh ấy nói với nó.
And we will have to change.	Và chúng ta sẽ phải thay đổi.
Really, that's enough.	Thực sự, vậy là đủ.
My mind started spinning.	Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Add the necessary lights to make it visible.	Thêm các đèn cần thiết để làm cho nó có thể nhìn thấy được.
For some, this may be by choice.	Đối với một số người, điều này có thể là do sự lựa chọn.
You can even save reports for later use.	Bạn thậm chí có thể lưu các báo cáo để sử dụng sau này.
You see it happening everywhere.	Bạn thấy nó xảy ra ở khắp mọi nơi.
I have been following you.	Tôi đã theo dõi bạn.
At least, that's the term used here.	Ít nhất, đó là thuật ngữ đã được sử dụng ở đây.
Hard to beat in every respect.	Khó đánh bại ở mọi khía cạnh.
He couldn't get out of his own life.	Anh không thể thoát ra khỏi cuộc sống của chính mình.
As if he was afraid of something.	Như thể đang sợ hãi điều gì đó.
The method has no identity of its own.	Phương pháp không có bản sắc riêng của nó.
We received orders to force them out.	Chúng tôi nhận được lệnh buộc họ phải ra ngoài.
The trial court did not hear that petition.	Tòa án xét xử đã không xét xử về kiến ​​nghị đó.
But, they have others.	Nhưng, họ có những người khác.
I have some pictures.	Tôi có vài bức tranh.
No, he decided.	Không, anh ấy đã quyết định.
Don't take it out of here.	Đừng mang ra khỏi đây.
The details are shown as follows.	Các chi tiết được hiển thị như sau.
Even so, she still had to smile.	Dù vậy, cô vẫn phải mỉm cười.
I have included some code.	Tôi đã bao gồm một số mã.
I know him.	Tôi biết anh ấy.
On the day of the meeting.	Vào ngày gặp mặt.
I will start now.	Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
You can hear that.	Nghe được đấy.
It's a business.	Đó là một công việc kinh doanh.
It was no surprise to him.	Nó không có gì là ngạc nhiên đối với anh ta.
I found that activity quite touching.	Tôi thấy rằng hoạt động đó khá cảm động.
At least, she's pretty sure it's major.	Ít nhất, cô ấy khá chắc chắn rằng nó là chuyên ngành.
She still hasn't agreed to anything.	Cô ấy vẫn chưa đồng ý với bất cứ điều gì.
At first, we were part of a family.	Lúc đầu, chúng tôi là một phần của một gia đình.
You don't want one anyway.	Dù sao bạn cũng không muốn một cái.
We did not move.	Chúng tôi đã không di chuyển.
You better drink it.	Tốt hơn là cô nên uống nó.
I have seen enough.	Tôi đã thấy đủ.
I think this seems less than !.	Tôi nghĩ điều này có vẻ ít hơn !.
Little time for family.	Thời gian dành cho gia đình ít.
It's just not fair.	Nó chỉ là không công bằng.
And take it when it arrives.	Và lấy nó khi nó đến.
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Donate.	Ủng hộ.
So don't lie or try to get away from bad things right now.	Vì vậy, đừng nói dối hoặc cố gắng thoát khỏi những điều tồi tệ ngay bây giờ.
However, there are two practical problems.	Tuy nhiên, có hai vấn đề thực tế.
Stuff like that.	Những thứ như thế.
Every minute every minute.	Từng phút từng phút.
No, not peace.	Không, không phải hòa bình.
I must say you did a great job with this.	Tôi phải nói rằng bạn đã làm một công việc tuyệt vời với điều này.
You can train your players the way you want.	Bạn có thể đào tạo cầu thủ của mình theo cách bạn muốn.
I had some disappointing moments but everything was fine in the end.	Tôi đã có một số thời điểm thất vọng nhưng mọi thứ đều ổn khi kết thúc.
You are an old man.	Bạn là một ông già.
It's about freedom of speech and freedom of the press.	Nó quan trọng về tự do ngôn luận và tự do báo chí.
We consider these in turn.	Chúng tôi xem xét những điều này lần lượt.
I thank these fans.	Tôi cảm ơn những người hâm mộ này.
Several parameters can be included in the overall strategy.	Một số tham số có thể được đưa vào chiến lược tổng thể.
We have found the exact opposite to be true.	Chúng tôi đã tìm thấy điều hoàn toàn ngược lại là đúng.
However, at least the other is a bit drier.	Tuy nhiên, ít nhất cái kia cũng khô hơn ít nhiều.
Same spirit, different instructions.	Cùng một tinh thần, hướng dẫn khác nhau.
That doesn't really make sense.	Điều đó không thực sự có nghĩa.
Buy a gift for a child in the hospital.	Mua một món quà cho một đứa trẻ trong bệnh viện.
Everything is clear and focused.	Mọi thứ đều rõ ràng và tập trung.
They will see.	Họ sẽ xem.
Perhaps you can do the same but with the help of language.	Có lẽ bạn cũng có thể làm như vậy nhưng với sự trợ giúp của ngôn ngữ.
Standing in front of them was a man dressed in black.	Đứng trước họ là một người đàn ông mặc đồ đen.
Yet somehow it seemed right to her.	Tuy nhiên, bằng cách nào đó nó có vẻ đúng với cô ấy.
I absolutely love this one.	Tôi hoàn toàn thích cái này.
Be sure to give yourself plenty of breathing space.	Hãy chắc chắn để cho bạn có nhiều không gian thở.
I never expected to make her understand.	Tôi không mong đợi bao giờ để làm cho cô ấy hiểu.
Rule of law.	Quy tắc của pháp luật.
Drag her wide and the point is over.	Kéo cô ấy rộng ra và điểm đã kết thúc.
So very serious.	Vì vậy, rất nghiêm trọng.
Let's consider another situation.	Hãy xem xét một tình huống khác.
They don't ask questions.	Họ không đặt câu hỏi.
Finally, he has his way.	Cuối cùng, anh ấy đã có con đường của mình.
I never really enjoyed playing them.	Tôi chưa bao giờ thực sự thích chơi chúng.
No injuries have been reported to date.	Không có thương tích đã được báo cáo cho đến nay.
What is it?.	Nó là gì?.
To his surprise, one day it arrived.	Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, một ngày nó đã đến.
There is nothing to want here.	Không có gì để muốn ở đây.
I also moved some other code, but that doesn't matter.	Tôi cũng đã di chuyển một số mã khác, nhưng điều đó không thành vấn đề.
I told you that at the time, and you agreed.	Tôi đã nói với bạn điều đó vào thời điểm đó, và bạn đã đồng ý.
But they never read.	Nhưng họ không bao giờ đọc.
We keep both connected.	Chúng tôi giữ cho cả hai kết nối.
His face is covered.	Anh ta bị che mặt.
Only clothes on your back.	Chỉ có quần áo trên lưng của bạn.
Patient does not have internet access.	Bệnh nhân không có quyền truy cập internet.
She will immediately see his lies.	Cô ấy sẽ nhìn ra ngay những lời nói dối của anh ta.
And that's exactly what was asked for.	Và đó chính xác là những gì được yêu cầu.
Now he may have a bigger role.	Bây giờ anh ấy có thể có một vai trò lớn hơn.
Everyone has to go to lunch.	Mọi người phải đi ăn trưa.
It was my favorite subject in high school.	Đó là môn học yêu thích của tôi ở trường trung học.
It's an airplane.	Đó là một chiếc máy bay.
They must be taken seriously.	Chúng phải được thực hiện một cách nghiêm túc.
Indeed, she had no other choice.	Quả thực, cô không có lựa chọn nào khác.
News is no news.	Tin tức là không có tin tức.
Very good.	Rất tốt rồi.
This is not its purpose.	Đây không phải là mục đích của nó.
Like we in developed countries have.	Giống như chúng tôi ở các nước phát triển có.
We were there and did it.	Chúng tôi đã ở đó và làm điều đó.
But that's my contract.	Nhưng đó là hợp đồng của tôi.
At least for a while.	Ít nhất là trong một thời gian.
Your situation may be different.	Tình huống của bạn có thể khác.
She had a child.	Cô đã có con.
Please do not play games with us.	Vui lòng không chơi trò chơi với chúng tôi.
By this date, his total has increased further.	Đến ngày này, tổng số tiền của anh ấy đã tăng hơn nữa.
I could feel her eyes on me.	Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của cô ấy nhìn tôi.
He makes me feel at least three hundred years old.	Anh ấy khiến tôi cảm thấy ít nhất là ba trăm tuổi.
It's easy enough for two people.	Nó đủ dễ dàng cho hai người.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
Maybe he took it off and sent it off.	Có lẽ anh ta đã tháo nó ra và gửi nó đi.
Or whether he wants to.	Hoặc liệu anh ta có muốn.
I try to put things in perspective.	Tôi cố gắng đặt mọi thứ trong quan điểm.
It works on almost everything.	Nó hoạt động trên hầu hết mọi thứ.
It's not hard to figure out what he's talking about.	Không khó để tìm ra những gì anh ấy đang nói.
It was a dream for me.	Đó là một giấc mơ đối với tôi.
It's free.	Nó hoàn toàn miễn phí.
And if she doesn't like his terms, she sets her own.	Và nếu cô ấy không thích các điều khoản của anh ấy, cô ấy tự đặt ra.
But this man, he is full of evil.	Nhưng người đàn ông này, anh ta đầy ác độc.
Well, what's the problem.	Chà, nó có vấn đề gì.
It doesn't really matter if and when this happens.	Nó không thực sự quan trọng nếu và khi nào điều này xảy ra.
It hasn't happened in a while.	Nó đã không xảy ra trong một thời gian.
I met my wife after a show.	Tôi gặp vợ tôi sau một buổi biểu diễn.
I can't think of it like that.	Tôi không thể nghĩ về nó như thế.
Looking six months into the future shows similar results.	Nhìn vào tương lai sáu tháng cho thấy kết quả tương tự.
They seem to be interesting clients to work with.	Họ dường như sẽ là những khách hàng thú vị khi làm việc cùng.
Thank you for listening!!.	Cảm ơn vì đã lắng nghe!!.
It was as lifelike as the clock in front of me.	Nó giống như thật như chiếc đồng hồ trước mặt tôi.
He was still holding her weapon.	Anh vẫn đang cầm vũ khí của cô.
All sides of change.	Tất cả những mặt của sự thay đổi.
They were behind us moments with more force.	Họ đã ở phía sau chúng tôi những khoảnh khắc với nhiều lực lượng hơn.
In total, seven runs were performed.	Tổng cộng, bảy lần chạy đã được thực hiện.
Also love.	Tình yêu cũng vậy.
If there is no writing.	Nếu không có chữ viết.
He moved a little closer.	Anh ta tiến lại gần hơn một chút.
Now though they can't earn any newbies.	Bây giờ mặc dù họ không thể kiếm được bất kỳ người mới nào.
She refuses to stand for that.	Cô ấy từ chối đứng cho điều đó.
I'm sure that was correct.	Tôi chắc rằng điều đó đã đúng.
She doesn't talk to me like she used to.	Cô ấy không nói chuyện với tôi như cô ấy đã từng.
I make sure nothing private is displayed.	Tôi chắc chắn rằng không có gì riêng tư được hiển thị.
I'm in the second group again.	Tôi lại ở trong nhóm thứ hai.
This may require some actual market research.	Điều này có thể yêu cầu một số nghiên cứu thị trường thực tế.
I hear them.	Tôi nghe thấy họ.
Below we present several results, some of which are new.	Dưới đây chúng tôi trình bày một số kết quả, một phần trong số đó là kết quả mới.
At least he called.	Ít nhất thì anh ấy đã gọi.
We had some great sex before he gave up.	Chúng tôi đã có một số quan hệ tình dục tuyệt vời trước khi anh ấy từ bỏ.
Just stand out and watch him.	Chỉ cần đứng ra và quan sát anh ta.
We have to prove it.	Chúng tôi phải chứng minh điều đó.
However, they went.	Tuy nhiên, họ đã đi.
I'm more comfortable now.	Tôi đã thoải mái hơn bây giờ.
It doesn't sound quite right.	Nghe có vẻ không đúng lắm.
Now he got my face.	Bây giờ anh ấy đã nhận được khuôn mặt của tôi.
At least he was consistent from place to place.	Ít nhất thì anh ấy đã nhất quán từ nơi này đến nơi khác.
This can make the finished stock water too sweet.	Điều này có thể làm cho nước kho thành phẩm quá ngọt.
Maybe she's not pretty enough to appear in his movies.	Có lẽ cô ấy không đủ xinh để xuất hiện trong phim của anh ấy.
You don't want to accept the consequences for any of your actions.	Bạn không muốn chấp nhận hậu quả cho bất kỳ hành động nào của mình.
And it comes and goes pretty quickly.	Và nó đến và đi khá nhanh chóng.
Then she tries to end it.	Sau đó cô ấy cố gắng kết thúc nó.
That is an obvious fact.	Đó là một sự thật rõ ràng.
Only.	Chỉ có.
Go find him.	Đi tìm anh ta.
If she can.	Nếu cô ấy có thể.
I'm not even good at this point.	Tôi thậm chí không được tốt ở điểm này.
I see her again next week.	Tôi gặp lại cô ấy vào tuần sau.
It's not easier.	Nó không dễ dàng hơn.
User can go in there and change it.	Người dùng có thể vào đó và thay đổi nó.
Suddenly it was just there.	Đột nhiên nó chỉ ở đó.
That's how people want me to be.	Đó là cách mọi người muốn tôi trở thành.
No one has to lose a husband or father too young.	Không ai phải mất một người chồng hoặc người cha quá trẻ.
Rather let go and move on.	Đúng hơn là hãy buông bỏ và bước tiếp.
He's completely serious.	Anh ấy hoàn toàn nghiêm túc.
It was our hope to find it.	Đó là hy vọng của chúng tôi để tìm thấy nó.
Make sure you check it out and keep it in a safe place.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra và cất giữ nó ở một nơi an toàn.
That was a long time ago, though.	Đó là một thời gian dài trước đây, mặc dù.
She kept putting her hands on her back and making faces.	Cô ấy liên tục đặt tay lên lưng và làm mặt.
Everyone knows where they stand.	Mọi người biết họ đang đứng ở đâu.
Most of them fail.	Hầu hết chúng đều thất bại.
But it's worth keeping an eye on.	Nhưng nó đáng để theo dõi.
For fire prevention.	Để phòng cháy chữa cháy.
Also, you have a little girl to take care of.	Ngoài ra, bạn có một cô gái nhỏ để chăm sóc.
I've got a new number.	Tôi đã có một số mới.
I pretty much thought my life was over.	Tôi khá nhiều nghĩ rằng cuộc sống của tôi đã kết thúc.
I'm on your side.	Tôi đứng về phía bạn.
But the longer there is a period of no contact.	Nhưng càng lâu càng có một khoảng thời gian không liên lạc.
But you still have to think about tomorrow.	Nhưng bạn vẫn phải nghĩ về ngày mai.
Here she is.	Cô ấy đây.
I don't mean her.	Ý tôi không phải là cô ấy.
All patients signed informed consent to participate in the study.	Tất cả các bệnh nhân đã ký tên đồng ý tham gia vào nghiên cứu.
In case things slowly change, this is easy to see.	Trong trường hợp mọi thứ từ từ thay đổi, điều này dễ dàng nhận thấy.
Her words are only the words of others.	Lời của cô ấy chỉ là lời của người khác.
He is like my brother.	Anh ấy giống như anh trai của tôi.
I'm not sure what's going on here.	Tôi không chắc điều gì đang xảy ra ở đây.
It is very, very expensive.	Nó rất, rất đắt.
I don't have much else to say really.	Tôi không có nhiều điều khác để nói thực sự.
Drink as much water as possible.	Uống càng nhiều nước càng tốt.
Again, the look from him.	Một lần nữa, cái nhìn từ anh ta.
Honest people are mostly silent.	Những người trung thực hầu hết im lặng.
War is not the direct cause.	Chiến tranh không phải là nguyên nhân trực tiếp.
This product is the best.	Sản phẩm này là tốt nhất.
So it was over.	Vì vậy, nó đã được kết thúc.
Not so much more than that.	Không quá nhiều hơn thế.
Mainly about where and when our new members want to visit.	Chủ yếu là về địa điểm và thời gian mà các thành viên mới của chúng tôi muốn đến thăm.
So you really notice that.	Vì vậy, bạn thực sự nhận thấy rằng.
They must be changed.	Chúng phải được thay đổi.
He knows the area and the people.	Anh biết khu vực và con người.
That went on for many years.	Điều đó đã diễn ra trong nhiều năm.
Our goal was achieved that day.	Mục tiêu của chúng tôi đã đạt được vào ngày hôm đó.
And then her family offered to pay for them to visit.	Và sau đó gia đình cô ấy đề nghị trả tiền để họ đến thăm.
Found quite by accident.	Được tìm ra khá tình cờ.
They come from outside and do bad things in our country.	Họ đến từ bên ngoài và làm những điều xấu trên đất nước chúng ta.
Because it's not just me.	Bởi vì nó không chỉ có tôi.
I think, you are not getting the expected data.	Tôi nghĩ, bạn không nhận được dữ liệu mong đợi.
Please help.	Xin vui lòng giúp đỡ.
Again, this is all about driving in my car.	Một lần nữa, điều này hoàn toàn liên quan đến việc lái xe trong ô tô của tôi.
It's true, really, and they know it.	Đó là sự thật, thực sự, và họ biết điều đó.
It was out of the deal.	Nó đã ra khỏi thỏa thuận.
Two men and me.	Hai người đàn ông và tôi.
The air is very weak but fresh.	Không khí rất yếu nhưng trong lành.
I made them for school parties and for family parties.	Tôi đã làm chúng cho các bữa tiệc ở trường và cho bữa tiệc gia đình.
In this way, a substantial comparison is possible.	Bằng cách này, một sự so sánh đáng kể là có thể.
It's late.	Muộn rồi.
And I still want to hear them.	Và anh vẫn muốn nghe chúng.
Doesn't even make sense.	Thậm chí không có ý nghĩa.
Take small steps to solve problems and small steps to improve mental health.	Thực hiện các bước nhỏ để giải quyết các vấn đề và các bước nhỏ để nâng cao sức khỏe tinh thần.
It is knowing how to eat.	Đó là biết cách ăn.
Maybe it's going to rain.	Có lẽ trời sắp mưa.
I taught students for free.	Tôi đã dạy học sinh miễn phí.
Feet touch the ground.	Chân chạm đất.
More than he knew about her.	Nhiều hơn những gì anh biết về cô.
So at all times a change of position can happen.	Vì vậy, tại mọi thời điểm, sự thay đổi vị trí có thể xảy ra.
Contact us today to know more!.	Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm !.
Several articles study this issue.	Một số bài báo nghiên cứu vấn đề này.
Once is enough.	Một lần là đủ.
The man hates him.	Người đàn ông ghét anh ta.
No one gave us a second look.	Không ai cho chúng tôi cái nhìn thứ hai.
Stay with me.	Ở lại với tôi.
Such a lovely style and technique.	Như một phong cách và kỹ thuật đáng yêu.
Find a remedy.	Tìm một biện pháp.
I don't do that much.	Tôi không làm như vậy nhiều.
The full name follows.	Tên đầy đủ theo sau.
But he will look at me with sad eyes.	Nhưng anh ấy sẽ nhìn tôi với đôi mắt buồn.
I can see it for myself.	Tôi có thể nhìn thấy nó cho chính mình.
She is cured.	Cô ấy khỏi bệnh.
What has happened will happen.	Điều gì đã từng xảy ra, sẽ xảy ra.
Bring it inside.	Mang nó vào trong.
Calm, kind and full of hope.	Bình tĩnh, tốt bụng và tràn đầy hy vọng.
They made the door.	Họ đã làm cho cánh cửa.
I hate going there.	Tôi ghét đến đó.
Maybe this is just a promise to you.	Có thể đây chỉ là một lời hứa với bạn.
Request has been accepted.	Yêu cầu đã được chấp nhận.
Then we will learn more.	Sau đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm.
So did the other guy.	Anh chàng kia cũng vậy.
They just say it and show it off.	Họ chỉ nói điều đó và thể hiện nó.
If they can do it, you can do it.	Nêu họ lam được thi bạn cung lam được.
I have never bought a gun from an online store.	Tôi chưa bao giờ mua súng từ một cửa hàng trực tuyến.
She is fine now, and will be even better after my visit.	Bây giờ cô ấy ổn, và sẽ còn tốt hơn sau chuyến thăm của tôi.
Get the check and go.	Hãy nhận séc và đi.
It is an ideal place to stay in every way.	Đó là nơi lưu trú lý tưởng về mọi mặt.
Other factors we consider are size, value, and price point.	Các yếu tố khác mà chúng tôi xem xét là quy mô, giá trị và điểm giá.
Fear is not a management strategy.	Sợ hãi không phải là một chiến lược quản lý.
That picture is no longer valid.	Bức tranh đó không còn giá trị nữa.
My own mind is my own church.	Tâm trí của chính tôi là nhà thờ của riêng tôi.
And don't worry about the office.	Và đừng lo lắng về văn phòng.
They will not be fired.	Họ sẽ không bị sa thải.
I don't know what to call it.	Tôi không biết phải gọi nó là gì.
Turns out the sign has not been changed.	Hóa ra biển báo vẫn chưa được thay đổi.
I let myself open up to him.	Tôi để cho mình mở lòng với anh ấy.
It wasn't even a year old when they broke it.	Nó thậm chí chưa được một năm tuổi khi họ phá vỡ nó.
A meeting was held in the village.	Một cuộc họp được tổ chức trong làng.
I laughed and shook my head.	Tôi cười và lắc đầu.
Therefore, reported as mean.	Do đó, được báo cáo là giá trị trung bình.
Deeper and deeper.	Ngày càng sâu.
I put his hand on my face.	Tôi đặt tay anh ấy trên mặt mình.
But you leave this job to me.	Nhưng bạn để lại công việc này cho tôi.
The fingers of darkness moved towards him.	Những ngón tay của bóng tối tiến về phía anh.
She spent the night at her mother's house.	Cô ấy đã qua đêm đó ở nhà mẹ cô ấy.
Some may be trying to do so.	Một số có thể đang cố gắng làm như vậy.
I could have gone through the worst without it.	Tôi đã có thể trải qua điều tồi tệ nhất mà không có nó.
The difference between the two is growth conditions.	Sự khác biệt giữa hai là điều kiện tăng trưởng.
He was sure he did more damage.	Anh ta chắc chắn rằng anh ta đã gây ra nhiều thiệt hại hơn.
Some people really love it, and still wish that it was here.	Một số người thực sự yêu thích nó, và vẫn ước rằng nó ở đây.
In fact, it was closed.	Trong thực tế, nó đã được đóng cửa.
Stress is a big factor.	Căng thẳng là một yếu tố lớn.
Change is good and history is now.	Thay đổi là tốt và lịch sử là bây giờ.
Must be very late.	Phải rất muộn.
But anyway, she made it.	Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm được.
We leave the details to the method definition.	Chúng tôi để lại các chi tiết cho định nghĩa phương pháp.
Have special needs.	Có nhu cầu đặc biệt.
They found no evidence that that happened.	Họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy điều đó đã xảy ra.
It made an immediate impact.	Nó đã tạo ra một tác động ngay lập tức.
And don't worry about me.	Và đừng lo lắng về tôi.
Here is our answer.	Đây là câu trả lời của chúng tôi.
Some are coming back.	Một số đang trở lại.
But it is important to have quality for the drug.	Nhưng điều quan trọng là phải có chất lượng cho thuốc.
That she understood.	Điều đó cô đã hiểu.
Among animals, this is an old story.	Trong số các loài động vật, đây là một câu chuyện cũ.
You have a lot to say.	Bạn có rất nhiều điều để nói.
Some things are best left in the past.	Một số điều tốt nhất là để lại trong quá khứ.
And that's as far as I've gotten before.	Và đó là xa như tôi đã nhận được trước đây.
I was fifteen years old.	Tôi mười lăm tuổi.
Sure it will.	Chắc chắn nó sẽ.
You told them about the earth.	Bạn đã nói với họ về trái đất.
The first seven were passed without comment.	Bảy đầu tiên đã được thông qua mà không có bình luận.
I don't know what the problem could be.	Tôi không biết vấn đề có thể là gì.
and delivery date.	Và ngày chuyển giao.
That's what we have to work on.	Đó là những gì chúng tôi phải làm việc.
And that hall was packed when he opened the door.	Và hội trường đó đã chật kín khi anh ấy mở cửa.
Before long, she learned that the play was a part of her life.	Chẳng bao lâu sau, cô biết rằng vở kịch là một phần cuộc sống của cô.
And we need your help.	Và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
I cannot speak in public.	Tôi không được nói trước công chúng.
But you know, we might as well die anyway.	Nhưng bạn biết đấy, dù thế nào thì chúng ta cũng có thể sẽ chết.
This is the first time a human voice has appeared in the film.	Đây là lần đầu tiên xuất hiện giọng nói của con người trong phim.
It boots right up and runs fine.	Nó khởi động ngay và chạy tốt.
If something is wrong with you, ask questions.	Nếu có điều gì đó không ổn đối với bạn, hãy đặt câu hỏi.
I must keep the connection open between us.	Tôi phải giữ cho mối liên hệ mở giữa chúng ta.
This you before everything that happens to you.	Điều này bạn trước khi tất cả mọi thứ xảy ra mà làm cho bạn.
Listen attentively.	Hãy chú ý lắng nghe.
It's not popular.	Nó không phổ biến.
My face felt like it was on fire.	Mặt tôi như bị lửa đốt.
But food is another matter.	Nhưng thức ăn lại là một vấn đề khác.
This gave the show a very different and fresh tone.	Điều này đã tạo ra một giai điệu rất khác biệt và tươi mới cho chương trình.
This will be more difficult.	Điều này sẽ khó hơn.
And it works fine.	Và nó hoạt động tốt.
And red.	Và màu đỏ.
And you have the right to be exactly who you are.	Và bạn có quyền trở thành chính xác bạn là ai.
But, every once in a while, that change still matters.	Nhưng, thỉnh thoảng, sự thay đổi đó vẫn quan trọng.
I draw from life.	Tôi rút ra từ cuộc sống.
Everything in the driver should stay that way.	Tất cả mọi thứ trong trình điều khiển phải giữ nguyên như vậy.
They must be entered before the base characters to which they apply.	Chúng phải được nhập trước các ký tự cơ sở mà chúng áp dụng.
She sat down again.	Cô lại ngồi xuống.
Both need to be heard.	Cả hai đều cần lắng nghe.
Therefore, many people often judge him as a very hardworking and progressive person.	Vì vậy, nhiều người thường đánh giá anh là người rất chăm chỉ và cầu tiến.
Of course they are very comfortable.	Tất nhiên họ rất thoải mái.
The driver knows his transaction.	Người lái xe biết giao dịch của mình.
He didn't want to look any further.	Anh không muốn nhìn xa hơn.
She made him that way.	Cô ấy đã làm cho anh ấy theo cách đó.
But we survived, returned home and got on with our lives.	Nhưng chúng tôi đã sống sót, trở về nhà và tiếp tục cuộc sống.
Everyone seems to be an object to you.	Mọi người dường như là một đối tượng đối với bạn.
They are holding you back.	Họ đang giữ bạn lại.
I'm surprised she really liked it.	Tôi ngạc nhiên vì cô ấy thực sự thích nó.
However, they are still important.	Tuy nhiên, chúng vẫn quan trọng.
I'm really really sorry.	Tôi thật sự thật sự rất tiếc.
I don't even understand what is happening to me.	Tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
4 hours left.	Còn 4 giờ nữa.
She made a decision.	Cô ấy đã đưa ra quyết định.
He knows some facts.	Anh ấy biết một số sự thật.
You touch the surface.	Bạn chạm vào bề mặt.
This is not no for us.	Đây không phải là không cho chúng tôi.
Then hit it.	Sau đó, đánh nó.
Not out here.	Không phải ở ngoài đây.
She knew she had to work fast.	Cô biết mình phải làm việc thật nhanh.
She wrote to me, and wanted to see me.	Cô ấy đã viết thư cho tôi, và muốn gặp tôi.
Wrong door, wrong way.	Sai cửa, sai đường.
There is so much to learn.	Có quá nhiều thứ để học.
Did he bring you anything?	Anh ấy có mang gì cho bạn không.
So are the enemy soldiers.	Lính địch cũng vậy.
Just go and see.	Chỉ cần đi và xem.
All is dark and quiet.	Tất cả đều tối và tĩnh lặng.
Damn, you're stupid.	Khỉ thật, anh thật ngốc.
We have seen this before.	Chúng tôi đã thấy điều này trước đây.
However, here again, there were problems.	Tuy nhiên, ở đây một lần nữa, đã có vấn đề.
Original creative expression does not.	Biểu hiện sáng tạo ban đầu không.
Now reopen that outer line.	Bây giờ mở lại dòng bên ngoài đó.
Motion, no.	Chuyển động, không.
The paper man overtakes him.	Người giấy vượt qua anh ta.
They looked at each other in silence for a second.	Họ nhìn nhau trong im lặng trong một giây.
The basic logic of the transaction is very simple.	Logic cơ bản của giao dịch rất đơn giản.
Your file is too large.	Tệp của bạn quá lớn.
But help was close at hand.	Nhưng sự giúp đỡ đã gần kề trong tầm tay.
Then they asked for a larger portion of food for advice.	Sau đó, họ yêu cầu một phần thực phẩm lớn hơn để được tư vấn.
Windless.	Không có gió.
Working earlier is best.	Làm việc sớm hơn là tốt nhất.
I was very tired.	Tôi đã rất mệt mỏi.
I also have confidence.	Tôi cũng có sự tự tin.
Let everyone know what we're doing.	Cho mọi người biết chúng tôi đang làm gì.
Maybe other places he doesn't know about.	Có thể là những nơi khác mà anh ấy không biết.
He took the boys and he took them in the back of the team.	Anh ấy đã đưa các chàng trai đi và anh ấy đã đưa họ ở phía sau đội.
It's more about numbers and money.	Đó là nhiều hơn về các con số và tiền bạc.
This is further supported by two lines of evidence.	Điều này được hỗ trợ thêm bởi hai dòng bằng chứng.
Now is the time to get involved.	Bây giờ là lúc để tham gia.
He didn't visit.	Anh ấy đã không ghé qua.
A source you probably know better than anyone.	Một nguồn mà bạn có thể biết rõ hơn bất kỳ ai.
Well, get over it.	Chà, vượt qua nó.
Okay, it's not really a saying.	Được rồi, nó không thực sự là một câu nói.
A wonderful day with two young men of your choice.	Một ngày tuyệt vời với hai người đàn ông trẻ do bạn lựa chọn.
This will not cause any problems.	Điều này sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề.
He stopped and read the board.	Anh ta dừng lại và đọc bảng.
Be provided with resources and input on the project.	Được cung cấp các nguồn lực và đầu vào về dự án.
Without any thoughts.	Không có bất kỳ suy nghĩ nào.
You create it with your own hands.	Bạn tạo ra nó bằng tay của bạn.
I was told it would be easier.	Tôi đã được nói rằng nó sẽ dễ dàng hơn.
The house feels cold and empty.	Căn nhà có cảm giác lạnh lẽo và trống trải.
This is the trip we usually do.	Đây là chuyến đi mà chúng tôi thường làm.
According to sources, it is still there.	Theo các nguồn tin, nó vẫn ở đó.
You can't order me not to get married.	Bạn không thể ra lệnh cho tôi không kết hôn.
But they don't have to be.	Nhưng họ không nhất thiết phải như vậy.
You're absolutely right.	Bạn hoàn toàn đúng.
It took him more than three hours.	Anh ta đã mất hơn ba giờ đồng hồ.
If you're with the wrong person, you'll feel like you have too much to do.	Nếu bạn ở bên sai người, bạn sẽ cảm thấy có quá nhiều việc.
Otherwise you are the last person they help.	Nếu không thì bạn là người cuối cùng họ giúp.
This list is getting longer and longer, so we've divided it into two parts.	Danh sách này ngày càng dài, vì vậy chúng tôi đã chia nó thành hai phần.
It made his heart ache to see that.	Nó làm trái tim anh đau đớn khi nhìn thấy điều đó.
Now we know how close they were to finding it.	Bây giờ chúng tôi biết họ đã gần như thế nào để tìm thấy nó.
However, it must be a dream.	Tuy nhiên, nó phải là một giấc mơ.
Leave the rest to the boys to understand best.	Để phần còn lại cho các chàng trai hiểu rõ nhất.
He was getting dressed, his feet slow.	Anh ta đang mặc quần áo, từng chân chậm chạp.
She is looking for herself.	Cô ấy đang tìm kiếm cho chính mình.
Have a nice afternoon everyone.	Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.
I was too scared.	Tôi đã quá sợ.
This is one of the fun.	Đây là một trong những niềm vui.
Of course, what the real cause is, we'll never know.	Tất nhiên, nguyên nhân thực sự là gì, chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Heart rate is calculated per minute in active and quiet sleep states.	Nhịp tim được tính toán mỗi phút ở trạng thái ngủ hoạt động và yên tĩnh.
Maybe she can deal with some of them.	Có lẽ cô ấy có thể đối phó với một số người trong số họ.
And, look, our teams worked over the weekend.	Và, xem này, các nhóm của chúng tôi đã làm việc vào cuối tuần.
The result is exactly the same.	Kết quả là hoàn toàn giống nhau.
No one to love, no one to be loved.	Không ai để yêu, không ai để được yêu.
I destroyed in my anger.	Tôi đã phá hủy trong cơn tức giận của mình.
Sexual relations.	Quan hệ tình dục.
That's not the problem now.	Đó không phải là vấn đề bây giờ.
And, they are bright green.	Và, chúng có màu xanh lá cây tươi sáng.
Very clever way of doing it.	Cách làm rất thông minh.
Yes, he will go to school.	Vâng, anh ấy sẽ đến trường.
My brother is too old for us to be friends.	Anh trai tôi đã quá già để chúng tôi làm bạn.
She turned to look at me over her shoulder.	Cô ấy quay lại nhìn tôi qua vai cô ấy.
I sat up in bed and looked around the room.	Tôi ngồi dậy trên giường và nhìn quanh phòng.
Choose one of them and stick with it.	Chọn một trong số chúng và gắn bó với nó.
Or maybe just the thought of killing a man did it.	Hoặc có thể chỉ cần ý nghĩ giết một người đàn ông đã làm điều đó.
He's very good.	Anh ấy rất tốt.
He still needs to be killed.	Anh ta vẫn cần bị giết.
They look at people and how people use technology.	Họ nhìn mọi người và cách mọi người sử dụng công nghệ.
All the examples they give are false examples anyway.	Tất cả những ví dụ họ đưa ra dù sao cũng là những ví dụ sai.
There is no way to get rid of it.	Không có cách nào để thoát khỏi nó.
It's not like he's just a happy day boy anymore.	Không còn là anh chỉ là một chàng trai tháng ngày vui vẻ nữa.
They came to the little girl, who was raising her hand.	Họ đến với cô gái nhỏ, người đang giơ tay.
I want something better.	Tôi muốn một cái gì đó tốt hơn.
Values ​​are the mean of three independent experiments.	Giá trị là giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
Good leaders give back.	Các nhà lãnh đạo tốt cho lại.
Test.	Chạy thử nghiệm.
She called the police and filled out a report.	Cô đã gọi cảnh sát và điền vào một bản báo cáo.
That sometimes causes problems, both mentally and physically.	Điều đó đôi khi gây ra vấn đề, cả tinh thần và thể chất.
We are not very good.	Chúng tôi không giỏi lắm.
Put your arms down now and take a deep breath.	Đặt cánh tay của bạn xuống bây giờ và hít thở sâu.
And we are the same.	Và chúng tôi giống nhau.
The green color of a letter of any kind other than the one in question.	Màu xanh lá cây của một lá thư thuộc bất kỳ loại nào khác với lá thư được đề cập.
For the purposes of this case.	Đối với mục đích của trường hợp này.
We are going.	Chúng ta đang đi.
Go home every night as soon as possible.	Về nhà mỗi đêm sớm nhất có thể.
They will become afraid.	Họ sẽ trở nên sợ hãi.
It's a place without a home.	Đó là một nơi không có nhà.
That means details.	Điều đó có nghĩa là chi tiết.
We were planning to sell more than that.	Chúng tôi đã lên kế hoạch bán nhiều hơn thế.
Even in winter.	Ngay cả trong mùa đông.
The results showed that he had the disease.	Kết quả cho thấy anh ta đã mắc bệnh.
I went around his.	Tôi đã đi vòng quanh của anh ấy.
That's what we are to them.	Đó là những gì chúng tôi là đối với họ.
It's very cold down there.	Ở dưới đó rất lạnh.
Almost never use them.	Hầu như không bao giờ sử dụng chúng.
He waited until she left.	Anh đợi cho đến khi cô đi.
Will never happen.	Sẽ không bao giờ xảy ra.
I'm starting to wonder when that will happen.	Tôi bắt đầu tự hỏi khi nào điều đó sẽ xảy ra.
He will build up his strength until his time comes.	Anh ấy sẽ xây dựng sức mạnh của mình cho đến khi thời cơ của anh ấy đến.
I was under control at this point.	Tôi đã bị kiểm soát vào thời điểm này.
Can you help me decide one.	Bạn có thể giúp tôi quyết định một.
The hard sell days are over.	Những ngày bán cứng đã qua.
You are bound to the earth.	Bạn bị ràng buộc với trái đất.
All the way, it seems to be snow, snow and more snow.	Tất cả các con đường, nó dường như là tuyết, tuyết và nhiều tuyết hơn.
The difference lies in the choice of the base model.	Sự khác biệt nằm ở việc lựa chọn mô hình cơ bản.
Hope you can enjoy the rest of your trip.	Hy vọng bạn có thể tận hưởng phần còn lại của chuyến đi của bạn.
On his last days there, he didn't notice it anymore.	Vào những ngày cuối cùng của mình ở đó, anh ấy không còn để ý đến nó nữa.
But those will eventually be released to you.	Nhưng những thứ đó cuối cùng sẽ được phát hành cho bạn.
You will see how it looks in the movie.	Bạn sẽ thấy nó trông như thế nào trong phim.
There you can add logic to give the user what they bought.	Ở đó, bạn có thể thêm logic để cung cấp cho người dùng những gì họ đã mua.
He is not a great man.	Ông ấy không phải là một người đàn ông vĩ đại.
We passed the old high school.	Chúng tôi đã qua ngôi trường cấp ba cũ.
I am a girl.	Tôi là con gái.
That is, it's not particularly funny.	Đó là, nó không đặc biệt buồn cười.
This is the basic way.	Đây là cách cơ bản.
It works great for everyone.	Nó hoạt động tuyệt vời cho tất cả mọi người.
Then he had a bright idea.	Sau đó, anh ấy có một ý tưởng sáng sủa.
And then they settled down.	Và sau đó họ đã ổn định.
Feedback forms are sent to customers after they leave the store.	Biểu mẫu phản hồi được gửi cho khách hàng sau khi họ rời khỏi cửa hàng.
Some of the changes are real physical changes.	Một số thay đổi là những thay đổi thực sự về thể chất.
But there is a fixed limit on the use of weapons.	Nhưng có một giới hạn cố định đối với việc sử dụng vũ khí.
I was an adult then.	Khi đó tôi đã là một người trưởng thành.
I have never met him.	Tôi chưa bao giờ gặp anh ta.
She didn't mention those people.	Cô ấy không đề cập đến những người đó.
It is a victory for the people.	Đó là một chiến thắng cho người dân.
He is a medical problem and should be treated as such.	Anh ta là một vấn đề y tế và nên được điều trị như vậy.
But first, a silence.	Nhưng trước hết, một khoảng lặng.
How they could hear him was beyond his understanding.	Làm thế nào họ có thể nghe thấy anh ta nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ta.
She's not trying to find a man like her father.	Cô ấy không cố gắng tìm một người đàn ông giống như cha mình.
The opportunity was lost.	Cơ hội đã mất.
We went from thinking we could win to knowing we could win.	Chúng tôi đã đi từ việc nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng đến việc biết rằng mình có thể giành chiến thắng.
They want to go with white shoes.	Họ muốn đi với giày trắng.
I get comments every day.	Tôi nhận được ý kiến ​​mỗi ngày.
The first is as follows.	Đầu tiên là như sau.
On top of that, the song itself is pretty good too.	Trên hết, bản thân bài hát cũng khá hay.
Their strategy is exactly the same as the one we used on the street.	Chiến lược của họ giống hệt như chiến lược mà chúng tôi đã sử dụng trên đường phố.
That is quite a relief.	Đó là khá nhẹ nhõm.
Also important is that no data is collected.	Cũng quan trọng là dữ liệu không được thu thập.
One day it will become too much for you.	Một ngày nào đó nó sẽ trở nên quá nhiều đối với bạn.
Also, they add fun activities.	Ngoài ra, họ thêm các hoạt động vui chơi.
Friendly staff and very good service.	Nhân viên thân thiện và dịch vụ rất tốt.
But it's something to think about.	Nhưng đó là điều cần suy nghĩ.
If we are not honest with ourselves, we will not take ourselves seriously.	Nếu chúng ta không thành thật với chính mình, chúng ta sẽ không coi trọng bản thân.
I think that's a great improvement.	Tôi nghĩ đó là một cải tiến tuyệt vời.
Maybe she matured too soon.	Có lẽ cô đã trưởng thành quá sớm.
Look around.	Nhìn xung quanh.
I came home in total surprise and it was amazing.	Tôi trở về nhà trong sự ngạc nhiên hoàn toàn và điều đó thật tuyệt vời.
The economy in general.	Nền kinh tế nói chung.
You are of the street.	Bạn là của đường phố.
Not sure from where.	Không rõ từ đâu.
Other things they'll understand, he knows.	Những điều khác họ sẽ hiểu, anh biết.
I read it in my cell a few years ago.	Tôi đã đọc nó trong phòng giam của mình vài năm trước.
That's ten other.	Đó là mười khác.
He lives in the same building.	Anh ấy sống trong cùng một tòa nhà.
Her eyes were shut tight.	Đôi mắt cô nhắm nghiền.
At least one person made an active effort to make us fail.	Ít nhất một người đã nỗ lực tích cực để khiến chúng ta thất bại.
I won't do anything wrong.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì sai trái.
As for the general fields, there is no better field by far.	Đối với các lĩnh vực chung, không có lĩnh vực nào tốt hơn cho đến nay.
You are having a bad reaction to medicine.	Bạn đang có một phản ứng xấu với thuốc.
Let's consider it carefully in two cases.	Chúng ta hãy xem xét nó một cách cẩn thận trong hai trường hợp.
He is very happy to meet you.	Anh rất vui khi gặp anh.
A surprise for us here.	Một điều ngạc nhiên đối với chúng tôi ở đây.
Since most of these people are shellfish, there can be confusion.	Vì hầu hết những người này đều là người có vỏ, nên có thể có sự nhầm lẫn.
Boil this mixture.	Đun sôi hỗn hợp này.
Plans must be discussed and implemented.	Các kế hoạch phải được thảo luận và thực hiện.
But they also have something to say.	Nhưng họ cũng có những điều đáng nói.
These findings support previous studies.	Những phát hiện này hỗ trợ các nghiên cứu trước đây.
A hand quickly grabbed him and helped him up.	Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy anh và giúp anh đứng dậy.
Most people don't go out to get you.	Hầu hết mọi người không ra ngoài để có được bạn.
There is plenty of time to avoid the car.	Có nhiều thời gian để tránh xe.
Confirmed human cases.	Các trường hợp con người được xác nhận.
They are not young women.	Họ không phải là phụ nữ trẻ.
And we don't know what to do.	Và chúng tôi không biết phải làm gì.
If not, water longer.	Nếu không, hãy tưới lâu hơn.
Can really add to a story.	Thực sự có thể thêm vào một câu chuyện.
Wonder if you can see this of hers.	Tự hỏi nếu bạn có thể nhìn thấy điều này của cô ấy.
Because the box is beautiful wood.	Bởi vì hộp là gỗ đẹp.
However, something, something.	Tuy nhiên, một cái gì đó, một cái gì đó.
No police arrived at the scene.	Không có cảnh sát nào đến hiện trường.
She started with only her fingers, going deep into her hole.	Cô ấy bắt đầu chỉ với những ngón tay của mình, đi sâu vào lỗ của cô ấy.
And he basically denied everything.	Và về cơ bản anh ấy đã phủ nhận mọi thứ.
They don't have long.	Họ không có lâu.
Your system will die, one way or another.	Hệ thống của bạn sẽ chết, bằng cách này hay cách khác.
I will never forget that sound.	Tôi sẽ không bao giờ quên âm thanh đó.
Each portion costs four hundred dollars.	Mỗi phần có giá bốn trăm đô la.
That's the girl.	Đó là cô gái.
However, the bad thing is their treatment.	Tuy nhiên, điều tồi tệ là cách đối xử của họ.
If you do that, your audience will be interested in you.	Nếu bạn làm điều đó, khán giả của bạn sẽ quan tâm đến bạn.
The most important thing is that you feel comfortable on your skin.	Điều quan trọng nhất là bạn phải cảm thấy dễ chịu trên da.
The following questions have been answered.	Các câu hỏi sau đây đã được trả lời.
Here, in this room.	Đây, trong phòng này.
We shared more than just food.	Chúng tôi đã chia sẻ nhiều thứ hơn là thức ăn.
Stop! 	Dừng lại!
she tried to speak with her arms.	cô cố gắng nói với vòng tay của mình.
Wait a minute, boy.	Chờ một chút, cậu bé.
However, nothing sheds light on this in this paper.	Tuy nhiên, không có gì làm sáng tỏ điều này trong bài báo này.
One, they went to college.	Một, họ đã học đại học.
He also learned the value of surprise.	Anh cũng học được giá trị của sự ngạc nhiên.
So we went to the same house.	Vậy là đã về chung một nhà.
In the end, the women had to give in.	Cuối cùng, những người phụ nữ phải nhượng bộ.
Until then, let's discuss!.	Cho đến lúc đó, hãy thảo luận !.
We will briefly review these.	Chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn những điều này.
I was surprised.	Tôi đã rất ngạc nhiên.
There are some new players on the block.	Có một số người chơi mới trong khối.
The file was empty when it was created.	Tệp trống khi nó được tạo.
I am the one who came to everyone.	Tôi là người đã đến với mọi người.
I'm glad to have you and your people on board with us.	Tôi rất vui khi có bạn và người của bạn trên tàu với chúng tôi.
It's too big.	Nó quá lớn.
Find what suits you!.	Tìm những gì phù hợp với bạn !.
However, the baby still had to go out.	Tuy nhiên, đứa bé vẫn phải ra ngoài.
Take a look at her future.	Hãy nhìn vào tương lai của cô ấy.
Learn from this.	Học hỏi từ điều này.
It is often followed by tears.	Nó thường được theo sau bởi những giọt nước mắt.
He couldn't get out of the car.	Anh ta không thể rời khỏi xe.
We are sitting at the bar.	Chúng tôi đang ngồi ở quán bar.
It makes the people around him feel comfortable.	Nó tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh anh ấy.
My daily life with my family is also here.	Cuộc sống hàng ngày của tôi với gia đình cũng ở đây.
Seriously, that would be great.	Nghiêm túc mà nói, điều đó sẽ rất tuyệt.
Before he could find the right path, however, he heard them.	Tuy nhiên, trước khi tìm thấy đúng đường, anh đã nghe thấy chúng.
Life was slow and easy back then.	Cuộc sống lúc đó thật chậm và dễ dàng.
They built a new one.	Họ đã xây dựng một cái mới.
You don't have to start every time.	Bạn không cần phải bắt đầu mọi lúc.
Although not tested works perfectly for me.	Mặc dù không được thử nghiệm hoạt động hoàn hảo cho tôi.
And if not available.	Và nếu không có sẵn.
This is the first film of its kind.	Đây là bộ phim đầu tiên của loại hình này.
I told you at first, this is about a crime.	Tôi đã nói với bạn lúc đầu, đây là về một tội ác.
Go to his house and wait there.	Đến nhà anh ấy và đợi ở đó.
That's a fair thing since we did that.	Đó là một công bằng kể từ khi chúng tôi đã làm điều đó.
Fourth, join support groups.	Thứ tư, tham gia các nhóm hỗ trợ.
It would be nice to have that structure.	Sẽ rất tuyệt nếu có cấu trúc đó.
That's what we want.	Đó là những gì chúng tôi muốn.
Both sides win and lose on that number of points.	Cả hai bên đều thắng và thua về số điểm đó.
Enjoy yourself here!.	Hãy tận hưởng bản thân ở đây !.
However, these countries are the exception.	Tuy nhiên, những quốc gia này là ngoại lệ.
End of story.	Kết thúc câu chuyện.
She found it so clean, it was amazing.	Cô ấy thấy nó thật sạch sẽ, thật tuyệt vời.
He just realized the economic potential of science.	Ông chỉ nhận ra tiềm năng kinh tế của khoa học.
How long is this last fight because when you are talking about.	Cuộc chiến cuối cùng này kéo dài bao lâu bởi vì khi bạn đang nói về.
In other words, he spoke my language.	Nói cách khác, anh ấy đã nói ngôn ngữ của tôi.
Test the crowd's reaction to your performance.	Kiểm tra phản ứng của đám đông đối với màn trình diễn của bạn.
At least one course must be outside of the student's main field of study.	Ít nhất một khóa học phải nằm ngoài lĩnh vực chính của học sinh.
And this shouldn't be one of them.	Và đây không nên là một trong số chúng.
With her mother and sister.	Với mẹ và chị gái của cô.
Everyone has tools.	Mọi người đều có công cụ.
I can not explain.	Tôi không thể giải thích.
Ask him to gently pull forward while you apply some resistance.	Yêu cầu anh ấy nhẹ nhàng kéo về phía trước trong khi bạn áp dụng một số lực cản.
The additional work is not so great.	Công việc bổ sung không phải là quá lớn.
It means you can take action.	Nó có nghĩa là bạn có thể thực hiện hành động.
Making music is a job.	Tạo ra âm nhạc là một công việc.
I've heard people say it doesn't do anything.	Tôi đã nghe mọi người nói rằng nó không làm gì cả.
The results of the other two models are significantly worse.	Kết quả của hai mô hình còn lại kém hơn đáng kể.
Name what you want.	Đặt tên cho những gì bạn muốn.
She opened the door.	Cô ấy mở cửa.
The reasons and effects of this are different.	Lý do và ảnh hưởng của điều này là khác nhau.
Model performance in a real application should be considered.	Hiệu suất mô hình trong một ứng dụng thực tế cần được xem xét.
We just need your dad.	Chúng tôi chỉ cần bố của bạn.
You know no one can sit down until you've sat down.	Bạn biết không ai có thể ngồi xuống cho đến khi bạn đã ngồi xuống.
You want to make noise.	Bạn muốn tạo ra tiếng ồn.
That's just my life.	Đó chỉ là cuộc sống của tôi.
So is he.	Anh ta cũng vậy.
Anything else is a theme change.	Bất cứ điều gì khác là thay đổi chủ đề.
Death is life,' is their battle cry.	Cái chết là sự sống, 'là tiếng kêu chiến đấu của họ.
You are the most affordable choice and highly recommended.	Bạn là sự lựa chọn hợp lý nhất và rất được khuyến khích.
He can't stop the war, because that would be against the rules.	Anh ta không thể ngừng chiến tranh, vì điều đó sẽ trái với quy tắc.
The data shown are representative of three independent experiments.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
They want to cut and run away.	Họ muốn cắt và bỏ chạy.
It is immediately clear.	Nó ngay lập tức rõ ràng.
We have to do with things found around the house.	Chúng tôi phải làm với những thứ tìm thấy xung quanh nhà.
Sometimes these photos can put them in a difficult position.	Đôi khi những bức ảnh này có thể khiến họ rơi vào tình thế khó khăn.
One group goes here, one group goes there.	Một nhóm đi chỗ này, một nhóm đi chỗ kia.
It's just another way of learning than just reading.	Nó chỉ là một cách học khác ngoài việc chỉ đọc.
He didn't want to go against her will here.	Anh không muốn chống lại ý muốn của cô ở đây.
When you walk in, it feels like a secret.	Khi bạn bước vào, cảm giác như một bí mật.
They are a highly mobile social class.	Họ là một tầng lớp xã hội di động cao.
Of these there is no doubt in the case of the bar.	Trong số này không có nghi ngờ gì trong trường hợp ở quán bar.
If you look at the help section, we don't get help.	Nếu bạn xem phần trợ giúp, chúng tôi không nhận được sự trợ giúp.
Final list.	Danh sách cuối cùng.
I have never lived in a house this long before.	Tôi chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà lâu như thế này trước đây.
Some bring a vehicle to a complete stop.	Một số làm cho một phương tiện dừng lại hoàn toàn.
And their technique won't work.	Và kỹ thuật của họ sẽ không hoạt động.
That is their wish.	Đó là mong muốn của họ.
Instead, we need to be right here.	Thay vào đó, chúng ta cần phải ở ngay đây.
Service.	Phục vụ.
Think about it again.	Suy nghĩ về nó một lần nữa.
So on the right side.	Vì vậy, ở phía bên phải.
They are not moving towards peace.	Họ không tiến tới hòa bình.
She was almost unharmed.	Cô ấy đã gần bình an vô sự.
The book was made much longer than intended.	Cuốn sách đã được thực hiện lâu hơn nhiều so với dự định.
What matters is how she looks when she says it.	Điều quan trọng là cô ấy trông như thế nào khi nói ra điều đó.
He got older.	Anh ấy đã lớn hơn.
But his eyes won't close.	Nhưng mắt anh ấy sẽ không nhắm lại.
I was very nervous about this before the race.	Tôi đã rất lo lắng về điều này trước cuộc đua.
It lifts and cuts.	Nó nâng lên và cắt.
Just one more small touch is needed.	Chỉ một cú chạm nhỏ nữa là cần thiết.
You don't know what they are like.	Bạn không biết chúng như thế nào.
This eye has not been sick until now.	Mắt này đã không bị bệnh cho đến bây giờ.
Well, she'll wait and see how things play out for him.	Chà, cô sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào với anh ta.
He went far.	Anh ấy đã đi xa.
How much will it cost them to use it.	Họ sẽ tốn bao nhiêu tiền để sử dụng nó.
But it is best to die in war.	Nhưng tốt nhất là chết trong chiến tranh.
You cannot identify a person who has been killed.	Bạn không thể xác định một người đã bị giết.
I just want to thank you.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn.
And just to show you no hard feelings.	Và chỉ để cho bạn thấy không có cảm giác khó khăn.
Just now, nothing was going on in there.	Vừa rồi, không có việc gì đang diễn ra trong đó.
It was too dangerous to try to continue the journey.	Nó quá nguy hiểm để cố gắng tiếp tục cuộc hành trình.
He has to make this work.	Anh ấy phải làm cho việc này thành công.
I may never see her again.	Tôi có thể không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
The community is divided over whether this is true.	Cộng đồng bị chia rẽ về việc liệu điều này có đúng không.
Maybe it's worth more than that.	Có lẽ nó đáng giá hơn thế.
All too obvious.	Tất cả quá rõ ràng.
But they still hurt, let's say some.	Nhưng họ vẫn đau, hãy nói một số.
You have a wonderful family.	Bạn có một gia đình tuyệt vời.
The study was carried out according to the following method.	Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp sau.
I said yes, and the report worked the next day.	Tôi nói có, và báo cáo làm việc vào ngày hôm sau.
You will not die.	Bạn sẽ không chết.
That's my horse in service to a horse.	Đó là con ngựa của tôi đang phục vụ cho một con ngựa.
Find some other way to get money.	Tìm một số cách khác để lấy tiền.
We noticed that he has a lot of stuff at school.	Chúng tôi nhận thấy rằng anh ấy có rất nhiều thứ ở trường.
I stood right behind her.	Tôi đứng ngay sau cô ấy.
I broke another one in the same shoulder.	Tôi đã bị gãy một cái khác ở cùng vai.
How does she know we want to be together.	Làm sao cô ấy biết chúng tôi muốn ở bên nhau.
Those people were quite excited.	Những người đó khá vui mừng.
The first week of classes down.	Tuần đầu tiên của các lớp học xuống.
But what amazed the boy most was her demeanor and presence.	Nhưng điều khiến cậu bé kinh ngạc nhất là phong thái và sự hiện diện của cô ấy.
Maybe they have a problem, maybe not.	Có thể họ có vấn đề, có thể không.
This is the wrong thing to do on a summer morning.	Đây là điều sai lầm khi làm vào một buổi sáng mùa hè.
But you know.	Nhưng bạn biết đấy.
While meeting daily cash goals.	Trong khi đáp ứng các mục tiêu tiền mặt hàng ngày.
No one inside seemed the most nervous.	Không ai bên trong có vẻ lo lắng nhất.
Life is so short.	Cuộc sống thật ngắn ngủi.
Actually there is a chance to meet a person in person and it.	Trên thực tế có một cơ hội để gặp một người trực tiếp và nó.
We will never do that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
You're talking about thousands of people showing up.	Bạn đang nói về hàng nghìn người xuất hiện.
Eat smart and exercise.	Ăn uống thông minh và tập thể dục.
He was aware of the law.	Anh ấy đã nhận thức được quy luật.
I'm not sure why five years, to be exact.	Tôi không chắc tại sao lại là năm năm, chính xác là như vậy.
These are very rare.	Những điều này rất hiếm.
If any two parts are known, the third part can be determined.	Nếu biết hai phần bất kỳ, phần thứ ba có thể được xác định.
Really look at the crowd.	Thực sự nhìn vào đám đông.
During a heavy rain, this will become a river.	Trong một trận mưa lớn, đây sẽ trở thành một con sông.
I can see again.	Tôi có thể nhìn thấy một lần nữa.
A big step forward for the president and the country.	Một bước tiến lớn của tổng thống và đất nước.
You let people shoot you.	Bạn để người ta bắn bạn.
And no one else knows about it.	Và không ai khác biết về nó.
We've talked quite a bit over the years.	Chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều trong những năm qua.
This is defined above.	Điều này được xác định trên.
Runs pretty cool because of how hot it is.	Chạy khá mát mẻ vì nó nóng như thế nào.
We have company.	Chúng tôi có công ty.
That has less risk, at least.	Điều đó có ít rủi ro hơn, ít nhất.
Yes, think again.	Vâng, hãy suy nghĩ lại.
You can handle this.	Bạn có thể xử lý điều này.
If it were just physics.	Nếu nó chỉ là vật lý.
They were there to get it.	Họ đã ở đó để lấy nó.
That obviously hasn't changed.	Điều đó rõ ràng không thay đổi.
My situation is very similar to yours.	Hoàn cảnh của tôi rất giống với bạn.
It's free and doesn't take all day.	Đó là miễn phí và không mất cả ngày.
Again with the volume that we do, that would be impossible.	Một lần nữa với khối lượng mà chúng tôi làm, điều đó sẽ là không thể.
It leaves you with no interest in reading it'.	Nó khiến bạn không có hứng thú khi đọc nó '.
If you look at the original, it's a great game.	Nếu bạn nhìn vào bản gốc, đó là một trò chơi tuyệt vời.
Note an additional point as well.	Lưu ý một điểm bổ sung là tốt.
I think the secret should be your own.	Tôi nghĩ bí quyết phải là của riêng bạn.
I have included many of them here.	Tôi đã bao gồm rất nhiều trong số chúng ở đây.
This is not an easy task.	Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Let's go straight to it.	Hãy đi thẳng vào nó.
In some cases, performance is even improved.	Trong một số trường hợp, hiệu suất thậm chí còn được cải thiện.
I want to be with them.	Tôi muốn ở bên họ.
I remember sitting in her hospital room for a day, two days.	Tôi nhớ mình đã ngồi trong phòng bệnh của cô ấy một ngày, hai ngày.
Please calm down.	Làm ơn bình tĩnh.
Actually he is my right hand man.	Thực ra anh ấy là cánh tay phải của tôi.
You'll see that when we get to where we're going.	Bạn sẽ thấy điều đó khi chúng ta đến nơi chúng ta sẽ đến.
All cases were adults of the opposite sex.	Tất cả các trường hợp là người lớn khác giới tính.
Not seen or heard from anyone anymore.	Không nhìn thấy hoặc nghe thấy từ bất kỳ ai nữa.
The various statements are no longer valid.	Những tuyên bố khác nhau không còn có giá trị.
You do not.	Bạn không.
If this is your first visit, take your time and look around.	Nếu đây là chuyến thăm đầu tiên của bạn, hãy dành thời gian và quan sát xung quanh.
He turned to us.	Anh ấy quay sang chúng tôi.
I am proud of him.	Tôi tự hào về anh ấy.
I really want to end this part.	Tôi thực sự muốn kết thúc phần này.
They were obtained in different experiments.	Chúng thu được trong các thí nghiệm khác nhau.
If you need more description, please ask.	Nếu bạn cần mô tả thêm, vui lòng hỏi.
Anyway, she's here now and she definitely wants to fuck me.	Dù sao thì bây giờ cô ấy đã ở đây và cô ấy chắc chắn muốn đụ tôi.
Everyone is welcome.	Mọi người đều được chào đón.
Location is the sole measure of the experiment.	Vị trí là biến đo lường duy nhất của thí nghiệm.
This makes it complicated for this business.	Điều này làm cho nó phức tạp cho doanh nghiệp này.
However, the mental and physical complications were severe.	Tuy nhiên, các biến chứng về tinh thần và thể chất đã rất nặng nề.
They will pay you the wrong amount.	Họ sẽ trả cho bạn số tiền sai.
Being presented.	Đang được trình bày.
These are the most common injuries that occur to the hand.	Đây là những chấn thương phổ biến nhất xảy ra với bàn tay.
Be aware of cultural and educational differences.	Nhận thức được sự khác biệt về văn hóa và giáo dục.
Maybe it's something in between.	Có lẽ nó là một cái gì đó ở giữa.
At least sometimes.	Ít nhất là đôi khi.
He is still worried.	Anh vẫn lo lắng.
He lost the gold watch on the table that morning.	Anh ấy đã đánh mất chiếc đồng hồ vàng trên bàn vào sáng hôm đó.
We hope to return to this time in the near future.	Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại thời điểm này trong tương lai gần.
Doors keep getting in the way.	Cửa liên tục cản trở.
Just improve it.	Chỉ cần cải thiện nó.
At least about football.	Ít nhất là về bóng đá.
You have to create some movement.	Bạn phải tạo ra một số chuyển động.
About to catch a cold.	Sắp bị cảm lạnh.
Then there's the leg contest.	Sau đó là phần thi chân dài.
The mark he has, after the words.	Dấu hiệu anh ta có, sau lời nói.
She looked up from the flowers.	Cô ấy nhìn lên từ những bông hoa.
The air is too cold.	Không khí quá lạnh.
It could be seconds, or even minutes.	Nó có thể là vài giây, hoặc thậm chí vài phút.
I decided to stay calm and fearless.	Tôi quyết định bình tĩnh và không sợ hãi.
If there's anything really there to eat, anyway.	Nếu có bất cứ thứ gì thực sự ở đó để ăn, dù sao.
Like, say, another year.	Giống như, nói, một năm nữa.
If she let me.	Nếu cô ấy để tôi.
I hardly got a chance to talk to her.	Tôi khó có cơ hội nói chuyện với cô ấy.
I don't know if we can do more.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa hay không.
And ask him to hurry about it.	Và yêu cầu anh ta nhanh chóng về nó.
No windows are opened.	Không có cửa sổ nào được mở.
It's hard not to like the guy.	Thật khó để không thích anh chàng.
They quickly became friends.	Họ nhanh chóng trở thành bạn của nhau.
I want to say the last word from the beginning.	Tôi muốn nói lời cuối cùng ngay từ đầu.
I am not a model wife.	Tôi không phải là một người vợ kiểu mẫu.
He doesn't seem to have a name.	Anh ta dường như không có tên.
None of this is meant to be.	Không có gì trong số này có nghĩa là được.
He was very, very happy that evening.	Anh ấy đã rất, rất hạnh phúc vào buổi tối hôm đó.
He went with a piece of paper.	Anh ấy đã đi với một mảnh giấy.
And now they can go over my head.	Và bây giờ họ có thể đi qua đầu tôi.
No one you know.	Không một ai bạn biết.
All we need is light.	Tất cả những gì chúng ta cần là ánh sáng.
You have never been like this.	Bạn chưa bao giờ được như thế này.
I don't think you can just go and look at it.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể chỉ đi và nhìn vào nó.
I don't wait.	Tôi không đợi.
Really is very her.	Thực sự là rất cô ấy.
She can't be far away.	Cô ấy không thể xa được.
They use different languages.	Họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau.
Stage = Stage.	Giai đoạn = Stage.
I am happy to share this experience with her.	Tôi rất vui khi chia sẻ kinh nghiệm này với cô ấy.
Even within the unit.	Ngay cả trong đơn vị.
I only had to hide from the police once.	Tôi chỉ phải trốn cảnh sát một lần.
Everything was there.	Mọi thứ đã có.
These findings are well supported.	Những phát hiện này được hỗ trợ tốt.
We live in the light until we choose some hours in the dark.	Chúng ta sống trong ánh sáng cho đến khi chúng ta chọn một số giờ trong bóng tối.
So far, so good.	Vì vậy, cho đến nay, rất tốt.
There is no time for my passion.	Không có thời gian cho niềm đam mê của tôi.
There will be similar rights.	Sẽ có quyền tương tự.
I feel that way.	Tôi cảm thấy vậy.
Its light and very well made.	Ánh sáng của nó và được làm rất tốt.
At worst, it made the soldiers sick.	Tệ nhất, nó làm cho những người lính bị ốm.
And you know it's true when you watch them die.	Và bạn biết đó là sự thật khi bạn nhìn họ chết.
What you give to the world will come back to you.	Những gì bạn đưa ra với thế giới sẽ trở lại với bạn.
You don't push me.	Bạn không thúc ép tôi.
You gave a great example.	Bạn đã đưa ra một ví dụ tuyệt vời.
Or most of the land.	Hoặc hầu hết các khu đất.
We eventually found the building and quickly gained access.	Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy tòa nhà và nhanh chóng có được quyền truy cập.
Maybe in a month, a month and a half.	Có thể trong một tháng, một tháng rưỡi.
That would certainly be an example.	Đó chắc chắn sẽ là một ví dụ.
I won't go near him.	Tôi sẽ không đến gần anh ấy.
I will make it worth your time.	Tôi sẽ làm cho nó đáng giá của bạn trong thời gian.
To do anything you can do alone.	Để làm bất cứ điều gì bạn có thể làm một mình.
No answers found there.	Không có câu trả lời nào được tìm thấy ở đó.
He's still sleeping.	Anh ấy vẫn ngủ.
Such hair needs a really good cut.	Tóc như vậy cần một đường cắt thực sự tốt.
It looks like in the future it will be a paid service.	Có vẻ như trong tương lai nó sẽ là một dịch vụ trả tiền.
Wallpaper can also be sold.	Ảnh nền cũng có thể được bán.
It must be hell up there.	Ở trên đó chắc là địa ngục lắm.
Often far beyond what their humans have shown them.	Thường vượt xa những gì con người của họ đã cho họ thấy.
But you asked.	Nhưng bạn đã hỏi.
Contradictory opinions.	Ý kiến ​​trái chiều.
Even if you know it.	Ngay cả khi bạn biết điều đó.
Think seriously about this.	Hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
But at least we get something out of it.	Nhưng ít nhất chúng ta có được điều gì đó từ nó.
There are a few reasons for that.	Có một vài lý do cho điều đó.
It is not a letter to you.	Nó không phải là một lá thư cho bạn.
They are college kids.	Chúng là những đứa trẻ học đại học.
I feel terrible.	Tôi cảm thấy thật khủng khiếp.
Love is a real thing.	Tình yêu là một điều có thật.
From their own point of view.	Từ quan điểm của riêng họ.
Especially with the damn kids.	Đặc biệt là với những đứa trẻ chết tiệt.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm vậy.
He looked down at his hands.	Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
We have a communication problem.	Chúng tôi gặp phải sự cố liên lạc.
You see.	Bạn thấy đấy.
Notice the little things.	Chú ý những điều nhỏ nhặt.
She's not real, none of it ever was.	Cô ấy không có thật, không ai trong số nó đã từng.
We checked him out.	Chúng tôi đã kiểm tra anh ta.
A boy and a man.	Một cậu bé và một người đàn ông.
Call while he is sleeping.	Gọi khi anh ấy đang nằm ngủ.
We are not there yet.	Chúng tôi vẫn chưa ở đó.
In front is a bridge.	Phía trước là một cây cầu.
No more photos unless status changes.	Không có thêm ảnh trừ khi trạng thái thay đổi.
Thanks for the heads up.	Cảm ơn cho những người đứng đầu lên.
I really need you.	Tôi thực sự cần bạn.
This system is interesting for a number of reasons.	Hệ thống này thú vị vì một số lý do.
And then write stores these values ​​in a text file.	Và sau đó ghi lưu trữ các giá trị này trong tệp văn bản.
And look at others.	Và nhìn những người khác.
Our design does not include fixed-day workers.	Thiết kế của chúng tôi không bao gồm công nhân làm việc theo ngày cố định.
They will do what they like.	Họ sẽ làm những gì họ thích.
But they are not important.	Nhưng chúng không quan trọng.
All we have heard is.	Tất cả những gì chúng tôi đã nghe là.
He is learning the game.	Anh ấy đang học trò chơi.
I see no.	Tôi đa nhin thây no.
Blood is not terrible in nature.	Máu về bản chất không khủng khiếp.
As if they didn't know each other at all.	Như thể họ không hề quen biết nhau.
There is a source of difference between us.	Có một nguồn khác biệt giữa chúng tôi.
It doesn't matter to me how they define it.	Đối với tôi không quan trọng bằng cách họ xác định.
The door has given way.	Cánh cửa đã nhường chỗ.
This level of activity provides additional health benefits.	Mức độ hoạt động này cung cấp các lợi ích sức khỏe bổ sung.
Final.	Cuối cùng.
You get there with consistent precision effort.	Bạn đạt được điều đó bằng nỗ lực chính xác nhất quán.
He knows what will happen.	Anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra.
New political cadres.	Cán bộ chính trị mới.
I don't think that will help the program.	Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho chương trình.
I think it makes good television.	Tôi nghĩ nó làm cho truyền hình tốt.
If it weren't for the government, she'd have a few friends and family.	Nếu không phải là chính phủ, thì cô ấy có mấy bạn bè và gia đình.
The characters themselves are interesting, but not entirely unique.	Bản thân các nhân vật đều thú vị, nhưng không hoàn toàn độc đáo.
A lot of us were like that.	Rất nhiều người trong chúng tôi đã như vậy.
Read the article and write something about it.	Đọc bài báo và viết một cái gì đó về nó.
I don't have any ideas.	Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào.
Control animals received no treatment.	Động vật đối chứng không nhận được phương pháp điều trị nào.
I am all of those people.	Tôi đều là những người đó.
His eyes were closed.	Đôi mắt anh nhắm nghiền.
Exactly like the picture we set up.	Đúng như hình vẽ mà chúng tôi thiết lập.
They make a lot of money.	Họ làm ra rất nhiều tiền.
I want to have full control over the experience.	Tôi muốn có toàn quyền kiểm soát trải nghiệm.
Usually it is used to protect a business that is losing money.	Thông thường nó được dùng để bảo vệ việc kinh doanh đang bị thua lỗ.
Don't let yourself fall in love with that type of man again.	Đừng để mình phải lòng kiểu đàn ông đó nữa.
I see there is a study guide published by several companies.	Tôi thấy có một tài liệu hướng dẫn nghiên cứu được xuất bản bởi một số công ty.
This is my room, he thought.	Đây là phòng của mình, anh nghĩ.
News is what you want.	Tin tức là những gì bạn muốn.
This room must have cost several hundred thousand to build.	Căn phòng này chắc phải tốn vài trăm nghìn để xây.
Good luck, good luck.	Hên xui, hên xui.
This makes perfect sense.	Điều này có ý nghĩa hoàn hảo.
But, on second thought, it's not so unusual.	Nhưng, suy nghĩ lại, nó không quá bất thường.
Two girls try their hand at the main part.	Hai cô gái thử sức với phần chính.
Today is perfect for this job.	Hôm nay thật hoàn hảo cho công việc này.
They will send a call.	Họ sẽ gửi điện.
Then there is society.	Sau đó là xã hội.
She does it to bring people together.	Cô ấy làm điều đó để gắn kết mọi người lại với nhau.
There was no difference in complications.	Không có sự khác biệt về các biến chứng.
Rich people vs.	Người giàu vs.
Figure out what works as your main theme.	Tìm ra những gì hoạt động như chủ đề chính của bạn.
Your business and your project are important to us.	Doanh nghiệp của bạn và dự án của bạn là quan trọng đối với chúng tôi.
Help us change that!.	Hãy giúp chúng tôi thay đổi điều đó !.
You may feel as though something is missing.	Bạn có thể cảm thấy như thể thiếu một cái gì đó.
In the end it's a matter of personal preference.	Cuối cùng thì đó là vấn đề của sở thích cá nhân.
She was running a lot of programs in the background.	Cô ấy đã chạy rất nhiều chương trình trong nền.
No one pays much attention to anything else.	Không ai chú ý nhiều đến bất cứ điều gì khác.
This is my first digital.	Đây là kỹ thuật số đầu tiên của tôi.
We stopped beside them.	Chúng tôi dừng lại bên cạnh họ.
Seeing an old friend's face makes a long night easier.	Nhìn thấy khuôn mặt của một người bạn cũ khiến một đêm dài trở nên dễ dàng hơn.
You can change their values ​​in real time and see the effects.	Bạn có thể thay đổi giá trị của chúng trong thời gian thực và xem các hiệu ứng.
And it took him about five minutes to rock my world.	Và anh ấy mất khoảng năm phút để làm rung chuyển thế giới của tôi.
All he needs is a big break.	Tất cả những gì anh ấy cần là thời gian nghỉ ngơi lớn.
I see someone posted it the other day.	Tôi thấy ai đó đã đăng nó vào ngày hôm trước.
She wasn't even sure she wanted to anymore.	Cô thậm chí không chắc mình muốn nữa.
Do what you have to do.	Làm điều bạn phải làm.
And we need a boat.	Và chúng ta cần một chiếc thuyền.
Hope you are having a great time.	Hy vọng bạn đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Also combined with each other.	Cũng được kết hợp với nhau.
The evening started off with a lot of fun.	Buổi tối bắt đầu thật nhiều niềm vui.
I am here and you must learn to live with me.	Tôi ở đây và bạn phải học cách sống với tôi.
I never left the country without them but they quickly ran out.	Tôi không bao giờ rời khỏi đất nước mà không có họ nhưng họ nhanh chóng chạy ra ngoài.
He could not find his mark on the ground.	Anh ta không thể tìm thấy dấu vết của mình trên mặt đất.
She is the only ship of her class.	Cô ấy là con tàu duy nhất của lớp mình.
Similar results were obtained in another experiment.	Kết quả tương tự cũng thu được trong một thí nghiệm khác.
In such a situation.	Trong một tình huống như vậy.
Listen to your body and don't push through the pain.	Hãy lắng nghe cơ thể bạn và đừng cố gắng vượt qua cơn đau.
And no one.	Và không ai cả.
Throw me to the ground.	Quăng tôi xuống đất.
A little fear is good for health.	Một chút sợ hãi là tốt cho sức khỏe.
However, it is not.	Tuy nhiên, nó không phải là.
Oh, don't worry about the cost of the clothes.	Ồ, đừng lo lắng về chi phí của quần áo.
He had never met them, never even told about them.	Anh chưa bao giờ gặp họ, thậm chí chưa bao giờ được kể về họ.
Let me know what you want to do.	Hãy cho tôi biết bạn muốn làm gì.
I really need it.	Tôi thực sự cần nó.
Cool the fat.	Làm nguội chất béo.
Still don't understand why we couldn't stay for a bit.	Vẫn không hiểu tại sao chúng tôi không thể ở lại một chút.
He knows what he has to do.	Anh biết mình phải làm gì.
Waiting for anyone to join.	Chờ bất kỳ ai tham gia.
She sews.	Cô ây may măn.
They are not as strong as we think.	Họ không mạnh như chúng ta tưởng.
However, there was nothing he could do.	Tuy nhiên, anh không thể làm gì được.
Limited ringtone selection.	Lựa chọn nhạc chuông hạn chế.
He feels rich and happy life.	Anh cảm thấy cuộc sống giàu có và hạnh phúc.
I have a few questions.	Tôi có một vài câu hỏi.
She replayed the message.	Cô ấy phát lại tin nhắn.
I asked for them to be removed.	Tôi đã yêu cầu gỡ bỏ chúng.
One morning, I realized that was just the deal.	Một buổi sáng, tôi nhận ra rằng đó chỉ là thỏa thuận.
No one knows him.	Không ai biết anh ta.
I don't understand how that is possible.	Tôi không hiểu làm thế nào mà có thể.
This is the last post.	Đây là bài cuối cùng.
Well, if the first solution works.	Chà, nếu giải pháp đầu tiên hoạt động.
I am most concerned about the above error.	Tôi lo ngại nhất về lỗi trên.
Don't be so surprised.	Đừng ngạc nhiên như vậy.
Of course, I want to stay.	Tất nhiên, tôi muốn ở lại.
He is a good addition.	Anh ấy là một bổ sung tốt.
I haven't tried since.	Tôi đã không thử kể từ đó.
Then she said, but not now.	Sau đó, cô ấy nói, nhưng không phải bây giờ.
When it was too hot, I could hardly take her away.	Khi trời quá nóng, tôi khó có thể đưa cô ấy đi được.
A long time.	Một thời gian dài.
For what it's worth.	Cho những gì nó có giá trị.
Not far from it.	Không xa nó.
We need to focus on work.	Chúng ta cần tập trung vào công việc.
I spend a lot of time in my garden.	Tôi dành nhiều thời gian cho khu vườn của mình.
I don't have to push to keep him going.	Tôi không cần phải thúc ép để giữ anh ta tiếp tục.
But such cases are very rare.	Nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm.
Just to see if she was there.	Chỉ để xem cô ấy có ở đó không.
He got enough from his brother.	Anh ấy đã nhận đủ từ anh trai mình.
Now I understand.	Giờ thì tôi hiểu rồi.
It's your game.	Đó là trò chơi của bạn.
Big numbers there these days too.	Con số lớn ở đó những ngày này quá.
No movement.	Không có chuyển động.
No, we don't do that.	Không, chúng tôi không làm điều đó.
We divided the patients into two groups.	Chúng tôi chia bệnh nhân thành hai nhóm.
Now look at the screen.	Bây giờ hãy xem màn hình.
When she did this, her symptoms disappeared.	Khi cô ấy làm điều này, các triệu chứng của cô ấy biến mất.
Well, it's too late now.	Chà, bây giờ đã quá muộn.
In fact, a woman is reading a book.	Trong thực tế, một người phụ nữ đang đọc sách.
We can make it better than it is.	Chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn so với nó.
It's a perfect choice for a summer.	Đó là một lựa chọn hoàn hảo cho một mùa hè.
It's a great explanation of what it was like back then.	Đó là một lời giải thích tuyệt vời về những gì nó như thế nào hồi đó.
She needs our support.	Cô ấy cần sự hỗ trợ của chúng tôi.
This is a party for you.	Đây là một bữa tiệc dành cho bạn.
One mistake and her future is in the past.	Một sai lầm và tương lai của cô ấy đã là quá khứ.
They then start a relationship.	Sau đó họ bắt đầu một mối quan hệ.
He met my mother.	Anh ấy đã gặp mẹ tôi.
She took a deep breath.	Cô ấy hít một hơi thật sâu.
I wear black.	Tôi mặc đồ đen.
I will review each strategy in turn.	Tôi sẽ xem xét lần lượt từng chiến lược.
It will certainly be better.	Chắc chắn là nó sẽ tốt hơn.
It's very difficult to handle that.	Rất khó để xử lý điều đó.
She just wasn't used to it.	Chỉ là cô ấy không quen với nó.
I know what kind of person he is.	Tôi biết anh ấy là người như thế nào.
This is my job.	Đây là công việc của tôi.
Again, the sample is most likely representative of the population.	Một lần nữa, mẫu rất có thể là đại diện cho dân số.
She knew that she didn't think he was lying.	Cô biết rằng cô không nghĩ rằng anh ta đang nói dối.
Trouble is, he was right.	Rắc rối là, anh ấy đã đúng.
Her mind was still functioning perfectly.	Tâm trí cô vẫn hoạt động hoàn hảo.
I can produce it if it's necessary.	Tôi có thể sản xuất nó nếu nó cần thiết.
It makes the house smell good.	Nó làm cho ngôi nhà có mùi thơm.
I think he's finally settled on a date.	Tôi nghĩ cuối cùng anh ấy cũng đã ổn định một cuộc hẹn hò.
Let me know if you have any follow-up questions.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào tiếp theo.
I want to trust her.	Tôi muốn tin tưởng cô ấy.
Without a doubt, he had seen this kind of thing before.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã nhìn thấy loại thứ này trước đây.
I don't know about anyone else.	Tôi không biết về bất cứ ai khác.
So the mind and the heart are not separate things.	Vì vậy, khối óc và con tim không phải là vật riêng biệt.
This book is for anyone and everyone.	Cuốn sách này dành cho bất kỳ ai và tất cả mọi người.
Wind behind you.	Gió sau lưng bạn.
Lots and lots of black coffee.	Rất nhiều và rất nhiều cà phê đen.
Many people died well.	Nhiều người đã chết tốt.
You will not get more trade from my family.	Bạn sẽ không nhận được thêm thương mại từ gia đình của tôi.
I can't even look at it.	Tôi thậm chí không thể nhìn vào nó.
They may be right.	Họ có thể đúng.
Part of the back wall of the room was missing.	Một phần của bức tường phía sau của căn phòng đã bị mất tích.
This is called.	Điều này được gọi là.
A bad feeling here.	Một cảm giác tồi tệ ở đây.
I've spent the last twenty years making sure that's possible.	Tôi đã dành hai mươi năm qua để đảm bảo rằng điều đó là có thể.
In their light, they were right.	Theo ánh sáng của họ, họ đã đúng.
Everything in it is right and wrong.	Tất cả mọi thứ trong đó là đúng và sai.
I missed that brief opportunity when they matched.	Tôi đã bỏ lỡ cơ hội ngắn ngủi đó khi họ phù hợp.
Or, it has.	Hoặc, nó có.
So far, no one has been selected.	Cho đến nay vẫn chưa có ai được chọn.
Cold and perfect.	Lạnh lùng và hoàn hảo.
Worked very well for him.	Làm việc rất tốt cho anh ấy.
Your brother, he said.	Anh trai của bạn, anh ấy nói.
Their lips are black.	Môi của họ đen.
You must be good enough to let me know.	Bạn phải đủ tốt để cho tôi biết.
It is an important position.	Đó là một vị trí quan trọng.
You are not suffering.	Bạn không đau khổ.
His parents would definitely kill him, no doubt.	Cha mẹ anh ta chắc chắn sẽ giết anh ta, không nghi ngờ gì nữa.
Without any other people showing up.	Mà không có bất kỳ người khác xuất hiện.
This is our life work.	Đây là công việc cuộc sống của chúng tôi.
And worse working conditions.	Và điều kiện làm việc tồi tệ hơn.
Guess it makes sense.	Đoán nó có ý nghĩa.
He's just too perfect for this role.	Anh ấy quá hoàn hảo cho vai diễn này.
So it goes for the data.	Vì vậy, nó đi cho dữ liệu.
Some things work with some and others don't.	Một số thứ hoạt động với một số và những thứ khác thì không.
A few more minutes and she'll realize it.	Một vài phút nữa và cô ấy sẽ nhận ra điều đó.
This is the cause.	Đây là nguyên nhân.
It is open to the public.	Nó được mở cửa cho công chúng.
I will have to read the book now!.	Tôi sẽ phải đọc cuốn sách ngay bây giờ !.
But the flow we must be very good.	Nhưng dòng chảy chúng ta phải rất tốt.
If it will stop there.	Nếu nó sẽ dừng lại ở đó.
This meeting will be short and to the point.	Cuộc họp này sẽ ngắn và đi vào vấn đề.
This is what it means to liberate people.	Đây là ý nghĩa của việc giải phóng mọi người.
The relationship is at risk.	Mối quan hệ gặp rủi ro.
The next morning was the same.	Sáng hôm sau là như vậy.
I don't think not.	Tôi không nghĩ là không.
Damn, she feels great.	Mẹ kiếp, cô ấy cảm thấy tuyệt vời.
Now, everything she ever wanted was hers.	Giờ đây, mọi thứ cô từng muốn đều đã trở thành của cô.
In this space, we post them as they arrive.	Trong không gian này, chúng tôi đăng chúng khi chúng đến.
Then they led me into an extra room.	Sau đó họ dẫn tôi vào một căn phòng phụ.
However, this process requires operation at high pressure and cold temperature.	Tuy nhiên, quá trình này yêu cầu hoạt động ở áp suất cao và nhiệt độ lạnh.
High blood pressure usually doesn't cause symptoms.	Huyết áp cao thường không gây ra các triệu chứng.
It follows her.	Nó theo sau cô ấy.
We can only deal with the situation then.	Chúng tôi chỉ có thể đối phó với tình hình sau đó.
Just right for.	Vừa phải cho.
Most think he'll get through with it.	Hầu hết nghĩ rằng anh ấy sẽ vượt qua được với nó.
But finally a noise reached my ears.	Nhưng cuối cùng thì một tiếng ồn đã lọt vào tai tôi.
We were wrong.	Chúng tôi đã nhầm.
To buy or not to buy, that is the question.	Để mua hay không mua, đó là câu hỏi.
It's a popular one.	Đó là một trong những phổ biến.
I know with my experience.	Tôi biết với kinh nghiệm của tôi.
I love this tool and the great price.	Tôi yêu công cụ này và giá cả tuyệt vời.
That wouldn't be good for me either.	Điều đó cũng sẽ không tốt cho tôi.
We just want to do something if it's worth it.	Chúng tôi chỉ muốn làm điều gì đó nếu chúng có giá trị.
We tried another car.	Chúng tôi đã thử một chiếc xe khác.
At the corner, she saw him half a block ahead.	Ở góc cua, cô thấy anh ta đi trước nửa dãy nhà.
She is looking straight ahead.	Cô ấy đang nhìn thẳng về phía trước.
From the very beginning, they wanted me to visit them.	Ngay từ đầu, họ đã muốn tôi đến thăm họ.
Sleep on bed.	Nằm trên giường.
The authors did not do that.	Các tác giả đã không làm điều đó.
I think it would be great.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ là tuyệt vời.
Friends are there for friends.	Bạn bè ở đó vì bạn bè.
We tell them the stories we want to tell.	Chúng tôi kể cho họ nghe những câu chuyện mà chúng tôi muốn kể.
Available now.	Bây giờ có.
He stood and walked towards the window.	Anh đứng và đi về phía cửa sổ.
These are our streets.	Đây là những con phố của chúng tôi.
Check in.	Nhận phòng.
No dreams.	Không có ước mơ.
I think and read and think some more.	Tôi nghĩ và đọc và nghĩ thêm một số.
It was great to work with her as usual.	Thật tuyệt khi làm việc với cô ấy như thường lệ.
That night we had dinner and read stories.	Tối hôm đó chúng tôi ăn tối và đọc truyện.
I was with someone.	Tôi đã ở với ai đó.
You must keep these things carefully.	Bạn phải giữ những thứ này cẩn thận.
Your silence allows them to agree to do anything.	Sự im lặng của bạn cho phép họ đồng ý làm bất cứ điều gì.
This is the deal.	Đây là thỏa thuận.
Bigger mission.	Nhiệm vụ lớn hơn.
She is the best sister.	Cô ấy là em gái tốt nhất.
Not sure who made that deal.	Không chắc ai đã thực hiện thỏa thuận đó.
For it, though, there's nothing wrong with the game itself.	Tuy nhiên, đối với nó, không có gì sai với bản thân trò chơi.
They know there's something there, but they can't get there.	Họ biết có điều gì đó ở đó, nhưng họ không thể đến được.
Let them vote against us.	Hãy để họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi.
We'll see what happens this week.	Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong tuần này.
She will find out what happened.	Cô ấy sẽ tìm ra những gì đã xảy ra.
They are what we are made of.	Chúng là những gì chúng ta được tạo ra.
My ideas are not limited to cars.	Ý tưởng của tôi không chỉ giới hạn ở ô tô.
It can range in size from one to three square feet.	Nó có thể có kích thước từ một đến ba bộ vuông.
You know, we have a lot of people in government, including me.	Bạn biết đấy, chúng tôi có rất nhiều người trong chính phủ, kể cả tôi.
Something is not right here.	Có điều gì đó không ổn ở đây.
I'm trying to think of a way to describe it.	Tôi đang cố gắng nghĩ cách mô tả nó.
That was very popular then.	Điều đó đã rất phổ biến sau đó.
That's just because.	Đó chỉ là bởi vì.
The horses started.	Những con ngựa bắt đầu.
I have to make him forget me.	Tôi phải làm cho anh ấy quên tôi.
Now, perhaps, she can do so again.	Bây giờ, có lẽ, cô ấy có thể làm như vậy một lần nữa.
It's about the game.	Đó là về trò chơi.
Otherwise, this is a really nice condition book.	Nếu không, đây là một cuốn sách điều kiện thực sự tốt đẹp.
Indeed, it is terrible.	Quả thực, nó thật là khủng khiếp.
Then we will describe the data in more detail.	Sau đó, chúng tôi sẽ mô tả dữ liệu chi tiết hơn.
And that might just be him being surprised.	Và điều đó có thể chỉ là anh ấy đã ngạc nhiên.
I really don't have any choice.	Tôi thực sự không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
But if we do, it may indicate a lot of people don't like it.	Nhưng nếu chúng tôi làm như vậy, nó có thể cho biết nhiều người không thích nó.
That's my second point.	Đó là điểm thứ hai của tôi.
He did it very, very slowly.	Anh ấy đã làm điều đó rất, rất chậm.
You must keep moving.	Bạn phải tiếp tục di chuyển.
The record has been published.	Kỷ lục đã được xuất bản.
The boy went away.	Cậu bé đã đi xa.
He likes it too.	Anh ấy cũng thích nó.
It's a good tool.	Đó là một công cụ tốt.
Solid matter is disintegrating before our eyes.	Vật chất rắn đang tan rã trước mắt chúng ta.
This is an obvious example.	Đây là một ví dụ hiển nhiên.
It's the last few minutes of a game.	Đó là vài phút cuối cùng của một trò chơi.
And now.	Và hiện tại.
The first option is language.	Tùy chọn đầu tiên là ngôn ngữ.
Not many products are marketable just because they exist.	Không có nhiều sản phẩm có thể tiếp thị chỉ vì chúng tồn tại.
All component leads should be as short as possible.	Tất cả các dây dẫn thành phần phải càng ngắn càng tốt.
She shook her head slowly.	Cô ấy lắc đầu thật chậm rãi.
The end of politics is the end of politics.	Sự kết thúc của chính trị là sự kết thúc của chính trị.
It has to give them confidence.	Nó phải mang lại cho họ sự tự tin.
One basically has to deal with theory.	Người ta về cơ bản phải giải quyết lý thuyết.
I can provide more examples.	Tôi có thể cung cấp thêm các ví dụ.
At least he got it right this year.	Ít nhất thì anh ấy đã làm đúng trong năm nay.
What seems random is pretty deterministic.	Những gì có vẻ ngẫu nhiên là khá xác định.
Should wish it.	Nên ước nó.
There is no girl with that name here.	Không có cô gái tên như vậy ở đây.
I just want to talk to her, talk to her.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, nói chuyện với cô ấy.
That's your trouble.	Đó là rắc rối của bạn.
However, the participants in our study did not think so.	Tuy nhiên, những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi không nghĩ như vậy.
The race started after an hour and a half.	Cuộc đua bắt đầu sau một giờ rưỡi.
Previous studies have not focused on this relationship.	Các nghiên cứu trước đây đã không tập trung vào mối quan hệ này.
They speak another language.	Họ nói một ngôn ngữ khác.
One of them will find it.	Một trong số họ sẽ tìm thấy nó.
I don't know everyone who shared the video.	Tôi không biết tất cả những người đã chia sẻ video.
It looks great in your bedroom or living room.	Nó trông tuyệt vời trong phòng ngủ hoặc phòng khách của bạn.
Will definitely use this service again.	Chắc chắn sẽ sử dụng dịch vụ này một lần nữa.
So that's really the beginning of it.	Vì vậy, đó thực sự là sự khởi đầu của nó.
You can't just transmit it.	Bạn không thể chỉ truyền nó.
As a result, the solution will remain red.	Kết quả là, dung dịch sẽ vẫn có màu đỏ.
From now on, they will no longer work for you.	Kể từ bây giờ, chúng sẽ không còn làm việc cho bạn nữa.
She finally got up.	Cuối cùng thì cô ấy cũng đứng dậy được.
You didn't come.	Bạn đã không đến.
They know better.	Họ biết rõ hơn.
Sure, it can.	Chắc chắn, nó có thể.
We therefore report the results by age group for five years.	Do đó, chúng tôi báo cáo kết quả theo nhóm tuổi trong năm năm.
I just love being with you to hurt you.	Anh chỉ thích ở bên em để làm tổn thương em.
No traffic lights.	Không có đèn giao thông.
They must be used as food.	Chúng phải được dùng làm thức ăn.
Hope is here.	Hy vọng là đây.
I wet their hair, then follow them around the house.	Tôi làm ướt tóc họ, sau đó đi theo họ quanh nhà.
Obviously, this team has a good future ahead of them.	Rõ ràng, đội bóng này có một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
And to hell with the consequences.	Và đến địa ngục với những hậu quả.
That's a nice name.	Đó là một cái tên hay.
It could have been a lot different.	Nó có thể đã khác đi rất nhiều.
Either way, these people want to put it back to sleep.	Dù bằng cách nào, những người này muốn đặt nó trở lại giấc ngủ.
They tried to do the same to us but we were stronger.	Họ đã cố gắng làm điều tương tự với chúng tôi nhưng chúng tôi đã mạnh mẽ hơn.
Some may be right.	Một số có thể đúng.
There's no doubt about it.	Không thể nghi ngờ gì nữa.
Without a doubt, he is in a bad way.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đang theo một cách tồi tệ.
She is lying to you.	Cô ấy đang nói dối bạn.
She can see clearly enough.	Cô ấy có thể nhìn thấy đủ rõ.
I'm very happy because tomorrow we are in the last match.	Tôi rất vui vì ngày mai chúng tôi có mặt trong trận đấu cuối cùng.
I can't wait to order more.	Tôi nóng lòng muốn đặt hàng thêm.
We don't know how many games we will win.	Chúng tôi không biết mình sẽ thắng bao nhiêu trận.
His judgment may not be limited to gender.	Đánh giá của anh ấy có thể không giới hạn ở giới tính.
He kicked her out and locked the door.	Anh ta đã đuổi cô ra ngoài và khóa cửa lại.
He started crying.	Anh bắt đầu khóc.
You don't need excuses anymore.	Bạn không cần lý do nữa.
She lay there for hours in shock and fear, she said.	Cô ấy đã nằm đó hàng giờ trong sự sốc và sợ hãi, cô ấy nói.
In a way, he was prepared to do this.	Theo một cách nào đó, anh ấy đã chuẩn bị để làm điều này.
You'll learn a thing or two, yes.	Bạn sẽ học được một hoặc hai điều, vâng.
Maybe my dad was right.	Có lẽ bố tôi đã đúng.
We can put it in there.	Chúng ta có thể đưa nó vào đó.
Especially in the first year.	Đặc biệt là trong năm đầu tiên.
In some places, they have to stretch on the road.	Ở một số nơi, họ phải trải dài trên đường.
Obviously, no one else.	Rõ ràng, không ai khác.
They both know that.	Cả hai người họ đều biết điều đó.
So the question may not be right before our eyes.	Vì vậy, câu hỏi có thể không đúng trước mắt chúng ta.
They have risen from the first light.	Họ đã tăng lên từ ánh sáng đầu tiên.
Ride is smooth.	Đi xe là trơn tru.
I still can't write about what happened here.	Tôi vẫn không thể viết về những gì đã xảy ra ở đây.
That is their biggest chance.	Đó là cơ hội lớn nhất của họ.
My horses can't do more than that.	Những con ngựa của tôi không thể làm được nhiều hơn thế.
Sure enough, one day he told me to do something.	Chắc chắn rồi, một ngày anh ấy bảo tôi phải làm gì đó.
He holds a lot of power.	Anh ấy nắm rất nhiều quyền lực.
Here is an example that shows this quite clearly.	Dưới đây là một ví dụ cho thấy điều này khá rõ ràng.
I wish more people would email.	Tôi ước nhiều người sẽ gửi email.
She's still not right, for that matter.	Cô ấy vẫn chưa đúng, vì vấn đề đó.
I never felt that.	Tôi không bao giờ cảm thấy điều đó.
The world will really change on that day.	Thế giới thực sự sẽ thay đổi vào ngày đó.
If they let me in for a while, yes.	Nếu họ cho tôi vào chơi một lúc, thì phải.
I will see you again.	Tôi sẽ gặp lại bạn.
So please, pass the message on.	Vì vậy, xin vui lòng, chuyển thông điệp trên.
Everyone is talking about me.	Mọi người đang nói về tôi.
As such, it must be reasonable.	Như vậy, nó phải hợp lý.
I think you're in a very bad place when that happens.	Tôi nghĩ bạn đang ở trong tình trạng rất tồi tệ khi điều đó xảy ra.
Because you want.	Bởi vì bạn muốn.
The two later became husband and wife.	Hai người sau này là vợ chồng.
I seem very surprised.	Tôi dường như rất ngạc nhiên.
The children attend a mixed school.	Những đứa trẻ học ở một trường hỗn hợp.
I don't know why he chose them.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại chọn chúng.
It was resolved and gone.	Nó đã được giải quyết và biến mất.
How can we expect them to run the table?.	Làm thế nào chúng ta có thể mong đợi họ chạy bàn ?.
We feel like a human, like an adult, like a woman.	Chúng tôi cảm thấy như một con người, như một người lớn, như một phụ nữ.
However without a proper explanation that can be a dangerous comment.	Tuy nhiên nếu không có lời giải thích thích hợp đó có thể là một nhận xét nguy hiểm.
I went back to doing nothing.	Tôi quay lại không làm gì cả.
This is not many people can provide.	Điều này không nhiều người có thể cung cấp được.
I was there this morning.	Tôi đã ở đó sáng nay.
The parts are very thick and everything works fine.	Các bộ phận này rất dày và mọi thứ đều hoạt động tốt.
He likes to be in the center of discussions.	Anh ấy thích ở trung tâm của các cuộc thảo luận.
Several limitations were identified for this study.	Một số hạn chế đã được xác định cho nghiên cứu này.
Jump in with both feet and don't look back.	Nhảy vào bằng cả hai chân và không nhìn lại.
I think this boy thinks he can do anything.	Tôi nghĩ rằng cậu bé này nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì.
However, try to lower the volume here.	Tuy nhiên, hãy cố gắng giảm âm lượng ở đây.
I think you might find it interesting.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy nó thú vị.
They are not like you.	Họ không giống như bạn.
I was on one spot.	Tôi đã ở trên một chỗ.
He is a card.	Anh ta là một con bài.
Other family members were not studied.	Các thành viên khác trong gia đình không được nghiên cứu.
Make them seem like no problem.	Làm cho chúng dường như không thành vấn đề.
I was determined not to make the same mistake twice.	Tôi đã quyết tâm không phạm sai lầm tương tự hai lần.
However, if you have any problems, you can comment below.	Tuy nhiên nếu gặp vấn đề gì bạn có thể comment xuống bên dưới.
Keep in mind that there are some health concerns to be aware of.	Hãy nhớ rằng có một số mối quan tâm về sức khỏe cần lưu ý.
The mind is like a computer, running many programs.	Tâm trí giống như một máy tính, chạy nhiều chương trình.
Then I won't wait for her.	Vậy thì tôi sẽ không đợi cô ấy đâu.
That will pass.	Điều đó sẽ thông qua.
Can't just be me.	Không thể chỉ là tôi.
She likes to exercise.	Cô ấy thích tập thể dục.
She couldn't explain why, but it was.	Cô ấy không thể giải thích tại sao lại như vậy, nhưng đúng là như vậy.
You are a woman.	Bạn là phụ nữ.
That is protection.	Đó là sự bảo vệ.
And to track her steps.	Và để theo dõi bước đi của cô ấy.
That's what gives you strength.	Đó là thứ mang lại sức mạnh cho bạn.
Therefore, we should weigh these two errors differently in different applications.	Do đó, chúng ta nên cân hai lỗi này khác nhau trong các ứng dụng khác nhau.
He tucks my hair behind my ear and smiles at me.	Anh vén tóc tôi ra sau tai và cười với tôi.
You will go on without me.	Bạn sẽ đi tiếp mà không có tôi.
Will deal with that tomorrow.	Sẽ đối phó với điều đó vào ngày mai.
Through stories, we are connected to each other and to ourselves.	Thông qua những câu chuyện, chúng ta được kết nối với nhau và với chính mình.
Parking in the main car park.	Bãi đậu xe trong bãi đậu xe chính.
They have been a couple for a long time.	Họ đã là một cặp lâu rồi.
It's really hard to drive like that.	Thực sự là rất khó để lái xe như vậy.
That's what they were back then.	Đó là những gì họ đã được trở lại sau đó.
However, she still understood.	Tuy nhiên, cô ấy vẫn hiểu.
The exact mechanism of this reaction is unknown.	Cơ chế chính xác của phản ứng này vẫn chưa được biết.
This is where we go.	Đây là nơi chúng tôi đi qua.
Only what comes later.	Chỉ những gì đến sau đó.
We should leave it at that.	Chúng ta nên để nó ở đó.
Okay, he looks happy, but that doesn't mean anything.	Được rồi, anh ấy trông rất vui, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
It won't be too bad.	Nó sẽ không quá tệ.
Lots and lots of money.	Rất rất nhiều tiền.
Any lower and it just doesn't look or feel right.	Bất kỳ thấp hơn và nó chỉ trông không được hoặc cảm thấy đúng.
From here you go up and to the right.	Từ đây bạn đi lên và sang phải.
He didn't want to hear her say that.	Anh không muốn nghe cô nói vậy.
He is known to have many children.	Ông được biết đến là người có nhiều con.
One who knows better.	Một người biết rõ hơn.
Trade art.	Nghệ thuật buôn bán.
Guard.	B ả o V ệ.
She is strong, healthy.	Cô ấy mạnh mẽ, khỏe mạnh.
I'm fine with anywhere.	Tôi tốt với bất cứ nơi nào.
He looks pretty normal.	Anh ấy trông khá bình thường.
Instead, they had a new story idea for me to write.	Thay vào đó, họ có một ý tưởng câu chuyện mới để tôi viết.
I'm so glad you're feeling better.	Tôi rất vui vì bạn đang cảm thấy tốt hơn.
However sometimes it works well, sometimes it doesn't.	Tuy nhiên đôi khi nó hoạt động tốt, đôi khi không.
In the summer, you have to book a few weeks in advance.	Vào mùa hè, bạn phải đặt trước vài tuần.
In short, nothing works.	Trong ngắn hạn, không có gì hoạt động.
And the third boy will be.	Và cậu bé thứ ba sẽ là.
The light had gone out in its eyes.	Ánh sáng đã tắt trong mắt nó.
Whatever that means.	Dù điều đó có nghĩa là gì.
He had heard this name before.	Anh ấy đã từng nghe cái tên này trước đây.
I can deal with lack of sleep.	Tôi có thể đối phó với tình trạng thiếu ngủ.
The match is created by you.	Trận đấu là do bạn tạo ra.
He did not break the man's neck.	Anh ta không bẻ gãy cổ người đàn ông.
That's what a team does.	Đó là những gì một đội làm.
She is a beauty.	Cô ấy là một người đẹp.
The stage is usually advanced at the time of diagnosis.	Giai đoạn thường tiến triển tại thời điểm chẩn đoán.
The same goes for every other great power.	Mọi cường quốc khác cũng vậy.
To earn a living.	Để kiếm sống.
At first everything seemed as before.	Lúc đầu mọi thứ dường như như trước đây.
He found the camera he wanted.	Anh ấy đã tìm thấy chiếc máy ảnh mà anh ấy muốn.
This happened by accident.	Điều này đã xảy ra một cách tình cờ.
Both missed the last train home.	Cả hai đều đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà.
I'm not asking that you do.	Tôi không yêu cầu điều đó bạn làm.
He shook his head and continued.	Anh lắc đầu và tiếp tục.
As a mother, my heart is completely broken for you.	Là một người mẹ, trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ vì bạn.
None of us.	Không ai trong chúng ta.
If they can't, they are different species.	Nếu chúng không thể, chúng là những loài khác nhau.
I just, time is up.	Tôi chỉ, thời gian đã hết.
That means a whole new paradigm to deal with.	Điều đó có nghĩa là một mô hình hoàn toàn mới để giải quyết.
Not a tall man.	Không phải là một người đàn ông cao.
He's happy, he's happy about that.	Anh vui mừng, anh vui vì điều đó.
He is one of us.	Anh ấy là một trong số chúng tôi.
To benefit, you need to do them.	Để mang lại lợi ích, bạn cần phải làm chúng.
Get on your truck and head back to town.	Lên xe tải của bạn và quay trở lại thị trấn.
I am not afraid of women.	Tôi không sợ phụ nữ.
Bear with me a little.	Chịu đựng với tôi một chút.
But they really love it.	Nhưng họ thực sự yêu thích nó.
It is gone forever.	Nó đã ra đi vĩnh viễn.
He was in too much pain.	Anh ấy đã quá đau đớn.
Going global is a strategy.	Tiến ra toàn cầu là một chiến lược.
She is on a murder investigation.	Cô ấy đang trong một cuộc điều tra giết người.
Again she did not answer.	Một lần nữa cô ấy không trả lời.
You watched some things, and let them go.	Bạn đã xem một số thứ, và để chúng đi.
That is the end of the story.	Đó là kết thúc của câu chuyện.
Each of us works in different ways.	Mỗi chúng ta làm việc theo những cách khác nhau.
And there is no end in sight.	Và không có kết thúc trong tầm nhìn.
There were no more questions in his mind.	Không còn bất kỳ câu hỏi nào trong đầu anh.
And his fight is global.	Và cuộc chiến của anh ấy là toàn cầu.
He is making a slow turn.	Anh ta đang quay một vòng chậm.
It is better way.	Nó là cách tốt hơn.
See the birth of evil.	Hãy xem sự ra đời của cái ác.
Maybe for you it just feels good.	Có lẽ đối với bạn nó chỉ cảm thấy tốt.
I am type a.	Tôi thuộc loại a.
Others consider me white.	Những người khác coi tôi là người da trắng.
And he read it.	Và anh ấy đã đọc nó.
Instead, the patient will feel comfortable in the treatment.	Thay vào đó, bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái khi được điều trị.
I have an important job to do.	Tôi có một việc quan trọng phải làm.
How it feels to hold you.	Cảm giác như thế nào khi giữ bạn.
New thing to draw.	Điều mới để vẽ.
Planning to apply.	Dự định nộp hồ sơ.
Staring and staring, and growing anger.	Nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm, và sự tức giận ngày càng tăng.
I was just given a family photo by my wife and I.	Tôi vừa được vợ chồng tôi cho một bức ảnh gia đình.
Relevant data were collected from case notes.	Dữ liệu liên quan đã được thu thập từ các ghi chú trường hợp.
There is no other way to enter the store.	Không có cách nào khác vào cửa hàng.
We will try your way.	Chúng tôi sẽ thử theo cách của bạn.
It will be harder to stay human.	Nó sẽ khó hơn để ở lại con người.
As a result, the guard was removed.	Kết quả là, người bảo vệ đã bị loại bỏ.
I feel good in it now.	Tôi cảm thấy tốt trong đó bây giờ.
Also one of the most complex.	Cũng là một trong những phức tạp nhất.
I usually like it.	Tôi thường thích nó.
I want to support that little girl.	Tôi muốn nâng đỡ cô gái nhỏ đó.
Goblet.	Ly rượu.
However, things have changed, and everything is for the better.	Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi, và mọi thứ đều tốt hơn.
I looked at his face for changes, holding my breath.	Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy để tìm những thay đổi, nín thở.
He slept very well.	Anh ấy đã ngủ rất ngon.
Find a way out of a situation where one feels out of place.	Tìm cách thoát khỏi tình huống mà người ta cảm thấy lạc lõng.
Or ask people to write down their information.	Hoặc yêu cầu mọi người viết ra thông tin của họ.
It has a panel that drops down to form a flat surface.	Nó có một bảng điều khiển được thả xuống để tạo thành một bề mặt phẳng.
I mean, the list is very long.	Ý tôi là, danh sách rất dài.
I never even called you that and you are my mother.	Tôi thậm chí chưa bao giờ gọi bạn như vậy và bạn là mẹ của tôi.
I will definitely make them again.	Tôi chắc chắn sẽ làm cho họ một lần nữa.
If you can't, the deal isn't for you.	Nếu bạn không thể, thỏa thuận không dành cho bạn.
Here, like, different.	Ở đây, giống như, khác nhau.
Let him out of it.	Để anh ta ra khỏi nó.
Sometimes, it happens due to a change in temperature.	Đôi khi, nó xảy ra do sự thay đổi nhiệt độ.
Ten minutes passed, then twenty.	Mười phút trôi qua, rồi hai mươi.
I don't really mind the lack of space.	Tôi không thực sự bận tâm về việc thiếu không gian.
They made me feel welcome.	Họ đã làm cho tôi cảm thấy được chào đón.
He left.	Anh ta bỏ đi.
But these boys have a good week and everyone is crazy.	Nhưng những chàng trai này có một tuần tốt lành và mọi người đều phát điên.
Now let's go home.	Bây giờ chúng ta hãy về nhà.
Deep, funny, touching part.	Phần sâu sắc, hài hước, cảm động.
But now, it has more space than we need.	Nhưng bây giờ, nó có nhiều không gian hơn chúng ta cần.
Even leave everything for tomorrow.	Thậm chí để lại mọi thứ cho ngày mai.
No secret rooms or anything.	Không có phòng bí mật hoặc bất cứ điều gì.
I just need to be there to help.	Tôi chỉ cần có mặt để giúp đỡ.
Clinical trial participants had reduced heart rate and anxiety levels.	Những người tham gia thử nghiệm lâm sàng đã giảm nhịp tim và mức độ lo lắng.
I want to hurt the people who have hurt me.	Tôi muốn làm tổn thương những người đã làm tổn thương tôi.
Can't play with them.	Không thể chơi với họ.
This is not one of the hard cases in this regard.	Đây không phải là một trong những trường hợp khó về vấn đề này.
We are on the surface now.	Chúng tôi đang ở trên bề mặt bây giờ.
It arrived in three days after the order was placed.	Nó đến đây trong ba ngày sau khi đơn đặt hàng được đặt.
I'll be back and we'll go.	Tôi sẽ quay lại và chúng ta sẽ đi.
Definitely more than a guy needs.	Chắc chắn là nhiều hơn một chàng trai cần.
Nothing happened to these books.	Không có gì đã xảy ra với những cuốn sách này.
With their help, we can.	Với sự giúp đỡ của họ, chúng tôi có thể làm được.
Let us be a good example for our country.	Hãy để chúng tôi là một tấm gương tốt cho đất nước của chúng tôi.
It's not just a saying.	Nó không chỉ là một câu nói.
This difference is not significant.	Sự khác biệt này không đáng kể.
There is a lot of important information about running on this site.	Có rất nhiều thông tin quan trọng về việc chạy trên trang web này.
I would like to report this to my superiors.	Tôi xin báo cáo việc này lên các cấp trên.
It is known that he has five children.	Được biết, ông có năm người con.
However, the story is much more than that.	Tuy nhiên, câu chuyện còn nhiều điều hơn thế.
I'm afraid he'll never get out of it.	Tôi e rằng anh ấy sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó.
Low values ​​indicate models that describe the data well.	Giá trị thấp chỉ ra các mô hình mô tả dữ liệu tốt.
That seems to be a very poor practice.	Đó dường như là một thực hành rất kém.
It's not fun.	Chẳng có gì vui.
The woman has become a working machine.	Người phụ nữ đã trở thành một cỗ máy làm việc.
No more.	Sẽ không còn nữa.
Maybe that's how they used to be happy together.	Có lẽ đó là cách họ đã từng hạnh phúc bên nhau.
And the experiences are very different.	Và những trải nghiệm rất khác biệt.
This is special.	Điều này đặc biệt.
But his eyes were focused.	Nhưng mắt anh ấy đã tập trung.
Indeed we won.	Quả thực là chúng tôi thắng.
I gave my life to save his soul.	Tôi đã hy sinh mạng sống của mình để cứu linh hồn anh ấy.
A difficult life.	Một cuộc sông kho khăn.
With my students.	Với các học sinh của tôi.
I am not now.	Tôi không phải bây giờ.
For example, one type of network is a home network.	Ví dụ, một loại mạng là mạng gia đình.
You're tired of being hurt.	Bạn mệt mỏi vì bị tổn thương.
We were beaten by a great team.	Chúng tôi đã bị đánh bại bởi một đội tuyệt vời.
No more questions.	Không còn thắc mắc nữa.
There's a lot of room for growth here.	Có rất nhiều dư địa để phát triển ở đây.
You know those people.	Bạn biết những người đó.
All of this data was previously available for many years.	Tất cả dữ liệu này trước đây đã có sẵn trong nhiều năm.
Judgment is a risk that comes with a diagnosis.	Phán đoán là một rủi ro đi kèm với chẩn đoán.
Another difference is in the age distribution.	Một sự khác biệt nữa là trong sự phân bố độ tuổi.
I want to transfer a lot of books.	Tôi muốn chuyển rất nhiều sách.
There is nothing there but the train station now.	Không có gì ở đó ngoài nhà ga xe lửa bây giờ.
But sometimes they are very, very, very obvious.	Nhưng đôi khi chúng rất, rất, rất hiển nhiên.
Then it was left for many years.	Sau đó, nó đã bị bỏ lại trong nhiều năm.
I tend to agree with the article.	Tôi có xu hướng đồng ý với bài báo.
The couple ends up in a fight.	Cặp đôi kết thúc trong một cuộc chiến.
You remember.	Bạn nhớ.
Another son had the same trouble and died.	Một người con trai khác cũng gặp rắc rối tương tự và chết.
Things will have to be removed.	Điều sẽ phải được loại bỏ.
I need them to show.	Tôi cần họ thể hiện.
I have a message.	Tôi có một tin nhắn.
At least the service is good.	Ít nhất là dịch vụ tốt.
I do not know.	Tôi không biết.
We won't be able to win games if we don't score points.	Chúng tôi sẽ không thể thắng các trò chơi nếu chúng tôi không ghi được điểm.
And he looks at the letters.	Và anh ấy xem xét các chữ cái.
Like one, two, three flames.	Như một, hai, ba ngọn lửa.
He said that few people know about it.	Anh ấy nói rằng ít người biết đến.
I can't begin to say where.	Tôi không thể bắt đầu nói ở đâu.
You must remember the names of these six cards and their order.	Bạn phải nhớ tên của sáu thẻ này và thứ tự của chúng.
Just off the top of my head.	Chỉ ra khỏi đỉnh đầu của tôi.
He didn't do it great.	Anh ấy đã không làm điều đó tuyệt vời.
How is it created? 	Nó được tạo ra như thế nào. 
not sure why it's giving me troubles like it is now.	không chắc tại sao nó lại mang đến cho tôi những rắc rối như hiện tại.
I continued to think about that night.	Tôi đã tiếp tục suy nghĩ về đêm đó.
The ring of fire reached his chest.	Vòng lửa cao tới ngực anh.
We must work very carefully.	Chúng ta phải làm việc hết sức cẩn thận.
Too strong, if any.	Quá mạnh, nếu có.
It is not a secret.	Nó không phải là một bí mật.
None of the cases are.	Không có trường hợp nào là.
Anyone can be one.	Bất cứ ai cũng có thể là một.
If she likes to drink, she must be open to sexual activity.	Nếu cô ấy thích uống, cô ấy phải cởi mở với hoạt động tình dục.
I haven't heard from her since.	Tôi đã không nghe tin từ cô ấy kể từ đó.
But she didn't call.	Nhưng cô ấy đã không gọi.
This is a good question.	Đây là một câu hỏi hay.
He probably knows what it means.	Anh ấy có thể biết nó có nghĩa là gì.
Remember.	Hãy nhớ.
Anyway, she has money.	Dù sao thì cô ấy cũng có tiền.
Eventually he will tell her the whole story.	Cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện.
Maybe they ordered and now they take them.	Có thể họ đã ra lệnh và bây giờ họ nhận chúng.
Others share photos.	Những người khác chia sẻ ảnh.
Might be trying a different strategy.	Có thể đang thử một chiến lược khác.
An excellent example.	Một ví dụ xuất sắc.
I just tried so hard to hold on.	Tôi chỉ cố gắng rất nhiều để níu kéo.
Been there done that.	Đã từng trải qua rồi.
Not at that time.	Không phải lúc đó.
Have looked around carefully.	Đã quan sát xung quanh một cách cẩn thận.
You have to know things about him that the rest of us don't.	Bạn phải biết những điều về anh ấy mà phần còn lại của chúng ta không.
And it's still in this form.	Và nó vẫn ở dạng này.
At the same time the technical structure will be implemented.	Đồng thời cấu trúc kỹ thuật sẽ được thực hiện.
Approach to the conflict.	Cách tiếp cận cuộc xung đột.
You won't even need to give them those.	Bạn thậm chí sẽ không cần phải đưa cho họ những thứ đó.
The hair itself has no blood supply and no nervous system.	Bản thân tóc không có nguồn cung cấp máu và không có hệ thống thần kinh.
Lie down, lights off, no noise.	Nằm xuống, đèn tắt, không ồn ào.
It doesn't see any action either.	Nó cũng không thấy hành động nào nữa.
I'm crazy about girls.	Tôi phát cuồng vì con gái.
More than twenty individuals were seen.	Hơn hai mươi cá nhân đã được nhìn thấy.
Consider the following argument.	Hãy xem xét lập luận sau đây.
He's a man who shouldn't be president.	Anh ta là một người không nên làm tổng thống.
It features volume and media controls.	Nó có tính năng điều khiển âm lượng và phương tiện.
Only then can they succeed.	Chỉ có như vậy họ mới có thể thành công.
No more.	Không còn nữa.
I have data and memories that you don't have.	Tôi có dữ liệu và ký ức mà bạn không có.
She was probably about twenty years old.	Cô ấy có lẽ khoảng hai mươi tuổi.
Between their words and mine, there will be no controversy.	Giữa lời của họ và của tôi, sẽ không có tranh cãi.
I have learned to observe myself.	Tôi đã học cách quan sát bản thân.
But there's more to it than not fighting.	Nhưng có nhiều điều hơn là không chiến đấu.
He looked back.	Anh nhìn lại.
Nice to get our light soon.	Rất vui khi có được ánh sáng của chúng tôi sớm.
However, it will stick to whatever tool you use.	Tuy nhiên, nó sẽ dính vào bất kỳ công cụ nào bạn sử dụng.
He thought his men could go, but he didn't.	Anh ấy nghĩ người của anh ấy có thể đi, nhưng anh ấy đã không.
You sit here and rest.	Bạn ngồi đây và nghỉ ngơi.
The other sick men remained seated, listening to him.	Những người đàn ông bệnh hoạn khác vẫn ngồi yên, lắng nghe anh ta.
We just make the main argument.	Chúng tôi chỉ đưa ra lập luận chính.
And this is only the first stage.	Và đây chỉ là giai đoạn đầu tiên.
You must have an opinion.	Bạn phải có một ý kiến.
And so are many of us.	Và rất nhiều người trong chúng ta cũng vậy.
Until the thought of you with someone else has become a reality.	Cho đến khi ý nghĩ về bạn với người khác đã trở thành hiện thực.
This became a test by fire.	Điều này đã trở thành một thử nghiệm bằng lửa.
The economy is based on coffee.	Nền kinh tế dựa trên cà phê.
The confidence of the whole team increased.	Sự tự tin của toàn đội lên cao.
That would be perfect.	Đó sẽ là hoàn hảo.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
There are many reasons that we make this choice.	Có nhiều lý do mà chúng tôi đưa ra lựa chọn này.
This is a true finding.	Đây là một phát hiện đúng.
It's only three feet deep.	Nó chỉ sâu ba feet.
But it didn't work.	Nhưng nó đã không hoạt động.
My only request is that you return me the children.	Tôi yêu cầu duy nhất là bạn trả lại cho tôi những đứa trẻ.
Damn, it's been too long.	Mẹ kiếp, đã quá lâu rồi.
All the fighting has disappeared from me.	Tất cả cuộc chiến đã biến mất khỏi tôi.
If costs are non-objective, they will probably be your best bet.	Nếu chi phí là không có đối tượng, chúng có lẽ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
He wanted to exchange them for something more useful.	Anh muốn đổi chúng để lấy thứ gì đó hữu ích hơn.
You are doing your part.	Bạn đang làm phần của mình.
There may even be a job for you somewhere else.	Thậm chí có thể có một công việc cho bạn ở một nơi khác.
You should just know how to do it properly.	Bạn chỉ nên biết làm thế nào để làm điều đó đúng cách.
I think this is a practice run.	Tôi nghĩ đây là một cuộc chạy thực hành.
I'll fix it as you write.	Tôi sẽ sửa nó khi bạn viết.
Throw a ball outside and your dog has to bring it back.	Ném một quả bóng ra bên ngoài và con chó của bạn phải mang nó trở lại.
As if she was more than that.	Như thể cô ấy còn hơn thế nữa.
Now everything is over.	Bây giờ mọi thứ đã kết thúc.
He doesn't seem to know how to play with children.	Anh ấy dường như không biết cách chơi với trẻ em.
You are a rock, for example.	Bạn là một tảng đá, một ví dụ.
However, no one can become you next.	Tuy nhiên, không ai có thể trở thành bạn tiếp theo.
She can play games.	Cô ấy có thể chơi trò chơi.
Where do we go from here?.	Chúng ta sẽ đi đâu từ đây?.
Silence, that is your first weapon in the first days.	Im lặng, đó là vũ khí đầu tiên của bạn trong những ngày đầu tiên.
It has become a song with space.	Nó đã trở thành một bài hát với không gian.
We even try to challenge the person who made us.	Chúng tôi thậm chí cố gắng thách thức người đã tạo ra chúng tôi.
We made three main findings.	Chúng tôi thu được ba phát hiện chính.
Good book, he said, but.	Cuốn sách hay, anh ấy nói, nhưng.
I'm pretty sure that will happen.	Tôi khá chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
Select support library.	Chọn thư viện hỗ trợ.
They just need to know.	Họ chỉ cần biết.
Then the man died.	Sau đó người đàn ông này chết.
That solved it.	Điều đó đã giải quyết nó.
Only some of them.	Chỉ một số người trong đó.
Couldn't find anything.	Không thể tìm thấy bất cứ điều gì.
This is his only chance to escape.	Đây là cơ hội duy nhất để anh ta trốn thoát.
Follow the instructions !.	Làm theo hướng dẫn !.
I was surprised at how popular it was.	Tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ phổ biến của nó.
You have to laugh.	Bạn phải cười.
It is the insurance companies that are fighting it.	Chính các công ty bảo hiểm đang chống lại nó.
And it's nice that you have a sister.	Và thật vui khi bạn có một em gái.
She didn't know where to go.	Cô không biết phải đi đâu.
If you want, immediately determine your location.	Nếu bạn muốn, hãy xác định ngay vị trí của bạn.
Their jobs are changed without their consent.	Công việc của họ bị thay đổi mà không có sự đồng ý của họ.
We will definitely stay here again.	Chúng tôi chắc chắn sẽ ở lại đây một lần nữa.
However, one must know how to handle it.	Tuy nhiên, người ta phải biết làm thế nào để xử lý nó.
Feel free to join where you feel comfortable.	Hãy thoải mái tham gia ở nơi bạn cảm thấy thoải mái.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
That's the worst that could happen.	Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
The way it is written.	Cách được viết.
Write to me when you are done with this exercise.	Viết thư cho tôi khi bạn đã làm xong bài tập này.
I don't move to touch it.	Tôi không di chuyển để chạm vào nó.
It is mentioned near the end of the discussion.	Nó được đề cập ở gần cuối cuộc thảo luận.
Maybe our actions in real life are determined by our dreams.	Có thể những hành động trong cuộc sống thực của chúng ta được quyết định bởi ước mơ của chúng ta.
I'm sure this is something you don't want to miss.	Tôi chắc chắn đây là một cái gì đó bạn không muốn bỏ lỡ.
But that comes with a price.	Nhưng đi kèm với đó là một cái giá.
Can someone suggest a method for this if it's possible.	Ai đó có thể đề xuất một phương pháp cho điều này nếu nó có thể.
Better to do the job.	Tốt hơn để làm công việc.
They may feel that you are the same way.	Họ có thể cảm thấy rằng bạn cũng giống như vậy.
To be part of the debate.	Để trở thành một phần của cuộc tranh luận.
Let him follow us.	Hãy để anh ta đi theo chúng tôi.
The results of these studies suggest that outcomes need to be improved.	Kết quả của những nghiên cứu này cho thấy kết quả cần được cải thiện.
However, I may need a little help to get started.	Tuy nhiên, tôi có thể cần một chút trợ giúp để bắt đầu.
We have a huge task ahead of us.	Chúng tôi có một nhiệm vụ rất lớn ở phía trước của chúng tôi.
But then she also kills him within the year.	Nhưng sau đó cô ấy cũng giết anh ta trong năm.
I cannot stay.	Tôi không thể ở lại.
You are not really in the storm.	Bạn không thực sự ở trong cơn bão.
And here's why it's a personal matter.	Và đây là lý do tại sao đó là một vấn đề cá nhân.
Probably still running.	Chắc vẫn đang chạy.
This can be a long list.	Đây có thể là một danh sách dài.
That.	Cái đó.
Furthermore, they are in charge of religion and politics.	Hơn nữa, họ còn phụ trách tôn giáo và chính trị.
I learned a lot about that myself, you see.	Bản thân tôi đã học được nhiều điều đó, bạn thấy đấy.
No one likes to hear that.	Không ai thích nghe điều đó.
She will kill you before you pass.	Cô ấy sẽ giết bạn trước khi bạn vượt qua.
I want her to meet.	Tôi muốn cô ấy gặp.
The trial court rejected the request for a new trial.	Tòa án xét xử bác bỏ đề nghị xét xử mới.
She wouldn't do this to him.	Cô ấy sẽ không làm điều này với anh ta.
She paid no attention to him.	Cô không để ý đến anh ta.
At that time you were running.	Lúc đó bạn đang chạy.
The answer is just a few lines of code.	Câu trả lời chỉ là một vài dòng mã.
I asked the customer what happened, she said she fell on something.	Tôi hỏi khách hàng chuyện gì đã xảy ra, cô ấy nói rằng cô ấy bị ngã vào một cái gì đó.
Of course, he refused to die.	Tất nhiên, anh ta không chịu chết.
In the future for us.	Trong tương lai cho chúng tôi.
It's a crime to let it go bad.	Thật là một tội ác khi để nó trở nên tồi tệ.
How can I handle this.	Làm thế nào tôi có thể xử lý điều này.
Especially one and three.	Đặc biệt là một và ba.
Currently, we have no explanation for this effect.	Hiện tại, chúng tôi không có lời giải thích nào cho hiệu ứng này.
There is no room for the unknown to show up in your world.	Không có chỗ cho những điều chưa biết hiển thị trong thế giới của bạn.
It's in the game section.	Nó nằm trong phần trò chơi.
A machine without a soul.	Một cỗ máy không có linh hồn.
I don't believe that's the law.	Tôi không tin đó là luật.
Glad to hear he wasn't lying to me.	Rất vui khi biết anh ấy không nói dối tôi.
Can only be returned to the place of purchase.	Chỉ có thể được trả lại địa điểm mua hàng.
Looks like he might have better reason to be upset.	Có vẻ như anh ta có thể có lý do tốt hơn để buồn bã.
He wants to start a car business, make more money.	Anh ấy muốn kinh doanh từ xe hơi, kiếm nhiều tiền hơn nữa.
The man walked towards the source of the sound.	Người đàn ông tiến về phía phát ra âm thanh.
You can worry about everything after you see your doctor.	Bạn có thể lo lắng về mọi thứ sau khi bạn gặp bác sĩ.
Let me explain why.	Hãy để tôi giải thích tại sao.
Something so pure.	Một cái gì đó thật tinh khiết.
It is community after community.	Đó là cộng đồng này nối tiếp cộng đồng khác.
But you will get a clear run.	Nhưng bạn sẽ có được một bước chạy rõ ràng.
Some users will do stupid things.	Một số người dùng sẽ làm những điều ngu ngốc.
It's not important.	Nó không quan trọng.
I will not dismiss that threat.	Tôi sẽ không loại bỏ mối đe dọa đó.
And she was fine.	Và cô ấy đã tốt.
Check out what they have to say.	Kiểm tra những gì họ phải nói.
Now an improved model was born.	Bây giờ một mô hình cải tiến đã ra đời.
I spent a whole day walking the streets.	Tôi đã dành cả một ngày để đi bộ trên đường phố.
You've taken your challenges on your own or you'd be dead.	Bạn đã tự mình thực hiện những thử thách của mình nếu không bạn đã chết.
Everyone fell to the ground.	Mọi người rơi xuống đất.
All three children are extremely bright.	Cả ba đứa trẻ đều vô cùng tươi sáng.
Not much has been written about this.	Không có nhiều điều được viết về điều này.
There aren't many people.	Không có nhiều người.
There is safety in numbers, even in women.	Có sự an toàn về số lượng, ngay cả ở phụ nữ.
I just never thought about it or thought to call.	Tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ về nó hoặc nghĩ để gọi.
Please clear my doubts.	Xin vui lòng xóa nghi ngờ của tôi.
She is not ready.	Cô ấy chưa sẵn sàng.
Good for everyone.	Tốt cho tất cả mọi người.
Season with salt to taste.	Nêm muối cho vừa ăn.
But he told her about his mother.	Nhưng anh đã kể cho cô nghe về mẹ anh.
But the price of this technology continues to fall.	Nhưng giá của công nghệ này vẫn tiếp tục giảm.
This may not be good.	Điều này có thể không tốt.
For example, you can use simple yes and no questions.	Ví dụ, bạn có thể sử dụng câu hỏi có, không đơn giản.
I was completely free with them.	Tôi đã hoàn toàn tự do với họ.
There they simply crashed.	Ở đó họ chỉ đơn giản là bị rơi.
Consider the effect such stories have on your people.	Hãy xem xét ảnh hưởng của những câu chuyện như vậy đối với người dân của bạn.
This is what it's all about, he thought.	Đây là những gì nó nói đến, anh nghĩ.
All charges against him have been dropped.	Tất cả các cáo buộc chống lại anh ta đã được bãi bỏ.
It was never much.	Nó chưa bao giờ là nhiều.
Share with the parties that it is a good thing.	Chia sẻ với các bên rằng đó là một điều tốt.
Not on her but on their heads.	Không phải ở cô ấy mà ở trên đầu họ.
The proof was presented to me.	Bằng chứng đã được trình bày cho tôi.
He was proven wrong.	Anh ấy đã chứng minh là sai.
I am an example of this.	Tôi là một ví dụ về điều này.
Notice the things that make you happy.	Để ý những điều khiến bạn hạnh phúc.
There is no master plan.	Không có kế hoạch tổng thể.
People have to understand workers, reach out to them.	Mọi người phải hiểu người lao động, tiếp cận với họ.
And it had nothing to do with me in the first place.	Và nó không liên quan gì đến tôi ngay từ đầu.
Measurements are great.	Điêu đo thật tuyệt vơi.
We present similar data in our study.	Chúng tôi trình bày dữ liệu tương tự trong nghiên cứu của chúng tôi.
A painting on the wall shows the scene.	Một bức tranh trên tường cho thấy cảnh.
With age, that becomes even more difficult.	Với tuổi tác, điều đó càng trở nên khó khăn hơn.
Tell him to slow down.	Bảo anh ta đi chậm lại.
This has been great.	Điều này đã được tuyệt vời.
They are related, not to the point.	Chúng có liên quan, chưa đến mức.
Strong coffee smell, like ocher.	Mùi cà phê đậm đặc, giống như màu nâu đất.
All roads.	Tất cả các con đường.
One day, for sure.	Một ngày nào đó, chắc chắn là như vậy.
Even if they happen to be human.	Ngay cả khi họ tình cờ là con người.
Something for everyone.	Một cái gì đó cho tất cả mọi người.
He said what he had to say and that was it.	Anh ấy đã nói những gì anh ấy phải nói và đó là điều đó.
In fact, I am neither here nor there.	Trên thực tế, tôi không ở đây cũng không phải ở đó.
The technique is as follows.	Kỹ thuật như sau.
Divided women into two parts.	Đã chia phụ nữ thành hai phần.
To hear their point of view.	Để nghe quan điểm của họ.
It did not reveal any other details.	Nó không tiết lộ chi tiết nào khác.
All is energy.	Tất cả là năng lượng.
The medical records were reviewed and analyzed.	Các hồ sơ y tế đã được xem xét và phân tích.
I have returned to complete violence.	Tôi đã trở lại với hoàn toàn bạo lực.
A whole new industry is starting here.	Một ngành công nghiệp hoàn toàn mới đang bắt đầu ở đây.
For her, it seemed like more effort was needed.	Đối với cô ấy, dường như cần phải nỗ lực nhiều hơn.
Logged in in the last console.	Đã đăng nhập trong bảng điều khiển cuối cùng.
I definitely want to play him again.	Tôi chắc chắn muốn chơi lại anh ấy.
I don't think about food.	Tôi không nghĩ về thức ăn.
You'd think this would make her feel closer, but it's not.	Bạn nghĩ rằng điều này sẽ khiến cô ấy cảm thấy gần gũi hơn, nhưng không phải vậy.
It is a very interesting program.	Là một chương trình rất thú vị.
It cannot know anything for sure.	Nó không thể biết bất cứ điều gì chắc chắn.
But that was not his last position.	Nhưng đó không phải là vị trí cuối cùng của anh ấy.
Contributed to the discussion of the results.	Đã đóng góp vào cuộc thảo luận về kết quả.
Be kind and help when you can.	Hãy tử tế và giúp đỡ khi bạn có thể.
A ship with a beautiful woman inside.	Một con tàu với một người phụ nữ xinh đẹp bên trong.
Not too strong.	Không quá mạnh.
It makes me happy.	Nó làm tôi vui.
I have no pain.	Tôi không đau.
We could find ourselves cut off.	Chúng tôi có thể thấy mình bị cắt đứt.
The outcome of interest is overall survival.	Kết quả quan tâm là sự sống sót tổng thể.
A man must be himself.	Một người đàn ông phải là chính mình.
That you've lost the only two people you've ever loved.	Rằng bạn đã mất đi hai người duy nhất bạn từng yêu.
There are some who like both.	Có một số thích cả hai.
Lots and lots of days like this.	Rất nhiều và rất nhiều ngày như thế này.
My eyes met the table in the room.	Mắt tôi đã bắt gặp cái bàn trong phòng.
I started working.	Tôi bắt đầu làm việc.
I look forward to reading your article.	Tôi mong muốn được đọc bài viết của bạn.
Everyone has learned to get through the winter.	Mọi người đã học cách vượt qua mùa đông.
Somehow, he thinks not.	Bằng cách nào đó, anh ấy nghĩ là không.
And there are no controls here, for security reasons.	Và không có kiểm soát nào ở đây, vì lý do bảo mật.
All indicated that directly observed treatment was provided.	Tất cả chỉ ra rằng điều trị được quan sát trực tiếp đã được cung cấp.
I feel human again.	Tôi cảm thấy con người một lần nữa.
Well, a movie.	Chà, một bộ phim.
The task cannot be performed.	Nhiệm vụ không thể thực hiện được.
It doesn't matter what.	Nó không quan trọng điều gì.
I'm so sorry,' she said.	Tôi rất xin lỗi, 'cô nói.
The village was fast to life.	Ngôi làng đã nhanh chóng với cuộc sống.
If you want a good look, make sure you get one.	Nếu bạn muốn có một cái nhìn tốt, hãy chắc chắn rằng bạn có được một cái.
But we should not force something to happen out of fear.	Nhưng chúng ta không nên ép buộc điều gì đó xảy ra vì sợ hãi.
Suddenly, he was close to every match at home.	Đột nhiên, anh ấy ở gần đủ mọi trận đấu ở nhà.
This is not fair.	Điều này không công bằng.
By default, only three bars are displayed.	Theo mặc định, chỉ có ba thanh được hiển thị.
Don't just stay in the room or have dinner with them.	Đừng chỉ ở trong phòng hoặc ăn tối với họ.
You need help yourself.	Bạn cần giúp mình với.
He had never helped her get dressed before.	Trước đây anh chưa bao giờ giúp cô mặc quần áo.
Except for himself.	Ngoại trừ chính anh ta.
I'm not sure how that is related.	Tôi không chắc điều đó có liên quan như thế nào.
Snow stopped falling.	Tuyết ngừng rơi.
More money this time.	Nhiều tiền hơn lần này.
But even more so in the last three or four.	Nhưng thậm chí nhiều hơn như vậy trong ba hoặc bốn gần đây.
That's someone.	Đó là một ai đó.
The way to go is to use instance methods.	Cách để đi là sử dụng các phương thức thể hiện.
More and more.	Nhiều hơn nữa.
Your information is not used for my personal purposes in any way.	Thông tin của bạn không được sử dụng cho mục đích cá nhân của tôi dưới bất kỳ hình thức nào.
Having vision is our ability born.	Có tầm nhìn là khả năng của chúng ta được sinh ra.
I love autumn.	Tôi yêu mùa thu.
And his possessions were discarded.	Và những gì có của anh ta đã bị loại bỏ.
I tell hell to the system.	Tôi nói với địa ngục với hệ thống.
That's what caused the problem.	Đó là những gì gây ra vấn đề.
This is step five.	Đây là bước năm.
There aren't many long range tools now.	Không có nhiều công cụ tầm xa bây giờ.
But not valid.	Nhưng không hợp lệ.
Even so, many of us still don't know how to do it.	Mặc dù vậy, nhiều người trong chúng ta vẫn không biết cách thực hiện.
I want you to send him a message.	Tôi muốn bạn gửi một tin nhắn cho anh ta.
We are not receiving anything right now.	Chúng tôi không nhận được bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Oh my gosh, it's so cold.	Ôi trời, lạnh quá.
Her father had been one of those men.	Cha cô đã từng là một trong những người đàn ông đó.
It sounds great.	Nó âm thanh tuyệt vời.
Please see the comment in the code below.	Vui lòng xem bình luận trong đoạn mã bên dưới.
Examples are shown on how to learn from differences and conflicts.	Ví dụ được chỉ ra về cách học hỏi từ sự khác biệt và xung đột.
We heard every word you said.	Chúng tôi đã nghe mọi lời bạn nói.
He threw his hands up in the air.	Anh ta tung hai tay lên trời.
Just hope you have a fast car or prepare for battle.	Chỉ mong bạn có xe nhanh hoặc chuẩn bị chiến đấu.
But that is definitely not the case.	Nhưng đó chắc chắn không phải là trường hợp.
I was just swept away by the truth.	Tôi chỉ bị cuốn đi bởi sự thật.
Grow up, play him and face the truth.	Lớn lên, chơi anh ấy và đối mặt với sự thật.
I feel tired.	Tôi cảm thấy mệt.
However, that doesn't mean he didn't do something.	Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ta không làm gì đó.
That is not the most important information.	Đó không phải là thông tin quan trọng nhất.
And then we can try and find our way forward.	Và sau đó chúng ta có thể thử và tìm ra con đường của chúng ta về phía trước.
I think either of them can win this season.	Tôi nghĩ một trong hai người có thể giành chiến thắng trong mùa giải này.
This is where data helps.	Đây là nơi dữ liệu giúp ích.
I am having a hard time finding such a school.	Tôi đang gặp khó khăn khi tìm một ngôi trường như vậy.
Run his fingers over her contours.	Đưa những ngón tay của anh ấy đi khắp các đường nét của cô ấy.
She got really flustered and showed it.	Cô thực sự bối rối và thể hiện điều đó.
Right now, survival is more important.	Ngay bây giờ, sự sống còn quan trọng hơn.
However, she said the gun looked real.	Tuy nhiên, cô cho biết khẩu súng trông như thật.
It's a free gift, six free.	Đó là một món quà miễn phí, sáu miễn phí.
We won't be like that.	Chúng tôi sẽ không như vậy.
Don't forget to provide your observations.	Đừng quên cung cấp những quan sát của bạn.
He pulled a chair away from the fire and sat down.	Anh kéo một chiếc ghế ra xa đống lửa và ngồi xuống.
He is not.	Anh ấy không.
Don't tell anyone else.	Không nói cho ai khác.
Just a person who believes in himself.	Chỉ cần một người tin vào chính mình.
In addition, a measure of the contact surface area is provided.	Ngoài ra, một thước đo diện tích bề mặt tiếp xúc được cung cấp.
I don't know what that is about.	Tôi không biết đó là về cái gì.
There is no war here.	Không có chiến tranh ở đây.
This was the last place his mother went.	Đây là nơi cuối cùng mà mẹ anh đã đến.
He stopped, only to fall again.	Anh đứng lại, chỉ để ngã một lần nữa.
The data signal can only be treated as a physical object.	Chỉ có thể coi tín hiệu dữ liệu là một đối tượng vật lý.
Because what comes out back again, with interest.	Bởi vì những gì đi ra trở lại một lần nữa, với sự quan tâm.
We are holding serve, looking for an opening to break.	Chúng tôi đang giữ giao bóng, tìm kiếm một sơ hở để phá vỡ.
This block of code has been called multiple times.	Khối mã này đã được gọi nhiều lần.
Not my enemy.	Không phải kẻ thù của tôi.
He is a great light stand.	Anh ấy là một giá đỡ ánh sáng tuyệt vời.
It only gets better.	Nó chỉ trở nên tốt hơn.
Other fields are also available.	Các lĩnh vực khác cũng có sẵn.
You have to be very gentle with her.	Bạn phải rất nhẹ nhàng với cô ấy.
Also, one for each class.	Ngoài ra, một cho mỗi lớp.
A long road.	Một đoạn đường dài.
Looks like they didn't.	Có vẻ như họ đã không làm như vậy.
Not even a full credit.	Thậm chí không phải là một tín dụng đầy đủ.
That is a very small data.	Đó là một dữ liệu rất nhỏ.
So that's a hard question, it's a hard mindset.	Vì vậy, đó là một câu hỏi khó, đó là một tư duy khó.
Now two days.	Bây giờ hai ngày.
In some test runs, the traffic was recorded perfectly.	Trong một số lần chạy thử nghiệm, lưu lượng được ghi lại một cách hoàn hảo.
Both try to open the database.	Cả hai đều cố gắng mở cơ sở dữ liệu.
It's so good.	Nó rất tốt.
Don't make their job easier.	Đừng làm cho công việc của họ dễ dàng hơn.
They have also changed.	Họ cũng đã thay đổi.
Here the people rule.	Ở đây người dân cai trị.
Water every second.	Nước mỗi giây.
Or maybe you can just create it for yourself.	Hoặc có thể bạn chỉ có thể tạo nó cho chính mình.
She went out and told her story.	Cô ấy đã ra ngoài và kể câu chuyện của mình.
I did it myself.	Tôi đã tự mình làm điều đó.
However, some systems are less developed than others.	Tuy nhiên một số hệ thống kém phát triển hơn những hệ thống khác.
For sex.	Đối với tình dục.
I think you are right about the culture in general.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đúng về văn hóa nói chung.
She worked for the last people to live here.	Cô ấy đã làm việc cho những người cuối cùng sống ở đây.
I'm sure it will be fine.	Tôi chắc rằng nó sẽ ổn thôi.
He will smile.	Anh ấy sẽ mỉm cười.
Let us return to our figures.	Hãy để chúng tôi trở lại số liệu của chúng tôi.
He is the soul in every party.	Anh ấy là linh hồn trong mọi bữa tiệc.
But that's just what it isn't.	Nhưng đó chỉ là những gì nó không phải là.
He will have to do it.	Anh ấy sẽ phải làm việc đó.
She closed her eyes and touched it herself.	Cô nhắm mắt lại và tự mình chạm vào nó.
Nothing about that is interesting to me.	Không có gì về điều đó là thú vị đối với tôi.
I was raised to think that you are not talking about yourself.	Tôi được nuôi dưỡng để nghĩ rằng bạn không nói về bản thân mình.
It is too much for us.	Nó là quá nhiều cho chúng tôi.
You must understand.	Anh phải hiểu.
This season, however, has seen a different focus.	Mùa giải này, tuy nhiên, đã chứng kiến ​​một trọng tâm khác.
I agree with that.	Tôi đồng ý với điều đó.
I was at school.	Tôi đã ở trường.
I understand you chose someone else.	Tôi hiểu bạn đã chọn người khác.
The sun is low.	Mặt trời xuống thấp.
He was destined for a certain job.	Anh ấy đã được dành cho một công việc nhất định.
She started to sweat.	Cô bắt đầu đổ mồ hôi.
To go beyond.	Để vượt ra ngoài.
Everything has its place, even me.	Mọi thứ đều có vị trí của nó, ngay cả tôi.
Sorry won't fix anything.	Xin lỗi sẽ không sửa chữa bất cứ điều gì.
So he will take his ideas from there.	Vì vậy, anh ấy sẽ lấy ý tưởng của mình từ đó.
No one can solve my problem.	Không ai có thể giải quyết vấn đề của tôi.
I can't imagine what she would do with it.	Tôi không thể tưởng tượng cô ấy sẽ làm gì với nó.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
I am the question and the answer.	Tôi là câu hỏi và câu trả lời.
This is by no means true.	Điều này không có nghĩa là đúng.
Sure, he can still do it.	Chắc chắn, anh ấy vẫn có thể làm được.
She stepped inside for a moment, running her fingers through his hair.	Cô bước vào trong một chút, luồn ngón tay qua tóc anh.
I want to make sure you're okay.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn ổn.
This is a perfect moment.	Đây là một khoảnh khắc hoàn hảo.
I've tried some of them and it works, others don't.	Tôi đã thử một số trong số chúng và nó hoạt động, những người khác thì không.
You told me you didn't.	Bạn đã nói với tôi rằng bạn không.
The fact is it doesn't matter.	Thực tế là nó không quan trọng.
I can touch him, his hair, his skin.	Tôi có thể chạm vào anh ấy, mái tóc của anh ấy, làn da của anh ấy.
They are also broken.	Chúng cũng bị hỏng.
You have to find out how common the combination of traits is.	Bạn phải tìm hiểu mức độ phổ biến của sự kết hợp của các đặc điểm.
That's a mistake anyone can make.	Đó là một sai lầm mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải.
It is hard to walk.	Nó khó có thể đi bộ.
They waited from eight o'clock until eight-thirty.	Họ đợi từ tám giờ cho đến tám giờ ba mươi.
A look of surprise in her eyes.	Một ánh mắt ngạc nhiên trong mắt cô ấy.
Sometimes the reason is that you are stupid and make bad decisions.	Đôi khi lý do đó là bạn ngu ngốc và đưa ra những quyết định tồi tệ.
He was beaten.	Anh ta đã bị đánh.
At first, he was lost.	Lúc đầu, anh ấy lạc lõng.
The box just doesn't feel right.	Hộp chỉ cảm thấy không ổn.
The day started off warm.	Ngày bắt đầu ấm áp.
I can't hear these.	Tôi không thể nghe thấy những thứ này.
Remember to include plenty of pictures of your baby.	Hãy nhớ bao gồm nhiều hình ảnh của em bé của bạn.
They love to do that.	Họ thích làm điều đó.
Feeling at home.	Cảm giác như ở nhà.
Only three hands and feet.	Chỉ có ba bàn tay và bàn chân.
I think it's right here.	Tôi nghĩ nó ở ngay đây.
There is poor protection.	Có sự bảo vệ kém.
I work myself inside you.	Tôi làm việc chính mình bên trong bạn.
What makes this book so great is how personal it feels.	Điều làm cho cuốn sách này trở nên tuyệt vời là nó mang lại cảm giác cá nhân như thế nào.
Most of them were surprised by this news.	Hầu hết họ đều ngạc nhiên trước tin này.
Or just in general in their lives.	Hoặc chỉ nói chung trong cuộc sống của họ.
It stood there, listening for a long time.	Nó đứng đó, lắng nghe một lúc lâu.
I sat down.	Tôi ngồi xuống.
We'll be right back.	Chúng tôi quay lại ngay.
Her eyes were wide and full of wonder, she was killing me.	Đôi mắt cô ấy mở to và đầy kinh ngạc, cô ấy đang giết tôi.
My father hates her.	Cha tôi ghét cô ấy.
Results and timing vary from person to person.	Kết quả và thời gian khác nhau ở mỗi người.
Well, maybe happiness.	Chà, có lẽ là hạnh phúc.
He wouldn't even be in the same room with a gun.	Anh ta thậm chí sẽ không ở cùng phòng với một khẩu súng.
The government has started to expose their cards.	Chính phủ đã bắt đầu để lộ thẻ của họ.
Critical patient vs.	Bệnh nhân nguy kịch vs.
That means it's real.	Điều đó có nghĩa là nó có thật.
And it's still here.	Và nó vẫn ở đây.
You should keep it clear.	Bạn nên giữ cho rõ ràng.
I love everything.	Tôi yêu mọi thứ.
I did not buy any of these.	Tôi không mua bất kỳ cái nào trong số này.
One of our best.	Một trong những điều tốt nhất của chúng tôi.
After three minutes, the pan is hot.	Sau ba phút, chảo nóng.
I wouldn't consider that a negative factor.	Tôi sẽ không coi đó là một yếu tố tiêu cực.
The voice spoke.	Giọng nói đã lên tiếng.
It got me really excited.	Nó khiến tôi thực sự phấn khích.
You must forget it.	Bạn phải quên nó đi.
Your daughter is on her own side.	Con gái của bạn đang ở bên cạnh chính mình.
To save my friends.	Để cứu bạn bè của tôi.
Now, slowly return to the room.	Bây giờ, hãy từ từ trở lại phòng.
Unit.	Khối.
If you do these three things, you will bring it to equilibrium.	Nếu bạn làm được ba điều này, bạn sẽ đưa nó về trạng thái cân bằng.
I want a bigger back.	Tôi muốn có một cái lưng lớn hơn.
And you should take every opportunity to be your best.	Và bạn nên tận dụng mọi cơ hội để trở nên tốt nhất.
He will get there eventually.	Cuối cùng anh ấy sẽ đến đó.
Many people will actually use it.	Nhiều người thực sự sẽ sử dụng nó.
Single people have a good year, keep on being rebellious.	Người độc thân năm vui vẻ, cứ nghịch hành.
He did those things well.	Anh ấy đã làm những điều đó tốt.
I think it's too hot.	Tôi nghĩ rằng nó quá nóng.
Their lives are quite different.	Cuộc sống của họ khá khác nhau.
I only know about him.	Tôi chỉ biết về anh ấy.
You should go before he gets here.	Bạn nên đi trước khi anh ta đến đây.
They came for weeks before people realized.	Họ đã đến trong nhiều tuần trước khi mọi người nhận ra.
I read it two or three times.	Tôi đã đọc nó hai hoặc ba lần.
Details of the methods can be found in that report.	Chi tiết về các phương pháp có thể được tìm thấy trong báo cáo đó.
Second, later on, you worry about what you think other people have.	Thứ hai, sau này, bạn lo lắng về những gì bạn nghĩ người khác có.
I don't even have to come and find you.	Tôi thậm chí không cần phải đến và tìm bạn.
Using that we update the version as needed.	Sử dụng mà chúng tôi cập nhật phiên bản khi cần thiết.
Together we work hard for you to enjoy our unique location.	Chúng tôi cùng nhau làm việc chăm chỉ để bạn tận hưởng vị trí độc đáo của chúng tôi.
Positive stress on the system.	Ứng suất tích cực trên hệ thống.
This can make your money go much further.	Điều này có thể làm cho tiền của bạn đi xa hơn nhiều.
There is nothing left to discuss.	Còn gì để khỏi phải bàn.
The existence of such data is standard.	Sự tồn tại của dữ liệu như vậy là tiêu chuẩn.
It took his time.	Nó đã khiến anh ấy mất thời gian.
We are delighted to create a great experience for you.	Chúng tôi rất vui mừng được tạo ra một trải nghiệm tuyệt vời cho bạn.
If the vote was over, this would be a valid point.	Nếu cuộc bỏ phiếu đã kết thúc, đây sẽ là một điểm hợp lệ.
The girl's heart is in my hand.	Trái tim cô gái nằm trong tay tôi.
Your brother met my family and knew they were okay.	Anh trai bạn đã gặp gia đình tôi và biết họ không sao.
This has never happened to me.	Điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Alright, let's get started.	Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu.
The software can change the task immediately.	Phần mềm có thể thay đổi nhiệm vụ ngay lập tức.
Something could happen to her so you have to find her quickly.	Điều gì đó có thể xảy ra với cô ấy nên bạn phải nhanh chóng tìm thấy cô ấy.
Just not today.	Chỉ không phải hôm nay.
I went far.	Tôi đã đi xa.
He was so angry that he was on fire.	Anh tức giận đến phát hỏa.
Get your car repaired.	Nhận sửa xe của bạn.
I picked up the item and ran my hand through my hair.	Tôi nhặt món đồ và đưa tay vuốt tóc.
She was at home.	Cô ấy đã ở nhà.
News, said in the press release.	Tin tức, cho biết trong thông cáo báo chí.
Variables.	Các biến.
My leg hurt and they carried me off the field.	Chân tôi bị đau và họ đã bế tôi ra khỏi sân.
We have no right to talk to each other.	Chúng ta không có quyền nói chuyện cùng nhau.
Therefore, we did not consider the questions they presented.	Do đó, chúng tôi đã không xem xét các câu hỏi mà họ trình bày.
The general method of the proof will be as follows.	Phương pháp chung của chứng minh sẽ như sau.
It exhausts me and makes me sad.	Nó khiến tôi kiệt sức và khiến tôi buồn.
Tell me that again.	Hãy nói với tôi điều đó một lần nữa.
I think the president has some bad information.	Tôi nghĩ rằng tổng thống có một số thông tin xấu.
Feed it until it runs out.	Cho nó ăn cho đến khi hết.
Or we can do it together.	Hoặc chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau.
It defines my career.	Nó xác định sự nghiệp của tôi.
When I write the name, it goes straight on one line.	Khi tôi viết tên, nó đi thẳng trên một dòng.
He was bound.	Anh ấy đã bị ràng buộc.
However, there is still much work to be done.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm.
She looked very surprised.	Cô ấy trông rất ngạc nhiên.
Your sales success is important to us.	Thành công bán hàng của bạn là quan trọng đối với chúng tôi.
I search a lot.	Tôi tìm kiếm rất nhiều.
This storm looks dangerous.	Cơn bão này có vẻ nguy hiểm.
A distinction that is still not well understood.	Một sự khác biệt mà cho đến nay vẫn chưa được hiểu rõ.
I think you can use them in your new homes.	Tôi nghĩ bạn có thể sử dụng chúng trong những ngôi nhà mới của bạn.
The total population of each superclass was calculated.	Tổng dân số của mỗi siêu cấp đã được tính toán.
A bit strange.	Hơi lạ.
I'm glad to have brought such a lucky letter.	Anh rất vui vì đã mang đến một lá thư may mắn như vậy.
Tends to push people away.	Có xu hướng đẩy mọi người ra xa.
I can hear it calling to me, telling me it won't be long.	Tôi có thể nghe thấy tiếng nó gọi tôi, bảo tôi sẽ không còn lâu nữa.
I can hear a movie playing in the background.	Tôi có thể nghe thấy một bộ phim đang phát trong nền.
And you know she's not in trouble.	Và bạn biết cô ấy không gặp rắc rối.
One day at that time.	Một ngày vào thời điểm đó.
From the side of his eyes, he saw his brothers fall.	Từ bên mắt anh, anh nhìn thấy những người anh em của mình gục xuống.
It's not entirely correct.	Nó không hoàn toàn đúng.
We must be absolute in that.	Chúng ta phải tuyệt đối trong điều đó.
The problem is that they are hard to come by.	Vấn đề là họ rất khó đến.
She started running.	Cô bắt đầu chạy.
He looked out of his window.	Anh nhìn ra ngoài cửa sổ của mình.
This needs to stop.	Điều này cần phải dừng lại.
I won't waste time with my long list.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian với danh sách dài của mình.
It's several things at once, but none of them.	Đó là một số thứ cùng một lúc, nhưng không có cái nào trong số chúng.
That is a very good comment.	Đó là một nhận xét rất tốt.
Now, that freedom is rapidly being lost.	Giờ đây, sự tự do đó đang nhanh chóng bị mất đi.
Happy with the machine, but not the stand.	Hạnh phúc với máy, nhưng không phải là chân đế.
You will get the desired result.	Bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn.
But this, this is different.	Nhưng điều này, điều này là khác nhau.
However, this can draw a line that is too bright.	Tuy nhiên, điều này có thể vẽ một đường quá sáng.
I feel for them.	Tôi cảm thấy cho họ.
He was one of the former children.	Anh ấy là một trong những đứa trẻ trước đây.
Instead of opening the door, he simply walked through it.	Thay vì mở cửa, anh ta chỉ đơn giản đi qua nó.
No similar changes were found in women.	Không có thay đổi tương tự nào được tìm thấy ở phụ nữ.
The body itself has become ill.	Chính cơ thể đã trở nên ốm yếu.
Next to her, his world made sense.	Bên cạnh cô, thế giới của anh mới có ý nghĩa.
Did the analysis.	Đã làm các phân tích.
I am new to this and really need help with this.	Tôi mới làm quen với điều này và thực sự cần giúp đỡ về điều này.
This will be a good opportunity to get in shape.	Đây sẽ là cơ hội tốt để lấy lại vóc dáng.
There are people who look pitiful.	Có những người trông thật tội nghiệp.
He was never supposed to catch me or win my heart.	Anh ấy không bao giờ được cho là bắt được tôi hay chiếm được trái tim tôi.
Click the following link to see a working example.	Nhấp vào liên kết sau để xem ví dụ làm việc.
They attacked.	Họ đã tấn công.
But we both love it.	Nhưng cả hai chúng tôi đều yêu thích nó.
Then gently direct your thoughts back to your problem or question.	Sau đó, nhẹ nhàng hướng suy nghĩ của bạn trở lại vấn đề hoặc câu hỏi của bạn.
And we're making a living, but it's just not enough.	Và chúng tôi đang kiếm sống, nhưng nó chỉ là chưa đủ.
Welcome to some kind of madness.	Chào mừng đến với một số loại điên rồ.
You look different than before.	Bạn trông khác so với trước đây.
No one will know that.	Sẽ không ai biết điều đó.
We must fight.	Chúng ta phải chiến đấu.
It can play out like a movie in your mind.	Nó có thể diễn ra như một bộ phim trong tâm trí bạn.
Perhaps there was a connection.	Có lẽ đã có một mối liên hệ.
We observed significant gender differences in the findings.	Chúng tôi đã quan sát thấy sự khác biệt đáng kể về giới trong các phát hiện.
Nothing to something.	Không có gì đến một cái gì đó.
Hearing is good.	Nghe là tốt.
He's happy.	Anh ấy vui.
You can create a new picture.	Bạn có thể tạo một bức tranh mới.
At least from what he could see.	Ít nhất là từ những gì anh ta có thể thấy.
They do it over and over again until the job is done.	Họ làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi hoàn thành công việc.
However, the mechanism of action is still unclear.	Tuy nhiên, cơ chế hoạt động vẫn chưa rõ ràng.
Three are empty.	Ba chiếc trống rỗng.
I have never been like this before.	Tôi chưa bao giờ như thế này trước đây.
I'm on the cover.	Tôi đang ở trên trang bìa.
Only email the user.	Chỉ gửi email cho người dùng.
But the number of authorities vs.	Nhưng con số chính quyền vs.
I started saving face.	Tôi bắt đầu tiết kiệm thể diện.
Have fun !.	Chúc bạn vui vẻ !.
Of course, not everyone can trust them.	Tất nhiên, không phải ai cũng có thể tin tưởng họ.
Keep yourself apart, eyes fixed on the ground.	Giữ cho riêng mình xa nhau, mắt dán chặt vào mặt đất.
Sometimes the two come into conflict.	Đôi khi cả hai xảy ra xung đột.
It will take months.	Nó sẽ mất hàng tháng.
There is still much more to come.	Vẫn còn nhiều hơn nữa để đến.
I want to know everything.	Tôi muốn biết tất cả mọi thứ.
Never been like that before.	Chưa bao giờ như vậy trước đây.
The rest of the analysis was performed in a similar manner.	Phần còn lại của phân tích được thực hiện theo cách tương tự.
Not sure where to go from here.	Không chắc chắn nơi để đi từ đây.
Listen to them with your eyes and ears.	Hãy lắng nghe chúng bằng mắt và tai của bạn.
Started playing it with wife last night.	Bắt đầu chơi nó với vợ đêm qua.
Now it's over and nothing else needs to be said about it.	Bây giờ nó đã kết thúc và không có gì khác cần phải nói về nó.
This we see.	Điều này chúng ta thấy.
She was with her when it happened.	Cô ấy đã ở bên cô ấy khi nó xảy ra.
Without her, we wouldn't have moved.	Nếu không có cô ấy, chúng tôi sẽ không di chuyển.
Have to get up and try again.	Có phải đứng dậy và thử lại.
Do not get angry.	Đừng tức giận.
They lie to students.	Họ nói dối học sinh.
Not more than that.	Không nhiều hơn thế.
I ended up with a criminal record while he was free.	Tôi đã kết thúc với một hồ sơ tội phạm trong khi anh ta được tự do.
I probably wouldn't try to bring them up.	Tôi có lẽ sẽ không cố gắng đưa chúng lên.
I don't want it to end now.	Tôi không muốn nó kết thúc bây giờ.
But then, that's nothing new.	Nhưng sau đó, điều đó không có gì mới.
And a part of me really wants to.	Và một phần trong tôi thực sự muốn.
Of course it's a ship.	Tất nhiên đó là một con tàu.
But she wasn't smiling anymore.	Nhưng cô ấy không còn cười nữa.
Don't try to help them, stay away from them.	Đừng cố gắng giúp họ, hãy tránh xa họ.
We should do our best by them.	Chúng ta nên làm tốt nhất của chúng tôi bởi họ.
Not only me, but they too.	Không chỉ tôi, mà họ cũng vậy.
I like this feature quite a lot.	Tôi thích tính năng này khá nhiều.
That is my mission.	Đó là nhiệm vụ của tôi.
Any help would be great.	Bất kỳ trợ giúp sẽ là tuyệt vời.
They cannot share.	Họ không thể chia sẻ.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
It was a big house.	Đó là một ngôi nhà lớn.
Everyone knows you are there.	Mọi người đều biết bạn đang có.
Certain tax records.	Hồ sơ thuế nhất định.
Even if you prepare a quick meal, serve it with love.	Ngay cả khi bạn chuẩn bị một bữa ăn nhanh chóng, hãy phục vụ nó trong tình yêu thương.
Funny story about the most interesting guy in the world.	Câu chuyện hài hước về anh chàng thú vị nhất thế giới.
Then there's the volume issue.	Sau đó là vấn đề âm lượng.
At first, they seem like any other church group.	Ban đầu, họ có vẻ giống như bất kỳ nhóm nhà thờ nào khác.
This is not so.	Điều này không phải như vậy.
Try to make some money for it.	Cố gắng kiếm một số tiền cho nó.
Anger is obvious, anger instead of reason.	Sự tức giận là hiển nhiên, tức giận thay vì lý trí.
I know that face.	Tôi biết khuôn mặt đó.
This is a primary black eye.	Đây là một con mắt đen chính.
I believe in magic and many other things.	Tôi tin vào phép thuật và nhiều thứ khác.
Of course, some may not.	Tất nhiên, một số có thể không.
So he stayed.	Vì vậy, anh đã ở lại.
She is my family.	Cô ấy là gia đình của tôi.
Having said that we couldn't ask for anything better.	Phải nói rằng chúng tôi không thể yêu cầu bất cứ điều gì tốt hơn.
It is never enough.	Nó không bao giờ là đủ.
The above would be correct now.	Những điều trên sẽ chính xác ngay bây giờ.
Generally they have.	Nói chung là họ có.
Give me the ball.	Đưa tôi quả bóng.
His smile did not change.	Nụ cười của anh ấy không thay đổi.
I called his name over and over on the phone.	Tôi gọi đi gọi lại tên anh ấy trong điện thoại.
Used to drink a lot of this beer during the day.	Đã từng uống rất nhiều bia này trong ngày.
But these are not to protect them, she said.	Nhưng những thứ này không phải để bảo vệ họ, cô ấy nói.
We fear we may fail.	Chúng tôi sợ chúng tôi có thể thất bại.
Do your part and everything will work itself out.	Làm phần việc của bạn và mọi thứ sẽ tự giải quyết.
Review current balance.	Xem xét số dư hiện tại.
And they don't get any bigger than that.	Và họ không nhận được bất kỳ lớn hơn thế.
I am as good as you.	Tôi tốt như bạn.
Both treatments have many side effects.	Cả hai phương pháp điều trị đều có nhiều tác dụng phụ.
Several reports have appeared in the press.	Một số báo cáo đã xuất hiện trên báo chí.
I want an easy way out.	Tôi muốn một lối thoát dễ dàng.
I know some people will say it's taxes.	Tôi biết một số người sẽ nói đó là thuế.
They have just won three races.	Họ vừa giành chiến thắng trong ba chặng.
Maybe some party could be at her house.	Có lẽ một số bữa tiệc có thể ở nhà cô ấy.
However, the user can still press the back button in the history.	Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể nhấn nút quay lại trong lịch sử.
Again, an average.	Một lần nữa, một mức trung bình.
I've had since we were three.	Tôi đã có từ khi chúng tôi lên ba.
This is a significant difference.	Đây là một sự khác biệt đáng kể.
The question is whether they are worth the cost.	Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không.
I appreciate and respect you.	Tôi đánh giá cao và tôn trọng bạn.
New ideas for marketing a book are tested every day.	Những ý tưởng mới để tiếp thị một cuốn sách được thử nghiệm mỗi ngày.
Some believe his mind lies behind her words.	Một số người tin rằng tâm trí của anh ta nằm sau những lời cô nói.
If possible, upload a video or photo of what happened.	Nếu có thể, hãy tải video hoặc ảnh về những gì đã xảy ra.
You can see them a lot.	Bạn có thể nhìn thấy chúng rất nhiều.
Think about how much is lost.	Nghĩ về bao nhiêu bị mất.
Mom is beautiful.	Mẹ thật đẹp.
I will believe.	Tôi sẽ tin.
This is my first post here.	Đây là bài viết đầu tiên của tôi ở đây.
Individual results may vary.	Kết quả cá nhân có thể khác nhau.
This match has only just begun.	Trận đấu này chỉ mới bắt đầu.
But it's very hot today.	Nhưng hôm nay trời rất nóng.
But that didn't work.	Nhưng điều đó đã không hoạt động.
I understand some features.	Tôi hiểu một số tính năng.
You can identify with the players on the field.	Bạn có thể xác định với người chơi trên sân.
With that, continue.	Với điều đó, tiếp tục.
They are trying to find the miracle.	Họ đang cố gắng tìm ra điều kỳ diệu.
I will see you at school tomorrow.	Tôi sẽ gặp bạn ở trường vào ngày mai.
They will return home.	Họ sẽ trở về nhà.
One of fire and one of ice.	Một của lửa và một trong băng.
I have worked with you for many years.	Tôi đã làm việc với bạn trong nhiều năm.
Like now they have several brothers.	Giống như bây giờ họ có một vài người anh em.
He just read about it on the train.	Anh ấy vừa mới đọc về nó trên tàu.
I only found out when the police told me.	Tôi chỉ phát hiện ra khi cảnh sát nói với tôi.
Now she wants to go home.	Bây giờ cô ấy muốn về nhà.
Is it possible.	Liệu nó có thể.
Free parking is possible.	Có thể đậu xe miễn phí.
His mother also heard.	Mẹ anh ấy cũng nghe thấy.
He's been pushed two levels down from before.	Anh ấy đã bị đẩy xuống hai cấp độ so với trước đây.
She had saved his life once before.	Trước đây cô đã cứu mạng anh một lần.
I'm thinking about my own neck.	Tôi đang nghĩ về cái cổ của chính mình.
I must be young.	Tôi phải thanh xuân.
He doesn't know why either.	Anh ấy cũng không biết tại sao lại như vậy.
I remember how it was.	Tôi nhớ nó như thế nào.
They provide quite a few benefits.	Chúng cung cấp khá nhiều lợi ích.
He can do whatever he wants in life.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn trong cuộc sống.
They just looked at each other, saying nothing.	Họ chỉ nhìn nhau, không nói gì.
You have to really experience it.	Bạn phải thực sự trải nghiệm nó.
It is safe like the house.	Nó được an toàn như những ngôi nhà.
This man is not the person in the song.	Người đàn ông này không phải là người trong bài hát.
They are clean.	Chúng hết sạch.
That game looks very nice.	Trò chơi đó trông rất đẹp.
They never arrest you based on facts.	Họ không bao giờ bắt bạn dựa trên sự thật.
No known human contact has been identified.	Không có liên hệ nào được biết đến với con người đã được xác định.
However, higher brain function has not much to do with it.	Tuy nhiên, chức năng não cao hơn không liên quan nhiều đến nó.
She's kind, though.	Cô ấy tốt bụng, mặc dù vậy.
We may not have what others have, that's okay.	Chúng ta có thể không có những gì người khác có, điều đó không sao cả.
Not him and you in bed but something else.	Không phải của anh ấy và bạn trên giường mà là thứ gì khác.
But this time we see nothing.	Nhưng lần này chúng tôi không thấy gì cả.
But research shows that people get better over time.	Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng mọi người trở nên tốt hơn theo thời gian.
He pulled out his watch to check the time again.	Anh rút đồng hồ ra để xem giờ một lần nữa.
The following is a list of options.	Sau đây là danh sách các tùy chọn.
Same with your inside.	Tương tự với bên trong của bạn.
And carry the cool box with you as proof.	Và mang theo chiếc hộp mát lạnh bên mình để làm bằng chứng.
I was wrong to ask you to put that aside.	Tôi đã sai khi yêu cầu bạn gạt điều đó sang một bên.
I shouldn't have said.	Tôi không nên nói.
Or where he was supposed to be.	Hay nơi mà lẽ ra anh ta phải đối mặt.
This is clearly wrong.	Điều này rõ ràng là sai.
It's really not meant to solve economic problems.	Nó thực sự không có nghĩa là để giải quyết vấn đề kinh tế.
They couldn't be more wrong.	Họ không thể sai hơn.
If it's cold, you'll want to drive.	Nếu trời lạnh, bạn sẽ muốn lái xe.
He looks like that's where he is now.	Anh ấy trông giống như đó là nơi anh ấy bây giờ.
Also, it's nice to spend the afternoon with them.	Ngoài ra, thật tuyệt khi dành buổi chiều với họ.
Its general appeal is its problem.	Sự hấp dẫn chung của nó là vấn đề của nó.
However, it leaves us with two problems.	Tuy nhiên, nó để lại cho chúng ta hai vấn đề.
He said he had an important dream.	Anh ấy nói rằng anh ấy có một giấc mơ quan trọng.
A lot of things happened.	Rất nhiều thứ đã diễn ra.
The same pattern is repeated throughout the song.	Mô hình tương tự được lặp lại trong suốt bài hát.
He carries more cash.	Anh ta mang theo nhiều tiền mặt hơn.
They can be pointed or flat at the top.	Chúng có thể nhọn hoặc phẳng ở phía trên.
When he caught himself, he withdrew his finger.	Khi anh ta bắt được chính mình, anh ta rút ngón tay của mình lại.
However, the band can be designed to serve specific survival purposes.	Tuy nhiên, ban nhạc có thể được thiết kế để phục vụ các mục đích sinh tồn cụ thể.
That will show two options.	Điều đó sẽ hiển thị hai tùy chọn.
I uttered words.	Tôi thốt nên lời.
I don't want to wear white.	Tôi không muốn mặc màu trắng.
She's just here, in this room.	Cô ấy chỉ ở đây, trong căn phòng này.
There is an open window on the third floor.	Có một cửa sổ đang mở trên tầng ba.
It looks thick enough.	Nó trông đủ dày.
Bleeding.	Ra máu.
We'll find out who did this.	Chúng tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều này.
I told them that.	Tôi đã nói với họ điều đó.
He doesn't say much but it's coming.	Anh ấy không nói nhiều nhưng nó đang đến.
Store with confidence.	Lưu trữ với sự tự tin.
So are the boys.	Các chàng trai cũng vậy.
Instead of one for each.	Thay vì một cho mỗi.
No explicit selection rules can be observed.	Không có quy tắc lựa chọn rõ ràng nào có thể được quan sát.
It looks pretty cool.	Nó trông khá mát mẻ.
This means that several records become one.	Điều này có nghĩa là một số bản ghi trở thành một.
Not shown.	Không được hiển thị.
It's weird to try and come back.	Thật kỳ lạ khi thử và quay lại.
Then he saw movement among the dead.	Sau đó, anh ta nhìn thấy chuyển động giữa những người chết.
That's what the morning will be for.	Đó là những gì buổi sáng sẽ dành cho.
At least in an ideal world.	Ít nhất là trong một thế giới lý tưởng.
It is rare.	Nó là hiếm.
The shot works.	Cú đánh hoạt động.
No false positives were recorded.	Không có kết quả dương tính giả nào được ghi lại.
I am a man of my own world.	Tôi là người đàn ông của chính thế giới của mình.
You will only be laughed at.	Bạn sẽ chỉ bị cười.
Because it's not just her.	Bởi vì nó không chỉ có cô ấy.
Sure, we remember being tired when we went to school.	Chắc chắn, chúng ta nhớ đã mệt mỏi khi chúng ta đi học.
We have moved closer to the full composition of the group.	Chúng tôi đã tiến gần hơn đến thành phần đầy đủ của nhóm.
We approach critical mass.	Chúng tôi tiếp cận khối lượng tới hạn.
You don't fit anywhere.	Bạn không phù hợp với bất cứ nơi nào.
Take time to focus on everything positive in your life.	Dành thời gian để tập trung vào mọi thứ tích cực trong cuộc sống của bạn.
You must know your limits.	Bạn phải biết giới hạn của mình.
Amazing work.	Tác phẩm đáng kinh ngạc.
Large amounts of water increase costs.	Lượng nước lớn làm tăng chi phí.
They are there now.	Họ đã ở đó ngay bây giờ.
Very few tears will fall on his body.	Rất ít nước mắt sẽ rơi trên cơ thể anh ấy.
I expected nothing less.	Tôi không mong đợi gì ít hơn.
But the past few weeks have been crazy.	Nhưng những tuần qua thật là điên rồ.
The settings are exactly the same.	Cài đặt hoàn toàn giống nhau.
I just sat and looked amused.	Tôi chỉ ngồi và nhìn có vẻ thích thú.
Who can tell the difference, right?.	Ai có thể phân biệt được, phải không ?.
And he spread it before me.	Và anh ấy đã lan truyền nó trước tôi.
They thought we were crazy.	Họ nghĩ rằng chúng tôi bị điên.
For some states, the results have not been good.	Đối với một số tiểu bang, kết quả không được tốt.
But it was dry.	Nhưng nó đã khô.
This method is very important and must be called.	Phương pháp này rất quan trọng và phải được gọi.
They will be even more than that at the end of the season.	Họ sẽ còn nhiều hơn thế vào cuối mùa giải.
And now it's done.	Và bây giờ nó đã hoàn thành.
Mine was better.	Của tôi đã tốt hơn.
There is a style like.	Có một phong cách giống như.
This also seems quite realistic.	Điều này cũng có vẻ khá thực tế.
And you can't.	Và bạn không thể.
I really like drinking beer.	Tôi thực sự thích uống bia.
You can use bound datasource.	Bạn có thể sử dụng nguồn dữ liệu bị ràng buộc.
So you have more resources available to you.	Vì vậy, bạn có nhiều tài nguyên hơn có sẵn cho bạn.
That is the price of war.	Đó là cái giá phải trả của chiến tranh.
I have started thinking.	Tôi đã bắt đầu suy nghĩ.
There, she sat as calmly as she could.	Ở đó, cô ấy ngồi bình tĩnh nhất có thể.
It won't change.	Nó sẽ không thay đổi.
This company is very professional in their approach.	Công ty này rất chuyên nghiệp trong cách tiếp cận của họ.
She will stay near the doors where it is safe.	Cô ấy sẽ ở gần những cánh cửa nơi nó an toàn.
That's right, with.	Đúng vậy, với.
They cannot enter the land after that.	Họ không thể vào đất sau đó.
I own one right now.	Tôi sở hữu một cái ngay bây giờ.
They are not resolved.	Họ không được giải quyết.
You need to have something that people can pay you to do.	Bạn cần phải có một cái gì đó mà mọi người có thể trả tiền cho bạn để làm.
I will listen to her voice.	Tôi sẽ lắng nghe giọng nói của cô ấy.
I'm sorry I didn't follow your own process.	Tôi xin lỗi vì tôi đã không làm theo quy trình của riêng bạn.
I believe them.	Tôi tin họ.
Please do something for my mother to be released soon.	Hãy làm gì đó để mẹ tôi sớm được trả tự do.
Doing so brings the reality of things to me.	Làm như vậy mang lại thực tế của mọi thứ cho tôi.
Everything is clean and extremely comfortable.	Mọi thứ đều sạch sẽ và cực kỳ thoải mái.
Enough to see and reach.	Đủ để nhìn và tiếp cận.
He was holding it and was going to hit me.	Anh ta đang giữ nó và định đánh tôi.
Her husband knew it in his bones when he saw her then.	Chồng cô đã biết điều đó trong xương khi anh nhìn thấy cô lúc đó.
This will take up a fair amount of time.	Điều này sẽ chiếm một lượng thời gian tương đối.
That's not who he is.	Đó không phải là con người của anh ấy.
We were not perfect.	Chúng tôi đã không hoàn hảo.
To see why, let's think about this.	Để xem tại sao, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này.
Of course, the charging bar system tends to get you killed.	Tất nhiên, hệ thống thanh tính phí có xu hướng khiến bạn bị giết.
The date and place of his death are still unknown.	Ngày và địa điểm qua đời của ông vẫn chưa được biết.
He looks terrible.	Anh ấy trông thật khủng khiếp.
It was set up too well.	Nó đã được thiết lập quá tốt.
That's what the case is about.	Đó là những gì trường hợp là về.
Close your eyes and just listen.	Hãy nhắm mắt lại và chỉ lắng nghe.
He'd been through something like this before, on a smaller scale.	Anh ấy đã từng trải qua những thứ như thế này trước đây, ở quy mô nhỏ hơn.
It can be fixed this way.	Nó có thể được sửa theo cách này.
Then he looked up again.	Sau đó anh ta nhìn lên lại.
Or none of them.	Hoặc không ai trong số họ.
Contributed to data collection and sample management.	Đã góp phần vào việc thu thập dữ liệu và quản lý mẫu.
The crowd loved it.	Đám đông yêu thích nó.
What is ten thousand?	Thập vạn là gì.
The more you read, the more things there are.	Bạn càng đọc, càng có nhiều điều.
He is another teacher at my camp.	Anh ấy là một giáo viên khác ở trại của tôi.
Search your memory and let me know this.	Tìm kiếm bộ nhớ của bạn và cho tôi biết điều này.
He won't agree to it.	Anh ấy sẽ không đồng ý với nó.
This is an important update with a bunch of changes.	Đây là một bản cập nhật quan trọng với một loạt các thay đổi.
Too many years without running.	Quá nhiều năm mà không chạy.
However, things are not quite what they used to be.	Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn như trước đây.
I love the color and the feel.	Tôi yêu màu sắc và cảm giác.
But he has his own problems.	Nhưng anh ấy có những vấn đề của riêng mình.
They don't move.	Họ không di chuyển.
I will.	Tôi sẽ.
He brought everyone along.	Anh ấy đã đưa tất cả mọi người đi cùng.
She didn't need to do anything else.	Cô không cần phải làm gì khác.
This band is pretty consistent.	Ban nhạc này khá nhất quán.
It is important that the patient dies without pain and suffering.	Điều quan trọng là bệnh nhân chết mà không đau đớn và khổ sở.
I need to find something else.	Tôi cần phải tìm ra một cái gì đó khác.
Finally, the truth came out.	Cuối cùng thì sự thật cũng lộ ra.
Both patients were previously treated.	Cả hai bệnh nhân đều đã được điều trị trước đó.
He must have said it, because she had already started talking to him.	Chắc hẳn anh ấy đã nói ra, bởi vì cô ấy đã bắt đầu nói chuyện với anh ấy.
And very cheap.	Và rất rẻ.
Work was hard.	Công việc thật vất vả.
Now he knows better.	Bây giờ anh ấy biết rõ hơn.
To his credit, it has worked so far.	Đối với tín dụng của mình, nó đã hoạt động cho đến nay.
I am using below command.	Tôi đang sử dụng lệnh dưới đây.
I haven't seen that report either.	Tôi cũng chưa thấy báo cáo đó.
Voting is secret and direct.	Cuộc bỏ phiếu là bí mật và trực tiếp.
She hugged herself and held on tight.	Cô ôm mình vào lòng và giữ chặt.
This is public information.	Đây là thông tin công khai.
We need to do a few things.	Chúng ta cần phải làm một vài thứ.
He absolutely loves being around people and is good with children.	Anh ấy hoàn toàn thích ở bên mọi người và tốt với trẻ em.
Very good service and very friendly and nice people.	Dịch vụ rất tốt và những người rất thân thiện và tốt đẹp.
At my heart.	Tại trái tim tôi.
This seems perfectly reasonable.	Điều này có vẻ hoàn toàn hợp lý.
I have never seen this before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây.
They are not in front of him, they are above him.	Họ không ở phía trước anh ta, họ ở trên anh ta.
I asked him what he was doing.	Tôi đã hỏi anh ta rằng anh ta đang làm gì.
I had to do a double take.	Tôi đã phải làm một mất gấp đôi.
It's too warm.	Nó quá ấm.
A is simply a set of sets.	A chỉ đơn giản là một tập hợp các tập hợp.
The apartment is very nice.	Căn hộ rất đẹp.
We spent the morning slow and thoroughly enjoyed it.	Chúng tôi đã trải qua buổi sáng chậm và vô cùng tận hưởng nó.
Safety outcomes were similar across treatment groups.	Kết quả an toàn tương tự nhau giữa các nhóm điều trị.
By no means take this away from the factory.	Không có nghĩa là điều này lấy đi khỏi nhà máy.
The flow was there.	Dòng chảy đã ở đó.
She did the same from his father.	Cô đã làm điều tương tự từ cha anh.
I have never seen one before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một trước đây.
And everyone else in the family agrees.	Và mọi người khác trong gia đình đều đồng ý.
I stood and held out my hand to her.	Tôi đứng và chìa tay ra cho cô ấy.
Arms by your side.	Vòng tay bên anh.
But these systems are not created equal.	Nhưng những hệ thống này không được sinh ra bình đẳng.
I love this land.	Tôi yêu mảnh đất này.
We thank the staff for their support.	Chúng tôi cảm ơn các nhân viên đã hỗ trợ của họ.
Let's say leave.	Hãy nói ra đi.
All five days people try to put on new clothes.	Tất cả năm ngày mọi người cố gắng mặc quần áo mới.
Take advantage of them.	Tận dụng chúng.
Her car is still there.	Xe của cô ấy vẫn ở đó.
That's a good place to start but not the whole story.	Đó là một nơi tốt để bắt đầu nhưng không phải là toàn bộ câu chuyện.
It told me.	Nó đã nói với tôi.
She never once hurt him.	Cô ấy chưa một lần làm tổn thương anh.
Then, in the same moment, it ended.	Sau đó, trong cùng một khoảnh khắc, nó kết thúc.
I really cannot say enough good things about this hotel.	Tôi thực sự không thể nói đủ những điều tốt đẹp về khách sạn này.
However, nothing more, nothing less, it was a surprise.	Tuy nhiên, không hơn không kém, đó là một bất ngờ.
They said it would complete him in six weeks time.	Họ nói rằng nó sẽ hoàn thành anh ta trong thời gian sáu tuần.
It's likely you won't get that damage for nothing.	Có khả năng bạn sẽ không nhận được thiệt hại đó mà không có gì.
The quiet before murder.	Sự yên tĩnh trước khi giết người.
A lamentable girl.	Cô gái tội nghiệp.
All things are not really true.	Tất cả những điều không thực sự đúng.
I don't care what happened or what you're doing.	Tôi không quan tâm đến những gì đã xảy ra hoặc những gì bạn đang làm.
This drove the rest of me out of my mind.	Điều này đã khiến phần còn lại của tôi mất trí.
His wife knows the opposite.	Vợ anh thì biết ngược lại.
She told him what he wanted to hear.	Cô ấy nói với anh ấy những gì anh ấy muốn nghe.
No, tea is fine.	Không, trà cũng được.
You cannot reach these people.	Bạn không thể tiếp cận những người này.
We don't know who shot your brother.	Chúng tôi không biết ai đã bắn anh trai bạn.
And get what he wants without war.	Và có được những gì anh ta muốn mà không cần chiến tranh.
Taste the air.	Nếm thử không khí.
You want it, you have it.	Bạn muốn nó, bạn có nó.
We get the job done.	Chúng tôi hoàn thành công việc.
That's my experience, anyway.	Đó là kinh nghiệm của tôi, dù sao.
It's not wrong.	Nó không sai.
He knows nothing about this.	Anh ấy không biết gì về điều này.
Only you are here, the bed is soft, the table is full.	Chỉ có điều anh ở đây, giường riêng mềm, bàn đầy đủ.
Really complicated stuff.	Những thứ thực sự phức tạp.
All seven of his nine feet.	Tất cả bảy foot chín của anh ta.
The music organization is the same as last time.	Việc tổ chức âm nhạc giống như lần trước.
I can learn about my father tonight.	Tôi có thể tìm hiểu về cha tôi tối nay.
That is not so.	Đó không phải là như vậy.
Also lots of books coming out.	Ngoài ra rất nhiều sách sắp ra mắt.
When she interrupts like that, it means she is satisfied.	Khi cô ấy cắt ngang như vậy, điều đó có nghĩa là cô ấy hài lòng.
The family declined to answer.	Gia đình từ chối trả lời.
He held his breath.	Anh ta nín thở.
This is more important than any book or training course.	Điều này quan trọng hơn bất kỳ cuốn sách hoặc khóa đào tạo nào.
Instead, we took the opportunity to throw a party.	Thay vào đó, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để tổ chức một bữa tiệc.
Then he nodded again.	Rồi anh lại gật đầu.
He couldn't hear his own voice.	Anh ta không thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
Hence we need some control parameters which are often called sequence parameters.	Do đó chúng ta cần một số tham số điều khiển thường được gọi là tham số thứ tự.
Her father will never change.	Cha cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
It is clear that he will fight to his last breath.	Rõ ràng là anh ấy sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
They are not meant to live as long as we do.	Họ không có nghĩa là để sống lâu như chúng ta.
No matter what that looks like.	Không cần biết điều đó trông như thế nào.
Pretty sure he'll read it well.	Khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ đọc rất hay.
It's not like you came up with an original idea.	Nó không giống như bạn đã đưa ra một ý tưởng ban đầu.
She's stupid that way.	Cô ấy thật ngốc nghếch theo cách đó.
It will do everything possible.	Nó sẽ làm mọi thứ có thể.
Let us help you save money and free you from your desk.	Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm tiền và giải phóng bạn khỏi bàn làm việc.
Anyone can see.	Bất cứ ai có thể nhìn thấy.
She needs to know if he feels the same way.	Cô ấy cần biết liệu anh ấy có cảm thấy như vậy không.
She asked me. 	Cô ấy hỏi tôi. 
everyone likes.	mọi người thích.
Unfortunately, for us, this is exactly what happened.	Thật không may, đối với chúng tôi, đây chính xác là những gì đã xảy ra.
For a moment, he recognized them.	Trong một khoảnh khắc, anh đã nhận ra họ.
And it's even better this time around.	Và nó thậm chí còn tốt hơn vào khoảng thời gian này.
I know it is good.	Tôi biết nó là tốt.
It was the same girl he married.	Đó là cùng một cô gái mà anh đã kết hôn.
I asked her if she needed help moving.	Tôi hỏi cô ấy có cần giúp di chuyển không.
The man is old and out of shape.	Người đàn ông đã già và không còn phong độ.
But be sure to pay attention to the following words.	Nhưng hãy chắc chắn để ý đến những từ sau đó.
Her mother doesn't like noise.	Mẹ cô không thích ồn ào.
I want to arrest him on the clearing.	Tôi muốn bắt anh ta trên bãi đất trống.
He went to a high rock and sat down on it.	Anh ta đến một tảng đá cao và ngồi xuống đó.
You know it's a movie, so you're only part of it.	Bạn biết đó là một bộ phim, vì vậy bạn chỉ tham gia phần nào vào nó.
Lots of music.	Rất nhiều âm nhạc.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
It's really hard.	Thật là khó.
All prices are subject to change from time to time without notice.	Tất cả các mức giá có thể thay đổi theo thời gian mà không cần báo trước.
I love that it makes sense.	Tôi yêu rằng nó có ý nghĩa.
That is definitely a false positive.	Đó chắc chắn là một dương tính giả.
We will need to determine after this if it allows.	Chúng tôi sẽ cần phải xác định sau điều này nếu nó cho phép.
Trouble for sure.	Rắc rối cho chắc chắn.
Like when you hold your money, you control it.	Giống như khi bạn nắm giữ tiền của mình, bạn kiểm soát nó.
I'll really have to be more careful.	Tôi thực sự sẽ phải cẩn thận hơn.
It was a great course and extremely challenging.	Đó là một khóa học tuyệt vời và cực kỳ khó khăn.
We have to work to eliminate the need.	Chúng tôi phải làm việc để loại bỏ nhu cầu.
His friends went, scared, to call someone.	Bạn bè của anh đã đi, sợ hãi, để gọi cho một ai đó.
And now it may be too late.	Và bây giờ có thể đã quá muộn.
We know it makes money.	Chúng tôi biết nó tạo ra tiền.
I can't believe it's coming.	Tôi không thể tin rằng nó đến.
I wouldn't just worry about those things.	Tôi sẽ không chỉ lo lắng về những điều đó.
However, not any fat will do.	Tuy nhiên, không phải bất kỳ chất béo nào cũng sẽ làm được.
Now it has become my happy place.	Bây giờ nó đã trở thành nơi hạnh phúc của tôi.
I stood still, trying to decide what to do.	Tôi đứng ngồi không yên, cố gắng quyết định xem mình phải làm gì.
All this time.	Tất cả thời gian này.
Before that, various plays were performed.	Trước đó, nhiều vở kịch khác nhau đã được trình diễn.
Keep contact.	Giữ liên lạc.
Even if you think it is, it may not be.	Ngay cả khi bạn nghĩ nó là như vậy, nó có thể không phải là.
Your plan will go awry.	Kế hoạch của bạn sẽ trở nên tồi tệ.
We are standing.	Chúng tôi đang đứng.
Natural causes too.	Nguyên nhân tự nhiên nữa.
I might get lucky.	Tôi có thể gặp may.
That's a false flaw.	Đó là một lỗ hổng sai.
No way.	Không đời nào.
I want him to be tough.	Tôi muốn anh ấy cứng rắn.
That's especially true for someone your age.	Điều đó đặc biệt đúng với một người ở độ tuổi của bạn.
This way, every core we own comes into play.	Bằng cách này, mọi lõi chúng tôi sở hữu đều phát huy tác dụng.
This print comes in two primary colors, yellow and blue.	Bản in này có hai màu cơ bản, vàng và xanh lam.
I have never met him.	Tôi chưa bao giờ gặp anh ta.
Adults tell children to do this.	Người lớn bảo bọn trẻ làm điều này.
I've heard two reports about that.	Tôi đã nghe hai báo cáo về điều đó.
They scare people by possibly injuring them.	Họ khiến mọi người sợ hãi bởi có thể làm họ bị thương.
You will feel better.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
And then, in the end, she won't try.	Và sau đó, cuối cùng, cô ấy sẽ không thử.
The will is there.	Ý chí là ở đó.
The computer was pushed back and the TV turned off.	Máy tính đã được đẩy trở lại và TV đã tắt.
Come and enjoy the best of it.	Hãy đến và tận hưởng những gì tốt nhất của nó.
We found no obvious errors.	Chúng tôi không tìm thấy lỗi rõ ràng.
He put his arm around her.	Anh choàng tay qua cô.
After that, everyone got off the bus, except me and my brother.	Sau đó, tất cả mọi người đều xuống xe, ngoại trừ tôi và anh trai tôi.
So they can be trusted.	Vì vậy, họ có thể tin tưởng.
I can do anything for you.	Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho bạn.
Some of my questions have been answered, but many remain.	Một số câu hỏi của tôi đã được trả lời, nhưng nhiều câu hỏi vẫn còn.
The teacher started talking to another student.	Giáo viên bắt đầu nói chuyện với một học sinh khác.
She will love him and give him a wonderful home.	Cô ấy sẽ yêu anh ấy và cho anh ấy một ngôi nhà tuyệt vời.
She turned her head away.	Cô quay đầu đi.
His dark hair stood straight and stretched in every direction possible.	Mái tóc đen của anh dựng thẳng và dài ra theo mọi hướng có thể.
The room took my breath away.	Căn phòng đã lấy đi hơi thở của tôi.
There's something in my ear.	Có gì đó trong tai tôi.
Getting it to work in the real world is another story.	Làm cho nó hoạt động trong thế giới thực là một câu chuyện khác.
Many broken bones in the chest and back.	Nhiều xương bị gãy ở ngực và lưng.
An address that says where it is.	Một địa chỉ cho biết nó ở đâu.
The same goes for a wedding.	Đối với một đám cưới cũng vậy.
And don't overtake me again.	Và đừng vượt qua tôi một lần nữa.
Don't take no for an answer.	Đừng lấy không cho một câu trả lời.
It didn't happen to her.	Nó không xảy ra với cô ấy.
It's something special between us.	Đó là một cái gì đó đặc biệt giữa chúng tôi.
I'm sure she needs a dad as much as you need her.	Tôi chắc rằng cô ấy cần một người cha nhiều như bạn cần cô ấy.
This is a very strange situation for me sometimes.	Đây là một tình huống rất kỳ lạ đối với tôi đôi khi.
Online reviews are often a great place to start your research.	Đánh giá trực tuyến thường là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nghiên cứu của bạn.
There are a lot of changes in state law right now.	Có rất nhiều thay đổi trong luật tiểu bang ngay bây giờ.
Humans, however, do not.	Con người, tuy nhiên, không.
But he's just wrong.	Nhưng anh ấy chỉ sai.
I read the first part yes.	Tôi đọc phần đầu có.
He is very similar to you in many ways.	Anh ấy rất giống bạn về nhiều mặt.
But there is no way out.	Nhưng không có lối thoát.
Or so from the very first time.	Hoặc như vậy ngay từ lần đầu tiên.
After consuming bear meat, the time is near.	Sau khi sử dụng thịt gấu, thời gian sắp đến gần.
I have run out of time.	Tôi đã hết thời gian.
The meaning of this saying depends on its context.	Ý nghĩa của câu nói này phụ thuộc vào ngữ cảnh của nó.
I am very happy to have finished.	Tôi rất vui khi được hoàn thành.
Half of the brain cells we are born with die quickly.	Một nửa số tế bào não mà chúng ta sinh ra chết đi nhanh chóng.
Maybe one day it will catch up.	Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ bắt kịp.
He was silent and never spoke.	Anh ấy im lặng và không bao giờ nói.
It just happens to be what happens.	Nó chỉ xảy ra là những gì xảy ra.
Check out our community boards to share your feedback.	Kiểm tra bảng cộng đồng của chúng tôi để chia sẻ phản hồi của bạn.
Mostly understanding.	Hầu hết là sự hiểu biết.
A human eye looked back at him.	Một con mắt người nhìn lại anh.
You go see him.	Bạn đi gặp anh ấy.
That's asking enough.	Đó là yêu cầu đủ.
This should never happen.	Điều này không bao giờ nên xảy ra.
I don't quite know.	Tôi không hoàn toàn biết.
There's music again.	Lại có âm nhạc.
On average some of those skills will be more valuable.	Trung bình một số kỹ năng đó sẽ có giá trị hơn.
Some people are coming.	Một số người đang đến.
I'm nine and probably a very young nine.	Tôi chín và có lẽ là một chín rất trẻ.
Given its size, it was definitely a man.	Với kích thước của nó, đó chắc chắn là một người đàn ông.
She was not in good health when she came to live with me.	Cô ấy không có sức khỏe tốt khi đến sống với tôi.
It will be my father's addition.	Nó sẽ là sự bổ sung của cha tôi.
They only have my words.	Họ chỉ có lời của tôi.
He put them on the table.	Anh đặt chúng trên bàn.
Five of them.	Năm người trong số họ.
For those reasons.	Vì những lý do đó.
All others did.	Tất cả những người khác đã làm.
Everything moves and is centered around this common center.	Mọi thứ đều chuyển động và tập trung xung quanh trung tâm chung này.
The frequency of a check.	Mức độ thường xuyên của một tờ séc.
But they are well worth your peace of mind.	Nhưng chúng rất đáng để bạn yên tâm.
We will not list them here.	Chúng tôi sẽ không liệt kê chúng ở đây.
This issue has also been discussed.	Vấn đề này cũng đã được thảo luận.
I want them home.	Tôi muốn họ về nhà.
Very strange, to me in any way.	Rất kỳ lạ, đối với tôi theo bất kỳ cách nào.
You want a different life.	Bạn muốn một cuộc sống khác.
That both scared and excited me.	Điều đó vừa khiến tôi sợ hãi vừa phấn khích.
I must pass.	Tôi phải vượt qua.
Looking back, we realize that this was a mistake.	Nhìn lại, chúng tôi nhận ra rằng đây là một sai lầm.
You can check it in two ways.	Bạn có thể kiểm tra nó theo hai cách.
She has very light skin and she hopes that can save them.	Cô có làn da rất sáng và cô hy vọng điều đó có thể cứu họ.
We never have it come to us directly.	Chúng tôi không bao giờ có nó đến với chúng tôi trực tiếp.
But no one does that.	Nhưng không ai làm điều đó.
Get out of here.	Cút khỏi đây.
He was worried about it.	Anh ấy đã lo lắng về nó.
That's the only solution there.	Đó là giải pháp duy nhất ở đó.
I am really, very excited and happy for him.	Tôi thực sự, rất vui mừng và hạnh phúc cho anh ấy.
I made it to the last cut.	Tôi đã thực hiện nó đến lần cắt cuối cùng.
Even from start to finish.	Kể cả từ đầu đến cuối.
The fact that there is no self is very, very obvious.	Thực tế là không có tự ngã là rất, rất hiển nhiên.
Still can't believe the team is back.	Vẫn không thể tin được đội đã trở lại.
I'm not in a good place.	Tôi không ở một nơi tốt.
No need to put your money where your mouth is.	Không cần phải đặt tiền của bạn ở nơi miệng của bạn.
He will eat lunch on a separate plate, at a separate table.	Anh ấy sẽ ăn trưa trên một đĩa riêng, ở một bàn riêng.
They failed their dead friends.	Họ đã thất bại với những người bạn đã chết của họ.
They used straight lines.	Họ đã sử dụng các đường thẳng.
We have created a lot of resources on this topic.	Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều tài nguyên về chủ đề này.
Easy they move.	Dễ dàng họ di chuyển.
It didn't help me at all.	Nó không giúp được gì cho tôi.
The strategy has two parts.	Chiến lược có hai phần.
He is a happy person.	Anh ấy là một người hạnh phúc.
But it was turned away from my view.	Nhưng nó bị quay lưng khỏi tầm nhìn của tôi.
That's half the fun.	Đó là một nửa niềm vui.
That is the starting point.	Đó là điểm khởi đầu.
That's our father.	Đó là cha của chúng ta.
This place has gone down very badly.	Nơi này đã đi xuống rất tồi tệ.
Building software is our full-time job.	Xây dựng phần mềm là công việc toàn thời gian của chúng tôi.
You are bound to me.	Bạn bị ràng buộc với tôi.
So overall, we can expect improvement.	Vì vậy, về tổng thể, chúng ta có thể mong đợi sự cải thiện.
But he refused to stop.	Nhưng anh ta không chịu dừng lại.
It is simply that.	Nó chỉ đơn giản là vậy.
And she made a different decision for that trip.	Và cô ấy đã đưa ra một quyết định khác cho chuyến đi đó.
Regardless of the number of independent parts.	Không phụ thuộc vào số lượng các bộ phận độc lập.
The last step has been pulled away.	Bước cuối cùng đã được kéo đi.
You know it's the company, not the food.	Anh biết đó là công ty, không phải thức ăn.
Just a normal job in a security company.	Chỉ là một công việc bình thường trong một công ty bảo vệ.
When it came back, it was empty.	Khi nó quay trở lại, nó đã trống rỗng.
The job is currently part-time, short-term or on-demand.	Công việc hiện là bán thời gian, ngắn hạn hoặc theo yêu cầu.
But she's not in that scene anymore.	Nhưng cô ấy không ở trong bối cảnh đó nữa.
There are no significant differences in other parameters.	Không có sự khác biệt đáng kể trong các thông số khác.
Normally vs.	Thông thường vs.
I need to know how you got into this.	Tôi cần biết bạn đã tham gia vào việc này như thế nào.
But find a way to reach out to those around you.	Nhưng hãy tìm cách tiếp cận với những người xung quanh.
The dog followed his orders.	Con chó đã làm theo lệnh của anh ta.
Because now people will go searching.	Bởi vì bây giờ mọi người sẽ đi tìm kiếm.
Never seen anyone with it.	Không bao giờ thấy bất cứ ai với nó.
I died on the way out.	Tôi đã chết trên đường đi ra ngoài.
He then ordered him to open it and show him.	Sau đó anh ta ra lệnh cho anh ta mở nó ra và cho anh ta xem.
Nothing is really going to stop us.	Không có gì thực sự sẽ ngăn cản chúng ta.
Maybe this is a classy thing.	Có lẽ đây là một điều đẳng cấp.
She is sleeping at her desk.	Cô ấy đang ngủ ở bàn làm việc của mình.
Please feel free to share any experiences and solutions.	Xin vui lòng chia sẻ bất kỳ kinh nghiệm và giải pháp.
Tell him your favorite food, whatever it is, he will cook it.	Nói với anh ấy món ăn yêu thích của bạn, bất kể đó là gì, anh ấy sẽ nấu món đó.
Water is bad.	Nước rất tệ.
But be careful.	Nhưng hãy cẩn thận.
This is where it gets interesting.	Đây là nơi mà nó sẽ thú vị.
For good reason.	Vì lý do tốt.
For most management jobs, it's not even closed yet.	Đối với hầu hết các công việc quản lý, nó thậm chí vẫn chưa đóng.
Undertake side work.	Đảm nhận công việc phụ.
No pictures needed.	Không cần hình ảnh.
Leave a message for him.	Để lại một tin nhắn cho anh ta.
Now, he likes the sound of.	Bây giờ, ông thích âm thanh của.
And it works for survival.	Và nó hoạt động để sinh tồn.
However, that was not enough in my case.	Tuy nhiên, điều đó là không đủ trong trường hợp của tôi.
To go small, there are two ways to go.	Để đi nhỏ, có hai cách để đi.
He called her in.	Anh gọi cô vào.
Everything used to happen according to the laws of nature.	Mọi thứ đã từng diễn ra theo quy luật tự nhiên.
There is no scale or measure in this world that can be held steady.	Không có thang đo hay thước đo nào trên thế giới này có thể được giữ cố định.
They get lost in the system.	Họ bị lạc trong hệ thống.
It's not like an ordinary hospital room.	Nó không giống một phòng bệnh bình thường.
This is not possible in the current experiment.	Điều này không thể thực hiện được trong thí nghiệm hiện tại.
With him were three men.	Cùng với anh ta là ba người đàn ông.
He doesn't talk.	Anh ấy không nói chuyện.
But it has turned out to be an interesting resource.	Nhưng nó đã trở thành một nguồn tư liệu thú vị.
The hospital will be on duty from now on.	Từ giờ bệnh viện sẽ túc trực.
Naturally, the best thing to do is kill your character.	Đương nhiên, điều tốt nhất nên làm là giết nhân vật của mình.
The first frame can show the body at rest.	Khung hình đầu tiên có thể hiển thị cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi.
The movement looks particularly moving.	Phong trào trông đặc biệt cảm động.
There is something wrong with me.	Có một cái gì đó có vấn đề với tôi.
Please send it back to me.	Vui lòng gửi lại cho tôi.
Each has a story to share.	Mỗi người có một câu chuyện để chia sẻ.
Never, never felt like that.	Không bao giờ, không bao giờ cảm thấy như thế.
I was feeling like the fact that I was doing it wrong.	Tôi đã cảm thấy như thực tế là tôi đã làm sai.
It's a bit difficult with the police wall in front of me.	Hơi khó với bức tường cảnh sát trước mặt.
We thank them for their interest and comments.	Chúng tôi cảm ơn họ đã quan tâm và bình luận.
That's as it should be.	Đó là như nó phải được.
He wouldn't want that.	Anh ấy sẽ không muốn điều đó.
His stepson did the same thing.	Con trai riêng của ông đã làm điều tương tự.
You can, you absolutely can.	Bạn có thể, bạn hoàn toàn có thể làm được.
Enter any comments, questions or answers on this topic.	Nhập bất kỳ nhận xét, câu hỏi hoặc câu trả lời nào về chủ đề này.
Time as nothing.	Thời gian như không có gì.
Into a bedroom.	Vào một phòng ngủ.
That's a lot of effort, so keep it simple.	Đó là rất nhiều nỗ lực, vì vậy hãy giữ nó đơn giản.
Please have someone call me.	Làm ơn nhờ ai đó gọi cho tôi.
In those days this was a common thing.	Vào thời đó đây là một điều phổ biến.
Everyone fights with their own corner.	Mỗi người đều chiến đấu với góc riêng của mình.
The dogs seemed to know what to expect.	Những con chó dường như biết điều gì sẽ xảy ra.
This is no ordinary policy.	Đây không phải là một chính sách bình thường.
That control, however, has come at a heavy price.	Tuy nhiên, sự kiểm soát đó đã phải trả một cái giá đắt.
Everyone is right.	Mọi người đều đúng.
Therefore, we do not expect to get a big effect from this.	Do đó, chúng tôi không kỳ vọng sẽ thu được hiệu quả lớn từ việc này.
She looks like she just stepped out of a beauty salon.	Trông cô ấy như vừa bước ra từ một tiệm làm đẹp.
He could feel his shirt wet on his lower back.	Anh có thể cảm thấy áo sơ mi của mình ướt trên lưng dưới của mình.
Speak to me.	Nói với tôi.
I never learned to live with it.	Tôi chưa bao giờ học cách sống chung với nó.
Then he thought about it for a few minutes.	Sau đó, anh ấy nghĩ về nó trong vài phút.
We only describe the characteristics of the study groups.	Chúng tôi chỉ mô tả đặc điểm của các nhóm nghiên cứu.
They are going down.	Họ đang đi xuống.
There was nothing they could do about him.	Họ không thể làm gì với anh ta.
And how much is it.	Và nó là bao nhiêu.
She really doesn't care about anyone or anything.	Cô ấy thực sự không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
They will usually apply it as a credit towards future fees.	Họ thường sẽ áp dụng nó như một khoản tín dụng cho các khoản phí trong tương lai.
This killed the game for me.	Điều này đã giết chết trò chơi đối với tôi.
The more you try to save time, the more you waste.	Bạn càng cố gắng tiết kiệm thời gian thì bạn càng lãng phí.
Whatever you ask him to do, he will do for you.	Bất cứ điều gì bạn yêu cầu anh ấy làm, anh ấy sẽ làm cho bạn.
But she was wrong.	Nhưng cô ấy đã nhầm.
But that's a side, like.	Nhưng đó là một bên, như.
I finished changing.	Tôi đã thay đồ xong.
That's probably not what most people expect.	Đó có lẽ không phải là điều mà hầu hết mọi người mong đợi.
And very love.	Và rất yêu.
That makes it easier.	Điều đó làm cho nó dễ dàng hơn.
I don't have a link anymore, it was a while ago.	Tôi không có một liên kết nữa, nó đã được một thời gian trước đây.
Life is random.	Cuộc sống là ngẫu nhiên.
Maybe that's the only thing you need to know.	Có lẽ đó là điều duy nhất bạn cần biết.
Five patients in each group died.	Năm bệnh nhân trong mỗi nhóm chết.
I doubt if there are many children like you.	Tôi nghi ngờ liệu có rất nhiều trẻ em giống như bạn không.
Some were even lying on the floor.	Một số thậm chí còn nằm trên sàn.
He threw his right hand forward.	Anh ta ném tay phải về phía trước.
I live in the above unit.	Tôi sống ở đơn vị trên.
A larger study population will provide higher statistical power.	Một quần thể nghiên cứu lớn hơn sẽ cung cấp sức mạnh thống kê cao hơn.
But winter has come.	Nhưng mùa đông đã đến.
If we will do this together.	Nếu chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau.
Imagine that child is me.	Hãy tưởng tượng đứa trẻ đó là tôi.
That is no longer a problem.	Điều đó không còn là vấn đề nữa.
Maybe he can finally do another problem, sell it here.	Có lẽ cuối cùng anh ta có thể làm một vấn đề khác, bán nó ở đây.
Five dollars a day is a lot of money.	Năm đô la một ngày là một số tiền lớn.
Today there is no such plant, nor a plan.	Ngày nay không có loại thực vật này, cũng không có kế hoạch.
You read through the first few questions.	Bạn đọc qua một vài câu hỏi đầu tiên.
Now there are too many people.	Bây giờ con người đã quá nhiều.
They will actually run away from it.	Họ thực sự sẽ chạy khỏi nó.
It was a hell of a cast.	Đó là một địa ngục của một dàn diễn viên.
Normal people can't do that.	Những người bình thường không thể làm điều đó.
In his experience, most young women do.	Theo kinh nghiệm của ông, hầu hết phụ nữ trẻ đều làm vậy.
My master continued to speak.	Sư phụ tôi tiếp tục nói.
But they themselves don't seem to know any better.	Nhưng chính họ dường như không biết điều gì tốt hơn.
I thought maybe she did it for fun.	Tôi nghĩ có lẽ cô ấy làm điều đó cho vui.
It's a waste.	Thật là lãng phí.
This book is now out of print.	Cuốn sách này hiện đã không còn in.
This can be from one to many.	Điều này có thể từ một đến nhiều.
You will find out, when appropriate, what that particular item is.	Bạn sẽ tìm hiểu, khi thích hợp, món đồ đặc biệt đó là gì.
He can only do one job at a time.	Anh ta chỉ có thể làm một công việc tại một thời điểm.
Of these, only two are known to be active.	Trong số này, chỉ có hai được biết là đang hoạt động.
You don't want me to think for myself.	Bạn không muốn tôi nghĩ cho bản thân mình.
Our people do.	Người của chúng tôi làm.
If she's here, fine.	Nếu cô ấy ở đây, tốt thôi.
Requirements may vary from case to case.	Các yêu cầu có thể khác nhau tùy từng trường hợp.
I really like it.	Tôi thật sự thích nó.
At least he believes in his own mission.	Ít nhất anh ấy cũng tin vào sứ mệnh của chính mình.
We are here to do a job.	Chúng tôi ở đây để làm một công việc.
I just picked them up and brought them to the door.	Tôi chỉ việc nhặt chúng và đưa chúng ra tận cửa.
Many of the methods he used are still relevant today.	Nhiều phương pháp ông đã sử dụng vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.
She may be busy.	Cô ấy có thể bận.
That is his goal.	Đó là mục tiêu của anh ấy.
However, you should test your system.	Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra hệ thống của mình.
Fill in the individual flowers as needed to create a more even pattern.	Điền vào các bông hoa riêng lẻ khi cần thiết để tạo ra một mẫu đều hơn.
He could have been told more.	Anh ấy có thể đã được nói nhiều hơn.
Oh and bring her some clothes.	Oh và mang cho cô ấy một số quần áo.
The cause for this is unknown.	Nguyên nhân cho điều này là không rõ.
There are three heat sources in the building.	Có ba nguồn nhiệt trong tòa nhà.
It was the first time we were able to go on tour.	Đó là lần đầu tiên chúng tôi có thể đi lưu diễn.
I remember exactly what that room looked like.	Tôi nhớ chính xác căn phòng đó trông như thế nào.
Space for free comments has been added.	Không gian cho các bình luận miễn phí đã được thêm vào.
I don't want to, but have no choice.	Tôi không muốn, nhưng không có sự lựa chọn.
At this low temperature, we cannot survive the winter.	Ở nhiệt độ thấp này, chúng tôi không thể sống sót qua mùa đông.
Finishing is quick.	Kết thúc là nhanh chóng.
You have a round face and he is long.	Bạn có một khuôn mặt tròn và anh ấy dài.
Get a fix.	Nhận một bản sửa lỗi.
However, this is all possible and from all points of view.	Tuy nhiên, điều này xét trên mọi khía cạnh có thể và từ mọi quan điểm.
I will also have.	Tôi cũng sẽ có.
Because those are not my words.	Bởi vì đó không phải là lời của tôi.
He is my father.	Ông là bố của tôi.
Relief and comfort is enough for a man like me.	Nhẹ nhõm và thoải mái là đủ cho một người đàn ông như tôi.
But as a unit, it doesn't play well enough to win games.	Nhưng với tư cách là một đơn vị, nó không chơi đủ tốt để giành chiến thắng trong các trò chơi.
I totally feel this guy can hit every day.	Tôi hoàn toàn cảm thấy anh chàng này có thể đánh hàng ngày.
All the animals we have here still need attention.	Tất cả các loài động vật chúng ta có ở đây vẫn cần được chú ý.
Please shut down my thoughts and leave.	Hãy dập tắt suy nghĩ của tôi và rời đi.
I was outside, even when my head was in a bag.	Tôi đã ở bên ngoài, ngay cả khi đầu tôi đang ở trong một cái túi.
Various conditions are associated with the provision of such services.	Các điều kiện khác nhau có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ như vậy.
Check out the video below!.	Kiểm tra video bên dưới!.
A few things happened this week.	Một vài điều đã xảy ra trong tuần này.
I know what other people think of them.	Tôi biết người khác nghĩ gì về họ.
Every day of that week burns in my memory.	Mỗi ngày trong tuần đó đều cháy bỏng trong trí nhớ của tôi.
This takes several hours.	Điều này mất vài giờ.
This will be easy.	Điều này sẽ được dễ dàng.
Of course, they are very busy people.	Tất nhiên, họ là những người rất bận rộn.
If it starts to turn brown, immediately turn down the heat.	Nếu nó bắt đầu chuyển sang màu nâu, ngay lập tức vặn nhỏ lửa.
This guy is so special.	Anh chàng này thật đặc biệt.
No one moved.	Không ai cử động.
Management pushed us harder than we were driving by ourselves.	Quản lý đã thúc đẩy chúng tôi khó khăn hơn chúng tôi đang tự lái xe.
Or have a key.	Hoặc có một chìa khóa.
The three of us went there to wait for him.	Ba người chúng tôi đến chỗ đó để đợi anh ấy.
She is your friend.	Cô ấy là bạn của bạn.
This does not exist in our country.	Điều này không tồn tại ở nước ta.
The power of what we can create.	Sức mạnh của những gì chúng ta có thể tạo ra.
However, that is not the case.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp.
So the town is set up against the country.	Vì vậy, thị trấn được thiết lập để chống lại đất nước.
And if they do, don't reply to them.	Và nếu họ làm vậy, đừng trả lời họ.
Start with two hours.	Bắt đầu với hai giờ.
I think you will be satisfied with the quality of your soldiers.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ hài lòng với chất lượng của những người lính của bạn.
You can hurt your feelings.	Bạn có thể khiến cảm xúc của bạn bị tổn thương.
But we cannot influence the radio.	Nhưng chúng tôi không thể ảnh hưởng đến đài phát thanh.
We have never laughed so much in our lives.	Chúng tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy trong đời.
Now I feel part of the world.	Bây giờ tôi cảm thấy mình là một phần của thế giới.
There's no way to get around that.	Không có cách nào để vượt qua điều đó.
That's why we chose this material.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn vật liệu này.
But what happened beyond sight was another matter.	Nhưng những gì đã xảy ra ngoài tầm nhìn lại là một vấn đề khác.
He sat up again.	Anh lại ngồi dậy.
A real smile.	Một nụ cười thực sự.
It's time to do that.	Đã đến lúc làm điều đó.
I will take them down.	Tôi sẽ hạ chúng.
In both models, the results are similar.	Trong cả hai mô hình, kết quả là tương tự.
Anyone have a step-by-step plan to use to get started. 	Bất kỳ ai cũng có kế hoạch từng bước sử dụng để bắt đầu. 
he went back to setting up a network.	anh ấy đã trở lại thiết lập một mạng lưới.
He couldn't think anymore.	Anh không còn suy nghĩ được nữa.
I think we need to help you well before we do anything.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải giúp bạn tốt trước, chúng tôi làm bất cứ điều gì.
He didn't understand what was going on.	Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
She doesn't look scared.	Trông cô ấy không hề sợ hãi.
I don't think anything else about it.	Tôi không nghĩ gì khác về nó.
He walked over to her and put his hand on her head.	Anh bước tới, đặt tay lên đầu cô.
Her age cannot be guessed.	Không thể đoán được tuổi của cô ấy.
There's a lot of room for improvement.	Có rất nhiều chỗ để cải thiện.
Don't let others know.	Đừng để những người khác biết.
For whatever reason, we're not giving up completely.	Vì bất cứ lý do gì, chúng tôi không hoàn toàn bỏ cuộc.
It is just one piece.	Nó chỉ là một mảnh.
He has changed.	Anh ấy đã thay đổi.
He looked up to see the light source.	Anh nhìn lên để xem nguồn sáng.
She doesn't remember getting on the plane.	Cô ấy không nhớ mình đã lên máy bay.
I did not try to respond.	Tôi đã không cố gắng để đáp ứng.
All you do is turn them on and point them.	Tất cả những gì bạn làm là bật chúng lên và chỉ chúng.
That is my condition.	Đó là điều kiện của tôi.
Even the king has his limits.	Ngay cả nhà vua cũng có giới hạn của mình.
You have a purpose and you have to live with it.	Bạn có một mục đích và bạn phải sống với nó.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.
You will not only have one story, you will have many stories.	Bạn không chỉ có một câu chuyện mà bạn sẽ có nhiều câu chuyện.
Therefore, it is important to be clear.	Do đó, điều quan trọng là phải rõ ràng.
But often they do, but they don't have to.	Nhưng thường thì họ làm, nhưng họ không bắt buộc.
And this is easy to understand.	Và điều này rất dễ hiểu.
Think about this.	Hãy suy nghĩ về điều này.
Now she is safe.	Bây giờ cô ấy đã an toàn.
That is hard to accept.	Đó là điều khó chấp nhận.
Although not completely.	Mặc dù không hoàn toàn.
Moreover, this is natural.	Hơn nữa, điều này là tự nhiên.
No one knows who did it or why.	Không ai biết ai đã làm điều đó hoặc tại sao.
She got up from the table and threw them away.	Cô đứng dậy khỏi bàn và ném chúng đi.
It happens, and it happens a lot.	Nó xảy ra, và nó xảy ra rất nhiều.
Miss it, and you may not have a job.	Bỏ lỡ nó, và bạn có thể không có việc làm.
It simply says thank you for the response.	Nó chỉ đơn giản là nói cảm ơn bạn đã phản hồi.
They did not understand this and stood up.	Họ không hiểu điều này và đã đứng lên.
And it's not just art.	Và nó không chỉ là nghệ thuật.
They happen after hours.	Chúng xảy ra sau nhiều giờ.
You can do anything.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì.
This is from our childhood days.	Đây là từ những ngày còn bé của chúng tôi.
The tour looks cool.	Chuyến tham quan có vẻ mát mẻ.
We glanced through the window.	Chúng tôi liếc qua cửa sổ.
Thanks, glad to hear that it worked.	Cảm ơn, thật vui khi biết rằng nó đã hoạt động.
He wants change.	Anh ấy muốn thay đổi.
The police they called for more of them.	Cảnh sát họ kêu gọi thêm người trong số họ.
And if you have, let me tell you about it.	Và nếu bạn có, hãy để tôi kể lại cho bạn nghe.
Tell the people around you that they are loved.	Nói với những người xung quanh bạn rằng họ được yêu thương.
Now for the other two.	Bây giờ cho hai người còn lại.
This is clearly not ideal.	Điều này rõ ràng không phải là lý tưởng.
He was angry.	Anh ấy đã tức giận.
We like something very much.	Chúng tôi thích một cái gì đó rất nhiều.
We will need more.	Chúng tôi sẽ cần nhiều thứ hơn nữa.
I must be very small.	Tôi phải được rất nhỏ.
And we get it home.	Và chúng tôi nhận được nó về nhà.
This time the opposite happened.	Lần này điều ngược lại đã xảy ra.
But he ran.	Nhưng anh ta đã chạy.
That's why.	Đó là lý do tại sao.
That makes the two of us.	Điều đó tạo nên hai chúng ta.
They are at war.	Họ đang có chiến tranh.
I can read the storm of time by reading the motion patterns.	Tôi có thể đọc cơn bão thời gian bằng cách đọc các mô hình chuyển động.
He wanted to do everything he wanted to do, but with her.	Anh muốn làm mọi thứ anh muốn làm, nhưng với cô.
Maybe she simply didn't want to worry me any further.	Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là không muốn làm tôi lo lắng thêm nữa.
If that's the case we've got it.	Nếu đó là trường hợp chúng tôi đã có nó.
Extremely helpful and clean.	Cực kỳ hữu ích và sạch sẽ.
So now I can be in the scene.	Vì vậy, bây giờ tôi có thể ở trong cảnh.
The fees are not even charged in the last case.	Các khoản phí thậm chí không được tính trong trường hợp cuối cùng.
I am not a beautiful woman.	Tôi không phải là một phụ nữ đẹp.
And no eyes.	Và không có mắt.
The last term is similar in nature to the second term.	Thuật ngữ cuối cùng có tính chất tương tự như thuật ngữ thứ hai.
But you should give love a chance.	Nhưng bạn nên cho tình yêu một cơ hội.
He is waiting for you to come home.	Anh ấy đang đợi bạn về nhà.
Sugar until it thickens.	Đường cho đến khi nó đặc.
Financial concerns are key.	Mối quan tâm tài chính là chìa khóa.
It doesn't actually send the parameters.	Nó không thực sự gửi các tham số.
But you could be wrong.	Nhưng bạn có thể đã sai.
The talk is over, the mind game is over.	Cuộc nói chuyện đã kết thúc, trò chơi đấu trí đã kết thúc.
Since then, his business has been limited to the arts.	Kể từ đó, việc kinh doanh của anh chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật.
He is a dog.	Anh ta là một con chó.
Taking multiple shots of the same scene limits the client's choice.	Việc chụp nhiều lần cùng một cảnh giới hạn sự lựa chọn của khách hàng.
It's nice to see her still holding her point.	Thật vui khi thấy cô ấy vẫn giữ quan điểm của mình.
He will see the sea.	Anh ấy sẽ nhìn thấy biển.
Here is a clear example of that.	Đây là một ví dụ rõ ràng về điều đó.
There are beautiful women and beautiful boys on set.	Có những phụ nữ xinh đẹp và những chàng trai xinh đẹp trên trường quay.
I wonder what that means after this problem.	Tôi tự hỏi điều đó có nghĩa là gì sau vấn đề này.
You guys are not poor, now it's clear.	Các bạn không nghèo đâu, giờ mới vỡ lẽ thôi.
I understand and support him.	Tôi hiểu và ủng hộ anh ấy.
I absolutely have to get used to this newfound power.	Tôi hoàn toàn phải làm quen với sức mạnh mới được tìm thấy này.
These are considered here.	Những điều này được xem xét ở đây.
Your feelings are exactly what they are trying to influence.	Cảm xúc của bạn chính xác là những gì họ đang cố gắng ảnh hưởng.
But the idea is to protect them as best as possible.	Nhưng ý tưởng là bảo vệ chúng tốt nhất có thể.
There is no story.	Không có câu chuyện.
From the back of a horse.	Từ phía sau của một con ngựa.
My truck is far from there.	Xe tải của tôi là xa đó.
This is the usual way to do it.	Đây là cách thông thường để làm.
But at least she's getting better, according to him.	Nhưng ít nhất cô ấy đang trở nên tốt hơn, theo anh ấy.
No other side effects were observed.	Không có tác dụng phụ nào khác được quan sát thấy.
There might be something.	Có thể có một cái gì đó.
Three people were arrested.	Ba người đã bị bắt.
Everything works out the way it's supposed to.	Mọi thứ diễn ra theo cách mà nó phải làm.
Therefore, under certain conditions, we have an upper limit on the group's performance.	Do đó, trong những điều kiện nhất định, chúng tôi có giới hạn trên về hiệu suất của nhóm.
They won't even meet me to discuss the project.	Họ thậm chí sẽ không gặp tôi để thảo luận về dự án.
He covered his face with his hand.	Anh lấy tay che mặt.
Each must find their own survival.	Mỗi người phải tìm kiếm sự sống sót của chính mình.
Click to learn more!.	Bấm để học nhiều hơn!.
Accepted because it's short.	Được chấp nhận vì nó ngắn.
But each of us has to live our own lives.	Nhưng mỗi chúng ta phải sống cuộc sống của riêng mình.
Default is off.	Mặc định bị tắt.
I went back twice to check my level.	Tôi đã quay lại hai lần để kiểm tra mức độ của mình.
Just give me a reason to stay.	Chỉ cần cho tôi một lý do để ở lại.
He won't find her here.	Anh ấy sẽ không tìm thấy cô ấy ở đây.
You did everything you could to continue to live life to the fullest.	Bạn đã làm mọi thứ có thể để tiếp tục sống trọn vẹn.
Decided to buy it.	Quyết định mua nó.
Maybe you should go now.	Có lẽ bạn nên đi ngay bây giờ.
However, how much life is out there, is still somewhat unclear.	Tuy nhiên, có bao nhiêu cuộc sống ngoài kia, vẫn còn phần nào đó không rõ ràng.
There's a train going on.	Có một chuyến tàu đang diễn ra.
Only one.	Có một.
The situation is, in my opinion, quite dangerous.	Tình hình, theo suy nghĩ của tôi, khá nguy hiểm.
It is a call to go beyond any law.	Đó là một lời kêu gọi vượt ra ngoài bất kỳ luật nào.
Wanted to help me the worst way.	Muốn giúp tôi cách tồi tệ nhất.
Don't come any closer.	Đừng đến gần nữa.
Work is needed to decide whether such actions should be taken.	Cần phải làm việc để quyết định xem có nên thực hiện các hành động đó hay không.
Let me stand here and catch my breath.	Hãy để tôi đứng đây và lấy lại hơi thở.
In my opinion it is much better.	Theo tôi thì nó tốt hơn nhiều.
Maybe in four or five cases we find them.	Có thể trong bốn hoặc năm trường hợp, chúng tôi tìm thấy chúng.
I am me me.	Tôi tôi tôi.
I asked her to call and she did.	Tôi yêu cầu cô ấy gọi và cô ấy đã làm.
I listened but heard nothing.	Tôi lắng nghe nhưng không nghe thấy gì.
He explained that the situation was critical.	Anh ấy giải thích rằng tình hình rất nguy cấp.
Obviously this has a huge impact on the network.	Rõ ràng điều này mang lại ảnh hưởng rất lớn cho mạng lưới.
He looked up at his friend.	Anh nhìn lên người bạn của mình.
Of course, I would say no.	Tất nhiên, tôi sẽ nói không.
She could only laugh.	Cô chỉ biết cười trừ.
They are leaving one life behind and moving on to another.	Họ đang bỏ lại một cuộc sống phía sau và chuyển sang một cuộc sống khác.
His line is over.	Dòng của anh ấy đã kết thúc.
I have a week's notice, maybe two.	Tôi có thông báo trước một tuần, có thể là hai.
Maybe more.	Có thể nhiều hơn nữa.
And another thing.	Và điều khác.
We cannot let that happen.	Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra.
I just sent someone to report on a double murder.	Tôi vừa cử người đến đưa tin về một vụ giết người kép.
Quite tall, but still a boy.	Khá cao, nhưng vẫn là một cậu bé.
I went to her room.	Tôi đến phòng của cô ấy.
If only she didn't.	Giá như cô ấy không.
Another detail goes back to him.	Một chi tiết trở lại với anh ta.
He pulled out four pieces of paper with his name on it.	Anh rút ra bốn mảnh giấy có ghi tên mình.
Bring them back.	Mang chúng trở lại.
They are fully aware of that.	Họ hoàn toàn nhận thức được điều đó.
I am talking about a complete change.	Tôi đang nói về một sự thay đổi hoàn toàn.
Smaller than before.	Nhỏ hơn trước.
And works fine in most cases.	Và hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp.
And the arm of a dangerous man.	Và cánh tay của một kẻ nguy hiểm.
Previously, these users had only two choices.	Trước đây, những người dùng này chỉ có hai lựa chọn.
The small holder is almost full.	Phần giữ nhỏ đã gần đầy.
It's a new year.	Đó là một năm mới.
I'm not surprised you've never been married.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn chưa bao giờ kết hôn.
On that day, my life turned page.	Vào ngày đó, cuộc đời tôi đã sang trang.
The first thing, the dogs need to be walked.	Điều đầu tiên, những chú chó cần được đi dạo.
That's when the program started.	Đó là lúc chương trình bắt đầu.
No changes unless necessary or if she has something new.	Không có thay đổi trừ khi cần thiết hoặc nếu cô ấy có một cái gì đó mới.
It makes it easier to think.	Nó làm cho nó dễ dàng hơn để suy nghĩ.
She doesn't want to do things that she knows will help.	Cô ấy không muốn làm những việc mà cô ấy biết sẽ có ích.
So they can learn.	Vì vậy, họ có thể học hỏi.
This can go on for days, or even weeks.	Điều này có thể diễn ra trong nhiều ngày, hoặc thậm chí vài tuần.
I did everything.	Tôi đã làm mọi thứ.
I may have another life.	Tôi có thể có một thời gian sống khác.
He has a lot of them.	Anh ấy có rất nhiều trong số chúng.
The woman asked her father what to do.	Người phụ nữ hỏi cha cô ấy nên làm gì.
He knew they only had one chance.	Anh biết họ chỉ có một cơ hội.
At least we still have the books.	Ít nhất thì chúng ta vẫn có những cuốn sách.
You're wrong.	Bạn nghĩ sai rồi.
However, it is necessary to add it to the project once.	Tuy nhiên, cần phải thêm nó vào dự án một lần.
First, he has a problem to clear up.	Đầu tiên, anh ấy có một vấn đề cần làm rõ.
Unless, that is, you can arrange a suitable situation.	Trừ khi, tức là, bạn có thể sắp xếp một tình huống thích hợp.
They consider this particularly important to their male employees.	Họ coi điều này là đặc biệt quan trọng đối với các nhân viên nam của họ.
He did what he had to do.	Anh ấy đã làm những gì phải làm.
But not within our community.	Nhưng không phải bên trong cộng đồng của chúng tôi.
If he knew me, he wouldn't keep trying.	Nếu anh ấy biết tôi, anh ấy sẽ không tiếp tục cố gắng.
Yes, we can.	Có, chúng tôi có thể.
No complications have been reported.	Không có biến chứng nào được báo cáo.
But he won't have it.	Nhưng anh ấy sẽ không có nó.
Try to talk directly to your customers and prospects.	Cố gắng nói chuyện trực tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn.
And then, of course, we laughed.	Và sau đó, tất nhiên, chúng tôi đã cười.
This defense does not precede us in this appeal.	Sự bào chữa này không có trước chúng tôi trong lời kêu gọi này.
In this paper, we make a detailed analysis of this issue.	Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện một phân tích chi tiết về vấn đề này.
But we are human.	Nhưng chúng ta là con người.
I even keep a small bottle of it by my bed.	Tôi thậm chí còn giữ một chai nhỏ của nó cạnh giường của tôi.
You are in a prison cell.	Bạn đang ở trong một phòng giam.
Similar to the following if we assume it to be true.	Tương tự sau đây nếu chúng ta giả sử nó là đúng.
However, this is no ordinary time.	Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm bình thường.
He doesn't remember the words.	Anh ta không nhớ những lời nói.
He did not tell anyone what he saw.	Anh ta không nói cho ai biết những gì anh ta đã thấy.
But I doubt I can do this.	Nhưng tôi nghi ngờ mình có thể làm được điều này.
He is himself.	Anh lại là chính mình.
All the hard work, the school years, nothing.	Tất cả những công việc khó khăn, những năm học, không có gì.
Why, of course, could she get up and go.	Tại sao, tất nhiên, cô ấy có thể đứng dậy và đi.
That's just around the corner.	Đó chỉ là xung quanh góc.
He doesn't talk much.	Anh ấy ít nói.
The error bars show the standard error of the mean.	Các thanh lỗi hiển thị sai số chuẩn của giá trị trung bình.
It needs to be looked at.	Nó cần phải được nhìn vào.
One can find anything there.	Người ta có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đó.
Don't mind one bit.	Không bận tâm một chút nào.
Management is excellent.	Quản lý là tuyệt vời.
The result was much more than he expected.	Kết quả là rất nhiều so với những gì anh ấy mong đợi.
Nothing is missing.	Không có gì bị thiếu.
You don't have to say a word.	Bạn không cần phải nói một lời nào.
Here again, you must know that this is a half truth.	Ở đây một lần nữa, bạn phải biết rằng đây là một nửa sự thật.
I will make love to him.	Tôi sẽ làm tình với anh ấy.
Let them do what they want.	Hãy để họ làm những gì họ muốn.
However, under pressure, this control can go out the window.	Tuy nhiên, dưới áp lực, kiểm soát này có thể đi ra ngoài cửa sổ.
He stood up on his arm above her.	Anh đứng dậy trên cánh tay của mình trên cô.
Essentially, they have to show how they're going to use the system.	Về cơ bản, họ phải chỉ ra cách họ sẽ sử dụng hệ thống.
She made a choice.	Cô ấy đã lựa chọn.
That was great for him.	Điều đó thật tuyệt vời đối với anh ấy.
Actually, part of the contract.	Trên thực tế, một phần của hợp đồng.
I'm the one saying no, this doesn't work.	Tôi là người nói không, điều này không hiệu quả.
Try to think of them in a general sense, not in a specific sense.	Cố gắng nghĩ về chúng theo nghĩa chung chung chứ không phải theo nghĩa cụ thể.
Reduce heat to low.	Giảm nhiệt xuống thấp.
Who can you trust.	Bạn có thể tin tưởng ai.
You can take my bag.	Bạn có thể lấy túi của tôi.
All the young people have moved, because they have no future here.	Tất cả những người trẻ đã chuyển đi, bởi vì họ không có tương lai ở đây.
It's pretty awesome.	Nó khá tuyệt vời.
He didn't care.	Anh ta không thèm để tâm.
Although poor, she is a proud woman.	Mặc dù nghèo, cô ấy là một người phụ nữ kiêu hãnh.
I just love reading your comments.	Tôi chỉ thích đọc các nhận xét của bạn.
There is a 'to allow' tab in that window.	Có một thẻ 'để cho phép' trong cửa sổ đó.
Having done this, he checked for his injury.	Xong việc này, anh ấy kiểm tra chấn thương cho cậu ấy.
Just the old crowd.	Chỉ là đám đông cũ.
But there is only one answer.	Nhưng chỉ có một câu trả lời.
It stopped every player.	Nó đã dừng mỗi người chơi.
He almost fell into his bowl.	Anh ấy đã suýt ngã vào bát của mình.
Significant differences between groups were not detected.	Sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm không được phát hiện.
The main river is shown by the blue line.	Dòng sông chính được thể hiện bằng đường màu xanh lam.
Either way, he's gone.	Dù sao thì anh ta cũng đã biến mất.
Whatever it is.	Bất cứ điều gì nó là.
Take a slightly different approach to the problem.	Thực hiện một cách tiếp cận vấn đề hơi khác.
But we do different things.	Nhưng chúng tôi làm những điều khác nhau.
And that went well.	Và điều đó diễn ra tốt đẹp.
This mind before him was very powerful and too limited.	Tâm trí này trước anh ta rất mạnh mẽ và quá giới hạn.
Learn more about the procedure.	Tìm hiểu thêm thủ tục.
What is it with you?.	Đó là cái gì với bạn?.
He checked to see if the man on the floor was breathing.	Anh kiểm tra xem người đàn ông trên sàn có thở không.
I want him to be scared.	Tôi muốn anh ấy sợ.
I think he's talking about his girlfriend.	Tôi nghĩ anh ấy đang nói về người bạn gái của anh ấy.
There can only be one possibility.	Chỉ có thể có một khả năng.
Every cell and every sense.	Mọi tế bào và giác quan.
They walked towards the building we had left recently.	Họ đi về phía tòa nhà mà chúng tôi đã rời khỏi gần đây.
We do but recommend an inspection.	Chúng tôi làm nhưng đề nghị một cuộc kiểm tra.
No material with better properties has been put into practice.	Không có vật liệu có đặc tính tốt hơn đã được đưa vào thực tế.
They had to help.	Họ đã phải giúp đỡ.
God brought her to me to save my life.	Chúa đã mang cô ấy đến với tôi để cứu cuộc đời tôi.
Select those three and then move on.	Chọn ba cái đó và sau đó hãy tiếp tục.
She has great friends.	Cô ấy đã có những người bạn tuyệt vời.
War has begun.	Chiến tranh đã bắt đầu.
It is holding them.	Nó đang giữ chúng.
It's not like a play.	Nó không giống như một vở kịch.
It worked very well.	Nó đã làm việc rất tốt.
Gives you a way to stay relevant with your audience.	Cung cấp cho bạn một cách để duy trì sự phù hợp với khán giả của bạn.
I got the same answer from them.	Tôi nhận lại câu trả lời tương tự từ họ.
Some are missing.	Một số bị mất tích.
None of them move.	Không ai trong số họ di chuyển.
If we want to go far, we must go light.	Nếu chúng ta muốn đi xa, chúng ta phải đi nhẹ.
The truth was there, suddenly, across her face.	Sự thật ở đó, đột nhiên, lướt qua mặt cô.
He came to see her.	Anh đến gặp cô.
You don't have to find these ideas in a book.	Bạn không nhất thiết phải tìm thấy những ý tưởng này trong một cuốn sách.
However, this task is difficult.	Tuy nhiên, nhiệm vụ này là khó.
Make no mistake, there's more work to be done.	Đừng phạm sai lầm, còn nhiều việc phải làm.
We will cover the world.	Chúng tôi sẽ bao phủ thế giới.
This ratio is higher than that seen in the individual components.	Tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ được thấy ở các thành phần riêng lẻ.
I have made certain changes in my life.	Tôi đã thực hiện những thay đổi nhất định trong cuộc sống của mình.
She never completed the training program.	Cô ấy không bao giờ hoàn thành chương trình đào tạo.
Music was in his body and in his head.	Âm nhạc ở trong cơ thể và trong đầu anh.
Look out here.	Nhìn ra đây.
People put every little detail into a song, for a specific reason.	Mọi người đặt từng chi tiết nhỏ nhất vào một bài hát, vì một lý do cụ thể.
This is just what worked for me.	Đây chỉ là những gì làm việc cho tôi.
Good for her.	Tốt cho cô ấy.
I'm sure about this.	Tôi chắc về điều này.
It feels so good, baby, he made me come.	Cảm giác thật tuyệt, em yêu, anh ấy đã khiến tôi đến.
It could be any of those things.	Nó có thể là bất kỳ thứ gì trong số đó.
Name a law of nature and he broke it.	Đặt tên cho một quy luật tự nhiên và anh ấy đã phá vỡ nó.
Others may be comfortable or they may like the look.	Người khác có thể tỏ ra thoải mái hoặc họ thích vẻ ngoài.
And it may not be the only one.	Và nó có thể không phải là duy nhất.
I never move.	Tôi không bao giờ di chuyển.
Please let me know if you have any ideas.	Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ ý tưởng.
We need to determine what it looks like.	Chúng ta cần xác định xem nó trông như thế nào.
Others fight.	Những người khác chiến đấu.
You look after me.	Bạn trông nom tôi.
That's how noisy it is.	Đó là cách nó ồn ào.
He looked around again to his right, but then finally found me.	Anh ấy nhìn lại xung quanh bên phải của mình, nhưng rồi cuối cùng tìm thấy tôi.
And so young.	Và trẻ quá.
But it is not the only one.	Nhưng nó không phải là duy nhất.
It may forever be unspeakable.	Nó có thể mãi mãi là không thể nói.
I constantly contradict that internally.	Tôi liên tục mâu thuẫn nội bộ với điều đó.
It is green.	Đó là màu xanh lá cây.
There's something wrong with it, you know.	Có điều gì đó không ổn với nó, bạn biết đấy.
Still negative.	Vẫn còn tiêu cực.
So we both decided to go our separate ways.	Vì vậy, cả hai chúng tôi quyết định đi theo con đường riêng của mình.
And we should definitely learn how to draw a straight line.	Và chắc chắn chúng ta nên học cách vẽ một đường thẳng.
Also, the signs look very familiar.	Ngoài ra, các dấu hiệu trông rất quen thuộc.
Reviews show limited and mixed evidence for effects.	Đánh giá cho thấy bằng chứng hạn chế và hỗn hợp về tác động.
It's like telling someone to be happy.	Nó giống như nói với ai đó rằng hãy hạnh phúc.
They couldn't be serious with him playing a game.	Họ không thể nghiêm túc với việc anh ta chơi một trò chơi.
Service second to none.	Dịch vụ không ai sánh kịp.
Note the presence of military bands.	Lưu ý sự hiện diện của ban nhạc quân đội.
We will update this story as we get word from him.	Chúng tôi sẽ cập nhật câu chuyện này khi chúng tôi nhận được thông tin từ anh ấy.
As a result, he turned around and fired.	Kết quả là, anh ta quay lại và sa thải.
This is a basic guide to burning wood.	Đây là hướng dẫn đốt củi cơ bản.
They really don't want to leave.	Họ thực sự không muốn rời đi.
I will do a good deed today.	Tôi sẽ làm một việc tốt hôm nay.
It's just stuck deep.	Nó chỉ bị mắc kẹt sâu.
We like movies.	Chúng tôi thích phim.
There is no significant difference between the four devices.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa bốn thiết bị.
I must have clothes.	Tôi phải có quần áo.
He looked at the device in her finger.	Anh ta nhìn vào thiết bị trong ngón tay của cô.
The kids loved it very much.	Những đứa trẻ rất thích nó.
She followed his gaze.	Cô nhìn theo ánh mắt anh.
It's like daylight from daylight.	Nó giống như ban ngày từ ban ngày.
You can fight this.	Bạn có thể chiến đấu với điều này.
I think he's smart.	Tôi nghĩ anh ấy thông minh.
There's a moment of silence, because these characters don't change.	Có một khoảnh khắc thực sự im lặng, bởi vì những nhân vật này không thay đổi.
So let's put that aside.	Vì vậy, hãy đặt điều đó sang một bên.
That is technical.	Đó là kỹ thuật.
To be quiet.	Để yên lặng.
Especially in highly emotional situations.	Đặc biệt là trong những tình huống mang tính cảm xúc cao.
However, it doesn't take anything away.	Tuy nhiên, nó không lấy đi bất cứ thứ gì.
He actually did it, so he did it.	Anh ấy thực sự đã làm điều đó, vì vậy anh ấy đã làm điều đó.
However, this is the original art used.	Tuy nhiên, đây là nghệ thuật ban đầu được sử dụng.
The friend has stopped looking.	Người bạn đã ngừng tìm kiếm.
They have no common sense, no values, no interest in anything else.	Họ không có ý thức chung, không có giá trị, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
More so in one direction.	Nhiều hơn như vậy theo một hướng.
The result is.	Kết quả là.
This call will do nothing.	Cuộc gọi này sẽ không làm gì cả.
He has work to do.	Anh ấy có việc phải làm.
After she let me go, her life changed.	Sau khi cô ấy cho tôi đi, cuộc sống của cô ấy đã thay đổi.
And it's probably a good thing that she doesn't.	Và nó có lẽ là một điều tốt mà cô ấy không.
We won't really hit them.	Chúng tôi sẽ không thực sự đánh họ.
That is about to change.	Điều đó sắp thay đổi.
However, do not do this for more than four days.	Tuy nhiên, đừng làm điều này quá bốn ngày.
Really, really weird.	Thực sự, thực sự kỳ lạ.
Provide research materials and other resources needed to run experiments.	Cung cấp tài liệu nghiên cứu và các nguồn lực khác cần thiết để chạy các thí nghiệm.
I slowly turned towards him.	Tôi từ từ quay về phía anh ta.
I know you want some.	Tôi biết bạn muốn một số.
Not too old.	Không quá già.
You can read it, and then we can talk about it.	Bạn có thể đọc nó, và sau đó chúng ta có thể nói về nó.
We never talk politics.	Chúng tôi không bao giờ nói chuyện chính trị.
Fatigue is natural.	Mệt mỏi là lẽ đương nhiên.
The findings need to be considered from two perspectives.	Các phát hiện cần được xem xét trên hai khía cạnh.
She considered her options during her break.	Cô ấy đã cân nhắc các lựa chọn trong thời gian nghỉ ngơi của mình.
They leave without warning, then come back and start working again.	Họ rời đi mà không báo trước, sau đó quay lại và bắt đầu làm việc trở lại.
But she didn't give him time.	Nhưng cô không cho anh thời gian.
The internet age is calling.	Thời đại internet đang kêu gọi.
Never forget that as you read him.	Đừng bao giờ quên điều đó khi bạn đọc anh ấy.
We just need a little more time.	Chúng tôi chỉ cần thêm một lúc nữa.
A person with a bright face.	Một người có khuôn mặt tươi tắn.
There is already such evidence here.	Đã có bằng chứng như vậy ở đây.
And how it went a year.	Và nó đã diễn ra một năm như thế nào.
This should have been hers.	Điều này lẽ ra phải là của cô ấy.
At that time my father did not learn to part with us.	Lúc đó cha tôi đã không học cách chia tay chúng tôi.
But so are many children.	Nhưng rất nhiều trẻ em cũng vậy.
Then the sound stops.	Sau đó, âm thanh dừng lại.
One day, no problem.	Một ngày, không có vấn đề.
I worked hard for my money.	Tôi đã làm việc chăm chỉ vì tiền của mình.
You don't actually send them your tax return.	Bạn không thực sự gửi cho họ tờ khai thuế của bạn.
All of that is pretty routine.	Tất cả những điều đó là khá thường xuyên.
These players spawned relationships and objects.	Những người chơi này đã sinh ra mối quan hệ và đối tượng.
But now the full meaning of the group has come to me.	Nhưng bây giờ ý nghĩa đầy đủ của nhóm đã đến với tôi.
We love everyone.	Chúng tôi yêu tất cả mọi người.
Not about something, mind you.	Không phải về cái gì đó, phiền bạn.
Most people don't.	Hầu hết mọi người đều không.
And the number of users that need to learn can still be smaller.	Và số lượng người dùng cần học vẫn có thể nhỏ hơn.
She's not here for them.	Cô ấy không ở đây vì họ.
Why did she come here?	Tại sao cô ấy lại đến đây.
Still as complicated as ever.	Vẫn phức tạp như mọi khi.
You know he'll do it alone.	Bạn biết anh ấy sẽ làm điều đó một mình.
I remember them last night, and wonder what it was.	Tôi nhớ chúng đêm qua, và tự hỏi nó là gì.
That won't happen here.	Điều đó sẽ không xảy ra ở đây.
She sounds fine.	Cô ấy nghe cũng ổn.
However, both studies were limited by their small sample sizes.	Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu đều bị giới hạn bởi kích thước mẫu nhỏ của chúng.
I can't leave the house without my phone.	Tôi không thể ra khỏi nhà mà không có điện thoại.
They pressured him against him.	Họ áp lực chống lại anh ta.
No one can doubt his speed and strength.	Không ai có thể nghi ngờ tốc độ và sức mạnh của anh ấy.
It will provide ideas that other players have used and.	Nó sẽ cung cấp những ý tưởng mà những người chơi khác đã sử dụng và.
That, at least, was correct.	Điều đó, ít nhất, đã đúng.
Don't let them talk.	Không cho họ nói chuyện.
At least, from his point of view lost.	Ít nhất, từ quan điểm của anh ta bị mất.
It is the culture of money.	Đó là văn hóa của tiền bạc.
Never open one or read one.	Không bao giờ mở một hoặc đọc một.
Personal doesn't matter.	Cá nhân không quan trọng.
She won't take it because she doesn't have to.	Cô ấy sẽ không lấy nó bởi vì cô ấy không cần phải làm thế.
I'm sick of you.	Tôi phát ngán vì bạn.
I think they want to do something.	Tôi nghĩ họ muốn làm điều gì đó.
Literally every day.	Theo nghĩa đen mỗi ngày.
There's no way to know what's going on inside.	Không có cách nào để biết những gì đang xảy ra bên trong.
So of course, it can't be anymore.	Vì vậy, tất nhiên, nó không thể được nữa.
He doesn't understand why.	Anh không hiểu tại sao.
And it seems to have worked.	Và nó dường như đã hoạt động.
With me, with your father, with this boy.	Với tôi, với cha của bạn, với cậu bé này.
But it took too long.	Nhưng nó đã mất quá nhiều thời gian.
It doesn't look like her the most.	Nó không giống cô ấy nhất.
Our boys share our beds.	Các chàng trai của chúng tôi ngủ chung giường của chúng tôi.
Light source at the top and right.	Nguồn sáng ở phía trên và bên phải.
He will create as many memories as possible for his children.	Ông sẽ tạo ra nhiều kỷ niệm nhất có thể cho các con của mình.
Then it will be here, like us, waiting for you.	Sau đó, nó sẽ ở đây, giống như chúng tôi, chờ đợi bạn.
Movement has ended.	Chuyển động đã kết thúc.
I don't want that.	Tôi không muốn có điều đó.
They were arrested within an hour of the incident.	Họ đã bị bắt trong vòng một giờ sau khi vụ việc xảy ra.
Getting a glass of water may be impossible.	Lấy một cốc nước có thể là điều không thể.
Street.	Đường.
These are true surface states and have a sharp energy.	Đây là những trạng thái bề mặt thực sự và có một năng lượng sắc nét.
Because he sees nothing to fear.	Vì anh ấy thấy không có gì phải sợ.
Higher and higher.	Cao hơn và cao hơn.
Hope is strong.	Niềm hy vọng thật mạnh mẽ.
Don't confuse your 'role' with your 'self'.	Đừng nhầm 'vai trò' với 'bản thân' của bạn.
The latter can be proven in exactly the same way.	Điều thứ hai có thể được chứng minh theo cách chính xác.
Of course one can consider many situations.	Tất nhiên người ta có thể xem xét nhiều tình huống.
Please take a moment to let me know which one you like best.	Hãy dành một chút thời gian để cho tôi biết bạn thích cái nào nhất.
They are expected to do farm work as well as have children.	Họ dự kiến ​​sẽ làm công việc đồng áng cũng như có con.
At top.	Ở trên cùng.
His speech suggests that the experience moved him.	Bài phát biểu của anh ấy gợi ý rằng trải nghiệm đã khiến anh ấy cảm động.
Their feedback and tips make it complete.	Phản hồi và lời khuyên của họ làm cho nó hoàn chỉnh.
Not now especially.	Không phải bây giờ đặc biệt.
Good on some things, right above others.	Tốt về một số điều, ngay trên những điều khác.
There is no bottom to stand there.	Không có đáy để đứng ở đó.
This is the source of the will to believe.	Đây là nguồn gốc của ý chí tin tưởng.
The gun room is over there.	Phòng súng ở đằng kia.
Her left leg was lifted, as if she were taking a step.	Chân trái của cô ấy đã được nhấc lên, như thể cô ấy đang bước một bước.
Not on the first day.	Không phải trong ngày đầu tiên.
You know, it just doesn't add up.	Bạn biết đấy, nó chỉ không tăng thêm.
He tried every treatment he could find to fix this problem.	Anh ấy đã thử mọi phương pháp điều trị có thể tìm ra để khắc phục vấn đề này.
However, it is quite complicated and expensive.	Tuy nhiên, nó khá phức tạp và tốn kém.
Well, that makes it true to style.	Chà, điều đó làm cho nó đúng với phong cách.
We say everything.	Chúng tôi nói ra tất cả mọi thứ.
I should never have come here.	Tôi không bao giờ nên đến đây.
Blood group.	Nhóm máu.
Lots of people go through things like this.	Rất nhiều người trải qua những thứ như thế này.
That's where the drive comes from.	Đó là nơi xuất phát của ổ đĩa.
No, it doesn't offer much.	Không, nó không cung cấp nhiều.
I can also tell you.	Tôi cũng có thể nói với bạn.
It's up to you to tell the world.	Đó là vào bạn để nói với thế giới.
About ten years later, he lost his sight completely.	Khoảng mười năm sau, anh ta bị mất thị lực hoàn toàn.
I'm not very good.	Tôi không giỏi lắm đâu.
That is no problem.	Đó là không có vấn đề.
I won't open them.	Tôi sẽ không mở chúng ra.
See how he is.	Xem anh ấy thế nào.
Think with your head, not your heart.	Hãy suy nghĩ bằng cái đầu của bạn, không phải trái tim của bạn.
In these cases, surgical management is required.	Trong những trường hợp này, xử trí bằng phẫu thuật là bắt buộc.
We will talk later.	Chúng ta sẽ nói sau.
It seems like more and more inputs are coming every day.	Có vẻ như ngày càng có nhiều đầu vào hơn mỗi ngày.
Click through to watch the video.	Nhấp qua để xem video.
He will sleep on the street and eat on the street.	Anh ta sẽ ngủ trên đường phố và ăn trên đường phố.
No one seems to consider the good of the whole.	Dường như không ai xem xét cái tốt của tổng thể.
Both of them were dead.	Cả hai người đều chết đứng.
We will do better.	Chúng tôi sẽ làm tốt hơn.
And the fire he went through had no foresight.	Và ngọn lửa anh đã trải qua không có tầm nhìn xa.
That's six against one.	Đó là sáu đấu một.
In good faith.	Trong đức tin tốt.
And the right can't handle that.	Và bên phải không thể xử lý điều đó.
It takes three steps.	Nó thực hiện ba bước.
That's what makes your blog unique.	Đó là những gì làm cho blog của bạn độc đáo.
So close, so close.	Gần quá, thật gần.
And I'm not sure how to fix it.	Và tôi không chắc làm thế nào để sửa chữa nó.
Maybe it will happen like that.	Có lẽ nó sẽ xảy ra như vậy.
Think about how laws can test power.	Suy nghĩ về cách luật có thể kiểm tra quyền lực.
This difference was not observed in men.	Sự khác biệt này không được quan sát thấy ở nam giới.
A friend of mine did.	Một người bạn của tôi đã làm.
This helped me a lot.	Điều này đã giúp tôi rất nhiều.
He wondered, but there was no one to ask.	Anh tự hỏi, nhưng không có ai để hỏi.
I'm fine now.	Bây giờ tôi ổn.
We thought we could come in with a shot.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tham gia với một shot.
My body felt completely normal, as if nothing had happened to it.	Cơ thể tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra với nó.
In a minute or two.	Trong một hoặc hai phút.
Like the rest of the story.	Như phần còn lại của câu chuyện.
And that's not the way to travel.	Và đó không phải là cách để đi du lịch.
He also shot someone else.	Anh ta cũng bắn người khác.
I really don't have time this year.	Tôi thực sự không có thời gian trong năm nay.
See you later.	Gặp lại sau nhé.
And she was sick.	Và cô ấy bị ốm.
I tried using exist.	Tôi đã thử sử dụng tồn tại.
That's what we're talking about.	Đó là những gì chúng tôi đang nói chuyện với nhau.
Someone died late.	Có một người chết muộn.
Unfortunately, that's not the case.	Thật không may, đó không phải là trường hợp.
Then he realized that he was free.	Sau đó anh nhận ra rằng anh đã được tự do.
Finally another big storm hit.	Cuối cùng thì có một cơn bão lớn khác ập đến.
They mean nothing to me.	Họ không có ý nghĩa gì với tôi.
It is definitely an experience to watch.	Đó chắc chắn là một kinh nghiệm để xem.
I have never seen any before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ trước đây.
She ran, and won.	Cô ấy đã chạy, và chiến thắng.
I don't need to review.	Tôi không cần phải xem lại.
In most of the works seen here.	Trong hầu hết các tác phẩm được nhìn thấy ở đây.
Additional facts are discussed below.	Sự kiện bổ sung được thảo luận dưới đây.
They play the game to their fullest.	Họ chơi trò chơi hết mình.
Well, yes, but not anything you can help me with.	Vâng, có, nhưng không phải bất cứ điều gì bạn có thể giúp tôi.
You can say more.	Bạn có thể nói nhiều hơn.
, to support her family.	, để hỗ trợ gia đình cô ấy.
I'm just pointing out the obvious.	Tôi chỉ chỉ ra điều hiển nhiên.
They helped me a lot in this.	Họ đã giúp tôi rất nhiều trong việc này.
It is not common.	Nó không phải là phổ biến.
Never see the kids again.	Không bao giờ gặp lại bọn trẻ.
Those actions don't matter.	Những hành động đó không thành vấn đề.
Just a cold feeling at the end of my arm.	Chỉ là một cảm giác lạnh ở cuối cánh tay của tôi.
However, those errors will clear up on their own as you practice more.	Tuy nhiên, những lỗi đó sẽ tự loại bỏ khi bạn luyện tập nhiều hơn.
That is a great article.	Thật là một bài viết tuyệt vời.
I see signs.	Tôi nhận thấy dấu hiệu.
It seems to be an answer of some sort.	Nó dường như là một câu trả lời của một số loại.
But this does not solve the underlying problem.	Nhưng điều này không giải quyết được vấn đề cơ bản.
A father is a father.	Một người cha làm cha.
You must have love when you call anyone.	Bạn phải có tình yêu khi bạn gọi cho bất kỳ ai.
That doesn't mean the latter is wrong.	Điều đó không có nghĩa là sau này là sai.
Look, it's only a matter of time.	Hãy nhìn xem, đó chỉ là vấn đề thời gian.
In that war.	Trong cuộc chiến đó.
The explanations for these differences are as follows.	Có thể giải thích cho những khác biệt này như sau.
It won't be too bad.	Nó sẽ không quá tệ.
He doesn't talk much.	Anh ấy không nói nhiều.
The best we can.	Tốt nhất chúng tôi có thể.
I can not do it.	Tôi không thể làm được.
We want to be understood.	Chúng tôi muốn được hiểu.
That's hope, just to be able to create everything.	Đó là hy vọng, chỉ để có thể tạo ra mọi thứ.
It was a big and dangerous secret.	Đó là một bí mật lớn và nguy hiểm.
I can hear the others behind me.	Tôi có thể nghe thấy những người khác phía sau tôi.
I promise you won't hurt my feelings.	Em hứa với anh sẽ không làm tổn thương tình cảm của em.
It makes everything worse.	Nó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Small boat or plane.	Thuyền hoặc máy bay nhỏ.
But it's a start, at least.	Nhưng đó là một sự khởi đầu, ít nhất.
Name can be used if desired.	Tên có thể được sử dụng nếu muốn.
That is the meaning of the apocalypse.	Đó là ý nghĩa của ngày tận thế.
But that's the best we can do.	Nhưng đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm.
He went to work right away.	Anh ấy đi làm ngay.
Looks like I'm scared.	Coi như tôi sợ hãi.
And this is not necessarily a bad thing.	Và đây không hẳn là một điều xấu.
I will tell you a great story about him.	Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện tuyệt vời về anh ấy.
Forever will cost a lot.	Mãi mãi sẽ phải trả giá rất nhiều.
And that is necessary.	Và điều đó là cần thiết.
You can get a big head easily in this business.	Bạn có thể có được một cái đầu lớn một cách dễ dàng trong lĩnh vực kinh doanh này.
I look forward to that more than probably anyone on the team.	Tôi mong chờ điều đó hơn có lẽ là bất cứ ai trong đội.
So none of these are set in stone.	Vì vậy, không có cái nào trong số này được thiết lập bằng đá.
His next fight is for a world title.	Cuộc chiến tiếp theo của anh ấy là cho một danh hiệu thế giới.
At lower temperatures, the reaction is very slow.	Ở nhiệt độ thấp hơn, phản ứng xảy ra rất chậm.
He already knew the answer, didn't really expect to be told anything new.	Anh đã biết câu trả lời, không thực sự mong đợi sẽ được nói bất cứ điều gì mới.
The economy may slow down later this year.	Nền kinh tế có thể tăng trưởng chậm lại vào cuối năm nay.
Do not drink.	Đừng uống.
It will remain flat.	Nó sẽ vẫn bằng phẳng.
Really liked the top floor.	Thực sự thích tầng cao trên cùng.
And here is my question.	Và đây là câu hỏi của tôi.
It's really helpful to have something like this to scale it up.	Nó thực sự hữu ích khi có một cái gì đó như thế này để mở rộng quy mô nó.
And apparently, the current government is aware of that.	Và rõ ràng, chính phủ hiện tại đã nhận thức được điều đó.
She is of the fire type.	Cô ấy thuộc loại lửa.
He tried to concentrate more.	Anh ấy đã cố gắng tập trung hơn.
Stir well, cover and reduce heat to low.	Khuấy đều, đậy nắp và giảm nhiệt xuống thấp.
Some won't mind.	Một số sẽ không bận tâm.
In fact, the problem is finding the right information.	Trong thực tế, vấn đề là tìm kiếm thông tin chính xác.
No rights are given or exercised to any of my works.	Không có quyền nào được trao hoặc thực hiện với bất kỳ tác phẩm nào của tôi.
That's why they lost.	Đó là lý do tại sao họ thua.
It's a real job.	Đó là một công việc thực sự.
You have to wait for it to fill up.	Bạn phải đợi nó đầy lên.
I would love to see it like this every week.	Tôi rất thích nhìn thấy nó như thế này mỗi tuần.
I'm surprised he didn't follow you.	Tôi ngạc nhiên là anh ta đã không theo dõi bạn.
I am only interested in what it is.	Tôi chỉ quan tâm đến những gì nó.
If this feels too complicated, just start with what you can.	Nếu điều này cảm thấy quá phức tạp, chỉ cần bắt đầu với những gì bạn có thể.
But believe me, this is important.	Nhưng hãy tin tôi, điều này là quan trọng.
That seems doable.	Điều đó có vẻ khả thi.
This time, he had the answer.	Lần này, anh đã có câu trả lời.
However, it is so.	Tuy nhiên, nó là như vậy.
Oh my god, and downloaded.	Chúa ơi, và đã tải xuống.
Love is absolutely unique.	Tình yêu là tuyệt đối duy nhất.
Sometimes this happens whether the case requires information or not.	Đôi khi điều này diễn ra cho dù trường hợp cần thông tin hay không.
It is pitiful.	Thật là đáng thương.
Of course, no one was with him at the time.	Tất nhiên, không có ai đi cùng anh ta vào thời điểm đó.
Others said they had not seen any bodies.	Những người khác cho biết không nhìn thấy bất kỳ thi thể nào.
Second, items.	Thứ hai, các mặt hàng.
Some are too big and some are too small.	Một số quá lớn và một số quá nhỏ.
She wanted the company to benefit from her experience and succeeded.	Cô ấy muốn công ty hưởng lợi từ kinh nghiệm của mình và đã thành công.
It's not fun at all.	Nó không vui chút nào.
That is their point of view.	Đó là quan điểm của họ.
Or if there's someone in there.	Hoặc nếu có ai đó trong đó.
We heard this morning.	Chúng tôi đã nghe thấy sáng nay.
But keep doing what you're doing.	Nhưng hãy tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
To my surprise, I really liked it.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi thực sự thích nó.
We have been talking about this for many years.	Chúng tôi đã nói về điều này trong nhiều năm.
No one has a problem with that kind of 'purpose' or 'ultimate cause'.	Không ai có vấn đề gì với loại 'mục đích' hay 'nguyên nhân cuối cùng' đó.
He gave an answer in his most recent book.	Anh ấy đã đưa ra một câu trả lời trong cuốn sách gần đây nhất của mình.
Turn on and off the profile it happens.	Bật và tắt hồ sơ nó xảy ra.
People are simply busy.	Mọi người chỉ đơn giản là bận rộn.
I have recommended it to a lot of people.	Tôi đã giới thiệu nó cho rất nhiều người.
It took him longer to prepare than me.	Anh ấy mất nhiều thời gian để chuẩn bị hơn tôi.
The theory surrounding it remains unsolved.	Lý thuyết xung quanh nó vẫn chưa được giải quyết.
I called them.	Tôi đa gọi cho họ.
Forget about him.	Thà quên anh ấy đi.
It will feed at night as well as during the day.	Nó sẽ kiếm ăn vào ban đêm cũng như ban ngày.
You have made a very good article on dog training.	Bạn đã thực hiện một bài viết rất hay về huấn luyện chó.
Your time has passed.	Thời gian của bạn đã trôi qua.
I can't ask them any more.	Tôi không thể hỏi thêm chúng nữa.
That result is the average time for the event.	Kết quả đó là thời gian trung bình cho sự kiện.
She's been dead for a while.	Cô ấy đã chết một thời gian.
There is no wife's house for me.	Không còn nhà vợ cho tôi.
He will go into the light of day.	Anh ấy sẽ đi vào ánh sáng ban ngày.
Having some trouble.	Gặp rắc rối nào đó.
They use it, then move on.	Họ sử dụng nó, sau đó tiếp tục.
Hell on earth.	Địa ngục trần gian.
But don't expect me to stay.	Nhưng đừng trông chờ vào việc tôi ở lại.
Then when the girls were in bed.	Sau đó, khi các cô gái đã lên giường.
The girl's evidence was clear and spotless.	Bằng chứng của cô gái đã rõ ràng và đến nơi đến chốn.
We need you now more than ever.	Chúng tôi cần bạn bây giờ hơn bao giờ hết.
I turned my back.	Tôi quay lưng lại.
It will not be available to the public.	Nó sẽ không có sẵn cho công chúng.
However this comes from a wrong approach to the problem.	Tuy nhiên điều này xuất phát từ một cách tiếp cận vấn đề sai lầm.
We lose our impact forever.	Chúng tôi mất tác động của chúng tôi mãi mãi.
Back the way they came.	Quay lại con đường họ đã đến.
The name and address of each person heard.	Tên và địa chỉ của từng người đã nghe thấy.
Surely there is a better system than this.	Chắc chắn có một hệ thống tốt hơn thế này.
I mean live and die as you please.	Ý tôi là sống và chết theo ý mình.
Sometimes you have to go broke, man.	Đôi khi bạn phải đi cho tan vỡ, anh bạn.
Everyone should have a look at this.	Mọi người nên có một cái nhìn về điều này.
Nothing in his body feels like a part of him.	Không có gì trong cơ thể anh ta cảm thấy là một phần của anh ta.
He thinks he is eating a good and healthy breakfast every day.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang ăn một bữa sáng tốt và lành mạnh mỗi ngày.
The rest of the world won't.	Phần còn lại của thế giới sẽ không.
He took a deep breath and exhaled.	Anh hít một hơi thật sâu và thở ra.
The scale bar is indicated in the lower left.	Thanh tỷ lệ được chỉ định ở phía dưới bên trái.
I think he was merely late.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ đơn thuần đến muộn.
Nice to meet you.	Hân hạnh được gặp bạn.
Better stay away from that place.	Tốt hơn hết, hãy tránh xa chỗ đó.
It has become our favorite type of party.	Nó đã trở thành kiểu tiệc yêu thích của chúng tôi.
We've never had anything like this happen around here.	Chúng tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì như thế này xảy ra xung quanh đây.
However, there is good news.	Tuy nhiên, có một tin tốt.
For two processes, .	Đối với hai quá trình,.
My doctor examined the foreign body and examined the inside of my mouth.	Bác sĩ của tôi đã kiểm tra dị vật và kiểm tra bên trong miệng của tôi.
That's a good way to do it.	Đó là một cách tốt để bạn làm.
It's already a super favorite character for everyone to work with.	Đó đã là một nhân vật siêu yêu thích cho tất cả mọi người để làm việc.
We hear you.	Chúng tôi nghe bạn.
Stock prices can rise or fall, sometimes dramatically.	Giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm, đôi khi đáng kể.
We did a great job holding them.	Chúng tôi đã làm rất tốt việc nắm giữ chúng.
But, it is not so effective in real environment.	Nhưng, nó không hiệu quả như vậy trong môi trường thực tế.
Well, what are you supposed to do? 	Chà, bạn phải làm gì?
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
But the image of the whole space is not.	Nhưng hình ảnh của cả không gian thì không.
She wasn't really sure why she was here tonight.	Cô thực sự không chắc tại sao mình lại đến đây tối nay.
As in, the study of.	Như trong, nghiên cứu của.
I'm just trying to keep up.	Tôi chỉ cố gắng theo kịp.
And the data shows it.	Và dữ liệu chỉ ra điều đó.
There's no way out.	Không có lối thoát nào.
Any event, any show, any photo shoot.	Bất kỳ sự kiện nào, bất kỳ chương trình, bất kỳ buổi chụp hình nào.
I thought about it a lot there.	Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều ở đó.
We never met.	Chúng tôi không bao giờ gặp nhau.
Neither of them said anything until they got into the car.	Cả hai đều không nói gì cho đến khi vào trong xe.
I built this, this is mine.	Tôi đã xây dựng cái này, cái này là của tôi.
Maybe then she will.	Có lẽ sau đó cô ấy sẽ làm.
And he denies ever going there.	Và anh ta phủ nhận đã từng đến đó.
All will be answered.	Tất cả sẽ được giải đáp.
Not much happened there.	Không có nhiều điều xảy ra ở đó.
Think before you do.	Hãy suy nghĩ trước khi bạn làm.
University student of music pedagogy just got married.	Sinh viên đại học sư phạm âm nhạc vừa kết hôn.
Then he was a normal person.	Sau đó anh ấy là một người bình thường.
They didn't tell me anything.	Họ đã không nói với tôi bất cứ điều gì.
Young brains don't stop there.	Bộ não trẻ không dừng lại ở đó.
It keeps them from crying.	Nó giúp họ không khóc.
Six of them followed me in.	Sáu người trong số họ theo tôi vào.
There are men here.	Có những người đàn ông ở đây.
This is a surprise.	Đây là một điều bất ngờ.
I can't say he was excited about it.	Tôi không thể nói rằng anh ấy đã hào hứng với nó.
Now he just looks worried.	Bây giờ anh ấy chỉ trông có vẻ lo lắng.
If he only had one brain.	Nếu anh ta chỉ có một bộ não.
I took every class available to me.	Tôi đã học mọi lớp có sẵn cho tôi.
I must be more important than that.	Tôi phải quan trọng hơn thế.
Either way is fine with me.	Dù bằng cách nào cũng tốt với tôi.
I feel so stupid doing this to myself.	Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi làm điều này với chính mình.
Stir well and cover.	Khuấy đều và đậy nắp.
Sometimes it's because they get caught up in other relationships.	Đôi khi là do họ bị cuốn vào những mối quan hệ khác.
He didn't move.	Anh ấy đã không di chuyển.
But that's what we have.	Nhưng đó là những gì chúng ta có.
We lived as we wanted.	Chúng tôi đã sống như chúng tôi muốn.
I offered to take her home, and she accepted.	Tôi đề nghị được đưa cô ấy về nhà, và cô ấy đã chấp nhận.
If she didn't want to do something, she wouldn't have done it.	Nếu cô ấy không muốn làm điều gì đó, cô ấy đã không làm điều đó.
There are several ways to fix the problem.	Có một số cách để khắc phục sự cố.
This can lead to bad sex or worse, dangerous sex.	Điều này có thể dẫn đến quan hệ tình dục không tốt hoặc tệ hơn là quan hệ tình dục nguy hiểm.
We won't deliver features until they do.	Chúng tôi sẽ không giao các tính năng cho đến khi chúng đạt được điều đó.
Here, we briefly mention these differences.	Ở đây, chúng tôi đề cập ngắn gọn đến những khác biệt này.
I think they can do some pretty good things.	Tôi nghĩ họ có thể làm một số điều khá tốt.
In this respect, it was successful.	Về mặt này, nó đã thành công.
There is nothing on them that you would recommend under the skin.	Không có gì trên chúng mà bạn muốn giới thiệu dưới da.
The hard part is knowing what to do.	Điều khó là biết điều phải làm là gì.
So you can include private projects into another project.	Vì vậy, bạn có thể bao gồm các dự án tư nhân vào một dự án khác.
Really, the real big war.	Thực sự, cuộc chiến lớn thực sự.
Those words made my blood cold.	Những lời đó khiến máu tôi lạnh toát.
However, we do not see this interaction.	Tuy nhiên, chúng tôi không thấy sự tương tác này.
Never in her life had she thought so quickly.	Trong đời cô chưa bao giờ suy nghĩ nhanh chóng như vậy.
Absolutely love this shirt.	Hoàn toàn thích chiếc áo này.
Sex is slow and gentle and ends in sleep.	Tình dục chậm và nhẹ nhàng và kết thúc trong giấc ngủ.
Her body was made for pleasure.	Cơ thể cô ấy được tạo ra để làm niềm vui.
I think she's your age.	Tôi nghĩ cô ấy bằng tuổi bạn.
And he cannot avoid direct contact.	Và anh không tránh khỏi những lần tiếp xúc trực tiếp.
He was safe again, at least for a few more moments.	Anh ấy đã được an toàn một lần nữa, ít nhất là trong một vài khoảnh khắc nữa.
I've heard of very few people doing that.	Tôi đã nghe nói về rất ít người làm điều đó.
But maybe that's not true.	Nhưng có lẽ điều đó không đúng.
I have never played anyone so big.	Tôi chưa bao giờ chơi bất cứ ai lớn như vậy.
And the feeling usually passes by the next minute.	Và cảm giác thường trôi qua vào phút tiếp theo.
It took him a lot of time to think, even in obvious situations.	Anh ấy đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay cả trong những tình huống rõ ràng.
This is just as easy, though.	Mặc dù vậy, điều này cũng dễ dàng như vậy.
I say there is something to study further.	Tôi nói rằng có một cái gì đó để nghiên cứu thêm.
This time based on previous results.	Lần này dựa trên kết quả trước đó.
Love this product.	Yêu thích sản phẩm này.
All four other teams made it to the next round.	Cả 4 đội khác đều vào vòng trong.
But in the short term, this is now completely impossible to do.	Nhưng trước mắt, điều này hiện nay hoàn toàn không thể thực hiện được.
He lives day after day.	Anh sống ngày này qua ngày khác.
We didn't even see it.	Chúng tôi thậm chí đã không nhìn thấy nó.
I don't say anymore.	Tôi không nói nữa.
Some features of this template are shown.	Một số tính năng của mẫu này được chỉ ra.
I ran the research in seconds.	Tôi chạy nghiên cứu trong vài giây.
At sea, yes.	Ở biển, có.
This seems to work fine.	Điều này có vẻ hoạt động tốt.
This was a terrible shock to me.	Đây là một cú sốc khủng khiếp đối với tôi.
Thanks for watching!.	Cảm ơn đã xem!.
Last year one thousand, six hundred people came to see him.	Năm ngoái một nghìn, sáu trăm người đến xem anh ta.
Thanks and keep up the good work, love this map!.	Cảm ơn và tiếp tục công việc tốt, yêu thích bản đồ này !.
But you know it.	Nhưng bạn biết điều đó.
Easily track someone.	Dễ dàng theo dõi ai đó.
Still trying to figure out what happened.	Vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Friendly, pops in sometimes, helps now and then.	Thân thiện, đôi khi ghé vào, giúp đỡ ngay bây giờ và sau đó.
Perhaps both are correct.	Có lẽ cả hai đều đúng.
It seems so long ago.	Nó dường như cách đây bao lâu.
He is a person who is always enthusiastic in battle.	Anh ấy là một người luôn nhiệt huyết trong trận chiến.
What he received was an education in sexual politics.	Những gì anh ta nhận được là một nền giáo dục về chính trị tình dục.
Or your family.	Hoặc gia đình của bạn.
List the first things first.	Liệt kê những điều đầu tiên trước.
This may change.	Điều này có thể thay đổi.
We really, really miss you.	Chúng tôi thực sự, thực sự nhớ bạn.
Not a single sound could be heard from the inner room.	Không một âm thanh nào được nghe thấy từ căn phòng bên trong.
It gives you cheap and fast energy.	Nó cung cấp cho bạn năng lượng rẻ và nhanh chóng.
Two great names, a very special meeting.	Hai cái tên tuyệt vời, một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt.
He's sitting too close away.	Anh ấy đang ngồi cách đó quá gần.
I was the only one standing by him.	Tôi là người duy nhất đứng bên anh ấy.
Limit time on social media.	Hạn chế thời gian trên mạng xã hội.
Watch how he moves.	Hãy quan sát cách anh ấy di chuyển.
Or from a different perspective.	Hoặc từ một góc nhìn khác.
At his request, a hearing on his application was held.	Theo yêu cầu của ông, một phiên điều trần về đơn của ông đã được tổ chức.
There will be more on that later.	Sẽ có nhiều hơn về điều đó sau.
She was surprised to find that not every solution is perfect.	Cô rất ngạc nhiên khi thấy rằng không phải mọi giải pháp đều hoàn hảo.
To care for others, to live for others.	Để quan tâm đến người khác, sống cho người khác.
So are the other three.	Ba phần còn lại cũng vậy.
However, there is a big difference between them.	Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa chúng.
This is its final battle.	Đây là trận chiến cuối cùng của nó.
Thank you very much for the comments.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho ý kiến.
It was given to me.	Nó đã được đưa cho tôi.
She raised the pan to shoulder height.	Cô ấy đưa chảo lên ngang vai.
No one to talk to.	Không ai để nói chuyện với.
But no one seems to need him.	Nhưng dường như không ai cần anh ta.
I don't think there are any rules.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ quy tắc nào.
He knew he would have to lose her anyway.	Anh biết dù sao thì anh cũng sẽ phải mất cô.
He liked it very much.	Anh ấy đã rất thích nó.
Those are issues of trust.	Đó là những vấn đề về niềm tin.
It's too funny.	Nó quá buồn cười.
I don't really want the truth.	Tôi không thực sự muốn sự thật.
We are ready to go.	Chúng tôi đã sẵn sàng để đi.
They were very clear, to the point and serious.	Họ đã rất rõ ràng, đến nơi đến chốn và nghiêm túc.
It also loves him.	Nó cũng yêu anh ấy.
It is a different but related species.	Nó là một loài khác nhau nhưng có quan hệ họ hàng với nhau.
She saw no significant action during the war.	Cô không thấy có hành động đáng kể nào trong chiến tranh.
Not sure it's the only noise problem, though.	Tuy nhiên, không chắc đó là vấn đề tiếng ồn duy nhất.
But not usually.	Nhưng không thường xuyên.
This is where love comes in.	Đây là nơi tình yêu đến.
Because anything good will do.	Vì bất cứ điều gì tốt sẽ làm.
We don't know more than that.	Chúng tôi không biết nhiều hơn thế.
The image below shows the different colors created using primary colors.	Hình ảnh dưới đây cho thấy các màu khác nhau được tạo ra bằng cách sử dụng màu cơ bản.
No mention of specific pay and other important details are not in writing.	Không đề cập đến việc trả lương cụ thể và các chi tiết quan trọng khác không được viết bằng văn bản.
You should not wait for the task to finish.	Bạn không nên đợi nhiệm vụ kết thúc.
I just can't find any.	Tôi chỉ không thể tìm thấy bất kỳ.
I want more braised chicken.	Tôi muốn thêm thịt gà kho.
By now, too familiar.	Bởi bây giờ, quá quen thuộc.
Poor text quality and lack of information.	Chất lượng văn bản yếu và thiếu thông tin.
Sometimes people still fish.	Đôi khi người ta vẫn câu cá.
We just feel our way as if in the dark.	Chúng tôi chỉ cảm thấy theo cách của chúng tôi như thể trong bóng tối.
He likes girls.	Anh ấy thích các cô gái.
Six or seven students did this.	Sáu hoặc bảy học sinh đã làm điều này.
Believe it or not, most of the time it's true.	Tin hay không thì tùy, phần lớn thời gian của nó là sự thật.
He was shocked.	Anh ấy đã bị sốc.
It's really an unusual thing.	Thực sự là một điều bất thường.
Then, each sample is divided into two parts.	Sau đó, mỗi mẫu được chia thành hai phần.
Memory and history are two different things.	Trí nhớ và lịch sử là hai thứ khác nhau.
We made the most of every moment.	Chúng tôi đã tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc.
I don't know when you'll be here.	Tôi không biết khi nào bạn sẽ ở đây.
The interview was recorded briefly.	Cuộc phỏng vấn đã được ghi nhận ngắn gọn.
There were no differences for the remaining studied variables.	Không có sự khác biệt nào đối với các biến được nghiên cứu còn lại.
Don't force yourself to spend more time than you want.	Đừng ép bản thân dành nhiều thời gian hơn bạn muốn.
You clearly want something from me.	Bạn rõ ràng muốn một cái gì đó từ tôi.
However, a man tried to kill her.	Tuy nhiên, một người đàn ông đã cố gắng giết cô ấy.
I don't know whether to laugh or cry.	Tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Hope it helps you.	Hy vọng nó sẽ giúp bạn.
No one else can enter this area.	Không ai khác có thể vào khu vực này.
He is their leader.	Anh ấy là thủ lĩnh của họ.
I don't know if this will be an issue.	Tôi không biết nếu điều này sẽ là một vấn đề.
One part at a time.	Một phần cùng một lúc.
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
Eating healthy will cost too much.	Ăn uống lành mạnh sẽ tốn kém quá nhiều.
But it is not the only one.	Nhưng nó không phải là duy nhất.
Back to where she started.	Quay lại nơi cô ấy bắt đầu.
And some people have better hearing than others.	Và một số người có thính giác tốt hơn những người khác.
We have the same needs that others have.	Chúng ta có cùng nhu cầu mà người khác có.
You will lead them.	Bạn sẽ dẫn dắt họ.
I would recommend you to anyone.	Tôi sẽ đề xuất bạn cho bất kỳ ai.
But this is my job.	Nhưng đây là công việc của tôi.
However, I don't need to do that.	Tuy nhiên, tôi không cần phải làm điều đó.
The colored bar represents the pressure.	Thanh màu thể hiện áp suất.
It will take many years.	Nó sẽ mất nhiều năm.
Finding a job is clearly at the top of the list.	Tìm một công việc rõ ràng là đứng đầu danh sách.
They had a choice.	Họ đã có một sự lựa chọn.
They gave enough money.	Họ đã đưa đủ tiền.
Very good results.	Kết quả rất tốt.
They were able to rule out an infection.	Họ đã có thể loại trừ nhiễm trùng.
She needed to tell them.	Cô cần phải nói với họ.
I started work on that same day as the interview.	Tôi bắt đầu làm việc vào ngày đó cùng ngày với cuộc phỏng vấn.
They will find hair in that house.	Họ sẽ tìm thấy tóc trong ngôi nhà đó.
I'm sick of it.	Tôi phát ngán vì nó.
You know how it brings people together.	Bạn biết cách nó mang mọi người đến với nhau.
There was no reason left in her.	Không còn lý do gì trong cô.
They face very real problems, just like everyone else.	Họ phải đối mặt với những vấn đề rất thực tế, giống như mọi người.
Because the truth is she has one foot in every camp.	Bởi vì sự thật là cô ấy có một chân trong mỗi trại.
That would be a lot of work.	Đó sẽ là rất nhiều công việc.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai của tôi.
You can still live your life.	Bạn vẫn có thể sống cuộc sống của mình.
It is important to take care of you and your own.	Điều quan trọng là phải chăm sóc bạn và của riêng bạn.
I mean it's bad for the business.	Ý tôi là nó có hại cho công việc kinh doanh.
For the state.	Đối với nhà nước.
At night, he would come to her office.	Vào ban đêm, anh sẽ đến văn phòng của cô.
I know quite a lot.	Tôi biết khá nhiều.
His Tuesday afternoon.	Chiều nay thứ ba của anh ấy.
She likes that hotel.	Cô ấy thích khách sạn đó.
You hear a lot of talk about how things are different now.	Bạn nghe rất nhiều lời bàn tán về việc mọi thứ đã khác bây giờ như thế nào.
If your insurance company and call up different insurance solutions.	Nếu công ty bảo hiểm của bạn và gọi lên các giải pháp bảo hiểm khác nhau.
I love your laughter.	Tôi yêu tiếng cười của bạn.
There is a slight difference between these two.	Có một sự khác biệt nhỏ giữa hai điều này.
That is a good point.	Đó là một điểm tốt.
All lights must be turned off.	Tất cả các đèn phải được tắt.
In those moments joy is entirely your strength.	Trong những lúc đó niềm vui hoàn toàn là sức mạnh của bạn.
Think about how you want to eat.	Nghĩ về cách bạn muốn ăn.
It won't ring.	Nó sẽ không đổ chuông.
Which value is the second largest? 	Giá trị nào lớn thứ hai?
.	.
I will go to work tomorrow.	Tôi sẽ đi làm vào ngày mai.
But she's in town.	Nhưng cô ấy đang ở trong thị trấn.
It's true.	Đó là sự thật.
That became the plan.	Đó đã trở thành kế hoạch.
They are pretty obvious.	Chúng khá rõ ràng.
They won't get through this.	Họ sẽ không vượt qua được điều này.
Here is an example of what is being done in the field.	Đây là một ví dụ về những gì đang được thực hiện trong lĩnh vực này.
But she can't seem to write without it.	Nhưng cô ấy dường như không thể viết nếu không có nó.
There is a sound like.	Có một âm thanh như thế nào.
I went out and took a while to find you.	Tôi đã đi ra ngoài và mất một lúc để tìm bạn.
Well, no more of that.	Chà, không còn điều đó nữa.
My own understanding of the subject increases as I work with the explanation.	Sự hiểu biết của riêng tôi về chủ đề này tăng lên khi làm việc với phần giải thích.
He won't pay any of it.	Anh ta sẽ không trả bất kỳ khoản nào trong số đó.
The recovery has come to the fore.	Sự phục hồi đã đi lên hàng đầu.
You can't believe it.	Bạn không thể tin được.
Her home is open to family and friends.	Nhà của cô ấy mở cửa cho gia đình và bạn bè.
I will hurt them and kill them.	Tôi sẽ làm tổn thương họ và giết họ.
No serious side effects have been reported.	Không có tác dụng phụ nghiêm trọng đã được báo cáo.
It seems reasonable to expect her to return.	Có vẻ hợp lý khi hy vọng cô ấy có thể trở lại.
Much faster than the people around me.	Nhanh hơn rất nhiều so với những người xung quanh tôi.
Getting the production team together is easy.	Bắt nhóm sản xuất lại với nhau thật dễ dàng.
Everything is top quality.	Mọi thứ đều có chất lượng hàng đầu.
People return when they feel safe.	Mọi người quay trở lại khi họ cảm thấy an toàn.
That has nothing to do with me.	Điều đó không liên quan đến tôi.
Objects are again limited.	Đối tượng có nghĩa là một lần nữa hạn chế.
I told everyone there to expect you.	Tôi đã nói với tất cả mọi người ở đó để mong đợi bạn.
That's not what happened here.	Đó không phải là những gì đã xảy ra ở đây.
You have a good outlook on life that needs to be shared.	Bạn có một cái nhìn tốt về cuộc sống cần được chia sẻ.
However, there is little evidence of its use in children.	Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng về việc sử dụng nó ở trẻ em.
Take them with you.	Mang chúng theo bạn.
It made our mother proud.	Nó đã làm mẹ của chúng tôi tự hào.
She grabbed it, but barely.	Cô nắm lấy nó, nhưng hầu như không.
It leaves room for explanation.	Nó còn chỗ để giải thích.
His hair is really long.	Tóc của anh ấy thực sự dài.
This day nothing can find him here.	Ngày này không có gì có thể tìm thấy anh ta ở đây.
Anyway, I don't want to hurt him.	Dù sao tôi cũng không muốn làm tổn thương anh ấy.
I don't know if you have any family out there either.	Tôi cũng không biết bạn có gia đình nào ngoài đó.
We need to talk about it.	Chúng ta cần nói về nó.
It has to be another way around.	Nó phải là một cách khác xung quanh.
I want to put some of that influence into my music.	Tôi muốn đưa một số ảnh hưởng đó vào âm nhạc của mình.
My findings support this.	Những phát hiện của tôi đã hỗ trợ điều này.
If he wants to have her, he must destroy her power.	Nếu muốn có được cô, anh phải phá bỏ sức mạnh của cô.
But it's more than that.	Nhưng nó còn hơn thế nữa.
This is not a situation of two or ten.	Đây không phải là tình huống mà dù là hai hay mười.
Yes, the truth will surprise you.	Vâng, sự thật sẽ khiến bạn ngạc nhiên.
So it's something related to video.	Vì vậy, đó là một cái gì đó liên quan đến video.
That's fine if you understand that risk.	Đó là tốt nếu bạn hiểu rủi ro đó.
We think she passed him some information.	Chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đã chuyển cho anh ấy một số thông tin.
Not even their own people.	Thậm chí không phải là người của chính họ.
The kids did it.	Những đứa trẻ đã làm điều đó.
And it shows up immediately.	Và nó hiển thị ngay lập tức.
One of the characteristics of a good location is security.	Một trong những đặc điểm của một vị trí tốt là có an ninh.
He went in.	Anh ấy đã đi vào.
Sometimes it's done by four girls.	Đôi khi nó được thực hiện bởi bốn cô gái.
They may come back after a short while.	Họ có thể quay trở lại sau một thời gian ngắn.
Others think that there are some very direct relationships.	Những người khác nghĩ rằng có một số mối quan hệ rất trực tiếp.
I mean, people are going to get hurt playing this game.	Ý tôi là, mọi người sẽ bị thương khi chơi trò chơi này.
I learned to fight back home.	Tôi đã học cách chiến đấu trở về nhà.
Still around, just a link change.	Vẫn còn xung quanh, chỉ là một sự thay đổi liên kết.
You really like it.	Bạn thực sự thích nó.
What changes are needed to make this happen.	Những thay đổi nào là cần thiết để thực hiện điều này.
I can't let him go.	Tôi không thể để anh ta đi.
Basically, they were stuck.	Về cơ bản, họ đã bị mắc kẹt.
This is legal.	Điều này là hợp pháp.
That's just for the trip there.	Đó chỉ là cho chuyến đi đến đó.
This is to make them look sharp.	Điều này là để làm cho chúng trông sắc nét.
Bill will be there to watch.	Bill sẽ ở đó để xem.
Call or email us today to let us know what you think.	Gọi hoặc gửi email cho chúng tôi ngay hôm nay để cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
That's for you to find out.	Đó là để bạn tìm hiểu.
I can't understand enough.	Tôi không thể hiểu đủ.
During that time they asked him to join the band.	Trong thời gian đó họ yêu cầu anh ấy tham gia ban nhạc.
I will not fail.	Tôi sẽ không thất bại.
Add more lines.	Thêm nhiều đường.
I do have a question though.	Tôi có một câu hỏi mặc dù.
We'll see what the response is.	Chúng ta sẽ xem phản hồi là gì.
He left the scene.	Anh ta đã rời khỏi hiện trường.
We are still waiting for the results.	Chúng tôi vẫn đang chờ đợi kết quả.
You probably won't understand.	Bạn có thể sẽ không hiểu.
Well, you get the point.	Chà, bạn hiểu ý rồi đó.
It will be very sweet.	Nó sẽ rất ngọt ngào.
Thanks everyone.	Cảm ơn mọi người.
There is movement and light and heat.	Có chuyển động và ánh sáng và nhiệt.
This was too much for you.	Điều này đã được quá nhiều cho bạn.
Basically, we cannot forget our strength and worth.	Về cơ bản, chúng ta không thể quên sức mạnh và giá trị của mình.
We don't talk about it.	Chúng tôi không nói về nó.
I understand that.	Tôi hiểu điều đó.
You are now on the opposite side of the ball.	Bây giờ bạn đang ở phía đối diện của quả bóng.
As noted earlier.	Như đã lưu ý trước đó.
The more things change, the more they remain unchanged.	Mọi thứ càng thay đổi, chúng càng không thay đổi.
They never went as planned.	Họ chưa bao giờ đi đúng như kế hoạch.
It's your body that has just changed.	Đó là cơ thể của bạn vừa thay đổi.
Then she fell.	Rồi cô ấy ngã.
I need to get the full story.	Tôi cần phải có được toàn bộ câu chuyện.
No enemy action.	Không có hành động của kẻ thù.
I don't feel like participating in the conversation.	Tôi cảm thấy không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện.
A much more natural and logical response.	Một phản ứng tự nhiên và hợp lý hơn nhiều.
Enter the name of the court.	Nhập tên của tòa án.
I'm pretty sure you don't know what that means.	Tôi khá chắc chắn rằng bạn không biết điều đó có nghĩa là gì.
Their argument in this case would be no different.	Lập luận của họ trong trường hợp này sẽ không khác gì.
All that is dead begins to live again.	Tất cả những gì đã chết bắt đầu sống lại.
And it's not that the two are unrelated.	Và không phải là cả hai không có liên quan gì đến nhau.
The whole city was dead, now really dead.	Toàn bộ thành phố đã chết, bây giờ thực sự đã chết.
As long as there's a place to put my beer.	Miễn là có một nơi để đặt bia của tôi.
It is an object.	Nó là một đối tượng.
Nine of them were analyzed when they were treated at our center.	Chín người trong số họ đã được phân tích khi họ được điều trị tại trung tâm của chúng tôi.
This is the first developed country to do so.	Đây là quốc gia phát triển đầu tiên làm như vậy.
Not only did she not listen, but she also attacked harder.	Cô ấy không những không nghe mà còn tấn công mạnh hơn.
This resistance may affect future treatment options.	Sự kháng thuốc này có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn điều trị trong tương lai.
Not sure what this means so what it could mean.	Không chắc điều này có nghĩa là gì vì vậy nó có thể có nghĩa là gì.
Just leave it to me.	Cứ để đó cho tôi.
Everything else flew out the window at that point.	Mọi thứ khác đã bay ra ngoài cửa sổ vào thời điểm đó.
Will not use it.	Sẽ không sử dụng nó.
Or some other lie.	Hoặc một số lời nói dối khác.
He pointed out the exact location where a teacher saved his life.	Anh đã chỉ ra vị trí chính xác nơi một người thầy đã cứu sống anh.
My wife loves this beauty.	Vợ tôi rất thích vẻ đẹp này.
He seems.	Anh ấy dường như.
Great length in it too.	Chiều dài tuyệt vời trong nó quá.
But he was here.	Nhưng anh ấy đã ở đây.
Test your changes.	Kiểm tra các thay đổi của bạn.
But we don't have that.	Nhưng chúng tôi không có điều đó.
You need to define the result you want on that case.	Bạn cần xác định kết quả bạn muốn trên chiếc ốp lưng đó.
I don't know myself.	Tôi không biết bản thân mình.
They will have to come and get me.	Họ sẽ phải đến và lấy tôi.
Go on, get it.	Tiếp tục, nhận được.
It feels great to have my body back.	Cảm giác thật tuyệt khi có lại cơ thể.
There are too many problems.	Có quá nhiều vấn đề.
But that was many years ago.	Nhưng đó là nhiều năm trước đây.
I am here, is the problem.	Tôi ở đây, là vấn đề.
These things happen, although not often.	Những điều này xảy ra, mặc dù không thường xuyên.
They could have done the same thing for the field.	Họ có thể đã làm điều tương tự đối với lĩnh vực này.
She never said a word to him.	Cô ấy chưa bao giờ nói một lời nào với anh.
I have sent.	Tôi đã gửi.
It's time for lunch.	Đã đến giờ ăn trưa.
There are many boys.	Có rất nhiều cậu bé.
That is cool.	Đó là mát mẻ.
We're in serious trouble.	Chúng tôi gặp rắc rối nặng.
This is really interesting.	Điều này thực sự thú vị.
No one cares what we're doing.	Không ai quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm.
Just tell him what the problem is, for crying out loud.	Chỉ cần nói cho anh ta biết vấn đề là gì, vì đã khóc thành tiếng.
What can I do.	Tôi có thể làm gì.
Both of these drugs have side effects.	Cả hai loại thuốc này đều có tác dụng phụ.
He really doesn't understand the problem with this idea.	Anh ấy thực sự không hiểu vấn đề với ý tưởng này.
I mean, really, really bad.	Ý tôi là, thực sự, rất tệ.
The most interesting question, perhaps, is how.	Câu hỏi thú vị nhất, có lẽ, là làm thế nào.
Everything is done slowly.	Tất cả được thực hiện từ từ.
And red lips.	Và đôi môi đỏ mọng.
I met them.	Tôi gặp họ.
But that's not the problem here.	Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây.
However this code does not work.	Tuy nhiên mã này không hoạt động.
A woman is with me.	Một người phụ nữ đang ở với tôi.
Most people want each new year to be the best of them.	Hầu hết mọi người đều muốn mỗi năm mới là điều tốt đẹp nhất của họ.
Suddenly, your new car isn't quite as good as you thought it would be.	Đột nhiên, chiếc xe mới của bạn không hoàn toàn tốt như bạn nghĩ.
With one exception.	Với một ngoại lệ.
The sound is deep and thick.	Âm thanh trầm và dày.
He wants it badly.	Anh ấy muốn nó tệ.
I read the program.	Tôi đã đọc chương trình.
Is her property.	Là tài sản của cô ấy.
I better get used to it.	Tốt hơn là tôi nên làm quen với nó.
However, our sample introduces three limitations.	Tuy nhiên, mẫu của chúng tôi đưa ra ba hạn chế.
Rich is like a little brother to me.	Giàu giống như một đứa em trai đối với tôi.
After a long time, it's still pretty quiet.	Sau một thời gian dài, nó vẫn khá tĩnh lặng.
We do not have special rights to test them.	Chúng tôi không có quyền đặc biệt để thử nghiệm chúng.
Great job for both of you.	Công việc tuyệt vời cho cả hai bạn.
The same is the case with his cash holdings.	Tương tự là trường hợp giữ tiền mặt của anh ta.
He talked about that.	Anh ấy đã nói về điều đó.
I'm sick of this.	Tôi phát ốm vì điều này.
We fell in love and it was real.	Chúng tôi đã yêu và nó là thật.
Many things are worse.	Nhiều thứ còn tệ hơn nữa.
Sorry, he said.	Rất tiếc, anh ấy nói.
Actually, I'll name the names.	Trên thực tế, tôi sẽ đặt tên cho những cái tên.
Market forces determine prices.	Các lực lượng thị trường quyết định giá cả.
I did it to survive.	Tôi đã làm điều đó để tồn tại.
They happen too fast and too deep.	Chúng diễn ra quá nhanh và quá sâu.
She shouldn't have made me feel like that.	Cô ấy không nên bắt tôi phải động lòng như vậy.
And that's not the only way to be free.	Và không phải là cách duy nhất để có được tự do.
Interpretation stream.	Luồng diễn giải.
You don't know why she left.	Bạn không biết tại sao cô ấy lại bỏ đi.
He could not focus his attention on any object.	Anh không thể tập trung sự chú ý của mình vào bất kỳ đối tượng nào.
If not, you're close to the solution.	Nếu không, bạn đã gần đến giải pháp.
That was huge for me.	Điều đó thật lớn đối với tôi.
I didn't know anything about her then.	Tôi không biết gì về cô ấy khi đó.
But that didn't stop me from seeing them.	Nhưng điều đó không ngăn cản tôi gặp họ.
There was a challenge, and he met it.	Đã có một thử thách, và anh ấy đã đáp ứng nó.
Take that into account when planning your growth.	Hãy tính đến điều đó khi lập kế hoạch phát triển của bạn.
Those were the exact words he was looking for.	Đó là những từ chính xác mà anh ấy đang tìm kiếm.
Hearing the words is only the first step.	Nghe những lời chỉ là bước đầu tiên.
Love the colors.	Yêu thích màu sắc.
First, you have to guess what it is.	Đầu tiên, bạn phải đoán nó là gì.
Please don't answer me.	Làm ơn đừng trả lời tôi.
Too fast, too quiet.	Quá nhanh, quá yên tĩnh.
I was also very surprised.	Tôi cũng rất ngạc nhiên.
Anyone on our team will contact you immediately.	Bất kỳ ai trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Maybe it's even a personal interest he has in this situation.	Có lẽ đó thậm chí là lợi ích cá nhân mà anh ấy có trong tình huống này.
Unfortunately, the state of the art here is more art than science.	Thật không may, tình trạng nghệ thuật ở đây là nghệ thuật hơn là khoa học.
Obviously we'll keep him.	Rõ ràng là chúng tôi sẽ giữ anh ta ở lại.
Wear on the sun.	Mang trên mặt trời.
First, they increase costs.	Đầu tiên, chúng làm tăng chi phí.
I want him to go to college.	Tôi muốn anh ấy vào đại học.
He didn't know how else to calm me down.	Anh ấy không biết làm cách nào khác để giúp tôi bình tĩnh lại.
So my kids say.	Vì vậy, những đứa trẻ của tôi nói.
You can even ask him a question at any time.	Bạn thậm chí có thể hỏi anh ta một câu hỏi bất cứ lúc nào.
That is a negative.	Đó là một tiêu cực.
He decided to just risk his life.	Anh quyết định chỉ mạo hiểm mạng sống của mình.
The hotel is less than first class.	Khách sạn ít hơn hạng nhất.
You keep it now.	Bạn giữ lại bây giờ.
From seven-thirty to eight-thirty.	Từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ rưỡi.
Shoot us, and no one will care.	Bắn chúng tôi, và không ai sẽ quan tâm.
I understand the spirit of it.	Tôi hiểu tinh thần của nó.
This is true in modern times.	Điều này đã đúng vào thời hiện đại.
That is the responsibility.	Đó là trách nhiệm.
But that's a hard thing to think.	Nhưng đó là một điều khó nghĩ.
He looked again at the woman in the corner.	Anh lại nhìn người phụ nữ trong góc.
We had to answer.	Chúng tôi đã phải trả lời.
I will post the second part in a separate post.	Tôi sẽ đăng phần thứ hai trong một bài đăng riêng biệt.
I will never return to this planet again.	Tôi sẽ không bao giờ trở lại hành tinh này nữa.
It is a human decision.	Đó là một quyết định của con người.
Age score influences the choice of procedure.	Điểm tuổi có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thủ tục.
That is not news.	Đó không phải là tin tức.
I will help you find them.	Tôi sẽ giúp bạn tìm thấy chúng.
I like this part of my brain.	Tôi thích phần này của bộ não của tôi.
Come visit us.	Đến thăm chúng tôi.
Two things make it difficult for me.	Hai điều làm tôi khó khăn.
But there is a problem with this idea.	Nhưng có một vấn đề với ý tưởng này.
You will have no difficulty.	Bạn sẽ không gặp khó khăn.
You can get the dream job you want.	Bạn có thể đạt được công việc mơ ước mà bạn muốn.
But you can do this for me.	Nhưng bạn có thể làm điều này cho tôi.
And they're good.	Và chúng tốt.
The world is considered one.	Thế giới được coi là một.
He said that won't happen.	Anh ấy nói điều đó sẽ không xảy ra.
He can go out and use the phone in the lobby.	Anh ấy có thể ra ngoài và sử dụng điện thoại ở sảnh.
Will be ready for that.	Sẽ sẵn sàng cho điều đó.
Enter to select.	Nhập để chọn.
I will give you a note.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một ghi chú.
So is the other.	Cái khác cũng vậy.
This house is part of us.	Ngôi nhà này là một phần của chúng ta.
She also has her chance.	Cô ấy cũng có cơ hội của mình.
He cares.	Anh ấy quan tâm.
There was something he didn't tell her.	Có điều gì đó anh không nói với cô.
The play must function as a story.	Vở kịch phải hoạt động như một câu chuyện.
I try to read things.	Tôi cố gắng đọc những thứ.
What you see is what you get with these people.	Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được với những người này.
She seems to think it's smart.	Cô ấy có vẻ nghĩ nó thông minh.
Each of them dismounted knew it.	Mỗi người trong số họ xuống ngựa đều biết điều đó.
I dialed her number and waited.	Tôi nhấn số của cô ấy và chờ đợi.
He lived it.	Anh ấy đã sống nó.
Maybe because that's where we first met.	Có lẽ vì đó là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
He put his hand towards my head.	Anh đưa tay về phía đầu tôi.
You walk into the office and sit down at your desk.	Bạn bước vào văn phòng và ngồi xuống bàn làm việc.
However, we have a little time.	Tuy nhiên, chúng tôi có một ít thời gian.
They can run, eat and play.	Chúng có thể chạy, ăn và chơi.
So now, with new life, we gave them some thought.	Vì vậy, bây giờ, với cuộc sống mới, chúng tôi đã cho họ suy nghĩ một chút.
I would say those are the steps of a pretty smart person.	Tôi có thể nói đó là những bước đi của một người khá thông minh.
But how we play is a lot of things.	Nhưng chúng ta chơi như thế nào thì còn rất nhiều điều.
But tell me a few details.	Nhưng hãy cho tôi biết một vài chi tiết.
It can save lives.	Nó có thể cứu sống.
In fact, everyone does sales and everything.	Trên thực tế, tất cả mọi người đều làm công việc bán hàng và tất cả mọi thứ.
He looked at my photo and shook his head.	Anh ấy đã xem ảnh của tôi và lắc đầu.
As with the same address.	Như với cùng một địa chỉ.
You have a good father and mother.	Bạn có một người cha và một người mẹ tốt.
I enjoyed watching her practice.	Tôi rất thích xem cô ấy luyện tập.
Seems like a good place to be.	Có vẻ như là một nơi tốt để đến.
Also of note is the fact that our sample is relatively young.	Cũng cần lưu ý là thực tế là mẫu của chúng tôi còn tương đối trẻ.
I've seen that look on his face before.	Tôi đã từng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ấy trước đây.
And you probably know why.	Và bạn có thể biết tại sao.
It is important for healthy skin.	Điều quan trọng là làn da khỏe mạnh.
A few children are playing.	Một vài trẻ em đang chơi.
The example discussed in this article is the power of positive thinking.	Ví dụ được thảo luận trong bài báo này là sức mạnh của suy nghĩ tích cực.
We both know what he's going to do with it.	Cả hai chúng tôi đều biết anh ấy sẽ làm gì với nó.
They meet somewhere in between.	Họ gặp nhau ở đâu đó ở giữa.
I brought her in.	Tôi đưa cô ấy vào.
Maybe it's just too new.	Có lẽ nó chỉ là quá mới.
Season with salt and white pepper, cook very briefly.	Nêm muối và tiêu trắng, chế biến thật ngắn.
She saw the ring.	Cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn.
She couldn't understand.	Cô không thể hiểu được.
He worked for his local church.	Anh ấy đã làm việc cho nhà thờ địa phương của mình.
Anyone would think he was released on the day of his release.	Bất cứ ai cũng nghĩ rằng anh ta đã được thả vào ngày được thả.
You are not just the person working on the project.	Bạn không chỉ là người đang làm việc trong dự án.
Stop it.	Dừng lại đi.
If we agree, we agree.	Nếu chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý.
Everyone died.	Mọi người đều đã chết.
She didn't want him now, not this way.	Cô không muốn anh bây giờ, không phải theo cách này.
Come twice a year.	Đến hai lần một năm.
Obviously there is a lot of room for growth.	Rõ ràng là có rất nhiều dư địa để phát triển.
Feedback button.	Nút phản hồi.
To me, he is just a party member.	Với tôi, anh ấy chỉ là một đảng viên.
Very difficult to track.	Rất khó để theo dõi.
Although there is no one else.	Mặc dù không có ai khác.
You know that you.	Bạn biết rằng bạn.
This exercise will help you make sure you like the ending.	Bài tập này sẽ giúp bạn chắc chắn rằng bạn thích kết thúc.
Just a minute.	Chỉ một chút.
He knew it wasn't a picture.	Anh biết rằng đó không phải là hình ảnh.
I don't want to push things too far.	Tôi không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa.
I'm not sure about anything really.	Tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì thực sự.
I know that this can't be what you want.	Tôi biết rằng đây không thể là những gì bạn muốn.
Like a serious amount.	Giống như một số lượng nghiêm trọng.
With a phone and credit to contact their family.	Với một điện thoại và tín dụng để liên lạc với gia đình của họ.
People were only here one day, gone the next day.	Mọi người chỉ ở đây một ngày, đã ra đi vào ngày hôm sau.
Open your arms wide.	Mở rộng vòng tay của mình.
Eight runs, eight passes.	Tám lượt chạy, tám lượt chuyền.
One dog came out and another came in.	Một con chó bước ra và một con chó khác bước vào.
It means you avoid holding many stocks.	Nó có nghĩa là bạn tránh nắm giữ nhiều cổ phiếu.
Watch.	Hãy xem.
To think that none of us would miss being hit.	Nghĩ rằng không ai trong chúng ta sẽ bỏ lỡ việc bị đánh.
Does this make it off topic, no.	Điều này có làm cho nó lạc đề, không.
The side you are standing on represents your past weight problems.	Bên bạn đang đứng đại diện cho vấn đề cân nặng trong quá khứ của bạn.
I mean, there are a lot of them.	Ý tôi là, có rất nhiều người trong số họ.
The first event is used as the result.	Sự kiện đầu tiên được sử dụng làm kết quả.
Life is not fair.	Cuộc sống không công bằng.
Him and his will.	Anh ấy và ý chí của anh ấy.
Therefore, only the first request is before us.	Do đó, chỉ có yêu cầu đầu tiên là trước chúng tôi.
I love numbers.	Tôi yêu những con số.
Of course, she did.	Tất nhiên, cô ấy đã làm.
It happened.	Nó xảy ra.
For safety reasons.	Vì lý do an toàn.
You are just a spirit.	Bạn chỉ là một tinh thần.
And also having a great time.	Và cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời.
They have a long list of product ideas to try next.	Họ có một danh sách dài các ý tưởng sản phẩm để thử tiếp theo.
It is the only one.	Nó là duy nhất.
That tool is definitely awesome.	Công cụ đó chắc chắn là tuyệt vời.
I go around in love with everything.	Tôi đi vòng quanh trong tình yêu với tất cả mọi thứ.
We were there.	Chúng tôi đã ở đó.
Extreme measures must be taken.	Các biện pháp cực đoan phải được thực hiện.
Fuck those.	Mẹ kiếp những người.
A great place to start and end an excellent trip.	Một nơi tuyệt vời để bắt đầu và kết thúc một chuyến đi xuất sắc.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
Don't do it according to your feelings.	Đừng làm điều đó theo cảm nhận của bạn.
The only problem is the price.	Vấn đề duy nhất là giá cả.
Now everything is behind.	Bây giờ mọi thứ đã ở phía sau.
My growth game is very strong.	Trò chơi tăng trưởng của tôi rất mạnh mẽ.
There is no loss of range of motion.	Không có mất phạm vi chuyển động.
However, she couldn't see anything.	Tuy nhiên, cô ấy không thể nhìn thấy gì cả.
I stayed for ten years.	Tôi đã ở trong mười năm.
No, in your light you gave me light.	Không, trong ánh sáng của bạn, bạn đã cho tôi ánh sáng.
Very creative and original as well.	Rất sáng tạo và độc đáo là tốt.
All of this changed as soon as he started speaking.	Tất cả những điều này thay đổi ngay khi anh ta bắt đầu nói.
I will stop there.	Tôi sẽ dừng lại ở đó.
He really needs to pass this class.	Anh ấy thực sự cần phải vượt qua lớp học này.
To her neck.	Tới cổ cô ấy.
And it's white hot.	Và nó nóng trắng.
When there is a team, there can be a culture.	Khi có một đội, có thể có một nền văn hóa.
The third man tied his head back and his eyes opened.	Người đàn ông thứ ba buộc đầu anh ta trở lại và mắt anh ta mở ra.
Furthermore, a complex support mechanism is provided to hold the roll.	Hơn nữa, một cơ chế hỗ trợ phức tạp được cung cấp để giữ cuộn.
This card feels almost really good.	Thẻ này cảm thấy gần như thực sự tốt.
I am having a difficult time.	Tôi đang gặp một khoảng thời gian khó khăn.
This is especially true in men of the same age.	Điều này đặc biệt xảy ra ở nam giới cùng tuổi.
We can also offer a follow-up interpretation.	Chúng tôi cũng có thể đưa ra cách giải thích tiếp theo.
Her daughter looks really fit.	Con gái của cô ấy trông thực sự phù hợp.
You are there to win the war.	Bạn ở đó để giành chiến thắng trong cuộc chiến.
I can't wait for this paper to be completed with.	Tôi không thể chờ đợi cho giấy này được hoàn thành với.
I just love wearing this.	Tôi chỉ thích mặc cái này.
He hopes she's okay.	Anh hy vọng cô không sao.
But there is no storm.	Nhưng không có bão.
I will take care of this.	Tôi sẽ chăm sóc này.
That's the best we can do.	Đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm.
Identity theory seems to apply at the level of single mental events.	Lý thuyết nhận dạng dường như áp dụng ở mức độ của các sự kiện tinh thần đơn lẻ.
Enough time for the other players to try to take their place.	Đủ thời gian để các cầu thủ khác cố gắng vào vị trí của họ.
Race is not gender.	Chủng tộc không phải là giới tính.
Sorry about him.	Xin lỗi về anh ta.
He needs some time.	Anh ấy cần một thời gian.
Sorry for being direct.	Xin lỗi vì đã trực tiếp.
His father took his seat.	Cha anh ngồi vào chỗ.
He's not who he used to be.	Anh ấy không phải là người mà anh ấy từng là.
I was cold.	Tôi đã lạnh.
One manages it better than the other.	Một người quản lý nó tốt hơn người kia.
None of them looked angry.	Không ai trong số họ trông tức giận.
But it looks like snow.	Nhưng nó trông giống như tuyết.
There are elements of that.	Có những yếu tố của điều đó.
But it ended.	Nhưng nó đã kết thúc.
However, in reality it is quite the opposite.	Tuy nhiên, trong thực tế nó hoàn toàn ngược lại.
I'll call if anything happens.	Tôi sẽ gọi nếu có bất cứ điều gì xảy ra.
I really did, she thought.	Tôi thực sự đã làm được, cô ấy nghĩ.
It's just a big band and sometimes no one is there.	Đó chỉ là một ban nhạc lớn và đôi khi không có người ở đó.
We don't understand it.	Chúng tôi không hiểu nó.
She is beautiful inside and out.	Cô ấy đẹp cả trong lẫn ngoài.
The defendant did not object to these instructions at trial.	Bị cáo không phản đối những hướng dẫn này tại phiên tòa.
Here's another lie for you.	Đây là một lời nói dối khác dành cho bạn.
But he also knew, for sure, that she hated him.	Nhưng anh cũng biết, chắc chắn rằng cô ghét anh.
My love begins and moves for his music.	Tình yêu của tôi bắt đầu và chuyển động cho âm nhạc của anh ấy.
Everyone else took off.	Mọi người khác đã cất cánh.
This is the worst possible wind.	Đây là cơn gió tồi tệ nhất có thể.
The dropdown's initial event works as expected.	Sự kiện ban đầu của trình đơn thả xuống hoạt động như mong đợi.
I will catch him.	Tôi sẽ bắt được anh ta.
They never did.	Họ không bao giờ làm được.
It's not ideal.	Nó không lý tưởng.
I don't know who they are.	Tôi không biết họ là ai.
My mind feels dirty just thinking about it.	Đầu óc tôi cảm thấy bẩn thỉu khi chỉ nghĩ về nó.
But when we got here, we found him dead.	Nhưng khi đến đây, chúng tôi phát hiện anh ấy đã chết.
This is the forward price for the stock.	Đây là giá kỳ hạn cho cổ phiếu.
Maybe that's how he said it.	Có lẽ đó là cách anh ấy nói.
Perhaps there is a respite.	Có lẽ có một thời gian nghỉ ngơi.
Most mothers do not work.	Hầu hết các bà mẹ đều không làm việc.
We think we should be.	Chúng tôi nghĩ chúng tôi nên là ai.
Remember, confidence is built on a pattern of success.	Hãy nhớ rằng, sự tự tin được xây dựng dựa trên một khuôn mẫu thành công.
Do not worry.	Không phải lo lắng.
He will lead you.	Anh ấy sẽ dẫn dắt bạn.
Not necessarily just the techniques.	Không nhất thiết chỉ là những kỹ thuật.
It looks new.	Nó trông mới.
The key, as he says, is to change your behavior.	Điều quan trọng, như anh ấy nói, là thay đổi hành vi của bạn.
Not from very far away.	Không phải từ rất xa.
I'll put it that way.	Tôi sẽ đặt nó theo cách đó.
Is a huge part of it.	Là một phần rất lớn của nó.
Will definitely be back.	Chắc chắn sẽ quay lại.
Stand and walk.	Dáng đứng và bước đi.
Because he didn't know there was a child in her life.	Vì anh không biết có một đứa con trong cuộc đời cô.
But this event stirred public opinion.	Nhưng sự kiện này làm lay động dư luận.
You can choose from many types of education in this field.	Bạn có thể chọn nhiều loại hình giáo dục trong lĩnh vực này.
If someone offers you help, accept and accept their offer.	Nếu ai đó đề nghị bạn giúp đỡ, hãy chấp nhận và tiếp nhận lời đề nghị của họ.
That's my idea.	Đó là ý tưởng của tôi.
I can take us there.	Tôi có thể đưa chúng tôi đến đó.
Just small pieces of it.	Chỉ là những mảnh nhỏ của nó.
That's the fun part of this kind of work.	Đó là một phần thú vị của loại công việc này.
I just watch to learn the rules.	Tôi chỉ xem để tìm hiểu các quy tắc.
To use.	Để sử dụng.
Hence the desired result then.	Do đó, kết quả mong muốn sau đó.
You may not be able to reach every station every time.	Bạn có thể không đến được từng ga mỗi lần.
About its leaders.	Về các nhà lãnh đạo của mình.
It changes them.	Nó thay đổi chúng.
The train is gone.	Chuyến tàu đã đi rồi.
He managed here.	Anh ấy đã quản lý ở đây.
They struggled over a cold high pass.	Họ vật lộn trên một con đèo cao lạnh giá.
Simple, but still musical.	Đơn giản, nhưng vẫn âm nhạc.
That is the main sin.	Đó là tội chính.
But it's a step in the right direction.	Nhưng đó là một bước đi đúng hướng.
She will never survive.	Cô ấy sẽ không bao giờ sống sót.
You never know what will happen to you.	Bạn không bao giờ biết mình sẽ gặp phải chuyện gì.
So let me ask you this.	Vì vậy, hãy để tôi hỏi bạn điều này.
We pride ourselves on its distinction.	Chúng tôi tự hào về sự khác biệt của nó.
He's much loved, right here in your own town.	Anh ấy được nhiều người yêu mến, ngay tại đây trong thị trấn của riêng bạn.
I have to spend some time to learn more or work more.	Tôi phải dành một chút thời gian để tìm hiểu thêm hoặc làm việc nhiều hơn.
Give him no more than that to begin with.	Cho anh ta không nhiều hơn thế để bắt đầu.
But it was the wrong movie.	Nhưng đó là một bộ phim sai lầm.
The game only ends when you stop playing.	Trò chơi chỉ kết thúc khi bạn ngừng chơi.
Then imagine where public opinion might be in ten years.	Sau đó, hãy tưởng tượng dư luận có thể sẽ ở đâu trong mười năm nữa.
Of a kind.	Của một loại.
They are also against him.	Họ cũng chống lại anh ta.
Movie.	Bộ phim.
They love us.	Họ yêu chúng tôi.
I watched you solve them yourself.	Tôi đã xem bạn tự giải quyết chúng.
Wait for your turn.	Chờ đến lượt bạn.
He has something that others don't have.	Anh ấy có thứ mà những người khác không có.
Indeed, this was found to be true.	Thật vậy, điều này đã được tìm thấy là đúng.
Maybe you eat the wrong things and they get into your bloodstream.	Có thể bạn ăn nhầm thứ và chúng xâm nhập vào máu của bạn.
You need to be loved.	Bạn cần được yêu thương.
Enjoy your boys.	Hãy tận hưởng những chàng trai của bạn.
I stepped out to battle the heat.	Tôi bước ra để chiến đấu với nhiệt độ.
Look back and let me know.	Nhìn lại và cho tôi biết.
One arm is in a cast.	Một cánh tay được bó bột.
Men tend to do this around her.	Đàn ông có xu hướng làm điều này xung quanh cô ấy.
Oil production.	Sản xuất dầu mỏ.
I can read the book.	Tôi có thể đọc cuốn sách.
No visibility too high.	Không có tầm nhìn quá cao.
Not only at home but on the boat.	Không chỉ ở nhà mà trên thuyền.
I try to be as mentally prepared as possible.	Tôi cố gắng chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể.
I might as well send her these words.	Tôi cũng có thể gửi cho cô ấy những lời này.
We are on the right track.	Chúng tôi đang đi đúng hướng.
They understood this was a big, big storm.	Họ hiểu đây là một cơn bão lớn, lớn.
No charge, of course.	Tất nhiên là không tính phí.
However, they must play this game first.	Tuy nhiên, họ phải chơi trò chơi này trước.
She is my child, he thought.	Cô ấy là con tôi, anh nghĩ.
It sounds great.	Nó nghe có vẻ tuyệt vời.
I think you know.	Tôi nghĩ bạn biết.
He can make people remember.	Anh ấy có thể làm cho mọi người nhớ.
That happened many years ago.	Điều đó đã xảy ra cách đây nhiều năm.
Death is behind me and birth too.	Cái chết ở phía sau tôi và cả sự sinh ra nữa.
I will run.	Tôi sẽ chạy.
I have seen many similar questions but none of them solve the problem.	Tôi đã thấy nhiều câu hỏi tương tự nhưng không giải quyết được vấn đề.
I wanted him to tell me that day meant it all.	Tôi muốn anh ấy nói với tôi rằng ngày hôm đó có ý nghĩa tất cả.
After the trial, the verdict is given to the defendant.	Sau khi xét xử, bản án được đưa ra cho bị cáo.
I tried a lot.	Tôi đã cố gắng rất nhiều.
I can't believe he's doing this.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đang làm điều này.
This means that both solutions are exactly the same.	Điều này có nghĩa là cả hai giải pháp đều hoàn toàn giống nhau.
I think you have to press a button or stand still.	Tôi nghĩ bạn phải nhấn một nút hoặc đứng yên.
I drove you here.	Tôi đã chở bạn đến đây.
A person has the right to represent himself.	Một người có quyền đại diện cho chính mình.
Don't think like that anymore.	Đừng nghĩ như vậy nữa.
That's just a simple fact.	Đó chỉ là sự thật đơn giản.
Instead, they buy your story, your mission, and your values.	Thay vào đó, họ mua câu chuyện của bạn, sứ mệnh của bạn và giá trị của bạn.
There is no clear evidence for less severe cases.	Không có bằng chứng rõ ràng cho những trường hợp ít nghiêm trọng hơn.
She has no health insurance.	Cô ấy không có bảo hiểm y tế.
We are here to serve you with your library needs.	Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn với nhu cầu thư viện của bạn.
This needs further study.	Điều này cần phải nghiên cứu thêm.
And you can say it in the room.	Và bạn có thể nói điều đó trong phòng.
They mean you are sick.	Họ có nghĩa là bạn bị bệnh.
Our past and our future.	Quá khứ của chúng ta và tương lai của chúng ta.
I remember very well the day after the final.	Tôi nhớ rất rõ một ngày sau trận chung kết.
He gave me control but not command of the plane.	Anh ta giao cho tôi quyền điều khiển nhưng không chỉ huy máy bay.
Finally, he raised his hand in response.	Cuối cùng, anh ta cũng giơ tay đáp lại.
Political point of view.	Quan điểm của chính trị.
He didn't disappear.	Anh ấy đã không biến mất.
Let me explain what happened.	Hãy để tôi giải thích những gì đã xảy ra.
Maybe for thirty seconds it's still there.	Có lẽ trong ba mươi giây nó vẫn ở đó.
I know that a little bit.	Tôi biết điều đó một chút.
It got worse.	Nó trở nên tồi tệ hơn.
A new class of power.	Một lớp sức mạnh mới.
There the record stands for the moment.	Ở đó kỷ lục đứng cho thời điểm này.
This should come as no surprise to anyone.	Điều này sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai.
I tried you before, but your phone is not working.	Tôi đã thử bạn trước đó, nhưng điện thoại của bạn không hoạt động.
Frequent falls.	Thường xuyên bị ngã.
Had to stay.	Đã phải ở lại.
I can't let you go.	Tôi không thể để bạn đi.
As she said that, an idea came to her.	Khi cô ấy nói điều đó, một ý tưởng đến với cô ấy.
But it doesn't separate it from them.	Nhưng nó không tách nó ra khỏi họ.
Let us do our job.	Hãy để chúng tôi làm công việc của chúng tôi.
Almost half of the town was out of work.	Gần một nửa thị trấn đã không còn việc làm.
I put this experience over another.	Tôi đặt trải nghiệm này so với trải nghiệm khác.
Please help me on how can I achieve that.	Xin hãy giúp tôi về cách tôi có thể đạt được điều đó.
I just used it for the last time this morning.	Tôi vừa mới sử dụng lần cuối cùng vào sáng nay.
But it was perfect.	Nhưng nó đã được hoàn hảo.
One way to make more friends is to help others.	Một cách để có thêm bạn bè là giúp đỡ người khác.
And there was a smell in the air.	Và có một mùi trong không khí.
Nothing to do with this.	Không có gì để làm với điều này.
She looked down at me, breathing.	Cô ấy nhìn xuống tôi, hít thở.
Mom is so upset.	Mẹ khó chịu quá.
It was the face of a man.	Đó là khuôn mặt của một người đàn ông.
We are not going to church today.	Hôm nay chúng tôi không đến nhà thờ.
Right now we'd better stick with what we have.	Ngay bây giờ chúng tôi tốt nhất nên gắn bó với những gì chúng tôi có.
I think we can.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể.
But that's the case.	Nhưng đó là trường hợp.
We know the stories.	Chúng tôi biết những câu chuyện.
You can work from there.	Bạn có thể làm việc từ đó.
Apparently, he may have had murderous intent.	Rõ ràng, anh ta có thể đã có ý định giết người.
Organization managers.	Những người điều hành tổ chức.
He's an old man, you know, a man of experience.	Anh ấy là một ông già, như bạn biết đấy, một người đàn ông từng trải.
You can bring your own coffee.	Bạn có thể mang theo cà phê của mình.
Personal influence is his least concern.	Ảnh hưởng cá nhân là mối quan tâm ít nhất của anh ấy.
Good morning.	Chào buổi sáng.
Reading and seeing are two different ways to understand a situation.	Đọc và nhìn là hai cách khác nhau để hiểu một tình huống.
This made me angry.	Điều này khiến tôi tức giận.
In fact, our teachers in the faith are doing this.	Trên thực tế, các giáo viên của chúng ta trong đức tin đang làm điều này.
If the customer makes a purchase after that date.	Nếu khách hàng mua hàng sau ngày đó.
Perhaps more than adults, children need to understand what's going on.	Có lẽ còn hơn cả người lớn, trẻ em cần hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Only their public records should be considered.	Chỉ nên xem xét hồ sơ công khai của họ.
Only we have to bring this day closer.	Chỉ mỗi chúng ta phải mang ngày này đến gần hơn.
You know, it's a good thing you don't wear a shirt.	Bạn biết đấy, đó là một điều tốt khi bạn không mặc áo sơ mi.
Boil on high heat.	Đem luộc ở nhiệt độ cao.
Give us some tea.	Cho chúng tôi một ít trà.
However, it should only happen once.	Tuy nhiên, nó chỉ nên xảy ra một lần.
For more serious situations than this, of course.	Tất nhiên là đối với những tình huống nghiêm trọng hơn thế này.
Her anger was terrible.	Sự tức giận của cô ấy thật khủng khiếp.
None of them looked back.	Không ai trong số họ nhìn lại.
However, how close are such news to reality?	Tuy nhiên, những tin tức như vậy sát với thực tế đến mức nào ?.
He did not suggest resistance.	Anh ta không đề nghị phản kháng.
He let his energy go.	Anh ấy để năng lượng của mình đi.
If anyone could, it would be him.	Nếu ai đó có thể, đó sẽ là anh ấy.
Others read what you have to say and leave comments of their own.	Những người khác đọc những gì bạn nói và để lại nhận xét của riêng họ.
It shouldn't boil, but just keep it hot.	Nó không nên sôi, nhưng chỉ cần giữ nóng.
The current situation is impossible.	Tình hình lúc này là không thể.
It is very easy to understand and reason about.	Nó rất dễ hiểu và lý luận.
I will look at him.	Tôi sẽ nhìn anh ấy.
We were sitting in her living room, it was already dark outside.	Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách của cô ấy, bên ngoài trời đã tối.
Progress is progress, no matter how small.	Tiến bộ là tiến bộ, không có vấn đề nhỏ như thế nào.
She is looking down.	Cô ấy đang nhìn xuống.
Will you wear them?.	Bạn sẽ mặc chúng?.
Even when you become quiet.	Ngay cả khi bạn trở nên yên lặng.
It was a strange existence.	Đó là một sự tồn tại kỳ lạ.
Design added value.	Giá trị gia tăng thiết kế.
I kept an eye on her.	Tôi đã để mắt đến cô ấy.
There's been quite a fight here.	Đã có một cuộc chiến khá ở đây.
You say something where in time by giving, well, time.	Bạn nói điều gì đó ở đâu trong thời gian bằng cách cho, tốt, thời gian.
Some of them are closer to the truth than others.	Một số người trong số họ gần với sự thật hơn những người khác.
They may be the same or they may be different.	Chúng có thể giống nhau hoặc chúng có thể khác nhau.
We observed the cooking process in the open kitchen.	Chúng tôi đã quan sát quá trình nấu ăn trong nhà bếp mở.
I don't like him here.	Tôi không thích anh ta ở đây.
Some fell while trying to run.	Một số bị ngã khi cố gắng chạy.
But she kept trying.	Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục cố gắng.
You watch the game.	Bạn xem các trò chơi.
Hands clasped in front of chest.	Hai tay đan vào nhau trước ngực.
Such an approach is not feasible in a clinical patient trial.	Cách tiếp cận như vậy không thể thực hiện được trong thử nghiệm bệnh nhân lâm sàng.
I don't know if anyone but me noticed.	Tôi không biết có ai ngoài tôi để ý không.
This is clearly not the law.	Đây rõ ràng không phải là luật.
But the evil does not stop increasing.	Nhưng cái ác không ngừng gia tăng.
I have added a new list.	Tôi đã thêm một danh sách mới.
Warm air.	Không khí ấm áp.
I like him very much.	Tôi thích anh ấy rất nhiều.
However, there was a chance.	Tuy nhiên, đã có một cơ hội.
Nothing is missed.	Không có gì bị bỏ lỡ.
His brother will never change.	Anh trai của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
In general, the effect is greater for women than for men.	Nói chung, ảnh hưởng đối với phụ nữ lớn hơn nam giới.
Can't do anything but let things be.	Không thể làm gì khác ngoài việc để mọi chuyện được yên.
It's very popular.	Nó rất phổ biến.
A woman, not a man.	Một người phụ nữ, không phải một người đàn ông.
I recommend light beer.	Tôi đề nghị bia nhẹ.
It is very worth it.	Nó rất đáng giá.
He didn't laugh.	Anh không cười.
I'm starting to get a little chilly, sitting here under the trees.	Tôi đang bắt đầu hơi lạnh, ngồi đây dưới tán cây.
I'd better make a reservation.	Tốt hơn là tôi nên đặt chỗ.
Press it down.	Nhấn nó xuống.
On its screen was a live video feed of a woman.	Trên màn hình của nó là một nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp của một người phụ nữ.
Have a good camera.	Có một máy ảnh tốt.
Their goals indicate how they want to grow.	Mục tiêu của họ cho biết họ muốn phát triển như thế nào.
She wants me to be her company.	Cô ấy muốn tôi bầu bạn với cô ấy.
Scoreboard also out.	Bảng điểm cũng ra.
Something good happened to him.	Một điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra với anh ấy.
She wasn't sure she wanted to.	Cô không chắc mình muốn.
That has changed.	Điều đó đã thay đổi.
She didn't know what was going on.	Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.
On the way home he would try to tell her.	Trên đường về nhà anh sẽ cố gắng nói với cô.
But allow me to stop writing.	Nhưng cho phép tôi không viết nữa.
That is the promise of this country.	Đó là lời hứa của đất nước này.
Here we take a look at the problem and the answer.	Sau đây chúng ta cùng xem vấn đề và câu trả lời.
This topic is handled by other authors in this volume.	Chủ đề này được xử lý bởi các tác giả khác trong tập này.
Or to touch him.	Hoặc để chạm vào anh ta.
He can do anything with them and with them.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì với họ và với họ.
You make them happen.	Bạn làm cho chúng xảy ra.
Or have a lot of natural resources.	Hoặc có nhiều tài nguyên thiên nhiên.
She will be able to.	Cô ấy sẽ có thể.
There was no one behind her.	Không có ai đứng sau cô.
This can be done in detail in the following way.	Điều này có thể được thực hiện chi tiết theo cách sau đây.
But that's what we chose.	Nhưng đó là những gì chúng tôi đã chọn.
Her hands were cold and wet.	Tay cô lạnh và ướt.
Yes, she should know that she can't have anything she wants.	Phải, cô ấy nên biết rằng cô ấy không thể có bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
But that sounds great.	Nhưng điều đó nghe có vẻ rất.
It's small but quite lovely.	Nó nhỏ nhưng khá đáng yêu.
Based on his reaction to criticism, he believes he was right.	Dựa trên phản ứng chỉ trích, anh ta tin rằng mình đã đúng.
Growth and activity are almost normal.	Tăng trưởng và hoạt động gần như bình thường.
We start with the odd case.	Chúng ta bắt đầu với trường hợp kỳ quặc.
I asked her.	Tôi đã yêu cầu cô ấy.
Defendant refused to take the test.	Bị cáo từ chối thực hiện bài kiểm tra.
He looked up to see that they had reached the training ground.	Anh nhìn lên để thấy rằng họ đã đến sân tập.
But for the most part, the difference is minimal.	Nhưng phần lớn, sự khác biệt là rất nhỏ.
We sat down at the table.	Chúng tôi ngồi xuống bàn.
Fits the car pretty well.	Phù hợp với xe khá tốt.
Our decision is a sign of the times.	Quyết định của chúng tôi là một dấu hiệu của thời đại.
Mothers guide me with.	Các mẹ hướng dẫn em với.
It was truly one of the best days of our lives.	Đó thực sự là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi.
And then, don't make sad faces anymore.	Và sau đó, đừng trưng ra những khuôn mặt buồn bã nữa.
Where the horse should be, but too small to be a horse.	Ngựa nên ở đâu, nhưng quá nhỏ để làm ngựa.
You will not be back.	Bạn sẽ không trở lại.
You still haven't met the right woman.	Bạn vẫn chưa gặp được người phụ nữ phù hợp.
I could have used it last week.	Tôi có thể đã sử dụng nó vào tuần trước.
Especially if it's in an area with high traffic.	Đặc biệt nếu nó ở khu vực có khách hàng qua lại.
He got out of it.	Anh ấy đã thoát ra khỏi nó.
When he walks out that door, the two will be different.	Khi anh ấy đi ra khỏi cánh cửa đó, cả hai sẽ khác nhau.
I can never get rid of it.	Tôi không bao giờ có thể thoát khỏi nó.
etc.	Vân vân và vân vân.
Go and do it.	Đi và làm điều đó.
About things that are changing.	Về những thứ đang thay đổi.
Never heard of this place.	Chưa bao giờ nghe nói về nơi này.
Both need more than that.	Cả hai đều cần nhiều hơn thế.
Ask me again.	Hỏi tôi lại đi.
This could indicate two things.	Điều này có thể chỉ ra hai điều.
I have seen a person with a purpose.	Tôi đã nhìn thấy một người có mục đích.
I feel like a failure.	Tôi cảm thấy như một thất bại.
No one on board was injured.	Không ai trên tàu bị thương.
It will be closed at the end of this function.	Nó sẽ bị đóng khi kết thúc chức năng này.
All here to help us on our way.	Tất cả ở đây để giúp chúng tôi trên con đường của chúng tôi.
Different experimental circumstances are likely to lead to different results.	Các hoàn cảnh thí nghiệm khác nhau có khả năng dẫn đến các kết quả khác nhau.
Then anything can follow anything else.	Sau đó, bất cứ điều gì có thể theo bất cứ điều gì khác.
You want another one, he said.	Bạn muốn một cái khác, anh ấy nói.
And finally the answer hit me.	Và cuối cùng câu trả lời đã đánh trúng tôi.
I like it even better than the first one.	Tôi thích nó thậm chí còn tốt hơn cái đầu tiên.
I have no phone credit.	Tôi không có tín dụng điện thoại.
You know the players.	Bạn biết các cầu thủ.
Rain is pouring in.	Mưa đang tràn vào.
My anxiety is mostly physical.	Sự lo lắng của tôi chủ yếu là thể chất.
His voice is smooth.	Giọng anh mượt mà.
I had a stomach.	Tôi đã có một dạ dày.
I just enjoy it.	Tôi chỉ tận hưởng nó.
I was given to read as much, but that was long ago.	Tôi đã được cho để đọc bao nhiêu, nhưng đó là lâu trước đây.
This match was quite fast, but it was quite fun.	Trận đấu này diễn ra khá nhanh nhưng diễn ra khá vui vẻ.
You did not provide context.	Bạn đã không cung cấp ngữ cảnh.
He tried not to think about the dream.	Anh cố gắng không nghĩ về giấc mơ.
This doesn't necessarily mean that he no longer loves you.	Điều này không nhất thiết có nghĩa là anh ấy không còn yêu bạn.
Bought the wrong size of my bed, need to sell them.	Mua sai kích thước giường của tôi, cần bán chúng đi.
Watch comes as pictured.	Đồng hồ đi kèm như hình.
Because that's what he does.	Bởi vì đó là những gì anh ấy làm.
However, it did get you around.	Tuy nhiên, nó đã giúp bạn xung quanh.
But I will stop now.	Nhưng tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ.
I mean it's for me.	Ý tôi là nó dành cho tôi.
If interested, please just let us know.	Nếu quan tâm, xin vui lòng chỉ cho chúng tôi biết.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
Then you move to the top of his arms.	Sau đó, bạn di chuyển đến phía trên vòng tay của anh ấy.
You both just need to know.	Cả hai bạn chỉ cần biết.
She could see it in his eyes.	Cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh.
It is no longer in use.	Nó không còn sử dụng nữa.
Ten days later, the workers refused to eat.	Mười ngày sau, công nhân không chịu ăn.
I hope that I have understood your question.	Tôi hy vọng rằng tôi đã hiểu câu hỏi của bạn.
They laughed for about five minutes.	Họ cười trong khoảng năm phút.
She couldn't remember the last time she had the chance.	Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô có cơ hội là khi nào.
Many mechanisms are involved.	Nhiều cơ chế có liên quan.
You may have another child.	Bạn có thể có một đứa con khác.
Comes with a free book and the option to purchase other books.	Đi kèm với một cuốn sách miễn phí và tùy chọn mua những cuốn sách khác.
White front door.	Cửa trước màu trắng.
The government has provided these companies with many tax benefits.	Chính phủ đã cung cấp cho các công ty này nhiều lợi ích về thuế.
Hold for me.	Giữ lấy giùm tôi.
These are the differences that make the difference.	Đây là những điểm khác biệt tạo nên sự khác biệt.
Sometimes she did this.	Đôi khi cô ấy đã làm điều này.
Come home with me.	Về nhà với tôi.
It was the woman from the day before.	Đó là người phụ nữ ngày trước.
I just want to keep playing and writing.	Tôi chỉ muốn tiếp tục chơi và viết.
The government is now dramatically changing its people.	Chính phủ hiện đang thay đổi đáng kể người dân của mình.
Death cannot take that away.	Cái chết không thể lấy đi điều đó.
I did not use other services as it was a business trip.	Tôi đã không sử dụng các dịch vụ khác vì đó là một chuyến công tác.
Then give the new file a unique name.	Sau đó, đặt tên duy nhất cho tệp mới.
However, this is not true.	Tuy nhiên, điều này là không đúng.
I feel dirty when I drive past.	Tôi cảm thấy bẩn khi lái xe qua.
He wanted me to act only when he was dead.	Anh ta muốn tôi hành động chỉ khi anh ta đã chết.
Reason carries the day.	Lý trí mang theo ngày.
Only beauty can be measured.	Chỉ có vẻ đẹp mới có thể được đo lường.
However, they do not report this.	Tuy nhiên, họ không báo cáo điều này.
This took her a long time to do.	Điều này khiến cô mất nhiều thời gian để làm.
The surface area near the accident site is dry.	Khu vực bề mặt gần nơi xảy ra tai nạn đã khô ráo.
She thought she might have a hangover again.	Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ lại nôn nao.
I called my dad at his office from the phone in the living room.	Tôi gọi cho bố tôi ở cơ quan của ông ấy từ điện thoại trong phòng khách.
Those are the services for.	Đó là những dịch vụ dành cho.
We have every reason to fear that this past wants to return.	Chúng ta có mọi lý do để lo sợ rằng quá khứ này muốn quay trở lại.
Learn a new sound he can make.	Học một âm thanh mới mà anh ấy có thể tạo ra.
Shutdown the government.	Tắt máy chính quyền.
He doesn't have time for this.	Anh ấy không có thời gian cho việc này.
If you let me do those things, you'll love the game.	Nếu bạn để tôi làm những điều đó, bạn sẽ yêu thích trò chơi.
On the other hand, I am the complete opposite.	Mặt khác, tôi hoàn toàn trái ngược.
But those who love me understand.	Nhưng những người yêu thương tôi đều hiểu.
Be really careful.	Hãy thực sự cẩn thận.
If you knew, you wouldn't need to research.	Nếu bạn biết, bạn sẽ không cần phải nghiên cứu.
I can find it.	Tôi có thể tìm ra nó.
So we'll see.	Vì vậy, chúng ta sẽ xem.
Her head didn't feel right.	Đầu cô cảm thấy không ổn.
What a mean girl.	Đúng là một cô bé xấu tính.
Most processing equipment is large, complex, and expensive.	Hầu hết các thiết bị xử lý đều lớn, phức tạp và đắt tiền.
I watched to see how she did.	Tôi đã theo dõi để xem cô ấy làm như thế nào.
However, the underlying mechanisms have not yet been fully determined.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản vẫn chưa được xác định đầy đủ.
I would really do anything to make it happen.	Tôi thực sự sẽ làm bất cứ điều gì để biến nó thành hiện thực.
I will also keep your name from that.	Tôi cũng sẽ giữ tên của bạn khỏi điều đó.
It merely gives the appearance of safety.	Nó chỉ đơn thuần mang lại vẻ ngoài của sự an toàn.
You give it a few more seconds.	Bạn cho nó một vài giây nữa.
Tea and coffee.	Trà và cà phê.
On both days.	Vào cả hai ngày.
He pulled me into the room, and closed the door.	Anh ấy kéo tôi vào phòng, và đóng cửa lại.
Share your thoughts and be part of the conversation.	Chia sẻ suy nghĩ của bạn và là một phần của cuộc trò chuyện.
Sometimes we did both.	Đôi khi chúng tôi đã làm cả hai.
No, don't laugh.	Không, không cười.
It's not what it's about.	Nó không phải là những gì của nó về.
You are looking at the size of the entire system located.	Bạn đang xem kích thước của toàn bộ hệ thống nằm.
My job is to see these things.	Công việc của tôi là nhìn thấy những thứ này.
I really mean that.	Tôi thực sự có ý đó.
In short, yes.	Trong ngắn hạn, có.
He didn't say why.	Anh ấy không nói tại sao.
However, that moment was enough.	Tuy nhiên, khoảnh khắc đó là đủ.
It's great in itself, in my opinion.	Bản thân nó là tuyệt vời, theo ý kiến ​​của tôi.
Can you help me to help him?.	Bạn có thể giúp tôi để giúp anh ta không ?.
This update is available now.	Bản cập nhật này có sẵn ngay bây giờ.
And they will hold and improve for months.	Và họ sẽ giữ và cải thiện trong nhiều tháng.
And everyone saw what they expected.	Và mọi người đã thấy những gì họ mong đợi.
And so it went in.	Và do đó, nó đã đi vào.
They were careful with what he was offered.	Họ đã cẩn thận với những gì anh ta được cung cấp.
Taste has changed.	Khẩu vị đã thay đổi.
When she didn't answer, he pushed a little harder.	Khi cô không trả lời, anh đẩy mạnh hơn một chút.
Please let me know if you can discuss the project.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể thảo luận về dự án.
A systematic model of the impact of training on physical performance.	Một mô hình hệ thống về tác động của đào tạo đối với hoạt động thể chất.
In any case, you've got the story now.	Trong mọi trường hợp, bạn đã có câu chuyện bây giờ.
It worries me.	Nó khiến tôi lo lắng.
This happened every day for eight days.	Điều này xảy ra hàng ngày trong tám ngày.
The friend made a very interesting point.	Người bạn đưa ra một điểm rất thú vị.
If not, let me know.	Nếu không, hãy cho tôi biết.
A previous job.	Một công việc trước đây.
Second, the study was conducted in a single country.	Thứ hai, nghiên cứu được thực hiện ở một quốc gia duy nhất.
That relieves some of the stress.	Điều đó làm giảm bớt một số căng thẳng.
Whatever it is, it knows everything we're doing.	Dù nó là gì, nó biết mọi thứ chúng ta đang làm.
He surprised her.	Anh đã làm cô ngạc nhiên.
They were sweethearts.	Họ đã yêu nhau.
Her blood has the power to bring them back.	Máu của cô ấy có sức mạnh để đưa họ trở lại.
At the target site.	Tại trang web mục tiêu.
Then he looked up at her.	Khi đó anh đã nhìn lên cô.
I received a book for my gift.	Tôi đã nhận được một cuốn sách cho món quà của tôi.
This is pretty awesome.	Điều này là khá tuyệt vời.
Something must be wrong with this kid.	Chắc có điều gì đó không ổn với đứa trẻ này.
After that we felt nothing.	Sau đó chúng tôi không cảm thấy gì.
He was focused on me.	Anh ấy đã tập trung vào tôi.
It's not the same.	Nó không giống nhau.
He's about to give up on making me talk properly.	Anh ấy sắp từ bỏ việc bắt tôi nói chuyện đàng hoàng.
The point is that you have to get the ball.	Điểm là bạn phải lấy bóng.
We really mean it.	Chúng tôi thực sự có ý đó.
It can be found here.	Nó có thể được tìm thấy tại đây.
Never thought that my own things would come much.	Không bao giờ nghĩ rằng những thứ của riêng tôi sẽ đến nhiều.
Again, you tend to be like that.	Một lần nữa, bạn có xu hướng như vậy.
You should rest a bit.	Bạn nên nghỉ ngơi một chút.
I've realized how you're trying to help.	Tôi đã nhận ra bạn đang cố gắng giúp đỡ như thế nào.
Wilder work.	Công việc hoang dã hơn.
Downstairs at home.	Tận nhà bên dưới.
I will go home today.	Hôm nay tôi sẽ về nhà.
I have no other choice, trust me.	Tôi không có lựa chọn nào khác, hãy tin tôi.
She didn't say she would ignore him.	Cô ấy không nói rằng cô ấy sẽ bỏ qua anh ta.
I don't forget.	Tôi không quên.
She won't let that happen.	Cô ấy sẽ không để điều đó xảy ra.
Oh, but that's a hard thing to say for me.	Ồ, nhưng đó là một điều khó nói đối với tôi.
Please do it for me.	Xin vui lòng làm điều đó cho tôi.
It seems correct.	Nó có vẻ đúng.
Judge found for the defendant.	Thẩm phán tìm thấy cho bị cáo.
The best part about it is that it is extremely simple.	Phần tốt nhất về nó là nó cực kỳ đơn giản.
A black guy walked down the street.	Một anh chàng da đen bước xuống giữa phố.
A small group can grow into a larger group over time.	Một nhóm nhỏ có thể phát triển thành một nhóm lớn hơn theo thời gian.
But this is history.	Nhưng đây là lịch sử.
We talk about life.	Chúng tôi nói về cuộc sống.
Examples include investigation costs and staff time.	Ví dụ bao gồm chi phí điều tra và thời gian của nhân viên.
What is written is written.	Những gì được viết là được viết.
At first the decision was made for me.	Lúc đầu quyết định được đưa ra cho tôi.
You don't sound smart.	Bạn nghe có vẻ không thông minh.
Again, no results.	Một lần nữa, không có kết quả.
But reality could be worse.	Nhưng thực tế có thể tồi tệ hơn.
It goes down to production.	Nó đi xuống sản xuất.
Even the weather is great.	Ngay cả thời tiết cũng tuyệt vời.
I slept with him for three months.	Tôi đã ngủ với anh ta trong ba tháng.
And he saw further.	Và anh ấy đã nhìn thấy xa hơn.
Stay a few days and send off.	Ở lại một vài ngày và gửi đi.
Half of them can't explain why.	Một nửa trong số đó không thể giải thích tại sao.
He seems to be doing very well.	Anh ấy dường như đang làm rất tốt.
You just understand that it was a bit difficult for me.	Bạn chỉ cần hiểu rằng đó là một chút khó khăn cho tôi.
The rest is gone.	Phần còn lại đã biến mất.
I tried to give you a leg.	Tôi đã cố gắng để cho bạn một chân.
This technology is great.	Công nghệ này thật tuyệt.
No one saves anyone.	Không ai cứu ai.
Either way it's working.	Dù bằng cách nào thì nó cũng đang hoạt động.
Be careful if there is running water here, often there is running water.	Hãy cẩn thận nếu có nước chảy ở đây, thường xuyên có nước chảy.
So it cannot be important.	Vì vậy, nó không thể được quan trọng.
However, the work is not done.	Tuy nhiên, công việc không được thực hiện.
She smiled at her.	Cô ấy cười với cô ấy.
No additional steps.	Không có bước bổ sung.
Blood samples were collected at four time points for each animal.	Các mẫu máu được thu thập ở bốn thời điểm cho mỗi con vật.
And your child still doesn't love you.	Và con bạn vẫn chưa yêu bạn.
A mean was calculated, based on which statistical analysis was later performed.	Một giá trị trung bình đã được tính toán, dựa trên đó phân tích thống kê sau này.
They create reality by their beliefs.	Họ tạo ra thực tế bằng niềm tin của họ.
You really know a place when you travel a lot.	Bạn thực sự biết một nơi khi bạn đi du lịch nhiều nơi.
If you remove it will work fine.	Nếu bạn loại bỏ nó sẽ hoạt động tốt.
You already have relationships to play with.	Bạn đã có những mối quan hệ để chơi cùng.
However, the following differences were noted.	Tuy nhiên, những khác biệt sau đây đã được ghi nhận.
I remember that day very well.	Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.
That includes from me.	Điều đó bao gồm từ tôi.
They are interested in a few questions.	Họ quan tâm đến một vài câu hỏi.
Great parents will be able to help their daughter.	Cha mẹ tuyệt vời sẽ có thể giúp con gái của họ.
Pay for your booze, and go out.	Trả tiền cho rượu của bạn, và đi ra.
I like that boy.	Tôi thích cậu bé đó.
The strength of each attack can be decided by the player.	Sức mạnh của mỗi đòn tấn công có thể được quyết định bởi người chơi.
He'd been telling himself that for months.	Anh đã tự nhủ như vậy trong nhiều tháng.
No one has come to save you.	Không ai đến để cứu bạn.
The contract remains in place.	Hợp đồng vẫn được giữ nguyên.
I'm not sure if that's fair.	Tôi không chắc liệu điều đó có công bằng hay không.
They listen to more rock here.	Họ nghe rock nhiều hơn ở đây.
It is unlikely that it will be hit again.	Không có khả năng nó sẽ bị đánh một lần nữa.
He gives one per month.	Anh ấy cho một mỗi tháng.
The two of us just stood there, waiting for something to happen.	Hai chúng tôi chỉ đứng đó, chờ đợi điều gì đó xảy ra.
This will never do.	Điều này sẽ không bao giờ làm.
It was a big deal at the time.	Đó là một vấn đề lớn vào thời điểm đó.
Art is something else.	Nghệ thuật là một cái gì đó khác.
Or busy hands.	Hay tay bận.
The weather is really good.	Thời tiết thực sự tốt.
His way is higher.	Cách của anh ấy cao hơn.
There are many things that could be done better.	Có rất nhiều thứ có thể được làm tốt hơn.
I didn't know it would be this beautiful.	Tôi không biết nó sẽ đẹp như thế này.
It was broken eight years ago.	Nó đã bị phá vỡ cách đây tám năm.
Our task is to find it.	Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra nó.
This is a great building block.	Đây là một khối xây dựng tuyệt vời.
Add hot water to a larger bowl.	Thêm nước nóng vào bát lớn hơn.
He pursed his lips.	Anh mím môi lại.
However, worse has come.	Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn đã đến.
On the other hand, this is directed towards the resources of quality improvement.	Mặt khác, điều này hướng tới các nguồn lực của cải tiến chất lượng.
However, their resources are limited.	Tuy nhiên, nguồn lực của họ có hạn.
He was their father and he was dead.	Ông ấy là bố của họ và ông ấy đã chết.
I knew right away what he was saying.	Tôi biết ngay anh ấy đang nói gì.
His playing style is very direct.	Phong cách chơi của anh ấy rất trực diện.
There is no beginning, no end.	Không có bắt đầu, không có kết thúc.
One day you'll regret it, they say.	Một ngày nào đó bạn sẽ hối tiếc, họ nói.
And now he has brought this child into the heart of the devil.	Và bây giờ anh ta đã đưa đứa trẻ này vào trái tim của ác quỷ.
Help is just a cell phone call, if needed.	Trợ giúp chỉ là một cuộc gọi điện thoại di động, nếu cần.
And this time he's not on the phone.	Và lần này anh ấy không điện thoại.
But it was still there, in her head.	Nhưng nó vẫn ở đó, trong đầu cô ấy.
Our opening example is one of many.	Ví dụ mở đầu của chúng tôi là một trong nhiều ví dụ.
So there's some good stuff coming out.	Vì vậy, có một số thứ tốt sắp ra mắt.
She was tired, but satisfied with where she was.	Cô mệt mỏi, nhưng hài lòng với nơi cô đang ở.
So they give it to each other.	Vì vậy, họ trao nó cho nhau.
After he died, things went wrong.	Sau khi anh ta chết, mọi thứ trở nên không như ý.
It is a very rare plant found here.	Nó là một loài thực vật rất hiếm hiện có ở đây.
And he went in again, finding something else hidden there.	Và anh ta lại đi vào, tìm thấy thứ khác được giấu ở đó.
Oh and there's red wine.	Ồ và có rượu vang đỏ.
However, it is a powerful feature of the language.	Tuy nhiên, nó là một tính năng mạnh mẽ của ngôn ngữ.
Some of them didn't.	Một số người trong số họ đã không.
He held her shoulder tight.	Anh giữ chặt vai cô.
Again you become cold.	Một lần nữa bạn trở nên lạnh lùng.
The dish is simple but effective.	Món ăn đơn giản nhưng hiệu quả.
We actually saw him.	Chúng tôi thực sự đã nhìn thấy anh ấy.
I just want to say this.	Tôi chỉ muốn nói điều này.
At the skin surface of the leg.	Ở bề mặt da của chân.
Even so, suppose we're having this conversation.	Mặc dù vậy, cho rằng chúng tôi đang có cuộc trò chuyện này.
His right shoulder feels fine, he said.	Vai phải của anh ấy cảm thấy ổn, anh ấy nói.
Life is too short to live in the past.	Cuộc sống quá ngắn ngủi để sống trong quá khứ.
It's not the window screen itself that makes them feel that way.	Không phải chính màn hình cửa sổ mới khiến họ cảm thấy như vậy.
He was certain.	Anh ấy đã chắc chắn.
General population.	Dân số nói chung.
However, the best performance is achieved using scale-specific models.	Tuy nhiên, hiệu suất tốt nhất đạt được bằng cách sử dụng các mô hình cụ thể theo quy mô.
Well, since we know that, we don't need to store it.	Vâng, vì chúng tôi biết điều đó, chúng tôi không cần phải lưu trữ nó.
Open this file.	Mở tệp này.
But in a new way.	Nhưng theo một cách mới.
Sometimes we buy things.	Đôi khi chúng tôi mua những thứ.
I don't know what she's talking about.	Tôi không biết cô ấy đang nói về cái gì.
Just be prepared to pay for quality.	Chỉ cần chuẩn bị để trả tiền cho chất lượng.
Provided data collection and technical support.	Được cung cấp thu thập dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật.
This is much bigger.	Điều này lớn hơn nhiều.
It wasn't an angry look she gave me, but a knowing look.	Đó không phải là cái nhìn giận dữ mà cô ấy dành cho tôi, mà là một cái nhìn đầy hiểu biết.
Have one of each tool used every time.	Có một trong mỗi công cụ được sử dụng mỗi lần.
Lights on.	Đèn bật sáng.
Similar problems are related.	Các vấn đề tương tự có liên quan.
Nothing like other times.	Không có gì giống như những lần khác.
It will be the same.	Nó sẽ giống nhau.
The world is back.	Thế giới trở lại.
They passed by.	Họ đi ngang qua.
What this place needs is security.	Những gì nơi này cần là an ninh.
Only life can create life.	Chỉ có sự sống mới có thể tạo ra sự sống.
This list is never as long as it feels.	Danh sách này không bao giờ dài như nó cảm thấy.
But they feel like family.	Nhưng họ cảm thấy như một gia đình.
We measure their weight based on our experience.	Chúng tôi đo trọng lượng của họ dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi.
That's what he is.	Đó là những gì anh ấy là.
He wants her, and he's used to getting what he wants.	Anh ấy muốn cô ấy, và anh ấy đã quen với việc đạt được những gì anh ấy muốn.
Yes, they are fine.	Vâng, họ vẫn ổn.
She saw no one outside, just a dead empty street.	Cô không nhìn thấy ai bên ngoài, chỉ là một con đường vắng chết chóc.
No help there.	Không có giúp đỡ ở đó.
She is a person who knows little things.	Cô ấy là một người biết điều nhỏ nhặt.
And they have their reasons.	Và họ có lý do của họ.
The bathroom is at the other end of the space.	Phòng tắm nằm ở đầu kia của không gian.
They are looking to make sure they can get their money back.	Họ đang tìm cách đảm bảo rằng họ có thể lấy lại tiền của mình.
I think his dad is the one with the really big money.	Tôi nghĩ bố anh ấy mới là người có số tiền thực sự lớn.
Give me the game.	Đưa tôi trò chơi.
They have been doing business here for the past twenty years.	Họ đã kinh doanh ở đây trong hai mươi năm qua.
All you need to do is choose.	Tất cả những gì bạn cần làm là chọn.
I'm so tired.	Tôi mệt quá.
His head nodded slightly.	Đầu anh khẽ gật đầu.
After the old man died, the son simply took over.	Sau khi ông lão mất, người con trai đơn giản lên thay.
If he gets hit.	Nếu anh ta bị đánh.
This thing is red hot.	Thứ này nóng đỏ.
Then no.	Sau đó, không có.
His relief was now only a matter of time.	Sự nhẹ nhõm của anh giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Now I'm better.	Bây giờ tôi tốt hơn.
Sign up here!.	Đăng ký tại đây!.
He seems to be in the area.	Anh ta dường như đang ở trong khu vực.
Thank you very much.	Cảm ơn các bạn rất nhiều.
That's what she said.	Đó là những gì cô ấy đã nói.
Some of the art there is amazing.	Một số nghệ thuật ở đó thật tuyệt vời.
Everyone is talking about the story.	Mọi người đang bàn tán về câu chuyện.
I didn't save you.	Tôi đã không cứu bạn.
I'm not sure what the best one is.	Tôi không chắc cái tốt nhất là gì.
Hope for him to win is left.	Hy vọng cho anh ta để giành chiến thắng là còn lại.
In the following, we show that this is not the case.	Trong phần sau, chúng tôi chỉ ra rằng đây không phải là trường hợp.
She has also made some progress.	Cô ấy cũng đã đạt được một chút tiến bộ.
In this case, they don't.	Trong trường hợp này, họ không.
Never looking for friends.	Không bao giờ tìm kiếm bạn bè.
She wants to be useful to him.	Cô ấy muốn có ích cho anh ta.
A perfect day for a visit to another home.	Một ngày hoàn hảo cho một chuyến thăm đến một ngôi nhà khác.
I need blood.	Tôi cần máu.
Oil makes us sick.	Dầu làm cho chúng ta bị bệnh.
It usually happens once a year or so.	Nó thường xảy ra mỗi năm một lần hoặc lâu hơn.
And he has the record to prove it.	Và anh ấy có hồ sơ để chứng minh điều đó.
Well, the same thing repeats.	Chà, điều tương tự lặp lại.
Different countries report it differently.	Các quốc gia khác nhau báo cáo nó khác nhau.
I am looking for a job at the moment.	Tôi đang tìm kiếm một công việc tại thời điểm này.
That's another friend.	Đó là bạn khác.
He doesn't even need to say much that way.	Anh ấy thậm chí không cần phải nói nhiều theo cách đó.
Sometimes you can even see the scale increase.	Đôi khi bạn thậm chí có thể thấy quy mô tăng lên.
It grew stronger and he checked his shoes.	Nó phát triển mạnh hơn và anh ấy đã kiểm tra đôi giày của mình.
I want to be a reality.	Tôi muốn trở thành hiện thực.
Link to their website below.	Liên kết đến trang web của họ bên dưới.
She searched for a way out, she found two feet instead.	Cô ấy đã tìm kiếm lối thoát, thay vào đó cô ấy đã tìm thấy hai bàn chân.
This means we can make a lot of money.	Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền.
It has information about the meeting.	Nó có thông tin về cuộc họp.
She has lost weight in the year since they broke up.	Cô ấy đã giảm cân trong năm kể từ khi họ chia tay.
He held out his hand to her and helped her up.	Anh ấy đưa tay cho cô ấy và giúp cô ấy đứng dậy.
All of the following are true.	Tất cả những gì sau đây là sự thật.
It wasn't far.	Nó đã không xa.
I decided to leave anyway.	Tôi đã quyết định ra đi dù sao.
He felt like he had a new pair of legs.	Anh cảm thấy như mình có một đôi chân mới.
Still, good work, you should be proud of it.	Tuy nhiên, công việc tốt, bạn nên tự hào về nó.
I can't either.	Tôi cũng không thể.
This is a different thing.	Đây là một điều khác biệt.
Yet they were weird and the room was weird.	Vậy mà họ vẫn kỳ quặc và căn phòng cũng kỳ quặc.
Still don't come here and ask every question.	Vẫn không đến đây và hỏi mọi câu hỏi.
Then they started again.	Sau đó, họ bắt đầu lại.
We know this without a doubt.	Chúng tôi biết điều này mà không nghi ngờ gì.
There's no reason not to have it.	Không có lý do gì để không có nó.
He wants to share the success model with other schools.	Anh muốn chia sẻ mô hình thành công với các trường khác.
This is a very bad time.	Đây là một thời gian rất tồi tệ.
I have to agree with you there.	Tôi phải đồng ý với bạn ở đó.
Finally he spoke.	Cuối cùng thì anh ấy cũng nói.
This has the advantage of being quite simple.	Điều này có lợi thế là khá đơn giản.
He was moving in the dark by himself.	Anh ấy đã tự mình di chuyển trong bóng tối.
They play dirty, talk dirty and do whatever it takes to win.	Họ chơi bẩn, nói bậy và làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng.
But this is not his fight.	Nhưng đây không phải là cuộc chiến của anh ấy.
All is fine with me.	Tất cả đều ổn với tôi.
Thanks for visiting and commenting.	Cảm ơn đã ghé thăm và bình luận.
But it doesn't work property.	Nhưng nó không hoạt động tài sản.
She accepted it with both hands.	Cô chấp nhận nó bằng cả hai tay.
They have changed in some small ways.	Họ đã thay đổi theo một số cách nhỏ.
Vote.	Bỏ phiếu.
You were meant to meet him.	Bạn đã định gặp anh ấy.
No significant differences were found between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa các nhóm.
It's like finding a style.	Nó cũng giống như việc tìm kiếm một phong cách.
And go.	Và đi.
Terms are defined as follows.	Điều khoản được định nghĩa như sau.
At times, it can even feel impossible.	Đôi khi, nó thậm chí có thể cảm thấy không thể.
She still doesn't understand.	Cô vẫn không hiểu.
Let's really imagine it.	Hãy thực sự tưởng tượng nó.
These brothers own my heart.	Những người anh em này sở hữu trái tim của tôi.
Both groups started with a high stress response.	Cả hai nhóm đều bắt đầu với phản ứng căng thẳng cao độ.
I fully recommend his services.	Tôi hoàn toàn giới thiệu các dịch vụ của anh ấy.
She paid me very well.	Cô ấy đã trả công cho tôi rất tốt.
I like this way.	Tôi thích cách này.
So that part is easy.	Vì vậy, phần đó là dễ dàng.
I think that is wrong.	Tôi cho rằng điều đó là sai.
Maybe the quality makes the difference.	Có lẽ chất lượng tạo nên sự khác biệt.
You must be yourself.	Bạn phải là chính bạn.
After a while, she looked up.	Sau một thời gian, cô ấy nhìn lên.
We remove them to show respect.	Chúng tôi loại bỏ chúng để thể hiện sự tôn trọng.
During the year a lot happened.	Trong năm có rất nhiều điều đã xảy ra.
It should just go up ahead through those trees.	Nó chỉ nên đi lên phía trước qua những cái cây đó.
I really appreciate the circumstances in which you have found yourself.	Tôi thực sự đánh giá cao hoàn cảnh mà bạn đã tìm thấy chính mình.
It's his job to make bad decisions.	Đó là công việc của anh ấy để đưa ra những quyết định tồi.
I need to find something to fill my days.	Tôi cần tìm thứ gì đó để lấp đầy những ngày của mình.
Of her love.	Của tình yêu của cô ấy.
I didn't talk to him.	Tôi đã không nói chuyện với anh ta.
It's just his chair.	Đó chỉ là chiếc ghế của anh ấy.
I have received a set for review.	Tôi đã nhận được một bộ để xem xét.
We're here to win games and that's what we have to do.	Chúng tôi ở đây để giành chiến thắng trong các trò chơi và đó là những gì chúng tôi phải làm.
I don't want you to see.	Tôi không muốn bạn nhìn thấy.
It really got out of control.	Nó thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát.
There will certainly be no day to get out of it.	Chắc chắn sẽ không có ngày nào để thoát ra khỏi nó.
I remember my first serve.	Tôi lại nhớ cú giao bóng đầu tiên của mình.
And things in those days were very different from now.	Và mọi thứ trong những ngày đó rất khác so với bây giờ.
I will provide a list with all the options on it.	Tôi sẽ cung cấp một danh sách với mọi lựa chọn trên đó.
You have to remember how bad that day was.	Bạn phải nhớ ngày hôm đó tồi tệ như thế nào.
What does he mean.	Ý anh ấy là gì.
Here the procedure is done.	Đến đây thủ tục này được thực hiện.
They cannot work in the public eye.	Họ không thể làm việc trước mắt công chúng.
I agree with most of the points he made.	Tôi đồng ý với hầu hết các điểm anh ấy đưa ra.
And we work really hard in our marriage.	Và chúng tôi làm việc rất chăm chỉ trong cuộc hôn nhân của mình.
I don't like it very much.	Tôi không thích nó cho lắm.
I forced myself not to look.	Tôi buộc mình không nhìn.
You change it as you like.	Bạn thay đổi nó như bạn muốn.
Everything happens at the same time.	Mọi thứ xảy ra cùng một lúc.
The results came late at night.	Kết quả đến vào đêm muộn.
Yours and yours that support.	Của bạn và của bạn mà hỗ trợ.
He looked at everyone in the crowd.	Anh ấy nhìn mọi người trong đám đông.
You said before.	Bạn đã nói trước.
If we circle.	Nếu chúng ta khoanh tròn.
Sometimes you just need something that you can actually accomplish.	Đôi khi bạn chỉ cần một cái gì đó mà bạn thực sự có thể hoàn thành.
Another reason is that some people want them.	Lý do khác là một số người muốn chúng.
I can speak.	Tôi có thể nói.
First, some explanation is needed.	Trước tiên, một số lời giải thích là cần thiết.
Keep the list short.	Giữ cho danh sách ngắn gọn.
It takes too much energy to do that.	Cần quá nhiều năng lượng để làm điều đó.
However, there are those who have seen enough.	Tuy nhiên, có những người đã nhìn thấy đủ.
Life is fire.	Cuộc sống là lửa.
We will write more.	Chúng tôi sẽ viết thêm.
He was wrong.	Anh ấy đã sai.
If yes, fine.	Nếu có, tốt.
Business, through detailed project planning.	Kinh doanh, thông qua lập kế hoạch dự án chi tiết.
She's got a plan, and she's going to keep it.	Cô ấy đã có một kế hoạch, và cô ấy sẽ giữ nó.
It's actually around here.	Thực ra nó ở quanh đây.
Taking advantage of cars going in the opposite direction.	Lợi dụng ô tô đi ngược chiều.
Nor should we.	Chúng ta cũng không nên.
I don't even know if present.	Tôi thậm chí không biết nếu có mặt.
Secondary meanings take time to develop.	Ý nghĩa thứ cấp cần có thời gian để phát triển.
He is a kind person, as well as a strong person.	Anh ấy là một người tốt bụng, cũng như là một người mạnh mẽ.
They can access the internet.	Họ có thể truy cập internet.
Show you people you didn't expect to meet.	Cho bạn thấy những người bạn không mong đợi để gặp.
No, not a fair fight.	Không, không phải là một cuộc chiến công bằng.
Instead, it gets lost and tries to be something else.	Thay vào đó, nó lạc lối và cố gắng trở thành một thứ khác.
Power-off.	Mất điện.
We will stay until a new crew arrives.	Chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi một phi hành đoàn mới được gửi đến.
Such measures can achieve a certain degree of effectiveness.	Các biện pháp như vậy có thể đạt được một mức độ hiệu quả nhất định.
I just remember being in my own room.	Tôi chỉ nhớ mình đang ở trong phòng riêng của mình.
He is in the past.	Anh ấy đã là dĩ vãng.
Ten families lost loved ones.	Mười gia đình mất người thân.
However, now, she just closed her eyes to the door.	Tuy nhiên, giờ đây, cô chỉ nhắm mắt vào cánh cửa.
Subject characteristics were controlled.	Đặc điểm đối tượng đã được kiểm soát.
So tell me a little bit about you.	Vì vậy, hãy cho tôi biết một chút về bạn.
You can't even believe this town is here.	Bạn thậm chí không thể tin tưởng vào việc thị trấn này đang ở đây.
You already have a potential customer.	Bạn đã có một khách hàng tiềm năng.
I think a lot of people don't get the book.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người không nhận được cuốn sách.
Then she went to the bathroom and took my wedding ring.	Sau đó cô ấy vào phòng tắm và lấy chiếc nhẫn cưới của tôi.
They beat it.	Họ đánh nó đi.
She will land.	Cô ấy sẽ hạ cánh.
The circumstances in each case are different.	Các tình huống trong mỗi trường hợp là khác nhau.
You can see how happy this has made him.	Bạn có thể thấy điều này đã làm cho anh ấy hạnh phúc như thế nào.
You have to do new things in old ways.	Bạn phải làm những điều mới theo những cách cũ.
I will have to wear them the next day.	Tôi sẽ phải mặc chúng vào ngày hôm sau.
Decrease by one.	Giảm đi một.
The local food and drinks are excellent.	Đồ ăn và thức uống địa phương rất tuyệt vời.
You have to, if they break their leg or whatever.	Bạn phải làm thế, nếu họ bị gãy chân hoặc bất cứ thứ gì.
Anything that gets in the way is bad.	Bất cứ điều gì cản trở là xấu.
These data are not available in our surgical database.	Những dữ liệu này không có sẵn trong cơ sở dữ liệu phẫu thuật của chúng tôi.
My damn heart almost stopped beating.	Trái tim chết tiệt của tôi gần như ngừng đập.
Like it means anything.	Giống như nó có nghĩa là bất cứ điều gì.
They didn't delete you.	Họ đã không xóa bạn.
Please leave a comment letting me know you've been here.	Vui lòng để lại bình luận cho tôi biết bạn đã ở đây.
Others will think I'm dangerous.	Những người khác sẽ nghĩ tôi nguy hiểm.
No one could do it better.	Không ai có thể làm điều đó tốt hơn.
They will lose or increase in value at the same rate.	Họ sẽ mất hoặc tăng giá trị với cùng một tỷ lệ.
Is the lack of traffic.	Là thiếu giao thông.
Energy means life to us.	Năng lượng có nghĩa là cuộc sống cho chúng ta.
She doesn't seem to have much to do anymore.	Cô ấy có vẻ như không phải làm nhiều việc nữa.
You can and will be great again.	Bạn có thể và sẽ tuyệt vời trở lại.
I won't lie.	Tôi sẽ không nói dối.
The plan is only an overall guide to community development.	Kế hoạch chỉ là một hướng dẫn tổng thể để phát triển cộng đồng.
He hadn't seen her in over two years.	Anh đã không gặp cô trong hơn hai năm.
They called him king.	Họ gọi ông là vua.
I grew up with love and never needed anything.	Tôi lớn lên với tình yêu và không bao giờ cần bất cứ điều gì.
Physical examination is basically normal.	Khám sức khỏe về cơ bản là bình thường.
They said he wanted to do the right thing.	Họ nói rằng anh ấy muốn làm điều đúng đắn.
I need to focus.	Tôi cần tập trung.
At any scale.	Ở bất kỳ quy mô nào.
That's the theory.	Đó là lý thuyết.
Ruined her future.	Đã hủy hoại tương lai của cô ấy.
That is once a year.	Đó là một năm một lần.
Furthermore, point source samples are difficult to produce.	Hơn nữa, các mẫu nguồn điểm rất khó sản xuất.
And then it turned off.	Và sau đó nó đã tắt.
I certainly had the better end of the deal.	Tôi chắc chắn đã có kết thúc tốt hơn của thỏa thuận.
She needs to take him to the doctor.	Cô ấy cần đưa anh ta đến bác sĩ.
My only hope is to let him down.	Hy vọng duy nhất của tôi là khiến anh ấy thất vọng.
Let me order tea and prepare a room for you.	Để tôi gọi trà và chuẩn bị phòng cho các bạn.
They don't want to know about the real human race.	Họ không muốn biết về loài người thực sự.
I offered to help and started making calls.	Tôi đề nghị giúp đỡ và bắt đầu thực hiện cuộc gọi.
Heart and mind work together.	Trái tim và khối óc làm việc cùng nhau.
You are merely a piece in her game.	Bạn chỉ đơn thuần là một mảnh ghép trong trò chơi của cô ấy.
Its area is.	Khu vực của nó là.
There's a big world right outside my door.	Có một thế giới rộng lớn ngay bên ngoài cửa nhà tôi.
For the effectiveness of the vs.	Đối với hiệu quả của nhóm nghiên cứu vs.
Or maybe you just don't feel like your old self.	Hoặc có thể bạn không cảm thấy giống như con người cũ của mình.
Go to sleep, guys.	Đi ngủ đi các bạn.
Do not have many time.	Không có nhiều thời gian.
He missed eight other games last season.	Anh ấy đã bỏ lỡ tám trận đấu khác trong mùa giải trước.
The details we have for his last known location make no sense.	Các chi tiết chúng tôi có cho vị trí được biết cuối cùng của anh ấy không có ý nghĩa gì.
But this seems like a waste.	Nhưng điều này có vẻ như là một sự lãng phí.
The most important thing is to get yourself moving.	Điều quan trọng nhất là làm cho bản thân bắt đầu di chuyển.
It's been here for a week.	Nó đã ở đây một tuần.
You see, she's not a family member.	Bạn thấy đấy, cô ấy không phải là người thân trong gia đình.
He kept opening the door for me.	Anh ấy tiếp tục mở cửa cho tôi.
It is not good to talk.	Nó không phải là tốt để nói chuyện.
At this moment, a bright light was shining throughout the room.	Vào lúc này, một ánh sáng rực rỡ được chiếu khắp căn phòng.
She didn't know what to say.	Cô không biết phải nói gì.
With a strong wind, she can take off.	Với một cơn gió mạnh, cô ấy có thể cất cánh.
No one decides for sure.	Không ai quyết định chắc chắn.
What works today may not work tomorrow.	Những gì hiệu quả ngày hôm nay, có thể không hiệu quả vào ngày mai.
But let's look beyond that answer.	Nhưng chúng ta hãy nhìn xa hơn câu trả lời đó.
To his surprise, he fell asleep.	Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, anh ấy đã ngủ.
I'm not the lost one.	Tôi không phải là người bị mất.
Two in the garden at the moment.	Hai trong vườn vào lúc này.
Try to keep that in mind.	Hãy cố gắng ghi nhớ điều đó.
They were wrong.	Họ đã nhầm.
It probably won't turn out.	Nó có thể sẽ không quay ra.
There is no danger.	Không có nguy hiểm.
The only person who can help is the girl's biological brother.	Người duy nhất có thể giúp đỡ là anh trai ruột của cô gái.
This is my first statement.	Đây là tuyên bố đầu tiên của tôi.
This woman comes from a family of workers.	Người phụ nữ này xuất thân trong một gia đình công nhân.
Except it's not just a performance, they're testing me.	Ngoại trừ nó không chỉ là một màn trình diễn, họ đang thử nghiệm tôi.
With two free variables.	Với hai biến tự do.
Your home is a work in progress.	Nhà của bạn là một công trình đang được tiến hành.
Simply learn what others believe and do.	Đơn giản là học những gì người khác tin và làm.
He grabbed it and the battle was on.	Anh ta nắm lấy nó và trận chiến đã diễn ra.
Bigger than you.	Lớn hơn bạn.
I answer with the same reason.	Tôi trả lời với cùng một lý do.
She was still wearing the clothes she was sick in.	Cô ấy vẫn đang mặc bộ quần áo mà cô ấy bị ốm.
It has seen better days.	Nó đã được chứng kiến ​​những ngày tốt hơn.
Anyway, it burned down.	Dù sao nó cũng bị thiêu rụi.
To create war.	Để tạo ra chiến tranh.
I met him there.	Tôi đã gặp anh ấy ở đó.
That was a stupid mistake.	Đó là sai lầm ngu ngốc.
You are at the heart of this program.	Bạn là trung tâm của chương trình này.
Bang corner.	Góc bang.
Every person there.	Mỗi người ở đó.
He didn't listen and she didn't know what to do.	Anh không nghe và cô không biết phải làm gì.
Probably won't last another year.	Có lẽ sẽ không kéo dài thêm một năm nữa.
Very professional, but personal.	Rất chuyên nghiệp, nhưng cá nhân.
Or maybe have different analysis.	Hoặc có thể có phân tích khác nhau.
We do what they ask, and our loved ones have better lives.	Chúng tôi làm những gì họ yêu cầu, và những người thân yêu của chúng tôi có cuộc sống tốt hơn.
There were tears in her eyes.	Có những giọt nước mắt trong mắt cô ấy.
Risky, or not.	Rủi ro, hoặc không.
It does not contain trusted languages.	Nó không chứa ngôn ngữ tin cậy.
It was very very sad.	Nó đã rất rất buồn.
I gave my daughter a security device for her college apartment.	Tôi đã cho con gái tôi một thiết bị an ninh cho căn hộ đại học của nó.
It really gave me a headache.	Nó thực sự khiến tôi đau đầu.
We are standing in a straight line in front of her.	Chúng tôi đang đứng trên một đường thẳng trước mặt cô ấy.
But apparently he does.	Nhưng rõ ràng là anh ta làm.
Our life is not just about fighting.	Cuộc sống của chúng ta không chỉ là chiến đấu.
He walked into the kitchen and turned off the light.	Anh bước vào bếp và tắt đèn.
He's going to board the plane for breakfast.	Anh ấy sẽ lên máy bay ăn sáng.
That thought did not appeal to him.	Ý nghĩ đó không hấp dẫn anh ta.
We have made that clear.	Chúng tôi đã làm rõ điều đó.
It's your choice to stay as it is or change it.	Đó là lựa chọn của bạn để giữ nguyên như vậy hoặc thay đổi.
If he leans against the wall, he becomes the wall.	Nếu anh ta dựa vào tường, anh ta trở thành bức tường.
However, one family did.	Tuy nhiên, một gia đình đã làm.
It took our lives.	Nó đã lấy đi mạng sống của chúng tôi.
They want good education for their children.	Họ muốn giáo dục tốt cho con cái của họ.
But now they have retreated.	Nhưng bây giờ họ đã rút lui.
This will fix the problem.	Điều này sẽ khắc phục vấn đề.
They just looked at each other more.	Họ chỉ nhìn nhau nhiều hơn.
You are not his friend.	Bạn không phải là bạn của anh ấy.
There was no one, that is, except their father and he refused to speak.	Không có ai, đó là, ngoại trừ cha của họ và ông từ chối nói.
He stands in front of you.	Anh ấy đứng trước bạn.
Its people are great.	Con người của nó rất tuyệt.
Times are provided for example purposes only.	Thời gian chỉ được cung cấp cho các mục đích ví dụ.
However, he says he is the exception to the rule.	Tuy nhiên, anh ấy nói rằng anh ấy là ngoại lệ của quy tắc.
Now he is a big deal in the football team.	Bây giờ anh ấy là một hợp đồng lớn trong đội bóng đá.
However, the station has no equipment.	Tuy nhiên, nhà ga không có thiết bị.
She stopped, and then tried again.	Cô ấy đứng lại, và sau đó thử lại.
Damn, he thought.	Chết tiệt, anh nghĩ.
This seems to be causing the problem.	Điều này dường như gây ra sự cố.
Now this is great.	Bây giờ điều này thật tuyệt.
It would be great to have both of these!.	Sẽ thật tuyệt nếu có cả hai thứ này !.
It's too quiet here.	Ở đây quá yên tĩnh.
The wall has not been built and may never have been.	Bức tường chưa được xây dựng và có thể không bao giờ có.
I have to credit him for that.	Tôi phải ghi công cho anh ta vì điều đó.
No noise.	Không có tiếng ồn.
I realized that he was in fact listening to me.	Tôi nhận ra rằng anh ấy thực tế đang lắng nghe tôi.
All participants gave written consent.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản.
I'm hardly here.	Tôi hầu như không ở đây.
People know how to handle them.	Mọi người biết cách xử lý chúng.
I can't go back in the middle of the storm.	Tôi không thể quay lại giữa cơn bão.
I'm only here for a few days.	Tôi chỉ ở đây một vài ngày.
Everything and everyone.	Mọi thứ và mọi người.
Therefore, it is a crime.	Do đó, đó là một tội ác.
They look quite different.	Họ trông khá khác nhau.
This provides a number of benefits.	Điều này cung cấp một số lợi ích.
She must be hidden, or no one will be able to find her.	Cô ấy phải được giấu kín, nếu không sẽ không ai có thể tìm thấy cô ấy.
But it should only be the turn of as many people as you need tonight.	Nhưng chỉ nên đến lượt bao nhiêu người mà bạn cần tối nay.
I don't feel it often.	Tôi không cảm thấy nó thường xuyên.
Parking is available near the hotel for a surcharge.	Gần khách sạn có bãi đậu xe với một khoản phụ phí.
I can have everything.	Tôi có thể có mọi thứ.
Call me if you have questions or this doesn't make sense.	Gọi cho tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc điều này không có ý nghĩa.
But he did a terrible thing that night.	Nhưng anh ấy đã làm một điều tồi tệ vào đêm hôm đó.
I need to touch her, make sure she's okay.	Tôi cần phải chạm vào cô ấy, đảm bảo rằng cô ấy ổn.
This is the mode in which the procedure itself takes place.	Đây là chế độ mà thủ tục tự diễn ra.
Or pressure her.	Hoặc gây áp lực cho cô ấy.
This is usually an additional step.	Đây thường là một bước bổ sung.
You should know to help save people money.	Bạn nên biết để giúp tiết kiệm tiền cho mọi người.
Right out of the box, they felt great.	Ngay khi ra khỏi hộp, họ đã cảm thấy tuyệt vời.
Points to consider for you to grow well.	Những điểm cần xem xét để bạn phát triển tốt.
They know nothing about history, religion or any art.	Họ không biết gì về lịch sử, tôn giáo hay bất kỳ nghệ thuật nào.
Is there enough information?	Có đủ thông tin không.
That is you don't want to store data in two places.	Đó là bạn không muốn lưu trữ dữ liệu ở hai nơi.
Many of them died and many buildings were destroyed.	Nhiều người trong số họ đã chết và nhiều tòa nhà bị phá hủy.
I see the world through male eyes.	Tôi nhìn thế giới qua con mắt của nam giới.
I know this sounds crazy.	Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ.
I will wait for you at the front.	Tôi sẽ đợi bạn ở phía trước.
We know it is something for our security.	Chúng tôi biết nó là một cái gì đó để bảo mật của chúng tôi.
You said you weren't my brother.	Anh nói anh không phải là anh trai của em.
You can be strong and patient.	Bạn có thể mạnh mẽ và kiên nhẫn.
He said as he got closer he saw the child.	Anh ta nói khi anh ta đến gần hơn, anh ta nhìn thấy đứa trẻ.
It doesn't matter why you are like this, just where you are now.	Không quan trọng tại sao bạn lại như vậy, chỉ là bạn đang ở đây bây giờ.
It may seem like a tough love, but it's necessary.	Nó có vẻ giống như một tình yêu khó khăn, nhưng nó cần thiết.
He was badly cut.	Anh ấy đã bị cắt một cách tồi tệ.
Definitely yes to me.	Chắc chắn là có với tôi.
It could be more stable.	Nó có thể ổn định hơn.
Color from light to dark yellow.	Màu từ nhạt đến vàng đậm.
Was forced to set another goal.	Đã buộc phải đặt mục tiêu khác.
Then he took her hand.	Rồi anh nắm lấy tay cô.
It's strong, secure and comes in a variety of colors.	Nó mạnh mẽ, an toàn và có nhiều màu sắc.
Obviously you have to care about money.	Rõ ràng là bạn phải quan tâm đến tiền bạc.
In this case, each system requires a game card.	Trong trường hợp này, mỗi hệ thống yêu cầu một thẻ trò chơi.
If you don't have some kind of source control system, buy one.	Nếu bạn không có một số loại hệ thống kiểm soát nguồn, hãy mua một loại.
I know he lost control of his drinking, especially at the end.	Tôi biết anh ấy đã mất kiểm soát trong việc uống rượu của mình, đặc biệt là lúc kết thúc.
I slowly started to break the ice.	Tôi từ từ bắt đầu phá băng.
Somewhere no one will notice me.	Ở một nơi nào đó sẽ không có ai để ý đến tôi.
They're fine too.	Họ cũng ổn.
Several people have been reported as missing.	Một số người đã được báo cáo là mất tích.
A direct question leaves little room for such an interpretation.	Một câu hỏi trực tiếp mang lại ít chỗ cho cách giải thích như vậy.
If she knows, she will call you herself.	Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ tự mình gọi cho bạn.
Then everything changed.	Sau đó, mọi thứ đã thay đổi.
She came up with an idea.	Cô nảy ra một ý nghĩ.
It will be worth a shot.	Nó sẽ có giá trị một shot.
Maybe it is big.	Có thể nó là lớn.
He knew it could only be a matter of seconds.	Anh biết nó có thể chỉ là vấn đề trong vài giây.
Exercising those rights will.	Thực hiện các quyền đó sẽ.
I stay in my place.	Tôi ở lại chỗ của mình.
You cannot and will not win.	Bạn không thể và sẽ không giành chiến thắng.
The idea is his.	Ý tưởng là của anh ấy.
Even more people will leave.	Thậm chí nhiều người sẽ rời đi.
I can never stay.	Tôi không bao giờ có thể ở lại.
It could be great again.	Nó có thể là tuyệt vời một lần nữa.
But there is no return address.	Nhưng không có địa chỉ trả lại.
Anyway.	Nhưng dù sao.
He wondered if he would have to join them soon.	Anh tự hỏi liệu anh có phải sớm tham gia cùng họ không.
But this argument was different.	Nhưng lập luận này đã khác.
We didn't hurt anyone.	Chúng tôi đã không làm tổn thương bất cứ ai.
I have been following your story for a while.	Tôi đã theo dõi câu chuyện của bạn một thời gian.
Keep an eye on him, not your struggle.	Hãy để mắt đến anh ấy chứ không phải sự đấu tranh của bạn.
She was even satisfied.	Cô ấy thậm chí còn hài lòng.
Another stone wall.	Một bức tường đá khác.
The draw is done at random.	Việc rút thăm được thực hiện một cách ngẫu nhiên.
You have the right to be cared for.	Bạn có quyền được quan tâm.
But some want bigger.	Nhưng một số muốn lớn hơn.
For example, they might do another job.	Ví dụ, họ có thể làm một công việc khác.
Can reach.	Có thể đạt được.
Just a general opinion.	Chỉ là một ý kiến ​​chung chung.
Household members, determined by population size.	Các thành viên trong nhà, được xác định bởi quy mô dân số.
They are doing something they love and the results are consistent.	Họ đang làm điều gì đó họ yêu thích và kết quả phù hợp.
The exact mechanism of this interaction is still unknown.	Cơ chế chính xác của sự tương tác này vẫn chưa được biết.
I will never live an hour with you again.	Tôi sẽ không bao giờ sống một giờ với bạn nữa.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi.
Power can easily get out of hand.	Quyền lực có thể dễ dàng vượt ra khỏi tầm tay.
Tell me.	Cho tôi biết.
Equipment was generally well received.	Thiết bị nói chung đã được đón nhận.
Lots of these.	Rất nhiều thứ này.
Join and get the best of the best software in the world.	Tham gia và nhận được tốt nhất của phần mềm tốt nhất trên thế giới.
Hold our spot.	Giữ chỗ của chúng tôi.
Under my control.	Dưới sự kiểm soát của tôi.
After a moment, he looked up.	Sau một lúc, anh ta nhìn lên.
I know the law.	Tôi biết luật.
However, be careful what you choose to listen to.	Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những gì bạn chọn để nghe.
And for what little money they get paid.	Và với số tiền ít ỏi họ được trả.
Thank you for letting me be a mother.	Cảm ơn bạn đã cho tôi làm mẹ.
They are making independent choices.	Họ đang đưa ra những lựa chọn độc lập.
She opened her eyes and stared at me.	Cô ấy mở mắt và nhìn chằm chằm vào tôi.
Because its center is control, not love.	Bởi vì trung tâm của nó là kiểm soát, không phải tình yêu.
You are tall and strong.	Bạn cao và khỏe.
You need a version to do this.	Bạn cần một phiên bản để làm điều này.
But on the other hand, he's not around that much.	Nhưng mặt khác, anh ấy không ở bên nhiều như vậy.
That won't do.	Điều đó sẽ không làm.
Here too.	Ở đây cũng vậy.
It's young people looking to you to do them right.	Đó là những người trẻ nhìn vào bạn để làm chúng đúng.
A few weeks here and there.	Một vài tuần ở đây và ở đó.
It passes with the wind.	Nó đi qua với sức gió.
I have no problem with it.	Tôi không có vấn đề gì với nó.
You should take me away.	Anh nên đưa tôi đi.
All a good sign.	Tất cả là một dấu hiệu tốt.
I can not explain.	Tôi không giải thích được.
Other things are.	Những thứ khác là.
It looked like it had a history.	Nó trông giống như nó đã có một lịch sử.
He built models.	Anh ấy đã xây dựng các mô hình.
As long as it's still fun to watch.	Miễn là nó vẫn vui vẻ để xem.
Come in.	Mời vào.
They were shot many times.	Họ đã bị bắn nhiều lần.
Nothing they did seemed to help.	Không có gì họ đã làm dường như giúp ích.
That means us.	Điều đó có nghĩa là chúng tôi.
That is how children are divided in ways that are not supported by love.	Đó là cách trẻ em bị chia rẽ theo những cách không được tình yêu ủng hộ.
Only current symptoms are recorded.	Chỉ các triệu chứng hiện tại được ghi lại.
They just feel good in your hand.	Họ chỉ cảm thấy tốt trong tay của bạn.
They can come closer.	Họ có thể đến gần hơn.
We also get benefits.	Chúng tôi cũng nhận được lợi ích.
The film does not attempt to provide any solution.	Bộ phim không cố gắng cung cấp bất kỳ giải pháp nào.
At least not the white background.	Ít nhất không phải là nền trắng.
I don't know this area.	Tôi không biết khu vực này.
I proved it above.	Tôi đã chứng minh điều đó ở trên.
Try to catch you.	Cố gắng bắt bạn.
I don't even put my stuff down first.	Tôi thậm chí không đặt đồ đạc của mình xuống đầu tiên.
No one writes about them.	Không ai viết về chúng.
I'm not a close friend.	Tôi không phải là bạn thân.
I assume it's you.	Tôi cho rằng đó là bạn.
Find them.	Tìm thấy chúng.
It definitely worked for me.	Nó chắc chắn làm việc cho tôi.
My wish is the last thing on my mind.	Mong ước của tôi là điều cuối cùng trong tâm trí tôi.
In the middle of summer.	Vào giữa mùa hè.
Ask them when they are alone.	Hỏi họ khi họ đang ở một mình.
Lots of activities and great choices.	Rất nhiều hoạt động và sự lựa chọn tuyệt vời.
I know you want with me.	Tôi biết bạn muốn với tôi.
Never say that.	Đừng bao giờ nói điều đó.
Usually, this is the last part of medical care.	Thông thường, đây là phần cuối của chăm sóc y tế.
They will lie, some of them.	Họ sẽ nói dối, một số người trong số họ.
He was in it for the lasting results.	Anh ấy đã ở trong đó vì kết quả lâu dài.
This is the thing.	Đây là điều.
So something is happening.	Do đó có điều gì đó đang xảy ra.
We're the service you desire today.	Chúng tôi của các dịch vụ mà bạn mong muốn ngày hôm nay.
Good people to deal with.	Người tốt để giải quyết.
Moreover.	Hơn thế nữa.
Some are very large.	Một số rất lớn.
Sit in the warm and wait.	Ngồi trong ấm và chờ đợi.
Which means the map function should be available.	Có nghĩa là chức năng bản đồ nên có sẵn.
And there have been many other times since then.	Và đã có rất nhiều lần khác kể từ đó.
She is his heart and soul.	Cô là trái tim và linh hồn của anh.
All three of them returned.	Cả ba người họ đều quay lại.
And yes, for much less money.	Và có, với số tiền ít hơn nhiều.
That his brothers were right, and his mother.	Rằng anh em của anh ấy đã đúng, và mẹ anh ấy.
Then we also talked to everyone.	Sau đó chúng tôi cũng đã nói chuyện với mọi người.
Nothing is too much trouble.	Không có gì là quá nhiều rắc rối.
And guess.	Và đoán xem.
It doesn't mean that.	Nó không có nghĩa là như vậy.
So we were hopeful in the days gone by.	Vì vậy, chúng tôi đã hy vọng vào những ngày đã qua.
It's time to fight the only way possible.	Đó là thời gian để chống lại cách duy nhất có thể.
No one will know.	Sẽ không ai biết.
I have no sexual feelings for them.	Tôi không có cảm xúc tình dục với họ.
They work hard and they get paid pretty well.	Họ làm việc chăm chỉ và họ được trả lương khá cao.
We have technology.	Chúng tôi có công nghệ.
You only grab this tree once.	Bạn chỉ nắm lấy cây này một lần.
If you don't have something, find something you have.	Nếu bạn không có một cái gì đó, hãy tìm một cái gì đó bạn có.
That seems like a perfectly reasonable explanation.	Đó dường như là một lời giải thích hoàn toàn hợp lý.
He has become human.	Anh đã trở thành con người.
So does the rest of the government.	Phần còn lại của chính phủ cũng vậy.
And so you are sad.	Và vì vậy bạn đang buồn.
So we walked to catch our breath.	Vì vậy, chúng tôi đi bộ để lấy lại hơi thở của mình.
Those things have nothing to do with anything.	Những thứ đó không liên quan gì cả.
It will be like going back to when things weren't so bad.	Nó sẽ giống như trở lại khi mọi thứ chưa tồi tệ.
She is about to die.	Cô ấy sắp chết.
The government has been discovered.	Chính phủ đã bị phát hiện.
This is your house.	Đây là nhà của bạn.
That is our responsibility.	Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Other recent studies have also made similar findings.	Các nghiên cứu khác gần đây cũng đưa ra những phát hiện tương tự.
Good price.	Giá tốt.
We will have such a wonderful little family.	Chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ tuyệt vời như vậy.
Listen for its signs.	Lắng nghe các dấu hiệu của nó.
All the lights in his house are still on.	Tất cả đèn trong nhà anh vẫn sáng.
Most problems are relatively easy to fix.	Hầu hết các vấn đề tương đối dễ sửa chữa.
They want the best they can get.	Họ muốn những thứ tốt nhất mà họ có thể nhận được.
Or you start to feel bad about holding them.	Hoặc bạn bắt đầu cảm thấy tồi tệ khi cầm chúng.
A man likes a woman who pays attention to him.	Một người đàn ông thích một người phụ nữ chú ý đến anh ta.
It's too important.	Nó quá quan trọng.
When the trip is over, it's not too soon for him.	Khi chuyến đi kết thúc, không phải là quá sớm đối với anh ta.
My paper is full.	Giấy của tôi đầy đủ.
Not that one though.	Không phải cái đó mặc dù.
It feels great.	Nó cảm thấy tuyệt vời.
There is no comfort for either of them.	Không có sự thoải mái cho cả hai.
He has many different methods.	Anh ấy có nhiều phương pháp khác nhau.
But this is real.	Nhưng điều này là có thật.
Now it is the law of the land.	Bây giờ nó là luật của đất đai.
And it's an act of respect.	Và đó là một hành động tôn trọng.
If you can remember it, you weren't there.	Nếu bạn có thể nhớ nó, bạn đã không ở đó.
You have never said anything like this before.	Bạn chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I tried really hard to find it.	Tôi đã rất cố gắng để tìm ra nó.
And that's not my mother either.	Và đó cũng không phải là mẹ tôi.
Also connected to each other.	Cũng được kết nối với nhau.
We feel bound by it.	Chúng tôi cảm thấy bị ràng buộc bởi nó.
On one crucial point, however, he was wrong.	Tuy nhiên, ở một điểm quan trọng, anh ấy đã sai.
Instead, I'll go to him with some water.	Thay vào đó, tôi sẽ đến gặp anh ấy với một ít nước.
It is something at least.	Nó là một cái gì đó ít nhất.
I can't believe anything is happening now.	Tôi không thể tin bất cứ điều gì đang xảy ra bây giờ.
I haven't talked to him in years.	Tôi đã không nói chuyện với anh ấy trong nhiều năm.
The resources are there.	Các nguồn tài nguyên ở đó.
He continued as before.	Anh vẫn tiếp tục như trước.
Identify potential solutions.	Xác định các giải pháp tiềm năng.
And the whole country.	Và cả nước.
Or two weeks.	Hoặc hai tuần.
I appreciate your blog.	Tôi đánh giá cao blog của bạn.
See the code at the bottom of this post.	Xem mã ở cuối bài đăng này.
But he's right, he told himself.	Nhưng anh ấy đúng, anh ấy tự nhủ.
I tried to sit up.	Tôi cố gắng ngồi dậy.
They are not good.	Họ không tốt.
Write to me soon.	Viết cho tôi sớm.
Morning turns to afternoon and afternoon turns to evening.	Buổi sáng chuyển sang buổi chiều và buổi chiều thành buổi tối.
The rules lead you to trouble.	Các quy tắc dẫn bạn đến rắc rối.
Unfortunately, this is not true in general.	Thật không may, điều này không đúng nói chung.
Not when we're that close.	Không phải khi chúng ta gần như vậy.
They want to talk to our leaders.	Họ muốn nói chuyện với các nhà lãnh đạo của chúng tôi.
He wasn't himself, and she couldn't stand it.	Anh không phải là chính mình, và cô không thể chịu đựng được.
I need to practice more.	Tôi cần luyện tập nhiều hơn nữa.
In my opinion anyway.	Theo ý kiến ​​của tôi anyway.
Her words stuck in his mind.	Những lời của cô ấy cứ in sâu vào tâm trí anh.
Unfortunately, some of them are working in the medical field.	Thật không may, một số trong số họ đang làm việc trong lĩnh vực y tế.
That's your problem, and not mine.	Đó là vấn đề của bạn, và không phải của tôi.
That is not the world of today.	Đó không phải là thế giới của ngày hôm nay.
He is a good son.	Anh ấy là một người con ngoan.
We are still seen.	Chúng tôi vẫn được nhìn thấy.
We will now show that this is indeed the case.	Bây giờ chúng tôi sẽ cho thấy rằng đây thực sự là trường hợp.
I can't help but smile.	Tôi không thể không mỉm cười.
He's so weak.	Anh ấy thật yếu đuối.
This is what our family has become.	Đây là những gì gia đình chúng tôi đã trở thành.
And now you go and start your new job.	Và bây giờ bạn đi và bắt đầu công việc mới của mình.
Just want you to be aware of that.	Chỉ muốn bạn nhận thức được điều đó.
I want the best for him, and so should you.	Tôi muốn điều tốt nhất cho anh ấy, và bạn cũng vậy.
We can even change the people around us.	Chúng tôi thậm chí có thể thay đổi những người xung quanh chúng tôi.
People like to touch power and people with power like to touch people.	Mọi người thích chạm vào quyền lực và những người có quyền lực thích chạm vào mọi người.
Things that happen when men mess with boys.	Những điều xảy ra khi đàn ông hỗn láo với con trai.
However, it depends.	Tuy nhiên, nó phụ thuộc.
We can't remember that night.	Đêm đó chúng tôi không thể nhớ.
This is a waste of time.	Đây là một sự lãng phí thời gian.
But we don't care.	Nhưng chúng tôi không quan tâm.
Okay, you've got it.	Được, bạn đã có nó.
This may affect the final price.	Điều này có thể ảnh hưởng đến giá cuối cùng.
He can be as quiet or as loud as he wants.	Anh ấy có thể im lặng hoặc ồn ào tùy ý anh ấy.
Let anyone go on a plane with whatever they want.	Để bất kỳ ai đi trên máy bay với bất cứ thứ gì họ muốn.
About her projects and her contact information.	Về các dự án của cô ấy và thông tin liên lạc của cô ấy.
It is not that.	Nó không phải là cái đó.
Kid turned around, pulled out his gun, and pointed it at me.	Kid quay lại, rút ​​súng, chĩa vào tôi.
However, they seem to have an edge over us.	Tuy nhiên, họ dường như có lợi thế hơn so với chúng tôi.
I am going to the hospital.	Tôi đang đi tới bệnh viện.
That will take some getting used to.	Điều đó sẽ mất một số để làm quen.
I don't know the third way.	Tôi không biết cách thứ ba.
It's just a game.	Chỉ là trò chơi thôi.
Indeed, using only feature importance to remove variables can be dangerous.	Thật vậy, việc chỉ sử dụng tầm quan trọng của tính năng để loại bỏ các biến có thể nguy hiểm.
I used to be pretty good at this.	Tôi đã từng khá giỏi trong lĩnh vực này.
This is an area where most authors fail.	Đây là một lĩnh vực mà hầu hết các tác giả đều thất bại.
That is the beginning.	Đó là sự khởi đầu.
Last night was a prime example.	Bữa tối qua là một ví dụ điển hình.
Our first example was mentioned above.	Ví dụ đầu tiên của chúng tôi đã được đề cập ở trên.
Several facts need to be taken into account.	Một số sự kiện cần được tính đến.
I love that movie.	Tôi yêu bộ phim đó.
The same goes for your thoughts and feelings.	Tương tự đối với suy nghĩ và cảm xúc của bạn.
Seems so easy!.	Có vẻ dễ dàng quá !.
programs, while others offer degrees through online study.	Các chương trình, trong khi những chương trình khác cung cấp mức độ thông qua nghiên cứu trực tuyến.
However, it didn't.	Tuy nhiên, nó đã không.
Boil slowly.	Đun sôi chậm.
He could feel the changes taking place in her.	Anh có thể cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra trong cô.
He didn't take his eyes off me.	Anh ấy không rời mắt khỏi tôi.
You are not thinking clearly.	Bạn không suy nghĩ rõ ràng.
It's the only thing that can save us.	Đó là thứ duy nhất có thể cứu chúng ta.
And how wonderful that is.	Và điều đó thật tuyệt vời làm sao.
She is the second child of a pair of healthy parents.	Cô là con thứ hai của một cặp bố mẹ khỏe mạnh.
Everything we don't have to do.	Tất cả mọi thứ chúng tôi không phải làm.
After turning on the light.	Sau khi bật đèn.
I mean, just between you and me.	Ý tôi là, chỉ giữa bạn và tôi.
There is no other way to see it.	Không có cách nào khác để xem nó.
Can you help?.	Bạn có thể giúp?.
I guess they have to make money somehow.	Tôi đoán họ phải kiếm tiền bằng cách nào đó.
I asked him how much money he wanted.	Tôi hỏi anh ấy muốn bao nhiêu tiền.
There is a good chance you can get your money back.	Có một cơ hội tốt để bạn có thể lấy lại tiền của mình.
These are the most complete profiles for this environment.	Đây là những hồ sơ đầy đủ nhất cho môi trường này.
Patient.	Người bệnh.
Further studies are required using a larger sample.	Các nghiên cứu sâu hơn được yêu cầu bằng cách sử dụng một mẫu lớn hơn.
Not sure why, but it surprised us.	Không hiểu tại sao, nhưng điều đó làm chúng tôi ngạc nhiên.
I didn't know it was much worse.	Tôi không biết rằng nó còn tồi tệ hơn nhiều.
In a large bowl, mix milk and eggs together.	Trong một bát lớn, trộn sữa và trứng với nhau.
Then it was completely filled.	Sau đó, nó đã được lấp đầy hoàn toàn.
Maybe that's the way for girls.	Có lẽ đó là cách dành cho các cô gái.
She is really sweet.	Cô ấy thực sự rất ngọt ngào.
Face to face with it.	Đối phó với nó.
Best idea for a computer by far.	Ý tưởng tốt nhất cho một máy tính cho đến nay.
The other letters seem to work fine.	Các chữ cái khác dường như hoạt động tốt.
I'm here to tell you how it's going to start.	Tôi đến đây để cho bạn biết nó sẽ bắt đầu như thế nào.
That's the character you're looking for.	Đó là nhân vật bạn đang tìm kiếm.
She was probably in bed.	Cô ấy có lẽ đã ở trên giường.
If they get in the way, back off.	Nếu họ cản đường, hãy lùi lại.
People will go crazy after sitting in the car for a while.	Mọi người sẽ phát điên sau khi ngồi trên xe một lúc.
The entire production staff just makes it.	Toàn bộ nhân viên sản xuất chỉ làm cho nó.
She told herself not to be stupid anymore.	Cô tự nhủ mình đừng ngu ngốc nữa.
Click, click, click the camera.	Nhấp, nhấp, nhấp vào máy ảnh.
Use those words.	Sử dụng những từ đó.
But this case is different.	Nhưng trường hợp này thì khác.
To you, it's like first love.	Với bạn, nó giống như mối tình đầu.
After trying it, a whole new world opened up.	Sau khi thử nó, một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra.
Unfortunately there is no real answer to that question.	Thật không may là không có câu trả lời thực sự cho câu hỏi đó.
You know your questions are being answered.	Bạn biết đang được trả lời câu hỏi của bạn.
We will identify your needs and match them with relevant products.	Chúng tôi sẽ xác định nhu cầu của bạn và kết hợp chúng với các sản phẩm có liên quan.
So they slowed it down.	Vì vậy, họ đã làm nó chậm lại.
The death of a loved one.	Cái chết của một người thân yêu.
Cells were collected.	Các tế bào đã được thu thập.
The book has ended.	Cuốn sách đã kết thúc.
All the other kids enjoyed it very much.	Tất cả những đứa trẻ khác đều rất thích nó.
No one though afraid of him.	Không ai mặc dù sợ anh ta.
I mean, they exist, but that's about it for me.	Ý tôi là, chúng tồn tại, nhưng đó là về nó đối với tôi.
She didn't want to give up that life now.	Cô không muốn từ bỏ cuộc sống đó bây giờ.
You have to eat this one though.	Bạn phải ăn cái này mặc dù.
I didn't really think he would give me a new ride.	Tôi không thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ cho tôi một chuyến đi mới.
The precision of this expression can vary between lines.	Độ chính xác của biểu thức này có thể khác nhau giữa các dòng.
I can't expect to remember every little thing.	Tôi không thể mong đợi để nhớ từng điều nhỏ nhặt.
The drop off time was too close and everyone could see me.	Thời gian trả khách đã quá gần và mọi người có thể nhìn thấy tôi.
Then there was another surprise for the defense.	Sau đó là một bất ngờ khác cho hàng thủ.
It would be great.	Nó sẽ rất tuyệt.
Your new book was released that day.	Cuốn sách mới của bạn đã được phát hành vào ngày hôm đó.
I have to work, and jump jobs more often.	Tôi phải làm việc, và nhảy việc thường xuyên hơn.
The part we saw probably did.	Phần chúng ta đã thấy có lẽ đã làm được.
In its place is a question mark.	Thay vào đầu nó là một dấu chấm hỏi.
Perhaps nothing of this sort really happened.	Có lẽ không có gì loại này thực sự xảy ra.
When they think you can't or won't fight back.	Khi họ nghĩ rằng bạn không thể hoặc sẽ không chống trả.
Now you have to join these events with two different actions.	Bây giờ bạn phải tham gia các sự kiện này với hai hành động khác nhau.
So we need to cut things down.	Vì vậy, chúng ta cần cắt giảm mọi thứ.
I miss you too.	Tôi cũng nhớ bạn.
Place in town.	Nơi trong thị trấn.
His head is so bad.	Đầu anh ấy tệ quá.
All are possible sources of interaction.	Tất cả đều là những nguồn tương tác có thể có.
Thank you, once, for the truth.	Cảm ơn bạn, một lần, vì sự thật.
He said that they became children again.	Anh ấy nói rằng họ lại trở thành trẻ con.
I couldn't cry.	Tôi đã không thể khóc.
Any additional code can be provided if required.	Bất kỳ mã bổ sung nào có thể được cung cấp nếu được yêu cầu.
I understand and have read through my comments about them.	Tôi hiểu và đã xem qua những chia sẻ của tôi về chúng.
My father waited.	Cha tôi đã đợi.
But it's not terrible.	Nhưng nó không khủng khiếp.
This has consequences.	Điều này có hậu quả.
For this you must mark this location.	Đối với điều này, bạn phải đánh dấu vị trí này.
There may have been others.	Có thể đã có những người khác.
I really don't believe there was any problem with the plane.	Tôi thực sự không tin rằng có bất kỳ vấn đề gì với chiếc máy bay.
It was fun to see how much it took.	Thật là vui khi thấy nó mất bao nhiêu.
I'm sorry this is happening to you.	Tôi xin lỗi vì điều này đang xảy ra với bạn.
Then he came back again.	Sau đó anh ta quay lại lần nữa.
Our boys are ready for the game.	Các chàng trai của chúng tôi đã sẵn sàng cho trò chơi.
I mean, come on.	Ý tôi là, thôi nào.
That is not true here.	Điều đó không đúng ở đây.
By the way, I like the title.	Nhân tiện, tôi thích tiêu đề.
They trust me as a player and as a person.	Họ tin tưởng tôi với tư cách là cầu thủ và con người.
To follow through.	Để làm theo thông qua.
Until then there is work to be done.	Cho đến khi đó có việc phải làm.
Sleepless.	Thiếu ngủ.
Hope and change were everywhere.	Hy vọng và sự thay đổi đã ở khắp mọi nơi.
All of this can be done within seconds.	Tất cả điều này có thể được thực hiện trong vòng vài giây.
The more love you give, the more you receive.	Bạn càng cho đi nhiều yêu thương, bạn càng nhận được nhiều hơn.
Some people really want to cut down on their drinking.	Một số người thực sự muốn cắt giảm việc uống rượu của họ.
However, it doesn't work.	Tuy nhiên, nó không hoạt động.
Employees are offered better jobs and choose to stay.	Nhân viên được cung cấp những công việc tốt hơn và chọn ở lại.
If it's the latter, you do.	Nếu đó là cái sau, bạn làm.
Their number does not change.	Số của họ không thay đổi.
Heart beats faster on bar.	Tim đập vào thanh nhanh hơn.
By following these steps we can see the result.	Bằng cách làm theo các bước sau, chúng ta có thể thấy kết quả.
The article included comments from three people who had never met me.	Bài báo bao gồm bình luận của ba người chưa bao giờ gặp tôi.
Just give us one more.	Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một nữa.
We make our own choices.	Chúng tôi đưa ra lựa chọn của riêng mình.
If you use another address, the order will be declined.	Nếu bạn sử dụng địa chỉ khác, đơn đặt hàng sẽ bị từ chối.
Its will is that you best tell the truth yourself.	Ý chí của nó là tốt nhất bạn tự nói sự thật với bạn.
This must change, he thought.	Điều này phải thay đổi, anh nghĩ.
A bad movie is no fun.	Một bộ phim tệ không có gì vui.
You should be serious and strong in running your business.	Bạn nên nghiêm túc và mạnh mẽ trong việc điều hành công việc kinh doanh của mình.
A lot goes into this part of the business.	Rất nhiều thứ đi vào phần này của doanh nghiệp.
I have nothing to say to him about his business.	Tôi không có việc gì phải nói với anh ấy việc của anh ấy.
I turned to the girl.	Tôi quay sang cô gái.
We have a big fault of the crowd.	Chúng tôi có một lỗi lớn của đám đông.
And it's pretty awesome.	Và nó khá tuyệt vời.
You entered a situation unique to that movie.	Bạn đã bước vào một tình huống độc nhất vô nhị với bộ phim đó.
He let them.	Anh ấy để họ.
I did this to help my health.	Tôi đã làm điều này để giúp sức khỏe của tôi.
I got it from the program.	Tôi nhận được từ chương trình.
You know, especially like at the decision-making level.	Bạn biết đấy, đặc biệt thích ở cấp độ ra quyết định.
So he has nothing to lose.	Vì vậy, anh ấy không có gì để mất.
Bring the warehouse.	Mang theo nhà kho.
Her eyes were closing and her breathing became more regular again.	Đôi mắt của cô ấy đang nhắm lại và nhịp thở của cô ấy lại trở nên đều đặn hơn.
We reviewed records with this in mind.	Chúng tôi đã xem xét hồ sơ với điều này trong tâm trí.
With the cat, to scale.	Với con mèo, để mở rộng quy mô.
That's because mind and body don't work together.	Đó là bởi vì tâm trí và cơ thể không hoạt động cùng nhau.
That's my chance.	Đó là cơ hội của tôi.
I recommend him third.	Tôi đề nghị anh ta thứ ba.
These are dangerous times.	Đây là những thời điểm nguy hiểm.
I might.	Có thể tôi sẽ.
Not particularly great.	Không phải là đặc biệt tuyệt vời.
He controlled himself better than anyone she knew.	Anh kiểm soát bản thân tốt hơn bất cứ ai cô biết.
But most of their learning will take place at home.	Nhưng hầu hết việc học của họ sẽ diễn ra ở nhà.
The account balance is not zero.	Số dư tài khoản không bằng không.
A a.	A a.
The latter can work well in some conditions, very badly in others.	Loại thứ hai có thể hoạt động tốt trong một số điều kiện, rất tệ ở những điều kiện khác.
I am truly loved and watched.	Tôi thực sự được yêu mến và theo dõi.
I mean the river itself.	Ý tôi là chính dòng sông.
However, it is not the only one.	Tuy nhiên, nó không phải là một trong những duy nhất.
You can decide for yourself.	Bạn có thể tự mình quyết định.
These people say they want a job.	Những người này nói rằng họ muốn có việc làm.
It looks great.	Nó trông tuyệt vời.
He doesn't want to move.	Anh không muốn di chuyển.
However, there is still some room for improvement.	Tuy nhiên, vẫn còn một số chỗ để cải thiện.
Or try to actually test it and experience it.	Hoặc cố gắng thực tế để kiểm tra nó và trải nghiệm nó.
I was a little boy then.	Lúc đó tôi còn là một cậu bé nhỏ.
We want to keep watching those things.	Chúng tôi muốn tiếp tục xem những điều đó.
As long as he's happy.	Miễn là anh ấy hạnh phúc.
It turns out that is not necessary.	Nó chỉ ra rằng đó là không cần thiết.
Is a spending force.	Là một lực lượng chi tiêu.
I don't have the heart to go through with the details.	Tôi không có trái tim để đi qua với các chi tiết.
People fell on each other, fell down.	Mọi người ngã vào nhau, ngã xuống.
Get out.	Ra khỏi.
He was prepared to do it.	Anh ấy đã chuẩn bị để làm điều đó.
I'm doing a lot of work.	Tôi đang làm rất nhiều việc.
We just knew something was wrong.	Chúng tôi chỉ biết có điều gì đó không ổn.
She wouldn't be the one to make them appear weak.	Cô ấy sẽ không phải là người khiến họ tỏ ra yếu đuối.
But that's not necessarily true.	Nhưng đó không hẳn là sự thật.
When that happens, it happens.	Khi điều đó xảy ra, nó xảy ra.
As it happened.	Như nó đã diễn ra.
They have a lot to do with it.	Họ có rất nhiều điều để làm với nó.
My body started to heat up.	Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên.
He followed the man's line of sight.	Anh nhìn theo tầm mắt của người đàn ông.
You can get the baby out of here.	Bạn có thể đưa em bé ra khỏi đây.
It's about the states, not about the people.	Đó là về các tiểu bang chứ không phải về con người.
Repeat the above process several times.	Lặp lại quy trình trên vài lần.
This responsibility can lead to pressure.	Trách nhiệm này có thể dẫn đến áp lực.
Everyone we care about will die.	Mọi người chúng ta quan tâm sẽ chết.
But not quite on the right track.	Nhưng không hoàn toàn đi đúng hướng.
I stood up and she reached for my arm.	Tôi đứng dậy và cô ấy với lấy cánh tay của tôi.
I won't pay him anything.	Tôi sẽ không phải trả cho anh ta bất cứ điều gì.
But it's a matter of taste.	Nhưng đó là vấn đề về hương vị.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Anger flashed across his face.	Vẻ giận dữ thoáng qua trên gương mặt anh.
Her sophomore year has passed.	Đã qua năm thứ hai của cô ấy.
Really, very interesting.	Thực sự, rất thú vị.
I sleep in the middle of the bed.	Tôi ngủ ở giữa giường.
And she even sounds dangerous.	Và cô ấy thậm chí còn nghe nguy hiểm.
Then.	Vậy thì.
He is a real guy.	Anh ấy là một chàng trai thực sự.
My husband just had open heart surgery.	Chồng tôi vừa phẫu thuật tim hở.
I can not listen.	Tôi không thể nghe.
The second is the effect of the temperature value itself.	Thứ hai là ảnh hưởng của chính giá trị nhiệt độ.
Three or four years.	Ba bốn năm.
Please let me know the answer.	Xin vui lòng cho tôi biết câu trả lời.
That is wrong somehow.	Điều đó là sai bằng cách nào đó.
No one wants to be left behind.	Không ai muốn bị bỏ lại phía sau.
I had to give them something.	Tôi đã phải cho họ một cái gì đó.
Remove the child from the situation.	Loại bỏ đứa trẻ khỏi tình huống.
You work for your customers.	Bạn làm việc cho khách hàng của bạn.
He may not have time to talk.	Anh ấy có thể không có thời gian để nói chuyện.
And this is a story with a happy ending.	Và đây là một câu chuyện kết thúc trong sáng.
That's what you don't understand.	Đó là những gì bạn không hiểu.
Turns out the driver lived right down the block.	Hóa ra người lái xe sống ngay dưới khu nhà.
This is a lie.	Đây là lời nói dối.
I'm sure this is a bad idea.	Tôi chắc chắn rằng đây là một ý tưởng tồi.
Hoping to see some dropouts soon.	Mong rằng sẽ sớm thấy một số người bỏ học.
Run away from home three times.	Chạy xa nhà ba lần.
Unfortunately, sometimes the next day plays out pretty much the same.	Thật không may, đôi khi ngày hôm sau diễn ra khá giống nhau.
I do not scare.	Tôi không sợ.
These little houses.	Những ngôi nhà nhỏ này.
This pressure changes.	Áp suất này thay đổi.
Independence vs.	Mức độ độc lập vs.
Turn on the first right and you'll see another row of doors.	Rẽ ở bên phải đầu tiên và bạn sẽ thấy một dãy cửa khác.
Or a little longer.	Hoặc lâu hơn một chút.
This is no longer necessary.	Điều này bây giờ không còn cần thiết nữa.
Try to smile at least once and feel the difference.	Hãy cố gắng mỉm cười ít nhất một lần và cảm nhận sự khác biệt.
They make a really nice display as a group.	Họ tạo ra một màn hình thực sự đẹp như một nhóm.
Nor does she go for women.	Cô ấy cũng không đi vì phụ nữ.
Or tomorrow night.	Hoặc tối mai.
It is the generally accepted standard and its use is appropriate.	Đó là tiêu chuẩn được chấp nhận chung và việc sử dụng nó là thích hợp.
That's what we expect.	Đó là những gì chúng tôi mong đợi.
Do not worried.	Đừng lo.
Now the next one, down.	Bây giờ là cái tiếp theo, xuống.
You have to do your own research.	Bạn phải tự nghiên cứu.
Not good or bad, just.	Không tốt hay xấu, chỉ là.
Now I feel in control of my eating again.	Bây giờ tôi cảm thấy kiểm soát được việc ăn uống của mình trở lại.
He could only imagine what the other man had gone through.	Anh chỉ có thể tưởng tượng những gì người đàn ông kia đã trải qua.
Roll into a ball.	Cuộn thành quả bóng.
I want to work with you.	Tôi muốn làm việc với bạn.
They are fighting for their country.	Họ đang chiến đấu cho đất nước của họ.
But, we are not without hope.	Nhưng, chúng ta không phải là không có hy vọng.
This is of course true.	Điều này tất nhiên là đúng.
Indeed, it can be the former and never the latter.	Thật vậy, nó có thể là cái trước mà không bao giờ là cái sau.
Your guess is as good as mine.	Dự đoán của bạn cũng tốt như của tôi.
So measure your reaction carefully.	Vì vậy, hãy đo lường phản ứng của bạn một cách cẩn thận.
That's a good thing,' she said.	Đó là một điều tốt, 'cô ấy nói.
A racing team drops their lot with one or the other.	Một đội đua bỏ lô của họ với cái này hay cái kia.
All served in the military.	Tất cả đều phục vụ trong quân đội.
So this can't really come true.	Vì vậy, điều này không thể thực sự thành hiện thực.
The bridge is his biggest stage.	Cây cầu là sân khấu lớn nhất của anh ấy.
We sink into darkness.	Chúng tôi chìm vào bóng tối.
Remember to keep it simple.	Hãy nhớ giữ cho nó đơn giản.
Moments like these make my heart race.	Những khoảnh khắc như thế này khiến tim tôi đập loạn xạ.
Someone asked if we should do something about them.	Có người hỏi chúng ta có nên làm gì đó với chúng không.
I can barely read music.	Tôi hầu như không thể đọc nhạc.
They will take care of every smallest detail.	Họ sẽ chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất.
That's what he wanted, what he tried.	Đó là những gì anh ấy muốn, những gì anh ấy đã cố gắng.
This is our building.	Đây là tòa nhà của chúng tôi.
I need you right now.	Tôi cần bạn ngay bây giờ.
He is a guide.	Anh ấy là một hướng dẫn viên.
Eligibility requirements have been met.	Các yêu cầu về quy trình hợp lệ đã được đáp ứng.
No parts of the fourth Wednesday have been identified.	Không có bộ phận nào của thứ tư thứ tư đã được xác định.
But the proof is there to see.	Nhưng bằng chứng là có để xem.
You go to work one.	Bạn đi làm một cái.
The leader did two.	Người dẫn đầu đã làm hai.
The message is loud and clear.	Thông điệp rất to và rõ ràng.
Put it back together, it fell off again.	Đặt nó lại với nhau, nó lại rơi ra.
I understand what you mean.	Tôi hiểu bạn muốn nói gì.
I will take that role.	Tôi sẽ nhận vai đó.
Or worse, before the loss of a student's life.	Hay tệ hơn là trước khi mất mạng của học sinh.
I'm sure my mom will love it too.	Tôi chắc rằng mẹ tôi cũng sẽ thích nó.
Naming your site a number is not appropriate.	Đặt tên cho trang web của bạn một số là không phù hợp.
This is no surprise.	Điều này không có gì ngạc nhiên.
I don't need to read the rest of the book.	Tôi không cần đọc phần còn lại của cuốn sách.
You can't be my friend anymore.	Bạn không thể là bạn của tôi nữa.
Social listening tools have been around for a while.	Các công cụ lắng nghe xã hội đã ra đời được một thời gian.
It's a small office.	Đó là một văn phòng nhỏ.
Turn over to him.	Lật mặt bên anh.
The city has excluded working people.	Thành phố đã loại trừ những người dân lao động.
You have nothing.	Bạn chẳng có gì.
Both of these values ​​will change over the course of a day.	Cả hai giá trị này sẽ thay đổi trong suốt một ngày.
I think we can still be successful.	Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể thành công.
She turned and faced him.	Cô quay lại và đối mặt với anh ta.
Social marketing in public health.	Tiếp thị xã hội trong y tế cộng đồng.
There was no sign of her husband.	Không có dấu hiệu của chồng cô.
The talk is my idea.	Buổi nói chuyện là ý tưởng của tôi.
Turns out right.	Hóa ra đúng.
Back to the line.	Quay lại đường dây.
Something is not right there.	Có gì đó không ổn ở đó.
Then it's not really magic.	Vậy thì nó không thực sự là ma thuật.
But that is never enough.	Nhưng điều đó không bao giờ là đủ.
In the end they had to give in.	Cuối cùng họ đã phải nhượng bộ.
I would rather listen than talk.	Tôi sẽ lắng nghe hơn là nói chuyện.
Why don't you really talk to some black people once and for all.	Tại sao bạn không thực sự nói chuyện với một số người da đen một lần và một lúc.
He sat down at his desk.	Anh ngồi xuống bàn làm việc.
I rolled to the side, facing the window.	Tôi lăn người sang một bên, mặt quay ra cửa sổ.
It doesn't matter if the house burns down completely.	Nó không thành vấn đề nếu ngôi nhà bị cháy hoàn toàn.
That's not why, though.	Đó không phải là lý do tại sao, mặc dù vậy.
I want you to know something.	Tôi muốn bạn biết điều gì đó.
The best way is to check out your store from a mobile device.	Cách tốt nhất là kiểm tra cửa hàng của bạn từ thiết bị di động.
It is actually quite interesting.	Nó thực sự là khá thú vị.
I still have never.	Tôi vẫn chưa bao giờ.
The previous was released at the time and was not well received.	Trước đó đã được phát hành vào thời điểm đó và không được đón nhận.
Easy to miss if you don't know what to look for.	Dễ dàng bỏ lỡ nếu bạn không biết phải tìm kiếm.
He had dressed in front of the girls lying on the bed before.	Anh ta đã mặc quần áo trước những cô gái đang nằm trên giường trước đó.
It's more confusing.	Nó càng bối rối.
I believe that one day.	Tôi tin tưởng rằng một ngày.
And no songs.	Và không có bài hát nào.
I can see it from your side.	Tôi có thể nhìn thấy nó từ phía bạn.
It's on a boat, you know.	Đó là trên một chiếc thuyền, bạn biết đấy.
It is dangerous and not a project to take on yourself.	Đó là nguy hiểm và không phải là một dự án để nhận lấy bản thân bạn.
There are several implementations.	Có một số thực hiện.
Everything depends on what kind of effect it has on us.	Mọi thứ phụ thuộc vào loại ảnh hưởng của nó đối với chúng ta.
Also, a lot of things have to change in the next book.	Ngoài ra, có rất nhiều điều phải thay đổi trong cuốn sách tiếp theo.
But we have made progress.	Nhưng chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
Now it can't be.	Bây giờ nó không thể được.
The light is beautiful at this time of day.	Ánh sáng rất đẹp vào thời điểm này trong ngày.
In the afternoon, repeat the process.	Vào buổi chiều, lặp lại quy trình.
Her and the other girls.	Cô ấy và những cô gái khác.
They are not satisfied with us.	Họ không hài lòng với chúng tôi.
Some said they tried to improve their cooking skills.	Một số người cho biết họ đã cố gắng cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình.
She wanted to emphasize that the band was great.	Cô ấy muốn nhấn mạnh rằng ban nhạc thật tuyệt.
There will be a small card.	Sẽ có một tấm bìa nhỏ.
We are open and serving seven days a week.	Chúng tôi mở cửa và phục vụ bảy ngày một tuần.
This would be great.	Điều này sẽ rất tuyệt vời.
When you click nothing happens.	Khi bạn nhấp vào không có gì xảy ra.
You have a relationship.	Bạn có mối quan hệ.
Which means it could be her knife.	Có nghĩa là nó có thể là con dao của cô ấy.
People in different places.	Mọi người ở những nơi khác nhau.
It's not just about going back.	Nó không chỉ để quay lại.
This is his last role.	Đây là vai diễn cuối cùng của anh ấy.
But they don't want light.	Nhưng họ không muốn ánh sáng.
In the end, there are only two words that it can represent.	Cuối cùng, chỉ có hai từ mà nó có thể đại diện cho nó.
I would recommend this hospital to anyone.	Tôi muốn giới thiệu bệnh viện này cho bất cứ ai.
Start with an actual memory.	Bắt đầu với một bộ nhớ thực tế.
It is the result of experience.	Đó là kết quả của kinh nghiệm.
You must create a reference for each new add.	Bạn phải tạo một tham chiếu cho mỗi thao tác thêm mới.
The social experience is there.	Kinh nghiệm xã hội là ở đó.
It was the general that caught his eye at that moment.	Đó là vị tướng đã lọt vào mắt xanh của anh ngay lúc đó.
He worked hard and took care of us.	Anh ấy làm việc chăm chỉ và chăm sóc chúng tôi.
But it's dangerous.	Nhưng nó nguy hiểm.
He looks so normal and normal.	Anh ấy trông thật bình thường và bình thường.
He didn't seem surprised when he saw them.	Anh ấy không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.
Need some sleep.	Cần ngủ một chút.
Let's start with this one.	Hãy bắt đầu với cái này.
And it is something else.	Và nó là một cái gì đó khác.
We have to wait.	Chúng ta phải chờ.
It was a war.	Đó là một cuộc chiến.
We then move on to the main result of that section.	Sau đó chúng tôi chuyển sang kết quả chính của phần đó.
I hate people who can say anything.	Tôi ghét mọi người có thể nói bất cứ điều gì.
The process works better that way.	Quá trình hoạt động tốt hơn theo cách đó.
It was like being in the middle of a war. 	Nó giống như đang ở giữa một cuộc chiến. 
but it can't quite do that.	nhưng nó không thể hoàn toàn làm được điều đó.
All available study data and samples were used for study analysis.	Tất cả dữ liệu nghiên cứu có sẵn và các mẫu đã được sử dụng để phân tích nghiên cứu.
It is pure hell.	Đó là địa ngục tinh khiết.
For some applications, it is just not possible.	Đối với một số ứng dụng, nó chỉ là không thể.
But you will not comment her.	Nhưng bạn sẽ không nhận xét cô ấy.
For the most part, the company was successful.	Phần lớn, công ty đã thành công.
I still want.	Tôi vẫn muốn.
Everyone is tired of you.	Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi với bạn.
Some fell face down.	Một số ngã sấp mặt.
She may have been right.	Cô ấy có thể đã đúng.
That is so sad.	Điều đó thật đáng buồn.
Yes, you can come.	Có, bạn có thể đến.
We are really strong.	Chúng tôi thực sự rất mạnh.
Nobody.	Không còn ai.
The injury requires a six-month break.	Chấn thương cần phải nghỉ ngơi sáu tháng.
I think everyone will see that.	Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy điều đó.
This is of course in an area where no problems have been reported.	Điều này tất nhiên trong một khu vực mà không có vấn đề đã được báo cáo.
Especially if you're short on money.	Đặc biệt nếu thiếu tiền.
I like heavy metals.	Tôi thích kim loại nặng.
They are too strong.	Chúng quá mạnh.
This is a covert operation.	Đây là một hoạt động bí mật.
Close on your way.	Đóng trên đường của bạn.
I hate him for that.	Tôi ghét anh ta vì điều đó.
You can only cook the poor chicken so many times.	Bạn chỉ có thể nấu con gà tội nghiệp rất nhiều lần.
No thanks.	Không cám ơn.
He knew he couldn't hold out much longer.	Anh biết mình không thể cầm cự được lâu hơn nữa.
Fitness will be a big challenge for us.	Thể chất sẽ là một thử thách lớn đối với chúng tôi.
Others were ready to follow us.	Những người khác đã sẵn sàng theo sau chúng tôi.
So much power in such a simple thing.	Quá nhiều sức mạnh trong một thứ quá đơn giản.
However, moving seems better than not moving.	Tuy nhiên, di chuyển có vẻ tốt hơn là không di chuyển.
It depends a lot on the image.	Nó phụ thuộc rất nhiều vào hình ảnh.
The set of options may vary from site to site.	Tập hợp các tùy chọn có thể khác nhau giữa các trang.
Control variables were the same as in the previous analysis.	Các biến kiểm soát giống như trong phân tích trước.
She didn't show it to any of you.	Cô ấy không đưa nó ra cho bất kỳ ai trong số các bạn.
It didn't work at first.	Ban đầu nó không có tác dụng gì.
But found nothing.	Nhưng không tìm thấy gì.
Design and perform experiments and analyze data.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
The global oil supply is also not an issue.	Nguồn cung dầu toàn cầu cũng không phải là vấn đề.
Never a good sign.	Không bao giờ là một dấu hiệu tốt.
There's something in his nose.	Có gì đó trong mũi anh ta.
She couldn't live with them, not this way.	Cô không thể sống với họ, không phải theo cách này.
Why, there are two other people in the room.	Tại sao, có hai người khác trong phòng.
Stay calm, or you will injure yourself further.	Bình tĩnh, nếu không bạn sẽ tự gây thêm thương tích cho mình.
I opened it at random and studied a page.	Tôi đã mở nó một cách ngẫu nhiên và nghiên cứu một trang.
Without them, there are no trials and no new treatments.	Không có chúng, không có thử nghiệm và không có phương pháp điều trị mới.
That has been and is happening.	Điều đó đã và đang xảy ra.
But don't let that discourage you.	Nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng.
Help with data management.	Giúp quản lý dữ liệu.
Both provide very important information but the connection between them is lacking.	Cả hai đều cung cấp thông tin rất quan trọng nhưng kết nối giữa chúng bị thiếu.
He started it alone when he had a young family.	Anh ấy bắt đầu nó một mình khi anh ấy có một gia đình trẻ.
That is not necessarily true.	Điều đó không nhất thiết phải đúng.
But this cause is still not working.	Nhưng nguyên nhân này vẫn chưa hoạt động.
It plays well here usually.	Nó chơi tốt ở đây thường.
Her voice is different now.	Giọng cô ấy giờ đã khác.
Check out the place, or go to t.	Kiểm tra địa điểm, hoặc đi đến t.
Follow the leader's instructions.	Làm theo lời người lãnh đạo.
Or rather, things just kept going.	Hay đúng hơn, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra.
The goal is not up there.	Mục tiêu không phải là ở trên đó.
That would probably be easier.	Điều đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
I did this for a few reasons.	Tôi đã làm điều này vì một vài lý do.
We will wait for our chance and then run.	Chúng tôi sẽ đợi cơ hội của mình và sau đó chạy.
The men were called to this job as a mission.	Những người đàn ông đã được gọi đến công việc này như một sứ mệnh.
You can point out some issues that they cannot control.	Bạn có thể chỉ ra một số vấn đề mà họ không thể kiểm soát.
In minutes, or even seconds.	Trong vài phút, hoặc thậm chí vài giây.
We can understand how the nervous system can bring about certain effects.	Chúng ta có thể hiểu hệ thống thần kinh có thể mang lại những tác động nhất định như thế nào.
The function exists without a reference to the machine.	Hàm tồn tại mà không cần tham chiếu đến máy.
To open up, to release everything.	Để mở ra, để giải phóng mọi thứ.
You turn it over to the police.	Bạn chuyển nó cho cảnh sát.
I know he won't stay until closing.	Tôi biết anh ấy sẽ không ở lại cho đến khi đóng cửa.
They need food.	Họ cần thức ăn.
She gave me a shirt.	Cô ấy đã đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi.
Everyone kills them, and no one fights for them.	Mọi người giết chúng, và không ai chiến đấu vì chúng.
You think you can use them as your attack dogs.	Bạn nghĩ rằng bạn có thể sử dụng chúng như những con chó tấn công của bạn.
I own other clothes but rarely wear them.	Tôi sở hữu những bộ quần áo khác nhưng hiếm khi mặc chúng.
I don't mind not making eye contact with him.	Tôi không ngại khi không giao tiếp bằng mắt với anh ấy.
The opposite is true.	Điều ngược lại đúng.
For this reason, we do not report them here.	Vì lý do này, chúng tôi không báo cáo chúng ở đây.
So there's no reason to step around it.	Vì vậy, không có lý do gì để bước xung quanh nó.
Free download here.	Tải xuống miễn phí tại đây.
There are five of them.	Có năm người trong số họ.
However, in one important respect, very little has changed.	Tuy nhiên, ở một khía cạnh quan trọng, rất ít thay đổi.
But this is only true up to a point.	Nhưng điều này chỉ đúng cho đến một thời điểm.
You go silent.	Anh im lặng đi.
Nothing shows further growth.	Không có gì cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa.
Yellow represents high expression, while blue represents low expression.	Màu vàng đại diện cho biểu hiện cao, trong khi màu xanh lam đại diện cho biểu hiện thấp.
Quick, now, before he gets out of range.	Nhanh chóng, bây giờ, trước khi anh ta ra khỏi phạm vi.
Use one or the other.	Sử dụng cái này hay cái kia.
Really crying.	Thực sự là đang khóc.
And that hurts.	Và điều đó đau đớn.
You won't take me back.	Bạn sẽ không đưa tôi trở lại.
Maybe it's just this page.	Có lẽ nó chỉ là trang này.
All measurements and sample collection were performed at room temperature.	Tất cả các phép đo và thu thập mẫu được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
Alot of oil.	Nhiều dầu.
They look completely different when they feel safe.	Họ trông hoàn toàn khác khi họ cảm thấy an toàn.
Nothing ever worked.	Không có gì đã từng hoạt động.
I think you are the only one.	Tôi nghĩ bạn là người duy nhất.
This is the road.	Đây là con đường.
Perhaps their career or public image has been put at risk.	Có lẽ sự nghiệp hoặc hình ảnh công chúng của họ đã gặp rủi ro.
Let me give a simple example.	Hãy để tôi đưa ra một ví dụ đơn giản.
Which.	Cái mà.
Every page is a treat.	Mỗi trang là một điều trị.
The authors receive no financial support or benefits.	Các tác giả không nhận được hỗ trợ tài chính hoặc lợi ích nào.
If you can't, that's fine too.	Nếu bạn không thể, điều đó cũng tốt.
Even so, I wasn't about to ask her.	Mặc dù vậy, tôi đã không định hỏi cô ấy.
The bottom line is the bottom line.	Dòng dưới cùng là dòng dưới cùng.
Things we never thought their weapons could touch.	Những thứ mà chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng vũ khí của họ có thể chạm vào.
Yes, they can.	Vâng, họ có thể.
There must be something ahead.	Phía trước phải có một cái gì đó.
You know what you have.	Bạn biết những gì bạn có.
She could not answer the question.	Cô không thể trả lời câu hỏi.
Children will be children.	Trẻ em sẽ là trẻ em.
You are so happy, it's almost unbearable.	Bạn sướng quá, gần như không chịu được.
This didn't go well, although the rest went well.	Điều này diễn ra không tốt, mặc dù phần còn lại vẫn diễn ra tốt đẹp.
The choice of parameters was determined from experiments.	Sự lựa chọn của các tham số đã được xác định từ các thí nghiệm.
Finally continue to take effect today.	Cuối cùng tiếp tục có hiệu lực ngày hôm nay.
I got the job.	Tôi đã nhận việc.
If you do this, then you will get some significant benefits.	Nếu bạn làm điều này, thì bạn sẽ nhận được một số lợi ích đáng kể.
He expressed it in his words.	Anh ấy đã diễn đạt nó trong lời nói của mình.
For some guys, it takes a little longer.	Đối với một số chàng trai, nó mất nhiều thời gian hơn một chút.
Something must be done with your mind.	Một cái gì đó phải được thực hiện với tâm trí của bạn.
Rates are based on whole seconds.	Tỷ lệ dựa trên toàn bộ giây.
He is a physical presence.	Anh ấy là một sự hiện diện vật lý.
I cannot put myself to sleep.	Tôi không thể đưa mình vào giấc ngủ.
You never know!.	Bạn không bao giờ biết!.
And that seems to be a lot.	Và có vẻ là rất nhiều.
But the truth tells a different story.	Nhưng sự thật lại kể một câu chuyện khác.
Many times.	Nhiều lần.
I wait for him to pull me close or push me away.	Tôi đợi anh ấy kéo tôi lại gần hoặc đẩy tôi ra xa.
Now he has tax problems.	Bây giờ anh ấy có vấn đề về thuế.
But the second brought him back together.	Nhưng lần thứ hai đã đưa anh ta trở lại với nhau.
I know strange things have happened in politics.	Tôi biết những điều kỳ lạ đã xảy ra trong chính trị.
I miss that woman so much.	Tôi nhớ người phụ nữ đó rất nhiều.
Tomorrow we go home.	Ngày mai chúng ta về nhà.
Very good quality.	Chất lượng rất tốt.
Also, play a lot, for sure.	Ngoài ra, chơi rất nhiều, chắc chắn.
But the answer is still no.	Nhưng câu trả lời vẫn là không.
We need to act now.	Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ.
She turned to face him, looking him up and down.	Cô quay mặt về phía anh, nhìn anh từ trên xuống dưới.
And they were right.	Và họ đã đúng.
Sometimes these changes quickly create new species.	Đôi khi những thay đổi này nhanh chóng tạo ra các loài mới.
I have gone this route many times.	Tôi đã đi con đường này rất nhiều lần.
Those are sweet things.	Đó là những điều ngọt ngào.
Maybe they were telling the truth.	Có lẽ họ đã nói sự thật.
Not even time to fight.	Thậm chí không có thời gian để đấu tranh.
I know you can do this.	Tôi biết bạn có thể làm điều này.
If she had come into his life, things could have been different.	Nếu cô ấy bước vào cuộc đời anh, mọi thứ có thể khác.
I hate that kind of noise.	Tôi ghét kiểu ồn ào đó.
This method helps to find the right driver for the system.	Phương pháp này giúp tìm trình điều khiển phù hợp cho hệ thống.
She is quite sweet.	Cô ấy khá ngọt ngào.
I don't even know how you would do it.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào bạn sẽ làm điều đó.
It's the feeling of being part of the world.	Đó là cảm giác là một phần của thế giới.
He had never seen such a thing before.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy một điều như vậy trước đây.
I can't find how to make required fields be required.	Tôi không thể tìm thấy cách thực hiện các trường bắt buộc là bắt buộc.
We found that the trial was successful.	Chúng tôi thấy rằng phiên tòa xét xử đã đạt kết quả chính xác.
Maybe she fell off a tree.	Có lẽ cô ấy đã rơi khỏi một cái cây.
He asked smart questions about our strategy.	Anh ấy đưa ra những câu hỏi thông minh về chiến lược của chúng tôi.
The current.	Hiện nay.
More trees, that is.	Nhiều cây hơn, đó là.
Talking didn't come easy for me.	Nói chuyện không dễ dàng đến với tôi.
Had been shot in the area years earlier.	Đã bị bắn trong khu vực nhiều năm trước đó.
You'll be lucky if she doesn't leave you.	Anh sẽ thật may mắn nếu cô ấy không rời bỏ anh.
I went.	Tôi đã đi.
I should never have put you in that position.	Tôi không bao giờ nên đặt bạn vào vị trí đó.
A high level of mental effort is required.	Cần nỗ lực tinh thần ở mức độ cao.
One is as thick as the other.	Một cái cũng dày như cái kia.
Maybe we should look for another place to make money.	Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm một nơi khác để kiếm tiền.
I think so.	Tôi cũng nghĩ như vậy.
I don't want you to try to figure everything out.	Tôi không muốn bạn cố gắng tìm ra mọi thứ.
And blue is too simple.	Và màu xanh quá đơn giản.
Obviously no good results.	Rõ ràng là không có kết quả tốt.
He brought me here.	Anh ấy đã đưa tôi đến đây.
The past returns.	Quá khứ quay lại.
Nothing more that night.	Không có gì hơn trong đêm đó.
Let's see what it is.	Hãy xem nó là gì.
The more you know about the course, the more advantage you have.	Bạn càng biết rõ về khóa học thì bạn càng có nhiều lợi thế hơn.
Part of the earth.	Một phần của trái đất.
Also, feel free to comment below, whether it's positive or negative.	Ngoài ra, hãy bình luận bên dưới, dù nó tích cực hay tiêu cực.
I don't even want to come here.	Tôi thậm chí không muốn đến đây.
It means constantly talking about how everything is wrong, wrong, wrong.	Nó có nghĩa là liên tục nói về mọi thứ sai, sai, sai như thế nào.
You must do these two things before planning.	Bạn phải làm hai điều này trước khi lên kế hoạch.
Really your scene.	Thực sự là cảnh của bạn.
You come to experience.	Bạn đến để trải nghiệm.
I cannot separate writing from myself.	Tôi không thể tách việc viết ra khỏi bản thân mình.
He was difficult.	Anh đã khó.
Almost a month ago.	Gần một tháng trước.
It kept coming in, like the books.	Nó tiếp tục đi vào, giống như những cuốn sách.
But it is quite strange.	Nhưng nó là khá lạ.
You said that sometimes there's not much to do in days.	Bạn đã nói rằng đôi khi không có nhiều việc phải làm trong những ngày.
That year they made their first trip back.	Năm đó họ đã thực hiện chuyến đi đầu tiên trở về.
Your concept is not bad, but you can make it better.	Khái niệm của bạn không tệ, nhưng bạn có thể làm cho nó tốt hơn.
I am your customer.	Tôi là khách hàng của bạn.
He never wanted to see her sad.	Anh không bao giờ muốn thấy cô buồn.
And that person also killed someone else.	Và người đó cũng đã giết người khác.
My experience has been extreme.	Kinh nghiệm của tôi đã được cực kỳ.
She can wake up at any time of the night.	Cô ấy có thể thức dậy bất cứ lúc nào trong đêm.
That is what growth must be.	Đó là những gì tăng trưởng phải đạt được.
He never wanted anything else.	Anh ấy chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì khác.
I have nowhere to ask though.	Tôi không có nơi nào để hỏi mặc dù.
They see a need and they step up to fill it.	Họ nhìn thấy một nhu cầu và họ bước lên để lấp đầy nó.
I want you to fuck me.	Tôi muốn bạn đụ tôi.
He's not dead yet.	Anh ấy chưa chết hẳn.
But we will continue.	Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục.
However, his field of activity is limited.	Tuy nhiên, lĩnh vực hoạt động của anh ấy bị giới hạn.
That's news.	Đó là tin tức.
I'm the only one he's having sex with.	Tôi là người duy nhất anh ấy làm tình.
He's not like that, as you say.	Anh ấy không phải như vậy, như bạn nói.
Turns out, there's quite a bit going on with him.	Hóa ra, có khá nhiều điều đang xảy ra với anh ấy.
We both smiled, because we knew it was true.	Cả hai chúng tôi đều mỉm cười, vì chúng tôi biết đó là sự thật.
Listen, no problem.	Nghe này, không thành vấn đề.
Don't take them.	Đừng lấy chúng.
You cannot recommend a series.	Bạn không thể giới thiệu một loạt.
I saw my parents' bedroom set.	Tôi nhìn thấy bộ phòng ngủ của bố mẹ tôi.
You give it to him to make a play right there.	Bạn đưa nó cho anh ta để thực hiện một vở kịch ngay tại đó.
She will not object.	Cô ấy sẽ không phản đối.
I called my mother and told her everything.	Tôi đã gọi điện cho mẹ và kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
That's your foot.	Đó là bàn chân của bạn.
His eyes widened and he slowly tilted his head forward.	Mắt anh mở trừng trừng và anh từ từ đưa đầu về phía trước.
You do not want to talk.	Bạn không muốn nói chuyện.
She loves to play.	Cô ấy thích chơi.
Maybe you were too.	Có thể ngày xưa bạn cũng vậy.
Because there is so much more.	Vì có nhiều hơn nữa.
At least, she used to be when the world was young.	Ít nhất, cô ấy đã từng như vậy khi thế giới còn trẻ.
She buried her face in his chest.	Cô úp mặt vào ngực anh.
That's something she can definitely do.	Đó là điều mà cô ấy chắc chắn có thể làm được.
Following your heart is difficult.	Làm theo trái tim của bạn là khó khăn.
Every sound she made cut him like a hot knife.	Từng âm thanh cô tạo ra cứa vào anh như một con dao nóng.
His eyes were old and sad.	Đôi mắt anh già và buồn.
Look at his face in a funny way.	Nhìn vào khuôn mặt của anh ấy một cách hài hước.
We did this for the client.	Chúng tôi đã làm điều này cho khách hàng.
You know what needs to be done.	Bạn biết những gì cần phải làm.
We want to know what makes you special.	Chúng tôi muốn biết điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt.
He had never seen an arm as big as theirs.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy cánh tay nào to bằng cánh tay của họ.
Everything is out of balance on this trip.	Mọi thứ mất cân bằng trong chuyến đi này.
They will play the high school.	Họ sẽ chơi các trường trung học.
Then we'll go another round.	Sau đó chúng ta sẽ đi một vòng khác.
I ultimately matter.	Tôi cuối cùng quan trọng.
Some views they shared, others did not.	Một số quan điểm họ đã chia sẻ, những người khác thì không.
I have encountered a few such cases in my day.	Tôi đã gặp một vài trường hợp như vậy trong thời của tôi.
I believe he's got his mark.	Tôi tin rằng anh ấy đã có dấu hiệu của mình.
So leave him outside any camp.	Vì vậy, hãy để anh ta ở bên ngoài bất kỳ trại nào.
You have to do it because you are in love.	Bạn phải làm điều đó bởi vì bạn đang yêu.
Yes, this is good, the change is really small.	Đúng, điều này là tốt, sự thay đổi thực sự là nhỏ.
That's what gives you your advantage.	Đó là những gì mang lại cho bạn lợi thế của bạn.
I know a lot about you.	Tôi biết rất nhiều về bạn.
I didn't get sick after that.	Tôi đã không bị ốm sau đó.
His cell is now completely dark.	Phòng giam của anh ta bây giờ hoàn toàn chìm trong bóng tối.
No one knew who he was back then.	Không ai biết anh ta là ai hồi đó.
This field trip changed my life.	Chuyến đi thực tế này đã thay đổi cuộc đời tôi.
We just put these resources together so they look like a chair.	Chúng tôi chỉ tập hợp các tài nguyên này lại với nhau để chúng trông giống như một chiếc ghế.
Small differences were found between the types of studies.	Sự khác biệt nhỏ được tìm thấy giữa các loại nghiên cứu.
Expect it and prepare for it.	Mong đợi nó và chuẩn bị cho nó.
They need her.	Họ cần cô ấy.
It was then that we saw the patient for the first time.	Lúc đó chúng tôi mới nhìn thấy bệnh nhân lần đầu tiên.
We couldn't believe it.	Chúng tôi không thể tin được.
That secret is still kept, and can be kept forever.	Bí mật đó vẫn được giữ, và có thể giữ mãi mãi.
I think there's one recently.	Tôi nghĩ có một cái gần đây.
But he refused to tell us.	Nhưng anh ấy từ chối nói với chúng tôi.
I wonder what the meeting might be about.	Tôi tự hỏi cuộc họp có thể nói về điều gì.
The two ways in which practice fits theory are related.	Hai cách mà thực hành phù hợp với lý thuyết có liên quan với nhau.
Everyone has to keep an eye on others.	Mọi người phải để mắt đến những người khác.
This can significantly degrade system performance over time.	Điều này có thể làm giảm đáng kể hiệu suất của hệ thống theo thời gian.
Interested to see what people say about it.	Quan tâm để xem những gì mọi người nói về nó.
It took a while to find the car.	Phải một lúc sau mới tìm được xe.
We cannot fix everything.	Chúng tôi không thể sửa chữa mọi thứ.
Besides my parents.	Ngoài bố mẹ tôi.
No complications were seen in any of the patients.	Không có biến chứng nào được thấy ở bất kỳ bệnh nhân nào.
She did not appear.	Cô ấy đã không xuất hiện.
But so glad they're back.	Nhưng vô cùng vui mừng vì họ đã trở lại.
They are separate matters and should be discussed as such.	Chúng là những vấn đề riêng biệt và nên được thảo luận như vậy.
I myself had a dog.	Bản thân tôi đã có một con chó.
Year after year.	Năm này qua năm khác.
The fact that so.	Thực tế là như vậy.
Then he sat back in his chair, still silent.	Sau đó anh ngồi lại ghế, vẫn im lặng.
The words family and friends mean something to these people.	Những từ gia đình và bạn bè có ý nghĩa gì đó đối với những người này.
You think you are your body.	Bạn nghĩ rằng bạn là cơ thể của bạn.
Can anyone out there please help me in this.	Bất cứ ai ngoài đó có thể vui lòng giúp tôi trong việc này.
Well, let's dig into this a bit.	Chà, chúng ta hãy đi sâu vào vấn đề này một chút.
There is still time to switch trains.	Vẫn còn thời gian để chuyển tàu.
Cross is not one of them.	Cross không nằm trong số đó.
But not completely stopped.	Nhưng không hoàn toàn dừng lại.
I didn't know you did.	Tôi không biết bạn đã làm như vậy.
I had a sense of history and the future.	Tôi đã có một cảm giác về lịch sử và tương lai.
Come out with me for a bit.	Ra ngoài với tôi một chút.
Make sure to order enough to cover your entire project.	Đảm bảo đặt hàng đủ để trang trải toàn bộ dự án của bạn.
He knelt down and lay on his side.	Anh khuỵu gối rồi nằm nghiêng.
She gave no evidence that she did or could do so.	Cô ấy không đưa ra bằng chứng nào cho thấy cô ấy có hoặc có thể làm như vậy.
You will think about it and do what makes sense.	Bạn sẽ nghĩ về nó và làm những gì có ý nghĩa.
But don't get in my face and don't go over my head.	Nhưng đừng vào mặt tôi và đừng đi qua đầu tôi.
Return the arm to the side of the body.	Trả cánh tay về phía bên của cơ thể.
He said no.	Anh ấy nói không.
He turned his gaze to the television.	Anh hướng ánh mắt về phía ti vi.
Maybe some people want to.	Có thể một số người muốn.
That's why different names are used here.	Đó là lý do tại sao các tên khác nhau được sử dụng ở đây.
Why not go around each table and get my info out.	Tại sao không đi vòng quanh từng bàn và lấy thông tin của tôi ra.
They have lived there ever since.	Họ đã sống ở đó kể từ đó.
It's a waste.	Thật là lãng phí.
But thanks to you, they're still as good as new.	Nhưng nhờ có bạn, chúng vẫn tốt như mới.
I apologize for the quality of the image.	Tôi xin lỗi về chất lượng của hình ảnh.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
I usually post answers to old questions.	Tôi thường đăng câu trả lời cho các câu hỏi cũ.
You do not go to war against them.	Bạn không đi chiến tranh chống lại họ.
It's pretty free and easy in my place.	Nó khá miễn phí và dễ dàng ở vị trí của tôi.
God, I fell in love with that girl.	Chúa ơi, anh đã yêu cô gái đó.
It's pretty cool.	Nó khá tuyệt.
The best way to stop him is to cut him off now.	Cách tốt nhất để ngăn chặn anh ta là cắt đứt anh ta ngay bây giờ.
That costs hundreds of thousands.	Cái đó có giá cả trăm nghìn.
I should have stayed by his side.	Đáng lẽ tôi nên ở bên cạnh anh ấy.
She tried to sleep late but couldn't.	Cô cố gắng ngủ muộn nhưng không được.
The race never stops.	Cuộc đua không bao giờ dừng lại.
They never show themselves off, or engage in anything unless absolutely necessary.	Họ không bao giờ thể hiện mình, hoặc tham gia vào bất cứ điều gì trừ khi thực sự cần thiết.
And he just laughed, and laughed.	Và anh ấy chỉ cười, và cười.
There is no absolute right answer.	Không có câu trả lời đúng tuyệt đối.
This is not by accident.	Đây không phải là do tai nạn.
And look how well that went.	Và hãy nhìn xem điều đó đã diễn ra tốt đẹp như thế nào.
They must be involved.	Họ phải được tham gia.
There is no doubt.	Không có nghi ngờ.
But she doesn't want to be different.	Nhưng cô ấy không muốn trở nên khác biệt.
Obviously, we cannot sit back and expect the situation to improve.	Rõ ràng, chúng ta không thể ngồi một chỗ và hy vọng tình hình này sẽ được cải thiện.
So we let him cry.	Vì vậy, chúng tôi để anh ấy khóc.
And it's a little better there.	Và nó tốt hơn một chút ở đó.
You did not.	Bạn đã không.
It has become a thing.	Nó đã trở thành một thứ.
At first we refused.	Lúc đầu chúng tôi từ chối.
Item is in working condition.	Mặt hàng đang ở trong tình trạng hoạt động.
That's worse than any question.	Điều đó tệ hơn bất kỳ câu hỏi nào.
Who killed more, no one really knows.	Ai đã giết nhiều hơn, không ai thực sự biết.
We did not understand this.	Chúng tôi đã không hiểu điều này.
We ask for lunch.	Chúng tôi yêu cầu ăn trưa.
All have caught up.	Tất cả đã bắt kịp.
Just go back home.	Chỉ cần quay trở lại nhà.
It will be easier if you just change your name.	Nó sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chỉ cần thay đổi tên của bạn.
However, in doing so, he was drawn into the battle deeper.	Tuy nhiên, khi làm vậy, anh ấy bị cuốn vào trận chiến sâu hơn.
The staff were very helpful.	Các nhân viên đã rất hữu ích.
She threw it aside.	Cô ấy ném nó sang một bên.
Personal growth takes time.	Sự phát triển cá nhân cần có thời gian.
I don't know how they see the world.	Tôi không biết họ nhìn thế giới như thế nào.
I think it's time to resign.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải từ chức.
However, she stuck with her style.	Tuy nhiên, cô ấy đã mắc kẹt với phong cách của mình.
The public interest has been affected in serious ways.	Lợi ích công cộng đã bị ảnh hưởng theo những cách nghiêm trọng.
And the proof is in your comment.	Và bằng chứng là trong bình luận của bạn.
On the other hand, many other patterns have yet to be described.	Mặt khác, nhiều mẫu khác vẫn chưa được mô tả.
The two sides could not be more different.	Hai bên không thể khác hơn.
Work and become one.	Làm việc và trở thành một.
We are both ready to meet our daughter.	Cả hai chúng tôi đã sẵn sàng để gặp con gái của chúng tôi.
This minute must last forever.	Phút này phải kéo dài mãi mãi.
That could be one of the best players.	Đó có thể là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.
Well there's only one and I force them.	Chà chỉ có một và tôi ép buộc chúng.
We walked, and our path brought us close to the office.	Chúng tôi đi bộ, và con đường của chúng tôi đã đưa chúng tôi đến gần văn phòng.
Many people don't understand that.	Nhiều người không hiểu được điều đó.
Continue to love me, change me and save me from myself.	Tiếp tục yêu tôi, thay đổi tôi và cứu tôi khỏi chính mình.
Therefore, this combination is not recommended.	Do đó, sự kết hợp này không được khuyến khích sử dụng.
I feel sick in the hospital.	Tôi cảm thấy ốm trong bệnh viện.
End of the road.	Cuối con đường.
He doesn't understand people and their need for more than that.	Anh ấy không hiểu con người và nhu cầu của họ về nhiều hơn thế.
So it was out with the old and in with the new.	Vì vậy, nó đã được ra với cái cũ và trong với cái mới.
He won't tell me why.	Anh ấy sẽ không nói cho tôi biết tại sao.
I bought a new bed set.	Tôi mua một bộ giường mới.
We are very satisfied.	Chúng tôi rất hài lòng.
He did most of the actual work.	Anh ấy đã làm hầu hết các công việc thực tế.
It was briefly available on home video.	Nó đã có sẵn một thời gian ngắn trên video gia đình.
The baby is safe.	Em bé đã an toàn.
Our team is fun, friendly and professional.	Đội ngũ của chúng tôi rất vui vẻ, thân thiện và chuyên nghiệp.
That's a lot of money.	Đó là rất nhiều tiền.
The face is not the same as the face.	Khuôn mặt không giống khuôn mặt.
His thinking has changed.	Suy nghĩ của anh ấy đã thay đổi.
He pointed at the screen.	Anh chỉ vào màn hình.
Side by side with us.	Sát cánh cùng chúng tôi.
Like, just weird stuff.	Giống như, chỉ là những thứ kỳ lạ.
Thousands of people.	Hàng ngàn người.
She's a lot more real than you think.	Cô ấy thực tế hơn bạn tưởng rất nhiều.
This place used to be fun.	Nơi này từng rất vui.
And that is difficult.	Và điều đó thật khó.
Our system is no different.	Hệ thống của chúng tôi không có gì khác biệt.
Maybe he did something wrong and made a mistake.	Có thể anh ấy đã làm gì đó sai và mắc lỗi.
I watched a movie once.	Tôi đã xem một bộ phim một lần.
Give it a try and please let us know what you think!.	Hãy thử và vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn !.
Of picture background.	Của nền hình ảnh.
But she left.	Nhưng cô ấy đã rời đi.
Then take a look around your environment.	Sau đó, hãy nhìn xung quanh môi trường của bạn.
I like the new interface.	Tôi thích giao diện mới.
Find out the name of the main medical staff.	Tìm hiểu tên của nhân viên chính làm công tác y tế.
Do you know.	Bạn biết không.
I have to kill her.	Tôi phải giết cô ấy.
Not available.	Không có.
I wonder how he got there.	Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta đến đó.
We have no one here.	Chúng tôi không có ai ở đây.
But he needs to speak out, if only for the record.	Nhưng anh ấy cần phải nói ra, nếu chỉ vì hồ sơ.
We need to fight for it or we will lose it!.	Chúng ta cần phải chiến đấu để giành lấy nó nếu không chúng ta sẽ đánh mất nó !.
Data analyzed.	Đã phân tích dữ liệu.
The weather turns warm.	Thời tiết chuyển sang ấm.
Power tools are of great help.	Các công cụ điện là trợ giúp lớn.
If you trust me, follow me.	Nếu bạn tin tưởng tôi, hãy theo tôi.
I can see the look on his face.	Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy.
But the photo at the end of the article really scared me.	Nhưng bức ảnh ở cuối bài báo khiến tôi thực sự sợ hãi.
That's one of those things.	Đó là một trong những điều đó.
It's not about what it's going to put other people through.	Nó không phải về những gì nó sẽ đưa người khác trải qua.
These two, even, if they survived.	Hai người này, ngay cả, nếu họ sống sót.
Getting one can make you feel like you're on top of the world.	Có được một chiếc có thể khiến bạn cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới.
Especially me, majoring in history.	Đặc biệt là tôi, chuyên ngành lịch sử.
He usually plays more physically and fights more.	Anh ấy thường chơi thể lực và chiến đấu nhiều hơn.
Everything for young people.	Mọi thứ dành cho giới trẻ.
Two people face to face.	Hai người đối mặt.
Our concern is with the latter.	Mối quan tâm của chúng tôi là với cái sau.
We have no current plans to do so.	Chúng tôi không có kế hoạch hiện tại để làm như vậy.
She can go a little crazy.	Cô ấy có thể phát điên một chút.
This was done twice, on different days.	Điều này đã được thực hiện hai lần, vào những ngày khác nhau.
I still have them.	Tôi vẫn có chúng.
You don't even make sense.	Bạn thậm chí không có ý nghĩa.
You will see, you will see.	Bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy.
Her eyes were cold.	Đôi mắt cô lạnh lùng.
I think we are both the same person.	Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều là những người giống nhau.
Means of four independent experiments are shown.	Phương tiện của bốn thí nghiệm độc lập được hiển thị.
But that has changed.	Nhưng điều đó đã thay đổi.
Remember, they ran for their office.	Hãy nhớ rằng, họ đã tranh cử cho văn phòng của họ.
And it worked, for a while.	Và nó đã hoạt động, trong một thời gian.
Just click on the book image for more information.	Chỉ cần nhấp vào hình ảnh cuốn sách để biết thêm thông tin.
No one seems to notice.	Dường như không ai nhận ra.
Ultimately, it's a personal choice.	Cuối cùng, đó là một sự lựa chọn cá nhân.
She was finally stable enough to sit up.	Cuối cùng cô ấy cũng ổn định đủ để ngồi dậy.
The bar is small and bustling.	Quầy bar nhỏ và nhộn nhịp.
They told me about everything.	Họ nói với tôi về mọi thứ.
This feature is widely used.	Tính năng này được sử dụng rộng rãi.
Also, running is not an option.	Ngoài ra, chạy không phải là một lựa chọn.
Sometimes that procedure works and sometimes it doesn't.	Đôi khi thủ tục đó hoạt động và đôi khi nó không.
I'm afraid we'll both fall to the ground.	Tôi sợ cả hai chúng tôi đều rơi xuống đất.
That's not the deal.	Đó không phải là thỏa thuận.
I want to win.	Tôi muốn thắng.
He's on the radio.	Anh ấy đang ở trên đài.
With the Internet, you really never know where your music will go.	Với Internet, bạn thực sự không bao giờ biết được âm nhạc của mình sẽ lan truyền đến đâu.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ hãi.
I'm glad you called.	Tôi rất vui vì bạn đã gọi.
He just wanted to die and be done with it.	Anh chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.
The case is not new.	Trường hợp không phải là mới.
The reality, however, is that there are other plans.	Thực tế, tuy nhiên, có những kế hoạch khác.
I turned my head and opened my eyes.	Tôi quay đầu và mở mắt.
And then we go into the pre-hell.	Và sau đó chúng tôi đi vào tiền âm phủ.
So that's good.	Vì vậy, đó là tốt.
Well, we were wrong.	Chà, chúng tôi đã sai.
Turn off your mind.	Tắt tâm trí của bạn.
Not unless there's something in there for him.	Không trừ khi có thứ gì đó trong đó cho anh ta.
He was weakened.	Anh ấy đã suy yếu.
I can in a minute.	Tôi có thể trong một phút.
We just want to kill it.	Chúng tôi chỉ muốn giết nó.
But it didn't come.	Nhưng nó đã không đến.
So full of itself.	Vì vậy, đầy đủ của chính nó.
They are the most beautiful animals.	Chúng là những con vật đẹp nhất.
The mean of several more stable values.	Giá trị trung bình của một số giá trị ổn định hơn.
If you are looking for the same thing, please feel free to contact me.	Nếu bạn đang tìm kiếm điều tương tự, xin vui lòng liên hệ với tôi.
That's the problem here.	Đó là vấn đề ở đây.
No man looks like that.	Không có người đàn ông nào trông giống như vậy.
And she refused to see me.	Và cô ấy từ chối gặp tôi.
An okay choice of approach.	Một lựa chọn cách tiếp cận ổn.
But the writing has been hanging on the wall recently.	Nhưng chữ viết đã được treo trên tường gần đây.
People have a right to know the danger we pose to them.	Mọi người có quyền biết mối nguy hiểm mà chúng tôi đã gây ra cho họ.
How much is too much or too little.	Bao nhiêu là quá nhiều hoặc quá ít.
I'm not sure you're ready, but you pulled it together.	Tôi không chắc bạn đã sẵn sàng, nhưng bạn đã kéo nó lại với nhau.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
Plaintiff failed to do so.	Nguyên đơn đã không thực hiện được như vậy.
Players with high potential.	Các cầu thủ có tiềm năng cao.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
Her three children were brought in and out in a single file.	Ba đứa con của cô đã được đưa đến, đi trong một hồ sơ duy nhất.
My brother makes his own beer.	Anh trai tôi tự làm bia.
However, there was one thing she needed to do first.	Tuy nhiên, có một điều cô ấy cần làm trước.
Get it right on the table.	Lấy nó ra ngay trên bàn.
I don't know how he did it.	Tôi không biết làm thế nào anh ta làm điều đó.
But think about when we get home.	Nhưng hãy nghĩ xem khi chúng ta trở về nhà sẽ như thế nào.
My best for you.	Tốt nhất của tôi cho bạn.
They will kill without thinking.	Họ sẽ giết mà không cần suy nghĩ.
However, there have been changes during the year.	Tuy nhiên, đã có những thay đổi trong năm.
To date, no such tool has been developed.	Cho đến nay, không có công cụ nào như vậy được phát triển.
This is not something you should feel bad about.	Đây không phải là điều bạn nên cảm thấy tồi tệ.
You have never experienced an app like this before.	Bạn chưa bao giờ trải nghiệm một ứng dụng như thế này trước đây.
We can get sick just like everyone else.	Chúng ta có thể bị bệnh giống như những người khác.
If he has significant dreams, they are unrelated to the story.	Nếu anh ta có những giấc mơ quan trọng, chúng không liên quan đến câu chuyện.
By myself,.	Bởi bản thân,.
The numbers show the included trial number.	Các con số hiển thị số thử nghiệm được bao gồm.
He just got on with it.	Anh ấy chỉ tiếp tục với nó.
The program doesn't really change.	Chương trình không thực sự thay đổi.
And besides, it's not necessary.	Và bên cạnh đó, nó không cần thiết.
I asked her about a date and.	Tôi đã hỏi cô ấy về một ngày và.
Now his children have something to eat.	Bây giờ các con của ông đã có thứ gì đó để ăn.
He seems very happy and very settled here.	Anh ấy có vẻ rất hạnh phúc và rất ổn định ở đây.
Just questions that you should ask yourself, too.	Chỉ là những câu hỏi mà bạn cũng nên hỏi chính mình.
So she changed her course of action.	Vì vậy, cô ấy đã thay đổi hành động.
My mother entered the room and closed the door.	Mẹ tôi vào phòng và đóng cửa lại.
Not in experience.	Không có trong kinh nghiệm.
Everything is stronger.	Mọi thứ đều mạnh mẽ hơn.
If you have, now is the time to use it.	Nếu bạn có, đây là lúc để sử dụng nó.
She is the last hope of her people.	Cô ấy là niềm hy vọng cuối cùng của người dân mình.
I was unable to answer them.	Tôi đã không thể trả lời chúng.
He leaned back.	Anh ngả người ra sau.
It took both of us a moment to control our breathing.	Cả hai chúng tôi mất một lúc để kiểm soát hơi thở của mình.
I mean.	Ý tôi là.
Ask those employees what meeting time works for them and why.	Hỏi những nhân viên đó xem thời gian họp nào có ích cho họ và tại sao.
You have the wrong person.	Bạn đã nhầm người.
Good and great.	Tốt và tuyệt vời.
Feel the energy!.	Cảm nhận năng lượng !.
Just look inside.	Chỉ cần nhìn vào bên trong.
Probably mixed with something else, but it's hard to say what.	Có lẽ là trộn lẫn với một cái gì đó khác, nhưng khó có thể nói điều gì.
And even recently.	Và thậm chí gần đây.
Quality rest increases the likelihood of exercising more often.	Nghỉ ngơi chất lượng làm tăng khả năng tập luyện thường xuyên hơn.
It's so good.	Nó rất tốt.
But when you're in love with someone, this can be hard to do.	Nhưng khi bạn yêu ai đó, điều này có thể khó thực hiện.
Old version, not new version.	Phiên bản cũ, không phải phiên bản mới.
Family and friends are an important part of my life.	Gia đình và bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
She knew it wouldn't take long to find her.	Cô ấy biết họ sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm cô ấy.
This error score is used as a measure of learning performance.	Điểm lỗi này được sử dụng như một thước đo hiệu suất học tập.
The app is free and comes with a challenge.	Ứng dụng này miễn phí và đi kèm với một thử thách.
I would love to listen to you.	Tôi rất thích lắng nghe bạn.
Although rare, some additional side effects can occur.	Mặc dù hiếm gặp, một số tác dụng phụ bổ sung có thể xảy ra.
Reduce heat to medium and bring to a boil slowly.	Để lửa vừa và đun sôi từ từ.
The card access system is a good example.	Hệ thống truy cập bằng thẻ là một ví dụ điển hình.
Does that mean.	Có nghĩa là.
We love him here.	Chúng tôi yêu anh ấy ở đây.
It will never last.	Nó sẽ không bao giờ kéo dài.
There are over a hundred files on it.	Có hơn một trăm tập tin trên đó.
You think you are too perfect.	Bạn nghĩ rằng bạn quá hoàn hảo.
I usually cut off the green, or take the green down.	Tôi thường cắt bỏ màu xanh lá cây, hoặc lấy màu xanh lá cây xuống.
They stick you.	Họ dính bạn.
Whether you join me or not is up to you.	Bạn có tham gia với tôi hay không là tùy thuộc vào bạn.
Feeling good, though not very sexual.	Cảm xúc tốt, mặc dù không phải là tình dục cho lắm.
It is quite beautiful.	Nó khá đẹp.
After a while he called me.	Một lúc sau anh ấy gọi cho tôi.
So let's start by getting out of this place first.	Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách ra khỏi nơi này trước.
But with him not here, there is a burden to be lifted.	Nhưng với việc anh ta không ở đây, có một gánh nặng được cất cánh.
He will be needed for two purposes.	Anh ta sẽ cần thiết cho hai mục đích.
Looks like you have several pieces of the same.	Có vẻ như bạn có một vài mảnh giống nhau.
I wish she had gotten past that fruit.	Tôi ước gì cô ấy đã vượt qua được trái cây đó.
Just leave it there for the time being.	Chỉ để nó ở đó trong thời gian này.
I say relevant.	Tôi nói có liên quan.
I had to write it down.	Tôi đã phải viết nó ra.
If you have questions, we've got advice.	Nếu bạn có thắc mắc, chúng tôi đã có lời khuyên.
There's no one else in it.	Không có ai khác trong đó.
We are proud of her.	Chúng tôi tự hào về cô ấy.
That is still true.	Điều đó vẫn đúng.
Such a shot takes seconds and is very expensive.	Một cảnh quay như vậy mất vài giây và rất tốn kém.
I'm not sure it ever will.	Tôi không chắc nó sẽ bao giờ.
I'm still thinking about the future.	Tôi vẫn đang nghĩ về tương lai.
Blood samples were analyzed for drug levels.	Mẫu máu được phân tích nồng độ thuốc.
It works, but it's not a nice thing.	Nó hoạt động, nhưng nó không phải là một điều tốt đẹp.
They are getting closer together.	Họ đang tiến lại gần nhau hơn.
You stop immediately.	Bạn dừng lại ngay lập tức.
Just imagine it.	Chỉ cần tưởng tượng nó.
Usually, the data is hot for a limited time.	Thông thường, dữ liệu nóng trong một khoảng thời gian giới hạn.
Humans are no exception.	Con người cũng không ngoại lệ.
They have nine children.	Họ có chín người con.
I sleep seven to eight hours a night.	Tôi ngủ từ bảy đến tám giờ một đêm.
Or that's true for us, but not for her.	Hoặc điều đó đúng với chúng tôi, nhưng không đúng với cô ấy.
Never mattered to me.	Không bao giờ quan trọng đối với tôi.
There is no secret method.	Không có phương pháp bí mật.
I know that will pass.	Tôi biết rằng điều đó sẽ qua đi.
He never had his own apartment.	Anh ấy chưa bao giờ có căn hộ của riêng mình.
Finally, the message reached him.	Cuối cùng, tin nhắn cũng đến được với anh.
This is probably a mistake.	Đây có lẽ là một sai lầm.
One is staring at the camera, the other is looking at the floor.	Một người nhìn chằm chằm vào máy ảnh, một người nhìn xuống sàn nhà.
We cannot know.	Chúng tôi không thể biết được.
Murder is absolute and final.	Giết người là tuyệt đối và cuối cùng.
Other food companies also do this when they can.	Các công ty thực phẩm khác cũng làm điều này khi họ có thể.
My father made it a success.	Cha tôi đã làm cho nó thành công.
However, it was really the fight that brought the two together.	Tuy nhiên, đó thực sự là cuộc chiến đã đưa hai người đến với nhau.
This time a lot of noise.	Lần này rất nhiều tiếng ồn.
Like a circle, the eye is easy to follow.	Giống như một vòng tròn, mắt rất dễ nhìn theo.
Some days are better than every day.	Vài ngày tốt hơn mọi ngày.
He is a true professional to the core.	Anh ấy là người chuyên nghiệp thực sự đến cốt lõi.
However, other reports have not found a positive effect.	Tuy nhiên, các báo cáo khác đã không tìm thấy hiệu quả tích cực.
Everyone is eating.	Mọi người đang ăn.
Accordingly, he said it, and the date was fixed.	Theo đó, ông đã nói điều đó, và ngày đã được ấn định.
I feel clean.	Tôi cảm thấy sạch sẽ.
All were quite successful.	Tất cả đều khá thành công.
His head hurts.	Đầu anh đau.
Only where you choose to stop talking.	Chỉ có nơi mà bạn chọn để ngừng nói chuyện.
He has a boat.	Anh ấy có một chiếc thuyền.
Seconds and minutes become the same unit of time.	Giây và phút trở thành cùng một đơn vị thời gian.
Thank you so much for reading my stories.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc những câu chuyện của tôi.
There is no in between.	Không có ở giữa.
You are here a lot.	Bạn ở đây rất nhiều.
The kids at home.	Những đứa trẻ ở nhà.
He needs to focus.	Anh ấy cần phải tập trung.
The reality of war can be very different.	Thực tế của chiến tranh có thể rất khác.
You will see them here.	Bạn sẽ thấy chúng ở đây.
I'm not a fan of stories.	Tôi không phải là một người thích truyện.
When he stopped, she walked over to his side.	Khi anh dừng lại, cô bước đến bên cạnh anh.
I can live with them.	Tôi có thể sống với họ.
It is a simple exercise.	Nó là một bài tập đơn giản.
His job must be very hard.	Công việc của anh ấy phải rất vất vả.
It could be said that it was the words of the patriarchs.	Có thể nói, đó là lời của các tổ phụ.
And we had to endure that.	Và chúng tôi đã phải chịu đựng điều đó.
I have never seen her before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.
The only thing we have to fear.	Điều duy nhất chúng ta phải sợ.
Maybe they can let me, you can never tell.	Có lẽ họ có thể để cho tôi, bạn không bao giờ có thể nói.
Killing was part of his plan.	Giết chóc nằm trong kế hoạch của anh ta.
Dad saw me looking.	Bố thấy tôi đang nhìn.
Take a few seconds to think and decide on your answer.	Hãy dành vài giây để suy nghĩ và quyết định câu trả lời của bạn.
Available at.	Có sẵn tại.
God, she loved him so much.	Chúa ơi, cô yêu anh rất nhiều.
They mean well.	Họ có ý tốt.
We show up and we map out what the action will be like.	Chúng tôi xuất hiện và chúng tôi vạch ra hành động sẽ như thế nào.
Mark has been great.	Mark đã rất tuyệt vời.
This process often leads to the death of the plant.	Quá trình này thường dẫn đến cái chết của cây.
I do not want to make you sad.	Tôi không muốn làm bạn buồn.
We never expected to get it for anything like that.	Chúng tôi không bao giờ mong đợi để có được nó cho bất cứ điều gì như vậy.
Please check it out.	Làm ơn hãy kiểm tra nó.
They can suggest some places.	Họ có thể gợi ý một số nơi.
And it's great.	Và nó rất tuyệt.
I guess there is a big difference.	Tôi đoán có sự khác biệt lớn.
Finally turned a page.	Cuối cùng thì cũng lật được một trang.
Now be yourself.	Bây giờ hãy tự mình.
I highly doubt we will be given a second chance.	Tôi rất nghi ngờ liệu chúng tôi có được trao cơ hội thứ hai hay không.
The black suit was probably part of it too.	Bộ quần áo đen có lẽ cũng là một phần của nó.
The results showed a similar rate of increase between patients.	Kết quả cho thấy tốc độ gia tăng tương tự giữa các bệnh nhân.
Things change all the time.	Mọi thứ thường xuyên thay đổi.
But he never told anyone, and he can't tell her now.	Nhưng anh chưa bao giờ nói với ai, và anh không thể nói với cô ấy bây giờ.
Upon reaching the floor, a man walked past.	Khi đến tầng, một người đàn ông bước qua.
Very interesting approach, but very easy to find.	Cách tiếp cận rất thú vị, nhưng rất dễ tìm.
However, I will have to be very careful.	Tuy nhiên, tôi sẽ phải rất cẩn thận.
Don't be afraid to make mistakes.	Đừng sợ mắc lỗi.
Her range is amazing.	Phạm vi của cô ấy là đáng kinh ngạc.
This is where the real problem comes in.	Đây là nơi mà vấn đề thực sự đến.
All mine were answered in that short time.	Tất cả của tôi đã được trả lời trong thời gian ngắn đó.
See you again in the next time.	Hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.
He kept the story short.	Anh ấy đã làm cho câu chuyện trở nên ngắn gọn.
He ran out of there a while ago.	Anh ấy đã chạy ra khỏi đó cách đây ít lâu.
He won't let you touch him.	Anh ấy sẽ không để bạn chạm vào anh ấy.
Let's hope the military does the same again.	Chúng ta hãy hy vọng quân đội làm như vậy một lần nữa.
There is no law against that.	Không có luật lệ nào chống lại điều đó.
Then again, who knows where the game might go in the future?	Sau đó, một lần nữa, ai biết được trò chơi có thể đi đến đâu trong tương lai?
They will kill your band.	Họ sẽ giết ban nhạc của bạn.
And then a year later, it happened.	Và sau đó một năm, nó đã xảy ra.
When we are at home, we are not.	Khi chúng tôi ở nhà, chúng tôi không.
Getting worse, not better.	Đang trở nên tồi tệ hơn, không phải tốt hơn.
I put down the glass.	Tôi đặt ly xuống.
I worry about those kids.	Tôi lo lắng về những đứa trẻ đó.
Only then will communication be effective.	Chỉ khi đó, giao tiếp mới có hiệu quả.
It's like she doesn't want to answer.	Nó giống như cô ấy không muốn trả lời.
That's why you act like this.	Đó là lý do tại sao bạn hành động như thế này.
But it's an area we need to address.	Nhưng đó là một lĩnh vực chúng ta cần giải quyết.
We will consider each of these three concerns in turn.	Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng mối quan tâm trong số ba mối quan tâm này.
It will not apply in the other direction.	Nó sẽ không áp dụng theo hướng khác.
It's too late in the game.	Đã quá muộn trong trò chơi.
In the ring is a red light.	Trong vòng là một đèn đỏ.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
The day is longer.	Ngày dài hơn.
Your life is not in danger.	Tính mạng của bạn không gặp nguy hiểm.
He can pull more.	Anh ta có thể kéo nhiều hơn nữa.
After each lesson, students have a week off to travel.	Sau mỗi buổi học, học sinh có một tuần nghỉ để đi du lịch.
But in the right patients, they can change lives.	Nhưng ở đúng bệnh nhân, họ có thể thay đổi cuộc sống.
There is a lot of crying.	Có rất nhiều khóc.
It's weak, but it might be enough to get us in.	Nó yếu, nhưng nó có thể đủ để đưa chúng ta vào.
Five years is a long time.	Năm năm là một khoảng thời gian dài.
No clock, ever, because they never wanted to keep running for her.	Không có đồng hồ, bao giờ, bởi vì họ không bao giờ muốn tiếp tục chạy cho cô ấy.
So you should ask them to check it instead.	Vì vậy, bạn nên yêu cầu họ kiểm tra nó để thay thế.
As long as the fire burns, we can keep warm.	Chừng nào ngọn lửa còn cháy, chúng ta có thể giữ ấm.
In his view, both are part of the same map.	Theo quan điểm của ông, cả hai đều là một phần của cùng một bản đồ.
I created this.	Tôi đã tạo ra cái này.
There is nothing on the surface to feed them.	Không có gì trên bề mặt để nuôi chúng.
This time they will fail.	Lần này họ sẽ thất bại.
And maybe it doesn't matter.	Và có lẽ nó không quan trọng.
We close each other.	Chúng tôi đóng cửa nhau.
Perform statistical analysis of data.	Thực hiện phân tích thống kê dữ liệu.
I hear many different groups.	Tôi nghe thấy nhiều nhóm khác nhau.
You can also do it yourself.	Cũng có thể làm điều đó cho mình.
Then like the train does not.	Sau đó, như tàu không.
No complications were observed using this technique.	Không có biến chứng nào được quan sát bằng cách sử dụng kỹ thuật này.
We are thinking of doing that.	Chúng tôi đang nghĩ đến việc làm điều đó.
Well, now there won't be much waiting for him.	Chà, bây giờ sẽ không còn nhiều chờ đợi cho anh ta.
These are known for the most part.	Những điều này được biết đến cho hầu hết các phần.
It's best to do a little bit of both.	Tốt nhất bạn nên làm một chút cả hai.
We were stronger, and we could feel it.	Chúng tôi đã mạnh mẽ hơn, và chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó.
I need it to be light blue.	Tôi cần nó có màu xanh nhạt.
I have no money, cash, never have.	Tôi không có tiền, tiền mặt, không bao giờ có.
I didn't eat.	Tôi đã không ăn.
I'm still in the kitchen every day, to some extent.	Tôi vẫn ở trong bếp hàng ngày, một phần nào đó.
It's a boy's room.	Đúng là phòng con trai.
How can you even know this?	Làm thế nào bạn thậm chí có thể biết điều này?
And he has a new wife, a new child.	Và anh ấy có vợ mới, một đứa con mới.
Sometimes you have to be content with emotional support.	Đôi khi bạn phải bằng lòng với việc hỗ trợ tinh thần.
Not because of what they are, but because of what they represent.	Không phải vì họ là gì, mà vì họ đại diện cho điều gì.
His eyes looked as if he could read my mind.	Đôi mắt anh ấy trông như thể anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
And you pay nothing.	Và bạn không phải trả gì.
He did not respond immediately.	Anh ta không trả lời ngay lập tức.
Something he had never seen before.	Thứ mà anh chưa từng thấy trước đây.
Then he got excited.	Sau đó, anh ấy phấn khích.
This is done in two ways.	Điều này được thực hiện theo hai cách.
These decisions eventually led to the beginning of the battle.	Những quyết định này cuối cùng đã dẫn đến sự khởi đầu của trận chiến.
Taste and fix the salt.	Nếm và sửa muối.
According to her parents, she won't be back until tomorrow afternoon.	Theo cha mẹ của cô ấy, cô ấy sẽ không trở lại cho đến chiều mai.
We don't have many customers.	Chúng tôi không có nhiều khách hàng.
I just turned on the radio.	Tôi vừa bật đài.
If this is the case, tell everyone to stand up.	Nếu rơi vào trường hợp này, hãy bảo mọi người đứng lên.
Future studies with larger sample sizes should be conducted.	Các nghiên cứu trong tương lai với cỡ mẫu lớn hơn nên được tiến hành.
Good chair for the price.	Ghế tốt cho giá cả.
I can take on the world.	Tôi có thể tiếp nhận thế giới.
But he knew for sure he would die if he did this.	Nhưng anh biết chắc chắn anh sẽ chết nếu làm điều này.
Once, they never looked to see.	Một lần, họ không bao giờ nhìn để xem.
No, get in there.	Không, vào đó.
Maybe not many men, but more than a few.	Có thể không nhiều đàn ông, nhưng nhiều hơn một vài.
It was hard for him to say anything.	Thật khó cho anh ấy để nói bất cứ điều gì.
All the birds stopped.	Tất cả những con chim dừng lại.
That was fine.	Điều đó đã ổn.
They give life to each other.	Họ trao sự sống cho nhau.
I don't think she can look at us like that anymore.	Tôi không nghĩ cô ấy có thể nhìn chúng tôi như vậy nữa.
That would leave him with only one corpse to worry about.	Điều đó sẽ khiến anh ta chỉ còn một xác chết để lo lắng.
She never stood up.	Cô ấy không bao giờ đứng lên.
In fact, there must be better control.	Trên thực tế, phải có khả năng kiểm soát tốt hơn.
Add salt to taste.	Nêm thêm muối cho vừa ăn.
This conclusion does not follow.	Kết luận này không tuân theo.
Good stories.	Những câu chuyện hay.
Music is where he feels at peace.	Âm nhạc là nơi anh cảm thấy bình yên.
We come to play ball.	Chúng tôi đến để chơi bóng.
I don't trust anyone that much.	Tôi không tin tưởng bất cứ ai nhiều như vậy.
Something happened to him.	Có điều gì đó đã xảy ra với anh ta.
There is atmosphere but really no other option.	Có không khí nhưng thực sự không có lựa chọn nào khác.
He came to give her a dog.	Anh ấy đến để tặng cô ấy một con chó.
No significant damage was reported in the state.	Không có thiệt hại đáng kể nào được báo cáo trong tiểu bang.
Indeed, this is true.	Thật vậy, điều này là đúng.
She's not as happy as she used to be.	Cô ấy không còn vui vẻ như trước nữa.
I love this place so much.	Tôi yêu nơi này quá nhiều.
There is no beginning, no end.	Không có bắt đầu, không có kết thúc.
Looks like it hasn't been touched in years.	Có vẻ như nó không được chạm vào trong nhiều năm.
Glad to hear that you saw some light.	Rất vui khi biết rằng bạn đã nhìn thấy một số ánh sáng.
I think this is the biggest difference.	Tôi nghĩ đây là điểm khác biệt lớn nhất.
A woman, a small child.	Một phụ nữ, một đứa trẻ nhỏ.
It was almost the end of the trip.	Nó đã gần kết thúc chuyến đi.
Her heart beat fast.	Tim cô đập nhanh.
That depends on what kind of person you are.	Điều đó phụ thuộc vào bạn là người như thế nào.
It was a very difficult job.	Đó là một công việc rất khó khăn.
An example would make this much easier.	Một ví dụ sẽ làm cho điều này dễ dàng hơn nhiều.
Both are good for cooking.	Cả hai đều tốt để nấu ăn.
I had enough interaction with her.	Tôi đã có đủ sự tương tác với cô ấy.
Organizations and businesses are growing.	Tổ chức và doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Not if she can get his love.	Không phải nếu cô có thể có được tình yêu của anh.
I don't know what, but it sucks.	Tôi không biết điều gì, nhưng nó tệ.
I have studied and enjoyed.	Tôi đã học và rất thích.
Everyone can see it.	Mọi người đều có thể xem được.
If you don't, don't sweat.	Nếu bạn không, đừng đổ mồ hôi.
And there's a lot of scope to it.	Và có rất nhiều phạm vi đối với nó.
I must say it has been a journey.	Tôi phải nói rằng đó là một cuộc hành trình.
Most of these jobs today don't last that long.	Hầu hết những công việc này ngày nay không tồn tại lâu như vậy.
She is the love of my life.	Cô ấy là tình yêu của đời tôi.
Most of the images in the database are clear and complete.	Hầu hết các hình ảnh trong cơ sở dữ liệu đều rõ ràng và đầy đủ.
At any rate, you can have one without the other.	Ở bất kỳ mức độ nào, bạn có thể có cái này mà không có cái kia.
He was at home with them.	Anh ấy đã ở nhà với họ.
That's how it will look.	Đó là cách nó sẽ trông như thế nào.
I had to learn it by myself.	Tôi đã phải học nó một mình.
We are the first professional team to do it.	Chúng tôi là đội chuyên nghiệp đầu tiên làm điều đó.
Business of listening.	Kinh doanh của sự lắng nghe.
I don't think anyone even knows it's there.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai thậm chí biết nó ở đó.
He will put everything right.	Anh ấy sẽ đặt mọi thứ đúng.
He learned a good thing.	Anh ấy đã học được một điều tốt.
You listened to it.	Bạn đã lắng nghe nó.
For starters, you can focus on a specific audience.	Để bắt đầu, bạn có thể tập trung vào một đối tượng cụ thể.
Very good movement for a big man.	Chuyển động rất tốt cho một người đàn ông lớn.
So there is that.	Vì vậy, có điều đó.
He felt his own strength.	Anh ấy đã cảm nhận được sức mạnh của chính mình.
If he doesn't die of old age first.	Nếu anh ta không chết vì tuổi già trước.
This means that no timing conditions are required.	Điều này có nghĩa là không cần điều kiện thời điểm nào.
I have gone beyond even you now.	Tôi đã vượt xa ngay cả bạn bây giờ.
Hope you don't mind.	Mong bạn không phiền.
We did not pay this.	Chúng tôi đã không trả tiền này.
Many people say that we were made for each other.	Nhiều người nói rằng chúng tôi được tạo ra cho nhau.
This is the person you love.	Đây là người bạn yêu.
Mostly, it happens to boys.	Hầu hết, nó xảy ra với con trai.
This year things went one step further.	Năm nay mọi thứ tiến thêm một bước nữa.
No one can do this for you.	Không ai có thể làm điều này cho bạn.
He cannot sit still.	Anh ấy không thể ngồi yên.
Don't talk to strange men.	Không nói chuyện với đàn ông lạ.
I hope to blog again soon!.	Tôi hy vọng sẽ sớm viết blog trở lại !.
It all ended in about two minutes.	Tất cả kết thúc trong khoảng hai phút.
I will be the first to mention your site.	Tôi sẽ là người đầu tiên đề cập đến trang web của bạn.
That will be.	Đó sẽ là.
It is a dangerous job.	Đó là một công việc nguy hiểm.
They are essential in life.	Chúng là thứ thiết yếu trong cuộc sống.
This work is very good.	Tác phẩm này rất tốt.
And here you are.	Và bạn đây.
I took your code and I changed it for my purpose.	Tôi đã lấy mã của bạn và tôi đã thay đổi mã cho mục đích của mình.
Really no real results.	Thực sự không có kết quả thực sự.
More on that here.	Thêm về điều đó ở đây.
Once they are measured, they can be used to test any theory.	Một khi chúng được đo lường, chúng có thể được sử dụng để kiểm tra bất kỳ lý thuyết nào.
Not a word of it.	Không một từ của nó.
But at least there is no wind.	Nhưng ít nhất thì không có gió.
Now as far away as the stars.	Giờ đã xa như những vì sao.
You can surprise yourself.	Bạn có thể làm cho chính mình ngạc nhiên.
I have never seen them look at each other with lust or love.	Tôi chưa bao giờ thấy họ nhìn nhau với sự thèm muốn hay yêu thương.
I do not want to talk to you.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn.
Her eyes were closed, her perfect, white neck was back.	Đôi mắt cô nhắm lại, chiếc cổ trắng ngần, hoàn hảo của cô đã trở lại.
That made me laugh really.	Điều đó làm cho tôi cười thực sự.
We are on the tongue.	Chúng tôi đang ở trên lưỡi.
In the end, we gave up.	Cuối cùng, chúng tôi đã bỏ cuộc.
Plus, try to use a variety of colors.	Thêm vào đó, hãy cố gắng sử dụng nhiều màu sắc.
However, by itself that won't be a problem.	Tuy nhiên, tự nó sẽ không phải là vấn đề.
Well, it's not just us.	Vâng, đó không chỉ là chúng tôi.
I ran out and those black people were still there.	Tôi chạy ra ngoài và những người áo đen đó vẫn ở đó.
Otherwise, it wouldn't have had such a large market share.	Nếu không, nó sẽ không có được thị phần lớn như vậy.
I can't.	Tôi không thể.
He's probably the first since then.	Anh ấy có lẽ là người đầu tiên kể từ đó.
Not really.	Không thật sự lắm.
Round and small.	Tròn và nhỏ.
I'm five thousand years old, not four thousand.	Tôi năm nghìn tuổi, không phải bốn nghìn.
''.	''.
I'm not so much for it.	Tôi không quá nhiều cho nó.
No, it's bigger than before.	Không, nó lớn hơn trước.
Both methods have limitations at the current state of development.	Cả hai phương pháp đều có những hạn chế ở tình trạng phát triển hiện nay.
That's why we came to him together.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến với anh ấy cùng nhau.
But she couldn't stop now.	Nhưng cô không thể dừng lại bây giờ.
A brief explanation is now in order.	Một lời giải thích ngắn gọn bây giờ là theo thứ tự.
That is an amazing difference.	Đó là sự khác biệt đáng kinh ngạc.
It's not professional.	Nó không chuyên nghiệp.
As your request !.	Theo yêu cầu của bạn !.
From a pressurized air source.	Từ một nguồn không khí có áp suất.
No man will have us long enough.	Sẽ không có người đàn ông nào có chúng ta đủ lâu.
Given the original look of the car, it might be just right.	Với cách nhìn ban đầu của chiếc xe, nó có thể vừa phải.
Some of them answered me directly.	Một số người trong số họ trả lời trực tiếp cho tôi.
It works fine, in most cases.	Nó hoạt động tốt, trong hầu hết mọi trường hợp.
Mothers, fathers and children.	Những người mẹ, người cha và người con.
Corporate social responsibility.	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
We end this section with a brief discussion of this phase.	Chúng tôi kết thúc phần này với một cuộc thảo luận ngắn gọn về giai đoạn này.
Don't look towards the end.	Đừng nhìn về phía cuối.
He says that, in the original book, there is no answer.	Anh ta nói rằng, trong sách gốc, không có câu trả lời.
I think there will be a lot of followers.	Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người theo dõi.
My chest was on fire.	Ngực tôi bốc cháy.
The future may never happen.	Tương lai có thể không bao giờ xảy ra.
He's bigger than you think.	Anh ấy lớn hơn bạn nghĩ.
Well, until.	Chà, cho đến khi.
However, you're better off holding the gun in your hand.	Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn nên cầm súng trong tay.
And, looking through that voice, she said she would.	Và, nhìn qua giọng nói đó, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm.
The stars in the black sky above the trees.	Những ngôi sao trên bầu trời đen kịt phía trên những tán cây.
But they don't disappear.	Nhưng họ không biến mất.
I took everything into account.	Tôi đã tính đến mọi thứ.
It means the same.	Nó có nghĩa giống nhau.
Their function is unknown today, but many ideas have been proposed.	Chức năng của chúng ngày nay vẫn chưa được biết đến, nhưng nhiều ý tưởng đã được đề xuất.
Use their language to make your case.	Sử dụng ngôn ngữ của họ để đưa ra trường hợp của bạn.
I followed him.	Tôi đã theo anh ta.
Damage to public property.	Thiệt hại tài sản công.
There is only one wrong answer and one wrong action.	Chỉ có một câu trả lời sai và một hành động sai.
You cannot enter the family room without going through the kitchen.	Bạn không thể vào phòng gia đình nếu không đi qua nhà bếp.
And a future is yet to be seen.	Và một tương lai vẫn chưa được nhìn thấy.
None of us felt the need to speak.	Không ai trong chúng tôi cảm thấy cần phải nói.
I have reviewed the site and the site has looked back.	Tôi đã xem xét trang web và trang web đã nhìn lại.
Both of these features are unusual.	Cả hai tính năng này đều không bình thường.
They gave me something to believe in.	Họ đã cho tôi một cái gì đó để tin tưởng.
That's what happened to him.	Đó là những gì đã xảy ra với anh ta.
Recently the date has been pushed back.	Gần đây ngày đã được lùi lại.
I will work with both sides to find a solution.	Tôi sẽ làm việc với cả hai bên để tìm ra giải pháp.
He stepped back so as not to let me in.	Anh lùi lại để không cho tôi vào bụng.
A lot of you who have followed me know that about me.	Rất nhiều bạn đã theo dõi tôi biết điều đó về tôi.
By then, you're dead anyway.	Đến lúc đó thì dù gì bạn cũng đã chết.
We don't keep anything of yours.	Chúng tôi không giữ bất cứ thứ gì của bạn.
You're in the right place.	Bạn đang ở đúng nơi.
I mean, this was built into him.	Ý tôi là, điều này đã được xây dựng trong anh ta.
Or so we were told.	Hoặc vì vậy chúng tôi đã được nói.
Years ago, we could help most of them and find a home.	Nhiều năm trước, chúng tôi có thể giúp hầu hết họ và tìm nhà.
It is fun to perform.	Nó là thú vị để thực hiện.
They even burned a living person.	Họ thậm chí đã đốt cháy một người sống.
For our part, we don't believe it.	Về phần mình, chúng tôi không tin những điều đó.
For comparison, our results are shown.	Để so sánh, kết quả của chúng tôi được hiển thị.
And my subject was self-selected.	Và đối tượng của tôi đã tự chọn.
Bad things happen here.	Chuyện tồi tệ xảy ra ở đây.
Love is wrong.	Yêu là sai.
There are many people who do not know that change is needed.	Có nhiều người không biết rằng cần phải thay đổi.
Disease activity can be confirmed by looking at photos.	Hoạt động của dịch bệnh có thể được xác nhận bằng cách xem xét ảnh.
No one died.	Không ai chết.
We don't need him anymore.	Chúng tôi không cần anh ấy nữa.
We have such a great crew.	Chúng tôi có một phi hành đoàn tuyệt vời như vậy.
Don't do anything different.	Đừng làm bất cứ điều gì khác biệt.
They have to hide their religion, and hide who they are.	Họ phải che giấu tôn giáo của họ, và giấu họ là ai.
You walk talking.	Bạn đi bộ nói chuyện.
I know that there is another side to the question.	Tôi biết rằng có một mặt khác của câu hỏi.
There will be a chance to go to the wedding party.	Sẽ có cơ hội đi dự tiệc cưới.
They simply speak up straight as it is.	Họ chỉ đơn giản là nói thẳng lên như nó là như vậy.
At first, she was expected to lie in bed.	Lúc đầu, cô ấy đã được mong đợi sẽ nằm trên giường.
Or because you're scared, or whatever.	Hoặc bởi vì bạn sợ hãi, hoặc bất cứ điều gì.
However, it didn't.	Tuy nhiên, nó đã không.
He looked at me with an unreadable expression.	Anh ấy nhìn tôi với một biểu cảm khó đọc.
If anything happens.	Nếu có bất cứ điều gì xảy ra.
That is to be expected.	Đó là được mong đợi.
That's it.	Đó là nó.
The road seemed deserted.	Con đường dường như vắng vẻ.
Remember, if you can see the enemy, the enemy can see you.	Hãy nhớ rằng, nếu bạn có thể nhìn thấy kẻ thù, kẻ thù có thể nhìn thấy bạn.
The study of things at.	Việc nghiên cứu những điều tại.
Of course, the danger is when you get a block.	Tất nhiên, nguy hiểm là khi bạn nhận được một khối.
I just try to focus on my serve.	Tôi chỉ cố gắng tập trung vào cú giao bóng của mình.
However, they are in demand.	Tuy nhiên, họ đang có nhu cầu.
They stayed at each other's houses almost every day.	Họ ở nhà nhau gần như mỗi ngày.
Our meeting is set for about an hour.	Cuộc họp của chúng tôi được ấn định trong khoảng một giờ.
Hold the trial.	Giữ phiên tòa xét xử.
Right in front, a metal door.	Ngay phía trước, một cánh cửa kim loại.
Three years later they have a life here.	Ba năm sau họ có một cuộc sống ở đây.
There is no truth in the argument.	Không có sự thật trong lập luận.
Or reducing the temperature can be a big advantage.	Hoặc giảm nhiệt độ có thể là một lợi thế lớn.
You can plant twice a year.	Bạn có thể trồng hai lần một năm.
She put the can on his desk.	Cô đặt cái lon trên bàn của anh ta.
We play by the rules, in turn.	Chúng tôi chơi theo luật, lần lượt.
But you already know the difference.	Nhưng bạn đã biết sự khác biệt.
I come from the music industry.	Tôi đến từ ngành công nghiệp âm nhạc.
He has never been married.	Anh ấy chưa bao giờ kết hôn.
No more.	Không còn nữa.
It could be us.	Đó có thể là chúng tôi.
It's easy to say but harder to do.	Nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn.
People won't really agree on these points.	Mọi người sẽ không thực sự đồng ý với nhau về những điểm này.
It is certainly not a dead standard.	Nó chắc chắn không phải là một tiêu chuẩn chết.
Now that girl and this girl are the same girl.	Bây giờ cô gái đó và cô gái này là cùng một cô gái.
He can tell me.	Anh ấy có thể nói với tôi.
I can track those if anyone is interested.	Tôi có thể theo dõi những thứ đó nếu bất kỳ ai quan tâm.
I don't want to be out there.	Tôi không muốn ở ngoài đó.
We can even do it over the phone.	Chúng tôi thậm chí có thể làm điều đó qua điện thoại.
And we understand that.	Và chúng tôi hiểu điều đó.
This kid committed suicide.	Thằng nhóc này đã tự sát.
Keep as short as possible.	Giữ càng ngắn càng tốt.
Please read the terms and conditions.	Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện.
It has a time and place.	Nó có thời gian và địa điểm.
Life always gives us good and bad things.	Cuộc sống vẫn luôn giao cho chúng ta những điều tốt và xấu.
It is growing slowly.	Nó đang phát triển chậm.
Yes, this is difficult.	Vâng, điều này là khó khăn.
No, it doesn't feel like home.	Không, cảm giác đó không giống như ở nhà.
It stayed in our bedroom at night.	Nó ở trong phòng ngủ của chúng tôi vào ban đêm.
Maybe it's him.	Có lẽ là anh ta.
However, it is essential to talk about these issues.	Tuy nhiên, điều cần thiết là phải nói về những vấn đề này.
She has no relevant experience.	Cô ấy không có kinh nghiệm liên quan.
When you say something is bad, you assume that something is good.	Khi bạn nói điều gì đó là xấu, bạn cho rằng điều gì đó là tốt.
They don't want anything.	Họ không muốn bất kỳ thứ gì.
What you design is exactly what you get.	Những gì bạn thiết kế chính xác là những gì bạn nhận được.
Throughout life, parents give their children based on need.	Trong suốt cuộc đời, cha mẹ cho con dựa trên nhu cầu.
That's what my friend calls it.	Đó là những gì bạn tôi gọi nó.
Now comes a bit of weirdness.	Bây giờ đến một chút kỳ lạ.
Not unless they are pushed.	Không trừ khi họ bị đẩy.
Important details.	Các chi tiết quan trọng.
They still haven't found one.	Họ vẫn chưa tìm thấy một.
It is not a game.	Nó không phải là một trò chơi.
I just love seeing him.	Tôi chỉ thích nhìn thấy anh ấy.
Unlike you.	Không giống bạn.
All participants were informed about the purpose of the study.	Tất cả những người tham gia đã được thông báo về mục đích của nghiên cứu.
Everything seems to be in order.	Mọi thứ dường như đi vào nề nếp.
Each player flips their cards.	Mỗi người chơi lật các thẻ của họ.
This conclusion is supported by the weight of case law.	Kết luận này được hỗ trợ bởi sức nặng của án lệ.
Find them.	Tìm cho họ.
The strategy worked perfectly for him.	Chiến lược đã làm việc hoàn hảo cho anh ta.
I don't even know her second name.	Tôi thậm chí không biết tên thứ hai của cô ấy.
He was quite used to taking money, buying it.	Anh đã khá quen với việc lấy tiền, mua được.
At the same time and the appropriate person, the amount applies.	Đồng thời và người thích hợp, số lượng áp dụng.
She went and stood by the fire.	Cô đã đi và đứng bên đống lửa.
There will be many players.	Sẽ có nhiều người chơi.
Give me at least.	Cho tôi ít nhất.
Apparently, this is not his room.	Rõ ràng, đây không phải là phòng của anh ta.
As far as we can tell, everyone had a great time.	Theo như chúng tôi có thể nói, mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
They had to be inside now.	Họ đã phải ở bên trong bây giờ.
They enjoyed their own room and their personal privacy stuff.	Họ rất thích phòng riêng và những thứ riêng tư cá nhân của họ.
She didn't even think about offering money.	Cô ấy không hề nghĩ đến việc đề nghị tiền bạc.
If we have hurt each other then that is the measure of our love.	Nếu chúng ta đã làm tổn thương nhau thì đó là thước đo cho tình yêu của chúng ta.
How home field advantage helps you raise your salary.	Lợi thế sân nhà giúp bạn tăng lương như thế nào.
And she is very young.	Và cô ấy rất trẻ.
It can be found here.	Nó có thể được tìm thấy ở đây.
We have come so far in such a short time.	Chúng tôi đã đến rất xa trong thời gian quá ngắn.
She has an unknown history.	Cô ấy có một lịch sử không rõ.
However, the four factors should not be applied with equal weight.	Tuy nhiên, bốn yếu tố không nên được áp dụng với trọng số bằng nhau.
I love my community.	Tôi yêu cộng đồng của tôi.
But somehow he couldn't speak.	Nhưng không hiểu sao anh ta không thể nói được.
Ultimately, the data we have is the data we have.	Cuối cùng, dữ liệu chúng ta có là dữ liệu chúng ta có.
Go ahead and help him.	Tiếp tục và giúp anh ta.
They work every day.	Họ làm việc mỗi ngày.
Try to get up and put on more clothes.	Cố gắng đứng dậy và mặc thêm quần áo.
There is no limit to this power.	Không có giới hạn cho sức mạnh này.
Probably so, but no one will ever know.	Có lẽ là vậy, nhưng sẽ không ai có thể biết được.
The problem is, the proof box is gone.	Vấn đề là, hộp bằng chứng đã biến mất.
His fingers were covered in blood.	Những ngón tay anh ta dính đầy máu.
Time unit is set.	Đơn vị thời gian được thiết lập.
Follow, not lead.	Làm theo, không dẫn đầu.
The call was far from the sound of it.	Cuộc gọi đã cách xa âm thanh của nó.
We can send soldiers against them and cut them down.	Chúng ta có thể gửi binh lính chống lại họ và cắt giảm họ.
May not be so sweet.	Có thể không được ngọt ngào như vậy.
The boss never knows anything about the individual customer.	Ông chủ không bao giờ biết bất cứ điều gì về khách hàng cá nhân.
I watched for a few moments.	Tôi đã xem trong một vài khoảnh khắc.
And it laid golden eggs.	Và nó đã đẻ ra những quả trứng vàng.
This attempt was unsuccessful.	Nỗ lực này không thành công.
He went.	Anh ấy đã đi.
That would be ten very important songs.	Đó sẽ là mười bài hát rất quan trọng.
After the accident happened, we found our fire again.	Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi đã tìm lại được ngọn lửa của mình.
The training of this group needs further research and planning.	Việc đào tạo nhóm này cần được tiếp tục nghiên cứu và lập kế hoạch.
I was out in the cold.	Tôi đã ra ngoài lạnh.
We had a hard time.	Chúng tôi đã khá vất vả.
I won't be able to try this case.	Tôi sẽ không thể thử trường hợp này.
The house is on the main street, next to the police station.	Ngôi nhà nằm trên con phố chính, bên cạnh đồn cảnh sát.
It is actually quite nice.	Nó thực sự là khá tốt đẹp.
I am a mechanism in a wonderful machine, he thought.	Tôi là một cơ chế trong một cỗ máy tuyệt vời, anh ấy nghĩ.
Take them out.	Lấy chúng ra.
He left right after breakfast.	Anh ấy rời đi ngay sau khi ăn sáng.
I don't know why you pushed him away.	Tôi không biết tại sao bạn lại đẩy anh ấy ra.
I recommend creating a date table.	Tôi khuyên bạn nên tạo một bảng ngày tháng.
That clearly needs to change.	Điều đó rõ ràng cần phải thay đổi.
Note how long it takes.	Lưu ý thời gian là bao lâu.
It definitely did it for me.	Nó chắc chắn đã làm điều đó cho tôi.
To change the currently selected name in the list.	Để thay đổi tên đang được chọn trong danh sách.
We made an offer and entered our order accordingly.	Chúng tôi đã đưa ra đề nghị và nhập đơn đặt hàng của chúng tôi tương ứng.
They are here for something.	Họ ở đây vì một cái gì đó.
There's a great reason for that.	Có một lý do tuyệt vời cho điều đó.
They want their own.	Họ muốn của riêng họ.
This will be done in several steps.	Điều này sẽ được thực hiện trong một số bước.
I have found another area of ​​confusion.	Tôi đã tìm thấy một khu vực khác của sự nhầm lẫn.
You have joined some of them.	Bạn đã tham gia vào một số trong số họ.
That was twenty years ago.	Đó là hai mươi năm trước.
But that's not me.	Nhưng đó không phải là tôi.
She doesn't do this to a white man.	Cô ấy không làm điều này với một người đàn ông da trắng.
And it's not for lack of trying.	Và nó không phải vì thiếu cố gắng.
A year full of tears.	Một năm có cả những giọt nước mắt.
To get there, we knew we had to have him.	Để đạt được điều đó, chúng tôi biết rằng chúng tôi phải có anh ấy.
Can anyone explain.	Bất cứ ai có thể giải thích.
Ideas started to take shape.	Ý tưởng bắt đầu hình thành.
That's a big thing.	Đó là một điều lớn.
He still holds that record to this day.	Anh ấy vẫn giữ kỷ lục đó cho đến ngày nay.
Literally running for his life.	Nghĩa đen là chạy cho cuộc sống của mình.
First, we define the business process for this subject area.	Đầu tiên, chúng tôi xác định quy trình kinh doanh cho lĩnh vực chủ đề này.
We can have lunch together.	Chúng tôi có thể ăn trưa cùng nhau.
We completely trust you.	Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng bạn.
The truth is on the street.	Sự thật là trên đường phố.
All those pictures.	Tất cả những hình ảnh đó.
This photo just made me take a deep breath and feel settled.	Bức ảnh này chỉ khiến tôi hít thở sâu và cảm thấy lắng đọng.
All colors when mixed together produce white light.	Tất cả các màu khi trộn với nhau sẽ tạo ra ánh sáng trắng.
You told us two very important things when we talked to you.	Bạn đã nói với chúng tôi hai điều rất quan trọng khi chúng tôi nói chuyện với bạn.
I can't believe it works that well, but it does.	Tôi không thể tin rằng nó hoạt động tốt như vậy, nhưng nó có.
Going forward, he needs to be better.	Tiến về phía trước, anh ấy cần phải tốt hơn.
His eyes were glued to the body.	Mắt anh dán chặt vào cơ thể.
I think that's the way to approach this.	Tôi nghĩ đó là cách để tiếp cận điều này.
I witnessed it fall with my own eyes.	Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​nó rơi xuống.
From a few hours to a few days or weeks.	Từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần.
The video received mixed reviews from positive to positive.	Video nhận được nhiều đánh giá từ trái chiều đến tích cực.
I just can't see taking the main road when it's so dangerous.	Tôi chỉ không thể nhìn thấy việc đi theo đường chính khi nó rất nguy hiểm.
The patterned lines do not seem to completely reach the wall.	Các đường nét hoa văn dường như không hoàn toàn chạm đến bức tường.
I cannot approach a character with judgment.	Tôi không thể tiếp cận một nhân vật với sự phán xét.
Reading this brought tears to my eyes.	Đọc đến đây tôi ứa nước mắt.
No, that's the truth.	Không, đó là sự thật.
His tone then became more serious.	Giọng điệu của anh sau đó trở nên nghiêm túc hơn.
Can anyone help me to solve this problem?.	Bất cứ ai có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này ?.
She could hear them moving inside.	Cô có thể nghe thấy họ đang di chuyển bên trong.
It could be something else.	Nó có thể là một cái gì đó khác.
We will answer your questions and set up your first meeting.	Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn và thiết lập cuộc họp đầu tiên của bạn.
It is a dangerous job, but the pay is great.	Đó là công việc nguy hiểm, nhưng trả công rất lớn.
Welcome to our website.	Chào mừng đén với website của chúng tôi.
No she can not.	Không, cô ấy không thể.
Indeed, he asked us to love our enemies.	Thực sự, anh ấy đã yêu cầu chúng tôi yêu kẻ thù của mình.
But this is usually a lie.	Nhưng đây thường là một lời nói dối.
True to the world.	Đúng với thế giới.
They are real.	Họ là có thật.
For me that was great.	Đối với tôi điều đó thật tuyệt.
I have your gift with me.	Tôi có món quà của bạn với tôi.
However, noise is a concern.	Tuy nhiên, tiếng ồn là một mối quan tâm.
Even plants.	Ngay cả cây cỏ.
That's just the way it was.	Đó chỉ là cách nó đã được.
When we are emotional, we cannot think clearly.	Khi xúc động, chúng ta không thể suy nghĩ thấu đáo.
Keep in mind that this transaction is still unconfirmed.	Hãy nhớ rằng giao dịch này vẫn chưa được xác nhận.
I was really shocked by this man's statement.	Tôi thực sự sốc trước câu nói của người đàn ông này.
We generally contact anyone within a reasonable distance of an opening date.	Chúng tôi thường liên hệ với bất kỳ ai trong khoảng cách hợp lý có ngày mở.
I just thought of something.	Tôi chỉ nghĩ đến một cái gì đó.
Apparently the two had sex.	Rõ ràng hai người đã quan hệ tình dục.
Before long, however, every room was turned into a party room.	Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mọi căn phòng đều biến thành phòng tiệc tùng.
This will be his third in as many months.	Đây sẽ là lần thứ ba của anh ấy trong nhiều tháng.
Plan for you, prepare you, listen to you.	Lập kế hoạch cho bạn, chuẩn bị cho bạn, lắng nghe bạn.
The man lost his father.	Người đàn ông đã mất cha của mình.
It was blown away by the wind.	Nó bị gió cuốn đi.
May be successful at home.	Có thể thành công ở nhà.
So she's really doing a good job holding her own bottle.	Vì vậy, cô ấy đang thực sự làm tốt việc cầm chai của chính mình.
I don't remember much about anything.	Tôi không nhớ nhiều về bất cứ điều gì.
Nothing can bring me down.	Không gì có thể khiến tôi gục ngã.
I have to do this.	Tôi phải làm cái này.
Please completely fill out this form.	Vui lòng điền đầy đủ vào biểu mẫu này.
Measurements take place during business hours.	Các phép đo diễn ra trong giờ làm việc.
Someone else is crying, others are thinking and learning.	Ai đó khác đang khóc, những người khác đang suy nghĩ và học hỏi.
This is bad.	Điều này thật tồi tệ.
As you say, it's against my faith.	Như bạn nói, nó chống lại đức tin của tôi.
Mine comes to me that way.	Của tôi đến với tôi theo cách đó.
But this is not a political issue.	Nhưng đây không phải là một vấn đề chính trị.
I like to run long.	Tôi thích chạy dài.
You've got to get a lot out of it through your own interpretation.	Bạn đã phải thu được rất nhiều điều từ nó thông qua cách diễn giải của riêng bạn.
Now you are fat.	Bây giờ bạn đang béo.
We had a nice time.	Chúng ta đã có một thời gian tốt đẹp.
It can last for many days.	Nó có thể kéo dài nhiều ngày.
Speak quietly, say nothing so as not to let the silence grow between us.	Nói nhỏ, nói suông để không cho khoảng lặng ngày càng lớn giữa chúng tôi.
The kids thought this was very funny.	Những đứa trẻ nghĩ điều này rất buồn cười.
Then get out of their way.	Sau đó, tránh ra khỏi con đường của họ.
Must be a dog.	Phải là một con chó.
A higher order, call it what you want.	Một đơn đặt hàng cao hơn, hãy gọi nó như những gì bạn muốn.
Its final mass is calculated later.	Khối lượng cuối cùng của nó được tính sau.
We rarely question our religion in general.	Chúng ta hiếm khi đặt câu hỏi về tôn giáo của mình nói chung.
Even a lot of money.	Thậm chí rất nhiều tiền.
I can not stop crying.	Tôi không thể ngừng khóc.
Most will improve over time.	Hầu hết sẽ cải thiện theo thời gian.
But we continue to do so.	Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm như vậy.
I'm not good enough.	Tôi không đủ tốt.
We had a wonderful meal together and a good afternoon.	Chúng tôi đã có một bữa ăn tuyệt vời cùng nhau và một buổi chiều tốt lành.
They simply cannot live without each other.	Đơn giản là họ không thể sống thiếu nhau.
She is a good girl.	Cô ấy là một cô gái tốt.
Today we did.	Hôm nay chúng tôi đã làm.
He worked extremely hard.	Anh ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Near didn't look down on him for that.	Near đã không coi thường anh ấy vì điều đó.
Especially if you are giving them a lot of power.	Đặc biệt nếu bạn đang dành nhiều quyền lực cho họ.
It will take too long to go back.	Sẽ mất quá nhiều thời gian để quay lại.
It's there you can hear it.	Nó ở đó bạn có thể nghe thấy nó.
No, this is not your place.	Không, đây không phải là chỗ của bạn.
For that number.	Đối với số đó.
He works on animals whether people pay or not.	Anh ấy làm việc trên động vật cho dù mọi người có trả tiền hay không.
I don't think he should be.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy nên như vậy.
As they age, they keep coming back.	Khi chúng già đi, chúng tiếp tục quay trở lại.
The organization has created thousands of jobs, he said.	Ông nói, tổ chức đã tạo ra hàng nghìn việc làm.
So it will be with plants.	Vì vậy, nó sẽ được với thực vật.
I've had 'me since he was born.	Tôi đã có 'tôi từ khi anh ấy được sinh ra.
He cut his hair.	Anh ấy đã cắt tóc.
Let us know what you know.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn biết.
He didn't mention that.	Anh ấy không đề cập đến điều đó.
In the current circumstances, it's simply not enough to get around.	Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ đơn giản là không đủ để đi vòng quanh.
Ask the client to slow down his breathing.	Bảo thân chủ thở chậm lại.
Their enemy was something no one had ever seen before.	Kẻ thù của họ là thứ mà chưa ai từng thấy trước đây.
Or cut back.	Hoặc cắt giảm.
Can't stop it.	Không thể ngăn chặn nó.
We can't change that now.	Bây giờ chúng ta không thể thay đổi điều đó.
You can answer.	Bạn có thể trả lời.
It helps to increase your upper body strength.	Nó giúp tăng sức mạnh phần trên cơ thể của bạn.
The first is too private and private for anyone to know.	Đầu tiên là quá riêng tư và riêng tư cho bất kỳ ai biết.
The people in there are not nice to each other.	Những người trong đó không tốt với nhau.
I don't know where you live.	Tôi không biết bạn sống ở đâu.
My libido is good but must be controlled.	Ham muốn tình dục của tôi là tốt nhưng phải được kiểm soát.
Too long from a boat.	Quá lâu từ một chiếc thuyền.
It's like a place of power.	Nó giống như một nơi quyền lực.
This feedback is very helpful.	Phản hồi này rất hữu ích.
That also works pretty well.	Điều đó cũng hoạt động khá tốt.
And it has driven us to be bigger and better than ever.	Và nó đã thúc đẩy chúng tôi trở nên lớn hơn và tốt hơn bao giờ hết.
What could be better?.	Điều gì có thể tốt hơn ?.
Everything was really bad.	Mọi thứ thực sự tồi tệ.
For others, it is not a list.	Đối với người khác, nó không phải là một danh sách.
So the previous verdict was no bar.	Vì vậy, bản án trước đây là không có thanh.
Have a nice night.	Chúc một đêm vui vẻ.
Orders are coming.	Các đơn đặt hàng đang đến.
And more dangerous.	Và nguy hiểm hơn.
You'll be stuck with me for at least a few more months.	Bạn sẽ mắc kẹt với tôi ít nhất vài tháng nữa.
The water hasn't flowed in years.	Nước đã không chảy trong nhiều năm.
I will keep trying not to try.	Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để không cố gắng.
We did not control anything.	Chúng tôi đã không kiểm soát bất cứ điều gì.
These things we ask in your name.	Những điều này chúng tôi yêu cầu trong tên của bạn.
Very close friends.	Những người bạn rất thân.
The former is represented by a solid red line.	Cái trước được thể hiện bằng một đường liền nét màu đỏ.
I think he's talking about setting up this scene.	Tôi nghĩ anh ấy đang nói về việc sắp đặt cảnh này.
There were at least six men and one woman standing there.	Có ít nhất sáu người đàn ông và một phụ nữ đang đứng ở đó.
Maybe they got married and couldn't leave.	Có lẽ họ đã kết hôn và không thể rời xa.
I didn't go looking for it.	Tôi đã không đi tìm nó.
But she couldn't imagine why.	Nhưng cô không thể tưởng tượng được tại sao.
It was a great feeling, knowing she was behind me.	Đó là một cảm giác tuyệt vời, khi biết cô ấy ở phía sau tôi.
In some ways, that's true.	Theo một số cách, đó là sự thật.
No books are lost.	Không có sách bị mất.
Yes, he will know me.	Vâng, anh ấy sẽ biết tôi.
He couldn't tell for a moment which way things would roll next.	Anh ấy không thể biết một chút rằng thứ sẽ lăn tiếp theo cách nào.
It sounds unbelievable and unbelievable at the same time.	Nghe có vẻ khó tin và khó tin cùng một lúc.
The battle is over, her test is done.	Cuộc chiến đã hoàn thành, thử thách của cô đã hoàn thành.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
Maybe his smile didn't show.	Có lẽ nụ cười của anh ấy không nở ra đúng không.
She ran as fast as she could.	Cô ấy chạy nhanh hết mức có thể.
He watched as the two took the advantage to emphasize the point.	Anh quan sát hai người nắm lợi thế nhấn mạnh vấn đề.
Anything they can.	Bất cứ điều gì họ có thể.
He understood how difficult this decision was.	Anh hiểu quyết định này đã khó khăn như thế nào.
They waited another fifteen minutes.	Họ đợi thêm mười lăm phút nữa.
Those results are expected next week.	Những kết quả đó được mong đợi vào tuần tới.
It took me to another place.	Nó đã đưa tôi đến một nơi khác.
It is not a leg.	Nó không phải là một cái chân.
Only time, again, will tell if his love will be enough.	Chỉ có thời gian, một lần nữa, mới biết liệu tình yêu của anh có đủ hay không.
People really surprise us and they do different things on different days.	Những người thực sự làm chúng ta ngạc nhiên và họ làm những điều khác nhau vào những ngày khác nhau.
Life will change.	Cuộc sống sẽ thay đổi.
Anyway, there's no point in trying to change my students.	Dù sao, không có lý do gì để cố gắng thay đổi học sinh của tôi.
He will love it.	Anh ấy sẽ thích nó.
I mean he didn't fall right after that first shot.	Ý tôi là anh ấy không ngã ngay sau cú sút đầu tiên đó.
If it is too high, then gas is formed instead of oil.	Nếu nó quá cao, thì khí được hình thành thay vì dầu.
It's your decision.	Đó là quyết định của bạn.
However, he has his beliefs.	Tuy nhiên, anh có niềm tin của mình.
The apartment was very clean and had everything we needed.	Căn hộ rất sạch sẽ và có mọi thứ chúng tôi cần.
I think you will be really satisfied.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thực sự hài lòng.
All the buildings are still there, but there are no online references.	Tất cả các tòa nhà vẫn còn đó, nhưng không có tài liệu tham khảo trực tuyến.
They need money.	Họ cần tiền.
I can't go any higher.	Tôi không thể đi cao hơn nữa.
Conduct experiments, design studies, and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, thiết kế nghiên cứu và viết bản thảo.
Put yourself on the line.	Đặt mình vào đường dây.
Slowly, he gained control of the animal.	Từ từ, anh ta đã kiểm soát được con vật.
He started back.	Anh ta bắt đầu quay lại.
It doesn't sound good.	Nghe có vẻ không ổn.
His breathing quickened.	Hơi thở anh gấp gáp.
I could see nothing in my hand at that moment.	Tôi có thể thấy không có gì trong tay lúc đó.
Like.	Giống như.
You can't see your audience and they can't see you either.	Bạn không thể nhìn thấy khán giả của mình và họ cũng không thể nhìn thấy bạn.
I don't know if that is the reason for this.	Tôi không biết đó có phải là lý do cho việc này không.
They don't want such things in there.	Họ không muốn có những thứ như vậy trong đó.
He works for her sake.	Anh ấy làm việc vì lợi ích của cô ấy.
I really like it today.	Tôi thực sự thích nó ngày hôm nay.
I am your teacher.	Tôi là giáo viên của bạn.
He understood that there was still work to be done.	Anh hiểu rằng còn nhiều việc phải làm.
Or even give her a bill.	Hoặc thậm chí đưa cho cô ấy một tờ tiền.
They want to read about their team.	Họ muốn đọc về đội của họ.
I use the same methods today for my stories.	Tôi sử dụng các phương pháp tương tự ngày hôm nay cho các câu chuyện của tôi.
He is like many people one of a kind.	Anh ấy giống như nhiều người là một trong những người có một không hai.
You cannot catch him.	Bạn không thể bắt anh ta.
Bringing others in with the experience is pretty much the same.	Đưa những người khác vào chơi với trải nghiệm khá giống nhau.
That's why the price of our medicine just goes up.	Đó là lý do tại sao giá thuốc của chúng tôi chỉ tăng lên.
I can't settle down.	Tôi không thể ổn định.
We hope it helps people remember.	Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp mọi người nhớ.
I smiled at that thought.	Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó.
They are saying that they are not normal.	Họ đang nói rằng họ không bình thường.
She came to stay with us.	Cô ấy đến ở với chúng tôi.
And one of the women brought a present.	Và một trong những người phụ nữ đã mang quà đến.
Two people in the same person.	Hai người ở cùng một người.
There seems to be nothing.	Dường như không có gì cả.
Just us and the crew.	Chỉ chúng tôi và phi hành đoàn.
They will be busy.	Họ sẽ bận rộn.
He cannot see with the human eye.	Anh ta không nhìn thấy bằng mắt của con người.
They didn't notice her.	Họ không nhận thấy cô ấy.
He has two brothers and a sister.	Ông có hai anh trai và một em gái.
I have never come across such a sight.	Tôi chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng như vậy.
They have been held for many years.	Chúng đã được tổ chức trong nhiều năm.
Which means the characters are all wearing the same clothes.	Có nghĩa là các nhân vật đều mặc quần áo giống nhau.
However, I have learned a lot from this journey.	Tuy nhiên, tôi đã học được rất nhiều điều từ cuộc hành trình này.
I only glanced at it once.	Tôi chỉ liếc nhìn nó một lần.
But tell me.	Nhưng hãy nói cho tôi.
Or, it could be because there aren't many of them.	Hoặc, có thể là do không có nhiều người trong số họ.
But to me, it's not interesting.	Nhưng với tôi, nó không thú vị.
She was the only test subject for which these tests worked.	Cô ấy là đối tượng kiểm tra duy nhất mà những bài kiểm tra này đã làm việc.
This seems like a really good one for you.	Điều này có vẻ như là một trong những thực sự tốt cho bạn.
Try not to waste turns.	Cố gắng không lãng phí lượt chơi.
Well, not online anyway.	Chà, dù sao thì cũng không trực tuyến.
Immediate effects.	Các hiệu ứng ngay lập tức.
They haven't had dinner yet.	Họ chưa ăn tối.
However, the effort achieved is still measured.	Tuy nhiên, nỗ lực đạt được vẫn được đo lường.
Indeed it has.	Quả thực nó đã có.
With hearts and hands.	Bằng trái tim và bàn tay.
The other girls at school didn't like it.	Các cô gái khác ở trường không thích nó.
King is not good because he is famous.	King không tốt vì anh ấy nổi tiếng.
I don't see how it is possible to get rid of the humans here.	Tôi không thấy làm thế nào có thể thoát khỏi con người ở đây.
Please do not make phone calls.	Xin vui lòng không gọi điện thoại.
They just work, come home and talk.	Họ chỉ làm việc, về nhà và nói chuyện.
The women didn't seem to notice.	Những người phụ nữ dường như không nhận thấy.
It's just going on, on and on and on.	Nó chỉ đang diễn ra, tiếp tục và tiếp tục.
She wants him to know that she loves him.	Cô ấy muốn anh ấy biết rằng cô ấy yêu anh ấy.
A big mistake in my opinion.	Một sai lầm lớn theo quan điểm của tôi.
These buildings are designed to keep people out.	Những tòa nhà này được thiết kế để ngăn không cho mọi người vào.
I'm not special at that point.	Tôi không đặc biệt ở điểm đó.
God called many people down that road.	Chúa gọi nhiều người xuống con đường đó.
I've felt like it so many times.	Tôi đã cảm thấy thích nó rất nhiều lần.
The building is still standing.	Tòa nhà vẫn đứng vững.
I can't see the man.	Tôi không thể nhìn thấy người đàn ông.
We can do this together.	Chung ta co thể lam được việc nay.
There is a style for any home or business.	Có một phong cách cho bất kỳ ngôi nhà hoặc doanh nghiệp nào.
In practice, of course, this is not what happens.	Tất nhiên, trong thực tế, đây không phải là điều xảy ra.
Obviously, this is only a property of the important points.	Rõ ràng, đây chỉ là một tính chất của những điểm quan trọng.
Her eyes were still closed.	Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.
The room seemed to be getting bigger and bigger.	Căn phòng dường như ngày một lớn hơn.
This is not the passion of a weak man.	Đây không phải là niềm đam mê của một người đàn ông yếu đuối.
He couldn't speak again.	Anh ấy không thể nói lại được nữa.
This is the first time they have received medical care.	Đây là lần đầu tiên họ được chăm sóc y tế.
Not to be considered legal advice.	Không được coi là tư vấn pháp lý.
The above two situations are.	Hai hoàn cảnh trên là.
Every morning go to work.	Mỗi sáng đi làm.
He tried to put on a quick smile.	Anh cố gắng nở một nụ cười thật nhanh.
He will be about a year old now.	Bây giờ anh ấy sẽ khoảng một tuổi.
The evidence shows that.	Các bằng chứng đã cho thấy điều đó.
Also, they look like they really enjoy their music.	Ngoài ra, họ giống như họ thực sự thưởng thức âm nhạc của họ.
I just got back from him.	Tôi vừa trở về từ anh ấy.
All windows were broken.	Tất cả các cửa sổ đã bị phá vỡ.
They really don't know what the hell they're talking about.	Họ thực sự không biết họ đang nói về cái quái gì.
She turned and walked towards the window.	Cô quay lại và đi về phía cửa sổ.
We won't write them any other way.	Chúng tôi sẽ không viết chúng theo cách khác.
I must have had my hand in my hair.	Tôi chắc đã có bàn tay của tôi trong mái tóc của tôi.
Other studies have also achieved similar results.	Các nghiên cứu khác cũng đạt được kết quả tương tự.
I want it to be great.	Tôi muốn nó thật tuyệt vời.
I was planning to join them there.	Tôi đã lên kế hoạch tham gia cùng họ ở đó.
But still.	Nhưng vẫn.
She wants to like everything he does.	Cô ấy muốn thích mọi thứ mà anh ấy làm.
We are not like these people.	Chúng tôi không giống như những người này.
Indeed, this has even happened in the past.	Thật vậy, điều này thậm chí đã từng xảy ra trong quá khứ.
I had my own career at the time.	Tôi có sự nghiệp của riêng mình vào thời điểm đó.
They say: A man with a heart of stone.	Họ nói: Một người đàn ông có trái tim bằng đá.
We can talk about it around the table.	Chúng ta có thể nói về nó quanh bàn.
I can see more clearly what needs to be done.	Tôi có thể thấy rõ hơn những công việc cần phải hoàn thành.
We should start looking for other food sources.	Chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm các nguồn thực phẩm khác.
We were close to the car now.	Lúc này chúng tôi đã gần đến xe.
It's neither too hot nor too cold.	Nó không quá nóng cũng không quá lạnh.
And then a face.	Và sau đó là một khuôn mặt.
Sometimes we learn by example.	Đôi khi chúng ta học bằng ví dụ.
Then they'll let you go.	Sau đó, họ sẽ để bạn đi.
Feel the cool fresh air.	Cảm giác không khí mát mẻ trong lành.
To open up the second front away from home.	Để mở ra mặt trận thứ hai xa nhà.
But, this is just a thought.	Nhưng, đây chỉ là một suy nghĩ.
I had too much to think about.	Tôi đã có quá nhiều điều để suy nghĩ.
I drove slowly through it.	Tôi lái xe từ từ qua nó.
It will never get better than this.	Nó sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn thế này.
I take my actual experiences and use them in the game.	Tôi lấy kinh nghiệm thực tế của mình và sử dụng chúng trong trò chơi.
He looked down at the bag at his feet.	Anh ta nhìn xuống cái túi dưới chân mình.
However, look for reactions on social media.	Tuy nhiên, hãy tìm phản ứng trên mạng xã hội.
The food was delicious, and very enjoyable.	Thức ăn rất ngon, và rất thú vị.
It was clear that they were already immersed in the music.	Rõ ràng là họ đã hòa mình vào âm nhạc.
But he is married with two children under the age of six.	Nhưng anh ta đã kết hôn với hai đứa con dưới sáu tuổi.
We must choose to follow him, their reaction will go.	Chúng ta phải chọn theo anh ta, phản ứng của họ sẽ đi.
I'll just add a word or so by commenting.	Tôi sẽ chỉ thêm một từ hoặc lâu hơn bằng cách nhận xét.
Classes continued until after his death.	Lớp học tiếp tục cho đến sau khi ông qua đời.
We will never accept this decision.	Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định này.
It won't take long for the word to spread.	Sẽ không mất nhiều thời gian để từ đó lan rộng.
I don't want to sit.	Tôi không muốn ngồi.
We can get up and leave.	Chúng ta có thể đứng dậy và rời đi.
Common history points to a common statement.	Lịch sử chung chỉ ra một nhận định chung.
If you want to get out.	Nếu bạn muốn thoát ra.
That's a powerful way to start.	Đó là một cách mạnh mẽ để bắt đầu.
He's just starting to show what he wants to say.	Anh ấy chỉ mới bắt đầu thể hiện những gì anh ấy muốn nói.
Balance types.	Cân đối các loại.
Only now, he thought, has passed two months.	Chỉ đến bây giờ, anh nghĩ, đã hai tháng trôi qua.
Eventually, they will be able to control the world.	Cuối cùng, họ sẽ có thể kiểm soát thế giới.
It's very simple, really.	Nó rất đơn giản, thực sự.
They are completely divided into two groups.	Họ hoàn toàn được chia thành hai nhóm.
You ask a question or give feedback.	Bạn đặt câu hỏi hoặc phản hồi.
Can't remember what it is.	Không thể nhớ nó là gì.
But it's not that simple.	Nhưng nó không đơn giản như vậy.
I can't say anything more.	Tôi không thể nói gì nữa.
That's stupid.	Đó là điều ngu ngốc.
I'm doing pretty well.	Tôi đang làm khá tốt.
So are green companies.	Các công ty xanh cũng vậy.
There is a first one.	Có một cái đầu tiên.
Perhaps, even a social circle.	Có lẽ, thậm chí là một vòng xã hội.
I would never suggest that there is anything wrong with any child.	Tôi sẽ không bao giờ đề nghị rằng có bất cứ điều gì sai trái về bất kỳ đứa trẻ nào.
Five of them met her.	Năm người trong số họ đã gặp cô ấy.
Well, like the kind of place where it was destined.	Chà, giống như loại nơi mà nó đã được định sẵn.
No, you need someone there, don't you.	Không, bạn cần ai đó ở đó, phải không.
I like what you have to say.	Tôi thích những gì bạn phải nói.
This doesn't appeal to me.	Cái này không hấp dẫn tôi.
You can go anywhere.	Bạn có thể đi bất cứ đâu.
You must complete a long rest before you can do this again.	Bạn phải hoàn thành một thời gian dài nghỉ ngơi trước khi bạn có thể làm điều này một lần nữa.
No two groups see the same situation.	Không có hai nhóm nào nhìn thấy tình huống giống nhau.
And then go back.	Và sau đó quay trở lại.
Then I presented the food to him.	Sau đó tôi trình bày thức ăn cho anh ta.
We did our big stupid thing.	Chúng tôi đã làm một việc ngu ngốc lớn của chúng tôi.
I was there but only for a few minutes.	Tôi đã ở đó nhưng chỉ trong vài phút.
You know, you look at the numbers.	Bạn biết đấy, bạn nhìn vào những con số.
It's another world.	Đó là một thế giới khác.
She didn't see me.	Cô ấy không nhìn thấy tôi.
At least knowing who made the search easier.	Ít nhất là biết ai đã làm cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.
Then they will let him into the ring.	Sau đó, họ sẽ cho anh ta vào võ đài.
That gave him an idea.	Điều đó đã cho anh ta một ý tưởng.
Her mouth moved but no sound came out.	Miệng cô ấy cử động nhưng không có âm thanh nào phát ra.
All years ago.	Tất cả những năm trước đây.
The child is no longer allowed to 'live' as freely as before.	Đứa trẻ không còn được 'sống' tự do như trước nữa.
He left the door open.	Anh ta để cửa mở.
Just like exercise.	Cũng giống như tập luyện.
The same can happen with meat as you say.	Cũng có thể xảy ra với thịt như bạn nói.
Exactly mine.	Chính xác là của mình.
We watched a rest stop.	Chúng tôi đã xem một trạm dừng nghỉ.
That's the best we would do in this situation.	Đó là điều tốt nhất mà chúng tôi sẽ làm trong tình huống này.
And there are others.	Và có những người khác.
The main match of the night is about to begin.	Trận đấu chính của đêm sắp bắt đầu.
The tests were performed in the same order at both time points.	Các bài kiểm tra được thực hiện theo thứ tự giống nhau tại cả hai thời điểm.
I didn't see one.	Tôi không thấy một cái nào.
They were released this summer.	Họ đã được phát hành vào mùa hè này.
If he wants, he can choose for himself.	Nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể tự lựa chọn.
I didn't mean to hurt your feelings, to be honest.	Tôi không cố ý làm tổn thương cảm xúc của bạn, thành thật mà nói.
Two women had come to ask if he had much time left.	Hai người phụ nữ đã đến để hỏi xem liệu anh ta có còn lâu không.
It ends here.	Nó kết thúc ở đây.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
We learned it in school.	Chúng tôi đã học nó trong trường.
Woman holding 'baby' wrong way.	Người phụ nữ bế 'con' sai cách.
He can stand around a bit.	Anh ấy có thể đứng xung quanh một chút.
We both will.	Cả hai chúng tôi sẽ.
But there is still hope.	Nhưng vẫn còn hy vọng.
But it was warm, very quiet, a late summer night.	Nhưng nó thật ấm áp, rất tĩnh lặng, một đêm cuối hè.
She is not afraid of the wind.	Cô không ngại gió.
I know you can't help but feel a great loss.	Tôi biết bạn không thể không cảm thấy mất mát lớn.
See text for description.	Xem văn bản để mô tả.
I should stop now.	Tôi nên dừng lại ngay bây giờ.
That house is for you.	Ngôi nhà đó là dành cho bạn.
He has more things on his mind.	Anh ấy có nhiều thứ hơn trong tâm trí của mình.
But even better, this place has board games.	Nhưng tuyệt vời hơn nữa, nơi này có các trò chơi trên bàn cờ.
They are the same people who killed her today.	Họ cũng chính là những người đã giết cô ấy ngày hôm nay.
The rest of you try to rest a bit.	Các bạn còn lại cố gắng nghỉ ngơi một chút.
He's too young to learn a new identity.	Anh ấy còn quá trẻ để tìm hiểu một danh tính mới.
He's thinking maybe he can get her back.	Anh ấy đang nghĩ có lẽ anh ấy có thể lấy lại cô ấy.
Is the main current.	Là dòng điện chính.
In cases like these.	Trong những trường hợp như thế này.
I have to make things easier.	Tôi phải làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
That's the policy for you.	Đó là chính sách dành cho bạn.
Now that's a great deal!.	Bây giờ đó là một việc tuyệt vời !.
We have no real knowledge at the moment.	Chúng tôi không có kiến ​​thức thực sự vào lúc này.
But that seems less likely.	Nhưng điều đó có vẻ ít xảy ra hơn.
I've looked through half of them.	Tôi đã xem qua một nửa trong số chúng.
He hasn't set foot in the school since.	Anh ấy đã không đặt chân đến trường kể từ đó.
If not, let it continue to warm until it is soft enough.	Nếu không, hãy để nó tiếp tục ấm cho đến khi nó đủ mềm.
That's it.	Nó là như vậy.
It is experience through information.	Đó là kinh nghiệm qua thông tin.
The house and room were lovely and at a very good price.	Ngôi nhà và căn phòng rất đáng yêu và ở một mức giá rất tốt.
He's trying to hide from the truth.	Anh ta đang cố trốn tránh sự thật.
Then they brought us back to our house.	Sau đó, họ đưa chúng tôi trở lại nhà của chúng tôi.
I just looked beyond his shoulder to the stars.	Tôi chỉ nhìn xa hơn vai của anh ấy với những vì sao.
But this girl.	Nhưng cô gái này.
This body.	Cơ thể này.
What is real? 	Cái gì là thật?
he wondered.	anh tự hỏi.
This is my religion.	Đây là tôn giáo của tôi.
I call it building it into a business model.	Tôi gọi đó là xây dựng nó thành mô hình kinh doanh.
Don't come back here again.	Đừng quay lại đây nữa.
And often, we find companies very willing to listen.	Và thông thường, chúng tôi thấy các công ty rất sẵn lòng lắng nghe.
Of course, he realized.	Tất nhiên, anh nhận ra.
Then the whole family began to compete to see who got what.	Sau đó cả gia đình bắt đầu tranh nhau xem ai lấy được gì.
They occur everywhere in the body.	Chúng xảy ra ở khắp mọi nơi trong cơ thể.
Not looking to pay to play.	Không tìm cách trả tiền để chơi.
How do you check what's inside until you get it home.	Làm thế nào để bạn kiểm tra những gì bên trong cho đến khi bạn nhận được nó về nhà.
When he saw him, he went over to the other side.	Khi nhìn thấy anh ta, anh ta đã đi qua phía bên kia.
I really thought my life was over.	Tôi thực sự nghĩ rằng cuộc sống của tôi đã kết thúc.
I can't say that specifically.	Tôi không thể nói cụ thể như vậy.
The media loves it.	Các phương tiện truyền thông yêu thích nó.
I made no decisions.	Tôi không đưa ra quyết định nào.
My mother tried to help me as best she could.	Mẹ tôi đã cố gắng giúp tôi tốt nhất có thể.
I walk outside.	Tôi đi bộ ra ngoài.
He seemed to have no energy left, and certainly no joy.	Anh ta dường như không còn chút sức lực, và chắc chắn là không có niềm vui.
It's still pretty bad.	Nó vẫn còn khá tệ.
It is especially useful when caught lying.	Nó đặc biệt hữu ích khi bị bắt gặp nói dối.
So he decided to take it away from you right away.	Vì vậy, anh ta quyết định lấy nó ra khỏi bạn ngay lập tức.
If we are caught, we will never be able to live.	Nếu chúng tôi bị bắt, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể sống được.
Otherwise what your brain is doing is completely normal.	Nếu không thì những gì bộ não của bạn đang làm là hoàn toàn bình thường.
I recommend it.	Tôi khuyên bạn nên nó.
What is the religion found out for it.	Tôn giáo được tìm ra cho nó là gì.
Moved and someone else brought you in with the same president.	Đã chuyển đi và người khác đưa bạn đến có cùng chủ tịch.
Search the same.	Tìm kiếm giống nhau.
Fortunately, part of the deal.	May mắn thay, một phần của thỏa thuận.
Turn it into a business.	Biến nó thành một doanh nghiệp.
I just want to stay out.	Tôi chỉ muốn đứng ngoài cuộc.
Nothing less than.	Có còn hơn không.
There is no address at the top.	Không có địa chỉ ở trên cùng.
I won't take it.	Tôi sẽ không lấy nó.
The research is really starting now.	Các nghiên cứu đang thực sự bắt đầu bây giờ.
We were created.	Chúng tôi đã được tạo ra.
Add to that in a bit.	Thêm vào đó trong một chút.
Her throat became thick with fear.	Cổ họng cô trở nên dày đặc vì sợ hãi.
But seriously, amazing improvement.	Nhưng nghiêm túc, cải thiện đáng kinh ngạc.
The game was noted for its difficulty.	Trò chơi đã được ghi nhận vì độ khó của nó.
Either this will work or it won't.	Hoặc điều này sẽ hoạt động hoặc nó sẽ không.
It may not be the cause.	Nó có thể không phải là nguyên nhân.
In fact, no one was coming out or going in.	Trên thực tế, không có người nào đi ra hoặc đi vào.
We talk a lot about moving out of town.	Chúng tôi nói rất nhiều về việc chuyển ra khỏi thành phố.
Order any equipment you need.	Đặt hàng bất kỳ thiết bị nào bạn cần.
I will think about flowers.	Tôi sẽ nghĩ về hoa.
Therefore, these participants are not representative of the general population.	Do đó, những người tham gia này không phải là đại diện cho dân số nói chung.
Men of great faith become men of great doubt.	Những người đàn ông có đức tin lớn trở thành những người đàn ông có nhiều nghi ngờ.
He was sent to her.	Anh ấy được gửi cho cô ấy.
Ten minutes or thirty, he wasn't sure.	Mười phút hay ba mươi, anh ấy không chắc lắm.
Again, class number two.	Một lần nữa, lớp số hai.
Your son, not so much.	Con trai của bạn, không nhiều như vậy.
We finished taking pictures and left.	Chúng tôi chụp ảnh xong và rời đi.
We'll catch a cold standing here like this.	Chúng tôi sẽ cảm lạnh đứng ở đây như thế này.
This is too good a deal not to try.	Đây là một thỏa thuận quá tốt để không thử.
That's my business, now.	Đó là việc của tôi, bây giờ.
They asked me many questions.	Họ hỏi tôi nhiều câu hỏi.
That is an important issue.	Đó là một vấn đề quan trọng.
She sounded like she was sure of it.	Cô ấy nghe như thể cô ấy chắc chắn về điều đó.
It makes you very present as a leader.	Nó làm cho bạn rất hiện diện với tư cách là một nhà lãnh đạo.
You've seen it happen before.	Bạn đã thấy nó xảy ra trước đây.
He threw a rock at it.	Anh ta ném một tảng đá vào nó.
Request an increased gift.	Yêu cầu một món quà tăng lên.
Our short, fast game.	Trò chơi ngắn gọn, nhanh chóng của chúng tôi.
He needs it.	Anh ấy cần nó.
But the structure cannot exist on its own.	Nhưng cấu trúc không thể tự nó tồn tại.
Truth.	Sự thật.
Great buy would definitely recommend.	Mua tuyệt vời chắc chắn sẽ giới thiệu.
He has become difficult.	Anh ấy đã trở nên khó khăn.
He doesn't understand that she loves him.	Anh không hiểu rằng cô yêu anh.
I do not understand why.	Tôi không hiểu tại sao.
You can not.	Bạn không thể.
And it's not good.	Và nó không tốt.
The woman was told that men needed a car.	Người phụ nữ được cho biết rằng đàn ông cần một chiếc xe hơi.
Now he is gone.	Bây giờ anh ấy đã ra đi.
She must be very sick.	Chắc cô ấy ốm quá.
You will not die.	Bạn sẽ không chết.
I know he won't get enough exercise here in town.	Tôi biết anh ấy sẽ không tập thể dục đủ ở đây trong thị trấn.
May lose value.	Có thể mất giá trị.
Everyone does it.	Mọi người làm nó.
Education is your future.	Giáo dục là tương lai của bạn.
You have the right to appeal.	Bạn có quyền kháng cáo.
I think it's taking shape a bit.	Tôi nghĩ rằng nó đang thành hình một chút.
So that's how we started.	Vì vậy, đó là cách chúng tôi bắt đầu.
You kept the pain to yourself.	Bạn đã giữ nỗi đau cho riêng mình.
That's what has saved them so far.	Đó là thứ đã cứu họ cho đến nay.
None of that will make it go away.	Không ai trong số đó sẽ làm cho nó biến mất.
Water does not reach the girls.	Nước không được đến tay các cô gái.
I have no control over the answers that come my way.	Tôi không kiểm soát được câu trả lời theo cách của mình.
It will not take for an answer.	Nó sẽ không mất cho một câu trả lời.
Everything is getting better.	Mọi thứ đang trở nên tốt hơn.
Get out of the parking lot.	Ra khỏi bãi đậu xe.
Now we take that for granted.	Bây giờ chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên.
We will need to do something more complicated.	Chúng tôi sẽ cần phải làm một cái gì đó phức tạp hơn.
It has no one in here.	Nó không có ai vào đây.
We think it makes us less.	Chúng tôi nghĩ rằng nó làm cho chúng tôi ít hơn.
Again, the enemy is here.	Nhắc lại, kẻ thù đang ở đây.
I knew that the book would sell very well.	Tôi biết rằng cuốn sách sẽ bán rất chạy.
The overall analysis provided a positive answer to this question.	Phân tích tổng thể đã cung cấp một câu trả lời tích cực cho câu hỏi này.
They are the definition of what a team really is.	Họ chính là định nghĩa về một đội thực sự là như thế nào.
He noticed a slight difference between the two states.	Ông nhận ra sự khác biệt nhỏ giữa hai trạng thái.
They just decided this was no good.	Họ chỉ quyết định điều này là không tốt.
She decided to try to return to her home.	Cô quyết định cố gắng trở về nhà của mình.
It's not like he was out drinking or something.	Nó không giống như anh ấy đã ra ngoài uống rượu hay gì đó.
They use it for their babies.	Họ sử dụng nó cho em bé của họ.
You didn't have such active control over them.	Bạn đã không có quyền kiểm soát tích cực như vậy đối với chúng.
The next bed was empty.	Chiếc giường bên cạnh trống không.
And the result is exactly the same.	Và kết quả hoàn toàn giống nhau.
This did not.	Điều này đã không.
Well, that's not true.	Chà, điều đó không đúng.
Not my favorite, but something different.	Không phải sở thích của tôi, mà là một cái gì đó khác biệt.
And they still need to prove it.	Và họ vẫn cần phải chứng minh điều đó.
He likes it rare.	Anh ấy thích nó hiếm.
He needs to watch.	Anh ấy cần quan sát.
He is a bad dog.	Anh ta là một con chó xấu.
But not what we want.	Nhưng không phải những gì chúng tôi muốn.
Oh, and how could she.	Ồ, và làm thế nào cô ấy có thể.
This is a crazy thing you are doing.	Đây là một điều điên rồ mà bạn đang làm.
I can only hope that she is safe.	Tôi chỉ có thể hy vọng rằng cô ấy được an toàn.
They don't understand her.	Họ không hiểu cô ấy.
None of the events described below occurred in real life.	Không có sự kiện nào được mô tả dưới đây xảy ra trong cuộc sống thực.
Record your thoughts while you are working.	Ghi lại những suy nghĩ của bạn khi bạn đang làm việc.
The claim caused a stir among the public.	Yêu sách đã gây ra một sự xôn xao trong công chúng.
But you cannot escape.	Nhưng bạn không thể trốn thoát.
However, the work is not over yet.	Tuy nhiên, công việc vẫn chưa kết thúc.
She never told me what it was.	Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi đó là gì.
All participants reported having normal vision and hearing.	Tất cả những người tham gia báo cáo có thị lực và thính giác bình thường.
But this is way more than a few.	Nhưng đây là cách nhiều hơn một vài.
I have read it and changed the medical content.	Tôi đã đọc nó và thay đổi nội dung y tế.
This is the kind of thing that people don't see.	Đây là loại thứ mà mọi người không nhìn thấy.
Maybe Tuesday.	Có thể là thứ ba.
That's who she is.	Đó là con người của cô ấy.
We often just leave it out or set it aside.	Chúng ta thường chỉ để nó ra hoặc gạt nó sang một bên.
I see him writing with his left hand.	Tôi thấy anh ấy viết bằng tay trái.
I have loved her for many years.	Tôi đã yêu cô ấy trong nhiều năm.
You have that power.	Bạn có sức mạnh đó.
They are there to be broken.	Chúng ở đó để bị phá vỡ.
Then he got it.	Sau đó, anh ấy đã nhận.
I was feeling cool and mature.	Tôi đã cảm thấy mát mẻ và trưởng thành.
She loves him.	Cô ấy yêu anh ấy.
My function above does this.	Chức năng của tôi ở trên thực hiện điều này.
That is important work.	Đó là công việc quan trọng.
But the bigger things remain unchanged.	Nhưng những điều lớn hơn vẫn không thay đổi.
In reality, however, it goes much further than that.	Tuy nhiên trên thực tế nó còn vượt xa hơn thế.
It was at home and in front of a large crowd.	Đó là ở nhà và trước một đám đông lớn.
Mainly the kind of people.	Chủ yếu là loại người.
They must pass my ground.	Họ phải vượt qua mặt đất của tôi.
Is crowd produced.	Là đám đông được sản xuất.
I rolled my eyes at her.	Tôi tròn mắt nhìn cô ấy.
There is no easy answer to the why of that.	Không có câu trả lời dễ dàng cho lý do tại sao của điều đó.
I'm scared.	Anh sợ.
Of course, everyone wants to be a doctor.	Tất nhiên, ai cũng muốn trở thành bác sĩ.
This finding is clearly supported by profiling.	Phát hiện này rõ ràng được hỗ trợ bởi hồ sơ.
I was standing too close behind.	Tôi đã đứng quá gần phía sau.
The ship has a complete double bottom.	Con tàu có một đáy đôi hoàn chỉnh.
She shook her head, barely.	Cô lắc đầu, hầu như không.
I walk in and there you are.	Tôi bước vào và bạn ở đó.
Cool enough.	Đã đủ mát mẻ.
These are easy games to play, hard to master.	Đây là những trò chơi dễ chơi, khó làm chủ.
It definitely did for me.	Nó chắc chắn đã làm cho tôi.
Put it on high.	Đặt nó trên cao.
What 'must' and 'may' have and can mean.	Những gì 'phải' và 'có thể' phải và có thể có nghĩa.
It feels right.	Nó cảm thấy đúng.
Watched them.	Đã xem chúng.
Never original though.	Không bao giờ ban đầu mặc dù.
Let's look at things fairly.	Hãy nhìn nhận sự việc một cách công bằng.
However, this war is far from being won.	Tuy nhiên cuộc chiến này còn lâu mới chiến thắng.
They are terrible.	Chúng thật khủng khiếp.
You can't take them away from me.	Bạn không thể lấy chúng khỏi tôi.
He needs to talk.	Anh ấy cần nói chuyện.
A game like this must help us.	Một trò chơi như thế này phải giúp chúng tôi.
I opened my eyes.	Tôi đã mở đôi mắt của mình.
They are two different products.	Chúng là hai sản phẩm khác nhau.
But they sound the same.	Nhưng chúng nghe giống nhau.
Now he is also far away from them.	Bây giờ anh ấy cũng đã xa họ.
I'm so sorry for how difficult it was.	Tôi rất xin lỗi vì nó đã khó khăn như thế nào.
He didn't do his job very well.	Anh ấy đã không làm rất tốt công việc của mình.
We are concerned about a number of things.	Chúng tôi lo ngại về một số điều.
And know everyone and everything has been discussed, no topic is off limits.	Và hãy biết tất cả mọi người và mọi thứ đã được thảo luận, không có chủ đề nào bị giới hạn.
Everything seems to have gone well.	Mọi thứ dường như đã diễn ra tốt đẹp.
Just getting to the point.	Chỉ cần đi vào vấn đề.
Many of you are not even legal.	Nhiều bạn thậm chí không hợp pháp.
Perhaps you can think about the position of your feet.	Có lẽ bạn có thể nghĩ về vị trí của bàn chân của bạn.
One is usually severed or cut off.	Một cái thường bị đứt rời hoặc cắt bỏ.
So they are very small.	Vì vậy, chúng rất nhỏ.
It is simply not possible.	Nó chỉ đơn giản là không thể.
We will not be safe where we have been forever.	Chúng tôi sẽ không được an toàn ở nơi chúng tôi đã ở mãi mãi.
Three tissue pieces were received.	Ba mảnh mô đã được nhận.
She can be weird, so stay out there.	Cô ấy có thể rất kỳ lạ, vậy nên ở ngoài kia.
At t s.	Tại t s.
She hates to dress revealingly.	Cô ghét phải ăn mặc hở hang.
But it doesn't matter why.	Nhưng nó không quan trọng tại sao.
Or at least it was.	Hoặc ít nhất nó đã như vậy.
There were no significant differences in sex and age between the two groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về giới tính, tuổi tác giữa hai nhóm.
Not this room.	Không phải phòng này.
It usually never happens, but that doesn't mean it's impossible.	Nó thường không bao giờ xảy ra, nhưng không có nghĩa là không thể.
Be prepared to help.	Chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ.
It's a great tool.	Đó là một công cụ tuyệt vời.
Therefore, it will be difficult to return from there.	Do đó, sẽ rất khó để trở về từ đó.
There is a group of people.	Có một nhóm người.
It comes together really well.	Nó đến với nhau thực sự tốt.
The sample size in previous studies was small.	Cỡ mẫu trong các nghiên cứu trước đây là nhỏ.
How wrong he was.	Anh ấy đã sai làm sao.
All that is an opinion.	Tất cả đó là một ý kiến.
It has never been clear what caused her death.	Nó chưa bao giờ được xác định rõ ràng điều gì đã gây ra cái chết của cô ấy.
He certainly knows better than that.	Anh ấy chắc chắn biết rõ hơn điều đó.
Women are affected twice as often as men.	Phụ nữ bị ảnh hưởng thường xuyên gấp đôi so với nam giới.
You cannot create these.	Bạn không thể tạo ra những thứ này.
I am not talking to one person but to an audience.	Tôi không nói chuyện với một người mà là với một khán giả.
He wrote quite a lot.	Anh ấy đã viết khá nhiều.
You will need to take care of the property that you purchase.	Bạn sẽ cần phải chăm sóc cho tài sản mà bạn mua.
They have been together, perhaps for a long time.	Họ đã gắn bó với nhau, có lẽ trong một thời gian dài.
People asked where she was going.	Mọi người hỏi cô ấy sẽ đi đâu.
Mix thoroughly by hand.	Dùng tay trộn thật đều.
I just don't understand.	Tôi chỉ không hiểu.
They need me and no matter what, they are my primary responsibility.	Họ cần tôi và dù thế nào đi nữa, họ cũng là trách nhiệm chính của tôi.
I started thinking about moving on.	Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục.
He asked where else was there.	Anh ta hỏi còn chỗ nào nữa.
They can never leave.	Họ không bao giờ có thể ra đi.
I don't see any phone numbers you can call.	Tôi không thấy bất kỳ số điện thoại nào bạn có thể gọi.
Don't drag any funny business.	Đừng lôi bất kỳ công việc kinh doanh buồn cười nào.
The truth is that no one knows where it came from.	Sự thật là không ai biết nó đến từ đâu.
Analysis levels.	Các cấp độ phân tích.
That doesn't seem like a big deal.	Đó có vẻ không phải là một điều lớn lao.
So we decided to part ways.	Vì vậy, chúng tôi quyết định chia tay.
There's still a lot of unfinished business.	Vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn thành.
I manage quite well at church and school.	Tôi quản lý khá tốt ở nhà thờ và trường học.
Many of these issues have been discussed for many years.	Nhiều người trong số những vấn đề này đã được bàn trong nhiều năm.
We've taught people that it's not okay to think outside the box.	Chúng tôi đã dạy mọi người rằng suy nghĩ bên ngoài là không ổn.
But to what extent ,.	Nhưng ở mức nào ,.
There's never enough food, there's never enough water.	Không bao giờ có đủ thức ăn, không bao giờ có đủ nước.
Apart from his crowds descending to the feed store, not many have done so.	Ngoài đám đông của anh ấy xuống cửa hàng thức ăn chăn nuôi, không nhiều người đã làm như vậy.
Each ball is a feature that must be developed.	Mỗi quả bóng là một tính năng phải được phát triển.
Practice good form.	Thực hành hình thức tốt.
Time is within reach.	Thời gian là trong tầm tay.
There are three of them, yes, but they are different.	Có ba trong số chúng, vâng, nhưng chúng khác nhau.
After a loss, like this time, they call it a night.	Sau một mất mát, như lần này, họ gọi nó là một đêm.
White, his father, who doesn't care about property.	White, cha anh, người không quan tâm đến tài sản.
She must have loved him because she went on forever.	Cô ấy hẳn đã yêu anh ấy vì cô ấy đã đi mãi không ngừng.
I am female.	Tôi là nữ.
However, to make that clear, we try to be sure.	Tuy nhiên, để làm rõ điều đó, chúng tôi cố gắng nghe chắc chắn.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
Now, it has become really difficult to become a member.	Bây giờ, nó đã trở nên thực sự khó khăn để trở thành một thành viên.
All went well.	Tất cả đều diễn ra tốt đẹp.
I have heard of long lines.	Tôi đã nghe nói về hàng dài.
There's nothing there.	Không có gì ở đó.
His face is serious.	Mặt anh nghiêm trọng.
There may be only one.	Có thể chỉ có một.
Like a lot of perspective gauge to do that.	Giống như thước đo phối cảnh nhiều để làm việc đó.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
No wonder she left him.	Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đã rời bỏ anh ta.
It really depends on their own market.	Nó thực sự phụ thuộc vào thị trường của riêng họ.
Such a creative username.	Tên người dùng sáng tạo như vậy.
One of them left a map, showing how to find it.	Một trong số họ để lại một bản đồ, cho biết cách tìm nó.
If they're well-developed and sturdy, it's probably older.	Nếu chúng phát triển tốt và cứng cáp thì có lẽ nó đã lớn tuổi hơn.
They then settled the case that day.	Sau đó, họ đã giải quyết vụ việc vào ngày hôm đó.
I love life.	Tôi yêu cuộc sống.
I was right ten times.	Tôi đã nói đúng mười lần.
Each story is a world of its own.	Mỗi câu chuyện là một thế giới của riêng nó.
Humans are few and far between.	Con người là rất ít và xa giữa.
But the beauty of function is perfect.	Nhưng vẻ đẹp của chức năng là hoàn hảo.
No other complications were observed.	Không có biến chứng nào khác đã được quan sát thấy.
That's really what this is about.	Đó thực sự là những gì điều này nói về.
You have no idea how big that is to me.	Bạn không biết điều đó lớn như thế nào đối với tôi.
His opportunity presented itself.	Cơ hội của anh ấy đã tự xuất hiện.
So they waited.	Vì vậy, họ đã chờ đợi.
He himself was in this position.	Bản thân anh đã từng ở vị trí này.
Selected studies.	Đã chọn các nghiên cứu.
If it's peaceful and cold it's good to visit.	Nếu trời yên bình và lạnh thì tốt để đến thăm.
We are still making progress here.	Chúng tôi vẫn đạt được tiến bộ ở đây.
Between three players.	Giữa ba người chơi.
There has been a lot of rain.	Đã có rất nhiều mưa.
My body is telling me something.	Cơ thể tôi đang nói với tôi điều gì đó.
Most people put their faith in religion or science.	Hầu hết mọi người đặt niềm tin vào tôn giáo hoặc khoa học.
Her bedroom door opened, and he entered.	Cửa phòng ngủ của cô mở, và anh đi vào.
No one knows what, or how much.	Không ai biết cái gì, hoặc bao nhiêu.
Both became very friendly again.	Cả hai đều trở nên rất thân thiện trở lại.
And besides, you are amazing.	Và ngoài ra, bạn thật đáng kinh ngạc.
Here, there is only one.	Ở đây, chỉ có một.
They really want to be kids.	Họ thực sự muốn trở thành những đứa trẻ.
There is little difference between them in the real world.	Có rất ít sự khác biệt giữa chúng trong thế giới thực.
I want you to feel completely at home.	Tôi muốn bạn cảm thấy hoàn toàn như ở nhà.
However, he clearly had to worry too much about his team.	Tuy nhiên, rõ ràng anh ấy đã phải lo lắng quá nhiều về đội bóng của mình.
It is part of what you deal with.	Nó là một phần của những gì bạn đối phó với.
But they did not grow apart.	Nhưng họ đã không phát triển xa nhau.
Only time will tell!.	Chỉ có thời gian mới trả lời !.
This Agreement may be part of your informed consent.	Hợp đồng này có thể là một phần của sự đồng ý đã được thông báo của bạn.
It turns out that the answer is no.	Nó chỉ ra rằng câu trả lời là không.
They are the worst.	Họ là tồi tệ nhất.
All through the long winter, the conversation was nothing else.	Suốt cả mùa đông dài, cuộc nói chuyện không có gì khác.
We can check if our results match this rule.	Chúng tôi có thể kiểm tra xem kết quả của chúng tôi có phù hợp với quy tắc này hay không.
She has done amazing things with her life, you are proof.	Cô ấy đã làm những điều tuyệt vời với cuộc đời mình, bạn là bằng chứng.
Even twenty years for three cases is mild.	Thậm chí hai mươi năm đối với ba trường hợp là nhẹ.
It's in your eyes.	Nó ở trong mắt bạn.
It's just the woman who hasn't changed.	Đó chỉ là người phụ nữ không thay đổi.
It happens every day.	Nó xảy ra hàng ngày.
You won't see their faces.	Bạn sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Because you will have.	Bởi vì bạn sẽ có.
You will go to a new school.	Bạn sẽ đến trường mới.
I'm afraid you've gone in the wrong direction.	Tôi e rằng bạn đã đi sai hướng.
Like many children, you become more independent.	Giống như nhiều đứa trẻ, bạn trở nên độc lập hơn.
An example is the fireboat.	Một ví dụ là chiếc thuyền cứu hỏa.
This will be no easy problem.	Điều này sẽ không có vấn đề dễ dàng.
Does not have any criminal history.	Không có bất kỳ tiền sử tội phạm.
The sky turns black.	Bầu trời chuyển sang màu đen.
This never goes away.	Điều này không bao giờ biến mất.
Then the bed was perfect.	Sau đó, chiếc giường hoàn hảo.
They have lost contact.	Họ đã mất liên lạc.
This guy can play.	Anh chàng này có thể chơi.
They turned to each other.	Họ quay sang nhau.
He will meet her for the first time.	Anh sẽ gặp cô lần đầu tiên.
She wanted to be sure of something in her mind.	Cô muốn chắc chắn một điều gì đó trong tâm trí mình.
They don't know how to function as an individual.	Họ không biết làm thế nào để hoạt động như một cá nhân.
These can be complex systems.	Đó có thể là những hệ thống phức tạp.
The return to health takes longer than most customers imagine.	Sự trở lại của sức khỏe mất nhiều thời gian hơn so với tưởng tượng của hầu hết khách hàng.
I am here to discuss risk taking.	Tôi ở đây để thảo luận về việc chấp nhận rủi ro.
She went away on one last trip and never came back.	Cô ấy đã ra đi trong một chuyến đi cuối cùng và không bao giờ trở lại.
However, very few people have achieved this.	Tuy nhiên, rất ít người đã đạt được điều này.
I can see where you will need a break.	Tôi có thể thấy nơi bạn sẽ cần nghỉ ngơi.
Incorrect.	Không đúng.
Such is human nature, it was a much easier decision.	Bản chất con người vốn là như vậy, đó là một quyết định dễ dàng hơn nhiều.
In fact, he gave me the knife.	Trên thực tế, anh ấy đã đưa cho tôi con dao.
Social life is influenced by culture.	Đời sống xã hội được ảnh hưởng bởi văn hóa.
We couldn't do this without him.	Chúng tôi không thể làm điều này mà không có anh ấy.
I think there are some very valid concerns about it.	Tôi nghĩ rằng có một số mối quan tâm rất hợp lệ về nó.
Wait a minute.	Chờ một chút.
Your thoughts have touched my heart.	Suy nghĩ của bạn đã chạm vào trái tim tôi.
Two clearly defined groups of subjects were selected for this study.	Hai nhóm đối tượng được xác định rõ ràng đã được chọn cho nghiên cứu này.
We were very solid.	Chúng tôi đã rất vững chắc.
The top three teams advance to the main round.	Ba đội đứng đầu tiến vào vòng chính.
We ordered food.	Chúng tôi đã gọi đồ ăn.
That soon became an issue.	Điều đó sớm trở thành một vấn đề.
But you will only be in it for a short time.	Nhưng bạn sẽ chỉ ở trong đó trong một thời gian ngắn.
I don't know how you fit it in.	Tôi không biết làm thế nào bạn phù hợp với nó trong.
The answers to most are not helpful.	Các câu trả lời cho hầu hết không hữu ích.
Take your time though.	Hãy dành thời gian của bạn mặc dù.
I have no choice.	Tôi không có sự lựa chọn.
You can't go out and buy whatever car you want.	Bạn không thể ra ngoài và mua bất cứ chiếc xe nào bạn muốn.
It was real.	Nó đã được thực.
He wants to work things out on his own from here.	Anh ấy muốn tự mình giải quyết mọi việc từ đây.
These methods can be divided into global and local approaches.	Các phương pháp này có thể được chia thành các cách tiếp cận toàn cầu và địa phương.
It wasn't a lie, what she had just told him.	Đó không phải là một lời nói dối, những gì cô vừa nói với anh.
This proof requires an analysis of a range of possible effects.	Chứng minh này đòi hỏi phải phân tích một loạt các tác động có thể xảy ra.
He ignored her.	Anh phớt lờ cô.
The subjects were then given a face test.	Các đối tượng sau đó được làm bài kiểm tra khuôn mặt.
But the image box should stay the same size.	Nhưng hộp hình ảnh nên giữ nguyên kích thước.
Then he left me on the smart side of the machine.	Sau đó, anh ấy để tôi ở bên thông minh của máy.
I really like the way the movie starts.	Tôi thực sự thích cách bắt đầu phim.
Download, item they talk.	Tải xuống, mục mà họ nói chuyện.
I simply know it's location.	Tôi chỉ đơn giản biết nó là vị trí.
Step out there and hear the crowd, it sounds like nothing.	Bước ra khỏi đó và nghe thấy đám đông, nó có vẻ như không có gì.
I did something right.	Tôi đã làm một cái gì đó đúng.
Expect more of that in the next few years.	Hãy kỳ vọng nhiều hơn vào những điều đó trong vài năm tới.
These guys are lucky to have found you.	Những chàng trai này thật may mắn khi đã tìm thấy bạn.
Especially the kids.	Đặc biệt là những đứa trẻ.
Your husband is an officer.	Chồng bạn là một sĩ quan.
The world is active.	Thế giới đang hoạt động.
You have to think positively.	Bạn phải suy nghĩ tích cực.
They read the will.	Họ đã đọc di chúc.
Rooms on the same floor are not on the same floor.	Các phòng trên cùng một tầng không ở cùng một tầng.
We wouldn't be able to do this without you.	Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có bạn.
We have to put an end to him.	Chúng ta phải chấm dứt anh ta.
Good to know, that way.	Thật tốt khi biết, theo cách đó.
Its mission has been accomplished.	Nhiệm vụ của nó đã được thực hiện.
Season with salt and pepper to taste.	Nêm muối và tiêu cho vừa ăn.
She cannot take care of herself.	Cô ấy không thể tự chăm sóc mình được.
We were here to help.	Chúng tôi đã ở đây để giúp đỡ.
A little bold, a little thick.	Một chút đậm đà, một chút đặc.
He disappeared over the edge, down the steps.	Anh ta biến mất trên rìa, xuống các bậc thang.
We've got you covered.	Chúng tôi đã hỗ trợ bạn.
It's about the only good use for it.	Đó là về việc sử dụng tốt duy nhất cho nó.
You are close.	Bạn đang gần gũi.
Her hair is still black.	Tóc cô vẫn đen.
Somehow, it didn't work as she thought it would.	Bằng cách nào đó, nó đã không hoạt động như cô nghĩ.
I definitely learned a lot from your post.	Tôi chắc chắn đã học được rất nhiều điều từ bài viết của bạn.
And he was right about that.	Và anh ấy đã đúng về điều đó.
Make food together.	Cùng nhau làm đồ ăn.
His model of the world comes from an earlier time.	Mô hình thế giới của anh ấy đến từ một thời gian trước đó.
We know the students very well.	Chúng tôi biết các học sinh rất rõ.
That's where he was for a while.	Đó là nơi anh ấy đã ở trong một thời gian.
These are important lives.	Đây là những cuộc sống quan trọng.
One is sea water and the other is fresh water.	Một là nước biển và một là nước ngọt.
He included them in most of the photos.	Anh ấy đã cho chúng vào hầu hết các bức ảnh.
I will tell you a great secret.	Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật tuyệt vời.
Well, she was surprised.	Chà, cô ấy đã rất ngạc nhiên.
So we had to get a guide.	Vì vậy, chúng tôi đã phải có được một hướng dẫn.
When we got there, she opened the door for me.	Khi chúng tôi đến đó, cô ấy đã mở cửa cho tôi.
You forget all you know and play.	Bạn quên tất cả những gì bạn biết và chơi.
It took 9 years.	Phải mất 9 năm.
I have three brothers and one sister.	Tôi có ba anh trai và một em gái.
There is no exception to this rule.	Không có ngoại lệ cho quy tắc này.
She felt the words.	Cô cảm thấy những lời nói.
You've got a life.	Bạn đã có một cuộc sống.
And now it's done.	Và bây giờ nó đã được thực hiện.
This is not just about us.	Đây không chỉ là về chúng tôi.
Read our full entry.	Đọc mục đầy đủ của chúng tôi.
None of us know the bad thing about being a human.	Không ai trong chúng ta biết điều tồi tệ về việc trở thành một con người.
She's starting to look a little better.	Cô ấy bắt đầu trông khá hơn một chút.
It was hardly what she expected.	Nó hầu như không phải những gì cô ấy mong đợi.
She had seen him more than she had ever hoped.	Cô đã nhìn thấy anh nhiều hơn những gì cô từng hy vọng.
I tried to get him to say that.	Tôi đã cố làm cho anh ta nói điều đó.
Good reading!.	Chúc bạn đọc hay !.
Most of the staff have been there for many years.	Hầu hết các nhân viên đã ở đó trong nhiều năm.
The light hurt his eyes.	Ánh sáng làm đau mắt anh.
I will never ask you again.	Tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn một lần nữa.
That is not our function.	Đó không phải là chức năng của chúng tôi.
No restrictions apply to languages.	Không có giới hạn nào được áp dụng cho ngôn ngữ.
I have to write about something.	Tôi phải viết về một cái gì đó.
Violence remains with us, of course.	Bạo lực vẫn còn với chúng ta, tất nhiên.
Duplicates can have the same or different goals.	Bản sao có thể có cùng mục tiêu hoặc mục tiêu khác.
In fact, the same event can be covered in multiple news stories.	Trên thực tế, cùng một sự kiện có thể được tường thuật trong nhiều tin bài.
Thanks for your question.	Cảm ơn câu hỏi của bạn.
And then so quickly, it was over.	Và sau đó quá nhanh chóng, nó đã kết thúc.
Already husband and wife.	Đã là vợ chồng.
She could not answer.	Cô không thể trả lời.
We have been friends for many years.	Chúng tôi đã là bạn của nhau trong nhiều năm.
Two years later, it's finally finished.	Hai năm sau, nó cuối cùng đã hoàn thành.
A feeling that he is being watched.	Một cảm giác rằng anh ấy đang bị theo dõi.
I told him he wouldn't lose it.	Tôi đã nói rằng anh ấy sẽ không đánh mất nó.
To do so, you need more information.	Để làm như vậy, bạn cần thêm thông tin.
God knows we wouldn't laugh.	Có Chúa mới biết chúng tôi sẽ không cười.
She was lucky.	Cô ấy đã may mắn.
He couldn't see anything wrong.	Anh không thể nhìn thấy bất cứ điều gì sai trái.
And it's really rare.	Và nó thực sự rất hiếm.
There's so much wrong with my life right now.	Có quá nhiều điều sai trái trong cuộc sống của tôi lúc này.
Anyone wants to work with you.	Bất kỳ ai cũng muốn làm việc với bạn.
It is learning to live together.	Đó là học cách sống chung.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
It was a very smooth operation, very professional.	Đó là một hoạt động rất trơn tru, rất chuyên nghiệp.
I must be able to select any of them and move around.	Tôi phải có thể chọn bất kỳ ai trong số họ và di chuyển xung quanh.
Such things are huge.	Những thứ như vậy là rất lớn.
Next, we analyze the performance of individual events for the four methods.	Tiếp theo, chúng tôi phân tích hiệu suất của các sự kiện riêng lẻ cho bốn phương pháp.
However, not completely.	Tuy nhiên, không hoàn toàn.
We have to give him a little credit.	Chúng ta phải cung cấp cho anh ta một chút tín dụng.
He was only out to protect his daughter.	Anh ấy chỉ ra ngoài để bảo vệ con gái của mình.
A crime site won't die.	Một trang web tội phạm sẽ không chết.
That was four years ago.	Đó là bốn năm trước đây.
He held some snow in his hand.	Anh cầm một ít tuyết trên tay.
Cute waiting area and lovely staff.	Khu vực chờ dễ thương và nhân viên dễ thương.
I was reading a book at the time.	Lúc đó tôi đang đọc sách.
I never.	Tôi thì không bao giờ.
It's about its size.	Đó là về kích thước của nó.
I was not expecting a woman.	Tôi đã không mong đợi một người phụ nữ.
But that's not the main thing.	Nhưng đó không phải là điều chính yếu.
Everyone has tried.	Mọi người đều đã thử.
No father or mother.	Không có cha hoặc mẹ.
That increases the value of the data.	Điều đó làm tăng giá trị của dữ liệu.
Three of them.	Ba trong số họ.
I lost once.	Tôi đã thua một lần.
We follow systems and orders because they make things easier.	Chúng tôi tuân theo các hệ thống và mệnh lệnh vì chúng giúp mọi thứ dễ dàng hơn.
You can still do this.	Bạn vẫn có thể làm điều này.
This is the case considered above.	Đây là trường hợp được xem xét ở trên.
I feel like there's only one person.	Tôi cảm thấy như chỉ có một người.
How deep it is, no man knows.	Nó sâu đến mức nào thì không một người đàn ông nào biết được.
Now we have to work.	Bây giờ chúng ta phải làm việc.
Keep your eyes wide open even when tears may flow.	Mở to mắt ngay cả khi nước mắt có thể trào ra.
Maybe that's the truth.	Có lẽ đó là sự thật.
Make sure everything is ready.	Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
This was the first time she told the truth to someone.	Đây là lần đầu tiên cô nói sự thật với ai đó.
Information used in security or marketing functions.	Thông tin được sử dụng trong các chức năng bảo mật hoặc tiếp thị.
Because he did exactly what he was asked to do.	Bởi vì anh ấy đã làm chính xác những gì anh ấy được yêu cầu.
He got up and went there.	Anh đứng dậy và đi đến đó.
So they may be cut off or lose the ability to grow.	Vì vậy, họ có thể bị cắt đứt hoặc mất khả năng phát triển.
I raised my hand to touch it.	Tôi đưa tay lên để chạm vào nó.
We could be here forever.	Chúng tôi có thể ở đây mãi mãi.
That is, a change in state in one group will not affect other groups.	Nghĩa là, sự thay đổi trạng thái trong một nhóm sẽ không ảnh hưởng đến các nhóm khác.
She had him there.	Cô đã có anh ở đó.
It seems very natural.	Nó dường như rất tự nhiên.
She's deep and she doesn't like us.	Cô ấy sâu sắc và cô ấy không thích chúng tôi.
For not being there for her when she needed him.	Vì đã không ở bên cô khi cô cần anh.
She knows this story.	Cô biết câu chuyện này.
Or at least it seems so on the surface.	Hoặc ít nhất nó có vẻ như vậy trên bề mặt.
Everyone started to disappear.	Mọi người bắt đầu khuất bóng.
We want to know why.	Chúng tôi muốn biết lý do tại sao.
It's really nice.	Nó thực sự tốt đẹp.
My initial concerns were lost when such problems were explained.	Mối quan tâm ban đầu của tôi đã bị mất khi những vấn đề như vậy đã được giải thích.
Sleep will not come.	Giấc ngủ sẽ không đến.
Only time, and more research, will tell.	Chỉ có thời gian, và nhiều nghiên cứu hơn, sẽ cho biết.
Property is beautiful and very well kept.	Tài sản là đẹp và giữ rất tốt.
Let him hold me.	Để anh ấy giữ tôi.
The draw takes place outdoors.	Bốc thăm diễn ra ngoài trời.
There's no doubt that we win hands.	Không có nghi ngờ gì về việc chúng ta thắng tay nhau.
So it worked fine initially.	Vì vậy, nó hoạt động tốt ban đầu.
They are more creative.	Họ sáng tạo hơn.
Your sweat and tears.	Mồ hôi và nước mắt của bạn.
Maybe he should go with them instead.	Có lẽ thay vào đó anh ấy nên đi với họ.
Good at what he does.	Giỏi những gì anh ấy làm.
His birth name is.	Tên khai sinh của anh ấy là.
But money is the least of them.	Nhưng tiền là ít nhất trong số đó.
I didn't call.	Tôi đã không gọi.
And then he started having trouble breathing.	Và sau đó anh ấy bắt đầu khó thở.
He hoped they would see the beauty in it.	Anh hy vọng họ sẽ nhìn thấy vẻ đẹp trong đó.
Looks good.	Thấy hay đấy.
Furthermore, no other documents or books were included.	Hơn nữa, không có tài liệu hoặc sách nào khác được đưa vào.
It must be where the workers live.	Đó phải là nơi sinh sống của người lao động.
Creators come in many different forms.	Những người sáng tạo có nhiều dạng khác nhau.
The resulting code is below and tested.	Mã kết quả ở bên dưới và được thử nghiệm.
Great works work.	Những tác phẩm tuyệt vời có tác dụng.
The sidelines.	Trên khán đài.
He will have to talk to him about it.	Anh ấy sẽ phải nói chuyện với anh ấy về điều đó.
This is something new.	Đây là một cái gì đó mới.
The first letter is the number one, and so on.	Chữ cái đầu tiên là số một, v.v.
The first one worked fine.	Cái đầu tiên đã hoạt động tốt.
The apartment is quiet, bright and clean.	Căn hộ yên tĩnh, sáng sủa và sạch sẽ.
You have five patients.	Bạn có năm bệnh nhân.
I did not notice.	Tôi không để ý.
The officer was not beaten.	Viên chức đã không bị đánh.
And the key factor may be how long it stays active.	Và yếu tố quan trọng có thể là nó còn hoạt động trong bao lâu.
He fell and broke his neck.	Anh ta bị ngã và gãy cổ.
They shook their heads.	Họ lắc đầu.
Their properties are studied in detail.	Tính chất của chúng được nghiên cứu chi tiết.
Room oil in solid form.	Dầu phòng ở dạng rắn.
For example, many things are red.	Ví dụ, nhiều thứ có màu đỏ.
I see this everyday during my surgery.	Tôi thấy điều này hàng ngày trong cuộc phẫu thuật của mình.
However, the language is a bit too young to recommend for production.	Tuy nhiên, ngôn ngữ là một chút quá trẻ để đề nghị cho sản xuất.
He knew he had to put himself to sleep.	Anh biết anh phải tự đưa mình vào giấc ngủ.
In this case no.	Trong trường hợp này thì không.
So it really comes down to small teams.	Vì vậy, nó thực sự đi xuống các đội nhỏ.
We want you to feel comfortable with any decisions that are made going forward.	Chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái với mọi quyết định được đưa ra trong tương lai.
I want to be a new me.	Tôi muốn trở thành một tôi mới.
Second, think about it.	Thứ hai, hãy nghĩ về nó.
He must not give up on her.	Anh không được từ bỏ cô.
It's my favorite solution to any problem.	Đó là giải pháp yêu thích của tôi cho bất kỳ vấn đề nào.
But look at that one right in the middle of the plane.	Nhưng hãy nhìn cái đó ngay giữa máy bay.
She had never seen him sleep before.	Cô chưa bao giờ thấy anh ngủ trước đây.
The next morning, additional surgery was performed.	Sáng hôm sau, cuộc phẫu thuật bổ sung đã được thực hiện.
Moved out last week.	Đã chuyển đi tuần trước.
Choose a movie.	Chọn một bộ phim.
You were very beautiful.	Bạn đã rất đẹp.
I need help saying enough is enough.	Tôi cần giúp đỡ để nói đủ là đủ.
The best response for each patient was used for analysis.	Phản ứng tốt nhất cho mỗi bệnh nhân được sử dụng để phân tích.
Or he could say no to me.	Hoặc anh ấy có thể nói không với tôi.
It's a straight down beat.	Đó là một nhịp thẳng xuống.
I will be there for two weeks.	Tôi sẽ ở đó trong hai tuần.
Something had changed behind his eyes.	Có gì đó đã thay đổi sau mắt anh.
So I called her and she took me to her house.	Vì vậy, tôi đã gọi cho cô ấy và cô ấy đã đưa tôi đến nhà cô ấy.
She has lost her ability.	Cô ấy đã mất khả năng của mình.
She has something to say to those people.	Cô ấy có điều gì đó muốn nói với những người đó.
We should not turn a blind eye.	Chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ.
Let us try and sample our work.	Hãy cho chúng tôi thử và lấy mẫu tác phẩm của chúng tôi.
We take care of the community.	Chúng tôi chăm sóc cộng đồng.
But the reality is, many of these women want to have children.	Nhưng thực tế là, nhiều phụ nữ trong số này muốn có con.
It wants the weak and sick so it can use them.	Nó muốn những người yếu và bệnh tật để nó có thể sử dụng chúng.
In his neck.	Trong cổ của mình.
Oh, it.	Ồ, nó.
However, last week, they discovered that was not the case.	Tuy nhiên, vào tuần trước, họ đã phát hiện ra rằng không phải như vậy.
Most kids need to see what they're aiming for.	Hầu hết trẻ em cần xem những gì chúng đang hướng tới.
This process is called shape memory.	Quá trình này được gọi là bộ nhớ hình dạng.
I was out of order sometimes.	Tôi đã ra khỏi thứ tự đôi khi.
Those who are still there have told us to give you that message.	Những người vẫn còn ở đó đã nói với chúng tôi để cung cấp cho bạn thông điệp đó.
They just want no trouble in their town.	Họ chỉ muốn không có rắc rối trong thị trấn của họ.
They didn't say a word to each other all day.	Họ đã không nói một lời với nhau cả ngày.
I think that's the real credit.	Tôi nghĩ đó là tín dụng thực sự.
He should have given her a chance.	Lẽ ra anh nên cho cô một cơ hội.
You can't pay him enough to do it.	Bạn không thể trả cho anh ta đủ tiền để làm điều đó.
The worst was over before we got there.	Điều tồi tệ nhất đã qua trước khi chúng tôi đến đó.
These steps are performed in the order mentioned.	Các bước này được thực hiện theo thứ tự đã đề cập.
With two hundred friends.	Với hai trăm người bạn.
They weren't necessarily meant for me, but somehow I still felt friendly.	Họ không nhất thiết phải dành cho tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cảm thấy thân thiện.
Please enter the required information.	Vui lòng nhập các thông tin cần thiết.
In fact, the opposite is true.	Trong thực tế, điều ngược lại là đúng.
Look into their eyes, you know what they're really thinking.       	Nhìn vào mắt họ, bạn biết họ đang thực sự nghĩ gì.       
v.	v.
We also know if there are biological consequences.	Chúng tôi cũng biết nếu có hậu quả sinh học.
That does not make sense.	Điều đó không có ý nghĩa.
I saw him go down.	Tôi thấy anh ấy đi xuống.
Truth be told, they just need to be close to death.	Sự thật mà nói, họ chỉ cần cận kề cái chết.
Is, while strictly correct in my opinion, next to the point.	Là, trong khi hoàn toàn đúng theo ý kiến ​​của tôi, bên cạnh điểm.
The more he studied, the more he wanted to learn.	Càng học, anh càng muốn học.
Can anyone shed some light on this.	Bất cứ ai có thể làm sáng tỏ điều này.
She was not expecting a real thing.	Cô đã không mong đợi một điều thực tế.
However, check out the rest of her photos.	Tuy nhiên, bạn hãy xem phần còn lại của các bức ảnh của cô ấy.
Paid off.	Đã trả hết.
Kill like you've never killed before.	Giết như bạn chưa bao giờ giết trước đây.
Do it if you like, or don't.	Làm điều đó nếu bạn thích, hoặc không.
But a funny thing happened.	Nhưng một điều buồn cười xảy ra.
Then stay close to me.	Sau đó ở gần tôi.
He won't let it go.	Anh ấy sẽ không để nó đi.
All the actors are good to great.	Tất cả các diễn viên đều tốt đến tuyệt vời.
A lot has changed since then.	Rất nhiều đã thay đổi kể từ đó.
Just let us know in the notes.	Chỉ cần cho chúng tôi biết trong các ghi chú.
If you can, add it.	Nếu bạn có thể, hãy thêm nó vào.
It may take them several weeks before help begins.	Họ có thể mất vài tuần trước khi bắt đầu giúp đỡ.
I just had dinner.	Tôi vừa ăn tối.
It took too long to travel such a short distance.	Mất quá nhiều thời gian để đi một quãng đường ngắn như vậy.
But this limitation is not well understood.	Nhưng giới hạn này không được hiểu rõ.
But today, the story is different.	Nhưng ngày nay, câu chuyện đã khác.
This request was denied by the government.	Yêu cầu này đã bị chính phủ từ chối.
The floor plan is well laid out.	Sơ đồ mặt bằng được bố trí tốt.
I know that he is dead.	Tôi biết rằng anh ấy đã chết.
Now it's just the two of us.	Bây giờ chỉ có hai chúng ta.
I can play everything.	Tôi có thể chơi mọi thứ.
You can find it.	Bạn có thể thấy nó.
Begin to breathe on your own.	Bắt đầu tự thở.
Center has been.	Trung tâm đã được.
Brought me back.	Đã mang tôi trở lại.
You know where to find rooms.	Bạn biết nơi để tìm phòng.
You should forget that you have ever seen my simple little face.	Bạn nên quên rằng bạn đã từng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đơn sơ của tôi.
But you are here, with me, in my mind.	Nhưng bạn đang ở đây, với tôi, trong tâm trí của tôi.
The hall rang and the plaintiff did not respond.	Hội trường đã vang lên và nguyên đơn không trả lời.
It's not clean in any sense.	Nó không sạch sẽ theo nghĩa nào.
Those words hurt, yes, but they're not the truth.	Những lời nói đó gây tổn thương, vâng, nhưng chúng không phải là sự thật.
Two, they returned to their homeland.	Hai, họ trở về quê hương của họ.
However, this can be very useful for us.	Tuy nhiên, điều này có thể rất hữu ích cho chúng tôi.
I know that's the only thing that makes sense.	Tôi biết đó là điều duy nhất có ý nghĩa.
It was there, she found the knife on the floor.	Nó ở đó, cô tìm thấy con dao trên sàn nhà.
It's worth a try.	Nó đáng để thử.
It's great.	Thật là tuyệt.
However, the house was never built.	Tuy nhiên, ngôi nhà đã không bao giờ được xây dựng.
It is there to support and help you.	Nó ở đó để hỗ trợ và giúp đỡ bạn.
But it's not there.	Nhưng nó không có ở đó.
It gives you more confidence.	Nó mang lại cho bạn sự tự tin hơn.
It feels very useful and throw away for me.	Nó cảm thấy rất hữu ích và ném đi đối với tôi.
But this table is huge.	Nhưng cái bàn này rất lớn.
You were close to him.	Bạn đã gần gũi với anh ta.
They represent an ideal situation, but are still a useful guide.	Chúng đại diện cho một tình huống lý tưởng, nhưng vẫn là một hướng dẫn hữu ích.
Simply not possible.	Đơn giản là không thể.
Many people have achieved it and told their stories.	Nhiều người đã đạt được nó và kể câu chuyện của họ.
First, they can affect the forward price of the underlying contract.	Thứ nhất, chúng có thể ảnh hưởng đến giá kỳ hạn của hợp đồng cơ sở.
It actually plays really well, and looks a lot better.	Nó thực sự chơi rất tốt, và trông đẹp hơn rất nhiều.
And this can make you feel pretty good.	Và điều này có thể làm cho bạn cảm thấy khá tốt.
Well, look at my year, this year.	Vâng, hãy nhìn vào năm của tôi, năm nay.
That's not your average duty gun.	Đó không phải là khẩu súng làm nhiệm vụ trung bình của bạn.
Use feedback from the feel and direction of the ball.	Sử dụng phản hồi từ cảm giác và hướng của quả bóng.
On the third day, two men and a woman followed them.	Vào ngày thứ ba, hai người đàn ông và một phụ nữ đi theo họ.
As with everything, be careful and know the local laws.	Như với mọi thứ, hãy cẩn thận và biết luật pháp địa phương.
It's too big for her.	Nó quá lớn đối với cô ấy.
I think that amount is right.	Tôi nghĩ rằng số tiền đó là đúng.
Let us focus on these.	Hãy để chúng tôi tập trung vào những điều này.
For example, it has a limited use temperature.	Ví dụ, nó có một nhiệt độ sử dụng hạn chế.
I don't like being the center of attention.	Tôi không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
Leave a message at night.	Để lại tin nhắn vào ban đêm.
Her hair is not falling out.	Tóc cô ấy không bị rụng.
But it will be a gift.	Nhưng nó sẽ là một món quà.
I barely remember my parents.	Tôi hầu như không nhớ đến cha mẹ tôi.
He is not a group.	Anh ấy không phải là một nhóm.
Then join our special games.	Sau đó, hãy tham gia các trò chơi đặc biệt của chúng tôi.
Defendant did not appear.	Bị cáo không xuất hiện.
They reached the door, which the guard had opened for her.	Họ đến được cửa, mà người bảo vệ đã mở cho cô ấy.
Has not been described.	Chưa được mô tả.
This forms the base year data.	Điều này tạo thành dữ liệu năm cơ sở.
Even this is my opinion.	Ngay cả đây là ý kiến ​​của tôi.
Next, he created a complex pattern inside the circle.	Tiếp theo, anh ấy tạo ra một mẫu phức tạp bên trong hình tròn.
This is not the way.	Đây không phải là cách.
I love this car.	Tôi yêu chiếc xe này.
Mean.	Nghĩa là.
They can't touch me.	Họ không thể chạm vào tôi.
Do this about ten times for three sets of each set.	Làm điều này khoảng mười lần cho ba lần mỗi hiệp.
But now.	Nhưng bây giờ.
The results showed no difference in the two groups.	Kết quả cho thấy không có sự khác biệt trong hai nhóm.
Today is not much different.	Ngày nay không khác mấy.
That's what they hate the most.	Đó là điều họ ghét nhất.
Hard to see with your own eyes without looking for it.	Khó có thể nhìn thấy tận mắt mà không tìm kiếm nó.
I love the digital world.	Tôi yêu thế giới kỹ thuật số.
It feels incredibly familiar.	Nó cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Others travel a lot.	Những người khác đi du lịch rất nhiều.
Worried, he just damned put himself out there.	Vừa lo lắng, anh ta vừa chết tiệt đặt mình ra ngoài đó.
We will sleep now.	Bây giờ chúng ta sẽ ngủ.
He has those three boys.	Anh ta có ba cậu bé đó.
She will protect her family like any mother would.	Cô ấy sẽ bảo vệ gia đình mình như bất kỳ người mẹ nào đã làm.
No one ever had.	Không ai từng có.
I can never go through that again.	Tôi không bao giờ có thể trải qua điều đó một lần nữa.
But my problem started with it.	Nhưng vấn đề của tôi bắt đầu với nó.
Game, set and match.	Trò chơi, thiết lập và kết hợp.
But this is not the whole story.	Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
It can be more fun at school, with your friends.	Nó có thể vui hơn ở trường, với bạn bè của bạn.
Exercise has more benefits than just being physical.	Tập thể dục có nhiều lợi ích hơn là thể chất.
However, it may take a while.	Tuy nhiên, có thể mất một lúc.
Your dad likes that.	Bố của bạn thích điều đó.
With someone, anyone.	Với ai đó, bất cứ ai.
Some are parents, most are not.	Một số là cha mẹ, hầu hết thì không.
I decided to go to that area if possible.	Tôi quyết định đến khu vực đó nếu có thể.
I'm too old for these.	Tôi đã quá già cho những thứ này.
The main character was born a girl and grew up a boy.	Nhân vật chính sinh ra là một cô gái và lớn lên một chàng trai.
None of them were on her side.	Không ai trong số họ đứng về phía cô.
Words pass through his brain without him taking in them.	Từ ngữ đi qua não anh ta mà không cần anh ta tiếp nhận chúng.
Score something points for each game.	Điểm một cái gì đó điểm cho mỗi trò chơi.
She spent her whole life among them.	Cô ấy đã dành cả cuộc đời của mình trong số họ.
The proof itself is given in the second part.	Chứng minh chính nó được đưa ra trong phần thứ hai.
Now that they were in the city, she seemed to have changed.	Bây giờ họ đã ở trong thành phố, cô ấy dường như đã thay đổi.
I think you just want to get the information for each item.	Tôi nghĩ bạn chỉ muốn lấy thông tin cho từng mục.
His fingers moved down her throat.	Ngón tay anh di chuyển xuống cổ họng cô.
Three men must pass near him.	Ba người đàn ông phải đi qua gần anh ta.
Don't sweat as long as you want to help the team.	Đừng đổ mồ hôi miễn là bạn muốn giúp đỡ đội.
Sometimes it can be dry.	Đôi khi nó có thể bị khô.
But tonight, suddenly, something was different.	Nhưng đêm nay, đột nhiên, có điều gì đó khác lạ.
Day after day.	Ngày này qua ngày kia.
Being a mother is difficult.	Làm mẹ thật khó khăn.
It really takes a lot of work.	Nó thực sự mất rất nhiều công việc.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề với điều đó.
Better to have any kind of life then no life.	Tốt hơn là có bất kỳ loại cuộc sống nào sau đó không có cuộc sống.
It was his choice.	Đó là sự lựa chọn của anh ấy.
It's so great.	Nó rất tuyệt.
They made a big fire.	Họ đã làm một đám cháy lớn.
But remember to save some of them.	Nhưng hãy nhớ lưu một số trong số chúng.
That is a story.	Đó là một câu chuyện.
It's great to have my own bathroom.	Nó rất tuyệt khi có phòng tắm riêng của tôi.
That's because no one has taken action against them.	Đó là bởi vì không ai có hành động chống lại họ.
I just give them attention.	Tôi chỉ cho họ sự chú ý.
The level of detail is amazing.	Mức độ chi tiết là đáng kinh ngạc.
Children perceive the world the way they find it.	Trẻ em tiếp nhận thế giới theo cách chúng tìm thấy.
Never on the go.	Không bao giờ trên đường đi.
Closed to them.	Đã đóng cửa với họ.
Be the leader of our earth.	Là người lãnh đạo trái đất của chúng ta.
However, it was too late.	Tuy nhiên, đã quá muộn.
However, few people know about what ultimately happens to them.	Tuy nhiên, ít người biết về những gì cuối cùng xảy ra với họ.
You should go there.	Bạn nên đi đến đó.
It's quite rich, so a little goes a long way.	Nó khá phong phú, vì vậy một chút đi một chặng đường dài.
The old man did not stir.	Ông già không cựa quậy.
One of those people is me.	Một trong những người đó là tôi.
The truth is, most people don't.	Sự thật là, hầu hết mọi người không.
After notice and hearing.	Sau khi thông báo và điều trần.
I don't know what he's talking about.	Tôi không biết anh ta đang nói về cái gì.
I was trying to find out where the music was coming from last night.	Tôi đã cố gắng tìm xem nơi phát ra âm nhạc đêm qua.
I object to having them in our home.	Tôi phản đối việc có chúng trong nhà của chúng tôi.
The finish is complete, and that's it.	Kết thúc hoàn chỉnh, và đó là điều đó.
That said, they don't think it's a good job.	Điều đó nói rằng, họ không nghĩ rằng đó là một công việc tốt.
Everyone knows their job.	Mỗi người đều biết công việc của mình.
It sounds unfamiliar.	Nghe có vẻ không quen.
You cannot act present.	Bạn không thể hành động hiện diện.
The latter is used for away fans.	Cái sau được sử dụng cho người hâm mộ đi.
I will try this.	Tôi sẽ cố gắng điều này.
Trust takes time.	Sự tin tưởng cần có thời gian.
Talk to everyone you find interesting.	Nói chuyện với tất cả những người bạn thấy thú vị.
Nature has provided for this kind of balance.	Thiên nhiên đã cung cấp cho loại hình cân bằng này.
This time we can turn off the lights.	Lần này chúng ta có thể tắt đèn.
I changed back to my usual clothes.	Tôi đã thay lại quần áo thường ngày.
That is not natural.	Đó không phải là tự nhiên.
However, it is done by your healthcare professional.	Tuy nhiên, nó được thực hiện bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.
To be near her.	Để được ở gần cô ấy.
I love his smile.	Tôi yêu nụ cười của anh ấy.
These images have stuck with me for many years.	Những hình ảnh này đã gắn bó với tôi trong nhiều năm.
It has everything in it.	Nó có tất cả mọi thứ trong đó.
A very emotional person, she feels everything deeply.	Một người rất tình cảm, cô ấy cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc.
I took my son home and turned my back to go home.	Tôi đưa con về nhà rồi quay lưng đi về.
It's important to remember that it's not always the same.	Điều quan trọng cần nhớ là không phải lần nào cũng giống nhau.
What's even better is that no one knows who he is.	Tuyệt vời hơn nữa là không ai biết anh ta là ai.
Instead he was here.	Thay vào đó anh ấy đã ở đây.
Obviously a good combination is essential.	Rõ ràng một sự kết hợp tốt là điều cần thiết.
We cannot control any of them.	Chúng tôi không thể kiểm soát bất kỳ điều gì trong số đó.
I went back to use the bathroom.	Tôi quay lại để sử dụng phòng tắm.
Another group was asked to imagine they were eating thirty.	Nhóm khác được yêu cầu tưởng tượng họ đang ăn ba mươi.
And there are no works to be seen here.	Và không có tác phẩm nào được nhìn thấy ở đây.
No need to buy in or box.	Không cần mua trong hoặc hộp.
This is their central idea.	Đây là ý tưởng trung tâm của họ.
But it was the middle class that was killed.	Nhưng chính tầng lớp trung lưu mới bị giết.
If anything, this is the opposite.	Nếu bất cứ điều gì, điều này là ngược lại.
In other words, love comes first, sex comes later.	Nói cách khác, tình yêu có trước, tình dục đến sau.
It was these ideas that made the world go round.	Chính những ý tưởng này đã làm cho thế giới quay vòng.
You can never be disappointed and let them come back.	Bạn không bao giờ có thể thất vọng và để chúng quay trở lại.
They gave us advice.	Họ đã cho chúng tôi lời khuyên.
Large animals require more time than smaller animals.	Động vật lớn đòi hỏi nhiều thời gian hơn động vật nhỏ hơn.
It was a bad decision.	Đó là một quyết định tồi tệ.
It's a private matter, but it happened last year.	Đó là chuyện riêng tư, nhưng nó đã xảy ra vào năm ngoái.
There is not enough time.	Không có đủ thời gian.
I'm sure the others tried harder to save him.	Tôi chắc rằng những người khác đã cố gắng nhiều hơn để cứu anh ấy.
The kids are so proud of what they've achieved!.	Bọn trẻ rất tự hào về những gì chúng đạt được !.
People started to outnumber.	Mọi người bắt đầu đông hơn.
That girl loves horses.	Cô gái đó yêu ngựa.
Get everyone in there.	Đưa mọi người vào đó.
He won't make eye contact with his parents or anyone else.	Anh ấy sẽ không giao tiếp bằng mắt với cha mẹ mình hay bất kỳ ai khác.
You hear the sound of ice breaking.	Bạn nghe thấy tiếng băng vỡ.
Want to win.	Muốn chiến thắng.
I have no vote on what is happening to me today.	Tôi không có phiếu bầu về những gì đang xảy ra với tôi ngày hôm nay.
Perfect way to do it.	Cách hoàn hảo để làm điều đó.
An interesting read.	Một bài đọc thú vị.
Glad you told me.	Rất vui vì bạn đã nói với tôi.
They will go for it.	Họ sẽ đi cho nó.
Share your contacts.	Chia sẻ liên lạc của bạn.
Many people are more capable than me.	Nhiều người có khả năng hơn tôi.
This match was better than I expected.	Trận đấu này tốt hơn tôi mong đợi.
I guess that's about half that number.	Tôi đoán rằng đó là khoảng một nửa con số đó.
I really hope to win this game for my son.	Tôi thực sự hy vọng sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này cho con trai tôi.
He had seen the man somewhere.	Anh ấy đã nhìn thấy người đàn ông ở đâu đó.
I gave and gave out in the music room.	Tôi đã cho và cho ra trong phòng âm nhạc.
Falling leaves are falling.	Những chiếc lá rơi đang rơi.
Second, it tells them how to avoid something bad.	Thứ hai, nó cho họ biết cách tránh điều gì đó tồi tệ.
And this can be really dangerous.	Và điều này có thể thực sự nguy hiểm.
One just has to accept it.	Người ta chỉ cần chấp nhận nó.
You two need to leave the city.	Hai người cần rời thành phố.
Neither of us had ever felt this way before.	Cả hai chúng tôi đều chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.
Stop by or give us a call today!.	Dừng lại hoặc gọi cho chúng tôi ngay hôm nay !.
It was a tough fight, but they won.	Đó là một cuộc chiến khó khăn, nhưng họ đã chiến thắng.
Or you can trust your sense of smell.	Hoặc bạn có thể tin tưởng vào khứu giác của mình.
Go to the shop to try on.	Đến shop mặc thử.
That's my word for the year.	Đó là lời của tôi trong năm.
If someone really loves me, he will care enough to keep me pure.	Nếu ai đó thực sự yêu tôi, anh ấy sẽ quan tâm đủ để giữ tôi trong trắng.
The affected wall is worse.	Bức tường bị ảnh hưởng tồi tệ hơn.
I just want to be at home.	Tôi chỉ muốn được ở nhà.
It was an opportunity too obvious to miss.	Đó là một cơ hội quá rõ ràng để bỏ lỡ.
But come on, let's move on.	Nhưng hãy đến, chúng ta hãy tiếp tục.
You are on the right track.	Bạn đang đi đúng hướng.
That is exactly my point of view.	Đó chính xác là quan điểm của tôi.
Also one of them is a cat.	Ngoài ra một trong số đó là một con mèo.
I'm sure there are a lot of less players.	Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người chơi ít hơn.
The lights were off and he was sleeping.	Đèn đã tắt và anh ấy đang ngủ.
This one time, and then she will finish it.	Điều này một lần, và sau đó cô ấy sẽ kết thúc nó.
We need to stop this.	Chúng ta cần phải dừng việc này lại.
But he couldn't accept that.	Nhưng anh không thể chấp nhận điều đó.
They suggest an option.	Họ đề xuất một sự lựa chọn.
Who lives and who dies doesn't matter.	Ai sống và ai chết không quan trọng.
I'm not the one they need.	Tôi không phải là người họ cần.
In this case, that's a good thing.	Trong trường hợp này, đó là một điều tốt.
She has turned out to be an excellent shooter for this level of training.	Cô ấy đã trở thành một tay súng xuất sắc cho cấp độ đào tạo này.
She left him and moved home with me.	Cô ấy bỏ anh ta và chuyển về nhà với tôi.
She's not that kind of person.	Cô ấy không phải loại người như vậy.
Very few people know about it.	Rất ít người biết về nó.
And we don't stop there.	Và chúng tôi không dừng lại ở đó.
He touched his ear again.	Anh lại chạm vào tai mình.
Thus communication can be achieved.	Do đó việc giao tiếp có thể đạt được.
No need to give reasons.	Không cần đưa ra lý do.
You told him the truth.	Bạn đã nói với anh ấy sự thật.
So any comments and answers are welcome.	Vì vậy, mọi ý kiến ​​và câu trả lời đều được hoan nghênh.
I hate these.	Tôi ghét những điều này.
It's about someone who can't forget any detail.	Đó là về một người không thể quên bất kỳ chi tiết nào.
You are a boy.	Bạn là một cậu bé.
He looked up at my apartment, then back at me.	Anh ta nhìn lên căn hộ của tôi, rồi quay lại nhìn tôi.
No more is expected in women.	Không có nhiều hơn nữa được mong đợi ở phụ nữ.
Suddenly she saw a car coming towards her.	Chợt cô nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao về phía mình.
Kids are crazy these days.	Những ngày này bọn trẻ thật điên rồ.
I will be fired.	Tôi sẽ bị sa thải.
The power is there and we must somehow achieve it.	Sức mạnh là ở đó và bằng cách nào đó chúng ta phải đạt được nó.
He believes in himself more than anyone else.	Anh tin vào bản thân mình hơn bất cứ ai khác.
Moving doesn't help at all.	Di chuyển không giúp được gì cả.
Don't brag.	Đừng khoe khoang.
I still don't understand why.	Tôi vẫn không hiểu tại sao.
We will monitor for a while.	Chúng tôi sẽ theo dõi một thời gian.
No one knows what the scene will be like.	Không ai biết khung cảnh sẽ như thế nào.
Because he was dressed like one.	Bởi vì anh ấy đã ăn mặc như một.
Just the name.	Chỉ cái tên.
I really appreciate the help.	Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ.
Ask a footballer to do the same, and he can do it.	Yêu cầu một người chơi bóng bằng chân làm điều tương tự, và anh ta có thể làm được.
Both times he killed someone.	Cả hai lần anh ta đều đã giết ai đó.
So enough of the big name.	Vì vậy, đủ của tên gọi lớn.
Will not have any effect on the problem.	Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng đến vấn đề.
Rather, it is the best way to travel without missing a thing.	Đúng hơn, đó là cách tốt nhất để đi du lịch mà không bỏ lỡ một thứ gì.
Do it right from the start.	Hãy làm ngay điều đó ngay từ đầu.
More abundant metals.	Nhiều kim loại phong phú hơn.
I know that this is my moment.	Tôi biết rằng đây là thời điểm của tôi.
It hasn't been long.	Nó đã không được lâu.
For the rest of you.	Đối với phần còn lại của bạn.
My target time, worked fine.	Thời gian mục tiêu của tôi, đã hoạt động tốt.
I am proud of her.	Tôi tự hào về cô ấy.
I was determined to prove myself.	Tôi đã quyết tâm chứng tỏ bản thân.
Even behind my knees.	Ngay cả sau đầu gối của tôi.
He took the opportunity to make the first move.	Anh ấy đã nắm lấy cơ hội để thực hiện động thái đầu tiên.
We have been in these cells for four days now.	Chúng tôi đã ở trong những phòng giam này bốn ngày nay.
I will never sleep there.	Tôi sẽ không bao giờ ngủ ở đó.
Don't care about anything else.	Đừng quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
You have to go slow.	Bạn phải đi chậm.
He reached for the book.	Anh với lấy cuốn sách.
He tried to.	Anh ấy đã cố gắng để.
Then she left in tears.	Rồi cô ấy ra đi trong nước mắt.
Then I rolled over in bed but didn't get up.	Sau đó tôi lăn lộn trên giường nhưng không dậy.
Give him some to take away.	Đưa cho anh ta vài cái để mang đi.
Nearly any reasonable establishment will do.	Gần như bất kỳ cơ sở hợp lý nào sẽ làm được.
I even went there a few times myself.	Tôi thậm chí đã đến đó một vài lần bản thân mình.
Put her down.	Đặt cô ấy xuống.
But, you know, what it is.	Nhưng, bạn biết đấy, nó là gì.
I think she is his only true love.	Tôi nghĩ cô ấy là tình yêu đích thực duy nhất của anh ấy.
You must want it.	Bạn phải muốn nó.
It might be better to do things one at a time.	Có thể tốt hơn nếu làm từng việc một.
But had to stop.	Mà đã phải dừng lại.
Click here and read it.	Nhấn vào đây và đọc nó.
Let me talk more about the former.	Hãy để tôi nói thêm về điều trước đây.
There is only this natural flow when moving in the costume.	Chỉ có dòng chảy tự nhiên này khi di chuyển trong trang phục.
I felt nausea.	Tôi cảm thấy buồn nôn.
Until they both die.	Cho đến khi cả hai cùng chết.
They cannot answer it.	Họ không thể trả lời nó.
You missed the point, my friend.	Bạn đã bỏ lỡ điểm, bạn của tôi.
Leaving is weak.	Bỏ đi là yếu.
Understanding how to behave.	Hiểu biết đối nhân xử thế.
I can't, my friend.	Tôi không thể, bạn của tôi.
They will see him.	Họ sẽ nhìn thấy anh ta.
I've only read half of it.	Tôi chỉ mới đọc một nửa của nó.
Both did very well.	Cả hai đều làm rất tốt.
I can feel that the sun has set.	Tôi có thể cảm nhận được rằng mặt trời đã lặn.
It does not exist.	Nó không tồn tại.
Everything seems to be moving quickly.	Mọi thứ dường như đang di chuyển nhanh chóng.
And maybe something about her being a really good friend.	Và có lẽ điều gì đó về việc cô ấy là một người bạn thực sự tốt.
I chose the portable option for two reasons.	Tôi đã chọn tùy chọn di động vì hai lý do.
Data contributed.	Đã đóng góp dữ liệu.
This makes the experience enjoyable.	Điều này làm cho trải nghiệm thú vị.
You don't like this.	Bạn không thích điều này.
There is nothing better than the experience.	Không có gì tốt hơn là trải nghiệm.
There is nowhere else to stay.	Không có nơi nào khác để ở.
I really enjoyed this movie.	Tôi thật sự rất thích bộ phim này.
A friend lost his wife.	Một người bạn mất vợ.
Many studies give bad results.	Nhiều nghiên cứu cho kết quả không tốt.
This process is repeated until the full length information is obtained.	Quá trình này được lặp lại cho đến khi thu được thông tin về độ dài đầy đủ.
I could cut even more things.	Tôi có thể cắt giảm nhiều thứ hơn nữa.
She didn't say.	Cô ấy không nói.
In reality, that's really far from the truth.	Trong thực tế, điều đó thực sự khác xa sự thật.
He made it to the final round.	Anh ấy đã tiến vào vòng cuối cùng.
Many dishes that can solve big problems are actually small things.	Nhiều món có thể giải quyết những vấn đề lớn thực chất chỉ là những việc nhỏ.
I'm not very good at not having a plan.	Tôi không giỏi lắm khi không có kế hoạch.
Here's why.	Đây là lý do tại sao.
I take responsibility for this.	Tôi xin chịu trách nhiệm về việc này.
First, thanks a lot for coming to the system.	Đầu tiên, cảm ơn rất nhiều vì đã đến với hệ thống.
Men have done and done.	Đàn ông đã làm và thực hiện.
We recommend considering these differences in future studies.	Chúng tôi khuyến nghị xem xét những khác biệt này trong các nghiên cứu trong tương lai.
It's like it happens in slow motion.	Nó giống như nó xảy ra trong chuyển động chậm.
They will take effect immediately.	Chúng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Public reaction has been mixed.	Phản ứng của công chúng là trái chiều.
Across the country.	Trên khắp đất nước.
You are welcome to keep them.	Bạn được hoan nghênh để giữ chúng.
A war story.	Một câu chuyện chiến tranh.
We both do well alone.	Cả hai chúng tôi đều làm tốt một mình.
It's a function of space, for sure.	Đó là một chức năng của không gian, chắc chắn.
There's something about her that sets her apart from other girls.	Có điều gì đó ở cô ấy khác biệt với những cô gái khác.
You have two.	Bạn có hai.
I've never been inside.	Tôi chưa bao giờ vào trong.
Then she cut her arm with it.	Sau đó, cô ấy đã cắt cánh tay của mình với nó.
It made him very happy to be the narrator.	Nó khiến anh ấy rất vui khi được trở thành người kể.
Not in the show, like that.	Không phải trong chương trình, như vậy.
Run the metrics.	Chạy các số liệu.
She wanted to agree with him, but there was no better option.	Cô muốn đồng ý với anh nhưng không còn phương án nào tốt hơn.
So into his own bed, he went.	Vì vậy, vào giường riêng của mình, anh ấy đã đi.
She explained what happened at the camp dinner.	Cô ấy giải thích những gì đã xảy ra trong bữa tối ở trại.
None of those are enough.	Không có cái nào trong số đó là đủ.
They pay an agreed-upon price for a final product that works.	Họ trả giá thỏa thuận cho một sản phẩm cuối cùng hoạt động.
And for good reason.	Và vì lý do chính đáng.
We must grow to survive.	Chúng ta phải phát triển để tồn tại.
Never need to prove anything.	Không bao giờ cần phải chứng minh bất cứ điều gì.
Don't understand this.	Đừng hiểu điều này.
They dress for themselves.	Họ ăn mặc cho chính họ.
I don't think you do.	Tôi không nghĩ là bạn làm.
I mean, it has to be the opposite.	Ý tôi là, nó phải ngược lại.
These samples are taken during surgery.	Những mẫu này được lấy trong quá trình phẫu thuật.
No help on their phone line or website.	Không có trợ giúp trên đường dây điện thoại hoặc trang web của họ.
The two of you are in a lot of trouble.	Hai người đang gặp rất nhiều rắc rối.
They are made of stone.	Chúng được làm bằng đá.
Over the past few years, several major steps have been taken.	Trong vài năm qua, một số bước chính đã được thực hiện.
There is a relief however.	Có một sự nhẹ nhõm tuy nhiên.
But this is not important.	Nhưng điều này không quan trọng.
I want to talk frankly.	Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn.
But they had a good day.	Nhưng họ đã có một ngày tốt lành.
In fact, it sounds unbelievable.	Trong thực tế, nó nghe có vẻ khó tin.
One pair is easier to get than two.	Một cặp dễ lấy hơn hai.
He walks better.	Anh ấy đi bộ tốt hơn.
Keep your eyes on the target.	Giữ mắt của bạn trên mục tiêu.
She won't see me here.	Cô ấy sẽ không gặp tôi ở đây.
A woman with no ears approached.	Một người phụ nữ không có tai đi tới.
We go out.	Chúng tôi đi ra ngoài.
Most modern.	Hiện đại nhất.
I'm pretty sure she's not ready for that.	Tôi khá chắc rằng cô ấy chưa sẵn sàng cho việc đó.
This is in scope.	Đây là trong phạm vi.
This is the difference between you and me.	Đây là sự khác biệt giữa bạn và tôi.
This is the case due to the following argument.	Đây là trường hợp do lập luận sau đây.
Thanks so much for that.	Cám ơn rất nhiều vì cái đó.
But people can't do that.	Nhưng mọi người không thể làm điều đó.
Her face was full of worry.	Khuôn mặt cô ấy đầy lo lắng.
Life seems perfect and too good to be true.	Cuộc sống dường như hoàn hảo và quá tốt để trở thành sự thật.
Anyone can clean.	Ai cũng có thể làm sạch.
This policy destroyed the black family.	Chính sách này đã tiêu diệt gia đình da đen.
Everyone, it seems, has gone.	Mọi người, có vẻ như, đã đi.
You can program this to do the job.	Bạn có thể lập trình điều này để làm công việc.
Still, it's pretty good.	Tuy nhiên, vẫn khá tốt.
And make him free.	Và làm cho anh ta tự do.
They only go where they know they are at home.	Họ chỉ đến nơi mà họ biết rằng họ đang ở nhà.
I am locked in my apartment.	Tôi bị khóa trong căn hộ của mình.
You have broken into the system.	Bạn đã đột nhập vào hệ thống.
I can never forget this kid.	Tôi không bao giờ có thể quên đứa trẻ này.
Just write code that you are happy with.	Chỉ cần viết mã mà bạn hài lòng.
It is not difficult to distinguish them.	Không khó để phân biệt chúng.
Therefore, we choose the second degree model.	Do đó, chúng tôi chọn mô hình mức độ thứ hai.
I can entice a crowd by giving away money.	Tôi có thể lôi kéo một đám đông bằng cách cho đi tiền.
This case is true before this court.	Trường hợp này là đúng trước tòa án này.
You can tell she loves every minute like this.	Bạn có thể nói rằng cô ấy yêu từng phút như thế này.
We are variables.	Chúng tôi là các biến.
In the immediate future, we must accept this reality.	Trước mắt, chúng ta phải tiếp nhận thực tế này.
He will have to accept it like a man.	Anh ấy sẽ phải tiếp nhận nó như một người đàn ông.
It doesn't matter how long it has been.	Nó không quan trọng nó đã được bao lâu.
It's not like that's happening.	Nó không giống như điều đó đang xảy ra.
And the new one isn't much better.	Và cái mới không tốt hơn nhiều.
So the task type is done right.	Vì vậy, loại nhiệm vụ được thực hiện đúng.
Fish early and late in the day for the best chance.	Cá sớm và muộn trong ngày để có cơ hội tốt nhất.
So the overall picture seems to be supported by observations.	Vì vậy, bức tranh tổng thể dường như được hỗ trợ bởi các quan sát.
I ask him for the freedom of my country.	Tôi yêu cầu anh ấy cho sự tự do của đất nước tôi.
Her mouth was dry.	Miệng cô khô khốc.
Even art is enough to eat these days.	Ngay cả nghệ thuật cũng đủ ăn trong những ngày này.
I remember thinking how strange his eyes were that color.	Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng đôi mắt của anh ấy có màu đó thật kỳ lạ làm sao.
I must say this.	Tôi phải nói điều này.
We can only guess.	Chúng tôi chỉ có thể đoán.
They will win.	Họ sẽ thắng.
This motion was denied.	Chuyển động này đã bị từ chối.
I will come back here again.	Tôi sẽ quay lại đây một lần nữa.
But the hit was there.	Nhưng cú đánh đã ở đó.
One of the officers identified her and ordered her to stop.	Một trong những sĩ quan đã xác định danh tính của mình và ra lệnh cho cô ấy dừng lại.
This helped, but not for long.	Điều này đã giúp, nhưng không lâu.
These cells were removed after the first media change.	Các ô này đã bị loại bỏ sau lần thay đổi phương tiện đầu tiên.
I will escape before that can happen.	Tôi sẽ trốn thoát trước khi điều đó có thể xảy ra.
Something he didn't want to happen.	Một điều mà anh không muốn xảy ra.
My husband is very strong and independent.	Chồng tôi rất mạnh mẽ và độc lập.
His community is growing.	Cộng đồng của anh ấy ngày càng lớn mạnh.
Fans could only laugh at her face.	Các fan chỉ biết cười vào mặt cô ấy.
An offer for the new trial was rejected.	Một đề nghị cho thử nghiệm mới đã bị từ chối.
I can't wait for these years.	Tôi không thể chờ đợi cho những năm này.
This is simple.	Điều này là đơn giản.
To me she is still as beautiful as ever.	Đối với tôi cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Book one is winter and the other is spring.	Quyển một là mùa đông và hai là mùa xuân.
At least one, sometimes two.	Ít nhất một, đôi khi hai.
I don't know if you've heard the news lately.	Tôi không biết bạn đã nghe tin tức gần đây chưa.
I had to explain the expression.	Tôi đã phải giải thích biểu thức.
Assume this is not true.	Giả sử điều này không đúng.
He liked that about her.	Anh thích điều đó ở cô.
I don't understand this.	Tôi không hiểu điều này.
To do this, you must select each attribute.	Để làm điều này, bạn phải chọn từng thuộc tính.
I stopped writing notes.	Tôi đã ngừng viết ghi chú.
You can do two things.	Bạn có thể làm hai điều.
I stood among the trees in my shirt, and smoked.	Tôi đứng giữa những cái cây trong chiếc áo của tôi, và hút thuốc.
This is not a problem in the immediate case.	Đây không phải là một vấn đề trong trường hợp tức thì.
I'm trying to end the conversation.	Tôi đang cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện.
He moved into the bedroom.	Anh chuyển vào phòng ngủ.
It is not necessary to add a large number.	Không cần thiết phải thêm một số lượng lớn.
Give her more power.	Cung cấp cho cô ấy nhiều quyền lực hơn.
Since the last three months most of them have not been used.	Kể từ ba tháng qua hầu hết chúng đã không được sử dụng.
As expected, the news media covered the events as they occurred.	Đúng như dự đoán, các phương tiện truyền thông báo chí đã đưa tin về các sự kiện khi chúng xảy ra.
Practice applying the tools you've learned.	Hãy thực hành ứng dụng của các công cụ bạn đã học.
You will find a warm welcome to any of our activities.	Bạn sẽ tìm thấy sự chào đón nồng nhiệt cho bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi.
I will have it this weekend.	Tôi sẽ có nó vào cuối tuần này.
He gave her a chance to join him.	Anh đã cho cô một cơ hội để tham gia cùng anh.
Once you learn something new, share it.	Một khi bạn học được điều gì đó mới, hãy chia sẻ nó.
And in their world, metal has to be a part of normal life.	Và trong thế giới của họ, kim loại phải là một phần của cuộc sống bình thường.
That the discussion had turned to another topic.	Rằng cuộc thảo luận đã chuyển sang một chủ đề khác.
That input has a value.	Đầu vào đó có giá trị.
I am most sorry.	Tôi xin lỗi nhất.
There's no time to be cheap here, guys.	Không có thời gian để rẻ ở đây, các bạn.
I don't know what the hell is going on.	Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra.
The best marketers are doing this now.	Tiếp thị tốt nhất đang làm điều này bây giờ.
I opened the door and called him.	Tôi mở cửa và gọi anh ta.
He was on our airwaves today.	Anh ấy đã có mặt trên sóng của chúng tôi hôm nay.
I will try to explain how it can be done.	Tôi sẽ cố gắng giải thích làm thế nào nó có thể được thực hiện.
This may not mean much to you.	Điều này có thể không có nhiều ý nghĩa đối với bạn.
The arm fell once.	Cánh tay rơi một lần.
They shook hands.	Họ bắt tay nhau.
And then they try.	Và sau đó họ cố gắng.
This procedure is now part of our standard of clinical care.	Quy trình này hiện là một phần của tiêu chuẩn chăm sóc lâm sàng của chúng tôi.
She had a baby right away.	Cô ấy đã có con ngay lập tức.
There is a wonderful object that he has no idea about.	Có một đối tượng tuyệt vời mà anh ta không có ý tưởng.
I see my friends drinking and talking around the dinner table.	Tôi thấy những người bạn của mình đang uống rượu và nói chuyện quanh bàn ăn tối.
There are flowers, there is good food, but the crowds are small.	Có hoa, có thức ăn ngon, nhưng đám đông thì nhỏ.
The first that many people there saw.	Cái đầu tiên mà nhiều người ở đó đã thấy.
Why don't we step out into the lobby.	Tại sao chúng ta không bước ra sảnh.
He could feel it watching them.	Anh có thể cảm thấy nó đang quan sát họ.
Every time you do, you make this much easier for me.	Mỗi lần bạn làm, bạn làm cho điều này dễ dàng hơn nhiều đối với tôi.
Increase the heat to high and bring to a boil.	Tăng lửa lên cao và đun sôi.
Real enemy.	Kẻ thù thực sự.
Things are not as they are.	Mọi thứ không như chúng vốn có.
Maybe he'll find out that there are more people like him.	Có lẽ anh ấy sẽ phát hiện ra rằng có nhiều người giống anh ấy hơn.
She is not confused.	Cô ấy không bối rối.
They have many different colors.	Chúng có nhiều màu sắc khác nhau.
They went to it.	Họ đã đi đến nó.
They are different on the previous sets.	Chúng khác nhau trên các bộ trước đó.
I wouldn't recommend this method, it's not worth the effort.	Tôi sẽ không giới thiệu phương pháp này, nó không đáng để nỗ lực.
In real life.	Trong đời thực.
Similar changes occurred in other developed countries.	Những thay đổi tương tự cũng xảy ra ở các nước phát triển khác.
He bought it.	Anh ấy đã mua nó.
That woman abandoned me for no good reason.	Người phụ nữ đó bỏ rơi tôi mà không có lý do chính đáng.
It is doing well for her.	Nó đang làm tốt cho cô ấy.
Less activity occurred over the next few months.	Hoạt động ít xảy ra trong vài tháng tới.
She felt so small.	Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Nothing but darkness.	Không có gì ngoài bóng tối.
So it doesn't change our strategy.	Vì vậy, nó không thay đổi chiến lược của chúng tôi.
I lost track again.	Tôi đã mất dấu một lần nữa.
I turned to look at her.	Tôi quay lại nhìn cô ấy.
The only concern is public opinion.	Mối quan tâm duy nhất là dư luận.
So they go to work every morning like everyone else.	Vì vậy, họ đi làm vào mỗi buổi sáng như những người khác.
I don't know where it ends.	Tôi không biết nó kết thúc ở đâu.
I created it.	Tôi đã tạo ra nó.
I lost track.	Tôi đã mất dấu.
When they didn't, he raised his gun to the sky and fired.	Khi họ không làm vậy, anh ta giơ súng lên trời và bắn.
All input features appear in the model.	Tất cả các tính năng đầu vào xuất hiện trong mô hình.
He has good energy and color.	Anh ấy có năng lượng và màu sắc tốt.
However, it is anything but pointed.	Tuy nhiên, nó là bất cứ điều gì ngoài nhọn.
We humans are very complex.	Con người chúng ta rất phức tạp.
And ask for what you want.	Và yêu cầu những gì bạn muốn.
But the closer he looked, the more he discovered that it was.	Nhưng càng nhìn kỹ, anh càng phát hiện ra rằng đúng như vậy.
Twenty reports were identified and included.	Hai mươi báo cáo đã được xác định và đưa vào.
They are active, but they must avoid being too obvious.	Họ đang hoạt động, nhưng họ phải tránh để quá rõ ràng.
These are top quality.	Đây là những chất lượng hàng đầu.
I put my arm around her shoulder.	Tôi choàng tay qua vai cô ấy.
We look forward to hearing from you, thank you.	Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ bạn, cảm ơn bạn.
I made my mark, right here.	Tôi đã ghi dấu ấn, ngay tại đây.
And how much he means to many other teams.	Và anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với nhiều đội khác.
But he never mentioned it.	Nhưng anh ấy không bao giờ đề cập đến nó.
Be sure not to miss it.	Hãy chắc chắn không bỏ lỡ nó.
She took a few steps closer.	Cô tiến lại gần vài bước.
And her death was a mistake.	Và cái chết của cô ấy là một sai lầm.
It has long become a ring of violence.	Nó từ lâu đã trở thành một đường dây bạo lực.
I need to explore this area.	Tôi cần tìm hiểu khu vực này.
No one ever said that.	Không ai nói điều đó bao giờ.
It doesn't seem right, somehow.	Nó có vẻ không đúng, bằng cách nào đó.
We bought companies.	Chúng tôi đã mua các công ty.
Construction continues.	Việc xây dựng vẫn tiếp tục.
Like the apartment opposite.	Giống như căn hộ đối diện.
She is perfect for you.	Cô ấy rất phù hợp với bạn.
There is a great danger in this.	Có một mối nguy hiểm lớn trong việc này.
It's still happening.	Nó vẫn đang diễn ra.
There was nothing there when she looked.	Không có gì ở đó khi cô ấy nhìn.
But when the time came, we didn't get it.	Nhưng khi thời điểm đến, chúng ta đã không đạt được nó.
Sometimes we have to carry our parents' cell phones.	Đôi khi chúng tôi phải mang theo điện thoại di động của cha mẹ.
However, now he could tell her.	Tuy nhiên, bây giờ anh có thể nói với cô.
He will come back to her, he is sure.	Anh ấy sẽ quay lại với cô ấy, anh ấy chắc chắn như vậy.
Not much fat in it.	Không có nhiều chất béo trong đó.
You are in a hospital.	Bạn đang ở trong một bệnh viện.
He let his gaze go from her eyes to her mouth.	Anh để tầm nhìn của mình từ mắt cô đến miệng cô.
Seems to work perfectly once you figure out how they go on.	Có vẻ như hoạt động hoàn hảo khi bạn tìm ra cách chúng tiếp tục.
With the police.	Với cảnh sát.
He returned to the table and sat down.	Anh trở lại bàn và ngồi xuống.
We feel very comfortable in the house.	Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái trong ngôi nhà.
I have my plan.	Tôi có kế hoạch của mình.
All authors contributed significantly to the study design.	Tất cả các tác giả đều đóng góp đáng kể vào việc thiết kế nghiên cứu.
So you may even want to share the shows with your family.	Vì vậy, bạn thậm chí có thể muốn chia sẻ các chương trình với gia đình của mình.
Is this a normal feeling to have.	Đây có phải là một cảm giác bình thường để có.
His head and an arm were missing.	Đầu và một cánh tay của anh ấy đã bị mất tích.
I'm inside.	Tôi đang ở trong.
She doesn't understand.	Cô không hiểu.
He was long and thick and filled her completely.	Anh dài và dày và lấp đầy cô hoàn toàn.
They fought for their lives.	Họ đã chiến đấu cho cuộc sống của họ.
What a price the world has to pay for drugs.	Thật là một cái giá mà thế giới phải trả cho ma túy.
From the first one they ever had, to the last one.	Từ cái đầu tiên họ từng có, cho đến cái cuối cùng.
No need to spend money.	Không cần phải tốn tiền.
He didn't ask questions.	Anh ấy không đặt câu hỏi.
This means we have to own.	Điều này có nghĩa là chúng ta phải sở hữu.
And of the hundreds injured, some may not survive.	Và trong số hàng trăm người bị thương, một số có thể không sống sót.
Not the age of the people who use them, but the age of the services.	Không phải tuổi của những người sử dụng chúng mà là tuổi của các dịch vụ.
We let them dictate its length and tone.	Chúng tôi để họ định hướng độ dài và âm điệu của nó.
Click that link and check it out.	Nhấn vào liên kết đó và kiểm tra nó.
Please don't say more.	Xin đừng nói nữa.
She really is who you think she is.	Cô ấy thực sự là con người bạn nghĩ.
This is a completely new person.	Đây là một người hoàn toàn mới.
It is just a thought.	Nó chỉ là một suy nghĩ.
To cover different uses.	Để bao gồm các mục đích sử dụng khác nhau.
The better he does his job, the better his family is.	Anh ấy càng làm tốt công việc của mình thì gia đình anh ấy càng tốt.
You have to look at the explanation.	Bạn phải nhìn vào sự giải thích.
I drove and drove and didn't find it.	Tôi đã lái xe và lái xe và không tìm thấy nó.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
It's hard for most people to survive these days.	Những ngày này thật khó cho hầu hết mọi người sống sót.
There must be a reason for what they are doing.	Phải có lý do cho những gì họ đang làm.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.
We looked outside and saw a tree.	Chúng tôi nhìn ra bên ngoài và thấy một cái cây.
This might be the best.	Điều này có thể là tốt nhất.
It means nothing, really.	Nó không có nghĩa gì cả, thực sự.
Several perspectives have been proposed.	Một số quan điểm đã được đề xuất.
Especially when it comes to my kids.	Đặc biệt là khi nói đến những đứa trẻ của tôi.
You can take care of him later.	Bạn có thể chăm sóc anh ta sau.
Until then, she would often do silly things to each other.	Đến lúc đó thì cô ấy thường làm chuyện vớ vẩn với nhau.
Our grown children have moved on.	Những đứa trẻ trưởng thành của chúng tôi đã bước tiếp.
I don't even know what they mean by this.	Tôi thậm chí còn không biết họ muốn nói gì khi nói điều này.
It happened like this.	Nó đã xảy ra như thế này.
Now the enemy has become internal.	Bây giờ kẻ thù đã trở thành nội bộ.
Soon, there will be no more pain.	Chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn đau nữa.
Obviously it doesn't match the rest of the image.	Rõ ràng là nó không phù hợp với phần còn lại của hình ảnh.
I have a beautiful young family and two dogs.	Tôi có một gia đình trẻ đẹp và hai con chó.
No more dead women and girls.	Không còn phụ nữ và trẻ em gái chết.
My best guess is that they will leave in about 20 minutes.	Tôi dự đoán tốt nhất là họ sẽ rời đi trong khoảng 20 phút nữa.
Thank you for coming to see me.	Cảm ơn bạn đã đến gặp tôi.
Take me on a walking caravan.	Đưa tôi vào một đoàn đi bộ.
Take me back to my cell.	Hãy đưa tôi trở lại phòng giam của tôi.
They talk about their experiences during the storm.	Họ nói về kinh nghiệm của họ trong cơn bão.
There are too many of them.	Có quá nhiều người trong số họ.
The analysis was performed in two steps.	Phân tích được thực hiện trong hai bước.
I want to go deep.	Tôi muốn đi sâu.
Only six comments supported the change.	Chỉ có sáu bình luận ủng hộ sự thay đổi.
You have a necessary gift.	Bạn có một món quà cần thiết.
They are just like everyone else.	Họ cũng giống như những người khác.
We couldn't believe the front of it.	Chúng tôi không thể tin được phía trước của nó.
I sat in the back seat.	Tôi ngồi ở ghế sau.
Three popular classes.	Ba lớp phổ biến.
According to this mechanism, the device is formed.	Theo cơ chế này, thiết bị được hình thành.
Nothing burned and she was not hurt anywhere.	Không có gì cháy và cô ấy không bị thương ở đâu.
She was too small and could not bear her pain.	Cô ấy quá nhỏ bé và không thể chịu đựng được nỗi đau của mình.
She hasn't taken any medication for several days.	Cô ấy đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong nhiều ngày.
They will just plant another tree.	Họ sẽ chỉ trồng một cây khác.
They take medicine to feel better.	Họ dùng thuốc để cảm thấy dễ chịu hơn.
Now he wondered if he would ever see it again.	Bây giờ anh tự hỏi liệu anh có bao giờ nhìn thấy nó nữa không.
I really should go back.	Tôi thực sự nên quay trở lại.
He stretched out his arms as his vision darkened.	Anh ta vươn hai tay ra khi tầm nhìn của anh ta tối sầm lại.
From the video, you're probably the better photographer.	Từ video, có lẽ bạn là người chụp tốt hơn.
A girl like you.	Một cô gái như bạn.
Tell about the birth of that passion.	Kể về sự ra đời của niềm đam mê đó.
We brought them.	Chúng tôi đã mang chúng.
He didn't want to think about it.	Anh không muốn nghĩ đến điều đó.
I stood a minute at the end of their path.	Tôi đã đứng một phút ở cuối con đường của họ.
Let me know what you think about this article.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về bài viết này.
They will help you.	Họ sẽ giúp bạn.
He left the bathroom and returned to his position against the bar.	Anh rời khỏi phòng tắm và quay trở lại vị trí của mình dựa vào quầy bar.
Change Location.	Thay đổi địa điểm.
Send or not send.	Gửi hoặc không gửi.
She worked three jobs to get through school.	Cô đã làm ba công việc để có thể vượt qua trường học.
I gave him five options for a meeting they had.	Tôi đã cho anh ta năm lựa chọn cho một cuộc họp mà họ có.
On the square.	Trên quảng trường.
Instead, I reached out my hand.	Thay vào đó, tôi đưa tay ra.
It is a performance rights organization.	Nó là một tổ chức quyền biểu diễn.
It's just very, very powerful.	Nó chỉ rất, rất mạnh mẽ.
And here I am now.	Và tôi ở đây bây giờ.
I will not tolerate that.	Tôi sẽ không chịu đựng điều đó.
However, things are slowly coming together.	Tuy nhiên, mọi thứ đang dần đến với nhau.
Or she believed.	Hay là cô ấy đã tin.
Your mother also told me.	Mẹ bạn cũng nói với tôi.
They are the salt of the earth.	Chúng là muối của trái đất.
But now she's just trying to see through it.	Nhưng bây giờ cô ấy chỉ cố gắng để nhìn thấu nó.
Don't make me enter the room.	Đừng bắt tôi vào phòng.
They know what we did.	Họ biết những gì chúng tôi đã làm.
This was broadcast live.	Điều này đã được phát trực tiếp.
They come back negative.	Họ trở lại tiêu cực.
It is much faster and less expensive to manufacture.	Nó nhanh hơn nhiều và ít tốn kém hơn để sản xuất.
I used a phone before.	Tôi đã sử dụng một chiếc điện thoại trước đây.
A man has dedicated his life to an idea.	Một người đàn ông đã dành cả cuộc đời mình cho một ý tưởng.
This is very important for pre-processing.	Điều này là rất quan trọng để xử lý trước.
He won't start with a fight.	Anh ấy sẽ không bắt đầu bằng một cuộc chiến.
He forced himself to think clearly.	Anh buộc mình phải suy nghĩ rõ ràng.
Each is responsible for marketing in their area.	Mỗi người chịu trách nhiệm tiếp thị trong khu vực của họ.
He sounded almost on the verge of tears, somehow.	Anh ấy nghe gần như sắp rơi nước mắt, bằng cách nào đó.
She is a target.	Cô ấy là một mục tiêu.
He is a very good business man.	Anh ấy rất là một người đã kinh doanh giỏi.
I hugged it like a baby.	Tôi ôm nó như một đứa trẻ.
Use up within a year.	Sử dụng hết trong vòng một năm.
It makes me tired.	Nó khiến tôi mệt mỏi.
He ordered them to go, and continued.	Anh ta ra lệnh cho họ đi, và vẫn tiếp tục.
This is important to her.	Điều này là quan trọng đối với cô ấy.
Then you can see.	Sau đó, bạn có thể thấy.
This section does not appear to be relevant to the rest of the study.	Phần này dường như không liên quan đến phần còn lại của nghiên cứu.
It gives me a sense of a higher purpose.	Nó cho tôi cảm giác về một mục đích cao cả hơn.
I mean screen.	Ý tôi là màn hình.
That's how we know each other.	Đó là cách chúng tôi biết nhau.
It wants and needs sugar.	Nó muốn và cần đường.
He walked to open the water.	Anh đi bộ mở nước.
But watch out if they aren't.	Nhưng hãy coi chừng nếu chúng không phải vậy.
Pepper, and drink it.	Pepper, và uống nó đi.
She had to find something else.	Cô phải tìm một thứ khác.
Display is the medium.	Hiển thị là phương tiện.
Nobody talks about the technical side.	Không ai nói về khía cạnh kỹ thuật.
It will be here, as well as a place for you to stay.	Nó sẽ ở đây, cũng như một nơi để bạn ở lại.
Then those years were over for everyone.	Rồi những năm tháng đó đã kết thúc đối với tất cả mọi người.
Something stepped in and took over.	Một cái gì đó bước vào và tiếp quản.
Its images are images of those days, no one else.	Hình ảnh của nó là hình ảnh của những ngày đó, không có ai khác.
Good so far.	Tốt cho đến nay.
It doesn't have any fruit on it.	Nó không có bất kỳ trái cây nào trên đó.
We have kids the same age.	Chúng tôi có những đứa trẻ bằng tuổi nhau.
They can eat food or just blood.	Họ có thể ăn thức ăn hay chỉ máu.
Even without voice control, it's certainly smart.	Ngay cả khi không có điều khiển bằng giọng nói, nó chắc chắn vẫn thông minh.
I've never had no one to talk to.	Tôi chưa bao giờ không có ai để nói chuyện cùng.
What does this background check include?.	Việc kiểm tra lý lịch này bao gồm những gì ?.
He wants to see you die.	Anh ấy muốn thấy bạn chết.
And change the procedure for feedback.	Và thay đổi thủ tục cho phản hồi.
Watch it twice.	Xem nó hai lần.
The commission was never found or his claim confirmed.	Hoa hồng không bao giờ được tìm thấy hoặc yêu cầu của anh ta đã được xác nhận.
Just simple as that.	Chỉ đơn giản vậy thôi.
This not only gives us great player feedback.	Điều này không chỉ cung cấp cho chúng tôi phản hồi của người chơi tuyệt vời.
Video games, if he ever had.	Trò chơi điện tử, nếu anh ấy từng có.
This is his character.	Đây là nhân vật của anh ấy.
This has happened before.	Điều này đã xảy ra trước đây.
Due to limited space, we choose some representative examples.	Do không gian có hạn, chúng tôi chọn một số ví dụ đại diện.
A low voice, talking continuously, called to me.	Một giọng nói trầm thấp, nói liên tục, gọi tôi.
If she's down there.	Nếu cô ấy ở dưới đó.
Some people will do very well.	Một số người sẽ làm rất tốt.
It is just too difficult.	Nó chỉ là quá khó khăn.
She is talking deeply.	Cô ấy đang nói chuyện sâu sắc.
I can't do it anymore, I can't take it anymore.	Tôi không thể làm được nữa, không thể chịu đựng được nữa.
She was thirty.	Cô đã ba mươi.
Exactly in the middle.	Chính xác là ở giữa.
One on the left and one on the right.	Một ở bên trái và một ở bên phải.
He should be at the hospital.	Anh ấy nên ở bệnh viện.
God loves me as much as he loves my husband.	Chúa yêu tôi nhiều như ông ấy yêu chồng tôi.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
Now we take the time to comfort each other.	Bây giờ chúng tôi dành thời gian để an ủi nhau.
Literally stop what you are doing and write down what you are thinking.	Nghĩa đen là dừng những gì bạn đang làm và viết ra những gì bạn đang nghĩ.
But that didn't happen.	Nhưng điều đó không xảy ra.
Even then, there is room for error.	Ngay cả khi đó, vẫn có chỗ cho sai sót.
You did everything.	Bạn đã làm tất cả mọi thứ.
Education is worth its weight in gold.	Giáo dục có giá trị bằng vàng.
I don't even know what he's talking about.	Tôi thậm chí còn không biết anh ta đang nói về cái gì.
This is how we run our system.	Đây là cách chúng tôi điều hành hệ thống của mình.
My daughter spent a short time with her father.	Con gái tôi có một thời gian ngắn ở với cha.
I can't play the game where you have to guess and guess.	Tôi không thể chơi trò chơi mà bạn phải đoán và đoán.
Everything depends on how the river of sex flows through a person.	Mọi thứ phụ thuộc vào cách con sông tình dục chảy qua một người.
To read mail to us.	Để đọc thư cho chúng tôi.
It will get worse.	Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Whatever happens, don't.	Dù điều gì xảy ra, đừng.
Once you have joined.	Một khi bạn đã tham gia.
It's been such a long year.	Đó là một năm dài như vậy.
Such cases may appear in the metatarsal bones.	Những trường hợp như vậy có thể xuất hiện trong xương bàn chân.
I can touch him, though.	Tôi có thể chạm vào anh ta, mặc dù vậy.
Pay more attention to love.	Hãy quan tâm nhiều hơn đến tình yêu.
It's nice.	Nó là tốt đẹp.
I go for a little walk in the morning.	Tôi đi dạo một chút vào buổi sáng.
Change is part of life.	Thay đổi là một phần của cuộc sống.
That makes sense to me and it seems to work fine.	Điều đó có ý nghĩa với tôi và nó có vẻ hoạt động tốt.
The staff seem to take customers seriously.	Các nhân viên dường như coi trọng khách hàng.
The idea is, he's relatively good, but not amazing.	Ý tưởng là, anh ấy tương đối tốt, nhưng không đáng kinh ngạc.
It doesn't seem to be very common naturally.	Nó dường như không phải là rất phổ biến một cách tự nhiên.
I'm pretty sure men don't say that.	Tôi khá chắc rằng đàn ông không nói như vậy.
The line's was recorded over the phone.	dòng của đã được ghi lại qua điện thoại.
My brother knows his time is short, but he has complete peace of mind.	Anh trai tôi biết thời gian của anh ấy là ngắn, nhưng anh ấy hoàn toàn yên tâm.
But this information is only for you.	Nhưng thông tin này chỉ dành cho bạn.
And it was already dark when they finished.	Và trời đã tối khi họ kết thúc.
Make sure you know the rules.	Hãy chắc chắn rằng bạn biết các quy tắc.
I have settled and given.	Tôi đã giải quyết và cung cấp cho.
But that won't work, not with an army.	Nhưng điều đó sẽ không hiệu quả, không phải với một đội quân.
Everyone will know your name.	Mọi người sẽ biết tên của bạn.
Very few of them are shown.	Rất ít trong số đó được hiển thị.
Only for young children.	Chỉ dành cho trẻ nhỏ.
Create games to change society.	Tạo trò chơi để thay đổi xã hội.
But he has to do it, and it makes him happy, too.	Nhưng anh ấy phải làm điều đó, và nó cũng khiến anh ấy hạnh phúc.
You must learn to protect yourself.	Bạn phải học cách tự bảo vệ mình.
If it's a few minutes, you can wait for your program.	Nếu đó là vài phút, bạn có thể đợi chương trình của mình.
But both had to get up early the next day.	Nhưng cả hai đều phải dậy sớm vào ngày hôm sau.
He will never miss it.	Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó.
Everything happened quickly but momentarily.	Mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng phút chốc.
View from afar.	Nhìn từ xa.
It was a victory.	Đó là một chiến thắng.
This is not much fun.	Điều này không có nhiều niềm vui.
I have become confused with so many options available.	Tôi đã trở nên bối rối với rất nhiều lựa chọn có sẵn.
The feeling of nothing is still an object.	Cảm giác không có gì vẫn là một vật.
I have my own problems to deal with.	Tôi có những vấn đề của riêng mình cần giải quyết.
He looks tired, she thought.	Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, cô nghĩ.
Where the ship is drawn may be just for the looks.	Nơi con tàu được vẽ có thể chỉ là vì vẻ ngoài.
And such a piece of meat is valuable.	Và một miếng thịt như vậy có giá trị.
He was not wrong.	Anh đã không sai.
Old things are gone.	Những điều cũ đã qua đi.
We very much appreciate it.	Chúng tôi rất đánh giá cao nó.
Maybe we need to get that dream job.	Có lẽ chúng ta cần phải có được công việc mơ ước đó.
Him, for one person.	Anh ấy, vì một người.
A girl's love for her father.	Tình yêu của một cô gái dành cho cha mình.
I know what happened.	Tôi biết những gì đã xảy ra.
Core body temperature increases significantly.	Nhiệt độ cơ thể cốt lõi tăng lên đáng kể.
But in the past six years, it was never done.	Nhưng trong sáu năm qua, nó không bao giờ được thực hiện.
Vehicles were changed daily.	Phương tiện đã được thay đổi hàng ngày.
Force home.	Lực lượng về nhà.
I will only bring my own food and drink.	Tôi sẽ chỉ mang theo đồ ăn và thức uống của mình.
But now he's gone, and you don't have to protect him anymore.	Nhưng giờ anh ấy đã ra đi, và bạn không cần phải bảo vệ anh ấy nữa.
Including a few words.	Trong đó có một vài từ.
To our knowledge, this has not been tested before.	Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này chưa được kiểm tra trước đây.
I have no proof.	Tôi không có bằng chứng.
She can't live her life looking over her shoulder.	Cô ấy không thể sống cuộc sống của mình khi nhìn qua vai của mình.
It became the standard weapon.	Nó trở thành vũ khí tiêu chuẩn.
Love is weird.	Tình yêu thật kỳ quặc.
Remains.	Vẫn giữ nguyên.
I miss my cat and she definitely misses me.	Tôi nhớ con mèo của tôi và cô ấy chắc chắn nhớ tôi.
It is difficult to say why he thinks it is necessary.	Rất khó để nói tại sao anh ấy nghĩ rằng điều đó là cần thiết.
We don't know which species will be affected next.	Chúng tôi không biết loài nào sẽ bị ảnh hưởng tiếp theo.
He made me go to the end.	Anh ấy đã khiến tôi phải đi đến cùng.
But he went in and put out the fire.	Nhưng anh ta đã đi vào và dập lửa.
In times like these, not so much.	Trong những lúc như thế này, không quá nhiều.
You did a great job today.	Bạn đã làm rất tốt ngày hôm nay.
That can be good and bad.	Điều đó có thể tốt và xấu.
She held her breath.	Cô nín thở.
I talked funny.	Tôi đã nói chuyện buồn cười.
It was a victory win.	Đó là một chiến thắng chiến thắng.
Room comfortable and clean.	Phòng thoải mái và sạch sẽ.
They recognize buildings under construction without parking.	Họ nhận ra các tòa nhà đang được xây dựng mà không có bãi đậu xe.
The engine runs very, very smoothly.	Động cơ xe chạy rất, rất trơn tru.
Look at them now.	Hãy nhìn chúng ngay bây giờ.
I know that's not the case.	Tôi biết đó không phải là trường hợp.
She had to go through many difficult periods.	Cô ấy phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn.
It is important to have as many of them as possible.	Điều quan trọng là có càng nhiều người trong số họ càng tốt.
All experiments and measurements were performed in the light phase.	Tất cả các thí nghiệm và phép đo được thực hiện trong pha sáng.
Your love and.	Tình yêu của bạn và.
You get it.	Bạn nhận được nó.
We will come to this in the next section.	Chúng ta sẽ đến vấn đề này trong phần tiếp theo.
He looks pretty good.	Anh ấy trông khá ổn.
It was never heavy.	Nó không bao giờ nặng.
Please call me back.	Hãy gọi lại cho tôi.
Basic needs must be met.	Các nhu cầu cơ bản phải được đáp ứng.
Learned something new today.	Đã học được điều gì đó mới hôm nay.
Hold and observe.	Giữ và quan sát.
They lack consciousness.	Họ thiếu ý thức.
The sun rises, and then it sets.	Mặt trời mọc, và sau đó nó lặn.
But there are two serious complications here.	Nhưng có hai biến chứng nghiêm trọng ở đây.
You will not get your house back.	Bạn sẽ không lấy lại được ngôi nhà của mình.
I couldn't shut off my thoughts long enough to fall asleep.	Tôi không thể tắt những suy nghĩ của mình đủ lâu để chìm vào giấc ngủ.
Both parts of the building are a story.	Cả hai phần của tòa nhà là một câu chuyện.
He is not satisfied with her.	Anh không hài lòng với cô.
I explain the idea is to give them safety.	Tôi giải thích ý tưởng là để cung cấp cho họ sự an toàn.
He could walk there in minutes.	Anh ta có thể đi bộ đến đó trong vài phút.
What is created is that.	Cái nào tạo ra là cái đó.
Bringing a service dog out in public is a big responsibility.	Mang một con chó dịch vụ ra ngoài nơi công cộng là một trách nhiệm lớn.
I cannot continue.	Tôi không thể tiếp tục.
It is best to visit on a clear, windless day.	Tốt nhất là bạn nên đến thăm vào một ngày trời quang đãng, ít gió.
It's pretty standard, and similar to mine.	Nó khá chuẩn, và tương tự như của tôi.
However, she continued.	Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục.
From there it will stand.	Từ đó sẽ đứng vững.
He should have stopped, but he didn't.	Đáng lẽ anh ta phải dừng lại, nhưng anh ta đã không làm vậy.
And his changing emotions.	Và những cảm xúc thay đổi của anh ấy.
We can provide pictures.	Chúng tôi có thể cung cấp hình ảnh.
She let me sit down and said she had something to tell me.	Cô ấy cho tôi ngồi xuống và nói rằng cô ấy có chuyện muốn nói với tôi.
They were there and did it.	Họ đã ở đó và làm điều đó.
It seems they barely know where to start.	Có vẻ như họ hầu như không biết bắt đầu từ đâu.
However, as a user, you don't need to care.	Tuy nhiên, là người dùng, bạn không cần quan tâm.
That's just the way it was.	Đó chỉ là cách nó đã được.
But few people care about that.	Nhưng ít ai quan tâm đến thế.
She leaned out the window to see the pass ahead.	Cô nhoài người ra ngoài cửa sổ để nhìn thấy con đèo phía trước.
I'm ready.	Tôi sẵn sàng.
He was very excited.	Anh ta đã rất háo hức.
So she decided to take the task at hand.	Vì vậy, cô quyết định nhận nhiệm vụ trong tay.
There is only one way to go.	Chỉ có một con đường để đi.
I will have to go back to him.	Tôi sẽ phải quay lại với anh ta.
People talked as if we were a total failure.	Mọi người nói như thể chúng tôi là một người thất bại hoàn toàn.
Let me change my shirt.	Để tôi thay áo sơ mi.
I will look it up.	Tôi sẽ tra cứu nó.
If you'd like to join, let me know.	Nếu bạn muốn tham gia, hãy cho tôi biết.
There are no other women in this property, just you.	Không có phụ nữ nào khác trong tài sản này, chỉ có bạn.
My parents are different.	Cha mẹ tôi thì khác.
Do not participate in the review or decision process for this article.	Không tham gia vào quá trình xem xét hoặc quyết định cho bài viết này.
Use a behavior management system that works for you.	Sử dụng hệ thống quản lý hành vi phù hợp với bạn.
But that is the importance of my work.	Nhưng đó là tầm quan trọng của công việc của tôi.
It was a time.	Đó là một thời gian.
I will tell you this.	Tôi sẽ nói với bạn điều này.
They help me in every way.	Họ giúp tôi về mọi mặt.
I can avoid having it fire when it is first loaded.	Tôi có thể tránh để nó phát hỏa khi nó được tải lần đầu.
From there there are around.	Từ đó có xung quanh.
He's in business, he said.	Anh ấy đang kinh doanh, anh ấy nói.
That you are here to stay.	Rằng bạn ở đây để ở lại.
But he also didn't last long in that business.	Nhưng anh ấy cũng không tồn tại được lâu trong công việc kinh doanh đó.
It excites him.	Nó làm anh ấy phấn khích.
The ears are a bit big but the facial bone structure is good.	Tai hơi to nhưng cấu trúc xương khuôn mặt tốt.
I looked really close.	Tôi nhìn thật gần.
Of course, the rest is history.	Tất nhiên, phần còn lại là lịch sử.
He didn't call them often.	Anh ấy đã không gọi cho họ thường xuyên.
I don't have much time so it's not perfect.	Tôi không có nhiều thời gian nên nó không hoàn hảo.
We hope to start that next year.	Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu điều đó trong năm tới.
Of course, they could have gone.	Tất nhiên, họ có thể đã đi.
This business is tough.	Kinh doanh này là khó khăn.
It is very easy to order from the website and on the phone.	Rất dễ dàng để đặt hàng từ trang web và trên điện thoại.
In that room.	Trong căn phòng đó.
He tried to explain his decision several times in letters.	Anh ấy đã cố gắng giải thích quyết định của mình nhiều lần bằng thư.
It just doesn't help.	Nó chỉ không giúp ích gì.
I feel very unbalanced.	Tôi cảm thấy rất mất thăng bằng.
Just me, looking over my shoulder.	Chỉ tôi, nhìn qua vai tôi.
I know how many months have passed.	Tôi biết bao nhiêu tháng đã trôi qua.
Everything went pretty well.	Mọi thứ diễn ra khá tốt.
There is nothing painful in these experiments.	Không có gì đau đớn trong những thí nghiệm này.
That means she'll be in and out in record time.	Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ ra vào trong thời gian kỷ lục.
That is not an easy task.	Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
You can go into it with a completely different strategy.	Bạn có thể đi vào nó với một chiến lược hoàn toàn khác.
And not just any of his old arms were broken, but one of his.	Và không chỉ bất kỳ cánh tay cũ nào bị gãy, mà là một cánh tay của anh ấy.
In fact, very easy.	Trong thực tế, rất dễ dàng.
They did not catch a single fish.	Họ không bắt được một con cá nào.
Reality has not changed.	Thực tế không thay đổi.
And you also write.	Và bạn cũng viết.
That didn't surprise him.	Điều đó không làm anh ngạc nhiên.
They are a necessary evil, and may not be evil.	Họ là một ác nhân cần thiết, và có thể không phải là ác nhân.
You are what is wrong with society.	Bạn là những gì sai trái với xã hội.
The result is the same for a source in the sky.	Kết quả là giống nhau đối với một nguồn trên bầu trời.
She hadn't seen anyone, hadn't noticed anything interesting.	Cô đã không nhìn thấy ai, không nhận thấy điều gì thú vị.
I just bowed my head for five minutes.	Tôi chỉ cúi đầu trong năm phút.
Today the pass is closed because of heavy traffic.	Hôm nay đường đèo bị đóng cửa vì xe cộ đông đúc.
We will provide you immediately.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ngay lập tức.
Oh, tea, let me get it.	Ồ, trà, để tôi lấy.
Similar observations could not be made in our study.	Các quan sát tương tự không thể được thực hiện trong nghiên cứu của chúng tôi.
What does it look like in these places?.	Nó trông như thế nào ở những nơi này ?.
First search bar, second search results area and third form.	Thanh tìm kiếm đầu tiên, khu vực kết quả tìm kiếm thứ hai và biểu mẫu thứ ba.
If you haven't already, make it.	Nếu bạn chưa có, hãy làm cho nó.
I really didn't.	Tôi thực sự đã không.
That went too far.	Điều đó đã đi quá xa.
It won't help.	Nó sẽ không giúp ích gì.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
Your first line begins with a lie.	Dòng đầu tiên của bạn bắt đầu bằng một lời nói dối.
Murder shouldn't be legal.	Giết người không nên hợp pháp.
It was clearly a personal call and not related to work.	Đó rõ ràng là một cuộc gọi cá nhân và không liên quan đến công việc.
Or fail when trying.	Hoặc thất bại khi cố gắng.
To test such effects, we selected two types of cancer cell lines.	Để kiểm tra những tác động như vậy, chúng tôi đã chọn hai loại dòng tế bào ung thư.
However, their task is not easy.	Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ không hề dễ dàng.
However, it won't take long.	Tuy nhiên, nó sẽ không mất nhiều thời gian.
You will feel like part of a positive network.	Bạn sẽ cảm thấy mình là một phần của một mạng lưới tích cực.
Everyone wants everyone to be in the spotlight.	Mọi người đều muốn mọi người đều muốn trở thành tâm điểm.
No time to explain.	Không có thời gian để giải thích.
It started off very well at first.	Ban đầu nó bắt đầu rất tốt.
He tried to imagine what they were doing.	Anh cố tưởng tượng xem họ đang làm gì.
Unexpectedly.	Một cách bất ngờ.
There is no reason to return the money.	Không có lý do gì để trả lại tiền.
It is the power that should guide our daily lives.	Đó là sức mạnh nên định hướng cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
You just have to do it in the right place.	Bạn chỉ cần làm điều đó ở đúng nơi.
There was the last laugh.	Có tiếng cười cuối cùng.
It will be an interesting journey.	Đó sẽ là một hành trình thú vị.
That is hell.	Đó là địa ngục.
She ran her fingers through his hair.	Cô luồn ngón tay qua tóc anh.
In the end, she even lifted the spirits of the matter.	Cuối cùng, cô ấy thậm chí còn lên tinh thần của sự việc.
Careful, he thought.	Cẩn thận, anh nghĩ.
He opened the book.	Anh mở cuốn sách.
I lost my husband to the war.	Tôi đã mất chồng vì chiến tranh.
It must be used as a tool.	Nó phải được sử dụng như một công cụ.
Just not, necessarily, of sugars.	Chỉ không, nhất thiết, của các loại đường.
They went through it every time they met.	Họ đã trải qua nó mỗi khi gặp nhau.
It takes effort to stand and walk up the steps.	Phải nỗ lực để đứng và đi lên các bước.
She is making her own decisions.	Cô ấy đang đưa ra quyết định của riêng mình.
And that's the end of the matter.	Và đó là kết thúc của vấn đề.
Cling to it.	Bám chặt vào nó.
It is good for him to keep busy.	Nó là tốt cho anh ta để tiếp tục bận rộn.
Make a plan to protect yourself and your family.	Lên kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình.
This is for the journey in.	Đây là cho cuộc hành trình trong.
They get tired when they walk in the door.	Họ cảm thấy mệt mỏi khi bước vào cửa.
We are meeting new people who will be important.	Chúng tôi đang gặp gỡ những người mới, những người sẽ quan trọng.
He should sleep too.	Anh ấy cũng nên ngủ.
All samples were run on the same plate.	Tất cả các mẫu được chạy trên cùng một tấm.
He's just a little different.	Anh ấy chỉ khác một chút thôi.
I love every stage of this process.	Tôi yêu mọi giai đoạn của quá trình này.
But never start over.	Nhưng không bao giờ bắt đầu lại.
Even more seems to be true.	Thậm chí nhiều hơn có vẻ đúng.
I have no one to show me the way.	Tôi không có ai chỉ đường cho tôi.
He never studied a single day at school.	Anh ấy chưa bao giờ học một ngày nào ở trường.
We found that the answer was positive.	Chúng tôi thấy rằng câu trả lời là tích cực.
Money has changed hands, time and time again.	Tiền đã đổi chủ, hết lần này đến lần khác.
They do not transfer images.	Họ không chuyển hình ảnh.
You have to click play to hear the birdsong.	Bạn phải nhấp vào phát để nghe tiếng chim.
A few stayed.	Một số ít ở lại.
When he is with us, we are not afraid or worried.	Khi anh ấy ở bên chúng tôi, chúng tôi không sợ hãi hay lo lắng.
I try to talk to him, but he seems like that.	Tôi cố gắng nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta có vẻ như vậy.
She said she was too.	Cô ấy nói cô ấy cũng vậy.
And we wore a very, very simple dress.	Và chúng tôi đã mặc một chiếc váy rất, rất đơn giản.
It was a test and she passed.	Đó là một bài kiểm tra và cô ấy đã vượt qua.
Both of these methods have their limitations.	Cả hai phương pháp này đều có những hạn chế của chúng.
But it's still not enough.	Nhưng nó vẫn chưa đủ.
But he seems very calm and together.	Nhưng anh ấy có vẻ rất bình tĩnh và bên nhau.
According to your work, you are simply changing the body.	Theo công việc của bạn, bạn chỉ đơn giản là thay đổi cơ thể.
We were soon standing at the front door.	Chúng tôi đã sớm đứng ở cửa trước.
Watch the song's music video below.	Xem video âm nhạc của bài hát dưới đây.
But they're still pretty sweet.	Nhưng họ vẫn khá ngọt ngào.
Her lunch break is over.	Giờ nghỉ trưa của cô ấy đã kết thúc.
It was for me too, but nothing like what you've been through.	Nó cũng là cho tôi, nhưng không có gì giống như những gì bạn đã trải qua.
Remember the first world war.	Hãy nhớ lại cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Takes a long time to write.	Mất nhiều thời gian để viết.
Or you will lose him.	Hoặc bạn sẽ mất anh ta.
The first thing is to understand that you are a soul soul.	Điều đầu tiên là phải hiểu rằng bạn là một linh hồn linh hồn.
Worried that she will lose her baby when her story comes to light.	Lo lắng rằng cô ấy sẽ mất đứa con của mình khi câu chuyện của cô ấy được đưa ra ánh sáng.
Something should be done about that.	Điều gì đó nên được làm về điều đó.
He stood in silence for five seconds.	Anh ta đứng im lặng trong năm giây.
They lose very little speed in an early sea.	Họ bị mất tốc độ rất ít trong một vùng biển đầu.
Because she has no one else to take care of her.	Bởi vì cô ấy không có ai khác để chăm sóc cô ấy.
Wait some more.	Chờ một số nữa.
We get lots of good food, and tea or coffee.	Chúng tôi nhận được nhiều thức ăn ngon, và trà hoặc cà phê.
They're not even really human.	Họ thậm chí không thực sự là con người.
Haven't tested these myself.	Đã không thử nghiệm những bản thân mình.
Anyway, I nodded.	Dù sao thì tôi cũng gật đầu.
Others do.	Những người khác làm.
There are only three rooms.	Chỉ có ba phòng.
I want to take a blood sample.	Tôi muốn lấy một mẫu máu.
There is no final command in this case.	Không có lệnh cuối cùng trong trường hợp này.
You know they're making a big push.	Bạn biết họ đang tạo ra một cú hích mạnh mẽ.
We wonder how things are going.	Chúng tôi tự hỏi mọi thứ đang diễn ra như thế nào.
And they don't care when they do.	Và họ không quan tâm khi họ làm điều đó.
After a while, it will become independent.	Sau đó một thời gian, nó sẽ trở nên độc lập.
So we have to be realistic and try to prevent that from happening.	Vì vậy, chúng tôi phải thực tế và cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra.
I don't think it will hurt anything though.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm tổn thương bất cứ điều gì mặc dù.
It's all based on misinformation.	Tất cả đều dựa trên thông tin sai lệch.
Try to focus on what you're doing.	Cố gắng tập trung vào việc bạn đang làm.
Controls were excluded if related to the patient.	Các đối chứng bị loại trừ nếu liên quan đến bệnh nhân.
I don't know why, we were not in the right spirit.	Tôi không biết tại sao, chúng tôi đã không đúng tinh thần.
Others take a few hours or most of the day.	Những người khác mất vài giờ hoặc hầu hết trong ngày.
I explained that to you.	Tôi đã giải thích điều đó cho bạn.
One person per chair.	Trên mỗi chiếc ghế ngồi một người.
And their fans.	Và những người hâm mộ của họ.
We will make a deal.	Chúng tôi sẽ thực hiện một thỏa thuận.
This is no big deal.	Điều này không có gì lớn.
Nothing could exist where we were.	Không có gì có thể tồn tại ở nơi chúng ta đã ở.
It's very painful.	Nó đau lắm.
It is the only constant in life.	Nó là hằng số duy nhất trong cuộc sống.
You will meet him and his wife today.	Bạn sẽ gặp anh ấy và vợ anh ấy hôm nay.
I want to learn about my medical history.	Tôi muốn tìm hiểu về bệnh sử của mình.
Their decision is final.	Quyết định của họ là cuối cùng.
However, the exercises are not the same.	Tuy nhiên, bài tập không giống nhau.
My work experience is in home and long-term healthcare.	Kinh nghiệm làm việc của tôi là chăm sóc sức khỏe tại nhà và dài hạn.
Those things rarely happen, if at all, it's funny.	Những điều đó hiếm khi xảy ra, nếu có, thật buồn cười.
He feels rich.	Anh cảm thấy mình giàu có.
Look out in a nutshell.	Nhìn ra một cách ngắn gọn.
To some, that may seem like nothing.	Đối với một số người, điều đó có vẻ như không có gì.
We must have a family meal.	Chúng tôi phải có một bữa ăn gia đình.
Weak global trade.	Thương mại toàn cầu yếu.
I had to find out more.	Tôi đã phải tìm hiểu thêm.
They are very similar.	Chúng rất giống nhau.
This moment will never come again.	Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ đến nữa.
I don't need to tell you what happened.	Tôi không cần phải nói với bạn những gì đã xảy ra.
Thanks for my button.	Cảm ơn vì đã nút của tôi.
Music stops.	Âm nhạc dừng lại.
This is called the 'return address'.	Đây được gọi là 'địa chỉ trả hàng'.
He gave his lunch to a student who didn't have breakfast.	Anh ấy đã đưa bữa trưa của mình cho một học sinh không có bữa sáng.
The old ones, they had time to remember, time to plan.	Những cái cũ, họ đã có thời gian để nhớ, thời gian để lên kế hoạch.
That was a huge thing for me.	Đó là một điều rất lớn đối với tôi.
He's not really a man.	Anh ta không thực sự là một người đàn ông.
I was stuck here, lying on my back for weeks.	Tôi đã bị mắc kẹt ở đây, nằm ngửa trong nhiều tuần.
Whatever you put on the plate, treat it like it's yours.	Bất cứ thứ gì bạn bày trên đĩa, hãy đối xử với nó như dành cho bạn.
I can.	Tôi có thể.
The results of these studies have been compared.	Kết quả của các nghiên cứu này đã được so sánh.
Just maybe, but not here.	Chỉ có thể, nhưng không phải ở đây.
I am your son and you went behind my back.	Tôi là con trai của bạn và bạn đã đi sau lưng tôi.
That is where we will stay.	Đó là nơi chúng tôi sẽ ở lại.
These are the players.	Đây là những người chơi.
Those people are out to kill you, so never think otherwise.	Những người đó ra ngoài để giết bạn, vì vậy đừng bao giờ nghĩ khác.
Without it, he knows where to get it.	Nếu không có nó, anh ấy biết lấy nó ở đâu.
Or her.	Hay cô ấy.
Both hands straighten the arms.	Hai tay kéo thẳng cánh tay.
Now right click on your object to select it.	Bây giờ nhấp chuột phải vào đối tượng của bạn để chọn nó.
Again, by doing it a lot.	Một lần nữa, bằng cách làm điều đó thật nhiều.
It's really difficult.	Nó thực sự khó khăn.
Actually we don't know if she has hair or not.	Thực ra chúng tôi không biết cô ấy có tóc hay không.
Instead, they try to join social groups but have difficulty.	Thay vào đó, họ cố gắng tham gia các nhóm xã hội nhưng lại gặp khó khăn.
There is right and wrong.	Có đúng và sai.
There's nothing unique about it.	Không có gì độc đáo về nó.
No one exists on purpose.	Không ai tồn tại có chủ đích.
Operation plan.	Kế hoạch hoạt động.
He smiled a lot, she could tell just by looking at him.	Anh cười rất nhiều, chỉ cần nhìn anh là cô có thể biết được.
But in this he can.	Nhưng trong điều này, anh ấy có thể.
Don't injure yourself.	Đừng tự làm mình bị thương.
It pulled to the front of the large white door and stopped.	Nó kéo đến trước cánh cửa lớn màu trắng và dừng lại.
That's how it's done.	Đó là cách nó được thực hiện.
Unfortunately that won't work.	Thật không may là điều đó sẽ không làm được.
He knows how good he is, but it was never about him.	Anh ấy biết anh ấy tốt như thế nào, nhưng nó không bao giờ là về anh ấy.
Another question is raised here.	Một câu hỏi khác được nêu ra ở đây.
We should stop this.	Chúng ta nên dừng việc này lại.
Everything is in its right place.	Mọi thứ ở đúng vị trí của nó.
All authors contributed to the design and interpretation of the experiments.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc thiết kế và giải thích các thí nghiệm.
It can point to any random part of memory.	Nó có thể trỏ đến bất kỳ phần ngẫu nhiên nào của bộ nhớ.
This will be determined from the company's previous data.	Điều này sẽ được xác định từ dữ liệu trước đó của công ty.
Death may be the only way for someone.	Cái chết có thể là con đường duy nhất cho một ai đó.
That danger is over, but not another danger.	Nguy hiểm đó đã qua, nhưng không phải là nguy hiểm khác.
But you are no longer a boy.	Nhưng bạn không còn là một cậu bé nữa.
He can't be around without one.	Anh ấy không thể có xung quanh mà không có một.
I really like it.	Tôi thực sự thích nó.
No, not just someone.	Không, không chỉ một ai đó.
All names on the list have been used this year.	Tất cả những cái tên trong danh sách đã được sử dụng trong năm nay.
He's never had anything like it.	Anh ấy chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như nó.
He held his nose, starting to feel nauseous.	Anh ôm mũi, bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
This project is kept for the long term.	Dự án này được giữ lâu dài.
His face was tense.	Mặt anh căng cứng.
He could hear the water, but couldn't see it.	Anh có thể nghe thấy tiếng nước, nhưng không thể nhìn thấy nó.
I actually came across this before.	Tôi thực sự đã xem qua điều này trước đó.
We miss the change of guard.	Chúng tôi bỏ lỡ sự thay đổi của người bảo vệ.
We don't know anything about her mother either.	Chúng tôi cũng không biết gì về mẹ cô ấy.
Another big word.	Một từ lớn khác.
Give it a try and if you don't see it, we'll try it later.	Hãy thử và nếu bạn không thấy nó, chúng tôi sẽ thử sau.
The world is like that.	Thế giới là như vậy.
She doesn't understand.	Cô ấy không hiểu.
If wrong, you can change it.	Nếu sai, bạn có thể thay đổi nó.
She's not sure.	Cô không chắc.
My passion for food and eating is huge.	Niềm đam mê của tôi đối với thực phẩm và ăn uống là rất lớn.
He'll wear a headdress in public.	Anh ấy sẽ mặc chiếc váy đội đầu ở nơi công cộng.
This is more than required by law.	Điều này nhiều hơn luật yêu cầu.
No more no less.	Không hơn không kém.
But you know, it's true.	Nhưng bạn biết đấy, đó là sự thật.
It's over, it's over.	Nó kết thúc, kết thúc.
It was well hidden.	Nó đã được giấu kỹ.
We'll break that down more in just a moment.	Chúng tôi sẽ phá vỡ điều đó nhiều hơn chỉ trong giây lát.
However, our company has yet to take any action.	Tuy nhiên, công ty chúng tôi vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào.
That will be easy.	Điều đó sẽ dễ dàng.
And they helped.	Và họ đã giúp.
You can have anything you want.	Bạn có thể có bất cứ thứ gì bạn muốn.
She left it too late.	Cô ấy đã để nó quá muộn.
Life without ideas is impossible.	Cuộc sống không có ý tưởng là không thể.
Details of the procedure will be explained at the following location.	Chi tiết về thủ tục sẽ được giải thích tại địa điểm sau.
The wife agrees.	Cô vợ đồng ý.
This can be done.	Điều này có thể thực hiện được.
But maybe it is too.	Nhưng có lẽ nó cũng vậy.
And she used them.	Và cô ấy đã sử dụng chúng.
Like it or not, you're getting a second chance.	Dù muốn hay không, bạn vẫn đang có cơ hội thứ hai.
Well, some games don't need them.	Chà, một số trò chơi không cần chúng.
So far, there are still many strange things.	Cho đến nay vẫn còn nhiều điều kỳ lạ.
Since then she has been silent.	Kể từ đó cô ấy im lặng.
Some look nothing.	Một số nhìn không ra gì.
I have a driver.	Tôi có một tài xế.
I really will never forget this.	Tôi thực sự sẽ không bao giờ quên điều này.
Everything after this point will determine not only your career but also your whole life.	Mọi thứ sau thời điểm này sẽ không chỉ quyết định sự nghiệp của bạn mà còn cả cuộc đời.
This is actually more useful than it seems.	Điều này thực sự hữu ích hơn nó có vẻ.
Therefore, the population structure was taken into account in this study.	Do đó, cơ cấu dân số đã được tính đến trong nghiên cứu này.
Dive into the conversation about the things that really matter.	Đi sâu vào cuộc trò chuyện về những điều thực sự quan trọng.
But you must be tired.	Nhưng bạn phải mệt mỏi.
It's the first or second road on the left.	Đó là con đường thứ nhất hoặc thứ hai bên trái.
Different people need to use different methods.	Những người khác nhau cần sử dụng các phương pháp khác nhau.
It gives them mental health problems.	Nó mang lại cho họ những vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Not being young, poor or with young children.	Không phải là trẻ nhỏ, nghèo hoặc có con nhỏ.
Some come from books, as usual.	Một số đến từ sách, như thường lệ.
As you know, it's night here.	Như bạn đã biết, đó là đêm ở đây.
This is the main result of the paper.	Đây là kết quả chính của bài báo.
I was everywhere and anything.	Tôi đã ở khắp mọi nơi và bất cứ điều gì.
Reach out again.	Tiếp cận một lần nữa.
That's what people don't understand.	Đó là điều mà con người không hiểu.
People never expect them to stand up.	Mọi người không bao giờ mong đợi họ đứng lên.
Anyway, I bring good news.	Dù sao tôi cũng mang đến một tin vui.
He tried one more time, and he succeeded.	Anh ấy đã thử thêm một lần nữa, và anh ấy đã thành công.
It has been on my board for a long time.	Nó đã ở trên bảng của tôi trong một thời gian dài.
And he knows a thing or two.	Và anh ấy biết một hoặc hai điều.
Of course they spoke sometimes.	Tất nhiên họ đã nói đôi khi.
The church regrouped and passed.	Nhà thờ tập hợp lại và đi qua.
There are four of them.	Có bốn người trong số họ.
You are in control.	Bạn đang kiểm soát.
This type of play must be supported.	Kiểu chơi này phải được hỗ trợ.
Blood burned on her face.	Máu cháy trên mặt cô.
However, in this photo, there is no baby.	Tuy nhiên, trong bức ảnh này, không có em bé.
But it's not good for me.	Nhưng nó không tốt cho tôi.
People will know this when they see me.	Mọi người sẽ biết điều này khi họ nhìn thấy tôi.
One is twenty.	Một là hai mươi.
Just then she heard someone running behind her.	Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng ai đó chạy tới sau lưng mình.
I brought something special from the city today.	Tôi đã mang một cái gì đó đặc biệt từ thành phố hôm nay.
This is not a cheap option.	Đây không phải là một lựa chọn rẻ tiền.
The original records are lost.	Các hồ sơ ban đầu bị mất.
I really hope this is true.	Tôi thực sự hy vọng điều này là đúng.
One of them came to her.	Một trong số họ đã đến với cô.
It took a while for him to answer.	Phải mất một lúc anh mới trả lời được.
At first, this thought brought me comfort.	Lúc đầu, suy nghĩ này đã mang lại cho tôi sự thoải mái.
It's a great community and being a member is a joy.	Đó là một cộng đồng tuyệt vời và trở thành thành viên là một niềm vui.
Maybe he had a girl waiting for him, two girls.	Có lẽ anh đã có một cô gái đang đợi anh, hai cô gái.
This is not something we want.	Đây không phải là một cái gì đó mà chúng tôi muốn.
It says wait.	Nó nói rằng hãy đợi.
We can identify with them, at least to some extent.	Chúng ta có thể đồng nhất với họ, ít nhất là ở một mức độ nào đó.
It is designed for women.	Nó được thiết kế cho phụ nữ.
The operation has failed.	Hoạt động đã thất bại.
Oh, wait, they're working together.	Ồ, chờ đã, họ đang làm việc cùng nhau.
They also saw those comments.	Họ cũng đã xem những bình luận đó.
Because, well, everyone is different.	Bởi vì, tốt, mọi người khác nhau.
They learn about different techniques for influencing team success.	Họ học về các kỹ thuật khác nhau để tạo ảnh hưởng đến thành công của nhóm.
There are no bodies on the ground.	Không có thi thể trên mặt đất.
It is simple and effective.	Nó là đơn giản và hiệu quả.
Life becomes second nature like breathing or walking.	Cuộc sống trở thành bản chất thứ hai giống như hít thở hoặc đi bộ.
Too many people are being killed in our schools.	Quá nhiều người đang bị giết tại các trường học của chúng ta.
I think we're safe enough now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã đủ an toàn.
When he's nervous, he's usually right.	Khi anh ấy lo lắng, anh ấy thường đúng.
That doesn't happen every day.	Điều đó không xảy ra hàng ngày.
Except number six.	Ngoại trừ số sáu.
His father followed with a second.	Cha anh ta theo sau với một giây.
No no.	Không không.
Trying to get some help this week while also looking ahead.	Cố gắng nhận được một số trợ giúp trong tuần này trong khi cũng đang nhìn về phía trước.
Have friends read it.	Có bạn bè đọc nó.
She can remember everything.	Cô có thể nhớ tất cả mọi thứ.
This point can be seen as follows.	Có thể thấy điểm này như sau.
All failed companies do this because they gave up.	Tất cả các công ty thất bại đều làm như vậy bởi vì họ đã bỏ cuộc.
For some reason it won't store the user in the database.	Vì một số lý do, nó sẽ không lưu trữ người dùng trong cơ sở dữ liệu.
You should be able to find information online.	Bạn sẽ có thể tìm thông tin trực tuyến.
I was afraid that he would be too angry, so I stayed.	Sợ anh giận quá nên ở lại.
It will be on file.	Nó sẽ có trong hồ sơ.
We have to be quiet and wait.	Chúng ta phải im lặng và chờ đợi.
But he didn't want to hear it.	Nhưng anh không muốn nghe thấy nó.
In fact, it changes the meaning completely.	Trong thực tế, nó thay đổi ý nghĩa hoàn toàn.
Add to that the presence of children.	Thêm vào đó là sự hiện diện của trẻ em.
No one needs these.	Không ai cần những thứ này.
I hate seeing him like this.	Tôi ghét nhìn thấy anh ấy như thế này.
You have made me believe that you will be on my side.	Bạn đã khiến tôi tin rằng bạn sẽ đứng về phía tôi.
Big business is.	Doanh nghiệp lớn là.
Only one shot left.	Chỉ còn một phát súng.
Found this article I wrote a few years ago.	Tìm thấy bài báo này tôi đã viết vài năm trước đây.
He is leaving.	Anh ta đang rời đi.
My faith is the faith of my fathers.	Đức tin của tôi là đức tin của tổ phụ tôi.
You will be shown the full list of options.	Bạn sẽ được hiển thị danh sách đầy đủ các tùy chọn.
The night is half over.	Đêm đã qua một nửa.
I asked her some questions.	Tôi hỏi cô ấy một số câu hỏi.
Actually the girls will have their own secret service besides the media.	Thực ra các cô gái sẽ có dịch vụ bí mật của riêng mình bên cạnh các phương tiện truyền thông.
We had the same shape.	Chúng tôi đã có cùng một hình dạng.
Our knees are very heavy.	Đầu gối của chúng tôi rất nặng.
This is also nothing new.	Điều này cũng không có gì mới.
Talk to you, have fun.	Nói chuyện với bạn, vui vẻ.
Not entirely by myself.	Không hoàn toàn bởi chính tôi.
It is different.	Nó là khác nhau.
And it's good for health.	Và nó tốt cho sức khỏe.
I feel her now.	Tôi cảm thấy cô ấy bây giờ.
Now, go to the kitchen and listen.	Bây giờ, hãy vào bếp và lắng nghe.
You entered the main event on the first night.	Bạn đã tham gia sự kiện chính vào đêm đầu tiên.
You have five minutes.	Bạn có năm phút.
I had to wait around like everyone else.	Tôi phải đợi xung quanh như những người khác.
He knows he was right.	Anh ấy biết mình đã đúng.
They can often be used for thousands of analyses.	Chúng thường có thể được sử dụng cho hàng nghìn phân tích.
They become quite fat.	Họ trở nên khá béo.
I don't want that man involved in any way.	Tôi không muốn người đàn ông đó tham gia vào bất kỳ cách nào.
I have nothing against them.	Tôi không có gì chống lại họ.
You couldn't do better for yourself, nor for him.	Bạn không thể làm tốt hơn cho chính mình, cũng như cho anh ấy.
She was hospitalized for a long time.	Cô đã phải nằm viện trong một thời gian dài.
I just wanted to figure this out.	Tôi chỉ muốn tìm ra điều này.
I move and kill the dogs.	Tôi di chuyển và giết những con chó.
It will solve the problem by itself.	Nó sẽ tự giải quyết vấn đề.
The image represents three experiments.	Hình ảnh đại diện cho ba thí nghiệm.
Surely you are right.	Chắc chắn bạn đúng.
I have a pretty good look.	Tôi có một cái nhìn khá đẹp.
All other treatments are on the second line.	Tất cả các phương pháp điều trị khác đều ở dòng thứ hai.
These are really good and will help you a lot.	Những điều này thực sự tốt và sẽ giúp bạn rất nhiều.
That's your idea.	Đó là ý tưởng của bạn.
Hope one of you can help me.	Mong một trong số các bạn có thể giúp tôi.
Jump and land at the same location.	Nhảy và hạ cánh tại cùng một vị trí.
It is also possible to do this right.	Cũng có thể làm điều này đúng.
They can escape into the world and cause damage.	Chúng có thể thoát ra ngoài thế giới và gây ra thiệt hại.
He didn't intend it to cause so much damage.	Anh không có ý định nó gây ra nhiều thiệt hại như vậy.
This is one of those places.	Đây là một trong những nơi như vậy.
I looked around the table.	Tôi nhìn quanh bàn.
He changed back to his human form.	Anh ấy đã thay đổi trở lại hình dạng con người của mình.
The camera was closed on it.	Máy ảnh đã đóng vào nó.
Switch to another one, it appears black.	Chuyển sang một cái khác, nó xuất hiện màu đen.
In fact, it seemed to be one of his worst days.	Trên thực tế, đó có vẻ là một trong những ngày tồi tệ nhất của anh ấy.
Provide feedback from the results.	Cung cấp phản hồi từ kết quả.
An experimental design of repeated measures.	Một thiết kế thử nghiệm các biện pháp lặp lại.
Make as many potions as you want.	Làm nhiều thuốc như bạn muốn.
These people forget themselves.	Những con người này quên bản thân mình.
He opened his arms to me.	Anh ấy đã mở rộng vòng tay với tôi.
It seems like a pretty good plan.	Nó có vẻ như là một kế hoạch khá tốt.
He sometimes reads.	Anh ấy thỉnh thoảng đọc.
Possibly the best performance of the night.	Có thể là màn trình diễn tốt nhất trong đêm.
And then it happened.	Và sau đó nó đã xảy ra.
It can be quick, easy, free, and extra effort.	Nó có thể nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí và thêm vào đó là sự cố gắng.
I'm straight, you know it.	Tôi nói thẳng, bạn biết điều đó.
He studied the ears.	Anh nghiên cứu đôi tai.
They are not a disease.	Chúng không phải là một căn bệnh.
At least it should be.	Ít nhất nó nên vậy.
He doesn't even go to this school anymore.	Anh ấy thậm chí không đi học trường này nữa.
You discovered it.	Bạn đã khám phá ra nó.
Please give them my love.	Xin hãy cho họ tình yêu của tôi.
In other words, at least both sides are a bit terrible.	Nói cách khác, ít nhất cả hai bên đều có một chút khủng khiếp.
There are many jobs from home jobs.	Có rất nhiều công việc từ các công việc tại nhà.
He's not the only one doing things like this.	Anh ấy không phải là người duy nhất làm những việc như thế này.
I know shit.	Tôi biết shit.
From the rooms, you can see the city.	Từ các phòng, bạn có thể nhìn ra thành phố.
She is simply beautiful.	Cô ấy chỉ đơn giản là đẹp.
All women do, but especially her and her sister.	Tất cả phụ nữ đều vậy, nhưng đặc biệt là cô ấy và em gái cô ấy.
But he couldn't hear her.	Nhưng anh không thể nghe thấy cô.
Or he might have it on them.	Hoặc anh ta có thể có nó trên chúng.
To become bigger.	Để trở nên lớn hơn.
For example, think of a rose.	Ví dụ, hãy nghĩ về một bông hồng.
Truth be told, that's how he liked it.	Sự thật mà nói, đó là cách anh thích nó.
It's important to do it right.	Điều quan trọng là phải làm đúng.
I can see it now.	Tôi có thể nhìn thấy nó bây giờ.
I have a good friend who does extremely insightful pattern analysis.	Tôi có một người bạn tốt, người làm công việc phân tích mẫu cực kỳ sâu sắc.
He won't wear it anymore.	Anh ấy sẽ không mặc nó nữa.
That's just the number that comes from his model.	Đó chỉ là con số xuất phát từ mô hình của anh ấy.
You are not suitable for us.	Bạn không phù hợp với chúng tôi.
However, he has as many bodies as a man needs.	Tuy nhiên, anh ta có nhiều cơ thể như một người đàn ông cần.
I quickly decided on something else.	Tôi nhanh chóng quyết định một việc khác.
It cannot do anything.	Nó không thể làm bất cứ điều gì.
This work started immediately and is now six months old.	Công việc này bắt đầu ngay lập tức và hiện đã được sáu tháng.
Bad search has been offered a lot on this technology.	Tìm kiếm tồi đã được cung cấp rất nhiều trên công nghệ này.
Those conditions are no more.	Những điều kiện đó không còn nữa.
Listen love, we can't keep having this war.	Nghe này tình yêu, chúng ta không thể tiếp tục có cuộc chiến này.
Yes, the lines have to be drawn somewhere.	Vâng, các đường phải được vẽ ở đâu đó.
Focus your full attention on the food you are eating.	Tập trung hoàn toàn sự chú ý của bạn vào thức ăn mà bạn đang ăn.
Voice, but not face.	Giọng nói, nhưng không phải khuôn mặt.
And no mention.	Và không đề cập đến.
This game would not exist as it is now without your input.	Trò chơi này sẽ không tồn tại như bây giờ nếu không có đầu vào của bạn.
They also have no reason not to take you away.	Họ cũng không có lý do gì để không đưa bạn đi.
I'm afraid to turn around.	Tôi sợ quay đầu.
I like the angle to kick.	Tôi thích góc cạnh để đá.
Or sold.	Hoặc đã bán.
I will say that.	Tôi sẽ nói điều đó.
I have that too.	Tôi cũng có cái đó.
We only discuss the following rules.	Chúng tôi chỉ thảo luận về các quy tắc sau.
Check out our services below.	Hãy xem các dịch vụ của chúng tôi bên dưới.
The response is associated with an increase in cellular input resistance.	Phản ứng có liên quan đến sự gia tăng sức đề kháng đầu vào của tế bào.
He's just that type of player.	Anh ấy chỉ là loại cầu thủ.
You see people to love, usually people who love you.	Bạn nhìn thấy những người để yêu, thường là những người yêu bạn.
Or his chest.	Hoặc ngực của mình.
He doesn't want to die.	Anh không muốn chết.
Her face was burned.	Mặt cô ấy bị bỏng.
You are an incredible person and you have a gift.	Bạn là một người đáng kinh ngạc và bạn có một món quà.
She wanted to stop and look.	Cô ấy muốn dừng lại và nhìn.
The church immediately began to grow.	Nhà thờ ngay lập tức bắt đầu phát triển.
It's in a group, this is an individual class.	Đó là trong một nhóm, đây là một lớp cá nhân.
Will be happy to use it.	Sẽ rất vui khi sử dụng nó.
Sometimes he's there and sometimes he's not.	Đôi khi anh ấy ở đó và đôi khi không.
Who died and who did it.	Ai đã chết và ai đã làm điều đó.
This was the time when he did nothing that could be of any help.	Đây là lần mà anh ta không làm gì có thể giúp ích được gì.
However, fighting is on your mind the most.	Tuy nhiên, chiến đấu là tâm trí của bạn nhiều nhất.
I like the way they use it.	Tôi thích cách họ sử dụng nó.
Finally, it came true.	Cuối cùng, nó đã trở thành sự thật.
In a sense, it's like coming home.	Theo một nghĩa nào đó, nó giống như trở về nhà.
I look forward to your next post.	Tôi mong chờ bài viết tiếp theo của bạn.
That light can be in the small choices we make.	Ánh sáng đó có thể nằm trong những lựa chọn nhỏ mà chúng ta thực hiện.
They still have a little time left.	Họ vẫn còn một ít thời gian.
Better not to participate.	Tốt hơn là không nên tham gia.
But it was they who showed him the opportunity.	Nhưng chính họ đã chỉ ra cơ hội cho anh.
To my father.	Vơi ba tôi.
That feeling won't go away.	Cảm giác đó sẽ không mất đi.
Basic human needs.	Những nhu cầu cơ bản của con người.
She turned and looked out the window.	Cô quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
He will certainly be free.	Anh ấy chắc chắn sẽ được tự do.
Nothing private.	Không có gì riêng tư cả.
He knew he would never come back here.	Anh biết anh sẽ không bao giờ trở lại đây.
I was there from the beginning.	Tôi đã ở đó ngay từ đầu.
Of course after a lot of trouble.	Tất nhiên sau rất nhiều rắc rối.
You get paid very little for what you are expected to do.	Bạn được trả rất ít tiền cho những gì bạn dự kiến ​​sẽ làm.
Here, inside, you can see he was right.	Ở đây, bên trong, bạn có thể thấy anh ấy đã đúng.
A right that people never talk about,.	Một quyền mà người ta không bao giờ nói đến ,.
Note that there are no stereotypes in my work.	Lưu ý rằng không có khuôn mẫu nào trong công việc của tôi.
A car park is located between the church and another building.	Một bãi đậu xe ô tô nằm giữa nhà thờ và một tòa nhà khác.
Before regulation, we had a lot of kids who wanted to sign up.	Trước khi có quy định, chúng tôi đã có rất nhiều trẻ em muốn đăng ký.
Now they are valuable people.	Bây giờ họ là những người có giá trị.
We will know.	Chúng tôi sẽ biết.
It will only take a few minutes.	Nó sẽ chỉ mất một vài phút.
It is these characters that will carry the story.	Chính những nhân vật này sẽ mang câu chuyện.
He paid a heavy price.	Anh ta đã phải trả một giá đắt.
Few people have cars.	Ít người có ô tô.
Full data were available for these analyses.	Dữ liệu đầy đủ đã có sẵn cho các phân tích này.
Anyone but him.	Bất cứ ai, trừ anh ta.
I am very angry.	Tôi rất tức giận.
No, that's not true either.	Không, điều đó cũng không đúng.
I'm not saying it can't happen.	Tôi không nói rằng nó không thể xảy ra.
They seem to be trained.	Họ dường như được đào tạo.
Your thoughts will be unstructured.	Suy nghĩ của bạn sẽ không có cấu trúc.
But he couldn't help but wonder who called and why.	Nhưng anh không thể không tự hỏi ai đã gọi và tại sao.
The man told me not to say anything.	Người đàn ông bảo tôi đừng nói gì cả.
Patients are extremely satisfied with the overall results.	Bệnh nhân vô cùng hài lòng với kết quả chung.
Nobody killed anyone.	Không ai giết ai cả.
The whole world waits for a king.	Cả thế giới chờ đợi một vị vua.
But the door didn't open.	Nhưng cửa không mở.
As a result, the vehicle may suddenly stop.	Kết quả là xe có thể đột ngột dừng lại.
You have only two feet, but many shoes.	Bạn chỉ có hai bàn chân, nhưng có nhiều giày.
Children draw children's names and adults draw adult names.	Trẻ em vẽ tên trẻ em và người lớn vẽ tên người lớn.
Nine participants were excluded from the analysis for lack of data.	Chín người tham gia đã bị loại khỏi phân tích vì thiếu dữ liệu.
I also want one.	Tôi cũng muốn một cái.
Congratulations to the team.	Mừng cho đội.
Maybe a football team.	Có lẽ là một đội bóng.
Can you tell when in the video the officer forced the door?	Bạn có thể cho biết khi nào trong video viên cảnh sát buộc cửa không?
That is the case today.	Đó là trường hợp ngày nay.
The defense still has a lot of work to do.	Hàng thủ còn quá nhiều việc phải làm.
We had a training session recently.	Chúng tôi đã có một khóa đào tạo gần đây.
She wants to say everything at once.	Cô ấy muốn nói tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Their properties and applications have been reviewed in many papers.	Tính chất và ứng dụng của chúng đã được xem xét trong nhiều bài báo.
She was terribly worried about sleep.	Cô đã lo lắng khủng khiếp về giấc ngủ.
I have an error.	Tôi có một lỗi.
If there is no requirement, it is best to experiment randomly.	Nếu không có yêu cầu, tốt nhất là thử nghiệm ngẫu nhiên.
Drew, it's okay.	Drew, không sao đâu.
No controls were visible the first time he stepped inside.	Không có điều khiển nào được nhìn thấy lần đầu tiên anh bước vào trong.
Now you are angry.	Bây giờ bạn đang tức giận.
I want to get to know him.	Tôi muốn làm quen với anh ấy.
If they leave, well, they risk death.	Nếu họ rời đi, tốt, họ có nguy cơ chết.
I went crazy for the guy.	Tôi đã phát điên vì anh chàng.
Please someone tell me about our rights.	Xin ai đó cho tôi biết về quyền của chúng tôi.
If you receive no.	Nếu bạn nhận được không.
Let me know what times are good for you.	Hãy cho tôi biết những thời điểm nào là tốt cho bạn.
Prefers short and long teeth.	Thích răng ngắn và dài.
In them have come.	Trong họ đã đến.
People buy comfortable, practical cars, not those that make driving fun.	Mọi người mua những chiếc xe thoải mái, thiết thực chứ không phải những thứ mang lại niềm vui khi lái xe.
Fifteen healthy young men of white background.	Mười lăm thanh niên khỏe mạnh của nền trắng.
Stay focused, if you know what's good for you, boy.	Hãy tập trung, nếu bạn biết điều gì tốt cho mình, chàng trai.
I know everyone there.	Tôi biết mọi người ở đó.
It was the best week of her life.	Đó là tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.
Many years later it is still the same.	Nhiều năm sau vẫn vậy.
But this time, it just feels different.	Nhưng lần này, nó chỉ cảm thấy khác.
I'm glad you don't have to struggle with this issue.	Tôi rất vui vì bạn không phải vật lộn với vấn đề này.
There is very little talk.	Có rất ít nói chuyện.
Also, look at each individual frame.	Ngoài ra, hãy nhìn vào từng khung hình riêng lẻ.
So he informed his wife and children.	Anh ta vì vậy đã thông báo cho vợ con mình.
The same requirements for evidence should also apply.	Các yêu cầu tương tự đối với bằng chứng cũng cần được áp dụng.
They are few and far between.	Chúng rất ít và xa.
But let that pass.	Nhưng hãy để điều đó qua đi.
There's nowhere to go now.	Không có nơi nào để đi bây giờ.
One day he might ask me about it.	Một ngày nào đó anh ấy có thể hỏi tôi về điều đó.
This, or something, is making him walk around the room.	Điều này, hoặc điều gì đó, đang khiến anh ta đi vòng quanh phòng.
Yes, it's more work.	Vâng, đó là công việc nhiều hơn.
But, as in previous cases, this conclusion is unlikely.	Nhưng, như những trường hợp trước, kết luận này là không thể.
And they crossed the bridge.	Và họ đã đi qua cầu.
And now it happens three or four times in a match.	Và bây giờ nó xảy ra ba hoặc bốn lần trong một trận đấu.
It was a great learning experience.	Đó là một trải nghiệm học tập tuyệt vời.
Maybe tomorrow.	Có thể là ngày mai.
That the world is first, the best people are second thoughts.	Rằng thế giới là đầu tiên, con người tốt nhất là suy nghĩ thứ hai.
He was finally able to sit on the edge.	Cuối cùng anh ta đã có thể ngồi ở rìa.
The man himself, not the woman.	Bản thân người đàn ông, chứ không phải người phụ nữ.
I will never have my period again.	Tôi sẽ không bao giờ có kinh nữa.
She feels it's good for the business.	Cô ấy cảm thấy nó tốt cho công việc kinh doanh.
My message is very simple.	Thông điệp của tôi rất đơn giản.
Good mix of buildings and nice trees.	Sự kết hợp tốt giữa các tòa nhà và cây cối tốt đẹp.
Something about that place just called me.	Có gì đó về nơi đó vừa gọi cho tôi.
She knew she had a problem.	Cô biết mình có vấn đề.
His father passed away when he was young.	Cha anh mất khi anh còn nhỏ.
It changes like any other market.	Nó thay đổi giống như bất kỳ thị trường nào khác.
I will wait for you outside.	Tôi sẽ đợi bạn bên ngoài.
He doesn't mention them much and certainly doesn't name them.	Anh ấy không nhắc đến họ nhiều và chắc chắn không gọi tên họ.
The rules then differ.	Các quy tắc sau đó khác nhau.
God is the friend of silence.	Thiên Chúa là người bạn của sự im lặng.
This product is no longer available.	sản phẩm này không còn nữa.
But they don't have them that way.	Nhưng họ không có chúng theo cách đó.
She overcame the pain.	Cô ấy đã vượt qua nỗi đau.
She needs love, support and understanding.	Cô ấy cần tình yêu, sự hỗ trợ và hiểu biết.
The last cold bottle.	Chai lạnh cuối cùng.
But perhaps he has his own reasons for taking his time.	Nhưng có lẽ anh ấy có lý do riêng để dành thời gian của mình.
It's hard to miss.	Thật khó để bỏ lỡ.
It feels like it's not real, like we're in a dream.	Cảm giác như nó không có thật, giống như chúng ta đang ở trong một giấc mơ.
He got in the car to drive.	Anh ấy lên xe để lái.
And she, like now, ran away.	Và cô ấy, giống như bây giờ, bỏ chạy.
This can add an extra touch to a dinner party.	Điều này có thể tạo thêm điểm nhấn cho bữa tiệc tối.
Its production has changed over the years due to market demand.	Sản xuất của nó đã thay đổi trong những năm qua do nhu cầu của thị trường.
The first is this one.	Đầu tiên là cái này.
Nothing is new.	Không có cái nào là mới.
You are a mother for a week.	Bạn là mẹ trong một tuần.
It takes a few hours.	Phải mất một vài giờ.
She seemed rather nervous to call you down here.	Cô ấy có vẻ khá lo lắng khi gọi bạn xuống đây.
There aren't any.	Không có bất kỳ.
Now I can give people access cards.	Bây giờ tôi có thể cung cấp cho mọi người thẻ truy cập.
And get better.	Và trở nên tốt hơn.
There is a strange rhythm in this journey.	Đó là một nhịp điệu kỳ lạ trong cuộc hành trình này.
It was difficult for him to speak with a straight face.	Thật khó cho anh ta để nói với một khuôn mặt thẳng thắn.
He's bottomed out.	Anh ấy đã chạm đáy.
Be careful not to copy both.	Hãy cẩn thận để không sao chép cả hai.
Her body won't move.	Cơ thể cô ấy sẽ không cử động.
I kept the computer.	Tôi đã giữ máy tính.
He is moving in the dark, and thinking in the dark.	Anh ta đang di chuyển trong bóng tối, và suy nghĩ trong bóng tối.
She is in the bathroom.	Cô ấy đang ở trong phòng tắm.
This is not just because it is merely a game.	Đây không chỉ vì nó đơn thuần là một trò chơi.
There were three of us in one room.	Có ba người chúng tôi trong một căn phòng.
I actually grew up in a small town.	Tôi thực sự lớn lên ở một thị trấn nhỏ.
A long time ago, a few times.	Cách đây rất lâu, một vài lần.
I can explain more.	Tôi có thể giải thích thêm.
I used to do it that way.	Tôi đã từng làm theo cách đó.
This shows that no progress was made on those days.	Điều này cho thấy rằng không có tiến bộ nào được thực hiện vào những ngày đó.
The overall crime risk for this area is low.	Rủi ro tội phạm nói chung cho khu vực này là thấp.
A decision was made in silence.	Một quyết định được đưa ra trong im lặng.
But it's still one of the biggest.	Nhưng nó vẫn là một trong những cái lớn nhất.
It is purely chosen by the fans.	Nó hoàn toàn được lựa chọn bởi những người hâm mộ.
That had to change.	Điều đó đã phải thay đổi.
They are beautiful, but too big.	Chúng rất đẹp, nhưng quá lớn.
Comments below are out of the left field.	Bình luận bên dưới nằm ngoài trường bên trái.
You want to take both the card and the money.	Bạn muốn lấy cả thẻ và tiền.
The voice is more suitable.	Giọng nói phù hợp hơn.
You can read more about these conditions below.	Bạn có thể đọc thêm về các điều kiện này bên dưới.
Then we walk to the goal.	Sau đó, chúng tôi đi bộ đến mục tiêu.
We'll briefly comment on other options below.	Chúng tôi sẽ bình luận ngắn gọn về các lựa chọn khác bên dưới.
Call it whatever you like.	Gọi nó bất cứ điều gì bạn thích.
That is no small task.	Đó không phải là một nhiệm vụ nhỏ.
Best to prepare now and always be ready.	Tốt nhất hãy chuẩn bị ngay và luôn sẵn sàng.
That is an improvement.	Đó là một sự cải tiến.
Damn, he was worried.	Chết tiệt, anh ấy đã lo lắng.
Yes, some of us learn to play this thing!.	Vâng, một số người trong chúng ta học cách chơi thứ này !.
It still is.	Nó vẫn vậy.
That explains why she wants to stay.	Điều đó giải thích lý do tại sao cô ấy muốn ở lại.
This is a secrect.	Đây là bí mật.
Or, if they have, they'll never really understand it.	Hoặc, nếu họ có, họ sẽ không bao giờ thực sự hiểu nó.
We hope you love this update as much as we do.	Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích bản cập nhật này nhiều như chúng tôi.
Perhaps the book's strangest feature is its politics.	Có lẽ tính năng kỳ lạ nhất của cuốn sách là chính trị của nó.
They are as cold as ice.	Chúng lạnh như băng.
Back to routine.	Trở lại thói quen.
It sold out before opening.	Nó đã bán hết trước khi mở cửa.
Many treatments have been developed over the years.	Nhiều phương pháp điều trị đã được phát triển trong nhiều năm.
They live comfortably but have little money.	Họ sống an nhàn nhưng ít tiền.
The loss weighed heavily on his heart.	Sự mất mát đè nặng trong lòng anh.
He knew he was in danger.	Anh biết mình đang gặp nguy hiểm.
I can't even call my mother.	Tôi thậm chí còn không thể gọi cho mẹ tôi.
But no one was there, or rather no one was seen.	Nhưng không có ai ở đó, hay nói đúng hơn là không ai được nhìn thấy.
And he knows then he's doing the right thing.	Và anh ấy biết sau đó anh ấy đang làm điều đúng đắn.
We have to draw the line.	Chúng ta phải vẽ đường thẳng.
He feels at peace with this.	Anh ấy cảm thấy bình yên với điều này.
Sure, they could be there.	Chắc chắn, họ có thể có mặt ở đó.
And he shouldn't have left.	Và anh ấy không nên rời đi.
The first half went quickly.	Hiệp một diễn ra nhanh chóng.
Interview family members or people related to your post.	Phỏng vấn các thành viên trong gia đình hoặc những người có liên quan đến bài viết của bạn.
I'm not sure if this is the solution.	Tôi không chắc chắn liệu đây có phải là giải pháp hay không.
At the end of each visit, he tried to hold back his tears.	Mỗi chuyến thăm kết thúc, anh đều cố kìm nước mắt.
There has been a lot of debate going on.	Đã có rất nhiều cuộc tranh luận diễn ra.
I did that quite often, actually.	Tôi đã làm điều đó khá thường xuyên, thực sự.
It makes everything different.	Nó làm cho mọi thứ trở nên khác biệt.
Mission in use.	Sứ mệnh đang sử dụng.
But then his tone changed.	Nhưng sau đó giọng điệu của anh ấy đã thay đổi.
And there is no way to remove it.	Và không có cách nào để loại bỏ nó.
Her mind was filled with what they had learned.	Tâm trí cô tràn đầy những gì họ đã học được.
But at a cost that could be worse than war.	Nhưng với một cái giá có thể còn tệ hơn cả chiến tranh.
You'll kick him out if you keep going.	Bạn sẽ đuổi anh ta đi nếu bạn tiếp tục.
Sleeping, of course.	Tất nhiên là đang ngủ.
We have found this weapon.	Chúng tôi đã tìm thấy vũ khí này.
Place orders work in the other direction.	Lệnh đặt hoạt động theo hướng khác.
And it's real.	Và có thật.
Please suggest how to go about.	Hãy đề nghị làm thế nào để đi về.
The easy answer is, a lot.	Câu trả lời dễ dàng là, rất nhiều.
He is very different from his son.	Ông ấy rất khác so với con trai mình.
There is no doubt about his feelings at this moment.	Cũng không mảy may nghi ngờ về tình cảm của anh lúc này.
The ball will go where your finger directs it.	Quả bóng sẽ đi đến nơi mà ngón tay của bạn chỉ đạo nó.
You want a promise from me.	Bạn muốn một lời hứa từ tôi.
It's an additional cause for anxiety.	Đó là một nguyên nhân bổ sung cho sự lo lắng.
What you will enter will appear here.	Những gì bạn sẽ nhập sẽ xuất hiện ở đây.
They must be stopped.	Chúng phải được dừng lại.
Seriously, we were left without a word.	Nghiêm túc mà nói, chúng tôi đã bị bỏ lại mà không có lời nào.
Whatever is happening, it seems to be very important for the players.	Dù điều gì đang xảy ra, điều đó dường như rất quan trọng đối với các cầu thủ.
I can hear them talking.	Tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện.
Now click outside the image.	Bây giờ hãy nhấp vào bên ngoài hình ảnh.
Things can change, and will probably change.	Mọi thứ có thể thay đổi, và có thể sẽ thay đổi.
Here is a live example.	Đây là một ví dụ trực tiếp.
And unbelievable.	Và không thể tin được.
We're not sure if you're ready for responsibility.	Chúng tôi không chắc bạn đã sẵn sàng cho trách nhiệm chưa.
Same day.	Cùng ngày.
His thoughts are greater.	Suy nghĩ của anh ấy vĩ đại hơn.
He asked about the food, asked what was what.	Anh ấy hỏi về thức ăn, hỏi những gì là gì.
And a lot of them.	Và rất nhiều trong số chúng.
I am a dangerous person.	Tôi là kẻ nguy hiểm.
He was seeing something he had thought was out of reach.	Anh ta đang nhìn thấy một thứ mà anh ta đã nghĩ là ngoài tầm với.
The two of you should stay away from each other.	Hai người nên tránh xa nhau.
In this article, we present a young patient with this condition.	Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một bệnh nhân trẻ với tình trạng này.
Indeed, in the past, it did.	Thật vậy, trong quá khứ, nó đã làm như vậy.
I will be happy.	Tôi sẽ rất hạnh phúc.
In a lot of cases, you have to do the work.	Trong rất nhiều trường hợp, bạn phải làm công việc.
Why so much? 	Tại sao rất nhiều?
I have a theory.	Tôi có một lý thuyết.
You did not.	Bạn đã không.
These two games are no exception.	Hai trò chơi này cũng không ngoại lệ.
The doorknob was cold and wet in his hand.	Tay nắm cửa lạnh và ướt trong tay anh.
The daughter kept her heart at peace, but this time and then smiled.	Cô con gái giữ lòng bình yên, nhưng lúc này và sau đó mỉm cười.
If man feels small, let him make himself bigger.	Nếu con người cảm thấy mình nhỏ bé, hãy để con người làm cho mình lớn hơn.
Party all night in bars.	Tiệc tùng thâu đêm tại các quán bar.
Other than that, nothing.	Ngoài nó ra không có gì cả.
Because of three factors.	Vì ba yếu tố.
In charge of data analysis.	Phụ trách phân tích dữ liệu.
No one knows where he is.	Không ai biết anh ta đang ở đâu.
I love playing impact.	Tôi thích chơi tác động.
We attack the town.	Chúng tôi tấn công thị trấn.
I want him here right now.	Tôi muốn anh ta ở đây ngay bây giờ.
In fact, it becomes less and less valuable over time.	Trên thực tế, nó ngày càng trở nên ít giá trị hơn theo thời gian.
We've been here for hours.	Chúng tôi đã ở đây hàng giờ.
I have a question about the article game though.	Tôi có một câu hỏi về trò chơi bài viết mặc dù.
But now, an end is in sight.	Nhưng bây giờ, một kết thúc đang trong tầm mắt.
This is the obvious next step for me.	Đây là bước rõ ràng tiếp theo đối với tôi.
Share them with each other.	Chia sẻ chúng với nhau.
Materials will be more expensive.	Vật liệu sẽ đắt hơn.
It is not part of the case here.	Nó không phải là một phần của trường hợp ở đây.
And they are probably right.	Và họ có lẽ đúng.
Father's death.	Cái chết của cha.
Now let's get it working.	Bây giờ chúng ta hãy làm cho nó hoạt động.
The truck is moving and time is passing with it.	Chiếc xe tải đang chạy và thời gian đang trôi cùng nó.
He did nothing.	Anh ta không làm gì cả.
Not here, not now.	Không phải ở đây, không phải bây giờ.
And the results are bigger.	Và kết quả lớn hơn.
It had an effect.	Nó đã có một hiệu ứng.
They don't know when they are well off.	Họ không biết khi nào họ khá giả.
It's a feature.	Đó là một tính năng.
It's just better, in my opinion.	Nó chỉ tốt hơn, theo ý kiến ​​của tôi.
It's as if it didn't exist.	Nó như thể nó không tồn tại.
I am interested in music and cultural history.	Tôi quan tâm đến âm nhạc và lịch sử văn hóa.
What does your father mean to you.	Cha của bạn có ý nghĩa gì với bạn.
He turned down both jobs.	Anh ấy đã từ chối cả hai công việc.
They are only important to her.	Họ chỉ quan trọng với cô ấy.
It's a fun scene to take in.	Đó là một cảnh thú vị để tham gia.
It doesn't pay for itself.	Nó không trả tiền cho chính nó.
You just have to love her the way she loves you.	Bạn chỉ cần yêu cô ấy như cách cô ấy yêu bạn.
And her son began to turn his back on the accused.	Và con trai bà bắt đầu quay lưng lại với bị cáo.
Once you're signed in, you can access your credit account.	Khi bạn đã đăng nhập, bạn có thể truy cập vào tài khoản tín dụng của mình.
I think it.	Tôi nghĩ nó.
I also know who her father is.	Tôi cũng biết bố cô ấy là ai.
We will miss them.	Chúng tôi sẽ nhớ họ.
I didn't lock it.	Tôi đã không khóa nó.
See full size.	Xem kích thước đầy đủ.
I don't feel bad.	Tôi không cảm thấy tồi tệ.
No problems with the job.	Không có bất kỳ vấn đề nào với công việc.
I don't know why or how this happened.	Tôi không biết tại sao hoặc làm thế nào điều này xảy ra.
I don't even want to see that task until it's due.	Tôi thậm chí không muốn xem nhiệm vụ đó cho đến khi nó đến hạn.
She feels satisfied with her score.	Cô ấy cảm thấy hài lòng về điểm số của mình.
His brief moment of confusion and fear had passed.	Khoảnh khắc bối rối và sợ hãi ngắn ngủi của anh đã trôi qua.
They are really trying to do two things.	Họ thực sự đang cố gắng làm hai điều.
The rest of the red lines are tied.	Phần còn lại của các đường màu đỏ là buộc.
We are doing well here.	Chúng tôi đang làm tốt ở đây.
She is a challenge.	Cô ấy là một thách thức.
Name, it's mine.	Tên, đó là của tôi.
She took too many sick days and lost her job.	Cô ấy đã nghỉ quá nhiều ngày ốm và mất việc.
Just not enough.	Chỉ là không đủ.
This is consistent with good and bad.	Điều này phù hợp với điều tốt và điều xấu.
She could be a perfect wife.	Cô ấy có thể là một người vợ hoàn hảo.
Maybe she doesn't need any special techniques.	Có lẽ cô ấy không cần bất kỳ kỹ thuật đặc biệt nào.
We are trying our best.	Chúng tôi đang cố gắng hết sức.
If it's just a minute or two, that's okay.	Nếu đó chỉ là một hoặc hai phút, không sao.
And she was very sick.	Và cô ấy đã rất ốm.
Like a place where we don't die using it.	Giống như một nơi mà chúng ta không chết bằng cách sử dụng nó.
There was never any foot sea.	Không bao giờ có bất kỳ chân biển.
They are too valuable.	Chúng quá giá trị.
He will go in his own time.	Anh ấy sẽ đi trong thời gian của riêng mình.
After that, everything was known.	Sau đó, mọi thứ đã được biết.
Ran was scared to enter the house.	Ran sợ hãi vào nhà.
We heard about our past, future and present.	Chúng tôi đã nghe về quá khứ, tương lai và hiện tại của chúng tôi.
Me and my wife talked.	Tôi và vợ tôi đã nói chuyện.
Sit down, and close your big face.	Ngồi xuống, và đóng khuôn mặt lớn của bạn.
But this time, no.	Nhưng lần này, không có.
It doesn't say what it means.	Nó không nói nó có nghĩa là gì.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
Hopefully you will be able to use it.	Hy vọng rằng bạn sẽ có thể sử dụng nó.
These patients have many health problems.	Những bệnh nhân này gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.
Here are some of his last records of his activities.	Đây là một số ghi chép cuối cùng của ông về các hoạt động của mình.
Get it out of here.	Đưa nó ra khỏi đây.
We are very friendly.	Chúng tôi rất thân thiện.
Last year, a study showed that the treatment may also be effective for anxiety.	Năm ngoái, một nghiên cứu cho thấy phương pháp điều trị cũng có thể hiệu quả với chứng lo âu.
For others.	Đối với những người khác.
The main difference is the set of parameters we are interested in.	Sự khác biệt chính là tập hợp các tham số mà chúng tôi quan tâm.
At that time, there were only two matches left before the final.	Vào thời điểm đó, chỉ còn hai trận đấu trước trận chung kết.
I will put this account by my bed and sleep.	Tôi sẽ đặt tài khoản này bên giường và ngủ.
My life is not normal.	Cuộc sống của tôi không bình thường.
This morning, really.	Sáng nay, thực sự.
It will make my life more difficult.	Nó sẽ khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn.
He is welcome to it.	Anh ấy được chào đón đến với nó.
He couldn't find it.	Anh ấy không thể tìm thấy nó.
He was never upset.	Anh ấy không bao giờ khó chịu.
She will let him have a fish head.	Cô sẽ để anh ta có đầu cá.
She wants to, he thought.	Cô ấy muốn, anh nghĩ.
Risk.	Rủi ro.
It looked perfect but they were sold out.	Nó trông hoàn hảo nhưng chúng đã được bán hết.
I only have one product.	Tôi chỉ có một sản phẩm.
One hundred feet, man, nothing more.	Một trăm feet, anh bạn, không hơn thế.
The argument is not without meaning.	Lập luận không phải là không có ý nghĩa.
All in search of the door leading to 'reality'.	Tất cả nhằm tìm kiếm cánh cửa dẫn đến 'thực tại'.
However she feels about me, she loves you.	Tuy nhiên cô ấy cảm thấy về tôi, cô ấy yêu bạn.
They were pretty clear about that.	Họ đã khá rõ ràng về điều đó.
Let's go see what.	Hãy đi xem những gì.
There have been some recently.	Đã có một số gần đây.
We can accept this.	Chúng tôi có thể chấp nhận điều này.
Well, they love to run and drink tea.	Chà, họ thích chạy và uống trà.
She couldn't do that anymore.	Cô không thể như vậy nữa.
I don't know, the map doesn't look very good, seems pretty simple.	Tôi không biết, bản đồ có vẻ không tốt lắm, có vẻ khá đơn giản.
First, it's the cost.	Đầu tiên, đó là chi phí.
There are no stone walls built around you.	Không có bức tường đá nào được xây dựng xung quanh bạn.
So we're prepared for whatever comes our way.	Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì xảy ra theo cách của chúng tôi.
I have your rating before mine.	Tôi có đánh giá của bạn trước khi tôi.
It doesn't feel weird.	Nó không cảm thấy kỳ lạ.
Almost no one knows where she lives.	Hầu như không ai biết cô ấy sống ở đâu.
They only have the next four days.	Họ chỉ có bốn ngày tiếp theo.
Above the sun is a red cross.	Trên mặt trời là một chữ thập đỏ.
But that kind of choice he never had.	Nhưng loại lựa chọn đó anh không bao giờ có.
Get this child back into the system.	Đưa đứa trẻ này trở lại hệ thống.
But he is not afraid anymore.	Nhưng anh không sợ nữa.
This fact itself is out of control.	Thực tế này tự nó không kiểm soát được.
Together they are strong.	Họ cùng nhau mạnh mẽ.
It colors everything.	Nó tô màu cho mọi thứ.
Even the smallest details help tell the story.	Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng giúp kể câu chuyện.
Yet in the old days we didn't have to work.	Vậy mà ngày xưa chúng ta không phải làm việc.
We agree that society must be concerned.	Chúng tôi đồng ý rằng xã hội phải được quan tâm.
The last network test where it just ended.	Kiểm tra mạng cuối cùng ở nơi vừa kết thúc.
I have written my name in this book many times.	Đã nhiều lần ghi tên mình vào cuốn sách này.
Same old world, same old world.	Cùng một thế giới cũ, cùng một thế giới cũ.
I still have problems with my speech.	Tôi vẫn có vấn đề với bài phát biểu của mình.
No, don't tell me.	Không, đừng nói với tôi.
His eyes were half-closed and he seemed very content.	Đôi mắt nó nhắm hờ và có vẻ rất mãn nguyện.
It's hard work, especially on your own.	Đó là công việc khó khăn, đặc biệt là của riêng bạn.
There will be no sun tomorrow.	Ngày mai không có nắng.
Yes, that's why he retreated so quickly.	Vâng, đó là lý do tại sao anh ấy rút lui nhanh như vậy.
In fact, her mother passed away when she was young.	Trên thực tế, mẹ cô đã mất khi cô còn nhỏ.
He met.	Anh ấy đã gặp.
We have now descended to our long hall.	Bây giờ chúng tôi đã xuống sảnh dài của chúng tôi.
We need a little rest.	Chúng ta cần nghỉ ngơi một chút.
I would be happy to have one of these.	Tôi sẽ rất vui khi có một trong số này.
Let go of fear.	Bỏ đi nỗi sợ hãi.
She needs something small.	Cô ấy cần một cái gì đó nhỏ.
Support for one should require support for the other.	Hỗ trợ cho một người nên yêu cầu hỗ trợ cho người kia.
And they had a lot of trouble doing that.	Và họ đã gặp rất nhiều khó khăn để làm được điều đó.
Look, that was never the game's plan.	Hãy nhìn xem, đó không bao giờ là kế hoạch của trò chơi.
He just cut his hair short.	Anh ấy vừa cắt tóc ngắn.
Without going into details, the file has everything that one might need.	Không đi đến chi tiết, tệp có mọi thứ mà người ta có thể cần.
This will work.	Cái này sẽ hoạt động.
Now really sad.	Bây giờ thực sự rất buồn.
When he got out the door, they locked it behind him.	Khi anh ta ra khỏi cửa, họ đã khóa nó lại sau lưng anh ta.
Now he needs to sleep.	Bây giờ anh cần ngủ.
She lets the kids blog there, so it feels very young there.	Cô ấy để bọn trẻ viết blog ở đó, vì vậy ở đó cảm thấy rất trẻ.
She doesn't want to get up because the bedroom is too cold.	Cô ấy không muốn dậy vì phòng ngủ quá lạnh.
Here are a few things to consider.	Dưới đây là một số điều cần xem xét.
He did nothing.	Anh ta không làm gì cả.
But that's just a drug.	Nhưng đó chỉ là một loại thuốc.
The reason for this difference is not clear.	Lý do cho sự khác biệt này là không rõ ràng.
They finally had an effect on me.	Cuối cùng họ đã có ảnh hưởng đến tôi.
There is no one she will say likes me.	Không có ai mà cô ấy sẽ nói thích tôi.
It is not a religion.	Nó không phải là tôn giáo.
She has never been married.	Cô ấy chưa bao giờ kết hôn.
This is the expected behavior of an efficient field theory.	Đây là hành vi mong đợi của một lý thuyết trường hiệu quả.
But that's your world as you know it.	Nhưng đó là thế giới của bạn như bạn đã biết.
We walked right in.	Chúng tôi bước ngay vào.
But he saw nothing of this.	Nhưng anh ta không thấy gì về điều này.
Not in high school.	Không phải ở trường trung học.
I picked up some flowers and leaves.	Tôi nhặt một số hoa và lá.
I work hard.	Tôi làm việc chăm chỉ.
Success can be found in state functions.	Thành công có thể được tìm thấy trong các chức năng của nhà nước.
There is no legal public access to this location.	Không có quyền truy cập công khai hợp pháp vào vị trí này.
Even if it seems against him, go ahead.	Ngay cả khi nó có vẻ chống lại anh ta, hãy tiếp tục.
Of course, this will be true for many people.	Tất nhiên, điều này sẽ đúng với nhiều người.
He knew my name before he even touched me.	Anh ấy biết tên tôi trước khi chạm vào tôi.
Control every stage in the process.	Kiểm soát mọi giai đoạn trong quy trình.
It was full, and he didn't notice me.	Nó đã đầy, và anh ấy không để ý đến tôi.
I think that needs some consideration.	Tôi nghĩ rằng điều đó cần một số xem xét.
I've had quite a few.	Tôi đã có khá nhiều.
However, he has some good techniques.	Tuy nhiên, anh ấy có một số kỹ thuật tốt.
They told me they loved me.	Họ nói với tôi rằng họ yêu tôi.
It made me think of moving elsewhere.	Nó khiến tôi nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác.
The value of depends on two parameters.	Giá trị của tùy thuộc vào hai tham số.
I'm just waiting for the truth to come out.	Tôi chỉ đang chờ sự thật lộ ra.
He put his hand over his face.	Anh đưa tay qua mặt.
I was there at the hospital almost all night.	Tôi đã ở đó ở bệnh viện gần như cả đêm.
She has been around for a long time.	Cô ấy đã được khoảng một thời gian dài.
It's literally just around the corner.	Đó là nghĩa đen chỉ quanh góc.
His career is over.	Sự nghiệp của anh ấy đã kết thúc.
She chose her path.	Cô đã chọn con đường của mình.
Fat goes in, fat is used.	Chất béo đi vào, chất béo được sử dụng.
To the best of our knowledge, these results have never been confirmed.	Theo hiểu biết của chúng tôi, những kết quả này chưa bao giờ được xác nhận.
And so will he.	Và anh ấy sẽ như vậy.
He looked at me.	Anh ấy nhìn tôi.
And she also stopped eating.	Và cô ấy cũng đã ngừng ăn.
And it could be.	Và nó có thể là.
Even if it's bad, even if it's really bad.	Ngay cả khi nó xấu, ngay cả khi nó thực sự tồi tệ.
This is of great importance in practical applications.	Điều này có tầm quan trọng lớn trong các ứng dụng thực tế.
This man killed my daughter.	Người này đã giết con gái tôi.
It just took shape in my mind.	Nó vừa thành hình trong tâm trí tôi.
But he will never do so.	Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.
This logic is not correct.	Logic này không đúng.
They are just boys.	Họ chỉ là con trai.
She is beyond the world.	Cô ấy vượt ra ngoài thế giới.
They watch it and each other less.	Họ xem nó và nhau ít hơn.
These are just a few ways to describe our team.	Đây chỉ là một vài cách để mô tả đội ngũ của chúng tôi.
She lay down again.	Cô ấy lại nằm xuống.
She saw her mother's teary eyes.	Cô nhìn thấy mà rơm rớm nước mắt của mẹ.
However, most people have not thought about or identified the conditions.	Tuy nhiên, hầu hết mọi người chưa nghĩ đến hoặc xác định các điều kiện.
I'm not talking about those things.	Tôi không nói về những thứ đó.
But something told her not to.	Nhưng có điều gì đó đã bảo cô đừng làm vậy.
She loves her car so much, her husband bought one too.	Cô ấy yêu chiếc xe của mình lắm, chồng cô ấy cũng mua một chiếc.
No sound is more important than another when played.	Không có âm thanh nào quan trọng hơn âm thanh khác khi được phát.
They stopped it because their patient died.	Họ dừng nó lại vì bệnh nhân của họ đã chết.
But whatever.	Nhưng sao cũng được.
She knew what happened to her.	Cô biết điều gì đã xảy ra với mình.
I have known for many years.	Tôi đã biết trong nhiều năm.
You can hardly see from one end to the other.	Bạn khó có thể nhìn thấy từ đầu này đến đầu kia.
None of them work well.	Không có cái nào hoạt động tốt.
You're different, and that's a good thing.	Bạn khác biệt, và đó là một điều tốt.
Accordingly, a normal display can be made.	Theo đó, một màn hình hiển thị bình thường có thể được thực hiện.
None of them did.	Không ai trong số họ làm được.
What a great role model for your child.	Thật là một tấm gương tuyệt vời cho con bạn.
Things, we wonder now how we used to miss.	Những điều, chúng tôi tự hỏi bây giờ chúng tôi đã từng bỏ lỡ như thế nào.
It kills quickly.	Nó giết chết một cách nhanh chóng.
Special effects back then was truly an art.	Hiệu ứng đặc biệt hồi đó thực sự là một nghệ thuật.
They can have a happy family with beautiful children.	Họ có thể có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh đẹp.
Stone began to receive support for his film.	Stone bắt đầu nhận được sự ủng hộ cho bộ phim của mình.
I have to leave again.	Tôi phải ra đi một lần nữa.
We are only in the first phase at this point.	Chúng tôi chỉ đang ở giai đoạn đầu tiên vào thời điểm này.
And you will find that they do not work.	Và bạn sẽ thấy rằng chúng không hoạt động.
That's why it's so successful.	Đó là lý do tại sao nó rất thành công.
Well, not a date.	Chà, không phải là một cuộc hẹn hò.
They feel responsible.	Họ cảm thấy có trách nhiệm.
I didn't know that it was defined before.	Tôi không biết rằng nó đã được định nghĩa trước đó.
Again, he was the only boy in the class.	Một lần nữa, cậu ấy là cậu bé duy nhất trong lớp.
She let go of his hand and turned pale.	Cô buông tay anh ra và tái mặt.
It is currently available online and you can view it above.	Nó hiện có sẵn trực tuyến và bạn có thể xem nó ở trên.
God, less than half an hour.	Chúa ơi, chưa đầy nửa giờ.
It made a huge difference for me.	Nó đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn đối với tôi.
I didn't turn away fast enough.	Tôi đã không quay đi đủ nhanh.
I can't even say sorry.	Tôi thậm chí không thể nói lời xin lỗi.
They will not change.	Chúng sẽ không thay đổi.
This could be great.	Điều này có thể là tuyệt vời.
Hourly and hourly.	Hàng giờ và hàng giờ.
But you should focus on what you can control.	Nhưng bạn nên tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát.
As a result, the culture has changed.	Kết quả là nền văn hóa đã thay đổi.
They have two children together.	Họ có với nhau hai đứa con.
I had exactly the same problem.	Tôi đã có chính xác cùng một vấn đề.
They will have to work.	Họ sẽ phải làm việc.
But don't know how to use it to record games.	Nhưng không biết làm thế nào để sử dụng nó để ghi trò chơi.
Watching the fire is quite hard.	Đang canh lửa khá vất vả.
I just can't handle it.	Tôi chỉ không thể xử lý nó.
But she still felt it.	Nhưng cô vẫn cảm nhận được.
I checked my phone and found a message.	Tôi kiểm tra điện thoại của mình và tìm thấy một tin nhắn.
We had a garden.	Chúng tôi đã có một khu vườn.
They are available with or without ice.	Chúng có sẵn hoặc không có đá.
My logic went to her.	Logic của tôi đã đến với cô ấy.
I noticed some of them.	Tôi nhận thấy một số trong số họ.
Don't be surprised if this is the one you can't put down.	Đừng ngạc nhiên nếu đây là một trong những bạn không thể đặt xuống.
She never mentioned that she had a daughter.	Cô ấy không bao giờ đề cập rằng cô ấy có một đứa con gái.
It doesn't mean you will be the best.	Nó không có nghĩa là bạn sẽ là người giỏi nhất.
This makes no sense in the physical world.	Điều này không có ý nghĩa gì trong thế giới vật chất.
But she is his daughter, he loves her.	Nhưng cô ấy là con gái của anh ấy, anh ấy yêu cô ấy.
You must show a pass.	Bạn phải hiển thị một đường chuyền.
I did not participate in the conversation.	Tôi đã không tham gia vào cuộc nói chuyện.
Falling into someone else's bed.	Ngã vào giường của người khác.
Perhaps too much.	Có lẽ là quá nhiều.
Everyone in the room took a step back.	Mọi người trong phòng lùi lại một bước.
I got out of the car.	Tôi ra khỏi xe.
He needs something more than that.	Anh ấy cần một thứ gì đó hơn thế nữa.
He has kept the chair ever since.	Anh ấy đã giữ ghế kể từ đó.
There is no hope without it.	Không có hy vọng nếu không có nó.
We know your pain.	Chúng tôi biết nỗi đau của bạn.
Both are empty.	Cả hai đều trống rỗng.
They do not include any lead times.	Chúng không bao gồm bất kỳ thời gian dẫn đầu.
Here he will be safe.	Ở đây anh ấy sẽ được an toàn.
We will make it so.	Chúng tôi sẽ làm cho nó như vậy.
I believe they will be a bit tight for larger hands.	Tôi tin rằng chúng sẽ hơi chật đối với những bàn tay lớn hơn.
You cannot use it as your variable name.	Bạn không thể sử dụng nó làm tên biến của mình.
It is my dream to do something for my country.	Đó là ước mơ của tôi để làm điều gì đó cho đất nước của tôi.
Police said it was a homicide.	Cảnh sát nói rằng đó là một vụ giết người.
It's not secure from any side.	Nó không an toàn từ bất kỳ phía nào.
Under the trees and early morning may be required.	Dưới tán cây và sáng sớm có thể được yêu cầu.
He is playing a piece of music that he recently learned.	Anh ấy đang chơi một bản nhạc mà anh ấy đã học gần đây.
I don't even think this will be difficult to achieve.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng điều này sẽ khó đạt được.
It is a little different.	Nó có một chút khác biệt.
Now come help me get ready for my performance.	Bây giờ hãy đến giúp tôi sẵn sàng cho màn trình diễn của mình.
They can't lose it.	Họ không thể để mất nó.
This is not the same.	Điều này không giống nhau.
Otherwise it will turn into a political ball game between the groups.	Nếu không nó sẽ biến thành một trận bóng chính trị giữa các nhóm.
We took pictures of our family recently.	Chúng tôi đã chụp ảnh gia đình của chúng tôi gần đây.
If you agree with me, even better.	Nếu bạn đồng ý với tôi, thậm chí còn tốt hơn.
So you can see more background.	Vì vậy, bạn có thể xem thêm nền.
You don't have to follow our example if you don't want to.	Bạn không cần phải làm theo tấm gương của chúng tôi nếu bạn không muốn.
That range is from five years nine months to seven years.	Phạm vi đó là từ năm năm chín tháng đến bảy năm.
Out into the light and air.	Ra ngoài ánh sáng và không khí.
Her throat seemed to constrict.	Cổ họng cô như thắt lại.
What more could you ask for?.	Nhiều hơn những gì bạn có thể yêu cầu?.
The fact that she never intended to do so makes no difference.	Thực tế là cô ấy không bao giờ có ý định làm như vậy không có gì khác biệt.
We will leave as soon as we can.	Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi có thể.
Anything but, as a matter of fact.	Bất cứ điều gì nhưng, như một vấn đề của thực tế.
It's interesting that she makes that point.	Thật là thú vị khi cô ấy đưa ra quan điểm đó.
My post-surgery care was fantastic, nothing too difficult.	Việc chăm sóc sau khi phẫu thuật của tôi thật tuyệt vời, không có gì quá khó khăn.
A new mode for a new world.	Một chế độ mới cho một thế giới mới.
I have a plan, you see.	Tôi có kế hoạch, bạn thấy đấy.
His mother passed away last month.	Mẹ anh ấy đã qua đời vào tháng trước.
But they simply have no other choice.	Nhưng đơn giản là họ không còn sự lựa chọn nào khác.
I started my medical training.	Tôi bắt đầu đào tạo y tế của mình.
I am starting a public speaking business.	Tôi đang bắt đầu kinh doanh nói trước công chúng.
It does not offer effective solutions.	Nó không đưa ra được các giải pháp hiệu quả.
We miss you.	Chúng tôi nhớ bạn.
Put everything else on top except the rocks.	Đặt mọi thứ khác lên trên ngoại trừ đá.
I'm glad you could come.	Tôi rất vui vì bạn có thể đến.
We want to keep the party going.	Chúng tôi muốn giữ cho bữa tiệc tiếp tục.
I will write to you now and again.	Tôi sẽ viết thư cho bạn ngay bây giờ và một lần nữa.
We want to do that side of it.	Chúng tôi muốn làm mặt đó của nó.
Her world is a little too foreign to me.	Thế giới của cô ấy đối với tôi hơi quá xa lạ.
Do not repeat the command.	Không lặp lại lệnh.
Time passed by.	Thời gian cứ thế trôi qua.
They made their decision.	Họ đã đưa ra quyết định của mình.
As he said in his own words.	Như đã đưa ra lời của mình.
However, that is only part of the story.	Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của câu chuyện.
It works fine with one version.	Nó hoạt động tốt với một phiên bản.
You move closer to him.	Bạn tiến lại gần anh ấy hơn.
He is still in surgery.	Anh ấy vẫn đang trong cuộc phẫu thuật.
And tell him to get ready to go to court.	Và bảo anh ta chuẩn bị ra tòa.
They came together when he applied for a job.	Họ đến với nhau khi anh ấy nộp đơn xin việc.
They don't even look like my friends family.	Họ thậm chí không giống như gia đình bạn bè của tôi.
My face doesn't hurt.   	Mặt tôi không đau.   
v.	v.
Leave the city.	Rời khỏi thành phố.
Now I'm fine.	Bây giờ tôi không sao.
I have never seen that before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây.
You have a copy of the will.	Bạn có một bản sao của di chúc.
Right below the falls.	Ngay dưới thác.
So they are very tough.	Vì vậy, họ rất cứng rắn.
The rest of the site uses many of the advanced features mentioned.	Phần còn lại của trang web sử dụng nhiều tính năng nâng cao đã đề cập.
The most important challenge is the lack of wild resources.	Thách thức quan trọng nhất là thiếu các nguồn tài nguyên hoang dã.
But of course they don't know.	Nhưng tất nhiên họ không biết.
You know that's the norm.	Bạn biết đó là tiêu chuẩn.
He was silent for a while.	Anh ấy đã im lặng trong một lúc.
One name struck me strangely.	Một cái tên đã đánh tôi một cách kỳ lạ.
Most of us can barely afford to live.	Hầu hết chúng ta hầu như không thể đủ sống.
Lots of time to think about it in there.	Rất nhiều thời gian để nghĩ về nó trong đó.
And we must stand together.	Và chúng ta phải sát cánh cùng nhau.
This is not correct.	Điều này không đúng.
Pour the mixture into the prepared pan.	đổ hỗn hợp vào chảo đã được chuẩn bị.
He drove in and the door closed behind him.	Anh lái xe vào và cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
From the wall.	Từ trên tường.
The present findings are similar to those of related studies.	Những phát hiện hiện tại tương tự như những phát hiện của các nghiên cứu liên quan.
He shook his head and led us out.	Anh ta lắc đầu và dẫn chúng tôi ra ngoài.
You'll have to find another reason why they should take you.	Bạn sẽ phải tìm ra một lý do khác tại sao họ nên đưa bạn đi.
It may even make you live longer.	Nó thậm chí có thể làm cho bạn sống lâu hơn.
The president needs to be radically different.	Tổng thống cần phải cực kỳ khác biệt.
However, in general they can be considered as two independent parameters.	Tuy nhiên, nói chung chúng có thể được coi là hai tham số độc lập.
Then he returned.	Sau đó anh ta quay lại.
And not many people do that.	Và không có nhiều người làm điều đó.
This is not me.	Đây không phải tôi.
I understand exactly what he went through as a child.	Tôi hiểu chính xác những gì anh ấy đã trải qua khi còn nhỏ.
We know that there is no political solution.	Chúng tôi biết rằng không có giải pháp chính trị.
There is something in yourself that is bigger than the ego.	Có một cái gì đó trong bản thân bạn lớn hơn cái tôi.
I ended up with a radio.	Tôi đã kết thúc với một đài phát thanh.
A program we can be proud of.	Một chương trình mà chúng tôi có thể tự hào.
Go deep inside and identify why you need to make the change.	Tiếp cận sâu bên trong và xác định lý do tại sao bạn cần thực hiện thay đổi.
Except for my mother.	Ngoại trừ mẹ tôi.
And there are more and more ways to store energy.	Và ngày càng có nhiều cách để lưu trữ năng lượng.
Or think they already know.	Hoặc nghĩ rằng họ đã biết.
For so much money, use you should be included.	Đối với nhiều tiền như vậy, sử dụng bạn nên được bao gồm.
That's the big problem.	Đó là vấn đề lớn.
We may take them for granted.	Chúng ta có lẽ coi chúng là điều hiển nhiên.
We ran out of gas and knew it.	Chúng tôi hết xăng và biết điều đó.
I had to save myself and needed to know how.	Tôi đã phải tự cứu mình và cần biết cách.
Years and years of work.	Nhiều năm và nhiều năm làm việc.
I'm here, buddy.	Tôi ở đây, anh bạn.
It was the only house she ever had.	Đó là ngôi nhà duy nhất mà cô ấy từng có.
I just read his blog in the last few years.	Tôi mới đọc blog của anh ấy trong vài năm qua.
Taste the meat.	Nếm thử thịt.
The first and most obvious factor is the speed at which the model is built.	Yếu tố đầu tiên và rõ ràng nhất là tốc độ xây dựng mô hình.
It may take ten business days.	Có thể mất mười ngày làm việc.
He's still young.	Anh ấy vẫn còn trẻ.
Now, she was equal to him.	Bây giờ, cô đã bình đẳng với anh.
If the job wants you to have them, pay them.	Nếu công việc muốn bạn có được họ, hãy trả công cho họ.
She knows the type of person well.	Cô ấy biết rõ về kiểu người.
Think about your future.	Hãy nghĩ về tương lai của bạn.
I just want to see a part of me, you know.	Tôi chỉ muốn thấy rõ phần nào của tôi, bạn biết đấy.
That is part of the process.	Đó là một phần của quá trình.
Their views on public affairs.	Quan điểm của họ về các vấn đề công cộng.
And now he is.	Mà bây giờ anh ấy là.
But they certainly don't stop there.	Nhưng chắc chắn họ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Original art.	Nghệ thuật gốc.
This is only half the story.	Đây chỉ là một nửa câu chuyện.
If you don't want it learn more about cars.	Nếu bạn không muốn nó tìm hiểu thêm về xe hơi.
The second mistake is the sign you used.	Sai lầm thứ hai là dấu hiệu bạn đã sử dụng.
She worried about him.	Cô lo lắng cho anh.
You don't know where to start looking.	Bạn không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
I may have to make a return trip.	Tôi có thể phải thực hiện một chuyến trở về.
The more problems you have, the worse it gets.	Bạn càng có nhiều vấn đề, nó càng trở nên tồi tệ hơn.
But then one minute turned into two.	Nhưng sau đó một phút biến thành hai.
He had the same gun as me.	Anh ấy đã cùng súng với tôi.
As if there had never been a time when they didn't love it.	Như thể chưa từng có lần nào họ không yêu thích nó.
I can't live like this.	Tôi không thể sống như thế này.
Several platforms help highlight this.	Một số nền tảng giúp làm nổi bật điều này.
The night is definitely enough for now.	Đêm chắc chắn đủ bây giờ.
So they didn't hear about it.	Vì vậy, họ đã không nghe về điều đó.
He's the person everyone wants out of high school.	Anh ấy là người mà mọi người đều mong muốn khi bước ra khỏi trường trung học.
I feel a lot better.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
He was no longer listening to voices.	Anh không còn lắng nghe giọng nói nữa.
If you want a nice house, you have to pay more.	Nếu bạn muốn có một ngôi nhà đẹp, bạn phải trả nhiều tiền hơn.
That's where the magic is.	Đó là nơi điều kỳ diệu.
In most countries, the base of the forces is the military.	Ở hầu hết các quốc gia, cơ sở của các lực lượng là quân đội.
That's the difference here.	Đó là sự khác biệt ở đây.
To learn more, follow this link.	Để tìm hiểu thêm, hãy làm theo liên kết này.
Now she saw their mistake.	Bây giờ cô ấy đã nhìn ra sai lầm của họ.
She forced herself to remember why she was here.	Cô buộc mình phải nhớ tại sao cô lại ở đây.
Another life of him.	Một cuộc đời khác của anh ấy.
Over time, this has evolved into my thing.	Theo thời gian, điều này đã phát triển thành điều của tôi.
It was the most interesting thing ever.	Đó là điều thú vị nhất từ ​​trước đến nay.
It's filled with something soft.	Nó chứa đầy một thứ gì đó mềm mại.
Just take your phone and some money.	Chỉ cần lấy điện thoại của bạn và một số tiền.
Like in high school.	Giống như hồi trung học.
I could watch him for hours.	Tôi có thể quan sát anh ấy hàng giờ đồng hồ.
In the short term, they have had conflicting results.	Trong ngắn hạn, họ đã có kết quả trái ngược nhau.
He taught these players a lot.	Ông ấy đã dạy những cầu thủ này rất nhiều.
But other bodies.	Nhưng những cơ thể khác.
I saw the old man in the brown shirt.	Tôi nhìn thấy ông già mặc áo nâu đó.
I can help him with that.	Tôi có thể giúp anh ta điều đó.
I'm thinking for two now.	Tôi đang suy nghĩ cho hai bây giờ.
Lots to read this afternoon.	Rất nhiều để đọc chiều nay.
Everything becomes a threat with age.	Mọi thứ đều trở thành mối đe dọa với tuổi tác.
A title is not a proper name.	Một chức danh không phải là một tên riêng.
This immediately made him play better.	Điều này ngay lập tức khiến anh ấy chơi tốt hơn.
But of course he didn't.	Nhưng tất nhiên anh ta đã không.
Yes, it's back.	Vâng, nó đã trở lại.
You already know what.	Bạn đã biết những gì.
That's all they gave me.	Họ chỉ cho tôi bấy nhiêu.
However, you still have to wait for the second call.	Tuy nhiên, bạn vẫn phải chờ cuộc gọi thứ hai.
I'm green.	Tôi đang xanh.
On location.	Trên địa điểm.
That's how she thinks about it, too.	Đó cũng là cách cô ấy nghĩ về nó.
More will come this spring.	Nhiều hơn nữa sẽ đến vào mùa xuân này.
The tree structure will not be changed.	Cấu trúc cây sẽ không bị thay đổi.
It's not like we do this for fun.	Nó không giống như chúng tôi làm điều này cho vui.
It may be small and broken, but you have the light.	Nó có thể nhỏ và hỏng, nhưng bạn có ánh sáng.
My car runs faster than any other car.	Xe của tôi chạy nhanh hơn bất kỳ xe nào khác.
I am six times stronger on earth.	Tôi mạnh gấp sáu lần khi ở trên trái đất.
In this study, we have applied the method to data points.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã áp dụng các phương pháp để điểm dữ liệu.
Again, very simple.	Một lần nữa, rất đơn giản.
Find someone else who will love her.	Tìm một người khác, người sẽ yêu cô ấy.
She went crazy.	Cô ấy phát điên lên.
A silence awaits.	Một khoảng lặng chờ đợi.
It was a little girl.	Đó là một cô bé.
He noticed that there was a difference between theory and practice.	Ông nhận thấy có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành.
But it's never too late.	Nhưng không bao giờ là quá muộn.
He did not find what he expected.	Anh ấy đã không tìm thấy những gì anh ấy mong đợi.
These white men, their eyes never rest.	Những người đàn ông da trắng này, đôi mắt của họ không bao giờ nghỉ ngơi.
This cannot last.	Điều này không thể kéo dài.
Very easy and will be fine.	Rất dễ dàng và sẽ ổn.
My treat to join you today.	Điều trị của tôi để tham gia với các bạn ngày hôm nay.
We asked if they were a good fit for our player status, they weren't.	Chúng tôi đã hỏi liệu họ có phù hợp với tình trạng người chơi của chúng tôi không, họ không.
Back to the story.	Trở lại câu chuyện.
If a doctor says it's true, it has to happen.	Nếu một bác sĩ nói điều đó là đúng, thì điều đó phải xảy ra.
I don't know why she talked to me about it.	Tôi không biết tại sao cô ấy lại nói chuyện với tôi về điều đó.
In a given society, there are two groups of marriages, red and brown.	Trong một xã hội nhất định, có hai nhóm hôn nhân, đỏ và nâu.
And boy, is it delicious.	Và cậu bé ơi, nó ngon không.
Give her my best.	Hãy cho cô ấy những gì tốt nhất của tôi.
Fear of what might become public.	Sợ hãi về những gì có thể trở thành công khai.
I think that is also my duty.	Tôi nghĩ đó cũng là nhiệm vụ của tôi.
There are many other ways.	Có nhiều cách khác.
Nothing is written.	Không có gì được viết.
Listen to that.	Hãy lắng nghe điều đó.
My heart belongs to you.	Trái tim tôi thuộc về bạn.
It's too early for the kids to come home from school.	Còn quá sớm để bọn trẻ đi học về.
You can read it for what it's worth.	Bạn có thể đọc nó cho những gì nó đáng giá.
This is a serious call.	Đây là một cuộc gọi nghiêm túc.
We have a super person living in the building.	Chúng tôi có một người siêu sống trong tòa nhà.
The best men, except the real men.	Những người đàn ông tốt nhất, ngoại trừ những người đàn ông thực tế.
Any part of the world used can be president.	Tất cả các nơi trên thế giới được sử dụng đều có thể là tổng thống.
Light is increasing.	Ánh sáng ngày càng tăng.
It's your night after all.	Cuối cùng thì đó là đêm của bạn.
We know they don't.	Chúng tôi biết họ không.
The game still runs to this day.	Trò chơi vẫn chạy cho đến ngày nay.
Never mind.	Đừng bận tâm.
Bring it back.	Mang nó trở lại.
You said be careful with them.	Bạn đã nói rằng hãy cẩn thận với chúng.
So my background is really the performance stuff.	Vì vậy, nền tảng của tôi thực sự là các công cụ hiệu suất.
So forget about making it better.	Vì vậy, hãy quên việc làm cho nó tốt hơn.
It's a square, you know, a square.	Nó là hình vuông, bạn biết đấy, hình vuông.
It is as natural as you can get.	Nó là tự nhiên như bạn có thể có được.
It makes me want to play such a video game right now.	Nó khiến tôi muốn chơi một trò chơi điện tử như vậy ngay bây giờ.
I often cry after reading but it is very helpful.	Tôi thường khóc sau khi đọc nhưng nó rất hữu ích.
Protecting her was his duty and joy, as was her support.	Bảo vệ cô là nghĩa vụ và niềm vui của anh, cũng như sự ủng hộ của cô.
Mainly stop thinking.	Chủ yếu là ngừng suy nghĩ.
We have to bring you back to yourself.	Chúng tôi phải đưa bạn trở lại chính mình.
I took his money.	Tôi đã lấy tiền của anh ta.
Told me.	Đã nói với tôi.
One of the movies.	Một trong những bộ phim.
I tried to remember exactly where he stood.	Tôi cố nhớ chính xác nơi anh ấy đã đứng.
I saw him lying on his bed.	Tôi thấy anh ấy nằm trên giường của anh ấy.
I went to her.	Tôi đi đến chỗ cô ấy.
Bigger than we can handle ourselves.	Lớn hơn chúng ta có thể tự xử lý.
But there is a big problem with this.	Nhưng có một vấn đề lớn với điều này.
Love doing or just sex.	Tình yêu làm hoặc chỉ tình dục.
Autorun system.	Hệ thống tự chạy.
Make it consistent.	Làm cho nó nhất quán.
All statistically significant differences were reported.	Tất cả các khác biệt có ý nghĩa thống kê đã được báo cáo.
Great people to be with.	Những người tuyệt vời để ở cùng.
She knew something was wrong.	Cô biết có điều gì đó không ổn.
Just one more time.	Chỉ một lần nữa thôi.
The crowd moved to the sides and hid behind cars.	Đám đông di chuyển sang hai bên và nấp sau xe ô tô.
He was wonderful.	Anh ấy thật tuyệt vời.
He is the light of my life.	Anh ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Everyone gets old.	Mọi người đều trở nên già đi.
She will go, but he will not stay.	Cô ấy sẽ đi, nhưng anh ấy sẽ không ở lại.
But it really comes close.	Nhưng nó thực sự đến gần.
Call me when you're out of the house.	Gọi cho tôi khi bạn ra khỏi nhà.
I have accepted that.	Tôi đã chấp nhận điều đó.
Unfortunately, this model system has some limitations.	Thật không may, hệ thống mô hình này có một số hạn chế.
Floor control.	Kiểm soát sàn nhà.
The main purpose of any type is to deal damage.	Mục đích chính của bất kỳ loại nào là gây sát thương.
In the past year.	Trong năm vừa qua.
Color is usually reported as white, possibly red.	Màu thường được báo cáo là màu trắng, có thể là màu đỏ.
They are so worried.	Họ lo lắng như vậy.
I'm here, for example.	Tôi đang ở đây, chẳng hạn.
She said that this was the best period of her life.	Cô ấy nói rằng đây là giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô ấy.
Our method consists of three steps.	Phương pháp của chúng tôi bao gồm ba bước.
They finally understood that change was needed.	Cuối cùng thì họ cũng hiểu rằng cần phải thay đổi.
This process can take three to ten minutes.	Quá trình này có thể mất từ ​​ba đến mười phút.
Customers go from person to person, a kind of choice.	Khách hàng đi từ người này sang người khác, một kiểu nhiều lựa chọn.
She went out on her own.	Cô ấy đã tự mình ra ngoài.
Currently, the title has grabbed me and won't let go.	Hiện tại, danh hiệu đã níu kéo tôi và không chịu buông bỏ.
I didn't understand it in the first place.	Tôi đã không hiểu nó ngay từ đầu.
That's a part of life.	Đó là một phần của cuộc sống.
Could be the core materials.	Có thể là các vật liệu cốt lõi.
However, the laws of physics remain independent of it.	Tuy nhiên, các quy luật vật lý vẫn độc lập với nó.
I will follow up.	Tôi sẽ theo dõi.
But never be afraid.	Nhưng đừng bao giờ sợ hãi.
Do you have anything to spend?.	Bạn có tốn gì không?.
Sometimes that means going where the challenge is.	Đôi khi điều đó có nghĩa là đi đến nơi có thách thức.
You can easily carry it anywhere.	Bạn có thể dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi.
His body is still straight.	Cơ thể anh ta vẫn thẳng.
A beautiful place.	Một nơi tuyệt đẹp.
I want him to go.	Tôi muốn anh ấy đi.
It happened to be at the top.	Tình cờ là nó đã ở trên cùng.
They kept me there for a day and a half.	Họ giữ tôi ở đó một ngày rưỡi.
But it can be.	Nhưng nó có thể được.
And we've come a long way with coffee.	Và chúng tôi đã tiến một bước dài đối với cà phê.
Everyone is equal.	Mọi người đều bình đẳng.
And knowing what to write is a third.	Và biết những gì nên viết là một phần ba.
When this happens, watch out.	Khi điều này xảy ra, hãy coi chừng.
I like the variety of different places.	Tôi thích sự đa dạng của những nơi khác nhau.
That is certainly obvious.	Đó chắc chắn là điều hiển nhiên.
This empty space.	Không gian trống rỗng này.
He stood up.	Anh ấy đứng dậy.
However, in our view, these issues are not the key issue.	Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, những vấn đề này không phải là vấn đề mấu chốt.
Everyone is listening to each other.	Mọi người đang lắng nghe nhau.
Nothing against him.	Không có gì chống lại anh ta.
The first day was fine.	Ngày đầu tiên đã ổn.
Why do you need a member variable to return this result.	Tại sao bạn cần một biến thành viên để trả về kết quả này.
Leave the mixture for three to six days.	Để hỗn hợp trong ba đến sáu ngày.
But look around.	Nhưng hãy nhìn xung quanh.
Kill or be killed.	Giết hoặc bị giết.
In response, they halted new projects.	Đáp lại, họ đã tạm dừng các dự án mới.
It was a dark period in education.	Đó là một thời kỳ đen tối trong giáo dục.
You just have to listen.	Bạn chỉ cần lắng nghe.
This has been observed.	Điều này đã được quan sát.
From the outside, he didn't even know who he was.	Nhìn bề ngoài anh ta cũng không biết là ai.
He is a very serious boy.	Anh ấy là một cậu bé rất nghiêm túc.
That is a big job.	Đó là một công việc lớn.
Listen to their stories.	Nghe câu chuyện của họ.
I have done this many times.	Tôi đã làm điều này nhiều lần.
And it's mine.	Và nó là của tôi.
It's a big business.	Đó là một doanh nghiệp lớn.
Unless of course it doesn't.	Tất nhiên là trừ khi nó không.
People have actually died waiting to be taken care of.	Mọi người đã thực sự chết để chờ được chăm sóc.
Conduct research and perform study design and data analysis.	Thực hiện nghiên cứu và thực hiện thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
If you play it safe, you should be fine.	Nếu bạn chơi nó an toàn, bạn sẽ không sao.
And don't worry about a thing.	Và đừng lo lắng về một điều.
Came to the world.	Đã đến với thế giới.
Okay, she's had enough, she needs a bed.	Được rồi, cô ấy đã có đủ thời gian, cô ấy cần một chiếc giường.
Or if they do, they don't know what to do with it.	Hoặc nếu có thì họ cũng không biết phải làm gì với nó.
Only car.	Chỉ có chiếc xe hơi.
This will be very similar.	Điều này sẽ rất giống nhau.
I still love beer.	Tôi vẫn thích bia.
I have managed to keep myself in check.	Tôi đã quản lý để giữ cho mình trong tầm kiểm soát.
And introduce myself.	Và giới thiệu bản thân.
He was happy to hear it was free.	Anh ấy rất vui khi biết nó là miễn phí.
It has been a lot of work.	Nó đã được rất nhiều công việc.
His body has changed.	Cơ thể của anh ấy đã thay đổi.
The words are still there.	Những lời nói vẫn còn đó.
It's just part of my routine.	Nó chỉ là một phần của thói quen của tôi.
Don't you want to make me feel special?	Bạn không muốn làm cho tôi cảm thấy đặc biệt sao?
Several times.	Vài lần.
We had a drink or two together.	Chúng tôi đã uống một hoặc hai ly cùng nhau.
So it must be no.	Vì vậy, nó phải được không.
No shape.	Không có hình dạng.
It was easy.	Nó đã được dễ dàng.
I can say as much.	Tôi có thể nói nhiều như vậy.
It costs more but you get the perfect parts.	Nó tốn nhiều tiền hơn nhưng bạn nhận được các bộ phận hoàn hảo.
No problem, it will pass.	Không có vấn đề gì, nó sẽ trôi qua.
About an hour ago.	Khoảng một giờ trước.
Her mouth fell open and she looked around the table.	Miệng cô ấy há ra và cô ấy nhìn quanh bàn.
I have you.	Tôi có bạn.
This is also a family matter.	Đây cũng là chuyện của gia đình.
Stop your service.	Dừng dịch vụ của bạn.
If something is hidden, they cannot see it.	Nếu một cái gì đó bị che giấu, họ không thể nhìn thấy nó.
It is best to fight to the death.	Tốt nhất là chiến đấu chết đi.
Oh, so easy.	Ồ, quá dễ dàng.
I don't want to lose that.	Tôi không muốn mất điều đó.
That has a solid ring to it.	Điều đó có một chiếc nhẫn vững chắc đối với nó.
I can imagine marrying a beautiful woman.	Tôi có thể tưởng tượng được kết hôn với một người đẹp.
This is a good line,' he said.	Đây là một câu thoại hay, 'anh ấy nói.
Their only food and drink is dog blood.	Thức ăn và thức uống duy nhất của họ là máu chó.
They look good.	Họ có vẻ tốt.
A three-year-old boy, a five-year-old boy.	Một cậu ba, một cậu năm tuổi.
The faith section is where it comes to you.	Các phần về đức tin là nơi nó đến với bạn.
It meant nothing to her at first, just a different sound.	Ban đầu nó chẳng có nghĩa lý gì với cô ấy, chỉ là một âm thanh khác.
Her husband cannot reach her.	Chồng cô ấy không thể tiếp cận cô ấy.
I presented him with many options.	Tôi đã trình bày cho anh ta rất nhiều lựa chọn.
He was shot at least eight times during this battle.	Anh ta đã bị bắn ít nhất tám lần trong trận chiến này.
Indicating that she probably dressed herself.	Cho thấy có lẽ cô ấy đã tự mặc quần áo.
He doesn't seem sad or anything like that to me.	Anh ấy dường như không buồn hay bất cứ điều gì tương tự với tôi.
Not sure how effective it is.	Không chắc nó có hiệu quả như thế nào.
We cannot stop him.	Chúng tôi không thể ngăn cản anh ta.
The system is falling apart.	Hệ thống đang tan rã.
Ask your friends and watch them.	Hỏi bạn bè của bạn và xem họ.
Previous studies have also not provided consistent findings.	Các nghiên cứu trước đây cũng không cung cấp những phát hiện nhất quán.
It happens and then it ends.	Nó xảy ra và sau đó nó kết thúc.
He did not protest.	Anh ta không phản kháng.
They are used for completely different reasons.	Chúng được sử dụng vì những lý do hoàn toàn khác nhau.
We waited ten minutes while they passed.	Chúng tôi đợi mười phút trong khi họ đi qua.
We are driving through a country made up only of signs.	Chúng tôi đang lái xe qua một quốc gia chỉ được tạo thành từ các biển báo.
It found a number of things.	Nó tìm thấy một số thứ.
They had four children.	Họ đã có bốn đứa trẻ.
And he did it very well.	Và anh ấy đã làm điều đó rất tốt.
It won't help our industry.	Nó sẽ không giúp ích gì cho ngành công nghiệp của chúng ta.
Food is better.	Thức ăn ngon hơn.
It's worth looking at different cars.	Đó là giá trị nhìn vào những chiếc xe khác nhau.
I worked on it, sure, but they put it together.	Tôi đã làm việc với nó, chắc chắn, nhưng họ đã đặt nó lại với nhau.
Well, maybe others did.	Vâng, có thể những người khác đã làm.
You should know that.	Bạn nên biết điều đó.
Her child was with her.	Con cô ấy đã ở với cô ấy.
At first he denied it.	Lúc đầu anh ấy đã phủ nhận điều đó.
We can make phone calls every time we have a group meeting.	Chúng tôi có thể gọi điện mỗi khi họp nhóm.
I'm in a great no man repair.	Tôi đang ở trong một sửa chữa tuyệt vời không có người đàn ông.
Hence you are not entirely virtuous.	Do đó bạn không hoàn toàn là đạo đức.
He must also be raised.	Anh ta cũng phải được nâng lên.
He simply is.	Anh ấy chỉ đơn giản là.
Watch me sleep.	Xem tôi ngủ.
We can see this just by looking around us.	Chúng ta có thể thấy điều này chỉ cần nhìn xung quanh chúng ta.
He has accomplished a lot.	Anh ấy đã hoàn thành rất nhiều việc.
When she said it, she realized it was true.	Khi cô ấy nói điều đó, cô ấy nhận ra đó là sự thật.
I want to travel the world.	Tôi muốn đi du lịch thế giới.
He's just tired.	Anh ấy chỉ mệt mỏi.
I had to ask about that too.	Tôi đã phải hỏi về điều đó quá.
But it got worse.	Nhưng nó trở nên tồi tệ hơn.
Dirty it.	Làm bẩn nó.
They played me.	Họ đã chơi tôi.
Internet Day Service.	Dịch vụ ngày Internet.
But we ran out of time.	Nhưng chúng tôi đã hết thời gian.
But it happened only once before.	Nhưng nó chỉ xảy ra một lần trước đây.
The party has just begun.	Bữa tiệc mới bắt đầu.
After that, nothing happened.	Sau đó, không có gì xảy ra.
We haven't finished the final images yet, but everyone has come to see.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành những hình ảnh cuối cùng, nhưng mọi người đã đến xem.
Most cars can catch an apartment.	Hầu hết các xe có thể bắt được một căn hộ.
Make it easy to understand.	Làm cho nó dễ hiểu.
He is not sure what will happen next or what is expected of him.	Anh ấy không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hoặc điều gì được mong đợi ở anh ấy.
We can trade if they want the crop.	Chúng ta có thể giao dịch nếu họ muốn cây trồng.
Baby, don't do that.	Con ơi, đừng làm thế.
It is something of an event.	Đó là một cái gì đó của một sự kiện.
I'll let you break the news.	Tôi sẽ cho bạn phá vỡ tin tức.
I turned back to the crowd watching.	Tôi quay lại đám đông đang xem.
He will be outside.	Anh ấy sẽ ở bên ngoài.
My work is busy and so is my personal life.	Công việc bận rộn và cuộc sống cá nhân của tôi cũng vậy.
Keep that knowledge to yourself.	Hãy giữ kiến ​​thức đó cho riêng mình.
But now she has no clothes.	Nhưng bây giờ cô không có quần áo.
Okay, not bad.	Được rồi, không tệ.
It is very easy to visualize.	Nó rất dễ dàng để hình dung.
I know you're working, but.	Tôi biết bạn đang làm việc, nhưng.
I just wish he was gone.	Tôi chỉ ước anh ấy biến đi.
I looked over at her and quickly turned away.	Tôi nhìn qua cô ấy rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
This was three days ago.	Đây là ba ngày trước.
Some media do their best to report in the public interest.	Một số phương tiện truyền thông cố gắng hết sức để đưa tin vì lợi ích công cộng.
Her voice sounded like it was about to break.	Giọng cô ấy như sắp vỡ ra.
I like beer.	Tôi thích bia.
It's all blood on his hands and damn it.	Tất cả đều là máu trên tay anh ta và chết tiệt.
I just want to say.	Tôi chỉ muốn nói.
And new clothes.	Và quần áo mới.
Three for three.	Ba cho ba.
They said they would try again.	Họ nói rằng họ sẽ thử lại.
Not even important news, just random things.	Thậm chí không phải là tin tức quan trọng, chỉ là những điều ngẫu nhiên.
I had to push, but stopped when asked.	Tôi đã phải đẩy, nhưng dừng lại khi được yêu cầu.
But the simple fact is that it gives me comfort.	Nhưng thực tế đơn giản là nó mang lại cho tôi sự thoải mái.
Words you don't know the meaning of.	Những từ anh không biết nghĩa.
Or at least, that's the claims of some.	Hoặc ít nhất, đó là những tuyên bố của một số người.
Do not have time.	Không có thời gian.
For me that is not the way to solve the problem.	Đối với tôi đó không phải là cách để giải quyết vấn đề.
But they never say what they need.	Nhưng họ không bao giờ nói những gì họ cần.
I was half right.	Tôi đã đúng một nửa.
You tried to help.	Bạn đã cố gắng giúp đỡ.
In my opinion that is the case here.	Theo tôi đó là trường hợp ở đây.
Then comes art.	Sau đó đến nghệ thuật.
Now is the time to find new customers.	Bây giờ là lúc để tìm kiếm khách hàng mới.
He is still very weak, but now at least he has the spirit.	Anh ấy vẫn còn rất yếu, nhưng bây giờ ít nhất anh ấy đã có tinh thần.
He knows what he's going into.	Anh ấy biết những gì anh ấy đang đi vào.
I love you more than life itself.	Anh yêu anh hơn chính cuộc sống.
And there is no reason to do so.	Và không có lý do gì để làm như vậy.
It's a pretty weird system.	Đó là một hệ thống khá kỳ lạ.
You look around and don't have a smile.	Bạn nhìn xung quanh và không có một nụ cười.
I want women to take risks to speak their mind.	Tôi muốn phụ nữ mạo hiểm nói ra ý của họ.
And discover what happened to the little man.	Và khám phá ra những gì đã xảy ra với người đàn ông nhỏ bé.
Everything was in its place, and she worked through it.	Mọi thứ đã ở đúng vị trí của nó, và cô ấy đã cố gắng vượt qua nó.
Apparently it happened to other people.	Rõ ràng là nó đã xảy ra với những người khác.
Everyone thought it was the worst thing you could say.	Mọi người đều nghĩ đó là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể nói.
It's about hope and why we should move on.	Đó là về hy vọng và lý do tại sao chúng ta nên tiếp tục.
This did not kill you.	Điều này đã không giết bạn.
Something seemed to be running through her mind.	Dường như có điều gì đó đang hiện lên trong tâm trí cô.
Think of different clothes that are unusual but still have fun together.	Hãy nghĩ về những bộ quần áo khác nhau không bình thường nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau.
They need to feel that he will notice them.	Họ cần phải cảm thấy rằng anh ấy sẽ chú ý đến họ.
We played last night.	Chúng tôi đã chơi đêm qua.
Indeed, many believe that she cannot die.	Thật vậy, nhiều người tin rằng cô ấy không thể chết.
Something in her came to life.	Có gì đó trong cô đã sống lại.
I don't need to ask him.	Tôi không cần phải hỏi anh ấy.
It's hard to find a balance between being too weak and too strong.	Khó tìm được sự cân bằng giữa quá yếu và quá mạnh.
She sided with them.	Cô ấy đứng về phía họ.
This body is female.	Cơ thể này là phụ nữ.
Therefore, we look at his challenge for obvious errors.	Do đó, chúng tôi xem xét thử thách của anh ấy để tìm lỗi rõ ràng.
Defendant did not object to this amount.	Bị cáo không phản đối số tiền này.
I think a lot.	Tôi nghĩ nhiều.
There is such a thing as being too late.	Có một điều như là quá muộn.
Nothing useful anyway.	Không có gì hữu ích dù sao.
The listing will not be released until complete.	Danh sách sẽ không được phát hành cho đến khi hoàn thành.
That's another person.	Đó là một người khác.
He needs to have experience.	Anh ấy cần phải có kinh nghiệm.
Eye protection is necessary and necessary.	Bảo vệ mắt là cần thiết và cần thiết.
I hope they have been received.	Tôi hy vọng chúng đã được nhận.
It will not.	Nó sẽ không.
I want to read through the play once before we leave today.	Tôi muốn đọc qua vở kịch một lần trước khi chúng ta rời đi hôm nay.
Don't forget to choose.	Đừng quên chọn.
I passed it without saying a word.	Tôi đã vượt qua nó mà không nói một lời.
I was the first to see this.	Tôi là người đầu tiên nhìn thấy cái này.
We are not like others.	Chúng tôi không giống như những người khác.
I hope this information provides you.	Tôi hy vọng thông tin này cung cấp cho bạn.
You've never met her, but you love her.	Bạn chưa bao giờ gặp cô ấy, nhưng bạn yêu cô ấy.
Six steps on how to be interesting.	Sáu bước về cách trở nên thú vị.
All weapons were pointed directly at him.	Tất cả vũ khí đều chĩa thẳng vào anh.
I really believe we have enough here to get around.	Tôi thực sự tin rằng chúng tôi có đủ ở đây để đi vòng quanh.
It makes things easier later on.	Nó làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sau này.
You really should visit.	Bạn thực sự nên đến thăm.
Same for him.	Đối với anh ấy cũng vậy.
No blood is returned in this model.	Không có máu được trả lại trong mô hình này.
Political activities have gone out of bounds.	Các hoạt động chính trị đã đi ra ngoài giới hạn.
We want to keep it going.	Chúng tôi muốn giữ cho nó tiếp tục.
Or wherever, at this stage of his life.	Hoặc bất cứ nơi nào, ở giai đoạn này của cuộc đời anh ta.
Well, we made it.	Chà, chúng tôi đã làm được.
I need to deal with this first thing tomorrow.	Tôi cần phải giải quyết việc đầu tiên này vào ngày mai.
Even published articles are not clear on these aspects.	Ngay cả các bài báo đã xuất bản cũng không rõ ràng về những khía cạnh này.
Look, look at me, as the train runs out.	Nhìn, nhìn tôi, khi đoàn tàu chạy ra ngoài.
Pretty much the other way around.	Khá nhiều là đằng khác.
We will show that this is not true.	Chúng tôi sẽ cho thấy điều này là không đúng.
We spent a lot of money on them.	Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền cho chúng.
Everything is slow, dark and heavy.	Mọi thứ đều chậm chạp, tối tăm và nặng nề.
No one asked a question.	Không ai hỏi một câu nào.
The man is too weak to go out and kill anything.	Người đàn ông quá yếu để đi ra ngoài và giết bất cứ thứ gì.
The trial court denied the relief on both grounds.	Tòa án xét xử đã từ chối sự giảm nhẹ trên cả hai lý do.
Is that even possible? 	Điều đó thậm chí có thể?
he wondered.	anh tự hỏi.
I also thought about including it last week.	Tôi cũng đã nghĩ về việc bao gồm nó vào tuần trước.
Over time, these changes affect your face and smile.	Theo thời gian, những thay đổi này ảnh hưởng đến khuôn mặt và nụ cười của bạn.
So there was the temperature.	Vì vậy, đã có nhiệt độ.
I'm not sure it works, though.	Tôi không chắc nó hoạt động, mặc dù.
Now we have our own independent country.	Bây giờ chúng tôi có đất nước độc lập của riêng chúng tôi.
I don't feel comfortable when you go.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi bạn đi.
But the analysis should not end there.	Nhưng phân tích không nên kết thúc ở đó.
Coffee with milk in it.	Cà phê với sữa trong đó.
The bag rotates from side to side.	Túi quay từ bên này sang bên kia.
The difference between the groups was not significant.	Sự khác biệt giữa các nhóm không đáng kể.
However, each baby may experience different symptoms.	Tuy nhiên, mỗi em bé có thể gặp các triệu chứng khác nhau.
But they did more than that.	Nhưng họ đã làm được nhiều hơn thế.
You go to work and get the answers you want.	Bạn đi làm và nhận được câu trả lời bạn muốn.
You can be there tonight.	Bạn có thể ở đó tối nay.
We follow the same line of argument in the present work.	Chúng tôi theo cùng một dòng lập luận trong tác phẩm hiện tại.
I am a very good mother.	Tôi là một người mẹ rất tốt.
But the explanation can work in many other cases.	Nhưng lời giải thích có thể có tác dụng trong nhiều trường hợp khác.
It's not just about the food.	Nó không chỉ về thức ăn.
But she's not really like that.	Nhưng cô ấy không thực sự như vậy.
You are a strong woman.	Bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Can't find it.	Không thể tìm ra nó.
They will be great fathers to their children.	Họ sẽ là những người cha tuyệt vời cho những đứa con của mình.
They are young and in good physical condition.	Họ còn trẻ và trong tình trạng thể chất tốt.
I have held every location available in a call center.	Tôi đã giữ mọi vị trí có trong một trung tâm cuộc gọi.
You're basically trying too hard.	Về cơ bản là bạn đang cố gắng quá sức.
It is usually each man's for himself.	Nó thường là của mỗi người đàn ông cho chính mình.
We say nothing, we wait.	Chúng tôi không nói gì, chúng tôi chờ đợi.
This proved to be somewhat more difficult.	Điều này được chứng minh là có phần khó khăn hơn.
She didn't know where he was taking her.	Cô không biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu.
I can't do anything more.	Tôi không thể làm gì hơn.
They have kids and you don't.	Họ có con và bạn thì không.
She wants me to start next week.	Cô ấy muốn tôi bắt đầu vào tuần tới.
We see broken wood.	Chúng tôi nhìn thấy gỗ bị hỏng.
I'm trying to do it best.	Tôi đang cố gắng làm điều đó tốt nhất.
You know that they love to buy.	Bạn biết rằng họ thích mua.
It takes time to sort through complex thoughts and feelings.	Cần có thời gian để sắp xếp những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp.
He was the first person to hear me play.	Anh ấy là người đầu tiên nghe tôi chơi đàn.
They finally gave us our own.	Cuối cùng họ đã cho chúng tôi của riêng của chúng tôi.
Each table has red, white and blue flowers.	Mỗi bàn có hoa màu đỏ, trắng và xanh.
I love that word.	Tôi yêu từ đó.
I decided it wasn't in my favor.	Tôi quyết định nó không có lợi cho tôi.
Yes, you need to spend money for this procedure.	Có, bạn cần phải chi tiền cho thủ tục này.
For the most part, we came here the same way.	Đối với hầu hết các phần, chúng tôi đến đây theo cùng một cách.
Things will never be the same.	Mọi thứ sẽ không bao giờ giống nhau.
You are not welcome here.	Bạn không được chào đón ở đây.
Has been calculated and.	Đã được tính toán và.
Smell and if possible, taste the fruit to be sure.	Hãy ngửi và nếu có thể, hãy nếm thử trái cây để chắc chắn hơn.
But he will know me.	Nhưng anh ấy sẽ biết tôi.
I've looked around there before.	Tôi đã nhìn quanh đó trước đây.
I just want one.	Tôi chỉ muốn một cái.
Under my window.	Dưới cửa sổ của tôi.
And of course, much more.	Và tất nhiên, còn nhiều nữa.
He won't get any help.	Anh ấy sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Can also go to the bridge.	Cũng có thể lên cầu.
They like it.	Họ thích nó.
They want to make money.	Họ muốn kiếm tiền.
Take a break on the go.	Hãy nghỉ ngơi khi đang di chuyển.
But just reheat and try again.	Nhưng chỉ cần hâm nóng lại và thử lần nữa.
Their question is not proof.	Câu hỏi của họ không phải là bằng chứng.
He is simply not part of our story.	Anh ấy đơn giản không phải là một phần của câu chuyện của chúng tôi.
If she were a cat, her hair would grow out.	Nếu cô ấy là một con mèo, tóc cô ấy sẽ dài ra.
Then maybe we can talk to them about using those.	Sau đó, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với họ về việc sử dụng những thứ đó.
They want to see if you know what you're doing.	Họ muốn xem bạn có biết mình đang làm gì không.
I started the conversation.	Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.
The only thing that exists is the present moment.	Điều duy nhất tồn tại là khoảnh khắc hiện tại.
This is the better method in my opinion.	Đây là phương pháp tốt hơn theo ý kiến ​​của tôi.
I am interested in your letter.	Tôi quan tâm đến lá thư của bạn.
I feel very special and loved.	Tôi cảm thấy rất đặc biệt và được yêu thích.
However, today you may change your mind.	Tuy nhiên, hôm nay có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ.
But please mark my words.	Nhưng hãy đánh dấu lời nói của tôi.
You can easily order online.	Bạn có thể dễ dàng đặt hàng trực tuyến.
They provided a table for us.	Họ đã cung cấp một cái bàn cho chúng tôi.
They said nothing for a while.	Họ không nói gì trong một thời gian.
It does not exist.	Nó không tồn tại.
They are more current.	Chúng hiện tại hơn.
If it already happened, start another one.	Nếu nó đã xảy ra, hãy bắt đầu cái khác.
I stopped my struggle, and he released me.	Tôi dừng cuộc đấu tranh của mình, và anh ấy đã thả tôi ra.
It's good, good.	Nó tốt, tốt.
We will be here to serve you.	Chúng tôi sẽ ở đây để phục vụ bạn.
Two points can be made about this change.	Hai điểm có thể được thực hiện về sự thay đổi này.
This is true, very true.	Đây là sự thật, rất đúng.
Year outside.	Năm ở bên ngoài.
You can go through me.	Bạn có thể đi qua tôi.
She never lost.	Cô ấy không bao giờ thua.
I must be wrong.	Tôi phải sai.
I can't leave my mother, now my mother is no more.	Tôi không thể bỏ mẹ, bây giờ mẹ tôi đã không còn nữa.
It is very dark and soft.	Nó rất tối và mềm mại.
It has been her home for too long.	Nó đã là nhà của cô ấy quá lâu rồi.
And it seems they don't care.	Và có vẻ như họ không quan tâm.
Unfortunately, both can be true.	Thật không may, cả hai đều có thể đúng.
One thing keeps me going.	Một điều khiến tôi tiếp tục.
However, he could not answer.	Tuy nhiên, anh ta không trả lời được.
One of my favorite things to do.	Một trong những điều yêu thích của tôi để làm.
I was still crying, and he didn't try to talk to me.	Tôi vẫn khóc, và anh ấy không cố gắng nói chuyện với tôi.
I feel as though they are working for me throughout my case.	Tôi cảm thấy như thể họ đang làm việc cho tôi trong suốt trường hợp của tôi.
But thank you for reading.	Nhưng cảm ơn bạn đã đọc.
It's time to do it again.	Đã đến lúc phải làm lại.
Even in your first example.	Ngay cả trong ví dụ đầu tiên của bạn.
The woman knows too much.	Người phụ nữ biết quá nhiều.
However, everyone said great things about the food.	Tuy nhiên, mọi người đều nói những điều tuyệt vời về đồ ăn.
Books can be sold, he thought.	Sách có thể bán được, anh nghĩ.
Hope you enjoy this free digital release.	Hy vọng bạn sẽ thích với bản phát hành kỹ thuật số miễn phí này.
However, you will not make what you see into reality.	Tuy nhiên, bạn sẽ không biến những gì bạn thấy thành sự thật.
Just stay away from it.	Chỉ cần tránh xa nó.
I will do it.	Tôi sẽ làm nó.
Instead, he studied my face.	Thay vào đó, anh ấy nghiên cứu khuôn mặt của tôi.
I'm a man dan Vi Dai.	Anh la một ngươi đan ông Vi đại.
It could be your lucky day.	Đó có thể là một ngày may mắn của bạn.
This is like watching the same movie over and over again.	Điều này giống như xem đi xem lại cùng một bộ phim.
You could tell she had a huge hand in the production.	Bạn có thể nói rằng cô ấy đã có một bàn tay rất lớn trong việc sản xuất.
I feel it in my movements.	Tôi cảm nhận được điều đó trong các bước di chuyển của mình.
A very good player.	Một người chơi rất giỏi.
His tears are.	Nước mắt của anh ấy là.
Start taking action.	Bắt đầu hành động.
The faster down process finds that your new line.	Quá trình xuống nhanh hơn tìm thấy rằng dòng mới của bạn.
He looked at the scene before him.	Anh nhìn cảnh tượng trước mắt.
They are nice things, but they are just things.	Chúng là những điều tốt đẹp, nhưng chúng chỉ là những thứ.
And with goodwill offered.	Và với thiện chí được cung cấp.
All right, we'll help you.	Được rồi, chúng tôi sẽ giúp bạn.
Or while on medication.	Hoặc trong thời gian dùng thuốc.
Increase it a little bit.	Tăng lên một chút.
Not sure what caused it.	Anh không chắc điều gì đã gây ra nó.
She got out of the car and looked around for a long time.	Cô bước ra khỏi xe và nhìn rất lâu xung quanh.
But you better have something good.	Nhưng tốt hơn là bạn nên có một cái gì đó tốt.
He told us about the places we passed as he drove.	Anh ấy nói với chúng tôi về những nơi chúng tôi đã đi qua khi anh ấy lái xe.
This is about what happens when we die.	Đây là về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết.
It's a good place to sit down.	Đó là một nơi tốt để ngồi xuống.
Get your things together.	Nhận mọi thứ của bạn lại với nhau.
I don't worry about right or left touch.	Tôi không lo lắng về liên lạc sang phải hoặc trái.
I never even watched an adult movie at the time.	Tôi thậm chí chưa bao giờ xem một bộ phim người lớn vào thời điểm đó.
And another one ran away for some reason.	Và một người khác đã bỏ chạy vì một lý do nào đó.
Leave her alone.	Để cô ấy yên.
This is a really, really bad idea.	Đây là một ý tưởng thực sự, thực sự tồi tệ.
I'll stay in touch and let you know when they come out.	Tôi sẽ giữ liên lạc và cho bạn biết khi họ ra mắt.
He will want to hurt her or worse.	Anh ta sẽ muốn làm tổn thương cô ấy hoặc tệ hơn.
Control what you can and let go of the rest.	Kiểm soát những gì bạn có thể và buông bỏ phần còn lại.
This woman is dead and no one wants her.	Người phụ nữ này đã chết và không ai muốn cô ấy.
Place the bottom half of the card placed on top.	Đặt nửa dưới cùng của thẻ được đặt ở trên.
It took two days to get it under control.	Phải mất hai ngày để kiểm soát nó.
We have just met.	Chúng tôi vừa mới gặp nhau.
Maybe she was in trouble, but she made it through.	Có lẽ cô ấy đã gặp rắc rối, nhưng cô ấy đã vượt qua.
You are asking more than that.	Bạn đang hỏi nhiều hơn thế.
Six participants got eight correct answers and three participants got seven correct answers.	Sáu người tham gia có được tám câu trả lời đúng và ba người tham gia có bảy câu trả lời đúng.
A fire was lit in the town, and then another.	Một ngọn lửa được đốt lên trong thị trấn, và sau đó là một ngọn lửa khác.
He no longer has his hand on my back.	Anh ấy không còn tay trên lưng tôi nữa.
He blends in with the crowd.	Anh ta hòa vào dòng người.
The distribution is displayed in the top panel.	Bản phân phối được hiển thị trong bảng điều khiển trên cùng.
Each of us feels it.	Mỗi chúng tôi đều cảm nhận được điều đó.
He really thinks you've died somewhere.	Anh ấy thực sự nghĩ rằng bạn đã chết ở đâu đó.
This time is no different.	Lần này cũng không khác.
Maybe they won't kill you.	Có thể họ sẽ không giết bạn.
Now listen.	Bây giờ hãy lắng nghe.
Hole .	Lỗ    .
The child's eyes are detailed in black and white.	Đôi mắt của đứa trẻ có chi tiết màu đen và trắng.
The game is cash.	Trò chơi là tiền mặt.
It shows a building.	Nó cho thấy một tòa nhà.
I still have a lot of friends there.	Tôi vẫn còn rất nhiều bạn bè ở đó.
After the break, the participants received a complete set of cards.	Sau khi giải lao, những người tham gia nhận được một bộ thẻ hoàn chỉnh.
No one hits you harder than life itself.	Không ai đánh bạn khó hơn chính cuộc đời.
However, first for physical items.	Tuy nhiên, đầu tiên cho các mặt hàng vật chất.
A perfect theme for dream device.	Một chủ đề hoàn hảo cho thiết bị mơ ước.
This case will take two of us.	Trường hợp này sẽ mất hai chúng tôi.
After a long wait, they let me in.	Sau một thời gian dài chờ đợi, họ cho tôi vào.
But that's rare, at least in the digital world.	Nhưng điều đó rất hiếm, ít nhất là trong thế giới kỹ thuật số.
And if he doesn't run the ball, they throw it to him.	Và nếu anh ta không chạy bóng, họ sẽ ném cho anh ta.
I'm too tired, and I've lost too much energy.	Tôi quá mệt mỏi, và tôi mất quá nhiều sức lực.
I don't want my child to break down, to see me cry.	Tôi không muốn con mình suy sụp, nhìn thấy tôi khóc.
I did, but oh so slow.	Tôi đã làm, nhưng ồ quá chậm.
Third is public policy.	Thứ ba là chính sách công.
He has meaning, and his life will have meaning.	Anh ấy có ý nghĩa, và cuộc sống của anh ấy sẽ có ý nghĩa.
We will simply let her go.	Đơn giản là chúng tôi sẽ để cô ấy đi.
Well, not just any kid, but an evil child.	Chà, không chỉ bất kỳ đứa trẻ nào, mà là một đứa trẻ xấu xa.
Long before my time.	Rất lâu trước thời đại của tôi.
Military action since then.	Hành động quân sự kể từ đó.
She did not know the size of the hole.	Cô không biết kích thước của cái lỗ.
Your average trade will last maybe a minute.	Giao dịch trung bình của bạn sẽ kéo dài có thể trong một phút.
Don't really know why.	Không thực sự biết tại sao.
We don't have money for anything.	Chúng tôi không có tiền cho bất cứ thứ gì.
Of course you don't find her.	Tất nhiên bạn không tìm thấy cô ấy.
Cannibal friends of the dog family with her.	Ăn thịt người bạn của gia đình con chó với cô ấy.
It is a human right.	Đó là quyền con người.
All authors performed the study.	Tất cả các tác giả đã thực hiện nghiên cứu.
This has not been completed yet.	Điều này vẫn chưa được hoàn thành.
And they laid their hands on them.	Và họ đã đặt tay lên chúng.
I've put this against the window and put everything together.	Tôi đã đặt cái này dựa vào cửa sổ và đặt mọi thứ lại với nhau.
He needs to hit something special.	Anh ta cần phải đánh một cái gì đó đặc biệt.
In his office that morning.	Trong văn phòng của anh ấy vào sáng hôm đó.
That's the only thing that makes sense.	Đó là điều duy nhất có ý nghĩa.
It is great to see.	Nó là tuyệt vời để xem.
I think it's really good.	Tôi nghĩ rằng nó thực sự tốt.
I didn't know he had a website.	Tôi không biết rằng anh ấy có một trang web.
Crew members choose who they want to work with.	Các thành viên phi hành đoàn tuyển chọn những người mà họ muốn làm việc cùng.
Sure, no music.	Chắc chắn rồi, không có nhạc.
She kept her face the same, silent.	Cô ấy vẫn giữ khuôn mặt của mình như cũ, im lặng.
Back it up.	Sao lưu nó lên.
Now he is back.	Bây giờ anh ấy đã trở lại.
Learn about our library of games.	Tìm hiểu về thư viện trò chơi của chúng tôi.
It looks really great.	Nó trông thực sự tuyệt vời.
That request was denied.	Yêu cầu đó đã bị từ chối.
I asked her why.	Tôi hỏi cô ấy tại sao.
Our current leaders have failed.	Các nhà lãnh đạo hiện tại của chúng tôi đã thất bại.
Finally, the answer has come.	Cuối cùng, câu trả lời đã đến.
What will you do there?	Bạn sẽ làm gì ở đó.
I never thought of taking anything apart.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tách rời bất cứ thứ gì.
He turned and walked out the door.	Anh quay lưng bước ra khỏi cửa.
His voice is so, so soft.	Giọng anh quá, rất êm.
He is careful never to make his views public.	Anh ấy cẩn thận không bao giờ công khai quan điểm của mình.
That obviously didn't go well.	Điều đó rõ ràng không diễn ra tốt đẹp.
He did not appear.	Anh ấy đã không xuất hiện.
My feelings are my best.	Cảm xúc của tôi là điều tốt nhất của tôi.
I looked at him from my bed.	Tôi nhìn anh ấy từ giường của mình.
She went, sure, finally went.	Cô ấy đã đi, chắc chắn, cuối cùng đã đi.
I am not afraid of anything normal.	Tôi không sợ bất cứ điều gì bình thường.
She couldn't do it.	Cô ấy không thể làm được.
I asked him what his research was about.	Tôi hỏi anh ấy nghiên cứu của anh ấy về cái gì.
She is a study in green.	Cô ấy là một nghiên cứu trong màu xanh lá cây.
We want to enter a well.	Chúng tôi muốn vào một cái giếng.
It is not a pretty color.	Nó không phải là một màu sắc đẹp.
I haven't tried it yet, but it looks fun.	Tôi chưa thử, nhưng có vẻ rất vui.
But it can be a very long way.	Nhưng nó có thể là một chặng đường rất dài.
They have to stay.	Họ phải ở lại.
Everything went according to plan, but then something changed.	Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng sau đó có điều gì đó thay đổi.
Rather, they are part of it.	Đúng hơn, họ là một phần của nó.
This is her first singles final in more than three years.	Đây là trận chung kết đơn đầu tiên của cô trong hơn ba năm.
It began to think more carefully.	Nó bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn.
We were very poor and couldn't even support ourselves.	Chúng tôi rất nghèo và thậm chí không thể tự nuôi sống bản thân.
For both of them, it seems to work.	Đối với cả hai người, nó dường như hoạt động.
A benefit gig for his family.	Một buổi biểu diễn lợi ích cho gia đình anh ấy.
And put yourself at the window.	Và đặt mình ở cửa sổ.
Because of you, life and death will not disappear.	Vì ngươi, sống chết cũng không mất dạng.
But this is the nature of the workplace.	Nhưng đây là bản chất tại nơi làm việc.
The law still applies.	Luật vẫn được áp dụng.
You are clear on that score.	Bạn rõ ràng về điểm số đó.
He asked if he could talk to us.	Anh ấy hỏi liệu anh ấy có thể nói chuyện với chúng tôi không.
He's a bit green.	Anh ấy hơi xanh.
But look at the big picture.	Nhưng hãy nhìn vào bức tranh lớn.
Of course you are absolutely right about the business model.	Tất nhiên bạn hoàn toàn đúng về mô hình kinh doanh.
She went so many times, see, sometimes monthly.	Cô ấy đã đi rất nhiều lần, hãy xem, đôi khi hàng tháng.
You will have to enjoy looking at them.	Bạn sẽ phải thích thú khi nhìn vào chúng.
Basically, he's trying to get on with his business as usual.	Về cơ bản, anh ấy đang cố gắng tiếp tục công việc như bình thường.
I haven't had any problems from it.	Tôi đã không có bất kỳ vấn đề từ nó.
Measurement of shooting noise was performed in four different cases.	Phép đo tiếng ồn khi chụp được thực hiện trong bốn trường hợp khác nhau.
But nothing can go outdoors.	Nhưng không có gì có thể ra ngoài trời.
These people are doing other things.	Những người này đang làm việc khác.
When the sun came out, we started seeing birds.	Khi mặt trời ló dạng, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những con chim.
But what makes this organization special is the strength of our people.	Nhưng điều làm cho tổ chức này trở nên đặc biệt là sức mạnh con người của chúng tôi.
I have to get this money out of here.	Tôi phải lấy số tiền này ra khỏi đây.
If you can't decide, this article will help you choose.	Nếu bạn không thể quyết định, bài viết này sẽ giúp lựa chọn.
However, there are challenges that come with opportunities.	Tuy nhiên, có thách thức đi kèm với cơ hội.
We have our king now.	Chúng tôi có vua của chúng tôi bây giờ.
They were wrong somehow.	Họ đã không đúng bằng cách nào đó.
She must have sensed my gaze.	Cô ấy hẳn đã cảm nhận được cái nhìn của tôi.
First, we should decide on the structure of our application state.	Đầu tiên, chúng ta nên quyết định cấu trúc của trạng thái ứng dụng của chúng ta.
I want to thank you all for your time today.	Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn cho thời gian của bạn ngày hôm nay.
Sometimes, this means some discussion and debate.	Đôi khi, điều này có nghĩa là một số cuộc thảo luận và tranh luận.
Some of them don't even last an hour.	Một số người trong số họ thậm chí không kéo dài một giờ.
You fall in love by suddenly knowing what previous love did not have.	Bạn rơi vào tình yêu bởi đột nhiên biết những gì tình yêu trước đây không có.
He was just waiting for her to make up her mind.	Anh chỉ đợi cô hạ quyết tâm.
No one should trust this site.	Không ai nên tin trang web này.
I can't do anything for you.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho bạn.
He has a brain tumor.	Anh ấy bị u não.
Yes, that solved it.	Vâng, điều đó đã giải quyết nó.
When it comes together, you'll likely have to use your hands.	Khi nó kết hợp với nhau, bạn có thể sẽ phải sử dụng tay của mình.
Make sure you find this piece.	Hãy chắc chắn rằng bạn tìm ra mảnh này.
The company is familiar and so is everyone.	Công ty quen thuộc và mọi người cũng vậy.
For her, and for her mother.	Cho cô ấy, và cho mẹ cô ấy.
But he is still young.	Nhưng anh ấy vẫn còn trẻ.
And my dog ​​will have to like him.	Và con chó của tôi sẽ phải thích anh ta.
It's probably a bit of both.	Nó có lẽ là một chút của cả hai.
No one has to deal with this.	Không ai phải đối phó với điều này.
That will solve a lot of problems.	Điều đó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề.
It really wasn't good at the time.	Nó thực sự không tốt vào thời điểm đó.
Lots of movies.	Rất nhiều phim.
Men want some women all to themselves.	Đàn ông muốn có một số phụ nữ hoàn toàn cho riêng mình.
They will be missed!.	Họ sẽ bị bỏ lỡ !.
You can turn it off for any reason, if you need to.	Bạn có thể tắt nó vì bất kỳ lý do gì, nếu bạn cần.
The papers report nothing.	Các giấy tờ báo cáo không có gì.
I'm sorry to hear about your wife.	Tôi rất tiếc khi biết tin về vợ anh.
This is but reasonable.	Điều này là nhưng hợp lý.
You are very open-minded.	Bạn rất cởi mở.
And it wasn't killed.	Và nó không bị giết.
That means no one shares them with me.	Điều đó có nghĩa là không ai chia sẻ chúng với tôi.
Some still wear work clothes.	Một số vẫn mặc quần áo lao động.
I recommend four main approaches.	Tôi đề xuất bốn cách tiếp cận chính.
We also noticed.	Chúng tôi cũng nhận thấy.
I cried so much.	Tôi khóc quá trời.
The stay.	Việc ở lại.
For now the size of each would be fine.	Hiện tại kích thước của mỗi cái sẽ tốt.
They feel unable to do so because of the security situation.	Họ cảm thấy không thể làm như vậy vì tình hình an ninh.
Unfortunately it is not.	Thật không may là nó không phải là.
We fell behind again.	Chúng tôi lại bị tụt hậu.
If not, you are doing it wrong.	Nếu không, bạn đang làm sai.
Some are ignored.	Một số bị bỏ qua.
Plus, it's completely free, which is awesome.	Thêm vào đó, nó hoàn toàn miễn phí, điều đó thật tuyệt vời.
It has happened before and there is no doubt it will happen again.	Nó đã xảy ra trước đây và không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ xảy ra một lần nữa.
Let's say goodbye, goodbye and let the work continue.	Hãy chia tay, chia tay và để tiếp tục công việc.
There is hope because your experience is structured.	Có hy vọng vì kinh nghiệm của bạn có cấu trúc.
This part is the kitchen.	Phần này là nhà bếp.
I think he is still a very good player.	Tôi nghĩ anh ấy vẫn là một cầu thủ rất giỏi.
It has turned out great, she thought.	Nó đã trở nên tuyệt vời, cô nghĩ.
A few times, maybe.	Một vài lần, có thể.
Currently, a number of plant products are being used to treat cancer.	Hiện nay, một số sản phẩm thực vật đang được sử dụng để điều trị ung thư.
Just imagine if you want to start a bar.	Chỉ cần tưởng tượng nếu bạn muốn bắt đầu một quán bar.
This results in poor oil recovery.	Điều này dẫn đến khả năng thu hồi dầu kém.
It's like a woman.	Nó giống như một người phụ nữ.
Free parking is available.	Có chỗ đậu xe miễn phí.
I get a second wind.	Tôi nhận được một cơn gió thứ hai.
If there are no results, we just need to do something else.	Nếu không có kết quả, chúng tôi chỉ cần làm một cái gì đó khác.
She describes herself as a fit and active normal person.	Cô mô tả bản thân là người bình thường phù hợp và năng động.
I know there will be.	Tôi biết sẽ có.
Surgery remains the mainstay of treatment for this disease.	Phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chính cho bệnh này.
They missed each other hour by hour.	Họ đã bỏ lỡ nhau từng giờ.
He is afraid of her.	Anh sợ cô.
He started telling me a story about his mother.	Anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về mẹ anh ấy.
Our data are consistent with these findings.	Dữ liệu của chúng tôi phù hợp với những phát hiện này.
Snail.	Đi rất chậm.
There are two cases.	Có hai trường hợp.
Have a short view of my room.	Có một cái nhìn ngắn về phòng của tôi.
I just started searching.	Tôi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm.
I should find that shirt.	Tôi nên tìm chiếc áo đó.
You just need to answer my question.	Bạn chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi.
Two people survived.	Hai người sống sót.
He continued his thoughts with her.	Anh tiếp tục suy nghĩ của mình với cô.
When I push it, nothing happens.	Khi tôi đẩy nó, không có gì xảy ra.
Some soldiers came forward and led their horses.	Một số người lính tiến lên và dắt ngựa của họ.
There has never been anything like them in history.	Chưa bao giờ trong lịch sử có điều gì giống như họ.
New features have been implemented to create a more immersive combat experience.	Các tính năng mới đã được thực hiện để tạo ra trải nghiệm chiến đấu sâu sắc hơn.
Its a big bottle.	Một chai lớn của nó.
Nothing you do will get the engine running again.	Không có gì bạn làm sẽ làm cho động cơ hoạt động trở lại.
That in itself was a shock.	Điều đó tự nó đã là một cú sốc.
That's a great idea, don't get me wrong.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời, đừng hiểu sai ý tôi.
Once we see it, we really start the story.	Một khi chúng tôi nhìn thấy nó, chúng tôi thực sự bắt đầu câu chuyện.
It really brought me back.	Nó thực sự đưa tôi trở lại.
If it comes through, use it as a block.	Nếu nó đi qua, hãy sử dụng nó như một khối.
I can't email everyone and update them.	Tôi không thể gửi email cho tất cả mọi người và cập nhật cho họ.
If it's useful, get it.	Nếu nó hữu ích, hãy có nó.
What it needs now is help.	Những gì nó cần bây giờ là sự giúp đỡ.
There was a scene that literally made me fight back with tears.	Có một cảnh khiến tôi phải chống chọi với nước mắt theo đúng nghĩa đen.
Command him as you wish.	Chỉ huy anh ta như bạn muốn.
Please email your article today.	Xin vui lòng gửi email bài viết của bạn ngày hôm nay.
We have an agreement.	Chúng tôi đã thỏa thuận.
He raised it.	Anh ta giơ nó lên.
We seem to continue in the perfect deal.	Chúng tôi dường như tiếp tục trong thỏa thuận hoàn hảo.
Oh my gosh it's so big.	Trời ơi to quá.
Sometimes quite normal, as they used to happen in life.	Đôi khi khá bình thường, như họ đã từng xảy ra trong cuộc sống.
But she hoped she could understand how to use it.	Nhưng cô hy vọng mình có thể hiểu cách sử dụng nó.
They provide money and government to run your country.	Họ cung cấp tiền và chính phủ để điều hành đất nước của bạn.
First, it has an ethical component.	Đầu tiên, nó có một thành phần đạo đức.
We talk to each other two to three times a day.	Chúng tôi nói chuyện với nhau hai đến ba lần một ngày.
I have kids.	Tôi đã có con.
A pair of shoes on the floor.	Một đôi giày trên sàn.
Maybe that's the old way things were done.	Có lẽ đó là cách cũ mà mọi thứ đã được thực hiện.
It was damn hot.	Nó thật là nóng chết tiệt.
They can't save anyone else.	Họ không thể cứu bất kỳ ai khác.
As if it would never give way.	Như thể nó sẽ không bao giờ nhường chỗ.
It's more than worth doing.	Nó còn hơn cả việc đáng làm.
Most students eat only one meal a day.	Hầu hết các học sinh chỉ ăn một bữa một ngày.
Once you become part of the debate, you can never win.	Một khi bạn trở thành một phần của cuộc tranh luận, bạn không bao giờ có thể giành chiến thắng.
Thirty weeks ago, today we were forced to separate.	Ba mươi tuần trước, hôm nay chúng ta đã buộc phải xa nhau.
Furthermore, everything is over.	Hơn nữa mọi thứ đã kết thúc.
Young chose to support her most recent work.	Young đã chọn để hỗ trợ công việc gần đây nhất của mình.
One of the soldiers picked it up and started out the door.	Một trong những người lính nhặt nó lên và bắt đầu ra cửa.
It is important that you do your job well.	Điều quan trọng là bạn phải làm tốt công việc của mình.
In a sense, safety is never absolute.	Theo một nghĩa nào đó, sự an toàn không bao giờ là tuyệt đối.
The tool is very simple, but I find it very useful.	Công cụ này rất đơn giản, nhưng tôi thấy nó rất hữu ích.
You can do anything, there.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì, ở đó.
They tested the game.	Họ đã kiểm tra các trò chơi.
That feeling is like freedom.	Cảm giác đó giống như sự tự do.
They also chose.	Họ cũng đã lựa chọn.
And the rest of the world is very excited about that.	Và phần còn lại của thế giới rất vui mừng về điều đó.
Now it's my turn.	Bây giờ tới lượt của tôi.
You can smell it when you get to town.	Bạn có thể ngửi thấy nó khi bạn đến thị trấn.
He hates her for not coming.	Anh hận cô vì đã không đến.
Teams didn't get any closer than this one.	Các đội không tiến gần được nhiều hơn đội này.
After you, everything will be the same.	Sau bạn, mọi thứ sẽ như cũ.
This results in a hard-to-hear connection.	Điều này dẫn đến một kết nối khó nghe.
It usually comes to me within the first few days.	Nó thường đến với tôi trong vài ngày đầu tiên.
This is really so.	Điều này thực sự là như vậy.
But no one can claim to know for sure.	Nhưng không ai có thể khẳng định mình biết chắc chắn.
That's what we're doing.	Đó là những gì chúng tôi đang làm.
Nor should we.	Chúng ta cũng không nên.
They don't do that in this village anymore.	Họ không làm điều đó ở làng này nữa.
From this will arise other benefits.	Từ điều này sẽ sinh ra các lợi ích khác.
We'll have to let her stay.	Chúng ta sẽ phải để cô ấy ở lại.
Those are either very cheap, or completely free.	Những cái đó hoặc rất rẻ, hoặc hoàn toàn miễn phí.
No one knows where he went.	Không ai biết anh ta đã đi đâu.
Even so, the people it has are really worth it.	Mặc dù vậy, những người mà nó có thực sự đáng giá.
And my daughter lives.	Và con gái tôi sống.
I will go talk to them.	Tôi sẽ đi nói chuyện với họ.
You are supposed to command, control.	Bạn được cho là chỉ huy, kiểm soát.
I have no money to pay you.	Tôi không có tiền để trả cho bạn.
I couldn't make the shot fast enough.	Tôi không thể thực hiện cú sút đủ nhanh.
There were no significant gender differences in each period.	Không có sự khác biệt đáng kể về giới ở mỗi thời kỳ.
I don't care what he says.	Tôi không quan tâm những gì anh ấy nói.
She reached for her child.	Cô với lấy đứa con của mình.
It can be managed, at least for a while.	Nó có thể được quản lý, ít nhất là trong một thời gian.
And he took me.	Và anh ấy đã lấy tôi.
And not very happy.	Và không vui lắm.
Serious complications are extremely rare.	Các biến chứng nghiêm trọng là cực kỳ hiếm.
Reduce heat to low and add fish.	Giảm lửa nhỏ và cho cá vào.
I cut it to the wrong size.	Tôi đã cắt nó không đúng kích thước.
Not me.	Không phải tôi.
I laugh even louder.	Tôi càng cười lớn hơn.
The guy has a lot of hearts.	Chàng trai có rất nhiều trái tim.
No one seemed to hear what anyone else was saying.	Dường như không ai nghe thấy ai khác đang nói gì.
No, it has to be the design.	Không, nó phải là thiết kế.
He was once a boy.	Anh ấy đã từng là một cậu bé.
He couldn't find anything more recent.	Anh ấy không thể tìm thấy bất cứ điều gì gần đây hơn.
Everyone should keep this in mind.	Mọi người nên ghi nhớ điều này.
Will only happen if you use attack.	Sẽ chỉ xảy ra nếu bạn sử dụng cuộc tấn công.
That doesn't work either.	Điều đó cũng không hoạt động.
As it stands, there are significant limitations.	Như nó đang tồn tại, có những hạn chế đáng kể.
The print is yours to do as you please.	Bản in là của bạn để làm theo ý bạn.
The battle started without a word.	Cuộc chiến bắt đầu mà không có một lời nào.
Come on.	Cố lên.
Your product is your calling card.	Sản phẩm của bạn là thẻ gọi của bạn.
That makes it easier to see.	Điều đó làm cho nó dễ dàng hơn để xem.
Very good idea.	Ý tưởng rất hay.
There's something different about her.	Có gì đó khác ở cô ấy.
There is no ending.	Không có kết thúc.
She ran her finger down its surface.	Cô lướt ngón tay xuống bề mặt của nó.
Then, of course, there's the financial industry.	Sau đó, tất nhiên, có ngành tài chính.
Further details on the software are available upon request.	Các chi tiết khác về phần mềm có sẵn theo yêu cầu.
You should first learn the skills included.	Đầu tiên bạn nên tìm hiểu các kỹ năng bao gồm.
But we like the way it's set up.	Nhưng chúng tôi thích cách nó được thiết lập.
Just comments.	Chỉ là những bình luận.
But there were early signs we were in for a long night.	Nhưng có những dấu hiệu ban đầu chúng tôi đã ở trong một đêm dài.
I immediately went into survival mode.	Tôi ngay lập tức chuyển sang chế độ sinh tồn.
Their struggles are completely family-centered.	Cuộc đấu tranh của họ hoàn toàn tập trung vào gia đình.
That took too long to do.	Điều đó mất quá nhiều thời gian để làm.
Actually, two now.	Trên thực tế, hai bây giờ.
That is the second step.	Đó là bước thứ hai.
Other services may not run in the same process.	Các dịch vụ khác có thể không chạy trong cùng một quy trình.
It's not an object.	Đó không phải là một đối tượng.
Measure results and determine what works and what doesn't.	Đo lường kết quả và xác định điều gì hiệu quả và điều gì không.
And when the first of them came out, everything changed.	Và khi chiếc đầu tiên trong số đó ra mắt, mọi thứ đã thay đổi.
Even if it's just a word.	Ngay cả khi nó chỉ là một từ.
There won't be any running after this anymore.	Sẽ không có bất kỳ chạy sau này nữa.
I can only assume it's alcohol.	Tôi chỉ có thể cho rằng đó là rượu.
And it knows it.	Và nó biết điều đó.
He met me a week before everything he did.	Anh ấy đã gặp tôi một tuần trước khi mọi thứ anh ấy làm.
Think about him still.	Hãy nghĩ về anh ta vẫn còn.
A good book is a good book.	Một cuốn sách hay là một cuốn sách hay.
Many other examples can be given.	Nhiều ví dụ khác có thể được đưa ra.
Eight thousand dollars in donations have been raised in just over a month.	Tám nghìn đô la ủng hộ đã được quyên góp chỉ trong hơn một tháng.
His lips are black.	Môi anh đen.
But yes, it was just another normal school day.	Nhưng đúng, đó chỉ là một ngày học bình thường khác.
Your wife and children are with you.	Vợ và con của bạn đang ở với bạn.
There's nothing left to play with.	Không còn gì để chơi với.
Everyone can talk.	Mọi người có thể nói chuyện.
He's not about to lose this.	Anh ấy không sắp mất cái này.
Do you believe that.	Bạn có tin điều đó.
I will take your own head.	Tôi sẽ tự lấy đầu của bạn.
I was sure it was something else.	Tôi đã chắc chắn rằng đó là một cái gì đó khác.
In that case there is no sign problem.	Trong trường hợp đó không có vấn đề về dấu hiệu.
He will be king one day.	Anh ấy sẽ là vua một ngày nào đó.
He can't go home.	Anh ấy không thể về nhà.
But brain function can improve at any age.	Nhưng chức năng não có thể được cải thiện ở mọi lứa tuổi.
This will be a memorable show.	Đây sẽ là một chương trình đáng nhớ.
Any of you are now free to go.	Bất kỳ ai trong số các bạn bây giờ được tự do ra đi.
I couldn't see who was driving.	Tôi không thể nhìn thấy ai đang lái xe.
He knows what it means to want what you can't have.	Anh ấy biết ý nghĩa của việc muốn những gì bạn không thể có.
He liked it very much.	Anh ấy rất thích nó.
It's far from perfect.	Nó còn lâu mới hoàn hảo.
Sometimes, too much.	Đôi khi, quá nhiều.
Just like that, he went up.	Cứ như vậy, anh ấy lên.
This is the real thing.	Đây là điều thực sự.
A time to rest.	Một thời gian để nghỉ ngơi.
I should find money or a bank book.	Tôi nên tìm tiền hoặc sổ ngân hàng.
Now that's good police work.	Bây giờ đó là công việc tốt của cảnh sát.
Create what's inside of you.	Tạo ra những gì bên trong bạn.
Then he lost me.	Khi đó anh ấy đã mất em.
Boys my age don't usually talk about things like clothes.	Con trai ở độ tuổi của tôi thường không nói về những thứ như quần áo.
I've had people buy these from me before.	Tôi đã từng có người mua những thứ này từ tôi trước đây.
So it did its job there.	Vì vậy, nó đã làm công việc của nó ở đó.
I've never seen anything like this.	Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này.
However, the cause of the remaining cases is unknown.	Tuy nhiên, nguyên nhân của những trường hợp còn lại là không rõ.
They just couldn't get enough of him.	Họ chỉ không thể có đủ anh ta.
They then quickly dragged him to safety.	Sau đó họ nhanh chóng kéo anh đến nơi an toàn.
He doesn't look dangerous but you can never tell.	Anh ta trông không nguy hiểm nhưng bạn không bao giờ có thể biết được.
It said two people on the ground were injured.	Nó cho biết có hai người trên mặt đất bị thương.
When she got there, she discovered she had lost her key.	Khi đến đó, cô phát hiện mình đã bị mất chìa khóa.
He is a very dangerous man.	Anh ta là một người rất nguy hiểm.
Maybe he didn't even notice it at the time.	Có lẽ anh ấy thậm chí còn không nhận thấy điều đó vào thời điểm đó.
End user feedback is positive.	Phản hồi của người dùng cuối là tích cực.
Not a single child came near them.	Không một đứa trẻ nào đến gần họ.
His hands began to move.	Tay anh bắt đầu cử động.
It's a tough place for honest people to live.	Đó là một nơi khó khăn cho những người trung thực sống.
The application procedure is very simple.	Thủ tục áp dụng rất đơn giản.
They are nothing but good to me.	Họ chẳng là gì ngoài tốt đối với tôi.
They told him he wouldn't remember anything.	Họ đã nói với anh rằng anh sẽ không nhớ gì cả.
Read a good book.	Hãy đọc một cuốn sách hay.
Something very strange happened.	Một điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra.
The most popular answer became the correct answer.	Câu trả lời phổ biến nhất đã trở thành câu trả lời chính xác.
And there is still much to look forward to.	Và vẫn còn nhiều điều để mong đợi.
Instead, focus on what works.	Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì hiệu quả.
Of course, those days are long gone.	Tất nhiên là những ngày đó đã qua lâu rồi.
Their marriage will produce five children.	Cuộc hôn nhân của họ sẽ sinh ra năm người con.
I'm so glad you didn't.	Tôi rất vui vì bạn đã không.
I for example.	Tôi chẳng hạn.
Energy makes them different.	Năng lượng làm cho chúng khác biệt.
His throat was extremely dry.	Cổ họng anh khô khốc vô cùng.
Help them understand what goes into the web.	Giúp họ hiểu những gì đi vào web.
It's like that some days.	Nó giống như vậy một số ngày.
She is sure of herself.	Cô chắc chắn về bản thân mình.
But it is impossible to know that boy.	Nhưng không thể biết được cậu bé đó.
In the cases.	Trong các trường hợp.
He just wanted to be sure.	Anh ấy chỉ muốn chắc chắn.
They looked back.	Họ nhìn lại.
The right time, of course.	Tất nhiên là phải đúng lúc.
She was too slow.	Cô ấy đã quá chậm.
I asked her why she went to the hospital.	Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy đến bệnh viện.
And you do good.	Và bạn làm điều tốt.
These programs can last for months.	Các chương trình này có thể kéo dài hàng tháng.
This is not how it is supposed to work.	Đây không phải là cách nó được cho là hoạt động.
Your feedback is very important to us.	Phản hồi của bạn rất quan trọng với chúng tôi.
Contribute to physical analysis and manuscript writing.	Đóng góp vào việc phân tích vật lý và viết bản thảo.
I'm still not ready to share my thoughts with him on this.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ suy nghĩ của mình với anh ấy về điều này.
They stopped outside.	Họ dừng lại bên ngoài.
Bring one foot forward and then the other.	Đưa một chân về phía trước rồi đến chân kia.
Do something instead of thinking about it.	Làm điều gì đó thay vì nghĩ về nó.
Unlimited for any length of time.	Không giới hạn trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
This seems very important.	Điều này dường như rất quan trọng.
He was called to active duty during the making of the film.	Anh ấy đã được gọi đến nghĩa vụ tích cực trong quá trình thực hiện bộ phim.
I did my part.	Tôi đã làm phần việc của mình.
Since he was five years old.	Kể từ khi anh ấy năm tuổi.
But everyone else knows it.	Nhưng những người khác đều biết điều đó.
The proof of the more general case is exactly the same.	Bằng chứng của trường hợp tổng quát hơn là hoàn toàn giống nhau.
No one seemed surprised.	Không ai có vẻ ngạc nhiên.
We can develop anything.	Chúng ta có thể phát triển mọi thứ.
I'm almost three years old.	Tôi gần ba tuổi.
Please be very careful.	Xin hãy hết sức cẩn thận.
A quick question.	Một câu hỏi nhanh.
However, it is still quite windy.	Tuy nhiên hoàn toàn vẫn có gió.
But she seemed determined to win him back.	Nhưng dường như cô quyết tâm giành lại anh.
Thanks for that.	Cảm ơn vì điều đó.
The same can be said about children.	Điều tương tự cũng có thể nói về trẻ em.
We need the right answer.	Chúng ta cần phải có câu trả lời đúng.
She won't do anything now.	Cô ấy sẽ không làm gì bây giờ.
Parents have the right to take their children away or stay.	Phụ huynh được quyền đưa con em mình đi hoặc ở lại.
The light is bright, even from this distance.	Ánh sáng rực rỡ, ngay cả từ khoảng cách này.
Then you will have to take care of your children.	Sau này bạn sẽ phải lo lắng cho con cái của mình.
It's bigger than hope.	Nó lớn hơn cả hy vọng.
That means they have to get out and get out quickly.	Điều đó có nghĩa là họ phải thoát ra và thoát ra ngoài nhanh chóng.
No one is better in the military.	Không ai giỏi hơn trong quân đội.
He loves to learn.	Anh ấy thích học hỏi.
This is my personal website.	Đây là trang web cá nhân của tôi.
It does not suggest anything about the case itself.	Nó không gợi ý gì về bản thân vụ việc.
Nor did anyone assume that she somehow became two.	Cũng không ai cho rằng bằng cách nào đó cô ấy đã trở thành hai người.
Or you can have freedom.	Hoặc bạn có thể có tự do.
I haven't seen my husband in five years.	Tôi đã không gặp chồng tôi trong năm năm.
Sometimes it's his face, but most often it's hers.	Đôi khi đó là khuôn mặt của anh ấy, nhưng nhìn chung nhất là khuôn mặt của cô ấy.
I want to be the important person in your life.	Tôi muốn trở thành người quan trọng trong cuộc sống của bạn.
Sex is no exception.	Tình dục cũng không ngoại lệ.
But he doesn't care.	Nhưng anh không quan tâm.
It's not exactly the beginning of an ending.	Nó không hẳn là bắt đầu của một cái kết.
Some of these are made by me.	Một số trong số này là do tôi tự làm.
As long as everyone else plays the same way.	Miễn là những người khác cũng chơi theo cùng một cách.
They have six children.	Họ có sáu người con.
And there are other problems.	Và còn những vấn đề khác.
It stuck after the meal.	Nó bị mắc kẹt sau bữa ăn.
We explain the current situation.	Chúng tôi giải thích tình hình hiện tại.
Well, there's this land.	Chà, có mảnh đất này.
But it's a business opportunity not to be missed.	Nhưng đó là một cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua.
He pulled them in.	Anh ấy đã kéo chúng vào.
I myself do not believe so.	Bản thân tôi cũng không tin như vậy.
This is because they themselves had false knowledge.	Điều này là do chính họ đã có kiến ​​thức sai lệch.
Or feel sorry for me.	Hoặc cảm thấy có lỗi với tôi.
It's a crazy world we live in!.	Đó là một thế giới điên rồ mà chúng ta đang sống !.
There was no statistical difference in frequency between groups.	Không có sự khác biệt thống kê về tần suất giữa các nhóm.
His passion and love for technology brought him to this field.	Niềm đam mê và tình yêu đối với công nghệ đã đưa anh đến với lĩnh vực này.
They say he is lucky, he has a family.	Người ta nói anh ấy là người may mắn, anh ấy có một gia đình.
This story is one such case.	Câu chuyện này là một trường hợp như vậy.
I can find my biological mother.	Tôi có thể tìm thấy mẹ ruột của mình.
There is such a thing.	Có một điều như vậy.
Lots of friends drop by.	Rất nhiều bạn bè ghé qua.
Oh so happy.	Ôi thật hạnh phúc.
All this fast stuff.	Tất cả những thứ nhanh chóng này.
First, he will work hard no matter what you do.	Đầu tiên, anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa.
You just speak your mind.	Bạn chỉ nói tâm trí của bạn.
They respect that.	Họ tôn trọng điều đó.
I mean they have a right movie.	Tôi có nghĩa là họ có một bộ phim đúng.
Finally, the code that is written is sometimes read multiple times.	Cuối cùng, mã được viết ra đôi khi được đọc nhiều lần.
I'll talk to you later.	Tôi sẽ nói với bạn sau.
Let them fix it.	Hãy để họ sửa chữa nó.
This is not how this happens.	Đây không phải là cách điều này xảy ra.
I have to go to this good one.	Tôi phải đi đến cái tốt này.
Your father is dead.	Cha của bạn đã chết.
He drives on the road from edge to edge and fast.	Anh ta lái xe trên đường từ rìa này sang rìa khác và nhanh chóng.
By their father.	Bởi cha của họ.
Moreover, these are not its only benefits.	Hơn nữa, đây không phải là những lợi ích duy nhất của nó.
He stayed in the background and let us do our thing.	Anh ấy ở lại nền và để chúng tôi làm việc của mình.
God only had common ground to create us.	Chúa chỉ điểm chung để tạo nên chúng ta.
Take the high road, the voice in my head said.	Đi theo con đường cao, giọng nói trong đầu tôi nói.
As they learned from him.	Như họ đã học được của anh ấy.
I think it's really sad.	Tôi nghĩ nó thực sự rất buồn.
These things never change.	Những điều này không bao giờ thay đổi.
He knew he was safe.	Anh biết mình đã an toàn.
A huge body of physical play.	Một cơ thể to lớn chơi thể chất.
Love Hate.	Yêu ghét.
And there's no reason to feel responsible for her.	Và không có lý do gì để cảm thấy có trách nhiệm với cô ấy.
He is very important to me.	Anh ấy rất quan trọng đối với tôi.
Making claims that are not supported by science.	Đang đưa ra những tuyên bố không được hỗ trợ bởi khoa học.
It is important to let the voice rest for a few days.	Điều quan trọng là để giọng nói nghỉ ngơi trong một vài ngày.
Hers is so warm and soft.	Của cô ấy thật ấm áp và mềm mại.
Furthermore, she's not drinking it, she's trying to sell it.	Hơn nữa, cô ấy không uống nó, cô ấy đang cố gắng bán nó.
For a minute, we stared at each other without saying anything.	Trong một phút, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì.
But pretty soon I was forced to stop.	Nhưng khá nhanh sau đó tôi buộc phải dừng lại.
He adores his collection.	Anh ấy hâm mộ bộ sưu tập của mình.
The boys are being sent in different ways.	Các chàng trai đang được gửi theo những cách khác nhau.
It's probably best to have him in the open.	Có lẽ tốt nhất là nên có anh ta trong thời gian mở.
My brother and father played it.	Anh trai và cha tôi đã chơi nó.
Turn off the computer.	Tắt máy tính.
I have had the book for many months.	Tôi đã có cuốn sách trong nhiều tháng.
There is good reason to expect that outcome.	Có lý do chính đáng để mong đợi kết quả đó.
However, some have been held as long as a year.	Tuy nhiên, một số đã được tổ chức lâu đến một năm.
Got caught once.	Có một lần bị bắt.
The second process is more complicated.	Quá trình thứ hai phức tạp hơn.
I won the match, and she went to lunch.	Tôi thắng trận đấu, và cô ấy đi ăn trưa.
Yet he is so sweet.	Vậy mà anh ấy thật ngọt ngào.
Here it is, as she said.	Nó đây, như cô ấy đã nói.
And this is exactly what is happening.	Và đây chính xác là những gì đang xảy ra.
Long out pointed out.	Dài ra chỉ ra.
For most devices, it should work without difficulty.	Đối với hầu hết các thiết bị, nó sẽ hoạt động mà không gặp khó khăn.
At least not right now.	Ít nhất thì không phải lúc này.
Complete treatments of these situations are available.	Các phương pháp điều trị hoàn chỉnh của những tình huống này có sẵn.
At first nothing happened.	Lúc đầu không có gì xảy ra.
Damn, we should have seen her off the field.	Chết tiệt, đáng lẽ chúng ta nên tiễn cô ấy xuống sân.
Not much.	Không nhiều.
I still don't remember how I and my brother survived.	Tôi vẫn không nhớ mình và anh trai tôi đã sống sót như thế nào.
Nothing else could be done for him.	Không thể làm được gì khác cho anh ta.
Something in his eyes caused her to struggle against him.	Có gì đó trong mắt anh khiến cô phải vật lộn chống lại anh.
It was real then, and it was real last night.	Lúc đó nó có thật, và nó đã có thật vào đêm qua.
Small child.	Đứa trẻ nhỏ.
It serves the interests of humans, not machines.	Nó phục vụ lợi ích của con người, không phải máy móc.
It quickly became the standard of care.	Nó nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn chăm sóc.
We have to give them hope.	Chúng ta phải cho họ hy vọng.
Your words and feelings are the key ingredients that make it up.	Lời nói và cảm xúc của bạn là thành phần quan trọng tạo nên nó.
So we are very used to being in that situation.	Vì vậy, chúng tôi rất quen với việc ở trong hoàn cảnh đó.
She wanted to live each day as his equal.	Cô muốn sống từng ngày như bình đẳng của anh.
That's too much of a thing.	Đó là một điều quá nhiều.
They are confused as to what day or month it is.	Họ bối rối không biết đó là ngày nào hoặc tháng nào.
Or you don't have to.	Hoặc bạn không cần phải làm vậy.
The man who was going to be her husband was very angry.	Người đàn ông sắp làm chồng của cô rất tức giận.
It would be great to see them fight side by side.	Sẽ thật tuyệt vời khi chứng kiến ​​họ chiến đấu bên nhau.
He grabbed the older girl's shoulder.	Anh nắm vai cô gái lớn hơn.
It took a few weeks for him to get comfortable with the process.	Cần vài tuần để anh ấy thoải mái với quá trình này.
Can I order blue for me.	Tôi có thể đặt hàng màu xanh cho tôi.
It's definitely a government car.	Đó chắc chắn là một chiếc xe của chính phủ.
That comes later.	Điều đó đến sau.
It can be caused by a number of underlying conditions.	Nó có thể được gây ra bởi một số điều kiện cơ bản.
I could barely breathe.	Tôi gần như không thể thở được.
However, he did not go into any details about the accident.	Tuy nhiên, anh ta không đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào về vụ tai nạn.
Next time the other one will be ready.	Lần sau cái kia sẽ sẵn sàng.
All of these things started happening.	Tất cả những thứ này bắt đầu xảy ra.
In any case, you get the idea.	Trong mọi trường hợp, bạn có được ý tưởng.
Number of measurements.	Số lượng các phép đo.
Seven days today.	Bảy ngày hôm nay.
Don't give up on love.	Đừng từ bỏ tình yêu.
Something is wrong with this darkness.	Có gì đó không ổn với bóng tối này.
You will be surprised how valuable this is.	Bạn sẽ ngạc nhiên vì điều này có giá trị như thế nào.
He felt like hell and didn't care who knew.	Anh cảm thấy như địa ngục và không quan tâm ai biết.
We'll spend the day together, if you like.	Chúng ta sẽ dành cả ngày bên nhau, nếu bạn thích.
They are slow and they stop building.	Họ chậm và họ ngừng xây dựng.
It made my day.	Nó đã làm nên ngày của tôi.
Everything is too clear.	Mọi thứ quá rõ ràng.
Death to the world.	Chết đến với thế giới.
We are taking it step by step.	Chúng tôi đang thực hiện từng bước một.
I have never heard of such a thing.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy.
It may take a while to do so.	Có thể mất một lúc để làm như vậy.
Maybe they think we won't print it.	Có lẽ họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không in nó.
Transfer chicken to bowl.	Chuyển gà vào tô.
His face, hair, and shirt were drenched with sweat.	Mặt, tóc và áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
Months have passed since he returned.	Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày anh trở về.
This house is much bigger than it was two years ago.	Ngôi nhà này lớn hơn nhiều so với cách đây hai năm.
However, he will be more and more difficult to contain.	Tuy nhiên, anh ta sẽ càng khó kiềm chế hơn.
He made his mark and returned home.	Anh ấy đã ghi dấu ấn của mình và trở về nhà.
It will be a long long day.	Đó sẽ là một ngày dài dài.
There's nothing wrong with a good report.	Không có gì sai với một báo cáo tốt.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
Usually he stays with men.	Thường thì anh ấy ở với đàn ông.
This is, at least in part, due to selection effects.	Điều này, ít nhất một phần, là do các hiệu ứng lựa chọn.
She was joined by a boy, who looked to be about ten years old.	Cô ấy tham gia cùng với một cậu bé, trông khoảng mười tuổi.
I will tell the story.	Tôi sẽ kể câu chuyện.
Here are my first seven photos.	Đây là bảy bức ảnh đầu tiên của tôi.
So maybe money is involved in some way.	Vì vậy, có lẽ tiền có liên quan theo một cách nào đó.
If we could leave, we would, but we can't.	Nếu chúng tôi có thể rời đi, chúng tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi không thể.
When he finally spoke again, it was silent.	Cuối cùng khi anh ấy nói lại, nó đã im lặng.
Her hand is tiny.	Bàn tay cô bé xíu.
Her magic is still active.	Phép thuật của cô ấy vẫn hoạt động.
However, I sometimes give specific instructions to clients.	Tuy nhiên, tôi thỉnh thoảng đưa ra những hướng dẫn riêng cho khách hàng.
His voice is clear.	Giọng anh rõ ràng.
She said she pushed him away.	Cô ấy nói cô ấy đã đẩy anh ra.
His final broadcast date has yet to be announced.	Ngày phát sóng cuối cùng của anh ấy vẫn chưa được công bố.
Try to plan it out, see it very clearly.	Hãy cố gắng lên kế hoạch cho nó, thấy nó rất rõ ràng.
However, his pain continued to grow.	Tuy nhiên, nỗi đau của anh vẫn tiếp tục lớn dần.
They follow different rules.	Họ tuân theo các quy tắc khác nhau.
He is not an in-store service.	Anh ta không phải là một dịch vụ tại cửa hàng.
The proof of this particular solution is here.	Bằng chứng của giải pháp cụ thể này là ở đây.
As before, the officers received a lot of additional attention.	Như trước đây, các sĩ quan nhận được nhiều sự quan tâm bổ sung.
If we expect negative symptoms, then we look for them.	Nếu chúng ta mong đợi các triệu chứng tiêu cực, thì chúng ta sẽ tìm kiếm chúng.
But the test is over.	Nhưng thử nghiệm đã kết thúc.
The police will not be called.	Cảnh sát sẽ không được gọi.
I can't tell you how happy we are.	Tôi không thể nói cho bạn biết chúng tôi hạnh phúc như thế nào.
Everything he wears is made by him.	Mọi thứ anh ấy mặc đều do anh ấy làm.
We turned back to find shelter.	Chúng tôi quay lại để tìm chỗ nấp.
I just want to be told.	Tôi chỉ muốn được nói.
The chair is square.	Ghế có hình vuông.
Of course, I let her think so.	Tất nhiên, tôi đã để cô ấy nghĩ như vậy.
I love as much as you will get done right here.	Tôi yêu nhiều như bạn sẽ nhận được thực hiện ngay tại đây.
Reality.	Thực tế.
The actual effective working range is less than that.	Phạm vi làm việc hiệu quả thực tế ít hơn thế.
However, the marriage did not last.	Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài.
You cannot learn a language without talking to people.	Bạn không thể học một ngôn ngữ mà không nói chuyện với mọi người.
In fact, there are things that require the opposite.	Trên thực tế, có những thứ đòi hỏi điều ngược lại.
Select any square on the board and fill it with black.	Chọn bất kỳ hình vuông nào trên bảng và tô màu đen.
You have seen my progress.	Bạn đã thấy sự tiến bộ của tôi.
There are many reasons for many of us to be silent.	Có rất nhiều lý do để nhiều người trong chúng ta im lặng.
Usually, an additional set is used.	Thông thường, một bộ bổ sung được sử dụng.
We will lose their interest.	Chúng tôi sẽ làm mất hứng thú của họ.
Now, you know better than to do it.	Bây giờ, bạn biết tốt hơn là làm điều đó.
The weather is changing, and the growing environment is also changing.	Thời tiết đang thay đổi, và môi trường trồng trọt cũng đang thay đổi.
It's small.	Nó nhỏ.
It won't be long.	Sẽ không còn lâu nữa.
They did nothing but get lucky, match after game.	Họ không làm gì khác ngoài việc gặp may, hết trận này đến trận khác.
In one.	Trong một.
Stop talking.	Đừng nói nữa.
He didn't hear anything.	Anh ta đã không nghe thấy gì.
It is just too much.	Nó chỉ là quá nhiều.
The statement is only half true.	Câu nói chỉ đúng một nửa.
In the second case, a random guess is made.	Trong trường hợp thứ hai, một phỏng đoán ngẫu nhiên được thực hiện.
Only for window capture.	Chỉ để chụp cửa sổ.
There was no reason to assume that his magic couldn't do the same.	Không có lý do gì để cho rằng phép thuật của anh ta không thể làm được như vậy.
The song ends with a positive message of love and hope.	Bài hát kết thúc với một thông điệp tích cực về tình yêu và hy vọng.
Bones are everywhere.	Xương ở khắp mọi nơi.
Four patients are male.	Bốn bệnh nhân là nam giới.
They also show examples of before and after changes were made.	Chúng cũng hiển thị các ví dụ về trước và sau khi các thay đổi được thực hiện.
It is not obvious that it happened that way.	Nó không phải là rõ ràng rằng nó đã xảy ra theo cách đó.
Mom never seems to have a problem.	Mẹ dường như không bao giờ gặp khó khăn.
I have attached the email code below.	Tôi đã đính kèm mã email bên dưới.
Outside of it, we once again lead the world.	Bên ngoài nó, chúng tôi một lần nữa dẫn đầu thế giới.
United, like today.	Kỳ, giống như ngày nay.
A board for the community.	Một bảng cho cộng đồng.
I know, that makes me sad too.	Tôi biết, điều đó cũng khiến tôi buồn.
We want peace.	Chúng tôi muốn hòa bình.
Not as scared as she was just minutes before.	Không sợ hãi như cô ấy chỉ vài phút trước đó.
Enjoy the collection!.	Thưởng thức bộ sưu tập !.
Next you will prepare to cook.	Tiếp theo bạn sẽ sơ chế để nấu.
Same time, same place, same price.	Cùng thời điểm, cùng địa điểm, cùng mức giá.
The test is a random test in my work.	Bài kiểm tra là một bài kiểm tra ngẫu nhiên trong công việc của tôi.
And it's true.	Và đó là sự thật.
Most men lack that.	Hầu hết đàn ông đều thiếu điều đó.
You just have to learn to cope and move on.	Bạn chỉ phải học cách đối phó và tiếp tục.
This is not my end.	Đây không phải là kết thúc của tôi.
Some of us have names, some of us don't.	Một số người chúng tôi có tên, một số chúng tôi không.
No one else has been seen.	Không ai khác đã được nhìn thấy.
Now let me see her, let me see her.	Bây giờ hãy để tôi gặp cô ấy, hãy để tôi nhìn cô ấy.
Everything must be included in the measure of money.	Tất cả mọi thứ phải được đưa vào thước đo tiền bạc.
And you will love doing it.	Và bạn sẽ thích làm điều đó.
And the length of the movie.	Và thời lượng phim.
They will do anything for you.	Họ sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
It was a great learning experience for me.	Đó là một kinh nghiệm học tập tuyệt vời đối với tôi.
There were no other living souls around.	Không có một linh hồn sống nào khác ở xung quanh.
Nightfall.	Màn đêm buông xuống.
I still haven't given up.	Tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
Or a car.	Hoặc một chiếc xe hơi.
Very friendly and professional.	Rất thân thiện và chuyên nghiệp.
Is it possible to choose something else from this list instead?.	Có thể chọn thứ gì đó khác trong danh sách này để thay thế ?.
Everything changed but his eyes, they remained the same.	Mọi thứ đều thay đổi nhưng đôi mắt của anh, chúng vẫn vậy.
That is why we exist.	Đó là lý do tại sao chúng tôi tồn tại.
Supply plan.	Kế hoạch cung cấp.
And that is nothing compared to our safety requirements.	Và đó không là gì so với yêu cầu an toàn của chúng tôi.
You are being used.	Bạn đang được sử dụng.
I would never turn down a glass of wine when offered.	Tôi sẽ không bao giờ từ chối một ly rượu khi được mời.
You've put your hand over her mouth, and you're hugging her.	Bạn đã đưa tay lên miệng cô ấy, và bạn đang ôm cô ấy.
Maybe he knew the girl wasn't his.	Có lẽ anh biết cô gái không phải của anh.
Search refers to the ring itself, too.	Tìm kiếm đề cập đến chính chiếc nhẫn, quá.
He is playing faster.	Anh ấy đang chơi nhanh hơn.
She may have something for it.	Cô ấy có thể có một cái gì đó cho nó.
My parents will bring me home soon.	Bố mẹ tôi sẽ sớm đưa tôi về nhà.
That's my question for you.	Đó là câu hỏi của tôi cho bạn.
It can cause a lot of damage to a family.	Nó có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho một gia đình.
There is no telling whether it can generate or not.	Không có gì nói trước nó có thể tạo ra hay không.
It was their last line of defense.	Đó là cách phòng thủ cuối cùng của họ.
In the event plane.	Trong mặt phẳng sự kiện.
He was too worried.	Anh ấy quá lo lắng.
Places to go.	Những nơi để đi.
Maybe it's just a function of the times.	Có lẽ nó chỉ là một chức năng của thời đại.
We need to hurt them first.	Chúng ta cần phải làm tổn thương họ trước.
I have found the way.	Tôi đã tìm ra con đường.
Naturally, however, he was not dead.	Tuy nhiên, theo lẽ tự nhiên, anh ta chưa chết.
They are independent of each other.	Chúng độc lập với nhau.
We found that this was indeed the case.	Chúng tôi thấy rằng đây thực sự là trường hợp.
Let her rest.	Hãy cho cô ấy nghỉ ngơi.
Ultimately, they will expect to be paid for having these discussions.	Cuối cùng, họ sẽ mong đợi được trả tiền khi có những cuộc thảo luận này.
I will take that step.	Tôi sẽ thực hiện bước đó.
Cook your food.	Nấu thức ăn của bạn.
Or road, rather.	Hoặc đường, đúng hơn.
Obviously, this work is related to the public display of my position.	Rõ ràng, công việc này có liên quan đến việc thể hiện công khai vị trí của tôi.
Oh, ten years or so.	Ồ, mười năm hoặc lâu hơn.
Measurements are made without prior test processing knowledge.	Các phép đo được thực hiện mà không có kiến ​​thức về quá trình xử lý thử nghiệm trước đó.
I must know for sure that you are the right person.	Tôi phải biết chắc chắn rằng bạn là người đúng.
But it's not really sticky.	Nhưng nó không thực sự dính.
This ability is independent of his environment.	Khả năng này là độc lập với môi trường của anh ta.
Trying to score, perhaps.	Cố gắng ghi điểm, có lẽ vậy.
This bridge is the second bridge built at this site.	Cây cầu này là cây cầu thứ hai được xây dựng tại địa điểm này.
It is to protect themselves.	Đó là để bảo vệ chính họ.
He wanted to know where it could be.	Anh ấy muốn biết nó có thể ở đâu.
You've got a great set of parents, trust me.	Bạn đã có một tập hợp tuyệt vời của các bậc cha mẹ, tin tưởng tôi.
You are not helped.	Bạn không được giúp đỡ.
We want freedom for us, not for them.	Chúng tôi muốn tự do cho chúng tôi, không phải cho họ.
There's something amiss about it.	Có điều gì đó không ổn về nó.
It really makes me sad.	Nó thực sự làm tôi buồn.
Unacceptable.	Không thể chấp nhận được.
We are wanted.	Chúng tôi đang bị truy nã.
We must continue.	Chúng ta phải tiếp tục.
This is probably the obvious advice.	Đây có lẽ là lời khuyên hiển nhiên.
Shoot at us at your own risk.	Bắn vào chúng tôi với rủi ro của riêng bạn.
This conversation will end like this anyway.	Cuộc trò chuyện này dù sao cũng sẽ kết thúc như thế này.
However, you raise an interesting point.	Tuy nhiên, bạn nêu ra một điểm thú vị.
Burnt hair, maybe.	Tóc cháy, có thể.
One could not be more certain of any truth.	Người ta không thể chắc chắn hơn về bất kỳ sự thật nào.
But her ears heard different sounds, not what her mind reported.	Nhưng tai cô nghe thấy những âm thanh khác nhau, không phải những gì tâm trí cô báo cáo.
I picked it up, throwing the knife aside.	Tôi cầm nó lên, ném con dao sang một bên.
It can be said that a little bit of machinery is not harmful.   	Có thể nói một chút máy móc cũng không có hại.   
In.	Trong.
She requested it.	Cô ấy đã yêu cầu nó.
He stepped aside to let an elderly couple pass him.	Anh bước sang một bên để một cặp vợ chồng lớn tuổi đi qua anh.
I have seen what that has done to my family.	Tôi đã thấy điều đó đã gây ra cho gia đình tôi.
It was there before.	Nó có trước đây.
She is exceptionally smart.	Cô ấy đặc biệt thông minh.
I am married to the church.	Tôi đã kết hôn với nhà thờ.
So they tried again.	Vì vậy, họ đã thử lại.
But he was good.	Nhưng anh ấy đã tốt.
I remember that.	Tôi nhớ điều đó.
She must be in really poor financial condition.	Cô ấy phải ở trong tình trạng tài chính thực sự kém.
The first secret lies in his choice of words.	Bí mật đầu tiên nằm ở sự lựa chọn từ ngữ của anh ta.
We weren't particularly close at school.	Chúng tôi không đặc biệt thân thiết ở trường.
That high-rise.	Cao tầng đó.
We hoped he could show up anytime, but he didn't.	Chúng tôi hy vọng anh ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy đã không.
But I do not understand.	Nhưng tôi không hiểu.
Sure, he has you.	Chắc chắn, anh ấy có bạn.
He soon married a woman much younger than him.	Anh sớm kết hôn với một người phụ nữ trẻ hơn mình nhiều tuổi.
And it's dark.	Và trời tối.
After tonight, of course.	Tất nhiên là sau buổi tối hôm nay.
They share great information on what to do and what not to do.	Họ chia sẻ thông tin tuyệt vời về những gì nên làm và không nên làm.
Take the example of memory.	Lấy ví dụ về bộ nhớ.
I was in the right place at the right time.	Tôi đã ở đúng nơi và đúng lúc.
In situations like these, training takes place.	Trong những tình huống như thế này, việc đào tạo đã diễn ra.
You do it over and over.	Bạn làm đi làm lại.
But don't say no to me today.	Nhưng đừng nói không với tôi ngày hôm nay.
But it was not the first such attempt.	Nhưng đó không phải là nỗ lực đầu tiên như vậy.
It's new because we're doing it the way we want.	Nó mới bởi vì chúng tôi đang làm theo cách chúng tôi muốn.
For a complex song, it came pretty quickly.	Đối với một bài hát phức tạp, nó đến khá nhanh.
It is the low class.	Đó là tầng lớp thấp.
Unfortunately, many of our customers live by this logic.	Thật không may, nhiều khách hàng của chúng tôi sống theo logic này.
He gets social security.	Anh ta nhận được an sinh xã hội.
If the latter is true, she may be telling the truth.	Nếu điều thứ hai là đúng, cô ấy có thể đang nói sự thật.
Maybe I'll just say someone hit me.	Có lẽ tôi sẽ chỉ nói ai đó đã đánh tôi.
Too much to remember.	Quá nhiều để nhớ.
Without cooking skills, we have lost the means to take care of ourselves.	Không có kỹ năng bếp núc, chúng ta đã mất đi phương tiện để chăm sóc cho bản thân.
God is not angry with us.	Chúa không giận chúng ta.
Interesting thoughts on that.	Những suy nghĩ thú vị về điều đó.
We use the time to educate you.	Chúng tôi sử dụng thời gian giáo dục bạn.
But it is by the way.	Nhưng đó là bằng cách này.
We called our parents.	Chúng tôi đã gọi cho bố mẹ của mình.
Perform animal studies.	Thực hiện các nghiên cứu trên động vật.
Then more live testing is needed.	Sau đó, cần có nhiều thử nghiệm trực tiếp hơn.
This will be the focus of another review.	Đây sẽ là trọng tâm của một bài đánh giá khác.
Easily find more details about environment permissions.	Dễ dàng tìm thấy thêm thông tin chi tiết về quyền truy cập môi trường.
I need to know how humid or hot his work environment is.	Tôi cần biết môi trường làm việc của anh ấy ẩm ướt hay nóng nực như thế nào.
I am pleased to see that appropriate action is being taken.	Tôi vui mừng khi thấy rằng hành động thích hợp đang được thực hiện.
This woman gave herself completely to him, not holding on to anything.	Người phụ nữ này đã trao trọn bản thân cho anh, không hề níu kéo bất cứ điều gì.
On the trees.	Trên những tán cây.
At family events, everyone will notice.	Tại các sự kiện gia đình, mọi người sẽ chú ý.
And a whole.	Và một tổng thể.
I decided not to go against him on this.	Tôi quyết định không chống lại anh ta điều này.
If we said three or four times the cards are now available.	Nếu chúng tôi đã nói ba hoặc bốn lần các thẻ hiện có sẵn.
Losing something substantial.	Mất một cái gì đó đáng kể.
He seems to continue his love of travel.	Anh ấy dường như vẫn tiếp tục niềm yêu thích du lịch của mình.
They eat some free food.	Họ ăn một số thức ăn miễn phí.
She seemed to be the only one having a good time.	Cô ấy dường như là người duy nhất có một khoảng thời gian vui vẻ.
There was an order or a request in her eyes.	Có một mệnh lệnh hoặc một yêu cầu trong mắt cô ấy.
I could barely move my arm.	Tôi hầu như không thể cử động cánh tay của mình.
I don't like it when people do that to me.	Tôi không thích khi mọi người làm như vậy với tôi.
She felt powerful, in control.	Cô cảm thấy mình có quyền lực, trong sự kiểm soát.
If you let them.	Nếu bạn để họ.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất nhiều.
The whole town turned to look at him.	Cả thị trấn quay ra nhìn anh.
Briefly presented.	Được trình bày ngắn gọn.
Oh, what a relief.	Ôi thật là nhẹ nhõm.
All of that is also quite interesting.	Tất cả những điều đó cũng khá thú vị.
I hope I can help.	Tôi hy vọng tôi có thể giúp đỡ.
I feel really loved and warm inside.	Tôi cảm thấy thực sự được yêu và ấm áp trong lòng.
No one told me about that.	Không ai nói với tôi về điều đó.
My stomach is covered in sweat.	Bụng tôi lấm tấm mồ hôi.
Alternatively, open the command box.	Ngoài ra, hãy mở hộp lệnh.
I love country music.	Tôi yêu nhạc đồng quê.
I worry about your future.	Tôi lo lắng về tương lai của bạn.
He pushed the dangerous thoughts aside.	Anh gạt những suy nghĩ nguy hiểm sang một bên.
This is also a social moment.	Đây cũng là thời điểm xã hội.
He will be the third chair.	Anh ấy sẽ là chiếc ghế thứ ba.
The highest will happen tonight.	Mức cao nhất sẽ xảy ra vào tối nay.
The results are relatively independent of temperature.	Kết quả tương đối độc lập với nhiệt độ.
I didn't know how to answer for a long time.	Tôi không biết trả lời như thế nào trong một thời gian dài.
She felt powerful, as if she could increase her bulk.	Cô ấy cảm thấy mạnh mẽ, như thể cô ấy có thể tăng phần lớn của mình.
I can take a hit.	Tôi có thể ăn một đòn.
We are still open.	Chúng tôi vẫn đang mở.
I have shared more things with her than with anyone else.	Tôi đã chia sẻ nhiều điều với cô ấy hơn bất kỳ ai khác.
The costs of not doing that would be much greater.	Các chi phí của việc không làm điều đó sẽ lớn hơn nhiều.
We come together.	Chúng tôi đến cùng nhau.
Literally asked for it.	Theo nghĩa đen đã yêu cầu nó.
I like the guy.	Tôi thích anh chàng.
I saw the wall of my room again.	Tôi lại nhìn thấy bức tường của phòng mình.
I wish they would keep that shape.	Tôi ước gì họ sẽ giữ được hình dạng đó.
She looked at other people she could work with.	Cô ấy đã xem xét những người khác mà cô ấy có thể làm việc.
He laughed and talked more than a thousand times.	Anh đã cười và nói hơn một nghìn lần.
I simply cannot face everyone.	Tôi chỉ đơn giản là không thể đối mặt với mọi người.
He has never been married.	Anh ấy chưa bao giờ kết hôn.
Thank you for this question.	Cảm ơn bạn vì câu hỏi này.
Download at your own risk.	Tải xuống tự chịu rủi ro.
It was their last season.	Đó là mùa giải cuối cùng của họ.
In addition, information is collected from patient records.	Ngoài ra, thông tin được thu thập từ hồ sơ của bệnh nhân.
In the morning and before sleeping.	Vào buổi sáng và trước khi ngủ.
Slowly and simply and easily and naturally.	Từ từ và đơn giản và dễ dàng và tự nhiên.
Don't take it for granted.	Đừng coi đó là điều hiển nhiên.
Mainly because they love the feeling of helping someone.	Chủ yếu là vì họ thích cảm giác được giúp đỡ ai đó.
I don't think we can do anything about it.	Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó.
She ran into the house.	Cô ấy chạy vào trong nhà.
However, she did not stay long.	Tuy nhiên, cô ấy không ở lại lâu.
This is how it is.	Đây là cách nó được.
I contacted him when we first closed the deal.	Tôi đã liên hệ với anh ấy khi chúng tôi chốt thỏa thuận lần đầu.
But more than one person can play that game.	Nhưng nhiều hơn một người có thể chơi trò chơi đó.
He shook them vigorously.	Anh ấy lắc chúng thật mạnh.
Out the door after you sign this agreement.	Ra khỏi cửa sau khi bạn ký thỏa thuận này.
It is simple.	Nó là đơn giản.
So tell me how it feels.	Vì vậy, hãy nói cho tôi biết cảm giác của nó.
Our friend has something in the bottle.	Bạn của chúng tôi có một cái gì đó trong chai.
He didn't come back.	Anh ấy không quay lại.
It took a while to write, but now it's done.	Phải mất một lúc để viết, nhưng bây giờ nó đã hoàn thành.
And when you look down at yourself, you will see your nose.	Và khi bạn nhìn xuống chính mình, bạn sẽ thấy cái mũi của mình.
In public, at least.	Ở nơi công cộng, ít nhất.
Women also go.	Phụ nữ cũng đi.
That will be the end.	Đó sẽ là kết thúc.
The system will not change unless it is forced to do so.	Hệ thống sẽ không thay đổi trừ khi nó bị buộc phải làm như vậy.
How long does it take to do that?	Còn lâu mới làm được như vậy.
You don't just pull them out of the air.	Bạn không chỉ kéo chúng ra khỏi không khí.
Maybe no one does.	Có lẽ là không ai làm.
It killed them.	Nó đã giết họ.
You can listen to her.	Bạn có thể lắng nghe cô ấy.
Your life now.	Cuộc sống của bạn bây giờ.
But she didn't call.	Nhưng cô ấy không gọi.
I don't know who brought it.	Tôi không biết ai đã mang nó.
Long before we reached the battlefield.	Rất lâu trước khi chúng tôi đến chiến trường.
The last time, she couldn't get over it.	Lần cuối cùng, cô ấy đã không thể vượt qua nó.
I can change my mind.	Tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình.
If you need to know that information, you can use an app.	Nếu bạn cần biết thông tin đó, bạn có thể sử dụng một ứng dụng.
If he sees an opportunity, he will take it.	Nếu anh ấy nhìn thấy cơ hội, anh ấy sẽ bắt lấy nó.
It probably won't be easy, but it's far from impossible.	Có lẽ nó sẽ không dễ dàng, nhưng nó còn lâu mới không thể.
We don't like each other.	Chúng tôi không thích nhau.
Please help me find a simpler old example.	Vui lòng giúp tôi tìm một ví dụ cũ đơn giản hơn.
They really come from the sky.	Chúng thực sự đến từ bầu trời.
I don't have a cell phone.	Tôi không có điện thoại di động.
He came up with the concept.	Anh ấy đã đưa ra khái niệm.
So get ready.	Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng.
The very young and the very old were in terrible condition.	Những người rất trẻ và rất già đều ở trong tình trạng tồi tệ.
He is all and more.	Anh ấy là tất cả và hơn thế nữa.
Still a major public health problem worldwide.	Vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn của toàn thế giới.
Talk about the will to believe.	Nói về ý chí để tin tưởng.
And then you will be back in front of him.	Và sau đó bạn sẽ trở lại trước mặt anh ta.
The reality is that people can get help while they're using it.	Thực tế là mọi người có thể nhận được trợ giúp khi họ đang sử dụng.
They are obtained as follows.	Chúng thu được như sau.
Maybe he just started.	Có lẽ anh ấy mới bắt đầu.
They are right here.	Họ đang ở ngay đây.
In our house, my husband cooks dinner.	Trong nhà của chúng tôi, chồng tôi là người nấu bữa tối.
He found a text message from her telling him she was busy.	Anh tìm thấy một tin nhắn từ cô ấy nói với anh rằng cô ấy đang bận.
That's okay, because this blog is about memories, not exact facts.	Điều đó không sao cả, bởi vì blog này là về những kỷ niệm, không phải sự thật chính xác.
Everyone said he was going to go down that way.	Tất cả mọi người đều nói rằng anh ấy sẽ đi xuống theo cách đó.
So nothing good will happen about it.	Vì vậy, sẽ không có gì tốt khi xảy ra về nó.
The men.	Những người đàn ông.
I know something is going on with him, with us.	Tôi biết có điều gì đó đang xảy ra với anh ấy, với chúng tôi.
Send this email to all the people you love and care about.	Gửi email này đến tất cả những người bạn yêu quý và quan tâm.
Now he was certain.	Bây giờ anh đã chắc chắn.
Because she never wanted her world to end.	Bởi vì cô ấy không bao giờ muốn thế giới của mình kết thúc.
Let us make a comparison.	Hãy để chúng tôi thực hiện một so sánh.
Create a customer list if you want to support multiple clients.	Tạo danh sách khách hàng nếu bạn muốn hỗ trợ nhiều khách hàng.
You really pulled it over for me.	Bạn thực sự đã kéo nó qua cho tôi.
If only they knew they could do it too.	Giá như họ biết họ cũng có thể làm được.
Or with his parents.	Hoặc với bố mẹ anh ấy.
Values ​​of other stars are taken from the document.	Giá trị của các ngôi sao khác được lấy từ tài liệu.
None of the development tools should be present on a production environment.	Không có công cụ phát triển nào nên có mặt trên môi trường sản xuất.
Because it has no shape.	Bởi vì nó không có hình dạng.
Now wait for it.	Bây giờ, hãy chờ đợi nó.
It's not easy, it really isn't.	Nó không phải là dễ dàng, nó thực sự không phải là.
There are five of us.	Có năm người chúng tôi.
Of course, power is the first issue.	Tất nhiên, quyền lực là vấn đề đầu tiên.
The song was created to win her over and ultimately failed.	Bài hát được tạo ra để thu phục cô ấy và cuối cùng đã thất bại.
And, obviously, the scale of the profits is huge.	Và, rõ ràng, quy mô của lợi nhuận là rất lớn.
He has places to go, people to see.	Anh ấy có những nơi để đi, những người để xem.
You guys need to get rid of it.	Các cậu cần phải giải tỏa.
Your money is not good today.	Hôm nay tiền bạc của bạn không tốt.
A difficult life, but few people can choose how they live.	Một cuộc sống khó khăn, nhưng ít người có thể lựa chọn cách họ sống.
Technical details and clinical results are reported.	Các chi tiết kỹ thuật và kết quả lâm sàng được báo cáo.
The steps vary across industries.	Các bước khác nhau giữa các ngành.
You may miss the magic.	Bạn có thể bỏ lỡ điều kỳ diệu.
She is about to cry.	Cô ấy sắp khóc.
I have heard it many times.	Tôi đã nghe nó nhiều lần.
Then it came to him.	Sau đó, nó đến với anh ta.
I just added you as a friend.	Tôi chỉ thêm bạn làm bạn.
We have real solutions.	Chúng tôi có các giải pháp thực sự.
I can see your face.	Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn.
If the component is not a standalone source component, processing will continue.	Nếu thành phần này không phải là một thành phần nguồn độc lập, thì quá trình xử lý sẽ tiếp tục.
He's coming home.	Anh ấy sắp về nhà.
Under his right arm.	Dưới cánh tay phải của anh ta.
Really, turn her on.	Thực sự, bật cô ấy lên.
That's a good idea.	Đó là một ý tưởng tốt.
God has to come and do what we can't do.	Chúa phải tự đến và làm những gì chúng tôi không thể làm.
You get your sleep.	Bạn có được giấc ngủ của bạn.
It's not clear what the difference is.	Không rõ sự khác biệt là gì.
Most people say they are fine.	Hầu hết mọi người nói rằng họ ổn.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
It's great to be with family.	Thật tuyệt khi được ở bên gia đình.
She is very pleased with the results.	Cô ấy rất hài lòng với kết quả.
His face was turned towards us.	Mặt anh ấy hướng về phía chúng tôi.
He raised half his hand.	Anh ta giơ nửa tay lên.
Wrote the final version of the manuscript.	Đã viết phiên bản cuối cùng của bản thảo.
I ended up completely removing it from my computer.	Cuối cùng tôi đã xóa hoàn toàn nó khỏi máy tính của mình.
The evolution of this particular tool is very obvious.	Sự phát triển của công cụ đặc biệt này là rất rõ ràng.
I like to draw.	Tôi thích vẽ.
All content on the website is created accordingly.	Tất cả nội dung trên trang web được tạo ra tương ứng.
You are learning the stage.	Bạn đang học giai đoạn.
He continued to observe the building.	Anh ấy vẫn tiếp tục quan sát tòa nhà.
I know he will.	Tôi biết anh ấy sẽ làm.
As a result, you start to think differently.	Kết quả là, bạn bắt đầu nghĩ khác.
We still don't know where they got their weapons from.	Chúng tôi vẫn chưa biết họ lấy vũ khí từ đâu.
Should get its own home to.	Nên nhận nhà riêng của nó để.
I support them and help them determine the way forward.	Tôi ủng hộ họ và giúp họ xác định con đường phía trước.
The story popped into my mind.	Câu chuyện hiện lên trong tâm trí tôi.
The pressure is a lot.	Áp lực là rất nhiều.
Football was made for him.	Bóng đá được tạo ra cho anh ấy.
Nothing moves in the dream after that.	Không có gì di chuyển trong giấc mơ sau đó.
You can see how honest we were.	Bạn có thể thấy chúng tôi đã trung thực như thế nào.
Thank you for being so open.	Cảm ơn bạn đã rất cởi mở.
He never got it.	Anh ấy không bao giờ nhận được nó.
You know how big it is.	Bạn biết nó lớn như thế nào.
Tell me there are three hundred people on this ship, maybe more.	Nói với tôi rằng có ba trăm người trên con tàu này, có thể nhiều hơn.
Our clothing is for everyone, every day.	Quần áo của chúng tôi dành cho tất cả mọi người, mỗi ngày.
That's how it should be done.	Đó là cách nó phải được thực hiện.
They love you.	Họ yêu bạn.
Let her be covered.	Hãy để cô ấy được bao phủ.
I like being at home.	Tôi thích ở nhà.
I need to get ready for next week's science fair.	Tôi cần sẵn sàng cho hội chợ khoa học vào tuần tới.
Then for a single frame something came out.	Sau đó, đối với một khung hình duy nhất, một cái gì đó đã xuất hiện.
You can't expect the police to fix those things.	Bạn không thể mong đợi cảnh sát sửa chữa những điều đó.
But you say it happened, okay, it happened.	Nhưng bạn nói nó đã xảy ra, được rồi, nó đã xảy ra.
You have no money.	Bạn không có tiền.
We settled in and went to eat early.	Chúng tôi đã ổn định và đi ăn sớm.
Within seconds, she was shot dead.	Trong vài giây, cô ấy đã bị bắn chết.
She's like no, dad.	Cô ấy giống như không, cha.
He was put to bed early.	Anh ấy đã được đưa đi ngủ sớm.
There are common questions about law and practice.	Có những câu hỏi phổ biến về luật và thực tế.
She lost her job and couldn't find another.	Cô ấy đã mất việc và không kiếm được một công việc nào khác.
Think of work as a relationship.	Hãy coi công việc như một mối quan hệ.
She sat next to him, wrapping her arms around him.	Cô ngồi bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh.
She nodded, her expression too serious for her age.	Cô ấy gật đầu, cách thể hiện của cô ấy quá nghiêm túc so với tuổi của cô ấy.
I have to prepare for it.	Tôi phải chuẩn bị cho nó.
A human girl may have died of fear.	Một cô gái con người có thể đã chết vì sợ hãi.
So make me laugh.	Vì vậy, hãy làm cho tôi cười.
It's a call to action.	Đó là một lời kêu gọi hành động.
We know very little about them.	Chúng tôi biết rất ít về chúng.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
Look forward to move.	Nhìn về phía trước để di chuyển.
He failed to support his family or protect them.	Anh đã thất bại trong việc hỗ trợ gia đình hoặc bảo vệ họ.
Looks like you've had a busy day.	Có vẻ như bạn đã có một ngày bận rộn.
Although they can.	Mặc dù họ có thể.
I don't know why is that.	Tôi không biết tại sao lại như vậy.
It has been done for many years.	Nó đã được thực hiện trong nhiều năm.
We tend to do business.	Chúng tôi có xu hướng kinh doanh.
Healthy, natural eggs are the focus here.	Những quả trứng tự nhiên, lành mạnh là trọng tâm ở đây.
Repeat with the other chicken.	Lặp lại với con gà khác.
This room looks so dirty.	Căn phòng này trông thật bẩn.
Listen to what you are saying about yourself.	Lắng nghe những gì bạn đang nói về bản thân.
Whatever.	Bất cứ điều gì.
This is a team effort and is pre-planned.	Đây là một nỗ lực của cả nhóm và được lên kế hoạch trước.
I definitely like the fight.	Tôi chắc chắn thích cuộc chiến.
I'll give you an example from this morning.	Tôi sẽ cho bạn một ví dụ từ sáng nay.
Much longer than that and people will find me.	Còn lâu hơn thế nữa và mọi người sẽ tìm ra tôi.
Last night.	Tối hôm qua.
Around the world.	Vòng quanh thế giới.
Every copy in the world of every book you've ever loved.	Mọi bản sao trên thế giới của mọi cuốn sách bạn từng yêu thích.
I go alone, which is fine.	Tôi đi một mình, đó là tốt.
It is important to solve the problem with the help of the design.	Điều quan trọng là giải quyết vấn đề bằng sự trợ giúp của thiết kế.
She draws long and clear lines.	Cô ấy vẽ những đường dài và rõ ràng.
It takes more than an hour by car to the city.	Mất hơn một giờ đi ô tô đến thành phố.
We don't take that for granted here.	Chúng tôi không coi đó là điều hiển nhiên ở đây.
But that will never happen.	Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
However, this idea seems to have failed.	Tuy nhiên, ý tưởng này dường như không thành công.
I think what will happen.	Tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra.
He should have had earlier experience as well as the necessary tools.	Anh ta nên có kinh nghiệm sớm hơn cũng như các công cụ cần thiết.
We want you to direct this force.	Chúng tôi muốn bạn chỉ đạo lực lượng này.
Not even if they talk to us.	Không, ngay cả khi họ nói chuyện với chúng tôi.
Means insignificant.	Có nghĩa là không đáng kể.
You have put us back.	Bạn đã đặt chúng tôi trở lại.
I feel like some of the problems can be solved.	Tôi cảm thấy như một số vấn đề có thể được giải quyết.
Things didn't turn out that way.	Mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó.
Rarely in a meal do we only eat one thing.	Hiếm khi trong bữa ăn, chúng ta chỉ ăn một thứ.
However, things did not go back to the way they were.	Tuy nhiên, mọi thứ đã không trở lại như cũ.
He suffered a kind of death on the cross.	Ông đã phải chịu một kiểu chết trên thập tự giá.
Football takes time to develop.	Bóng đá cần thời gian để phát triển.
For me, it's not the same fun anymore.	Đối với tôi, nó không còn cùng niềm vui nữa.
But sometimes yes.	Nhưng đôi khi có.
A lot of our fans are rich people now.	Rất nhiều người hâm mộ của chúng tôi bây giờ là những người có tiền.
The big benefit of the talk will be the attention of the press.	Lợi ích lớn của buổi nói chuyện sẽ là sự chú ý của báo chí.
You are nine years old.	Bạn chín tuổi.
If you act abnormally around them, that function will be defeated.	Nếu bạn hành động bất thường xung quanh họ, chức năng đó sẽ bị đánh bại.
They are set thousands of years after the stories.	Chúng được thiết lập hàng nghìn năm sau những câu chuyện.
I won't have a car there.	Tôi sẽ không có xe hơi ở đó.
I kept going through the task in my head.	Tôi tiếp tục lướt qua nhiệm vụ trong đầu.
One wrong step, they kill her.	Một bước sai lầm, họ giết cô ấy.
Your three years.	Ba năm của bạn.
Cold shoulders, at least.	Đôi vai lạnh, ít nhất.
The police asked me questions for hours.	Cảnh sát đã hỏi tôi câu hỏi trong nhiều giờ.
But, glad we met in the blogging world.	Nhưng, rất vui vì chúng tôi đã gặp nhau trong thế giới blog.
Maybe it came from someone else.	Có lẽ nó đến từ người khác.
Various factors may have contributed to this finding.	Các yếu tố khác nhau có thể đã góp phần vào phát hiện này.
The second one is a bit more interesting.	Cái thứ hai thú vị hơn một chút.
I'm still his daughter.	Con vẫn là con gái của ông ấy.
New problems may occur due to additional games.	Có thể xảy ra các vấn đề mới do các trò chơi bổ sung.
Few know the truth.	Ít ai biết được sự thật.
It's another world.	Đó là một thế giới khác.
She loved her life.	Cô đã yêu cuộc sống của mình.
Get out and live life.	Ra ngoài và sống cuộc sống.
To make it a simple process, please read my notes.	Để làm cho nó một quá trình đơn giản, vui lòng đọc ghi chú của tôi.
It's definitely nothing personal.	Nó chắc chắn không có gì cá nhân.
If we did, we would go bankrupt.	Nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ phá sản.
It was my last day.	Đó là ngày cuối cùng của tôi.
I need a plan for next year.	Tôi cần một kế hoạch cho năm tới.
That makes it great.	Điều đó làm cho nó trở nên tuyệt vời.
I can see it sitting on a form.	Tôi có thể thấy nó đang ngồi trên một biểu mẫu.
You are looking at the reverse.	Bạn đang nhìn vào mặt trái.
I can work hard.	Tôi có thể làm việc chăm chỉ.
They believe in children.	Họ tin vào những đứa trẻ.
So it was now.	Vì vậy, nó đã được bây giờ.
He didn't speak until the door closed.	Anh ta không nói cho đến khi cánh cửa đóng lại.
It was a really nice conversation.	Đó là một cuộc trò chuyện thực sự tốt đẹp.
The sky will be clear tonight.	Bầu trời đêm nay sẽ quang đãng.
I never asked him.	Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy.
That is not clear.	Điều đó không rõ ràng.
I know that's true in most cases.	Tôi biết điều đó đúng trong hầu hết các trường hợp.
Assuming it isn't.	Giả sử nó không phải là.
This is the letter.	Đây là bức thư.
They care that you're college ready.	Họ quan tâm đến việc bạn đã sẵn sàng vào đại học.
Shown are the mean of three experiments.	Được hiển thị là giá trị trung bình của ba thí nghiệm.
We agree with this approach.	Chúng tôi đồng ý với cách tiếp cận này.
Surely his wife didn't come here.	Chắc chắn vợ anh đã không đến đây.
He didn't say.	Anh ấy không nói.
They have two children.	Họ có hai đứa con.
Give him anything he wants.	Cho anh ta bất cứ thứ gì anh ta muốn.
She should do, should she.	Cô ấy nên làm, nên cô ấy.
That might be an option for you.	Đó có thể là một lựa chọn cho bạn.
Wait until the job is stopped.	Chờ cho đến khi công việc được dừng lại.
You must stay here and protect these people.	Bạn phải ở lại đây và bảo vệ những người này.
It has just been formed.	Nó vừa được hình thành.
And they don't take them too seriously.	Và họ cũng không quá coi trọng chúng.
This week it's red, a lot.	Tuần này nó đỏ, rất nhiều.
Only one procedure is performed.	Chỉ một thủ tục được thực hiện.
It can be called given.	Nó có thể được gọi là đã cho.
That's what's being used now.	Đó là những gì đang được sử dụng bây giờ.
But they are readily available.	Nhưng chúng rất sẵn có.
That is death.	Đó là cái chết.
I step outside.	Tôi bước ra ngoài.
And yes, it works fine.	Và có, nó hoạt động tốt.
But this is not literature.	Nhưng đây không phải là văn học.
Or unless we have someone else.	Hoặc trừ khi chúng ta có người khác.
It feels like it wants to burn.	Nó như muốn đốt cháy.
You can go for free.	Bạn có thể đi miễn phí.
Maybe fun!.	Có lẽ vui!.
You are absolutely right about everything.	Bạn hoàn toàn đúng về mọi thứ.
I hope it helps you.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn.
None of it seems viable right now.	Không ai trong số nó có vẻ khả thi ngay bây giờ.
It creates real problems.	Nó tạo ra những vấn đề thực sự.
The police believed him and released him.	Cảnh sát đã tin anh ta và thả anh ta ra.
He is your friend.	Anh ấy là bạn của bạn.
He wanted to know who that man was.	Anh ấy muốn biết người đàn ông đó là ai.
When do people get like that.	Khi nào mọi người có được như vậy.
He is like the weather.	Anh ấy giống như thời tiết.
Even when they start it.	Ngay cả khi họ bắt đầu nó.
You know my rules.	Bạn biết quy tắc của tôi.
His hand squeezed hers until it started to hurt.	Tay anh siết chặt tay cô đến mức bắt đầu đau.
You just picked him up.	Bạn vừa đón anh ta.
She is eight years old.	Cô ấy tám tuổi.
My father is good.	Bố tôi tốt.
For the map to work, the value must match exactly.	Để bản đồ hoạt động, giá trị phải khớp chính xác.
I will say that for the last time.	Tôi sẽ nói điều đó lần cuối.
He fell back into town.	Anh ta rơi trở lại thị trấn.
As they get older, my husband will make their search more difficult.	Khi họ lớn tuổi, chồng tôi sẽ khiến việc tìm kiếm của họ trở nên khó khăn hơn.
Look even worse, then.	Nhìn thậm chí còn tệ hơn, sau đó.
I went in still thinking that there might be hope of saving her.	Tôi đi vào mà vẫn nghĩ rằng có thể có hy vọng cứu cô ấy.
Unfortunately, we missed her.	Thật không may, chúng tôi đã bỏ lỡ cô ấy.
Great design, easy to read and use.	Thiết kế tuyệt vời, dễ đọc và sử dụng.
I want to keep my upcoming job a secret.	Tôi muốn giữ bí mật việc sắp tới của tôi.
Make it an event.	Biến nó thành một sự kiện.
The authors reported no adverse events during the study.	Các tác giả báo cáo không có tác dụng phụ trong quá trình nghiên cứu.
I searched on the internet.	Tôi đã tìm trên internet.
I hate him for what he did to us.	Tôi ghét anh ta vì những gì anh ta đã làm với chúng tôi.
Then we have two.	Sau đó, chúng tôi có hai.
It will keep you a place on their table.	Nó sẽ giữ cho bạn một vị trí trên bàn của họ.
There's just enough room for them.	Chỉ có đủ chỗ cho họ.
It's like they hate me.	Cứ như thể họ ghét tôi.
Your search gives me a good reason.	Tìm kiếm của bạn cho tôi một lý do chính đáng.
In a conversation.	Trong một cuộc trò chuyện.
The other man was happy to hear that.	Người đàn ông kia rất vui khi nghe điều đó.
I really.	Tôi thật sự.
Far from you.	Xa bạn.
I went back to the phone.	Tôi quay lại với điện thoại.
I will treat you like a man.	Tôi sẽ đối xử với bạn như một người đàn ông.
If they are different then an error has occurred.	Nếu chúng khác nhau thì đã xảy ra lỗi.
It's the most important meeting you have any day.	Đó là cuộc họp quan trọng nhất mà bạn có trong bất kỳ ngày nào.
Then he knew nothing could stop him.	Sau đó, anh biết không gì có thể ngăn cản anh.
I remember being excited by this whole scene.	Tôi nhớ mình đã bị kích thích bởi toàn bộ cảnh này.
The hardwood board rested on the boy's back.	Tấm gỗ cứng đè lên lưng cậu nhỏ.
And she was happy to think about it that way.	Và cô ấy rất vui khi nghĩ về nó như vậy.
After a moment she looked directly at him.	Sau một lúc cô nhìn thẳng vào anh.
Some of these are designed to save money directly.	Một số trong số này được thiết kế để tiết kiệm tiền trực tiếp.
None of the companies involved agree on what happened.	Không ai trong số các công ty liên quan đồng ý về những gì đã xảy ra.
Our girls would be nothing without you.	Các cô gái của chúng tôi sẽ không là gì nếu không có bạn.
Very interesting news.	Tin tức rất thú vị.
I went there to take wedding photos.	Tôi qua đó để chụp ảnh áo cưới.
They wouldn't expect us to attack them again so soon, not here.	Họ sẽ không mong đợi chúng tôi tấn công họ một lần nữa sớm như vậy, không phải ở đây.
It came as a surprise.	Nó đến như một bất ngờ.
Safety is much more important.	An toàn quan trọng hơn nhiều.
Furthermore, many of the reported numbers appear to be low.	Hơn nữa, nhiều con số được báo cáo có vẻ thấp.
They can create images or sounds or text.	Họ có thể tạo ra hình ảnh hoặc âm thanh hoặc văn bản.
His face worked.	Khuôn mặt của anh ấy đã hoạt động.
Some understand and some don't.	Một số hiểu được và một số thì không.
Right?.	Đúng không?.
Let them determine what happened last night.	Hãy để họ xác định những gì đã xảy ra đêm qua.
He can't go back there anymore.	Anh ta không thể quay lại đó được nữa.
You just need to do.	Bạn chỉ cần làm.
I was arrested.	Tôi đã bị bắt.
We wondered if that was it, but no.	Chúng tôi tự hỏi liệu đó có phải là nó, nhưng không.
It gave birth to this world.	Nó sinh ra thế giới này.
So it's his turn.	Vì vậy, đến lượt anh ta.
Or sometimes husband.	Hoặc đôi khi là chồng.
You have such beautiful clothes.	Bạn có những bộ quần áo đẹp như vậy.
That's the effect.	Đó là hiệu ứng.
I have never encountered anything like this ever in my life.	Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ điều gì như thế này bao giờ trong cuộc đời của tôi.
It gives you information about this book without actually giving you the information.	Nó cung cấp cho bạn thông tin về cuốn sách này mà không thực sự cung cấp cho bạn thông tin.
I'm not sure that worked either.	Tôi cũng không chắc là đã làm việc.
And now she can smell it too.	Và bây giờ cô ấy cũng có thể ngửi thấy nó.
To eat the food and listen to stories about the homeland.	Để ăn những món ăn và nghe những câu chuyện về cố hương.
Prices are easily controlled by several options.	Giá cả được kiểm soát dễ dàng bởi một số lựa chọn.
He taught that the soul is neither male nor female.	Ông đã dạy rằng linh hồn không phải là nam cũng như nữ.
No, that's not what happened.	Không, đó không phải là những gì đã xảy ra.
He became his wife's brother.	Anh ấy trở thành anh trai của vợ mình.
But he doesn't talk much.	Nhưng anh ấy không nói nhiều.
But her chance wasn't the only one missed.	Nhưng cơ hội của cô không phải là cơ hội duy nhất bị bỏ lỡ.
Well, this solution provides quick and effective pain relief.	Chà, giải pháp này giúp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả.
Moreover, it killed him in his sleep.	Hơn nữa, nó đã giết chết anh ta trong giấc ngủ của mình.
There is a good one.	Có một cái tốt.
It is really slow motion.	Nó thực sự là chuyển động chậm.
First, that there is a woman in my soul.	Đầu tiên, rằng trong tâm hồn tôi tồn tại một người phụ nữ.
Some stood around and talked and laughed.	Một số đứng xung quanh và nói chuyện và cười.
Want to learn everything about everything.	Muốn tìm hiểu mọi thứ về mọi thứ.
It doesn't matter if he likes you or you like him.	Không quan trọng việc anh ấy thích bạn hay bạn thích anh ấy.
I split the top layer.	Tôi tách lớp trên cùng.
I was able to remove it from you.	Tôi đã có thể loại bỏ nó khỏi bạn.
I don't know what to think about him now.	Tôi không biết phải nghĩ gì về anh ấy bây giờ.
It only ran for one season.	Nó chỉ chạy trong một mùa giải.
It's about time.	Đó là khoảng thời gian.
With one culture, you can have a shared vision.	Với một nền văn hóa, bạn có thể có một tầm nhìn chung.
Her place was sold last year.	Chỗ của cô ấy đã được bán vào năm ngoái.
He wants to keep working and lead a relatively simple life.	Anh ấy muốn tiếp tục làm việc và có một cuộc sống tương đối đơn giản.
He made a terrible mistake and paid for it.	Anh ấy đã mắc một sai lầm khủng khiếp và phải trả giá cho điều đó.
What they buy, how often and how much they spend.	Họ mua gì, tần suất và số tiền họ chi tiêu.
One for me, one for my son and one for my daughter.	Một cho tôi, một cho con trai tôi và một cho con gái tôi.
There will come a time when it can be useful to have one.	Sẽ đến lúc nó có thể hữu ích để có một cái.
He may not know.	Anh ấy có thể không biết.
Not today.	Hôm nay thì không.
I did not receive a callback.	Tôi đã không nhận được một cuộc gọi lại.
If your class doesn't have a blog, start one.	Nếu lớp học của bạn không có blog, hãy bắt đầu một blog.
One move against them at the moment.	Một di chuyển chống lại họ vào lúc này.
At first, her mouth was closed to mine.	Lúc đầu, miệng cô ấy đã ngậm vào miệng tôi.
Each breath you exhale is a breath closer to your last breath.	Mỗi hơi thở bạn thở ra là một hơi thở gần với hơi thở cuối cùng của bạn.
Nothing else will do.	Không có gì khác sẽ làm.
But it would be too small of an answer.	Nhưng nó sẽ là một câu trả lời quá nhỏ.
And that's where we left it.	Và đó là nơi chúng tôi đã để lại nó.
God, this is so bad.	Chúa ơi, điều này thật tệ.
A human face.	Một khuôn mặt người.
But it doesn't make a difference.	Nhưng nó không tạo ra sự khác biệt.
Then he will have to go another way.	Sau đó anh ta sẽ phải đi một con đường khác.
It sounds a bit harder to measure, but it really isn't.	Nghe có vẻ khó đo hơn một chút, nhưng thực sự không phải vậy.
It has resubmitted the case for a new trial.	Nó đã gửi lại vụ án để xét xử mới.
I am a half-glass person by nature.	Bản chất tôi là một người nửa đầy nửa kính.
It looks military and tough as hell.	Nó trông quân sự và cứng rắn như địa ngục.
Be content with feeling it and be sure of the amount.	Tự bằng lòng với việc cảm nhận nó và chắc chắn về số tiền.
A set with her features, the way she carries herself.	Một tập hợp với các tính năng của cô ấy, cách cô ấy mang bản thân mình.
I still believe in the promise of the web.	Tôi vẫn tin vào lời hứa của web.
He hadn't thought about it.	Anh đã không nghĩ về nó.
He wondered what it should be called.	Anh tự hỏi nó nên được gọi là gì.
There is nothing wrong with that.	Điều đó không có gì là sai.
Their baby.	Em bé của họ.
Of course he's been released now.	Tất nhiên bây giờ anh ấy đã được thả.
About, you know, up in the dark.	Về, bạn biết đấy, lên trong bóng tối.
I feel certain this is him.	Tôi cảm thấy chắc chắn đây là anh ta.
Going home doesn't mean you have to go back in time.	Về nhà không có nghĩa là anh phải quay ngược thời gian.
It is based on love, not hate.	Nó dựa trên tình yêu chứ không phải sự ghét bỏ.
I stood at the open door.	Tôi đứng ở cánh cửa đang mở.
Then they drove away.	Sau đó họ lái xe đi.
We just have to do our job.	Chúng tôi chỉ phải làm công việc của chúng tôi.
I'm in trouble here.	Tôi đang gặp rắc rối ở đây.
We were given a copy of that agreement.	Chúng tôi đã được cung cấp một bản sao của thỏa thuận đó.
But it can't last, of course.	Nhưng nó không thể kéo dài, tất nhiên.
I want to know more.	Tôi muốn biết thêm.
The things she said.	Những điều cô ấy đã nói.
She could have saved my life.	Cô ấy có thể đã cứu mạng tôi.
Leave your whole evening free for this.	Để lại cả buổi tối của bạn rảnh rỗi cho điều này.
There are other cases where this is not the case.	Có những trường hợp khác mà điều này không phải như vậy.
Make fair decisions.	Ra quyết định công bằng.
They have more to lose in the event of a default.	Họ có nhiều thứ hơn để mất trong trường hợp vỡ nợ.
Sometimes its past half time to leave.	Đôi khi nửa quá khứ của nó thời gian để rời đi.
Only, it's not her own.	Chỉ có điều, nó không phải của riêng cô ấy.
But it needs to be said.	Nhưng nó cần phải được nói.
To do with her.	Để làm với cô ấy.
Even so, we looked but couldn't find it.	Mặc dù vậy, chúng tôi đã tìm nhưng không thể tìm thấy nó.
But good family.	Nhưng gia đình tốt.
Remember, you are a mother now.	Hãy nhớ rằng, bây giờ bạn đã là một người mẹ.
His oil isn't worth much.	Dầu của anh ta không có giá trị lắm.
Let me know about that.	Cho tôi biết về điều đó.
Bad choices lead to less energy.	Lựa chọn tồi dẫn đến ít năng lượng hơn.
It gave him time to think.	Nó đã cho anh ta thời gian để suy nghĩ.
No one can sell you like you can.	Không ai có thể bán bạn như bạn có thể.
I think you know that.	Tôi nghĩ rằng bạn biết điều đó.
I believe now is the time.	Tôi tin rằng bây giờ là thời điểm.
You have looked around but there is no light, only darkness.	Bạn đã nhìn xung quanh nhưng không có ánh sáng, chỉ có bóng tối.
Only direct medical costs were included in this analysis.	Chỉ chi phí y tế trực tiếp mới được đưa vào phân tích này.
Not observed.	Không được quan sát.
Or turn it off.	Hoặc tắt nó đi.
He knows a lot of people.	Anh ấy biết rất nhiều người.
He also keeps coming back here.	Anh ấy cũng tiếp tục quay lại đây.
But good luck trying to get him to open up about it.	Nhưng chúc may mắn khi cố gắng khiến anh ấy mở lòng về điều đó.
Just remember that knowledge is power.	Chỉ cần nhớ rằng kiến ​​thức là sức mạnh.
We have no duty.	Chúng tôi không có nhiệm vụ.
No one knows her, or what she did.	Không ai biết cô ấy, hoặc những gì cô ấy đã làm.
Making a list of non-participants just got easier.	Việc lập danh sách những người không tham gia đã dễ dàng hơn.
They keep a friendly relationship because we are kids.	Họ giữ mối quan hệ thân thiện vì chúng tôi là những đứa trẻ.
I just don't have the space.	Tôi chỉ không có không gian.
They get worse.	Họ trở nên tồi tệ hơn.
I have never touched them.	Tôi chưa bao giờ chạm vào chúng.
You don't know what you're doing or what you should do.	Bạn không biết mình đang làm gì hoặc mình nên làm gì.
I remember that morning inside and out.	Tôi nhớ buổi sáng hôm đó từ trong ra ngoài.
I hope they are safe.	Tôi hy vọng họ được an toàn.
Marketing is a set of constantly changing circumstances.	Tiếp thị là một tập hợp các hoàn cảnh thay đổi liên tục.
I am going with a woman.	Tôi đang đi với một người phụ nữ.
She is one of a kind.	Cô ấy là một trong những loại.
We found no errors in these findings.	Chúng tôi không thấy lỗi trong những phát hiện này.
He has every right to say that, you know.	Anh ấy hoàn toàn có quyền nói điều đó, bạn biết đấy.
But maybe, just maybe, a bit of magic is at work here.	Nhưng có lẽ, chỉ có thể, một chút ma thuật đang hoạt động ở đây.
They understand the football fans are there for the football.	Họ hiểu những người hâm mộ bóng đá ở đó vì bóng đá.
Damn, you can't know that.	Chết tiệt, bạn không thể biết điều đó.
It's just an amazing, incredible story.	Đó chỉ là một câu chuyện tuyệt vời, đáng kinh ngạc.
This is just a sample.	Đây chỉ là một mẫu.
Or at least he thinks so.	Hoặc ít nhất anh ấy nghĩ là như vậy.
That is the nature of our mind.	Đó là bản chất của tâm trí chúng ta.
They are real cards.	Chúng là những tấm thẻ thật.
They are at home.	Họ đang ở nhà.
She sounds stupid.	Cô ấy nghe thật ngu ngốc.
We are really happy that you are here.	Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi bạn ở đây.
And they told me not to come back.	Và họ bảo tôi đừng quay lại.
It's really very good.	Nó thực sự rất tốt.
This requires immediate surgery.	Điều này cần phải phẫu thuật ngay lập tức.
She is worried about.	Cô ấy đang lo lắng về.
I am looking for something new to learn.	Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó mới để học.
I closed my eyes and explained to her that she had stopped breathing.	Tôi nhắm mắt và giải thích với cô ấy rằng cô ấy đã tắt thở.
Think how things are going now.	Hãy nghĩ xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào bây giờ.
Others give me dirty looks.	Những người khác cho tôi cái nhìn bẩn thỉu.
I have them now.	Tôi có chúng ngay bây giờ.
Lucky he's good.	May mắn vì anh ấy tốt.
I have some questions about that.	Tôi có một số câu hỏi về điều đó.
Anyone can beat anyone.	Bất kỳ ai cũng có thể đánh bại bất kỳ ai.
Was not used to having cash for so long.	Đã không quen với việc có tiền mặt lâu như vậy.
All this is not important.	Tất cả điều này là không quan trọng.
There was hardly a breath of life in my body.	Hầu như không có một hơi thở của sự sống trong cơ thể tôi.
They gave nine.	Họ đã đưa ra chín.
He left a message.	Anh ấy để lại lời nhắn.
He never asked for anything.	Anh ấy không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì.
When you read the map.	Khi bạn đọc bản đồ.
I just heard some great things about you.	Tôi vừa nghe một số điều tuyệt vời về bạn.
The one we do is lightweight and simple.	Một trong những chúng tôi làm là nhẹ và đơn giản.
His lack of response made me cry.	Sự thiếu phản ứng của anh ấy khiến tôi bật khóc.
I am number six.	Tôi là số sáu.
You can feel the pulse of each moving foot.	Bạn có thể cảm nhận được nhịp đập của mỗi bàn chân đang di chuyển.
And she is not married in the family.	Và cô ấy không kết hôn trong gia đình.
Can't see the soldiers.	Không thấy binh lính.
See what you say.	Xem những gì bạn nói.
Right now she was standing next to him.	Lúc này cô đang đứng sát vai anh.
But that's life.	Nhưng đó là cuộc sống.
He shouldn't let anything but positive words out of his mouth.	Anh ta không nên để bất cứ điều gì ngoài những lời nói tích cực ra khỏi miệng của mình.
An excellent post.	Một bài xuất sắc nhất.
However, treatment may limit the range of options that are open.	Tuy nhiên, việc điều trị có thể giới hạn phạm vi tùy chọn được mở.
And it's done everywhere.	Và nó được thực hiện ở khắp mọi nơi.
No, we have you here.	Không, chúng tôi có bạn ở đây.
But no one caught us.	Nhưng không ai bắt chúng tôi.
He said he couldn't say why he didn't object.	Anh ấy nói rằng anh ấy không thể nói lý do tại sao anh ấy không phản đối.
A lost child in a dangerous situation.	Một đứa trẻ lạc loài trong thân thế hiểm nghèo.
But you, you are different.	Nhưng bạn, bạn khác.
Before that, he said something about taking their stuff.	Trước đó, anh ấy đã nói điều gì đó về việc lấy đồ của họ.
Prices are very reasonable.	Giá cả rất hợp lý.
Find ways you can make it stronger.	Tìm cách bạn có thể làm cho nó mạnh mẽ hơn.
I don't have.	Tôi không có.
I still have a long way to go.	Tôi còn một chặng đường dài phía trước.
Two for three.	Hai cho ba.
That record was before we appealed.	Hồ sơ đó là trước khi chúng tôi kháng cáo.
Next night.	Đêm tiếp theo.
I could barely believe my eyes.	Tôi hầu như không thể tin vào mắt mình.
Chosen.	Đã được chọn.
Like everyone else, she never looked back.	Giống như những người khác, cô ấy không bao giờ nhìn lại.
The experiments were repeated at least twice with similar results.	Các thí nghiệm được lặp lại ít nhất hai lần với kết quả tương tự.
Take primary education as an example.	Lấy ví dụ về giáo dục tiểu học.
As if she had enough magic.	Như thể cô ấy đã có đủ ma thuật.
We just want answers.	Chúng tôi chỉ muốn câu trả lời.
Now the food is served.	Bây giờ thức ăn đã được phục vụ.
For example, where do people come from.	Ví dụ, mọi người đến từ đâu.
She decides for herself.	Cô ấy tự mình quyết định.
I haven't started life yet.	Tôi vẫn chưa bắt đầu cuộc sống.
It's a good city.	Đó là một thành phố tốt.
Anything will do, really.	Bất cứ điều gì sẽ làm, thực sự.
We finished it in three days.	Chúng tôi đã hoàn thành nó trong ba ngày.
My face is so red.	Mặt tôi đỏ quá.
There is no way around that.	Không có cách nào xung quanh điều đó.
You will need to show a letter from your doctor to receive it.	Bạn sẽ cần xuất trình một lá thư từ bác sĩ của bạn để nhận được nó.
I feel very comfortable.	Tôi cảm thấy rất thoải mái.
You can use them if credit is granted.	Bạn có thể sử dụng chúng nếu tín dụng được cấp.
I read about him in the newspaper.	Tôi đã đọc về anh ấy trên báo.
More than one.	Nhiều hơn một.
We will never give up.	Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
You and my dad should meet.	Bạn và bố tôi nên gặp nhau.
Then supplies take over.	Sau đó, nguồn cung cấp sẽ tiếp quản.
The real point is that it doesn't matter.	Điểm thực sự là nó không quan trọng.
Not after what he had seen in the war.	Không phải sau những gì anh ta đã thấy trong chiến tranh.
He is the key.	Anh ấy là chìa khóa.
I will try my best to explain below.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích bên dưới.
We still don't have a deep understanding of learning.	Chúng tôi vẫn chưa hiểu sâu về học tập.
The main facts we need are the following.	Những sự kiện chính mà chúng ta cần là những điều sau đây.
She turned suddenly.	Cô đột ngột quay lại.
They are hated for being proof that gender doesn't come naturally.	Họ bị ghét vì là bằng chứng cho thấy giới tính không tự nhiên mà có.
Sometimes they just turn within themselves.	Đôi khi họ chỉ quay vào bên trong chính mình.
He just wants me.	Anh ấy chỉ muốn có tôi.
Probably lucky.	Chắc là may mắn lắm.
Should have been done weeks ago.	Đáng lẽ phải được thực hiện từ nhiều tuần trước.
No one wants that to happen, so stick to the rules.	Không ai muốn điều đó xảy ra, vì vậy hãy tuân thủ các quy tắc.
I'll get you out of bed today.	Tôi sẽ cho bạn ra khỏi giường hôm nay.
I was very surprised at the outcome of the trip.	Tôi rất ngạc nhiên về kết quả của chuyến đi.
It's a huge complex of buildings.	Đó là một khu phức hợp khổng lồ của các tòa nhà.
Change your function to return a value instead.	Thay đổi chức năng của bạn để trả về một giá trị thay thế.
I should have been happy.	Tôi đáng lẽ phải hạnh phúc.
That will immediately initiate a series of actions.	Điều đó sẽ ngay lập tức bắt đầu một loạt các hành động.
He won't listen to it.	Anh ấy sẽ không nghe nó.
If profitable, play is also available on other days.	Nếu có lãi, chơi cũng có sẵn vào những ngày khác.
I do not escape of course.	Tôi không thoát khỏi tất nhiên.
It was a stupid move.	Đó là một động thái ngu ngốc.
That is indeed true.	Điều đó thực sự đúng.
Looks worse than it.	Có vẻ tệ hơn so với nó.
I'm just interested in moving forward and learning from this experience.	Tôi chỉ quan tâm đến việc tiến lên phía trước và học hỏi từ kinh nghiệm này.
I appreciate your feedback.	Tôi đánh giá cao phản hồi của bạn.
It depends a lot on what the message is for.	Nó phụ thuộc rất nhiều vào thông báo đó là để làm gì.
I want to start with a hard look at those two.	Tôi muốn bắt đầu với một cái nhìn khó khăn về hai người đó.
This is just for the record.	Đây chỉ là để ghi lại.
I will tell them.	Tôi sẽ nói với họ.
Knowledge or noise.	Kiến thức hoặc tiếng ồn.
What is the second largest value in.	Giá trị lớn thứ hai trong là gì.
Then there's the injury.	Rồi đến chấn thương.
I feel sorry for you.	Tôi cảm thấy tiếc cho anh.
We make more calls.	Chúng tôi thực hiện nhiều cuộc gọi hơn.
I did it well.	Tôi đã làm tốt nó.
We become better people.	Chúng tôi trở thành những người tốt hơn.
The main requirements of the project are as follows.	Các yêu cầu chính của dự án là như sau.
The only thing to do is watch a movie.	Điều duy nhất cần làm là xem phim.
You go so you go.	Bạn đi nên bạn đi.
Happened both ways.	Đã xảy ra theo cả hai cách.
I mean, if he sees lights or anything.	Ý tôi là, nếu anh ấy nhìn thấy ánh sáng hay bất cứ thứ gì.
But that's next to the current point.	Nhưng đó là bên cạnh điểm hiện tại.
The best part is that anyone can do this.	Phần tốt nhất là bất cứ ai cũng có thể làm điều này.
The shop below the apartment was closed for the afternoon.	Cửa hàng bên dưới căn hộ đã đóng cửa vào buổi chiều.
Get something smaller or not this one.	Nhận một cái gì đó nhỏ hơn hoặc không cái này.
Like any other complicated medical option, the possibility of infection is a possibility.	Giống như bất kỳ lựa chọn y tế phức tạp nào khác, khả năng nhiễm trùng là điều có thể xảy ra.
But now he has been killed.	Nhưng bây giờ anh ta đã bị giết.
Research to see where their money usually goes.	Nghiên cứu để xem tiền của họ thường đi đâu.
His freedom is something that cannot be obtained.	Tự do của anh ta là thứ mà người ta không thể có được.
Each process has its own file.	Mỗi quy trình có tệp riêng của nó.
Distance is farther away.	Khoảng cách là cách xa hơn.
I can give and take.	Tôi có thể cho và nhận.
The quality of this evidence is low to very low.	Chất lượng của bằng chứng này thấp đến rất thấp.
The young man put his hand on the old man's shoulder.	Người thanh niên đặt tay lên vai ông già.
The only approach to suffering is to understand it.	Cách tiếp cận duy nhất đối với đau khổ là hiểu nó.
That's one.	Đó là một.
From here, you are your own.	Từ đây, bạn là của riêng bạn.
No one took a pay cut.	Không ai giảm lương.
You know you want to get yourself one.	Bạn biết bạn muốn có cho mình một cái.
They are not as important as they used to be.	Chúng không còn quan trọng như xưa nữa.
They must be stable for a long time.	Chúng phải ổn định trong một thời gian dài.
I just think of you as.	Tôi chỉ nghĩ về bạn như.
And if you love people, such great responsibility.	Và nếu bạn yêu người, trách nhiệm lớn như vậy.
Giving them up is the right thing to do.	Từ bỏ chúng là một việc làm đúng đắn.
I love how attached you have become to me this month.	Tôi yêu bạn đã trở nên gắn bó với tôi như thế nào trong tháng này.
I want to be a part of society.	Tôi muốn trở thành một phần của xã hội.
It doesn't have to be.	Không cần thiết phải như vậy.
That didn't help.	Điều đó không giúp ích được gì.
Don't let this be the story of your life.	Đừng để đây là câu chuyện của cuộc đời bạn.
No stars were established.	Không có ngôi sao nào được thành lập.
In some cases, comparisons are difficult.	Trong một số trường hợp, việc so sánh rất khó khăn.
And of course, men say this.	Và tất nhiên, đàn ông nói điều này.
She has a lot to say.	Cô ấy có rất nhiều điều để nói.
It was a bad decision and it's almost over.	Đó là một quyết định tồi và nó đã gần kết thúc.
Actually, it's a choice.	Thực ra, đó là một sự lựa chọn.
In one second.	Trong một giây.
Huge hands moved around him.	Những bàn tay khổng lồ di chuyển xung quanh anh.
I see things as they are.	Tôi nhìn mọi thứ như chúng vốn có.
She really stands out from the others.	Cô ấy thực sự nổi bật so với những người khác.
She said she didn't.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã không.
I'll show them a movie.	Tôi sẽ cho họ xem một bộ phim.
Everyone is very sorry about what happened.	Mọi người đều rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra.
He will forget your past.	Anh ấy sẽ quên quá khứ của bạn.
I was very pleased by this.	Tôi đã rất vui mừng bởi điều này.
I'd like to think there's a better place after this one.	Tôi muốn nghĩ rằng có một nơi tốt hơn sau cái này.
I'll go first, up the bridge to the station.	Tôi sẽ đi trước, lên cầu tới ga.
I want to know what he knows.	Tôi muốn biết những gì anh ấy biết.
But he knew it was more than that.	Nhưng anh biết nó còn hơn thế nữa.
I built the frame from the ground up.	Tôi đã xây dựng khung từ mặt đất lên.
She has never had this problem in any of her past relationships.	Cô chưa bao giờ gặp vấn đề này trong bất kỳ mối quan hệ nào trong quá khứ của mình.
You did the right thing.	Bạn đã làm đúng.
So he needs to be held to a higher standard.	Vì vậy, anh ta cần được giữ ở một tiêu chuẩn cao hơn.
Then several layers are produced.	Sau đó, một số lớp được sản xuất.
It broke every law of nature she had ever been taught.	Nó phá vỡ mọi quy luật tự nhiên mà cô từng được dạy.
This is why nothing has changed.	Đây là lý do tại sao không có gì thay đổi.
It was a familiar feeling.	Đó là một cảm giác quen thuộc.
He witnessed many people die and still live with anger.	Anh chứng kiến ​​nhiều người chết mà vẫn sống chung với sự tức giận.
We will have to move quickly.	Chúng tôi sẽ phải di chuyển nhanh chóng.
But she wants something.	Nhưng cô ấy muốn một cái gì đó.
Our first weekend away together.	Cuối tuần đầu tiên của chúng tôi đi xa cùng nhau.
His blood was cold.	Máu anh lạnh ngắt.
Imagine how slow the connection is on one of those.	Hãy tưởng tượng kết nối chậm như thế nào trên một trong số đó.
We love your sharing, benefit from a lot.	Chúng tôi rất thích chia sẻ của bạn, được hưởng lợi từ rất nhiều.
But it's the right thing to do.	Nhưng đó là điều đúng đắn để làm.
When she stood up, his bag was no longer warm.	Khi cô đứng dậy, túi của anh không còn ấm nữa.
There are no visions or dreams for me.	Không có tầm nhìn hay ước mơ cho tôi.
You know what, just say it.	Bạn biết gì không, hãy cứ nói là được.
But I just didn't do that.	Nhưng vừa rồi tôi đã không làm như vậy.
Both are great football players.	Cả hai đều là những cầu thủ bóng đá tuyệt vời.
Through the trees.	Qua những tán cây.
So when taken together, they form a whole.	Vì vậy, khi kết hợp lại với nhau, chúng tạo thành một tổng thể.
Wrote this manuscript.	Đã viết bản thảo này.
It took him a long time to die.	Ông ấy mất một thời gian dài để chết.
But that's not a possibility at the moment.	Nhưng đó không phải là một khả năng vào lúc này.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
That's a good reason.	Đó là một lý do chính đáng.
Then came the new leadership.	Sau đó đến lãnh đạo mới.
Another source is the people living in the house.	Một nguồn khác là những người sống trong ngôi nhà.
This is where the fear originates.	Đây là nơi bắt nguồn của nỗi sợ hãi.
It could have been before.	Đó có thể là trước đây.
If you don't feel completely crazy about him, forget it.	Nếu bạn không cảm thấy hoàn toàn phát cuồng vì anh ấy, hãy quên nó đi.
He asked the man his name.	Anh ta hỏi người đàn ông tên của anh ta.
This movie has problems.	Phim này có vấn đề.
You have to use sight, touch and smell.	Bạn phải sử dụng thị giác, xúc giác và khứu giác.
He paid for kids with multiple cancers.	Anh ấy đã trả tiền cho những đứa trẻ mắc nhiều bệnh ung thư.
But the signs were there.	Nhưng các dấu hiệu đã ở đó.
I saw how he was with her.	Tôi đã thấy cách anh ấy ở với cô ấy.
It's a dangerous word.	Đó là một từ nguy hiểm.
I will not write something similar.	Tôi sẽ không viết một cái gì đó tương tự.
But only two new policies are created.	Nhưng chỉ có hai chính sách mới được tạo ra.
This is a good thing.	Đây là một điều tốt.
I'm worried about you.	Tôi lo cho bạn.
But he had no way to track them down.	Nhưng anh không có cách nào để theo dõi họ.
He is family.	Anh ấy là gia đình.
I do not want to know.	Tôi không muốn biết.
You don't have to touch them to know some are missing.	Anh không cần phải chạm vào chúng để biết một số đã mất tích.
I don't want to lose my name.	Tôi không muốn mất tên.
Software in this.	Phần mềm trong này.
The same father is shown on both.	Cùng một người cha được hiển thị trên cả hai.
I reached around her to turn off the water.	Tôi với tay xung quanh cô ấy để tắt nước.
With your soul.	Với tâm hồn của bạn.
I expect two more.	Tôi mong đợi hai cái nữa.
He lacks speed.	Anh ấy thiếu tốc độ.
No complications were observed associated with this operation.	Không có biến chứng nào được quan sát thấy liên quan đến hoạt động này.
It is removed at the bottom.	Nó được loại bỏ ở dưới cùng.
This game is very fun.	Trò chơi này rất vui.
But everyone was swept away.	Nhưng mọi người đã bị cuốn đi.
I think it will be very helpful for us.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hữu ích cho chúng tôi.
It's good to be at home.	Thật tốt khi được ở nhà.
Now there are four seconds left.	Bây giờ còn bốn giây.
It's not great for this ability, but it has its uses.	Nó không phải là tuyệt vời cho khả năng này, nhưng nó có những công dụng của nó.
Apparently, the wall had stood still.	Rõ ràng, bức tường đã đứng yên.
And still, joy.	Và vẫn còn, niềm vui.
However, only a handful of studies have appeared.	Tuy nhiên, chỉ có một số nghiên cứu đã được xuất hiện.
The patients gave consent for the study.	Các bệnh nhân đã đồng ý cho nghiên cứu.
It doesn't matter if a part of me feels connected to him.	Không có vấn đề gì nếu một phần của tôi cảm thấy kết nối với anh ấy.
He lay down to drink a man.	Anh ta nằm xuống để uống rượu một người đàn ông.
Just the good stuff.	Chỉ là những thứ tốt.
Three problems with these.	Ba vấn đề với những điều này.
A great joy he knew it would be.	Một niềm vui rất lớn mà anh ấy biết là nó sẽ như vậy.
She doesn't have him.	Cô không có anh.
I called her name, but there was no answer.	Tôi gọi tên cô ấy, nhưng không có câu trả lời.
It was his last attempt to get her to the inner circle.	Đó là nỗ lực cuối cùng của anh để đưa cô đến vòng trong.
They really love them.	Họ thực sự yêu họ.
It will never be enough.	Nó sẽ không bao giờ là đủ.
That was not correct.	Điều đó đã không đúng.
We don't have to worry about anything.	Chúng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
And she's in trouble.	Và cô ấy đang gặp rắc rối.
Everyone in the library looked up.	Mọi người trong thư viện đều nhìn lên.
All in one business day.	Tất cả trong một ngày làm việc.
This one surprised me.	Loại này làm tôi ngạc nhiên.
But never more than a draw.	Nhưng không bao giờ nhiều hơn một trận hòa.
It is like our heart.	Nó giống như trái tim của chúng ta.
Notes are good for putting data in there and working with it.	Ghi chú là tốt cho việc đưa dữ liệu vào đó và làm việc với nó.
However, any way.	Tuy nhiên, bất kỳ cách nào.
Without it, there is simply no story.	Không có nó, đơn giản là không có câu chuyện.
It's too early to say.	Còn quá sớm để nói.
So good, so good.	Tốt quá, tốt quá.
Don't forget this.	Đừng quên điều này.
Taking away what we need, we return the child.	Lấy đi những gì chúng tôi cần, chúng tôi trả lại đứa trẻ.
I am in my second year of high school.	Tôi đang học năm thứ hai tại trường trung học.
She stepped aside just in time.	Cô ấy bước sang một bên đúng lúc.
He takes the highway.	Anh ta đi đường cao tốc.
Soon he would do anything to keep them safe.	Ngay sau đó anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho họ an toàn.
Military presence in the latter country.	Sự hiện diện quân sự ở quốc gia sau này.
Two groups were formed.	Hai nhóm được thành lập.
We made it.	Chúng tôi đã làm được.
I felt her pain as if it were my own.	Tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy như thể của chính tôi.
And he would probably like it if things were different.	Và anh ấy có thể sẽ thích nó nếu mọi thứ khác đi.
I just met you.	Tôi vừa mới gặp bạn.
But they have too many extras.	Nhưng chúng có quá nhiều tính năng bổ sung.
There were no other clinical symptoms.	Không có các triệu chứng lâm sàng khác.
I look forward to seeing you and you must consider the price.	Mình mong được gặp bạn và bạn phải cân nhắc về giá cả.
Just don't expect as good performance as new from them.	Chỉ cần không mong đợi hiệu suất tốt như mới từ họ.
He can hit enemies.	Anh ta có thể bắn trúng kẻ thù.
Try to spend some time with my children.	Hãy cố gắng dành một chút thời gian cho các con của tôi.
They also don't ask for help on a local issue.	Họ cũng không yêu cầu giúp đỡ về một vấn đề địa phương.
It's part of my life.	Đó là một phần cuộc sống của tôi.
I look forward to returning to work soon.	Tôi rất mong sớm trở lại làm việc.
His plan is interesting.	Kế hoạch của anh ấy thật thú vị.
More questions to follow.	Nhiều câu hỏi tiếp theo.
To my surprise, it still seems difficult.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, có vẻ như nó vẫn còn khó khăn.
Financial operations were successful.	Hoạt động tài chính đã thành công.
Piece with damaged edges and corners.	Mảnh có cạnh và góc bị hư hại.
My son has no shoes.	Con trai tôi không có giày.
Everything is evil.	Mọi thứ đều xấu xa.
That is usually the case.	Như vậy thường là trường hợp.
Her face.	Khuôn mặt của cô ấy.
Everyone is afraid of them.	Mọi người đều sợ họ.
I try to take the time to really review.	Tôi cố gắng dành thời gian để xem xét thực sự.
It needs more than that.	Nó cần nhiều hơn thế.
We have no choice but to cover up.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc che đậy.
For someone who doesn't like routines, that's for sure.	Đối với một người không thích thói quen thì đó là điều khá chắc chắn.
World, black.	Thế giới, màu đen.
There's nothing wrong with your boat.	Không có gì sai với thuyền của bạn.
My father came home late.	Bố tôi về muộn.
We can really recommend it and will definitely visit again.	Chúng tôi thực sự có thể giới thiệu nó và chắc chắn sẽ ghé thăm lại.
I'm afraid he's lost.	Tôi sợ rằng anh ấy bị lạc.
His eyes were getting bigger and rounder.	Đôi mắt anh ta ngày càng to và tròn.
However, many students gave out their letters.	Tuy nhiên, nhiều học sinh đã đưa ra lá thư của họ.
I'm sure it was the best he could find.	Tôi chắc rằng đó là thứ tốt nhất mà anh ấy có thể tìm thấy.
Maybe we'll get lucky.	Có lẽ chúng ta sẽ gặp may.
Only songs.	Chỉ bài hát.
I think they're going to kill me right now.	Tôi nghĩ họ sẽ giết tôi ngay bây giờ.
Both go together.	Cả hai cùng đi.
But that's the good science talking here.	Nhưng đó là khoa học tốt đang nói ở đây.
From here you are good to go.	Từ đây bạn tốt để đi.
Tired of watching this story.	Mệt mỏi khi xem câu chuyện này.
His regular position is striker.	Vị trí thường xuyên của anh ấy là tiền đạo.
I'm not sure they have names.	Tôi không chắc họ có tên.
It ran away when it saw him.	Nó chạy đi khi nó nhìn thấy anh ta.
I got used to that by now.	Tôi đã quen với điều đó cho đến bây giờ.
It's really out of your element.	Nó thực sự nằm ngoài yếu tố của bạn.
I wonder where they come from.	Tôi tự hỏi chúng đến từ đâu.
That's not what we have here.	Đó không phải là những gì chúng ta có ở đây.
Under the black rule, look at it now.	Theo quy tắc đen, hãy nhìn vào nó ngay bây giờ.
You look pale.	Bạn trông nhợt nhạt.
His energy is very high right now.	Năng lượng của anh ấy lúc này đang rất cao.
We get audience attention and interest from both events.	Chúng tôi nhận được sự chú ý và quan tâm của khán giả từ cả hai sự kiện.
Also used for colic.	Cũng được sử dụng cho đau bụng.
This trip was a mistake.	Chuyến đi này là một sai lầm.
Not for a while, anyway.	Không phải trong một thời gian, dù sao.
Because the goal is achievable by everyone.	Vì mục tiêu có thể đạt được bởi tất cả mọi người.
That's my other choice, of course.	Đó là sự lựa chọn khác của tôi, tất nhiên.
He just looked down.	Anh ấy chỉ nhìn xuống.
He won his first match after about three weeks of practice.	Anh ấy đã thắng trận đầu tiên sau khoảng ba tuần tập luyện.
Who is what and why is still unknown.	Ai là gì và tại sao vẫn chưa được biết.
It is, perhaps, appropriate.	Nó, có lẽ, thích hợp.
The clinical condition did not improve.	Tình trạng lâm sàng không cải thiện.
That is standard procedure.	Đó là quy trình tiêu chuẩn.
Drive your device in my heart.	Lái thiết bị của bạn trong trái tim tôi.
It's still there though.	Nó vẫn ở đó mặc dù.
He took one step, then another.	Anh đi một bước, rồi bước khác.
And then you.	Và rồi bạn.
But it's worth a try.	Nhưng nó đáng để thử.
Results are good.	Kết quả là tốt.
I can only report it from my point of view.	Tôi chỉ có thể báo cáo nó theo quan điểm của tôi.
That's where my mind is.	Đó là nơi tâm trí của tôi.
A review and model.	Một đánh giá và mô hình.
And not just her.	Và không chỉ cô ấy.
We'll put him across the street, on the corner.	Chúng ta sẽ để anh ta ở bên kia đường, ở góc đường.
Go to the living room for a minute.	Ra phòng khách một phút.
I have to breathe out blood.	Tôi phải thở ra máu.
My mother passed away.	Mẹ tôi đã mất.
Defendant worked on other projects of the plaintiff.	Bị đơn đã làm việc trong các dự án khác của nguyên đơn.
I have to tell women.	Tôi phải nói cho phụ nữ.
Design is great.	Thiết kế là tuyệt vời.
The source is not available in my project.	Nguồn không có sẵn trong dự án của tôi.
The more time passes, the more it feels right.	Thời gian càng trôi qua, nó càng cảm thấy đúng.
That is the miracle of life itself.	Đó là điều kỳ diệu của chính cuộc sống.
I have a simple rule to make this work.	Tôi có một quy tắc đơn giản để làm công việc này.
Still don't understand why we did it.	Vẫn không hiểu tại sao chúng tôi lại làm điều đó.
It is quite often used here.	Nó khá thường xuyên được sử dụng ở đây.
I am healthy, and working on my feet.	Tôi khỏe mạnh, và làm việc trên đôi chân của mình.
Breakfast at home.	Ăn sáng tại nhà.
Her brother's remains were found several years ago.	Hài cốt của em trai cô đã được tìm thấy cách đây vài năm.
Please feel free to contact us with any questions.	Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi.
That's where the other half of my heart will be next week.	Đó là nơi mà một nửa còn lại của trái tim tôi sẽ ở trong tuần tới.
And, you know, she's a mom.	Và, bạn biết đấy, cô ấy là một người mẹ.
Not that we're going to use it, anyway.	Không phải là chúng tôi sẽ sử dụng nó, dù sao.
I get them every day, sometimes more than once.	Tôi nhận được chúng mỗi ngày, đôi khi nhiều hơn một lần.
Survival is no.	Sống sót là không.
Then he thought about it.	Sau đó, anh ấy nghĩ về nó.
The whole world seemed to fit in that small space between them.	Cả thế giới như nằm gọn trong khoảng không gian nhỏ bé ấy giữa họ.
They couldn't be more different.	Họ không thể khác hơn.
There are many different sound cards and special cases.	Có rất nhiều card âm thanh khác nhau và các trường hợp đặc biệt.
A spring floor.	Một tầng lò xo.
May be, may not.	Có thể được, có thể không.
It really has nothing to do with music.	Nó thực sự không liên quan gì đến âm nhạc.
They see you with my gun and you will die.	Họ nhìn thấy bạn với khẩu súng của tôi và bạn sẽ chết.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
You can even hear him perform.	Bạn thậm chí có thể nghe anh ấy biểu diễn.
In the battle.	Trong trận chiến.
They are slow, so it is better to limit their number.	Chúng chậm, vì vậy tốt hơn là nên hạn chế số lượng chúng.
And he felt he had lost them.	Và anh cảm thấy mình đã đánh mất chúng.
This happens in the following way.	Điều này xảy ra theo cách sau.
It also failed.	Nó cũng thất bại.
That is not politics.	Đó không phải là chính trị.
I explain this point below.	Tôi giải thích điểm này dưới đây.
Maybe it would be great.	Có lẽ nó sẽ rất tuyệt.
I do not clarify myself.	Tôi không làm rõ bản thân mình.
It feels great to be here.	Cảm giác thật tuyệt khi ở đây.
They want to do their job.	Họ muốn làm công việc của họ.
However, the woman suddenly had a baby.	Tuy nhiên, người phụ nữ đột nhiên có con.
He will be sure of that.	Anh ấy sẽ chắc chắn về điều đó.
I have seen the notes.	Tôi đã thấy các ghi chú.
In my view, this should end the analysis.	Theo quan điểm của tôi, điều này nên kết thúc phân tích.
Two months later they got married.	Hai tháng sau họ kết hôn.
He spends his time in the bathroom.	Anh ấy dành thời gian của mình trong phòng tắm.
I wasn't one of the popular kids at school.	Tôi không phải là một trong những đứa trẻ nổi tiếng ở trường.
I have never played with anyone as physically as he is.	Tôi chưa bao giờ chơi với ai thể chất như anh ấy.
The old man still hasn't slept.	Ông già vẫn chưa ngủ.
When it turns out.	Khi nó quay ra.
Or both at the same time.	Hoặc cả hai cùng một lúc.
They set the standard.	Họ đặt ra tiêu chuẩn.
He hasn't been a patient for a long time.	Anh đã không còn là bệnh nhân trong một thời gian dài.
Turn it into a number.	Biến nó thành một con số.
Sometimes it is true.	Đôi khi nó là sự thật.
I immediately felt lost.	Tôi ngay lập tức cảm thấy lạc lõng.
I got in the car next to him.	Tôi lên xe bên cạnh anh ấy.
It would be fun.	Sẽ thật vui.
It just makes him cold.	Nó chỉ khiến anh lạnh lùng.
Now she was alone.	Bây giờ cô ấy đã ở một mình.
Data were used to analyze survival rates.	Dữ liệu được sử dụng để phân tích tỷ lệ sống sót.
She has changed a lot since then.	Cô ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ đó.
Slightly cold though.	Hơi lạnh mặc dù nhưng.
Running a small business is never easy.	Điều hành một doanh nghiệp nhỏ không bao giờ là dễ dàng.
It will be visible in a few weeks.	Nó sẽ được hiển thị trong một vài tuần.
I need to put some distance between me and this scene.	Tôi cần phải đặt một khoảng cách giữa tôi và cảnh này.
Everything looks different.	Mọi thứ trông khác hẳn.
For now, his history will remain a secret.	Hiện tại, lịch sử của anh ấy sẽ vẫn là một bí mật.
Still a free country.	Vẫn là một quốc gia tự do.
Then he opened the chest.	Sau đó anh ta mở chiếc rương.
And who knows, maybe that will change some things.	Và ai biết được, có lẽ điều đó sẽ thay đổi một số thứ.
His hands covered his private area.	Hai tay anh che đậy vùng kín của mình.
He is the best at what he does.	Anh ấy là người giỏi nhất trong những gì anh ấy làm.
He is very satisfied.	Anh ấy rất hài lòng.
If only someone would listen.	Giá như ai đó lắng nghe.
This process has taken too long.	Quá trình này đã quá lâu.
I will be help.	Tôi sẽ được giúp đỡ.
My next target is the parents, they never show up.	Mục tiêu tiếp theo của tôi là cha mẹ, họ không bao giờ xuất hiện.
I am afraid that you will hate me.	Tôi sợ rằng bạn sẽ ghét tôi.
And discuss your problem with them.	Và thảo luận vấn đề của bạn với họ.
You better go.	Tốt hơn là bạn nên đi.
It is still possible.	Nó vẫn có thể.
It took us six days to leave everything out of fear.	Chúng tôi đã mất sáu ngày để bỏ lại mọi thứ vì sợ hãi.
In fact, some of us are.	Trên thực tế, một vài người trong chúng ta đang như vậy.
But you can't be angry with this boy's face.	Nhưng bạn không thể tức giận với khuôn mặt của cậu bé này.
Then she stayed there.	Sau đó cô ấy ở lại đó.
Our getting out of the way gives them space.	Việc chúng tôi tránh đường sẽ cho họ không gian.
You need to rest.	Bạn cần nghỉ ngơi.
She quickly looked away.	Cô vội nhìn đi chỗ khác.
There is no one here now, not a soul in sight.	Không có ai ở đây bây giờ, không có một linh hồn trong tầm nhìn.
And not just a single one.	Và cũng không chỉ là một cái đơn thuần.
Indicates the number of times it has changed.	Cho biết số lần đã thay đổi.
I can't find a driver for my machine.	Tôi không thể tìm thấy trình điều khiển cho máy của mình.
We were ready, and when we were ready, we went.	Chúng tôi đã sẵn sàng, và khi chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi đã đi.
I think, in the end, this is the source of the trouble.	Tôi nghĩ rằng, cuối cùng, đây là nguồn gốc của rắc rối.
We said before that man and woman are one.	Chúng ta nói trước đây đàn ông và đàn bà là một.
Or their number.	Hoặc số của họ.
Many, many times.	Rất rất nhiều lần.
It was a very bad ground.	Đó là một nền đất rất xấu.
That scene stuck with me so hard.	Cảnh đó cứ đeo bám tôi khó khăn quá.
He can infiltrate everything and anything in our house.	Anh ta có thể xâm nhập vào mọi thứ và bất cứ thứ gì trong nhà của chúng tôi.
That wants to be him.	Đó muốn trở thành anh ấy.
All are employees.	Tất cả đều là nhân viên.
I wasted no time.	Tôi đã không mất thời gian.
She is safe.	Cô ấy an toàn.
Sometimes even less.	Đôi khi thậm chí ít hơn.
About five were built.	Khoảng năm chiếc đã được chế tạo.
I love making her laugh.	Tôi thích làm cho cô ấy cười.
The state of trust and is divided into two separate areas.	Trạng thái tin cậy và được chia thành hai khu vực riêng biệt.
Everything he does is new.	Mọi thứ anh ấy làm đều mới.
They worked hard and they got lucky.	Họ đã làm việc chăm chỉ và họ đã gặp may.
My only hope is if it goes three or four feet.	Hy vọng duy nhất của tôi là nếu nó đi được ba hoặc bốn bộ.
I don't think it's possible.	Tôi không nghĩ rằng nó có thể.
He missed her.	Anh đã nhớ cô ấy.
He had his man.	Anh ấy đã có người đàn ông của mình.
The effect is not great.	Hiệu ứng không lớn.
Then he made a double.	Sau đó, anh ta đã thực hiện một cú đúp.
He suffered terribly.	Anh ấy đã bị một cách khủng khiếp.
But he wants to wait.	Nhưng anh ấy muốn đợi.
Obviously, security teams are just looking out to protect the business.	Rõ ràng, các đội an ninh chỉ đang nhìn ra ngoài để bảo vệ doanh nghiệp.
And that he will follow it.	Và rằng anh ấy sẽ làm theo nó.
The image of the wife is inside.	Hình người vợ nằm ở phía trong.
Tonight we experienced such a moment.	Đêm nay chúng tôi đã trải qua một khoảnh khắc như vậy.
We can go anywhere.	Chúng ta có thể đi bất cứ đâu.
You weren't, if you don't mind me saying so, completely following me.	Bạn đã không, nếu bạn không phiền khi tôi nói như vậy, hoàn toàn theo dõi tôi.
That's a pretty smart thing to do.	Đó là một điều khá thông minh để làm.
Our knowledge of worms is.	Kiến thức của chúng tôi về sâu là.
Yes, this is going to be a strange year.	Vâng, đây sẽ là một năm kỳ lạ.
Some have spent thousands of dollars.	Một số đã chi hàng ngàn đô la.
You know how he works.	Bạn biết cách anh ấy làm việc.
For more serious problems.	Đối với những vấn đề nghiêm trọng hơn.
Go and find her immediately.	Hãy đi và tìm cô ấy ngay lập tức.
Or at least they used to be.	Hoặc ít nhất họ đã từng.
Then leave the church.	Sau đó rời khỏi nhà thờ.
I finally sat up and opened my eyes.	Cuối cùng thì tôi cũng ngồi dậy và mở mắt được.
He's pretty upset about it.	Anh ấy khá buồn về điều đó.
Two interactive effects between the two factors were observed.	Hai tác động tương tác giữa hai yếu tố đã được quan sát.
Please include your name, city and state.	Vui lòng bao gồm tên, thành phố và tiểu bang của bạn.
To make progress appropriate to her circumstances.	Để đạt được tiến bộ phù hợp với hoàn cảnh của cô ấy.
Of course, we have to come together.	Tất nhiên, chúng ta phải đến với nhau.
My wife is smart, he thought.	Vợ tôi thật thông minh, anh nghĩ.
Above you can see the back shoulders and how they are created.	Ở trên, bạn có thể thấy vai sau và cách chúng được tạo ra.
We need free trade.	Chúng ta cần thương mại tự do.
No pass protection.	Không có bảo vệ vượt qua.
We've learned in the air, and some of us don't believe it.	Chúng tôi đã học được trong không khí, và một số người trong chúng tôi không tin.
I don't want to share anyway.	Tôi không muốn chia sẻ dù sao.
No trouble, really.	Không có rắc rối, thực sự.
It's a gift that you think will be useful.	Đó là một món quà mà bạn nghĩ sẽ hữu ích.
For example, if your goal is to lose weight.	Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là giảm cân.
When the game started, we couldn't believe our luck.	Khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi không thể tin vào vận may của mình.
Everything but nothing, in a strange way.	Mọi thứ nhưng không có gì, theo một cách kỳ lạ.
We have absolutely nothing left at the end of the month.	Chúng tôi hoàn toàn không còn gì vào cuối tháng.
I keep waiting for one.	Tôi tiếp tục chờ đợi một.
She felt she had no one to turn to.	Cô cảm thấy mình không có ai để hướng về.
What's interesting about this space is how they use it.	Điều thú vị về không gian này là cách họ sử dụng nó.
This process is very simple.	Quá trình này rất đơn giản.
Don't tell him what he thinks the first time.	Đừng nói với anh ấy những gì anh ấy nghĩ trong lần đầu tiên.
Too few people do this.	Quá ít người làm điều này.
Of course, he won't.	Đương nhiên, anh ấy sẽ không.
At least she'll tell me if she finds something.	Ít nhất thì cô ấy sẽ nói với tôi nếu cô ấy tìm thấy thứ gì đó.
They seemed to appreciate the care she gave them.	Họ dường như đánh giá cao sự quan tâm mà cô dành cho họ.
Basically first on the list.	Về cơ bản là đầu tiên trong danh sách.
In he went, and sat on the machine.	Trong anh ấy đã đi, và ngồi vào máy.
Slowly it came to him.	Từ từ nó đến với anh ta.
The arm against the rock began to move.	Cánh tay chống lại tảng đá bắt đầu cử động.
If not, you're better off holding on.	Nếu không thì tốt hơn hết bạn nên nắm giữ.
Or know how to keep them safe.	Hoặc biết cách giữ chúng an toàn.
Your parents won't know.	Cha mẹ bạn sẽ không biết.
I can do that now.	Tôi có thể làm điều đó bây giờ.
But you won't hear calling the police.	Nhưng bạn sẽ không nghe thấy việc gọi cảnh sát.
I have waited long enough.	Tôi đã đợi đủ lâu.
However, if we want to reduce crime, we need education.	Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn giảm tội phạm, chúng ta cần giáo dục.
And it got better in doing so.	Và nó đã trở nên tốt hơn khi làm như vậy.
They were not entirely successful.	Họ không hoàn toàn thành công.
She took him in and hid him.	Cô đã đưa anh ta vào và giấu anh ta.
A big step, especially with two small children.	Một bước tiến lớn, đặc biệt là với hai con nhỏ.
So the.	Vì vậy, các.
Everything is cool and easy.	Mọi thứ đều mát mẻ và dễ dàng.
Know how to give power to the people.	Biết trao lại quyền lực cho nhân dân.
Not by region.	Không theo khu vực.
This is enough for the time.	Điều này là đủ cho thời gian.
Lots of women of color.	Rất nhiều phụ nữ da màu.
Doubt can make it a lot harder to find your way back.	Sự nghi ngờ có thể khiến việc tìm đường trở lại của bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
I'll tell you this week anyway.	Tôi sẽ nói với bạn tuần này anyway.
His way in is my only way out.	Đường vào của anh ấy là lối thoát duy nhất của tôi.
We have team rules and you have to be on time.	Chúng tôi có các quy tắc của nhóm và bạn phải đến đúng giờ.
But that officer later did a lot of terrible things.	Nhưng viên sĩ quan đó sau này đã làm rất nhiều điều kinh khủng.
He doesn't look too bright.	Anh ấy trông không quá sáng sủa.
You can not do it.	Bạn không thể làm điều đó.
He started running around the room.	Anh ta bắt đầu chạy quanh phòng.
I feel very afraid.	Tôi cảm thấy rất sợ.
The whole place looks pretty quiet by comparison.	Toàn bộ nơi này trông khá yên tĩnh khi so sánh.
However, this for many long days seemed impossible.	Tuy nhiên, điều này trong nhiều ngày dài dường như là không thể.
But growth may not be easy.	Nhưng tăng trưởng có thể không dễ dàng.
Do something new.	Làm một cái gì đó mới.
It has a harder time with those who have stopped.	Nó có một thời gian khó khăn hơn với những người đã dừng.
I even offered to sleep in my room and he refused.	Tôi thậm chí còn đề nghị được ngủ trong phòng của mình và anh ấy đã từ chối.
She turned to look at the man.	Cô quay lại nhìn người đàn ông.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Everything is in the right place.	Mọi thứ đều ở một nơi thích hợp.
Mother is a strong person.	Mẹ là người mạnh mẽ.
I am a teacher.	Tôi là giáo viên.
The first treatment did not work.	Phương pháp điều trị đầu tiên không hiệu quả.
By now, his lips were dry.	Đến giờ, môi anh đã khô.
Your website is awesome.	Trang web của bạn thật tuyệt.
I don't want her to say more than she wants.	Tôi không muốn cô ấy nói nhiều hơn những gì cô ấy muốn.
Your goal is to attract your audience to you.	Mục tiêu của bạn là thu hút khán giả đến với bạn.
If things don't go well, they stay away.	Nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì họ tránh xa.
What people do and why.	Mọi người làm gì và tại sao.
We just do some real music.	Chúng tôi chỉ làm một số âm nhạc thực sự.
He didn't know what was going to happen.	Anh ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
She couldn't ask her friends to come with her.	Cô không thể rủ bạn bè đi cùng.
I couldn't keep up.	Tôi không thể theo kịp.
Keep in a cool, dark place.	Giữ ở nơi mát mẻ, tối.
Stay away.	Tránh ra.
Set example.	Đặt ví dụ.
The stone was laid but construction took three years.	Đá đã được đặt nhưng việc xây dựng mất ba năm.
She's great, if slightly available, with life advice.	Cô ấy thật tuyệt, nếu hơi sẵn sàng với những lời khuyên về cuộc sống.
This will not be a simple or a quick fix.	Điều này sẽ không đơn giản hoặc là một sửa chữa nhanh chóng.
I'm still working on that.	Tôi vẫn đang làm việc đó.
He knew that nothing she could say would make things better.	Anh biết rằng không có gì cô có thể nói sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn.
They didn't know who the dead girl was.	Họ không biết cô gái đã chết là ai.
They understand our approach and they feel close to our cause.	Họ hiểu cách tiếp cận của chúng tôi và họ cảm thấy gần gũi với nguyên nhân của chúng tôi.
He hadn't done it before, but she showed him new parts of who she was.	Trước đây anh ấy chưa làm, nhưng cô ấy đã cho anh ấy thấy những phần mới của con người mình.
And the price is less than half of the real book.	Và giá chưa bằng một nửa so với sách thật.
You know where it is.	Bạn biết nó ở đâu.
Let's try to figure out what that pattern is.	Chúng ta hãy cố gắng tìm ra mô hình đó là gì.
I feel safe with him.	Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy.
In fact, we prove a slightly stronger claim.	Trên thực tế, chúng tôi chứng minh một tuyên bố mạnh hơn một chút.
About the importance of school.	Về tầm quan trọng của trường học.
When you have a match the next day.	Khi bạn có một trận đấu vào ngày hôm sau.
I know that place.	Tôi biết nơi đó.
I started reading.	Tôi bắt đầu đọc.
It's true.	Đó là sự thật.
If the download does not start, click here.	Nếu quá trình tải xuống không bắt đầu, hãy nhấp vào đây.
Not like now.	Không giống như bây giờ.
No one has even missed her.	Không ai thậm chí đã bỏ lỡ cô ấy.
A lot of them were very emotional.	Rất nhiều người trong số họ đã rất xúc động.
Then they clean the air.	Sau đó họ làm sạch không khí.
All the others were up.	Tất cả những người khác đã lên.
It is just a statement of truth.	Nó chỉ là một tuyên bố của sự thật.
Over and over and over and over.	Hơn và hơn và hơn.
They had left the apartment to use a bank.	Họ đã rời căn hộ để sử dụng một ngân hàng.
It is essential that he should have some work to do.	Điều cần thiết là anh ta nên có một số việc phải làm.
Release me.	Thả tôi ra.
I forced myself to think again.	Tôi buộc mình phải suy nghĩ lại.
That was my main mistake.	Đó là sai lầm chính của tôi.
She won't let the darkness win.	Cô ấy sẽ không để cho bóng tối chiến thắng.
I can make it.	Tôi có thể làm cho nó.
It is not possible to design a perfect system from scratch.	Không thể thiết kế một hệ thống hoàn hảo ngay từ đầu.
I won't let that happen again.	Tôi sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa.
I locked that out very early on.	Tôi đã khóa điều đó từ rất sớm.
You need to get in there.	Bạn cần phải vào đó.
I don't know where to go from here.	Tôi không biết phải đi đâu từ đây.
I do not want to know.	Tôi không muốn biết.
I support them in the digital world.	Tôi ủng hộ họ trong thế giới kỹ thuật số.
Raised a good point.	Đã nêu ra một điểm tốt.
Those who do not have will make poor choices.	Những người không có sẽ lựa chọn kém.
Just not much there.	Chỉ là không có nhiều ở đó.
I do what my job requires.	Tôi làm những gì công việc của tôi yêu cầu.
Free and open to the public.	Miễn phí và mở cửa cho công chúng.
We want to think hard about this.	Chúng tôi muốn suy nghĩ kỹ điều này.
There seem to be children everywhere.	Dường như có trẻ em ở khắp mọi nơi.
And if they get it.	Và nếu họ nhận được nó.
That doesn't change what we're doing here.	Điều đó không thay đổi những gì chúng tôi đang làm ở đây.
I received an email instead.	Tôi nhận được một email thay thế.
This time it worked.	Lần này nó đã hoạt động.
Best online experience so far.	Trải nghiệm trực tuyến tốt nhất cho đến nay.
Space is limited and some of you have requested materials and resources.	Không gian có hạn và một số bạn đã yêu cầu vật liệu và tài nguyên.
And she wants more than that, too.	Và cô ấy cũng muốn nhiều hơn thế.
They are happening right now.	Chúng đang xảy ra ngay bây giờ.
It was early so there weren't many people on the field.	Trời còn sớm nên không có nhiều người trên sân.
Unfortunately, we have made the difficult decision to close.	Thật không may, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn để đóng cửa.
However, there is something to it.	Tuy nhiên, có một cái gì đó cho nó.
You keep your body different.	Bạn giữ cơ thể của bạn một cách khác biệt.
Lots of activities.	Rất nhiều hoạt động.
Really try to answer it.	Thực sự cố gắng trả lời nó.
She did much better at school.	Cô ấy học giỏi hơn nhiều ở trường.
It is for the benefit of all others.	Nó là vì lợi ích của tất cả những người khác.
These are our core values.	Đây là những giá trị cốt lõi của chúng tôi.
And when you read stories with him, they carry weight.	Và khi bạn đọc những câu chuyện với anh ấy, họ có sức nặng.
Then she stopped herself.	Sau đó cô ấy tự dừng lại.
The boy was shot in her arm.	Cậu bé bị bắn vào tay cô.
He went in three times because of that.	Anh ấy đã vào trong ba lần vì điều đó.
Use them as you like.	Sử dụng chúng như bạn muốn.
Far above, a window on the third floor had opened.	Phía trên xa, một cửa sổ trên tầng ba đã mở ra.
Only him and his mother after that.	Chỉ có anh ấy và mẹ anh ấy sau đó.
She sat up and smiled at him.	Cô ngồi dậy và mỉm cười với anh.
I caught her eye.	Tôi đã lọt vào mắt xanh của cô ấy.
It is absolutely correct.	Nó hoàn toàn đúng.
No additional surgery was performed.	Không có phẫu thuật bổ sung được thực hiện.
Good old stuff.	Đồ cũ tốt.
Come on, get up.	Thôi nào, dậy đi.
They come right away.	Họ đến ngay.
We can track purchases.	Chúng tôi có thể theo dõi việc mua hàng.
I am very glad that you like my blog.	Tôi rất vui vì bạn thích blog của tôi.
My children were born here.	Các con tôi được sinh ra ở đây.
He said he has a son.	Anh ta nói rằng anh ta có một đứa con trai.
One of yours.	Một trong những của bạn.
They had not met before.	Họ đã không gặp nhau trước đây.
I want to blog.	Tôi muốn viết blog.
I will make sure your valid points with them tomorrow.	Tôi sẽ chắc chắn điểm hợp lệ của bạn với họ vào ngày mai.
She was missed.	Cô ấy đã bị bỏ lỡ.
Good then.	Vậy thì tốt rồi.
Go find it yourself.	Hãy tự đi tìm kiếm.
Water is a good example of this.	Nước là một ví dụ dễ hiểu về điều này.
She left specific instructions to break the silence only under certain circumstances.	Cô ấy đã để lại những hướng dẫn cụ thể để chỉ phá vỡ sự im lặng trong một số trường hợp nhất định.
I like their shadows.	Tôi thích bóng tối của họ.
That's what will keep us strong.	Đó là điều sẽ giữ cho chúng ta mạnh mẽ.
You remember what he said.	Bạn nhớ những gì anh ấy nói.
A box in that little corner.	Một cái hộp ở góc nhỏ đó.
And love for that matter.	Và tình yêu cho vấn đề đó.
Like the moment she noticed it.	Giống như khoảnh khắc cô ấy nhận thấy nó.
Out of town now.	Ngoài thị trấn bây giờ.
No perfect method exists.	Không có phương pháp hoàn hảo nào tồn tại.
Add sugar and mix well.	Thêm đường và trộn đều.
It just makes sense, really.	Nó chỉ có ý nghĩa, thực sự.
Normal life is never normal again.	Cuộc sống bình thường không bao giờ bình thường trở lại.
He even knew the man's name.	Anh ta thậm chí còn biết tên của người đàn ông đó.
And that is the origin of the title.	Và đó là nguồn gốc của tiêu đề.
I answer the phone, but it's not my teacher.	Tôi trả lời điện thoại, nhưng đó không phải là giáo viên của tôi.
I want to see what everyone did tomorrow.	Tôi muốn xem mọi người đã làm gì vào ngày mai.
At first, I hated that freedom.	Lúc đầu, tôi ghét sự tự do đó.
No evidence has been cited.	Không có bằng chứng nào được dẫn ra.
The case is probably not found.	Trường hợp có lẽ không được tìm thấy.
It is everyone's right.	Đó là quyền của mọi người.
Feel free to contact me.	Cứ tự nhiên liên lạc tôi.
Ask everyone to stand in a circle.	Yêu cầu mọi người đứng thành vòng tròn.
Nothing, and never.	Không có gì, và không bao giờ.
Plus, she's beautiful.	Thêm nữa, cô ấy xinh đẹp.
She wanted to know where he was.	Cô muốn biết anh ta đang ở đâu.
That's what they call him.	Đó là những gì họ gọi anh ta.
But that's about it.	Nhưng đó là về nó.
We discussed a lot of issues.	Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề.
Whatever you do, don't worry.	Dù bạn làm gì, đừng lo lắng.
The advantage of this technique is demonstrated by experimental results.	Ưu điểm của kỹ thuật này được thể hiện qua kết quả thực nghiệm.
I have a quiet life now.	Tôi có một cuộc sống yên tĩnh bây giờ.
Even so, she went too far to stop.	Mặc dù vậy, cô ấy đã đi quá xa để dừng lại.
People will clear the way for you now.	Mọi người sẽ dọn đường cho bạn ngay bây giờ.
And to his credit, he's not looking at his phone or anything.	Và đối với tín dụng của anh ấy, anh ấy không nhìn vào điện thoại của mình hay bất cứ thứ gì.
She is a city dog.	Cô ấy là một con chó thành phố.
You can meet me.	Bạn có thể gặp tôi.
I left my family.	Tôi đã rời bỏ gia đình của mình.
Parents still go about life centered on each other.	Cha mẹ vẫn đi về cuộc sống tập trung vào nhau.
And the people.	Và người dân.
The problem is when a president does.	Vấn đề là khi một tổng thống làm.
You cannot jump out.	Bạn không thể nhảy ra ngoài.
But, there is a way.	Nhưng, có một cách.
He's great at it.	Anh ấy rất tuyệt về nó.
Just one of these is enough, it's too much.	Chỉ cần một trong những thứ này là đủ, là quá nhiều.
You are not in control of your situation.	Bạn không kiểm soát được tình hình của mình.
You will no longer have a bright future.	Bạn sẽ không còn có một tương lai tươi sáng.
I just want to see them.	Tôi chỉ muốn nhìn thấy chúng.
People want more time or they want more money.	Mọi người muốn nhiều thời gian hơn hoặc họ muốn nhiều tiền hơn.
Check it out.	Kiểm tra nó ra.
She turned around and was gone.	Cô ấy quay lại và đã biến mất.
On one country.	Trên một đất nước.
One will live.	Một người sẽ sống.
I'm not that simple.	Tôi không đơn giản như vậy.
One on my left arm and the other on the right.	Một phần trên cánh tay trái của tôi và phần kia ở bên phải.
He saved money.	Anh ấy đã tiết kiệm tiền.
I feel that keeping our distance is appropriate.	Tôi cảm thấy rằng giữ khoảng cách giữa chúng tôi là phù hợp.
What we just did got me excited.	Những gì chúng tôi vừa làm đã khiến tôi rất hứng thú.
It tried a different approach.	Nó đã thử một cách tiếp cận khác.
No one spoke when they changed direction.	Không ai nói khi họ đổi hướng.
His status once this much did.	Tình trạng của anh ta một khi rất nhiều này đã làm.
He left after a few days.	Anh ấy rời đi sau vài ngày.
Please join if you love magic and nature.	Vui lòng tham gia nếu bạn yêu thích phép thuật và thiên nhiên.
It was our third visit.	Đó là chuyến thăm thứ ba của chúng tôi.
Therefore, our construction is in line with the requirements.	Do đó, việc xây dựng của chúng tôi phù hợp với yêu cầu.
They also sell alcohol here.	Họ cũng bán rượu ở đây.
In addition, no.	Ngoài ra, không.
As long as my family is okay, it's my home.	Miễn là gia đình tôi ổn, đó là nhà của tôi.
I try to be a good person.	Tôi cố gắng trở thành một người tốt.
We have the benefit of the peace process.	Chúng tôi có lợi ích của quá trình hòa bình.
I am a girl.	Tôi là con gái.
He's just special in that he's too good at not being special.	Anh ấy chỉ đặc biệt ở chỗ quá giỏi trong việc không trở nên đặc biệt.
I want to change the display order.	Tôi muốn thay đổi thứ tự hiển thị.
We define the following.	Chúng tôi xác định những điều sau đây.
He came with tea.	Anh đến với trà.
Two forms are being used here.	Hai hình thức đang được sử dụng ở đây.
And back home vs.	Và trở về nhà vs.
The way they want to please him, to know him.	Cách họ muốn làm hài lòng anh ấy, để biết anh ấy.
It is most likely longer.	Nó rất có thể dài hơn.
Even better is to wait until some research is done.	Thậm chí tốt hơn là đợi cho đến khi một số nghiên cứu được thực hiện.
She left.	Cô ấy đi rồi.
Those who do not, there is no truth.	Những người không, không có sự thật.
My whole body is a mass of pain.	Toàn thân tôi là một khối đau đớn.
I simply took it further.	Tôi chỉ đơn giản là đưa nó đi xa hơn.
Lots to sleep in.	Rất nhiều để ngủ trong.
Meet the company below!.	Gặp gỡ công ty dưới đây !.
You can work from anywhere.	Bạn có thể làm việc từ bất cứ đâu.
He started searching and found lots of other examples.	Anh ấy bắt đầu tìm kiếm và tìm thấy rất nhiều ví dụ khác.
He saw her smile.	Anh thấy cô cười.
But the child did not cry.	Nhưng đứa trẻ không khóc.
We are close, but not distracting.	Chúng tôi đang ở gần, nhưng không mất tập trung.
We went down to see her.	Chúng tôi đã xuống để gặp cô ấy.
At the same time.	Đồng thời.
It took me a long time to understand why.	Tôi còn lâu mới hiểu tại sao phải như vậy.
However, this is a mistake.	Tuy nhiên, đây là một sai lầm.
It doesn't seem enough to say thank you for that.	Có vẻ như không đủ để nói lời cảm ơn vì điều đó.
During school hours, at work, or anywhere.	Trong giờ học, tại nơi làm việc, hoặc bất cứ đâu.
Therefore, we conduct this project with two main purposes.	Vì vậy, chúng tôi tiến hành dự án này với hai mục đích chính.
We only mentioned two of them here.	Chúng tôi chỉ đề cập đến hai trong số họ ở đây.
They all want you.	Tất cả họ đều muốn bạn.
Glad you didn't, otherwise it's unlikely you'd have lost your trip.	Rất vui vì bạn đã không, nếu không có khả năng bạn đã mất chuyến đi.
She glanced at her students, who were looking back at her.	Cô liếc nhìn những học sinh của mình, những người đang nhìn lại cô.
Some observations stand out.	Một số quan sát nổi bật.
They are so easy to make and everyone loves them.	Chúng rất dễ làm và mọi người đều yêu thích chúng.
He was very ill when he was born.	Lúc mới sinh anh ấy ốm nặng.
I can not stop.	Tôi không thể dừng lại.
This requires human judgment.	Điều này cần đến sự phán đoán của con người.
Nobody is up here.	Không ai ở trên này.
She still does the same.	Cô ấy vẫn làm như vậy.
To help people while away for hours.	Để giúp đỡ mọi người trong khi đi xa hàng giờ.
Oh well, it's worth a try.	Ồ, tốt, nó đáng để thử.
The score may be lower while a beginner.	Điểm số có thể thấp hơn trong khi một người mới bắt đầu.
That was not the way last year.	Đó không phải là cách của năm ngoái.
Go vote up a few things.	Đi bỏ phiếu lên một vài điều.
My hair is very black.	Tóc tôi rất đen.
However, those facts can certainly cut in the opposite direction.	Tuy nhiên, những sự thật đó chắc chắn có thể cắt theo hướng ngược lại.
I will do anything for you.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
None of the prints come close to the vitality of reality.	Không có bản in nào gần với sức sống của thực tế.
I believe you cannot have only one vision.	Tôi tin rằng bạn không thể chỉ có một tầm nhìn.
But nobody really uses numbers like this.	Nhưng không ai thực sự sử dụng những con số như thế này.
Have a good week invites!.	Chúc một tuần mời tốt lành!.
You know you're excited.	Bạn biết bạn đang vui mừng.
Two studies provided data for this project.	Có hai nghiên cứu cung cấp dữ liệu cho dự án này.
She had started with his hands.	Cô đã bắt đầu với đôi tay của anh.
She tried to believe him.	Cô cố tin anh.
Each leads to its opposite.	Mỗi điều dẫn đến điều ngược lại của nó.
And, look at me.	Và, hãy nhìn tôi.
He wants to give it up.	Anh muốn từ bỏ nó.
It was one of the happy times they had.	Đó là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc mà họ đã có.
However, there's not much we can do to hurt each other.	Tuy nhiên, chúng ta không thể làm gì nhiều để làm tổn thương nhau.
I guess it's because we are held to a higher standard.	Tôi đoán đó là bởi vì chúng tôi được tuân theo một tiêu chuẩn cao hơn.
He has to be better than ever.	Anh ấy phải trở nên tốt hơn bao giờ hết.
Ask the user to do something else while that process happens.	Yêu cầu người dùng làm điều gì đó khác trong khi quá trình đó xảy ra.
Just asking about random details here won't get you anywhere.	Chỉ hỏi về các chi tiết ngẫu nhiên ở đây sẽ không giúp bạn đi đâu cả.
We will make everything work.	Chúng tôi sẽ làm cho mọi thứ hoạt động.
He is an incredible source of comfort, if at all.	Anh ấy là một nguồn an ủi đáng kinh ngạc, nếu có.
Call your dad at work and stay calm.	Gọi cho bố của bạn tại nơi làm việc và giữ bình tĩnh.
Search this site.	Tìm kiếm trang web này.
This is our future.	Đây là tương lai của chúng tôi.
It's not his dog anymore.	Nó không còn là con chó của anh ta nữa.
That's the story, anyway.	Đó là câu chuyện, dù sao.
But here you are.	Nhưng bạn đây.
I never quite know what to expect.	Tôi không bao giờ biết hoàn toàn những gì mong đợi.
Months passed, and it turned to winter and then to spring.	Nhiều tháng trôi qua, trời sang đông rồi sang xuân.
Their team will follow the right path.	Nhóm của họ sẽ đi theo con đường đúng đắn.
She didn't move or talk.	Cô ấy không cử động hay nói chuyện.
So it is with the human heart.	Vì vậy, nó là với trái tim con người.
I think he must be pretty good.	Tôi nghĩ anh ấy phải khá tốt.
What is amazing are those who are afraid to seek.	Điều đáng kinh ngạc là những người sợ tìm kiếm.
Much of this comes from.	Phần lớn điều này đến từ.
At least, not immediately.	Ít nhất, không phải ngay lập tức.
Far away again.	Lại xa nữa.
He didn't do that, you know.	Anh ấy đã không làm điều đó, bạn biết đấy.
He wants to save.	Anh muốn cứu.
Medium won't cut it.	Trung bình sẽ không cắt nó.
They look scared.	Họ trông sợ hãi.
I will be careful to get him right.	Tôi sẽ cẩn thận để làm cho anh ta đúng.
In fact, this is not entirely true.	Trên thực tế, điều này không hoàn toàn đúng.
Maybe it would be nice if you could.	Có lẽ sẽ rất tốt nếu bạn có thể.
Let's hope none of you have to use it.	Hãy hy vọng không ai trong số các bạn phải sử dụng nó.
I will see you again.	Tôi sẽ gặp lại bạn.
So that's four jobs, six boys.	Vậy đó là bốn công việc, sáu chàng trai.
This is just the beginning but for now, thank you.	Đây chỉ là sự khởi đầu nhưng bây giờ, cảm ơn bạn.
You have to help me.	Bạn phải giúp tôi.
She had to cut him out of her life.	Cô phải cắt anh ra khỏi cuộc đời mình.
However, the study's design makes interpretation of the findings difficult.	Tuy nhiên, thiết kế của nghiên cứu làm cho việc giải thích các phát hiện trở nên khó khăn.
Even people only get solutions to their problems from him.	Thậm chí mọi người chỉ nhận được giải pháp cho vấn đề của họ từ anh ấy.
The studies were assessed to be of high quality.	Các nghiên cứu được đánh giá có chất lượng cao.
In short, man lives on a planet perfectly designed for his survival.	Tóm lại, con người sống trên một hành tinh được thiết kế hoàn hảo cho sự sinh tồn của mình.
Her voice is very weak.	Giọng cô ấy rất yếu.
Write as soon as possible let me know.	Viết càng sớm càng tốt cho tôi biết.
A single test was used.	Một thử nghiệm duy nhất đã được sử dụng.
See that list here.	Xem danh sách đó tại đây.
Not that that's a bad thing.	Không phải đó là một điều xấu.
I received an education.	Tôi đã nhận được một nền giáo dục.
We were completely accepted when we walked in.	Chúng tôi hoàn toàn được chấp nhận khi chúng tôi bước vào.
Come out this year and sign up!.	Hãy ra ngoài năm nay và đăng ký !.
Died too young.	Đã chết quá trẻ.
There are several ways you can approach to do this.	Có một số cách bạn có thể tiếp cận để thực hiện việc này.
There is a good reason for this.	Có một lý do tốt cho việc này.
Early that year, winter hit hard.	Đầu năm đó, mùa đông đã ập đến khó khăn.
But clean and good standard room.	Nhưng sạch sẽ và phòng tiêu chuẩn tốt.
It definitely does for me.	Nó chắc chắn làm cho tôi.
And it's really weird that he never realized it before.	Và thực sự kỳ lạ là anh ấy chưa bao giờ nhận ra điều đó trước đây.
But he couldn't sleep.	Nhưng anh không ngủ được.
Therefore, the money spent on other activities is very low.	Do đó, tiền dành cho các hoạt động khác rất thấp.
They don't believe me.	Họ không tin tôi.
She just showed me.	Cô ấy chỉ cho tôi xem.
We know his game.	Chúng tôi biết trò chơi của anh ấy.
I'll save some time.	Tôi sẽ tiết kiệm một chút thời gian.
Or maybe just some ambiguity.	Hoặc có thể chỉ là một số điểm không rõ ràng.
This sign points straight.	Dấu hiệu này chỉ thẳng.
This is one of his favorites.	Đây là một trong những yêu thích của anh ấy.
This is a very rare event.	Đây là một sự kiện rất hiếm khi xảy ra.
It's like he just knows he's done his part.	Nó giống như anh ấy chỉ biết rằng anh ấy đã làm xong phần việc của mình.
But she loves it.	Nhưng cô ấy rất thích điều đó.
It used to be so gentle.	Đã từng nhẹ nhàng như vậy.
See those numbers that will help!.	Xem những con số đó sẽ giúp !.
But he has beautiful hair and his eyes are kind.	Nhưng anh ấy có mái tóc đẹp và đôi mắt của anh ấy trông rất nhân hậu.
Like the way they do.	Như cách họ làm.
It was a long shot, but a calculated one.	Đó là một cú sút xa, nhưng là một cú đánh có tính toán.
I want a report on my desk in an hour.	Tôi muốn có một báo cáo trên bàn làm việc của tôi trong một giờ nữa.
You can't just pick up any piece of wood.	Bạn không thể chỉ nhặt bất kỳ mảnh gỗ nào.
He simply had to be stopped.	Anh ta chỉ đơn giản là phải bị dừng lại.
To me a song is a song.	Đối với tôi bài hát là bài hát.
And he will know.	Và anh ấy sẽ biết.
He tried to open the door, but it was locked.	Anh cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
He couldn't remember anything.	Anh không thể nhớ bất cứ điều gì.
In him, they are.	Trong anh ta, họ là.
There are many ways to do it.	Có nhiều cách để thực hiện nó.
Let me know what you know.	Hãy cho tôi biết những gì bạn biết.
You can answer the question.	Bạn có thể trả lời câu hỏi.
We locked our eyes.	Chúng tôi đã khóa mắt.
This has changed now.	Điều này đã thay đổi bây giờ.
Yes, that is a possibility.	Vâng, đó là một khả năng.
All they were able to do.	Tất cả những gì họ đã có thể làm.
A good video can go a long way.	Một video tốt có thể đi một chặng đường dài.
And don't let the door hit you on your way out.	Và đừng để cánh cửa va vào bạn trên con đường thoát ra ngoài.
It doesn't matter who it is.	Không quan trọng đó là ai.
Walk in a straight line.	Đi bộ trên một đường thẳng.
Close but not too close.	Gần nhưng không quá gần.
She would probably come home any day.	Cô ấy có thể sẽ về nhà bất cứ ngày nào.
I raised my hands.	Tôi giơ hai tay lên.
But the character there is still pretty nice.	Nhưng nhân vật ở đó vẫn còn khá tốt đẹp.
We want him imprisoned in this pure evil box.	Chúng tôi muốn anh ta bị giam giữ trong chiếc hộp thuần ác này.
She is your friend and she has been hurt.	Cô ấy là bạn của bạn và cô ấy đã bị tổn thương.
And it doesn't matter.	Và nó không quan trọng.
So take care of yourself in this relationship.	Vì vậy, hãy quan tâm đến bản thân trong mối quan hệ này.
They must be cooking.	Chắc họ đang nấu ăn.
You may be smart, but you cannot do it alone.	Bạn có thể thông minh, nhưng bạn không thể làm điều đó một mình.
I will practice to be great every day of my life.	Tôi sẽ luyện tập để trở nên tuyệt vời mỗi ngày trong đời.
She hadn't told him the truth, not about her brother.	Cô đã không nói cho anh biết sự thật, không phải về anh trai cô.
The men considered them inferior to everyone else because of their gender.	Những người đàn ông coi họ là những người kém hơn mọi người vì giới tính của họ.
So it is high.	Vì vậy, nó là cao.
Let's consider the following context.	Chúng ta hãy xem xét bối cảnh sau đây.
You can do so again.	Bạn có thể làm như vậy một lần nữa.
We use constraints.	Chúng tôi sử dụng các ràng buộc.
He's just a great kid.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ tuyệt vời.
The flowers.	Những bông hoa.
The numbers are growing fast and by the day.	Các con số đang tăng nhanh và theo ngày.
He laughed a lot, talking to them this way.	Anh ấy đã cười rất nhiều, khi nói chuyện với họ theo cách này.
Give him the benefit of the doubt.	Cung cấp cho anh ta lợi ích của sự nghi ngờ.
He finally caught her hand, and she stood beside him.	Cuối cùng thì anh cũng bắt được tay cô, và cô đứng bên cạnh anh.
I finally broke it.	Cuối cùng thì tôi cũng đã phá vỡ nó.
And it will.	Và nó sẽ.
To check if it exists, use the length property.	Để kiểm tra xem nó có tồn tại hay không, hãy sử dụng thuộc tính length.
Fire provides that system.	Lửa cung cấp hệ thống đó.
This is good, but the other has a better look.	Cái này hay đấy, nhưng cái kia có cái nhìn tốt hơn.
The key is love.	Chìa khóa là tình yêu.
Meet your challenges.	Đáp ứng những thách thức của bạn.
I left her around the corner.	Tôi để cô ấy quanh góc.
We explain the procedure for.	Chúng tôi giải thích thủ tục cho.
I answered without thinking.	Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ.
Each community has something unique to offer your new home.	Mỗi cộng đồng có một cái gì đó độc đáo để cung cấp cho ngôi nhà mới của bạn.
They don't want me to go.	Họ không muốn tôi đi.
First add this, then add the other.	Đầu tiên thêm cái này, sau đó thêm cái kia.
Repeat until the peel comes off.	Lặp lại cho đến khi vỏ bong ra.
Of course they should go after them.	Tất nhiên họ nên đi sau chúng.
She won't do anything.	Cô ấy sẽ không làm gì cả.
It just happens on the spot.	Nó chỉ xảy ra tại chỗ.
It took something extra to run the second half.	Phải mất thêm gì đó để chạy hiệp hai.
It's hard to remember.	Thật khó để nhớ.
It's a sad thing to imagine.	Đó là một điều đáng buồn để tưởng tượng.
These experiences can both challenge you and help you grow.	Những trải nghiệm này vừa có thể thử thách bạn vừa giúp bạn phát triển.
Perhaps some refer to the weather.	Có lẽ một số đề cập đến thời tiết.
He disappeared into thin air.	Anh biến mất trong không khí loãng.
The following is a list of danger signs.	Sau đây là danh sách các dấu hiệu nguy hiểm.
Funny, but that should have turned off.	Buồn cười, nhưng điều đó đáng lẽ phải tắt.
To do so, we need to state some results.	Để làm như vậy, chúng ta cần nêu một số kết quả.
There is no world left to fight.	Không còn thế giới để chiến đấu.
It's really difficult a lot.	Nó thực sự khó khăn rất nhiều.
That temperature range can be very different for different species.	Phạm vi nhiệt độ đó có thể rất khác nhau đối với các loài khác nhau.
However if you don't post this you will be dead in two days.	Tuy nhiên nếu bạn không đăng cái này, bạn sẽ chết trong hai ngày.
It must be joy.	Mà phải là niềm vui.
However, they are completely clear.	Tuy nhiên, chúng hoàn toàn rõ ràng.
However, you are missing out on the whole picture.	Tuy nhiên, bạn đang bỏ lỡ toàn bộ bức tranh.
He worked five days a week with his father.	Anh ấy đã làm việc năm ngày một tuần với cha mình.
I'm so glad my love is back again.	Tôi rất vui vì tình yêu của tôi đã trở lại một lần nữa.
The whole crowd is quiet now, watching me.	Cả đám đông lúc này đang yên lặng, theo dõi tôi.
I should have been afraid.	Đáng lẽ tôi phải sợ.
They should do it well.	Họ nên làm điều đó tốt.
The whole activity takes place in seven minutes.	Toàn bộ hoạt động diễn ra trong bảy phút.
But this will create two more free states.	Nhưng điều này sẽ tạo ra hai trạng thái tự do hơn.
If the company cannot help, file a complaint with the state.	Nếu công ty không thể giúp đỡ, hãy khiếu nại lên tiểu bang.
Could have said something to them.	Có thể đã nói điều gì đó với họ.
I took advantage of it.	Tôi đã tận dụng nó.
It was done perfectly.	Nó đã được thực hiện rất hoàn hảo.
One month late.	Đã trễ một tháng.
These don't exist anywhere.	Những thứ này không tồn tại ở bất cứ đâu.
It is set up where an animal can walk.	Nó được thiết lập nơi một con vật có thể đi bộ.
You look good in it.	Bạn trông tốt trong đó.
Or at least, not until he made a copy of it.	Hoặc ít nhất, không phải cho đến khi anh ta tạo ra một bản sao của nó.
That is good for now.	Điều đó là tốt cho bây giờ.
I don't recommend it to anyone.	Tôi không giới thiệu nó cho bất kỳ ai.
I could be here as well as anywhere.	Tôi cũng có thể ở đây như bất cứ nơi nào.
By things seen in water under certain conditions.	Bằng những thứ nhìn thấy trong nước ở những điều kiện nhất định.
He never had anything useful to do.	Anh ta không bao giờ có bất cứ điều gì hữu ích để làm.
But, oh my gosh.	Nhưng, trời ơi.
They never found any.	Họ không bao giờ tìm thấy bất kỳ.
Oh, no, he didn't.	Ồ, không, anh ấy không làm vậy.
You're not spending more than you have or you're having a hard time.	Bạn không chi tiêu nhiều hơn bạn có hoặc bạn đang gặp khó khăn.
I want to know more details.	Tôi muốn biết thêm chi tiết.
We can make our own decisions as informed users.	Chúng tôi có thể đưa ra quyết định của riêng mình với tư cách là những người dùng có hiểu biết.
We make the following observations.	Chúng tôi thực hiện các quan sát sau đây.
I hope to be able to meet you in person one day.	Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể gặp trực tiếp bạn.
I saw it at the time and thought.	Tôi đã nhìn thấy nó vào thời điểm đó và nghĩ.
For each level you will get a score.	Đối với mỗi cấp độ, bạn sẽ nhận được một số điểm.
If you are chosen, you are chosen.	Nếu bạn được chọn, bạn được chọn.
Love travel.	Yêu thích du lịch.
They could have walked.	Họ có thể đã đi bộ.
That, or coming down.	Đó, hoặc sắp xuống.
Then people go to special groups.	Sau đó, mọi người đi đến các nhóm đặc biệt.
At six thirty.	Lúc sáu giờ ba mươi phút.
Hold hands if you must.	Nắm tay nếu bạn phải.
He looked around and saw nothing but darkness.	Anh nhìn quanh và không thấy gì ngoài bóng tối.
I'm still not really.	Tôi vẫn không thực sự.
But he heard from her again.	Nhưng anh ấy đã nghe tin từ cô ấy một lần nữa.
The proof of this section is complete.	Việc chứng minh phần này đã hoàn tất.
Confident, he thought.	Tự tin, anh nghĩ.
So they started walking.	Vì vậy, họ bắt đầu đi bộ.
Maybe that's not a bad thing, he thought.	Có lẽ đó không phải là điều xấu, anh nghĩ.
He wants to go, and then he wants to stay again.	Anh ấy muốn đi, và sau đó anh ấy muốn ở lại một lần nữa.
So let's make this simple and straightforward.	Vì vậy, hãy làm cho điều này đơn giản và đơn giản.
But this is an old book.	Nhưng đây là cuốn sách cũ.
There are two steps.	Có hai bước.
You must pass your tests.	Bạn phải vượt qua các bài kiểm tra của bạn.
And they also won the land.	Và họ cũng giành được đất.
Life is long, and marriage is difficult.	Cuộc sống kéo dài, và hôn nhân khó khăn.
Before that, however, it was clear that there were different doors than before.	Tuy nhiên, trước đó, rõ ràng là có những cánh cửa khác so với trước đây.
It is not natural.	Không phải tự nhiên mà có.
For some users, one of these groups is inactive.	Đối với một số người dùng, một trong những nhóm này không hoạt động.
Second to last.	Thứ hai đến cuối cùng.
Then consider that those three extra years are not healthy years.	Sau đó, hãy cân nhắc rằng ba năm thêm đó không phải là những năm tháng lành mạnh.
Outside is very easy.	Bên ngoài rất dễ dàng.
They must know how it happened, what led to it.	Họ phải biết nó đã xảy ra như thế nào, điều gì đã dẫn đến nó.
I will be alone.	Tôi sẽ ở một mình.
Even as intended.	Ngay cả như dự định.
My mother would answer and know exactly what to do.	Mẹ tôi sẽ trả lời và biết chính xác những gì phải làm.
By default, it is set to normal.	Theo mặc định, nó được đặt thành bình thường.
We heard nothing about it.	Chúng tôi không nghe thấy gì về nó.
We spend time together.	Chúng tôi dành thời gian cho nhau.
And that's after just one day.	Và đó là chỉ sau một ngày.
I won't let it.	Tôi sẽ không để nó.
Meet smart, single men and women in your city.	Gặp gỡ những người đàn ông và phụ nữ độc thân, thông minh trong thành phố của bạn.
A difficult one for me, but it is a necessary one.	Một khó khăn đối với tôi, nhưng nó là một trong những cần thiết.
It went too far for that.	Nó đã đi quá xa cho điều đó.
A lot of problems.	Rất nhiều vấn đề.
Years ago, before anything fell apart.	Nhiều năm trước, trước khi bất cứ điều gì sụp đổ.
But this is still the best environment to fight.	Nhưng đây vẫn là môi trường tốt nhất để chiến đấu.
She said nothing but him, thought nothing but him.	Cô không nói gì khác ngoài anh ta, không nghĩ gì khác ngoài anh ta.
I've never made her cry before.	Tôi chưa bao giờ làm cô ấy khóc trước đây.
This changes the opinion.	Điều này làm thay đổi quan điểm.
Maybe she's about to meet someone.	Có lẽ cô ấy sắp gặp ai đó.
We started the conversation with where she went to school.	Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với nơi cô ấy đã đi học.
And he's also more open to people than expected.	Và anh ấy cũng cởi mở với con người hơn mong đợi.
And they want to challenge the higher levels.	Và họ muốn thử thách những cấp độ cao hơn.
Too many choices.	Quá nhiều sự lựa chọn.
This is the time now I do it for myself.	Đây là lúc bây giờ tôi làm điều đó cho chính mình.
Silence is fine.	Im lặng là được.
There is nothing in between them.	Không có gì xen kẽ giữa họ.
All in one shot.	Tất cả trong một lần chụp.
However, I can't figure out why that happens.	Tuy nhiên, tôi không thể hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.
Once you know the proof, you can reach a solution with practice.	Một khi bạn biết bằng chứng, bạn có thể đạt được giải pháp bằng thực tế.
A few days after the first symptoms appeared, the patient became very tired.	Vài ngày sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, bệnh nhân trở nên rất mệt mỏi.
And she needs and loves you.	Và cô ấy cần và yêu bạn.
However, that is changing.	Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi.
The tests were repeated three times.	Các bài kiểm tra được lặp lại ba lần.
But now she's ready to talk.	Nhưng bây giờ cô ấy đã sẵn sàng để nói chuyện.
Call someone from the family.	Gọi cho ai đó từ gia đình.
She, again, dressed for comfort.	Cô ấy, một lần nữa, mặc quần áo cho thoải mái.
The consistency between the two data sets is excellent.	Sự thống nhất giữa hai tập dữ liệu là tuyệt vời.
But I'm happy to say that the game has gotten much better.	Nhưng tôi rất vui khi nói rằng trò chơi đã tốt hơn nhiều.
That's why they protected it with their lives.	Đó là lý do tại sao họ bảo vệ nó bằng mạng sống của mình.
They will warm up soon, she thought.	Họ sẽ sớm ấm lên, cô nghĩ.
I feel like crying.	Tôi như muốn khóc.
It is not easy to raise a child.	Không dễ để nuôi dạy một đứa trẻ.
It will become a player.	Nó sẽ trở thành một người chơi.
He said it was just luck.	Anh ấy nói đó chỉ là may mắn.
But now the house is dark.	Nhưng lúc này căn nhà tối om.
However, what happened was very different.	Tuy nhiên, những gì đã xảy ra rất khác.
Despite their differences, the two men became close friends.	Bất chấp sự khác biệt của họ, hai người đàn ông đã trở thành những người bạn thân thiết.
They need to pay for that.	Họ cần phải trả giá cho điều đó.
I will definitely order from you again.	Tôi chắc chắn sẽ đặt hàng từ bạn một lần nữa.
No one can enter no matter how good a friend is.	Không ai có thể vào dù một người bạn tốt đến đâu.
Looks like they read his eyes.	Có vẻ như họ đã đọc được mắt anh ta.
It makes a difference.	Nó tạo ra sự khác biệt.
I hate food.	Tôi ghét đồ ăn.
It was her word against him.	Đó là lời của cô chống lại anh ta.
I can't believe they can keep you until eight.	Tôi không thể tin rằng họ có thể giữ bạn cho đến tám.
No sign of his friends.	Không có dấu hiệu của bạn bè anh ta.
In that case there is no other solution for.	Trong trường hợp đó không có giải pháp nào khác cho.
At least for her.	Ít nhất là đối với cô ấy.
He was partly right.	Anh ấy đã đúng một phần.
You said your part.	Bạn đã nói phần của bạn.
Professional in work.	Chuyên nghiệp trong công việc.
We fell in love and got married.	Chúng tôi yêu nhau và cưới nhau.
He doesn't want that life.	Anh ấy không muốn cuộc sống đó.
He is learning as he goes.	Anh ấy đang học hỏi khi anh ấy đi.
That's what they are now, and no big deal.	Đó là những gì họ đang có bây giờ, và không có gì to tát.
But the room was not nice.	Nhưng căn phòng không được đẹp.
He will calm down.	Anh ấy sẽ bình tĩnh lại.
And then you will certainly do enough.	Và sau đó bạn chắc chắn sẽ làm đủ.
We played with a good defense tonight.	Chúng tôi đã chơi với một hàng thủ tốt đêm nay.
I had to keep it.	Tôi đã phải giữ lại.
Age is not as important a factor as general health.	Tuổi tác không phải là một yếu tố quan trọng như sức khỏe nói chung.
A path forward is being created.	Một con đường phía trước đang được tạo ra.
But she knew the real reason.	Nhưng cô biết lý do thực sự.
She absolutely loved him from that moment on.	Cô hoàn toàn yêu anh từ lúc đó.
Shes the love of your life.	Shes tình yêu của cuộc đời bạn.
Suddenly, they heard a very loud noise.	Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng động rất lớn.
There seem to be more important things in life to worry about.	Dường như có nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống phải lo lắng.
Check with your hand.	Kiểm tra bằng tay của bạn.
There is no way to tell.	Không có cách nào để nói.
They won't die.	Họ sẽ không chết.
A college degree is even better, but at least finish high school.	Bằng đại học thậm chí còn tốt hơn, nhưng ít nhất phải học xong cấp ba.
There are good examples and there are bad ones.	Có những ví dụ tốt và có những cái xấu.
We briefly discuss our approach here.	Chúng tôi thảo luận ngắn gọn về cách tiếp cận của chúng tôi ở đây.
And my parents didn't treat him well.	Và bố mẹ tôi không đối xử tốt với anh ấy.
I hate lying.	Tôi ghét nói dối.
You want the ones that look like that.	Bạn muốn những cái trông giống như vậy.
It starts with research and defining the project's goals.	Nó bắt đầu với việc nghiên cứu và xác định các mục tiêu của dự án.
You are merely.	Bạn chỉ đơn thuần.
Alright, see you again.	Được rồi, hẹn gặp lại.
I passed the test.	Tôi đã đậu bài kiểm tra.
The bottom panel shows the absolute number of the same analysis.	Bảng điều khiển dưới cùng hiển thị số tuyệt đối của cùng một phân tích.
That's just what it is.	Đó chỉ là những gì nó được.
He has a lot to think about.	Anh ấy có rất nhiều điều để suy nghĩ.
The work of his hands.	Công việc của đôi tay của mình.
All else should not match.	Tất cả những thứ khác không nên khớp.
I don't think there is anything wrong with that.	Tôi không nghĩ rằng có gì sai với điều đó.
Like it or not, the battle will never end.	Dù muốn hay không, trận chiến sẽ không bao giờ kết thúc.
He couldn't believe what this little girl said.	Anh không thể tin vào những gì cô gái nhỏ này.
Two x two.	Hai x hai.
You can get on with your life.	Bạn có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
We should ride horses.	Chúng ta nên cưỡi ngựa.
Just keep them local for relevant functions.	Chỉ cần giữ chúng cục bộ cho các chức năng có liên quan.
It confirmed his previous view of her.	Nó khẳng định quan điểm trước đó của anh ấy về cô ấy.
Science has helped a lot, but we don't know.	Khoa học đã giúp ích rất nhiều, nhưng chúng ta không biết.
We must do.	Chúng tôi phải làm.
I found nothing useful.	Tôi không tìm thấy gì hữu ích.
During treatment, they are given a short break including rest.	Trong quá trình điều trị, họ được nghỉ một thời gian ngắn bao gồm cả nghỉ ngơi.
There are seven people.	Có bảy người.
The private room was nice and comfortable and had everything we needed.	Phòng riêng đẹp và thoải mái và có mọi thứ chúng tôi cần.
Both for the same reason.	Cả hai vì cùng một lý do.
Thanks for your time and support!.	Cảm ơn thời gian và sự hỗ trợ của bạn!.
There's still a lot of work for her to do.	Còn rất nhiều việc để cô ấy làm.
She has legs.	Cô ấy có chân.
Their vacation proved to be short-lived.	Kỳ nghỉ của họ được chứng minh là ngắn ngủi.
That was his mind.	Đó là tâm trí của anh ấy.
Which doesn't expand.	Cái nào không mở rộng.
I can protect him.	Tôi có thể bảo vệ anh ấy.
But you really have to come with us.	Nhưng bạn thực sự phải đi với chúng tôi.
Or about anything else for that matter.	Hoặc về bất cứ điều gì khác cho vấn đề đó.
Then my husband, and then a child.	Sau đó là chồng tôi, và sau đó là một đứa trẻ.
The exact nature of these objects is still unknown.	Bản chất chính xác của những vật thể này vẫn chưa được biết.
You are 'me, we are the same.	Bạn là 'tôi, chúng ta giống nhau.
You know where to post answers.	Bạn biết nơi để gửi câu trả lời.
I know he didn't.	Tôi biết anh ấy đã không.
Remove from pan and cut in half.	Lấy ra khỏi chảo và cắt đôi.
But that's how it was intended.	Nhưng đó là cách nó dự định.
That's what we have.	Đó là những gì chúng ta đang có.
We have no way out.	Chúng tôi không có lối thoát.
It's really the best role he's ever had.	Đó thực sự là vai diễn hay nhất mà anh ấy từng có.
They say that the two of you actually went there.	Họ nói rằng hai bạn thực sự đã đi đến đó.
However, it should not change the results of this paper.	Tuy nhiên, nó không nên thay đổi kết quả của bài báo này.
Working across the country is a difficult problem.	Làm việc trên khắp đất nước là một bài toán khó.
Many left the army.	Nhiều người rời quân đội.
Alike.	Giống nhau.
The processing system is divided into primary treatment and secondary treatment.	Hệ thống xử lý được chia thành xử lý sơ cấp và xử lý thứ cấp.
All in one piece.	Tất cả trong một mảnh.
Getting married changed everything for me, for her, for both of us.	Kết hôn đã thay đổi mọi thứ cho tôi, cho cô ấy, cho cả hai chúng tôi.
The human body is not meant to be this great.	Cơ thể con người không có nghĩa là tuyệt vời như thế này.
There are several reasons to question such a claim.	Có một số lý do để đặt câu hỏi về tuyên bố như vậy.
It's completely fine.	Nó hoàn toàn ổn.
He didn't say where we were going.	Anh ấy không nói chúng tôi sẽ đi đâu.
The reality is that many people are having problems right now.	Thực tế là có nhiều người đang gặp vấn đề ngay bây giờ.
Not talking about the cards themselves.	Không nói về chính các thẻ.
And naturally, when they did, the child was fine.	Và tự nhiên, khi họ làm vậy, đứa trẻ vẫn ổn.
But, if not, then forget about it.	Nhưng, nếu không, thì hãy quên nó đi.
In recent years.	Trong những năm gần đây.
And somehow, it just doesn't sound right.	Và bằng cách nào đó, nó nghe có vẻ không đúng lắm.
Is the subject of great debate.	Là chủ đề của cuộc tranh luận lớn.
He wanted to know why they were so late.	Anh muốn biết tại sao họ đến muộn như vậy.
Doors open, no sign of anyone ever being there.	Cửa mở, không có dấu hiệu của bất kỳ ai đã từng ở đó.
People will come and take a look.	Mọi người sẽ đến và xem xét.
Quick and easy way to achieve smooth and soft stomach.	Cách nhanh chóng và dễ dàng để đạt được dạ dày mịn màng và mềm mại.
Working on your own is much more comfortable.	Tự mình làm việc thoải mái hơn rất nhiều.
But it seems they did the opposite.	Nhưng có vẻ như họ đã làm ngược lại.
This is quite a lot.	Điều này là khá nhiều.
I am running on the road.	Tôi đang chạy trên đường.
So is talking.	Nói chuyện cũng vậy.
Three of them died before they knew something was wrong.	Ba người trong số họ đã chết trước khi biết có điều gì không ổn.
He likes girls, girls, girls.	Anh ấy thích con gái, con gái, con gái.
You call someone.	Bạn gọi cho ai đó.
They are too tall or too large.	Chúng quá cao hoặc quá lớn.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
You made me take every detail out of you.	Bạn đã bắt tôi rút từng chi tiết ra khỏi bạn.
She hadn't heard him approach.	Cô đã không nghe thấy anh ta đến gần.
The men in our house did not think he would live.	Những người đàn ông trong nhà chúng tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ sống.
In addition, it is more difficult for you.	Ngoài ra, nó còn khó hơn đối với bạn.
It was something that was broken.	Đó là một cái gì đó đã bị hỏng.
She was never as well as when she was sick.	Cô ấy không bao giờ khỏe như khi cô ấy bị ốm.
Service ends and lights start to go out.	Dịch vụ kết thúc và đèn bắt đầu tắt.
You will learn and possibly become someone very important.	Bạn sẽ học hỏi và có thể trở thành ai đó rất quan trọng.
I don't fit into this world or the other world.	Tôi không thích hợp với thế giới này hay thế giới khác.
No, we don't care.	Không, chúng tôi không quan tâm.
My voice is speaking.	Giọng nói của tôi đang nói.
If you know of one, please let me know.	Nếu bạn biết về một trong những, xin vui lòng cho tôi biết.
I learn fast.	Tôi học nhanh.
I will.	Tôi sẽ.
She loves me too, and it's against her father's will.	Cô ấy cũng yêu tôi, và điều đó trái với ý muốn của cha cô ấy.
Tomorrow will be perfect.	Ngày mai sẽ là hoàn hảo.
It was a life event that changed everything.	Đó là sự kiện cuộc đời đã thay đổi mọi thứ.
Today there are four.	Hôm nay có bốn.
But it never works.	Nhưng nó không bao giờ hoạt động.
Or not even that.	Hoặc thậm chí không phải như vậy.
And the time has come.	Và đã đến lúc.
You marry out of free choice.	Bạn kết hôn ngoài sự lựa chọn tự do.
Of course she said yes.	Tất nhiên cô ấy đã nói có.
We talked at length.	Chúng tôi đã nói chuyện dài dòng.
I tried to understand this using two methods.	Tôi đã cố gắng hiểu điều này bằng cách sử dụng hai phương pháp.
I'm definitely looking forward to the next tour.	Tôi chắc chắn đang mong chờ chuyến lưu diễn tiếp theo.
His mother will soon learn about him through the media.	Mẹ anh sẽ sớm biết về anh qua các phương tiện truyền thông.
That means you have to do it yourself.	Có nghĩa là bạn phải tự làm.
She didn't miss a single step.	Cô ấy không bỏ lỡ một bước nào.
I'm happy about that for a lot of reasons.	Tôi rất vui vì điều đó vì rất nhiều lý do.
There were bodies near the gun.	Có những thi thể gần khẩu súng.
I have a daughter who is going to college.	Tôi có một đứa con gái sắp học đại học.
Avoid contact with eyes.	Tránh tiếp xúc với mắt.
Thanks, but no.	Cảm ơn, nhưng không có.
Our client has done some thinking.	Khách hàng của chúng tôi đã thực hiện một số suy nghĩ.
She wants to see it again.	Cô muốn xem lại.
At the same thing.	Tại cùng một điều.
Don't let your daughter lie for you.	Đừng để con gái của bạn nói dối vì bạn.
I don't know anything in this environment.	Tôi không biết gì trong môi trường này.
She knew exactly what she had to do.	Cô biết chính xác mình phải làm gì.
Sit down.	Ngồi xuống.
Maybe another four or five hours before it falls on the tree.	Có lẽ là bốn hoặc năm giờ nữa trước khi nó rơi trên cây.
What goes through is personality, people.	Những gì trải qua là tính cách, con người.
Here sex plays a secondary role in desire.	Ở đây tình dục đóng vai trò thứ yếu đối với ham muốn.
He hates exercise, and he hates his own body.	Anh ghét tập thể dục, và anh ghét chính cơ thể của mình.
The trees grow right on top of it.	Những cái cây mọc ngay trên đỉnh của nó.
Not having loved ones breaks your heart a bit.	Không có những người thân yêu làm trái tim bạn hơi bị xé rách.
She is a mother of two daughters.	Cô ấy là một bà mẹ của hai đứa con gái.
She understands men.	Cô hiểu đàn ông.
Maybe then the war will be over.	Có lẽ lúc đó cuộc chiến sẽ kết thúc.
A lot has become possible in that space.	Rất nhiều điều đã trở nên khả thi tại không gian đó.
We know it and he should be.	Chúng tôi biết điều đó và anh ấy nên như vậy.
As a result, my daily activities are affected.	Do đó, các hoạt động hàng ngày của tôi đều bị ảnh hưởng.
All that matters is the state and how you do it there.	Tất cả những gì quan trọng là trạng thái và cách bạn làm ở đó.
They hope she goes home with someone.	Họ hy vọng cô ấy về nhà với ai đó.
His face moved her.	Khuôn mặt anh khiến cô cảm động.
Don't forget to ask about bones and fat.	Đừng quên hỏi về xương và chất béo.
When her sister put her head down, she stepped out.	Khi em gái cô ấy gục đầu xuống, cô ấy bước ra.
But he's talking about the arm.	Nhưng anh ấy nói về cánh tay.
In the system, however, that is not the case.	Trong hệ thống, tuy nhiên, đó không phải là trường hợp.
I wonder if they're doing that right now.	Tôi tự hỏi liệu họ có đang làm điều đó ngay bây giờ hay không.
You will need tools for that.	Bạn sẽ cần các công cụ cho việc đó.
They cannot meet the demand for large-scale growth.	Họ không thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng quy mô lớn.
On the market.	Trên thị trường.
One quick question and one comment.	Một câu hỏi nhanh và một bình luận.
I need more bracelets.	Tôi cần nhiều vòng tay hơn.
Empty mind thinking.	Đầu óc trống rỗng suy nghĩ.
Having to consider, the remaining ones are a consequence of these two.	Phải xem xét, những cái còn lại là hậu quả của hai điều này.
Perhaps you have a special interest.	Có lẽ bạn có một mối quan tâm đặc biệt.
In turn, they benefit in ways that propel their business forward.	Đổi lại, họ được hưởng lợi theo những cách thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ về phía trước.
In this way, the two of us met for the first time.	Bằng cách này, hai chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên.
I'm still not sure.	Tôi vẫn chưa chắc chắn.
Then it will be saved to the database.	Sau đó, nó sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Data represent the mean of three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
That's what we have to find to help your woman.	Đó là những gì chúng tôi phải tìm để giúp người phụ nữ của bạn.
Then eat it.	Sau đó ăn nó.
The world is more concerned with what has than what should be.	Thế giới quan tâm đến những gì có hơn là những gì nên có.
It's just morning today.	Hôm nay trời vừa sáng.
For seven years or so.	Trong bảy năm hoặc lâu hơn.
Open it again and then close it.	Mở nó ra một lần nữa và sau đó đóng nó lại.
The room is quite nice, if a bit small.	Căn phòng là khá tốt đẹp, nếu một chút nhỏ.
You will need to change your code in two places.	Bạn sẽ cần thay đổi mã của mình ở hai nơi.
The care you take with everything.	Sự chăm sóc bạn thực hiện với mọi thứ.
We are independent.	Chúng tôi độc lập.
Really moves super fast.	Thực sự di chuyển siêu nhanh.
Nothing serious, just a small job.	Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một công việc nhỏ.
Give us what we want and no one gets hurt.	Hãy cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn và không ai bị tổn thương.
The same steps will be repeated for other treatment conditions.	Các bước tương tự sẽ được lặp lại cho các điều kiện điều trị khác.
Try to relieve the stress and give yourself a chance again.	Cố gắng giải tỏa căng thẳng và cho bản thân cơ hội một lần nữa.
We are great kids.	Chúng tôi là những đứa trẻ tuyệt vời.
She has nowhere else to go.	Cô không có nơi nào khác để đi.
He can see it, but he can't exactly get it.	Anh ấy có thể nhìn thấy nó, nhưng chính xác thì anh ấy không thể lấy được.
And those are some of the companies that are in the travel business.	Và đó là một số công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.
It just comes, is the thing.	Nó chỉ đến, là điều.
There is nothing more dangerous.	Không có gì nguy hiểm hơn.
By the way.	Nhân tiện.
They have very little left to lose.	Họ còn lại rất ít để mất.
I can know what's inside a person instantly.	Tôi có thể biết những gì bên trong một người ngay lập tức.
Yes, the camera sucks.	Vâng, máy ảnh tệ.
It's the best!.	Đó là tốt nhất!.
I could barely see what was in front of me.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy những gì đang ở trước mặt tôi.
I hate those things.	Tôi ghét những thứ đó.
She is the only one.	Cô ấy là duy nhất.
Let me doubt no.	Để tôi nghi vê no.
Run tests based on what people tell you.	Chạy thử nghiệm dựa trên những gì mọi người nói với bạn.
And that's not obvious.	Và đó không phải là điều hiển nhiên.
The first is the types of knowledge it uses.	Đầu tiên là các loại kiến ​​thức mà nó sử dụng.
The man showed no sign of moving.	Người đàn ông không có dấu hiệu di chuyển.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
Such as waiting on their hands and feet.	Chẳng hạn như chờ đợi trên tay và chân của họ.
And that is the most important.	Và do đó là quan trọng nhất.
I also love books.	Tôi cũng yêu sách.
But we have to move through the levels, a little at a time.	Nhưng chúng ta phải di chuyển qua các cấp độ, mỗi lần một ít.
I make it difficult.	Tôi làm điều đó khó khăn.
He is in one piece, more or less.	Anh ta ở trong một mảnh, nhiều hơn hoặc ít hơn.
Do not move to the side.	Không di chuyển sang một bên.
This is a good thing for me.	Đây là một điều tốt cho tôi.
This is the only time she is mentioned.	Đây là lần duy nhất cô ấy được nhắc đến.
So her future husband will need money.	Vì vậy, chồng tương lai của cô ấy sẽ cần tiền.
You don't need an expert to lead it.	Bạn không cần một chuyên gia để dẫn dắt nó.
She saw that he did not understand.	Cô thấy anh không hiểu.
That completely changed my life.	Điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Others sit on their hands.	Những người khác ngồi trên tay của họ.
I think it works.	Tôi nghĩ rằng nó hoạt động.
To achieve this, several solutions have been proposed.	Để đạt được điều này, một số giải pháp đã được đề xuất.
There is a car waiting for you.	Có một chiếc xe đang đợi bạn.
It just seems like something very real.	Nó chỉ có vẻ như một cái gì đó rất thực.
He should have known.	Anh ấy lẽ ra phải biết.
They said no need.	Họ nói không cần.
I don't even think he knows about it.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng anh ấy biết về điều đó.
Can't remember how it started.	Không thể nhớ nó đã bắt đầu như thế nào.
On the plane.	Trên máy bay.
He's discovered a few things that could be important.	Anh ấy đã phát hiện ra một vài điều có thể quan trọng.
And she's trying to make me understand.	Và cô ấy đang cố làm cho tôi hiểu.
I doubt they will ever be.	Tôi nghi ngờ họ sẽ không bao giờ được như vậy.
It was hard for him to let go.	Thật khó để anh có thể buông tay.
One person enters.	Một người đi vào.
And it has grown.	Và nó đã phát triển.
Prepare food in a different way.	Chuẩn bị thức ăn theo một cách khác.
I don't think he ended up in a dark place.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã kết thúc ở một nơi tăm tối.
They have active weapons.	Họ có vũ khí hoạt động.
I just have a lot of experience.	Tôi chỉ có rất nhiều kinh nghiệm.
It was so easy even a child could use it, and they did.	Thật dễ dàng ngay cả một đứa trẻ cũng có thể sử dụng nó, và chúng đã làm được.
Actually, we have two, to be honest.	Thực ra, chúng tôi có hai, thành thật mà nói.
Nor was she anywhere else in the room.	Cô ấy cũng không ở bất cứ nơi nào khác trong phòng.
I left the man's house and ran into a large field.	Tôi rời nhà người đàn ông và chạy vào một cánh đồng rộng lớn.
They say that and everything.	Họ nói điều đó và mọi thứ.
The one on the left.	Cái bên trái.
He was held as he began to cry at birth.	Anh được bế khi bắt đầu cất tiếng khóc chào đời.
I would love to see you again,” he added.	Tôi rất muốn gặp lại bạn, anh ấy nói thêm.
Now, three weeks later, it's still gone.	Bây giờ, ba tuần sau, nó vẫn biến mất.
They have to wait until the water recedes.	Họ phải đợi cho đến khi nước rút.
Even its frame is beautiful.	Ngay cả khung hình của nó cũng đẹp.
We have to ship tonight.	Chúng ta phải xuất hàng tối nay.
This is not a first family.	Đây không phải là một gia đình đầu tiên.
I don't want him to open the door yet.	Tôi chưa muốn anh ấy mở cửa.
This is stated as the upper limit.	Đây được ghi là giới hạn trên.
It was mid-afternoon damn.	Đó là giữa buổi chiều chết tiệt.
This is one of them.	Đây là một trong số họ.
We are working to become better and better every day.	Chúng tôi đang làm việc để trở nên tốt hơn và tốt hơn mỗi ngày.
It is good and original.	Nó là tốt và nguyên bản.
And apparently so was his father.	Và rõ ràng là cả cha anh ta cũng vậy.
Leave everything behind.	Bỏ lại tất cả.
Let's break this down into key areas.	Hãy chia nhỏ điều này thành các lĩnh vực chính.
The shoes are too big.	Đôi giày quá lớn.
Indoor.	Ở trong nhà.
In fact, those are the rules.	Trong thực tế, đó là những quy tắc.
She looked back.	Cô nhìn lại.
Maybe it will be useful.	Có lẽ nó sẽ hữu ích.
I listen to the reasons.	Tôi lắng nghe những lý do.
We chose not to be parents.	Chúng tôi đã chọn không trở thành cha mẹ.
We don't know what it is.	Chúng tôi không biết nó là gì.
May come next summer.	Có thể đến vào mùa hè năm sau.
It was a great success, even for the elderly.	Đó là một thành công lớn, ngay cả với những người già.
Run away from her house.	Chạy khỏi nhà của cô ấy.
This can be a very dangerous game to play.	Đây có thể là một trò chơi rất nguy hiểm để chơi.
We create with our emotions.	Chúng tôi tạo ra bằng cảm xúc của mình.
These two had it.	Hai người này đã có điều đó.
Any help would be great.	Bất kỳ trợ giúp sẽ là tuyệt vời.
So some objects are still in memory for further use.	Vì vậy, một số đối tượng vẫn còn trong bộ nhớ để sử dụng tiếp.
You may have heard about it.	Bạn có thể đã nghe về nó.
I can 'one' known.	Tôi có thể 'một' đã biết.
We will demonstrate it only for the forward direction of flow.	Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó chỉ cho hướng về phía trước của dòng chảy.
Moments later we heard the door close.	Một lúc sau chúng tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.
That is news for me.	Đó là tin tức đối với tôi.
Press release is after the break.	Thông cáo báo chí là sau giờ nghỉ.
Feels like maybe it's been half an hour too long.	Cảm thấy như có lẽ nó đã quá lâu nửa giờ.
I'll take my address book.	Tôi sẽ lấy sổ địa chỉ của tôi.
I don't think it's her.	Tôi không nghĩ là cô ấy.
He based his part on what she said in court.	Anh ta dựa vào phần của mình dựa trên những gì cô ấy đã nói trước tòa.
And how to hate.	Và làm thế nào để ghét.
She was a little nervous because she hadn't done it before.	Cô ấy có một chút lo lắng vì cô ấy đã không làm điều đó trước đây.
A basic treatment style is used by everyone.	Một phong cách điều trị cơ bản được sử dụng với tất cả mọi người.
But it's fine.	Nhưng mà nó ổn.
The image appears in the picture box on the left.	Hình ảnh xuất hiện trong hộp hình bên trái.
I love it, though.	Tuy thế tôi rất yêu nó.
We don't beat anyone.	Chúng tôi không đánh bại ai.
All women do.	Tất cả phụ nữ đều làm.
Smart guy, good guy.	Chàng trai thông minh, chàng trai tốt.
And it should be here.	Và nó phải như vậy ở đây.
She opened one eye.	Cô ấy đã mở một mắt.
Even when we are having bad luck, we still have faith.	Ngay cả khi chúng tôi đang gặp vận đỏ, chúng tôi vẫn có niềm tin.
Of course, this is not a completely new idea.	Tất nhiên, đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới.
It's like a thousand years ago.	Nó giống như một ngàn năm trước.
He didn't shoot me.	Anh ta không bắn tôi.
It's about making a good radio show.	Đó là về việc thực hiện một chương trình radio tốt.
Without a doubt, there are better ways to do the whole analysis.	Không nghi ngờ gì nữa, sẽ có nhiều cách tốt hơn để thực hiện toàn bộ phân tích.
These are your home fans.	Đây là những người hâm mộ nhà của bạn.
However, there is no experimental data to support this claim.	Tuy nhiên, không có dữ liệu thử nghiệm để hỗ trợ tuyên bố này.
We need easy access to data.	Chúng tôi cần truy cập dễ dàng vào dữ liệu.
It is high.	Nó cao.
No one is following or appears to be following her.	Không ai theo dõi hoặc có vẻ như đang theo dõi cô ấy.
There is a difference between reality vs.	Có một sự khác biệt giữa thực tế vs.
There are three more to come.	Còn ba phần nữa sẽ đến.
Still not talking.	Vẫn không nói chuyện.
That needs to happen.	Điều đó cần phải xảy ra.
The second table contains when a job is completed at one location.	Bảng thứ hai có khi một công việc được hoàn thành tại một địa điểm.
You worry that you might spoil me, but you won't.	Bạn lo lắng rằng bạn có thể làm hỏng tôi, nhưng bạn sẽ không.
Cars are very special.	Ô tô là rất đặc biệt.
Everyone inside knows it, everyone outside knows it.	Tất cả mọi người bên trong biết điều đó, tất cả mọi người bên ngoài biết điều đó.
She went the other way.	Cô ấy đã đi theo hướng khác.
He cannot accept that responsibility because he cannot read or write.	Anh ấy không thể nhận trách nhiệm đó vì anh ấy không thể đọc hoặc viết.
But we are human, and we make bad decisions.	Nhưng chúng ta là con người, và chúng ta đưa ra những quyết định tồi.
I want to see it finished.	Tôi muốn xem nó đã hoàn thành.
I think now I see where my patients are going with this.	Anh nghĩ bây giờ anh đã thấy bệnh nhân của mình sẽ đi đâu với cái này.
He gave me the strength to take care of him.	Anh ấy đã cho tôi sức mạnh để chăm sóc anh ấy.
Old man.	Ông già.
He couldn't speak, couldn't hear, and couldn't move anymore.	Anh ấy không thể nói, không thể nghe và không thể cử động được nữa.
Plus, it's really easy to apply.	Thêm vào đó, nó thực sự dễ dàng để áp dụng.
No one needs you here.	Không ai cần bạn ở đây.
That just takes will and strength.	Điều đó chỉ cần ý chí và sức mạnh.
You are learning the independence skills you need to be independent.	Bạn đang học những kỹ năng độc lập mà bạn cần để độc lập.
I wonder if you will help me with something.	Tôi tự hỏi nếu bạn sẽ giúp tôi một cái gì đó.
Over the next six years, four children were born and one died.	Trong sáu năm tiếp theo, bốn đứa trẻ được sinh ra và một đứa chết.
Something is about to happen.	Có cái gì đó sắp sảy ra.
There is never a perfect time.	Không bao giờ có thời gian hoàn hảo.
Only me.	Chỉ mình tôi.
That is not strange.	Điều đó không có gì lạ.
Small sample size and from a single center.	Cỡ mẫu nhỏ và từ một trung tâm duy nhất.
The event received rave reviews.	Sự kiện đã nhận được những đánh giá tích cực.
Similar in some ways to yours.	Tương tự theo một số cách đối với của bạn.
He said his hands felt heavy and short.	Anh ta nói tay anh ta cảm thấy nặng nề và cụt ngủn.
I am not a test subject.	Tôi không phải là một đối tượng thử nghiệm.
She then saw the defendant holding a knife.	Sau đó cô ấy nhìn thấy bị cáo cầm một con dao.
Then he took a seat next to his mother.	Sau đó anh ngồi vào chỗ ngồi cạnh mẹ mình.
One look and they know.	Nhìn một cái là họ biết.
And this is what our strategy must focus on.	Và đây là điều mà chiến lược của chúng tôi phải tập trung vào.
You made the right decision.	Bạn đã quyết định đúng.
We pull them up and they pull us up.	Chúng tôi kéo họ lên và họ kéo chúng tôi lên.
I don't go in there for no reason.	Tôi không vào đó mà không có lý do.
This behavior is complex and not well understood.	Hành vi này là phức tạp và không được hiểu rõ.
It's exactly the same.	Nó hoàn toàn giống nhau.
Far it from that.	Xa nó từ điều đó.
However, it is not necessary.	Tuy nhiên, nó không cần thiết.
Give him time.	Cho anh ấy thời gian.
But that doesn't mean he won the match point.	Nhưng không có nghĩa là anh ta đã giành được điểm trận đấu.
More in-depth studies are needed on this issue.	Cần có những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.
We have great love for both countries.	Chúng tôi có tình yêu lớn đối với cả hai đất nước.
If it is a complete break then science is impossible.	Nếu đó là một sự phá vỡ hoàn toàn thì khoa học là không thể.
However, it is.	Tuy nhiên, nó là.
But, damn it, it's gonna be fun.	Nhưng, chết tiệt, nó sẽ rất vui.
And there's an interesting reason for that.	Và có một lý do thú vị cho điều đó.
Some open issues are left for future research.	Một số vấn đề mở được để lại cho các nghiên cứu trong tương lai.
But even here, they found out, there were people who hated them.	Nhưng ngay cả ở đây, họ cũng phát hiện ra, có những người ghét họ.
Now is the first year.	Hiện tại là năm đầu tiên.
Other than that, it doesn't matter.	Ngoài ra, nó không có tầm quan trọng.
Let it happen again.	Để nó xảy ra một lần nữa.
The father sat up.	Người cha ngồi dậy.
But, that doesn't mean anything.	Nhưng, điều đó không có nghĩa là gì.
But he doesn't want to stay.	Nhưng anh ấy không muốn ở lại.
I definitely feel that way.	Tôi chắc chắn cảm thấy như vậy.
Maybe she learned.	Có lẽ cô ấy đã học được.
The world wants to help, and that's great.	Thế giới muốn giúp đỡ, và điều đó thật tuyệt.
Best with sea view.	Tốt nhất có tầm nhìn ra biển.
I don't think the management really wanted him to play.	Tôi không nghĩ ban lãnh đạo thực sự muốn anh ấy thi đấu.
Depends on where it leads.	Phụ thuộc vào nơi nó dẫn đến.
Another moment and he stopped.	Một khoảnh khắc khác và anh ấy dừng lại.
My parents taught me better.	Cha mẹ tôi đã dạy tôi tốt hơn.
I returned his smile.	Tôi đáp lại nụ cười của anh ấy.
I fell asleep immediately.	Tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
I let him hug me.	Tôi để anh ấy ôm tôi.
At least, that's the plan.	Ít nhất, đó là kế hoạch.
He worked hard and he gave most of his money to us.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ và anh ấy đã dành phần lớn tiền của mình cho chúng tôi.
This is just an incident.	Đây chỉ là một sự cố.
But the answer to that is obvious.	Nhưng câu trả lời cho điều đó là hiển nhiên.
Something is not right there.	Có gì đó không ổn ở đó.
The kids pay attention first.	Những đứa trẻ chú ý đến đầu tiên.
She must be safe.	Cô ấy phải được an toàn.
Instead, she nodded.	Thay vào đó, cô ấy gật đầu.
I usually don't.	Tôi vẫn thường không.
No one will remember any details.	Sẽ không ai nhớ bất kỳ chi tiết nào.
The next race is a different story.	Cuộc đua tiếp theo là một câu chuyện khác.
No one was killed but the story did the paperwork.	Không ai bị giết nhưng câu chuyện đã làm nên giấy tờ.
Most of them take a second or two to understand.	Hầu hết họ đều mất một hoặc hai giây để hiểu.
It is an important type.	Nó là một loại quan trọng.
But now, there are ways and means for you to do it.	Nhưng bây giờ, có những cách và phương tiện để bạn làm điều đó.
No they can not.	Không họ không thể.
But there are some flaws in this article.	Nhưng có một số sai sót trong bài báo này.
For more information about the fair, please click here.	Để biết thêm thông tin về hội chợ, vui lòng bấm vào đây.
Go ahead and run the program.	Hãy tiếp tục và chạy chương trình.
Maybe it was for that girl.	Có lẽ đối với cô gái đó là như vậy.
If not, please leave your comments.	Nếu không, xin vui lòng để lại ý kiến ​​của bạn.
Everything about us has to change.	Mọi thứ về chúng tôi phải thay đổi.
You know how bad business is.	Bạn biết công việc kinh doanh tồi tệ như thế nào.
Significant differences are shown.	Sự khác biệt đáng kể được chỉ ra.
Said, surprised about the offer.	Cho biết, ngạc nhiên về lời đề nghị.
You must be prepared to fight.	Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.
I really want to get out of the bedroom.	Tôi thực sự muốn ra khỏi phòng ngủ.
We feel very good about ourselves.	Chúng tôi cảm thấy rất tốt về bản thân.
No, a cold and beautiful man cannot be human.	Không, một người đàn ông lạnh lùng và xinh đẹp không thể là con người.
Reaching out and speaking out is easier than ever.	Tiếp cận và lên tiếng dễ dàng hơn bao giờ hết.
They had a wonderful loving summer.	Họ đã có một mùa hè yêu thương tuyệt vời.
We are in position.	Chúng tôi đang ở vị trí.
That's what all these places have in common.	Đó là điểm chung của những nơi này.
It will change everything in the region and beyond.	Nó sẽ thay đổi mọi thứ trong khu vực và hơn thế nữa.
You may also be aware of that.	Bạn cũng có thể nhận thức được điều đó.
Complete silence.	Sự im lặng hoàn toàn.
Power off the radio first.	Trước tiên hãy tắt nguồn đài.
I would love to describe them to you in more detail.	Tôi rất muốn mô tả chúng cho bạn chi tiết hơn.
She gave herself to herself.	Cô ấy đã trao thân cho chính mình.
Such perfect white teeth.	Răng trắng hoàn hảo như vậy.
I wonder if now is the time to ask.	Tôi tự hỏi nếu bây giờ là lúc để hỏi.
He is the head of the family.	Anh ấy là chủ gia đình.
They are just undefined.	Chúng chỉ không được xác định.
My brother at work.	Anh trai tôi trong công việc.
A perfect apartment for a couple.	Một căn hộ hoàn hảo cho một cặp vợ chồng.
They are not that kind of thing.	Họ không phải là thứ như vậy.
It goes on, giving birth to itself.	Nó cứ tiếp tục, tự sinh ra nó.
Mine doesn't have that.	Của tôi không có điều đó.
As a young boy, he did the same and found success.	Khi còn là một cậu bé, anh ấy đã làm như vậy và tìm thấy thành công.
Feeling a bit sick.	Cảm thấy hơi ốm.
I may be missing it.	Tôi có thể thiếu nó.
I used to be him and soon he will be me.	Tôi đã từng là anh ấy và anh ấy sẽ sớm là tôi.
Water pressure problems.	Các vấn đề về áp suất nước.
Obviously this is not the case.	Rõ ràng đây không phải là trường hợp.
He didn't know what to expect.	Anh không biết mình phải chờ đợi điều gì.
The truth is the truth, and nothing will change it.	Sự thật là sự thật, và sẽ không có gì thay đổi được nó.
If you succumb to the cold, it wins.	Nếu bạn chịu thua lạnh, nó sẽ chiến thắng.
Wait until you feel ready.	Chờ cho đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng.
Having some food in my stomach helped.	Có một số thức ăn trong dạ dày của tôi đã giúp ích.
What do you really want to do?	Bạn thực sự muốn làm gì.
Not currently used as a standalone character.	Hiện không được sử dụng như một ký tự độc lập.
It's just a song.	Nó chỉ là một bài hát.
Just stay on my back and protect you.	Chỉ cần ở trên lưng tôi và bảo vệ bạn.
Consider us friends.	Hãy coi chúng tôi là bạn bè.
He didn't see that.	Anh ấy không thấy điều đó.
But there was no one to see him.	Nhưng không có ai để nhìn thấy anh ta.
She will wait half an hour.	Cô ấy sẽ đợi nửa giờ.
Maybe they will smile at me.	Có lẽ họ sẽ mỉm cười với tôi.
That is not possible.	Điều đó không thể được.
Data available.	Dữ liệu có sẵn.
She is truly a beauty.	Cô ấy thực sự là một người đẹp.
You should kill the boy.	Bạn nên giết cậu bé.
They seem to have created a strange picture, standing together.	Dường như họ đã tạo ra một bức tranh kỳ lạ, đứng cùng nhau.
Time comes, time passes.	Thời gian đến, thời gian trôi qua.
Rooms have shared bathrooms.	Các phòng sử dụng phòng tắm chung.
That was about two weeks ago.	Đó là khoảng hai tuần trước.
The client is in the supine position.	Khách hàng ở tư thế nằm nghiêng.
But nothing went right.	Nhưng không có gì đã đi đúng.
So don't even try.	Vì vậy, thậm chí không thử.
I tried to fall back to sleep but couldn't.	Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ trở lại nhưng không thể.
Then the two moved into an apartment together.	Sau đó cả hai cùng nhau dọn đến một căn hộ chung cư.
He was glad they took him seriously.	Anh rất vui vì họ đã xem xét anh một cách nghiêm túc.
He is an absolute dream to play with.	Anh ấy là một giấc mơ tuyệt đối để chơi cùng.
Good luck!	Chúc may mắn!
The statement is not just for future reference.	Tuyên bố không chỉ để tham khảo trong tương lai.
It can visit or even stay in the village.	Nó có thể đến thăm hoặc thậm chí ở lại trong làng.
That's because there aren't any.	Đó là bởi vì không có bất kỳ.
You can see the results in the images below.	Bạn có thể xem kết quả trong các hình ảnh bên dưới.
My blue one.	Cái màu xanh của tôi.
Look, if you really want to do it, you can.	Hãy nhìn xem, nếu bạn thực sự muốn làm điều đó, bạn có thể.
You know what you look like.	Bạn biết bạn trông như thế nào.
I thought about that correctly.	Tôi đã nghĩ về điều đó một cách chính xác.
But usually that's just not my style anymore.	Nhưng thường thì đó không phải là phong cách của tôi nữa.
We never heard from him again.	Chúng tôi không bao giờ nghe tin từ anh ấy nữa.
He leaned closer.	Anh cúi người lại gần.
Find me samples.	Tìm cho tôi mẫu.
She needs your help now.	Cô ấy cần sự giúp đỡ của bạn bây giờ.
Help spread the world!.	Giúp truyền tải trên thế giới!.
Every project is different, so are our customers.	Mỗi dự án đều khác nhau, khách hàng của chúng tôi cũng vậy.
Here the magic is heavy.	Ở đây ma thuật nặng nề.
To interpret the results, we introduced a simple model.	Để giải thích kết quả, chúng tôi đã đưa ra một mô hình đơn giản.
The guy who looked at him said, man, nothing is free.	Anh chàng nhìn anh ta nói, anh bạn, không có gì là miễn phí.
Pour in the wine.	Đổ rượu vào.
Play to your liking.	Chơi theo sở thích của bạn.
There are many different ways to do that.	Có nhiều hướng khác nhau để làm điều đó.
But she also said other things.	Nhưng cô ấy cũng nói những điều khác.
Some do not last.	Một số không kéo dài.
Practice is key.	Thực hành là chìa khóa.
It was soon explained.	Nó đã sớm được giải thích.
Or maybe it's another way.	Hoặc có lẽ đó là một cách khác.
I can no longer push you around.	Tôi không còn có thể đẩy bạn xung quanh.
You won't understand it.	Bạn sẽ không hiểu nó.
But the law is not absolute.	Nhưng quy luật không phải là tuyệt đối.
He chooses his words carefully.	Anh ấy lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận.
No one needs to know.	Không ai cần biết.
, when they shared a bottle of wine.	, khi họ uống chung một chai rượu.
We see what we see, and we see everything.	Chúng tôi thấy những gì chúng tôi thấy, và chúng tôi thấy mọi thứ.
Informed consent was obtained from each patient.	sự đồng ý được lấy từ mỗi bệnh nhân.
Bring us your plan, we are ready to work with you.	Mang cho chúng tôi kế hoạch của bạn, chúng tôi sẵn sàng làm việc với bạn.
He said she was beautiful and smart.	Anh ấy nói cô ấy xinh đẹp và thông minh.
Not the way he did.	Không phải như cách anh ấy đã làm.
Calls for help were ignored.	Những lời kêu gọi trợ giúp đã bị bỏ qua.
The air became still.	Không khí trở nên tĩnh lặng.
But that is a thought.	Nhưng đó là một suy nghĩ.
The faces slowly watched them as they went.	Những khuôn mặt chậm rãi nhìn họ khi họ đi.
Can't handle anything.	Không xử lý được gì.
Listen to them first.	Hãy lắng nghe chúng trước.
And he's right.	Và anh ấy đúng.
There is a long way to go.	Có một con đường dài để đi.
This is of course a very secretive group.	Đương nhiên đây là một nhóm rất bí mật.
There is safety in quantity.	Có sự an toàn về số lượng.
Then close the small door.	Sau đó, đóng cánh cửa nhỏ lại.
We have some ideas on who might be involved.	Chúng tôi có một số ý tưởng về những người có thể tham gia.
He lost to me when he was young.	Anh ấy đã thua tôi khi anh ấy còn trẻ.
Ask for police protection.	Yêu cầu cảnh sát bảo vệ.
Some kids are really scared of the guy.	Một số đứa trẻ thực sự sợ hãi anh chàng.
But she has it, for what it's worth.	Nhưng cô ấy có nó, cho những gì nó đáng giá.
Just do these things.	Chỉ cần làm những điều này.
At first, he thought a storm was coming.	Lúc đầu, anh ấy nghĩ rằng sắp có một cơn bão.
This is an interesting statement.	Đây là một tuyên bố thú vị.
Then he exhaled.	Rồi anh thở ra.
I think he just lacks it a little bit.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ thiếu nó một chút thôi.
However, every industry is different.	Tuy nhiên, mỗi ngành đều khác nhau.
First, do not include anything else.	Đầu tiên, không bao gồm bất cứ điều gì khác.
Not in the real sense.	Không phải theo nghĩa thực.
It's amazing how he never gave up on us.	Thật ngạc nhiên khi anh ấy không bao giờ từ bỏ chúng tôi.
However, they did not give many details.	Tuy nhiên họ không đưa ra nhiều chi tiết.
But those steps are not wrong.	Nhưng những bước đó không sai.
One evening my parents went to dinner and to the movies.	Một buổi tối bố mẹ tôi đi ăn tối và xem phim.
His argument is different from hers.	Lập luận của anh ấy khác với của cô ấy.
That conversation can be positive or negative.	Cuộc nói chuyện đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực.
Even then the result is the same.	Ngay cả sau đó kết quả là như nhau.
She doesn't want to do this either.	Cô ấy cũng không muốn làm điều này.
But they didn't come.	Nhưng họ đã không đến.
Experience is important, yes.	Kinh nghiệm là quan trọng, có.
So let's get started, as we like to continue.	Vì vậy, hãy bắt đầu, như chúng tôi muốn tiếp tục.
Everything is very quiet.	Mọi thứ rất yên tĩnh.
Post as much as you like.	Đăng bao nhiêu tùy thích.
Alright let's go.	Được rồi đi thôi.
His eyes were closed for a long moment.	Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền một lúc lâu.
To the touch it was dry.	Khi chạm vào nó đã khô.
Others followed.	Những người khác theo sau.
The girl bent over the table.	Cô gái cúi xuống bàn.
However, skills are also important.	Tuy nhiên, các kỹ năng cũng rất quan trọng.
This is not an opportunity.	Đây không phải là cơ hội.
That fight, you can win.	Cuộc chiến đó, bạn có thể thắng.
We must have a rest from it.	Chúng ta phải có một phần còn lại từ nó.
I want to know what happened the last time.	Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra trong lần cuối cùng.
Definitely lived longer than we expected.	Chắc chắn đã sống lâu hơn chúng ta mong đợi.
Stone sat down at the foot of the bed.	Stone ngồi xuống mép chân giường.
I considered him family.	Tôi đã coi anh ấy là gia đình.
You never know what it will throw at you.	Bạn không bao giờ biết những gì nó sẽ ném vào bạn.
That in itself was a huge influence.	Bản thân nó đã là một ảnh hưởng rất lớn.
They are a pleasure to work with, in every way.	Họ rất vui khi được làm việc cùng, về mọi mặt.
Some are afraid of fire.	Một số sợ lửa.
She has her original clothes.	Cô ấy có quần áo nguyên bản của mình.
We have to really get to the bottom of it.	Chúng ta phải thực sự đi đến tận cùng của nó.
Why would you lie anyway, it won't help.	Tại sao bạn sẽ nói dối bằng mọi cách, sẽ không có ích gì.
The man shot him in the middle of his eye as he approached.	Người đàn ông bắn vào giữa mắt anh khi anh đang đến.
I told her no last week.	Tôi đã nói với cô ấy không vào tuần trước.
Prove it to be true.	Chứng minh nó là đúng.
However, as they can tell you, a book does not write itself.	Tuy nhiên, như họ có thể nói với bạn, một cuốn sách không tự viết.
Mix well.	Trộn đều hỗn hợp.
It didn't come right out of my mouth.	Nó không nghe ra ngay từ miệng tôi.
I don't know what to say right away.	Tôi không biết phải nói gì ngay lập tức.
The political economy of the mass media.	Kinh tế chính trị của các phương tiện thông tin đại chúng.
Limitations include that our sample was relatively young and healthy.	Các hạn chế bao gồm rằng mẫu của chúng tôi tương đối trẻ và khỏe mạnh.
His skin is white and yours is black.	Da của anh ấy trắng và của bạn là màu đen.
He's still there.	Anh ấy vẫn ở đó.
In a way, it is at its core.	Theo một cách nào đó, nó là cốt lõi của nó.
Yes, it feels right.	Vâng, nó cảm thấy đúng.
This is beautiful.	Cái này đẹp đấy.
She was taken to the hospital before being arrested.	Cô đã được đưa đến bệnh viện trước khi bị bắt.
I can play more music.	Tôi có thể chơi nhiều nhạc hơn.
I do not give our names.	Tôi không cho biết tên của chúng tôi.
That's the only way to raise the average quality.	Đó là cách duy nhất để nâng cao chất lượng trung bình.
Please add your ideas.	Xin vui lòng thêm ý tưởng của bạn.
That is after.	Đó là sau khi.
I did.	Tôi đã làm.
These rights have the force of law behind them.	Những quyền này có hiệu lực của pháp luật đằng sau chúng.
I guess, this is the problem.	Tôi đoán, đây là vấn đề.
I command you to return to your planet.	Tôi ra lệnh cho bạn quay trở lại hành tinh của bạn.
Slowly, she sat down again.	Từ từ, cô ấy lại ngồi xuống.
You know this now.	Bạn biết điều này ngay bây giờ.
And its voice.	Và giọng nói của nó.
It was the worst name we could think of.	Đó là cái tên tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra.
He took a step back, then another.	Anh lùi lại một bước, rồi lại bước khác.
Part of our results are actually consistent with this interpretation.	Một phần kết quả của chúng tôi thực sự phù hợp với cách giải thích này.
Every day had something.	Mỗi ngày đã có một cái gì đó.
And remember my words.	Và hãy nhớ lời tôi.
At least he doesn't think so.	Ít ra thì anh ấy không nghĩ vậy.
One side for them to list the current values ​​of the company.	Một bên để họ liệt kê các giá trị hiện tại của công ty.
Each development team focuses on a specific unit in the business.	Mỗi nhóm phát triển tập trung vào một đơn vị cụ thể trong doanh nghiệp.
She sat forward in her chair.	Cô ngồi về phía trước trên ghế của mình.
Sure, he doesn't look good to me.	Chắc chắn, anh ấy không vừa mắt tôi.
They have a short conversation.	Họ có một cuộc trò chuyện ngắn.
It can make a huge difference.	Nó có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.
I took his card and then called.	Tôi lấy thẻ của anh ta và sau đó gọi.
That makes everything a lot easier.	Điều đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
She's yours, do as you please.	Cô ấy là của anh, làm như anh thích.
But he won't join them.	Nhưng anh ấy sẽ không tham gia cùng họ.
So is the law.	Luật cũng vậy.
No need to listen.	Không cần nghe.
You don't have to talk to me.	Bạn không phải nói chuyện với tôi.
I am very proud of them.	Tôi rất tự hào về họ.
Think about what you are saying.	Hãy nghĩ về những gì bạn đang nói.
They are welcome in my garden.	Chúng được chào đón trong khu vườn của tôi.
Watch TV tonight.	Xem truyền hình tối nay.
It makes us sad.	Nó làm chúng tôi buồn.
In fact, pretty much everywhere.	Thực tế là khá nhiều ở khắp mọi nơi.
They become part of the story.	Họ trở thành một phần của câu chuyện.
It's been too long since she noticed.	Đã quá lâu rồi cô không nhận ra.
Stories or books will never die, but they will change form.	Truyện hay sách sẽ không bao giờ chết nhưng chúng sẽ thay hình đổi dạng.
There is video proof.	Có video bằng chứng.
In some cases, I had to learn to dream differently.	Trong một số trường hợp, tôi phải học cách mơ khác đi.
May you finally be at peace.	Cầu mong bạn cuối cùng được bình an.
In other words, yes.	Nói cách khác, có.
I know when to carry a knife, just like you.	Tôi biết khi nào nên mang theo một con dao, giống như bạn.
But a new reality is taking shape.	Nhưng một thực tế mới đang hình thành.
However, his son was taken away on an escape ship.	Tuy nhiên, con trai của ông đã bị đưa đi trên một con tàu trốn thoát.
I can't remember the details.	Tôi không thể nhớ chi tiết.
That is not ideal.	Đó không phải là lý tưởng.
Plenty of storage is a must in any dressing table.	Nhiều dung lượng lưu trữ là điều bắt buộc trong bất kỳ bàn thay đồ nào.
Survival rates were compared between groups.	Tỷ lệ sống sót được so sánh giữa các nhóm.
I think now is two years ago.	Tôi nghĩ bây giờ là hai năm trước.
They are thin and ugly.	Họ gầy và xấu.
Opportunity calls me to add something useful.	Cơ hội kêu gọi tôi bổ sung một cái gì đó hữu ích.
A girl is dead.	Một cô gái đã chết.
And the dog will detect it.	Và con chó sẽ phát hiện ra nó.
I can't hit him or say shut up.	Tôi không thể đánh anh ta hoặc nói im lặng.
They are our blood, but they hate us.	Họ là máu của chúng tôi, nhưng họ ghét chúng tôi.
He has to get out of them.	Anh ta phải ra khỏi chúng.
And, it must be said, some things to buy.	Và, nó phải được nói, một số thứ để mua.
Everyone is happy to be back.	Mọi người vui vẻ trở lại.
It was just a weird thing.	Đó chỉ là một điều kỳ quặc.
They will wait for us.	Họ sẽ đợi chúng tôi.
This book is just a start.	Cuốn sách này chỉ là một sự khởi đầu.
Prepare yourself this one will last for a while.	Chuẩn bị cho mình cái này sẽ tồn tại trong một thời gian.
That might be a good time to call it a night.	Đó có thể là thời điểm tốt để gọi nó là một đêm.
I wonder what she saw.	Tôi tự hỏi cô ấy đã nhìn thấy gì.
Have sex, and then be the first to apply.	Hãy quan hệ tình dục, và sau đó là người đầu tiên nộp hồ sơ.
A year and a half ago.	Cách đây một năm rưỡi.
Again, no response.	Một lần nữa, không có phản ứng.
I don't want to hear any more talk about going away.	Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời bàn tán nào về việc đi xa.
One solution I can think of is to split this large list.	Một giải pháp tôi có thể nghĩ là chia nhỏ danh sách lớn này.
Even if he changed, it wouldn't help.	Ngay cả khi anh ấy thay đổi, điều đó cũng chẳng ích gì.
He stopped suddenly.	Anh ta dừng lại đột ngột.
Please feel free to contact me with any questions or thoughts.	Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc suy nghĩ nào.
That can only mean one thing.	Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều.
I waited but didn't hear her close the door.	Tôi đợi nhưng không nghe thấy tiếng đóng cửa của cô ấy.
The effect of this on the results is discussed below.	Ảnh hưởng của điều này đến kết quả được thảo luận dưới đây.
But no, the sound came from above.	Nhưng không, âm thanh phát ra từ trên cao.
Be open to your feelings.	Hãy cởi mở với cảm xúc của bạn.
And now he's got a murder on his hands.	Và bây giờ anh ta đã có một vụ giết người trên tay của mình.
Six steps in addition to three steps in the square.	Sáu bước ngoài ba bước trong quảng trường.
My mom just tries.	Mẹ tôi chỉ cần cố gắng.
Except you and me.	Ngoại trừ bạn và tôi.
That will be a great hour.	Đó sẽ là một giờ tuyệt vời.
Three more minutes.	Ba phút nữa.
So he leaned back in his chair and continued his story.	Vì vậy, anh ngả người ra ghế và tiếp tục câu chuyện của mình.
But he replied too quickly that he would move on with it.	Nhưng anh ta trả lời quá nhanh rằng anh ta sẽ tiếp tục với nó.
So learn about them.	Vì vậy, hãy tìm hiểu về chúng.
I hope she will come.	Tôi hy vọng cô ấy sẽ đến.
I didn't run.	Tôi đã không chạy.
It has been a difficult but necessary journey.	Đó là một hành trình khó khăn nhưng cần thiết.
I'm just used to not talking about it.	Tôi chỉ quen với việc không nói về nó.
I told her that the public didn't know her.	Tôi nói với cô ấy rằng công chúng không biết cô ấy.
And so you want it to be clear.	Và vì vậy bạn muốn nó được rõ ràng.
In general, the program is effective but could be improved.	Nói chung, chương trình có hiệu quả nhưng có thể được cải thiện.
You may not get it.	Bạn có thể không nhận được nó.
She just wants to see you.	Cô ấy chỉ muốn gặp bạn.
They are not children.	Họ không phải là những đứa trẻ.
He was a straight-up and clean kid like any woman ever was.	Anh ấy là một đứa trẻ thẳng thắn và sạch sẽ như mọi phụ nữ từng có.
You have to give what you have.	Bạn phải cho đi những gì bạn có.
But we live with it.	Nhưng chúng tôi sống với nó.
Their windows are bright, thousands of them.	Cửa sổ của họ sáng, hàng ngàn cửa sổ trong số họ.
Tell them they have our thanks.	Nói với họ rằng họ có lời cảm ơn của chúng tôi.
I looked at why it happened like that.	Tôi đã xem lý do tại sao nó lại xảy ra như vậy.
I cannot see.	Tôi không thể nhìn thấy.
Enhance your home's value while meeting your changing needs.	Nâng cao giá trị ngôi nhà của bạn đồng thời đáp ứng nhu cầu thay đổi của bạn.
The second player places a circle in another free square.	Người chơi thứ hai đặt một hình tròn vào một hình vuông tự do khác.
Download the free trial now to get started.	Tải xuống bản dùng thử miễn phí ngay bây giờ để bắt đầu.
He is a boy who lives among men.	Anh ấy là một cậu bé sống giữa những người đàn ông.
Each stop is a thought.	Mỗi điểm dừng là một suy nghĩ.
It will show that this may not be possible.	Nó sẽ cho thấy rằng điều này có thể là không thể.
I'm pretty excited.	Tôi khá hào hứng.
Others are on paid leave.	Một số người khác được nghỉ có lương.
She noticed some changes in him.	Cô nhận thấy một số thay đổi ở anh.
Don't know where the problem is.	Không biết vấn đề là ở đâu.
I was a little too close.	Tôi đã hơi quá gần.
Told him.	Đã nói là anh ấy.
Nothing to see there.	Không có gì để xem ở đó.
These things don't exist.	Những thứ này không tồn tại.
He is a good doctor.	Anh ấy là một bác sĩ giỏi.
It is not something one should strive to develop.	Nó không phải là thứ mà một người nên cố gắng phát triển.
I wouldn't take it seriously.	Tôi sẽ không xem nó nghiêm túc.
This makes sense for him.	Điều này có ý nghĩa đối với anh ta.
Soft tissue gas was noted in four patients.	Khí mô mềm được ghi nhận ở bốn bệnh nhân.
I told them it was the one right there.	Tôi nói với họ rằng đó là một trong những ngay tại đó.
Then go to the door on the left.	Sau đó đi đến cánh cửa bên trái.
I never take anything but food.	Tôi không bao giờ lấy bất cứ thứ gì ngoài thức ăn.
It was a real shock.	Đó là một cú sốc thực sự.
And he will probably do very badly on the test.	Và anh ấy có thể sẽ làm bài kiểm tra rất tệ.
She stands out.	Cô ấy nổi bật.
So those are two of those.	Vì vậy, đó là hai trong số những người.
Otherwise, you can live with the loss.	Nếu không, anh có thể sống chung với mất mát.
But it goes beyond that.	Nhưng nó còn vượt xa hơn thế.
His legs brought him back to her side of the bed.	Chân anh đưa anh trở lại bên giường cô.
You know things.	Bạn biết điều.
As she said.	Như cô ấy nói.
My younger brother.	Em trai tôi.
She works in the field of education.	Cô làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
You will see a hand as shown.	Bạn sẽ thấy một bàn tay như hình.
I want to see my group again.	Tôi muốn gặp lại nhóm của mình.
Split the second decision.	Chia tách quyết định thứ hai.
I don't like talking about it.	Tôi không thích nói về nó.
Throw them in with the chicken.	Hãy ném chúng vào cùng với con gà.
But it is too common of a place.	Nhưng nó là quá phổ biến của một nơi.
She could let her anger silence her.	Cô có thể để cơn tức giận của mình khiến cô im lặng.
The cause of death has not yet been reported.	Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được báo cáo.
But you can stay here as long as you like.	Nhưng bạn có thể ở lại đây bao lâu tùy thích.
I didn't even bring it up.	Tôi thậm chí còn không mang nó lên.
I know what the definition of a connected set is.	Tôi biết định nghĩa của tập hợp được kết nối là gì.
She often wondered, why she had never considered it herself.	Cô thường tự hỏi, tại sao cô chưa bao giờ tự xem xét điều đó.
This panel includes the following community members.	Bảng điều khiển này bao gồm các thành viên cộng đồng sau đây.
Slow pressure control at response speed.	Kiểm soát áp suất chậm ở tốc độ phản hồi.
We just want everyone to enjoy the flowers.	Chúng tôi chỉ muốn mọi người thưởng thức những bông hoa.
It's the same for a lot of apps and programs.	Nó giống như vậy đối với rất nhiều ứng dụng và chương trình.
That, of course, wouldn't be necessary.	Điều đó, tất nhiên, sẽ không cần thiết.
I could read his mind from the look on his face.	Tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy từ vẻ mặt của anh ấy.
At the last minute that morning, he changed his mind.	Vào phút cuối cùng vào buổi sáng hôm đó, anh ấy đã thay đổi quyết định.
Damn, a tough month.	Chết tiệt, một tháng khó khăn.
Don't hurt a little.	Đừng đau một chút.
I can't tell her everything has gone downhill since we've been together.	Tôi không thể nói cho cô ấy biết mọi thứ đã đi xuống kể từ khi chúng tôi ở bên nhau.
Deep down, he's just one of those guys.	Trong sâu thẳm, anh ta chỉ là một trong những kẻ.
His brother was asleep a few feet away.	Anh trai anh đã ngủ cách đó vài bước chân.
I love Money.	Tôi yêu tiền.
And that can't be good.	Và điều đó không thể tốt được.
Mornings are not the same.	Buổi sáng không giống nhau.
It's been great for me.	Nó rất tuyệt vời đối với tôi.
You can see that the war is going on.	Bạn có thể thấy rằng cuộc chiến đang xảy ra.
The other is younger, but not young.	Người kia trẻ hơn, nhưng không trẻ.
It's just a big part of my life.	Nó chỉ là một phần lớn trong cuộc đời tôi.
Everyone was very pleased with the food.	Mọi người đều rất hài lòng với món ăn.
Everyone does this, directly.	Mọi người đều làm điều này, trực tiếp.
Many thanks to both of you.	Rất cám ơn cả hai bạn.
Everyone who knows her will say that she is an honest woman.	Tất cả những ai biết cô ấy sẽ nói rằng cô ấy là một người phụ nữ trung thực.
Just do what's right.	Chỉ làm những gì đúng.
I never do though.	Tôi không bao giờ làm mặc dù.
She lives in the memory, but eventually that too will pass.	Cô ấy sống trong ký ức, nhưng cuối cùng thì điều đó cũng sẽ trôi qua.
His wife survived.	Vợ anh đã sống sót.
No one, including you, is above the law.	Không ai, kể cả bạn, đứng trên luật pháp.
Not a single hair on the top of her head will be visible.	Không một sợi tóc trên đỉnh đầu của cô ấy sẽ được nhìn thấy.
They spent a night talking together.	Họ đã dành một đêm để nói chuyện cùng nhau.
All that matters is that you feel them together in the present.	Tất cả những gì quan trọng là bạn cảm thấy chúng cùng nhau ở hiện tại.
I had a great week.	Tôi đã có một tuần tuyệt vời.
I really recommend.	Tôi thực sự đề nghị.
I'm sure everything can be solved.	Tôi chắc chắn rằng mọi thứ có thể được giải quyết.
I criticize my existence, the person and the life you have created.	Tôi chỉ trích sự tồn tại của tôi, con người và cuộc sống mà bạn đã tạo ra.
I pushed him away.	Tôi đẩy anh ta ra.
The biggest mistake you will make is giving up on your dreams.	Sai lầm lớn nhất bạn sẽ mắc phải là từ bỏ ước mơ của mình.
This is the only car waiting outside.	Đây là chiếc xe duy nhất đang đợi bên ngoài.
Drop the whole person on that bed.	Thả cả người xuống chiếc giường đó.
But in the end not yet.	Nhưng cuối cùng vẫn chưa.
This gave the boys an idea.	Điều này đã cho các chàng trai một ý tưởng.
There is too much money involved.	Có quá nhiều tiền liên quan.
God is about to act.	Chúa sắp hành động.
We will make sure that no one is injured or killed.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không có ai bị thương hoặc thiệt mạng.
Now the ball is on her field.	Giờ thì quả bóng đã ở trên sân của cô ấy.
They never understood that military power was limited.	Họ không bao giờ hiểu rằng sức mạnh quân sự là có hạn.
He told me to do it again.	Anh ấy bảo tôi làm điều đó một lần nữa.
He put it on the table in her hospital room.	Anh đặt nó trên bàn trong phòng bệnh của cô.
All interested parties will be notified.	Tất cả các bên liên quan sẽ được thông báo.
This is not necessarily the case.	Điều này không cần thiết phải như vậy.
If you don't want to be a part of it, that's fine.	Nếu bạn không muốn trở thành một phần của nó, điều đó tốt.
It can be added in an appropriate amount.	Nó có thể được thêm vào một lượng thích hợp.
A detailed history was taken and a full physical examination was conducted.	Lịch sử chi tiết đã được thực hiện và khám sức khỏe đầy đủ đã được tiến hành.
I just want her to be free.	Tôi chỉ muốn cô ấy tự do.
I mean look at the situation.	Ý tôi là hãy nhìn vào tình hình.
Add half a glass of white wine.	Thêm nửa ly rượu trắng.
I came to tell him that.	Tôi đến để nói với anh ấy điều đó.
It will be criminal.	Nó sẽ là tội phạm.
They are a great example of what families should be.	Họ là một ví dụ tuyệt vời về những gì gia đình nên có.
It was better then.	Nó đã tốt hơn sau đó.
There is a moment of silence.	Có khoảnh khắc im lặng.
And people can't give it to you.	Và mọi người không thể cung cấp nó cho bạn.
It's a matter of keeping a faith he believes in.	Đó là vấn đề của việc giữ một đức tin mà anh ấy tin tưởng.
I kept asking what was going on.	Tôi tiếp tục hỏi chuyện gì đang xảy ra.
He felt he had no other choice.	Anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
The father and son still maintain a good relationship.	Hai cha con vẫn giữ mối quan hệ tốt.
So is the size of the living area per person.	Quy mô của khu vực sống trên một người cũng vậy.
For a seven-year-old, this is a pretty good question.	Đối với một đứa trẻ bảy tuổi, đây là một câu hỏi khá hay.
The women decided to run and take the girl with them.	Những người phụ nữ quyết định chạy và đưa cô gái đi cùng.
We come together and we help each other.	Chúng tôi đến với nhau và chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau.
However, they are not in hell.	Tuy nhiên, họ không ở trong địa ngục.
It really is a make or break season.	Nó thực sự là một mùa làm hoặc phá vỡ.
It certainly will.	Nó chắc chắn sẽ.
He was thin and tall, with a small face.	Anh ta gầy và cao, với khuôn mặt nhỏ.
You make no sense to me.	Bạn không có ý nghĩa đối với tôi.
Or because she has helped you a lot in the past.	Hoặc vì cô ấy đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong quá khứ.
I know her, and you know her.	Tôi biết cô ấy, và bạn biết cô ấy.
Population of mothers.	Dân số các bà mẹ.
You can't just keep going and going.	Bạn không thể chỉ tiếp tục đi và đi.
They enjoy more than you.	Họ tận hưởng nhiều hơn bạn.
However, it is not possible to find any treatment for the body.	Tuy nhiên, không thể tìm ra bất kỳ phương pháp điều trị nào đối với cơ thể.
Yes, marriage is good for financial success.	Vâng, hôn nhân là tốt cho sự thành công về tài chính.
Will do something to improve our taste.	Sẽ làm một cái gì đó để cải thiện hương vị của chúng tôi.
Bring me to him.	Mang tôi đến với anh ta.
Humanity, those of us who survived.	Nhân loại, những người trong chúng ta đã sống sót.
I want to try it once.	Tôi muốn thử nó một lần.
Just try me, and see where it goes.	Chỉ cần thử tôi, và để xem nó sẽ đến đâu.
I have my people to worry about.	Tôi có người của tôi để lo lắng về.
We drank coffee.	Chúng tôi đã uống cà phê.
But with reality on the ground there, it is the case.	Nhưng với thực tế trên mặt đất ở đó, nó là trường hợp.
They have to find out for themselves.	Họ phải tự tìm hiểu.
He said that he will bring them tomorrow.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đưa chúng vào ngày mai.
He taught there for thirty years.	Ông đã dạy ở đó trong ba mươi năm.
Therefore, some additional ingredients seem to be required.	Do đó, một số thành phần bổ sung dường như được yêu cầu.
I don't want more than mine.	Tôi không muốn nhiều hơn là do của tôi.
Plan to go to school.	Lên kế hoạch đi học.
It's lovely here.	Ở đây thật đáng yêu.
I can feel her breath.	Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
You will be able to get yours.	Bạn sẽ có thể có được của bạn.
I just want to play for you and then get your response.	Tôi chỉ muốn chơi cho bạn và sau đó nhận được phản ứng của bạn.
Thanks for the upvoted answer.	Cảm ơn cho câu trả lời nâng cao.
Content may contain errors, problems or other limitations.	Nội dung có thể có lỗi, sự cố hoặc các hạn chế khác.
It's great.	Thật là tuyệt.
Life is good.	Cuộc sống là tốt.
Stir well, cover and bring to a boil.	Khuấy đều, đậy nắp và đun sôi.
Half steps are sometimes called steps and are exact.	Nửa bước đôi khi được gọi là bước và chính xác.
I was very upset.	Tôi đã rất khó chịu.
You can do anything with your life.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì với cuộc sống của bạn.
The light brought the stone to life.	Ánh sáng đã làm cho viên đá trở nên sống động.
And this book is also fresh.	Và cuốn sách này cũng mới mẻ.
She has blonde hair and incredibly light blue eyes.	Cô ấy có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lam nhạt vô cùng.
We can't stay here either.	Chúng ta cũng không thể ở lại đây.
I worked all week.	Tôi đã làm việc cả tuần liền.
Both decided it was time to leave.	Cả hai quyết định đã đến lúc phải rời đi.
That said, the guys think it is awesome.	Điều đó nói rằng, các chàng trai nghĩ rằng nó là tuyệt vời.
From chasing our dreams.	Từ việc theo đuổi ước mơ của chúng tôi.
Real guy.	Chàng trai thực sự.
There was a great spirit of fun among everyone.	Có một tinh thần vui vẻ tuyệt vời giữa tất cả mọi người.
I won't give you whatever you're looking for.	Tôi sẽ không cung cấp cho bạn bất cứ điều gì bạn đang tìm kiếm.
We fear for the worst.	Chúng tôi lo sợ cho điều tồi tệ nhất.
I knew it was her immediately.	Tôi biết đó là cô ấy ngay lập tức.
Sitting opposite him is.	Ngồi đối diện với anh ấy là.
Live match scores today.	Tỷ số trận đấu trực tiếp hôm nay.
We have everything here.	Chúng tôi có mọi thứ ở đây.
As he got closer, his expression changed as he looked at me.	Khi anh ấy đến gần hơn, biểu cảm của anh ấy thay đổi khi anh ấy nhìn tôi.
I don't know how to fix this.	Tôi không biết làm thế nào để sửa lỗi này.
Nice view from hotel room window.	View đẹp từ cửa sổ phòng khách sạn.
Why, you can make him die easily.	Tại sao, bạn có thể làm cho anh ta chết dễ dàng.
And she can stay there.	Và cô ấy có thể ở lại đó.
I've done this before, at home.	Tôi đã làm điều này trước đây, ở nhà.
She understands that.	Cô hiểu điều đó.
His favorite example is the eye.	Ví dụ yêu thích của anh ấy là mắt.
This is not my concern.	Đây không phải là mối quan tâm của tôi.
All bar one.	Tất cả thanh một.
You will receive notifications when needed.	Bạn sẽ nhận được thông báo khi cần thiết.
That's what it looks like.	Đó là những gì nó trông giống như.
I need it done within the next week.	Tôi cần nó hoàn thành trong vòng tuần tới.
They do what it takes to win.	Họ làm những gì cần thiết để giành chiến thắng.
He needed time to think, figure out how to move on.	Anh cần thời gian để suy nghĩ, tìm ra cách tiếp tục.
She believes he is fine.	Cô tin rằng anh vẫn ổn.
We have no real love for them.	Chúng tôi không có tình yêu thực sự dành cho họ.
Don't let anyone else touch those areas.	Đừng để bất kỳ ai khác chạm vào những khu vực đó.
He provided one.	Anh ấy đã cung cấp một cái.
I take more.	Tôi lấy nhiều hơn.
Real people live and work in them.	Những con người thực sự sống và làm việc trong họ.
The first one is here, and the second one here.	Bài đầu tiên ở đây, và bài sau ở đây.
It was really a close call.	Đó thực sự là một cuộc gọi gần gũi.
But we have each other.	Nhưng chúng ta đã có nhau.
The city is beyond that.	Thành phố nằm ngoài điều đó.
He's very appropriate there with everyone.	Anh ấy rất thích hợp ở đó với mọi người.
And so we created each of her layers.	Và vì vậy chúng tôi đã tạo từng lớp của cô ấy.
I will finish.	Tôi sẽ hoàn thành.
Good job and thanks for the education.	Công việc tốt và cảm ơn cho sự giáo dục.
The defendant chose them, not the state.	Bị cáo đã chọn họ, không phải nhà nước.
I hope that they will put me in the hospital bed to rest.	Tôi hy vọng rằng họ sẽ đưa tôi vào giường bệnh nghỉ ngơi.
Add a supplement for good measure.	Thêm một phần bổ sung để có biện pháp tốt.
If you don't have it, you want it really badly.	Nếu bạn không có nó, bạn muốn nó thực sự tồi tệ.
Included in the content should be some before and after images.	Bao gồm trong nội dung nên có một số hình ảnh trước và sau.
We had a joint project.	Chúng tôi đã có một dự án chung.
An office to talk to.	Một văn phòng để nói chuyện.
Any number of things.	Bất kỳ số thứ.
This happened and continued until the end.	Điều này đã xảy ra và tiếp tục cho đến khi kết thúc.
They start to wonder why.	Họ bắt đầu tự hỏi tại sao.
And sit down.	Và ngồi xuống.
So far, two sales.	Cho đến nay, hai lần bán hàng.
They arrested him.	Họ đã bắt anh ta.
With him, our past will die.	Với anh ấy, quá khứ của chúng tôi sẽ chết.
Immediately he opened fire, his position would be clear.	Ngay lập tức anh ta nổ súng, vị trí của anh ta sẽ rõ ràng.
I work from the inside out.	Tôi làm việc từ trong ra ngoài.
I want him to increase the range a bit.	Tôi muốn anh ta tăng phạm vi một chút.
Then the old woman carried it in.	Sau đó bà già khiêng nó vào.
I waited for it to arrive.	Tôi đã đợi nó đến.
That she wasn't just running.	Rằng cô ấy không chỉ chạy.
He's also not the only one worried.	Anh ấy cũng không phải là người duy nhất lo lắng.
But it won't surprise you and me.	Nhưng nó sẽ không làm bạn và tôi ngạc nhiên.
She will never get what she wants.	Cô ấy sẽ không bao giờ có được những gì cô ấy muốn.
Repeat the same process on the other side.	Lặp lại quy trình tương tự ở phía bên kia.
Because if I like you, I can throw you away too quickly.	Bởi vì nếu anh thích em, anh có thể vứt bỏ em quá nhanh.
A few hours at a time.	Một vài giờ mỗi lần.
Just do your best, no problem.	Chỉ cần làm tốt nhất của bạn, không có vấn đề gì.
Try to see a different doctor at each visit.	Cố gắng gặp một bác sĩ khác nhau trong mỗi lần khám.
I will catch it first thing in the morning.	Tôi sẽ bắt nó điều đầu tiên vào buổi sáng.
This is the truth.	Đây là sự thật.
That's what he said.	Đó là những gì anh ấy đã nói.
Now she's not so sure.	Bây giờ cô không chắc lắm.
You never knew he was around.	Bạn không bao giờ biết anh ấy ở xung quanh.
Open, in the third weight class.	Mở, ở hạng cân thứ ba.
We know that this same approach also exists for other key populations.	Chúng tôi biết rằng cách tiếp cận tương tự này cũng tồn tại đối với các nhóm dân cư chủ chốt khác.
You simply cannot do this with low energy.	Bạn chỉ đơn giản là không thể làm điều này với năng lượng thấp.
This situation can be understood in two ways.	Tình huống này có thể được hiểu theo hai cách.
That is your life.	Đó là cuộc sống của bạn.
Check back weekly for more.	Kiểm tra lại hàng tuần để biết thêm.
We don't run to the law, ever.	Chúng tôi không chạy đến pháp luật, bao giờ.
Concerning the contraceptive device.	Liên quan đến thiết bị ngừa thai.
But the questions kept coming.	Nhưng những câu hỏi tiếp tục đến.
Except now the light is red.	Ngoại trừ lúc này đèn đỏ.
It's past one tenth.	Đã qua một phần mười.
Both of your stories are incredibly powerful.	Cả hai câu chuyện của bạn đều vô cùng mạnh mẽ.
The authors assume full responsibility for the analysis and interpretation of these data.	Các tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về các phân tích và giải thích các dữ liệu này.
And, in some cases, the testing phase is unclear.	Và, trong một số trường hợp, giai đoạn thử nghiệm không rõ ràng.
Take a few more minutes.	Hãy dành thêm một vài phút.
People in, people out.	Người vào, người ra.
I made friends and managed conflicts there.	Tôi đã kết bạn và quản lý xung đột ở đó.
We'll see if the boys get it too.	Chúng ta sẽ xem nếu các chàng trai cũng hiểu được điều đó.
Angry, but not a bit surprised.	Giận dữ, nhưng không một chút ngạc nhiên.
Very few people are completely complete.	Rất ít người hoàn toàn toàn vẹn.
Then she spoke in a normal voice.	Sau đó cô ấy nói với một giọng bình thường.
They even took some food from me.	Họ thậm chí còn nhận một số thức ăn từ tôi.
We want to hear what you have to say.	Chúng tôi muốn nghe những gì bạn nói.
This is the lower house.	Đây là nhà dưới.
I think it might be a bit high.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là một chút cao.
A pale eye.	Một đôi mắt nhợt nhạt.
He has cancer.	Anh ta bị ung thư.
A favorite teacher.	Một giáo viên yêu thích.
It's time to do something that will benefit the whole family.	Đã đến lúc làm điều gì đó sẽ giúp ích cho cả gia đình.
Nor can they acquire new ones fast enough.	Họ cũng không thể có được những cái mới đủ nhanh.
I shouldn't talk about it.	Tôi không nên nói về nó.
If you have a business, you haven't built that.	Nếu bạn có một doanh nghiệp, bạn đã không xây dựng điều đó.
I am running points.	Tôi đang chạy điểm.
Change management skills.	Thay đổi kỹ năng quản lý.
In fact, much of your health depends on you.	Trên thực tế, phần lớn sức khỏe của bạn phụ thuộc vào bạn.
He never wanted to accept that.	Anh chưa bao giờ muốn chấp nhận điều đó.
All new friends are doubles.	Tất cả những người bạn mới đều là bạn đôi.
You are one of us, young and strong, from a good family.	Bạn là một trong số chúng tôi, trẻ và khỏe, đến từ một gia đình tốt.
Maybe you can hardly understand it.	Có lẽ bạn khó có thể hiểu được nó.
I started the car and drove back to town again.	Tôi khởi động xe và lái trở lại thị trấn một lần nữa.
If they do, and they will, it will become the law.	Nếu họ làm, và họ sẽ làm, nó sẽ trở thành luật.
This will take a fair bit.	Điều này sẽ mất một chút công bằng.
It actually shows that he just turned 8 a month ago.	Nó thực sự cho thấy rằng anh ấy vừa tròn 8 tuổi trước đó một tháng.
He passed some kind of test.	Anh ấy đã vượt qua một số loại bài kiểm tra.
We were too late.	Chúng tôi đã quá muộn.
I miss it more than anything.	Tôi nhớ nó hơn bất cứ điều gì.
You never think ahead.	Bạn không bao giờ nghĩ trước.
We will not escape.	Chúng tôi sẽ không trốn thoát.
I realize it could have happened that way.	Tôi nhận ra rằng nó có thể đã xảy ra theo cách đó.
We are expected to deliver for ourselves.	Chúng tôi được mong đợi để cung cấp cho chính mình.
It took her away forever.	Nó đưa cô ấy đi mãi mãi.
He will run and hide.	Anh ta sẽ chạy và trốn.
Have the same color as the rest of the court.	Có cùng màu với phần còn lại của tòa án.
And it will.	Và nó sẽ.
I was separated from the hospital.	Tôi đã tách biệt khỏi bệnh viện.
We won the lawsuits.	Chúng tôi đã thắng trong các vụ kiện.
Taxes and taxes, spending and spending.	Thuế và thuế, chi tiêu và chi tiêu.
But this is not the place for it.	Nhưng đây không phải là nơi dành cho nó.
They'll want to know where you've been.	Họ sẽ muốn biết bạn đã ở đâu.
That is, he assumes that only one thing exists.	Có nghĩa là, anh ta cho rằng chỉ có một thứ tồn tại.
Will go through the opening.	Sẽ thông qua phần mở đầu.
She reread the text.	Cô đọc lại văn bản.
Because it's exactly my life.	Vì nó chính xác là cuộc sống của tôi.
Anything good will happen.	Có bất cứ điều gì tốt sẽ xảy ra.
I will remember his smile.	Tôi sẽ nhớ nụ cười của anh ấy.
Times are changing here.	Thời gian là thay đổi ở đây.
We make it possible for them to sell their oil.	Chúng tôi giúp họ có thể bán dầu của mình.
Emotions are still absent.	Cảm xúc vẫn không có.
If she gives life, she also gives death.	Nếu cô ấy cho sự sống, cô ấy cũng cho cái chết.
Accordingly, there was no significant difference in quality of life.	Theo đó, không có sự khác biệt đáng kể về chất lượng cuộc sống.
I looked at the picture for a long time.	Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
She didn't even answer his question.	Cô thậm chí không trả lời câu hỏi của anh ta.
This is supposed to be the best day of my life.	Đây được coi là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Maybe it's their spirit.	Có lẽ đó là tinh thần của họ.
It took place for a while, while she was married.	Nó diễn ra trong một thời gian, trong khi cô ấy đã kết hôn.
I just didn't expect it to be so quick.	Tôi chỉ không mong đợi nó nhanh chóng như vậy.
You should know him.	Bạn nên biết anh ta.
You want to interview him, see her perspective, include it.	Bạn muốn phỏng vấn anh ấy, xem quan điểm của cô ấy, bao gồm nó.
However, none of them have worked there for more than a week.	Tuy nhiên, không ai trong số họ đã làm việc ở đó hơn một tuần.
The boys had a really great time.	Các chàng trai đã có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời.
We know what we like when we taste it.	Chúng ta biết mình thích gì khi nếm thử.
It was confirmed in our study.	Nó đã được xác nhận trong nghiên cứu của chúng tôi.
Lately none of us have much.	Gần đây không ai trong chúng tôi có nhiều.
This is the initial stage.	Đây là giai đoạn ban đầu.
The rate of complications was calculated.	Tỷ lệ các biến chứng được tính toán.
Pretty much everything about my life has been discussed and analyzed.	Khá nhiều thứ về cuộc sống của tôi đã được thảo luận và phân tích.
It seems like a completely unique house.	Nó có vẻ như là một ngôi nhà hoàn toàn độc đáo.
That is not ideal in science.	Đó không phải là lý tưởng trong khoa học.
No one for a damn.	Không có ai cho một chết tiệt.
At least you have something for a year.	Ít nhất bạn có một cái gì đó trong một năm.
All her resources lie there.	Tất cả các nguồn lực của cô ấy nằm ở đó.
It doesn't matter, really.	Nó không thành vấn đề, thực sự.
Stop and report.	Dừng lại và báo cáo.
As you know.	Như bạn đã biết.
Not really for her, but for us.	Không thực sự cho cô ấy, nhưng cho chúng tôi.
It takes a while for them to focus.	Phải mất một chút thời gian để họ tập trung.
The problem is not there.	Vấn đề không phải ở đó.
It doesn't matter where in the country you are when you pay.	Không quan trọng bạn đang ở đâu trên đất nước khi bạn thanh toán.
You don't have to come.	Bạn không cần phải đến.
She never got her clothes back from the hospital.	Cô ấy không bao giờ nhận lại quần áo của mình từ bệnh viện.
When they are upset about something, we listen.	Khi họ buồn phiền về điều gì đó, chúng tôi lắng nghe.
What an expression looks like.	Một biểu hiện trông như thế nào.
That basic structure persists to this day.	Cấu trúc cơ bản đó tồn tại cho đến ngày nay.
Those who are near death are never far away.	Những người gần chết không bao giờ xa.
Because they love them.	Bởi vì họ yêu họ.
I hope so at least.	Tôi hy vọng như vậy ít nhất.
But no one came for me.	Nhưng không ai đến cho tôi.
It's just brief, but it's very special.	Nó chỉ ngắn gọn, nhưng nó rất đặc biệt.
Call me the 'evil' sister.	Gọi tôi là em gái 'ác'.
Helping is a kind of relationship.	Giúp đỡ là một loại quan hệ.
Therefore, correct.	Do đó, đúng.
Speak.	Nói.
It's more correct, isn't it? 	Nó đúng hơn, phải không?
she speaks.	cô ấy nói.
Then its engine died.	Sau đó, động cơ của nó đã chết.
The mind dies and is left behind.	Tâm trí chết và bị bỏ lại phía sau.
It is the story of a father and son.	Đó là câu chuyện của một người cha và con trai.
The meeting is over.	Cuộc họp kết thúc.
Words have meaning, power and impact.	Các từ có ý nghĩa, sức mạnh và tác động.
He watched the defendant try to start the car.	Anh ta quan sát bị cáo cố gắng khởi động xe.
You buy a new car.	Bạn mua một chiếc xe hơi mới.
He doesn't like driving in the dark.	Anh không thích lái xe trong bóng tối.
He's young.	Anh ấy còn trẻ.
I opened my eyes wide.	Tôi mở to mắt.
It was the beginning of a terrible accident.	Đó là sự khởi đầu của một tai nạn khủng khiếp.
I can see it in my head when they talk about it.	Tôi có thể nhìn thấy nó trong đầu khi họ nói về nó.
They just want to stop or limit their use.	Họ chỉ muốn ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng chúng.
I feel like a part of me is dead.	Tôi cảm thấy như một phần của tôi đã chết.
These ideas are awesome.	Những ý tưởng này thật tuyệt vời.
It is normal when there is a fire at the factory.	Đó là điều bình thường khi có hỏa hoạn tại nhà máy.
They will split them up.	Họ sẽ chia nhỏ chúng.
An ordinary metal key can allow you to enter the room.	Một chiếc chìa khóa kim loại thông thường có thể cho phép bạn vào phòng.
The debate has stopped.	Cuộc tranh luận đã dừng lại.
This woman will not look down.	Người phụ nữ này sẽ không nhìn xuống.
You were happy.	Bạn đã hạnh phúc.
Who will fall next?.	Ai sẽ rơi tiếp theo ?.
Through their stories and their experiences, your business can improve.	Thông qua câu chuyện của họ và kinh nghiệm của họ, doanh nghiệp của bạn có thể cải thiện.
No woman on earth can do that.	Không có người phụ nữ nào trên trái đất có thể làm được điều đó.
And certainly food for thought.	Và chắc chắn là thức ăn cho sự suy nghĩ.
Especially if anything else is open.	Đặc biệt là nếu bất cứ điều gì khác đang mở.
We send fixed rate.	Chúng tôi gửi tỷ lệ cố định.
None of us.	Không ai trong chúng ta.
She is also quite beautiful.	Cô ấy cũng khá xinh đẹp.
And so is this modern version.	Và phiên bản hiện đại này cũng vậy.
This war must be ended.	Cuộc chiến này phải được kết thúc.
Social media is off.	Phương tiện truyền thông xã hội đã tắt.
I'll let them take care of it.	Tôi sẽ để họ chăm sóc.
We need rain.	Chúng ta cần mưa.
I can't see her that way.	Tôi không thể nhìn cô ấy theo cách đó.
It's out there.	Nó ở ngoài đó.
He gave them that.	Anh ấy đã cho họ cái đó.
I smiled at him.	Tôi mỉm cười với anh ấy.
Here's a short video showing you what's going on.	Đây là một đoạn video ngắn cho bạn thấy những gì đang xảy ra.
He should know it by heart by now.	Anh ấy nên biết nó thuộc lòng ngay bây giờ.
If you are angry, it will make you angry.	Nếu bạn tức giận, nó sẽ làm bạn nổi giận.
Music, pain etc.	Âm nhạc, nỗi đau v.
I like the way that team was built.	Tôi thích cách đội ngũ đó được xây dựng.
Let me know if you are interested in me.	Hãy cho tôi biết nếu bạn quan tâm đến tôi.
Her dress was fully unfolding on its own.	Chiếc váy của cô ấy đã tự mở ra hoàn toàn.
Yes, that is extremely low.	Vâng, đó là cực kỳ thấp.
Haven't been in touch for years so he decided to call.	Đã không liên lạc trong nhiều năm nên anh quyết định gọi điện.
But we have to draw the line.	Nhưng chúng tôi phải vẽ đường thẳng.
Only then did we begin to believe that the weather would stabilize.	Chỉ sau đó, chúng tôi mới bắt đầu tin rằng thời tiết sẽ ổn định.
We'll be at the store around six o'clock.	Chúng tôi sẽ đến cửa hàng vào khoảng sáu giờ.
But you will be at serious risk.	Nhưng bạn sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng.
Maybe he saw something he shouldn't have.	Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy thứ mà anh ấy không nên có.
Let me say that first.	Hãy để tôi nói điều đó trước.
I can't say anything.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì.
The book is very touching.	Cuốn sách rất cảm động.
There are two problems.	Có hai vấn đề này.
It is her right.	Đó là quyền của cô ấy.
This is called from my tests.	Điều này được gọi từ các bài kiểm tra của tôi.
There is nothing like a baby.	Không có gì giống như một đứa bé.
He needed something stronger.	Anh ấy cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
It can be difficult to know where to start.	Có thể khó để biết bắt đầu từ đâu.
Not great, but good.	Không tuyệt vời, nhưng tốt.
The strategy is similar.	Chiến lược cho là tương tự.
I want to present the top findings from a few studies.	Tôi muốn trình bày những phát hiện hàng đầu từ một vài nghiên cứu.
You cannot be sure.	Bạn không thể chắc chắn.
But someone has to do it.	Nhưng ai đó phải làm điều đó.
Even now he wasn't really sure why.	Ngay cả bây giờ anh cũng không thực sự chắc chắn tại sao.
But this time it's different.	Nhưng lần này thì khác.
No one is there yet.	Vẫn chưa có ai ở đâu cả.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
I'm fine with that.	Tôi ổn với điều đó.
But, he has a big family.	Nhưng, anh ấy có một gia đình lớn.
There's a lot here, and he'll have more soon.	Ở đây có rất nhiều, và anh ấy sẽ sớm có thêm.
But while their work is welcome, their children are not.	Nhưng trong khi công việc của họ được chào đón, con cái của họ thì không.
Remember exactly how things look by taking pictures of small details.	Nhớ chính xác mọi thứ trông như thế nào bằng cách chụp ảnh các chi tiết nhỏ.
It was too hot and better than he expected.	Nó quá nóng và tốt hơn những gì anh mong đợi.
She thought he might not have realized it.	Cô nghĩ rằng anh có thể đã không nhận ra điều đó.
The core is sound.	Cốt lõi là âm thanh.
We still don't know half of what's going on.	Chúng tôi vẫn chưa biết một nửa những gì đang xảy ra.
I'm happy to ask.	Tôi rất vui khi được hỏi.
Their father.	Cha của họ.
And he wasn't ready to let her go.	Và anh chưa sẵn sàng để cô ra đi.
It just makes everything look great.	Nó chỉ làm cho mọi thứ trông tuyệt vời.
Great food, great people and good times.	Thức ăn tuyệt vời, những người tuyệt vời và thời gian tốt.
She was right.	Cô ấy đã đúng.
The only way to her is by boat.	Con đường duy nhất đến với cô ấy là đi thuyền.
I've had enough of that.	Tôi đã có đủ điều đó.
Just a rock.	Chỉ là một tảng đá.
He told her to enter the building first.	Anh ta bảo cô vào tòa nhà trước.
It's a pretty big city.	Đó là một thành phố khá lớn.
So from them, he was the one who went through such an experience.	Vì vậy, từ họ, anh là người trải qua kinh nghiệm như vậy.
There is an order of things there.	Có một thứ tự của mọi thứ ở đó.
She tilted her neck, running a hand through her hair.	Cô ấy ngoẹo cổ, đưa tay vuốt tóc.
It just doesn't seem like enough information.	Có vẻ như gần như không đủ thông tin.
I picked it up.	Tôi đã nhặt nó lên.
Well, if you have to go, you go.	Vâng, nếu bạn phải đi, bạn đi.
A lot can change in just over a year.	Rất nhiều thứ có thể thay đổi chỉ trong hơn một năm.
The defendant went to a party with one of his friends.	Bị cáo đi dự tiệc cùng một người bạn của mình.
Definitely more complicated.	Chắc chắn là phức tạp hơn.
The list could go on like that.	Danh sách có thể tiếp tục như vậy.
Nothing can surprise us.	Không có gì có thể làm chúng tôi ngạc nhiên.
Let me know what you like to eat the most.	Hãy cho tôi biết bạn thích ăn gì nhất.
It's important to me.	Nó quan trọng đối với tôi.
Well, he didn't say anything.	À, anh ấy không nói gì cả.
Quickly, there was obviously a problem.	Nhanh chóng, rõ ràng là có một vấn đề.
I like fun.	Tôi thích sự vui vẻ.
Seems to be a common factor here.	Có vẻ là một yếu tố phổ biến ở đây.
He has no expression.	Anh ta không có biểu hiện gì.
I'm trying not to step on this train here.	Tôi đang cố gắng không bước lên chuyến tàu này ở đây.
I think it's important to have those songs.	Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có những bài hát đó.
The system continues to fail blacks.	Hệ thống tiếp tục thất bại người da đen.
My friend is on the line.	Bạn của tôi đang ở trên đường dây.
It will be for normal kids who just have problems.	Nó sẽ dành cho những đứa trẻ bình thường mới gặp vấn đề.
I'll let people tell me whatever they want me to know.	Tôi sẽ để mọi người nói với tôi bất cứ điều gì họ muốn tôi biết.
Further economic growth.	Tăng trưởng kinh tế hơn nữa.
It's a small little world.	Đó là một thế giới nhỏ nhỏ.
This issue is not raised at the test level.	Vấn đề này không được nêu ra ở cấp thử nghiệm.
God, it's so hot.	Chúa ơi, nóng quá.
I won't do this anymore.	Tôi sẽ không làm điều này nữa.
I must become, to become.	Tôi phải trở thành, để trở thành.
Everything you can see in the app is available to track.	Mọi thứ bạn có thể thấy trong ứng dụng đều có sẵn để theo dõi.
It's just a matter of talk, and time.	Đó chỉ là vấn đề nói chuyện, và thời gian.
You know who it is.	Anh biết đó là ai.
This is not a good place to be.	Đây không phải là một nơi tốt để đến.
We often forget this.	Chúng ta thường quên điều này.
However, it is very suitable for my taste.	Tuy nhiên, nó rất phù hợp với sở thích của tôi.
It took thousands of people to get that car on track.	Cần hàng nghìn người để đưa chiếc xe đó vào đường đua.
Just let it go.	Cứ để nó đi.
Therefore, we need to take this into account.	Do đó, chúng tôi cần phải tính đến điều này.
You will love it, hate it and love it even more.	Bạn sẽ yêu nó, ghét nó và yêu nó nhiều hơn nữa.
But there's nothing natural about it.	Nhưng không có gì tự nhiên về nó.
Finally, his arm fell to his side.	Cuối cùng thì cánh tay của anh cũng rơi xuống bên cạnh.
Is a wonderful place.	Là một nơi tuyệt vời.
I want a god.	Tôi muốn một vị thần.
The specific technique is that the body is relatively simple in its construction and operation.	Kỹ thuật cụ thể là cơ thể tương đối đơn giản trong cấu tạo và hoạt động của nó.
If your serve is weak, go for it.	Nếu cú ​​giao bóng của bạn yếu, hãy thực hiện nó.
The app may not be for you or for your body.	Ứng dụng có thể không dành cho bạn hoặc cho cơ thể của bạn.
Transfer to a bowl and let cool.	Chuyển sang bát và để nguội.
I don't want either side to know we're here.	Tôi không muốn bên nào biết chúng tôi đang ở đây.
But she said nothing.	Nhưng cô ấy không nói gì.
There is little resistance.	Có rất ít sự phản kháng.
And read it over and over again.	Và đọc nó nhiều lần.
Football is a game full of pressure.	Bóng đá là một trò chơi đầy áp lực.
I say everything.	Tôi nói tất cả mọi thứ.
That's the name.	Đó là tên.
Take special care of camera equipment.	Chăm sóc đặc biệt của thiết bị máy ảnh.
That's some serious stuff here.	Đó là một số thứ nghiêm trọng ở đây.
I see people moving.	Tôi thấy mọi người di chuyển.
Listen to them.	Lắng nghe họ.
And so do others.	Và những người khác cũng vậy.
He doesn't want to.	Anh ấy không muốn.
I feel very comfortable there right now.	Tôi cảm thấy rất thoải mái ở đó ngay bây giờ.
Many things need to be done.	Nhiều việc cần phải làm.
Ask how many cases they handle at a given time.	Hỏi có bao nhiêu trường hợp mà họ xử lý tại một thời điểm nhất định.
You can't do anything.	Bạn không thể làm gì được.
However, you cannot find it on any map.	Tuy nhiên, bạn không thể tìm thấy nó trên bất kỳ bản đồ nào.
Yes, even today, children are not aware of what is going on out there.	Vâng, ngay cả ngày nay, trẻ em cũng không nhận thức được những gì đang diễn ra ngoài kia.
He is someone who has any common sense.	Anh ấy là người có bất kỳ ý thức chung nào.
Instead, they are just humans.	Thay vào đó, họ chỉ là những con người.
The point is, they do.	Vấn đề là, họ làm.
Complete with rare stand.	Hoàn thành với chân đế hiếm.
This will only happen if two conditions are met.	Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu hai điều kiện được đáp ứng.
He thought a lot about it.	Anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
Touching picture.	Bức tranh cảm động.
We already have some idea of ​​how things will go.	Chúng tôi đã có một số ý tưởng về cách mọi thứ sẽ diễn ra.
Here is my method.	Đây là một phương pháp của tôi.
It just works, as expected.	Nó chỉ hoạt động, như mong đợi.
These terms will then go into effect next week.	Những điều khoản này sau đó sẽ có hiệu lực vào tuần tới.
You would probably be lying right now if you said you weren't.	Bạn có thể sẽ nói dối ngay bây giờ nếu bạn nói rằng bạn không.
They were on land.	Họ đã ở trên đất liền.
She is very friendly. 	Cô ấy rất thân thiện. 
never get around to reading the book.	không bao giờ có được xung quanh để đọc cuốn sách.
However, this amount increases when the stomach is empty.	Tuy nhiên, lượng này tăng lên khi dạ dày trống rỗng.
Instead of using one key, the system has two.	Thay vì sử dụng một phím, hệ thống này có hai.
However, with three levels, the situation is even more unusual.	Tuy nhiên, với ba cấp độ, tình hình còn bất thường hơn.
That we will not use ourselves.	Điều đó chúng tôi sẽ không sử dụng chính mình.
An easy read.	Một bài đọc dễ hiểu.
I love it, though.	Tôi yêu nó, mặc dù.
Like sometimes wrong.	Giống như đôi khi sai.
It would be impossible.	Nó sẽ là không thể.
But football can be like that.	Nhưng bóng đá có thể là như vậy.
That's what kept me going.	Đó là những gì đã giúp tôi tiếp tục.
Our clinical experience has shown that the function is different.	Kinh nghiệm lâm sàng của chúng tôi đã chỉ ra rằng chức năng là khác nhau.
Their parents help them in whatever they can.	Cha mẹ của họ giúp họ trong bất cứ điều gì họ có thể.
I leaned forward to look down.	Tôi rướn người nhìn thẳng xuống.
Great for peace of mind.	Tuyệt vời cho sự an tâm.
In most cases, a window will open.	Trong hầu hết các trường hợp, cửa sổ sẽ mở ra.
Get money.	Nhận tiền.
That's what about that summer.	Đó là những gì về mùa hè năm đó.
With funds in short supply, a third visit will be difficult.	Với nguồn tiền thiếu hụt, chuyến thăm thứ ba sẽ khó khăn.
All you can see about me are my eyes.	Tất cả những gì bạn có thể thấy về tôi là đôi mắt của tôi.
Therefore, the exception can be thrown out of sight.	Do đó, ngoại lệ có thể được đặt ra ngoài tầm nhìn.
However, there is published evidence that is consistent with our findings.	Tuy nhiên, có bằng chứng được công bố phù hợp với những phát hiện của chúng tôi.
That's true, but the matter is another matter.	Đó là sự thật, nhưng vấn đề là một vấn đề khác.
This is not my first time.	Đây không phải là lần đầu tiên của tôi.
I'm too slow for this.	Tôi quá chậm cho việc này.
She was not ready for it.	Cô ấy đã không sẵn sàng cho nó.
I can't get air.	Tôi không thể nhận được không khí.
It's hard to stay calm when we're in this situation.	Thật khó để bình tĩnh khi chúng ta gặp phải tình trạng này.
They have been studying this issue for many years.	Họ đã nghiên cứu về vấn đề này trong nhiều năm.
One of many benefits.	Một trong rất nhiều lợi ích.
Talk about what you are feeling and going through.	Nói về những gì bạn đang cảm thấy và trải qua.
It was over in less than a minute.	Nó đã kết thúc trong vòng chưa đầy một phút.
He knows when to speak and when to be silent.	Anh biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.
She knows we did.	Cô ấy biết chúng tôi đã làm.
Claim it for yourself.	Yêu cầu nó cho chính mình.
These people have no voice, beyond their small reach.	Những người này không có tiếng nói, ngoài tầm với nhỏ bé của họ.
That makes sense, in a few ways.	Điều đó có ý nghĩa, theo một số cách.
The lines form blocks hours before it opens.	Các đường hình thành khối hàng giờ trước khi nó mở ra.
It will be subject to analysis.	Nó sẽ chịu sự phân tích.
It is simple and direct.	Nó là đơn giản và trực tiếp.
They knew the pain of loss.	Họ đã biết nỗi đau mất mát.
Things are starting to turn around, barely.	Mọi thứ đang bắt đầu quay lại, hầu như không.
This is true in many ways.	Điều này đúng theo nhiều cách.
Yes, it must be him.	Phải, phải là anh ta.
There is no support for this on file.	Không có hỗ trợ cho điều này trong hồ sơ.
Try it today.	Thử nó ngay hôm nay.
He deserves the pain.	Anh ấy đáng bị đau.
No idea can be formed about the number killed.	Không có ý tưởng nào có thể được hình thành về số lượng bị giết.
I looked at the burning building.	Tôi nhìn vào tòa nhà đang cháy.
You lower your weapon.	Bạn hạ vũ khí của bạn.
But he couldn't feel that way.	Nhưng anh không thể cảm thấy như vậy.
Then it was his turn to attack.	Sau đó đến lượt anh ta tấn công.
Have to beautify yourself first.	Phải làm đẹp cho bạn trước.
Note that there are many errors in the age record in the data.	Lưu ý rằng có nhiều lỗi trong bản ghi tuổi trong dữ liệu.
How much you pass and what parameters are up to you.	Bạn chuyển bao nhiêu và tham số nào là tùy thuộc vào bạn.
That night he died in a deep sleep.	Đêm đó anh chết trong giấc ngủ say.
I wouldn't trade that for anything.	Tôi sẽ không đánh đổi điều đó để lấy bất cứ thứ gì.
Let users pick up where they left off.	Hãy để người dùng tiếp tục ở nơi họ đã dừng lại.
The response to the character was positive.	Phản ứng với nhân vật là tích cực.
Travel for work.	Đi du lịch vì công việc.
There's a lot of talk about that.	Có rất nhiều lời bàn tán về điều đó.
Wine is certainly not excluded.	Rượu vang chắc chắn không bị loại trừ.
This is the negative side of it.	Đây là mặt tiêu cực của nó.
It doesn't matter who you put around that guy.	Không quan trọng bạn đặt ai xung quanh anh chàng đó.
The first is the problem of language.	Đầu tiên là vấn đề về ngôn ngữ.
I'm not sure if it's really worth the trouble.	Tôi không chắc liệu nó có thực sự đáng để gặp rắc rối hay không.
Valid only on selected items.	Chỉ có giá trị trên một số mục được chọn.
So he read my book.	Vì vậy, anh ấy đã đọc cuốn sách của tôi.
It was loud enough that we could hear it indoors.	Nó đủ lớn để chúng tôi có thể nghe thấy nó trong nhà.
This is a really nice combination.	Đây là một sự kết hợp thực sự tốt đẹp.
Love the color, love the car, love the attachment.	Yêu thích màu sắc, yêu thích chiếc xe, yêu thích sự gắn bó.
Then it ended.	Sau đó, nó đã kết thúc.
No one has a hard time.	Không ai có một thời gian khó khăn.
At that time, he would do whatever she asked.	Vào lúc đó, anh sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu.
Literally my life fell apart in a week.	Theo nghĩa đen, cuộc sống của tôi đã sụp đổ trong một tuần.
I am cooking.	Tôi đang nấu ăn.
I should have done this the other day.	Tôi nên đã làm điều này ngày trước.
Even four love words from there.	Ngay cả bốn chữ tình yêu từ đó.
They can be in many ways.	Họ có thể theo nhiều cách.
Some part of us knows this is where we come from.	Một phần nào đó trong con người chúng ta biết đây là nơi chúng ta đến từ.
That moment, that night.	Khoảnh khắc đó, đêm đó.
It's a welcome change, and it's nice to sit down.	Đó là một sự thay đổi đáng hoan nghênh, và thật tuyệt khi ngồi xuống.
What you should do is cross the street.	Bạn nên làm là sang đường.
He is very sweet.	Anh ấy rất ngọt ngào.
I'm glad that room happened to be in a church.	Tôi rất vui vì căn phòng đó tình cờ nằm ​​trong một nhà thờ.
They were completely silent.	Họ hoàn toàn im lặng.
Two different images.	Hai hình ảnh khác nhau.
We had a chance to win it.	Chúng tôi đã có cơ hội để giành được nó.
I think these guys played the most.	Tôi nghĩ những người này đã chơi nhiều nhất.
There is nothing more true in this world.	Không có gì đúng hơn trên thế giới này.
Body temperature does not change significantly during exercise.	Nhiệt độ cơ thể không thay đổi đáng kể trong quá trình tập luyện.
Obviously not a nine to five operation, this one.	Rõ ràng không phải là một hoạt động chín đến năm, cái này.
I jumped out of its way.	Tôi nhảy ra khỏi con đường của nó.
Except center one.	Ngoại trừ trung tâm một.
The second is that there are a lot of them.	Thứ hai là có rất nhiều người trong số họ.
I will start over.	Tôi sẽ bắt đầu lại.
We planned it.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho nó.
Maybe time needed something else.	Có lẽ thời gian cần một cái gì đó khác.
It was a wonderful experience.	Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.
You can choose the areas in which you feel strong.	Bạn có thể chọn những lĩnh vực mà bạn cảm thấy mạnh mẽ.
They told of parties where children were taken around the men.	Họ kể về những bữa tiệc mà trẻ em được đưa đi xung quanh những người đàn ông.
But they are not magic.	Nhưng chúng không phải là ma thuật.
He looks so skinny, so sad.	Trông anh ấy gầy quá, buồn quá.
It has no basis.	Nó không có cơ sở.
Others are small and just starting out.	Những người khác là nhỏ và chỉ mới bắt đầu.
His coffee is out of stock.	Cà phê của anh ấy đã hết sạch.
You are leaving this hospital with a baby.	Bạn định rời khỏi bệnh viện này với một em bé.
His head turned, listening, but otherwise he didn't move.	Đầu anh quay lại, lắng nghe, nhưng ngược lại anh không hề di chuyển.
There are a lot of human bones.	Có rất nhiều xương người.
No other claims in this case meet this standard.	Không có tuyên bố nào khác trong trường hợp này đáp ứng tiêu chuẩn này.
Or it will.	Hoặc nó sẽ.
When the wind turns to the sky, you should grab it.	Khi trái gió trở trời, bạn nên nắm lấy nó.
This will cause the back bone to break.	Điều này sẽ khiến xương lưng bị gãy.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm như vậy.
There are at least two hundred of them, if not more.	Có ít nhất hai trăm trong số họ, nếu không nhiều hơn.
They just don't know who will.	Họ chỉ không biết ai sẽ làm.
Otherwise they fail.	Nếu không thì họ thất bại.
For a long time, he said nothing.	Một lúc lâu, anh không nói gì.
You don't know how dark things can come.	Bạn không biết làm thế nào những thứ đen tối có thể đến được.
Maybe they ate suffering.	Có lẽ họ ăn khổ.
We have his cell phone.	Chúng tôi có điện thoại di động của anh ấy.
Then it went to once a month.	Sau đó, nó đã đi đến một lần một tháng.
I don't know how to solve this problem.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
No, not really, he said.	Không, không hẳn, anh ấy nói.
He took a very good picture of it.	Anh ấy đã chụp một tấm rất tốt về nó.
I need to do something.	Tôi cần phải làm một cái gì đó.
Contribute to the interpretation of the results.	Đóng góp vào việc giải thích các kết quả.
He still kept walking.	Anh ấy vẫn tiếp tục bước đi.
Now she's good.	Bây giờ cô ấy tốt.
So you know that's the reason.	Vì vậy, bạn biết rằng đó là lý do.
You are a beautiful human being and you have done something very important.	Bạn là một con người xinh đẹp và bạn đã làm một điều gì đó rất quan trọng.
No one on board survived.	Không ai trên tàu sống sót.
She has to do it forever.	Cô ấy phải làm điều đó mãi mãi.
And your thoughts and feelings affect your body.	Và suy nghĩ và cảm xúc của bạn ảnh hưởng đến cơ thể của bạn.
Since the first child disappeared.	Kể từ khi đứa trẻ đầu tiên biến mất.
I should have told you before, but it's here.	Tôi nên nói với bạn trước đây, nhưng nó đến rồi.
But two of them did.	Nhưng hai trong số họ đã làm.
He expects me to trust him.	Anh ấy mong tôi tin tưởng anh ấy.
His bones and bones.	Xương và xương của anh ấy.
Do it quickly.	Làm điều đó nhanh chóng.
Attempting to release it will charge a fee.	Việc cố gắng giải phóng nó sẽ tính phí.
Take note of what makes you smile.	Ghi lại những gì khiến bạn mỉm cười.
It has many possible causes.	Nó có nhiều nguyên nhân có thể xảy ra.
Even fight for your cause.	Thậm chí chiến đấu cho chính nghĩa của bạn.
She never gave him a moment of peace.	Cô chưa bao giờ cho anh một giây phút bình yên.
Art can become life.	Nghệ thuật có thể trở thành cuộc sống.
Soon she turned off the light and lay down.	Ngay sau đó cô tắt đèn và nằm.
Join a dangerous crowd.	Hòa vào một đám đông nguy hiểm.
The testing phase follows immediately after the learning phase.	Giai đoạn kiểm tra tiếp theo ngay sau giai đoạn học tập.
No training or knowledge is required to miss points.	Không cần đào tạo hoặc kiến ​​thức để bỏ sót điểm.
Now this is kind of rare.	Bây giờ điều này là loại hiếm.
Thanks a lot for your professional and wonderful guide.	Cảm ơn rất nhiều vì hướng dẫn chuyên nghiệp và tuyệt vời của bạn.
Nine of them were once girls.	Chín người trong số họ từng là con gái.
My fans are pretty smart too.	Người hâm mộ của tôi cũng khá thông minh.
That's when any argument is zero.	Đó là khi bất kỳ đối số nào bằng không.
Either change or control.	Hoặc thay đổi hoặc kiểm soát.
I can't wear this.	Tôi không thể mặc cái này.
A small rain is falling.	Một cơn mưa nhỏ đang rơi.
This finding is consistent with other studies.	Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu khác.
That's why there are very few successful people.	Đó là lý do tại sao có rất ít người thành công.
This operation is performed until the target state is reached.	Thao tác này được thực hiện cho đến khi đạt được trạng thái mục tiêu.
Keep quite.	Giữ yên lặng.
At least, not quite.	Ít nhất, không hoàn toàn.
They worry about jobs and the economy.	Họ lo lắng về công ăn việc làm và nền kinh tế.
He really messed her up.	Anh ta thực sự đã làm bẩn cô.
Coming from the soul.	Đến từ chính tâm hồn.
The film received generally positive reviews.	Bộ phim nhận được đánh giá chung tích cực.
Yes, it happened before.	Vâng, nó đã xảy ra trước đây.
Don't change it.	Đừng thay đổi nó.
This can take many different forms.	Điều này có thể có nhiều hình thức khác nhau.
She told me she won't tell you about it.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ không nói với bạn về điều đó.
I can't believe he hasn't come home with us.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã không về nhà với chúng tôi.
Not a bad path, he thought.	Anh nghĩ không phải là một con đường tồi.
Here and now.	Ở đây và bây giờ.
I have caused enough to be angry.	Tôi đã gây ra đủ để tức giận.
But he didn't do those things.	Nhưng anh ấy đã không làm những điều đó.
It just grows.	Nó chỉ phát triển.
They enter the house and return with food.	Họ vào nhà và trở lại với thức ăn.
Get them back.	Lấy lại chúng.
No one knows where it is.	Không ai biết nó ở đâu.
If you go out, you have.	Nếu bạn đi ra ngoài, bạn có.
And you should do the same.	Và bạn cũng nên làm như vậy.
We never sleep.	Chúng tôi không bao giờ ngủ.
The lower one is visible from the inside.	Cái thấp hơn có thể nhìn thấy từ bên trong.
And the conclusion is the same every time.	Và kết luận lần nào cũng giống nhau.
Current research is limited.	Nghiên cứu hiện tại là có giới hạn.
Best served warm.	Tốt nhất phục vụ ấm áp.
They will believe it was a good time and then it turned out to be bad.	Họ sẽ tin rằng đó là khoảng thời gian tốt đẹp rồi lại trở nên tồi tệ.
It's not often that our guy brings a girl home.	Không phải thường xuyên mà chàng trai của chúng ta mang một cô gái về nhà.
Too many people just want this to end.	Có quá nhiều người chỉ muốn chuyện này kết thúc.
But being able to choose how heavy you ride gives you freedom.	Nhưng có thể chọn mức độ nặng mà bạn đi sẽ mang lại cho bạn sự tự do.
Of course we were wondering what it must be like there.	Tất nhiên chúng tôi đã tự hỏi nó phải như thế nào ở đó.
I started making lunch.	Tôi bắt đầu làm bữa trưa.
Just tell me that.	Chỉ cần nói với tôi điều đó.
I can't put my finger on it.	Tôi không thể đặt ngón tay của tôi vào nó.
They came up with the same thing.	Họ đã nghĩ ra cùng một điều.
Actually he likes the way it looks.	Thực ra anh ấy thích cách nó trông.
There is a fire.	Có một đám cháy.
The transfer in question is a mental process.	Việc chuyển giao đang được đề cập là một quá trình tinh thần.
That calls for another drink.	Điều đó gọi cho một đồ uống khác.
She is having a party.	Cô ấy đang có một bữa tiệc.
Nor into something worse.	Cũng không vào một cái gì đó tồi tệ hơn.
Those who have no side and no cause.	Những người không có bên và không có nguyên nhân.
Something is changing.	Có gì đó đang thay đổi.
The marriage was a great success.	Cuộc hôn nhân thành công tốt đẹp.
But it's worth it!.	Nhưng nó đáng giá !.
We have these.	Chúng tôi có những thứ này.
We have to get her out of here.	Chúng tôi phải đưa cô ấy ra khỏi đây.
And you want to have some information about them.	Và bạn muốn có một số thông tin về họ.
You made it happen.	Bạn đã làm cho nó xảy ra.
All this.	Tất cả điều này.
We may process personal information to provide our own services.	Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ của riêng chúng tôi.
He doesn't like anyone.	Anh ấy không thích ai cả.
No problem with the driver.	Không có vấn đề với trình điều khiển.
In a sense, they are what make us who we are.	Theo một nghĩa nào đó, chúng là thứ tạo nên con người chúng ta.
Learn new and interesting things.	Học những điều mới và thú vị.
She has a warm heart, her thoughts are simple and nice.	Cô có một trái tim ấm áp, suy nghĩ của cô rất đơn giản và tốt đẹp.
I will leave you now, until morning.	Tôi sẽ rời khỏi bạn ngay bây giờ, cho đến sáng.
But he couldn't find it.	Nhưng anh ấy đã không tìm thấy nó.
Don't expect anything from us.	Đừng trông chờ vào bất cứ điều gì từ chúng tôi.
Together, they wish their lives would change.	Cùng nhau, họ mong muốn cuộc sống của họ thay đổi.
You have the right to be heard.	Bạn có quyền được lắng nghe.
It's a very heavy song.	Đó là một ca khúc rất nặng.
But nothing good ever comes from taking.	Nhưng không có gì tốt bao giờ đến từ việc lấy.
They have no meaning.	Chúng không có ý nghĩa gì.
Here they are right here.	Đây là chúng ngay tại đây.
Only she was no longer by his side.	Chỉ có cô đã không còn bên cạnh anh.
This should never be done through the mass media.	Điều này không bao giờ nên được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
I had a long hot ride and needed to cool off.	Tôi đã có một chuyến đi dài nóng nực và cần giải nhiệt.
They know what they're doing about.	Họ biết những gì họ đang làm về.
I can get you out of the country, no problem.	Tôi có thể đưa bạn ra khỏi đất nước, không vấn đề gì.
I don't know what else she knows.	Không biết cô ấy còn biết gì nữa.
He couldn't get any other information.	Anh ấy không thể lấy được bất kỳ thông tin nào khác.
I really appreciate it if you don't say anything about it.	Tôi thực sự đánh giá cao nó nếu bạn không nói bất cứ điều gì về nó.
Real gold too.	Vàng thật nữa.
Dad, I didn't hear anything.	Bố, bố không nghe thấy gì.
It's a scene to make a smile.	Đó là một cảnh để làm cho một nụ cười.
The plan is very solid.	Kế hoạch rất vững chắc.
That's where he said some of this.	Đó là nơi anh ấy nói một số điều này.
A spontaneity in front of a room of players.	Một sự tự nhiên trước một căn phòng của những người chơi.
Other conditions vary, depending on the facts of the case.	Các điều kiện khác khác nhau, tùy thuộc vào sự kiện của vụ án.
So there is no bar against the current action.	Vì vậy, không có thanh chống lại hành động hiện tại.
I know it was wrong.	Tôi biết nó đã sai.
So if you've just bought one, there's nothing to fear.	Vì vậy, nếu bạn vừa mua một chiếc, không có gì phải lo sợ.
They did nothing.	Họ không làm gì cả.
He is your brother.	Anh ấy là em trai của bạn.
It was a difficult situation.	Đó là một tình huống khó khăn.
That's an interesting thing.	Thật là một điều thú vị.
Neither blood pressure nor heart rate were increased in any of the patients.	Cả huyết áp và tần số tim đều không tăng ở bất kỳ bệnh nhân nào.
He had to come see her.	Anh phải đến gặp cô.
He doesn't use his title.	Anh ấy không sử dụng chức danh của mình.
It's hard for you to keep your eyes.	Thật khó cho bạn để giữ cho mắt của bạn.
Now they know better.	Bây giờ họ biết rõ hơn.
I'm sure it's on the list.	Tôi chắc chắn nó đã có trong danh sách.
Something in particular caught his eye.	Có một thứ đặc biệt đã lọt vào mắt anh.
She can't be more than twenty.	Cô ấy không thể quá hai mươi.
Even jobs that don't involve writing.	Ngay cả những công việc không liên quan đến viết lách.
I understand how she feels.	Tôi hiểu cảm giác của cô ấy.
I slammed the rock down on its head.	Tôi đập mạnh tảng đá xuống đầu nó.
In this case, the situation is different.	Trong trường hợp này, tình hình là khác nhau.
But such cost is not the only factor.	Nhưng chi phí như vậy không phải là yếu tố duy nhất.
Both groups received routine care.	Cả hai nhóm đều được chăm sóc định kỳ.
Avoid people.	Tránh mặt người.
But we leave that to paper, because it's obvious.	Nhưng chúng tôi để điều đó ra giấy, bởi vì nó là hiển nhiên.
Yes, he will be there.	Vâng, anh ấy sẽ ở đó.
More than two thousand soldiers died.	Hơn hai vạn binh lính chết.
They want their twenty dollars.	Họ muốn hai mươi đô la của họ.
He asked if the meeting could take place without his presence.	Anh ấy hỏi liệu cuộc họp có thể diễn ra mà không có sự hiện diện của anh ấy không.
She quickly changed the subject.	Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
Suddenly, the truth is in front of you and it's your worst fear.	Đột nhiên, sự thật đang ở trước mắt và đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bạn.
They are our children and they are real.	Chúng là con của chúng ta và chúng có thật.
He pulled the man aside.	Anh kéo người đàn ông sang một bên.
She called to let me know.	Cô ấy gọi điện báo cho tôi biết.
I call the cat.	Tôi gọi con mèo.
You did what you could.	Bạn đã làm những gì bạn có thể.
You killed it.	Bạn đã giết nó.
But we can't.	Nhưng chúng tôi không thể.
So that's a problem.	Vì vậy, đó là một vấn đề.
This card looks great with a lot of potential.	Thẻ này trông tuyệt vời với rất nhiều tiềm năng.
We saw your parents in the work we did.	Chúng tôi đã nhìn thấy cha mẹ của bạn trong tác phẩm mà chúng tôi đã làm.
It was a pain.	Đó là một nỗi đau.
God had called her out of her previous life for a purpose.	Chúa đã gọi cô rời khỏi cuộc sống trước đây vì một mục đích.
There is not a tree.	Không có một cái cây.
It fell like a stone.	Nó rơi như một hòn đá.
He told her not to come.	Anh ấy đã bảo cô ấy đừng đến.
Her suit is gone.	Bộ đồ của cô ấy đã biến mất.
It's not really worth working on.	Nó không thực sự đáng để bắt tay vào làm.
Not really an option.	Không thực sự là một lựa chọn.
For example, there is an application with a file.	Ví dụ, có một ứng dụng với một tập tin.
Everything just worked for me here.	Mọi thứ chỉ làm việc cho tôi ở đây.
You just accept it on face value.	Bạn chỉ cần chấp nhận nó trên mệnh giá.
Classes can be applied to more elements.	Các lớp có thể được áp dụng cho nhiều phần tử hơn.
Of course, there have been changes.	Tất nhiên, đã có những thay đổi.
Would recommend to anyone.	Muốn giới thiệu cho bất cứ ai.
And, it's fun.	Và, nó rất vui.
Words have great power.	Lời nói có sức mạnh rất lớn.
The law leaves the states with a choice.	Luật để lại cho các tiểu bang một sự lựa chọn.
She rolled after him.	Cô lăn theo anh.
I'm going.	Tôi đang đi.
They say we change their lives with this app.	Họ nói rằng chúng tôi thay đổi cuộc sống của họ với ứng dụng này.
I want to throw up.	Tôi muốn ném lên.
Perhaps, now he also wants to be a doctor.	Có lẽ, bây giờ anh ấy cũng muốn trở thành một bác sĩ.
Careful training is required.	Cần được đào tạo cẩn thận.
You may think you will get hurt or die.	Bạn có thể nghĩ rằng bạn sẽ bị thương hoặc chết.
All the usual stuff.	Tất cả những thứ thông thường.
And we only had three hours to pull the whole operation together.	Và chúng tôi chỉ có ba giờ để kéo toàn bộ hoạt động lại với nhau.
This is especially necessary due to the larger number of older patients.	Điều này đặc biệt cần thiết do số lượng bệnh nhân lớn tuổi hơn.
It can be a tree, or a plant, or a river.	Nó có thể là một cái cây, hoặc một thực vật, hoặc một dòng sông.
Take the time to go through them.	Dành thời gian để xem qua chúng.
Also, if you feel there are any problems, discuss them with the right people.	Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì, hãy thảo luận với những người phù hợp.
Within hours, however, the charges were dropped.	Tuy nhiên, trong vòng vài giờ, các khoản phí đã được giảm xuống.
Not so good after that.	Không tốt lắm sau đó.
He lives with my mother.	Anh ấy ở với mẹ tôi.
It's unbelievable when you think about it.	Thật là khó tin khi bạn nghĩ về nó.
This is certainly true of running a blog.	Điều này chắc chắn đúng với việc chạy một blog.
The air is thick, you know.	Không khí dày đặc, bạn biết đấy.
It's helpful to hear people deduce their answers.	Rất hữu ích khi nghe mọi người suy luận về câu trả lời của họ.
It's just a matter of perspective.	Đó chỉ là một vấn đề của quan điểm.
Part.	Phần.
Now answer my other question.	Bây giờ hãy trả lời câu hỏi khác của tôi.
It has never hurt this bad before.	Nó chưa bao giờ làm tổn thương tồi tệ như thế này trước đây.
We have two children, a boy and a girl, five and three.	Chúng tôi có hai con, một trai một gái, năm và ba.
It also happened to his mother.	Nó cũng đã từng xảy ra với mẹ anh.
That way, help has an easier time finding you.	Bằng cách đó, trợ giúp có thời gian tìm thấy bạn dễ dàng hơn.
And then this happened.	Và sau đó điều này đã xảy ra.
You need to learn how to say no.	Bạn cần học cách nói không.
First, we considered the case of a low overall signal.	Đầu tiên, chúng tôi đã xem xét trường hợp của tín hiệu tổng thể thấp.
He got a little excited.	Anh ấy có một chút phấn khích.
I'm better there.	Tôi ở đó tốt hơn.
By thinking about them.	Bằng cách nghĩ về chúng.
I have said a number more than a few times.	Tôi đã nói một số hơn một vài lần.
To create musical expression, more air should be released.	Để tạo ra sự biểu đạt âm nhạc, nên thoát ra nhiều không khí hơn.
Shoot for quality.	Chụp cho chất lượng.
You stay at the hotel.	Bạn ở khách sạn.
I turned my back to her, holding my head in both hands.	Tôi quay lưng lại với cô ấy, hai tay ôm đầu.
That's how good they are.	Đó là cách họ tốt.
Car is stuck in traffic.	Ô tô bị kẹt xe.
I am you.	Tôi là bạn.
Instead, they are connected to something else.	Thay vào đó, họ được kết nối với một thứ khác.
This is my family.	Đây là gia đình tôi.
Take a walk.	Đi dạo.
But they closed their eyes.	Nhưng họ đã nhắm mắt.
I had a lot of interesting stuff in it.	Tôi đã có rất nhiều thứ thú vị trong đó.
I think it will be a different show in a sense.	Tôi nghĩ nó sẽ là một chương trình khác theo một nghĩa nào đó.
He began to sway slightly from side to side.	Anh ta bắt đầu lắc nhẹ từ bên này sang bên kia.
A new direction.	Một hướng đi mới.
When you see that thing at the window, it's not a dream.	Khi bạn nhìn thấy thứ đó ở cửa sổ, đó không phải là một giấc mơ.
I cannot find it.	Tôi không thể tìm ra nó.
Just look at her face.	Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.
We cannot agree with this view.	Chúng tôi không thể đồng ý với quan điểm này.
I haven't found one like it on the internet.	Tôi đã không tìm thấy một cái giống như nó trên internet.
It's hard for us girls, you know.	Thật khó cho các cô gái của chúng tôi, bạn biết đấy.
There are many reasons.	Có rất nhiều lý do.
Life is in balance, and only us.	Cuộc sống đang ở trong sự cân bằng, và chỉ có chúng ta.
And how to put it into words.	Và làm thế nào để diễn đạt thành lời.
Unfortunately, it doesn't work very well.	Thật không may, nó không hoạt động rất tốt.
Stay a whole winter, don't move much.	Ở cả một mùa đông, không di chuyển nhiều.
No one knows everything about me.	Không ai biết tất cả mọi thứ về tôi.
He felt that he had to make her his, forever.	Anh cảm thấy rằng anh phải biến cô thành của anh, mãi mãi.
Even now, while she appears very small, there is danger in her.	Ngay cả bây giờ, trong khi cô ấy xuất hiện rất nhỏ, có nguy hiểm trong cô ấy.
No way.	Không thể nào khác được.
I don't think we should help either.	Tôi không nghĩ chúng ta nên giúp một trong hai.
Before you get married, if you like, make a decision.	Trước khi kết hôn, nếu bạn thích, bạn hãy đưa ra quyết định.
And of course it's free.	Và tất nhiên là miễn phí.
This is truly a wonderful gift that has been offered to me.	Đây thực sự là một món quà tuyệt vời đã được cung cấp cho tôi.
He fell, and.	Anh ấy đã ngã, và.
Individual families should not expect others to bear the costs.	Các gia đình cá nhân không nên mong đợi người khác chịu chi phí.
We have been through it ourselves.	Bản thân chúng tôi đã từng trải qua.
It could be more.	Nó có thể nhiều hơn.
Maybe others already know that.	Có lẽ những người khác đã biết điều đó.
You are absolutely correct.	Bạn hoàn toàn chính xác.
You want to know about this woman, you talk to him.	Bạn muốn biết về người phụ nữ này, bạn nói chuyện với anh ta.
I'll show you.	Tôi sẽ chỉ.
All others are fine.	Tất cả những người khác đều ổn.
I will say this.	Tôi sẽ nói điều này.
She is married to a man she loves very much.	Cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông mà cô ấy rất yêu.
She stood on the other side of the kitchen table.	Cô đứng ở phía bên kia của bàn bếp.
She doesn't try her best.	Cô ấy không cố gắng hết sức.
Those tests usually don't go well.	Những bài kiểm tra đó thường không diễn ra tốt đẹp.
There are two possible reasons for this pattern.	Có hai lý do có thể tồn tại cho mô hình này.
Will, this is me.	Will, đây là tôi.
But they never met.	Nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau.
Lower the heat to medium or medium low.	Hạ nhiệt xuống vừa hoặc thấp vừa.
Learn how here!.	Tìm hiểu cách thực hiện tại đây !.
I know exactly where she is.	Tôi biết chính xác cô ấy đang ở đâu.
Not for long, but.	Không lâu đâu, nhưng.
Tell me where else you are hearing the truth.	Hãy nói cho tôi biết bạn đang nghe sự thật ở đâu khác.
This is seeing clearly the empty nature of things.	Đây là thấy rõ bản chất trống rỗng của sự vật.
Look how beautiful you are.	Nhìn bạn đẹp làm sao.
A table full of food did not please him.	Một chiếc bàn đầy thức ăn không khiến anh thích thú.
His neck is not broken.	Cổ của anh ta không bị gãy.
She is tall.	Cô ấy cao.
God, his hands hurt, and his mouth hurts.	Chúa ơi, tay anh ấy đau, và miệng anh ấy.
Nothing is safe anymore.	Không có gì là an toàn nữa.
Then move again.	Sau đó lại chuyển đi.
I can sleep with my arms around me not moving.	Tôi có thể ngủ với vòng tay ôm người không cử động.
You are a team.	Bạn là một đội.
Also, it's easier to build the set first and then the shape later.	Ngoài ra, việc xây dựng tập hợp trước rồi đến hình dạng sau sẽ dễ dàng hơn.
About what happened to you.	Về những gì đã xảy ra với bạn.
It's fun to feel wanted, to come together, and then to part.	Thật vui khi cảm thấy mong muốn, đến với nhau và sau đó chia tay.
That will be successful.	Như thế sẽ thành công.
He was a good father.	Anh ấy đã là một người cha tốt.
What would such a child be like?	Một đứa trẻ như vậy sẽ như thế nào.
Somehow, they did.	Bằng cách nào đó, họ đã làm được như vậy.
Or part of me.	Hoặc một phần của tôi.
It's just one day of the week.	Đó chỉ là một ngày trong tuần.
There are a few signs that this process is underway.	Có một vài dấu hiệu cho thấy quá trình này đang được tiến hành.
You will play right in his hand.	Bạn sẽ chơi ngay trong tay anh ấy.
Now it is a common food item.	Bây giờ nó là một mặt hàng thực phẩm thông thường.
Anyway, a little of them.	Dù sao, một chút trong số họ.
Over everything and nothing.	Hơn tất cả mọi thứ và không có gì.
I often wonder about it.	Tôi thường tự hỏi về nó.
I am free to love them as they are.	Tôi tự do yêu họ như họ vốn có.
All that from the past.	Tất cả những điều đó từ quá khứ.
This is really a minimal situation.	Đây thực sự là một tình huống tối thiểu.
She really had no other choice.	Cô thực sự không có lựa chọn nào khác.
The causes are many.	Nguyên nhân có rất nhiều.
Additional value of different sources will be evaluated.	Giá trị bổ sung của các nguồn khác nhau sẽ được đánh giá.
Do I know her.	Tôi biết cô ấy không.
This is not a police thing.	Đây không phải là thứ của cảnh sát.
He knows the hours and minutes.	Anh ta biết giờ và phút.
I certainly don't mind.	Tôi chắc chắn không bận tâm.
You may have heard a lot about him, even.	Bạn có thể đã nghe rất nhiều về anh ấy, thậm chí.
Since then.	Kể từ đó.
It's great to have a place to call home.	Thật tuyệt khi có một nơi để gọi là nhà.
For a person, he loves them, he himself said.	Đối với một người, anh ấy yêu họ, chính anh ấy đã nói như vậy.
We support that process.	Chúng tôi hỗ trợ quá trình đó.
You don't really care.	Bạn không thực sự quan tâm.
Set them aside to dry while performing further operations.	Đặt chúng sang một bên để làm khô trong khi thực hiện các hoạt động tiếp theo.
My concern is real.	Mối quan tâm của tôi là có thật.
Credit cards are accepted.	Thẻ tín dụng được chấp nhận.
And that's what we did.	Và đó là những gì chúng tôi đã làm.
Yes, unfortunately the same error still occurs to me.	Vâng, thật không may, lỗi tương tự vẫn xảy ra với tôi.
You show it to your friends.	Bạn chỉ nó cho bạn bè của bạn.
And for those who do.	Và cho những người làm.
Looking forward to reading this.	Mong được đọc cái này.
Like never before.	Như chưa từng có.
She keeps a list of funny names she has to call.	Cô giữ một danh sách những cái tên vui nhộn mà cô phải gọi.
He completely turned me off.	Anh ấy hoàn toàn tắt tôi.
You cannot do this more than once.	Bạn không thể thực hiện điều này nhiều hơn một lần.
But it is definitely wrong.	Nhưng nó chắc chắn là sai.
We propose two mechanisms.	Chúng tôi đề xuất hai cơ chế.
However, this woman is still right here.	Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn ở ngay đây.
That is the connection.	Đó là sự kết nối.
That's when we started having problems.	Đó là khi chúng tôi bắt đầu gặp vấn đề.
He won't be with them forever.	Anh ấy sẽ không ở bên họ mãi mãi.
Let's make this happen.	Hãy làm cho điều này xảy ra.
I remember we enjoyed a lot in the second half.	Tôi nhớ rằng chúng tôi đã tận hưởng rất nhiều trong hiệp hai.
He never liked to speak loudly.	Anh ấy không bao giờ thích nói to.
And he was awesome.	Và anh ấy thật tuyệt vời.
Of course, you'll want to stay here.	Tất nhiên, bạn sẽ muốn ở lại đây.
Sure, we had our moments.	Chắc chắn, chúng tôi đã có những khoảnh khắc của mình.
And the child joined in.	Và đứa trẻ đã tham gia.
Need its top options.	Cần các tùy chọn hàng đầu của nó.
This is the most obvious case for meat.	Đây là trường hợp rõ ràng nhất đối với thịt.
But it doesn't have to be, she said.	Nhưng nó không nhất thiết phải như vậy, cô ấy nói.
No one knows how that will change things.	Không ai biết điều đó sẽ thay đổi mọi thứ như thế nào.
To know a woman means to put a top dress on her.	Để biết một người phụ nữ có nghĩa là phải đặt một chiếc váy đầu trên người cô ấy.
Not you, just the rest of the world.	Không phải bạn, chỉ là phần còn lại của thế giới.
He was very apologetic.	Anh ấy đã rất xin lỗi.
If they allow me.	Nếu họ cho phép tôi.
I looked around, but found nothing.	Tôi đã nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy gì cả.
Everyone is different.	Mỗi người mỗi khác.
The length of each rod is fixed.	Chiều dài của mỗi thanh là cố định.
Lost you there for a moment.	Mất bạn ở đó trong một khoảnh khắc.
The marriage is fixed.	Cuộc hôn nhân đã được ấn định.
It will never leave these values.	Nó sẽ không bao giờ để những giá trị này.
But this time there is no need.	Nhưng lần này thì không cần nữa.
Like at home.	Giống như ở nhà.
We have recognized the limitations of the system.	Chúng tôi đã nhận ra những hạn chế của hệ thống.
But nothing is a member by itself.	Nhưng không có gì là thành viên của chính nó.
That's not how art is made.	Đó không phải là cách nghệ thuật được tạo ra.
My tears welled up.	Nước mắt tôi trào ra.
I'm even scared to tell this to my pain doctor.	Tôi thậm chí sợ hãi khi nói điều này với bác sĩ đau của tôi.
He's happy to be with you.	Anh ấy rất vui khi được bầu bạn.
And it was like that now.	Và nó đã như thế bây giờ.
I don't want to do those things.	Tôi không muốn làm những điều đó.
You will tell me the truth.	Bạn sẽ cho tôi biết sự thật.
I cannot catch the exception.	Tôi không thể bắt được ngoại lệ.
She decided everything about him.	Cô đã quyết định mọi thứ về anh ta.
All other things.	Tất cả những thứ khác.
It's just there to work.	Nó chỉ có để làm việc.
Each of these books has their own unique features.	Mỗi cuốn sách này có những tính năng độc đáo của riêng chúng.
Everything must be fine.	Mọi thứ phải ổn.
The truth was not known, but now will be.	Sự thật đã không được biết, nhưng bây giờ sẽ là.
It's a sight to see.	Đó là một cảnh để xem.
It takes some time to warm up.	Phải mất một chút thời gian để làm nóng.
But now the reports work fine.	Nhưng bây giờ các báo cáo hoạt động tốt.
He needs distance.	Anh ấy cần khoảng cách.
Because of this, we give you a new name.	Bởi vì điều này, chúng tôi cung cấp cho bạn một cái tên mới.
Property for the present.	Tài sản cho hiện tại.
I asked to keep her.	Tôi yêu cầu được giữ cô ấy.
We have a fixed amount.	Chúng tôi có một số tiền cố định.
He endured so we wouldn't have to.	Anh ấy đã chịu đựng để chúng ta không phải như vậy.
This is dangerous.	Điều này nguy hiểm.
The sun is out but not too warm.	Nắng tắt nhưng không quá ấm.
Please help me with the code.	Xin hãy giúp tôi với mã.
The following article is one of seven.	Bài viết dưới đây là một trong số bảy bài.
It's been a long season and we have to find it again.	Đây là một mùa giải dài và chúng tôi phải tìm lại nó.
Then the worst part of me took over.	Sau đó, phần tồi tệ nhất của tôi đã tiếp nhận.
See this example.	Hãy xem ví dụ này.
There are still things between us that need to be worked out.	Giữa chúng tôi vẫn còn những điều cần phải giải quyết.
Now she can understand what it is.	Bây giờ cô ấy có thể hiểu nó là gì.
Here he has confidence.	Ở đây anh ấy có sự tự tin.
The judge came, and they read him the letter.	Thẩm phán đến, và họ đọc cho anh ta lá thư.
Ask about.	Hỏi về.
We feel the energy.	Chúng tôi cảm thấy năng lượng.
Similar problems are a reality in most of the world.	Những vấn đề tương tự là một thực tế ở hầu hết thế giới.
It is just stopped.	Nó chỉ được dừng lại.
It comes with a lot of bugs.	Nó đi kèm với rất nhiều lỗi.
In solid solution.	Trong dung dịch rắn.
After a while she stepped to the edge.	Một lúc sau cô bước ra rìa.
But that doesn't necessarily mean it.	Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa.
He looks like a half bear.	Anh ấy trông như một nửa gấu.
I can't stop thinking about the papers on my door.	Tôi không thể ngừng nghĩ về những tờ giấy trên cửa nhà tôi.
I'm doing a scene.	Tôi đang làm một cảnh.
However, it made no difference for me.	Tuy nhiên, nó không có gì khác biệt đối với tôi.
But all others must follow them.	Nhưng tất cả những người khác phải làm theo họ.
Within a month, their water had turned brown.	Trong vòng một tháng, nước của họ đã chuyển sang màu nâu.
If we can work together, think about what lies in the future.	Nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau, hãy nghĩ về những gì nằm trong tương lai.
I have the right score again.	Tôi có điểm phù hợp một lần nữa.
They are still friends.	Họ vẫn là bạn.
Do it the proper way.	Làm điều đó theo cách thích hợp.
Presents.	Món quà.
I think law school helped with that.	Tôi nghĩ rằng trường luật đã giúp với điều đó.
This company is very strong at the local level.	Công ty này rất mạnh ở cấp địa phương.
He has an apartment in town that he used for the week.	Anh ta có một căn hộ trong thị trấn mà anh ta đã sử dụng trong tuần.
She was so excited to be able to say that.	Cô ấy rất phấn khích khi có thể nói điều đó.
I mean in general.	Tôi có ý nói chung.
Start writing everything down.	Bắt đầu viết mọi thứ ra.
Again, we can do this.	Một lần nữa, chúng ta có thể làm điều này.
They are about to go to war.	Họ sắp tham chiến.
Feels great to me.	Cảm thấy tuyệt vời đối với tôi.
She was in too much pain.	Cô đã quá đau.
Mom taught me.	Mẹ đã dạy tôi.
I did, but it's still a failure.	Tôi đã làm, nhưng đó vẫn là một thất bại.
How he accomplished it.	Cách anh ấy hoàn thành nó.
We did this to make things faster.	Chúng tôi đã làm điều này để làm mọi thứ nhanh hơn.
I could be both, for a while, at least on this trip.	Tôi có thể là cả hai, trong một thời gian, ít nhất là trong chuyến đi này.
He said that it was his duty to protect us.	Anh ấy nói rằng nhiệm vụ của anh ấy là bảo vệ chúng tôi.
Now that she said it, it came true.	Bây giờ cô ấy đã nói điều đó, nó đã trở thành sự thật.
I think she's just trying to blow me away.	Anh nghĩ cô ấy chỉ đang cố gắng đánh bay anh thôi.
My plan worked.	Kế hoạch của tôi đã thành công.
Together, they chose to say nothing.	Cùng nhau, họ đã chọn không nói gì.
Summer movie season is the best.	Mùa phim hè là hay nhất.
Just look at this video.	Chỉ cần nhìn vào video này.
Entire body.	Toàn bộ thân áo.
She stretched out her arms over it, seeing them change as well.	Cô ấy dang tay ra trên đó, nhìn chúng cũng thay đổi.
Yes, they did.	Vâng, họ đã làm.
Years after it happened.	Nhiều năm sau khi nó xảy ra.
The things he told us made people's blood boil.	Những điều anh ấy nói với chúng tôi khiến máu của người ta sôi lên.
This is just my opinion.	Đây chỉ là ý kiến ​​của tôi.
This is not to attack children or families with children.	Đây không phải là để tấn công trẻ em hoặc gia đình có trẻ em.
He laughed again.	Anh lại cười.
But somehow, he wanted to cry.	Nhưng bằng cách nào đó, anh muốn khóc.
I have made you a fair offer.	Tôi đã đưa ra cho bạn một đề nghị công bằng.
For six years, he learned up.	Trong sáu năm, anh ấy đã học lên.
But you want to die on your feet, come on.	Nhưng bạn muốn chết trên đôi chân của mình, cố lên.
You can save us.	Bạn có thể cứu chúng tôi.
I am no longer fit for the military.	Tôi không còn phù hợp với quân đội nữa.
And it looks like she's doing really well.	Và có vẻ như cô ấy đang làm rất tốt.
She couldn't see it at all.	Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy nó.
Everyone in this office loves children.	Mọi người trong văn phòng này đều yêu thích trẻ em.
I bought most of it for myself.	Tôi đã mua hầu hết nó cho chính mình.
It is not the truth.	Nó không phải là sự thật.
You don't have to accept it.	Bạn không cần phải chấp nhận nó.
Skip the course.	Bỏ khóa học đi.
While it sounds like a giant device, it really isn't.	Mặc dù nghe có vẻ như một thiết bị khổng lồ, nhưng nó thực sự không phải vậy.
The light is too poor.	Ánh sáng quá kém.
I was around so this happened.	Tôi đã ở bên nên điều này xảy ra.
We are unable to answer questions specific to any event.	Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi cụ thể cho bất kỳ sự kiện nào.
It's a living person.	Đó là một người sống.
It won't happen immediately but it certainly doesn't close.	Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức nhưng nó chắc chắn không đóng cửa.
And that the fees will not be too high.	Và rằng các khoản phí sẽ không quá cao.
Few people like it.	Ít người thích nó.
I followed him.	Tôi đã theo đuổi anh ta.
It is constantly evolving.	Nó không ngừng phát triển.
It was locked.	Nó đã bị khóa.
He is nothing but a country doctor.	Anh ta chẳng là gì ngoài một bác sĩ nông thôn.
The stories get better.	Những câu chuyện trở nên tốt hơn.
It was an element of her beauty.	Đó là một yếu tố làm nên vẻ đẹp của cô ấy.
Practice short runs.	Thực hành chạy ngắn.
That's not how the meeting will go.	Đó không phải là cách cuộc họp sẽ diễn ra.
I know we have a connection.	Tôi biết chúng tôi có một mối liên hệ.
Most of these focus on cancer.	Hầu hết trong số này tập trung vào ung thư.
On the other hand, sometimes the current practice is 'let nature take its course'.	Mặt khác, đôi khi thực tiễn hiện nay 'hãy để tự nhiên đi theo hướng của nó'.
She distanced herself from him more than ever.	Cô ấy càng có khoảng cách với anh hơn bao giờ hết.
Angry tears welled up.	Nước mắt nóng giận dâng lên.
I heard his voice walking towards the kitchen.	Tôi nghe thấy giọng nói của anh ta đang đi về phía nhà bếp.
The rest of the authors participated in the data collection.	Phần còn lại của các tác giả đã tham gia vào việc thu thập dữ liệu.
Both ways it turned out great.	Cả hai cách nó đều trở nên tuyệt vời.
This went deep within him.	Điều này đã đến sâu trong anh ta.
In the end everyone has to die.	Cuối cùng mọi người đều phải chết.
I know a lot of people hate them, but not me.	Tôi biết rất nhiều người ghét họ, nhưng không phải tôi.
I continued to live a pretty normal life and was a lot more tired than usual.	Tôi vẫn tiếp tục sống khá bình thường và mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều.
Some have written before, and even run for office.	Một số đã viết thư trước đó, và thậm chí còn ứng cử vào chức vụ.
Then go home and deal with it sensibly.	Sau đó về nhà và giải quyết nó một cách hợp lý.
In half an hour or less, the interview is over.	Trong nửa giờ hoặc ít hơn, cuộc phỏng vấn kết thúc.
Two possible reasons could explain this.	Hai lý do có thể có thể giải thích điều này.
We will usually define lines with sets of points on them.	Chúng tôi thường sẽ xác định các đường với tập hợp các điểm trên chúng.
They are usually published under a cover.	Chúng thường được xuất bản dưới một trang bìa.
Each piece is a joy to read.	Mỗi tác phẩm đều là một niềm vui để đọc.
The argument is unchanged.	Đối số không đổi.
Sweet boys.	Những chàng trai ngọt ngào.
I will be in the back.	Tôi sẽ ở phía sau.
On each line.	Trên mỗi dòng.
You will love it here.	Bạn sẽ thích nó ở đây.
It started small.	Nó bắt đầu nhỏ.
Someone was standing above me.	Ai đó đã đứng trên tôi.
Everything is very simple for you, very stable.	Mọi thứ rất đơn giản đối với bạn, rất ổn định.
He feels great.	Anh ấy cảm thấy rất tuyệt.
I talked a lot about that with my parents.	Tôi đã nói rất nhiều về điều đó với bố mẹ tôi.
The post is a new post.	Bài đăng là một bài mới.
I continue.	Tôi tiếp tục.
I should ask.	Tôi nên hỏi.
It suits me best.	Nó phù hợp nhất với tôi.
And stretch her legs wide.	Và kéo chân cô ấy rộng ra.
We are recognized in many places.	Chúng tôi được công nhận ở nhiều nơi.
It has value, if the customer is valuable to us.	Nó có giá trị, nếu khách hàng có giá trị đối với chúng tôi.
Click and check it out!	Nhấp vào và kiểm tra nó ra!
He waited for her.	Anh đã đợi cô.
I only wore it a few times.	Tôi chỉ mặc nó một vài lần.
If you work, you will get what you want.	Nếu bạn làm việc, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn.
Not to save people.	Không phải để cứu con người.
I like fear.	Tôi thích sợ hãi.
Data from a representative trial are shown.	Dữ liệu từ một thử nghiệm đại diện được hiển thị.
Place your right hand here and rotate it like that.	Đặt tay phải của bạn ở đây và xoay nó như vậy.
He cannot walk, talk, sit up or take care of himself.	Anh ta không thể đi bộ nói chuyện ngồi dậy hoặc chăm sóc cho bản thân.
As far as possible.	Càng xa càng tốt.
Double click it.	Nhấp đúp vào nó.
It turned out pretty well, but not like the original.	Nó bật ra khá tốt, nhưng không giống như bản gốc.
She was exhausted and needed more.	Cô ấy đã cạn kiệt và cần nhiều hơn nữa.
He didn't prepare them enough for the defense they were going to face.	Anh ấy đã không chuẩn bị cho họ đủ để phòng thủ mà họ sẽ phải đối mặt.
There is evidence for this.	Có bằng chứng cho điều này.
Normal group.	Nhóm bình thường.
Take a good look at her.	Hãy quan sát cô ấy thật tốt.
She wondered if this was a problem.	Cô tự hỏi liệu đây có phải là một vấn đề.
If you're really serious with me.	Nếu bạn thực sự nghiêm túc với tôi.
Such beautiful children.	Những đứa trẻ xinh đẹp như vậy.
Perhaps more than we should.	Có lẽ nhiều hơn chúng ta nên làm.
If she wanted him to stop, he would.	Nếu cô muốn anh dừng lại, anh sẽ làm.
Only minor complications were observed after surgery.	Chỉ có những biến chứng nhỏ được quan sát sau khi phẫu thuật.
I don't even have to ask.	Tôi thậm chí không cần phải hỏi.
You will deliver the money as you said.	Bạn sẽ giao tiền như bạn đã nói.
Back to text.	Trở lại văn bản.
I don't know if that's true.	Tôi không biết điều đó có đúng không.
Don't try to finish a book just because you feel you have to.	Đừng cố gắng hoàn thành một cuốn sách chỉ vì bạn cảm thấy mình phải làm.
They are basically the same.	Về cơ bản chúng giống nhau.
I can't tell him how he really makes me feel.	Tôi không thể nói với anh ấy rằng anh ấy thực sự khiến tôi cảm thấy thế nào.
Killing me won't change anything.	Giết tôi sẽ không thay đổi được gì.
We drove here from our campsite.	Chúng tôi lái xe đến đây từ điểm cắm trại của chúng tôi.
We have a guy.	Chúng tôi có một chàng trai.
I picked them up.	Tôi đã nhặt chúng.
You need a strong story, a story that holds water.	Bạn cần một câu chuyện mạnh mẽ, một câu chuyện giữ nước.
But it seems it didn't work.	Nhưng có vẻ như nó đã không hoạt động.
Now, we prove this.	Bây giờ, chúng tôi chứng minh điều này.
Nor any handsome man, for that matter.	Cũng không phải bất kỳ trai đẹp nào, vì vấn đề đó.
I want to do something about it.	Tôi muốn làm điều gì đó về nó.
And just imagine this.	Và chỉ cần tưởng tượng điều này.
She is not here.	Cô ấy không có ở đây.
Unrecorded facts will not support a judgment.	Sự thật không được ghi lại sẽ không hỗ trợ cho một phán đoán.
She was silent.	Cô ấy im lặng.
I don't even know, to be honest with you.	Tôi thậm chí không biết, thành thật mà nói với bạn.
She reached out and took his hand.	Cô đưa tay ra và nắm lấy tay anh.
In the distance, at the scene, there was unusual activity.	Ở phía xa, tại hiện trường, có hoạt động bất thường.
But it will cost you a lot.	Nhưng nó sẽ khiến bạn phải trả giá rất nhiều.
We also get a lot of that.	Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều thứ đó.
It's a nice little camera.	Đó là một chiếc máy ảnh nhỏ xinh.
We just can't take back our word.	Chúng tôi chỉ không thể quay lại lời của chúng tôi.
I can't leave her.	Tôi không thể bỏ cô ấy.
Many other factors had to come into play.	Rất nhiều yếu tố khác đã phải vào cuộc.
You need to trust even with the possibility of failure.	Bạn cần tin tưởng ngay cả với khả năng thất bại.
Sad how some people think.	Buồn làm sao một số người nghĩ.
Yes, she loves working with her husband.	Vâng, cô ấy thích làm việc với chồng mình.
It's rare these days to have good news about the environment.	Những ngày này hiếm có tin tốt về môi trường.
But your blood is good.	Nhưng máu của bạn tốt.
Just for a weekend.	Chỉ cho một ngày cuối tuần.
He will never make it.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm được.
I cannot see.	Tôi không thể nhìn thấy.
They serve an essential function in emotional learning.	Chúng phục vụ một chức năng thiết yếu trong học tập cảm xúc.
A piece of paper.	Một mẩu giấy.
And they went missing.	Và họ đã mất tích.
Finally, the update will be downloaded.	Cuối cùng thì bản cập nhật sẽ được tải xuống.
My life has been filled with them.	Cuộc sống của tôi đã được lấp đầy với chúng.
I should have stopped long ago.	Đáng lẽ tôi phải dừng lại từ lâu.
We only have to prove the second statement.	Chúng tôi chỉ phải chứng minh tuyên bố thứ hai.
Other days, it could mean sitting out part of the movie.	Những ngày khác, nó có thể có nghĩa là ngồi ngoài một phần của bộ phim.
There are no secrets, nor threats.	Không có bí mật, cũng không có mối đe dọa.
But somehow, he never passed the information on to his wife.	Nhưng bằng cách nào đó, anh ta đã không bao giờ chuyển thông tin cho vợ mình.
But what can she do if one of them.	Nhưng cô ấy có thể làm gì nếu một trong số họ.
In a perfect world, everything you say makes sense.	Trong một thế giới hoàn hảo, những gì bạn nói đều có ý nghĩa.
Take everyone as far as possible.	Đưa mọi người đi càng xa càng tốt.
Of course they.	Tất nhiên họ.
Or your time, today.	Hoặc thời gian của bạn, ngày hôm nay.
Get a blood test first.	Hãy thử máu trước.
He nodded slowly.	Anh chậm rãi gật đầu.
He shook her and spoke to her, but she did not respond.	Anh lay cô và nói với cô, nhưng cô không đáp lại.
He was one of those chosen to know in that group.	Anh ấy là một trong những người được chọn biết trong nhóm đó.
Of course, there is an art to it.	Tất nhiên, có một nghệ thuật cho nó.
They couldn't do otherwise.	Họ không thể làm khác.
People who make us feel better about ourselves.	Những người khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn về bản thân.
Clinical care is provided.	Được cung cấp dịch vụ chăm sóc lâm sàng.
Without memory there is no culture.	Không có trí nhớ thì không có văn hóa.
A smile entered his blue eyes.	Nụ cười lọt vào đôi mắt xanh.
Is a woman.	Là một người phụ nữ.
Most are still missing.	Hầu hết vẫn còn thiếu.
Time you may not have.	Thời gian bạn có thể không có.
If it weren't for that, she would probably have killed him.	Nếu không có điều đó, có lẽ cô đã giết anh ta.
And, right from the start, the test ran into trouble.	Và, ngay từ khi bắt đầu, thử nghiệm đã gặp rắc rối.
You are a person of the media, of television, of the media.	Bạn là người của truyền thông, của truyền hình, của truyền thông.
They made you human again.	Họ đã biến bạn thành con người trở lại.
Of course, I will book a few more places.	Tất nhiên, tôi sẽ đặt thêm một vài chỗ nữa.
Work is expected to be completed in the fall.	Công việc dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào mùa thu.
Repeat the steps to make the second part.	Lặp lại các bước để tạo thành phần thứ hai.
Get in business.	Đi vào kinh doanh.
Think before you speak.	Suy nghĩ trước khi bạn nói.
It's as if life is a stage in the process.	Nó như thể cuộc sống là một giai đoạn trong quá trình này.
But when you do, you can do this, and you close the door.	Nhưng khi bạn làm, bạn có thể làm điều này, và bạn đóng cửa.
Because this is their last chance.	Vì đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Each person tells a story.	Mỗi người kể một câu chuyện.
The kids have someone to identify.	Những đứa trẻ có ai đó để xác định.
Your choice, though.	Sự lựa chọn của bạn, mặc dù.
I think there was a time when they made their own sausages.	Tôi nghĩ rằng đã có lúc họ tự làm xúc xích cho riêng mình.
A map location.	Một vị trí bản đồ.
Not much good has been said about him.	Không có nhiều điều tốt đẹp đã được nói về anh ta.
Item is a representative of this group.	Mặt hàng là một đại diện của nhóm này.
And this is the difficulty.	Và đây là khó khăn.
Companies that chose not to respond did not see improvement.	Các công ty đã chọn không trả lời không thấy cải thiện.
Then it's completely up to you.	Sau đó, hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
They meet other children just like themselves.	Họ gặp những đứa trẻ khác giống như chính họ.
Yes, that day is today.	Vâng, ngày đó là ngày hôm nay.
However, his interests are very broad.	Tuy nhiên, sở thích của anh ấy rất rộng.
Once she's started, it's hard to stop.	Một khi cô ấy đã bắt đầu, thật khó để dừng lại.
Digital signal processing is used in many applications.	Xử lý tín hiệu kỹ thuật số được sử dụng trong nhiều ứng dụng.
And then they completely disappeared.	Và sau đó chúng hoàn toàn biến mất.
He had no desire to find his birth parents.	Anh không có mong muốn tìm thấy cha mẹ đẻ của mình.
Send us a message and let us know if you like it.	Gửi tin nhắn cho chúng tôi và cho chúng tôi biết nếu bạn thích.
Only the number of questions answered is indicated.	Chỉ số lượng các vấn đề được trả lời được chỉ ra.
Sometimes, you sit back and think about it.	Đôi khi, bạn ngồi lại và nghĩ về nó.
What is the purpose of this table.	Mục đích của bảng này là gì.
Must find out in the end.	Phải tìm ra cuối cùng.
One more car and there he is.	Thêm một chiếc xe nữa và anh ấy sẽ ở đó.
This is my final test.	Đây là bài kiểm tra cuối cùng của tôi.
We briefly explain why.	Chúng tôi giải thích ngắn gọn lý do.
Maybe she needs to see a doctor.	Có lẽ cô ấy cần phải đi gặp bác sĩ.
Let us try and fully understand this.	Hãy để chúng tôi thử và hiểu đầy đủ điều này.
However, this is just another day at the office for you.	Tuy nhiên, đây chỉ là một ngày khác tại văn phòng đối với bạn.
My parents never had that.	Cha mẹ tôi không bao giờ có điều đó.
Everyone said it was impossible, but the operation was successful.	Mọi người đều nói là không thể, nhưng ca phẫu thuật đã thành công.
We first present the following.	Đầu tiên chúng tôi trình bày phần sau.
You have to do five hundred words before dinner.	Bạn phải làm năm trăm từ trước bữa ăn tối.
Talk to as many people as you can.	Nói chuyện với nhiều người nhất có thể.
Make sure you take action today.	Hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các hành động ngay hôm nay.
Everyone agrees, but very little is done.	Mọi người đều đồng ý, nhưng rất ít việc được thực hiện.
So everyone was shocked when it happened.	Vì vậy, tất cả mọi người đều bị sốc khi nó xảy ra.
We cannot charge anything.	Chúng tôi không thể tính phí bất cứ thứ gì.
This is not easy.	Điều này không dễ dàng.
Free to download and use.	Miễn phí để tải xuống và sử dụng.
Not a single tree is standing.	Không có một cái cây nào đang đứng.
That would be another way to change the story.	Đó sẽ là một cách khác để thay đổi câu chuyện.
However, there is one thing that needs to be considered.	Tuy nhiên, có điều này cần được xem xét.
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết phải làm gì.
Another child was born with part of her arm missing.	Một đứa trẻ khác đã được sinh ra với một phần cánh tay của cô ấy bị mất.
I can't look behind me.	Tôi không thể nhìn lại phía sau tôi.
It's not that way.	Nó không phải là cách đó.
No brother in arms.	Không có anh trai trong vòng tay.
I was on the line for fifteen minutes waiting for you to answer.	Tôi đã ở trên đường dây mười lăm phút để chờ bạn trả lời.
Give it a few minutes.	Hãy cho nó một vài phút.
Then another, until the glass is empty.	Sau đó, khác, cho đến khi ly cạn.
Damn, you can set it on fire and nothing will happen.	Chết tiệt, bạn có thể đốt nó lên lửa và sẽ không có gì xảy ra.
The evidence must show that the defendant will be injured.	Các bằng chứng phải cho thấy bị cáo sẽ bị thương.
No human being had ever influenced him in this way.	Chưa bao giờ có một con người nào ảnh hưởng đến anh ta theo cách này.
He just likes it here too much.	Anh ấy chỉ thích nó ở đây quá nhiều.
Life creates it, makes it grow.	Cuộc đời tạo ra nó, làm nó lớn lên.
He refused to see her when he got home from school.	Anh từ chối gặp cô khi đi học về.
How it continues to come.	Làm thế nào nó tiếp tục đến.
Initially, you learn about easy locations and call options.	Ban đầu, bạn tìm hiểu về các địa điểm dễ dàng và các tùy chọn cuộc gọi.
A good example is our testing phase.	Một ví dụ điển hình là giai đoạn thử nghiệm của chúng tôi.
I don't know how he did it.	Tôi không biết anh ấy đã làm như thế nào.
I started to get scared.	Tôi bắt đầu sợ hãi.
Political leaders are not there to accept reality.	Các nhà lãnh đạo chính trị không ở đó để chấp nhận thực tế.
They are on the internet.	Họ đang ở trên internet.
Go get it now.	Đi lấy nó ngay bây giờ.
Everything seems pretty normal.	Mọi thứ có vẻ khá bình thường.
I will ask them to call you.	Tôi sẽ yêu cầu họ gọi cho bạn.
Image of the mind.	Hình ảnh của tâm trí.
I wish she could see me now.	Tôi ước gì cô ấy có thể nhìn thấy tôi bây giờ.
What I've done.	Điều tôi đã làm.
He never seemed to have the right people for her.	Anh dường như không bao giờ có những người phù hợp với cô.
This is because they are used to using the old feature.	Điều này là do họ đã quen sử dụng tính năng cũ.
He will see what people in other countries are doing.	Anh ấy sẽ thấy những gì người dân ở các quốc gia khác đang làm.
If you do, remember one thing.	Nếu bạn làm vậy, hãy nhớ một điều.
Most of them are mild, but some are very serious.	Hầu hết trong số họ là nhẹ, nhưng một số rất nghiêm trọng.
There are rules.	Đã có quy tắc.
It's hugely different because you're trying to keep all costs down.	Nó cực kỳ khác biệt bởi vì bạn đang cố gắng giảm mọi chi phí.
The phone records leave no doubt.	Các hồ sơ điện thoại để lại không có nghi ngờ.
Finally, she has mixed feelings about women and politics.	Cuối cùng, cô có những cảm xúc bối rối về phụ nữ và chính trị.
He had never seen so much fire before.	Anh ấy chưa bao giờ thấy nhiều lửa như vậy trước đây.
All thanks to great service.	Tất cả là nhờ vào dịch vụ tuyệt vời.
I don't keep anything else.	Tôi không giữ bất cứ thứ gì khác.
She ran through everything in her head.	Cô ấy lướt qua mọi thứ trong đầu.
First question.	Câu hỏi đầu tiên.
It makes sense to me, though.	Nó có ý nghĩa với tôi, mặc dù.
They definitely remember it.	Họ chắc chắn ghi nhớ nó.
Small office.	Văn phòng nhỏ.
Then the engine is basically fighting with itself.	Sau đó, về cơ bản động cơ đang chiến đấu với chính nó.
I have a simple solution on how to do it.	Tôi có giải pháp đơn giản về cách làm.
I cried until my hips hurt and my throat went dry.	Tôi khóc cho đến khi hai bên hông đau và cổ họng khô khốc.
Our close relationships tend to fall apart.	Mối quan hệ thân thiết của chúng ta có xu hướng tan vỡ.
It was that simple, but he refused.	Đơn giản vậy thôi nhưng anh đã từ chối.
He must.	Anh ấy phải.
So are my brothers.	Những người anh em của tôi cũng vậy.
We have many different sets.	Chúng tôi có rất nhiều bộ khác nhau.
There are many reasons for this.	Có nhiều lý do cho điều này.
She has a thing about us.	Cô ấy có một điều về chúng tôi.
Because he's good.	Bởi vì anh ấy tốt.
Or of the process in progress.	Hoặc của quá trình đang được tiến hành.
More beautiful than in the picture.	Đẹp hơn trong tranh.
He's not pretty, but this is how he should be.	Anh ấy không xinh, nhưng đây là cách anh ấy nên làm.
I think different people see it in different ways.	Tôi nghĩ những người khác nhau nhìn theo những cách khác nhau.
I see her a lot.	Tôi thấy rất nhiều cô ấy.
The village was bustling.	Làng nhộn nhịp hẳn lên.
I can do much better.	Tôi có thể làm tốt hơn nhiều.
Even if it's to move on to the next job.	Ngay cả khi nó để chuyển sang công việc tiếp theo.
What is going to happen ?.	Điều gì sẽ xảy ra ?.
In fact, it could be much worse.	Trên thực tế, nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
It took us a few hours to calm down.	Chúng tôi đã mất vài giờ để bình tĩnh lại.
When we were done, he asked me how he did it.	Khi chúng tôi làm xong, anh ấy hỏi tôi rằng anh ấy đã làm như thế nào.
It was a great place and will be back again.	Đó là một nơi tuyệt vời và sẽ trở lại một lần nữa.
But no one knows for sure.	Nhưng không ai biết chắc.
Again, you eat both.	Một lần nữa, bạn ăn cả hai.
I had a lot of fun the first time I went through it.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui trong lần đầu tiên trải qua.
His free hand went between her legs and cut off her breath.	Bàn tay còn lại của anh đặt vào giữa hai chân cô và cắt đứt hơi thở của cô.
My mother is making my bed.	Mẹ tôi đang dọn giường cho tôi.
What is your suggestion.	Đề nghị của bạn là gì.
In fact, there are a few problems with this.	Trong thực tế, có một vài vấn đề với điều này.
This only takes a few days.	Điều này chỉ mất một vài ngày.
Rarely, it works.	Hiếm khi, nó hoạt động.
I will have a test.	Tôi sẽ có một thử nghiệm.
All other parameters are not linked.	Tất cả các thông số khác không được liên kết.
There is no such thing as clean money.	Không có thứ gọi là tiền sạch.
He didn't practice.	Anh ấy đã không tập luyện.
Our friends.	Bạn bè của chúng tôi.
Service is set to start in five minutes.	Dịch vụ được thiết lập để bắt đầu sau năm phút.
She received a call.	Cô ấy đã nhận một cuộc gọi.
If you die, you will return to the square.	Nếu bạn chết, bạn sẽ trở lại hình vuông.
I didn't do that today.	Tôi đã không làm điều đó ngày hôm nay.
Every child is different.	Mỗi đứa trẻ đều khác nhau.
He started touching me during the night.	Anh ấy bắt đầu chạm vào tôi trong đêm.
It's not yours.	Nó không phải của bạn.
Please don't do that.	Xin đừng làm vậy.
It took half an hour to separate them.	Phải mất nửa giờ để tách chúng ra.
You must have watched the movie, now let's play the game.	Chắc bạn đã xem phim, bây giờ hãy chơi game.
But in saying this, he gave the game away.	Nhưng khi nói điều này, anh ấy đã cho trò chơi đi.
Your smile is only for me now.	Nụ cười của anh lúc này chỉ dành cho tôi.
I don't want a moment to go by without me.	Tôi không muốn một khoảnh khắc trôi qua mà không có tôi.
It was the ice age of love.	Đó là kỷ băng hà của tình yêu.
He took a step to the left.	Anh bước sang bên trái một bước.
We were serious.	Chúng tôi đã nghiêm túc.
We took six.	Chúng tôi đã lấy sáu.
They abandoned me from everything.	Họ bỏ rơi tôi khỏi mọi thứ.
This is a step in the right direction.	Đây là một bước đi đúng hướng.
The problem was clear enough.	Vấn đề đã đủ rõ ràng.
I feel like I have this right now.	Tôi cảm thấy như có điều này ngay bây giờ.
This is the first television.	Đây là chiếc tivi đầu tiên.
Sometimes a method is so simple that you can avoid testing it.	Đôi khi một phương pháp đơn giản đến mức bạn có thể tránh thử nghiệm nó.
Then she would worry about getting in even bigger trouble.	Sau đó, cô ấy sẽ lo lắng về việc gặp rắc rối lớn hơn nữa.
Similar to words.	Tương tự như lời nói.
But something is wrong.	Nhưng có điều gì đó không ổn.
Feet with feet.	Chân bằng chân.
I lay there waiting for her to move, but she didn't.	Tôi nằm đó đợi cô ấy di chuyển, nhưng cô ấy không làm.
I want him to do that.	Tôi muốn anh ấy làm điều đó.
They were in the insurance game.	Họ đã ở trong trò chơi bảo hiểm.
Just felt like part of the band died too.	Chỉ cảm thấy như một phần của ban nhạc cũng chết.
I emphasize it now.	Tôi nhấn mạnh nó bây giờ.
Drink one glass every two hours throughout the day.	Uống một ly mỗi hai giờ trong cả ngày.
It will be quite thick.	Nó sẽ khá dày.
I know the consequences if you talk about it.	Tôi biết hậu quả nếu bạn nói về nó.
They will never leave it again.	Họ sẽ không bao giờ rời bỏ nó nữa.
This is my new normal.	Đây là bình thường mới của tôi.
Different colors just everywhere.	Màu sắc khác nhau chỉ ở khắp mọi nơi.
Use daily to keep hands clean, fresh and healthy.	Sử dụng hàng ngày để giữ cho đôi tay luôn sạch sẽ, tươi trẻ và khỏe mạnh.
If you like it, please buy a copy.	Nếu bạn thích nó, xin vui lòng mua một bản sao.
And that changes a lot.	Và điều đó thay đổi rất nhiều.
He doesn't need me anymore.	Anh ấy không cần tôi nữa.
After the baby.	Sau khi em bé.
This is the big day.	Đây là ngày trọng đại.
Surface was a bit better.	Bề mặt đã tốt hơn một chút.
Don't worry about getting in shape.	Đừng lo lắng về việc lấy lại vóc dáng.
This could be a great idea for an article.	Đây có thể là một ý tưởng tuyệt vời cho một bài báo.
Thank you for writing it.	Cảm ơn bạn đã viết nó.
Tomorrow is another day and another chance to try again.	Ngày mai là một ngày khác và một cơ hội khác để thử lại.
We reduce their number then we can get back to a square.	Chúng ta làm giảm số lượng của chúng thì chúng ta có thể trở lại thành một hình vuông.
One question perhaps.	Một câu hỏi có lẽ.
That is my starting place.	Đó là nơi bắt đầu của tôi.
You want people who have your back.	Bạn muốn những người có sự chống lưng của bạn.
For example, you can fill up your house.	Ví dụ, bạn có thể lấp đầy ngôi nhà của mình.
Someone was standing there.	Ai đó đã đứng đó.
This is a never ending game.	Đây là trò chơi không bao giờ kết thúc.
It continues without any sign of breaking.	Nó vẫn tiếp tục mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phá vỡ.
Please let me know what works best for you.	Vui lòng cho tôi biết điều gì phù hợp nhất với bạn.
He did the plays that he had to do.	Anh ấy đã thực hiện những vở kịch mà anh ấy phải làm.
I said so she would move for me to pass.	Tôi nói vậy cô ấy sẽ di chuyển để tôi vượt qua.
I know exactly what will happen next.	Tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I chose the most central reading desk and sat down.	Tôi chọn bàn đọc sách chính giữa nhất và ngồi xuống.
Maybe just having someone to sit with is enough.	Có lẽ chỉ cần có người ngồi cùng ta là đủ.
Once you figure out the problem, you feel so much better.	Một khi bạn tìm ra vấn đề, bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
The old ladies are wonderful.	Các bà già thật tuyệt vời.
That's how it happens in nature.	Đó là cách nó diễn ra trong tự nhiên.
“The storms come up and they disappear,” he said.	Ông nói: “Cơn bão nổi lên và chúng biến mất.
I cannot reach that object from within the task.	Tôi không thể tiếp cận đối tượng đó từ bên trong nhiệm vụ.
Remember this name.	Hãy ghi nhớ cái tên này.
Only a few of us fell.	Chỉ một vài người trong chúng tôi bị ngã.
Appear for daily battle.	Xuất hiện cho trận chiến hàng ngày.
Service is very nice and friendly.	Dịch vụ rất tốt đẹp và thân thiện.
Different things are displayed.	Những điều khác nhau được hiển thị.
It also affects other people.	Nó cũng ảnh hưởng đến người khác.
No time now.	Không có thời gian bây giờ.
I don't understand why he said such things about her.	Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói những điều như vậy về cô ấy.
She knew that if she opened that door, she would lose her father.	Cô biết nếu mở cánh cửa đó ra, cô sẽ mất cha.
They are their notes.	Chúng là những ghi chú của họ.
This especially includes business, here anything can happen at any time.	Điều này đặc biệt bao gồm kinh doanh, ở đây bất cứ điều gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
There is something else.	Có một cái gì đó khác.
It burned his throat and transferred heat through his stomach.	Nó đốt cháy cổ họng và truyền nhiệt qua dạ dày của anh ấy.
This is the main result of this work.	Đây là kết quả chính của công việc này.
Make efforts.	Tạo sự nỗ lực.
But not tonight, no, not tonight.	Nhưng không phải đêm nay, không, không phải đêm nay.
Now I am a woman of the family.	Bây giờ tôi là một người phụ nữ của gia đình.
Sometimes we laughed together, we told the stories of our lives.	Đôi khi chúng tôi đã cười cùng nhau, chúng tôi kể những câu chuyện của cuộc đời mình.
And broaden their horizons.	Và mở mang tầm hiểu biết của họ.
Make things easy for yourself.	Làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng cho chính bạn.
Ask your friends to sign.	Yêu cầu bạn bè của bạn ký.
The things he said about me hurt me.	Những điều anh ấy nói về tôi khiến tôi đau lòng.
I don't want you to know what my father did.	Tôi không muốn bạn biết những gì cha tôi đã làm.
In the end I didn't just make a few cards.	Cuối cùng tôi không chỉ làm một vài tấm thẻ.
Faith is a failure.	Niềm tin là một thất bại.
The woman we spoke to asked to remain anonymous.	Người phụ nữ mà chúng tôi nói chuyện được yêu cầu giấu tên.
I understand, yes.	Tôi hiểu, có.
Is a young girl.	Là một cô gái trẻ.
But she taught him one thing.	Nhưng cô ấy đã dạy anh ấy một điều.
What you want you can't have.	Điều anh muốn anh không thể có.
We stopped telling him mom was dead.	Chúng tôi ngừng nói với anh ấy rằng mẹ đã chết.
No, it's worse.	Không, nó tệ hơn.
Don't stop anywhere along the way.	Không dừng lại bất cứ nơi nào trên đường đi.
No need to say another word.	Không cần phải nói thêm một từ nào nữa.
Application form to fill out.	Đơn đăng ký để điền vào.
I also appreciate what you are trying to achieve.	Tôi cũng đánh giá cao những gì bạn đang cố gắng đạt được.
The government was right.	Chính phủ đã đúng.
She had to meet both, here, tonight.	Cô ấy đã phải gặp cả hai, ở đây, tối nay.
But of course, the radio wouldn't work this far.	Nhưng tất nhiên, đài sẽ không hoạt động xa đến mức này.
My sister, too.	Em gái tôi cũng vậy.
We know he's worth reading.	Chúng tôi biết anh ấy rất đáng đọc.
But, for some reason it doesn't work.	Nhưng, vì một số lý do mà nó không hoạt động.
Or he already has them there.	Hoặc anh ấy đã có chúng ở đó.
Now a list will appear.	Bây giờ một danh sách sẽ xuất hiện.
New women arrived, and other women were gone.	Những người phụ nữ mới đến, và những người phụ nữ khác đã đi.
There is no beauty there.	Không có vẻ đẹp ở đó.
No bad smell like one of the reviews said.	Không có mùi hôi như một trong những đánh giá đã nói.
In general, you should put your best discussion last.	Nói chung, bạn nên đặt cuộc thảo luận tuyệt vời nhất của mình sau cùng.
I can handle it.	Tôi có thể xử lý nó.
I cannot find a solution for this.	Tôi không thể tìm thấy một giải pháp cho điều này.
It represents our interests both now and in the future.	Nó đại diện cho lợi ích của chúng ta trong cả hiện tại và tương lai.
And that list includes your dad, your mom, and your sister.	Và danh sách đó bao gồm bố bạn, mẹ bạn và chị gái bạn.
It is not for holding.	Nó không phải là để giữ.
He's a really tough guy.	Anh ấy là một chàng trai thực sự rắn rỏi.
But it still doesn't work.	Nhưng nó vẫn không hoạt động.
There are two main problems.	Có hai vấn đề chính.
He returned with the car and the watch.	Anh ta quay lại với chiếc xe và chiếc đồng hồ.
The photos become too bright.	Các bức ảnh trở nên quá sáng.
His head was almost clear enough.	Đầu anh gần như đủ rõ ràng.
That is another situation.	Đó là một tình huống khác.
With us, he rarely does.	Với chúng tôi, anh ấy cũng hiếm khi làm vậy.
God has taken me to a better place.	Chúa đã đưa tôi đến một nơi tốt hơn.
He knew he needed to say it.	Anh biết rằng anh cần phải nói ra điều đó.
Apply it to you.	Áp dụng nó cho bạn.
Then summer will be less.	Sau đó mùa hè sẽ ít hơn.
I will leave.	Tôi sẽ bỏ đi.
My change will be too dangerous for you.	Sự thay đổi của tôi sẽ quá nguy hiểm cho bạn.
Don't throw a house party.	Đừng tổ chức một bữa tiệc tại gia.
We moved house because my husband changed jobs.	Chúng tôi chuyển nhà do chồng tôi thay đổi công việc.
The President is a very busy person.	Tổng thống là một người rất bận rộn.
However, they are very expensive.	Tuy nhiên, chúng rất đắt.
Get the surface type.	Lấy loại bề mặt.
So you should feel pretty lucky.	Vì vậy, bạn nên cảm thấy khá may mắn.
Perhaps this is true.	Có lẽ điều này là đúng.
This is great, glad you're here.	Điều này thật tuyệt, rất vui vì bạn đã ở đây.
Two years you go away from this place and don't come back.	Hai năm bạn đi xa nơi này và không trở lại.
And let's see what happens.	Và hãy xem chuyện gì xảy ra.
This is a fair read of the record.	Đây là một sự đọc công bằng của hồ sơ.
I am waiting for a recovery vehicle.	Tôi đang đợi một chiếc xe phục hồi.
There is no significant difference.	Không có sự khác biệt đáng kể.
Make this happen.	Làm cho điều này xảy ra.
Lots of fun for a great price.	Rất nhiều niềm vui với một mức giá tuyệt vời.
Do instead what is met.	Làm thay những gì được đáp ứng.
Anyone who knows her writing style can understand it.	Bất cứ ai biết phong cách viết của cô ấy đều có thể hiểu được.
It doesn't matter if we get a foot or three.	Nó không quan trọng nếu chúng ta có được một foot hay ba foot.
But he knew better than to mention his wishes to his father.	Nhưng anh biết rõ hơn là nên đề cập đến mong muốn của mình với cha mình.
We love our patients.	Chúng tôi yêu bệnh nhân của chúng tôi.
This weight loss is hard to explain.	Việc giảm cân này thật khó giải thích.
I wouldn't stay anywhere else.	Tôi sẽ không ở bất cứ nơi nào khác.
She will then run away as described above.	Lúc đó cô ấy sẽ bỏ chạy như đã mô tả ở trên.
They expect to get away with murder.	Họ mong đợi để thoát khỏi tội giết người.
Value of money.	Giá trị của đồng tiền.
Also, make sure to drink enough water.	Ngoài ra, hãy đảm bảo uống đủ nước.
That is a personal choice.	Đó là một sự lựa chọn cá nhân.
It won't disappear.	Nó sẽ không biến mất.
She's the one who brought it up.	Cô ấy là người đã đưa nó lên.
But when it gets to that position, everything below it moves up.	Nhưng khi nó đến vị trí đó, mọi thứ bên dưới nó sẽ di chuyển lên.
I fell to the ground and rolled to the right.	Tôi ngã xuống đất và lăn sang phải.
It means human, not male human.	Nó có nghĩa là con người, không phải con người nam.
Everywhere will cool down very close to absolute zero.	Mọi nơi sẽ lạnh xuống rất gần với độ không tuyệt đối.
He was married and had seven children.	Ông đã kết hôn và có bảy người con.
Don't think about whether you are suitable or not.	Không nên nghĩ xem bạn có phù hợp hay không.
It's difficult.	Nó thật khó.
He was wrong about this.	Anh ấy đã sai về điều này.
A large number of them, in what must be the camp.	Một số lượng lớn trong số họ, ở những gì phải là trại.
You should show more respect for the man.	Bạn nên thể hiện sự tôn trọng của người đàn ông hơn.
I give it up, ignore it, watch it go by.	Tôi từ bỏ nó, bỏ qua nó, xem nó trôi qua.
It's not just humans who have feelings.	Không chỉ con người mới có cảm xúc.
We do this for the following reasons.	Chúng tôi làm điều này vì lý do sau đây.
Did a document search.	Đã thực hiện tìm kiếm tài liệu.
No need to worry, though.	Không cần phải lo lắng, mặc dù.
I will die if they don't let me see him.	Tôi sẽ chết nếu họ không cho tôi gặp anh ấy.
Perfect in every part.	Hoàn hảo ở mọi bộ phận.
This is what we will show now.	Đây là những gì chúng tôi sẽ hiển thị bây giờ.
They don't know what they need, but they need more than that.	Họ không biết họ cần gì, nhưng họ cần nhiều hơn thế.
The problem used to be distribution, but not now.	Vấn đề từng là phân phối, nhưng không phải bây giờ.
Once the app is killed, it won't update anymore.	Sau khi ứng dụng bị giết, nó sẽ không cập nhật nữa.
When he's healthy, that's a big addition.	Khi anh ấy khỏe mạnh, đó là một bổ sung lớn.
Of course you are busy.	Tất nhiên là bạn đang bận.
If someone knows better, please correct me.	Nếu ai đó biết rõ hơn, xin vui lòng sửa cho tôi.
Like one of the new cars.	Giống như một trong những chiếc xe mới.
They were near the village.	Họ đã ở gần làng.
I mean support has something else.	Tôi có nghĩa là hỗ trợ có một cái gì đó khác.
We had enough for a cross.	Chúng tôi đã có đủ cho một thập tự giá.
Now, here you are.	Bây giờ, bạn đây.
My mother seems to be doing well.	Mẹ tôi có vẻ đang làm tốt.
This is not the truth.	Đây không phải là sự thật.
This is no small problem.	Đây không phải là vấn đề nhỏ.
The idea of ​​leaving him was never a serious choice.	Ý tưởng rời xa anh không bao giờ là một lựa chọn nghiêm túc.
This is less than most previous reports.	Điều này ít hơn so với hầu hết các báo cáo trước đó.
And it has to bear a lot of responsibility.	Và nó phải chịu rất nhiều trách nhiệm.
Everyone will know.	Mọi người sẽ biết.
Actually wrote a blog about it.	Trên thực tế đã viết một blog về nó.
Also it limits the database size.	Ngoài ra nó giới hạn kích thước cơ sở dữ liệu.
Now take her out and just hang around for a few days.	Bây giờ hãy đưa cô ấy đi chơi và chỉ quanh quẩn trong vài ngày.
She did not report this until after the war.	Cô ấy không báo cáo về điều này cho đến sau chiến tranh.
I started my research by talking to small businesses first.	Tôi bắt đầu nghiên cứu bằng cách nói chuyện với doanh nghiệp nhỏ trước.
The study design in these studies is clearly different.	Thiết kế nghiên cứu trong các nghiên cứu này có sự khác biệt rõ ràng.
Some are real and others are not.	Có một số là có thật và những người khác thì không.
I didn't really think about it too much at the time.	Tôi không thực sự nghĩ về nó quá nhiều vào thời điểm đó.
She fell in love.	Cô ấy đã yêu.
I know we can do better as a country.	Tôi biết chúng ta có thể làm tốt hơn với tư cách là một quốc gia.
Try several things and see which looks best.	Hãy thử một số thứ và xem cái nào trông đẹp nhất.
If it plays, nothing else is needed.	Nếu nó phát, không cần gì khác.
We still need to see how the lower bound will be handled.	Chúng ta vẫn cần xem giới hạn dưới sẽ được xử lý như thế nào.
It is really great.	Nó thực sự là tuyệt vời.
But only if we can.	Nhưng chỉ khi chúng ta làm được.
Resistance can occur through a variety of mechanisms.	Kháng thuốc có thể xảy ra thông qua nhiều cơ chế khác nhau.
Joy spread through her as he chose his words.	Niềm vui lan tỏa trong cô khi anh lựa lời.
She is so hot.	Cô ấy thật nóng bỏng.
And that certainly limits our search area.	Và điều đó chắc chắn giới hạn khu vực tìm kiếm của chúng tôi.
You will be fine here.	Bạn sẽ ổn ở đây.
But it's not really better than the previous solution.	Nhưng nó không thực sự tốt hơn so với giải pháp trước đó.
But there are some problems.	Nhưng có một số vấn đề.
She noticed it too.	Cô ấy cũng nhận thấy điều đó.
Everything happens slowly and carefully.	Mọi thứ đều diễn ra chậm rãi, cẩn thận.
There are no political parties.	Không có đảng phái chính trị.
That is not possible, even for a second.	Điều đó là không thể, dù chỉ một giây.
In our original reference list.	Trong danh sách tham khảo ban đầu của chúng tôi.
It really makes it hard to think.	Nó thực sự làm cho nó khó nghĩ.
Accept help when someone offers it to you.	Chấp nhận sự giúp đỡ khi ai đó đề nghị với bạn.
He should know better.	Anh ấy nên biết rõ hơn.
But it's very interesting.	Nhưng nó rất thú vị.
Interviewed them.	Đã phỏng vấn họ.
All you need to do is check the value of the input.	Tất cả những gì bạn cần làm là kiểm tra giá trị của đầu vào.
I will be out of it shortly.	Tôi sẽ ra khỏi nó trong thời gian ngắn.
I don't have a set of laws to take with me.	Tôi không có bộ luật nào để mang theo.
She turned to face him.	Cô úp mặt vào anh.
I try to believe him.	Tôi cố gắng tin anh ấy.
I request it.	Tôi yêu cầu nó.
Larger ones usually have a higher value, depending on their shape.	Những cái lớn hơn thường có giá trị cao hơn, tùy thuộc vào hình dạng của chúng.
Then we go.	Sau đó, chúng tôi đi.
The difference is unbelievable.	Sự khác biệt là không thể tin được.
And sit there.	Và ngồi đó.
That's when she felt well.	Đó là lúc cô ấy cảm thấy khỏe.
You have to do the work yourself.	Bạn phải tự mình thực hiện công việc.
Here, we have an application challenge.	Ở đây, chúng tôi có một thử thách áp dụng.
The police once again opened the case.	Cảnh sát một lần nữa mở vụ án.
She wants to get under my skin.	Cô ấy muốn có được dưới da của tôi.
Their reality is not limited to what is seen and heard.	Thực tế của họ không giới hạn ở những gì được nhìn thấy và nghe thấy.
Keep telling yourself positive things.	Tiếp tục nói với bản thân những điều tích cực.
She touched his hand before turning back to their son.	Cô chạm vào tay anh trước khi quay lại phía con trai của họ.
Fall will come soon and that will be great.	Mùa thu sẽ đến sớm thôi và điều đó sẽ rất tuyệt.
So imagine how they felt.	Vì vậy, hãy tưởng tượng họ đã cảm thấy như thế nào.
He relies on his family and friends.	Anh ấy dựa vào gia đình và bạn bè của mình.
But it's off topic.	Nhưng nó lạc đề.
Not sure how I increased my no-workout time.	Không chắc tôi đã tăng thời gian không tập luyện như thế nào.
The challenge is that we need to get it right.	Thách thức là chúng ta cần phải làm đúng.
But everything went well.	Nhưng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Head back.	Đầu quay trở lại.
He didn't answer her because he felt too weak to answer her.	Anh ấy không trả lời cô ấy vì anh ấy cảm thấy quá yếu để trả lời cô ấy.
I have school and my friends.	Tôi có trường học và bạn bè của tôi.
Don't worry, it's not.	Đừng lo lắng, nó không phải.
His lips moved but no words came out.	Môi anh mấp máy nhưng không có lời nào thốt ra.
Can be effective.	Có thể được phát huy tác dụng.
Work continues.	Công việc vẫn tiếp tục.
The list goes on forever.	Danh sách tiếp tục kéo dài mãi mãi.
Her brother was injured in the same accident.	Anh trai của cô bị thương trong cùng một vụ tai nạn.
Fire at the same time, and for better effect.	Khai hỏa cùng một lúc, và để có hiệu quả tốt hơn.
That is their case.	Đó là trường hợp của họ.
I had him in school.	Tôi đã có anh ấy trong trường học.
Take my hand, if you will.	Nắm lấy tay tôi, nếu bạn muốn.
That meat could come from anywhere.	Thịt đó có thể từ bất cứ đâu.
Then he ran into the house.	Sau đó anh ta chạy vào nhà.
I don't know is it.	Tôi không biết có phải không.
There have been some tough days for him.	Đã có một số ngày khó khăn đối với anh ấy.
Indeed, they are very poor in many ways.	Quả thực họ rất kém về nhiều mặt.
It's more than what I've seen.	Nó còn nhiều hơn những gì tôi đã thấy.
All patients who provided informed written consent were informed.	Tất cả bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
Then it quickly spread to the world.	Sau đó nó nhanh chóng lan rộng ra thế giới.
With that noise, my sister got up and went to bed right away.	Với tiếng ồn đó, em gái tôi đứng dậy và đi ngủ ngay.
It was great to have them tell him something about his father.	Thật tuyệt khi được họ kể cho anh ấy nghe điều gì đó về cha anh ấy.
I am the former.	Tôi, là người trước đây.
That makes more sense.	Điều đó có ý nghĩa hơn.
It's a plan to fix our broken society.	Đó là một kế hoạch để sửa chữa xã hội bị phá vỡ của chúng ta.
You are smart enough.	Bạn đủ thông minh.
The force field is still there.	Trường lực vẫn ở đó.
Not your wife, not your child, it's me.	Không phải vợ anh, không phải con anh, là tôi.
Further research is needed on social support and its effect on recovery.	Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết về hỗ trợ xã hội và ảnh hưởng của nó đối với sự phục hồi.
It was an experiment, and he loved the results.	Đó là một thử nghiệm, và anh ấy yêu thích kết quả.
I didn't care after the first time.	Tôi đã không quan tâm sau lần đầu tiên.
And he knows something else, too.	Và anh ấy cũng biết một điều khác.
We give them time and space in our lives.	Chúng tôi cho họ thời gian và không gian trong cuộc sống của chúng tôi.
They play very well together.	Họ chơi rất thân với nhau.
It still feels like winter will enter summer.	Vẫn có cảm giác như mùa đông sẽ bước vào mùa hè.
I entered a room.	Tôi bước vào một căn phòng.
Make sure you meet in a public space.	Hãy chắc chắn rằng bạn gặp nhau trong một không gian công cộng.
She likes that too.	Cô ấy cũng thích điều đó.
The best approach is to keep it simple.	Cách tiếp cận tốt nhất là giữ cho nó đơn giản.
That is the strength of the organization.	Đó là sức mạnh của tổ chức.
A few hours earlier, that was huge news.	Một vài giờ trước đó, đó là một tin tức rất lớn.
Some of the stings had gone deep into his skin.	Một số vết đốt đã ăn sâu vào da anh.
But those days are long gone.	Nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi.
He rarely stays up late, and he doesn't drink or smoke.	Anh ấy hiếm khi thức khuya, và anh ấy không uống rượu hay hút thuốc.
How about no.	Làm thế nào về không.
Cells remain soft for several minutes after stress release.	Các tế bào vẫn mềm trong vài phút sau khi giải phóng căng thẳng.
Maybe he was hiding inside somewhere until everyone had gone to bed.	Có lẽ anh ta đã trốn bên trong một nơi nào đó cho đến khi mọi người đã lên giường.
She didn't think her legs could support her anymore.	Cô không nghĩ rằng đôi chân của mình có thể nâng đỡ cô được nữa.
I don't care if you don't like it.	Tôi không quan tâm nếu bạn không thích nó.
The first part of the plan certainly worked.	Phần đầu tiên của kế hoạch chắc chắn đã thành công.
Life is really hard when you don't have a sense of self.	Cuộc sống thực sự rất khó khăn khi bạn không có ý thức về bản thân.
It does a lot of other things.	Nó làm rất nhiều thứ khác.
The full story may never be known.	Toàn bộ câu chuyện có thể không bao giờ được biết.
She is great to touch.	Cô ấy thật tuyệt khi chạm vào.
Look straight ahead, friends.	Hãy nhìn thẳng về phía trước, bạn nhé.
Everyone will be different.	Mỗi người sẽ khác nhau.
He was the one who introduced us to art and literature.	Anh ấy là người đã giới thiệu cho chúng tôi về văn học nghệ thuật.
We are not the only ones in space.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất trong không gian.
The average value of three stability measurements is taken.	Giá trị trung bình của ba phép đo ổn định được lấy.
Not to be treated like this.	Không được đối xử như thế này.
In fact, it would be wasteful.	Trong thực tế, nó sẽ lãng phí.
The police response was just over the top.	Phản ứng của cảnh sát chỉ là trên đầu.
It is both good and bad.	Nó vừa tốt vừa xấu.
She has a will.	Cô ấy có một nghị lực.
This is the first published work.	Đây là tác phẩm đầu tiên được xuất bản.
And it happened.	Và nó đã xảy ra.
This is reasonable.	Điều này là hợp lý.
Teacher leaders are at the heart of successful schools.	Các nhà lãnh đạo giáo viên là trái tim của các trường học thành công.
I come from the working class.	Tôi xuất thân từ tầng lớp lao động.
Please check with your doctor before use.	Vui lòng kiểm tra với bác sĩ của bạn trước khi dùng.
But he must have cried.	Nhưng chắc hẳn anh ấy đã khóc.
But maybe not much.	Mà có lẽ là không nhiều.
She won't look at them.	Cô ấy sẽ không nhìn vào chúng.
We can't do anything.	Chúng tôi không thể làm gì.
I stopped eating it.	Tôi đã ngừng ăn nó.
Your neck is under an insane amount of stress.	Cổ của bạn phải chịu một lượng căng thẳng điên cuồng.
Some of us can't.	Một số chúng tôi không thể.
We were provided with food and a chef.	Chúng tôi đã được cung cấp thức ăn và một đầu bếp.
We must definitely accept and abide by that decision.	Chúng tôi nhất định phải chấp nhận và phải tuân theo quyết định đó.
If it works, you will get credit.	Nếu nó hoạt động, bạn sẽ nhận được tín dụng.
And you should make sure you're taking advantage of these.	Và bạn nên chắc chắn rằng bạn đang tận dụng những lợi thế này.
I don't doubt it for a minute.	Tôi không nghi ngờ điều đó trong một phút.
We want to keep our children safe.	Chúng tôi muốn giữ an toàn cho con cái của chúng tôi.
More energy means more production.	Nhiều năng lượng hơn có nghĩa là sản xuất nhiều hơn.
There, it's outside of my chest.	Đó, nó nằm ngoài ngực của tôi.
I don't know if he took longer than he should.	Tôi không biết liệu anh ấy có mất nhiều thời gian hơn anh ấy nên không.
Her thoughts did not concern him.	Suy nghĩ của cô không để anh quan tâm.
Type a quick comment.	Nhập một nhận xét nhanh.
We arrived late one evening.	Chúng tôi đến muộn vào một buổi tối.
Any kind of experience working with children is great too.	Bất kỳ loại kinh nghiệm làm việc với trẻ em cũng tuyệt vời.
We're half way through.	Chúng ta đi được nửa chặng đường.
This is also important.	Điều này cũng quan trọng.
As for why she said that, you don't have to pay attention.	Về lý do tại sao cô ấy nói điều đó, bạn không cần phải chú ý.
Everything in this room.	Tất cả mọi thứ trong phòng này.
It was a great pleasure.	Đó là một niềm vui lớn.
It has a lovely tune.	Nó có một giai điệu đáng yêu.
They know what's going to happen.	Họ biết điều gì sắp xảy ra.
She will get hurt.	Cô ấy sẽ bị thương.
It's time for you to take action.	Đã đến lúc bạn phải ra tay.
Of course, this will have an effect.	Đương nhiên, điều này sẽ có ảnh hưởng.
Long time no see.	Đã lâu không gặp.
Get her to choose an activity.	Bắt cô ấy chọn một hoạt động.
The man ran his hand through his hair.	Người đàn ông đưa tay vuốt tóc.
I was assigned a number of jobs, but never enough to fill my day.	Tôi đã được giao một số công việc, nhưng không bao giờ đủ để lấp đầy một ngày của tôi.
In the morning, the view really takes your breath away.	Vào buổi sáng, khung cảnh thực sự khiến bạn thở ra.
If you want to drive, go ahead and drive.	Nếu bạn muốn lái xe, hãy tiếp tục và lái xe.
I can't say either of them.	Tôi không thể nói một trong hai người trong số họ.
Haven't heard from home.	Chưa nghe tin gì từ nhà.
Choose a limit for how much you will drink.	Chọn một giới hạn cho số lượng bạn sẽ uống.
I have no objection to such use.	Tôi không phản đối việc sử dụng như vậy.
Right if she's looking at you.	Đúng nếu cô ấy đang nhìn bạn.
I figured this out from here.	Tôi tìm ra điều này từ đây.
But no, bookshelves don't work with board games.	Nhưng không, giá sách không có tác dụng với trò chơi trên bàn cờ.
It was a simple business.	Đó là một thương vụ đơn giản.
That's why I'm here.	Đó là lý do tại sao tôi ở đây.
Can anyone help me how to figure that out.	Bất cứ ai có thể giúp tôi làm thế nào để tìm ra điều đó.
Then he won't learn what you want.	Khi đó anh ấy sẽ không học được những gì bạn muốn.
Even his bed is gone.	Ngay cả giường của anh ấy cũng không còn nữa.
We made love and talked to each other more.	Chúng tôi đã làm tình và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Also not satisfied with the finished product.	Cũng không hài lòng với thành phẩm.
They are doing what they want to do.	Họ đang làm những gì họ muốn làm.
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
The fees were reduced after three years.	Các khoản phí đã được giảm sau ba năm.
He wore them.	Anh ấy đã mặc chúng.
And not every audience goes to see it.	Và không phải khán giả nào cũng đi xem.
If that's how you choose to live, that's fine.	Nếu đó là cách bạn chọn để sống, thì tốt thôi.
I don't think she has anyone outside.	Tôi không nghĩ cô ấy có ai ở bên ngoài.
Really is expensive.	Thực sự là đắt tiền.
This can only mean one thing.	Điều này chỉ có thể có nghĩa là một điều.
It happened too fast.	Nó diễn ra quá nhanh.
Credit cards are accepted in most places.	Thẻ tín dụng được chấp nhận ở hầu hết các nơi.
We know where we are and what to do.	Chúng tôi biết mình đang ngồi ở đâu và biết phải làm gì.
He could hardly hope for a better argument.	Anh ta khó có thể hy vọng vào một cuộc tranh luận tốt hơn.
What the church wants you to believe is.	Điều mà nhà thờ muốn bạn tin là.
Then he put a few more bones on the table.	Sau đó, anh ta đặt thêm vài mảnh xương lên bàn.
If you don't attack them.	Nếu bạn không tấn công chúng.
Let us present it in more detail.	Hãy để chúng tôi trình bày chi tiết hơn.
We must help guide our people during this time.	Chúng tôi phải giúp hướng dẫn người dân của chúng tôi trong thời gian này.
Many private interests had to be involved.	Nhiều lợi ích tư nhân đã phải được tham gia.
The main device to play on.	Thiết bị chính để chơi trên.
No, later than that.	Không, muộn hơn thế.
I also read them.	Tôi cũng đọc chúng.
But he refused.	Nhưng anh đã từ chối.
Our initial test is below.	Thử nghiệm ban đầu của chúng tôi là bên dưới.
So many stars.	Thật nhiều sao.
Circumstances around him, living conditions.	Hoàn cảnh xung quanh anh ta, điều kiện sống.
He did the best.	Anh ấy đã làm mọi thứ tốt nhất.
This is certainly an active area of ​​research.	Đây chắc chắn là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực.
He's on his way again.	Anh ấy lại lên đường.
There is one I can be loved.	Có một tôi có thể được yêu.
And now it's too late.	Và bây giờ đã quá muộn.
I waited until it was the right time.	Tôi chờ đợi cho đến khi đó là thời điểm thích hợp.
It's been years since he last opened it.	Đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng anh ấy mở nó ra.
Or at least what was once a house.	Hoặc ít nhất là những gì đã từng là một ngôi nhà.
One, two, three of you.	Một, hai, ba trong số các bạn.
He'd better start while these kids still have some moving parts.	Tốt hơn là anh ấy nên bắt đầu trong khi những đứa trẻ này vẫn còn sở hữu một số bộ phận chuyển động.
Now it has.	Bây giờ nó đã có.
She lost her husband 9 months ago in a car accident.	Cô mất chồng 9 tháng trước trong một vụ tai nạn xe hơi.
It doesn't matter that it's not true.	Nó không quan trọng rằng nó không phải là sự thật.
We have our full hands.	Chúng tôi có đầy đủ bàn tay của chúng tôi.
Rather, they bought him.	Đúng hơn, họ đã mua anh ta.
We will walk.	Chúng tôi sẽ đi bộ.
These are called writing systems.	Chúng được gọi là hệ thống chữ viết.
Hope is over.	Hy vọng đã qua rồi.
This is part of that battle.	Đây là một phần của trận chiến đó.
Apparently she chose not to remember much about it.	Rõ ràng cô ấy đã chọn không nhớ nhiều về nó.
Right in the head.	Ngay trong đầu.
Here is a simple example.	Đây là một ví dụ đơn giản.
My speaking out has no effect.	Việc tôi lên tiếng không có tác động gì.
I'm in the middle of something.	Tôi đang ở giữa một cái gì đó.
He lifted the bone off the wall.	Anh nhấc khúc xương khỏi tường.
He returned to the room.	Anh quay vào phòng.
It made them wonder, think, and laugh.	Nó khiến họ băn khoăn, suy nghĩ và bật cười.
Then keep the fire low.	Sau đó để lửa nhỏ.
Work in that industry.	Làm việc trong ngành đó.
Then he pulled me quickly in with him and closed the door.	Sau đó, anh ấy kéo tôi nhanh chóng vào với anh ấy và đóng cửa lại.
So nothing happened.	Vì vậy, không có gì xảy ra.
It is simply not true.	Nó chỉ đơn giản là không đúng sự thật.
I thought she was seeing someone else.	Tôi tưởng cô ấy đang gặp ai khác.
I don't like going out now.	Tôi không thích đi ra ngoài bây giờ.
That is a funny thing.	Đó là một điều buồn cười.
But he let me do it.	Nhưng anh ấy đã để tôi làm điều đó.
I set up the controls and turned it on.	Tôi thiết lập các điều khiển và bật nó lên.
Saw you today.	Đã thấy bạn hôm nay.
Blood is life.	Máu là sự sống.
Results are good.	Kết quả là tốt.
I am not as cut off from the world as they think I am.	Tôi không bị cắt đứt với thế giới như họ nghĩ.
Construction was completed in three weeks.	Việc xây dựng được hoàn thành trong ba tuần.
I really want to get out.	Tôi thực sự muốn thoát ra.
I never bought for that reason.	Tôi không bao giờ mua vì lý do đó.
No additional information remains after a black hole is formed.	Không có thông tin bổ sung nào còn lại sau khi một lỗ đen được hình thành.
On a street.	Trên một con phố.
I still hear concerns about.	Tôi vẫn nghe những mối quan tâm về.
He needs to tell this to everyone.	Anh ấy cần phải nói điều này cho mọi người nghe.
I cannot understand that.	Tôi không thể hiểu điều đó.
We don't tell you.	Chúng tôi không nói với bạn.
I have set up an account with your name.	Tôi đã thiết lập một tài khoản với tên của bạn.
The staff are very friendly.	Các nhân viên rất thân thiện.
Neither do you, not like this.	Bạn cũng không, không như thế này.
He bought some and collected more himself.	Anh ấy đã mua một số và tự mình thu thập thêm.
Will not eat.	Sẽ không ăn.
However, what they eventually learn will change their lives forever.	Tuy nhiên, những gì cuối cùng họ học được sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
He looked at what we were looking at.	Anh ấy nhìn chúng tôi đang nhìn.
They want to do what they will like.	Họ muốn làm gì mà họ sẽ thích.
There's too much trouble in your eyes.	Có quá nhiều rắc rối trong mắt bạn.
You can still email me and tell me about your book.	Bạn vẫn có thể gửi email cho tôi và cho tôi biết về cuốn sách của bạn.
But that's what's going on, and again, nobody seems to care.	Nhưng đó là những gì đang diễn ra, và một lần nữa, dường như không ai quan tâm.
There was no room for thought in her feelings.	Không có chỗ cho suy nghĩ trong cảm xúc của cô.
Sitting there and doing nothing is your answer to everything.	Ngồi đó và không làm gì là câu trả lời của bạn cho mọi thứ.
This happened very quickly.	Sự việc này diễn ra rất nhanh.
The choice is clear to me.	Sự lựa chọn là rõ ràng đối với tôi.
Flat face.	Khuôn mặt phẳng lì.
Doesn't seem to win many of them.	Dường như không giành được nhiều chiến thắng trong số họ.
It was the drug of choice for many years.	Đó là loại thuốc được lựa chọn trong nhiều năm.
And the answer is no.	Và câu trả lời là không.
I can get used to this.	Tôi có thể quen với điều này.
It was a strange sight.	Thật là một cảnh tượng kỳ lạ.
Whatever it is you want.	Bất kể nó là gì bạn muốn.
This happened within five minutes of the defendant arriving at the office.	Điều này xảy ra trong vòng năm phút sau khi bị đơn đến văn phòng.
Good to see them.	Thật tốt khi nhìn thấy chúng.
Second, he looks for reasons for this in his own life.	Thứ hai, anh ấy tìm kiếm lý do cho điều này trong cuộc sống của chính mình.
According to this.	Theo điều này.
One of them is gone.	Một trong số họ đã ra đi.
Learn through games.	Học thông qua trò chơi.
And her single room was comfortable.	Và căn phòng đơn của cô ấy thật thoải mái.
So cold and so alien.	Thật lạnh lùng và thật xa lạ.
The idea of ​​getting thin too quickly.	Ý tưởng sẽ gầy đi quá nhanh.
It makes me feel like part of my brain is missing.	Nó làm cho tôi cảm thấy như một phần của bộ não của tôi bị thiếu.
He's getting better in some ways.	Anh ấy đang trở nên tốt hơn theo một số cách.
It increases and decreases depending on many factors.	Nó tăng và giảm tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
I don't care about anything else.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
I am happy to start with my children.	Tôi rất vui khi được bắt đầu với các con của tôi.
There is simply no app for that.	Đơn giản là không có ứng dụng nào cho điều đó.
Basically, keep local dollars in the country.	Về cơ bản, giữ đô la địa phương trong nước.
And the team continued to fight.	Và cả đội tiếp tục xung trận.
But for us it's just husband and kids.	Nhưng đối với chúng tôi đó chỉ là chồng và những đứa trẻ.
After many, many months of waiting, it has finally arrived.	Sau nhiều, rất nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng nó đã đến.
Nothing was given to him.	Không có gì đã được đưa cho anh ta.
I don't even know for sure that it was there.	Tôi thậm chí không biết chắc chắn rằng nó đã ở đó.
Some argue that there is no relationship at all.	Một số cho rằng không có mối quan hệ nào.
Of course the one at the bottom.	Tất nhiên là một ở dưới cùng.
We go back many years.	Chúng ta quay trở lại nhiều năm.
She didn't know what her brother was thinking.	Cô không biết anh trai mình đang nghĩ gì.
You see it's not just who, but why.	Bạn thấy đó không chỉ là ai, mà là tại sao.
Maybe it's better not to mention it.	Có lẽ tốt hơn là không nên đề cập đến nó.
Now they are getting bigger.	Bây giờ chúng đang trở nên lớn hơn.
So far today is good.	Cho đến nay hôm nay là tốt.
You either die from it, or go crazy.	Bạn hoặc chết vì nó, hoặc phát điên.
My men did not know him at first.	Những người đàn ông của tôi lúc đầu không biết về anh ta.
And it was shot with love.	Và nó đã được bắn bằng tình yêu.
So lovely, so soft.	Thật đáng yêu, thật mềm mại.
Choose your favorite.	Chọn yêu thích của bạn.
Will provide different type of sound for each song.	Sẽ cung cấp loại âm thanh khác nhau cho mỗi bài hát.
You can start over.	Bạn có thể bắt đầu lại.
More food, more hope.	Có nhiều thức ăn hơn, nhiều hy vọng hơn.
The plants look like fish.	Những cây trông giống như cá.
Don't get attached.	Đừng dính mắc.
Each of them was born to a number of women.	Mỗi người trong số họ đã được sinh ra bởi một số phụ nữ.
No photo card.	Không có ảnh thẻ.
Let me see what happened.	Hãy để tôi xem những gì đã xảy ra.
Then he turned back.	Sau đó anh ta quay lại.
He could have hit me.	Anh ta có thể đã đánh tôi.
We can do more than that.	Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế.
Describe this to us in detail.	Mô tả điều này cho chúng tôi chi tiết.
You did this.	Bạn đã làm cái này.
I chased her away.	Tôi đã đuổi cô ấy đi.
These three are what they do.	Ba điều này là những gì họ làm.
But some very good stuff can at least be found there.	Nhưng một số thứ rất tốt ít nhất có thể được tìm thấy ở đó.
No data is excluded.	Không có dữ liệu nào bị loại trừ.
And there will be no need for surgery.	Và sẽ không cần phẫu thuật.
The kitchen is truly the heart of the modern home.	Nhà bếp thực sự là trái tim của ngôi nhà hiện đại.
You must kill everyone you see in your way.	Bạn phải giết tất cả những người bạn nhìn thấy theo cách của bạn.
I was looking for fun.	Tôi đã tìm kiếm niềm vui.
These may vary from state to state and from country to country.	Những điều này có thể khác nhau giữa các tiểu bang và quốc gia này sang quốc gia khác.
All three men were killed.	Tất cả ba người đàn ông đều bị giết.
She is now.	Cô ấy bây giờ.
I'm not one to say this works or doesn't work.	Tôi không phải là người nói rằng điều này có hiệu quả hoặc không hoạt động.
I am one of the lucky ones.	Tôi là một trong những người may mắn.
If you find a broken.	Nếu bạn tìm thấy một bị hỏng.
But my son, he will look very long.	Nhưng con trai tôi, nó sẽ nhìn rất lâu.
Somewhere a radio station is playing country music.	Ở đâu đó một đài phát thanh đang phát nhạc đồng quê.
We are all resources for you.	Tất cả chúng tôi là nguồn lực cho bạn.
We share a lot of the same history.	Chúng tôi chia sẻ rất nhiều lịch sử giống nhau.
Had to have this again today.	Phải có cái này một lần nữa hôm nay.
Click the box and follow the simple instructions.	Nhấp vào hộp và làm theo các hướng dẫn đơn giản.
But their resources are limited.	Nhưng nguồn lực của họ có hạn.
Also the video quality of the files is excellent.	Ngoài ra chất lượng video của các tệp là tuyệt vời.
When you do, do it calmly.	Khi bạn làm như vậy, hãy làm điều đó một cách bình tĩnh.
You'll catch it if they find you here, you know.	Bạn sẽ bắt được nó nếu họ tìm thấy bạn ở đây, bạn biết đấy.
She will never know.	Cô ấy sẽ không bao giờ biết.
My sister answers the phone.	Em gái tôi trả lời điện thoại.
Now I have read the blog.	Bây giờ tôi đã đọc blog.
I just wanted to let you know the order was perfect.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết đơn đặt hàng đã hoàn hảo.
No one has a chance to do that.	Không ai có cơ hội để làm điều đó.
We didn't talk about it.	Chúng tôi đã không nói về nó.
What the other person is saying is simply unbelievable.	Những gì người kia đang nói đơn giản là không thể tin được.
But, for me, the library is the key.	Nhưng, đối với tôi, thư viện là chìa khóa.
The rest of you, don't spend too much time looking for evidence.	Việc còn lại của bạn, đừng mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm bằng chứng.
Please help me for the same.	Xin hãy giúp tôi cho cùng.
Green eyes looked at him.	Đôi mắt xanh lục nhìn vào anh.
Everyone showed up in the next few hours.	Mọi người đã xuất hiện trong vài giờ tới.
There's no room for us here anymore.	Không còn chỗ cho chúng ta ở đây nữa.
She told me about you to hurt me.	Cô ấy nói với tôi về bạn để làm tổn thương tôi.
I'm starting to see how things work for them.	Tôi bắt đầu thấy mọi thứ diễn ra như thế nào với chúng.
Maybe the child was telling the truth.	Có thể đứa trẻ đã nói sự thật.
I'm not sure about it, but it's true.	Tôi không chắc chắn về điều gì, nhưng đó là sự thật.
He knows how excited that is for me.	Anh ấy biết điều đó khiến tôi hứng thú như thế nào.
He is a character.	Anh ấy là một nhân vật.
And food.	Và thức ăn.
That is not an easy task.	Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Well, a lot of things.	Chà, rất nhiều thứ.
Yet she had a distant expression on her face.	Vậy mà cô ấy lại có một vẻ mặt xa xăm.
I have school and friends to spend my time with.	Tôi có trường học và bạn bè để dành thời gian của tôi.
Got the same error message.	Có cùng một thông báo lỗi.
We just want to play and have a good time.	Chúng tôi chỉ muốn chơi và có một khoảng thời gian vui vẻ.
Scenery of the house.	Khung cảnh của ngôi nhà.
Won't say anything.	Sẽ không nói gì.
Sometimes you have to face difficulties in our business.	Đôi khi bạn phải gặp khó khăn trong công việc kinh doanh của chúng tôi.
That attack was supposed to happen today.	Cuộc tấn công đó được cho là sẽ xảy ra ngày hôm nay.
She was ready on day one.	Cô ấy đã sẵn sàng vào ngày đầu tiên.
No other product can give you more than that.	Không có sản phẩm nào khác có thể cung cấp cho bạn nhiều hơn thế.
Sorry to bother you.	Xin lỗi đã làm phiền bạn.
But it's really important.	Nhưng nó thực sự quan trọng.
They explain why the house works in both words and pictures.	Họ giải thích lý do tại sao ngôi nhà hoạt động bằng cả lời nói và hình ảnh.
Will you please tell me.	Làm ơn chỉ cho tôi.
Opening winter, see website.	Khai mạc mùa đông, xem trang web.
It was not an easy life.	Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng.
That was what he meant one evening.	Đó là ý của anh ấy vào một buổi tối hôm đó.
Freedom of religion.	Quyền tự do tôn giáo.
Your brain needs space.	Bộ não của bạn cần không gian.
They took a long time.	Họ đã mất một thời gian dài.
They like him.	Họ thích anh ấy.
He was very proud.	Anh ấy đã rất tự hào.
Just live your life, do what you feel you have to do.	Chỉ sống cuộc sống của bạn, làm theo những gì bạn cảm thấy phải làm.
Two examples are this and this.	Hai ví dụ là cái này và cái này.
It's basically a running and driving project car.	Về cơ bản nó là một chiếc xe dự án đang chạy và lái.
Short brown hair, green eyes.	Tóc ngắn màu nâu, mắt xanh lục.
I have heard of their location before.	Tôi đã nghe nói về vị trí của họ trước đây.
We can love deeply.	Chúng ta có thể yêu sâu sắc.
Those are separate functions.	Đó là những chức năng riêng biệt.
They must have.	Họ phải có.
The driver lost control of the vehicle.	Người điều khiển xe mất lái.
There is no doubt about it.	Không có nghi ngờ gì về nó.
She understands, though.	Cô ấy hiểu, mặc dù vậy.
She still felt eyes on her.	Cô vẫn cảm thấy có những ánh mắt dõi theo mình.
So she was right.	Vì vậy, cô ấy đã đúng.
At that point, they stopped him.	Tại thời điểm đó, họ đã ngăn cản anh ta.
At first, most students thought that the question was relatively easy.	Ban đầu hầu hết học sinh đều cho rằng đề tương đối dễ.
He wants us to fear and hate.	Anh ta muốn chúng ta sợ hãi và căm ghét.
I think they're the only two people you know.	Tôi nghĩ họ là hai người duy nhất bạn biết.
I don't want to go down there.	Tôi không muốn đi xuống đó.
Be prepared to be surprised.	Hãy chuẩn bị để bị bất ngờ.
They don't need to attack.	Họ không cần phải tấn công.
And the work continues.	Và công việc vẫn tiếp tục.
That would be too personal.	Đó sẽ là quá cá nhân.
We had to wait a long time.	Chúng tôi đã phải đợi một thời gian dài.
There's no way back.	Không có đường nào để trở lại đâu.
Oh, but her soul is the truth.	Ồ, nhưng linh hồn của cô ấy là sự thật.
In a year, you will be out of school.	Trong một năm, bạn sẽ rời khỏi trường học.
Thank you for taking care of me and my family.	Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi và gia đình tôi.
It certainly caught his attention.	Nó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của anh ấy.
At least he can write.	Anh ấy ít nhất có thể viết.
That is your responsibility.	Đó là trách nhiệm của bạn.
Inside, though, it's anything but.	Bên trong, mặc dù, đó là bất cứ điều gì ngoại trừ.
Call today to get your questions answered.	Gọi ngay hôm nay để được giải đáp thắc mắc của bạn.
If they are rejected, the game is replayed.	Nếu họ bị từ chối, trò chơi sẽ được chơi lại.
I have never known such heat.	Tôi chưa bao giờ biết đến cái nóng như vậy.
I can see how new groups are created and users are added.	Tôi có thể thấy cách các nhóm mới được tạo ra và người dùng được thêm vào.
And for them, the biggest enemy is women.	Và đối với họ, kẻ thù lớn nhất chính là phụ nữ.
There is no point going against the flow of the river.	Không có điểm nào đi ngược lại dòng chảy của sông.
It's a focus that will benefit many of us.	Đó là một trọng tâm sẽ có lợi cho nhiều người trong chúng ta.
I think he really enjoys it here.	Tôi nghĩ anh ấy thực sự thích nó ở đây.
My hands are so big, it doesn't make much of a difference.	Bàn tay của tôi rất lớn, nó không có nhiều sự khác biệt.
But it gives me error.	Nhưng nó mang lại cho tôi lỗi.
So that's what we're looking for.	Vì vậy, đó là loại những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
Or anywhere around here.	Hoặc bất cứ nơi nào xung quanh đây.
The specific action depends on what the object is designed to do.	Hành động cụ thể phụ thuộc vào những gì đối tượng được thiết kế để làm.
The results of the treatments were compared between groups.	Kết quả của các phương pháp điều trị được so sánh giữa các nhóm.
The general case is more complicated.	Trường hợp chung phức tạp hơn.
He was never found.	Anh ta không bao giờ được tìm thấy.
He saw my car and sped towards me.	Anh ta nhìn thấy xe của tôi và chạy nhanh về phía tôi.
Well worth the fight.	Rất đáng để chiến đấu.
During the first six months.	Trong sáu tháng đầu tiên.
That is one of them.	Đó là một trong số đó.
Signal properties.	Thuộc tính của tín hiệu.
The old woman passed the writing desk.	Bà lão đi ngang qua bàn viết.
The good news for most parents is good news.	Tin vui cho hầu hết các bậc cha mẹ là một tin vui.
This suffering is for the church.	Sự đau khổ này dành cho nhà thờ.
I can't do anything.	Tôi không thể làm gì cả.
Go for what they can, they'll give it their best shot.	Hãy đến những gì có thể, họ sẽ cho nó những cảnh quay tốt nhất của họ.
No time to blog.	Không có thời gian để viết blog.
I can count my selections at the end of one finger.	Tôi có thể đếm các lựa chọn của mình ở cuối một ngón tay.
No patient experienced any side effects.	Không có bệnh nhân nào phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào.
Don't limit yourself.	Đừng giới hạn bản thân.
He said, I will warm up.	Anh ấy nói, tôi sẽ làm nóng.
So sad.	Rất buồn.
It also happens to both people.	Nó cũng xảy ra với cả hai người.
She was supposed to be professional, but she just couldn't deal with it.	Đáng lẽ cô ấy phải chuyên nghiệp, nhưng cô ấy không thể đối phó với nó.
It was a nice place.	Đó là một nơi tốt đẹp.
Sun didn't even know what the word meant.	Sun thậm chí không biết từ này có nghĩa là gì.
That is a great plan.	Đó là một kế hoạch tuyệt vời.
But they broke things,' he said.	Nhưng họ đã phá vỡ mọi thứ, 'anh nói.
He took me into a corner.	Anh ấy đã đưa tôi vào một góc.
It is bound to the speech engine and ready to speak.	Nó được ràng buộc với công cụ phát biểu và sẵn sàng để nói chuyện.
I haven't asked him about his date yet.	Tôi chưa hỏi anh ấy về ngày của anh ấy.
Until you tell me what the hell is going on.	Cho đến khi bạn nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra.
They flow through my door in increasing numbers.	Họ chảy qua cửa nhà tôi với số lượng ngày càng tăng.
Your results may vary.	Kết quả của bạn có thể khác nhau.
It falls on your head.	Nó rơi vào đầu bạn.
He turned and saw her.	Anh quay lại và nhìn thấy cô.
Spend some time outside.	Dành một chút thời gian bên ngoài.
He may like something, he may not.	Anh ta có thể thích một cái gì đó, anh ta có thể không.
That's right.	Đúng rồi.
However, other performance metrics tell a different story.	Tuy nhiên, các thước đo hiệu suất khác lại kể một câu chuyện khác.
Only a crazy person would do that.	Chỉ có một người điên mới làm điều đó.
Money they give me to work, buy drugs.	Tiền họ cho tôi để làm việc, mua ma túy.
He wants me to stay there.	Anh ấy muốn tôi ở lại đó.
I hope they fix that soon.	Tôi hy vọng họ sẽ khắc phục điều đó sớm.
He taught them quickly.	Anh ấy đã dạy chúng nhanh chóng.
Once or twice.	Một hoặc hai lần.
I want to serve the people.	Tôi muốn phục vụ người dân.
Don't worry about her.	Đừng lo lắng về cô ấy.
We really are.	Chúng tôi thực sự là.
Just doesn't match reality.	Chỉ không phù hợp với thực tế.
If you know anything, let me know.	Nếu bạn biết bất cứ điều gì, hãy cho tôi biết.
His mouth caressed her ear.	Miệng anh vờn tai cô.
It's more stressful in my life.	Đó là căng thẳng hơn trong cuộc sống của tôi.
I look forward to returning.	Tôi rất mong được quay trở lại.
Before the treatment, the patient's physical condition was still very weak.	Trước khi điều trị, thể chất của bệnh nhân vẫn rất yếu.
The question is, rather, whether they want to.	Câu hỏi là, đúng hơn, liệu họ có muốn.
They were burned along with the others.	Họ đã bị đốt cháy cùng với những người khác.
It went down to the last seconds.	Nó đã đi xuống những giây cuối cùng.
Do not give anyone this number.	Đừng cung cấp cho bất kỳ ai số này.
And if that's the case, he's very smart.	Và nếu đúng như vậy, anh ấy rất thông minh.
One person was injured.	Một người bị thương.
Don't go back that way.	Đừng quay lại con đường đó.
And you will do it tonight.	Và bạn sẽ làm được điều đó tối nay.
The red solid line is the best pattern.	Đường liền nét màu đỏ là mô hình tốt nhất.
Keep an eye on her.	Để mắt đến cô ấy.
He'll soon find out what she's really doing here.	Anh ấy sẽ sớm biết cô ấy thực sự đang làm gì ở đây.
This story comes from that book.	Câu chuyện này bắt nguồn từ cuốn sách đó.
Then it's time for questions and answers.	Sau đó, đã đến lúc cho câu hỏi và câu trả lời.
But it came as a complete surprise.	Nhưng nó đến như một bất ngờ hoàn toàn.
They start the road.	Họ bắt đầu con đường.
When he stepped back, his gaze softened down.	Khi anh lùi lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn xuống.
Thanks so much for your good service.	Cảm ơn rất nhiều cho dịch vụ tốt của bạn.
You definitely have it.	Bạn chắc chắn có nó.
You clearly know what's wrong.	Bạn rõ ràng biết điều gì sai.
That's too great.	Điều đó quá tuyệt.
I am your guide here.	Tôi là người hướng dẫn bạn ở đây.
So let's try it my way.	Vì vậy, chúng ta hãy thử nó theo cách của tôi.
You are not special.	Bạn không đặc biệt.
The whole lot of lights.	Toàn bộ rất nhiều đèn.
In fact, I am that person.	Trên thực tế, tôi là người đó.
Everyone is angry.	Mọi người phẫn nộ.
Hot fall weather seems to make matters worse.	Thời tiết mùa thu nóng bức dường như khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
They are like that.	Họ là như vậy.
Slowly increase the volume until you start to hear a response.	Từ từ tăng âm lượng cho đến khi bạn bắt đầu nghe thấy phản hồi.
Here we are in a similar situation.	Ở đây chúng tôi đang ở trong một tình huống tương tự.
They were having lunch and going through the reports.	Họ đang ăn trưa và xem qua các báo cáo.
She has only one arm.	Cô ấy chỉ có một cánh tay.
Then it hit me.	Sau đó, nó đánh tôi.
Before long, you will find that any complex idea can be turned into a simple one.	Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy bất kỳ ý tưởng phức tạp nào cũng có thể trở nên đơn giản.
It's about how we feel as well as about how we cope.	Đó là về cách chúng ta cảm thấy cũng như về cách chúng ta đối phó.
Who knows, though.	Ai biết được, mặc dù.
There's not much time left.	Không còn nhiều thời gian nữa.
Strength could not find anything.	Sức mạnh không thể tìm thấy gì.
And my mother.	Và mẹ tôi.
Thank you for starting here.	Cảm ơn bạn đã bắt đầu từ đây.
You will soon fit in one day not too far away.	Bạn sẽ sớm phù hợp trong một ngày không xa.
Repeat them to your child.	Lặp lại chúng cho con bạn.
You will get used to it.	Bạn sẽ quen với nó.
I got absolutely nothing from killing him.	Tôi hoàn toàn không thu được gì khi giết anh ta.
In addition, this study was a single arm study.	Ngoài ra, nghiên cứu này là một nghiên cứu cánh tay đơn lẻ.
There are some of them, for sure.	Có một số trong số đó, chắc chắn.
Little people in their own right.	Những người nhỏ bé theo đúng nghĩa của họ.
No weapons dropped.	Không có vũ khí bị rơi.
Open your eyes and look at me.	Mở mắt ra và nhìn tôi.
He did very well.	Anh ấy đã làm rất tốt.
Of course, the beginning is never where you think it is.	Tất nhiên, sự khởi đầu không bao giờ là nơi bạn nghĩ.
I could barely make out her face.	Tôi hầu như không thể nhìn ra khuôn mặt của cô ấy.
The kind of darkness that makes you doubt your own existence.	Loại bóng tối khiến bạn nghi ngờ sự tồn tại của chính mình.
Put in college by guys who need bad legitimacy.	Đưa vào đại học bởi những kẻ cần người hợp pháp xấu.
And the same is true for employees.	Và điều này cũng đúng đối với nhân viên.
I like the feel and sound of the click.	Tôi thích cảm giác và âm thanh của cú nhấp chuột.
He will come back and tell me.	Anh ấy sẽ quay lại và nói với tôi.
It's like we're living in a movie.	Nó giống như chúng ta đang sống trong một bộ phim.
The first may require a storefront, the second, may not.	Đầu tiên có thể yêu cầu mặt tiền cửa hàng, thứ hai, có thể không.
If they get hurt, they will get out on their own.	Nếu họ bị thương, họ sẽ tự ra ngoài.
Right now it's free.	Ngay bây giờ nó miễn phí.
We say do, but do well.	Chúng tôi nói là làm, nhưng hãy làm tốt.
The end of his life here on earth was probably very near.	Sự kết thúc của cuộc đời anh ấy ở đây trên trái đất có lẽ đã rất gần.
Slow response time.	Thời gian phản hồi chậm.
Give me an hour to round them up again.	Hãy cho tôi một giờ để làm tròn chúng một lần nữa.
I smiled and the others quickly fell silent.	Tôi mỉm cười và những người khác nhanh chóng im lặng.
Well, happy.	Chà, hạnh phúc.
Then he turned to me and smiled.	Sau đó anh ấy quay về phía tôi và mỉm cười.
I called back three times and no one answered.	Tôi gọi lại ba lần đều không có ai nghe máy.
But sometimes they just give you one look.	Nhưng đôi khi họ chỉ nhìn bạn một cái.
Now the magic is back.	Bây giờ điều kỳ diệu đã trở lại.
I didn't know what to say when they asked what happened.	Tôi không biết phải nói gì khi họ hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Order now and take advantage of my special prices.	Đặt hàng ngay bây giờ và tận dụng lợi thế của giá đặc biệt của tôi.
I never hurt myself.	Tôi không bao giờ làm tổn thương chính mình.
However, that was not enough for me.	Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ đối với tôi.
It was a big surprise.	Thật là một bất ngờ lớn.
I didn't know what to say in the meeting.	Tôi không biết phải nói gì trong cuộc họp.
Too early.	Quá sớm.
At least we don't have to keep an eye on him anymore.	Ít nhất thì chúng ta không phải để mắt đến anh ta nữa.
They also did not forget her.	Họ cũng không quên cô.
The problem is that the other elements are on the line.	Vấn đề là các phần tử khác nằm trên dòng.
He is a very small male.	Anh ấy là một con đực rất nhỏ.
You may want to check out their website.	Bạn có thể muốn xem trang web của họ.
We couldn't stop it in time.	Chúng tôi không thể ngăn chặn nó kịp thời.
It was accepted by the workers.	Nó đã được công nhân chấp nhận.
The baby may have died.	Em bé có thể đã chết.
My oldest son survived.	Con trai lớn của tôi sống sót.
She has never.	Cô ấy chưa bao giờ.
So they hope for a war.	Vì vậy, họ hy vọng vào một cuộc chiến.
I think most people think he really won that game.	Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng anh ấy đã thực sự thắng trận đấu đó.
He thought they had left.	Anh ấy nghĩ rằng họ đã rời đi.
What we talk about.	Những gì chúng ta nói chuyện.
All went well.	Tất cả đều diễn ra tốt đẹp.
So it's a hospital, yes.	Vì vậy, đó là một bệnh viện, vâng.
So children also believe in this.	Vì vậy, trẻ em cũng tin tưởng vào điều này.
I also live there sometimes.	Tôi cũng sống ở đó đôi khi.
I want to play more.	Tôi muốn chơi hơn.
He was sitting in a place that didn't exist.	Anh đang ngồi ở một nơi không tồn tại.
There are many things I will learn from you.	Có rất nhiều điều tôi sẽ học hỏi từ bạn.
Think you're dead and no one will remember you.	Nghĩ rằng bạn đã chết và không ai sẽ nhớ đến bạn.
I study by myself.	Tôi tự học.
It is very valuable.	Nó rất có giá trị.
There are other places she can't see on her face, on her back.	Có những chỗ khác mà cô ấy không thể nhìn thấy trên khuôn mặt của mình, trên lưng của cô ấy.
I have never heard of an argument for solving this difficulty.	Tôi chưa bao giờ nghe một lý lẽ nào để tháo gỡ khó khăn này.
The feeling of it almost made her in.	Cảm giác của nó gần như đã làm cô ấy trong.
Warm and smooth.	Ấm và mịn.
This morning, they say you left the office.	Sáng nay, họ nói rằng bạn đã rời văn phòng.
Perhaps you are too.	Có lẽ bạn cũng vậy.
You can now talk directly to fans.	Bây giờ bạn có thể nói chuyện trực tiếp với người hâm mộ.
It's solid and deep.	Nó chắc chắn và sâu.
Take a quick look as we won't be long.	Hãy xem nhanh vì chúng ta sẽ không còn lâu nữa.
However, they still keep in touch.	Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc.
I like my job.	Tôi thích công việc của tôi.
My views are fact based and nothing more.	Quan điểm của tôi là dựa trên sự kiện và không có gì hơn.
As a beauty tool.	Như một công cụ làm đẹp.
A song in the wind, coming out of the water.	Một bài hát trong gió, đến khỏi mặt nước.
She stayed there for a few days.	Cô ấy ở đó vài ngày.
Then again, and again.	Sau đó, một lần nữa, và một lần nữa.
She bought a big truck.	Cô ấy đã mua một chiếc xe tải lớn.
But don't post one.	Nhưng đừng đăng một.
But obviously it's more than that.	Nhưng rõ ràng nó còn hơn thế nữa.
I don't have my own device.	Tôi không có thiết bị của riêng mình.
And then he took her by surprise.	Và sau đó anh đã khiến cô bất ngờ.
Until you write down what you want, it's just a wish.	Cho đến khi bạn viết ra những gì bạn muốn, đó chỉ là mong muốn.
I will protect my family.	Tôi sẽ bảo vệ gia đình mình.
Gravel.	Sỏi.
That is a huge plus.	Đó là một điểm cộng rất lớn.
And it's actually a year old.	Và nó thực sự đã được một năm tuổi.
This is not my blood.	Đây không phải máu của tôi.
As we planned, and we move on.	Như chúng tôi đã lên kế hoạch, và chúng tôi tiếp tục.
And not just for heating and light and air.	Và không chỉ để sưởi ấm và ánh sáng và không khí.
My face pressed against his hot chest.	Mặt tôi áp vào lồng ngực nóng bỏng của anh.
We will provide proof in two parts.	Chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng trong hai phần.
He's asking me out.	Anh ấy đang rủ tôi đi chơi.
Continue until there is only one left.	Tiếp tục cho đến khi chỉ còn một con.
This requires a considerable amount of time and effort.	Điều này đòi hỏi một lượng thời gian và nỗ lực đáng kể.
Just love to eat well.	Chỉ thích ăn ngon.
All patients who provided informed written consent were informed.	Tất cả các bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
He found no one.	Anh ấy không tìm thấy ai cả.
They can certainly act as table top pieces.	Chúng chắc chắn có thể hoạt động như những miếng đầu bảng.
I feel everything at once.	Tôi cảm thấy mọi thứ cùng một lúc.
I saw it by the expression on his face.	Tôi đã thấy điều đó qua biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy.
Constant random variables yes.	Các biến ngẫu nhiên không đổi có.
In the center.	Ở Trung tâm.
He has seen enough.	Anh ấy đã thấy đủ.
So you tried so hard not to.	Vì vậy, bạn đã cố gắng rất nhiều để không.
I will trade for you.	Tôi sẽ giao dịch cho bạn.
Hey love.	Nào tình yêu.
I cannot sleep at night.	Tôi không thể ngủ vào ban đêm.
It's a strong place.	Đó là một nơi mạnh mẽ.
And we are part of the natural world.	Và chúng ta là một phần của thế giới tự nhiên.
The model will still be around.	Mô hình sẽ vẫn còn xung quanh.
But they are different from the core concept used in this paper.	Nhưng chúng khác với khái niệm cốt lõi được sử dụng trong bài báo này.
And through the hole in the wall.	Và xuyên qua lỗ trên tường.
Subjects are bodies.	Đối tượng là các thi thể.
It's mostly old people there, but it's very comfortable and warm.	Ở đó chủ yếu là người già, nhưng rất thoải mái và ấm áp.
But you never lose friends like that.	Nhưng bạn không bao giờ đánh mất những người bạn như thế.
I was good friends with both of them at that time.	Tôi là bạn tốt của cả hai vào thời điểm đó.
Check them out here.	Kiểm tra chúng ở đây.
In football, as in life, anything can happen.	Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, điều gì cũng có thể xảy ra.
He did it too well.	Anh ấy đã làm điều đó quá tốt.
That's not what you want.	Đó không phải là những gì bạn muốn.
All of that was true, and he had nothing to do with it.	Tất cả những điều đó đều đúng, và anh không có biện pháp gì.
So it is an exception to this method.	Vì vậy, nó là một ngoại lệ đối với phương pháp này.
Make it more awesome.	Làm cho nó tuyệt vời hơn.
Then I was.	Sau đó, tôi đã.
It took a lot to come back from that injury.	Phải mất rất nhiều để trở lại sau chấn thương đó.
They don't want to lose customers.	Họ không muốn mất khách hàng.
There may have been a time when it was realistic.	Có thể đã có lúc nó thực tế.
Unfortunately, this claim is not supported by science.	Thật không may, tuyên bố này không được hỗ trợ bởi khoa học.
If you hear it at work, say something.	Nếu bạn nghe thấy nó ở nơi làm việc, hãy nói điều gì đó.
No, tell him no.	Không, nói với anh ta là không.
At least one person has no video.	Ít nhất một người không có video.
That was terrible.	Điều đó thật khủng khiếp.
None of us did, we lived our lives.	Không ai trong chúng tôi đã làm, chúng tôi đã sống cuộc sống của mình.
So take it easy.	Vì vậy, hãy thoải mái.
Something that no one else knows.	Một cái gì đó mà không ai khác biết.
I will be very surprised.	Tôi sẽ rất ngạc nhiên.
Words have never been my forte.	Lời nói chưa bao giờ là thế mạnh của tôi.
I touched technology.	Tôi đã chạm vào công nghệ.
Please join us if you want.	Hãy tham gia với chúng tôi nếu bạn muốn.
I dropped the ball and ran straight to work.	Tôi bỏ bóng và chạy ngay đến chỗ làm.
You must know the law.	Bạn bắt buộc phải biết luật.
That's from me.	Đó là từ tôi.
About half their value.	Khoảng một nửa giá trị của chúng.
Nothing.	Không có gì.
Of course, I suppose the book has some value.	Tất nhiên, tôi cho rằng cuốn sách có giá trị nào đó.
That's way too complicated.	Đó là cách quá phức tạp.
Everything happened at once.	Mọi thứ đã xảy ra cùng một lúc.
On the next day.	Vào ngày hôm sau.
One.	Một.
These are of no use to others.	Những thứ này không có ích lợi gì cho những người khác.
They are more out there than ever.	Họ vẫn ở ngoài đó hơn bao giờ hết.
There have been a few changes to the product line.	Đã có một vài thay đổi đối với dòng sản phẩm.
He must not speak.	Anh ta không được nói.
I'm making things appear.	Tôi đang làm cho mọi thứ xuất hiện.
I did not decide to die.	Tôi không quyết định chết.
I just want to fuck her.	Tôi chỉ muốn đụ cô ấy.
That's a lot in our lives.	Đó là rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta.
But that's the rule we set for ourselves.	Nhưng đó là quy tắc chúng tôi đặt ra cho chính mình.
I'm on it.	Tôi đang ở trên đó.
I hope he comes back.	Tôi hy vọng anh ấy trở lại.
We knew each other before starting this work.	Chúng tôi biết nhau trước khi bắt đầu công việc này.
Suddenly, his face lit up.	Đột nhiên, mặt anh ta sáng lên.
For public service and politics.	Đối với dịch vụ công cộng và chính trị.
The memories come back sharp and clear.	Những ký ức trở lại sắc nét và rõ ràng.
He took on the essence of a real human being.	Anh ấy đã mang bản chất của một con người thực sự.
Data represent one of three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho một trong ba thí nghiệm độc lập.
Play it and play it well.	Chơi nó và chơi nó tốt.
For me, it's just a house. 	Đối với tôi, đó chỉ là một ngôi nhà. 
if you add some items they will stay unless removed.	nếu bạn thêm một số mục, chúng sẽ ở lại trừ khi bị loại bỏ.
They are one of my great beauties, even so.	Họ là một trong những vẻ đẹp tuyệt vời của tôi, ngay cả như vậy.
And keep it.	Và giữ nó.
I had to pour water on it to make it not watery.	Tôi đã phải đổ nước vào nó để làm cho nó không chảy nước.
I'm dead tired.	Tôi mệt chết đi được.
Then she laughed.	Sau đó, cô ấy cười.
I came about that business.	Tôi đến về công việc kinh doanh đó.
He did not come to the scene to come.	Anh ấy đã không đến hiện trường để đến.
Any woman can touch him.	Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể khiến anh ta cảm động.
I knew the truth.	Tôi đã biết sự thật.
I'm sure you can guess the answer.	Tôi chắc rằng bạn có thể đoán được câu trả lời.
I'm sure we did something very important last weekend.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã làm một điều gì đó rất quan trọng vào cuối tuần trước.
He doesn't feel the need to have one.	Anh ấy không cảm thấy cần phải có một cái.
Although she never makes small talk, she is exceptionally quiet tonight.	Mặc dù cô ấy không bao giờ nói chuyện nhỏ, nhưng cô ấy đặc biệt yên tĩnh vào tối nay.
He told us about it in this post.	Anh ấy đã nói với chúng tôi về điều đó trong bài đăng này.
Now we want to prove a stronger statement.	Bây giờ chúng tôi muốn chứng minh một tuyên bố mạnh mẽ hơn.
They picked up the kids just to move them.	Họ nhặt những đứa trẻ chỉ để di chuyển chúng.
I'll be back in about an hour.	Tôi sẽ quay lại sau khoảng một giờ.
It's time to be seen.	Đó là thời gian để được nhìn thấy.
They have some gasoline.	Họ có một ít xăng.
He must fight in the coming battle.	Anh ta phải chiến đấu trong trận chiến sắp tới.
She is happy enough as long as she gets to walk twice a day.	Cô ấy đủ hạnh phúc miễn là cô ấy được đi bộ hai lần một ngày.
She likes them very much.	Cô ấy thích chúng rất nhiều.
Nothing like this, anyway.	Không có gì như thế này, dù sao.
Most people work too hard because they don't have enough money.	Hầu hết mọi người làm việc quá chăm chỉ vì không đủ tiền.
No one on the ground was injured.	Không ai trên mặt đất bị thương.
There are some people who do not fully understand this.	Có một số người chưa hiểu rõ về điều này.
He is a pleasure to block for.	Anh ấy là một niềm vui để chặn cho.
I couldn't bear to look at her any longer.	Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn cô ấy lâu hơn nữa.
Meet them.	Gặp họ.
Think about their source.	Hãy suy nghĩ về nguồn của họ.
In the role.	Trong vai trò.
They don't have any choice over her.	Họ không có bất kỳ sự lựa chọn nào hơn cô ấy.
Health Insurance.	Bảo hiểm y tế.
I need her in different ways.	Tôi cần cô ấy theo nhiều cách khác nhau.
Seeking answers and solving that problem and improving someone's situation.	Tìm kiếm câu trả lời và giải quyết vấn đề đó, đồng thời cải thiện tình hình của ai đó.
Day in and day out, you make healthy choices for yourself.	Ngày này qua ngày khác, bạn có những lựa chọn lành mạnh cho mình.
Well, not home.	Chà, không phải nhà.
Instead of your life.	Thay vì cuộc sống của bạn.
Leads to other bad news.	Dẫn đến những tin xấu khác.
He could see the anger on my face.	Anh ấy có thể nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt tôi.
This is really the weak point.	Đây thực sự là điểm yếu.
Beyond it is darkness.	Ngoài nó là bóng tối.
I really don't think it will be a good run.	Tôi thực sự không nghĩ rằng nó sẽ là một cuộc chạy tốt.
I can see them from my office.	Tôi có thể nhìn thấy chúng từ văn phòng của mình.
The public is not simply defined.	Công chúng không được định nghĩa một cách đơn giản.
Don't tell me that.	Đừng nói với tôi điều đó.
All six images are side images of the sample.	Tất cả sáu hình ảnh là hình ảnh bên của mẫu.
The taste is great!.	Hương vị là tuyệt vời !.
Members of the Church more than thirty years ago.	Các thành viên của Giáo hội hơn ba mươi năm trước.
He didn't look up.	Anh ấy không nhìn lên.
But for this.	Nhưng đối với điều này.
He played for the same team throughout his career.	Anh ấy đã chơi cho cùng một đội trong suốt sự nghiệp của mình.
This can be very expensive.	Điều này có thể rất tốn kém.
Him and the people who run that blog.	Anh ấy và những người điều hành blog đó.
I'm not in charge of anything, you see.	Tôi không phụ trách bất cứ điều gì, bạn thấy đấy.
Snow falls quickly.	Tuyết rơi nhanh chóng.
Get your hands on it right away.	Hãy bắt tay ngay vào nó.
I have seen this happen to myself.	Tôi đã thấy điều này xảy ra với chính mình.
That doesn't mean it's not real.	Điều đó không có nghĩa là nó không có thật.
Lost his time.	Đã mất thời gian của mình.
We live and learn, that's a true saying.	Chúng tôi sống và học hỏi, đó là một câu nói đúng.
Does he really think so?	Anh ấy có thực sự nghĩ như vậy không.
He has to do his job quickly and go away.	Anh ta phải thực hiện công việc của mình một cách nhanh chóng và biến đi.
A few have no windows.	Một số ít không có cửa sổ.
Surely she knew we were coming.	Chắc chắn cô ấy biết chúng tôi sẽ đến.
That is policy.	Đó là chính sách.
The weather just turned to spring a few days ago.	Thời tiết vừa chuyển sang xuân cách đây vài ngày.
Don't touch him.	Đừng chạm vào anh ấy.
He has suffered a lot since the war started.	Anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Things changed in business after that.	Mọi thứ đã thay đổi trong công việc kinh doanh sau đó.
There is no life after death.	Không có cuộc sống sau cái chết.
He is friendly and includes me in everything.	Anh ấy thân thiện và bao gồm tôi trong mọi thứ.
You've been there for a while.	Bạn đã ở đó một thời gian.
She found her former student struggling and she turned to him.	Cô thấy học sinh cũ của mình gặp khó khăn và cô đã tìm đến anh ta.
What a powerful song.	Thật là một bài hát mạnh mẽ.
Submit your future title and interview information.	Nộp tiêu đề tương lai của bạn và là thông tin phỏng vấn.
I followed it.	Tôi đã làm theo nó.
You will handle things in the said way for the common good.	Bạn sẽ xử lý mọi thứ theo cách đã nói vì lợi ích chung.
Such a system could give a search result, he said.	Ông nói, một hệ thống như vậy có thể đưa ra một kết quả tìm kiếm.
Again, it works fine for me.	Một lần nữa, nó hoạt động tốt cho tôi.
I know she was looking at me.	Tôi biết cô ấy đã nhìn tôi.
I don't know either of you.	Tôi không biết một trong hai cậu.
I didn't even think twice about it.	Tôi thậm chí còn không nghĩ kỹ về điều đó.
Please help me with some ideas.	Xin hãy giúp tôi với một số ý tưởng.
Come here, have dinner.	Đến đây, ăn tối rồi.
I just want to do a good job.	Tôi chỉ muốn làm một công việc tốt.
We want your perspective.	Chúng tôi muốn có được góc nhìn của bạn.
Treatments are based on what the patient wants.	Phương pháp điều trị dựa trên những gì bệnh nhân muốn.
Damn, a beer is eight dollars.	Chết tiệt, một cốc bia là tám đô la.
Hope you understand and don't have bad feelings.	Hy vọng bạn hiểu và không có cảm xúc xấu.
And boy is it used.	Và cậu bé là nó được sử dụng.
Let's chase it!.	Hãy đuổi theo nó !.
We haven't had it for several months.	Chúng tôi đã không có nó trong vài tháng.
Whatever it is, we know magic when we see it.	Bất kể nó là gì, chúng ta biết phép thuật khi chúng ta nhìn thấy nó.
I had to join them.	Tôi đã phải tham gia cùng họ.
There is no other man when you are with him.	Không có người đàn ông nào khác khi bạn ở với anh ta.
Somehow, he looks different.	Bằng cách nào đó, anh ấy trông khác hẳn.
The changes have come from higher levels.	Những thay đổi đã đến từ cấp cao hơn.
Doesn't matter which one.	Không quan trọng cái nào.
People say a lot of things.	Mọi người nói rất nhiều điều.
Leave for the last few minutes.	Để trong vòng một vài phút cuối cùng.
This has nothing to do with our training.	Điều này không liên quan gì đến việc đào tạo của chúng tôi.
I think you can do great things.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm những điều tuyệt vời.
It repeats day and night.	Nó lặp lại cả ngày lẫn đêm.
We came to this conclusion based on several factors.	Chúng tôi đi đến kết luận này dựa trên một số yếu tố.
That way, they see in you what you expect from them.	Bằng cách đó, họ nhìn thấy ở bạn những gì bạn mong đợi từ họ.
Unless you want them too.	Trừ khi bạn cũng muốn chúng.
Here he is.	Anh ta đây rồi.
So two questions.	Vì vậy, hai câu hỏi.
At some point, men start to get angry over little things.	Tại một số thời điểm, đàn ông bắt đầu tức giận vì những điều nhỏ nhặt.
Then he hates her even more than the first time he fell in love with her.	Sau đó anh ấy còn ghét cô ấy hơn cả lần đầu tiên anh ấy yêu cô ấy.
It was a turning point in my life.	Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Miss you with your wife.	Nhớ anh với vợ.
She lay there for two hours, unable to get up.	Cô ấy nằm đó hai tiếng đồng hồ, không thể dậy nổi.
We'll come up with something.	Chúng tôi sẽ nghĩ ra một cái gì đó.
Rest is the important thing.	Nghỉ ngơi mới là điều quan trọng.
He never found the letter.	Anh ta không bao giờ tìm thấy lá thư.
He watched her more carefully than she knew.	Anh quan sát cô cẩn thận hơn những gì cô biết.
I don't have any proof.	Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
He looked up at the boy.	Anh ngước nhìn cậu bé.
Maybe he wants to get things done.	Có lẽ anh ấy muốn hoàn thành mọi việc.
It's not far.	Nó không xa.
Problems have solutions.	Các vấn đề có giải pháp.
So you can stop to eat or rest as you like.	Vì vậy, bạn có thể dừng chân ăn uống hoặc nghỉ ngơi tùy ý.
That's the plan.	Đó là kế hoạch.
We want stories like that.	Chúng tôi muốn những câu chuyện như thế.
Careful person.	Người cẩn thận.
Which one stands out.	Cái nào nổi bật.
Risk status of a population.	Tình trạng rủi ro của một quần thể.
God has prepared a great leader for us.	Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một nhà lãnh đạo tuyệt vời cho chúng tôi.
But it is their only.	Nhưng nó là duy nhất của họ.
And you'll have fun doing it.	Và bạn sẽ thấy vui khi làm điều đó.
Obviously it didn't work.	Rõ ràng là nó đã không hoạt động.
Think about what could have happened.	Hãy nghĩ về những gì có thể đã xảy ra.
This has helped the market grow.	Điều này đã giúp thị trường phát triển.
You never know what could have happened.	Bạn không bao giờ biết những gì có thể đã xảy ra.
They can contain the entire message of a book in one image.	Chúng có thể chứa toàn bộ thông điệp của một cuốn sách trong một hình ảnh.
Its mother's bones.	Xương mẹ nó.
Experience at a major cancer center and review the literature.	Trải nghiệm tại một trung tâm ung thư lớn và xem xét các tài liệu.
He knew that something was going to happen.	Anh biết rằng điều gì đó sẽ xảy ra.
Because many people died and he left me in the hospital.	Bởi vì nhiều người đã chết và anh ấy đã bỏ tôi lại bệnh viện.
Hold her up.	Giữ cô ấy dậy.
And has been used as received.	Và đã được sử dụng như đã nhận.
Give someone a cold shoulder.	Trao bờ vai lạnh lùng cho ai đó.
I turned to the green door.	Tôi quay sang cánh cửa màu xanh lá cây.
Welcome to our world.	Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi.
They once had a child and loved their children very much.	Họ từng có một đứa con và rất yêu thương con cái của họ.
It just seems so.	Nó chỉ có vẻ như vậy.
He shook his head and looked at the others.	Anh lắc đầu và nhìn những người khác.
She didn't want to ask.	Cô không muốn hỏi.
However, the benefits are small and short-lived.	Tuy nhiên, những lợi ích rất nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn.
I can understand why people would want to keep them separate.	Tôi có thể hiểu tại sao mọi người muốn giữ chúng riêng biệt.
Many players of the time agreed.	Nhiều người chơi thời đó đã đồng ý.
I am very related.	Tôi rất quan hệ.
If it looked like a crime, it was.	Nếu nó trông giống như một tội ác, nó đã được.
I need to break you first.	Tôi cần phải phá vỡ bạn trước.
I'll get a job after school, to help out.	Tôi sẽ kiếm một công việc sau khi tan học, để giúp đỡ.
Too full.	Quá đầy mình.
In fact, this is not true.	Trên thực tế, điều này không đúng.
He felt the power in it.	Anh cảm nhận được sức mạnh trong đó.
He never knew who you looked like.	Anh ấy chưa bao giờ biết bạn trông giống ai.
As a rule, they require much longer cooking.	Theo quy luật, họ yêu cầu nấu lâu hơn nhiều.
They had no children while he started the business.	Họ đã không có con trong khi anh ấy bắt đầu công việc kinh doanh.
Let's assume that we are in the third one.	Hãy giả sử rằng chúng tôi đang ở trong cái thứ ba.
Feels secure in my hand.	Cảm thấy chắc chắn trong tay tôi.
You can leave him there for an hour.	Cô có thể để anh ta ở đó trong một giờ.
This seems to be under control.	Điều này dường như được kiểm soát.
Fast races need young men.	Các cuộc chạy nhanh cần những chàng trai trẻ.
Only make the right decisions.	Chỉ đưa ra những quyết định đúng đắn.
You are a good man.	Bạn là một người đàn ông tốt.
Then he completely lost his career because of an injury.	Sau đó, anh ấy hoàn toàn mất sự nghiệp của mình vì một chấn thương.
I will feed it.	Tôi sẽ cho nó ăn.
She wanted more and more.	Cô muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
He died at the hospital.	Anh ấy chết tại bệnh viện.
Economy this year.	Kinh tế năm nay.
Not good, not from their point of view.	Không tốt, không phải từ quan điểm của họ.
Now that will be the tough vote.	Bây giờ đó sẽ là cuộc bỏ phiếu khó khăn.
I have applied for a green card.	Tôi đã nộp đơn xin thẻ xanh.
Due to lack of space, we have not reviewed this work here.	Vì thiếu chỗ, chúng tôi chưa đánh giá tác phẩm này ở đây.
They know that we are watching their every move.	Họ biết rằng chúng tôi đang theo dõi mọi động thái của họ.
This is when you really start having some fun.	Đây là lúc bạn thực sự bắt đầu có một số niềm vui.
We'll be back as soon as possible.	Chúng tôi trở lại càng nhanh càng tốt.
That could affect that way.	Điều đó có thể ảnh hưởng đến cách đó.
At the back of it there is a thick wall of trees.	Ở phía sau nó có một bức tường cây dày.
This will display your map.	Điều này sẽ hiển thị bản đồ của bạn.
A text message arrived just before dinner.	Một tin nhắn đã đến ngay trước bữa tối.
My child is gone.	Con tôi đã ra đi.
It tells the subject how well it is doing.	Nó cho chủ thể biết nó đang hoạt động tốt như thế nào.
Wrote the code used for the analysis.	Đã viết mã được sử dụng để phân tích.
This is my wife we ​​are talking about.	Đây là vợ tôi mà chúng tôi đang nói đến.
People love to build things.	Mọi người thích xây dựng mọi thứ.
She is younger than you.	Cô ấy trẻ hơn anh.
This is something that we have reported in the past.	Đây là điều mà chúng tôi đã báo cáo trong quá khứ.
Work can begin.	Công việc có thể bắt đầu.
And he loves us.	Và anh ấy yêu chúng tôi.
And now it doesn't seem to work anymore.	Và bây giờ nó dường như không hoạt động nữa.
Striking blonde thin hair.	Mái tóc mỏng màu vàng nổi bật.
A possible explanation for these findings is discussed.	Một lời giải thích khả thi cho những phát hiện này được thảo luận.
And possibly other countries.	Và có thể là các quốc gia khác.
The entire shared bathroom is probably the worst part of the university.	Toàn bộ phòng tắm chung có lẽ là phần tồi tệ nhất của trường đại học.
It was the result of his own actions.	Đó là kết quả của hành động của chính anh ta.
I sat in the chair, and he didn't talk to me.	Tôi ngồi vào ghế, và anh ta không nói chuyện với tôi.
When she turned to face him, he hit her again.	Khi cô quay mặt về phía anh, anh lại đánh cô.
She just wants her hair fixed.	Cô ấy chỉ muốn tóc của mình được sửa lại.
I have to think about these issues slowly.	Tôi phải suy nghĩ những vấn đề này một cách từ từ.
I can't get some of mine fast enough.	Tôi không thể có được một số trong tôi đủ nhanh.
I am looking forward to next year.	Tôi đang mong chờ năm tới.
His wife blushed.	Vợ anh đỏ bừng.
With this, you go too deep.	Với điều này, bạn đi vào quá sâu.
We had great results.	Chúng tôi đã có kết quả tuyệt vời.
First, every phone call is returned, with no exceptions or failures.	Đầu tiên, mọi cuộc điện thoại đều được trả lại, không có ngoại lệ hay thất bại.
You are a perfect opportunity, lad.	Bạn là một cơ hội hoàn hảo, chàng trai.
That's just the way the world works.	Đó chỉ là cách thế giới hoạt động.
Usually there are two components to these objects.	Thông thường có hai thành phần cho các đối tượng này.
It was not his idea.	Đó không phải là ý tưởng của anh ấy.
This photo shows her doing what she did best.	Bức ảnh này cho thấy cô ấy đang làm những gì cô ấy đã làm tốt nhất.
I have no backup, it just disappeared.	Tôi không có sao lưu, nó chỉ biến mất.
Everything will be even better than before.	Mọi thứ sẽ còn tốt hơn trước.
Its paws point forward.	Bàn chân của nó hướng về phía trước.
They are afraid of the media.	Họ sợ các phương tiện truyền thông.
I think there is power to be able to write down your truth.	Tôi nghĩ rằng có sức mạnh để có thể viết ra sự thật của bạn.
Brief comparisons with previous works are in order.	So sánh ngắn gọn với các tác phẩm trước đó là theo thứ tự.
Someone will see it.	Ai đó sẽ thấy nó.
I never knew he grew up.	Tôi chưa bao giờ biết anh ấy lớn lên.
An idea took shape.	Một ý tưởng đã thành hình.
The man had him.	Người đàn ông đã có anh ta.
Next to his weapon.	Bên cạnh vũ khí của mình.
With excellent examples to demonstrate the points.	Với các ví dụ xuất sắc để chứng minh các điểm.
Then I can exist with or without a body.	Khi đó tôi có thể tồn tại có hoặc không có cơ thể.
It must come from being such a perfect brother.	Nó phải xuất phát từ việc trở thành một người anh trai hoàn hảo như vậy.
You are participating in this.	Bạn đang tham gia vào việc này.
So you are your own from here on in.	Vì vậy, bạn là của riêng bạn từ đây trở đi trong.
Women take care of young children and the house.	Phụ nữ chăm sóc trẻ nhỏ và ngôi nhà.
I try so hard to live it.	Tôi cố gắng rất nhiều để sống nó.
Most likely, she never noticed.	Nhiều khả năng là cô ấy không bao giờ nhận ra.
They found their first bodies at the top of the stairs.	Họ tìm thấy thi thể đầu tiên của họ ở đầu các bậc thang.
The other is that they can write.	Khác là họ có thể viết.
If you like someone, you like them.	Nếu bạn thích ai đó, bạn thích họ.
Don't give up now.	Đừng bỏ cuộc ngay bây giờ.
Apparently she's the detail on their team.	Rõ ràng cô ấy là người chi tiết trong đội của họ.
But maybe that's because it's not summer yet.	Nhưng có lẽ đó là bởi vì nó chưa phải là mùa hè.
The village is growing rapidly.	Ngôi làng đang phát triển nhanh chóng.
Burned down years ago.	Bị thiêu rụi từ nhiều năm trước.
This seems like a good idea.	Đây dường như là một ý kiến ​​hay.
I see his face.	Tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.
Phone service will be limited to the area.	Dịch vụ điện thoại sẽ bị giới hạn trong khu vực.
Just man and play the game.	Chỉ cần đàn ông và chơi trò chơi.
Vision and hearing are normal.	Thị lực và thính giác bình thường.
There is no violence in my mind.	Không có bạo lực trong tâm trí của tôi.
Young people don't want this model anymore.	Những người trẻ không muốn mô hình này nữa.
I didn't have to worry about that.	Tôi đã không phải lo lắng về điều đó.
They need someone to explain it to them.	Họ cần ai đó giải thích cho họ.
As often as you can force yourself.	Thường xuyên nếu bạn có thể ép buộc bản thân.
They are at home, perhaps on the mainland.	Họ đang ở nhà, có lẽ là ở ngoài đất liền.
Let me think about that for a moment.	Hãy để tôi nghĩ về điều đó một chút.
The software company saw her son's potential.	Công ty phần mềm đã nhìn thấy tiềm năng của con trai bà.
Until now he only knew how to do it.	Đến giờ anh chỉ biết làm thế nào để làm điều đó.
All life has had them.	Tất cả cuộc sống đã có chúng.
For men it is more difficult.	Với đàn ông thì khó hơn.
At the end of the training program, several parameters were checked.	Vào cuối chương trình đào tạo, một số thông số đã được kiểm tra.
But he remained silent.	Nhưng anh vẫn im lặng.
Won an equal amount.	Đã giành được một số lượng bằng nhau.
Cold water.	Nước lạnh.
I never lost sight.	Tôi không bao giờ khuất tầm nhìn.
That being said, there are some numbers out there.	Điều đó đang được nói, có một số con số ra khỏi đó.
Expect enemies in the person you least expect.	Mong đợi kẻ thù ở người mà bạn ít mong đợi nhất.
But there is actually another way.	Nhưng thực sự có một cách khác.
But they won't get the full power.	Nhưng họ sẽ không nhận được toàn bộ sức mạnh.
You are not contacting us.	Bạn không liên hệ với chúng tôi.
I feel satisfied with the cast.	Tôi cảm thấy hài lòng về dàn diễn viên.
We lost one of them.	Chúng tôi mất một trong số họ.
It depends on how much her father can pay.	Nó phụ thuộc vào số tiền mà cha cô ấy có thể trả.
I have no presents, but bear with this smile.	Tôi không có quà, nhưng hãy chịu đựng nụ cười này.
There is only one problem.	Chỉ có một vấn đề duy nhất.
These people can help you make money.	Những người này có thể giúp bạn kiếm tiền.
We went too much by the book.	Chúng tôi đã đi quá nhiều bởi cuốn sách.
He couldn't speak.	Anh ấy không thể nói được.
For giving me the opportunity to learn in your kitchen.	Vì đã cho tôi cơ hội học hỏi trong nhà bếp của bạn.
I believe the statement was made in good faith.	Tôi tin rằng tuyên bố đã được đưa ra với thiện chí.
Really moving forward.	Thực sự tiến lên.
I will do it anyway.	Tôi sẽ làm điều đó bằng mọi cách.
I want them there too.	Tôi cũng muốn chúng ở đó.
So that's what they have to keep in mind.	Vì vậy, đó là điều mà họ phải ghi nhớ.
Hot dog, regardless of its history, has a short life.	Hot dog, không phụ thuộc vào lịch sử của nó, có một thời gian ngắn.
Life, that is.	Cuộc sống, đó là.
I want to tell her about my mother and father.	Tôi muốn kể cho cô ấy nghe về mẹ và cha của tôi.
This is the main course.	Đây là khóa học chính.
In others, we failed.	Ở những người khác, chúng tôi đã thất bại.
About how we got here.	Về cách chúng tôi đến đây.
There was a smile on his face.	Có một nụ cười trên khuôn mặt của anh ấy.
Sometimes that's good and sometimes it's bad.	Đôi khi điều đó tốt và đôi khi nó xấu.
He is a strange person.	Anh ấy là một người kỳ lạ.
Now he decided such a time had come.	Bây giờ anh ấy quyết định thời điểm như vậy đã đến.
But his daughter is no longer a little girl.	Nhưng con gái anh không còn là một cô bé nữa.
I am proud of this office.	Tôi tự hào về văn phòng này.
You grow up, girl.	Bạn lớn lên, cô gái.
The path has not changed significantly since then.	Con đường không thay đổi đáng kể kể từ đó.
I'm an older guy and like my space.	Tôi là một chàng trai lớn hơn và thích không gian của mình.
Now.	Đến nay.
Don't ask any questions.	Đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Cars will drive themselves.	Ô tô sẽ tự lái.
He calmed down, began to read, then stopped abruptly.	Anh lắng xuống, bắt đầu đọc, rồi đột ngột dừng lại.
My mother made that dress to kill me.	Mẹ tôi đã làm chiếc váy đó để giết tôi.
No subjects were excluded based on age or race.	Không có đối tượng nào bị loại trừ dựa trên tuổi tác hoặc chủng tộc.
You make a very valid point.	Bạn đưa ra một điểm rất hợp lệ.
The team closed down and sold off its equipment.	Nhóm nghiên cứu đã đóng cửa và bán hết thiết bị của mình.
We use the area for storage.	Chúng tôi sử dụng khu vực để lưu trữ.
We found our way to the hotel.	Chúng tôi đã tìm thấy đường đến khách sạn.
Instead, her gift of life destroyed so many other lives.	Thay vào đó, món quà cuộc sống của cô đã phá hủy rất nhiều cuộc sống khác.
This agreement is no longer available.	Thỏa thuận này không còn nữa.
The floor plan creates a sense of openness.	Sơ đồ mặt bằng tạo cảm giác cởi mở.
I saw through him.	Tôi đã nhìn thấu anh ta.
Much stronger at times.	Mạnh mẽ hơn nhiều lúc.
It took a long time for that to happen.	Phải mất một thời gian dài để điều đó xảy ra.
No, he thought, things that shouldn't be said.	Không, anh nghĩ, những điều không nên nói.
A good start is to keep them off-site.	Một khởi đầu tốt là giữ chúng ở ngoài địa điểm.
He loves to play.	Anh ấy rất thích chơi.
The building is silent.	Tòa nhà chết lặng.
I don't cry anymore.	Tôi không khóc nữa.
What happened next changed everything.	Những gì xảy ra tiếp theo đã thay đổi mọi thứ.
Everyone in the end.	Mọi người cuối cùng.
On-Demand Loading is a cleaner way of doing things.	Tải theo yêu cầu là một cách hoạt động sạch sẽ hơn.
He will leave the game in peace.	Anh ấy sẽ rời khỏi trò chơi trong hòa bình.
Sometimes, we simply need the presence of another person.	Đôi khi, chúng ta chỉ đơn giản là cần có sự hiện diện của một người khác.
Therefore, no one can take others further than himself.	Do đó, không ai có thể đưa người khác đi xa hơn chính mình.
I'm just not good at it.	Tôi chỉ không giỏi về nó.
At night, there is only darkness.	Vào ban đêm, chỉ có bóng tối.
All of them, well.	Tất cả chúng, tốt.
They are also growing extremely rapidly.	Chúng cũng đang phát triển cực kỳ nhanh chóng.
Unfortunately, it is no longer running.	Thật không may, nó không còn được chạy nữa.
He brought me in, he loved me, he kept me safe.	Anh ấy đã đưa tôi vào, anh ấy yêu tôi, anh ấy đã giữ cho tôi được an toàn.
Help her get ready.	Giúp cô ấy sẵn sàng.
She looked at it.	Cô ấy đã nhìn nó.
I live by the sea.	Tôi sống bằng biển.
And one for her car.	Và một chiếc cho xe hơi của cô ấy.
He believes in being with one woman at a time.	Anh ấy tin vào việc ở bên một người phụ nữ tại một thời điểm.
There's just so much going on.	Chỉ có rất nhiều thứ đang diễn ra.
We have seen enough.	Chúng tôi đã thấy đủ.
And since he had no other name, it became his title.	Và vì anh ta không có tên nào khác nên nó đã trở thành danh hiệu của anh ta.
We were trying for a baby.	Chúng tôi đã cố gắng cho một em bé.
This will make the link or any word turn blue.	Điều này sẽ làm cho liên kết hoặc bất kỳ từ nào chuyển sang màu xanh lam.
There's a lot to go around.	Có rất nhiều thứ để đi vòng quanh.
I held it up, holding it tightly.	Tôi giơ nó lên, tay ôm chặt lấy nó.
I want to stay away from this man.	Tôi muốn xa người đàn ông này.
That is the real problem.	Đó là vấn đề thực sự.
He is no longer as angry as before.	Anh bây giờ không còn tức giận như trước nữa.
That's not good art.	Đó không phải là nghệ thuật tốt.
Try it for yourself, you will probably love it.	Hãy thử nó cho chính mình, bạn có thể sẽ thích nó.
These are known relationships only.	Đây là những mối quan hệ chỉ được biết đến.
Where there is doubt, there is hope.	Nơi nào có nghi ngờ, ở đó có hy vọng.
That a young country will grow up.	Rằng một đất nước trẻ sẽ lớn lên.
This is what it means in the context of our problem.	Đây là ý nghĩa của nó trong bối cảnh vấn đề của chúng ta.
It was a bad feeling.	Đó là một cảm giác tồi tệ.
You are free.	Bạn được tự do.
No one really knows what's going on.	Không ai thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
Yes, it got wet, but survived.	Vâng, nó bị ướt, nhưng vẫn sống sót.
It was pretty crazy at the time.	Nó khá điên rồ vào thời điểm đó.
That must have been a mistake.	Đó phải là một sai lầm.
Most people fear us because they don't understand us.	Hầu hết mọi người sợ hãi chúng tôi bởi vì họ không hiểu chúng tôi.
My brother rolled his eyes.	Anh trai tôi tròn mắt.
Many times their owners have paid for these on their own.	Nhiều lần chủ nhân của họ đã tự mình trả tiền cho những thứ này.
Anyway, it's not like she's going anywhere.	Dù sao thì nó không giống như cô ấy sẽ đi đâu cả.
In fact, he loves it more than people.	Trên thực tế, anh ấy yêu nó hơn người.
It's not simply that it's no longer an option.	Nó không chỉ đơn giản là nó không còn là một lựa chọn.
I was called.	Tôi được gọi.
And I have a few of them too.	Và tôi cũng có một vài trong số đó.
Season with salt and plenty of pepper.	Nêm muối và nhiều tiêu.
Those features aren't that big of a difference.	Những tính năng đó không phải là sự khác biệt lớn.
I can not help it.	Tôi không thể giúp nó.
His face amazed me.	Khuôn mặt của anh ấy đã làm tôi kinh ngạc.
But you have to do what you have to do.	Nhưng bạn phải làm những gì bạn phải làm.
It makes a difference.	Nó tạo ra một sự khác biệt.
Loved it.	Đã yêu nó.
This works as it should be.	Điều này hoạt động như nó phải được.
It's been months since she's had no one to see her.	Đã nhiều tháng kể từ khi cô ấy không có ai để nhìn thấy cô ấy.
That's my whole life.	Đó là toàn bộ cuộc sống của tôi.
Balance is key.	Cân bằng là chìa khóa.
Both ends travel through time at the same speed.	Cả hai đầu đều du hành xuyên thời gian với cùng tốc độ.
I wasn't looking for it.	Tôi đã không tìm kiếm nó.
She did what was asked of her without a sound.	Cô ấy đã làm những gì được yêu cầu của cô ấy mà không có một âm thanh.
Might be worth it.	Có thể đáng giá.
He went.	Anh ấy đã đi.
Show how each number has an emotional impact on your character.	Cho biết mỗi con số có tác động cảm xúc như thế nào đến nhân vật của bạn.
But her promise to me was something else.	Nhưng lời hứa của cô ấy với tôi là một cái gì đó khác.
Only thing, perhaps.	Chỉ có điều, có lẽ.
Now he is her world.	Bây giờ anh là thế giới của cô.
I think we may be lying to ourselves about being outspoken.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đang tự dối mình về việc thẳng thắn.
Mother and daughter stood by the roadside watching.	Hai mẹ con đứng ven đường theo dõi.
It's not entirely clear what the input here is.	Nó không hoàn toàn rõ ràng đầu vào ở đây là gì.
My memory lets me down.	Trí nhớ của tôi cho phép tôi xuống.
The experiment was performed twice.	Thí nghiệm được thực hiện hai lần.
I mean do research.	Ý tôi là làm nghiên cứu.
Husband made a special appearance.	Chồng xuất hiện đặc biệt.
She left everyone far behind.	Cô đã bỏ lại mọi người phía sau rất xa.
You are a woman of your words.	Bạn là một người phụ nữ của lời nói của bạn.
I continue to work at the television station.	Tôi tiếp tục làm việc ở đài truyền hình.
I stepped back and repeated the scene two more times.	Tôi lùi lại và lặp lại cảnh đó hai lần nữa.
She even carried herself the other way.	Cô ấy thậm chí còn mang mình theo cách khác.
Once the application is online, everything works.	Khi ứng dụng trực tuyến, mọi thứ đều hoạt động.
I raised a finger.	Tôi giơ một ngón tay lên.
Let's say we have a total order on each.	Giả sử chúng tôi có một đơn đặt hàng tổng số trên mỗi.
In a sense, it has to appeal to a different audience.	Theo một nghĩa nào đó, nó phải thu hút một lượng khán giả khác.
On paper, it looks great.	Trên giấy tờ, nó có vẻ tuyệt vời.
I put money on it.	Tôi đã đặt tiền vào nó.
What do I have to do with my taking control of my own life.	Tôi phải làm thế nào với việc tôi kiểm soát cuộc sống của chính mình.
He might still want me.	Anh ấy có thể vẫn muốn tôi.
I cannot emphasize this more.	Tôi không thể nhấn mạnh điều này hơn nữa.
He wants to help.	Anh ấy muốn giúp đỡ.
What one can't think of, the other can do.	Điều mà người ta không nghĩ ra, người kia có thể làm được.
Would highly recommend.	Rất muốn giới thiệu.
Nothing to reply.	Không có gì để đáp lại.
The target is the door.	Mục tiêu là cánh cửa.
Thanks internet.	Cảm ơn internet.
There are no other children.	Không có những đứa trẻ khác.
I hate leaving.	Tôi ghét bỏ đi.
I left after only two months.	Tôi rời đi chỉ sau hai tháng.
I must.	Tôi phải.
To be honest, short stories are not my usual way of writing or reading.	Thành thật mà nói, truyện ngắn không phải là cách viết hay cách đọc thông thường của tôi.
How he really loves his ex.	Anh thật lòng yêu người cũ biết bao.
Even more than he ever was.	Thậm chí nhiều hơn anh ấy đã từng.
They move really, really slowly.	Chúng di chuyển thực sự, rất chậm.
You are who you want to be.	Bạn mới là người bạn muốn trở thành.
It was only a month before he committed suicide.	Đó là chỉ một tháng trước khi anh ta tự sát.
With huge teeth.	Với hàm răng to lớn.
This is your business.	Đây là công việc kinh doanh của bạn.
I used to be there.	Tôi đã từng ở đó.
The doors do not open or close properly.	Các cánh cửa không mở hoặc đóng đúng cách.
The position you play does not matter.	Vị trí bạn chơi không quan trọng.
Even five minutes will build a positive connection.	Ngay cả năm phút cũng sẽ xây dựng kết nối tích cực.
Hope you will take the old place.	Chúc bạn sẽ chiếm chỗ cũ.
But every son wants his father to be proud of him.	Nhưng mọi người con trai đều muốn bố tự hào về mình.
Nowadays, many people make that much in a week.	Ngày nay, nhiều người kiếm được nhiều như vậy trong một tuần.
But from here it is a start.	Nhưng từ đây nó là một sự khởi đầu.
Sure, the investigation is complicated.	Chắc chắn, cuộc điều tra rất phức tạp.
It's heavy, it's heavy.	Thật nặng, thật nặng.
It is not what it seems.	Nó không phải là những gì nó có vẻ.
Same thing happened to me.	Điều tương tự đã xảy ra với tôi.
Once that trust is gone, it never comes back.	Một khi sự tin tưởng đó không còn nữa, nó sẽ không bao giờ quay trở lại.
But no chance.	Nhưng không có cơ hội.
Every step of the process went smoothly and on time.	Mọi bước của quy trình diễn ra suôn sẻ và đúng thời gian.
But the practice continues.	Nhưng việc luyện tập vẫn tiếp diễn.
Look at their technology.	Nhìn vào công nghệ của họ.
This is a big deal for a black woman.	Đây là một vấn đề lớn đối với một phụ nữ da đen.
I try to explain the story to him and things like that.	Tôi cố gắng giải thích câu chuyện cho anh ấy và những thứ như thế.
She didn't know how many, but one thing was for sure.	Cô không biết có bao nhiêu nhưng có một điều chắc chắn.
And the weather was hot, very hot.	Và thời tiết nóng, rất nóng.
He kept in touch with the girl for many years.	Anh đã giữ liên lạc với cô gái trong suốt nhiều năm.
Some schools are closed.	Một số trường học đóng cửa.
We certainly give ourselves time in that sense.	Chúng tôi chắc chắn cho mình thời gian theo nghĩa đó.
His first games were played on the streets near his home.	Những trò chơi đầu tiên của anh ấy được chơi trên những con phố gần nhà.
Now we hope that you will enjoy this new website.	Bây giờ chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích trang web mới này.
We were not treated like that.	Chúng tôi đã không bị đối xử như vậy.
Some people hate it.	Một số người ghét nó.
A little goes a long way.	Một chút đi một chặng đường dài.
She wants her mother dead.	Cô ấy muốn mẹ mình chết.
This is not a possible, this is a fact.	Đây không phải là một có thể, đây là một sự thật.
But she definitely has hair moments that come and go.	Nhưng cô ấy chắc chắn có những khoảnh khắc tóc đến và đi.
There are many different ways to play this game.	Có rất nhiều cách khác nhau để chơi trò chơi này.
And you clearly know it's real.	Và bạn biết rõ ràng đó là thực sự.
I am very happy to see him grow up so fast.	Tôi rất vui khi thấy cháu lớn nhanh.
Animals move around there.	Động vật di chuyển xung quanh đó.
I just want.	Tôi chỉ muốn.
My father is not the father in the story.	Bố tôi không phải là bố trong câu chuyện.
He's not like me anymore.	Anh ấy không còn giống mình nữa.
So make sure the team is super, super strong.	Vì vậy, đảm bảo rằng đội siêu, siêu mạnh.
I watched it and happened to like it.	Tôi xem nó và tình cờ thích nó.
That will take forever.	Điều đó sẽ mất mãi mãi.
However, such a finding was not observed.	Tuy nhiên, một phát hiện như vậy đã không được quan sát.
You can work hard.	Bạn có thể làm việc chăm chỉ.
His horse pulled him forward.	Con ngựa của anh đã kéo anh về phía trước.
She never thought about it.	Cô ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
Mom gave me the job of driving.	Mẹ đã giao việc lái xe cho tôi.
Images of each were taken under different lighting conditions.	Hình ảnh của mỗi loại được chụp trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.
He opened it.	Anh ấy đã mở nó ra.
He doesn't even trust his mother.	Anh ấy thậm chí không tin tưởng mẹ mình.
The second layer is the data link layer.	Lớp thứ hai là lớp liên kết dữ liệu.
To use the code.	Để sử dụng mã.
So we have to see.	Vì vậy, chúng ta phải xem.
He doesn't have the strength to see with magic.	Anh không đủ sức để nhìn bằng phép thuật.
Step in here.	Bước vào đây.
Of course, it may not be as we know it.	Tất nhiên, nó có thể không như chúng ta biết.
That is so that.	Điều đó là vậy đó.
It's hard to see those things.	Thật khó để nhìn thấy những thứ đó.
Do not lose hope.	Đừng mất hy vọng.
Check the user manual for a simple example.	Kiểm tra hướng dẫn sử dụng để biết một ví dụ đơn giản.
Can only dream.	Chỉ có thể mơ ước.
Talking to two beautiful girls was an unusual treat.	Nói chuyện với hai cô gái xinh đẹp là một điều trị bất thường.
Nothing of your friends.	Không có gì của bạn bè của bạn.
I have bad news for you.	Tôi có tin xấu cho bạn.
The nature of these processes is not exactly known.	Bản chất của các quá trình này không được biết chính xác.
There will be no questions.	Sẽ không có câu hỏi.
She opened her mouth to speak, but nothing came out.	Cô mở miệng nói, nhưng không có gì phát ra.
Damn, he was even one, once upon a time.	Chết tiệt, anh ấy thậm chí đã từng là một, ngày xửa ngày xưa.
I need it terribly.	Tôi cần nó kinh khủng.
I like its design.	Tôi thích thiết kế của nó.
You simply did.	Đơn giản là bạn đã làm được.
It is to help me see.	Nó là để giúp tôi nhìn thấy.
The gameplay is great.	Các phần chơi là tuyệt vời.
I looked back to make sure he was watching me.	Tôi nhìn lại để chắc chắn rằng anh ta đang theo dõi tôi.
Efforts to improve public health.	Nỗ lực cải thiện sức khỏe cộng đồng.
That still seems to be the case.	Đó dường như vẫn là trường hợp.
He can't do it again.	Anh ấy không thể làm điều đó một lần nữa.
But maybe it's something else.	Nhưng có lẽ nó là một cái gì đó khác.
All subjects agreed to participate in the study.	Tất cả các đối tượng đã đồng ý tham gia nghiên cứu.
I don't want to disappoint her.	Tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.
We both want to win.	Cả hai chúng tôi đều muốn chiến thắng.
This used to be a house.	Đây từng là một ngôi nhà.
So now the good news.	Vì vậy, bây giờ là tin tốt.
But these sites are of no use to anyone.	Nhưng những trang web này không có ích cho bất kỳ ai.
Seems to never go back.	Có vẻ như không bao giờ quay trở lại.
The job was great.	Công việc thật tuyệt.
As it turns out, we will encounter red.	Hóa ra, chúng tôi sẽ gặp phải màu đỏ.
We need to know where we are.	Chúng ta cần biết chúng ta đang ở đâu.
It was a powerful dream.	Đó là một giấc mơ mạnh mẽ.
The city is still learning.	Thành phố vẫn đang học hỏi.
They compared the results in three groups.	Họ so sánh kết quả trong ba nhóm.
We hear and see negative ideas and images on the news.	Chúng tôi nghe và nhìn thấy những ý tưởng và hình ảnh tiêu cực trên tin tức.
It is considered in a different context.	Nó được xem xét trong một bối cảnh khác.
A click on a link with the new page works just as well.	Một cú nhấp chuột vào một liên kết với trang mới cũng hoạt động tốt.
This feels like something must be simple.	Điều này cảm thấy như một cái gì đó phải đơn giản.
One meal rolls into another with lots of variety.	Một bữa ăn cuộn sang một bữa ăn khác với rất nhiều loại.
They joined the war.	Họ đã tham gia vào cuộc chiến.
No public case can be made for bills.	Không có trường hợp công khai nào có thể được thực hiện cho các hóa đơn.
No one can know.	Không ai có thể biết.
I think you'll like it.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.
Obviously there are many sides to every story.	Rõ ràng là có nhiều mặt trong mọi câu chuyện.
They can usually be obtained free of charge upon request.	Chúng thường có thể nhận được miễn phí khi yêu cầu.
I've been meaning to go for a while.	Tôi đã có ý định đi một thời gian.
It can happen anywhere.	Nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
But whatever it was, she was happy.	Nhưng dù là gì thì cô cũng thấy vui.
Not so far.	Không quá xa.
It once let just the right amount of heat in and out.	Nó một lần cho lượng nhiệt vừa phải vào và ra.
People will have to accept what they do.	Người ta sẽ phải chấp nhận những gì họ làm.
And it won't cut very deep.	Và nó sẽ không cắt rất sâu.
Often, it feels like we know too much about her.	Thông thường, có cảm giác như chúng ta biết quá nhiều về cô ấy.
No sign of any obvious damage.	Không có dấu hiệu của bất kỳ thiệt hại rõ ràng.
It started on the morning of my second day.	Nó bắt đầu vào buổi sáng ngày thứ hai của tôi.
Look at me.	Nhìn tôi này.
They just.	Họ chỉ.
Speak softly first.	Nói nhỏ trước.
And version control.	Và kiểm soát phiên bản.
However, there must be another way.	Tuy nhiên, phải có một cách khác.
God, big guy.	Chúa ơi, anh chàng to lớn.
The case is very complicated and not like what it happened.	Vụ việc rất phức tạp và không giống như những gì nó xảy ra.
But you know, maybe there's something there, too.	Nhưng bạn biết đấy, có lẽ cũng có cái gì đó ở đó.
That's what you asked me to do in the first place.	Đó là những gì bạn yêu cầu tôi phải làm ngay từ đầu.
You must keep your strength.	Bạn phải giữ sức mạnh của bạn.
That they made no sense.	Điều đó họ đã không có ý nghĩa.
He is ready to play.	Anh ấy đã sẵn sàng để chơi.
Sometimes he makes me laugh.	Đôi khi anh ấy làm tôi cười.
There are other people who are communicating with him.	Có những người khác đang giao tiếp với anh ta.
What they shouldn't do, but maybe they don't know.	Điều họ không nên làm, nhưng có lẽ họ không biết.
Just don't know where to look for help.	Chỉ không biết nơi để tìm sự giúp đỡ.
Not quite, but it's not more.	Không hoàn toàn, nhưng nó không nhiều hơn.
Use the standard then method instead.	Sử dụng phương pháp then chuẩn thay thế.
The latter was introduced in the one-by-one model.	Cái sau đã được giới thiệu trong mô hình từng cái một.
Let me ask you a simple question.	Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản.
It did so.	Nó đã làm như vậy.
He wants to plan his death.	Anh ấy muốn lên kế hoạch cho cái chết của mình.
For the following reasons, we believe he made it.	Vì những lý do tiếp theo, chúng tôi tin rằng anh ấy đã làm được.
It's actually fine.	Thực sự là nó ổn.
Just can't come together.	Chỉ là không đến được với nhau.
He was at home.	Anh ấy đã ở nhà.
And it looks like we have.	Và có vẻ như có chúng tôi.
He took sides.	Anh ấy đứng về phía.
We turned and, the horses worked great.	Chúng tôi đã quay đầu và, những con ngựa hoạt động tuyệt vời.
We recommend starting with this.	Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với điều này.
The point is, this is who we are.	Vấn đề là, đây là con người của chúng ta.
But you need to follow the rules.	Nhưng bạn cần phải tuân theo các quy tắc.
Probably not worth drinking.	Có lẽ không đáng uống.
Now I'm the only woman with a teacher contract.	Bây giờ tôi là người phụ nữ duy nhất có hợp đồng giáo viên.
She said something they didn't understand.	Cô ấy nói điều gì đó mà họ không hiểu.
She had no desire to continue living with herself.	Cô không có mong muốn tiếp tục sống với chính mình.
Even if you can't spend that much on clothes.	Ngay cả khi bạn không thể chi tiêu nhiều như vậy cho quần áo.
It's about people.	Đó là về con người.
He hasn't made it on that basis yet.	Anh ấy đã không làm cho nó trên cơ sở được nêu ra.
Yes and so on.	Vâng và như vậy.
So a career in the military is not out of the question for him.	Vì vậy, một sự nghiệp trong quân đội không nằm ngoài câu hỏi đối với anh ta.
He still loves her.	Anh vẫn yêu cô.
He takes advantage of everyone and once he gets what he wants, he leaves.	Anh ta lợi dụng tất cả mọi người và một khi anh ta có được thứ anh ta muốn, anh ta rời đi.
Hence there are many levels of debate.	Do đó có nhiều cấp độ tranh luận.
I do about eight or nine good pages in a day.	Tôi làm được khoảng tám hoặc chín trang tốt trong một ngày.
Her nose, her eyes.	Mũi của cô ấy, đôi mắt của cô ấy.
And of course she hates me for it too.	Và tất nhiên cô ấy cũng ghét tôi vì điều đó.
Road traffic accident is a word for it.	Tai nạn giao thông đường bộ là một từ cho nó.
Plan well on your part.	Lập kế hoạch tốt về phần của mình.
That can also make a difference.	Điều đó cũng có thể tạo ra sự khác biệt.
They have a mission.	Họ có một sứ mệnh.
It's meeting tomorrow.	Đó là cuộc họp vào ngày mai.
Each place has its own style.	Mỗi nơi đều có phong cách riêng.
Three thousand sets.	Ba nghìn bộ.
I can't even talk to anyone.	Tôi thậm chí không thể nói chuyện với bất cứ ai.
I went to.	Tôi đã đi đến.
I don't know much about them.	Tôi không biết nhiều về chúng.
Speak and done.	Nói và xong.
We've got the room, we've got plenty of room.	Chúng tôi đã có phòng, chúng tôi có nhiều chỗ.
We put ourselves first.	Chúng tôi đặt bản thân mình lên hàng đầu.
Hope you learned something.	Hy vọng bạn đã học được một cái gì đó.
One of the other girls left today.	Một trong những cô gái khác đã rời đi hôm nay.
And yes, it will happen.	Và có, nó sẽ xảy ra.
They took this town without a fight.	Họ đã chiếm thị trấn này mà không cần chiến đấu.
Customer service is really great.	Dịch vụ khách hàng thực sự tuyệt vời.
It's easier to accept things than to ask questions.	Việc chấp nhận mọi thứ sẽ dễ dàng hơn là đặt câu hỏi.
She will soon find her car.	Cô ấy sẽ sớm tìm thấy chiếc xe của mình.
But it can go too far.	Nhưng nó có thể đi quá xa.
He has a plan.	Anh ấy có kế hoạch.
That really hit me.	Điều đó thực sự đánh tôi.
But only for a short time.	Nhưng chỉ một thời gian ngắn.
I don't tell women what to do with their bodies.	Tôi không nói với phụ nữ phải làm gì với cơ thể của họ.
I'm back in the meeting.	Tôi đã trở lại trong cuộc họp.
Positive experiences happen much more often than negative ones.	Trải nghiệm tích cực xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với trải nghiệm tiêu cực.
Then they are lost when he wants them again.	Sau đó, chúng bị mất khi anh ta muốn chúng một lần nữa.
It changed my life.	Nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Soon he was married and had a child of his own.	Chẳng bao lâu sau anh đã kết hôn và có một đứa con riêng.
She can't do that now.	Cô ấy không thể làm điều đó bây giờ.
But things are not so bad here.	Nhưng mọi thứ không quá tệ ở đây.
I went too far to believe that.	Tôi đã đi quá xa để tin điều đó.
She doesn't have to speak.	Cô ấy không cần phải nói.
You want time off.	Bạn muốn có thời gian nghỉ.
You are about to lose blood.	Bạn sắp mất máu.
And you won't gain anything.	Và bạn sẽ không đạt được bất cứ điều gì.
He definitely needs something to clear his mind.	Anh ấy chắc chắn cần thứ gì đó để giải tỏa tâm trí.
So it became a bit long.	Vì vậy, nó đã trở thành một chút dài.
Some are just bad days.	Một số chỉ là những ngày tồi tệ.
So make sure you take some time to practice.	Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn dành một chút thời gian để luyện tập.
But he still only gets to act once in an inning.	Nhưng anh ấy vẫn chỉ được diễn một lần trong một hiệp.
We are very sad that we have to provide the service.	Chúng tôi rất buồn khi chúng tôi phải cung cấp dịch vụ.
The right users are more than their fair share per person.	Những người sử dụng đúng mục đích nhiều hơn phần chia sẻ hợp lý của họ trên mỗi người.
They forget their calling.	Họ quên tiếng gọi của họ.
He's just being kind.	Anh ấy chỉ tử tế thôi.
Now that we've won, there's a lot of work to do.	Bây giờ chúng tôi đã thắng, có rất nhiều việc phải làm.
Very satisfied with this item.	Rất hài lòng với mặt hàng này.
Once again, we have found everything that we need.	Một lần nữa, chúng tôi đã thấy mọi thứ mà chúng tôi cần.
He died a few years later.	Ông mất vài năm sau đó.
In some cases, an underlying cause of the diagnosis was indicated.	Trong một số trường hợp, một nguyên nhân cơ bản của chẩn đoán đã được chỉ định.
Too wild for me.	Quá hoang dã đối với tôi.
The pull.	Sự lôi kéo.
When they get to a certain point, they're done.	Khi họ đến một điểm nhất định, họ đã hoàn thành.
When she was my age, she looked exactly like me.	Khi cô ấy bằng tuổi tôi, cô ấy trông giống hệt tôi.
But let's face it.	Nhưng hãy đối mặt với nó.
Only then can production begin to develop.	Chỉ khi đó, sản xuất mới có thể bắt đầu phát triển.
I hope to win her.	Tôi hy vọng sẽ giành được cô ấy.
It will take me some time to complete the quest.	Tôi sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.
It is very slow.	Nó rất chậm.
Making an impact and being special is not an option.	Tạo ảnh hưởng và trở nên đặc biệt không phải là một sự lựa chọn.
Yes, he is strong, but he is one.	Vâng, anh ấy mạnh mẽ, nhưng anh ấy là một.
Your daughter must be available full time for her classes and studies.	Con gái của bạn phải có toàn thời gian cho các lớp học và nghiên cứu của mình.
And she desires him.	Và cô ấy mong muốn anh ấy.
She will leave the child for it.	Cô ấy sẽ để đứa trẻ cho nó.
I'm not in a bad place.	Tôi không ở một nơi tồi tệ.
See that no one can do anything.	Thấy rằng không có ai có thể làm bất cứ điều gì.
He is playing well.	Anh ấy đang chơi tốt.
This shows the trust they have in this man.	Điều này cho thấy sự tin tưởng mà họ dành cho người đàn ông này.
And everything the other side says will happen.	Và tất cả những gì phía bên kia nói sẽ xảy ra.
This took ten years to achieve.	Điều này đã mất mười năm để đạt được.
And he will ask you.	Và anh ấy sẽ hỏi bạn.
The players trust him.	Các cầu thủ tin tưởng anh ấy.
I'm excited and ready to play that game.	Tôi rất hào hứng và sẵn sàng chơi trò chơi đó.
I'm so glad he's here.	Tôi rất vui vì anh ấy ở đây.
The light turns green again.	Đèn lại chuyển sang màu xanh.
Big women, small men.	Phụ nữ lớn, đàn ông nhỏ.
I have seen what you have planned in your head.	Tôi đã thấy những gì bạn đã lên kế hoạch trong đầu bạn.
So many great books, so little time.	Rất nhiều sách hay, quá ít thời gian.
Has been a while and then.	Đã được một lúc rồi.
Because there is only one operation involved to set the new value.	Bởi vì chỉ có một thao tác liên quan để đặt giá trị mới.
It will not be stopped.	Nó sẽ không bị dừng lại.
They have been on the show several times.	Họ đã tham gia chương trình vài lần.
Whatever you mean seriously.	Dù bạn có nghĩa là nghiêm túc.
Because you did it on purpose.	Bởi vì bạn đã làm nó có chủ đích.
But worse, we grow up often receiving bad news.	Nhưng tệ hơn, chúng ta lớn lên thường nhận được những thông tin xấu.
I turned around and saw that you were down, and.	Tôi quay lại và thấy rằng bạn đã xuống, và.
I think people should pay them fairly.	Tôi nghĩ rằng mọi người nên trả công bằng cho họ.
Prepare initial drafts and figures.	Chuẩn bị bản thảo ban đầu và số liệu.
She didn't need questions and orders.	Cô không cần những câu hỏi và mệnh lệnh.
However, the plaintiff did not request such a hearing from the trial judge.	Tuy nhiên, nguyên đơn đã không yêu cầu một phiên điều trần như vậy từ thẩm phán phiên tòa.
May break and can no longer feed on their own.	Có thể bị gãy và không thể tự ăn được nữa.
You get it.	Bạn nhận được nó.
How many pages of results you want is up to you.	Bạn muốn có bao nhiêu trang kết quả là tùy thuộc vào bạn.
There are other ideas.	Có ý tưởng khác.
We will kill each other.	Chúng ta sẽ giết nhau.
None of them seem to be above adulthood.	Không ai trong số họ dường như trên tuổi trưởng thành.
Lots of conversation as you get to know each other.	Rất nhiều cuộc trò chuyện khi bạn làm quen với nhau.
He is known for his unique playing style and sound.	Anh ấy được biết đến với phong cách chơi và âm thanh độc đáo của mình.
I think we can be mature enough to be friends.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đủ trưởng thành để làm bạn.
But go away.	Nhưng hãy biến đi.
And a little too kind.	Và một chút quá tốt bụng.
We will not buy ourselves into a better world.	Chúng ta sẽ không mua sắm bản thân vào một thế giới tốt đẹp hơn.
He has no right to do that.	Anh ta không có quyền làm điều đó.
We have my children together.	Chúng tôi có những đứa con chung của tôi.
The man stared.	Người đàn ông nhìn chằm chằm.
She gave a warm smile when she saw the children.	Cô nở một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy bọn trẻ.
They can't see me.	Họ không thể nhìn thấy tôi.
Click here to listen to the full article!.	Nhấn vào đây để nghe toàn bộ bài !.
A unique customer case study method was used.	Phương pháp nghiên cứu trường hợp khách hàng duy nhất đã được sử dụng.
You still have some work to do anyway.	Bạn vẫn còn một số việc phải làm bằng mọi cách.
We perform our analyzes using these three groups.	Chúng tôi thực hiện các phân tích của mình bằng cách sử dụng ba nhóm này.
Next to you.	Bên cạnh bạn.
Both were, what's up, both of them have moved on since then.	Cả hai đều đã, chuyện gì vậy, cả hai đều đã bước tiếp kể từ đó.
But he couldn't remember that part either.	Nhưng anh ấy cũng không thể nhớ được phần đó.
If he still loves, he is no more.	Nếu anh ấy còn yêu, anh ấy không còn nữa.
In fact, you can.	Trong thực tế, bạn có thể.
It fits very well, like a second skin.	Nó rất vừa vặn, giống như một làn da thứ hai.
I've seen them'.	Tôi đã nhìn thấy họ'.
I stopped treatment.	Tôi đã ngừng điều trị.
Do it to the best of your ability.	Làm điều đó với khả năng tốt nhất của bạn.
This approach shows the strength of our approach.	Cách tiếp cận này cho thấy sức mạnh của cách tiếp cận của chúng tôi.
It made me wonder.	Nó khiến tôi băn khoăn.
Of course the effect of that action will be very small.	Tất nhiên tác dụng của hành động đó sẽ rất nhỏ.
But, here it is.	Nhưng, nó đây.
I could have left.	Tôi có thể đã rời đi.
Taking a deep breath, she brought the phone to her ear.	Hít một hơi thật sâu, cô đưa điện thoại lên tai.
The camera must focus on a scene.	Máy ảnh phải tập trung vào một cảnh.
But it will take half an hour to walk.	Nhưng sẽ mất nửa giờ để đi bộ.
Time to wake up.	Đến giờ để thức dậy.
Two forms of class struggle.	Hai hình thức đấu tranh giai cấp.
I have to work.	Tôi phải làm việc.
I talked to this man.	Tôi đã nói chuyện với người đàn ông này.
It has become part of the routine.	Nó đã trở thành một phần của thói quen.
It wasn't long before we left the house when we received a text.	Chúng tôi rời nhà chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn.
Someone got into trouble and got out of it again.	Ai đó gặp rắc rối và lại thoát ra khỏi nó.
This is a bad scene.	Đây là một cảnh tồi tệ.
He put his hand on her shoulder.	Anh đặt tay lên vai cô.
Many thought this would be the end of his career.	Nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh.
The wind is dead.	Gió đã chết.
He let it fall.	Anh ấy đã để nó rơi xuống.
It's not normal for them.	Nó không bình thường đối với họ.
They believe they have to do something special.	Họ tin rằng họ phải làm một điều gì đó đặc biệt.
It's your body, your call.	Đó là cơ thể của bạn, cuộc gọi của bạn.
The following steps are provided for examples.	Các bước sau đây được cung cấp cho ví dụ.
And part of the world development, you can see in numbers.	Và một phần của sự phát triển thế giới, bạn có thể nhìn thấy bằng con số.
But they are much more than that.	Nhưng chúng còn nhiều hơn thế nữa.
Every choice is dangerous.	Mọi lựa chọn đều nguy hiểm.
The potential side effects are well known.	Các tác dụng phụ tiềm ẩn đã được biết rõ.
He seemed to suddenly decide that he was talking too much.	Anh dường như đột nhiên quyết định rằng anh đã nói quá nhiều.
And yes, it was a call.	Và vâng, đó là một cuộc gọi.
For this test we follow.	Đối với thử nghiệm này, chúng tôi làm theo.
I believe he was outside of it.	Tôi tin rằng anh ấy đã ở bên ngoài nó.
And she was no longer that woman.	Và cô đã không còn là người phụ nữ đó nữa.
It is belief as an ideal.	Đó là niềm tin như một lý tưởng.
Then he lost interest.	Sau đó anh ta mất hứng thú.
I really want to do something with my hands.	Tôi thực sự muốn làm điều gì đó với đôi tay của mình.
The game took about four years to create.	Trò chơi mất khoảng bốn năm để tạo ra.
Only she can do that.	Chỉ có cô ấy mới có thể làm được điều đó.
You link to it on your blog.	Bạn liên kết đến nó trên blog của bạn.
It never will and it never will.	Nó sẽ không bao giờ và nó không bao giờ.
A child of his own, of a woman he loved.	Một đứa con của riêng anh, của một người phụ nữ anh yêu.
I know my race is over.	Tôi biết cuộc đua của tôi đã kết thúc.
Just have a good time.	Chỉ cần có một thời gian tốt.
He finds a phone, gets the information he wants.	Anh ta tìm thấy một chiếc điện thoại, có được thông tin anh ta muốn.
This can happen to any of us.	Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta.
Listen at the door.	Nghe ở cửa.
I will talk to her.	Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
Things that rich people will be interested in.	Những điều mà những người giàu có sẽ quan tâm.
It happens in an instant.	Nó xảy ra trong tích tắc.
It is a truth table called the input truth table.	Nó là một bảng sự thật được gọi là bảng sự thật đầu vào.
At eight o'clock the service ends.	Lúc tám giờ dịch vụ kết thúc.
They finally made up.	Cuối cùng họ cũng đã làm hòa.
The reason, they told me, was simple.	Lý do, họ nói với tôi, rất đơn giản.
Not just any thoughts.	Không chỉ là bất kỳ suy nghĩ.
Well, with him, anyway.	Vâng, với anh ấy, dù sao.
In the end, the band pulled together.	Cuối cùng, ban nhạc đã kéo nhau ra.
I have to go back to work.	Tôi phải quay lại làm việc.
I don't know if that program still exists.	Tôi không biết liệu chương trình đó có còn tồn tại hay không.
Either way, you will probably lose here.	Dù bằng cách nào, bạn sẽ có thể lỗ ở đây.
It used to be an air base.	Nó từng là một căn cứ không quân.
Until it happens, there's reason to worry.	Cho đến khi nó xảy ra, có lý do để lo lắng.
Obviously wrong.	Rõ ràng là sai.
Looks like he caught a pair of brown eyes that he hated.	Có vẻ như anh đã bắt gặp một đôi mắt nâu khiến anh ghét bỏ.
I challenge anyone.	Tôi thách thức bất cứ ai.
That is our main location.	Đó là vị trí chính của chúng tôi.
He didn't pay attention to her.	Anh không để ý đến cô.
Never get out of bed.	Không bao giờ rời khỏi giường.
We will play on less than perfect pitches.	Chúng tôi sẽ chơi trên những sân đấu không quá hoàn hảo.
I am happy to report that it works.	Tôi vui mừng thông báo rằng nó hoạt động.
Simply trying harder is not the answer.	Chỉ đơn giản là cố gắng hơn không phải là câu trả lời.
It is a threat to public safety.	Đó là mối đe dọa đối với an toàn công cộng.
I'm not asking you to return it.	Tôi không yêu cầu bạn trả lại nó.
Please listen, enjoy and don't forget to vote after completion.	Mời các bạn nghe, thưởng thức và đừng quên bình chọn sau khi hoàn thành.
They did the right thing.	Họ đã làm đúng.
They wanted to find a weakness in his character.	Họ muốn tìm ra điểm yếu trong tính cách của anh ta.
Not on the same floor as your staff.	Không ở cùng tầng với nhân viên của bạn.
There are many examples throughout the history of workers doing this.	Có rất nhiều ví dụ trong suốt lịch sử của những người lao động làm việc này.
He's strong enough to keep you away.	Anh ấy đủ mạnh mẽ để giữ bạn tránh xa.
But he is still with us.	Nhưng anh ấy vẫn ở bên chúng tôi.
They ran out of things to talk about in ten minutes.	Họ hết chuyện để nói trong mười phút nữa.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
We had a nice surprise at breakfast.	Chúng tôi đã có một bất ngờ vui vẻ vào bữa sáng.
Call it whatever you want to call it.	Gọi nó bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó.
She would, if she could.	Cô ấy sẽ làm, nếu cô ấy có thể.
Came pretty close.	Đã đến khá gần.
New tumor, we're done, here it is.	Khối u mới, chúng tôi đã hoàn thành, đây là nó.
The demand is very real and the demand is high.	Nhu cầu là rất thực tế và nhu cầu cao.
I still need you, and your skills.	Tôi vẫn cần bạn, và các kỹ năng của bạn.
In eight hours.	Trong tám giờ.
And they have to be active in it.	Và họ phải tích cực trong đó.
I don't think anything can really hurt him.	Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì có thể thực sự làm tổn thương anh ấy.
It is a disease that has won the battle.	Đó là bệnh đã thắng trận.
Of course, I didn't see the whole thing.	Tất nhiên, tôi không nhìn thấy toàn bộ sự việc.
She was locked out of her machine.	Cô ấy đã bị khóa khỏi máy của mình.
A few days later, the second was more serious.	Vài ngày sau, lần thứ hai nghiêm trọng hơn.
To help you.	Để giúp bạn.
Set your own price tag.	Đặt tên giá của riêng bạn.
Can't believe lost it.	Không thể tin được mất nó.
Therefore, we think our method has worked well.	Do đó, chúng tôi nghĩ rằng phương pháp của chúng tôi đã hoạt động tốt.
Initial feedback from the market has been very good.	Phản hồi ban đầu từ thị trường là rất tốt.
No problem at this point.	Không có vấn đề gì ở thời điểm này.
That would be her choice.	Đó sẽ là sự lựa chọn của cô ấy.
This marriage gave birth to a son and a daughter.	Cuộc hôn nhân này đã sinh ra một con trai và một con gái.
Two things you can do here.	Hai điều bạn có thể làm ở đây.
I didn't do anything bad.	Tôi không làm điều gì xấu.
It died.	Nó đã chết.
And that one requires some touch on it.	Và cái đó yêu cầu một số chạm vào nó.
And you are the key.	Và bạn là chìa khóa.
She needed a closer look.	Cô cần một cái nhìn kỹ hơn.
The only man on our team.	Người đàn ông duy nhất trong đội của chúng tôi.
There is a problem.	Có một vấn đề.
His face was black and dry.	Gương mặt anh đen sạm và khô cứng.
And we have no idea.	Và chúng tôi không có ý tưởng.
You will never guess.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được.
T to be safe.	T để được an toàn.
It is still going to the homepage.	Nó vẫn đang đi đến trang chủ.
It's strange.	Nó lạ.
He took her phone number and gave her his.	Anh lấy số điện thoại của cô ấy và đưa cho cô ấy của anh ấy.
And customers won't just show up.	Và khách hàng sẽ không chỉ xuất hiện.
No wonder they would do something like this.	Không ngạc nhiên khi họ sẽ làm điều gì đó như thế này.
She is living in her own world apart from reality.	Cô ấy đang sống trong thế giới của riêng mình ngoài thực tế.
She felt like hell.	Cô cảm thấy như địa ngục.
That was easy enough.	Điều đó đã đủ dễ dàng.
I still don't quite know what to say to him.	Tôi vẫn hoàn toàn không biết phải nói gì với anh ấy.
Just let them know what they need to know.	Chỉ cho họ biết những gì họ cần biết.
I try to make a sound, a word.	Tôi cố gắng tạo ra một âm thanh, một từ.
And they cut it out as soon as they could.	Và họ cắt bỏ nó ngay khi có thể.
I'm not worth it.	Tôi không đáng.
Don't get sick!.	Đừng ốm !.
He started.	Anh ấy đã bắt đầu.
Through and through, hitting doesn't matter.	Thông qua và thông qua, đánh không có gì quan trọng.
Life.	Cuộc sống.
But it's dark.	Nhưng trời tối.
But it's good that we found it.	Nhưng thật tốt khi chúng tôi đã tìm thấy nó.
These samples were taken prior to commencing processing.	Những mẫu này được lấy trước khi bắt đầu xử lý.
No one said a word to him.	Không ai nói một lời nào với anh ta.
It's time to level the country.	Đã đến lúc phải san bằng đất nước.
You made that call.	Bạn đã thực hiện cuộc gọi đó.
Well, she wants a lot of such things.	Chà, cô ấy muốn rất nhiều thứ như vậy.
I understand what they are trying to do.	Tôi hiểu những gì họ đang cố gắng làm.
I chose to stay.	Tôi đã chọn ở lại.
This is not a duty of the court.	Đây không phải là một nhiệm vụ của tòa án.
But it's more than that.	Nhưng nó còn hơn thế nữa.
Again, you don't talk to anyone other than him.	Một lần nữa, bạn không nói chuyện với ai khác ngoài anh ta.
So that's what this is about.	Vì vậy, đó là những gì điều này là về.
He is black and thin.	Anh ta đen và gầy.
He couldn't believe what was happening to him.	Anh không thể tin được những gì đang xảy ra với mình.
My mother is waiting outside.	Mẹ tôi đang đợi bên ngoài.
Others actually have names.	Những người khác thực sự có tên.
You need to push your body to become stronger.	Bạn cần phải thúc đẩy cơ thể của bạn để trở nên mạnh mẽ hơn.
That with my size.	Điều đó với kích thước của tôi.
People don't really lose power.	Mọi người không thực sự mất điện.
Rather, it is written as a standard procedure or method statement.	Đúng hơn, nó được viết như một quy trình tiêu chuẩn hoặc công bố phương pháp.
There is a big football game.	Có một trận bóng đá lớn.
There are many pictures of his work.	Có rất nhiều hình ảnh về công việc của anh ấy.
Sometimes men come to the station and meet us.	Đôi khi những người đàn ông đến nhà ga và gặp chúng tôi.
Changes of this type will not be easy nor quick.	Những thay đổi kiểu này sẽ không dễ dàng và cũng không nhanh chóng.
Know your man.	Biết người đàn ông của bạn.
And the brothers left here to run it.	Và các anh em đã rời khỏi đây để điều hành nó.
She grabbed her brother.	Cô nắm lấy anh trai mình.
I actually laughed.	Tôi thực sự đã cười.
It happened before.	Nó đã xảy ra trước đó.
Of course we are really pleased with his letter.	Tất nhiên chúng tôi thực sự hài lòng với lá thư của anh ấy.
Design differences have been noted above.	Sự khác biệt trong thiết kế đã được ghi nhận ở trên.
For one, there are a lot of people who get shot very quickly.	Đối với một, có rất nhiều người bị bắn rất nhanh.
No sex difference was observed.	Không có sự khác biệt giới tính được quan sát thấy.
Create separate websites for different parts of your life.	Tạo các trang web riêng biệt cho các phần khác nhau trong cuộc sống của bạn.
To give the world a word.	Để cung cấp cho thế giới một từ.
But it's too late for that now.	Nhưng đã quá muộn cho điều đó bây giờ.
It's easy to dream that, but no, wrong.	Thật dễ dàng để mơ ước điều đó, nhưng không, sai.
Her voice too.	Cả giọng nói của cô ấy nữa.
Leave the skin intact.	Để nguyên da.
Check out the website for some examples.	Hãy xem trang web để biết một số ví dụ.
Travel is not included.	Du lịch không được bao gồm.
Good opinion.	Ý kiến ​​hay.
We put features in front of users and mistook them for solutions.	Chúng tôi đặt các tính năng trước mặt người dùng và nhầm họ với các giải pháp.
It is important to keep moving, even if very slow.	Điều quan trọng là tiếp tục di chuyển, ngay cả khi rất chậm.
We arrived at my house in her car.	Chúng tôi đến nhà tôi trên xe của cô ấy.
Until the square is colored blue.	Cho đến khi hình vuông được tô màu xanh lam.
It is not for preparation.	Nó không phải để chuẩn bị.
You need to sit across from me and look me in the eye.	Bạn cần phải ngồi đối diện với tôi và nhìn vào mắt tôi.
Your name in my own writing.	Tên của bạn bằng văn bản của riêng tôi.
There is no place to sit down or even fall down.	Không có chỗ để ngồi xuống hoặc thậm chí ngã xuống.
Works in the background to keep you safe.	Hoạt động trong nền để giữ cho bạn an toàn.
We love everything that makes building beautiful apps easier.	Chúng tôi yêu thích mọi thứ giúp quá trình xây dựng các ứng dụng đẹp dễ dàng hơn.
But he has to make it just right.	Nhưng anh ấy phải làm cho nó vừa phải.
I'm not cold.	Tôi không bị lạnh.
It was just a standard quality room.	Đó chỉ là một căn phòng chất lượng tiêu chuẩn.
Then writing was too easy or too difficult for her.	Sau đó, viết quá dễ hoặc quá khó đối với cô.
Draw from it what you need to learn.	Rút ra từ nó những gì bạn cần học.
And the rest is history.	Và phần còn lại là lịch sử.
I know, it's good to hear.	Tôi biết, thật tốt khi nghe.
I will ask you to repeat it tomorrow.	Tôi sẽ yêu cầu bạn lặp lại nó vào ngày mai.
Save me in another matter if you have a chance.	Hãy cứu tôi trong vấn đề khác nếu bạn có cơ hội.
Victory is up to us.	Chiến thắng tùy thuộc vào chúng ta.
I mean, someone had to do it.	Ý tôi là, ai đó đã phải làm điều đó.
Other places have not developed them.	Những nơi khác đã không phát triển chúng.
Run for it.	Chạy cho nó.
Women need men to lead them.	Phụ nữ cần đàn ông dẫn dắt họ.
Maybe a few of the younger kids.	Có thể là một vài trong số những đứa trẻ nhỏ hơn.
The combination of music and reading has become my own best therapy.	Sự kết hợp giữa âm nhạc và đọc sách đã trở thành liệu pháp tốt nhất của riêng tôi.
I just love reading.	Tôi chỉ thích đọc.
Then they meet other people, and still other people.	Sau đó, họ gặp những người khác, và vẫn là những người khác.
A gift from above, even.	Một món quà từ trên cao, thậm chí.
Helped write the final version of the manuscript.	Đã giúp viết phiên bản cuối cùng của bản thảo.
Every time we do this, that memory becomes stronger.	Mỗi khi chúng ta làm điều này, trí nhớ đó trở nên mạnh mẽ hơn.
Each was done completely differently.	Mỗi người đã được thực hiện hoàn toàn khác nhau.
It would make for a better scene, but that's not how it happened.	Nó sẽ làm cho một cảnh tốt hơn, nhưng đó không phải là cách nó xảy ra.
He told you that.	Anh ấy đã nói với bạn điều đó.
The cards are still on the table.	Những tấm thẻ vẫn nằm trên bàn.
Finally, she understood what she had become.	Cuối cùng, cô hiểu mình đã trở thành như thế nào.
A lot has happened in this three-week period.	Rất nhiều điều đã xảy ra trong khoảng thời gian ba tuần này.
The rest are left in a special box to return home.	Những người còn lại được để trong một chiếc hộp đặc biệt trở về nhà.
Need to think about how other safety-critical software works.	Cần suy nghĩ về cách hoạt động của các phần mềm quan trọng về an toàn khác.
We have you now.	Chúng tôi có bạn bây giờ.
Her mother is great but not so great.	Mẹ cô ấy rất tuyệt nhưng không tuyệt như vậy.
I carry them everywhere in the car.	Tôi mang chúng đi khắp nơi trên xe.
Maybe it was with him.	Có lẽ với anh ấy là như vậy.
But he's definitely in pain.	Nhưng anh ấy chắc chắn rất đau.
I stopped myself.	Tôi tự ngăn mình lại.
They know the area very well, and they know how to hide.	Họ biết khu vực rất rõ, và họ biết cách ẩn nấp.
Ban has worked for every other industry.	Ban đã làm việc cho mọi ngành công nghiệp khác.
The dogs must be used to them.	Những con chó phải được quen với chúng.
They can't live like that.	Họ không thể sống như vậy.
On the other hand, when passing through an open field, it is the same.	Mặt khác, khi đi ngang qua một cánh đồng rộng mở cũng vậy.
We completely agree.	Chúng tôi hoàn toàn đồng ý.
Didn't really have time to care.	Không thực sự có thời gian để quan tâm.
I hope she's talking to my sister.	Tôi hy vọng cô ấy đang nói chuyện với em gái tôi.
They are not close to each other.	Họ không gần nhau.
A doctor wants to change that.	Một bác sĩ muốn thay đổi điều đó.
She really doesn't need me.	Cô ấy thực sự không cần tôi.
The house is profitable.	Nhà có lãi.
I stopped writing that much.	Tôi đã ngừng viết nhiều như vậy.
But there is no light.	Nhưng không có ánh sáng.
There is a normal interest rate.	Có lãi suất bình thường.
I won't have any money in it.	Tôi sẽ không có tiền trong đó.
The stock market is in my blood.	Thị trường chứng khoán nằm trong máu của tôi.
Jobs change because men change.	Công việc thay đổi vì người đàn ông thay đổi.
However, further studies to support these findings need to be done.	Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn để hỗ trợ những phát hiện này cần phải được thực hiện.
Once they understand most people will find this completely normal.	Một khi họ hiểu hầu hết mọi người sẽ thấy điều này hoàn toàn bình thường.
Suddenly the wall fell.	Đột nhiên bức tường đổ đi.
Blue eyes of the sky.	Đôi mắt xanh màu của bầu trời.
I just don't want her in.	Tôi chỉ không muốn cô ấy tham gia.
And then another one.	Và sau đó là một cái khác.
The only difference is that you will have more edge pieces.	Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ có nhiều mảnh cạnh hơn.
And not towards the door.	Và không hướng ra cửa.
However there was no answer.	Tuy nhiên không có câu trả lời.
And then a few people will break it.	Và sau đó một vài người sẽ phá vỡ nó.
They never believed.	Họ không bao giờ tin tưởng.
From fear or respect, it doesn't matter.	Từ sợ hãi hay kính trọng, điều đó không quan trọng.
He's happy.	Anh ấy vui.
I want to learn about this girl.	Tôi muốn tìm hiểu về cô gái này.
Maybe we can actually find something.	Có lẽ chúng ta thực sự có thể tìm thấy một cái gì đó.
You act like it's a personal thing.	Bạn hành động như thể đó là một việc cá nhân của nó.
She stopped trying to walk, to stand.	Cô ngừng cố gắng bước đi, để đứng.
Quite the opposite is true.	Hoàn toàn ngược lại là đúng.
You will know who you are and know what you have done for me.	Bạn sẽ biết bạn là ai và biết bạn đã làm gì cho tôi.
Every face in the bar was turned in his direction.	Mọi khuôn mặt trong quán đều bị xoay chuyển theo hướng của anh ta.
Say where you come from if you don't know what to say.	Nói bạn đến từ đâu nếu bạn không biết phải nói gì.
We didn't try hard enough or tough enough.	Chúng tôi đã không nỗ lực đủ tốt hoặc đủ cứng rắn.
What they found makes sense.	Những gì họ tìm thấy có ý nghĩa.
That we could be together for twenty years.	Rằng chúng ta có thể ở bên nhau trong hai mươi năm.
We will never see you again, and you will never see us again.	Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn, và bạn sẽ không bao giờ gặp lại chúng tôi.
Design the study and contribute to the discussion.	Thiết kế nghiên cứu và đóng góp vào cuộc thảo luận.
Answer this question.	Trả lời câu hỏi này.
Useful.	Được dùng.
I would even say it's creative.	Tôi thậm chí sẽ nói rằng nó sáng tạo.
This cannot kill you.	Điều này không thể giết bạn.
When he's good, he's good.	Khi anh ấy tốt, anh ấy tốt.
I don't really like it very much.	Tôi không thực sự thích nó cho lắm.
And this doesn't seem right.	Và điều này có vẻ không đúng.
I think there is more than one.	Tôi nghĩ có nhiều hơn một.
Someone is waiting to hear it.	Ai đó đang đợi để nghe nó.
I'm big enough, strong enough.	Tôi đủ lớn, đủ mạnh.
I remember my hair problems at the beginning of my career.	Tôi nhớ những vấn đề về tóc của tôi thuở mới vào nghề.
Clinical trials.	Các thử nghiệm lâm sàng.
That's a sign of high blood pressure, boy.	Đó là dấu hiệu của huyết áp cao, cậu bé.
Cover them with water and season with salt and pepper.	Đậy chúng bằng nước và nêm muối và tiêu.
They don't seem to care.	Họ dường như không quan tâm.
You have just moved.	Bạn vừa mới chuyển đi.
Someone he can easily do what he wants.	Một người mà anh ấy có thể dễ dàng làm được những gì anh ấy muốn.
I would love the coffee more.	Tôi sẽ yêu thích cà phê hơn.
It's not like he's ever seriously considered doing anything else.	Nó không giống như anh ấy đã từng nghiêm túc xem xét việc làm bất cứ điều gì khác.
Our workout plan is no different.	Kế hoạch luyện tập của chúng tôi không có gì khác biệt.
The common core is a step forward.	Cốt lõi chung là một bước tiến.
In any case, thanks for coming back.	Trong mọi trường hợp, cảm ơn vì đã trở lại.
I watch the full video and it looks easy enough.	Tôi xem video đầy đủ và nó trông đủ dễ dàng.
There's no reason not to wish her well.	Không có lý do gì để không chúc cô ấy an lành.
She is growing up to be a teenager.	Cô ấy đang lớn lên thành một thiếu nữ.
Move it back again.	Di chuyển nó trở lại một lần nữa.
He looked at the cut.	Anh ta nhìn vào vết cắt.
Right leg is normal.	Chân phải vẫn bình thường.
Of course, we hope we get good benefits.	Tất nhiên, chúng tôi hy vọng chúng tôi nhận được lợi ích tốt.
He had a knife cut to his throat.	Anh ta bị chặt một con dao vào cổ họng.
He stopped in front of me.	Anh ấy dừng lại trước mặt tôi.
They seem surprised.	Họ có vẻ ngạc nhiên.
This is a public safety issue.	Đây là một vấn đề an toàn công cộng.
Now every bad thing is personal.	Bây giờ mọi điều tồi tệ là cá nhân.
Understand how they speak, think and present.	Hiểu cách họ nói, suy nghĩ và hiện tại.
I put them both in the same bedroom.	Tôi cho cả hai người vào cùng một phòng ngủ.
Mothers stand in line with their children.	Các bà mẹ đứng xếp hàng với con mình.
They dropped everything.	Họ đã bỏ mọi thứ đi.
I think you will find it makes sense.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy nó có ý nghĩa.
On the way out of the room, give me your papers.	Trên đường ra khỏi phòng, đưa tôi giấy tờ của bạn.
Lots of small children running around.	Rất nhiều trẻ nhỏ chạy xung quanh.
I remember you told me about her.	Tôi nhớ bạn đã kể cho tôi về cô ấy.
I watched the door close.	Tôi nhìn cánh cửa đóng lại.
Instead she lost.	Thay vào đó cô ấy đã thua cuộc.
They can't fail fast enough.	Họ không thể thất bại đủ nhanh.
Rights to the head.	Quyền đối với người đứng đầu.
He just drove it.	Anh ấy chỉ lái nó thôi.
Since that attack.	Kể từ cuộc tấn công đó.
It was a big change and very difficult for me.	Đó là một thay đổi lớn và rất khó khăn đối với tôi.
Many people.	Rất nhiều người.
I immediately sent photos to everyone because it was the best thing ever.	Tôi ngay lập tức gửi ảnh cho mọi người vì đó là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
She wears beautiful clothes.	Cô ấy mặc quần áo đẹp.
No bones were broken.	Không có xương nào bị gãy.
I will hurt the people you love.	Tôi sẽ làm tổn thương những người bạn yêu thương.
You are a true friend.	Bạn là một người bạn thực sự.
And last night proved me right.	Và đêm qua đã chứng minh tôi đúng.
He did a good job.	Anh ấy đã làm việc tốt.
That is luck.	Đó là sự may mắn.
And understood.	Và đã hiểu.
Everything seems very clear.	Mọi thứ dường như rất rõ ràng.
In a sense, science does the same.	Theo một nghĩa nào đó, khoa học cũng làm như vậy.
You figure it out.	Bạn hình dung ra điều đó.
I was not in the room.	Tôi đã không ở trong phòng.
Anyone who may have known did not say.	Bất cứ ai có thể đã biết đã không nói.
He's also great.	Anh ấy cũng tuyệt vời.
We went out for a bit.	Chúng tôi đã đi ra ngoài một chút.
Soil.	Đất.
That brings me to my last comment.	Điều đó đưa tôi đến nhận xét cuối cùng của tôi.
Right there on stage, in front of everyone.	Ngay đó trên sân khấu, trước mặt mọi người.
I went out to war.	Tôi đã ra ngoài chiến tranh.
Food and wine and an open window.	Thức ăn và rượu vang và một cửa sổ mở.
At the time, they only had four or five songs completed.	Vào thời điểm đó, họ chỉ có bốn hoặc năm bài hát đã hoàn thành.
I have three more coming tomorrow and then we'll see.	Tôi còn ba người nữa sẽ đến vào ngày mai và sau đó chúng ta sẽ xem.
For a moment, she gave in and let him shut her mouth.	Trong một lúc, cô nhượng bộ và để anh ta ngậm lấy miệng cô.
So you take your time to get ready.	Vì vậy, bạn dành thời gian của bạn để sẵn sàng.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất nhiều.
I was too self-centered to think about him.	Tôi đã quá quan tâm đến bản thân để nghĩ về anh ấy.
Because they have teeth and.	Bởi vì chúng có răng và.
The pressure slowly left him.	Áp lực từ từ rời khỏi anh.
They had a daughter.	Họ đã có một cô con gái.
He can transfer smoke from one room to another.	Anh ta có thể chuyển khói từ phòng này sang phòng khác.
And not a lot of wins.	Và không phải là rất nhiều chiến thắng.
That's not a guy.	Đó không phải là một chàng trai.
But you will as you get older.	Nhưng bạn sẽ làm như vậy khi bạn lớn hơn.
I don't want to leave.	Tôi không muốn rời đi.
I am determined it will be.	Tôi quyết tâm nó sẽ là như vậy.
He saw himself as a man.	Anh đã xem mình là một người đàn ông.
I wanted her to feel safe for finally opening up to me.	Tôi muốn cô ấy cảm thấy an toàn vì cuối cùng đã mở lòng với tôi.
It seems like one step forward, two steps back.	Dường như tiến một bước, lùi hai bước.
Sure enough, the kids in the church continued to show up for services and activities.	Chắc chắn, những đứa trẻ trong nhà thờ tiếp tục xuất hiện cho các dịch vụ và hoạt động.
You don't need her.	Bạn không cần cô ấy.
Because he could barely walk.	Bởi vì anh ta gần như không thể đi bộ.
Not sure the name.	Không chắc tên.
I know my mom made a lot of tough choices.	Tôi biết mẹ tôi đã đưa ra rất nhiều lựa chọn khó khăn.
There are basically different means of protection.	Về cơ bản có các phương tiện bảo vệ khác nhau.
About five or six people were hit by bullets.	Khoảng năm hoặc sáu người đã bị trúng đạn.
The interest they charge.	Lãi suất họ tính.
I tried updating again but it still doesn't work.	Tôi đã thử cập nhật lại nhưng vẫn không được.
Damn, standing water.	Mẹ kiếp, nước đọng.
It has two forms.	Nó có hai dạng.
Give him a chance to be himself.	Hãy cho anh ấy một cơ hội được là chính mình.
I will show you how it is done.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó được thực hiện.
She seems pretty calm.	Cô ấy có vẻ khá bình tĩnh.
We have a mother and a father.	Chúng tôi có một người mẹ và một người cha.
Be sure to watch until the end.	Hãy chắc chắn để xem cho đến cuối cùng.
But it will be a start.	Nhưng nó sẽ là một sự khởi đầu.
Her hair fell out a lot, she couldn't eat.	Tóc bà rụng nhiều, không ăn được.
We tend to read each other.	Chúng ta có xu hướng đọc lẫn nhau.
And he died with that.	Và anh ta chết theo đó.
No wonder she thought he was dead.	Thảo nào cô nghĩ anh đã chết.
Surely she never had that happen to her.	Chắc chắn cô ấy chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra với mình.
He had just walked down the hallway a few steps before turning around.	Anh ta vừa bước xuống hành lang vài bước trước khi quay lại.
Or the names were mixed up.	Hoặc những cái tên đã bị trộn lẫn.
Love to see it.	Thích để xem nó.
Call it sold out.	Gọi là bán hết.
He looked up.	Anh nhìn lên.
She was very tired.	Cô đã rất mệt mỏi.
I went about my life, making friends with other people, as a person.	Tôi đã đi về cuộc sống của mình, kết bạn với những người khác, như một người vẫn vậy.
I think about you and your family very often.	Tôi nghĩ về bạn và gia đình của bạn rất thường xuyên.
I really love his style.	Tôi thực sự yêu phong cách của anh ấy.
You have seen my reaction.	Bạn đã thấy phản ứng của tôi.
I go right over here.	Tôi đi qua ngay đây.
Salt and pepper.	Muối và tiêu.
I can post pictures of empty rooms and pictures of no people.	Tôi có thể đăng ảnh của căn phòng trống và những bức ảnh không có người.
You see, music is his life.	Bạn thấy đấy, âm nhạc là cuộc sống của anh ấy.
She has no one to share her stories with.	Cô không có ai để chia sẻ những câu chuyện của mình.
He will bring.	Anh ấy sẽ mang theo.
Write our own pages in the process.	Viết các trang của riêng chúng tôi trong quá trình này.
I have no chance.	Tôi không có cơ hội.
However, we'll experiment a bit and see which one is right.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thử nghiệm một chút và xem điều nào là đúng.
They just don't have the money.	Họ chỉ không có tiền.
Money doesn't seem real.	Tiền dường như không có thật.
All of these factors may vary.	Tất cả các yếu tố này có thể khác nhau.
There is no company in existence that is not making money.	Không có công ty nào đang tồn tại lại không kiếm tiền.
Then you find out what happens.	Sau đó, bạn tìm ra những gì sẽ xảy ra.
This item has been removed from the scale.	Mục này đã bị xóa khỏi quy mô.
Get it through your head.	Nhận nó thông qua đầu của bạn.
I actually came up with this list.	Tôi thực sự đã đưa ra danh sách này.
We first give proof of .	Đầu tiên chúng tôi đưa ra bằng chứng về.
They do everything the right way.	Họ làm mọi thứ theo đúng cách.
From that day on, there was not a single boy left for him.	Kể từ ngày đó, không còn một cậu bé nào dành cho anh ấy nữa.
It is divided into three parts.	Nó được chia thành ba phần.
Let your voice be heard.	Hãy để tiếng nói của mình được lắng nghe.
A larger image on the screen means more power.	Một hình ảnh lớn hơn trên màn hình có nghĩa là nhiều năng lượng hơn.
Like many other experiments, things didn't go as planned.	Giống như nhiều thí nghiệm khác, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
They were shot and one died.	Họ đã bị bắn và một người chết.
Married to a white woman and has children.	Đã kết hôn với một phụ nữ da trắng và có con.
Now six feet.	Bây giờ sáu feet.
Their own.	Riêng họ.
We wanted to mock him and use it.	Chúng tôi muốn chế nhạo anh ấy và sử dụng nó.
Learn to listen.	Học cách lắng nghe.
Anything to keep him from being taken from her.	Bất cứ điều gì để giữ cho anh ta không bị tước đoạt khỏi cô ấy.
As a result, she nearly died.	Kết quả là cô ấy gần chết.
Tell me about it again.	Hãy nói cho tôi về nó một lần nữa.
At the end of the assignment, the program assessed the students.	Vào cuối nhiệm vụ, chương trình đánh giá các học sinh.
Not much.	Không nhiều lắm.
That would also be great.	Điều đó cũng sẽ rất tuyệt.
Most can't, that's what they bank.	Hầu hết không thể, đó là những gì họ ngân hàng.
Experiment design and paper writing.	Thiết kế thí nghiệm và viết bài báo.
Take the example of a football match.	Lấy ví dụ về một trận đấu bóng đá.
But she doesn't think so.	Nhưng cô ấy không nghĩ như vậy.
Really, she was.	Thực sự, cô ấy đã.
It can be difficult to know which one would be ideal.	Có thể khó để biết cái nào sẽ là lý tưởng.
Some may have never heard of it.	Một số có thể chưa bao giờ nghe nói về nó.
If you want.	Nếu bạn muốn.
Emotions make sounds and thoughts speak.	Cảm xúc tạo ra âm thanh và suy nghĩ lên tiếng.
Of course.	Tất nhiên rồi.
Okay, with you this afternoon.	Được rồi, với bạn chiều nay.
I can't understand how the line should be drawn.	Tôi không thể hiểu làm thế nào nên được vẽ đường.
Be comfortable on your face.	Hãy thoải mái trên khuôn mặt của bạn.
We are not on set.	Chúng tôi không có mặt trên phim trường.
It was not public property that they destroyed.	Đó không phải là tài sản công cộng mà họ đã phá hủy.
They played without a lack of energy even though their season was going well.	Họ đã chơi không thiếu năng lượng dù mùa giải của họ đang đi vào nếp.
Now if I can just have time.	Bây giờ nếu tôi có thể chỉ cần có thời gian.
Help build a home for a family in need.	Giúp xây nhà cho một gia đình có nhu cầu.
The white room was pale and empty.	Căn phòng trắng nhợt nhạt và trống rỗng.
There's more wood out there.	Có nhiều gỗ hơn ở đâu ra.
Really, the problem is what happens after that.	Thực sự, vấn đề là điều gì xảy ra sau đó.
It took us nine hours to get home.	Chúng tôi mất chín giờ để về đến nhà.
I should ask.	Tôi nên hỏi.
You can feel the difference easily.	Bạn có thể cảm thấy sự khác biệt một cách dễ dàng.
She nodded and started her work.	Cô gật đầu và bắt đầu công việc của mình.
As a result, several changes were made.	Kết quả là một số thay đổi đã được thực hiện.
I killed my friend, and he asked me to do it.	Tôi đã giết bạn mình, và anh ta yêu cầu tôi làm điều đó.
Here is my code below, but it is not working.	Đây là mã của tôi bên dưới, nhưng nó không hoạt động.
Many people tend to do the opposite.	Nhiều người có xu hướng làm ngược lại.
In your corner to talk.	Trong góc của bạn để nói chuyện.
It was the easy way out, she knew it.	Đó là lối thoát dễ dàng, cô biết điều đó.
This needs to be further developed in the manuscript.	Điều này cần được phát triển thêm trong bản thảo.
And as usual, he doesn't have much to recommend.	Và như thường lệ, anh ấy không có nhiều thứ để giới thiệu.
And, for words.	Và, đối với các từ.
Our third guy stepped back to find him.	Anh chàng thứ ba của chúng ta lùi lại để tìm anh ta.
In fact, this is a mistake.	Thực tế là đây là một sai lầm.
More direct community contact.	Tiếp xúc cộng đồng trực tiếp hơn.
A boy indeed.	Đúng là một cậu bé.
No name means no one talks about it.	Không có tên có nghĩa là không ai nói về nó.
We can try to do that.	Chúng tôi có thể cố gắng làm điều đó.
So let's take a look at some simple ones.	Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một số đơn giản.
Don't build your business logic in terms.	Đừng xây dựng logic kinh doanh của bạn theo các khía cạnh.
The face rises.	Mặt trơi lên.
It cannot go any other way.	Nó không thể đi theo bất kỳ cách nào khác.
I saved some money last summer and the summer before that.	Tôi đã tiết kiệm được một số tiền vào mùa hè năm ngoái và mùa hè trước đó.
At some point, he'll want to get out.	Tại một số thời điểm, anh ấy sẽ muốn thoát ra.
So our girls fixed up and went down there.	Vì vậy, các cô gái của chúng tôi đã sửa chữa và đi xuống đó.
It is forced.	Nó bị ép buộc.
If not, the move will be lost.	Nếu không được, nước đi sẽ bị mất.
You have seen that.	Bạn đã thấy điều đó.
They wrote the book.	Họ đã viết cuốn sách.
However, he did come.	Tuy nhiên, anh ấy đã đến.
This service is an online service only.	Dịch vụ này chỉ là một dịch vụ trực tuyến.
Maybe even as long as a week.	Thậm chí có thể lâu nhất là một tuần.
Right is wrong in this case.	Đúng là sai trong trường hợp này.
I know she just graduated from school.	Tôi biết cô ấy vừa mới ra trường.
I have children.	Tôi có con.
I looked down at what little remained.	Tôi nhìn xuống những gì ít ỏi còn lại.
And we're so glad we did.	Và chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã làm.
For me and my family, it was totally worth it.	Đối với tôi và gia đình, nó hoàn toàn xứng đáng.
The focus of their anger is somewhere different.	Trọng tâm của sự tức giận của họ là ở một nơi nào đó khác nhau.
We get it a lot.	Chúng tôi nhận được nó rất nhiều.
Until she finally gives up on you.	Cho đến khi cuối cùng cô ấy từ bỏ bạn.
He never hit his mark, she hit her every time.	Anh ấy không bao giờ đánh trúng dấu ấn của mình, cô ấy đánh cô ấy lần nào cũng vậy.
She is an amazing dog.	Cô ấy thật là một con chó đáng kinh ngạc.
However, this approach has serious limitations.	Tuy nhiên, cách tiếp cận này có những hạn chế nghiêm trọng.
This concept is strange.	Khái niệm này thật kỳ lạ.
But it is wrong to say that it has nothing to do with them.	Nhưng thật sai lầm khi nói rằng nó không liên quan gì đến họ.
I am very excited about it.	Tôi rất vui mừng về nó.
That model is still available and still very good.	Mô hình đó vẫn có sẵn và vẫn rất tốt.
If the release is not in writing.	Nếu việc phát hành không phải bằng văn bản.
We were too busy to run around.	Chúng tôi đã quá bận rộn để chạy xung quanh.
Not long ago, that changed, and we know it.	Cách đây không lâu, nó đã thay đổi, và chúng tôi biết điều đó.
Tone is very important.	Giai điệu rất quan trọng.
Conflict continues.	Xung đột vẫn tiếp tục.
Complete these three sets.	Hoàn thành ba bộ này.
Like she's scared of me or something.	Giống như cô ấy sợ hãi tôi hay gì đó.
And when he opened them, he spoke.	Và khi anh ấy mở chúng ra, anh ấy đã nói.
Most people are silent.	Hầu hết mọi người đều im lặng.
In some places, you can find more.	Ở một số nơi, bạn có thể tìm thấy nhiều hơn nữa.
So treat yourself and buy the paper version too.	Vì vậy, hãy đối xử với chính mình và mua phiên bản giấy quá.
Glad to see this project completed.	Rất vui khi thấy dự án này hoàn thành.
Otherwise, the turn is passed to the next player.	Nếu không thì chuyển lượt cho người chơi tiếp theo.
You actually create the book.	Bạn thực sự tạo ra cuốn sách.
He has resources.	Anh ta có tài nguyên.
Many of us still continue our work as on earth.	Nhiều người trong chúng ta vẫn tiếp tục công việc của mình như trên trái đất.
It must be obvious.	Nó phải được hiển nhiên.
Its existence is common knowledge in the community.	Sự tồn tại của nó là kiến ​​thức phổ biến trong cộng đồng.
She picked it up over her shoulder.	Cô nhặt nó qua vai.
Something was happening there again, he felt a strength there.	Điều gì đó đang xảy ra ở đó một lần nữa, anh cảm thấy có một sức mạnh ở đó.
He doesn't smoke and has had no past health problems.	Anh ấy không hút thuốc và không có vấn đề gì về sức khỏe trong quá khứ.
They're so good.	Họ thật tốt.
I have found a way.	Tôi đã tìm ra một cách.
Maybe she should have.	Có lẽ cô ấy nên có.
Well, it only took a few days.	Chà, chỉ mất vài ngày.
She couldn't help herself.	Cô không thể giúp mình.
If he gets to his people, he can win.	Nếu anh ta đến được với người của mình, anh ta có thể giành chiến thắng.
I will show some details.	Tôi sẽ chỉ một số chi tiết.
I will get it on you.	Tôi sẽ nhận được nó vào bạn.
Do not copy in whole or in part.	Không sao chép toàn bộ hoặc một phần.
In the larger court it doesn't matter.	Trong tòa án lớn hơn, điều đó không quan trọng.
There are only so many fish in the sea.	Chỉ có rất nhiều cá ở biển.
But it's been a wait.	Nhưng đó là một thời gian chờ đợi.
It contains everything that has ever happened to you.	Nó chứa tất cả mọi thứ đã từng xảy ra với bạn.
He is full of ideas and plans for the future.	Anh ấy có đầy đủ các ý tưởng và kế hoạch cho tương lai.
You killed that horse.	Bạn đã giết con ngựa đó.
I don't think they don't care.	Tôi không nghĩ là họ không quan tâm.
I was writing business.	Tôi đã được viết kinh doanh.
The problem is with the speed of those.	Vấn đề là với tốc độ của những người.
No more, but at least it is.	Không hơn, nhưng ít nhất là như vậy.
I don't think boys look back.	Tôi không nghĩ con trai nhìn lại.
The first is simply as described.	Đầu tiên chỉ đơn giản là như mô tả.
I hope you have a great time here!.	Tôi hy vọng bạn có những phút giây tận hưởng tuyệt vời ở đây!.
He's tracking something now.	Anh ấy đang theo dõi một cái gì đó bây giờ.
You can use the same technique for your own types.	Bạn có thể sử dụng kỹ thuật tương tự cho các loại của riêng bạn.
That is the basic social structure.	Đó là cấu trúc xã hội cơ bản.
They treat us like their children.	Họ đối xử với chúng tôi như những đứa con của họ.
This is further away.	Điều này là xa hơn.
For her, that's fine.	Đối với cô ấy, điều đó thật tốt.
The boat is leaving.	Con thuyền đang rời đi.
Everyone loves you.	Mọi người yêu quý bạn.
Not a drug company.	Không phải công ty thuốc.
You simply haven't provided enough details.	Đơn giản là bạn chưa cung cấp đủ chi tiết.
None of the girls were held against their will.	Không ai trong số các cô gái bị giữ trái với ý muốn của họ.
But the poor eat their share and again reduce the price.	Nhưng những người nghèo ăn phần của họ và một lần nữa giảm giá.
It's not like you love it.	Không giống như bạn yêu nó.
These are good things.	Đây là những điều tốt.
It was a short article.	Đó là một bài báo ngắn.
They put a sign on him to mock him.	Họ đặt một tấm biển vào anh ta để chế giễu anh ta.
Neither.	Cũng không.
That's my chance.	Đó là cơ hội của tôi.
Then a face appeared.	Sau đó, một khuôn mặt xuất hiện.
It's not what you think.	Nó không phải như những gì bạn nghĩ.
The solution only makes sense when the argument is positive.	Giải pháp chỉ có ý nghĩa khi lập luận này là tích cực.
By then it was too late.	Đến lúc đó thì đã quá muộn.
But there is an additional and deeper reason.	Nhưng có một lý do bổ sung và sâu sắc hơn.
This kind of thing happens all the time.	Loại chuyện này xảy ra liên tục.
I just wanted to take you out to dinner.	Tôi chỉ muốn đưa bạn đi ăn tối.
Present.	Hiện tại.
I thought you would meet her enough for the day.	Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ gặp đủ cô ấy trong ngày.
She won't leave it.	Cô ấy sẽ không bỏ nó.
What games for girls can tell us.	Những trò chơi nào của các cô gái có thể cho chúng tôi biết.
Even if it may not look like us on the outside.	Ngay cả khi nó có thể không giống như chúng ta ở bên ngoài.
He likes it there.	Anh ấy thích ở đó.
Where everything begins.	Nơi mọi thứ bắt đầu.
Let's improve it.	Hãy cải thiện nó.
There's not much more to say.	Không còn nhiều điều để nói nữa.
Doesn't matter, keep reading.	Không quan trọng, hãy tiếp tục đọc.
Right now and then.	Ngay bây giờ và sau đó.
We have to put them in place.	Chúng ta phải đặt chúng vào vị trí.
But we are your family now.	Nhưng chúng tôi là gia đình của bạn bây giờ.
I will call him tonight.	Tôi sẽ gọi cho anh ấy tối nay.
Trying to figure out where my head is.	Đang cố gắng tìm hiểu xem đầu của tôi đang ở đâu.
But you don't have such a thing to fall back on.	Nhưng bạn không có một thứ như vậy để rơi vào trở lại.
You don't get that in a digital book.	Bạn không hiểu được điều đó trong một cuốn sách kỹ thuật số.
Three factors have been identified.	Ba yếu tố đã được xác định.
Maybe no one.	Có lẽ không có ai.
In theory, this is a great thing.	Về lý thuyết, đây là một điều tuyệt vời.
Let's keep moving forward.	Hãy tiếp tục di chuyển về phía trước.
This is probably the most important part of the whole process.	Đây có lẽ là phần quan trọng nhất của toàn bộ quá trình.
This can be explained with our model.	Điều này có thể được giải thích với mô hình của chúng tôi.
Now he doesn't say a word.	Bây giờ anh ta không nói một lời.
I have started to do that.	Tôi đã bắt đầu làm điều đó.
However, we must pay more attention to our children.	Tuy nhiên, chúng ta phải quan tâm đến con cái nhiều hơn.
Don't sweat.	Đừng đổ mồ hôi.
She is lying on her back.	Cô ấy đang nằm ngửa.
This is not what he needs.	Đây không phải là thứ anh ta cần.
Your touch must change.	Cảm ứng của bạn phải thay đổi.
When she turned around, she couldn't look me in the eye.	Khi quay lại, cô ấy không thể nhìn vào mắt tôi.
But this time she was much closer.	Nhưng lần này cô ấy đã đứng gần hơn rất nhiều.
Others have trouble at school or at home.	Những người khác gặp rắc rối ở trường hoặc ở nhà.
It means they are weak.	Nó có nghĩa là họ yếu.
My friends nodded.	Bạn bè tôi gật đầu.
It does not mean certain.	Nó không có nghĩa là chắc chắn.
Better be ready to move as soon as we are called.	Tốt hơn là hãy sẵn sàng di chuyển ngay khi chúng tôi được gọi.
So you have to be careful and wear protective gear.	Vì vậy, bạn phải cẩn thận và đeo bảo hộ.
And we have a lot in common.	Và chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
I recommend everyone to use their service.	Tôi đề nghị mọi người sử dụng dịch vụ của họ.
Instead, it returns a map object.	Thay vào đó, nó trả về một đối tượng bản đồ.
We hope so.	Chúng tôi hi vọng là vậy.
I hate everyone one of them.	Tôi ghét tất cả mọi người một trong số họ.
Often you want to plan based on the number of weeks.	Thường thì bạn muốn lập kế hoạch dựa trên số tuần.
Instead, show it with the character's words or actions.	Thay vào đó, hãy thể hiện điều đó bằng lời nói hoặc hành động của nhân vật đó.
And my friends appreciate it.	Và bạn bè của tôi đánh giá cao điều đó.
He turned his back when the accusations against him were read.	Anh ta quay lưng lại khi những lời buộc tội chống lại anh ta được đọc.
You can stay as long as you like.	Bạn có thể ở lại bao lâu tùy thích.
They won't smell us yet.	Họ sẽ không ngửi thấy chúng tôi được nêu ra.
She's just a little nervous when she tells her mother certain things.	Cô ấy chỉ hơi lo lắng khi nói với mẹ mình những điều nhất định.
I can see myself doing it.	Tôi có thể thấy mình đang làm điều đó.
Also with ice.	Ngoài ra với nước đá.
She did very well though.	Cô ấy đã làm rất tốt mặc dù.
A few minutes is one thing, but a long time is another.	Vài phút là một chuyện, nhưng lâu đó là chuyện khác.
She had a body.	Cô ấy đã có một cơ thể.
Violation.	Vi phạm luật.
You can read more about me here.	Bạn có thể đọc thêm về tôi ở đây.
Maybe she's parking.	Có lẽ cô ấy đang đậu xe.
We don't even need to talk about it again.	Chúng tôi thậm chí không cần phải nói về nó một lần nữa.
Too fast to do one thing.	Quá nhanh để làm một việc.
And sometimes it gets really busy.	Và đôi khi nó thực sự bận rộn.
It could make sense.	Nó có thể có ý nghĩa.
That is my victory.	Đó là chiến thắng của tôi.
That's right.	Đúng rồi đó.
They are talking about burning us.	Họ đang nói về việc đốt cháy chúng tôi.
This is not it.	Đây không phải là nó.
He can play forever.	Anh ấy có thể chơi mãi mãi.
Our thinking time is elevated.	Thời gian suy nghĩ của chúng tôi được nâng lên.
Actually, literally fire.	Trên thực tế, cháy theo nghĩa đen.
It was their lack of faith at the start that got them there.	Chính sự thiếu niềm tin của họ khi bắt đầu đã đưa họ đến đó.
We promise.	Chúng tôi hứa.
I don't want such a beautiful mother.	Tôi không muốn có một người mẹ đẹp như vậy.
Our customers look to us for our excellent quality and incredible service.	Khách hàng của chúng tôi tìm đến chúng tôi vì chất lượng tuyệt vời và dịch vụ đáng kinh ngạc.
I still do well.	Tôi vẫn làm tốt.
I don't know how you did it, but it doesn't matter.	Tôi không biết bạn đã làm như thế nào, nhưng nó không quan trọng.
They shouldn't talk like that.	Họ không nên nói chuyện như vậy.
When they come together, you can't beat them.	Khi họ đến với nhau, bạn không thể đánh bại họ.
He wants to help in any way he can.	Anh ấy muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
But you don't know who we are.	Nhưng bạn không biết chúng tôi là ai.
Change has already begun at this point.	Đã bắt đầu thay đổi vào thời điểm này.
Just a lot worse.	Chỉ tệ hơn rất nhiều.
That is no longer true.	Điều đó không còn đúng nữa.
I will lose access to my funds in a few days.	Tôi sẽ mất quyền truy cập vào tiền của mình trong vài ngày.
Without going unnoticed.	Mà không bị chú ý.
I had to stop.	Tôi đã phãi dừng lại.
I kept walking and nothing happened.	Tôi tiếp tục bước đi và không có gì xảy ra nữa.
Availability.	Khá đúng.
And so target it.	Và vì vậy hãy nhắm mục tiêu nó.
On the other hand, I don't know what they're talking about.	Mặt khác, tôi không biết họ đang nói về cái gì.
But tears won't help.	Nhưng nước mắt sẽ chẳng ích gì.
They look good too.	Họ trông cũng tốt.
It is a matter of life and death.	Đó là vấn đề của sự sống và cái chết.
Not a single car on the busy road stopped.	Không một chiếc xe nào trên con đường đông đúc dừng lại.
And that's okay.	Và điều đó không sao cả.
This is impossible.	Điều này là không thể.
All the things we used to share not too long ago.	Tất cả những điều chúng tôi đã từng chia sẻ cách đây không lâu.
She made up everything.	Cô ấy đã bịa ra mọi thứ.
He has special training and abilities.	Anh ấy đã được đào tạo và khả năng đặc biệt.
He was and still is my friend.	Anh ấy đã và vẫn là bạn của tôi.
They build trust.	Họ xây dựng lòng tin.
While not quite ideal, this is still a good result.	Tuy không hoàn toàn lý tưởng nhưng đây vẫn là một kết quả tốt.
The state of the tricolor problem.	Trạng thái của vấn đề ba màu.
Maybe it will come back.	Có lẽ nó sẽ trở lại.
His private code is just that, personal.	Mã cá nhân của anh ấy chỉ có vậy, cá nhân.
Your mother says you are busy working six days a week.	Mẹ bạn nói rằng bạn bận làm việc sáu ngày một tuần.
It was discovered quite early.	Nó được phát hiện từ khá sớm.
I am completely stuck.	Tôi hoàn toàn bế tắc.
There is no reason to doubt that this is true.	Không có lý do gì để nghi ngờ rằng điều này là đúng.
But it's not a bad thing.	Nhưng nó không phải là một điều xấu.
But no one did that.	Nhưng không có ai làm điều đó.
This is not the real problem.	Đây không phải là vấn đề thực sự.
She hit him three times before she even knew what was going on.	Cô ấy đã đánh anh ta ba lần trước khi cô ấy thậm chí còn biết chuyện gì đang xảy ra.
I have written many books that have never been done on paper.	Tôi đã viết nhiều cuốn sách mà chưa bao giờ làm được trên giấy.
Now I don't even remember what the subject was.	Bây giờ tôi thậm chí không nhớ chủ đề là gì.
I really don't.	Tôi thực sự không.
I sent a message, but you never replied to my mail.	Tôi đã gửi tin nhắn, nhưng bạn không bao giờ trả lời thư của tôi.
Take new measurements as often as possible.	Thực hiện các phép đo mới thường xuyên nhất có thể.
Since then, he has not been able to return and is missing to track.	Kể từ đó, anh ta không thể trở lại và bị mất tích để theo dõi.
There are two ways to do this.	Có hai cách để làm điều này.
I was really scared.	Tôi thực sự đã sợ hãi.
Just let me cry.	Hãy cứ để mình khóc.
Think about this.	Nghĩ về điều này.
You are a website, whether you have or never have.	Bạn là một trang web, cho dù bạn có hay chưa từng có.
I will address more of this concept in the pages ahead.	Tôi sẽ giải quyết nhiều hơn về khái niệm này trong các trang phía trước.
They did everything right.	Họ đã làm đúng mọi thứ.
With the help of technology, production has increased.	Với sự trợ giúp của công nghệ, sản xuất đã tăng lên.
He built them.	Anh ấy đã xây dựng chúng.
But today, you look the other way and you are the enemy.	Nhưng hôm nay, bạn nhìn về phía khác và bạn là kẻ thù.
We never sell any poor quality car parts to our customers.	Chúng tôi không bao giờ bán bất kỳ phụ tùng xe hơi kém chất lượng cho khách hàng của chúng tôi.
Indeed, that was the reason for three matches in three days.	Thật vậy, đó là lý do cho ba trận đấu trong ba ngày.
So they have no structure.	Vì vậy, chúng không có cấu trúc.
I didn't see the photos today.	Tôi đã không nhìn thấy những bức ảnh ngày hôm nay.
It can only kill you when you try to run away from it.	Nó chỉ có thể giết bạn khi bạn cố gắng chạy khỏi nó.
Army and served for three years.	Quân đội và phục vụ trong ba năm.
There are some good points though.	Có một số điểm tốt mặc dù.
I don't remember her name, maybe she never told me.	Tôi không nhớ tên cô ấy, có lẽ cô ấy chưa bao giờ nói với tôi.
It is truly unbelievable.	Quả thực là không thể tin được.
He is someone who can get any weapon.	Anh ta là người có thể nhận được bất kỳ vũ khí nào.
I don't remember everything, but he's talking in my head.	Tôi không nhớ tất cả mọi thứ, nhưng anh ấy đang nói trong đầu tôi.
It's great, but it's there.	Thật tuyệt vời nhưng nó ở đó.
No body eles.	Không ai khác.
I carry too much stuff around.	Tôi mang quá nhiều thứ xung quanh.
Looking back now, he must have worked very hard.	Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn anh rất vất vả.
We sold the company.	Chúng tôi đã bán công ty.
The first one, then the other will get ahead.	Người đầu tiên, sau đó người kia sẽ vượt lên phía trước.
They weren't sure where they were going.	Họ không chắc mình sẽ đi đâu.
You can use this to answer both questions.	Bạn có thể sử dụng điều này để trả lời cả hai câu hỏi.
Then the next morning he took me aside.	Rồi sáng hôm sau anh ấy đưa em sang một bên.
It went home to me.	Nó đã về nhà với tôi.
Find a writing group and call them.	Tìm một nhóm viết và gọi họ.
We were there.	Chúng tôi đã ở đó.
They stopped it immediately.	Họ đã ngăn chặn nó ngay lập tức.
It is designed to lower it.	Nó được thiết kế để hạ thấp nó.
She had seen the same silhouette a few times.	Cô ấy đã nhìn thấy cùng một hình bóng một vài lần.
Focus on that task, nothing else.	Tập trung vào nhiệm vụ đó, không gì khác.
This later proved to be the best thing we did.	Điều này sau đó đã được chứng minh là điều tốt nhất chúng tôi đã làm.
At least, not for you and me.	Ít nhất, không phải cho bạn và tôi.
It was a great event.	Đó là một sự kiện tuyệt vời.
His skills play at this level.	Kỹ năng của anh ấy chơi ở cấp độ này.
If you doubt his abilities, trust me.	Nếu bạn nghi ngờ khả năng của anh ấy, hãy tin tôi.
Digital photos available.	Ảnh kỹ thuật số có sẵn.
In the second study, there were four groups.	Trong nghiên cứu thứ hai, có bốn nhóm.
Or it could be because they lost, or both.	Hoặc có thể là do họ đã thua, hoặc cả hai.
It would just end with me in tears as usual.	Nó sẽ chỉ kết thúc với tôi trong nước mắt như thường lệ.
She went into it a few more times.	Cô ấy đã đi vào nó một vài lần nữa.
See you in class.	Hẹn gặp lại các bạn trong lớp.
It was also successful.	Nó cũng đã thành công.
It contains adult males.	Nó chứa những con đực trưởng thành.
I just hope he's with them.	Tôi chỉ hy vọng anh ấy ở bên họ.
But it seems to be quite the opposite.	Nhưng nó dường như hoàn toàn ngược lại.
Then he played with them.	Sau đó anh ấy đã chơi với họ.
We are a team.	Chúng tôi là một đội.
What it does is give people another chance.	Những gì nó làm là cho mọi người một cơ hội khác.
This is it.	Đây chính là nó.
We are on the creative side.	Chúng tôi đang trên đà sáng tạo.
My mother ran out, and she was crying.	Mẹ tôi chạy ra, và bà ấy đang khóc.
Not many people think about life in those terms.	Không có nhiều người nghĩ về cuộc sống theo những điều kiện đó.
Let us use our enemies.	Hãy để chúng tôi sử dụng kẻ thù của chúng tôi.
Repeat if necessary.	Lặp lại nếu cần thiết.
She went through me to get them.	Cô ấy đã thông qua tôi để lấy chúng.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
There is no such office.	Không có văn phòng như vậy.
That is new.	Đó là mới.
But this time it's different.	Nhưng lần này thì khác.
I've had enough trouble already.	Tôi đã gặp rắc rối đủ rồi.
Woman arguing with a man over a dog.	Người phụ nữ đang tranh cãi với một người đàn ông vì một con chó.
Move it to the free list.	Chuyển nó vào danh sách miễn phí.
It could be anyone.	Nó có thể là bất cứ ai.
Then in a month cut another third.	Sau đó, trong một tháng cắt giảm thêm một phần ba.
For more details, click here.	Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây.
I wonder if she can go up on her own.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có tự đi lên được không.
Just my thoughts on them.	Chỉ là suy nghĩ của tôi về chúng.
Hours later, she received a response.	Vài giờ sau, cô nhận được phản hồi.
It's almost over.	Nó đã gần kết thúc.
My neck and shoulders.	Cổ và vai của tôi.
She knew she would never be high society.	Cô biết cô sẽ không bao giờ là xã hội thượng lưu.
The ones we don't have the answers to are very important.	Những cái chúng ta không có câu trả lời là rất quan trọng.
I will rest for a while.	Tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc.
There are two standard ways to handle this variable length problem.	Có hai cách tiêu chuẩn để xử lý vấn đề độ dài thay đổi này.
She brought a bill of her own.	Cô ấy đã mang một hóa đơn của riêng mình.
We don't want any new numbers.	Chúng tôi không muốn bất kỳ số mới nào.
Everything is significant.	Mọi thứ đều đáng kể.
But I found some problems when using.	Nhưng tôi thấy một số vấn đề khi sử dụng.
I put them in separate cells.	Tôi đặt chúng trong các ô riêng biệt.
But that's something we can't help you with.	Nhưng đó là điều chúng tôi không thể giúp bạn.
It's just one way to find peace.	Đó chỉ là một cách để tìm kiếm sự bình yên.
Not so now.	Không phải như vậy bây giờ.
The error bars are the standard error of the mean for three independent trials.	Các thanh lỗi là sai số chuẩn của giá trị trung bình cho ba thử nghiệm độc lập.
Pull it out.	Kéo nó ra.
At this point, we have more questions than answers.	Tại thời điểm này, chúng ta có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
I explained to them that we needed to be bigger.	Tôi giải thích với họ rằng chúng tôi cần phải lớn hơn.
It is talked about briefly and then the door is closed.	Nó được nói về một thời gian ngắn và sau đó cánh cửa được đóng lại.
People talked about it everywhere you went.	Mọi người đã nói về nó ở mọi nơi bạn đến.
Leave and hold your head high.	Rời đi và ngẩng cao đầu.
Now they are more than just proof.	Bây giờ họ không chỉ là bằng chứng.
I agree with you that it was.	Tôi đồng ý với bạn rằng nó đã được.
One uses her middle initials, but the other doesn't.	Một cái sử dụng chữ viết tắt giữa của cô ấy, nhưng cái kia thì không.
They can read each other and set each other up.	Họ có thể đọc lẫn nhau và thiết lập lẫn nhau.
There are no words for us, other than human.	Không có từ nào cho chúng ta, khác thì con người.
It can be served as a main course.	Nó có thể được phục vụ như một món chính.
This process is repeated three times.	Quá trình này được lặp đi lặp lại ba lần.
Pressure is off.	Áp suất đã tắt.
Tell us the quantity, time and date.	Cho chúng tôi biết số lượng, thời gian và ngày.
I am very proud of him.	Tôi rất tự hào về anh ấy.
But his men were at a loss and could not offer anything.	Nhưng người của ông ta đã bị thua lỗ và không thể đề nghị được gì.
He knows where.	Anh ấy biết ở đâu.
I don't know how long it will take.	Tôi không biết sẽ mất bao lâu.
She might try to kill you again.	Cô ấy có thể cố giết bạn một lần nữa.
I became angry.	Tôi trở nên tức giận.
Looking busy helps.	Nhìn bận rộn giúp ích.
The names have changed, but the meaning has not.	Những cái tên đã thay đổi, nhưng ý nghĩa thì không.
Come here to join us.	Lên đây để tham gia cùng chúng tôi.
So don't worry.	Vì vậy, đừng lo lắng.
With hours of social and games.	Với giờ xã hội và trò chơi.
People love them, buy them and tell their friends to buy them.	Mọi người yêu thích chúng, mua chúng và nói với bạn bè của họ mua chúng.
So it seems it is pretty much impossible.	Vì vậy, có vẻ như nó là khá nhiều không thể.
They only claim basic human rights.	Họ chỉ yêu cầu các quyền cơ bản của con người.
You may have been laid off for weeks.	Bạn có thể đã bị sa thải trong nhiều tuần.
But of course there is still the big problem.	Nhưng tất nhiên vẫn còn đó vấn đề lớn.
I will tell her and do as you say.	Tôi sẽ nói với cô ấy và làm như bạn nói.
Don't kill people.	Đừng giết người.
It emits differently depending on who made it.	Nó phát ra khác nhau tùy thuộc vào người tạo ra nó.
This will negatively affect your quality score.	Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến điểm chất lượng của bạn.
Try to make life too simple.	Cố gắng làm cho cuộc sống quá đơn giản.
I studied it there on the floor.	Tôi đã nghiên cứu nó ở đó trên sàn nhà.
Just watch this happen.	Chỉ cần xem điều này xảy ra.
Individuals learn to be men and women.	Các cá nhân học để trở thành đàn ông và phụ nữ.
But now he has picked it up.	Nhưng bây giờ anh đã nhặt nó lên.
Question the way back.	Đặt câu hỏi về đường trở lại.
Any relationship, you will fight.	Bất kỳ mối quan hệ nào, bạn sẽ chiến đấu.
I have seen this in several family members over the years.	Tôi đã thấy điều này ở một số thành viên trong gia đình trong nhiều năm.
She wants to make a decision.	Cô muốn đưa ra quyết định.
She can actually see one or two of them dance.	Cô ấy thực sự có thể nhìn thấy một hoặc hai người trong số họ nhảy.
They finished at the same time.	Họ đã hoàn thành cùng một lúc.
Take them away from us so we don't have them at home.	Đưa chúng ra xa chúng tôi để chúng tôi không có chúng ở nhà.
I've seen that name before.	Tôi đã thấy cái tên đó trước đây.
Sometimes you forget she's there.	Đôi khi bạn quên mất cô ấy ở đó.
We are too close.	Chúng tôi quá thân thiết.
She needs to be sped up.	Cô ấy cần được tăng tốc.
This is when you need to be honest with yourself.	Đây là lúc bạn cần thành thật với chính mình.
One problem with computer processes is that sometimes a process will fail.	Một vấn đề với các quy trình máy tính là đôi khi một quy trình sẽ bị lỗi.
This situation was different.	Tình hình này đã khác.
Don't forget that.	Không được quên điều đó đấy.
You won't have to do much.	Bạn sẽ không phải làm gì nhiều.
No more customers.	Không có thêm khách hàng.
No one knows if he decides to return to the street.	Không ai biết nếu anh ta quyết định quay lại đường phố.
No one speaks a word.	Không ai nói lời nào.
They say one thing and do another.	Họ nói một điều và làm một điều khác.
Very difficult to do.	Rất khó để thực hiện.
Sometimes good things happen.	Đôi khi những điều tốt đẹp xảy ra.
Hearing gunshots, several men approached the scene.	Nghe thấy tiếng súng, một số người đàn ông tiếp cận hiện trường.
Our thoughts are with his family and friends.	Suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình và bạn bè của anh ấy.
The dog has a higher chance than the cat, and so on.	Con chó có cơ hội cao hơn con mèo, v.v.
I will surprise her, this will make it even more special!.	Tôi sẽ làm cô ấy ngạc nhiên, điều này sẽ làm cho nó đặc biệt hơn nữa !.
Nothing was found.	Không có gì được tìm thấy.
Two people have their orders.	Hai người có đơn đặt hàng của mình.
It's just lost again.	Chỉ là nó lại bị mất.
She's not mean when she says men are never women.	Cô ấy không ác ý khi nói đàn ông không bao giờ là phụ nữ.
Politics just feels more real.	Chính trị chỉ cảm thấy thực tế hơn.
Return to the main room.	Quay lại phòng chính.
Furthermore, our results suggest that there may be gender differences.	Hơn nữa, kết quả của chúng tôi cho thấy có thể có sự khác biệt về giới tính.
So you can keep using it over and over again, because it's accurate.	Vì vậy, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó nhiều lần, bởi vì nó chính xác.
There's no one else around.	Không có ai khác xung quanh.
Love you.	Yêu bạn.
When you start, the genie is given a seat.	Khi bạn bắt đầu, vị thần được cho một chỗ ngồi.
It has a beautiful view and is perfect for taking pictures.	Nó có tầm nhìn đẹp và hoàn hảo để chụp ảnh.
This is called the after party.	Đây được gọi là bữa tiệc sau khi kết thúc.
It's not just numbers.	Nó không chỉ đơn giản là những con số.
He didn't go this far for nothing.	Anh ta đã không đi xa đến mức này vì không có gì.
There's still some experience required, but it's pretty easy.	Vẫn còn một số kinh nghiệm cần thiết, nhưng nó khá dễ dàng.
We don't know what the argument is about.	Chúng tôi không biết đối số là về cái gì.
We don't know what to do for her.	Chúng tôi không biết phải làm gì cho cô ấy.
Of course, it's almost summer.	Tất nhiên là đã gần đến mùa hè.
You said you were going home.	Bạn nói rằng bạn sẽ trở về nhà.
They let him pass, but they stopped me, so.	Họ để anh ta đi qua, nhưng họ đã ngăn tôi lại, vì vậy.
It feels like mingling with life.	Nó cảm thấy như hòa nhập với cuộc sống.
He is like a walking wall.	Anh ấy giống như một bức tường đi bộ.
I took it seriously myself.	Bản thân tôi đã thực hiện nó một cách nghiêm túc.
Messages are off.	Tin nhắn đã tắt.
He wants his wife to get along with the family.	Anh muốn vợ hòa thuận với gia đình.
Because you know this girl.	Bởi vì cô biết cô gái này.
Beautiful blood.	Máu đẹp.
This season is a waste.	Đây là mùa là một sự lãng phí.
Then she saw some movement behind the car.	Sau đó, cô ấy nhìn thấy một số chuyển động phía sau chiếc xe.
First, the sample size of this study was relatively small.	Đầu tiên, quy mô mẫu của nghiên cứu này tương đối nhỏ.
Just take a picture with your digital camera or phone.	Chỉ cần chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại của bạn.
There is not a free seat in the hall.	Không có một chỗ ngồi miễn phí trong hội trường.
We hit the road.	Chúng tôi lên đường.
Oh, great job.	Ôi, công việc tuyệt vời.
Just put it anywhere, really.	Chỉ cần đặt nó ở bất cứ đâu, thực sự.
We have that at my house.	Chúng tôi có cái đó ở nhà tôi.
Imagine a simple case such as the example below.	Hãy tưởng tượng một trường hợp đơn giản chẳng hạn như ví dụ dưới đây.
Of course not.	Tất nhiên là không.
For him.	Cho anh ta.
Important work will be done with the help of friends.	Công việc quan trọng sẽ được thực hiện với sự giúp đỡ của bạn bè.
It never works.	Nó không bao giờ hoạt động.
That is not your truth.	Đó không phải là sự thật của bạn.
The cast and crew agreed to work for free.	Dàn diễn viên và đoàn phim đã đồng ý làm việc miễn phí.
It's fun for the whole family.	Thật vui cho cả gia đình.
Return to the starting position and repeat with the other leg.	Quay trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại với chân còn lại.
This one looks especially hilarious.	Cái này trông đặc biệt vui nhộn.
Your hair is long and beautiful.	Tóc bạn dài và đẹp.
I knew then.	Khi đó tôi đã biết.
I can't do it this time.	Tôi không thể làm điều đó lần này.
Take me as an example.	Lấy tôi làm ví dụ.
He made me feel very little.	Anh ấy khiến tôi cảm thấy rất ít.
Not without me.	Không phải không có tôi.
Men have done this before.	Đàn ông đã làm điều này trước đây.
This is a change that will be even more progressive in the future.	Đây là một sự thay đổi sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong tương lai.
This is his last chance to return this year.	Đây là cơ hội cuối cùng để anh ấy trở lại trong năm nay.
I really think that might be interesting to watch and try.	Tôi thực sự nghĩ rằng điều đó có thể thú vị khi xem và thử.
It's nice to have those letters in my name.	Thật tuyệt khi có những chữ cái đó theo tên của tôi.
Memories are coming back.	Kí ức đang ùa về.
A car and driver upon request.	Một chiếc xe hơi và tài xế khi có yêu cầu.
Or did business with 'im, as it were.	Hoặc đã kinh doanh với 'im, như nó đã từng.
All is good.	Tất cả đều tốt.
Everyone will look at me.	Mọi người sẽ nhìn tôi.
She took it out and held it up.	Cô lấy nó ra và giơ nó lên.
Business is not that complicated.	Kinh doanh không phức tạp như vậy.
In fact, they had their own hold.	Trong thực tế, họ đã nắm giữ của riêng họ.
He could still hear the stars, the cry in space.	Anh vẫn có thể nghe thấy những vì sao, tiếng khóc trong không gian.
He checked the text and looked it up.	Anh kiểm tra văn bản và tra cứu.
Be a year within.	Hãy là một năm trong vòng.
I just want to finish this project on time.	Tôi chỉ muốn hoàn thành dự án này đúng thời hạn.
They don't want to choose sides.	Họ không muốn chọn phe.
People help each other when in trouble.	Mọi người giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
We never tell the truth about our parents.	Chúng tôi không bao giờ nói sự thật về cha mẹ của chúng tôi.
My child.	Con tôi.
After it ended, the opposite happened.	Sau khi nó kết thúc, điều ngược lại đã xảy ra.
But this could not be otherwise.	Nhưng điều này không thể khác được.
You've got the job, so far.	Bạn đã có công việc, cho đến nay.
But not with you, or, not at all with you.	Nhưng không phải với bạn, hoặc, không hoàn toàn với bạn.
Click to order now!.	Click để đặt hàng ngay!.
Participants were asked about the positive aspects and what could be improved.	Những người tham gia được hỏi về những khía cạnh tích cực và những gì có thể được cải thiện.
They had been on the move for most of the day but had just stopped.	Họ đã di chuyển gần như cả ngày nhưng vừa dừng lại.
The most common injury is a fracture from a fall.	Chấn thương phổ biến nhất là gãy xương do ngã.
The show is great in my opinion.	Chương trình là tuyệt vời theo ý kiến ​​của tôi.
Indeed, if some things do not die, others will not be born.	Thật vậy, nếu một số thứ không chết đi, thì những thứ khác sẽ không được sinh ra.
Would recommend it if it's still available.	Sẽ giới thiệu nó nếu nó vẫn còn có sẵn.
But someone or something must control the money supply.	Nhưng ai đó hoặc điều gì đó phải kiểm soát việc cung cấp tiền.
I want to go home, he thought.	Tôi muốn về nhà, anh nghĩ.
Literally anything you want.	Nghĩa đen là bất cứ thứ gì bạn muốn.
In the end, it doesn't matter.	Cuối cùng, nó không thành vấn đề.
But again, don't go.	Nhưng một lần nữa, không đi.
There is no chance that they can do that.	Không có cơ hội để họ có thể làm điều đó.
It could be a list.	Nó có thể là một danh sách.
Without it, there would be no science and technology.	Không có nó, sẽ không có khoa học và công nghệ.
However, studies to date have not looked at this issue directly.	Tuy nhiên, các nghiên cứu cho đến nay vẫn chưa xem xét vấn đề này một cách trực tiếp.
And he had to make a living.	Và anh phải kiếm sống.
I have heard a lot about you.	Tôi đã nghe rất nhiều về bạn.
No, they won't.	Không, họ sẽ không.
He raised his hand.	Anh ấy đưa tay lên.
In this communication, some of these aspects will be discussed.	Trong giao tiếp này, một số khía cạnh này sẽ được thảo luận.
I think you are another customer.	Tôi nghĩ bạn là một khách hàng khác.
I opened my eyes again.	Tôi lại mở mắt ra.
It has a pretty obvious meaning, you know.	Nó có ý nghĩa khá rõ ràng, bạn biết đấy.
Whatever it was to be had to be directly related.	Bất cứ điều gì nó đã được phải có liên quan trực tiếp.
This is where we ran into a problem.	Đây là nơi chúng tôi gặp phải một vấn đề.
As you thought.	Như bạn đã nghĩ.
This procedure will definitely stop.	Thủ tục này chắc chắn sẽ dừng lại.
But we need your help.	Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
He has many years ahead of him.	Anh ấy còn nhiều năm phía trước.
Our online reviews speak for themselves.	Các đánh giá trực tuyến của chúng tôi tự nói lên điều đó.
They fear failure.	Họ sợ thất bại.
This makes them feel happy and special.	Điều này làm cho họ cảm thấy hạnh phúc và đặc biệt.
Listen.	Hãy lắng nghe.
The history of religion is the history of violence.	Lịch sử của tôn giáo là lịch sử của bạo lực.
But easier said than done.	Nhưng nói thì dễ hơn làm.
That comes with work for many people.	Điều đó đi kèm với công việc cho nhiều người.
But we don't stop there.	Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó.
This is a message.	Đây là một tin nhắn.
I like her.	Tôi thích cô ấy.
Except don't try it.	Ngoại trừ đừng thử nó.
I have news recently.	Tôi có tin mới đây.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.
I am very much in life as well.	Tôi rất nhiều trong cuộc sống là tốt.
I want to push them out.	Tôi muốn đẩy chúng ra.
There was no difference by sex and age.	Không có sự khác biệt theo giới tính và tuổi tác.
So the opposite is true.	Vì vậy, điều ngược lại là điều đúng đắn.
When he came back, he was completely fine.	Khi trở lại, anh ấy hoàn toàn ổn.
But it used to be a huge source of anxiety.	Nhưng nó từng là một nguồn lo lắng rất lớn.
You do not need to do so.	Bạn không cần phải làm vậy.
The population grew rapidly during those times.	Dân số tăng nhanh chóng trong những thời điểm đó.
In fact, they seemed too surprised to answer.	Trên thực tế, họ có vẻ ngạc nhiên đến mức không thể trả lời được.
Let's go there.	Hãy đến đó.
Now it's just me.	Bây giờ chỉ có tôi.
Repeat until the mixture is used up.	Lặp lại cho đến khi hỗn hợp được sử dụng hết.
The number depends on how many words you have.	Số lượng phụ thuộc vào số lượng từ bạn có.
That doesn't fix it.	Điều đó không sửa chữa nó.
I want to use him to get to them.	Tôi muốn sử dụng anh ta để đến được với họ.
When the law does not provide otherwise.	Khi pháp luật không có quy định khác.
It doesn't help that he's stuck with a particular case.	Không có ích gì khi anh ta bị mắc kẹt với một trường hợp cụ thể.
I used to be very close to my dad, but now.	Tôi đã từng rất thân thiết với bố tôi, nhưng bây giờ.
I won't go far.	Tôi sẽ không đi xa.
It's not too good either.	Nó cũng không quá tốt.
Same as above.	Giống như trên.
I know this guy.	Tôi biết anh này.
See, you said you knew me.	Thấy chưa, bạn đã nói rằng bạn biết tôi.
It was only recently that she was introduced to him.	Mãi gần đây cô mới được giới thiệu với anh.
The country needs him.	Đất nước cần anh ấy.
So does the support she's asked for over the years.	Sự hỗ trợ mà cô ấy yêu cầu trong những năm qua cũng vậy.
It was clear that he was disappointed in his luck.	Rõ ràng là anh ấy đã thất vọng vào vận may của mình.
Maybe you do things a little differently.	Có thể bạn làm mọi thứ hơi khác một chút.
This is called frequency analysis.	Đây được gọi là phân tích tần số.
Make your mark on the world.	Tạo dấu ấn của bạn trên thế giới.
A fair return.	Một sự trở lại công bằng.
I want to see her again.	Tôi muốn gặp lại cô ấy.
Lists can go on and on.	Danh sách có thể đi và về.
No need.	Không cần.
Of course, these people are adults.	Tất nhiên, những người này là người lớn.
Create a need rather than cash for that need.	Tạo ra một nhu cầu hơn là tiền mặt cho nhu cầu đó.
I've hated it since day one.	Tôi đã ghét nó kể từ ngày đầu tiên.
I grabbed it and tried to stop my fall.	Tôi đã nắm lấy nó và cố gắng ngăn chặn cú ngã của mình.
There are more goals.	Có nhiều mục tiêu hơn.
The value of serious play.	Giá trị của việc chơi nghiêm túc.
She is a challenge, no doubt.	Cô ấy là một thách thức, không nghi ngờ gì nữa.
Really, the only one.	Thực sự, người duy nhất.
I can't and don't want to go up there myself.	Tôi không thể và không muốn tự mình lên đó.
Resources are one reason.	Tài nguyên là một lý do.
That's why it's different.	Đó là lý do tại sao nó khác nhau.
More often than not, he found them.	Thường xuyên hơn không, anh đã tìm thấy chúng.
It was difficult because the wind was constantly changing.	Thật khó khăn vì gió liên tục thay đổi.
Gives us more options to do things in the game.	Cung cấp cho chúng tôi nhiều tùy chọn hơn để thực hiện mọi việc trong trò chơi.
Because you never know.	Bởi vì bạn không bao giờ biết.
But she knows everything about sex.	Nhưng cô ấy biết mọi thứ về tình dục.
Wait for our air to run out.	Chờ cho không khí của chúng tôi hết.
It takes less than a minute to get started!.	Cần không đến một phút để bắt đầu!.
He chose the latter.	Anh ấy đã chọn cái sau.
I'm not just a player.	Tôi không chỉ là một người chơi.
That won't change.	Điều đó sẽ không thay đổi.
And you have the right to do that.	Và bạn có quyền làm điều đó.
Or very, very little.	Hoặc rất, rất ít.
A bottle for you.	Một chai cho bạn.
No wonder he wants his own back.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy muốn lấy lại của chính mình.
You can measure it.	Bạn có thể đo lường nó.
You just have to look outside our window to see it.	Bạn chỉ cần nhìn bên ngoài cửa sổ của chúng tôi để thấy điều đó.
People avoid them.	Mọi người tránh chúng.
Everyone should save time to smell the flowers.	Mọi người nên tiết kiệm thời gian để ngửi hoa nhé.
His look was questioning.	Cái nhìn của anh ấy đang đặt câu hỏi.
She couldn't speak.	Cô ấy không thể nói được.
Local music, good fun.	Âm nhạc địa phương, vui vẻ tốt.
Surely so is not in you to think.	Chắc chắn như vậy không phải là trong bạn để suy nghĩ.
Why did you go back to him then?	Tại sao lúc đó bạn lại quay lại với anh ấy.
But this medium is still not well understood.	Nhưng phương tiện này vẫn chưa được hiểu rõ.
Before receiving his current post.	Trước khi nhận bài viết hiện tại của mình.
They write our names in the country.	Họ viết tên của chúng tôi trong nước.
It seemed to surprise him.	Nó dường như làm anh ngạc nhiên.
There is no toll station in sight.	Không có trạm thu phí trong tầm nhìn.
I say thank you very much.	Tôi nói lời cảm ơn rất nhiều.
I told you that.	Tôi đã nói với bạn điều đó.
That doesn't seem right.	Điều đó có vẻ không đúng.
Watch them live.	Xem họ trực tiếp.
It makes you do bad things.	Nó khiến bạn làm những điều xấu.
When that couldn't be done, they were burned.	Khi điều đó không thể thực hiện được, họ đã bị đốt cháy.
Over the next hour, she told me everything about the school.	Trong một giờ tiếp theo, cô ấy kể cho tôi nghe mọi thứ về trường học.
Be here.	Hãy ở đây.
This greater freedom means we can improve strategy directly.	Sự tự do lớn hơn này có nghĩa là chúng tôi có thể cải thiện chiến lược trực tiếp.
Don't do business with them.	Đừng làm ăn với họ.
Probably towards the back of the whole complex.	Có lẽ là về phía sau của toàn bộ khu phức hợp.
I can put one and the other together.	Tôi có thể đặt một và một lại với nhau.
Her voice is deep and sweet like music.	Giọng cô ấy trầm và ngọt ngào như âm nhạc.
She was still speaking in that soft, sweet voice.	Cô ấy vẫn đang nói bằng một giọng nhẹ nhàng ngọt ngào đó.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
Of course, each of us did it in our own way.	Tất nhiên, mỗi chúng tôi đã làm theo cách riêng của mình.
It is that we worry about what we should do, think or say.	Đó là chúng ta lo lắng về những gì chúng ta nên làm, suy nghĩ hoặc nói.
Nothing could be further from my mind.	Không có gì có thể được xa hơn từ tâm trí của tôi.
It will be there.	Nó sẽ ở đó.
He knew she didn't want that to happen.	Anh biết cô không muốn điều đó xảy ra.
One event can lead to multiple injuries.	Một sự kiện có thể dẫn đến nhiều chấn thương.
He was going to get to know her.	Anh đã định làm quen với cô ấy.
He will become a character in the book.	Anh ấy sẽ trở thành nhân vật trong sách.
Then do it again and again.	Sau đó, làm lại nhiều lần.
Or, it could represent a health concern.	Hoặc, nó có thể thể hiện mối quan tâm về sức khỏe.
And it's really free.	Và thực sự là miễn phí.
Some have been excellent.	Một số đã được xuất sắc.
We know he's with you.	Chúng tôi biết anh ấy đang ở bên bạn.
Fifteen of them are black.	Mười lăm trong số chúng là màu đen.
He can't focus on his writing.	Anh ấy không thể tập trung vào văn bản của mình.
My father is one of them.	Cha tôi là một trong số họ.
Or too much of mine.	Hoặc quá nhiều của tôi.
However, it doesn't seem to work.	Tuy nhiên, nó dường như không hoạt động.
However, it's definitely not like that.	Tuy nhiên, nó chắc chắn không giống như vậy.
It came from within, and that surprised her.	Nó đến từ bên trong, và điều đó khiến cô ấy ngạc nhiên.
On the other hand, you desperately need the bathroom.	Mặt khác, bạn rất cần phòng tắm.
And nationwide.	Và trên toàn quốc.
Brother has no opinion.	Em trai không có ý kiến.
Waiting to be found.	Đang chờ được tìm thấy.
For more information, read the terms and conditions.	Để biết thêm thông tin, hãy đọc các điều khoản và điều kiện.
Keep a hot water bottle on your back or chest.	Để một chai nước nóng trên lưng hoặc ngực của bạn.
The usual process was completely broken.	Quy trình thông thường đã hoàn toàn bị phá vỡ.
You will have little or no memory of the entire visit.	Bạn sẽ có ít hoặc không có ký ức về toàn bộ chuyến thăm.
We love your son.	Chúng tôi yêu con trai của bạn.
Let the dead rest in peace.	Hãy để người chết yên nghỉ.
He made a fuss.	Anh ấy đã gây ồn ào.
But it makes a difference for some people.	Nhưng nó tạo ra sự khác biệt đối với một số người.
He is happy and loves life.	Anh ấy hạnh phúc và yêu đời.
We limit the discussion here to some basic performance of these sources.	Chúng tôi giới hạn các cuộc thảo luận ở đây vào một số hiệu suất cơ bản của các nguồn này.
But it is one that can help many people.	Nhưng nó là một trong những có thể giúp nhiều người.
He is his mother's son.	Anh ấy là con trai của mẹ anh ấy.
He was hit in the head again.	Anh ta lại bị đánh vào đầu.
And they believe this.	Và họ tin điều này.
That was the solution for me.	Đó là giải pháp cho tôi.
The attached number will make it easier for you to contact you.	Số được đính kèm sẽ giúp bạn liên hệ với bạn dễ dàng hơn.
We want to do the program we want to do.	Chúng tôi muốn thực hiện chương trình mà chúng tôi muốn thực hiện.
Culture was positive after eight weeks.	Văn hóa đã khả quan sau tám tuần.
And use them to capture the interest of your audience.	Và sử dụng chúng để thu hút sự quan tâm của khán giả.
So let's get started.	Vậy hãy bắt đầu.
Not when she was watching them from inside the house.	Không phải khi cô ấy đang quan sát họ từ trong nhà.
They cannot touch it.	Họ không thể chạm vào nó.
I just said that.	Tôi chỉ nói vậy.
I'm somewhere in between.	Tôi đang ở đâu đó ở giữa.
It is an important book.	Đó là cuốn sách quan trọng.
I have to keep writing these things over and over again.	Tôi phải tiếp tục viết đi viết lại những điều này.
I have been to this place before.	Trước kia tôi đã đến nơi này.
Oh totally want to do it because your guy won one.	Oh hoàn toàn muốn làm điều đó vì anh ấy của bạn đã giành được một.
I put my ear right on the bedroom door.	Tôi áp tai ngay lên cửa phòng ngủ.
She straightened up and ran to the bathroom.	Cô đứng thẳng dậy và chạy vào phòng tắm.
He will start writing early in the morning.	Anh ấy sẽ bắt đầu viết vào sáng sớm.
He should let it go.	Anh ấy nên để nó đi.
The reality is that nothing can beat light.	Thực tế là không có gì có thể đánh bại ánh sáng.
I think they came and took it.	Tôi nghĩ rằng họ đã đến và lấy nó.
He has his own trust issues.	Anh ấy có những vấn đề về lòng tin của riêng mình.
Not surprising, really.	Không ngạc nhiên, thực sự.
The music was never what he thought it would be.	Âm nhạc không bao giờ như những gì anh ấy nghĩ.
Water makes its way that we follow.	Nước tạo ra theo cách của nó mà chúng tôi theo dõi.
Then click the blue sign on the right.	Sau đó nhấp vào dấu hiệu màu xanh ở bên phải.
All of this is completely standard.	Tất cả điều này là hoàn toàn tiêu chuẩn.
We feel we have to.	Chúng tôi cảm thấy chúng tôi phải làm.
Of these, eight will not survive.	Trong số này, tám người sẽ không sống sót.
A beautiful view and great camp.	Một quang cảnh đẹp và trại tuyệt vời.
They gave us danger.	Họ đã cho chúng tôi nguy hiểm.
Just what they need.	Chỉ những gì họ cần.
It does and it isn't.	Nó có và nó không phải.
At least two mechanisms are considered to be involved in such learning.	Ít nhất hai cơ chế được coi là có liên quan đến việc học như vậy.
It may not be necessary, but it is very easy to do.	Nó có thể không cần thiết, nhưng rất dễ thực hiện.
And gave it away for free.	Và đã cho nó đi miễn phí.
They don't want to know.	Họ không muốn biết.
You've seen it on stage.	Các bạn đã thấy nó trên sân khấu.
They had to get involved.	Họ buộc phải vào cuộc.
There are great resources available to help with those problems.	Có những nguồn tài nguyên tuyệt vời có sẵn để giúp giải quyết những vấn đề đó.
And this is where the difference is made.	Và đây là nơi tạo ra sự khác biệt.
Light, such as it was, went.	Ánh sáng, chẳng hạn như nó đã được, đã đi.
We feel like seeing from you.	Chúng tôi cảm thấy muốn nhìn thấy từ bạn.
It's not that far away.	Nó không xa như vậy.
His entire body shape had changed.	Toàn bộ hình dạng cơ thể của anh ấy đã thay đổi.
Remember, practice is still going on.	Hãy nhớ rằng, quá trình luyện tập vẫn đang diễn ra.
She made it too easy.	Cô đã làm cho nó quá dễ dàng.
Oh, where are we going?	Ồ, chúng ta đang đi đâu.
I think life is mine and has my own path.	Tôi nghĩ cuộc sống là của tôi và có con đường riêng của tôi.
I think that's where he's at his best.	Tôi nghĩ rằng đó là nơi anh ấy có phong độ tốt nhất.
I decided to ask about sex.	Tôi quyết định hỏi về tình dục.
A little left.	Còn lại một ít.
She knew that she had lost her chance to go with him.	Cô biết rằng mình đã đánh mất cơ hội đi cùng anh.
We drank wine with our first glass of water.	Chúng tôi uống rượu với cốc nước đầu tiên của chúng tôi.
Code is just the beginning.	Mã chỉ là sự khởi đầu.
He doesn't keep in touch with my family.	Anh ấy không giữ liên lạc với gia đình tôi.
Metrics and other things can be added to the screen.	Các số liệu và thứ khác có thể được thêm vào màn hình.
In good light.	Trong ánh sáng tốt.
They seem surprised by this.	Họ có vẻ ngạc nhiên về điều này.
You live in evil.	Bạn sống trong ác.
But in the end he let you come.	Nhưng cuối cùng anh ấy đã để bạn đến.
Make sure you are fully prepared.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ.
This terrible incident was not an accident.	Sự cố khủng khiếp này không phải là tai nạn.
I know what will come after that.	Tôi biết điều gì sẽ đến sau đó.
That took almost a month.	Điều đó đã mất gần một tháng.
The two are back.	Hai người đã trở lại.
You need a table entry to do that.	Bạn cần một mục bảng để làm điều đó.
Humans have no chance of getting out of this.	Con người không có cơ hội thoát ra khỏi điều này.
They arrive early and leave after an event is over.	Họ đến sớm và rời đi sau khi một sự kiện kết thúc.
I have been busy.	Tôi đã bận rộn.
Not in my life.	Không phải trong cuộc sống của tôi.
Obviously we will.	Rõ ràng là chúng tôi sẽ làm.
Someone broke into our house.	Ai đó đã đột nhập vào nhà của chúng tôi.
You stood your ground and suffered the consequences.	Bạn đã giữ vững lập trường và gánh chịu hậu quả.
Look at the code.	Nhìn vào mã.
They just work better.	Chúng chỉ hoạt động tốt hơn.
He was later promoted to major general in the same army.	Sau đó ông được phong làm thiếu tướng trong cùng một quân đội.
They will know what to do with you.	Họ sẽ biết phải làm gì với bạn.
He loved her.	Anh ấy đã yêu cô ấy.
However, using a single loss makes it impossible to strike a balance.	Tuy nhiên, việc sử dụng một khoản lỗ duy nhất khiến bạn không thể đạt được sự cân bằng.
Which is basically nothing.	Mà về cơ bản là không có gì.
He begins to feel a mixture of emotions.	Anh ấy bắt đầu cảm thấy hỗn hợp nhiều cảm xúc.
She believed in this place.	Cô đã tin vào nơi này.
Hence their name.	Do đó tên của họ.
He couldn't get into his boat without help.	Anh ta không thể vào thuyền của mình mà không có sự giúp đỡ.
He closed his eyes.	Anh nhắm mắt lại.
It hurts their feelings.	Nó làm tổn thương tình cảm của họ.
I still have to dance.	Tôi vẫn phải nhảy.
I like this man.	Tôi thích người đàn ông này.
You should never have even seen this.	Bạn thậm chí chưa bao giờ nên nhìn thấy điều này.
She will see it.	Cô ấy sẽ thấy điều đó.
My job is so good.	Công việc của tôi như vậy là tốt rồi.
Sorry about that, people.	Xin lỗi về điều đó, mọi người.
Download both and work your way up.	Tải xuống cả hai và làm việc theo cách của bạn.
People tell her to wait, be patient.	Mọi người bảo cô ấy hãy đợi, hãy kiên nhẫn.
She glanced back at the house.	Cô liếc nhìn lại ngôi nhà.
Unknown to anyone, he was kicked out.	Không được ai biết đến, anh ta bị đuổi đi.
But there is no future there.	Nhưng không có tương lai ở đó.
I'm happy to be back and have that opportunity.	Tôi rất vui khi được trở lại và có cơ hội đó.
She is a you know what.	Cô ấy là một bạn biết những gì.
But you can never protect yourself that way.	Nhưng bạn không bao giờ có thể tự bảo vệ mình theo cách đó.
I think you should include it in the model.	Tôi nghĩ bạn nên đưa nó vào mô hình.
But come in.	Nhưng vào đi.
The experiment was carried out for four weeks.	Thí nghiệm được thực hiện trong bốn tuần.
No one talked about this.	Không ai nói về điều này.
You can fall on your face as easily as anyone else.	Bạn có thể ngã sấp mặt dễ dàng như bất kỳ ai khác.
This could be due to a number of reasons.	Điều này có thể do một số lý do.
The results are very clear.	Kết quả rất rõ ràng.
I may be able.	Tôi có thể có thể.
Now my father is also dead.	Bây giờ cha tôi cũng đã chết.
That only works for flat prints.	Điều đó chỉ hoạt động đối với bản in phẳng.
Check out local media.	Kiểm tra phương tiện truyền thông địa phương.
He will come last.	Anh ấy sẽ đến cuối cùng.
One in three women has experienced physical violence.	Cứ ba phụ nữ thì có một người từng bị bạo lực thể xác.
The weather didn't stop her.	Thời tiết đã không ngăn cản cô ấy.
It needs it.	Nó cần nó.
Such a strange government job.	Việc làm của chính phủ kỳ lạ như thế.
In an instant, it was no longer dark outside the door.	Trong giây lát, ngoài cửa đã không còn tối nữa.
I don't feel attracted to anyone.	Tôi không cảm thấy bị thu hút bởi bất cứ ai.
He didn't hear.	Anh ấy đã không nghe thấy.
Sometimes there is blood, sometimes not.	Đôi khi có máu, đôi khi không.
My mom and dad certainly provided enough of that.	Mẹ và cha tôi chắc chắn đã cung cấp đủ điều đó.
Do what it says.	Làm những gì nó nói.
Player vs player vs.	Người chơi và người chơi vs.
A man sat in the back.	Một người đàn ông ngồi ở phía sau.
It has been taught to you that loving yourself is bad.	Nó đã được dạy cho bạn rằng yêu bản thân là xấu.
We have known your customers for many years.	Chúng tôi đã biết khách hàng của bạn trong nhiều năm.
We don't talk about what we do for them.	Chúng tôi không nói về những gì chúng tôi làm cho họ.
It has a very important position.	Nó có một vị trí vô cùng quan trọng.
But that system may have self-destructed over time.	Nhưng hệ thống đó có thể đã tự phá hủy theo thời gian.
The whole journey took nine minutes.	Toàn bộ cuộc hành trình mất chín phút.
Her feet are no longer hers.	Chân cô ấy không còn là chân của cô ấy nữa.
We could never be friends.	Chúng tôi không bao giờ có thể là bạn bè.
It will be better for us.	Nó sẽ tốt hơn cho chúng tôi.
It still does, but we usually don't have that option anymore.	Nó vẫn vậy, nhưng chúng tôi thường không còn tùy chọn đó nữa.
And he's not just a pretty face.	Và anh ấy không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp.
I'm really good at defence.	Tôi thực sự giỏi về phòng ngự.
We sat by her fire.	Chúng tôi ngồi bên bếp lửa của cô ấy.
Yes, yes we do.	Có, có chúng tôi làm.
The important thing is here.	Điều quan trọng là đây.
That is the nature of life.	Đó là bản chất của cuộc sống.
It will be better this way.	Nó sẽ tốt hơn theo cách này.
And that has never changed since day one.	Và điều đó đã không bao giờ thay đổi kể từ ngày đầu tiên.
Sounds like a fun date.	Nghe có vẻ giống như một buổi hẹn hò vui vẻ.
I have filled in my name and company information.	Tôi đã điền tên và thông tin công ty.
Actually, some.	Trên thực tế, một số.
We achieve different goals.	Chúng tôi đạt được những mục tiêu khác nhau.
Amazingly it's been a year and a half.	Thật ngạc nhiên là nó đã được một năm rưỡi.
Very unique item.	Mặt hàng rất độc đáo.
We can direct our growth any way we choose.	Chúng tôi có thể định hướng sự phát triển của mình theo bất kỳ cách nào chúng tôi chọn.
The men can kill him soon.	Những người đàn ông có thể giết anh ta sớm.
An old man.	Một ông già.
The house is beautiful, everyone will say.	Ngôi nhà đẹp, mọi người sẽ nói.
The story is complicated but in a good direction.	Câu chuyện phức tạp nhưng theo chiều hướng tốt.
There is no turning back now.	Không có quay lại bây giờ.
Show him the money.	Cho anh ta xem tiền.
How to share power.	Cách chia sẻ quyền lực.
Try to be specific.	Cố gắng trở nên cụ thể.
It's like they're working their way up to the actual event.	Nó giống như họ đang làm việc theo cách của họ đến sự kiện thực tế.
They will know about our love.	Họ sẽ biết về tình yêu của chúng tôi.
Well, he'll have to take a chance.	Chà, anh ấy sẽ phải nắm lấy một cơ hội.
It really is absolutely beautiful here.	Nó thực sự là hoàn toàn đẹp ở đây.
This result can be interpreted in the following way.	Kết quả này có thể được giải thích theo cách sau.
I promise you.	Tôi hứa với bạn.
Down and up.	Xuống và lên.
We are properly established company.	Chúng tôi được thành lập đúng công ty.
And we were so close, you know.	Và chúng tôi đã rất gần, bạn biết đấy.
Nothing exists, as we think.	Không có gì tồn tại, như chúng ta nghĩ.
Too many to pick just one.	Quá nhiều để chỉ chọn một.
It burned to the ground without incident.	Nó cháy thành mặt đất mà không xảy ra sự cố.
We did the only thing we could think to do.	Chúng tôi đã làm điều duy nhất chúng tôi có thể nghĩ để làm.
A hand touched his right shoulder.	Một bàn tay chạm vào vai phải của anh.
Tell us everything.	Kể cho chúng tôi nghe mọi thứ.
Cutting for two makes eight ends.	Cắt cho hai làm cho tám kết thúc.
She is not of legal age to consent to sexual activity.	Cô ấy không đủ tuổi hợp pháp để đồng ý hoạt động tình dục.
He doesn't want them.	Anh ấy không muốn chúng.
I think that needs some work.	Tôi nghĩ rằng điều đó cần một số công việc.
Students need to be comfortable and able to ask questions.	Học sinh cần được thoải mái và có thể đặt câu hỏi.
Garden god lives.	Thần vườn sống.
Who.	Ai.
We will reply to it.	Chúng tôi sẽ trả lời cho nó.
But how is it.	Nhưng nó là như thế nào.
There was a dangerous atmosphere about him.	Có một bầu không khí nguy hiểm về anh ta.
I know you have to see it to believe it.	Tôi biết bạn phải xem nó để tin điều đó.
And not only give, but also do.	Và không chỉ cho đi, mà còn làm cả.
We had our full hands.	Chúng tôi đã có đầy đủ bàn tay của chúng tôi.
I will never know that either.	Tôi cũng sẽ không bao giờ biết điều đó.
I was not booked by the dog.	Tôi đã không được đặt bởi những con chó.
A team that wants to win it.	Một đội muốn giành được nó.
I should say the same to you.	Tôi cũng nên nói như vậy với bạn.
And he uses that to try to make his case.	Và anh ta sử dụng điều đó để cố gắng đưa ra trường hợp của mình.
They even turned it into some kind of religion.	Họ thậm chí còn biến nó thành một loại tôn giáo nào đó.
He uses a cell phone, no landline.	Anh ta sử dụng điện thoại di động, không có đường dây cố định.
We're not sure we'll find another place that we also love.	Chúng tôi không chắc mình sẽ tìm thấy một nơi khác mà chúng tôi cũng yêu thích.
Process of changing perspective.	Các quy trình thay đổi quan điểm.
Not having enough political will or money.	Không có đủ ý chí chính trị hoặc tiền bạc.
It is not the final answer to the question.	Nó không phải là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi.
He just watched.	Anh ấy chỉ xem.
Those people go for a walk.	Những người đó đi dạo.
I locked myself in my room for three days.	Tôi đã nhốt mình trong phòng ba ngày.
If food appears in front of you, you will eat it.	Nếu thức ăn xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ ăn nó.
Provided on request basis.	Được cung cấp trên cơ sở yêu cầu.
Your mother is a good woman.	Mẹ bạn là một người phụ nữ tốt.
He stepped forward.	Anh ta bước tới.
I can see this happening now.	Tôi có thể thấy điều này đang diễn ra bây giờ.
Listen to his call.	Hãy lắng nghe cuộc gọi của anh ấy.
Additional changes can be requested by the customer for an additional fee.	Khách hàng có thể yêu cầu thay đổi thêm với một khoản phụ phí.
All standards and very good.	Tất cả các tiêu chuẩn và rất tốt.
He was there, he did it.	Anh ấy đã ở đó, anh ấy đã làm được điều đó.
Then it must be a woman.	Vậy thì phải là phụ nữ.
When we entered the camp, it started to rain.	Khi chúng tôi vào trại, trời bắt đầu mưa.
Your sister will be afraid of you, now.	Em gái của bạn sẽ sợ bạn, bây giờ.
I think it's about time we got to know each other.	Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải quen nhau.
How to run a meeting.	Cách điều hành một cuộc họp.
Yes, continuing education.	Có, giáo dục thường xuyên.
Where they will eventually find me, much later.	Nơi cuối cùng họ sẽ tìm thấy tôi, rất nhiều sau này.
He slowly looked up, and their eyes met.	Anh từ từ nhìn lên, và mắt họ chạm nhau.
It's just how many old people.	Nó chỉ là bao nhiêu người cũ.
Animals bring us back to the present moment.	Động vật đưa chúng ta trở lại thời điểm hiện tại.
The bottle doesn't move.	Cái chai không di chuyển.
To get started, turn off email.	Để bắt đầu, hãy tắt email.
The song remains the band's most successful song to date.	Bài hát vẫn là bài hát thành công nhất của ban nhạc cho đến nay.
He has his own radio show.	Anh ấy có chương trình radio của riêng mình.
We made a video about it and raised a lot of money.	Chúng tôi đã làm một video về nó và quyên góp được rất nhiều tiền.
Biological samples provided.	Đã cung cấp mẫu sinh học.
You killed my life.	Bạn đã giết chết cuộc sống của tôi.
You will have to check each option.	Bạn sẽ phải kiểm tra từng tùy chọn.
I don't like white.	Tôi không thích màu trắng.
The pressure of the hand on the page.	Áp lực của bàn tay trên trang giấy.
But let's be positive for now.	Nhưng chúng ta hãy tích cực vào lúc này.
He has very clear views on most issues.	Anh ấy có quan điểm rất rõ ràng về hầu hết các vấn đề.
It's old, but it will.	Nó cũ, nhưng nó sẽ làm.
Everything changed for the worse.	Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng xấu hơn.
He died well.	Anh ấy chết tốt.
I just bought it a few weeks ago.	Tôi mới mua nó cách đây vài tuần.
I am trying to start my own business.	Tôi đang cố gắng bắt đầu kinh doanh của riêng mình.
Love is love.	Yêu là yêu.
Only time will tell.	Chỉ có thời gian mới trả lời được.
She heard the cry of life.	Cô đã nghe thấy tiếng kêu của cuộc sống.
A few weeks later, she got married.	Vài tuần sau, cô ấy kết hôn.
He died on tour.	Anh ấy chết trong chuyến lưu diễn.
I beat him once.	Tôi đã đánh bại anh ta một lần.
And today, she still hasn't worn her wedding ring.	Và hôm nay, cô vẫn chưa đeo nhẫn cưới.
That is, they can build their own models.	Đó là, họ có thể xây dựng mô hình của riêng họ.
He was very game.	Anh ấy đã rất trò chơi.
I have a lot to get out of town.	Tôi có rất nhiều thứ để ra khỏi thị trấn.
I serve them that beer.	Tôi phục vụ họ bia đó.
That would be terrible.	Điều đó sẽ rất khủng khiếp.
He's big.	Anh ấy lớn.
They didn't, but they thought about it.	Họ đã không, nhưng họ đã nghĩ về nó.
We are a country of laws.	Chúng tôi là một đất nước của luật pháp.
He wanted to hurt her.	Anh muốn làm tổn thương cô.
Now take it down.	Bây giờ hãy gỡ nó xuống.
This is also a great project to do with your kids.	Đây cũng là một dự án tuyệt vời để thực hiện với con bạn.
Or maybe for some people.	Hoặc có thể đối với một số người.
Repeat a few times.	Lặp lại một vài lần.
The manufacturing process takes a while to develop and understand.	Quá trình sản xuất cần một thời gian để phát triển và hiểu rõ.
Literally, under the table.	Theo nghĩa đen, dưới gầm bàn.
She must fight for them.	Cô phải chiến đấu vì chúng.
Stare and stare and stare.	Nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm.
Also, it needs a new bathroom.	Ngoài ra, nó cần một phòng tắm mới.
I noticed you stay away from him.	Tôi nhận thấy bạn rất tránh xa anh ta.
At least when seen from my eyes.	Ít nhất là khi nhìn từ mắt tôi.
Samples were obtained from a single center.	Mẫu được lấy từ một trung tâm duy nhất.
Accordingly, we cannot review it.	Theo đó, chúng tôi không thể xem xét nó.
So take this one.	Vì vậy, hãy lấy cái này.
And that was my first goal.	Và đó là mục tiêu đầu tiên của tôi.
I can take cash, no problem.	Tôi có thể lấy tiền mặt, không vấn đề gì.
There are several possible reasons for this.	Có một số lý do có thể cho điều này.
I am new to this.	Tôi mới làm quen với điều này.
That is changing, a little bit.	Điều đó đang thay đổi, một chút.
However, there are some limitations to this technique.	Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với kỹ thuật này.
Ten dogs were used as animal models.	Mười con chó đã được sử dụng làm mô hình động vật.
You will go to the police.	Bạn sẽ đến gặp cảnh sát.
He told them she hitchhiked with some other people.	Anh ấy nói với họ rằng cô ấy đã đi nhờ xe với một số người khác.
You just have to listen to it.	Bạn chỉ cần lắng nghe nó.
She says it works great, though.	Cô ấy nói rằng nó hoạt động rất tốt, mặc dù vậy.
But he couldn't stay away.	Nhưng anh không thể tránh xa.
His eyes were once again dry, his expression calm.	Đôi mắt anh lại một lần nữa khô khốc, vẻ mặt bình thản.
They will never tell me.	Họ sẽ không bao giờ nói với tôi.
We went there and talked.	Chúng tôi đã đến đó và nói chuyện.
He was only fifteen years old.	Anh ấy mới mười lăm tuổi.
There is no need for anything like that.	Không cần thiết phải có bất cứ thứ gì như vậy.
Glasses look great.	Kính trông tuyệt vời hơn.
No sign of life.	Không có dấu hiệu của sự sống.
I want to achieve high, more than anything.	Tôi muốn đạt được cao, hơn bất cứ điều gì.
Now anything goes.	Bây giờ bất cứ điều gì đi.
Fears and emotions are very strong.	Nỗi sợ hãi và cảm xúc rất mạnh.
He died the following year.	Ông mất vào năm sau.
We cannot imagine our world without him.	Chúng ta không thể tưởng tượng thế giới của mình mà không có anh ấy.
They spoke up.	Họ đã lên tiếng.
They are two very popular systems used in many companies.	Chúng là hai hệ thống rất phổ biến được sử dụng trong nhiều công ty.
Those who enter, never leave.	Những người bước vào, không bao giờ rời đi.
You don't, no.	Bạn không, không.
Less than nothing.	Ít hơn không có gì.
It's not something we should fear.	Đó không phải là điều chúng ta nên sợ hãi.
Something has been done.	Một cái gì đó đã được thực hiện.
I'm just trying to make a game.	Tôi chỉ đang cố gắng tạo ra một trò chơi.
I also want that.	Tôi cũng muốn điều đó.
I don't remember who.	Tôi không nhớ là ai.
S decided to be his favorite country.	S quyết định là đất nước yêu thích của anh ấy.
There is some research now.	Có một số nghiên cứu bây giờ.
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
I asked her if she looked around and she did.	Tôi hỏi cô ấy nếu cô ấy nhìn xung quanh và cô ấy đã làm.
And then it stopped.	Và sau đó nó dừng lại.
I don't know where we will find its upper bound.	Tôi không biết chúng ta sẽ tìm thấy giới hạn trên của nó ở đâu.
Sometimes one can forget how good the ordinary can be.	Đôi khi người ta có thể quên rằng bình thường có thể tốt như thế nào.
It was a nice wedding but not a big one.	Đó là một đám cưới tốt đẹp nhưng không lớn.
She has.	Cô ấy đã.
So here is the text.	Vì vậy, đây là văn bản.
You know the city.	Anh biết thành phố.
Damn, they're good.	Chết tiệt, chúng tốt.
The pictures don't do that too short.	Những hình ảnh không làm điều đó quá ngắn.
They were very happy.	Họ đã rất hạnh phúc.
I need more details.	Tôi cần biết thêm chi tiết.
Ten measurements of 'open' vs.	Mười phép đo của 'mở' vs.
It's been three days.	Đã ba ngày rồi.
The focus is on the library management system.	Trọng tâm là hệ thống quản lý thư viện.
He's creative, funny.	Anh ấy sáng tạo, vui tính.
I don't have an internet connection.	Tôi không có kết nối internet.
But two of them died quite young.	Nhưng hai người trong số họ chết còn khá trẻ.
Not for many months.	Không phải trong nhiều tháng.
Actually, he looks pretty good today.	Thực ra, hôm nay anh ấy trông khá ổn.
But no one said that.	Nhưng không ai nói điều đó.
At first, I couldn't get a job in my field.	Lúc đầu, tôi không thể kiếm được công việc trong lĩnh vực của mình.
Tell them what you're doing before you do it.	Hãy nói cho họ biết bạn đang làm gì trước khi thực hiện.
So you may or may not be special.	Vì vậy, bạn có thể đặc biệt hoặc không.
Everyone who came here wanted the same thing.	Tất cả những ai đã đến đây, ai cũng mong muốn điều giống nhau.
That should have been strictly adhered to.	Điều đó đáng lẽ phải được tuân thủ nghiêm túc.
I will never see them again.	Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Just from an idea, an action can happen.	Chỉ từ một ý tưởng, một hành động có thể xảy ra.
I go, of course.	Tôi đi, tất nhiên.
A variety of methods have been developed to create these materials.	Một loạt các phương pháp đã được phát triển để tạo ra các vật liệu này.
Now, let's do that.	Bây giờ, hãy làm điều đó.
Those who have not yet been told about going.	Những người vẫn chưa được nói về việc đi.
I'm tracking that spaceship.	Tôi đang theo dõi con tàu vũ trụ đó.
The plan never changes.	Kế hoạch không bao giờ thay đổi.
We see houses that don't need to do anything.	Chúng tôi thấy những ngôi nhà không cần làm gì cả.
You both draw in your drawing step.	Cả hai bạn đều vẽ trong bước vẽ của mình.
But this is not your way out.	Nhưng đây không phải là lối thoát của bạn.
Parking for two cars.	Chỗ đậu xe cho hai ô tô.
Accordingly, the number of ingredients can be reduced.	Theo đó, số lượng các thành phần có thể được giảm bớt.
People do it for different reasons.	Mọi người làm điều đó vì những lý do khác nhau.
I checked again.	Tôi đã kiểm tra lại.
He was married to him and worked hard for years to make things go well.	Anh ấy đã kết hôn với anh ấy và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
I overlooked the fact that we had very little in common.	Tôi đã bỏ qua sự thật rằng chúng tôi có rất ít điểm chung.
That's exactly what this program was for.	Đó chính xác là những gì mà chương trình này đã được đầy đủ.
So this continues.	Vì vậy, đây tiếp tục.
I know he's up to something.	Tôi biết anh ấy đang làm gì đó.
The second time was harder.	Lần thứ hai đã khó hơn.
Not in the water itself, but at its surface.	Không phải trong bản thân nước, mà ở bề mặt của nó.
He never stayed with them.	Anh ấy không bao giờ ở lại với họ.
Her face paled.	Mặt cô ấy tái đi.
You are definitely in the top three teams.	Bạn chắc chắn trong ba đội hàng đầu.
This is a big deal for him.	Đây là một vấn đề lớn đối với anh ta.
I know better, of course.	Tôi biết rõ hơn, tất nhiên.
Be strong and upright.	Hãy mạnh mẽ và chính trực.
The more sources you can access, the better.	Bạn càng có thể truy cập nhiều nguồn thì càng tốt.
We had dinner a few times.	Chúng tôi đã ăn tối một vài lần.
We had a plan.	Chúng tôi đã có một kế hoạch.
With her own son.	Với con trai riêng của cô ấy.
Failure is not an option.	Thất bại không phải là một lựa chọn.
He and his parents were on the train.	Anh ấy và bố mẹ anh ấy đã ở trên tàu.
She is not specific.	Cô ấy không cụ thể.
I caught most of it.	Tôi đã nắm bắt được hầu hết nó.
Otherwise add this to the end of that line.	Nếu không thêm điều này vào cuối dòng đó.
From our perspective, larger studies are needed.	Từ quan điểm của chúng tôi, các nghiên cứu lớn hơn là cần thiết.
That's how the trouble started.	Đó là cách mà rắc rối bắt đầu.
A man must do what a man must do.	Một người đàn ông phải làm những gì một người đàn ông phải làm.
Something is waiting for me here, something terrible.	Có điều gì đó đang đợi tôi ở đây, một điều gì đó khủng khiếp.
It's just the part of life that makes us happy.	Đó chỉ là một phần của cuộc sống khiến chúng tôi hạnh phúc.
No problem to report.	Không có vấn đề để báo cáo.
I have time.	Tôi có thời gian.
I almost lost my mind.	Tôi gần như mất trí.
That is probably wrong.	Điều đó có lẽ là sai.
At least they felt something.	Ít nhất thì họ đã cảm nhận được điều gì đó.
He simply made a mistake.	Đơn giản là anh ấy đã mắc sai lầm.
It is not great.	Nó không phải là tuyệt vời.
I will never get better at this.	Tôi sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn trong việc này.
My brother plays safe too.	Anh trai tôi chơi an toàn quá.
Comfortable room with a nice bed.	Phòng thoải mái với một chiếc giường đẹp.
It brings each person to himself.	Nó đưa mỗi người đến với bản thân.
All participants provided informed consent prior to data collection.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý trước khi thu thập dữ liệu.
He is doing well.	Anh ấy đang làm tốt.
It was just cool, calm silence.	Nó chỉ là sự im lặng mát mẻ, bình tĩnh.
I kept crying and felt so low.	Tôi cứ khóc và cảm thấy thật thấp thỏm.
Beauty is in everyone.	Vẻ đẹp là ở tất cả mọi người.
You look like you really want it.	Bạn trông giống như bạn thực sự muốn nó.
We stay here or die here.	Chúng ta ở lại đây hoặc chết ở đây.
I feel very dry.	Tôi cảm thấy rất khô.
They often deal with very specific problems.	Họ thường giải quyết các vấn đề rất cụ thể.
They will never know what happened to them.	Họ sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với họ.
The results of the total group were compared with the normal control group.	Kết quả của tổng nhóm được so sánh với nhóm chứng bình thường.
But they don't need everything they eat.	Nhưng họ không cần mọi thứ họ ăn.
We are so different.	Chúng ta quá khác biệt.
What it really takes is a passion for building a better company.	Những gì nó thực sự cần là một niềm đam mê xây dựng một công ty tốt hơn.
That's what we saw.	Đó là những gì chúng tôi đã thấy.
However, there are some problems with this.	Tuy nhiên, có một số vấn đề với điều này.
I will consider it.	Tôi sẽ xem xét nó.
This can lead to a significant security risk.	Điều này có thể dẫn đến một rủi ro bảo mật đáng kể.
You will become strong, healthy and fit.	Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh và phù hợp.
I am a newbie.	Tôi là một người mới.
We guard each other.	Chúng tôi đề phòng lẫn nhau.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
She returned to her room immediately.	Cô trở về phòng ngay lập tức.
All of that with a straight face.	Tất cả những điều đó với một khuôn mặt thẳng thắn.
For a long time, they hugged each other in silence.	Trong một lúc lâu, họ ôm nhau trong im lặng.
Soon after, he did the same.	Ngay sau đó, anh ta cũng làm như vậy.
A means to an end has become a means in itself.	Một phương tiện để kết thúc đã trở thành một phương tiện tự nó.
We can't do it without killing you.	Chúng tôi không thể làm điều đó mà không giết bạn.
The hall is now empty.	Hội trường bây giờ trống rỗng.
My mind, my whole body, is filled with you.	Tâm trí của tôi, toàn bộ cơ thể của tôi, được lấp đầy với bạn.
I haven't seen a single video this girl has been in.	Tôi chưa xem một video nào mà cô gái này đã tham gia.
Could be wrong.	Có thể sai.
It's not forward thinking, but you have it.	Đó không phải là suy nghĩ về phía trước, nhưng bạn có nó.
Her skin is dry.	Da cô khô.
So his father didn't kill his mother.	Vì vậy, bố anh ấy đã không giết mẹ anh ấy.
That was unfortunately not continued.	Điều đó đã không được tiếp tục một cách đáng tiếc.
During the dry season, a large part of the area is dry.	Trong mùa khô, một phần lớn diện tích khô hạn.
Construction has been completed.	Việc xây dựng đã hoàn thành.
Many times, parents cannot be contacted to pick up their children.	Nhiều lúc không liên lạc được với phụ huynh để đón con.
It had been a long day, and his feet had killed him.	Đó là một ngày dài, và đôi chân của anh đã giết chết anh.
It's still quite early.	Vẫn còn khá sớm.
He will feel her again.	Anh ấy sẽ cảm thấy cô ấy một lần nữa.
He followed that advice.	Anh đã làm theo lời khuyên đó.
Getting your video on page one is what gets your business noticed.	Đưa video của bạn lên trang một là điều khiến doanh nghiệp của bạn chú ý.
You may not even be able to see the hidden camera.	Bạn có thể thậm chí không thể nhìn thấy camera bị ẩn.
Show him that you understand that it will be difficult for him.	Hãy cho anh ấy thấy rằng bạn hiểu rằng sẽ rất khó khăn cho anh ấy.
I think his feelings were hurt.	Tôi nghĩ cảm xúc của anh ấy đã bị tổn thương.
But it's nice to think about it.	Nhưng thật vui khi nghĩ về điều đó.
Certainly, such a decision must be a wise one.	Chắc chắn, một quyết định như vậy phải là một quyết định sáng suốt.
Suddenly the house seemed very quiet.	Đột nhiên ngôi nhà có vẻ rất yên tĩnh.
If there are mistakes, print them out.	Nếu có sai sót, hãy in chúng ra.
I just need a minute.	Tôi chỉ cần một phút.
I didn't think about it at first.	Tôi không nghĩ gì về nó lúc đầu.
She has no right over him.	Cô không có quyền đối với anh ta.
I will give you my number at my law office.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn số của tôi tại văn phòng luật của tôi.
But in the long run, it will never work.	Nhưng về lâu dài, nó sẽ không bao giờ hoạt động.
He appeared worried, annoyed, and scared.	Anh ấy tỏ ra lo lắng, khó chịu và sợ hãi.
Worse was the noise of the large army.	Tệ hơn nữa là tiếng ồn ào của đội quân lớn.
That gave me a terrible idea.	Điều đó đã cho tôi một ý tưởng khủng khiếp.
Yes and no.	Có và không có.
Yesterday.	Ngày hôm trước.
The list may be longer than you expect.	Danh sách có thể dài hơn bạn mong đợi.
How did a man become what he is today.	Làm thế nào mà một người đàn ông trở thành như ngày hôm nay.
Your project is still valuable.	Dự án của bạn vẫn có giá trị.
People with big dreams.	Những người có ước mơ lớn.
This doesn't seem to have been considered before.	Điều này dường như đã không được xem xét trước đây.
All is true in the world.	Tất cả đều đúng trên thế giới.
She read it quickly, began to smile.	Cô đọc nó một cách nhanh chóng, bắt đầu mỉm cười.
He certainly won't come.	Anh ấy chắc chắn sẽ không đến.
This is a round.	Đây là một vòng.
Not from my mother.	Không phải từ mẹ tôi.
They are only active during the day.	Chúng chỉ hoạt động vào ban ngày.
We can do it.	Chúng ta làm được rồi.
I feel very clear inside.	Tôi cảm thấy rất rõ ràng bên trong.
This does not help your business move forward.	Điều này không giúp doanh nghiệp của bạn tiến lên phía trước.
He will learn.	Anh ấy sẽ học hỏi.
They smell it in you and want to scare you.	Họ ngửi thấy nó trong bạn và muốn làm cho bạn sợ hãi.
We are not at war.	Chúng ta không gây chiến.
Minimal special effects.	Hiệu ứng đặc biệt tối thiểu.
Never put limits on yourself.	Đừng bao giờ đặt ra giới hạn cho bạn.
I didn't know you could do this.	Tôi không biết bạn có thể làm điều này.
I like to know what's going on.	Tôi thích biết chuyện gì đang xảy ra.
The last words she hears from you are kind words.	Những lời cuối cùng mà cô ấy nghe được từ bạn là những lời tử tế.
Leave message.	Để lại lời nhắn.
Continuation of recent work in black.	Tiếp tục công việc gần đây với màu đen.
This is a new experience.	Đây là một trải nghiệm mới.
The second interpretation is used in the following description.	Cách giải thích thứ hai được sử dụng trong mô tả sau đây.
Different army computers but.	Máy tính quân đội khác nhau nhưng.
You cannot answer it.	Bạn không thể trả lời nó.
I have never had anything like them.	Tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như họ.
So be careful.	Vì vậy, hãy cẩn thận.
I will be your eyes.	Em sẽ là đôi mắt của anh.
He just found her.	Anh ấy vừa tìm thấy cô ấy.
Moreover they are suffering.	Hơn nữa họ đang đau khổ.
Access is another way.	Quyền truy cập là một cách khác.
About his situation with his children.	Về hoàn cảnh của mình với các con của mình.
Then it won't have the same effect on us.	Sau đó nó sẽ không có tác dụng tương tự đối với chúng tôi.
Conduct research, collect and analyze data, and help with manuscript writing.	Thực hiện nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, và giúp viết bản thảo.
Two and a half years ago she gave birth to a son.	Cách đây 2 năm rưỡi cô ấy sinh một cậu con trai.
Some may believe that nothing has changed for their company.	Một số có thể tin rằng không có gì thay đổi đối với công ty của họ.
We could have prevented it.	Chúng tôi có thể đã ngăn chặn nó.
I couldn't find any feelings inside of me about anything. 	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào bên trong mình về bất cứ điều gì. 
request.	yêu cầu.
And healthy, given the current circumstances.	Và khỏe mạnh, với hoàn cảnh hiện tại.
I want to work.	Tôi muốn làm việc.
We have several people working on it.	Chúng tôi có một số người đang làm việc trên nó.
I greatly appreciate your hard work.	Tôi đánh giá rất cao công việc khó khăn của bạn.
I like the challenge of it.	Tôi thích thử thách của nó.
All of this may be too obvious to need to say.	Tất cả điều này có thể quá rõ ràng để cần phải nói.
We have no desire to make our home in the city.	Chúng tôi không có mong muốn làm nhà của chúng tôi trong thành phố.
I keep my face smooth.	Tôi giữ cho khuôn mặt của tôi mịn màng.
Not a new problem.	Không phải là một vấn đề mới.
I don't let go.	Tôi không buông tay.
Strength analysis was not performed prior to animal studies.	Phân tích sức mạnh không được thực hiện trước khi nghiên cứu trên động vật.
They will be gone after 5 years and will never be seen again.	Họ sẽ ra đi sau 5 năm và sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
However, now it is extremely difficult.	Tuy nhiên, bây giờ điều đó là vô cùng khó khăn.
Just wrong for me.	Chỉ sai cho tôi.
Which means he's my brother.	Có nghĩa là anh ấy là anh trai của tôi.
They are not afraid to bring children into the world.	Họ không ngại đưa trẻ em vào thế giới.
However, there were no significant differences between groups at any point in time.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm tại bất kỳ thời điểm nào.
It's easy to see how beneficial that is.	Có thể dễ dàng nhận thấy điều đó có lợi.
We looked it up on the internet and talked about it.	Chúng tôi đã tìm kiếm nó trên internet và nói về điều đó.
Big white teeth.	Răng to trắng.
He couldn't get any support from anyone in town.	Anh ta không thể nhận được bất kỳ hỗ trợ từ bất kỳ ai trong thị trấn.
Will shop there.	Sẽ mua sắm ở đó.
When you kill someone, it's part of the deal.	Khi bạn giết ai đó, thì đó là một phần của thỏa thuận.
Again, this really helped plan everything down to the last detail.	Một lần nữa, điều này thực sự đã giúp lên kế hoạch cho mọi thứ đến từng chi tiết cuối cùng.
Let us consider a few of them.	Hãy để chúng tôi xem xét một vài trong số họ.
No wonder she didn't expect him to come back.	Thảo nào cô không mong anh quay lại.
They definitely have a good staff for this shoot.	Họ chắc chắn có một đội ngũ nhân viên tốt cho buổi chụp này.
It's amazing what they can do with today's technology.	Thật đáng kinh ngạc với những gì họ có thể làm với công nghệ ngày nay.
They can see us.	Họ có thể gặp chúng tôi.
I think the body is the mind.	Tôi nghĩ rằng cơ thể là tâm trí.
They stopped as soon as they saw me.	Họ dừng lại ngay khi nhìn thấy tôi.
Get to know their lifestyle better.	Hiểu rõ hơn về phong cách sống của họ.
Then they will go to breakfast.	Sau đó, họ sẽ đi ăn sáng.
Also, see if you can get me a room there.	Ngoài ra, hãy xem nếu bạn có thể cho tôi một phòng ở đó.
Never spoke to us except to answer our questions.	Chưa bao giờ nói chuyện với chúng tôi ngoại trừ việc trả lời các câu hỏi của chúng tôi.
It is serious for you and the boy.	Nó là nghiêm túc cho bạn và cậu bé.
At any rate, he no longer holds the upper hand.	Bằng mọi giá, anh ta không còn giữ thế thượng phong.
It doesn't last long.	Nó không tồn tại lâu.
She doesn't appreciate it.	Cô ấy không đánh giá cao điều đó.
All the rest are dead.	Tất cả những người còn lại đã chết.
The truth is that you will have less and less.	Sự thật là bạn sẽ ngày càng có ít hơn.
Even her work force.	Ngay cả sức lực làm việc của cô ấy.
I found that.	Tôi đã tìm thấy điều đó.
Play is very dangerous.	Chơi rất nguy hiểm.
That's reality.	Đó là thực tế.
He will tell them what he told me.	Anh ấy sẽ nói với họ những điều anh ấy đã nói với tôi.
The hospital is calling.	Bệnh viện đang gọi.
That's me for the day.	Đó là tôi trong ngày.
The other said that she wouldn't be a person until she was born.	Người kia nói rằng cô ấy sẽ không phải là một người cho đến khi sinh ra.
Changed my mind.	Đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
This has been achieved.	Điều này đã đạt được.
We just love people.	Chúng tôi chỉ yêu mọi người.
However, the performance is bad.	Tuy nhiên, hiệu suất là tệ.
However, these sources are not the same for everyone.	Tuy nhiên, những nguồn này không giống nhau cho tất cả mọi người.
These stories will come and go.	Những câu chuyện này sẽ đến và đi.
You have to try it, just do it.	Bạn phải thử nó, chỉ làm nó.
For some unknown reason, it surprised her.	Vì một lý do nào đó không rõ, điều đó làm cô ngạc nhiên.
I only took four.	Tôi chỉ lấy bốn.
Because it's so good, and you know it is.	Bởi vì nó quá tốt, và bạn biết nó là như vậy.
Both sides become warm.	Cả hai bên đều trở nên ấm áp.
We never close.	Chúng tôi không bao giờ đóng cửa.
There needs to be a single point of focus.	Cần phải có một điểm tập trung duy nhất.
Life will be as we planned and live it.	Cuộc sống sẽ như chúng ta lên kế hoạch và sống theo nó.
The sky was dark and so was the ground.	Bầu trời tối đen và mặt đất cũng vậy.
Good.	Tốt.
He didn't do this on purpose.	Anh ta không cố ý làm điều này.
, and spend almost every day in each other's company.	, và dành gần như mỗi ngày cho công ty của nhau.
He went forward on his own.	Anh ấy tự mình đi về phía trước.
A type of crime.	Một loại tội phạm.
It's new, it's different, it's modern.	Nó mới, nó khác, nó hiện đại.
I don't want to drive one or own one.	Tôi không muốn lái một chiếc hoặc sở hữu một chiếc.
Plaintiff chose the former.	Nguyên đơn đã chọn cái trước.
For the most part, the rest are gone.	Đối với hầu hết những người còn lại đã ra đi.
For the following reasons, we do not need to decide on this issue.	Vì những lý do sau đây, chúng tôi không cần phải quyết định vấn đề này.
So he never heard the phone ring.	Vì vậy, anh ấy đã không bao giờ nghe thấy chuông điện thoại.
But this hurt you see is released, you need to see it.	Nhưng sự tổn thương này bạn thấy được giải phóng, bạn cần phải nhìn thấy nó.
As I know.	Theo như tôi biết.
Not about opposing another political party.	Không phải về việc chống lại một đảng chính trị khác.
This is a new concept for me.	Đây là một khái niệm mới đối với tôi.
We better find a way out.	Tốt hơn chúng ta nên tìm cách thoát ra.
We need to attract more black votes.	Chúng ta cần thu hút nhiều phiếu đen hơn.
But the evidence is clear enough.	Nhưng bằng chứng là đủ rõ ràng.
Not a bad idea on paper.	Không phải là một ý tưởng tồi tệ trên giấy.
This is a topic that needs further investigation.	Đây là một chủ đề cần được điều tra thêm.
In turn, these class objects are continuously created and destroyed.	Đổi lại, các đối tượng lớp này liên tục được tạo ra và bị phá hủy.
How to do it?.	Làm thế nào để làm nó ?.
For this purpose, appropriate measures are required.	Đối với mục đích này, người ta yêu cầu các biện pháp thích hợp.
His wife and daughter had to pay for his mistake.	Vợ và con gái anh đã phải trả giá cho sai lầm của anh.
It took a long time to get where it is now.	Phải mất một thời gian dài mới có được vị trí như bây giờ.
Human rights are presented as individual rights.	Quyền con người được trình bày như quyền của cá nhân.
Basically, no extra oil.	Về cơ bản, không có thêm dầu.
Bad choices are extremely expensive.	Những lựa chọn tồi là cực kỳ tốn kém.
Win, lose or draw, it doesn't matter to me.	Thắng, thua hay hòa, điều đó không ảnh hưởng đến tôi.
Perfect target.	Mục tiêu hoàn hảo.
This could also be your case.	Đây cũng có thể là trường hợp của bạn.
She turned to look at him, her face pale.	Cô quay lại nhìn anh, sắc mặt trắng bệch.
You had your pleasure.	Bạn đã có niềm vui của bạn.
It's just a small hole.	Nó chỉ là một lỗ nhỏ.
He entered one political race after another.	Anh ấy đã tham gia hết cuộc đua chính trị này đến cuộc đua chính trị khác.
Good value for the price range.	Giá trị tốt cho tầm giá.
Results must be.	Kết quả phải được.
This information is never shared with the public.	Thông tin này không bao giờ được chia sẻ với công chúng.
But by then it will be too late.	Nhưng lúc đó sẽ quá muộn.
But there will never be a reason.	Nhưng sẽ không bao giờ có lý do.
After all, you can't have a dream without being able to see it.	Cuối cùng thì bạn không thể có một giấc mơ mà không thể nhìn thấy nó.
If it's not it, it should be.	Nếu nó không phải là nó, nó nên được.
Everything should be simple, simple, simple.	Mọi thứ phải đơn giản, đơn giản, đơn giản.
It's short but sweet.	Nó ngắn nhưng ngọt ngào.
But that was only a moment.	Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc.
Not as long as last time, mind you.	Không lâu như lần trước, phiền bạn.
Repeat two more times.	Lặp lại hai lần nữa.
He paid for the apartment.	Anh ấy đã trả tiền cho căn hộ.
The facts speak for themselves.	Các dữ kiện nói cho mình.
You know your music when you hear it, someday.	Bạn biết âm nhạc của mình khi bạn nghe nó, một ngày nào đó.
Sounds reasonable, except that appropriate controlled trials have been fruitless.	Nghe có vẻ hợp lý, ngoại trừ việc các thử nghiệm có kiểm soát thích hợp đã không có kết quả.
I'll get the full story, believe me.	Tôi sẽ nắm được toàn bộ câu chuyện, tin tôi đi.
It's not clear from your code if you did that.	Nó không rõ ràng từ mã của bạn nếu bạn đã làm điều đó.
It's perfect for my experiments.	Nó hoàn hảo cho các thí nghiệm của tôi.
Of course, to this day, no such service exists.	Tất nhiên, cho đến ngày nay, không có dịch vụ nào như vậy tồn tại.
Maybe he just wants to make sure you stay tonight.	Có lẽ anh ấy chỉ muốn chắc chắn rằng bạn sẽ ở lại tối nay.
So they have to work to bring it forward.	Vì vậy, họ phải làm việc để mang nó về phía trước.
Even the man next to her.	Ngay cả người đàn ông bên cạnh cô ấy.
Unable to join the new world government.	Không thể tham gia chính phủ thế giới mới.
That is not the situation here.	Đó không phải là tình huống ở đây.
I'm really running crazy.	Tôi thực sự đang chạy điên cuồng.
We are living in one.	Chúng ta đang sống trong một.
He didn't say anything, just leaned closer, closer.	Anh không nói gì, chỉ cúi sát, gần hơn.
I used to dream about this, a few years back.	Tôi đã từng mơ về điều này, một vài năm trở lại đây.
He should have known better, really.	Anh ấy nên biết rõ hơn, thực sự.
It's not just for kids, it's for everyone.	Nó không chỉ dành cho trẻ em, nó dành cho tất cả mọi người.
That used to be done with me.	Điều đó đã từng được thực hiện với tôi.
Listen to me, you have to listen to me.	Hãy nghe tôi, bạn phải nghe tôi.
No, never mind the country.	Không, đừng bận tâm đến quốc gia.
This is the process.	Đây là quá trình.
Those in power, want more power, not less.	Những người nắm quyền, muốn có nhiều quyền lực hơn, chứ không phải ít hơn.
He will want you and only you.	Anh ấy sẽ muốn bạn và chỉ bạn.
His skin is very dark.	Da anh rất đen.
You have no hope with this lot.	Bạn không có hy vọng với rất nhiều này.
I did some work on this.	Tôi đã làm một số công việc về điều này.
Only a few patients in our group received such treatment.	Chỉ một số bệnh nhân trong nhóm của chúng tôi được điều trị như vậy.
There's something about those words that confuses me.	Có điều gì đó về những từ đó khiến tôi khó xử.
The ball will not be round.	Quả bóng sẽ không tròn.
It could be the movement of the chair.	Nó có thể là chuyển động của chiếc ghế.
And not just mine.	Và không chỉ của tôi.
Attached is a suggested comments form.	Đính kèm là một mẫu ý kiến ​​đề xuất.
The cost should not be passed on to the policyholder.	Chi phí không nên được chuyển cho những người mua bảo hiểm.
It makes us think about each other.	Nó khiến chúng tôi nghĩ về nhau.
Credit Card Number.	Số thẻ tín dụng.
I think he was wrong.	Tôi nghĩ anh ấy đã sai.
I never.	Tôi không bao giờ.
Also works with insurance companies for water damage.	Cũng làm việc với các công ty bảo hiểm về thiệt hại do nước.
I like him very much.	Tôi thích anh ấy rất nhiều.
I'm turning it in the right direction.	Tôi đang biến nó đi đúng hướng.
When you eat, eat.	Khi bạn ăn, hãy ăn.
You are literally lying on a board, lying on your back.	Theo đúng nghĩa đen, bạn đang nằm trên một tấm ván, nằm ngửa.
Every day we hope it will end.	Mỗi ngày chúng tôi hy vọng nó sẽ kết thúc.
He didn't want to break up with her.	Anh không muốn chia tay với cô.
I gave him the can.	Tôi đưa cho anh ta cái lon.
Then they started to fall.	Sau đó chúng bắt đầu rơi.
Keep your hands completely flat while doing this move.	Giữ bàn tay hoàn toàn phẳng trong khi thực hiện động tác này.
Live it up.	Sống nó lên.
It is not an option.	Nó không phải là một lựa chọn.
It is clear that the two of you love each other deeply.	Rõ ràng là hai bạn yêu nhau sâu sắc.
Write with my finger in the door.	Viết bằng ngón tay của tôi trong cửa.
I will think for you gradually.	Tôi sẽ nghĩ cho bạn dần dần.
I used to go in.	Tôi đã từng đi vào.
We try to save them.	Chúng tôi cố gắng cứu họ.
We are happy that things are going well for us.	Chúng tôi rất vui khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với chúng tôi.
Think you're older than you.	Nghĩ rằng anh lớn hơn anh.
I have met some wonderful people.	Tôi đã gặp một số người tuyệt vời.
It stops in front of the hotel.	Nó dừng lại ở phía trước của khách sạn.
She can cook well.	Cô ấy có thể nấu ăn ngon.
Ten minutes nine.	Mười phút chín.
There was nothing in his voice to suggest that he saw us getting back together.	Không có gì trong giọng nói của anh ấy cho thấy rằng anh ấy đã thấy chúng tôi quay lại với nhau.
Plaintiffs do not object to this finding.	Nguyên đơn không phản đối phát hiện này.
She didn't learn much more than that.	Cô đã không học được nhiều hơn thế.
I go with my sister.	Tôi đi với em gái tôi.
Yet he was popular with party members.	Vậy mà anh ta được các đảng viên ưa chuộng.
The message is for me.	Tin nhắn là dành cho tôi.
I know you don't want to hear that, but it's true.	Tôi biết bạn không muốn nghe điều đó, nhưng đó là sự thật.
There's not much food for this little guy.	Không có nhiều thức ăn cho anh chàng nhỏ bé này.
I can too.	Tôi cũng được.
Do you pay attention to your health?.	Bạn có chú ý đến sức khỏe của mình không ?.
They seem to pass.	Họ dường như vượt qua.
You and no one else.	Bạn và không ai khác.
There were some young people coming in.	Có một số người trẻ tuổi đi vào.
We are here to support you every step of the way.	Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn trên mọi bước đường.
Of course, don't go too far.	Tất nhiên, đừng đi quá xa.
There's no place for that.	Không có chỗ cho điều đó.
He does his own dirty work.	Anh ta làm công việc bẩn thỉu của riêng mình.
Has anyone else seen this?.	Có ai khác nhìn thấy điều này không ?.
Do not want to introduce.	Không muốn giới thiệu.
Groups and societies versus	Nhóm và xã hội so với
He's only twenty.	Anh ta chỉ mới hai mươi.
The square is suggested to represent the other two levels of existence.	Hình vuông được gợi ý để đại diện cho hai cấp độ tồn tại khác.
This is going to get worse.	Điều này sẽ trở nên tồi tệ.
Two of your people were there.	Hai người của bạn đã ở đó.
This would be a strange place to die, he thought.	Đây sẽ là một nơi kỳ lạ để chết, anh nghĩ.
In and out and out.	Vào và ra và đi.
But she's not pretty, that's obvious.	Nhưng cô không đẹp, đó là điều hiển nhiên.
The show will start at five o'clock.	Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc năm giờ.
I didn't want to tell him about my heart attack.	Tôi không muốn nói với anh ấy về cơn đau tim của tôi.
An idea came to her.	Một ý tưởng đến với cô ấy.
I had to smile to myself.	Tôi đã phải mỉm cười với chính mình.
Ready to be tested.	Sẵn sàng để được kiểm tra.
This is sweat, not tears.	Đây là mồ hôi, không phải nước mắt.
Just trying to point out that this is not a new problem.	Chỉ cố gắng chỉ ra rằng đây không phải là một vấn đề mới.
His real name is.	Tên thật của anh ấy là.
The rest, is history.	Phần còn lại, là lịch sử.
But more generally than that, we just exactly include them like this.	Nhưng nói chung hơn thế, chúng tôi chỉ chính xác bao gồm chúng thế này.
They were hidden under there.	Họ đã được ẩn dưới đó.
But their spirit did not break.	Nhưng tinh thần của họ không hề suy sụp.
The cost is the same for each location.	Chi phí tương đương nhau cho mỗi địa điểm.
You will not let this happen to you.	Bạn sẽ không để điều này đến với bạn.
I read it everyday.	Tôi đọc nó hàng ngày.
It won't be cheap.	Nó sẽ không rẻ.
Now you need to reduce the fire to a smaller one.	Bây giờ bạn cần giảm lửa nhỏ hơn.
However, its detailed mechanism remains unknown.	Tuy nhiên, cơ chế chi tiết của nó vẫn chưa được biết.
The lines of communication in our family are reopened.	Các đường dây liên lạc trong gia đình chúng tôi được mở trở lại.
That's one reason we're scared.	Đó là một lý do khiến chúng ta sợ hãi.
In just one second.	Chỉ trong một giây.
They were told by others where they had gotten off.	Họ được những người khác cho biết họ đã xuống ở đâu.
I hope both will return.	Tôi hy vọng cả hai sẽ trở lại.
Download the free app today!.	Tải xuống ứng dụng miễn phí ngay hôm nay !.
I found the hospital in a small church.	Tôi tìm thấy bệnh viện trong một nhà thờ nhỏ.
The supporting characters in this book are also great.	Các nhân vật phụ trong cuốn sách này cũng rất tuyệt.
And in truth, it's as good a name as any.	Và sự thật, đó cũng là một cái tên hay như bất kỳ cái tên nào.
I can't forget that last few months on church matters.	Tôi không thể quên rằng vài tháng qua về các vấn đề của nhà thờ.
Please don't comment twice.	Vui lòng không bình luận hai lần.
Doesn't seem to matter much.	Dường như không quan trọng lắm.
They discussed further work.	Họ đã thảo luận về công việc tiếp theo.
It won't be real.	Nó sẽ không được như thật.
It only lasts a few seconds.	Nó chỉ diễn ra trong vài giây.
She knows about him.	Cô biết về anh ta.
She did not see him.	Cô không nhìn thấy anh ta.
It doesn't take long to fill out.	Không mất nhiều thời gian để điền vào.
So just go on and find it for yourself.	Vì vậy, chỉ cần đi về và tìm thấy nó cho chính mình.
Until it closes.	Cho đến khi nó đóng cửa.
She thought nothing would happen tonight.	Cô nghĩ đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.
You will do what you will have to do.	Bạn sẽ làm những gì bạn sẽ phải làm.
However, he never had enough money.	Tuy nhiên, anh ta không bao giờ có đủ tiền.
They come and they don't know why.	Họ đến mà họ không biết tại sao.
You just need to know your options.	Bạn chỉ cần biết các lựa chọn của mình.
The world will not end.	Thế giới sẽ không kết thúc.
For example, we have a person's gender.	Ví dụ, chúng tôi có giới tính của một người.
This is the test.	Đây là bài kiểm tra.
Quite fat.	Hơi mập.
He is one step closer to his dream.	Anh ấy đang tiến gần hơn một bước tới ước mơ của mình.
And it's a big thing to have that happen.	Và chuyện như vậy xảy ra là một điều lớn lao.
Maybe it is too good.	Có lẽ nó là quá tốt.
That he can do.	Điều đó anh ấy có thể làm được.
That's why he won't be back.	Đó là lý do tại sao anh ấy sẽ không trở lại.
But of course she won't.	Nhưng tất nhiên cô ấy sẽ không có.
One by one, they broke away and followed.	Từng người một, họ ly khai và theo sau.
She knew better than to say anything.	Cô biết tốt hơn là không nên nói bất cứ điều gì.
He's just a weird guy.	Anh ta chỉ là một người kỳ lạ.
She expected a lot.	Cô mong đợi không ít.
I am not trying to go beyond the man.	Tôi không cố gắng vượt ra ngoài người đàn ông.
Then she held out her hand.	Rồi cô ấy chìa tay ra.
This last perspective doesn't make me angry.	Góc nhìn cuối cùng này không làm tôi tức giận.
We stood by the door attentively.	Chúng tôi chú ý đứng cạnh cửa.
She didn't come to do a shoot.	Cô ấy đã không đến để thực hiện một cảnh quay.
I am one of the lucky people in the world.	Tôi là một trong những người may mắn trên thế giới.
We report initial clinical results with this technology.	Chúng tôi báo cáo kết quả lâm sàng ban đầu với công nghệ này.
Initial window update frame.	Khung cập nhật cửa sổ ban đầu.
It won't happen if you use a local variable or let.	Nó sẽ không xảy ra nếu bạn sử dụng một biến cục bộ hoặc let.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
His love for you is bigger than this.	Tình yêu của anh ấy dành cho bạn còn lớn hơn thế này.
They come from our society.	Họ đến từ xã hội của chúng ta.
Outside of that time, there are no advances.	Ngoài thời điểm đó, không có khoản tạm ứng nào.
They must exist.	Họ phải tồn tại.
One can only hope.	Người ta chỉ có thể hy vọng.
It helps you make better decisions.	Nó giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.
Whatever you believe, it's gone.	Bất cứ điều gì bạn tin, nó đã biến mất.
The government will not protect you.	Chính phủ sẽ không bảo vệ bạn.
He was too comfortable to stand up.	Anh ấy quá thoải mái để đứng dậy.
I tried it, you may need to review that.	Tôi đã thử nó, bạn có thể cần phải xem lại điều đó.
Then a thought that he did not want to consider occurred to him.	Sau đó, một ý nghĩ mà anh ta không muốn xem xét xảy ra với anh ta.
If he ever had any choice, it was.	Nếu anh ấy đã từng có bất kỳ sự lựa chọn nào, thì đó là.
Maybe he's not a morning person.	Có lẽ anh ấy không phải là một người buổi sáng.
However, it is a drug.	Tuy nhiên, nó là một loại thuốc.
But my job is to figure that out.	Nhưng công việc của tôi là tìm ra điều đó.
I hope you like it!.	Tôi hy vọng bạn thích nó!.
Let me buy a drink for you and your friend.	Để tôi mua đồ uống cho bạn và bạn của bạn.
Other signs he saw but could not read.	Những dấu hiệu khác anh ta nhìn thấy nhưng không thể đọc được.
The area where he is considered the top shooter.	Khu vực, nơi anh được coi là tay súng hàng đầu.
This is not true in general.	Điều này nói chung không đúng.
It's not like this anymore.	Nó không còn như thế này nữa.
All city houses and appliances.	Tất cả các ngôi nhà và thiết bị thành phố.
Sometimes he has to suffer more than that.	Đôi khi anh ấy phải chịu đựng nhiều hơn thế.
I think we're the only ones covering it up.	Tôi nghĩ chúng tôi là những người duy nhất che đậy nó.
I just caught it before it hit the ground.	Tôi chỉ kịp bắt lấy nó trước khi nó kịp chạm đất.
However, there is a bit of feedback.	Tuy nhiên, có một chút phản hồi.
Some actually memorize it, others don't.	Một số thực sự ghi nhớ nó, những người khác thì không.
I like them as a group and like individual members.	Tôi thích họ như một nhóm và thích các thành viên riêng lẻ.
No time limit for participants.	Không giới hạn thời gian cho người tham gia.
You need to change your logic to accommodate that.	Bạn cần thay đổi logic của mình để phù hợp với điều đó.
And so the circle of man becomes round, or seemingly.	Và do đó, vòng tròn của con người trở nên tròn, hoặc dường như.
Like it or not, it looks like he's in.	Dù thích hay không, có vẻ như anh ấy đã tham gia.
Change now has to come from the business itself.	Thay đổi bây giờ phải đến từ chính doanh nghiệp.
And more.	Và nhiều hơn thế nữa.
She didn't know how she hadn't noticed it before.	Cô không biết làm thế nào mà cô đã không nhận thấy nó trước đây.
I like the child.	Tôi thích đứa trẻ.
And we will continue to monitor this for you throughout.	Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi điều này cho bạn trong suốt thời gian qua.
The bridge is still high.	Cây cầu vẫn ở trên cao.
I lost sleep over this.	Tôi mất ngủ vì chuyện này.
We are brothers, blood or not.	Chúng ta là anh em, dù có chung dòng máu hay không.
I don't even know for sure what the fees are.	Tôi thậm chí không biết chắc chắn các khoản phí là bao nhiêu.
There's nothing to fear.	Không có gì phải sợ.
The important thing is that you show up every day and do the job.	Điều quan trọng là bạn xuất hiện mỗi ngày và thực hiện công việc.
They're really the only ones you can tell that to.	Họ thực sự là những người duy nhất bạn có thể nói điều đó.
Damn but it's cold outside.	Chết tiệt nhưng ngoài kia lạnh lắm.
Why doesn't matter.	Tại sao không quan trọng.
But we can understand the difference and even measure it accurately.	Nhưng chúng ta có thể hiểu được sự khác biệt và thậm chí đo lường nó một cách chính xác.
To become those who appear.	Để trở thành những người xuất hiện.
And as you can tell, it's very obvious.	Và như bạn có thể nói, nó rất hiển nhiên.
You will not repair.	Bạn sẽ không sửa chữa.
Effort is not low.	Nỗ lực không hề thấp.
All of that is true, of course.	Tất cả điều đó là sự thật, tất nhiên.
I want to tell you all that is in my heart.	Tôi muốn nói với bạn tất cả những gì trong trái tim tôi.
Pressure is a simple type of stress.	Áp lực là một loại căng thẳng đơn giản.
It's just a last-ditch effort.	Nó chỉ là một nỗ lực cuối cùng.
My father is not like that.	Cha tôi không như vậy.
For example, the techniques used by previous work are not directly applicable.	Ví dụ, các kỹ thuật được sử dụng bởi công việc trước đây không áp dụng trực tiếp.
This makes it a lot harder to wear in wet conditions.	Điều này làm cho nó khó mặc hơn rất nhiều trong điều kiện ẩm ướt.
My brother is.	Anh trai tôi là.
So far, they are correct.	Cho đến nay, họ là chính xác.
Roll out as before and repeat.	Cuộn ra như trước và lặp lại.
It was someone else up there.	Đó là một người khác ở trên đó.
They don't want us.	Họ không muốn chúng tôi.
The staff of the system worked very hard.	Các nhân viên của hệ thống đã làm việc rất chăm chỉ.
But it is really a bad practice.	Nhưng nó thực sự là một thực hành xấu.
The woman has several options.	Người phụ nữ có vài lựa chọn.
Think about what you want to cook.	Nghĩ về những gì bạn muốn nấu.
Initially, no troops will appear.	Ban đầu sẽ không có binh lính nào xuất hiện.
There aren't any noise sources.	Không có bất kỳ nguồn tiếng ồn nào.
Go take a look at your lounge.	Đi nhìn vào phòng chờ của bạn.
These countries act as a 'treatment' group.	Các quốc gia này hoạt động như một nhóm 'đối xử'.
I really want to improve it.	Tôi thực sự muốn cải thiện nó.
Let me start from scratch.	Hãy để tôi bắt đầu lại từ đầu.
Ten, twenty years ago, nobody noticed them.	Mười, hai mươi năm trước, không ai chú ý đến họ.
Everything became noisy.	Mọi thứ trở nên ồn ào.
Hence she is free.	Do đó cô ấy được tự do.
He won't be able to go tomorrow.	Anh ấy sẽ không thể đi vào ngày mai.
But the effort brought the pain back.	Nhưng sự cố gắng đã khiến cơn đau quay trở lại.
That seems to have fixed the problem.	Điều đó dường như đã khắc phục sự cố.
Something on the floor near his feet caught my eye.	Có thứ gì đó trên sàn gần chân anh ấy đập vào mắt tôi.
Look at that one right over there.	Nhìn cái đó ngay trên kia.
No parts in stock.	Không có bộ phận nào trong kho.
Setting up one is easy and free.	Thiết lập một rất dễ dàng và miễn phí.
That was really the only calm part of my day.	Đó thực sự là phần bình tĩnh duy nhất trong ngày của tôi.
The fees involved are large.	Các khoản phí liên quan là lớn.
Better not to let him understand.	Tốt hơn là đừng để anh ta hiểu chuyện.
I can't walk on your feet, or you lean on me.	Tôi không thể bước đi trên đôi chân của bạn, hoặc bạn dựa trên tôi.
King is a great man.	Vua là một con người vĩ đại.
Or worse, you lack something human.	Hoặc tệ hơn, bạn thiếu một thứ gì đó của con người.
However, this guy has no obvious weapon.	Tuy nhiên, anh chàng này không có vũ khí rõ ràng.
Then she looked towards her child.	Sau đó, cô ấy nhìn về phía đứa con của mình.
I get myself another glass and enjoy the evening sunshine.	Tôi lấy cho mình một ly khác và tận hưởng ánh nắng buổi tối.
He has had enough.	Anh ấy đã có đủ.
There are consequences to what they do.	Có những hậu quả đối với những gì họ làm.
Or maybe it's the opposite of a plan.	Hoặc có thể nó ngược lại với một kế hoạch.
That is my nature.	Đó là bản chất của tôi.
And this is the biggest break in my life.	Và đây là lần đổ vỡ lớn nhất trong cuộc đời tôi.
When this is done, remove the shoulder.	Khi điều này được thực hiện, hãy loại bỏ vai.
I met a man outside the hospital and we started talking.	Tôi đã gặp một người đàn ông bên ngoài bệnh viện và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
It's purely my model because it worked.	Nó hoàn toàn là mô hình của tôi bởi vì nó đã hoạt động.
This is exactly what he's worried about.	Đây chính xác là thứ mà anh ấy lo lắng.
After that, not so much.	Sau này, không quá nhiều.
Nothing is known about her husband.	Không có gì được biết về chồng cô.
You may want to separate it.	Bạn có thể muốn tách nó ra.
They even had weapons in their hands.	Họ thậm chí đã có vũ khí trong tay.
Some of them are selected below.	Một số trong số chúng được chọn ra dưới đây.
She doesn't do it often.	Cô ấy không làm điều đó thường xuyên.
She wondered why.	Cô băn khoăn không biết nguyên nhân.
We don't want to do that.	Chúng tôi không muốn làm như vậy.
Space is limited, so try to get there early.	Không gian có hạn, vì vậy hãy cố gắng đến sớm.
They were quite shaken.	Họ đã khá rung động.
Order them to track the boat at a distance.	Ra lệnh cho họ theo dõi con thuyền ở khoảng cách xa.
I can't wait to be a big shot.	Tôi không thể chờ đợi để trở thành một cú sút lớn.
She will ask who each person is.	Cô ấy sẽ hỏi từng người là ai.
A limited version is available for free.	Một phiên bản giới hạn có sẵn miễn phí.
You have no food.	Bạn không có thức ăn.
He didn't want to hurt anyone.	Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
God, you scared me.	Chúa ơi, anh làm em sợ.
It was never hit.	Nó chưa bao giờ bị đánh.
So we will work in front of him.	Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc trước mặt anh ấy.
But that is my own personal opinion.	Nhưng đó là ý kiến ​​cá nhân của riêng tôi.
Eventually, others will begin to make consistent progress.	Cuối cùng, những người khác sẽ bắt đầu đạt được tiến bộ phù hợp.
But there is no clear plan.	Nhưng không có kế hoạch rõ ràng.
And he set it up.	Và anh ấy đã thiết lập nó.
And we are usually there during the day.	Và chúng tôi thường ở đó trong ngày.
I will be happy to share our experience doing so later.	Tôi sẽ rất vui khi chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi khi làm như vậy sau này.
Work toward actually achieving the goals you've written down.	Làm việc để thực sự đạt được những mục tiêu mà bạn đã viết ra.
And this project is just that.	Và công trình này chỉ có vậy.
He didn't cry.	Anh ấy không khóc.
But she was tired, and wanted to sleep.	Nhưng cô ấy mệt, và muốn ngủ.
There's a good chance he'll be in.	Có một cơ hội tốt là anh ấy sẽ tham gia.
That is, if you know how to use it.	Đó là, nếu bạn biết cách sử dụng nó.
For several years, he produced very little artwork.	Trong vài năm, anh ấy sản xuất rất ít tác phẩm nghệ thuật.
Age was not a factor in the discussion.	Tuổi tác không phải là một yếu tố trong cuộc thảo luận.
They didn't believe him, but they had no choice.	Họ không tin anh ta, nhưng họ không có sự lựa chọn.
We have to clear the ground first.	Chúng ta phải giải phóng mặt bằng trước.
It was a really great year.	Đó thực sự là một năm tuyệt vời.
I did, he thought.	Tôi đã làm, anh ấy nghĩ.
He's too old to stop.	Anh ấy đã quá già để dừng lại.
Every year for sexual purposes.	Mỗi năm cho mục đích tình dục.
For some reason it was turned off.	Vì lý do nào đó mà nó đã bị tắt.
We are just friends.	Chúng ta chỉ là bạn.
In modern home design, glass is more than just a building material.	Trong thiết kế nhà hiện đại, kính không chỉ là một vật liệu xây dựng.
They will withdraw.	Họ sẽ rút lui.
It's a fact of life style.	Đó là một thực tế của phong cách sống.
You go where others can't or won't.	Bạn đi đến nơi mà những người khác không thể hoặc sẽ không.
Use one or the other.	Sử dụng cái này hay cái kia.
All are sold out.	Tất cả đều được bán hết.
Everywhere in the room was on fire.	Mọi nơi trong phòng như bốc cháy.
Some rooms have sea views.	Một số phòng có tầm nhìn ra biển.
Keep two separate cooking zones in your home if you can.	Giữ hai khu vực nấu ăn riêng biệt trong nhà nếu bạn có thể.
She did her best.	Cô ấy đã làm hết sức mình.
Is quite far.	Là khá xa.
She couldn't finish it.	Cô ấy không thể hoàn thành nó.
Just front staff.	Chỉ là nhân viên phía trước.
At least we can do this.	Ít nhất chúng ta có thể làm điều này.
I have no problem in that.	Tôi không có vấn đề trong đó.
It has the right amount without exceeding.	Nó có số lượng phù hợp mà không vượt quá.
Anyway, be quiet for a minute.	Dù sao, hãy im lặng trong một phút.
But we did the numbers and it seemed reasonable.	Nhưng chúng tôi đã làm những con số và nó có vẻ hợp lý.
God, what a thought.	Chúa ơi, thật là một suy nghĩ.
This is due to his knowledge as well as his experience.	Điều này là do kiến ​​thức cũng như kinh nghiệm của anh ấy.
We were the first band to have a game of their own.	Chúng tôi là ban nhạc đầu tiên có một trò chơi của riêng mình.
However, that's not the best part of this new engine.	Tuy nhiên, đó không phải là phần tốt nhất của động cơ mới này.
It has been requested to change.	Nó đã được yêu cầu thay đổi.
But everything will change.	Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi.
Bring to a boil, cover and reduce heat.	Đun sôi, đậy nắp và vặn nhỏ lửa.
So it kind of makes sense.	Vì vậy, nó loại có ý nghĩa.
Good people.	Những người tốt.
Again, the man fell to the floor.	Một lần nữa, người đàn ông rơi xuống sàn.
They must be old.	Chúng phải già.
I won't cause you any trouble.	Tôi sẽ không gây rắc rối cho bạn.
She made it.	Cô ấy đã làm được.
Need help.	Cần sự giúp đỡ.
I love working with plants inside or outside the house.	Tôi thích làm việc với thực vật trong hoặc ngoài nhà.
I'm sure you've noticed.	Tôi chắc rằng bạn đã nhận thấy.
It's silent.	Nó im lặng.
Interesting article, thanks.	Bài viết thú vị, cảm ơn.
Please enter a comment.	Vui lòng nhập một bình luận.
Your day will come.	Ngày của bạn sẽ đến.
The government really stands on this issue.	Chính phủ thực sự đứng về vấn đề này.
Not when she fell in love with him once.	Không phải khi cô yêu anh một lần.
New day begins.	Ngày mới bắt đầu.
Continue.	Tiếp tục.
What a business model.	Đúng là một mô hình kinh doanh.
But sometimes, that's just not the way it should be.	Nhưng đôi khi, đó không phải là cách nó phải như vậy.
And fell again.	Và lại bị ngã.
On the surface, the program is a great idea.	Nhìn bề ngoài, chương trình là một ý tưởng tuyệt vời.
Therefore, a further study is needed.	Vì vậy, một nghiên cứu sâu hơn là cần thiết.
You can see them.	Bạn có thể nhìn thấy chúng.
Here are both examples of input.	Đây là cả hai ví dụ về đầu vào.
I have to leave early tomorrow.	Ngày mai tôi phải đi sớm.
Records are complete projects, and every track is good.	Hồ sơ là những dự án hoàn chỉnh, và mọi ca khúc đều tốt.
The fans couldn't believe it.	Người hâm mộ không thể tin được.
They come from everywhere.	Họ đến từ khắp mọi nơi.
As if it was her.	Như thể là cô ấy.
It is an important public health issue.	Đó là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng.
A problem she couldn't do anything to help with.	Một vấn đề mà cô ấy không thể làm gì để giúp đỡ.
The guard said it didn't matter.	Người bảo vệ nói rằng nó không quan trọng.
All are empty.	Tất cả đều trống rỗng.
However, you can't put anything heavy on it.	Tuy nhiên, bạn không thể đặt nặng bất cứ thứ gì vào đó.
Very good.	Rất tốt.
A constant is an individual or a data value.	Hằng số là một cá nhân hoặc một giá trị dữ liệu.
We really don't need big numbers to have fun.	Chúng tôi thực sự không cần những con số lớn để có được niềm vui.
I was able to ask him about his parents.	Tôi đã có thể hỏi anh ấy về cha mẹ của anh ấy.
However, there is a price to pay for it.	Tuy nhiên, có một cái giá phải trả cho nó.
Both kids did very well on the plane.	Cả hai đứa trẻ đã làm rất tốt trên máy bay.
These parties have been before this court before.	Những bên này đã có trước tòa án này trước đây.
We didn't come up with anything.	Chúng tôi đã không ra bất cứ điều gì.
And is it ever special.	Và nó có bao giờ đặc biệt không.
However, our study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế.
They never tried again after we were done with them.	Họ không bao giờ thử lại sau khi chúng tôi làm xong với họ.
This is a power play that he can use to his advantage.	Đây là một lối chơi sức mạnh mà anh ta có thể sử dụng để có lợi cho mình.
I really hope so.	Tôi thực sự hy vọng như vậy.
And he's not stupid.	Và anh ấy không ngu ngốc.
She is talking to someone.	Cô ấy đang nói chuyện với ai đó.
But this is not the truth.	Nhưng đây không phải là sự thật.
Death is not the enemy.	Cái chết không phải là kẻ thù.
Not that he ever seemed so amused by that.	Không phải anh ấy đã bao giờ có vẻ rất thích thú với điều đó.
Play some video games.	Chơi một số trò chơi điện tử.
I want to come back to you.	Tôi muốn quay trở lại với bạn.
For three years he was the best player in the world.	Trong ba năm, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
But tonight, for the last time, she had to.	Nhưng đêm nay, đây là lần cuối cùng, cô phải làm vậy.
So it depends on you where you put this kind of code.	Vì vậy, nó phụ thuộc vào bạn nơi bạn đặt loại mã này.
No one but his family had heard them, perhaps not even them.	Không ai ngoài gia đình anh ấy đã nghe thấy họ, có lẽ thậm chí không phải họ.
Now we have a perfect society.	Bây giờ chúng ta đã có một xã hội hoàn hảo.
There's only one other thing.	Chỉ có một điều khác.
Reread the task description.	Đọc lại mô tả nhiệm vụ.
Plus, you look scared.	Thêm vào đó, bạn trông có vẻ sợ hãi.
It was definitely one of those feelings.	Đó chắc chắn là một trong những cảm giác.
The river is free to visit.	Dòng sông được tham quan miễn phí.
The steps below may work for you.	Các bước dưới đây có thể hiệu quả với bạn.
It means more to me than you can imagine.	Nó có ý nghĩa với tôi nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.
I no longer have the variable value.	Tôi không còn có giá trị biến.
The cases are not in a village or town.	Các trường hợp không phải ở một làng hoặc thị trấn.
This could be due to a number of mechanisms.	Điều này có thể là do một số cơ chế.
This interaction has not been found in animals.	Tương tác này chưa được tìm thấy ở động vật.
Okay, it's also about money.	Được rồi, nó cũng là về tiền bạc.
What goes up must come down.	Điều gì đi lên phải đi xuống.
Money and value.	Tiền và giá trị.
Anyway, that's another story and we don't have time for other stories.	Dù sao, đó là một câu chuyện khác và chúng tôi không có thời gian cho những câu chuyện khác.
I don't want her to know about my family.	Tôi không muốn cô ấy biết về gia đình tôi.
And the bigger names remain.	Và những cái tên lớn hơn vẫn còn.
It doesn't matter that I look away.	Không có vấn đề gì về việc tôi nhìn đi chỗ khác.
If you know a cancer patient, it would be a great gift.	Nếu bạn biết một bệnh nhân ung thư, nó sẽ là một món quà tuyệt vời.
I have to take care of them, that's my job.	Tôi phải quan tâm đến họ, đó là công việc của tôi.
I read my article.	Tôi đã đọc bài báo của mình.
I am a good man. 	Tôi là một người đàn ông tốt. 
bad luck.	không may mắn.
Or even better load a table from the database.	Hoặc thậm chí tốt hơn tải một bảng từ cơ sở dữ liệu.
Of course others won't necessarily remember the exact same story.	Tất nhiên những người khác sẽ không nhất thiết phải nhớ chính xác câu chuyện tương tự.
I took notes on what she said.	Tôi đã ghi chú lại những gì cô ấy nói.
Oh, let's have some more wine.	Ồ, uống thêm chút rượu nào.
The results are very positive.	Kết quả rất khả quan.
And it's easy here compared to other places.	Và nó dễ dàng ở đây so với những nơi khác.
We are friends, you know.	Chúng tôi là bạn, bạn biết đấy.
And then a summer storm hit.	Và rồi một cơn bão mùa hè ập đến.
So from your side you think we've come towards you.	Vì vậy, từ phía bạn, bạn nghĩ rằng chúng tôi đã tiến về phía bạn.
I find this very misleading.	Tôi thấy điều này rất sai lầm.
We stayed until morning, then we went in.	Chúng tôi ở lại cho đến sáng, sau đó chúng tôi đi vào.
Looks like my dream has come true.	Có vẻ như ước mơ của tôi đã trở thành sự thật.
Everyone needs someone to point the finger at right away.	Mọi người đều cần ai đó chỉ tay ngay lập tức.
This listing is in order of manufacture.	Danh sách này theo thứ tự sản xuất.
I know a few people like that.	Tôi biết một vài người như vậy.
Help those in difficulty.	Giúp đỡ những người gặp khó khăn.
They live in their heads.	Họ sống trong đầu của họ.
Some rules are better than others.	Một số quy tắc tốt hơn những quy tắc khác.
The weapons are in one of those houses.	Các vũ khí ở một trong những ngôi nhà đó.
You finally found it.	Cuối cùng thì bạn cũng tìm thấy nó.
He had a bad feeling about him from the beginning.	Anh ấy đã có cảm giác tồi tệ về anh ấy ngay từ đầu.
You did.	Bạn đã.
It is a feeling of knowing.	Đó là một cảm giác biết.
I never received an answer.	Tôi không bao giờ nhận được câu trả lời.
Long car, big house.	Xe hơi dài, nhà rộng.
He finished.	Anh ấy đã hoàn thành.
Then the humming of voices started on the other end.	Sau đó, tiếng ồn ào của giọng nói bắt đầu ở đầu bên kia.
However, we're not sure where to start looking.	Tuy nhiên, chúng tôi không chắc nên bắt đầu tìm kiếm ở đâu.
There is nothing left to do for the wedding.	Không còn gì để làm cho đám cưới.
Bad guys stay away.	Kẻ xấu tránh xa.
I like the way people work.	Tôi thích cách mọi người làm việc.
I decided not to wait.	Tôi quyết định không chờ đợi.
I get that much right.	Tôi hiểu đúng nhiều như vậy.
Again it is called out.	Một lần nữa nó được gọi ra bên ngoài.
If students can walk to school, they have to.	Nếu sinh viên có thể đi bộ đến trường, họ phải đi.
But no problem, really.	Nhưng không có vấn đề, thực sự.
It is a relief.	Thật là nhẹ nhõm.
You may have one for your business or one for a friend.	Bạn có thể có một hàng cho doanh nghiệp của bạn hoặc một cho bạn bè.
Everything.	Mọi thứ.
Then call her cell phone.	Sau đó gọi di động của cô ấy.
So many crazy things.	Thật nhiều điều điên rồ.
It was a fun meeting.	Đó là một cuộc họp vui vẻ.
I'll have to take a break and try again.	Tôi sẽ phải nghỉ ngơi và thử lại.
I'll call there right now.	Tôi sẽ gọi đến đó ngay bây giờ.
He remained there until his death.	Anh ta vẫn ở đó cho đến khi chết.
He's in their hotel room.	Anh ấy đang ở trong phòng khách sạn của họ.
Camp and run.	Cắm trại và chạy.
That's why marriage hasn't appeared in the animal kingdom yet.	Đó là lý do tại sao hôn nhân chưa xuất hiện trong thế giới động vật.
I made a regular turn.	Tôi đã thực hiện một lượt thường xuyên.
Come to this place every day and make it your special place.	Hãy đến địa điểm này mỗi ngày và biến nó thành vị trí đặc biệt của bạn.
Even with myself.	Ngay cả với bản thân tôi.
And the leaves are the same size.	Và những chiếc lá có cùng kích thước.
She has family friends who have partially supported her.	Cô ấy có bạn bè gia đình, những người đã hỗ trợ cô ấy một phần.
The second night, he went to a pub.	Đêm thứ hai, anh bước đến một quán rượu.
She's not looking for you.	Cô ấy không tìm bạn.
We note that art.	Chúng tôi lưu ý rằng nghệ thuật.
The bar indicates the standard error means.	Thanh chỉ ra phương tiện sai số tiêu chuẩn.
I've never been in it for either of those reasons.	Tôi chưa bao giờ ở trong đó vì một trong hai lý do đó.
Turn the heat to medium and bring to a boil.	Vặn lửa ở mức trung bình và đun sôi.
We can hide in the city for a while.	Chúng ta có thể trốn trong thành phố một thời gian.
Money is really just energy.	Tiền thực chất chỉ là năng lượng.
They are very strong.	Họ rất mạnh.
Don't feel bad when you encounter such terms.	Đừng cảm thấy tồi tệ khi bạn gặp phải những điều khoản như vậy.
The question is a difficult question.	Câu hỏi là một câu hỏi khó.
At night, the leaves close.	Vào ban đêm, những chiếc lá đóng lại.
However, sometimes this happens.	Tuy nhiên, đôi khi điều này xảy ra.
Now, we have to be careful here.	Bây giờ, chúng ta phải cẩn thận ở đây.
Everything was really coming together down there.	Mọi thứ đã thực sự kết hợp với nhau ở dưới đó.
All patients provided their written consent.	Tất cả bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản của họ.
I can't believe he did such a thing.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã làm một điều như vậy.
This is a game for the poor.	Đây là một trò chơi dành cho những người nghèo.
Get it if you can.	Hãy giành lấy nó nếu bạn có thể.
A large fine.	Một khoản tiền phạt lớn.
Everyone was too excited.	Mọi người đều quá phấn khích.
He is there now.	Anh ấy đang ở đó bây giờ.
I understand that this is a tall order.	Tôi hiểu rằng đây là một thứ tự cao.
But, he is extremely beautiful.	Nhưng, anh ấy vô cùng xinh đẹp.
I'm happy to know the details myself.	Bản thân tôi rất vui khi biết được chi tiết.
Parents are not perfect.	Cha mẹ không hoàn hảo.
She should be released immediately.	Cô ấy nên được thả ngay lập tức.
I had to listen to her to believe it.	Tôi phải nghe cô ấy nói thì mới tin được.
Understand where you come from.	Hiểu nơi bạn đến từ.
She was fully clothed, sitting on the edge of my bed.	Cô ấy đã mặc quần áo đầy đủ, ngồi trên mép giường của tôi.
We thought he was going to hit her.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đánh cô ấy.
There is no known treatment.	Không có phương pháp điều trị nào được biết đến.
You may need to correct those numbers yourself.	Bạn có thể cần phải tự sửa những con số đó.
Lie down a little more.	Nằm nghiêng thêm một chút.
At least three.	Ít nhất là ba.
It will happen to you at one time or another.	Nó sẽ xảy ra với bạn vào lúc này hay lúc khác.
I clearly don't understand something.	Tôi rõ ràng là không hiểu điều gì đó.
But the people themselves have not passed yet.	Nhưng bản thân mọi người vẫn chưa đi qua.
Just graduated from school.	Vừa ra trường.
As seen in their example.	Như đã thấy trong ví dụ của họ.
So he made a great move.	Vì vậy, anh ấy đã thực hiện một bước đi tuyệt vời.
He was quick.	Anh ấy đã nhanh chân.
You will work most of the year.	Bạn sẽ làm việc hầu hết thời gian trong năm.
It is based on.	Nó được dựa trên.
You get a map of lots of places to visit.	Bạn nhận được một bản đồ của rất nhiều nơi để đến thăm.
Let me choose one.	Hãy để tôi chọn một cái.
Some times, in fact.	Một số lần, trên thực tế.
With or without public health insurance.	Có bảo hiểm y tế công cộng hoặc không.
Most of it.	Hầu hết nó.
I hope you will come see me again.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến gặp tôi một lần nữa.
For everything must be lived.	Vì mọi thứ phải được sống.
It's too familiar.	Nó quá quen thuộc.
My father paled.	Cha tôi tái mặt.
He knows what he wants.	Anh biết mình muốn gì.
Do not keep.	Không giữ lại.
There is no doubt about that point.	Không có nghi ngờ gì về điểm đó.
Resisting this change is not the right strategy.	Chống lại sự thay đổi này không phải là chiến lược đúng đắn.
We do this hundreds of times a day.	Chúng tôi làm điều này hàng trăm lần một ngày.
We take and.	Chúng tôi lấy và.
It is not left or right.	Nó không phải là trái hoặc phải.
He doesn't want to say yes.	Anh ấy không muốn nói có.
We may have it available.	Chúng tôi có thể có sẵn nó.
His insurance would have no choice but to cover everything.	Bảo hiểm của anh ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chi trả cho mọi thứ.
I was too scared even to meet you before the show.	Tôi đã quá sợ hãi ngay cả khi gặp bạn trước buổi biểu diễn.
We certainly had the stars.	Chắc chắn là chúng tôi đã có những ngôi sao.
Said he wanted to help him check his post.	Nói là muốn giúp hắn xem qua bài của mình.
Anyway, it really comes down to that way.	Dù sao, nó thực sự đi xuống theo cách đó.
The only thing to do is wait for him.	Điều duy nhất cần làm là đợi anh ấy.
I scream.	Tôi la nư giơi.
Either way, poor thing.	Bất kỳ cái nào cũng vậy, thật tội nghiệp.
I was told she was good, above average.	Tôi được cho biết cô ấy tốt, trên mức trung bình.
Maybe he believed it.	Có lẽ anh ấy đã tin điều đó.
We never last long, as you can see from time to time.	Chúng tôi không bao giờ tồn tại lâu, như bạn có thể thấy theo thời gian.
We played a lot of games and had some long travel days.	Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò chơi và có một số ngày du lịch dài ngày.
The band played well.	Ban nhạc chơi tốt.
I keep thinking about it.	Tôi tiếp tục suy nghĩ về nó.
So the left hand was left.	Vì vậy, tay trái đã được để lại.
And that's about it.	Và đó là về nó.
No matter how hard you look.	Không có vấn đề làm thế nào bạn nhìn đủ khó khăn.
They try to help you do that.	Họ cố gắng giúp bạn làm điều đó.
My ability to love, to be close to others will change forever.	Khả năng yêu thương, gần gũi với người khác của tôi sẽ thay đổi mãi mãi.
None of the dogs had serious complications.	Không có con chó nào bị biến chứng nặng.
Education is an issue here.	Giáo dục là một vấn đề ở đây.
You stop for the first night and set up camp.	Quý khách dừng chân nghỉ đêm đầu tiên và dựng trại.
She wants me to listen differently, she thought.	Cô ấy muốn tôi lắng nghe theo cách khác, cô ấy nghĩ.
It is done in about five minutes or so.	Nó được thực hiện trong khoảng năm phút hoặc lâu hơn.
T is a great cook.	T là một đầu bếp tuyệt vời.
However, the data rates available are very limited.	Tuy nhiên, tốc độ dữ liệu có sẵn là rất hạn chế.
You will love it.	Bạn sẽ yêu nó.
It's not the best way to win friends.	Đó không phải là cách tốt nhất để thu phục bạn bè.
Even looks like him.	Thậm chí trông giống như anh ấy.
No one said a damn word to us.	Không ai nói một lời chết tiệt nào với chúng tôi.
I try to keep my voice calm.	Tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.
I look forward to your questions and comments.	Tôi mong đợi câu hỏi và ý kiến ​​của bạn.
I mean, it's very busy.	Ý tôi là, nó rất bận.
But it won't be for lack of trying.	Nhưng nó sẽ không phải là vì thiếu cố gắng.
Time has changed.	Thời gian đã thay đổi.
This is so deep.	Cái này thật sâu.
I will be leaving soon.	Tôi sẽ sớm ra đi.
Imagine that, though.	Hãy tưởng tượng điều đó, mặc dù.
We'll get more scope that way.	Chúng tôi sẽ nhận được nhiều phạm vi hơn theo cách đó.
Hi guys.	Chào mọi người.
The man was changing before her eyes.	Người đàn ông đang thay đổi trước mắt cô.
You'd better go home now.	Tốt hơn hết bạn nên về nhà ngay bây giờ.
There is something not right about this man.	Có điều gì đó không đúng về người đàn ông này.
He's never pushed their relationship toward anything that she wasn't ready for.	Anh ấy chưa bao giờ đẩy mối quan hệ của họ về phía bất cứ điều gì mà cô ấy chưa sẵn sàng.
And they matter a lot.	Và chúng quan trọng rất nhiều.
A guy will focus on the camera.	Một anh chàng sẽ tập trung vào máy ảnh.
It's still early afternoon.	Vẫn còn đầu giờ chiều.
This can usually be achieved in two ways.	Điều này thường có thể đạt được theo hai cách.
There is no going back to either of those points.	Không có quay lại một trong hai điểm đó.
Stocks, however, are not the only form of security.	Cổ phiếu, tuy nhiên, không phải là hình thức bảo mật duy nhất.
The police were there.	Cảnh sát đã ở đó.
That was unsuccessful with a long shot.	Điều đó đã không thành công bằng một cú sút xa.
In our view, a strong case for this can be made.	Theo quan điểm của chúng tôi, một trường hợp mạnh mẽ cho điều này có thể được thực hiện.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
It thought it was there, three cars turned around.	Nó tưởng nó ở đó, ba chiếc ô tô quay lại.
The rules are really few.	Các quy tắc thực sự rất ít.
“I have a bit of my own theory about education,” he said.	Tôi có một chút lý thuyết của riêng mình về giáo dục, anh ấy nói.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
I should have seen something.	Tôi nên đã thấy một cái gì đó.
She was a terrible player, she didn't keep track of the cards.	Cô ấy là một người chơi khủng khiếp, cô ấy đã không theo dõi các quân bài.
Of course he wasn't there.	Tất nhiên là anh ấy không có ở đó.
You are seeing everything.	Bạn đang nhìn thấy mọi thứ.
There were three of them in its parking lot.	Có ba người trong số họ trong bãi đậu xe của nó.
It's not too bad.	Nó không quá tệ.
Wait, wait a minute.	Chờ đã, chờ một chút.
Now I feel better.	Bây giờ tôi thấy khá hơn rồi.
Against her better judgment, she likes her.	Chống lại sự phán xét tốt hơn của cô ấy, cô ấy thích cô ấy.
Pressure is healthy, stress is not.	Áp lực là lành mạnh, căng thẳng thì không.
But some are more unusual.	Nhưng một số khác thường hơn.
And the band and everyone recognized that.	Và ban nhạc và mọi người đều nhận ra điều đó.
I like nice clothes.	Tôi thích quần áo đẹp.
It's another game.	Đó là một trò chơi khác.
Ever since he started to reach his full potential.	Kể từ khi anh ấy bắt đầu phát huy hết khả năng của mình.
This situation, like many others, requires special equipment.	Tình huống này, cũng như nhiều trường hợp khác, cần phải có thiết bị đặc biệt.
All these solutions have brought significant economic benefits to the hotel.	Tất cả những giải pháp này đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho khách sạn.
I'm less interested in such things now.	Bây giờ tôi ít quan tâm đến những thứ như vậy hơn.
Out of three independent samples.	Trong số ba mẫu độc lập.
My cell is not there.	Phòng giam của tôi không có ở đó.
He doesn't care much what it is.	Anh ấy không quan tâm nhiều đến nó là gì.
I have talked to you.	Tôi có nói chuyện với bạn.
This is his damn idea.	Đây là ý tưởng chết tiệt của anh ấy.
But they failed to act.	Nhưng họ đã thất bại trong việc hành động.
This was much more.	Điều này đã được nhiều hơn nữa.
That's why they want you to agree with them.	Đó là lý do tại sao họ muốn bạn đồng ý với họ.
The first time he didn't prepare properly.	Lần đầu tiên anh ấy đã không chuẩn bị kỹ càng.
With the kids' help, she got her job back.	Với sự giúp đỡ của những đứa trẻ, cô ấy đã lấy lại được công việc của mình.
Unfortunately that didn't work for me.	Thật không may điều đó đã không làm việc cho tôi.
Really this time.	Thực sự là lần này.
You requested it.	Bạn đã yêu cầu nó.
A person of the law.	Một người của pháp luật.
You really have to think about what you're doing.	Anh thực sự phải nghĩ mình đang làm gì.
There is a lot of debate about naming database objects.	Có rất nhiều tranh luận về cách đặt tên cho các đối tượng cơ sở dữ liệu.
The problem is that most of us hate school.	Vấn đề là hầu hết chúng ta đều ghét trường học.
The sale and purchase agreement has been signed.	Thỏa thuận mua bán đã được ký kết.
Women don't just look beautiful.	Phụ nữ không chỉ trông đẹp mà thôi.
Let us start this fight from here.	Hãy để chúng tôi bắt đầu cuộc chiến này từ đây.
He worked with them.	Anh ấy đã làm việc với họ.
Anyway, I will try my best.	Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
All in all, this would be a bad thing.	Nói chung, đây sẽ là một điều tồi tệ.
I have never seen it presented.	Tôi chưa bao giờ thấy nó được trình bày.
I am a very lucky boy.	Tôi là một cậu bé rất may mắn.
But now she has others to choose from.	Nhưng bây giờ cô ấy có những người khác để lựa chọn.
I will try my best.	Tôi sẽ cố hết sức.
I gave a man a gun.	Tôi đã đưa cho một người một khẩu súng.
That's, like, what she's doing.	Đó là, giống như, những gì cô ấy đang làm.
Both have independent hot and cold supply lines for each bathroom.	Cả hai đều có đường cấp nóng và lạnh độc lập cho từng phòng tắm.
I don't feel it.	Tôi không cảm thấy nó.
With little to do.	Với ít việc phải làm.
And they, especially since his father was arrested.	Và họ, đặc biệt là vì cha anh ta đã bị bắt.
But times are harder now.	Nhưng thời gian khó khăn hơn bây giờ.
The goal, when it came, was incredibly simple.	Mục tiêu, khi nó đến, vô cùng đơn giản.
This time, it was like a cry.	Lần này, nó giống như một tiếng khóc.
But over here.	Nhưng qua đây.
But then you'll have to show it off.	Nhưng sau đó bạn sẽ phải thể hiện điều đó.
He kills her or he doesn't.	Anh ta giết cô ấy hoặc anh ta không.
It's the same in every way.	Nó giống nhau về mọi mặt.
I had it from the beginning.	Tôi đã có ngay từ đầu.
She didn't have to hide.	Cô không cần phải trốn tránh.
He met most of them and found them friendly.	Anh đã gặp hầu hết họ và thấy họ thân thiện.
The first is one of the things that he got wrong.	Đầu tiên là một trong những điều mà anh ta đã sai.
There must be some room for business to take place.	Phải có một số phòng để kinh doanh diễn ra.
They just need to play with composure.	Họ chỉ cần chơi với sự bình tĩnh.
He no longer looked up at the sky.	Anh không nhìn lên bầu trời nữa.
You will need him right now.	Bạn sẽ cần anh ấy ngay bây giờ.
Times have really changed.	Thời đại đã thực sự thay đổi.
We can't do anything but wait.	Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Can keep in touch.	Có thể giữ liên lạc.
You can't be him.	Bạn không thể là anh ấy.
I'm not comfortable with that.	Tôi không thoải mái với điều đó.
I have not been able to do that.	Tôi chưa thể làm điều đó.
I'm sure she wants to see my dad.	Tôi chắc rằng cô ấy muốn gặp bố tôi.
She likes her job.	Cô ấy thích công việc của mình.
A man is a pretty character.	Một người đàn ông là một nhân vật khá.
But that's another article!.	Nhưng đó là một bài báo khác !.
My code is really simple.	Mã của tôi thực sự đơn giản.
We are here to work.	Chúng tôi ở đây để làm việc.
This will hurt some countries.	Điều này sẽ làm tổn thương một số quốc gia.
It takes days to reach a town.	Phải mất nhiều ngày để đến một thị trấn.
This is also consistent with the present observations.	Điều này cũng phù hợp với các quan sát hiện tại.
I just want to know more about you.	Tôi chỉ muốn biết thêm về bạn.
There are many people in need of work in this city.	Có rất nhiều người cần việc làm ở thành phố này.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Such great writing should not be taken for granted.	Văn bản tuyệt vời như vậy không nên được coi là đương nhiên.
We played six boys last year.	Chúng tôi đã chơi sáu chàng trai vào năm ngoái.
This is helpful.	Điều này là hữu ích.
Cross the street, oh here it is.	Băng qua đường, ôi đây là nó.
I've actually been trying to work it out for weeks.	Tôi thực sự đang cố gắng giải quyết nó trong nhiều tuần.
He won't get anything from her again.	Anh ấy sẽ không nhận được gì từ cô ấy một lần nữa.
We have no plans to go anywhere.	Chúng tôi không có kế hoạch đi đâu cả.
I don't understand how you can say otherwise.	Tôi không hiểu làm thế nào bạn có thể nói khác.
People like money in politics.	Mọi người thích tiền trong chính trị.
He is a great friend.	Anh ấy là một người bạn tuyệt vời.
It's like a crime.	Đó giống như là một tội phạm.
Get some water.	Lấy một ít nước.
I think the whole thing is a great idea.	Tôi nghĩ rằng toàn bộ điều này là một ý tưởng tuyệt vời.
My information is becoming consistent and valid together.	Thông tin của tôi đang trở nên nhất quán và hợp lệ với nhau.
I can see that happening but apparently not in this case.	Tôi có thể thấy điều đó xảy ra nhưng dường như không phải trong trường hợp này.
Instead, they will have to answer with the truth.	Thay vào đó, họ sẽ phải trả lời bằng sự thật.
You want to get the right answer.	Bạn muốn nhận được câu trả lời đúng.
Yes, death will set me free.	Vâng, cái chết sẽ giải thoát cho tôi.
I have no doubt that he knows everything about you.	Tôi không nghi ngờ gì rằng anh ấy biết tất cả mọi thứ về bạn.
They are one and the same.	Họ là một và giống nhau.
The biggest problem is my health.	Vấn đề lớn nhất là sức khỏe của tôi.
So writing my own function is very useful for my needs.	Vì vậy, việc viết hàm của riêng tôi rất hữu ích cho nhu cầu của tôi.
This is not an option.	Đây không phải là một lựa chọn.
You never just sit at home and do nothing.	Bạn không bao giờ chỉ ngồi ở nhà và không làm gì cả.
On the field.	Trên sân.
It was the first warm day of spring.	Đó là một ngày ấm áp đầu tiên của mùa xuân.
Maybe it's time for you to take a stance.	Có lẽ đã đến lúc bạn phải tạo lập một lập trường.
We love our customers and our customers love us back.	Chúng tôi yêu khách hàng của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi yêu chúng tôi trở lại.
Not knowing is the worst part.	Không biết là phần tồi tệ nhất.
I did a test and passed.	Tôi đã làm một bài kiểm tra và đậu.
I'm trying not to drink.	Tôi đang cố gắng không uống.
I can't continue with any of them.	Tôi không thể tiếp tục với bất kỳ ai trong số họ.
She is a good dog.	Cô ấy là một con chó tốt.
However, their expression and function are still unknown.	Tuy nhiên, biểu hiện và chức năng của chúng vẫn chưa được biết.
The way we look, the way we talk, the way we move.	Cách chúng ta nhìn, cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta di chuyển.
She does not.	Cô ấy không.
The science of false memory.	Khoa học về trí nhớ sai lầm.
I think most people do too.	Tôi nghĩ hầu hết mọi người cũng vậy.
That is the return value.	Đó là giá trị trả về.
It uses energy.	Nó sử dụng năng lượng.
I was born there.	Tôi đã được sinh ra ở đó.
But it's better than anything else out there.	Nhưng nó tốt hơn bất cứ thứ gì khác ngoài kia.
They are not considered problems that need treatment.	Chúng không được coi là vấn đề cần điều trị.
That's why you're perfect for this job.	Đó là lý do tại sao bạn hoàn hảo cho công việc này.
The pull you feel is not coming from you.	Lực kéo bạn cảm thấy không đến từ bạn.
You help people.	Bạn giúp đỡ mọi người.
Service and breakfast were excellent.	Dịch vụ và bữa sáng là tuyệt vời.
Remember who made you, and why you were made.	Hãy nhớ ai đã tạo ra bạn, và tại sao bạn được tạo ra.
Apparently the event this time was no less than what she expected.	Rõ ràng sự kiện lần này không kém gì những gì cô mong đợi.
There is no visible light in the house.	Không có ánh sáng nào có thể nhìn thấy trong nhà.
Make sure your child has a variety of experiences.	Đảm bảo trẻ có nhiều trải nghiệm khác nhau.
Now a father of four children.	Bây giờ là cha của bốn đứa trẻ.
That's a lot of help.	Đó là rất nhiều sự giúp đỡ.
Of course you will stay for dinner.	Tất nhiên là bạn sẽ ở lại ăn tối.
He wanted to forget that place.	Anh muốn quên nơi đó.
Not collected from it.	Không được thu thập từ nó.
He stopped doing that a few months ago.	Anh ấy đã dừng việc đó vài tháng trước.
We felt very comfortable at five o'clock.	Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái vào lúc năm giờ.
The process itself is internal to the church.	Quá trình tự nó là nội bộ của nhà thờ.
Or eat before you go.	Hoặc ăn trước khi đi.
Of course, we can't tell them that.	Tất nhiên, chúng tôi không thể nói với họ điều đó.
All participants gave written consent prior to the trial.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản trước khi thử nghiệm.
Truly a lovely work.	Quả thật là một tác phẩm đáng yêu.
Comfortable women still exist even now.	Phụ nữ thoải mái vẫn tồn tại ngay cả bây giờ.
White car.	Chiếc xe màu trắng.
See the full event here.	Xem toàn bộ sự kiện tại đây.
I love my comfort.	Tôi yêu sự thoải mái của tôi.
And you can recreate it three or four times.	Và bạn có thể tạo lại ba hoặc bốn lần.
You cannot do anything.	Bạn không thể làm gì cả.
Thank you for continuing to read daily.	Cảm ơn bạn đã tiếp tục đọc hàng ngày.
You know she's not even actually six feet tall.	Bạn biết cô ấy thậm chí không thực sự cao sáu feet.
He was deeply in love.	Anh đã yêu sâu sắc.
She's really dead.	Cô ấy chết thật rồi.
Eventually, they become tired.	Cuối cùng, họ trở nên mệt mỏi.
The message can be displayed on any element on the page.	Thông báo có thể được hiển thị trên bất kỳ phần tử nào trên trang.
Said they drove to the police station.	Nói rằng họ đã lái xe đến đồn cảnh sát.
Someone put their soul into making it.	Ai đó đã đặt tâm hồn của họ vào việc làm ra nó.
If he gets worse, you ask for credit.	Nếu anh ta trở nên tồi tệ hơn, bạn yêu cầu tín dụng.
He will finish in the top five.	Anh ấy sẽ về đích trong top năm.
Door is closed.	Cửa đã đóng.
I have trouble in places like that.	Tôi gặp rắc rối ở những nơi như thế.
Make sure everyone has a good time.	Hãy chắc chắn rằng mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ.
His performance is what you pay for.	Hiệu quả công việc của anh ấy là những gì bạn phải trả cho.
I work hard to keep it from getting out of control.	Tôi làm việc chăm chỉ để giữ cho nó không vượt quá tầm kiểm soát.
He was captured and shot down.	Anh ta đã bị bắt và bị bắn hạ.
It looks really eye-catching on the inside.	Nó trông thực sự bắt mắt ở bên trong.
Her face is set in stone.	Khuôn mặt của cô ấy được đặt bằng đá.
If you don't want it, don't take it.	Nếu bạn không muốn lấy, đừng lấy.
Still young, still has a lot of room to grow.	Vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều chỗ để phát triển.
And today's world is much different.	Và thế giới ngày nay đã khác nhiều.
Therefore, existing products can be improved to become perfect.	Do đó, các sản phẩm tồn tại có thể được cải tiến để trở nên hoàn hảo.
You order them and your customers accept them.	Bạn đặt chúng và khách hàng của bạn chấp nhận chúng.
They won, as they imagined.	Họ đã chiến thắng, như họ tưởng tượng.
Do similar jobs.	Làm những công việc tương tự.
I want to see how well it works in practice.	Tôi muốn xem nó hoạt động tốt như thế nào trong thực tế.
You need to give people a reason to vote for you.	Bạn cần cho mọi người lý do để bầu chọn cho bạn.
He was sure she did.	Anh ấy chắc chắn cô ấy đã làm.
That is, every organization should have a goal.	Đó là, mỗi tổ chức nên có một mục tiêu.
However, the charge will only appear on your credit card once.	Tuy nhiên, khoản phí sẽ chỉ xuất hiện trên thẻ tín dụng của bạn một lần.
You understand what I mean.	Bạn hiểu ý tôi.
It's simple but effective.	Nó đơn giản nhưng hiệu quả.
I play the game for the people in this photo, my family.	Tôi chơi trò chơi cho những người trong bức ảnh này, gia đình của tôi.
However, the scale value is not a constant.	Tuy nhiên, giá trị tỷ lệ không phải là một hằng số.
She can be funny.	Cô ấy có thể hài hước.
Ahead is the bright light of a car.	Phía trước là đèn sáng của một chiếc xe hơi.
Mom will pick up the phone on the first ring.	Mẹ sẽ nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên.
He waited a moment and then spoke.	Anh ấy đợi một lúc rồi nói.
But not enough to own it.	Nhưng không đủ để sở hữu nó.
Well, maybe now he won't want to anymore.	Chà, có lẽ bây giờ anh ấy sẽ không muốn nữa.
But he won't, because he's really nice and sweet.	Nhưng anh ấy sẽ không làm vậy, vì anh ấy thực sự rất tốt và ngọt ngào.
The music we post is for assistance purposes only.	Âm nhạc chúng tôi đăng chỉ nhằm mục đích trợ giúp.
The problem with the boys they come across is exactly the opposite.	Vấn đề với những chàng trai mà họ bắt gặp thì hoàn toàn ngược lại.
No one looked worried.	Không ai trông có vẻ lo lắng.
Maybe he can still talk his way out of this.	Có lẽ anh ấy vẫn có thể nói chuyện theo cách của mình để thoát khỏi chuyện này.
Surely the truth has finally come out.	Chắc chắn sự thật cuối cùng đã được đưa ra.
He cannot lie.	Anh không thể nói dối.
Half a minute later he looked up.	Nửa phút sau anh ta nhìn lên.
Oh, and true love.	Oh, và tình yêu đích thực.
I am the opposite of that.	Tôi thì ngược lại với điều đó.
We love our work.	Chúng tôi yêu công việc của chúng tôi.
This is the type of motion we looked at in this study.	Đây là dạng chuyển động mà chúng tôi xem xét trong nghiên cứu này.
However some changes have been noticed.	Tuy nhiên một số thay đổi đã được nhận thấy.
Most of them have now been discussed.	Hầu hết chúng hiện đã được thảo luận.
Obviously not, because she was just looking at him.	Rõ ràng là không, bởi vì cô chỉ nhìn anh.
She didn't know these men, but she knew their type.	Cô không biết những người đàn ông này, nhưng cô biết mẫu người của họ.
At first, he spoke a little.	Ban đầu, anh ấy nói một chút.
However, it was there.	Tuy nhiên, nó đã ở đó.
Perform analysis.	Thực hiện phân tích.
These files are for personal use only.	Các tệp này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.
They are the end product of experience.	Chúng là sản phẩm cuối cùng của kinh nghiệm.
Patterns are counted as behind a wall when they touch it.	Mô hình được tính là sau một bức tường khi họ chạm vào nó.
And my lack of identity in this family.	Và sự thiếu vắng bản sắc của tôi trong gia đình này.
And it doesn't.	Và nó không.
I would tell anyone out there.	Tôi sẽ nói với bất cứ ai ngoài đó.
He said he would wait.	Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi.
No more.	Sẽ không còn nữa.
Otherwise, it will not be taken down.	Nếu không, nó sẽ không bị gỡ xuống.
We need to get out of here.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây.
They are human.	Họ là con người.
And then, what looked like a gun was pointed at the officer.	Và sau đó, thứ trông giống như một khẩu súng đang chĩa về phía viên sĩ quan.
So it looks useful.	Vì vậy, nó có vẻ hữu ích.
Only three days, he thought.	Chỉ ba ngày thôi, anh nghĩ.
I don't know what happened to her.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
Now comes the difference.	Bây giờ đến sự khác biệt.
Waste management needs to be done properly.	Quản lý chất thải cần được thực hiện đúng cách.
However, what awaited him at his apartment was no better.	Tuy nhiên, điều chờ đợi anh tại căn hộ của mình cũng không khá hơn.
They don't play us, they scare our team.	Họ không chơi chúng tôi, họ sợ hãi đội của chúng tôi.
All have been removed from stock.	Tất cả đã được loại bỏ khỏi kho.
Humans are also products of nature.	Con người cũng là sản phẩm của tự nhiên.
One click will take you from your friends to his friends.	Một cú nhấp chuột sẽ đưa bạn từ bạn bè của bạn đến bạn bè của anh ấy.
Man, he never saw it coming.	Người đàn ông, anh ta không bao giờ thấy nó đến.
Some examples are discussed in detail.	Một số ví dụ được thảo luận chi tiết.
Getting close to her was really enough.	Đến gần cô ấy đã thực sự đủ.
I don't know what the hell she's talking about.	Tôi không biết cô ấy đang nói cái quái gì nữa.
There were no significant differences in the treatments used between the three groups.	Không có sự khác biệt đáng kể trong các phương pháp điều trị được sử dụng giữa ba nhóm.
We use random noise that follows a particular distribution.	Chúng tôi sử dụng nhiễu ngẫu nhiên tuân theo một phân phối cụ thể.
I rest in my own apartment.	Tôi nghỉ ngơi tại căn hộ của riêng mình.
He doesn't want a part of this.	Anh ấy không muốn một phần của việc này.
Died from above.	Chết từ trên cao.
Her husband won't let her clean for me anymore.	Chồng cô ấy sẽ không để cô ấy dọn dẹp cho tôi nữa.
In this group.	Trong nhóm này.
Every time we faced him, he was a tough guy to beat.	Mỗi khi chúng tôi đối mặt với anh ấy, anh ấy là một kẻ khó đánh bại.
I could have gone on and on.	Tôi có thể đã tiếp tục và tiếp tục.
It is a choice made with free will.	Đó là một sự lựa chọn được thực hiện với ý chí tự do.
But I can't access any value.	Nhưng tôi không thể truy cập bất kỳ giá trị nào.
I have nothing else to do.	Tôi không có gì khác để làm.
There's no point in trying to understand any of that.	Không có ích gì khi cố gắng hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
I have no language.	Tôi không có ngôn ngữ.
This is not a new opinion.	Đây không phải là một ý kiến ​​mới.
Color doesn't even exist here.	Màu sắc thậm chí không tồn tại ở đây.
I must be more.	Tôi phải được nhiều hơn nữa.
Each word is male or female.	Mỗi từ là nam hoặc nữ.
Stay away from the train station.	Tránh xa nhà ga.
He would let her shoot him with her own weapon.	Anh ta sẽ để cô ta bắn anh ta bằng vũ khí của chính mình.
You should go up.	Bạn nên đi lên.
He gave her a small smile.	Anh nở một nụ cười nhẹ với cô.
The men here are.	Những người đàn ông ở đây là.
Your skin in the photo looks as if you could touch it.	Da của bạn trong bức ảnh trông như thể bạn có thể chạm vào nó.
Clear.	Không có gì cản trở.
I think that's what this is.	Tôi nghĩ đó là những gì đây.
That happened to me a few times.	Điều đó đã xảy ra với tôi một vài lần.
The main thing is the result.	Điều chính là kết quả.
And so he knows he's grown.	Và vì vậy anh ấy biết mình đã lớn.
We were somewhat worried when the lots were sold out there.	Chúng tôi có phần lo lắng khi các lô đã được bán hết ở đó.
Three years later he died.	Ba năm sau ông mất.
But she knew it was her duty.	Nhưng cô biết đó là nhiệm vụ của mình.
We all tell stories.	Tất cả chúng tôi kể những câu chuyện.
He put his hand on her shoulder.	Anh đặt tay lên vai cô.
We continue to have the same skills.	Chúng tôi tiếp tục có những kỹ năng tương tự.
The same goes for adult programs.	Tương tự với các chương trình dành cho người lớn.
I'm really tired.	Tôi thực sự mệt.
Guidelines for the care and use of laboratory animals.	Hướng dẫn chăm sóc và sử dụng động vật thí nghiệm.
He has nothing.	Anh ta không có gì cả.
Then again, maybe they play it differently there.	Sau đó, một lần nữa, có thể họ chơi nó khác nhau ở đó.
We choose them.	Chúng tôi chọn chúng.
We talked about the consequences.	Chúng tôi đã nói về hậu quả.
From then on there were only horses.	Từ đó về sau chỉ có ngựa.
In fact, it's kind of the worst solution.	Trên thực tế, đó là loại giải pháp tồi tệ nhất.
Okay, that's two words.	Được rồi, đó là hai từ.
Get out of there.	Ra khỏi đó đi.
We can hear you.	Chúng tôi có thể nghe thấy bạn.
The floor is also made of wood.	Sàn nhà cũng được làm bằng gỗ.
This was one of the first ones they did.	Đây là một trong những cái đầu tiên họ làm.
I noticed a large bag next to him.	Tôi nhận thấy một chiếc túi lớn bên cạnh anh ta.
They are not ready.	Họ chưa sẵn sàng.
I think my sister has finally gone.	Tôi nghĩ rằng cuối cùng em gái tôi đã đi.
It's not even an option.	Nó thậm chí không phải là một lựa chọn.
But we won't be back.	Nhưng chúng tôi sẽ không quay trở lại.
Well, what the hell is that.	Chà, cái quái gì vậy.
But there's something about his influence that makes him seem small.	Nhưng có điều gì đó trong ảnh hưởng của anh ấy khiến anh ấy có vẻ nhỏ bé.
Everything happened to her.	Mọi thứ đã xảy ra với cô ấy.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
That's not where you want to be.	Đó không phải là nơi bạn muốn đến.
Read them and then call me.	Đọc chúng và sau đó gọi cho tôi.
Business calls only.	Chỉ cuộc gọi công việc.
So there was a significant improvement in the first line setting.	Vì vậy, đã có một cải tiến đáng kể trong cài đặt dòng đầu tiên.
It doesn't have that extra bit.	Nó không có thêm bit đó.
But that's not the main issue for me.	Nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm đối với tôi.
I was a little scared to go out to check the light.	Tôi hơi sợ hãi khi đi ra ngoài kiểm tra ánh sáng.
The past few weeks are a great example of this.	Vài tuần trước là một ví dụ tuyệt vời về điều này.
You must come with me now.	Bạn phải đi với tôi ngay bây giờ.
The world seems stable and solid.	Thế giới có vẻ ổn định và vững chắc.
The front looks much better than in the photo.	Mặt trước trông đẹp hơn nhiều so với trong ảnh.
He knows his worth.	Anh ấy biết giá trị của mình.
He has to run away fast.	Anh ta phải chạy đi thật nhanh.
And see the power.	Và xem sức mạnh.
I wish it were, but it isn't.	Tôi ước nó đã được, nhưng nó không phải là.
I want to see his hands as they work on the surface.	Tôi muốn nhìn thấy bàn tay của anh ấy khi chúng hoạt động trên bề mặt.
I try to write.	Tôi cố gắng viết.
Check out more success stories here.	Kiểm tra nhiều câu chuyện thành công ở đây.
Because usually there is one of them still standing outside the door.	Bởi vì thường có một trong số họ vẫn đứng ngoài cửa.
But the total space is small.	Nhưng tổng không gian nhỏ.
What matters is the stories we can tell with this tool.	Điều quan trọng là những câu chuyện chúng ta có thể kể bằng công cụ này.
Which is the cause and which is the effect, is not clear.	Cái nào là nguyên nhân và cái nào là hậu quả, không rõ ràng.
Both doors are open.	Cả hai cánh cửa đều mở.
Thanks for the chance!.	Cảm ơn vì cơ hội !.
Maybe, she said, because we're here.	Cũng có thể, cô ấy nói, vì chúng tôi ở đây.
It won't be easy.	Nó sẽ không được dễ dàng.
I was very happy for you.	Tôi đã rất hạnh phúc cho bạn.
He finished the match in style with a six.	Anh ấy đã kết thúc trận đấu một cách phong độ với điểm sáu.
First, define the goal of your app.	Trước tiên, hãy xác định mục tiêu của ứng dụng của bạn.
It seemed like she wanted to say something for a moment.	Có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó trong giây lát.
But really, the year is not that old.	Nhưng thực sự, năm không phải là cũ.
But look, he's holding back.	Nhưng hãy nhìn xem, anh ấy đang kìm lại.
But this feels wrong.	Nhưng điều này cảm thấy sai.
All of that makes them unique.	Tất cả những điều đó làm cho chúng trở nên độc đáo.
You can't go, ma'am.	Cô không thể đi được, thưa cô.
She probably wouldn't even care.	Cô ấy có lẽ thậm chí sẽ không quan tâm.
Try making your own to save money and limit oil and salt.	Hãy thử tự làm để tiết kiệm tiền và hạn chế dầu và muối.
These have worked to some extent.	Những điều này đã hoạt động ở một mức độ nào đó.
There is nothing around this.	Không có gì xung quanh điều này.
But they moved quickly when they saw his condition.	Nhưng họ đã nhanh chóng di chuyển khi họ nhìn thấy tình trạng của anh ta.
The same words repeated in every meeting.	Những từ giống nhau lặp đi lặp lại trong mỗi cuộc họp.
The boy has a very childish face.	Thằng nhóc có khuôn mặt trẻ thơ ghê.
So everything was basically written in stone from the beginning.	Vì vậy, mọi thứ về cơ bản đã được viết bằng đá ngay từ đầu.
Unfortunately there is more to the story.	Thật không may là có nhiều hơn cho câu chuyện.
Her eyes closed.	Đôi mắt cô ấy nhắm lại.
There's really little you can do.	Thực sự có rất ít việc để bạn làm.
I don't look at her car.	Tôi không nhìn vào xe của cô ấy.
They go great with everything.	Họ đi tuyệt vời với tất cả mọi thứ.
No one is too happy about it.	Không ai quá hài lòng về nó.
The girl is simple.	Cô gái thật đơn giản.
More examples can be given.	Nhiều ví dụ hơn có thể được đưa ra.
I have a few hours to spare.	Tôi có một vài giờ rảnh rỗi.
Oh, it's coming, it's coming.	Ồ, nó đang đến, nó đang đến.
It's the best place to find government services and information.	Đó là nơi tốt nhất để tìm các dịch vụ và thông tin của chính phủ.
More resources for security police.	Thêm nguồn lực cho cảnh sát an ninh.
Each has several dogs.	Mỗi con có vài con chó.
That loses your core temperature very quickly.	Điều đó làm mất nhiệt độ lõi của bạn rất nhanh chóng.
My soldiers don't know either.	Những người lính của tôi cũng không biết.
Now, everyone knows everyone and that's harder.	Bây giờ, mọi người đều biết mọi người và điều đó khó hơn.
His son came first.	Con trai ông ấy đến trước.
Like being lost at sea.	Như bị lạc trên biển.
Now his feelings are hurt.	Bây giờ tình cảm của anh ấy bị tổn thương.
They look like women compared to smaller girls.	Họ trông giống như phụ nữ so với cô gái nhỏ hơn.
If not, leave them out.	Nếu không, hãy rời bỏ chúng.
They all shot me in the arm.	Tất cả bọn họ đều đã bắn vào tay tôi.
The quiet of the night.	Sự yên tĩnh của đêm.
It just took him a little longer to get there now.	Anh ấy chỉ mất thêm một chút thời gian để đạt được nó bây giờ.
He knows that.	Anh ấy biết điều đó.
Created.	Đã tạo nên.
Maybe I was eight or nine years old.	Có lẽ tôi đã tám hoặc chín tuổi.
A person who knows the defendant from the workplace.	Một người biết bị cáo từ nơi làm việc.
Touching something solid, something real.	Chạm vào một cái gì đó chắc chắn, một cái gì đó có thật.
Now it turns my stomach to even look at her.	Bây giờ nó quay dạ dày của tôi để thậm chí nhìn vào cô ấy.
I think he was great in every way.	Tôi nghĩ anh ấy đã rất tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh.
For general techniques, see above in.	Đối với kỹ thuật chung, xem ở trên trong.
Or, almost quickly.	Hoặc, gần như nhanh chóng.
They decided to stay there.	Họ quyết định ở lại đó.
Thanks to the light, players can see the results.	Nhờ ánh sáng, người chơi có thể nhìn thấy kết quả.
Others have offered to help.	Những người khác đã đề nghị giúp đỡ.
I don't know why, because the war is over.	Tôi không biết tại sao, vì chiến tranh đã kết thúc.
Donate your device and get your money back.	Đóng góp thiết bị của mình và nhận lại tiền.
In addition, from the tailoring of his clothes, his expensive suit.	Ngoài ra, từ việc cắt may quần áo, bộ đồ đắt tiền của anh ấy.
If you are here for fun then you are in the wrong place.	Nếu bạn ở đây để giải trí thì bạn đang ở sai chỗ.
You will think about it later and laugh.	Bạn sẽ nghĩ về nó sau và cười.
Water was added for the negative control.	Nước đã được thêm vào cho các đối chứng tiêu cực.
You never know where you might hear something.	Bạn không bao giờ biết bạn có thể nghe thấy điều gì đó ở đâu.
Now is the time to listen, pay attention.	Bây giờ là lúc để lắng nghe, chú ý.
He had a bad death right there.	Anh ấy đã có một cái chết tồi tệ ngay tại đó.
But it was you who failed him.	Nhưng chính bạn đã khiến anh ta thất bại.
I love making things out of them.	Tôi thích tạo ra những thứ từ chúng.
Tell her you got it from me.	Nói với cô ấy rằng bạn nhận được nó từ tôi.
Injury has been caused.	Đã gây ra thương tích.
The damage is no more.	Thiệt hại không còn nữa.
I want you to say my name.	Tôi muốn bạn nói tên của tôi.
Not a direct question.	Không phải là một câu hỏi trực tiếp.
I fell in love with it right away.	Tôi đã rất thích nó ngay lập tức.
Limited money.	Tiền có hạn.
The building contains a history of its own.	Tòa nhà chứa đựng một lịch sử của chính nó.
I won't think about the future.	Tôi sẽ không nghĩ về tương lai.
But you cannot count on being safe.	Nhưng bạn không thể tin tưởng vào việc được an toàn.
Just like last night they were.	Cũng như đêm qua họ đã.
Then she received a phone call from her father.	Sau đó cô ấy nhận được một cuộc điện thoại từ cha mình.
It only got worse as the afternoon passed.	Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi buổi chiều trôi qua.
That took away my reading time.	Điều đó đã lấy đi thời gian đọc của tôi.
I don't know how to fix it.	Tôi không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
I had never even heard of this before and had no idea.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về điều này trước đây và không có ý tưởng.
Of course this will never happen.	Tất nhiên điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
They can go out and burn more pills.	Họ có thể đi ra ngoài và ghi nhiều thuốc hơn.
I told her, for a while.	Tôi đã nói với cô ấy, một lúc.
Population in the same age group.	Dân số trong cùng một nhóm tuổi.
So you didn't see it broken in that particular way.	Vì vậy, bạn đã không nhìn thấy nó bị phá vỡ theo cách cụ thể đó.
You don't need to think long.	Anh không cần nghĩ lâu.
Those were some good years.	Đó là một số năm tốt đẹp.
How has she changed! 	Cô ấy đã thay đổi như thế nào!
he thought.	anh ta đã nghĩ.
It still doesn't work.	Nó vẫn không hoạt động.
She thought it was fine.	Cô nghĩ nó ổn.
Thinking about this makes me feel nauseous again.	Nghĩ về điều này khiến tôi cảm thấy buồn nôn trở lại.
We need fresh energy and new ideas.	Chúng tôi cần năng lượng tươi mới và những ý tưởng mới.
Not from you.	Không phải từ bạn.
She did not see the woman.	Cô đã không nhìn thấy người phụ nữ.
Not a very great idea.	Không phải là một ý tưởng rất tuyệt vời.
But you can't just stop at design.	Nhưng bạn không thể chỉ dừng lại ở thiết kế.
I cannot record it.	Tôi không thể ghi nhận nó.
It seems they are missing something in their lives.	Có vẻ như họ đang thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của họ.
If you can't deliver it to my television, you've failed.	Nếu bạn không thể cung cấp nó cho tivi của tôi, bạn đã thất bại.
This is a normal reaction.	Đây là phản ứng bình thường.
He could smell her, but.	Anh có thể ngửi thấy mùi của cô, nhưng.
These seem positive.	Những điều này có vẻ tích cực.
Look deep inside.	Nhìn sâu vào bên trong.
Like our mother.	Như mẹ của chúng ta.
So they worked down the river.	Vì vậy, họ đã làm việc xuống sông.
But it can protect from something like this.	Nhưng nó có thể bảo vệ khỏi một cái gì đó như thế này.
Features for customers.	Các tính năng dành cho khách hàng.
Food, exercise, both.	Thức ăn, tập thể dục, cả hai.
Oh, but we can't so now we have to die.	Ồ, nhưng chúng ta không thể nên bây giờ chúng ta phải chết.
And it can really hurt.	Và nó thực sự có thể làm tổn thương.
However, problems persist with these approaches.	Tuy nhiên, các vấn đề vẫn tồn tại với những cách tiếp cận này.
You may ask why.	Bạn có thể hỏi tại sao.
I went to college, got an education.	Tôi đã đi học đại học, được học hành.
She didn't intend to be so emotional.	Cô không dự định sẽ xúc động như vậy.
It turns out it's a rather complicated problem.	Nó chỉ ra nó là một vấn đề khá phức tạp.
I sat down and studied them.	Tôi ngồi xuống và nghiên cứu chúng.
But the numbers speak for themselves.	Nhưng những con số đã tự nói lên điều đó.
Pour milk mixture on top.	Đổ hỗn hợp sữa lên trên.
Mom came out of the bathroom.	Mẹ từ phòng tắm trở ra.
Pretty basic, but also powerful.	Khá cơ bản, nhưng cũng mạnh mẽ.
Please see below code for reference.	Vui lòng xem mã bên dưới để tham khảo.
This is not a sign of risk.	Đây không phải là một dấu hiệu của rủi ro.
No special circumstances are present in these cases.	Không có trường hợp đặc biệt nào hiện diện trong những trường hợp này.
And it's very beautiful.	Và nó rất đẹp.
It was clear that it was a major surgery.	Rõ ràng rằng đó là một cuộc phẫu thuật lớn.
Okay, user error, try again.	Được rồi, lỗi do người dùng, hãy thử lại.
I still haven't fully caught up.	Tôi vẫn chưa bắt kịp hoàn toàn.
He is a very strange little man.	Anh ấy là một người đàn ông nhỏ bé rất kỳ lạ.
That's a lot of blood.	Đó là rất nhiều máu.
They will make the deal.	Họ sẽ thực hiện thỏa thuận.
The first is frequency of use.	Đầu tiên là tần suất sử dụng.
That is very clear.	Điều đó rất rõ ràng.
Signed consent has been received.	Đã nhận được sự đồng ý đã ký.
We will have to do this the hard way.	Chúng tôi sẽ phải làm điều này một cách khó khăn.
Six weeks ago.	Sáu tuần trước.
Theory, to appear.	Lý thuyết, để xuất hiện.
But that is not his concern.	Nhưng đó không phải là mối quan tâm của anh ấy.
He set it up.	Anh ấy đã thiết lập nó.
This situation is getting worse and worse.	Tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
But the advice of most.	Nhưng lời khuyên của hầu hết.
She said he was a big man.	Cô ấy đã nói là một người đàn ông to lớn.
I will definitely buy it.	Tôi chắc chắn sẽ mua nó.
For him, it was life or death.	Đối với anh, đó là sự sống hay cái chết.
So does the public.	Công chúng cũng vậy.
Instant replies did not appear.	Các câu trả lời tức thì đã không xuất hiện.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
The old school burned down.	Ngôi trường cũ đã bị thiêu rụi.
We agree that this appeal does not highlight that issue.	Chúng tôi đồng ý rằng kháng nghị này không làm bật vấn đề đó.
Some will say that this comes too easily.	Một số người sẽ nói rằng điều này đến quá dễ dàng.
There are five of us.	Có năm người chúng tôi.
He never did that again.	Anh ấy không bao giờ làm điều đó nữa.
I will be happy to get that work done!.	Tôi sẽ rất vui khi hoàn thành công việc đó !.
Had to give it to the old man.	Phải giao nó cho ông già.
Same when I click hide.	Tương tự khi tôi bấm ẩn.
We drive away.	Chúng tôi lái xe đi.
We are not looking in the right place.	Chúng tôi đang không tìm kiếm đúng nơi.
He saw us and stood when we entered.	Anh ấy nhìn thấy chúng tôi và đứng khi chúng tôi bước vào.
I could see the light from under their door.	Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng từ phía dưới cánh cửa của họ.
They do not have many resources, whether economic, social or material.	Họ không có nhiều nguồn lực, dù là kinh tế, xã hội hay vật chất.
I could be wrong though.	Tôi có thể sai mặc dù.
Now let's go back tonight and win.	Bây giờ chúng ta hãy trở lại tối nay và giành chiến thắng.
Eyes look inside the shadow line a bit.	Mắt nhìn vào bên trong đường bóng một chút.
He didn't want to do anything more than that.	Anh không muốn làm gì hơn thế.
I want to know what happened next to him.	Tôi muốn biết những gì đã xảy ra tiếp theo với anh ấy.
This product is a gold mine and we don't cost anything.	Sản phẩm này là một mỏ vàng và chúng tôi không tốn bất cứ chi phí nào.
His lips moved, but there was no sound.	Môi anh ta mấp máy, nhưng không có âm thanh nào.
There's no one to call.	Không có ai để gọi.
We feel fighting and killing that is part of life.	Chúng tôi cảm thấy chiến đấu và giết chóc rằng đó là một phần của cuộc sống.
She is going to school with me, she said.	Cô ấy đang đi học tôi, cô ấy nói.
An ethnic taste.	Một hương vị dân tộc.
This guy got it.	Anh chàng này hiểu rồi.
But such documents can only be published after my death.	Nhưng những tài liệu như thế chỉ có thể được xuất bản sau khi tôi qua đời.
I have to get the next one ready.	Tôi phải chuẩn bị cái tiếp theo đã sẵn sàng.
That was a few weeks ago.	Đó là vài tuần trước.
Try to flip each stone.	Cố gắng lật từng viên đá.
Only back from a myself.	Chỉ trở lại từ một bản thân mình.
This is done by a good second moment argument.	Điều này được thực hiện bởi một đối số khoảnh khắc thứ hai tốt.
Any doctor can order this test.	Bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể yêu cầu xét nghiệm này.
Let's take another example.	Hãy lấy một ví dụ khác.
It hardly, not even a little.	Nó hầu như không, thậm chí là một chút.
He never got out of line.	Anh ấy không bao giờ ra khỏi hàng.
He knew right away that he had made a serious mistake.	Anh ấy biết ngay rằng mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Just don't wonder about it.	Chỉ cần đừng thắc mắc về nó.
So wish me luck.	Vì vậy, chúc tôi may mắn.
That's what soldiers do.	Đó là những gì những người lính làm.
Without you my life would be very different today.	Nếu không có bạn cuộc sống của tôi sẽ rất khác ngày hôm nay.
Only one party member can join the player in battle.	Chỉ một thành viên trong nhóm có thể tham gia cùng người chơi trong trận chiến.
Your people have points.	Người của bạn có điểm.
Just a couple of minutes.	Chỉ một vài phút.
We did some positive things.	Chúng tôi đã làm một số điều tích cực.
Pick one and run with it.	Chọn một và chạy với nó.
I will take care of it from here.	Tôi sẽ chăm sóc nó từ đây.
However, we got married here.	Tuy nhiên, chúng tôi đã kết hôn ở đây.
If not more.	Nếu không hơn.
Nothing happened.	Không có chuyện gì xảy ra.
It never came.	Nó không bao giờ đến.
However, a few of them are still missing.	Tuy nhiên, một vài trong số chúng vẫn bị mất tích.
And your love is the light of my soul.	Và tình yêu của bạn là ánh sáng của tâm hồn tôi.
The loss of his friends.	Sự mất mát của những người bạn của mình.
Enough about the weather.	Đủ về thời tiết.
Anyway, it's time for my meal break.	Dù sao thì cũng đã đến giờ nghỉ ăn của tôi.
Just somewhere to call my own.	Chỉ cần một nơi nào đó để gọi của riêng tôi.
His friend put his arm around him.	Bạn anh ấy choàng tay qua người.
He is the best fit.	Anh ấy là một người phù hợp nhất.
The game is really as good as the reviews suggest.	Trò chơi thực sự là tốt như các đánh giá cho thấy.
Sometimes that's what you need to hear.	Đôi khi đó là điều bạn cần nghe.
A little bit for us.	Một chút cho chúng tôi.
Probably like every afternoon.	Có lẽ như mọi buổi chiều.
Today there are many.	Hôm nay có rất nhiều.
But some white people were there, too.	Nhưng một số người da trắng cũng ở đó.
Some then banged on my door.	Một số sau đó đã đập vào cửa của tôi.
We don't own anything.	Chúng tôi không sở hữu gì cả.
They didn't scream.	Họ không kêu lên.
They fit great.	Chúng phù hợp tuyệt vời.
But the result is near.	Nhưng kết quả đã gần kề.
That tool is great.	Công cụ đó là tuyệt vời.
He was shot.	Anh ta đã bị bắn.
I found it quite interesting.	Tôi thấy nó khá thú vị.
Collections can be a group, family or an individual activity.	Bộ sưu tập có thể là một nhóm, gia đình hoặc một hoạt động cá nhân.
I want to add an image in the background.	Tôi muốn thêm một hình ảnh ở nền.
He was not ready for it.	Anh ấy đã không sẵn sàng cho nó.
She did not look at him, but waited.	Cô không nhìn anh, mà chờ đợi.
I never fight.	Tôi không bao giờ đánh nhau.
At this time.	Cho thời điểm này.
She is in bed with another woman.	Cô ấy đang ở trên giường với một người phụ nữ khác.
With education comes power.	Với giáo dục là quyền lực.
Or perhaps even three.	Hoặc có lẽ thậm chí là ba.
This is called black box testing.	Đây được gọi là kiểm tra hộp đen.
They cannot block.	Họ không thể chặn.
And to a certain extent, it is a good tool for success.	Và trong một phạm vi nhất định, nó là một công cụ tốt để thành công.
If it were to do so, this would be a different case.	Nếu nó được làm như vậy, đây sẽ là một trường hợp khác.
But she doesn't have it.	Nhưng cô ấy không có nó.
Be open about your feelings.	Hãy cởi mở về cảm xúc của bạn.
One of the main results of this paper is the following.	Một trong những kết quả chính của bài báo này là sau đây.
I don't like this post.	Tôi không thích bài viết này.
The findings point to the importance of friends.	Những phát hiện chỉ ra tầm quan trọng của bạn bè.
It has been in print ever since.	Nó đã được in kể từ đó.
Her face turned red.	Mặt cô đỏ bừng.
And other things.	Và những thứ khác.
While she didn't roll her eyes, she did.	Trong khi cô ấy không đảo mắt, cô ấy đã có.
Over and over and over and over.	Hơn và hơn và hơn nữa.
It looks like an adult dog.	Nó trông giống như con chó trưởng thành.
May will be left in charge of this camp.	May sẽ được để lại phụ trách trại này.
Left to have sex in his bedroom.	Còn lại để quan hệ tình dục trong phòng ngủ của mình.
I never went to university.	Tôi chưa bao giờ học đại học.
I have no trouble.	Tôi không gặp rắc rối.
Do the next thing.	Làm điều tiếp theo.
Black people should have nothing to do with it.	Những người da đen không nên làm gì với nó.
Push to move.	Đẩy để di chuyển.
His family, he said, didn't want him to talk to me.	Gia đình anh ấy, anh ấy nói, không muốn anh ấy nói chuyện với tôi.
I have been waiting for this now for over a month.	Tôi đã chờ đợi điều này bây giờ hơn một tháng.
Just forget it.	Chỉ cần quên nó.
I looked at the numbers on your press release.	Tôi đã xem các con số trên thông cáo báo chí của bạn.
Then again, maybe not.	Sau đó, một lần nữa, có thể không.
I'm not sure why this happened.	Tôi không chắc tại sao điều này xảy ra.
All night we were black and quiet.	Cả đêm về chúng tôi đen và tĩnh lặng.
Of course, they are different.	Tất nhiên, chúng khác nhau.
We know some things right and some things wrong.	Chúng ta biết một số điều đúng và một số điều sai.
This result is mostly consistent with previous studies.	Kết quả này hầu hết phù hợp với các nghiên cứu trước đây.
He was in a bar.	Anh ấy đã ở trong một quán bar.
But this fact should not surprise you.	Nhưng sự thật này không nên làm bạn ngạc nhiên.
Now there are only ten of us.	Bây giờ chỉ có mười người chúng tôi.
Finally, the food supply was never provided to a head.	Cuối cùng, nguồn cung cấp thực phẩm không bao giờ được cung cấp cho một người đứng đầu.
Thanks for having me again.	Cảm ơn vì đã có tôi một lần nữa.
She can turn the pages of a book.	Cô ấy có thể lật các trang sách.
This land is what keeps our children drug free.	Mảnh đất này là thứ giúp con em chúng tôi không còn ma túy.
I have been using this tea for the past two months.	Tôi đã sử dụng loại trà này trong hai tháng qua.
They just spoke out, and everyone was happy.	Họ chỉ nói ra, và mọi người đều vui vẻ.
But let me give you my mobile number.	Nhưng hãy để tôi cung cấp cho bạn số điện thoại di động của tôi.
Of course he's still there.	Tất nhiên anh ấy vẫn ở đó.
You can believe it's yours.	Bạn có thể tin là của bạn.
I have a picture of you and me together on my desk.	Tôi có một bức ảnh của bạn và tôi cùng nhau trên bàn làm việc của tôi.
Nothing looks very interesting, it seems.	Có vẻ như không có gì trông rất thú vị.
However, the drop is what fans remember most.	Tuy nhiên, sự sụt giảm là điều mà người hâm mộ nhớ nhất.
It usually does.	Nó thường làm.
It is one day later than the date written.	Đã muộn hơn một ngày so với ngày được viết.
It could save my career.	Nó có thể cứu sự nghiệp của tôi.
Yet even now we look back with wonder.	Tuy nhiên, ngay cả bây giờ chúng ta nhìn lại với sự ngạc nhiên.
In an instant he was completely gone.	Trong khoảnh khắc anh ta đã biến mất hoàn toàn.
So you will never have any problems that way.	Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào theo cách đó.
I simply had to play that line.	Tôi chỉ đơn giản là phải chơi dòng đó.
However, this is far from the way the process occurs in the cell.	Tuy nhiên, điều này khác xa với cách quá trình xảy ra trong tế bào.
A similar thing is probably happening to those on the right.	Một điều tương tự có lẽ đang xảy ra với những người ở bên phải.
Only the nature of the threat has changed.	Chỉ có bản chất của mối đe dọa đã thay đổi.
You can just sit back for so long.	Bạn chỉ có thể ngồi lại quá lâu.
He is completely cut off from reality.	Anh ta hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thực tế.
Something she felt deeply.	Một điều gì đó cô cảm thấy sâu thẳm.
You know, undressing her for men.	Bạn biết đấy, cởi quần áo của cô ấy vì đàn ông.
And they come because they want a little relief from their suffering.	Và họ đến bởi vì họ muốn một chút giảm bớt đau khổ của họ.
She likes her house.	Cô ấy thích ngôi nhà của mình.
They won't do anything to lower world oil prices.	Họ sẽ không làm bất cứ điều gì để giảm giá dầu thế giới.
He needs to make a list.	Anh ấy cần phải lập một danh sách.
I gave her another half.	Tôi đã cho cô ấy một nửa khác.
That is a very beautiful thing.	Đó là một điều rất đẹp.
He could care less.	Anh ấy có thể quan tâm ít hơn.
Take the same event and write it in different ways.	Lấy cùng một sự kiện và viết nó theo nhiều cách khác nhau.
We do things differently here.	Chúng tôi làm những điều khác biệt ở đây.
If someone will contact me about my other tree from you.	Nếu ai đó sẽ liên hệ với tôi về cây khác của tôi từ bạn.
It's quiet for a bit.	Nó yên lặng một chút.
And this, only in the office.	Và điều này, chỉ trong văn phòng.
However, it doesn't make a difference.	Tuy nhiên, nó không tạo ra sự khác biệt.
Know about it only because we were shown.	Biết về nó chỉ vì chúng tôi đã được hiển thị.
Not the way she did before.	Không phải như cách cô ấy đã làm trước đây.
Without them, we wouldn't exist.	Nếu không có chúng, chúng tôi sẽ không tồn tại.
There's nothing like it.	Không có gì giống như nó.
I feel like I have something to look forward to.	Tôi cảm thấy có điều gì đó để tôi chờ đợi.
But there are times.	Nhưng có những lúc.
And in the end we weren't even in bed anymore.	Và cuối cùng chúng tôi thậm chí không còn ở trên giường nữa.
I don't know why he did that.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.
This cannot be easily overcome.	Điều này không thể vượt qua một cách dễ dàng.
They caught me right away and gave me a fresh, effortless style.	Họ bắt tôi ngay lập tức và tạo cho tôi một phong cách tươi mới, dễ dàng.
Simply confirm your organization now.	Đơn giản chỉ cần xác nhận tổ chức của bạn ngay bây giờ.
Apparently she had to do some research before going any further.	Rõ ràng cô ấy phải thực hiện một số nghiên cứu trước khi đi xa hơn.
That means we rely entirely on trust.	Điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn dựa vào niềm tin.
But for me it's not correct.	Nhưng đối với tôi nó không chính xác.
And my name.	Và tên tôi.
You might die if you keep going in that direction.	Bạn có thể chết nếu bạn tiếp tục đi theo hướng đó.
We won't hide in the corner anymore.	Chúng ta sẽ không trốn trong góc nữa.
We can say what we like.	Chúng tôi có thể nói những gì chúng tôi thích.
There is evidence.	Có bằng chứng.
At a pivotal moment in his life, he turned to me.	Vào một thời điểm quan trọng trong cuộc đời, anh ấy đã hướng về tôi.
It is getting stronger every day.	Nó đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
I think there is a small one.	Tôi nghĩ có một cái nhỏ.
For the time being, she was only thinking about finding things.	Trong lúc này cô chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm đồ vật.
He only traveled a short distance.	Anh ta chỉ đi một đoạn đường ngắn.
At least to meet her.	Ít nhất là để gặp cô ấy.
No one lives here and new people join.	Không có ai sống ở đây và những người mới tham gia.
Go on.	Bạn cứ tiếp tục.
Probably a student.	Có lẽ là một sinh viên.
I will show you.	Em sẽ cho anh xem.
From that university.	Từ trường đại học đó.
She believes in what children do.	Cô tin những gì trẻ em làm.
But in reality, the situation is not so simple.	Nhưng trên thực tế, tình hình không đơn giản như vậy.
Listen to me, my friends.	Hãy nghe tôi, các bạn của tôi.
Bring something to draw!.	Mang theo thứ gì đó để vẽ !.
Just play.	Chơi đi.
But that is not what the court did.	Nhưng đó không phải là những gì tòa án đã làm.
I will never agree.	Tôi sẽ không bao giờ đồng ý.
I'll call you.	Tôi sẽ gọi cho bạn.
I still think so.	Tôi vẫn nghĩ như vậy.
Let's call it a unit random variable.	Chúng ta hãy gọi nó là một biến ngẫu nhiên đơn vị.
It was calculated that we would be apart for about three years.	Người ta tính rằng chúng tôi sẽ xa nhau trong khoảng ba năm.
Turn off the light.	Tắt đèn.
About eight members did not answer this question.	Khoảng tám thành viên đã không trả lời câu hỏi này.
I have no real idea of ​​what to expect.	Tôi không có ý tưởng thực sự về những gì mong đợi.
Oh, you'll hear them in the coming days.	Ồ, bạn sẽ nghe thấy chúng trong những ngày tới.
We do a lot to try to save time right now.	Chúng tôi làm rất nhiều để cố gắng tiết kiệm thời gian ngay bây giờ.
These are the basic guys.	Đây là những kẻ cơ bản.
Everything around him seemed dark.	Mọi thứ xung quanh anh dường như tối tăm.
That's called respecting the weather.	Đó được gọi là tôn trọng thời tiết.
I can't talk to anyone else right now.	Tôi không thể nói chuyện với bất kỳ ai khác ngay bây giờ.
And talk to the dogs.	Và nói chuyện với những con chó.
She has a brown spot under her left eye.	Cô ấy có một đốm nâu dưới mắt trái.
White light streamed in through the bedroom window.	Ánh sáng trắng chiếu vào qua cửa sổ phòng ngủ.
A book next to it.	Một cuốn sách bên cạnh nó.
I will have something for you next week for sure.	Tôi sẽ có một cái gì đó cho bạn vào tuần tới chắc chắn.
This opportunity doesn't happen every day, just get on board.	Cơ hội này không xảy ra mỗi ngày, chỉ cần lên tàu.
Joy was stronger.	Niềm vui đã mạnh mẽ hơn.
You don't have to look further than me.	Bạn không cần phải nhìn xa hơn tôi.
Now, it's finally time for us to respond.	Bây giờ, cuối cùng đã đến lúc chúng ta phải trả lời.
His work is wonderful.	Công việc của anh ấy thật tuyệt vời.
But that is rare and far away.	Nhưng điều đó thật hiếm và xa.
Now it's six times that.	Bây giờ nó gấp sáu lần điều đó.
But we have control over how we react to the world.	Nhưng chúng tôi có quyền kiểm soát cách chúng tôi phản ứng với thế giới.
The second reaction can be described using one of two theories.	Phản ứng thứ hai có thể được mô tả bằng cách sử dụng một trong hai lý thuyết.
That's one way of doing it.	Đó là một cách làm việc đó.
Obviously it won't work for everyone.	Rõ ràng là nó sẽ không hiệu quả với tất cả mọi người.
I need to ask her why.	Tôi cần phải hỏi cô ấy tại sao.
You are too funny.	Bạn quá hài hước.
Depends on who you talk to.	Phụ thuộc vào người bạn nói chuyện với.
But we have a few rules here.	Nhưng chúng tôi có một vài quy tắc ở đây.
Make sure you are doing the activities in this book.	Đảm bảo rằng bạn đang thực hiện các hoạt động trong cuốn sách này.
Including a machine.	Trong đó có một chiếc máy.
One thing at a time, my friend.	Một điều tại một thời điểm, bạn của tôi.
He was sure she knew why he did it.	Anh chắc chắn rằng cô biết tại sao anh lại làm điều đó.
He can figure it out in a day.	Anh ta có thể nghĩ ra điều đó trong một ngày.
There are a number of negative side effects that can be treated.	Có một số tác dụng phụ tiêu cực có thể được điều trị.
I haven't even started yet.	Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu.
You might want to ask him about it at some point.	Bạn có thể muốn hỏi anh ấy về nó một lúc nào đó.
You saved lives.	Bạn đã cứu sống.
People tend to remember what came first and what came last.	Mọi người có xu hướng nhớ điều gì đến trước và điều gì đến sau cùng.
Listen to me.	Lắng nghe tôi.
I have thrown up three times but still works.	Tôi đã ném lên ba lần nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.
He got up again and started entering the house.	Anh ấy lại đứng dậy và bắt đầu vào nhà.
My daughter met her brother for the first time.	Lần đầu tiên con gái tôi gặp anh trai của nó.
It is very difficult to write it.	Rất khó để viết nó.
Smooth green eyes.	Đôi mắt màu xanh lá cây trơn.
Usually these cases end when the child comes home.	Thông thường những trường hợp này kết thúc khi đứa trẻ về nhà.
Taste and cook whatever shows up in a variety of ways.	Nếm và nấu bất cứ thứ gì hiển thị theo nhiều cách khác nhau.
Failure must let you go.	Thất bại phải để bạn ra đi.
The pages are never flipped.	Các trang không bao giờ được lật lên.
Share your work.	Chia sẻ công việc của bạn.
All resulting data is displayed in the manuscript.	Tất cả dữ liệu kết quả được hiển thị trong bản thảo.
We therefore need a more open approach to the exercise of power.	Do đó, chúng ta cần một cách tiếp cận cởi mở hơn trong việc thực thi quyền lực.
He caters to himself a little bit of everything.	Anh ấy tự phục vụ mình một chút mọi thứ.
Low prices for the quantity and quality of the food.	Giá cả thấp cho số lượng và chất lượng thực phẩm.
Authority is here.	Quyền hạn là ở đây.
This function is now assumed to be that of the state.	Chức năng này ngày nay được cho là của nhà nước.
My parents do not garden.	Cha mẹ tôi không làm vườn.
She called out.	Cô ấy cất tiếng gọi.
Maybe you have one, you have a clear definition.	Có thể bạn có một, bạn có một định nghĩa rõ ràng.
Big is big.	Lớn là lớn.
I thought about this for a long time.	Tôi đã nghĩ về điều này một thời gian dài.
Just let me read it.	Chỉ để tôi đọc nó.
The parameters used in this paper.	Các thông số được sử dụng trong bài báo này.
She didn't notice it.	Cô ấy không nhận thấy điều đó.
In this document, the fit of this model is rather poor.	Trong tài liệu này, sự phù hợp của mô hình này là khá kém.
That's why this project was created.	Đó là lý do tại sao dự án này được tạo ra.
Back to my store.	Quay lại cửa hàng của tôi.
And that's a fair question to ask.	Và đó là một câu hỏi công bằng để hỏi.
It's too dangerous for us.	Nó quá nguy hiểm cho chúng tôi.
She said she came for me, and this time she will find me.	Cô ấy nói rằng cô ấy đến vì tôi, và lần này cô ấy sẽ tìm được tôi.
Weekend, he said.	Cuối tuần, anh ấy đã nói.
He's also a leader and you'll see that.	Anh ấy cũng là một nhà lãnh đạo và bạn sẽ thấy điều đó.
I cannot see it as available.	Tôi không thể xem nó là có sẵn.
I know she's not completely silent.	Tôi biết cô ấy không hoàn toàn im lặng.
He never used bad language.	Anh ấy không bao giờ sử dụng ngôn ngữ xấu.
Your lips are a question.	Môi anh là một câu hỏi.
They have no children together.	Họ không có con với nhau.
No effect of such falling experience was found.	Không có ảnh hưởng của trải nghiệm rơi như vậy được tìm thấy.
Everything is still very difficult.	Mọi thứ vẫn rất khó khăn.
So her death is still not common knowledge here.	Vì vậy, cái chết của cô ấy vẫn chưa phải là kiến ​​thức phổ biến ở đây.
Above this temperature, the rate constant increases rapidly as the temperature increases.	Trên nhiệt độ này, hằng số tốc độ tăng nhanh khi nhiệt độ tăng.
Both of these studies were highly impactful.	Cả hai nghiên cứu này đều có tác động cao.
His father missed nothing.	Cha anh ấy không bỏ sót điều gì.
Something completely different.	Một cái gì đó hoàn toàn khác.
And took a fall.	Và đã mất một cú ngã.
Spot the problem and then take the necessary action immediately.	Phát hiện vấn đề và sau đó thực hiện hành động cần thiết ngay lập tức.
Every year we have to do the same thing.	Năm nào chúng ta cũng phải làm điều tương tự.
After they arrived, many people asked a simple question.	Sau khi họ đến, nhiều người đã hỏi một câu hỏi đơn giản.
However, nothing has been added.	Tuy nhiên, không có gì đã được thêm vào.
The right choice will change your life.	Bầu chọn đúng sẽ thay đổi cuộc đời bạn.
I can delete it now.	Tôi có thể xóa nó ngay bây giờ.
That's really what we need to think about.	Đó thực sự là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
There are good reasons for this.	Có những lý do chính đáng cho điều này.
In her mind, she killed me.	Trong tâm trí của cô ấy, cô ấy đã giết tôi.
Just the truth.	Chỉ là sự thật.
A train can have one or several classes.	Một đoàn tàu có thể có một hoặc một số lớp.
And not just any idea.	Và không chỉ là bất kỳ ý tưởng nào.
The last moments passed there.	Những khoảnh khắc cuối cùng đã trôi qua ở đó.
Employment is a means to an end.	Việc làm là một phương tiện để kết thúc.
Experience found her.	Kinh nghiệm tìm thấy cô ấy.
You are confused.	Bạn đang bối rối.
A small crowd is watching.	Một đám đông nhỏ đang xem.
I can't believe you fell in love with it, man.	Tôi không thể tin rằng bạn đã yêu nó, anh bạn.
This won't happen to me.	Điều này sẽ không xảy ra với tôi.
And send it back so we can get the final version.	Và gửi lại để chúng tôi có thể có được phiên bản cuối cùng.
I hope they have put me on the ground.	Tôi hy vọng họ đã đặt tôi vào lập trường.
Test performance parameters were collected and compared with exact measurements.	Các thông số hiệu suất thử nghiệm đã được thu thập và so sánh với các phép đo chính xác.
A new and interesting person has entered your life.	Một người mới và thú vị đã bước vào cuộc sống của bạn.
There are too many ways for the police to control.	Có quá nhiều cách để cảnh sát kiểm soát.
My marriage and family life in general suffered.	Cuộc hôn nhân của tôi cũng như cuộc sống gia đình nói chung đều đau khổ.
I don't believe he did what he seems to have done.	Tôi không tin rằng anh ấy đã làm được những gì anh ấy dường như đã làm.
I don't want to upset those people.	Tôi không muốn làm những người đó khó chịu.
You don't want to do that.	Bạn không muốn làm điều đó.
The basis of that judgment is not mentioned in this appeal.	Cơ sở của phán quyết đó không được đề cập trong kháng nghị này.
I don't know what to do, where to stand.	Tôi không biết phải làm sao, phải đứng ở đâu.
We have just participated in the interview.	Chúng tôi vừa mới tham gia cuộc phỏng vấn.
I'm actually quite serious at heart.	Tôi thực sự khá nghiêm túc trong trái tim.
That is the most common way.	Đó là cách phổ biến nhất.
I will not support it.	Tôi sẽ không ủng hộ nó.
A question is not proof.	Một câu hỏi không phải là bằng chứng.
When you explain why the rules apply.	Khi bạn giải thích lý do tại sao các quy tắc được áp dụng.
But it's usually funny.	Nhưng nó thường là buồn cười.
But someone else should do it.	Nhưng ai đó khác nên làm điều đó.
Tools should support the process, not vice versa.	Các công cụ phải hỗ trợ quá trình chứ không phải ngược lại.
Good breakfast selection too.	Lựa chọn bữa sáng tốt quá.
A few minutes and you're down.	Một vài phút và bạn xuống.
But no proof is needed.	Nhưng không cần bằng chứng.
I don't want a dog like that.	Tôi không muốn một con chó kiểu đó.
All that my father did.	Tất cả những gì cha tôi làm.
This process has many problems.	Quá trình này có nhiều vấn đề.
Remove the pan from the heat.	Lấy chảo ra khỏi nhiệt.
It will hold you back.	Nó sẽ giữ chân bạn.
It was a nice summer day.	Đó là một ngày mùa hè tốt đẹp.
I never wanted a big house.	Tôi chưa bao giờ muốn có một ngôi nhà lớn.
However, in the case of land this is not the case.	Tuy nhiên, trong trường hợp đất đai thì không phải như vậy.
We had to fix it.	Chúng tôi đã phải sửa chữa nó.
I like the comfort and better build quality.	Tôi thích sự thoải mái và chất lượng xây dựng tốt hơn.
It was a crazy week.	Đó là một tuần điên rồ.
Do your work quickly and in silence, if possible.	Hãy thực hiện công việc của bạn một cách nhanh chóng và trong im lặng, nếu có thể.
He returned her gaze.	Anh đáp lại ánh mắt của cô.
Forever.	Mãi mãi.
She decided to walk.	Cô quyết định đi bộ.
Surgery is an option, and so is rest.	Phẫu thuật là một lựa chọn, và nghỉ ngơi cũng vậy.
But she managed to smile.	Nhưng cô ấy đã cố gắng mỉm cười.
Not getting enough water.	Không nhận đủ nước.
I have to look at that machine.     	Tôi phải nhìn vào cái máy đó.     
majority.	số đông.
I have changed the names of individuals but not the locations.	Tôi đã thay đổi tên của các cá nhân nhưng không phải là địa điểm.
And we will rest now.	Và chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ngay bây giờ.
The body has been removed.	Cơ thể đã được lấy ra.
And we should consider why.	Và chúng ta nên xem xét tại sao lại như vậy.
In the village.	Trong làng.
Just like that, he lived with his mother.	Cứ như vậy anh sống với mẹ.
He ended up calling the player in question.	Cuối cùng anh ấy đã gọi cho người chơi được đề cập.
No one heard anything.	Không ai nghe thấy gì cả.
Sometimes they.	Đôi khi họ.
Your approach gave me the idea.	Cách tiếp cận của bạn đã cho tôi ý tưởng.
However, you may not know what the other person wants.	Tuy nhiên, bạn có thể không biết người kia muốn gì.
His first assignment here.	Nhiệm vụ đầu tiên của anh ấy ở đây.
No phone calls, no waiting.	Không có cuộc gọi điện thoại, không phải đợi.
There is no limit to how many times you can win.	Không có giới hạn số lần bạn có thể giành chiến thắng.
I never liked making calls.	Tôi chưa bao giờ thích gọi điện.
All students begin their clinical experience in.	Tất cả sinh viên bắt đầu trải nghiệm lâm sàng của họ trong.
The point is that they expect to be given.	Vấn đề là họ mong đợi được trao cho.
At the time the study was conducted.	Vào thời điểm nghiên cứu được tiến hành.
The problem, of course, is that the public doesn't understand the issues.	Tất nhiên, vấn đề là công chúng không hiểu các vấn đề.
Okay, a little good.	Được rồi, tốt một chút.
The shock held me back for a solid minute.	Cú sốc đã giữ tôi lại một phút vững chắc.
It seems he doesn't particularly remember any of them.	Có vẻ như anh ta đặc biệt không nhớ bất kỳ ai trong số họ.
Some, obviously, are more popular than others.	Một số, rõ ràng, phổ biến hơn những người khác.
We basically have a phone relationship.	Về cơ bản chúng tôi có mối quan hệ qua điện thoại.
It can point back to that point.	Nó có thể chỉ lại điểm đó.
But enough.	Nhưng đủ rồi.
If not, they will.	Nếu không thì họ sẽ làm.
He didn't look back.	Anh không nhìn lại.
He needs us now more than ever.	Anh ấy cần chúng tôi bây giờ hơn bao giờ hết.
This is what drew me to this show and this man.	Đây là điều đã thu hút tôi đến với chương trình này và người đàn ông này.
It controlled me.	Nó đã kiểm soát tôi.
Then make your decision.	Sau đó đưa ra quyết định của bạn.
This is really great.	Điều này thực sự tuyệt vời.
Call you fake teacher.	Gọi bạn là giáo viên giả.
No, stop, stop.	Không, dừng lại, dừng lại.
And these eyes could be on a spectator near you!.	Và đôi mắt này có thể đang ở một khán giả gần bạn !.
He told me he would come back to get me.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ quay lại để có được tôi.
The hotel was great.	Khách sạn rất tuyệt.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
But things are suddenly looking up.	Nhưng mọi thứ đang đột ngột tìm kiếm.
We explain this in two ways.	Chúng tôi giải thích điều này theo hai cách.
This time is an exception.	Lần này là một ngoại lệ.
I will never finish anything.	Tôi sẽ không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì.
Finish it, mark it off my list.	Hoàn thành nó, đánh dấu nó ra khỏi danh sách của tôi.
And my own, they were.	Và của riêng tôi, họ đã như vậy.
I suggest setting it to .	Tôi đề nghị đặt nó thành.
Same as it was before.	Tương tự như nó trước đây.
Your other students who didn't pass the training.	Các sinh viên khác của bạn, những người đã không vượt qua được khóa đào tạo.
After that, okay, no more.	Sau đó, được rồi, không cần nữa.
It makes you happy.	Nó làm cho bạn thích thú.
No one can give it another thought.	Không ai có thể cho nó một suy nghĩ khác.
She is right.	Cô ấy đúng.
And how did you treat me?	Và bạn đã đối xử với tôi như thế nào.
In another life, he was in the military.	Trong một kiếp sống khác, anh ấy đã ở trong quân đội.
It was a great experience working with them.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi làm việc với họ.
Never anything more.	Không bao giờ bất cứ điều gì hơn.
So we begin.	Vì vậy, chúng ta bắt đầu.
A new day is about to open up for you.	Một ngày mới sắp mở ra với bạn.
But he's not good at it.	Nhưng anh ta không giỏi về nó.
There's nothing like it.	Không có gì giống như nó.
From now on, she will have nothing of her own.	Từ nay, cô sẽ không còn gì là của riêng mình.
Then it depends on the weather.	Sau đó, nó phụ thuộc vào thời tiết.
Same thing with the human body.	Điều tương tự với cơ thể con người.
Well, success, anyway.	Vâng, thành công, dù sao.
It was she who started.	Chính cô ấy là người đã bắt đầu.
I look forward to hearing from you!.	Tôi mong muốn được nghe từ bạn!.
My first house.	Ngôi nhà đầu tiên của tôi.
So it really is another reason to like them.	Vì vậy, nó thực sự là một lý do khác để thích họ.
Well, we know why.	Chà, chúng tôi biết tại sao.
I have my freedom.	Tôi có quyền tự do của mình.
That points to a deeper truth.	Điều đó chỉ ra một sự thật sâu sắc hơn.
Both are fine.	Cả hai đều ổn.
Everyone here is dead.	Mọi người ở đây đã chết.
When it comes.	Khi nó đến.
Night after night she did not sleep.	Đêm này qua đêm khác cô không ngủ.
Great to have you in touch.	Thật tuyệt khi bạn được liên lạc.
Maybe he should.	Có lẽ anh phải làm vậy.
But it's not just the wind.	Nhưng nó không chỉ là gió.
My friend made the same comment when he saw that.	Bạn tôi đã nhận xét như vậy khi thấy điều đó.
I know what this is about.	Tôi biết điều này là về cái gì.
You can see.	Bạn có thể thấy.
A safe place.	Một nơi an toàn.
Her eyes fell before his.	Đôi mắt cô rơi xuống trước mắt anh.
She started crying again.	Cô ấy lại bắt đầu khóc.
But things for her are also changing and changing.	Nhưng mọi thứ đối với cô ấy cũng đang thay đổi và thay đổi.
The first time they were very nice and helpful.	Lần đầu tiên họ rất tốt và hữu ích.
The good news is that it is a standard.	Tin tốt là nó là một tiêu chuẩn.
It was as if he were a different person.	Cứ như thể anh ấy là một người khác.
Please understand me.	Hãy hiểu tôi.
Furthermore, he had no desire to find her.	Hơn nữa, anh không có nguyện vọng tìm thấy cô.
A nice moment to take a photo of the case now.	Một khoảnh khắc tốt đẹp để chụp một bức ảnh của trường hợp bây giờ.
We live our lives according to the values.	Chúng tôi sống cuộc sống của chúng tôi theo các giá trị.
I did, a lot.	Tôi đã làm, rất nhiều.
Until then, be quiet.	Cho đến lúc đó, hãy im lặng.
Even that has changed over time.	Thậm chí điều đó đã thay đổi theo thời gian.
He doesn't want us to do that.	Anh ấy không muốn chúng tôi làm vậy.
She really didn't know what it was.	Cô thực sự không biết nó là gì.
Until then, we're stuck.	Cho đến lúc đó, chúng tôi đang mắc kẹt.
Won't waste your time reading this post.	Sẽ không lãng phí thời gian của bạn khi đọc bài đăng này.
It will be very easy.	Nó sẽ rất dễ dàng.
He didn't remember much of the journey.	Anh không nhớ gì nhiều về cuộc hành trình.
See if you understand it.	Xem nếu bạn hiểu nó.
Bad connection.	Kết nối không tốt.
It was a mistake to go to a heavy meeting.	Đó là một sai lầm khi đi họp nặng.
It is warm to the touch.	Nó ấm khi chạm vào.
Leave them here.	Để chúng ở đây.
Now I'm like an old woman.	Bây giờ tôi như một bà già.
It will have to focus.	Nó sẽ phải tập trung.
Please be aware.	Xin hãy lưu ý.
And you cannot be tried for the same crime twice.	Và bạn không thể bị xét xử vì cùng một tội hai lần.
Thanks, it makes a lot of sense.	Cảm ơn, nó có ý nghĩa rất lớn.
Any other day, it's just big and empty.	Bất kỳ ngày nào khác, nó chỉ lớn và trống rỗng.
I noticed something though.	Tôi nhận thấy một cái gì đó mặc dù.
That's the worst part of playing out the door.	Đó là điều tồi tệ nhất của việc chơi ngoài cửa.
Our concern here is to protect life.	Mối quan tâm của chúng tôi ở đây là bảo vệ sự sống.
At a good argument for .	Tại một đối số tốt cho.
In general, it is great.	Nói chung, nó là tuyệt vời.
Even now, they were probably somewhere looking for him.	Thậm chí bây giờ, có lẽ họ đang ở đâu đó để tìm kiếm anh ta.
People you meet at the store.	Những người bạn gặp tại cửa hàng.
But you will learn more about yourself in time.	Nhưng bạn sẽ học được nhiều hơn về bản thân trong thời gian.
It works the opposite of how you describe it.	Nó hoạt động ngược lại với cách bạn mô tả.
You feel stupid when you leave the house at night.	Bạn cảm thấy thật ngu ngốc khi ra khỏi nhà vào ban đêm.
The study did not receive any financial support.	Nghiên cứu không nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào.
We will buy a house.	Chúng tôi sẽ mua nhà.
If you press enter, the page will log you out.	Nếu bạn nhấn enter, trang sẽ đăng xuất bạn.
Just get it out of the house.	Chỉ cần đưa nó ra khỏi nhà.
It doesn't smell right.	Nó không có mùi đúng.
What you are doing has no real impact.	Những gì bạn đang làm không có tác động thực tế.
That could be the intended purpose of the signal.	Đó có thể là mục đích dự kiến ​​của tín hiệu.
That is bad faith.	Đó là đức tin xấu.
After the death of their father, they decided to move on.	Sau cái chết của người cha, họ quyết định bước tiếp.
Their first attempt was unsuccessful.	Nỗ lực đầu tiên của họ không thành công.
Thank you for being here tonight.	Cảm ơn bạn đã ở đây tối nay.
The only problem is that that approach takes a lot of time.	Vấn đề duy nhất là cách tiếp cận đó mất rất nhiều thời gian.
And he's not about to be destroyed.	Và anh ấy không sắp bị tiêu diệt.
In a sense, this is the distribution that contains the least information.	Theo một nghĩa nào đó, đây là bản phân phối chứa ít thông tin nhất.
I put myself above a team decision, it was the wrong decision.	Tôi đặt bản thân mình lên trên một quyết định của đội, đó là một quyết định sai lầm.
He understands their feelings.	Anh hiểu cảm giác của họ.
No debate on the bill took place.	Không có cuộc tranh luận về dự luật diễn ra.
He followed us to the table.	Anh ta theo chúng tôi đến bàn.
My students usually do at first.	Học sinh của tôi thường làm lúc đầu.
Their minds, their selves, are not bad.	Tâm trí của họ, bản thân của họ, không phải là xấu.
It's a more mid-term plan.	Đó là một kế hoạch trung hạn hơn.
The whole room went silent.	Cả phòng lặng đi.
I have to live with that feeling forever.	Tôi phải sống với cảm giác đó mãi mãi.
I want her to stay that way.	Tôi muốn cô ấy giữ nguyên như vậy.
That's not for us to categorize, and you know it.	Điều đó không phải để chúng tôi phân loại, và bạn biết điều đó.
And basically we did well.	Và về cơ bản chúng tôi đã làm tốt.
All of those are problems.	Tất cả những điều đó đều là vấn đề.
First, the release report does not indicate why the fees were reduced.	Đầu tiên, báo cáo phát hành không chỉ ra lý do tại sao các khoản phí được giảm.
Yes, we understand he's not a player you can win against.	Vâng, chúng tôi hiểu anh ấy không phải là cầu thủ mà bạn có thể chiến thắng.
I found joy in the show, and still do.	Tôi tìm thấy niềm vui trong chương trình, và vẫn làm.
College students reported this response.	Sinh viên đại học đã báo cáo phản hồi này.
I hit some other levels.	Tôi đạt một số cấp độ khác.
It was almost full again.	Nó đã gần đầy một lần nữa.
Any comments on this page are about you.	Mọi nhận xét trên trang này là về bạn.
You need to call that before calling other functions.	Bạn cần gọi điều đó trước khi gọi các chức năng khác.
Such a thing will be possible from today.	Một điều như vậy sẽ có thể có từ hôm nay.
The data show a normal distribution.	Dữ liệu hiển thị một phân phối chuẩn.
Everything gets more complicated.	Mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Then he slowly went to bed.	Sau đó anh ấy đi từ từ lên giường.
Empty lines are ignored.	Các dòng trống được bỏ qua.
It remains to be seen whether this year will be any different.	Vẫn còn phải xem liệu năm nay sẽ có gì khác biệt hay không.
Contribute to data analysis and interpretation and write manuscripts.	Đóng góp vào việc phân tích và giải thích dữ liệu và viết bản thảo.
The loss of my son.	Sự mất mát của con trai tôi.
That will bring up a comparison table of each site.	Điều đó sẽ đưa ra một bảng so sánh của mỗi trang web.
You could have come clean and told me everything before you go.	Bạn có thể đã đến trong sạch và nói với tôi mọi thứ trước khi bạn đi.
Notice which sensations are most present in your body.	Hãy để ý xem cảm giác nào hiện diện nhiều nhất trong cơ thể bạn.
I have known him for many months.	Tôi đã biết anh ấy trong nhiều tháng.
In other words, he was informed, and he agreed.	Nói cách khác, anh ta đã được thông báo, và anh ta đã đồng ý.
Hope you too.	Hy vọng bạn cũng vậy.
His time in this command was short.	Thời gian của ông trong lệnh này là ngắn.
As you know, that's my default setting.	Như bạn đã biết, đó là cài đặt mặc định của tôi.
Let us hear it.	Hãy để chúng tôi nghe nó.
How do I do political stuff?	Tôi làm những thứ chính trị như thế nào.
Go to sleep.	Đi ngủ.
They are a very cheap company.	Họ là một công ty rất rẻ.
We must provide positive evidence for our own model.	Chúng ta phải cung cấp bằng chứng tích cực cho mô hình của chính mình.
I have to go, though.	Tôi phải đi, mặc dù vậy.
At least he made it that night.	Ít nhất thì anh ấy đã làm được đêm đó.
Family is the most important thing in my life.	Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
It turns out that this step threw.	Nó chỉ ra rằng bước này đã ném.
He tried too late to stop the fight.	Anh ta đã cố gắng quá muộn để ngăn chặn cuộc chiến.
You can't move me.	Bạn không thể di chuyển tôi.
This is the global era.	Đây là thời đại toàn cầu.
Then he hugged her in his arms.	Sau đó anh ta ôm cô vào lòng.
I hardly know what to say.	Tôi hầu như không biết phải nói thế nào.
This is not about one side or the other.	Đây không phải là về bên này hay bên khác.
I want to know what year her head is.	Tôi muốn biết đầu của cô ấy vào năm nào.
I really can't explain it.	Tôi thực sự không thể giải thích nó.
He answered on the first ring.	Anh ấy đã trả lời ngay từ hồi chuông đầu tiên.
He touched her there as he had done before to prepare her.	Anh chạm vào cô ở đó như anh đã làm trước đây để chuẩn bị cho cô.
This is the case for each team at the moment.	Đây là trường hợp của mỗi đội tại thời điểm này.
Rest is fine with him.	Nghỉ ngơi là ổn với anh ấy.
There is no option for left hand control.	Không có tùy chọn cho điều khiển bên tay trái.
Ready.	Chuẩn bị sẵn sàng.
They can be real.	Chúng có thể là thật.
To me it really seems stupid.	Đối với tôi nó thực sự có vẻ ngu ngốc.
I'm submitting myself.	Tôi đang tự nộp mình vào.
Think about it.	Hãy suy nghĩ về nó.
Young girls love his smile.	Các cô gái nhỏ tuổi thích nụ cười của anh ấy.
You should go in and talk to him later.	Bạn nên vào và nói chuyện với anh ta sau.
The task seemed impossible today.	Nhiệm vụ dường như bất khả thi ngày hôm nay.
This is just to change them.	Đây là chỉ để thay đổi chúng.
The room is too small.	Căn phòng quá nhỏ.
Make it short and sweet.	Hãy làm cho nó ngắn gọn và ngọt ngào.
We have to make sure the therapy is safe.	Chúng ta phải chắc chắn rằng liệu pháp đó là an toàn.
I tried to make it work and couldn't.	Tôi đã cố gắng làm cho nó hoạt động và không thể.
It's a public event, it seems to me.	Đó là một sự kiện công cộng, dường như đối với tôi.
That's everything.	Đó là tất cả mọi thứ.
That's me asking for help.	Đó là tôi yêu cầu giúp đỡ.
Everything went very well and it worked well.	Mọi thứ diễn ra rất tốt và nó hoạt động hiệu quả.
Women are more likely to get this disease than men.	Phụ nữ có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn nam giới.
Each is long, middle, and wide.	Mỗi cái đều dài, giữa và rộng.
She could hear him.	Cô có thể nghe thấy anh ta.
Before changing, please understand include for us.	Trước khi thay đổi, hãy hiểu bao gồm cho chúng tôi.
It is a tool that many people want to have, but in reality very few.	Nó là công cụ mà nhiều người muốn có, nhưng thực tế thì rất ít.
A lot of people started 'following' me.	Rất nhiều người bắt đầu 'theo dõi' tôi.
Can't help.	Không thể giúp được.
Maybe they are outdated.	Có thể chúng đã lạc hậu.
Before he had a chance to open his mouth, she was already getting in on the action.	Trước khi anh có cơ hội mở miệng, cô đã bắt đầu vào cuộc.
And not without it.	Và không thiếu nó.
And for a while there, it worked.	Và trong một thời gian ở đó, nó đã hoạt động.
I wrote a code for it.	Tôi đã viết một mã cho nó.
But think again.	Nhưng hãy nghĩ lại.
There must be more.	Phải có nhiều hơn nữa.
For a full list of regions we cover, please click here.	Để có danh sách đầy đủ các khu vực chúng tôi bao gồm, vui lòng nhấp vào đây.
You have to hide it.	Bạn phải giấu nó.
Plus, you can imagine more pressure than it actually is.	Thêm vào đó, bạn có thể tưởng tượng áp lực nhiều hơn so với thực tế.
And it can't come naturally.	Và không thể tự nhiên mà có.
Maybe they need your help, maybe they didn't.	Có lẽ họ cần sự giúp đỡ của bạn, có lẽ họ đã không.
Two years later, our house burned down.	Hai năm sau, ngôi nhà của chúng tôi bị cháy rụi.
See it below.	Xem nó dưới đây.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
The first goal happened, and it was not what was expected.	Mục tiêu đầu tiên xảy ra, và nó không phải là những gì được mong đợi.
But she will get hers.	Nhưng cô ấy sẽ nhận được của cô ấy.
Date, they usually don't tell you before that date.	Ngày, họ thường không cho bạn biết trước ngày đó.
Keep up your good work.	Duy trì tốt công việc của bạn.
I am extremely happy with my health at this point.	Tôi vô cùng hạnh phúc với sức khỏe của mình vào thời điểm này.
I have been fearless for ten years.	Tôi đã không sợ hãi trong mười năm.
Sources are included for live testing.	Các nguồn được bao gồm để kiểm tra trực tiếp.
And that could mean anything.	Và điều đó có thể có nghĩa là bất cứ điều gì.
No one let this happen.	Không ai để điều này xảy ra.
We spoke to them briefly when you reported her missing.	Chúng tôi đã nói chuyện với họ một thời gian ngắn khi bạn báo cáo cô ấy mất tích.
It's too valuable.	Nó quá giá trị.
By the time she got home.	Vào lúc cô ấy về đến nhà.
I will leave here soon.	Tôi sẽ rời khỏi đây sớm.
It's just a sort of 'on stage with you' kind of thing.	Đó chỉ là một thứ đại loại là 'cùng bạn lên sân khấu'.
He had taught boys her age, but never girls.	Anh đã dạy những cậu bé bằng tuổi cô, nhưng chưa bao giờ dạy cho những cô gái.
They are really tight.	Họ thực sự rất chặt chẽ.
So leave it where it is.	Vì vậy, để nó ở nơi nó đang có.
I am fighting for a good cause.	Tôi đang chiến đấu vì một lý do chính đáng.
However, there is much more to it than that.	Tuy nhiên, còn nhiều điều hơn thế nữa.
You know that, man.	Bạn biết điều đó, anh bạn.
Her target has a snowy face.	Mục tiêu của cô ấy có một khuôn mặt đầy tuyết.
He ignored the voice.	Anh phớt lờ giọng nói.
We have shown that both approaches lead to the same results.	Chúng tôi đã chỉ ra rằng cả hai cách tiếp cận đều dẫn đến kết quả giống nhau.
I often give people an example of a construction site.	Tôi thường cho mọi người ví dụ về một công trường.
An hour ago, at this time.	Một giờ trước, tại thời điểm này.
I give it a challenge.	tôi mang đến cho nó một thử thách.
I had a week that seemed like a year without him.	Tôi có một tuần dường như là một năm không có anh ấy.
Some of them laughed.	Một vài người trong số họ đã cười.
She said again, putting the sounds together better.	Cô ấy nói một lần nữa, ghép các âm thanh lại với nhau tốt hơn.
But not today.	Nhưng không phải hôm nay.
Only once did they advance.	Chỉ một lần họ đã thăng tiến.
He is a complicated man.	Anh ấy là một người đàn ông phức tạp.
Ten years on, the community is in a better place.	Mười năm trôi qua, cộng đồng đang ở một nơi tốt đẹp hơn.
He never hangs out with them.	Anh ấy không bao giờ đi chơi với họ.
He takes people we can't help.	Anh ta bắt những người mà chúng ta không thể giúp được.
I can't make my mind go quiet like that.	Tôi không thể khiến tâm trí mình trở nên yên lặng như thế.
It must be so.	Nó phải là như vậy.
Volume up.	Tăng âm lượng.
Not with trucks, no.	Không phải với xe tải, không.
Not because of a stupid bag of.	Không phải vì một túi ngu ngốc của.
I think some of them are still pretty good.	Tôi nghĩ rằng một số trong số đó vẫn còn khá tốt.
Never believed it for a minute.	Không bao giờ tin điều đó trong một phút.
See here for how to help!.	Xem ở đây để biết cách trợ giúp !.
Didn't see anyone the whole time we were there.	Không gặp ai trong suốt thời gian chúng tôi ở đó.
There is a real website.	Có một trang web thực sự.
Now it is working.	Bây giờ nó đang hoạt động.
His day was over as he spoke.	Một ngày của anh ấy đã kết thúc khi anh ấy nói.
I'm not even happy.	Tôi thậm chí không vui.
He could not give any explanation.	Anh ấy không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
I will pay you back this week.	Tôi sẽ trả lại cho bạn trong tuần này.
We actually tried to build the game before that.	Chúng tôi thực sự đã cố gắng xây dựng trò chơi trước đó.
He started the engine and stepped down.	Anh ta nổ máy và bước xuống.
Then he turned to them.	Sau đó, anh quay sang họ.
I have and will continue to recommend her to my friends.	Tôi đã và sẽ tiếp tục giới thiệu cô ấy cho bạn bè của tôi.
I studied them.	Tôi đã nghiên cứu chúng.
But now have to face.	Nhưng bây giờ phải đối mặt.
His voice is also far away.	Giọng anh ấy cũng xa.
I better leave.	Tốt hơn là tôi nên rời đi.
The first is to speak up.	Đầu tiên là phải lên tiếng.
In just an hour.	Chỉ trong một giờ.
He continued to go.	Anh ấy tiếp tục đi.
It is not a government that works for the public.	Đó không phải là một chính phủ hoạt động vì công chúng.
He's about to get pregnant.	Anh ấy sắp có bầu bạn.
The unknown is not the future, but the present.	Điều chưa biết không phải là tương lai, mà là hiện tại.
Unfortunately, she has two young children.	Thật không may, cô ấy có hai con nhỏ.
Nothing very bad can happen to you there.	Không có gì rất tệ có thể xảy ra với bạn ở đó.
Maybe you tried too hard this time.	Có lẽ lần này bạn đã cố gắng quá nhiều.
She has to prove she has metal to resist fire.	Cô ấy phải chứng minh mình có kim loại để chịu lửa.
I was weak.	Tôi đã yếu.
The other one was missing from where it was supposed to be.	Chiếc còn lại đã mất tích khỏi nơi lẽ ra nó phải đứng.
I never really thought you could have someone that no one else shares.	Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng bạn có thể có một ai đó mà không ai khác chia sẻ.
This is a stick that can break very easily in your hand.	Đây là một cây gậy có thể rất dễ gãy khi cầm trên tay bạn.
Our number one concern is our safety.	Mối quan tâm số một của chúng tôi là sự an toàn của chúng tôi.
Our website is really great.	Trang web của chúng tôi thực sự tuyệt vời.
That makes me feel comfortable all the time.	Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy thoải mái.
But there is something more than that.	Nhưng có một cái gì đó hơn thế nữa.
It really depends on what you want and need.	Nó thực sự phụ thuộc vào những gì bạn muốn và cần.
That is my will.	Đó là ý muốn của tôi.
Bone tools are by far the most effective.	Công cụ xương cho đến nay là hiệu quả nhất.
He accepted the position.	Anh đã nhận chức vụ này.
They require completely different production methods.	Họ yêu cầu các phương pháp sản xuất hoàn toàn khác nhau.
Woman and another person.	Người phụ nữ và một người khác.
Initially he wanted to own a coffee shop.	Ban đầu anh ấy muốn làm chủ một cửa hàng cà phê.
I'm a big guy, but you wouldn't call me fat.	Tôi là một chàng trai to lớn, nhưng bạn sẽ không gọi tôi là béo.
The paper is of excellent quality.	Giấy có chất lượng tuyệt vời.
He went on tour with her.	Anh ấy đã cùng cô ấy đi lưu diễn.
That we can take as a given.	Điều đó chúng ta có thể coi như một thứ đã cho.
Once a thing exists, it can be obtained.	Một khi một thứ tồn tại, nó có thể được lấy.
Here we describe this new procedure.	Ở đây chúng tôi mô tả thủ tục mới này.
If not for you, than for me.	Nếu không phải cho bạn, hơn cho tôi.
One go no return.	Một đi không trở lại.
That's how it became art.	Đó là cách nó trở thành nghệ thuật.
She looks too boyish to me.	Cô ấy trông quá giống con trai đối với tôi.
However, this does not seem to be the case.	Tuy nhiên, điều này dường như không xảy ra.
She asked if we had a good time.	Cô ấy hỏi liệu chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Just for a look.	Chỉ cho một cái nhìn.
It is an expression of rich ideas.	Đó là một biểu hiện của những ý tưởng phong phú.
Surely you can understand that.	Chắc chắn bạn có thể hiểu được điều đó.
Mark followed.	Mark đã theo dõi.
Purchase planning.	Lập kế hoạch mua hàng.
I'm not talking about that," he said.	Tôi không nói về điều đó, anh ấy nói.
Means no records are available.	Có nghĩa là không có hồ sơ nào có sẵn.
I mean this in a good way.	Tôi có nghĩa là điều này theo một cách tốt.
I mean forever.	Ý tôi là mãi mãi.
We hardly see him anymore.	Chúng tôi hầu như không nhìn thấy anh ta nữa.
I don't know how much time this will save you.	Tôi không biết điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được bao nhiêu thời gian.
Play to keep.	Chơi để giữ.
That's really where the big money comes from.	Đó thực sự là nguồn tiền lớn đến từ đâu.
The girls have written to me several times about this issue.	Các cô gái đã viết thư cho tôi vài lần về vấn đề này.
This will be interesting, as he has some power.	Điều này sẽ rất thú vị, vì anh ta có một số quyền lực.
It's just a matter of checking them out.	Nó chỉ là một vấn đề của việc kiểm tra chúng.
We know she's here to get that phone.	Chúng tôi biết cô ấy đến đây để lấy chiếc điện thoại đó.
Let's break it.	Hãy phá vỡ nó.
Recently applied.	Được áp dụng gần đây.
Right with me.	Đúng với tôi.
You can figure it out from there.	Bạn có thể tìm ra nó từ đó.
It's just a great game.	Nó chỉ là một trò chơi tuyệt vời.
Create multiple files, one class each.	Tạo nhiều tệp, mỗi tệp một lớp.
After some trial and error, we determined that this shape worked best.	Sau một số thử nghiệm và sai sót, chúng tôi xác định rằng hình dạng này hoạt động tốt nhất.
Love and hate.	Yêu và ghét.
And here is something.	Và đây là một cái gì đó.
No cell-free regions were detected in the control samples.	Không có vùng không có tế bào nào được phát hiện trong các mẫu đối chứng.
Then he stopped.	Sau đó, anh ta dừng lại.
Nothing here.	Không có gì ở đây.
God just stepped in and took care of everything.	Chúa chỉ bước vào và lo liệu mọi thứ.
But we should talk about some serious things very soon.	Nhưng chúng ta nên nói về một số điều nghiêm trọng rất sớm.
I feel that is impossible.	Tôi cảm thấy những điều đó là không thể.
But that was a lie.	Nhưng đó là một lời nói dối.
It is still a tool.	Nó vẫn là một công cụ.
Now he knows what he's doing day in and day out.	Giờ anh ấy biết mình đang làm gì ngày này qua ngày khác.
But that's not the value of the book.	Nhưng đó không phải là giá trị của cuốn sách.
Case closed, for sure.	Trường hợp đóng lại, chắc chắn.
You lost me on that on.	Bạn đã đánh mất tôi về điều đó trên.
Most of the time it times out.	Hầu hết thời gian nó hết thời gian.
Check this out.	Kiểm tra cái này.
They explain the process in an easy to understand way.	Họ giải thích quá trình một cách dễ hiểu.
The same rich woody smoke, the same warm air on the skin.	Cùng một mùi khói gỗ phong phú, cùng một luồng không khí ấm áp trên da.
No significant relationship was observed between boys.	Không có mối quan hệ đáng kể nào được quan sát thấy giữa các chàng trai.
It provides another way to find content.	Nó cung cấp một cách khác để tìm nội dung.
Thanks for the comment guys.	Cảm ơn vì lời bình luận các chàng trai.
Inside it was dark and silent.	Bên trong nó tối và im lặng.
Great product guys.	Sản phẩm tuyệt vời nhé các bạn.
My description will be based on fact.	Mô tả của tôi sẽ dựa trên thực tế.
It's everywhere now.	Nó ở khắp mọi nơi bây giờ.
You're on incredibly thin ice there.	Bạn đang ở trên lớp băng cực kỳ mỏng ở đó.
It's light and easy to put on the car.	Nó nhẹ và dễ dàng để đưa lên xe hơi.
You can find it.	Bạn có thể tìm ra nó.
She can continue to eat.	Cô ấy có thể tiếp tục ăn.
That seems low.	Điều đó có vẻ thấp.
Slow down a little bit.	Chậm một chút.
Five years later, he won a second term.	Năm năm sau, anh ấy thắng nhiệm kỳ thứ hai.
Really good players.	Những người chơi giỏi thực sự.
They are also a couple behind the camera.	Họ cũng là một cặp sau máy quay.
The real problem often lies with the parents, not the children.	Vấn đề thực sự thường nằm ở cha mẹ, không phải ở trẻ em.
That meant we had a car-free week.	Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã có một tuần không có xe hơi.
They paid for it.	Họ đã trả tiền cho nó.
She will get better in a short time.	Cô ấy sẽ tốt hơn trong một thời gian ngắn.
He won't be there long.	Anh ấy sẽ không ở đó lâu đâu.
We met in treatment.	Chúng tôi đã gặp nhau trong điều trị.
They control the news media.	Họ kiểm soát các phương tiện truyền thông tin tức.
She stared back at him.	Cô nhìn lại anh chằm chằm.
Fortunately, her two children were not there.	May mắn thay, hai đứa con của cô ấy không có ở đó.
They don't have any opinion.	Họ không có bất kỳ quan điểm nào.
Green for advice.	Green để được tư vấn.
I know we have it great.	Tôi biết chúng tôi có nó tuyệt vời.
When it's good.	Khi nó tốt.
But there are others.	Nhưng có những người khác.
Then she told me she was married.	Sau đó cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã kết hôn.
Things that affect the story.	Những điều ảnh hưởng đến câu chuyện.
We rarely think about this, because everyone has to eat.	Chúng tôi hiếm khi nghĩ về điều này, bởi vì mọi người đều phải ăn.
Passion is back.	Niềm đam mê đã trở lại.
I remember her boys trying to play with me.	Tôi nhớ các chàng trai của cô ấy đã cố gắng chơi với tôi.
Each dress is a work of art.	Mỗi chiếc váy là một tác phẩm nghệ thuật.
Just some of them stand out.	Chỉ là một số trong số họ nổi bật.
What you are is much more important than what you should have.	Những gì bạn là quan trọng hơn nhiều so với những gì bạn nên có.
, among others.	, trong số những người khác.
Some have risen to the top.	Một số đã tăng lên đến đỉnh.
Its inside.	Bên trong của nó.
Basically, my list needs to drop one line after every two values.	Về cơ bản, danh sách của tôi cần phải thả một dòng sau mỗi hai giá trị.
I don't know what happened to him.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.
Instead, they release it, they go early.	Thay vào đó, họ phát hành nó, họ đi sớm.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
It must be a fun break after your bigger works.	Đó hẳn là một kỳ nghỉ vui vẻ sau những tác phẩm lớn hơn của bạn.
The girl was very worried about the missing cat.	Cô gái đã rất lo lắng về con mèo mất tích.
Then things started moving very quickly.	Sau đó, mọi thứ bắt đầu chuyển động rất nhanh.
Get moving and learn more about this place.	Hãy di chuyển và tìm hiểu thêm về địa điểm này.
Not at all.	Không tí nào.
I checked the time.	Tôi đã kiểm tra thời gian.
He said people will be there in a while.	Anh ấy nói mọi người sẽ đến đó trong một thời gian.
I have thought about this.	Tôi đã nghĩ về điều này.
Girls sometimes have their uses too.	Các cô gái đôi khi cũng có những công dụng của chúng.
That got his attention.	Điều đó đã thu hút sự chú ý của anh ấy.
It's hard to prove a negative.	Thật khó để chứng minh một tiêu cực.
The answer is obvious.	Câu trả lời là hiển nhiên.
There are safety and behavior management concerns.	Có những mối quan tâm về quản lý hành vi và an toàn.
I will call your people and talk to them.	Tôi sẽ gọi cho người của bạn và nói chuyện với họ.
Responsible for the lives lost.	Chịu trách nhiệm về những sinh mạng đã mất.
I'm really tired today.	Hôm nay tôi rất mệt.
I chose three, but you could easily use more for this project.	Tôi chọn ba, nhưng bạn có thể dễ dàng sử dụng nhiều hơn cho dự án này.
We do not print these.	Chúng tôi không in những thứ này.
They believe because they say they believe.	Họ tin vì họ nói rằng họ tin.
This is something he is not ready for.	Đây là điều mà anh ấy chưa sẵn sàng.
We rarely take pictures for an entire hour.	Chúng tôi hiếm khi chụp ảnh trọn vẹn một giờ.
When.	Bao giờ.
Maybe this fight shouldn't be his fight.	Có lẽ cuộc chiến này không nên là cuộc chiến của anh ta.
The man looked up.	Người đàn ông nhìn lên.
She bent over the bed to open the window.	Cô cúi xuống giường để mở cửa sổ.
Especially for someone like me.	Đặc biệt là đối với một người như tôi.
In this case.	Trong trường hợp này.
I am not afraid of anything.	Tôi không sợ hãi bất cứ điều gì.
He returned to the map.	Anh ta quay trở lại bản đồ.
There must be a limit.	Phải có giới hạn.
As a mother myself, family is my concern.	Bản thân là một người mẹ, gia đình là mối quan tâm của tôi.
My dad looked at him, then back at me.	Bố tôi nhìn anh ấy, rồi lại nhìn tôi.
She is not your property.	Cô ấy không phải là tài sản của bạn.
Instead, to my relief, he took my hand.	Thay vào đó, trước sự nhẹ nhõm của tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi.
If it wasn't his, people would think it was.	Nếu nó không phải của anh ấy, mọi người sẽ nghĩ nó là như vậy.
He tried to run but his head was crushed.	Anh cố gắng chạy nhưng đầu anh bị đè xuống.
I should have been able to get out.	Lẽ ra tôi đã có thể thoát ra được.
The whole family is doing well now.	Cả gia đình bây giờ đang làm tốt.
All other factors are considered fixed.	Tất cả các yếu tố khác được coi là cố định.
No, never mind.	Không, đừng bận tâm.
Eight people joined the action.	Tám người đã tham gia vào hành động.
Think you can leave room for doubt.	Nghĩ rằng bạn có thể để lại chỗ cho sự nghi ngờ.
So they go up, and wait.	Vì vậy, họ đi lên, và chờ đợi.
Another month passed, then two months, with no results.	Một tháng nữa trôi qua, rồi hai tháng, không có kết quả.
We must choose to love.	Chúng ta phải lựa chọn để yêu.
I am talking about people who cannot be bought off.	Tôi đang nói về những người không thể bị mua chuộc.
It's me, it's just me.	Là tôi, chỉ là tôi.
I took his love for granted.	Tôi đã coi tình yêu của anh ấy là điều hiển nhiên.
I really like red.	Tôi thực sự thích màu đỏ.
This is your story, this is your world now.	Đây là câu chuyện của bạn, đây là thế giới của bạn bây giờ.
She has never even been to a wedding.	Cô ấy thậm chí chưa bao giờ đến một đám cưới.
Eyes were fixed on him.	Đôi mắt đã đổ dồn vào anh ta.
They are really good.	Họ thực sự tốt.
Don't ask me that.	Đừng hỏi tôi điều đó.
She wants to share.	Cô ấy muốn chia sẻ.
It has added a lot to me in a very real sense.	Nó đã bổ sung nhiều cho tôi theo một nghĩa rất thực tế.
Yes, you will.	Có, bạn sẽ.
Well, as said, as done.	Vâng, như đã nói, như đã hoàn thành.
Next is great.	Tiếp theo là tuyệt vời.
I continued to bow my head.	Tôi tiếp tục cúi đầu.
He hit the ground and ran.	Anh ta đập đất chạy.
This looks like it could take a while to explain.	Điều này có vẻ như có thể mất một lúc để giải thích.
However, I will make a few caveats.	Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra một số lưu ý.
Just enough.	Vừa đủ.
This is not our practice.	Đây không phải là thực hành của chúng tôi.
That might be the last time he does this.	Đó có thể là lần cuối cùng anh ấy làm điều này.
The number of years is one of these parts.	Số năm là một trong những phần này.
Lie to yourself if you want to, but don't lie to me.	Nói dối bản thân nếu bạn muốn, nhưng đừng nói dối tôi.
She is my heart and my history.	Cô ấy là trái tim tôi và lịch sử của tôi.
I wish they were like that.	Tôi ước họ được như vậy.
But, the vehicle took off as the officers stepped out of their unit.	Nhưng, chiếc xe đã cất cánh khi các sĩ quan bước ra khỏi đơn vị của họ.
I hope that your people know this.	Tôi hy vọng rằng người của bạn biết điều này.
What you need to do instead is just leave it as it is.	Những gì bạn cần làm thay vào đó là cứ để nó như vậy.
If indicated, studies will be conducted in humans.	Nếu được chỉ định, các nghiên cứu sẽ được tiến hành ở người.
It still works as always.	Nó vẫn hoạt động như mọi khi.
Every second ends when it starts.	Mỗi giây kết thúc khi nó bắt đầu.
Tell you.	Nói cho bạn.
So let's get started now.	Vì vậy, hãy bắt đầu ngay bây giờ.
This combination is still going strong.	Sự kết hợp này vẫn còn mạnh mẽ.
I mean look seriously.	Ý tôi là nhìn nghiêm túc.
Done setup.	Đã thiết lập xong.
Finding a balance between the two is key.	Tìm ra sự cân bằng giữa cả hai là chìa khóa.
She stared at him.	Cô nhìn anh chằm chằm.
Very nice action.	Hành động rất đẹp mắt.
There are good things about going to church.	Có những điều tốt khi đi nhà thờ.
I need to save his life.	Tôi cần cứu mạng anh ấy.
Together they turned the pages of a large and heavy book.	Họ cùng nhau lật từng trang của cuốn sách lớn và nặng.
Same at my house.	Ở nhà tôi cũng vậy.
Please check his website and follow him on social media.	Vui lòng kiểm tra trang web của anh ấy và theo dõi anh ấy trên phương tiện truyền thông xã hội.
Our location is now quiet.	Vị trí của chúng tôi bây giờ đã yên tĩnh.
I will try to get another one.	Tôi sẽ cố gắng lấy một cái khác.
Our work can be comfortable and stable.	Công việc của chúng tôi có thể thoải mái và ổn định.
Now test the taste.	Bây giờ kiểm tra hương vị.
Maybe five minutes or half an hour.	Có thể là năm phút hoặc nửa giờ.
The truth is not so.	Sự thật thì không phải như vậy.
They don't understand.	Họ không hiểu.
Get out of his car and follow her back to her car.	Ra khỏi xe của anh ta và theo cô trở lại xe của cô.
He tried to hide it.	Anh đã cố gắng che giấu nó.
Much has to be proven.	Nhiều điều phải được chứng minh.
That's where they care, yours doesn't.	Đó là nơi họ quan tâm, còn của bạn thì không.
The old shop side will be the warehouse.	Bên shop cũ sẽ là kho chứa hàng.
Forget the children that are not of your body.	Quên những đứa trẻ không phải của cơ thể bạn.
But she didn't say.	Nhưng cô ấy không nói.
There are difficulties.	Có khó khăn.
I know it's not necessary.	Tôi biết nó không cần thiết.
How quickly time changes.	Thời gian thay đổi nhanh như thế nào.
There is really only one correct explanation.	Thực sự chỉ có một lời giải thích đúng.
Here we give another proof.	Ở đây chúng tôi đưa ra một bằng chứng khác.
This takes things to a whole new level.	Điều này đưa mọi thứ lên một cấp độ hoàn toàn mới.
I don't particularly care.	Tôi đặc biệt không quan tâm.
However, not exactly.	Tuy nhiên, không chính xác.
She is looking at me.	Cô ấy đang nhìn tôi.
The woman is very, very beautiful.	Người phụ nữ rất, rất đẹp.
We need to figure this out.	Chúng ta cần phải tìm ra điều này.
I would recommend a return visit.	Tôi muốn giới thiệu một chuyến thăm trở lại.
He likes to act like the tough guy you see.	Anh ấy thích hành động như một người cứng rắn mà bạn thấy.
One thing is particularly important.	Một điều đặc biệt quan trọng.
They completely missed the point.	Họ hoàn toàn bỏ sót điểm.
But his notice of appeal does not cover this second issue.	Nhưng thông báo kháng cáo của ông không bao gồm vấn đề thứ hai này.
It is not a specific event.	Đó không phải là một sự kiện cụ thể.
We'll try to fix that and get back to that.	Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều đó và quay trở lại điều đó.
Did you come to me first?	Bạn có đến với tôi trước không?
Remove them to where the main tree begins.	Loại bỏ chúng đến nơi cây chính bắt đầu.
I want to take the time to build them well.	Tôi muốn dành thời gian để xây dựng chúng thật tốt.
You start to think that what you are writing is terrible.	Bạn bắt đầu nghĩ rằng những gì bạn đang viết là khủng khiếp.
Without him, this incredible story would not have been told.	Nếu không có anh ấy, câu chuyện khó tin này đã không được kể.
You have to do the best.	Bạn phải làm điều tốt nhất.
It's best to continue with the job at hand.	Tốt nhất hãy tiếp tục với công việc trong tầm tay.
We talked about it.	Chúng tôi đã nói về nó.
Otherwise we may fall.	Nếu không chúng ta có thể ngã xuống.
This is not new.	Đây không phải là mới.
Things.	Nhiều thứ.
Hope this helps others having this weird problem.	Hy vọng điều này sẽ giúp những người khác gặp phải vấn đề kỳ lạ này.
And he is working.	Và anh ấy đang làm việc.
We had a good relationship, a family relationship, with them.	Chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt đẹp, một mối quan hệ gia đình, với họ.
No significant findings were reported in his medical history and drug history.	Không có phát hiện quan trọng nào được báo cáo trong quá khứ y tế và tiền sử thuốc của anh ta.
It is not money.	Nó không phải là tiền.
We will definitely miss him.	Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ anh ấy.
Most people simply cannot take it.	Hầu hết mọi người chỉ đơn giản là không thể lấy nó.
And you and her help each other.	Và bạn và cô ấy giúp đỡ lẫn nhau.
Should be everyone's way of doing business.	Nên là cách kinh doanh của mọi người.
But what you are asking for is not possible.	Nhưng những gì bạn đang yêu cầu là không thể.
This has really gone on for too long.	Điều này thực sự đã diễn ra quá lâu.
After eight months, seven out of eight patients reported improvement from symptoms.	Sau tám tháng, bảy trong số tám bệnh nhân báo cáo sự cải thiện từ các triệu chứng.
My tears welled up.	Nước mắt tôi trào ra.
These systems can be conceived in a number of ways.	Các hệ thống này có thể được hình thành theo một số cách.
Meet his black eyes.	Bắt gặp đôi mắt đen của anh.
Yes, it is so.	Vâng, nó là như vậy.
Like it was news.	Như đó là tin tức.
They had a son and a daughter.	Họ đã có một con trai và một con gái.
Take responsibility for it.	Hãy chịu trách nhiệm về nó.
This must be the path they ran to.	Đây phải là con đường mà họ đã chạy tới.
Make sure to see as many offers as possible.	Đảm bảo xem càng nhiều ưu đãi càng tốt.
None of them seem interesting.	Không ai trong số họ có vẻ thú vị.
Then he forced himself to come to a decision.	Sau đó, anh buộc mình phải đi đến một quyết định.
Or a son.	Hoặc một đứa con trai.
However, there is a downside.	Tuy nhiên, có một nhược điểm.
No one ever asked.	Không ai đã từng hỏi.
My gender really doesn't matter.	Giới tính của tôi thực sự không phải là vấn đề.
Okay, she said.	Được rồi, cô ấy nói.
Look at me scared emotional.	Nhìn tôi sợ xúc động.
There are many different species of animals and plants.	Có rất nhiều loài động vật và cây cối khác nhau.
Once you try it, you will surely understand why.	Một khi bạn thử nó, chắc chắn bạn sẽ hiểu tại sao.
He wants to make them better.	Anh ấy muốn làm cho chúng tốt hơn.
Then his hand slams into something metal.	Sau đó, bàn tay của anh ta đóng vào một thứ gì đó bằng kim loại.
That surprised me, it actually did.	Điều đó làm tôi ngạc nhiên, nó thực sự đã làm.
And you wouldn't want that.	Và bạn sẽ không muốn điều đó.
It takes a while for it to penetrate.	Phải mất một chút thời gian để nó xâm nhập.
I wear workout clothes.	Tôi mặc quần áo đi tập.
I want to have the same chance as anyone else.	Tôi muốn có cơ hội như bất kỳ ai khác.
He responded accordingly.	Anh ta trả lời tương ứng.
I'm holding my breath.	Tôi đang nín thở.
Oh, she said.	Ồ, cô ấy nói.
They said she had only three months to live.	Họ nói rằng cô ấy chỉ còn sống được ba tháng nữa.
One global, one basic, and two local learning sets were used.	Một bộ học tập toàn cầu, một cơ bản và hai bộ học tập cục bộ đã được sử dụng.
This is an eight stage process.	Đây là một quá trình tám giai đoạn.
I don't understand why people keep saying that.	Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ nói vậy.
They need to believe that they can work.	Họ cần tin rằng chúng có thể hiệu quả.
I opened my mouth.	Tôi đã mở miệng.
Worth considering.	Đáng xem xét.
Their mother's surgery took place this week.	Cuộc phẫu thuật của mẹ họ đã diễn ra trong tuần này.
And if that happens, who knows what's next.	Và nếu điều đó xảy ra, ai biết được điều gì tiếp theo.
What a wonderful experience.	Một trải nghiệm tuyệt làm sao.
You don't have to return your own one.	Bạn không cần phải trả lại một trong những của riêng bạn.
He will beat it.	Anh ấy sẽ đánh bại nó.
That's a good deal.	Đó là một thỏa thuận tốt.
We kept him comfortable.	Chúng tôi đã giữ cho anh ấy thoải mái.
That was a very long time ago.	Đó là một thời gian rất dài trước đây.
This is where the story begins.	Đây là nơi câu chuyện bắt đầu.
He won't put it over the man.	Anh ta sẽ không đặt nó qua người đàn ông.
Hope someone will help me.	Mong ai đó sẽ giúp tôi.
They kill each other more.	Họ giết nhau nhiều hơn.
But they didn't come.	Nhưng họ đã không đến.
He didn't want to see his dreams again.	Anh không muốn gặp lại những giấc mơ của mình.
There are a total of ten animal studies.	Có tổng cộng mười nghiên cứu trên động vật.
I have those skills.	Tôi có những kỹ năng đó.
Back to the mobile version.	Quay lại phiên bản di động.
All my code seems correct.	Tất cả mã của tôi có vẻ đúng.
I'll try to move that truck out of there.	Tôi sẽ cố gắng di chuyển chiếc xe tải đó ra khỏi đó.
It cannot be done.	Nó không thể thực hiện được.
If there is no light, they will die.	Nếu không có ánh sáng, chúng sẽ chết.
I don't want to mine that data by hand.	Tôi không muốn khai thác dữ liệu đó bằng tay.
It definitely makes you think.	Nó chắc chắn khiến bạn phải suy nghĩ.
This data usually comes from a number of different sources.	Dữ liệu này thường đến từ một số nguồn khác nhau.
I see now.	Tôi thấy bây giờ.
That is stress.	Đó là sự căng thẳng.
But she is not kind.	Nhưng cô ấy không tử tế.
What made me come to you.	Điều gì đã khiến tôi đến tìm bạn.
This can benefit you in three ways.	Điều này có thể mang lại lợi ích cho bạn theo ba cách.
Everyone motivated.	Tất cả mọi người thúc đẩy.
But note what happened in reality.	Nhưng hãy lưu ý những gì đã xảy ra trong thực tế.
She was in shock for months.	Cô ấy đã bị sốc trong nhiều tháng.
No one took me away.	Không ai đưa tôi đi.
He decided that eating meat was just something he didn't do.	Anh ta quyết định rằng ăn thịt chỉ là điều anh ta không làm.
And make sure you test different types of users.	Và đảm bảo rằng bạn kiểm tra các loại người dùng khác nhau.
This makes it impossible to draw patterns as desired.	Điều này khiến bạn không thể vẽ được các mẫu như mong muốn.
It is not a physics book.	Nó không phải là một cuốn sách vật lý.
But, at this stage, she looks really good and healthy.	Nhưng, ở giai đoạn này, cô ấy trông thực sự tốt và khỏe mạnh.
I know of no better way of acting than my father.	Tôi biết không có cách hành động nào tốt hơn của cha tôi.
There is a law.	Đã có luật.
The only variable that is undefined is when.	Biến duy nhất không xác định là khi nào.
He didn't want to leave her either.	Anh cũng không muốn rời xa cô.
You call it what you want.	Bạn gọi nó là gì bạn muốn.
So it is solved.	Vì vậy, nó được giải quyết.
I don't mean he will kill me.	Tôi không có nghĩa là anh ta sẽ giết tôi.
I know that he can't block everything forever.	Tôi biết rằng anh ấy không thể chặn mọi thứ mãi mãi.
Wednesday for college.	Thứ tư cho đại học.
Nothing special, but it did.	Không có gì đặc biệt, nhưng nó đã làm.
I couldn't get up.	Tôi không thể đứng dậy.
She looked me straight in the eye.	Cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.
Two o'clock in the afternoon, midweek.	Hai giờ chiều, giữa tuần.
The flip side is the truth.	Mặt trái là sự thật.
And she did.	Và cô ấy đã làm thế.
It's about getting it done.	Đó là về việc hoàn thành nó.
This is my go to place.	Đây là đi đến nơi của tôi.
But there are not many new ones to be found.	Nhưng không có nhiều cái mới được tìm thấy.
Hands down is best.	Bỏ tay xuống là tốt nhất.
My blood is cold and turns to water.	Máu của tôi lạnh và biến thành nước.
I didn't do anything wrong.	Tôi không làm gì sai cả.
Some advanced features may not be available.	Một số tính năng nâng cao có thể không khả dụng.
However, they are not the right fit, not for that part.	Tuy nhiên, họ không phải là sự phù hợp phù hợp, không phải cho phần đó.
It's still a seven-foot drop.	Nó vẫn là một giọt bảy feet.
I can get you out of here and settle down at home.	Tôi có thể đưa bạn ra khỏi đây và ổn định ở nhà.
I'll tell you what she said.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì cô ấy đã nói.
He is still my father.	Ông ấy vẫn là cha tôi.
You did well to open my nose, girl.	Cô đã làm tốt để mở mũi cho tôi, cô gái.
It is a passion of mine.	Đó là một niềm đam mê của tôi.
But when you don't know what you're fighting for, you have no direction.	Nhưng khi bạn không biết mình đang chiến đấu là gì, bạn sẽ không có phương hướng.
I will welcome you to the family with open arms.	Tôi sẽ chào đón bạn đến với gia đình với vòng tay rộng mở.
Please comment on it!.	Mong bạn cho ý kiến ​​về nó !.
Still, it's pretty tight.	Tuy nhiên, vẫn khá chặt chẽ.
That actually happened at home.	Điều đó thực sự đã xảy ra ở nhà.
I don't see my way ahead.	Tôi không thấy con đường phía trước của tôi.
They're perfect for extra storage and next to her bed.	Chúng hoàn hảo để lưu trữ thêm và bên cạnh giường của cô ấy.
It is a gift that not everyone has.	Đó là một món quà mà không phải ai cũng có được.
This is best tested with a soul level.	Điều này tốt nhất được kiểm tra với một mức độ linh hồn.
But everything happens.	Nhưng mọi thứ xảy ra.
He hugged me tight.	Anh ấy ôm chặt lấy tôi.
I barely got a chance to talk to him.	Tôi hầu như không có cơ hội nói chuyện với anh ấy.
He suddenly looked up.	Anh đột ngột nhìn lên.
Check everything twice.	Kiểm tra mọi thứ hai lần.
Please note that you will not be able to put this book down.	Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể đặt cuốn sách này xuống.
A few racehorses were killed there.	Một vài con ngựa đua đã bị giết ở đó.
I asked him what he was doing and if he needed help.	Tôi hỏi anh ấy anh ấy đang làm gì và nếu anh ấy cần giúp đỡ.
No passion this time.	Lần này không có đam mê.
You're not quite four years old.	Bạn không hoàn toàn bốn tuổi.
I want to talk about this.	Tôi muốn nói về điều này.
And you know what your answer is.	Và bạn biết câu trả lời của bạn là gì.
I have to lose weight.	Tôi phải giảm cân.
Some events are due.	Một số sự kiện là do.
They said they were trying to find him.	Họ nói rằng họ đang cố tìm anh ta.
This feels comfortable.	Điều này cảm thấy thoải mái.
No specific treatment is available.	Không có phương pháp điều trị cụ thể nào được thực hiện.
And worldwide.	Và trên toàn thế giới.
No patient will be lost.	Không có bệnh nhân nào sẽ bị mất.
You cannot avoid doing these two things.	Bạn không thể tránh làm hai điều này.
It could be just a few minutes, or a few hours.	Nó có thể chỉ là một vài phút, hoặc một vài giờ.
For each sample, an image is recorded from the camera.	Đối với mỗi mẫu, một hình ảnh được ghi lại từ máy ảnh.
Of course, he had no choice in this matter.	Tất nhiên, anh không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này.
Sorry, but none of you make sense.	Xin lỗi, nhưng không ai trong số các bạn có ý nghĩa.
Too dead.	Chết quá.
They were against the big oil companies.	Họ đã chống lại các công ty dầu mỏ lớn.
In a way.	Theo một cách nào đó.
It's a culture war.	Đó là một cuộc chiến văn hóa.
Pretty good at least.	Ít ra là khá tốt.
It's quite cold.	Trời khá lạnh.
Finally the time has come.	Cuối cùng thì thời gian đã đến.
She also refused to bear my children.	Cô ấy cũng không đồng ý cưu mang những đứa con của tôi.
Color values ​​vary widely.	Các giá trị màu rất khác nhau.
Other months may work better.	Các tháng khác có thể hoạt động tốt hơn.
Or the patient fails.	Hoặc bệnh nhân thất bại.
Contribute to data analysis and interpretation.	Đóng góp vào việc phân tích và giải thích dữ liệu.
I think he did a great job of listening.	Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt việc lắng nghe.
The difference doesn't matter to me.	Sự khác biệt đối với tôi không quan trọng.
He just left this guy.	Anh ấy chỉ để lại anh chàng này.
Even so, it is something that we cannot avoid in our lives.	Mặc dù vậy, đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi trong cuộc sống của mình.
It can come from the person next to you.	Nó có thể đến từ người bên cạnh.
He grabbed the metal handle and pulled.	Anh nắm lấy tay cầm kim loại và kéo.
Let me go back to my first new experiences.	Hãy để tôi trở lại những trải nghiệm mới đầu tiên của tôi.
Enjoy new clothes!.	Thưởng thức quần áo mới !.
They just can't miss this opportunity.	Họ chỉ không thể bỏ lỡ cơ hội này.
You can love it or hate it.	Bạn có thể yêu nó hay ghét nó.
Perfect location close to many interesting and beautiful attractions.	Vị trí hoàn hảo gần với nhiều địa điểm tham quan thú vị và đẹp.
Store it that way so the top doesn't dry out.	Bảo quản theo cách đó để phần trên không bị khô.
Hope to see you again next week.	Hy vọng gặp lại bạn vào tuần tới.
Of course, these numbers are still open.	Tất nhiên, những con số này còn bỏ ngỏ.
The golden names are likely to have a rough day today.	Những cái tên vàng có thể sẽ có một ngày khó khăn hôm nay.
You know.	Bạn biết.
We never do that.	Chúng tôi không bao giờ làm điều đó.
This is a political book.	Đây là một cuốn sách chính trị.
Anything can happen in any type of business.	Mọi thứ có thể xảy ra trong bất kỳ loại hình kinh doanh nào.
Old man and old woman.	Ông già và bà già.
An impossible first step.	Một bước đầu tiên không thể.
I know both kids will love this.	Tôi biết cả hai đứa trẻ sẽ thích điều này.
So there are several other female members of her government.	Vì vậy, có một số thành viên nữ khác trong chính phủ của cô ấy.
One thousand sets.	Một ngàn bộ.
I really can't remember the details very clearly.	Tôi thực sự không thể nhớ các chi tiết rất rõ ràng.
We didn't actually break in.	Chúng tôi đã không thực sự đột nhập.
But you have to find a lot of ideas.	Nhưng bạn phải tìm rất nhiều ý tưởng.
He caught sight of the scene of his life.	Anh đã bắt gặp cảnh tượng của cuộc đời mình.
Maybe when we're old, but what will mom think of us.	Có thể khi chúng ta già, nhưng rồi mẹ sẽ nghĩ gì về chúng ta.
She will love this house.	Cô ấy sẽ yêu ngôi nhà này.
Your brain is an amazing thing.	Bộ não của bạn là một điều đáng kinh ngạc.
His son leaned forward, holding a burning log.	Con trai ông chồm tới, tay cầm khúc củi đang cháy.
The blue shaded her eyes.	Màu xanh làm tắt mắt cô ấy.
Far away, she thought.	Thật xa, cô nghĩ.
We learned a lot from each other.	Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ nhau.
Less fun.	Ít vui hơn nữa.
He was not told that detail.	Anh ta không được biết chi tiết đó.
She is married and has two children and both are healthy.	Cô đã kết hôn và có hai con và cả hai đều khỏe mạnh.
So you've got your chance.	Vì vậy, bạn đã có cơ hội của mình.
What is the fourth largest.	Lớn thứ tư là gì.
You will experience its benefits.	Bạn sẽ trải nghiệm lợi ích của nó.
But she was still pale.	Nhưng cô vẫn xanh xao.
Over the years.	Qua nhiều năm.
Take care of her.	Hãy chăm sóc cô ấy.
Make him look bad.	Làm cho anh ta trông xấu.
Health insurance system.	Hệ thống bảo hiểm y tế.
So for us, conformity is very important.	Vì vậy, đối với chúng tôi, sự phù hợp là rất quan trọng.
I read it again.	Tôi đọc lại lần nữa.
They can be obtained upon request.	Chúng có thể được lấy theo yêu cầu.
Nothing was found.	Không có cái nào được tìm thấy.
Regular water helps things get out.	Nước thông thường giúp mọi thứ thoát ra ngoài.
Our laws are necessary to match existing science and technology.	Luật của chúng tôi cần thiết để phù hợp với khoa học và công nghệ hiện có.
I go there everyday for lunch.	Tôi đến đó hàng ngày để ăn trưa.
They wondered how this was possible, during the long drive home.	Họ tự hỏi làm sao điều này được, trong suốt quãng đường dài lái xe về nhà.
They have a lot of room.	Họ có rất nhiều chỗ.
And as it grew, it changed.	Và khi nó lớn lên, nó đã thay đổi.
The following is the desired result.	Kết quả mong muốn sau đây.
There seemed to be something else on her mind.	Dường như có điều gì đó khác trong tâm trí cô.
I also want to watch the game.	Tôi cũng muốn xem trận đấu.
Across the room is a good place.	Bên kia phòng là một nơi tốt.
They meet in secret.	Họ gặp nhau trong bí mật.
Nothing will change.	Sẽ không có gì thay đổi.
Say nothing about her.	Không nói gì về cô ấy.
I kept my distance when you disappeared in a clothing store.	Tôi đã giữ khoảng cách khi bạn biến mất trong một cửa hàng quần áo.
It's about what they judge.	Đó là về những gì họ đánh giá.
This argument must fail.	Lập luận này phải thất bại.
And this he never lost.	Và điều này anh ấy không bao giờ mất.
There is just something very special about these two.	Chỉ có một cái gì đó rất đặc biệt về hai điều này.
You can be as creative as it gets.	Bạn có thể sáng tạo như nó có được.
No, more than great.	Không, hơn cả tuyệt vời.
This makes a difference.	Điều này tạo nên sự khác biệt.
I really want to lie down.	Tôi rất muốn nằm xuống.
I have the whole thing.	Tôi có toàn bộ điều.
You have an include with that name, but no views.	Bạn có một bao gồm với tên đó, nhưng không có các lượt xem.
You know the story.	Bạn biết câu chuyện.
That means if the sun comes out outside my window.	Điều đó có nghĩa là nếu mặt trời ló dạng bên ngoài cửa sổ của tôi.
He can go very far.	Anh ấy có thể đi rất xa.
My mouth dropped to hers.	Miệng tôi cúi xuống miệng cô ấy.
This interaction is not necessary for most participants.	Sự tương tác này không cần thiết đối với đa số người tham gia.
It even offers several different ways to choose your weapon.	Nó thậm chí còn cung cấp một số cách khác nhau để chọn vũ khí của bạn.
A problem may appear as follows.	Một vấn đề có thể xuất hiện như sau.
Too scared of something.	Quá sợ hãi điều gì đó.
It is an everyday problem.	Đó là một vấn đề thường ngày.
She was never here.	Cô ấy không bao giờ ở đây.
She didn't listen to me.	Cô ấy không nghe tôi.
He was forever in her thoughts.	Anh mãi mãi ở trong suy nghĩ của cô.
I don't want him to touch me.	Tôi không muốn anh ấy chạm vào tôi.
I know things are wrong with your wall.	Tôi biết mọi thứ không ổn với bức tường của bạn.
These issues are very important to address in future studies.	Những vấn đề này là rất quan trọng cần giải quyết trong các nghiên cứu trong tương lai.
I hate those things.	Tôi ghét những điều đó.
We trust each other.	Chúng tôi tin tưởng nhau.
Seriously, they are the best.	Nghiêm túc mà nói, chúng là tốt nhất.
But she wouldn't let me through the door.	Nhưng cô ấy không cho tôi qua cửa.
So he joined.	Vì vậy, anh ấy tham gia.
He told me we needed to go.	Anh ấy nói với tôi rằng chúng ta cần phải đi.
This is not its original location.	Đây không phải là vị trí ban đầu của nó.
A song as deep as the song of death.	Một bài hát sâu lắng như bài hát của cái chết.
Here, they began to form a family.	Tại đây, họ bắt đầu thành lập một gia đình.
In fact, he may have been wrong on this one.	Trên thực tế, anh ấy có thể đã sai trong điều này.
That's when our actual models are being built.	Đó là khi các mô hình thực tế của chúng ta đang được xây dựng.
It's amazing how he got everything right.	Thật ngạc nhiên khi anh ấy có được mọi thứ đúng như vậy.
Looking at the big picture is also a key.	Nhìn vào bức tranh lớn cũng là một chìa khóa.
Ask for what you want first and wait for a response.	Yêu cầu những gì bạn muốn trước và chờ phản hồi.
Works perfectly that way.	Hoạt động hoàn hảo theo cách đó.
Looking at them really feels like a window into the past.	Nhìn họ thực sự cảm thấy như một cửa sổ vào quá khứ.
So far the future.	Cho đến nay tương lai.
Sometimes they appear in pages.	Đôi khi chúng xuất hiện trong các trang.
Straight to the drinks.	Đi thẳng vào đồ uống.
In some cases, it may just be to show their importance.	Trong một số trường hợp, nó có thể chỉ là để thể hiện tầm quan trọng của họ.
Then less and less.	Sau đó càng ngày càng ít.
It was a three year old.	Đó là một trong những ba tuổi.
I want to go back to my ship.	Tôi muốn quay trở lại con tàu của mình.
Your form is beautiful.	Hình thức của bạn đẹp.
But then again, he didn't know her well.	Nhưng rồi một lần nữa, anh không biết rõ về cô.
This sounds like it's what you're afraid of.	Đây có vẻ như đó là điều bạn sợ.
You were Sleeping.	Bạn đã ngủ.
You can find their stories here.	Bạn có thể tìm thấy những câu chuyện của họ ở đây.
He didn't want to stress her out.	Anh không muốn làm cô thêm căng thẳng.
We are here to tell you otherwise.	Chúng tôi ở đây để nói với bạn khác.
So it can only turn so far.	Vì vậy, nó chỉ có thể biến cho đến nay.
The cause is not known.	Nguyên nhân không được biết.
There is a lot of information about him.	Có rất nhiều thông tin về anh ấy.
He only has one day left to try the case.	Anh ta chỉ còn một ngày để thử vụ án.
This animal was beyond any help we could give.	Con vật này vượt quá bất kỳ sự giúp đỡ nào mà chúng tôi có thể đưa ra.
Should be in both of our names.	Nên có trong cả hai tên của chúng tôi.
That's not even a problem.	Đó thậm chí không phải là một vấn đề.
I don't want to fight another war, especially this year.	Tôi không muốn chiến đấu với một cuộc chiến khác, đặc biệt là trong năm nay.
In a way, it was the only one he had.	Theo một cách nào đó, nó là chiếc duy nhất mà anh ta có.
I am also looking forward to it.	Tôi cung đang trông đợi điêu đo.
We make a difference.	Chúng tôi tạo ra sự khác biệt.
Say they bought the planet.	Nói rằng họ đã mua hành tinh.
I go in, close it.	Tôi đi vào, đóng nó lại.
But it doesn't matter one way or the other.	Nhưng nó không quan trọng bằng cách này hay cách khác.
However, this method has been found of only limited value.	Tuy nhiên, phương pháp này đã được tìm thấy chỉ có giá trị hạn chế.
But anything can happen.	Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra.
It was a great day outside.	Đó là một ngày tuyệt vời bên ngoài.
Plants only make people.	Thực vật chỉ làm nên con người.
Possibly from this morning.	Khả năng là từ sáng nay.
He charges much, much more.	Anh ta tính phí nhiều, nhiều hơn nữa.
His father did not allow him.	Cha anh ấy không cho phép anh ấy.
That's the problem with the public school system.	Đó là vấn đề của hệ thống trường công lập.
I have heard a lot about her.	Tôi đã nghe rất nhiều về cô ấy.
So my computer is pretty much dead.	Vì vậy, máy tính của tôi bị chết khá nhiều.
I was told about this only after the fact.	Tôi đã được nói về điều này chỉ sau khi thực tế.
You only have one chance.	Bạn chỉ có một cơ hội.
They are the best of black and the best of white.	Chúng là tốt nhất của màu đen và tốt nhất của màu trắng.
They were behind the military thing.	Họ đã đứng sau điều quân sự.
No complications were observed in our series.	Không có biến chứng nào được quan sát thấy trong loạt bài của chúng tôi.
The room is cold.	Căn phòng lạnh lẽo.
They walked slowly.	Họ bước đi chậm rãi.
It used to be there.	Nó từng ở kia.
It's one of the biggest events in the business.	Đó là một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành kinh doanh.
His head felt like the size of a planet.	Đầu anh có cảm giác như kích thước của một hành tinh.
A smile crept across his face.	Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh.
We are not that kind.	Chúng tôi không phải là loại.
The last city when it rains.	Thành phố cuối cùng khi trời đổ mưa.
All three are authors, and they are truly amazing.	Cả ba đều là tác giả, và họ thực sự tuyệt vời.
Alternatively, you can choose.	Ngoài ra, bạn có thể chọn.
But he knows it too.	Nhưng anh ấy cũng biết điều đó.
I will take care of him.	Tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
Real had that opportunity here.	Real đã có cơ hội đó ở đây.
The results from this study are consistent with this theory.	Kết quả từ nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết này.
She thinks a lot about the weather.	Cô nghĩ rất nhiều về thời tiết.
I made it myself.	Tôi đã tự làm nó.
However, I had to find some way to make money.	Tuy nhiên, tôi phải tìm cách nào đó để kiếm tiền.
You should have taken him out seven years ago.	Bạn nên đưa anh ta ra ngoài bảy năm trước.
Do it.	Hãy làm điều đó.
I was scared and decided this was dangerous.	Tôi đã sợ hãi và quyết định điều này là nguy hiểm.
I found the service good.	Tôi thấy dịch vụ tốt.
Yes, we had bad teachers growing up.	Vâng, chúng tôi đã có những giáo viên tồi khi lớn lên.
He holds a knife in his hand.	Anh ta cầm một con dao trên tay.
Too bad for me.	Quá tệ đối với tôi.
Tell him you think it's a good idea.	Nói với anh ấy rằng bạn nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
One thousand was the number they fixed.	Một nghìn là con số họ đã cố định.
But again there is a logic behind it.	Nhưng một lần nữa có một logic đằng sau nó.
She took a step forward and glanced at him.	Cô tiến lên một bước và liếc nhìn anh.
It is about the manner in which a person will die.	Đó là về cách thức mà một người sẽ chết.
I glanced at her. 	Tôi liếc nhìn cô ấy. 
go to die.	đi chết đi.
No blood in sight.	Không có máu trong tầm nhìn.
Language difficulties are certainly part of the problem.	Khó khăn về ngôn ngữ chắc chắn là một phần của vấn đề.
There is no such thing as a 'hidden hand'.	Không có cái gọi là 'bàn tay giấu mặt'.
Such simple things.	Những điều đơn giản vậy.
I call it my tree because it's outside my bedroom window.	Tôi gọi nó là cây của tôi vì nó ở bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của tôi.
But he doesn't know how women think.	Nhưng anh ấy không biết phụ nữ nghĩ như thế nào.
But even that didn't happen.	Nhưng ngay cả điều đó không xảy ra.
This should give me something to look forward to.	Điều này sẽ cung cấp cho tôi một cái gì đó để mong đợi.
I don't understand it, really.	Tôi không hiểu nó, thực sự.
The old man still didn't move.	Ông già vẫn không nhúc nhích.
I played and ran in the fields.	Tôi đã chơi và chạy trên các cánh đồng.
But my theory is a bit different.	Nhưng lý thuyết của tôi hơi khác một chút.
A few minutes later, she passed me again.	Vài phút sau, cô ấy lại đi ngang qua tôi.
None of that makes any sense.	Không có ý nghĩa nào trong số đó.
So would any father.	Bất kỳ người cha nào cũng vậy.
You seem very strong.	Bạn dường như rất mạnh mẽ.
That is not the case in this case.	Đó không phải là hoàn cảnh của trường hợp này.
If it's not there, nothing is.	Nếu nó không có, không có gì là.
Anything else is a lie.	Bất cứ điều gì khác là dối trá.
But then again, so is winter.	Nhưng rồi một lần nữa, mùa đông cũng vậy.
I don't understand you anymore.	Tôi không hiểu bạn nữa.
And you know and have.	Và bạn biết và có.
Together they welcome the new year.	Họ cùng nhau đón chào năm mới.
Pay attention to your heart.	Chú ý đến trái tim của bạn.
Economic laws are not natural.	Quy luật kinh tế không phải do tự nhiên mà có.
The funny thing is, she got it.	Điều buồn cười là, cô ấy đã hiểu.
Serious complications are rare.	Các biến chứng nặng rất hiếm.
It's pretty simple in some ways, but very clear and beautiful.	Nó khá đơn giản theo một số cách, nhưng rất rõ ràng và đẹp mắt.
The mental health of children under the care of the state is of great concern.	Sức khỏe tinh thần của trẻ em được nhà nước chăm sóc rất được quan tâm.
So my soul is like a river, loving you.	Vì vậy, tâm hồn tôi như một dòng sông, yêu thương bạn.
You are someone who likes women very much.	Bạn là người thích phụ nữ rất nhiều.
He entered.	Anh ta vào.
Give it a try!.	Hãy thử một lần!.
Leave it on your face for a few minutes.	Để nó ở trên mặt trong vài phút.
This section is absolutely essential for the entire article.	Phần này cực kỳ cần thiết cho toàn bộ bài viết.
I wish it was true, but.	Tôi ước nó là sự thật, nhưng.
But that's another plan for another time.	Nhưng đó là một kế hoạch khác cho một thời điểm khác.
It was a challenge for him to look at the camera.	Đó là một thách thức để anh ấy nhìn vào máy ảnh.
But much harder to find.	Nhưng khó tìm hơn nhiều.
I have nothing to tell you, nothing, and neither.	Tôi không có gì để nói với bạn, không có gì, và cũng không.
Talk a few more minutes.	Nói vài phút nữa.
That's how you get to know your baby.	Đó là cách bạn làm quen với em bé của mình.
Or she might be more understanding.	Hoặc cô ấy có thể hiểu rõ hơn.
I can't stop thinking about the full stop.	Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điểm dừng hoàn toàn.
This is also proof of point.	Đây cũng là bằng chứng quan điểm.
None of my friends have mentioned it.	Không ai trong số bạn bè của tôi đã đề cập đến nó.
It's true that not everyone understands that.	Đúng là không phải ai cũng hiểu điều đó.
Now let's make that dream come true.	Bây giờ chúng ta hãy biến ước mơ đó thành hiện thực.
They hold well and are comfortable.	Họ giữ tốt và thoải mái.
It took me off my feet.	Nó đã đưa tôi đi khỏi đôi chân của mình.
This is good information.	Đây là thông tin tốt.
You know, they make up stories.	Bạn biết đấy, họ tạo nên những câu chuyện.
Well, that's not the world.	Chà, đó không phải là thế giới.
There is very little time for anything else.	Có rất ít thời gian cho bất cứ điều gì khác.
She said they were sorry we couldn't come.	Cô ấy nói rằng họ rất tiếc vì chúng tôi không thể đến được.
Food was cold.	Thức ăn đã nguội.
Their energy passed through his skin.	Năng lượng của họ truyền qua làn da của anh ấy.
Helps you focus.	Giúp bạn tập trung.
He suddenly called me old.	Anh ấy đột ngột gọi tôi là già.
These were comfortable from the very first time.	Những điều này đã được thoải mái ngay từ lần đầu tiên.
She didn't hear.	Cô ấy không nghe thấy.
I cannot hate what I once loved.	Tôi không thể ghét những gì đã từng yêu.
But there is certainly room for improvement.	Nhưng chắc chắn là có chỗ để cải thiện.
I don't know what else it could be.	Tôi không biết nó có thể là gì khác.
Then a change came to her.	Sau đó, một sự thay đổi đã đến với cô ấy.
However, it does not offer them to be paid in cash.	Tuy nhiên, nó không cung cấp cho họ được thanh toán bằng tiền mặt.
None of them did anything wrong.	Không ai trong số họ làm điều gì sai trái.
Maybe not even then.	Có lẽ thậm chí không phải sau đó.
Let him go and the memories go with him.	Để anh ra đi và những kỉ niệm đi cùng anh.
And, of course, fire.	Và, tất nhiên, lửa.
This is what has never been defined, perhaps never needs to be defined.	Đây là những gì chưa bao giờ được định nghĩa, có lẽ không bao giờ cần được định nghĩa.
Obviously, you definitely want higher lower.	Rõ ràng, bạn chắc chắn muốn cao hơn thấp hơn.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ tốt thôi.
I sat down and let the anger go.	Tôi ngồi xuống và cho qua cơn giận.
We ask you to return our freedom.	Chúng tôi yêu cầu bạn trả lại sự tự do của chúng tôi.
We only did it three times.	Chúng tôi chỉ làm được ba lần.
Or both.	Hoặc cả hai.
However, this takes time.	Tuy nhiên, điều này cần thời gian.
Dry with a heat gun.	Làm khô bằng súng nhiệt.
It's not how good relationships should begin.	Nó không phải là cách các mối quan hệ tốt nên bắt đầu.
I completely did.	Tôi đã hoàn toàn làm.
To understand her.	Để hiểu cô ấy.
Or men can walk the streets without a job.	Hoặc những người đàn ông có thể đi bộ trên đường phố mà không có việc làm.
Now nothing more.	Bây giờ không có gì nữa.
I don't see any problem with that.	Tôi không thấy bất kỳ vấn đề với điều đó.
They still come around.	Họ vẫn đến xung quanh.
Friend for his work.	Người bạn cho công việc của mình.
No one has.	Không ai có.
I believe he has a great chance.	Tôi tin rằng anh ấy có một cơ hội tuyệt vời.
He wants to be a good man again.	Anh ấy muốn trở lại là một người đàn ông tốt.
We have used him before.	Chúng tôi đã sử dụng anh ta trước đây.
I have a bad memory.	Tôi có một trí nhớ tồi tệ.
Now, that's great advice in making relationships work.	Bây giờ, đó là lời khuyên tuyệt vời trong việc làm cho các mối quan hệ trở nên hiệu quả.
If you do not agree, please close this website.	Nếu bạn không đồng ý thì hãy đóng trang web này.
She can spend it however she wants.	Cô có thể chi tiêu theo cách cô muốn.
We will usually get what we want.	Chúng tôi thường sẽ đạt được những gì chúng tôi muốn.
The car was not very clean.	Chiếc xe không được sạch sẽ cho lắm.
We don't want to hurt you.	Chúng tôi không muốn làm tổn thương bạn.
It doesn't have to be like this.	Nó không cần phải như thế này.
We are doing what we set out to do.	Chúng tôi đang làm những gì chúng tôi đặt ra.
Then with a small voice.	Sau đó, với một giọng nói nhỏ.
He is not only a great doctor but also a good man.	Anh ấy không chỉ là một bác sĩ tuyệt vời mà còn là một người đàn ông tốt.
Picture the numbers on the door.	Hình ảnh các số trên cửa.
But it feels uncomfortable to me.	Nhưng nó cảm thấy khó chịu đối với tôi.
Turn your back on them.	Quay lưng lại với họ.
To.	Để.
I looked around to see if anyone was going to claim it.	Tôi nhìn quanh xem có ai định đòi nó không.
People choose a small house for many reasons.	Mọi người chọn một ngôi nhà nhỏ vì nhiều lý do.
He already knew what we were going to find here.	Anh ấy đã biết những gì chúng tôi sẽ tìm thấy ở đây.
He did not move away.	Anh ta không di chuyển đi chỗ khác.
Please give me a few minutes to fix this problem.	Vui lòng cho tôi một vài phút để khắc phục sự cố này.
That was certainly his point.	Đó chắc chắn là quan điểm của anh ấy.
I said at the beginning that this was going to be very, very difficult.	Tôi đã nói ngay từ đầu rằng điều này sẽ rất, rất khó khăn.
And then you will change towards him.	Và rồi bạn sẽ thay đổi về phía anh ấy.
New type, not so much.	Loại mới, không quá nhiều.
But only on certain days.	Nhưng chỉ vào những ngày nhất định.
Understanding them is very different.	Hiểu chúng rất khác nhau.
Unless something happens to him.	Trừ khi có chuyện gì đó xảy ra với anh ta.
They continue as if tomorrow does not exist.	Họ tiếp tục như thể ngày mai không tồn tại.
I'm pretty sure I've never introduced him to anyone.	Tôi chắc như đinh đóng cột rằng chưa bao giờ giới thiệu anh ta với ai.
Please let me know if you need any other information.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần xem thông tin gì khác.
I record each moment in my mind to write about later.	Tôi ghi lại từng khoảnh khắc trong tâm trí để viết về sau.
This is not a light problem.	Đây không phải là một vấn đề nhẹ.
I think it will take some time.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ mất một thời gian.
It's not very pretty.	Nó không đẹp lắm.
However, it is still possible.	Tuy nhiên, vẫn có thể.
It is not a business concern.	Đó không phải là một mối quan tâm kinh doanh.
I have to do it my way.	Tôi phải làm theo cách của tôi.
It was just the worst of times.	Đó chỉ là khoảng thời gian tồi tệ nhất.
He knows this game.	Anh ấy biết trò chơi này.
Hope you do more.	Hy vọng bạn làm được nhiều hơn nữa.
You know it, you know it.	Bạn biết điều đó, bạn biết điều đó.
This is not some side issue.	Đây không phải là một số vấn đề phụ.
Use it in any way you can.	Sử dụng nó theo mọi cách bạn có thể.
Looks like it has potential.	Có vẻ như nó có tiềm năng.
To just name two.	Để chỉ tên hai.
For a moment, they stared at him.	Trong một khoảnh khắc, họ nhìn chằm chằm vào anh ta.
You really are making room for it in your life.	Bạn thực sự đang dành chỗ cho nó trong cuộc sống của bạn.
It gives me one more reason to be angry.	Nó cho tôi thêm một lý do để tức giận.
As a general rule.	Theo nguyên tắc chung.
The areas we have worked on in training have performed well.	Các lĩnh vực chúng tôi đã làm việc trong đào tạo đã hoạt động tốt.
I think this is indeed correct.	Tôi nghĩ rằng điều này thực sự là chính xác.
It is great but unfortunately the lights are small.	Nó là tuyệt vời nhưng không may là đèn nhỏ.
I want them to like my pictures.	Tôi muốn họ thích hình ảnh của tôi.
You love the person you love.	Bạn yêu người bạn yêu.
But the debate could change it.	Nhưng cuộc tranh luận có thể thay đổi nó.
The world doesn't know him.	Thế giới không biết anh ta.
Yes, like that.	Vâng, như thế.
Her father often laughs.	Cha cô ấy thường cười.
We hope you find this new organization easier to use.	Chúng tôi hy vọng bạn thấy tổ chức mới này dễ sử dụng hơn.
A figure stepped inside, followed by another.	Một bóng người bước vào trong, theo sau là một người khác.
You are there.	Bạn đang ở đó.
The man who did this to you is my enemy.	Người đàn ông đã làm điều này với bạn là kẻ thù của tôi.
It's time for her to be part of the solution.	Đã đến lúc cô ấy trở thành một phần của giải pháp.
This effect was independent of age and treatment.	Hiệu ứng này không phụ thuộc vào tuổi và phương pháp điều trị.
Do not forget that.	Đừng quên điều đó.
All things considered, not much stock is lost.	Tất cả những thứ được xem xét, không có nhiều cổ phiếu bị mất.
You really need the full experience.	Bạn thực sự cần trải nghiệm đầy đủ.
Cars into their country.	Ô tô vào đất nước của họ.
She said, I have to go.	Cô ấy nói, tôi phải đi đường.
Square board.	Bảng vuông.
My breathing is back to normal.	Hơi thở của tôi trở lại bình thường.
However, it is not the whole picture.	Tuy nhiên, nó không phải là toàn bộ bức tranh.
You go home and try to get some rest.	Bạn về nhà và cố gắng nghỉ ngơi một chút.
We'll go back to his apartment.	Chúng ta sẽ trở lại căn hộ của anh ấy.
For now, it's running at least.	Hiện tại, nó đang chạy ít nhất.
A dark memory won't go away.	Một ký ức đen tối sẽ không mất đi.
We are just young girls.	Chúng tôi chỉ là những cô gái trẻ.
The head is also long, often longer than the body.	Đầu cũng dài, thường dài hơn cơ thể.
First, the software made their company a lot of money.	Đầu tiên, phần mềm đã giúp công ty của họ kiếm được rất nhiều tiền.
We have a lot of good looks that don't match.	Chúng tôi có rất nhiều ngoại hình đẹp nhưng lại không hợp.
This is a much better buy.	Đây là một mua tốt hơn nhiều.
Now they are ready like never before.	Bây giờ họ đã sẵn sàng như chưa từng có.
It is impossible to do.	Không thể làm được.
Hard black brother.	Anh em da đen cứng.
And you can see whatever the hell he's got a better hold of here.	Và bạn có thể thấy bất cứ cái quái gì mà anh ta đang nắm giữ tốt hơn ở đây.
We need more and we need it now.	Chúng tôi cần nhiều hơn nữa và chúng tôi cần nó ngay bây giờ.
With a new wife.	Với một người vợ mới.
I agree but am very scared.	Tôi đồng ý nhưng rất sợ.
This is a small group.	Đây là một nhóm nhỏ.
But there is not.	Nhưng, không có.
My if statement and error are below.	Câu lệnh if và lỗi của tôi ở bên dưới.
This technology needs to work.	Công nghệ này cần hoạt động.
We will fight for each other.	Chúng ta sẽ chiến đấu vì nhau.
Or, if not stupid, not being able to understand how a movie should work.	Hoặc, nếu không phải là ngu ngốc, không thể hiểu được một bộ phim nên hoạt động như thế nào.
He was active in his church.	Ông đã hoạt động trong nhà thờ của mình.
That is a good plan.	Đó là một kế hoạch tốt.
I want to see snow fall.	Tôi muốn nhìn thấy tuyết rơi.
It's been a year since you told us about the investigation.	Đã một năm kể từ khi bạn nói với chúng tôi về cuộc điều tra.
If not, then the next day, or the day after.	Nếu không, thì ngày hôm sau, hoặc ngày hôm sau.
The poor do not have ten.	Người nghèo không có mười.
If you have any questions, save them.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy lưu chúng lại.
I took the man's old position and looked.	Tôi lấy vị trí cũ của người đàn ông và nhìn.
Lucky moves forward with her.	Lucky tiến về phía trước với cô ấy.
There are many different types.	Có nhiều loại khác nhau.
Thus, there are two groups of participants.	Như vậy, có hai nhóm người tham gia.
We are in the middle of dinner.	Chúng tôi đang ở giữa bữa tối.
That should be your database.	Đó phải là cơ sở dữ liệu của bạn.
This information helped them identify new improvement goals.	Thông tin này đã giúp họ xác định các mục tiêu cải tiến mới.
He watched the scene outside the door.	Anh quan sát khung cảnh bên ngoài cánh cửa.
But you are a pure girl.	Nhưng bạn là một cô gái trong sáng.
However, one thing is for sure.	Tuy nhiên, có một điều rất chắc chắn.
I don't care right now.	Tôi không quan tâm ngay bây giờ.
You will meet her before you go.	Bạn sẽ gặp cô ấy trước khi bạn đi.
It is likely that you will feel these emotions during the experiment.	Có khả năng bạn sẽ cảm thấy những cảm xúc này khi thử nghiệm.
I just love that population.	Tôi chỉ yêu dân số đó.
When you put it in danger.	Khi bạn đưa nó vào nguy hiểm.
So a lot of love.	Vì vậy, rất nhiều tình yêu.
We help you grow beyond the original idea.	Chúng tôi giúp bạn phát triển ngoài ý tưởng ban đầu.
I have never met anyone like her before.	Tôi chưa từng gặp ai như cô ấy trước đây.
According to its true value.	Theo đúng giá trị thực của nó.
Not many people can do that.	Không nhiều người có thể làm được điều đó.
They don't want to die.	Họ không muốn chết.
It's a perfect male card.	Đó là một thẻ nam hoàn hảo.
Of course, this system is not without problems.	Tất nhiên, hệ thống này không phải là không có vấn đề.
She did not protest.	Cô ấy không phản kháng.
He must have known that even as they were waiting that morning.	Anh ấy hẳn đã biết điều đó ngay cả khi họ đang đợi sáng hôm đó.
That is a story.	Đó là một câu chuyện.
Now he will let it ride on me.	Bây giờ anh ấy sẽ để nó cưỡi lên tôi.
You know some people like that.	Bạn đã từng biết một số người giống như vậy.
You may never see this.	Bạn có thể không bao giờ nhìn thấy điều này.
The leader gets angry when a kid doesn't make enough money.	Người lãnh đạo tức giận khi một đứa trẻ không kiếm đủ tiền.
I don't just pick it up and read it.	Tôi không chỉ cầm nó lên và đọc.
We can't do anything in our condition to avoid it.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì trong điều kiện của chúng tôi để tránh nó.
I will not kill mother and daughter.	Anh sẽ không giết hai mẹ con.
Neither team wants to fight anymore.	Không ai trong cả hai đội còn mong muốn chiến đấu nữa.
They know where each other is going.	Họ biết nhau sẽ đi đến đâu.
There is a child.	Có một đứa trẻ.
I have a user model and an event model.	Tôi có một mô hình người dùng và một mô hình sự kiện.
Right now, it's hard to imagine any of them making the trip.	Ngay bây giờ, thật khó để tưởng tượng bất kỳ ai trong số họ sẽ thực hiện chuyến đi.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
He only has room for so many items in his memory.	Anh ấy chỉ có chỗ cho rất nhiều món đồ trong ký ức của mình.
Patients keep coming and going.	Bệnh nhân tiếp tục đến và đi.
All of those body parts together make up a person.	Tất cả những bộ phận cơ thể đó cùng nhau tạo nên một con người.
He can use the money.	Anh ta có thể sử dụng tiền.
I know my father.	Tôi biết bố tôi.
Just like her, she thought.	Cũng giống như cô ấy, cô ấy nghĩ vậy.
Some won't believe us, no matter what we tell them.	Một số sẽ không tin chúng tôi, bất kể chúng tôi đã nói gì với họ.
No it does not.	Không, nó không.
It's time to get down to business.	Đã đến lúc bắt tay vào kinh doanh.
Then you are investigating yourself to find out what you are.	Sau đó, bạn đang tự điều tra để tìm ra bạn là gì.
Naturally, they will use the resources they have.	Đương nhiên, họ sẽ sử dụng các nguồn lực mà họ có.
Breakfast was great.	Bữa sáng rất tuyệt.
You don't have to eliminate the others.	Bạn không cần phải loại bỏ những người khác.
So he was in that barn.	Vì vậy, ông đã ở trong nhà kho đó.
You will be able to trust each other completely.	Bạn sẽ có thể tin tưởng nhau hoàn toàn.
As if we didn't know it.	Như thể chúng ta không biết điều đó.
I still wonder about this.	Tôi vẫn băn khoăn về điều này.
He gave us the best of the best.	Anh ấy đã cho chúng tôi những gì tốt nhất trong những điều tốt nhất.
The town was then split in two.	Thị trấn sau đó bị chia đôi.
Some feel scared, others angry.	Một số cảm thấy sợ hãi, những người khác tức giận.
We try to push it down, talk again.	Chúng tôi cố gắng đẩy nó xuống, nói chuyện trở lại.
But you would have thought they would say something.	Nhưng bạn đã nghĩ rằng họ sẽ nói điều gì đó.
He decided to pull himself together.	Anh quyết định kéo mình lại gần nhau.
Sometimes you just can't make it work.	Đôi khi bạn không thể làm cho nó hoạt động.
That's what they said.	Đó là những gì họ đã nói.
In practice, however, there is little need to do so.	Tuy nhiên, trên thực tế, có rất ít nhu cầu làm như vậy.
There is usually no underlying tumor.	Thường không có khối u bên dưới.
Money is a reason.	Tiền là một lý do.
Besides, the sun had set.	Bên cạnh đó mặt trời đã lặn.
Let me know if you like them.	Hãy cho tôi biết nếu bạn thích chúng.
He'll be really happy to know you don't.	Anh ấy sẽ thực sự hạnh phúc khi biết bạn không làm như vậy.
He gave many stories about different aspects of his history.	Ông đã đưa ra nhiều câu chuyện về các khía cạnh khác nhau trong lịch sử của mình.
Many of them cannot find work.	Nhiều người trong số họ không thể tìm được việc làm.
That does not make sense.	Điều đó không có ý nghĩa.
You will have to look it up.	Bạn sẽ phải tra cứu nó.
And your money.	Và tiền của bạn.
Yes, she will ask to keep the mother.	Phải, cô ấy sẽ yêu cầu giữ lại người mẹ.
Like a mother.	Như một người mẹ.
She doesn't understand me.	Cô ấy không hiểu tôi.
Insurance may sometimes pay for the procedure.	Bảo hiểm đôi khi có thể thanh toán cho thủ tục.
She should go get her gun, there's no other choice.	Cô ấy nên đi lấy súng của mình, không có lựa chọn nào khác.
However, the eye is very familiar.	Tuy nhiên, con mắt rất quen thuộc.
Success or failure.	Thành công hay thất bại.
Someone is still there, waiting.	Ai đó vẫn ở đó, chờ đợi.
So you don't need to worry about them.	Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về chúng.
Writing is work.	Viết là công việc.
Knowing them, they probably had fun doing it.	Biết họ, có lẽ họ đã rất vui khi làm điều đó.
And now my offer.	Và bây giờ là lời đề nghị của tôi.
This has been removed from the game.	Điều này đã bị xóa khỏi trò chơi.
It is not designed to operate in wet conditions.	Nó không được thiết kế để hoạt động trong tình trạng ẩm ướt.
No gas now.	Không có xăng bây giờ.
Maybe you'll miss a business day, or even two.	Có thể bạn sẽ bỏ lỡ một ngày làm việc, hoặc thậm chí hai ngày.
There are real people here.	Có những người thực sự ở đây.
I stuck with that job for two weeks.	Tôi đã mắc kẹt với công việc đó trong hai tuần.
If it is never repaired, the record will never be closed.	Nếu nó không bao giờ được sửa chữa, thì bản ghi sẽ không bao giờ được đóng lại.
When that happens, it will be two against one.	Khi điều đó xảy ra, nó sẽ là hai chọi một.
Once, three years passed without contact.	Một lần, ba năm trôi qua không liên lạc.
We haven't seen each other in twenty years.	Hai mươi năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Thank you for the great answers and the whole process.	Cảm ơn bạn vì những câu trả lời tuyệt vời và toàn bộ quá trình.
Then she put it into practice.	Sau đó, cô ấy đưa nó vào thực tế.
Just one second.	Chỉ một giây.
And the good news is that you can learn it too.	Và tin tốt là bạn cũng có thể học nó.
It's a normal, natural thing.	Đó là một điều bình thường, tự nhiên.
But that's not the only reason.	Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.
I open the window.	Tôi mở cửa sổ.
The set of multiple variables is used as the negative set.	Tập hợp nhiều biến được sử dụng làm tập hợp phủ định.
Honestly, so is he.	Nói thật là anh ấy cũng vậy.
Now back to me.	Bây giờ trở lại với tôi.
This is done a lot.	Điều này được thực hiện nhiều.
It is too long.	Nó quá dài.
We had a relatively young man at first.	Ban đầu chúng tôi có một chàng trai tương đối trẻ.
Look at the box office.	Nhìn vào phòng vé.
He just changed the game.	Anh ấy chỉ thay đổi trò chơi.
They did this for me.	Họ đã làm điều này cho tôi.
He gave up everything.	Anh ấy đã từ bỏ mọi thứ.
Feels like being at home.	Cảm giác như đang ở nhà.
I didn't know who he was at the time.	Tôi không biết anh ta là ai vào thời điểm đó.
Money is wanted in any case.	Tiền là muốn trong mọi trường hợp.
I followed him.	Tôi đã theo dõi anh ấy.
You do that.	Bạn làm điều đó.
This is a six-stage process.	Đây là quá trình sáu giai đoạn.
Even a little angry.	Thậm chí có một chút tức giận.
She actually fell asleep before the tears stopped falling.	Cô ấy thực sự đã chìm vào giấc ngủ trước khi nước mắt ngừng rơi.
So it was a nice crowd.	Vì vậy, đó là một đám đông tốt đẹp.
It's pretty easy to build simple examples.	Khá dễ dàng để xây dựng các ví dụ đơn giản.
Map showing the location of the site where the study was conducted.	Bản đồ hiển thị vị trí địa điểm nơi nghiên cứu được tiến hành.
However, parking is a bit difficult there.	Tuy nhiên, chỗ đậu xe hơi khó ở đó.
Of course, even now, it's still better than nothing.	Tất nhiên, ngay cả bây giờ, vẫn còn hơn là không có gì.
Pay attention to the wind, to your breath, to the person speaking.	Chú ý đến gió, hơi thở của bạn, đến người đang nói.
And it is not for lack of money.	Và nó không phải là để thiếu tiền.
I like how things are now.	Tôi thích mọi thứ bây giờ như thế nào.
The problem is not whether it happens or not.	Vấn đề không phải là liệu nó có xảy ra hay không.
There was no contact from her family for us.	Không có liên lạc nào từ gia đình cô ấy cho chúng tôi.
The agreement between the three methods is good in terms of control.	Thỏa thuận giữa ba phương pháp là tốt trong việc kiểm soát.
She usually does.	Cô ấy thường làm vậy.
Some things can only be known when you talk to the customer.	Một số điều chỉ có thể được biết khi bạn nói chuyện với khách hàng.
She never seemed to be cared for in the world.	Cô ấy dường như chưa bao giờ được chăm sóc trên thế giới.
The next two lines are not even called.	Hai dòng tiếp theo thậm chí không được gọi.
What he should feel.	Những gì anh ấy nên cảm thấy.
Speed ​​is in many video games and it can be achieved.	Tốc độ có trong nhiều trò chơi điện tử và nó có thể đạt được.
There are thousands of examples like this.	Có hàng ngàn ví dụ như thế này.
I want to take her place.	Tôi muốn thế chỗ cô ấy.
And we want to put together a list of all those who have.	Và chúng tôi muốn tập hợp một danh sách tất cả những người có.
You can see in the photos that it is something there.	Bạn có thể thấy trong các bức ảnh rằng nó là một cái gì đó ở đó.
Let the game begin.	Hãy để cuộc chơi bắt đầu.
They live in terrible conditions.	Họ sống trong những điều kiện tồi tệ.
Fair girl.	Cô gái công bằng.
It is very high in the sky.	Nó rất cao trên bầu trời.
We just did another class.	Chúng tôi chỉ làm một lớp khác.
At this point, it seems appropriate.	Tại thời điểm này, nó có vẻ thích hợp.
I'll take a moment to boast about that later.	Tôi sẽ dành một chút thời gian để tự hào về điều đó sau này.
Therefore, a strict design condition was required.	Do đó, một điều kiện thiết kế nghiêm ngặt đã được yêu cầu.
A public comment period is also provided for.	Một thời gian bình luận công khai cũng được cung cấp cho.
Or the army.	Hoặc quân đội.
She had lost her familiarity.	Cô đã mất đi sự quen thuộc.
He walked over to her side, making no attempt to hide.	Anh bước đến bên cạnh cô, không cố gắng che giấu.
I want to touch them.	Tôi muốn chạm vào chúng.
Stage = Stage.	Giai đoạn = Stage.
I find this very strange.	Tôi thấy điều này thật kỳ lạ.
So that you can decide accordingly.	Để bạn có thể quyết định cho phù hợp.
She is so beautiful.	Cô ấy thật đẹp.
Again, a high pass.	Một lần nữa, một vượt qua cao.
We stopped the train, so everyone could get on the train.	Chúng tôi dừng tàu, để mọi người có thể lên tàu.
Other search.	Tìm kiếm khác.
I never saw him again.	Tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
She tried her best to divide us.	Cô ấy đã cố gắng hết sức để chia rẽ chúng tôi.
We represent progress.	Chúng tôi đại diện cho sự tiến bộ.
She wanted to touch his chest.	Cô muốn chạm vào ngực anh.
Or any footage for that matter.	Hoặc bất kỳ cảnh quay nào cho vấn đề đó.
It is a policy.	Đó là một chính sách.
And doors between rooms.	Và cửa ra vào giữa các phòng.
Sorry, but that's just the way it is.	Xin lỗi, nhưng đó chỉ là cách nó được.
His words in this case.	Lời của anh ấy trong trường hợp này.
Now I'm on its side.	Bây giờ tôi đứng về phía nó.
It was a real learning experience.	Đó là một kinh nghiệm học tập thực sự.
Well done guys.	Tốt lắm các bạn.
Of course we know him.	Tất nhiên chúng tôi biết anh ấy.
My husband even threw away his half.	Chồng tôi thậm chí đã ném đi một nửa của anh ấy.
I love seeing it grow up.	Tôi thích nhìn thấy nó lớn lên.
There's really no difference.	Thực sự không có gì khác biệt.
And not just any problem.	Và không chỉ là bất kỳ vấn đề.
Some men are easier to kill than others.	Một số người đàn ông dễ giết hơn những người khác.
Service was not great.	Dịch vụ đã không được tuyệt vời.
But she faced us like an original protector.	Nhưng cô ấy đối mặt với chúng tôi như một người bảo vệ ban đầu.
Together they founded their own company the following year.	Họ cùng nhau thành lập công ty riêng vào năm sau.
This must be checked.	Điều này phải được kiểm tra.
I will never become a stable person.	Tôi sẽ không bao giờ trở thành một người ổn định.
I use it for everything.	Tôi sử dụng nó cho mọi thứ.
He said nothing.	Anh ấy không nói gì.
She is just fine about it.	Cô ấy chỉ là tốt về nó.
Making things a little easier for them is sensible and smart.	Làm cho mọi thứ dễ dàng hơn một chút đối với họ là hợp lý và thông minh.
He won't tell me what's going on.	Anh ấy sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
You really shouldn't talk to him like that.	Bạn thực sự không nên nói chuyện với anh ấy như vậy.
If they repeat, this will be their fourth title in five years.	Nếu họ lặp lại, đây sẽ là danh hiệu thứ tư của họ sau 5 năm.
Several books have been published and are available online.	Một số cuốn sách đã được xuất bản và có sẵn trực tuyến.
Hall explained everything clearly and answered my questions.	Hall giải thích mọi thứ rõ ràng và trả lời các câu hỏi của tôi.
I was mistaken.	Tôi đã nhầm lẫn.
We include these for future reference.	Chúng tôi đưa ra những điều này để tham khảo trong tương lai.
Some of them you saw tonight.	Một số trong số họ bạn đã thấy đêm nay.
All experiences will seem to be something new or unknown to it.	Tất cả các trải nghiệm sẽ có vẻ là một cái gì đó mới hoặc chưa biết đối với nó.
No job is too big or too small.	Không có việc làm quá lớn hoặc quá nhỏ.
We have done it time and time again. 	Chúng tôi đã làm điều đó hết lần này đến lần khác. 
I quit.	Tôi từ bỏ.
Please remember, this is not the worst song here.	Xin hãy nhớ, đây không phải là bài hát tồi tệ nhất ở đây.
The site is not responsible for it.	Trang web không có trách nhiệm về nó.
If not, fine.	Nếu không, tốt thôi.
However, it is not.	Tuy nhiên, nó không phải là.
He told me about it.	Anh ấy đã nói với tôi về điều đó.
But to a lot of people, he's beautiful.	Nhưng với rất nhiều người, anh ấy thật đẹp.
This rate is usually lower than the credit card interest rate.	Tỷ lệ này thường thấp hơn lãi suất thẻ tín dụng.
I can not sit still.	Tôi không thể ngồi yên.
That was working for me.	Điều đó đã được làm việc cho tôi.
Do not post the same topic more than once.	Không đăng cùng một chủ đề nhiều hơn một lần.
Legs, back, arms strong.	Chân, lưng, tay khỏe.
Tickets for every show are sold out.	Mỗi buổi diễn đều cháy vé.
I know what to say.	Tôi biết phải nói gì.
Critical reviews have been mixed.	Các đánh giá phê bình đã được trộn lẫn.
It made me think about what exactly makes a human being, a human being.	Nó khiến tôi nghĩ về những gì chính xác tạo nên một con người, một con người.
I don't care if you can walk, they will take you.	Tôi không quan tâm nếu bạn có thể đi bộ, họ sẽ đưa bạn.
He doesn't seem to be aware of this.	Anh ta dường như không nhận thức được điều này.
He looked at her for a long time.	Anh nhìn cô rất lâu.
It's a floor, so there are no steps.	Đó là một tầng, vì vậy không có bước.
He doesn't want a marriage in name only.	Anh ấy không muốn một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa.
When things get tough, think of youth.	Khi mọi thứ trở nên khó khăn, hãy nghĩ đến thanh xuân.
Now we have another example.	Bây giờ chúng ta có một ví dụ khác.
I think he caught on fire a few times.	Tôi nghĩ anh ấy đã bốc cháy một vài lần.
I need to keep my mouth shut.	Tôi cần phải ngậm miệng lại.
I don't know why not.	Tôi không biết tại sao không.
Only one.	Chỉ một.
We want it to be improved.	Chúng tôi muốn nó được cải thiện.
My only option is to escape.	Lựa chọn duy nhất của tôi là trốn thoát.
Sorry you had to wait.	Xin lỗi bạn đã phải đợi.
One of their hands could completely cover her face.	Một tay của họ có thể che hoàn toàn khuôn mặt của cô.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
This is a measure of information such as sales.	Đây là một thước đo thông tin chẳng hạn như bán hàng.
These words describe the personality and methods of the false professors.	Những từ này mô tả tính cách và phương pháp của các giáo sư giả.
We will do it another way.	Chúng tôi sẽ làm theo cách khác.
I think they sold out very quickly.	Tôi nghĩ rằng họ đã bán hết rất nhanh chóng.
Now they are stronger than ever.	Bây giờ họ đang mạnh hơn bao giờ hết.
I never speak ill of a person.	Tôi không bao giờ nói xấu một người.
I would do anything, he said.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, anh ấy nói.
I have no insecurity at work.	Tôi không có sự thiếu an toàn trong công việc.
Get her ready.	Để cô ấy sẵn sàng.
I am delighted to give it to her.	Tôi rất vui mừng được tặng nó cho cô ấy.
Then the school received my email.	Sau đó trường nhận được email của tôi.
I can't take you with me.	Tôi không thể đưa bạn theo với tôi.
However, his style still has much to look forward to.	Tuy nhiên, phong cách của anh ấy vẫn còn nhiều điều đáng để mong đợi.
No one remembers me.	Không ai nhớ tôi.
If a product doesn't work, there's a problem.	Nếu một sản phẩm không hoạt động, có một vấn đề.
He has the whole thing.	Anh ấy có toàn bộ.
It's nothing you can plan for.	Đó là không có gì bạn có thể lên kế hoạch cho.
A lot of players are asking.	Rất nhiều người chơi đang hỏi.
Drink beer or something.	Uống bia hay gì đó.
There isn't a word of proof that anyone knows.	Không có một từ bằng chứng nào mà bất kỳ ai cũng biết.
Perhaps you can.	Có lẽ bạn có thể.
I feel good about myself.	Tôi cảm thấy tốt về bản thân mình.
There is only silence.	Chỉ có sự im lặng.
I guess you could say that's the part my dad gave me.	Tôi đoán bạn có thể nói đó là phần mà bố tôi đã cho tôi.
Best let it go.	Tốt nhất hãy để nó qua đi.
This you must do.	Điều này bạn phải làm.
Missing You.	Nhớ bạn nhiều.
The screen tells me they have been sent.	Màn hình cho tôi biết họ đã được gửi.
People want to keep their jobs.	Mọi người muốn giữ công việc của họ.
One way or another, they killed him.	Bằng cách này hay cách khác, họ đã giết anh ta.
I love to laugh and make others laugh.	Tôi thích cười và làm cho người khác cười.
He said he would.	Anh ấy nói anh ấy sẽ làm.
I want to make a different kind of movie.	Tôi muốn làm một loại phim khác.
I have never felt such terrible silence.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy im lặng khủng khiếp đến thế.
In these cases, my whole focus is on damage control.	Trong những trường hợp này, toàn bộ sự tập trung của tôi là kiểm soát thiệt hại.
I have to tell him more about the team.	Tôi phải nói với anh ấy nhiều hơn về đội.
That's the career of the people who run this place.	Đó là sự nghiệp của những người điều hành nơi này.
The image opens.    	Hình ảnh mở ra.    
To be.	Là.
No, the system in every state is not perfect.	Không, hệ thống ở mọi trạng thái đều không hoàn hảo.
Add white wine and cook until reduced by a third.	Thêm rượu trắng và nấu cho đến khi giảm một phần ba.
Team member.	Thành viên của đội.
It doesn't matter where you put me.	Không quan trọng bạn đặt tôi ở đâu.
But address data is harder.	Nhưng dữ liệu địa chỉ khó hơn.
It is very rare.	Nó rất hiếm.
Follow the purpose.	Làm theo mục đích.
He was great to work with.	Anh ấy thật tuyệt khi được làm việc cùng.
I know what it feels like to lose a loved one.	Tôi biết cảm giác như thế nào khi mất đi một người thân thiết.
Maybe the music we love.	Có thể là âm nhạc mà chúng ta yêu thích.
That starts with consistent planning and marketing.	Điều đó bắt đầu với việc lập kế hoạch và tiếp thị nhất quán.
She is doing a lot better.	Cô ấy đang làm tốt hơn rất nhiều.
Just great feeling of warmth and communication.	Chỉ là cảm giác ấm áp tuyệt vời và giao tiếp.
The sound of other men's breathing in the middle of the night.	Tiếng thở của những người đàn ông khác vào giữa đêm.
This makes sense, but it takes two teams to make an exchange.	Điều này có lý, nhưng cần phải có hai đội để thực hiện một cuộc trao đổi.
I glanced at the clock again.	Tôi liếc nhìn đồng hồ một lần nữa.
Such is a town.	Một thị trấn là như vậy.
First set, then second set.	Bộ đầu tiên, sau đó là bộ thứ hai.
Everything you have has a price.	Mọi thứ bạn có đều có giá.
Now she is under your command.	Bây giờ cô ấy đang ở dưới quyền chỉ huy của bạn.
He shook it off.	Anh ta rũ bỏ nó.
I have never touched it before.	Tôi chưa bao giờ chạm vào nó trước đây.
This is great news for the environment.	Đây là một tin tuyệt vời cho môi trường.
But here there is only smoke.	Nhưng ở đây chỉ có khói.
However, he is not dead yet.	Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa chết.
I met the driver and identified myself.	Tôi đã gặp người lái xe và xác định danh tính của mình.
She did it in a minute.	Cô ấy làm điều đó trong một phút.
I still think that will be part of his deal.	Tôi vẫn nghĩ đó sẽ là một phần trong thỏa thuận của anh ấy.
As a result, the source code becomes hidden.	Do đó, mã nguồn trở nên ẩn.
This is the problem.	Đây là vấn đề.
That's funny.	Điều đó thật buồn cười.
More and more audiences are asking for it.	Ngày càng có nhiều khán giả yêu cầu nó.
I never wanted to do that.	Tôi không bao giờ muốn làm điều đó.
That will not be required.	Điều đó sẽ không được yêu cầu.
I think we should absolutely tell the truth about it.	Tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn nên nói sự thật về nó.
The morning sky was calm and the sea was calm.	Buổi sáng trời yên biển lặng.
Here they were at an altitude of nine thousand feet.	Ở đây họ đã ở độ cao chín nghìn bộ.
Time to come.	Thời điểm đến.
You know where we have to go.	Bạn biết chúng ta phải đi đâu.
I fear nothing about the outcome of this war.	Tôi không sợ gì về kết quả của cuộc chiến này.
We never even read data science code.	Chúng tôi thậm chí không bao giờ đọc mã khoa học dữ liệu.
A cash flow.	Một dòng tiền.
But this language did not last long.	Nhưng ngôn ngữ này không tồn tại lâu.
This certainly makes sense.	Điều này chắc chắn có ý nghĩa.
Start getting paid doing the things you love.	Bắt đầu được trả tiền khi làm những việc bạn yêu thích.
She said she wanted to show me pictures of her daughter.	Cô ấy nói rằng cô ấy muốn cho tôi xem những bức ảnh của con gái cô ấy.
I think that's what he's doing.	Tôi nghĩ đó là những gì anh ấy đang làm.
Not who she is.	Không phải là con người của cô ấy.
Go to the office.	Vào văn phòng đi.
She was raised as her mother's daughter.	Cô được nuôi dưỡng như trở thành con gái của mẹ cô.
There was one death at the hospital.	Có một trường hợp tử vong tại bệnh viện.
As long as you like.	Miễn là bạn thích.
People have to pay it.	Người dân phải trả nó.
They are afraid to use serious words.	Họ ngại sử dụng những từ ngữ nghiêm túc.
This is a bigger problem.	Đây là vấn đề lớn hơn.
Can't say good enough about it.	Không thể nói đủ tốt về nó.
He let her go but she stayed still.	Anh để cô đi nhưng cô vẫn ở yên.
You are on your way.	Bạn đang theo cách của bạn.
So it didn't happen.	Vì vậy, nó đã không xảy ra.
The good news is that there's quite a bit to build on.	Tin tốt là có khá nhiều thứ để xây dựng.
Her crew was one step ahead.	Phi hành đoàn của cô đã đi trước một bước.
Nothing too unusual there.	Không có gì quá bất thường ở đó.
In any case.	Trong bất kỳ trường hợp nào.
I don't let it mix me up.	Tôi không để nó trộn lẫn tôi.
However, it didn't change my mind.	Tuy nhiên, nó không thay đổi suy nghĩ của tôi.
He has a small shop in the center of a town.	Anh ta có một cửa hàng nhỏ ở trung tâm của một thị trấn.
That's a broken rule.	Đó là một quy tắc bị phá vỡ.
Marketing then tells the story of that value.	Tiếp thị sau đó kể câu chuyện về giá trị đó.
Looks even better in person.	Trông thậm chí còn tốt hơn trong người.
It will depend on him.	Nó sẽ dựa vào anh ta.
He is very easy to work with and ride.	Anh ấy rất dễ làm việc và đi xe.
It's a wonderful little town.	Đó là một thị trấn nhỏ tuyệt vời.
And your child's.	Và của con bạn.
But men aren't her only problem.	Nhưng đàn ông không phải là vấn đề duy nhất của cô ấy.
The answer can be found.	Câu trả lời có thể được tìm thấy.
I have chosen.	Tôi đã lựa chọn.
Don't touch it for nothing.	Đừng chạm vào nó để làm gì.
There is a soul in him.	Có một linh hồn trong anh ta.
That night was such a time.	Đêm đó là một khoảng thời gian như vậy.
Connect with every action.	Kết nối với mọi hành động.
But the record is mistaken.	Nhưng hồ sơ bị nhầm lẫn.
I don't feel myself.	Tôi không cảm thấy chính mình.
However, that's not where the trouble comes from.	Tuy nhiên, đó không phải là lý do rắc rối đến từ đâu.
And now he wants to know everything.	Và bây giờ anh ấy muốn biết mọi thứ.
And it looks like we're listening to experience them.	Và có vẻ như chúng tôi đang nghe để trải nghiệm chúng.
I should stay on it.	Tôi nên ở lại trên nó.
Every customer is different, with different needs.	Mỗi khách hàng đều khác nhau, với những nhu cầu khác nhau.
Turn those people around.	Quay những người đó lại.
This problem is not complicated.	Vấn đề này không phức tạp.
Want to keep it simply positive.	Muốn giữ nó đơn giản là tích cực.
This happens when there is a bad connection.	Điều này xảy ra khi có kết nối kém.
There are many examples for this.	Có rất nhiều ví dụ cho điều này.
He didn't do anything wrong.	Anh ấy không làm gì sai cả.
I'm a bit too attached to it these days.	Tôi hơi quá gắn bó với nó những ngày này.
He noticed their interest.	Anh nhận thấy sự quan tâm của họ.
He can tell when he's done too much.	Anh ấy có thể biết khi nào anh ấy đã làm quá nhiều.
I think it started there.	Tôi nghĩ rằng nó đã bắt đầu từ đó.
However, this remains a challenge.	Tuy nhiên, điều này vẫn là một thách thức.
In this case, there is no evidence of the actual message.	Trong trường hợp này, không có bằng chứng của thông báo thực tế.
They never called.	Họ không bao giờ gọi.
But there isn't a single picture of me, and this breaks my heart.	Nhưng không có một bức ảnh nào của tôi, và điều này khiến tôi đau lòng.
The person who heads it.	Người đứng đầu nó.
You just can't be silent about it.	Bạn chỉ không thể im lặng về nó.
Most won't have it any other way.	Hầu hết sẽ không có nó theo bất kỳ cách nào khác.
One holds the boy's shirt, the other holds him at his feet.	Một người giữ áo cậu bé, người kia giữ cậu dưới chân.
The problem is that things beyond our control can happen.	Vấn đề là những điều ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể xảy ra.
He took a deep breath, exhaling very slowly.	Anh hít một hơi thật sâu, thở ra rất chậm.
The party didn't last long, but it was real.	Bữa tiệc không kéo dài, nhưng nó có thật.
I'll take the real one and put it around your neck.	Tôi sẽ lấy cái thật đeo quanh cổ bạn.
During this time they continue to drink breast milk.	Trong thời gian này chúng vẫn tiếp tục uống sữa mẹ.
I'm sorry it happened.	Tôi xin lỗi vì nó đã xảy ra.
And they are still a problem.	Và chúng vẫn là một vấn đề.
Similar to previous drug use.	Tương tự với việc sử dụng thuốc trước đó.
She was confused.	Cô bối rối.
Sorry to those who took the time to try to help.	Xin lỗi những người đã dành thời gian cố gắng giúp đỡ.
And so he said nothing.	Và vì vậy anh ta không nói gì.
Both are hidden and create an identity.	Cả hai đều ẩn và tạo ra một danh tính.
No new resources.	Không có tài nguyên mới.
In fact, it is never that simple.	Trong thực tế, nó không bao giờ là đơn giản.
Yes, they certainly have an effect on our emotions.	Vâng, chúng chắc chắn có ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta.
We will take care of you and your sister.	Chúng tôi sẽ chăm sóc bạn và em gái bạn.
You need to go through that and play it.	Bạn cần phải xem qua điều đó và chơi nó.
In most patients, both treatment goals can be achieved.	Ở hầu hết các bệnh nhân, có thể đạt được cả hai mục tiêu điều trị.
One building is no different from another.	Một tòa nhà không khác gì tòa nhà khác.
That's not the only example.	Đó không phải là ví dụ duy nhất.
He was so weak, it was almost impossible to get up.	Anh ấy quá yếu, gần như không thể đứng dậy được.
I think you need some food.	Tôi nghĩ bạn cần một số thức ăn.
I can see you before then.	Tôi có thể gặp bạn trước khi đó.
And make as much noise as possible.	Và tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể.
So you never have to be afraid.	Vì vậy, bạn không bao giờ phải sợ hãi.
The woman will have a hard time pushing.	Người phụ nữ sẽ rất khó rặn đẻ.
I am going to sleep.	Tôi chuẩn bị đi ngủ.
I can feel angry.	Tôi có thể cảm thấy tức giận.
As you can see, your family is doing well.	Như bạn thấy, gia đình bạn đang làm tốt.
I ended that story.	Tôi đã kết thúc câu chuyện đó.
This list includes those available through this website.	Danh sách này bao gồm những thứ có sẵn thông qua trang web này.
But she's not really well.	Nhưng thực sự cô ấy không khỏe.
Everyone is out racing.	Mọi người đều ra ngoài chạy đua.
They have stood, day and night, forever.	Họ đã đứng, ngày và đêm, mãi mãi.
All the best.	Tất cả những gì tốt nhất.
Perhaps they changed their mind quite early in the night.	Có lẽ họ đổi ý từ khá sớm vào đêm khuya.
The couple has three children.	Hai vợ chồng có ba người con.
The war seemed to have dragged on.	Cuộc chiến dường như đã kéo dài.
But it will be my way, by my rules.	Nhưng nó sẽ theo cách của tôi, theo quy tắc của tôi.
We love all those who love peace and love love.	Chúng tôi yêu tất cả những người yêu hòa bình và yêu tình yêu.
I hope we did.	Tôi hy vọng chúng tôi đã làm.
Start with the end in mind.	Bắt đầu với kết thúc trong tâm trí.
We probably won't need a statement.	Có lẽ chúng tôi sẽ không cần một tuyên bố.
The city is really growing.	Thành phố đang thực sự phát triển.
I really, really like them.	Tôi thực sự, thực sự thích chúng.
They want me to stay.	Họ muốn tôi ở lại.
How people get to where they go.	Làm thế nào mọi người đến được nơi họ đến.
She makes no sound.	Cô ấy không tạo ra âm thanh.
He was raised here.	Anh ấy đã được lớn lên ở đây.
Nobody talk.	Không ai nói chuyện.
On the way home.	Trên đường về nhà.
It certainly looked that way.	Nó chắc chắn đã nhìn như vậy.
Data were obtained from at least three independent experiments.	Dữ liệu thu được từ ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
She went to bed with them.	Cô ấy đã lên giường với họ.
Every time you miss a question, you lose a letter.	Mỗi khi bạn bỏ lỡ một câu hỏi, bạn sẽ bị mất một lá thư.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
There are only so many of them.	Chỉ có rất nhiều trong số đó.
No idea of ​​what will happen next.	Không có ý tưởng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Not only.	Không chỉ.
And they knew.	Và họ đã biết.
I didn't do well in school.	Tôi đã không học tốt ở trường.
I once again stood still for a moment with emotion.	Tôi lại một lần nữa đứng lặng trong giây lát với cảm xúc.
Most likely they will test me.	Nhiều khả năng họ sẽ thử nghiệm tôi.
I just got excited and took away!.	Tôi chỉ thấy phấn khích và mang đi !.
But this man told us we couldn't leave.	Nhưng người đàn ông này nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể rời đi.
It would be a crime not to keep such records.	Thật là một tội ác nếu không lưu giữ những hồ sơ như vậy.
He never sleeps.	Anh ấy không bao giờ ngủ.
Or is there another way to answer this question.	Hoặc là có một cách khác để trả lời câu hỏi này.
Anyway that explains the smell in the room.	Dù sao thì điều đó cũng giải thích được mùi trong phòng.
They started out in a different way.	Họ bắt đầu đưa ra một cách khác nhau.
I found two relatively simple ways to solve it.	Tôi tìm thấy hai cách tương đối đơn giản để giải quyết nó.
Those seem to be the only stories we hear.	Đó dường như là những câu chuyện duy nhất chúng tôi nghe thấy.
She slept well at night.	Cô ấy đã ngủ ngon vào ban đêm.
So far, nothing new.	Cho đến nay, không có gì mới.
He said the following.	Anh ấy nói như sau.
In these cases, it is free.	Trong những trường hợp này, nó là miễn phí.
No, not just look at him.	Không, không chỉ nhìn anh ấy.
I never saw that guy again.	Tôi chưa bao giờ gặp lại gã đó.
Everyone else does the same.	Mọi người khác cũng làm như vậy.
A beauty for freedom.	Một người đẹp vì tự do.
A bad job.	Một công việc tồi tệ.
It seems that some teams were scared because of his injury.	Có vẻ như một số đội đã sợ hãi vì chấn thương của anh ấy.
Men and look you can make a case there.	Đàn ông và nhìn bạn có thể tạo ra một trường hợp đó.
Add eggs, one at a time.	Thêm trứng, từng quả một.
Bring the wind up.	Đưa gió lên.
I think that's the core problem we have.	Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề cốt lõi mà chúng tôi gặp phải.
I don't know what he wants this time.	Không biết lần này anh ấy muốn gì.
The company paid for both.	Công ty đã trả tiền cho cả hai.
Open letters are good, direct ones are good too.	Thư ngỏ là tốt, những thư trực tiếp cũng sẽ tốt.
In addition, several clinical questions remain.	Ngoài ra, một số câu hỏi lâm sàng vẫn còn.
I was patient, quiet.	Tôi đã kiên nhẫn, yên lặng.
It can be good or bad.	Nó có thể tốt hoặc xấu.
How long before you come for me.	Còn lâu anh mới đến vì tôi.
Or maybe you want his bones broken.	Hoặc có thể bạn muốn xương của anh ta bị gãy.
My people have no money to talk about.	Người dân của tôi không có tiền để nói về.
Scores are not scored as part of our season.	Điểm số không được ghi như một phần của mùa giải của chúng tôi.
No one knows about his dreams.	Không ai biết về những giấc mơ của mình.
It falls on the four of us here.	Nó rơi vào bốn chúng tôi ở đây.
They heard her.	Họ đã nghe thấy cô ấy.
I assume this cannot be avoided, of course.	Tôi cho rằng điều này không thể tránh được, tất nhiên.
Others are ignored.	Những người khác bị bỏ qua.
She cried last night.	Cô ấy đã khóc đêm qua.
Take our house.	Lấy nhà của chúng tôi.
But the police won't do it forever.	Nhưng cảnh sát sẽ không làm điều đó mãi mãi.
You can leave here.	Có thể rời khỏi đây.
I asked her if she was a boy or a girl.	Tôi hỏi cô ấy xem cô ấy là con trai hay con gái.
They will be here anytime.	Họ sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
He only boarded a few cars.	Anh ta chỉ lên một vài chiếc xe hơi.
Three days later, he was gone.	Ba ngày sau, anh ta đã ra đi.
But we are not there yet.	Nhưng chúng tôi vẫn chưa ở đó.
I will be back to pick you up.	Tôi sẽ quay lại đón bạn.
They are in good condition.	Họ đang ở trong tình trạng tốt.
There was no sign of movement, people or animals.	Không có dấu hiệu của chuyển động, con người hay động vật.
Data of healthy arms were used as control values.	Dữ liệu của các cánh tay khỏe mạnh được sử dụng làm giá trị đối chứng.
Into my world.	Vào thế giới của tôi.
And that's part of it.	Và đó là một phần của nó.
That's not a good approach.	Đó không phải là một cách tiếp cận tốt.
We cannot sell our oil.	Chúng tôi không thể bán dầu của mình.
I have removed its errors.	Tôi đã loại bỏ các lỗi của nó.
If something goes wrong, he breaks up.	Nếu có gì sai, anh ấy sẽ chia tay.
Night has turned to morning.	Đêm đã chuyển sang sáng.
But he cannot fix this.	Nhưng anh ấy không thể sửa chữa điều này.
They caught nothing that night.	Họ không bắt được gì trong đêm đó.
Consider your market.	Hãy xem xét thị trường của bạn.
Health policy research is in a similar position.	Nghiên cứu chính sách y tế cũng ở vị trí tương tự.
Authority is not far away.	Quyền hành không ở đâu xa.
She cried all her tears.	Cô ấy khóc hết nước mắt.
A lot of books.	Rất nhiều sách.
These issues must be fully understood and evaluated.	Những vấn đề này phải được hiểu và đánh giá đầy đủ.
Lie in the bowl.	Nằm trong bát.
Tiny probably picked it out for herself.	Tiny có lẽ đã tự mình chọn ra.
Due to network mode, we had to take this long break.	Do chế độ mạng, chúng tôi đã phải nghỉ dài này.
But there are many, and many more every day.	Nhưng có rất nhiều, và nhiều hơn nữa mỗi ngày.
Anyway, that's just what we needed.	Dù sao, đó chỉ là những gì chúng tôi cần.
The state is no longer pure, but a mixed state.	Trạng thái không còn thuần túy nữa mà tạo thành trạng thái hỗn hợp.
Now, the floor is clean.	Bây giờ, sàn nhà sạch sẽ.
After the meal, his boys disappeared to meet their friends.	Sau bữa ăn, các chàng trai của ông đã biến mất để gặp bạn bè của họ.
God is life in animals.	Chúa là sự sống trong các loài động vật.
Our primary experience with this procedure has proven that it is safe.	Kinh nghiệm chính của chúng tôi với quy trình này đã chứng minh rằng nó an toàn.
I know these people need medical help.	Tôi biết những người này cần trợ giúp y tế.
When everyone comes together.	Khi tất cả mọi người đến với nhau.
Means more money for the site.	Có nghĩa là nhiều tiền hơn cho trang web.
Some characters don't even have particularly sad stories.	Một số nhân vật thậm chí không có những câu chuyện đặc biệt buồn.
Both are different.	Cả hai đều khác nhau.
Even so, they need to eat.	Mặc dù vậy, họ cần phải ăn.
But you get the point.	Nhưng bạn hiểu ý rồi đấy.
I followed the quiet boy around his house.	Tôi đi theo cậu bé trầm lặng quanh nhà cậu.
I can continue with my treatment and my life.	Tôi có thể tiếp tục điều trị và cuộc sống của mình.
He laughed.	Anh ấy đã cười.
But this in itself is not good.	Nhưng điều này tự nó không tốt.
If he does, his request will be denied.	Nếu anh ta làm vậy, yêu cầu của anh ta sẽ bị từ chối.
Whatever is about to happen will happen.	Bất cứ điều gì sắp xảy ra sẽ xảy ra.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
You can include files in a similar way.	Bạn có thể bao gồm tệp theo cách tương tự.
If you have a chance, just try to make this play.	Nếu bạn có cơ hội, chỉ cần cố gắng thực hiện vở kịch này.
It's basic research, but it can make a difference in the world.	Đó là nghiên cứu cơ bản, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt trên thế giới.
She looked at him in surprise.	Cô kinh ngạc nhìn anh.
Almost no one lives there.	Hầu như không có ai sống ở đó.
Anyway not a fact.	Dù sao không phải là một thực tế.
Just then, a soft voice spoke from behind.	Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau.
And stop playing with that thing.	Và ngừng chơi với thứ đó.
I need to bring the show to them.	Tôi cần mang buổi biểu diễn đến với họ.
And it's not even a reason.	Và nó thậm chí không phải là một lý do.
Count the number of times you hear or speak in a day.	Đếm số lần bạn nghe hoặc nói trong một ngày.
I just need her to listen.	Tôi chỉ cần cô ấy lắng nghe.
Show everyone what you've discovered.	Cho mọi người thấy những gì bạn đã khám phá.
And then it turns off completely.	Và sau đó nó tắt hoàn toàn.
I have told you these things so that you may rest in peace.	Tôi đã nói với bạn những điều này để bạn có thể bình an.
We can go through life without ever standing on our heads.	Chúng ta có thể đi qua cuộc đời mà không bao giờ đứng trên đầu của mình.
I almost gave up eating completely.	Tôi gần như bỏ ăn hoàn toàn.
From another place, they cannot enter.	Từ một nơi khác, họ không thể vào.
Our eyes met, and we clenched our fists.	Mắt chúng tôi chạm nhau, và nắm chặt.
It will just be painful.	Nó sẽ chỉ đau đớn.
They will change her.	Họ sẽ thay đổi cô ấy.
Bill and I were scared.	Bill và tôi sợ hãi.
They are burning this place down.	Họ đang đốt cháy nơi này.
That was the last speech he would make.	Đó là bài phát biểu cuối cùng mà anh ấy sẽ thực hiện.
It is now described as otherwise.	Nó bây giờ được mô tả như khác.
There are several reasons for this.	Có một số nguyên nhân cho điều này.
Well, there are many.	Chà, có rất nhiều.
It had come from inside his head.	Nó đã đến từ bên trong đầu anh ấy.
Ask them what they want to do in the kitchen.	Hỏi họ muốn làm gì vào bếp.
One scene, that's it.	Một cảnh, đó là nó.
He has limited education. 	Anh ấy có trình độ học vấn hạn chế. 
fair enough.	đủ công bằng.
That was never taken seriously.	Điều đó chưa bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc.
Yet we continue to stand up.	Vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục đứng lên.
I'm back again on my way.	Tôi quay lại một lần nữa trên con đường của tôi.
I know what to do.	Tôi biết phải làm gì.
This is not in sight, unfortunately.	Điều này không có trong tầm nhìn, thật không may.
Of course, she doesn't.	Tất nhiên, cô ấy không.
Not a single decision was made around here that he didn't know about.	Không một quyết định nào được đưa ra quanh đây mà anh ấy không hề hay biết.
I don't know why you think so.	Tôi không biết tại sao bạn lại nghĩ như vậy.
Come visit.	Hãy đến thăm.
Then they will take you home.	Sau đó họ sẽ đưa bạn về nhà.
Well, this is definitely the time.	Chà, đây chắc chắn là lúc.
They are just fans, like everyone else.	Họ chỉ là những người hâm mộ, giống như những người khác.
We followed the game plan.	Chúng tôi đã làm theo kế hoạch trò chơi.
Just over a minute left.	Chỉ còn hơn một phút nữa.
And he started talking.	Và anh ấy bắt đầu nói.
Highlight the line.	Đánh dấu đầu dòng.
Then he told me he was going away.	Sau đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi xa.
They can be made from items around the house.	Chúng có thể được làm bằng các vật dụng xung quanh nhà.
I did this once.	Tôi đã làm điều này một lần.
We grew up together.	Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.
It came to me.	Nó đến với tôi.
And that's the simple truth of it.	Và đó là sự thật đơn giản của nó.
But don't cry.	Nhưng đừng khóc.
You know that.	Bạn biết điều đó.
Then you move on to other things.	Sau đó, bạn tiếp tục những việc khác.
You have to learn to handle it and get over it.	Bạn phải học cách xử lý và vượt qua nó.
I recommend the card.	Tôi đề xuất thẻ.
The plan of the paper is as follows.	Kế hoạch của bài báo như sau.
They meet in the summer.	Họ gặp nhau vào mùa hè.
What is not, is not.	Điều gì không phải, không phải.
Without structure nothing happens.	Không có cấu trúc không có gì xảy ra.
She said with an effort.	Cô ấy nói với một nỗ lực.
Tell you more.	Nói với bạn nhiều hơn nữa.
Good flowers.	Hoa tốt.
However, these studies followed patients for a short time.	Tuy nhiên, những nghiên cứu này đã theo dõi bệnh nhân trong một thời gian ngắn.
I don't know about that.	Tôi không biết về điều đó.
Draw a letter.	Vẽ một lá thư.
But the record is really good.	Nhưng kỷ lục là thực sự tốt.
Not aware of the action.	Không nhận thức được hành động đó.
You were not in danger.	Bạn đã không gặp nguy hiểm.
I said you can't.	Tôi đã nói là bạn không thể.
Walk around alone.	Đi bộ xung quanh một mình.
I think it went better than we expected.	Tôi nghĩ rằng nó đã diễn ra tốt hơn chúng tôi mong đợi.
To get started, click here.	Để bắt đầu, bấm vào đây.
You sell them.	Bạn bán chúng.
One thousand words is four pages.	Một nghìn từ là bốn trang.
I feel sad.	Tôi cảm thấy buồn.
Also we can use whatever we want to demonstrate this.	Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng bất cứ điều gì chúng tôi muốn để chứng minh điều này.
We have to find the words.	Chúng ta phải tìm các từ.
It doesn't take a village.	Nó không mất một ngôi làng.
They need activity to follow.	Họ cần hoạt động để làm theo.
It looks really interesting.	Nó trông thực sự thú vị.
I highly recommend him.	Tôi rất khuyên anh ta.
It's easy to work with him.	Thật dễ dàng để làm việc với anh ấy.
This could also be it.	Điều này cũng có thể là nó.
She told them exactly where to go.	Cô ấy nói cho họ biết chính xác nơi để đi.
Actually, that information is a bit old.	Thực ra, thông tin đó hơi cũ.
I can't help her.	Tôi không thể giúp cô ấy.
She takes it with her when she goes to work.	Cô ấy mang theo nó khi đi làm.
I want you to live inside of me.	Anh muốn anh sống bên trong anh.
My sister and brother-in-law came once.	Em gái và anh rể tôi đến một lần.
However, you would be wrong.	Tuy nhiên, bạn sẽ sai.
The school of fish is a fish.	Trường học của cá là một con cá.
Is a step in this direction.	Là một bước theo hướng này.
It's a wonderful thing.	Đó là một điều tuyệt vời.
Surprised.	Ngạc nhiên.
That's a big deal.	Đó là một việc lớn.
Just something very nice.	Chỉ có một cái gì đó rất tốt đẹp.
It would be too late a situation.	Nó sẽ là một tình huống quá muộn.
Even talking about it, we cannot think as individuals.	Ngay cả khi nói về nó, chúng ta không thể nghĩ với tư cách cá nhân.
Let me just go through it.	Hãy để tôi chỉ qua nó.
It was a sad moment.	Đó là một khoảnh khắc đáng buồn.
Now we are in equal terms.	Bây giờ chúng tôi đang ở trong các điều khoản bình đẳng.
And your gift is too much.	Và món quà của bạn quá nhiều.
Quality is also excellent.	Chất lượng cũng tuyệt vời.
The pressure is off, and my confidence is back too!.	Áp lực giảm đi, và sự tự tin của tôi cũng trở lại !.
Start opening the door to your future.	Bắt đầu mở ra cánh cửa tương lai của bạn.
It's not like staying in a friend's house.	Nó không giống như ở trong nhà của một người bạn.
You don't have to read it again.	Anh không cần phải đọc lại.
Take it easy if you think something is going on for too long.	Hãy bình yên nếu bạn nghĩ rằng việc gì đó đang diễn ra quá lâu.
This drove my mother crazy.	Điều này khiến mẹ tôi phát điên.
Not only lose, but lose badly.	Không chỉ thua, mà thua nặng.
Without that, it's just radio.	Không có điều đó, nó chỉ là đài phát thanh.
I didn't cry when I was a kid.	Tôi đã không khóc khi còn là một đứa trẻ.
Quality has increased.	Chất lượng đã tăng lên.
I was able to find it.	Tôi đã có thể tìm ra nó.
I completely understand this.	Tôi hoàn toàn hiểu điều này.
Her hair is long on his body.	Tóc của cô ấy dài trên cơ thể anh ấy.
Roll your head over to make sure you don't get hurt.	Lăn đầu lại để đảm bảo rằng mình không bị thương.
That is a girl.	Đó là một cô gái.
We may need to see him at some point.	Chúng tôi có thể cần gặp anh ấy vào một lúc nào đó.
Cool and serve.	Để nguội và phục vụ.
They tell you how good you are at the game.	Họ cho bạn biết bạn chơi trò chơi giỏi như thế nào.
Since the work is done from home, internet access is required.	Vì công việc được thực hiện ở nhà, truy cập internet là bắt buộc.
It can be useful.	Nó có thể hữu ích.
The answers are gone.	Các câu trả lời đã biến mất.
Lots of ideas with a game like this.	Rất nhiều ý tưởng với một trò chơi như thế này.
No sound from the truck.	Không có âm thanh từ xe tải.
It sounds strange.	Nghe thật lạ.
Those who can go faster will go faster and will learn more.	Những người có thể đi nhanh hơn sẽ đi nhanh hơn và sẽ học được nhiều hơn.
Good with numbers.	Tốt với số liệu.
It was my job to get this job.	Đó là công việc của tôi để có được công việc này.
I need them.	Tôi cần chúng.
You travel from world to world.	Bạn đi du lịch từ thế giới này sang thế giới khác.
I have nothing to do.	Tôi không có gì để làm.
Everything is under control.	Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.
We'd love to help you try a library solution.	Chúng tôi rất muốn giúp bạn thử giải pháp thư viện.
Get more results with less effort.	Nhận được nhiều kết quả hơn với nỗ lực ít hơn.
You have to know how to approach him.	Bạn phải biết cách tiếp cận anh ấy.
Memory devices are formed in memory regions.	Các thiết bị nhớ được hình thành trong các vùng bộ nhớ.
We give ourselves reasons why they did what they did.	Chúng tôi tự đưa ra lý do tại sao họ đã làm những gì họ đã làm.
I love making memories and living life.	Tôi thích tạo ra những kỷ niệm và sống cuộc sống.
This is too simple.	Điều này quá đơn giản.
It can be done, and can be done quite well.	Nó có thể được thực hiện, và có thể được thực hiện khá tốt.
Two cases will be considered below.	Hai trường hợp sẽ được xem xét sau đây.
We'll have to watch a few guys, but that's normal.	Chúng tôi sẽ phải xem một vài chàng trai, nhưng đó là điều bình thường.
I have more than him to avoid.	Tôi có nhiều thứ hơn anh ta để tránh.
They should have taken off, but never got there.	Lẽ ra họ đã cất cánh, nhưng không bao giờ đạt được điều đó.
It's a silence you can feel on your skin.	Đó là một khoảng lặng mà bạn có thể cảm nhận được trên làn da của mình.
See everyone.	Xem mọi người.
I asked him how he felt about it.	Tôi hỏi anh ấy làm thế nào anh ấy cảm thấy về nó.
Tell them about the earth.	Hãy cho họ biết về trái đất.
They don't need that much time.	Họ không cần nhiều thời gian như vậy.
It's funny how people don't like getting wet.	Thật là buồn cười khi mọi người không thích bị ướt.
The list is long.	Danh sách đã dài.
We had fun.	Chúng tôi đã rất vui.
The full version is much more complicated.	Phiên bản đầy đủ phức tạp hơn nhiều.
For a new test.	Đối với một thử nghiệm mới.
There is no movement here, today.	Không có chuyển động ở đây, hôm nay.
But she won't stop drinking.	Nhưng cô ấy sẽ không ngừng uống.
I'm just not that creative.	Tôi chỉ không sáng tạo như vậy.
Live in full beauty.	Sống trong vẻ đẹp trọn vẹn.
The opposite was true.	Điều ngược lại đã đúng.
A perfect sound point.	Một điểm âm thanh hoàn hảo.
That was a huge mistake.	Đó là một sai lầm rất lớn.
He'll think she doesn't want to talk to him.	Anh ấy sẽ nghĩ rằng cô ấy không muốn nói chuyện với anh ấy.
He's one of us now.	Anh ấy bây giờ là một trong số chúng tôi.
Yes she did.	Có cô đã làm.
Let him continue.	Hãy để anh ta tiếp tục.
Not in four days.	Không phải trong bốn ngày.
I will be good to him.	Tôi sẽ tốt với anh ấy.
Information from the site is short on details.	Thông tin từ trang web là ngắn về chi tiết.
This week could be more difficult.	Tuần này có thể khó khăn hơn.
If the user answers yes, the software shuts down.	Nếu người dùng trả lời có, phần mềm sẽ tắt.
It is really very nice.	Nó thực sự rất tốt đẹp.
Discuss and develop concepts.	Thảo luận và phát triển khái niệm.
It creates more possibilities.	Nó tạo ra nhiều khả năng hơn.
I didn't even tell her my real name.	Tôi thậm chí còn không nói cho cô ấy biết tên thật của mình.
This research is part of that fight.	Nghiên cứu này là một phần của cuộc chiến đó.
Probably higher criticism than any other group.	Có lẽ chỉ trích cao hơn bất kỳ nhóm nào khác.
She couldn't have another choice.	Cô không thể có một lựa chọn khác.
He is a king.	Anh ấy là một vị vua.
For details, please click here.	Để biết chi tiết, xin vui lòng bấm vào đây.
This is war from a new perspective.	Đây là chiến tranh theo một quan điểm mới.
Suddenly they wanted to win.	Đột nhiên họ muốn chiến thắng.
The water is clear and calm.	Mặt nước trong xanh và tĩnh lặng.
For the most part, anything that's free will remain free.	Đối với hầu hết các phần, mọi thứ miễn phí sẽ vẫn miễn phí.
Your friend is good to you again.	Bạn của bạn là tốt với bạn một lần nữa.
With a baby there is no chance.	Với một đứa bé thì không có cơ hội.
A warm feeling began to overwhelm me.	Một cảm giác ấm áp bắt đầu tràn ngập trong tôi.
However, data are limited, mostly coming from reports on child protection.	Tuy nhiên, số liệu còn hạn chế, hầu hết đến từ các báo cáo về bảo vệ trẻ em.
They like me.	Họ thích tôi.
Me and my kids will need some time to get there.	Tôi và các con tôi sẽ cần một thời gian để đạt được điều đó.
Our bodies are very similar.	Cơ thể của chúng ta rất giống nhau.
I had a bad feeling about this project.	Tôi đã có một cảm giác tồi tệ về dự án này.
Won't do that.	Sẽ không làm điều đó.
However, he returned after a few days.	Tuy nhiên, anh ta đã trở lại sau vài ngày.
I will post my thoughts and observations here.	Tôi sẽ đăng những suy nghĩ và quan sát của tôi ở đây.
Please read attachment.	Xin hãy đọc tệp đính kèm.
These two will soon give up.	Hai người này sẽ sớm từ bỏ.
I spoke up for him.	Tôi đã lên tiếng vì anh ấy.
The couple got married the following year.	Cặp đôi đã kết hôn vào năm sau.
To put it behind us.	Để đặt nó phía sau chúng tôi.
A bar on one of them.	Một thanh trên một trong số chúng.
They think they will be needed.	Họ nghĩ rằng họ sẽ cần thiết.
Start reading on this topic.	Bắt đầu đọc về chủ đề này.
One week is very reasonable.	Một tuần là rất hợp lý.
I have not removed any of your properties.	Tôi đã không loại bỏ bất kỳ tài sản của bạn.
We barely knew about it, and then it was over.	Chúng tôi hầu như không biết về nó, và sau đó nó đã kết thúc.
A much needed one.	Một cái rất cần thiết.
Anyway, I will go with you.	Dù sao thì tôi cũng sẽ đi cùng bạn.
I won't have dinner with you.	Tôi sẽ không ăn tối với bạn.
The defense said she died of natural causes.	Người bào chữa nói rằng cô ấy chết vì nguyên nhân tự nhiên.
There is no spaceship.	Không có tàu vũ trụ.
Good treatment and course.	Điều trị tốt và liệu trình.
For more details, click here to see the full story.	Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây để xem toàn bộ câu chuyện.
That makes it too easy for death to find you.	Điều đó khiến cái chết tìm thấy bạn quá dễ dàng.
That is the fourth step.	Đó là bước thứ tư.
And that's the reason for that.	Và lý do cho điều đó là như vậy.
The system is really weak compared to him at the rear end.	Hệ thống thực sự yếu kém so với anh ta ở cuối phía sau.
In the middle of winter.	Vào giữa mùa đông.
I think these are mostly a waste of time.	Tôi nghĩ rằng những điều này chủ yếu là lãng phí thời gian.
Art brings stories to life.	Nghệ thuật làm cho câu chuyện trở nên sống động.
In at least three independent measurements.	Trong ít nhất ba phép đo độc lập.
And everyone knows that.	Và mọi người đều biết điều đó.
And we are very dangerous.	Và chúng tôi rất nguy hiểm.
Get out.	Cút khỏi.
I was quickly registered and on my way.	Tôi nhanh chóng được đăng ký và lên đường.
We need a balance of power.	Chúng ta cần cân bằng sức mạnh.
I can't even believe this.	Tôi thậm chí không thể tin được điều này.
I cannot understand why.	Tôi không thể hiểu tại sao.
You have to move forward.	Bạn phải tiến lên.
Of course this requires a trip to my happy place.	Tất nhiên điều này đòi hỏi một chuyến đi đến nơi hạnh phúc của tôi.
My walls are covered with pictures that he has painted.	Những bức tường của tôi được bao phủ bởi những bức tranh mà anh ấy đã vẽ.
A lot can change between now and then.	Rất nhiều điều có thể thay đổi giữa bây giờ và sau đó.
But the sun is nothing to him.	Nhưng mặt trời không là gì đối với anh.
We have been through a lot and achieved a lot.	Chúng tôi đã trải qua rất nhiều và đã đạt được rất nhiều.
No serious complications.	Không có biến chứng nghiêm trọng.
But that's not how the law works.	Nhưng đó không phải là cách luật hoạt động.
Part of that is.	Một phần là như vậy.
This report card only seems to strengthen my argument.	Phiếu báo cáo này dường như chỉ làm tăng thêm lập luận của tôi.
Not a word to anyone outside our walls.	Không một lời nào với bất cứ ai bên ngoài bức tường của chúng tôi.
What really happened was something else.	Những gì thực sự đã xảy ra lại là một cái gì đó khác.
Both are not good.	Cả hai đều không tốt.
I want to write code.	Tôi muốn viết mã.
If they want to think it's because we're strong, that's okay.	Nếu họ muốn nghĩ rằng đó là bởi vì chúng tôi mạnh mẽ, điều đó không sao cả.
He really is the best.	Anh ấy thực sự là tốt nhất.
Show students that you appreciate what they see.	Cho học sinh thấy rằng bạn đánh giá cao hơn những gì họ thấy.
He was giving orders to one of his men.	Anh ta đang ra lệnh cho một trong những người của mình.
It will get better in time.	Nó sẽ trở nên tốt hơn trong thời gian.
I think those global goals are also very important.	Tôi nghĩ những mục tiêu toàn cầu đó cũng rất quan trọng.
Everything is happening.	Mọi thứ đang diễn ra.
I never wanted to be on her wrong side.	Tôi không bao giờ muốn đứng về phía sai của cô ấy.
But not books.	Nhưng không phải sách.
It had to pass.	Nó đã phải vượt qua.
He works again in the manner of an old influence.	Anh ấy lại làm việc theo phương thức của một ảnh hưởng cũ.
And then again.	Và sau đó một lần nữa.
I am one.	Tôi là một.
A lot could have happened this fall.	Rất nhiều điều có thể đã xảy ra vào mùa thu này.
I share those below.	Tôi chia sẻ những điều đó dưới đây.
Now we know this.	Bây giờ chúng ta biết điều này.
While such processes are widely used, current technology is not ideal.	Trong khi các quy trình như vậy được sử dụng rộng rãi, công nghệ hiện tại không phải là lý tưởng.
There is damage.	Có tổn thương.
Everything is still good on the surface.	Mọi thứ vẫn tốt trên bề mặt.
You can see that they were quite sad to see us gone.	Bạn có thể thấy rằng họ khá buồn khi thấy chúng tôi ra đi.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
You were very, very happy about it.	Bạn đã rất, rất hạnh phúc về nó.
Except for the smaller group of eight he expected.	Ngoại trừ nhóm nhỏ hơn tám người mà anh ta mong đợi.
These are not bad kids.	Đây không phải là những đứa trẻ xấu.
Reading will open doors in your mind.	Đọc sách sẽ mở ra những cánh cửa trong tâm trí bạn.
It will get better.	Nó sẽ trở nên tốt hơn.
You can still get through that.	Bạn vẫn có thể vượt qua điều đó.
Without a doubt, the area is bigger than that.	Không nghi ngờ gì nữa, khu vực này còn lớn hơn thế.
Free content, people.	Nội dung miễn phí, mọi người.
Unable to ask two other identified objects.	Không thể hỏi hai đối tượng đã được xác định khác.
You may think you are, but believe me, you are just standing there.	Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang có, nhưng tin tôi đi, bạn chỉ đang đứng đó.
It's just that you don't have direct power over her.	Chỉ là bạn không có quyền lực trực tiếp với cô ấy.
Just a chair.	Chỉ là một chiếc ghế.
They are developing and will know better next time.	Họ đang phát triển và sẽ biết rõ hơn vào lần sau.
The attention to detail is second to none.	Sự chú ý đến từng chi tiết không ai sánh kịp.
Now she has filled him, and he has agreed.	Bây giờ cô ấy đã lấp đầy anh ấy, và anh ấy đã đồng ý.
On my team's side, we'll be more than a match with her.	Về phía đội của tôi, chúng tôi sẽ hơn cả một trận đấu với cô ấy.
It means things change, but they keep moving.	Nó có nghĩa là mọi thứ thay đổi, nhưng chúng vẫn tiếp tục di chuyển.
He has serious foot and throat problems.	Anh ấy bị các vấn đề nghiêm trọng về chân và cổ họng.
Fun games, shows and content.	Trò chơi, chương trình và nội dung vui nhộn.
But policy is policy.	Nhưng chính sách là chính sách.
She could be wrong.	Cô ấy có thể làm sai.
And they entered her office.	Và họ đã vào văn phòng của cô ấy.
Obviously, this is not the case.	Rõ ràng, đây không phải là trường hợp.
That is unusual.	Đó là điều bất thường.
You just need to work hard.	Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ.
Actually no.	Thực ra là không.
Others help understand and guide clinical procedures.	Những người khác giúp hiểu và hướng dẫn các quy trình lâm sàng.
She really didn't care, and she hated it.	Cô thực sự không quan tâm, và cô ghét nó.
They died at this hospital.	Họ đã chết tại bệnh viện này.
Not as warm as tomorrow.	Không ấm áp như ngày mai.
I've had these historic things cool.	Tôi đã có những thứ lịch sử này nguội lạnh.
Missed the train.	Bị lỡ chuyến tàu.
Which one you choose doesn't matter to me.	Bạn chọn cái nào không quan trọng với tôi.
It is thousands.	Nó là hàng ngàn.
Project designed.	Đã thiết kế dự án.
Spring comes again.	Mùa xuân lại đến.
They decide exactly what that means.	Họ quyết định chính xác điều đó có nghĩa là gì.
Together they freed many, but were unable to gain control of the ship.	Họ cùng nhau giải phóng nhiều người, nhưng không thể giành quyền kiểm soát con tàu.
We miss very important questions about night work.	Chúng tôi bỏ lỡ những câu hỏi rất quan trọng về công việc ban đêm.
The harsh, angry words that he couldn't say.	Những lời khó nghe, tức giận mà anh không thể nói ra.
But words can only go so far.	Nhưng lời nói chỉ có thể đi xa.
I help people who help themselves.	Tôi giúp những người giúp chính họ.
I bought that one just last year.	Tôi đã mua lại cái đó chỉ vào năm ngoái.
And that will be it.	Và đó sẽ là nó.
I think that was my first mistake.	Tôi nghĩ đó là sai lầm đầu tiên của tôi.
That's not what you're looking for, is it?.	Đó không phải là những gì bạn đang tìm kiếm, phải không ?.
I know everything, remember.	Tôi biết tất cả mọi thứ, hãy nhớ.
I thought about how my life has changed.	Tôi đã nghĩ về cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào.
It started immediately.	Nó bắt đầu ngay lập tức.
And then he moved forward.	Và sau đó anh ấy tiến về phía trước.
They point out what they like or buy it themselves.	Họ chỉ ra những thứ họ thích hoặc tự mua nó.
He left it to me to decide.	Anh ấy để nó cho tôi quyết định.
The girl on the chair started to stand up.	Cô gái trên ghế bắt đầu đứng dậy.
He told his father that he was cold.	Anh nói với bố anh rằng anh lạnh lùng.
It is free.	Nó là miễn phí.
Please meet and join us.	Xin vui lòng gặp gỡ và tham gia với chúng tôi.
There is no conclusion, we can agree.	Không có kết luận nào, chúng tôi có thể đồng ý.
He told me so.	Anh ấy đã nói với tôi như vậy.
It helped with the perfect weather.	Nó đã giúp thời tiết hoàn hảo.
Such is life.	Cuộc đời là vậy đấy.
We helped the enemy.	Chúng tôi đã giúp đỡ kẻ thù.
My horses look really bad.	Những con ngựa của tôi thực sự trông rất xấu.
I want to go back to my training.	Tôi muốn quay trở lại quá trình đào tạo của mình.
Even for health.	Ngay cả đối với sức khỏe.
Glad something brought a smile to your face.	Rất vui vì điều gì đó đã làm nở nụ cười trên khuôn mặt bạn.
Just let it happen.	Cứ để nó diễn ra.
These people don't listen.	Những người này không nghe.
Ice can be warm or cold.	Đá có thể ấm hoặc lạnh.
She worked in his office for a year.	Cô đã làm việc trong văn phòng của anh ta trong một năm.
Until this morning.	Cho đến sáng nay.
We have an art teacher with hair on her chest.	Chúng tôi có một giáo viên nghệ thuật với mái tóc trên ngực.
There is a feeling it will never come.	Có cảm giác nó sẽ không bao giờ đến.
The proof is there.	Bằng chứng là ở đó.
I saw a lot of pictures of him as a player.	Tôi đã thấy rất nhiều hình ảnh về anh ấy khi còn là một cầu thủ.
No, you didn't.	Không, bạn đã không.
It works and is relatively simple.	Nó hoạt động và tương đối đơn giản.
Showing poor judgment is another serious problem.	Thể hiện khả năng phán đoán kém là một vấn đề nghiêm trọng khác.
No weapons.	Không có vũ khí.
I just need the date.	Tôi chỉ cần ngày.
Then it also stopped and stared.	Sau đó, nó cũng dừng lại và nhìn chằm chằm.
After his release, he and his father joined in the act.	Sau khi được thả, anh ấy và cha mình đã tham gia vào hành động này.
Sleep driving, sleep working.	Ngủ lái xe, ngủ làm việc.
They are the only people on the page.	Họ là những người duy nhất trên trang.
The world is round.	Thế giới là hình tròn.
To his eyes, everything in man and in nature looks evil.	Đối với mắt anh ta, mọi thứ trong con người và trong tự nhiên đều trông xấu xa.
No, he didn't go out of his way to kill him.	Không, anh ta không ra tay để giết anh ta.
He accepted, and his response is below.	Anh ấy đã chấp nhận, và phản hồi của anh ấy ở bên dưới.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
Thus, they acquire delicious cooking skills in their home environment.	Do đó, họ có được kỹ năng nấu ăn ngon trong môi trường gia đình của họ.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
I did like my father.	Tôi đã làm như cha.
If it isn't there is a problem.	Nếu nó không có thì có một vấn đề.
I have decided.	Tôi đã quyết định.
I go immediately.	Tôi đi ngay lập tức.
Everyday.	Mỗi ngày.
When talking to people moving around, everyone seemed satisfied.	Khi nói chuyện với những người di chuyển xung quanh, mọi người đều có vẻ hài lòng.
We just don't know what each day will bring.	Chúng tôi chỉ không biết mỗi ngày sẽ mang lại những gì.
In another moment it was too late.	Trong một khoảnh khắc khác thì đã quá muộn.
However, no one really expected her to continue like this.	Tuy nhiên, không ai thực sự mong đợi cô ấy sẽ tiếp tục như vậy.
It was a good life.	Đó là một cuộc sống tốt.
The title of the movie is also very important.	Tiêu đề của bộ phim cũng rất quan trọng.
I am very happy for the company.	Tôi rất vui vì công ty.
And money too.	Và cả tiền nữa.
Note that the averaging sets form an ideal.	Lưu ý rằng các bộ trung bình tạo thành một lý tưởng.
Follow good advice to stay safe.	Làm theo lời khuyên tốt để giữ an toàn.
However, additional questions remain.	Tuy nhiên, câu hỏi bổ sung vẫn còn.
Players write down four numbers that are important to them.	Người chơi viết ra bốn con số quan trọng đối với họ.
I became angry with my wife and her family.	Tôi trở nên tức giận với vợ tôi và gia đình cô ấy.
Playing the game on harder difficulty really changes the game.	Chơi trò chơi với độ khó khó hơn thực sự thay đổi trò chơi.
She knew it was coming.	Cô đã biết nó sẽ đến.
There is a small surcharge for an extra driver.	Có một khoản phụ phí nhỏ cho một tài xế phụ.
Something heavy and hot filled them again.	Một cái gì đó nặng nề và nóng bỏng lại lấp đầy chúng.
That part was correct.	Phần đó đã đúng.
This is the land of the free.	Đây là vùng đất của tự do.
And now it's definitely green.	Và bây giờ nó chắc chắn là màu xanh lá cây.
Then, suddenly, the subject started moving towards me.	Sau đó, đột nhiên, đối tượng bắt đầu di chuyển về phía tôi.
I have to meet him.	Tôi phải gặp anh ấy.
I can approach her any time night or day.	Tôi có thể tiếp cận cô ấy bất cứ lúc nào dù đêm hay ngày.
He has longer hair than you would expect for someone in the military.	Anh ấy có mái tóc dài hơn bạn mong đợi đối với một người trong quân đội.
But then he immediately thought better of it and agreed to go.	Nhưng sau đó anh ấy ngay lập tức nghĩ tốt hơn về nó và đồng ý đi.
Why mix videos.	Tại sao phải trộn video.
That gave me strength.	Điều đó đã cho tôi sức mạnh.
They have his home address.	Họ có địa chỉ nhà của anh ta.
And she loves the idea of ​​a new challenge.	Và cô ấy thích ý tưởng về một thử thách mới.
And then they say it's really going to take months or years.	Và sau đó họ nói rằng nó thực sự sẽ mất vài tháng hoặc vài năm.
He would never think of asking her alone.	Anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc hỏi cô một mình.
He told me about it as if he was proud of himself.	Anh ấy nói với tôi về điều đó như thể anh ấy tự hào về bản thân mình.
Here and there, everywhere.	Đây và đó, mọi nơi.
Drinking makes it easy.	Uống làm cho nó dễ dàng.
That's what got me through the door.	Đó là những gì đã đưa tôi qua cửa.
You are so Beautiful.	Bạn thật đẹp.
Some are sitting at her feet, others are behind her.	Một số đang ngồi dưới chân cô ấy, những người khác đứng sau lưng cô ấy.
The children started crying.	Những đứa trẻ bắt đầu khóc.
No, actually, that's not entirely true.	Không, thực ra, điều đó không hoàn toàn đúng.
The rest of the money will be paid to his son.	Số tiền còn lại sẽ được trả cho con trai ông.
We got back to the hotel quite early.	Chúng tôi đã trở lại khách sạn khá sớm.
Most things work out on their own.	Hầu hết mọi thứ đều tự giải quyết.
Used to have.	Đã từng có.
So let us know what you think.	Vì vậy, hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.
Get ready to continue.	Chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục.
You have to experiment a lot to make it work.	Bạn phải thử nghiệm rất nhiều để làm cho nó hoạt động.
Something big and efficient.	Một cái gì đó lớn và hiệu quả.
And please don't tell me it's for my own protection.	Và xin đừng nói với tôi đó là để bảo vệ chính tôi.
This is not the answer.	Đây không phải là câu trả lời.
I tried to call him last night.	Tôi đã cố gọi cho anh ấy đêm qua.
He talked better in an hour.	Anh ấy đã nói chuyện tốt hơn trong một giờ.
Because if not, then nothing.	Bởi vì nếu không, thì không có gì.
And when he started laughing, we knew we had it.	Và khi anh ấy bắt đầu cười, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã có nó.
Try it for yourself and let us know what you think.	Hãy thử nó cho chính mình và cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.
He didn't know where he could go.	Anh ta không biết mình có thể cần đến đâu.
But now comes the testing part.	Nhưng bây giờ đến phần thử nghiệm.
To see him make it completely over the wall.	Để xem anh ta làm cho điều đó hoàn toàn vượt qua bức tường.
She said maybe they both should.	Cô ấy nói có lẽ cả hai người đều nên như vậy.
No doubt about it.	Không nghi ngờ gì nữa.
So you can think of those two things happening together.	Vì vậy, bạn có thể nghĩ về hai điều đó xảy ra cùng nhau.
Users can search from one field at a time.	Người dùng có thể tìm kiếm từ một trường tại một thời điểm.
They know exactly what they're looking at and they want it.	Họ biết chính xác những gì họ đang nhìn và họ muốn chúng.
With my husband it is best to just keep quiet.	Với chồng tôi tốt nhất chỉ nên im lặng.
He called someone and explained the situation.	Anh ấy gọi cho ai đó và giải thích tình hình.
Can keep a secret.	Có thể giữ bí mật.
They can't handle it.	Họ không thể xử lý nó.
Sleep here.	Ngủ tới đây.
The included subjects signed a notified written consent.	Các đối tượng bao gồm đã ký vào một bản chấp thuận bằng văn bản được thông báo.
But we had a good time with her.	Nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian với cô ấy.
Now he is dead.	Bây giờ anh ấy đã chết.
You can buy it by the bag.	Bạn có thể mua nó theo túi.
Learn something about them, you can really benefit.	Tìm hiểu điều gì đó về chúng, bạn có thể thực sự được lợi.
I pointed him, then to my room.	Tôi chỉ anh ta, sau đó đến phòng của tôi.
So far, our development has focused on applications.	Cho đến nay, sự phát triển của đã tập trung vào các ứng dụng.
I looked it over.	Tôi đã xem qua.
Did any of us think it would be like this.	Có ai trong chúng ta nghĩ rằng nó sẽ như thế này không.
Only the last four were recorded.	Chỉ có bốn người cuối cùng được ghi lại.
I will get to know them better every time we meet.	Tôi sẽ hiểu họ nhiều hơn mỗi khi chúng ta gặp nhau.
At the same time, he misses friends who have gone.	Đồng thời, anh nhớ những người bạn đã ra đi.
Besides, young people did not correct adults.	Bên cạnh đó, những người trẻ tuổi đã không sửa sai người lớn.
But it's really expensive.	Nhưng nó thực sự đắt tiền.
I'm so glad it's you.	Tôi rất vui vì đó là bạn.
If not, go back to the first step.	Nếu không, hãy quay lại bước đầu tiên.
They are the same.	Họ giống nhau.
Both are good men.	Cả hai đều là những người đàn ông tốt.
And what do you think?.	Và bạn nghĩ gì?.
Lots of hot water.	Nhiều nước nóng.
It looks like we left it.	Nó trông giống như chúng tôi đã rời khỏi nó.
At the same time, he is no more.	Đồng thời, anh ấy không còn nữa.
It changed him.	Nó đã thay đổi anh ta.
He especially likes white meat.	Anh đặc biệt thích thịt trắng.
The house is solid, but it's not perfect.	Ngôi nhà kiên cố nhưng nó không hoàn hảo.
I like to keep things simple.	Tôi muốn giữ cho mọi thứ đơn giản.
He went and had dinner.	Anh ấy đã đi và ăn tối.
I just did and switched.	Tôi vừa làm vừa chuyển sang.
Records clearly show that only one order was entered.	Hồ sơ cho thấy rõ ràng rằng chỉ có một đơn đặt hàng được nhập.
Great and wonderful location.	Vị trí tuyệt vời và tuyệt vời.
He seemed to be sitting in the front seat writing something.	Anh ta có vẻ đang ngồi ở ghế trước viết gì đó.
He moved to the edge of the hole.	Anh ta di chuyển đến mép của cái lỗ.
He stared at her.	Anh nhìn cô chằm chằm.
Both times he came out on top.	Cả hai lần anh ấy đều đứng đầu.
Then it is given a number.	Sau đó, nó được đưa ra một số.
He told her she was 'one'.	Anh ấy nói với cô ấy rằng cô ấy là 'một'.
That was a year and a half ago.	Đó là một năm rưỡi trước đây.
We love making this meal in conjunction with a family game night.	Chúng tôi thích làm bữa ăn này kết hợp với một đêm trò chơi gia đình.
It will be very funny.	Nó sẽ rất buồn cười.
I will try better to show your support instead of being silent.	Tôi sẽ cố gắng tốt hơn để thể hiện sự ủng hộ của bạn thay vì im lặng.
There are two types that exist at the same time.	Có hai loại tồn tại cùng một lúc.
But it doesn't end there.	Nhưng nó không kết thúc ở đó.
I can make it work.	Tôi có thể làm cho nó hoạt động.
He's looking to rebuild against some of the top names.	Anh ấy đang tìm cách xây dựng lại và chống lại một số tên tuổi hàng đầu.
Their reaction time is also slightly better.	Thời gian phản ứng của họ cũng tốt hơn một chút.
The reason is, he has done so before.	Lý do là, anh ấy đã làm như vậy trước đây.
I'm sure there are many more reasons.	Tôi chắc rằng có nhiều lý do nữa.
That is possible.	Điều đó là có thể.
And she answered each question one by one.	Và cô ấy trả lời từng câu một.
I am his support.	Tôi là chỗ dựa của anh ấy.
One is green, the other is red.	Một chiếc màu xanh lá cây, chiếc còn lại màu đỏ.
Some of them even write books.	Một số người trong số họ thậm chí còn viết sách.
We decided to take it back.	Chúng tôi quyết định lấy lại nó.
She turned away.	Cô ấy quay đi.
The problem is no longer that you can't shoot.	Vấn đề không còn là bạn không thể bắn.
He didn't leave for me.	Anh ấy không ra đi vì tôi.
This is not appropriate.	Điều này không thích hợp.
However, you did not follow it.	Tuy nhiên, bạn đã không làm theo nó.
We don't need to worry.	Chúng tôi không cần phải lo lắng.
All the earth will see.	Tất cả trái đất sẽ nhìn thấy.
Hope he gets home safely.	Mong anh ấy về nhà an toàn.
She is like a machine.	Cô ấy giống như một cái máy.
You will see him tomorrow, you said.	Bạn sẽ gặp anh ấy vào ngày mai, bạn nói.
All these efforts that we are going through.	Tất cả những nỗ lực này mà chúng tôi đang trải qua.
She had been hoping for a long time.	Cô ấy đã hy vọng từ rất lâu rồi.
I want to be there, when you do.	Tôi muốn ở đó, khi bạn làm.
I definitely don't want to upset her any more.	Tôi chắc chắn không muốn làm cô ấy buồn thêm nữa.
We need a plan beyond anger.	Chúng ta cần một kế hoạch ngoài sự tức giận.
He had never felt anything like this before.	Anh chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
You can take it or leave it.	Bạn có thể lấy nó hoặc để lại nó.
Interested in how memory works with this.	Quan tâm đến cách bộ nhớ hoạt động với điều này.
But these differences cannot be ignored.	Nhưng không thể bỏ qua những điểm khác biệt này.
This is the real argument here.	Đây là đối số thực sự ở đây.
I haven't seen her in a while.	Tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian.
He came in next week and kept going around.	Anh ấy đến vào tuần sau và cứ đi vòng vòng.
He checked them again.	Anh ấy đã kiểm tra chúng một lần nữa.
News, email and search are just the beginning.	Tin tức, email và tìm kiếm chỉ là bước khởi đầu.
Nothing to take it too seriously.	Không có gì phải xem nó quá nghiêm trọng.
This is the number one reason.	Đây là lý do số một.
We hope that you love it!.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn yêu thích nó !.
Then we drove home through a lot of rain.	Sau đó, chúng tôi lái xe về nhà qua rất nhiều mưa.
This is not a judgment, just a fact.	Đây không phải là một bản án, chỉ là một sự thật.
Then you come to us.	Sau đó, bạn đến với chúng tôi.
I want to know what he knows.	Tôi muốn biết những gì anh ấy biết.
Even in the night that we can't get over each other.	Ngay cả trong đêm mà chúng tôi không thể vượt qua cho nhau.
We present evidence in the case of only such a possibility.	Chúng tôi đưa ra bằng chứng trong trường hợp chỉ có một khả năng như vậy.
Inside, country music plays on the radio.	Bên trong, nhạc đồng quê phát trên đài.
Just one look at my name and people act differently.	Chỉ cần một cái nhìn vào tên của tôi và mọi người hành động khác nhau.
I like that about it.	Tôi thích điều đó về nó.
They thought he was injured in a match.	Họ nghĩ rằng anh ấy đã bị thương trong một trận đấu.
But that's not what we see.	Nhưng đó không phải là những gì chúng ta thấy.
So he has some sort of defense in place.	Vì vậy, anh ta có một số loại hệ thống phòng thủ tại chỗ.
Education is important to them.	Giáo dục là điều quan trọng đối với họ.
Give her what she wants.	Cho cô ấy những gì cô ấy muốn.
Customer services.	Các dịch vụ khách hàng.
Just impractical for my position.	Chỉ là không thực tế cho vị trí của tôi.
After classes and practice.	Sau các lớp học và thực hành.
So there is room for growth.	Vì vậy, có dư địa để phát triển.
I feel very lucky to be able to re-enter this year.	Tôi cảm thấy rất may mắn khi được vào lại năm nay.
My ear.	Tai của tôi.
As a general rule, let the child take the lead.	Theo nguyên tắc chung, hãy để đứa trẻ dẫn đầu.
Image has been deleted.	Hình ảnh đã bị xóa.
I feel like both sides can achieve a happy medium.	Tôi cảm thấy như cả hai bên có thể đạt được một phương tiện hạnh phúc.
No lights on.	Không có đèn sáng.
You are cheap, fast and noisy.	Bạn rẻ, nhanh và ồn ào.
This is not just a matter of creative techniques.	Đây không chỉ là vấn đề của các kỹ thuật sáng tạo.
I'm sorry, that's a pretty terrible thing to say.	Tôi xin lỗi, đó là một điều khá khủng khiếp để nói.
I grew up with them.	Tôi đã lớn lên cùng họ.
Not an exact science.	Không phải là một khoa học chính xác.
With his strength.	Với sức mạnh của mình.
Original description page here.	Trang mô tả ban đầu ở đây.
She was wearing the same white dress she had worn the night before.	Cô ấy mặc cùng một chiếc váy trắng mà cô ấy đã mặc vào đêm hôm trước.
Size of the texture.	Kích thước của kết cấu.
I keep silent.	Tôi im lặng.
It makes sense.	Nó có ý nghĩa.
But it didn't change anything.	Nhưng nó đã không thay đổi bất cứ điều gì.
Don't scare him.	Đừng làm anh ấy sợ.
He's a good person to be around.	Anh ấy là một người tốt để ở bên.
I asked for your advice and you gave it.	Tôi đã xin lời khuyên của bạn và bạn đã cho nó.
Better to be silent.	Tốt hơn là nên im lặng đi.
Everyone and the cat started to be surprised.	Tất cả mọi người và con mèo bắt đầu ngạc nhiên.
Mother and father-in-law.	Mẹ và bố chồng.
Nor can she.	Cô cũng không thể.
Whatever goes wrong in your life, moving will make it better.	Bất cứ điều gì sai trái trong cuộc sống của bạn, di chuyển sẽ làm cho nó tốt hơn.
Decide what you are writing them about.	Quyết định những gì bạn đang viết cho họ về.
The mechanisms involved can be complex.	Các cơ chế liên quan có thể phức tạp.
I made you angry this morning.	Tôi đã làm bạn tức giận sáng nay.
That should be your reaction.	Đó phải là phản ứng của bạn.
That was the last time.	Đó là lần cuối cùng.
If you don't, that's okay.	Nếu bạn không, không sao.
This thought brought a smile.	Ý nghĩ này đã mang lại một nụ cười.
They lose everything when they lose their home.	Họ mất tất cả khi mất nhà.
Ask yourself a few important questions.	Tự hỏi bản thân một vài câu hỏi quan trọng.
My weight for over a year.	Cân nặng của tôi trong hơn một năm.
These guys are either really stupid, or really smart.	Những kẻ này hoặc là thực sự ngu ngốc, hoặc thực sự thông minh.
It is developing.	Nó đang phát triển.
All the family was down there.	Tất cả gia đình đã ở dưới đó.
They want to know the price immediately and if the product is available.	Họ muốn biết giá cả ngay lập tức và nếu sản phẩm có sẵn.
Anyway, they only made one set.	Dù sao thì họ cũng chỉ làm một bộ.
It's time to really focus.	Đã đến lúc thực sự tập trung.
Squeeze him with her.	Ép anh với cô.
He will definitely want to talk about this.	Anh ấy chắc chắn sẽ muốn nói về điều này.
It doesn't conform to the usual rules.	Nó không phù hợp với các quy tắc thông thường.
She never looked better.	Cô ấy không bao giờ trông tốt hơn.
But we need to get you out of here immediately.	Nhưng chúng tôi cần đưa bạn ra khỏi đây ngay lập tức.
Some of them don't even offer to pay.	Một số người trong số họ thậm chí không đề nghị trả tiền.
Some are private.	Một số là riêng tư.
She won't work.	Cô ấy sẽ không làm việc.
I opened fire.	Tôi nổ súng.
I won't need.	Tôi sẽ không cần.
We walked around it to look into the bedroom.	Chúng tôi bước quanh nó để nhìn vào phòng ngủ.
I wish there was another way.	Tôi ước có một cách khác.
I should probably mention it.	Tôi có lẽ nên đề cập đến nó.
Remember that you have to start slowly.	Hãy nhớ rằng bạn phải bắt đầu từ từ.
Of course, not everyone has the same opinion.	Tất nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau.
It started slowly.	Nó bắt đầu từ từ.
However, the mechanism of action is still not well understood.	Tuy nhiên, cơ chế hoạt động vẫn chưa được hiểu rõ.
Kind of like me.	Kiểu như tôi.
It quickly.	Nó thật nhanh.
Self-receipt.	Tự nhận tiền.
If you lose the book, please pay the fine.	Nếu bạn làm mất sách, vui lòng trả tiền phạt.
It's still very early.	Nó còn rất sớm.
Like, we have a lot of friends.	Giống như, chúng tôi có rất nhiều bạn bè.
He didn't know what that meant anymore.	Anh không biết điều đó có nghĩa là gì nữa.
Side effects were recorded.	Các tác dụng phụ đã được ghi lại.
I see a child without legs.	Tôi nhìn thấy một đứa trẻ không có chân.
Boil their bones.	Đun sôi xương của chúng.
Don't think about her anymore.	Đừng nghĩ về cô ấy nữa.
That's because it's time for you to be damned.	Đó là bởi vì đã đến lúc bạn phải chết tiệt.
Everyone laughed when they heard the rules.	Mọi người đều bật cười khi nghe nội quy.
And over the next few months, this range is open to everyone.	Và trong vài tháng tới, phạm vi này được mở cho tất cả mọi người.
Our study has limitations.	Nghiên cứu của chúng tôi có những hạn chế.
It's like hell to hear this.	Nó giống như chết tiệt khi nghe điều này.
And none of it came back.	Và không ai trong số nó quay trở lại.
All questions are the same.	Tất cả các câu hỏi đều giống nhau.
Remove the meat to a clean plate.	Gắp thịt ra đĩa sạch.
Now that sounds reasonable.	Bây giờ điều đó nghe có vẻ hợp lý.
Gone are the days of leaders.	Đã qua rồi thời của những nhà lãnh đạo.
And so we are still in this world.	Và vì vậy chúng ta vẫn còn trên thế giới này.
She has heard is valid.	Cô đã nghe nói là hợp lệ.
These are the original ingredients.	Đây là những thành phần ban đầu.
If he could have a phone.	Nếu anh ta có thể có một chiếc điện thoại.
In an application.	Trong một ứng dụng.
Perform experiments and collect data.	Thực hiện các thí nghiệm và dữ liệu thu thập được.
Not a town you want to stay long in.	Không phải là một thị trấn mà bạn muốn ở lâu.
I'm still here.	Tôi vẫn ở đây.
Come back in an hour.	Hãy quay lại sau một giờ.
No, not the way he wants it, but definitely the way she needs it.	Không, không phải cách anh ấy muốn, nhưng chắc chắn là cách cô ấy cần.
Then you have no chance.	Vậy thì bạn không có cơ hội.
I have tried a lot of different things.	Tôi đã thử rất nhiều thứ khác nhau.
You cry, they cry too.	Bạn khóc họ cũng khóc.
You need an expert to do it.	Bạn cần một chuyên gia để làm điều đó.
On my feet.	Trên chân của tôi.
Or anyone else for that matter.	Hoặc bất kỳ ai khác cho vấn đề đó.
This is how dangerous some of the people in this organization are.	Đây là mức độ nguy hiểm của một số người trong tổ chức này.
He realized that God would help to take care of his family.	Anh nhận ra rằng Chúa sẽ giúp đỡ để chăm sóc gia đình anh.
After that, holding onto anger is entirely up to you.	Sau đó, việc giữ lại giận dữ là hoàn toàn do bạn lựa chọn.
We feel like part of the family.	Chúng tôi cảm thấy như một phần của gia đình.
All his energy and money went into keeping this girl.	Tất cả sức lực và tiền bạc của anh ấy đều dồn hết vào việc giữ cô gái này.
She wasn't about to let them give up.	Cô ấy không định để họ từ bỏ.
Starting from scratch would be fine.	Bắt đầu từ đầu sẽ tốt.
Bear is just another face for some of them.	Bear chỉ là một gương mặt khác đối với một số người trong số họ.
I know that this moment is good.	Tôi biết rằng khoảnh khắc này là tốt.
And in some places, it still is.	Và ở một vài nơi, nó vẫn còn.
It was a hell day.	Đó là một ngày địa ngục.
So you have a few things to think about.	Vì vậy, bạn có một vài điều cần suy nghĩ.
Your role model will remain.	Hình mẫu của bạn sẽ vẫn còn.
She is very smart.	Cô ấy rất thông minh.
I'll take a look at it a bit.	Tôi sẽ xem qua một chút.
Magic is not evil.	Phép thuật không xấu xa.
We must like to live according to the will of others.	Chúng ta phải thích sống theo ý muốn của người khác.
The truth is we are perfect.	Sự thật là chúng tôi hoàn hảo.
With this much smoke, there must be fire.	Nhiều khói thế này thì phải có lửa.
Eight examples are shown.	Tám ví dụ được hiển thị.
These are presented and discussed below.	Những điều này được trình bày và thảo luận sau đây.
I think differently.	Tôi nghĩ khác.
I think it's not where it should be though.	Tôi nghĩ rằng nó không phải là nơi nó nên được mặc dù.
It's an easy way to make money when you need it.	Đó là một cách kiếm tiền dễ dàng khi bạn cần.
Just like you.	Cũng giống như bạn.
That's what it says here.	Đó là những gì nó nói ở đây.
They are right when you leave them.	Họ đúng khi bạn rời bỏ họ.
Your eyes are so blue, so beautiful.	Đôi mắt của bạn thật xanh, thật đẹp.
Any missing data is reported as missing value.	Mọi dữ liệu bị thiếu đều được báo cáo là thiếu giá trị.
Look into his eyes.	Nhìn vào mắt anh ấy.
You worked so hard for this opportunity.	Bạn đã làm việc rất chăm chỉ để có cơ hội này.
Failure is a beautiful thing.	Thất bại là một điều đẹp đẽ.
I could totally get sick of it.	Tôi hoàn toàn có thể phát ốm vì nó.
No one can queue this up for you.	Không ai có thể xếp hàng này cho bạn.
Doesn't change the fact that the game is fun.	Không thay đổi thực tế là trò chơi rất thú vị.
Go where I'm comfortable.	Đến nơi tôi thoải mái.
It's hard for her to think quietly.	Khó để cô ấy yên lặng suy nghĩ.
Well, only one really.	Vâng, chỉ một thực sự.
What is fairness.	Công bằng là gì.
But, that's no surprise.	Nhưng, điều đó không có gì ngạc nhiên.
These numbers are not accurate.	Những con số này không chính xác.
Most people have never sailed.	Hầu hết mọi người chưa bao giờ đi thuyền.
That's a lot of people involved.	Đó là rất nhiều người tham gia.
This could be good or bad.	Đây có thể là tốt hoặc xấu.
And it's not easy.	Và nó không dễ dàng.
Two things at work.	Hai điều tại nơi làm việc.
So obviously, this is a more positive environment.	Vì vậy, rõ ràng, đây là một môi trường tích cực hơn.
More than that, she realized he wanted her to go.	Hơn thế nữa, cô nhận ra anh muốn cô ra đi.
Review this document and take the test again.	Xem lại tài liệu này và làm bài kiểm tra lại.
You won't get away with this.	Bạn sẽ không thoát khỏi điều này.
I let him talk until he fell asleep.	Tôi để anh ấy nói chuyện cho đến khi anh ấy ngủ thiếp đi.
Dinner will last well.	Bữa tối sẽ tồn tại tốt.
He believes in gun safety.	Anh tin vào sự an toàn của súng.
Love your son.	Yêu con trai của bạn.
It gets more complicated from there and then still more complicated.	Nó trở nên phức tạp hơn từ đó và sau đó vẫn phức tạp hơn.
He didn't know he was angry.	Anh không biết mình đang tức giận.
When he ran to his father.	Khi anh chạy đến chỗ cha mình.
We are down red.	Chúng tôi đang xuống màu đỏ.
My father has a warm smile and a big heart.	Cha tôi có một nụ cười ấm áp và một trái tim bao la.
I will understand if any of you want to leave.	Tôi sẽ hiểu nếu có ai trong số các bạn muốn rời đi.
The head and hands are especially important.	Đầu và tay đặc biệt quan trọng.
But my point is very simple.	Nhưng quan điểm của tôi rất đơn giản.
My question is as follows.	Câu hỏi của tôi như sau.
Sometimes we ran.	Đôi khi chúng tôi đã chạy.
You pointed out the last time we said that a certain.	Bạn đã chỉ ra lần cuối cùng chúng tôi nói rằng một nhất định.
God created in the image of man himself.	Đức Chúa Trời tạo ra theo hình ảnh của chính con người.
You click with your finger on a device.	Bạn nhấp bằng ngón tay của mình trên một thiết bị.
Read on to find out if it works.	Đọc tiếp để tìm hiểu xem nó có hoạt động không.
Take your time and study each image.	Hãy dành thời gian của bạn và nghiên cứu từng hình ảnh.
And so are high schools.	Và các trường trung học cũng vậy.
They are usually white or brown in color.	Chúng thường có màu trắng hoặc nâu.
Add some milk.	Thêm một ít sữa.
I can't understand what the problem is.	Tôi không thể hiểu vấn đề là gì.
Indeed, you showed me his card.	Thật vậy, bạn đã cho tôi xem thẻ của anh ấy.
Past a certain point is nothing.	Quá khứ một điểm nhất định không có gì cả.
Some areas were without electricity for nine days.	Một số khu vực không có điện trong chín ngày.
Marriage is meant to last for a fulfilling life.	Hôn nhân có nghĩa là kéo dài cho một cuộc sống trọn vẹn.
I see you with the knife in your back.	Tôi thấy bạn với con dao sau lưng.
Moving is hard.	Di chuyển thật khó.
You didn't do something.	Bạn đã không làm một điều gì đó.
Just moments when something unexpected happens to me.	Chỉ là những khoảnh khắc mà điều gì đó bất ngờ đến với tôi.
Along with the next.	Cùng với tiếp theo.
This was a surprise as my training was not in that area.	Đây là một điều bất ngờ vì khóa đào tạo của tôi không thuộc lĩnh vực đó.
So there is more than one person with information.	Vì vậy, có nhiều hơn một người có thông tin.
Believe me.	Hãy tin lời tôi.
You will set up there.	Bạn sẽ thiết lập ở đó.
I want you to give me your opinion on it.	Tôi muốn bạn cho tôi quan điểm của bạn về nó.
Any woman would do the same.	Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ làm như vậy.
I will never have sex with you, ever.	Tôi sẽ không bao giờ có quan hệ tình dục với bạn, bao giờ.
Each of us is sitting in our own movie.	Mỗi người trong chúng ta đang ngồi trong bộ phim của riêng mình.
Most of the time, they make us proud.	Hầu hết thời gian, họ làm cho chúng tôi tự hào.
Sent in half an hour.	Được gửi đi sau nửa giờ.
He turned his head but couldn't see much, just my bright light.	Anh quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì nhiều, chỉ là ánh đèn sáng của tôi.
It is still ahead of our time.	Nó vẫn đi trước thời đại của chúng ta.
It's good to be at home.	Thật tốt khi được ở nhà.
Now they don't have me anymore.	Bây giờ họ không còn tôi nữa.
He left.	Anh ấy đã bỏ đi.
No one knows her name.	Không ai biết tên cô ấy.
Literally, the first team ever.	Theo nghĩa đen, đội đầu tiên đã từng.
Maybe she was just buying time.	Có lẽ cô ấy chỉ câu giờ thôi.
Each round starts with a pair.	Mỗi vòng bắt đầu với một đôi.
I told our people.	Tôi đã nói với người của chúng tôi.
But he did not live.	Nhưng anh ấy đã không sống.
I walk on my feet pretty much throughout the day.	Tôi đi trên đôi chân của tôi khá nhiều trong suốt cả ngày.
This process is expensive and complicated.	Quá trình này tốn kém và phức tạp.
This failure can be caused by two main problems.	Sự thất bại này có thể do hai vấn đề chính.
And everything seems to have gone quite well.	Và mọi thứ dường như đã diễn ra khá tốt đẹp.
And then the two of us went inside.	Và sau đó hai chúng tôi đi vào trong.
A simple gift.	Một món quà đơn giản.
I did it right here on this ship.	Tôi đã làm điều đó ngay tại đây trên con tàu này.
Snow lay but not deep.	Tuyết nằm nhưng không sâu.
However, none of these variables were significant in any of the models.	Tuy nhiên, không có biến nào trong số này có ý nghĩa trong bất kỳ mô hình nào.
And he will have to find another place to work.	Và anh ấy sẽ phải tìm một nơi khác để làm việc.
As a father should do.	Như một người cha nên làm.
Words also have that capacity.	Từ ngữ cũng có khả năng đó.
But no, it's too big to be mine.	Nhưng không, nó quá lớn để là của tôi.
I don't know what else you can expect.	Tôi không biết bạn có thể mong đợi điều gì khác.
They will stand out.	Họ sẽ nổi bật.
Update your code.	Cập nhật mã của bạn.
Samples were taken daily.	Các mẫu được lấy hàng ngày.
And sorry about what happened.	Và xin lỗi về những gì đã xảy ra.
We are getting on.	Chúng tôi đang nhận được trên.
He never even raised his voice.	Anh ấy thậm chí không bao giờ lớn giọng.
Or almost as good.	Hoặc gần như tốt.
I wonder if it was hers.	Tôi tự hỏi liệu đó có phải là của cô ấy không.
Maybe it will work tonight.	Có lẽ nó sẽ hoạt động vào tối nay.
They will kill you.	Họ sẽ giết bạn.
This is by me.	Đây là do tôi.
Whether they like it or not.	Dù họ có thích hay không.
Maybe you can get something else from her.	Có lẽ bạn có thể nhận được một cái gì đó khác từ cô ấy.
I still think it's true.	Tôi vẫn nghĩ đó là sự thật.
One of them happened today.	Một trong số chúng xảy ra ngày hôm nay.
See, here's why context matters.	Hãy xem, đây là lý do tại sao ngữ cảnh lại quan trọng.
No woman should have to endure this.	Không có người phụ nữ nào phải chịu đựng điều này.
I'm not mad at her.	Tôi không giận cô ấy.
He had the answer to exactly nothing in his own life.	Anh ấy đã có câu trả lời cho chính xác không có gì trong cuộc sống của chính mình.
I feel very green.	Tôi cảm thấy rất xanh.
Drive around there and turn left.	Lái xe vòng quanh đó và rẽ trái.
I taught myself how to type.	Tôi đã tự học cách đánh máy.
The teacher agreed.	Cô giáo đã đồng ý.
You cannot be held responsible for someone you have no authority over.	Bạn không thể chịu trách nhiệm cho người mà bạn không có thẩm quyền.
I asked her if the room below was empty.	Tôi hỏi cô ấy xem phòng bên dưới có trống không.
Right on the line.	Ngay trên đường dây.
But the truth doesn't matter.	Nhưng sự thật không quan trọng.
What did he think?	Anh ấy đã nghĩ gì.
Another place and time, yes.	Một địa điểm và thời gian khác, vâng.
Peace was not found.	Bình yên không được tìm thấy.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Indicates he is taking a break.	Cho biết anh ấy đang nghỉ một thời gian.
We worked well together.	Chúng tôi đã làm việc tốt cùng nhau.
The worst will be ignored.	Điều tồi tệ nhất sẽ bị bỏ qua.
Some of these seem too simple to be mentioned.	Một số trong số này có vẻ quá đơn giản để được đề cập đến.
More than anything else, he just wanted to see her again.	Hơn bất cứ điều gì khác, anh chỉ muốn gặp lại cô.
But even that can be dangerous.	Nhưng ngay cả điều đó cũng có thể nguy hiểm.
None of them will be.	Không ai trong số họ sẽ được.
Well, he did exactly that.	Chà, anh ấy đã làm đúng như vậy.
I tried up.	Tôi đã cố lên.
At least it used to be.	Ít nhất nó đã từng như thế.
There may never be.	Có thể không bao giờ có.
At least it seems to be happening at the usual time now.	Ít nhất nó có vẻ đang xảy ra vào thời điểm bình thường bây giờ.
Been discussed forever.	Đã được thảo luận mãi mãi.
I've been working on it for a few weeks now.	Tôi đã làm việc trên nó trong một vài tuần nay.
He's also adamant that they shouldn't.	Anh ấy cũng kiên quyết rằng họ không nên làm vậy.
They are there to make money.	Họ ở đó để kiếm tiền.
I will do it for anyone who stops at my table.	Tôi sẽ làm điều đó cho bất kỳ ai dừng lại ở bàn của tôi.
I love children.	Tôi yêu trẻ con.
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I didn't really care.	Tôi đã không thực sự quan tâm.
The second box is the men behind me.	Ô thứ hai là những người đàn ông đứng sau tôi.
Therefore, the presence of a base is essential for the reaction.	Vì vậy, sự có mặt của một bazơ là rất cần thiết cho phản ứng.
I just hope you're having the same problem as we are.	Tôi chỉ hy vọng bạn gặp khó khăn giống như chúng tôi.
This doesn't mean you can't get in.	Điều này không có nghĩa là bạn không thể vào trong.
I can only feel it running.	Tôi chỉ có thể cảm thấy nó đang chạy.
It is eight hundred years old.	Nó đã tám trăm năm tuổi.
That's important for your health.	Điều đó quan trọng đối với sức khỏe của bạn.
When we talk, it can come back.	Khi chúng ta nói chuyện, nó có thể quay trở lại.
Government.	Chính quyền.
They were a huge hit.	Họ đã là một hit lớn.
Everything you need is right nearby.	Mọi thứ bạn cần đều ở ngay gần đó.
At least that can be said.	Ít nhất điều đó có thể được nói.
No speed, no support.	Không có tốc độ, không có hỗ trợ.
Design your own conference table.	Tự thiết kế bàn hội trường.
None of us mentioned it.	Không ai trong chúng tôi đã đề cập đến nó.
But you can find your own secondary projects to work on.	Nhưng bạn có thể tìm các dự án thứ cấp của riêng mình để làm việc.
Wait a minute.	Chờ một chút.
Red represents increased expression and blue represents decreased expression.	Màu đỏ thể hiện sự biểu đạt tăng lên và màu xanh lam thể hiện sự biểu đạt giảm.
What the truth is will change.	Sự thật là gì sẽ thay đổi.
It's a huge market.	Đó là một thị trường rộng lớn.
I threw this away.	Tôi đã ném cái này đi.
They know it also means a raise for them.	Họ biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc tăng lương cho họ.
A world where the strong respect the rights of the weak.	Một thế giới nơi kẻ mạnh tôn trọng quyền của kẻ yếu.
Look at this guy running right next to me, isn't it.	Nhìn anh chàng này chạy ngay bên cạnh tôi, có phải hay không.
That didn't go too well.	Điều đó không diễn ra quá tốt.
I talked to a girl who said she would transfer it.	Tôi đã nói chuyện với một cô gái nói rằng cô ấy sẽ chuyển nó.
I find it quite different.	Tôi thấy nó khá khác.
A man.	Một người đàn ông.
One plate is broken.	Một tấm bị hỏng.
He went faster.	Anh ấy đã đi nhanh hơn.
You decide what happens.	Bạn quyết định điều gì sẽ xảy ra.
But this is not true of any other branch of government.	Nhưng điều này không đúng với bất kỳ chi nhánh nào khác của chính phủ.
He has energy from it.	Anh ấy có năng lượng từ nó.
Just the people in his memory.	Chỉ là những người trong trí nhớ của anh ấy.
And there are other parties.	Và có những bên khác.
You control yourself.	Bạn kiểm soát chính mình.
He felt very dry and completely empty.	Anh cảm thấy rất khô và hoàn toàn trống rỗng.
First, be sure to choose something that you like.	Trước tiên, hãy chắc chắn chọn một cái gì đó mà bạn thích.
He will go because he is the only one who can.	Anh ấy sẽ đi vì anh ấy là người duy nhất có thể.
That's good news.	Đó là tin tốt.
It will happen one day in a happy tomorrow.	Nó sẽ xảy ra một ngày trong ngày mai hạnh phúc.
Small arms.	Không có quyền lực.
What a great policy.	Thật là một chính sách tuyệt vời.
So she wants to support you as much as she can.	Vì vậy, cô ấy muốn hỗ trợ bạn nhiều nhất có thể.
She was very.	Cô ấy đã rất.
Influence on the world stage.	Ảnh hưởng trên trường thế giới.
Just five seconds ago, in the history of the world, he died.	Chỉ năm giây trước, trong lịch sử thế giới, anh ấy đã chết.
You will laugh at me.	Bạn sẽ cười tôi.
But before it touched him he backed away.	Nhưng trước khi nó chạm vào anh ta đã lùi lại.
I didn't ask for them.	Tôi đã không yêu cầu chúng.
But this is only a necessary condition.	Nhưng đây chỉ là điều kiện cần.
It doesn't matter how you treat yourself and those around you.	Bạn đối xử với bản thân và những người xung quanh như thế nào không quan trọng.
That rarely happens.	Điều đó hiếm khi xảy ra.
There was no one around her.	Không có ai ở xung quanh cô ấy.
But people focus on what they can see.	Nhưng mọi người tập trung vào những gì họ có thể nhìn thấy.
I don't see any way around it.	Tôi không thấy bất kỳ cách nào xung quanh nó.
Deal with that.	Đối phó với điều đó.
I don't like that look in his eyes.	Tôi không thích ánh mắt đó của anh ấy.
Whatever it is, just say it.	Dù nó là gì, chỉ cần nói nó.
Be sure to share your thoughts, comments or concerns below.	Hãy chắc chắn để chia sẻ suy nghĩ, nhận xét hoặc mối quan tâm của bạn bên dưới.
Have a good heart.	Có trái tim tốt.
People think girls prefer older men because they want a father.	Mọi người nghĩ rằng con gái thích đàn ông lớn tuổi hơn vì họ muốn có cha.
I stand on this stage tonight for you.	Tôi đứng trên sân khấu này đêm nay vì bạn.
That might solve the problem.	Điều đó có thể giải quyết vấn đề.
This course is more difficult than the previous one.	Khóa học này khó hơn khóa trước.
I'm keeping yours.	Tôi đang giữ của bạn.
It's ready to go.	Nó đã sẵn sàng để đi.
But the doubt was gone.	Nhưng sự nghi ngờ đã biến mất.
It is here and now.	Nó ở đây và bây giờ.
Many people talk about themselves this way.	Nhiều người nói về mình theo cách này.
I can't keep up these days.	Tôi không thể theo kịp những ngày này.
In their shock, they continued to spin the matter.	Trong cú sốc của họ, họ tiếp tục xoay quanh vấn đề.
They need to understand when they are doing something wrong.	Họ cần hiểu khi nào họ đang làm sai điều gì đó.
It is never easy to find.	Nó không bao giờ là dễ dàng để tìm thấy.
That's for both months.	Đó là cho cả hai tháng.
I will know if you do it wrong.	Tôi sẽ biết nếu bạn làm điều đó sai.
No, you cannot do that.	Không, bạn không thể làm điều đó.
They were treated with closed technique and open technique.	Họ đã được điều trị bằng kỹ thuật đóng và kỹ thuật mở.
And then there's the man.	Và sau đó là người đàn ông.
Let's hope.	Hãy hy vọng.
Small steps each day can make a big difference over time.	Các bước nhỏ mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian.
You are here to make the law.	Bạn ở đây để làm luật.
But those are my key people.	Nhưng đó là những người chủ chốt của tôi.
Or rather it doesn't.	Hay đúng hơn là nó không.
I remember it was an older word.	Tôi nhớ đó là từ cũ hơn.
It looks great.	Nó trông tuyệt vời.
Will try it.	Sẽ thử nó.
Two issues stand out.	Hai vấn đề nổi bật.
So are my parents.	Bố mẹ tôi cũng vậy.
Can you please tell me how to do that.	Bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó.
They don't understand.	Họ không hiểu.
Check out the question below.	Kiểm tra câu hỏi dưới đây.
Will was furious about that.	Will rất tức giận vì điều đó.
What are the possible side effects?	Có thể có những tác dụng phụ nào.
He stood up, stared at me for a moment, and smiled.	Anh ấy đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm một lúc và mỉm cười.
Those two things come.	Hai điều đó đến.
I can neither write nor read.	Tôi không thể viết cũng như không đọc.
It's mostly like a play.	Nó chủ yếu giống như một vở kịch.
The cook seemed to be looking at it as well.	Người đầu bếp dường như cũng đang nhìn vào nó.
That may be true.	Điều đó có thể đúng.
The time is specified in seconds.	Thời gian được chỉ định bằng giây.
I'm not sure if it's correct or not.	Tôi không chắc liệu nó có chính xác hay không.
So she went.	Vì vậy, cô ấy đã đi.
And so do everyone else, including you, where they live.	Và những người khác, kể cả bạn, nơi họ sống cũng vậy.
In fact, it was my first good song.	Thực tế, đó là bài hát hay đầu tiên của tôi.
He was then taken to bed to dry.	Sau đó anh ta được đưa lên giường để lau khô.
Enter and wait.	Vào và đợi.
I'm here and they'll find me anyway.	Tôi ở đây và họ sẽ tìm thấy tôi bằng mọi cách.
This is better.	Cái này tốt hơn.
It is quite adorable.	Nó khá là đáng yêu.
Everything is still in place.	Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ.
And please, focus on the topic.	Và làm ơn, tập trung vào chủ đề.
But we need to open our eyes.	Nhưng chúng ta cần phải mở rộng tầm mắt.
It's not easy.	Nó không dễ.
It made him cold.	Nó đã khiến anh trở nên lạnh lùng.
Almost never on land, these.	Hầu như không bao giờ trên đất liền, những.
We do what's fast or what worked last time.	Chúng tôi làm những gì nhanh chóng hoặc những gì đã hiệu quả lần trước.
It happens weekly for four weeks.	Nó xảy ra hàng tuần trong bốn tuần.
He really grabs his attention!.	Anh ấy thực sự thu hút sự chú ý của mình !.
I looked at the open page on my desk.	Tôi nhìn vào trang đang mở trên bàn làm việc.
No more darkness.	Không còn bóng tối nữa.
He will be hurt too much.	Anh ấy sẽ bị thương quá nhiều.
I wonder how he managed it.	Tôi tự hỏi làm thế nào anh ấy đã quản lý nó.
There are many more on the same line.	Có nhiều hơn nữa trên cùng một dòng.
I went to the bathroom just to get away from him.	Tôi vào phòng tắm chỉ để tránh xa anh ta.
That's where her father reported her missing exactly a week ago.	Đó là nơi mà cha cô đã thông báo rằng cô mất tích đúng một tuần trước.
However, further progress is needed.	Tuy nhiên, tiến bộ hơn nữa là điều cần thiết.
I'm sure I'll have plenty of time to study.	Chắc tôi sẽ có nhiều thời gian để học.
You know what forget it.	Bạn biết những gì quên nó.
She's the only woman he's ever been with.	Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy từng ở bên.
Wrote the main draft text.	Đã viết văn bản bản thảo chính.
We don't think so.	Chúng tôi không nghĩ vậy.
We survived the hardest part of our journey.	Chúng tôi đã sống sót qua phần khó khăn nhất trong cuộc hành trình của mình.
But first you have to do something for me.	Nhưng trước hết bạn phải làm gì đó cho tôi.
She did the same thing.	Cô ấy cũng làm điều tương tự.
That is also true.	Đó cũng là sự thật.
Are girls and women.	Là trẻ em gái và phụ nữ.
Without it you never get there.	Không có nó bạn không bao giờ có được ở đó.
Damn his sister.	Chết tiệt em gái của anh ta.
And when that day comes.	Và khi ngày đó đến.
But when it comes to the general population, they become less negative.	Nhưng khi đi vào dân số chung, chúng trở nên ít tiêu cực hơn.
They are transferred to a third person camera to enjoy them.	Chúng được chuyển sang camera của người thứ ba để thưởng thức chúng.
She should get rid of him.	Cô nên loại bỏ anh ta.
You cannot learn that.	Bạn không thể học được điều đó.
Do not disturb me.	Đừng làm phiền tôi.
This is one of the styles that many women love.	Đây là một trong những phong cách được rất nhiều phụ nữ yêu thích.
Anyway, there are others who may have done it.	Dù sao, có những người khác có thể đã làm điều đó.
I think he probably will, really.	Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ, thực sự.
You don't know this.	Bạn không biết điều này.
Now, sweat was running down his eyes, and behind his knees.	Giờ đây, mồ hôi đang chảy trên mắt anh, và sau đầu gối.
Each patient will self-control.	Mỗi bệnh nhân sẽ tự kiểm soát.
She looked down at the screen again.	Cô lại nhìn xuống màn hình.
You are so kind.	Bạn thật tốt.
I'm not a morning person.	Tôi không phải là người buổi sáng.
Any old move.	Bất kỳ động thái cũ.
I never talk business these days, never.	Tôi không bao giờ nói chuyện kinh doanh vào những ngày này, không bao giờ.
This danger has come.	Nguy hiểm này đã đến.
I put everything on the desk.	Tôi đặt mọi thứ trên bàn làm việc.
The boys receive attention and the parents will return next week.	Các cậu bé nhận được sự quan tâm và cha mẹ sẽ trở lại vào tuần sau.
She has people looking for her.	Cô ấy có những người đang tìm kiếm cô ấy.
Even the beautiful one.	Ngay cả một trong những đẹp.
But she couldn't do that.	Nhưng cô ấy không thể làm điều đó.
Stir in salt.	Cho muối vào khuấy đều.
None of us really felt the need.	Không ai trong chúng tôi thực sự cảm thấy cần thiết.
Sometimes the answer is difficult.	Đôi khi câu trả lời thật khó.
No complications occurred during surgery.	Không có biến chứng nào xảy ra khi phẫu thuật.
The reason is because of its distribution.	Lý do là vì sự phân bố của nó.
I told him he had to help me.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy phải giúp tôi.
It's too solid to be broken.	Nó quá chắc chắn để bị phá vỡ.
We can dream about it.	Chúng ta có thể mơ về nó.
You know it well.	Bạn biết rõ về nó.
Picture of a ten year old car.	Hình ảnh một chiếc xe mười năm tuổi.
In any case, nothing is done.	Trong mọi trường hợp, không có gì được thực hiện.
Remove from pan, place on kitchen paper and set aside.	Lấy ra khỏi chảo, đặt trên giấy bếp và để sang một bên.
None of them survived.	Không ai trong số họ đã sống sót.
I wish he would keep his tongue.	Tôi ước anh ấy sẽ giữ được lưỡi của mình.
However, the war continued.	Tuy nhiên, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
I love this song.	Tôi yêu bài hát này.
Messages are loud and clear.	Tin nhắn to và rõ ràng.
This, no previous work in this area.	Điều này, không có công việc trước đây trong lĩnh vực này.
It's like another apartment.	Nó giống như một căn hộ khác.
It causes stress.	Nó gây ra căng thẳng.
It continued to rise in the following days.	Nó tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo.
They are learning about their relationship with the state.	Họ đang tìm hiểu về mối quan hệ của họ với nhà nước.
She did it herself.	Cô ấy đã tự làm việc đó.
I've done everything they asked for in the past six months.	Tôi đã làm mọi thứ họ yêu cầu trong sáu tháng qua.
I need to go on a weekend getaway with my best friend.	Tôi cần đi nghỉ cuối tuần với người bạn thân nhất của mình.
It's time to capture him and make him yours.	Đã đến lúc bắt anh ta và biến anh ta thành của mình.
Absolutely will stay here again.	Hoàn toàn sẽ ở lại đây một lần nữa.
I use it in different ways.	Tôi sử dụng nó theo những cách khác nhau.
It comes from his early experiences.	Nó đến từ những kinh nghiệm ban đầu của anh ấy.
As we should.	Như chúng ta nên làm.
It's different, it's normal.	Nó khác, nó là bình thường.
Men, they work.	Đàn ông, họ làm việc.
Leave to color.	Để hơi màu.
We are not big yet.	Chúng tôi chưa lớn.
Add remaining salt and pepper.	Thêm muối và hạt tiêu còn lại.
The request was denied.	Yêu cầu đã bị từ chối.
He never has.	Anh ấy chưa bao giờ có.
There is no way to tell what he will decide.	Không có cách nào để nói những gì anh ta sẽ quyết định.
Oh, he won't join.	Ồ, anh ấy sẽ không tham gia.
Many days and many days.	Nhiều ngày và nhiều ngày.
You can continue after each comment year.	Bạn có thể tiếp tục sau mỗi năm bình luận.
Honest war work.	Công việc chiến tranh trung thực.
He looks totally spendthrift.	Anh ấy trông hoàn toàn tiêu xài.
I haven't created a version yet.	Tôi chưa tạo một phiên bản nào.
It's a completely natural thing to do for me.	Đó là một điều hoàn toàn tự nhiên để làm đối với tôi.
They stopped the car, took a few pictures and continued on.	Họ dừng xe, chụp vài tấm ảnh rồi đi tiếp.
I already told you.	Tôi đã nói với bạn rồi.
I'm sorry.	Tôi rât tiêc.
The defendant, however, was not present in this discussion.	Bị cáo, tuy nhiên, không có mặt trong cuộc thảo luận này.
Our state of mind, we have to build ourselves.	Trạng thái tâm trí của chúng ta, chúng ta phải tự xây dựng.
They simply don't know how to respond.	Đơn giản là họ không biết cách trả lời.
We should pay close attention to his argument.	Chúng ta nên hết sức lưu ý đến lập luận của anh ta.
We keep it no.	Chúng tôi giữ nó không.
There's a lot we don't know.	Có rất nhiều điều chúng tôi không biết.
Don't let her know how scared you are.	Đừng để cô ấy biết bạn đang sợ hãi như thế nào.
For a moment this morning, he thought they would never find the knife.	Trong một khoảnh khắc sáng nay, anh nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ tìm thấy con dao.
She doesn't want to listen to me.	Cô ấy không muốn nghe tôi nói.
One such industry is the oilfield services industry.	Một trong những ngành như vậy là ngành dịch vụ mỏ dầu.
It's a strange concept.	Đó là một khái niệm kỳ lạ.
He asked me to get a job.	Anh ấy yêu cầu tôi kiếm một công việc.
It is very rare.	Nó rất hiếm.
This time though there was no resistance.	Lần này mặc dù không có kháng cự.
Live with that.	Sống với điều đó.
It is not a surprise.	Nó không phải là một bất ngờ.
He looked out over the field.	Anh nhìn ra cánh đồng.
Better if not used in court.	Tốt hơn nếu không được sử dụng tại tòa án.
From then on there were no more problems.	Từ đó trở đi không còn vấn đề gì nữa.
It's really good.	Nó thực sự tốt.
The business environment is important to the home's environment.	Môi trường kinh doanh quan trọng đối với môi trường của ngôi nhà.
So what you want happens.	Vì vậy, những gì bạn muốn xảy ra.
It's red hot.	Nó nóng đỏ.
I'm tired of lies.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với những lời nói dối.
But whether that happens this season remains to be seen.	Nhưng liệu điều đó có xảy ra trong mùa giải này hay không vẫn còn phải xem.
Who does it.	Ai làm điều đó.
I myself have come to the same conclusion.	Bản thân tôi cũng đã đi đến kết luận tương tự.
Will never forget the moment.	Sẽ không thể quên khoảnh khắc.
Men try to overcome everything.	Đàn ông cố gắng vượt qua mọi thứ.
That's what you're doing.	Đó là những gì bạn đang làm.
I don't think that's what's happening.	Tôi không nghĩ đó là những gì đang xảy ra.
From death, they will create something beautiful.	Từ cái chết, họ sẽ tạo ra một cái gì đó đẹp đẽ.
There's nothing in the code to indicate that.	Không có gì trong mã để chỉ ra điều đó.
And it's not half as crazy as they do.	Và nó không phải là một nửa nơi điên rồ như họ làm.
He decided he would be our son.	Anh ấy quyết định mình sẽ là con trai của chúng tôi.
Women of color are especially at risk.	Phụ nữ da màu đặc biệt có nguy cơ mắc bệnh.
An officer, along with soldiers, appeared at the scene.	Một sĩ quan, cùng những người lính, đã xuất hiện tại hiện trường.
It has its own set of them.	Nó có bộ riêng của chúng.
Without making money for yourself.	Mà không cần kiếm tiền cho chính mình.
The real damage is the presidential campaign itself.	Thiệt hại thực sự là quá trình tranh cử tổng thống của chính nó.
All of that makes me see the world as a bigger place.	Tất cả những điều đó khiến tôi thấy thế giới là một nơi rộng lớn hơn.
Might be interesting to try it.	Có thể là thú vị để thử nó.
But we might try to go too far.	Nhưng chúng tôi có thể cố gắng đi quá xa.
This was a calculated killing done in cold blood.	Đây là một cuộc giết chóc có tính toán được thực hiện trong máu lạnh.
We stand behind our products.	Chúng tôi đứng đằng sau các sản phẩm của chúng tôi.
Before.	Trước đây.
Only one left.	Chỉ còn một chiếc.
Again, poor sales.	Một lần nữa, doanh số bán hàng kém.
I didn't sleep last night thinking about it.	Tôi đã không ngủ đêm qua khi nghĩ về nó.
You have to tell me what's going to happen.	Bạn phải cho tôi biết điều gì sắp xảy ra.
Surrounded by individual houses, each house has an expensive air.	Xung quanh là những ngôi nhà riêng lẻ, mỗi ngôi nhà đều có một không khí đắt tiền.
For telling me.	Vì đã nói với tôi.
In 'was found.	Trong 'đã được tìm thấy.
This possibility is currently under investigation.	Khả năng này hiện đang được điều tra.
He has no rights.	Anh ta không có quyền.
Risks have been identified.	Rủi ro đã được xác định.
Hence crime, for example.	Do đó tội phạm chẳng hạn.
Everyone is healthy.	Mọi người đều khỏe mạnh.
Two more shoes in the middle of the frame.	Hai chiếc giày nữa ở giữa khung.
I love this place.	Tôi yêu nơi này.
Very few people in the middle class have more than one person.	Rất ít người thuộc tầng lớp trung lưu có nhiều hơn một người.
But now they are in the past.	Nhưng bây giờ họ đã là quá khứ.
She hoped that was the key.	Cô hy vọng đó là chìa khóa.
He has great, amazing skills.	Anh ấy có những kỹ năng tuyệt vời, tuyệt vời.
I know what's going on here.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
I write about the place, or the memory of the place.	Tôi viết về địa điểm, hoặc ký ức về địa điểm.
I fired again.	Tôi lại sa thải.
I simply run.	Tôi chỉ đơn giản là chạy.
I can see it on your face.	Tôi có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của bạn.
To create a life, you have to get rid of those things.	Để tạo ra một cuộc sống, bạn phải thoát khỏi những thứ đó.
Not quite a smile, but not far from a smile either.	Không hẳn là một nụ cười nhưng cũng không xa rời một nụ cười.
He's been gone for less than two years.	Anh ấy đã đi dưới hai năm.
He had no one to protect and no way to help.	Anh không có ai để bảo vệ và không có cách nào để giúp đỡ.
Or move for that matter.	Hoặc di chuyển cho vấn đề đó.
They cannot plan ahead.	Họ không thể lập kế hoạch trước.
Over time, it will start to have value.	Theo thời gian, nó sẽ bắt đầu có giá trị.
Make sure you give her space.	Hãy chắc chắn rằng bạn cho cô ấy không gian.
Some stop when you stop moving.	Một số dừng lại khi bạn ngừng di chuyển.
They cannot influence the past.	Chúng không thể ảnh hưởng đến quá khứ.
You're with me, so no problem.	Bạn đang ở với tôi, vì vậy không có vấn đề gì.
However, this has yet to be tested.	Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được kiểm tra.
I think you can help me figure it out.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi tìm ra nó.
She also didn't want to take any expensive things from her mother.	Cô cũng không muốn lấy bất cứ món đồ đắt tiền nào của mẹ.
You need to do it to help us.	Bạn cần làm điều đó để giúp chúng tôi.
What he did with this fight.	Những gì anh ấy đã làm với cuộc chiến này.
The team was very well prepared.	Đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
The less weight you have, the less weight you have to carry.	Bạn càng ít trọng lượng thì bạn càng phải mang theo ít trọng lượng hơn.
It is a tool to achieve the end goal.	Đó là một công cụ để đạt được mục tiêu cuối cùng.
The train is moving too slowly.	Tàu đang di chuyển quá chậm.
Most of our work here is done.	Hầu hết công việc của chúng tôi ở đây đã xong.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
In fact, it will work fine with it.	Trong thực tế, nó sẽ hoạt động tốt với nó.
To develop the film there again.	Để phát triển bộ phim ở đó một lần nữa.
She can rest on the boat.	Cô ấy có thể nghỉ ngơi trên thuyền.
I can see what you think.	Tôi có thể thấy bạn nghĩ gì.
However, as they grow up, they learn what they live for.	Tuy nhiên, khi chúng lớn lên, chúng học được những gì chúng sống.
You don't see it.	Bạn không thấy nó.
You can imagine that laugh.	Anh có thể tưởng tượng ra tiếng cười đó.
I will start working tonight.	Tôi sẽ bắt đầu làm việc vào tối nay.
It shows a large amount of space, with different focal areas.	Nó cho thấy một lượng lớn không gian, với các vùng tiêu điểm khác nhau.
He doesn't know this man.	Anh ấy không biết người đàn ông này.
However, they love each other very much.	Tuy nhiên, họ rất yêu nhau.
She is interesting and in a whole new way.	Cô ấy thật thú vị và theo một cách hoàn toàn mới.
Yes, that is correct.	Vâng, điều đó là đúng.
This is a much better book thanks to them.	Đây là một cuốn sách tốt hơn nhiều nhờ họ.
But he didn't.	Nhưng anh ấy đã không.
I will come soon.	Tôi sẽ đến sớm.
You have to let her.	Bạn phải để cho cô ấy.
You will be asked to save your project somewhere.	Bạn sẽ được yêu cầu lưu dự án của mình ở đâu đó.
He was afraid to ask what was wrong.	Anh ấy sợ hỏi có chuyện gì.
It was a great first season for us.	Đó là một mùa giải đầu tiên tuyệt vời đối với chúng tôi.
Now consider the following case.	Bây giờ hãy xem xét trường hợp sau.
Most of the city has no electricity.	Hầu hết thành phố không có điện.
She absolutely can.	Cô ấy hoàn toàn làm được.
Read it now!.	Đọc nó ngay bây giờ !.
That makes sense to me.	Điều đó có ý nghĩa với tôi.
I have not received a response from him.	Tôi đã không nhận được phản hồi từ anh ta.
Damn, it's no fun anyway.	Chết tiệt, dù sao thì cũng chẳng có gì vui cả.
We would recommend you to anyone.	Chúng tôi muốn giới thiệu bạn cho bất kỳ ai.
I have for you your favorite food.	Tôi có cho bạn món ăn yêu thích của bạn.
I'm not saying your theory is completely wrong.	Tôi không nói lý thuyết của bạn là hoàn toàn sai.
This year, he had a good deal with her.	Năm nay, anh đã có một thỏa thuận tốt với cô.
He turned around, surprised to see me.	Anh quay lại, ngạc nhiên khi thấy tôi.
For some reason it doesn't work.	Vì một số lý do nó không hoạt động.
I would love to hear from you!.	Tôi rất muốn nghe từ bạn !.
This is not a walking party.	Đây không phải là một bữa tiệc đi bộ.
There is more than one closer.	Có nhiều hơn một gần hơn.
We do what we have to do to survive.	Chúng ta làm những gì chúng ta phải làm để tồn tại.
He was not injured.	Anh ấy không bị thương.
I know about him.	Tôi biết về anh ấy.
It seems important.	Nó có vẻ quan trọng.
The fact that they are made from water is creative and interesting.	Thực tế là chúng được làm từ nước là sáng tạo và thú vị.
However, most of us usually go with the latter.	Tuy nhiên, hầu hết chúng ta thường đi với cái sau.
We did not find any place to live immediately.	Chúng tôi đã không tìm thấy bất kỳ nơi nào để sống ngay lập tức.
Of course, this is only true in theory.	Tất nhiên, điều này chỉ đúng trên lý thuyết.
In turn, this action will increase the time it takes to resolve the case.	Đổi lại, hành động này sẽ làm tăng thời gian giải quyết vụ án.
To make up for lost parking space.	Để bù lại chỗ đậu xe đã mất.
You immediately withdraw the previously won camera.	Bạn rút ngay chiếc máy ảnh đã giành được trước đó.
Don't tell in advance what this man will do to her.	Không nói trước những gì người đàn ông này sẽ làm với cô ấy.
I need you on the bridge.	Tôi cần bạn trên cầu.
They are there.	Họ đang ở đó.
I will meet people just by going up there.	Tôi sẽ gặp mọi người chỉ bằng cách lên đó.
He knows them by name.	Anh biết họ bằng tên.
There is nothing special about this situation.	Không có gì đặc biệt về tình huống này.
We believe they can.	Chúng tôi tin rằng họ làm được.
Give me at least.	Cho tôi ít nhất.
The essence of lying is to please.	Bản chất của dối trá là làm hài lòng.
That's what they'll start doing in a little while.	Đó là những gì họ sẽ bắt đầu làm sau một chút nữa.
A woman threw herself out the window.	Một người phụ nữ đã ném mình ra khỏi cửa sổ.
Let it go, let it go.	Để nó đi, để nó đi.
It's about one in nine people on earth.	Đó là về một trong chín người trên trái đất.
It was a good and a bad time.	Đó là khoảng thời gian tốt và xấu.
The material plays a role, but it's much smaller than that.	Vật liệu đóng một vai trò nào đó, nhưng so với nó thì nhỏ hơn.
But this is possible.	Nhưng điều này có thể.
It is called a professional.	Nó được gọi là một người chuyên nghiệp.
I couldn't understand the expression on his face.	Tôi không thể hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy.
First, anyone you meet in any given situation is a potential enemy.	Đầu tiên, bất kỳ ai bạn gặp trong bất kỳ tình huống nào đều là kẻ thù tiềm tàng.
And then go destroy the social evils.	Và sau đó đi tiêu diệt các tệ nạn xã hội.
Bill, sorry.	Bill, xin lỗi.
Hence this study was proposed.	Do đó nghiên cứu này đã được đề xuất.
I want to know the answer myself.	Tôi muốn tự mình biết câu trả lời.
She is particularly successful in her career.	Cô ấy đặc biệt thành công trong sự nghiệp của mình.
Her eyes turned to the boys.	Đôi mắt của cô ấy hướng về các chàng trai.
All internet prices are subject to change daily.	Tất cả giá internet có thể thay đổi hàng ngày.
This method contains several simple models of different frame types.	Phương pháp này chứa một số mô hình đơn giản của các loại khung khác nhau.
The meat fell.	Thịt rơi xuống.
Violence did not increase.	Bạo lực không tăng.
He needs to play his football.	Anh ấy cần chơi thứ bóng đá của mình.
Okay, let me think.	Được rồi, hãy để tôi suy nghĩ.
You are covered with the dead.	Bạn được bao phủ bởi người chết.
That's where the difference is.	Đó là nơi có sự khác biệt.
Not a damn thing.	Không phải là một điều chết tiệt.
That means now.	Điều đó có nghĩa là bây giờ.
We don't know each other well.	Chúng tôi chưa biết rõ về nhau.
It was a little more expansive.	Nó đã rộng mở hơn một chút.
Keep your right leg straight.	Giữ chân phải của bạn thẳng.
Something happened.	Có gì đó đã xảy ra.
His voice is clear and strong.	Giọng anh ấy rõ ràng và mạnh mẽ.
I found something.	Tôi đã tìm thấy một cái gì đó.
It looks a lot longer when it's wet.	Nó trông dài hơn rất nhiều khi nó bị ướt.
I am the enemy.	Tôi là kẻ thù.
It won't exist.	Nó sẽ không tồn tại.
People like me.	Những người như tôi.
In those times, it was different.	Trong những thời điểm đó, nó là khác.
The exact details of the deal are yet to be disclosed.	Chi tiết chính xác của thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ.
I asked them where the war was.	Tôi hỏi họ cuộc chiến ở đâu.
They sit near the window, which is a bad idea.	Họ ngồi gần cửa sổ, đó là một ý tưởng tồi.
You're right.	Bạn đúng rồi.
Open a few files and save your changes.	Mở một vài tệp và lưu các thay đổi của bạn.
It has a table, a chair and a bed.	Nó có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường.
But there's a lot for the kids to do.	Nhưng có rất nhiều việc để bọn trẻ làm.
However, he couldn't flirt with her.	Tuy nhiên, anh không thể tán tỉnh cô.
You can meet me at the station.	Bạn có thể gặp tôi ở nhà ga.
All authors were involved in the main concept and study design.	Tất cả các tác giả đều tham gia vào việc đưa ra khái niệm chính và thiết kế nghiên cứu.
Me and my son.	Tôi và con trai của tôi.
It will also be a great experience.	Đó cũng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
I feel that he died too young.	Tôi cảm thấy rằng anh ấy chết quá trẻ.
You can.	Bạn có thể.
The father looked up.	Người cha nhìn lên.
And then him.	Và sau đó anh ta.
And we had to bring in new characters in order for things to really work out.	Và chúng tôi phải đưa những nhân vật mới vào để mọi thứ thực sự diễn ra.
I was moving too fast towards him.	Tôi đã di chuyển quá nhanh về phía anh ta.
He seems to be sleeping.	Anh ấy dường như đi ngủ.
Maybe when we come back, will get some answers.	Có lẽ khi chúng tôi quay lại, sẽ nhận được một số câu trả lời.
It can only mean one thing.	Nó chỉ có thể có nghĩa là một điều.
I will jump forward.	Tôi sẽ nhảy về phía trước.
Workers.	Người lao động.
Choose from a wide variety of the best properties.	Chọn từ nhiều loại tài sản tốt nhất.
We had a lot of its bones.	Chúng tôi đã có rất nhiều xương của nó.
I thank them.	Tôi cảm ơn họ.
It would be just as easy.	Cũng sẽ dễ dàng như vậy.
There is no other choice for survival.	Không có sự lựa chọn nào khác cho sự sống còn.
I don't see anyone.	Tôi không thấy ai cả.
And always great!.	Và luôn tuyệt vời !.
And she talked about you a lot.	Và cô ấy đã nói về bạn rất nhiều.
Shop.	Cửa hàng.
Participate in testing.	Tham gia thực hiện thử nghiệm.
Looks like he understood that.	Có vẻ như anh đã hiểu điều đó.
The hospital stay is usually less than a week.	Thời gian nằm viện thường ít hơn một tuần.
I have to tell you now.	Tôi phải nói với bạn bây giờ.
Start each new line on each new movement.	Bắt đầu mỗi dòng mới trên mỗi chuyển động mới.
State three times.	Tiểu bang ba lần.
He said he misses me.	Anh ấy nói anh ấy nhớ em.
Here, he draws briefly.	Ở đây, anh ấy rút ra ngắn gọn.
He doesn't have that in him, he thought.	Anh ta không có điều đó trong anh ta, anh ta nghĩ.
She wondered why he was so different.	Cô tự hỏi tại sao anh lại khác biệt như vậy.
It means nothing to him.	Nó không có ý nghĩa gì đối với anh ta.
I don't understand why she wants to do this.	Tôi không hiểu tại sao cô ấy muốn làm điều này.
Based on the results, improvement methods are proposed.	Dựa trên kết quả, các phương pháp cải tiến được đề xuất.
I wrote about it, and never got an answer.	Tôi đã viết về nó, và không bao giờ có câu trả lời.
She has no right over you.	Cô ấy không có quyền đối với bạn.
He is the key that opens the door.	Anh ấy là chìa khóa mở cửa.
They know each other too well for that.	Họ biết nhau quá rõ vì điều đó.
Might have built and run.	Có thể đã xây dựng và chạy.
This is a fact of life.	Đây là một thực tế của cuộc sống.
But he can't.	Nhưng anh ấy không thể.
We are just getting started.	Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
I was at home art a lot.	Tôi đã ở nhà nghệ thuật rất nhiều.
Someone is trying to break in.	Ai đó đang cố gắng đột nhập.
This was her last film before her death.	Đây là bộ phim cuối cùng của cô trước khi qua đời.
I think that's a benefit.	Tôi nghĩ đó là một lợi ích.
I'm not going to stop abruptly because she did.	Tôi sẽ không đột ngột dừng lại vì cô ấy đã như vậy.
You are a designed human being.	Bạn là một con người được thiết kế.
I never recognized him before.	Tôi chưa bao giờ nhận ra anh ta trước đây.
They get cross about it.	Họ nhận được chéo về nó.
The mechanism by which this effect occurs is still unknown.	Cơ chế mà hiệu ứng này xảy ra vẫn chưa được biết rõ.
Strange things happen.	Những điều kỳ lạ xảy ra.
His red eyes smiled at her.	Đôi mắt đỏ rực của anh mỉm cười nhìn cô.
It's still here.	Nó vẫn ở đây.
Her book has her picture on the cover.	Sách của cô ấy có hình cô ấy trên trang bìa.
People may look at you and say that not everyone can do that.	Mọi người có thể nhìn bạn và nói rằng không phải ai cũng có thể làm được điều đó.
Sitting there staring and damn.	Ngồi đó mà nhìn chăm chăm và chết tiệt.
She needed his calm presence.	Cô cần sự hiện diện bình tĩnh của anh.
Line up, work hard.	Xếp hàng, làm việc chăm chỉ.
Hope you like.	Hy vọng bạn thích.
Currently closed due to construction.	Hiện đang đóng cửa do việc xây dựng.
You have to promise me.	Bạn phải hứa với tôi.
However, he did not let go.	Tuy nhiên, anh ấy không buông tay.
It is not picked up by any network.	Nó không được chọn bởi bất kỳ mạng nào.
Please do not worry.	Xin đừng lo lắng.
The product is just enough for one use.	Sản phẩm vừa đủ cho một lần sử dụng.
She changed me.	Cô ấy đã thay đổi tôi.
I hate it on my face.	Tôi ghét nó trên khuôn mặt của tôi.
There are seven of them.	Có bảy người trong số họ.
The road cannot be with you as usual.	Con đường không thể ở bên bạn như thường lệ.
When there are no more records, the method returns an empty set.	Khi không còn bản ghi nào nữa, phương thức trả về một tập hợp trống.
For about an hour, the whole village had to fend for itself.	Trong khoảng một giờ đồng hồ, cả làng đã tự chống chọi với nhau.
Nor does it change what states should do.	Nó cũng không thay đổi những gì các quốc gia nên làm.
She doesn't remember coming from there.	Cô ấy không nhớ mình đã đến từ đó.
Finally, the army took me to see one of the officers.	Cuối cùng, quân đội đưa tôi đến gặp một trong các sĩ quan.
If you make your unique point of view your source, you will get noticed.	Nếu bạn làm cho quan điểm độc đáo của mình là nguồn của bạn, bạn sẽ được chú ý.
However, just one person, no help needed to travel comfortably.	Tuy nhiên, chỉ cần một người, không cần sự giúp đỡ để đi du lịch thoải mái.
My health is more important to me than ever.	Sức khỏe của tôi lại quan trọng đối với tôi, hơn bao giờ hết.
I'm listening to the rain.	Tôi đang nghe tiếng mưa.
Which means your crew is the same, resources are starting the same.	Có nghĩa là phi hành đoàn của bạn giống nhau, nguồn lực bắt đầu giống nhau.
But we don't see that from either of these.	Nhưng chúng tôi không thấy điều đó từ một trong hai điều này.
Outwardly, it should be easy.	Bề ngoài, nó phải được dễ dàng.
Can it make a random no.	Nó có thể làm cho một ngẫu nhiên không.
There is a great need for training and information.	Có một nhu cầu lớn về đào tạo và thông tin.
Things got out of hand and one person was killed.	Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm tay và một người đã thiệt mạng.
Not a bad idea.	Không phải là một ý kiến ​​tồi.
I can't wait to ask you and your friends some questions.	Tôi nóng lòng hỏi bạn và bạn bè của bạn một số câu hỏi.
I'm almost back.	Tôi đã gần trở lại.
That's what you do well.	Đó là điều bạn làm tốt.
You are someone like me.	Bạn là một người giống như tôi.
He didn't want her to be his.	Anh không muốn cô là của anh.
They said it was the best deal they ever made, ever.	Họ nói rằng đó là giao dịch tốt nhất mà họ từng làm, từng có.
And fight the war.	Và chiến đấu với cuộc chiến.
Context is immediate.	Bối cảnh là ngay lập tức.
The only price is that they are much harder to play.	Cái giá duy nhất là chúng khó chơi hơn rất nhiều.
In the end, he discovered that the man wanted water.	Cuối cùng, anh phát hiện ra rằng người đàn ông muốn có nước.
Change is just change.	Thay đổi chỉ là thay đổi.
I can't find the method in it.	Tôi không thể tìm ra phương pháp trong đó.
A man stood in the middle of the room.	Một người đàn ông đứng giữa phòng.
God is pure spirit.	Thần là tinh thần trong sáng.
This is not up for debate.	Điều này không phải để tranh luận.
It seems to be one.	Nó dường như là một.
I will be fine.	Tôi sẽ tốt.
Plain.	Bằng.
Another player account.	Một tài khoản người chơi khác.
There must be an explanation.	Phải có một lời giải thích.
She grabbed her cell phone.	Cô chộp lấy điện thoại di động của mình.
He must know that there cannot be any such proof.	Anh ta phải biết rằng không thể có bất kỳ bằng chứng nào như vậy.
Trust me, it can really make or break your project.	Tin tôi đi, nó thực sự có thể tạo ra hoặc phá vỡ dự án của bạn.
Even soldiers on leave stopped to watch.	Ngay cả những người lính đang nghỉ phép cũng dừng lại để theo dõi.
I should probably put that at the top of my list.	Tôi có lẽ nên đặt cái đó lên đầu danh sách của mình.
And it started.	Và nó bắt đầu.
We don't do this to make money.	Chúng tôi không làm điều này để kiếm tiền.
She said alternate words.	Cô ấy nói những lời thay thế.
Both patients were excluded from the trial.	Cả hai bệnh nhân đều bị loại khỏi thử nghiệm.
If your needs are few, fill up with ice and beer.	Nếu nhu cầu của bạn ít, hãy đổ đầy đá và bia.
I may never feel this again.	Tôi có thể không bao giờ cảm thấy điều này một lần nữa.
That's why it took me a few minutes to call.	Đó là lý do tại sao tôi phải mất vài phút để gọi.
Brings back a lot of memories.	Mang lại rất nhiều kỷ niệm.
I say, simply, ten.	Tôi nói, đơn giản, mười.
Their name is next on the list.	Tên của họ tiếp theo trong danh sách.
Some of them have.	Một số trong số đó có.
No, no, wait.	Không, không, đợi đã.
I think he has come and gone.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đã đến và đi.
I think the way we've done it so far has worked.	Tôi nghĩ rằng cách chúng tôi làm cho đến nay đã hiệu quả.
He is growing and changing.	Anh ấy đang phát triển và thay đổi.
His mother passed away when he was two years old.	Mẹ anh mất khi anh mới hai tuổi.
She was stressed.	Cô ấy đã bị căng thẳng.
We were there for a while.	Chúng tôi đã ở đó một thời gian.
Help is easier.	Trợ giúp dễ dàng hơn.
We do not share them with you.	Chúng tôi không chia sẻ chúng với bạn.
Repeat with another third and finally the last third.	Lặp lại với một phần ba khác và cuối cùng là phần ba cuối cùng.
Have the child lie on his or her head to one side.	Cho trẻ nằm nghiêng đầu sang một bên.
I am one of those students.	Tôi là một trong những sinh viên đó.
So it must be some other app.	Vì vậy, nó phải là một số ứng dụng khác.
Let us hope still.	Hãy để chúng tôi hy vọng vẫn còn.
And the people watching.	Và những người đang xem.
Dream come true!.	Ước mơ thành hiện thực !.
Maybe even something more.	Thậm chí có thể là một cái gì đó hơn thế nữa.
She looked around at the crowd.	Cô nhìn quanh đám đông.
There are men who have waited all year.	Có những người đàn ông đã chờ đợi cả năm trời.
Put your logic with that and it will solve your problem.	Đặt logic của bạn với điều đó và nó sẽ giải quyết vấn đề của bạn.
Come back as soon as we can.	Trở lại ngay khi chúng tôi có thể.
At least two of them.	Ít nhất là hai trong số đó.
I think it's a problem due to the difference in design.	Tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề do sự khác biệt trong thiết kế.
They will only be there for a month.	Họ sẽ chỉ ở đó một tháng.
Content goes down.	Nội dung đi xuống.
Then there's the family class.	Sau đó là lớp gia đình.
I am so small.	Tôi thật nhỏ bé.
His children and those of other officers also appeared.	Con cái của ông và của các sĩ quan khác cũng xuất hiện.
Football, maybe me.	Bóng đá, có lẽ là tôi.
Please drop the subject.	Hãy thả chủ đề xuống.
There are two questions to consider here.	Có hai câu hỏi cần xem xét ở đây.
In fact, that's what he's been doing his entire career.	Trên thực tế, đó là những gì anh ấy đã làm trong toàn bộ sự nghiệp của mình.
But, life is like that.	Nhưng, cuộc sống nào cũng vậy.
He gave up on it.	Anh ấy đã từ bỏ nó.
It remained at number one for another week.	Nó vẫn ở vị trí số một trong một tuần nữa.
Sometimes it will be, sometimes it won't.	Đôi khi nó sẽ được, đôi khi không.
It was the last thing she wanted.	Đó là điều cuối cùng cô ấy muốn.
It seems the news has reached every member of the community.	Có vẻ như tin tức đã đến với mọi thành viên trong cộng đồng.
If you've never heard of it, check it out.	Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về nó, hãy kiểm tra nó.
It's just a matter of waiting for her to decide.	Vấn đề chỉ là chờ cô ấy quyết định.
A door opens and closes.	Một cánh cửa mở ra và đóng lại.
Both teams are missing key players.	Cả hai đội đều thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt.
How she was taken from them.	Làm thế nào cô ấy đã bị lấy khỏi họ.
But that makes no sense to us.	Nhưng điều đó không có ý nghĩa đối với chúng tôi.
There is a lot of blood.	Có rất nhiều máu.
Her breath in his ear, making him stiff.	Hơi thở của cô bên tai anh, khiến anh cứng ngắc.
Not yet reported.	Chưa được báo cáo.
When she refused, he set off on his own.	Khi cô từ chối, anh đã lên đường một mình.
You have a gift.	Bạn có món quà.
Let them think what they want.	Hãy để họ nghĩ những gì họ muốn.
You are very busy.	Bạn đang rất bận.
But, according to my book this statement is correct.	Nhưng, theo cuốn sách của tôi câu nói này là chính xác.
No one brought her up to go.	Không ai đưa cô ấy lên để đi.
You can get the same behavior with .	Bạn có thể nhận được hành vi tương tự với.
Maybe not in our lives.	Có thể không có trong cuộc sống của chúng ta.
Eight years ago she did very well.	Tám năm trước cô ấy đã làm rất tốt.
While he spoke, no one looked away.	Trong khi anh ấy nói, không ai nhìn đi chỗ khác.
He seems bigger than life.	Anh ấy dường như lớn hơn cuộc sống.
Maybe it was it.	Có thể là nó đã được nó.
You don't even want to think so.	Bạn thậm chí không muốn nghĩ như vậy.
But it turns out that they have a dark side.	Nhưng nó chỉ ra rằng họ có một mặt tối.
We should have separated the two from the start.	Lẽ ra, chúng ta nên tách biệt cả hai bên ngay từ đầu.
Here they are.	Họ đây rồi.
And it's a very public place.	Và đó là một nơi rất công cộng.
They asked me on the phone.	Họ yêu cầu tôi trên điện thoại.
The other soldiers grabbed him and picked him up.	Những người lính khác nắm lấy anh ta và nhặt anh ta lên.
If that goes away, then it will be with us forever.	Nếu điều đó biến mất, thì điều đó sẽ ở bên chúng ta mãi mãi.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
I am very happy about this issue.	Tôi rất vui vì vấn đề này.
I want us to go together.	Tôi muốn chúng ta đi cùng nhau.
But still can drive and enjoy it.	Nhưng vẫn có thể lái xe và tận hưởng nó.
Difference of opinion with management.	Sự khác biệt ý kiến ​​với ban quản lý.
I couldn't read most of it.	Tôi không thể đọc hầu hết nó.
However, tonight was different.	Tuy nhiên, đêm nay đã khác.
There are several potential limitations of this investigation.	Có một số hạn chế tiềm năng của cuộc điều tra này.
And on her.	Và trên cô ấy.
No, he won't, if he was good, he'd like me for it.	Không, anh ấy sẽ không, nếu anh ấy tốt, anh ấy sẽ thích tôi vì điều đó.
However, people felt about it, the law was on their side.	Tuy nhiên, mọi người cảm thấy về điều đó, luật pháp đã đứng về phía họ.
She goes out.	Cô ấy ra ngoài.
Which ones are good to eat.	Những cái nào tốt để ăn.
I do not have a job.	Tôi không có việc làm.
It's just that they hold your hand through everything.	Nó chỉ là thứ mà họ nắm tay bạn vượt qua mọi thứ.
Doesn't seem ideal.	Có vẻ không lý tưởng.
The bank asked me to personally sign the papers.	Ngân hàng yêu cầu tôi phải đích thân ký vào giấy tờ.
I need to rest.	Tôi cần được nghỉ ngơi.
They run fast and have no engine noise.	Chúng chạy nhanh và không có tiếng ồn của động cơ.
If he can make it to practice, he can sit and sign.	Nếu anh ta có thể làm cho nó để thực hành, anh ta có thể ngồi và ký.
Go out and get busy.	Đi ra ngoài và bận rộn.
I'm not sure if this is the right way.	Tôi không chắc liệu đây có phải là cách đúng đắn hay không.
She barely noticed the girl anymore.	Cô hầu như không để ý đến cô gái nữa.
That is not a new development.	Đó không phải là một sự phát triển mới.
Yes, it's free.	Có, miễn phí.
Most of the songs are group efforts.	Hầu hết các bài hát là nỗ lực của nhóm.
It is very easy to be drawn into evil.	Nó rất dễ bị lôi kéo vào cái xấu.
Some people who left public office were glad to leave.	Một số người rời khỏi văn phòng công cộng đã vui mừng ra đi.
Maybe they will become as smart as you.	Có thể họ sẽ trở nên thông minh như bạn.
That's what he did.	Đó là những gì anh ấy đã làm.
They love this activity.	Họ yêu thích hoạt động này.
He went there.	Anh ấy đã đến đó.
Tomorrow may never come.	Ngày mai có thể không bao giờ đến.
Of these there can never be too many.	Trong số này không bao giờ có thể có quá nhiều.
No errors, nothing.	Không có lỗi, không có gì.
You've seen him now for a year and two days.	Bạn đã gặp anh ấy bây giờ được một năm và hai ngày.
I never found it.	Tôi không bao giờ tìm thấy nó.
Looks like it has potential.	Có vẻ như nó có tiềm năng.
In the case of this site, it is the main body region.	Trong trường hợp của trang web này, nó là vùng cơ thể chính.
To listen, we must be free.	Để lắng nghe, chúng ta phải được tự do.
I will lead the way.	Tôi sẽ dẫn đường.
She did not expect an answer.	Cô không mong đợi một câu trả lời.
He is a very good player.	Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi.
I could get him fired, or worse.	Tôi có thể khiến anh ta bị sa thải, hoặc tệ hơn.
I wrote it down carefully, and looked it up.	Tôi đã viết nó ra một cách cẩn thận, và tra cứu.
The situation is different here.	Tình hình khác nhau ở đây.
She is not ready for that at all.	Cô ấy chưa sẵn sàng một chút nào cho điều đó.
This is fine and may even be better in some situations.	Điều này là tốt và thậm chí có thể tốt hơn trong một số tình huống.
She practices less.	Cô ấy ít luyện tập hơn.
I will lose my job and see a problem appear.	Tôi sẽ mất việc và thấy một vấn đề xuất hiện.
What died here, tonight, must be the minor god.	Cái gì đã chết ở đây, đêm nay, hẳn là tiểu thần.
It is impossible to love it.	Không thể nào yêu nó được.
In case you want, keep your code as is.	Trong trường hợp bạn muốn, hãy giữ nguyên mã của bạn.
You must tell me your one.	Bạn phải cho tôi biết một trong những của bạn.
He's late.	Anh ấy đến muộn.
But this is a worse case scenario.	Nhưng đây là một trường hợp tồi tệ hơn.
Government help, we just get the door.	Chính phủ giúp đỡ, chúng tôi chỉ có được cửa.
He smiled at me.	Anh ấy cười với tôi.
Join the main force if you can.	Tham gia với lực lượng chính nếu bạn có thể.
Not have much money.	Không có nhiều tiền.
And break the high school rules.	Và phá vỡ các quy tắc của trường trung học.
The problem is that the part number is different.	Vấn đề là số bộ phận là khác nhau.
However, one important conclusion can be drawn.	Tuy nhiên, một kết luận quan trọng có thể được rút ra.
She looked over her shoulder and saw him watching her.	Cô nhìn qua vai mình và nhìn anh đang quan sát cô.
I phoned our family doctor.	Tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình của chúng tôi.
His new wife had me.	Vợ mới của anh ấy đã có tôi.
The default suit.	Bộ đồ đã mặc định.
Now the wanted hand is here, and then the wanted hand is there.	Bây giờ bàn tay bị truy nã ở đây, và sau đó bàn tay lại bị truy nã ở đó.
We remember a lot of things laid out before us.	Chúng tôi nhớ rất nhiều điều được đặt ra trước mắt chúng tôi.
I will let you know the results.	Tôi sẽ cho bạn biết kết quả.
I want someone to think more literally.	Tôi muốn ai đó nghĩ theo nghĩa đen hơn.
You will find another time to get your stuff.	Bạn sẽ tìm thấy thời gian khác để lấy đồ của bạn.
You can measure your time differently.	Bạn có thể đánh giá thời gian của mình theo cách khác.
They are not without culture.	Họ không phải là không có văn hóa.
I try to do that from the very early days.	Tôi cố gắng làm điều đó xuất phát từ những ngày rất sớm.
Market within two years because of low gas prices.	Thị trường trong vòng hai năm vì giá xăng thấp.
Everything we do we bring back to the model.	Tất cả mọi thứ chúng tôi làm chúng tôi mang trở lại mô hình.
We can't be near it.	Chúng ta không thể ở gần nó.
So he wouldn't do the same to them.	Vì vậy, ông sẽ không làm như vậy với họ.
Yes, you will look at you.	Vâng, bạn sẽ nhìn vào bạn.
I never knew his name.	Tôi chưa bao giờ biết tên anh ấy.
We can have world peace.	Chúng ta có thể có hòa bình thế giới.
Knowing what to test is an experience, not the rules.	Biết những gì để kiểm tra là một kinh nghiệm, không phải là các quy tắc.
For the following reasons,	Vì những lý do tiếp theo,
I love you too.	Anh cũng yêu em.
I have never seen her in such a state.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trong tình trạng như vậy.
Yet he still does stupid things like this.	Vậy mà anh ấy vẫn làm những điều ngu ngốc như thế này.
I relate to his music a lot.	Tôi liên quan đến âm nhạc của anh ấy rất nhiều.
She told a story like my own.	Cô ấy đã kể một câu chuyện như của chính tôi.
It will probably work.	Nó có thể sẽ hoạt động.
They speak in what sounds like half a word.	Họ nói bằng những gì nghe như nửa lời.
Something is not right here.	Có gì đó không đúng ở đây.
We were wrong.	Chúng tôi đã sai.
The only place that needs improvement is the breakfast.	Nơi duy nhất cần cải thiện là bữa sáng.
Just click the right button.	Chỉ cần nhấp vào nút bên phải.
Teams do not.	Các đội không.
We both do.	Cả hai chúng tôi đều làm.
I want to talk to my brother.	Tôi muốn nói chuyện với anh trai tôi.
Many of these white things fall through the air.	Nhiều thứ màu trắng này rơi trong không khí.
She is just under two meters long.	Cô ấy chỉ dài dưới hai mét.
They think they can get away with lying.	Họ nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi việc nói dối.
And every girl has experienced that situation.	Và cô gái nào cũng từng trải qua hoàn cảnh đó.
I need an air.	Tôi cần một không khí.
Same goes for the side of the ship.	Bên mạn tàu cũng vậy.
Power is strength.	Quyền lực là sức mạnh.
I'm pretty sure about that.	Tôi khá chắc chắn về điều đó.
I can't help but watch them.	Tôi không thể không xem chúng.
Just not us.	Chỉ không phải chúng tôi.
Number ten is on the way.	Số mười đang trên đường.
Some time later reports came to them that he had been shot.	Một thời gian sau, báo cáo đến với họ rằng anh ta đã bị bắn.
It takes eight to ten hours.	Mất từ ​​tám đến mười giờ.
There is no night, only day.	Không có đêm, chỉ có ngày.
It doesn't matter, he said.	Nó không quan trọng, anh ấy nói.
We share memories of things that never happened.	Chúng tôi chia sẻ những kỷ niệm về những điều chưa từng xảy ra.
That changes this year.	Điều đó thay đổi trong năm nay.
', and is '.	', và là '.
There was no doubt in her mind.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí cô.
Usually they sound like you.	Thường thì họ nghe giống bạn.
It's unusually striking, just like you and me together.	Đó là sự khác thường nổi bật, giống như bạn và tôi cùng nhau.
It should be pretty straightforward for the first few hours.	Nó sẽ khá đơn giản trong những giờ đầu.
And if fans ask for it, we make sure they get it.	Và nếu người hâm mộ yêu cầu, chúng tôi đảm bảo họ sẽ nhận được.
He tried his best.	Anh ấy đã cố gắng hết sức.
Sometimes faith has to go beyond reason.	Đôi khi niềm tin phải vượt lên trên lý trí.
I never realized how much it would affect you.	Tôi không bao giờ nhận ra nó sẽ ảnh hưởng đến bạn nhiều như thế nào.
He has many friends and is loved by many.	Anh ấy có nhiều bạn bè và được nhiều người yêu mến.
Now I am in a hospital.	Bây giờ tôi đang ở trong một bệnh viện.
Immediately, the police denied this was a hate crime.	Ngay lập tức, cảnh sát phủ nhận đây là một tội ác đáng ghét.
We hope you take the time to find what's useful to you.	Chúng tôi hy vọng bạn dành thời gian để tìm thấy những gì hữu ích cho bạn.
Big black eyes.	Đôi mắt to đen láy.
I will take this seriously.	Tôi sẽ xem xét điều này một cách nghiêm túc.
You are too new to this.	Bạn quá mới với điều này.
That's the game.	Đó là trò chơi.
Thereby they can pass forever.	Qua đó họ có thể vượt qua mãi mãi.
We met him.	Chúng tôi đã gặp anh ấy.
But everyone can find them.	Nhưng mọi người có thể tìm thấy chúng.
I need to tell that to the user.	Tôi cần phải nói điều đó với người dùng.
Unable to answer.	Không thể trả lời được.
This is an important part of the context.	Đây là một phần quan trọng của bối cảnh.
In this report, two projects towards this goal are described.	Trong báo cáo này, hai dự án hướng tới mục tiêu này được mô tả.
I know you've been looking for it for a long time.	Tôi biết bạn đã tìm kiếm nó trong một thời gian dài.
All by myself.	Tất cả đều do chính tôi.
These are not served.	Những thứ này không được phục vụ.
No sex differences were found.	Không có sự khác biệt giới tính nào được tìm thấy.
Usually a random map.	Thường là một bản đồ ngẫu nhiên.
I'll circle it in red.	Tôi sẽ khoanh tròn nó bằng màu đỏ.
This method is useful for many types of blood tests.	Phương pháp này rất hữu ích cho nhiều loại xét nghiệm máu.
Thinking about it won't make it any better.	Nghĩ về nó sẽ không làm cho nó tốt hơn.
As you know this is extremely dangerous.	Như bạn biết điều này là cực kỳ nguy hiểm.
My name is still on the list.	Tên của tôi vẫn nằm trong danh sách.
They were children, they were parents.	Họ là những đứa trẻ, họ đã là cha mẹ.
Until you reach a parking lot.	Cho đến khi bạn đến một bãi đậu xe.
When no one answered, he looked over his shoulder.	Khi không có ai trả lời, anh nhìn qua vai mình.
Well a picture doesn't tell the story.	Chà rằng một bức tranh không nói lên câu chuyện.
If your situation looks like it will be fine, this is fine.	Nếu tình hình của bạn có vẻ như sẽ ổn, điều này là tốt.
But the purpose is clear.	Nhưng mục đích rõ ràng.
He won't even move.	Anh ta thậm chí sẽ không di chuyển.
Just click on the form field and add the correct text.	Chỉ cần nhấp vào trường biểu mẫu và thêm văn bản chính xác.
He didn't do anything and now she's dead.	Anh đã không làm bất cứ điều gì và bây giờ cô ấy đã chết.
She likes that.	Cô ấy thích điều đó.
Leave some feedback in the comments!.	Để lại một số phản hồi trong phần bình luận !.
What happened is now in the past.	Những gì đã xảy ra, bây giờ là quá khứ.
In this world, anyone who had to carry a weapon was at risk of death.	Trong thế giới này, bất kỳ ai phải mang vũ khí đều có nguy cơ tử vong.
We've talked about things like that before.	Chúng tôi đã từng nói về những thứ như thế.
This is a sign of things to come.	Đây là một dấu hiệu của những điều sắp xảy ra.
Think how things could have been different.	Nghĩ xem mọi thứ có thể đã khác đi như thế nào.
She is a single mother with two children.	Cô ấy là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con.
This is overdue.	Điều này đã quá hạn.
He took it down again.	Anh ta lại lấy nó xuống.
There is give, there is take.	Có cho, có nhận.
I would like to discuss your project with you.	Tôi muốn thảo luận về dự án của bạn với bạn.
this is so fun.	cái này vui quá.
Chicken and fish are very fresh so they move often.	Gà và cá rất tươi nên chúng thường xuyên di chuyển.
Thank you for asking.	Cảm ơn bạn đã hỏi thăm.
Turn left where there is light.	Rẽ trái ở nơi có ánh sáng.
He should try harder.	Anh ấy nên cố gắng nhiều hơn nữa.
And that's perfectly fine.	Và điều đó hoàn toàn ổn.
Wet them and do not touch them.	Làm ướt chúng và không chạm vào chúng.
And available.	Và có sẵn.
I stood up.	Tôi đứng dậy.
Try to have a light lunch.	Cố gắng ăn trưa nhẹ nhàng.
That should worry everyone.	Điều đó nên khiến tất cả mọi người đều lo lắng.
He will provide the list of necessary materials.	Anh ta sẽ cung cấp danh sách vật liệu cần thiết.
Good kids, not bad kids.	Những đứa trẻ ngoan, không phải những đứa trẻ xấu.
It is really up to you.	Nó thực sự là vào bạn.
I've had treatment before and it didn't help.	Tôi đã từng điều trị trước đây và nó không giúp ích gì.
This is my idea.	Đây là ý tưởng của tôi.
Right now he is very angry.	Lúc này anh đang rất tức giận.
Everything went according to plan.	Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Remember, this is just for fun.	Hãy nhớ rằng, điều này chỉ là cho vui.
And it has some really important papers in it.	Và nó có một số giấy tờ thực sự quan trọng trong đó.
They told her parents to never tell her what happened.	Họ nói với bố mẹ cô ấy rằng đừng bao giờ nói cho cô ấy biết những gì đã xảy ra.
No one knows exactly what happened to them.	Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra với họ.
Report to us.	Báo cáo cho chúng tôi.
Without thought, there is no human action.	Không có suy nghĩ thì không có hành động của con người.
It's a matter of appeal.	Đó là vấn đề về kháng cáo.
I hold my breath.	Tôi nín thở.
You are not very happy.	Bạn không vui vẻ cho lắm.
Of course, anything is possible.	Tất nhiên, bất cứ điều gì có thể.
The days after they go home are also difficult.	Những ngày sau khi họ về nhà cũng khó khăn.
The difference is steady and significant.	Sự khác biệt là ổn định và đáng kể.
They were excluded from all others.	Họ đã bị loại khỏi tất cả những người khác.
I listened to them, and they were great.	Tôi đã nghe lời họ, và họ thật tuyệt.
Yes, very pleased.	Vâng, rất hân hạnh.
Art cannot save itself.	Nghệ thuật không thể tự cứu mình.
He is a great character.	Anh ấy là một nhân vật tuyệt vời.
I need to see him.	Tôi cần gặp anh ấy.
Then he created man.	Sau đó, ông đã tạo ra con người.
He only went in there once, and never came back.	Anh ta chỉ vào đó một lần, và chưa bao giờ quay lại.
It's on the internet.	Nó ở trên mạng.
And some words are all too familiar.	Và một số từ đã quá quen thuộc.
Too scared.	Quá sợ hãi.
This is in you.	Đây là ở bạn.
And dinner time.	Và giờ ăn tối.
There is no specific direction.	Không có hướng cụ thể.
Turns out, it's not.	Hóa ra, nó không phải.
A few moments to organize her thoughts.	Một vài khoảnh khắc để sắp xếp những suy nghĩ của cô ấy.
Nothing can change it.	Không có gì có thể thay đổi nó.
I'm doing something wrong, but not sure where.	Tôi đang làm điều gì đó sai, nhưng không chắc chắn ở đâu.
You think he had a better performance.	Bạn nghĩ rằng anh ấy đã có màn trình diễn tốt hơn.
I asked him what the hell he thought he was doing.	Tôi hỏi anh ta nghĩ anh ta đang làm cái quái gì vậy.
This time I have to keep my baby.	Lần này tôi phải giữ lại đứa con của mình.
The end of the trip was just the beginning for me.	Kết thúc chuyến đi chỉ là khởi đầu cho tôi.
I don't know, however, if the effect is good.	Tôi không biết, tuy nhiên, nếu hiệu ứng là tốt.
Others burned to death in their homes.	Những người khác bị chết cháy trong nhà của họ.
It took care of itself even if it hurt you.	Nó đã tự chăm sóc nó ngay cả khi nó làm tổn thương bạn.
What changed him is unknown.	Điều gì đã thay đổi anh ta là không rõ.
As you can see.	Như bạn thấy đấy.
I'm really, really big.	Tôi thực sự, thực sự lớn.
We need a front.	Chúng tôi cần một phía trước.
Two of these bad boys definitely got the job done.	Hai trong số những chàng trai xấu số này chắc chắn đã hoàn thành công việc.
They gave up most of the drugs.	Họ đã bỏ hầu hết các loại thuốc.
The people that show up go very fast.	Những người xuất hiện đi rất nhanh.
Not good things, mind you.	Không phải những điều tốt đẹp, phiền bạn.
I feel like it's coming.	Tôi cảm thấy như nó đang đến.
She will be pleased.	Cô ấy sẽ hài lòng.
Then he got up and left the front door.	Sau đó anh ta đứng dậy và rời khỏi cửa trước.
He makes friends everywhere he goes.	Anh ấy kết bạn ở mọi nơi anh ấy đến.
But there are still three people to go.	Nhưng vẫn còn ba người để đi.
Street v.	Đường phố v.
She died.	Cô ấy đã chết.
They don't speak to anyone's groups.	Họ không nói cho các nhóm của bất kỳ ai.
It's a pleasure to meet you.	Thật là hân hạnh được gặp bạn.
Maybe they let you down.	Có thể họ làm bạn thất vọng.
And you are the most beautiful woman there.	Và bạn là người phụ nữ đẹp nhất ở đó.
And no questions asked.	Và không có câu hỏi.
I can feel great like this but still something is wrong.	Tôi có thể cảm thấy tuyệt vời như thế này nhưng vẫn có điều gì đó không ổn.
Says he'll be gone for a week, maybe longer.	Nói rằng anh ấy sẽ đi trong một tuần, có thể lâu hơn.
It will be done through them.	Nó sẽ được thực hiện thông qua chúng.
Then give him instructions.	Sau đó, cung cấp cho anh ta hướng dẫn.
But the first attempt failed.	Nhưng lần thử đầu tiên không thành công.
Good dreams will know their way.	Những giấc mơ tốt đẹp sẽ biết đường đi của họ.
The disease only occurs naturally in humans.	Bệnh chỉ xảy ra tự nhiên ở người.
I decided to stop for the night there.	Tôi quyết định dừng lại đêm ở đó.
We need drinking water.	Chúng ta cần nước uống.
Get some people on your case ASAP!!.	Nhận một số người về trường hợp của bạn càng sớm càng tốt !!.
They're running the country now, so you have to know that.	Bây giờ họ đang điều hành đất nước, vì vậy bạn phải biết điều đó.
My problem is with the amount of golden age.	Vấn đề của tôi là với số lượng thời kỳ vàng.
They can create any religion they want.	Họ có thể tạo ra bất kỳ tôn giáo nào họ muốn.
Strange politics going on.	Chính trị kỳ lạ đang diễn ra.
It is spring.	Đó là mùa xuân.
I'm glad you liked the book.	Tôi rất vui vì bạn thích cuốn sách.
He offered to show her the way.	Anh đề nghị chỉ đường cho cô.
Everyone was ready to leave quickly.	Mọi người đã sẵn sàng nhanh chóng rời đi.
The reports are amazing, but there it is only in black and white.	Các báo cáo thật đáng kinh ngạc, nhưng ở đó nó chỉ có hai màu đen và trắng.
So the effective rule depends on the correct use of the name.	Vì vậy, quy tắc hiệu quả phụ thuộc vào việc sử dụng đúng tên.
Thank you very much for your feedback.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì phản hồi của bạn.
This is his apartment.	Đây là căn hộ của anh ấy.
He really wanted to know her name.	Anh đã rất muốn biết tên cô.
It's about family.	Đó là về gia đình.
An example is parking.	Một ví dụ là bãi đậu xe.
But it is very simple to use.	Nhưng nó rất đơn giản để sử dụng.
Living together is simply wonderful.	Sống với nhau chỉ đơn giản là tuyệt vời.
This is not a criminal matter.	Đây không phải là một vấn đề hình sự.
Very good, very.	Rất tốt, rất.
The background of the culture has changed.	Nền tảng của nền văn hóa đã thay đổi.
We removed leaves or ears to study the effect.	Chúng tôi đã loại bỏ lá hoặc tai để nghiên cứu tác dụng.
I found the idea online, showed him pictures.	Tôi tìm thấy ý tưởng trên mạng, cho anh ấy xem ảnh.
There is a lot of comfort in it.	Có rất nhiều sự thoải mái trong đó.
He's been stable for several years.	Anh ấy đã ổn định trong vài năm.
I will be very angry.	Tôi sẽ rất tức giận.
But someone used both of you.	Nhưng ai đó đã sử dụng cả hai bạn.
In my eyes, it was the right choice.	Trong mắt tôi, đó là sự lựa chọn đúng đắn.
What has been discovered is only a small part of it.	Những gì đã được khám phá chỉ là một phần nhỏ của nó.
But his eyes suddenly looked far away.	Nhưng ánh mắt anh chợt nhìn xa xăm.
But that night was a turning point for them.	Nhưng đêm đó là một bước ngoặt đối với họ.
But no, this is better.	Nhưng không, điều này tốt hơn.
But not anymore.	Nhưng không còn nữa.
When he came out, she was gone.	Khi anh bước ra, cô đã biến mất.
We don't forget.	Chúng tôi không quên.
If the service is stopped, try restarting it.	Nếu dịch vụ bị dừng, hãy thử khởi động lại.
I don't see why not.	Tôi không thấy tại sao lại không.
And now we have grown like crazy.	Và bây giờ chúng tôi đã phát triển như điên.
However, it is one of the better known visual acuity measures.	Tuy nhiên, đây là một trong những thước đo thị lực được biết đến nhiều hơn.
It may not be the way recommended to us in the past.	Nó có thể không phải là cách được đề xuất với chúng tôi trong quá khứ.
I just lived my life.	Tôi vừa sống cuộc sống của mình.
Going too far in either direction is wrong and dangerous.	Đi quá xa theo một trong hai hướng là sai và nguy hiểm.
Here is how it works.	Đây là cách nó hoạt động.
We can do more.	Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa.
The smell of smoke and fire filled the air.	Mùi khói và lửa bao trùm khắp không gian.
On her hair.	Trên mái tóc của cô ấy.
This is my ship.	Đây là con tàu của tôi.
I really don't understand how people can think like this.	Tôi thực sự không hiểu sao mọi người có thể nghĩ như thế này.
They locked the car door.	Họ đã khóa cửa xe.
And you have a lot of flowers.	Và bạn có rất nhiều hoa.
They have slightly different ways.	Họ có những cách khác nhau một chút.
He got over it and pushed himself up.	Anh ấy đã vượt qua nó và đẩy mình lên.
We did not consider economic results.	Chúng tôi đã không xem xét các kết quả kinh tế.
This is an unusual situation.	Đây là một tình huống bất thường.
He returned to his base with this information.	Anh ta trở về căn cứ của mình với thông tin này.
Maybe he's telling the truth.	Có lẽ anh ấy đang nói sự thật.
New walls were quickly erected.	Những bức tường mới nhanh chóng được cất lên.
I'm not exactly sure how that would work.	Tôi không chắc chính xác nó sẽ hoạt động như thế nào.
Not a memory but a fact.	Không phải là ký ức mà là sự thật.
The only problem is how small they are.	Vấn đề duy nhất là chúng nhỏ như thế nào.
A safe city.	Một thành phố an toàn.
She is not happy.	Cô ấy không hạnh phúc.
Or the wall.	Hoặc bức tường.
Until next week!.	Cho tới tuần sau!.
We give honest feedback.	Chúng tôi đưa ra phản hồi trung thực.
For some, the pain has become the explanation.	Đối với một số người, nỗi đau đã trở thành lời giải thích.
I love the visit.	Tôi thích chuyến thăm.
Maybe this will work.	Có lẽ điều này sẽ hiệu quả.
I mean, like, existence and everything.	Ý tôi là, giống như, sự tồn tại và mọi thứ.
Patients were followed without specific treatment for both conditions.	Bệnh nhân được theo dõi mà không cần điều trị cụ thể cho cả hai tình trạng.
There's nothing you can do to change that, so stop thinking about it.	Không điều gì bạn có thể làm sẽ thay đổi điều đó, vì vậy hãy ngừng suy nghĩ về nó.
It just happened too soon.	Nó chỉ cần quá sớm xảy ra.
All were known to each other.	Tất cả đều đã được biết đến với nhau.
Nothing can stop you.	Không có gì có thể ngăn cản bạn.
Everyone quickly got on board.	Mọi người nhanh chóng lên tàu.
Faster, she ordered herself.	Nhanh hơn, cô ấy tự đặt hàng.
I will get used to it.	Tôi sẽ quen với nó.
Still the question comes in an instant message box.	Vẫn là câu hỏi đến trong một hộp tin nhắn tức thì.
It's probably not even true.	Nó có lẽ thậm chí không đúng.
He just doesn't know it yet.	Anh ấy chỉ chưa biết điều đó.
Two patients entered, two died.	Hai bệnh nhân vào, hai bệnh nhân tử vong.
She caught it in one hand and examined him.	Cô bắt nó trong một tay và kiểm tra anh ta.
No materials.	Không có vật liệu.
A shock to say the least.	Một cú sốc để nói rằng ít nhất.
May it not be turned against them.	Cầu mong nó không bị chống lại họ.
He was really happy about that.	Anh ấy thực sự rất vui vì điều đó.
He's not proud of it.	Anh ấy không tự hào về điều đó.
One of us will be looking for the other guy.	Một người trong chúng ta sẽ tìm kiếm chàng trai còn lại.
No one turned back to listen.	Không ai quay lại nghe.
I turn left.	Tôi rẽ trái.
We are ready and we are many.	Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi rất nhiều.
So do my younger clients.	Những khách hàng trẻ tuổi của tôi cũng vậy.
Enjoy a fun night out at home with new family games.	Hãy tận hưởng một đêm vui vẻ tại nhà với những trò chơi gia đình mới.
No, he wants this weekend.	Không, anh ấy muốn cuối tuần này.
Click the link for more information.	Nhấn vào liên kết để biết thêm thông tin.
I don't want questions, they'll eventually lead me back to him.	Tôi không muốn câu hỏi, cuối cùng họ sẽ dẫn tôi trở lại với anh ấy.
Now look at you.	Bây giờ hãy nhìn vào bạn.
Her face works.	Khuôn mặt của cô ấy hoạt động.
This is especially true in this case.	Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp này.
They are moving.	Họ đang di chuyển.
Your kids are even better than that meal.	Những đứa trẻ của bạn thậm chí còn tuyệt vời hơn bữa ăn đó.
And it started two weeks after it ended.	Và nó bắt đầu sau hai tuần sau khi kết thúc.
This depends on the specific value at which the step occurs.	Điều này phụ thuộc vào giá trị cụ thể mà tại đó bước xảy ra.
I know that expression.	Tôi biết biểu hiện đó.
I need you to see something.	Tôi cần bạn xem một cái gì đó.
I will.	Tôi sẽ.
I wanted to create something completely different from them.	Tôi muốn tạo ra một cái gì đó hoàn toàn khác với họ.
If so, you have just found the right one.	Nếu vậy, bạn vừa tìm thấy đúng.
Finally the resistance cards were laid out.	Cuối cùng các thẻ kháng chiến đã được đặt ra.
They should have stepped in.	Đáng lẽ họ phải vào cuộc.
I can still see them watching, three men.	Tôi vẫn có thể thấy họ đang theo dõi, ba người đàn ông.
The outcome of this meeting is unknown.	Chưa rõ kết quả của cuộc gặp này.
This is great.	Điều này là rất tuyệt vời.
On the one hand are social ideas.	Một mặt là những ý tưởng xã hội.
He can't do anything, there's no way.	Anh ta không thể làm bất cứ điều gì, không có cách nào.
They are more dangerous and meaner.	Họ nguy hiểm và xấu tính hơn.
It has made a huge difference in my learning.	Nó đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong quá trình học tập của tôi.
Now, let's see who these people are.	Bây giờ, chúng ta hãy xem những người này là ai.
They make an impact.	Họ tạo ra một tác động.
He doesn't participate in games, or participate.	Anh ấy không tham gia các trò chơi, hay tham gia.
Take the example of memory.	Lấy ví dụ về bộ nhớ.
You may not be of course.	Bạn có thể không phải là tất nhiên.
I pointed out with my hand that he needed to move it up.	Tôi dùng tay chỉ ra rằng anh ấy cần phải di chuyển nó lên.
It soon became her life.	Nó sớm trở thành cuộc sống của cô.
None of those things.	Không có những điều đó.
It could be that her off-season practice is going very well.	Có thể là buổi tập ngoài mùa của cô ấy đang diễn ra rất tốt.
She changed the lives of many young girls.	Cô đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều cô gái trẻ.
Several research groups have worked to understand the reaction mechanism.	Một số nhóm nghiên cứu đã làm việc để tìm hiểu cơ chế phản ứng.
Then the bill came.	Sau đó, hóa đơn đã đến.
The night had kept his mind awake in various ways.	Đêm đã khiến tâm trí anh ta tỉnh táo theo nhiều cách khác nhau.
Their number also increased.	Số lượng của họ cũng tăng lên.
They can have stories and that.	Họ có thể có những câu chuyện và điều đó.
You just saved my life.	Bạn vừa cứu mạng tôi.
They weren't even sure they were on the right track.	Họ thậm chí còn không chắc mình đã đi đúng đường.
But right now, let's really focus on the book.	Nhưng ngay tại thời điểm này, hãy thực sự tập trung vào cuốn sách.
If we win, they will be eliminated.	Nếu chúng tôi thắng, họ sẽ bị loại.
He still has a habit of performing his second half.	Anh ấy vẫn có thói quen biểu diễn nửa sau của mình.
But, at the moment, it's the best we have.	Nhưng, vào lúc này, đó là cách tốt nhất mà chúng tôi có.
But they are still fixed at the top.	Nhưng họ vẫn cố định ở trên cùng.
We must keep our word.	Chúng ta phải giữ lời.
Of course there are many differences.	Tất nhiên có rất nhiều điểm khác biệt.
We had access to the living area and kitchen.	Chúng tôi đã có quyền truy cập vào khu vực sinh hoạt và nhà bếp.
I only had half a bottle of water left at the time.	Tôi chỉ còn nửa chai nước vào thời điểm đó.
Of course, the people who are here badly want to be here.	Tất nhiên, những người đang ở đây tồi tệ muốn ở đây.
He wondered if he would survive.	Anh tự hỏi liệu mình có sống sót không.
They have patients on the floor.	Họ có bệnh nhân trên sàn nhà.
This result is called the immediate effect.	Kết quả này được gọi là hiệu quả tức thì.
Don't forget to breathe.	Đừng quên thở.
So when we actually started the trip, it went well.	Vì vậy, khi chúng tôi thực sự bắt đầu chuyến đi, nó đã diễn ra tốt đẹp.
The argument is very simple.	Lập luận rất đơn giản.
You know, what we were trying to do.	Bạn biết đấy, những gì chúng tôi đã cố gắng làm.
It's a great thing to do, but listen, it's too much.	Đó là một điều tuyệt vời để làm, nhưng nghe này, nó quá nhiều.
Here is my code so far.	Đây là mã của tôi cho đến nay.
current position in this text.	vị trí hiện tại trong văn bản này.
Too good to pass.	Quá tốt để vượt qua.
White, black, whatever.	Trắng, đen, bất cứ điều gì.
He is called upon to deal with his actions and their consequences.	Anh ta được kêu gọi để giải quyết các hành động của mình và hậu quả của chúng.
He is in charge of operations.	Anh ta phụ trách hoạt động.
I thank them for their hard work.	Tôi cảm ơn họ vì họ đã làm việc chăm chỉ.
I have seen this kind of system and it works great.	Tôi đã thấy loại hệ thống này và nó hoạt động rất tốt.
We don't need to make it better.	Chúng tôi không cần phải làm cho nó tốt hơn.
A beautiful hole.	Một cái lỗ tuyệt đẹp.
College in my area.	Cao đẳng trong khu vực của tôi.
Some small changes.	Một số thay đổi nhỏ.
But I can't get it to work.	Nhưng tôi không thể làm cho nó hoạt động.
It's a strong hand.	Đó là một bàn tay mạnh mẽ.
If not, we have what we have.	Nếu không, chúng ta có những gì chúng ta có.
We are several thousand meters above your head.	Chúng tôi cao hơn đầu bạn vài nghìn mét.
The House of Representatives then chooses the Senate.	Hạ viện sau đó chọn thượng viện.
Overall, you get a pretty good range of motion from him.	Nhìn chung, bạn nhận được một loạt chuyển động khá tốt từ anh ấy.
Remember, you taught me the moves.	Hãy nhớ rằng, bạn đã dạy tôi các bước di chuyển.
I'm starting to think that everything we see is so old.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ chúng ta thấy đều quá cũ.
I can't wait for the future to come.	Tôi không thể chờ đợi cho tương lai sẽ đến.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
We see people using it.	Chúng tôi thấy mọi người sử dụng nó.
He has no magic.	Anh ta không có phép thuật.
Or even a class.	Hoặc thậm chí là một lớp học.
He will turn over the last card.	Anh ta sẽ lật lá bài cuối cùng.
I learned to support my wife.	Tôi đã học cách hỗ trợ vợ mình.
All is well now.	Tất cả là tốt bây giờ.
All major sources point to that fact as well.	Tất cả các nguồn chính cũng hướng đến thực tế đó.
Do this once or twice a week.	Làm điều này một hoặc hai lần một tuần.
Men want it.	Đàn ông muốn nó.
On the surface, very successful.	Nhìn bề ngoài, rất thành công.
I heard that she is married to someone else.	Tôi nghe nói rằng cô ấy đã kết hôn với người khác.
It only took a few times.	Nó chỉ mất một vài lần.
Marriage is between a man and a woman, period.	Hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ, thời kỳ.
Nothing is right or wrong but thinking makes it so.	Không có gì là đúng hay sai nhưng suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy.
Learn more about energy research.	Tìm hiểu thêm về nghiên cứu năng lượng.
He will be pleased with your interest.	Anh ấy sẽ hài lòng về sự quan tâm của bạn.
And here is her website.	Và đây là trang web của cô ấy.
The day is almost over.	Ngày đã gần kết thúc.
The future is as much of a mystery to her as it is to anyone.	Tương lai là một ẩn số đối với cô ấy cũng như đối với bất kỳ ai.
It won't be that simple.	Nó sẽ không đơn giản như vậy.
And so she told him and he smiled.	Và vì vậy cô ấy nói với anh ấy và anh ấy mỉm cười.
My brother will tell you.	Anh trai tôi sẽ nói cho bạn biết.
The most popular version.	Phiên bản phổ biến nhất.
He is practicing.	Anh ấy đang tập luyện.
A strange smell.	Một mùi lạ.
I talk about everything but her face.	Tôi nói về mọi thứ trừ khuôn mặt của cô ấy.
Read them twice.	Đọc chúng hai lần.
I don't go inside.	Tôi không vào trong.
But the event continued to happen.	Nhưng sự kiện vẫn tiếp tục xảy ra.
His eyes fell on her neck.	Mắt anh rơi vào cổ cô.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
Still can't post.	Vẫn không đăng được.
A lot more.	Còn rất nhiều nữa.
Maybe he pushed harder.	Có lẽ anh ấy đã đẩy mạnh hơn.
Who knows what he's thinking.	Ai biết được anh ấy đang nghĩ gì.
Double doors with burning light.	Những cánh cửa đôi với ánh sáng đang cháy.
She doesn't let me take anything seriously, including myself.	Cô ấy không cho tôi coi trọng bất cứ điều gì, kể cả bản thân tôi.
He doesn't ask you if you think he's short-tempered.	Anh ấy không hỏi bạn nếu bạn nghĩ anh ấy nóng nảy.
But then again, maybe not.	Nhưng sau đó một lần nữa, có thể không.
So people can think what they want.	Vì vậy, mọi người có thể nghĩ những gì họ muốn.
These missing data may have influenced our results.	Những dữ liệu bị thiếu này có thể đã ảnh hưởng đến kết quả của chúng tôi.
This goes for both my mom and my dad.	Điều này phù hợp với cả mẹ tôi và bố tôi.
I should know.	Tôi nên biết.
You cannot be broken.	Bạn không thể bị phá vỡ.
I like the way lines work in this.	Tôi thích cách các dòng hoạt động trong này.
Code without a purpose has no place in a program.	Mã không có mục đích sẽ không có vị trí trong một chương trình.
Of course, I know who he is but have never met him.	Tất nhiên, tôi biết anh ta là ai nhưng chưa bao giờ gặp anh ta.
We will make an agreement later.	Chúng tôi sẽ lập thỏa thuận sau.
We can learn by doing.	Chúng ta có thể học bằng cách làm.
Take a step towards me.	Tiến một bước về phía tôi.
But my promise was kept.	Nhưng lời hứa của tôi đã được giữ.
Perhaps this is not fair to them.	Có lẽ điều này không công bằng với họ.
Each and every step is clearly shown in the pictures.	Mỗi và mỗi bước được thể hiện rõ ràng trong hình ảnh.
Safe food storage.	Bảo quản thực phẩm an toàn.
You say, you know, in the military.	Bạn nói, bạn biết đấy, trong quân đội.
I'm talking to you right now.	Tôi đang nói với bạn ngay bây giờ.
It did for me.	Nó đã làm cho tôi.
She is very similar to me.	Cô ấy rất giống tôi.
Good luck with that.	Thật may mắn với cái đó.
However, I just bought a used game.	Tuy nhiên, tôi chỉ mua một trò chơi đã qua sử dụng.
Fight for the last shot.	Chiến đấu cho phát súng cuối cùng.
I told you that before.	Tôi đã nói với bạn điều đó trước đây.
The army in front is like the sea.	Quân đội trước mặt như biển cả.
Ask them to help her now.	Yêu cầu họ giúp cô ấy ngay bây giờ.
So we want to start working in that direction.	Vì vậy, chúng tôi muốn bắt đầu làm việc theo hướng đó.
I used the following code but it doesn't work.	Tôi đã sử dụng mã sau đây nhưng nó không hoạt động.
I have nothing but the best in my army.	Tôi không có gì ngoài những người giỏi nhất trong quân đội của mình.
You are interesting to me.	Bạn thật thú vị đối với tôi.
Not too thick.	Không quá dày.
Boil.	Đun sôi.
She pressed the red button.	Cô nhấn nút màu đỏ.
However, some things remain the same.	Tuy nhiên, một số điều vẫn giống nhau.
I do not know where it is.	Tôi không biết nó ở đâu.
She's half gone as long as we know her.	Cô ấy đã ra đi một nửa chừng nào chúng ta còn biết về cô ấy.
He knows they worked.	Anh ấy biết họ đã làm việc.
If you or your business less.	Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn ít hơn.
The challenge continues and makes me feel at ease.	Thử thách vẫn tiếp diễn và khiến tôi luôn cảm thấy thoải mái.
You've got your chance.	Bạn đã có cơ hội của bạn.
First, the level of security you need depends on who you are.	Đầu tiên, mức độ bảo mật bạn cần phụ thuộc vào bạn là ai.
They run very well.	Họ chạy rất tốt.
Please contact us first and need to provide photo proof.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước và cần cung cấp bằng chứng hình ảnh.
I'm so sad I missed this.	Tôi rất buồn vì đã bỏ lỡ điều này.
He talked to her for hours, when she was well.	Anh ấy đã nói chuyện với cô ấy hàng giờ đồng hồ, khi cô ấy khỏe mạnh.
I'm sorry, but it's time to leave her.	Tôi xin lỗi, nhưng đã đến lúc phải rời xa cô ấy.
You will be able to play both sides until the last possible moment.	Bạn sẽ có thể chơi cả hai bên cho đến thời điểm cuối cùng có thể.
In the end, he gave up and gave in.	Cuối cùng, anh ta bỏ cuộc và nhượng bộ.
He added that his brother had been shot in the head and chest.	Anh ta nói thêm rằng anh trai mình đã bị bắn vào đầu và ngực.
Be one of these.	Hãy là một trong những.
Have a cold beer, a good meal.	Có một cốc bia lạnh, một bữa ăn ngon.
He just looked straight at me.	Anh ấy chỉ nhìn thẳng vào tôi.
There seems to be no way out.	Dường như không có lối thoát.
I didn't have a lot of options left.	Tôi đã không còn rất nhiều lựa chọn.
An employee went out to inspect the street.	Một nhân viên đã đi ra ngoài để kiểm tra đường phố.
This was not reported earlier in the literature.	Điều này đã không được báo cáo sớm hơn trong tài liệu.
His real life is more complicated.	Cuộc sống thực của anh phức tạp hơn.
Three other friends of mine had a similar experience.	Ba người bạn khác của tôi cũng có trải nghiệm tương tự.
That's what to do next.	Đó là điều cần làm tiếp theo.
Or really, any food in general.	Hoặc thực sự, bất kỳ thức ăn nào nói chung.
They fight a little bit.	Họ đánh nhau một chút.
Alright, let's get back to the course.	Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại khóa học.
Many people don't like him and don't trust him.	Nhiều người không thích anh ta và không tin tưởng anh ta.
I'm pretty sure there are others like that too.	Tôi khá chắc rằng cũng có những người khác như vậy.
I'm on the opposite side of the problem.	Tôi đang ở phía ngược lại của vấn đề.
I smell his scent.	Tôi ngửi thấy mùi của anh ấy.
Assume that it doesn't hold.	Giả sử rằng nó không giữ.
Each part provided.	Mỗi phần cung cấp.
Zero interest rate.	Lãi suất bằng không.
Social services can be involved if it goes bad.	Các dịch vụ xã hội có thể được tham gia nếu nó trở nên tồi tệ.
And he knew it was just who he expected.	Và anh ấy biết đó chỉ là người anh ấy mong đợi.
You spend what you believe the ingredients are really worth.	Bạn chi tiêu những gì bạn tin rằng thành phần thực sự có giá trị.
She was hospitalized for eight days.	Cô ấy đã nằm viện tám ngày.
Then we'll see what happens.	Sau đó, chúng ta sẽ xem những gì sẽ xảy ra.
She is waiting for me to explain.	Cô ấy đang đợi tôi giải thích.
You are so sweet.	Bạn thật ngọt ngào.
Go to the wall.	Tới bức tường.
It didn't, though.	Nó đã không, mặc dù.
As they should be.	Như chúng phải như vậy.
I really appreciate this!.	Tôi rất trân trọng điều này!.
And we want to say it in the best possible way.	Và chúng tôi muốn nói điều đó theo cách tốt nhất có thể.
A ship is not just a ship.	Một con tàu không chỉ là một con tàu.
We truly believe we are stronger together.	Chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi mạnh mẽ hơn cùng nhau.
She is a child.	Cô ấy là một đứa trẻ.
I will see him anytime, anywhere.	Tôi sẽ gặp anh ấy mọi lúc mọi nơi.
Be big, act stupid, speak only when absolutely necessary.	Hãy lớn, hành động ngu ngốc, chỉ nói khi thực sự cần thiết.
They have no children.	Họ không có con.
From most men, she will ignore it.	Từ hầu hết đàn ông, cô ấy sẽ bỏ qua nó.
The team with the most problems will be noticed.	Đội có nhiều vấn đề nhất sẽ được chú ý.
The man's voice was cold, dangerous.	Giọng người đàn ông sắc lạnh, nguy hiểm.
Whether she wants it there or not.	Cho dù cô ấy muốn nó ở đó hay không.
Language does not change.	Ngôn ngữ không thay đổi.
You have to give it to those guys.	Bạn phải giao nó cho những chàng trai đó.
But her statement is very thin.	Nhưng tuyên bố của cô ấy rất mỏng.
He drove in silence.	Anh lái xe trong im lặng.
That was dead for sure.	Điều đó đã chết chắc chắn.
He remained quite silent, trying to understand.	Anh vẫn khá im lặng, cố gắng hiểu.
I couldn't open my eyes or think about anything but the pain.	Tôi không thể mở mắt hay nghĩ về bất cứ điều gì ngoài cơn đau.
This time, no one stopped him.	Lần này, không ai ngăn cản anh ta.
A solution is within reach.	Một giải pháp nằm trong tầm tay.
Sample board has been tested only.	Mẫu bảng đã được thử nghiệm duy nhất.
The old man stared at it.	Ông già nhìn nó chằm chằm.
The images represent three independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
She can control her thoughts or her body, not both.	Cô có thể kiểm soát suy nghĩ của mình hoặc cơ thể của mình, không phải cả hai.
So it's more expensive.	Vì vậy, nó đắt hơn.
I think most scientific groups thought so.	Tôi nghĩ rằng hầu hết các nhóm khoa học đã nghĩ như vậy.
So not that.	Vì vậy, không phải điều đó.
It requires each person to play a role.	Nó yêu cầu mỗi người phải đóng một vai trò nào đó.
All because we had a little fight.	Tất cả chỉ vì chúng tôi đã có một cuộc chiến nhỏ.
However, he will be difficult.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ khó khăn.
She looked tired, cold and too thin.	Cô ấy trông mệt mỏi, lạnh lùng và quá gầy.
He got on the truck and drove forward.	Anh ta lên xe tải và lái xe về phía trước.
I'm quite pleased with these headphones, especially for the price.	Tôi khá hài lòng với đôi tai này, đặc biệt là về giá cả.
Like he really didn't say anything about your answer.	Giống như anh ấy thực sự không nói gì về câu trả lời của bạn.
But the boys had no way of knowing that.	Nhưng các chàng trai không có cách nào biết được điều đó.
We have realized this in our previous cases.	Chúng tôi đã nhận ra điều này trong các trường hợp trước đây của chúng tôi.
Read on to find out how well it works.	Đọc tiếp để tìm hiểu xem nó hoạt động tốt như thế nào.
However, knowledge did a good thing for him.	Tuy nhiên, kiến ​​thức đã làm một điều tốt cho anh ta.
I offer a lot.	Tôi cung cấp rất nhiều.
Previously it was showing no errors.	Trước đây nó đã hiển thị không có lỗi.
Now he doesn't believe them.	Bây giờ anh không tin họ.
But in many cases, it comes from somewhere else.	Nhưng trong nhiều trường hợp, nó đến từ một nơi khác.
The setting is not the actual garden but good enough.	Khung cảnh không phải là khu vườn thực tế nhưng đủ tốt.
These places are different, new and interesting.	Những nơi này là khác nhau, mới và thú vị.
Think about that.	Hãy nghĩ về điều đó.
It's just as simple as that.	Nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
I took his identity.	Tôi đã lấy danh tính của anh ta.
There are several ways to distinguish one from the other.	Có một số cách để phân biệt cái này với cái kia.
I wasn't there.	Tôi đã không ở đó.
I want to escape, to get away from everything, the present.	Tôi muốn trốn tránh, thoát khỏi mọi thứ, hiện tại.
Perhaps you are right.	Có lẽ bạn nói đúng.
I will send this information to him.	Tôi sẽ gửi thông tin này cho anh ta.
He has a gift for style.	Anh ấy có năng khiếu về phong cách.
This is just common sense.	Đây chỉ là lẽ thường.
The skill requires practice, a full stop.	Kỹ năng yêu cầu thực hành, dừng hoàn toàn.
Prepare a press release for this visit.	Chuẩn bị một thông cáo báo chí cho chuyến thăm này.
They think you have.	Họ nghĩ rằng bạn có.
He looks worried.	Anh ta có vẻ lo lắng.
We did not ask for this, but we must answer it.	Chúng tôi không yêu cầu điều này, nhưng chúng tôi phải trả lời nó.
I mean make sure of that.	Ý tôi là phải đảm bảo điều đó.
Then they started a relationship.	Sau đó, họ bắt đầu mối quan hệ.
Now he also lost his horse.	Bây giờ anh ta cũng bị mất ngựa.
You can see more pictures here!.	Bạn có thể xem thêm hình ảnh tại đây !.
This is your story, but only you can live it.	Đây là câu chuyện của bạn, nhưng chỉ bạn mới có thể sống nó.
Yes, it will reduce your material standard of living.	Có, nó sẽ làm giảm mức sống vật chất của bạn.
I'm doing a variety show.	Tôi đang làm một chương trình tạp kỹ.
I wonder what ever happened to him?	Tôi tự hỏi điều gì đã từng xảy ra với anh ta?
You've got a family.	Bạn đã có một gia đình.
It was the dog in her dream the night before.	Đó là con chó trong giấc mơ đêm hôm trước của cô.
I really don't think that's the case anymore.	Tôi thực sự không nghĩ đó là trường hợp nữa.
Yet his body is still alive.	Thế mà cơ thể anh ta vẫn sống.
This is also his entire family.	Đây cũng là toàn bộ gia đình của anh ấy.
I should add an image of a card.	Tôi nên thêm hình ảnh của một tấm thẻ.
It goes to the house.	Nó đi đến nhà.
After that he was fine, completely calm.	Sau đó anh ấy vẫn ổn, hoàn toàn bình tĩnh.
Don't check us out.	Đừng kiểm tra chúng tôi.
Our history and identity.	Lịch sử và bản sắc của chúng tôi.
All is kept perfectly quiet.	Tất cả được giữ yên tĩnh hoàn hảo.
We need to find out what happened.	Chúng tôi cần phải tìm ra những gì đã xảy ra.
Is him.	Là anh ấy.
But he was sure he was right.	Nhưng anh chắc chắn rằng anh đã đúng.
Let him change his mind.	Hãy để anh ta thay lòng đổi dạ.
Nothing good will come of that.	Không có điều tốt sẽ đến với điều đó.
They had two customers ready to serve.	Họ đã có hai khách hàng sẵn sàng phục vụ.
Could mean it never happened.	Có thể có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra.
This is the positive side of politics.	Đây là mặt tích cực của chính trị.
It could turn out to be something huge.	Nó có thể trở thành một cái gì đó rất lớn.
It looked great, but in the end it didn't help the situation.	Nó trông thật tuyệt, nhưng cuối cùng nó không giúp được gì cho tình hình.
Make me like it.	Làm cho tôi thích nó.
Hotel room, later that night.	Phòng khách sạn, sau đêm đó.
There's a little more to do.	Còn một chút nữa để làm.
Not my knowledge.	Không phải kiến ​​thức của tôi.
She is ready to hit the road.	Cô ấy đã sẵn sàng để lên đường.
It's impossible to explain how we feel right now.	Không thể giải thích được cảm giác của chúng tôi lúc này.
He felt that the smoke proved that he had ignited.	Anh ta cảm thấy rằng khói chứng tỏ rằng anh ta đã đánh lửa.
All have free versions.	Tất cả đều có phiên bản miễn phí.
I have had this foot pain for quite some time.	Tôi đã bị đau chân này từ khá lâu.
He likes these people in spite of himself.	Anh ấy thích những người này bất chấp bản thân.
I smiled to let her know that it was okay.	Tôi mỉm cười để cho cô ấy biết rằng không sao cả.
They care, it's as simple as that.	Họ quan tâm, nó đơn giản như vậy.
Completely the opposite happens.	Hoàn toàn ngược lại xảy ra.
Power as if it kept coming.	Sức mạnh như thể nó cứ tiếp tục đến.
If you want to save money and the environment, think small.	Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền và môi trường, hãy nghĩ nhỏ.
Now comes the longer part of the process.	Bây giờ đến phần dài hơn của quá trình.
I think that will be very effective.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất hiệu quả.
Apparently he did in this case.	Rõ ràng là anh ấy đã làm trong trường hợp này.
There is no such device.	Không có thiết bị nào như vậy.
It's just not fun.	Nó chỉ là không vui.
They just don't like the technology as much as you use it.	Họ chỉ không thích công nghệ nhiều như bạn sử dụng.
I can not help it.	Tôi không thể giúp nó.
We are about to take a few days off.	Chúng tôi sắp được nghỉ vài ngày.
I can't help but think it's connected.	Tôi không thể không nghĩ rằng nó được kết nối.
It's a record set four memorabilia.	Đó là một kỷ lục được thiết lập bốn ghi nhớ.
But now she had to find a place for them.	Nhưng bây giờ cô phải tìm chỗ cho chúng.
They beat us up.	Họ đã hạ gục chúng tôi.
Only the best.	Chỉ có điều tốt nhất.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
And her with them.	Và cô ấy với họ.
It looks black.	Nó trông có màu đen.
As long as it is done by the book.	Miễn là nó được thực hiện bởi cuốn sách.
So it's true that a group activity and free speech are an essential ingredient.	Vì vậy, sự thật là một hoạt động nhóm và tự do ngôn luận là một thành phần thiết yếu.
The story that happened tonight as reported is untrue.	Câu chuyện xảy ra tối nay như đã báo cáo là sai sự thật.
The damage is just like the real thing.	Sự tổn thương cũng giống như thật.
The city is still active.	Thành phố vẫn hoạt động.
It is too good to be true.	Nó là quá tốt để trở thành sự thật.
That was never its function.	Đó chưa bao giờ là chức năng của nó.
I don't know why we don't go out more often.	Tôi không biết tại sao chúng tôi không ra đó thường xuyên hơn.
You can also believe what you believe.	Bạn cũng có thể tin những gì bạn tin.
Some people have no problem.	Một số người không có vấn đề gì.
Criticism has been mixed.	Phản ứng phê bình là trái chiều.
We had two weeks feeling good.	Chúng tôi đã có hai tuần cảm thấy tốt.
Sure, that's just what happened to me.	Chắc chắn, đó chỉ là những gì đã xảy ra với tôi.
Five times their strength.	Năm lần sức mạnh của họ.
He's strong, tough and smart.	Anh ấy mạnh mẽ, cứng rắn và thông minh.
Make sure you feel comfortable.	Hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái.
Open door.	Cửa mở.
You have given up everything.	Bạn đã từ bỏ mọi thứ.
Or some other version of that.	Hoặc một số phiên bản khác của điều đó.
Instead, no, it's not her problem.	Thay vào đó, không, đó không phải là vấn đề của cô ấy.
Don't know how serious it is.	Không biết nghiêm trọng thế nào.
What a great start to the day.	Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày.
Not everywhere.	Không phải ở đâu cũng vậy.
You are always friendly to get more customers.	Bạn luôn thân thiện để có nhiều khách hàng hơn.
This data brings up three points to note.	Dữ liệu này mang lại ba điểm cần lưu ý.
And there are things that need to be considered.	Và có những điều cần được xem xét.
Perhaps this will help.	Có lẽ điều này sẽ giúp ích.
She could hear traffic on the street and rock music.	Cô có thể nghe thấy tiếng giao thông trên đường và tiếng nhạc rock.
The fact that money is involved only makes matters worse.	Thực tế là có liên quan đến tiền chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
He was proud of his catch.	Anh ấy đã tự hào về việc bắt được của mình.
We cannot follow it.	Chúng ta không thể đi theo nó.
In a moment he was asleep.	Trong khoảnh khắc anh ấy đã ngủ.
She opened her mouth.	Cô mở miệng.
Practice it at odd times.	Thực hành nó vào những thời điểm kỳ quặc.
I will never forget you or what you did for me.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn hoặc những gì bạn đã làm cho tôi.
She picked up the briefcase and flipped it open.	Cô nhấc chiếc cặp lên, lật nó ra.
Your life is in your control.	Cuộc sống của bạn là do bạn kiểm soát.
Flowers were shot as much as five times.	Hoa đã được bắn nhiều như năm lần.
He brought his mouth to hers hard.	Anh đưa miệng mình xuống môi cô thật mạnh.
I just want to have it, command it, guide it.	Tôi chỉ muốn có nó, chỉ huy nó, hướng dẫn nó.
I have done nothing to or to you.	Tôi đã không làm gì cả đối với hoặc đối với bạn.
He couldn't meet her eyes.	Anh không thể bắt gặp ánh mắt của cô.
I just want to thank you again.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn một lần nữa.
Five months after her diagnosis.	Năm tháng sau chẩn đoán của cô ấy.
He's quite pleased with this though.	Anh ấy khá hài lòng với điều này mặc dù.
This model is a prime example.	Mô hình này là một ví dụ điển hình.
You only know about the results.	Bạn chỉ biết về kết quả.
You will have everything on your list.	Bạn sẽ có mọi thứ trong danh sách của mình.
But you don't need to delete the file.	Nhưng bạn không cần phải xóa tệp.
They keep it going.	Họ giữ cho nó tiếp tục.
They hardly disappear.	Họ hầu như không biến mất.
I hope to continue my studies with him in the future.	Tôi hy vọng sẽ tiếp tục việc học của tôi với anh ấy trong tương lai.
He brought me to life.	Anh ấy mang tôi đến với cuộc sống.
It has no trees.	Nó không có cây cối.
He looked as if he was about to drop him.	Anh ta trông như thể sắp thả anh ta xuống.
The distance of time is like that of space.	Khoảng cách của thời gian như của không gian.
Looks like that can't be done without making it a service.	Có vẻ như điều đó không thể được thực hiện nếu không biến nó thành một dịch vụ.
Good to see them.	Thật tốt khi nhìn thấy chúng.
I'm fine without it.	Tôi không sao nếu không có nó.
Technology changes very quickly.	Công nghệ thay đổi rất nhanh chóng.
It's been warm this month, no doubt.	Tháng này trời ấm áp, không nghi ngờ gì nữa.
That was the original plan.	Đó là kế hoạch ban đầu.
He can easily pull out of the top 20.	Anh ta có thể dễ dàng kéo khỏi top 20.
No combination can save it.	Không có sự kết hợp nào có thể cứu được nó.
However, time is a big deal.	Tuy nhiên, thời gian là một vấn đề lớn.
In the office.	Trong văn phòng.
When he finished, she turned to face the window.	Anh nói xong, cô quay mặt về phía cửa sổ.
Her body has yet to be found.	Thi thể của cô ấy vẫn chưa được tìm thấy.
I have a lot.	Tôi có rất nhiều.
However, it is sometimes difficult to understand exactly what they do.	Tuy nhiên, đôi khi rất khó để hiểu chính xác những gì họ làm.
I should have returned it but didn't.	Đáng lẽ tôi phải trả lại nó nhưng đã không.
I never intended that.	Tôi không bao giờ có ý định như vậy.
My life is falling apart.	Cuộc sống của tôi đang sụp đổ.
Lost some people.	Mất một số người.
I spend a lot of time with friends.	Tôi dành nhiều thời gian cho bạn bè.
The early years can be very difficult.	Những năm đầu có thể rất khó khăn.
The more you bottle up, the worse you'll feel.	Bạn càng đóng chai, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn.
She loves being a mother.	Cô ấy thích làm mẹ.
If you break your leg, it will be better.	Nếu bạn bị gãy chân, nó sẽ tốt hơn.
I started training with him.	Tôi bắt đầu tập luyện với anh ấy.
But she's long gone.	Nhưng cô ấy đi lâu rồi.
A long second passed.	Một giây dài trôi qua.
Women are not excluded for mental health reasons.	Không loại trừ phụ nữ vì lý do sức khỏe tâm thần.
Of course he did was the first thought in my mind.	Tất nhiên anh ấy làm là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi.
Immediate success.	Thành công ngay lập tức.
Money is not a problem.	Tiền không phải là vấn đề.
Don't look at anything other than the camera.	Đừng nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoài máy ảnh.
The government has taken this as a model.	Chính phủ đã coi điều này như một mô hình.
I have yet to find a better place to bring a boat.	Tôi vẫn chưa tìm được nơi nào tốt hơn để mang theo thuyền.
This is very useful later on.	Điều này rất hữu ích sau này.
They went somewhere.	Họ đã đi đâu đó.
Racing car driving is no different.	Lái xe đua cũng không khác.
Enter .	Đi vào .
Looks like he was burned in many places.	Có vẻ như anh ấy đã bị đốt cháy ở nhiều nơi.
His skin is leather, not stone.	Da của anh là da chứ không phải đá.
She just wants the best for me.	Cô ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi.
With so few of us, they can keep us apart.	Với rất ít người trong chúng tôi, họ có thể khiến chúng tôi xa nhau.
Maybe twenty years older than myself.	Có lẽ lớn hơn chính mình hai mươi tuổi.
However, it doesn't work somehow.	Tuy nhiên, nó không hoạt động bằng cách nào đó.
Then they changed their name.	Sau đó họ đổi tên.
She wants to do a blood test.	Cô ấy muốn làm xét nghiệm máu.
It is a tool for thinking.	Nó là một công cụ để suy nghĩ.
He's standing on it.	Anh ấy đang đứng trên đó.
The beak and legs are black, the eyes are bright yellow.	Các mỏ và chân màu đen, mắt màu vàng sáng.
And we could be there looking for any length of time.	Và chúng tôi có thể ở đó tìm kiếm bất kỳ khoảng thời gian nào.
Apparently they did a great job in the winter.	Rõ ràng là họ đã làm rất tốt trong mùa đông.
She turned to the officer.	Cô quay sang viên sĩ quan.
I can fight this.	Tôi có thể chiến đấu với điều này.
But now she looks very weak.	Nhưng bây giờ cô ấy trông rất yếu.
I will use it for another project.	Tôi sẽ sử dụng nó cho một dự án khác.
And so are they.	Và họ cũng vậy.
Similar results were observed in two separate experiments.	Kết quả tương tự đã được quan sát trong hai thí nghiệm riêng biệt.
They have denied the allegations.	Họ đã phủ nhận các cáo buộc.
On the other hand.	Mặt khác.
He seems happy.	Anh ấy có vẻ vui.
Possibly, his child.	Có thể, con của anh ta.
He did not do this.	Anh ấy đã không làm điều này.
He just did.	Anh ấy vừa làm.
That makes me feel a little better.	Điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
I will tell you.	Tôi sẽ nói cho bạn.
You are not allowed to go anywhere without it.	Bạn không được phép đi bất cứ đâu mà không có nó.
At the time, things were going well for him.	Vào thời điểm đó, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đối với anh ấy.
He needs someone to take care of him.	Anh ấy cần một người để chăm sóc anh ấy.
Will be back again.	Sẽ trở lại một lần nữa.
I would love to fight him.	Tôi rất thích chiến đấu với anh ta.
We will let relevant people know in due time.	Chúng tôi sẽ cho những người có liên quan biết trong thời gian thích hợp.
We also need you.	Chúng tôi cũng cần bạn.
I want people to understand.	Tôi muốn mọi người hiểu.
Fish should only go through once and as quickly as possible.	Cá chỉ nên đi qua một lần và càng nhanh càng tốt.
You must not lose your own hope.	Bạn không được đánh mất hy vọng của chính mình.
Try the full version.	Dùng thử phiên bản đầy đủ.
I keep an office at my father's business.	Tôi giữ một văn phòng tại doanh nghiệp của cha tôi.
Others go for a walk.	Người khác đi dạo.
If it's wrong, it's wrong.	Nếu nó sai thì nó sai.
We have to create it.	Chúng tôi phải tạo ra nó.
I'm looking for something more relevant.	Tôi tìm kiếm một cái gì đó có liên quan hơn.
In very deep parts, the rock will be very black.	Ở những phần rất sâu, đá sẽ rất đen.
When he walked in, he was pleased with what he had done.	Khi bước vào, anh ấy hài lòng với những gì đã làm được.
Wish you have a nice time!.	Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ !.
Only really bad people die.	Chỉ những người thực sự xấu xa mới chết.
The army ordered us to turn back.	Quân đội ra lệnh cho chúng tôi quay trở lại.
We will have more news within the next few years.	Chúng tôi sẽ có thêm tin tức trong vòng vài năm tới.
For me, it's just a learning process.	Đối với tôi, đó chỉ là một quá trình học hỏi.
It must be good for you to have that dog around.	Phải tốt cho bạn khi có con chó đó bên cạnh.
He started the season as a regular first team member of the team.	Anh ấy bắt đầu mùa giải với tư cách là đội một thường xuyên của đội bóng.
She didn't want to miss him that way.	Cô không muốn nhớ anh theo cách đó.
She is a wonderful woman with a big heart.	Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời với một trái tim rộng lớn.
With either of you as president, we will still be divided.	Với một trong hai người là tổng thống, chúng ta vẫn sẽ bị chia rẽ.
Still living on the ground.	Vẫn sống trên mặt đất.
It is important to note that the analyzes were performed using point data.	Điều quan trọng cần lưu ý là các phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu điểm.
Hate to see a beautiful woman married.	Ghét thấy một phụ nữ xinh đẹp đã kết hôn.
My mother is seriously ill with a heart problem.	Mẹ tôi bị bệnh nặng với một vấn đề về tim.
I do not know what to do.	Tôi không biết làm gì.
I am the visible darkness.	Tôi là bóng tối có thể nhìn thấy.
It has no characters.	Nó không có ký tự.
Probably won't be back for hours.	Có lẽ sẽ không trở lại trong nhiều giờ.
Let be a large number.	Hãy để là một số lớn.
Let's see if we can make her smile.	Hãy xem liệu chúng ta có thể khiến cô ấy mỉm cười không nhé.
It has been a long time.	Nó đã được một thời gian dài.
Close your eyes.	Nhắm mắt lại.
You are the right person.	Bạn là một người thích hợp.
That is true, as you will see.	Đó là sự thật, như bạn sẽ thấy.
Science vs.	Khoa học vs.
I think of her every minute we are apart.	Tôi nghĩ về cô ấy mỗi phút chúng tôi xa nhau.
Maybe you could only walk for a minute a day at first.	Có lẽ ban đầu bạn chỉ có thể đi bộ một phút mỗi ngày.
To pick up empty shells.	Để nhặt vỏ rỗng.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
We may never understand it.	Chúng ta có thể không bao giờ hiểu được điều đó.
Click to learn more.	Bấm để học nhiều hơn.
There must be a proper process.	Phải có một quy trình thích hợp.
In addition, his last touch sometimes leaves a little to be desired.	Ngoài ra, liên lạc cuối cùng của anh ấy đôi khi để lại một chút mong muốn.
You get a stick.	Bạn nhận được một cây gậy.
You, of course, have nothing to fear there.	Bạn, tất nhiên, không có gì phải sợ hãi ở đó.
But you are not so big.	Nhưng bạn không phải là lớn như vậy.
It came back to her head.	Nó quay lại trong đầu cô.
Into a variable.	Thành một biến.
I heard fear in it.	Tôi nghe thấy nỗi sợ hãi trong đó.
A lot, it turns out.	Rất nhiều, nó quay ra.
They are under contract to share their full story.	Họ theo hợp đồng để chia sẻ toàn bộ câu chuyện của họ.
This is the basic tool.	Đây là công cụ cơ bản.
It is related to emotional balance.	Nó liên quan đến sự cân bằng cảm xúc.
Ask any woman my age.	Hỏi bất kỳ người phụ nữ nào ở độ tuổi của tôi.
Or an arm stuck straight down.	Hoặc một cánh tay bị kẹt thẳng xuống.
After dinner, we talked about it.	Sau bữa tối, chúng tôi đã nói về nó.
Then again, it's hardly my concern.	Sau đó, một lần nữa, nó hầu như không phải là mối quan tâm của tôi.
No one said anything to me.	Không ai nói gì với tôi.
Details are available in the manual.	Thông tin chi tiết có trong phần hướng dẫn.
I will go to the village shop.	Tôi sẽ đi đến cửa hàng làng.
I had no idea.	Tôi không ý kiến.
We want to contact him.	Chúng tôi muốn liên lạc với anh ấy.
It has some human error.	Nó có một số lỗi của con người.
At least to see you back to the hotel.	Ít nhất là để thấy bạn trở lại khách sạn.
There is time for only one thing.	Có thời gian cho một việc duy nhất.
I'll just put it out there.	Tôi sẽ chỉ đưa nó ra khỏi đó.
I asked around and you agreed, as you will remember.	Tôi đã hỏi xung quanh và bạn đã đồng ý, như bạn sẽ nhớ.
It doesn't make any difference to these people.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với những người này.
He just doesn't mean sleeping.	Anh ấy chỉ không muốn nói là đang ngủ.
The other two patients died.	Hai bệnh nhân còn lại đã tử vong.
It gives me a strange feeling.	Nó mang lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ.
Live and let live.	Sống và hãy sống.
I cannot wait to hear from you.	Tôi không thể chờ đợi để nghe từ bạn.
Studies from any country were included.	Các nghiên cứu từ bất kỳ quốc gia nào cũng được đưa vào.
I think this is funny.	Tôi nghĩ điều này thật buồn cười.
To live or not to live, that is the question.	Sống hay không sống, đó là câu hỏi.
Only way they know.	Cách duy nhất họ biết.
That's when everything seemed to fall apart for me.	Đó là khi mọi thứ dường như sụp đổ đối với tôi.
At the end of the interview, we quickly became friends.	Vào cuối cuộc phỏng vấn, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau.
The experience brought us closer, if that's possible.	Trải nghiệm đã đưa chúng tôi đến gần hơn, nếu điều đó là có thể.
Here's another game that went perfectly as planned.	Đây là một trò chơi khác diễn ra hoàn hảo như kế hoạch.
Make it basically a free event for you.	Làm cho nó về cơ bản là một sự kiện miễn phí cho bạn.
The question remains whether it will be enough.	Câu hỏi vẫn là liệu nó có đủ hay không.
Maybe she dropped her phone.	Có lẽ cô đã đánh rơi điện thoại.
He turned to face her.	Anh quay mặt về phía cô.
This cost him a lot.	Điều này đã khiến anh ta phải mất mặt rất nhiều.
She doesn't mind.	Cô ấy không bận tâm.
This struggle needs our support.	Cuộc đấu tranh này cần sự hỗ trợ của chúng tôi.
Much more is planned, he said.	Nhiều hơn nữa được lên kế hoạch, ông nói.
Things work out that way here, too.	Mọi thứ cũng diễn ra theo cách đó ở đây.
Then go from there.	Sau đó đi từ đó.
They want to be informed of what's going on.	Họ muốn được thông báo về những gì đang diễn ra.
I put my hand over my mouth.	Tôi đưa tay che miệng.
The results were amazing so she did another one.	Kết quả thật tuyệt vời nên cô ấy đã làm một cái khác.
In turn, the called service can call another service.	Đến lượt nó, dịch vụ được gọi có thể gọi một dịch vụ khác.
It doesn't help them make informed decisions.	Nó không giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt.
Minutes passed, no tea arrived.	Vài phút trôi qua, không có trà đến.
I will save it for later.	Tôi sẽ lưu nó cho sau này.
Sometimes it can even be helpful, as an exercise in style.	Đôi khi nó thậm chí có thể hữu ích, như một bài tập trong phong cách.
It's part of our history.	Đó là một phần lịch sử của chúng ta.
Other girls arrived at the scene.	Các cô gái khác đã đến hiện trường.
It seems to help me for a number of reasons.	Nó dường như giúp ích cho tôi vì một số lý do.
She is a clear person.	Cô ấy là một người rõ ràng.
Something is not working.	Có gì đó không hoạt động.
With few friends, she is content with a simple life.	Với ít bạn bè, cô ấy hài lòng với cuộc sống giản dị.
With that one can create.	Với cái đó người ta có thể tạo ra.
A true story.	Một câu chuyện có thật.
Different states played by different rules.	Các bang khác nhau đã chơi theo các quy tắc khác nhau.
We never said that.	Chúng tôi chưa bao giờ nói điều đó.
I do not believe so.	Tôi không tin như vậy.
My bracelet is very strong.	Vòng tay của tôi rất khỏe.
Test press.	Báo chí thử nghiệm.
We have no such situation in the present case.	Chúng tôi không có tình huống như vậy trong trường hợp hiện tại.
And you have been chosen as the voiceover.	Và bạn đã được chọn là người lồng tiếng.
A simple but effective operation.	Một hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả.
Whether she knows it or not is another matter.	Cô ấy có biết điều đó hay không là một vấn đề khác.
In this case, the judge was not so concerned.	Trong trường hợp này, thẩm phán đã không quan tâm như vậy.
When writing them, take their side.	Khi viết chúng, hãy đứng về phía chúng.
Let's do this.	Làm thôi nào.
They probably recognized me.	Họ có lẽ đã nhận ra tôi.
Don't try to say everything at once and everything.	Đừng cố gắng nói tất cả mọi thứ cùng một lúc và mọi thứ.
I wanted something small, but not too small.	Tôi muốn một cái gì đó nhỏ, nhưng không quá nhỏ.
He can't say anything because he doesn't know anything.	Anh ta không thể nói gì bởi vì anh ta không biết gì cả.
It's a way of life.	Đó là một cách sống.
You should be the one talking, not him.	Bạn nên là người nói chuyện, không phải anh ta.
There is no one to rule for him anymore.	Không còn ai cai trị cho anh ta nữa.
It's a stupid game and a waste of time and good land.	Đó là một trò chơi ngu ngốc và lãng phí thời gian và đất tốt.
Have you met him yet?	Bạn đã gặp anh ấy chưa?.
She won't.	Cô ấy sẽ không.
Maybe she even loves him.	Có lẽ cô ấy thậm chí còn yêu anh ta.
The teachers made sure he spoke well and properly.	Các giáo viên đảm bảo rằng anh ấy nói tốt và đúng mực.
Its working memory is essentially inactive.	Bộ nhớ làm việc của nó về cơ bản là không hoạt động.
But now we can have the next best thing.	Nhưng bây giờ chúng ta có thể có điều tốt nhất tiếp theo.
But this is not necessarily true.	Nhưng điều này chưa chắc đã đúng.
During their analysis.	Trong quá trình phân tích của họ.
Maybe he should tell someone.	Có lẽ anh ấy nên nói với ai đó.
I could go on for hours.	Tôi có thể tiếp tục thêm hàng giờ.
Maybe he was right.	Có lẽ anh ấy đã đúng.
Her words, not mine.	Lời của cô ấy, không phải của tôi.
Reality is far different.	Thực tế khác xa.
You better watch out, don't cry.	Tốt hơn hết bạn nên coi chừng, không nên khóc.
There are many offering the same service.	Có rất nhiều cung cấp cùng một dịch vụ.
Easy to eat on the go.	Dễ dàng ăn khi di chuyển.
No one knows that better than she and her children.	Không ai biết điều đó tốt hơn bà và các con của bà.
There was no room to move but we kept moving forward.	Không còn chỗ để di chuyển nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên.
The fact is that if you name the complex, you die.	Thực tế là nếu bạn đặt tên cho khu phức hợp, bạn sẽ chết.
The second day starts the same way.	Ngày thứ hai bắt đầu theo cùng một cách.
To go on and on.	Để tiếp tục và tiếp tục.
There's nothing in between.	Không có gì ở giữa.
He's used to the garden, let's say it.	Anh ấy đã quen với khu vườn, hãy nói điều đó.
They don't work in the end, trust me.	Cuối cùng chúng không hoạt động, hãy tin tôi.
There are students like that.	Có những học sinh như thế.
It's good to meet someone you know down here.	Thật tốt khi gặp ai đó mà bạn biết ở dưới đây.
Clothes are scattered around the room.	Quần áo được tung ra xung quanh phòng.
He had a first and second team.	Anh ấy đã có một đội đầu tiên và thứ hai.
His home wouldn't be home without her.	Nhà của anh không phải là nhà nếu không có cô.
My heart can't take any more pain.	Trái tim tôi không thể chịu đựng thêm một cơn đau nào nữa.
At least once a week.	Ít nhất một lần một tuần.
They have to treat whatever comes their way.	Họ phải đối xử với bất cứ điều gì xảy ra theo cách của họ.
That happened in a few days.	Điều đó đã xảy ra trong một vài ngày.
The key aspects and key differences are detailed below.	Các khía cạnh chính và sự khác biệt chính được trình bày chi tiết bên dưới.
She didn't discover the other page.	Cô ấy đã không phát hiện ra trang kia.
The taste of salt.	Vị của muối.
The camera is not quite right for me.	Máy ảnh không hoàn toàn phù hợp với tôi.
To speak up is to lose control.	Để lên tiếng là bạn đã mất kiểm soát.
In case he dances her.	Trong trường hợp anh ta nhảy cô ấy.
Mix salt, sugar and pepper together in a small bowl.	Trộn muối, đường và hạt tiêu với nhau trong một cái bát nhỏ.
It's great to say that.	Thật tuyệt khi nói ra điều đó.
But in the end not yet.	Nhưng cuối cùng vẫn chưa.
The boy will be proven.	Cậu bé sẽ được chứng minh.
With wine, of course.	Với rượu vang, tất nhiên.
So they are the same situation.	Vì vậy, họ là cùng một tình huống.
Even if you are at a gas station.	Ngay cả khi bạn đang ở một trạm xăng.
The program is running and listening on that machine.	Chương trình đang chạy và nghe trên máy đó.
My blood is common.	Máu của tôi là của chung.
It was very successful.	Nó đã rất thành công.
In the end, the art world seemed real to me.	Cuối cùng, thế giới nghệ thuật dường như có thật đối với tôi.
Within a week, he died.	Trong vòng một tuần, anh ta chết.
Therefore, he made the first break in the row.	Do đó, anh ấy đã thực hiện break đầu tiên trong hàng.
They shouldn't do that.	Họ không nên làm điều đó.
Let's separate them piece by piece.	Hãy tách chúng ra từng mảnh.
I work until lunch.	Tôi làm việc cho đến bữa trưa.
We hope you don't have a chance to find out.	Chúng tôi hy vọng bạn không có cơ hội để tìm hiểu.
Me neither.	Tôi cũng không.
They abandoned him.	Họ đã bỏ anh ta.
Rock stars are better anyway.	Dù sao thì các ngôi sao nhạc rock vẫn tốt hơn.
So she pressed.	Vì vậy, cô ấy đã ép.
All of this takes several hours.	Tất cả những điều này cần vài giờ.
We come from a different background.	Chúng tôi đến từ một nền tảng khác.
An ideal world.	Một thế giới lý tưởng.
And we haven't seen those yet.	Và chúng tôi vẫn chưa thấy những cái đó.
Close your mouth and open your eyes.	Ngậm miệng và mở mắt.
I can barely hear it even next to me.	Tôi hầu như không thể nghe thấy nó ngay cả khi ở bên cạnh mình.
The sky slowly brightened.	Bầu trời từ từ sáng dần.
Their work is hard.	Công việc của họ thật vất vả.
It is a difficult country.	Thật là một đất nước khó khăn.
The plans then seem to take on a life of their own.	Các kế hoạch sau đó dường như có một cuộc sống của riêng họ.
That kind of day.	Đó là loại ngày.
I knew.	Tôi đã biết.
Or wear a different shirt.	Hoặc mặc một chiếc áo khác.
I did, and he smiled back.	Tôi đã làm, và anh ấy cười đáp lại.
His heart turned to her.	Trái tim anh đã hướng về cô.
Even the name could have been better.	Ngay cả cái tên có thể đã tốt hơn.
This is not the subject of this study.	Đây không phải là chủ đề của nghiên cứu này.
Our father is dead, he said.	Cha chúng tôi đã chết, anh ấy nói.
The two seem to have become closer.	Hai người dường như đã trở nên thân thiết hơn.
It would be nice to play a few more games like this.	Thật là tuyệt nếu chơi thêm một vài trò chơi như thế này.
He will try to play both sides.	Anh ấy sẽ cố gắng chơi cả hai bên.
Knowing the right people is very important.	Biết đúng người rất quan trọng.
The best thing to do is pay attention to the early symptoms.	Điều tốt nhất cần làm là chú ý đến các triệu chứng ban đầu.
I am angry with my way of studying.	Tôi tức giận với cách học của mình.
Being left behind.	Đang bị bỏ lại phía sau.
This is the best option in your use case.	Đây là tùy chọn tốt nhất trong trường hợp sử dụng của bạn.
We are here to do the following.	Chúng tôi ở đây để làm điều sau.
He is driving randomly.	Anh ta đang lái xe một cách ngẫu nhiên.
But if you think that's good news, think again.	Nhưng nếu bạn nghĩ đó là một tin tốt, hãy nghĩ lại.
Very interesting guy.	Anh chàng rất thú vị.
However, my success rate is not that good.	Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của tôi không phải là tốt.
You can even post directly to your wall.	Bạn thậm chí có thể đăng trực tiếp lên tường của bạn.
Is he looking for money or something else.	Anh ta đi tìm tiền hay tìm kiếm thứ gì khác.
Or worse, tell him she loves him.	Hoặc tệ hơn, nói với anh ấy rằng cô ấy yêu anh ấy.
He walked past my desk and said good morning.	Anh ấy đi ngang qua bàn tôi và nói buổi sáng tốt lành.
There is nothing strange about that.	Không có gì lạ về điều đó.
Well, all of a sudden, she looks exactly like she feels.	Chà, thật bất ngờ, cô ấy trông giống hệt như cô ấy cảm thấy vậy.
Location is very nice.	Vị trí rất đẹp.
An extremely good time.	Một thời gian cực kỳ tốt.
I am fifteen years and five months old.	Tôi mười lăm tuổi năm tháng.
Let good remain the same.	Hãy để tốt vẫn như vậy.
It was a new experience for me.	Đó là một trải nghiệm mới đối với tôi.
Negative value has been set to 0.	Giá trị âm đã được đặt thành 0.
They didn't want to risk any more of my neck injury.	Họ không muốn mạo hiểm thêm chấn thương cổ của tôi.
Pain in her lower back.	Đau ở lưng dưới của cô ấy.
Service staff super friendly.	Nhân viên phục vụ siêu thân thiện.
It runs up pretty well.	Nó chạy lên khá tốt.
The practice of death is the exercise of freedom.	Tập chết là tập tự do.
I feel more comfortable in my daily work.	Tôi thấy thoải mái hơn trong công việc thường ngày.
The default is an empty list.	Mặc định là một danh sách trống.
It was no longer his concern.	Nó không còn là mối quan tâm của anh ta nữa.
She kept trying.	Cô ấy tiếp tục cố gắng.
Dad to his mother.	Ba cho mẹ anh.
Girl with soul.	Cô gái có tâm hồn.
But, time was against her brother.	Nhưng, thời gian đã chống lại anh trai cô.
Not someone you knew five years ago.	Không phải là người bạn đã biết năm năm trước.
There's nothing we need to discuss.	Không có gì chúng ta cần thảo luận.
It is very difficult.	Nó rất khó.
The ship is finally starting to show what it was made for.	Con tàu cuối cùng đã bắt đầu cho thấy nó được tạo ra để làm gì.
This website does not provide medical advice, diagnosis or treatment.	Trang web này không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế.
It's not a movie, but it would make a great movie.	Nó không phải là một bộ phim, nhưng nó sẽ tạo nên một bộ phim tuyệt vời.
That's because there isn't enough of it.	Đó là bởi vì không có đủ của nó.
This engine is a mixed bag for me.	Động cơ này là một túi hỗn hợp đối với tôi.
You just have to have them.	Bạn chỉ cần có chúng.
That is the sole purpose.	Đó là mục đích duy nhất.
The internals are very good.	Trang nội bộ rất tốt.
Not instead.	Không thay vào đó.
Maybe someone else has a solution for you.	Có thể ai đó khác có một giải pháp cho bạn.
Sometimes it's hard to tell him.	Đôi khi thật khó để nói với anh ấy.
I was very excited about it.	Tôi đã rất vui mừng về nó.
If he ends up, he won't last very long.	Nếu anh ta kết thúc, anh ta sẽ không tồn tại lâu lắm.
Let me know what you think about that.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về điều đó.
This process may take several days or more.	Quá trình này có thể mất vài ngày hoặc hơn.
It can be used for good or evil.	Nó có thể được sử dụng cho điều thiện hoặc điều ác.
I need to work.	Tôi cần phải làm việc.
We live in very interesting times.	Chúng ta đang sống trong thời kỳ rất thú vị.
I'm not telling you what to do.	Tôi không nói với bạn phải làm gì.
At least for now.	Ít nhất là bây giờ.
She spent a lot of her life in the hospital.	Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời mình trong bệnh viện.
He said to himself.	Anh ấy nói với chính mình.
She's been gone for a week or so, but she's back now.	Cô ấy đã đi được một tuần hoặc lâu hơn, nhưng cô ấy đã trở lại ngay bây giờ.
Everyone is not allowed to say anything but kind things about that person.	Mọi người đều không được nói gì ngoài những điều tử tế về người đó.
She was just a quiet body a little bit.	Cô chỉ là một thân thể yên lặng một chút.
Also, she feels the same way as me.	Ngoài ra, cô ấy cũng cảm thấy như tôi.
They expect that.	Họ mong đợi điều đó.
Similar values ​​were obtained for the other samples.	Các giá trị tương tự đã thu được đối với các mẫu khác.
I want to know about it.	Tôi muốn biết về nó.
We'll see what happens.	Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.
Not like yourself.	Không giống như chính mình.
But, six months ago, that was not the case.	Nhưng, sáu tháng trước, không phải như vậy.
However, we will not follow up further in this analysis.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không theo dõi sâu hơn trong phân tích này.
Write about what you know, and write about it well.	Viết về những gì bạn biết, và viết về nó thật tốt.
She took the suggested hand and stood up.	Cô ấy nắm lấy bàn tay được đề nghị và đứng dậy.
In particular, the whole project.	Đặc biệt, toàn bộ dự án.
That is clearly no longer the case.	Đó rõ ràng không còn là trường hợp nữa.
More people come outside than stay inside.	Nhiều người đến bên ngoài hơn là ở lại bên trong.
But she said nothing.	Nhưng cô ấy không nói gì.
There are many different factors here.	Có nhiều yếu tố khác nhau ở đây.
I've heard that song before.	Tôi đã nghe bài hát đó trước đây.
I can't get it to work in any way so far.	Tôi không thể làm cho nó hoạt động theo bất kỳ cách nào cho đến nay.
The rooms were clean and beautiful.	Các phòng đã được sạch sẽ và đẹp.
You give gold.	Bạn cho vàng.
I was not given that option.	Tôi không được cung cấp tùy chọn đó.
That is absolutely the worst approach.	Đó hoàn toàn là cách tiếp cận tồi tệ nhất.
Surgical techniques are presented.	Các kỹ thuật phẫu thuật được trình bày.
Everything about your boat is designed to be powerful and fast.	Mọi thứ về con thuyền của bạn đều được thiết kế để hoạt động mạnh mẽ và nhanh chóng.
No one got sick.	Không ai bị bệnh.
In fact, he had a great time.	Trên thực tế, anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
But it doesn't have to go on like that.	Nhưng nó không cần phải tiếp tục như vậy.
God doesn't work like that.	Chúa không làm việc như vậy.
However, that's not a big deal, especially in this case.	Tuy nhiên, đó không phải là một vấn đề lớn, đặc biệt là trong trường hợp này.
We have to do something right now.	Chúng tôi phải làm gì đó ngay.
One source for each document is provided.	Một nguồn cho mỗi tài liệu được cung cấp.
There is absolutely no cover-up on our end.	Hoàn toàn không có sự che đậy nào vào cuối của chúng tôi.
No company can control wildlife, it's nature at play here.	Không có công ty nào có thể kiểm soát động vật hoang dã, đó là thiên nhiên đang chơi ở đây.
You feel stronger and everything is feeling great.	Bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và mọi thứ đang cảm thấy tuyệt vời.
Not to mention he's older than her by several generations.	Chưa kể anh ta còn lớn hơn cô mấy đời.
However, he couldn't lie to himself.	Tuy nhiên, anh không thể nói dối chính mình.
These are our main reasons.	Đây là những lý do chính của chúng tôi.
Life was too busy for that.	Cuộc sống đã quá bận rộn cho điều đó.
He must try to keep himself.	Anh ta phải cố gắng giữ mình.
Nature, indeed, is a second nature to her.	Thiên nhiên, thực sự, là một bản chất thứ hai đối với cô.
Two weeks later, he came again, and again, and again.	Hai tuần sau, anh ấy lại đến, và một lần nữa, và một lần nữa.
It's something everyone can do.	Đó là điều mà mọi người đều có thể làm.
But the new books on his list are different.	Nhưng những cuốn sách mới trong danh sách của ông thì khác.
It's not enough.	Nó không đủ.
I got up early.	Tôi đã dậy sớm.
I could have controlled myself better.	Tôi lẽ ra có thể kiểm soát bản thân tốt hơn.
Men will generally keep their feelings.	Đàn ông nói chung sẽ giữ tình cảm của họ.
I have seen this too many times.	Tôi đã thấy điều này quá nhiều lần.
But she figured it out, she said.	Nhưng cô ấy đã hiểu ra, cô ấy nói.
Connect a few of your friends together.	Kết nối một vài người bạn của bạn với nhau.
That's why my voice is so low.	Đó là lý do tại sao giọng tôi rất trầm.
But you do not know how to detect danger.	Nhưng bạn không biết làm thế nào để phát hiện ra nguy hiểm.
It will bring together government leaders, from the president down.	Nó sẽ đưa các nhà lãnh đạo chính phủ, từ tổng thống trở xuống.
The only major action takes place on the water.	Hành động quan trọng duy nhất diễn ra trên mặt nước.
And more often than not, the customer didn't pay.	Và thường xuyên hơn không, các khách hàng đã không trả tiền.
Someone has something to say.	Ai đó có điều gì đó để nói.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
They open a little more each day.	Họ mở thêm một chút mỗi ngày.
I don't work that way.	Tôi không làm việc theo cách đó.
The body wants to balance itself.	Cơ thể muốn tự cân bằng.
She knows what it is.	Cô biết nó là gì.
Go to hell.	Xuống địa ngục đi.
He wrapped his arms around her.	Anh vòng tay ôm cô vào lòng.
I had that dream quite a few times.	Tôi đã có giấc mơ đó khá nhiều lần.
Do it in public if you're worried about getting shot.	Làm điều đó ở nơi công cộng nếu bạn lo lắng về việc bị bắn.
It's not related.	Nó không liên quan.
You can.	Bạn có thể.
Most situations are really in our hands to fix.	Hầu hết các tình huống thực sự là trong tay của chúng tôi để sửa chữa.
She will soon.	Cô ấy sẽ sớm thôi.
Lights on.	Đèn bật sáng.
You have the wrong name and number.	Bạn đã sai tên và số.
An action will be whatever it does in the game.	Một hành động sẽ là bất cứ điều gì nó làm trong trò chơi.
No, we expect everyone to follow the law.	Không, chúng tôi mong mọi người tuân theo luật.
When class ended, they were back on the ice rink.	Khi giờ học kết thúc, họ đã trở lại sân băng.
He learns that the murder happened in the bathroom.	Anh biết rằng vụ giết người đã xảy ra trong phòng tắm.
At that time I didn't want to ask much from her.	Khi đó tôi không muốn hỏi nhiều từ cô ấy.
A major gave an order.	Một thiếu tá đã ra lệnh.
And the two numbers meet and cross each other.	Và hai con số gặp nhau rồi vượt qua nhau.
The boy can do anything.	Cậu bé có thể làm bất cứ điều gì.
You want both.	Bạn muốn cả hai.
We decided to take him out.	Chúng tôi quyết định sẽ đưa anh ta ra ngoài.
My mind has only one thought, one image, and one word.	Tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ, một hình ảnh và một từ.
You will be the perfect person for it.	Bạn sẽ là người hoàn hảo cho nó.
Maybe they got the order.	Có lẽ họ đã nhận được đơn đặt hàng.
You will put on those who are yours.	Bạn sẽ đưa vào những người là của bạn.
I'll go ahead so we can have one between us.	Tôi sẽ đi trước để chúng ta có một cái giữa chúng ta.
He has to shoulder some of the responsibilities of training.	Anh ấy phải gánh vác một số trách nhiệm về việc luyện tập.
No one believes him but no one can prove otherwise.	Không ai tin anh ta nhưng cũng không ai có thể chứng minh khác.
There is still a lot to look forward to.	Vẫn còn rất nhiều điều để mong đợi.
Welcome to the future.	Chào mừng đến với tương lai.
I have some ideas on what to do to 'make' it happen.	Tôi có một số ý tưởng cần làm gì để 'biến' nó thành hiện thực.
You don't understand me at all.	Bạn hoàn toàn không hiểu tôi.
His house was searched and the weapon was found.	Ngôi nhà của ông đã được tìm kiếm và vũ khí đã được tìm thấy.
God had this.	Chúa đã có điều này.
That combination should never have worked.	Sự kết hợp đó lẽ ra không bao giờ có kết quả.
You can directly model your desired behavior.	Bạn có thể trực tiếp mô hình hóa hành vi mong muốn của mình.
And he didn't.	Và anh ấy đã không.
So my question remains the same.	Vì vậy, câu hỏi của tôi vẫn như cũ.
What you learn in class you can practice at home.	Những gì bạn học trên lớp bạn có thể thực hành ở nhà.
Come on, there's a lot of money in here.	Cố lên, có rất nhiều tiền trong này.
You will go tomorrow.	Bạn sẽ đi vào ngày mai.
I can't deal with her at this hour.	Tôi không thể đối phó với cô ấy vào giờ này.
But he doesn't dance either.	Nhưng anh ta cũng không nhảy.
I will contact you later.	Tôi sẽ liên lạc với bạn sau.
I guess you have to believe it.	Tôi đoán rằng bạn phải tin điều đó.
Never lose hope no matter how difficult it is.	Đừng bao giờ đánh mất hy vọng cho dù nó có khó khăn đến đâu.
We waited half an hour at the window before a train stopped.	Chúng tôi đợi nửa giờ ở cửa sổ trước khi một chuyến tàu dừng lại.
To date, only ten cases have been reported in the literature.	Cho đến nay, chỉ có mười trường hợp đã được báo cáo trong y văn.
Overall, the results were similar between the control groups.	Nhìn chung, kết quả tương tự giữa các nhóm đối chứng.
It's what he believes in, works for, and nothing else but work.	Đó là điều anh ấy tin tưởng, làm việc và không gì khác ngoài công việc.
You asked and he gave.	Bạn hỏi và anh ấy đã cho.
He guessed it was too much for them to do.	Anh ta đoán là hành động đó là quá sức đối với họ.
If you want to find out.	Nếu bạn muốn tìm hiểu.
But you know the type.	Nhưng bạn biết loại.
It doesn't work very well.	Nó không hoạt động rất tốt.
He does this because it's the right thing to do.	Anh ấy làm điều này bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm.
His eyes were filled with anger at them.	Đôi mắt anh hằn lên vẻ giận dữ với họ.
We know that she is not normal.	Chúng tôi biết rằng cô ấy không bình thường.
But she knows.	Nhưng cô biết.
And she asked them to take him away.	Và cô ấy yêu cầu họ đưa anh ta đi.
Know your limits.	Biết giới hạn của bạn.
Hence my question.	Do đó câu hỏi của tôi.
However, we won't go into those in this blog post.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đi sâu vào những điều đó trong bài đăng blog này.
I don't think she's had much success.	Tôi không nghĩ cô ấy đã thành công nhiều.
But we were being watched.	Nhưng chúng tôi đã bị theo dõi.
You did well out there.	Bạn đã làm tốt ngoài đó.
I know you can see the show in your mind.	Tôi biết bạn có thể nhìn thấy chương trình trong tâm trí của bạn.
You will see that very soon.	Bạn sẽ thấy điều đó rất sớm.
And that's why we do what we do right?!.	Và đó là lý do tại sao chúng tôi làm những gì chúng tôi làm phải không?!.
Either way, he will come.	Dù sao đi nữa, anh ấy sẽ đến.
That is a big step forward.	Đó là một bước tiến lớn.
In the following, we take such an approach.	Sau đây, chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận như vậy.
Measurements are the sum of error after learning and error per trial.	Các phép đo là tổng sai số sau khi học và sai số mỗi lần thử.
I had to take him on me.	Tôi đã phải đưa anh ta vào tôi.
He looked left, then right.	Anh ta nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải.
Not more than a minute, not less than a minute.	Không nhiều hơn một phút, không ít hơn một phút.
We love our game and we love working on it.	Chúng tôi yêu trò chơi của mình và chúng tôi thích làm việc với nó.
I can't explain my feelings, even to myself.	Tôi không thể giải thích cảm xúc của mình, ngay cả với chính mình.
His father passed away when he was young.	Cha anh đã mất khi anh còn nhỏ.
Furthermore, our study only involved female subjects.	Hơn nữa, nghiên cứu của chúng tôi chỉ liên quan đến các đối tượng nữ.
Physical damage is no longer important.	Tổn thương thể xác không còn quan trọng nữa.
Not anymore.	Không phải nữa.
I also put her out of my mind.	Tôi cũng gạt cô ấy ra khỏi tâm trí của mình.
All she knows is that the scene is safe.	Tất cả những gì cô ấy biết là hiện trường an toàn.
He never once touched her.	Anh không một lần chạm vào cô.
There is no other choice.	Không có lựa chọn nào khác.
No explanation was given for their failure to do so.	Không có lời giải thích nào được đưa ra về việc họ không làm được như vậy.
It's warm, not hot.	Nó ấm, không nóng.
This is an unlikely thing for children, for simple people.	Đây là một điều khó có thể xảy ra đối với trẻ em, đối với những người đơn giản.
I really can't find any solution for that.	Tôi thực sự không thể tìm thấy bất kỳ giải pháp cho điều đó.
He writes you in a book and he kills you.	Anh ta viết bạn vào một cuốn sách và anh ta giết bạn.
First, here's your challenge idea.	Đầu tiên, đây là ý tưởng thử thách của bạn.
Listen, call me at the office tomorrow morning.	Nghe này, gọi cho tôi tại văn phòng vào sáng mai.
My quick thinking saved her skin.	Suy nghĩ nhanh chóng của tôi đã cứu làn da của cô ấy.
Something must be done.	Một cái gì đó phải được thực hiện.
Scale bars are provided in each panel in the lower right corner.	Các thanh tỷ lệ được cung cấp trong mỗi bảng điều khiển ở góc dưới bên phải.
After adding them, this will no longer be the case.	Sau khi thêm chúng, điều này sẽ không còn như vậy nữa.
This advantage is called edge.	Lợi thế này được gọi là cạnh.
Make it perfect.	Làm cho nó trở nên hoàn hảo.
Say three days.	Nói ba ngày.
Then she moved back.	Sau đó cô ấy chuyển về.
If you think otherwise, try playing this game.	Nếu bạn nghĩ khác, hãy thử chơi trò chơi này.
I asked this is a certain place.	Tôi hỏi đây là nơi nào nhất định.
What she does after that is up to her.	Cô ấy làm gì sau đó là tùy thuộc vào cô ấy.
But still not quite.	Nhưng vẫn chưa hoàn toàn.
Sweat trickled down his face.	Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
Lie on your back, straighten your legs.	Nằm ngửa, duỗi thẳng chân.
She is standing by the bed.	Cô ấy đang đứng bên giường.
And not in a good way either.	Và cũng không phải theo cách tốt.
To do this, we will use the following approach.	Để làm điều này, chúng tôi sẽ sử dụng cách tiếp cận sau.
I have so many great memories.	Tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời.
I may need a hand.	Tôi có thể cần một tay.
He doesn't know half of it.	Anh ấy không biết một nửa của nó.
I don't want to wear.	Tôi không muốn mặc.
Nothing seems certain or stable.	Không có gì dường như chắc chắn hoặc ổn định.
They won't take them out though.	Họ sẽ không đưa chúng ra ngoài mặc dù.
If the performance goes well.	Nếu hiệu suất diễn ra tốt đẹp.
You don't think you'll make it through then.	Bạn không nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua được lúc đó.
Where was she?	Cô ấy đã ở đâu.
It will be cold.	Trời sẽ lạnh.
Maybe she can do it now.	Có lẽ bây giờ cô ấy có thể làm được.
The problem is that we need a new television to work with it.	Vấn đề là chúng ta cần một chiếc tivi mới để làm việc với nó.
Please let me know where did I go wrong.	Xin vui lòng cho tôi biết tôi đã làm sai ở đâu.
He understands his guilt.	Anh hiểu tội của mình.
I can only imagine what she went through.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì cô ấy đã trải qua.
She said nothing happened to it.	Cô ấy nói không có gì xảy ra với nó.
He went out and went in.	Anh ta ra ngoài và đi vào.
A sharp knife and some pieces of wood.	Một con dao sắc và một số mảnh gỗ.
They face a similar struggle and similar problems.	Họ phải đối mặt với một cuộc đấu tranh tương tự và những vấn đề tương tự.
She stayed inside, trying to stay warm.	Cô ở trong, cố gắng giữ ấm.
Anyway, nice to talk to you.	Dù sao, rất vui được nói chuyện với bạn.
He is still the same, she is still the same to him.	Anh vẫn vậy, cô đối với anh vẫn vậy.
Money management rules are much more important.	Các quy tắc quản lý tiền quan trọng hơn nhiều.
Mark noticed that he was getting angry.	Mark nhận thấy anh ấy đang bực bội.
I actually watch the evening news quite often.	Tôi thực sự xem tin tức buổi tối khá thường xuyên.
She stood aside, holding the door.	Cô đứng sang một bên, giữ cửa.
There's less of that here.	Có ít điều đó hơn ở đây.
If the weather is good, they feel good.	Nếu thời tiết tốt, họ cảm thấy dễ chịu.
It's a function, let's face it, it's a special function.	Nó là một chức năng, hãy đối mặt với nó, nó là một chức năng đặc biệt.
I hope none of that will turn their attention our way.	Tôi hy vọng không ai trong số đó sẽ chuyển sự chú ý của họ theo cách của chúng tôi.
Health care industry.	Ngành chăm sóc sức khỏe.
We will weather this storm.	Chúng tôi sẽ vượt qua cơn bão này.
Maybe this could go somewhere.	Có lẽ điều này có thể đi đâu đó.
You know this.	Bạn biết điều này.
Strong person.	Người mạnh mẽ.
He gives everyone the right to speak.	Anh ấy cho mọi người quyền phát biểu.
Start a web business.	Bắt đầu kinh doanh web.
It couldn't be any better.	Nó không thể tốt hơn nữa.
Even his daughter.	Ngay cả con gái của anh ta.
Every advantage he creates seems to end in points.	Mọi lợi thế mà anh ấy tạo ra dường như kết thúc bằng điểm.
Nothing to do.	Không có gì làm.
On and off.	Trên và đi.
And he pushed me again.	Và anh ấy lại đẩy tôi.
Her last act was to break the hard way.	Hành động cuối cùng của cô ấy là phá vỡ một cách khó khăn.
In both cases it is used as an escape character.	Trong cả hai trường hợp, nó được sử dụng như một ký tự thoát.
We will be back again for breakfast.	Chúng ta sẽ quay lại lần nữa để kịp ăn sáng.
You will know when you go to court.	Hẹn ngày ra tòa bạn sẽ biết.
However, she can tell you a lot.	Tuy nhiên, cô ấy có thể nói với bạn rất nhiều điều.
It has no reason.	Nó không lý do.
An outstanding person.	Một người nổi bật.
They take care of their parents.	Họ chăm sóc cha mẹ của họ.
Keep working on that.	Tiếp tục làm việc về điều đó.
I was just about to send a search party.	Tôi vừa chuẩn bị cử nhóm tìm kiếm.
Need more treatment.	Cần điều trị nhiều hơn.
Below is my code that builds the model.	Dưới đây là mã của tôi xây dựng mô hình.
I was sweating profusely.	Tôi toát mồ hôi hột.
He seems worried whether his message will be transmitted.	Anh ấy có vẻ lo lắng liệu tin nhắn của mình có được truyền đi không.
That's just impossible.	Đó chỉ là điều không thể.
Left to right.	Trái sang phải.
It plays a huge role for some people.	Nó đóng một vai trò rất lớn đối với một số người.
Everyone is hers.	Ai cũng là của cô ấy.
I'm single.	Tôi độc thân.
They don't need her to tell them what to do.	Họ không cần cô ấy nói họ phải làm gì.
You tell me this is right or wrong.	Bạn cho tôi biết điều này đúng hay sai.
They want to play well today.	Họ muốn chơi tốt ngày hôm nay.
I've had a winter and that's it.	Tôi đã trải qua một mùa đông và chỉ có thế.
Most of this is pretty straight forward.	Hầu hết điều này là khá thẳng về phía trước.
All of that is certainly good advice and very important.	Tất cả những điều đó chắc chắn là lời khuyên tốt và rất quan trọng.
That's what caught my attention.	Đó là điều thu hút sự chú ý của tôi.
I will make time.	Tôi sẽ làm cho thời gian.
An adult woman carries another woman on her back.	Một phụ nữ trưởng thành cõng trên lưng một phụ nữ khác.
Seriously, it's one of the first things we ask anyone new.	Nghiêm túc mà nói, đó là một trong những điều đầu tiên chúng tôi hỏi bất kỳ ai mới.
You'll see it for yourself when he shows up.	Bạn sẽ tự mình thấy điều đó khi anh ấy xuất hiện.
Let me discuss the problem with a few examples.	Hãy để tôi thảo luận các vấn đề với một vài ví dụ.
He lit a fire and burned the girl.	Anh ta đốt lửa và thiêu rụi cô gái đó.
An interesting read if you like this kind of data.	Một bài đọc thú vị nếu bạn thích loại dữ liệu này.
I have tried many different ways but nothing works.	Tôi đã thử nhiều cách khác nhau nhưng không có gì hoạt động.
Neither does the air.	Không khí cũng không.
Brother or sister.	Em trai hoặc em gái.
This can mean the difference between life and death in some cases.	Điều này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết trong một số trường hợp.
A signboard outside tells people to enter as they are.	Một bảng chỉ dẫn bên ngoài cho biết mọi người hãy vào như hiện tại.
My hands are cool and dry.	Tay tôi mát và khô.
A man was standing next to the car, talking into the walkie-talkie.	Một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc xe, nói vào bộ đàm.
He took me in and took care of me.	Anh ấy đã đưa tôi vào và chăm sóc tôi.
You can do this for both dry and wet.	Bạn có thể làm điều này cho cả khô và ướt.
In fact, she is wearing shoes.	Trên thực tế, cô ấy đang đi giày.
Like husband and wife.	Như vợ chồng.
Sorry for asking it here.	Xin lỗi vì đã hỏi nó ở đây.
Plus, you're not doing it for the money.	Thêm vào đó, bạn không làm điều đó vì tiền.
Never more than two people.	Không bao giờ có nhiều hơn hai người.
The worst that could happen.	Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
But it was I who went first.	Nhưng chính tôi là người đi trước.
It was amazing to see her reaction.	Thật ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cô ấy.
She was seven years old when her mother died.	Cô được bảy tuổi khi mẹ cô qua đời.
They may come back to claim it, they may not.	Họ có thể quay lại để yêu cầu nó, họ có thể không.
House from home.	Nhà từ nhà.
He can do more than that.	Anh ấy có thể làm nhiều hơn thế.
Your full build looks like a release to me.	Bản dựng đầy đủ của bạn giống như một bản phát hành đối với tôi.
We have found a third way.	Chúng tôi đã tìm ra cách thứ ba.
We and you are not dead yet.	Chúng tôi và bạn vẫn chưa chết.
However, a detailed analysis of the surgical procedure was performed.	Tuy nhiên, một phân tích chi tiết về quy trình phẫu thuật đã được thực hiện.
It's not nearly as complicated as you might think.	Nó gần như không phức tạp như bạn nghĩ.
They never come back.	Họ không bao giờ trở lại.
He just stopped.	Anh ấy chỉ dừng lại.
Or is any way to do.	Hoặc là bất kỳ cách nào để làm.
Human mind.	Tâm trí con người.
That's where my father lives, and it seems important.	Đó là nơi cha tôi sống, và nó có vẻ quan trọng.
It is very large.	Nó rất lớn.
Even if that went too far.	Ngay cả khi điều đó đã đi quá xa.
Then follow up.	Sau đó theo dõi.
I care what other people think.	Tôi quan tâm đến những gì người khác nghĩ.
I stood and watched you go.	Tôi đã đứng nhìn bạn đi.
You can see its yellow color.	Bạn có thể thấy màu vàng của nó.
I'm not exist.	Tôi không tồn tại.
He looks so different.	Anh ấy trông thật khác biệt làm sao.
My employer could return at any time.	Chủ nhân của tôi có thể trở lại bất cứ lúc nào.
It's not a small decision to make.	Đó không phải là một quyết định nhỏ để thực hiện.
It can work.	Nó có thể hoạt động.
Never had any problems with my unit.	Không bao giờ có bất kỳ vấn đề với đơn vị của tôi.
Anger and pain.	Giận dữ và đau đớn.
Or maybe he just wanted this to be over.	Hoặc có lẽ anh ấy chỉ muốn chuyện này được kết thúc.
Even so, you never know.	Ngay cả như vậy, bạn không bao giờ biết.
Number one is jobs.	Số một là công ăn việc làm.
But still, something must change.	Nhưng vẫn còn, một cái gì đó phải thay đổi.
This can be easily done with a case statement.	Điều này có thể dễ dàng thực hiện với một câu lệnh trường hợp.
Add more water if needed.	Thêm nhiều nước nếu cần.
I want to feel that.	Tôi muốn cảm thấy điều đó.
Three of us.	Ba người trong chúng tôi.
They were not arrested for taking drugs.	Họ không bị bắt khi dùng ma túy.
So that was part of the initial conversation for me.	Vì vậy, đó là một phần của cuộc trò chuyện ban đầu đối với tôi.
It was milky, soft and warm.	Nó có sữa, mềm và ấm.
They are watching us.	Họ đang theo dõi chúng ta.
We love being active.	Chúng tôi thích hoạt động.
It's like playing in kids soccer again.	Nó giống như chơi trong bóng đá trẻ em một lần nữa.
These processes have become particularly useful in thin film applications.	Các quy trình này đã trở nên đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng màng mỏng.
I still need to bring a printed book for that.	Tôi vẫn cần mang theo một cuốn sách in để làm việc đó.
Some things cannot be changed, but some things can.	Một số điều không thể thay đổi, nhưng một số điều có thể.
Sometimes a man can look like this.	Đôi khi một người đàn ông có thể trông như thế này.
Think how quickly that happened.	Hãy nghĩ xem điều đó đã xảy ra nhanh như thế nào.
I learned how to design and create.	Tôi đã học cách thiết kế và sáng tạo.
Everything is moving forward.	Mọi thứ đều tiến về phía trước.
Then he told me his story.	Rồi anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy.
No changes have taken place since then.	Không có thay đổi nào diễn ra kể từ đó.
It will be a long and emotional day.	Đó sẽ là một ngày dài và đầy cảm xúc.
He's also having a hard time.	Anh ấy cũng đang có một khoảng thời gian khó khăn.
The person he used to be.	Người mà anh ấy đã từng.
Then he opened it again.	Sau đó anh ta lại mở nó ra.
Remember you have to ask.	Hãy nhớ rằng bạn phải hỏi.
I never want to go under again.	Tôi không bao giờ muốn đi dưới một lần nữa.
I've been wanting to tell you that for a while.	Tôi đã muốn nói với bạn điều đó trong một thời gian.
But for me that's not my problem.	Nhưng đối với tôi đó không phải là vấn đề của tôi.
Go to sleep now.	Đi ngủ ngay bây giờ.
That is a rare case.	Đó là trường hợp hiếm khi xảy ra.
It's time to rest.	Đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Pictures are of actual item.	Hình ảnh là của mặt hàng thực tế.
We had a great time.	Chúng tôi đã có một thời gian dài tuyệt vời.
I have been told.	Tôi đa được kể.
He probably didn't feel anything.	Anh ấy có lẽ không cảm thấy gì.
What others think shouldn't matter.	Những gì người khác nghĩ không nên quan trọng.
Both sides have done so.	Cả hai bên đã làm như vậy.
There, the sensory processor on the tongue.	Ở đó, cái xử lý cảm giác trên lưỡi.
Others waited too long.	Những người khác chờ đợi quá lâu.
I think it's like anything else in politics.	Tôi nghĩ nó giống như bất cứ điều gì khác trong chính trị.
Maybe that's the truth.	Có thể đó là sự thật.
Doors open, break in.	Cánh cửa mở toang, đột nhập.
She just entered to look around.	Cô ấy chỉ vào để nhìn xung quanh.
It is not accepted.	Nó không được đón nhận.
We men are defeated.	Đàn ông chúng tôi bị đánh bại.
No matter how many times you fall.	Dù bạn có ngã xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa.
I didn't figure it out right away.	Tôi đã không tìm ra nó ngay lập tức.
It was probably close to eight o'clock.	Có lẽ nó đã gần đến tám giờ.
Great description of beyond understanding.	Mô tả tuyệt vời của ngoài sự hiểu biết.
I lay there.	Tôi nằm đó.
There are facts.	Có những sự thật.
Men have to do more and have more fun.	Đàn ông phải làm nhiều hơn và vui hơn.
I grabbed his shirt front before he pulled the handle.	Tôi nắm lấy áo trước của anh ta trước khi anh ta kéo tay cầm.
Good night now.	Chúc ngủ ngon bây giờ.
This never happened in any other country.	Điều này không bao giờ xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào khác.
He was better than that.	Anh ấy đã tốt hơn thế.
Will eat it all.	Sẽ ăn hết đó.
I'm angry with her.	Tôi giận cô ấy.
I asked what the truth is.	Tôi hỏi sự thật là gì.
At the time it was released.	Vào thời điểm nó được phát hành.
I'm at hour one.	Tôi đang ở giờ một.
You better go.	Tốt hơn bạn nên đi.
We worked hard for him.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho anh ấy.
I'm not really sure.	Tôi không thực sự chắc chắn.
But this is just a party.	Nhưng đây chỉ là một bữa tiệc.
It is, but everything looks good on stage.	Nó là vậy, nhưng mọi thứ có vẻ tốt trên sân khấu.
But of course she did.	Nhưng tất nhiên là cô ấy đã làm.
Her life is as full as it is.	Cuộc sống của cô đủ đầy như vốn có.
I was outside.	Tôi đã ở ngoài.
Follow the rules, because.	Tuân theo các quy tắc, bởi vì.
You can leave your room.	Bạn có thể rời khỏi phòng của bạn.
It really feels like a dead weight.	Nó thực sự cảm thấy như một trọng lượng chết.
There may be a love connection for them.	Có thể có một kết nối tình yêu cho họ.
We simply love each other.	Đơn giản là chúng tôi yêu nhau.
We will live on.	Chúng tôi sẽ sống tiếp.
Believe someone can find her beautiful.	Tin rằng ai đó có thể tìm thấy cô ấy xinh đẹp.
But there are a few points that happen to me.	Nhưng có một vài điểm xảy ra với tôi.
Recommend this work.	Đề xuất công việc này.
Global events follow the same pattern.	Các sự kiện toàn cầu diễn ra theo cùng một mô hình.
I am still in command, as you say.	Tôi vẫn chỉ huy, như bạn nói.
This is a release date.	Đây là một ngày phát hành.
In addition, two patients were excluded because of lack of data.	Ngoài ra, hai bệnh nhân đã bị loại trừ vì thiếu dữ liệu.
A money friend.	Một người bạn tiền.
Please call me when you receive this information.	Vui lòng gọi cho tôi khi bạn nhận được thông tin này.
As a friend, then.	Như một người bạn, sau đó.
I can see the hand.	Tôi có thể nhìn thấy bàn tay.
Thank you so much for your continued support!.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiếp tục ủng hộ !.
That finding is supported by records here.	Phát hiện đó được hỗ trợ bởi hồ sơ ở đây.
It was a clear decision in my mind.	Đó là một quyết định rõ ràng trong tâm trí tôi.
No major differences in body weight or activity measurements were found.	Không có sự khác biệt lớn về trọng lượng cơ thể hoặc số đo hoạt động được tìm thấy.
It's very emotional.	Nó rất xúc động.
Eventually, he will stop crying.	Cuối cùng, anh ấy sẽ ngừng khóc.
Break her neck.	Gãy cổ cô ấy.
I hope that you make her sure of that.	Tôi hy vọng rằng bạn làm cho cô ấy chắc chắn về điều đó.
It's neither good nor bad.	Nó không tốt cũng không xấu.
He had lost the will to live, the ability to fight.	Anh đã đánh mất ý chí sống, khả năng chiến đấu.
And now you can use it to !.	Và bây giờ bạn có thể sử dụng nó để !.
History has run its course and is over.	Lịch sử đã chạy theo lộ trình của nó và đã kết thúc.
Look down there.	Nhìn dưới đó.
Don't call, write letters.	Đừng gọi, hãy viết thư.
They are there to guide and help if needed.	Họ ở đó để hướng dẫn và giúp đỡ nếu cần.
They certainly seem to clash.	Họ chắc chắn dường như đụng độ nhau.
See the original field test report here.	Hãy xem báo cáo thử nghiệm hiện trường ban đầu ở đây.
I have to watch this fight.	Tôi phải xem cuộc chiến này.
I cannot explain the end of their relationship.	Tôi không thể giải thích sự kết thúc của mối quan hệ của họ.
He gave credit to others for work.	Ông đã ghi công cho những người khác làm việc.
Sex doesn't work.	Tình dục không có tác dụng.
I lie on my back.	Tôi nằm ngửa.
I did feel him short.	Tôi đã cảm thấy anh ấy ngắn.
Something is about to happen.	Điều gì đó sắp xảy ra.
But it won't make you happy.	Nhưng nó sẽ không làm cho bạn hạnh phúc.
All rights are personal rights.	Tất cả các quyền là quyền cá nhân.
Silence again.	Một lần nữa im lặng.
Either way, he's having a hard time.	Dù thế nào thì anh ấy cũng đang gặp một khoảng thời gian khó khăn.
I won't ask you about it anymore.	Tôi sẽ không hỏi bạn về nó nữa.
An hour later, he died.	Một giờ sau, anh ta chết.
So right now it's hit and miss the days out there.	Vì vậy, ngay bây giờ nó đã thành công và bỏ lỡ những ngày ngoài đó.
That must be him.	Đó phải là anh ấy.
We support you.	Chúng tôi hỗ trợ bạn.
Slowly, he walked over and stood behind her.	Một cách chậm rãi, anh bước đến và đứng sau lưng cô.
I'll go check the rain.	Tôi sẽ đi kiểm tra mưa.
All my dogs are like that.	Tất cả những con chó của tôi đều như vậy.
She's probably fine.	Cô ấy có lẽ ổn.
I mean, how cool are these.	Ý tôi là, những thứ này mới tuyệt làm sao.
At least on my first night.	Ít nhất là trong đêm đầu tiên của tôi.
Actual photos are required for training.	Hình ảnh thực tế được yêu cầu để đào tạo.
Once it's done, you'll know it's done.	Sau khi hoàn thành, bạn sẽ biết nó đã hoàn thành.
And we drank beer.	Và chúng tôi đã uống bia.
We come from nowhere special.	Chúng tôi đến từ không có nơi nào đặc biệt.
Children with dirty faces pressed on their parents' feet.	Những đứa trẻ mặt mũi lấm lem đè lên chân cha mẹ.
Or we can trade in the first round.	Hoặc chúng ta có thể giao dịch ở vòng đầu tiên.
Improving.	Có tiến bộ.
However, it seems so, but in reality it is not.	Tuy nhiên, tưởng chừng như vậy nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Everyone has past.	Ai cũng có quá khứ.
I only have one question.	Tôi chỉ có một câu hỏi.
Those were his first words after two or three minutes.	Đó là những lời đầu tiên của anh ấy sau hai hoặc ba phút.
The woman is dead.	Người phụ nữ đã chết.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
I happen to know that you're not getting new help here.	Tôi tình cờ biết rằng bạn không nhận được trợ giúp mới ở đây.
Nothing will happen to you here.	Sẽ không có gì xảy ra với bạn ở đây.
There are no red spots to smother their lives.	Không có nốt đỏ để làm chết cuộc sống của họ.
I never really understood why.	Tôi không bao giờ thực sự hiểu tại sao lại như vậy.
More importantly, though, you'll probably need to use them.	Tuy nhiên, quan trọng hơn, có thể bạn sẽ cần sử dụng chúng.
It's back now.	Nó đã trở lại ngay bây giờ.
That's the role you learned.	Đó là vai trò mà bạn đã học được.
Now consider the general case.	Bây giờ hãy xem xét trường hợp chung.
Life is indeed more beautiful than death.	Cuộc sống quả thực đẹp hơn cái chết.
Learning is no more.	Việc học không còn nữa.
Sure, sure, that must be it.	Chắc chắn, chắc chắn, đó phải là nó.
Of these two weapons.	Của hai loại vũ khí này.
Original game release.	Phát hành trò chơi gốc.
Reality did not live up to this dream.	Thực tế đã không sống theo giấc mơ này.
Do whatever you need.	Làm bất cứ điều gì bạn cần.
Finally something comes up useful for something.	Cuối cùng một cái gì đó xuất hiện hữu ích cho một cái gì đó.
Some started crying.	Một số bắt đầu khóc.
We don't go up it, this building.	Chúng tôi không đi lên nó, tòa nhà này.
They say a picture is worth a thousand words.	Người ta nói một bức tranh có giá trị bằng một ngàn lời nói.
I hope they can help in some way.	Tôi hy vọng họ có thể giúp một cách nào đó.
However it is doing them one after another.	Tuy nhiên nó đang làm chúng cái này đến cái khác.
I must have been seven years old.	Tôi chắc đã được bảy tuổi.
It doesn't return anything.	Nó không trả lại bất cứ điều gì.
His hand.	Bàn tay của anh ta.
Silence will fall.	Im lặng sẽ rơi.
She needs to rest.	Cô ấy cần phải nghỉ ngơi.
It's sad to hear so many people judging so quickly.	Thật buồn khi nghe nhiều người phán xét nhanh như vậy.
Something inside was broken.	Một cái gì đó bên trong đã bị phá vỡ.
Therefore, we have not included these two methods here.	Do đó, chúng tôi đã không đưa hai phương pháp này vào đây.
It's like a dream!.	Nó giống như một giấc mơ !.
You may be the first in your family to go to school.	Bạn có thể là người đầu tiên trong gia đình đi học.
I stand my ground.	Tôi giữ vững lập trường của mình.
Harder and harder, wind pick up speed.	Khó hơn và khó hơn, tốc độ đón gió.
She is particularly interested in learning about working in a school.	Cô ấy đặc biệt quan tâm đến việc tìm hiểu về việc làm việc trong một trường học.
The rule doesn't say that.	Quy tắc không nói lên điều đó.
A representative experiment from three independent analyzes is presented.	Một thí nghiệm đại diện từ ba phân tích độc lập được trình bày.
You may have to leave one or two other things alone.	Bạn có thể phải để một hoặc hai việc khác đi.
If that's how you feel about it, fine.	Nếu đó là cách bạn cảm nhận về nó, thì tốt thôi.
We dragged each other to change clothes.	Chúng tôi kéo nhau đi thay quần áo.
They work against the people.	Họ làm việc chống lại người dân.
I keep going.	Tôi tiếp tục đi.
Then she saw that his eyes weren't closed.	Sau đó, cô thấy rằng mắt anh không nhắm lại.
And beyond that, she said, it wouldn't change anything.	Và ngoài ra, cô ấy nói, nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Or definitely bigger.	Hoặc chắc chắn là lớn hơn.
They didn't leave on time.	Họ không rời đi đúng giờ.
It also makes sense.	Nó cũng có ý nghĩa.
By reading it, you give it life.	Bằng cách đọc nó, bạn cho nó cuộc sống.
Lots of room.	Rất nhiều phòng.
Therefore, signal strength is often used to determine distance measurements.	Do đó, cường độ tín hiệu thường được sử dụng để xác định các phép đo khoảng cách.
You feel like people want to help you.	Bạn cảm thấy như mọi người muốn giúp bạn.
Actually now it's the opposite.	Thực ra bây giờ nó ngược lại.
My heart goes to the leaders.	Trái tim tôi dành cho những người lãnh đạo.
Was the first teacher in space.	Đã từng là giáo viên đầu tiên trong không gian.
Or for any other reason.	Hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
She was surprised that she could not open her front door.	Cô ấy ngạc nhiên rằng cô ấy không thể mở cửa trước của mình.
You get it right.	Bạn hiểu đúng.
He had a large hole in the front of his head.	Anh ta bị thủng một lỗ lớn ở phía trước đầu.
We will not talk about it.	Chúng tôi sẽ không nói về nó.
They are performing.	Họ đang trình diễn.
Not necessarily like us.	Không nhất thiết phải như chúng tôi.
The sun is quite warm.	Nắng khá ấm.
We are not designed for this type of stress.	Chúng tôi không được thiết kế cho loại căng thẳng này.
He got up to go out at night and on the streets.	Anh dậy đi chơi đêm và phố xá.
It was his day job.	Đó là công việc trong ngày của anh ấy.
Responsible for performance management.	Chịu trách nhiệm quản lý hiệu suất.
Legs hurt to tears.	Chân đau đến trào nước mắt.
Pour in hot stock and bring to a boil.	Đổ nước kho nóng vào và đun sôi.
What rights does the guy stand up for when the damn law doesn't apply.	Anh chàng đứng lên bảo vệ quyền lợi gì khi luật chết tiệt không áp dụng.
I've tried a few examples and it's going well there.	Tôi đã thử một vài ví dụ và nó đang diễn ra tốt ở đó.
There are certainly different ways to do this.	Chắc chắn có nhiều cách khác nhau để làm điều này.
We got it out pretty quickly.	Chúng tôi đã đưa nó ra khá nhanh.
This will be done.	Điều này sẽ được thực hiện.
And she seems to be coming back for more.	Và cô ấy dường như sẽ quay trở lại để biết thêm.
This can create real problems for their child in the future.	Điều này có thể tạo ra những vấn đề thực sự cho con họ trong tương lai.
Put your anger aside for the sake of love.	Hãy gạt cơn giận sang một bên vì tình yêu.
That was complicated enough.	Điều đó đã đủ phức tạp.
This is a good thing in most cases.	Đây là một điều tốt trong hầu hết các trường hợp.
They are in order.	Họ đang theo thứ tự.
It will be locked.	Nó sẽ bị khóa.
There is a small point.	Có một điểm nhỏ.
Also check the reference above.	Cũng kiểm tra phần tham khảo ở trên.
I think it works better now.	Tôi nghĩ rằng nó hoạt động tốt hơn bây giờ.
My rule is to take out as much as possible.	Quy tắc của tôi là lấy ra càng nhiều càng tốt.
The tool is quite simple.	Công cụ khá đơn giản.
It's obvious that she likes to be the center of attention.	Rõ ràng là cô ấy thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
However, the main idea is quite stable.	Tuy nhiên, ý tưởng chính là khá ổn định.
Every team, minus one when he took over they improved immediately.	Mỗi đội, trừ một đội khi anh ấy tiếp quản họ đều cải thiện ngay lập tức.
I can post a code if you want.	Tôi có thể đăng một mã nếu bạn muốn.
Don't be afraid, you won't break anything.	Đừng sợ, bạn sẽ không phá vỡ bất cứ điều gì.
In general, such a situation is too good to be true.	Nói chung, tình hình như vậy là quá tốt để trở thành sự thật.
Repeat five times with a short rest between movements.	Lặp lại năm lần với một khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa các động tác.
They were excellent.	Họ đã rất xuất sắc.
If she fails, she will keep trying.	Nếu cô ấy trượt, cô ấy sẽ tiếp tục cố gắng.
The good news is that we found something pretty cool.	Tin tốt là chúng tôi đã tìm thấy một thứ khá tuyệt vời.
Collectively, these songs live in the questions themselves.	Nói chung, những bài hát này sống trong chính những câu hỏi.
Not so with us guys.	Không phải như vậy với chúng tôi các bạn.
Meaning they can only have one use for you.	Có nghĩa là họ chỉ có thể có một công dụng cho bạn.
And you threw everything away.	Và bạn đã ném mọi thứ đi.
Oh, he said, it's gone.	Ồ, anh ấy nói, nó đã biến mất.
We try to avoid them by going in between them.	Chúng tôi cố gắng tránh chúng bằng cách đi vào giữa chúng.
A specific job comes to mind.	Một công việc cụ thể xuất hiện trong tâm trí.
But no one can find them.	Nhưng không ai có thể tìm thấy chúng.
I haven't been one in quite a while.	Tôi đã không là một trong một thời gian khá lâu.
I agree with you on one point.	Tôi đồng ý với bạn ở một điểm.
Now it's free for everyone.	Bây giờ nó miễn phí cho tất cả mọi người.
They followed her into the living room.	Họ cùng cô vào phòng khách.
But then, maybe she did.	Nhưng sau đó, có lẽ cô ấy đã làm.
I like your hair.	Tôi thích mái tóc của bạn.
The program usually has a waiting list.	Chương trình thường có một danh sách chờ.
The present moment is almost there.	Thời điểm hiện tại là gần như vậy.
Each day may be different from the previous day.	Mỗi ngày có thể khác với ngày trước.
That our time together won't last.	Rằng thời gian bên nhau của chúng ta sẽ không kéo dài.
Much of this is due to the technology of the time.	Phần lớn điều này là do công nghệ thời đó.
It fell from a tree.	Nó rơi khỏi một cái cây.
Back home.	Trở về nhà.
The top of the house disappeared.	Đầu nhà biến mất.
His students know how to keep it clean and never move it.	Các học trò của ông biết giữ nó sạch sẽ và không bao giờ di chuyển nó.
At length, he did a face.	Ở độ dài, anh ấy đã làm một khuôn mặt.
This guy got older.	Anh chàng này đã lớn hơn.
Not without results.	Không phải không có kết quả.
The fall feels safe.	Sự rơi xuống cảm thấy an toàn.
His father not only gave in, but also paid the price.	Cha anh không chỉ nhượng bộ mà còn trả giá.
He is better or better than them.	Anh ấy giỏi hoặc giỏi hơn họ.
And even if you did, you wouldn't understand.	Và ngay cả khi bạn đã làm, bạn sẽ không hiểu.
All but three of the participants experienced a decline in the past year.	Tất cả ngoại trừ ba người tham gia đều bị sa sút trong năm qua.
A bad feeling.	Một cảm giác tồi tệ.
Please focus on the discussion at hand.	Vui lòng tập trung vào cuộc thảo luận trước mắt.
Now the problem is how to get rid of this load.	Bây giờ vấn đề là làm thế nào để thoát khỏi tải này.
I don't want the war to come back.	Tôi không muốn chiến tranh quay trở lại.
In the morning, the earth threw him to its top.	Vào buổi sáng, trái đất đã ném anh ta lên đỉnh của nó.
He found himself not knowing what to say.	Anh thấy mình không biết phải nói gì.
I will not take her blood.	Tôi sẽ không lấy máu của cô ấy.
And so it was proven.	Và vì vậy nó đã được chứng minh.
Attached bill is three thousand dollars plus change.	Hóa đơn đính kèm là ba nghìn đô la cộng với tiền lẻ.
Some of them are human, some of them are not.	Một số người trong số họ là con người, một số người trong số họ không.
You can't die like it or not.	Dù muốn dù không bạn cũng không thể chết được.
No more questions about them.	Không có câu hỏi nào về chúng nữa.
Our purpose here, in this article, is limited to politics.	Mục đích của chúng tôi ở đây, trong bài viết này, được giới hạn trong phạm vi chính trị.
However, most do not.	Tuy nhiên, hầu hết không.
Last of the sticks for the old.	Cuối cùng của gậy cho cũ.
Lack of balance.	Thiếu sự cân bằng.
A natural death.	Một cái chết tự nhiên.
And then they were there.	Và sau đó họ đã ở đó.
I hope they are happy.	Tôi hy vọng họ hạnh phúc.
Everyone look at the big picture.	Mọi người hãy nhìn vào bức tranh lớn.
She told them stories before they went to bed.	Cô kể cho họ nghe những câu chuyện trước khi họ đi ngủ.
She can do it.	Cô ấy có thể làm được.
And you don't have to smoke or any secondhand smoke.	Và bạn không cần phải hút thuốc hoặc bất kỳ khói thuốc nào.
Statistical tests have been added as appropriate.	Các bài kiểm tra thống kê đã được thêm vào nếu thích hợp.
But he will show real promise on stage.	Nhưng anh ấy sẽ thể hiện lời hứa thực sự trên sân khấu.
They don't know that.	Họ không biết điều đó.
After a while, she didn't even know what kind of person she was.	Sau một thời gian, cô ấy thậm chí còn không biết bản thân mình là người như thế nào.
We have lost some of our buildings.	Chúng tôi đã mất một số tòa nhà của chúng tôi.
However, electric current is still dangerous.	Tuy nhiên, dòng điện vẫn nguy hiểm.
Use your own judgment.	Sử dụng phán đoán của riêng bạn.
Now she can't say you didn't try.	Bây giờ cô ấy không thể nói rằng bạn đã không cố gắng.
Actually, not too little.	Thực ra thì không quá ít.
Another man raised his leg.	Một người đàn ông khác đưa chân.
Why her point of view matters beyond me.	Tại sao vấn đề quan điểm của cô ấy nằm ngoài tôi.
She likes us to make decisions together.	Cô ấy thích chúng tôi đưa ra quyết định cùng nhau.
He's going to meet the president.	Anh ấy sẽ gặp tổng thống.
Not just any guy.	Không chỉ bất kỳ chàng trai nào.
One of them lived right next to the camp.	Một gia đình trong số họ sống ngay cạnh trại.
Offer applies to standard rooms.	Ưu đãi áp dụng cho phòng tiêu chuẩn.
That's more time for me to spend with my family.	Đó là nhiều thời gian hơn để tôi dành cho gia đình của mình.
None of these are members of the five sites mentioned above.	Không ai trong số này là thành viên của năm trang web được đề cập ở trên.
They just move from one to the next and the next.	Họ chỉ di chuyển từ cái này sang cái tiếp theo và cái tiếp theo.
A girl about my age.	Cô gái trạc tuổi tôi.
I ran to him.	Tôi chạy đến chỗ anh ấy.
I seem to be in love with my own wife.	Tôi dường như đang yêu vợ của chính mình.
He doesn't move.	Anh ấy không di chuyển.
Or maybe he has.	Hoặc có thể anh ta có.
He had no reason to believe he could do it.	Anh ấy không có lý do gì để tin rằng mình có thể làm được.
If he wants to go back, he has to go down.	Nếu anh ấy muốn quay trở lại, anh ấy phải đi xuống.
But my premise is not quite right.	Nhưng đặt ra của tôi là không hoàn toàn đúng.
Of course we went.	Tất nhiên, chúng tôi đã đi.
We will remove the image or product as soon as possible.	Chúng tôi sẽ xóa hình ảnh hoặc sản phẩm đó càng sớm càng tốt.
She couldn't ask for more from a man.	Cô không thể yêu cầu nhiều hơn ở một người đàn ông.
I think we both have an idea of ​​what they might contain.	Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều có ý tưởng về những gì chúng có thể chứa.
IM worry.	Tôi lo lắng.
Making good times so far.	Làm cho thời gian tốt cho đến nay.
So no, I don't think you do.	Vì vậy, không, tôi không nghĩ là bạn làm.
Add the chicken pieces.	Cho các miếng gà vào.
And he will do it too.	Và anh ấy cũng sẽ làm điều đó.
There, down the hall, was my daughter, asleep on the floor.	Ở đó, dưới hành lang là con gái tôi đang ngủ gục trên sàn nhà.
I still have one or two things to clarify here.	Tôi vẫn còn một hoặc hai điều cần làm rõ ở đây.
She didn't expect me to come back so soon.	Cô ấy không ngờ tôi về sớm như vậy.
The two of us.	Hai người chúng ta.
They sat drinking until midnight.	Họ ngồi uống rượu cho đến nửa đêm.
Takes things a step further.	Đưa mọi thứ tiến thêm một bước nữa.
It was successful.	Nó đã thành công.
I found their service to be very prompt and professional.	Tôi thấy dịch vụ của họ rất nhanh chóng và chuyên nghiệp.
It was nothing, she said.	Đó không phải là gì, cô ấy nói.
I am anything but good yet.	Tôi là bất cứ điều gì nhưng tốt được nêu ra.
The sound returns further.	Âm thanh trở lại xa hơn.
We have a long understanding.	Chúng tôi có một sự hiểu biết lâu dài.
I think a lot of people have to deal with it.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người phải đối phó với nó.
They are actually growing into young men.	Họ thực sự đang phát triển thành những chàng trai trẻ.
When you have too much of one thing, it becomes something else.	Khi bạn có quá nhiều thứ, nó sẽ trở thành thứ khác.
Become a new person.	Trở thành một người mới.
In fact, he himself didn't know it.	Trên thực tế, chính anh ta cũng không biết điều đó.
One student was hit in the arm.	Một học sinh bị đánh vào tay.
They provide a number of benefits.	Chúng cung cấp một số lợi ích.
There are no children in this place.	Không có trẻ em ở nơi này.
He is a genuine person.	Anh ấy là một người chính gốc.
The activities are as follows.	Các hoạt động như sau.
Its tone did not surprise me.	Giọng điệu của nó không làm tôi ngạc nhiên.
Unfortunately, it's barely a time of day.	Thật không may, nó hầu như không có thời gian trong ngày.
I mean this is quite literally true.	Ý tôi là điều này hoàn toàn đúng theo nghĩa đen.
But that's not enough.	Nhưng như thế không đủ.
Set your wife.	Cài vợ đi.
It was not a happy relationship.	Đó không phải là một mối quan hệ hạnh phúc.
I can be me, not fight me.	Tôi có thể là tôi, không phải chiến đấu với tôi.
On the drive home, she thought about that conversation.	Trên đường lái xe về nhà, cô nghĩ về cuộc trò chuyện đó.
And of course, she was.	Và tất nhiên, cô ấy đã.
Hence the price.	Do đó giá cả.
Who makes us believe that anything is possible.	Ai làm cho chúng tôi tin rằng bất cứ điều gì là có thể.
You look at each other to figure out what to do.	Bạn nhìn nhau để tìm ra những gì cần làm.
Our relationship is hell when it comes to sex.	Mối quan hệ của chúng tôi là địa ngục khi nói đến tình dục.
I finally got there.	Cuối cùng thì tôi cũng đến đó.
I don't know if that is an issue.	Tôi không biết nếu đó là một vấn đề.
And there's a little garden in the back too, look.	Và có một khu vườn nhỏ ở phía sau nữa, nhìn kìa.
He was released into the care of his father.	Anh đã được thả vào sự chăm sóc của cha mình.
Especially my age.	Đặc biệt là tuổi của tôi.
It is really effective.	Nó thực sự hiệu quả.
But there are some things we cannot do.	Nhưng một số điều chúng ta không thể làm được.
I followed, closing the door behind me.	Tôi đi theo, đóng cửa lại sau lưng.
This is an important step that most people don't understand.	Đây là một bước quan trọng mà hầu hết mọi người không hiểu.
We are having a hard time finding a place to stay.	Chúng tôi đang gặp khó khăn khi tìm một nơi để ở.
I wonder if she will be happy at the end of the experience.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có hạnh phúc khi kết thúc trải nghiệm không.
Maybe they release soon.	Có thể họ phát hành sớm.
I wish he was still there when we chose.	Tôi ước gì anh ấy vẫn ở đó khi chúng tôi chọn.
And she was.	Và cô ấy đã.
They live for weeks and weeks.	Chúng sống trong nhiều tuần và nhiều tuần.
There is everything wrong with thinking yes.	Có tất cả mọi thứ sai với suy nghĩ có.
I won't let this go.	Tôi sẽ không để điều này đi.
The website contains information and resources.	Trang web chứa thông tin và tài nguyên.
You didn't tell him that before, and you tell him so now.	Bạn đã không nói với anh ấy như vậy trước đây, và bạn nói với anh ấy như vậy bây giờ.
The context may be different, but the message is the same.	Bối cảnh có thể khác nhau, nhưng thông điệp thì giống nhau.
State opening weekend.	Khai mạc cuối tuần của bang.
My husband and kids really love it.	Chồng và các con tôi thực sự yêu thích nó.
No, it's worse than that.	Không, nó còn tệ hơn thế.
She pushed enough.	Cô ấy đã đẩy đủ.
Lost three men.	Mất ba người đàn ông.
She needs to think her way out of this.	Cô cần phải suy nghĩ theo cách của mình để thoát khỏi điều này.
We used to laugh about it.	Chúng tôi đã từng cười vì điều đó.
Without thinking, he turned to follow her.	Không mảy may suy nghĩ, anh quay người đi theo cô.
No end game character looks good.	Không có nhân vật kết thúc trò chơi trông tốt.
However, this leaves the poor without support.	Tuy nhiên, điều này khiến người nghèo không có chỗ dựa.
All other things are secondary.	Tất cả những thứ khác chỉ là thứ yếu.
I think it is in dire need of some kind of conflict.	Tôi nghĩ rằng nó đang rất cần một loại xung đột nào đó.
I had a lot of respect for him.	Tôi đã rất tôn trọng anh ấy.
Then another thought occurred to her.	Sau đó, một ý nghĩ khác nảy ra trong cô.
Work on a detailed solution of this type is underway.	Công việc về một giải pháp chi tiết của loại này đang được tiến hành.
Throw some fun parties.	Ném một số bữa tiệc vui vẻ.
So we were really working on this double shot in those days.	Vì vậy, chúng tôi đã thực sự làm việc với bức ảnh kép này vào những ngày đó.
It must be a wonderful thing to be so rich.	Đó hẳn là một điều tuyệt vời khi trở nên giàu có như vậy.
This experiment was repeated twice and similar results were obtained.	Thí nghiệm này được lặp lại hai lần và thu được kết quả tương tự.
More than ever, a quality education is essential for the development of every individual.	Hơn bao giờ hết, một nền giáo dục chất lượng là điều cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân.
The doctor in charge gave me his bed.	Bác sĩ phụ trách đã cho tôi chiếc giường của anh ấy.
Everything seems to take a long time on this phone.	Mọi thứ dường như mất nhiều thời gian trên chiếc điện thoại này.
She knew it had to be.	Cô đã biết nó phải như vậy.
Here, we will only briefly describe our findings.	Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ mô tả ngắn gọn phát hiện của chúng tôi.
Some are children of working mothers.	Một số là con của các bà mẹ đi làm.
Find a quiet place and play your favorite music.	Tìm một nơi yên tĩnh và chơi bản nhạc yêu thích của bạn.
They are there then you are an insurance for that.	Họ ở đó sau đó bạn là một bảo hiểm cho điều đó.
People were either for us or against us.	Mọi người đã ủng hộ chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi.
We lived in a city.	Chúng tôi đã sống trong một thành phố.
However, the situation can be more complicated than this.	Tuy nhiên, tình hình có thể phức tạp hơn thế này.
By default, any variables outside the workspace are shared.	Theo mặc định, bất kỳ biến nào bên ngoài vùng làm việc đều được chia sẻ.
With very little to go on, anything could be important.	Với rất ít việc để tiếp tục, bất cứ điều gì có thể quan trọng.
It is the current head.	Nó là người đứng đầu hiện tại.
No body can.	Không ai có thể.
Don't choose anything much less than the best.	Đừng chọn bất cứ thứ gì ít hơn nhiều so với những gì tốt nhất.
But it will happen.	Nhưng nó sẽ xảy ra.
There are reasons to think that is wrong.	Có những lý do để nghĩ rằng điều đó là sai.
No one has to say that.	Không ai phải nói điều đó.
That would be pretty awesome.	Điều đó sẽ khá tuyệt vời.
He had to clear his throat before he could speak.	Anh ta phải hắng giọng trước khi có thể nói.
I hate being told what to do.	Tôi ghét bị bảo phải làm gì.
I know.	Tôi biết.
This means you need strong central control.	Điều này có nghĩa là bạn cần kiểm soát trung tâm mạnh mẽ.
Or rather, if.	Hay đúng hơn, nếu.
It came suddenly.	Nó đến đột ngột.
Do your thing and nothing can touch you.	Làm việc của bạn và không có gì có thể chạm vào bạn.
Nor did he receive one.	Anh ta cũng không nhận được một cái nào.
She has wiped out the men, and they will continue to be wiped out.	Cô ấy đã xóa sổ những người đàn ông, và họ sẽ tiếp tục bị xóa sổ.
This is a passionate project.	Đây là một dự án đầy đam mê.
I also want to know the answer to the question.	Tôi cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi.
I went up to her room to look around.	Tôi lên phòng cô ấy để nhìn xung quanh.
Went to his feet as she suggested.	Đã đi vào chân anh ta như cô đã đề nghị.
If we find gold, if we don't find gold.	Nếu chúng ta tìm thấy vàng, nếu chúng ta không tìm thấy vàng.
Education is essential.	Giáo dục là điều cần thiết.
Please tell me this is fine.	Hãy nói tôi làm việc này là ổn.
Maybe that's enough.	Có lẽ vậy là đủ.
And to create the answer.	Và để tạo câu trả lời.
Has been signed.	Đã được ký kết.
And look closely at those wonderful hands of his.	Và hãy nhìn kỹ đôi bàn tay tuyệt vời đó của anh ấy.
I mean the kind that makes tears run down your legs.	Ý tôi là kiểu làm cho nước mắt chảy dài trên chân bạn.
It just, like.	Nó chỉ, giống như.
When will they come back.	Khi nào họ sẽ trở lại.
The reason is not far to find.	Lý do là không xa để tìm thấy.
We rarely talk to each other.	Chúng tôi ít nói với nhau.
Just have to let it out.	Chỉ cần phải để cho nó ra.
Many people call them data or big data.	Nhiều người gọi chúng là dữ liệu hoặc dữ liệu lớn.
I will take care of my wife.	Tôi sẽ chăm sóc vợ tôi.
He shifted his eyes from specific applications to the system.	Anh chuyển mắt từ các ứng dụng cụ thể sang hệ thống.
And that's how it should be from now on.	Và đó là cách nó phải như vậy kể từ bây giờ.
I am not a man with much to hide.	Tôi không phải là một người đàn ông có nhiều điều để che giấu.
So that's great.	Vì vậy, điều đó thật tuyệt vời.
I want to protect it at all costs.	Tôi muốn bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.
But the important thing is that he came up with the idea.	Nhưng điều quan trọng là anh ấy đã nảy ra ý tưởng.
He still.	Anh ấy vẫn.
Others may be.	Những người nào khác có thể được.
But this answer can't be too big.	Nhưng câu trả lời này không thể quá lớn.
However, it is not an object of surprise at all.	Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phải là một đối tượng gây ngạc nhiên.
Being open is the only way he knows how to play.	Rộng mở là cách duy nhất anh ấy biết cách chơi.
To me, he is a professional model.	Đối với tôi, anh ấy là một người mẫu chuyên nghiệp.
But something is not said.	Nhưng điều gì đó không được nói.
She thought he knew where they were going.	Cô nghĩ anh biết họ sẽ đi đâu.
This cannot be further from the truth.	Điều này không thể được thêm từ sự thật.
In a way, these are the best parts of the book.	Về mặt nào đó, đây là những phần hay nhất của cuốn sách.
I'm glad you can laugh about it.	Tôi rất vui vì bạn có thể cười về nó.
These guys are almost impossible.	Những kẻ này gần như không thể.
Well, that's not really true.	Chà, điều đó không thực sự đúng.
And there's something different between us.	Và có điều gì đó khác biệt giữa chúng tôi.
You'll want to choose your timing carefully.	Bạn sẽ muốn chọn thời điểm của mình một cách cẩn thận.
Too many mothers.	Nhiều bà mẹ quá.
I would turn the radio on, then turn it off.	Tôi sẽ bật radio, sau đó tắt nó đi.
Your team members will do what you do.	Các thành viên trong nhóm của bạn sẽ làm những gì bạn làm.
That's why I haven't watched in three weeks.	Đó là lý do tôi không xem trong ba tuần qua.
I don't want that to happen.	Tôi không muốn điều đó xảy ra.
I will have something to pay for my sleep.	Tôi sẽ có cái gì đó để trả cho giấc ngủ của mình.
He worked to make all her dreams come true.	Anh ấy đã làm việc để biến mọi giấc mơ của cô ấy thành hiện thực.
But that is the wrong strategy.	Nhưng đó là chiến lược sai lầm.
She seems adorable, though.	Cô ấy có vẻ đáng yêu, mặc dù vậy.
Our mission is to prove ourselves now.	Nhiệm vụ của chúng ta là phải chứng tỏ bản thân bây giờ.
It is unbelievable.	Nó là không thể tin được.
And comments like that.	Và những nhận xét như thế.
You look at the crowd.	Bạn nhìn vào đám đông.
We do not meet each other.	Chúng tôi không gặp nhau.
She said succinctly.	Cô ấy nói ngắn gọn.
The President is making small talk with him.	Tổng thống đang nói chuyện nhỏ với anh ta.
It got them on the right track.	Nó đã giúp họ đi đúng hướng.
I treat it as if it were my own.	Tôi đối xử với nó như thể nó là của riêng tôi.
Being different is beautiful.	Là khác biệt là đẹp.
Food for thought.	Thức ăn cho sự suy nghĩ.
No one spoke to comfort her.	Không ai lên tiếng an ủi cô.
Add an image per cell.	Thêm hình ảnh trên mỗi ô.
On the other hand, I look almost twenty years old.	Mặt khác, tôi trông gần như chỉ bằng tuổi hai mươi.
For my father, it was the latter.	Đối với cha tôi, đó là điều sau này.
It is not the right tool for the job.	Nó không phải là công cụ phù hợp cho công việc.
It was a day we will never forget.	Đó là một ngày mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
He pressed it.	Anh ấn nó.
Error bars indicate standard error.	Các thanh lỗi chỉ ra lỗi tiêu chuẩn.
They were very understanding.	Họ đã rất hiểu.
They didn't move out of their area.	Họ đã không tiến ra khỏi khu vực của họ.
But with me.	Nhưng với tôi.
This is quite unusual.	Điều này là khá bất thường.
So, in general, children's teeth can whiten very quickly.	Vì vậy, nói chung, răng trẻ có thể trắng rất nhanh.
What he does, they do.	Những gì anh ấy làm, họ làm.
However, both cannot affect humans.	Tuy nhiên, cả hai đều không thể ảnh hưởng đến con người.
They have good soldiers.	Họ có những người lính tốt.
Now I'm lost.	Bây giờ tôi bị lạc.
Because it doesn't matter.	Bởi vì nó không quan trọng.
The limitations of our study are the following.	Những hạn chế của nghiên cứu của chúng tôi là sau đây.
Hence the fact is completely accepted.	Do đó thực tế hoàn toàn được chấp nhận.
I will come early tomorrow.	Tôi sẽ đến sớm vào ngày mai.
He met my mother.	Anh ấy đã gặp mẹ tôi.
I don't see any mention of other families, but you never know.	Tôi không thấy bất kỳ đề cập đến gia đình khác, nhưng bạn không bao giờ biết.
Girls come and go.	Các cô gái đến và đi.
Makes you look bad.	Khiến bạn trông thật tệ.
He is very patient and kind and loves children.	Anh ấy rất kiên nhẫn và tốt bụng và yêu trẻ em.
But his back was broken.	Nhưng lưng anh đã bị gãy.
The whole day is a very active day.	Cả ngày là một ngày rất tích cực.
Live each day for whatever it becomes.	Sống mỗi ngày cho bất cứ điều gì nó trở thành.
The control participants were not given any medication.	Những người tham gia đối chứng không được sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.
They continued, sometimes with walls of glass or fire consuming me.	Họ tiếp tục, đôi khi với những bức tường bằng kính hoặc lửa thiêu đốt tôi.
That was a month ago.	Đó là cách đây một tháng.
Or you can double it.	Hoặc bạn có thể nhân đôi nó lên.
You build knowledge based on knowledge.	Bạn xây dựng kiến ​​thức dựa trên kiến ​​thức.
Then the exact solution of the main problem remains unknown.	Sau đó, các giải pháp chính xác của vấn đề chính vẫn chưa được biết đến.
I tried to keep things straight in my head.	Tôi đã cố gắng để mọi thứ đi thẳng vào đầu mình.
Let them shape their approach and direction.	Hãy để họ định hình cách tiếp cận và hướng làm việc của họ.
Wanting to prove that their marriage didn't have to be a mistake.	Muốn chứng minh rằng cuộc hôn nhân của họ không cần phải là một sai lầm.
His image is present in my heart every day.	Hình ảnh của anh ấy hiện diện trong trái tim tôi mỗi ngày.
There are many pictures.	Có rất nhiều hình ảnh.
Works great with my smooth top range.	Hoạt động rất tốt với phạm vi hàng đầu mượt mà của tôi.
He said the world needs to know.	Anh ấy nói rằng thế giới cần biết.
He lit a match.	Anh ta châm một que diêm.
I don't know the name of anyone who lives on our street.	Tôi không biết tên của bất cứ ai sống trên đường phố của chúng tôi.
Instead, just write.	Thay vào đó, chỉ cần viết.
Not sure which model or from where yet.	Không chắc chắn mô hình nào hoặc từ đâu được nêu ra.
Something evil, though, remains.	Một cái gì đó xấu xa, mặc dù, vẫn còn.
They never asked.	Họ không bao giờ hỏi.
Hot noon.	Buổi trưa nóng nực.
We sat in my car and talked.	Chúng tôi ngồi trong xe của tôi và nói chuyện.
The court will consider.	Tòa án sẽ xem xét.
We agree with these comments.	Chúng tôi đồng ý với những nhận xét này.
He's excited about challenges, reality and potential.	Anh ấy hào hứng với những thử thách, thực tế và tiềm năng.
Gift options are not available for this item.	Lựa chọn quà tặng là không có sẵn cho mặt hàng này.
But we have to try.	Nhưng chúng tôi phải cố gắng.
Every couple is amazing in their own right.	Mỗi cặp đôi đều tuyệt vời theo đúng nghĩa của họ.
However, that is not enough.	Tuy nhiên, điều đó là không đủ.
You don't know how to do it right.	Bạn không biết làm thế nào để làm điều đó đúng.
That's how it's supposed to be.	Đó là cách nó được cho là như vậy.
And we've found a way before.	Và chúng tôi đã tìm cách trước đây.
There could be many reasons for that.	Có thể có nhiều lý do cho điều đó.
Assume everything is in the ground state.	Giả sử mọi thứ đều ở trạng thái cơ bản.
Each is effective in its niche.	Mỗi thứ đều có hiệu quả trong lĩnh vực thích hợp của nó.
Not in the actual features, of course, but in the way they are laid out.	Tất nhiên, không phải ở các tính năng thực tế, mà ở cách chúng được bố trí.
Thus, we can overcome the limit as before.	Như vậy, chúng ta có thể vượt qua giới hạn như trước đây.
I don't know the result.	Tôi không biết kết quả.
Please explain what happened.	Hãy giải thích điều gì đã xảy ra.
Sometimes, it can be the most amazing thing that ever happens.	Đôi khi, nó có thể là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra.
They treat him with respect and they can work together.	Họ đối xử với anh ấy bằng sự tôn trọng và họ có thể làm việc cùng nhau.
He asked him.	Anh ta đã yêu cầu anh ta.
Looks like it will make them feel better.	Có vẻ như nó sẽ làm cho họ cảm thấy tốt hơn.
You know what to do and where to go.	Bạn biết phải làm gì và đi đâu.
New solution was prepared daily.	Dung dịch mới đã được chuẩn bị hàng ngày.
His recovery is yet to be determined.	Quá trình hồi phục của anh ấy vẫn chưa được xác định.
You found her stupid stuff in the apartment.	Bạn đã tìm thấy những thứ ngu ngốc đó của cô ấy trong căn hộ.
Therefore, the situation is not clear.	Do đó, tình hình là không rõ ràng.
Let's look at that now.	Hãy nhìn vào điều đó ngay bây giờ.
It's so good.	Nó rất tốt.
Important people, never mind.	Những người quan trọng, đừng bận tâm.
I don't want this life to end.	Anh không muốn cuộc sống này kết thúc.
He didn't even touch anyone.	Anh ta thậm chí còn không động tay vào bất cứ ai.
This is really your mind and body at stake.	Đây thực sự là tâm trí và cơ thể của bạn đang bị đe dọa.
I don't know why, but that's the case.	Tôi không biết tại sao, nhưng đó là trường hợp.
He was so sure tonight was going to be a night.	Anh ấy đã rất chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm.
It may hurt, but the feeling is not wrong.	Nó có thể bị tổn thương, nhưng cảm giác của nó không sai.
And they meet and something happens.	Và họ gặp nhau và điều gì đó xảy ra.
A lot of our customers go there and make a purchase.	Rất nhiều khách hàng của chúng tôi đến đó và mua hàng.
They put a chair for him near the high table.	Họ kê một chiếc ghế cho anh ta gần chiếc bàn cao.
There is too much fire.	Có quá nhiều lửa.
Each member state has one vote.	Mỗi quốc gia thành viên có một phiếu bầu.
At first, these places could only be described as basic.	Lúc đầu, những nơi này chỉ có thể được mô tả là cơ bản.
You know it and it has been said.	Bạn biết nó và nó đã được nói.
In fact, it's the most popular coffee spot in town now.	Trên thực tế, đó là địa điểm uống cà phê phổ biến nhất trong thị trấn bây giờ.
I really don't understand how that could happen.	Tôi thực sự không hiểu làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra.
Accept that and write.	Chấp nhận điều đó và viết.
No one else joined.	Không có ai khác tham gia.
At least play your best in every match.	Ít nhất hãy chơi hết mình trong mỗi trận đấu.
Super.	Siêu.
What do you want your career to look like.	Bạn muốn sự nghiệp của mình trông như thế nào.
One night he was arrested.	Một đêm anh ta bị bắt.
She decided.	Cô ấy đã quyết định.
Someone said he was shot.	Có người nói rằng anh ta đã bị bắn.
It comes into play when it comes to interactions.	Nó phát huy tác dụng khi tính đến tương tác.
We are writing to you today to tell you that we are here.	Chúng tôi viết thư cho bạn ngày hôm nay để nói với bạn rằng chúng tôi đang ở đây.
I made to separate the background and the object.	Tôi đã thực hiện để tách nền và đối tượng.
He's making a case for free speech for everyone.	Anh ấy đang tạo ra một trường hợp tự do ngôn luận cho tất cả mọi người.
The right side has a text area that will eventually display the content.	Phía bên phải có một vùng văn bản mà cuối cùng sẽ hiển thị nội dung.
There is a safe world in doubt.	Có một thế giới an toàn đang bị nghi ngờ.
It shouldn't last too long, maybe three days at most.	Nó không nên kéo dài quá lâu, có thể nhiều nhất là ba ngày.
He couldn't remember why they were there or what happened.	Anh không thể nhớ tại sao họ lại ở đó hoặc chuyện gì đã xảy ra.
Not in the same object.	Không trong cùng một đối tượng.
It wasn't her money, he said, but his.	Đó không phải là tiền của cô ấy, anh ấy nói, mà là của anh ấy.
Or the state police.	Hoặc cảnh sát tiểu bang.
We were on the show, and it was a good show.	Chúng tôi đã tham gia chương trình, và đó là một chương trình tốt.
That is the whole history of politics.	Đó là toàn bộ lịch sử của chính trị.
The combination of red and green will again create brown.	Sự kết hợp giữa màu đỏ và xanh lá cây một lần nữa sẽ tạo ra màu nâu.
More available knowledge leads to better processes due to better information.	Nhiều kiến ​​thức sẵn có hơn dẫn đến các quy trình tốt hơn do thông tin tốt hơn.
We should have done it a long time ago.	Chúng ta nên làm với nó từ lâu.
I'm looking for the real reason for it.	Tôi đang đi tìm lý do thực sự của nó.
No letters or phone calls in years.	Không có thư hoặc cuộc gọi điện thoại trong nhiều năm.
Especially sometimes someone doesn't stay at school.	Đặc biệt là đôi khi ai đó không ở lại trường.
Pay that and he'll join you.	Trả tiền đó và anh ấy sẽ tham gia cùng bạn.
Rest in bed.	Nghỉ ngơi trên giường.
Let a.	Hãy để a.
Several possible explanations are in order.	Một số lời giải thích có thể theo thứ tự.
We have rules and you follow them.	Chúng tôi có các quy tắc và bạn tuân theo chúng.
This will be pretty straight forward.	Điều này sẽ khá thẳng về phía trước.
It's quite interesting.	Nó khá thú vị.
He showed up, and they caught him without incident.	Anh ta xuất hiện, và họ bắt anh ta mà không xảy ra sự cố.
And she, no doubt.	Và cô ấy, không nghi ngờ gì nữa.
In terms of survival, that is.	Về mặt sinh tồn, đó là.
Have faith in yourself, not your position.	Có niềm tin vào bản thân chứ không phải vị trí.
Maybe you don't even have to call his name.	Có thể bạn thậm chí không cần phải gọi tên anh ấy.
I'm not satisfied with how my life is going.	Tôi không hài lòng với cuộc sống của mình đang diễn ra như thế nào.
No saying terms or anything.	Không có điều khoản nói hoặc bất cứ điều gì.
The book analyzed what was wrong with the country.	Cuốn sách đã phân tích những điều sai trái của đất nước.
You cannot make it happen.	Bạn không thể làm cho nó xảy ra.
But this is more important.	Nhưng điều này quan trọng hơn.
He was very happy about that.	Anh ấy rất vui vì điều đó.
I know you too well so don't try to lie.	Tôi biết bạn quá rõ nên đừng cố nói dối.
Again, diversity is key.	Một lần nữa, sự đa dạng là chìa khóa.
Can't wait to come again.	Không thể chờ đợi để đến một lần nữa.
Or really that long, for that matter.	Hoặc thực sự lâu như vậy, cho vấn đề đó.
Last year it was cold.	Năm ngoái trời lạnh.
What he doesn't have, or believes he never will, is love.	Thứ mà anh ta không có, hoặc tin rằng anh ta sẽ không bao giờ có, là tình yêu.
But this is not just a rock.	Nhưng đây không chỉ là một tảng đá.
Young adult population.	Dân số trưởng thành trẻ.
I had other things on my mind.	Tôi đã có những thứ khác trong tâm trí của tôi.
Let's see what our system has to say.	Hãy xem hệ thống của chúng tôi nói gì.
The primary end point is not reached.	Không đạt được điểm kết thúc chính.
This state was forced on me.	Trạng thái này đã bị ép buộc đối với tôi.
It is telling the government, this and that is wrong.	Nó đang nói với chính phủ, điều này và điều kia là sai.
I had many years to practice.	Tôi đã có nhiều năm để luyện tập.
A year later, he finished second in the same race.	Một năm sau, anh về nhì trong cuộc đua tương tự.
His argument does not address the issue of public policy.	Lập luận của ông không đề cập đến vấn đề chính sách công.
Therefore, we only briefly reiterate the essential features.	Do đó, chúng tôi chỉ nhắc lại ngắn gọn những tính năng cần thiết.
There will be no purpose.	Sẽ không có mục đích.
Please find it attached to this message.	Xin vui lòng tìm thấy nó được đính kèm với tin nhắn này.
Let's see if you believe in me.	Hãy xem bạn có tin vào tôi không nhé.
Neither light nor man appeared.	Cả ánh sáng và con người đều không xuất hiện.
Then one fell down.	Sau đó, một người rơi xuống.
I walked out into the lobby.	Tôi bước ra sảnh.
They offered to close them for us.	Họ đề nghị đóng chúng cho chúng tôi.
This is my reality.	Đây là thực tế của tôi.
Denied the opportunity to serve.	Bị từ chối cơ hội giao bóng.
I write my problem in code.	Tôi viết vấn đề của tôi trong mã.
That is our source of strength.	Đó là nguồn sức mạnh của chúng tôi.
We are living on earth.	Chúng tôi đang sống trên mặt đất.
I constantly think about her.	Tôi liên tục nghĩ về cô ấy.
The woman refused his request and got out of the truck.	Người phụ nữ từ chối yêu cầu của anh ta và bước ra khỏi xe tải.
They bring me hours of refreshment.	Họ mang lại cho tôi những giờ phút sảng khoái.
I want to make it my own.	Tôi muốn biến nó thành của riêng mình.
Green, can give you the answer.	Màu xanh lá cây, có thể cung cấp cho bạn câu trả lời.
He knew he had no chance.	Anh biết mình không có cơ hội.
Something happened to him.	Có điều gì đó đã xảy ra với anh ta.
He loves it, though.	Anh ấy thích nó, mặc dù vậy.
That would be quite difficult.	Điều đó sẽ khá khó khăn.
I want to use cold water.	Tôi muốn sử dụng nước lạnh.
It usually occurs in the normal course of business.	Nó thường xảy ra trong quá trình kinh doanh bình thường.
It surprised her how much she needed to tell him.	Nó làm cô ngạc nhiên biết bao nhiêu cô cần phải nói với anh ta.
Up to this point, this is a good thing.	Cho đến một thời điểm, đây là một điều tốt.
I have my head in the game.	Tôi có đầu của tôi trong trò chơi.
More than half of the station's officers were present.	Hơn một nửa số cán bộ của đồn đã có mặt.
That will be around the first of the year.	Đó sẽ là khoảng đầu tiên của năm.
They are not fair to men.	Họ không công bằng với đàn ông.
It cannot be used to save the work of other teachers.	Nó không thể được sử dụng để lưu công việc của các giáo viên khác.
Going down can go or not.	Đi xuống có thể đi hoặc không.
He will take office next month.	Ông ấy sẽ nhậm chức vào tháng tới.
You are like him.	Bạn giống anh ấy.
I know you know this.	Tôi biết bạn biết điều này.
I mean, it was right there.	Ý tôi là, nó đã ở ngay đó.
So we really don't know what will happen when she's due.	Vì vậy, chúng tôi thực sự không biết những gì sẽ xảy ra khi cô ấy đến hạn.
Children had an average age of eight years in both studies.	Trẻ em có độ tuổi trung bình là tám tuổi trong cả hai nghiên cứu.
Then marketing takes over.	Sau đó, tiếp thị sẽ tiếp quản.
I believe you did as you said you would.	Tôi tin rằng bạn đã làm như bạn nói bạn sẽ làm.
Two device-related complications occurred in two patients.	Hai biến chứng liên quan đến thiết bị đã xảy ra ở hai bệnh nhân.
I will give you an example in simple language.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ bằng ngôn ngữ đơn giản.
I never had exact numbers as target weights.	Tôi chưa bao giờ có con số chính xác làm trọng số mục tiêu.
Thanks and good luck.	Cảm ơn và chúc may mắn.
Each score represents the daily average of four attempts per day.	Mỗi điểm đại diện cho giá trị trung bình hàng ngày của bốn lần thử mỗi ngày.
Trying to force it will throw an exception.	Cố gắng ép buộc nó sẽ đưa ra một ngoại lệ.
Yes, they are natural.	Vâng, chúng là tự nhiên.
Room was very comfortable.	Phòng rất thoải mái.
One work per year.	Mỗi năm một tác phẩm.
Our results are in good agreement with the test.	Kết quả của chúng tôi là phù hợp tốt với thử nghiệm.
Listen, as a woman, she got through it.	Nghe này, là một người phụ nữ, cô ấy đã vượt qua nó.
I want to know about you.	Tôi muốn tìm hiểu về bạn.
When the door closed behind him, it was silent.	Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, nó yên lặng.
I can see what it's like to him, poor guy.	Tôi có thể thấy nó như thế nào với anh ta, anh chàng tội nghiệp.
I was able to follow him forever.	Tôi đã có thể theo dõi anh ấy mãi mãi.
No one has seen it.	Không ai đã nhìn thấy nó.
Many methods have been tested over the years.	Nhiều phương pháp đã được thử nghiệm trong nhiều năm.
But, that's okay, we'll leave them alone for now.	Nhưng, không sao, chúng ta sẽ để chúng đứng yên bây giờ.
I play him sweetly when he needs to.	Tôi chơi anh ấy thật ngọt ngào khi anh ấy cần.
And send me an invoice for today.	Và gửi cho tôi một hóa đơn cho ngày hôm nay.
It is the end of the growing season.	Đó là cuối mùa trồng trọt.
Perhaps he thought an investigation was conducted and nothing happened.	Có lẽ anh ta nghĩ rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành và không có gì xảy ra.
With that, her door closed to him.	Cùng với đó, cánh cửa của cô đã đóng lại với anh.
He is an excellent student.	Anh ấy là một học sinh xuất sắc.
But we can't have children.	Nhưng chúng tôi không thể sinh con.
He called the door open.	Anh ta gọi mở cửa.
Of living space.	Của không gian sống.
Not in the least interesting.	Không phải trong ít thú vị nhất.
Of course, our government has lost track of them.	Tất nhiên, chính phủ của chúng tôi đã mất dấu họ.
Search parties will not be active much longer.	Các bên tìm kiếm sẽ không thể hoạt động lâu hơn nữa.
And stay away from men like him.	Và tránh xa những người đàn ông như anh ta.
But you know what, it worked.	Nhưng bạn biết không, nó đã hoạt động.
Now he will visit us.	Bây giờ anh ấy sẽ đến thăm chúng tôi.
Literally, it's a waste of space.	Theo nghĩa đen, đó là một sự lãng phí không gian.
Until recently, this was considered almost impossible.	Cho đến gần đây, điều này đã được coi là gần như không thể.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
She should have done something before this happened.	Cô ấy lẽ ra phải làm gì đó trước khi nó xảy ra chuyện này.
That's what it is, of course.	Đó là những gì nó, tất nhiên.
Also the most expensive.	Cũng đắt nhất.
And my clothes.	Và quần áo của tôi.
They don't have time for this.	Họ không có thời gian cho việc này.
This may indicate that it is a new special function.	Điều này có thể chỉ ra rằng nó là một chức năng đặc biệt mới.
The link will take you directly to my page.	Liên kết sẽ đưa bạn trực tiếp đến trang của tôi.
Services currently include flow testing.	Các dịch vụ hiện bao gồm kiểm tra dòng chảy.
Just don't do it again.	Chỉ cần không làm điều đó một lần nữa.
Processing.	Đang xử lý.
Be sure to call us anytime.	Hãy chắc chắn để gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào.
I can also be honest.	Tôi cũng có thể thành thật.
Please don't talk about this.	Xin đừng nói về điều này.
But many people did.	Nhưng nhiều người đã.
These images are not available anywhere else.	Những hình ảnh này không có ở bất kỳ nơi nào khác.
Obviously they don't know what health is.	Rõ ràng là họ không biết sức khỏe là gì.
Now she realized why.	Bây giờ cô đã nhận ra tại sao.
We have done on that.	Chúng tôi đã thực hiện trên đó.
Stay with me, this will make sense in no time.	Hãy ở bên tôi, điều này sẽ nhanh chóng có ý nghĩa.
I am asking you a simple question.	Tôi đang hỏi bạn một câu hỏi đơn giản.
We noticed a big difference between female and male players.	Chúng tôi nhận thấy sự khác biệt lớn giữa người chơi nữ và nam.
We will continue the next morning.	Chúng tôi sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau.
I watched it at home with my husband and young children.	Tôi đã xem nó ở nhà với chồng và con nhỏ của tôi.
Not after everything they'd been through that afternoon.	Không phải sau tất cả những gì họ đã trải qua vào buổi chiều hôm đó.
The objects are the same.	Các đối tượng đều giống nhau.
I lived near death for many years.	Tôi đã sống gần chết trong nhiều năm.
Other steps as usual.	Các bước khác như bình thường.
There are no shortcuts to a better life on earth.	Không có con đường tắt nào để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trên trái đất.
She gave me a lot of good advice.	Cô ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên tốt.
Fear leads to anger.	Sợ hãi dẫn đến tức giận.
She believes in contracts too much.	Cô ấy quá tin vào hợp đồng.
More importantly, this particular defendant does not seem to believe so.	Đáng nói hơn, bị cáo đặc biệt này dường như không tin tưởng như vậy.
I'm trying to clean things up here.	Tôi đang cố gắng dọn dẹp mọi thứ ở đây.
This approach has limited overall.	Cách làm này đã hạn chế tổng thể.
Just like with any service, you get what you pay for.	Cũng giống như với bất kỳ dịch vụ nào, bạn sẽ nhận được những gì bạn phải trả.
And they themselves draw a colored line.	Và chính họ vẽ một đường màu.
Me too.	Tôi cũng vậy.
It's right or it's wrong.	Nó đúng hay nó sai.
During the trip no one was left behind.	Trong suốt chuyến đi không ai bị bỏ lại phía sau.
We think not.	Chúng tôi nghĩ là không.
No one is following me.	Không ai theo dõi tôi.
He looks healthy and strong.	Anh ấy trông khỏe mạnh và mạnh mẽ.
Maybe she's not sure.	Có lẽ cô ấy không chắc.
They have family.	Họ có gia đình.
It is very easy to do.	Nó rất dễ dàng để làm.
It is never locked.	Nó không bao giờ bị khóa.
However, the important question remains the status of these.	Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng vẫn là tình trạng của những điều này.
Looks like they did well.	Có vẻ như họ đã làm tốt.
He is driving for private purposes.	Anh ấy đang lái xe với mục đích riêng tư.
God does not kill.	Chúa không giết người.
Maybe ten.	Có thể là mười.
This experience is for everyone.	Kinh nghiệm này dành cho tất cả mọi người.
You cannot buy love or family.	Bạn không thể mua tình yêu hoặc gia đình.
Also guess what.	Cũng đoán những gì.
Try to find something that says this is good.	Cố gắng tìm một cái gì đó nói rằng điều này là tốt.
Learn everything there is to learn.	Tìm hiểu tất cả mọi thứ có để học.
For children.	Đối với trẻ em.
There was no light in her heart.	Trong lòng cô không hề nhẹ.
She didn't think about names.	Cô không nghĩ về những cái tên.
And they went to court and they tell you that.	Và họ đã ra tòa và họ nói với bạn điều đó.
None of us can get enough.	Không ai trong chúng tôi có thể nhận đủ.
Experimental animal research.	Thực nghiệm động vật nghiên cứu.
Confusion in the air.	Sự bối rối trong không khí.
The main reasons to use this method are as follows.	Những lý do chính để sử dụng phương pháp này như sau.
This is the difficult part.	Đây là một phần khó khăn.
The experimental results are reported.	Các kết quả thí nghiệm được báo cáo.
A representative experiment of three is shown.	Một thí nghiệm đại diện của ba được hiển thị.
It has done its job.	Nó đã hoàn thành công việc của nó.
See text for rest of parameters.	Xem văn bản để biết phần còn lại của các thông số.
In my hand.	Trong tay tôi.
You didn't see things the way they were.	Bạn đã không nhìn thấy mọi thứ theo cách của chúng.
He cannot receive radio signals.	Anh ấy không thể nhận được tín hiệu radio.
He just wants to buy it and use it.	Anh ấy chỉ muốn mua nó và sử dụng nó.
On the other hand, sex is sometimes hidden, secret, and considered dirty.	Mặt khác, tình dục đôi khi bị che giấu, bí mật và bị coi là bẩn thỉu.
We definitely appreciate it.	Chúng tôi chắc chắn đánh giá cao nó.
Not often, but the chance is there.	Không thường xuyên, nhưng cơ hội là có.
In fact, four goals in a match.	Trên thực tế, bốn bàn thắng trong một trận đấu.
I need firewood to make a fire.	Tôi cần củi để đốt lửa.
This is his third game in our system.	Đây là trò chơi thứ ba của anh ấy trong hệ thống của chúng tôi.
Here are some of my findings during my recent visit.	Đây là một số phát hiện của tôi trong chuyến thăm gần đây của tôi.
She realized that over the past hour she had changed her mind.	Cô nhận ra rằng hơn một giờ qua cô đã thay đổi ý định.
I ended my deal.	Tôi đã kết thúc thỏa thuận của mình.
Her skin was pale and her lips were blue.	Da cô trắng nhợt và đôi môi xanh.
You will feel better the longer you stay awake.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi bạn thức lâu hơn.
I do not mean that.	Tôi không có ý như vậy.
I appreciate it very much.	Tôi đánh giá cao nó rất nhiều.
They will answer it.	Họ sẽ trả lời nó.
The rooms are large and very clean.	Các phòng lớn và rất sạch sẽ.
Time in seconds.	Thời gian tính bằng giây.
Your husband is not a child.	Chồng bạn không phải là một đứa trẻ.
Do it like a phone call.	Làm điều đó giống như một cuộc gọi điện thoại.
And then there's you.	Và sau đó là bạn.
Better, but still hard to get any episodes.	Tốt hơn, nhưng vẫn khó có được bất kỳ tập nào.
You can see the location on the photo.	Bạn có thể thấy vị trí trên ảnh.
I don't think that is.	Tôi không nghĩ đó là.
I told my parents and wife that we were going.	Tôi đã nói với bố mẹ và vợ rằng chúng tôi sẽ đi.
And the city.	Và thành phố.
It can be increased more.	Nó có thể được tăng lên nhiều hơn.
We know the importance of this game.	Chúng tôi biết tầm quan trọng của trò chơi này.
All lights are on.	Tất cả các đèn đều sáng.
Flowers appear behind the leaves.	Hoa xuất hiện sau lá.
They can color and design them however they want.	Họ có thể tô màu và thiết kế chúng theo cách nào họ muốn.
We know each other by name.	Chúng tôi biết nhau bằng tên.
You may have been seriously hurt.	Có thể bạn đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Important content.	Nội dung quan trọng.
It makes a lot of noise.	Nó gây ra nhiều tiếng ồn.
They treat each child as if it were their own.	Họ đối xử với từng đứa trẻ như thể nó là đứa con của họ.
I have nothing for you.	Tôi không có gì cho bạn.
He wanted to die in his own bedroom.	Anh muốn chết trong phòng ngủ của chính mình.
She said he was at home.	Cô ấy nói rằng anh ấy đang ở nhà.
So the experience of the movie is still very fresh in my mind.	Vì vậy, trải nghiệm về bộ phim vẫn còn rất mới mẻ trong tâm trí tôi.
Learn how to get started today!.	Học cách bắt đầu ngay hôm nay !.
Right, left, right and above.	Phải, trái, phải và trên.
They have the freedom to choose whether you agree or not.	Họ có quyền tự do lựa chọn cho dù bạn có đồng ý hay không.
I'm scared like so many others.	Tôi cũng sợ như rất nhiều người khác.
However, it is not as easy as it sounds.	Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng như nó âm thanh.
I will count this.	Tôi sẽ đếm cái này.
Clinical data were reviewed.	Dữ liệu lâm sàng đã được xem xét.
I won.	Tôi đã thắng.
We are very happy to have you here.	Chúng tôi rất vui khi có bạn ở đây.
But the problem is that they don't have a huge following.	Nhưng vấn đề là họ không có một lượng lớn người theo dõi.
This is a difficult place.	Đây là một nơi khó.
We have to put our old clothes back on.	Chúng ta phải mặc lại quần áo cũ.
Sounds great.	Nghe hay quá.
It is lovely and well written.	Nó rất đáng yêu và được viết tốt.
Some can't stand each other.	Một số không thể chịu đựng được nhau.
I look forward to playing with her.	Tôi mong muốn được chơi với cô ấy.
A minimal journey time on land.	Một thời gian hành trình tối thiểu trên đất liền.
I met my teacher and a few other students.	Tôi đã gặp gỡ giáo viên của mình và một vài học sinh khác.
So we are.	Vì vậy, chúng tôi là.
Many people think so.	Nhiều người nghĩ như vậy.
More and more people are coming.	Ngày càng có nhiều người đến.
So much easier to control us this way.	Vì vậy, dễ dàng hơn nhiều để kiểm soát chúng tôi theo cách này.
So a lot of work to do.	Vì vậy, rất nhiều việc phải làm.
The world becomes a reality for him.	Thế giới trở thành hiện thực đối với anh ta.
It seems to be a death to me.	Nó dường như là một cái chết của tôi.
Something about that.	Vài điều về điều đó.
Get one when you can.	Lấy một cái khi bạn có thể.
I am very satisfied with your service.	Tôi rất hài lòng với dịch vụ của bạn.
Staff are very pleasant and friendly.	Nhân viên rất vui vẻ và thân thiện.
It will look like below.	Nó sẽ giống như bên dưới.
She meant it.	Cô ấy có ý đó.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
Cards make it simple.	Thẻ làm cho nó đơn giản.
I tried.	Tôi đã thử.
And now he has learned.	Và bây giờ anh ấy đã học được.
This looks really weird.	Điều này trông thực sự kỳ lạ.
The problem will not necessarily be clearly defined.	Vấn đề sẽ không nhất thiết phải được xác định rõ ràng.
He doesn't know what time it is.	Anh không biết bây giờ là mấy giờ.
Taking the same won't change the argument.	Lấy điều tương tự sẽ không thay đổi đối số.
Danger creates a situation where you have to become one.	Nguy hiểm tạo ra một tình huống mà bạn phải trở thành một.
I wonder what they get from it.	Tôi tự hỏi họ kiếm được gì từ nó.
They were not found until the next day.	Mãi đến ngày hôm sau, chúng mới được tìm thấy.
It is exactly like a mouth opener.	Nó giống hệt như một cái mở miệng.
Provides critical analysis and discussion.	Cung cấp các phân tích và thảo luận quan trọng.
On it, there is a map.	Trên đó, có một bản đồ.
We shoulder, take risks.	Chúng tôi gánh vác, chấp nhận rủi ro.
I had a choice.	Tôi đã có một sự lựa chọn.
I think my approach is wrong.	Tôi nghĩ rằng cách tiếp cận của tôi là sai.
She kept looking at the door.	Cô ấy cứ nhìn ra cửa.
I overcome the darkness.	Tôi vượt qua bóng tối.
I was so anxious.	Tôi thực sự lo lắng.
But my name still gets me to the right place.	Nhưng tên của tôi vẫn đưa tôi đến đúng nơi.
They want to live without fear.	Họ muốn sống mà không sợ hãi.
I should think about it.	Tôi nên nghĩ về nó.
It must be so.	Nó phải được như vậy.
They are his brothers.	Họ là anh em của anh ấy.
A good deal.	Một sự thỏa thuận tôt.
One was completely empty.	Một chiếc đã hoàn toàn trống rỗng.
We are passing.	Chúng tôi đang đi qua.
They have been away for a month.	Họ đã đi xa được một tháng.
And they didn't.	Mà họ đã không.
History is made by man.	Lịch sử được tạo ra bởi con người.
Not now or now.	Không phải lúc này hay lúc này.
If anything, she ended up getting worse.	Nếu bất cứ điều gì, cuối cùng cô ấy còn tệ hơn.
In other words, the job is done.	Nói cách khác, công việc đã hoàn thành.
I just hope we did the best.	Tôi chỉ hy vọng chúng tôi đã làm những gì tốt nhất.
In the end, she raised her hand like a school kid.	Cuối cùng thì cô ấy giơ tay lên như một đứa trẻ ở trường.
That made some money and produced a good show.	Điều đó đã kiếm được một số tiền và tạo ra một buổi biểu diễn tốt.
And he felt the same way.	Và anh cũng cảm thấy như vậy.
I love going to work.	Tôi thích đi làm.
She doesn't need to slow down and enjoy the ride.	Cô ấy không cần phải giảm tốc độ và tận hưởng chuyến đi.
No one will die today.	Không ai sẽ chết ngày hôm nay.
It is biology.	Nó là sinh học.
I started to sweat.	Tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
I was free.	Tôi đã được tự do.
So we are even.	Vì vậy, chúng tôi đồng đều.
He's better at that.	Anh ấy giỏi hơn trong việc đó.
Some of us need a little time.	Một số người trong chúng ta cần một ít thời gian.
And we enjoy it.	Và chúng tôi tận hưởng nó.
Will he be able to play when needed?	Liệu anh ấy có thể chơi khi cần.
For a better playing experience, please try it here.	Để có trải nghiệm chơi tốt hơn, vui lòng thử nó tại đây.
Nothing had changed from the first time he saw this place.	Không có gì thay đổi so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nơi này.
They don't do it for the money.	Họ không làm điều đó vì tiền.
These tools are not for everyone.	Những công cụ này không dành cho tất cả mọi người.
They have few features.	Họ có ít tính năng.
The band continued to record.	Ban nhạc tiếp tục thu âm.
Goals may or may not be given.	Mục tiêu có thể được đưa ra hoặc không.
Offer may be for a limited time only.	Ưu đãi có thể chỉ trong thời gian giới hạn.
And it could be because no one really wants them.	Và nó có thể là bởi vì không ai thực sự muốn chúng.
We have a lot of things that work with it.	Chúng tôi có rất nhiều thứ hoạt động với nó.
That's what I mean.	Ý tôi là vậy.
Connecting is very easy.	Kết nối rất dễ dàng.
I couldn't find out if he was released or not.	Tôi không thể tìm hiểu xem liệu anh ta có được thả hay không.
We are sitting at an empty table.	Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc bàn trống.
What matters is what it means for the women who make the decisions.	Điều quan trọng là nó có ý nghĩa như thế nào đối với những người phụ nữ đưa ra quyết định.
Keep it up, though.	Cố lên, mặc dù vậy.
But she went back to see her family.	Nhưng cô ấy đã quay trở lại gặp gia đình.
She said nothing about this.	Cô ấy không nói gì về điều này.
I didn't make this up.	Tôi không bịa ra điều này.
They have to follow what is written.	Họ phải đi theo những gì được viết.
I will give you an example.	Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.
Everyone said it was impossible at the time.	Mọi người đều nói rằng điều đó là không thể vào thời điểm đó.
It makes you think.	Nó làm cho bạn nghĩ.
It started to rain harder.	Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn.
And chances are they never will.	Và rất có thể họ sẽ không bao giờ làm như vậy.
He looked at me seriously.	Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc.
Accordingly, we do not deal with that part of the order.	Theo đó, chúng tôi không giải quyết phần đó của đơn đặt hàng.
I have my own key.	Tôi có chìa khóa của riêng mình.
There are strange paintings on the wall.	Có những bức tranh kỳ lạ trên tường.
More than the loss of life, they fear the loss of meaning.	Hơn cả những mất mát về sinh mạng, họ sợ mất đi ý nghĩa.
It's a bit off to say the least.	Có một chút tắt để nói rằng ít nhất.
Actually, that might work.	Trên thực tế, điều đó có thể hoạt động.
It's not too hot, not too sweet.	Nó không quá nồng, không quá ngọt.
We will wait for you in our room.	Chúng tôi sẽ đợi bạn trong phòng của chúng tôi.
That was enough for her.	Đối với cô như vậy là đủ.
Get ready to be surprised.	Hãy sẵn sàng để ngạc nhiên.
She must be there, waiting for me.	Cô ấy phải ở đó, đợi tôi.
Read the question carefully.	Đọc kỹ câu hỏi.
I don't feel older at all.	Tôi không cảm thấy mình già hơn chút nào.
To have my health.	Để có sức khỏe của tôi.
But it doesn't grow.	Nhưng nó không phát triển.
In some places, the locally managed public education system works very well.	Ở một số nơi, hệ thống giáo dục công do địa phương quản lý hoạt động rất tốt.
I find it very well designed.	Tôi thấy nó được thiết kế rất tốt.
A note.	A ghi chú.
I need you to believe in me.	Tôi cần bạn tin tưởng ở tôi.
You will miss a game.	Bạn sẽ bỏ lỡ một trò chơi.
The police recorded their statement.	Cảnh sát đã ghi lại lời tuyên bố của họ.
It's not like we have a choice.	Nó không giống như chúng ta có một sự lựa chọn.
Holding it high on the bed, he dropped it.	Giữ nó cao trên giường, anh thả nó xuống.
It's a great story, isn't it?.	Đó là một câu chuyện tuyệt vời, phải không ?.
It's not for everyone, but that's the point.	Nó không dành cho tất cả mọi người, nhưng đó là vấn đề.
It is a safety issue.	Đó là một vấn đề an toàn.
A representative result from three independent experiments is given.	Một kết quả đại diện từ ba thí nghiệm độc lập được đưa ra.
They look good, they feel good and they get the job done.	Họ trông đẹp, họ cảm thấy tốt và họ hoàn thành công việc.
I'm sure.	Tôi chắc chắn.
They should do something.	Họ nên làm điều gì đó.
He followed the sea for many years.	Anh theo biển suốt mấy năm trời.
This movie doesn't have them.	Bộ phim này không có chúng.
It was very long ago.	Nó đã được rất lâu trước đây.
Did there are many people.	Nhiều người không.
Anything that's moving, anything that's alive.	Bất cứ thứ gì đang di chuyển, bất cứ thứ gì đang sống.
No one came first.	Không có ai đến trước.
I will see you again.	Tôi sẽ gặp lại bạn.
I made a mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm.
I want you to line up quickly.	Tôi muốn bạn xếp hàng nhanh chóng.
She put a finger to her lips.	Cô ấy đặt một ngón tay lên môi.
The government is theirs.	Chính phủ là của họ.
Everything indicates that.	Mọi thứ chỉ ra rằng.
A lot has changed since then.	Đã có rất nhiều thay đổi kể từ đó.
No danger to you.	Không nguy hiểm cho bạn.
Turn it off if off or set it to silent.	Tắt nếu tắt hoặc đặt nó ở chế độ im lặng.
Let me raise the issue here.	Hãy để tôi nêu vấn đề ở đây.
Active young patient.	Bệnh nhân trẻ tuổi năng động.
And useful too.	Và hữu ích nữa.
Enjoy the rest.	Hứng thú khi được nghỉ ngơi.
And there's a woman in this class.	Và có một phụ nữ trong lớp này.
Even if it puts her in danger.	Ngay cả khi nó khiến cô ấy gặp nguy hiểm.
We can still have a good time together.	Chúng ta vẫn có thể có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Maybe it's for insurance reasons.	Có thể đó là vì lý do bảo hiểm.
You are my gift.	Bạn là món quà của tôi.
Throughout this month, it has been the focus of our family.	Trong suốt tháng này, nó là trọng tâm của gia đình chúng tôi.
Sometimes not with people they know.	Đôi khi không phải với những người mà họ quen biết.
Everywhere there are buildings designed and built for a different purpose.	Ở khắp mọi nơi đều là những tòa nhà được thiết kế và xây dựng cho một mục đích khác nhau.
This is not the end.	Đây không phải là kết thúc.
A month later she left.	Một tháng sau cô ấy bỏ đi.
She knew the two of them would never be close again.	Cô ấy biết hai người họ sẽ không bao giờ thân thiết nữa.
It will take too long.	Nó sẽ mất quá nhiều thời gian.
When they're done, remove them and set aside.	Khi chúng hoàn thành, hãy loại bỏ chúng và đặt sang một bên.
Find her phone number below the description and make a call.	Tìm số điện thoại của cô ấy bên dưới mô tả và thực hiện cuộc gọi.
All at once he stopped.	Tất cả cùng một lúc anh ta dừng lại.
The best way to deal with it is to put them down.	Cách tốt nhất để đối phó với nó là đặt chúng xuống.
That man is not stupid.	Người đàn ông đó không ngu ngốc.
He couldn't see, couldn't face anything.	Anh không thể nhìn, không thể đối mặt với bất cứ điều gì.
Maybe you should stay home.	Có lẽ bạn nên ở nhà.
They are longer and take up more space.	Chúng dài hơn và chiếm nhiều không gian hơn.
Not the version most people know about.	Không phải là phiên bản mà hầu hết mọi người biết về.
Very good range.	Phạm vi rất tốt.
He said one nice thing about me.	Anh ấy đã nói một điều tốt đẹp về tôi.
Test items are presented after the practical tests are over.	Các hạng mục thử nghiệm được trình bày sau khi các thử nghiệm thực hành kết thúc.
It's about clarity and being yourself.	Đó là về sự rõ ràng và là chính mình.
The teacher had never seen him wearing anything out of the ordinary.	Cô giáo chưa bao giờ nhìn thấy anh ta mặc gì khác lạ.
If it's equal, nothing happens.	Nếu nó bằng nhau, không có gì xảy ra.
The mixture without the test sample was used as the control.	Hỗn hợp không có mẫu thử được sử dụng làm đối chứng.
He is a killing machine.	Anh ta là một cỗ máy giết người.
I have no desire to go there in this world.	Tôi không có ước muốn đến đó trên thế giới này.
I understand his point of view but feel he made a mistake.	Tôi hiểu quan điểm của anh ấy nhưng cảm thấy anh ấy đã mắc sai lầm.
I think both serve very good purposes.	Tôi nghĩ cả hai đều phục vụ những mục đích rất tốt.
Big head, big feet.	Đầu to, chân to.
Only one of two wills.	Chỉ một trong hai ý chí.
And here is much more.	Và đây là nhiều hơn nữa.
Looking forward to playing with you again soon.	Rất mong sớm được chơi với bạn một lần nữa.
What you feel is not a hole, but a link.	Cái mà bạn cảm thấy không phải là một lỗ hổng, mà là một liên kết.
But you can't have both.	Nhưng không thể có cả hai.
This is a difficult game.	Đây là một trò chơi khó khăn.
The same goes for green cards.	Trên thẻ xanh cũng vậy.
You have found the limit.	Bạn đã tìm thấy giới hạn.
His shirt stuck to his back.	Áo sơ mi dính vào lưng anh.
That's one of those.	Đó là một trong những.
We knew it had to come.	Chúng tôi biết nó phải đến.
Some sites are quite tight to visit.	Một số trang web khá chặt chẽ để truy cập.
People were closer.	Mọi người đã gần gũi hơn.
I have seen it in turn.	Tôi đã thấy nó lần lượt.
It begins with two children saying that they are in love.	Nó bắt đầu với hai đứa trẻ nói rằng chúng đang yêu nhau.
No other problems reported.	Không có vấn đề khác được báo cáo.
That's when the blood transfer to his shirt happened.	Đó là khi máu truyền sang áo của anh ấy xảy ra.
So choose whichever you like.	Vì vậy, hãy chọn cái nào bạn thích.
We will meet this afternoon.	Chiều nay chúng ta gặp nhau.
There is still hope.	Vẫn còn hy vọng.
She is patient, gives her expert opinion.	Cô ấy kiên nhẫn, đưa ra ý kiến ​​chuyên môn của mình.
Sweet! 	Ngọt!
The power is still there.	sức mạnh vẫn còn đó.
He will break.	Anh ta sẽ tan vỡ.
History tells us this.	Lịch sử cho chúng ta biết điều này.
We just started letting my dad do it.	Chúng tôi vừa mới bắt đầu để bố tôi làm việc đó.
You can check out the online store here.	Bạn có thể kiểm tra các cửa hàng trực tuyến tại đây.
I'm pretty sure they're just as excited as we are.	Tôi khá chắc rằng họ cũng thích thú như chúng tôi.
Of course, they shouldn't do that.	Tất nhiên, họ không nên làm điều đó.
There are no leaves at this time of year.	Không có lá vào thời điểm này trong năm.
Really not a bad name.	Thực sự không phải là một cái tên tồi.
Go now, my daughter.	Đi ngay, con gái của tôi.
See the sex company happen next.	Xem các công ty tình dục xảy ra tiếp theo.
If not, you can remove that part of the code.	Nếu không, bạn có thể xóa phần đó của mã.
It's a numbers game, pure and simple.	Đó là một trò chơi số, thuần túy và đơn giản.
This is fine with us.	Điều này là tốt với chúng tôi.
Each child has his or her own box.	Mỗi đứa trẻ có hộp riêng của mình.
I wish people understood that.	Tôi ước mọi người hiểu điều đó.
In fact, it was suggested by a student many years ago.	Trên thực tế, nó đã được một sinh viên gợi ý từ rất nhiều năm trước.
The passion is gone and only memories remain.	Niềm đam mê đã không còn và chỉ còn lại những kỷ niệm.
This is not the only example.	Đây không phải là ví dụ duy nhất.
There is little evidence that trees are changing color.	Có rất ít bằng chứng cho thấy cây cối đang thay đổi màu sắc.
Often, we are not even aware of what is holding us back.	Thông thường, chúng tôi thậm chí không nhận thức được những gì đang cản trở chúng tôi.
That's thousands and writes.	Đó là hàng ngàn và viết.
No one else will.	Không ai khác sẽ làm.
Give them space and be nice.	Cung cấp cho họ không gian và tốt đẹp.
Please provide some input.	Vui lòng cung cấp một số đầu vào.
It's getting dark outside.	Bên ngoài trời đang tối dần.
We know the passion is gone.	Chúng tôi biết niềm đam mê đã biến mất.
He helped make our stay very special.	Anh ấy đã giúp làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi rất đặc biệt.
She is very normal.	Cô ấy rất bình thường.
Unknown network state.	Trạng thái mạng không xác định.
This more than makes up for it.	Điều này nhiều hơn bù đắp cho nó.
He still doesn't pick up my calls.	Anh ấy vẫn không nhận cuộc gọi của tôi.
He's on the team.	Anh ấy ở trong đội.
I proved him otherwise.	Tôi đã chứng minh anh ấy khác.
Let us go.	Hãy để chúng tôi đi.
I was surprised at how anxious I was.	Tôi ngạc nhiên về mức độ lo lắng của mình.
Wait for me to finally take him away.	Chờ tôi cuối cùng đưa anh ấy đi.
We had to, but no one actually did.	Chúng tôi đã phải làm như vậy, nhưng không ai thực sự đã làm.
There's not much you can do about it.	Bạn không thể làm gì nhiều về nó.
However, the situation may be more related to each individual case.	Tuy nhiên, tình huống có thể liên quan nhiều hơn đến từng trường hợp riêng lẻ.
But the system is completely out of control.	Nhưng hệ thống hoàn toàn không kiểm soát được.
We need one more definition.	Chúng ta cần thêm một định nghĩa nữa.
I hope this helps!.	Tôi hi vọng cái này giúp được!.
They will never finish on time.	Họ sẽ không bao giờ hoàn thành đúng hạn.
I have to wait.	Tôi phải đợi.
I didn't expect anything from this movie before watching.	Tôi đã không mong đợi gì từ bộ phim này trước khi xem.
This happened for a long time.	Điều này đã xảy ra trong một thời gian dài.
The sky is so big.	Bầu trời thật rộng lớn.
It comes out perfect.	Nó xuất hiện hoàn hảo.
Of course, he knew he had ignited the fire.	Tất nhiên, anh biết rằng anh đã châm ngòi cho ngọn lửa.
It was a big decision.	Đó là một quyết định lớn.
You must do the same.	Bạn cũng phải làm như vậy.
Plus, a smile shows others that you like them.	Thêm vào đó, một nụ cười cho người khác thấy rằng bạn thích họ.
But the relationship has financial problems.	Nhưng mối quan hệ có vấn đề tài chính.
Please.	Xin vui lòng.
Oh, she really did.	Ồ, cô ấy thực sự đã làm.
He did a lot of good things.	Anh ấy đã làm rất nhiều điều tốt.
Don't talk while you sleep, or you won't eat.	Đừng nói chuyện khi bạn ngủ, nếu không bạn sẽ không ăn.
Review your system to see how someone made initial contact with you.	Xem lại hệ thống của bạn để biết cách ai đó thực hiện liên hệ ban đầu với bạn.
That feels a bit longer.	Điều đó cảm thấy lâu hơn một chút.
This does not cost you a thing.	Điều này không làm bạn mất một thứ.
It's hard for me.	Thật khó cho tôi.
No effect order of treatment.	Không có tác dụng thứ tự điều trị.
It can even lead to death.	Nó thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Shall we start?	Chúng ta hãy bắt đầu nhé ?.
None of the patients showed good or poor functional outcomes.	Không có bệnh nhân nào cho thấy kết quả tốt hoặc kém về chức năng.
I pulled over and sat for a while and then turned off the engine.	Tôi tấp vào lề và ngồi một lúc rồi tắt máy.
I am outside, not a part of it anymore.	Tôi ở bên ngoài, không phải là một phần của nó nữa.
It was a bit late.	Đó là một chút muộn.
It really went nowhere.	Nó thực sự không đi đến đâu.
It happened to me.	Nó xảy ra với tôi.
In love.	Đang yêu.
Finally he decided to push the door open.	Cuối cùng anh ta quyết định đẩy cửa ra.
It's not hard to find.	Nó không khó để tìm thấy.
Up to three players can team up at the same time.	Tối đa ba người chơi có thể lập nhóm cùng một lúc.
Sometimes users need to provide information based solely on numbers.	Đôi khi người dùng cần cung cấp thông tin chỉ dựa trên các con số.
I have collected it myself at great personal risk.	Tôi đã tự mình thu thập nó với một rủi ro cá nhân rất lớn.
Start something new.	Bắt đầu một cái gì đó mới.
I will go now.	Tôi sẽ đi ngay.
Not in the past few years.	Không phải trong vài năm qua.
Your task is to build the complete collection.	Nhiệm vụ của bạn là xây dựng bộ sưu tập đầy đủ.
Have a great day and stay warm!!!!!.	Chúc một ngày tuyệt vời và luôn ấm áp !!!!!.
I also know how that feels.	Tôi cũng biết cảm giác đó như thế nào.
He fell over.	Anh ta ngã nhào.
Well, instead of the world, you will give me yourself.	Vâng, thay vì thế giới, bạn sẽ cho tôi chính mình.
Approaching death and life.	Đến cận kề cái chết và sự sống.
What he thinks of its own death, there is nothing to say.	Những gì anh ta nghĩ về cái chết của chính nó, không có gì để nói.
You guys go.	Các cậu đi đi.
I walked around the house.	Tôi đi vòng quanh khu nhà.
He didn't quite get a shot.	Anh ta không hoàn toàn có được một cú sút.
Overall really good.	Nói chung thực sự tốt.
One by one they fought, one by one they fell.	Từng người một họ chiến đấu, từng người một họ ngã xuống.
I'm just related to the wrong person.	Tôi chỉ liên quan đến sai người.
I know this is very easy, please guide me.	Tôi biết điều này là rất dễ dàng, xin vui lòng hướng dẫn tôi.
It's the office and it's the home.	Đó là văn phòng và đó là nhà.
Ask them to close their eyes.	Yêu cầu họ nhắm mắt lại.
The soldiers lifted him up.	Những người lính đã nâng anh ta lên.
His legs are the only part of him that is open.	Chân của anh ấy là phần duy nhất của anh ấy được mở.
In the end, he will buy the house in secret.	Cuối cùng, anh ta sẽ mua căn nhà trong bí mật.
Well, no problem.	Chà, không có vấn đề gì.
This is a direct comparison of the data types.	Đây là một so sánh trực tiếp của các kiểu dữ liệu.
How to call by object.	Cách gọi theo đối tượng.
Everyone has to test their own code.	Mọi người phải kiểm tra mã của riêng họ.
There will be three important outcomes from this project.	Sẽ có ba kết quả quan trọng từ dự án này.
It's not the cold that's keeping them inside.	Không phải cái lạnh đang giữ họ ở trong.
She was too tired to move.	Cô ấy mệt quá nên không cựa quậy.
She can't be like that.	Cô ấy không thể như vậy.
They sent a note.	Họ đã gửi một ghi chú.
It was you who raised me.	Chính bạn là người đã nuôi dưỡng tôi.
The same goes for any other role.	Điều này cũng tương tự trong bất kỳ vai trò nào khác.
No such system is currently available.	Không có hệ thống như vậy hiện có sẵn.
We asked him about the side of the story.	Chúng tôi đã hỏi anh ấy về khía cạnh của câu chuyện.
It doesn't make me sad.	Nó không làm tôi buồn.
I pay attention to both.	Tôi chú ý đến cả hai.
Now, we were working with a company with money.	Bây giờ, chúng tôi đã làm việc cùng với một công ty có tiền.
But he kept coming.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đến.
No gender affected mental health outcomes.	Không có giới tính ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe tâm thần.
Yes, there is such a place.	Vâng, có một nơi như vậy.
Obviously this is not the case.	Rõ ràng là điều này không phải như vậy.
Not too many questions.	Không có quá nhiều câu hỏi.
Water intake is measured.	Lượng nước uống được đo.
I put them in the room as a challenge.	Tôi đưa họ vào phòng như một thử thách.
She thought so and nodded a little more.	Cô nghĩ vậy và gật đầu thêm một chút nữa.
The war was bad enough.	Cuộc chiến đã đủ tồi tệ.
He didn't do anything wrong.	Anh ấy không làm gì sai cả.
In a way, it made him feel safe.	Ở một khía cạnh nào đó, nó khiến anh ấy cảm thấy an toàn.
They failed to do so.	Họ đã không làm được như vậy.
The bed was perfectly comfortable and the room had a great view.	Chiếc giường hoàn toàn thoải mái và căn phòng có tầm nhìn tuyệt vời.
I can feel it myself.	Tôi có thể tự mình cảm thấy điều đó.
It makes it easier as it will affect your work relationship.	Nó làm cho nó dễ dàng hơn vì nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc của bạn.
We shot the entire movie in one weekend.	Chúng tôi quay toàn bộ bộ phim trong một ngày cuối tuần.
Another new rule.	Một quy tắc mới khác.
Of course no one loves anyone anymore or as they say.	Tất nhiên không còn ai yêu ai nữa hay như họ đã nói.
One two Three.	Một hai ba.
To listen in a player, click here.	Để nghe trong một trình phát, bấm vào đây.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
It's an efficient device, for sure.	Đó là một thiết bị hiệu quả, chắc chắn.
However, the market is saying otherwise.	Tuy nhiên, thị trường đang nói khác.
I'm tired of fighting it with one hand behind my back.	Tôi chán ngấy việc chống lại nó bằng một tay sau lưng.
The more you type, the smaller the list of possible options becomes.	Bạn nhập càng nhiều, danh sách các tùy chọn khả thi càng trở nên nhỏ hơn.
God only knows if this continues.	Chúa chỉ biết nếu điều này vẫn tiếp tục.
There has been a significant improvement in audience response.	Đã có một sự cải thiện đáng kể trong phản ứng của khán giả.
It works fine for me though.	Nó hoạt động tốt cho tôi mặc dù.
Back to the computer.	Quay lại máy tính.
Only one patient was stable.	Chỉ có một bệnh nhân duy nhất bệnh ổn định.
In control.	Trong kiểm soát.
Have a nice day!.	Chúc một ngày tốt lành!.
Spend a lot of time getting this angle perfect.	Dành nhiều thời gian để có được góc này hoàn hảo.
But that goal is still far away.	Nhưng mục tiêu đó vẫn còn cách xa.
At some point you'll see smoke from this thing.	Một lúc nào đó bạn sẽ thấy khói từ thứ này.
He is a real man.	Anh ấy là một người đàn ông thực tế.
Nothing comes of it.	Không có gì đến của nó.
Can't figure out why.	Không thể tìm ra lý do tại sao.
It did not enter production.	Nó không vào được sản xuất.
They take away one's joy.	Họ làm mất niềm vui của một người.
You don't know anything.	Bạn chẳng biết gì cả.
That's what he has to answer for.	Đó là những gì anh ta phải trả lời cho.
I know who's on the other end of the line right now.	Tôi biết ai đang ở đầu dây bên kia bây giờ.
This is this place.	Đây là nơi này.
Gray film is different from black and white.	Phim màu ghi khác với đen trắng.
Then you've got yourself a story.	Sau đó, bạn đã có cho mình một câu chuyện.
But he was with us in spirit.	Nhưng anh ấy đã ở bên chúng tôi trong tinh thần.
Her shoulders shook, one strong, half destroyed.	Vai cô rung lên, một mạnh, một nửa bị phá hủy.
She hates going to bed, or trying to sleep.	Cô ghét đi ngủ, hoặc cố gắng ngủ.
Or never even start.	Hoặc thậm chí không bao giờ bắt đầu.
Before you go any further.	Trước khi bạn đi xa hơn nữa.
She bore him only four daughters, not the son he desired.	Cô chỉ sinh cho anh bốn đứa con gái chứ không phải đứa con trai mà anh mong muốn.
The cost is free.	Chi phí là miễn phí.
Three bad moments.	Ba khoảnh khắc tồi tệ.
I will never forget the fuss of that first day.	Tôi sẽ không bao giờ quên sự ồn ào của ngày đầu tiên đó.
She is tired of being strong and she is often angry.	Cô ấy mệt mỏi với sự mạnh mẽ và cô ấy thường tức giận.
Furthermore your wife must go to your left.	Hơn nữa vợ của bạn phải đi bên trái của bạn.
The structure is made of a single material.	Cấu trúc được làm bằng một vật liệu duy nhất.
Today my wife brought in flowers.	Hôm nay vợ mang hoa vào.
Power tools on the board.	Công cụ năng lượng trên bảng.
No one thinks about it because it's not the problem at hand.	Không ai nghĩ về điều đó bởi vì đó không phải là vấn đề trong tầm tay.
So complete somehow.	Vì vậy, hoàn thành bằng cách nào đó.
Finally he came for me.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đến vì tôi.
However, one of those people had a blog of his own.	Tuy nhiên, một trong những người đó đã có một blog của riêng mình.
It's like two different people.	Nó giống như hai người khác nhau.
But he kept going.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đi.
They changed sides.	Họ đã đổi phe.
He held tight.	Anh giữ chặt.
This provides background information on published models for each large animal species.	Điều này cung cấp thông tin cơ bản về các mô hình đã xuất bản cho từng loài động vật lớn.
I move on to more bad news.	Tôi chuyển đến tin xấu hơn.
We expect no more than one life.	Chúng tôi mong đợi không nhiều hơn một cuộc sống.
You can wear new clothes.	Bạn có thể mặc quần áo mới.
Don't lie to yourself anymore.	Đừng tự dối mình nữa.
He was last seen on the run.	Lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy đang chạy trốn.
She just called me baby.	Cô ấy chỉ gọi tôi là em bé.
The group in the corner is one of the groups.	Nhóm trong góc là một trong những nhóm.
And in his eyes were shock, lust, and anger.	Và trong mắt anh là sự bàng hoàng, ham muốn và tức giận.
She said something with the mouth of this city.	Cô ấy nói điều gì đó bằng miệng của thành phố này.
Then he knew it was on his side of the road.	Sau đó anh biết nó ở bên đường anh.
At the same time.	Đồng thời.
It's their code, and his.	Đó là mã của họ, và của anh ấy.
Events are open in public places.	Sự kiện được mở ở những nơi công cộng.
Please visualize that for a second.	Vui lòng hình dung điều đó trong một giây.
This time he will come.	Lần này anh ấy sẽ đến.
I was surprised by how long it took until they fell.	Tôi đã rất ngạc nhiên bởi phải mất bao lâu cho đến khi chúng rơi xuống.
I need you to tell me the truth.	Tôi cần bạn nói cho tôi sự thật.
But there is a difference.	Nhưng có một sự khác biệt.
Never used it.	Chưa bao giờ sử dụng nó.
Do it yourself.	Tự mình làm đi.
Landless.	Không có đất.
That will absolutely happen.	Điều đó hoàn toàn sẽ xảy ra.
Are you ready to take the next step in your journey?.	Bạn đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo trong cuộc hành trình chưa ?.
But the song was wrong.	Nhưng bài hát đã sai.
First, and most obvious, it requires the death of religion.	Đầu tiên, và rõ ràng nhất, nó đòi hỏi cái chết của tôn giáo.
Only her own fear held her back.	Chỉ có nỗi sợ hãi của chính cô đã kìm hãm cô lại.
It went too far.	Nó đã đi quá xa.
She fell asleep in his steady arms.	Cô thiếp đi trong vòng tay vững chãi của anh.
So you know we have to go where the money is.	Vì vậy, bạn biết chúng tôi phải đi đến nơi có tiền.
Can you please help me on this?	Bạn có thể vui lòng giúp tôi về điều này?
Who is a regular customer, come back.	Ai là khách quen thì quay lại.
They can be worn up or down.	Họ có thể được mặc lên hoặc xuống.
A person who cannot help them is who.	Một người không thể giúp họ là ai.
It was he who said it.	Chính anh ấy đã nói ra điều đó.
This is where she often goes to think and write.	Đây là nơi cô thường đến để suy nghĩ và viết.
I'm not entirely sure if this is the way to do it.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn nếu đây là cách để làm.
I don't expect to be happy.	Tôi không mong được hạnh phúc.
Especially when you are clearly at fault.	Đặc biệt là khi bạn rõ ràng là có lỗi.
They are basically taking responsibility for his actions.	Về cơ bản họ đang chịu trách nhiệm về hành động của anh ta.
Faster.	Nhanh hơn.
You were here.	Bạn đã ở đây.
I'd prefer a copy, if it's no problem.	Tôi thích một bản sao, nếu nó không có vấn đề gì.
It will be easier to take care of customers when we know.	Sẽ dễ dàng hơn để chăm sóc khách hàng khi chúng tôi biết.
Nothing has changed but the names we give things.	Không có gì thay đổi ngoài những cái tên mà chúng ta đặt cho mọi thứ.
Coverage is good and lines look great.	Che phủ là tốt và các đường nhìn là tuyệt vời.
It is developing late.	Nó đang phát triển muộn.
Thanks for any help.	Cảm ơn vì bất kì sự giúp đỡ.
Believe it or not, we've got it covered here.	Tin hay không tùy bạn, chúng tôi đã ghi lại ở đây.
You succeeded.	Bạn đã thành công.
His own skills aside, it would be nice to have a weapon.	Kỹ năng của riêng anh ấy sang một bên, sẽ rất tuyệt nếu có một vũ khí.
That didn't happen to her.	Điều đó đã không xảy ra với cô ấy.
I don't know any of the people involved in this.	Tôi không biết bất kỳ ai trong số những người liên quan đến việc này.
Now it's different.	Bây giờ thì khác.
I want to be someone.	Tôi muốn trở thành ai đó.
Come down to the wind.	Hãy xuống gió.
I have the following code and it works fine.	Tôi có mã sau và nó hoạt động tốt.
She's not even your type.	Cô ấy thậm chí không phải là loại của bạn.
It may lose track of you.	Nó có thể mất dấu bạn.
This is home, and he was here.	Đây là nhà, và anh ấy đã ở đây.
The second time, it's more similar.	Lần thứ hai, nó giống nhau hơn.
He told his mother that he was okay, he was safe.	Anh nói với mẹ anh rằng anh không sao, anh vẫn an toàn.
In the silence, you hear footsteps behind you.	Trong sự im lặng, bạn nghe thấy những bước chân phía sau bạn.
You've got a month.	Bạn đã có một tháng.
However, you cannot pick and choose which pages have a background color.	Tuy nhiên, bạn không thể chọn và chọn trang nào có màu nền.
You can't tell from his face what he's feeling.	Bạn không thể nhận ra từ khuôn mặt của anh ấy những gì anh ấy đang cảm thấy.
It is done.	Vậy là xong.
Of course, it's not available today.	Tất nhiên, nó không có sẵn ngày hôm nay.
This is an expensive way to solve social problems.	Đây là một cách thức tốn kém để giải quyết các vấn đề xã hội.
So he's there when she wants to talk.	Vì vậy, anh ấy ở đó khi cô ấy muốn nói chuyện.
Damn, they'll be gone soon.	Chết tiệt, chúng sẽ sớm biến mất thôi.
That will make sense to you.	Điều đó sẽ có ý nghĩa đối với bạn.
Prior to the study, the participants gave written consent.	Trước khi nghiên cứu, những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản.
He kept us safe.	Anh ấy đã giữ chúng tôi an toàn.
That smell is enough to drive most people away.	Mùi đó đủ để khiến hầu hết mọi người tránh xa.
You see, people are easier.	Bạn thấy đấy, mọi người dễ dàng hơn.
He didn't watch anything.	Anh ấy không xem gì cả.
We don't know that he has any such ideas.	Chúng tôi không biết rằng anh ấy có bất kỳ ý tưởng nào như vậy.
In fact, practice helps everyone.	Trên thực tế, việc luyện tập sẽ giúp ích cho mọi người.
He immediately said no.	Anh ta ngay lập tức nói không.
I reached out and pushed the doorknob down.	Tôi với tay và ấn tay nắm cửa xuống.
Or else they turn to drinking.	Hoặc nếu không họ quay sang uống rượu.
Too me, it's great.	Quá tôi, thật tuyệt vời.
All they do is extend a happy hand.	Tất cả những gì họ làm là chìa ra bàn tay vui vẻ.
It's nothing much.	Nó không có gì nhiều.
Now they have grown into a full website.	Bây giờ họ đã phát triển thành một trang web đầy đủ.
What will she do.	Cô ấy sẽ làm gì.
Most never read the documentation.	Đa số không bao giờ đọc tài liệu.
They work together.	Họ làm việc cùng nhau.
Traffic logic changes.	Logic giao thông thay đổi.
Your customer is dead.	Khách hàng của bạn đã chết.
This book raises questions in a broader worldview.	Cuốn sách này đặt ra những câu hỏi trong một thế giới quan rộng lớn hơn.
Maybe the two will happen together if you don't mean me.	Có lẽ cả hai sẽ xảy ra cùng nhau nếu bạn không có ý tôi.
I return it.	Tôi trả lại nó.
She has been through a lot.	Cô đã phải trải qua rất nhiều điều.
And she found the jar.	Và cô ấy đã tìm thấy cái lọ.
Don't look at her, he repeated.	Đừng nhìn cô, anh lặp đi lặp lại.
First I stood on one leg, then the other.	Đầu tiên tôi đứng trên một chân, sau đó là chân khác.
And most enjoy beer.	Và hầu hết đều thưởng thức bia.
Death was outside.	Cái chết đã ở bên ngoài.
But no, they were wrong.	Nhưng không, họ đã nhầm.
Several software programs will be used for this proposed core.	Một số chương trình phần mềm sẽ được sử dụng cho lõi được đề xuất này.
Keep the volume low and quiet.	Giữ âm lượng thấp và yên tĩnh.
During the night, she went down to drink water.	Trong đêm, cô ấy đi xuống để uống nước.
Design seemed to come to her quite naturally.	Thiết kế dường như đến với cô ấy một cách hoàn toàn tự nhiên.
There is no bed.	Không có giường.
You must mean it.	Bạn phải có nghĩa là nó.
Then certain issues come to mind.	Sau đó, một số vấn đề nhất định xuất hiện trong tâm trí.
Only patients with complete clinical data were included in the analysis.	Chỉ những bệnh nhân có đầy đủ dữ liệu lâm sàng mới được đưa vào phân tích.
Obviously it's not a performance issue.	Rõ ràng đó không phải là vấn đề về hiệu suất.
Each returned object is actually different objects.	Mỗi đối tượng được trả về là các đối tượng thực sự khác nhau.
She couldn't remember.	Cô không thể nhớ.
Good with us.	Tốt với chúng tôi.
He started to look away, but then turned to look at me.	Anh ấy bắt đầu quay đi, nhưng sau đó quay lại nhìn tôi.
In fact, the situation became dire.	Trên thực tế, tình hình trở nên nghiêm trọng.
People require practice.	Con người yêu cầu thực hành.
This result is consistent across methods and samples, and with previous literature.	Kết quả này nhất quán giữa các phương pháp và mẫu, và với các tài liệu trước đó.
Outside the darkness deepens.	Bên ngoài bóng tối càng sâu.
This is the current reality in most developed countries.	Đây là thực tế hiện nay ở hầu hết các nước phát triển.
The wait can take a long time.	Việc chờ đợi có thể mất nhiều thời gian.
I have begun to understand.	Tôi đã bắt đầu hiểu.
The day will be a little longer than expected.	Ngày sẽ dài hơn một chút so với dự kiến.
Others participate in the work.	Những người khác tham gia vào công việc.
And he wants a little more.	Và anh ấy muốn nhiều hơn một chút.
Could be a week, could be two.	Có thể là một tuần, có thể là hai.
He tried to speak but the words didn't come out.	Anh ấy cố gắng nói nhưng từ đó không phát ra được.
He answered on the first ring.	Anh ấy đã trả lời ngay từ hồi chuông đầu tiên.
That's how things will change.	Đó là cách mọi thứ sẽ thay đổi.
Police have never released a cause of death.	Cảnh sát chưa bao giờ đưa ra nguyên nhân cái chết.
I tried it out myself.	Tôi đã thử nó ra chính mình.
You grow into it.	Bạn phát triển thành nó.
He looked around the table again.	Anh lại nhìn quanh bàn.
I think, actually, that's the right thing to do.	Tôi nghĩ, thực ra, đó là điều đúng đắn nên làm.
At least that's what we think.	Ít nhất đó là những gì chúng tôi nghĩ.
Definitely worth taking control back then slowly.	Chắc chắn có giá trị kiểm soát trở lại sau đó từ từ.
I can't figure out how they do it.	Tôi không thể tìm ra cách họ làm điều đó.
That day has not come yet.	Ngày đó vẫn chưa đến.
We can make the same mistake over and over again.	Chúng ta có thể mắc cùng một sai lầm lặp đi lặp lại.
Let's talk more tomorrow.	Hãy nói chuyện nhiều hơn vào ngày mai.
Just like any other part of the body.	Cũng giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể.
I assume you have.	Tôi cho rằng bạn có.
Let me do something of it.	Để tôi làm một cái gì đó của nó.
But they both know it could have other answers.	Nhưng cả hai đều biết nó có thể có những câu trả lời khác.
Several factors are known to lead to this problem.	Một số yếu tố được biết là dẫn đến vấn đề này.
It's about the mission.	Đó là về nhiệm vụ.
The bar indicates the standard error.	Thanh chỉ ra lỗi tiêu chuẩn.
But that was another material he had to study.	Nhưng đó là chất liệu khác mà anh ta phải nghiên cứu.
No one even talked to me about work.	Thậm chí không ai nói chuyện với tôi về công việc.
She reached out and touched his hand.	Cô đưa tay chạm vào tay anh.
I like the sound of it.	Tôi thích âm thanh của nó.
It has a lot of comments to explain what's going on.	Nó có rất nhiều bình luận để giải thích những gì đang xảy ra.
If you pay attention, your body will tell you what you need.	Nếu bạn chú ý, cơ thể sẽ cho bạn biết bạn cần gì.
Not in a place like this.	Không phải ở một nơi như thế này.
Oh, this is so good.	Ồ, điều này thật tốt.
Conflict since.	Xung đột kể từ.
A private service will be held at a later date.	Một dịch vụ tư nhân sẽ được tổ chức vào một ngày sau đó.
Silence in the bathroom.	Im lặng trong phòng tắm.
Since then, we feared that something would happen to him.	Kể từ đó, chúng tôi sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với anh ấy.
And they are dogs.	Và chúng là những con chó.
That brings me back to my original question.	Điều đó đưa tôi trở lại câu hỏi ban đầu của tôi.
Not that that's a bad thing.	Không phải đó là một điều xấu.
This bridge helps us reach the fire faster.	Cây cầu này giúp chúng tôi tiếp cận đám cháy nhanh hơn.
Please speak directly.	Xin hãy nói thẳng.
For you and me, sure.	Đối với bạn và tôi, chắc chắn.
The guard turned back.	Người bảo vệ quay lại.
Or at least he put his lips on hers.	Hoặc ít nhất anh ấy cũng đặt môi mình lên môi cô ấy.
Tell us what you need.	Hãy cho chúng tôi những gì bạn cần.
No one else was there.	Không có ai khác ở đó.
I'm glad it had some positive impact.	Tôi rất vui vì nó đã có một số tác động tích cực.
It makes it more likely that someone will find a job.	Nó làm cho nhiều khả năng ai đó sẽ tìm được việc làm.
It's not even violent.	Nó thậm chí không phải là bạo lực.
I was out there alone.	Tôi đã ở ngoài đó một mình.
I continue to feel my space and observe.	Tôi tiếp tục cảm nhận không gian của mình và quan sát.
It depends on me.	Nó tùy thuộc vào tôi.
Your father chose him.	Cha của bạn đã chọn anh ta.
We also sell travel food.	Chúng tôi cũng bán đồ ăn khi đi du lịch.
But you can see him.	Nhưng bạn có thể nhìn thấy anh ta.
You can do so.	Bạn có thể làm như vậy.
Stay away from their feet.	Tránh xa chân của họ.
Or even a set of talk shows.	Hoặc thậm chí một bộ chương trình trò chuyện.
The world is the heart.	Thế giới là trái tim.
In two ways.	Trong hai cách.
He didn't say it showed.	Anh ấy không nói điều đó cho thấy.
However, this effect was not observed for the three levels of understanding.	Tuy nhiên, hiệu ứng này không được quan sát thấy đối với ba cấp độ hiểu biết.
By the numbers, it's not worth the effort.	Bởi những con số, nó không đáng để nỗ lực.
Leave me some comments.	Để lại cho tôi một số nhận xét.
One second passed, another second, and another.	Một giây trôi qua, một giây nữa, và một giây nữa.
She just wants you to find him.	Cô ấy chỉ muốn bạn tìm thấy anh ấy.
And everything seemed fine, until they didn't.	Và mọi thứ có vẻ ổn, cho đến khi họ không làm như vậy.
The guy just fell down on his own.	Anh chàng chỉ tự mình ngã xuống.
He also had a call.	Anh ấy cũng đã có một cuộc gọi.
And think about money.	Và nghĩ về tiền.
You're trying to get inside my head, to stop me from going.	Bạn đang cố gắng vào trong đầu tôi, để ngăn tôi đi.
I hope this can help you out.	Tôi hy vọng điều này có thể giúp bạn ra ngoài.
That we can see for sure, no question.	Điều đó chúng ta có thể thấy chắc chắn, không có câu hỏi.
When the vision occurs, words are no longer needed.	Khi sự nhìn thấy xảy ra, lời nói không còn cần thiết nữa.
An everyday outfit.	Một trang phục hàng ngày.
This did.	Điều này đã làm.
In this, he knew he was an exception.	Trong điều này, anh biết mình là một ngoại lệ.
I have been waiting for you to help me.	Tôi đã chờ đợi cho bạn để giúp tôi.
She didn't know if she wanted to change or not.	Cô không biết mình có muốn thay đổi hay không.
I wish my mother didn't die.	Tôi ước gì mẹ tôi không chết.
She is very small, so.	Cô ấy rất nhỏ, vì vậy.
She may or may not have children.	Cô ấy có thể có con, hoặc có thể không.
When you are absent.	Khi bạn vắng mặt.
Now it has arrived.	Bây giờ nó đã đến.
In fact, the party was for his benefit.	Trên thực tế, bữa tiệc là vì lợi ích của anh ta.
She just took care of me, not a word of greeting.	Cô ấy chỉ chăm sóc tôi, không một lời hỏi thăm.
That is their rule.	Đó là quy tắc của họ.
Oh wow.	Ôi chao.
Through this control, the driving force of the vehicle is controlled.	Thông qua điều khiển này, lực lái của xe được kiểm soát.
You are not enough.	Bạn không đủ.
Everything started falling into place for me.	Mọi thứ bắt đầu rơi vào đúng vị trí của tôi.
Not only what to do but also how to do it.	Không chỉ phải làm gì mà còn phải làm như thế nào.
I was just surprised when he played.	Tôi chỉ ngạc nhiên khi anh ấy chơi.
He couldn't imagine what his life would be like without his brother.	Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có anh trai.
With real numbers.	Với số thực.
It's like his little baby.	Nó giống như đứa con bé bỏng của anh ấy.
Then she would comfort him, as she had a good heart.	Sau đó, cô sẽ an ủi anh ta, như cô đã có một trái tim tốt.
It is not good.	Nó không tốt.
We are telling a story.	Chúng tôi đang kể một câu chuyện.
It's a ring.	Đó là một chiếc nhẫn.
There is one click, and then nothing.	Có một cú nhấp chuột, và sau đó không có gì.
There's something in the air.	Có một cái gì đó trong không khí.
He had only one choice, one way out.	Anh chỉ có một sự lựa chọn, một lối thoát.
I check my phone and see that she left a message.	Tôi kiểm tra điện thoại của mình và thấy rằng cô ấy đã để lại một tin nhắn.
In other words, ice will be prepared there.	Nói cách khác, đá sẽ được chuẩn bị sẵn ở đó.
You hold the camera.	Bạn giữ máy ảnh.
People will say what they want to say.	Mọi người sẽ nói những gì họ muốn nói.
Go and go.	Đi và đi.
Truth, truth, that's what he's so good at.	Sự thật, sự thật, đó là những gì anh ấy rất giỏi.
Nothing makes them respond.	Không có gì khiến họ phản hồi.
Remember that lists have no particular order.	Hãy nhớ rằng danh sách không có thứ tự cụ thể.
Really very well done.	Thực sự rất tốt được thực hiện.
His answer was that he had two.	Câu trả lời của anh ấy là anh ấy có hai.
Just stay here and warm up a little more.	Chỉ cần ở lại đây và sưởi ấm thêm một chút.
But man looks up, and laughs.	Nhưng con người nhìn lên, và cười.
They give their time.	Họ cho thời gian của họ.
The entire project will be completed in about two weeks.	Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong khoảng hai tuần.
I made money and bought more land.	Tôi đã kiếm tiền và mua thêm đất.
There's just so much sex, hot fucking too.	Chỉ có rất nhiều tình dục, làm tình nóng bỏng quá.
It could be something else.	Nó có thể là một cái gì đó khác.
However, some details were given there.	Tuy nhiên, một số chi tiết đã được đưa ra ở đó.
You have to show them.	Anh phải cho chúng xem.
He still feels pain.	Anh vẫn cảm thấy đau.
You back up.	Bạn sao lưu.
The weather was wonderful.	Thời tiết thật tuyệt vời.
I've heard that you should have music, but only a certain kind.	Tôi đã nghe nói rằng bạn nên có âm nhạc, nhưng chỉ một loại nhất định.
No hair nor cover.	Không lông cũng không che.
However, no one died.	Tuy nhiên, không có ai chết.
My whole past appeared in front of me.	Toàn bộ quá khứ của tôi hiện lên trước mặt tôi.
The opposite is the case now.	Ngược lại là trường hợp bây giờ.
We heard that sound every day.	Chúng tôi đã nghe thấy âm thanh đó hàng ngày.
It can be done in so many areas of life.	Nó có thể được thực hiện trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
There are four sections, two male and two female.	Có bốn phần, hai nam và hai nữ.
It's not either of us, it's both.	Đó không phải là một trong hai chúng ta, mà là cả hai.
But he is moving on, as you say.	Nhưng anh ấy đang tiếp tục, như bạn nói.
I hate the idea of ​​kids behind locked doors.	Tôi ghét ý tưởng về những đứa trẻ đằng sau những cánh cửa bị khóa.
Waiting for food is a special kind of waiting.	Chờ đợi thức ăn là một kiểu chờ đợi đặc biệt.
So they got down to the boys the hard way.	Vì vậy, họ đã xuống tay với các chàng trai một cách khó khăn.
And your heart.	Và trái tim của bạn.
It is a science.	Đó là một khoa học.
We have been together for about two years.	Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng hai năm.
She turned back to the car.	Cô quay lưng bước vào xe.
Especially now, especially when she has finally found peace in her life.	Đặc biệt là bây giờ, đặc biệt là khi cuối cùng cô ấy đã tìm thấy bình yên trong cuộc sống của mình.
That might just be to win me over.	Đó có thể chỉ là để chiến thắng tôi.
It's new and there's a lot of unknowns.	Nó chỉ mới và còn rất nhiều điều chưa biết.
There are three of us.	Có ba người chúng tôi.
A week passed, then eight days, nine days.	Một tuần trôi qua, rồi tám ngày, chín ngày.
You have a problem with a drink, stop drinking.	Bạn có vấn đề với đồ uống, hãy ngừng uống.
Well, maybe if you could see around it too.	Chà, có lẽ nếu bạn cũng có thể nhìn thấy xung quanh nó.
This is something else.	Đây là một cái gì đó khác.
You can go back to work or school.	Bạn có thể trở lại làm việc hoặc đi học.
He stopped and stared at his hand.	Anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào tay mình.
This doesn't make me happy.	Điều này không làm cho tôi hạnh phúc.
Then something happened to me.	Sau đó, một cái gì đó xảy ra với tôi.
This is not that kind of thing.	Đây không phải là loại điều đó.
Hope this is helpful to someone.	Hy vọng điều này sẽ hữu ích cho ai đó.
That will shake.	Điều đó sẽ làm rung chuyển.
Get help with measurements.	Được giúp đỡ với các phép đo.
I cannot rest.	Tôi không thể nghỉ ngơi.
And just a few feet away from other kids.	Và chỉ cách vài đứa trẻ khác vài bước chân.
Suddenly his eyes turned red.	Tự nhiên mắt anh đỏ hoe.
Let us know if we missed something.	Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng tôi bỏ lỡ điều gì đó.
They are better when you have both.	Chúng sẽ tốt hơn khi bạn có cả hai thứ đó.
And then we had a very short growing season.	Và sau đó chúng tôi có một mùa phát triển rất ngắn.
This is not a public fact.	Đây không phải là một sự thật công khai.
A popular choice!.	Một sự lựa chọn phổ biến !.
And let me go back further.	Và hãy để tôi quay trở lại xa hơn.
More than religion, it's a way of life.	Hơn cả tôn giáo, đó là một cách sống.
Only sometimes they are not so few.	Chỉ đôi khi chúng không quá ít.
To be open is to be kind.	Cởi mở là phải tử tế.
Safe and smart.	An toàn và thông minh.
You know you you don't you can't think of anything.	Bạn biết bạn bạn không bạn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
I want to go with them.	Tôi muốn đi với họ.
We will definitely miss him.	Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ anh ấy.
I decided on the latter.	Tôi quyết định về cái sau.
I am talking about the modern world.	Tôi đang nói về thế giới hiện đại.
Indeed he is a wonderful man.	Quả thật anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời.
Oh, what a waste.	Ôi, thật lãng phí.
We expect further progress on this front within the next few weeks.	Chúng tôi mong đợi những tiến bộ hơn nữa trên mặt trận này trong vòng vài tuần tới.
This is an article on a topic very close to home.	Đây là một bài viết về một chủ đề rất gần nhà.
Out of phase.	Ngoài giai đoạn.
That's the worst.	Đó là điều tồi tệ nhất.
Conditions in town were not her problem.	Điều kiện trong thị trấn không phải là vấn đề của cô.
This means that the download will continue in the background.	Điều này có nghĩa là quá trình tải xuống sẽ vẫn tiếp tục trong nền.
She was tired of this war.	Cô đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này.
He spread his arms.	Anh dang hai tay.
I found the same thing with books.	Tôi tìm thấy điều tương tự với sách.
We are children.	Chúng tôi là những đứa trẻ.
His friend is dead.	Bạn của anh ấy đã chết.
He sat reading it.	Anh ngồi đọc nó.
And it seems to be working.	Và nó dường như đang hoạt động.
They gave her a choice.	Họ đã cho cô ấy một sự lựa chọn.
Because it's easy to make mistakes.	Vì rất dễ mắc sai lầm.
You don't even have to force it.	Bạn thậm chí không cần phải ép buộc nó.
He started the engine.	Anh ta nổ máy.
Records show that the trial court did not do so.	Hồ sơ cho thấy tòa án xét xử đã không làm như vậy.
It wasn't ready for a mission like this.	Nó chưa sẵn sàng cho một nhiệm vụ như thế này.
She worked, he worked.	Cô ấy đã làm việc, anh ấy đã làm việc.
Believe you can.	Hãy tin rằng bạn sẽ làm được.
Therefore everyone should make exercise part of their daily routine.	Do đó mọi người nên biến việc tập thể dục trở thành một phần của thói quen hàng ngày.
But she couldn't back down.	Nhưng cô không thể lùi bước.
I can slow down a little bit.	Tôi có thể sống chậm lại một chút.
That's enough.	Vậy là đủ rồi.
It changed my approach to recovery.	Nó đã thay đổi cách tiếp cận của tôi để phục hồi.
The list is constantly growing.	Danh sách không ngừng tăng lên.
Simple answer.	Đáp án đơn giản.
Please, this time.	Làm ơn, lần này.
I am asking you something.	Tôi đang yêu cầu bạn một cái gì đó.
Police arrived a few minutes after the man left.	Cảnh sát đến vài phút sau khi người đàn ông rời đi.
Remember to love those who hurt people.	Nhớ thương người đau thương người.
Just for a moment.	Chỉ trong chốc lát.
A new program could change that.	Một chương trình mới có thể thay đổi điều đó.
No one gave me any papers.	Không ai đưa cho tôi bất kỳ giấy tờ nào.
These people push.	Những người này thúc đẩy.
And that is a fact.	Và đó là một sự thật.
He already knew they wouldn't.	Anh ấy đã biết họ sẽ không như vậy.
I need some fresh air.	Tôi cần một chút không khí trong lành.
And maybe they were right.	Và có lẽ họ đã đúng.
And so we did that with a lot of our players.	Và vì vậy chúng tôi đã làm điều đó với rất nhiều cầu thủ của mình.
The order between these two events cannot be determined in advance.	Thứ tự giữa hai sự kiện này không thể được xác định trước.
We can do better than that.	Chúng ta có thể làm tốt hơn thế.
We have to stay afloat.	Chúng tôi phải duy trì hoạt động.
But then something quite interesting happened.	Nhưng sau đó một điều khá thú vị xảy ra.
I still get this error.	Tôi vẫn nhận được lỗi này.
Well, maybe my story will be like that.	Chà, có lẽ câu chuyện của tôi sẽ như vậy.
It's great to have someone happy with me.	Thật tuyệt khi có người hạnh phúc với tôi.
I feel comfortable and enjoy talking to people.	Tôi cảm thấy thoải mái và thích nói chuyện với mọi người.
You may not turn right at a red light.	Bạn có thể không được rẽ phải khi đèn đỏ.
In that case, yes.	Trong trường hợp, có.
Actually, last name or their double form would be my first choice.	Trên thực tế, họ hoặc hình thức đôi của họ sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi.
That forces them to stay out of the target range.	Điều đó buộc họ phải ở ngoài phạm vi mục tiêu.
I received my pass and was able to walk to the library.	Tôi đã nhận được thẻ của mình và có thể đi bộ đến thư viện.
They asked me to leave.	Họ yêu cầu tôi rời đi.
It tested her.	Nó đã kiểm tra cô ấy.
This is not the case in our work.	Đây không phải là trường hợp trong công việc của chúng tôi.
No court date was provided.	Không có ngày tòa nào được cung cấp.
However, the key is to find a good balance.	Tuy nhiên, điều cốt yếu là tìm được sự cân bằng tốt.
Definitely not going.	Chắc chắn là không đi.
The library can be your first stop for local research.	Thư viện có thể là điểm dừng chân đầu tiên của bạn để nghiên cứu địa phương.
We have found a standard set of players.	Chúng tôi đã tìm thấy một bộ chơi tiêu chuẩn.
Their memory problems increased and their symptoms became more significant.	Các vấn đề về trí nhớ của họ tăng lên và các triệu chứng của họ trở nên đáng kể hơn.
They are detailed below.	Chúng được trình bày chi tiết bên dưới.
He just wanted to see her.	Anh chỉ muốn gặp cô.
My own experience is a great example of that.	Kinh nghiệm của riêng tôi là một ví dụ tuyệt vời về điều đó.
She is finding her balance again.	Cô ấy đang tìm lại sự cân bằng của mình.
Everything is still the same as it was left by my parents.	Mọi thứ vẫn như ban đầu mà bố mẹ tôi đã để lại.
The work of the four members will be discussed at each meeting.	Công việc của bốn thành viên sẽ được thảo luận tại mỗi cuộc họp.
He can make me do it.	Anh ấy có thể bắt mình làm điều đó.
Get ready for another body count.	Sẵn sàng cho một số lượng cơ thể khác.
You know better than lying.	Anh biết tốt hơn là nói dối.
This is his last performance on stage.	Đây là buổi biểu diễn cuối cùng của anh ấy trên sân khấu.
I feel sad for him.	Tôi cảm thấy buồn cho anh ấy.
The extent and length will be different for each woman.	Mức độ và độ dài sẽ khác nhau ở mỗi phụ nữ.
We are proud of each and every one of you.	Chúng tôi tự hào về mỗi người trong số các bạn.
After this event, he was given a week's rest.	Sau sự kiện này, anh ta được nghỉ ngơi một tuần.
Exist or not exist.	Tồn tại hay không tồn tại.
But he is safe.	Nhưng anh ấy an toàn.
Success depends on not working too fast.	Thành công phụ thuộc vào việc không làm việc quá nhanh.
Today they learned that not one of them is out of our reach.	Hôm nay họ đã học được rằng không một trong số chúng nằm ngoài tầm với của chúng ta.
I feel right.	Tôi cảm thấy đúng.
To free her.	Để giải phóng cô ấy.
I go through.	Tôi đi qua.
I have never had so much joy in my life.	Tôi chưa bao giờ có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình.
I just saw it last week.	Tôi vừa nhìn thấy nó tuần trước.
We had just moved into our own house a few days before.	Chúng tôi vừa dọn đến nhà riêng của mình vài ngày trước đó.
He reads some books and watches a lot of television.	Anh ấy đọc một số cuốn sách và xem rất nhiều tivi.
Become a part of it.	Trở thành một phần của nó.
He left before you got here.	Anh ấy đã rời đi trước khi bạn đến đây.
They can own property.	Họ có thể sở hữu tài sản.
I don't have to tell you bad things.	Tôi không cần phải nói với bạn điều tồi tệ.
It started after my mother died.	Nó bắt đầu sau khi mẹ tôi mất.
I believe he will be the favorite to land this job.	Tôi tin rằng anh ấy sẽ là người yêu thích để đạt được công việc này.
I don't want that, but it's the way.	Tôi không muốn điều đó, nhưng đó là cách.
You must make noise to place your product.	Bạn phải tạo ra tiếng ồn để đặt sản phẩm của mình.
He may have seen something, or heard something.	Anh ta có thể đã nhìn thấy điều gì đó, hoặc nghe thấy điều gì đó.
Please stop.	Làm ơn ngưng lại.
She is afraid.	Cô ấy sợ.
You saved me a trip to the market.	Bạn đã tiết kiệm cho tôi một chuyến đi đến chợ.
I cannot wait to see it.	Tôi không thể đợi để xem nó.
When we come up with a good one, we keep it.	Khi chúng tôi nghĩ ra một cái hay, chúng tôi sẽ giữ nó.
The code it uses is a standard security code.	Mã nó sử dụng là mã bảo mật tiêu chuẩn.
I could see her fighting to control her anger.	Tôi có thể thấy cô ấy đang chiến đấu để kiểm soát cơn tức giận của mình.
Trees at work'.	Cây tại nơi làm việc '.
It's time to change the subject.	Đã đến lúc thay đổi chủ đề.
Those rights still belong to him, because they are not granted.	Những quyền đó vẫn thuộc về anh ta, bởi vì chúng không được cấp.
His gun was in his hand.	Súng của anh ta đã ở trong tay anh ta.
Do what you care about.	Làm những gì bạn quan tâm.
But we never fired a shot.	Nhưng chúng tôi không bao giờ bắn một phát súng nào.
However this no longer happens on the second order.	Tuy nhiên điều này không còn xảy ra ở đơn đặt hàng thứ hai.
I feel like I'm missing out on a lot of things.	Anh có cảm giác mình đang bỏ lỡ nhiều thứ.
There seems to be a wall between her and everyone else.	Dường như có một bức tường ngăn cách giữa cô và mọi người.
It came from me talking to him.	Nó đến từ việc tôi nói chuyện với anh ấy.
Two men, one woman.	Hai người đàn ông, một người phụ nữ.
They all pay in their own way.	Tất cả họ đều thanh toán theo cách riêng của họ.
If you do not pass one of the default values ​​will be used.	Nếu bạn không vượt qua một trong những giá trị mặc định sẽ được sử dụng.
We were granted a full eight points.	Chúng tôi đã được cấp đầy đủ tám điểm.
No one cares about them.	Không ai quan tâm đến chúng.
He stared at her for a moment.	Anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát.
It feels great to be back in the truck.	Cảm giác thật tuyệt khi được trở lại xe tải.
Anything you want to know about me just ask.	Bất cứ điều gì bạn muốn biết về tôi chỉ cần hỏi.
We were asked how we would like to be referred.	Chúng tôi được hỏi về cách chúng tôi muốn được giới thiệu.
For the topic that we have today.	Đối với chủ đề mà chúng ta có ngày hôm nay.
We have our brains.	Chúng ta có bộ não của chúng ta.
Today is the worst.	Hôm nay là tồi tệ nhất.
Drop the old and with the new.	Bỏ cái cũ và với cái mới.
Whatever passed between them in the end changed everything.	Bất cứ điều gì đã qua giữa họ vào cuối cùng đã thay đổi mọi thứ.
It is solid production from the center of the third line.	Đó là sản xuất vững chắc từ trung tâm dây chuyền thứ ba.
That might be what's going on here.	Đó có thể là những gì đang diễn ra ở đây.
Purchase details are available here.	Thông tin chi tiết về việc mua hàng có tại đây.
At least not so much.	Ít nhất là không quá nhiều.
You may have to leave as soon as possible.	Bạn có thể phải rời đi càng sớm càng tốt.
I'm glad people started talking about women too.	Tôi rất vui khi mọi người cũng bắt đầu nói về những người phụ nữ.
You don't notice.	Bạn không nhận thấy.
There is too much hard work here.	Có quá nhiều công việc khó khăn ở đây.
Has not disappeared.	Đã không biến mất.
The garden is obviously very beautiful.	Khu vườn rõ ràng là rất đẹp.
Four faces the other four.	Bốn đối mặt với bốn còn lại.
Her focus was established.	Trọng tâm của cô ấy đã được thiết lập.
And it's still there.	Và nó vẫn ở đó.
And it must be.	Và nó phải như vậy.
She's not there to study them.	Cô ấy không ở đó để nghiên cứu chúng.
Unfortunately, we don't know how that can be done.	Thật không may, chúng tôi không biết làm thế nào có thể làm điều đó.
He started to worry.	Anh bắt đầu lo lắng.
You tell me what you think.	Bạn cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
The most amazing thing in my life.	Điều ngạc nhiên nhất trong cuộc đời tôi.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
Besides, my experience will be different from hers.	Bên cạnh đó, kinh nghiệm của tôi sẽ khác với cô ấy.
So they are not new evidence.	Vì vậy, chúng không phải là bằng chứng mới.
All is good.	Tất cả đều tốt.
The question that has been answered is how to do development.	Câu hỏi đã được trả lời là làm thế nào để thực hiện phát triển.
But not dead.	Nhưng không chết.
That's really just the case too often.	Như vậy thực sự chỉ là trường hợp quá thường xuyên.
All patients were able to return to daily activities.	Tất cả các bệnh nhân đã có thể trở lại các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
However, he just lost his left hand.	Tuy nhiên, anh ấy vừa bị mất tay trái.
The baby appears to be six months or older.	Trẻ có vẻ từ sáu tháng trở lên.
Twenty minutes passed and the signal never arrived.	Hai mươi phút trôi qua và tín hiệu không bao giờ đến.
It's a very long way and it will take you some time.	Đó là một chặng đường rất dài và bạn sẽ mất một khoảng thời gian.
I know if you're looking for something, you'll find it.	Tôi biết nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó, bạn sẽ thấy nó.
Lights off.	Đèn vụt tắt.
Especially the tight ones.	Đặc biệt là những người chặt chẽ.
You drink too much is good.	Bạn uống quá nhiều là tốt.
Your question is a case in point.	Câu hỏi của bạn là một trường hợp điển hình.
Sometimes we have to make space for them.	Đôi khi chúng ta phải tạo khoảng trống cho chúng.
I can't tell you how much that lifted us up.	Tôi không thể cho bạn biết điều đó đã nâng chúng ta lên bao nhiêu.
They need to be taught to be real men.	Họ cần được dạy để trở thành những người đàn ông thực thụ.
Of course she wouldn't, but the look on his face.	Tất nhiên cô ấy sẽ không, nhưng vẻ mặt của anh ấy.
It has a camera attached to it.	Nó có một máy ảnh gắn liền với nó.
This possibility has not been considered before.	Khả năng này đã không được xem xét trước đây.
In the context of battle, this will not be easy.	Trong bối cảnh của trận chiến, điều này sẽ không dễ dàng.
There were nine others, each with their own new memories.	Có chín người khác, mỗi người có những kỷ niệm mới của riêng họ.
Information used to be something separate from the real world.	Thông tin từng là một thứ gì đó tách biệt với thế giới thực.
That's a big deal.	Đó là một thỏa thuận lớn.
It's not a question of age.	Đó không phải là một câu hỏi về tuổi tác.
I just finished telling you.	Tôi vừa mới nói với bạn xong.
That's why she left.	Đó là lý do cô ấy bỏ đi.
The first or second floor is perfect.	Tầng một hoặc tầng hai là hoàn hảo.
I love the colors, and the textures stand out very well.	Tôi yêu màu sắc, và các họa tiết nổi bật rất tốt.
It was already quite dark when they returned.	Khi họ quay lại thì trời đã khá tối.
They talked for an hour or more.	Họ đã nói chuyện trong một giờ hoặc hơn.
The sea water turns on its own, turning black.	Nước biển tự quay lại, chuyển sang màu đen.
They brought that energy.	Họ đã mang lại năng lượng đó.
I want you to try it.	Tôi muốn bạn thử nó.
Fresh weight was measured immediately after sampling.	Trọng lượng tươi được đo ngay sau khi lấy mẫu.
And thus a new situation.	Và do đó một tình huống mới.
I had it this morning.	Tôi đã có nó sáng nay.
But none of them did.	Nhưng không ai trong số họ đã làm.
But that doesn't work for me.	Nhưng điều đó không phù hợp với tôi.
More, people.	Còn nữa, mọi người.
With open doors.	Với những cánh cửa mở.
You will get your life back.	Bạn sẽ lấy lại cuộc sống của bạn.
He can do it easily.	Anh ấy có thể làm điều đó một cách dễ dàng.
It just sits there.	Nó chỉ ngồi đó.
It didn't come.	Nó không đến.
It should be for the real shit.	Nó nên dành cho những thứ khốn nạn thực sự.
You will even find a photo of it.	Bạn thậm chí sẽ tìm thấy một bức ảnh của nó.
There is no one person exactly like the next person.	Không có một người chính xác giống như người tiếp theo.
That is a different thing.	Đó là một điều khác biệt.
He's just getting out of your way in the only way he can.	Anh ấy chỉ tránh đường cho bạn theo cách duy nhất có thể.
Rest when you are tired.	Nghỉ ngơi khi bạn mệt mỏi.
They never leave you when you need help.	Họ không bao giờ rời xa bạn khi bạn cần giúp đỡ.
This is the only way we can solve that problem.	Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó.
I'm so glad I came up with this.	Tôi rất vui khi nghĩ ra điều này.
He will see her again.	Anh ấy sẽ gặp lại cô ấy.
None of the other men were heard of again.	Không ai trong số những người đàn ông khác được nghe nói về một lần nữa.
Remember what each one does and use it for good.	Hãy nhớ những gì mỗi người làm và sử dụng nó cho tốt.
His mother was never angry.	Mẹ anh ấy không bao giờ tức giận.
She is in the process of giving birth.	Cô ấy đang trong thời kỳ sinh nở.
I saw him in a vision.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy trong một khải tượng.
Each is a condition.	Mỗi là điều kiện.
Maybe going slow isn't such a great idea.	Có lẽ đi chậm không phải là một ý tưởng tuyệt vời.
They only refer to you.	Họ chỉ đề cập đến bạn.
For a brief discussion of the differences.	Để có một cuộc thảo luận ngắn gọn về sự khác biệt.
He held out his hands.	Anh ấy chìa hai tay ra.
Then you can include it in your call.	Sau đó, bạn có thể đưa nó vào cuộc gọi của mình.
She has to do something.	Cô phải làm gì đó.
Most projects use only one of those options.	Hầu hết các dự án chỉ sử dụng một trong những tùy chọn đó.
And told me the deal was over.	Và nói với tôi rằng thỏa thuận đã kết thúc.
Other than that, they just talk about my life.	Ngoài ra, họ chỉ nói về cuộc sống của tôi.
One is and the other is.	Một là và khác là.
Note that the above question cannot be answered by.	Lưu ý rằng câu hỏi trên không thể được trả lời bởi.
Salt controls what you did and didn't say.	Salt kiểm soát những gì bạn đã làm và không nói.
And make a few changes.	Và thực hiện một vài thay đổi.
If you want to see it or perhaps.	Nếu bạn muốn xem nó hoặc có lẽ.
I will definitely wear them again.	Tôi chắc chắn sẽ mặc chúng một lần nữa.
He just stared straight into the void.	Anh chỉ nhìn thẳng vào hư không.
If there's something special you'd like to do, let me know.	Nếu có điều gì đó đặc biệt bạn muốn làm, hãy cho tôi biết.
Now I have my answer.	Bây giờ tôi đã có câu trả lời của mình.
No child is denied an opportunity.	Không đứa trẻ nào bị từ chối cơ hội.
Someone has to make the law.	Ai đó phải đưa ra luật.
It's still great now.	Nó vẫn còn tuyệt vời bây giờ.
It wasn't a great night at the office.	Đó không phải là một đêm tuyệt vời tại văn phòng.
So is the hair.	Tóc cũng vậy.
This method changes the local descriptor associated with a connection.	Phương pháp này thay đổi mô tả cục bộ được liên kết với một kết nối.
This shows the strength of a system.	Điều này cho thấy sức mạnh của một hệ thống.
This child was killed.	Con này đã bị giết.
He pointed them out of context.	Anh ấy đã chỉ cho chúng ra khỏi ngữ cảnh.
No chance to escape.	Không có cơ hội trốn thoát.
Two hands close the throat.	Hai tay khép chặt cổ họng.
Never had a problem.	Không bao giờ có một vấn đề.
She could see something moving through the trees in the distance.	Cô ấy có thể nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển qua những cái cây ở cách xa.
She is an unusual woman.	Cô ấy là một người phụ nữ khác thường.
Very good value for money.	Rất có xứng với tiền bỏ ra.
This will be great when it's done.	Điều này sẽ rất tốt khi nó hoàn thành.
In other words, to buy myself.	Nói cách khác, để mua bản thân mình.
Do whatever you need to appreciate your body.	Làm bất cứ điều gì bạn cần để đánh giá cao cơ thể của bạn.
As if no one really knew.	Như thể không ai thực sự biết.
Keep the first one, don't fight it and make another.	Giữ nguyên cái đầu tiên, đừng chiến đấu với nó và tạo ra cái khác.
They know the form.	Họ biết hình thức.
He turned to her.	Anh ấy quay sang cô ấy.
There is no such thing now.	Không có điều đó bây giờ.
She died.	Cô ấy đã chết.
There is nothing to lose by the latter.	Không có gì để mất bởi sau này.
One night after the show, we walked around some town.	Một đêm sau buổi biểu diễn, chúng tôi đi dạo quanh một số thị trấn.
But his eyes.	Nhưng đôi mắt của anh ấy.
But it can't be.	Nhưng nó không thể được.
It's like seeing a real sky.	Nó giống như nhìn thấy một bầu trời thực sự.
There is no face left for it.	Không còn khuôn mặt nào cho nó.
But it has nothing to do with you.	Nhưng nó không liên quan gì đến bạn.
There is a family meeting coming up.	Sắp có một cuộc họp gia đình.
It was his help.	Đó là sự giúp đỡ của anh ấy.
I didn't know he would go that far.	Tôi không biết anh ấy sẽ đi xa như vậy.
But you are the last.	Nhưng bạn là người cuối cùng.
Perhaps, we begin to wonder, it never has.	Có lẽ, chúng tôi bắt đầu tự hỏi, nó chưa bao giờ có.
But there is hope here.	Nhưng có hy vọng ở đây.
He gave it to you.	Anh ấy đã đưa nó cho bạn.
He can call me later.	Anh ấy có thể gọi cho tôi sau.
It can be calculated as follows.	Nó có thể được tính như sau.
It is important to monitor the situation.	Điều quan trọng là phải theo dõi tình hình.
He can do anything about anything.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì về bất cứ điều gì.
Literally, in her presence, talk to her.	Theo nghĩa đen, trong sự hiện diện của cô ấy, nói chuyện với cô ấy.
Sometimes they get lucky.	Đôi khi họ gặp may.
Consider, for example, positive influence.	Hãy xem xét, ví dụ, ảnh hưởng tích cực.
I looked at my watch right before that.	Tôi đã nhìn đồng hồ của mình ngay trước đó.
This seems closer to the truth.	Điều này có vẻ gần với sự thật hơn.
I take four or five people a day.	Tôi nhận bốn hoặc năm người mỗi ngày.
I can't keep myself in.	Tôi không thể giữ mình trong.
Yes, most of the time.	Vâng, hầu hết thời gian.
Finally, they can.	Cuối cùng thì họ cũng có thể.
This step is repeated twice with fresh solution.	Bước này được lặp lại hai lần với dung dịch mới.
The military still runs this country.	Quân đội vẫn điều hành đất nước này.
Perhaps there is something better than the life we ​​have in our hands.	Có lẽ có một cái gì đó tốt hơn ngoài cuộc sống mà chúng ta có trong tay.
But reality remains.	Nhưng thực tế vẫn còn.
And why did you come to me?	Và tại sao bạn lại đến với tôi.
He lived for himself.	Anh ấy đã sống cho chính mình.
You just need to match.	Bạn chỉ cần phù hợp với.
I was not calm.	Tôi đã không bình tĩnh.
There is no other traffic on the road.	Không có phương tiện giao thông nào khác trên đường.
She doesn't talk.	Cô ấy không nói chuyện.
It is easy to play and simple to control.	Nó rất dễ chơi và đơn giản để điều khiển.
We need to step back and see the big picture.	Chúng ta cần lùi lại và nhìn toàn cảnh.
You just have to do it long enough.	Bạn chỉ cần làm điều đó đủ lâu.
Get some fresh air.	Nhận được một ít không khí trong lành.
I'm so excited to try that song.	Tôi rất hào hứng khi được thử sức với bài hát đó.
He didn't know what they were talking about.	Anh không biết họ đang nói về cái gì.
And those who stay.	Và những người ở lại.
She didn't completely remove it.	Cô ấy đã không hoàn toàn gỡ bỏ nó.
Get used to it.	Hãy làm quen với nó.
That practice continues to this day.	Thực hành đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Could be a source.	Có thể là một nguồn.
Somewhere, deep in my soul, I know.	Ở một nơi nào đó, sâu thẳm trong tâm hồn anh, anh biết.
Everything will live and die on its own terms.	Mọi thứ sẽ sống và chết theo điều kiện của riêng nó.
That is really good.	Điều đó thực sự tốt.
Suddenly there's trouble.	Đột nhiên có rắc rối.
Really consider your environment, then make your list.	Thực sự xem xét môi trường của bạn, sau đó lập danh sách của bạn.
It is under review.	Nó đang được xem xét.
Now is his time.	Bây giờ là thời điểm của anh ấy.
Position your body so that you enter the foot of the water first.	Vị trí cơ thể của bạn để bạn đi vào chân nước trước.
I have lived my life to the fullest for my daughter.	Tôi đã sống hết mình vì con gái tôi.
He knew he should have kept his mouth shut.	Anh biết lẽ ra anh nên ngậm miệng lại.
I don't wear shoes.	Tôi không đi giày.
I am not one of them.	Tôi không phải là một trong số họ.
She is a sweet girl and loves sex.	Cô ấy là một cô gái ngọt ngào và thích tình dục.
We found the kids.	Chúng tôi đã tìm thấy những đứa trẻ.
His hair is black and long to his face.	Tóc anh đen và dài đến tận mặt.
Now on to the functions.	Bây giờ vào các chức năng.
He said that if he was hard, he would fuck too.	Anh ấy nói rằng nếu anh ấy cứng, anh ấy cũng sẽ đụ.
You cannot reduce them to parts of them.	Bạn không thể giảm chúng thành các bộ phận của chúng.
It's good that you help this family.	Thật tốt khi bạn giúp đỡ gia đình này.
The first is to run away.	Đầu tiên là bỏ chạy.
Something about him seemed familiar.	Có điều gì đó ở anh ấy có vẻ quen thuộc.
Please stop soon.	Hãy dừng lại sớm.
By default, it will work.	Theo mặc định, nó sẽ hoạt động.
But others made a lot of money.	Nhưng những người khác đã kiếm được rất nhiều tiền.
After a while he fell asleep again.	Một lúc sau anh lại chìm vào giấc ngủ.
You can't miss your shot.	Bạn không thể bỏ lỡ cú đánh của mình.
Things have gone downhill a lot.	Mọi thứ đã đi xuống rất nhiều.
But it was successful.	Nhưng nó đã thành công.
Now tell me what's going on.	Bây giờ nói cho tôi biết có chuyện gì.
I eat breakfast every morning.	Tôi ăn sáng mỗi sáng.
Really appreciate if anyone can help me with this.	Thực sự đánh giá cao nếu bất cứ ai có thể giúp tôi với điều này.
Not great but not a waste of time.	Không tuyệt vời nhưng không phải là một sự lãng phí thời gian.
Or, in fact in most advanced countries.	Hoặc, trên thực tế ở hầu hết các nước tiên tiến.
It looked like he was standing on a solid gold plate.	Trông như thể anh ấy đang đứng trên một chiếc đĩa vàng nguyên khối.
Tall and short men can be strong.	Những người đàn ông cao và thấp có thể mạnh mẽ.
He turned the volume down, that's for sure.	Anh ấy đã giảm âm lượng, đó là điều chắc chắn.
There will be no one to protect nature.	Sẽ không có ai bảo vệ thiên nhiên.
He will think murder is a good thing.	Anh ta sẽ nghĩ rằng vụ giết người là một điều tốt.
And there is no question about that.	Và không có câu hỏi về điều đó.
Go in there.	Vào đó đi.
You know we have.	Bạn biết chúng tôi có.
I have so many wonderful memories in this house.	Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong ngôi nhà này.
Since value growth is about need, it is about human behavior.	Vì tăng trưởng giá trị là về nhu cầu, nó là về hành vi của con người.
All things considered, you've actually been quite successful.	Tất cả những điều được xem xét, bạn thực sự đã khá thành công.
The only good thing about man is the television.	Điều tốt duy nhất của con người là chiếc tivi.
They were omitted, or the old ones used instead.	Họ đã bị bỏ qua, hoặc những người thân cũ được sử dụng để thay thế.
He said he was white.	Anh ấy nói anh ấy là người da trắng.
Never stop taking other people's chances.	Đừng bao giờ ngừng nắm lấy cơ hội của người khác.
With just a few simple instructions, anyone can do this.	Chỉ với những hướng dẫn đơn giản, ai cũng có thể làm được điều này.
In fact, they may not know it.	Trên thực tế, họ có thể không biết điều đó.
We will be able to advance faster and further than any village.	Chúng tôi sẽ có thể tiến nhanh hơn và xa hơn bất kỳ ngôi làng nào.
These views are better in winter.	Những quan điểm này tốt hơn vào mùa đông.
She didn't touch it.	Cô ấy không chạm vào nó.
We still have to make it solid.	Chúng tôi vẫn phải làm cho nó vững chắc.
Not really sure if it's for the world or not.	Không thực sự chắc chắn liệu nó có dành cho thế giới hay không.
But there will be.	Nhưng sẽ có.
Try to score better all the time.	Cố gắng ghi điểm tốt hơn mọi lúc.
She will earn more bodies and become more.	Cô ấy sẽ kiếm được nhiều cơ thể hơn và trở nên nhiều hơn.
The pain must be very severe.	Cơn đau phải rất nghiêm trọng.
In about an hour.	Trong khoảng một giờ.
Remove from heat and let cool slightly.	Lấy ra khỏi nhiệt và để nguội một chút.
The police don't believe me.	Cảnh sát không tin tôi.
But we have to wait now.	Nhưng chúng ta phải đợi bây giờ.
My day starts like any job.	Một ngày của tôi bắt đầu như bất kỳ công việc nào.
Their lips met, warm and soft.	Môi họ gặp nhau, ấm áp và mềm mại.
They are an essential part of the staff.	Họ là một phần thiết yếu của đội ngũ nhân viên.
The trees were simply pushed aside.	Cây cối chỉ đơn giản là bị đẩy sang một bên.
Others see new opportunities.	Những người khác nhìn thấy cơ hội mới.
He planned his future.	Anh ấy đã lên kế hoạch cho tương lai của mình.
We are stronger together.	Chúng ta cùng nhau mạnh mẽ hơn.
But she meant the baby.	Nhưng ý cô ấy là đứa bé.
Believe you get them.	Hãy tin rằng bạn nhận được chúng.
I'm just playing.	tôi chỉ đang chơi.
In addition, his ability to advance and attack is second to none.	Ngoài ra, khả năng tiến lên và tấn công của anh ấy không ai sánh kịp.
Both films were not made.	Cả hai bộ phim đều không được thực hiện.
I will not share you.	Tôi sẽ không chia sẻ bạn.
Maybe it will be morning.	Có lẽ trời sẽ sáng.
But he's a reasonable man, in general.	Nhưng anh ấy là một người đàn ông hợp lý, nói chung.
Like and comment.	Thích và bình luận.
We can only provide them.	Chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho họ.
What the two of them have in common besides me.	Điểm chung của hai người họ ngoài tôi.
I will soon have a wife and children to support.	Tôi sẽ sớm có vợ và con để hỗ trợ.
Be like the box.	Hãy giống như chiếc hộp.
They cut more than a third of their staff.	Họ cắt giảm hơn một phần ba số lượng nhân viên.
We will take a trip to your home.	Chúng tôi sẽ có một chuyến đi đến nhà của bạn.
It is important to be honest.	Điều quan trọng là phải trung thực.
He had never had such an experience before.	Anh ấy chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy trước đây.
I didn't hear him open the kitchen door.	Tôi không nghe thấy anh ta mở cửa bếp.
Do what you will do, you will never find it.	Làm những gì bạn sẽ làm, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
As she explains, the game seems easy.	Khi cô ấy giải thích, trò chơi có vẻ dễ dàng.
Your email address will not be shared.	Địa chỉ email của bạn sẽ không được chia sẻ.
Take the opposite example.	Lấy một ví dụ ngược lại.
That is his duty.	Đó là nhiệm vụ của anh ấy.
We are fighting.	Chúng ta đang chiến đấu.
However, they are offered in the same price range.	Tuy nhiên, chúng được cung cấp trong cùng một mức giá.
You know, with family problems.	Bạn biết đấy, với những vấn đề gia đình.
Look, sit down.	Nhìn này, ngồi xuống.
Not to mention, in fact, anywhere.	Không đề cập đến, trên thực tế, ở bất cứ đâu.
Only really, they are.	Chỉ thực sự, họ đang có.
All add value.	Tất cả đều tăng thêm giá trị.
I will ask someone where you can get this book.	Tôi sẽ hỏi ai đó nơi bạn có thể lấy cuốn sách này.
He has to be very good or lucky to get the shot.	Anh ấy phải rất giỏi hoặc may mắn mới có thể thực hiện được cú sút.
Small talk is really hard for me.	Nói chuyện nhỏ thật sự rất khó đối với tôi.
It got a little easier after that.	Nó đã trở nên dễ dàng hơn một chút sau đó.
This is a very funny program.	Đây là một chương trình rất vui nhộn.
This system is quite old.	Hệ thống này khá cũ.
I asked him what he was doing.	Tôi hỏi anh ta rằng anh ta đang làm gì.
For this reason, many authors choose to change the sign.	Vì lý do này, nhiều tác giả chọn cách thay đổi dấu hiệu.
This is just a bit of a hassle.	Đây chỉ là một chút rắc rối.
A good boy.	Một cậu bé tốt.
Her face is older now but still young.	Khuôn mặt của cô ấy bây giờ già hơn nhưng vẫn còn trẻ.
The first time broke him.	Lần đầu tiên đã làm anh tan vỡ.
Such an event usually takes place over several hours.	Một sự kiện như vậy thường diễn ra trong vài giờ.
Reason has nothing to do with it.	Lý trí không liên quan gì đến nó.
We are pleased.	Chúng tôi bằng lòng.
Now it's quiet.	Bây giờ nó đã yên tĩnh.
Very little, but it's a start.	Rất ít, nhưng đó là một sự khởi đầu.
Times like these make me want to write less and do more.	Những lúc như thế này khiến tôi muốn viết ít hơn và làm nhiều hơn.
They also did.	Họ cũng đã làm được.
Her expression was lost.	Vẻ mặt của cô ấy bị mất đi.
These are dark places where evil things can hide.	Đây là những nơi tối tăm, nơi những thứ xấu xa có thể ẩn náu.
Then the sky darkened.	Sau đó, trời tối sầm lại.
Pretty sure he'll read well.	Khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ đọc tốt.
Nothing worked for him, like the other two.	Không có gì hiệu quả với anh ta, giống như hai người kia.
This transfer takes place on paper.	Việc chuyển nhượng này diễn ra trên giấy tờ.
There's not much time left.	Không còn nhiều thời gian nữa.
There was nothing like the present to carry out her plan.	Không có gì giống như hiện tại để thực hiện kế hoạch của cô.
Whatever it was, he thought, it was gone.	Dù nó là gì, anh nghĩ, nó đã biến mất.
Every time someone leaves a comment, the count increases.	Mỗi khi ai đó để lại nhận xét, số lượng sẽ tăng lên.
Their eyes are dark brown or black.	Đôi mắt của chúng có màu nâu sẫm hoặc đen.
My code doesn't do that.	Mã của tôi không làm điều đó.
No one in power seems to care about that.	Không ai nắm quyền dường như quan tâm đến điều đó.
It was like the worst thing a person could do.	Đó giống như điều tồi tệ nhất mà một người có thể làm.
The rest see themselves in the latter.	Phần còn lại nhìn thấy chính họ trong phần sau.
Because a girl said she loved me.	Bởi một cô gái đã nói rằng cô ấy yêu tôi.
This is not how the region is expected to develop.	Đây không phải là cách mà khu vực được kỳ vọng sẽ phát triển.
Season with black pepper to taste.	Nêm hạt tiêu đen cho vừa ăn.
And if it's fun, you're doing it wrong.	Và nếu nó là niềm vui, bạn đang làm sai.
Other similar cases were noted.	Các trường hợp tương tự khác được ghi nhận.
I met a guy at the train stop.	Tôi gặp một chàng trai ở trạm dừng xe lửa.
I don't see where the problem lies.	Tôi không thấy vấn đề nằm ở đâu.
But it will never be explained.	Nhưng nó sẽ không bao giờ được giải thích.
Most of us here got rid of it and destroyed it.	Hầu hết chúng tôi ở đây đã bị loại bỏ và phá hủy nó.
Half capacity remaining.	Một nửa công suất còn lại.
If you love what you are doing, you will succeed.	Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
You can change the question type to text or image.	Bạn có thể thay đổi loại câu hỏi thành văn bản hoặc hình ảnh.
He painted many pictures, none of which came to fruition.	Anh ấy đã vẽ rất nhiều bức tranh, trong đó không có bức nào trở thành hiện thực.
They drive too close.	Họ lái xe quá gần.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
Not immediately.	Không phải ngay lập tức.
My advice is to stay inside.	Lời khuyên của tôi là hãy giữ bên trong con người.
Which town to find logs.	Thị trấn nào để tìm các bản ghi.
Without knowledge, existence on any level would be impossible.	Nếu không có kiến ​​thức, sự tồn tại ở bất kỳ cấp độ nào sẽ là không thể.
I said, what are you talking about.	Tôi nói, bạn đang nói về cái gì.
When she turned to us, her face was very stiff.	Khi cô ấy quay lại với chúng tôi, khuôn mặt của cô ấy rất cứng.
Just my thoughts for the day.	Chỉ là suy nghĩ của tôi trong ngày.
Cut quickly.	Cắt nhanh chóng.
I hope you wish it was like that.	Tôi hy vọng bạn ước nó như vậy.
For the most part, that's not much of a problem.	Đối với hầu hết các phần, đó không phải là vấn đề nhiều.
I do not serve him.	Tôi không phục vụ anh ta.
Except language.	Ngoại trừ ngôn ngữ.
Go through the crowd.	Đi qua đám đông.
They want to use force.	Họ muốn sử dụng vũ lực.
Keep the theme and keep it as simple as possible.	Giữ chủ đề và giữ cho nó càng đơn giản càng tốt.
Your battle today destroyed an apartment building.	Trận chiến của bạn hôm nay đã tiêu diệt một tòa nhà chung cư.
I haven't been here in a while.	Tôi đã không ở đây trong một thời gian.
Looks like my luck has struck again.	Có vẻ như vận may của tôi lại ập đến.
What really happened vs.	Điều gì thực sự xảy ra vs.
None of these need any such attention.	Không ai trong số này cần bất kỳ sự chú ý nào như vậy.
Great character building.	Xây dựng nhân vật tuyệt vời.
They have been welcoming the company.	Họ đã được chào đón công ty.
The operating range is good.	Phạm vi hoạt động là tốt.
You have to get your act together.	Bạn phải có được hành động của bạn cùng nhau.
Whatever they make, they are forced to spend in order to survive.	Bất cứ thứ gì họ làm ra, họ buộc phải chi tiêu để tồn tại.
We just do the job.	Chúng tôi chỉ làm công việc.
Seven years is long enough.	Bảy năm là đủ dài.
They didn't say a word.	Họ không nói một lời.
Not a child anymore, nor a woman.	Không phải là một đứa trẻ nữa, cũng không phải là một người phụ nữ.
Beautiful.	Xinh đẹp.
Quite early actually.	Thực ra là khá sớm.
That was apparently the last time the door was opened.	Đó rõ ràng là lần cuối cùng cánh cửa được mở.
I haven't changed my mind.	Tôi đã không thay đổi ý định của mình.
The results are from a representative experiment of the two experiments performed.	Kết quả là từ một thí nghiệm đại diện của hai thí nghiệm được thực hiện.
Give him your hand.	Đưa tay ra cho anh ta.
Arms around her.	Vòng tay qua người cô.
The animals were checked for health and general condition twice daily.	Các con vật được kiểm tra sức khỏe và tình trạng chung hai lần mỗi ngày.
Representative data from one animal species are shown.	Dữ liệu đại diện từ một loài động vật được hiển thị.
The war should not have happened.	Cuộc chiến đáng lẽ đã không xảy ra.
They are extremely popular.	Chúng cực kỳ phổ biến.
And you know more than that.	Và bạn biết nhiều hơn thế.
The primary goal of most research today is to be published.	Mục tiêu chính của hầu hết các nghiên cứu ngày nay là được xuất bản.
The line doesn't seem to be near the melting point.	Đường dường như không ở gần điểm chảy.
We need help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ.
I don't mean to mock you.	Tôi không có ý chế giễu bạn.
But spring will be here before we know it.	Nhưng mùa xuân sẽ ở đây trước khi chúng ta biết điều đó.
The effect is generally minimal.	Hiệu ứng nói chung là tối thiểu.
And in the months that followed, the site gradually disintegrated.	Và trong những tháng sau đó, trang web dần dần tan rã.
No immediate side effects were noted.	Không có tác dụng phụ ngay lập tức được ghi nhận.
It's a new story.	Đó là một câu chuyện mới.
It's good to feel something other than fear.	Thật tốt khi cảm thấy điều gì đó khác ngoài nỗi sợ hãi.
We will be back soon!.	Chúng tôi sẽ trở lại sớm !.
Some believe it, others don't.	Một số tin vào nó, những người khác thì không.
I do not play.	Tôi không chơi.
Therefore, some unit tests will surprise them.	Do đó, một số bài kiểm tra đơn vị sẽ làm họ ngạc nhiên.
He's probably the only one who believes he can come back.	Anh ấy có lẽ là người duy nhất tin rằng anh ấy có thể quay trở lại.
I have to fix this.	Tôi phải sửa cái này.
Through each mind the same thought passes.	Qua mỗi tâm trí cùng một ý nghĩ trôi qua.
But she loves me.	Nhưng cô ấy yêu tôi.
In fact, well ahead of the story.	Trong thực tế, cũng trước của câu chuyện.
He's had better days.	Anh ấy đã có những ngày tốt hơn.
That may no longer be true.	Điều đó có thể không còn đúng nữa.
Which my question is simple.	Mà câu hỏi của tôi là đơn giản.
The defendant cannot have it either way.	Bị cáo không thể có nó theo cả hai cách.
It must be one of us.	Nó phải là một trong số chúng tôi.
Two days later he came to see me again.	Hai ngày sau anh ấy lại đến gặp tôi.
Nothing is extra from the truth.	Không có gì là thêm từ sự thật.
They say we give simple answers to complex problems.	Họ nói rằng chúng tôi đưa ra những câu trả lời đơn giản cho những vấn đề phức tạp.
I mean at every level.	Ý tôi là ở mọi cấp độ.
I agree with you.	Tôi đồng ý với bạn.
Of course you can enter.	Tất nhiên bạn có thể vào.
In our opinion, this is a good practice.	Theo quan điểm của chúng tôi, đây là một thực hành tốt.
They haven't gotten there yet.	Họ vẫn chưa đến được đó.
All tried it.	Tất cả đã thử nó.
You are here, and there is plenty of time.	Bạn đang ở đây, và có rất nhiều thời gian.
Contributed to experimental design.	Đã đóng góp vào thiết kế thử nghiệm.
Let us have another quick look at the examples.	Hãy để chúng tôi có một cái nhìn nhanh khác về các ví dụ.
At its core, it is something more complex.	Về cốt lõi, nó là một cái gì đó phức tạp hơn.
Change your project path without any spaces.	Thay đổi đường dẫn dự án của bạn mà không có bất kỳ khoảng trống nào.
I don't wait for an answer.	Tôi không đợi câu trả lời.
Doing so is at your own risk!.	Làm như vậy là rủi ro của riêng bạn !.
Everyone experiences fear, and there is a good reason for it.	Mọi người đều trải qua nỗi sợ hãi, và có một lý do chính đáng cho điều đó.
Let them take what they come to do.	Hãy để họ lấy những gì họ đến để làm.
However, this is rarely true.	Tuy nhiên, điều này hiếm khi đúng.
If he wants to go, then we leave.	Nếu anh ấy muốn đi, thì chúng ta rời đi.
Understand that he is a man.	Hiểu rằng anh ấy là một người đàn ông.
Don't expect anything different from me.	Đừng mong đợi bất cứ điều gì khác biệt của tôi.
It is not free trade.	Nó không phải là thương mại tự do.
Go down here.	Đi xuống đây.
Read on to find out how well it works.	Đọc tiếp để tìm hiểu xem nó hoạt động tốt như thế nào.
By the way, they don't participate.	Nhân tiện, họ không tham gia.
No path you choose is the path everyone will want.	Không có con đường bạn chọn là con đường mà tất cả mọi người sẽ muốn.
All cases in the sample were valid for analysis.	Tất cả các trường hợp trong mẫu đều hợp lệ để phân tích.
For more information please visit the website.	Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập trang web.
The doctor couldn't help.	Bác sĩ không thể giúp được.
Results were compared with a healthy reference population.	Kết quả được so sánh với một quần thể tham chiếu khỏe mạnh.
And they have to keep it.	Và họ phải giữ nó.
Not in the same timeframe.	Không trong cùng một khung thời gian.
My story was still new and in high demand.	Câu chuyện của tôi khi đó vẫn còn mới và có nhu cầu cao.
Everything and everyone in the world.	Mọi thứ và mọi người trên thế giới.
But there were no trees, he was sure.	Nhưng không có cây nào cả, anh chắc chắn.
However, my husband thinks it is perfect!.	Tuy nhiên, chồng tôi nghĩ rằng nó là hoàn hảo !.
I see everyone and how they do things.	Tôi nhìn thấy tất cả mọi người và cách họ làm mọi việc.
He offered me a ride to my hotel.	Anh ấy đề nghị tôi đi nhờ xe đến khách sạn của tôi.
With high speed.	Với tốc độ cao.
I don't wear more than two colors at once.	Tôi không mặc nhiều hơn hai màu cùng một lúc.
She is used to this.	Cô ấy đã quen với điều này.
And your friends don't.	Và bạn bè của bạn thì không.
They will not fight.	Họ sẽ không chiến đấu.
He arrived early, but only a few minutes.	Anh ấy đến sớm, nhưng chỉ vài phút.
They were shot down.	Họ đã bị bắn hạ.
There will be time for such a word.	Sẽ có thời gian cho một từ như vậy.
It will take very little time for them to join us.	Sẽ mất rất ít thời gian để họ tham gia với chúng tôi.
This is considered the last important step in the construction process.	Đây được coi là bước quan trọng cuối cùng trong quá trình xây dựng.
This person will be your primary contact for questions.	Người này sẽ là đầu mối liên hệ chính của bạn để đặt câu hỏi.
And so he did.	Và anh ấy đã làm như vậy.
I went out and did something new by myself.	Tôi đã đi ra ngoài và làm một cái gì đó mới một mình.
She stared at her shoes.	Cô nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.
I can not talk.	Tôi không thể nói chuyện.
You will need meat, and you will need milk and eggs.	Bạn sẽ cần thịt, và bạn sẽ cần sữa và trứng.
The closer they are to the table, the less they will move.	Càng gần bàn, chúng sẽ càng ít di chuyển.
He just said, wait.	Anh ấy chỉ nói, chờ đã.
Don't expect us to do the same.	Đừng mong đợi chúng tôi làm điều tương tự.
Will not have to start.	Sẽ không phải bắt đầu.
However, he was still there when the gun was tested a second time.	Tuy nhiên, anh ta vẫn ở đó khi khẩu súng được thử nghiệm lần thứ hai.
So here are the answers to your questions.	Vì vậy, đây là những câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
But there's something more personal.	Nhưng có một cái gì đó cá nhân hơn.
Dark wooden floor.	Sàn gỗ tối màu.
We have no reason to believe that your husband was killed.	Chúng tôi không có lý do gì để tin rằng chồng bạn đã bị giết.
I found this but it doesn't work.	Tôi đã tìm thấy cái này nhưng nó không hoạt động.
Once you get used to it, it's not too bad.	Một khi bạn đã quen với nó, nó không quá tệ.
Some kind of update.	Một số loại cập nhật.
That was the moment my life changed.	Đó là khoảnh khắc mà cuộc đời tôi đã thay đổi.
This made me laugh.	Điều này khiến tôi bật cười.
In addition, energy companies are also part of the solution.	Ngoài ra, các công ty năng lượng cũng là một phần của giải pháp.
It is a perfect fit.	Nó là một sự phù hợp hoàn hảo.
This has two distinct sets of consequences.	Điều này có hai nhóm hậu quả riêng biệt.
Thanks for the day.	Cảm ơn cho ngày.
This, of course, he cannot do.	Điều này anh ấy tất nhiên không thể làm được.
They really will.	Họ thực sự sẽ.
However, there are limitations to the data available.	Tuy nhiên, có những hạn chế đối với dữ liệu có sẵn.
That's for her to give.	Đó là để cô ấy cho.
But add this.	Nhưng thêm điều này.
She could have said that.	Cô ấy có thể đã nói điều đó.
She thinks the story works well.	Cô ấy nghĩ rằng câu chuyện hoạt động tốt.
We are happy and my family is doing well.	Chúng tôi hạnh phúc và gia đình tôi đang làm tốt.
The education system knows this is where we want to be.	Hệ thống giáo dục biết đây là nơi chúng ta muốn đến.
In the dead, that light has gone out.	Trong cõi chết, ánh sáng đó đã tắt.
Our team is amazing and growing.	Nhóm của chúng tôi tuyệt vời và đang phát triển.
Some days will be more difficult than others.	Một số ngày sẽ khó khăn hơn những ngày khác.
Confidence is high and concern is low.	Niềm tin ở mức cao và mối quan tâm thấp.
I think you shouldn't use it.	Tôi nghĩ bạn không nên sử dụng nó.
And make it there he has.	Và làm cho nó có anh ta có.
But now you have to get it right.	Nhưng bây giờ bạn phải làm cho nó đúng.
I never tried to keep it a secret.	Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ bí mật.
Consider the ways your system needs to perform.	Xem xét hệ thống của bạn cần thực hiện theo những cách nào.
Right.	Đúng.
That made me uncomfortable.	Điều đó làm tôi khó chịu.
You have denied that movement.	Bạn đã phủ nhận chuyển động đó.
In fact, he requested the meeting.	Trên thực tế, anh ấy đã yêu cầu cuộc họp.
It was a rare moment of happiness in elementary school.	Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi ở trường tiểu học.
I have never gone back.	Tôi đã không bao giờ quay trở lại.
She lives the character's body and soul.	Cô ấy sống cả cơ thể và tâm hồn nhân vật.
We'll cross that bridge if they get here.	Chúng ta sẽ băng qua cây cầu đó nếu họ đến đây.
Many of them drank throughout the day.	Nhiều người trong số họ đã uống suốt cả ngày.
He may not have taken it all seriously.	Anh ấy có thể không hoàn toàn có ý nghiêm túc với điều đó.
He was greatly loved by them.	Anh ấy được họ vô cùng yêu mến.
Easier doesn't mean you can create within a day.	Dễ dàng hơn không có nghĩa là bạn có thể tạo trong vòng một ngày.
This year, they.	Năm nay, họ.
If that's what you're using right now, that is.	Nếu đó là những gì bạn đang sử dụng ngay bây giờ, đó là.
You cannot do it.	Bạn không thể làm được.
But really, the mental changes were the first thing I noticed.	Nhưng thực sự thì những thay đổi về mặt tinh thần là điều khiến tôi phải nhận ra đầu tiên.
There are no windows on this side.	Không có cửa sổ ở bên này.
We can take it.	Chúng tôi có thể lấy nó.
Home, his parents, school starts next week.	Nhà, bố mẹ anh ấy, trường học bắt đầu vào tuần tới.
Because if you draw it, you will definitely move it.	Vì nếu bạn vẽ nó, bạn chắc chắn sẽ di chuyển nó.
In response, she threw a bottle at him.	Đáp lại, cô ấy ném một cái chai về phía anh ta.
I turned to both.	Tôi quay sang cả hai.
Maybe he's not as sick as you think.	Có lẽ anh ấy không ốm như bạn nghĩ.
Someone out there has to take the risk.	Ai đó ngoài kia phải chấp nhận rủi ro.
I ask her if you are suffering.	Tôi hỏi cô ấy nếu bạn đang đau khổ.
It's like any new organization.	Nó giống như bất kỳ tổ chức mới nào.
Defendant said he was living at home.	Bị cáo cho biết mình đang sống tại nhà.
Knowing that someone is missing, you will put two and two together.	Biết rằng ai đó đang thiếu, bạn sẽ đặt hai và hai lại với nhau.
I asked my friend what happened.	Tôi hỏi bạn tôi đã xảy ra chuyện gì.
Their business declined.	Công việc kinh doanh của họ sa sút.
More than one seat and nothing else.	Nhiều hơn một chỗ ngồi và không có gì khác.
Stronger will be less.	Mạnh hơn sẽ ít hơn.
It cannot continue like this.	Nó không thể tiếp tục như thế này.
Really tough choice.	Sự lựa chọn khó khăn thực sự.
There is good general agreement between the model and the observations.	Có sự thống nhất chung tốt giữa mô hình và các quan sát.
The war has begun.	Cuộc chiến đã bắt đầu.
I have it.	Tôi có nó.
Then we stood around, not knowing what to say or think.	Sau đó chúng tôi đứng xung quanh, không biết phải nói gì hay nghĩ gì.
Nothing about her.	Không có gì về cô ấy.
I don't love it.	Tôi không yêu nó.
It changed my whole opinion on this.	Nó đã thay đổi toàn bộ quan điểm của tôi về điều này.
It has nothing to do with the price.	Nó không có gì với giá cả.
I don't even need to think about it.	Tôi thậm chí không cần phải nghĩ về nó.
They stopped producing them.	Họ đã ngừng sản xuất chúng.
She looks no more than twenty years old.	Cô ấy trông không quá hai mươi tuổi.
It is a stupid child.	Nó là một đứa trẻ ngu ngốc.
This new question is exactly the same as the real exam question.	Câu hỏi mới này giống hệt như câu hỏi của bài thi thật.
She felt a broken bone.	Cô cảm thấy xương gãy.
We've got the man.	Chúng tôi đã có người đàn ông.
Let me know how you can do that.	Hãy cho tôi biết làm thế nào bạn có thể làm điều đó.
Not after the horses.	Không phải sau những con ngựa.
They talk about what happened.	Họ nói về những gì đã xảy ra.
But then really fun!.	Nhưng sau đó thực sự vui vẻ !.
I did not receive a single call from the customer.	Tôi không nhận được một cuộc gọi nào từ khách hàng.
There is still an investigation.	Vẫn còn một cuộc điều tra.
Her trial will take place early next year.	Phiên tòa của cô ấy sẽ diễn ra vào đầu năm sau.
I wonder if others have gone through that.	Tôi tự hỏi liệu những người khác có trải qua điều đó không.
Then the two of you will need teachers.	Sau đó, hai bạn sẽ cần giáo viên.
Death must come.	Cái chết phải đến.
Your application's state management layer is responsible for this.	Lớp quản lý trạng thái của ứng dụng của bạn chịu trách nhiệm về việc này.
She will say the wrong things.	Cô ấy sẽ nói những điều sai trái.
He is talking.	Anh ấy đang nói.
Students can learn from each other.	Học sinh có thể học hỏi lẫn nhau.
He is sure that now there is more than one source.	Anh chắc chắn rằng bây giờ có nhiều hơn một nguồn.
But I let that go.	Nhưng tôi đã để điều đó đi.
But you don't have time to die alone.	Nhưng bạn không có thời gian để chết một mình.
Our future is bright.	Tương lai của chúng tôi là tươi sáng.
Unit comes with a parking space.	Đơn vị đi kèm với một chỗ đậu xe.
The woman was forced to open it.	Người phụ nữ buộc phải mở nó ra.
She must be burned.	Cô ấy phải bị bỏng.
I'm happy to have 'someone' to travel with again.	Tôi rất vui khi có 'ai đó' để đi du lịch cùng một lần nữa.
All buildings are dark.	Tất cả các tòa nhà đều tối.
Price debate vs.	Cuộc tranh luận về giá vs.
Its focus has been established and cannot be changed.	Trọng tâm của nó đã được thiết lập và không thể thay đổi.
We want to continue.	Chúng tôi muốn tiếp tục.
We should do it differently.	Chúng ta nên làm theo cách khác.
This should be the fourth line.	Đây phải là dòng thứ tư.
She will turn nine next month.	Cô ấy sẽ tròn chín tuổi vào tháng tới.
I've had some done myself, similar in contours and cuts.	Bản thân tôi đã có một số được làm, tương tự về đường nét và đường cắt.
Tried to fix the problem.	Đã cố gắng khắc phục sự cố.
He must be in terrible pain.	Anh ấy phải đau đớn kinh khủng.
Not that my mother was looking for bait.	Không phải lúc đó mẹ tôi đang kiếm mồi.
But no, she hasn't released the manuscript yet.	Nhưng không, cô ấy vẫn chưa bỏ bản thảo ra ngoài.
I think this is a really good update.	Tôi nghĩ rằng đây là một bản cập nhật thực sự tốt.
However, it also has the same effect.	Tuy nhiên, nó cũng có tác dụng tương tự.
And, of course, his eye color.	Và, tất nhiên, màu mắt của anh ấy.
Now let me give you another one.	Bây giờ để tôi đưa cho bạn một cái khác.
That's just a side benefit.	Đó chỉ là một lợi ích phụ.
He cannot pick up anything in excess.	Anh ấy không thể nhặt bất cứ thứ gì vượt quá.
I was able to come and go.	Tôi đã có thể đến và đi.
I'm sure you people have seen worse.	Tôi chắc rằng bạn mọi người đã thấy tồi tệ hơn.
They are there now.	Họ đang ở đó bây giờ.
And the car itself.	Và chính chiếc xe.
I could not have done it without your work.	Tôi không thể làm được điều đó nếu không có công việc của bạn.
It gave way a little.	Nó đã nhường một chút.
I need to know what his source is.	Tôi cần biết nguồn của anh ấy là gì.
She didn't look over.	Cô ấy không nhìn qua.
During that time, you can choose to join me or not.	Trong thời gian đó, bạn có thể chọn tham gia cùng tôi hoặc không.
That will help him in the long run.	Điều đó sẽ giúp anh ta về lâu dài.
Young people are helped to get jobs.	Những người trẻ tuổi được giúp đỡ để có được công việc.
It was not a happy time.	Đó không phải là một khoảng thời gian hạnh phúc.
This pattern needs to be seen, then it can disappear.	Mô hình này cần được nhìn thấy, sau đó nó có thể biến mất.
Not our doing.	Không phải của chúng tôi đang làm.
He won't make any money from it.	Anh ấy sẽ không kiếm được tiền từ nó.
The truck arrived at the wrong time.	Chiếc xe tải đến không đúng lúc.
I wait a little longer.	Tôi đợi thêm một chút nữa.
That is the usual model.	Đó là mô hình thông thường.
I am very happy to be moving.	Tôi rất vui khi được chuyển đi.
I need to go there and talk to them.	Tôi cần đến đó và nói chuyện với họ.
Instead, work with what you have.	Thay vào đó, hãy làm việc với những gì bạn có.
He was unable to take this position due to poor health.	Ông không thể đảm nhận vị trí này vì sức khỏe yếu.
However, little data is available.	Tuy nhiên, ít dữ liệu có sẵn.
It was popular, it was well received.	Nó đã được phổ biến, nó đã được đón nhận.
They didn't pay attention.	Họ không chú ý.
Apparently a panel had fallen off.	Rõ ràng là một bảng điều khiển đã rơi ra.
He felt like he was shot again after he was shot.	Anh ấy đã cảm thấy trở lại như anh ấy đã từng bị bắn sau khi anh ấy bị bắn.
I want him to keep talking.	Tôi muốn anh ta tiếp tục nói.
It was proof of his striving, his care for her.	Đó là bằng chứng về sự phấn đấu, chăm sóc của anh với cô.
But the page itself is not updating.	Nhưng bản thân trang không cập nhật.
Therefore, the strategy for a particular game may not be pure strategy.	Do đó, chiến lược cho một trò chơi cụ thể có thể không phải là chiến lược thuần túy.
On one side is the sea.	Một bên là biển.
When they meet again, they are no longer suitable for each other.	Khi gặp lại, họ không còn phù hợp với nhau nữa.
No one thought about it at the time.	Không ai nghĩ gì về nó vào thời điểm đó.
Regulations are rules.	Quy định là quy tắc.
The first person to hit outside loses.	Người đầu tiên đánh bên ngoài bị mất.
My call has been made.	Cuộc gọi của tôi đã được thực hiện.
Her mother's bedroom door was closed.	Cửa phòng ngủ của mẹ cô đóng chặt.
There are many great software programs out there.	Có rất nhiều chương trình phần mềm tuyệt vời trên mạng.
This is a higher level than previously reported.	Đây là mức cao hơn so với báo cáo trước đây.
He moved his finger across the screen.	Anh di chuyển ngón tay trên màn hình.
Make his mouth water.	Làm cho miệng anh ta chảy nước.
They look new and alive.	Họ trông mới và sống động.
Now we ask this in return.	Bây giờ chúng tôi yêu cầu điều này đáp lại.
Most of it is definitely just opinion.	Hầu hết nó chắc chắn chỉ là ý kiến.
She can take it.	Cô ấy có thể mang nó.
Taste is also good.	Hương vị cũng tốt.
All he wants to do is win and he wants to play.	Tất cả những gì anh ấy muốn làm là giành chiến thắng và anh ấy muốn chơi.
Remember if you touch the surface you start over.	Hãy nhớ nếu bạn chạm vào bề mặt bạn bắt đầu lại.
A bedroom door won't close.	Một cửa phòng ngủ sẽ không đóng lại.
Touch his eyes.	Chạm vào mắt anh ta.
So there will be nothing to report for a few weeks.	Vì vậy, sẽ không có gì để báo cáo trong một vài tuần.
I'm glad it was wrong.	Tôi rất vui vì nó đã sai.
However, this raises a problem with the technique.	Tuy nhiên, điều này làm phát sinh một vấn đề với kỹ thuật.
In the end, they moved on.	Cuối cùng, họ đã đi tiếp.
We are ready to start testing.	Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm.
For each event, it took me several days to find my feet.	Mỗi sự kiện, tôi phải mất vài ngày mới tìm được đôi chân của mình.
She may have had parents.	Cô ấy có thể đã có cha mẹ.
This could be your experience.	Đây có thể là kinh nghiệm của bạn.
He has given it some thought, and he has the answer.	Anh ấy đã suy nghĩ kỹ, và anh ấy có câu trả lời.
Yes, that kind of person.	Vâng, loại người đó.
But it applies to her life now.	Nhưng nó đã áp dụng vào cuộc sống của cô ấy bây giờ.
While we were holding him, a strange thing happened.	Khi chúng tôi đang giữ anh ta, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Let your child be a child.	Hãy để con bạn là một đứa trẻ.
They told me.	Họ đã nói với tôi.
You can search the site by its name.	Bạn có thể tìm kiếm trang web theo tên của nó.
His skin felt like it was heating up.	Da anh ấy có cảm giác như đang nóng lên.
This is a problem on many levels.	Đây là một vấn đề ở nhiều cấp độ.
That was his value back then.	Đó là giá trị của anh ấy khi đó.
No overall survival benefit was seen.	Không có lợi ích sống còn tổng thể được nhìn thấy.
And their children later.	Và những đứa con của họ sau này.
This is not pure love.	Đây không phải là tình yêu thuần khiết.
Now we can look around and see our location.	Bây giờ chúng tôi có thể nhìn xung quanh và xem vị trí của chúng tôi.
They accept each other.	Họ chấp nhận nhau.
He shouldn't have said that.	Anh ấy không nên nói điều đó.
This is done by design.	Điều này được thực hiện bởi thiết kế.
I sewed this suit.	Tôi đã may bộ đồ này.
I have a great cool place where you can put those things.	Tôi có một nơi mát mẻ tuyệt vời để bạn có thể đặt những thứ đó.
They have their uses.	Chúng có những công dụng của chúng.
There are two more problems with their argument.	Có hai vấn đề nữa với lập luận của họ.
Negative values ​​indicate financial returns.	Giá trị âm cho thấy lợi nhuận tài chính.
Regular use is not supported.	Sử dụng thường xuyên không được hỗ trợ.
You're meeting some old friends you haven't seen in a while.	Bạn đang gặp một số người bạn cũ đã lâu không gặp.
He is a very smart boy.	Anh ấy là một cậu bé rất thông minh.
That's what they get.	Đó là những gì họ nhận được.
I need to be with my friend.	Tôi cần ở bên bạn tôi.
Comments and questions about our policy are welcome.	Bình luận và câu hỏi về chính sách của chúng tôi được hoan nghênh.
I absolutely have to hand it over to him.	Tôi hoàn toàn phải giao nó cho anh ta.
You will never feel ready.	Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy sẵn sàng.
That is the law in both cases.	Đó là luật trong cả hai trường hợp.
It was far, far away, but now it's so close.	Nó đã được xa, rất xa, nhưng bây giờ nó rất gần.
Never talk about me.	Đừng bao giờ nói về tôi.
You can go with the flow.	Bạn có thể đi theo dòng chảy.
That is if he starts.	Đó là nếu anh ta bắt đầu.
You already know.	Bạn đã biết.
Soon she felt her whole body return.	Ngay sau đó cô ấy cảm thấy toàn thân trở lại.
Then we attack.	Sau đó, chúng tôi tấn công.
We understand the business and how it works.	Chúng tôi hiểu hoạt động kinh doanh và cách thức hoạt động của nó.
What is its result?.	Kết quả của nó là gì ?.
Obviously you have to control your orders.	Rõ ràng là bạn phải kiểm soát các đơn đặt hàng của mình.
The girl definitely knows what she wants.	Cô gái chắc chắn biết mình muốn gì.
In both cases, white will be on top.	Trong cả hai trường hợp, màu trắng sẽ ở trên.
Nothing he was ever told about the world was like that.	Không có gì anh ấy đã từng được kể về thế giới là như vậy.
Obviously the weather can play a role.	Rõ ràng là thời tiết có thể đóng một vai trò nào đó.
And you can't retreat now.	Và bạn không thể rút lui bây giờ.
Want, want, want!.	Muốn, muốn, muốn !.
But, oh, she excited him.	Nhưng, oh, cô ấy đã kích thích anh ta.
It is something, really.	Nó là một cái gì đó, thực sự.
Camera phones are always available, friends.	Điện thoại camera luôn sẵn sàng, các bạn.
Bang v.	Bang v.
He hadn't seen it in years, but he knew.	Anh đã không nhìn thấy nó trong nhiều năm, nhưng anh biết.
It will never happen.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra.
We've been in love for a year.	Chúng tôi đã yêu nhau cả năm trời.
Looks like there are stars in the side aisle.	Có vẻ như có những ngôi sao trong lối đi bên cạnh.
It's not his place to say that.	Đó không phải là chỗ của anh ấy để nói điều đó.
Then they report on you.	Sau đó, họ báo cáo về bạn.
He needs it everywhere he goes.	Anh ấy cần nó ở mọi nơi anh ấy đến.
You should not step back.	Bạn không nên lùi lại.
She shouldn't even be around people.	Cô ấy thậm chí không nên ở gần mọi người.
Our team will help you get the best out of it.	Nhóm của chúng tôi sẽ giúp bạn có được điều tốt nhất.
Any help is helpful.	Mọi sự giúp đỡ đều có ích.
Then we talked about our dogs for a while.	Sau đó, chúng tôi nói về những con chó của chúng tôi một lúc.
At a small distance, his horse lies.	Ở một khoảng cách nhỏ, con ngựa của anh ta nằm.
I won't text him.	Tôi sẽ không nhắn tin cho anh ấy.
I come from the land beyond the sea.	Tôi đến từ vùng đất bên kia biển.
He tried to push back but couldn't.	Anh cố gắng đẩy lại nhưng không được.
It must be very close.	Nó phải ở rất gần.
We have our own office space now.	Chúng tôi có không gian văn phòng riêng của chúng tôi bây giờ.
We talked about the future.	Chúng tôi đã nói về tương lai.
This is a one-time only thing.	Đây là một điều duy nhất một lần.
A city does not have this kind of authority.	Một thành phố không có loại thẩm quyền này.
But that story is hardly new.	Nhưng câu chuyện đó hầu như không mới.
She went into the kitchen.	Cô đi vào bếp.
But none of that is true.	Nhưng không có điều nào trong số đó là sự thật.
It's as simple as that.	Nó đơn giản như vậy.
Watch the video and listen.	Xem video và lắng nghe.
He is leaving the country.	Anh ấy đang rời khỏi đất nước.
But our work is not done yet.	Nhưng công việc của chúng tôi vẫn chưa xong.
All rooms are detailed in their own special way.	Tất cả các phòng đều được thiết kế chi tiết theo cách đặc biệt của riêng chúng.
And only.	Và duy nhất.
He was looking at me, then he died.	Anh ấy đang nhìn tôi, sau đó anh ấy đã chết.
You were quite right to come here.	Bạn đã khá đúng khi đến đây.
He is the one asking the question.	Anh ấy là người đặt câu hỏi.
Things can go bad quickly.	Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ nhanh chóng.
But don't let this make any difference between you and him.	Nhưng đừng để điều này tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa bạn và anh ấy.
Society did not.	Xã hội đã không.
It was three months after her death.	Đó là ba tháng sau cái chết của cô ấy.
They are still perfectly valid constructions.	Chúng vẫn là những cách xây dựng hoàn toàn hợp lệ.
What is the nature of the fee.	Bản chất của phí là gì.
It can only be one way.	Nó chỉ có thể là một cách.
She showed him how to drive there.	Cô ấy chỉ cho anh ấy cách lái xe đến đó.
I never said that in my life to her.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó trong đời với cô ấy.
It will not be looked at.	Nó sẽ không được nhìn vào.
Then she heard the person enter her other bedroom.	Sau đó cô nghe thấy người đó bước vào phòng ngủ khác của mình.
I sat on her bed.	Tôi ngồi trên giường của cô ấy.
This happens to a lot of people.	Điều này xảy ra với rất nhiều người.
I just sit on my bed and think nothing.	Tôi chỉ ngồi trên giường của tôi và không nghĩ gì.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
The rest laughed and gave it up.	Những người còn lại cười và từ bỏ nó.
Either way, he'll get it right.	Dù bằng cách nào, anh ấy sẽ làm cho nó đúng.
Big, varied and difficult.	Lớn, đa dạng và khó.
And somehow we know that he knows.	Và bằng cách nào đó chúng tôi biết rằng anh ấy biết.
It was a nice day.	Đó là một ngày tốt đẹp.
This takes time and is not fun.	Điều này mất thời gian và không vui.
Your tongue will be the last thing you think of getting rid of.	Lưỡi của bạn sẽ là thứ cuối cùng bạn nghĩ đến việc bỏ đi.
It was an unusual time.	Đó là một khoảng thời gian bất thường.
The fact that she was a woman suddenly ceased to matter.	Việc cô ấy là phụ nữ đột nhiên không còn là vấn đề nữa.
This is imperative for the care of their habitat.	Điều này là bắt buộc đối với việc chăm sóc môi trường sống của chúng.
I have read the reviews and they say it runs small.	Tôi đã đọc các đánh giá và họ nói rằng nó chạy nhỏ.
Random numbers are often required as part of a zero-knowledge proof.	Số ngẫu nhiên thường được yêu cầu như một phần của chứng minh kiến ​​thức bằng không.
And that's what the song is about.	Và đó là những gì bài hát nói về.
But whatever happens after you leave this office, never give up.	Nhưng bất cứ điều gì xảy ra sau khi bạn rời văn phòng này, đừng bao giờ bỏ cuộc.
There is nothing on file to support the claim.	Không có gì trong hồ sơ để hỗ trợ tuyên bố.
She watched it ring.	Cô ấy nhìn nó đổ chuông.
However, as usual, things are never that simple.	Tuy nhiên, như thường lệ, mọi thứ không bao giờ đơn giản như vậy.
That's the reality.	Thực tế là vậy đó.
You can see this in the first two photos below.	Bạn có thể thấy điều này trong hai bức ảnh đầu tiên bên dưới.
This is an important moment.	Đây là một thời điểm quan trọng.
Her mother and father say that she will fight.	Mẹ và cha cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chiến đấu.
In the end, he said nothing.	Cuối cùng, anh ta không nói gì.
Or it used to be.	Hoặc nó đã từng như vậy.
She grabbed a knife to hold me back.	Cô ấy chộp lấy một con dao để giữ tôi lại.
She didn't want anything on her mind right now.	Cô không muốn có bất cứ điều gì trong suy nghĩ của mình lúc này.
It shouldn't have.	Nó không nên có.
Don't believe them.	Đừng tin chúng.
It's a familiar group of people having a great time.	Đó là một nhóm người quen thuộc đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
I just hope they love it.	Tôi chỉ hy vọng họ yêu nó.
And there are many of them in my country.	Và có rất nhiều người trong số họ ở đất nước của tôi.
Not for her though.	Không phải cho cô ấy mặc dù.
A global threat will bring nations and ideas together.	Một mối đe dọa toàn cầu sẽ mang các quốc gia và ý tưởng lại với nhau.
But there are a few problems with the idea.	Nhưng có một vài vấn đề với ý tưởng.
They often lead to a lack of interest in sexual activity.	Họ thường dẫn đến sự thiếu hứng thú trong hoạt động tình dục.
It's in one unit, but it measures three separate things.	Nó nằm trong một đơn vị, nhưng nó đo lường ba thứ riêng biệt.
When he comes back, he's done so much more.	Khi anh ấy trở lại, anh ấy đã làm được nhiều hơn thế nữa.
Remember this day.	Hãy nhớ ngày này.
Not much around here.	Không có nhiều xung quanh đây.
In this sense, stories never change.	Theo nghĩa này, những câu chuyện không bao giờ thay đổi.
It's not happened.	Không có chuyện đó.
Can be used.	Có thể được sử dụng.
She never saw him again.	Cô đã không bao giờ gặp lại anh ta.
You just sit still.	Bạn cứ ngồi yên.
That's what pushed him out of the community.	Đó là điều đã đẩy anh ta ra khỏi cộng đồng.
He knew people at the top of the army and air force.	Anh biết những người ở cấp cao trong quân đội và không quân.
If not, explain why not.	Nếu không, hãy giải thích tại sao không.
I wish they were done.	Tôi ước họ được thực hiện.
Please don't use such harsh words.	Mọi người đừng dùng những từ ngữ khó nghe như vậy.
Today, these two models are not connected to each other.	Ngày nay, hai mô hình này không được kết nối với nhau.
All data entered is lost.	Tất cả dữ liệu điền vào bị mất.
Three days before his death, he finished the song.	Ba ngày trước khi mất, anh đã hoàn thành bài hát.
They said the boat was leaving.	Họ nói rằng con thuyền sẽ rời đi.
She was excited but we were both nervous.	Cô ấy rất phấn khích nhưng cả hai chúng tôi đều lo lắng.
Read the whole thing.	Đọc toàn bộ.
One in ten.	Một trong mười.
Ask anyone who has lived here long, or longer.	Hãy hỏi bất cứ ai đã sống ở đây lâu, hoặc lâu hơn.
I will send you a client.	Tôi sẽ gửi cho bạn một khách hàng.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
He just loves to play.	Anh ấy chỉ thích chơi.
It doesn't eat me.	Nó không ăn thịt tôi.
It's an industry problem.	Đó là một vấn đề của ngành.
That won't bring her back to me.	Điều đó sẽ không mang cô ấy trở lại với tôi.
But we fought for you when we did.	Nhưng chúng tôi đã chiến đấu cho bạn khi chúng tôi đã làm.
I am very, very excited.	Tôi rất, rất vui mừng.
The earth was made a place for me to cleanse.	Trái đất được tạo thành một nơi để tôi tẩy rửa.
Promise to find it and post it.	Hứa sẽ tìm thấy nó và đăng nó.
The city is beautiful enough.	Thành phố đủ đẹp.
He was forced to smile when he went to get his front teeth done.	Anh buộc phải mỉm cười khi đi làm răng cửa.
It's mine, he thought.	Nó là của tôi, anh nghĩ.
Go ahead and write it.	Hãy tiếp tục và viết nó.
You must complete it within two years.	Bạn phải hoàn thành điều đó trong vòng hai năm.
There is something to be said about this topic.	Có điều gì đó để nói về chủ đề này.
They still talk about him out there.	Họ vẫn nói về anh ấy ngoài kia.
I tell you, there's something wrong with it.	Tôi nói cho bạn biết, có điều gì đó không ổn với nó.
We waited a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu.
I'm trying to share some properties between both windows.	Tôi đang cố gắng chia sẻ một số thuộc tính giữa cả hai cửa sổ.
How beautiful she is, how perfect, how he loves her.	Cô ấy xinh đẹp làm sao, hoàn hảo ra sao, anh ấy yêu cô ấy như thế nào.
They get paid more for doing less.	Họ được trả nhiều hơn khi làm ít hơn.
They were different from anything he had ever seen before.	Chúng khác với bất kỳ thứ gì anh từng thấy trước đây.
I'm on my way to see him.	Tôi đang trên đường tới gặp anh ấy.
Look better.	Nhìn đẹp hơn.
He had a feeling that something was about to happen.	Anh có cảm giác rằng điều gì đó sắp xảy ra.
They waited.	Họ đã chờ đợi.
Everyone was out.	Mọi người đã ra ngoài.
This process took us months.	Quá trình này chúng tôi mất hàng tháng trời.
Copy each sound as you hear it.	Sao chép từng âm thanh khi bạn nghe thấy nó.
All ages.	Ở mọi lứa tuổi.
I can read it on her face.	Tôi có thể đọc nó trên khuôn mặt của cô ấy.
Have a better relationship.	Có một mối quan hệ tốt hơn.
He is the most important person in my existence.	Anh ấy là người quan trọng nhất trong sự tồn tại của tôi.
He doesn't feel any better.	Anh ấy không cảm thấy tốt hơn một chút nào.
When it's almost cooled, add the wine.	Khi gần nguội, cho rượu vào.
She took a deep breath, and started walking towards him.	Cô hít một hơi thật sâu, và bắt đầu tiến về phía anh.
Think where she might come from.	Nghĩ xem cô ấy có thể đến từ đâu.
We used three models.	Chúng tôi đã sử dụng ba mô hình.
At first opening.	Ở lần mở đầu tiên.
We did a terrible job of it.	Chúng tôi đã làm một công việc tồi tệ của nó.
It looks different in some way.	Nó trông sẽ khác theo một cách nào đó.
And because of this situation, now the whole panel can fall out.	Và bởi vì tình huống này, bây giờ toàn bộ bảng điều khiển có thể rơi ra ngoài.
It's a possibility, not a promise.	Đó là một khả năng, không phải là một lời hứa.
Soon I will send you what we have been doing.	Ngay sau đây tôi sẽ gửi cho bạn những gì chúng tôi đã và đang làm.
Continue cooking as described above.	Tiếp tục nấu như mô tả ở trên.
He kept the ring a secret for a while.	Anh ấy giữ bí mật về chiếc nhẫn trong một thời gian.
Judgment has been entered on this amount.	Sự phán xét đã được nhập vào số tiền này.
We believe that.	Chúng tôi tin tưởng điều đó.
What running shoes?	Giày chạy bộ nào.
He must be stopped.	Anh ta phải bị chặn lại.
No one can do anything.	Không ai có thể làm gì được.
Where are you?.	Bạn đang ở đâu?.
Her voice sounded cold, but she couldn't help it.	Giọng cô ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng cô ấy không thể kìm được.
They show a great fit with the models in terms of appearance.	Họ thể hiện sự ăn khớp tuyệt vời với những người mẫu ngoại hình.
Two people later died from being hit by a car.	Hai người sau đó chết vì bị ô tô đâm.
That sounds pretty serious.	Điều đó nghe có vẻ khá nghiêm trọng.
I stood up, and looked at my hand.	Tôi đứng dậy, và nhìn vào tay mình.
It's great to have two.	Thật là tuyệt vời khi có hai người.
I remember feeling every beat in my chest while driving.	Tôi nhớ mình đã cảm thấy từng nhịp đập trong lồng ngực khi lái xe.
If the kids pay, they stay.	Nếu bọn trẻ trả tiền, chúng sẽ ở lại.
We had no choice because we ordered the dress online.	Chúng tôi đã không có sự lựa chọn vì chúng tôi đã đặt chiếc váy trực tuyến.
However, sometimes they have difficulty with writing work.	Tuy nhiên, đôi khi họ gặp khó khăn với công việc viết lách.
This is not the time to break his leg.	Đây không phải lúc để đánh gãy chân anh ta.
I need to figure out the pattern.	Tôi cần phải tìm ra mô hình.
We both want it.	Cả hai chúng tôi đều muốn nó.
That she could raise her hand and press her lips to his.	Rằng cô có thể đưa tay lên và áp môi mình vào môi anh.
Research does not support this concern.	Nghiên cứu không ủng hộ mối quan tâm này.
Key.	Chìa khóa.
I know someone who knows this person.	Tôi biết ai đó biết người này.
She is running away from her feelings.	Cô ấy đang trốn chạy cảm xúc của mình.
You are a big girl.	Bạn là một cô gái lớn.
But nothing else can be done.	Nhưng không thể làm gì khác được.
We emphasize together.	Chúng tôi cùng nhau nhấn mạnh.
I was actually looking for something similar.	Tôi đã thực sự tìm kiếm một cái gì đó tương tự.
Welcome to my house.	Chào mừng đến nhà tôi.
I've been here just three weeks today.	Tôi đã ở đây chỉ ba tuần hôm nay.
Finally, the second course has been determined.	Cuối cùng thì khóa học thứ hai đã được xác định.
Then they were shown pictures of their friend.	Sau đó, họ được hiển thị hình ảnh của người bạn của họ.
This plan was followed at the time.	Kế hoạch này đã được tuân theo vào thời điểm đó.
A map appears.	Một bản đồ xuất hiện.
Then he came back.	Sau đó anh ấy quay lại.
His familiar position was taken by the wounded.	Vị trí quen thuộc của anh ấy đã được người bị thương đảm nhận.
but you have to be careful.	nhưng bạn phải cẩn thận.
But they don't understand.	Nhưng họ không hiểu.
In the previous day of the murder.	Trong ngày trước đó của vụ giết người.
I just use it.	Tôi chỉ sử dụng nó.
We are a machine.	Chúng tôi là một cỗ máy.
He doesn't like that very much.	Anh ấy không thích thứ đó nhiều lắm.
But reality is completely different.	Nhưng thực tế là hoàn toàn khác.
Which made her wonder how much this guy knew.	Điều đó khiến cô tự hỏi anh chàng này biết được bao nhiêu.
They don't know each other.	Họ không biết nhau.
Which is open to the public as such.	Mà là mở cửa cho công chúng như vậy.
Let us help!.	Hãy để chúng tôi giúp!.
I'll give that to her.	Tôi sẽ đưa cho cô ấy cái đó.
It was never about money.	Nó không bao giờ là về tiền.
You just see him beat the last level.	Bạn chỉ thấy anh ta đánh bại cấp độ cuối cùng.
And we will make a difference.	Và chúng tôi sẽ tạo ra sự khác biệt.
The first two sections focus on camp, student and military life.	Hai phần đầu tiên tập trung vào cuộc sống trại, sinh viên và quân đội.
That's fine as long as nothing has to be changed.	Điều đó ổn miễn là không có gì phải thay đổi.
But, it actually seems to flow a bit into the new one.	Nhưng, nó thực sự có vẻ chảy một chút vào cái mới.
They are the enemy and have no place.	Họ là kẻ thù và không có chỗ đứng.
These are the boys of the family.	Đây là những chàng trai của gia đình.
In other words, this is the technical part.	Nói cách khác, đây là phần kỹ thuật.
He gave everything he had for the poor.	Anh đã dành tất cả những gì mình có cho người nghèo.
Here's how it goes from year to year.	Đây là cách nó diễn ra từ năm này qua năm khác.
That's a rock.	Đó, một tảng đá.
Once you start looking for him, he will be everywhere.	Một khi bạn bắt đầu tìm kiếm anh ấy, anh ấy sẽ ở khắp mọi nơi.
But it's hard to get over her.	Nhưng thật khó để vượt qua cô ấy.
It doesn't matter who your father is or where you come from.	Không quan trọng cha bạn là ai hay bạn đến từ đâu.
It can't be what you just asked for.	Nó không thể là thứ mà bạn vừa yêu cầu.
Such a distribution would not be physical.	Một phân phối như vậy sẽ không phải là vật lý.
Usually each night of the week is spent in a different house.	Thông thường mỗi đêm trong tuần được dành ở một ngôi nhà khác nhau.
My date of birth is also important here.	Ngày sinh của tôi cũng quan trọng ở đây.
We tend not to think of it that way.	Chúng tôi có xu hướng không nghĩ về nó như vậy.
This is not my best.	Đây không phải là điều tốt nhất của tôi.
He's been here ever since.	Anh ấy đã ở đây kể từ đó.
So we got to that.	Vì vậy, chúng tôi đã đến điều đó.
I can't wait to get out of here.	Tôi không thể chờ đợi để được ra đi từ đây.
We will have to try.	Chúng tôi sẽ phải cố gắng.
Will nearly double in the next year and a half.	Sẽ tăng gần gấp đôi trong năm rưỡi tới.
Besides, you're doing the most important job in the world.	Bên cạnh đó, bạn đang làm công việc quan trọng nhất trên thế giới.
Come back to life.	Hãy trở lại cuộc sống.
There are very few people on the street.	Có rất ít người trên đường phố.
High pressure is carried out.	Áp suất cao được thực hiện.
The new image is the back of the office door.	Hình ảnh mới là mặt sau của cánh cửa văn phòng.
Nice to meet him again.	Thật vui khi được gặp lại anh ấy.
No one uses the city yet.	Chưa có ai sử dụng thành phố.
Yes, that makes sense now.	Vâng, điều đó có ý nghĩa ngay bây giờ.
He remained very still, as if he was fighting some kind of deep pain.	Anh ấy vẫn rất tĩnh lặng, như thể đang chiến đấu với một nỗi đau sâu sắc nào đó.
History will not be kind.	Lịch sử sẽ không tử tế.
I love using these products because they work so well.	Tôi thích sử dụng những sản phẩm này vì chúng hoạt động rất hiệu quả.
They solve different problems.	Họ giải quyết các vấn đề khác nhau.
Once we had the basic concept, the ideas kept popping up.	Khi chúng tôi đã có khái niệm cơ bản, các ý tưởng không ngừng xuất hiện.
So we decided the same thing.	Vì vậy, chúng tôi quyết định điều tương tự.
None of those.	Không có cái nào trong số đó.
But now imagine a lot of points.	Nhưng bây giờ hãy tưởng tượng rất nhiều điểm.
They do not.	Họ không.
Fans numbered in the thousands.	Người hâm mộ lên đến hàng nghìn người.
She didn't come for the money.	Cô ấy không đến vì tiền.
We have a new one.	Chúng tôi có một cái mới.
Religion was especially interested in her.	Tôn giáo đặc biệt quan tâm đến cô.
I should have tried to listen to the other people in the conversation.	Lẽ ra tôi nên cố gắng lắng nghe những người khác trong cuộc trò chuyện.
The first two methods are described in this tutorial.	Hai phương pháp đầu tiên được mô tả trong hướng dẫn này.
If he becomes significantly stronger, he can be a force.	Nếu anh ta trở nên mạnh hơn đáng kể, anh ta có thể là một thế lực.
That is not the meaning of the concept.	Đó không phải là ý nghĩa của khái niệm.
I can't explain why it affected me, especially, but it did.	Tôi không thể giải thích tại sao nó ảnh hưởng đến tôi, đặc biệt, nhưng nó đã làm.
The goal is to stand on each pressure plate only once.	Mục đích là chỉ đứng trên mỗi đĩa áp một lần.
I was very good at that at one point.	Tôi đã từng rất giỏi về điều đó tại một thời điểm.
This was something she had never even thought of.	Đây là điều mà cô ấy thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến.
You will never pass in the business world.	Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được trong thế giới kinh doanh.
Everyone too.	Mọi người cũng vậy.
Just go on and on.	Cứ tiếp tục và tiếp tục.
Mom led the way and kept me safe at the same time.	Mẹ đã dẫn đường và đồng thời giữ an toàn cho tôi.
At each turn, it was announced that he was 'unhappy' and 'wanted to go out'.	Ở mỗi lượt, có thông báo rằng anh ấy 'không vui' và 'muốn ra ngoài'.
He doesn't know for how long.	Anh không biết trong bao lâu.
Yes, everything is still the same.	Vâng, mọi thứ vẫn như cũ.
I am also walking to work.	Tôi cũng đang đi bộ để làm việc.
He glanced at her and returned his gaze to the road.	Anh liếc nhìn cô và đưa ánh mắt trở lại con đường.
And they are where the web takes place.	Và chúng là nơi web diễn ra.
This is where the magic happens.	Đây là nơi điều kỳ diệu xảy ra.
I must return to my daughter.	Tôi phải trở về với con gái của tôi.
She is the one who started it.	Cô ấy là người đã bắt đầu điều đó.
But she didn't try to stop him.	Nhưng cô không cố gắng ngăn cản anh ta.
He has the heart and mind of a leader.	Anh ấy có trái tim và khối óc của một nhà lãnh đạo.
You come prepared to stay with me for a day or two.	Bạn đến chuẩn bị ở lại với tôi trong một hoặc hai ngày.
In either case, it will take time for the police to get here.	Trong cả hai trường hợp, cảnh sát sẽ mất thời gian để đến đây.
I can see us working with the big names and the no-names.	Tôi có thể thấy chúng tôi làm việc với những tên tuổi lớn và không có tên tuổi.
This can be explained in two ways.	Điều này có thể được giải thích theo hai cách.
They were silent.	Họ im lặng.
It was a pain.	Thật là một nỗi đau.
No need to explain myself.	Không cần phải giải thích bản thân mình.
You can see how much it means to him.	Bạn có thể thấy nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy.
Many people think that the combination of images and text is very powerful.	Nhiều người cho rằng sự kết hợp giữa hình ảnh và văn bản là rất mạnh mẽ.
They know where you are.	Họ biết bạn đang ở đâu.
Going their way.	Đang đi theo cách của họ.
We have to roll.	Chúng ta phải lăn.
She didn't look back.	Cô ấy không nhìn lại.
I love my life.	Tôi yêu cuộc sống của tôi.
However, he did not look at the other children.	Tuy nhiên, anh ấy không nhìn những đứa trẻ khác.
It's not really a smile.	Nó không thực sự là một nụ cười.
I just love the community.	Tôi chỉ yêu cộng đồng.
There are many factors.	Có rất nhiều yếu tố.
May need to run a second time for success.	Có thể cần chạy lần thứ hai để thành công.
He won't come.	Anh ấy sẽ không đến.
I can only sit knowing the experience of sitting.	Tôi chỉ có thể ngồi khi biết trải nghiệm của việc ngồi.
It doesn't make much of a difference.	Nó không tạo ra nhiều khác biệt.
His accident.	Tai nạn của anh ấy.
It's also the noise.	Đó cũng là tiếng ồn.
This is where things become very clear to me.	Đây là nơi mọi thứ trở nên rất rõ ràng đối với tôi.
He said no thanks, he likes to walk.	Anh ấy nói không cần cảm ơn, anh ấy thích đi bộ.
They have water, and it's relatively clean.	Họ có nước, và nó tương đối sạch.
Nothing written on paper will do this.	Không có gì được viết trên giấy sẽ làm được điều này.
This will hurt.	Cái này sẽ đau đó.
Maybe it would be a good thing.	Có lẽ nó sẽ là một điều tốt.
The biggest story in politics.	Câu chuyện lớn nhất trong chính trị.
Which he will.	Mà anh ấy sẽ.
He thought she might have something to do with the job.	Anh ấy nghĩ cô ấy có thể có việc gì đó trong công việc.
The main response is to protect you from it.	Các phản ứng chính là để bảo vệ bạn khỏi nó.
Instead, the system itself must be put to the test.	Thay vào đó, bản thân hệ thống phải được đưa vào thử nghiệm.
Thousands and thousands.	Hàng ngàn và hàng ngàn.
I must see that.	Tôi phải thấy điều đó.
Both gave negative results.	Cả hai đều cho kết quả âm tính.
Cross the blue sky.	Chéo ngang bầu trời xanh.
The crowd quieted down.	Đám đông lặng đi.
This will be our main focus here.	Đây sẽ là trọng tâm chính của chúng tôi ở đây.
He won't call this one.	Anh ấy sẽ không gọi cho cái này.
Process, process, process.	Quá trình, quá trình, quá trình.
He was hidden when she entered the door.	Anh ta đã bị giấu khi cô vào cửa.
That would be too easy.	Điều đó sẽ quá dễ dàng.
Thanks for taking the time to post such valuable information.	Cảm ơn đã dành thời gian để đăng những thông tin có giá trị như vậy.
I don't think you're a criminal.	Tôi không nghĩ bạn là tội phạm.
We can do it.	Chúng ta có thể làm được.
I weighed him a little bit before.	Tôi đã cân anh ấy một chút trước đây.
Obviously, it showed.	Rõ ràng, nó đã cho thấy.
Damn, some never make it any further.	Chết tiệt, một số không bao giờ làm cho nó xa hơn nữa.
He asked us to do some tests.	Anh ấy đã yêu cầu chúng tôi làm một số thử nghiệm.
He starred in the school play.	Anh ấy đóng vai chính trong vở kịch của trường.
We stayed here for a while and really enjoyed it.	Chúng tôi ở đây một thời gian và thực sự rất thích nó.
He was wearing a shirt.	Anh ấy đã mặc một chiếc áo sơ mi.
But it went too far.	Nhưng nó đã đi quá xa.
I'm a little better now as far as I am concerned.	Tôi bây giờ tốt hơn một chút khi có liên quan.
He asked how she was.	Anh hỏi cô ấy thế nào rồi.
They were there for many months.	Họ đã ở đó trong nhiều tháng.
Not an easy death.	Không phải là một cái chết dễ dàng.
To this he wrote a very beautiful letter to his wife.	Về điều này, anh ấy đã viết một bức thư rất hay cho vợ mình.
Maybe a little, maybe a lot.	Có thể một ít, có thể nhiều.
I really plan to go to college.	Tôi thực sự có kế hoạch đi học đại học.
He has them.	Anh ấy có chúng.
Solutions such as credit card processing.	Các giải pháp như xử lý thẻ tín dụng.
Indicates the comparison of the reference vs.	Cho biết sự so sánh của tham chiếu vs.
I guess that's helpful.	Tôi đoán điều đó hữu ích.
You will be found out.	Bạn sẽ được tìm ra.
I have no real problem with this.	Tôi không có vấn đề thực sự với điều này.
God has given me a finite amount of time.	Chúa đã cho tôi một khoảng thời gian hữu hạn.
I don't panic about transferring schools on my own.	Tôi không hoang mang về việc tự mình chuyển trường.
I also feel it.	Tôi cũng cảm thấy nó.
He tells you what you want and need to hear.	Anh ấy nói với bạn những gì bạn muốn và cần nghe.
Each person has a story.	Mỗi người có một câu chuyện.
I can feel him behind me.	Tôi có thể cảm thấy anh ấy ở phía sau tôi.
However, the situation is more complicated than that.	Tuy nhiên, tình hình còn phức tạp hơn thế.
One side good, one side evil.	Một bên thiện, một bên ác.
Everything is wonderful.	Mọi thứ đều tuyệt vời.
I don't believe we will.	Tôi không tin là chúng ta sẽ như vậy.
It's just as great as the previous two in the series.	Nó cũng tuyệt vời như hai phần trước trong loạt phim.
Get some rest.	Nghỉ ngơi chút đi.
Both of these statements are not true.	Cả hai tuyên bố này đều không đúng.
Without saying a word, he mentioned for me to follow him.	Không nói lời nào, anh ta đề cập cho tôi đi theo anh ta.
The only thing that will stop us is us.	Điều duy nhất sẽ ngăn cản chúng tôi là chúng tôi.
His father was fired.	Cha anh đã bị sa thải.
Gotta make sure, you know.	Phải chắc chắn rằng, bạn biết đấy.
I can't even watch it.	Tôi thậm chí không thể xem nó.
If he says the camp is empty, it's empty.	Nếu anh ta nói trại trống, nó trống rỗng.
I sent it in.	Tôi đã gửi nó vào.
She and her husband had two children together.	Cô và chồng đã có với nhau hai mặt con.
We didn't even stop.	Chúng tôi thậm chí không dừng lại.
There were more than a hundred questions.	Đã có hơn một trăm câu hỏi.
They come down to do so.	Họ xuống để làm như vậy.
President the bottom line.	Tổng thống dòng dưới cùng.
The last experiment failed.	Thí nghiệm cuối cùng đã thất bại.
Not many people know that.	Không nhiều người biết điều đó.
Yes, to see if there is an even number.	Có, để xem nếu có một số chẵn.
Politics is her life and she gives it all she has.	Chính trị là cuộc sống của cô ấy và cô ấy cho nó tất cả những gì cô ấy có.
We did that.	Chúng tôi đã làm điều đó.
A few months older than when we met him.	Lớn hơn vài tháng so với khi chúng tôi quen anh ấy.
In the short term, at least.	Trong ngắn hạn, ít nhất.
The trial court made no further findings.	Tòa án xét xử không đưa ra thêm phát hiện nào.
I have no date.	Tôi không có ngày.
On its head.	Trên đầu của nó.
He wasn't angry or upset when she left his house.	Anh không hề tức giận hay khó chịu khi cô rời khỏi nhà anh.
I couldn't have asked for a better experience.	Tôi không thể yêu cầu một trải nghiệm tốt hơn.
The weather is coming.	Thời tiết đang đến.
Like using do when boy.	Giống như sử dụng làm khi cậu bé.
Mankind.	Nhân loại.
We have to live it.	Chúng ta phải sống nó.
Have needs, and fulfill them.	Có nhu cầu, và đáp ứng chúng.
Several minutes passed.	Vài phút trôi qua.
There is no way you can fail.	Không có cách nào bạn có thể thất bại.
She pushed him away.	Cô đẩy anh ra.
You too.	Bạn cũng vậy.
We did our business.	Chúng tôi đã làm công việc kinh doanh của chúng tôi.
He said he wasn't.	Anh ấy nói rằng anh ấy không phải.
Give people time to think.	Cho mọi người thời gian để suy nghĩ.
We listen to rock.	Chúng tôi nghe rock.
The wounds are not bad.	Các vết thương không tệ.
However, no lie can last forever.	Tuy nhiên, không có lời nói dối nào có thể tồn tại mãi mãi.
I am not married and have no children.	Tôi không kết hôn và không có con.
I told them the truth.	Tôi đã nói với họ sự thật.
He will be missed.	Anh ấy sẽ bị bỏ lỡ.
Basically everything is the same.	Về cơ bản mọi thứ đều giống nhau.
It's interesting.	Thật là thú vị.
I will never do that.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
However, this study only focused on men.	Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ tập trung vào nam giới.
However, some facts and figures change.	Tuy nhiên, một số sự kiện và số liệu thay đổi.
It does this in a number of ways.	Nó thực hiện điều này theo một số cách.
I just happened to be on the same street.	Tôi chỉ tình cờ ở trên cùng một con phố.
You will need to know what you are doing.	Bạn sẽ cần biết những gì bạn đang làm.
Ask any other people involved.	Hỏi bất kỳ người nào khác có liên quan.
He or she usually has about ten minutes to prepare the speech.	Người đó thường có khoảng mười phút để chuẩn bị bài phát biểu.
It seems almost like this mechanism is no longer small.	Có vẻ gần như cơ chế này đã không còn nhỏ nữa.
We had quite a few properties there.	Chúng tôi đã có khá nhiều tài sản ở đó.
Now it is a dashboard data structure.	Bây giờ nó là một cấu trúc dữ liệu bảng điều khiển.
Not a single bottle left.	Không còn một chai nào.
We're still having trouble getting into the house.	Chúng tôi vẫn gặp sự cố khi vào nhà.
It's empty, like one.	Nó trống rỗng, giống như một.
Among those you can draw smaller lines.	Trong số những người bạn có thể vẽ các đường nhỏ hơn.
That is really, really sad.	Điều đó thực sự, thực sự rất buồn.
People often say there is no other experience like it.	Mọi người thường cho biết không có trải nghiệm nào khác giống như nó.
She knew this was coming.	Cô biết điều này sẽ đến.
I want him to talk more.	Tôi muốn anh ấy nói nhiều hơn.
They had a son and daughter.	Họ đã có một con trai và con gái.
I'm only in a critical part.	Tôi chỉ ở một phần quan trọng.
The gun was never found.	Khẩu súng chưa bao giờ được tìm thấy.
I will not post these thoughts anywhere other than this blog.	Tôi sẽ không đăng những suy nghĩ này ở bất cứ nơi nào khác ngoài blog này.
I know you don't remember how important she is to you.	Tôi biết bạn không nhớ cô ấy quan trọng với bạn như thế nào.
All of that takes time.	Tất cả điều đó làm mất thời gian.
And that's the last thing that matters.	Và đó là điều cuối cùng quan trọng.
It's well established, which can be a good thing.	Nó được thiết lập tốt, đó có thể là một điều tốt.
But you don't need to worry.	Nhưng bạn không cần phải lo lắng.
Well, not as good as expected but still something.	Chà, không tốt như mong đợi nhưng vẫn là một cái gì đó.
Time passes too fast.	Thời gian trôi qua quá nhanh.
There is something strange about it.	Có một cái gì đó kỳ lạ về nó.
Others thought otherwise.	Những người khác đã nghĩ khác.
In fact, it is very difficult to tell them apart.	Trong thực tế, rất khó để phân biệt chúng.
Professional work, more technical work, and creative work.	Công việc chuyên nghiệp, nhiều công việc kỹ thuật, và công việc sáng tạo.
Then he went to sleep.	Sau đó, anh ấy đi vào giấc ngủ.
And you know what that means.	Và bạn có biết điều đó có nghĩa là gì.
You have to control yourself.	Bạn phải kiểm soát bản thân.
I'm not asking you to fight.	Tôi không yêu cầu bạn chiến đấu.
I just can't put two and two together.	Tôi chỉ không thể đặt hai và hai lại với nhau.
Many times.	Rất nhiều lần.
There must be something in us that is not quite normal.	Phải có một cái gì đó trong chúng ta không hoàn toàn bình thường.
I will take a simple example.	Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản.
It will use a database to store information.	Nó sẽ sử dụng một cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin.
The kids hit pretty hard, and he wasn't used to it.	Những đứa trẻ đánh khá mạnh, và anh ấy không quen với điều đó.
This has been quite helpful.	Điều này đã được khá hữu ích.
I lost the night.	Tôi đã mất đêm.
We can still create, but drugs and drinks affect some people differently.	Chúng tôi vẫn có thể tạo ra, nhưng ma túy và đồ uống ảnh hưởng khác nhau đến một số người.
I mean different from right now.	Ý tôi là khác với ngay bây giờ.
Please trust me.	Hãy tin tưởng vào tôi.
His body felt heavy with desire for her.	Cơ thể anh cảm thấy nặng nề vì ham muốn với cô.
Others visit the site because of the blog.	Những người khác truy cập trang web vì blog.
It means first but not second.	Nó có nghĩa là đầu tiên nhưng không phải thứ hai.
For some, this is a relief.	Đối với một số người, đây là một sự nhẹ nhõm.
You probably know that too.	Bạn có thể cũng biết điều đó.
It means every time.	Nó có nghĩa là mọi lúc.
He never once said anything about love.	Anh ấy chưa một lần nói gì về tình yêu.
Don't make it perfect.	Đừng làm cho nó trở nên hoàn hảo.
This was initially accepted by both parties.	Ban đầu điều này đã được cả hai bên chấp nhận.
A car was behind him in the dark, coming too fast.	Một chiếc xe phía sau anh ta trong bóng tối, lao tới quá nhanh.
You see here.	Bạn xem tại đây.
I told her where to find my father and then passed out.	Tôi nói cho cô ấy biết nơi để tìm cha tôi và sau đó bất tỉnh.
Different types are for different purposes.	Các loại khác nhau dành cho các mục đích khác nhau.
The power of mind over matter.	Sức mạnh của tâm trí đối với vật chất.
I play my game, maybe my game.	Tôi chơi trò chơi của mình, có thể là trò chơi của tôi.
What a surprise.	Thật bất ngờ.
Let's talk about something else.	Hãy nói về những điều khác.
Each country has its own history and consciousness.	Mỗi quốc gia đều có lịch sử và ý thức của riêng mình.
I think she got that level of respect for her crime.	Tôi nghĩ cô ấy có được mức độ tôn trọng đó vì tội của cô ấy.
Perform statistical analysis.	Thực hiện phân tích thống kê.
It may not be perfect, but it's simple.	Nó có thể không hoàn hảo, nhưng nó đơn giản.
That night my life took a new direction.	Đêm đó cuộc đời tôi bắt đầu sang một hướng mới.
That's why we came.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến.
Many others died in the war.	Nhiều người khác đã chết trong chiến tranh.
They know it won't help.	Họ biết nó sẽ không giúp ích gì.
The device isn't just thin to look at.	Thiết bị không chỉ mỏng để nhìn.
And, in any case, it pretty much delivers.	Và, trong mọi trường hợp, nó cung cấp khá nhiều.
There are several reasons for that.	Có một số lý do cho điều đó.
I have never drank any beer like it before.	Tôi chưa bao giờ uống bất kỳ loại bia nào như thế trước đây.
Because he sure is.	Bởi vì anh ấy chắc chắn là như vậy.
I added a new cat.	Tôi đã thêm một con mèo mới.
Break the house record.	Phá vỡ kỷ lục nhà.
I took them after she passed away.	Tôi lấy chúng sau khi cô ấy qua đời.
But the war is coming to an end.	Nhưng chiến tranh sắp kết thúc.
There's nothing in it for them.	Không có gì trong đó cho họ.
Get out of his hand.	Ra khỏi tay anh ta.
Make sure you are correct.	Hãy chắc chắn rằng bạn nói đúng.
Sometimes we have a message.	Đôi khi chúng tôi có một tin nhắn.
I stand by these numbers.	Tôi đứng về những con số này.
He watched them hold hands and run towards the sea.	Anh nhìn họ nắm tay nhau chạy về phía biển.
Will have to be more than sex.	Sẽ phải nhiều hơn tình dục.
When she wrote that.	Khi cô ấy viết điều đó.
She's guilty for two minutes.	Cô ấy mặc cảm trong hai phút.
At least not the one that anyone can describe.	Ít nhất không phải là một mà bất cứ ai có thể mô tả.
My smile finally disappeared.	Nụ cười của tôi cuối cùng cũng biến mất.
They won't be happy with that.	Họ sẽ không hạnh phúc với điều đó.
Lots of things to remember.	Rất nhiều điều để nhớ.
This is because they are denied the opportunity to access a good education.	Điều này là do họ bị từ chối cơ hội tiếp cận nền giáo dục tốt.
Under this system, at least one release happens every month.	Theo hệ thống này, ít nhất một bản phát hành sẽ diễn ra hàng tháng.
That face was familiar to him.	Khuôn mặt đó quen thuộc với anh.
The women and children were silent.	Những người phụ nữ và trẻ em đã yên lặng.
Must see firsthand.	Phải tận mắt chứng kiến.
It is an excellent program.	Đó là một chương trình xuất sắc.
The water becomes as cold as ice.	Nước trở nên lạnh như băng.
They keep busy, make money, and have quite a bit of fun.	Họ tiếp tục bận rộn, kiếm tiền và có khá nhiều niềm vui.
I think it will be even better.	Tôi nghĩ nó sẽ còn tốt hơn nữa.
This is how it falls out.	Đây là cách nó rơi ra.
He will help us.	Anh ấy sẽ giúp chúng tôi.
It appeared immediately.	Nó xuất hiện ngay lập tức.
However, once again there was the call.	Tuy nhiên, một lần nữa có cuộc gọi.
They must be checked.	Chúng phải được kiểm tra.
Therefore, they know better than her how to be a mother.	Do đó, họ biết rõ hơn cô ấy cách làm mẹ.
Does it make it a question, again no.	Nó có làm cho nó trở thành một câu hỏi hay không, một lần nữa là không.
He did when he was young.	Anh ấy đã làm khi anh ấy còn trẻ.
At this point, they are on the same page as us.	Tại thời điểm này, họ đang ở cùng một trang với chúng tôi.
Many people give up hope.	Nhiều người từ bỏ hy vọng.
It's different for you.	Đối với bạn thì khác.
Now he knew that he was the one who died.	Bây giờ anh biết rằng anh là người đã chết.
I know we can make it work.	Tôi biết chúng tôi có thể làm cho nó hoạt động.
That agreement was signed and nothing happened after that.	Thỏa thuận đó đã được ký kết và không có gì xảy ra sau đó.
Remove from heat and set aside on a plate.	Lấy ra khỏi bếp và để riêng trên một chiếc đĩa.
And stop reading and go.	Và ngừng đọc và đi đi.
His car has not been found yet.	Xe của anh ta vẫn chưa được tìm thấy.
He wanted to share with her so much, but he was very nervous.	Anh muốn chia sẻ với cô rất nhiều nhưng lại rất hồi hộp.
I just can't understand it.	Tôi chỉ không thể hiểu nó.
I know you're new to this.	Tôi biết bạn chưa quen với điều này.
To be about the requirements and.	Để được về các yêu cầu và.
Have their wedding day.	Có ngày cưới của họ.
Sleep training doesn't work for every child.	Huấn luyện giấc ngủ không hiệu quả với mọi đứa trẻ.
You speak clearly and well.	Bạn nói rõ ràng và tốt.
I'm just telling you what they're telling me.	Tôi chỉ nói với bạn những gì họ đang nói với tôi.
The plane crashed into the sea.	Máy bay đã lao xuống biển.
But very suddenly things started to happen.	Nhưng rất đột ngột mọi thứ bắt đầu xảy ra.
I can even travel with you.	Tôi thậm chí có thể đi du lịch với bạn.
Because she's right.	Vì cô ấy đúng.
The idea is certainly not new.	Ý tưởng chắc chắn không phải là mới.
Second stopped working.	Thứ hai ngừng hoạt động.
Begin to close the fingers of the left hand.	Bắt đầu khép các ngón tay của bàn tay trái.
Show you, you are never old to learn.	Cho bạn thấy, bạn không bao giờ già để học hỏi.
I love my songs more than that.	Tôi đã dành tình yêu cho các bài hát của mình nhiều hơn thế.
Their work has been done.	Công việc của họ đã được thực hiện.
Cold water, very cold.	Nước lạnh, rất lạnh.
If she wanted to shock and she agreed.	Nếu cô ấy muốn gây sốc và cô ấy đã đồng ý.
The development of early behavioral patterns in young children.	Sự phát triển của các mô hình hành vi sớm ở trẻ nhỏ.
Our results speak for themselves.	kết quả của chúng tôi nói cho mình.
And won it.	Và đã giành được nó.
Black said so.	Đen phát biểu như vậy.
There is no end date.	Không có ngày kết thúc.
This doesn't seem to be going as he thought it would.	Điều này dường như không diễn ra như anh ấy nghĩ.
Except this one is different.	Ngoại trừ cái này là khác.
It's part of life right now.	Đó là một phần của cuộc sống hiện tại.
They are not children.	Họ không phải là trẻ em.
She will worry about why tomorrow.	Cô ấy sẽ lo lắng về lý do tại sao ngày mai.
He's the perfect guy and he's overflowing with your love.	Anh ấy là chàng trai hoàn hảo và anh ấy tràn ngập tình yêu của bạn.
You must be strong.	Bạn phải mạnh mẽ.
However, one thing is clear.	Tuy nhiên, có một điều rõ ràng.
The network got excited about it and said it sounded great.	Mạng đã rất phấn khích về điều đó và nói rằng điều đó nghe có vẻ tuyệt vời.
That's what he did.	Đó là những gì anh ấy đã làm.
They were then asked how happy it made them feel.	Sau đó, họ được hỏi rằng điều đó khiến họ cảm thấy hạnh phúc như thế nào.
Everywhere you look, you have people who can play.	Ở mọi nơi bạn nhìn, bạn có những người có thể chơi.
Try it, just for a day.	Hãy thử nó, chỉ trong một ngày.
It is merely living.	Nó chỉ đơn thuần là sống.
We're being very careful about that.	Chúng tôi đang rất cẩn thận về điều đó.
But this is not the whole point.	Nhưng đây không phải là toàn bộ vấn đề.
I have a great opportunity to play.	Tôi có một cơ hội tuyệt vời để chơi.
He took a note and looked up.	Anh ghi chú rồi nhìn lên.
He could neither speak nor think.	Anh không thể nói chuyện cũng như không thể suy nghĩ.
Stop looking for the difference.	Ngừng tìm kiếm sự khác biệt.
An error occurred.	Có lỗi xảy ra.
We want to be a free people.	Chúng tôi muốn trở thành một dân tộc tự do.
He grabbed her against him.	Anh chộp lấy cô chống lại anh.
She looked down at the ground.	Cô nhìn xuống đất.
The man was amazingly controlled.	Người đàn ông đã được kiểm soát một cách đáng kinh ngạc.
Play in the snow with our dog.	Chơi trong tuyết với con chó của chúng tôi.
Hence the same argument as above.	Do đó lập luận tương tự như trên.
Dad was wrong.	Bố đã sai.
I want to know who.	Tôi muốn biết ai.
But in reality, dinner isn't the problem.	Nhưng thực tế thì bữa tối không phải là vấn đề.
You must be what your business needs you to be.	Bạn phải là những gì doanh nghiệp của bạn cần bạn trở thành.
Many of them don't have a good quality score.	Nhiều người trong số họ không có điểm chất lượng tốt.
We cannot avoid it.	Chúng ta không thể tránh nó.
That's how everything works in our movement.	Đó là cách mọi thứ vận hành trong chuyển động của chúng ta.
Do not buy white.	Không mua màu trắng.
I wish you shot him, but no such luck.	Tôi ước gì bạn bắn anh ta, nhưng không có may mắn như vậy.
But lately the effort has become more serious.	Nhưng gần đây nỗ lực trở nên nghiêm túc hơn.
But everything was different.	Nhưng mọi thứ đã khác.
They are paid by no one.	Họ được trả bởi không ai.
I see people more clearly.	Tôi nhìn thấy mọi người rõ ràng hơn.
But you can't find loopholes.	Nhưng bạn không thể tìm thấy sơ hở.
What do you know?	Bạn biết gì không.
Ever since he was eight or nine years old, he'd been in trouble.	Từ khi tám hay chín tuổi, anh đã gặp rắc rối.
We need this guy.	Chúng tôi cần anh chàng này.
He didn't know how to deal with this.	Anh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
For them there seems to be no way to appeal even this fact.	Đối với họ dường như không có cách nào để kháng cáo ngay cả khi thực tế này.
But that was fifteen years ago.	Nhưng đó là mười lăm năm trước.
I'm not playing anything right now.	Hiện giờ tôi không chơi bất cứ thứ gì.
It is or autumn.	Đó là hoặc mùa thu.
Best love.	Tình yêu tốt nhất.
Obviously, it needs to end.	Rõ ràng, nó cần phải kết thúc.
Plus, he's a man of quality.	Thêm vào đó, anh ấy là một người có phẩm chất.
You cannot leave her.	Bạn không thể rời bỏ cô ấy.
It's already late, ten o'clock.	Bây giờ đã muộn, đi mười mấy giờ.
Spinning the ship was a long and slow process.	Quay con tàu là một quá trình lâu dài và chậm chạp.
People who experience such things begin to think.	Những người trải qua những điều như vậy bắt đầu suy nghĩ.
That is clearly not the case.	Đó rõ ràng không phải là trường hợp.
Total length is .	Tổng chiều dài là.
While others remain in that house forever.	Trong khi những người khác vẫn ở nhà đó mãi mãi.
You are about to add regular priced items to your order.	Bạn sắp thêm các mặt hàng có giá thông thường vào đơn đặt hàng của mình.
The culture medium was kept under the same conditions as the negative control.	Môi trường nuôi cấy được giữ trong các điều kiện tương tự như đối chứng âm tính.
No one knows what form it will take.	Không ai biết hình thức nó sẽ có.
Don't be like that.	Đừng như vậy.
For example, first and your car.	Ví dụ, đầu tiên và chiếc xe của bạn.
It wasn't really a game at the time.	Nó thực sự không phải là một trò chơi vào thời điểm đó.
Can be any business.	Có thể là bất kỳ doanh nghiệp.
Something liberated in him about changing his life.	Một điều gì đó đã giải thoát trong anh ta về việc thay đổi cuộc đời anh ta.
It's my mother you're talking about.	Đó là mẹ tôi mà bạn đang nói đến.
My speech is completely back.	Bài phát biểu của tôi hoàn toàn trở lại.
She is on her way to the city with her fish.	Cô ấy đang trên đường đến thành phố với con cá của mình.
We had a lot of fun.	Chúng ta đã có rất nhiều niềm vui.
I am in a terrible state of anxiety.	Tôi đang ở trong một trạng thái lo lắng khủng khiếp.
He sees me as a mother.	Anh ấy xem tôi như một người mẹ.
We can send you some of them home.	Chúng tôi có thể gửi cho bạn một số trong số chúng về nhà.
This time it could be me.	Lần này có thể là tôi.
But no, not much.	Nhưng không, không nhiều.
Think less political process and more policy.	Suy nghĩ ít quy trình chính trị hơn và nhiều chính sách hơn.
And now he's making me follow him again.	Và bây giờ anh ta lại bắt tôi theo dõi.
Just calm down.	Chỉ cần bình tĩnh xuống.
I sleep on the street.	Tôi ngủ trên đường phố.
He is ready to get married.	Anh ấy đã chuẩn bị kết hôn.
She bit the man and he released it somewhat, but not completely.	Cô cắn người đàn ông và anh ta giải phóng phần nào, nhưng không hoàn toàn.
If you don't have a support system, it won't work.	Nếu bạn không có hệ thống hỗ trợ, nó sẽ không hoạt động.
He hasn't seen the movie yet.	Anh ấy vẫn chưa xem phim.
Just like that, her school life ended.	Cứ như vậy quãng đời học sinh của cô đã kết thúc.
She tried to back away.	Cô cố gắng lùi lại.
They have a problem with the truth.	Họ có vấn đề về sự thật.
One thing next from the next.	Một điều tiếp theo từ tiếp theo.
But this is not his story.	Nhưng đây không phải là câu chuyện của anh ấy.
Does love win in the end?	Cuối cùng thì tình yêu có chiến thắng không ?.
You cannot be too careful in this work.	Bạn không thể quá cẩn thận trong công việc này.
But it's quite the opposite.	Nhưng nó hoàn toàn ngược lại.
This is speaking by volume.	Đây là nói theo khối lượng.
We need to be able to dream again.	Chúng ta cần có thể mơ một lần nữa.
It's like space.	Nó giống như không gian.
My mother is not the mother in the story.	Mẹ tôi không phải là mẹ trong câu chuyện.
Workers can travel easily from one country to another.	Người lao động có thể đi lại dễ dàng từ nước này sang nước khác.
It happened a lot.	Nó đã xảy ra rất nhiều.
It can still start.	Nó vẫn có thể bắt đầu.
I just want to do things that I really care about.	Tôi chỉ muốn làm những điều mà tôi thực sự quan tâm.
You should be different and unique.	Bạn nên khác biệt và độc đáo.
Easily the worst pain I've ever experienced.	Dễ dàng trải qua nỗi đau tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua.
That seems very hard to believe.	Điều đó dường như rất khó tin.
Alternatively, the argument can be re-enabled.	Ngoài ra, đối số có thể được bật lại.
She makes everything fun.	Cô ấy làm cho mọi thứ trở nên vui vẻ.
She wanted this to be clear from the start.	Cô ấy muốn điều này được rõ ràng ngay từ đầu.
There's so much going into it.	Có quá nhiều thứ đi vào nó.
That's because their time of death has come.	Đó là bởi vì thời điểm chết của họ đã đến.
People should just enjoy what they're doing.	Mọi người chỉ nên tận hưởng những gì họ đang làm.
His house burned down.	Ngôi nhà của anh bị cháy rụi.
It is calling me.	Nó đang gọi tôi.
Do not look back.	Không nhìn lại.
The two married that year.	Hai người kết hôn vào năm đó.
Then we couldn't really see the tree right outside the window.	Sau đó, chúng tôi thực sự không thể nhìn thấy cái cây ngay bên ngoài cửa sổ.
I see the profile is destroyed.	Tôi thấy hồ sơ bị phá hủy.
But then it started to open up.	Nhưng sau đó nó bắt đầu mở ra.
They have new ways of doing things.	Họ có những cách làm mới.
And at that point, it got really weird.	Và tại thời điểm đó, nó trở nên thực sự kỳ lạ.
Among the results from three independent experiments.	Trong số các kết quả từ ba thí nghiệm độc lập.
We had a chance to win it and didn't compete.	Chúng tôi đã có cơ hội để giành được nó và đã không thi đấu.
She has many people waiting for them.	Cô ấy có nhiều người đang đợi họ.
He wants the surgery to be successful.	Anh ấy muốn ca phẫu thuật thành công.
He sat happily for a while.	Anh vui vẻ ngồi một lúc.
It's definitely not for me.	Nó chắc chắn không phải dành cho tôi.
I had to make up for it.	Tôi đã phải bù đắp cho nó.
He said he would do it later.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó sau.
She wouldn't think of this.	Cô sẽ không nghĩ đến điều này.
It didn't cut any ice for me.	Nó không cắt bất kỳ tảng băng nào với tôi.
Please let me know if you have any ideas.	Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ ý tưởng.
Depends on what happened to you on this day.	Tùy thuộc vào những gì đã xảy ra với bạn vào ngày này.
I still believe there is a chance.	Tôi vẫn tin là có cơ hội.
But it doesn't matter anyway.	Nhưng dù sao nó cũng không thành vấn đề.
You are one of us.	Bạn là một trong số chúng tôi.
Get out on the field as long as possible.	Ra sân càng lâu càng tốt.
Remove spent flowers if you can reach them.	Loại bỏ những bông hoa đã tiêu nếu bạn có thể tiếp cận chúng.
You are people, not objects.	Bạn là người, không phải đồ vật.
Please help me understand it.	Xin hãy giúp tôi hiểu nó.
In short, they think it's the other guy.	Tóm lại, họ nghĩ đó là anh chàng kia.
We still feel, we still think.	Chúng tôi vẫn cảm thấy, chúng tôi vẫn nghĩ.
They won't touch it.	Họ sẽ không chạm vào nó.
A really great idea.	Một ý tưởng thực sự tuyệt vời.
We divide the evidence into three steps.	Chúng tôi chia bằng chứng thành ba bước.
We are studying education.	Chúng tôi đang nghiên cứu về giáo dục.
However, they are in conflict with the tree species.	Tuy nhiên, chúng xung đột với loài cây.
A large black door.	Một cánh cửa lớn màu đen.
Never felt right at home, not done it.	Không bao giờ cảm thấy đúng như ở nhà, không thực hiện nó.
I remember when it happened.	Tôi nhớ khi nó xảy ra.
This is certainly not very high.	Điều này chắc chắn không cao lắm.
Or the night before.	Hoặc vào đêm hôm trước.
You need to call him and tell him.	Bạn cần gọi cho anh ấy và nói cho anh ấy biết.
Each point represents a tree.	Mỗi điểm đại diện cho một loại cây.
The way she looked through his eyes.	Cách cô ấy nhìn qua mắt anh.
I don't know how he feels, or how he feels, about anything.	Tôi không biết anh ấy cảm thấy thế nào, hoặc cảm thấy như thế nào, về bất cứ điều gì.
He told me he didn't know.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không biết.
They say she has a dog.	Họ nói rằng cô ấy có một con chó.
I asked him once what it was like not to be free.	Tôi đã hỏi anh ấy một lần cảm giác không được tự do như thế nào.
Coffee no coffee.	Cà phê không có cà phê.
Silence gives expression to thought, but thought is not silence.	Im lặng mang đến biểu hiện cho suy nghĩ, nhưng suy nghĩ không phải là im lặng.
Perhaps even something more special.	Có lẽ thậm chí một cái gì đó đặc biệt hơn.
Mean blood pressure changes were not significantly different between treatments.	Sự thay đổi huyết áp trung bình không khác biệt đáng kể giữa các lần điều trị.
It happened so fast, so fast that no one was prepared.	Nó diễn ra quá nhanh, quá nhanh đến nỗi không ai chuẩn bị trước.
Their moment has come.	Khoảnh khắc của họ đã đến.
He had to wait.	Anh ấy đã phải chờ đợi.
I have much more patience now.	Tôi đã kiên nhẫn hơn nhiều bây giờ.
She will capture your heart from picture number one, we are sure.	Cô ấy sẽ chiếm được trái tim của bạn từ bức tranh số một, chúng tôi chắc chắn.
She made all sorts of excuses not to go.	Cô ấy viện đủ mọi lý do để không đi.
I just don't know how to get out of it.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nó.
Because you were wrong.	Vì bạn đã sai.
The officers could not tell the age.	Các sĩ quan không thể nói tuổi.
That is far related.	Điều đó là xa liên quan.
They will evaluate your work with their comments and feedback.	Họ sẽ đánh giá công việc của bạn với nhận xét và phản hồi của họ.
He will wait until morning for you to answer him.	Anh ấy sẽ đợi đến sáng để bạn trả lời cho anh ấy.
Maybe the little girl was just lying on something causing the pain.	Có thể cô gái nhỏ chỉ nằm trên một vật gì đó gây ra đau đớn.
It was as if his son had been killed.	Nó như thể con trai của ông đã bị giết.
That's my reaction.	Đó là phản ứng của tôi.
Now I know she was right.	Bây giờ tôi biết cô ấy đã đúng.
My heart will be with you.	Trái tim anh sẽ ở bên em.
The next step is ice therapy.	Bước tiếp theo là liệu pháp chườm đá.
They will never say never.	Họ sẽ không bao giờ nói không bao giờ.
The functions are working fine.	Các chức năng đang hoạt động tốt.
Hence a closed set.	Do đó một tập hợp đóng.
His biological father.	Cha ruột của mình.
The corporate and group news function is an important means to that end.	Chức năng tin tức của công ty và nhóm là một phương tiện quan trọng để đạt được mục đích đó.
Very fun of course.	Tất nhiên là rất vui.
We know we are special.	Chúng tôi biết chúng tôi đặc biệt.
His wait will be over.	Sự chờ đợi của anh ấy sẽ kết thúc.
No decisions to make, no phone calls to make.	Không có quyết định để thực hiện, không có cuộc gọi điện thoại để thực hiện.
He feels great.	Anh ấy cảm thấy rất tuyệt.
The team hasn't stopped working on it.	Nhóm nghiên cứu đã không ngừng làm việc về nó.
It is a good old dog.	Nó là một con chó già tốt.
He asks you to play for him.	Anh ấy yêu cầu bạn chơi cho anh ấy.
This is not what you want from your first visit.	Đây không phải là những gì bạn muốn từ lần đầu tiên của bạn.
We are also very pleased.	Chúng tôi cũng rất vui mừng.
The entire project can be completed in an hour or two.	Toàn bộ dự án có thể được hoàn thành trong một hoặc hai giờ.
It is very difficult to change.	Rất khó để thay đổi.
But this is not entirely true.	Nhưng điều này không hoàn toàn đúng.
Life can be for better or for worse.	Cuộc sống có thể tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
For many years, he remained a mystery.	Trong nhiều năm, anh vẫn là một ẩn số.
I help the boys write letters when they ask.	Tôi giúp các chàng trai viết thư khi họ yêu cầu.
The practice was transferred to television.	Thực hành đã được chuyển sang truyền hình.
We must be proud.	Chúng ta phải tự hào.
Let me talk.	Để tôi nói chuyện.
She had not heard from him in over a year.	Cô đã không nhận được tin tức từ anh ta trong hơn một năm.
I have to go year for year.	Tôi phải đi năm cho năm.
Communication time should be considered carefully.	Thời gian giao tiếp cần được xem xét cẩn thận.
We can argue why, but it's true.	Chúng ta có thể tranh luận tại sao, nhưng nó đúng.
And it, it needs to be said, is quite funny.	Và nó, nó cần phải được nói, khá buồn cười.
The death of a planned future.	Cái chết của một tương lai được lên kế hoạch.
The names stick with him.	Những cái tên gắn bó với anh ta.
To find some reading material.	Để tìm một số tài liệu đọc.
There is no easy answer.	Không có câu trả lời dễ dàng.
Note that we actually have an open system.	Lưu ý rằng chúng tôi thực sự có một hệ thống mở.
You name it.	Bạn đặt tên cho nó.
I have a sister.	Tôi có một em gái.
But that was a mistake.	Nhưng đó là một sai lầm.
He definitely wanted it to be him more than anything.	Anh nhất định muốn đó là anh hơn bất cứ thứ gì.
At the hospital, she died from a lot of blood loss.	Tại bệnh viện, cô đã chết vì mất nhiều máu.
But here, one more definition is needed.	Nhưng ở đây, cần thêm một định nghĩa nữa.
These things are very real to the people who have them.	Những điều này rất thực tế đối với những người có chúng.
Her eyes met his, and she smiled.	Ánh mắt cô như chạm vào ánh mắt anh, và cô mỉm cười.
The things they recommend they know from the heart.	Những điều họ giới thiệu họ biết từ trái tim.
They did nothing wrong.	Họ không làm gì sai.
She needs to be someone else.	Cô ấy cần trở thành một người khác.
Maybe somewhere in the country.	Có thể ở một nơi nào đó trên đất nước.
Any advice would be helpful.	Lời khuyên nào sẽ là hữu ích.
He saw the horse standing in the path.	Anh nhìn thấy con ngựa đang đứng trên lối đi.
He could never understand her point of view.	Anh không bao giờ có thể hiểu được quan điểm của cô.
Anytime.	Bất cứ lúc nào.
So just pick one.	Vì vậy, chỉ cần chọn một.
Make sure the old approach doesn't work, produces nothing.	Đảm bảo rằng cách tiếp cận cũ không hoạt động, không tạo ra gì cả.
It was in this war that the battle received its name.	Đó là trong cuộc chiến này, trận chiến đã nhận được tên của nó.
I have a quick question.	Tôi có một câu hỏi nhanh.
No matter how busy the day is.	Không có vấn đề làm thế nào bận rộn trong ngày.
This in itself is not an issue.	Bản thân đây không phải là một vấn đề.
The doors were broken.	Các cánh cửa đã bị phá vỡ.
This is old news.	Đây là tin cũ.
Because most people are not funny.	Bởi vì hầu hết mọi người không hài hước.
It is the most important road within the city limits.	Đó là đường quan trọng nhất trong giới hạn thành phố.
It was morning.	Đó là buổi sáng.
He doesn't know who he is.	Anh ấy không biết mình là ai.
I ran out the door.	Tôi chạy ra khỏi cửa.
They will learn.	Họ sẽ học.
It has an automotive system in it.	Nó có một hệ thống ô tô trong đó.
From one thing to another.	Hết chuyện này đến chuyện kia.
Please never change this tea.	Xin đừng bao giờ thay đổi loại trà này.
Go check your place.	Hãy đi kiểm tra chỗ của bạn.
They should be helped.	Họ nên được giúp đỡ.
It's very funny.	Nó rất vui.
Wait for me to answer.	Chờ tôi trả lời.
But look at everyone.	Nhưng hãy nhìn mọi người.
It's completely crazy.	Nó hoàn toàn điên rồ.
No one can fire you.	Không ai có thể sa thải bạn.
I still don't understand how you managed it.	Tôi vẫn không hiểu bạn đã quản lý nó như thế nào.
This may contain usage examples.	Điều này có thể chứa các ví dụ sử dụng.
Contact me if you have any questions.	Liên hệ với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
That is not new.	Đó không phải là mới.
The man she followed was standing on top of him.	Người đàn ông mà cô đi theo đã đứng trên anh ta.
We are receiving data.	Chúng tôi đang nhận dữ liệu.
Basically, more water exists on paper than in the river itself.	Về cơ bản, nhiều nước tồn tại trên giấy hơn là trong bản thân sông.
But people continue to struggle to exercise those rights in practice.	Nhưng mọi người vẫn tiếp tục đấu tranh để thực hiện các quyền đó trên thực tế.
But they were forced to look for a new job.	Nhưng họ buộc phải tìm kiếm một công việc mới.
I need a clear solution.	Tôi cần một giải pháp rõ ràng.
However, it doesn't exactly have many options.	Tuy nhiên, nó không chính xác có nhiều tùy chọn.
Come now and be quiet.	Hãy đến ngay bây giờ và im lặng.
This is a strange thought.	Đây là một suy nghĩ kỳ lạ.
I have faith in you that you will solve this.	Tôi có niềm tin ở bạn rằng bạn sẽ giải quyết được điều này.
Slacking.	Chưa xong.
Someone opened the door.	Ai đó đã mở cửa.
Out into the dream, into the memory.	Thoát vào giấc mơ, vào ký ức.
You can make the design as simple or complex as you want.	Bạn có thể làm cho thiết kế đơn giản hoặc phức tạp như bạn muốn.
I lied to myself.	Tôi đã nói dối chính mình.
I am in charge.	Tôi phụ trách.
And again in.	Và một lần nữa trong.
Hence come here.	Do đó đến đây.
I hurt my daughter when she needed my help.	Tôi đã làm tổn thương con gái mình khi nó cần tôi giúp đỡ.
To meet him.	Để gặp anh ấy.
Or to anyone for that matter.	Hoặc cho bất cứ ai cho vấn đề đó.
I think it came too fast.	Tôi nghĩ rằng nó đến quá nhanh.
I see other components in the frame.	Tôi thấy các thành phần khác trong khung.
All of these are signs that you crave your truth.	Tất cả những điều này là dấu hiệu cho thấy bạn khao khát sự thật của mình.
They're the first family here, you know.	Họ là gia đình đầu tiên ở đây, bạn biết đấy.
Both are people very familiar with my work.	Cả hai đều là những người rất quen thuộc với công việc của tôi.
The government did during the war.	Chính phủ đã làm trong chiến tranh.
Some of them are great.	Một số người trong số họ là tuyệt vời.
She loved talking to him.	Cô thích nói chuyện với anh ta.
Perhaps the preparation is not the most important thing.	Có lẽ việc chuẩn bị không phải là điều quan trọng nhất.
The eyes are very famous and loved.	Đôi mắt rất nổi tiếng và được yêu thích.
Everyone in that place seemed to know her.	Mọi người ở nơi đó dường như đều biết cô ấy.
It's as if.	Nó như thể.
You can do this easily at home.	Bạn có thể làm điều này một cách dễ dàng tại nhà.
To make sure he can get more ready through practice.	Để chắc chắn rằng anh ấy có thể sẵn sàng hơn thông qua luyện tập.
The second advantage is indeed undeniable.	Lợi thế thứ hai thực sự là không thể phủ nhận chúng.
I think they are watching me.	Tôi nghĩ rằng họ đang theo dõi tôi.
He denied any other past medical history or any past surgical history.	Anh ta phủ nhận bất kỳ tiền sử y tế nào khác trong quá khứ hoặc bất kỳ tiền sử phẫu thuật nào trong quá khứ.
It was a beautiful, rare magic for me.	Đó là một phép thuật tuyệt đẹp, hiếm có đối với tôi.
The experiment is about to begin.	Thí nghiệm sắp bắt đầu.
You can check out possible solutions in the comments.	Bạn có thể kiểm tra các giải pháp khả thi trong các bình luận.
Words have power.	Lời nói có sức mạnh.
This is a step forward for my mind.	Đây là một bước tiến đối với tâm trí của tôi.
But this is not what he expected.	Nhưng điều này không giống như anh ấy mong đợi.
And being treated less than human.	Và bị đối xử ít hơn con người.
Now she is different.	Bây giờ cô ấy đã khác.
Listen to music.	Nghe nhạc.
This is why they think the product doesn't really work.	Đây là lý do tại sao họ nghĩ rằng sản phẩm không thực sự hoạt động.
But that's not the question.	Nhưng đó không phải là câu hỏi.
What is the highest common.	Cái chung cao nhất là gì.
Nothing is recorded.	Không có cái nào được ghi lại.
And the little things.	Và những thứ nhỏ nhặt.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
He even spoke back in that room, from his knees.	Anh ấy thậm chí còn nói lại trong căn phòng đó, từ đầu gối của mình.
It's been a while now.	Đã được một thời gian bây giờ.
All steps have been taken to reduce animal suffering.	Tất cả các bước đã được thực hiện để giảm bớt sự đau khổ của động vật.
I'll wait out here.	Tôi sẽ đợi ngoài đây.
Obviously she's better than us.	Rõ ràng cô ấy tốt hơn chúng tôi.
Finally, let me say a word about values.	Cuối cùng, hãy để tôi nói một từ về các giá trị.
It was calm as they set off.	Thật bình tĩnh khi họ khởi hành.
Love mom.	Yêu mẹ.
Your title is good.	Tiêu đề của bạn là tốt.
He really has to deal with it.	Anh ấy thực sự phải đối phó với nó.
He has lost hope.	Anh ấy đã mất hy vọng.
Because he couldn't take the chance.	Vì anh ấy không thể chớp lấy cơ hội.
Concept development and design of experiments.	Phát triển khái niệm và thiết kế các thí nghiệm.
The game needs to go on and that's the way forward.	Trò chơi cần phải tiếp tục và đó là con đường phía trước.
They don't know what they're doing.	Họ không biết họ đang làm gì.
And it's fine with that.	Và nó ổn với điều đó.
It also did a lot of things right.	Nó cũng đã làm rất nhiều điều đúng.
There was never anything personal in it, from my side.	Không bao giờ có bất cứ điều gì cá nhân trong đó, từ phía tôi.
And work hard to release new version.	Và làm việc chăm chỉ để phát hành phiên bản mới.
Race never played a role.	Chủng tộc không bao giờ đóng một vai trò nào đó.
There will be moments when no creative ideas come to mind.	Sẽ có những khoảnh khắc mà không có ý tưởng sáng tạo nào xuất hiện trong tâm trí bạn.
You are the one he comes after.	Bạn là người mà anh ấy đến sau.
Of their marriage.	Của cuộc hôn nhân của họ.
It knows an entrance, it must know an exit, yes.	Nó biết một lối vào, nó phải biết một lối thoát, vâng.
This day he had his full hands.	Ngày này anh ấy đã có đầy đủ bàn tay của mình.
It could be anywhere.	Nó có thể ở bất cứ đâu.
This could be bad.	Điều này có thể là xấu.
They turned.	Họ quay ra.
I will pick it and eat it, a lot.	Tôi sẽ hái nó và ăn nó, rất nhiều.
Imagine that they both have wild hair and crazy eyes.	Hãy tưởng tượng rằng cả hai người họ đều có mái tóc hoang dã và đôi mắt điên cuồng.
Just look at the numbers.	Chỉ cần nhìn vào các con số.
He touched her shoulder, her neck, her back.	Anh chạm vào vai cô, cổ cô, lưng cô.
It broke her spirit.	Nó khiến tinh thần cô ấy suy sụp.
I'm still trying to understand that.	Tôi vẫn đang cố gắng hiểu điều đó.
Because you are important.	Vì bạn quan trọng.
You can't fight them together, but split them up.	Bạn không thể chống lại chúng cùng nhau, nhưng hãy chia chúng ra.
My father took me to take pictures.	Cha tôi đã đưa tôi đi chụp ảnh.
Thanks for help.	Cảm ơn vì sự giúp đỡ.
But things are getting more dangerous outside.	Nhưng mọi thứ đang trở nên nguy hiểm hơn bên ngoài.
Hit the ground.	Đánh xuống đất.
Let someone else handle it.	Hãy để người khác xử lý.
Also easier.	Cũng dễ dàng hơn.
Dad stepped aside, watching it.	Bố đã sang một bên, quan sát nó.
He killed two of my soldiers.	Anh ta đã giết hai người lính của tôi.
They don't score high.	Họ không ghi điểm cao.
He definitely had time to come up with one.	Anh ấy chắc chắn đã có thời gian để nghĩ ra một cái.
Damn client got him up.	Khách hàng chết tiệt đã đỡ anh ta dậy.
Some things will be very different.	Một số thứ sẽ khác đi rất nhiều.
They lose thousands a day.	Họ mất hàng nghìn một ngày.
But he drove it away.	Nhưng anh ấy đã lái nó đi.
I had more plans.	Tôi đã có nhiều kế hoạch hơn.
She doesn't have any.	Cô ấy không có cái nào cả.
He's back.	Anh ấy trở lại.
Sometimes it takes weeks.	Đôi khi phải mất vài tuần.
One more thing.	Một điều nữa.
They will take care of you.	Họ sẽ chăm sóc bạn.
I put two fingers on my neck.	Tôi đặt hai ngón tay vào cổ mình.
There's no need to focus on these two anyway.	Dù sao thì cũng không cần thiết phải tập trung vào hai cái này.
Other cases are similar to this one.	Các trường hợp khác tương tự như trường hợp này.
Easy to remember.	Dễ nhớ.
Most obviously, it is white and beautiful.	Rõ ràng nhất, nó là màu trắng và đẹp.
I did this and my problem did not change.	Tôi đã làm điều này và vấn đề của tôi không thay đổi.
Water.	Nước uống.
Tell him to stay there.	Bảo anh ta ở lại đó.
They just made it up.	Họ vừa mới bịa ra.
Or stream it yourself.	Hoặc tự phát trực tuyến.
I really wanted to love this book.	Tôi thực sự muốn yêu cuốn sách này.
I checked with your office.	Tôi đã kiểm tra với văn phòng của bạn.
No more display than necessary.	Không cần hiển thị nhiều hơn là cần thiết.
Look at what is not said.	Nhìn vào những gì không được nói.
That sounds very good.	Điều đó nghe rất tốt.
''.	''.
Even if you're already running.	Ngay cả khi bạn đã chạy.
I'm sick of it and sick of her.	Tôi phát ngán vì nó và phát ốm vì cô ấy.
However, this is not the main point.	Tuy nhiên, đây không phải là điểm chính.
I need someone.	Tôi cần một ai đó.
Or time to call your parents and friends.	Hoặc thời gian để gọi cho cha mẹ và bạn bè của bạn.
Back to him.	Quay lại với anh ta.
Mostly people just care.	Chủ yếu là mọi người chỉ quan tâm.
Two little girls were there.	Hai cô gái nhỏ đã ở đó.
I'm ready for fall.	Tôi đã sẵn sàng cho mùa thu.
Maybe you did that a long time ago.	Có lẽ bạn đã làm vậy từ rất lâu rồi.
And everything.	Và tất cả mọi thứ.
I should apologize if anything happened to her.	Tôi nên xin lỗi nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy.
I have to try this with my next book, whatever it is.	Tôi phải thử điều này với cuốn sách tiếp theo của mình, bất kể nó là gì.
His father told him he was proud of him.	Cha anh ấy nói với anh ấy rằng ông ấy tự hào về anh ấy.
I am very happy to have you here today.	Tôi rất vui khi có bạn ở đây ngày hôm nay.
She checks her cell phone.	Cô ấy kiểm tra điện thoại di động của mình.
I don't know what his real name is.	Tôi không biết tên thật của anh ấy là gì.
Most of them are still locked in their homes.	Hầu hết họ vẫn bị nhốt trong nhà của họ.
It indicates the direction of the information flow.	Nó chỉ ra hướng của luồng thông tin.
No need to worry.	Không cần phải lo lắng.
They eat everything in sight and many things not.	Chúng ăn mọi thứ trong tầm mắt và nhiều thứ không có.
Maybe so, but crazy is my last name.	Có lẽ vậy, nhưng điên là họ của tôi.
However, the order of the return values ​​has no meaning.	Tuy nhiên, thứ tự của các giá trị trả về không có ý nghĩa.
A man stepped out.	Một người đàn ông bước ra.
Dude, party some stuff.	Anh bạn, tiệc tùng một số thứ.
In the middle of the room is a bed.	Ở giữa phòng là một chiếc giường.
It stuck with me for months afterward.	Nó gắn bó với tôi trong nhiều tháng sau đó.
You look and you hope.	Bạn nhìn và bạn hy vọng.
He may have slept.	Anh ấy có thể đã ngủ.
For animals.	Đối với động vật.
That is quite difficult.	Đó là khá khó khăn.
The film is rated above average.	Bộ phim được đánh giá trên mức trung bình.
He was never seen.	Anh ta chưa bao giờ được nhìn thấy.
But there are many, many.	Nhưng có rất nhiều, rất nhiều.
But there may have been two of them.	Nhưng có thể đã có hai trong số họ.
Then she can be their teacher.	Sau đó cô ấy có thể là giáo viên của họ.
They want.	Họ muốn.
She is usually the first to notice its presence.	Cô thường là người đầu tiên nhận thấy sự hiện diện của nó.
There was nothing wrong then.	Không có gì sai khi đó.
Try to let them know that you enjoyed reading their work.	Cố gắng cho họ biết rằng bạn rất thích đọc tác phẩm của họ.
Religion is something else.	Tôn giáo là một thứ khác.
Has become widely available.	Đã trở nên phổ biến rộng rãi.
I wore two sets of nothing and then put on.	Tôi mặc hai bộ không mặc gì và sau đó mặc.
This time it's better.	Lần này thì tốt hơn.
Very good service.	Dịch vụ rất tốt.
It will never leave her side, even when she is happiest.	Nó sẽ không bao giờ rời xa cô, ngay cả khi cô hạnh phúc nhất.
And it looks like she did.	Và có vẻ như cô ấy đã làm được.
Dead inside.	Chết bên trong.
The bars in the time course indicate the standard error.	Các thanh trong quá trình thời gian cho biết sai số tiêu chuẩn.
Anger will not solve the problem.	Sự tức giận sẽ không giải quyết được vấn đề.
He said he would.	Anh ấy nói anh ấy sẽ làm.
Remember, you can't win if you don't play.	Hãy nhớ rằng, bạn không thể thắng nếu bạn không chơi.
Others are not fair.	Những người khác không công bằng.
There will be no such break this year.	Sẽ không có sự phá vỡ như vậy trong năm nay.
You can never sit back and rest about what you've done.	Bạn không bao giờ có thể ngồi lại và nghỉ ngơi về những gì bạn đã làm.
And so do others.	Và những người khác cũng vậy.
He has come for a medical examination and the results are unknown.	Anh ta đã đến để kiểm tra y tế và kết quả không được biết.
She didn't say a word.	Cô ấy không nói một lời nào.
But there are still many questions.	Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi.
I saw it from my window.	Tôi đã nhìn thấy nó từ cửa sổ của tôi.
I offered to pay my share, but he didn't hear about it.	Tôi đã đề nghị trả phần của mình, nhưng anh ta không nghe về nó.
This fact makes it difficult to study them.	Thực tế này gây khó khăn cho việc nghiên cứu chúng.
You did a better job.	Bạn đã làm một công việc tốt hơn.
He continued.	Anh ấy đã tiếp tục.
I got to know them better.	Tôi đã hiểu rõ hơn về họ.
Let's take note of the following.	Chúng ta hãy lưu ý những điều sau đây.
She had no memories of her parents to tell him.	Cô không có ký ức nào về cha mẹ để nói với anh.
We were late.	Chúng tôi đã trễ.
It will release death.	Nó sẽ giải phóng cái chết.
At least not in the near future.	Ít nhất thì không phải trong tương lai gần.
And it turned out to be true.	Và hóa ra là đúng.
However, recently an update was brought out of it.	Tuy nhiên, gần đây một bản cập nhật đã được đưa ra khỏi nó.
He has passion.	Anh ấy có đam mê.
The truth, and nothing but the truth.	Sự thật, và không gì khác ngoài sự thật.
He said just as much that night and the next.	Anh ấy đã nói nhiều như vậy trong đêm đó và đêm hôm sau.
That seemed like a lot at the time.	Điều đó dường như rất nhiều vào thời điểm đó.
That's what happened here.	Đó là những gì đã xảy ra ở đây.
Pure.	Thuần khiết.
We have a lot of indoor plants.	Chúng tôi có rất nhiều cây trong nhà.
This is the end of the line.	Đây là cuối dòng.
I've got my career.	Tôi đã có sự nghiệp của mình.
He's not a doctor.	Anh ấy không phải là bác sĩ.
Everything would come back, playing itself out like a movie inside my brain.	Mọi thứ sẽ quay trở lại, tự nó diễn ra như một cuốn phim bên trong bộ não của tôi.
Trying to stop me will only make things worse.	Cố gắng ngăn cản tôi sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
In a strange way, that makes perfect sense.	Theo một cách kỳ lạ, điều đó có ý nghĩa hoàn hảo.
It is killing me.	Nó đang giết tôi.
I didn't know about that fact.	Tôi đã không biết về sự thật đó.
They are deadly silent.	Họ im lặng chết người.
I can handle difficult things that come up.	Tôi có thể giải quyết những điều khó khăn xảy đến.
I know about line.	Tôi biết về dòng.
And that's really where the data is going today.	Và đó thực sự là nơi mà dữ liệu đang diễn ra ngày nay.
They can only get there if they move fast.	Họ chỉ có thể đến đó nếu họ di chuyển nhanh.
And he took a step.	Và anh ta đi một bước.
So are women and men.	Phụ nữ và đàn ông cũng vậy.
I've been through this a few times before.	Tôi đã trải qua điều này trước đây một vài lần.
Everything just changes form.	Mọi thứ chỉ thay đổi hình thức.
You try to find out where you are.	Bạn cố gắng tìm ra bạn đang ở đâu.
The letter flew home.	Thư bay về nhà.
Many policies have changed.	Nhiều chính sách đã thay đổi.
After that, or since.	Sau đó, hoặc kể từ khi.
I want him to see me again, to see me better.	Tôi muốn anh ấy gặp lại tôi, để nhìn thấy tôi tốt hơn.
The woman, too, should support her husband in his career.	Người phụ nữ cũng vậy, nên ủng hộ chồng mình trong sự nghiệp.
Do your research and find out what you can offer.	Thực hiện nghiên cứu và tìm ra những gì bạn có thể cung cấp.
The day was very hot.	Ngày lại rất nóng.
There was no significant change in blood pressure.	Không có sự thay đổi đáng kể nào về huyết áp.
They just look like.	Họ chỉ trông giống như.
And he has known me for many years.	Và anh ấy đã biết tôi trong nhiều năm.
And he's still the best player right now.	Và anh ấy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại.
When asked if we knew who he was, we did not.	Khi được hỏi liệu chúng tôi có biết anh ấy là ai không nhưng chúng tôi không cho biết.
That's when she turned to the wall.	Đó là khi cô ấy quay vào tường.
I think she's happy.	Tôi nghĩ cô ấy hạnh phúc.
She opened it to make sure the object was still inside.	Cô mở nó ra để chắc chắn rằng vật thể vẫn còn bên trong.
That's a bit strange for me.	Điều đó hơi lạ đối với tôi.
Sometimes they get it right.	Đôi khi họ hiểu đúng.
He's so cool.	Anh ta thật ngầu.
I had so much fun doing it.	Tôi đã rất vui khi làm nó.
The boy quickly turned his face away and made a strange noise.	Cậu bé quay mặt đi nhanh chóng và tạo ra một tiếng động kỳ lạ.
Then you can stay in product, year and event.	Sau đó, bạn có thể ở trong sản phẩm, năm và sự kiện.
The mean values ​​of these parameters were used in the analyses.	Giá trị trung bình của các thông số này đã được sử dụng trong các phân tích.
We can use this to create space out of nothing.	Chúng ta có thể sử dụng điều này để tạo không gian từ hư vô.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
At work, do what you like.	Trong công việc, hãy làm những gì bạn thích.
They will be stuck together.	Chúng sẽ bị mắc kẹt với nhau.
That was the worst he could say.	Đó là điều tồi tệ nhất mà anh ta có thể nói.
She informed them that he was not at home.	Cô thông báo với họ rằng anh không có nhà.
Evil can be a developing one.	Cái ác có thể là một cái đang phát triển.
The application does not return an error.	Ứng dụng không trả lại lỗi.
Not very professional.	Không chuyên nghiệp lắm.
Seeing a vision come to life is a dream come true.	Nhìn thấy một viễn cảnh đi vào cuộc sống là một giấc mơ thành hiện thực.
That tells you something.	Điều đó cho bạn biết điều gì đó.
Fill me in on some background.	Điền cho tôi trên một số nền.
I don't even own a car yet.	Tôi thậm chí vẫn chưa sở hữu một chiếc xe hơi.
You didn't notice that too much when he was playing.	Bạn đã không nhận thấy điều đó quá nhiều khi anh ấy đang chơi.
And hit a wall.	Và va vào một bức tường.
Would love to see him take care of that.	Rất muốn nhìn thấy anh ấy chăm sóc điều đó.
He must stand his ground.	Anh ta phải giữ vững lập trường.
Data are representative of the vehicle with its standard error.	Dữ liệu đại diện cho phương tiện với sai số chuẩn của phương tiện.
Get a perspective.	Nhận một góc nhìn.
That also helps.	Điều đó cũng có ích.
Just like her father.	Cũng giống như bố của cô ấy.
The impact is clearly serious.	Tác động rõ ràng là nghiêm trọng.
No or yes.	Không hoặc có.
Carry out experimental studies.	Thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm.
There are many things we need to learn.	Có rất nhiều điều chúng ta cần học hỏi.
My family really enjoy it listening.	Gia đình tôi thực sự thích nó nghe.
No click tracking.	Không có theo dõi nhấp chuột.
Perfect as a gift, this set is a must have.	Hoàn hảo như một món quà, bộ này phải có.
Basically meant to end.	Về cơ bản là có nghĩa là để kết thúc.
This is joy.	Đây là niềm vui.
I'm glad she's just a human child.	Tôi rất vui khi thấy cô ấy chỉ là một đứa trẻ con người.
So no, it's not true.	Vì vậy, không, nó không phải là sự thật.
He cannot be known by mind or even heart.	Anh ta không thể được biết đến bằng trí óc hoặc thậm chí trái tim.
That's the measure of a man.	Đó là thước đo của người đàn ông.
Have faith in your future.	Có niềm tin vào tương lai của bạn.
Some other important terms are related to his mother.	Một số điều khoản quan trọng khác có liên quan đến mẹ của anh ấy.
New patients only.	Chỉ những bệnh nhân mới.
It must be good for something.	Nó phải tốt cho một cái gì đó.
People are more than their disease.	Con người hơn cả căn bệnh của họ.
He's not too old to start over.	Anh ấy không quá già để bắt đầu lại.
He wasn't there to pick me up.	Anh ấy không ở đó để đón tôi.
Now the test begins.	Bây giờ thử nghiệm bắt đầu.
Give me a ride somewhere.	Cho tôi một chuyến đi đâu đó.
We are in a river of metal and light.	Chúng ta đang ở trong một dòng sông kim loại và ánh sáng.
We have faith in something bigger.	Chúng tôi có niềm tin vào một cái gì đó lớn hơn.
But they are there when they need it.	Nhưng họ ở đó khi họ cần.
He said yes he would.	Anh ấy đã nói có anh ấy sẽ làm được.
He wasn't there either.	Anh ấy cũng không có ở đó.
Then he went to the window.	Sau đó, anh ta đi đến cửa sổ.
She died of her injuries a few days later.	Cô ấy chết vì vết thương vài ngày sau đó.
I haven't had another since.	Tôi đã không có một cái khác kể từ đó.
None is correct.	Không cái nào đúng.
In addition, there are a lot of product reviews that don't even exist.	Ngoài ra, có rất nhiều nhận xét về sản phẩm thậm chí không tồn tại.
We say yes when we really mean no.	Chúng tôi nói có khi chúng tôi thực sự muốn nói không.
He is the boy who disappeared.	Anh ấy là cậu bé đã biến mất.
I had another question.	Tôi đã có một câu hỏi khác.
She needs her to sleep.	Cô ấy cần cô ấy ngủ.
This requires pressure.	Điều này đòi hỏi áp lực.
He knew it was a lie.	Anh ấy biết đó là một lời nói dối.
On a second thought, it might be.	Theo suy nghĩ thứ hai, có thể là như vậy.
You do it because you really care about them and their relationship.	Bạn làm điều đó bởi vì bạn thực sự quan tâm đến họ và mối quan hệ của họ.
Or get himself in trouble if he doesn't follow the rules.	Hoặc tự mình gặp rắc rối nếu anh ta không tuân theo các quy tắc.
They will come back again and again and again.	Họ sẽ quay lại nhiều lần nữa, và nhiều lần nữa.
He will let you know what he thinks.	Anh ấy sẽ cho bạn biết những gì anh ấy nghĩ.
The defense will have a better finish.	Hàng thủ sẽ có kết thúc tốt hơn.
But brother, do our people know love?	Nhưng anh ơi, dân tộc mình có biết yêu không.
And you don't have to move.	Và bạn không cần phải di chuyển.
She did not respond.	Cô ấy không đáp lại.
The second doesn't like football.	Người thứ hai không thích bóng đá.
Just you and one other person if you like.	Chỉ bạn và một người khác nếu bạn thích.
He told me to stop and he would look into it.	Anh ấy bảo tôi dừng lại và anh ấy sẽ xem xét nó.
It won't die.	Nó sẽ không chết.
Once you do this, that's it.	Một khi bạn làm điều này, đó là nó.
It's nice.	Nó rất hay.
I don't say specifically.	Tôi không nói cụ thể.
They made a mistake.	Họ đã mắc sai lầm.
It's time to put it together and let it out.	Đó là thời gian để đặt nó lại với nhau và để nó ra.
Below.	Phía dưới.
Working conditions are especially harsh in winter.	Điều kiện làm việc đặc biệt khắc nghiệt vào mùa đông.
Even an attempt last year used only daughter cells.	Ngay cả một nỗ lực vào năm ngoái cũng chỉ sử dụng tế bào con.
Not everyone follows current events.	Không phải ai cũng theo dõi các sự kiện hiện tại.
The test results show the benefits of the proposed technique.	Kết quả thử nghiệm cho thấy lợi ích của kỹ thuật được đề xuất.
I know there's something strange about the two of you.	Tôi biết có điều gì đó kỳ lạ ở hai người.
Natural light during the day.	Ánh sáng tự nhiên vào ban ngày.
Then he turned and walked towards the hotel.	Sau đó, anh quay người và đi về phía khách sạn.
Yes, the brain can change, and that means we can change.	Vâng, bộ não có thể thay đổi, và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi.
This blog is no different.	Blog này không có gì khác biệt.
All he wants is peace and freedom.	Tất cả những gì anh ấy muốn là hòa bình và tự do.
This is the beginning of the end for the mine.	Đây là sự khởi đầu của sự kết thúc cho khu mỏ.
And it is a beautiful thing.	Và nó là một điều tuyệt đẹp.
There are two ways to test this idea.	Có hai cách để kiểm tra ý tưởng này.
My mother has told this story many times.	Mẹ tôi đã kể câu chuyện này rất nhiều lần.
He doesn't even know where they are.	Anh ta thậm chí không biết họ đang ở đâu.
Seven crews leave.	Bảy phi hành đoàn rời đi.
You will know him when you see him.	Bạn sẽ biết anh ấy khi bạn nhìn thấy anh ấy.
They have run out of time.	Họ đã hết thời gian.
If the box is empty, you will die.	Nếu hộp rỗng, bạn sẽ chết.
This difference can only be explained by history.	Sự khác biệt này chỉ có thể được giải thích bởi lịch sử.
Moreover, people like these colors in daily life.	Hơn nữa, mọi người thích những màu sắc này trong cuộc sống hàng ngày.
It is a distance.	Đó là một khoảng cách.
So they prepared to kill for it.	Vì vậy, họ đã chuẩn bị để giết cho nó.
Keep your windows low.	Giữ cửa sổ của bạn ở mức thấp.
The only door to the room was locked.	Cánh cửa duy nhất vào phòng đã bị khóa.
You have to accept the facts, and these are the facts.	Bạn phải chấp nhận sự thật, và đây là những sự thật.
His faith has no beginning and no end.	Đức tin của anh không có bắt đầu và không có kết thúc.
The team stopped immediately.	Nhóm nghiên cứu dừng lại ngay lập tức.
I cannot wait to read more from you.	Tôi không thể chờ đợi để đọc nhiều hơn nữa từ bạn.
It holds our whole body together and gives it its shape.	Nó giữ toàn bộ cơ thể chúng ta lại với nhau và tạo ra hình dạng của nó.
You have to work for it.	Bạn phải làm việc vì nó.
We do not have an office.	Chúng tôi không có văn phòng.
Men seem to live for sleep.	Đàn ông dường như sống cho giấc ngủ.
It is now considered the standard of care.	Bây giờ nó được coi là tiêu chuẩn chăm sóc.
Could be both.	Có thể là cả hai.
The key to a great trip is being a family.	Chìa khóa cho một chuyến đi tuyệt vời là trở thành một gia đình.
Now it seems to be here.	Bây giờ nó dường như ở đây.
The table was before it.	Cái bàn đã có trước nó.
I have quite a few people who enjoy my work.	Tôi có khá nhiều người thích công việc của tôi.
And one of them has a story to tell.	Và một trong số họ có một câu chuyện để kể.
It's not really a debate, but more of a discussion.	Nó không thực sự là một cuộc tranh luận, mà là nhiều cuộc thảo luận hơn.
All on their feet.	Tất cả đều trên đôi chân của họ.
She must have heard us turn into the street.	Cô ấy chắc đã nghe thấy chúng tôi rẽ vào đường.
Not in the house, still.	Không có trong nhà, vẫn còn.
However, he is not completely fair.	Tuy nhiên, anh ta không hoàn toàn công bằng.
Well, this will be fun.	Chà, điều này sẽ rất vui.
I have seen groups.	Tôi đã thấy các nhóm.
He is a player that children admire.	Anh ấy là một cầu thủ mà trẻ em ngưỡng mộ.
It is interesting.	Nó thật là thú vị.
I don't need to do that.	Tôi không cần phải làm vậy.
She wants everyone to know that you can do this.	Cô ấy muốn mọi người biết rằng bạn có thể làm được điều này.
A bit of a hassle there, nothing to mention.	Một chút rắc rối ở đó, không có gì để đề cập.
The author's own clinical work.	Công trình lâm sàng của chính tác giả.
Last year passed.	Năm ngoái đã qua.
For the most important thing is that nothing happens.	Đối với điều quan trọng nhất là không có gì xảy ra.
A wild expression appeared on her.	Một biểu hiện hoang dã xuất hiện trên cô ấy.
And now the same thing can happen to you.	Và bây giờ điều tương tự có thể xảy ra với bạn.
It was a complete pleasure.	Đó là một niềm vui hoàn toàn.
We stood and watched.	Chúng tôi đã đứng và quan sát.
I really recommend it to anyone.	Tôi thực sự giới thiệu nó cho bất cứ ai.
He studies and he builds.	Anh ấy nghiên cứu và anh ấy xây dựng.
You know their names.	Bạn biết tên của họ.
More than a few times this.	Nhiều hơn một vài lần này.
I decided to be honest.	Tôi quyết định thành thật.
The name should probably be short and easy to remember.	Tên có lẽ nên ngắn gọn và dễ nhớ.
No music in the background.	Không có nhạc trong nền.
None of them are doing that.	Không ai trong số họ đang làm điều đó.
He definitely feels better.	Anh ấy chắc chắn cảm thấy tốt hơn.
They are becoming more and more aware.	Họ ngày càng nhận thức được.
She feels very good about her body.	Cô cảm thấy rất tốt về cơ thể của mình.
Before using the monitor, slowly establish your movement away from the screen.	Trước khi sử dụng màn hình, hãy từ từ thiết lập việc di chuyển của bạn khỏi màn hình.
No woman will leave.	Sẽ không có phụ nữ nào rời đi.
The software can take appropriate actions based on the event type.	Phần mềm có thể thực hiện các hành động thích hợp dựa trên loại sự kiện.
It's not pretty down here.	Ở dưới này không đẹp đâu.
Not the right people.	Không phải những người phù hợp.
By the way, the book is much better than the movie.	Nhân tiện, cuốn sách hay hơn nhiều so với bộ phim.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
I have done this before.	Tôi đã làm điều này trước đây.
Keep them behind the door, even if it's unlocked.	Giữ chúng sau cánh cửa, ngay cả khi nó không được khóa.
There is no other word for it.	Không có từ nào khác cho nó.
Hence it is not counted.	Do đó nó không được tính.
The events of the past few hours seem unreal.	Các sự kiện trong vài giờ qua dường như không có thật.
Well, she just needs to notice him.	Chà, cô ấy chỉ cần để ý anh ta.
I should have been there.	Tao đã nên ở đó.
But he laughed.	Nhưng anh ấy đã cười.
Mistake is a mistake.	Sai lầm là một sai lầm.
In three parts.	Thành ba phần.
They think school and college activities are enough for them.	Họ nghĩ rằng các hoạt động ở trường và đại học là đủ đối với họ.
Here is an additional explanatory word in order.	Đây là một từ giải thích bổ sung theo thứ tự.
Objects, things should not believe.	Đối tượng, những điều không nên tin.
They had to call the police.	Họ đã phải gọi cảnh sát.
Hold the bag.	Giữ túi.
This should be easier than it sounds.	Điều này sẽ dễ dàng hơn so với âm thanh.
Constant.	Không thay đổi.
If you love nature and children, you will love this show.	Nếu bạn yêu thiên nhiên và trẻ em, bạn sẽ thích chương trình này.
They don't explain the miracle.	Họ không giải thích điều kỳ diệu.
It has more of an effect on me.	Nó có ảnh hưởng nhiều hơn đến tôi.
The driver stared me in the eye.	Người lái xe nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Any god that can end my existence will do.	Bất kỳ vị thần nào có thể kết thúc sự tồn tại của tôi sẽ làm được.
We have reviewed the current literature.	Chúng tôi đã xem xét các tài liệu hiện tại.
It is not easy at work.	Nó không phải là dễ dàng trong công việc.
The setup is very easy.	Việc thiết lập rất dễ dàng.
Like most of us, it seems.	Như hầu hết chúng ta, dường như.
Here are some of the best in town.	Sau đây là một số tốt nhất trong thị trấn.
I am having a great time.	Tôi đang có thời gian tuyệt vời.
Don't own it and say it's a good thing.	Không sở hữu nó và nói rằng đó là một điều tốt.
We want to control the oil for ourselves.	Chúng tôi muốn kiểm soát dầu cho chính mình.
Easier to play.	Dễ dàng hơn để chơi.
But, three years later, his health began to decline.	Nhưng, ba năm sau, sức khỏe của ông bắt đầu suy yếu.
And she might have.	Và cô ấy có thể có.
I stood up, and then helped her up.	Tôi đứng dậy, và sau đó giúp cô ấy đứng.
Nothing has changed from the original.	Không có gì khác thay đổi so với bản gốc.
But his face was sad.	Nhưng gương mặt anh buồn bã.
Most of us have struggled with it at some point in our lives.	Hầu hết chúng ta đều phải vật lộn với nó vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
Humorously speaking, it made me feel special.	Nói một cách hài hước, nó khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
And if you're weird, you're just weird.	Và nếu bạn kỳ lạ, bạn chỉ kỳ lạ.
However, that is only the beginning of a long-term project.	Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước khởi đầu của một dự án dài hơi.
It is of great interest.	Nó rất được quan tâm.
I have seen many changes.	Tôi đã thấy nhiều thay đổi.
Just a new release.	Chỉ cần một bản phát hành mới.
This is just one finger on the same hand.	Đây chỉ là một ngón tay trên cùng một bàn tay.
And there are other things we can do.	Và có những điều khác chúng ta có thể làm.
I can't find the reason for it.	Tôi không thể tìm ra lý do cho nó.
I know the rules.	Tôi biết các quy tắc.
Thanks, and we look forward to your comments!.	Cảm ơn, và chúng tôi mong nhận được ý kiến ​​của bạn !.
And thanks again for the interesting responses.	Và cảm ơn một lần nữa vì những phản hồi thú vị.
His brown eyes were dead again.	Đôi mắt nâu của anh đã chết một lần nữa.
It is just different.	Nó chỉ là khác nhau.
I am a first year student, still living at my parents' house.	Tôi là sinh viên năm thứ nhất, vẫn đang ở nhà bố mẹ đẻ.
All done in silence.	Tất cả được thực hiện trong im lặng.
I was interested in theory.	Tôi đã quan tâm đến lý thuyết.
Its external appearance and mode of operation are different.	Hình thức bên ngoài và phương thức hoạt động của nó khác nhau.
Look, you did a great job.	Nhìn kìa, bạn đã làm rất tốt.
She doesn't know what day it is.	Cô không biết hôm nay là ngày gì.
You worked for the other money you needed.	Bạn đã làm việc vì số tiền khác mà bạn cần.
It was not in my dream.	Đó không phải là trong giấc mơ của tôi.
And even now.	Và ngay cả bây giờ.
All errors are the responsibility of the authors.	Tất cả các sai sót là trách nhiệm của các tác giả.
You don't know how it will turn out.	Bạn không biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
He's good, but you're better.	Anh ấy tốt, nhưng bạn còn tốt hơn.
I had to be raised to a sitting position.	Tôi phải được nâng lên một vị trí ngồi.
So the dog was sitting.	Vì vậy, con chó đã ngồi.
Her main desire is to become the best teacher in the world.	Mong muốn chính của cô là trở thành giáo viên tốt nhất trên thế giới.
Remember the plan if you get caught.	Hãy nhớ kế hoạch nếu bạn bị bắt.
I think he's on your boat.	Tôi nghĩ anh ấy đang ở trên thuyền của bạn.
However, this one got away from us before we could get there.	Tuy nhiên, cái này đã đi khỏi chúng tôi trước khi chúng tôi có thể đến đó.
He spent quite a few days, maybe two weeks or so.	Anh ấy đã dành khá nhiều ngày, có thể là hai tuần hoặc lâu hơn.
Change is happening on our earth.	Sự thay đổi đang diễn ra trên trái đất của chúng ta.
In an instant, he passed to the other side.	Trong khoảnh khắc, anh ta đã đi qua phía bên kia.
I was very happy with them.	Tôi đã rất hạnh phúc với họ.
There will be many events.	Sẽ có nhiều sự kiện.
I used to terrify her.	Tôi đã từng khiến cô ấy chết khiếp.
However, he was close to me, perhaps too close.	Tuy nhiên, anh ấy gần với tôi, có lẽ quá gần.
He probably wants it to think there's a hidden connection.	Anh ta có thể muốn nó nghĩ rằng có một mối liên hệ ẩn.
No one survived the weekend.	Không ai sống sót vào cuối tuần.
Do not crowd the pan.	Đừng đám đông cái chảo.
His ability to catch and run is amazing.	Khả năng bắt và chạy của anh ấy thật đáng kinh ngạc.
This ends badly.	Điều này kết thúc tồi tệ.
And they won't.	Và họ sẽ không.
I see that doesn't exist.	Tôi thấy rằng điều đó không tồn tại.
You have no right to claim it.	Bạn không có quyền yêu cầu nó.
This actual energy is described by physical variables, they are smaller.	Năng lượng thực tế này được mô tả bởi các biến vật lý, chúng nhỏ hơn.
We would hug each other for hours.	Chúng tôi sẽ ôm nhau trong nhiều giờ.
If there is a problem reading user input.	Nếu có vấn đề khi đọc thông tin đầu vào của người dùng.
Stock up on it.	Tích trữ trên đó.
So does the team.	Đội cũng vậy.
The media never talks about the good news.	Các phương tiện truyền thông không bao giờ nói về tin tốt.
I'm good at it.	Tôi giỏi nó.
Or let me know what works.	Hoặc cho tôi biết những gì hoạt động.
If your voice feels tired, give it a rest.	Nếu giọng nói của bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cho nó nghỉ ngơi.
In fact, she was afraid of him.	Trên thực tế, cô sợ anh.
The ability to work in a team is a must.	Khả năng làm việc theo nhóm là điều bắt buộc.
He won't change.	Anh ấy sẽ không thay đổi.
One foot in the future, and one foot in the past.	Một bước chân trong tương lai, và một bước chân trong quá khứ.
This is very important for your business.	Điều này rất quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.
We were as if we were dead.	Chúng tôi như thể đã chết.
Then a post office.	Sau đó, một bưu điện.
So we need to consider these factors in the model.	Vì vậy, chúng ta cần xem xét các yếu tố này trong mô hình.
This growth seems unusual only to us.	Sự tăng trưởng này có vẻ bất thường chỉ đối với chúng tôi.
They did not meet by the river.	Họ đã không gặp nhau bên sông.
I'm not saying they're hard to go.	Tôi không nói rằng họ khó đi.
Otherwise, you will lose.	Nếu không, bạn sẽ thua cuộc.
I must have three sciences.	Tôi phải có ba môn khoa học.
Come up with a way to make sure that never happens.	Hãy nghĩ ra một cách để đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra.
She was close to finding relief.	Cô ấy đã gần tìm được sự giải thoát.
She recognized one of them.	Cô nhận ra một trong số họ.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
Get your hearing and vision checked once a year.	Kiểm tra thính giác và thị lực của bạn mỗi năm một lần.
So the team didn't rock the boat.	Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã không làm rung chuyển con thuyền.
That is, the actual message.	Đó là, thông báo thực tế.
The three of us can do anything forever.	Ba chúng ta có thể làm mọi thứ mãi mãi.
She has worked long and hard for me.	Cô ấy đã làm việc lâu dài và chăm chỉ cho tôi.
She's about to use her voice.	Cô ấy sắp sử dụng giọng nói của mình.
She has a hard time falling asleep.	Cô ấy rất khó đi vào giấc ngủ.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
Sure, that must be it.	Chắc chắn, đó phải là nó.
And the things on the wall too.	Và cả những thứ trên tường nữa.
He can barely see.	Anh ấy hầu như không thể nhìn thấy.
I'm done fighting.	Tôi đã chiến đấu xong.
This time is a time for learning and love.	Thời gian này là thời gian cho học tập và tình yêu.
They have big arms.	Họ có cánh tay lớn.
It probably will, too.	Nó có thể sẽ, quá.
She doesn't remember where she comes from.	Cô ấy không nhớ mình đến từ đâu.
You are ready to answer the question.	Bạn đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi.
His mind was quite filled with her.	Tâm trí của anh ấy khá đầy ắp về cô ấy.
It's the little moments like that, that's why we do it.	Đó là những khoảnh khắc nhỏ như thế, đó là lý do tại sao chúng tôi làm điều đó.
A very strange way to handle events.	Một cách rất lạ để xử lý các sự kiện.
It continues to go further and right.	Nó tiếp tục tiến xa hơn và đúng hơn.
It means this is over.	Nó có nghĩa là điều này đã kết thúc.
Of course it didn't go as planned.	Tất nhiên là nó không diễn ra theo đúng kế hoạch.
It was discovered.	Nó đã phát hiện ra.
Often retreats in and pushes the door out.	Thường lui vào và đẩy cửa ra.
A fight to save her child.	Một cuộc chiến để cứu con của cô.
Data from at least four trials in each condition.	Dữ liệu từ ít nhất bốn thử nghiệm trong mỗi điều kiện.
It's been five years.	Đã năm năm.
I'm sure it's blood.	Tôi chắc chắn đó là máu.
Because he needs to get lost.	Bởi vì anh ấy cần phải bị lạc.
I'm not sure what the real reason is.	Tôi không chắc lý do thực sự là gì.
It's too public.	Nó quá công khai.
I will let you know if it will continue.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu nó sẽ tiếp tục.
It's been eight months.	Đã tám tháng.
Our police are not good.	Cảnh sát của chúng tôi là không tốt.
My only remaining lead.	Chì duy nhất còn lại của tôi.
This has nothing to do with economics, the market is simple.	Điều này không liên quan gì đến kinh tế, thị trường là đơn giản.
Children have the right to a stable and safe home environment.	Trẻ em có quyền có một môi trường gia đình ổn định và an toàn.
We look at each other.	Chúng tôi nhìn nhau.
I guess you'll have to make it tonight.	Tôi đoán bạn sẽ phải làm cho tối nay.
But there are things to say.	Nhưng có những điều phải nói.
These places desperately need your help, you just can't leave fast enough.	Những nơi này rất cần sự giúp đỡ của bạn, bạn không thể rời đi đủ nhanh.
Door does not close.	Cửa không đóng.
Every character gets their moment in the sun.	Mỗi nhân vật đều có được khoảnh khắc của họ dưới ánh mặt trời.
But his chances lie in the question itself.	Nhưng cơ hội của anh ấy nằm ở chính câu hỏi.
Overall, minimal differences were found in the three comparators.	Nhìn chung, sự khác biệt tối thiểu được tìm thấy trong ba bộ so sánh.
There is nothing to wait for.	Không có gì để chờ đợi.
It was too easy for him to get to me.	Thật quá dễ dàng để anh ấy đến được với tôi.
Because anger is not an idea.	Bởi vì tức giận không phải là một ý tưởng.
Tough guys, real tough guys.	Những kẻ cứng rắn, những kẻ cứng rắn thực sự.
Trees are not just trees.	Cây không chỉ là cây.
Check it out here.	Kiểm tra nó ở đây.
I don't know many people.	Tôi không biết nhiều người.
He wondered what world this was.	Anh tự hỏi đây là thế giới nào.
So what they are doing is simply not science.	Vì vậy, những gì họ đang làm đơn giản không phải là khoa học.
Not nice.	Không hay đâu.
Now, there is no vision.	Bây giờ, không có tầm nhìn.
A book everyone must buy.	Một cuốn sách mọi người phải mua.
Everything else will link here.	Mọi thứ khác sẽ liên kết đến đây.
There is no return.	Không có quay trở lại.
I use reference books at the library.	Tôi sử dụng sách tham khảo tại thư viện.
But this is a secret from himself.	Nhưng đây là một bí mật từ chính anh ấy.
I appreciate the immediate response.	Tôi đánh giá cao phản ứng ngay lập tức.
Results of the hearing.	Kết quả của cuộc điều trần.
One out of ten.	Một trên mười.
It is a form of escape.	Đó là một hình thức trốn chạy.
Everything was built and not purchased.	Tất cả mọi thứ đã được xây dựng và không phải mua.
It wasn't a big surprise.	Đó không phải là một bất ngờ lớn.
Not sure if that's still the case.	Không chắc nếu đó vẫn là trường hợp.
It will be a very difficult match.	Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn.
She will fight this.	Cô ấy sẽ chiến đấu với điều này.
What it means to exist and live like that.	Ý nghĩa của việc tồn tại và sống như vậy.
However, you cannot do that.	Tuy nhiên, bạn không thể làm điều đó.
I do not want it.	Tôi không muốn nó.
With two players, it's a little easier.	Với hai người chơi, nó dễ dàng hơn một chút.
We will not turn our backs on people.	Chúng tôi sẽ không quay lưng lại với mọi người.
So that's nice.	Vì vậy, đó là tốt đẹp.
If in doubt, do not attempt to overtake in your vehicle.	Nếu nghi ngờ, đừng cố vượt lên trong xe của bạn.
It's been seven years.	Đã bảy năm.
I hate your smell.	Tôi ghét mùi của bạn.
Nothing, perhaps, is the answer.	Không có gì có lẽ, là câu trả lời.
He's been there longer than he'd hoped.	Anh ấy đã ở đó lâu hơn anh ấy hy vọng.
He forced himself to slow down.	Anh buộc mình phải đi chậm lại.
But it won't hurt to check.	Nhưng sẽ không hại gì khi kiểm tra.
His face is recognized by the world, his story is well known.	Khuôn mặt của anh ấy được cả thế giới công nhận, câu chuyện của anh ấy cũng được nhiều người biết đến.
And maybe she has an enemy or two.	Và có thể cô ấy có một hoặc hai kẻ thù.
They live and live forever in my memory of them.	Chúng tồn tại và sống mãi trong ký ức của tôi về chúng.
Highly recommended.	Rất khuyến khích.
We can make that a reality.	Chúng ta có thể biến điều đó thành hiện thực.
He needs one last push.	Anh ấy cần một cú hích cuối cùng.
That no reasonable person would put their faith in it.	Điều đó không có người hợp lý nào đặt niềm tin vào nó.
Surely people will pour into the street.	Chắc chắn là mọi người sẽ đổ ra đường.
No one has been there for a while.	Đã không có ai ở đó trong một thời gian.
Other more direct approaches have been tried with some limited success.	Các cách tiếp cận khác trực tiếp hơn đã được thử với một số thành công hạn chế.
Being human is hard, even harder.	Làm người đã khó, càng khó hơn.
It was a warm welcome.	Đó là một sự chào đón nồng nhiệt.
I consider it extremely valuable information.	Tôi xem đó là thông tin vô cùng quý giá.
That has certainly come before.	Điều đó chắc chắn đã đến trước đây.
We need a new city.	Chúng tôi cần một thành phố mới.
He could certainly see why his brother would care.	Anh chắc chắn có thể biết tại sao anh trai mình lại quan tâm.
You can tell me.	Bạn có thể nói với tôi.
So it is, sure enough.	Vì vậy, nó là, đủ chắc chắn.
Language is a way of life.	Ngôn ngữ là một lẽ sống.
If a guy falls down, you won't hit him when he falls.	Nếu một chàng trai ngã xuống, bạn sẽ không đánh anh ta khi anh ta ngã xuống.
As if there is no tomorrow.	Như thể không có ngày mai.
So we threw it away.	Vì vậy, chúng tôi ném nó đi.
Use another key.	Sử dụng một phím khác.
You have to say something about it.	Bạn phải nói điều gì đó về nó.
I need to find a place to keep it safe.	Tôi cần tìm một nơi để giữ nó an toàn.
We used to have a lot of flowers, to put it simply.	Chúng tôi đã từng có rất nhiều hoa, nói một cách đơn giản.
Sure enough my articles have been published.	Chắc chắn đủ bài viết của tôi đã được xuất bản.
Let me show you that message again.	Để tôi cho bạn xem lại tin nhắn đó.
Can't stress enough how beautiful this drive is.	Không thể đủ căng thẳng rằng ổ đĩa này đẹp như thế nào.
Stress levels are also high.	Mức độ căng thẳng cũng cao.
Please help me to fix that.	Xin hãy giúp tôi để sửa lỗi đó.
We now briefly describe our idea for selecting these.	Bây giờ chúng tôi mô tả ngắn gọn ý tưởng của chúng tôi để chọn những thứ này.
If you don't grow, you die.	Nếu bạn không phát triển, bạn sẽ chết.
The pieces are there.	Các mảnh ở đó.
They never talked.	Họ không bao giờ nói chuyện.
At that time, they accepted everyone, both boys and girls.	Lúc đó, họ chấp nhận tất cả mọi người, cả trai lẫn gái.
Wait and you will see.	Chờ và bạn sẽ thấy.
However, most materials of practical importance have more than two components.	Tuy nhiên, hầu hết các vật liệu có tầm quan trọng thực tế đều có nhiều hơn hai thành phần.
I think the president has to do something about it.	Tôi nghĩ rằng tổng thống phải làm gì đó với nó.
That means less pain for the environment.	Điều đó có nghĩa là giảm bớt nỗi đau cho môi trường.
We will have the results back today.	Chúng tôi sẽ có kết quả trở lại ngày hôm nay.
It was an away game.	Đó là một trận đấu trên sân khách.
He was out of the house, and they couldn't catch him.	Anh ta đã ra khỏi nhà, và họ không bắt được anh ta.
Others don't mind if he has this black woman.	Những người khác không bận tâm nếu anh ta có người phụ nữ da đen này.
He must give his name.	Anh ta phải cho biết tên của mình.
It is related to land and water.	Nó liên quan đến đất và nước.
Get my picture in the newspaper.	Lấy hình ảnh của tôi trên báo.
Same goes for the bottom five to six.	Tương tự với năm đến sáu người dưới cùng.
The payload is really big.	Tải trọng thực sự lớn.
People just use it and build it into their system.	Mọi người chỉ cần sử dụng nó và xây dựng nó vào hệ thống của họ.
Got home, but he still has to face the missing games.	Đã về nhà, nhưng anh vẫn phải đối mặt với những trò chơi mất tích.
I refused to give up.	Tôi không chịu bỏ cuộc.
Listen please.	Xin hãy lắng nghe.
He could barely move, seeing light where there shouldn't be.	Anh ta hầu như không thể di chuyển, đang nhìn thấy ánh sáng ở nơi không nên có ánh sáng.
Someone has to go home first.	Ai đó phải về nhà trước.
A few hours of normal life, we get back together.	Một vài giờ của cuộc sống bình thường, chúng ta quay trở lại với nhau.
We are happy to help.	Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ.
My desire is to be a relevant father.	Mong muốn của tôi là trở thành một người cha có liên quan.
It's about as deep as it gets.	Đó là khoảng sâu như nó đã nhận được.
Just a certain woman who changed her mind too late.	Chỉ là một người phụ nữ nào đó đã thay đổi quyết định quá muộn.
It is clearer what each person is responsible for.	Rõ ràng hơn là mỗi người chịu trách nhiệm về những gì.
But that's not the situation here.	Nhưng đó không phải là tình huống ở đây.
He's not the best team, just not the best team.	Anh ấy không phải là đội tốt nhất mà chỉ không phải là đội tốt nhất.
You should die.	Bạn nên chết đi.
Please do not remove it.	Vui lòng không loại bỏ nó.
In other words, home.	Nói cách khác, nhà.
If there's anything we can pick up, so be it.	Nếu có bất cứ thứ gì chúng ta có thể nhặt được, thì hãy cứ như vậy.
Its leaders refused to meet him.	Các nhà lãnh đạo của nó đã từ chối gặp anh ta.
However, there is no other way.	Tuy nhiên, không thể có cách nào khác.
It makes it worse.	Nó làm cho nó tồi tệ hơn.
It is growing too fast.	Nó đang phát triển quá nhanh.
You can get a job here.	Bạn có thể kiếm được một công việc ở đây.
But the strong government is still wanted.	Nhưng chính phủ mạnh vẫn bị truy nã.
He did what he had to do.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy phải làm.
Please help me to solve my problem.	Xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi.
There are different types of online degree programs available.	Có nhiều loại chương trình đào tạo cấp bằng trực tuyến khác nhau có sẵn.
They were in the same hotel at the same time.	Họ đã ở cùng một khách sạn vào cùng một thời điểm.
Anyone who knows it must die.	Bất cứ ai biết được nó đều phải chết.
You have to take your belongings to the truck.	Bạn phải đưa đồ đạc của mình ra xe tải.
I will not.	Tôi sẽ không.
Above average but not good.	Trên trung bình nhưng không tốt.
But he won't listen.	Nhưng anh ấy sẽ không nghe.
Very old memory.	Kỉ niệm xưa lắm.
She did not make that knowledge known.	Cô ấy đã không làm cho kiến ​​thức đó được biết đến.
I cannot find the error.	Tôi không thể tìm ra lỗi.
And have found them very helpful, so thank you.	Và đã thấy chúng rất hữu ích, vì vậy cảm ơn bạn.
She said it again.	Cô ấy đã nói lại lần nữa.
That looks good for now.	Điều đó có vẻ tốt cho bây giờ.
They said he couldn't run, and wasn't particularly fast.	Họ nói rằng anh ấy không thể chạy, và đặc biệt không nhanh.
More next week.	Thêm vào tuần tới.
The game is an obvious application.	Trò chơi là một ứng dụng hiển nhiên.
That turned out to be more fun.	Điều đó hóa ra vui hơn.
But click here to see the full article in detail.	Nhưng bấm vào đây để xem toàn bộ bài viết chi tiết.
It's a short game.	Đó là một trò chơi ngắn.
You obviously didn't find any.	Bạn rõ ràng là không tìm thấy bất kỳ.
It is too late.	Quá muộn rồi.
The actual key is still in my hands.	Chìa khóa thực tế vẫn nằm trong tay tôi.
I fear the worst.	Tôi sợ điều tồi tệ nhất.
I have nothing bad to say about this purchase.	Tôi không có gì xấu để nói về giao dịch mua này.
Not very pretty, but can work.	Không đẹp lắm, nhưng có thể hiệu quả.
Either way, employment vs.	Dù bằng cách nào, việc làm vs.
Mark the consequences.	Đánh dấu hậu quả.
End them or end us.	Kết thúc chúng hoặc kết thúc chúng ta.
Put everything down.	Đặt mọi thứ xuống.
Be honest about your position in the process.	Hãy trung thực về vị trí của bạn trong quá trình này.
Lots of good reasons.	Rất nhiều lý do chính đáng.
There were no cases of serious complications during or after the treatment.	Không có trường hợp nào có biến chứng nặng trong hoặc sau quá trình điều trị.
She knew today would be different.	Cô biết hôm nay sẽ khác.
Everyone knows that it's his show, his calling.	Mọi người đều biết rằng đó là chương trình của anh ấy, là lời kêu gọi của anh ấy.
Rise up with a new challenge.	Vượt lên với thử thách mới.
It's just a sequence of events that fit together.	Nó chỉ là một chuỗi các sự kiện phù hợp với nhau.
Then spread the word.	Sau đó, hãy truyền tin.
Then I realized what she did.	Sau đó tôi nhận ra những gì cô ấy đã làm.
She's been through it once before.	Cô ấy đã trải qua nó một lần trước đây.
And nothing seems to work.	Và dường như không có gì hoạt động.
I have done this before.	Tôi đã làm điều này trước đây.
You know the truth.	Bạn biết sự thật mà.
There is no way to know how the medicine will affect you.	Không có cách nào để biết thuốc sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào.
Check in was quick and easy and the staff was very friendly.	Kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng và nhân viên rất thân thiện.
What a sad world we live in.	Thật là một thế giới đáng buồn mà chúng ta đang sống.
I do anything and work hard when there is a job.	Tôi làm bất cứ điều gì và làm việc chăm chỉ khi có việc.
The whole city will be different.	Toàn bộ thành phố sẽ khác.
The cross came a few weeks later.	Thập tự giá đến vài tuần sau đó.
People like her have brought their children here for a better life.	Những người như cô ấy đã đưa con cái của họ đến đây để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
But never in bed.	Nhưng không bao giờ trên giường.
I was in hell.	Tôi đã ở trong địa ngục.
It's the same kind of relationship, like a family.	Đó là cùng một kiểu quan hệ, giống như một gia đình.
Thank you for everything you've done for me.	Cảm ơn mọi điều bạn đã làm cho tôi.
Some became angry with me.	Một số trở nên tức giận với tôi.
But she said nothing.	Nhưng cô ấy không nói gì cả.
You're not worth it.	Anh không đáng đâu.
He watched his teacher for a while.	Anh đã quan sát giáo viên của mình một lúc.
This was required both for military as well as political reasons.	Điều này được yêu cầu cả vì lý do quân sự cũng như chính trị.
He started working on television and stage.	Anh ấy bắt đầu làm việc trên truyền hình và sân khấu.
For us, this is a real mission.	Đối với chúng tôi, đây là một nhiệm vụ thực sự.
So that would be one way.	Vì vậy, đó sẽ là một cách.
We hope you are determined.	Chúng tôi mong bạn quyết tâm.
It was not an easy decision to make.	Đó không phải là một quyết định dễ dàng thực hiện.
The room in front looks empty.	Căn phòng phía trước trông trống rỗng.
It doesn't have to be related to sexual problems.	Nó không nhất thiết phải liên quan đến các vấn đề tình dục.
I could see that she was really apologetic.	Tôi có thể thấy rằng cô ấy thực sự xin lỗi.
We love finding the answers.	Chúng tôi thích tìm ra câu trả lời.
Here we use only a small part of it.	Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng một phần nhỏ của nó.
You have given me so many good memories.	Anh đã cho em biết bao kỉ niệm đẹp.
Can anyone tell me how is this possible.	Bất cứ ai có thể cho tôi biết làm thế nào là điều này có thể.
It sometimes feels a little too real.	Nó đôi khi cảm thấy hơi quá thực.
Same bad thing, different place, different day.	Cùng một điều tồi tệ, nơi khác, ngày khác.
Now we are much more than that.	Bây giờ chúng ta còn nhiều hơn thế nữa.
And sometimes the effects are much worse.	Và đôi khi các tác động còn tồi tệ hơn nhiều.
He is my best friend.	Anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
However, know your local laws.	Tuy nhiên, biết luật địa phương của bạn.
You have nothing to prove to anyone else.	Bạn không có gì để chứng minh cho bất kỳ ai khác.
If you want to have a baby, then everything else will take care of itself.	Nếu bạn muốn có em bé, thì mọi thứ khác sẽ tự giải quyết.
They will even do things for us in their own time.	Họ thậm chí sẽ làm những việc cho chúng tôi trong thời gian của riêng họ.
I'm married, you know.	Tôi đã kết hôn, bạn biết đấy.
But the lines have changed so many times it's not very helpful.	Nhưng các dòng đã thay đổi rất nhiều lần nên nó không hữu ích lắm.
I want to succeed.	Tôi muốn thành công.
For vehicles.	Đối với phương tiện.
But it takes a relative amount of time.	Nhưng nó cần một khoảng thời gian tương đối.
But it would be helpful for me to know the answer.	Nhưng sẽ rất hữu ích cho tôi khi biết câu trả lời.
This will give you easy access to the free space.	Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập vào không gian trống.
If you are worried, take the test as soon as possible.	Nếu bạn lo lắng, hãy làm bài kiểm tra càng sớm càng tốt.
I am just one.	Tôi chỉ là một.
Rules form in minutes.	Các quy tắc hình thành trong vài phút.
I have a weapon in my brain.	Tôi có vũ khí trong não.
It is the only organization to do so.	Nó là tổ chức duy nhất làm như vậy.
They have no such function.	Chúng không có chức năng như vậy.
I know things about you that only you know.	Tôi biết những điều về bạn mà chỉ bạn mới biết.
They often travel together in groups.	Họ thường đi du lịch cùng nhau theo nhóm.
Like the health of that little girl.	Như sức khỏe của cô gái nhỏ đó.
In fact, he has denied any claims.	Trên thực tế, ông đã phủ nhận bất kỳ tuyên bố nào.
Especially her brothers.	Đặc biệt là của những người anh em của cô ấy.
He is a quiet leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo trầm lặng.
You have seen things that were never possible.	Bạn đã thấy những điều không bao giờ có thể có được.
He had his fingers in a man's eye.	Anh ta đã có những ngón tay của mình trong mắt một người đàn ông.
The tour is about people.	Chuyến tham quan là về con người.
All patients gave written informed consent.	Tất cả các bệnh nhân đều có sự đồng ý bằng văn bản.
We succeeded, a great success, a great success.	Chúng tôi đã thành công, một thành công lớn, thành công tốt đẹp.
It's a great opportunity to quickly get a positive review.	Đó là một cơ hội tuyệt vời để nhanh chóng nhận được đánh giá tích cực.
It's a long story.	Đó là một câu chuyện dài.
I think the players will love it.	Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ thích nó.
And then you want more.	Và sau đó bạn muốn nhiều hơn nữa.
Chest pain is so funny.	Đau ngực buồn cười quá.
He was planning to return with the title.	Anh đã lên kế hoạch trở lại với danh hiệu.
You will think, express and talk about the business at every opportunity.	Bạn sẽ nghĩ, thể hiện và nói về doanh nghiệp ở mọi cơ hội.
He drank another drink.	Anh ta uống thêm một ly nữa.
I stand on one hand.	Tôi đứng trên một tay.
Do not forget that.	Đừng quên điều đó.
Their life is not easy.	Cuộc sống của họ không hề dễ dàng.
People don't really need that.	Người ta không thực sự cần điều đó.
And she stood up.	Và cô ấy đứng dậy.
It was her father.	Đó là cha của cô ấy.
His heart went out with him.	Trái tim anh đã đi ra ngoài với anh.
The way we did it.	Theo cách mà chúng tôi đã làm điều đó.
Fingers move silently.	Ngón tay im lặng di chuyển.
It was won.	Nó đã được chiến thắng.
You are probably a political person.	Bạn có lẽ là một người chính trị.
We went through hell and back together.	Chúng tôi đã trải qua địa ngục và trở về cùng nhau.
I've left that aside for you as you grow up.	Tôi đã để nó sang một bên cho bạn khi bạn lớn lên.
Make everything easy.	Để mọi thứ dễ dàng.
The right tool for the right job.	Công cụ phù hợp cho công việc phù hợp.
I hope you find out soon.	Tôi hy vọng bạn tìm ra sớm.
That's just me.	Đó chỉ là tôi.
Bring a road map of the area ahead of time.	Mang theo bản đồ đường đi của khu vực trước thời hạn.
And it was not working.	Và nó đã không được làm việc.
I have a daughter.	Tôi có một đứa con gái.
They tell their friends that we never knew you had a brain.	Họ nói với bạn của họ rằng chúng tôi chưa bao giờ biết bạn có não.
And you will have new experiences.	Và bạn sẽ có những trải nghiệm mới.
You get a team together.	Bạn có được một đội với nhau.
I can think more clearly now.	Tôi có thể suy nghĩ rõ ràng hơn bây giờ.
At one point they were visible, just like we are seeing.	Tại một thời điểm họ có thể nhìn thấy, giống như chúng ta đang thấy.
This is very sad to see.	Điều này là rất buồn khi xem.
I count with my fingers.	Tôi đếm bằng đầu ngón tay.
It will give those in the stands something else to see.	Nó sẽ cung cấp cho những người trên khán đài một cái gì đó khác để xem.
They must be related.	Họ phải có liên quan.
This is no small event.	Đây là một sự kiện không nhỏ.
She shot two more times.	Cô ấy bắn thêm hai lần nữa.
And there's nothing left.	Và không còn gì cả.
Longer than five words.	Dài hơn năm từ.
Two problems can occur with such controls.	Hai vấn đề có thể xảy ra với các điều khiển như vậy.
We need to start living the truth that we know.	Chúng ta cần bắt đầu sống theo sự thật mà chúng ta biết.
He studied at a private school.	Anh ấy học ở một trường tư thục.
And promise never to hurt me again.	Và hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi nữa.
Even so, they look thin.	Mặc dù vậy, họ trông có vẻ gầy.
She sat with the door closed and didn't look at all.	Cô ấy ngồi đóng cửa và không nhìn gì cả.
Six months later, the signs became reality.	Sáu tháng sau, những dấu hiệu đã trở thành hiện thực.
He told me not to trust anyone.	Anh ấy bảo tôi đừng tin ai cả.
His wife and children left him many years ago.	Vợ và con của anh ấy đã bỏ anh ấy nhiều năm trước.
Such treatment decisions are best made early in the course of the disease.	Các quyết định điều trị như vậy tốt nhất nên được thực hiện sớm trong quá trình bệnh.
Not a while ago.	Không phải một lúc trước.
That's a lot.	Đó là rất nhiều.
I can see how you survived.	Tôi có thể thấy cách bạn sống sót.
The thing to do is bring the people that are right for him.	Việc cần làm là mang theo những người phù hợp với anh ta.
This is our story and it's over.	Đây là câu chuyện của chúng tôi và nó đã kết thúc.
But, it was decisive time.	Nhưng, đó là thời gian quyết định.
Talking helps me fall asleep.	Nói chuyện sẽ giúp tôi đi vào giấc ngủ.
Anyone with ideas and stories to share with the world.	Bất cứ ai có ý tưởng và câu chuyện để chia sẻ với thế giới.
The crowd fell silent, then parted.	Đám đông im lặng, sau đó tách ra.
Nothing good will come from participating.	Không có gì tốt sẽ đến từ việc tham gia.
Or at least, hurt him a lot.	Hoặc ít nhất, làm tổn thương anh ấy rất nhiều.
They are coming in the car.	Họ đang đến trong ô tô.
They also freed me up to do other things.	Họ cũng giải phóng tôi để làm việc khác.
I told her to keep the ring.	Tôi bảo cô ấy giữ chiếc nhẫn.
It was gone in seconds.	Nó đã biến mất trong vài giây.
Because she really wants to.	Bởi vì cô ấy rất muốn.
My heart rate is low.	Nhịp tim của tôi thấp.
There are dead animals on the wall.	Có những con vật chết trên tường.
He is a character that tells the truth.	Anh ấy là một nhân vật nói sự thật.
We haven't talked politics for quite some time.	Chúng tôi đã không nói chuyện chính trị trong một thời gian khá dài.
It was a quick moment but one worth mentioning.	Đó là một khoảnh khắc nhanh chóng nhưng là một điều đáng nói.
But he couldn't push it back.	Nhưng anh không thể đẩy nó trở lại.
Check out their website.	Kiểm tra trang web của họ.
Here's another way to think about it.	Đây là một cách khác để nghĩ về nó.
Then every other week.	Sau đó cứ cách tuần.
Three two one.	Ba hai một.
Her husband left on Wednesday.	Chồng cô ấy bỏ đi lúc thứ tư.
It's true, you can.	Đó là sự thật, bạn có thể.
I turned to look at the crowd.	Tôi quay lại nhìn về phía đám đông.
Make eye contact with the audience.	Giao tiếp bằng mắt với khán giả.
If an article is disqualified, the reasons are mentioned.	Nếu một bài báo bị loại, các lý do đã được đề cập.
From today he wants things to be different.	Từ hôm nay anh ấy muốn mọi thứ sẽ khác.
I need to get a number to send back.	Tôi cần kiếm một số để gửi lại.
He is definitely a great customer.	Anh ta chắc chắn là một khách hàng tuyệt vời.
I did some girls in short hair.	Tôi đã làm một số cô gái trong mái tóc ngắn.
I am a much older man now.	Bây giờ tôi đã là một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều.
He hadn't recognized that quality in her before.	Trước đây anh không nhận ra phẩm chất đó ở cô.
Tell me they're here.	Nói cho tôi biết họ đang ở đây.
His collection was there waiting for him.	Bộ sưu tập của anh ấy đã ở đó chờ đợi anh ấy.
She turned to us, smiling and rolling her eyes.	Cô ấy quay sang chúng tôi, mỉm cười và đảo mắt.
No one heard him.	Không ai nghe anh ta nói.
Never a single step can spoil us.	Không bao giờ một bước duy nhất có thể làm hỏng chúng tôi.
To his influence.	Để ảnh hưởng của mình.
He certainly didn't know she had just walked out of the hospital.	Anh chắc chắn không biết cô vừa bước ra khỏi bệnh viện.
Sometimes this happens.	Đôi khi trường hợp này xảy ra.
Getting this job is harder than any job.	Nhận công việc này khó hơn bất kỳ công việc nào.
I turned to her and looked her straight in the eye.	Tôi quay lại phía cô ấy và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Location is pretty nice.	Địa điểm là khá tốt đẹp.
They could never find me here.	Họ không bao giờ có thể tìm thấy tôi ở đây.
No need to bring anything.	Không cần mang theo bất cứ thứ gì.
Obviously she knows.	Rõ ràng là cô ấy biết.
We consider it a local issue.	Chúng tôi coi đó là một vấn đề địa phương.
He knew, without thinking, what had happened.	Anh biết, không cần suy nghĩ, chuyện gì đã xảy ra.
It's not just me.	Đó không chỉ là tôi.
Women need men.	Đàn bà cần đàn ông.
We are by no means the only ones suffering from it.	Chúng tôi không có nghĩa là những người duy nhất phải chịu đựng nó.
White men are no exception to this.	Những người đàn ông da trắng không phải là ngoại lệ cho điều này.
I am just a child.	Tôi chỉ là một đứa trẻ.
Now that's a real plus.	Bây giờ đó là một điểm cộng thực sự.
Although she looks very cute.	Mặc dù cô ấy trông rất đáng yêu.
I have traveled extensively.	Tôi đã đi du lịch rộng rãi.
The reason is obvious.	Lý do là rõ ràng.
Somewhere in there.	Một nơi nào đó trong đó.
We should focus on running tests as quickly as possible.	Chúng ta nên tập trung vào việc chạy thử nghiệm càng nhanh càng tốt.
That's why I'm asking for the solution.	Đó là lý do tại sao tôi đang hỏi giải pháp.
Obviously not in my own home.	Rõ ràng là không phải ở nhà riêng của tôi.
But, in practice, this is never true.	Nhưng, trong thực tế, điều này không bao giờ đúng.
However, no more.	Tuy nhiên, không còn nữa.
There are many examples.	Có rất nhiều ví dụ.
However, this is not the case here.	Tuy nhiên, điều này không phải là trường hợp ở đây.
You yourself said so.	Chính bạn đã nói như vậy.
A warm voice.	Một giọng hát trầm ấm.
You may like red or you may like blue.	Bạn có thể thích màu đỏ hoặc bạn có thể thích màu xanh lam.
It was reported.	Nó đã được báo cáo.
Not about the environment.	Không phải về môi trường.
He didn't call for help.	Anh ấy không kêu cứu.
Parking service has been maintained since construction was completed.	Dịch vụ đậu xe vẫn được duy trì kể từ khi xây dựng xong.
He is moving forward with his own weapon.	Anh ta đang tiến về phía trước với vũ khí của riêng mình.
I think you make a really good point there.	Tôi nghĩ rằng bạn đưa ra một điểm thực sự tốt ở đó.
It just doesn't last too long for some reason.	Nó chỉ không kéo dài quá lâu vì một số lý do.
My old man is on his way out.	Ông già của tôi đang trên đường ra đi.
It's just a matter of order.	Nó chỉ là một vấn đề của thứ tự.
I just want to see her.	Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy.
There is no time to rest now.	Không có thời gian để nghỉ ngơi bây giờ.
I will do everything.	Tôi sẽ làm mọi thứ.
Do you agree to join us?	Bạn có đồng ý tham gia với chúng tôi hay không.
The hand of the dead.	Bàn tay của người chết.
Drive those cars, guys.	Lái những chiếc xe đó đi, các bạn.
But can do everything it can do in other ways.	Nhưng có thể làm mọi thứ nó có thể làm theo những cách khác.
Tell us something.	Nói với chúng tôi điều gì đó.
He rolled under the car and held his breath.	Anh lăn dưới gầm xe và nín thở.
I really like this idea.	Tôi thực sự thích ý tưởng này.
I can only think it has something to do with weight.	Tôi chỉ có thể nghĩ rằng nó có liên quan gì đó đến trọng lượng.
Not so his actions.	Không phải như vậy hành động của anh ta.
Oh, and pick up the phone.	Ồ, và nghe điện thoại.
They had to take me back.	Họ phải đưa tôi trở lại.
He was close.	Anh ấy đã gần gũi.
Thank you both.	Cảm ơn cả hai người.
As if it didn't really exist.	Như thể nó không thực sự tồn tại.
In summary, the main idea is as follows.	Tóm lại, ý tưởng chính như sau.
First, it's a matter of control.	Đầu tiên, đó là vấn đề kiểm soát.
I can't believe we lost.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã thua.
I wonder how it would feel.	Tôi tự hỏi nó sẽ cảm thấy thế nào.
After about ten minutes, he left.	Sau khoảng mười phút, anh ta rời đi.
I knew your mother in those days.	Tôi biết mẹ của bạn trong những ngày đó.
Of course so.	Tất nhiên là như vậy.
I'll go out and try to get some ideas.	Tôi sẽ đi ra ngoài và cố gắng lấy một số ý tưởng.
It is super fast and easy to use.	Nó là siêu nhanh và dễ sử dụng.
Leave it like that.	Cứ để như thế.
I sleep better.	Tôi ngủ ngon hơn.
He should have felt pain.	Lẽ ra anh ấy phải cảm thấy đau đớn.
Don't use attention-grabbing objects.	Đừng sử dụng đối tượng thu hút sự chú ý.
So they will fight to the death to save their own home.	Vì vậy, họ sẽ chiến đấu đến chết để cứu lấy ngôi nhà của chính mình.
None of them can go home.	Không ai trong số họ có thể về nhà.
If it's ready, get a copy.	Nếu nó đã sẵn sàng, hãy lấy một bản sao.
There is nothing to identify him.	Không có gì để nhận dạng anh ta.
It just doesn't feel right.	Nó chỉ cảm thấy không ổn.
The rest should speak for itself.	Phần còn lại nên tự nói.
Tell me a little bit about that.	Hãy cho tôi biết một chút về điều đó.
I said, and forced a smile.	Tôi nói, và gượng cười.
It's just part of being human.	Nó chỉ là một phần của con người.
He went through the wall.	Anh ta đi qua bức tường.
Her husband can come and save her.	Chồng cô ấy có thể đến và cứu cô ấy.
He can listen at any time.	Anh ấy có thể nghe bất cứ lúc nào.
They really have no reason not to respond to you.	Họ thực sự không có lý do gì để không phản hồi lại bạn.
They are what make us rich, they are what create opportunities.	Họ là những gì làm cho chúng ta giàu có, họ là những gì tạo ra cơ hội.
He is happy with that.	Anh ấy hạnh phúc với điều đó.
I don't feel comfortable with it.	Tôi không cảm thấy thoải mái với nó.
But that's just the beginning.	Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.
The same has been known in the private industry for many years.	Điều tương tự đã được biết đến trong ngành công nghiệp tư nhân trong nhiều năm.
Want to please you.	Muốn làm hài lòng bạn.
Do not make a mistake.	Không tạo ra một sai sót.
She looks really familiar.	Cô ấy trông thực sự rất quen thuộc.
Observe how a player executes the ball.	Quan sát cách một cầu thủ thực hiện quả bóng.
I have never attended a wedding here before.	Tôi chưa bao giờ dự đám cưới ở đây trước đây.
But not for long.	Nhưng không lâu lắm.
She'll let me know if she's wet.	Cô ấy sẽ cho tôi biết nếu cô ấy ướt.
He told me not to talk.	Anh ấy bảo tôi đừng nói chuyện.
We are not employees of the city.	Chúng tôi không phải là nhân viên của thành phố.
In front of them, nothing.	Trước mặt họ, không có gì.
You don't have to think about it.	Anh không cần phải nghĩ về điều đó.
Also, maybe that was his plan.	Ngoài ra, có lẽ đó là kế hoạch của anh ta.
Father left the family and never returned.	Cha rời bỏ gia đình và không bao giờ trở về.
A smile says check me out, please.	Một nụ cười nói rằng hãy kiểm tra tôi, làm ơn.
We hardly live.	Chúng tôi hầu như không sống.
I hope it continues to go well!.	Tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp !.
She is mean and angry.	Cô ấy xấu tính và tức giận.
I mean, the way they dress.	Ý tôi là, cách họ ăn mặc.
He's back on the line.	Anh ấy đã trở lại đường dây.
But now the feeling is back.	Nhưng bây giờ cảm xúc đã trở lại.
Everyone should be able to wear their emotions.	Mọi người nên có thể mặc cảm xúc của họ.
Not a damn thing.	Không phải là một thứ chết tiệt.
Enjoy a slow walk around town.	Tận hưởng một chuyến đi bộ chậm rãi quanh thị trấn.
You know, and you tried to stop it.	Bạn biết, và bạn đã cố gắng ngăn chặn nó.
Where is he?	Anh ta ở đâu?.
I am not that person.	Tôi không phải là người đó.
Sales is sales.	Bán hàng là bán hàng.
It only needs production volume.	Nó chỉ cần khối lượng sản xuất.
Usage is not mentioned.	Công dụng không được đề cập.
He is coming from the house.	Anh ấy đang đến từ ngôi nhà.
Looks similar.	Có vẻ giống nhau.
There is no fee to post this article.	Không có phí để đăng bài viết này.
You want to be able to say you made it.	Bạn muốn có thể nói rằng bạn đã làm được.
Ask us and we'll set it up for you.	Hãy hỏi chúng tôi và sẽ thiết lập cho bạn.
I met his gaze.	Tôi bắt gặp ánh nhìn của anh ấy.
This is one of the more extreme situations.	Đây là một trong những tình huống khắc nghiệt hơn.
It doesn't have to be expensive.	Nó không cần phải đắt tiền.
Cards will be included with each giveaway.	Các thẻ sẽ được tặng kèm với mỗi quà tặng.
There are a few different ways to do this.	Có một số cách khác nhau để làm điều này.
Actual construction process.	Quá trình xây dựng thực tế.
A small sound.	Một âm thanh nhỏ.
That's the simple truth of it.	Đó là sự thật đơn giản của nó.
I tried to sound interested.	Tôi cố làm ra vẻ quan tâm.
I want to make them available for download to clients.	Tôi muốn cung cấp chúng để tải xuống cho khách hàng.
It was a great program.	Đó là một chương trình tuyệt vời.
It's somewhat valid.	Nó hơi hợp lệ.
There are two of them.	Có hai trong số họ.
The vehicle length appears.	Chiều dài chiếc xe xuất hiện.
This is incorrect.	Điều này không chính xác.
Data can get stuck in the old system, for sure.	Dữ liệu có thể bị kẹt trong hệ thống cũ, chắc chắn.
They will sleep together.	Họ sẽ ngủ cùng nhau.
Well, not at the same time.	Chà, không phải cùng một lúc.
I was taken to the hospital.	Tôi đã được đưa đến bệnh viện.
He's using his arms and legs the same way.	Anh ấy đang sử dụng cánh tay và chân của mình giống nhau.
Do it step by step.	Thực hiện từng bước một.
Only primary studies were included in the analysis.	Chỉ những nghiên cứu ban đầu mới được đưa vào phân tích.
Maybe he's trying to clear his mind.	Có lẽ anh ấy đang cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại.
It's just a matter of getting the job done.	Nó chỉ là một vấn đề hoàn thành công việc.
The error bars show the standard error of the mean of the three measurements.	Các thanh lỗi chỉ ra sai số tiêu chuẩn của giá trị trung bình của ba phép đo.
The kitchen is the kitchen and the table is just the table.	Nhà bếp là nhà bếp và cái bàn chỉ là cái bàn.
No changes here.	Không có thay đổi ở đây.
So it remains only to show that it works.	Vì vậy, nó vẫn chỉ để chứng tỏ rằng nó có hiệu quả.
He stopped.	Anh ấy đã dừng lại.
She wouldn't believe it, but he did.	Cô ấy sẽ không tin, nhưng anh ấy đã làm.
Nothing comes to them.	Không có gì đến với họ.
, where he lived for the rest of his life.	, nơi ông đã sống trong suốt quãng đời còn lại của mình.
This seems like an odd decision.	Đây có vẻ như là một quyết định kỳ quặc.
No one will do that here.	Không ai sẽ làm điều đó ở đây.
They will sleep at this time of day.	Họ sẽ ngủ vào thời điểm này trong ngày.
Blood magic.	Ma thuật máu.
Too many choices.	Quá nhiều sự lựa chọn.
I would be scared with him in there.	Tôi sẽ sợ hãi với anh ta trong đó.
Now seems like a good time to bring it to light.	Bây giờ có vẻ như là thời điểm tốt để đưa nó ra ánh sáng.
She is beautiful.	Cô ấy đẹp.
But its real self can.	Nhưng con người thực của nó có thể.
I will help you see it through.	Tôi sẽ giúp bạn nhìn thấy nó thông qua.
He had a choice.	Anh ấy đã có một sự lựa chọn.
I just have no energy right now.	Tôi chỉ không có năng lượng ngay bây giờ.
I'm sure such things happen.	Tôi chắc chắn rằng những điều như vậy xảy ra.
His father was right.	Cha anh ấy đã đúng.
But that's not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp.
This is the signal for the struggle.	Đây là tín hiệu cho cuộc đấu tranh.
It can happen a few times a day.	Nó có thể xảy ra một vài lần một ngày.
Those are the two biggest words, right at the top.	Đó là hai từ lớn nhất, ngay phía trên cùng.
Repeat this for three hundred pages or so.	Lặp lại điều này trong ba trăm trang hoặc lâu hơn.
You have to be up front and honest.	Bạn phải lên trước và trung thực.
It's like a love story.	Nó giống như một câu chuyện tình yêu.
He introduced himself and we shook hands.	Anh ấy tự giới thiệu và chúng tôi bắt tay nhau.
I must not watch the news.	Tôi phải không xem tin tức.
Provide safe working conditions on site.	Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn trên công trường.
I don't need to worry.	Tôi không cần phải lo lắng.
We are not asking them here.	Chúng tôi không hỏi họ ở đây.
He knows by experience the mind of a young man.	Anh ấy biết bằng kinh nghiệm tâm trí của một chàng trai trẻ.
She was in such a weak state that she couldn't save herself.	Cô ấy ở trong tình trạng yếu ớt đến mức không thể tự cứu mình.
So please just end your comment there.	Vì vậy, xin vui lòng chỉ kết thúc bình luận của bạn ở đó.
I have to try to help him, somehow.	Tôi phải cố gắng giúp anh ấy, bằng cách nào đó.
I think it will be harder than it is too.	Tôi nghĩ nó sẽ khó hơn nó quá.
They love their fans.	Họ yêu người hâm mộ của họ.
This little black horse is up there.	Con ngựa đen nhỏ này ở trên đó.
Who knows what you might see when we get there.	Ai biết bạn có thể thấy gì khi chúng tôi đến đó.
It comes from your own actions.	Nó xuất phát từ hành động của riêng bạn.
That's what you need, if you're going out.	Đó là những gì bạn cần, nếu bạn chuẩn bị ra ngoài.
He had to cross the road to get food.	Anh phải băng qua đường để kiếm thức ăn.
You must read your baby.	Bạn phải đọc em bé của bạn.
Place of time.	Địa điểm của thời gian.
Lying to ourselves first makes it much easier for us to lie.	Nói dối bản thân trước khiến chúng ta dễ dàng nói dối hơn nhiều.
She felt better inside, maybe better, with him.	Cô cảm thấy bên trong mình tốt hơn, có thể hơn khi ở bên anh.
To keep my mail and stay in touch.	Để giữ thư của tôi và giữ liên lạc lại.
Whatever your reasons are, they are important.	Dù bạn có lý do gì đi chăng nữa thì chúng đều quan trọng.
And they didn't.	Và họ đã không.
Keep out of reach of children and adults.	Để xa tầm tay trẻ em và người lớn.
I have read books.	Tôi đã đọc sách.
Each member will have one vote.	Mỗi thành viên sẽ có một phiếu bầu.
They have security in place.	Họ có được an ninh tại chỗ.
No one told her.	Không ai nói với cô ấy.
Still missing.	Vẫn còn mất tích.
I remember being the same with my brothers.	Tôi nhớ mình cũng vậy với những người anh em của mình.
I apply home oil on my dry hair.	Tôi thoa dầu tại nhà lên mái tóc khô của mình.
The room was clean and comfortable, everything was as expected.	Căn phòng sạch sẽ và thoải mái, mọi thứ như mong đợi.
He will come back, he will be stronger.	Anh ấy sẽ trở lại, anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn.
I am here to help you.	Tôi ở đây để giúp đỡ bạn.
No one seems to be in the house.	Dường như không có ai ở trong nhà.
Because it's already late in the day.	Bởi bây giờ đã muộn trong ngày.
He was too excited to have breakfast earlier.	Anh ấy đã quá phấn khích để ăn sáng sớm hơn.
You will love.	Bạn sẽ yêu.
Can not access.	Không vào được.
It's a tough position for you.	Đó là một vị trí khó khăn cho bạn.
The boy never said anything out of the ordinary in my presence.	Cậu bé không bao giờ nói điều gì ngoài luồng trước sự chứng kiến ​​của tôi.
I like that kind of trust.	Tôi thích kiểu tin tưởng đó.
The party has left me.	Đảng đã rời bỏ tôi.
Sometimes it's better to die than, he thought, to die.	Đôi khi chết còn tốt hơn, anh nghĩ, chết là hết.
No need to worry because it's not too dark.	Không cần phải lo lắng vì nó không quá tối.
It will not.	Nó sẽ không.
I'm in the middle of work.	Tôi đang ở giữa công việc.
We are better than that.	Chúng tôi tốt hơn thế.
They will set up camp.	Họ sẽ dựng trại.
And you can show how strong you are.	Và bạn có thể cho thấy bạn mạnh mẽ như thế nào.
Just looking for a simple solution.	Chỉ cần tìm kiếm một giải pháp đơn giản.
It could be land rights.	Đó có thể là quyền đất đai.
In the end, not much.	Cuối cùng thì không nhiều.
Hardly anyone expected results.	Khó ai mong đợi kết quả.
I asked him who he was talking about.	Tôi hỏi anh ta rằng anh ta đang nói về ai.
This concerns me.	Điều này liên quan đến tôi.
I'm starting to write some short stories.	Tôi đang bắt đầu viết một số truyện ngắn.
We appreciate your help, a vote and a blog.	Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn, một phiếu bầu và một blog.
And you can do it yourself or have someone do it for you.	Và bạn có thể tự làm hoặc nhờ ai đó làm cho bạn.
In doing so, substantial bone must be removed.	Khi làm như vậy, xương đáng kể phải được loại bỏ.
I walked into the room, gave them my name, and took my seat.	Tôi bước vào phòng, cho họ biết tên của mình và ngồi vào chỗ.
He walks like you, very straightforward and easy.	Anh ấy bước đi như bạn, rất thẳng thắn và dễ dàng.
She knows what's going on.	Cô biết chuyện gì đang xảy ra.
She should have good ideas on how to spy on people.	Cô ấy nên có những ý tưởng hay về cách theo dõi mọi người.
I have no parents.	Tôi không có cha mẹ.
But here she is, calling.	Nhưng cô ấy đang ở đây, đang gọi.
It was a life changing moment.	Đó là một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
Or it might not.	Hoặc nó có thể không.
You have learned to love each other, to miss you.	Bạn đã học cách yêu nhau, nhớ bạn.
It's modern, busy and very dynamic.	Nó hiện đại, bận rộn và rất năng động.
This is too perfect to be a reality.	Điều này là quá hoàn hảo để trở thành hiện thực.
Thanks for a great product!.	Cảm ơn cho một sản phẩm tuyệt vời!.
She will drive him crazy.	Cô sẽ khiến anh phát điên.
I think it gave it an interesting look.	Tôi nghĩ nó đã cho nó một cái nhìn thú vị.
He wants to talk to you about it.	Anh ấy muốn nói chuyện với bạn về điều đó.
He never said a word.	Anh ấy không bao giờ nói một lời nào.
They are not part of the real plan.	Chúng không phải là một phần của kế hoạch thực sự.
Those papers are his property.	Những giấy tờ đó là tài sản của anh ấy.
What individual mothers rate is the only difference in this case.	Những gì các bà mẹ cá nhân đánh giá là sự khác biệt duy nhất trong trường hợp này.
We can have that here.	Chúng tôi có thể có điều đó ở đây.
Just the right way to shop.	Đúng là cách để mua sắm.
I just trust you on it.	Tôi chỉ cần tin tưởng bạn về nó.
No information.	Không có thông tin.
There we are happy with very little.	Ở đó, chúng tôi hạnh phúc với rất ít.
I withdrew.	Tôi rút lui.
The guy is opening his mouth, now.	Anh chàng đang mở miệng, bây giờ.
That never happened to me.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi.
No one can call them friends.	Không ai có thể gọi họ là bạn.
His thoughts spread out in all directions.	Suy nghĩ của anh trải ra mọi hướng.
Thank you for the update.	Cảm ơn bạn đã cập nhật.
This is true regardless of the form of government.	Điều này đúng bất kể hình thức chính phủ nào.
But we have what we have.	Nhưng chúng tôi có những gì chúng tôi có.
It tends to work.	Nó có xu hướng hoạt động.
Makes perfect sense to me.	Làm cho cảm giác hoàn hảo với tôi.
Her arm was warm against his.	Cánh tay cô ấm áp trên cánh tay anh.
They are still chasing me.	Họ vẫn theo đuổi tôi.
I say this from personal experience.	Tôi nói điều này từ kinh nghiệm cá nhân.
If not, it didn't.	Nếu không, nó đã không.
Three others were out.	Ba người khác đã ra ngoài.
Apparently, many similar situations exist.	Rõ ràng, nhiều tình huống tương tự đang tồn tại.
The left ear is used for treatment and the right ear for control.	Tai trái được sử dụng để điều trị và tai phải để kiểm soát.
It started well.	Nó bắt đầu tốt.
Clinical data were collected.	Dữ liệu lâm sàng đã được thu thập.
I need you to know that.	Tôi cần bạn biết điều đó.
It will kill both of us.	Nó sẽ giết cả hai chúng tôi.
He looked right and left and saw nothing.	Anh ta nhìn phải và trái và không thấy gì cả.
But it's more than that, or just different.	Nhưng nó còn hơn thế nữa, hoặc chỉ là khác biệt.
But that problem was not before us.	Nhưng vấn đề đó không có trước chúng ta.
He didn't want to sound stupid, so he didn't say anything.	Anh không muốn mình tỏ ra ngu ngốc nên không nói gì.
Have a lot in common.	Có nhiều điểm chung.
Observe her breathing.	Quan sát nhịp thở của cô ấy.
And say thank you.	Và nói lời cảm ơn.
And then suddenly, no more.	Và rồi đột nhiên, không còn nữa.
But still, she stood firm.	Nhưng như vậy, cô ấy vẫn đứng vững.
But it doesn't depend on me.	Nhưng nó không phụ thuộc vào tôi.
Try following someone carefully without including anything of your own.	Hãy thử theo dõi ai đó một cách cẩn thận mà không đưa bất cứ thứ gì của riêng bạn vào.
I want it done right.	Tôi muốn nó được thực hiện đúng.
He is really strong.	Anh ấy thực sự rất mạnh mẽ.
In doing so, they prove themselves to be the worst.	Khi làm như vậy, họ chứng tỏ họ là người tồi tệ nhất.
The task uses more memory than the stored memory.	Tác vụ sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với bộ nhớ được lưu.
Location feels good.	Vị trí cảm thấy tốt.
You took him away.	Bạn đã đưa anh ta đi.
A very beautiful smile.	Một nụ cười rất đẹp.
A friend of mine has been doctor for six months.	Một người bạn của tôi đã được bác sĩ cho sáu tháng.
Finally, a new worry came to him.	Cuối cùng, một lo lắng mới đã đến với anh ta.
I don't want an accident here.	Tôi không muốn có tai nạn ở đây.
She has a lot of memories with our old house.	Cô ấy có rất nhiều kỷ niệm với ngôi nhà cũ của chúng tôi.
There is not a single mark on him.	Không có một dấu ấn nào về anh ta.
It takes time and work and we need your help.	Nó cần thời gian và công việc và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
I'd say that's true.	Tôi muốn nói điều đó là đúng.
Some are clearly 'better' than others.	Một số rõ ràng là 'tốt hơn' so với những người khác.
I am making some progress.	Tôi đang đạt được một số tiến bộ.
But then she looked at her son.	Nhưng rồi cô ấy nhìn con trai mình.
He was standing but had a huge cut on his stomach.	Anh ấy đứng nhưng có một vết cắt rất lớn trên bụng.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
The first is contact.	Đầu tiên là liên hệ.
I just love wine.	Tôi chỉ thích rượu vang.
She looked away.	Cô ấy nhìn đi chỗ khác.
She pointed to the middle.	Cô ấy chỉ vào cái giữa.
You can totally trust me.	Bạn hoàn toàn có thể tin lời tôi.
I pulled her up.	Tôi kéo cô ấy lên.
I love coming to see you in the hospital.	Tôi thích đến gặp bạn trong bệnh viện.
Mental and physical.	Tinh thần và thể xác.
I want the function to run when the button is clicked.	Tôi muốn chức năng chạy khi nhấp vào nút.
After doing this, it worked as expected.	Sau khi làm điều này, nó đã hoạt động như mong đợi.
Words that people may not hear often.	Những từ mà mọi người có thể không nghe thấy thường xuyên.
Keep that in mind for the next few months.	Hãy ghi nhớ điều đó trong vài tháng tới.
Nothing will change.	Sẽ không có gì thay đổi.
Unfortunately, some feel it is actually a real condition.	Thật không may, một số cảm thấy nó thực sự là một điều kiện thực tế.
They completed it.	Họ đã hoàn thành nó.
It is exactly as you said.	Nó đúng như bạn nói.
Hope they don't fall.	Hy vọng họ không gục ngã.
He reached for the ball.	Anh ấy với lấy quả bóng.
Do your job and more.	Làm công việc của mình và hơn thế nữa.
I'm assuming he's out of her hair for a while.	Tôi giả định để anh ấy ra khỏi mái tóc của cô ấy một thời gian.
Seconds later, it was gone.	Vài giây sau, nó đã biến mất.
Or maybe she's still trying to protect me.	Hoặc có thể cô ấy vẫn đang cố gắng bảo vệ tôi.
However, like everything else, data is our guide.	Tuy nhiên, cũng như mọi thứ khác, dữ liệu là hướng dẫn của chúng tôi.
There are several choices that one can make.	Có một số lựa chọn mà người ta có thể thực hiện.
My car arrived exactly that day.	Xe của tôi đến đúng vào ngày hôm đó.
When you lose your girl, it doesn't matter where you live.	Khi bạn đánh mất cô gái của mình, không quan trọng bạn sống ở đâu.
That hasn't happened yet this year.	Điều đó vẫn chưa xảy ra trong năm nay.
Had a house to take care of.	Đã có ngôi nhà để chăm sóc.
You take the worst and you get fired first.	Bạn nhận nhiều điều tồi tệ nhất và bạn sẽ bị sa thải đầu tiên.
That's when hell begins.	Đó là khi địa ngục bắt đầu.
I beat their man.	Tôi đã đánh bại người đàn ông của họ.
Dress appropriately for the weather conditions of that day.	Ăn mặc phù hợp với điều kiện thời tiết của ngày hôm đó.
He said she might disturb the animals inside the building.	Anh ấy nói cô ấy có thể làm phiền những con vật bên trong tòa nhà.
That's too many damn people.	Đó là quá nhiều người chết tiệt.
The child is too young, but we will kill him quickly.	Đứa nhỏ còn quá nhỏ, nhưng chúng ta sẽ giết nó nhanh chóng.
On that dashboard.	Trên bảng điều khiển đó.
She clung to her new husband.	Cô níu kéo người chồng mới của mình.
In this case, there is no edge state.	Trong trường hợp này, không có trạng thái cạnh.
I didn't take the debate seriously.	Tôi đã không xem trọng cuộc tranh luận.
She seems to know that people want to help her.	Cô ấy dường như biết rằng mọi người muốn giúp đỡ cô ấy.
It works fine with by, but then returns a list.	Nó hoạt động tốt với by, nhưng sau đó trả về một danh sách.
Can read and write.	Có thể đọc và viết.
You must be free.	Bạn phải được tự do.
I did.	Tôi đã.
But he didn't stay to watch them land.	Nhưng anh không ở lại để xem chúng hạ cánh.
You must have things in common.	Bạn phải có những điểm chung.
And the missing boy, was a good boy.	Và cậu bé mất tích, là một cậu bé ngoan.
Without a doubt, they were better.	Không nghi ngờ gì nữa, họ đã tốt hơn.
Then answer the questions below.	Sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây.
So life has improved.	Vì vậy, cuộc sống đã được cải thiện.
I put down the paper.	Tôi đặt tờ giấy xuống.
It's just a day out.	Nó chỉ là một ngày ra ngoài.
I really like the way this page came out.	Tôi thực sự thích cách trang này xuất hiện.
But he doesn't know.	Nhưng anh không biết.
He followed their advice.	Anh ấy đã nghe theo lời khuyên của họ.
Nothing has been completed.	Chưa hoàn thành gì cả.
In a small space, keep only what you need.	Trong một không gian nhỏ, chỉ giữ những gì bạn cần.
You have.	Bạn có.
There is nothing else like it.	Không có gì khác giống như nó.
Sometimes the problem is outside the game.	Đôi khi vấn đề nằm ngoài trò chơi.
Line is usually positive.	Dòng thường là tích cực.
Important political changes have taken place.	Những thay đổi chính trị quan trọng đã diễn ra.
His father didn't have that many clients.	Cha anh ấy không có nhiều khách hàng như vậy.
It claimed the lives of at least 20,000 people.	Nó cướp đi sinh mạng của ít nhất hai vạn người.
Something strange happens as the years go by.	Một điều gì đó kỳ lạ xảy ra khi nhiều năm trôi qua.
They know that.	Họ biết điều đó.
That is fine with him.	Điều đó là tốt với anh ta.
You can't help but stand up.	Bạn không thể không đứng lên.
I'll be back on the road at 10 o'clock.	Tôi sẽ quay lại đường lúc 10 giờ.
He is still writing.	Anh ấy vẫn đang viết.
And there was something else, something but darkness.	Và có một cái gì đó khác, một cái gì đó ngoài bóng tối.
It's too long to believe in any powerful male body.	Còn quá lâu để tin vào bất kỳ cơ thể đàn ông có quyền lực nào.
Or any time, for that matter.	Hoặc bất kỳ lúc nào, cho vấn đề đó.
I don't remember the name she used.	Tôi không nhớ tên cô ấy đã sử dụng.
Other people have this gift too, but not everyone.	Những người khác cũng có món quà này, nhưng không phải tất cả mọi người.
Time is running out and there is much to do.	Thời gian không còn nhiều và còn rất nhiều việc phải làm.
She knelt down to reach for it.	Cô ấy khuỵu gối để với lấy nó.
No significant differences were observed between the products studied.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy giữa các sản phẩm nghiên cứu.
The answer may vary by industry and by organization.	Câu trả lời có thể khác nhau tùy theo ngành và theo tổ chức.
He considered if he had the strength to open the door.	Anh cân nhắc xem mình có đủ sức để mở cửa không.
Others are outside.	Những người khác ở bên ngoài.
You know you might like a guy and have sex.	Bạn biết bạn có thể thích một chàng trai và quan hệ tình dục.
With one arm.	Bằng một cánh tay.
I like both teams.	Tôi thích cả hai đội.
These effects are also not limited to the lower body.	Những tác động này cũng không chỉ giới hạn ở phần dưới cơ thể.
And her ability to judge people.	Và khả năng đánh giá con người của cô ấy.
Parking for up to six cars.	Bãi đậu xe cho tối đa sáu xe hơi.
The women laugh.	Những người phụ nữ cười.
Light and darkness, good and evil, joy and sadness.	Ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, vui và buồn.
But no one was in there.	Nhưng không có ai ở trong đó.
He was injured during the escape.	Anh ta đã bị thương trong quá trình chạy trốn.
We are responsible.	Chúng tôi chịu trách nhiệm.
Perhaps one answer is to want nothing.	Có lẽ một câu trả lời là không muốn gì cả.
I was happy with it.	Tôi đã hạnh phúc với nó.
Perhaps you should ask yourself why.	Có lẽ bạn nên tự hỏi mình tại sao.
But, rest assured.	Nhưng, hãy yên tâm.
Then he started smiling.	Sau đó anh ấy bắt đầu mỉm cười.
But there is also something else.	Nhưng cũng có một cái gì đó khác.
We weren't even that close.	Chúng tôi thậm chí đã không gần như vậy.
She hopes the speech will be brief.	Cô hy vọng bài phát biểu sẽ ngắn gọn.
The length of the game is now in the hands of the player.	Chiều dài của trò chơi hiện nằm trong tay người chơi.
He didn't get up.	Anh ấy không đứng dậy.
But everything had it.	Nhưng tất cả mọi thứ đã có nó.
This can be done as follows.	Điều này có thể được thực hiện như sau.
The focus so far has been on the first part.	Trọng tâm cho đến nay vẫn là phần đầu tiên.
The article is divided into two parts.	Bài báo được chia thành hai phần.
Or is it, what, sitting in his chair.	Hay là nó, cái gì, đang ngồi trên ghế của anh ấy.
And they may be right.	Và họ có thể đúng.
I am angry at this behavior.	Tôi tức giận vì hành vi này.
I think it's very, very possible.	Tôi nghĩ nó rất, rất có thể.
We must never forget it.	Chúng ta không bao giờ được quên nó.
The boy held out his hand and she took it, stopping.	Chàng trai đưa tay ra và cô nắm lấy, đứng lại.
He even attacked his own brother.	Thậm chí còn tấn công chính anh trai của mình.
It's not wrong.	Nó không sai.
Pleased to help you.	Rất vui lòng được giúp bạn.
Or anything similar.	Hoặc bất cứ điều gì tương tự.
If you want to stay here.	Nếu bạn muốn ở lại đây.
Car.	Xe ô tô.
We carry our babies in our own bodies.	Chúng tôi mang những đứa trẻ của chúng tôi trong cơ thể của chính chúng tôi.
But she herself knew it.	Nhưng chính cô biết điều đó.
Quality is at the heart of everything we do.	Chất lượng là trọng tâm của mọi thứ chúng tôi làm.
The next time the girl went out, he was there again.	Lần sau khi cô gái đi chơi, anh ta lại ở đó.
It is a character in a story.	Đó là một nhân vật trong một câu chuyện.
Everyone needs such a thing.	Mọi người cần một thứ như vậy.
You better find her.	Tốt hơn bạn nên tìm cô ấy.
Let them know what's going on.	Hãy cho họ biết điều gì đang xảy ra.
But the problem goes deeper than this.	Nhưng vấn đề còn sâu xa hơn thế này.
I want to help you get there.	Tôi muốn giúp bạn đạt được điều đó.
But it's not like that.	Nhưng nó không phải như vậy.
I told him so.	Tôi đã nói với anh ấy như vậy.
I had a cold and my period came early.	Tôi bị cảm và kinh nguyệt đến sớm.
His lips are soft, warm, firm.	Môi anh mềm, ấm, săn chắc.
Then he called after him into the dark.	Sau đó anh ta gọi sau anh ta vào bóng tối.
Your home will speak to you in many different ways.	Nhà của bạn sẽ nói chuyện với bạn theo nhiều cách khác nhau.
And sometimes very beautiful.	Và đôi khi rất đẹp.
Other parents, however, will never see their young children again.	Các bậc cha mẹ khác, tuy nhiên, sẽ không bao giờ gặp lại những đứa con nhỏ của họ.
It simply became the norm.	Đơn giản là nó đã trở thành tiêu chuẩn.
It doesn't bother them.	Nó không làm phiền họ.
That is good, very good.	Điều đó là tốt, rất tốt.
It is the second leading cause of death after heart disease.	Nó là nguyên nhân thứ hai gây tử vong sau bệnh tim.
Right on the water.	Ngay trên mặt nước.
Two studies have been performed.	Hai nghiên cứu đã được thực hiện.
That's not normal either.	Điều đó cũng không bình thường.
Slow down your breathing.	Làm chậm nhịp thở của bạn.
Of course, his stuff is gone.	Tất nhiên, những thứ của anh ấy đã biến mất.
He cannot be a happy man.	Anh ấy không thể là một người đàn ông hạnh phúc.
That would be something.	Đó sẽ là một cái gì đó.
But something else just happened.	Nhưng một cái gì đó khác vừa xảy ra.
There's no magic in it.	Không có ma thuật trong đó.
Thank you for doing the right thing and killing your bill.	Cảm ơn bạn đã làm điều đúng đắn và giết chết hóa đơn của bạn.
It will never be needed.	Nó sẽ không bao giờ cần thiết.
Too much for me to keep.	Quá nhiều cho tôi để giữ.
We do the same in the adult world.	Chúng ta cũng làm như vậy trong thế giới người lớn.
I did so.	Tôi đã làm như vậy.
I make all the decisions.	Tôi đưa ra mọi quyết định.
Under normal circumstances, she would be gone.	Trong trường hợp bình thường, cô ấy sẽ ra đi.
They don't know what they're fighting for.	Họ không biết những gì họ đang chiến đấu.
Get nothing there.	Không nhận được gì ở đó.
The effects of different noise sources are analyzed in detail.	Ảnh hưởng của các nguồn nhiễu khác nhau được phân tích chi tiết.
Maybe you can let me know if anything is discussed tonight.	Có lẽ bạn có thể cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì được thảo luận vào tối nay.
For impact, you hit a home run there.	Đối với tác động, bạn đánh một đường chạy về nhà ở đó.
I drew it out again and opened the top.	Tôi vẽ nó ra một lần nữa và mở phần trên.
We just kept looking at them as if we could really trust them.	Chúng tôi chỉ tiếp tục hướng về họ như thể chúng tôi thực sự có thể tin tưởng họ.
I owe you.	Tôi nợ bạn.
It was my perfect morning.	Đó là buổi sáng hoàn hảo của tôi.
And we determine.	Và chúng tôi xác định.
He did well after the surgery.	Anh ấy đã làm tốt sau ca phẫu thuật.
It doesn't happen unless you do something fast.	Nó không xảy ra trừ khi bạn làm điều gì đó nhanh chóng.
It's not a map they recognize.	Đó không phải là bản đồ mà họ nhận ra.
Don't trust it's not running it at the correct address therefore.	Đừng tin tưởng nó không chạy nó đúng địa chỉ do đó.
They glanced at him briefly and then left.	Họ liếc nhanh về phía anh ta rồi bỏ đi.
This is very important.	Điều này rất quan trọng.
Nothing we say will change your mind.	Không có gì chúng tôi nói sẽ thay đổi ý kiến ​​của bạn.
Friendly guy, though.	Anh chàng thân thiện, mặc dù.
These are quick things to check.	Đây là những thứ nhanh chóng để kiểm tra.
Whatever has happened to any human being, can happen to you.	Bất cứ điều gì đã xảy ra với bất kỳ con người nào, đều có thể xảy ra với bạn.
Just finished the main screen.	Vừa hoàn thành màn hình chính.
Those are the only circumstances that will allow your family to live.	Đó là những hoàn cảnh duy nhất cho phép gia đình bạn sống.
Each type has its own benefits.	Mỗi loại đều có những lợi ích riêng.
Never background music.	Không bao giờ là nhạc nền.
Women have been very supportive of her.	Phụ nữ đã ủng hộ cô ấy rất nhiều.
One of three independent sets is shown.	Một trong ba bộ độc lập được hiển thị.
It simply disappeared.	Nó chỉ đơn giản là biến mất.
He will keep an eye on them.	Anh ấy sẽ trông chừng chúng.
Lies in the region defined by the points of the layer.	Nằm trong vùng được xác định bởi các điểm của lớp.
Her husband couldn't take it anymore and left.	Chồng cô ấy không thể chịu đựng được nữa và bỏ đi.
It's fun to learn something new.	Thật là vui khi học được một điều gì đó mới.
Obviously he misses his people.	Rõ ràng là anh ấy nhớ người của mình.
Well, three of them.	Chà, ba trong số họ.
Around your end result.	Xung quanh kết quả cuối cùng của bạn.
Then they stopped.	Sau đó, họ dừng lại.
There is some real faith there.	Có một số niềm tin thực sự ở đó.
We have two cars there right now.	Chúng tôi có hai chiếc xe ở đó ngay bây giờ.
I try not to look.	Tôi cố gắng không nhìn.
No wonder we lost that night.	Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi đã thua trong đêm đó.
There will be no love lost.	Ở đó sẽ không có tình yêu nào mất đi.
I've connected with some great people.	Tôi đã kết nối với một số người tuyệt vời.
No chance to wait.	Không có cơ hội để chờ đợi.
Consider the last two cases.	Hãy xem xét hai trường hợp cuối cùng.
A very tall, quick-footed man.	Một người đàn ông rất cao, nhanh chân.
Let's see.	Hãy xem nào.
Stay here and see.	Ở lại đây và xem.
They are on my wish list.	Họ có trong danh sách mong muốn của tôi.
It never happened.	Nó không bao giờ xảy ra.
I don't have anything on me.	Tôi không có bất cứ thứ gì trên người.
I will be right here with you.	Tôi sẽ ở ngay đây với bạn.
All that she is fighting for.	Tất cả những gì cô ấy đang đấu tranh cho.
She was still kneeling.	Cô ấy vẫn quỳ gối.
And lean a little in one direction, and then the other.	Và nghiêng một chút về phía này, và sau đó là hướng khác.
Here are a few things that come to mind.	Đây là một vài điều tôi nghĩ đến.
Just the thing.	Chỉ là điều.
Very direct in his administration.	Rất trực tiếp trong việc điều hành của mình.
What a relief to get rid of it.	Thật là nhẹ nhõm khi thoát khỏi nó.
Absolutely hate it.	Hoàn toàn ghét nó.
Everything was tightly closed.	Mọi thứ đã được đóng lại chặt chẽ.
This takes time.	Điều này cần có thời gian.
The match took place in three sets.	Trận đấu diễn ra ba set.
I remember watching last year.	Tôi nhớ đã xem năm ngoái.
I didn't trust his state of mind.	Tôi đã không tin tưởng trạng thái tâm trí của anh ấy.
He will improve in this system.	Anh ấy sẽ cải thiện trong hệ thống này.
What she needed was a little fun, he decided.	Điều cô ấy cần là một chút vui vẻ, anh quyết định.
I wouldn't have it any other way.	Tôi sẽ không có nó theo bất kỳ cách nào khác.
Well, come just once and give us your ideas.	Vâng, hãy đến chỉ một lần và cho chúng tôi ý tưởng của bạn.
We see a brown eye.	Chúng tôi nhìn thấy một con mắt màu nâu.
He himself says very little about his experiences.	Bản thân anh ấy nói rất ít về những kinh nghiệm của mình.
I can handle him.	Tôi có thể xử lý anh ta.
A few have reported to family members.	Một số ít đã báo cáo với các thành viên trong gia đình.
Recently, he chose to come back.	Gần đây, anh ấy đã chọn quay lại.
You are in my thoughts and dreams all day long.	Bạn đang ở trong suy nghĩ và giấc mơ của tôi suốt cả ngày.
I'm working and happy to know that I'm happy.	Anh dang lam viec va vui ve khi biet anh vui ve.
I used force.	Tôi đã sử dụng vũ lực.
I was very happy.	Tôi đã rất hạnh phúc.
I want mine even smaller.	Tôi muốn của tôi nhỏ hơn nữa.
I want to read more about this.	Tôi muốn đọc thêm về điều này.
It's a group.	Đó là một nhóm.
It is done !.	Vậy là xong !.
It just seems possible.	Nó dường như chỉ có thể.
Currently his works are leading the art market.	Hiện các tác phẩm của anh đang đứng đầu thị trường nghệ thuật.
There are some of them.	Có một số người trong số họ.
The next thing is.	Điều tiếp theo là.
Maybe they should leave things as they are.	Có lẽ họ nên để mọi thứ như vậy.
Please consider this an update.	Hãy coi đây là một bản cập nhật.
Perform and analyze most experiments.	Thực hiện và phân tích hầu hết các thí nghiệm.
I will watch every game.	Tôi sẽ xem mọi trận đấu.
Too much to deal with, too much to deal with.	Quá nhiều thứ để xử lý, quá nhiều thứ để giải quyết.
I know the eyes.	Tôi biết đôi mắt.
Obviously you take one out of it.	Rõ ràng là bạn lấy một cái ra khỏi nó.
And that will help boost the economy.	Và điều đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế.
You must be made of stone so as not to feel angry.	Bạn phải được làm bằng đá để không cảm thấy tức giận.
We welcome your orders!.	Chúng tôi hoan nghênh đơn đặt hàng của bạn !.
You love it too much.	Bạn yêu nó quá nhiều.
But she feels lucky.	Nhưng cô ấy cảm thấy may mắn.
Well, it's mostly about partying.	Chà, chủ yếu là về tiệc tùng.
So do it once in a year or so.	Vì vậy, hãy làm điều đó một lần trong một năm hoặc lâu hơn.
He is a man.	Anh ấy là một người đàn ông.
The name of the movie, I'm not sure.	Tên phim thì tôi không chắc lắm.
There have been a few.	Đã có một vài.
We will be there to serve you.	Chúng tôi sẽ có mặt để phục vụ bạn.
But many did not live together.	Nhưng nhiều người đã không sống cùng nhau.
We will take turns.	Chúng tôi sẽ thay phiên nhau.
If the children are happy, then we are happy too.	Nếu các con vui, thì chúng tôi cũng vui.
Are you sure you know who he is.	Bạn có chắc bạn biết anh ta là ai.
Really, really love it.	Thực sự, thực sự yêu nó.
Free time is freedom.	Thời gian rảnh rỗi là tự do.
His father pointed out that he has a perfectly good degree.	Cha anh ấy đã chỉ ra rằng anh ấy có một bằng cấp hoàn toàn tốt.
Not unless they overtake him.	Không trừ khi họ vượt qua anh ta.
They still haven't looked at each other.	Họ vẫn chưa nhìn nhau.
Never, she said.	Đừng bao giờ, cô ấy nói.
You know, what's your experience.	Bạn biết đấy, kinh nghiệm của bạn là gì.
The health insurance company gave us a hard time.	Công ty bảo hiểm y tế đã gây khó khăn cho chúng tôi.
He could have tried harder but he didn't.	Anh ấy có thể đã cố gắng nhiều hơn nhưng anh ấy đã không.
I heard talking points were prepared.	Tôi nghe những điểm nói chuyện đã được chuẩn bị.
He couldn't see any of that going to be useful.	Anh ấy không thể thấy bất kỳ thứ nào trong số đó sẽ hữu ích.
This is new to me.	Điều này là mới đối với tôi.
She didn't move, didn't do anything.	Cô ấy không di chuyển, không làm bất cứ điều gì.
But we will see.	Nhưng chúng ta sẽ thấy.
I definitely want to.	Tôi chắc chắn muốn.
We met on the street just outside their house.	Chúng tôi gặp nhau trên phố ngay bên ngoài ngôi nhà của họ.
Or she knows something about him.	Hoặc cô ấy biết điều gì đó về anh ta.
We knew we couldn't stay any longer.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.
I will come back to that later.	Tôi sẽ quay lại với điều đó sau.
They want to keep you pure.	Họ muốn giữ cho bạn trong trắng.
She wanted an explanation.	Cô muốn một lời giải thích.
Probably with food.	Có lẽ là với thức ăn.
They will do it in the name of anything.	Họ sẽ làm điều đó với danh nghĩa của bất cứ điều gì.
It doesn't go away, but gets better.	Nó không biến mất, nhưng tốt hơn.
I hope you will come today.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến hôm nay.
I'll just walk, thank you.	Tôi sẽ chỉ đi bộ, cảm ơn bạn.
Well, he's still at sea.	Chà, anh ấy vẫn còn biển.
But just say in a very general way that you understand.	Nhưng chỉ nói một cách rất chung chung là bạn đã hiểu.
If air can get in, warm air can get out.	Nếu không khí có thể đi vào không khí ấm có thể thoát ra ngoài.
I will take your class.	Tôi sẽ học lớp của bạn.
Separate analyzes were performed for the face tests and voice tests.	Các phân tích riêng biệt đã được thực hiện cho các thử nghiệm khuôn mặt và thử nghiệm giọng nói.
I remember we had to learn a lot of new things.	Tôi nhớ chúng tôi đã phải học rất nhiều điều mới.
Not a small bowl.	Không phải là một cái bát nhỏ.
Next thing we know is after six hours.	Điều tiếp theo mà chúng tôi biết là sau sáu giờ.
I don't know why that didn't happen.	Tôi không biết tại sao điều đó không xảy ra.
They may not be available now.	Họ có thể không có sẵn bây giờ.
Attention in vs.	Chú ý trong vs.
And then they started fighting.	Và sau đó họ bắt đầu chiến đấu.
There is no difference between us.	Không có sự khác biệt giữa chúng tôi.
These people are my people.	Những người này là người của tôi.
She certainly did.	Cô ấy chắc chắn đã làm.
I quite know that.	Tôi khá biết điều đó.
The truth of life.	Sự thật của cuộc sống.
We loved it, so we went there.	Chúng tôi yêu thích nó, vì vậy chúng tôi đã đến đó.
So this shows me that success is not part of the expression.	Vì vậy, điều này cho tôi thấy rằng thành công không phải là một phần của biểu hiện.
Achieved.	Đã đạt được.
Her husband eventually married her.	Chồng cô cuối cùng đã lấy cô.
Does it really exist???.	Nó có thực sự tồn tại không ???.
They are real.	Chúng là thật.
There are two methods.	Có hai phương pháp.
However, you still say yes.	Tuy nhiên, bạn vẫn nói là có.
Just doesn't seem right.	Chỉ có vẻ không đúng.
There is little concept of the difference between right and wrong behavior.	Có rất ít khái niệm về sự khác biệt giữa hành vi đúng và sai.
I'm tired of running.	Tôi chán chạy.
Let them try to land and he will be ready.	Hãy để họ cố gắng hạ cánh và anh ta sẽ sẵn sàng.
How many poor people left?	Còn bao nhiêu người tội nghiệp.
I went in, no one was there.	Tôi đi vào, không có ai ở đó.
Sometimes they want you to do more then your job description.	Đôi khi họ muốn bạn làm nhiều hơn sau đó mô tả công việc của bạn.
He liked that solution best.	Anh ấy thích giải pháp đó nhất.
There, it can get cold rain or snow.	Ở đó, trời có thể có mưa lạnh hoặc tuyết.
Sometimes they have to practice in the water.	Đôi khi họ phải tập luyện dưới nước.
Sometimes it doesn't equal a great wine.	Đôi khi nó không bằng một loại rượu tuyệt vời.
Four people were killed and several points or more were injured.	Bốn người thiệt mạng và một số điểm trở lên bị thương.
We put our money in our mouth.	Chúng ta đặt tiền của chúng ta ở nơi miệng của chúng ta.
A man.	Một con người.
Continuation of our main story.	Tiếp nối câu chuyện chính của chúng tôi.
Thanh if she refuses.	Thanh nếu cô ấy từ chối.
If you can find one.	Nếu bạn có thể tìm thấy một.
He is a human being.	Anh ấy là một con người.
You can check.	Bạn có thể kiểm tra.
In fact, communication is key.	Thực tế, giao tiếp là chìa khóa.
Unless provided under s.	Trừ khi được cung cấp dưới s.
I don't know whether to be happy or sad about this move.	Tôi không biết nên vui mừng hay buồn bã về việc di chuyển này.
Close the gap.	Thu hẹp khoảng cách.
You have the right to protect your personal space.	Bạn có quyền bảo vệ không gian cá nhân của mình.
Remember to bring it to the store.	Hãy nhớ mang nó đến cửa hàng.
To think.	Để nghĩ.
Not necessarily bad, just very different.	Không hẳn là xấu, mà chỉ là rất khác.
For him, however, this is not a problem.	Đối với anh ta, tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề.
Their whole lives lie in front of them.	Toàn bộ cuộc sống của họ nằm trước mặt họ.
I decided it wasn't a good sign.	Tôi quyết định đó không phải là một dấu hiệu tốt.
I was with her for a while.	Tôi đã ở bên cô ấy một thời gian.
They are cheap and great.	Chúng rẻ và tuyệt vời.
Raise your right leg.	Nâng cao chân phải.
Her fighting spirit.	Tinh thần chiến đấu của cô ấy.
I'm not just talking about war.	Tôi không chỉ nói về chiến tranh.
Try clicking the object first.	Đầu tiên hãy thử nhấp vào đối tượng.
Open to all ages and the race just needs to be cool.	Mở cửa cho mọi lứa tuổi và cuộc đua chỉ cần được mát mẻ.
Or better, half of one.	Hoặc tốt hơn, một nửa của một.
What is in our experience is in us.	Những gì trong kinh nghiệm của chúng tôi là trong chúng tôi.
We have nothing to lose.	Chúng tôi không có gì để mất.
They had good reason to think they were safe.	Họ có lý do chính đáng để nghĩ rằng họ đã an toàn.
OK.	Được rồi.
You are not what you believe in.	Bạn không phải là những gì bạn tin tưởng.
But not in my case.	Nhưng không phải trong trường hợp của tôi.
I want to live.	Tôi muốn sống.
Learn from that and start the next one.	Học hỏi từ đó và bắt đầu cái tiếp theo.
However, it is clear that this possibility exists.	Tuy nhiên, rõ ràng là khả năng này có tồn tại.
They must be very strong.	Họ phải rất mạnh.
I have a wonderful husband and two sons.	Tôi có một người chồng tuyệt vời và hai cậu con trai.
And they happened to me too.	Và chúng cũng đã xảy ra với tôi.
So we sit indoors.	Vì vậy, chúng tôi ngồi trong nhà.
And no, you might not.	Và không, bạn có thể không.
In this system, your page is divided into three sections.	Trong hệ thống này, trang của bạn được chia thành ba phần.
She was there for a few days.	Cô ấy đã ở đó vài ngày.
The world is waiting for a better solution.	Thế giới đang chờ đợi một giải pháp tốt hơn.
But it was a very difficult time.	Nhưng đó là một khoảng thời gian rất khó khăn.
You need to sleep.	Bạn cần phải ngủ.
Keep it simple and just focus on what she knows.	Hãy đơn giản hóa và chỉ tập trung vào những gì cô ấy biết.
Like something just doesn't fit.	Giống như một cái gì đó chỉ không phù hợp.
It will be very sad to see him gone.	Sẽ rất buồn khi thấy anh ấy ra đi.
He says what's his is mine.	Anh ấy nói những gì của anh ấy là của tôi.
I would ask how life got them there.	Tôi sẽ hỏi làm thế nào cuộc sống đã đưa họ đến đó.
In order for that not to happen, we use a pressure system.	Để điều đó không xảy ra, chúng tôi sử dụng một hệ thống áp suất.
There has been a significant impact.	Đã có một tác động đáng kể.
This task can take quite a while, so be patient.	Nhiệm vụ này có thể mất khá nhiều thời gian, vì vậy hãy kiên nhẫn.
I won't hold my breath.	Tôi sẽ không nín thở.
Her mother is dead.	Mẹ cô ấy đã chết.
This is what he was looking for.	Đây là những gì anh ấy đã tìm kiếm.
I understand that she is interested in me.	Tôi hiểu rằng cô ấy đang quan tâm đến tôi.
I will obviously be showing the older data.	Tôi rõ ràng sẽ được hiển thị các dữ liệu cũ hơn.
They had to be put down.	Họ đã phải được đặt xuống.
This doesn't help.	Điều này không giúp ích gì.
And lastly, don't age.	Và cuối cùng, không già đi.
At least here they were honest about it.	Ít nhất ở đây họ đã thành thật về điều đó.
I don't need her to tell me back.	Tôi không cần cô ấy nói lại với tôi.
Spring is entering the world.	Mùa xuân đang tiến vào thế giới.
The girls will let you have it for nothing.	Các cô gái sẽ để bạn có nó mà không có gì.
This may not be so unique, but that's where the customer stands.	Điều này có thể không quá độc đáo, nhưng đó là vị trí của khách hàng.
We will be safe.	Chúng tôi sẽ an toàn.
They may even listen to talk about peace.	Họ thậm chí có thể lắng nghe để nói về hòa bình.
When no one answered, he opened the door with the key.	Khi không ai trả lời, anh ta mở cửa bằng chìa khóa.
Part of the men have gone this way and the other way.	Một phần của những người đàn ông đã đi theo con đường này và con đường khác.
It was fun to see it through her eyes.	Thật là vui khi được nhìn thấy nó qua đôi mắt của cô ấy.
But you know someone.	Nhưng bạn biết ai đó.
If they hate you, they hate you.	Nếu họ ghét bạn, họ ghét bạn.
So the improvement has been small.	Vì vậy, sự cải thiện đã được nhỏ.
Together and happy.	Bên nhau và hạnh phúc.
This year will be a battle.	Năm nay sẽ là một trận chiến.
I talked to her a few hours ago.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy vài giờ trước.
It has to have dates, feel and figures.	Nó phải có ngày tháng, cảm giác và số liệu.
The women were crying and screaming.	Những người phụ nữ đang khóc và kêu lên.
They felt right.	Họ đã cảm thấy đúng.
The understanding of this process is self-knowledge.	Sự hiểu biết về quá trình này là kiến ​​thức của bản thân.
I mean a model.	Ý tôi là một người mẫu.
I will cut his heart.	Tôi sẽ cắt trái tim anh ấy.
Just a big circle.	Chỉ một vòng tròn lớn.
Say more or less than what you said.	Nói nhiều hơn hoặc ít hơn những gì bạn đã nói.
You will be noticed by thousands of friends.	Bạn sẽ được hàng nghìn bạn bè chú ý.
The people who have to work for them are not so lucky.	Những người phải làm việc cho họ không được may mắn như vậy.
Then they went.	Sau đó, họ đã đi.
Not that her husband would notice that kitchen.	Không phải chồng cô sẽ để ý đến căn bếp đó.
Others have done it.	Những người khác đã làm điều đó.
I hope it is a great success.	Tôi hy vọng nó là một thành công lớn.
Give me a shoulder.	Cho tôi một bờ vai.
Water each plant as you plant it.	Tưới nước cho từng cây khi bạn trồng nó.
I just lay there.	Tôi chỉ nằm đó.
This she did not often enjoy.	Điều này cô không thường xuyên thích thú.
They become more comfortable with it.	Họ trở nên thoải mái hơn với nó.
Keep detailed animal treatment records for at least two years.	Lưu giữ hồ sơ điều trị chi tiết cho động vật trong ít nhất hai năm.
He certainly hoped so.	Anh ấy chắc chắn đã hy vọng như vậy.
The results are from a representative experiment out of three performed.	Kết quả là từ một thí nghiệm đại diện trong số ba thí nghiệm được thực hiện.
All straight lines.	Tất cả các đường thẳng.
He mostly serves on special teams.	Anh ấy hầu hết phục vụ trong các đội đặc biệt.
Now I understand that is not the case.	Bây giờ tôi hiểu đó không phải là trường hợp.
Anyway, it was her voice.	Dù sao thì đó cũng là giọng của cô ấy.
This has been changed.	Điều này đã được thay đổi.
Discuss it with you.	Thảo luận về nó với bạn.
And hold stock or stock options in the company.	Và nắm giữ cổ phiếu hoặc quyền chọn cổ phiếu trong công ty.
It's an economic deal.	Đó là một thỏa thuận kinh tế.
I break him.	Tôi phá vỡ anh ta.
She never came back.	Cô ấy không bao giờ trở lại.
Overall policy no.	Chính sách tổng thể không.
It makes a good amount of money.	Nó tạo ra một số tiền tốt.
They are the audience.	Họ là khán giả.
I just need a few minutes to focus.	Tôi chỉ cần một vài phút để tập trung.
So she left and never came back.	Vì vậy, cô ấy đã bỏ đi và không bao giờ quay lại nữa.
Certainly yes.	Chắc chắn là có.
On very similar samples.	Trên các mẫu rất giống nhau.
You know they will.	Bạn biết họ sẽ làm.
Take a deep breath and focus on something else.	Hít thở sâu và tập trung vào việc khác.
My reading month is pretty good.	Tháng đọc của tôi khá tốt.
, is still valid.	, vẫn còn giá trị.
There is now evidence that this association begins early in life.	Bây giờ có bằng chứng cho thấy mối liên kết này bắt đầu sớm trong cuộc sống.
Being such a woman.	Là một người phụ nữ như vậy.
The story changes.	Câu chuyện thay đổi.
Unskilled workers.	Người lao động không có kỹ năng.
They are still in a good range.	Họ vẫn ở trong một phạm vi tốt.
He shook his head and turned away.	Anh ta lắc đầu và quay đi chỗ khác.
Somehow, he had to get rid of it.	Bằng cách nào đó, anh phải thoát khỏi nó.
We have a huge social problem here.	Chúng ta có một vấn đề xã hội rất lớn ở đây.
He will have to look for it.	Anh ấy sẽ phải tìm kiếm nó.
Stop whatever you're doing.	Hãy dừng mọi thứ bạn đang làm.
Send him up.	Gửi anh ta lên.
It could have been in someone else's hands.	Nó có thể đã nằm trong tay của người khác.
I guess it looks fine.	Tôi đoán nó trông ổn.
Again, someone closed the door behind them.	Một lần nữa, ai đó đóng cánh cửa sau lưng họ.
Work report.	Báo cáo công việc.
We simply cannot return to business as usual.	Đơn giản là chúng tôi không thể trở lại kinh doanh như bình thường.
Now she feels more certain.	Bây giờ cô ấy cảm thấy chắc chắn hơn.
Sometimes you still see the lights working.	Thỉnh thoảng bạn vẫn thấy đèn hoạt động.
You made our day so special and couldn't do enough for us.	Bạn đã làm cho ngày của chúng tôi thật đặc biệt và không thể làm đủ cho chúng tôi.
And he hit it.	Và anh ấy đã đánh nó.
He did nothing but run his mouth.	Anh ta đã không làm gì khác ngoài việc chạy miệng.
And it should not contain logic.	Và nó không nên chứa logic.
But she gave up after a few days.	Nhưng cô ấy từ bỏ sau một vài ngày.
I did, and the day just seemed to come to us.	Tôi đã làm như vậy, và ngày dường như chỉ đến với chúng tôi.
It wants to talk to one of your dogs.	Nó muốn nói chuyện với một trong những con chó của bạn.
He began to rebel against himself.	Anh ta bắt đầu nghịch lại chính mình.
He doesn't particularly consider himself a catch.	Anh ấy không đặc biệt coi mình là một kẻ bắt được.
The choice surprised many people.	Sự lựa chọn khiến nhiều người ngạc nhiên.
At least, it doesn't seem to live up to their description.	Ít nhất, nó dường như không tuân theo mô tả của họ.
What is bad is bad even when necessary.	Cái gì xấu cũng là xấu ngay cả khi cần thiết.
She saw in his eyes that he was happy.	Cô ấy đã nhìn thấy ánh mắt của anh ấy rằng anh ấy rất vui.
They want more blood, and they will do anything to get it.	Họ muốn có nhiều máu hơn, và họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó.
I'm really not a very good person.	Tôi thực sự không phải là một người tốt cho lắm.
Sleeping is a waste of time.	Ngủ là một việc lãng phí thời gian.
And how the hell couldn't he know he had a daughter.	Và làm thế quái nào mà anh ta không thể biết mình có một đứa con gái.
Hold them accountable.	Bắt họ phải chịu trách nhiệm.
Then we can consider a path as one of them.	Sau đó, chúng tôi có thể coi một con đường là một trong số.
She looked straight at me.	Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
He looked at the ground and handed the phone to me.	Anh ấy nhìn xuống đất và đưa điện thoại cho tôi.
This is not dog culture.	Đây không phải là văn hóa chó.
It's not one of my better subjects.	Đó không phải là một trong những môn học tốt hơn của tôi.
He has been waiting for hours but has not heard from you.	Anh ấy đã đợi hàng giờ nhưng không thấy tin tức gì từ bạn.
And maybe different then.	Và có lẽ khác sau đó.
It sounds weird from me.	Nghe có vẻ kỳ lạ từ tôi.
Do not believe.	Đừng tin.
How to prevent them.	Làm thế nào để ngăn chặn chúng.
That's what I expected too.	Đó cũng là điều mà tôi mong đợi.
I feel certain about it.	Tôi cảm thấy chắc chắn về nó.
I leave it to the kids.	Tôi để nó cho bọn trẻ.
That must help.	Điều đó phải giúp đỡ.
Not even we.	Ngay cả chúng tôi cũng không.
I still want to be with him.	Tôi vẫn muốn ở bên anh ấy.
Be prepared to discuss both.	Chuẩn bị để thảo luận về cả hai.
Pictures will come soon.	Sẽ có hình ảnh đến trong thời gian sớm nhất.
All white is not good.	Tất cả màu trắng là không tốt.
In my mind, this question should absolutely be closed.	Trong tâm trí của tôi, câu hỏi này hoàn toàn nên được đóng lại.
Try to stir me up.	Cố gắng khuấy động tôi.
I think it could be something better.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là một cái gì đó tốt hơn.
Most of the feeling had left his arms.	Phần lớn cảm giác đã rời khỏi vòng tay anh.
You get from it what you put in it'.	Bạn nhận được từ nó những gì bạn đặt vào nó '.
In fact, it happens.	Thực tế là nó xảy ra.
What is it.	Nó là cái gì vậy.
For each question, choose the answer that you agree with the most.	Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời mà bạn đồng ý nhất.
We see a lot of good things he has done.	Chúng tôi thấy rất nhiều điều tốt đẹp mà anh ấy đã làm được.
She's a bit too busy.	Cô ấy hơi quá rảnh rỗi.
This is going to get worse.	Điều này sẽ trở nên tồi tệ.
Coming back after a game like this, those are tough things.	Trở lại sau một trận đấu như thế này, đó là những điều khó khăn.
I will do anything for him.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy.
Thus, the data is not 'completely lost at random'.	Do đó, dữ liệu không bị 'mất tích hoàn toàn một cách ngẫu nhiên'.
Core materials may vary depending on the application.	Vật liệu cốt lõi có thể khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng.
I don't know why anyone would want this job.	Tôi không biết tại sao mọi người lại muốn công việc này.
It's not a natural system.	Đó không phải là một hệ thống tự nhiên.
Therefore, we decided to design our own set of rules.	Do đó, chúng tôi quyết định thiết kế bộ quy tắc của riêng mình.
They need to change the name.	Họ cần thay đổi tên.
That was some time ago.	Đó là một thời gian trước đây.
He said that would probably happen this year as well.	Anh ấy nói rằng điều đó có thể cũng sẽ xảy ra trong năm nay.
It came back to me like an old friend.	Nó trở lại với tôi như một người bạn cũ.
They are divided into two groups.	Chúng được chia thành hai nhóm.
They gave me the gift of peace of mind.	Họ đã cho tôi món quà là sự an tâm.
For example, this approach can reduce vehicle system costs.	Ví dụ, phương pháp này có thể giảm chi phí hệ thống xe.
His life.	Cuộc sống của anh ấy.
To have someone to count on you.	Để có một người trông cậy vào bạn.
I think even she knew what was going to happen.	Tôi nghĩ ngay cả cô ấy cũng biết điều gì sắp xảy ra.
My profile is never perfect.	Hồ sơ của tôi không bao giờ hoàn hảo.
I will do that later.	Tôi sẽ làm điều đó sau.
They recognized each other.	Họ đã nhận ra nhau.
Broken split, but anyway.	Tan vỡ chia rẽ, nhưng dù sao.
He seemed surprised that she was here too.	Anh ấy có vẻ ngạc nhiên vì cô ấy cũng ở đây.
It's like a game.	Nó giống như một trò chơi.
She doesn't have a true sense of family.	Cô ấy không có cảm giác gia đình đúng nghĩa.
They say this is a complicated case but we disagree.	Họ nói đây là một trường hợp phức tạp nhưng chúng tôi không đồng ý.
I keep silent.	Tôi im lặng.
Now, every sentient being has the power to make a difference.	Giờ đây, mỗi chúng sinh đều có sức mạnh để tạo ra sự khác biệt.
At the start, you can still eat.	Khi bắt đầu, bạn vẫn có thể ăn.
This is the fix.	Đây là bản sửa lỗi.
They are mixed together just before being used.	Chúng được trộn với nhau ngay trước khi được sử dụng.
There is something very heavy in it.	Có một cái gì đó rất nặng trong đó.
To a small extent, this feeling has value.	Ở một mức độ nhỏ nào đó, cảm giác này có giá trị.
Time and time again, they failed.	Hết lần này đến lần khác, họ đã thất bại.
But and is not an object.	Nhưng và không phải là một đối tượng.
I did not work on the case.	Tôi đã không làm việc trên trường hợp.
That's how he put it.	Đó là cách anh ấy đặt nó.
We had a great time, over and over again.	Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời, hơn và hơn nữa.
I I don't care, I really couldn't care more.	Tôi Tôi không quan tâm, tôi thực sự không thể quan tâm hơn.
This is especially dangerous when you are driving.	Điều này đặc biệt nguy hiểm khi bạn đang lái xe.
You must book fun events in advance.	Bạn phải đặt trước các sự kiện vui vẻ.
We sold it when the price bottomed out.	Chúng tôi đã bán nó khi giá chạm đáy.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
The human body works the same way.	Cơ thể con người hoạt động theo cùng một cách.
So that ground is broken.	Vì vậy, nền đất đó bị phá vỡ.
Therefore, the panel only considered this claim to find obvious error.	Do đó, ban hội thẩm chỉ xem xét xác nhận quyền sở hữu này để tìm ra lỗi rõ ràng.
The need for energy is a big problem worldwide today.	Nhu cầu về năng lượng là một vấn đề lớn trên toàn thế giới ngày nay.
Military officers when they heard about it.	Các sĩ quan quân đội khi biết chuyện.
So find unique content that will benefit your team.	Vì vậy, hãy tìm nội dung độc đáo sẽ mang lại lợi ích cho nhóm của bạn.
It's not fun, and art has to be fun.	Nó không vui, và nghệ thuật phải vui.
Go now.	Đi ngay.
They know what they did wrong, but try to hide it.	Họ biết mình đã làm sai, nhưng cố gắng che giấu.
My goal is to make the background apply a random color.	Tôi có mục tiêu là làm cho nền áp dụng một màu ngẫu nhiên.
Well, it gave her a job and a path in life.	Chà, nó đã cho cô ấy một công việc và một con đường trong cuộc sống.
Besides, I take full responsibility.	Bên cạnh đó, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
I have some ideas.	Tôi có một số ý tưởng.
You guys really seem to have it together.	Các bạn dường như thực sự có nó cùng nhau.
And there was that performance last night.	Và đã có màn trình diễn đó đêm qua.
It has been missing for about a week.	Nó đã mất tích khoảng một tuần.
Also stay up to date with your school assignments.	Đồng thời luôn cập nhật các bài tập ở trường của bạn.
His gaze slowly returned to the table in front of him.	Ánh mắt anh từ từ quay trở lại chiếc bàn trước mặt.
Similar processes have been shown in middle age and beyond.	Các quá trình tương tự đã được thể hiện ở độ tuổi trung niên và hơn thế nữa.
I worked very hard.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
She may have raised this boy from a very young age.	Cô ấy có thể đã nuôi dưỡng cậu bé này từ khi còn rất nhỏ.
It feels like you have more control that way.	Cảm giác như bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn theo cách đó.
However, they argue that violence is wrong.	Tuy nhiên, họ cho rằng bạo lực là sai.
It would be nice to leave it as it is.	Thật tốt nếu để nó như vậy.
I think such a thing will happen.	Tôi nghĩ rằng một điều như vậy sẽ xảy ra.
It indicates that the property needs the main work.	Nó chỉ ra rằng tài sản cần công việc chính.
He did not object but lay there breathing from afar.	Anh không phản đối mà nằm đó thở từ xa.
Yes, it happened again.	Vâng, nó đã xảy ra một lần nữa.
And then there's my sister.	Và sau đó là em gái tôi.
They make you something you don't want to be.	Họ làm cho bạn trở thành một cái gì đó mà bạn không muốn trở thành.
Rose pulled up a chair beside me.	Rose kéo một chiếc ghế bên cạnh tôi.
I love you,' he said on his way to bed.	Anh yêu em, 'anh nói trên đường đi ngủ.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
They can take care of up to eight people at a time.	Họ có thể chăm sóc nhiều nhất tám người cùng một lúc.
You have it now.	Bạn có nó ngay bây giờ.
We know you live life on your own terms.	Chúng tôi biết bạn sống cuộc sống theo điều kiện của riêng bạn.
He said it didn't matter, it was an order from his superiors.	Anh ấy nói điều đó không quan trọng, đó là mệnh lệnh của cấp trên.
No one has a problem with that.	Không ai có vấn đề với điều đó.
Of force against man.	Của vũ lực chống lại con người.
They will make notes about houses that they like.	Họ sẽ ghi chú về những ngôi nhà mà họ thích.
But he failed the test, which was worse.	Nhưng anh ấy đã thất bại trong bài kiểm tra, điều này còn tồi tệ hơn.
When you did that, it got stronger.	Khi bạn làm điều đó, nó đã mạnh mẽ hơn.
We both love that boat.	Cả hai chúng tôi đều thích con thuyền đó.
I watched it go.	Tôi đã xem nó đi.
This man is my patient.	Người đàn ông này là bệnh nhân của tôi.
Any big city.	Bất kỳ thành phố lớn.
I'm not like that.	Tôi không phải như thế.
He should love his children.	Anh ấy nên yêu thương các con của mình.
So it won't be a lie, not really, and.	Vì vậy, nó sẽ không phải là một lời nói dối, không thực sự, và.
But they are really young and need the gift of time.	Nhưng họ thực sự còn trẻ và cần sự ban tặng của thời gian.
Analyzed data and performed literature review.	Đã phân tích dữ liệu và thực hiện nghiên cứu tài liệu.
He grabbed his gun and stepped out of the truck.	Anh ta chộp lấy súng và bước ra ngoài xe tải.
You'll just drop yourself into the damn thing.	Bạn sẽ chỉ thả mình vào thứ chết tiệt.
As we walked away, he told me something about his life.	Khi chúng tôi bước đi, anh ấy kể cho tôi nghe vài điều về cuộc đời anh ấy.
It was not a smile.	Đó không phải là một nụ cười.
You can discuss this with them.	Bạn có thể thảo luận điều này với họ.
Now, again, we hear that they are very good.	Bây giờ, một lần nữa, chúng tôi nghe nói rằng họ rất tốt.
The system is not working.	Hệ thống không hoạt động.
What makes this game really interesting is the combat system.	Điều làm cho trò chơi này thực sự thú vị là hệ thống chiến đấu.
All approaches lead to consistent results.	Tất cả các cách tiếp cận đều dẫn đến kết quả nhất quán.
He came down.	Anh ấy đã xuống.
So far it has been very successful.	Cho đến nay nó đã rất thành công.
And it is added.	Và nó được thêm vào.
To be free and clear.	Để được tự do và rõ ràng.
I can't leave my sister.	Tôi không thể bỏ em gái mình.
And neither of us have families.	Và cả hai chúng tôi đều không có gia đình.
He is afraid she will get lost or maybe even hurt someone.	Anh ấy sợ cô ấy sẽ bị lạc hoặc thậm chí có thể làm tổn thương ai đó.
They can be added in any desired ratio.	Chúng có thể được thêm vào với bất kỳ tỷ lệ mong muốn nào.
Please give the program a fair trial.	Vui lòng cung cấp cho chương trình một thử công bằng.
Put some money aside.	Bỏ một số tiền sang một bên.
They offered me some cold beer instead.	Thay vào đó, họ mời tôi một ít bia lạnh.
They are interesting.	Chúng thật thú vị.
Write it clearly and some nights put it under his door.	Viết nó rõ ràng và một số đêm đặt nó dưới cửa của mình.
Make you feel great.	Làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời.
That is certainly doable.	Điều đó chắc chắn có thể làm được.
He squeezes my knees apart, allowing him full access.	Anh ép hai đầu gối của tôi ra, cho phép anh tiếp cận hoàn toàn.
There was light and now there is darkness.	Đã có ánh sáng và bây giờ có bóng tối.
Alternatively, find another job.	Ngoài ra, hãy tìm một công việc khác.
She says he's not here.	Cô ấy nói rằng anh ấy không có ở đây.
Let's fight for good people.	Hãy chiến đấu vì những người tốt.
It is not our business to evaluate our work.	Việc đánh giá công việc của chúng ta không phải là việc của chúng ta.
The doctor didn't move at all.	Bác sĩ không hề di chuyển.
The actual amount can be calculated at any time.	Số lượng thực có thể được tính toán bất cứ lúc nào.
I should ask for a comparison with this saw.	Tôi nên yêu cầu so sánh với cái cưa này.
In a way, we are a little less than perfect ourselves.	Ở một khía cạnh nào đó, bản thân chúng ta hơi kém hoàn thiện.
We can buy you anything you want.	Chúng tôi có thể mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn.
I still have the list the doctor gave me.	Tôi vẫn còn giữ danh sách mà bác sĩ đã đưa cho tôi.
I shouldn't have wondered.	Tôi không nên thắc mắc.
But there is no time.	Nhưng không có thời gian.
My screen is just black.	Màn hình của tôi chỉ có màu đen.
The people here are generally very friendly.	Người dân ở đây nhìn chung rất thân thiện.
He went completely crazy.	Anh ấy đã hoàn toàn phát điên.
It's much easier to keep up with that way.	Nó dễ dàng hơn nhiều để theo kịp với cách đó.
It is easy to see.	Nó rất dễ dàng để nhìn thấy.
Give us more reasons.	Cho chúng tôi thêm lý do.
While the wife spends most of his time at home.	Trong khi người vợ dành phần lớn thời gian của anh ấy ở nhà.
He's healthy, he didn't do anything to get cancer.	Anh ấy khỏe mạnh, anh ấy không làm bất cứ điều gì để mắc bệnh ung thư.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
This is by no means any exception.	Điều này không có nghĩa là bất kỳ ngoại lệ.
I don't know if that's really the case.	Tôi không biết nó có thực sự là như vậy không.
Especially with us.	Đặc biệt là với chúng tôi.
We have collected anything.	Chúng tôi đã thu thập bất cứ thứ gì.
It is just a road.	Nó chỉ là một con đường.
This is the center.	Đây là trung tâm.
They cannot touch my soul.	Họ không thể chạm vào tâm hồn tôi.
Then read aloud once or twice.	Sau đó đọc to một hoặc hai lần.
We don't need any anger or anything negative.	Chúng ta không cần bất kỳ sự tức giận hay bất cứ điều gì tiêu cực.
I have noticed another thing.	Tôi đã nhận thấy một điều khác.
Except not starting.	Ngoại trừ việc không bắt đầu.
Or what made a hard-won success.	Hoặc điều gì đã tạo nên một thành công khó đạt được.
The only thing left is the outer shell.	Thứ duy nhất còn lại là lớp vỏ bên ngoài.
A few years back, just anyone staring at you.	Một vài năm trở lại đây, chỉ có bất kỳ ai nhìn chằm chằm vào bạn mà thôi.
You and mom fix it between you.	Bạn và mẹ sửa chữa nó giữa bạn.
On the road.	Trên đường.
Husband and father.	Chồng và cha.
None of them are sure that they want to go through it.	Không ai trong số họ chắc chắn rằng họ muốn trải qua nó.
She will never accept anything from me.	Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì từ tôi.
Shows the problems of our country.	Cho thấy những vấn đề của đất nước chúng ta.
I'm so glad we did.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm.
I can't make it anymore.	Tôi không thể làm cho nó được nữa.
It's been a while, but we're glad it's done.	Việc đó còn lâu nhưng chúng tôi rất vui vì nó đã hoàn thành.
About three thousand women and seven hundred men work and live there.	Khoảng ba nghìn phụ nữ và bảy trăm nam giới làm việc và sinh sống ở đó.
Blood and brains are everywhere.	Máu và não ở khắp mọi nơi.
She has plenty of time.	Cô ấy có nhiều thời gian.
We will discuss the letter more fully during your next visit.	Chúng tôi sẽ thảo luận đầy đủ hơn về bức thư trong chuyến thăm tiếp theo của bạn.
It just helps us move forward.	Nó chỉ giúp chúng ta tiến lên phía trước.
This makes everything very easy.	Điều này làm cho mọi thứ trở nên rất dễ dàng.
The battle was almost over before she even started calling.	Trận chiến gần như kết thúc trước khi cô bắt đầu gọi điện.
Not with a long shot.	Không phải bằng một cú sút xa.
I need some water.	Tôi cần ít nước.
For now, that's enough.	Hiện tại, thế là đủ.
Meet me.	Gặp tôi.
This is consistent with the above findings.	Điều này phù hợp với những phát hiện trên.
I know they did it.	Tôi biết họ đã làm việc đó.
Not that it is possible.	Không phải là nó có thể.
They need to hear from us.	Họ cần nghe từ chúng tôi.
Only in our small groups.	Chỉ trong các nhóm nhỏ của chúng tôi.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
Save the orphan tree.	Cưu lây cây côi.
I rarely drink good wine.	Tôi hiếm khi uống rượu ngon.
Therefore, the influence of such additional factors should be considered more carefully.	Vì vậy, ảnh hưởng của các yếu tố bổ sung như vậy cần được xem xét cẩn thận hơn.
They may have language.	Họ có thể có ngôn ngữ.
I just think this needs to go into a song.	Tôi chỉ nghĩ rằng điều này cần phải đi vào một bài hát.
At least, we think.	Ít nhất, chúng tôi nghĩ.
I suppose that's not a bad idea.	Tôi cho rằng đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
We missed a lot of shows.	Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều buổi biểu diễn.
I have filled in the appropriate places on the form.	Tôi đã điền vào những chỗ thích hợp trên biểu mẫu.
Occasionally, someone would mention him.	Thỉnh thoảng, ai đó sẽ nhắc đến anh ấy.
Take your time and look around you.	Hãy dành thời gian của bạn và nhìn xung quanh bạn.
Every day of the week.	Mỗi ngày trong tuần.
Night of the same day.	Đêm cùng ngày.
It has two parts.	Nó có hai phần.
I think he gets tired of knowing too much.	Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi biết quá nhiều.
You go ahead any way you choose, and we trust you.	Bạn cứ tiếp tục theo bất kỳ cách nào bạn chọn, và chúng tôi tin tưởng bạn.
I feel it could use one more good idea.	Tôi cảm thấy nó có thể sử dụng thêm một ý tưởng hay.
I feel he should get therapy, not me.	Tôi cảm thấy anh ấy nên được trị liệu, không phải tôi.
This is especially important for physical events.	Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sự kiện vật lý.
She understood what it meant to me.	Cô ấy hiểu ý nghĩa của nó đối với tôi.
Sometimes you want the mind in.	Đôi khi bạn muốn tâm trí vào.
People call TV station.	Mọi người gọi là đài truyền hình.
It's as if someone asked you to control your breathing.	Nó giống như thể ai đó yêu cầu bạn kiểm soát hơi thở của mình.
If there is an error, you can put it in this field.	Nếu có sai sót, bạn có thể đặt lỗi vào trường này.
I can see that in him sometimes.	Tôi có thể thấy điều đó ở anh ấy đôi khi.
Oh yes, you really are.	Ồ vâng, bạn thực sự là như vậy.
It was his last battle.	Đó là trận chiến cuối cùng của anh ấy.
I even use it on my face because it's so drying.	Tôi thậm chí còn sử dụng nó trên mặt vì nó rất khô.
I can't tell everyone on this board.	Tôi không thể cho tất cả mọi người trên bảng này.
However, there is a lack of physical understanding behind this.	Tuy nhiên, có sự thiếu hiểu biết về thể chất đằng sau điều này.
Two things happen.	Hai điều xảy ra.
It shows the list of files and then an exception occurs.	Nó hiển thị danh sách các tệp và sau đó một ngoại lệ xảy ra.
Okay, here's what you do.	Được rồi, đây là những gì bạn làm.
They are a source of birth control.	Chúng là một nguồn kiểm soát sinh sản.
I will no longer be myself.	Tôi sẽ không còn là chính mình nữa.
Listen to this for just a minute.	Nghe cái này chỉ trong một phút.
You watched the news.	Bạn đã xem tin tức.
He will find out.	Anh ấy sẽ tìm ra.
I like him.	Tôi thích anh ấy.
This is not easy.	Điều này không dễ dàng.
Get advice from as many sources as possible.	Nhận lời khuyên từ càng nhiều nguồn càng tốt.
Because she didn't know what to say.	Bởi vì cô ấy không biết phải nói gì.
Her eyes became larger.	Đôi mắt của cô ấy trở nên to hơn.
She's not sure what we need.	Cô ấy không chắc chúng ta cần gì.
This has been removed.	Điều này đã được loại bỏ.
She knows now, sort of.	Cô ấy biết bây giờ, đại loại.
At the first stage, we can develop the storage management system.	Ở giai đoạn đầu tiên, chúng tôi có thể phát triển hệ thống quản lý lưu trữ.
A strange idea came to me.	Một ý tưởng kỳ lạ đến với tôi.
All we used at the time.	Tất cả những gì chúng tôi sử dụng vào thời điểm đó.
I'll stay with him until he's ready for bed.	Tôi sẽ ở với anh ấy cho đến khi anh ấy sẵn sàng đi ngủ.
So many.	Rất nhiều.
Yes, action is still needed.	Vâng, hành động vẫn là cần thiết.
We assume it's behind us.	Chúng tôi cho rằng nó ở phía sau chúng tôi.
He loves life.	Anh yêu cuộc sống.
He uses the expression 'my girl,' which is his favorite.	Anh ấy sử dụng thành ngữ 'cô gái của tôi,' là câu nói yêu thích của anh ấy.
You begin to know them as well as you know yourself.	Bạn bắt đầu biết về họ cũng như bạn biết về chính mình.
Only part of my body remains.	Chỉ còn một phần cơ thể của tôi.
If he survives, he has no condition to follow us.	Nếu anh ta sống sót, anh ta không có điều kiện để theo dõi chúng tôi.
I write about it.	Tôi viết về nó.
I can certainly understand why.	Tôi chắc chắn có thể hiểu tại sao.
Perhaps there was an expression there.	Có lẽ đã có một biểu hiện ở đó.
I certainly don't remember them reading me my rights.	Tôi chắc chắn không nhớ họ đọc cho tôi quyền của tôi.
The more scared he became, the more he tried to smile.	Càng sợ hãi, anh càng cố gắng mỉm cười.
My sources told me she would be here.	Các nguồn tin của tôi nói với tôi rằng cô ấy sẽ ở đây.
But when people are free to move.	Nhưng khi mọi người được tự do đi lại.
It was created to solve the problem you describe.	Nó được tạo ra để giải quyết vấn đề bạn mô tả.
I just want to check what is my best option now.	Tôi chỉ muốn kiểm tra xem lựa chọn tốt nhất của tôi bây giờ là gì.
It was a really difficult time.	Đó là một thời gian thực sự khó khăn.
Cause and Effect.	Nhân quả.
Either way, she's had a bad year.	Dù thế nào thì cô ấy cũng đã có một năm bết bát.
However, in the end some people care and some people don't.	Tuy nhiên, cuối cùng thì một số người quan tâm và một số người thì không.
Every woman is different.	Mỗi người phụ nữ đều khác nhau.
You can't, and with good reason.	Bạn không thể, và với lý do chính đáng.
I don't see you there.	Tôi không thấy bạn ở đó.
And it's not just a male problem.	Và nó không chỉ là vấn đề của nam giới.
They see things differently.	Họ nhìn mọi thứ theo cách khác.
It's hard to talk right now.	Hiện tại rất khó nói chuyện.
That is the statement of the central database.	Đó là tuyên bố của cơ sở dữ liệu trung tâm.
Has anyone been injured reported.	Có ai bị thương báo cáo.
However, the trial court did not do that.	Tuy nhiên, tòa án xét xử đã không làm điều đó.
Marry a beautiful woman.	Kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp.
She left nothing.	Cô ấy không để lại gì.
Only one eye per patient, randomized, was included in the analysis.	Chỉ một mắt cho mỗi bệnh nhân, ngẫu nhiên, được đưa vào phân tích.
Or maybe some did, but I didn't study them carefully.	Hoặc có thể một số đã làm, nhưng tôi đã không nghiên cứu chúng cẩn thận.
Houses every year.	Những ngôi nhà mỗi năm.
Can be served warm or cool.	Có thể được phục vụ ấm hoặc mát.
I was thinking red and black would be a good combination.	Tôi đã nghĩ rằng màu đỏ và đen sẽ là một sự kết hợp tốt.
The country has moved on.	Đất nước đã tiến lên.
Let me know that.	Hãy cho mình biết điều đó.
But it's been more than three hours.	Nhưng đã hơn ba giờ.
My wedding is supposed to.	Đám cưới của tôi được cho là.
We therefore hope this is not a serious issue in our process.	Do đó, chúng tôi hy vọng vấn đề này không phải là vấn đề nghiêm trọng trong quy trình của chúng tôi.
I don't care what they think.	Tôi không quan tâm đến những gì họ nghĩ.
Not useful.	Không phải là hữu ích.
Nothing else comes close.	Không có gì khác đến gần.
This view is, perhaps, more correct.	Quan điểm này, có lẽ, đúng hơn.
We caught up with them in a reverse river way.	Chúng tôi bắt kịp với họ ở sông ngược một cách.
It has been the subject of several important analyses.	Nó đã là chủ đề của một số phân tích quan trọng.
Can be fun if you are a patient person.	Có thể rất vui nếu bạn là một người kiên nhẫn.
Has attracted our attention.	Đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.
The emails.	Những cái email.
Didn't want the hassle of being out of state.	Không muốn gặp rắc rối khi ra khỏi tiểu bang.
It feels like a very long time.	Nó cảm thấy như một thời gian rất dài.
They still think that the brain is the backbone of the mind.	Họ vẫn cho rằng bộ não là chỗ dựa của trí óc.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
Three possible mechanisms account for these relationships.	Ba cơ chế có thể giải thích cho các mối quan hệ này.
Put me up.	Đặt tôi lên.
He lived a long time.	Anh ấy đã sống rất lâu.
That won't work.	Điều đó sẽ không làm được.
Or it seems so to me.	Hoặc nó có vẻ như vậy đối với tôi.
It's not just financial pain.	Nó không chỉ là nỗi đau về tài chính.
Everything has a way to go around.	Mọi thứ có một cách để đi xung quanh.
And every step will feel better than anything else you can imagine.	Và mỗi bước sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác mà bạn có thể tưởng tượng.
Unfortunately, this is a slow procedure in most applications.	Thật không may, đây là một thủ tục chậm trong hầu hết các ứng dụng.
Before you can be good, you have to be bad.	Trước khi bạn có thể tốt, bạn phải xấu.
They are there to lead us down the wrong path.	Họ ở đó để dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sai lầm.
If you fail this year, come next year.	Nếu bạn trượt năm nay, hãy đến vào năm sau.
My mother did that.	Mẹ tôi đã làm điều đó.
You can dress the way you want.	Bạn có thể ăn mặc theo cách bạn muốn.
Quality has increased.	Chất lượng đã tăng lên.
Five patients have gone missing.	Năm bệnh nhân đã mất tích.
To discuss pieces.	Để thảo luận về các mảnh.
So glad he came home.	Rất vui vì anh ấy đã về đến nhà.
I don't remember anything about them leaving.	Tôi không còn nhớ gì về việc họ đã rời đi.
I do not know what you're saying.	Tôi không biết bạn đang nói gì.
That afternoon, the task force had a close call.	Chiều hôm đó, lực lượng đặc nhiệm có cuộc gọi gần.
They were very close to each other.	Họ đã rất gần nhau.
Boil for three hours.	Đun sôi ba giờ.
They want to kill him.	Họ muốn giết anh ta.
Then the two spend the night together.	Sau đó cả hai qua đêm với nhau.
I just think people will implement themselves in a better way.	Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người sẽ tự thực hiện theo cách tốt hơn.
When a cell is pressed, another view is pushed in.	Khi một ô được nhấn, một khung nhìn khác sẽ được đẩy vào.
And she's on the right track with them.	Và cô ấy đi đúng hướng với họ.
Those four years.	Bốn năm đó.
And each part of the set is quite detailed.	Và từng phần của bộ khá chi tiết.
I don't know what the other lines do.	Tôi không biết những dòng khác làm gì.
And they last forever.	Và chúng tồn tại mãi mãi.
It is doing the least to achieve the most.	Đó là làm ít nhất để đạt được nhiều nhất.
All other effects were similar between the four groups.	Tất cả các hiệu ứng khác là tương tự giữa bốn nhóm.
It looks very sharp.	Nó trông rất sắc nét.
But that could be to our advantage.	Nhưng đó có thể là lợi thế của chúng tôi.
It was built in a very high place.	Nó được xây dựng ở một nơi rất cao.
None of them seem political.	Không ai trong số họ có vẻ chính trị.
The problem lies in trying to explain it.	Vấn đề nằm ở chỗ cố gắng giải thích nó.
It was the biggest case in years.	Đó là vụ án lớn nhất trong nhiều năm.
You know what it is.	Bạn biết nó là gì.
A long trip through the open country.	Một chuyến đi dài qua đất nước rộng mở.
I am here to make you complete your act.	Tôi ở đây để làm cho bạn hoàn thành hành động của bạn.
Different letters in the bars indicate significant differences.	Các chữ cái khác nhau trong các thanh chỉ ra sự khác biệt đáng kể.
I mean just.	Ý tôi là thôi.
But you are important in this fight.	Nhưng bạn là người quan trọng trong cuộc chiến này.
She said nothing.	Cô ấy không nói gì.
Maybe even if they were them, he would still have sex with me.	Có lẽ ngay cả khi họ là họ, anh ấy vẫn sẽ quan hệ tình dục với tôi.
Not that way anyway.	Không phải theo cách đó dù sao.
Experience is not required on your own land.	Kinh nghiệm không cần phải có trên đất của riêng bạn.
And they needed something to bridge that moment.	Và họ cần một thứ gì đó để làm cầu nối cho khoảnh khắc đó.
Your business is your dream.	Doanh nghiệp của bạn là ước mơ của bạn.
She cried.	Cô ấy đã khóc.
Then do it big.	Sau đó, làm điều đó lớn.
Like a good boy.	Như một cậu bé ngoan.
The most important thing then and now is to keep things clean.	Điều quan trọng nhất lúc đó và bây giờ là giữ mọi thứ sạch sẽ.
At least part of you still is.	Ít nhất một phần của bạn vẫn là.
They can't go yet, so they can't get out of the way.	Họ chưa đi được nên không thể tránh đường.
I go back, that was probably a mistake.	Tôi quay trở lại, đó có lẽ là một sai lầm.
People have saved in days like this.	Người đã lưu trong những ngày như thế này.
We just have to cut through.	Chúng ta chỉ cần phải cắt qua.
That was the time.	Đó là thời điểm.
The first game is over, the second is not.	Trận đầu tiên đã kết thúc, trận thứ hai thì không.
Yes you did.	Có bạn đã làm.
They also have one in the center.	Họ cũng có một cái ở trung tâm.
Then we can really master the streets'.	Sau đó, chúng tôi thực sự có thể làm chủ các đường phố '.
Those are the old eyes on an old fish.	Đó là đôi mắt già nua trên một con cá già.
And if it gets much worse.	Và nếu nó trở nên tồi tệ hơn nhiều.
You step back.	Bạn lùi lại.
He has a kind heart towards others.	Anh ấy có một trái tim nhân hậu đối với người khác.
The website is an information service only.	Trang web chỉ là một dịch vụ thông tin.
He turned on the light.	Anh ta bật đèn lên.
You may not even know what the benefits are.	Bạn thậm chí có thể không biết những lợi ích là gì.
Please login if you want to respond.	Vui lòng đăng nhập nếu bạn muốn phản hồi.
That is correct, she gave him an answer.	Đó là chính xác, cô đã cho anh ta một câu trả lời.
Must rest quickly.	Phải nghỉ ngơi nhanh chóng.
He couldn't do anything and he couldn't understand.	Anh không thể làm gì và anh không thể hiểu được.
I don't know about that.	Tôi không biết về điều đó.
Tomorrow is the day.	Ngày mai là ngày.
She needed to make them understand.	Cô cần phải làm cho họ hiểu.
The three will have a nice chat, she said.	Cả ba sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ, cô ấy nói.
Now she is looking at life on this planet differently.	Bây giờ cô ấy đang nhìn cuộc sống trên hành tinh này một cách khác.
The other boys didn't like it.	Những cậu bé khác không thích nó.
And something is wrong.	Và có gì đó không ổn.
Make your entire stay or celebrate your summer here.	Thực hiện toàn bộ thời gian hoặc kỷ niệm mùa hè của bạn ở đây.
Thinking about something else.	Đang nghĩ về điều gì đó khác.
I won't get into them.	Tôi sẽ không nhận được vào họ.
Man, you may mean well but you've definitely played hell.	Anh bạn, bạn có thể có ý tốt nhưng bạn chắc chắn đã chơi trò địa ngục.
Probably to ask him why he didn't mention having a friend.	Có lẽ là để hỏi anh ấy tại sao anh ấy không đề cập đến việc có một người bạn.
But it is his, the whole of it.	Nhưng nó là của anh ấy, toàn bộ của nó.
A relationship has to be built, it has to evolve.	Một mối quan hệ phải được xây dựng, nó phải tiến triển.
But together, as friends.	Nhưng với nhau, với tư cách là bạn bè.
If she told this to anyone, they would think she was crazy.	Nếu cô ấy nói điều này với bất cứ ai, họ sẽ nghĩ rằng cô ấy bị điên.
However, these approaches are often effective for a limited period of time.	Tuy nhiên, những cách tiếp cận này thường có hiệu quả trong một khoảng thời gian giới hạn.
We are too strong.	Chúng tôi quá mạnh.
They will be there.	Họ sẽ ở đó.
I never thought it would go anywhere, but it happened.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đi đến đâu, nhưng nó đã xảy ra.
We got in, and we stopped them.	Chúng tôi đã vào, và chúng tôi đã ngăn họ lại.
We had to move in with someone else.	Chúng tôi đã phải chuyển đến với một người khác.
She found what she needed to be happy with her life.	Cô đã tìm thấy những gì cô cần để hạnh phúc với cuộc sống của mình.
However, no data on this are available.	Tuy nhiên, không có dữ liệu về điều này có sẵn.
You can fix that with audio processing software.	Bạn có thể khắc phục điều đó bằng phần mềm xử lý âm thanh.
It was instant love.	Đó là tình yêu ngay lập tức.
I have to kill him before he can make a sound.	Tôi phải giết anh ta trước khi anh ta có thể phát ra âm thanh.
You have a taste but not a feel of the whole piece.	Bạn có một hương vị nhưng không phải là một cảm giác của toàn bộ miếng.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
It happens as you get older.	Nó xảy ra khi bạn già đi.
But, something happens.	Nhưng, một cái gì đó xảy ra.
And you have to prepare it.	Và bạn phải chuẩn bị nó.
It has first and second members.	Nó có thành viên thứ nhất, thứ hai.
I am a student of history.	Tôi là một sinh viên của lịch sử.
Completely free and does not require an internet connection.	Hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu kết nối internet.
He loves the way he feels after being fed well.	Anh ấy yêu thích cách anh ấy cảm thấy sau khi được cho ăn ngon.
It was calm.	Nó đã được bình tĩnh.
It was late and few people were out.	Lúc đó đã muộn và ít người ra đường.
She must hate him.	Cô phải ghét anh ta.
Several men gave him letters to post.	Một số người đàn ông đã đưa cho anh ta những bức thư để đăng.
There will be little or no waiting to speak at a meeting.	Sẽ có rất ít hoặc không cần chờ đợi để phát biểu tại một cuộc họp.
She sat at the table and watched for a minute or two.	Cô ngồi vào bàn và xem trong một hoặc hai phút.
At first, my arms and legs were checked continuously, in the hospital.	Lúc đầu, tay và chân của tôi đã được kiểm tra liên tục, trong bệnh viện.
It's completely, completely different.	Nó hoàn toàn, hoàn toàn khác.
But my life is so different now.	Nhưng cuộc sống của tôi bây giờ quá khác.
It will come to him immediately.	Nó sẽ đến với anh ta ngay lập tức.
But first she has to go get a drink.	Nhưng trước tiên cô ấy phải đi uống nước.
I like interesting.	Tôi thích thú vị.
But even those can tell a story.	Nhưng ngay cả những thứ đó cũng có thể kể một câu chuyện.
Like it was trying to tell me something.	Giống như nó đang cố nói với tôi điều gì đó.
Her every step was sure and sure.	Mỗi bước đi của cô đều chắc chắn và chắc chắn.
The three of them had only passed this road once.	Cả ba người họ chỉ đi qua con đường này một lần.
Her politics.	Chính trị của cô ấy.
He didn't mean anything bad with it.	Anh ấy không có ý gì xấu với nó.
Except for animals, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ động vật.
That makes me happy.	Điều đó làm tôi hạnh phúc.
They don't read the process before applying.	Họ không đọc quy trình trước khi nộp đơn.
I will come get you.	Tôi sẽ đến lấy bạn.
She should know that you have her back.	Cô ấy nên biết rằng bạn có cô ấy trở lại.
A rich person.	Một người giàu có.
He didn't talk to me.	Anh ấy đã không nói chuyện với tôi.
She had hoped so.	Cô đã hy vọng như vậy.
Her mouth was dry, words taking up too much room.	Miệng cô khô khốc, lời nói chiếm quá nhiều chỗ.
Keep your eyes on the road ahead.	Hướng mắt về con đường phía trước.
He closed the door behind me.	Anh ta đóng cửa lại sau lưng tôi.
I have never considered them carefully before.	Tôi chưa bao giờ xem xét chúng cẩn thận trước đây.
Rather, we are right in the middle of it.	Đúng hơn, chúng tôi đang ở ngay giữa nó.
Do not look back.	Đừng nhìn lại.
He considers a lot of things.	Anh ấy xem xét rất nhiều thứ.
That or move it out of the center of the city.	Đó hoặc di chuyển nó ra khỏi trung tâm của thành phố.
He served as its first president.	Ông từng là chủ tịch đầu tiên của nó.
This is the national culture.	Đây là văn hóa dân tộc.
But there is no such proof.	Nhưng không có bằng chứng như vậy.
We performed several statistical tests throughout this study.	Chúng tôi đã thực hiện một số thử nghiệm thống kê trong suốt nghiên cứu này.
You have never met them.	Bạn chưa bao giờ gặp họ.
I didn't realize it was at fault for anything.	Tôi không nhận ra nó có lỗi về bất cứ điều gì.
They seem to have had a lot of fun together, a lot of fun.	Họ dường như đã có rất nhiều niềm vui với nhau, rất nhiều niềm vui.
But the information comes from failed tests.	Nhưng thông tin đến từ các cuộc thử nghiệm thất bại.
They're not particularly creative, and they're pretty happy that way.	Họ không đặc biệt sáng tạo, và họ khá hạnh phúc theo cách đó.
All in five pages.	Tất cả trong năm trang.
Absolutely no words.	Hoàn toàn không có lời nào.
Technology refers to the state of development of a certain technology.	Công nghệ liên quan đến trạng thái phát triển của một công nghệ nhất định.
Too much of it now.	Quá nhiều của nó bây giờ.
But only if it helps.	Nhưng chỉ khi nó có ích.
She ordered everyone to stay away from her, even her girls.	Cô ra lệnh cho tất cả mọi người rời xa cô, ngay cả những cô gái của cô.
It's too outdated.	Nó quá lỗi thời.
They went out and returned from the fields together.	Họ đi ra ngoài và trở về từ các cánh đồng cùng nhau.
Setting their values ​​initially works fine.	Đặt giá trị của chúng ban đầu hoạt động tốt.
We haven't reported it to the police yet.	Chúng tôi vẫn chưa báo cảnh sát.
Leave the mat.	Để lại mat.
It's like another world here.	Nó giống như một thế giới khác ở đây.
Guess it's just about the free help.	Đoán nó chỉ là về sự trợ giúp miễn phí.
I wish you could hear it.	Tôi ước gì bạn có thể nghe thấy nó.
He doesn't sleep.	Anh ấy không ngủ.
And then these two strange ideas came up.	Và sau đó hai ý tưởng kỳ lạ này đã nảy ra.
My father will kill me.	Cha tôi sẽ giết tôi.
Not many people can keep up with him.	Không nhiều người có thể theo kịp anh ta.
He heard the door close behind him.	Anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng.
I'm sure when you slow it down it looks a lot worse.	Tôi chắc rằng khi bạn làm chậm nó trông sẽ tệ hơn rất nhiều.
I don't like decent people.	Tôi không thích những người tử tế.
Her mother is dead.	Mẹ cô ấy đã chết.
I wonder what has changed.	Tôi tự hỏi điều gì đã thay đổi.
But it may not be the case too.	Nhưng nó có thể không phải là trường hợp quá.
So during the week.	Vì vậy, trong tuần.
However, its use is still experimental for now.	Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng nó vẫn còn trong thử nghiệm.
But you won't get a safe path even then.	Nhưng bạn sẽ không có được một con đường an toàn ngay cả khi đó.
But our forefathers felt that, whatever conditions might exist, they were all one people.	Nhưng cha ông chúng tôi cảm thấy, bất kể điều kiện nào có thể tồn tại, họ đều là một dân tộc.
But with the four of us.	Nhưng với bốn người chúng tôi.
This makes the process much easier.	Điều này làm cho quá trình dễ dàng hơn nhiều.
First, it was the construction of the new building.	Đầu tiên, đó là việc xây dựng tòa nhà mới.
Sometimes less than six.	Đôi khi ít hơn sáu.
Otherwise, the image is flat.	Nếu không, hình ảnh bị phẳng.
That's one of the things that makes her so special.	Đó là một trong những điều khiến cô ấy trở nên đặc biệt.
Here is a picture of some.	Đây là hình ảnh của một số.
They can still do it.	Họ vẫn có thể làm điều đó.
You can't tell what she thinks about it.	Bạn không thể biết cô ấy nghĩ gì về điều đó.
I don't know how to fix it.	Tôi không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
Get out of court now.	Ra khỏi tòa án bây giờ.
We took him for a follow-up visit today.	Hôm nay, chúng tôi đã đưa anh ấy đi tái khám.
But it made a mistake.	Nhưng nó đã mắc một sai lầm.
Add stock water and bring to a boil.	Thêm nước kho và đun sôi.
We can secede.	Chúng ta có thể ly khai.
Plaintiff was not assigned work during that period.	Nguyên đơn đã không được giao việc trong khoảng thời gian đó.
They did their job.	Họ đã làm công việc của họ.
Alright, well done.	Được rồi, làm tốt lắm.
That being said, it doesn't seem too important.	Nói theo cách đó, có vẻ như không có gì quá quan trọng.
It didn't miss anything.	Nó đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
The different staff are very, very good.	Các nhân viên khác nhau rất, rất tốt.
They see each other less and less.	Họ ngày càng ít nhìn thấy nhau hơn.
There is no way out that way.	Không có lối thoát nào theo cách đó.
No, my old friend, we need fresh blood.	Không, bạn già của tôi, chúng ta cần máu tươi.
This method is used by many studies, incl.	Phương pháp này được sử dụng bởi nhiều nghiên cứu, bao gồm.
His wife was on the fourth floor.	Vợ anh đã ở trên tầng bốn.
This amount is usually the largest portion.	Số tiền này thường là phần lớn nhất.
He fell asleep instantly, as if he had turned off the lights.	Anh chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, như thể anh đã tắt đèn.
Nothing passed.	Không có gì đi qua.
I'm in the reading phase right now.	Tôi đang trong giai đoạn đọc ngay bây giờ.
That's normal.	Đó là điều bình thường.
Look, this is very important, you know.	Hãy nhìn xem, điều này rất quan trọng, bạn biết đấy.
Use the power of video.	Sử dụng sức mạnh của video.
It took forever before it ended.	Nó đã mãi mãi trước khi nó kết thúc.
He's on another level.	Anh ấy thuộc đẳng cấp khác.
It is supported by a music video which can be viewed here.	Nó được hỗ trợ bởi một video âm nhạc có thể xem ở đây.
When three minutes are up, stop.	Khi hết ba phút, dừng lại.
We are afraid people.	Chúng tôi là những người sợ hãi.
Here, the trial court followed this correct procedure.	Ở đây, phiên tòa xét xử đã thực hiện đúng thủ tục này.
You will need to remove that character again when using the key.	Bạn sẽ cần xóa lại ký tự đó khi sử dụng phím.
But that doesn't mean he's not scared.	Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không sợ hãi.
It appeared to be a live show, with no sound.	Nó dường như là một chương trình trực tiếp, không có âm thanh.
It needs it.	Nó cần nó.
Such thoughts will not help his mission.	Những suy nghĩ như vậy sẽ không giúp ích gì cho sứ mệnh của anh ta.
That's the law.	Đó là luật.
Money that goes right into this account is tax free.	Tiền đi ngay vào tài khoản này được miễn thuế.
There was a problem when trying to watch the game out.	Đã xảy ra sự cố khi cố gắng xem trò chơi ra ngoài.
My baby will also die.	Con tôi cũng sẽ chết.
Entering a bedroom with a bed covered in blood.	Bước vào một phòng ngủ với chiếc giường dính đầy máu.
Nothing about it.	Không có gì về nó.
You've had similar ones before.	Bạn đã có những cái tương tự trước đây.
Their skin is black.	Da của chúng có màu đen.
There are limited options and not much in stock.	Có những lựa chọn hạn chế và không có nhiều trong kho.
This is his first day at work.	Đây là ngày đầu tiên anh ấy đi làm.
Very few people try.	Rất ít người thử.
She still prefers that.	Cô vẫn thích điều đó hơn.
I added try except to fix that error.	Tôi đã thêm thử ngoại trừ để khắc phục lỗi đó.
It is honest.	Nó là trung thực.
He never saw the man.	Anh ta không bao giờ nhìn thấy người đàn ông.
In short, they like to talk about themselves.	Nói tóm lại, họ thích nói về mình.
Sleep.	Ngủ.
We are friendly to anyone who wants to get to know us.	Chúng tôi thân thiện với bất kỳ ai muốn làm quen với chúng tôi.
All the same, he knew it was there.	Tất cả như nhau, anh biết nó ở đó.
Seems completely random.	Có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên.
This is the perfect time.	Đây là thời điểm hoàn hảo.
I really don't want to talk to her right now.	Tôi thực sự không muốn nói chuyện với cô ấy lúc này.
Go back inside.	Quay trở lại bên trong.
You can add or remove things if you want.	Bạn có thể thêm hoặc bớt những thứ nếu muốn.
This worked for her.	Điều này đã làm việc cho cô ấy.
Get used to that, little ones.	Hãy làm quen với điều đó, các bạn nhỏ.
I also have a strong feeling that he may have killed her.	Tôi cũng có cảm giác mạnh mẽ rằng anh ta có thể đã giết cô ấy.
There is so much to learn.	Có quá nhiều thứ để học.
They were almost there.	Họ đã gần đến đó.
It is not a set professional.	Nó không phải là một chuyên nghiệp được thiết lập.
Some of them have arrived.	Một vài người trong số họ đã đến.
This will lead to a longer life of the software.	Điều này sẽ dẫn đến tuổi thọ của phần mềm lâu hơn.
I went into the room to take the call.	Tôi vào phòng để nhận cuộc gọi.
Those were bad times.	Đó là những khoảng thời gian tồi tệ.
There is no test for them.	Không có thử nghiệm cho họ.
You know, that post has the real answer.	Bạn biết không, bài đăng đó có câu trả lời thực sự.
We still don't have it.	Chúng tôi vẫn chưa có nó.
Nothing, as expected.	Không có gì, như mong đợi.
You understand this.	Bạn hiểu điều này.
I must die while my will is still strong.	Tôi phải chết trong khi ý chí của tôi vẫn còn mạnh mẽ.
Write a book about it.	Viết một cuốn sách về nó.
It is clear that both states are mixed.	Rõ ràng là cả hai trạng thái đều hỗn hợp.
He has the power to stop this.	Anh ấy có sức mạnh để ngăn chặn điều này.
The workers are outside.	Các công nhân đang ở bên ngoài.
They raised their five children.	Họ đã nuôi nấng năm đứa con của họ.
He will fall in love if you suggest.	Anh ấy sẽ phải lòng nếu bạn đề nghị.
But he is not angry.	Nhưng anh ấy không tức giận.
In that respect.	Về mặt đó.
Click on the image above to see more details.	Bấm vào hình trên để xem thêm chi tiết.
I have nothing to prove.	Tôi không có gì để chứng minh.
The first night my small group met.	Đêm đầu tiên nhóm nhỏ của tôi gặp nhau.
The error bars represent the range of values.	Các thanh lỗi thể hiện phạm vi giá trị.
My fingers know what to do.	Những ngón tay của tôi biết phải làm gì.
They want to bring the issue into the general commercial discussion.	Họ muốn đưa vấn đề này vào cuộc thảo luận thương mại chung.
You won't get bloodied.	Bạn sẽ không bị dính máu.
That is news for me.	Đó là tin tức cho tôi.
Parts of the body.	Các bộ phận của cơ thể.
You have seen them.	Bạn đã thấy chúng.
I watched her dress.	Tôi đã xem cách ăn mặc của cô ấy.
The words are talking to each other.	Các từ đang nói với nhau.
Find out what it means to you.	Tìm hiểu ý nghĩa của nó đối với bạn.
Men tend to improve more than women.	Đàn ông có xu hướng cải thiện nhiều hơn phụ nữ.
This is the black code.	Đây là mã màu đen.
This is when it matters, at night.	Đây là lúc nó quan trọng, vào ban đêm.
He has seen too much.	Anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều.
We'll be fine at home.	Chúng tôi sẽ ổn ở nhà.
I love reading stories.	Tôi thích đọc câu chuyện.
And, anyway, if you looked at it, she must have been very nice.	Và, dù sao đi nữa, bạn đã nhìn vào nó thì chắc chắn cô ấy đã rất tốt.
She didn't need to worry any more.	Cô không cần phải lo lắng thêm.
But that was a big mistake.	Nhưng đó là một sai lầm lớn.
Soon after, they returned.	Ngay sau đó họ cũng đã trở lại.
But you didn't see that man's gaze.	Nhưng bạn đã không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó.
Very few people die of old age anymore.	Rất ít người chết vì tuổi già nữa.
In the end, they asked to die.	Cuối cùng họ xin chết.
She may have slept.	Cô ấy có thể đã ngủ.
He moves to it and picks it up.	Anh ấy di chuyển đến nó và nhặt nó lên.
That must be new, she told herself.	Điều đó chắc chắn là mới, cô tự nhủ.
Your mind is not magic.	Tâm trí của bạn không phải là ma thuật.
She moves around the room.	Cô ấy di chuyển quanh phòng.
They are pure gold.	Chúng là vàng ròng.
You want to regain some control.	Bạn muốn lấy lại một số quyền kiểm soát.
Well, not really.	Chà, không hẳn vậy đâu.
She's even closer than that.	Cô ấy còn gần hơn thế nữa.
You let this matter touch you because you care.	Bạn để cho vấn đề này chạm vào bạn bởi vì bạn quan tâm.
The two become good friends.	Hai người trở thành bạn tốt của nhau.
That he was only giving the town vain hope.	Rằng anh ta chỉ mang đến cho thị trấn hy vọng hão huyền.
That was a terrible mistake.	Đó là một sai lầm khủng khiếp.
I'm not saying it necessarily makes a difference.	Tôi không nói rằng nó nhất thiết phải tạo ra sự khác biệt.
I don't even care if it's true.	Tôi thậm chí không quan tâm nếu nó là sự thật.
The reports are becoming more and more frequent.	Các báo cáo ngày càng trở nên nhiều hơn.
Books are not in the kitchen.	Sách không nằm trong nhà bếp.
Now he is that guy.	Bây giờ anh ấy là chàng trai đó.
That's lucky.	Thật là may mắn.
This is a particular challenge for men and women in sexual relationships.	Đây là một thách thức đặc biệt đối với đàn ông và phụ nữ trong các mối quan hệ tình dục.
Here are two others.	Đây là hai người khác.
Give it a minute.	Cho nó một phút.
I recognized the text.	Tôi đã nhận ra văn bản.
This year, she did not return to her biological parents' house.	Năm nay, cô không về nhà bố mẹ đẻ.
For quite a long time.	Trong một thời gian khá dài.
Here are some of the things our customers have to say about us.	Dưới đây là một số điều khách hàng của chúng tôi đã nói về chúng tôi.
But now times have changed.	Nhưng bây giờ thời gian đã thay đổi.
My parents did a good job.	Cha mẹ tôi đã làm một công việc tốt.
If you are interested, click the picture!.	Nếu bạn quan tâm, hãy nhấp vào hình ảnh !.
Damn, Damn, Damn.	Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
I can never feel at home, never.	Tôi không bao giờ có thể cảm thấy như ở nhà, không bao giờ.
It's easy to see why.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
And it's not on the sign.	Và nó không có trên bảng hiệu.
It just keeps getting better and better.	Nó chỉ tiếp tục tốt hơn và tốt hơn.
That would be like him after their argument.	Điều đó sẽ giống như anh ta sau cuộc tranh cãi của họ.
In fact, she has other interests ahead of her.	Thực ra, trước mắt cô ấy có những sở thích khác.
Black kids are your kids.	Những đứa trẻ da đen là con của bạn.
That is reasonable enough.	Đó là đủ hợp lý.
Six days later, it burned down.	Sáu ngày sau, nó cháy rụi.
We find these attributes also useful.	Chúng tôi thấy những thuộc tính này cũng hữu ích.
Yet he did not respond.	Vậy mà anh ấy không đáp lại.
Whatever it is, we don't need it.	Dù đó là gì, chúng tôi không cần nó.
People need places like this.	Mọi người cần những nơi như thế này.
He's a good person.	Anh ấy là một người tốt.
That is.	Đó là.
Just sit here and hold on to the tree so you don't fall.	Chỉ cần ngồi đây và giữ chặt cây để không bị ngã.
I can barely even remember how to do this.	Tôi thậm chí hầu như không nhớ làm thế nào để làm điều này.
If he likes it, that is.	Nếu anh ấy thích nó, đó là.
To help them get customers.	Để giúp họ có được khách hàng.
The second topic is 'changing social networks'.	Chủ đề thứ hai là 'thay đổi mạng xã hội'.
That's what social media helps you achieve.	Đó là những gì mạng xã hội giúp bạn đạt được.
And now both are gone.	Và bây giờ cả hai đều đã ra đi.
You cannot buy one at that time.	Bạn không thể mua một cái tại thời điểm đó.
Wine is a perfect example.	Rượu là một ví dụ hoàn hảo.
I know what it does to the body.	Tôi biết nó làm gì với cơ thể.
I looked at the code from here.	Tôi đã xem mã từ đây.
They give them education.	Họ cung cấp cho họ giáo dục.
Check out the religion section under culture and identity.	Kiểm tra phần tôn giáo dưới văn hóa và bản sắc.
For a long time, forms were difficult to get in the right direction.	Trong một thời gian dài, các biểu mẫu rất khó để đi đúng hướng.
Look at this past weekend.	Nhìn vào cuối tuần vừa qua.
In your own image.	Trong hình ảnh của riêng bạn.
It's not long enough.	Nó không đủ dài.
I haven't used them in two years, but still take them.	Tôi đã không sử dụng chúng trong hai năm, nhưng vẫn lấy chúng.
Because, this is a great source of influence.	Vì, đây là một nguồn ảnh hưởng lớn.
And believe me.	Và hãy tin tôi.
They speak their own language, from heart and soul.	Họ nói ngôn ngữ của riêng họ, từ trái tim và tâm hồn.
A little dangerous, but.	Một chút nguy hiểm, nhưng.
We put him to bed.	Chúng tôi đặt anh ấy lên giường.
I think most of us live pretty well.	Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều sống khá tốt.
The moment he wakes up, he will go to school to study.	Thời điểm anh ấy thức dậy, anh ấy sẽ đến trường để học.
I waited a few seconds.	Tôi đã đợi một vài giây.
Let us prove the first statement.	Hãy để chúng tôi chứng minh tuyên bố đầu tiên.
It might just be more killing.	Nó có thể chỉ là giết chết hơn.
Give me back my peace.	Trả lại cho tôi sự bình yên.
I mean music.	Ý tôi là âm nhạc.
And they can be here too.	Và chúng cũng có thể ở đây.
But only for a second.	Nhưng chỉ trong một giây.
I changed my mind.	Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
It is something like this.	Nó là một cái gì đó như thế này.
They will say.	Họ sẽ nói.
She found a tough place inside of her and went there.	Cô ấy tìm thấy một nơi khó khăn bên trong mình và đi đến đó.
We both need rest and sleep.	Cả hai chúng tôi cần nghỉ ngơi và ngủ.
If this is a game, two people can play.	Nếu đây là một trò chơi, hai người có thể chơi.
That kid wants nothing.	Đứa trẻ đó không muốn gì cả.
The couple was introduced by another couple.	Cặp đôi được một cặp đôi khác giới thiệu.
The phone wouldn't ring, but my stomach was rumbling.	Điện thoại không chịu đổ chuông, nhưng bụng tôi đang kêu.
Now you will know everyone there.	Bây giờ bạn sẽ biết tất cả mọi người ở đó.
I think it's next weekend.	Tôi nghĩ đó là cuối tuần sắp tới.
Those who have gone before us.	Những người đã đi trước chúng tôi.
We need to stick with that.	Chúng tôi cần phải gắn bó với điều đó.
Oh, oh, this is just in.	Oh, oh, điều này chỉ trong.
That is culture.	Đó là văn hóa.
She liked it more than her church had expected of her.	Cô ấy thích nó hơn cả nhà thờ của cô ấy đã mong đợi ở cô ấy.
Until then we should make their mark.	Đến lúc đó chúng ta nên ghi dấu ấn của họ.
Looks like he's about to faint.	Có vẻ như anh ấy sắp ngất đi.
I am the second child in a family of three children.	Tôi là con thứ hai trong gia đình có ba người con.
All the individual ingredients have a familiar atmosphere.	Tất cả các thành phần riêng lẻ đều có một bầu không khí quen thuộc.
I don't have any side effects like stomach upset or anything.	Tôi không có bất kỳ tác dụng phụ như đau bụng hay bất cứ điều gì.
Season with pepper and bring to a boil.	Nêm hạt tiêu và đun sôi.
In case she believes them.	Trong trường hợp cô ấy tin họ.
I put it on in the morning and go.	Tôi mặc nó vào buổi sáng và đi.
I've never stopped to think about it before.	Tôi đã không bao giờ dừng lại để nghĩ về nó trước đây.
The only proof of their existence is her memory.	Bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của họ là ký ức của cô.
Great ideas are rarely obvious.	Những ý tưởng tuyệt vời hiếm khi rõ ràng.
I have been paid.	Tôi đã được trả tiền.
It certainly explained one thing.	Nó chắc chắn đã giải thích một điều.
We look forward to seeing you!.	Chúng tôi mong được gặp bạn!.
Things work the way they work.	Mọi thứ hoạt động theo cách chúng hoạt động.
This one is long enough!.	Cái này là đủ dài !.
As in forever.	Như trong mãi mãi.
However, the lines she drew between them were her own.	Tuy nhiên, những đường cô ấy đã vẽ giữa chúng là của riêng cô ấy.
That movie came out last summer.	Bộ phim đó đã ra mắt vào mùa hè năm ngoái.
His mother couldn't sleep, couldn't eat her dinner.	Mẹ anh ấy không ngủ được, không ăn được bữa tối của mình.
She grew up there, and she feels something about that.	Cô ấy lớn lên ở đó, và cô ấy cảm thấy điều gì đó về điều đó.
She may not have had time to think about it.	Cô ấy có thể đã không có thời gian để nghĩ về điều đó.
It has remained terrible for many years.	Nó vẫn còn khủng khiếp trong nhiều năm.
They say clean yourself up for her trial.	Họ nói rằng hãy dọn dẹp bản thân cho phiên tòa của cô ấy.
Heat enough oil in a pan to coat the bottom.	Đun nóng lượng dầu vừa đủ trong chảo để tráng đáy.
Please, show the right path.	Xin vui lòng, chỉ ra con đường đúng.
Half an hour's drive to get here.	Còn nửa giờ lái xe nữa là tới đây.
I got better with it later on.	Tôi đã trở nên tốt hơn với nó sau này.
Then you make the second card.	Sau đó bạn làm thẻ thứ hai.
I should check you out.	Tôi nên kiểm tra bạn.
There is simply no way to test it.	Đơn giản là không có cách nào để kiểm tra nó.
Her life was not what she had planned.	Cuộc sống của cô không như những gì cô đã dự tính.
And even more.	Va thậm chi nhiêu hơn.
Staff very helpful.	Nhân viên rất hữu ích.
Put a child in me.	Đặt một đứa con trong tôi.
Since there is more structure, it can only get better.	Vì có nhiều cấu trúc hơn, nó chỉ có thể trở nên tốt hơn.
Here is a simple example.	Đây là một ví dụ đơn giản.
Takes a bit to get used to.	Mất một chút để làm quen.
I can't find any difference after updating.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào sau khi cập nhật.
This is very strange.	Điều này rất lạ.
I went to the floor.	Tôi xuống sàn.
That would be the end of the matter.	Đó sẽ là kết thúc của vấn đề.
At this stage there is no emotional cost.	Ở giai đoạn này không có chi phí tình cảm.
He is sick.	Anh ấy bị ốm.
She lost everything related to her family.	Cô mất tất cả những gì liên quan đến gia đình mình.
He continued to go.	Anh ấy tiếp tục đi.
They are really important.	Chúng thực sự quan trọng.
Perform experiments on animals.	Thực hiện thí nghiệm trên động vật.
She had only heard of them.	Cô chỉ mới nghe nói về chúng.
But the benefits cannot be ignored.	Nhưng lợi ích không thể bỏ qua.
Looking back now, it didn't seem to fit.	Bây giờ nhìn lại, nó có vẻ không vừa.
He's right behind you.	Anh ấy đang ở ngay sau bạn.
We had clean clothes and food on the table.	Chúng tôi đã có quần áo sạch và thức ăn trên bàn.
He is meaningless.	Anh ta vô nghĩa.
He very slowly took it.	Anh ấy rất chậm rãi nắm lấy nó.
Our bodies are evil.	Cơ thể của chúng ta là xấu xa.
Game player data.	Dữ liệu người chơi trò chơi.
But now he is here.	Nhưng bây giờ anh ấy đã ở đây.
It's an amazing game.	Đó là một trò chơi đáng kinh ngạc.
Go back to the main page.	Quay lại trang chủ.
Our data storage has stopped working.	Bộ nhớ dữ liệu của chúng tôi đã ngừng hoạt động.
But none of the lights came on.	Nhưng không có đèn nào bật sáng.
You hadn't noticed him before.	Anh đã không để ý đến anh ta trước đây.
Love is achieved, and rejected.	Tình yêu đạt được, và bị từ chối.
He said he would consider seeing me over the weekend.	Anh ấy nói rằng sẽ cân nhắc gặp tôi vào cuối tuần.
He burned our meeting place.	Anh ta đốt cháy nơi gặp gỡ của chúng tôi.
That's stupid policy.	Đó là chính sách ngu ngốc.
It doesn't matter how they died.	Không quan trọng họ đã chết như thế nào.
Small thing with a great big voice.	Điều nhỏ bé với một giọng nói lớn tuyệt vời.
No, it's not a stick.	Không, nó không phải là một cây gậy.
Maybe about twenty or so.	Có lẽ khoảng hai mươi hoặc lâu hơn.
Just no question about it.	Chỉ không có câu hỏi về nó.
The only new bodies we get are the ones we make ourselves.	Cơ thể mới duy nhất mà chúng ta có được là cơ thể chúng ta tự tạo ra.
She felt that she was being forced to come.	Cô cảm thấy rằng cô đang bị ép buộc phải đến.
Please go now.	Làm ơn đi ngay bây giờ.
I'm running for help, it seems.	Tôi đang chạy để được giúp đỡ, dường như.
You are funny.	Bạn buồn cười.
At one time, these were hardly discussed.	Có một thời, những điều này hầu như không được thảo luận.
He was still open to the magic of this place.	Anh vẫn mở lòng với sự kỳ diệu của nơi này.
Father.	Bố.
He doesn't like talking about work with me.	Anh ấy không thích nói về công việc với tôi.
As she knew.	Như cô ấy đã biết.
You need to fight for it.	Bạn cần phải chiến đấu vì nó.
She discovered a love of history and began writing.	Cô phát hiện ra tình yêu với lịch sử và bắt đầu viết.
He watched movies with me.	Anh ấy đã xem phim với tôi.
He has his health back now, his full strength.	Anh ấy đã có sức khỏe trở lại bây giờ, toàn lực của anh ấy.
A question is raised.	Một câu hỏi được đặt ra.
We have to do it the right way, from the start.	Chúng ta phải làm đúng cách, ngay từ đầu.
It's not good enough to prove that it can't be done.	Nó không đủ tốt để chứng minh rằng nó không thể được thực hiện.
That you are part of a natural community.	Rằng bạn là một phần của cộng đồng thiên nhiên.
This is a country of form.	Đây là một quốc gia có hình thức.
It's easier to charge forward than backward.	Việc sạc về phía trước dễ dàng hơn so với việc lùi lại.
No thank you very much.	Không cảm ơn bạn rất nhiều.
You try that damn thing and it'll go somewhere.	Bạn thử cái chết tiệt đó và nó sẽ đi đâu đó.
So far she hasn't found the answer there, but she loves to search.	Cho đến nay cô vẫn chưa tìm thấy câu trả lời ở đó nhưng cô rất thích tìm kiếm.
And so is the world.	Và thế giới cũng vậy.
It is believed that these cells eventually become surface cells.	Người ta tin rằng những tế bào này cuối cùng trở thành tế bào bề mặt.
The first is the issue of security.	Đầu tiên là vấn đề an ninh.
So bad.	Thật tệ.
Well, that's a good name.	Chà, đó là một cái tên hay.
My legs are heavy.	Chân tôi nặng trĩu.
You must love and accept them as they are today.	Bạn phải yêu và chấp nhận chúng đúng như ngày hôm nay.
They fear it.	Họ sợ nó.
You have to worry about him.	Bạn phải lo lắng cho anh ta.
How wonderful it is when you have so many of them.	Thật tuyệt vời làm sao khi bạn có rất nhiều người trong số họ.
You need to stop this immediately.	Bạn cần phải dừng việc này lại ngay lập tức.
Hope you find it easy to follow.	Hy vọng bạn tìm thấy nó dễ dàng để làm theo.
None of this should be considered news.	Không ai trong số này nên được coi là tin tức.
In the end, it's slow, as it requires human effort.	Cuối cùng, nó chậm, vì nó đòi hỏi nỗ lực của con người.
And don't try to question me while you eat.	Và đừng cố đặt câu hỏi cho tôi trong khi bạn ăn.
We won three of the first four games.	Chúng tôi đã thắng ba trong bốn trận đầu tiên.
In front of him was a local street fair.	Trước mặt anh là một hội chợ đường phố địa phương.
The proof is simple but it is very important.	Bằng chứng rất đơn giản nhưng nó rất quan trọng.
No doubt about it.	Không nghi ngờ gì nữa.
It's definitely a new thing.	Đó chắc chắn là một điều mới.
I need to write to a few people.	Tôi cần viết thư cho một vài người.
Furthermore, these names are not unique.	Hơn nữa, những cái tên này không phải là duy nhất.
I like my phone as much as anyone else.	Tôi cũng thích điện thoại của mình như bất kỳ ai khác.
But that project never really got underway.	Nhưng dự án đó không bao giờ thực sự được tiến hành.
Let us find the right solution for you.	Hãy để chúng tôi tìm ra giải pháp phù hợp với bạn.
They can actually reach out and touch it.	Họ thực sự có thể tiếp cận và chạm vào nó.
Sleep passed quite a distance.	Giấc ngủ trôi đi khá xa.
They want you dead.	Họ muốn bạn chết.
Where not long.	Không lâu đâu.
Guys can fix cars on the street.	Các chàng trai có thể sửa xe trên đường phố.
He grabbed the doorknob, but the door was locked.	Anh nắm lấy tay nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa.
Three hundred feet is a long way down.	Ba trăm bộ là một chặng đường dài xuống.
I looked back.	Tôi nhìn lại.
I am not set up for it.	Tôi không được thiết lập cho nó.
It might hit me.	Nó có thể sẽ đánh tôi.
They put themselves in his arms.	Họ đã đặt mình vào tay anh.
She waited for him to come down, waiting in this very room.	Cô đợi anh xuống, đợi trong chính căn phòng này.
but they are not the same.	nhưng họ không giống nhau.
He knows how close we used to be.	Anh ấy biết chúng tôi đã từng thân thiết như thế nào.
This is an important quality for a political leader.	Đây là một phẩm chất quan trọng đối với một nhà lãnh đạo chính trị.
It's not quite the same here.	Nó không hoàn toàn giống nhau ở đây.
You have three seconds.	Bạn có ba giây.
You will hear everything.	Bạn sẽ nghe thấy mọi thứ.
The streets are still there.	Những con phố vẫn còn đó.
Furthermore, it was too late.	Hơn nữa, đã quá muộn.
They love to play.	Họ thích chơi.
We had people on the way.	Chúng tôi đã có người trên đường đi.
It can kill you.	Nó có thể giết chết bạn.
That is what is still important to me.	Đó là những gì vẫn còn quan trọng đối với tôi.
Families have more say in what happens.	Các gia đình có nhiều tiếng nói hơn về những gì sẽ xảy ra.
Sometimes he comes at night and doesn't ask anything.	Đôi khi anh ấy đến vào ban đêm và không hỏi bất cứ điều gì.
Which maybe it was.	Mà có lẽ nó đã được.
I really like both of her rooms.	Tôi thực sự thích cả hai phòng của cô ấy.
Your story is wonderful.	Câu chuyện của bạn thật tuyệt vời.
We in military service tend to move a lot.	Chúng tôi trong nghĩa vụ quân sự có xu hướng di chuyển rất nhiều.
That is the first decision that must be made.	Đó là quyết định đầu tiên phải được thực hiện.
Kid.	Đứa trẻ.
A lot about power.	Rất nhiều về quyền lực.
I turned away from the window.	Tôi quay đi khỏi cửa sổ.
Surely he knows this.	Chắc chắn anh ấy biết điều này.
Take care of your life today.	Hãy quan tâm đến cuộc sống của bạn ngay hôm nay.
I want to keep it small.	Tôi muốn giữ nó nhỏ.
Stop making money.	Ngừng kiếm tiền.
And so far, so good.	Và cho đến nay, như vậy tốt.
Wait a second.	Chờ một giây.
Sorry if this is the case.	Xin lỗi nếu đây là trường hợp.
New plan.	Kế hoạch mới.
But let's start from scratch.	Nhưng hãy bắt đầu từ đầu.
They want what they can't have.	Họ muốn những thứ mà họ không thể có.
Then you can use it for any purpose you like.	Sau đó, bạn có thể sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào bạn thích.
So a memory card is required.	Vì vậy, thẻ nhớ là bắt buộc.
It has a ring to it.	Nó có một chiếc nhẫn với nó.
I'm pretty sure you are too.	Tôi khá chắc chắn bạn cũng vậy.
It's a unique experience to try.	Đó là một kinh nghiệm duy nhất để thử.
You just sold me an idea that you can't sell.	Bạn vừa bán cho tôi một ý tưởng mà bạn không thể bán.
Not a bad attempt, though.	Tuy nhiên, không phải là một nỗ lực tồi.
That would be great.	Đó sẽ là tuyệt vời.
That seems to be the only way to reach you.	Đó dường như là cách duy nhất để tiếp cận bạn.
It plays exactly like the original game.	Nó chơi chính xác như trò chơi gốc.
Don't let any of the ideas in this book discourage you.	Đừng để bất kỳ ý tưởng nào trong cuốn sách này làm bạn chùn bước.
I apologize for your loss.	Tôi xin lỗi vì sự mất mát của bạn.
In fact, the original proof was made that way.	Trên thực tế, chứng minh ban đầu đã được thực hiện theo cách đó.
They knew he couldn't come back.	Họ biết anh ta không thể quay trở lại.
They are signs.	Chúng là những dấu hiệu.
She stood in the middle of the road and waited.	Cô đứng giữa đường và chờ đợi.
What is that.	Là gì.
After the instructions are given, it will work for a while.	Sau khi hướng dẫn được đưa ra, nó sẽ hoạt động trong một thời gian.
These are difficult times.	Đây là những thời điểm khó khăn.
This will produce the error you saw.	Điều này sẽ tạo ra lỗi bạn đã thấy.
I never had a stomach ache or anything.	Tôi không bao giờ bị đau bụng hay bất cứ điều gì.
Then we will go on our way.	Sau đó, chúng tôi sẽ đi trên con đường của chúng tôi.
You may be talking.	Bạn có thể đang nói.
Government is a god there.	Chính phủ là một vị thần ở đó.
After that, the dress worn may also need to be changed.	Sau đó, trang phục mặc cũng có thể cần được thay đổi.
Those included were placed in one of two groups.	Những người bao gồm được xếp vào một trong hai nhóm.
We have been in business for three years.	Chúng tôi đã hoạt động được ba năm.
However, you take no damage.	Tuy nhiên, bạn không có thiệt hại.
It was late at night.	Trời đã khuya.
Her pain is my pain.	Nỗi đau của cô ấy là nỗi đau của tôi.
His back looks twice as wide as before.	Lưng của anh ta trông rộng gấp đôi so với trước đây.
The girl is even better.	Cô gái thậm chí còn tốt hơn.
I thought the whole thing would come to me.	Tôi đã nghĩ rằng toàn bộ sự việc sẽ đến với tôi.
We will make some decisions about this over the following pages.	Chúng tôi sẽ đưa ra một số quyết định về điều này qua các trang sau.
I never knew there were so many things.	Tôi chưa bao giờ biết có nhiều thứ như vậy.
So the smile was back, but different.	Vậy là nụ cười đã trở lại, nhưng đã khác.
That is a large amount of money.	Đó là một số tiền lớn.
Thank you for this meeting.	Cảm ơn bạn vì cuộc gặp gỡ này.
Indeed, she did not remember him or anyone.	Thật vậy, cô không nhớ anh ta hay bất cứ ai.
That is his favorite.	Đó là yêu thích của anh ấy.
You are not safe.	Bạn không an toàn.
But it may not be suitable for every student.	Nhưng nó có thể không phù hợp với mọi học sinh.
He answered the phone right away.	Anh ấy trả lời điện thoại ngay.
I understand your concern.	Tôi hiểu mối quan tâm của bạn.
I continue to listen to them. 	Tôi tiếp tục lắng nghe họ. 
report.	báo cáo.
There will be a lot of attention and a lot of people.	Sẽ có rất nhiều sự chú ý và rất nhiều người.
Our boys still manage it.	Các chàng trai của chúng tôi vẫn quản lý nó.
No one forces it on themselves.	Không ai ép buộc điều đó lên chính họ.
He's ready for it.	Anh ấy đã sẵn sàng cho nó.
And we have.	Và chúng ta có.
She knew what she wanted to say, but she didn't say it.	Cô biết mình muốn nói gì, nhưng cô không nói ra.
Nothing is clear.	Không có gì rõ ràng.
But there are days when she doesn't show up.	Nhưng có những ngày cô ấy không xuất hiện.
I am trying to win football games.	Tôi đang cố gắng giành chiến thắng trong các trò chơi bóng đá.
God damn it.	Mẹ kiếp.
There are two pretty good ones open for me right now.	Có hai cái khá tốt đang mở cho tôi bây giờ.
They can say whatever they want.	Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn.
It's just who we are.	Đó chỉ là con người của chúng ta.
So he chose to let go of my hand.	Vì vậy, anh ấy đã chọn cách buông tay của tôi.
It will be visible.	Nó sẽ được nhìn thấy.
I can't get over it.	Tôi không thể vượt qua nó.
Because someone will come.	Vì ai đó sẽ đến.
My mom can't stop telling me how beautiful she is.	Mẹ tôi không thể ngừng nói với tôi rằng cô ấy xinh đẹp như thế nào.
This is definitely better than doing nothing.	Điều này chắc chắn tốt hơn là không làm gì cả.
We're running a little behind.	Chúng tôi đang chạy phía sau một chút.
Yes but not there, so to speak.	Có nhưng không có ở đó, có thể nói như vậy.
She answered it without them having to ask.	Cô ấy trả lời nó mà họ không cần phải hỏi.
I'm exactly like that.	Tôi giống hệt như vậy.
A month ago, this seemed impossible.	Một tháng trước, điều này dường như là không thể.
Contribute in data collection.	Đóng góp trong việc thu thập dữ liệu.
And the deep stillness began again.	Và sự yên tĩnh sâu sắc lại bắt đầu trở lại.
So we are waiting for you.	Vì vậy, chúng tôi đang chờ đợi bạn.
I tried my best to be a good wife.	Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt.
This is what happened in our case.	Đây là những gì đã xảy ra trong trường hợp của chúng tôi.
Make sure the room is dark.	Đảm bảo phòng tối.
The luckiest.	May mắn nhất.
They fall in love once in a lifetime and do it with great passion.	Họ yêu một lần trong đời và làm điều đó với niềm đam mê cao độ.
They have been successful in the long run.	Họ đã thành công trong thời gian dài.
Every day is a great day.	Mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời.
Confidence is the opposite of fear.	Tự tin đối lập với sợ hãi.
She had.	Cô ấy đã có.
I love watching people in such a crowd.	Tôi thích quan sát mọi người trong một đám đông như vậy.
There's no question other than we're completely taking over the town.	Không có câu hỏi nào khác ngoài việc chúng tôi hoàn toàn tiếp quản thị trấn.
Once you lose a tooth, you won't be able to get it back.	Một khi bạn bị mất răng, bạn sẽ không thể lấy lại được.
His fingers were cold.	Những ngón tay anh lạnh ngắt.
The only man is not her ex,' the guy said.	Người đàn ông duy nhất không phải là người cũ của cô ấy, 'chàng trai nói.
I am stupid.	Tôi thật ngu ngốc.
To cut down on that aspect.	Để cắt giảm khía cạnh đó.
Someone can show up at any time.	Ai đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Beyond age.	Ngoài tuổi tác.
Whatever your goal with sales, we can help you get there.	Dù mục tiêu của bạn là gì với doanh số bán hàng, chúng tôi đều có thể giúp bạn đạt được điều đó.
He showed me the darkness around him.	Anh ấy cho tôi thấy bóng tối xung quanh anh ấy.
I see many things waiting in my future.	Tôi thấy nhiều điều đang chờ đợi trong tương lai của mình.
It does more than that.	Nó làm được nhiều hơn thế.
He must give before he can receive.	Anh ta phải cho trước khi anh ta có thể nhận.
Not among them.	Không nằm trong số đó.
They make a great team.	Họ tạo thành một đội tuyệt vời.
She talked to the police.	Cô ấy đã nói chuyện với cảnh sát.
We found this analytical sound.	Chúng tôi tìm thấy âm thanh phân tích này.
You can choose from the following options.	Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau.
Numbers indicate time in seconds.	Các con số chỉ thời gian tính bằng giây.
The basis is presented on the computer screen.	Cơ sở được trình bày trên màn hình máy tính.
Then he told me to go to bed and lie on my back.	Sau đó anh ấy bảo tôi lên giường nằm ngửa.
Now he is completely quiet.	Bây giờ anh ấy hoàn toàn tĩnh lặng.
The circumstances of his death are still a matter of debate.	Hoàn cảnh của cái chết của ông vẫn còn là một vấn đề tranh luận.
Your opinions are probably different.	Ý kiến ​​của bạn có lẽ là khác nhau.
You found me.	Bạn đã tìm ra tôi.
I paid a heavy price for her.	Tôi đã trả một giá đắt cho cô ấy.
He is the second child in a family of six.	Anh là con thứ hai trong gia đình sáu người.
As a normal user, run the following command.	Là một người dùng bình thường, hãy chạy lệnh sau.
He thought about it.	Anh đã nghĩ về nó.
I have much more to say.	Tôi còn nhiều điều để nói.
It may take a few days before he thinks clearly again.	Có thể mất vài ngày trước khi anh ấy suy nghĩ rõ ràng trở lại.
He's not hard to spot.	Anh ta không khó để nhận ra.
They are my friends.	Họ là bạn của tôi.
Study culture online or at the library.	Nghiên cứu văn hóa trực tuyến hoặc tại thư viện.
I mean and it.	Ý tôi là và nó.
We will not break any laws.	Chúng tôi sẽ không vi phạm bất kỳ luật nào.
She thought they would go home.	Cô nghĩ rằng họ sẽ về nhà.
I can't think of another explanation.	Tôi không thể nghĩ ra một lời giải thích khác.
I feel it in my bones.	Tôi cảm thấy nó trong xương của tôi.
They took her to some hospital.	Họ đưa cô ấy đến bệnh viện nào đó.
You love seeing guys succeed.	Bạn thích nhìn thấy những chàng trai thành công.
Not a single person was on the streets of town.	Không có một người nào đã ở trên các đường phố của thị trấn.
But on another job.	Nhưng vào một công việc khác.
Sometimes back to the real thing, and not, others.	Đôi khi trở lại với thực hư, và không, những người khác.
However, it doesn't help the others.	Tuy nhiên, nó không giúp ích gì cho những người khác.
Me neither.	Tôi cũng không.
No one else will participate.	Không ai khác sẽ tham gia.
Without clinical trials, there is no progress.	Nếu không có thử nghiệm lâm sàng, không có tiến bộ.
Mine was pretty soft and wet.	Của tôi khá mềm và ướt.
This is so beautiful.	Điều này thật đẹp.
This is her first single in over four years.	Đây là đĩa đơn đầu tiên của cô trong hơn bốn năm.
You can't keep that a secret forever.	Bạn không thể giữ bí mật về điều đó mãi mãi.
But it sure looks popular.	Nhưng nó chắc chắn có vẻ được yêu thích.
Waited a long time.	Chờ đợi đã lâu.
No announcements have been made.	Không có thông báo nào được thực hiện.
There is a car.	Có một chiếc xe hơi.
We don't expect them to come.	Chúng tôi không mong đợi họ đến.
Yes, these things have happened in the past.	Vâng, những điều này đã xảy ra trong quá khứ.
It's time to move.	Đã đến lúc phải di chuyển.
I think we'll only have a thousand or so.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chỉ có một nghìn hoặc hơn.
Listen to the engine easier.	Nghe động cơ dễ dàng hơn.
He couldn't bear it any longer.	Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Girl, she's fine.	Cô gái, cô ấy vẫn ổn.
Representative images for three independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
This will help you practice every day when applying makeup.	Điều này sẽ giúp bạn luyện tập hàng ngày khi trang điểm.
We looked at problems at different levels of scale.	Chúng tôi đã xem xét các vấn đề ở các cấp độ quy mô khác nhau.
We do not do politics.	Chúng tôi không làm chính trị.
He had to start over from scratch.	Anh phải bắt đầu lại từ đầu.
He ignored that and focused on the dead man.	Anh ta phớt lờ điều đó và tập trung vào người đàn ông đã chết.
Wrong conclusion.	Kết luận sai.
Will be used a lot!.	Sẽ được sử dụng rất nhiều !.
So we need to stand up.	Vì vậy, chúng ta cần đứng lên.
Most of them are girls, looking lovely, happy.	Hầu hết là của cô gái, trông đáng yêu, hạnh phúc.
The vote itself is negative.	Bản thân cuộc bỏ phiếu là tiêu cực.
Therefore they must be bigger than us.	Do đó chúng phải lớn hơn chúng ta.
Her ideas are interesting.	Ý tưởng của cô ấy thật thú vị.
If a member cannot be asked to discuss details.	Nếu một thành viên không thể được yêu cầu thảo luận chi tiết.
I just love you.	Tôi chỉ yêu em.
Actually they were there.	Thực ra họ đã ở đó.
We know a lot of people in this industry.	Chúng tôi biết rất nhiều người trong ngành này.
New king.	Vị vua mới.
The best thing to do is experiment.	Điều tốt nhất nên làm là thử nghiệm.
Great.	Thật tuyệt vời.
They choose my clothes.	Họ chọn quần áo của tôi.
He keeps things longer than you expect.	Anh ấy giữ mọi thứ lâu hơn bạn mong đợi.
I fell in love with it the same way today.	Tôi đã yêu nó theo cùng một cách như ngày hôm nay.
And some problems later, we did.	Và một số vấn đề sau đó, chúng tôi đã làm.
Only a few years.	Chỉ một vài năm.
Her husband shot her in the face.	Chồng cô đã bắn vào mặt cô.
But we will choose from the following books.	Nhưng chúng tôi sẽ chọn từ những cuốn sách sau.
Keep your left arm behind your back.	Giữ cánh tay trái của bạn sau lưng.
They are his parents.	Họ là cha mẹ của anh ấy.
But none of this defines him.	Nhưng không có điều nào trong số này định nghĩa anh ta.
I was very determined to try to set the record right away.	Tôi rất quyết tâm cố gắng lập kỷ lục ngay lập tức.
Well, she's not wrong.	Chà, cô ấy không sai.
If you don't want us to interview them, that's fine too.	Nếu bạn không muốn chúng tôi phỏng vấn họ, điều đó cũng tốt.
He talks to the walls.	Anh ấy nói chuyện với những bức tường.
I have tried both methods with no success either.	Tôi đã thử cả hai phương pháp nhưng cũng không thành công.
We don't need him near you, or anyone else for that matter.	Chúng tôi không cần anh ấy ở gần bạn, hoặc bất kỳ ai khác vì vấn đề đó.
Results from three independent experiments were used for statistical analysis.	Kết quả từ ba thí nghiệm độc lập được sử dụng để phân tích thống kê.
She smiled at each of them.	Cô mỉm cười với từng người trong số họ.
I saw him listening, but couldn't hear.	Tôi thấy anh ấy đang nghe, nhưng không thể nghe thấy.
One or two didn't reply to my mail or answer my calls.	Một hoặc hai đã không trả lời thư của tôi hoặc trả lời các cuộc gọi của tôi.
So working in my garden is a pure pleasure for me.	Vì vậy, làm việc trong khu vườn của tôi là một niềm vui thuần túy đối với tôi.
Do some research first.	Thực hiện một số nghiên cứu trước.
Many dogs think so.	Nhiều con chó nghĩ như vậy.
They know two things.	Họ biết hai điều.
Next, drop to the ground.	Tiếp theo, thả xuống đất.
I simply don't like the look of it.	Tôi chỉ đơn giản là không thích giao diện của nó.
You don't call.	Bạn không gọi.
If it is the same set, then it is the same set.	Nếu nó là cùng một tập hợp, thì đó là cùng một tập hợp.
Now that's some strong evidence.	Bây giờ đó là một số bằng chứng mạnh mẽ.
I won't ask for that now.	Tôi sẽ không yêu cầu điều đó bây giờ.
It's time to cast your vote.	Đã đến lúc nói lên lá phiếu của bạn.
Again, you think of a number one, then a year.	Một lần nữa, bạn nghĩ về một số một, sau đó là một năm.
That's his job anyway.	Dù sao đó cũng là công việc của anh ấy.
The fear has disappeared.	Nỗi sợ hãi đã biến mất.
That's some money we use to buy a house.	Đó là một số tiền chúng tôi dùng để mua nhà.
I have good news for you.	Tôi có một tin tốt cho bạn.
It's been a long day.	Thật là một ngày dài.
He was in the right place at the right time today.	Anh ấy đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm hôm nay.
She sounds confused and in pain, but you don't turn around.	Cô ấy nghe có vẻ bối rối và đau đớn, nhưng bạn không quay lại.
That was my day.	Đó là ngày của tôi.
They must have the same style.	Chúng phải có cùng một phong cách.
If it sounds too good to be true, it probably is.	Nếu nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ là như vậy.
But no one saw it.	Nhưng không ai nhìn thấy nó.
And you would be right, in general.	Và bạn sẽ đúng, nói chung.
This is a key point.	Đây là một điểm mấu chốt.
But she has to track her back.	Nhưng cô ấy phải theo dõi cô ấy trở lại.
We haven't seen anything like it for any of our games.	Chúng tôi đã không thấy gì giống như nó cho bất kỳ trò chơi nào của chúng tôi.
I reached back and touched his fingers with mine.	Tôi đưa tay ra sau và chạm vào những ngón tay của anh ấy với ngón tay của tôi.
And it didn't work out.	Và nó đã không thành công.
He's not that type.	Anh ấy không phải loại như vậy.
And that's crazy.	Và điều đó thật điên rồ.
Walk slowly, straight, resolutely.	Bước chậm, thẳng, kiên quyết.
I mean across the board, the good stuff.	Ý tôi là trên bảng, những thứ tốt.
He did not elaborate on what happened to me.	Anh ấy không nói chi tiết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Call for more details.	Hãy gọi để biết thêm chi tiết.
She seems so perfect.	Cô ấy dường như quá hoàn hảo.
Those people provide for the care of these animals.	Những người đó cung cấp cho việc chăm sóc những con vật này.
We are holding our teeth tight.	Chúng tôi đang giữ chặt răng mình.
He hates pain.	Anh ghét sự đau đớn.
Make and keep hot water.	Làm và giữ nước nóng.
That might draw them out.	Điều đó có thể lôi kéo họ ra.
But her mother was not so easily abandoned.	Nhưng mẹ cô không dễ dàng bị bỏ rơi như vậy.
These people are trying to avoid themselves by watching television.	Những người này đang cố gắng tránh mình bằng cách xem tivi.
Aside from my bedroom, it's my favorite room.	Ngoài phòng ngủ của tôi, đó là phòng yêu thích của tôi.
This can be repeated if desired.	Như vậy có thể được lặp lại nếu muốn.
I will be a good mother.	Tôi sẽ là một người mẹ tốt.
I gave him a smile and that was enough for him.	Tôi nở một nụ cười và thế là đủ với anh ấy.
We will keep our journey short.	Chúng tôi sẽ giữ cho cuộc hành trình của chúng tôi ngắn.
You can't keep up with him.	Bạn không thể theo kịp anh ta.
That is a big change.	Đó là một sự thay đổi lớn.
We talked about my options.	Chúng tôi đã nói về những lựa chọn của tôi.
It doesn't matter who is on the other side.	Không quan trọng ai ở bên kia.
We asked again if she had gone somewhere.	Chúng tôi hỏi lại nếu cô ấy đã đi đâu đó.
Trying to prepare.	Đang cố gắng chuẩn bị.
He didn't see anything.	Anh ấy không nhìn thấy gì cả.
The full text of the book can be found here.	Toàn văn của cuốn sách có thể được tìm thấy ở đây.
I can hear them now.	Tôi có thể nghe thấy chúng bây giờ.
She could feel her breath and knew it would be seen.	Cô có thể cảm nhận được hơi thở của mình và biết rằng nó sẽ được nhìn thấy.
Third, you have an hour to shop.	Thứ ba, bạn có một giờ để mua sắm.
We shared a bedroom.	Chúng tôi đã chia sẻ một phòng ngủ.
So learn from them.	Vì vậy, hãy học hỏi từ họ.
And they, it seems.	Và họ, dường như.
That really helped me.	Điều đó thực sự giúp tôi.
Nothing was presented in this case.	Không có gì đã được trình bày trong trường hợp này.
Without loss, the world wouldn't work the way it should.	Nếu không có mất mát, thế giới sẽ không hoạt động theo cách của nó.
I really feel good.	Tôi thực sự cảm thấy tốt.
But then that is not the case.	Nhưng sau đó không phải là trường hợp.
That good song.	Bài hát hay đó.
Make good use of available land.	Sử dụng tốt quỹ đất sẵn có.
I don't remember who he is, but that's not the point.	Tôi không nhớ anh ta là ai nhưng vấn đề không phải là vấn đề.
The fourth person, I, never spoke to him.	Người thứ tư, tôi, không bao giờ nói chuyện với anh ta.
The problem is that it has never appeared here before.	Vấn đề là nó chưa từng xuất hiện ở đây trước đây.
These results show us that it is happening.	Những kết quả này cho chúng ta thấy rằng nó đang xảy ra.
Know your worth.	Biết giá trị của bạn.
You're stupid to still have money on you.	Anh thật ngốc khi vẫn còn tiền trên người.
Defendant was driving.	Bị cáo đã lái xe.
No need to call first.	Không cần gọi trước.
The boat departs.	Con thuyền xuất phát.
I happened to meet someone who knows you.	Tôi tình cờ gặp một người quen biết bạn.
They eat well and take care of themselves.	Họ ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân.
More fun, but ultimately more the same.	Vui hơn, nhưng cuối cùng thì giống nhau hơn.
Come on, drink.	Nào, uống nào.
I've been wanting to make one for a while.	Tôi đã muốn làm một cái trong một thời gian.
And now this has to happen.	Và bây giờ điều này phải xảy ra.
I will make it easy for you.	Tôi sẽ làm cho nó dễ dàng cho bạn.
Know that it will get through it.	Biết rằng nó sẽ vượt qua nó.
This is where we are with life on the planet.	Đây là nơi chúng ta đang ở với cuộc sống trên hành tinh.
But she never discussed politics.	Nhưng cô ấy không bao giờ thảo luận về chính trị.
All was quiet below.	Tất cả đều im ắng bên dưới.
She seems very calm.	Cô ấy có vẻ rất bình tĩnh.
However, fear.	Tuy nhiên, nỗi sợ hãi.
We both want to be comfortable.	Cả hai chúng tôi đều muốn được thoải mái.
Even more so because the story is generally a true story.	Thậm chí nhiều hơn như vậy bởi vì câu chuyện nói chung là một câu chuyện có thật.
My feet never go too far off the ground.	Chân tôi không bao giờ đi quá xa khỏi mặt đất.
I'm very lucky.	Tôi rất may mắn.
But we know that's not the case.	Nhưng chúng tôi biết đó không phải là trường hợp.
In the darkness of the night, they were barely human.	Trong bóng tối của đêm, họ hầu như không có con người.
We don't care about those people.	Chúng tôi không quan tâm đến những người đó.
Please have in to protect your importance.	Vui lòng có trong để bảo vệ tầm quan trọng của bạn.
While this rarely makes sense, it can happen in any case.	Mặc dù điều này hiếm khi có ý nghĩa, nhưng nó có thể xảy ra trong mọi trường hợp.
I'm just trying to listen to get the right message.	Tôi chỉ đang cố gắng lắng nghe để nhận được thông điệp phù hợp.
So if you have a program that has say three functions.	Vì vậy, nếu bạn có một chương trình có nói ba chức năng.
This attempt was unsuccessful.	Nỗ lực này không thành công.
It is just funny.	Nó chỉ là buồn cười.
She is his child as well as mine.	Cô ấy là con của anh ấy cũng như của tôi.
And it was too much for him.	Và nó là quá nhiều cho anh ta.
But where are the people?	Nhưng con người ở đâu.
Simple and smart, but also effective.	Đơn giản và thông minh, nhưng cũng hiệu quả.
This news comes as a relief.	Tin tức này đến như một sự giải thoát.
But it's often too late to avoid serious damage.	Nhưng thường là quá muộn để tránh thiệt hại nghiêm trọng.
You can't stand me, and you damn it can't save me.	Bạn không thể chịu đựng được tôi, và bạn chết tiệt không thể cứu tôi.
My children, my husband and myself.	Các con tôi, chồng tôi và bản thân tôi.
Her expression is very open and easy.	Biểu hiện của cô ấy rất cởi mở và dễ dàng.
Here are the voting results.	Đây là kết quả kiểm phiếu.
I no longer care.	Tôi không còn quan tâm nữa.
Because she can't and he won't.	Vì cô ấy không thể và anh ấy sẽ không.
Even life support.	Thậm chí hỗ trợ cuộc sống.
Thank you everyone for listening.	Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
When she got up from the ground, her box also disappeared.	Khi cô đứng dậy khỏi mặt đất, hộp của cô cũng biến mất.
Your leaders know you did the right thing.	Các nhà lãnh đạo của bạn biết bạn đã làm điều đúng đắn.
You can get money, you can add a second story.	Bạn có thể nhận được tiền, bạn có thể thêm một câu chuyện thứ hai.
But they have no choice.	Nhưng họ không có sự lựa chọn.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
They break it is.	Họ phá vỡ nó là.
That way, everyone knew where to take me.	Bằng cách đó, mọi người đã biết đưa tôi đi đâu.
Start smaller than you think you need to start.	Bắt đầu nhỏ hơn bạn nghĩ bạn cần bắt đầu.
Work is often repetitive.	Công việc thường xuyên được lặp đi lặp lại.
The results between the two tests are very similar.	Kết quả giữa hai bài kiểm tra là rất giống nhau.
Let your taste tell you when to choose.	Hãy để khẩu vị của bạn cho bạn biết khi nào nên chọn.
This is done below.	Điều này được thực hiện dưới đây.
So we limit ourselves to the main points.	Vì vậy, chúng tôi giới hạn bản thân ở những điểm chính.
If you listen carefully, you can hear it coming.	Nếu bạn lắng nghe một cách cẩn thận, bạn có thể nghe thấy nó đang đến.
He tries to decide which way to run.	Anh ta cố gắng quyết định con đường nào để chạy.
The President, will be chosen two from each state.	Tổng thống, sẽ được chọn hai từ mỗi tiểu bang.
That's what the government is for.	Đó là những gì chính phủ dành cho.
It may have been obvious.	Có thể đã biết rõ ràng.
I have seen you look.	Tôi đã thấy bạn nhìn.
But there is also something else in it.	Nhưng cũng có một cái gì đó khác trong đó.
I wish you a safe night.	Tôi chúc bạn một đêm an toàn.
This is a very powerful tool in itself.	Bản thân đây là một công cụ rất mạnh.
We also stayed one night.	Chúng tôi cũng ở lại một đêm.
Well worth a visit.	Rất đáng để ghé thăm.
Everyone has days like this.	Mọi người đều có những ngày như thế này.
Just think about the statement.	Chỉ cần suy nghĩ về tuyên bố.
You fell in love with her.	Bạn đã yêu cô ấy.
Now this child gets sick from time to time.	Bây giờ đứa trẻ này bị bệnh thỉnh thoảng.
Orders are orders.	Đơn đặt hàng là đơn đặt hàng.
Guess what, no job.	Đoán xem, không có việc làm.
Four o'clock in the morning.	Bốn giờ sáng.
Great to see you again.	Thật tuyệt khi được gặp lại bạn.
He's here just for the day because of a special issue.	Anh ấy ở đây chỉ trong ngày vì một vấn đề đặc biệt.
Whatever it is, it reads us like an open book.	Dù nó là gì, nó đọc chúng ta như một cuốn sách mở.
So he went on, and in the meantime was a little lost.	Vì vậy, anh ấy đã đi về, và trong lúc này có một chút lạc lõng.
I got lucky today.	Hôm nay tôi đã gặp may mắn.
War is hell, he thought.	Chiến tranh là địa ngục, anh nghĩ.
If they don't take it, there are others.	Nếu họ không lấy nó, có những người khác.
Looks pretty good, otherwise.	Nhìn khá đẹp, nếu không.
This is what you want.	Đây là cái bạn muốn.
Not even sex, really.	Thực sự thì cả tình dục cũng không.
The website experience is improved with many additional benefits.	Trải nghiệm trang web được cải thiện cùng với nhiều lợi ích bổ sung.
That's for sure.	Đó là điều chắc chắn.
Ending with.	Kết thúc với.
This is indeed a possibility.	Đây thực sự là một khả năng.
This letter was included as evidence.	Bức thư này đã được đưa vào làm bằng chứng.
If you have cancer, you have to have it removed.	Nếu bạn bị ung thư, bạn phải cắt bỏ nó.
Break the law, yes.	Vi phạm luật, vâng.
Even though he doesn't have to.	Mặc dù anh ta không cần phải làm vậy.
It is the best for now.	Nó là tốt nhất cho bây giờ.
It's easy to believe them.	Thật dễ dàng để tin họ.
And you were upset.	Và bạn đã khó chịu.
Regarding the quality of the wood, it is not bad.	Về chất lượng của gỗ, nó không phải là xấu.
There must be another way.	Phải có một cách khác.
He took everything too seriously.	Anh ấy đã xem xét mọi thứ quá nghiêm túc.
You didn't learn anything.	Bạn đã không học được gì.
There is no respect for the truth.	Không có tôn trọng sự thật.
So she asked for time to read it.	Vì vậy, cô ấy đã xin thời gian để đọc nó.
But things are not so simple.	Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
But let's look at the bright side.	Nhưng hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng.
You are five years old.	Bạn năm tuổi.
We use it in many ways.	Chúng tôi sử dụng nó theo nhiều cách.
Some of what you are asking depends on the wind.	Một số những gì bạn đang hỏi phụ thuộc vào gió.
That's not something you'll know.	Đó không phải là điều bạn sẽ biết.
I didn't ask that question.	Tôi không hỏi câu hỏi đó.
The surprise was in its organization.	Điều bất ngờ là ở tổ chức của nó.
But most schools don't worry.	Nhưng hầu hết các trường không lo lắng.
As a result, his work was finally published.	Kết quả là cuối cùng tác phẩm của ông đã được xuất bản.
Details are not sent as available with time.	Không được gửi chi tiết như có sẵn với thời gian.
But science tells me that's not likely.	Nhưng khoa học cho tôi biết điều đó không có khả năng xảy ra.
We left as soon as we got there.	Chúng tôi rời đi ngay sau khi chúng tôi đến đó.
I am very proud of that.	Tôi rất tự hào về điều đó.
Go to your friend's house.	Đến nhà bạn của bạn.
I passed.	Tôi đã vượt qua.
Somehow we don't think this is important.	Bằng cách nào đó chúng tôi không nghĩ rằng điều này là quan trọng.
This doesn't help him find her and he worries.	Điều này không giúp anh tìm thấy cô và anh lo lắng.
He signed it.	Anh ấy đã ký nó.
Because you built your whole damn company on my back.	Bởi vì bạn đã xây dựng toàn bộ công ty chết tiệt của bạn trên lưng tôi.
They walk in the sun.	Họ bước đi dưới ánh mặt trời.
I was intrigued by this strange sight of my mother crying.	Tôi bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ lạ này của mẹ tôi đang khóc.
I think this is part of some much larger strategy.	Tôi nghĩ đây là một phần của một số chiến lược lớn hơn nhiều.
And a final description of the ring has come to us.	Và một mô tả cuối cùng về chiếc nhẫn đã đến với chúng tôi.
They can comfort you.	Họ có thể an ủi bạn.
I can get references if you want.	Tôi có thể nhận được tài liệu tham khảo nếu bạn muốn.
It is not an easy solution.	Nó không phải là một giải pháp dễ dàng.
I told her again.	Tôi đã nói với cô ấy một lần nữa.
Her father is a medical doctor.	Cha cô là một bác sĩ y khoa.
It makes too many of us look bad.	Nó làm cho quá nhiều người trong chúng ta trông xấu.
More and more feet I wear whatever works best.	Ngày càng có nhiều chân tôi mặc bất cứ thứ gì hoạt động tốt nhất.
He sounded like a child.	Anh ấy nghe như một đứa trẻ.
I started doing group exercise classes.	Tôi bắt đầu thực hiện các lớp tập thể dục nhóm.
Heat, off.	Nhiệt, tắt.
Did not really come into your power.	Đã không thực sự đi vào quyền lực của bạn.
In her head.	Trong đầu cô ấy.
Use the blog as proof.	Sử dụng blog làm bằng chứng.
Then nothing.	Sau đó, không có gì.
I don't want to play this game just to play it.	Tôi không muốn chơi trò chơi này chỉ để chơi nó.
No one introduced him.	Không ai giới thiệu anh ta.
They became part of our control theory.	Chúng trở thành một phần trong lý thuyết kiểm soát của chúng tôi.
Turn right.	Rẽ phải.
Start practicing them and the like.	Bắt đầu thực hành chúng và những thứ tương tự.
Give away information.	Cho đi thông tin.
You can even make your own.	Bạn thậm chí có thể làm của riêng bạn.
She assumed she had known him for too long.	Cô cho rằng cô đã biết anh ta quá lâu.
And don't dream that someone will help you get rid of me.	Và đừng mơ rằng có ai đó sẽ giúp bạn thoát khỏi tôi.
I've had it for over a year.	Tôi đã có nó trong hơn một năm.
I was assured, it was very odd indeed.	Tôi đã yên tâm, nó thực sự rất kỳ quặc.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
Of course, they might not believe him if he does.	Tất nhiên, họ có thể không tin anh ta nếu anh ta làm vậy.
Next is the bathroom.	Tiếp theo là phòng tắm.
Her brother was no more.	Anh trai của cô đã không còn nữa.
And it is working.	Và nó đang hoạt động.
He never said that.	Anh ấy chưa bao giờ nói điều đó.
This discussion does not satisfy me.	Cuộc thảo luận này không làm cho tôi hài lòng.
All of these tend to indicate that the letter has had an effect.	Tất cả những điều này có xu hướng cho thấy bức thư đã có hiệu lực.
He came here looking for new opportunities and challenges.	Anh ấy đã đến đây để tìm kiếm cơ hội và thử thách mới.
Young people need people who believe in them.	Những người trẻ cần những người tin tưởng vào họ.
We roll the window down.	Chúng tôi cuộn cửa sổ xuống.
That is truly a special record.	Đó thực sự là một kỷ lục đặc biệt.
The most recent information has been used.	Thông tin gần đây nhất đã được sử dụng.
Today could be a wrong decision.	Hôm nay có thể là một quyết định sai lầm.
Those techniques are not the way humans do.	Những kỹ thuật đó không phải là cách con người làm.
Most people fulfill these three needs by separate means.	Hầu hết mọi người đáp ứng ba nhu cầu này bằng các phương tiện riêng biệt.
I look like a good woman.	Tôi giống như một người phụ nữ tốt.
So a little improvement has been made.	Vì vậy, một chút cải tiến đã được thực hiện.
Five horses is probably the norm.	Năm con ngựa có lẽ là tiêu chuẩn.
So it's okay for the middle class.	Vì vậy, không sao cả đối với tầng lớp trung lưu.
As you did in those days.	Như bạn đã làm trong những ngày đó.
She said there would be a meeting.	Cô ấy nói sẽ có một cuộc họp.
I don't know how long he's been gone.	Tôi không biết anh ấy đã đi bao lâu rồi.
We can't prove they broke any code.	Chúng tôi không thể chứng minh họ đã phá vỡ bất kỳ mã nào.
This must be good for the economy.	Điều này phải tốt cho nền kinh tế.
They leave everything to the mother and that is wrong.	Họ phó mặc mọi thứ cho người mẹ và điều đó là sai lầm.
You don't want to know about that.	Bạn không muốn biết về điều đó.
He broke up his class at school too many times.	Anh ấy đã chia tay lớp học của mình ở trường quá nhiều lần.
However, he could not stay long.	Tuy nhiên, anh không thể ở lại lâu.
And when he does, he won't let her hide anymore.	Và khi anh ấy làm vậy, anh ấy sẽ không để cô ấy trốn nữa.
We can serve both your home and business needs.	Chúng tôi có thể phục vụ cả nhu cầu gia đình và kinh doanh của bạn.
I believe more effort is needed.	Tôi tin rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn thế.
Welcome to the weekend.	Chào mừng đến với ngày cuối tuần.
In this case that is enough.	Trong trường hợp này là đủ.
The search continues.	Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.
I miss both very much.	Tôi nhớ cả hai rất nhiều.
And that seems to be the problem.	Và đó dường như là vấn đề.
I will have a chat with him.	Tôi sẽ có một cuộc trò chuyện với anh ấy.
Here they come, he thought.	Họ đến đây, anh nghĩ.
Teach in schools.	Dạy trong trường học.
He is married and has three children.	Ông đã kết hôn và có ba đứa con.
This interpretation has been supported for many years.	Sự giải thích này đã được hỗ trợ trong nhiều năm.
We are fighting a group that we have never seen before.	Chúng tôi đang chiến đấu với một nhóm mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây.
This can include some very difficult.	Điều này có thể bao gồm một số rất khó.
It's an odd amount of money.	Đó là số tiền có vẻ kỳ lạ.
Turn the heat to high and bring to a boil.	Vặn lửa lên cao và đun sôi.
It's been an incredible five years.	Đó là một năm năm đáng kinh ngạc.
It can even have physical and mental health consequences.	Nó thậm chí có thể gây ra những hậu quả về sức khỏe thể chất và tinh thần.
Receive a message to your friends.	Nhận một tin nhắn cho bạn bè của bạn.
No, but really watch out.	Không, nhưng thực sự hãy coi chừng.
Another risk, this after heavy traffic.	Một rủi ro khác, điều này sau khi giao thông đông đúc.
There are actually two things.	Thực ra có hai điều.
Being in a relationship with these people makes you very confused.	Ở trong mối quan hệ với những người này khiến bạn rất bối rối.
This is a huge advantage for power and economy.	Đây là một lợi thế rất lớn cho quyền lực và kinh tế.
I'll try to show, what that could mean.	Tôi sẽ cố gắng thể hiện, điều đó có thể có nghĩa là gì.
Guys, this is the point that you want to get to.	Các bạn, đây là điểm mà bạn muốn đạt được.
From four independent experiments.	Từ bốn thí nghiệm độc lập.
Words are not good.	Từ không tốt.
I have some work to do.	Tôi có một số công việc để làm.
No wonder he looks old.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy trông già đi.
By that time he had lost the ability to write.	Lúc đó anh ấy đã mất khả năng viết.
Most of them can play but never understand the music.	Hầu hết trong số họ có thể chơi nhưng không bao giờ hiểu âm nhạc.
The problem is that she must not be strong enough in mind.	Vấn đề là cô ấy phải không đủ vững vàng trong tâm trí.
Don't hold back, let yourself go.	Đừng níu kéo, hãy tự mình ra đi.
You are in good condition.	Bạn đang ở trong tình trạng tốt.
I can tell by looking at you.	Tôi có thể biết bằng cách nhìn vào bạn.
Honestly, it didn't go well.	Thành thật mà nói, nó đã không diễn ra tốt đẹp.
Then this is part of the battlefield.	Sau đó, đây là một phần của chiến trường.
Other times, it's just a letter.	Lần khác, nó chỉ là một lá thư.
Not forever, obviously.	Không phải mãi mãi, rõ ràng là như vậy.
He's yours and you can tell he's yours.	Anh ấy là của bạn và bạn có thể biết anh ấy là của bạn.
However, only a few minutes.	Tuy nhiên, chỉ một vài phút.
The idea that you can be anything you want to be.	Ý tưởng rằng bạn có thể là bất cứ điều gì bạn muốn.
As usual, we have the tour.	Như thường lệ, chúng tôi có chuyến tham quan.
What we need is more than just coffee.	Thứ chúng ta cần không chỉ là cà phê.
My mother's sister.	Em gái của mẹ tôi.
True to his word, he came to see us this morning.	Đúng như lời anh ấy nói, anh ấy đã đến gặp chúng tôi sáng nay.
Only questions.	Chỉ những câu hỏi.
No one looked at her.	Không ai nhìn cô ấy.
He talks like the fans at home.	Anh ấy nói chuyện theo cách giống như những người hâm mộ ở nhà.
The solution is shown on the right side of the figure.	Giải pháp được hiển thị ở bên phải của hình.
So many different emotions.	Thật nhiều cảm xúc khác nhau.
From the old days.	Từ ngày xưa.
Really angry.	Thực sự tức giận.
I love warm little feet in my arms.	Tôi thích đôi bàn chân bé nhỏ ấm áp trong tay mình.
Soil tissue is basically everything else in the tree.	Mô đất về cơ bản là tất cả mọi thứ khác trong cây.
Maybe it affects my thinking.	Có lẽ nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.
This is where it comes in handy for thinking ahead.	Đây là nơi nó giúp ích cho việc suy nghĩ về phía trước.
But not yet.	Nhưng vẫn chưa.
But it was your mother who hurt me first.	Nhưng chính mẹ của bạn là người đã làm tổn thương tôi đầu tiên.
Yes, this is home now.	Vâng, đây là nhà bây giờ.
I didn't even notice.	Tôi thậm chí đã không nhận thấy.
This happens over time.	Điều này xảy ra theo thời gian.
He smiled like a man.	Anh cười như một người đàn ông.
They will die if we don't help them.	Họ sẽ chết nếu chúng ta không giúp họ.
I lost four of the first five games.	Tôi thua bốn trong năm trò chơi đầu tiên.
We only miss a weekend if one of you is sick.	Chúng tôi chỉ bỏ lỡ một ngày cuối tuần nếu một trong các bạn bị ốm.
Room on their boat.	Phòng trên thuyền của họ.
But she knew he would take care of it.	Nhưng cô biết anh sẽ chăm sóc nó.
I need to stop thinking and just do.	Tôi cần phải ngừng suy nghĩ và chỉ làm.
I don't think that needs any explanation.	Tôi không nghĩ rằng điều đó cần bất kỳ lời giải thích nào.
And eyes can't hide, never lie.	Và đôi mắt không thể che giấu, không bao giờ nói dối.
Without seeing the database, it's hard to say exactly what caused this.	Nếu không nhìn thấy cơ sở dữ liệu, thật khó để nói chính xác nguyên nhân gây ra điều này.
This is where we talked.	Đây là nơi chúng tôi đã nói chuyện.
Not in my own house.	Không phải trong nhà riêng của tôi.
This will start a war.	Điều này sẽ bắt đầu một cuộc chiến.
If families have to see, fine.	Nếu các gia đình phải xem, tốt.
If you face the same problem, please solve it.	Nếu bạn phải đối mặt với những vấn đề tương tự, vui lòng giải quyết nó.
Some love rock.	Một số tình yêu rock.
I run a business.	Tôi điều hành một doanh nghiệp.
Please contact us if you have any questions.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.
It will increase performance and reduce memory.	Nó sẽ làm tăng hiệu suất và giảm bộ nhớ.
They must want me to do business here.	Họ phải muốn có tôi kinh doanh ở đây.
But we have reason to think they were wrong.	Nhưng chúng tôi có lý do để nghĩ rằng họ đã sai.
We just want to wait for it.	Chúng tôi chỉ muốn chờ đợi nó.
That's reality.	Đó là thực tế.
She helps you remember why you reached the stars.	Cô ấy giúp bạn nhớ lý do tại sao bạn đạt đến các vì sao.
I want a family.	Tôi muốn có một gia đình.
Of course there is a line.	Tất nhiên là có một dòng.
Enjoy firsthand.	Tận hưởng tận mắt.
It took them four or five years to catch up.	Họ đã mất bốn hoặc năm năm để bắt kịp.
He wasn't excited, merely amused.	Anh không hào hứng, chỉ đơn thuần là thích thú.
God commanded me not to tell.	Chúa ra lệnh cho tôi không được kể.
I saw him at the bar last night.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy ở quán bar đêm qua.
And then the people around them also picked it up.	Và sau đó những người xung quanh họ cũng nhặt nó lên.
Nobody planned it, nobody wanted it.	Không ai lên kế hoạch cho nó, không ai muốn nó.
Version of the game.	Phiên bản của trò chơi.
We went on our first date that afternoon.	Chúng tôi đã đi vào buổi hẹn hò đầu tiên vào chiều hôm đó.
The building is new.	Tòa nhà còn mới.
If it says it's in stock, it's in stock.	Nếu nó nói rằng nó có trong kho, thì nó có trong kho.
However, some people see it.	Tuy nhiên, một số người nhìn thấy nó.
You can switch to another topic.	Bạn có thể chuyển sang chủ đề khác.
They hit it very well.	Họ đánh nó rất tốt.
A person who lives off the mainland.	Một người sống ngoài đất liền.
Now he wants his knife.	Bây giờ anh ta muốn con dao của mình.
I reached in and lifted her up.	Tôi với tay vào và nâng cô ấy ra.
Or at least not in the form we know life.	Hoặc ít nhất không phải ở dạng chúng ta biết cuộc sống.
I need to try again.	Tôi cần phải thử lại.
At least for today.	Ít nhất là cho ngày hôm nay.
Her eight calls to the police did nothing.	Tám cuộc gọi của cô cho cảnh sát không làm gì cả.
It never made me any difference.	Nó không bao giờ làm cho tôi bất kỳ sự khác biệt.
This must be him.	Đây phải là anh ấy.
It is also a child.	Nó cũng là một đứa trẻ.
This has created problems in taking accurate measurements.	Điều này đã tạo ra các vấn đề trong việc lấy các phép đo chính xác.
There may be.	Có thể có.
I just love playing the characters.	Tôi chỉ thích chơi các nhân vật.
That's when it worked, she said.	Cô ấy nói đó là khi nó thành công.
A new wife.	Một người vợ mới.
I remember that very, very clearly.	Tôi nhớ điều đó rất, rất rõ ràng.
Leave him his horse.	Bỏ lại anh ta con ngựa của mình.
The couple started making noise.	Cặp đôi bắt đầu ồn ào.
He couldn't keep his mouth shut.	Anh không thể ngậm miệng.
But in real life, this doesn't happen.	Nhưng trong cuộc sống thực, điều này không xảy ra.
One advantage of this technique is that it is very fast.	Một ưu điểm của kỹ thuật này là nó rất nhanh.
And then, yes.	Và sau đó, vâng.
That will tell us if it goes to a particular place.	Điều đó sẽ cho chúng tôi biết nếu nó đi đến một nơi cụ thể.
He proved an excellent guide.	Anh ấy đã chứng minh một hướng dẫn xuất sắc.
About half a boy, half a girl.	Khoảng nửa trai, nửa gái.
It could be many lifetimes.	Có thể là rất nhiều kiếp.
The silence closed like a door.	Sự im lặng khép lại như một vòng cửa.
And that's what we went for.	Và đó là những gì chúng tôi đã đi.
I can't see him now.	Tôi không thể gặp anh ấy bây giờ.
Change can be good, especially when you feel stuck.	Thay đổi có thể tốt, đặc biệt là khi bạn cảm thấy bế tắc.
But we're not talking about me.	Nhưng chúng tôi không nói về tôi.
He is married and has two grown children.	Anh đã kết hôn và có hai con lớn.
I have seen you on digital.	Tôi đã thấy bạn trên kỹ thuật số.
Twice in two weeks.	Hai lần trong hai tuần.
Our results are similar to their reports.	Kết quả của chúng tôi tương tự như báo cáo của họ.
It's a single command.	Đó là một lệnh duy nhất.
There is only one limit.	Chỉ có một giới hạn.
I can't because they are only a few years younger than me.	Tôi không thể vì họ chỉ trẻ hơn tôi vài tuổi.
We have to stop them.	Chúng ta phải ngăn chúng lại.
The types and distributions that occur are unusual.	Các loại và phân phối xảy ra là bất thường.
They asked my opinion.	Họ hỏi ý kiến ​​của tôi.
We killed it.	Chúng tôi đã giết nó.
For various reasons, it didn't happen and it did.	Vì nhiều lý do khác nhau, nó đã không diễn ra và nó xảy ra.
I don't know which app is responsible for making these sounds.	Tôi không biết ứng dụng nào chịu trách nhiệm tạo ra những âm thanh này.
They have absolutely nothing to do with us.	Họ hoàn toàn không có quan hệ gì với chúng tôi.
Then again, he was like my father.	Sau đó, một lần nữa, ông ấy giống như cha tôi.
Anything worth having in life, you have to fight for.	Bất cứ thứ gì đáng có trong cuộc đời này, bạn phải chiến đấu để có được.
I fell in love at first sight.	Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
We talked a bit and he asked me out.	Chúng tôi đã nói chuyện một chút và anh ấy đã rủ tôi đi chơi.
I could be less interested in any of the characters in it.	Tôi có thể ít quan tâm hơn đến bất kỳ nhân vật nào trong đó.
And he's right.	Và anh ấy đúng.
Never again will the real have a chance to produce itself.	Sẽ không bao giờ cái thực có cơ hội tự sản sinh ra nữa.
It's not even like that.	Nó thậm chí không phải như vậy.
It was someone who was a mother.	Đó là một người nào đó đã là một người mẹ.
I find that somehow nature doesn't want to be seen.	Tôi thấy rằng bằng cách nào đó, thiên nhiên không muốn được nhìn thấy.
No, it's pure evil.	Không, đó là sự xấu xa thuần túy.
I told him exactly what it was.	Tôi đã nói với anh ấy chính xác nó là gì.
I started to cry, I cried a lot.	Tôi bắt đầu khóc, khóc vô cùng.
I know what they say about this.	Tôi biết họ nói gì về điều này.
This was different from before.	Điều này đã khác với trước đây.
Or, at least, they're not the whole story.	Hoặc, ít nhất, chúng không phải là toàn bộ câu chuyện.
You are finding.	Bạn đang tìm kiếm.
Don't forget to watch live!.	Đừng quên xem trực tiếp !.
It was not a good time.	Đó không phải là thời điểm tốt.
My friends are here.	Bạn bè của tôi đang ở đây.
Its clear, knowing eyes caused her pain and fear.	Đôi mắt trong veo, hiểu biết của nó khiến cô đau đớn và sợ hãi.
And they don't think he'll live, for a while.	Và họ không nghĩ rằng anh ấy sẽ sống, trong một thời gian.
And every team has done that with them.	Và mọi đội đều đã làm được điều đó với họ.
Tell me the good news about his final safety.	Hãy cho tôi biết tin vui về sự an toàn cuối cùng của anh ấy.
I have everything working fine.	Tôi có mọi thứ hoạt động tốt.
I like cheap.	Tôi thích rẻ.
And even that has now been taken care of.	Và ngay cả điều đó bây giờ đã được chăm sóc.
That's the test did.	Đó là thử nghiệm đã làm.
No man wants to raise someone else's child.	Không người đàn ông nào muốn nuôi con của người khác.
For you to go out and take the tests.	Để bạn đi ra ngoài và làm các bài kiểm tra.
Having a television camera is good.	Có một máy ảnh truyền hình là tốt.
I decided right away that it wasn't for me.	Tôi quyết định ngay rằng nó không phải dành cho tôi.
It's just that simple.	Nó chỉ đơn giản vậy thôi.
His head is lowered to avoid eye contact.	Đầu anh cúi xuống để tránh giao tiếp bằng mắt.
I looked past her a few times.	Tôi đã nhìn qua cô ấy một vài lần.
They can't even take care of themselves.	Họ thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân.
But she did it for her husband.	Nhưng cô ấy đã làm điều đó vì chồng mình.
Such thoughts were far beyond my mind.	Những suy nghĩ như vậy đã vượt xa khỏi tâm trí tôi.
Maybe it's because talking has stopped me from thinking.	Có lẽ đó là bởi vì việc nói chuyện đã giúp tôi ngừng suy nghĩ.
You reap what you sow.	Gieo nhân nào gặp quả nấy.
But we are not where we want to be.	Nhưng chúng tôi không phải là nơi chúng tôi muốn.
I saw myself as the wife on her wedding night.	Tôi thấy mình là vợ trong đêm tân hôn của cô ấy.
I'm not that kind of man.	Tôi không phải loại đàn ông như vậy.
There's only one thing left to do before we go back.	Chỉ còn một việc cần làm trước khi quay trở lại.
The sight of it left me bewildered.	Cảnh tượng của nó khiến tôi hoang mang.
Perhaps these were questions he had stopped asking years ago.	Có lẽ đây là những câu hỏi mà anh đã ngừng hỏi nhiều năm trước.
We called each patient, explained our study, and obtained explicit consent.	Chúng tôi đã gọi cho từng bệnh nhân, giải thích về nghiên cứu của mình và nhận được sự đồng ý rõ ràng.
Currently half goes one way and the other half.	Hiện tại một nửa đi theo một chiều và một nửa khác.
A lot of care has clearly been made with both the venue and the audience.	Rất nhiều sự quan tâm rõ ràng đã được thực hiện với cả địa điểm và khán giả.
The person is still responsible for that choice to some extent.	Người đó vẫn phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó ở một mức độ nào đó.
I don't want to hear the details.	Tôi không muốn nghe chi tiết.
A deep sound, rather strange to them.	Một âm thanh sâu lắng, khá kỳ lạ đối với họ.
You can think a lot about this.	Bạn có thể suy nghĩ nhiều cho điều này.
These cells are of three types.	Các tế bào này có ba loại.
Photo is stock photo.	Ảnh là ảnh chứng khoán.
But we are the ones who need to do it.	Nhưng chúng tôi là những người cần phải làm điều đó.
No one had ever talked to her about things like this before.	Trước đây chưa từng có ai nói chuyện với cô ấy về những điều như thế này.
It continues to move.	Nó tiếp tục di chuyển.
It was a perfect place.	Đó là một nơi hoàn hảo.
Let's take a look at the previous approach.	Chúng ta hãy xem xét cách tiếp cận trước đây.
He told me everything.	Anh ấy nói với tôi tất cả mọi thứ.
Looks like I was wrong.	Có vẻ như tôi đã sai.
He will do anything for her.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy.
They took a long time.	Họ đã mất một thời gian dài.
I need to get high.	Tôi cần phải đạt được cao.
They won't have a problem.	Họ sẽ không có vấn đề gì.
Half a year has passed.	Đã nửa năm trôi qua.
To be sick is to be sick.	Bị bệnh là bị bệnh.
She was just a girl then.	Khi đó cô chỉ là một cô gái.
Not a good start.	Không phải là một khởi đầu tốt.
Usually more than enough.	Thường là quá đủ.
Perform experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
I finished it.	Tôi đã hoàn thành nó.
It was a bad time.	Đó là một khoảng thời gian tồi tệ.
Just to see what others have.	Chỉ để xem những gì người khác có.
They have to go together.	Họ phải đi cùng nhau.
That means they have to be able to switch to stuff.	Điều đó có nghĩa là họ phải có khả năng chuyển sang thứ.
But maybe it doesn't matter.	Nhưng có lẽ nó không quan trọng.
Especially the new ones.	Đặc biệt là những cái mới.
It makes me laugh to this day.	Nó làm cho tôi cười cho đến ngày nay.
We can go now.	Chúng ta có thể đi ngay bây giờ.
He is calling after her.	Anh ấy đang gọi theo cô ấy.
This is the fair side of the picture.	Đây là mặt công bằng của bức tranh.
After ten anyway.	Sau mười dù sao.
He teaches them the law and then disappears.	Anh ấy dạy họ luật và sau đó biến mất.
You need to practice what you want to do.	Bạn cần thực hành những gì bạn muốn làm.
Not once, but many times.	Không phải một lần, mà nhiều lần.
Things that hold you back and get in your way.	Những thứ kìm hãm bạn và cản đường bạn.
You need to be calm to think.	Bạn cần phải bình tĩnh để suy nghĩ.
They did a wonderful job.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời.
With animals.	Với các loài động vật.
It was a very dark time.	Đó là một khoảng thời gian rất đen tối.
Of these 9 participants, 5 were women and 4 were men.	Trong số 9 người tham gia này, 5 người là phụ nữ và 4 người là nam giới.
It seemed to come naturally to him.	Nó dường như đến với anh ấy một cách tự nhiên.
I hope it for private use.	Tôi hy vọng nó để sử dụng riêng.
Where did they even go?	Thậm chí họ đã đi đâu.
Oh no, that's not good.	Ồ không, điều đó không tốt.
Thus, a total of data was collected at eight time points.	Do đó, tổng cộng dữ liệu đã được thu thập ở tám thời điểm.
We've had team members get sick and fall out.	Chúng tôi đã có những thành viên trong nhóm bị ốm và ngã ra ngoài.
Here we show two such reasons.	Ở đây chúng tôi chỉ ra hai lý do như vậy.
Or to respect.	Hoặc để tôn trọng.
The job was completed in an hour.	Công việc đã hoàn thành trong một giờ.
His eyes moved, but nothing else, neither his face nor his hands.	Mắt anh ta chuyển động, ngoài ra không có gì khác, cả khuôn mặt và bàn tay.
Again, you can trust our reviews to get this information.	Một lần nữa, bạn có thể tin tưởng các đánh giá của chúng tôi để có được thông tin này.
We breathe them in at the bar.	Chúng tôi hít thở chúng tại quầy bar.
She made us move here.	Cô ấy đã bắt chúng tôi chuyển đến đây.
He died two years ago.	Anh ấy đã chết cách đây hai năm.
Studied last night.	Đã học đêm qua mà.
That's the word.	Đó là lời nói.
There's nothing to talk.	Không có gì để nói.
I believe this book really saved my career.	Tôi tin rằng cuốn sách này thực sự đã cứu sự nghiệp của tôi.
Just then there was a cry from somewhere above us.	Ngay sau đó có một tiếng kêu từ đâu đó phía trên chúng tôi.
In his life now.	Trong cuộc sống của anh ấy bây giờ.
But in our case it took a long time.	Nhưng trong trường hợp của chúng tôi thì phải mất nhiều thời gian.
Recently, he has turned his attention to art.	Gần đây, anh ấy đã chuyển sự chú ý của mình sang nghệ thuật.
Green, then went to his office, and drove away with him.	Green, sau đó đi đến văn phòng của anh ta, và lái xe đi với anh ta.
And they can be quite expensive.	Và chúng có thể khá đắt.
In fact, that's what he did in most of his classes.	Trên thực tế, đó là những gì đã làm trong hầu hết các lớp học của anh ta.
And that is its place.	Và đó là vị trí của nó.
They do this often.	Họ làm điều này thường xuyên.
Make great art.	Làm cho nghệ thuật tuyệt vời.
Everything is in balance, you see.	Mọi thứ đều cân bằng, bạn thấy đấy.
He got close to it.	Anh ấy đã đến gần nó.
These are free games.	Đây là những trò chơi miễn phí.
There is nothing else for it.	Không có gì khác cho nó.
Now it's not cold in the car.	Bây giờ trong xe không lạnh.
It is your system.	Nó là hệ thống của bạn.
Absolutely no use whatsoever.	Hoàn toàn không có bất kỳ công dụng gì.
His father worked hard.	Cha anh đã chịu khó.
They cannot get an answer to their question.	Họ không thể nhận được câu trả lời cho câu hỏi của họ.
Go out more often.	Ra ngoài thường xuyên hơn.
Of course this is what my parents used to do.	Tất nhiên đây là điều mà bố mẹ tôi đã từng làm.
Every place will be a new experience.	Mỗi nơi sẽ là một trải nghiệm mới.
A real war.	Một cuộc chiến thực sự.
Your note, not mine.	Của bạn lưu ý, không phải của tôi.
I couldn't find a clear print.	Tôi không thể tìm thấy một bản in rõ ràng nào.
I hate my body.	Tôi ghét cơ thể của tôi.
Four of them.	Bốn người trong số họ.
Led the project.	Đã dẫn dắt dự án.
I have decided to give up another room.	Tôi đã quyết định từ bỏ một căn phòng khác.
First, it needs the direct control of the president.	Đầu tiên, nó cần sự kiểm soát trực tiếp của tổng thống.
We never sat down to talk and decide.	Chúng tôi không bao giờ ngồi lại để nói chuyện và quyết định.
That's why it's your business.	Đó là lý do tại sao nó là doanh nghiệp của bạn.
Really funny stuff.	Những thứ thực sự vui nhộn.
For example, this is pretty close, but still wrong.	Ví dụ, điều này là khá gần, nhưng vẫn sai.
The kid caught it.	Đứa trẻ đã bắt được nó.
The long knife was still in his hand.	Con dao dài vẫn nằm trong tay anh.
Well, at least for now.	Chà, ít nhất là vào lúc này.
You do not know.	Bạn không biết.
Your comment shows that.	Nhận xét của bạn cho thấy điều đó.
The news is indeed the truth.	Tin tức thực sự là sự thật.
Excellence is all around.	Sự xuất sắc là tuyệt vời xung quanh.
Or you take a long time.	Hoặc bạn mất nhiều thời gian.
In the Bachelor of Laws program.	Trong chương trình cử nhân luật.
The goal is clear.	Mục tiêu là rõ ràng.
If you can be yourself, you will really stand out.	Nếu bạn có thể là chính mình, bạn sẽ thực sự nổi bật.
He looks tiny in comparison.	Anh ấy trông thật nhỏ bé khi so sánh.
There's only one more thing to try.	Chỉ có một điều nữa để thử.
Maybe we talked to her.	Có lẽ chúng tôi đã nói chuyện với cô ấy.
For spatial variables.	Đối với các biến không gian.
This is not therapy.	Đây không phải là liệu pháp.
This is part of the vehicle.	Đây là một phần của phương tiện.
The diagnosis means very little to me.	Chẩn đoán có ý nghĩa rất nhỏ đối với tôi.
I don't know what the hell is going on.	Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra.
Everything is still there.	Mọi thứ vẫn còn.
None of these people think they have a problem.	Không ai trong số những người này nghĩ rằng họ có vấn đề.
Make sure your review focuses on this item.	Hãy đảm bảo rằng bài đánh giá của bạn tập trung vào mục này.
All these features are deep and powerful.	Tất cả các tính năng này đều sâu sắc và mạnh mẽ.
She's not the little girl you remember.	Cô ấy không phải là cô gái nhỏ mà bạn nhớ.
All adverse events were recorded.	Tất cả các tác dụng phụ đã được ghi lại.
However, in a way, they are right.	Tuy nhiên, theo một cách nào đó, họ đúng.
Software developed for this application is described.	Phần mềm được phát triển cho ứng dụng này được mô tả.
Don't give advice on something I don't care about.	Đừng đưa ra lời khuyên về điều gì đó tôi không quan tâm.
She couldn't see him, and she was happy.	Cô không thể gặp anh, và cô rất vui.
Obviously, everything comes with it.	Rõ ràng, mọi thứ đi kèm với nó.
They are in control.	Họ đang kiểm soát.
So here's some good news.	Vì vậy, đây là một số tin tốt.
Many business analytics are based on base sales volume.	Nhiều phân tích kinh doanh dựa trên khối lượng bán hàng cơ sở.
But our customers don't have to worry about that.	Nhưng khách hàng của chúng tôi không phải lo lắng về điều đó.
Do your work.	Làm việc của bạn.
Not a step further.	Không phải là một bước xa hơn.
They suffered at his hands.	Họ đã phải chịu đựng dưới bàn tay của anh ta.
The first property of the struct is the name.	Thuộc tính đầu tiên của cấu trúc là tên.
Beautiful colors.	Màu sắc đẹp.
I can't wait to cut into it.	Tôi nóng lòng muốn cắt vào nó.
Can't find it.	Không thể tìm ra nó.
Looks like it's been a good morning.	Có vẻ như đây là một buổi sáng tốt lành.
That's as far as it has ever been.	Đó là xa như nó đã từng có.
I will write down the document you ask me to.	Tôi sẽ viết ra tài liệu mà bạn yêu cầu tôi.
He hated what she knew.	Anh ghét điều mà cô biết.
The whole class was fun to watch, it was their first week.	Cả lớp rất vui khi xem, đó là tuần đầu tiên của họ.
People who drink alcohol, do drugs.	Những người uống rượu, làm ma túy.
Great sense of style.	Cảm giác tuyệt vời cho phong cách.
Nothing from this point forward goes according to plan.	Không có gì từ thời điểm này trở đi theo kế hoạch.
He is very much his own person.	Anh ấy rất là con người của chính mình.
There is no limit to who can use it.	Không có giới hạn cho những người có thể sử dụng nó.
It is very simple and easy to understand.	Nó rất đơn giản và dễ hiểu.
We have determined the path of balance.	Chúng tôi đã xác định con đường của sự cân bằng.
We are extremely pleased with the quality of the people he provides.	Chúng tôi vô cùng hài lòng với chất lượng của những người mà anh ấy cung cấp.
In him, he lost everything to hold back the tears.	Trong anh đã mất tất cả để cầm được nước mắt.
She is human. 	Cô ấy là con người. 
selected for this purpose.	được chọn cho mục đích này.
It's how you treat others.	Đó là cách bạn đối xử với người khác.
Every thing has a word, as you know.	Mỗi điều có một từ, như bạn biết.
I saw how it was.	Tôi đã thấy nó như thế nào.
However, there are two big problems.	Tuy nhiên, có hai vấn đề lớn.
Whatever is holding them closed is being moved.	Bất cứ điều gì đang giữ họ đóng lại đang được di chuyển.
Some say, but this world is beautiful.	Một số người nói, nhưng thế giới này thật đẹp.
I recommend everyone to learn cinematography.	Tôi khuyên mọi người nên học quay phim.
Not your brother, baby.	Không phải là em trai của bạn, em bé.
However, the smile will not come.	Tuy nhiên, nụ cười sẽ không đến.
Good, no problem.	Tốt, không có vấn đề.
There's no way out for me.	Không có lối thoát cho tôi.
Our experience with eight patients is presented.	Kinh nghiệm của chúng tôi với tám bệnh nhân được trình bày.
He never asked why he wanted a drink.	Anh ta chưa bao giờ hỏi tại sao anh ta muốn uống một ly.
To plan my next move.	Để lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của tôi.
You need to prepare.	Anh cần chuẩn bị.
We are, I guess.	Tôi đoán là chúng tôi.
We've become an incredibly consistent show from week to week.	Chúng tôi đã trở thành một chương trình cực kỳ nhất quán từ tuần này qua tuần khác.
There is one case after another.	Có trường hợp này đến trường hợp khác như vậy.
There are many problems with this.	Có nhiều vấn đề với điều này.
She looked behind them.	Cô ấy nhìn về phía sau họ.
Then he drove over.	Sau đó, anh ta đã đánh lái xe qua.
They take personal responsibility.	Họ nhận trách nhiệm cá nhân.
Or a hundred.	Hoặc một trăm.
It's fine with me.	Nó ổn với tôi.
Mom hasn't woken up yet.	Mẹ vẫn chưa dậy.
I have more questions.	Tôi có nhiều câu hỏi hơn.
Return with error.	Trả lại với lỗi.
And the car.	Và chiếc xe hơi.
He realizes that opinion matters.	Anh nhận ra rằng quan điểm là một vấn đề.
The work of my hands.	Công việc của bàn tay tôi.
In that context, it is not buying.	Trong bối cảnh đó, nó không phải là mua.
Inside okay.	Bên trong được.
The appearance of television.	Sự xuất hiện của truyền hình.
No one has seen it done this way.	Không ai thấy nó làm theo cách này.
Well, now you know the story.	Chà, bây giờ bạn đã biết câu chuyện.
Penniless.	Không có tiền.
It's a great decision for government employees and for the public.	Đó là một quyết định tuyệt vời cho các nhân viên chính phủ và cho công chúng.
But, not everything is like that.	Nhưng, không phải mọi thứ đều như vậy.
Assume there are multiple methods.	Giả sử có nhiều phương pháp.
Too scared to take a stance.	Quá sợ hãi để có một lập trường.
Video games they like.	Các trò chơi điện tử mà họ thích.
No one, to begin with, pays very much attention.	Không ai, để bắt đầu, chú ý rất nhiều.
You don't really need to know.	Bạn không thực sự cần biết.
He can get paid to do it.	Anh ta có thể được trả tiền để làm điều đó.
Please feel free to contact me with any questions.	Xin vui lòng liên hệ với tôi với bất kỳ câu hỏi.
Maybe we should pause for a while.	Có lẽ nên tạm dừng một thời gian.
There are people like that out there.	Có những người như thế ngoài kia.
So that's what's in your class.	Vì vậy, đó là những gì trong lớp học của bạn.
There is a lot of literature on that front.	Có rất nhiều tài liệu về mặt trận đó.
We decided that was it.	Chúng tôi quyết định đó là nó.
It has the best potential.	Nó có tiềm năng tốt nhất.
But they can hear.	Nhưng họ có thể nghe thấy.
They fought again.	Họ đã đánh nhau một lần nữa.
They are long dead and they don't know it.	Họ đã chết từ lâu và họ không biết điều đó.
We need you to make this a great year.	Chúng tôi cần bạn biến năm này thành một năm tuyệt vời.
Then his mouth opened.	Sau đó, miệng anh ta mở ra.
She glanced down.	Cô ấy liếc nhìn xuống.
Like sorry, but no thanks.	Giống như xin lỗi, nhưng không, cảm ơn.
Three people will only listen to it once.	Ba người sẽ chỉ nghe nó một lần.
The hall was dark and quiet.	Đại sảnh tối yên lặng.
Obviously I won.	Rõ ràng là tôi đã thắng.
But you don't have to worry about that.	Nhưng bạn không phải lo lắng về điều đó.
It will only go where there is power.	Nó sẽ chỉ đi đến nơi có sức mạnh.
It was much easier than he expected.	Nó dễ dàng hơn nhiều so với anh ta mong đợi.
The guy doesn't know who this band is.	Anh chàng không biết ban nhạc này là ai.
I hope you will help us.	Tôi hy vọng bạn sẽ giúp chúng tôi.
Too much evidence shows this.	Quá nhiều bằng chứng cho thấy điều này.
That is not correct.	Điều đó không chính xác.
But this is not your only option.	Nhưng đây không phải là lựa chọn duy nhất của bạn.
Your name will never appear.	Tên của bạn sẽ không bao giờ xuất hiện.
He arrived for more than a day and he looked terrible.	Anh ấy đến hơn một ngày và trông anh ấy thật tệ.
But it was an enjoyable experience.	Nhưng đó là một trải nghiệm thú vị.
To state their purpose.	Để nêu mục đích của họ.
She gave them medicine.	Cô ấy đã cho họ thuốc.
You changed it before, so change it again.	Bạn đã thay đổi nó trước đây, vì vậy hãy thay đổi nó một lần nữa.
Each person is unique, just like everyone else.	Mỗi người là duy nhất, giống như những người khác.
They grow larger as the temperature increases.	Chúng phát triển lớn hơn khi nhiệt độ tăng lên.
But that would take us too far.	Nhưng điều đó sẽ dẫn chúng ta đi quá xa.
He's younger than her, which makes it worse.	Anh ấy trẻ hơn cô ấy, điều đó làm cho nó tồi tệ hơn.
Although he is married, he is not a family man.	Dù đã kết hôn nhưng anh không phải là người đàn ông của gia đình.
In their conversation there are several other similar images.	Trong cuộc trò chuyện của họ có một số hình ảnh tương tự khác.
She was in such good condition, very solid.	Cô ấy ở trong tình trạng tốt như vậy, rất vững chắc.
And he wants people to know that.	Và anh ấy muốn mọi người biết điều đó.
We went to our summer cottage and it was good.	Chúng tôi đã đến ngôi nhà mùa hè của chúng tôi và điều đó thật tốt.
He lived through it, none of the others did.	Anh ấy đã sống qua nó, không ai trong số những người khác đã làm như vậy.
To see a river.	Để nhìn thấy một dòng sông.
But, there is something more than that.	Nhưng, có một cái gì đó hơn thế nữa.
Give for the joy of giving.	Cho vì niềm vui khi cho đi.
They just don't know how, they don't know where to start.	Họ chỉ không biết làm thế nào, họ không biết bắt đầu từ đâu.
None of these differences are significant.	Không có sự khác biệt nào trong số này là đáng kể.
So we need your help.	Vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Everything was great as usual, and we had a great week.	Mọi thứ vẫn tuyệt vời như thường lệ, và chúng tôi đã có một tuần tuyệt vời.
He said: “Difficult times require tough measures.	Ông nói: Vào thời điểm khó khăn đòi hỏi các biện pháp cứng rắn.
I really never believed that.	Tôi thực sự không bao giờ tin điều đó.
I will also need some help.	Tôi cũng sẽ cần một số trợ giúp.
Besides that, it's a quiet display.	Bên cạnh đó, đó là một màn hình yên tĩnh.
In the sun.	Trong ánh mặt trời.
It is wrong in both respects.	Nó sai ở cả hai khía cạnh.
Other studies have also shown similar effects.	Các nghiên cứu khác cũng cho thấy tác dụng tương tự.
Furthermore, we are not in range.	Hơn nữa, chúng tôi không ở trong phạm vi hoạt động.
Several things suggest drug use may be a factor.	Một số điều cho thấy việc sử dụng ma túy có thể là một yếu tố.
The funny thing is we had the same due date.	Điều buồn cười là chúng tôi đã có cùng ngày đến hạn.
Her father seems to be able to put things in perspective.	Cha cô ấy dường như có thể đặt mọi thứ theo đúng quan điểm.
But this.	Nhưng điều này.
But in reality, things look quite different for different age groups.	Nhưng trên thực tế, mọi thứ trông khá khác nhau đối với các nhóm tuổi khác nhau.
Then the diagnosis came.	Sau đó, chẩn đoán đã đến.
Four and then a number.	Bốn và sau đó một số.
It's not really for me.	Nó không thực sự dành cho tôi.
My offer is still on hold.	Đề nghị của tôi vẫn được giữ.
So a large number of them will fail.	Vì vậy, một số lượng lớn trong số họ sẽ thất bại.
Please take note of our website.	Hãy lưu ý trang web của chúng tôi.
Lots of them.	Rất nhiều trong số họ.
Not everyone can take the test.	Không phải ai cũng có thể làm bài kiểm tra.
I am a smart kid.	Tôi là một đứa trẻ thông minh.
Only and subject to change without notice.	Chỉ và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
There is no such thing as a perfect system.	Không có cái gọi là một hệ thống hoàn hảo.
I have many different interests.	Tôi có nhiều sở thích khác nhau.
You go somewhere.	Bạn đi vào một nơi nào đó.
One guard will stand on each side.	Một người bảo vệ sẽ đứng ở mỗi bên.
Either way, research is the key to success.	Dù bằng cách nào, nghiên cứu là chìa khóa thành công.
You are fighting for your life.	Bạn đang chiến đấu cho cuộc sống của bạn.
To do it in business is not a simple thing.	Để thực hiện nó trong kinh doanh không phải là một điều đơn giản.
Right answer.	Câu trả lời đúng.
The truth in this case is as follows.	Sự thật trong trường hợp này như sau.
And that scared me.	Và điều đó làm tôi sợ hãi.
I had a good chat with him today.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt với anh ấy hôm nay.
My door, my click.	Cửa của tôi, tiếng nhấp của tôi.
He liked this, but could never create it for himself.	Anh ấy thích điều này, nhưng không bao giờ có thể tạo ra nó cho chính mình.
And he's also trained in business.	Và anh ấy cũng được đào tạo về kinh doanh.
Select the app to transfer and click it.	Chọn ứng dụng để chuyển và nhấp vào ứng dụng đó.
It was a quick ball, a bit wild but with good speed.	Đó là một pha bóng nhanh, hơi hoang dã nhưng với tốc độ tốt.
I'm angry.	Tôi đang tức giận.
Before they went home, she asked if she could play the radio.	Trước khi họ về nhà, cô ấy hỏi cô ấy có thể chơi radio không.
It is an impossible ideal.	Đó là một lý tưởng không thể.
Then he looked away.	Sau đó anh ta nhìn đi chỗ khác.
I will explain to anyone who may encounter this.	Tôi sẽ giải thích cho bất cứ ai có thể gặp phải điều này.
We will find a way to do that.	Chúng tôi sẽ tìm cách làm điều đó.
His life is anything but the team.	Cuộc sống của anh ấy là bất cứ điều gì ngoài đội.
No sign.	Không có dấu hiệu.
His friends stayed.	Bạn bè của anh ấy ở lại.
This will make you a stronger leader.	Điều này sẽ khiến bạn trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn.
I can't tell you one thing that has made me better.	Tôi không thể nói với bạn một điều đã làm cho tôi tốt hơn.
I got closer to the ground, listening.	Tôi đến gần mặt đất hơn, lắng nghe.
They were fine for about a year.	Họ đã ổn trong khoảng một năm.
The poor are the poor because the rich are the rich.	Người nghèo là người nghèo vì người giàu là người giàu.
There is no value on the product.	Không có giá trị trên sản phẩm.
I think he's just trying to do the right thing.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn.
Works on wood too.	Hoạt động trên gỗ quá.
He taught the school for a number of years.	Ông đã dạy trường trong một số năm.
She has to worry about being sick.	Cô ấy phải lo lắng bị ốm.
The way she stands.	Cách cô ấy đứng.
She can see.	Cô ấy có thể nhìn thấy.
One person said, this works fine.	Một người nói, điều này hoạt động tốt.
Of course other factors are involved.	Tất nhiên các yếu tố khác có liên quan.
Perhaps it is to do with the scale of death.	Có lẽ nó là để làm với quy mô của cái chết.
It will release energy.	Nó sẽ giải phóng năng lượng.
If you don't feel safe, it may be time to leave.	Nếu bạn không cảm thấy an toàn thì có lẽ đã đến lúc phải rời đi.
What they should include is clear why.	Những gì họ nên bao gồm là rõ ràng tại sao.
We were both really cold.	Cả hai chúng tôi thực sự rất lạnh.
His support is important in another way.	Sự ủng hộ của anh ấy rất quan trọng theo một cách khác.
I think it's great that they even see that.	Tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt khi họ thậm chí còn thấy điều đó.
However, it needs some research.	Tuy nhiên, nó cần một số nghiên cứu.
He asked her out, but they were kids.	Anh ấy đã rủ cô ấy đi chơi, nhưng họ là những đứa trẻ.
But no one talked about this.	Nhưng không ai nói về điều này.
She worked for him briefly.	Cô đã làm việc cho anh ta một thời gian ngắn.
Here are some that don't hate everyone.	Đây là một số không ghét tất cả mọi người.
As a result, the article was excluded from our study.	Kết quả là bài báo đã bị loại khỏi nghiên cứu của chúng tôi.
It's still a hard idea to get used to.	Nó vẫn là một ý tưởng khó để làm quen.
Today there are only two main players.	Hôm nay chỉ có hai người chơi chính.
I want to say thank you very much.	Tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều.
That is our most important right.	Đó là quyền quan trọng nhất của chúng tôi.
This is a pretty bad idea.	Đây là một ý tưởng khá tệ.
Be the light in their lives.	Hãy là ánh sáng trong cuộc sống của họ.
We will have to play it by ear.	Chúng tôi sẽ phải chơi nó bằng tai.
In most cases, one click will get the job done.	Hầu hết các trường hợp, một cú nhấp chuột sẽ hoàn thành công việc.
Please note why this is the case.	Xin lưu ý lý do tại sao lại như vậy.
It's been many years and it still hasn't worked.	Đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa đuổi được.
It should have made me angry.	Đáng lẽ nó phải khiến tôi tức giận.
You know he's a bad guy.	Bạn biết anh ta là một kẻ xấu.
It is a terrible crime.	Đó là một tội ác khủng khiếp.
It's a sign that change is happening.	Đó là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đang diễn ra.
She looks very worried.	Cô ấy trông rất lo lắng.
You should notice that you are healthier with fewer eggs.	Bạn nên nhận thấy rằng bạn khỏe mạnh hơn với ít trứng hơn.
Most have not been published since they were made.	Hầu hết đã không được xuất bản kể từ khi chúng được thực hiện.
They don't train regularly with these.	Họ không tập luyện thường xuyên với những thứ này.
It is absolutely wonderful.	Nó là hoàn toàn tuyệt vời.
Better choice too.	Lựa chọn tốt hơn quá.
Not because this is another secret.	Không phải vì đây là một bí mật khác.
But those two words still apply, and women need to be informed.	Nhưng hai từ đó vẫn được áp dụng, và phụ nữ cần được thông báo.
In the original rules, each created separate but similar effects.	Trong các quy tắc ban đầu, mỗi cái đều tạo ra những hiệu ứng riêng biệt nhưng tương tự nhau.
I mean, my husband is dead.	Ý tôi là, chồng tôi đã chết.
The dogs are.	Những con chó được.
There will be a chance.	Sẽ có cơ hội.
Therefore, you can feel satisfied when using it.	Do đó, bạn có thể cảm thấy hài lòng khi sử dụng nó.
Companies need access to them.	Các công ty cần quyền truy cập vào chúng.
Sad girl.	Cô gái buồn.
But the situation is still not entirely clear.	Nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
So why don't other states do the same?.	Vậy tại sao các bang khác không làm như vậy ?.
He spoke frankly, without fear.	Anh nói thẳng, không chút sợ hãi.
You knew about that from the start.	Bạn đã biết về điều đó ngay từ đầu.
Glad to hear how you feel better.	Rất vui khi nghe cảm giác của bạn tốt hơn.
Thanks for giving me the chance.	Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội.
He's hot.	Anh ấy là đồ nóng.
He was wonderful.	Anh ấy thật tuyệt vời.
Bad dreams every night.	Những giấc mơ tồi tệ mỗi đêm.
I have come eight times.	Tôi đã đến tám lần.
Obviously there are many ways to do so.	Rõ ràng là có nhiều cách để làm như vậy.
I know their sound.	Tôi biết âm thanh của họ.
So it should be a major factor in the story.	Vì vậy, nó phải là một nhân tố chính trong câu chuyện.
Adults of most species have one sex throughout their lives.	Con trưởng thành của hầu hết các loài có một giới tính trong suốt cuộc đời của chúng.
There must be an understanding of the actual situation.	Phải có một sự hiểu biết về tình hình thực tế.
Many of them cried.	Rất nhiều người trong số họ đã khóc.
It's odd for a hypothetical investigation.	Thật kỳ quặc cho một cuộc điều tra giả định.
One potential explanation could be low levels of disease in the sample.	Một lời giải thích tiềm ẩn có thể là mức độ bệnh thấp trong mẫu.
They have a good mix of young and old.	Họ có sự kết hợp tốt giữa trẻ và già.
As a result, the web page may not display as designed.	Kết quả là trang web có thể không hiển thị như thiết kế.
He cannot talk to her.	Anh ấy không thể nói chuyện với cô ấy.
Double is not very good for this kind of thing.	Đôi không phải là rất tốt cho loại điều này.
Decide how you will measure your success and how often.	Quyết định cách bạn sẽ đo lường thành công của mình và tần suất.
He requested a meeting.	Anh ta yêu cầu một cuộc gặp mặt.
Like father Like son.	Cha nào con nấy.
There is much to come.	Có nhiều thứ để đến.
You have to take it out.	Bạn phải đưa nó ra ngoài.
I think we just recorded the second turn.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ ghi lại lượt thứ hai.
So for me, it's great.	Vì vậy, đối với tôi, nó thật tuyệt vời.
And there are only ten in our house.	Và chỉ có mười trong nhà của chúng tôi.
Think about.	Nghĩ về.
We want to win.	Chúng tôi muốn giành chiến thắng.
In addition, there is nothing you can do at home.	Ngoài ra, bạn không thể làm gì ở nhà.
She closed her eyes and shook her head.	Cô nhắm mắt và lắc đầu.
None of these factors are met.	Không có yếu tố nào trong số này được đáp ứng.
She was sure of it.	Cô ấy đã chắc về nó.
Only me.	Chỉ có mình tôi.
The talk will take place.	Buổi nói chuyện sẽ diễn ra.
This forces them to think about what aspects of themselves to present.	Điều này buộc họ phải suy nghĩ về những khía cạnh nào của bản thân sẽ trình bày.
The truth doesn't interest them.	Sự thật không làm họ quan tâm.
You don't want him to become scared about it.	Bạn không muốn anh ấy trở nên sợ hãi về điều đó.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
But the door is slowly opening.	Nhưng cánh cửa đang từ từ mở ra.
We still don't know what causes this difference.	Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra sự khác biệt này.
I had a talk with the doctor this morning.	Tôi đã có một cuộc nói chuyện với bác sĩ sáng nay.
The radio makes almost no sound.	Đài hầu như không phát ra âm thanh.
Here's yours, and no one else's.	Của bạn đây, và không có ai.
Just hit the play button if you need to demonstrate this.	Chỉ cần nhấn nút phát nếu bạn cần chứng minh điều này.
They don't help anyone else.	Họ không giúp ai khác.
I cannot feed people who are not mine.	Tôi không thể nuôi những người không phải của tôi.
Bleeding a lot.	Máu ra nhiều.
Others have certainly worked longer in the field.	Những người khác chắc chắn đã làm việc lâu hơn trong lĩnh vực này.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
This might be what you want.	Đây có thể là điều bạn muốn.
It really hurts our government.	Nó thực sự làm tổn thương chính phủ của chúng tôi.
Can you think of anything else?.	Bạn có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác?.
I don't print it often.	Tôi không in nó thường xuyên.
Our results show that this is not the case.	Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng đây không phải là trường hợp.
As if they never happened.	Như thể chúng chưa từng xảy ra.
There is no reason for him to stop here.	Ở đây không có lý do gì anh ta dừng lại.
Even the child has a number.	Ngay cả đứa trẻ cũng có một số.
Sorry you died.	Xin lỗi bạn đã chết.
And everyone who tried gave up because they wanted information.	Và tất cả những người đã cố gắng đã từ bỏ vì muốn có thông tin.
The path comes and goes and suffers with it.	Con đường đến rồi đi và đau khổ cùng nó.
We are really like a family.	Chúng tôi thực sự giống như một gia đình.
I've been here a while.	Tôi đã ở đây một thời gian rồi.
No team photos.	Không có ảnh đội.
The man who knows the boy is your son.	Người đàn ông biết cậu bé là con trai của bạn.
This is something that should be discovered through careful testing.	Đây là điều cần được phát hiện qua quá trình thử nghiệm cẩn thận.
I hope he won't mind.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ không phiền.
And so you have to get out of that.	Và vì vậy, bạn phải thoát ra khỏi điều đó.
She liked him very much.	Cô ấy đã rất thích anh ấy.
I like the way she walks.	Anh thích cách cô ấy bước đi.
The film has recorded a good progress.	Bộ phim đã ghi nhận một bước tiến tốt.
They will run any way.	Họ sẽ chạy bất kỳ cách nào.
I'm very hot.	Tôi nóng quá.
I can't do that though.	Tôi không thể làm điều đó mặc dù.
Let's check it out.	Hãy kiểm tra nó.
That is what is happening in the world.	Đó là những gì đang xảy ra trên thế giới.
I am my mother's son.	Tôi là con trai của mẹ tôi.
If you need to run a background check, get started right away!.	Nếu bạn cần chạy kiểm tra lý lịch, hãy bắt đầu ngay lập tức !.
He could smell the medicine on their skin.	Anh ta có thể ngửi thấy mùi thuốc trên da của họ.
But a lot will still ,.	Nhưng rất nhiều vẫn sẽ ,.
This is not even possible, since the error is nothing.	Điều này thậm chí là không thể, vì lỗi không là gì cả.
They are following the law.	Họ đang tuân theo luật.
That people will love themselves and see their worth.	Điều đó mọi người sẽ yêu bản thân và thấy giá trị của bản thân.
Honestly, he's very hot-tempered.	Thành thật mà nói, anh ấy rất nóng tính.
She said she would come back to see the fire.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở lại để xem ngọn lửa.
I am in the perfect place at the perfect time.	Tôi đang ở vị trí hoàn hảo vào thời điểm hoàn hảo.
These are literally two terms for one and the same thing.	Đây đúng là hai thuật ngữ cho một và cùng một thứ.
She wanted to kill them.	Cô muốn giết họ.
They did a wonderful job.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời.
And they come from far away.	Và họ đến từ rất xa.
I feel like the game is very open right now.	Tôi cảm thấy như trò chơi đang rất rộng mở ngay bây giờ.
We have eliminated the world.	Chúng tôi đã loại bỏ thế giới.
So can anyone help me to suggest that why is this happening.	Vì vậy, bất kỳ ai có thể giúp tôi gợi ý rằng lý do tại sao điều này xảy ra.
Our bad form continued that day.	Phong độ tồi tệ của chúng tôi tiếp tục vào ngày hôm đó.
This method can work well in most situations.	Phương pháp này có thể hoạt động tốt trong hầu hết các tình huống.
He didn't know what to say.	Anh không biết mình nên nói gì.
In fact, it may or may not work as designed.	Trong thực tế, nó có thể hoạt động như thiết kế hoặc có thể không.
And now drink.	Và bây giờ uống.
The opposite of movement is rest.	Ngược lại của chuyển động là nghỉ ngơi.
My relationship is great.	Mối quan hệ của tôi thật tuyệt vời.
You don't do it.	Bạn không làm việc đó.
Too small to be a horse.	Quá nhỏ để trở thành một con ngựa.
No field notes were made.	Không có ghi chú thực địa nào được thực hiện.
She reports that everything there is made by hand!.	Cô ấy báo cáo rằng mọi thứ ở đó đều được làm bằng tay !.
Coming to you, part two.	Đến với bạn, phần hai.
Cover them completely with water.	Che chúng hoàn toàn bằng nước.
I've never had a client come in asking for a specific problem.	Tôi chưa bao giờ có khách hàng đến hỏi một vấn đề cụ thể.
That's a bad combination.	Đó là một sự kết hợp tồi.
What are the clean methods to do it.	Các phương pháp sạch để làm điều đó là gì.
This went better.	Điều này đã diễn ra tốt hơn.
Spent a lot of time together.	Đã dành rất nhiều thời gian bên nhau.
He's excited.	Anh ấy phấn khích.
The city fills the plain.	Thành phố lấp đầy đồng bằng.
Specific examples of these issues are outlined in individual assessments.	Ví dụ cụ thể về những vấn đề này được nêu ra trong các đánh giá riêng lẻ.
Something like fun.	Một cái gì đó giống như niềm vui.
It is just this.	Nó chỉ là thế này.
His doing so now is a sign of respect.	Việc anh ấy làm như vậy bây giờ là một dấu hiệu của sự tôn trọng.
Three of them have the same mother.	Ba người trong số họ có cùng một mẹ.
Super comfortable.	Siêu thoải mái.
This is its first step in that direction.	Đây là bước đầu tiên của nó theo hướng đó.
So this is basically the deal.	Vì vậy, về cơ bản, đây là thỏa thuận.
One more hit and she'll definitely go down.	Một cú đánh nữa và cô ấy chắc chắn sẽ đi xuống.
That day we stayed from hour to hour.	Ngày hôm đó chúng tôi ở lại từ giờ này sang giờ khác.
You're not even using most of that power.	Bạn thậm chí không sử dụng hầu hết sức mạnh đó.
Please check back later!.	Vui lòng kiểm tra lại sau !.
More dead today.	Hôm nay chết nhiều hơn.
He himself or me.	Bản thân anh ấy hoặc tôi.
Often can be done by history.	Thường có thể được thực hiện bởi lịch sử.
Everything has become the norm.	Mọi thứ đã trở thành thông lệ.
He tried to pick him up.	Anh cố gắng đón cậu ấy.
If we had a big game, he was there.	Nếu chúng tôi có một trận đấu lớn, anh ấy đã ở đó.
It will have a long-term perspective.	Nó sẽ có một viễn cảnh dài hạn.
Just look at what she likes to do in bed.	Chỉ cần nhìn vào những gì cô ấy thích làm trên giường.
So that's what he did.	Vì vậy, đó là những gì anh ấy đã làm.
You will not fail.	Bạn sẽ không thất bại.
He knows.	Anh ấy biết.
I've also accomplished quite a bit with my blog.	Tôi cũng đã hoàn thành khá nhiều thứ với blog của tôi.
I wish him well, though.	Tôi cầu chúc anh ấy tốt, mặc dù vậy.
So let's turn around.	Vì vậy, hãy quay đầu lại.
Four perfect eggs.	Bốn quả trứng hoàn hảo.
Maybe we'll find a different type of player.	Có thể chúng ta sẽ tìm thấy một kiểu người chơi khác.
Many original records are missing.	Nhiều hồ sơ gốc bị thiếu.
She is my father.	Bà ấy là bố tôi.
Plaintiff signed and returned that contract.	Nguyên đơn đã ký và trả lại hợp đồng đó.
That's part of it.	Đó là một phần của nó.
I love the title track.	Tôi yêu ca khúc chủ đề.
It's strange that everyone is together and in my house.	Thật kỳ lạ khi mọi người ở cùng nhau và trong nhà của tôi.
But today we have to ask other questions.	Nhưng hôm nay chúng ta phải đặt những câu hỏi khác.
You have to start over.	Bạn phải bắt đầu lại.
I don't know why she told you that.	Tôi không biết tại sao cô ấy nói với bạn như vậy.
Time is just an expense.	Thời gian chỉ là một chi phí.
She is lovely, just like her husband.	Cô ấy đáng yêu, chẳng khác gì chồng của cô ấy.
The difference between the two is everything.	Sự khác biệt giữa hai là tất cả mọi thứ.
That is where we are bound.	Đó là nơi chúng tôi bị ràng buộc.
Specialized bodies were established.	Các cơ quan chuyên môn được thành lập.
Yes, they post party pictures.	Có, họ đăng hình ảnh bữa tiệc.
If he breaks out, he can reach them.	Nếu anh ta thoát ra, anh ta có thể tiếp cận họ.
In addition, many user products are becoming smaller and smaller.	Ngoài ra, nhiều sản phẩm của người dùng ngày càng trở nên nhỏ hơn.
But not in the physical sense.	Nhưng không phải theo nghĩa vật chất.
Really great with modern technology of writing.	Thực sự tuyệt vời với công nghệ hiện đại của văn bản.
It doesn't mean they want it, but they expect it.	Nó không có nghĩa là họ muốn điều đó, nhưng họ mong đợi nó.
Fear and anxiety are related.	Sợ hãi và lo lắng có mối liên hệ với nhau.
What they do is raise the bar.	Những gì họ làm là nâng cao thanh.
It is located in its own garden.	Nó nằm trong khu vườn riêng của nó.
I want to write.	Tôi muốn viết.
Our main results are as follows.	Kết quả chính của chúng tôi như sau.
In fact, it usually takes one line of text.	Trên thực tế, nó thường mất một dòng văn bản.
I think it will be very popular.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất phổ biến.
There might be a good chance for it to happen.	Có thể có một cơ hội tốt để nó xảy ra.
Except history.	Ngoại trừ lịch sử.
One does not understand why it should not do so.	Người ta không hiểu tại sao nó không nên làm như vậy.
This is my problem.	Đây là vấn đề của tôi.
Turn your back to the camera.	Quay lưng lại với máy ảnh.
We're here to help, with a new feature.	Chúng tôi ở đây để trợ giúp, với một tính năng mới.
Everyone was so tired.	Mọi người đã quá mệt mỏi.
That is not the situation in the case of the bar.	Đó không phải là tình huống trong trường hợp ở quán bar.
It is for your own benefit.	Đó là vì lợi ích của chính bạn.
And the list goes on.	Và danh sách được tiếp tục.
I followed the group.	Tôi đã theo dõi nhóm.
Not a single thing.	Không một điều duy nhất.
He knew they had to scale it.	Anh ấy biết họ phải mở rộng quy mô nó.
I haven't gotten to that point yet.	Tôi chưa đến mức đó.
Every country has the right to defend itself.	Mọi quốc gia đều có quyền tự bảo vệ mình.
How long has it been.	Đã bao lâu rồi.
There is nothing.	Không có cái nào cả.
However, the points we have made seem important.	Tuy nhiên, những điểm chúng tôi đã làm rõ có vẻ quan trọng.
Now to clarify a bit of information.	Bây giờ để làm rõ một chút thông tin.
She continued to scream.	Cô ấy tiếp tục kêu lên.
They feel completely lost in a completely new place.	Họ cảm thấy hoàn toàn lạc lõng ở một nơi hoàn toàn mới.
Just by looking at the code you know this is an error.	Chỉ cần nhìn vào mã bạn biết đây là lỗi.
This part does not work.	Phần này không hoạt động.
Those two items will be completed early next week.	Hai hạng mục đó sẽ được hoàn thành vào đầu tuần tới.
I have never experienced a city or culture like it.	Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một thành phố hay nền văn hóa như nó.
Going out is never easy.	Đi ra không bao giờ là dễ dàng.
Okay, he's moved.	Được rồi, anh ấy đã di chuyển.
Housecleaning.	Dọn Dẹp Nhà Cửa.
And in response, yes, we heard.	Và để đáp lại, vâng, chúng tôi đã nghe thấy.
Thank you so much for looking!.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tìm kiếm !.
It was quite a day.	Đó là một ngày khá.
Or any kind of man, really.	Hoặc bất kỳ loại đàn ông nào, thực sự.
Looks like we did something he couldn't.	Có vẻ như chúng tôi đã làm điều gì đó mà anh ấy không thể.
These characteristics often make learning more difficult.	Những đặc tính này thường làm cho việc học trở nên khó khăn hơn.
However, that report did not mention any restrictions on the work.	Tuy nhiên, báo cáo đó không đề cập đến bất kỳ hạn chế nào trong công việc.
Set up a nice place.	Thiết lập một nơi tốt đẹp.
Immediate response and response is expected.	Phản ứng và phản ứng tức thì được mong đợi.
However, this is an extremely limited right.	Tuy nhiên, đây là một quyền cực kỳ hạn chế.
It would be dangerous to go back to his house.	Sẽ rất nguy hiểm nếu quay trở lại nhà anh ấy.
I have listened to him for many years.	Tôi đã lắng nghe anh ấy trong nhiều năm.
However, building a community is a complicated business.	Tuy nhiên, xây dựng một cộng đồng là một công việc phức tạp.
It will be just one word.	Nó sẽ chỉ là một từ.
Now you can rate me.	Bây giờ bạn có thể đánh giá tôi.
Furthermore, there are some limitations.	Hơn nữa, có một số hạn chế.
That thought doesn't make me happy.	Ý nghĩ đó không làm cho tôi hạnh phúc.
He came before anything else.	Anh ấy đến trước bất cứ điều gì khác.
I hope that doesn't surprise you.	Tôi hy vọng điều đó không làm bạn ngạc nhiên.
Not at any price.	Không phải ở bất kỳ giá nào.
I have reset it.	Tôi đã thiết lập lại nó.
You must sell the state before you can sell the hotel.	Bạn phải bán nhà nước trước khi bạn có thể bán khách sạn.
You will be missed forever.	Bạn sẽ mãi mãi bị bỏ lỡ.
You have to ask bigger questions about those things.	Bạn phải đặt những câu hỏi lớn hơn về những thứ đó.
He suggested a ground attack.	Ông ấy đề nghị một cuộc tấn công trên bộ.
Read aloud when you're done.	Đọc to khi bạn hoàn thành.
But now, every hour, every thought is hers.	Nhưng bây giờ, mỗi giờ, mỗi suy nghĩ đều là của cô.
The way you think is changing.	Cách bạn nghĩ đang thay đổi.
Read more.	Đọc thêm.
But you have to understand something.	Nhưng bạn phải hiểu điều gì đó.
There doesn't seem to be anything else to do.	Dường như không có gì khác để làm.
It has been sent.	Nó đã được gửi đi.
There are two young sons.	Có hai cậu con trai nhỏ.
Please let me know what you think.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn nghĩ.
And the advantage of the best model is different in different situations.	Và lợi thế của mô hình tốt nhất là khác nhau trong các tình huống khác nhau.
There's a lot to like about this book.	Có rất nhiều điều để thích về cuốn sách này.
That doesn't seem to be the case here.	Đó dường như không phải là trường hợp ở đây.
But this case is different.	Nhưng trường hợp này thì khác.
It is held by a few.	Nó được nắm giữ bởi một số ít.
It's not even a new scheme, it's been in the works for years.	Nó thậm chí không phải là một kế hoạch mới, nó đã được thực hiện trong nhiều năm.
Be a part of me.	Là một phần của tôi.
Go on your way.	Đi trên con đường của bạn.
It is broken into three parts.	Nó bị hỏng làm ba phần.
But it will end.	Nhưng nó sẽ kết thúc.
They go to help children learn.	Họ đi để giúp trẻ em học tập.
Something tells me she needs or wants something from us.	Điều gì đó cho tôi biết cô ấy cần hoặc muốn điều gì đó từ chúng tôi.
One second after that.	Một giây tiếp theo sau đó.
Cast your skills.	Truyền kỹ năng của bạn.
For us this makes no sense.	Đối với chúng tôi điều này không có ý nghĩa.
First, our identity.	Đầu tiên, danh tính của chúng tôi.
Therefore, they are not suitable for many applications.	Do đó, chúng không thích hợp cho nhiều ứng dụng.
It is a difficult period for patients and their families and friends.	Đó là một giai đoạn khó khăn cho bệnh nhân và gia đình và bạn bè của họ.
Every movement.	Mọi chuyển động.
No one can match.	Không ai sánh kịp.
If he dies.	Nếu anh ta chết.
Then an odd game begins.	Sau đó, một trò chơi kỳ quặc bắt đầu.
But maybe it's true that he finds it useful.	Nhưng có lẽ sự thật là anh ấy cảm thấy hữu ích.
She ran her fingers through her hair.	Cô lướt những ngón tay của mình qua mái tóc của mình.
That is rarely true.	Điều đó hiếm khi đúng.
There is power in your image.	Có sức mạnh trong hình ảnh của bạn.
He stood up but soon fell again, and the fighting stopped.	Anh ta đứng dậy nhưng ngay sau đó lại gục xuống, và cuộc chiến đã dừng lại.
They will kill you rather than give you up.	Họ sẽ giết bạn hơn là từ bỏ bạn.
I hope they survive.	Tôi hy vọng họ sống sót.
He has a very good relationship with my sister and her husband.	Anh ấy có một mối quan hệ rất tốt với em gái tôi và chồng của cô ấy.
It wasn't a bad deal, each said.	Đó không phải là một thỏa thuận tồi, mỗi người nói.
Well, most don't.	Chà, hầu hết là không.
All of these can also be observed.	Tất cả những điều này cũng có thể được quan sát thấy.
Have security in mind.	Có ý nghĩ bảo mật.
So is hers.	Của cô ấy cũng vậy.
No chance of getting it back.	Không có cơ hội lấy lại.
She will not refuse.	Cô ấy sẽ không từ chối.
Then go back and fill out this form.	Sau đó quay lại và điền vào biểu mẫu này.
Never equal.	Không bao giờ là bình đẳng.
I can't have a dog in the city without going out.	Tôi không thể có một con chó trong thành phố mà không đi ra ngoài.
We need to look at the system and get people working.	Chúng ta cần xem xét hệ thống và giúp mọi người làm việc.
Set a goal that you can master the scale of each day.	Đặt mục tiêu mà bạn làm chủ được thang điểm mỗi ngày.
Such conditions are not difficult to obtain.	Những điều kiện như vậy không khó để có được.
I've had enough lies.	Tôi đã có đủ những lời nói dối.
Interesting can mean anything good.	Thú vị có thể có nghĩa là bất cứ điều gì tốt đẹp.
So we did it for about a year.	Vì vậy, chúng tôi đã làm điều đó trong khoảng một năm.
Function of sleep.	Chức năng của giấc ngủ.
It was his chance to take control of the show.	Đó là cơ hội để anh ấy kiểm soát chương trình.
Once you change it, it will change.	Một khi bạn thay đổi nó, nó sẽ thay đổi.
However, you no longer need to worry about that from now on.	Tuy nhiên, bạn không còn cần phải lo lắng về điều đó từ bây giờ.
Further studies are needed to determine the best treatment.	Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định phương pháp điều trị tốt nhất.
I couldn't figure out why for the rest of my life.	Tôi không thể tìm ra lý do tại sao suốt cuộc đời của mình.
Look where you're going.	Nhìn xem bạn đang đi đâu.
She is beautiful and full of energy.	Cô ấy xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.
You do it, and he knows where we are.	Bạn làm điều đó, và anh ấy biết chúng ta đang ở đâu.
Feeling at home can become especially important as we age.	Cảm giác về nhà có thể trở nên đặc biệt quan trọng khi chúng ta già đi.
She went to work.	Chị đã đi làm.
You pass it to the id as you want.	Bạn chuyển nó vào id như bạn muốn.
He needs direction.	Anh ấy cần sự chỉ đạo.
I entered the library.	Tôi bước vào thư viện.
Before he knew it, he started avoiding sex.	Trước khi anh ấy biết điều đó, anh ấy bắt đầu tránh quan hệ tình dục.
However, much of life takes place outside of shared experience.	Tuy nhiên, phần lớn cuộc sống diễn ra bên ngoài trải nghiệm được chia sẻ chung.
Things have changed very little.	Mọi thứ thay đổi rất ít.
Maybe she has.	Có lẽ cô ấy đã có.
I've seen it on their faces.	Tôi đã nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của họ.
I will discuss this argument in the next section.	Tôi sẽ thảo luận về lập luận này trong phần tiếp theo.
Then they try to follow.	Sau đó, họ cố gắng làm theo.
There are many training plans published online.	Có rất nhiều kế hoạch đào tạo được công bố trực tuyến.
My right shoulder is lighter.	Vai phải của tôi nhẹ hẳn đi.
The boy looked a hundred years older.	Cậu bé trông già đi cả trăm tuổi.
No car came.	Không có xe nào tới.
All characters work in teams.	Tất cả các nhân vật hoạt động theo đội.
That should be a standard rule.	Đó phải là một quy tắc tiêu chuẩn.
I am really happy.	Tôi thực sự hạnh phúc.
Not at me right now.	Không phải tại tôi lúc này.
It's okay, you just have to wait for it to come out.	Không sao, bạn chỉ cần đợi nó ra.
However it is not necessarily the political party.	Tuy nhiên nó không nhất thiết phải là đảng chính trị.
It's like when you first came to live with me.	Nó giống như khi bạn lần đầu tiên đến sống với tôi.
Had to drop out of school.	Đã phải bỏ học.
Below the knee.	Dưới đầu gối.
It has power as well as beauty.	Nó có sức mạnh cũng như vẻ đẹp.
Don't go into it yet.	Đừng đi vào nó được nêu ra.
But that process has only just begun.	Nhưng quá trình đó chỉ mới bắt đầu.
It couldn't be done, but the boy did.	Nó không thể được thực hiện, nhưng cậu bé đã làm được.
Season to taste with salt.	nêm gia vị vừa ăn với muối.
His expression was calm, perhaps determined.	Vẻ mặt anh ta bình tĩnh, có lẽ là quyết tâm.
I'm just trying to imagine one reason someone might want you dead.	Tôi chỉ đang cố gắng tưởng tượng một lý do mà ai đó có thể muốn bạn chết.
The truth is whatever they are.	Sự thật là bất kể chúng là gì.
At least to cry.	Ít nhất là để khóc.
I will help them grow, but let them choose their own path.	Tôi sẽ giúp họ phát triển, nhưng hãy để họ tự chọn con đường của mình.
Be consistent in your actions.	Hãy nhất quán trong hành động của bạn.
The contract will take care of itself.	Hợp đồng sẽ tự lo liệu.
She chooses books for me to read.	Cô ấy chọn sách cho tôi đọc.
Watch a few minutes of our video and make your decision.	Hãy xem vài phút video và đưa ra quyết định của chúng tôi.
The technique until now is not possible anymore.	Kỹ thuật cho đến bây giờ không thể thực hiện được nữa.
That is too far.	Đó là quá xa.
He just wanted to make life easier.	Anh ấy chỉ muốn làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.
A woman, he couldn't prove it.	Một người phụ nữ, anh không thể chứng minh điều đó.
He'll be lucky if he gets the weekend off.	Anh ấy sẽ thật may mắn nếu được nghỉ cuối tuần.
It's time no more.	Đã đến lúc không còn nữa.
I think they will catch up.	Tôi nghĩ họ sẽ bắt kịp.
But not really effective.	Nhưng không thực sự hiệu quả.
The doors seem solid.	Những cánh cửa có vẻ kiên cố.
Except your language, as you can see.	Ngoại trừ ngôn ngữ của bạn, như bạn thấy.
Tell me about it.	Nói cho tôi nghe về nó đi.
We think it is not the point.	Chúng tôi nghĩ rằng nó không phải là điểm.
But he did not put this information to any advantage.	Nhưng anh ấy đã không đặt thông tin này vào bất kỳ lợi thế nào.
I could not agree more that this opportunity must not be lost.	Tôi không thể đồng ý hơn rằng cơ hội này không được để mất.
After six months, the topic of having children appeared.	Sau sáu tháng, chủ đề có con xuất hiện.
Line quite often out the door, so get there early.	Dòng khá thường xuyên ra khỏi cửa, vì vậy hãy đến đó sớm.
At least if you are us, we are us.	Ít nhất nếu bạn là chúng tôi, chúng tôi là chúng tôi.
Beautiful paper is important.	Giấy đẹp là quan trọng.
The plan was successful.	Kế hoạch đã thành công.
Either way, it makes no difference.	Dù bằng cách nào, nó không có gì khác biệt.
Her eyes were closed.	Đôi mắt cô ấy đã nhắm lại.
I've said it often since you brought us to our attention.	Tôi đã nói điều đó thường xuyên kể từ khi bạn làm cho chúng tôi chú ý.
We bought a copy.	Chúng tôi đã mua một bản sao.
And so he went home.	Và vì vậy anh ấy đã về nhà.
They knew he was coming.	Họ đã biết anh ấy sẽ đến.
I want to meet her.	Tôi muốn gặp cô ấy.
This is where the magic happens.	Đây là nơi điều kỳ diệu xảy ra.
It could also be us.	Đó cũng có thể là chúng tôi.
These trials were excluded from the analyses.	Các thử nghiệm này đã bị loại khỏi các phân tích.
We decided now or never and were out.	Chúng tôi quyết định ngay bây giờ hoặc không bao giờ và đã ra ngoài.
Do anything else.	Làm bất cứ điều gì khác.
This is true according to the facts of this case.	Điều này đúng theo các sự kiện của trường hợp này.
He came to the door and gave me a hard time.	Anh ta đến tận cửa và cho tôi một khoảng thời gian khó khăn.
It's a good one.	Đó là một trong những tốt.
Check with them as they plan.	Kiểm tra với họ khi họ lên kế hoạch.
No, tools can be helpful.	Không, các công cụ có thể hữu ích.
It's basically what you just answered.	Về cơ bản nó là những gì bạn vừa trả lời.
They can be anywhere.	Họ có thể ở bất cứ đâu.
Yes, he fixed that.	Vâng, anh ấy đã sửa điều đó.
There is wrong.	Có sai.
If you see something happening, take a quick photo again.	Nếu bạn thấy điều gì đó đang xảy ra, hãy nhanh chóng chụp ảnh lại.
Many people at the bank are actually their customers.	Nhiều người tại ngân hàng thực sự là khách hàng của họ.
And, they can be used over and over again.	Và, chúng có thể được sử dụng nhiều lần.
If not, you should consider seeing someone else.	Nếu không, bạn nên cân nhắc đến gặp người khác.
I wish nothing good will come your way.	Tôi ước không có điều tốt đẹp sẽ đến theo cách của bạn.
His situation will be difficult.	Tình hình của anh ấy sẽ khó khăn.
I am enough in your eyes.	Tôi là đủ trong mắt bạn.
You can order them in any size you want.	Bạn có thể đặt hàng chúng ở bất kỳ kích thước nào bạn muốn.
But that won't be enough.	Nhưng điều đó sẽ không đủ.
Totally worth the price and amazing!.	Hoàn toàn xứng đáng với mức giá và tuyệt vời !.
I don't want to talk about that yet.	Tôi chưa muốn nói về điều đó.
I do look at my general feed but not much.	Tôi có nhìn vào nguồn cấp dữ liệu chung của mình nhưng không nhiều.
We are talking now.	Bây giờ chúng ta đang nói.
There was something there, in the greater darkness.	Có một cái gì đó ở đó, trong bóng tối lớn hơn.
I'll just leave it alone, when the time comes.	Tôi sẽ chỉ để nó một chiều, khi thời gian đến.
I explode and explode.	Tôi bùng phát và bùng phát.
We'd love to know what your opinion of the game is.	Chúng tôi muốn biết ý kiến ​​của bạn về trò chơi là gì.
I mentioned that we used to party hard but also work hard.	Tôi đã đề cập rằng chúng tôi đã từng tiệc tùng chăm chỉ nhưng cũng làm việc chăm chỉ.
I wrote that act that day, I was terrified.	Tôi đã viết hành động đó vào ngày hôm đó, tôi sợ hết hồn.
He was thinking about the woman.	Anh đang nghĩ về người phụ nữ.
It is not a table.	Nó không phải là một cái bàn.
Maybe even in the top seven.	Thậm chí có thể nằm trong top bảy.
He looked to the right and left.	Anh ta nhìn sang phải và trái.
There the old man said.	Ở đó, ông già nói.
Both things are true.	Cả hai điều đều đúng.
There are some limitations in this study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
You don't have any choice.	Bạn không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
Now she can learn and understand things better than before.	Bây giờ cô ấy có thể học và hiểu những điều tốt hơn trước đây.
In my view that is the situation here.	Theo quan điểm của tôi đó là tình hình ở đây.
Not that you really are entirely your own.	Không phải là bạn thực sự hoàn toàn là của riêng bạn.
That is love.	Đó là tình yêu.
You can save my life with it.	Bạn có thể cứu mạng tôi với nó.
It's just a word, a little word.	Nó chỉ là một từ, một từ nhỏ.
She told her story to everyone.	Cô ấy đã kể câu chuyện của mình cho mọi người.
Click to select it.	Bấm để chọn nó.
People can change themselves.	Con người có thể thay đổi chính mình.
Once she even reached over the table to grab something.	Có lần cô ấy còn với tay lên bàn để lấy một thứ gì đó.
Pull into the officer's parking lot and get out of the car.	Tấp vào bãi đậu xe của sĩ quan và ra khỏi xe.
I know how it's done.	Tôi biết nó được thực hiện như thế nào.
The marriage broke up within a few days.	Cuộc hôn nhân tan vỡ trong vài ngày.
Make a big deal on it, make him feel special and awesome.	Thực hiện một thỏa thuận lớn về nó, khiến anh ấy cảm thấy đặc biệt và tuyệt vời.
These names are good names.	Những cái tên này là những cái tên hay.
He monitors her progress.	Anh theo dõi sự tiến bộ của cô.
I am above him.	Tôi ở trên anh ấy.
The audience waited for four hours before the show started.	Khán giả đã đợi bốn tiếng đồng hồ trước khi chương trình bắt đầu.
For the skin.	Đối với làn da.
Everyone wants some.	Mọi người đều muốn một số.
She looked down at my feet.	Cô ấy nhìn xuống chân tôi.
And by the way, it not only looks far but feels far away.	Và nhân tiện, nó không chỉ nhìn xa mà còn cảm thấy xa.
Many of you don't really like it.	Nhiều bạn không thực sự thích nó.
A few days later, they were ready to go.	Một vài ngày sau, họ đã sẵn sàng để đi.
For some reason you start crying.	Vì lý do nào đó mà bạn bắt đầu khóc.
Easy songs become impossible.	Những bài hát dễ dàng trở thành không thể.
This won't get any worse than today.	Chuyện này sẽ không tệ hơn hôm nay.
They can do anything with them.	Họ có thể làm bất cứ điều gì với họ.
To my knowledge, this should work.	Theo hiểu biết của tôi, điều này sẽ hoạt động.
People want to look at you.	Mọi người muốn nhìn vào bạn.
The review is divided into two main parts.	Bài đánh giá được chia thành hai phần chính.
I did not see a human for seven days.	Tôi không thấy con người nào trong bảy ngày.
I used to not like my voice very much.	Tôi đã từng không thích giọng nói của mình cho lắm.
A car vs.	Một chiếc xe vs.
Hazard information is particularly important and should be recognized quickly.	Thông tin về nguy hiểm là đặc biệt quan trọng và cần được nhận biết nhanh chóng.
No name.	Không có tên.
He wondered why his voice sounded so far away.	Anh tự hỏi tại sao giọng mình lại nghe xa xăm như vậy.
I mean something much more serious than that.	Ý tôi là một điều gì đó nghiêm trọng hơn thế nhiều.
And among them there are many.	Và trong số đó có rất nhiều.
Let's go there.	Chúng ta hãy đi đến đó.
She lives here.	Cô ấy sống ở đây.
Obviously, more research is needed to see who benefits the most.	Rõ ràng, cần phải nghiên cứu thêm để xem ai được lợi nhiều nhất.
However, the taste is successful.	Tuy nhiên, hương vị là thành công.
We stayed.	Chúng tôi ở lại.
The application should be as large as possible.	Ứng dụng phải càng lớn càng tốt.
But we've only just begun to hear about the damage.	Nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu nghe về thiệt hại.
They don't just want it gone.	Họ không chỉ muốn nó biến mất.
His job, his authority, his power.	Công việc của anh ấy, quyền hạn của anh ấy, quyền lực của anh ấy.
Every interview he did, he lifted everyone up, including us.	Mỗi cuộc phỏng vấn anh ấy đã làm, anh ấy đã nâng mọi người lên, kể cả chúng tôi.
You will try not to go through it, but it will remain.	Bạn sẽ cố gắng không đi qua nó, nhưng nó sẽ vẫn còn.
Note that the changes take effect immediately.	Lưu ý rằng các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.
Of course all views are my own.	Tất nhiên tất cả các quan điểm là của riêng tôi.
None of them left his gaze.	Không ai trong số họ rời ánh mắt của anh ta.
We are a small country, but we are not weak.	Chúng ta là một nước nhỏ, nhưng chúng ta không yếu.
It is just the beginning.	Nó chỉ là sự khởi đầu.
But it's not just that.	Nhưng nó không chỉ có những điều đó.
I hope we will see you two again together.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại hai bạn cùng nhau.
Choose one to explain.	Chọn một để giải thích.
Now enough about me.	Bây giờ đủ về tôi.
She couldn't believe me.	Cô ấy không thể tin tôi.
What he saw was not as much as what he did not see.	Những gì anh đã thấy không nhiều như những gì anh chưa thấy.
Then the debate continued.	Sau đó, cuộc tranh luận tiếp tục.
That's why he couldn't lose.	Đó là lý do tại sao anh không thể thua.
Just text me the address.	Chỉ cần nhắn tin cho tôi địa chỉ.
I really wonder if it's the same game.	Tôi thực sự tự hỏi liệu nó có phải là cùng một trò chơi không.
She runs away in the dark.	Cô ấy chạy trốn trong bóng tối.
I like it because most people don't know what it means.	Tôi thích nó vì hầu hết mọi người không biết nó có nghĩa là gì.
We are still divided in decisions about the level of care.	Chúng tôi vẫn còn phân chia trong các quyết định về mức độ chăm sóc.
He did the same thing on his run.	Anh ấy đã làm điều tương tự trên đường chạy của mình.
We will look at your life from today onwards.	Chúng tôi sẽ xem xét cuộc sống của bạn từ hôm nay trở đi.
Please note that this event is being logged.	Xin lưu ý rằng sự kiện này đang được ghi lại.
I will give both from start to finish.	Tôi sẽ cung cấp cho cả hai từ đầu đến cuối.
She seriously considered her situation.	Cô ấy đã nghiêm túc xem xét hoàn cảnh của mình.
His father is a.	Bố của anh ấy là a.
But she hasn't come yet.	Nhưng cô ấy vẫn chưa đến.
So he sent his boy to the ring.	Vì vậy, anh ấy đã gửi cậu bé của mình đến vòng.
When it's our friends, we expect them to understand us.	Khi đó là bạn bè của chúng tôi, chúng tôi mong họ hiểu chúng tôi.
Sometimes I will dream about it.	Đôi khi tôi sẽ mơ về nó.
She was on his side.	Cô đã đứng về phía anh.
Don't think it is easy.	Đừng nghĩ rằng nó là dễ dàng.
But that seems impossible.	Nhưng điều đó dường như là không thể.
Come so we can discuss it.	Hãy đến để chúng ta có thể thảo luận về nó.
I haven't liked myself that much in a long time.	Tôi đã không thích bản thân mình nhiều như vậy trong một thời gian dài.
This is from the president a year ago.	Đây là từ tổng thống một năm trước.
It's a movie with a profound message.	Đó là một bộ phim với một thông điệp sâu sắc.
All of this happens as if in slow motion.	Tất cả những điều này diễn ra như thể trong chuyển động chậm.
Keep the tree from burning.	Giữ cho cây không bị cháy.
I don't know what words can be used, but they can.	Tôi không biết từ ngữ có thể được sử dụng, nhưng chúng có thể.
A system of values.	Một hệ thống các giá trị.
For the development of native video applications.	Đối với sự phát triển của các ứng dụng video tự nhiên.
All raised their hands.	Tất cả giơ tay.
Those are my thoughts at the moment.	Đó là những suy nghĩ của tôi vào lúc này.
Change is the result of a pull or a push.	Thay đổi là kết quả của một lực kéo hoặc một lực đẩy.
However, we can help you understand the options available.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể giúp bạn hiểu rõ về các tùy chọn có sẵn.
And maybe some drinking.	Và có lẽ là một số cuộc nhậu.
They make great weapons, really.	Họ làm ra những vũ khí tuyệt vời, thực sự.
Another, not so much.	Cái khác, không quá nhiều.
However, she made a good point.	Tuy nhiên, cô ấy đã làm một điểm tốt.
With that settled, we paid and left.	Với việc đó đã được giải quyết, chúng tôi trả tiền và rời đi.
You have limited your evidence to what you found in your original research.	Bạn đã giới hạn bằng chứng của mình với những gì bạn tìm thấy trong nghiên cứu ban đầu của mình.
For a particular species, there is natural diversity.	Đối với một loài cụ thể, có sự đa dạng tự nhiên.
And it was hot.	Và nó đã được nóng.
Work fine out of the box.	Làm việc tốt ra khỏi hộp.
That's what we think, anyway.	Đó là những gì chúng tôi nghĩ, dù sao.
However, I wouldn't say he's going to get much done here.	Tuy nhiên, tôi sẽ không nói rằng anh ấy sẽ làm được nhiều việc ở đây.
That is the system.	Đó là hệ thống.
However, good record keeping is very important.	Tuy nhiên, lưu giữ hồ sơ tốt là rất quan trọng.
A woman who did not spend the night outdoors.	Một người phụ nữ đã không qua đêm ở ngoài trời.
I have seen it many times in my life.	Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần trong đời.
You have to.	Bạn phải.
I believe you are an honest person.	Tôi tin rằng bạn là một người trung thực.
That is history.	Đó là lịch sử.
Even then, the court found that was not enough.	Ngay cả khi đó, tòa án vẫn thấy rằng điều đó là chưa đủ.
Every detail is completely under control.	Mọi chi tiết hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
He doesn't do the job.	Anh ta không làm công việc.
We throw an exception.	Chúng tôi ném một ngoại lệ.
Much lower than the person working for you.	Thấp hơn rất nhiều so với người làm việc cho bạn.
This represents an area of ​​desired improvement.	Điều này thể hiện một lĩnh vực cải tiến mong muốn.
You cannot keep them up.	Bạn không thể giữ chúng lên.
My agent is on calls right now.	Nhân viên của tôi đang thực hiện các cuộc gọi ngay bây giờ.
Do not play radio.	Không phát radio.
Men give men.	Đàn ông trao cho đàn ông.
I can't remember the name of this program.	Tôi không thể nhớ tên của chương trình này là gì.
They are simply too expensive.	Đơn giản là chúng quá đắt.
I answer questions for free.	Tôi trả lời câu hỏi miễn phí.
She couldn't face those eyes.	Cô không thể đối mặt với đôi mắt đó.
Today we lost an officer and a friend.	Hôm nay chúng tôi mất một sĩ quan và một người bạn.
It is not science.	Nó không phải là khoa học.
Only history can determine what led to that.	Chỉ có lịch sử mới có thể xác định nguyên nhân dẫn đến điều đó.
She looked at him, worried.	Cô nhìn anh, lo lắng.
They are given away.	Họ được cho đi.
It can be difficult.	Nó có thể được khó khăn.
We talked through every decision, every move.	Chúng tôi đã nói chuyện thông qua mọi quyết định, mọi động thái.
But a few did.	Nhưng một số ít đã làm.
My second husband.	Người chồng thứ hai của tôi.
And your answer is absolutely correct.	Còn câu trả lời của bạn thì hoàn toàn chính xác.
Number of games played.	Số trò chơi đã chơi.
I expected to finish him off long before that.	Tôi mong đợi đã kết liễu anh ta từ lâu trước đó.
She told me she was going to kill me.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ giết tôi.
He earns a lot of money.	Anh ấy kiếm được rất nhiều tiền.
The whole world has changed.	Cả thế giới đã thay đổi.
It will be great.	Nó sẽ rất tuyệt vời.
Be real with who you are.	Hãy sống thật với con người của bạn.
None of those things happened.	Không ai trong số những điều đó xảy ra.
Selection is by chance.	Lựa chọn là do tình cờ.
One of their best.	Một trong những điều tốt nhất của họ.
Then you are put in your place.	Sau đó, bạn được đặt vào vị trí của bạn.
They still do not know the cause of death, possibly a heart attack.	Họ vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết, có thể là một cơn đau tim.
Can't remember why, but we were there.	Không thể nhớ tại sao, nhưng chúng tôi ở đó.
I'm still getting dressed.	Tôi vẫn đang mặc quần áo.
The second hit retrieves the cached page from memory.	Lần truy cập thứ hai lấy trang đã lưu từ bộ nhớ.
Take the necessary actions as quickly as possible.	Thực hiện các hành động cần thiết càng nhanh càng tốt.
You stand in line to order, then step aside to wait.	Bạn đứng xếp hàng gọi món, sau đó tránh sang một bên để chờ.
Both parents looked at her.	Cha mẹ hai bên đều nhìn cô.
Film is a powerful media.	Phim là một phương tiện truyền thông mạnh mẽ.
Why that is would make for an interesting discussion.	Tại sao điều đó lại như vậy sẽ tạo nên một cuộc thảo luận thú vị.
Obviously everyone has something to say.	Rõ ràng là mọi người đều có điều gì đó để nói.
It was our best chance that we wouldn't get sick.	Đó là cơ hội tốt nhất để chúng tôi không bị ốm.
You never need to call on anyone else for protection.	Bạn không bao giờ cần phải kêu gọi bất kỳ người nào khác để được bảo vệ.
That last part won't be completed for another ten years.	Phần cuối cùng đó sẽ không được hoàn thành trong mười năm nữa.
There's nothing left to prove, he simply is.	Không còn gì để chứng minh, anh ấy chỉ đơn giản là như vậy.
A few actually come.	Một số ít thực sự đến.
But on this team, it's amazing.	Nhưng ở đội này, điều đó thật tuyệt vời.
That is not necessarily the case.	Đó không nhất thiết phải là trường hợp.
Therefore, the advantage of central location is much less.	Vì vậy lợi thế về vị trí trung tâm kém đi rất nhiều.
The women stood still.	Những người phụ nữ đứng ngồi không yên.
We went to dinner.	Chúng tôi đã đi ăn tối.
Things you can't get in the library.	Những thứ bạn không thể lấy trong thư viện.
Seems to fit the storyline.	Có vẻ phù hợp với mạch truyện.
Consent is not required as a condition of service.	Không cần phải có sự đồng ý như một điều kiện của dịch vụ.
I have kept it simple.	Tôi đã giữ nó đơn giản.
She looks just right.	Cô ấy trông đúng bình thường.
Then the company came back to pick them.	Sau đó, công ty quay lại để chọn họ.
This is good news for human brain health.	Đây là một tin tốt cho sức khỏe não bộ của con người.
He was also a big man, much bigger than me.	Anh ấy cũng là một người đàn ông to lớn, vĩ đại hơn tôi rất nhiều.
They don't even care about their culture.	Thậm chí, họ không quan tâm đến văn hóa của mình.
They want someone else above.	Họ muốn ai đó khác ở trên.
I got it anyway, if you ask me.	Dù sao thì tôi cũng đã lấy nó rồi, nếu bạn hỏi tôi.
No data is missing.	Không có dữ liệu nào bị thiếu.
Here are just a few.	Đây chỉ là một vài.
This is their job.	Đây là công việc của họ.
Learn the layout of the soil.	Tìm hiểu sự bố trí của đất.
Around this date or a little later.	Vào khoảng ngày này hoặc muộn hơn một chút.
Just remember to stick with it for a few weeks.	Chỉ cần nhớ gắn bó với nó trong một vài tuần.
I will talk more about this when you come.	Tôi sẽ nói thêm về vấn đề này khi bạn đến.
I feel so sorry for the kids here.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho những đứa trẻ ở đây.
This issue doesn't just apply to women.	Vấn đề này không chỉ áp dụng cho phụ nữ.
He was shot dead by a human.	Anh ta bị bắn chết bởi một con người.
I mean, at a time like this.	Ý tôi là, vào thời điểm như thế này.
But he didn't.	Nhưng anh ta đã không.
That number as far as we know is correct.	Con số đó theo như chúng tôi biết là chính xác.
Our initial tests.	Các thử nghiệm ban đầu của chúng tôi.
It's the culture of talking.	Đó là văn hóa nói chuyện.
I take it around after dinner just for fun.	Tôi mang nó xung quanh sau bữa tối chỉ để giải trí.
Getting your job for free is not a good idea.	Nhận công việc của bạn miễn phí không phải là một ý kiến ​​hay.
Maybe you too will cry like a girl.	Có thể bạn cũng sẽ khóc như một cô gái.
She couldn't lose again, not like this.	Cô không thể thua một lần nữa, không phải như thế này.
And he will take a moment to think about it.	Và anh ấy sẽ mất một chút thời gian để nghĩ về nó.
They missed you or something.	Họ đã bỏ lỡ bạn hoặc một cái gì đó.
The two of them looked at them together.	Hai người cùng nhìn qua chúng.
Thank you for my message.	Cảm ơn bạn cho tin nhắn của tôi.
None of you do until it's too late.	Không ai trong số các bạn làm cho đến khi quá muộn.
Every choice has three possible outcomes.	Mọi lựa chọn đều có ba kết quả có thể xảy ra.
We would love to have you on board.	Chúng tôi rất thích có bạn trên tàu.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Everything was up and up.	Tất cả mọi thứ đã được lên và lên.
You are talking.	Bạn đang nói.
We know that change is needed.	Chúng tôi biết rằng cần phải thay đổi.
Each time, he did it with the skin of his teeth.	Mỗi lần như vậy, anh đều làm được điều đó bằng da răng.
Good job.	Làm tốt lắm.
I have to go back home.	Tôi phải trở về nhà.
If he wasn't so tired.	Nếu anh ấy không quá mệt mỏi.
No such third-party monitors exist.	Không có màn hình của bên thứ ba như vậy tồn tại.
Invoice came quickly.	Hóa đơn đến nhanh chóng.
They did a great job at my house.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời tại nhà của tôi.
Healthy teeth directly affect overall health.	Hàm răng khỏe mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể.
You just have to explain yourself.	Bạn chỉ cần giải thích cho mình.
Look at her, and put on dry clothes.	Hãy nhìn cô ấy, và mặc đồ khô vào.
They are wonderful.	Họ thật tuyệt vời.
He likes the sound.	Anh ấy thích âm thanh.
We did not find such.	Chúng tôi không tìm thấy như vậy.
But someone did.	Nhưng ai đó đã làm.
Everything is good.	Mọi thứ đều tốt.
Stop what you're doing right now and check this out.	Hãy dừng việc bạn đang làm ngay bây giờ và kiểm tra điều này.
I wonder what they are doing.	Tôi tự hỏi họ đang làm gì.
I suggest you read the entire article.	Tôi đề nghị bạn nên đọc toàn bộ bài báo.
It's here, just wait.	Nó đây, chỉ cần chờ đợi.
However, we never did.	Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ làm vậy.
Looks horrible today.	Hôm nay trông thật kinh khủng.
Of course people and animals.	Tất nhiên là con người và động vật.
It died of winter.	Nó đã chết vì mùa đông.
So that's part of our discussion.	Vì vậy, đó là một thành phần của các cuộc thảo luận của chúng tôi.
Not nearly as risky as you might think.	Gần như không có nhiều rủi ro như bạn nghĩ.
He still couldn't read the letters.	Anh vẫn chưa thể đọc được các bức thư.
About his looks.	Về ngoại hình của anh ấy.
It's not clear how she learned of these plans.	Không rõ bằng cách nào mà cô ấy biết về những kế hoạch này.
Have fun talking about delicious food.	Trò chuyện vui vẻ về món ăn ngon.
However, it is a bit expensive but definitely worth it.	Tuy nhiên, nó hơi đắt nhưng chắc chắn xứng đáng.
In ten minutes, they reached the village.	Trong mười phút, họ đến làng.
The same thing happens now.	Điều tương tự cũng xảy ra bây giờ.
We'll see how far it goes.	Chúng ta sẽ xem nó sẽ đi bao xa.
We both know that.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
They did not survive.	Họ đã không sống sót.
They'll probably search every room in the hotel.	Có lẽ họ sẽ lục soát mọi phòng trong khách sạn.
They are looking for an agreement signed in blood.	Họ đang tìm kiếm một thỏa thuận được ký kết bằng máu.
He serves nothing, and no one.	Anh ta không phục vụ gì, và không ai cả.
Every detail is reported back to it.	Mọi chi tiết đều được báo cáo lại cho nó.
Something doesn't make sense.	Một cái gì đó không có ý nghĩa.
The problem is as follows.	Vấn đề như sau.
I need to do this in a completely separate process.	Tôi cần thực hiện việc này trong một quy trình hoàn toàn riêng biệt.
We do not force anyone to do anything.	Chúng tôi không ép buộc bất cứ ai làm bất cứ điều gì.
Thank you for giving me hope back.	Cảm ơn bạn đã cho tôi hy vọng trở lại.
No one cares what happened to me.	Không ai quan tâm đến những gì đã xảy ra với tôi.
Every place in this world is beautiful, but in its own way.	Mọi nơi trên thế giới này đều đẹp, nhưng theo cách riêng của nó.
I picked it up and turned it on.	Tôi nhặt nó lên và bật nó lên.
This year, we played it smart.	Năm nay, chúng tôi đã chơi nó một cách thông minh.
Happy days are here again.	Chúc mừng ngày đang ở đây một lần nữa.
I don't expect an answer.	Tôi không mong đợi một câu trả lời.
An affordable choice to start with is.	Một sự lựa chọn hợp lý để bắt đầu là.
I need air.	Tôi cần không khí.
You just have to survive it.	Anh chỉ cần sống sót qua nó.
But no such luck.	Nhưng không có may mắn như vậy.
The user can click a point in the right image box.	Người dùng có thể nhấp vào một điểm trong hộp hình ảnh bên phải.
Their leader came directly to me.	Người lãnh đạo của họ đã đến trực tiếp với tôi.
Have your life.	Có cuộc sống của bạn.
The models are compared with the data in the next section.	Các mô hình được so sánh với dữ liệu trong phần tiếp theo.
It has stopped.	Nó đã dừng lại.
In general, the situation can be complicated.	Nói chung, tình hình có thể phức tạp.
No one can draw blood.	Không ai có thể rút máu.
And he is essential.	Và anh ấy rất cần thiết.
Definitely ignore that guy.	Nhất định không được để ý đến anh chàng đó.
I heard the bedroom door across from me open.	Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đối diện mở.
Free and open source as well.	Mã nguồn mở và miễn phí là tốt.
Music filled the air, and she smiled.	Âm nhạc tràn ngập không khí, và cô ấy mỉm cười.
And he created the song.	Và anh ấy đã tạo ra bài hát.
In computer science.	Trong khoa học máy tính.
Get the amount that he will ask for.	Nhận số tiền mà anh ta sẽ yêu cầu.
Perhaps this danger has passed.	Có lẽ nguy hiểm này đã qua.
Then you go back into the house and go to bed.	Sau đó bạn trở vào nhà và lên giường.
I have to work.	Tôi phải làm việc.
It is a journey of thought.	Đó là chuyến đi của suy nghĩ.
No one is good enough for them.	Không ai đủ tốt đối với họ.
I recommend you see it for yourself if you can.	Tôi khuyên bạn nên xem nó cho chính mình nếu bạn có thể.
The owner is in charge.	Chính chủ phụ trách.
There are a few reasons.	Có một vài lý do.
His right hand reached the back of my neck.	Tay phải của anh ấy đưa ra sau gáy tôi.
This is a family house.	Đây là một ngôi nhà gia đình.
Its god is, more or less literally, an eye in the sky.	Thần của nó, ít nhiều theo nghĩa đen, là một con mắt trên bầu trời.
I feel great.	Tôi cảm thấy tuyệt vời.
This is hardly news.	Đây hầu như không phải là tin tức.
We go back to her apartment and have sex.	Chúng tôi quay trở lại căn hộ của cô ấy và quan hệ tình dục.
She picked up the phone next to my bed.	Cô ấy nhấc điện thoại cạnh giường tôi.
I have books here and there.	Tôi có sách ở nơi này và nơi khác.
We are market leaders, a modern law firm.	Chúng tôi là những người dẫn đầu thị trường, một công ty luật hiện đại.
There is no other choice.	Không có sự lựa chọn nào khác.
I balance her books.	Tôi cân đối sách của cô ấy.
My parents have no opinion.	Cha mẹ tôi không có ý kiến.
That is very strange.	Điều đó rất kỳ lạ.
She knew it wouldn't be easy.	Cô biết nó sẽ không dễ dàng.
My life was forever changed.	Cuộc sống của tôi đã mãi mãi thay đổi.
But this is a much more complicated matter.	Nhưng đây là một vấn đề phức tạp hơn nhiều.
There is a pattern that he wants to discuss.	Có một mô hình mà anh ấy muốn thảo luận.
Children, pay attention.	Các em, chú ý.
Fixed it for you.	Đã sửa nó cho bạn.
No, it's not.	Không, không phải.
It's too late for me to stop them.	Đã quá muộn để tôi ngăn họ lại.
Ask them what they think works well and doesn't.	Hỏi xem họ nghĩ gì hoạt động tốt và không tốt.
I worked.	Tôi đã làm việc.
It doesn't get mentioned anywhere.	Nó không nhận được đề cập ở bất cứ đâu.
You will learn.	Bạn sẽ học.
Remember, pay now or pay later.	Hãy nhớ, thanh toán ngay bây giờ hoặc thanh toán sau.
Real football returns tomorrow.	Bóng đá thực sự trở lại vào ngày mai.
And now we know there's a better way.	Và bây giờ chúng tôi biết có một cách tốt hơn.
The rest of the clothes are quite new and clean.	Những bộ quần áo còn lại khá mới và sạch.
Right now, a minimal range of motion is a good thing.	Ngay bây giờ, một phạm vi chuyển động tối thiểu là một điều tốt.
This song does that a lot.	Bài hát này làm được điều đó rất nhiều.
They knew we were coming.	Họ biết chúng tôi sẽ đến.
I feel weird asking for something like this.	Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi yêu cầu một thứ như thế này.
But, he's not sure she's dead.	Nhưng, anh ấy không chắc cô ấy đã chết.
Just go have breakfast.	Đi ăn sáng thôi.
The hair on my arm stood up.	Tóc trên cánh tay tôi dựng lên.
He went back to his job.	Anh ấy quay trở lại công việc của mình.
I trust everyone here.	Tôi tin tưởng vào tất cả mọi người ở đây.
That happens to everyone, not just you.	Điều đó xảy ra với tất cả mọi người, không chỉ riêng bạn.
He could barely talk about anything else.	Anh ấy hầu như không thể nói về bất cứ điều gì khác.
Her voice sounded soft.	Giọng cô ấy nghe nhẹ nhàng.
Peace and hope.	Bình yên và hy vọng.
If both are grounded, your request will not happen.	Nếu cả hai cùng tiếp đất, yêu cầu của bạn sẽ không xảy ra.
Now, everything is different.	Bây giờ, mọi thứ đã khác.
Truth to say.	Sự thật mà nói.
I helped you some.	Tôi đã giúp bạn một số.
I hope they find what they need in their lives.	Tôi hy vọng họ tìm thấy những gì họ cần trong cuộc sống của họ.
For me it's strange.	Đối với tôi thật lạ lùng.
After dinner, a couple went home.	Sau bữa tối, một cặp vợ chồng về nhà.
You want to unit test it.	Bạn muốn đơn vị kiểm tra nó.
And so will you.	Và bạn sẽ như vậy.
His or mine.	Của anh ấy hoặc của tôi.
Nobody beat me ever.	Không ai đánh bại tôi bao giờ.
None of it is limited by my back.	Không ai trong số nó bị giới hạn bởi lưng của tôi.
But it was there, for both of us.	Nhưng nó đã ở đó, cho cả hai chúng tôi.
And for a minute she just looked at him.	Và trong một phút cô ấy chỉ nhìn anh.
Maybe, they will never know.	Có thể, họ sẽ không bao giờ biết.
But in that case she knows who it is.	Nhưng trong trường hợp đó cô ấy biết đó là ai.
She couldn't imagine them saying no.	Cô không thể tưởng tượng họ sẽ nói không.
I am not satisfied with this.	Tôi không hài lòng về điều này.
Now, not much.	Bây giờ, không nhiều.
You play this.	Bạn chơi cái này.
Well, you can take my truck.	Chà, bạn có thể lấy xe tải của tôi.
And people will be very angry and serious about it.	Và mọi người sẽ rất tức giận và nghiêm túc về nó.
My mother and father are dead.	Mẹ và cha tôi đã chết.
This is an economic driver in the state.	Đây là một động lực kinh tế ở bang này.
You are free to move and speak as you want.	Bạn có thể tự do di chuyển và nói như bạn muốn.
You can't feel them but you can feel them there.	Anh không thể cảm thấy chúng nhưng anh có thể cảm nhận được chúng ở đó.
Do not forget that.	Đừng quên điều đó.
And this belief doesn't even come from you.	Và niềm tin này thậm chí không đến từ bạn.
Really, there is no comparison.	Thực sự, không có sự so sánh.
Do not understand, kind.	Không hiểu, loại.
We tested that and it works great.	Chúng tôi đã thử nghiệm điều đó và nó hoạt động rất tốt.
It is brought about by life.	Nó được mang lại bởi cuộc sống.
Then comes the pressure.	Sau đó đến áp lực.
Yes, he should be.	Vâng, anh ấy nên như vậy.
This is a terrible idea.	Đây là một ý tưởng khủng khiếp.
You don't seem to understand it.	Bạn dường như không hiểu nó.
I am completely comfortable here.	Tôi hoàn toàn thoải mái ở đây.
I was able to bring myself more into my work.	Tôi đã có thể mang bản thân nhiều hơn vào công việc của mình.
But it will take all day before he can be here.	Nhưng sẽ mất cả ngày trước khi anh ấy có thể ở đây.
Now ready.	Giờ đã sẵn sàng.
Wait for me and listen to me.	Chờ tôi và nghe tôi nói.
The evidence doesn't really prove this.	Bằng chứng không thực sự chứng minh điều này.
If they are not in the same place, then there is no match.	Nếu họ không ở cùng một nơi, thì không có gì trùng khớp.
Your father is gone now and we are a family.	Cha của bạn đã đi bây giờ và chúng ta là một gia đình.
To our knowledge, this is not immediately obvious.	Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này không rõ ràng ngay lập tức.
The whole team was very happy.	Cả đội rất vui.
And two other boys.	Và hai chàng trai khác.
Vote with your feet.	Bỏ phiếu bằng chân của bạn.
But that's not the fun part of this experiment.	Nhưng đó không phải là phần thú vị của thí nghiệm này.
Mainly because of how little they both played when they got here.	Chủ yếu là vì cả hai đều chơi ít như thế nào khi họ đến đây.
Which means you should enjoy talking to them.	Có nghĩa là bạn nên thích nói chuyện với họ.
It was the series' first major death.	Đó là cái chết lớn đầu tiên của bộ truyện.
You start when most training ends.	Bạn bắt đầu khi hầu hết các khóa đào tạo kết thúc.
This place quickly became our favorite.	Nơi này nhanh chóng trở thành nơi yêu thích của chúng tôi.
He ended up with the gun.	Anh ta đã kết thúc với khẩu súng.
There's nothing new about that.	Không có gì mới về điều đó.
She entered her house.	Cô ấy vào nhà cô ấy.
A guy like me, you can't hold me back forever.	Một kẻ như tôi, anh không thể kìm lòng được tôi mãi mãi.
To solve this problem, two approaches can be used.	Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng hai cách tiếp cận.
Oh good.	Ồ, tốt.
It has seen an accident throughout its history.	Nó đã từng chứng kiến ​​một vụ tai nạn trong suốt lịch sử của nó.
And over and over it happened, one way or another.	Và lặp đi lặp lại điều đó đã xảy ra, theo cách này hay cách khác.
Once a thing has been known, it cannot be known again.	Một khi một điều đã được biết, nó không thể được biết một lần nữa.
The rest will be deleted and saved to a new file.	Phần còn lại sẽ được xóa và lưu vào một tệp mới.
And we don't have any easy answers.	Và chúng tôi không có bất kỳ câu trả lời dễ dàng nào.
Just won't change.	Chỉ là sẽ không thay đổi.
I have never felt so angry before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy trước đây.
I used to take everything for granted.	Tôi đã từng coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
That's a total of fifteen weeks.	Đó là tổng cộng mười lăm tuần.
Each light is independent of the other light.	Mỗi ánh sáng độc lập với ánh sáng khác.
It would be nice to have my own phone.	Thật tuyệt nếu có điện thoại của riêng tôi.
In the video, see how people stop and line up.	Trong video, hãy xem cách mọi người dừng lại và xếp hàng.
I was denied that right.	Tôi bị từ chối quyền đó.
A living work of art.	Một tác phẩm nghệ thuật sống động.
He's been here for many years.	Anh ấy đã ở đây nhiều năm.
I don't know why we're having this conversation.	Tôi không biết tại sao chúng ta lại có cuộc trò chuyện này.
Whatever you do, keep your hands away from your face.	Dù bạn làm gì, hãy để tay tránh xa khuôn mặt.
Most importantly, do these things more than once.	Quan trọng nhất, hãy làm những điều này nhiều hơn một lần.
I can't imagine it won't work though.	Tôi không thể tưởng tượng nó sẽ không hoạt động mặc dù.
I will lose if I don't exercise.	Tôi sẽ bị mất nếu không tập thể dục.
I don't know why it's in the picture.	Tôi không biết tại sao nó lại có trong hình.
That's a good way.	Đó là một cách tốt.
No one heard him.	Không ai nghe thấy anh ta.
There are a few more.	Còn một số nữa.
I don't know for sure.	Tôi không biết chắc chắn.
We don't know most of the students in the class.	Chúng tôi không biết hầu hết các học sinh trong lớp.
I logged in.	Tôi đã đăng nhập.
We've seen quite a bit of him.	Chúng tôi đã thấy khá nhiều về anh ấy.
So get on there.	Vì vậy, nhận được trên đó.
Closed.	Đã đóng cửa.
Like a good game.	Như một trò chơi hay.
Well worth reading.	Rất đáng để đọc.
Sometimes we feel sad.	Đôi khi chúng ta cảm thấy buồn.
That is, until, he entered his house.	Đó là, cho đến khi, anh bước vào nhà của mình.
This will not change.	Điều này sẽ không thay đổi.
You will have few friends.	Bạn sẽ có ít bạn bè.
This started happening a few days ago, with no explanation.	Điều này bắt đầu xảy ra vài ngày trước, không có lời giải thích.
If not for yourself, then for someone else.	Nếu không phải cho chính bạn thì hãy cho người khác.
The two pass the secret mission and return to the house.	Cả hai vượt qua nhiệm vụ bí mật và trở về ngôi nhà.
He's not the first and won't be the last.	Anh ấy không phải là người đầu tiên và sẽ không phải là người cuối cùng.
They will be easy to handle.	Chúng sẽ dễ dàng xử lý.
Come and have coffee with us in half an hour.	Nửa giờ nữa hãy đến và uống cà phê với chúng tôi.
Start at the end of middle school.	Bắt đầu vào cuối cấp hai.
I have been married for three years.	Tôi đã kết hôn được ba năm.
We just need to let go of the things that control us.	Chúng ta chỉ cần từ bỏ những thứ có quyền kiểm soát chúng ta.
Anyway it doesn't matter now.	Dù sao bây giờ nó không quan trọng.
It's a money shot.	Đó là cú đánh tiền.
You should read it.	Bạn nên đọc nó.
That's how it works.	Đó là cách nó hoạt động.
They are not happy.	Họ không hạnh phúc.
I applied to be one of the men and was accepted.	Tôi đã đăng ký trở thành một trong những nam giới và được chấp nhận.
No job is too big or too small.	Không có công việc nào là quá lớn hay quá nhỏ.
While the above article describes a comparative study of measurement vs.	Trong khi các bài báo trên mô tả một so sánh nghiên cứu của đo lường vs.
We're talking thousands of dollars here.	Chúng ta đang nói đến hàng ngàn đô la ở đây.
She knew they had similar noses and teeth.	Cô biết họ có mũi và răng giống nhau.
They travel when they are told.	Họ đi du lịch khi họ được cho biết.
So just pull it out and live your life.	Vì vậy, chỉ cần rút nó ra và sống cuộc sống của bạn.
It is in my soul.	Nó ở trong tâm hồn tôi.
It's just what you dream of.	Đó chỉ là điều bạn mơ ước.
He broke the country.	Anh ta đã phá vỡ đất nước.
Read.	Đọc.
My hard work.	Công việc khó khăn của tôi.
A judgment.	Một bản án.
That means dead.	Tức là đã chết.
The thought of that conversation quickly popped into my head.	Ý nghĩ về cuộc trò chuyện đó nhanh chóng hiện ra trong đầu tôi.
Also, no one should care which one wins in a war.	Ngoài ra, không ai nên quan tâm cái nào sẽ thắng trong một cuộc chiến.
Men we just do for you.	Đàn ông chúng tôi chỉ cần làm cho bạn.
All were silent.	Tất cả đều im lặng.
However, we think it's worth the post here.	Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng nó có giá trị cho bài đăng ở đây.
If anything happens to her, she will dream about it.	Nếu có bất cứ điều gì xảy ra liên quan đến cô ấy, cô ấy sẽ mơ về điều đó.
A few.	Một vài cái.
Something can happen now that was never possible before.	Điều gì đó có thể xảy ra bây giờ mà trước đây chưa bao giờ có thể xảy ra.
But you have to believe in your own abilities.	Nhưng bạn phải tin tưởng vào khả năng của chính mình.
You can enjoy it here right now.	Bạn có thể thưởng thức nó ở đây ngay bây giờ.
That is a huge responsibility.	Đó là một trách nhiệm rất lớn.
That approach leaves no room for error.	Cách tiếp cận đó không để lại nhiều sai sót.
His steady play is good.	Chơi giữ vững của anh ấy là tốt.
One of two things needs to happen in this situation.	Một trong hai điều cần phải xảy ra trong tình huống này.
But she did, and she told him about this place.	Nhưng cô ấy đã làm, và cô ấy đã nói với anh ấy về nơi này.
I know what will happen next.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Research time.	Thời gian nghiên cứu.
It was her touch that set us apart from the rest.	Đó là sự liên lạc của cô ấy khiến chúng tôi vượt xa những người còn lại.
Then just take the only path that you can.	Sau đó, chỉ cần đi theo con đường duy nhất mà bạn có thể.
All of this leads to the search for additional elements.	Tất cả những điều này dẫn đến việc tìm kiếm các yếu tố bổ sung.
She leaned back just enough to look him in the face.	Cô ngả người ra sau đủ để nhìn vào mặt anh.
I'm glad we didn't spend more.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã không chi tiêu nhiều hơn.
Times have changed since then.	Thời thế đã thay đổi kể từ đó.
Truth is not enough.	Sự thật là không đủ.
It shouldn't be, she told herself, he'd just woken up.	Không nên đâu, cô tự nhủ, anh vừa mới ngủ dậy.
We receive.	Chúng tôi nhận được.
Change can make a difference in your life.	Thay đổi có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn.
I'm done with dark magic forever.	Tôi đã hoàn thành với ma thuật hắc ám mãi mãi.
This is a great price.	Đây là một mức giá tuyệt vời.
He will take care of this part of the business.	Anh ấy sẽ chăm sóc phần này của doanh nghiệp.
However, there are still some limitations.	Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế.
She wasn't as careful with it as usual that morning.	Cô ấy đã không cẩn thận với nó như bình thường vào sáng hôm đó.
I think at the end of the day we did a great job.	Tôi nghĩ rằng vào cuối ngày, chúng tôi đã làm rất tốt.
I know, went through that years ago.	Tôi biết, đã trải qua điều đó nhiều năm trước.
I just dyed my hair a little.	Tôi chỉ nhuộm tóc một chút.
Even if she knew he would hurt me.	Ngay cả khi cô ấy biết anh ấy sẽ làm tổn thương tôi.
She held out her hand.	Cô đưa tay ra.
This is practically the second highest score of the day.	Đây thực tế là điểm số cao thứ hai trong ngày.
A crime story, an incident that happened recently last night.	Một câu chuyện tội ác, một sự cố đã xảy ra gần đây vào đêm qua.
They shared the joy.	Họ đã chia sẻ niềm vui.
Get this from the library.	Lấy cái này từ thư viện.
The danger is not over yet.	Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.
This process can take many hours of silence.	Quá trình này có thể mất nhiều giờ im lặng.
Not sure why.	Anh không chắc tại sao.
Cancer has a similar increased risk as you live longer.	Ung thư có nguy cơ gia tăng tương tự khi bạn sống lâu hơn.
Maybe he made good friends.	Có lẽ anh ấy đã kết bạn thân với nhau.
This is the social aspect and not many people visit here.	Đây là khía cạnh xã hội và không có nhiều người đến thăm ở đây.
That happens sometimes.	Điều đó đôi khi xảy ra.
But he might as well have shot me.	Nhưng anh ta cũng có thể đã bắn tôi.
She can easily get lost.	Cô ấy có thể dễ dàng bị lạc.
Every move is familiar.	Mọi động thái đều quen thuộc.
And he's great.	Và anh ấy rất tuyệt.
However, it also has its positive side.	Tuy nhiên, nó cũng có mặt tích cực của nó.
He won't throw a race.	Anh ấy sẽ không ném một cuộc đua.
We give up their power over us.	Chúng ta buông bỏ quyền lực của họ đối với chúng ta.
Others have responded with letter samples.	Những người khác đã được trả lời bằng các mẫu thư.
Nothing has been settled between us.	Không có gì đã được giải quyết giữa chúng tôi.
The terms of the debate have been established.	Các điều khoản của cuộc tranh luận đã được thiết lập.
I can't get them to do anything fun like this.	Tôi không thể khiến họ làm bất cứ điều gì vui vẻ như thế này.
I like to see writing as a form of sleep.	Tôi thích xem viết lách như một hình thức ngủ nướng.
Then a second one, and a third one.	Sau đó một cái thứ hai, và một cái thứ ba.
He wanted to know if it was more expensive.	Anh muốn biết liệu nó có đắt hơn không.
His father and one of his brothers have passed away.	Cha anh và một trong những người anh em của anh đã qua đời.
I entered the door at half past seven.	Tôi đã vào cửa từ bảy giờ rưỡi.
Just notice me.	Chỉ để ý đến tôi.
We want to make sure you are as informed as possible.	Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn được cung cấp thông tin nhiều nhất có thể.
I don't understand what happened.	Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Some good, some not so good.	Một số tốt, một số không tốt như vậy.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
He is a fair man.	Anh ấy là một người công bằng.
Never had a stomach for it.	Không bao giờ có dạ dày cho nó.
The conversation did not progress.	Cuộc trò chuyện không tiến triển.
I took my chance.	Tôi đã nắm lấy cơ hội của mình.
Smaller methods are easier to read and understand.	Các phương pháp nhỏ hơn dễ đọc và dễ hiểu hơn.
Keep an eye on it.	Để mắt đến nó.
Tonight he will have a challenge.	Tối nay anh ấy sẽ có một thử thách.
They are compatible with each other.	Chúng phù hợp với nhau.
Then discuss what you have learned about the stars.	Sau đó, thảo luận về những gì bạn đã học được về các vì sao.
He's absolutely amazing.	Anh ấy hoàn toàn tuyệt vời.
She knows what happened.	Cô biết chuyện gì đã xảy ra.
Well, no surprise.	Chà, không có gì ngạc nhiên.
Sometimes they disappear completely.	Đôi khi chúng biến mất hoàn toàn.
And it will be within a month time.	Và nó sẽ được trong vòng một tháng thời gian.
We are your new best friends.	Chúng tôi là những người bạn tốt nhất mới của bạn.
The President produced this new type.	Tổng thống đã sản xuất loại mới này.
It's really sweet to watch.	Nó thực sự rất ngọt ngào khi xem.
Turn off the stove and cover the pan.	Tắt bếp và đậy nắp chảo.
If you don't sell, you don't make money.	Nếu bạn không bán, bạn không kiếm được tiền.
We are working to remove the boat.	Chúng tôi đang làm việc để gỡ bỏ chiếc thuyền.
But, they didn't ask me.	Nhưng, họ không hỏi tôi.
Right next to her was her brother.	Ngay bên cạnh cô là anh trai của cô.
The bad news is, the guy took my offer.	Tin xấu là, anh chàng đã nhận lời đề nghị của tôi.
That was the last word.	Đó là lời cuối cùng.
And in that moment, something happened to him.	Và trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã xảy ra với anh ta.
Another part of the door has given way.	Một phần khác của cánh cửa đã nhường chỗ.
Really sorry about that just now.	Thực sự xin lỗi về điều đó vừa rồi.
At the future.	Tại tương lai.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc chắn về điều đó.
Maybe they've been through worse things.	Có lẽ họ đã trải qua nhiều điều tồi tệ hơn.
We offer same-day service on most orders.	Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong ngày cho hầu hết các đơn đặt hàng.
Soldiers present at the scene opened fire and killed the fleeing driver.	Các binh sĩ có mặt tại hiện trường đã nổ súng tiêu diệt tài xế đang bỏ chạy.
The choice is yours though.	Sự lựa chọn là của bạn mặc dù.
He has no business experience.	Anh ta không có kinh nghiệm kinh doanh.
It takes more time.	Nó mất nhiều thời gian hơn.
She waited a moment, then opened the door and walked in.	Cô đợi một lúc rồi mở cửa bước vào.
Your options are limited.	Tùy chọn của bạn bị giới hạn.
Made okay.	Làm ra ổn.
Damage is good, and it has a reasonable range.	Thiệt hại là tốt, và nó có phạm vi hợp lý.
We'll catch up with you, don't worry.	Chúng tôi sẽ bắt kịp với bạn, đừng lo lắng.
They will never succeed.	Chúng sẽ không bao giờ thành công.
Maybe she got it right.	Có lẽ cô ấy đã hiểu đúng.
But he is ready.	Nhưng anh ấy đã sẵn sàng.
Was surprised at themselves.	Đã ngạc nhiên về chính họ.
I want to meet my friends.	Tôi muốn gặp bạn bè của tôi.
And, in a way, it did.	Và, theo một cách nào đó, nó đã có.
That's fine, take it or leave it.	Đó là tốt, lấy nó hoặc để nó.
One can present an article without reading it.	Người ta có thể trình bày một bài báo mà không cần đọc nó.
But overall it's not too useful in this situation.	Nhưng nhìn chung nó không quá hữu ích trong tình huống này.
I cooked most of the dishes.	Tôi đã nấu hầu hết các món ăn.
We go inside.	Chúng tôi vào trong.
Not old, not young.	Không già, không trẻ.
Unfortunately, this option seems to have been removed.	Thật không may, tùy chọn này dường như đã bị loại bỏ.
Her face was white.	Mặt cô trắng bệch.
She said the shirt was just for show.	Cô ấy nói rằng chiếc áo chỉ để trưng bày.
He is sitting on the top step.	Anh ấy đang ngồi trên bậc cao nhất.
My ten year old son can handle it.	Con trai tôi mười tuổi có thể xử lý được.
For example, a child is born once.	Ví dụ, một đứa trẻ được sinh ra một lần.
But we know.	Nhưng chúng tôi biết.
Anyway, today is your lucky day.	Dù sao thì hôm nay cũng là ngày may mắn của bạn.
Try to catch up with him.	Cố gắng bắt kịp anh ta.
You hate the idea.	Bạn ghét ý tưởng.
If not provided, each sample is given a unit of weight.	Nếu không được cung cấp, thì mỗi mẫu được đưa ra đơn vị trọng lượng.
I want him to understand that white is not simply white.	Tôi muốn anh ấy hiểu rằng màu trắng không chỉ đơn giản là màu trắng.
Just let her go, and she can fix it.	Chỉ cần để cô ấy đi, và cô ấy có thể sửa chữa.
What a wonderfully beautiful machine.	Thật là một chiếc máy đẹp tuyệt vời.
They set a standard that few fathers can meet.	Họ đặt ra một tiêu chuẩn mà ít người cha có thể đáp ứng được.
We didn't hear anything else.	Chúng tôi không nghe thấy bất cứ điều gì khác.
Unfortunately it's not there.	Thật không may là nó không ở đó.
If this works, parents will have more power over them.	Nếu điều này hiệu quả, cha mẹ sẽ có nhiều quyền lực hơn đối với họ.
I worked on it.	Tôi đã làm việc trên nó.
He didn't want a large audience.	Anh ấy không muốn có một lượng lớn khán giả.
To work they went.	Để làm việc họ đã đi.
I remember my mother.	Tôi nhớ mẹ tôi.
I fail on a regular basis.	Tôi thất bại một cách thường xuyên.
I give them the benefit of the doubt.	Tôi cho họ lợi ích của sự nghi ngờ.
I saw that when you were young.	Tôi đã thấy điều đó khi bạn còn trẻ.
Nothing can feel better than this.	Không có gì có thể cảm thấy tốt hơn thế này.
I broke it with him.	Tôi đã phá vỡ nó với anh ta.
But he really cares about you in special teams.	Nhưng anh ấy thực sự quan tâm đến bạn trong các đội đặc biệt.
Especially now that he has the picture.	Đặc biệt là bây giờ anh ấy đã có bức tranh.
This is a crime.	Đây là tội phạm.
The group goes deeper.	Nhóm càng vào sâu.
You exist for a moment and then you don't.	Bạn tồn tại trong một khoảnh khắc và sau đó bạn không tồn tại.
His gaze was fixed on her chest and neck.	Ánh mắt anh dán chặt vào ngực và cổ cô.
However, patients were careful to make claims about their illness.	Tuy nhiên, bệnh nhân đã cẩn thận đưa ra những tuyên bố về bệnh của họ.
I will buy something else to drink later.	Tôi sẽ mua thứ khác để uống sau.
That really surprised me.	Điều đó thực sự làm tôi ngạc nhiên.
But that is not my concern.	Nhưng đó không phải là mối quan tâm của tôi.
The influence is not the government.	Ảnh hưởng không phải là chính phủ.
I appreciate that very much.	Tôi đánh giá rất cao điều đó.
But it's a good thing you're with him today.	Nhưng đó là điều tốt khi bạn ở bên anh ấy hôm nay.
We deal with that right away.	Chúng tôi giải quyết điều đó ngay lập tức.
If so, you need to know the average lifespan of the objects.	Nếu vậy, bạn cần biết tuổi thọ trung bình của các đối tượng.
She is no longer poor.	Cô ấy không còn nghèo nữa.
You drive whatever you have on race day.	Bạn lái bất cứ thứ gì bạn có trong ngày đua.
Well, my first one in a very long time.	Chà, cái đầu tiên của tôi trong một thời gian rất dài.
I mean, he has his problems, most people do.	Ý tôi là, anh ấy có vấn đề của mình, hầu hết mọi người đều vậy.
About family and.	Về gia đình và.
If one is 0 then this is obvious.	Nếu một là 0 thì điều này là hiển nhiên.
I'd like to meet someone to understand the problem a little better.	Tôi muốn gặp ai đó để hiểu vấn đề tốt hơn một chút.
I was too photographed fifteen minutes ago.	Tôi đã quá chụp ảnh mười lăm phút trước.
I'm happy to have these back in print.	Tôi rất vui khi có những điều này trở lại trong bản in.
You know what, no.	Bạn biết những gì, không.
We will get through this together.	Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này.
Be there by yourself and be comfortable.	Hãy tự mình ở đó và được thoải mái.
Most of my friends are the same.	Hầu hết bạn bè của tôi đều giống nhau.
He turned on the heater, a step he had left unfinished.	Anh bật lò sưởi, một bước mà anh đã bỏ dở.
It is really a problem.	Nó thực sự là một vấn đề.
Moving towards him was a completely different matter.	Tiến về phía anh ta là một việc hoàn toàn khác.
Your life is too busy.	Cuộc sống của bạn quá bận rộn.
We have to apply it.	Chúng ta phải áp dụng nó.
At what point did she drive? 	Cô ấy đã lái xe ở điểm nào?
he wondered.	anh tự hỏi.
Five feet, they reported.	Năm feet, họ báo cáo.
She doesn't talk much with people her age.	Cô ấy không nói nhiều với những người cùng tuổi với mình.
You will see me again.	Bạn sẽ gặp lại tôi.
There is no group.	Không có nhóm.
I failed her so badly then, he thought.	Khi đó mình đã thất bại với cô ấy quá tệ, anh nghĩ.
You have never met her before.	Bạn chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây.
He is not confused.	Anh ấy không bối rối.
I left immediately.	Tôi ra đi ngay lập tức.
He's excited about something.	Anh ấy vui mừng về điều gì đó.
He did not test it.	Anh ấy đã không thử nghiệm nó.
I have another one.	Tôi có một cái khác.
Public schools, however, are a completely different story.	Tuy nhiên, trường công lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
I tilted my head to the side to get a better view.	Tôi kê đầu sang một bên để nhìn rõ hơn.
I watched what was happening.	Tôi đã xem những gì đang xảy ra.
And he doesn't send anything from him when it's lost, or empty.	Và anh ta không gửi bất cứ thứ gì từ anh ta khi bị mất mát, hoặc trống rỗng.
It's so lovely.	Nó thật đáng yêu.
He never gets tired of them.	Anh ấy không bao giờ mệt mỏi vì họ.
In the meantime, he dressed carefully.	Trong lúc chờ đợi, anh ấy ăn mặc cẩn thận.
The man has been identified by his brother.	Người đàn ông đã được xác định danh tính của anh trai mình.
We have to get out of here.	Chúng ta phải ra khỏi đây.
He and our daughter are on my account.	Anh ấy và con gái của chúng tôi đang ở trên tài khoản của tôi.
I sat down at the table to wait.	Tôi ngồi xuống bàn để đợi.
Sometimes people get confused with another person.	Đôi khi người ta nhầm lẫn với một người khác.
I think it is bad.	Tôi nghĩ rằng nó là xấu.
We definitely had our share.	Chúng tôi chắc chắn đã có phần của chúng tôi.
One has to actually see it with their own eyes to explain it to themselves.	Người ta phải thực sự tận mắt nhìn thấy nó để giải thích cho riêng họ.
Be sure and look at me.	Hãy chắc chắn và nhìn vào tôi.
For me that is very important.	Đối với tôi điều đó rất quan trọng.
We found the bodies.	Chúng tôi đã tìm thấy các thi thể.
Would recommend for a wide range of skills and interests.	Sẽ đề xuất cho một loạt các kỹ năng và sự quan tâm.
Again, only this morning at breakfast.	Một lần nữa, chỉ sáng nay vào bữa sáng.
This is the move of a professional tycoon.	Đây là động thái của một tổng tài chuyên nghiệp.
I appreciate the space you've created here.	Tôi đánh giá cao không gian bạn đã tạo ra ở đây.
I hear the glass but do not feel it.	Tôi nghe thấy thủy tinh nhưng không cảm thấy nó.
Feels like ten minutes.	Cảm thấy như mười phút.
This includes property rights.	Điều này bao gồm quyền tài sản.
In addition, we will have to worry about him.	Ngoài ra, chúng tôi sẽ phải lo lắng về anh ấy.
Together with their friends.	Cùng với bạn bè của họ.
The old man was there.	Ông già ở đó.
I can't wait to see what you cook!.	Tôi nóng lòng muốn xem bạn nấu món gì !.
He is content if each gives what he has.	Anh ta bằng lòng nếu mỗi người cho những gì anh ta có.
This next state must take place at some point.	Trạng thái tiếp theo này phải diễn ra vào một thời điểm nào đó.
So get ready for it.	Vì vậy, hãy sẵn sàng cho nó.
Design and conduct research.	Thiết kế và thực hiện nghiên cứu.
I love woman.	Tôi yêu phụ nữ.
The two of them were familiar with this game.	Hai người họ đã quen thuộc với trò chơi này.
I took a slow breath.	Tôi hít vào một hơi thật chậm.
People come and go.	Người đến và đi.
She loves birds.	Cô ấy yêu chim.
She missed my brothers, and my father passed away.	Cô ấy nhớ anh em tôi, và bố tôi đã mất.
It will be interesting to see what you do with them.	Sẽ rất thú vị khi xem bạn làm gì với chúng.
Please wait.	Hãy chờ đợi.
But call me if you need help.	Nhưng hãy gọi cho tôi nếu bạn cần giúp đỡ.
I didn't feel like we were really part of it.	Tôi không cảm thấy như chúng tôi thực sự là một phần của nó.
In what is intended to be a best vs.	Trong những gì được dự định là một tốt nhất vs.
And no need to do anything.	Và không cần phải làm gì cả.
I think she was expecting them.	Tôi nghĩ cô ấy đã mong đợi họ.
That sounds a lot better.	Điều đó nghe có vẻ tốt hơn rất nhiều.
No one could do that, she realized.	Không ai có thể làm được điều đó, cô nhận ra.
It is a disease.	Nó là căn bệnh.
For someone from here.	Đối với một người nào đó từ đây.
Don't take it literally.	Đừng hiểu điều đó theo nghĩa đen.
I am doing well now.	Tôi đang làm tốt bây giờ.
The answer depends on the size of your development.	Câu trả lời phụ thuộc vào quy mô phát triển của bạn.
To a degree, a lot is.	Ở một mức độ, rất nhiều là.
Great tool, just great!.	Công cụ tuyệt vời, chỉ tuyệt vời !.
The answer they have access to is not my answer.	Câu trả lời mà họ có quyền truy cập không phải là câu trả lời của tôi.
This program has been running for a while.	Chương trình này đã chạy được một thời gian.
That, in and of itself, is strange.	Điều đó, tự bản thân nó, thật kỳ lạ.
There might be war or something.	Có thể có chiến tranh hoặc một cái gì đó.
It is yours now.	Nó là của bạn bây giờ.
I have tried a thousand ways with no success.	Tôi đã thử một nghìn cách nhưng không thành công.
I feel so proud to be connected to it.	Tôi cảm thấy rất tự hào khi được kết nối với nó.
I'm trying to do an analysis on a particularly bad small dataset.	Tôi đang cố gắng thực hiện phân tích trên một tập dữ liệu nhỏ đặc biệt tồi tệ.
The air is dry and cool.	Không khí khô ráo và mát mẻ.
It is important.	Nó quan trọng.
To see what others have not seen.	Để xem những gì người khác đã không nhìn thấy.
I have some more to read.	Tôi có một số chi tiết để đọc.
The group burst into laughter when they saw the photo.	Cả nhóm bật cười khi nhìn thấy bức ảnh.
This is who you are now.	Đây là con người bạn bây giờ.
Let's follow the light.	Chúng ta hãy làm theo ánh sáng.
Too many of our young people see home as impossible.	Quá nhiều người trẻ của chúng tôi xem nhà là không thể.
Within a few days.	Trong vòng vài ngày.
Then it is simple.	Sau đó, nó là đơn giản.
I refused and went into the house with my wife.	Tôi từ chối và đi vào nhà cùng với vợ tôi.
And the hate returned.	Và sự căm ghét quay trở lại.
Here is how it works.	Đây là cách nó hoạt động.
In open.	Trong mở.
There is still hope.	Vẫn còn hy vọng.
Obviously he is.	Rõ ràng là anh ta.
No phone number.	Không có số điện thoại.
No one has caught up yet.	Chưa có ai bắt kịp.
If you think you have felt something, you have felt it.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã cảm thấy điều gì đó, bạn đã cảm thấy nó.
More is never better, especially when it comes to government.	Nhiều hơn không bao giờ tốt hơn, đặc biệt là khi nói đến chính phủ.
No rule errors appear.	Không có lỗi luật nào xuất hiện.
The pieces they have.	Những mảnh họ có.
I don't care about his problems.	Tôi không quan tâm đến những vấn đề của anh ấy.
The new law changes this.	Luật mới thay đổi điều này.
Otherwise, this is a cheap answer.	Nếu không, đây là một câu trả lời rẻ.
He also went to the party.	Anh ta cũng đã từng đến bữa tiệc.
To be able to do that.	Để có thể làm được điều đó.
Do mention them in the comments section below.	Hãy đề cập đến chúng trong phần bình luận bên dưới.
Once that mission was completed, however, she couldn't wait to leave.	Tuy nhiên, khi nhiệm vụ đó đã hoàn thành, cô ấy không thể chờ đợi để rời đi.
Whatever is left.	Bất cứ điều gì còn lại.
But not everyone wants to live in a city.	Nhưng không phải ai cũng muốn sống trong một thành phố.
I have method for this.	Tôi có phương pháp cho việc này.
Can't figure out why.	Không thể tìm ra lý do tại sao.
I should have run away when those things.	Tôi lẽ ra phải bỏ chạy khi những thứ đó.
Second, a lot of software is difficult to use or program.	Thứ hai, nhiều phần mềm khó sử dụng hoặc lập trình.
I smiled at her and she smiled at me.	Tôi cười với cô ấy và cô ấy cũng cười với tôi.
This school is the only place that is safe for her.	Ngôi trường này là nơi duy nhất an toàn với cô ấy.
That will only come very close to the end.	Điều đó sẽ chỉ đến rất gần cuối.
I can't seem to connect this morning.	Tôi có vẻ không kết nối được với sáng nay.
I cannot say much longer. 	Tôi không thể nói lâu hơn nữa. 
finally won at the previous stage four seconds.	cuối cùng đã giành chiến thắng ở giai đoạn trước bốn giây.
Well, the old me went through.	Chà, tôi cũ đã trải qua.
So far there is no evidence that he has.	Cho đến nay không có bằng chứng cho thấy anh ta đã.
He is my oldest child.	Anh ấy là đứa con lớn của tôi.
Set out in the cold.	Đặt ra trong lạnh.
He joined the resistance, like many other young people in the area.	Anh tham gia kháng chiến, như bao thanh niên khác trong vùng.
I just want to join him in this.	Tôi chỉ muốn tham gia cùng anh ấy trong việc này.
She is good.	Cô ấy tốt.
I think it would be good for him to get up.	Tôi nghĩ sẽ rất tốt cho anh ấy nếu đứng dậy.
You need to tell me what happened that night.	Bạn cần phải kể lại cho tôi những gì đã xảy ra đêm đó.
But the old man took it with a smile.	Nhưng ông già nhận lấy nó với một nụ cười.
Already have my cell.	Đã có phòng giam của tôi.
He should be shot.	Anh ta nên bị bắn.
And he doesn't want to do that.	Và anh ấy không muốn làm điều đó.
As noted earlier.	Như đã lưu ý trước đó.
My mouth is dry.	Miệng tôi khô khốc.
The second goal is an easy one.	Mục tiêu thứ hai là một mục tiêu dễ dàng.
States have been affected.	Các bang đã bị ảnh hưởng.
I mean just really go.	Tôi có nghĩa là chỉ thực sự đi.
And forgetting yourself is seeing everything else.	Và quên đi chính mình là nhìn thấy mọi thứ khác.
Other political parties.	Các đảng phái chính trị khác.
I don't believe in luck.	Tôi không tin vào sự may rủi.
Everything seems normal.	Mọi thứ có vẻ bình thường.
The mixture of yellow and black will produce brown.	Sự pha trộn giữa màu vàng và màu đen sẽ tạo ra màu nâu.
I can't say exactly why.	Tôi không thể nói chính xác tại sao.
Take advantage of your opportunity.	Hãy tận dụng cơ hội của bạn.
Tonight, we had a bit of both.	Tối nay, chúng tôi đã có một chút của cả hai.
Creative people should focus on blue.	Những người sáng tạo nên tập trung vào màu xanh lam.
So much happened that year.	Có quá nhiều điều đã xảy ra trong năm đó.
They make the difference and tell the whole story.	Họ tạo ra sự khác biệt và kể toàn bộ câu chuyện.
I came to pay my check.	Tôi đến để trả tiền cho séc của tôi.
Now this spirit is standing in front of her.	Bây giờ linh hồn này đang đứng trước mặt cô.
Maybe she was crazy.	Có lẽ cô ấy đã bị điên.
Perhaps, even, is a lie.	Có lẽ, thậm chí, là một lời nói dối.
This should be a safe space.	Đây phải là một không gian an toàn.
Sure, they wouldn't tell him.	Chắc chắn, họ sẽ không nói với anh ta.
He can do this with a look or movement.	Anh ấy có thể làm điều này bằng một cái nhìn hoặc cử động.
In humans, this force plays a limiting role.	Ở con người, lực này đóng vai trò hạn chế.
Now, you pay for what you use.	Bây giờ, bạn trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
Survival was also assessed.	Khả năng sống sót cũng được đánh giá.
Our old friend.	Bạn cũ của chúng ta.
I passed a large army truck.	Tôi vượt qua một chiếc xe tải quân đội lớn.
Take us in.	Đưa chúng tôi vào.
I'm stopping it right now.	Tôi đang dừng nó ngay bây giờ.
We will never know.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết.
We don't talk anymore.	Chúng tôi không nói chuyện nữa.
Five minutes later, the rain washed them away.	Năm phút sau, cơn mưa đã cuốn lấy họ.
No, he's not weird like that or anything.	Không, anh ấy không kỳ lạ như thế hay bất cứ điều gì.
Luck of the draw, that one.	May mắn của trận hòa, cái đó.
As with any software project, we need to understand the requirements.	Như với bất kỳ dự án phần mềm nào, chúng ta cần hiểu các yêu cầu.
You cannot learn it from a teacher.	Bạn không thể học nó từ một giáo viên.
She looks familiar.	Cô ấy trông quen thuộc.
I love others.	Tôi yêu người khác.
If you can explain.	Nếu bạn có thể giải thích.
I spent a lot of time outside talking to trees and plants.	Tôi đã dành nhiều thời gian ở bên ngoài để nói chuyện với cây cối và thực vật.
He's talking about things that don't make sense.	Anh ấy đang nói về những điều không có ý nghĩa.
When he was done, she let out a long breath.	Khi anh làm xong, cô thở ra một hơi dài.
You have to pay for them.	Bạn phải trả tiền cho chúng.
This movement has only just begun.	Phong trào này chỉ mới bắt đầu.
At least not for the object.	Ít nhất không phải vì đồ vật.
Repeat again.	Lặp lại một lần nữa.
When working with table views.	Khi làm việc với các khung nhìn bảng.
The same is true in life.	Điều này cũng tương tự trong cuộc sống.
I just feel a little confused.	Tôi chỉ cảm thấy một chút bối rối.
I'm sure everyone knows the rules of the game.	Tôi chắc rằng mọi người đều biết luật chơi.
I gave up trying to get out.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng thoát ra.
Memory contains direct control words.	Bộ nhớ chứa các từ điều khiển trực tiếp.
But you can't even stand facing her.	Nhưng bạn thậm chí không thể đứng đối mặt với cô ấy.
People may have lost their lives.	Mọi người có thể đã mất mạng.
This year has been great so far.	Năm nay đã được tuyệt vời cho đến nay.
Both are good.	Cả hai đều giỏi.
Her voice, not his.	Giọng của cô ấy, không phải của anh.
He was back outside his parents' bedroom door at seven o'clock.	Anh đã trở lại bên ngoài cửa phòng ngủ của cha mẹ mình lúc bảy giờ.
All three of my brothers were in the military.	Cả ba anh em tôi đều đi lính.
After ten days she had to fast.	Sau mười ngày cô phải nhịn ăn.
Soon lost his mind and therefore did not care.	Sớm mất trí và do đó không quan tâm.
I lost in three sets.	Tôi thua trong ba set.
We look forward to hearing your thoughts!.	Chúng tôi mong chờ được lắng nghe suy nghĩ của bạn!.
But the good news is, this is the last doctor visit.	Nhưng tin tốt là, đây là lần khám bác sĩ cuối cùng.
We are more than that.	Chúng tôi còn hơn thế nữa.
Be careful after dark.	Hãy cẩn thận sau khi trời tối.
With this knowledge, it refused to create one.	Với kiến ​​thức này, nó đã từ chối tạo ra một cái.
And yours is the first post.	Và của bạn là bài viết đầu tiên.
Time, money and energy.	Thời gian, tiền bạc và năng lượng.
This is trouble.	Đây là rắc rối.
So go and read the article about me, then read everything else.	Vì vậy, hãy đi và đọc bài viết về tôi, sau đó đọc mọi thứ khác.
I want to stand out.	Tôi muốn nổi bật.
The less time they have, the better.	Họ càng có ít thời gian thì càng tốt.
Their clothes are not dirty.	Quần áo của họ không bị bẩn.
None of this will be a big surprise.	Không ai trong số này sẽ là một bất ngờ lớn.
All studies included both men and women.	Tất cả các nghiên cứu bao gồm cả nam giới và phụ nữ.
She will not enter alone.	Cô ấy sẽ không vào một mình.
It will flow as you would normally expect.	Nó sẽ trôi chảy như bạn thường mong đợi.
I think they need to prove that they can still trust me.	Tôi nghĩ họ cần chứng minh rằng họ vẫn có thể tin tưởng tôi.
Now I love her more than ever.	Bây giờ tôi yêu cô ấy hơn bao giờ hết.
Just search for it.	Chỉ cần tìm kiếm nó.
He won't say.	Anh ấy sẽ không nói.
This is relevant.	Điều này có liên quan.
And make a note of it in your account file.	Và ghi chú nó trong tệp tài khoản của bạn.
Play ends before it begins.	Chơi kết thúc trước khi nó bắt đầu.
I love her and I love them.	Tôi yêu cô ấy và tôi yêu họ.
Sit outside for ten minutes with no one coming out.	Ngồi bên ngoài mười phút mà không có ai ra ngoài.
That's a really good question.	Đó là một câu hỏi thực sự hay.
Just walk out and have a beer.	Chỉ cần đi bộ ra ngoài và uống một cốc bia.
She is on the second floor.	Cô ấy ở trên tầng hai.
Data represent the mean of three independent trials.	Dữ liệu đại diện cho giá trị trung bình của ba thử nghiệm độc lập.
I still don't get what you mean.	Tôi vẫn không hiểu ý bạn.
Five other animals act as controls.	Năm con vật khác đóng vai trò điều khiển.
We plan to prepare you as best we can.	Chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị cho bạn tốt nhất có thể.
That day continues to be one.	Ngày đó tiếp tục là một trong những.
Any remaining errors are definitely my own.	Mọi lỗi còn lại chắc chắn chỉ của tôi.
The key name is the same, but the value is changed.	Tên khóa giống nhau, nhưng giá trị được thay đổi.
They are my people, they are my responsibility.	Họ là người của tôi, là trách nhiệm của tôi.
We go through the room in the back.	Chúng tôi đi qua phòng ở phía sau.
The ship is here because of the plague on this planet.	Con tàu ở đây vì dịch bệnh trên hành tinh này.
Last week, this didn't seem to work.	Tuần trước, điều này dường như không hoạt động.
They can feel the wind.	Họ có thể cảm thấy gió.
It's a job.	Đó là một công việc.
Not everyone can read their mind.	Không phải ai cũng có thể đọc được suy nghĩ của mình.
They were wrong.	Họ đã nhầm.
I am your king, and the king rules.	Tôi là vua của bạn, và vua cai trị.
In fact, most never will.	Trong thực tế, hầu hết sẽ không bao giờ.
It is bad for everyone.	Nó là xấu cho tất cả mọi người.
I'm here.	Tôi đây.
But that went against their training.	Nhưng điều đó đã đi ngược lại quá trình đào tạo của họ.
If it is not cold, you can add ice.	Nếu không lạnh có thể cho thêm đá.
In other words, the first copy time is relatively long.	Nói cách khác, thời gian sao chép đầu tiên tương đối lâu.
I have tried it many times.	Tôi đã thử nó nhiều lần.
So you tell me.	Vì vậy, bạn nói với tôi.
I find it very, very difficult.	Tôi thấy nó rất, rất khó.
That's why my legs so badly want to leave.	Đó là lý do tại sao chân tôi rất muốn bỏ đi.
But he had no other choice in this matter.	Nhưng anh không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này.
Obviously it was wrong.	Rõ ràng là nó đã sai.
He is a big man.	Anh ấy là một người đàn ông lớn.
The animal is still lying on its side.	Con vật vẫn nằm nghiêng.
I don't listen, but it's hard not to hear.	Tôi không nghe, nhưng thật khó để không nghe.
Stay tuned, book me a line and enjoy your stay!.	Hãy theo dõi, đặt cho tôi một dòng và tận hưởng kỳ nghỉ của bạn !.
Released in public.	Ra mắt nơi công cộng.
They killed a lot of them.	Họ đã giết rất nhiều người trong số họ.
I only see faces.	Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt.
Get that ring back.	Lấy lại chiếc nhẫn đó.
The hall door was open.	Cửa đại sảnh đã mở.
It doesn't have to be that simple.	Nó không nhất thiết phải đơn giản như vậy.
I had the pleasure.	Tôi có niềm vui.
I just saved a video a while ago.	Tôi vừa lưu một video trước đây.
And this remains especially so in the event of an accident.	Và điều này vẫn đặc biệt như vậy trong trường hợp xảy ra tai nạn.
It won't be a problem.	Nó sẽ không thành vấn đề.
You look too good to go for this job.	Bạn trông quá tốt để đi làm công việc này.
Please don't be malicious.	Xin đừng ác ý.
Lucky for you, lucky for me.	May mắn cho bạn, may mắn cho tôi.
One two and one zero.	Một hai và một số không.
We achieve the same result here.	Chúng tôi đạt được kết quả tương tự ở đây.
They are taking a big risk that you wouldn't take.	Họ đang chấp nhận một rủi ro lớn mà bạn sẽ không chấp nhận.
And now it happened.	Và bây giờ nó đã xảy ra.
I have many other things to do.	Tôi còn nhiều việc khác để làm.
He moved his weight, stood, stepped back.	Anh di chuyển trọng lượng của mình, đứng, lùi lại.
I feel cut off from the rest of the world.	Tôi cảm thấy bị cắt đứt với phần còn lại của thế giới.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
Yours doesn't just have to do with you.	Của bạn không chỉ có để làm với bạn.
I closed my eyes and continued to look at her.	Tôi nhắm mắt và tiếp tục nhìn cô ấy.
For you, she is perfect in every way.	Đối với bạn, cô ấy hoàn hảo về mọi mặt.
We describe three cases and review the literature.	Chúng tôi mô tả ba trường hợp và xem xét các tài liệu.
This was said.	Điều này đã nói.
And the police officers with whom she was arrested.	Và các sĩ quan cảnh sát mà cô ấy đã bị bắt.
She doesn't want to go through it again.	Cô ấy không muốn trải qua nó một lần nữa.
Many systems have been tried.	Nhiều hệ thống đã được thử.
A man came down beside me.	Một người đàn ông đi xuống bên cạnh tôi.
Government, another proposal was made.	Chính phủ, một đề nghị khác đã được thực hiện.
Everyone has cancer cells in their body.	Mỗi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể.
I don't want to see him like that.	Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy.
Even more than that.	Thậm chí nhiều hơn thế.
Nine causes of death have been described.	Chín nguyên nhân cái chết đã được mô tả.
I don't think he will understand.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ hiểu.
He wanted to make love to her, but he couldn't.	Anh muốn làm tình với cô, nhưng anh không thể.
Not in a negative way.	Không phải theo cách tiêu cực.
He couldn't answer her.	Anh ấy không thể trả lời cô ấy.
Constantly ahead of its time.	Không ngừng đi trước thời đại.
The future is green.	Tương lai là màu xanh lá cây.
So we didn't get the name.	Vì vậy, chúng tôi đã không nhận được tên.
I didn't say.	Tôi đã không nói.
Update your plans as you travel.	Cập nhật kế hoạch của bạn khi bạn đi du lịch.
But you can choose.	Nhưng bạn có thể chọn.
Everyone is welcome, and no one is expected.	Mọi người đều được chào đón, và không ai được mong đợi.
Wait and listen.	Chờ đợi và lắng nghe.
It was really fun for me.	Nó thực sự rất vui đối với tôi.
She held it out in front of her, away from her body.	Cô đưa nó ra trước mặt, tránh xa cơ thể.
Never serve cold.	Không bao giờ phục vụ lạnh.
After a while, a very old woman opened it.	Một lúc sau, một người phụ nữ rất già đã mở nó ra.
We are looking for great.	Chúng tôi đang tìm kiếm tuyệt vời.
Subjects included dogs and still lifes.	Đối tượng đã bao gồm chó và tĩnh vật.
We look forward to hearing from you soon!.	Chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn sớm!.
I saw him holding it out in front of me.	Tôi thấy anh ấy đang giơ nó ra trước mặt.
Do not copy our work unless you link directly to the article.	Đừng sao chép tác phẩm của chúng tôi trừ khi bạn liên kết trực tiếp đến bài viết.
It is sometimes not an easy task.	Nó đôi khi không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
So they are used in many applications and models.	Vì vậy, chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng và mô hình.
This is not a true news story.	Đây không phải là một câu chuyện tin tức có thật.
You are under stress.	Bạn đang bị căng thẳng.
Indicates the village.	Chỉ ra làng.
He's still fine.	Anh ấy vẫn ổn.
From a representative experiment.	Từ một thí nghiệm đại diện.
But that only happens very, very rarely, you know.	Nhưng điều đó chỉ xảy ra rất hiếm, rất hiếm, bạn biết đấy.
She told them everything.	Cô ấy đã nói với họ tất cả mọi thứ.
How you want to do it is entirely up to you.	Việc bạn muốn làm như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Room and bed are quite comfortable.	Phòng và giường đều khá thoải mái.
Her country doesn't even exist now as it once did for her.	Đất nước của cô ấy thậm chí không tồn tại bây giờ như nó đã từng đối với cô ấy.
Change everything.	Làm thay đổi mọi thứ.
This is the problem.	Đây là vấn đề.
Today, the internet offers more options.	Ngày nay, internet cung cấp nhiều lựa chọn hơn.
Or so he thinks it's his time.	Hoặc vì vậy anh ấy nghĩ rằng đó là thời gian của anh ấy.
We love it here.	Chúng tôi yêu nó ở đây.
This example shows how people with military power were able to rule.	Ví dụ này cho thấy những người có sức mạnh quân sự đã có thể cai trị như thế nào.
I am not myself.	Tôi không phải là chính mình.
I ran away.	Tôi đã chạy trốn.
He held out his hand to me.	Anh ấy chìa tay ra cho tôi.
I will take advantage of it.	Tôi sẽ tận dụng nó.
You also become family.	Bạn cũng trở thành gia đình.
We were out longer than usual but it was well worth it.	Chúng tôi ở ngoài lâu hơn bình thường nhưng nó rất xứng đáng.
Regardless of your religion, this can be used to help many people.	Bất kể tôn giáo của bạn, điều này có thể được sử dụng để giúp đỡ nhiều người.
Their bodies are broken.	Cơ thể của họ tan vỡ.
I really shouldn't say this.	Tôi thực sự không nên nói điều này.
But he knew there was no hidden meaning here.	Nhưng anh biết không có ẩn ý nào ở đây cả.
Will be presented.	Sẽ được trình bày.
Give it a minute to save everything.	Hãy cho nó một phút để lưu mọi thứ.
On paper, that option sounds pretty good.	Trên giấy tờ, tùy chọn đó nghe có vẻ khá tốt.
But not necessarily.	Nhưng không nhất thiết.
But not only that.	Nhưng, không chỉ có vậy.
I really like this book.	Tôi thực sự thích quyển sách này.
We were only planning to go today for about eight weeks.	Chúng tôi chỉ dự định đi hôm nay trong khoảng tám tuần.
I like him for that.	Tôi thích anh ấy vì điều đó.
Fast websites.	Các trang web nhanh chóng.
This world is too late for us.	Thế giới này quá muộn đối với chúng ta.
Some don't.	Một số không.
However, there is another possibility.	Tuy nhiên, có một khả năng khác.
They didn't shoot at him.	Họ đã không bắn vào anh ta.
It was an amazing experience.	Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc.
This panel is intended to be amusing.	Bảng điều khiển này nhằm mục đích gây cười.
I hope you understand.	Tôi hy vọng bạn hiểu.
Another strange thing befell him next.	Một điều kỳ lạ khác ập đến với anh ta tiếp theo.
She has never made love.	Cô ấy chưa bao giờ làm tình.
I sat on the arm of the chair.	Tôi ngồi trên tay ghế.
You know the insurance companies.	Bạn biết các công ty bảo hiểm.
That's rare for me this year.	Điều đó thật hiếm đối với tôi trong năm nay.
Empty place tonight.	Nơi vắng vẻ đêm nay.
As with anything, some are done a little better than others.	Như với bất cứ điều gì, một số được thực hiện tốt hơn một chút so với những người khác.
The title of the article makes no sense.	Tiêu đề của bài viết không có ý nghĩa gì.
We did not follow up.	Chúng tôi đã không theo dõi.
He will know when the time is right.	Anh ấy sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp.
I've got fans and growing.	Tôi đã có người hâm mộ và đang phát triển.
Nothing can be removed more from the truth.	Không có gì có thể được loại bỏ hơn từ sự thật.
Especially my family.	Đặc biệt là gia đình tôi.
To me, it's more like a place worth living.	Đối với tôi, nó giống như một nơi đáng sống hơn.
She doesn't want you.	Cô ấy không muốn bạn.
Not proud of it.	Không tự hào về nó.
They keep my feet very warm and very comfortable.	Chúng giữ cho đôi chân của tôi rất ấm và rất thoải mái.
I haven't heard anything else.	Tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì nói khác.
A bunch of such characters.	Một loạt các ký tự như vậy.
But they were very happy.	Nhưng họ đã rất vui.
She told him she was busy.	Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy đang bận.
You love the customer in the reading process.	Bạn yêu thích khách hàng trong quá trình đọc.
It's huge, and essentially a church in its own right.	Nó rất lớn, và về cơ bản là một nhà thờ theo đúng nghĩa của nó.
Pour some water into a small bowl.	Đổ một ít nước vào bát nhỏ.
Making a feature film with that setting is very difficult.	Làm phim truyện với bối cảnh đó rất khó.
I choose to look to the future.	Tôi chọn nhìn vào tương lai.
I really think the world is over.	Tôi thực sự nghĩ rằng thế giới đã kết thúc.
He doesn't want this.	Anh ấy không muốn điều này.
So you need to fix that first.	Vì vậy, bạn cần phải khắc phục điều đó trước.
I was lucky.	Tôi đã may mắn.
Send me details about other relevant products from third parties.	Gửi cho tôi thông tin chi tiết về các sản phẩm có liên quan khác từ bên thứ ba.
Oh the exception.	Oh là ngoại lệ.
I want to force him to talk to me.	Tôi muốn ép anh ấy nói chuyện với tôi.
I have no feelings.	Tôi không có cảm xúc.
Therefore, nothing related to my account depends on this.	Do đó, không có gì liên quan đến tài khoản của tôi phụ thuộc vào điều này.
I have no business here, no part to play.	Tôi không có việc gì ở đây, không có phần để chơi.
My shoes have been taken off.	Giày của tôi đã được tháo ra.
I know you will be the one looking for him.	Tôi biết bạn sẽ là người tìm kiếm anh ta.
And no one goes to sleep.	Và không ai đi ngủ.
Everything is taken care of.	Mọi thứ đều được chăm chút.
On the private front, women also gain some sort of special status.	Về mặt riêng tư, những người phụ nữ cũng đạt được một số loại địa vị đặc biệt.
I have useful skills.	Tôi có những kỹ năng hữu ích.
I couldn't take my eyes off him.	Tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy.
You played a bad game.	Bạn đã chơi một trò chơi kém.
Get the services he needs.	Nhận được các dịch vụ mà anh ta cần.
Online sales have ended.	Bán hàng trực tuyến đã kết thúc.
He was forced out of his job by it.	Ông đã bị buộc thôi việc bởi nó.
Preferably warm water or tea at room temperature.	Tốt nhất là nước hoặc trà ấm ở nhiệt độ phòng.
More active users than two years ago.	Người dùng tích cực hơn so với hai năm trước.
They have a huge history.	Họ có một lịch sử rất lớn.
See more from his series here.	Xem thêm từ loạt bài của anh ấy tại đây.
So, at last, the writing test time is over.	Vì vậy, cuối cùng thì giờ kiểm tra viết đã kết thúc.
Here, there is nothing left of her.	Ở đây, không còn gì của cô ấy nữa.
I can't get it under the other.	Tôi không thể lấy nó dưới cái kia.
I have two wonderful children who mean a lot to me.	Tôi có hai đứa con tuyệt vời, có ý nghĩa đối với tôi.
They play very hard and play very smart.	Họ chơi rất nỗ lực và chơi rất thông minh.
We really need this kid.	Chúng tôi thực sự cần đứa trẻ này.
With each failure, you are one step closer to success.	Với mỗi lần thất bại, bạn đang tiến gần hơn một bước tới thành công.
He smiled into the phone.	Anh cười vào điện thoại.
You mentioned the train.	Bạn đã đề cập đến chuyến tàu.
They are really hard to do.	Chúng thực sự khó thực hiện.
Or because we have a new leader.	Hoặc bởi vì chúng tôi có một nhà lãnh đạo mới.
That's a good idea, and a good idea it still is.	Đó là một ý tưởng tốt, và một ý tưởng tốt là nó vẫn còn.
It is stronger than one person.	Nó mạnh hơn một người.
Her voice came out thick.	Giọng cô ấy phát ra dày đặc.
He knew that voice well.	Anh biết rõ giọng nói đó.
Such questions are definitely on topic.	Những câu hỏi như vậy chắc chắn là về chủ đề.
Remember, he's still quite young.	Hãy nhớ rằng, anh ấy vẫn còn khá trẻ.
However, it was a secret development.	Tuy nhiên, đó là một sự phát triển bí mật.
I should be happy right now.	Tôi nên hạnh phúc ngay bây giờ.
No matter what you say, he will only take advantage of you.	Bất kể bạn nói gì, anh ta sẽ chỉ lợi dụng bạn.
Milk is one of the first ingredients.	Sữa là một trong những nguyên liệu đầu tiên.
She will worry and do it as a consolation.	Cô ấy sẽ lo lắng và làm điều đó như một điều an ủi.
They are not his children.	Chúng không phải là con của anh ấy.
That's when he got upset.	Đó là lúc anh ấy khó chịu.
What happened next, happened to me.	Điều gì đã xảy ra tiếp theo, đã xảy ra với tôi.
Homes here sell within hours of being put on the market.	Những ngôi nhà ở đây được bán trong vòng vài giờ kể từ khi chúng được đưa ra thị trường.
He has his friends but they are not the same.	Anh ấy có những người bạn của mình nhưng không giống nhau đâu.
They say the king called for it to be closed.	Họ nói rằng nhà vua đã kêu gọi đóng cửa nó.
Another night, he threw two water-deficient cans.	Một đêm khác, anh ta ném hai chiếc hộp loại thiếu nước.
He closed his eyes and said nothing.	Anh nhắm mắt và không nói gì.
But few people completely believe in him.	Nhưng ít ai hoàn toàn tin vào anh ta.
It seems to agree with the advice on this answer.	Nó có vẻ đồng ý với lời khuyên về câu trả lời này.
There is no trace of him anywhere.	Không có dấu vết của anh ta ở bất cứ đâu.
All you have to do is use them.	Tất cả những gì bạn phải làm là sử dụng chúng.
More will come soon.	Nhiều hơn nữa sẽ đến sớm.
He wants to be something.	Anh ấy muốn trở thành một cái gì đó.
I will definitely recommend them.	Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu họ.
I even tried the black market for you.	Tôi thậm chí đã thử chợ đen cho bạn.
He didn't say yes but he didn't say no either.	Anh ấy không nói có nhưng anh ấy cũng không nói không.
You've worked hard to reconcile it, and it shows.	Bạn đã làm việc chăm chỉ để điều hòa nó, và nó cho thấy.
Maybe so.	Có lẽ vì thế.
He gently held my hand.	Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi.
She didn't know what to think of him.	Cô không biết phải nghĩ gì về anh.
Today we just got everything ready.	Hôm nay chúng tôi chỉ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
There were no protesting voices.	Không có tiếng nói phản kháng.
But that's nothing new.	Nhưng điều đó không có gì mới.
Not very good either.	Cũng không tốt lắm.
And cries.	Và những tiếng khóc.
First, the number of patients is generally small.	Đầu tiên, số lượng bệnh nhân nói chung là nhỏ.
He didn't start talking right away.	Anh ấy không bắt đầu nói ngay lập tức.
It has its ups and downs, with the memory of the boy's words.	Nó thăng trầm, với ký ức về những lời nói của cậu bé.
You do not need to reply to this letter.	Bạn không cần phải trả lời bức thư này.
All it takes is a single step.	Tất cả chỉ cần một bước duy nhất.
I have seen them together.	Tôi đã nhìn thấy họ cùng nhau.
I think this is the answer.	Tôi nghĩ đây là câu trả lời.
This can be done using standard techniques.	Điều này có thể thực hiện được bằng các kỹ thuật tiêu chuẩn.
But there's still no word on what the outcome of this might be.	Nhưng vẫn chưa có gì cho biết kết quả của việc này có thể là gì.
If this were a risk, we wouldn't do it.	Nếu đây là một rủi ro, chúng tôi sẽ không làm điều đó.
But she didn't.	Nhưng cô ấy đã không.
God, soft lips, hair and hands.	Chúa ơi, môi mềm, tóc và tay.
It's just sex.	Nó chỉ là tình dục.
It's long.	Nó dài.
Well, that's what he'll have to face first-hand.	Chà, đó là những gì anh ấy sẽ phải đối mặt trực tiếp.
I couldn't stand to get in the car.	Tôi không thể đứng vững bước lên xe.
He invited me for tea.	Anh ấy mời tôi uống trà.
You have to play the game.	Bạn phải chơi trò chơi.
He's in your class.	Anh ấy ở trong lớp của bạn.
Well, you won't even read this.	Chà, bạn thậm chí sẽ không đọc cái này.
I'm not sure how we're going to do this.	Tôi không chắc chúng ta sẽ làm điều này như thế nào.
They provide water twice a day.	Họ cung cấp nước hai lần một ngày.
I really liked the movie.	Tôi rất thích bộ phim.
One minute walk carefully and unquestionably.	Một phút đi bộ cẩn thận và không thể nghi ngờ.
Security does not exist, that is why existence is so beautiful.	An ninh không tồn tại, đó là lý do tại sao sự tồn tại là rất đẹp.
Or let him walk.	Hoặc để anh ấy đi bộ.
But only because.	Nhưng chỉ vì.
Inside an apartment.	Bên trong một căn hộ.
We won't be able to do anything interesting this week.	Chúng tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì thú vị trong tuần này.
There's a reason people worry about science and technology.	Có một lý do khiến mọi người lo lắng về khoa học và công nghệ.
And he survived it.	Và anh ấy đã sống sót sau nó.
See details below.	Xem chi tiết bên dưới.
It started very, very soon.	Nó bắt đầu rất, rất sớm.
Better get out of here and process this new information.	Tốt hơn hết hãy rời khỏi đây và xử lý thông tin mới này.
So a lot of theory and not much practice.	Vì vậy, rất nhiều lý thuyết và không nhiều thực tế.
In summer, yellow flowers open at night.	Vào mùa hè, hoa vàng mở vào ban đêm.
I can't seem to breathe.	Tôi dường như không thể thở được.
And so the police just walked away from the scene.	Và vì vậy cảnh sát chỉ đi khỏi hiện trường.
This is his first time showing it.	Đây là lần đầu tiên anh ấy thể hiện nó.
Then he was sure he was falling.	Khi đó anh ta chắc chắn rằng mình đang bị ngã.
When we hide it makes things worse.	Khi chúng ta che giấu nó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
I simply love this move, for no real reason.	Tôi chỉ đơn giản là yêu thích động thái này, không có lý do thực sự.
Even so, the core rules of war remained the same.	Mặc dù vậy, các quy tắc cốt lõi của chiến tranh vẫn được giữ nguyên.
You won't have any problems now.	Bạn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì bây giờ.
That is the law at its best.	Đó là luật tốt nhất của nó.
It's good to see you.	Thật tốt khi được gặp bạn.
Or maybe she just doesn't remember it the same way.	Hoặc có thể cô ấy không nhớ nó giống như vậy.
I'll take everything out.	Tôi sẽ đưa mọi thứ ra ngoài.
Ability to write routine business reports.	Có khả năng viết các báo cáo kinh doanh thông thường.
The primary outcome measure is the live birth rate.	Thước đo kết quả chính là tỷ lệ sinh sống.
I went back in time.	Tôi đã quay ngược thời gian.
They said they only saw single adults being held outside the bridge.	Họ nói rằng họ chỉ nhìn thấy những người trưởng thành đơn lẻ được tổ chức bên ngoài cây cầu.
So is your husband.	Chồng chị cũng vậy.
I can still see her face in my mind.	Tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trong tâm trí của mình.
The fields fell asleep.	Cánh đồng chìm trong giấc ngủ.
Both go in and out at will.	Cả hai đều vào trong và đi ra ngoài tùy ý.
But the situation still requires more.	Nhưng tình hình vẫn còn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
That never happened again.	Điều đó đã không bao giờ xảy ra nữa.
I think she'll ride for a few hours, then take off.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi xe trong vài giờ, sau đó sẽ cất cánh.
That's a big thing with networking.	Đó là một điều lớn với mạng.
I couldn't do anything but cut out my own heart.	Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cắt bỏ trái tim của chính mình.
That can be done in advance.	Điều đó có thể được thực hiện trước.
She turned to run away.	Cô quay đầu bỏ chạy.
Why she never makes it big is just beyond me.	Tại sao cô ấy không bao giờ làm cho nó lớn chỉ là ngoài tôi.
He is the fourth child in a family of six.	Anh là con thứ tư trong gia đình sáu người.
It simply speaks to itself.	Nó chỉ đơn giản là nói với chính nó.
The trial judge found that the stopping was appropriate.	Thẩm phán xét xử thấy rằng việc dừng lại là thích hợp.
They can report back and discuss their findings with you.	Họ có thể báo cáo lại và thảo luận về những phát hiện của họ với bạn.
Put his personal life aside.	Đặt cuộc sống cá nhân của mình sang một bên.
The reason it matters is that it's not her secret to keep.	Lý do nó quan trọng là nó không phải là bí mật của cô ấy để giữ.
The left piece, now becomes the right piece.	Mảnh bên trái, bây giờ trở thành mảnh bên phải.
Have fun with it.	Hãy vui vẻ với nó.
She asked who was there.	Cô ấy hỏi ai đã ở đó.
All products are the correct size.	Tất cả các sản phẩm có kích thước chính xác.
Especially since she has a clear passion for something else.	Đặc biệt là vì cô ấy có một niềm đam mê rõ ràng cho một thứ khác.
Babies need sleep too.	Em bé cũng cần ngủ.
And there's even evidence that it does.	Và thậm chí có bằng chứng cho thấy điều đó xảy ra.
I highly recommend her.	Tôi rất khuyên cô ấy.
All authors collect and read material.	Tất cả các tác giả sưu tầm và đọc tài liệu.
I feel sorry for him, really.	Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, thực sự.
It's not cheap.	Nó không rẻ.
But that's not perfect either.	Nhưng điều đó cũng không hoàn hảo.
Oh, and wine.	Ồ, và rượu vang.
You have traveled a lot.	Bạn đã đi rất nhiều.
They will not disappear.	Họ sẽ không biến mất.
No need to know too much.	Không cần biết quá nhiều.
Because it can't.	Bởi vì nó không thể.
But Dad clearly had other ideas of his own.	Nhưng bố rõ ràng có những ý tưởng khác của riêng mình.
You can't be yourself.	Anh không thể là chính mình.
Out of sight out of mind.	Xa mặt cách lòng.
You will be right here.	Bạn sẽ ở ngay đây.
Not very successful.	Không phải là rất thành công.
In everyday life, sometimes people can call black to white.	Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi con người có thể gọi đen thành trắng.
Call me when you want to be picked up.	Hãy gọi cho tôi khi bạn muốn được đón.
It appears as stories.	Nó xuất hiện như những câu chuyện.
We update this content as often as possible.	Chúng tôi cập nhật nội dung này thường xuyên nhất có thể.
It's different from you having a wish that you definitely wish for.	Nó khác với việc bạn có một điều ước mà bạn chắc chắn là điều ước.
It is simply not done.	Nó chỉ đơn giản là không được thực hiện.
Two weeks later, the vehicle was removed.	Hai tuần sau, phương tiện đã được gỡ bỏ.
He slowly stood up, taking his time to figure out his next move.	Anh chậm rãi đứng lên, dành thời gian để tìm ra động thái tiếp theo của mình.
What is the second smallest.	Nhỏ thứ hai là gì.
And it is worth it.	Và nó là giá trị nó.
If you're a single dad, this can be tough.	Nếu bạn là một ông bố đơn thân, điều này có thể rất khó khăn.
There is no way to make this right.	Không có cách nào để làm cho điều này đúng.
Yes, they will come in.	Vâng, họ sẽ vào đây.
It is really nice to be able to do that.	Nó thực sự là tốt đẹp để có thể làm điều đó.
Thanks to his father.	Cảm ơn cha của anh ấy.
I don't trust anyone.	Tôi không tin ai cả.
I did this and it works.	Tôi đã làm điều này và nó hoạt động.
If there is a promise, there is a way.	Nếu có một lời hứa, sẽ có một con đường.
He could no longer imagine how her face could have changed.	Anh không còn tưởng tượng được khuôn mặt của cô ấy có thể đã thay đổi như thế nào.
The most helpful thing, is communication.	Điều hữu ích nhất, là giao tiếp.
Already have a name.	Đã có một cái tên.
Matter is the only thing involved.	Vật chất là thứ duy nhất liên quan.
No one will do that.	Không ai sẽ làm điều đó.
She tried a different approach.	Cô ấy đã thử một cách tiếp cận khác.
What you say goes.	Những gì bạn nói đi.
This is definitely a strong man.	Đây, chắc chắn là một người đàn ông mạnh mẽ.
They had tried it only once before.	Họ đã thử nó chỉ một lần trước đây.
Of course, it will still have to act together.	Tất nhiên, nó vẫn sẽ phải hành động cùng nhau.
Further research efforts should focus on this area.	Các nỗ lực nghiên cứu sâu hơn nên tập trung vào lĩnh vực này.
Choose your dream website before someone else does.	Chọn trang web mơ ước của bạn trước khi người khác làm.
Tell me where you down on that.	Nói cho tôi biết nơi bạn xuống về điều đó.
Or if so, tell me what it is.	Hoặc nếu có, hãy cho tôi biết nó là gì.
Then we'll need to talk.	Sau đó, chúng ta sẽ cần nói chuyện.
He never stood tall on his own two feet.	Anh ta không bao giờ đứng lên cao trên đôi chân của mình.
Well, that's not it.	Chà, không phải vậy.
I think my only hope is suicide.	Tôi nghĩ hy vọng duy nhất của tôi là tự sát.
Everyone got over it.	Mọi người đã vượt qua nó.
It can be below, above or beside.	Nó có thể là bên dưới, bên trên hoặc bên cạnh.
We feel that we have a jump over some people.	Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có một bước nhảy qua một số người.
He passed.	Anh ấy đi qua.
Maybe you want to sit down with us and talk about it.	Có lẽ bạn muốn ngồi xuống với chúng tôi và nói về nó.
My parents used to own one.	Bố mẹ tôi từng sở hữu một chiếc.
The note said he couldn't keep their dinner date.	Ghi chú cho biết anh ta không thể giữ ngày ăn tối của họ.
Your body is talking to you.	Cơ thể đang nói với bạn.
Everything went very badly.	Mọi thứ diễn ra rất tệ.
It started with a simple phone call.	Nó bắt đầu bằng một cuộc điện thoại đơn giản.
If anything happens to you.	Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
A second later, it opened again.	Một giây sau, nó lại mở ra.
I have assessed my situation.	Tôi đã đánh giá tình hình của mình.
Morning sets off a new day and a healthy start is very important.	Buổi sáng tạo nên một ngày mới và khởi đầu lành mạnh là rất quan trọng.
I'm sorry it has to be finished.	Tôi xin lỗi vì nó phải được hoàn thành.
I have returned to work.	Tôi đã trở lại làm việc.
I just want to die without pain.	Tôi chỉ muốn chết đi cho khỏi đau.
She is an incredible teacher.	Cô ấy là một giáo viên đáng kinh ngạc.
Then salt is applied.	Sau đó, muối được áp dụng.
Both are very careful to protect her.	Cả hai đều rất cẩn thận để bảo vệ cô ấy.
These conditions may be secondary effects from the primary cause.	Những điều kiện này có thể là tác động thứ cấp từ nguyên nhân chính.
Suddenly there is freedom for me in my house.	Đột nhiên có tự do cho tôi trong ngôi nhà của tôi.
But they can't.	Nhưng họ không thể.
You are one of the friends here.	Bạn là một trong những người bạn ở đây.
There is an entire company that will do this for you.	Có toàn bộ công ty sẽ làm điều này cho bạn.
Laughing for the first time too.	Lần đầu tiên cũng cười.
I know what to look for now.	Tôi biết mình phải tìm gì bây giờ.
That's not what we do.	Đó không phải là những gì chúng tôi làm.
Among the top ten.	Trong số mười người hàng đầu.
Strong demand is expected, so don't miss this opportunity.	Dự kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội này.
Imagine what that must be like.	Hãy tưởng tượng điều đó phải như thế nào.
They will test their thoughts against each other.	Họ sẽ kiểm tra suy nghĩ của họ đối với nhau.
This was done for different value sets for fees.	Điều này đã được thực hiện cho các bộ giá trị khác nhau cho các khoản phí.
I'll have him send it to you.	Tôi sẽ nhờ anh ấy gửi cho bạn.
I have no trouble sleeping at night.	Tôi không gặp khó khăn gì khi ngủ vào ban đêm.
Both parties must give consent.	Cả hai bên phải đưa ra sự đồng ý.
This opinion is an exception.	Ý kiến ​​này là một ngoại lệ.
A more complex mechanism appears to be involved.	Một cơ chế phức tạp hơn dường như có liên quan.
I have never heard of anyone having that problem.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ ai có vấn đề đó.
And that's what good teams do up front.	Và đó là những gì các đội giỏi làm ở phía trước.
This support does not exist.	Hỗ trợ này không tồn tại.
Big changes have taken place in the small town.	Những thay đổi lớn đã diễn ra trong thị trấn nhỏ.
She is going to pass.	Cô ấy, định đi qua.
This is not the first time this has happened.	Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra.
To be effective.	Để có hiệu quả.
No, this one is smaller.	Không, cái này nhỏ hơn.
That's what it is to know a language.	Đó là những gì nó là để biết một ngôn ngữ.
It helps me keep going.	Nó giúp tôi tiếp tục.
One possible explanation for these differences could be the effect of speed.	Một lời giải thích khả dĩ cho những khác biệt này có thể là tác động của tốc độ.
It happens sometimes in public, and it scares people.	Nó đôi khi xảy ra ở nơi công cộng, và nó làm mọi người sợ hãi.
No easy marks.	Không có dấu dễ dàng.
Her baby face said so.	Khuôn mặt trẻ thơ của cô ấy đã nói như vậy.
But let's try and make this work.	Nhưng chúng ta hãy thử và làm cho cái này hoạt động.
They won't vote for him this year.	Họ sẽ không bỏ phiếu cho anh ấy trong năm nay.
I shared it with a few other girls.	Tôi chia sẻ nó với một vài cô gái khác.
But that will have to wait until tomorrow, he thought.	Nhưng điều đó sẽ phải đợi đến ngày mai, anh nghĩ.
The pain builds up, going beyond where the pain once went.	Nỗi đau tích tụ, vượt ra khỏi nơi mà nỗi đau đã từng biến mất.
And that certainly includes students.	Và điều đó chắc chắn bao gồm cả học sinh.
I know you're scared.	Tôi biết bạn đang sợ hãi.
I am proud to know you.	Tôi tự hào được biết bạn.
Go and do your job.	Đi và làm công việc của bạn.
Or rather, this particular effort will die.	Hay đúng hơn, nỗ lực cụ thể này sẽ chết.
Press this well.	Nhấn cái này tốt.
It is quite a picture.	Nó khá là một bức tranh.
It is a relationship.	Đó là một mối quan hệ.
King, ask the judge.	Vua, hỏi thẩm phán.
This light will light up.	Đèn này sẽ sáng.
Reviews are quite mixed on this point.	Các đánh giá khá trái chiều về điểm này.
Life was shared between us.	Cuộc sống đã được chia sẻ giữa chúng tôi.
And my mom is a hard working single mom.	Và mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân làm việc chăm chỉ.
In that way.	Theo cách đó.
There were no significant differences between groups by age.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm theo độ tuổi.
Furthermore, there was no significant lack of conformity.	Hơn nữa, không có sự thiếu hụt đáng kể nào về sự phù hợp.
He wouldn't have come without her.	Anh ấy sẽ không đến nếu không có cô ấy.
Her expression did not change.	Biểu cảm của cô ấy không thay đổi.
He has thought carefully.	Anh đã nghĩ kỹ rồi.
I don't see that happening.	Tôi không thấy điều đó sắp xảy ra.
There is another one that is a few steps ahead.	Có một cái khác đi trước vài bước.
Come to think of it, so did the rest of her family.	Nghĩ lại, những người còn lại trong gia đình cô ấy cũng vậy.
That's just how the system works.	Đó chỉ là cách hệ thống hoạt động.
I refused it.	Tôi đã từ chối nó.
They don't tell me more.	Họ không nói với tôi nhiều hơn.
And that someone is us.	Và ai đó là chúng tôi.
Glasses everywhere.	Kính ở khắp mọi nơi.
They will remember you if you do.	Họ sẽ nhớ đến bạn nếu bạn làm như vậy.
Weight cannot be ignored.	Trọng lượng không thể bỏ qua.
Your family was lucky to find each other.	Gia đình của bạn đã may mắn tìm thấy nhau.
He wanted to put it in his mouth.	Anh muốn đưa nó vào miệng.
The first two died.	Hai người đầu tiên đã chết.
Anyone can help me.	Bất kỳ ai có thể giúp tôi.
That usually requires a factory or more loss.	Điều đó thường đòi hỏi một nhà máy hoặc mất mát nhiều hơn.
And then it laughs.	Và rồi nó cười.
Like a great song.	Như một bài hát tuyệt vời.
Everyone talks about it.	Mọi người nói về nó.
Our primary end point was hospital costs and length of stay.	Điểm kết thúc chính của chúng tôi là chi phí bệnh viện và thời gian lưu trú.
Hands up.	Giơ tay.
However, none of this happened.	Tuy nhiên, không có điều này xảy ra.
I sat down again.	Tôi lại ngồi xuống.
Or more like one and a half.	Hoặc nhiều hơn như một rưỡi.
He had told her that many times.	Anh đã nói với cô điều đó nhiều lần.
He's one step further in his game.	Anh ấy còn một bước nữa trong trò chơi của mình.
Then it's pretty easy.	Sau đó, nó khá dễ dàng.
It helped us.	Nó đã giúp chúng tôi.
The conclusion makes too much of a difference for me to accept.	Kết luận tạo ra một sự khác biệt quá tốt để tôi chấp nhận.
I hope you're well.	Tôi hy vọng bạn ổn.
All of the above.	Tất cả những điều trên.
We go to therapy.	Chúng tôi đi trị liệu.
Nothing is written on the outside except my name.	Không có gì được viết ở bên ngoài ngoại trừ tên của tôi.
They are half right.	Họ đúng một nửa.
Some will help you in your search.	Một số sẽ giúp bạn trong việc tìm kiếm của bạn.
I actually did very little, as the company did everything.	Tôi thực sự đã làm rất ít, vì công ty đã làm tất cả mọi thứ.
His tone of voice changed immediately.	Giọng điệu của anh ấy thay đổi ngay lập tức.
I will never know what it is.	Tôi sẽ không bao giờ biết nó là gì.
Then she came back here.	Sau đó, cô ấy đã trở lại đây.
That game never gets old.	Trò chơi đó không bao giờ cũ.
Give my love to friends.	Trao tình yêu của tôi cho bạn bè.
Until now, anyway.	Cho đến bây giờ, dù sao.
Not yet, old man.	Vẫn chưa, ông già.
All you need to do is search and find them.	Tất cả những gì bạn cần làm là tìm kiếm và tìm thấy chúng.
His member was not on the train he went to meet.	Thành viên của anh ấy không có trên chuyến tàu mà anh ấy đã đi gặp.
Try to understand everything.	Cố gắng hiểu mọi thứ.
We set up.	Chúng tôi thiết lập.
Stable values ​​can only be achieved through the patient's regular breathing.	Giá trị ổn định chỉ có thể đạt được thông qua nhịp thở đều đặn của bệnh nhân.
The source of the information is not included in the report.	Nguồn của thông tin không được bao gồm trong báo cáo.
I can talk normally with my cat.	Tôi có thể nói chuyện bình thường với con mèo của mình.
Here's what you have.	Đây là những gì bạn có.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
Protect him.	Bảo vệ anh ấy.
Grab one when you leave.	Lấy một cái khi bạn rời đi.
Serve your time.	Phục vụ thời gian của mình.
I have a husband.	Tôi có một người chồng.
This pattern will become the rule.	Kiểu này sẽ trở thành quy luật.
His main problem is health.	Vấn đề chính của anh ấy là sức khỏe.
Soldiers opened fire.	Binh lính nổ súng.
We talked about this for hours.	Chúng tôi đã nói về điều này hàng giờ đồng hồ.
In our patient, this resulted in no additional benefit.	Ở bệnh nhân của chúng tôi, điều này không dẫn đến lợi ích bổ sung.
Think of your brain as a machine.	Hãy coi bộ não của bạn như một cỗ máy.
Don't deal with a single guy or idea.	Không đối phó với một chàng trai hoặc ý tưởng duy nhất.
She wants it this way.	Cô ấy muốn nó theo cách này.
Having said that, these ways are generally considered correct.	Phải nói rằng, những cách này thường được coi là đúng đắn.
His office is very friendly and provides excellent service.	Văn phòng của anh ấy rất thân thiện và cung cấp dịch vụ tuyệt vời.
Each one a happy thought about what happened in my life.	Mỗi người một suy nghĩ hạnh phúc về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi.
I left my parents' house early that morning.	Tôi rời nhà bố mẹ tôi vào sáng sớm hôm đó.
A lot of these people when broken in the process.	Rất nhiều người trong số những người này khi bị phá vỡ trong quá trình này.
Nor will she consider these things.	Cô ấy cũng sẽ không xem xét những điều này.
I have made my decision.	Tôi đã đưa ra quyết định của mình.
They are thin and smooth.	Chúng mỏng và trơn.
There are people there.	Có mọi người ở đó.
Because he seems happy.	Bởi vì anh ấy có vẻ hạnh phúc.
A large plain white shirt.	Một chiếc áo sơ mi trắng trơn lớn.
I really believe it will come.	Tôi thực sự tin rằng nó sẽ đến.
You will hear how they remove the body.	Bạn sẽ nghe cách họ loại bỏ xác.
I will of course pay you for your time and effort.	Tôi đương nhiên sẽ trả cho bạn thời gian và công sức của bạn.
We learn from past successes and failures.	Chúng tôi học hỏi từ thành công và thất bại trong quá khứ.
Let's see what he has to say, and let's talk about it.	Hãy xem những gì anh ấy nói, và nói cho qua chuyện.
But please, please don't turn your back on me.	Nhưng làm ơn, xin đừng quay lưng lại với tôi.
We have your contact information.	Chúng tôi có thông tin liên hệ của bạn.
There is no follow-up of these reported findings.	Không có theo dõi những phát hiện được báo cáo này.
To spread joy.	Để lan tỏa niềm vui.
And you can't have it.	Và bạn không thể có nó.
I've got a clear picture of it.	Tôi đã có một hình ảnh rõ ràng về nó.
As usual, it just happened by chance.	Như thường lệ, nó chỉ xảy ra một cách tình cờ.
This is his first night in there without his wife.	Đây là đêm đầu tiên anh ấy ở trong đó mà không có vợ.
And in my father's case, it's just me.	Mà trong trường hợp của bố mình thì chỉ mình với.
So are my thoughts and concerns.	Suy nghĩ và mối quan tâm của tôi cũng vậy.
He is interested in health care.	Ông quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe.
I can hardly share power with them.	Tôi khó có thể chia sẻ quyền lực với họ.
Better care.	Chăm sóc tốt hơn.
Without a home, there is no future.	Không có nhà thì không có tương lai.
It's rare to be in the office.	Thật hiếm khi ở trong văn phòng.
Winter has definitely come.	Mùa đông chắc chắn đã đến.
Since you have a huge amount of work ahead of you.	Vì bạn có một lượng lớn công việc ở phía trước của bạn.
And now it's the command.	Và bây giờ nó là lệnh.
People who let themselves be put down.	Những người để bản thân bị hạ thấp.
He is a kind person.	Anh ấy là một người tốt bụng.
It should be enough.	Nó phải là đủ.
First, the sample size is relatively small.	Đầu tiên, kích thước mẫu tương đối nhỏ.
He is not known.	Anh ta không được biết.
He pulled a chair away from the table and sat down.	Anh kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn và ngồi xuống.
Her eyes are very small and deep.	Đôi mắt của cô ấy rất nhỏ và sâu.
It really changed the course of the war.	Nó thực sự đã thay đổi tiến trình của cuộc chiến.
I am not suitable.	Tôi không phù hợp.
It was quickly followed by five others.	Nó nhanh chóng được theo sau bởi năm người khác.
I am very excited about the next three months.	Tôi rất vui mừng về ba tháng sắp tới.
Unfortunately, this didn't cut it down very much.	Thật không may, điều này đã không cắt giảm nó rất nhiều.
Everyone has turned to the online digital industry.	Mọi người đều đã chuyển hướng sang ngành công nghiệp kỹ thuật số trực tuyến.
It takes some time.	Phải mất một chút thời gian.
See sample below.	Xem mẫu bên dưới.
And this costs money.	Và điều này tốn kém tiền bạc.
The first table left and then the other table was seated.	Bàn đầu tiên rời đi và sau đó bàn khác được ngồi.
Other aspects are better maintained.	Các khía cạnh khác được duy trì tốt hơn.
I can't let you do it alone.	Tôi không thể để bạn làm điều đó một mình.
Clean social security number.	Số an sinh xã hội sạch sẽ.
With food, drink and music, not once but twice.	Với đồ ăn, thức uống và âm nhạc, không phải một lần mà là hai lần.
But at that time.	Nhưng vào thời điểm đó.
This is a country close to everything.	Đây là đất nước gần gũi với mọi thứ.
It's hard to put your finger on exactly what it is.	Thật khó để đưa ngón tay vào chính xác nó là gì.
It would be different if they went to the hospital.	Sẽ khác nếu họ đến bệnh viện.
The other only appeared within the last two years.	Chiếc còn lại chỉ mới xuất hiện trong vòng hai năm trở lại đây.
However, it is believed that she later accompanied him that night.	Tuy nhiên, người ta tin rằng cô ấy sau đó đã đi cùng anh ta vào đêm đó.
I haven't thought about it in a long time.	Tôi đã không nghĩ đến nó trong một thời gian dài.
I need to get the link image source with the link address.	Tôi cần lấy nguồn hình ảnh liên kết với địa chỉ liên kết.
You understand his point of view.	Bạn hiểu quan điểm của anh ấy.
Next, determine the language they will need when playing.	Tiếp theo, xác định ngôn ngữ họ sẽ cần khi chơi.
Our children are the future.	Con cái của chúng ta là tương lai.
There, he becomes the center of attention for his odd behaviors.	Ở đó, anh ta trở thành tâm điểm chú ý vì những hành vi kỳ quặc của mình.
It doesn't happen.	Nó không xảy ra.
First, the number of participants is small.	Đầu tiên, số lượng người tham gia còn ít.
He threw a chair.	Anh ta ném một chiếc ghế.
And he hates strong women.	Và anh ghét phụ nữ mạnh mẽ.
It looks great and runs even better.	Nó trông tuyệt vời và chạy thậm chí còn tốt hơn.
I missed work.	Tôi đã bỏ lỡ công việc.
What remains.	Những gì còn lại.
And you want to know what happens next.	Và bạn muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
They don't come from our brain but from outside.	Chúng không đến từ não của chúng ta mà đến từ bên ngoài.
And that's what they found.	Và đó là những gì họ tìm thấy.
At first, she was introduced as a quiet girl.	Lúc đầu, cô được giới thiệu là một cô gái im lặng.
Social support was not tested due to the small number of studies.	Hỗ trợ xã hội không được kiểm tra do số lượng nghiên cứu nhỏ.
Night on the right.	Tối về bên phải.
At the same time, something good happened.	Cùng lúc đó, một điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.
The moment is his.	Khoảnh khắc là của anh ấy.
Given her mood, she couldn't be held responsible.	Với tâm trạng của cô ấy, cô ấy không thể chịu trách nhiệm.
Are they.	Có phải họ.
You have also seen it.	Bạn cũng đã thấy nó.
You risk good.	Bạn rủi ro tốt.
He is playing as he is.	Anh ấy đang chơi như chính con người anh ấy.
But my mind has been decided.	Nhưng tâm trí của tôi đã được quyết định.
It is on them.	Đó là vào họ.
He smiled at me, drink in hand.	Anh ta mỉm cười với tôi, trên tay là đồ uống.
This is her measure of success.	Đây là thước đo thành công của cô ấy.
It is being learned about you.	Nó đang được tìm hiểu về bạn.
My dog ​​picture.	Hình ảnh con chó của tôi.
Next time we will do this.	Lần sau, chúng tôi sẽ làm điều này.
She glanced around.	Cô ấy liếc nhìn xung quanh.
She is early and tiny.	Cô ấy còn sớm và nhỏ xíu.
Everyone has an email address.	Mọi người đều có một địa chỉ email.
My hair fell out.	Tóc tôi rụng hết.
His breath was gone.	Hơi thở của anh đã biến mất.
To get out of there and find some better situation.	Để thoát khỏi đó và tìm một số tình huống tốt hơn.
He has a secret.	Anh ấy có một bí mật.
That took me a while.	Điều đó đã làm tôi mất một lúc.
How can I achieve that.	Làm thế nào tôi có thể đạt được điều đó.
The school opened a few years later.	Trường mở vài năm sau đó.
It has become a kind of mass movement.	Nó đã trở thành một loại phong trào quần chúng.
Some employees have no contact with the public.	Một số nhân viên không có liên hệ với công chúng.
Not being absolute about what will happen.	Không phải là tuyệt đối về những gì sẽ xảy ra.
Easy to leave.	Dễ dàng bỏ đi.
He should end him now.	Anh ta nên kết thúc anh ta ngay bây giờ.
It killed my father.	Nó đã giết cha tôi.
A storm, that's what she needed.	Một cơn bão, đó là những gì cô ấy cần.
And change the way they move and act in the world.	Và thay đổi cách họ di chuyển và hành động trên thế giới.
We have things we have to work on.	Chúng tôi có những thứ chúng tôi phải làm việc.
But it is true.	Nhưng đó là sự thật.
Just tell me.	Chỉ nói với tôi.
You want to think it's different, that everything goes according to plan.	Bạn muốn nghĩ rằng nó khác biệt, rằng mọi thứ diễn ra theo kế hoạch.
He has severe pain in his side.	Anh ấy bị đau nặng ở bên hông.
Clinical diagnosis of this rare disease is difficult.	Chẩn đoán lâm sàng của căn bệnh hiếm gặp này rất khó.
Because it will now have no main character.	Bởi vì nó bây giờ sẽ không có nhân vật chính.
We don't want land or money from them.	Chúng tôi không muốn đất đai hay tiền bạc từ họ.
Take the example of a murder trial.	Lấy ví dụ về một phiên tòa xét xử tội giết người.
You can treat them as products, or whatever you want.	Bạn có thể coi chúng là sản phẩm, hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn.
That is a beautiful gift.	Đó là một món quà tuyệt đẹp.
And maybe it still can be.	Và có lẽ nó vẫn có thể được.
I also have a daughter.	Tôi cũng có một đứa con gái.
The specific case can be easily demonstrated.	Trường hợp cụ thể có thể được chứng minh một cách dễ dàng.
I prefer older men.	Tôi thích đàn ông lớn tuổi hơn.
I really don't care much for the game.	Tôi thực sự không quan tâm nhiều đến trò chơi.
You can produce in your large range!.	Bạn có thể sản xuất trong phạm vi lớn của bạn !.
The values ​​are true or false.	Các giá trị là true hoặc false.
Then he met the man's eyes.	Rồi anh bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
I've been looking for this particular example everywhere and can't find it.	Tôi đã tìm kiếm ví dụ cụ thể này ở khắp mọi nơi và không thể tìm thấy nó.
I have had this phone since it came out.	Tôi đã có điện thoại này kể từ khi nó ra mắt.
Anyone can do them.	Bất cứ ai cũng có thể làm chúng.
I haven't seen him since you brought him in.	Tôi đã không gặp anh ta kể từ khi bạn đưa anh ta vào.
My whole life has been taken from me.	Toàn bộ cuộc sống của tôi đã bị tước đoạt khỏi tôi.
I have seen the whole thing.	Tôi đã thấy toàn bộ.
I never thought about it at the time.	Tôi chưa bao giờ nghĩ gì về nó vào thời điểm đó.
Have little or no control over one's own life.	Có rất ít hoặc không kiểm soát được cuộc sống của chính mình.
Most don't.	Hầu hết không.
I want to hold my book in my hand.	Tôi muốn cầm cuốn sách của mình trên tay.
And he stepped on it.	Và anh ta đã giẫm lên nó.
It's they either do without.	Đó là họ hoặc làm mà không.
You don't like me, but you're listening.	Bạn không thích tôi, nhưng bạn đang lắng nghe.
Things didn't go according to plan.	Mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch.
There is a dark side, moral as well as physical.	Có một mặt tối, đạo đức cũng như thể chất.
Use a separate sample for each patient.	Sử dụng một mẫu riêng cho từng bệnh nhân.
It's too early to supplement your body with anything else.	Còn quá sớm để bổ sung thêm nhiệm vụ cho cơ thể của bạn bằng bất cứ thứ gì khác.
You have machine biology knowledge.	Bạn có kiến ​​thức sinh học về máy.
Ten out of ten for his results.	Mười trên mười cho kết quả của anh ấy.
Everyone's feet are cold.	Mọi người đều lạnh chân.
Take a break from your normal routine.	Hãy nghỉ ngơi khỏi thói quen bình thường của bạn.
We are marital animals.	Chúng tôi là động vật hôn nhân.
We will play some old songs and some new songs.	Chúng tôi sẽ chơi một số bài hát cũ và một số bài hát mới.
Unbeknownst to people, she's not new in town.	Mọi người không biết, cô ấy không phải là người mới trong thị trấn.
We couldn't find her.	Chúng tôi không thể tìm thấy cô ấy.
Our parents are dead.	Cha mẹ chúng tôi đã chết.
I like him for it.	Tôi thích anh ấy vì nó.
It is very open and honest and truly a love letter.	Nó rất cởi mở và trung thực và thực sự là một bức thư tình.
There wasn't a single person she had heard of.	Không có một người nào cô ấy đã nghe nói về.
I want to know the process of making something like this.	Tôi muốn biết quá trình làm ra một cái gì đó như thế này.
He was better at keeping in touch with me.	Anh ấy đã tốt hơn trong việc giữ liên lạc với tôi.
Or he has one drink left and he keeps ordering again.	Hoặc anh ấy còn một ly và anh ấy tiếp tục đặt lại.
But we have no subject.	Nhưng chúng tôi không có chủ đề.
It has a long life ahead.	Nó có một cuộc sống dài phía trước.
The best answer is, forget it.	Câu trả lời tốt nhất là, hãy quên nó đi.
The time for that has passed.	Thời gian cho điều đó đã trôi qua.
And deep down, we know this to be true.	Và trong sâu thẳm, chúng tôi biết điều này là đúng.
In middle and high school, we loved house parties.	Ở trường cấp 2 và cấp 3, chúng tôi yêu thích những bữa tiệc tại gia.
Its physical explanation is as follows.	Giải thích vật lý của nó như sau.
Then they put her on a board.	Sau đó, họ đặt cô ấy trên một tấm bảng.
The sound of camp reached his ears.	Âm thanh trại đến tai anh.
Let it roll.	Để cho nó lăn.
We both know the truth.	Cả hai chúng tôi đều biết sự thật.
I really should go home.	Tôi thực sự nên về nhà.
This weekend at your place.	Cuối tuần này tại chỗ của bạn.
Then he turned to look at me.	Rồi anh ấy quay lại nhìn tôi.
But they must also be monitored.	Nhưng họ cũng phải được theo dõi.
Roll each section starting from the wide end.	Cuộn từng phần bắt đầu từ đầu rộng.
His words, not mine.	Lời nói của anh ấy, không phải của tôi.
The front door is original wood.	Cửa trước là gỗ nguyên bản.
One minute is too long.	Một phút là quá dài.
Food for the mind.	Thức ăn cho trí óc.
The reading room was therefore moved to the second floor.	Phòng đọc do đó được chuyển lên tầng hai.
This is a pretty good drop in just one month.	Đây là một mức giảm khá tốt chỉ trong một tháng.
It is clear that they do not present exactly the same problems to society.	Rõ ràng là họ không trình bày chính xác những vấn đề giống nhau cho xã hội.
It can fight crime.	Nó có thể chống lại tội phạm.
It made me really appreciate how they protect our country.	Nó khiến tôi thực sự đánh giá cao cách họ bảo vệ đất nước của chúng tôi.
I can't really call what happened after that.	Tôi thực sự không thể gọi những gì đã xảy ra sau đó.
But other than that, she's fine.	Nhưng ngoài ra, cô ấy vẫn ổn.
I was on my desk to write.	Tôi đã ở trên bàn của mình để viết.
She drank too much, slept too little.	Cô đã uống quá nhiều, ngủ quá ít.
I do it.	Tôi làm điều đó.
Stars under stars.	Sao dưới sao.
It could even be a positive thing for our players.	Nó thậm chí có thể là một điều tích cực cho các cầu thủ của chúng tôi.
But it's good to have something to do.	Nhưng thật tốt khi có một cái gì đó để làm.
But, he won't.	Nhưng, anh ấy sẽ không.
I tried to move it but no luck.	Tôi đã cố gắng di chuyển nó nhưng không gặp may.
That is a good news.	Đó là một tin tốt.
He seems positive, a little too positive.	Anh ta có vẻ tích cực, hơi quá tích cực.
And you can talk to it like when you were a kid.	Và bạn có thể nói chuyện với nó như khi bạn còn là một đứa trẻ.
He has no signs of hearing.	Anh ta không có dấu hiệu thính giác.
I am my act of being.	Tôi là hành động hiện hữu của tôi.
One of the best, they say.	Một trong những điều tốt nhất, họ nói.
We have become such good friends.	Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt như vậy.
If we threw him in the plate, they would look really stupid.	Nếu chúng tôi ném anh ta vào đĩa, họ sẽ trông thực sự ngu ngốc.
That turned out to be too much to hope for.	Điều đó hóa ra là quá nhiều để hy vọng.
And now it's gone.	Và bây giờ nó đã biến mất.
Sometimes the vision of the product is not clear to the team.	Đôi khi tầm nhìn của sản phẩm không rõ ràng đối với đội.
We need to come together.	Chúng ta cần đến với nhau.
We can do whatever we want.	Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn.
You have to be more careful.	Bạn phải cẩn thận hơn.
And so only we can really do anything about it.	Và do đó, chỉ có chúng ta mới thực sự có thể làm bất cứ điều gì về nó.
I was out of it for a long time.	Tôi đã ra khỏi nó trong một thời gian dài.
The world as we know it is taking shape.	Thế giới mà chúng ta biết đang hình thành.
He had never seen that before.	Anh chưa bao giờ thấy điều đó trước đây.
And they were loud.	Và họ đã lớn tiếng.
But it's good to have the whole family together.	Nhưng thật tốt khi có cả gia đình bên nhau.
A very select few prove to be even larger than first received.	Một số rất ít được lựa chọn chứng minh là thậm chí còn lớn hơn nhận được lần đầu tiên.
I will go out tomorrow.	Tôi sẽ ra ngoài vào ngày mai.
I'd love to hear what people think about this idea.	Tôi rất thích nghe mọi người nghĩ gì về ý tưởng này.
That's my leg, that's my leg.	Đó là chân của tôi, đó là chân của tôi.
Take lots of pictures with the sun setting behind me.	Chụp nhiều ảnh với mặt trời lặn sau lưng tôi.
Some places are faster than others.	Một số nơi nhanh hơn những nơi khác.
Now she only cares about money.	Bây giờ cô ấy chỉ quan tâm đến tiền.
For a short time.	Trong một thời gian ngắn.
She will never tell you how nice she is.	Cô ấy sẽ không bao giờ nói với bạn rằng cô ấy tốt như thế nào.
The story keeps us going and we live within it.	Câu chuyện khiến chúng ta tiếp tục và chúng ta sống bên trong nó.
The police were not called.	Cảnh sát đã không được gọi.
Just increasing frequency.	Chỉ là tần suất ngày càng tăng.
I am so excited.	Tôi thật hứng thú.
Then it went up, up, up.	Sau đó, nó đã lên, lên, lên.
This happens after the process is evaluated.	Điều này xảy ra sau khi quá trình được đánh giá.
It has become something that it was not at the beginning.	Nó đã trở thành một cái gì đó mà nó không phải là lúc ban đầu.
I also want them home.	Tôi cũng muốn họ về nhà.
Therefore, it is quite safe to visit him at home.	Do đó, khá an toàn khi đến thăm anh ấy tại nhà.
I stood there, motionless as the car sped away.	Tôi đứng đó, không nhúc nhích khi chiếc xe lao đi.
It's early, but you've never felt this way about someone before.	Còn sớm, nhưng bạn chưa bao giờ cảm thấy như vậy về một người nào đó trước đây.
But this letter is for you.	Nhưng thư nay la cho bạn.
Thanks for making me smile.	Cảm ơn đã khiến tôi mỉm cười.
But the nature of things does not change.	Nhưng bản chất của sự vật không thay đổi.
These groups will be tested before and after training.	Các nhóm này sẽ được kiểm tra trước và sau khi đào tạo.
That's really important to our team.	Đó thực sự là điều quan trọng đối với đội của chúng tôi.
And it's not snow.	Và nó không phải là tuyết.
This simple step makes you look professional and prepared.	Bước đơn giản này làm cho bạn trông chuyên nghiệp và chuẩn bị.
Off with their heads.	Tắt với cái đầu của họ.
They have lost a season in the life of a great team.	Họ đã mất một mùa giải trong cuộc đời của một đội bóng lớn.
All the same, a great hand.	Tất cả đều giống nhau, một bàn tay tuyệt vời.
He is a man of his word.	Anh ấy là một người đàn ông của lời nói của mình.
Our first challenge is to tell the truth about this story.	Thử thách đầu tiên của chúng tôi là nói sự thật về câu chuyện này.
He feels connected.	Anh ấy cảm thấy được kết nối.
He seems to have disappeared.	Anh ấy dường như đã biến mất.
It happened often.	Nó đã xảy ra thường xuyên.
He has four brothers and one sister.	Ông có bốn anh trai và một em gái.
I don't know where life will take them.	Tôi không biết cuộc đời sẽ đưa họ đến đâu.
I want it back.	Tôi muốn nó trở lại.
She sat down.	Cô ngồi xuống.
These results are in good agreement with the present findings.	Những kết quả này rất phù hợp với những phát hiện hiện tại.
I can easily move it from room to room, which is amazing.	Tôi có thể dễ dàng di chuyển nó từ phòng này sang phòng khác, điều đó thật tuyệt vời.
We were very surprised by it.	Chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì nó.
Whatever you enter for the subject line becomes the image title.	Bất cứ điều gì bạn nhập cho dòng chủ đề sẽ trở thành tiêu đề ảnh.
I'm slow to take in everything.	Tôi chậm để tiếp nhận mọi thứ.
He went in and asked for a rose.	Anh ta đi vào và yêu cầu một bông hồng.
The end will be quick.	Kết thúc sẽ nhanh chóng.
Can not be ignored.	Không thể bỏ qua.
Nothing to do really.	Không có gì để làm thực sự.
He couldn't help himself.	Anh không thể tự giúp mình.
You can check for empty property for every element.	Bạn có thể kiểm tra thuộc tính trống cho mọi phần tử.
There is too little time.	Có quá ít thời gian.
There, just manage it.	Ở đó, chỉ cần quản lý nó.
However, this finding is based on limited data.	Tuy nhiên, phát hiện này dựa trên dữ liệu hạn chế.
Now that they were in this together, taking this terrible risk.	Bây giờ họ đã ở trong này cùng nhau, chấp nhận rủi ro khủng khiếp này.
God is gracious for giving us this choice.	Chúa nhân từ vì đã cho chúng ta sự lựa chọn này.
So is her mother.	Mẹ cô cũng vậy.
But, it's more of a reality than it was a month ago.	Nhưng, đó là một thực tế hơn so với một tháng trước.
The first step is to remove your gun.	Bước đầu tiên là tháo súng của bạn.
All are long lasting.	Tất cả đều tồn tại lâu dài.
He is still alive in the family and in the memory.	Anh ấy vẫn sống tiếp trong gia đình và trong ký ức.
Once he almost poked a stick in his throat.	Có lần anh ta suýt chọc một cây gậy vào cổ họng mình.
Silence reached her ears, and she walked out the door.	Sự im lặng lọt vào tai cô, và cô bước ra khỏi cửa.
Can't believe how simple the steps are.	Không thể tin rằng các bước đơn giản như thế nào.
Little girls and women everywhere needed to know she was black.	Các cô gái nhỏ và phụ nữ ở khắp mọi nơi cần biết cô là người da đen.
Property is quite natural.	Tài sản là khá tự nhiên.
Even his hands let him go.	Ngay cả đôi tay của anh cũng cho anh đi.
He wouldn't risk her getting entangled in anything else.	Anh sẽ không mạo hiểm để cô vướng vào bất cứ điều gì khác.
It's just a personal decision.	Đó chỉ là một quyết định cá nhân.
Cook every night like you're the best out there.	Nấu ăn mỗi đêm như bạn là người giỏi nhất trên mạng.
That started my strategy.	Đó bắt đầu là chiến lược của tôi.
Everyone.	Mọi người.
This result may be due to the small analytical sample size.	Kết quả này có thể là do kích thước mẫu phân tích nhỏ.
Something that you need to hear.	Một cái gì đó mà bạn cần phải nghe.
Please, let it go.	Làm ơn, hãy để nó đi.
He agreed and began to write.	Anh ấy đồng ý và bắt đầu viết.
I like what's happening in these games.	Tôi thích những gì đang xảy ra trong những trò chơi này.
It's actually five, because that's what we ended up with.	Thực ra là năm, bởi vì đó là những gì chúng tôi đã kết thúc.
She stood at the edge looking down into the water.	Cô đứng ở rìa nhìn xuống nước.
The guy in that photo is really friendly.	Anh chàng trong ảnh đó thực sự rất thân thiện.
I felt my temperature start to rise.	Tôi cảm thấy nhiệt độ của mình bắt đầu tăng lên.
In the end, as you know, they still broke up.	Cuối cùng, như bạn biết, họ vẫn chia tay.
No one is responsible.	Không ai chịu trách nhiệm.
I have another problem with that part of the logic.	Tôi có một vấn đề khác với phần logic đó.
But no one can know about it.	Nhưng không ai có thể biết về nó.
We want to do everything for the people there.	Chúng tôi muốn làm mọi thứ cho những người ở đó.
He likes them better.	Anh ấy thích chúng hơn.
I looked at my phone again.	Tôi nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa.
None of them did.	Không ai trong số họ đã làm.
Nothing moves.	Không có gì di chuyển.
In fact, the opposite happened.	Trong thực tế, điều ngược lại đã xảy ra.
That approach was wrong.	Cách tiếp cận đó đã sai.
It's hard to escape.	Thật khó để thoát khỏi.
Everyone is watching to see what's going on.	Mọi người đang theo dõi để xem chuyện gì đang xảy ra.
We never agreed.	Chúng tôi không bao giờ đồng ý.
I had it.	Tôi đã có nó.
Girls are much more interesting.	Các cô gái thú vị hơn nhiều.
I told her to check with her doctor about one.	Tôi đã nói với cô ấy để kiểm tra với bác sĩ của cô ấy về một.
I try to find someone to go with me.	Tôi cố gắng tìm một người nào đó để đi cùng tôi.
I'm telling you, he was there.	Tôi đang nói với bạn, anh ấy đã ở đó.
He can only sleep for a few seconds.	Anh ta chỉ có thể ngủ trong vài giây.
Freedom to be who you want to be.	Tự do trở thành con người bạn muốn.
They seem to be running at full speed.	Họ dường như đang chạy hết tốc lực.
You have to look at yourself and change.	Bạn phải nhìn lại bản thân và thay đổi.
We both know the girl loves you.	Cả hai chúng tôi đều biết cô gái yêu bạn.
But it doesn't seem to be working.	Nhưng có vẻ như nó không hoạt động.
Next, we took a closer look at the details.	Tiếp theo, chúng tôi đã xem xét kỹ hơn các chi tiết.
Making stupid faces, moving hands and feet.	Làm mặt ngu ngốc, động tay động chân.
I miss kicking a lot.	Tôi nhớ đá rất nhiều.
Everything is there, but everything is black.	Mọi thứ đều ở đó, nhưng mọi thứ đều đen.
However, that is not actual legal advice.	Tuy nhiên, đó không phải là lời khuyên pháp lý thực tế.
And people are different everywhere.	Và mọi người khác nhau ở mọi nơi.
It seems fair.	Nó có vẻ công bằng.
Season the fish with salt and pepper and place in the pan.	Nêm cá với muối và tiêu rồi cho vào chảo.
I wonder how long it's been since then.	Tôi tự hỏi nó đã bao lâu rồi kể từ đó.
This is a matter of power and control.	Đây là một vấn đề về quyền lực và sự kiểm soát.
Got some friends over tonight.	Có một số bạn bè qua đêm nay.
His advice is also true.	Lời khuyên của anh ấy cũng đúng.
Many people are better with their hands than learning from books.	Nhiều người giỏi với đôi tay của họ hơn là học qua sách vở.
They are not wrong.	Họ không sai.
I mean we're looking for a missing woman.	Ý tôi là chúng tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ mất tích.
You will love this one.	Bạn sẽ thích cái này.
That night, over the phone, we talked for four hours.	Đêm đó, qua điện thoại, chúng tôi đã nói chuyện suốt bốn tiếng đồng hồ.
However, we were three months behind.	Tuy nhiên, chúng tôi đã chậm hơn ba tháng.
Mom lost her strength many years ago.	Mẹ đã mất sức từ nhiều năm trước.
She turned her face away.	Cô ấy quay mặt đi chỗ khác.
Especially when it's time for me to go.	Đặc biệt là khi đã đến lúc tôi phải đi.
Important part.	Phần quan trọng.
I'm a dog.	Tôi là một con chó.
No one can see me.	Không ai có thể nhìn thấy tôi.
I wouldn't limit myself like that.	Tôi sẽ không giới hạn bản thân như thế.
Go inside.	Vào trong đi.
We did a report on this program.	Chúng tôi đã làm một báo cáo về chương trình này.
He understood that and let me be.	Anh ấy hiểu điều đó và để tôi như vậy.
I think you have potential.	Tôi nghĩ bạn có tiềm năng.
We have a great chance to win this series.	Chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời để giành chiến thắng trong loạt trận này.
Felt like it, anyway.	Cảm thấy thích nó, dù sao.
It is a method to gain information.	Đó là một phương pháp để đạt được thông tin.
Here is one way.	Đây là một cách.
I grew up knowing these things.	Tôi đã lớn lên khi biết những điều này.
Maybe they just can't stop lying, who knows.	Có lẽ họ không thể ngừng nói dối, ai mà biết được.
They have their dreams.	Họ có ước mơ của họ.
Nerve.	Thần kinh.
You can't put that much information on one drive.	Bạn không thể đưa nhiều thông tin đó vào một ổ đĩa.
It was taught to her by her parents.	Nó đã được dạy cho cô bởi cha mẹ cô.
Three possible solutions have been suggested in the literature to this problem.	Ba giải pháp khả thi đã được đề xuất trong tài liệu cho vấn đề này.
But understand that there are some things to pay each week.	Nhưng hãy hiểu rằng có một số việc phải trả mỗi tuần.
All that is as it was.	Tất cả đó là như nó đã được.
It is an explanation of a process that takes place.	Đó là lời giải thích về một quá trình diễn ra.
Chloroform.	Đánh thuốc mê.
This is completely different.	Điều này hoàn toàn khác.
He's the only one, really.	Anh ấy là duy nhất, thực sự.
This is not even the way he abandoned me.	Đây thậm chí không phải là con đường mà anh ấy đã bỏ rơi tôi.
In this paper, we give a brief proof for this problem.	Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một bằng chứng ngắn gọn cho vấn đề này.
I have found the problem.	Tôi đã tìm thấy vấn đề.
About what you can be.	Về những gì bạn có thể trở thành.
Sorry, but she's frustrated.	Xin lỗi, nhưng cô ấy thất vọng.
There should not be an open facility.	Không nên có một cơ sở mở.
I feel a lot better.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
I live right on the street.	Tôi ở ngay trên phố.
I feel my knees weaken.	Tôi cảm thấy đầu gối của mình yếu đi.
I turned to our son and flashed a small smile.	Tôi quay lại con trai của chúng tôi và nở một nụ cười nhẹ.
Each time there is another person leading the service.	Mỗi lần có một người khác dẫn đầu dịch vụ.
She told me.	Cô ấy đã bảo tôi.
He went a few more steps.	Anh ta đi thêm một vài bước nữa.
I wouldn't take his advice on how to get literally rich.	Tôi sẽ không nghe theo lời khuyên của anh ấy về cách làm giàu theo nghĩa đen.
We seem to have found stars in this missing region.	Chúng tôi dường như đã tìm thấy các ngôi sao trong vùng mất tích này.
The memories never escape me.	Những kỷ niệm không bao giờ thoát khỏi tôi.
First, the good thing.	Đầu tiên, điều tốt.
The remaining seven will give you better than twenty to one.	Bảy cái còn lại sẽ cho bạn tốt hơn hai mươi ăn một.
He loves to watch his men work.	Anh ấy rất thích xem người đàn ông của mình làm việc.
It brings new games.	Nó mang đến những trò chơi mới.
They must be added where appropriate.	Chúng phải được thêm vào khi thích hợp.
It doesn't matter if we've seen them or not.	Không quan trọng nếu chúng ta đã nhìn thấy chúng hay chưa.
The only thing my mother has no control over is my thoughts and feelings.	Điều duy nhất mẹ tôi không kiểm soát được là suy nghĩ và cảm xúc của tôi.
For me once the player's game has started he is locked.	Đối với tôi một khi trò chơi của người chơi đã bắt đầu thì anh ta sẽ bị khóa.
I'm in college, man.	Tôi đang học đại học, anh bạn.
I leaned over to watch it fall.	Tôi nhoài người ra nhìn nó rơi.
All look at this one or only.	Tất cả nhìn vào cái này hoặc chỉ.
It's not scientific, but it's still a perfectly useful model.	Nó không phải là khoa học, nhưng nó vẫn là một mô hình hoàn toàn hữu ích.
I am talking about something very different.	Tôi đang nói về một cái gì đó rất khác.
But he couldn't stay forever.	Nhưng anh không thể ở lại mãi mãi.
I don't have time to check.	Tôi không có thời gian để kiểm tra.
There's still an hour left to speak.	Thời gian phát biểu vẫn còn một giờ nữa.
As we noted at the time, this is pretty hard to believe.	Như chúng tôi đã lưu ý vào thời điểm đó, điều này khá khó tin.
It was hard and dirty work.	Đó là công việc nặng nhọc và bẩn thỉu.
But he did not have the resources to do so.	Nhưng anh không có đủ nguồn lực để làm như vậy.
They are not themselves.	Họ không phải là chính họ.
Look, here's their card.	Nhìn kìa, đây là thẻ của họ.
We are not perfect and we rarely act perfectly.	Chúng ta không hoàn hảo và chúng ta hiếm khi hành động một cách hoàn hảo.
Or you can ask them here.	Hoặc bạn có thể hỏi họ ở đây.
But she is related to them somehow.	Nhưng cô ấy có liên quan đến họ bằng cách nào đó.
Game on we think.	Trò chơi trên chúng tôi nghĩ.
I started to worry.	Tôi bắt đầu lo lắng.
Half an hour, even that would be reasonable.	Nửa giờ, thậm chí đó sẽ là hợp lý.
He said he would go, but he never went.	Anh ấy nói anh ấy sẽ đi, nhưng anh ấy không bao giờ đi.
But there are other ways.	Nhưng có những cách khác.
You will die eventually.	Cuối cùng thì bạn cũng sẽ chết.
On the night before the accident happened.	Vào đêm trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Get right to the emotional heart of her subject's life and love.	Đi đúng vào trái tim cảm xúc của cuộc sống và tình yêu của đối tượng của cô ấy.
Always come now and then.	Luôn luôn đến ngay bây giờ và sau đó.
This was found to be the case.	Điều này đã được tìm thấy là trường hợp.
I think she's ready to go with us.	Tôi nghĩ cô ấy đã sẵn sàng đi cùng chúng tôi.
And in a way, it makes perfect sense.	Và theo một cách nào đó, nó có ý nghĩa hoàn hảo.
All three were released after a few hours.	Cả ba đã được thả sau vài giờ.
Everything the man has told you is a lie.	Tất cả những gì người đàn ông đã nói với bạn là dối trá.
More images will be available upon request.	Sẽ có thêm hình ảnh có sẵn theo yêu cầu.
She makes it sound weird that we only met on the internet.	Cô ấy làm cho nó nghe có vẻ kỳ lạ mà chúng tôi chỉ gặp nhau trên internet.
These systems need to be out for a while.	Những hệ thống này cần được ra mắt một thời gian nữa.
As for the design features, there's construction, of covered offers.	Đối với các tính năng thiết kế, có xây dựng, của cung cấp được bảo hiểm.
Women will love that smile, she thought.	Phụ nữ sẽ thích nụ cười đó, cô nghĩ.
No interest is provided in the contract.	Không có lãi suất được cung cấp trong hợp đồng.
Her first move was to close them.	Hành động đầu tiên của cô là đóng cửa chúng lại.
I intend to seek information regarding food safety hazards.	Tôi dự định tìm kiếm thông tin liên quan đến nguy cơ an toàn thực phẩm.
They are doing very well at home.	Họ đang làm rất tốt ở nhà.
Their questions and ideas helped shape my own.	Những câu hỏi và ý tưởng của họ đã giúp hình thành nên câu hỏi của riêng tôi.
They are a lot to small in the front.	Chúng rất nhiều để nhỏ ở phía trước.
Then it was clear.	Sau đó, nó đã được rõ ràng.
Original idea and research design already in place.	Đã có ý tưởng ban đầu và thiết kế nghiên cứu.
We don't care about them.	Chúng tôi không quan tâm đến chúng.
And of course he has to get it back.	Và tất nhiên anh ta phải lấy lại nó.
It ended on a small note.	Nó đã kết thúc trên một ghi chú nhỏ.
They have a great staff there.	Họ có một đội ngũ nhân viên lớn ở đó.
It was a really tight group of men who grew up together.	Đó là một nhóm thực sự chặt chẽ của những người đàn ông lớn lên cùng nhau.
I paid no attention to him.	Tôi không để ý đến anh ta.
Fourth, there was no control group in the current study.	Thứ tư, không có nhóm đối chứng trong nghiên cứu hiện tại.
I can respect that.	Tôi có thể tôn trọng điều đó.
He has too many people about his security details.	Anh ta có quá nhiều người về chi tiết bảo mật của mình.
They do that.	Họ làm điều đó.
I can learn, but it will never go smoothly.	Tôi có thể học, nhưng nó sẽ không bao giờ suôn sẻ.
We would be much better off if we did.	Chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi làm như vậy.
It got bigger.	Nó đã lớn hơn.
And he will continue to do it.	Và anh ấy sẽ tiếp tục làm điều đó.
Great to meet you.	Thật tuyệt khi gặp bạn.
Fell, on his left arm.	Fell, trên cánh tay trái của anh ấy.
The moment is over.	Khoảnh khắc đã kết thúc.
It happened again this time, and he never really understood why.	Nó lại xảy ra lần này, và anh không bao giờ thực sự hiểu tại sao.
I broke three bones.	Tôi bị gãy ba khúc xương.
I'm going to sleep now.	Tôi sẽ ngủ bây giờ.
We can do that.	Chúng ta có thể làm điều đó.
That's not my problem.	Đó không phải là vấn đề của tôi.
He threw me out of the house.	Anh ta ném tôi ra khỏi nhà.
It has been linked to negative mental and physical health.	Nó có liên quan đến sức khỏe tinh thần và thể chất tiêu cực.
You are very afraid of them.	Bạn rất sợ họ.
Only animal groups relevant to this review were included.	Chỉ các nhóm động vật có liên quan đến đánh giá này mới được đưa vào.
The child's face appears on the camera feed.	Khuôn mặt của đứa trẻ xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu máy ảnh.
You know what that means.	Bạn biết điều đó có nghĩa là gì.
The finished product is great.	Thành phẩm thật tuyệt.
' history.	' lịch sử.
I was often in love.	Tôi đã thường xuyên yêu.
Then again, sometimes it's better.	Sau đó, một lần nữa, đôi khi nó tốt hơn.
Why do they do that? 	Tại sao họ lại làm vậy?
he asks.	anh ấy hỏi.
It took me another year to get over it.	Tôi phải mất thêm một tuổi mới để vượt qua.
Name your new set of colors.	Đặt tên cho bộ màu mới của bạn.
I have never met her before.	Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây.
I found it on the ground covered with broken glass.	Tôi tìm thấy nó trên mặt đất phủ đầy kính vỡ.
If enough people start talking enough, we'll get somewhere.	Nếu đủ người bắt đầu nói đủ, chúng ta sẽ đến được đâu đó.
Courts do so for a number of reasons.	Tòa án làm như vậy vì một số lý do.
He has never seen the knife.	Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy con dao.
It is a new beginning.	Đó là một khởi đầu mới.
I won't do that.	Tôi sẽ không làm việc đó.
This is such a situation.	Đây là một tình huống như vậy.
Your credit card balance has remained the same over the past year.	Số dư thẻ tín dụng của bạn vẫn giữ nguyên trong năm qua.
I can't seem to find a way to do that.	Tôi dường như không thể tìm ra cách để làm điều đó.
She wanted to draw her out, hear more of her story.	Cô muốn lôi kéo cô ấy ra ngoài, nghe nhiều hơn về câu chuyện của cô ấy.
They usually do.	Họ thường làm vậy.
She said so a few times, sitting on her bed.	Cô ấy nói như vậy một vài lần, ngồi trên giường của mình.
We only use the data provided for training.	Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu được cung cấp để đào tạo.
Her heart finally let her down.	Trái tim của cô ấy cuối cùng đã khiến cô ấy thất vọng.
Like what to do in my room.	Giống như những gì để làm trong phòng của tôi.
I have to have eggs every day.	Tôi phải có trứng mỗi ngày.
I didn't waste time.	Tôi đã không lãng phí thời gian.
However, I ended up using this method.	Tuy nhiên, tôi đã kết thúc bằng cách sử dụng phương pháp này.
I also lost touch a bit.	Tôi cũng hơi mất liên lạc.
Cover and bring to a boil.	Đậy nắp và đun sôi.
We can still get the rest of the kids out.	Chúng ta vẫn có thể đưa những đứa trẻ còn lại ra ngoài.
I will have nothing more.	Tôi sẽ không còn gì nữa.
But he is family.	Nhưng anh ấy là gia đình.
But that's kind of the problem.	Nhưng đó là loại vấn đề.
And it's not a voice either.	Và nó cũng không phải là một giọng nói.
Here we focus on the main findings.	Ở đây chúng tôi tập trung vào những phát hiện chính.
He held out his hand to the child.	Anh đưa tay cho đứa trẻ.
I have made this village and the people there my life.	Tôi đã biến ngôi làng này và những người ở đó trở thành cuộc sống của tôi.
We used to think that everyone was like us.	Chúng tôi đã từng cho rằng tất cả mọi người đều giống như chúng tôi.
And for at least half the meal, no one said a word.	Và trong ít nhất nửa bữa ăn, không ai nói một lời nào.
Children know this.	Trẻ em biết điều này.
Nine months of fear.	Chín tháng sợ hãi.
Children are very happy.	Trẻ em rất vui.
If they don't know, you can ask if they know anyone who does.	Nếu họ không biết, bạn có thể hỏi xem họ có biết ai làm như vậy không.
He knows difficult times will come on earth.	Anh ấy biết những thời điểm khó khăn sẽ đến trên trái đất.
My needs are met.	Nhu cầu của tôi được đáp ứng.
But that's exactly the problem.	Nhưng đó chính xác là vấn đề.
Now it's different.	Bây giờ nó khác.
But no one came out the door.	Nhưng không ai ra cửa.
Such an ordinary guy.	Một chàng trai bình thường như vậy.
It's not that these players don't care about the outcome of the game.	Không phải là những người chơi này không quan tâm đến kết quả của trò chơi.
It seems to be good.	Nó có vẻ là tốt.
All again.	Tất cả một lần nữa.
With fewer ways to spend money, parties will be less in demand.	Với ít cách tiêu tiền hơn, các bữa tiệc sẽ ít có nhu cầu hơn.
He has seen too many sons die.	Anh ấy đã chứng kiến ​​quá nhiều con trai chết.
Turn off the phone.	Tắt điện thoại.
I continued.	Tôi đã tiếp tục.
In condition, it is no more.	Trong điều kiện, nó không còn nữa.
To talk.	Để nói chuyện.
This went on for most of the season.	Điều này đã diễn ra trong hầu hết mùa giải.
I fell and fell until I lay on the ground.	Tôi đã rơi và rơi cho đến khi nằm trên mặt đất.
They could be another hour.	Họ có thể là một giờ nữa.
Is this normal?.	Điều này có bình thường không ?.
It's really just trying to survive in a very tough business.	Nó thực sự chỉ đang cố gắng tồn tại trong một công việc kinh doanh rất khó khăn.
I don't want to work for anyone else.	Tôi không muốn làm việc cho ai khác.
It is very powerful.	Nó rất mạnh mẽ.
He must stop.	Anh ta phải dừng lại.
We made an informed decision.	Chúng tôi đã đưa ra quyết định sáng suốt.
We were so happy that tears ran down our faces.	Chúng tôi hạnh phúc đến mức nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Proof exists.	Bằng chứng là tồn tại.
Both represent where they come from.	Cả hai đều đại diện cho nơi họ đến.
They think it's very funny.	Họ nghĩ rằng nó rất buồn cười.
I'm young in my opinion.	Theo tôi còn trẻ.
A player can only do this once.	Một người chơi chỉ có thể làm điều này một lần.
I have seen this happen many times.	Tôi đã thấy điều này xảy ra nhiều lần.
I think you are absolutely right.	Tôi nghĩ bạn hoàn toàn đúng.
His job is no better.	Công việc của anh ấy cũng không khá hơn.
The police opened fire and two of them were killed.	Cảnh sát đã nổ súng và hai người trong số họ đã thiệt mạng.
Just be careful, be safe.	Chỉ cần cẩn thận, được an toàn.
There are no set rules for how songs are born.	Không có quy tắc thiết lập nào về cách các bài hát được sinh ra.
Don't let her run away.	Đừng để cô ấy chạy mất.
She heard him do so often.	Cô ấy đã nghe anh ấy làm như vậy thường xuyên.
That's not like her.	Điều đó không giống như cô ấy.
Bring to a boil, cover and reduce heat to low.	Đun sôi, đậy nắp rồi hạ nhỏ lửa.
The following code is my solution and it works great.	Đoạn mã sau là giải pháp của tôi và nó hoạt động tuyệt vời.
He also hasn't confirmed that he still plans to keep that promise.	Anh ấy cũng chưa xác nhận rằng mình vẫn có kế hoạch giữ lời hứa đó.
I can't see how this got us anywhere.	Tôi không thể thấy điều này đã đưa chúng tôi đến bất cứ đâu.
He seems to be himself.	Anh ấy có vẻ là chính mình.
I will review.	Tôi sẽ xem lại.
That's not a bad start.	Đó không phải là một khởi đầu tồi.
No one there.	Không có ai ở đó.
If not, continue.	Nếu không, hãy tiếp tục.
He hasn't had breakfast with me in months, maybe even a year.	Anh ấy đã không ăn sáng với tôi trong nhiều tháng, thậm chí có thể là một năm.
Nobody wants that.	Không ai muốn điều đó.
Have to do everything by yourself.	Phải tự mình làm mọi thứ.
So make sure you have some options in mind.	Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn có một số lựa chọn trong đầu.
In my opinion, your husband has been arrested.	Theo tôi, chồng bạn đã bị bắt.
She believed in me.	Cô ấy đã tin tưởng vào tôi.
Like, be the real him, for a day.	Giống như, trở thành anh ấy thực sự, trong một ngày.
This is too much to pay.	Đây là quá nhiều để trả.
However, there are situations where caution is required.	Tuy nhiên, có những tình huống cần phải cẩn thận.
Our lives fall out of step.	Cuộc sống của chúng tôi rơi ra khỏi bước.
This is of course just a very special case.	Tất nhiên đây chỉ là một trường hợp rất đặc biệt.
But there's still more to come.	Nhưng vẫn còn nhiều hơn nữa đang đến.
All children completed the study and no obvious side effects occurred.	Tất cả trẻ em đều hoàn thành nghiên cứu và không có tác dụng phụ rõ ràng nào xảy ra.
This is a table cell in a frame.	Đây là một ô trong bảng nằm trong khung.
Then he took one last look around.	Sau đó, anh ấy nhìn lại lần cuối xung quanh.
The method of treatment is described.	Phương pháp điều trị được mô tả.
I don't feel sick.	Tôi không cảm thấy bị bệnh.
The results are excellent.	Kết quả là tuyệt vời.
Nothing else is clear.	Không có gì khác rõ ràng.
There are probably more important aspects to consider.	Có lẽ có nhiều khía cạnh quan trọng hơn để xem xét.
You have to stay calm.	Anh phải giữ bình tĩnh.
This is the old version, please use the new version instead.	Đây là phiên bản cũ, vui lòng sử dụng phiên bản mới thay thế.
Often the people who create the software are the ones who make the decisions.	Thường thì những người tạo ra phần mềm mới là người đưa ra quyết định.
I have no desire to be the top dog.	Tôi không có mong muốn trở thành con chó hàng đầu.
So he changed it.	Vì vậy, anh ấy đã thay đổi nó.
Again, we know this will be the case.	Một lần nữa, chúng tôi biết điều này sẽ là như vậy.
We have plenty of time to decide.	Chúng tôi có nhiều thời gian để quyết định.
We have been busy.	Chúng tôi đã bận rộn.
I write and talk about everything.	Tôi viết và nói về mọi thứ.
He had absolutely no idea why he was in.	Anh hoàn toàn không biết tại sao mình lại vào trong.
He did it for everyone's sake.	Anh ấy đã làm điều đó vì lợi ích của mọi người.
But that's the problem.	Nhưng đó là vấn đề.
The film hit the box office.	Bộ phim đạt doanh thu phòng vé.
It was just a difficult break, a strange play.	Đó chỉ là một kỳ nghỉ khó khăn, một vở kịch kỳ lạ.
Light damage and no one was injured.	Thiệt hại nhẹ và không ai bị thương.
That is part of the plan.	Đó là một phần của kế hoạch.
He asked if sex was that great.	Anh ấy hỏi liệu quan hệ tình dục có tuyệt vời như vậy không.
Other women decide that certain treatments are not for them.	Những phụ nữ khác quyết định rằng một số phương pháp điều trị nhất định không dành cho họ.
Glue no.	Keo no ra.
You have seen the results.	Bạn đã thấy kết quả.
It has problem.	Nó có vấn đề.
However, there are some limitations in our study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi.
So we tend to bow our heads to work.	Vì vậy, chúng ta có xu hướng cúi đầu làm việc.
I opened them.	Tôi đã mở chúng.
They saved her for the latter part of the show.	Họ đã cứu cô ấy cho phần sau của chương trình.
Let's start here.	Hãy bắt đầu ở đây.
The song is very touching.	Bài hát rất cảm động.
Those relationships don't last long enough to be meaningful.	Những mối quan hệ đó không kéo dài đủ lâu để có nhiều ý nghĩa.
However, it is important.	Tuy nhiên, nó quan trọng.
There is a lot to do in the community.	Có rất nhiều việc phải làm trong cộng đồng.
Also, there is another version.	Ngoài ra, có một phiên bản khác.
It turned out pretty great.	Nó phát ra khá tuyệt.
The model is described by five total parameters.	Mô hình được mô tả bằng năm tham số tổng cộng.
This is the code that I wrote.	Đây là mã mà tôi đã viết.
Another shot his wife and then shot himself.	Một người khác bắn vợ mình và sau đó tự bắn mình.
More flowers, lots of flowers.	Nhiều hoa hơn, rất nhiều hoa.
The player in the middle has the ball.	Cầu thủ ở giữa có bóng.
The hour of action has sounded.	Giờ hành động đã vang lên.
Stars will fall.	Sao sẽ rơi.
Nothing feels better than warm clothes next to your body.	Không có gì cảm thấy tốt bằng quần áo ấm bên cạnh cơ thể của mình.
And somehow, we did.	Và bằng cách nào đó, chúng tôi đã làm được.
Time to end the article.	Đến lúc kết thúc bài viết.
There are rules involved here.	Có các quy tắc liên quan ở đây.
For such data is available.	Đối với những dữ liệu như vậy có sẵn.
It feels great.	Nó cảm thấy tuyệt vời.
He wants to be the best he can be.	Anh ấy muốn trở thành người giỏi nhất có thể.
We caught up.	Chúng tôi đã bắt kịp.
But then the next day she didn't sleep.	Nhưng rồi ngày hôm sau cô ấy không ngủ.
Parties will no longer be held.	Các bữa tiệc sẽ không được tổ chức nữa.
It was a strange request, I think, to get us on that show.	Tôi nghĩ, đó là một yêu cầu kỳ lạ để đưa chúng tôi đến với chương trình đó.
Yes, there is a party.	Có, có một bữa tiệc.
At the end of the day both are hurt.	Vào cuối ngày cả hai đều bị tổn thương.
I think it could be a lost opportunity.	Tôi nghĩ rằng đó có thể là một cơ hội bị mất.
There are no words between them.	Không có từ nào giữa chúng.
Knowing this is not in their hands.	Biết được điều này không nằm trong tay của họ.
He loves her and she loves him.	Anh yêu cô và cô yêu anh.
That's my office window.	Đó là cửa sổ văn phòng của tôi.
To a greater and lesser extent, they certainly are not.	Ở mức độ lớn hơn và ít hơn, họ chắc chắn là không.
And in them he saw love.	Và ở họ, anh nhìn thấy tình yêu.
Right behind you, whatever you order.	Ngay sau lưng bạn, bất cứ điều gì bạn đặt hàng.
I know she won't forget me.	Tôi biết cô ấy sẽ không quên tôi.
He said he couldn't.	Anh ta nói không thể.
I'm not sure how it got there.	Tôi không chắc làm thế nào nó đến đó.
Similar to.	Tương tự với.
I need to talk to an old friend who will know more.	Tôi cần nói chuyện với một người bạn cũ, người sẽ biết nhiều hơn.
There is no stronger human being and certainly no woman.	Không có con người nào mạnh hơn và chắc chắn là không có phụ nữ.
This provides a very different picture.	Điều này cung cấp một bức tranh rất khác.
Instead it was the body of his father.	Thay vào đó là thi thể của cha anh.
It was at that point that everything changed.	Chính vào thời điểm đó, mọi thứ đã thay đổi.
It's not as if he doesn't care about the child.	Nó không như thể anh ta không quan tâm đến đứa trẻ.
Maybe we should catch up someday.	Có lẽ chúng ta nên bắt kịp một ngày nào đó.
It is a very complicated relationship.	Đó là một mối quan hệ rất phức tạp.
Maybe tomorrow this house will be mine.	Có lẽ ngày mai ngôi nhà này sẽ là của tôi.
One man, one woman, they look young.	Một nam, một nữ, trông họ còn trẻ.
We have never seen such a thing.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy một điều như vậy.
I have the original box and instructions.	Tôi có hộp gốc và hướng dẫn.
This approach is good for simple cases.	Cách tiếp cận này tốt cho các trường hợp đơn giản.
My mother never kept anything with us.	Mẹ tôi không bao giờ giữ bất cứ điều gì với chúng tôi.
The greatest gift anyone has ever given him.	Món quà tuyệt vời nhất mà bất cứ ai từng tặng cho anh ấy.
It is for life.	Đó là cho cuộc sống.
I prepare for the girls.	Tôi chuẩn bị cho các cô gái.
Being able to know they are going to die will help them see the truth.	Có thể biết mình sắp chết sẽ giúp họ nhìn ra sự thật.
Moments later, she was at the front door.	Một lúc sau, cô đã có mặt ở cửa trước.
Or you can sell your free place.	Hoặc bạn có thể bán nơi miễn phí của bạn.
It's worth every minute of pain.	Nó đáng giá từng phút đau đớn.
What follows is actually quite a beautiful scene.	Những gì sau đây thực sự là một cảnh khá đẹp.
Now, it's completely forced.	Bây giờ, nó bị ép buộc hoàn toàn.
We may never see each other again.	Chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nhau.
That really brings me back.	Điều đó thực sự khiến tôi trở lại.
Some guys really like this.	Một số chàng trai thực sự thích điều này.
The water level never reached the wall.	Mực nước không bao giờ dâng đến tường.
We don't mean it as it sounds.	Chúng tôi không có nghĩa là nó giống như nó âm thanh.
It's great on so many levels.	Thật tuyệt vời ở nhiều cấp độ.
Lines of argument or point of view are considered undeveloped.	Các dòng lập luận hoặc quan điểm được coi là không được phát triển.
So are the birds.	Những con chim cũng vậy.
His smile is especially endearing.	Nụ cười của anh ấy đặc biệt dễ mến.
She will probably suggest it, but you might want to shoot that down.	Cô ấy có thể sẽ đề xuất nó, nhưng bạn có thể muốn bắn hạ điều đó.
The remaining two groups.	Hai nhóm còn lại.
Indeed, there seems to be nothing.	Thật vậy, dường như không có gì.
They demonstrated the following.	Họ đã chứng minh những điều sau đây.
Its on me.	Của nó vào tôi.
Now it's dark.	Bây giờ trời đã tối.
Count it in my head, not my heart.	Tính nó vào đầu của tôi chứ không phải trái tim của tôi.
However, there is no significant difference.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể.
Let me help you with that.	Hãy để tôi giúp bạn điều đó.
However, these shoes are the shoes of the working class.	Tuy nhiên, đôi giày này là giày của tầng lớp lao động.
My focus right now is on my boy.	Trọng tâm của tôi lúc này là cậu bé của tôi.
Maybe you can help each other.	Có lẽ bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
And so should you.	Và bạn cũng nên như vậy.
The performance level could not be reached.	Không thể đạt được mức hiệu suất.
That's the data and research we're seeing across the board.	Đó là dữ liệu và nghiên cứu mà chúng ta đang thấy trên diện rộng.
Study design and data analysis.	Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
But it could be something completely different.	Nhưng nó có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác.
The boy believes it is possible.	Cậu bé tin rằng điều đó là có thể.
He doesn't want to think.	Anh ấy không muốn nghĩ.
And we should see what this means.	Và chúng ta nên thấy ý nghĩa của điều này.
But when I am trying to do that, it is giving me an error.	Nhưng khi tôi đang cố gắng làm điều đó, nó đang mang lại lỗi cho tôi.
Not often, but sometimes.	Không thường xuyên, nhưng đôi khi.
I can't stand this.	Tôi không thể chịu đựng được điều này.
The doctor was an hour late.	Bác sĩ đã đến muộn một giờ.
But it wasn't the food that caused the problem.	Nhưng không phải thức ăn đã gây ra vấn đề.
I remember them very well.	Tôi nhớ chúng rất rõ.
Her mother and father were there.	Mẹ và cha của cô ấy ở đó.
But women are hot and so are men.	Nhưng phụ nữ rất nóng bỏng và đàn ông cũng vậy.
I can't be more than seven or eight years old.	Tôi không thể hơn bảy hoặc tám tuổi.
Maybe they don't want to affect the outcome of the game.	Có lẽ họ không muốn ảnh hưởng đến kết quả của trò chơi.
Make me believe in you.	Làm cho tôi tin tưởng vào bạn.
He even seemed happy.	Anh ấy thậm chí còn có vẻ rất vui.
In fact, the opposite is happening.	Trên thực tế, điều ngược lại đang xảy ra.
It makes you see the world as a complex system.	Nó khiến bạn thấy thế giới là một hệ thống phức tạp.
No matter how much time you have.	Không có vấn đề bao nhiêu thời gian bạn có.
This should be left out of the debate.	Điều này tốt hơn nên được bỏ ra khỏi cuộc tranh luận.
You haven't even met them yet.	Bạn thậm chí chưa gặp họ.
I want to be happy.	Tôi muốn được hạnh phúc.
Remember how we fell in love.	Hãy nhớ rằng chúng ta đã yêu như thế nào.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
He tried not to let his face show anything, but it didn't work.	Anh đã cố gắng không để mặt mình lộ ra bất cứ điều gì, nhưng không thành công.
I fired the first shot, just missing his shoulder.	Tôi đã bắn phát đầu tiên, chỉ thiếu vai anh ta.
After a while, it even felt like talking to an old friend.	Sau một thời gian, nó thậm chí có cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn cũ.
So let me start.	Vì vậy, hãy để tôi bắt đầu.
And we know what he means.	Và chúng tôi biết rõ ý của anh ấy.
Only way.	Cách duy nhất.
No other action is taken.	Không có hành động nào khác được thực hiện.
I have made a decision.	Tôi đã đưa ra một quyết định.
It came to me.	Nó đến với tôi.
I will share the selected songs with the group.	Tôi sẽ chia sẻ những bài hát đã chọn với nhóm.
We cannot predict the future.	Chúng ta không thể nói trước được tương lai.
Can't find the right words yet.	Không thể tìm thấy những từ thích hợp được nêu ra.
Of course, I know what it means.	Tất nhiên, tôi biết nó có nghĩa là gì.
We should be clear about this.	Chúng ta nên rõ ràng về điều này.
I wanted to laugh from fear and blood and death.	Tôi đã muốn cười vì sợ hãi và máu và cái chết.
The crowd was very loud and really enjoyed it from the start.	Đám đông đã rất ồn ào và thực sự thích nó ngay từ đầu.
This has evolved into a game.	Điều này đã phát triển thành một trò chơi.
Listen to what the other person is saying.	Lắng nghe những gì người kia đang nói.
If he's going to do this, he needs to do it.	Nếu anh ta định làm điều này, anh ta cần phải làm điều đó.
And therefore not recommended.	Và do đó không được khuyến khích.
Everyone feels it.	Mọi người cảm nhận được điều đó.
I have my friends.	Tôi có những người bạn của tôi.
I can't stop thinking about this experience.	Tôi không thể ngừng suy nghĩ về trải nghiệm này.
It saves you from having to talk to them.	Nó giúp bạn không phải nói chuyện với họ.
A driver is locked in the engine.	Một người lái xe bị nhốt trong động cơ.
Teacher vs.	Cô giáo vs.
This series is for everyone to watch.	Bộ truyện này mong mọi người cùng xem.
What a beautiful day for a journey.	Thật là một ngày đẹp trời cho một cuộc hành trình.
This document is available, but students are not required to read it.	Tài liệu này đã có sẵn, nhưng học sinh không bắt buộc phải đọc.
Both want to build great things.	Cả hai đều muốn xây dựng những điều tuyệt vời.
He has to sit out the next game.	Anh ấy phải ngồi ngoài trận tiếp theo.
Her face was pale from many hours in the library.	Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt vì nhiều giờ trong thư viện.
The results will never stop.	Kết quả sẽ không bao giờ dừng lại.
Don't let this happen to you.	Đừng để điều này xảy ra với bạn.
I think everyone on the team has to face that battle as well.	Tôi nghĩ mọi người trong đội cũng phải đối mặt với trận chiến đó.
And when you need to know it, you will.	Và khi bạn cần biết nó, bạn sẽ hiểu.
We have come to help.	Chúng tôi đã đến để giúp đỡ.
Deal with it and move it.	Đối phó với nó và di chuyển nó.
The workers at the factory did a great job.	Các công nhân tại nhà máy đã làm rất tốt công việc của mình.
My children are my heart.	Các con tôi là trái tim của tôi.
This is not new.	Đây không phải là mới.
God did not mention her.	Chúa không đề cập đến cô ấy.
Contribution to the design of this study.	Đóng góp vào thiết kế của nghiên cứu này.
You have to tell me what time it is and he did.	Bạn phải cho tôi biết bây giờ là mấy giờ và anh ta đã làm.
Both are good choices.	Cả hai đều là lựa chọn tốt.
You will see four camera views.	Bạn sẽ thấy bốn chế độ xem camera.
It is a house.	Đó là một ngôi nhà.
Camera movement needs more work.	Chuyển động của máy ảnh cần hoạt động nhiều hơn.
And your strength.	Và sức mạnh của bạn.
Go back and read.	Quay lại và đọc.
In this case, the two sub-terms play a secondary role.	Trong trường hợp này, hai thuật ngữ phụ đóng vai trò thứ yếu.
You will surprise her.	Bạn sẽ khiến cô ấy ngạc nhiên.
This request was denied.	Yêu cầu này đã bị từ chối.
Then they go back to hell.	Sau đó họ trở lại địa ngục.
And if he goes, you will lose more than just him.	Và nếu anh ta đi, bạn sẽ mất nhiều hơn chỉ anh ta.
It's not strong enough.	Nó không đủ mạnh.
This is a new problem.	Đây là một vấn đề mới.
To calculate a number on the number line.	Để tính ra một số trên trục số.
I had to help him.	Tôi đã phải giúp anh ta.
Something about blogging just makes it more fun.	Một cái gì đó về blog chỉ làm cho nó vui hơn.
Few people understand this.	Ít ai hiểu được điều này.
On the other hand, the match burned out quickly.	Mặt khác, trận đấu đã cháy hết một cách nhanh chóng.
Police say several other parents were also there.	Cảnh sát nói rằng một số phụ huynh khác cũng ở đó.
I turned around and saw her sitting on the ground.	Tôi quay lại và thấy cô ấy đang ngồi trên mặt đất.
Some things can only be learned in a storm.	Một số điều chỉ có thể học được trong một cơn bão.
This was never a problem.	Đây không bao giờ là vấn đề.
A quiet life.	Một cuộc sống yên tĩnh.
We told the big boys that's where we were playing.	Chúng tôi đã nói với các ông lớn rằng đó là nơi chúng tôi đang chơi.
At pressure, temperature and flow conditions in the region of interest.	Ở điều kiện áp suất, nhiệt độ và lưu lượng tại vùng quan tâm.
And this seems to be true.	Và điều này có vẻ đúng.
All websites must be opened on the same date and time.	Tất cả các trang web phải được mở trong cùng một ngày và giờ.
Do not know half the truth.	Không biết một nửa sự thật.
Test.	Thử nghiệm.
I'm always on your side whatever you do.	Tôi luôn đứng về phía bạn bất cứ điều gì bạn làm.
They form a negative or positive image.	Chúng tạo thành hình ảnh tiêu cực hoặc tích cực.
This has a great additional tool and functionality.	Điều này có một công cụ và chức năng bổ sung tuyệt vời.
He had to agree to her policy.	Anh phải đồng ý với chính sách của cô.
Very good if you are trying to build a completely silent system.	Rất tốt nếu bạn đang cố gắng xây dựng một hệ thống hoàn toàn im lặng.
Based on frequency vs	Dựa trên tần suất so với
Your weapons have proven their worth beyond a doubt.	Vũ khí của bạn đã chứng minh giá trị của chúng ngoài sự nghi ngờ.
But it's just this music.	Nhưng nó chỉ là âm nhạc này.
It's fast, simple, free, and more to try.	Nó nhanh chóng, đơn giản, miễn phí và hơn thế nữa để thử.
Please take the time to read the various comments following my post.	Hãy dành thời gian để đọc các bình luận khác nhau sau bài đăng của tôi.
The train is falling off the bridge.	Tàu đang rơi khỏi cầu.
Don't go with me.	Đừng đi với tôi.
Or watch alone with.	Hay xem chỉ mình với.
And the simpler a man is, the more effort he requires.	Và đàn ông càng đơn giản thì càng đòi hỏi nhiều nỗ lực.
Clearly define what you want.	Xác định rõ ràng những gì bạn muốn.
However, they were all on their way.	Tuy nhiên, tất cả họ đều đã lên đường.
Click on the photo to find out my story.	Bấm vào ảnh để tìm hiểu câu chuyện của tôi.
Don't stay in one place for too long, keep going.	Đừng ở một chỗ quá lâu mà hãy tiếp tục.
You feel.	Bạn cảm thấy.
In general, the build time depends on the scene size.	Nói chung, thời gian xây dựng phụ thuộc vào kích thước cảnh.
Let him be angry.	Để anh ấy giận.
These songs started to escape from me.	Những bài hát này bắt đầu thoát ra khỏi tôi.
By the time she found out she had cancer, she was very sick.	Đến khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư, cô ấy đã ốm rất nặng.
And out on the street.	Và ra đường.
I love having him around.	Tôi thích có anh ấy ở bên.
He knows how to get the job done.	Anh ấy biết cách hoàn thành công việc.
And he and his crew weren't the last to leave the ship.	Và anh ta và thủy thủ đoàn của anh ta không phải là người cuối cùng rời khỏi con tàu.
However, it can happen that one doesn't.	Tuy nhiên, nó có thể xảy ra rằng một trong những không.
He didn't get them.	Anh ấy đã không nhận được chúng.
I must say, the stay was simply amazing.	Tôi phải nói rằng, kỳ nghỉ chỉ đơn giản là tuyệt vời.
And keep them.	Và giữ chúng.
That was omitted.	Điều đó đã được bỏ qua.
We do the same thing today.	Hôm nay chúng ta cũng làm điều tương tự.
Bad guys will only get us stuck.	Kẻ xấu sẽ chỉ khiến chúng ta mắc kẹt.
I am not asking community members to interpret the text.	Tôi không yêu cầu các thành viên cộng đồng giải thích văn bản.
I know where they are.	Tôi biết họ đang ở đâu.
You have to get used to using your voice, you know.	Bạn phải quen với việc sử dụng giọng nói của mình, bạn biết đấy.
Can see them.	Có thể nhìn thấy chúng.
Maybe another day, maybe another size.	Có thể một ngày khác, có thể một kích thước khác.
But he can't read my mind.	Nhưng anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của tôi.
I know the truth.	Tôi biết sự thật.
I was forced to break with friends and family and loved ones.	Tôi buộc phải đoạn tuyệt với bạn bè và gia đình và những người thân yêu.
Probably enough to make her lose.	Có lẽ đủ để khiến cô ấy thua cuộc.
There is a need right now.	Có một nhu cầu ngay bây giờ.
His first children.	Những đứa con đầu tiên của anh ấy.
But you can still find a way to achieve this.	Nhưng bạn vẫn có thể tìm được cách để đạt được điều này.
He makes the table.	Anh ấy làm cho cái bàn.
She walked into an empty conference room and closed the door.	Cô ấy đi vào một phòng họp trống và đóng cửa lại.
This must be my job calling me in.	Đây phải là công việc của tôi gọi tôi vào.
Result.	Kết quả.
I will try it.	Tôi sẽ thử xem.
Lost a lot.	Đã mất rất nhiều.
Something like that, yes.	Một cái gì đó như thế, có.
This seems to be a difficult problem in general.	Đây dường như là một bài toán khó nói chung.
They can then discuss the findings with you.	Sau đó, họ có thể thảo luận về những phát hiện với bạn.
No differences based on gender were found.	Không có sự khác biệt dựa trên giới tính được tìm thấy.
To both, he gave the same answer.	Đối với cả hai, ông đã trả lời cùng một câu trả lời.
Food made for our family.	Thực phẩm làm cho gia đình của chúng tôi.
It made me very uncomfortable.	Nó làm tôi rất khó chịu.
The book is divided into three main parts.	Cuốn sách được chia thành ba phần chính.
He was everywhere.	Anh ấy đã ở khắp mọi nơi.
Behind us, he closed the door and locked it.	Sau lưng chúng tôi, anh ta đóng cửa và khóa nó lại.
Lying about numbers is like lying about everything else.	Nói dối về những con số giống như nói dối về mọi thứ khác.
I feel like we have a team that is doing well.	Tôi cảm thấy như chúng tôi có một đội đang hoạt động tốt.
A glass coffee table.	Một bàn cà phê bằng kính.
Bad things can happen to any of us.	Những điều tồi tệ có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta.
There is a big difference.	Có một sự khác biệt lớn.
He played with the ring again.	Anh ấy đã chơi với chiếc nhẫn một lần nữa.
This will be explained in detail below.	Điều này sẽ được giải thích chi tiết dưới đây.
He made it last week.	Anh ấy đã làm được trong tuần qua.
But with this, no one knows the story.	Nhưng với điều này, không ai biết câu chuyện.
And in that case, my loss could be your gain.	Và trong trường hợp đó, mất mát của tôi có thể là lợi ích của bạn.
If they can forget.	Nếu họ có thể quên.
The machine setup process must now be repeated.	Quy trình thiết lập máy bây giờ phải được lặp lại.
If you don't mind, have a nice day.	Nếu bạn không quan tâm, có một ngày tốt đẹp.
He found no one there.	Anh ta không tìm thấy ai ở đó.
Performs a specified function.	Thực hiện một chức năng đã định.
You know exactly how important this is.	Bạn biết chính xác điều này quan trọng như thế nào.
We have thousands of things to do.	Chúng tôi có hàng nghìn việc phải làm.
It just is.	Nó chỉ là.
She will keep it a secret.	Cô ấy sẽ giữ bí mật.
Because something was planned for last night.	Bởi vì một cái gì đó đã được lên kế hoạch cho đêm qua.
Someone is the high point of their day.	Ai đó mới là điểm cao trong ngày của họ.
It will prove that people can come back.	Nó sẽ chứng minh rằng mọi người có thể quay trở lại.
That would look very bad.	Điều đó sẽ trông rất tệ.
But at the same time, she never stops for anything.	Nhưng đồng thời, cô ấy không bao giờ dừng lại bất cứ điều gì.
I won't get anything.	Tôi sẽ không nhận được bất cứ điều gì.
But nothing happened to me.	Nhưng không có gì đã xảy ra với tôi.
I really like different stock lines.	Tôi thực sự thích dòng cổ khác nhau.
They no longer need to eat other people's energy.	Họ không còn cần phải ăn năng lượng của những người khác.
They want it every day.	Họ muốn nó mỗi ngày.
Be aware of the available cards.	Hãy nhận biết các thẻ có sẵn.
Now, everyone else is seeing the same thing.	Bây giờ, tất cả những người khác đang nhìn thấy điều tương tự.
I miss them too.	Tôi cũng nhớ họ.
She made a face.	Cô ấy làm một khuôn mặt.
I'm not fast.	Tôi không nhanh.
Never a malicious word, never.	Không bao giờ là một từ ác ý, không bao giờ.
I have a wealth of information and resources available to you.	Tôi có rất nhiều thông tin và tài nguyên có sẵn cho bạn.
Not a detail.	Không phải là một tiểu tiết.
Well, that sounds like old ideas.	Chà, điều đó nghe có vẻ giống như những ý tưởng cũ.
Black has no significant change.	Màu đen không có thay đổi đáng kể.
But a machine can.	Nhưng một chiếc máy có thể.
She needs to do something, no matter how small.	Cô ấy cần phải làm một điều gì đó, dù nhỏ.
Please support me.	Các bạn ủng hộ mình nhé.
The injury affected mobility slightly.	Chấn thương đã ảnh hưởng đến việc di chuyển một chút.
She asked to be set on fire.	Cô ấy đã yêu cầu được phóng hỏa.
Not much after that.	Không còn nhiều sau đó.
They aspire to be the best.	Họ mong muốn được tốt nhất.
This is the first week when we barely get underway.	Đây là tuần đầu tiên khi chúng tôi hầu như không được tiến hành.
Still dead!.	Vẫn chết !.
He can say that.	Anh ta có thể nói điều đó.
I will fix the bedroom.	Tôi sẽ sửa phòng ngủ.
I don't know where to go from.	Tôi không biết phải đi từ đâu.
I can get over it, but not easily.	Tôi có thể vượt qua nó, nhưng không dễ dàng.
I just have to talk to my husband.	Tôi chỉ phải nói chuyện với chồng tôi.
All my life, past and future, is for you.	Tất cả cuộc sống của tôi, quá khứ và tương lai, là dành cho bạn.
He just destroyed small creatures.	Anh ta vừa phá hủy những sinh vật nhỏ.
I will draw energy from my fans.	Tôi sẽ lấy năng lượng từ những người hâm mộ của mình.
Fire and wood.	Lửa và gỗ.
The design is the same as the design of the first test.	Thiết kế giống như thiết kế của thử nghiệm đầu tiên.
There was a small voice about the game.	Đã có một tiếng nói nhỏ về trò chơi.
For more details, check here.	Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra tại đây.
But for now, he turns out to be a nice guy.	Nhưng hiện tại, anh ấy tỏ ra là một chàng trai tốt.
I want to use it as a back cover for our resume.	Tôi muốn sử dụng nó làm bìa sau cho hồ sơ của chúng tôi.
Really, you can't believe it.	Quả thật, bạn thật không thể tin được.
The football team still has people with their knees and hands.	Các đội bóng vẫn có những người đầu gối tay ấp.
She's running out of time.	Cô ấy sắp hết thời gian.
Some key effects and interactive effects are significant.	Một số hiệu ứng chính và hiệu ứng tương tác là đáng kể.
I hope you can find someone to help you.	Tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy một người để giúp bạn.
However, there are also certain concerns.	Tuy nhiên, cũng có những lo ngại nhất định.
I really shouldn't have done that.	Đúng ra tôi không nên làm vậy.
He also won't like the attention a rough start brings.	Anh ấy cũng sẽ không thích sự chú ý mà một khởi đầu khó khăn mang lại.
Others of her kind could do nothing about her.	Những người khác thuộc loại của cô ấy không thể làm gì với cô ấy.
Not that he was shot dead.	Không phải anh ta bị bắn chết.
Sometimes this creates problems for everyone.	Đôi khi điều này tạo ra vấn đề cho mọi người.
You will do anything to have them.	Bạn sẽ làm bất cứ điều gì để có chúng.
For students, it feels like busy work and too much writing.	Đối với sinh viên, cảm giác như công việc bận rộn và viết quá nhiều.
Neither do we.	Chúng tôi cũng không.
Maybe we went further than he expected.	Có thể là chúng tôi đã tiến xa hơn những gì anh ấy mong đợi.
We prepare a beautiful dinner for a loved one.	Chúng tôi chuẩn bị một bữa tối đẹp cho một người thân yêu.
I eat less.	Tôi ăn ít hơn.
But let's come back this evening.	Nhưng hãy trở lại vào buổi tối hôm nay.
His strength is amazing.	Sức mạnh của anh ấy thật đáng kinh ngạc.
I was there for two and a half years.	Tôi đã ở đó trong hai năm rưỡi.
Most are quite easy, but a few seem difficult.	Hầu hết đều khá dễ dàng, nhưng một số ít có vẻ khó khăn.
The more sugar you eat, the more sugar you'll want.	Bạn càng ăn nhiều đường, bạn sẽ càng muốn có nhiều đường hơn.
The guy is barely in touch with reality anymore.	Anh chàng hầu như không tiếp xúc với thực tế nữa.
Now pay attention to your shoulders and chest.	Bây giờ hãy chú ý đến vai và ngực của bạn.
Going back now would be a waste.	Quay lại bây giờ sẽ là một sự lãng phí.
You touched them.	Bạn đã chạm vào chúng.
Stay warm while you do the rest.	Giữ ấm trong khi bạn thực hiện phần còn lại.
Therefore, checking for too large values ​​does not work.	Do đó, việc kiểm tra các giá trị quá lớn không hoạt động.
I've been single long enough.	Tôi đã độc thân đủ lâu.
You're right.	Bạn đúng rồi.
This made me very worried.	Điều này làm tôi rất lo lắng.
It would please me more than anything in the world.	Nó sẽ làm hài lòng tôi hơn bất cứ điều gì trên thế giới.
I cannot go any further.	Tôi không thể đi xa hơn.
I got it working.	Tôi đã làm cho nó hoạt động.
No matter how much you can hate me now.	Không có vấn đề bao nhiêu bạn có thể ghét tôi bây giờ.
And mention it as well.	Và đề cập đến nó cũng được.
That's how they get you.	Đó là cách họ có được bạn.
All participants gave informed consent.	Tất cả những người tham gia đã đưa ra sự đồng ý.
Damn the cold weather.	Chết tiệt cái thời tiết lạnh giá.
It is a beautiful and energetic dog.	Nó là một con chó xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.
Temperature continues to be controlled.	Nhiệt độ tiếp tục được kiểm soát.
They do quality work for a reasonable price.	Họ làm công việc chất lượng với một mức giá hợp lý.
Now think of the worst.	Bây giờ hãy nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
The game looks nice and plays that way.	Trò chơi có vẻ đẹp và chơi theo cách đó.
It takes a lot of energy to hold back anger.	Cần rất nhiều năng lượng để giữ lại sự tức giận.
He told us that no one came to his door.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng không ai đến cửa của anh ấy.
Perhaps you are right.	Có lẽ bạn là đúng.
These results are similar to our data in the dry period sample.	Những kết quả này tương tự với dữ liệu của chúng tôi trong mẫu thời kỳ khô hạn.
These people want to take back their country.	Những người này muốn lấy lại đất nước của họ.
Even a single true friend.	Ngay cả một người bạn thực sự duy nhất.
That's how bad that is.	Đó là điều tồi tệ như thế nào.
I miss my friend.	Tôi nhớ bạn tôi.
I can only go in and help myself.	Tôi chỉ có thể vào và tự giúp mình.
He was too far away to do anything else.	Anh ấy đã ở quá xa để làm bất cứ điều gì khác.
This is the accepted version.	Đây là phiên bản được chấp nhận.
However, no one talked about men.	Tuy nhiên, không ai nói về đàn ông.
Right out there.	Ngay ngoài kia.
No word on results.	Không có từ nào về kết quả.
However, I will have to provide evidence to the police.	Tuy nhiên, tôi sẽ phải cung cấp bằng chứng cho cảnh sát.
This is the beginning, and we are ready for more.	Đây là sự khởi đầu, và chúng tôi đã sẵn sàng cho nhiều hơn thế nữa.
Nothing serious, just fun.	Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vui vẻ.
I run the school here.	Tôi điều hành trường học ở đây.
He read a lot.	Anh ấy đã đọc rất nhiều.
Agree, she said.	Đồng ý, cô ấy nói.
Yes, this must do.	Vâng, điều này phải làm.
But mom won't stop there.	Nhưng mẹ sẽ không dừng lại ở đó.
That's why this case has reached this extent.	Đó là lý do tại sao trường hợp này đã đạt đến mức độ này.
Thank you for your kind letter.	Cảm ơn bạn vì lá thư tốt bụng của bạn.
It happens everywhere we go.	Nó xảy ra ở mọi nơi chúng ta đến.
She too, the truth was told.	Cô ấy cũng vậy, sự thật đã được nói ra.
We build on tried and tested methods all the time.	Chúng tôi xây dựng dựa trên các phương pháp đã thử và đã thử nghiệm mọi lúc.
This is a big day.	Đây là một ngày trọng đại.
These days continue, then days stretch into weeks.	Những ngày này tiếp tục, sau đó ngày kéo dài thành tuần.
But those eyes.	Nhưng đôi mắt đó.
Some show it more than others.	Một số cho thấy nó nhiều hơn những người khác.
And you have a great view.	Và bạn có một cái nhìn tuyệt vời.
They are the same one for me.	Họ là một trong cùng một đối với tôi.
He's going to have to make some big decisions.	Anh ấy sẽ phải đưa ra một số quyết định lớn.
I want my own children.	Tôi muốn những đứa con của riêng mình.
Oh, there's just one small problem.	Ồ, chỉ có một vấn đề nhỏ.
I want my own bed.	Tôi muốn giường riêng của tôi.
Initially there was no response.	Ban đầu không có phản hồi.
This is from your post.	Đây là từ bài viết của bạn.
It's funny how his arms are empty without her in them.	Thật buồn cười làm sao vòng tay anh trống rỗng khi không có cô ấy trong đó.
You can download it here !.	Bạn có thể tải về tại đây !.
This list is to make things more interesting.	Danh sách này là để làm cho những thứ thú vị hơn.
I didn't mean to worry you.	Tôi không cố ý làm bạn lo lắng.
He went down immediately.	Anh ta đi xuống ngay lập tức.
Tomorrow she would hide them in three different places.	Ngày mai cô sẽ giấu chúng ở ba nơi khác nhau.
He hit a man.	Anh ta đánh một người.
We have done so.	Chúng tôi đã làm như vậy.
That shouldn't be that difficult.	Điều đó không nên khó khăn như vậy.
The patient had no significant medical history.	Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý đáng kể.
Our best life currently.	Cuộc sống tốt nhất của chúng tôi hiện tại.
But we didn't completely lose this morning.	Nhưng chúng tôi đã không hoàn toàn thua sáng nay.
Because immediate feedback is one of the most important factors for learning.	Bởi vì phản hồi ngay lập tức là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho việc học.
Unfortunately, they're not really problem-based.	Thật không may, chúng không thực sự dựa trên vấn đề.
He is thinking a lot.	Anh đang suy nghĩ rất nhiều.
He can't, can't, can't.	Anh ấy không thể, không thể, không thể.
It was a great project and a great time to live there.	Đó là một dự án tuyệt vời và một thời gian tuyệt vời để sống ở đó.
When we catch up with you.	Khi chúng tôi bắt kịp với bạn.
For a long time they stood there, motionless.	Trong một lúc lâu, họ đứng như vậy, không nhúc nhích.
I have a lot of plans to make that happen.	Tôi có rất nhiều kế hoạch để biến điều đó thành hiện thực.
Then you can match the title more easily.	Sau đó, bạn có thể phù hợp với tiêu đề dễ dàng hơn.
I'm just not sure what exactly those trees are.	Tôi chỉ không chắc chính xác đó là những cây gì.
Written consent was given prior to data collection.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo trước khi thu thập dữ liệu.
Good right hand, good left hand.	Tốt tay phải, tốt tay trái.
This proved to be a mistake.	Điều này được chứng minh là một sai lầm.
They are like the people in our hometown.	Họ giống như những người ở quê nhà của chúng tôi.
Difference.	Sự khác biệt.
That means it's gone.	Có nghĩa là nó đã biến mất.
But here the officers found an open door.	Nhưng ở đây các sĩ quan đã tìm thấy một cánh cửa mở.
He put his arm around her shoulders, pulling her towards him.	Anh choàng tay qua vai cô, kéo cô về phía mình.
The most important part.	Phần quan trọng nhất.
Credit is not what we are looking for,.	Tín dụng không phải là những gì chúng tôi đang tìm kiếm ,.
But there's no one.	Nhưng không có ai cả.
My face heats up thinking about that.	Mặt tôi nóng bừng khi nghĩ đến điều đó.
A basic hit will score them.	Một cú đánh cơ bản sẽ ghi điểm cho họ.
Not even the name.	Ngay cả cái tên cũng không.
The line is still dead.	Đường dây vẫn chết.
There are more people than jobs.	Có nhiều người hơn việc làm.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
The idea for this kind of movie came from there.	Ý tưởng cho loại phim này bắt nguồn từ đó.
I will mention a little bit.	Tôi sẽ đề cập một chút.
Prior knowledge of the information generated will not help the defendant.	Kiến thức trước đó về thông tin được tạo ra sẽ không giúp được gì cho bị cáo.
But that is not the case here.	Nhưng đó không phải là trường hợp ở đây.
We don't even know what he looks like.	Chúng tôi thậm chí không biết anh ấy trông như thế nào.
Focus on doing some research.	Tập trung vào thực hiện một số nghiên cứu.
However, she is very strong and determined.	Tuy nhiên, cô ấy rất mạnh mẽ và kiên quyết.
Every time you do it, it feels like the first time.	Mỗi lần bạn làm điều đó, cảm giác như lần đầu tiên.
The screen is larger and can display more information.	Màn hình lớn hơn và có thể hiển thị nhiều thông tin hơn.
Just a love.	Chỉ là một tình yêu.
I am of no use to anyone.	Tôi không có ích cho bất cứ ai.
They focused on the leg just below his mouth.	Họ tập trung vào chân ngay dưới miệng của anh ta.
Let me know if she does anything out of character.	Hãy cho tôi biết nếu cô ấy làm bất cứ điều gì trái với tính cách.
We are doing very well.	Chúng tôi đang làm rất tốt.
But she is my daughter.	Nhưng cô ấy là con gái của tôi.
Well, that kind of goes against his point.	Chà, kiểu đó đi ngược lại quan điểm của anh ấy.
You know where your son is.	Bạn biết con trai bạn đang ở đâu.
I asked him what he was doing with the unit.	Tôi hỏi anh ta rằng anh ta đang làm gì với đơn vị.
We are not interested in the arms race.	Chúng tôi không quan tâm đến cuộc chạy đua vũ trang.
But at the same time, we are far from equal.	Nhưng đồng thời, chúng ta còn lâu mới bình đẳng.
I did a few times.	Tôi làm một vài lần.
She did not write.	Cô ấy đã không viết.
That's the record.	Đó là kỷ lục.
I mean, he's on the left in many of their important issues.	Ý tôi là, anh ấy đứng bên trái trong nhiều vấn đề quan trọng của họ.
I tend to follow the rules.	Tôi có xu hướng tuân theo các quy tắc.
The last time the job opened, they missed the application window.	Lần cuối cùng công việc mở ra, họ đã bỏ lỡ cửa sổ ứng tuyển.
The main issue again is his cost.	Vấn đề chính một lần nữa là chi phí của anh ta.
I have seen that it is hit or miss.	Tôi đã thấy rằng nó được đánh hoặc trượt.
Injury no.	Thương tích không.
I love seeing you get tough.	Tôi thích nhìn thấy bạn trở nên khó khăn.
That is not necessary.	Điều đó không cần thiết.
He knew what moves to make, so he beat him.	Anh ta biết phải thực hiện những động tác nào, vì vậy anh ta đã đánh bại anh ta.
Camping upwards.	Cắm trại trở lên.
He said some weird things.	Anh ấy nói một số điều kỳ quặc.
He had never spent time like this with a woman before.	Anh chưa bao giờ dành thời gian như thế này với một người phụ nữ trước đây.
My life is not in them.	Cuộc sống của tôi không ở trong họ.
I lack faith.	Tôi thiếu niềm tin.
This weapon is also familiar.	Vũ khí này cũng quen thuộc.
Appearance is a perfect show.	Xuất hiện là một chương trình hoàn hảo.
And you give them nothing but confusion.	Và bạn không cung cấp gì cho họ ngoài sự nhầm lẫn.
They know what is valuable.	Họ biết điều gì là có giá trị.
Almost what he had planned to go into.	Hầu như những gì anh ta đã lên kế hoạch đi vào.
She set a time and that was it.	Cô ấy đã thiết lập một thời gian và thế là xong.
He decided to have a small party.	Anh quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
We came together because we lived together.	Chúng tôi đến với nhau vì chúng tôi đã sống cùng nhau.
You should provide the appropriate data type for each field.	Bạn nên cung cấp kiểu dữ liệu thích hợp cho từng trường.
We know that life without children is not an option.	Chúng tôi biết rằng cuộc sống không có con không phải là một lựa chọn.
The water is clear and beautiful.	Nước trong và đẹp.
They stand still for a second before turning around.	Họ đứng yên trong một giây trước khi quay lại một vòng.
One second at a time.	Một giây tại một thời điểm.
I still have to buy something to wear.	Tôi vẫn phải mua một cái gì đó để mặc.
The only problem he ever had was whether he would stop.	Vấn đề duy nhất mà anh ấy từng gặp phải là liệu anh ấy có dừng tay không.
He looked.	Anh ta nhìn.
That is no different from before.	Điều đó không khác gì so với trước đây.
This can be achieved a number of ways.	Điều này có thể đạt được một số cách.
If you don't see your topic.	Nếu bạn không thấy chủ đề của mình.
A more dangerous kind.	Một loại nguy hiểm hơn.
My father left again.	Cha tôi lại đi.
Try to be honest with your answers.	Cố gắng trung thực với câu trả lời của bạn.
Of course, as noted above, this was not done.	Tất nhiên, như đã nói ở trên, điều này đã không được thực hiện.
Get up and stay on your feet.	Hãy đứng dậy và đứng vững trên đôi chân của bạn.
As for the food.	Còn về đồ ăn.
They think they already have green blood and never need to go higher.	Họ nghĩ rằng họ đã có máu xanh và không bao giờ cần phải tăng cao hơn.
This creates additional complications.	Điều này tạo ra các phức tạp bổ sung.
And he loves writing for the radio.	Và anh ấy thích viết cho đài phát thanh.
Last night too.	Đêm qua cũng vậy.
Back to school.	Quay lại trường học.
Everyone in town knows him.	Mọi người trong thị trấn đều biết anh ta.
Direct.	Trực tiếp.
Contributed to experiments and data analysis.	Đã đóng góp vào các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
At their exact location for a limited time.	Tại vị trí chính xác của họ trong một khoảng thời gian giới hạn.
Become a part of our history.	Trở thành một phần lịch sử của chúng tôi.
There's something about his acting.	Có điều gì đó về khả năng diễn xuất của anh ấy.
Just try and hit me.	Chỉ cần thử và đánh tôi.
It was a perfect place.	Đó là một nơi hoàn hảo.
I know it's anxiety.	Tôi biết rằng đó là sự lo lắng.
Take good care of them.	Hãy chăm sóc chúng thật tốt.
Might even help you get your job back.	Thậm chí có thể giúp bạn lấy lại được công việc của mình.
You are not real.	Bạn không có thật.
Better die fast, die well.	Thà chết nhanh, chết tốt.
His colors are so bright.	Màu sắc của anh ấy thật tươi sáng.
Most of them didn't seem quite real to her.	Hầu hết chúng dường như không hoàn toàn thực với cô ấy.
We lie to ourselves.	Chúng ta tự dối mình.
But my plan failed.	Nhưng kế hoạch của tôi đã thất bại.
If you have difficulty, you can contact us.	Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
I don't know what to think about what he said.	Tôi không biết phải nghĩ gì về những gì anh ấy đã nói.
Others in the office thought the same.	Những người khác trong văn phòng cũng nghĩ như vậy.
I cannot tell you.	Tôi không thể nói với bạn.
Let that be the face you show.	Hãy để đó là bộ mặt mà bạn thể hiện.
I think it depends on the type of tea, at least.	Tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào loại trà, ít nhất.
Internet service is super from the room.	Dịch vụ Internet là siêu từ phòng.
The second time.	Lần thứ hai.
It could be natural light.	Đó có thể là ánh sáng tự nhiên.
They are afraid and worried.	Họ sợ hãi và lo lắng.
I have nothing bad with them.	Tôi không có gì xấu với họ.
He glanced at him.	Anh ta liếc nhìn về anh ta.
This is generally for the following reason.	Điều này nói chung là vì lý do sau đây.
Our enemy did this to me.	Kẻ thù của chúng tôi đã làm điều này với tôi.
Of course there are limits.	Tất nhiên là có giới hạn.
Such changes will be effective with or without prior notice.	Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực nếu có hoặc không cần thông báo trước.
My first goal is to focus on what the community has agreed on.	Mục tiêu đầu tiên của tôi là tập trung vào những gì cộng đồng đã nhất trí.
But neither of them thought about turning back.	Nhưng cả hai đều không nghĩ đến việc quay đầu lại.
Go ahead into that slightly open area and stop.	Đi trước vào khu vực hơi thoáng đó và dừng lại.
But she doesn't look happy.	Nhưng cô ấy trông không được hạnh phúc.
Hate to see this.	Ghét khi thấy điều này.
I can not stop.	Tôi không thể dừng lại.
Be available now.	Hiện có sẵn.
I understood that.	Tôi đã hiểu điều đó.
No one knows who he is, or where he comes from.	Không ai biết anh ta là ai, hoặc nơi anh ta đến từ.
At least for his purposes.	Ít nhất là cho mục đích của mình.
It was a test.	Đó là một bài kiểm tra.
So it's better not to use it until it's absolutely necessary.	Vì vậy, tốt hơn là không nên sử dụng nó cho đến khi nó rất cần thiết.
They are not allowed to happen.	Chúng không được phép xảy ra.
I wouldn't want to do that.	Tôi sẽ không muốn làm điều đó.
I did well in action.	Tôi đã làm tốt trong hành động.
When we feel it, it calls us to move.	Khi chúng ta cảm nhận được nó, nó kêu gọi chúng ta di chuyển.
So in a way, what they are showing is a past in the future.	Vì vậy, theo một cách nào đó, những gì họ đang thể hiện là một quá khứ trong tương lai.
There was never really any doubt in my mind.	Không bao giờ thực sự có bất kỳ nghi ngờ nào trong tâm trí của tôi.
Now others are building on it.	Bây giờ những người khác đang xây dựng trên nó.
He's good enough to stay here.	Anh ấy đủ tốt để ở lại đây.
This does not seem correct.	Điều này có vẻ không đúng.
However, here is my check.	Tuy nhiên, đây là séc của tôi.
This is demonstrated by case reports.	Điều này được thể hiện qua các báo cáo trường hợp.
He has gold.	Anh ta có vàng.
Not the split screen way, mind you.	Không phải theo cách chia đôi màn hình, phiền bạn.
He knows more than us.	Anh ấy biết nhiều hơn chúng tôi.
I won't even lie.	Tôi thậm chí sẽ không nói dối.
But say only.	Nhưng nói duy nhất.
Then it didn't go.	Sau đó, nó đã không đi.
Now I want to keep it that way.	Bây giờ tôi muốn giữ nó theo cách đó.
Or spot them among other trees.	Hoặc phát hiện chúng trong số các cây khác.
She will stand among them.	Cô ấy sẽ đứng giữa họ.
Talk through a closed and locked door.	Nói chuyện qua một cánh cửa đóng và khóa.
There is no such 'problem'.	Không có 'vấn đề' như vậy.
He hasn't finished the manuscript yet.	Anh ấy vẫn chưa hoàn thành bản thảo.
You will like both.	Bạn sẽ thích cả hai.
That's what they get paid for.	Đó là những gì họ được trả tiền.
And paid in full.	Và đã nộp phạt đầy đủ.
We decided to go back.	Chúng tôi quyết định quay trở lại.
I was scared but tried to get over it.	Tôi sợ hãi nhưng cố gắng vượt qua.
My own part of that is still unclear.	Phần riêng của tôi trong đó vẫn chưa rõ ràng.
The ball goes beyond smooth and fast.	Bóng vượt ra ngoài mượt mà và nhanh chóng.
That's what people will say.	Đó là những gì mọi người sẽ nói.
Not fully cooked.	Không nấu chín hoàn toàn.
Sleep is not one of such commands.	Ngủ không phải là một trong những lệnh như vậy.
It's a big problem around the world.	Đó là một vấn đề lớn trên toàn thế giới.
If there is some sound, it means it received some response.	Nếu có một số âm thanh, điều đó có nghĩa là nó nhận được một số phản hồi.
I will give it, however it takes a long time.	Tôi sẽ cho nó, tuy nhiên nó mất nhiều thời gian.
There is a large cross behind us.	Có một cây thánh giá lớn phía sau chúng tôi.
Really, really beautiful.	Thực sự, thực sự đẹp.
I have a problem.	Tôi có một vấn đề.
I had a big argument about it with his father.	Tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn về nó với cha anh ấy.
Besides that, it's just two more than we expected.	Bên cạnh đó, nó chỉ nhiều hơn hai so với chúng tôi mong đợi.
But the evidence doesn't lie.	Nhưng bằng chứng không nói dối.
One such activity is called tracking tracking.	Một hoạt động như vậy được gọi là theo dõi theo dõi.
You continue to talk to authority about things you don't know.	Bạn lại tiếp tục nói chuyện với thẩm quyền về những điều bạn không biết.
You question the answers and are interested in doing what you think is right.	Bạn đặt câu hỏi về câu trả lời và quan tâm đến việc làm những gì bạn cho là đúng.
There are challenges associated with that.	Có những thách thức liên quan đến điều đó.
Many different factors will affect it.	Nhiều yếu tố khác nhau sẽ ảnh hưởng đến nó.
No one missed a word he said.	Không ai bỏ sót một từ nào mà anh ta đã nói.
The success of such groups is difficult to measure.	Khó có thể đo lường được thành công của những nhóm như vậy.
I hate that he can do that to me.	Tôi ghét rằng anh ta có thể làm điều đó với tôi.
It's sad, but it's true.	Thật đáng buồn, nhưng là sự thật.
Assume that the deal was successful.	Giả sử rằng thỏa thuận này đã thành công.
He didn't expect anything else.	Anh không mong đợi gì khác.
Well, no one called me.	Chà, không ai gọi cho tôi.
I really think you guys will like it.	Tôi thực sự nghĩ rằng các bạn sẽ thích nó.
It's very touching.	Nó rất cảm động.
Now no different.	Bây giờ không khác.
She knew he would take on this.	Cô biết anh sẽ đảm nhận việc này.
The images are the property of me or the designee.	Những hình ảnh là tài sản của tôi hoặc người được chỉ định.
Time in years.	Thời gian tính bằng năm.
I can't tell him what to do with the ball.	Tôi không thể nói anh ấy phải làm gì với quả bóng.
It will be self-explanatory.	Nó sẽ tự giải thích.
I was surprised when he asked me to walk for him.	Tôi ngạc nhiên khi anh ấy yêu cầu tôi đi bộ cho anh ấy.
Here you have my honest review.	Ở đây bạn có đánh giá trung thực của tôi.
The problems are real.	Các vấn đề là có thật.
There's no reason to risk your life for them.	Không có lý do gì để mạo hiểm mạng sống của bạn vì chúng.
A second father.	Một người cha thứ hai.
I have no truth.	Tôi không có sự thật.
He built this program.	Anh ấy đã xây dựng chương trình này.
You are strength and spirit.	Bạn là sức mạnh và tinh thần.
He felt the need for her.	Anh cảm thấy rất cần cô.
His spirit is destroyed.	Tinh thần của anh ta bị phá hủy.
But there will be no mention of the device.	Nhưng sẽ không có đề cập đến thiết bị.
Therefore, let's assume that he has it.	Do đó, hãy giả sử rằng anh ta có nó.
She is going.	Cô ấy đang đi.
Fast and light.	Nhanh và nhẹ.
They were there, and here we are.	Họ đã ở đó, và chúng tôi ở đây.
It's a tool to play right.	Đó là một công cụ để chơi đúng.
Before trial.	Trước khi xét xử.
Then he looked into her eyes.	Rồi anh nhìn vào mắt cô.
We will hold until the end of everything, if necessary.	Chúng tôi sẽ giữ cho đến khi kết thúc mọi thứ, nếu cần thiết.
Only surgery can remove this cancer.	Chỉ có phẫu thuật mới có thể cắt bỏ khối ung thư này.
App rejected.	Đã từ chối ứng dụng.
Tumor growth was observed and tumor volume calculated.	Sự phát triển của khối u được quan sát và tính toán thể tích khối u.
He was mentally prepared for the worst.	Anh ấy đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
However, they responded with confidence.	Tuy nhiên, họ đáp lại sự tự tin.
This cat is very special to the two of us.	Con mèo này rất đặc biệt đối với hai chúng tôi.
Everyone just made it up.	Mọi người chỉ bịa ra.
It never came.	Nó không bao giờ đến.
I met you many years ago.	Tôi đã gặp bạn nhiều năm trước.
For me, it's two.	Đối với tôi, đó là hai.
We will never let this happen again.	Chúng tôi sẽ không bao giờ để điều này xảy ra nữa.
We are in.	Chúng tôi đang trong.
He had to act quickly.	Anh phải nhanh chóng hành động.
Other studies have supported this conclusion.	Các nghiên cứu khác đã hỗ trợ kết luận này.
Some had to fight to get out.	Một số đã phải chiến đấu để thoát ra.
My last chance.	Cơ hội cuối cùng của tôi.
You can report bugs.	Bạn có thể báo cáo lỗi.
Both the on and off rates are quite slow.	Cả tỷ giá tắt và mở đều khá chậm.
Close enough, you are.	Đủ gần, bạn đang có.
It's a big car so there's room to work.	Đó là một chiếc xe lớn nên có chỗ để làm việc.
Ordinary people find it difficult to tell the difference.	Những người bình thường rất khó nhận ra sự khác biệt.
But that man was much stronger than him.	Nhưng người đàn ông đó mạnh hơn anh ta rất nhiều.
He didn't just say that.	Anh ấy không chỉ nói vậy.
And they will go at night.	Và họ sẽ đi vào ban đêm.
He wants to be successful.	Anh ấy muốn thành công.
I believe someone has used it.	Tôi tin rằng ai đó đã sử dụng nó.
He looked at the photo several times on the way back.	Anh đã nhìn lại bức ảnh nhiều lần trên đường trở về.
Only it turns out they don't.	Chỉ có điều hóa ra là họ không làm vậy.
Religion is no exception.	Tôn giáo cũng không ngoại lệ.
This can happen several times a minute.	Điều này có thể xảy ra vài lần trong một phút.
Notice how your hand moves down and your fingers intertwine.	Chú ý bàn tay của bạn di chuyển xuống và các ngón tay đan vào nhau.
He will share it for love, for block.	Anh ấy sẽ chia sẻ nó vì tình yêu, vì khối.
Several consistent findings were noted.	Một số phát hiện nhất quán đã được ghi nhận.
The mass change was recorded as a function of temperature and time.	Sự thay đổi khối lượng được ghi lại như một hàm của nhiệt độ và thời gian.
Unfortunately, no one is listening.	Thật không may, không có ai đang nghe.
I want to be able to provide for my daughter and myself.	Tôi muốn có thể chu cấp cho con gái và bản thân mình.
But keep it simple, know what you can handle.	Nhưng hãy giữ nó đơn giản, biết những gì bạn có thể xử lý.
I thought about it long and hard.	Tôi đã nghĩ về nó rất lâu và khó.
And he didn't seem too pleased with the answer.	Và anh ấy có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời.
We can't carry you forever if you do things like this.	Chúng tôi không thể cưu mang bạn mãi mãi nếu bạn làm những việc như thế này.
Repeat with the left arm.	Lặp lại với cánh tay trái.
You are his size.	Bạn có kích thước của anh ấy.
They work very well.	Chúng hoạt động rất tốt.
The title was therefore adopted.	Tiêu đề do đó đã được thông qua.
They want their money back.	Họ muốn lấy lại tiền của họ.
By book.	Bằng cuốn sách.
Representative views are displayed.	Các quan điểm đại diện được hiển thị.
Suddenly, it felt like dying.	Đột nhiên, cảm giác như muốn chết.
You are very good at finding things.	Bạn rất giỏi trong việc tìm kiếm mọi thứ.
I will count now.	Tôi sẽ đếm bây giờ.
He remained there until his death early the next morning.	Anh ấy vẫn ở đó cho đến khi mất vào sáng sớm hôm sau.
There was also blood at that time.	Lúc đó cũng có máu như vậy.
This is not going to happen, that is already clear.	Điều này sẽ không xảy ra, điều đó đã rõ ràng.
It's like optional time.	Nó giống như thời gian tùy chọn.
He started to fuck her.	Anh bắt đầu đụ cô.
The temperature program is the same as described above.	Chương trình nhiệt độ giống như mô tả ở trên.
Her eyes were black birds in the snow.	Đôi mắt cô là đôi chim đen trong tuyết.
However, it can solve big problems.	Tuy nhiên, nó có thể giải quyết các vấn đề lớn.
But her eyes still burned.	Nhưng mắt cô vẫn bỏng.
Besides that doesn't seem big.	Bên cạnh đó dường như không lớn.
That's a bit much.	Đó là một chút nhiều.
They are tough.	Họ cứng rắn.
Both became a third, who contained both.	Cả hai đã trở thành một phần ba, người chứa cả hai.
You can stay here with the women.	Bạn có thể ở lại đây với những người phụ nữ.
She lay beside him for a moment, then came to a decision.	Cô nằm bên cạnh anh một lúc, rồi đi đến quyết định.
At least he knows what it is.	Ít nhất thì anh ấy biết nó là gì.
You will not move.	Bạn sẽ không di chuyển.
I'm willing to do it with any amount.	Tôi sẵn sàng làm điều đó với bất kỳ số tiền nào.
I said no, he didn't.	Tôi nói không, anh ấy không làm.
Every bone feels broken.	Mọi khúc xương đều có cảm giác bị gãy.
Especially at his age.	Đặc biệt là ở độ tuổi của anh ấy.
This is pressed to continue the motion.	Điều này được nhấn để tiếp tục chuyển động.
The program can be tried for free for ten days.	Chương trình có thể được dùng thử miễn phí trong mười ngày.
Which, in a sense, he's doing.	Mà, theo một nghĩa nào đó, anh ấy đang làm.
And quality of life.	Và chất lượng cuộc sống.
Questions have been asked.	Các câu hỏi đã được đặt ra.
For now, it seems the city is listening.	Hiện tại, có vẻ như thành phố đang lắng nghe.
Not drawn to scale.	Không được vẽ theo tỷ lệ.
I hope you find your dog.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy con chó của bạn.
It's been a pleasure working with those giants.	Thật là vui khi được làm việc với những người khổng lồ đó.
There are many things that we do not know.	Có rất nhiều điều mà chúng ta không biết.
He usually loses.	Anh ấy thường thua.
More than trouble.	Hơn cả rắc rối.
And you will waste time thinking about the past.	Và bạn sẽ lãng phí thời gian để nghĩ về quá khứ.
Your company could be one of them.	Công ty của bạn có thể là một trong số họ.
Maybe he's the father.	Có lẽ anh ấy là cha.
Welcome back.	Chào mừng trở lại.
It's not something he himself should worry about.	Đó không phải là điều mà bản thân anh ấy nên lo lắng.
Get on your knees and believe it.	Hãy quỳ xuống và tin vào điều đó.
New baby learning to eat.	Em bé mới tập ăn.
There can be very little running in a small place.	Có thể có rất ít chạy ở một nơi nhỏ.
No freedom of information required.	Không cần quyền tự do thông tin.
He came to a corner, turned left, and continued.	Anh ta đến một góc, rẽ trái, và tiếp tục.
We will hurt her.	Chúng tôi sẽ làm tổn thương cô ấy.
The world can be a dangerous place.	Thế giới có thể là một nơi nguy hiểm.
I will also add it to mine.	Tôi cũng sẽ thêm nó vào của tôi.
She cares about her clients and knows the law.	Cô ấy quan tâm đến khách hàng của mình và biết luật.
This is too much.	Điều này là quá nhiều.
You can roll over in bed and have a sharp pain.	Bạn có thể lăn lộn trên giường và bị đau buốt.
For now, however, we must be ready.	Tuy nhiên, hiện tại, chúng ta phải sẵn sàng.
Then more.	Sau đó nhiều hơn nữa.
Sweat broke out on his body.	Mồ hôi vã ra trên người anh.
He should have her.	Anh ấy nên có cô ấy.
But four years is a long time.	Nhưng bốn năm là một thời gian dài.
Water is a constant in my life.	Nước là một hằng số trong cuộc sống của tôi.
Now she knows it's old news.	Bây giờ cô ấy biết đó là tin cũ.
This man is worth in gold.	Người đàn ông này đáng giá bằng vàng.
Maybe he thought he did the right thing.	Có lẽ anh ấy nghĩ mình đã làm đúng.
It's right here, and he really has something on it.	Nó ở ngay đây, và anh ấy thực sự có một cái gì đó trên đó.
It requires no further reporting.	Nó không yêu cầu báo cáo thêm.
He has nothing to look back on.	Anh không có gì để nhìn lại.
This is not me, she thought.	Đây không phải là tôi, cô nghĩ.
The idea is very powerful.	Ý tưởng là rất mạnh mẽ.
Built on its old course.	Được xây dựng trên khóa học cũ của nó.
I like a positive ending.	Tôi thích một kết thúc tích cực.
Otherwise, little heat transfer will occur.	Nếu không, sự truyền nhiệt ít sẽ xảy ra.
But the feedback data tells a different story.	Nhưng dữ liệu phản hồi lại kể một câu chuyện khác.
In the following, we continue the analysis by direct image.	Sau đây, chúng ta tiếp tục phân tích bằng hình ảnh trực tiếp.
All study participants provided their written consent.	Tất cả những người tham gia nghiên cứu đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản của họ.
Some were injured.	Một số bị thương.
Therefore, quality of life becomes especially important.	Vì vậy, chất lượng cuộc sống trở nên đặc biệt quan trọng.
But when the shock passed, the world was different.	Nhưng khi cú sốc qua đi, thế giới đã khác.
They are your future leaders.	Họ là những nhà lãnh đạo tương lai của bạn.
He has blood on his hand.	Anh ta có máu trên tay.
There is absolutely no reason for this to happen.	Hoàn toàn không có lý do gì để điều này xảy ra.
I have to make the judge very angry.	Tôi phải làm cho thẩm phán rất tức giận.
He started walking.	Anh bắt đầu đi lại.
All answers are the same.	Tất cả các câu trả lời đều giống nhau.
Your card does the same.	Thẻ của bạn cũng làm như vậy.
No pressure to feel.	Không có áp lực để cảm thấy.
She let him lead.	Cô ấy để anh ấy dẫn dắt.
I gave up on that.	Tôi đã từ bỏ điều đó.
What.	Là những gì.
The results show similar data for both techniques.	Kết quả cho thấy dữ liệu tương tự với cả hai kỹ thuật.
We will try to call each of you.	Chúng tôi sẽ cố gắng gọi cho từng người trong số các bạn.
This is my place, my ship.	Đây là chỗ của tôi, con tàu của tôi.
So cut it out by not following it around.	Vì vậy, hãy cắt bỏ nó bằng cách không theo dõi nó xung quanh.
I couldn't help but laugh out loud.	Tôi không thể không cười thành tiếng.
If he could escape, he would definitely come here.	Nếu anh ta có thể trốn thoát, anh ta chắc chắn sẽ đến đây.
But it's not a game.	Nhưng nó không phải là một trò chơi.
He couldn't see the woman who cut him.	Anh ta không thể nhìn thấy người phụ nữ đã cắt anh ta.
It's pretty deep.	Nó khá sâu.
How about everything.	Mọi thứ như thế nào.
Hence the title of this post.	Do đó tiêu đề của bài đăng này.
Someone with the same name as you.	Người có cùng tên với bạn.
Though brief, it is representative of that general scene.	Mặc dù ngắn gọn, nó là đại diện cho cảnh phim chung đó.
Would like to get some to talk to.	Muốn có được một số để nói chuyện.
I feel great again.	Tôi cảm thấy tuyệt vời một lần nữa.
I like life.	Tôi thích cuộc sống.
This bed is huge.	Giường này rất lớn.
He did the same.	Anh ấy cũng đã làm như vậy.
But he had gone too far to look up without turning his head.	Nhưng anh ta đã đi quá xa để nhìn lên mà không quay đầu lại.
Too smart for his own good.	Quá thông minh vì lợi ích của mình.
Or anyone, really.	Hoặc bất cứ ai, thực sự.
However, it was harder with the black box pointed at me.	Tuy nhiên, nó khó hơn với cái hộp đen chĩa vào tôi.
Train a driving model.	Đào tạo một mô hình lái xe.
To others, he seemed to have experienced a moment of truth.	Đối với những người khác, anh ấy dường như đã trải qua một khoảnh khắc của sự thật.
They don't try to find as much as possible.	Họ không cố gắng tìm càng nhiều càng tốt.
He has to figure out what's wrong and fix it immediately.	Anh ấy phải tìm ra điều gì sai và giải quyết nó ngay lập tức.
College football player.	Cầu thủ bóng đá đại học.
And it's here.	Và nó ở đây.
You will get us in trouble.	Bạn sẽ khiến chúng tôi gặp rắc rối.
I have heard my name many times.	Tôi đã nghe tên mình nhiều lần.
See how they really live.	Nhìn thấy họ thực sự sống như thế nào.
It's good for parts.	Nó tốt cho các bộ phận.
He seems to have read everything.	Anh ấy dường như đã đọc tất cả mọi thứ.
That's what families really value.	Đó là điều mà các gia đình thực sự coi trọng.
I believe everything you say.	Tôi tin tất cả những gì bạn nói.
I cannot turn it off.	Tôi không thể tắt nó.
You don't age.	Bạn không già đi.
I do not want to stay at home.	Tôi không muốn ở nhà.
Someone else chose someone else.	Người khác đã chọn người khác.
We're still not at the level we want to be.	Chúng tôi vẫn chưa ở đẳng cấp mà chúng tôi muốn trở thành.
Nobody.	Không có người.
He calls himself a.	Anh tự xưng là a.
Stand on your head or some weird thing.	Đứng trên đầu của bạn hoặc một số điều kỳ lạ.
A lamentable girl.	Cô gái tội nghiệp.
He doesn't care about such things.	Anh ấy không quan tâm đến những thứ như vậy.
Two more men stood outside.	Thêm hai người đàn ông đứng bên ngoài.
They are bright, beautiful, and out of reach.	Chúng sáng sủa, đẹp đẽ và nằm ngoài tầm với.
The deeper the level, the more severe the condition.	Mức độ càng sâu, tình trạng bệnh càng nặng.
Exercise ends.	Bài tập kết thúc.
I notified the fire brigade.	Tôi đã thông báo cho đội cứu hỏa.
But that won't last.	Nhưng điều đó sẽ không kéo dài.
Research shows that having fun is important.	Nghiên cứu cho thấy vui chơi là quan trọng.
I must sleep now.	Tôi phải ngủ bây giờ.
We are annoyed with ourselves.	Chúng tôi khó chịu với chính mình.
Everyone will turn around.	Mọi người sẽ quay đầu lại.
Like it could be anyone.	Giống như nó có thể là bất kỳ ai.
He found what he was looking for a few minutes later.	Anh ấy đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm vài phút sau đó.
If he fell, there would be no way out.	Nếu anh ta ngã xuống, sẽ không có lối thoát.
But don't expect to do things that you couldn't do before surgery.	Nhưng đừng mong đợi để làm những điều mà bạn không thể làm trước khi phẫu thuật.
We've been watching movies about him for weeks.	Chúng tôi đã xem phim về anh ấy trong nhiều tuần.
She knew a lot.	Cô ấy đã biết rất nhiều.
Both have no money.	Cả hai đều không có tiền.
It was not a big wedding.	Đó không phải là một đám cưới lớn.
Only now it is the worst.	Chỉ bây giờ nó là tồi tệ nhất.
She is not afraid of anyone.	Cô không sợ bất cứ ai.
Do research.	Thực hiện nghiên cứu.
It makes no sense to me.	Nó làm cho không có ý nghĩa với tôi.
Remember to respond immediately.	Hãy nhớ phản hồi ngay lập tức.
That's because a lot of online programming is done first, given later.	Đó là bởi vì rất nhiều chương trình trực tuyến được thực hiện trước, cho sau.
Everyone fell in love with their little garden.	Mọi người đã yêu khu vườn nhỏ của họ.
It looks very small.	Nó trông rất nhỏ.
I want to learn everything here, everything is available.	Tôi muốn học mọi thứ ở đây, mọi thứ có sẵn.
Maybe it's just me.	Có lẽ đó chỉ là tôi.
We have three types of machines to choose from.	Chúng tôi có ba loại máy để lựa chọn.
They form the basis for the following discussions.	Chúng là cơ sở cho các cuộc thảo luận sau.
Of these, it is extremely funny.	Trong những điều này, nó là vô cùng buồn cười.
All three walked in silence.	Cả ba bước đi trong im lặng.
The hotel is very well built and as good as new.	Khách sạn được xây dựng rất tốt và tốt như mới.
Share it again.	Chia sẻ nó một lần nữa.
I don't know how long you will be here.	Tôi không biết bạn sẽ ở đây bao lâu.
If only she were with me now.	Giá như bây giờ cô ấy ở bên tôi.
That's good.	Cũng tốt.
We can find a lot of examples like this.	Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ như thế này.
She was ready to tell me everything.	Cô ấy đã sẵn sàng để nói với tôi tất cả mọi thứ.
Furthermore, very few people actually say that they have the ability to move.	Hơn nữa, rất ít người thực sự nói rằng họ có khả năng di chuyển.
In fact, several times tonight.	Thực tế là vài lần vào tối nay.
We watched the movie and they did a great job of it.	Chúng tôi đã xem phim và họ đã làm rất tốt điều đó.
Now it's time to get to work.	Bây giờ đã đến lúc phải đi làm.
She is different from some others.	Cô ấy khác với một số người khác.
It's more like tongue to tongue.	Nó giống như lưỡi với lưỡi hơn.
Don't leave me in this position, waiting to be judge.	Đừng để tôi ở vị trí này, chờ được làm quan tòa.
All is still there.	Tất cả vẫn còn.
If for a reason.	Nếu vì nguyên nhân.
I appreciate any help.	Tôi đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
You went later.	Bạn đã đi sau.
I think that says a few things.	Tôi nghĩ rằng điều đó nói lên một vài điều.
He died three days later.	Anh ta chết sau đó ba ngày.
I am married to a woman of a different religion.	Tôi kết hôn với một người phụ nữ khác đạo.
But he will have to speak out.	Nhưng anh ấy sẽ phải nói ra.
It's not small, it's not big.	Nó không nhỏ, không lớn.
It's not his gun.	Đó không phải là súng của anh ta.
It is a familiar story.	Đó là một câu chuyện quen thuộc.
Both sides of me hurt.	Hai bên tôi đau.
Share this post and hit the like button if you like it.	Chia sẻ bài viết này và nhấn nút thích nếu bạn thấy thích.
People often have to move to another town, buy a house.	Mọi người thường phải chuyển đến một thị trấn khác, mua nhà.
Some differences were observed between the groups.	Một số khác biệt đã được quan sát thấy giữa các nhóm.
I can see joy.	Tôi có thể thấy niềm vui.
And you really run ahead of your time.	Và bạn thực sự chạy trước thời đại.
Who said so far so good, but now you're your own.	Ai nói cho đến nay rất tốt, nhưng bây giờ bạn của riêng bạn.
He hit out five and went four.	Anh ta đã đánh ra năm và đi bốn.
I tried not to show her how painful it was.	Tôi đã cố gắng không cho cô ấy thấy nó đau như thế nào.
Either way, you can get whatever drink you want in any size.	Dù sao đi nữa, bạn có thể lấy bất cứ đồ uống nào bạn muốn ở bất kỳ kích cỡ nào.
But they saved everyone.	Nhưng họ đã cứu mọi người.
And science is not a religion.	Và khoa học không phải là tôn giáo.
That's half the battle.	Đó là một nửa trận chiến.
And she knows my name.	Và cô ấy biết tên tôi.
But there was no sign of fear there.	Nhưng không có dấu hiệu sợ hãi ở đó.
You are also correct with me.	Bạn cũng đúng với tôi.
Feel free to do this for a whole minute.	Hãy thoải mái làm điều này trong cả phút.
They could not see a sign of him.	Họ không thể nhìn thấy một dấu hiệu của anh ta.
In between, the judge has changed.	Ở giữa, thẩm phán đã thay đổi.
This shakes me.	Điều này làm tôi rung động.
People were not happy.	Mọi người đã không hạnh phúc.
Everyone is ready to fight.	Mọi người sẵn sàng chiến đấu.
Here he lived contentedly.	Ở đây anh ấy đã sống bằng lòng.
How does one choose a word of the year.	Làm thế nào để người ta chọn một từ của năm.
I am still not getting the correct result.	Tôi vẫn chưa nhận được kết quả chính xác.
Moreover, he has aged too much.	Hơn nữa, anh ấy đã già đi quá nhiều.
I hate her so much.	Tôi giận cô ấy rất nhiều.
I remember telling myself before that words contain energy.	Tôi nhớ đã nói trước với bản thân rằng lời nói chứa đựng năng lượng.
I hate not having any control.	Tôi ghét không có bất kỳ sự kiểm soát nào.
I didn't answer, and the silence stretched.	Tôi không trả lời, và im lặng kéo dài.
That's what happened on the surface.	Đó là những gì đã xảy ra trên bề mặt.
There is a procedure for changing the oil in your car.	Có một quy trình để thay dầu trong ô tô của bạn.
Daily concerns can bring you down.	Những mối quan tâm hàng ngày có thể khiến bạn suy sụp.
He has to study for a while.	Anh ấy phải học một thời gian.
Don't ask me how they know where we are.	Đừng hỏi tôi làm thế nào họ biết chúng tôi ở đâu.
Maybe an adult walking the dog.	Có thể là một người lớn dắt chó đi dạo.
Many people have worked with him.	Nhiều người đã làm việc với anh ấy.
But she doesn't think.	Nhưng cô ấy không nghĩ.
It's like a fact.	Nó giống như một sự thật.
I found a great site recently.	Tôi đã tìm thấy một trang web tuyệt vời gần đây.
Then I will turn to you.	Sau đó tôi sẽ chuyển sang bạn.
At the end of the day, you listen to your heart.	Vào cuối ngày, bạn lắng nghe trái tim của bạn.
In fact, it could be a sign of being well-suited.	Trên thực tế, nó có thể là một dấu hiệu của việc rất phù hợp.
Because in my heart there is still a river.	Vì trong tim anh vẫn còn sông.
You cannot know how many.	Bạn không thể biết có bao nhiêu.
When he was in her house, he was very careful.	Khi ở trong nhà cô, anh đã rất cẩn thận.
All services are provided at no cost to the patient.	Tất cả các dịch vụ được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân.
We shouldn't push her into it.	Chúng ta không nên đẩy cô ấy vào cuộc.
I started actually reading after the fifth minute.	Tôi bắt đầu thực sự đọc sau phút thứ năm.
You have no rights.	Bạn không có quyền.
It doesn't matter where she goes, all eyes will follow her.	Không quan trọng cô ấy đi đâu, mọi con mắt sẽ dõi theo cô ấy.
It is a house.	Đó là một ngôi nhà.
This brings them joy, but also suffering.	Điều này mang lại cho họ niềm vui, nhưng cũng có đau khổ.
Not the friendly faces.	Không phải là những khuôn mặt thân thiện.
It is essential that our voices are heard.	Điều cần thiết là tiếng nói của chúng ta được lắng nghe.
Well, it's not a fight, really.	Chà, đó không phải là một cuộc chiến, thực sự.
We only attended the same school once.	Chúng tôi chỉ học cùng trường một lần.
Try something you've never tried before.	Hãy thử một cái gì đó mà bạn chưa bao giờ thử trước đây.
Those are the great main characters that carry the book.	Đó là những nhân vật chính tuyệt vời mang cuốn sách.
Should stand on this kind of thing.	Nên đứng trên loại thứ này.
I haven't heard much about that.	Tôi chưa nghe nhiều về điều đó.
You really need to think about your time.	Bạn thực sự cần cân nhắc về thời gian dành cho mình.
I want out of here.	Tôi muốn ra khỏi đây.
Both are single with one child.	Cả hai đều độc thân với một con.
It could be hours.	Nó có thể là hàng giờ.
That or your best is not good enough.	Điều đó hoặc điều tốt nhất của bạn là không đủ tốt.
But it seems to me that's not the right way.	Nhưng dường như đối với tôi, đó không phải là cách đúng đắn.
Training data is provided for feature selection methods as input.	Dữ liệu đào tạo được cung cấp cho các phương pháp lựa chọn tính năng làm đầu vào.
But that will get us into a longer article.	Nhưng điều đó sẽ đưa chúng ta vào một bài viết dài hơn.
He will probably die soon.	Anh ấy có thể sẽ chết sớm.
Let me explain this with an example.	Hãy để tôi giải thích điều này với một ví dụ.
For the record, we're in that group.	Đối với kỷ lục, chúng tôi đang ở trong nhóm đó.
Even my request for good weather was met by two.	Ngay cả yêu cầu thời tiết tốt của tôi cũng được hai người đáp ứng.
Code should be simple.	Mã phải đơn giản.
But we've met before.	Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau.
If not, we repeat the above process.	Nếu không, chúng tôi lặp lại quá trình trên.
I should give him one last honest chance.	Tôi nên cho anh ta một cơ hội trung thực cuối cùng.
In addition, it has seen.	Ngoài ra, nó đã nhìn thấy.
I have the following code just to test how it works.	Tôi có mã sau đây chỉ để kiểm tra cách nó hoạt động.
Then I smiled softly.	Rồi tôi mỉm cười dịu dàng.
On the website you can find ways to serve in your community.	Trên trang web, bạn có thể tìm cách phục vụ trong cộng đồng của mình.
Snow is on the left side of the other car.	Tuyết ở bên trái chiếc xe kia.
I think that could be wrong.	Tôi nghĩ điều đó có thể sai.
Because of course he will be there.	Vì tất nhiên anh ấy sẽ ở đó.
Not in the heat of the moment.	Không phải trong nhiệt của thời điểm này.
He has people looking for you.	Anh ấy có những người đang tìm kiếm bạn.
Now she is a happy woman.	Bây giờ cô ấy là một người phụ nữ hạnh phúc.
Also, they don't care about him.	Ngoài ra, họ không quan tâm đến anh ta.
But we believe it.	Nhưng chúng tôi tin điều đó.
I didn't work because of the accident.	Tôi đã không làm việc vì tai nạn.
He put five on the bar.	Anh ta đặt năm trên quầy bar.
I pursed my lips into a smile.	Tôi mím môi nở một nụ cười.
Lots of free coffee from work too.	Nhiều cà phê miễn phí từ nơi làm việc quá.
This finding may be due to the small sample size.	Phát hiện này có thể là do kích thước mẫu nhỏ.
He wants the best.	Anh ấy muốn những gì tốt nhất.
He will never leave us.	Anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta.
Few people have that opportunity.	Ít người có cơ hội đó.
They've been great the past few weeks.	Chúng thật tuyệt vời trong vài tuần qua.
I just got a note from him there.	Tôi chỉ có một ghi chú từ anh ta ở đó.
We were close, everyone.	Chúng tôi đã gần gũi, tất cả mọi người.
End users appreciate the quality of images and videos.	Người dùng cuối đánh giá cao chất lượng hình ảnh và video.
We've got everything in there.	Chúng tôi đã có mọi thứ trong đó.
The night sky is clear and dry.	Buổi tối trời trong và khô ráo.
That is my request.	Đó là yêu cầu của tôi.
I've never been to her bedroom before.	Tôi chưa bao giờ vào phòng ngủ của cô ấy trước đây.
You know, normal.	Bạn biết đấy, bình thường.
Of course they will have balance.	Tất nhiên họ sẽ có sự cân bằng.
It doesn't mean saying sorry every time you do something wrong.	Nó không có nghĩa là nói xin lỗi mỗi khi bạn làm sai điều gì đó.
Some people's confusion is how those needs are met.	Sự bối rối của một số người là làm thế nào những nhu cầu đó được đáp ứng.
Appears before the name.	Xuất hiện trước tên.
Stop, to think for a moment, but there is no time.	Dừng lại, để suy nghĩ một chút, nhưng không có thời gian.
They can be seen everywhere.	Chúng có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Returns true if the file path is absolute.	Trả về true nếu đường dẫn tệp là tuyệt đối.
You must too.	Bạn cũng phải vậy.
Also, there are some sample size issues with some situations.	Ngoài ra, có một số vấn đề về kích thước mẫu với một số tình huống.
They will not participate in this quest.	Họ sẽ không tham gia nhiệm vụ này.
He liked that line of books very much.	Anh ấy thích dòng sách đó rất nhiều.
It's a family photo.	Đó là một bức ảnh gia đình.
Perhaps she had kept him like a page for too long.	Có lẽ cô đã giữ anh như một trang sách quá lâu.
Especially one of these specials.	Đặc biệt là một trong những đặc biệt này.
Some places require a court order from the judge.	Một số nơi yêu cầu lệnh tòa từ thẩm phán.
Take them out.	Mang chúng ra ngoài.
I turned it on for her.	Tôi đã bật nó cho cô ấy.
We had a dead person in our wall a few years ago.	Chúng tôi đã có một người chết trong bức tường của chúng tôi vài năm trước.
But the possible benefits come at a cost.	Nhưng những lợi ích có thể có đi kèm với cái giá phải trả.
Or maybe it was her legs.	Hoặc có lẽ đó là đôi chân của cô ấy.
Then you are ready to create your own.	Sau đó, bạn đã sẵn sàng để tạo của riêng bạn.
You know what they make and what they do.	Bạn biết sản phẩm họ làm ra và những việc họ làm.
Boys will touch me when they want to touch me.	Con trai sẽ chạm vào tôi khi họ muốn chạm vào tôi.
And three other friends.	Và ba người bạn khác.
Now he understands it.	Bây giờ anh ấy đã hiểu nó.
They couldn't think of anything that had happened.	Họ không thể nghĩ về bất cứ điều gì đã xảy ra.
I walked out to the kitchen.	Tôi bước ra bếp.
These results are discussed in the context of causation vs.	Những kết quả này được thảo luận trong bối cảnh của nguyên nhân chính vs.
To fight in the air.	Để chiến đấu trên không.
This creates a volume that is too low.	Điều này tạo ra một khối lượng quá thấp.
I had the same concern.	Tôi đã có cùng mối quan tâm.
Superhuman people, lovely town.	Con người siêu phàm, thị trấn đáng yêu.
Thanks for your support!.	Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!.
We chatted and laughed a little.	Chúng tôi trò chuyện và cười một chút.
We consider this issue in a more general context.	Chúng tôi xem xét vấn đề này trong một bối cảnh chung hơn.
The project was designed with some aspects of failure in mind.	Dự án được thiết kế với một số khía cạnh của sự thất bại trong tâm trí.
The rest of us wait.	Phần còn lại của chúng tôi chờ đợi.
He made the small government case.	Ông đã làm cho trường hợp của chính phủ nhỏ.
This mechanism will affect both metal-rich and metal-poor systems.	Cơ chế này sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống giàu kim loại và hệ thống nghèo kim loại.
At least in public.	Ít nhất là ở nơi công cộng.
It's kind of tough, but we never miss new clothes.	Đó là một loại khó khăn, nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ quần áo mới.
They can make great sounds.	Chúng có thể tạo ra âm thanh tuyệt vời.
And there are marketing issues.	Và có những vấn đề về tiếp thị.
He could get used to this heavy warmth on his side.	Anh có thể quen với ấm áp nặng nề này ở bên cạnh.
You saved five good people.	Bạn đã cứu được năm người tốt.
Nor the next day.	Cũng không phải ngày sau.
He was very upset.	Anh ấy rất khó chịu.
Search results are negative.	Kết quả tìm kiếm là tiêu cực.
And in front of his sister.	Và trước mặt em gái của mình.
So it's something meaningful to them.	Vì vậy, nó là một thứ gì đó có ý nghĩa đối với họ.
Everyone needs to be free.	Mọi người cần được tự do.
He is, accordingly, surprised by himself.	Anh ta, theo đó, ngạc nhiên bởi chính mình.
This means you can do other things with it.	Điều này có nghĩa là bạn có thể làm những việc khác với nó.
I won't let her see my sister.	Tôi sẽ không để cô ấy gặp em gái mình.
I should explain everything to you.	Tôi nên giải thích tất cả mọi thứ cho bạn.
He is still calm.	Anh vẫn bình tĩnh.
They are very hot.	Họ rất nóng.
The house was empty, only the hall lights were on.	Căn nhà trống rỗng, chỉ còn đèn hội trường bật sáng.
We lost three o'clock this afternoon.	Chúng tôi đã mất ba giờ chiều nay.
I was right every time.	Tôi đã đúng mọi lúc.
We did not choose to have an active mind like this.	Chúng tôi đã không chọn để có một tâm trí hoạt động như thế này.
Which means you might not have to worry about him for much longer.	Có nghĩa là bạn có thể không phải lo lắng về anh ấy lâu hơn nữa.
Nice to meet you.	Rất vui khi gặp bạn.
It's great to be with her again.	Thật tuyệt vời khi được ở bên cô ấy một lần nữa.
At that signal, everyone stopped as if petrified.	Theo tín hiệu đó, mọi người dừng lại như thể hóa đá.
It's not entirely correct.	Nó không hoàn toàn đúng.
He will use you in a big way.	Anh ta sẽ sử dụng bạn theo một cách lớn.
Adults are blue.	Người lớn có màu xanh lam.
That's how we can love each other.	Đó là cách chúng ta có thể yêu nhau.
It's hard for me to accept.	Thật khó để tôi chấp nhận.
We have quite a bit of data about you.	Chúng tôi có khá đủ dữ liệu về bạn.
That is more than human nature can bear.	Đó là nhiều hơn bản chất con người có thể chịu đựng.
After a few wrong spins.	Sau một vài lần quay sai.
Maybe next time we'll just obey you.	Có lẽ lần sau chúng tôi sẽ chỉ phục tùng bạn thôi.
Perhaps raise and point out.	Có lẽ nâng cao và chỉ ra.
You can count on it.	Bạn có thể tin tưởng vào nó.
We are five is two.	Chúng ta là năm là hai.
Yes, you get the picture.	Vâng, bạn có được hình ảnh.
There are many friends to find.	Có rất nhiều bạn để tìm.
My crew can protect me.	Phi hành đoàn của tôi có thể bảo vệ tôi.
People won't believe me.	Mọi người sẽ không tin tôi.
Their demise is a loss to the world.	Sự sụp đổ của họ là một tổn thất cho thế giới.
There they began to descend.	Ở đó họ bắt đầu đi xuống.
And that's how it all started.	Và đó là cách mọi thứ bắt đầu.
It just wants you to be happy.	Nó chỉ muốn bạn hạnh phúc.
But the military denies doing so.	Nhưng quân đội phủ nhận làm như vậy.
Note that a restore attempt has already taken place.	Lưu ý rằng nỗ lực khôi phục đã diễn ra.
She will have to rise to a position she was not prepared for.	Cô ấy sẽ phải vươn lên một vị trí mà cô ấy không hề chuẩn bị cho.
He doesn't risk sitting.	Anh ta không mạo hiểm ngồi.
That's a lot of pressure.	Đó là rất nhiều áp lực.
I was determined to find it.	Tôi đã quyết tâm tìm ra nó.
You just need to remember two things.	Bạn chỉ cần nhớ hai điều.
I was more determined than ever.	Tôi đã quyết tâm hơn bao giờ hết.
I don't sleep.	Tôi không ngủ.
Now, though, now.	Bây giờ, mặc dù, bây giờ.
I can't understand what my life is like.	Tôi không thể hiểu được cuộc sống của tôi là như thế nào.
I asked him to explain what he meant.	Tôi yêu cầu anh ấy giải thích ý của anh ấy.
To the edge of the frame, then beyond.	Đến cạnh của khung, sau đó xa hơn.
He didn't know exactly why he thought that, but it made sense.	Anh không biết chính xác tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng nó cảm thấy hợp lý.
They both lost their way and were hurt or hurt others.	Họ vừa lạc đường vừa bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.
Of course it's about control.	Tất nhiên đó là về kiểm soát.
And 'was' is definitely the right word.	Và 'was' chắc chắn là từ đúng.
She's done, she knows.	Cô ấy đã hoàn thành, cô ấy biết.
We'll go where the money is.	Chúng ta sẽ đi đến nơi có tiền.
I understand how it all works.	Tôi hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào.
But she knew she had to tell him.	Nhưng cô biết rằng cô phải nói cho anh biết.
I'm really quiet today.	Hôm nay tôi thực sự yên lặng.
At this point, it could be completely different.	Tại thời điểm này, nó có thể hoàn toàn khác.
This seems like a pretty good list.	Đây có vẻ như là một danh sách khá tốt.
He brought me tears and hope into my heart.	Anh ấy đã mang nước mắt cho tôi và hy vọng vào trái tim tôi.
She must have done experiments on me.	Cô ấy hẳn đã thực hiện các thí nghiệm đối với tôi.
Again, just stay ahead.	Một lần nữa, chỉ cần ở phía trước.
This will help you or others find the recording again.	Điều này sẽ giúp bạn hoặc những người khác tìm lại bản ghi.
Many people never use weapons again.	Nhiều người không bao giờ sử dụng vũ khí nữa.
Help is already underway.	Trợ giúp đã được tiến hành.
None of our patients had a family history of cancer.	Không có bệnh nhân nào của chúng tôi có tiền sử gia đình bị ung thư.
Separate models have been developed for each gender.	Các mô hình riêng biệt đã được phát triển cho mỗi giới tính.
Not matching.	Không phù hợp với.
At least one heard of them.	Ít nhất một nghe nói về họ.
There is no round-the-world trip.	Không có chuyến đi vòng quanh thế giới.
He has insisted that she will fail.	Anh ấy đã khẳng định rằng cô ấy sẽ thất bại.
You say you want to be more human.	Bạn nói rằng bạn muốn trở thành con người hơn.
No patients reported side effects.	Không có bệnh nhân nào báo cáo tác dụng phụ.
He's never done that before.	Anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Which will not go down well.	Mà sẽ không đi xuống tốt.
But that's out of the question.	Nhưng đó là ngoài vấn đề.
Maybe she doesn't know how.	Có lẽ cô ấy không biết làm thế nào.
The full list of possible causes includes many less common conditions.	Danh sách đầy đủ các nguyên nhân có thể bao gồm nhiều tình trạng ít phổ biến hơn.
Just popped in to ride and eat!.	Chỉ cần xuất hiện để đi xe và ăn uống !.
But there is nothing real in them.	Nhưng không có gì thực trong chúng.
If this is you, I like your mother very much.	Nếu đây là bạn, tôi thích mẹ bạn rất nhiều.
I am no longer afraid.	Tôi không còn sợ hãi nữa.
You feel as if you are about to lose the world.	Bạn cảm thấy như thể bạn sắp đánh mất thế giới.
I feel lucky and happy to be here with him.	Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được ở đây với anh ấy.
Add water as needed.	Thêm nước khi cần thiết.
It still seems too big.	Nó dường như vẫn còn quá lớn.
Not with my leave.	Không phải với sự nghỉ phép của tôi.
I'm still getting used to having to take on extra responsibilities.	Tôi vẫn đang quen với việc phải gánh thêm trách nhiệm.
Third, the movement patterns are on the ground floor.	Thứ ba, các mô hình chuyển động ở tầng trệt.
However, an unfortunate death in the storm was discovered later.	Tuy nhiên, một cái chết đáng tiếc trong cơn bão đã được phát hiện sau đó.
Then we had to get him out of it.	Sau đó, chúng tôi phải đưa anh ta ra khỏi nó.
I couldn't seem less concerned.	Tôi không thể có vẻ ít quan tâm hơn.
We can't get them to take off.	Chúng tôi không thể khiến họ cất cánh.
She would never understand, she would only see what he did.	Cô sẽ không bao giờ hiểu, cô sẽ chỉ nhìn thấy những gì anh đã làm.
Developed images can be used for a lot of things.	Hình ảnh được phát triển có thể được sử dụng cho rất nhiều thứ.
This happens every evening throughout the year.	Điều này xảy ra vào mỗi buổi tối trong suốt cả năm.
I did and won.	Tôi đã làm và chiến thắng.
Oh, he's a beautiful man, in body and soul.	Ồ, anh ấy là một người đàn ông đẹp, cả thể xác lẫn tâm hồn.
This would be appropriate here.	Điều này sẽ phù hợp ở đây.
But there is another obvious goal.	Nhưng có một mục tiêu rõ ràng khác.
There will be procedural studies.	Sẽ có nghiên cứu thủ tục.
Design and conduct experiments.	Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm.
I had to re-warm her that time.	Tôi đã phải sưởi ấm lại cho cô ấy lần đó.
It is just the beginning.	Nó chỉ là sự khởi đầu.
You are definitely proof of that.	Bạn chắc chắn là bằng chứng về điều đó.
Look at that cover.	Nhìn vào bìa đó.
It seems impossible.	Nó dường như không thể.
Usually we identify purely by our emotions.	Thông thường chúng ta xác định hoàn toàn bằng cảm xúc của mình.
The judgment was accordingly rendered to the defendant.	Phán quyết theo đó đã được đưa ra cho bị cáo.
Go on, treat someone you love or even yourself!.	Tiếp tục, đối xử với người bạn yêu thương hoặc thậm chí là chính bạn !.
That means a few more people will come in.	Điều đó có nghĩa là một vài người nữa sẽ vào.
Switch to objects that are common in your city or town.	Chuyển sang các đối tượng phổ biến trong thành phố hoặc thị trấn của bạn.
Depends on credit.	Tùy thuộc vào tín dụng.
He really didn't know what to do.	Anh thực sự không biết phải làm gì.
For everything else, contact us!.	Đối với mọi thứ khác, hãy liên hệ với chúng tôi !.
This new school year before my eyes is full of changes.	Năm học mới này trước mắt tôi đầy thay đổi.
He took the test and passed it.	Anh ấy đã làm bài kiểm tra và đã vượt qua nó.
They were very familiar with him.	Họ rất quen thuộc với anh ta.
I let it go.	Tôi để nó đi.
Then put her back together.	Sau đó đặt cô ấy trở lại với nhau.
Damn, he's usually paid with food rather than money.	Chết tiệt, anh ta thường được trả tiền bằng thức ăn hơn là tiền bạc.
Then she made her speech and it made more sense.	Sau đó, cô ấy đã thực hiện bài phát biểu của mình và nó có ý nghĩa hơn.
The result is uncertain.	Kết quả là không chắc chắn.
Easy to work with the application.	Dễ dàng làm việc với ứng dụng.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
Some refuse to listen.	Một số từ chối lắng nghe.
And never one like this.	Và không bao giờ một như thế này.
It's hard to get a digital book signed.	Thật khó để có được một cuốn sách kỹ thuật số được ký.
Both have been tested.	Cả hai đều đã được thử nghiệm.
We can stop in two ways.	Chúng ta có thể dừng lại theo hai cách.
Years may pass before the condition is recognized.	Nhiều năm có thể trôi qua trước khi điều kiện được công nhận.
This is our life.	Đây là cuộc sống của chúng tôi.
He said he would come as soon as they arrived.	Anh ấy nói anh ấy sẽ đến ngay khi họ đến.
Sleep early and wake up early.	Ngủ sơm và dậy sớm.
See what interests you.	Xem những gì bạn quan tâm.
He must have had another, more valid reason, they felt.	Anh ta phải có một lý do khác, hợp lệ hơn, họ cảm thấy.
It makes you feel fresh and cool in this heat.	Nó làm cho bạn cảm thấy trong lành và mát mẻ trong cái nóng này.
Yes, these are the little things.	Vâng, đây là những điều nhỏ.
We, with, often.	Chúng tôi, với, thường xuyên.
They can certainly handle it.	Họ chắc chắn có thể xử lý nó.
If the customer likes what is offered, it becomes an order.	Nếu khách hàng thích những gì được cung cấp, nó sẽ trở thành một đơn đặt hàng.
He is not a good personality judge.	Anh ấy không phải là người đánh giá tính cách tốt.
She won't come.	Cô ấy sẽ không đến.
It is the most beautiful summer weather.	Đó là thời tiết mùa hè đẹp nhất.
He is a very wonderful friend.	Anh ấy là một người bạn rất tuyệt vời.
I am definitely missing something.	Tôi chắc chắn đang thiếu một cái gì đó.
We can enter the processing plant.	Chúng ta có thể vào nhà máy chế biến.
We ask for freedom.	Chúng tôi yêu cầu tự do.
Come and sit beside me.	Hãy đến và ngồi bên cạnh tôi.
Here, however, ten thousand people lived in the rock.	Tuy nhiên, ở đây, mười nghìn người đã sống trong tảng đá.
Another red circle.	Một vòng tròn màu đỏ khác.
And can be used to go from home to work.	Và có thể được sử dụng để đi từ nhà đến cơ quan.
All you need to do is ask.	Tất cả những gì bạn cần làm là hỏi.
I thought about it for a minute.	Tôi đã nghĩ về nó một phút.
This is the main purpose of the present work.	Đây là mục đích chính của công việc hiện tại.
I had to do that too when we moved here.	Tôi cũng phải làm điều đó khi chúng tôi chuyển đến đây.
To get an inside look at the show and the characters.	Để có được cái nhìn bên trong về chương trình và các nhân vật.
But not anymore.	Nhưng không còn nữa.
The first and third parts are set in the present.	Phần đầu tiên và phần thứ ba được đặt ở hiện tại.
I was no longer a child.	Tôi đã không còn là một đứa trẻ.
Clean like this.	Sạch sẽ như thế này.
And that is possible.	Và điều đó có thể.
They will not have children.	Họ sẽ không có con.
And then he understood.	Và rồi anh ấy đã hiểu.
These differences are insignificant.	Những khác biệt này là không đáng kể.
If they're more expensive than they're worth, you shouldn't buy them.	Nếu chúng đắt hơn giá trị của chúng, bạn không nên mua chúng.
I can be there.	Tôi có thể ở đó.
Now it's up to me.	Bây giờ là tùy thuộc vào tôi.
Some are more serious than others.	Một số nghiêm trọng hơn những người khác.
Two boys were killed right in front of me.	Hai đứa con trai bị giết ngay trước mặt tôi.
He is one of these.	Ông là một trong những.
However, it will be a different story when the sun rises.	Tuy nhiên, nó sẽ là một câu chuyện khác khi mặt trời mọc.
We know how it goes.	Chúng tôi biết nó diễn ra như thế nào.
Only significant findings are shown.	Chỉ những phát hiện quan trọng mới được hiển thị.
However, it doesn't have to be.	Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải như vậy.
Look at him as if there's nothing between them.	Nhìn anh ấy như thể không có gì đó giữa họ.
I remember that from when he lived with us.	Tôi nhớ điều đó từ khi anh ấy sống với chúng tôi.
There are some such.	Có một số như vậy.
In fact, there's not much to lose.	Trên thực tế, không có nhiều thứ để mất.
However, this is most likely not the case.	Tuy nhiên, điều này rất có thể không phải là trường hợp.
First, let's jot down some basic moves.	Đầu tiên, hãy ghi lại một số động tác cơ bản.
He needed to get out there and find her.	Anh cần phải ra khỏi đó và tìm cô.
He tried to smile.	Anh cố gắng mỉm cười.
Seriously, the woman can stand the pain.	Nghiêm túc mà nói, người phụ nữ có thể chịu đựng được cơn đau.
However, we did not push our luck and tried to eat.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không thúc đẩy vận may của mình và cố gắng ăn.
A release mechanism is provided.	Một cơ chế phát hành được cung cấp.
The overall context tells you whether it is a present or future event.	Bối cảnh tổng thể cho bạn biết đó là sự kiện hiện tại hay tương lai.
However, the game will be terrible.	Tuy nhiên, trò chơi sẽ rất tệ.
Forced to live among humans.	Buộc phải sống giữa loài người.
Put them in files.	Đặt chúng vào các tập tin.
And a lot of it is racing.	Và rất nhiều trong số đó là cuộc đua.
And that's the main thing.	Và đó là điều chính.
A month later, they can leave.	Một tháng sau, họ có thể ra đi.
Glad you're doing better now.	Rất vui vì bạn đang làm tốt hơn bây giờ.
She never felt ill, before or after.	Cô ấy không bao giờ cảm thấy ốm, trước hay sau.
Thank you for making this a great company to work for.	Cảm ơn bạn đã biến đây trở thành một công ty tuyệt vời để làm việc.
Simply sit down again and love the approach.	Đơn giản chỉ cần ngồi xuống một lần nữa và yêu thích cách tiếp cận.
So you decide.	Vì vậy, bạn quyết định.
The bathroom looks worse.	Phòng tắm trông tệ hơn.
The difference was significant at the same time between the groups.	Sự khác biệt là đáng kể vào cùng một thời điểm giữa các nhóm.
This happened six more times.	Điều này xảy ra sáu lần nữa.
Guess it could be a dog.	Đoán nó có thể là một con chó.
She thought he hadn't heard her.	Cô nghĩ rằng anh đã không nghe thấy cô.
I thought it was broken.	Tôi đã nghĩ rằng nó đã bị hỏng.
Working away from home is harder.	Làm xa nhà khó hơn.
We say and judge that different things are right or wrong.	Chúng tôi nói và đánh giá rằng những điều khác nhau là đúng hay sai.
A lot of people have tried to think of it.	Rất nhiều người đã cố gắng nghĩ ra.
You want to leave and don't want to leave.	Bạn muốn rời đi và không muốn rời đi.
That way we don't do anything right now.	Bằng cách đó, chúng tôi không làm bất cứ điều gì ngay bây giờ.
Really good, knowing how good it feels.	Thực sự tốt, biết nó cảm thấy tốt như thế nào.
Some black, some white.	Một số màu đen, một số màu trắng.
Sometimes I lie on the floor of my bedroom and enjoy the moment.	Đôi khi tôi nằm trên sàn phòng ngủ của mình và tận hưởng những giây phút.
So here it is.	Vậy là nó đây rồi.
This is the mode.	Đây là chế độ.
I need a change.	Tôi cần sự thay đổi.
Also if there are any special equipment requirements.	Ngoài ra nếu có bất kỳ yêu cầu thiết bị đặc biệt nào.
I've never played for an audience before.	Tôi chưa bao giờ chơi cho khán giả trước đây.
If it's on that level.	Nếu nó ở mức độ đó.
There is a serious reason.	Có một lý do nghiêm trọng.
These women did.	Những người phụ nữ này đã làm.
I must study.	Tôi phải học.
That was enough to make him run.	Điều đó đủ để khiến anh ta chạy.
And with the memories came two emotions.	Và với những kỷ niệm đã đến với hai cảm xúc.
I have a house here.	Tôi có một ngôi nhà ở đây.
Running our country is a full-time job.	Điều hành đất nước của chúng tôi là một công việc toàn thời gian.
I understand his reaction, that sort of thing.	Tôi hiểu phản ứng của anh ấy, đại loại như vậy.
Everyone is gone and it's my turn.	Mọi người đã đi hết rồi đến lượt tôi.
That current is pulled straight to the ground.	Dòng điện đó được kéo thẳng xuống đất.
And maybe there's a reason they don't.	Và có lẽ có một lý do khiến họ không làm như vậy.
This must continue.	Điều này phải tiếp tục.
Information and consent letters have been sent to the patient.	Thông tin và thư đồng ý đã được gửi đến bệnh nhân.
Dead.	Đã chết.
I accept what happened.	Tôi chấp nhận những gì đã xảy ra.
It's her big scene and she's going to act it her way.	Đó là cảnh lớn của cô ấy và cô ấy sẽ diễn nó theo cách của mình.
It's a big city and he lives in a short building.	Đó là một thành phố lớn và anh ấy sống trong một tòa nhà ngắn.
I have been thinking very much.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Now only my brother and I left, and of course his wife.	Bây giờ chỉ có anh trai tôi và tôi rời đi, và tất nhiên là vợ anh ấy.
We have to learn before we get the chance.	Chúng ta phải học trước khi có cơ hội.
But she knew she would understand.	Nhưng cô biết cô sẽ hiểu.
I looked outside.	Tôi đã nhìn ra bên ngoài.
He doesn't know where he is.	Anh không biết mình đang ở đâu.
These are things you can fix.	Đây là những điều bạn có thể sửa chữa.
Don't let it get into your head.	Đừng để nó đi vào đầu bạn.
Take their word, it's the latter.	Nhận lời của họ, đó là lời sau.
Blood or blood products are not given.	Máu hoặc các sản phẩm máu không được cho.
I ordered him to stand.	Tôi ra lệnh cho anh ta đứng.
He looked back at the house.	Anh nhìn lại ngôi nhà.
And within a few days, we knew it was a success.	Và trong vài ngày, chúng tôi biết rằng nó đã thành công.
I thought maybe you never loved me.	Tôi nghĩ có lẽ bạn chưa bao giờ yêu tôi.
It can be caused by small sample size.	Nó có thể được gây ra bởi kích thước mẫu nhỏ.
This is a three-stage process.	Đây là một quá trình ba giai đoạn.
Of note is a small number of questions related to clinical care.	Đáng chú ý là một số lượng nhỏ các câu hỏi liên quan đến chăm sóc lâm sàng.
Mark was ready.	Mark đã chuẩn bị sẵn sàng.
However, neither measure is effective size for cancer.	Tuy nhiên, cả hai biện pháp đều không phải là kích thước hiệu quả đối với bệnh ung thư.
So don't take that as your heart.	Vì vậy, đừng lấy như vậy làm trái tim.
They had a sentimental content beyond what he was used to.	Chúng có một nội dung tình cảm vượt xa những gì anh đã từng làm.
Tell him to tell me where the computer is.	Bảo anh ta cho tôi biết máy tính ở đâu.
We've known it ever since.	Chúng tôi đã biết nó kể từ đó.
I ran towards her and hugged her.	Tôi chạy về phía cô ấy và ôm cô ấy vào lòng.
I think it's important that families come together to serve others.	Tôi nghĩ điều quan trọng là các gia đình phải cùng nhau phục vụ những người khác.
I gave them the names of people who could help.	Tôi đã cung cấp cho họ tên của những người có thể giúp đỡ.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
Get rid of these bodies.	Bỏ những thi thể này đi.
This is not her to fix.	Đây không phải là cô ấy để sửa chữa.
The organization of the paper is as follows.	Tổ chức của bài báo như sau.
I know what she wants.	Tôi biết cô ấy muốn gì.
The data structure doesn't matter in this case.	Cấu trúc dữ liệu không quan trọng trong trường hợp này.
I don't want those ideas to go to waste.	Tôi không muốn những ý tưởng đó trở nên lãng phí.
To be honest, they were too scared.	Thành thật mà nói thì họ quá sợ hãi.
Nothing like the way he expected.	Không có gì giống như cách anh mong đợi.
No need to be specific.	Không cần cụ thể.
Apply thin black frame.	Áp dụng khung mỏng màu đen.
As if you came from another world.	Như thể bạn đến từ một thế giới khác.
You know how this plane works.	Bạn biết máy bay này hoạt động như thế nào.
But no, nothing.	Nhưng không, không có gì.
It's just hair.	Nó chỉ là tóc.
It was a pleasure.	Đó là một niềm vui.
We own it.	Chúng tôi sở hữu nó.
It's terrible but that's what it is.	Thật là khủng khiếp nhưng nó là như vậy đó.
Everyone was surprised.	Mọi người đều ngạc nhiên.
It can be a very expensive bag.	Nó có thể là một chiếc túi rất đắt tiền.
Where they live.	Nơi họ sống.
We really appreciate your support!.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn !.
Join us !.	Hãy tham gia với chúng tôi !.
And you can't just.	Và bạn không thể chỉ.
If they don't work, we kill them.	Nếu chúng không hoạt động, chúng tôi sẽ giết chúng.
It was strange, she thought, for a moment.	Cô nghĩ, chỉ trong chốc lát, điều đó thật kỳ lạ.
Sometimes words are meant to lie.	Đôi khi lời nói là để nói dối.
These places excite him, because it is a challenge.	Những nơi này làm anh ấy phấn khích, vì đây là một thử thách.
I asked her to tell me her friend's name.	Tôi yêu cầu cô ấy cho tôi biết tên bạn của cô ấy.
They must try to find a way out before the situation gets worse.	Họ phải cố gắng tìm cách thoát ra trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Experimental design and data analysis.	Thiết kế thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
Does that mean.	Có nghĩa là.
What you focus on, your audience will focus on.	Bạn tập trung vào điều gì, khán giả của bạn sẽ tập trung vào.
Oh, it's too late.	Ồ, quá muộn.
What is the cause of this does not appear clear.	Nguyên nhân của điều này là gì không xuất hiện rõ ràng.
I am happy to answer your question.	Tôi rất vui khi trả lời câu hỏi của bạn.
It's right next to the water.	Nó ở ngay bên cạnh mặt nước.
An officer then told the defendant to stop.	Một cán bộ sau đó bảo bị cáo dừng lại.
To describe it in words is not fair.	Để mô tả nó bằng từ ngữ là không công bằng.
No problem.	Không vấn đề gì.
It doesn't matter whether you are younger or older than me.	Bạn trẻ hơn hay già hơn tôi không phải là điều quan trọng.
Three cases of infection were recorded.	Ba trường hợp nhiễm trùng đã được ghi nhận.
More than half of them are female.	Hơn một nửa trong số họ là nữ.
I'm good with plans.	Tôi giỏi với các kế hoạch.
Thank you for taking the time to contact us.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian để liên hệ với chúng tôi.
All must be correct.	Tất cả đều phải đúng.
This will keep everything correct and equal.	Điều này sẽ giữ cho mọi thứ chính xác và bình đẳng.
I run to forget.	Tôi chạy để quên.
I have pictures somewhere.	Tôi có những bức ảnh ở đâu đó.
So she won't fight me.	Vì vậy, cô ấy sẽ không chiến đấu với tôi.
Then I started writing.	Sau đó tôi bắt đầu viết.
Location of the place.	Vị trí của địa điểm.
Maybe it's a sign he needs to leave.	Có lẽ đó là dấu hiệu anh ấy cần phải ra đi.
Those are some of my favorite moments when I met her.	Đó là một số khoảnh khắc yêu thích của tôi khi gặp cô ấy.
Attempts were made to characterize the selection of evidence in each disease section.	Các nỗ lực đã được thực hiện để mô tả lựa chọn bằng chứng trong mỗi phần bệnh.
Here is what I have so far.	Đây là những gì tôi có cho đến nay.
And we were ignored.	Và chúng tôi đã bị bỏ qua.
And you know you've come.	Và bạn biết bạn đã đến.
An excellent end to an excellent season.	Một kết thúc xuất sắc cho một mùa giải xuất sắc.
I need to take care of her.	Tôi cần phải chăm sóc cô ấy.
Not my problem.	Không phải vấn đề của tôi.
Despite everything, she wanted to laugh.	Bất chấp mọi thứ, cô muốn cười.
I know those boys.	Tôi biết những cậu bé đó.
I spent most of the day writing everything down.	Tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày để viết ra mọi thứ.
They could be running anywhere else.	Họ có thể đang chạy ở bất cứ nơi nào khác.
That's what it is, is the answer.	Đó là những gì nó là, là câu trả lời.
I like the idea of ​​having more people see my work.	Tôi thích ý tưởng có nhiều người nhìn thấy tác phẩm của tôi.
People have been forced to leave their homes.	Mọi người đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ.
She will have to leave them.	Cô ấy sẽ phải rời bỏ chúng.
The same is true for other cases.	Các trường hợp khác cũng tương tự như vậy.
But that bill has to be paid, remember that.	Nhưng hóa đơn đó phải được thanh toán, hãy nhớ điều đó.
I don't know what happens in any of my classes.	Tôi không biết điều gì xảy ra trong bất kỳ lớp học nào của tôi.
I want to know who they are.	Tôi muốn biết họ là ai.
Repeat three or four times.	Lặp lại ba hoặc bốn lần.
I began to fight with the hands that were holding me.	Tôi bắt đầu chiến đấu với những bàn tay đang giữ lấy tôi.
Life is not fun.	Cuộc sống không có niềm vui.
Anyway, the boy was gone.	Dù sao thì cậu bé cũng đã đi.
He couldn't do anything like that.	Anh ấy không thể làm bất cứ điều gì như vậy.
No one wants to talk.	Không ai muốn nói chuyện.
Ask far away while we share you with your block art.	Yêu cầu xa trong khi chúng tôi chia sẻ bạn với nghệ thuật khối của bạn.
His heart is not pure.	Trái tim anh không trong sáng.
This talk will have three parts.	Bài nói chuyện này sẽ có ba phần.
That is life.	Đó là cuộc sống.
There is a condition.	Có một điều kiện.
There is no decision for me.	Không có quyết định nào cho tôi.
Population growth may be lower.	Tăng trưởng dân số có thể thấp hơn.
I will fight the anxiety his voice gives me.	Tôi sẽ chiến đấu với sự lo lắng mà giọng nói của anh ấy mang lại cho tôi.
All that blood.	Tất cả máu đó.
Let the market decide.	Hãy để thị trường quyết định.
I am too tired to write more.	Tôi quá mệt mỏi để viết thêm.
I think he died from it.	Tôi nghĩ anh ấy đã chết vì nó.
These people dress up.	Những người này ăn mặc.
There are many useful items.	Có rất nhiều mặt hàng hữu ích.
This is when.	Đây là khi nào.
They give up their ability to achieve their goals.	Họ từ bỏ khả năng của mình để đạt được mục tiêu của mình.
If not, there is a crux of the matter.	Nếu không, tồn tại một điểm mấu chốt trong vấn đề.
Maybe as early as next month.	Có thể sớm nhất là vào tháng sau.
He seems to find it difficult.	Anh ấy có vẻ thấy khó khăn.
Please leave a comment if you can.	Vui lòng để lại bình luận nếu bạn có thể.
Here is an example that works for me.	Đây là một ví dụ phù hợp với tôi.
I never had a clear view of him.	Tôi không bao giờ có một cái nhìn rõ ràng về anh ta.
Maybe just two people.	Có lẽ chỉ là hai người.
He knows my past, and he knows my future.	Anh ấy biết quá khứ của tôi, và anh ấy biết tương lai của tôi.
Some aspects have been lost.	Một số khía cạnh đã bị mất.
Or at least, that's his cover.	Hoặc ít nhất, đó là vỏ bọc của anh ta.
Both of them turned towards the door.	Cả hai cùng quay về phía cửa.
The girl has great taste.	Cô gái có hương vị tuyệt vời.
Not a soul.	Không phải là một linh hồn.
But most of them will live outside the standard library.	Nhưng hầu hết trong số đó sẽ sống bên ngoài thư viện tiêu chuẩn.
I still keep in touch.	Tôi vẫn giữ liên lạc.
One of them is the date and time.	Một trong số đó là ngày và giờ.
Wait and it will be gone forever.	Chờ đợi và nó sẽ biến mất vĩnh viễn.
This was a mistake by customer support.	Đây là một sai lầm của bộ phận hỗ trợ khách hàng.
It's just building each practice.	Nó chỉ là xây dựng mỗi thực hành.
An older boy stood next to her.	Một cậu lớn hơn đứng sát bên cô.
This is one of those things that doesn't.	Đây là một trong những điều đó không.
One is because it's nice to see an improvement.	Một là vì rất vui khi thấy sự cải thiện.
There is something seriously wrong.	Có một cái gì đó sai nghiêm trọng.
No name has been mentioned for anyone.	Không có tên nào được nêu lên bất cứ ai.
We review by the same basic standards.	Chúng tôi xem xét theo cùng một tiêu chuẩn cơ bản.
He believed it.	Anh ấy đã tin điều đó.
Both here and there.	Cả ở đây và ở đó.
He should go to sleep.	Anh ấy nên đi ngủ.
The upper limit is set.	Giới hạn trên được thiết lập.
When in doubt, think of the children.	Khi nghi ngờ, hãy nghĩ đến những đứa trẻ.
And what a lovely voice.	Và thật là một giọng nói đáng yêu.
It is a story for this world.	Đó là một câu chuyện cho thế giới này.
A very small city.	Một thành phố rất nhỏ.
That does not make sense.	Điều đó không có ý nghĩa.
He saw that.	Anh ấy đã thấy điều đó.
Try not to sweat too much.	Cố gắng đừng đổ mồ hôi quá nhiều.
When the lights returned, there was no band on stage.	Khi ánh sáng trở lại, không có ban nhạc trên sân khấu.
Trang, the two said.	Trang, hai người nói.
Create two risk groups.	Tạo hai nhóm rủi ro.
And they can show him.	Và họ có thể cho anh ta xem.
However, a few things were clear enough.	Tuy nhiên, một vài điều đã đủ rõ ràng.
Other workers in the same field spread their observations to other elements.	Những công nhân khác trong cùng một lĩnh vực truyền bá quan sát của họ sang các yếu tố khác.
Then they meet in one place or another.	Sau đó, họ gặp nhau ở nơi này hay nơi khác.
And after that,.	Và sau đó,.
We never want to forget.	Chúng tôi không bao giờ muốn quên.
There is no right or wrong way to move.	Không có cách nào đúng hay sai để di chuyển.
None of my daughters would let a man take advantage of her.	Không người con gái nào của tôi lại để một người đàn ông lợi dụng mình.
Those who sit and wait try to smile at me, but stare.	Những người ngồi và chờ đợi cố gắng mỉm cười với tôi, nhưng nhìn chằm chằm.
Or maybe they are men.	Hoặc có thể họ là đàn ông.
He is gone, no doubt.	Anh ấy đã ra đi, không còn nghi ngờ gì nữa.
It took half an hour to go through my list of questions.	Phải mất nửa giờ để xem qua danh sách các câu hỏi của tôi.
I eat them out of hand.	Tôi ăn chúng khỏi tầm tay.
No more pain, no more suffering.	Không còn đau, không còn khổ nữa.
You must return immediately.	Bạn phải quay lại ngay lập tức.
We were asked to sit up.	Chúng tôi được yêu cầu ngồi dậy.
Maybe it will get better.	Có lẽ nó sẽ trở nên tốt hơn.
And an excellent field leader.	Và một người dẫn đầu lĩnh vực xuất sắc.
Now consider the second strategy.	Bây giờ hãy xem xét chiến lược thứ hai.
There were people there, a lot of them.	Có những người ở đó, rất nhiều người trong số họ.
So we started driving again.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu lái xe trở lại.
Better not to sit down.	Tốt hơn là không nên ngồi xuống.
It just makes me work harder.	Nó chỉ khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn.
He doesn't feel more comfortable playing games.	Anh ấy không cảm thấy thoải mái hơn khi chơi game.
Show me, boy.	Cho tôi xem nào, cậu bé.
But failure is the first step to success.	Nhưng thất bại là bước đầu tiên dẫn đến thành công.
No serious injuries were reported.	Không có thương tích nghiêm trọng được báo cáo.
She looked like she was about to cry.	Cô ấy dường như sắp khóc.
And that's it.	Và đó là điều đó.
Some dreams and work.	Một số ước mơ và công việc.
Thank you for your concern and understanding!.	Cảm ơn bạn đã quan tâm và thông cảm của bạn !.
I don't want anything to do with it.	Tôi không muốn dính dáng gì đến nó.
I decided to drink a glass of water instead.	Thay vào đó tôi quyết định uống một cốc nước lọc.
Many times before.	Nhiều lần trước đây.
I will explain the problem more clearly.	Tôi sẽ giải thích vấn đề rõ ràng hơn.
I was born here.	Tôi đa sinh ra ở đây.
This guy, that guy ran away, it hurt.	Thằng này, thằng kia bỏ chạy cũng đau.
That means, provided you are the customer.	Điều đó có nghĩa là, với điều kiện bạn là khách hàng.
Only three small windows left to do.	Chỉ còn ba cửa sổ nhỏ để làm.
And that's where it matters.	Và đó là nơi nó quan trọng.
We wish him the best of luck.	Chúng tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất may mắn.
I still do.	Tôi vẫn làm.
I can be in the air.	Tôi có thể ở trong không khí.
He can handle a tough situation.	Anh ấy có thể xử lý một tình huống ngặt nghèo.
Image is a powerful thing.	Hình ảnh là một điều mạnh mẽ.
I just nodded.	Tôi chỉ gật đầu.
It was big.	Nó đã được lớn.
So it is important for a person to use this magic.	Vì vậy, điều quan trọng đối với một người là sử dụng phép thuật này.
Then test them again and see if your initial test is appropriate.	Sau đó, hãy kiểm tra chúng một lần nữa và xem liệu kiểm tra ban đầu của bạn có phù hợp hay không.
I grew up there and went to school there.	Tôi lớn lên ở đó và đi học ở đó.
We cannot thank them enough for what they did for us.	Chúng tôi không thể cảm ơn họ đủ cho những gì họ đã làm cho chúng tôi.
I'm just not happy.	Tôi chỉ không hạnh phúc.
I can see that too.	Tôi thấy thế cũng được.
Some things are known and easy to do.	Một số điều đã biết và dễ làm.
He is a wonderful guy.	Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
Everything caught up with him.	Mọi thứ đã bắt kịp với anh ấy.
You will have to write them down for me.	Bạn sẽ phải viết chúng ra cho tôi.
The address he used.	Địa chỉ anh ấy đã sử dụng.
I can't tell which one feels worse.	Tôi không thể biết cái nào cảm thấy tồi tệ hơn.
There will be war.	Sẽ có chiến tranh.
If you are doing code first.	Nếu bạn đang làm mã đầu tiên.
But no one can help with the weather.	Nhưng không ai có thể giúp đỡ với thời tiết.
In the end he died.	Cuối cùng thì anh ấy đã chết.
Two issues may be responsible for this attention.	Hai vấn đề có thể chịu trách nhiệm cho sự chú ý này.
She was still in his arms, her face pressed to his chest.	Cô vẫn trong vòng tay anh, mặt cô áp vào ngực anh.
The engine is off.	Động cơ đã tắt.
Maybe you have your own ideas.	Có thể bạn có ý tưởng của riêng bạn.
Memories of the attack return.	Ký ức về cuộc tấn công trở lại.
Went to split and do much better.	Đã đi để tách và làm tốt hơn nhiều.
Mother did.	Mẹ đã.
You are not her.	Bạn không phải là cô ấy.
You've known me long enough.	Bạn đã biết tôi đủ lâu.
I am part of you, and you are mine.	Tôi là một phần của bạn, và bạn là của tôi.
And his son lost his life.	Và con trai ông đã mất mạng.
You have agreed to let me try to help you.	Bạn đã đồng ý để tôi cố gắng giúp bạn.
His personality has been decided.	Tính cách của anh ấy đã được quyết định.
She makes people think that what they do is important.	Cô ấy khiến mọi người nghĩ rằng những thứ họ làm là quan trọng.
And it's very fun.	Và nó rất vui.
We couldn't protest anymore, for fear of our own lives.	Chúng tôi không thể phản đối nữa, vì sợ hãi cuộc sống của chính mình.
You have to meet them.	Bạn phải gặp họ.
Probably.	Có lẽ.
I thought about letting his name die.	Tôi đã nghĩ để tên của anh ta chết.
Remember, it will do nothing to stay too long.	Hãy nhớ, nó sẽ không làm gì để ở lại quá lâu.
Requests are sent as much information as possible.	Yêu cầu được gửi càng nhiều thông tin càng tốt.
I can see their bridge.	Tôi có thể nhìn thấy cây cầu của họ.
The nature of limits to natural selection.	Bản chất của các giới hạn đối với chọn lọc tự nhiên.
Try to come up here some weekend.	Cố gắng lên đây vào cuối tuần nào đó.
It's helpful to know those things.	Thật hữu ích khi biết những thứ đó.
But this is never used except for that reference type.	Nhưng điều này không bao giờ được sử dụng ngoại trừ loại tham chiếu đó.
It's a great game to watch.	Đó là một trò chơi rất hay để xem.
About half of the bag is gone.	Khoảng một nửa túi đã biến mất.
On lower body days jump the box.	Vào những ngày cơ thể thấp hơn nhảy hộp.
Couldn't ask for more.	Không thể yêu cầu nhiều hơn nữa.
Anyway, stay there.	Dù sao, hãy ở lại đó.
He was unable to do that.	Anh ấy đã không thể làm điều đó.
They tried everything.	Họ đã thử mọi thứ.
There is little or no economic theory in the book.	Có rất ít hoặc không có lý thuyết kinh tế trong cuốn sách.
They are not afraid of political change.	Họ không sợ thay đổi chính trị.
I know where my thoughts are.	Tôi biết suy nghĩ của mình đang ở đâu.
We are very happy to be back home.	Chúng tôi rất vui khi trở về nhà.
No bed or anything.	Không có giường hay bất cứ thứ gì.
Reality takes over and you are bound to fall.	Thực tế tiếp quản và bạn nhất định phải gục ngã.
And my stomach.	Và dạ dày của tôi.
Sorry for you too.	Xin lỗi cho bạn quá.
I try not to think about her.	Tôi cố gắng không nghĩ về cô ấy.
It's a matter of safety for both of you.	Đó là vấn đề an toàn cho cả hai người.
One summer to remember was not enough for him.	Một mùa hè để nhớ là không đủ đối với anh.
After this.	Sau cái này.
Unfortunately, the material is too good.	Thật không may, vật liệu quá tốt.
In these cases, it won't be true.	Trong những trường hợp này, nó sẽ không đúng.
At least for a while.	Ít nhất là trong một thời gian.
I miss you.	Tôi nhớ bạn.
Everyone comes and has a good time.	Mọi người đến và có một khoảng thời gian vui vẻ.
Like out of thin air.	Như ra khỏi không khí loãng.
Anything she says is wrong.	Bất cứ điều gì cô ấy nói là sai.
I let him out of the car.	Tôi để anh ta ra khỏi xe.
His head fell back on mine.	Đầu anh ấy ngã ngửa vào đầu tôi.
But the rest of the game is fine.	Nhưng phần còn lại của trò chơi vẫn ổn.
This is his most important day.	Đây là ngày quan trọng nhất của anh ấy.
She will soon be a mother.	Cô ấy sẽ sớm làm mẹ.
It should be a well established and local company.	Nó phải là một công ty được thành lập tốt và địa phương.
Do this for every book you want to review.	Làm điều này cho mọi cuốn sách bạn muốn đánh giá.
You don't even have to talk to me.	Bạn thậm chí không cần phải nói chuyện với tôi.
Especially not in my house.	Đặc biệt là không có trong nhà của tôi.
Or we will cook.	Hoặc chúng ta sẽ nấu ăn.
A long journey means nothing to me.	Một cuộc hành trình dài không có ý nghĩa gì đối với tôi.
You know that she was going through a tough time.	Bạn biết rằng cô ấy đã trải qua một thời gian khó khăn.
I was too close to avoid it.	Tôi đã quá gần để tránh nó.
I don't know if this will interest you.	Tôi không biết nếu điều này sẽ làm bạn quan tâm.
It's too quiet.	Nó quá yên tĩnh.
It's completely the opposite.	Nó hoàn toàn ngược lại.
It's a bit difficult to describe at the moment.	Đó là một chút khó khăn để mô tả vào lúc này.
I didn't enjoy it, it was really sad.	Tôi đã không tận hưởng nó, nó thực sự rất buồn.
I had an hour for lunch.	Tôi đã có một giờ để ăn trưa.
He wouldn't dream of telling anyone.	Anh ấy sẽ không mơ nói với bất cứ ai.
My mother has the same hair.	Mẹ tôi có cùng một mái tóc.
But of course this is not possible.	Nhưng tất nhiên điều này không thể được.
Because, truth be told, she couldn't picture herself doing it.	Bởi vì, sự thật mà nói, cô ấy không thể hình dung được mình đang làm điều đó.
We have rich professional management experience more than ten years.	Chúng tôi có kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp phong phú hơn mười năm.
That offers one of the free real money.	Điều đó cung cấp một trong những khoản tiền thực miễn phí.
In that direction, we prove the following result.	Theo hướng đó, chúng tôi chứng minh kết quả sau đây.
This is what these people believe.	Đây là điều mà những người này tin tưởng.
Her characters are very diverse.	Các nhân vật của cô ấy rất phong phú.
He will have it too.	Anh ấy cũng sẽ có nó.
I promise that with practice it will get better.	Tôi hứa rằng với thực hành nó sẽ tốt hơn.
I have to shoot him.	Tôi phải bắn anh ta.
Nothing private.	Không có gì riêng tư cả.
I feel something happening inside my left foot.	Tôi cảm thấy có gì đó đang xảy ra bên trong bàn chân trái của mình.
I won't drop this, boy.	Tôi sẽ không làm rơi thứ này, cậu bé.
Oh no.	Ôi không.
Yes, that's right.	Vâng, đúng vậy.
You know whatever it is.	Bạn biết bất cứ điều gì nó.
The land is shared.	Phần đất là của chung.
He is comfortable in front of the press and speaking in front of community members.	Anh ấy thoải mái trước báo giới và phát biểu trước các thành viên cộng đồng.
He looks tired.	Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi.
Then they found it worked.	Sau đó, họ thấy nó đã hoạt động.
I chose them.	Tôi đã chọn chúng.
In reality, this is not the case.	Trong thực tế, điều này không phải như vậy.
It is the highest form of action.	Đó là hình thức hành động cao nhất.
In a few minutes she will come.	Vài phút sau cô ấy sẽ đến.
One of the expensive, low ones.	Một trong những cái đắt, thấp.
They are strength.	Chúng là sức mạnh.
I will look at it for hours.	Tôi sẽ nhìn vào nó trong nhiều giờ.
Her brother was against her husband.	Anh trai cô đã chống lại chồng cô.
Dogs and cats need a place to feel safe and comfortable.	Chó và mèo cần một nơi để cảm thấy an toàn và thoải mái.
It is a matter of opinion.	Đó là một vấn đề của quan điểm.
Entered by the trial court.	Được vào bởi tòa án xét xử.
On that date.	Vào ngày đó.
It's his money.	Đó là tiền của anh ấy.
Something seemed to be in the air.	Một cái gì đó dường như đang ở trong không khí.
They won't talk on file.	Họ sẽ không nói chuyện trong hồ sơ.
Before it's too long, you sit down and eat.	Trước khi quá lâu, bạn ngồi xuống và ăn.
In fact, it would be very dangerous.	Trong thực tế, nó sẽ rất nguy hiểm.
The bright white finish is shown in the image on the left.	Kết thúc màu trắng sáng được hiển thị trong hình ảnh bên trái.
And the list goes on.	Và danh sách được tiếp tục.
Finally, he looked back and saw her back with her baby.	Cuối cùng, anh nhìn lại và thấy cô quay lại với đứa con của mình.
The others looked at him confused.	Những người khác nhìn anh bối rối.
Never give up the dream.	Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.
Both are simultaneously left and right cells.	Cả hai đều đồng thời là ô bên trái và bên phải.
He wants peace in his world.	Anh muốn hòa bình trong thế giới của mình.
Imagine the art born from that place.	Hãy tưởng tượng nghệ thuật sinh ra từ nơi đó.
I stared at my book.	Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình.
It's too high.	Nó quá cao.
No one showed.	Không ai cho thấy.
The only thing is, going there won't be half the fun.	Điều duy nhất là, đến đó sẽ không có một nửa niềm vui.
I will give you another time.	Tôi sẽ cho bạn thêm một thời gian khác.
It has something for everyone and all ages.	Nó có một cái gì đó cho tất cả mọi người và mọi lứa tuổi.
We can make a plan.	Chúng tôi có thể lập kế hoạch.
Look closely and for a long time.	Hãy nhìn thật kỹ và thật lâu.
Looks like he needs help, not her.	Có vẻ như anh cần sự giúp đỡ, không phải cô.
It's amazing how much better they feel in the classroom.	Thật ngạc nhiên khi họ cảm thấy tốt hơn bao nhiêu trong lớp học.
The quantity cannot be negative, but the upper bound is undefined.	Số lượng không thể là số âm, nhưng giới hạn trên là không xác định.
I believe she loves me too.	Tôi tin rằng cô ấy cũng yêu tôi.
Even so, she did not give the interview well.	Mặc dù vậy, cô ấy đã không trả lời phỏng vấn tốt.
They started hanging out without me.	Họ bắt đầu đi chơi mà không có tôi.
It looks the same.	Nó trông giống nhau.
We will get lost on it.	Chúng tôi sẽ bị lạc trên đó.
And it's hard to feel responsible for something you don't remember.	Và thật khó để cảm thấy có trách nhiệm với điều gì đó mà bạn không nhớ.
I wonder what her plans are for that photo.	Tôi tự hỏi kế hoạch của cô ấy là gì cho bức ảnh đó.
I had to be more direct.	Tôi đã phải trực tiếp hơn.
There is no obvious difference.	Không có sự khác biệt rõ ràng.
Related species cause plant diseases.	Các loài có liên quan gây bệnh cho cây trồng.
Go with the feeling.	Hãy đi theo cảm nhận.
The store will close in an hour.	Cửa hàng sẽ đóng cửa trong một giờ nữa.
She knew she didn't have much time left.	Cô biết cô không còn lâu nữa.
The only difference is that my patient is a man, not a woman.	Sự khác biệt duy nhất là bệnh nhân của tôi là nam giới, không phải phụ nữ.
We have done that.	Chúng tôi đã làm được điều đó.
It's a great little job.	Đó là một công việc nhỏ tuyệt vời.
You do not know anyone, then do not use.	Bạn không biết ai, sau đó không sử dụng.
There will be good eye contact between you and the patient.	Sẽ có giao tiếp tốt bằng mắt giữa bạn và bệnh nhân.
We will talk more.	Chúng ta sẽ nói chuyện thêm.
That would be too much to expect.	Đó sẽ là quá nhiều để mong đợi.
Finally the others asked him what she was talking about.	Cuối cùng những người khác hỏi anh ta rằng cô ấy đang nói gì.
Will definitely visit this place again.	Chắc chắn sẽ đến thăm nơi này một lần nữa.
I can't understand what happened or why.	Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra hoặc tại sao.
Who are we talking to, what are we talking to them.	Chúng ta đang nói chuyện với ai, chúng ta đang nói gì với họ.
He needs control.	Anh ta cần kiểm soát.
This is very important for proper and effective weight loss.	Điều này rất quan trọng để giảm cân đúng cách và hiệu quả.
Her presence had saved his life, at least for the moment.	Sự hiện diện của cô ấy đã cứu mạng anh, ít nhất là ngay lúc đó.
Some walk, some run.	Một số đi bộ, một số chạy.
Everyone is dead unless he does something.	Mọi người đều như chết trừ khi anh ta làm gì đó.
Audio plays though.	Âm thanh phát mặc dù.
I have four children.	Tôi có bốn đứa con.
The health care is very bad.	Việc chăm sóc sức khỏe rất tệ.
Some of these children even start college within a year.	Một số trẻ em này thậm chí bắt đầu vào đại học trong vòng một năm.
No one kills you.	Không ai giết bạn.
All of these are definitely steps in the right direction.	Tất cả những điều này chắc chắn là những bước đi đúng hướng.
I am very satisfied with my purchase.	Tôi rất hài lòng với việc mua hàng của tôi.
It is difficult to know what is best.	Rất khó để biết điều gì là tốt nhất.
Oh, sure, we got through it.	Ồ, chắc chắn, chúng tôi đã vượt qua nó.
Even my family can hardly bear to see me.	Ngay cả gia đình của tôi cũng khó có thể chịu đựng được khi nhìn tôi.
And those people have actually seen it.	Và những người đó đã thực sự nhìn thấy nó.
Yes, she is old.	Vâng, cô ấy đã già.
He had gas to himself.	Anh ấy đã có ga cho chính mình.
He waited a long time.	Anh đã đợi rất lâu.
That's what the movie is about.	Đó là những gì bộ phim nói về.
You did a great job out there.	Bạn đã làm rất tốt ngoài đó.
Its default value is false.	Giá trị mặc định của nó là sai.
I only know what you know.	Tôi chỉ biết những gì bạn biết.
I don't remember much after that.	Tôi không nhớ nhiều sau đó.
I walked out the back of the house.	Tôi bước ra sau nhà.
How can she help me? 	Làm thế nào cô ấy có thể giúp tôi?
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
This is a smaller ship that can carry four hundred people.	Đây là con tàu nhỏ hơn có thể chở bốn trăm người.
Do something bad.	Làm điều gì đó tồi tệ.
Again, the code is good, the comment is wrong.	Một lần nữa, mã là tốt, nhận xét là sai.
They were sweethearts.	Họ đã yêu nhau.
Most did, some didn't.	Hầu hết đã làm, một số thì không.
Listen to what they have to say.	Hãy lắng nghe những gì họ nói.
Rather, they fear failure.	Đúng hơn, họ sợ thất bại.
She felt different from when she walked in.	Cô ấy cảm thấy khác hẳn so với lúc cô ấy bước vào.
It's about love and sex.	Đó là về tình yêu và tình dục.
I think you take the picture.	Tôi nghĩ bạn lấy bức tranh.
You do it twice.	Bạn làm điều đó hai lần.
Stay for the rest of the experience.	Ở lại cho phần còn lại của trải nghiệm.
Its recent parts, anyway.	Các phần gần đây của nó, dù sao.
All of these companies, in some way, operate the same way.	Tất cả các công ty này, theo một cách nào đó, hoạt động theo cùng một cách.
Click and hold the red square.	Nhấp và giữ hình vuông màu đỏ.
She slowly drew her weapon.	Cô từ từ rút vũ khí.
He didn't hear much, but could read their appearances clearly enough.	Anh không nghe thấy nhiều, nhưng có thể đọc đủ rõ vẻ ngoài của họ.
There is no choice in that.	Không có sự lựa chọn trong đó.
Security service is a fixed price service for customers.	Dịch vụ bảo vệ là một dịch vụ có giá cố định cho khách hàng.
There are only so many.	Chỉ có rất nhiều.
These are wonderful.	Những điều này thật tuyệt vời.
I haven't looked at the code much.	Tôi đã không nhìn vào mã nhiều.
We knew we would have to go there.	Chúng tôi biết chúng tôi sẽ phải đến đó.
Maybe she was pressed for time.	Có lẽ cô ấy đã bị ép thời gian.
She will catch you.	Cô ấy sẽ bắt được bạn.
Stress and shock.	Căng thẳng và sốc.
I can't say right.	Tôi không thể nói đúng.
Brown glass, clear, would be better.	Kính màu nâu, rõ ràng, sẽ tốt hơn.
We also offer options.	Chúng tôi cũng đưa ra lựa chọn.
She stood and raised her hand.	Cô đứng và đưa tay lên cao.
I will be a broken record.	Tôi sẽ là một kỷ lục bị phá vỡ.
Both were shot in the head.	Cả hai người đã bị bắn vào đầu.
Family right here.	Gia đình ngay tại đây.
You don't even know this.	Bạn thậm chí không biết điều này.
The person he saved.	Người anh ấy đã cứu.
I am still in post.	Tôi vẫn còn trong bài.
However this is only a small test of the game.	Tuy nhiên đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ của trò chơi.
The experiment was repeated six times.	Thí nghiệm được lặp lại sáu lần.
I was the only one she told where it was.	Tôi là người duy nhất cô ấy nói nó ở đâu.
You've come to the right place.	Bạn đến đúng chỗ rồi.
Well, a lot of people don't like this.	Chà, nhiều người không thích điều này.
Then it goes inside.	Sau đó, nó vào bên trong.
That night, in bed, the boy had an anxiety attack.	Đêm đó, trên giường, cậu bé lên cơn lo âu.
Come now.	Hãy đến ngay bây giờ.
I'm glad you got out of this kind of relationship.	Tôi rất vui vì bạn đã thoát ra khỏi mối quan hệ kiểu này.
This is not a simple task.	Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản.
You are a police.	Bạn là cảnh sát.
The pain took him by surprise.	Nỗi đau khiến anh bất ngờ.
For whether.	Đối với liệu.
So that could happen.	Vì vậy, điều đó có thể xảy ra.
Just a real discussion.	Chỉ là một cuộc thảo luận thực sự.
You will be fine here with your teacher and other children.	Bạn sẽ ổn ở đây với giáo viên của bạn và những đứa trẻ khác.
But that doesn't change what happened.	Nhưng điều đó không thay đổi những gì đã xảy ra.
He did not mention their son and neither did she.	Anh không nhắc đến con trai của họ và cô cũng vậy.
But only half of them are available.	Nhưng chỉ một nửa trong số họ có sẵn.
You can take her everywhere.	Bạn có thể đưa cô ấy đi khắp nơi.
Know what you're eating.	Biết bạn đang ăn gì.
Someone had followed him from the hotel.	Ai đó đã theo anh ta từ khách sạn.
This and that.	Cái này và cái khác.
This is a trip that you are sure to enjoy.	Đây là một chuyến đi mà bạn chắc chắn sẽ tận hưởng.
That didn't turn out to be true either.	Điều đó cũng không trở thành sự thật.
The results are immediately apparent.	Kết quả ngay lập tức rõ ràng.
Or rather, he did but he didn't want to let it show.	Hay đúng hơn, anh ấy đã làm nhưng anh ấy không muốn để nó lộ ra.
I think it will come to this town.	Tôi nghĩ nó sẽ về thị trấn này.
Happy and play most of the time.	Hạnh phúc và chơi hầu hết thời gian.
Beauty.	Sắc đẹp.
No one we know.	Không ai chúng tôi biết.
He has something she doesn't have.	Anh ấy có một cái gì đó mà cô ấy không có.
But they describe the very same thing from two aspects.	Nhưng họ mô tả điều rất giống nhau từ hai khía cạnh.
That's how they work.	Đó là cách chúng hoạt động.
This is my favorite gift by far.	Đây là món quà yêu thích của tôi cho đến nay.
I am using the answer for this question.	Tôi đang sử dụng câu trả lời cho câu hỏi này.
He witnessed his son being killed.	Ông đã chứng kiến ​​con trai mình bị giết.
Is there any function that can move multiple notes for me please.	Có chức năng nào có thể di chuyển nhiều nốt nhạc cho tôi xin.
Disappeared after that.	Biến mất ngay sau đó.
A nice fit.	Một sự phù hợp tốt đẹp.
I must live as well as you.	Tôi phải sống tốt như bạn.
That was her only hope.	Đó là hy vọng duy nhất của cô.
They don't even know what the words mean.	Họ thậm chí không biết những từ có nghĩa là gì.
He ordered him to check on her.	Anh ta đã ra lệnh cho anh ta đi kiểm tra cô.
I just had a baby.	Tôi vừa mới có một em bé.
That's why they go to school.	Đó là lý do tại sao họ đến trường.
First, of course, she can't take the money.	Đầu tiên, tất nhiên, cô ấy không thể lấy tiền.
It's not my home, it's not my home.	Đó không phải là nhà của tôi, không phải nhà của tôi.
Left one hour ago.	Còn lại một giờ trước.
He said you know.	Anh ấy nói rằng bạn biết.
You never know what other people are going through.	Bạn không bao giờ biết những gì người khác đang trải qua.
It's time to move on.	Đã đến lúc phải tiếp tục.
Survival is a choice, a choice.	Sống sót là một sự lựa chọn, một sự lựa chọn.
No need to research anything else.	Không cần phải nghiên cứu bất cứ điều gì khác.
It's really helpful to be around people you understand.	Thật sự rất hữu ích khi được ở bên những người bạn hiểu chuyện.
He has to show that the outcome will be different.	Anh ta phải chứng tỏ rằng kết quả sẽ khác.
He has no previous medical history.	Anh ta không có tiền sử bệnh tật trước đây.
Is accurate to a degree.	Là chính xác ở một mức độ.
He looks like ice.	Anh ấy trông giống như băng tuyết.
Expect some days to be a big struggle.	Mong rằng một số ngày sẽ là một cuộc đấu tranh lớn.
And as a result, the world of buildings will become a better place.	Và kết quả là thế giới của các tòa nhà sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Otherwise, certain facts about this evidence are important.	Nếu không, một số sự kiện nhất định về bằng chứng này là quan trọng.
You are health.	Bạn là sức khỏe.
However, you can be filled with unique, creative ideas.	Tuy nhiên, bạn có thể chứa đầy những ý tưởng độc đáo, sáng tạo.
And that's actually quite a difficult task.	Và đó thực sự là một nhiệm vụ khá khó khăn.
That's where the change begins.	Đó là nơi bắt đầu thay đổi.
So he went.	Vì vậy, anh ấy đã đi.
Then we launched the new website.	Sau đó, chúng tôi triển khai trang web mới.
These efforts proved quite effective.	Những nỗ lực này tỏ ra khá hiệu quả.
You can see that on her face.	Bạn có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của cô ấy.
They know her.	Họ biết cô ấy.
Both are very easy to set up and operate.	Cả hai đều rất dễ dàng để thiết lập và vận hành.
This is perfect.	Đây là hoàn hảo.
He cuts and runs when things get too hot.	Anh ta cắt và chạy khi mọi thứ trở nên quá nóng.
Yes, we begin.	Vâng, chúng tôi bắt đầu.
She said no.	Cô ta đã nói không.
I really miss it.	Tôi thực sự nhớ nó.
In particular, the following important construction work was achieved there.	Đặc biệt, công trình xây dựng quan trọng sau đây đã đạt được ở đó.
There it kept silent.	Ở đó nó giữ im lặng.
I think we've reached that balance.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt đến sự cân bằng đó.
Many children who did not live long enough had to die.	Nhiều đứa trẻ không sống đủ lâu đã phải ra đi.
A lot would have been achieved without him.	Sẽ đạt được rất nhiều nếu không có anh ấy.
I don't have any questions.	Tôi không có câu hỏi nào.
They fell and could not get up again.	Họ bị ngã và không thể đứng dậy được nữa.
I made a second call.	Tôi đã thực hiện cuộc gọi thứ hai.
I can't stand this kind of anxiety.	Tôi không thể chịu được loại lo lắng này.
That's the user.	Đó là người dùng.
He will say yes.	Anh ấy sẽ nói có.
She wanted to wait for him to return.	Cô muốn đợi anh quay lại.
Only one object can be carried at a time.	Mỗi lần chỉ có thể mang một đối tượng.
The air is clear, the sky above a deep blue.	Không khí trong xanh, bầu trời trên cao một màu xanh thẳm.
In a few days, you see him everywhere you go.	Trong một vài ngày, bạn nhìn thấy anh ta ở mọi nơi bạn đến.
The success of this war depends on your support.	Sự thành công của cuộc chiến này phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn.
I can continue to learn and grow.	Tôi có thể tiếp tục học hỏi và phát triển.
It's important to get started.	Điều quan trọng là bắt đầu.
Surgery is currently the best treatment option.	Phẫu thuật hiện là lựa chọn điều trị tốt nhất.
Instead, just open the page.	Thay vào đó, chỉ cần mở trang.
We had a beautiful apartment right across the wedding hall.	Chúng tôi đã có một căn hộ đẹp ngay bên kia sảnh cưới.
Then he stopped, turned around, asked a question.	Rồi anh dừng lại, quay lại, hỏi một câu.
Actual number of moves.	Số lần di chuyển thực tế.
His power can control me.	Sức mạnh của anh ấy có thể kiểm soát tôi.
Mission failed.	Nhiệm vụ thất bại.
But not everyone gets to do the whole thing.	Nhưng không phải tất cả mọi người đều được thực hiện toàn bộ.
I should do so now better.	Tôi nên làm như vậy bây giờ tốt hơn.
Just take care of yourself.	Chỉ lo cho bản thân.
They raised their hands.	Họ giơ tay.
I will be beaten.	Tôi sẽ bị đánh.
Obviously they were very confused.	Rõ ràng là họ đã rất bối rối.
However, the bar is a different story.	Tuy nhiên, quán bar là một câu chuyện khác.
I still have that chance.	Tôi vẫn có thể có cơ hội đó.
Won't bother us again.	Sẽ không làm phiền chúng tôi một lần nữa.
He looked around at the crowd.	Anh ta nhìn quanh đám đông.
He never completes that or any other quest.	Anh ta không bao giờ hoàn thành điều đó hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào khác.
Also you have started it.	Ngoài ra bạn đã bắt đầu nó.
Your numbers will be better, and so on.	Con số của bạn sẽ tốt hơn, v.v.
We're doing some great things.	Chúng tôi đang làm một số điều tuyệt vời.
It works for my smaller needs.	Nó hoạt động cho những nhu cầu nhỏ hơn của tôi.
Domestic movies.	Phim trong nước.
And when relief comes, don't sit there listening to your baby cry.	Và khi sự nhẹ nhõm đến, đừng ngồi đó nghe con bạn khóc.
Since the Beginning.	Kể từ Ban đầu.
That's great, it really is.	Điều đó thật tuyệt, nó thực sự là như vậy.
To get there, you will work hard for people.	Để có được điều đó, bạn sẽ làm việc chăm chỉ vì mọi người.
She won't eat.	Cô ấy sẽ không ăn.
Then it became a big news story.	Sau đó, nó trở thành một câu chuyện thời sự lớn.
He doesn't understand what I like.	Anh ấy không hiểu mình thích gì.
Can't be that bad.	Không thể tệ như vậy được.
He was one of nine children.	Ông là một trong chín đứa trẻ.
Go around these cars.	Đi xung quanh những chiếc xe này.
He's thinking about what it's like to open his own business.	Anh ấy đang nghĩ về việc mở doanh nghiệp của riêng mình như thế nào.
A young and very beautiful woman.	Một phụ nữ trẻ và rất xinh đẹp.
This is the end.	Đây là kết thúc.
People can say whatever they want.	Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn.
I tried to keep him away.	Tôi đã cố gắng để anh ta tránh xa.
But it seems this idea has not been taken further.	Nhưng có vẻ như ý tưởng này đã không được thực hiện xa hơn.
Also important to us.	Cũng quan trọng đối với chúng tôi.
The enemy seems determined not to make this easy on us.	Kẻ thù dường như quyết tâm không làm điều này dễ dàng với chúng tôi.
The woman knows this.	Người phụ nữ biết điều này.
Tell me it's not familiar.	Nói với tôi rằng nó không quen thuộc.
Flowers in, then flowers out.	Hoa trong, sau đó hoa ra.
I need to learn more about it.	Tôi cần tìm hiểu thêm về nó.
If so, then you are in luck.	Nếu đúng như vậy thì bạn là người may mắn.
Don't worry, we'll get this done as quickly as possible.	Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ thực hiện việc này nhanh nhất có thể.
Certainly age is a factor.	Chắc chắn tuổi tác là một yếu tố.
They don't work for them anymore.	Họ không làm cho họ nữa.
I'm afraid they might do the same to me.	Tôi sợ họ cũng có thể làm điều đó với tôi.
This class can have a computed property for the total amount.	Lớp này có thể có một thuộc tính được tính toán cho tổng số tiền.
The woman, as usual, stood up before the others.	Người phụ nữ, như thường lệ, đứng dậy trước những người khác.
The best thing in his life.	Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh ấy.
This is crazy.	Điều này là điên.
Still, I wouldn't assume she's dead.	Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không cho rằng cô ấy đã chết.
, is almost a separate game in its own right.	, gần như là một trò chơi riêng biệt theo đúng nghĩa của nó.
The way he talks.	Cách anh ấy nói chuyện.
Hope you and your family are well.	Hy vọng bạn và gia đình tốt.
All cards will be shipped.	Tất cả các thẻ sẽ được vận chuyển.
Military and government employees.	Quân đội và nhân viên chính phủ.
No respect from them.	Không có sự tôn trọng từ họ.
The car must be right.	Chiếc xe phải được đúng.
See that dry.	Thấy rằng khô.
And then his mother came to see me, and his son.	Và sau đó mẹ anh ấy đến gặp tôi, và con trai anh ấy.
It will be done in five minutes.	Nó sẽ được thực hiện trong năm phút.
These things are taken very seriously by the government of this country.	Những điều này được chính phủ nước này rất coi trọng.
He looked back at me.	Anh ấy nhìn lại tôi.
Some fought back, but most fled.	Một số đã chống trả, nhưng hầu hết đã bỏ chạy.
Probably the best routine in the series.	Có lẽ là thói quen tốt nhất trong bộ truyện.
I mean you.	Ý tôi là bạn.
Next weekend.	Vào cuối tuần sau.
This story provides more details.	Câu chuyện này cung cấp nhiều chi tiết hơn.
I am completely confused.	Tôi hoàn toàn bối rối.
A very rare quality these days.	Một chất lượng rất hiếm những ngày này.
I give this case two or three more days.	Tôi cho trường hợp này hai hoặc ba ngày nữa.
In the second period, she sat next to him.	Đến tiết học thứ hai, cô ngồi cạnh anh.
There are other possible complications.	Có những biến chứng khác có thể xảy ra.
But his media presence remains strong.	Nhưng sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông của anh ấy vẫn mạnh mẽ.
Oh, white people.	Ôi, những người da trắng.
The students find you funny, but you can't do what you're doing.	Các sinh viên thấy bạn buồn cười, nhưng bạn không thể làm những gì bạn đang làm.
The crew is very friendly.	Phi hành đoàn rất thân thiện.
I never thought of making breakfast for them.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bữa sáng cho họ.
Some ideas of these works will be used below.	Một số ý tưởng của các tác phẩm này sẽ được sử dụng dưới đây.
He took a long slow breath.	Anh hít một hơi dài chậm rãi.
This requires the player to win the match on two feet.	Điều này yêu cầu người chơi phải thắng trận đấu bằng hai chân.
No one escaped trying to kill me and my men.	Không ai thoát khỏi việc cố giết tôi và người của tôi.
Everyone is focused.	Mọi người đều tập trung.
You must have lost your woman's mind.	Bạn chắc hẳn đã đánh mất tâm trí người phụ nữ của bạn.
Here's how I understand what's going on.	Đây là cách tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Go talk to someone new.	Đi nói chuyện với một người mới.
And he is said to feel lucky.	Và anh ấy được cho là cảm thấy may mắn.
He grabbed her arm.	Anh nắm lấy cánh tay cô.
To be like you were.	Để được như bạn đã từng.
Obviously there is something very wrong with this logic.	Rõ ràng là có một cái gì đó rất sai với logic này.
Blood type and others can change.	Nhóm máu và những nhóm khác có thể thay đổi.
Health system this week.	Hệ thống sức khỏe trong tuần này.
I will give you the letters to my brother.	Tôi sẽ đưa bạn những lá thư cho anh trai tôi.
But going through any stage has never been easy for me.	Nhưng bước qua bất kỳ giai đoạn nào chưa bao giờ là dễ dàng đối với tôi.
No progress has been made on a new record.	Không có tiến bộ nào được thực hiện trên một bản ghi mới.
Bad food can come from any country.	Thực phẩm không tốt có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào.
Repeat.	Lặp đi lặp lại.
It is no longer a part of me.	Nó không còn là một phần của tôi.
That is clear enough.	Đó là đủ rõ ràng.
A few weeks later, he said he was arrested.	Vài tuần sau, anh ta nói rằng anh ta đã bị bắt.
Never have anything to lose, not really.	Không bao giờ có bất cứ điều gì để mất, không thực sự.
Therefore, certain results are of additional interest.	Do đó, các kết quả nhất định được quan tâm bổ sung.
Here are the options.	Đây là các tùy chọn.
They were silent for a moment, lost in their own thoughts.	Họ lặng đi một lúc, chìm trong suy nghĩ của chính mình.
No you can not.	Không, bạn không thể.
From front to back and back to front.	Từ trước ra sau và từ sau ra trước.
The reason is because, it will have much fun with us.	Lý do là bởi vì, nó sẽ có nhiều niềm vui với chúng tôi.
This is a great little game.	Đây là một trò chơi nhỏ tuyệt vời.
I was late.	Tôi đã đến muộn.
She is proud of her body and knows how to use it.	Cô ấy tự hào về cơ thể của mình và biết cách sử dụng nó.
Email him if you want to be included in the map.	Gửi email cho anh ấy nếu bạn muốn được đưa vào bản đồ.
At that point, the man could not do wrong.	Tại thời điểm đó, người đàn ông không thể làm sai.
Try to play a separate power role.	Cố gắng đóng một vai trò quyền lực riêng biệt.
He set me up for success.	Anh ấy đã sắp đặt cho tôi thành công.
You can not see.	Bạn không thấy.
This is in the middle of the room.	Cái này ở giữa phòng.
I want to fulfill my own dream, with you.	Tôi muốn thực hiện ước mơ của riêng tôi, với bạn.
He's a good person.	Anh ấy là một người tốt.
And we were denied.	Và chúng tôi đã bị từ chối.
My father taught me your name is the most important thing.	Cha tôi đã dạy tôi tên của bạn là điều quan trọng nhất.
So we wouldn't expect them to move that much.	Vì vậy, chúng tôi sẽ không mong đợi họ di chuyển nhiều như vậy.
With recorded music, choice and accident become the same.	Với âm nhạc được ghi lại, sự lựa chọn và tai nạn trở nên giống nhau.
There are other biological differences.	Có những khác biệt sinh học khác.
We must have made a fuss.	Chắc chúng ta đã gây ồn ào.
When she looked back at me, she was more serious than before.	Khi cô ấy nhìn lại tôi, cô ấy nghiêm túc hơn trước.
There will be no happiness forever for her.	Sẽ không có hạnh phúc mãi mãi cho cô ấy.
I don't believe it, though.	Tôi không tin điều đó, mặc dù vậy.
I continued to breathe.	Tôi tiếp tục thở.
It's a gift you give the rest of us.	Đó là một món quà mà bạn dành cho những người còn lại trong chúng ta.
This idea was popularized by members of the court.	Ý tưởng này đã được các thành viên của tòa án phổ biến.
I think they feel burned.	Tôi nghĩ họ cảm thấy bị bỏng.
They became friends.	Họ đã trở thành bạn của nhau.
Add orders.	Thêm đơn đặt hàng.
Let the system do the work and people run the system.	Để hệ thống vận hành công việc và mọi người điều hành hệ thống.
They don't know what to do for her.	Họ không biết những gì để làm cho cô ấy.
This is the most important thing.	Đây là điều quan trọng nhất.
Of course they didn't find it.	Tất nhiên họ đã không tìm thấy thứ đó.
Very few others do.	Rất ít người khác làm được.
I'm not sorry to hear you say that.	Tôi không lấy làm tiếc khi nghe bạn nói vậy.
This is a natural part of being human.	Đây là một phần tự nhiên của con người.
Then when those people think about your company, they will think about you.	Sau đó, khi những người đó nghĩ về công ty của bạn, họ sẽ nghĩ về bạn.
At the end of the day, my advice is simple.	Vào cuối ngày, lời khuyên của tôi rất đơn giản.
They cannot be opened.	Họ không thể mở được.
He wasn't looking for her, but he was looking for her.	Anh đã không đi tìm cô, nhưng anh đang tìm kiếm cô.
Can't be done.	Không thể thực hiện được.
The situation with the children is much worse.	Tình hình với những đứa trẻ còn tồi tệ hơn nhiều.
It is good.	Đó là tốt.
Yes, an elderly couple said.	Có, một cặp vợ chồng lớn tuổi nói.
The players are good.	Các cầu thủ là tốt.
And the best boy.	Và cậu bé xuất sắc nhất.
There is a button to turn it on and off on the side.	Có một nút để bật và tắt nó ở bên cạnh.
Don't expect that you can make war impossible.	Đừng hy vọng rằng bạn có thể làm cho chiến tranh không thể.
Everyone falls in love with them from time to time.	Tất cả mọi người đều phải lòng chúng theo thời gian.
He uses it to move towards the bar.	Anh ấy sử dụng nó để chuyển động về phía quầy bar.
Weakness means that things you don't expect will happen to you.	Yếu đuối có nghĩa là những điều bạn không mong muốn sẽ xảy ra với bạn.
I don't know what else to do.	Tôi không biết phải làm gì khác.
You will get your hearing.	Bạn sẽ nhận được thính giác của bạn.
I watched it once.	Tôi đã xem nó một lần.
She pushed away from his arms and fell to her knees.	Cô đẩy ra khỏi vòng tay anh và khuỵu xuống.
For me, it's really easy to do it.	Đối với tôi, nó thực sự dễ dàng để làm điều đó.
He really liked that.	Anh ấy đã thực sự thích điều đó.
Two sides of responsibility.	Hai mặt của trách nhiệm.
Time will answer.	Thời gian sẽ trả lời.
We're fine, they said.	Chúng tôi ổn, họ nói.
We say nothing and about everything.	Chúng tôi không nói gì và về mọi thứ.
Our two children were born there.	Hai đứa con của chúng tôi được sinh ra ở đó.
I won't have it anymore.	Tôi sẽ không còn nó nữa.
She has something in her eyes when she looks at you.	Cô ấy có gì đó trong mắt khi cô ấy nhìn bạn.
Her sweet soft body refuses you nothing.	Cơ thể mềm mại ngọt ngào của cô ấy không từ chối bạn điều gì.
But there is no choice here.	Nhưng không có sự lựa chọn ở đây.
She followed suit and recorded the location.	Cô ấy làm theo và ghi lại địa điểm.
Come back next week.	Hãy quay lại vào tuần sau.
Where things become different is in the results.	Nơi mọi thứ trở nên khác biệt là ở kết quả.
And nothing is certain about that eye either.	Và cũng không có gì chắc chắn về con mắt đó.
The first four numbers are super good.	Bốn số đầu tiên là siêu tốt.
Thank you so much for sewing my wedding dress.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã may áo cưới cho tôi.
Plus, all other normal daily activities.	Thêm vào đó, mọi hoạt động bình thường khác hàng ngày.
We are trying to work hard with the members.	Chúng tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ với các thành viên.
It was something she would never normally do.	Đó là điều mà bình thường cô sẽ không bao giờ làm.
Like a time machine, it took me back.	Giống như một cỗ máy thời gian, nó đã đưa tôi trở lại.
That's him in the middle.	Đó là anh ta ở giữa.
I don't even care about the proceedings anymore.	Tôi thậm chí không quan tâm đến thủ tục tố tụng nữa.
You can choose peace.	Bạn có thể chọn hòa bình.
You must step on the path.	Bạn phải bước trên con đường.
But it means cold.	Nhưng nó có nghĩa là lạnh.
There's nothing to talk.	Không có gì để nói.
Email is still a thing.	Email vẫn là một thứ.
Who our own.	Ai của riêng chúng tôi.
I mean we didn't do anything with it.	Ý tôi là chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì với nó.
She pushed him back.	Cô đẩy anh lại.
Unfortunately, she stopped walking in.	Thật không may, cô ấy đã dừng bước vào.
The same thing could happen to you tomorrow.	Điều tương tự có thể xảy ra với bạn vào ngày mai.
A day without alcohol is like a day without alcohol.	Một ngày không có rượu cũng giống như một ngày không có rượu.
Both have changed in a short time.	Cả hai đều đã thay đổi trong một thời gian ngắn.
I don't know the reason.	Tôi không biết lý do.
At any given opportunity.	Tại bất kỳ cơ hội nhất định.
It shows you have power and it feels good.	Nó cho thấy bạn có quyền lực và nó cảm thấy tốt.
And until then, try not to be too good.	Và cho đến lúc đó, hãy cố gắng đừng quá giỏi.
But the option is still open.	Nhưng tùy chọn vẫn còn mở.
I sent you a note.	Tôi đã gửi cho bạn một ghi chú.
She will never be able to.	Cô ấy sẽ không bao giờ có thể làm được.
I feel angry and annoyed at the same time.	Tôi cảm thấy tức giận và khó chịu cùng một lúc.
I was cold the whole time.	Tôi đã bị lạnh toàn bộ thời gian.
Written consent has been received.	Đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
It needs a longer season than we have.	Nó cần một mùa giải dài hơn chúng ta có.
Then I have an important matter to talk about.	Vậy thì tôi có một vấn đề quan trọng cần nói.
The frequency is also determined by that.	Tần số cũng được xác định bởi điều đó.
The site won huge.	Trang web đã thắng rất lớn.
It is important to communicate honestly.	Điều quan trọng là giao tiếp trung thực.
The whole day was, suddenly, cut off from the time within it.	Cả ngày, đột nhiên, bị cắt đứt khỏi thời gian bên trong nó.
Now the tears just flowed more and more.	Giờ nước mắt chỉ càng tuôn ra nhiều hơn.
Save those for a later date.	Lưu những thứ đó cho một ngày sau.
Will consider your reviews.	Sẽ xem xét các đánh giá của bạn.
We appreciate the way he goes about his business.	Chúng tôi đánh giá cao cách anh ấy đi về công việc kinh doanh của mình.
In most cases, the answer is yes.	Trong hầu hết các trường hợp, câu trả lời là có.
No, we need to read.	Không, chúng ta cần đọc.
That is a terrible thing indeed.	Đó thực sự là một điều khủng khiếp.
The commando's air defense had to arrive first.	Lực lượng phòng không của đặc công đã phải đến trước.
Can do here, though.	Có thể làm ở đây, mặc dù.
Of course, that made no sense to him.	Tất nhiên, điều đó không có ý nghĩa gì với anh ta.
I was aware of that at least.	Tôi đã nhận thức được điều đó ít nhất.
I'm so glad she got the chance to talk to you.	Tôi rất vui vì cô ấy đã có cơ hội nói chuyện với bạn.
Not everyone accepts that they are dead.	Không phải ai cũng chấp nhận rằng mình đã chết.
Then my husband came home.	Sau đó, chồng tôi về nhà.
I just left that bag at home.	Tôi vừa để chiếc túi đó ở nhà.
He can help his son learn to throw and catch the ball.	Anh ấy có thể giúp con trai mình học ném và bắt bóng.
Perhaps even perfect.	Có lẽ thậm chí hoàn hảo.
He gladly returned home to leave the war behind.	Anh vui mừng trở về nhà để bỏ lại chiến tranh.
What! 	Gì!
do not pass.	không vượt qua.
How.	Như thế nào.
And anyway, we're still young.	Và dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn còn trẻ.
The full list is available in print only.	Danh sách đầy đủ chỉ có sẵn trong bản in.
Eight patients had stable disease progression.	Tám bệnh nhân diễn biến bệnh ổn định.
He hadn't seen her since.	Anh đã không gặp cô kể từ đó.
You have to call him something to get his attention, you know.	Bạn phải gọi cho anh ta một cái gì đó để thu hút sự chú ý của anh ta, bạn biết đấy.
It is a problem for the living, for those who come later.	Đó là một vấn đề cho người sống, cho những người đến sau.
You should check your score every week.	Bạn nên kiểm tra điểm của bạn mỗi tuần.
Can such love really die? 	Tình yêu như vậy thật sự có thể chết sao?
she asked herself.	cô tự hỏi mình.
So funny.	Thật là buồn cười.
Wouldn't be too hard to add.	Sẽ không quá khó để thêm.
It sounds and plays great.	Nó âm thanh và chơi tuyệt vời.
We don't know if he will live or die.	Chúng tôi không biết liệu anh ta sẽ sống hay chết.
We tend to get sick more easily.	Chúng ta có xu hướng dễ bị ốm hơn.
They treat it like a movie.	Họ coi nó như một bộ phim.
Best let the man continue.	Tốt nhất hãy để người đàn ông tiếp tục.
It was the woman he once dated.	Đó là người phụ nữ mà anh đã từng hẹn hò.
I changed my mind.	Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi.
It won't let me open.	Nó sẽ không cho phép tôi mở.
But for too many people it is.	Nhưng đối với quá nhiều người thì nó là như vậy.
I don't lose that.	Tôi không đánh mất điều đó.
I promise to become stronger.	Tôi hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Drinking in the hot sun is not a good idea anyway.	Uống dưới trời nắng nóng dù sao cũng không phải là một ý kiến ​​hay.
I'm sure she will do well.	Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt.
I want that.	Tôi muốn điều đó.
I plant it in late spring to early fall.	Tôi trồng nó vào cuối mùa xuân đến đầu mùa thu.
Tonight my head doesn't hurt.	Đêm nay đầu tôi không đau.
But they did not bring up the subject again.	Nhưng họ không nhắc lại chủ đề này nữa.
The results of these two approaches are inconsistent.	Kết quả của hai cách tiếp cận này không phù hợp với nhau.
One evening meeting per month is required.	Một cuộc họp buổi tối mỗi tháng được yêu cầu.
He is so hot and perfect in every way.	Anh ấy rất nóng bỏng và hoàn hảo về mọi mặt.
It takes effect in the first phase.	Nó có hiệu lực trong giai đoạn đầu tiên.
They just go to do things.	Họ chỉ đi làm những thứ.
You know they never had that.	Bạn biết họ không bao giờ có điều đó.
I prefer to learn from others instead of trial and error.	Tôi thích học hỏi từ những người khác thay vì thử và sai.
Stay here as long as you like.	Ở đây bao lâu tùy thích.
So they need to generate a number.	Vì vậy, họ cần tạo ra một số.
This kind of confusion appears elsewhere as well.	Loại nhầm lẫn này cũng xuất hiện ở những nơi khác.
Feel safe.	Cảm thấy an toàn.
They really don't change anything.	Họ thực sự không thay đổi bất cứ điều gì.
Not many of us walk very far.	Không nhiều người trong chúng ta đi bộ rất xa.
But the terms above remain the same.	Nhưng các điều khoản trên vẫn vậy.
The good stuff right there.	Những thứ tốt ngay tại đó.
Plaintiff did not appear during the motion's hearing.	Nguyên đơn không xuất hiện trong phiên điều trần của chuyển động.
The students jumped up when they heard my voice.	Các học sinh nhảy dựng lên khi nghe giọng nói của tôi.
She speaks.	Cô ấy nói.
In this section, we will give some such examples.	Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ như vậy.
Rather, I shot out my back window.	Đúng hơn là tôi bắn ra cửa sổ sau của mình.
Now, there is a guard.	Bây giờ, có một người bảo vệ.
Case asks him what's wrong.	Case hỏi anh ta có chuyện gì vậy.
That is most certainly true, but the names.	Điều đó chắc chắn đúng nhất, nhưng những cái tên.
Our request was denied.	Yêu cầu của chúng tôi đã bị từ chối.
I need to talk to someone.	Tôi cần nói chuyện với ai đó.
I only know it in my bones.	Tôi chỉ biết điều đó trong xương của tôi.
This will require further thought and discussion.	Điều này sẽ cần suy nghĩ và thảo luận thêm.
Minutes passed, she didn't know how much.	Mấy phút trôi qua, cô không biết là bao nhiêu.
She needs a new location.	Cô ấy cần một địa điểm mới.
Practice this word using the method below.	Luyện tập từ này bằng phương pháp dưới đây.
We never talked about it.	Chúng tôi chưa bao giờ nói về nó.
Thinking, unable to control his anger.	Nghĩ, không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình.
It starts with taking personal responsibility.	Nó bắt đầu với việc nhận trách nhiệm cá nhân.
Or maybe they have.	Hoặc có thể họ có.
Then come here.	Sau đó đến đây.
I heard my name again.	Tôi nghe thấy tên mình một lần nữa.
In practice, of course, one would have to measure.	Trong thực tế, tất nhiên, người ta sẽ phải đo lường.
No, a little less.	Không, ít hơn một chút.
It looks complicated, but it's not.	Nó trông có vẻ phức tạp nhưng không phải vậy.
I hope they won't be too difficult to grasp.	Tôi hy vọng họ sẽ không quá khó khăn để nắm bắt.
All these parameters were similar in the experimental and control groups.	Tất cả các thông số này tương tự nhau trong các nhóm thử nghiệm và đối chứng.
I need to get back to the city.	Tôi cần trở lại thành phố.
And then he was fifteen years younger.	Và khi đó anh ấy trẻ hơn mười lăm tuổi.
He just wanted it to stop.	Anh chỉ muốn nó dừng lại.
It's just way too early.	Nó chỉ là cách quá sớm.
The rest of us will assist you.	Phần còn lại của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.
And we will give them a note in their store.	Và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ một ghi chú trong cửa hàng của họ.
That's when it hit me.	Đó là khi nó đánh tôi.
If you attack with a weapon, things will definitely be different.	Nếu bạn tấn công bằng vũ khí, mọi thứ chắc chắn sẽ khác.
Any advice is welcome.	Mọi lời khuyên đều được chào đón.
The ability to see is an ability that can be learned.	Khả năng nhìn là một khả năng có thể học được.
It's not just at school or from kids.	Nó không chỉ ở trường học hay từ những đứa trẻ.
I decided to change my life.	Tôi quyết định thay đổi cuộc đời mình.
But you didn't.	Nhưng bạn đã không.
They thought carefully.	Họ đã nghĩ kỹ.
And there are many times its intention in my work.	Và có nhiều khi ý định của nó trong công việc của tôi.
I don't think it's fair to do that.	Tôi không nghĩ là công bằng khi làm điều đó.
There is no surface evidence of either condition.	Không có bằng chứng bề mặt về một trong hai điều kiện.
Please do not copy content from this website.	Vui lòng không sao chép nội dung từ trang web này.
Listen to me.	Lắng nghe tôi.
We're looking at everything.	Chúng ta đang xem xét mọi thứ.
Tonight it did not disappoint her.	Đêm nay nó đã không phụ lòng cô.
It went up and down.	Nó đã lên và xuống.
But we will have a new family.	Nhưng chúng ta sẽ có một gia đình mới.
They just make it.	Họ chỉ làm cho nó.
Plus, it's nice to have someone by your side.	Hơn nữa, thật tuyệt khi có ai đó bên cạnh.
But this has its limitations.	Nhưng điều này có hạn chế của nó.
I believe it was a lot less.	Tôi tin rằng nó đã ít hơn rất nhiều.
You never talk about school with us again.	Bạn không bao giờ nói về trường học với chúng tôi nữa.
She used to call us by different names.	Cô ấy đã từng gọi chúng tôi bằng những cái tên khác nhau.
I'm not a bad man.	Tôi không phải là một người đàn ông tồi.
Please return them to that position if you value your health.	Hãy trả chúng lại vị trí đó nếu bạn coi trọng sức khỏe của mình.
But it scared me.	Nhưng nó làm tôi sợ hãi.
My father's mouth.	Cái miệng của bố tôi.
They care about applications.	Họ quan tâm đến các ứng dụng.
No orders will be released at this time.	Không có đơn đặt hàng sẽ được phát hành vào lúc này.
This process took too long.	Quá trình này đã mất quá nhiều thời gian.
Waiting for the long summer light to leave the sky.	Chờ ánh sáng mùa hè dài rời bầu trời.
And our least expensive.	Và ít tốn kém nhất của chúng tôi.
Do you know a good online store?.	Bạn có biết một cửa hàng trực tuyến tốt không ?.
I know she's lying.	Tôi biết cô ấy đang nói dối.
And they don't have to be big or expensive things.	Và chúng không cần phải là những thứ lớn hoặc đắt tiền.
Why? 	Tại sao?
it was never for the sake of making it rich.	nó không bao giờ vì mục tiêu làm cho nó trở nên giàu có.
And only if we can't find another food source.	Và chỉ khi chúng ta không tìm được nguồn thức ăn khác.
I finished the second one.	Tôi đã hoàn thành cái thứ hai.
These five participants were excluded from the analyses.	Năm người tham gia này đã bị loại khỏi các cuộc phân tích.
And now it's in the audio mix.	Và bây giờ nó nằm trong hỗn hợp âm thanh.
I thought it would be something simple.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái gì đó đơn giản.
Boys are as big as men.	Những đứa con trai lớn như đàn ông.
He doesn't have to be here.	Anh ấy không cần phải ở đây.
By notifying employees, they can start practicing.	Bằng cách thông báo cho nhân viên, họ có thể bắt đầu luyện tập.
It's a result of the former not.	Đó là một kết quả của trước đây không.
Anyone with eyes can see clearly.	Bất kỳ ai có mắt đều thấy rõ.
She doesn't feel well enough to go out.	Cô ấy cảm thấy không đủ khỏe để đi ra ngoài.
They were given free soft drinks during the test.	Họ được sử dụng nước ngọt miễn phí trong quá trình thử nghiệm.
Besides, she wanted to stay close for regular medical care.	Bên cạnh đó, cô muốn ở gần để chăm sóc y tế thường xuyên.
That's mostly what we have here.	Đó chủ yếu là những gì chúng tôi có ở đây.
It's like a magic.	Nó giống như một phép thuật.
I want to cut off her head and take her heart out.	Tôi muốn chặt đầu cô ấy và lấy trái tim cô ấy ra.
I think your self is aware of how you feel.	Tôi nghĩ rằng bản thân của bạn nhận thức được cảm giác của bạn.
The meeting must have ended.	Cuộc họp chắc hẳn đã kết thúc.
Can't control emotions.	Không kiểm soát được cảm xúc.
It introduced me to so many authors and characters, plays and stories.	Nó đã giới thiệu cho tôi rất nhiều tác giả và nhân vật, vở kịch và câu chuyện.
The General supported himself on his own two hands.	Tướng quân chống đỡ chính mình trên đôi tay chính của mình.
Several methods have been proposed to achieve this.	Một số phương pháp đã được đề xuất để đạt được điều này.
Okay, stop here.	Được rồi, dừng ở đây.
My own and my mothers' tax returns.	Tờ khai thuế của chính tôi và những người mẹ của tôi.
It was difficult not to recognize him.	Rất khó để không nhận ra anh ta.
We know what questions to ask and what to look for.	Chúng tôi biết những câu hỏi cần đặt ra và những điều cần tìm kiếm.
I mean we are friends but not that close.	Ý tôi là chúng tôi là bạn nhưng không thân đến thế.
Know where she is.	Biết cô ấy ở đâu.
His next question will be.	Câu hỏi tiếp theo của anh ấy sẽ là.
I would use their bones in a different way.	Tôi sẽ sử dụng xương của họ theo một cách khác.
Please and thank you.	Xin vui lòng và cảm ơn bạn.
I cleared my throat.	Tôi hắng giọng.
Try this on a regular basis.	Hãy thử điều này một cách thường xuyên.
And to pay more for it.	Và để trả nhiều hơn cho nó.
This is something we cannot ignore.	Đây là điều mà chúng ta không thể bỏ qua.
We are what we do.	Chúng tôi là những gì chúng tôi làm.
So you will wear what the boys are wearing.	Vì vậy, bạn sẽ mặc những gì các chàng trai đang mặc.
The result is .	Kết quả là .
I went off.	Tôi đã đi tắt.
For the most part, this is a personal decision.	Đối với hầu hết các phần, đây là một quyết định cá nhân.
There, it was as normal as day.	Ở đó, nó vẫn bình thường như ban ngày.
I must return to the battle.	Tôi phải quay trở lại trận chiến.
Save the World.	Cứu Thế giới.
Nothing could be more wrong.	Không có gì có thể sai hơn.
This page is an example.	Trang này là một ví dụ.
I didn't keep an eye on my man.	Tôi đã không để mắt đến người đàn ông mình.
Looks like it will be a great experience.	Có vẻ như đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
Breakfast is good.	Ăn sáng là tốt.
Fees were reduced in exchange for money.	Các khoản phí đã được giảm để đổi lại tiền.
I don't care about some bad things.	Tôi không quan tâm đến một số điều tồi tệ.
We gave up.	Chúng tôi đã từ bỏ.
Or, there may be better solutions to the same problem.	Hoặc, có thể có các giải pháp tốt hơn cho cùng một vấn đề.
A store burned down last week.	Một cửa hàng bị thiêu rụi vào tuần trước.
And last night it did.	Và đêm qua nó đã làm.
I like it well done.	Tôi thích nó được thực hiện tốt.
However, the evidence has been mixed.	Tuy nhiên, bằng chứng đã được trộn lẫn.
I don't think that will change.	Tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi.
I know you weren't there.	Tôi biết bạn đã không ở đó.
All he did was open the door and look behind it.	Tất cả những gì anh ta làm là mở cửa và nhìn ra phía sau nó.
We know the numbers needed and we have the technology.	Chúng tôi biết những con số cần thiết và chúng tôi có công nghệ.
We talked about books.	Chúng tôi đã nói về sách.
It's like talking about fun.	Nó giống như nói về niềm vui.
But that's only part of our plan.	Nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch của chúng tôi.
I found it.	Tôi đã tìm đến nó.
I feel hurt.	Tôi cảm thấy rất đau.
During this time the patient remained stable.	Trong khoảng thời gian này bệnh nhân vẫn ổn định.
We put out a regular program for others.	Chúng tôi đưa ra một chương trình thường xuyên cho những người khác.
Be honest and express your feelings.	Hãy trung thực và bộc lộ cảm xúc của bạn.
You just have to.	Bạn chỉ cần phải.
You don't have to look any further.	Bạn không cần phải nhìn xa hơn.
About anything, she will say.	Về bất cứ điều gì, cô ấy sẽ nói.
It didn't pay.	Nó đã không trả tiền.
And she could tell by his expression that he felt it too.	Và cô có thể nhận ra bằng biểu hiện của anh rằng anh cũng đã cảm nhận được điều đó.
And very smart.	Và rất thông minh.
The snow was thick and cold for several days.	Tuyết rơi dày đặc và lạnh suốt mấy ngày liền.
I want to tell you.	Tôi muốn nói với bạn.
But for me, those methods are too complicated.	Nhưng đối với tôi, những phương pháp đó quá phức tạp.
There must be a solution.	Phải có một giải pháp.
The plane is mine, but he'll do whatever he can.	Máy bay là của tôi, nhưng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể.
She understands better than anyone.	Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết.
We really love each other.	Chúng tôi thực sự yêu nhau.
It's too late to change the gift.	Đã quá muộn để thay đổi món quà.
Coat the entire area with the remaining oil.	Phủ toàn bộ chỗ bằng dầu còn lại.
Or at least, pretty damn content.	Hoặc ít nhất, nội dung khá chết tiệt.
I don't even know why.	Tôi thậm chí không biết tại sao.
Every mother is like that.	Có mẹ nào cũng vậy.
She was the only one who did.	Cô ấy là người duy nhất đã làm.
Maybe he's meant for somewhere else entirely.	Có lẽ anh ấy hoàn toàn dành cho một nơi khác.
So each family has two minutes when the time comes.	Vì vậy, mỗi gia đình có hai phút khi thời gian đến.
Tell your people what you have learned.	Nói với mọi người của bạn những gì bạn đã học được.
Take care of the immediate issues with yourself or your family first.	Hãy quan tâm đến các vấn đề trước mắt với bản thân hoặc gia đình bạn trước.
I found out about it.	Tôi đã tìm hiểu về nó.
He left within an hour, even though it was far from dark.	Anh ấy rời đi trong vòng một giờ, mặc dù trời còn lâu mới tối.
That is a major reason for the field location.	Đó là một lý do chính cho vị trí hiện trường.
However, the salary is lower than the average for the job.	Tuy nhiên, mức lương thấp hơn mức trung bình cho công việc.
One of the first.	Một trong những cái đầu tiên.
That he was the only one who understood.	Điều đó anh là người duy nhất hiểu.
It is one thing after another.	Nó là thứ này đến thứ khác.
A smooth voice is much better than a loud voice.	Một giọng nói mượt mà tốt hơn nhiều so với một giọng nói lớn.
She started crying.	Cô ấy bắt đầu khóc.
But he is not a chef.	Nhưng anh ấy không phải là một đầu bếp.
That's not why.	Đó không phải là lý do tại sao.
You have to be in the right place at the right time.	Bạn phải đến đúng chỗ vào đúng thời điểm.
Videos are available here.	Video có sẵn tại đây.
This movie made no sense to me until this news today.	Bộ phim này không có ý nghĩa gì đối với tôi cho đến khi có tin này hôm nay.
It brings two elements.	Nó mang lại hai yếu tố.
But it's hard not to do so.	Nhưng thật khó để không làm như vậy.
However, humans often fail to achieve this ideal.	Tuy nhiên, con người thường không đạt được lý tưởng này.
They come together in this one moment.	Họ đến với nhau trong một khoảnh khắc này.
Or if it was him, what did he mean?	Hoặc nếu là anh ta, ý anh ta là gì.
You cannot prove a negation.	Bạn không thể chứng minh một sự phủ định.
All little girls.	Tất cả các cô gái nhỏ.
Homeless.	Không có nhà.
You need to choose the powerful one.	Bạn cần phải chọn một trong những mạnh mẽ.
It's not a fair system.	Đó không phải là một hệ thống công bằng.
But each has its own method!.	Nhưng mỗi người có một phương pháp riêng !.
He will ask her.	Anh ấy sẽ hỏi cô ấy.
Bars represent the average results from three independent experiments.	Thanh đại diện cho kết quả trung bình từ ba thí nghiệm độc lập.
But people visit in large numbers.	Nhưng mọi người đến thăm với số lượng lớn.
Walk.	Đi bộ.
I repeat the action.	Tôi lặp lại hành động.
I know you will take care of our children.	Tôi biết bạn sẽ chăm sóc con cái của chúng tôi.
That's good.	Điều đó là tốt.
No, we will report this.	Không, chúng tôi sẽ báo cáo điều này.
We never really moved forward after that.	Chúng tôi không bao giờ thực sự tiến về phía trước sau đó.
Meet me on high point.	Gặp tôi trên điểm cao.
I repeat the movement, same reaction.	Tôi lặp lại chuyển động, cùng một phản ứng.
It is not a survival method.	Nó không phải là một phương thức tồn tại.
The door opens to the living room area.	Cánh cửa mở ra khu vực phòng khách.
And some others.	Và một số người khác.
The wishes of the people are few.	Mong muốn của người dân là rất ít.
There was a large frying pan in front of him.	Có một cái chảo lớn đặt trước mặt anh ta.
That is the tax rate for the current year.	Đó là thuế suất của năm hiện hành.
The screen is in the upper right.	Màn hình ở phía trên bên phải.
He is the son that lives in me.	Anh ấy là người con trai sống trong tôi.
It is its own form.	Nó là hình thức riêng của nó.
But there's nothing you can do about it.	Nhưng bạn không thể làm gì với nó.
There was a brief, complete silence in the room.	Có một khoảng lặng ngắn, hoàn toàn trong phòng.
Everyone is trying very hard.	Mọi người đều rất cố gắng.
All items have the same problem.	Tất cả các mặt hàng có cùng một vấn đề.
She called and talked to him.	Cô đã gọi điện và nói chuyện với anh.
Waiting for your great solutions.	Đang chờ đợi các giải pháp tuyệt vời của bạn.
It's very fun.	Nó rất vui vẻ.
It's really a great blog.	Đó thực sự là một blog tuyệt vời.
As mentioned, very smooth and fast.	Như đã đề cập, rất trơn tru và nhanh chóng.
I understand that concept.	Tôi hiểu khái niệm đó.
Only this year.	Chỉ trong năm nay.
I really want to win.	Tôi rất muốn chiến thắng.
However, there are certain issues with the quality of treatment.	Tuy nhiên, có những vấn đề nhất định về chất lượng điều trị.
Very warm inside.	Trong lòng thật ấm áp.
Plus, you need a road trip.	Thêm vào đó, bạn cần một chuyến đi đường bộ.
You know he's there.	Bạn biết anh ấy ở đó.
I lay trying to think of anything, but it was cold.	Tôi nằm cố nghĩ về bất cứ điều gì, nhưng lạnh.
He has quite a few records.	Anh ấy có khá nhiều kỷ lục.
In fear of the possibility of escape.	Trong lòng lo sợ có khả năng trốn thoát.
Like most things, you get out of it what you put in.	Giống như hầu hết mọi thứ, bạn thoát ra khỏi nó những gì bạn đã đưa vào.
Now clear out.	Bây giờ rõ ràng ra.
You know, people who've been here for years.	Bạn biết đấy, những người đã ở đây nhiều năm.
I don't understand how to fix it.	Tôi không hiểu làm thế nào để sửa chữa nó.
Everyone knows it, but how did they do it?	Mọi người đều biết điều đó, nhưng họ đã làm điều đó bằng cách nào.
There is nothing surprising about that.	Không có gì đáng ngạc nhiên về điều đó.
A radio station can be heard in the distance.	Một đài phát thanh có thể được nghe thấy ở phía xa.
There are three common multiple access systems.	Có ba hệ thống đa truy cập phổ biến.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
I have to be there tonight.	Tôi phải ở đó tối nay.
Not exactly what you are thinking.	Không chính xác những gì bạn đang nghĩ.
The security staff will not support that.	Các nhân viên an ninh sẽ không ủng hộ điều đó.
Your company wants to do business with another company.	Công ty của bạn muốn kinh doanh với một công ty khác.
He waited for the sound.	Anh chờ đợi âm thanh.
You have to be smart while you are physical.	Bạn phải thông minh trong khi bạn có thể chất.
Check out these adorable ways to create landmarks. 	Hãy xem những cách đáng yêu này để tạo địa danh. 
got up too late last night.	đã dậy quá muộn vào đêm qua.
Whatever he does, it works on him.	Bất cứ hành động nào của anh ấy, nó đều có tác dụng với anh ấy.
At the time of the study, the tree was 5 years old.	Vào thời điểm nghiên cứu, cây đã được 5 năm tuổi.
Female patients are slightly more affected.	Bệnh nhân nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút.
You know it, but it doesn't.	Bạn biết điều đó, nhưng nó không.
We must be above you, but cannot see you.	Chúng tôi phải ở trên bạn, nhưng không thể nhìn thấy bạn.
I can't make that clear.	Tôi không thể làm rõ điều đó.
We are, you will see that.	Chúng tôi đang có, bạn sẽ thấy điều đó.
He's going to find a woman.	Anh ấy sẽ đi tìm một người phụ nữ.
Very, very bad.	Rất, rất tệ.
This or that.	Cái này hay cái khác.
Long story.	Câu chuyện dài.
When he heard me, he came towards me.	Khi anh ấy nghe thấy tôi, anh ấy đã tiến về phía tôi.
But then they will fail.	Nhưng sau đó họ sẽ thất bại.
He can't remember when his bank balance was last credited.	Anh ấy không thể nhớ số dư ngân hàng của mình được ghi có lần cuối khi nào.
It's a good version of something completely average.	Đó là một phiên bản tốt của một cái gì đó hoàn toàn trung bình.
And many more similar things.	Và còn nhiều điều tương tự nữa.
You keep the training fun.	Bạn giữ cho việc đào tạo vui vẻ.
But it is not a book to read seriously.	Nhưng nó không phải là cuốn sách để đọc sâu sắc nghiêm túc đó.
I felt prepared.	Tôi đã cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng.
He let himself hope that he would escape.	Anh để cho mình hy vọng rằng anh sẽ trốn thoát.
Illnesses, especially eye diseases, are very common.	Bệnh tật, đặc biệt là bệnh về mắt, rất phổ biến.
The eyes are not amused.	Đôi mắt không thích thú.
Who among you is going to find out.	Ai trong số các bạn đang đi sẽ tìm hiểu.
Now everything is clear in front of the people of the world.	Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ trước bàn dân thiên hạ.
I don't know where his head is these days.	Tôi không biết đầu của anh ấy ở đâu vào những ngày này.
No one needs this to happen to them.	Không ai cần điều này xảy ra với họ.
It was never a pure process.	Đó không bao giờ là một quá trình thuần túy.
His mother was still in the kitchen, on the phone, as usual.	Mẹ anh vẫn ở trong bếp, nghe điện thoại, như thường lệ.
Find a comfortable position.	Tìm một vị trí thoải mái.
At least it seems so.	Ít nhất thì nó có vẻ như vậy.
Maybe because they also have.	Có lẽ vì họ cũng có.
Instead she averted her eyes and continued cleaning.	Thay vào đó cô ấy hướng mắt đi chỗ khác và tiếp tục dọn dẹp.
Maybe it doesn't exist.	Có thể nó không tồn tại.
A lot of people are sleeping.	Rất nhiều người đang ngủ.
That's what makes the world work.	Đó là những gì làm cho thế giới hoạt động.
He was immediately helped out of court.	Anh ta ngay lập tức được giúp đỡ khỏi tòa án.
A thousand horses were entered for the show.	Một ngàn con ngựa đã được nhập vào buổi biểu diễn.
In fact, they were happy to do it.	Trên thực tế, họ đã rất vui khi làm điều đó.
I rarely use food as a comfort.	Tôi hiếm khi sử dụng thức ăn như một sự thoải mái.
Recover from negative emotions.	Phục hồi từ những cảm xúc tiêu cực.
There are some great things about being a sister.	Có một số điều tuyệt vời khi trở thành em gái.
He is studying.	Anh ấy đang học.
So is the church.	Nhà thờ cũng vậy.
It's real, so close.	Nó là thật, thật gần.
Will affect the meat.	Sẽ ảnh hưởng đến thịt.
She needs perspective on the case.	Cô ấy cần quan điểm về vụ việc.
But I'm sure there isn't.	Nhưng tôi chắc chắn rằng không có.
I'm still a bit confused though.	Tôi vẫn còn một chút bối rối mặc dù.
My blood pressure is high.	Huyết áp của tôi cao.
I do, though.	Tôi làm, mặc dù.
The staff are very friendly.	Các nhân viên rất thân thiện.
The weather is beautiful.	Thời tiết thật đẹp.
I answered that.	Tôi đã trả lời rằng.
We move on.	Chúng tôi bước tiếp.
Six hundred dollars didn't mean much to him.	Sáu trăm đô la chẳng có nghĩa lý gì nhiều đối với anh ta.
The world is about to begin.	Thế giới sắp bắt đầu.
And miss him.	Và nhớ anh ấy.
I focus mainly on running.	Tôi tập trung chủ yếu vào việc chạy.
There were no differences in surgical site outcomes between the groups.	Không có sự khác biệt về kết quả vị trí phẫu thuật giữa các nhóm.
Can lead and direct the work of others.	Có thể lãnh đạo và chỉ đạo công việc của người khác.
My father is a soldier.	Cha tôi là một quân nhân.
Bathroom.	Phòng tắm.
Obviously, there is no ideal solution.	Rõ ràng, không có giải pháp lý tưởng.
It's just one more identity to protect.	Nó chỉ là một danh tính nữa để bảo vệ.
If nothing else, she will have a different opinion of her point of view.	Nếu không có gì khác, cô ấy sẽ có ý kiến ​​khác về quan điểm của mình.
I'll explain that to you when we get a seat.	Tôi sẽ giải thích điều đó cho bạn khi chúng ta có được một chỗ ngồi.
He is doing what needs to be done.	Anh ấy đang làm những gì cần phải làm.
Just simple things we have in common.	Chỉ là những điều đơn giản mà chúng ta có điểm chung.
But she was no more.	Nhưng cô ấy đã không còn nữa.
And there are reasons it is so widely used.	Và có những lý do nó được sử dụng rộng rãi như vậy.
It was their worst fear confirmed.	Đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ đã được xác nhận.
I didn't scare you that way.	Tôi đã không sợ bạn theo cách đó.
Sometimes yellow and blue.	Đôi khi có màu vàng và xanh lam.
He had to carry on, no matter the cost.	Anh phải tiếp tục, bất kể giá nào.
How do you say.	Bạn nói như thế nào.
She is not your wife.	Cô ấy chưa phải là vợ anh.
Same weight class too.	Cùng một hạng cân quá.
Whatever was said, the fat man got the message.	Bất cứ điều gì được nói, người đàn ông béo đã nhận được thông điệp.
So consider that next time you want to smoke.	Vì vậy, hãy cân nhắc rằng lần sau bạn muốn hút thuốc.
If we can do it, so can you.	Nếu chúng tôi làm được, thì bạn cũng vậy.
Earth and sky.	Trái đất và bầu trời.
To do this, first start your application as mentioned above.	Để làm điều này, trước tiên, hãy khởi động ứng dụng của bạn như đã đề cập ở trên.
His horse is gone.	Con ngựa của anh ta đã biến mất.
You need to move.	Bạn cần phải di chuyển.
I didn't take much time.	Tôi không mất nhiều thời gian.
A year later, she will be gone.	Một năm sau, cô ấy sẽ ra đi.
The real king has come to fight today.	Nhà vua thực sự đã đến để chiến đấu ngày hôm nay.
You really have to pay more attention.	Bạn thực sự phải chú ý nhiều hơn.
Worst case, you get no response.	Trường hợp xấu nhất, bạn không nhận được phản hồi.
These things can make sense, if you're careful with them.	Những điều này có thể có ý nghĩa, nếu bạn cẩn thận với chúng.
And he can protect his wife if given enough time.	Và anh ấy có thể bảo vệ vợ mình nếu có đủ thời gian.
It worked as intended when we introduced it.	Nó hoạt động như dự định khi chúng tôi giới thiệu nó.
I show it to everyone.	Tôi cho mọi người xem.
It is beautiful to see.	Nó là đẹp để xem.
Home asked her.	Nhà yêu cầu cô ấy.
We talked about him after the first time at that party.	Chúng tôi đã nói về anh ấy sau lần đầu tiên tại bữa tiệc đó.
He felt he needed it for himself.	Anh cảm thấy anh cần nó cho chính mình.
I can't let go.	Tôi không thể buông tay.
We are better than this, and together we will prove it.	Chúng tôi giỏi hơn điều này, và cùng nhau, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó.
He tried three times.	Anh ấy đã thử ba lần.
Keep your body facing the window.	Giữ cơ thể của bạn quay về phía cửa sổ.
At first, he asked a question and just nodded to my answer.	Lúc đầu, anh ấy đặt câu hỏi và chỉ gật đầu với câu trả lời của tôi.
She felt this in every part of her being.	Cô đã cảm nhận được điều này trong mọi bộ phận của con người mình.
There will be a great research space in this area.	Sẽ có một không gian nghiên cứu tuyệt vời trong lĩnh vực này.
Such a material has a structure of small open cells.	Vật liệu như vậy có cấu trúc gồm các ô nhỏ mở.
I dropped the idea.	Tôi đã bỏ ý tưởng.
So do men when it comes to their women.	Đàn ông cũng vậy khi nói đến người phụ nữ của họ.
He said he didn't want anything of hers in his office.	Anh ta nói rằng anh ta không muốn bất cứ thứ gì của cô ấy trong văn phòng của mình.
This won't even add a new step.	Điều này thậm chí sẽ không thêm một bước mới.
He made me laugh.	Anh ấy làm tôi cười.
His eyes looked at her for a moment.	Đôi mắt anh nhìn cô một lúc.
My workers worked very hard.	Những người làm việc của tôi đã rất vất vả.
And this is because of the theme.	Và điều này là do chủ đề.
The face is starting to look more human.	Khuôn mặt bắt đầu giống người hơn.
It is not displayed.	Nó không hiển thị.
I can jump far so easily.	Tôi có thể nhảy xa dễ dàng như vậy.
I think it needs to be clear.	Tôi nghĩ nó cần phải rõ ràng.
The game is on.	Trò chơi đang bật.
We have a very short time here.	Chúng tôi có một thời gian rất ngắn ở đây.
Time and time again something goes wrong.	Hết lần này đến lần khác có điều gì đó không ổn.
And for us.	Và cho chúng tôi.
He didn't ask.	Anh ta không hỏi.
I never even said a word to her.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nói một lời nào với cô ấy.
He must have a good reason.	Anh ta phải có lý do chính đáng.
For eight months, he went without a name.	Trong tám tháng, anh ta đã đi mà không có một cái tên.
Three years after they disappeared.	Ba năm sau khi họ biến mất.
She couldn't control it.	Cô không thể kiểm soát nó.
A path must lead somewhere.	Một con đường phải dẫn đến một nơi nào đó.
To lead back.	Để dẫn lại.
Let's have a race.	Hãy có một cuộc đua.
But guys won't like it.	Nhưng các chàng trai sẽ không thích nó.
I put body weight.	Tôi đặt trọng lượng cơ thể.
In your examples you have more general trees.	Trong các ví dụ của bạn, bạn có nhiều cây tổng quát hơn.
We want to add these games step by step.	Chúng tôi muốn thêm các trò chơi này từng bước.
You can try that.	Bạn có thể thử điều đó.
More and more people are coming.	Ngày càng có nhiều người đến.
She wants to be her.	Cô ấy muốn trở thành cô ấy.
I know how strong you can be.	Tôi biết bạn có thể mạnh mẽ như thế nào.
I can see your need.	Tôi có thể thấy nhu cầu của bạn.
Many new users don't know how things work.	Nhiều người dùng mới không biết mọi thứ hoạt động như thế nào.
Mortality, was excluded from our study.	Tử vong, đã bị loại khỏi nghiên cứu của chúng tôi.
In fact, it got worse.	Trong thực tế, nó trở nên tồi tệ hơn.
Music playing on the radio somewhere.	Nhạc phát trên radio ở đâu đó.
These are the things that will help our children grow into responsible adults.	Đây là những điều sẽ giúp con cái chúng ta lớn lên thành những người lớn có trách nhiệm.
I used to share what my mother sent me.	Tôi từng chia sẻ những gì mẹ gửi cho tôi.
And here's why.	Và đây là lý do tại sao.
All of these analyzes require more skill.	Tất cả những phân tích này đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn.
We have chosen the following parameters.	Chúng tôi đã chọn các thông số như sau.
Soldiers are everywhere.	Binh lính ở khắp mọi nơi.
They are not on the radio.	Họ không có trên đài phát thanh.
Tell him to order tight security around that church.	Bảo anh ta ra lệnh bảo vệ chặt chẽ xung quanh nhà thờ đó.
Her mind was still playing with a theme.	Tâm trí cô vẫn chơi với một chủ đề.
It's not an easily accessible topic.	Đó không phải là một chủ đề dễ tiếp cận.
This is due to some simple facts.	Điều này là do một số sự kiện đơn giản.
Use this link for more details.	Sử dụng liên kết này để biết thêm chi tiết.
But there was no one outside.	Nhưng không có người ở bên ngoài.
The heat from her face had already begun to disappear.	Hơi nóng từ mặt cô đã bắt đầu biến mất.
Thanks for taking care of them!.	Cảm ơn vì đã quan tâm đến họ !.
Day, he decided.	Ngày, anh ấy quyết định.
Maybe it's not too late.	Có lẽ đã không quá muộn.
I just gave her something to think about.	Tôi chỉ cho cô ấy một cái gì đó để suy nghĩ về.
I will fight for you.	Tôi sẽ chiến đấu vì bạn.
Mostly two bedrooms.	Hầu hết là hai phòng ngủ.
We'll be back before you know it.	Chúng tôi sẽ trở lại trước khi bạn biết điều đó.
I said that's right.	Tôi đã nói rằng đúng như vậy.
Share personal details about yourself.	Chia sẻ chi tiết cá nhân về bản thân bạn.
This is not your money.	Đây không phải là tiền của bạn.
That's where the problems really begin.	Đó là nơi mà các vấn đề thực sự bắt đầu.
It opened a new avenue for their investigation.	Nó đã mở ra một con đường mới cho cuộc điều tra của họ.
In theory, that's a good idea.	Về lý thuyết, đó là một ý kiến ​​hay.
That's a funny thing.	Đó là một điều buồn cười.
No try.	Không có thử.
I still live the life of a boy.	Tôi vẫn sống cuộc sống của một cậu bé.
There is no such thing as a free lunch.	Không có cái gọi là bữa trưa miễn phí.
Now this is the time when my life is very good.	Bây giờ đây là thời điểm mà cuộc sống của tôi rất tốt.
Damn target.	Mục tiêu chết tiệt.
It's still not easy.	Điều đó vẫn không dễ dàng.
I think it was a great run.	Tôi nghĩ đó là một cuộc chạy tuyệt vời.
Only the impact of the human body has that effect.	Chỉ có tác động của cơ thể con người mới có tác dụng đó.
Actually no money.	Thực ra là không có tiền.
It was well done.	Nó đã được làm tốt.
File has been deleted.	Tệp đã bị xóa.
The major part.	Một phần lớn.
Some people you just know.	Một số người bạn chỉ biết.
Thanks for letting me know as soon as you found out.	Cảm ơn đã cho tôi biết ngay sau khi bạn phát hiện ra.
This is very sad for me.	Điều này thật đáng buồn với tôi.
There is no such thing as knowing our location.	Không có cái gọi là biết vị trí của chúng tôi.
This is exactly how a child would speak in this situation.	Đây chính xác là cách một đứa trẻ sẽ nói trong tình huống này.
He is a born leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
You are looking at the real thing.	Bạn đang nhìn vào điều thực sự.
We will make for children.	Chúng tôi sẽ làm cho trẻ em.
Now the dream is dead.	Bây giờ giấc mơ đã chết.
But she is a good child.	Nhưng cô ấy là một đứa trẻ ngoan.
Neither side won.	Không bên nào thắng.
We just took it so we could work it out.	Chúng tôi chỉ lấy nó để chúng tôi có thể giải quyết.
A dream setting for a dream event.	Một sự sắp đặt trong mơ cho một sự kiện trong mơ.
They had but immediately.	Họ đã có nhưng ngay lập tức.
Policy sets that up.	Chính sách thiết lập điều đó.
Their child is dead.	Đứa con của họ đã chết.
Energy becomes a flow.	Năng lượng trở thành một dòng chảy.
I didn't watch much of it.	Tôi đã không xem phần lớn của nó.
He never told me anything else.	Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì khác.
And they will continue to follow my death.	Và họ sẽ tiếp tục theo dõi cái chết của tôi.
The race can still be won.	Cuộc đua vẫn có thể giành được chiến thắng.
It took a second or two for us to get together.	Phải mất một hoặc hai giây phút chúng tôi mới đến được với nhau.
I was the one who said he would keep you.	Tôi là người đã nói rằng anh ấy sẽ giữ bạn lại.
However, by the time we caught him, he was already dead.	Tuy nhiên, vào thời điểm chúng tôi bắt gặp anh ta, anh ta đã chết.
I gave you the paper.	Tôi đã đưa cho bạn tờ giấy.
Someone is trying to hit me.	Ai đó đang cố gắng để đánh tôi.
They talked for hours about what they were going to do.	Họ đã nói hàng giờ đồng hồ về những gì họ sẽ làm.
Someone gave me a knife.	Ai đó đã đưa cho tôi một con dao.
No limits, really.	Không có giới hạn, thực sự.
I don't care why you want information that nobody knows about.	Tôi không quan tâm tại sao bạn muốn thông tin mà không ai biết về nó.
They were unable to leave last year as planned.	Họ đã không thể rời đi vào năm ngoái như kế hoạch.
She slowly sat up and glanced around.	Cô từ từ ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh.
I've seen enough of them in my life, the people said.	Tôi đã nhìn thấy đủ chúng trong cuộc đời mình, những người đó nói.
Not the wife at the church.	Không phải vợ ở nhà thờ.
And that of course he never has.	Và điều đó tất nhiên anh ấy không bao giờ có.
But that's not strange.	Nhưng điều đó không có gì lạ.
Son likes it.	Con trai thích nó.
It is truly a great and enjoyable read.	Nó thực sự là một bài đọc tuyệt vời và thú vị.
They know what gets me through and what makes me happy.	Họ biết điều gì khiến tôi vượt qua và điều gì khiến tôi hạnh phúc.
The more you play with it, the more you will understand.	Bạn càng chơi với nó, bạn sẽ càng hiểu nhiều hơn.
The business is open every day in the summer.	Doanh nghiệp mở cửa hàng ngày vào mùa hè.
You will get a raise.	Bạn sẽ được tăng lương.
It has to be the biggest newspaper of the year.	Nó phải là tờ báo lớn nhất trong năm.
He's so stupid.	Anh ta thật ngốc nghếch.
But he himself began to like it.	Nhưng bản thân anh bắt đầu thích nó.
It was only natural that he should make such a comment.	Đó là điều tự nhiên mà anh ấy nên đưa ra nhận xét như vậy.
I know a lot of people up there.	Tôi biết có rất nhiều người ở trên đó.
I will catch up with you.	Tôi sẽ bắt kịp bạn.
It took me about an hour to perfect it.	Tôi đã mất khoảng một giờ để hoàn thiện nó.
Then click outside the window.	Sau đó nhấp vào bên ngoài cửa sổ.
These questions are put together in a set of questions.	Những câu hỏi này được đặt cùng nhau trong một bộ câu hỏi.
This has taken you out of the realm of words.	Điều này đã đưa bạn ra khỏi phạm vi của ngôn từ.
And so his third life began.	Và thế là cuộc đời thứ ba của anh bắt đầu.
Beer is dark in color.	Bia có màu sẫm.
Obviously he is very serious.	Rõ ràng anh ấy đang rất nghiêm túc.
Watch live from.	Theo dõi trực tiếp từ.
This, by law, he must not do.	Điều này, theo luật, anh ta không được làm.
I know it won't be good for me.	Tôi biết điều đó sẽ không tốt với tôi.
He cannot help himself.	Anh ta không thể tự giúp mình.
Can't read without them.	Không thể đọc nếu không có chúng.
He was number one for weeks.	Anh ấy là số một trong nhiều tuần.
No one pushed three people.	Không ai đã đẩy ba người.
And, please, end my board game.	Và, làm ơn, hãy kết thúc cuộc chơi trên bàn của tôi.
Please don't believe everything you read.	Xin đừng tin tất cả những gì bạn đọc.
I had another bad dream.	Tôi đã có một giấc mơ tồi tệ khác.
There has been a development.	Đã có một sự phát triển.
If you get past this, you're missing out on something huge.	Nếu bạn vượt qua điều này, bạn đang bỏ lỡ một điều gì đó rất lớn.
Then measure horizontally, edge to edge.	Sau đó đo ngang, từ cạnh này sang cạnh kia.
So it has been a successful week so far.	Vì vậy, nó đã được một tuần thành công cho đến nay.
Nothing you can tell me will shock me.	Không có gì bạn có thể nói với tôi sẽ làm tôi sốc.
Who would say such a thing.	Ai sẽ nói một điều như vậy.
They see it on social media.	Họ nhìn thấy nó trên phương tiện truyền thông xã hội.
He explained that he had some very bad news.	Anh ấy giải thích rằng anh ấy đã có một số tin tức rất xấu.
It doesn't kill people.	Nó không giết người.
Not the high heat.	Không phải là nhiệt cao.
Hold the gun.	Cầm súng.
Of course it was him.	Tất nhiên đó là anh ta.
Nothing like this.	Không có gì như thế này.
Nothing worked for me.	Không có gì làm việc cho tôi.
I feel for my family and friends.	Tôi cảm thấy cho gia đình và bạn bè của mình.
A few are required, most are for extra credit.	Một số ít được yêu cầu, hầu hết là để có thêm tín dụng.
You, and now a baby.	Bạn, và bây giờ là một em bé.
We don't know what to do with them.	Chúng tôi không biết phải làm gì với chúng.
And we'll get you another ball.	Và chúng tôi sẽ lấy cho bạn một quả bóng khác.
I don't have time to make love to women.	Tôi không có thời gian để làm tình với phụ nữ.
Had to learn things.	Đã phải học những điều.
I didn't say he did.	Tôi không nói anh ta có.
Only one thing he controls very well.	Chỉ một điều anh ấy kiểm soát rất tốt.
You are using the chair to put your dog in the correct position.	Bạn đang sử dụng ghế để đặt con chó của mình vào đúng vị trí.
They stood there, looking at me.	Họ đứng đó, nhìn tôi.
His eyes widened.	Đôi mắt anh mở to.
Like she was a broken chair.	Giống như cô ấy là một chiếc ghế bị hỏng.
This is what you do for your problem.	Đây là những gì bạn làm cho vấn đề của bạn.
For the first time, he opened his heart completely.	Lần đầu tiên anh ấy mở lòng hoàn toàn.
It has great views and great food.	Nó có tầm nhìn tuyệt vời và thức ăn tuyệt vời.
Of course, he's very tough.	Tất nhiên, anh ấy rất cứng rắn.
As if they were looking for something.	Như thể họ đang tìm kiếm thứ gì đó.
He's done a better job in that area.	Anh ấy đã hoàn thành công việc tốt hơn trong lĩnh vực đó.
And it might have worked.	Và nó có thể đã hoạt động.
This is still an open question in this area.	Đây vẫn là một câu hỏi mở trong lĩnh vực này.
They have to understand that.	Họ phải hiểu điều đó.
We put it on the market for sale.	Chúng tôi đưa nó ra thị trường để bán.
He was silent for a minute and then spoke.	Anh ấy im lặng một phút rồi nói.
Check back soon for more information.	Kiểm tra lại sớm để biết thêm thông tin.
You know, play with them.	Bạn biết đấy, hãy chơi với chúng.
Just noise and voices.	Chỉ là tiếng ồn và giọng nói.
And now he's in trouble again.	Và bây giờ anh lại gặp rắc rối.
Lucky stared at them.	Lucky nhìn chằm chằm vào họ.
You won't believe how complicated it is to get a new one.	Bạn sẽ không tin rằng nó phức tạp như thế nào để có được một cái mới.
This is not supported by logging.	Điều này không được hỗ trợ bởi bản ghi.
From start to finish.	Từ đầu đến cuối.
You may miss him.	Bạn có thể nhớ anh ấy.
However, most people notice that one or both knees are excessively dropped.	Tuy nhiên, hầu hết mọi người nhận thấy một hoặc cả hai đầu gối bị tụt quá mức.
I can't find him, he can't find me.	Tôi không thể tìm thấy anh ấy, anh ấy không thể tìm thấy tôi.
Someone must have seen me coming home last night.	Chắc hẳn ai đó đã thấy tôi về nhà vào đêm qua.
And in the end, it really is a perfect combination.	Và cuối cùng, nó thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo.
I think she hates me.	Tôi nghĩ cô ấy ghét tôi.
Another fact is that football parents support the band.	Một thực tế khác là các bậc cha mẹ bóng đá ủng hộ ban nhạc.
I fell ill the next day.	Tôi ốm chết vào ngày hôm sau.
They are the chosen ones.	Họ là những người được chọn.
It is a lot.	Nó là rất nhiều.
There is no logic here.	Không có logic nào ở đây.
The end result is awesome.	Kết quả cuối cùng thật tuyệt vời.
It may require some kind of government support.	Nó có thể yêu cầu một số loại hỗ trợ của chính phủ.
Design and conduct research.	Đã thiết kế và thực hiện nghiên cứu.
It is written by your state.	Nó được viết bởi tiểu bang của bạn.
Not a great one.	Không phải là một trong những tuyệt vời.
Wish you will go up.	Chúc bạn sẽ đi lên.
Then keep going down from there until images start to appear.	Sau đó tiếp tục đi xuống từ đó cho đến khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện.
Split but still even.	Chia cắt nhưng vẫn đồng đều.
Feeling angry.	Cảm thấy tức giận.
He called the plaintiff but got no response.	Anh gọi cho nguyên đơn nhưng không có phản hồi.
He played great with only 5 minutes left.	Anh ấy đã chơi tuyệt vời khi chỉ còn 5 phút.
Should have been granted.	Đáng lẽ phải được cấp.
He will be my wife.	Anh ấy sẽ là vợ tôi.
We have completely different cultures.	Chúng tôi có nền văn hóa hoàn toàn khác nhau.
People won't do what you ask.	Mọi người sẽ không làm những gì bạn yêu cầu.
Not now, not anymore.	Không phải bây giờ, không phải nữa.
Expensive food.	Thức ăn đắt tiền.
Load everything up and move to the townhouse.	Hãy chất tất cả mọi thứ và chuyển đến căn nhà phố.
She leaned towards me.	Cô ấy nghiêng người về phía tôi.
There is no future there.	Không có tương lai ở đó.
He was out last season.	Anh ấy đã ra ngoài mùa giải trước.
Take for example now.	Lấy ví dụ bây giờ.
That was many years ago.	Đó là nhiều năm trước đây.
They worked out of habit.	Họ đã làm việc theo thói quen.
I never took him around.	Tôi chưa bao giờ đưa anh ta đi khắp nơi.
This attack continued for a while.	Cuộc tấn công này tiếp tục trong một thời gian.
You have a lot ahead of you.	Bạn có rất nhiều phía trước của bạn.
Contribute to analysis and code.	Đóng góp vào phân tích và mã.
I will find you.	Tôi sẽ tìm bạn.
She worked herself accordingly.	Cô ấy đã tự làm việc cho phù hợp.
And nine out of ten times, it's about money.	Và chín trong số mười lần, đó là về tiền.
It's a government order.	Đó là lệnh của chính phủ.
Depends on how much information is provided.	Phụ thuộc vào bao nhiêu thông tin được cung cấp.
Even so, there is still a difficult point.	Mặc dù vậy, vẫn có một điểm khó khăn.
She has a closed face waiting to be opened.	Cô ấy có một khuôn mặt khép kín chờ được mở ra.
There were moments when their eyes just flowed into each other.	Có những khoảnh khắc ánh mắt cứ thế chảy vào nhau.
I know who they are.	Tôi biết họ là ai.
It's a simple and powerful enough idea.	Đó là một ý tưởng đủ đơn giản và mạnh mẽ.
I can and will appeal this decision.	Tôi có thể và sẽ kháng cáo quyết định này.
I do pretty well.	Tôi làm khá tốt.
A negative number is the day before the due date.	Một số âm là ngày trước ngày đến hạn.
And they will agree.	Và họ sẽ đồng ý.
Time and again.	Thời gian và một lần nữa.
Leave her house.	Rời khỏi nhà cô ấy.
Girls don't do that.	Các cô gái không làm điều đó.
I just remember him trying to reassure us.	Tôi chỉ nhớ anh ấy đã cố gắng trấn an chúng tôi.
Even the walls are clean.	Ngay cả những bức tường cũng sạch sẽ.
A good product at a reasonable price.	Một sản phẩm tốt với một mức giá hợp lý.
You are never around.	Bạn không bao giờ ở xung quanh.
One used the key.	Một cái đã sử dụng chìa khóa.
That's with every team.	Đó là với mọi đội bóng.
But if it doesn't work, it doesn't work.	Nhưng nếu nó không hoạt động, nó không hoạt động.
Your body will love you for it.	Cơ thể của bạn sẽ yêu bạn vì nó.
No one needs to know.	Không ai cần biết.
Finally, they also walk normally.	Cuối cùng, họ cũng đi lại bình thường.
Everything is where it is supposed to be clean.	Mọi thứ đều ở nơi nó được cho là sạch sẽ.
What goes in must come out.	Điều gì đi vào phải đi ra.
And it's been too long.	Và nó đã quá lâu.
However, the technology is less advanced and may take longer to develop.	Tuy nhiên, công nghệ này kém tiên tiến hơn và có thể mất nhiều thời gian hơn để phát triển.
He is responsible for everything.	Anh ấy chịu trách nhiệm về mọi thứ.
I don't know if she was in the room or not.	Tôi không biết liệu cô ấy có ở trong phòng hay không.
You cannot have one without the other.	Bạn không thể có cái này mà không có cái kia.
He has both the right and the right.	Anh ta vừa có quyền vừa có quyền.
She has to be careful about the books she chooses.	Cô phải cẩn thận về những cuốn sách mà cô đã chọn.
All you need to do is register online through our website.	Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký trực tuyến thông qua trang web của chúng tôi.
I waited and gave them time.	Tôi đã chờ đợi và cho họ thời gian.
Back to you.	Trở lại với bạn.
Time is running out.	Đang hết thời gian.
That is a challenge.	Đó là một thách thức.
He was really here.	Anh ấy thực sự đã ở đây.
Then her father.	Rồi bố cô ấy.
I'm sure it won't take too long for them to finish.	Tôi chắc rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian để họ hoàn thành.
It would be great if you could write a short sample paragraph.	Sẽ rất tốt nếu bạn có thể viết một đoạn văn mẫu ngắn.
Please help me with it.	Xin hãy giúp tôi với nó.
As a result, they lost a child.	Do đó, họ đã mất một đứa trẻ.
Check out some of the products below and click here for more options!.	Kiểm tra một số sản phẩm bên dưới và nhấp vào đây để có thêm nhiều lựa chọn !.
I don't need to continue.	Tôi không cần phải tiếp tục.
It's just the way we scroll.	Đó chỉ là cách chúng ta cuộn.
What is hidden can be made clear.	Những gì ẩn có thể được làm rõ ràng.
But as a general rule, it's not.	Nhưng theo nguyên tắc chung, nó không phải.
He wanted to get her out of here.	Anh muốn đưa cô ra khỏi đây.
White comes in second for many of the same reasons.	Màu trắng xuất hiện ở vị trí thứ hai vì nhiều lý do tương tự.
But there's definitely a sense that something bigger is happening.	Nhưng chắc chắn có cảm giác rằng điều gì đó lớn hơn đang xảy ra.
The rest are on the back seat.	Phần còn lại nằm trên ghế sau.
He had a lot of random dates.	Anh ấy đã có rất nhiều ngày ngẫu nhiên.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ.
For them, taking orders is not enough.	Đối với họ, nhận đơn đặt hàng là không đủ.
Or sit on it.	Hoặc ngồi trên đó.
They are not real life.	Chúng không phải là cuộc sống thực.
She was about twenty minutes away from him.	Cô đã cách anh khoảng hai mươi phút.
Of course, that is not enough.	Tất nhiên, điều đó là không đủ.
Many of these people don't know me.	Nhiều người trong số những người này không biết tôi.
Is what she means.	Là những gì cô ấy có nghĩa là.
Or, anyway.	Hoặc là, dù sao.
You feel like that person.	Bạn cảm thấy thích người đó.
It quickly runs flat.	Nó nhanh chóng chạy bằng phẳng.
However, they will not be ignored.	Tuy nhiên, chúng sẽ không bị bỏ qua.
We can reason together.	Chúng ta có thể cùng nhau suy luận.
But my sources say your husband was there when it happened.	Nhưng nguồn tin của tôi nói rằng chồng bạn đã ở đó khi sự việc xảy ra.
For me, this is a must-have for my beauty routine.	Đối với tôi, đây là điều bắt buộc phải có cho thói quen làm đẹp của tôi.
Sound is a form of feedback.	Âm thanh là một dạng phản hồi.
I highly doubt that.	Tôi rất nghi ngờ về điều đó.
And then somewhere ahead.	Và sau đó ở đâu đó phía trước.
Written on the basis of previous events.	Được viết dựa trên nền tảng của các sự kiện trước đó.
Instead, focus on your social media presence.	Thay vào đó, hãy tập trung vào sự hiện diện trên mạng xã hội của bạn.
Don't miss seeing them.	Đừng bỏ lỡ việc nhìn thấy chúng.
Take care of yourself, my child.	Hãy chăm sóc bản thân, con của tôi.
This meeting has ended.	Cuộc họp này đã kết thúc.
She will let that be enough.	Cô ấy sẽ để như vậy là đủ.
He looks at the photo, at you, and back again.	Anh ấy nhìn vào bức ảnh, nhìn bạn và quay lại một lần nữa.
It is essential that workers use it.	Điều cần thiết là công nhân sử dụng nó.
Make it a day to remember.	Hãy biến nó thành một ngày để ghi nhớ.
He doesn't know the process.	Anh ấy không biết quy trình.
He took his time to choose the pair that he liked best.	Anh ấy đã dành thời gian của mình để chọn đôi mà anh ấy thích nhất.
And so is she.	Và cô ấy cũng vậy.
Probably, so but there is no way around this.	Có lẽ, vì vậy nhưng không có cách nào xung quanh điều này.
And this is where the problem begins.	Và đây là nơi mà vấn đề bắt đầu.
It may take a few days for it to start working.	Có thể mất vài ngày để nó bắt đầu hoạt động.
Who will be the first to find it?.	Ai sẽ là người đầu tiên tìm thấy nó ?.
And that was just the beginning for me.	Và đó chỉ là sự khởi đầu của tôi.
Today is not so.	Hôm nay không phải vậy.
Their subjects of power are few and national in nature.	Các đối tượng quyền lực của họ rất ít và mang tính quốc gia.
Lying, simply not telling the truth, can be a small thing.	Nói dối, đơn giản là không nói sự thật, có thể là một việc nhỏ.
You are getting very good.	Bạn đang nhận được rất tốt.
I would say simple tools can be created very quickly.	Tôi muốn nói rằng các công cụ đơn giản có thể được tạo ra rất nhanh chóng.
Education is part of the market.	Giáo dục là một phần của thị trường.
It was her boy.	Đó là chàng trai của cô.
I choose you according to my own will.	Tôi chọn bạn theo ý muốn của riêng tôi.
Like we don't even know each other anymore.	Giống như chúng ta thậm chí không còn biết nhau nữa.
Female officers are a lot better with that sort of thing.	Các nữ sĩ quan tốt hơn rất nhiều với những thứ như vậy.
There were only two people in his state to talk to.	Cả bang anh chỉ biết có hai người để nói chuyện.
It's about students learning the design thinking process.	Đó là về những sinh viên học quá trình tư duy thiết kế.
Time, place and software.	Thời gian, địa điểm và phần mềm.
She will return to this human body afterwards.	Cô ấy sẽ trở lại cơ thể con người này sau đó.
You can get this complete line at the online store here.	Bạn có thể nhận được dòng hoàn chỉnh này tại cửa hàng trực tuyến ở đây.
A lot of women wouldn't let something like that die.	Rất nhiều phụ nữ sẽ không để những thứ như thế chết đi.
You are not getting a fair chance right now.	Bạn đang không có một cơ hội công bằng ngay bây giờ.
You can expect them to.	Bạn có thể mong đợi họ sẽ làm.
In a way, it's like that.	Theo một cách nào đó, nó giống như vậy.
I have no doubt we will shoot better.	Tôi không nghi ngờ gì về việc chúng tôi sẽ sút bóng tốt hơn.
No one else will do it for us.	Không ai khác sẽ làm điều đó cho chúng tôi.
They need to be taught how to function properly in an open society.	Họ cần được dạy cách hoạt động đúng đắn trong xã hội mở.
Thank you for your help.	Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
The four of us went up to my room.	Bốn người chúng tôi lên phòng của tôi.
Go back to your family.	Về với gia đình của bạn.
We will have to talk about it later.	Chúng ta sẽ phải nói về nó sau.
The relationships have been put out of question.	Các mối quan hệ đã được đặt ra ngoài câu hỏi.
The body is more or less exposed.	Cơ thể ít nhiều bị hở.
The 'course' will lead me to the water.	'Khóa học' sẽ dẫn tôi đến nước.
This way it works fine.	Bằng cách này nó hoạt động tốt.
I never thought we would find him.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy anh ấy.
I think my television is about to fall off the stand.	Tôi nghĩ chiếc tivi của tôi sắp rơi khỏi giá đỡ.
Turns out it was a legitimate hit, well.	Hóa ra đó là một cú đánh hợp pháp, tốt.
They grew up together and always looked up to each other.	Họ lớn lên cùng nhau và luôn hướng về nhau.
Not a single drop of rain fell.	Không một giọt mưa rơi.
That could cause problems.	Điều đó có thể gây ra vấn đề.
Some differences do exist.	Một số khác biệt thực sự tồn tại.
This is perfectly fine.	Điều này hoàn toàn tốt.
Something may happen here tonight, or something may not.	Điều gì đó có thể xảy ra ở đây tối nay, hoặc điều gì đó có thể không.
But, here is the model.	Nhưng, đây là mô hình.
Give a test.	Đưa ra một bài kiểm tra.
If any are broken, they can wait.	Nếu bất kỳ cái nào bị hỏng, họ có thể đợi.
We can catch it.	Chúng ta có thể bắt được nó.
His tongue looks too big.	Lưỡi của anh ta trông có kích thước quá lớn.
We will not be stopped from doing our job.	Chúng tôi sẽ không bị dừng làm công việc của mình.
Pour warm water into the bowl.	Đổ nước ấm vào bát.
Sales aren't necessarily great, but they're pretty steady.	Doanh số bán hàng không nhất thiết phải tuyệt vời, nhưng chúng khá ổn định.
Please check this out.	Làm ơn kiểm tra cái này.
He expected one of them to talk to him.	Anh ta mong đợi một trong số họ sẽ nói chuyện với anh ta.
I say, take it one step at a time.	Tôi nói, hãy thực hiện từng bước một.
They balance each other.	Chúng cân bằng lẫn nhau.
Details are given in the article.	Thông tin chi tiết được đưa ra trong bài báo.
More proud of me.	Thêm tự hào về tôi.
Past and present.	Quá khứ và hiện tại.
Everyone was very busy telling her what to do today.	Mọi người đều rất bận rộn bảo cô ấy phải làm gì hôm nay.
We write the papers.	Chúng tôi viết các giấy tờ.
All content is subject to change without prior notice.	Tất cả nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thanks for coming.	Cảm ơn bạn đã đến.
You are saying something with this one.	Bạn đang nói điều gì đó với cái này.
She can handle it though.	Cô ấy có thể xử lý nó mặc dù.
Life seems too short.	Cuộc sống dường như quá ngắn.
You do your best and that's what leads to improvement.	Bạn làm hết sức mình và đó là điều dẫn đến sự cải thiện.
We looked at each other from top to bottom.	Chúng tôi nhìn nhau từ trên xuống dưới.
But still.	Nhưng vẫn.
There is no age limit for boys to get married.	Không giới hạn độ tuổi kết hôn của các chàng trai.
So just notify me.	Vì vậy, chỉ cần thông báo cho tôi.
Add hot water until smooth.	Thêm nước nóng cho đến khi mịn.
They need to see.	Họ cần xem.
But in the end it doesn't matter what she thinks.	Nhưng rốt cuộc nó không quan trọng những gì cô ấy nghĩ.
A little guidance please.	Xin hướng dẫn một chút.
I think we've made progress.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
This is good.	Điều này là tốt.
They are not quick friends.	Họ không phải là những người bạn nhanh chóng.
His entire group was sitting in the bridge, under guard.	Toàn bộ nhóm của anh ta đang ngồi trong đài chỉ huy, dưới sự canh gác.
It is easier to influence these factors from the overall strategy of the company.	Việc tác động đến các yếu tố này từ chiến lược tổng thể của công ty sẽ dễ dàng hơn.
We do not expect any effects after that.	Chúng tôi không mong đợi bất kỳ hiệu ứng sau đó.
Was running one circuit and the wind died completely.	Đã chạy một mạch và gió chết hoàn toàn.
He's pretty much kept to himself.	Anh ấy khá giữ mình cho riêng mình.
There is a bar, but it is outside the room.	Có một quầy bar, nhưng nó ở ngoài phòng.
We can't run these projects without you anymore.	Chúng tôi không thể chạy những dự án này mà không có bạn nữa.
To make you whole again.	Để làm cho bạn toàn bộ một lần nữa.
A man stood up and offered me a seat.	Một người đàn ông đứng lên mời tôi một chỗ ngồi.
And it took a long time.	Và phải mất một khoảng thời gian dài.
This should be the starting point of our work in this area.	Đây nên là điểm khởi đầu của công việc của chúng tôi trong lĩnh vực này.
Difficulties are not new.	Khó khăn không phải là mới.
It was gone as if it was never there.	Nó đã biến mất như thể nó chưa bao giờ ở đó.
After the death of her father.	Sau cái chết của cha cô.
Found this post.	Đã tìm thấy bài đăng này.
He is like a father.	Anh ấy giống như một người cha.
I realized that he saw me too.	Tôi nhận ra rằng anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi.
No, even that doesn't help.	Không, ngay cả điều đó cũng không giúp được gì.
This will only make performance worse.	Điều này sẽ chỉ làm cho hiệu suất tồi tệ hơn.
He was never recognized for what he did.	Anh ta không bao giờ được công nhận cho những gì anh ta đã làm.
It is possible that both men are simply lucky with this.	Có thể là cả hai người đàn ông chỉ đơn giản là may mắn với điều này.
You take care now.	Bạn chăm sóc ngay bây giờ.
It served us very well.	Nó đã phục vụ chúng tôi rất tốt.
Thought there was a lot of interest.	Tưởng đã có nhiều quan tâm.
This proposal has been approved.	Đề nghị này đã được chấp thuận.
Well, that's a pretty honest way of looking at it.	Chà, đó là một cách nhìn khá trung thực về nó.
At this table.	Tại bàn này.
He is a quality player.	Anh ấy là một cầu thủ chất lượng.
I love this new side of you.	Tôi thích khía cạnh mới này của bạn.
He knows her car.	Anh ấy biết xe của cô ấy.
See additional information.	Xem thông tin bổ sung.
Explore the small kitchen garden on the side of this house.	Hãy khám phá khu vườn bếp nhỏ bên hông ngôi nhà này.
The war has now been six days.	Cuộc chiến bây giờ đã được sáu ngày.
I was just trying to calm him down.	Tôi chỉ cố gắng làm anh ấy bình tĩnh lại.
I kept it.	Tôi đã giữ nó.
Within three weeks, he was feeling a lot better.	Trong vòng ba tuần, anh ấy đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
There is eating and talking.	Có ăn uống và trò chuyện.
The world is beautiful anywhere.	Thế giới đẹp ở bất cứ đâu.
I can see it on his face.	Tôi có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt của anh ấy.
Choose positive over negative.	Chọn tích cực hơn tiêu cực.
When he goes into that place, they won't be there.	Khi anh ta đi vào nơi đó, họ sẽ không ở đó.
So the windows and doors were wide open.	Vì vậy, các cửa sổ và cửa ra vào đã được mở rộng.
No physical measurements.	Không có phép đo vật lý.
Instead, jump straight to the conclusion.	Thay vào đó, hãy chuyển thẳng đến phần kết luận.
He's quite right'.	Anh ấy khá đúng '.
She turned to the bar.	Cô quay sang thanh nâng.
This procedure is repeated six times.	Thủ tục này được lặp lại sáu lần.
Give up.	Từ bỏ.
As the soil took shape, other things also appeared.	Khi đất thành hình, những thứ khác cũng xuất hiện.
I do a lot of other things, though.	Tôi làm rất nhiều việc khác, mặc dù vậy.
From years ago, this was a great day.	Từ những năm trước, đây là một ngày tuyệt vời.
They play it in the show.	Họ chơi nó trong chương trình.
She spoke very slowly.	Cô ấy nói rất chậm.
He will be a man, proud of himself again.	Anh ấy sẽ là một người đàn ông, tự hào về bản thân một lần nữa.
In other parts of the world, it is exactly that.	Ở những nơi khác trên thế giới, nó chính xác là như vậy.
She lost her only son.	Bà đã mất đi đứa con trai duy nhất của bà.
The clinical trial was successful.	Thử nghiệm lâm sàng đã thành công.
It was an offer of help, frankly.	Đó là một lời đề nghị giúp đỡ, thẳng thắn.
He never saw what happened next.	Anh ta không bao giờ thấy điều gì xảy ra tiếp theo.
Just ask us.	Chỉ cần hỏi chúng tôi.
Then he slept again.	Sau đó anh ấy lại ngủ tiếp.
Of her cell phone.	Của điện thoại di động của cô ấy.
And now it's even worse.	Và bây giờ nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
There is some news and content to come later.	Có một số tin tức và nội dung sẽ đến sau.
They did not wait but immediately pressed it into the ball.	Họ không chờ đợi mà ngay lập tức ép nó vào bóng.
If so, that would be great.	Nếu có, điều đó thật tuyệt.
You've never had one of those, before.	Bạn chưa bao giờ có một trong những thứ đó, trước đây.
You must know.	Bạn phải biết.
Try and make it longer.	Hãy thử và làm cho nó dài hơn.
And you can stay as long as you like.	Và bạn có thể ở lại bao lâu tùy thích.
It is valuable to me.	Nó có giá trị đối với tôi.
People talk differently there.	Mọi người nói chuyện khác nhau ở đó.
Positive thoughts and hope sent your way.	Suy nghĩ tích cực và hy vọng được gửi theo cách của bạn.
It's not just one thing.	Nó không chỉ là một điều.
Very excited about my new position.	Rất vui mừng về vị trí mới của tôi.
He didn't hear my approach.	Anh ấy đã không nghe thấy cách tiếp cận của tôi.
Some patients feel that their cancer diagnosis was due to bad luck.	Một số bệnh nhân cảm thấy rằng chẩn đoán ung thư của họ là do xui xẻo.
If so, purpose is a place for common ground.	Nếu vậy, mục đích là một nơi cho điểm chung.
I almost died.	Tôi gần như đã chết.
We met in the air force.	Chúng tôi đã gặp nhau trong lực lượng không quân.
I've asked around, but no one seems to know.	Tôi đã hỏi xung quanh, nhưng dường như không ai biết.
There were four of them and three of us.	Có bốn người trong số họ và ba người chúng tôi.
That's just his kind of person.	Đó chỉ là loại người của anh ấy.
It just goes in.	Nó chỉ vào thôi.
I won't fight you.	Tôi sẽ không chiến đấu với bạn.
That pain won't happen to me again.	Nỗi đau đó sẽ không xảy ra với tôi nữa.
But the door was locked and he couldn't get out.	Nhưng cửa bị khóa và anh ta không thể ra ngoài.
Obviously, this is real.	Rõ ràng, điều này là có thật.
They come from different parts of the country.	Họ đến từ các vùng khác nhau của đất nước.
And some people, they seem to be disregarding their luck.	Và một số người, họ dường như đang coi thường vận may của mình.
She asked but got no answer.	Cô ấy đã hỏi nhưng không có câu trả lời.
We will die here.	Chúng ta sẽ chết ở đây.
Trying to figure out why.	Đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao.
The reality is that a process is not a set of things.	Thực tế là một quá trình không phải là một tập hợp của mọi thứ.
He couldn't look at her anymore.	Anh không thể nhìn cô nữa.
I hate everything they do.	Tôi ghét tất cả những gì họ làm.
I paid in advance for a week.	Tôi đã trả trước cho một tuần.
We sold out six games.	Chúng tôi đã bán hết sáu trò chơi.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết gì cả.
I am ready to solve these problems.	Tôi đã sẵn sàng để giải quyết những vấn đề này.
It would not be safe to follow the path we entered.	Sẽ không an toàn nếu đi theo con đường mà chúng tôi đã vào.
I want to help you feel great about your body.	Tôi muốn giúp bạn cảm thấy tuyệt vời về cơ thể của mình.
Time doesn't seem to exist there.	Thời gian dường như không tồn tại ở nơi đó.
He wants more than that.	Anh ấy muốn nhiều hơn thế.
He has his own ideas and reads a lot.	Anh ấy có những ý tưởng của riêng mình và đọc rất nhiều.
It's a short set, yes, but it's going to be great.	Đó là một tập hợp ngắn, vâng, nhưng nó sẽ rất hay.
We found them.	Chúng tôi đã tìm thấy chúng.
People will know who you are and where you live.	Mọi người sẽ biết bạn là ai và bạn sống ở đâu.
This will require further investigation.	Điều này sẽ cần điều tra thêm.
There are times in life when no way seems obvious.	Có những lúc trong cuộc sống mà không có cách nào có vẻ rõ ràng.
Every part of his body was covered.	Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều bị che lấp.
It really is a matter of life and death.	Nó thực sự là một vấn đề của sự sống và cái chết.
It's too small to be a house.	Nó quá nhỏ để trở thành một ngôi nhà.
Even a very young woman.	Ngay cả một phụ nữ rất trẻ.
It's time to take a stance.	Đã đến lúc lập trường.
Let's change that.	Hãy thay đổi điều đó.
I can see her.	Tôi có thể nhìn thấy cô ấy.
He can leave it to himself.	Anh ấy có thể để mình cho nó.
But I have numbers to back it up.	Nhưng tôi có số để sao lưu nó.
Everyone, brown and white, went in.	Mọi người, nâu và trắng, đã đi vào.
Definitely not in the near future.	Chắc chắn không phải trong tương lai gần.
He wrote great songs.	Anh ấy đã viết những bài hát tuyệt vời.
In fact, this is a good thing.	Trong thực tế, đây là một điều tốt.
A better future is coming your way.	Một tương lai tốt đẹp hơn đang đến với bạn.
You've got your feet on the ground.	Bạn đã có đôi chân của mình trên mặt đất.
Peace became common the following year.	Hòa bình trở thành chung vào năm sau.
You are on one spot.	Bạn đang ở trên một chỗ.
For the first time she looked through the bedroom window.	Lần đầu tiên cô nhìn qua cửa sổ phòng ngủ.
We have to go back to our table.	Chúng ta phải quay trở lại bàn ăn của mình.
You are the one who created them.	Bạn là người tạo ra chúng.
That period was a real test of my career.	Khoảng thời gian đó là một bài kiểm tra thực sự cho sự nghiệp của tôi.
Must not have.	Không được có.
And please.	Và làm ơn.
Now he plans to run up points.	Bây giờ anh ấy dự định chạy tăng điểm.
These patients were excluded from further analyses.	Những bệnh nhân này đã được loại trừ khỏi các phân tích sâu hơn.
Nothing we do seems to make an impact.	Không có gì chúng tôi làm dường như tạo ra tác động.
Heaven and earth, is it quiet in there?	Trời đất, trong đó có yên tĩnh không.
And he was calm.	Và anh ấy đã bình tĩnh.
Not like them.	Không giống như họ.
These are real feelings.	Đây là những cảm xúc có thật.
It's hard to know anything for sure.	Thật khó để biết bất cứ điều gì chắc chắn.
I completely understand this.	Tôi hoàn toàn hiểu điều này.
In the end, you'll let us know.	Cuối cùng, bạn sẽ cho chúng tôi biết.
They must be papers.	Chúng phải là giấy tờ.
They cannot take care of themselves.	Họ không thể tự chăm sóc bản thân.
Finished reading some but still have a lot of questions.	Đọc xong một số nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi.
I can't concentrate to write any songs.	Tôi không thể tập trung để viết bất kỳ bài hát nào.
Of course, there is a possibility that it could be done.	Tất nhiên, có một khả năng mà nó có thể được thực hiện.
God put a commandment there for a reason.	Chúa sắp đặt một mệnh lệnh là có lý do.
I can see a lot this way.	Tôi có thể thấy rất nhiều theo cách này.
The rest will be up to you.	Phần còn lại sẽ tùy thuộc vào bạn.
And this is not surprising.	Và điều này không có gì lạ.
Yes, we are in trouble.	Vâng, chúng tôi đang gặp khó khăn.
My son is going to school this week.	Con trai tôi sẽ đi học trong tuần này.
She decided to do a little investigation of her own.	Cô quyết định làm một cuộc điều tra nhỏ của riêng mình.
In practice, however, you can do both.	Tuy nhiên, trong thực tế, bạn có thể sẽ làm được cả hai điều này.
I'm just happy.	Tôi chỉ hạnh phúc.
Not a difficult task but a necessary one.	Không phải là một nhiệm vụ khó khăn mà là một nhiệm vụ cần thiết.
None of her previous men had treated her this way.	Không ai trong số những người đàn ông trước đây của cô ấy đã đối xử với cô ấy theo cách này.
Your right hand can hold a stick, but it cannot hold itself.	Tay phải của bạn có thể cầm một cây gậy, nhưng nó không thể tự cầm được.
Let us now consider and discuss some special cases.	Bây giờ chúng ta hãy xem xét và thảo luận một số trường hợp đặc biệt.
Couldn't find the answer in the book.	Không thể tìm thấy câu trả lời trong sách.
They know him best.	Họ biết anh ấy rõ nhất.
There, they discovered an astonishing sight.	Ở đó, họ phát hiện ra một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Three experiments with the same results were performed.	Ba thí nghiệm có cùng kết quả đã được thực hiện.
I want my children to have that freedom.	Tôi muốn các con tôi có được sự tự do đó.
Get moving and enjoy your life.	Hãy di chuyển và tận hưởng cuộc sống của bạn.
That makes it harder for someone to hide next to your house.	Điều đó khiến ai đó khó trốn cạnh nhà bạn hơn.
He thought it was a good idea.	Anh ấy nghĩ ý tưởng hay.
Please email with your ideas.	Xin vui lòng gửi email với ý tưởng của bạn.
Maybe they killed him by accident.	Có lẽ họ đã giết anh ấy một cách tình cờ.
But words and actions are two different things.	Nhưng lời nói và hành động là hai việc khác nhau.
Therefore, we don't need to go into any more details.	Do đó, chúng ta không cần phải đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào nữa.
Make sure the men are careful not to touch them directly.	Hãy chắc chắn rằng những người đàn ông cẩn thận không chạm trực tiếp vào chúng.
You have your own life to lead.	Bạn có cuộc sống của riêng bạn để lãnh đạo.
In this paper, several solutions are proposed.	Trong bài báo này, một số giải pháp được đề xuất.
And it may be, but you are why.	Và nó có thể là, nhưng bạn là lý do tại sao.
I guess it's time to go back.	Tôi đoán đã đến lúc quay trở lại.
This is the truth.	Đây là sự thật.
From proper diligence.	Từ sự chăm chỉ thích hợp.
I looked into the public room.	Tôi nhìn vào phòng công cộng.
But she will have to.	Nhưng cô ấy sẽ phải làm vậy.
He was in a lot of pain.	Anh ấy đã rất đau đớn.
Money, apart from anything else.	Tiền, ngoài bất cứ thứ gì khác.
I don't want to force anything.	Tôi không muốn thúc ép bất cứ điều gì.
The problem will be the noise.	Vấn đề sẽ là tiếng ồn.
Goal difference can be calculated.	Hiệu số bàn thắng bại có thể được tính.
However, until now, the underlying physical process was still unknown.	Tuy nhiên, cho đến nay quy trình vật lý cơ bản vẫn chưa được biết rõ.
You have to get in or out of bed.	Bạn phải vào hoặc ra khỏi giường.
Leave it there.	Để nó ở đó.
Watch this video of his goals.	Xem video này về các bàn thắng của anh ấy.
No one learns anything.	Không ai học được gì.
In nine games.	Trong chín trò chơi.
I hope it will be useful.	Tôi hy vọng nó sẽ có ích.
Our society is a consume and throw away society.	Xã hội của chúng ta là một xã hội tiêu xài và vứt bỏ.
The boy has been there for the past two days.	Cậu bé đã ở đó trong hai ngày qua.
Nothing makes sense.	Không có gì có ý nghĩa.
You are the one who came up with it.	Bạn là người đã nghĩ ra nó.
They turned slowly, back down the street, toward home.	Họ từ từ quay lại, quay trở lại con phố, hướng về nhà.
Please call us back when you are ready.	Vui lòng gọi lại cho chúng tôi khi bạn đã sẵn sàng.
We have to move forward here.	Chúng ta phải tiến về phía trước ở đây.
We certainly feel like big things.	Chắc chắn là chúng tôi cảm thấy thích những thứ lớn.
He purposely didn't call me by my title.	Anh ấy đã cố ý không gọi tôi bằng chức danh của tôi.
Two is one.	Hai là một.
Design, conduct, and analyze experiments and contribute to manuscript writing.	Thiết kế, thực hiện và phân tích các thí nghiệm và đóng góp vào việc viết bản thảo.
Most of the time.	Hầu hết thời gian.
Meaning, it will be a story.	Có nghĩa, nó sẽ là một câu chuyện.
I still have to add a lot of images and stuff.	Tôi vẫn phải thêm rất nhiều hình ảnh và công cụ.
I will wait here.	Tôi sẽ đợi ở đây.
I already have my player card, but that doesn't seem to be enough.	Tôi đã có thẻ cầu thủ của mình, nhưng điều đó dường như là không đủ.
I live not too far from here.	Tôi sống không quá xa đây.
You are in the middle of something.	Bạn đang ở giữa một cái gì đó.
We are influential role models and we must keep this in mind.	Chúng ta là những hình mẫu có tầm ảnh hưởng và chúng ta phải ghi nhớ điều này.
See this article and video.	Xem bài viết và video này.
That's when my emotions spiraled out of control.	Đó là lúc cảm xúc của tôi vượt quá tầm kiểm soát của tôi.
Failure helps you wake up in the morning.	Thất bại giúp bạn thức dậy vào buổi sáng.
I watched as it drew closer and closer to the edge.	Tôi quan sát khi nó ngày càng tiến gần đến mép.
But she managed to keep her tongue.	Nhưng cô ấy đã giữ được lưỡi của mình.
Don't feel it's that expensive.	Đừng cảm thấy nó đắt như vậy.
You are the last person they want to try this case on.	Bạn là người cuối cùng họ muốn thử trường hợp này.
And if they knew they wouldn't turn against me.	Và nếu họ biết họ sẽ không chống lại tôi.
This guy is the real one.	Anh chàng này là người thực sự.
You do not know.	Bạn không biết.
You are much younger than me.	Bạn trẻ hơn tôi rất nhiều.
The driver pressed the gas again.	Người lái xe lại nhấn ga.
Maybe they're right.	Có lẽ họ đúng.
Supply and demand.	Cung và cầu.
It is not possible to limit the simple meaning of the text.	Không thể giới hạn ý nghĩa đơn giản của văn bản.
Contributed to the sample collection.	Đã đóng góp vào bộ sưu tập mẫu.
I have never heard anyone call you by your name.	Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi bạn bằng tên của bạn.
They lay around with no clothes on.	Họ nằm xung quanh mà không có quần áo mặc trên người.
That's the sound we'll be using, inside.	Đó là âm thanh mà chúng tôi sẽ sử dụng, bên trong.
I still can not.	Tôi vẫn không thể.
I have lived here for five hundred years.	Tôi đã sống ở đây năm trăm năm.
Obviously things have changed.	Rõ ràng là mọi thứ đã thay đổi.
It was a man.	Đó là một người đàn ông.
It is a beautiful life.	Đó là một cuộc sống tươi đẹp.
The poor ones.	Những kẻ tội nghiệp.
You need to shoot me.	Bạn cần phải bắn tôi.
It's like eating glass.	Nó giống như ăn thủy tinh.
Besides, that's not the place for him to wonder.	Ngoài ra, đó không phải là nơi để anh ta thắc mắc.
The blog for today is complete.	Blog cho ngày hôm nay đã hoàn thành.
Or it will happen.	Hoặc nó sẽ xảy ra.
The police are not there to protect you.	Cảnh sát không ở đó để bảo vệ bạn.
He can pull you up from the chair.	Anh ấy có thể kéo bạn lên khỏi ghế.
I shook my head to relieve myself.	Tôi lắc đầu để giải tỏa.
We did, again and again.	Chúng tôi đã làm, một lần nữa và một lần nữa.
Detailed information can be obtained from the project database.	Thông tin chi tiết có thể được lấy từ cơ sở dữ liệu của dự án.
I haven't spoken to her again in fifteen months.	Tôi đã không nói chuyện với cô ấy một lần nữa trong mười lăm tháng.
These fields contain nothing or contain no references.	Các trường này không chứa gì hoặc không chứa tham chiếu.
Make her feel your presence, even when you are far away.	Làm cho cô ấy cảm thấy sự hiện diện của bạn, ngay cả khi bạn đang ở rất xa.
This should only be called once.	Điều này chỉ nên được gọi một lần.
Maybe that's his secret.	Có lẽ đó là bí mật của anh ấy.
The whole world wants what it can't have.	Cả thế giới muốn những gì nó không thể có.
It was the only life anyone had ever had.	Đó là cuộc sống duy nhất mà bất cứ ai từng có.
It means you are perfect for me.	Có nghĩa là bạn là người hoàn hảo đối với tôi.
They seem to be waiting.	Họ dường như đang chờ đợi.
You don't know which will turn and which will jump.	Bạn không biết cái nào sẽ quay đầu và cái nào sẽ nhảy.
No, you absolutely shouldn't do everything alone.	Không, bạn tuyệt đối không nên làm mọi thứ một mình.
The resource trade-off is essentially the same.	Đánh đổi tài nguyên về cơ bản là giống nhau.
This day has been taken, and a good day.	Ngày này đã được thực hiện, và một ngày tốt.
He could lose his life.	Anh ta có thể mất mạng.
It will be silent.	Nó sẽ im lặng.
Something is getting ready.	Một cái gì đó đang chuẩn bị sẵn sàng.
There is no clear indication which one way will be better.	Không có dấu hiệu rõ ràng nào về một mặt nào đó sẽ tốt hơn.
Children have confused thoughts.	Trẻ có những suy nghĩ hoang mang.
However, it can be used for much more.	Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng cho nhiều hơn nữa.
It's an important part of how we play together.	Đó là một phần quan trọng trong cách chúng tôi chơi cùng nhau.
Many reasons exist for this.	Nhiều lý do tồn tại cho điều này.
It is his responsibility to know such things.	Anh ấy có trách nhiệm phải biết những điều như vậy.
This is a cry for help.	Đây là một tiếng kêu cứu.
The music is lost.	Bản nhạc đã mất.
dollars, although the actual cost may be more.	Đô la, mặc dù chi phí thực tế có thể nhiều hơn.
I'm sure you'll never want to hear it again.	Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ muốn nghe nó một lần nữa.
Other than this, very little is known about the area.	Ngoài điều này ra, người ta còn biết rất ít về khu vực này.
But three weeks is a long time to go.	Nhưng ba tuần là một thời gian dài để đi.
Now this is the important part.	Bây giờ đây là phần quan trọng.
I want to go to the heart of rock and roll music.	Tôi muốn đến với trung tâm của nhạc rock and roll.
We need you on board.	Chúng tôi cần bạn trên tàu.
I'll arrange a secret for you somewhere.	Tôi sẽ sắp xếp bí mật cho bạn ở một nơi nào đó.
Young is old.	Trẻ đã già.
If not, just get it today.	Nếu không, chỉ cần lấy nó ngay hôm nay.
It looks a lot different today than it did when it was first built.	Ngày nay nó trông khác rất nhiều so với khi nó được xây dựng lần đầu tiên.
They want it known.	Họ muốn nó được biết đến.
It's like being crushed by an ice cube on your chest.	Giống như bị một viên đá lạnh đè xuống ngực.
Are you people who want easy mode.	Bạn có những người muốn chế độ dễ dàng.
They don't try to make things better.	Họ không cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn.
People will run away from me.	Mọi người sẽ bỏ chạy khỏi tôi.
No problem in business.	Không có vấn đề gì trong kinh doanh.
Rather, it was something else they shared among themselves.	Đúng hơn, đó là thứ khác mà họ đã chia sẻ giữa họ.
The design and characteristics of this method are reported.	Thiết kế và đặc tính của phương pháp này được báo cáo.
This is how you must feel.	Đây là cách bạn phải cảm thấy.
If given the chance he can help and protect this country.	Nếu có cơ hội anh ấy có thể giúp đỡ và bảo vệ đất nước này.
She feels so much better.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
I let her cry for us.	Tôi đã để cô ấy khóc vì chúng tôi.
You must have a large mean error.	Bạn phải có một sai số trung bình lớn.
All participants completed the study.	Tất cả những người tham gia đã hoàn thành nghiên cứu.
We are born into relationships that are usually settled in one place.	Chúng ta được sinh ra trong các mối quan hệ thường được ổn định tại một nơi.
They saw and felt a biological connection to their babies at birth.	Họ đã nhìn thấy và cảm nhận được mối liên hệ sinh học với những đứa con của họ khi mới sinh ra.
For the opposite direction, assume that the conditions remain the same.	Đối với chiều ngược lại, giả sử rằng các điều kiện giữ nguyên.
The doctor stood up again.	Bác sĩ lại đứng lên.
A sight, she thought.	Một cảnh tượng, cô nghĩ.
One foot on the ground, then the other.	Một chân trên mặt đất, sau đó là chân kia.
I will say, do this, and she will do it.	Tôi sẽ nói, làm điều này, và cô ấy sẽ làm điều đó.
It was a sad smile, but it was there.	Đó là một nụ cười buồn, nhưng nó ở đó.
This cannot be done by current limits.	Điều này không thể được thực hiện bởi các giới hạn hiện tại.
Let us turn and go home.	Hãy để chúng tôi quay và về nhà.
A perfect copy.	Một bản sao hoàn hảo.
An enemy.	Một kẻ thù.
Men and women have different types of difficulties.	Đàn ông và phụ nữ có những kiểu khó khăn khác nhau.
By the way, it's excellent.	Nhân tiện, nó rất xuất sắc.
An additional building was planned but never built.	Một tòa nhà bổ sung đã được lên kế hoạch nhưng không bao giờ được xây dựng.
I was working in the store and was hooked on it.	Tôi đang làm việc trong cửa hàng và bị cuốn hút vào đó.
But we can make a pretty good guess.	Nhưng chúng ta có thể phỏng đoán khá tốt.
But it takes a long time.	Nhưng cần một thời gian dài.
The guys are amazing to work with.	Các chàng trai thật tuyệt vời khi làm việc cùng.
He told me that.	Anh ấy nói với tôi rằng.
He held up a piece of paper.	Anh ta giơ một tờ giấy lên.
I don't know what it is about.	Tôi không biết nó là về cái gì.
And it went.	Và nó đã đi.
I'm going out for lunch.	Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa.
Some may even have taken the same course more than once.	Một số thậm chí có thể đã tham gia cùng một khóa học nhiều hơn một lần.
I can try to get lost, at least for a few hours.	Tôi có thể cố gắng bị lạc, ít nhất là trong vài giờ.
Things sometimes change that are not included in any contract.	Những điều đôi khi thay đổi mà không được bao gồm trong bất kỳ hợp đồng nào.
Take care of your horse and he will take care of you.	Hãy chăm sóc con ngựa của bạn và anh ấy sẽ chăm sóc bạn.
She is married and has three children.	Cô ấy đã kết hôn và có ba con.
I need money today.	Tôi cần tiền hôm nay.
She has become a role model for many men.	Cô ấy đã trở thành một hình mẫu của rất nhiều người đàn ông.
So it really depends.	Vì vậy, nó thực sự phụ thuộc.
I have followed the example as shown below.	Tôi đã làm theo ví dụ như hình dưới đây.
Samples are taken from random initial conditions.	Mẫu được lấy từ các điều kiện ban đầu ngẫu nhiên.
Never expect the same kind of respect.	Đừng bao giờ mong đợi cùng một loại tôn trọng.
He had a really random question.	Anh ấy đã có một câu hỏi thực sự ngẫu nhiên.
I think it will just make a copy for you at runtime.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ tạo một bản sao cho bạn khi chạy.
Play again, if you must.	Chơi lại, nếu bạn phải.
No wonder they run for their lives.	Không có gì ngạc nhiên khi họ chạy cho cuộc sống của họ.
Sure.	Chắc chắn rồi.
I was able to be.	Tôi đã có thể được.
He is very good at reading.	Anh ấy rất giỏi để đọc.
The fire was a teacher, the truth.	Ngọn lửa đã là một giáo viên, sự thật.
And there is evening and there is morning, a monday.	Và có buổi tối và có buổi sáng, một ngày thứ hai.
This is a big bill.	Đây là một hóa đơn lớn.
Not once did that happen.	Không một lần điều đó xảy ra.
All dressed in white.	Tất cả đều mặc đồ trắng.
Go ahead and tell someone!.	Hãy tiếp tục và nói với ai đó !.
My feet are completely flat.	Bàn chân của tôi hoàn toàn bằng phẳng.
I wouldn't change it for anything.	Tôi sẽ không thay đổi nó cho bất cứ điều gì.
I put the phone to my ear.	Tôi áp điện thoại vào tai.
Even so, I thought about him a lot and about his wife.	Mặc dù vậy, tôi đã nghĩ về anh ấy rất nhiều và về vợ anh ấy.
I remember going, and our family arrived a year early.	Tôi nhớ đã đi, và gia đình chúng tôi đến sớm một năm.
However, this success has its price.	Tuy nhiên, thành công này có giá của nó.
But they did not attempt to do so.	Nhưng họ đã không cố gắng làm như vậy.
She will walk a few steps from her bed to her bathroom.	Cô ấy sẽ đi bộ vài bước từ giường của cô ấy đến phòng tắm của cô ấy.
The taste is slightly different from the original.	Hương vị hơi khác so với ban đầu.
Who lost their dogs or set them free.	Ai làm mất chó của họ hoặc thả chúng tự do.
No secret is safe with him.	Không có bí mật nào được an toàn với anh ta.
His wonderful, solid, knowing fingers began to move inside her.	Những ngón tay tuyệt vời, rắn chắc và hiểu biết của anh bắt đầu di chuyển vào bên trong cô.
See front side above.	Xem mặt trước ở trên.
Sources close to the film's unit initially denied those reports.	Các nguồn tin thân cận với đơn vị của bộ phim ban đầu phủ nhận những báo cáo đó.
If there is one.	Nếu có một.
From behind again.	Từ phía sau nữa.
We really have no choice.	Chúng tôi thực sự không có lựa chọn.
My family is gone and my apartment is empty.	Gia đình tôi đã ra đi và căn hộ của tôi trống rỗng.
The bar will be open all night.	Quán bar sẽ mở suốt đêm.
Only friends do.	Chỉ có bạn bè làm.
Everyone knows it because it is used during training.	Mọi người đều biết nó vì nó được sử dụng trong quá trình đào tạo.
He gave up a single run in the second.	Anh ấy đã từ bỏ một lần chạy duy nhất trong lần thứ hai.
I knew she would be the perfect choice.	Tôi biết cô ấy sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.
Probably her bag.	Có lẽ là túi của cô ấy.
It was a beautiful evening.	Đó là một buổi tối đẹp trời.
Don't waste time taking a photo, especially not in the dark.	Đừng lãng phí thời gian để chụp một tấm, đặc biệt là không chụp trong bóng tối.
No one was injured.	Không ai bị thương.
It never affects the land.	Nó không bao giờ ảnh hưởng đến đất đai.
In less than half an hour.	Trong vòng chưa đầy nửa giờ.
Of course, teachers can try to find work in private schools.	Tất nhiên, giáo viên có thể cố gắng tìm việc ở các trường tư thục.
Something lies beneath it that might be worth having.	Một cái gì đó nằm dưới nó mà có thể đáng có.
I love you, son.	Mẹ yêu con, con trai.
Oh, and work harder than anyone else.	Ồ, và làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
That is the way of human culture.	Đó là phương thức của văn hóa nhân loại.
A mother does not sit a son and discuss such things.	Một người mẹ không ngồi một con trai và thảo luận về những điều như vậy.
He knows what his job is.	Anh ấy biết công việc của mình là gì.
Instead, we will use the following strategy.	Thay vào đó, chúng tôi sẽ sử dụng chiến lược sau.
My back is fine.	Lưng của tôi vẫn ổn.
At least that's what she told me.	Ít nhất đó là những gì cô ấy nói với tôi.
Now your right hand is free.	Bây giờ tay phải của bạn được tự do.
You need to get over it.	Bạn cần phải vượt qua nó.
This is true.	Điều này là đúng.
It represents its children.	Nó đại diện cho những đứa con của nó.
We never said that.	Chúng tôi chưa bao giờ nói điều đó.
You can completely start believing lies.	Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu tin vào lời nói dối.
Very light and quick to complete.	Rất nhẹ và nhanh chóng để hoàn thành.
Speak to me.	Nói với tôi.
It's her in that picture.	Đó là cô ấy trong bức ảnh đó.
Votes of a state.	Phiếu bầu của một bang.
But that's what you have to do.	Nhưng đó là những gì bạn phải làm.
Think about everyone you've had relationships with.	Hãy nghĩ về mọi người mà bạn đã từng có quan hệ.
Or the henchmen.	Hoặc những tay sai.
Animals do not.	Động vật không.
And of course, it has to come from within you.	Và tất nhiên, nó phải đến từ bên trong bạn.
I recognize you, of course.	Tôi nhận ra bạn, tất nhiên.
Think of the house and the people who passed it.	Hãy nghĩ về ngôi nhà và những người đã đi qua nó.
She knows this.	Cô ấy biết điều này.
I will kill both.	Tôi sẽ giết cả hai.
We wanted to keep that from happening and it did.	Chúng tôi muốn giữ cho điều đó không xảy ra và điều này đã làm được.
Opinions do nothing of this sort.	Ý kiến ​​không làm gì thuộc loại này.
I'm glad you contacted me.	Tôi rất vui vì bạn đã liên hệ với tôi.
Too smart, in some ways.	Quá thông minh, theo một số cách.
I tried using it.	Tôi đã thử sử dụng nó.
I was in a more remote place, different in every way.	Tôi đã ở một nơi xa hơn, khác biệt về mọi mặt.
So is your mother.	Mẹ bạn cũng vậy.
That should give you a better idea of ​​where the error occurred.	Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn về nơi xảy ra lỗi.
Our results agree with those obtained using other models in the literature.	Kết quả của chúng tôi đồng ý với những kết quả thu được khi sử dụng các mô hình khác trong tài liệu.
There is no movement inside.	Không có chuyển động bên trong.
I guess he's heard that before.	Tôi đoán anh ấy đã nghe điều đó trước đây.
To me this feels familiar, but something completely new from them.	Đối với tôi điều này cảm thấy quen thuộc, nhưng một cái gì đó hoàn toàn mới từ chúng.
And so she did.	Và cô ấy đã làm như vậy.
Pay attention to blood pressure control.	Chú ý kiểm soát huyết áp.
More and more members joined us, and it was absolute silence.	Ngày càng có nhiều thành viên tham gia cùng chúng tôi, và đó là sự im lặng tuyệt đối.
This is definitely not an accident.	Đây chắc chắn không phải là một tai nạn.
I should realize.	Tôi nên nhận ra.
But it may take some effort.	Nhưng nó có thể mất một số nỗ lực.
Stupid stupid stupid.	Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.
The most common example of this is email records.	Ví dụ phổ biến nhất của điều này là các bản ghi email.
He's a good guy.	Anh ấy là một chàng trai tốt.
He won't take down one of the kids.	Anh ấy sẽ không hạ gục một trong những đứa trẻ.
You have to be very creative.	Bạn phải rất sáng tạo.
This is free though so we did visit one.	Đây là miễn phí mặc dù vậy chúng tôi đã ghé thăm một.
They are working very hard.	Họ đang làm việc rất chăm chỉ.
He has a train to catch, he said.	Anh ấy có một chuyến tàu để bắt, anh ấy nói.
The sun has just begun to rise.	Mặt trời mới bắt đầu mọc.
We needed something to keep people coming back and fast.	Chúng tôi cần một cái gì đó để mọi người quay trở lại và nhanh chóng.
A relationship can end.	Một mối quan hệ có thể kết thúc.
That means it will be harder for you than ever.	Điều đó có nghĩa là bạn sẽ khó khăn hơn bao giờ hết.
We follow him.	Chúng tôi theo dõi anh ta.
If a table is deleted from the database.	Nếu một bảng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
I'm fine with this.	Tôi ổn với điều này.
I don't know who ever told you that.	Tôi không biết ai đã từng nói với bạn điều đó.
There are three main reasons for this.	Có ba lý do chính cho điều này.
They want to learn, share or get ideas from their friends.	Họ muốn học hỏi, chia sẻ hoặc lấy ý tưởng từ bạn bè của họ.
For some reason, his voice seemed to have no strength left.	Không hiểu sao, giọng anh dường như không còn chút sức lực.
And start cooking dinner.	Và bắt đầu nấu bữa tối.
They will face illness.	Họ sẽ phải đối mặt với bệnh tật.
Don't waste your time, nothing to see here.	Đừng lãng phí thời gian của bạn, không có gì để xem ở đây.
Making the choice to leave is not as simple as people think.	Đưa ra lựa chọn ra đi không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
The case is here for appeal.	Vụ án đang ở đây để kháng cáo.
But that's what happens.	Nhưng đó là những gì xảy ra.
But in reality, not life and alcohol are so simple.	Nhưng trên thực tế, không phải cuộc sống và rượu cũng đơn giản như vậy.
However, it is better than nothing.	Tuy nhiên, nó còn tốt hơn là không có gì.
This one is bigger.	Cái này lớn hơn.
The sight made the corner of her mouth curl up.	Cảnh tượng đó làm khóe miệng cô nhếch lên.
He says you can go home.	Anh ấy nói bạn có thể về nhà.
The sound is very clean.	Âm thanh rất sạch.
Currently, it takes three to five years.	Hiện tại, nó phải mất từ ​​ba đến năm năm.
And it worked perfectly.	Và nó đã hoạt động hoàn hảo.
It's too sad.	Thật là quá buồn.
I shot him in the head.	Tôi đã bắn một phát đạn vào đầu anh ta.
That's a credit to you.	Đó là một tín dụng cho bạn.
The car is for sale as is.	Xe được bán như hiện tại.
I know it did for me.	Tôi biết nó đã làm cho tôi.
Not that it makes much of a difference.	Không phải là nó tạo ra nhiều khác biệt.
No one else can know.	Không ai khác có thể biết.
Thank you, he said.	Cảm ơn bạn, anh ấy nói.
Solid space is one of the experiences of space.	Không gian đặc là một trong những trải nghiệm của không gian.
Slowly they gave way.	Từ từ họ đã nhường bước.
Depends on how you count it.	Phụ thuộc vào cách bạn đếm nó.
I cannot see him.	Tôi không thể nhìn thấy anh ta.
He looked up.	Anh ấy nhìn lên.
Get rid of the stress, and the suffering will pass.	Loại bỏ căng thẳng, và đau khổ sẽ qua đi.
Each patient has different needs.	Mỗi bệnh nhân có nhu cầu khác nhau.
They won't get their turn in time.	Họ sẽ không đến lượt kịp thời.
Then he approached her.	Sau đó, anh ta tiến tới phía cô.
We stand up for each other.	Chúng tôi đứng lên vì nhau.
If the pass goes off target, jump behind the ball.	Nếu đường chuyền đi chệch mục tiêu, hãy nhảy ra sau bóng.
He still cannot walk on his own.	Anh vẫn không thể tự mình đi lại được.
You will be a number.	Bạn sẽ là một con số.
If it's closed it's either small or badly laid out.	Nếu nó đóng lại là nó nhỏ hoặc được bố trí xấu.
Finally it happened.	Cuối cùng nó đã xảy ra.
He certainly is.	Anh ấy chắc chắn là như vậy.
Clothes seem to be a need but often a want, he said.	Anh nói, quần áo dường như là một nhu cầu nhưng thường là một mong muốn.
They don't work together.	Chúng không làm việc cùng nhau.
This species is known to live in small family groups.	Loài này được biết là sống trong các nhóm gia đình nhỏ.
But she never wrote again.	Nhưng cô ấy không bao giờ viết nữa.
But he can really get to you.	Nhưng anh ấy thực sự có thể đến được với bạn.
We stop and form a circle.	Chúng tôi dừng lại và tạo thành vòng tròn.
Now that we know what it is, we have a chance.	Bây giờ chúng tôi biết nó là gì, chúng tôi có một cơ hội.
Ah, you know, split.	A, bạn biết đấy, tách ra.
Find in word seven.	Tìm trong từ bảy.
A black bear like me.	Một con gấu đen như tôi.
If you don't understand something the doctor says, ask questions.	Nếu bạn không hiểu điều gì đó bác sĩ nói, hãy đặt câu hỏi.
In a box.	Trong một chiếc hộp.
He used it again.	Anh ấy đã sử dụng nó một lần nữa.
The most important part of the trip was being brothers.	Phần quan trọng nhất của chuyến đi là trở thành anh em.
I didn't know about it.	Tôi đã không biết về nó.
It's too far to see much.	Nó quá xa để xem nhiều.
Our results are the best based on the methods reported to date.	Kết quả đạt được của chúng tôi là tốt nhất dựa trên các phương pháp được báo cáo cho đến nay.
The error bars represent the standard error of the mean.	Các thanh lỗi thể hiện sai số chuẩn của giá trị trung bình.
This is a late addition.	Đây là một bổ sung muộn.
He took two days off work to review the new deal.	Anh ấy đã nghỉ làm hai ngày để xem xét thỏa thuận mới.
He glanced back quickly.	Anh liếc nhanh ra phía sau.
Rates change depending on the season.	Tỷ giá thay đổi tùy theo mùa.
Don't let this hatred win.	Đừng để sự thù ghét này chiến thắng.
In our study, overtreatment occurred more frequently than treatment.	Trong nghiên cứu của chúng tôi, điều trị quá mức xảy ra thường xuyên hơn điều trị.
Or you can make a great meal.	Hoặc bạn có thể làm một bữa ăn tuyệt vời.
Anything to survive.	Bất cứ điều gì để tồn tại.
You went missing.	Bạn đã mất tích.
There can be a double meaning in these words.	Có thể có một nghĩa kép trong những từ này.
The size gave her comfort.	Kích thước đã mang lại cho cô ấy sự thoải mái.
The building will have a reading room and library.	Tòa nhà sẽ có một phòng đọc và thư viện.
The couple had one child from the marriage.	Cặp đôi đã có một con từ cuộc hôn nhân.
She has to do it.	Cô ấy phải làm điều đó.
I did a stupid thing, you know.	Tôi đã làm một điều ngu ngốc, bạn biết đấy.
But there's no harm in pointing it out.	Nhưng không có hại gì khi chỉ ra nó.
That, it may or may not be achieved.	Điều đó, nó có thể cũng có thể không đạt được.
Its form suggests a man.	Hình thức của nó gợi ý một người đàn ông.
He felt it in his bones and in his blood.	Anh cảm nhận được điều đó trong xương và trong máu của mình.
All details.	Tất cả các chi tiết.
The key is outside and ready.	Chìa khóa đã ở bên ngoài và đã sẵn sàng.
Anyway, it's a good starting point.	Dù sao thì đó cũng là một điểm khởi đầu tốt.
The problem is that they are nothing.	Vấn đề là chúng chẳng là gì cả.
But they mean nothing to each other.	Nhưng họ không có ý nghĩa gì với nhau.
At his movement, her eyes opened.	Trước chuyển động của anh, mắt cô mở ra.
Six soldiers fled.	Sáu người lính bỏ chạy.
Art kills itself.	Nghệ thuật sẽ tự giết chết chính nó.
This has a few causes.	Cái này có một vài nguyên nhân.
In fact, we don't know what's around the corner.	Trong thực tế, chúng tôi không biết những gì xung quanh góc.
I cannot stop it.	Tôi không thể ngăn nó lại.
He was human, he used bad judgment, and he accepted the consequences.	Anh ấy là con người, anh ấy đã sử dụng phán đoán tồi, và anh ấy chấp nhận hậu quả.
It is the past.	Nó là quá khứ.
Try to walk every day.	Cố gắng đi bộ hàng ngày.
He didn't look at me.	Anh ấy không nhìn tôi.
It was something they could get through together.	Đó là thứ mà họ có thể vượt qua cùng nhau.
It's a state job, you see.	Đó là một công việc nhà nước, bạn thấy đấy.
What these kids have to go through is terrible.	Những gì những đứa trẻ này phải trải qua thật khủng khiếp.
However this is anything but the truth.	Tuy nhiên đây là bất cứ điều gì ngoài sự thật.
Contribute to study design, data analysis and interpretation.	Đóng góp vào việc thiết kế nghiên cứu, phân tích và giải thích dữ liệu.
Can't be true.	Không thể là sự thật.
They studied it carefully.	Họ đã nghiên cứu nó một cách cẩn thận.
Let your tools run while they do it.	Để các công cụ của bạn chạy trong khi chúng làm việc đó.
We will help you as much as you help us.	Chúng tôi sẽ giúp bạn nhiều như bạn giúp chúng tôi.
And not without reason.	Và không phải không có lý do.
No women have previously served in this posting.	Không có phụ nữ nào trước đây đã phục vụ trong bài đăng này.
Their noise may have covered someone on the run.	Tiếng ồn của họ có thể đã bao phủ một người nào đó đang chạy trốn.
I'll find you some clothes.	Tôi sẽ tìm cho bạn một số quần áo.
Everyone is listening to everyone else.	Mọi người đang lắng nghe mọi người khác.
She seemed to remember something about her hometown.	Cô như nhớ về cố hương một điều gì đó.
This means it won't take up a lot of energy.	Điều này có nghĩa là nó sẽ không tốn nhiều năng lượng.
No time to sleep.	Không có thời gian để ngủ.
Two aspects of our results support the second account.	Hai khía cạnh của kết quả của chúng tôi hỗ trợ tài khoản thứ hai.
Only one customer entered the store on the first day.	Chỉ có một khách hàng vào cửa hàng vào ngày đầu tiên.
Her smile grew.	Nụ cười của cô ấy lớn dần lên.
Then he turned and sat down again.	Sau đó anh quay lại và ngồi xuống một lần nữa.
The daily lives of middle-class children therefore remain a mystery.	Cuộc sống hàng ngày của những đứa trẻ thuộc tầng lớp trung lưu do đó vẫn còn là ẩn số.
If you can't find anything, come back here at this time tomorrow.	Nếu bạn không tìm thấy gì, hãy quay lại đây vào giờ này ngày mai.
The difference is information.	Sự khác biệt là thông tin.
Still happy to be out on the ice.	Vẫn rất vui khi được ra sân trên băng.
Everyone is related to everyone.	Mọi người đều liên quan đến mọi người.
Dreams, dreams.	Những giấc mơ, giấc mơ.
For my daughter, it changed her entire world.	Đối với con gái tôi, nó đã thay đổi toàn bộ thế giới của nó.
The day is very important.	Ngày rất quan trọng.
The woman smiled at him.	Người phụ nữ mỉm cười với anh.
That is nothing else.	Đó là không có gì khác.
So it's not really a great place to live.	Vì vậy, nó không thực sự là một nơi tuyệt vời để sống.
She never asked to see me.	Cô ấy không bao giờ yêu cầu gặp tôi.
I'll let you ask me three questions.	Tôi sẽ để bạn hỏi tôi ba câu hỏi.
Most of it is great.	Hầu hết nó là tuyệt vời.
And it continued.	Và nó đã tiếp tục.
He wanted to run, but he couldn't run.	Anh muốn chạy, nhưng anh không thể chạy.
It's definitely not going anywhere.	Nó chắc chắn sẽ không đi đâu cả.
You find the best in others.	Bạn tìm thấy điều tốt nhất ở những người khác.
I have no purpose.	Tôi không có mục đích.
Anything you need!.	Bất cứ thứ gì bạn cần!.
And her mother.	Và mẹ của cô ấy.
And no one is watching.	Và không ai đang nhìn.
I heard that there.	Tôi đã nghe thấy điều đó ở đó.
Besides that, on a final note.	Bên cạnh đó, trên một lưu ý cuối cùng.
I can see the points.	Tôi có thể thấy các điểm.
However, there are some complications.	Tuy nhiên, có một số biến chứng.
Then your audience decides what to expect.	Sau đó, khán giả của bạn quyết định điều gì sẽ xảy ra.
A total of six plants will be studied.	Tổng cộng có sáu loại cây sẽ được nghiên cứu.
That's why we dress you stupid.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ăn mặc bạn ngu ngốc.
A lot of days are tough.	Rất nhiều ngày là khó khăn.
Your life should have more meaning than this.	Cuộc sống của bạn nên có ý nghĩa hơn thế này.
But there are many companies working in the field of computer vision.	Nhưng có rất nhiều công ty làm việc trong lĩnh vực thị giác máy tính.
Your future.	Tương lai của bạn.
We can discuss any of these.	Chúng ta có thể thảo luận về bất kỳ điều gì trong số này.
I want a reason to hurt him.	Tôi muốn có một lý do để làm tổn thương anh ấy.
Third, he has no concept of what defense means.	Thứ ba, anh ta không có khái niệm quốc phòng nghĩa là gì.
And not parting until one o'clock in the morning.	Và không chia tay cho đến một giờ sáng.
So please let me know.	Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết.
And a little bit different.	Và hơi khác một chút.
This person will take us up there with the others.	Người này sẽ đưa chúng ta lên đó cùng với những người khác.
For a short time after this incident.	Trong một thời gian ngắn sau sự cố này.
You smell it.	Bạn ngửi thấy nó.
The next morning we parted.	Sáng hôm sau chúng tôi chia tay nhau.
We will have to make a decision on our second guide.	Chúng tôi sẽ phải đưa ra quyết định về hướng dẫn thứ hai của chúng tôi.
They feel strange.	Họ cảm thấy kỳ lạ.
I check the injured leg ,.	Tôi kiểm tra chân bị thương ,.
Find me a better one.	Tìm cho tôi một cái tốt hơn.
I thought a lot during those four days.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong bốn ngày đó.
You are my first.	Bạn là người đầu tiên của tôi.
There are side effects from this drug.	Có những tác dụng phụ từ thuốc này.
We need to go now.	Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ.
What they lost like.	Những gì họ mất như thế nào.
Different path.	Con đường khác.
Take your time.	Hãy từ từ.
Then there is the waiting time.	Sau đó là thời gian chờ đợi.
Love it as fast as you can.	Yêu thích nó nhanh nhất có thể.
Make sure you know how much sleep you need to function properly.	Đảm bảo rằng bạn biết mình cần ngủ bao nhiêu để hoạt động bình thường.
You will serve me.	Bạn sẽ phục vụ tôi.
It seemed, in a way, easy.	Nó dường như, theo một cách nào đó, dễ dàng.
He turned to me and smiled.	Anh ấy quay sang tôi và mỉm cười.
We passed her house.	Chúng tôi đi ngang qua nhà cô ấy.
I asked for one but they don't exist.	Tôi đã xin một cái nhưng chúng không tồn tại.
Really, really great.	Thực sự, thực sự tuyệt vời.
She was confused, but only slightly injured.	Cô ấy bối rối, nhưng chỉ bị thương nhẹ.
I will never forget you and your family.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn và gia đình của bạn.
Not that he wanted to lose.	Không phải anh muốn thua.
Representative images of three different experiments are shown.	Hình ảnh đại diện của ba thí nghiệm khác nhau được hiển thị.
The site has been taken down since then.	Trang web đã bị gỡ xuống kể từ đó.
You wanted me from the first time in my apartment.	Bạn đã muốn tôi ngay từ lần đầu tiên trong căn hộ của tôi.
Experience in caring for cancer patients at home.	Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà.
The only way to not lose is not to play.	Cách duy nhất để không thua là không chơi.
He leaned in.	Anh ngả người vào trong.
Seeing them do something together is simply amazing to my heart.	Nhìn thấy họ cùng nhau làm một điều gì đó mà trái tim tôi chỉ đơn giản là tuyệt vời.
We have some more home games.	Chúng tôi có thêm một số trò chơi trên sân nhà.
But that still doesn't answer the question.	Nhưng điều đó vẫn không trả lời câu hỏi.
That's right.	Đúng rồi.
I have never had that experience.	Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đó.
I am very happy for your success.	Tôi rất vui vì thành công của bạn.
I want everyone to try it.	Tôi muốn mọi người dùng thử.
Honestly, they barely stop.	Thành thật mà nói, họ hầu như không dừng lại.
This means anything.	Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì.
It is very simple to cook.	Nó rất đơn giản để nấu ăn.
Meet the audience.	Gặp gỡ khán giả.
It doesn't need to be open while the user is just reading.	Nó không cần phải mở trong khi người dùng chỉ đang đọc.
A day later, the judge agreed to the request.	Một ngày sau, thẩm phán đồng ý yêu cầu.
It makes you stronger and you learn from it.	Nó làm cho bạn mạnh mẽ hơn và bạn học hỏi từ nó.
That doesn't mean others will.	Điều đó không có nghĩa là những người khác sẽ làm như vậy.
It's not necessarily the most detailed book in the world.	Nó không nhất thiết phải là cuốn sách chi tiết nhất trên thế giới.
The poor quality of the product doesn't make a difference.	Chất lượng kém của sản phẩm không tạo ra sự khác biệt.
The boy made her love it.	Chàng trai đã làm cô ấy thích nó.
It can break down your body.	Nó có thể phá vỡ cơ thể của bạn.
Because move is not just a simple word you hear.	Bởi vì di chuyển không chỉ là một từ đơn giản mà bạn nghe thấy.
Thank you so much for a perfect day.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho một ngày hoàn hảo.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
It is not necessary.	Đó là điều không cần thiết.
Service is really good.	Dịch vụ thực sự tốt.
So we stop fighting.	Vì vậy, chúng ta ngừng chiến đấu.
However this must be confirmed in later work.	Tuy nhiên điều này phải được xác nhận trong công việc sau này.
Nothing seems to sound right or fluent.	Dường như không có gì âm thanh đúng hoặc trôi chảy.
As devices become smaller and smaller, these problems become much more serious.	Khi các thiết bị ngày càng trở nên nhỏ hơn, những vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.
I didn't trust you.	Tôi đã không tin tưởng bạn.
There is nothing in his world to suggest them to him.	Không có gì trong thế giới của anh ấy để gợi ý chúng cho anh ấy.
She loves making this face.	Cô ấy thích làm khuôn mặt này.
This is not to say that we should not be prepared.	Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên chuẩn bị.
One way is obvious.	Một cách là hiển nhiên.
I never hit him.	Tôi không bao giờ đánh anh ta.
Without a doubt, I believe they are ahead of us.	Không nghi ngờ gì nữa, tôi tin rằng họ đang đi trước chúng ta.
At least not for some of them.	Ít nhất thì không dành cho một số người trong số họ.
Sure, looking at an example like this is easy.	Chắc chắn, nhìn vào một ví dụ như thế này là dễ dàng.
Then one for us.	Sau đó, một cho chúng tôi.
It doesn't like them.	Nó không thích chúng.
Subjects providing informed written consent.	Các đối tượng cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
This is not the case, however.	Đây không phải là trường hợp, tuy nhiên.
I was very worried about this.	Tôi đã rất lo lắng về vấn đề này.
Stay away from people you don't know.	Tránh xa những người mà bạn không biết.
The higher the score, the better.	Điểm cao thì càng tốt.
Their last place.	Chỗ đứng cuối cùng của họ.
Instead, it has only just begun.	Thay vào đó, nó chỉ mới bắt đầu.
She had met him only twice.	Cô đã gặp anh chỉ hai lần.
She really understood.	Cô ấy thực sự đã hiểu.
I guess we're the same age, except maybe you look better.	Tôi đoán chúng tôi bằng tuổi nhau, ngoại trừ có thể bạn trông đẹp hơn.
In such cases, an accurate diagnosis is often difficult.	Trong những trường hợp như vậy, việc chẩn đoán chính xác thường rất khó khăn.
The idea is not to change the woman.	Ý tưởng không phải là để thay đổi người phụ nữ.
Might as well just say it.	Cũng có thể chỉ cần nói nó.
But he never lost a ship.	Nhưng anh ta chưa bao giờ bị mất một con tàu nào.
When you have no hit points, you die.	Khi bạn không có điểm đánh, bạn sẽ chết.
Many of our friends were not so lucky.	Nhiều người bạn của chúng tôi đã không may mắn như vậy.
Grow as a player.	Phát triển với tư cách là một người chơi.
Their team song.	Bài hát đội của họ.
They need care.	Họ cần được chăm sóc.
We want our software to work, not to fail.	Chúng tôi muốn phần mềm của chúng tôi hoạt động, không bị lỗi.
There's too much to worry about.	Còn quá nhiều thứ phải lo.
It is a big deal.	Nó là một giao dịch lớn.
I think it will only take a few days.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ mất một vài ngày.
I will tell you the story.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện.
We will update when we do.	Chúng tôi sẽ cập nhật khi chúng tôi thực hiện.
I don't understand why it does that.	Tôi không hiểu tại sao nó lại làm như vậy.
Need something to work with.	Cần một cái gì đó để làm việc với.
Give people space to think for themselves.	Cho mọi người không gian để suy nghĩ cho chính mình.
And the list is working fine now.	Và danh sách hiện đang hoạt động tốt.
Construction of the hotel is expected to begin this year.	Việc xây dựng khách sạn dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong năm nay.
This is where things start to get weird.	Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
It has nothing to do with you.	Nó không liên quan gì đến bạn.
The fewer people the better.	Càng ít người càng tốt.
Perhaps there was a store somewhere.	Có lẽ đã có một cửa hàng ở đâu đó.
I release spot for fun on a regular basis.	Tôi phát hành tại chỗ cho vui một cách thường xuyên.
I don't need to see it again.	Tôi không cần phải nhìn thấy nó một lần nữa.
And they have good reason.	Và họ có lý do chính đáng.
Yes, they are not real.	Vâng, chúng không có thật.
They look extremely dangerous in the wind.	Họ trông cực kỳ nguy hiểm trong gió.
The point of no return has been reached.	Đã đạt đến điểm không thể quay lại.
They can do whatever they want with them.	Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với họ.
It has been locked up for too long.	Nó đã bị nhốt quá lâu.
He could think of no reason to change the course of events.	Anh không thể nghĩ ra lý do gì để thay đổi tiến trình của các sự kiện.
So the first line above is valid.	Vì vậy, dòng đầu tiên ở trên là hợp lệ.
Notice, notice.	Để ý, lưu ý.
And soon people started giving me advice on the features they wanted.	Và ngay sau đó mọi người bắt đầu cho tôi lời khuyên về các tính năng mà họ muốn.
You are a kind man.	Bạn là một người đàn ông tốt bụng.
I'm proud to say we have a powerful weapon right here.	Tôi tự hào nói rằng chúng ta có một vũ khí lợi hại ngay tại đây.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
This third season started off extremely strong, but then something happened.	Mùa giải thứ ba này bắt đầu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau đó một điều gì đó đã xảy ra.
Full review will be released later.	Đánh giá đầy đủ sẽ được phát hành sau.
In fact, that's exactly what it was for me.	Trên thực tế, đó chính xác là vai trò của nó đối với tôi.
Either way, both of our companies got rich.	Dù bằng cách nào thì cả hai công ty của chúng ta đều trở nên giàu có.
This picture is built as usual.	Bức tranh này được xây dựng như bình thường.
Defendant did not do so.	Bị cáo không làm như vậy.
They came for him.	Họ đến vì anh ta.
But we have passed the point of no return.	Nhưng chúng ta đã qua điểm không thể quay lại.
She was here today.	Cô ấy đã ở đây hôm nay.
I have something better to do.	Tôi có một cái gì đó tốt hơn để làm.
I was looking at a map.	Tôi đã nhìn vào một bản đồ.
Video game instructions and box are included.	Các hướng dẫn trò chơi video và hộp được bao gồm.
It takes years to get a good system in place.	Phải mất nhiều năm để có được một hệ thống tốt.
But if we don't really love ourselves, who else can.	Nhưng nếu chúng ta không yêu bản thân mình thực sự thì còn ai làm được.
We will do well to take note.	Chúng tôi sẽ làm tốt để lưu ý.
This is just wrong.	Điều này chỉ là sai.
Three independent tests were performed in each trial.	Ba thử nghiệm độc lập được thực hiện trong mỗi thử nghiệm.
We went there and found them.	Chúng tôi đã đến đó và tìm thấy chúng.
At best, are researching the use of hearts for weekend information.	Tốt nhất, đang nghiên cứu việc sử dụng trái tim để biết thông tin cuối tuần.
We won't need its definition here.	Chúng tôi sẽ không cần định nghĩa của nó ở đây.
No wonder it took him so long.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đã mất nhiều thời gian như vậy.
For science, the brain is still a black box.	Đối với khoa học, bộ não vẫn là một hộp đen.
Then he will do it himself.	Sau đó, anh ấy sẽ tự mình làm.
Seriously, try it.	Nghiêm túc, hãy thử nó.
It cost him his soul, what he did.	Nó khiến anh ấy phải trả giá bằng linh hồn của mình, những gì anh ấy đã làm.
We were really interested in that.	Chúng tôi đã thực sự quan tâm đến điều đó.
Will not sleep.	Sẽ không ngủ.
I like the building, and the location is right.	Tôi thích tòa nhà, và vị trí phù hợp.
There's enough of that.	Có đủ điều đó.
Weekend will feel really good.	Cuối tuần sẽ cảm thấy thực sự tốt.
Tumor weight was assessed.	Trọng lượng khối u đã được đánh giá.
As fast as possible.	Càng nhanh càng tốt.
And the future looks promising.	Và tương lai trông đầy hứa hẹn.
Obviously he didn't get what he wanted.	Rõ ràng là anh ấy đã không đạt được những gì anh ấy muốn.
I agree that education needs some changes.	Tôi đồng ý rằng giáo dục cần một số thay đổi.
Can be busy.	Có thể bận rộn.
Some are men and some are women.	Một số là đàn ông và một số là phụ nữ.
I said there won't be.	Tôi đã nói sẽ không có.
But for me that's the problem.	Nhưng với tôi đó là vấn đề.
The experiment was conducted three times, and representative results were present.	Thí nghiệm đã được tiến hành ba lần, và các kết quả đại diện đều có mặt.
Keep your house clean.	Giữ cho ngôi nhà của bạn sạch sẽ.
It is sweet and smooth.	Nó ngọt ngào và mịn màng.
All is in the dark.	Tất cả đều chìm trong bóng tối.
By the time they were created, they were related.	Vào thời điểm chúng được tạo ra, chúng có liên quan.
Just the circumstances of what happened after that.	Chỉ là hoàn cảnh của những gì đã xảy ra sau đó.
This works but it's not my dream solution.	Điều này hoạt động nhưng nó không phải là giải pháp mơ ước của tôi.
Remember this path.	Hãy ghi nhớ con đường này.
The baby started crying again.	Đứa bé lại bắt đầu khóc.
It seems natural to follow.	Nó dường như tự nhiên sẽ theo sau.
I have decided this is my mission in life.	Tôi đã quyết định đây là nhiệm vụ của tôi trong cuộc sống.
But it's not over yet.	Nhưng nó vẫn chưa kết thúc.
Therefore, they have important functions in growth and development.	Do đó, chúng có các chức năng quan trọng trong tăng trưởng và phát triển.
Tell me your deep and special promise.	Hãy nói cho tôi lời hứa sâu sắc và đặc biệt của bạn.
Remember that there are some jobs you can do yourself.	Hãy nhớ rằng có một số công việc bạn có thể tự làm.
It's like a debate.	Nó giống như một cuộc tranh luận.
It was a big decision.	Đó là một quyết định lớn.
We have a new friend.	Chúng tôi đã có một người bạn mới.
The treatment will take about 20 minutes.	Quá trình điều trị sẽ mất khoảng 20 phút.
They will go to their death.	Họ sẽ đi đến chỗ chết.
But this road is the only footpath to the base.	Nhưng con đường này là lối đi bộ duy nhất đến căn cứ.
But it's still a lot better than this.	Nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với điều này.
Pain from pain is an easy idea.	Đau vì đau là một điều tưởng dễ dàng.
Even our bodies have their limits.	Ngay cả cơ thể của chúng ta cũng có giới hạn của chúng.
Working on a second job.	Đang làm công việc thứ hai.
This is another area where we have to use real data.	Đây là một lĩnh vực khác mà chúng ta phải sử dụng dữ liệu thực.
Soon he took the first orders for his car.	Ngay sau đó anh ấy đã nhận những đơn đặt hàng đầu tiên trên chiếc xe của mình.
He started over where no one knew his name.	Anh ấy đã bắt đầu lại nơi không ai biết tên anh ấy.
It's hard to write.	Thật khó để viết.
Try to hold her when he doesn't want her.	Cố gắng giữ lấy cô khi anh không mong muốn có được cô.
Get started and take it one step further.	Bắt đầu thực hiện và tiến thêm một bước nữa.
Learned a lot.	Đã học hỏi được rất nhiều.
She doesn't come anymore.	Cô ấy không đến nữa.
It's an error if this is empty.	Đó là một lỗi nếu cái này trống.
Among them are the right to a healthy life and environment.	Trong số đó có quyền được sống và môi trường trong lành.
The power of the return lies beyond me.	Quyền lực về sự trở lại nằm ngoài tôi.
Obviously a mobile internet connection is required.	Rõ ràng là phải có kết nối internet di động.
As if they had just fallen.	Như thể họ vừa bị ngã.
Do not take this as proof for any other purpose.	Không coi đây là bằng chứng cho bất kỳ mục đích nào khác.
I have a reason.	Tôi có lý do.
Clean them.	Làm sạch chúng.
I still do this.	Tôi vẫn làm điều này.
This was the room she had spent most of her life in.	Đây là căn phòng mà cô đã dành phần lớn cuộc đời mình.
I started thinking about my whole life.	Tôi bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ cuộc sống của mình.
It was part of his spirit and soul.	Đó là một phần tinh thần và linh hồn của anh ấy.
I decided not to ask him how he was going through the war.	Tôi quyết định không hỏi anh ấy rằng anh ấy đã trải qua cuộc chiến như thế nào.
However, in reality, this is not the case.	Tuy nhiên, trên thực tế, điều này không phải như vậy.
I will keep your words in mind.	Tôi sẽ ghi nhớ lời nói của bạn.
She was not aware of the song until that point.	Cô đã không nhận thức được bài hát cho đến thời điểm đó.
Maybe they don't have sex often.	Có thể họ không quan hệ thường xuyên.
I wrote it many years ago.	Tôi đã viết nó cách đây nhiều năm.
The number of mobile device users has increased significantly.	Số lượng người dùng thiết bị di động đã tăng lên đáng kể.
She told me you are a poor man.	Cô ấy nói với tôi bạn là một người đàn ông nghèo.
But, of course, they lost.	Nhưng, tất nhiên, họ đã thua.
There's been enough news for this week.	Đã có đủ tin tức trong tuần này.
Let's look at two brief examples.	Hãy xem xét hai ví dụ ngắn gọn.
At first, she was afraid.	Lúc đầu, cô ấy đã sợ.
And often significantly higher than its normal set temperature.	Và thường cao hơn đáng kể so với nhiệt độ cài đặt thông thường của nó.
My family is very sad.	Gia đình tôi buồn lắm.
Prepare manuscripts and design experiments.	Chuẩn bị bản thảo và thiết kế các thí nghiệm.
Her mother accepted her back.	Mẹ cô đã chấp nhận cô trở lại.
There are some things that never change.	Có một số thứ không bao giờ thay đổi.
There is truth.	Có sự thật.
The past was never good.	Quá khứ không bao giờ tốt đẹp.
I recognized it immediately.	Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
He saved his own life.	Anh ấy đã tự cứu lấy mạng sống của mình.
No need to make perfection the enemy of good just some movement.	Không cần phải biến sự hoàn hảo trở thành kẻ thù của điều tốt chỉ cần một số chuyển động.
More and more factors increase the number of design tests.	Ngày càng có nhiều yếu tố làm tăng số lượng các thử nghiệm thiết kế.
Call our office today.	Gọi cho văn phòng của chúng tôi ngay hôm nay.
The enemy feels close, but he cannot see or hear them.	Kẻ thù cảm thấy gần gũi, nhưng anh ta không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng.
That's probably the hard part.	Đó có lẽ là phần khó.
For such a damn old band, they killed it.	Đối với một ban nhạc cũ chết tiệt như vậy, họ đã giết nó.
Then it's up to you.	Sau đó, tùy thuộc vào bạn.
This comes at a cost.	Điều này phải trả giá.
Lots and lots of them.	Rất nhiều và rất nhiều trong số họ.
Does anyone know any easy proof or reference for it.	Có ai biết bất kỳ bằng chứng dễ dàng hoặc tham khảo cho nó.
You did a great job, you surprised me.	Bạn đã làm rất tốt, bạn đã làm tôi ngạc nhiên.
Power balance.	Sự cân bằng quyền lực.
They run towards second third fourth chance.	Họ chạy về phía cơ hội thứ hai thứ ba thứ tư.
She told me to give you time.	Cô ấy nói với tôi để cho bạn thời gian.
We won't get much.	Chúng tôi sẽ không thu được nhiều.
We want you to embrace it.	Chúng tôi muốn bạn nắm lấy nó.
He cut them down.	Anh ấy đã đốn hạ chúng.
The nervous system is relatively simple.	Hệ thần kinh tương đối đơn giản.
Save time for yourself.	Tiết kiệm thời gian cho chính mình.
Husband burned to death, somewhere.	Chồng chết cháy, ở đâu đó.
I know her very well.	Tôi biết cô ấy rất tốt.
This is a quality work.	Đây là một tác phẩm chất lượng.
I still don't use it often.	Tôi vẫn không sử dụng nó thường xuyên.
It's on my left arm.	Nó ở trên cánh tay trái của tôi.
Then we see what we have.	Sau đó, chúng tôi thấy những gì chúng tôi có.
So here it is.	Vì vậy, đây là nó.
You can barely see.	Bạn hầu như không thể nhìn thấy.
Raised in my house.	Lớn lên trong nhà của tôi.
That's what she said.	Đó là những gì cô ấy nói.
I want to say no.	Tôi muốn nói là không.
Because they are not afraid.	Bởi vì họ không sợ.
It's not supposed to do that.	Nó không được cho là để làm điều đó.
We have an hour and a half to eat.	Chúng ta có một tiếng rưỡi để ăn.
I am very worried about this.	Tôi rất lo lắng về điều này.
They never came to anything.	Họ không bao giờ đến bất cứ điều gì.
So we ended up doing whatever there was that they needed.	Vì vậy, chúng tôi đã kết thúc bằng cách làm bất cứ điều gì ở đó mà họ cần.
A sweet, soft and wonderful beer that everyone should try once.	Một loại bia ngọt, mềm và tuyệt vời, mà ai cũng nên thử một lần.
I definitely appreciate that.	Tôi chắc chắn đánh giá cao điều đó.
I measure both.	Tôi đo lường cả hai.
I am very satisfied with my purchase.	Tôi rất hài lòng với mua hàng của tôi.
So that's it.	Vì vậy, đó là điều đó.
None of these techniques worked.	Không có kỹ thuật nào trong số này hiệu quả.
She didn't have much of a choice.	Cô không có nhiều sự lựa chọn.
And very little money will change hands.	Và rất ít tiền sẽ đổi chủ.
It has its own identity.	Nó có bản sắc riêng của nó.
The selection is based on two steps.	Việc lựa chọn dựa trên hai bước.
I remember looking up my dad's answers.	Tôi nhớ đã tìm kiếm câu trả lời của bố tôi.
However, they are often directly affected when something changes.	Tuy nhiên, họ thường bị ảnh hưởng trực tiếp khi có điều gì đó thay đổi.
That's just what happened.	Đó chỉ là những gì đã xảy ra.
This is an active place, so be kind.	Đây là một nơi tích cực, vì vậy hãy tử tế.
I called back.	Tôi đã gọi lại.
I shook my head "no"	Tôi lắc đầu "không"
Such systems typically provide voice and data services.	Các hệ thống như vậy thường cung cấp các dịch vụ thoại và dữ liệu.
You are gold.	Bạn là vàng.
That is not good.	Điều đó không tốt.
I do everything for me.	Tôi làm mọi thứ cho tôi.
Call me within five days.	Gọi cho tôi trong vòng năm ngày.
I know everyone.	Tôi biết tất cả mọi người.
Circumstances made it possible for me to start this summer.	Hoàn cảnh khiến tôi có thể bắt đầu vào mùa hè này.
We don't talk much.	Chúng ta không nói nhiều.
Women tend to have a much better general perception of this than men.	Phụ nữ có xu hướng có nhận thức chung về điều này tốt hơn nhiều so với nam giới.
Free trade can be great if you have smart people.	Thương mại tự do có thể trở nên tuyệt vời nếu bạn có những người thông minh.
They can explain your options.	Họ có thể giải thích các lựa chọn của bạn.
There were others, less visible, who made this book possible.	Có những người khác, ít được nhìn thấy hơn, đã làm cho cuốn sách này trở nên khả thi.
Our actions create change.	Hành động của chúng tôi tạo ra sự thay đổi.
People really should calm down and take it easy.	Mọi người thực sự nên bình tĩnh và từ tốn.
But they don't have time to rest.	Nhưng họ không có thời gian để nghỉ ngơi.
It was easy to laugh, now the danger is over.	Thật dễ dàng để cười, bây giờ nguy hiểm đã qua.
Or someone might draw the wrong conclusion from the data as true.	Hoặc ai đó có thể rút ra kết luận sai từ dữ liệu là đúng.
This will help with further research.	Điều này sẽ giúp nghiên cứu sâu hơn.
Done now.	Xong ngay bây giờ.
But he is the best for me.	Nhưng anh ấy là người tốt nhất đối với tôi.
Sometimes there's only one track.	Đôi khi chỉ có một bản nhạc duy nhất.
But then they saw the river through the trees.	Nhưng rồi họ nhìn thấy dòng sông xuyên qua những tán cây.
He's the best of them all, in a way.	Anh ấy là người giỏi nhất trong số họ, theo một cách nào đó.
Our apartment building is like a family.	Tòa nhà chung cư của chúng tôi giống như một gia đình.
He thinks it's his dream come true.	Anh ấy nghĩ rằng đó là giấc mơ của anh ấy trở thành sự thật.
She is truly living her dream.	Cô ấy thực sự đang sống trong giấc mơ của mình.
You won't have to pay to get me into college.	Bạn sẽ không phải trả tiền để đưa tôi vào đại học.
So it's my turn to ask a question.	Vì vậy, đến lượt tôi đặt một câu hỏi.
That's the idea.	Đó là ý tưởng.
Rose looked up and looked straight at her.	Rose nhìn lên và nhìn thẳng vào cô ấy.
Design and conduct experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
All other rules of the game remain the same.	Tất cả các quy tắc khác của trò chơi vẫn được giữ nguyên.
They lose hope for a positive future.	Họ mất hy vọng về một tương lai tích cực.
This is not part of me.	Đây không phải là một phần của tôi.
The song she wrote once.	Bài hát cô ấy đã viết một lần.
In other words, there is still a lot of room for improvement.	Nói cách khác, vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện.
But help me change and save it.	Nhưng hãy giúp tôi thay đổi và cứu nó.
They were very smart in that.	Họ đã rất thông minh trong việc đó.
They were not ready.	Họ đã không sẵn sàng.
Then he took her in his arms and looked around.	Sau đó anh bế cô vào lòng và nhìn xung quanh.
While we are here.	Trong khi chúng tôi ở đây.
It certainly doesn't hurt.	Nó chắc chắn không đau.
Cry like a baby.	Khóc như một đứa trẻ thơ.
It's time to start taking the right actions.	Đã đến lúc bắt đầu thực hiện những hành động đúng đắn.
This is not just a race where every vote counts.	Đây không chỉ là một cuộc đua mà mọi phiếu bầu sẽ được tính.
Size and weight are an issue.	Kích thước và trọng lượng là một vấn đề.
Other research has treated family members other than the affected individual.	Nghiên cứu khác đã điều trị cho các thành viên trong gia đình ngoài cá nhân bị ảnh hưởng.
I shook his hand and told him the movie was excellent.	Tôi bắt tay anh ấy và nói với anh ấy rằng bộ phim rất xuất sắc.
Do everything in the book even if it's not required.	Làm mọi vấn đề trong sách ngay cả khi điều đó không được yêu cầu.
But, never give up hope.	Nhưng, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
They understand me like no one else.	Họ hiểu tôi như không ai khác.
Indeed he is.	Quả thực là anh ấy.
She lives above her shop.	Cô ấy sống bên trên cửa hàng của mình.
It goes on repeating forever.	Nó cứ lặp đi lặp lại mãi mãi.
She caught me.	Cô ấy đã bắt được tôi.
I know that some are.	Tôi biết rằng một số là.
The soldiers laughed.	Những người lính cười.
And it doesn't stop.	Và nó không dừng lại.
For years she kept us going.	Trong nhiều năm, cô ấy đã giữ chúng tôi đi.
I don't know where else to look for help.	Tôi không biết nơi nào khác để tìm sự giúp đỡ.
The station building is at the bottom.	Tòa nhà ga nằm ở phía dưới.
And she said yes.	Và cô ấy nói có.
No, that is not possible.	Không, điều đó là không thể.
He just sat there, unable to move.	Anh chỉ ngồi đó, không thể cử động.
Then go outside to the side of the house.	Sau đó đi ra ngoài bên hông nhà.
Perfect product for me.	Sản phẩm hoàn hảo cho tôi.
He moves among people, but separates from them.	Anh ta di chuyển giữa mọi người, nhưng tách biệt với họ.
It doesn't have to happen.	Nó không cần phải xảy ra.
Another died of shock after witnessing her house destroyed.	Một người khác chết vì sốc sau khi chứng kiến ​​ngôi nhà của cô bị phá hủy.
You just say that war is bad.	Bạn chỉ nói rằng chiến tranh là tồi tệ.
His voice is soft.	Giọng anh nhẹ nhàng.
A special court was created for that purpose.	Một tòa án đặc biệt đã được tạo ra cho mục đích đó.
We don't need to prove ourselves.	Chúng tôi không cần phải chứng minh bản thân.
The truth is clear.	Sự thật là rõ ràng.
Here it doesn't work.	Ở đây nó không hoạt động.
That was the last time he was seen.	Đó là lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy.
This topic has ended.	Chủ đề này đã kết thúc.
And he can't go back.	Và anh không thể quay trở lại.
Court if it appears.	Tòa án nếu nó xuất hiện.
I don't know how to handle this.	Tôi không biết làm thế nào để xử lý việc này.
She will be there.	Cô ấy sẽ ở đó.
In the end, they wanted brown.	Cuối cùng, họ muốn màu nâu.
I cannot get it to work.	Tôi không thể có được nó để làm việc.
General patterns across patients with different condition categories are reported.	Các mô hình chung trên các bệnh nhân với các loại tình trạng khác nhau được báo cáo.
Even so, she sensed it and she began to write.	Mặc dù vậy, cô đã cảm nhận được điều đó và cô bắt đầu viết.
By the time she became an expert, she was more than ready.	Vào thời điểm cô ấy trở thành một chuyên gia, cô ấy đã sẵn sàng hơn cả.
She doesn't know.	Cô ấy không biết.
Oddly enough, she accepted this.	Có vẻ kỳ lạ, cô ấy đã chấp nhận điều này.
That would be a public record.	Đó sẽ là một kỷ lục công khai.
These words are damage control.	Những từ này là kiểm soát thiệt hại.
In the kitchen, it happens.	Trong nhà bếp, điều đó xảy ra.
Everything.	Mọi điều.
They think they've done enough.	Họ nghĩ rằng họ đã làm đủ.
He took my hand and led me into the house.	Anh nắm tay tôi dắt tôi vào nhà.
They like dark places.	Họ thích những nơi tối tăm.
Then build that list.	Sau đó, xây dựng danh sách đó.
I don't want to tell you, but it does.	Tôi không muốn nói với bạn, nhưng nó có.
We love seeing the whole person.	Chúng tôi thích nhìn thấy toàn bộ con người.
Take this blog as an example.	Lấy blog này làm ví dụ.
We hurt each other so that no one else can hurt us.	Chúng tôi làm tổn thương nhau để không ai khác có thể làm tổn thương chúng tôi.
Unless they're not worried about it.	Trừ khi họ không lo lắng về điều đó.
This means you can jump in and out at will.	Điều này có nghĩa là bạn có thể nhảy vào và ra tùy ý.
That makes me feel better.	Điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
This is a great product.	Đây là một sản phẩm tuyệt vời.
But he didn't kill a woman.	Nhưng anh ta không giết một người phụ nữ.
It's hard to imagine the town without him.	Thật khó để tưởng tượng thị trấn không có anh ấy.
Cannot be seen by the crew.	Không thể để phi hành đoàn nhìn thấy.
Sometimes it's not a good thing for that organization.	Đôi khi nó không phải là một điều tốt cho tổ chức đó.
Time has made a lot of changes in her face, removed a lot.	Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều trên khuôn mặt của cô ấy, loại bỏ rất nhiều.
People are getting tired of them.	Mọi người đang cảm thấy mệt mỏi với chúng.
The officers used the long journey to train the men.	Các sĩ quan đã sử dụng hành trình dài để huấn luyện những người đàn ông.
Or it could be something you do alone.	Hoặc nó có thể là một cái gì đó bạn làm một mình.
I am the person with the audience.	Tôi là người với khán giả.
We have a responsibility to each other in this culture, in this society.	Chúng ta có trách nhiệm với nhau trong nền văn hóa này, trong xã hội này.
You can even check its water flow characteristics.	Bạn thậm chí có thể kiểm tra đặc điểm dòng nước của nó.
You are our one link to her.	Bạn là một liên kết của chúng tôi với cô ấy.
He had never met anyone like her.	Anh chưa bao giờ gặp ai giống cô ấy.
You yourself did not ask.	Bản thân bạn đã không hỏi.
With so much cash on hand, anything can happen.	Với việc có quá nhiều tiền mặt trong tay, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
He saw things he shouldn't have seen.	Anh ta đã thấy những thứ mà lẽ ra anh ta không nên thấy.
But inside, you're still scared.	Nhưng bên trong, bạn vẫn sợ hãi.
That's her age.	Đó là độ tuổi của cô ấy.
No one has the right to own another human being.	Không ai có quyền sở hữu một con người khác.
He should go up.	Anh ấy nên đi lên.
Running was out of the question.	Chạy đã ra khỏi câu hỏi.
If you need advice, ask for it.	Nếu bạn cần lời khuyên, hãy yêu cầu nó.
It is just business.	Nó chỉ là kinh doanh.
Both results can be cancerous.	Cả hai kết quả đều có thể gây ung thư.
None of this is true.	Không có điều này là đúng.
You are also gaining weight.	Bạn cũng đang tăng cân.
Let's get you into the ground.	Hãy đưa bạn vào mặt đất.
I wonder if you care to try some.	Tôi tự hỏi nếu bạn quan tâm để thử một số.
Next step up.	Bước tiếp theo lên.
At first, sales were very slow.	Ban đầu doanh số bán hàng rất chậm.
Never had he seen such a dog.	Chưa bao giờ anh ta nhìn thấy một con chó như vậy.
Within a few weeks, she looked ten years older.	Trong vòng vài tuần, cô ấy như già đi cả chục tuổi.
This is a difficult time.	Đây là một thời gian khó khăn.
Spring, is shown.	Mùa xuân, được hiển thị.
For the next two hours, this continued.	Trong hai giờ tiếp theo, điều này tiếp tục.
Ask for the correct procedure.	Yêu cầu đúng thủ tục.
Everything will be fresh.	Mọi thứ sẽ tươi mới.
There are a lot of details you can get wrong.	Có rất nhiều chi tiết bạn có thể hiểu sai.
There is nothing more useful for you to know.	Không có gì hữu ích hơn cho bạn để biết.
For example, they can be fields in any order and work.	Ví dụ, chúng có thể là các trường theo bất kỳ thứ tự nào và hoạt động.
Then you won't have to do this.	Sau đó, bạn sẽ không phải làm điều này.
It is not your company.	Nó không phải là công ty của bạn.
She can't tell us.	Cô ấy không thể nói với chúng tôi.
Spread the word about them.	Truyền bá thông tin về họ.
It is best to keep the eyes wet with natural tears.	Tốt nhất là để mắt ướt bằng nước mắt tự nhiên.
And not because the player wants to play another character.	Và không phải vì người chơi muốn đóng vai một nhân vật khác.
Everyone knows, but no one looks.	Mọi người đều biết, nhưng không ai nhìn.
And the industry continues to grow.	Và ngành công nghiệp tiếp tục phát triển.
He told us that's what we should think.	Anh ấy nói với chúng tôi đó là những gì chúng tôi nên nghĩ.
Preferably upstairs.	Tốt nhất là ở tầng trên.
Everything is too simple.	Mọi thứ quá đơn giản.
He saved your life.	Anh ấy đã cứu mạng bạn.
They had a plan.	Họ đã có một kế hoạch.
Every picture has a story to tell.	Mỗi bức tranh đều có một câu chuyện để kể.
No, you've gone too far.	Không, bạn đã đi quá xa.
But he was wrong.	Nhưng anh ấy đã nhầm.
Now let us get the goods.	Bây giờ hãy để chúng tôi lấy hàng.
Things have really started to improve.	Mọi thứ đã thực sự bắt đầu được cải thiện.
You can check the profile.	Bạn có thể kiểm tra hồ sơ.
They raised their hands.	Họ giơ tay.
It won't be long before the show begins.	Không còn bao lâu nữa trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
I see nothing wrong with doing what you want to do.	Tôi thấy không có gì sai khi làm những gì bạn muốn làm.
And you made a lot of good points.	Và bạn đã làm được rất nhiều điểm tốt.
Being on here.	Đang ở trên đây.
It may be easier than you expect.	Nó có thể dễ dàng hơn bạn mong đợi.
I can't just say it's not mine.	Tôi không thể chỉ nói rằng nó không phải của tôi.
It was a woman.	Đó là một phụ nữ.
I really don't know why.	Tôi thực sự không biết tại sao.
We are proud that he had his moment.	Chúng tôi tự hào về việc anh ấy đã có khoảnh khắc của mình.
He shook my hand and smiled.	Anh ấy bắt tay tôi và mỉm cười.
I guess he wouldn't mind.	Tôi đoán anh ấy sẽ không phiền.
This is really a great picture of how the past came about.	Đây thực sự là một bức tranh tuyệt vời về quá khứ xuất hiện như thế nào.
But they don't take the answer no.	Nhưng họ không nhận câu trả lời là không.
Also, there were cries.	Ngoài ra, đã có những tiếng khóc.
He doesn't know what made him travel.	Anh ta không biết điều gì đã khiến anh ta đi du lịch.
I agree that it will take time.	Tôi đồng ý rằng nó sẽ mất thời gian.
Teachers know best.	Giáo viên biết rõ nhất.
It makes it hard to trust anyone.	Nó khiến bạn khó có thể tin tưởng bất cứ ai.
He was sure she would give in in the end.	Anh ta chắc chắn rằng cuối cùng cô ấy sẽ nhượng bộ.
All agree in saying the same thing.	Tất cả đều đồng ý trong việc nói cùng một điều.
It will do what it is supposed to do.	Nó sẽ làm những gì nó phải làm.
Find out what the hell happened.	Tìm hiểu xem chuyện quái gì đã xảy ra.
I am not among them.	Tôi không nằm trong số đó.
That he would do it.	Rằng anh ấy sẽ làm điều đó.
Never met these days and.	Không bao giờ gặp nhau những ngày này và.
It doesn't move.	Nó không di chuyển.
You have good people.	Bạn có những người tốt.
But in different times I can't use it.	Nhưng trong những thời điểm khác nhau, tôi không thể sử dụng nó.
I don't know her name.	Tôi không biết tên cô ấy.
The last person.	Người cuối cùng.
Member just raised some pretty interesting questions about this bill.	Thành viên vừa nêu một số câu hỏi khá thú vị về dự luật này.
He has hearing you would never believe.	Anh ấy có thính giác mà bạn không bao giờ tin được.
I love listening to political discussions.	Tôi thích lắng nghe các cuộc thảo luận chính trị.
However, we cannot currently rule out two additional cases.	Tuy nhiên, chúng tôi hiện không thể loại trừ hai trường hợp bổ sung.
In my view, it was chasing the wrong audience.	Theo quan điểm của tôi, nó đã theo đuổi sai đối tượng.
More than she had seen in a while.	Nhiều hơn những gì cô ấy đã thấy trong một thời gian.
Learn meaningful survival skills.	Học các kỹ năng sinh tồn có ý nghĩa.
They will start a war.	Họ sẽ bắt đầu một cuộc chiến.
But behavior is action.	Nhưng hành vi là hành động.
Just kind of walk it.	Chỉ cần loại đi bộ nó.
We took over that company,.	Chúng tôi đã tiếp quản công ty đó ,.
Best for kids.	Tốt nhất cho trẻ em.
It's time to act.	Đã đến lúc phải hành động.
Two officers stepped out.	Hai sĩ quan bước ra.
She won't say a word.	Cô ấy sẽ không nói một lời nào.
Or use them for casual style.	Hoặc sử dụng chúng cho phong cách thường ngày.
I'm not just talking about money.	Tôi không chỉ nói về tiền.
Season with ground pepper.	Nêm tiêu xay.
I will go see him.	Tôi sẽ đi gặp anh ấy.
I remember how many times he was injured tonight.	Tôi nhớ anh ấy đã bị thương bao nhiêu lần trong đêm nay.
One reason is certainly their quality.	Một lý do chắc chắn là chất lượng của chúng.
Much of the world does not have such freedom.	Phần lớn thế giới không có tự do như vậy.
Again many states require that they need.	Một lần nữa nhiều tiểu bang yêu cầu rằng họ cần.
As you can tell, we enjoy a challenge.	Như bạn có thể nói, chúng tôi tận hưởng một thử thách.
The length of the bars is indicated in the picture.	Chiều dài của các thanh được chỉ ra trong hình ảnh.
Breakdowns are a normal part of any work activity.	Sự cố là một phần bình thường của bất kỳ hoạt động công việc nào.
Desire makes life interesting.	Ham muốn làm cho cuộc sống trở nên thú vị.
It's not here.	Nó không có ở đây.
We have significantly reduced the workload.	Chúng tôi đã giảm đáng kể khối lượng làm việc.
I'm done with him.	Tôi xong việc với anh ấy.
You can see your breath.	Bạn có thể thấy hơi thở của mình.
Analyzed data and prepared manuscript.	Đã phân tích dữ liệu và chuẩn bị bản thảo.
You eat both.	Bạn ăn cả hai.
The series is free and open to the public.	Bộ truyện miễn phí và mở cửa cho công chúng.
If not, then the next one will.	Nếu không, thì cái tiếp theo sẽ.
I am the husband and father of two young boys.	Tôi là chồng và là cha của hai cậu con trai nhỏ.
This is just the name of the database.	Đây chỉ là tên của cơ sở dữ liệu.
However, he was right about the rain.	Tuy nhiên, anh ấy đã đúng về cơn mưa.
The face of a boy is still with me.	Khuôn mặt của một cậu bé vẫn ở bên tôi.
We worked hard, but barely moved.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng hầu như không di chuyển.
But this is not ideal.	Nhưng điều này không lý tưởng.
I can control it.	Tôi có thể kiểm soát nó.
The process for everything else seems correct.	Quá trình cho mọi thứ khác có vẻ chính xác.
He did not say anything real.	Anh ây đa không noi bât cư điêu gi.
I am writing about it.	Tôi đang viết về nó.
She had a warm and rich laugh.	Cô ấy đã có một tiếng cười ấm áp và phong phú.
Plus sugar, of course.	Tất nhiên là cộng với đường.
It is clear that the relationship between the two companies is beginning to strengthen.	Rõ ràng là mối quan hệ giữa hai công ty đang bắt đầu bền chặt.
These are questions that natural creators ask themselves.	Đây là những câu hỏi mà người sáng tạo tự nhiên tự hỏi mình.
They die when they hit the ground.	Họ chết khi chạm đất.
What you did is correct.	Những gì bạn đã làm là đúng.
Your money, your call.	Tiền của bạn, cuộc gọi của bạn.
One died 4 years ago and the other just this week.	Một người đã chết cách đây 4 năm và người kia chỉ mới tuần này.
They had six hours for this final season.	Họ đã có sáu giờ cho mùa giải cuối cùng này.
The guy had a big smile on his face.	Anh chàng nở một nụ cười rất tươi trên môi.
This section is signed at the bottom.	Phần này được ký ở phía dưới.
I'm sure his dad did a lot of that.	Tôi chắc rằng bố anh ấy đã làm rất nhiều điều đó.
In the end the girls are killed.	Cuối cùng các cô gái bị giết chết.
This needs more explanation.	Điều này cần nhiều lời giải thích hơn.
It comes into being when the thought process is understood.	Nó ra đời khi quá trình suy nghĩ được hiểu.
I go to my room.	Tôi đi về phòng của tôi.
It took me a while to figure it out.	Tôi đã mất một thời gian để tìm ra nó.
I tried to smile at her.	Tôi cố gắng mỉm cười với cô ấy.
I think there's a sense of responsibility added to that.	Tôi nghĩ rằng có một tinh thần trách nhiệm được thêm vào đó.
The characters talk quickly and wear sharp clothes.	Các nhân vật nói chuyện nhanh và mặc quần áo sắc sảo.
And she kept it.	Và cô ấy giữ lấy nó.
I'm sure that's his point.	Tôi chắc chắn rằng đó là quan điểm của anh ấy.
They don't know what bad decision they've made.	Họ không biết họ đã đưa ra một quyết định tồi tệ nào.
Recently my answer has changed.	Gần đây câu trả lời của tôi đã thay đổi.
And you want to keep your life private.	Và bạn muốn giữ kín cuộc sống của mình.
I looked in his pocket.	Tôi đã xem trong túi của anh ấy.
Not here.	Ở đây không có.
We don't have many plans.	Chúng tôi không có nhiều kế hoạch.
They are all adults.	Họ đều là người lớn.
Looks like it's a bug in the service file.	Có vẻ như đó là lỗi trong tệp dịch vụ.
I found this article just now.	Tôi đã tìm thấy bài viết này ngay bây giờ.
That is because.	Đó là bởi vì.
I'll let you figure that out.	Tôi sẽ để bạn tìm ra điều đó.
Houses were destroyed for no reason, simply because they were there.	Những ngôi nhà bị phá hủy không vì lý do gì, chỉ đơn giản là vì chúng đã ở đó.
I haven't been here in years.	Tôi đã không ở đây trong nhiều năm.
Room was very nice and clean.	Phòng rất đẹp và sạch sẽ.
Two examples are provided.	Hai ví dụ được cung cấp.
My father went to the phone box and closed the door.	Cha tôi vào hộp điện thoại và đóng cửa lại.
It will land on our location.	Nó sẽ đáp xuống vị trí của chúng ta.
His store is empty.	Cửa hàng của anh ta trống rỗng.
But it's not easy.	Nhưng nó không dễ dàng.
Only this cannot be true.	Chỉ điều này không thể là sự thật.
Take a break and let her figure it out.	Hãy nghỉ ngơi và để cô ấy tìm ra.
Do not smooth the top.	Không làm nhẵn mặt trên.
Every evening the two of them met to discuss the events of the day.	Mỗi tối hai người họ gặp nhau để thảo luận về các sự kiện trong ngày.
He didn't think he was hit.	Anh ấy không nghĩ mình bị đánh.
Sinister.	Độc ác.
But they exist.	Nhưng chúng tồn tại.
I need to take care of my family.	Tôi cần phải chăm sóc gia đình của tôi.
Things happen in life.	Những điều xảy ra trong cuộc sống.
He didn't give up.	Anh ấy không bỏ cuộc.
I had seen him angry, angry enough, only once before.	Tôi đã từng thấy anh ấy tức giận, tức giận đúng mức, chỉ một lần trước đây.
Then they are not so small.	Sau đó, họ không phải là quá nhỏ.
How did they miss this.	Làm thế nào họ đã bỏ lỡ điều này.
Sure, she can lead me there.	Chắc chắn, cô ấy có thể dẫn tôi đến đó.
Okay, we're fine.	Được rồi, chúng tôi ổn.
I should tell him.	Tôi nên nói với anh ấy.
I don't care what people want to see.	Tôi không quan tâm đến những gì mọi người muốn xem.
She stopped eating again.	Cô lại bỏ ăn.
If you keep this house to stay, you should find them.	Nếu bạn giữ ngôi nhà này ở lại, bạn nên tìm chúng.
The type of music you listen to.	Loại nhạc bạn nghe.
That was a long time ago.	Đó là một thời gian dài trước đây.
No real man could even dream of doing this.	Không một người đàn ông thực sự nào thậm chí có thể mơ ước làm được điều này.
In short, nothing is the answer.	Tóm lại, không có gì là câu trả lời.
Other things we didn't like very much.	Những thứ khác chúng tôi không thích lắm.
They give you places to eat meals.	Họ cung cấp cho bạn nơi để ăn bữa ăn.
A man sought murder to end his marriage.	Một người đàn ông đã tìm đến tội giết người để kết thúc cuộc hôn nhân của mình.
Think like a criminal.	Hãy suy nghĩ như một tên tội phạm.
I had two cards in hand vs.	Tôi đã có hai thẻ trong tay vs.
This is a regular blog post.	Đây là một bài đăng blog thông thường.
No one told me his name.	Không ai nói cho tôi biết tên của anh ấy.
Because you are a good part.	Bởi vì bạn là một phần tốt.
From production to sales to management.	Từ sản xuất đến bán hàng đến quản lý.
Life is reduced for small actions.	Cuộc sống được giảm bớt cho những hành động nhỏ.
I'm on this man's side because he stands for everything.	Tôi đứng về phía người đàn ông này bởi vì anh ấy đại diện cho mọi thứ.
The plan made sense and had a good chance of success.	Kế hoạch đã hợp lý và có cơ hội thành công.
I have read the articles.	Tôi đã đọc các bài báo.
We need fresh milk.	Chúng ta cần sữa tươi.
A good example is size.	Một ví dụ điển hình là kích thước.
He came into my bedroom to ask me something.	Anh ta vào phòng ngủ của tôi để hỏi tôi một việc.
But we've been doing this for almost two weeks.	Nhưng chúng tôi đã làm việc này được gần hai tuần.
I don't know which way would be best.	Tôi không biết cách nào sẽ là tốt nhất.
I was not aware of that.	Tôi đã không nhận thức được điều đó.
I will appreciate your answer.	Tôi sẽ đánh giá cao câu trả lời của bạn.
So it goes, around and around.	Vì vậy, nó đi, xung quanh và xung quanh.
Go to her, share a dream.	Về với cô ấy, chia sẻ một ước mơ.
Well, don't think too hard.	Thôi, đừng nghĩ khó quá.
Rain continued to pour down.	Mưa vẫn tiếp tục trút xuống.
It changed me.	Nó đã thay đổi tôi.
The element of surprise is over, we come back to them.	Yếu tố bất ngờ qua đi, chúng ta quay trở lại với chúng.
Everyone is down to earth.	Mọi người đều xuống trái đất.
We didn't do exactly what they said, we lost our jobs.	Chúng tôi không làm chính xác những gì họ đã nói, chúng tôi mất việc làm.
I said good night.	Tôi đã nói ngủ ngon.
There's not much else to mention on this card.	Không có nhiều điều khác để đề cập trên thẻ này.
Look, she's a good customer.	Nhìn kìa, cô ấy là một khách hàng tốt.
The teacher can answer the question in a simple way.	Giáo viên có thể trả lời câu hỏi một cách đơn giản.
There are many possible needs and tools.	Có rất nhiều nhu cầu và công cụ có thể.
Only in the obvious physical sense.	Chỉ theo nghĩa vật lý hiển nhiên.
All are quiet.	Tất cả đều bình lặng.
This is a good team, a good team.	Đây là một đội tốt, một nhóm tốt.
However, there will be no such relief.	Tuy nhiên, sẽ không có sự cứu trợ nào như vậy.
We want intelligent people to have more children.	Chúng tôi muốn những người thông minh sinh nhiều con hơn.
The car in front of us was coming very fast.	Chiếc xe phía trước của chúng tôi đang chạy tới rất nhanh.
Every minute every day.	Mỗi phút mỗi ngày.
It's a drug problem.	Đó là vấn đề về thuốc.
Let people just walk on one plane.	Hãy để mọi người chỉ đi bộ trên một chiếc máy bay.
They couldn't find any money.	Họ không thể tìm thấy bất kỳ khoản tiền nào.
I usually just talk next in the command line.	Tôi thường chỉ nói chuyện tiếp theo trong dòng lệnh.
She just thought it was for the best.	Cô ấy chỉ nghĩ đó là điều tốt nhất.
We buy time.	Chúng tôi câu giờ.
I love this look.	Tôi yêu cái nhìn này.
Please let me know what you want me to do.	Vui lòng cho tôi biết bạn muốn tôi làm gì.
After that, it never worked again.	Sau đó, nó không bao giờ hoạt động trở lại.
Yes, it is as complicated as it sounds.	Vâng, nó cũng phức tạp như âm thanh của nó.
Shows a simple window that we created ourselves.	Hiển thị một cửa sổ đơn giản mà chúng tôi tự tạo.
It was a good crowd.	Đó là một đám đông tốt.
And he will be out again, beyond the ordinary space, for more looks.	Và anh ấy sẽ ra ngoài một lần nữa, vượt ra ngoài không gian bình thường, để có thêm vẻ ngoài.
The deal is good enough.	Thỏa thuận là đủ tốt.
But she can't go out anymore.	Nhưng cô ấy không thể đi ra ngoài nữa.
Everyone, except me.	Tất cả mọi người, trừ tôi.
Stand and move and get some answers.	Đứng và di chuyển và nhận được một số câu trả lời.
Just add something to this code to make it work.	Chỉ cần thêm một cái gì đó vào mã này để làm cho nó hoạt động.
Those who really helped me, anyway.	Những người thực sự đã giúp tôi, dù sao.
This is the main focus of this article.	Đây là trọng tâm chính của bài báo này.
I can't tell much without seeing it.	Tôi không thể kể nhiều nếu không nhìn thấy nó.
And that means starting to investigate.	Và điều đó có nghĩa là bắt đầu điều tra.
Very pointed shoes.	Giày rất mũi nhọn.
Food safety issues have a real impact on my family and me.	Vấn đề an toàn thực phẩm có ảnh hưởng thực sự đến gia đình tôi và tôi.
Most likely he didn't hear.	Nhiều khả năng là anh ấy không nghe thấy.
She needs a glass of water.	Cô ấy cần một ly nước.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
I need to go.	Tôi cần phải đi.
He said he didn't move.	Anh ấy nói anh ấy không di chuyển.
If that works then no problem for you.	Nếu điều đó hoạt động thì không có vấn đề gì cho bạn.
All the best.	Tất cả những gì tốt nhất.
Also available in high definition.	Cũng có sẵn trong định nghĩa cao.
I have a feeling someone is about to be fired.	Tôi có cảm giác ai đó sắp bị sa thải.
Usually it gets easier in five minutes.	Thường thì nó sẽ dễ dàng hơn trong năm phút.
And there are several others.	Và có một số người khác.
A few soldiers.	Một vài người lính.
They work quickly.	Chúng hoạt động nhanh chóng.
There is no doubt that their security is in question.	Không có nghi ngờ gì rằng an ninh của họ đang được đặt câu hỏi.
It makes him feel like one with them.	Nó làm cho anh ấy cảm thấy như một với họ.
He watched the second target appear, and he threw again.	Anh ta nhìn mục tiêu thứ hai xuất hiện, và anh ta lại ném.
These findings are useful for a number of reasons.	Những phát hiện này hữu ích vì một số lý do.
It realized that to its own surprise.	Nó đã nhận ra điều đó với sự ngạc nhiên của chính nó.
It's definitely a great opportunity.	Đó chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời.
You can at least be happy.	Bạn ít nhất có thể hạnh phúc.
Oh, if only it were this easy.	Ồ, giá như nó dễ dàng thế này.
I have lost faith.	Tôi đã mất niềm tin.
For an old man, you make a good amount of money.	Đối với một ông già, bạn kiếm được một số tiền tốt.
You will form a strong connection with this installation.	Bạn sẽ hình thành một kết nối mạnh mẽ với cài đặt này.
They want quality of life.	Họ muốn chất lượng cuộc sống.
We love challenges.	Chúng tôi thích thử thách.
Don't worry, you can't hurt anything doing this.	Đừng lo lắng, bạn không thể làm tổn thương bất cứ điều gì khi làm điều này.
The look he provides is well worth the trip.	Cái nhìn mà anh ấy cung cấp rất xứng đáng cho chuyến đi.
I'm just trying to protect you.	Tôi chỉ cố gắng bảo vệ bạn.
I went to the kitchen and stood there.	Tôi vào bếp và đứng đó.
You can return home.	Bạn có thể trở lại nhà.
So is the bed.	Chiếc giường cũng vậy.
Profits for themselves.	Tiền lãi cho chính họ.
Put down more.	Đặt xuống nhiều hơn.
The results are quite clear.	Kết quả khá rõ ràng.
The girl on the left.	Cô gái bên trái.
His legs don't slow him down now.	Chân của anh ấy không làm anh ấy chậm lại bây giờ.
But you won't see me.	Nhưng bạn sẽ không nhìn thấy tôi.
But it can't.	Nhưng nó không thể.
Noise, voice and messages.	Tiếng ồn, giọng nói và tin nhắn.
But one way or another he is still running at a high level.	Nhưng bằng cách này hay cách khác anh ấy vẫn chạy ở mức cao.
But so are living people.	Nhưng những người đang sống cũng vậy.
The scene was perfect.	Cảnh thật hoàn hảo.
The head is made of pure gold.	Đầu được làm bằng vàng ròng.
Its causes are complex.	Nguyên nhân của nó rất phức tạp.
If you agree, great.	Nếu bạn đồng ý, tuyệt vời.
Continue doing what you are doing.	Tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
But you have to play it like a human.	Nhưng bạn phải chơi điều đó như một con người.
So they will never get an answer.	Vì vậy, họ sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.
He lost more than five stones.	Anh ta đã mất hơn năm viên đá.
Same thing for the most part.	Điều tương tự cho hầu hết các phần.
There is no third choice.	Không có sự lựa chọn thứ ba.
You may need to halve the size.	Bạn có thể cần phải tăng một nửa kích thước.
She was here last year.	Cô ấy đã ở đây vào năm ngoái.
The ball must move fast.	Quả bóng phải di chuyển nhanh.
I told you you would live to see.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn sẽ sống để xem.
It cannot afford less.	Nó không có khả năng ít hơn.
Go into another world.	Đi vào một thế giới khác.
In fact, this is the design of the program.	Trên thực tế, đây là thiết kế của chương trình.
My friends, no matter what it is.	Bạn bè của tôi, không có vấn đề gì nó là.
He stood still for a moment, listening.	Anh đứng lặng một lúc, lắng nghe.
He has never experienced failure.	Anh chưa bao giờ trải qua thất bại.
Case reports and document reviews.	Báo cáo trường hợp và đánh giá tài liệu.
This is true at both the group and individual levels.	Điều này đúng ở cả cấp độ nhóm và cá nhân.
Six months ago, maybe a little longer.	Sáu tháng trước, có thể lâu hơn một chút.
It's still too early to have someone.	Vẫn còn quá sớm để có ai đó.
You cannot change them.	Bạn không thể thay đổi chúng.
I have noticed that myself.	Tôi đã tự nhận thấy điều đó.
No, it's not a language.	Không, nó không phải là một ngôn ngữ.
This is the best thing that ever happened to her.	Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cô ấy.
I saw the change immediately.	Tôi thấy sự thay đổi ngay lập tức.
He couldn't keep still.	Anh không thể giữ yên.
She still has work to do.	Cô ấy vẫn còn việc phải làm.
No one has ever done that before.	Không ai đã từng làm điều đó trước đây.
This is far from happening.	Điều này còn lâu mới xảy ra.
Their look is 'not out of the head'.	Cái nhìn của họ 'không ra khỏi đầu'.
Now it's your turn.	Bây giờ đến lượt của bạn.
But my house has enough of that.	Nhưng nhà tôi có đủ những thứ đó.
Smooth and sweet from start to finish.	Êm đềm và ngọt ngào từ đầu đến cuối.
I have never had children of my own.	Tôi chưa bao giờ có con của riêng mình.
You in particular.	Bạn nói riêng.
And there is a deeper, more significant difference.	Và có một sự khác biệt sâu sắc hơn, đáng kể hơn.
They drove straight off the production line into battle.	Họ lái thẳng khỏi dây chuyền sản xuất vào trận chiến.
There is no easy answer.	Không có câu trả lời dễ dàng.
A high order.	Một thứ tự cao.
Our working relationship has ended.	Mối quan hệ công việc của chúng tôi đã kết thúc.
He opened the door to black music.	Anh mở cửa cho nhạc đen.
Any moment can be perfect.	Bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể trở nên hoàn hảo.
It is the opposite of love.	Nó đối lập với tình yêu.
She cleans.	Cô ấy dọn dẹp.
I'm sure this is a great experience.	Tôi chắc chắn rằng đây là một trải nghiệm tuyệt vời.
If they don't do it, someone else has to.	Nếu họ không làm điều đó thì người khác phải làm.
Check to see if they follow you back.	Kiểm tra xem họ có theo dõi bạn trở lại hay không.
She wears a knee-length blue dress.	Cô mặc một chiếc váy xanh dài đến đầu gối.
My head feels too heavy to hold.	Đầu tôi cảm thấy quá nặng để có thể giữ được nữa.
Case reports and document reviews.	Báo cáo trường hợp và tổng quan tài liệu.
I didn't mention the circumstances, if that's what you care about.	Tôi đã không đề cập đến hoàn cảnh, nếu đó là điều bạn quan tâm.
She can run for it if she has to.	Cô ấy có thể chạy cho nó nếu cô ấy phải.
They are about the same age.	Họ trạc tuổi nhau.
Work is underway in this direction.	Công việc đang được tiến hành theo hướng này.
He let us do it.	Anh ấy để chúng tôi làm điều đó.
That just makes him a product of his time.	Điều đó chỉ khiến anh ta trở thành sản phẩm của thời đại anh ta.
No they did not.	Không, họ đã không.
Had one of them.	Đã có một trong số đó.
But it seems to work.	Nhưng nó có vẻ hoạt động.
However, he sent me other patients.	Tuy nhiên, anh ấy đã gửi cho tôi những bệnh nhân khác.
Any other action.	Bất kỳ hành động nào khác.
It makes men bigger, stronger and faster.	Nó làm cho đàn ông lớn hơn, mạnh mẽ hơn và nhanh hơn.
Must have.	Phải có.
He leaned a little closer to her.	Anh nghiêng người gần cô hơn một chút.
The words will also be wrong.	Những lời lẽ cũng sẽ sai.
The mission was a success.	Nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp.
I highly recommend making your own art projects, just for fun.	Tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện các dự án nghệ thuật cho riêng mình, chỉ để giải trí.
This business model may not be for everyone.	Mô hình kinh doanh này có thể không dành cho tất cả mọi người.
Probably never.	Có lẽ không bao giờ có.
It's part of our market now.	Đó là một phần của thị trường của chúng tôi bây giờ.
It's been a long day and it's not over yet.	Đó là một ngày dài và nó vẫn chưa kết thúc.
They need to be free.	Họ cần được tự do.
Ideas happen history.	Ý tưởng xảy ra lịch sử.
Something was wrong, he knew it.	Có điều gì đó không ổn, anh biết điều đó.
All are looking at the camera.	Tất cả đều đang nhìn vào máy ảnh.
It can stop her from running.	Nó có thể ngăn cô ấy chạy.
It gives a great viewing angle.	Nó mang lại một góc nhìn tuyệt vời.
That reaches out to those in need.	Điều đó tiếp cận với những người cần.
Her body must be ignored.	Cơ thể của cô ấy phải được bỏ qua.
Everyone asked.	Mọi người đã hỏi.
I want to bring that back.	Tôi muốn mang điều đó trở lại.
Add eggs one at a time.	Thêm trứng vào từng quả một.
The only thing he couldn't do was use force himself.	Điều duy nhất anh ta không thể làm là tự mình sử dụng vũ lực.
Frequency is everything.	Tần suất là tất cả.
My brain is still trying to process it.	Bộ não của tôi vẫn đang cố gắng xử lý nó.
There are better lives out there for me to live.	Có những cuộc sống tốt hơn ngoài kia để tôi sống.
They beat us very well at home, and we are a quality team.	Họ đã đánh bại chúng tôi rất tốt trên sân nhà, và chúng tôi là một đội chất lượng.
You should especially not drink on an empty stomach.	Bạn đặc biệt không nên uống khi bụng đói.
She will do difficult things.	Cô ấy sẽ làm những điều khó khăn.
Young women expect more than that.	Phụ nữ trẻ mong đợi nhiều hơn thế.
I did everything I could.	Tôi đã làm mọi thứ có thể làm được.
He could never prove them.	Anh ta không bao giờ có thể chứng minh chúng.
I want new challenges.	Tôi muốn những thử thách mới.
It won't be the same.	Nó sẽ không giống nhau.
That knife was never used to cut anything but air.	Con dao đó không bao giờ được dùng để cắt bất cứ thứ gì ngoài không khí.
Bright sun in the garden.	Mặt trời rực rỡ trong vườn.
We don't have a tax credit, we can't apply anything.	Chúng tôi không có tín dụng thuế, chúng tôi không thể áp dụng bất cứ điều gì.
As a result, his works became rare and valuable.	Kết quả là các tác phẩm của ông trở nên hiếm và có giá trị.
Clinical data recorded included patient survival rates.	Dữ liệu lâm sàng được ghi lại bao gồm tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.
It is not necessary that you read its meaning in the first place.	Không nhất thiết bạn phải đọc ý nghĩa của nó ngay từ đầu.
Not this time either.	Lần này cũng không.
She has to do it herself.	Cô phải tự mình làm.
He believes our team is set up.	Anh ấy tin rằng đội của chúng tôi đã được sắp đặt.
I was half past eight when the war started.	Tôi tám rưỡi khi chiến tranh bắt đầu.
Thank you very much!!.	Cảm ơn bạn rất nhiều!!.
You have to know your audience.	Bạn phải biết khán giả của mình.
He buys all the best things for the dog to eat.	Anh ấy mua tất cả những thứ tốt nhất cho con chó ăn.
But there is that.	Nhưng có điều đó.
He wondered who she was talking to.	Anh tự hỏi cô ấy đang nói chuyện với ai.
But first we have to know our mind much more clearly.	Nhưng trước hết chúng ta phải biết tâm trí của chúng ta rõ ràng hơn nhiều.
She can visit them.	Cô ấy có thể đến thăm họ.
You are looking pale to yourself.	Bạn đang trông nhợt nhạt với chính mình.
Similar events were observed in three men.	Các sự kiện tương tự cũng được ghi nhận ở ba nam giới.
All those plans are out the window.	Tất cả những kế hoạch đó đều nằm ngoài cửa sổ.
So important for students, as well as for teachers.	Vì vậy, quan trọng đối với học sinh, cũng như đối với giáo viên.
I cannot test it.	Tôi không thể kiểm tra nó.
To get to the next level, we need help.	Để lên cấp độ tiếp theo, chúng tôi cần trợ giúp.
To be what they want me to be.	Để trở thành những gì họ muốn tôi trở thành.
Once we receive the things that have been collected, we will post more details.	Khi chúng tôi nhận được những thứ đã được thu thập, chúng tôi sẽ đăng thêm chi tiết.
I am quite healthy and quite happy.	Tôi khá khỏe và khá hạnh phúc.
It was indeed a lucky find.	Đó thực sự là một phát hiện may mắn.
She still doesn't have a definite diagnosis for her pain.	Cô ấy vẫn chưa có một chẩn đoán chắc chắn cho cơn đau của mình.
It lives forever.	Nó sống mãi mãi.
Patient consent is communicated in writing.	Sự đồng ý của bệnh nhân được thông báo bằng văn bản.
Let him get on with it.	Hãy để anh ta tiếp tục với nó.
I don't play games and don't expect anything from anyone.	Tôi không chơi game và cũng không kỳ vọng vào bất kỳ ai.
That may or may not be the case.	Như vậy có thể được, hoặc có thể không.
Worse, she feels taken advantage of.	Tệ hơn nữa, cô ấy cảm thấy bị lợi dụng.
You can also come, if you like.	Bạn cũng có thể đến, nếu bạn thích.
I would definitely like one of those books.	Tôi chắc chắn sẽ thích một trong những cuốn sách đó.
I tried to enhance it.	Tôi đã cố gắng nâng cao nó.
He wants to work for a while in a big city.	Anh ấy muốn làm việc một thời gian ở một thành phố lớn.
So the comparison focuses on the effects of drugs vs.	Vì vậy, so sánh tập trung vào tác dụng của thuốc vs.
It doesn't make any difference what technique you are using.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào bạn đang sử dụng kỹ thuật.
However, not every user has the ability to spend.	Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng có khả năng chi tiêu.
This has never been done before.	Điều này chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
One day I will stop for good.	Một ngày nào đó tôi sẽ dừng lại cho tốt.
I do a number of times.	Tôi làm một số lần.
Find that connection.	Tìm kết nối đó.
I hardly achieve in life.	Tôi hầu như không đạt được trong cuộc sống.
He pushed back from the table.	Anh đẩy lùi khỏi bàn.
We are very pleased with this deal.	Chúng tôi rất hài lòng với thỏa thuận này.
In case of missing data, only available values ​​are used.	Trong trường hợp thiếu dữ liệu, chỉ những giá trị có sẵn mới được sử dụng.
Click here to see photos!.	Bấm vào đây để xem ảnh !.
She closed her eyes.	Cô nhắm mắt lại.
As long as it takes.	Miễn là nó mất.
They shouldn't call it anything.	Họ không nên gọi nó là gì cả.
We walked down this local street.	Chúng tôi đi xuống con đường địa phương này.
She went on to say that it was the name she was born with.	Cô ấy tiếp tục nói rằng đó là cái tên mà cô ấy sinh ra.
She won't leave this fight to be won by someone else.	Cô ấy sẽ không rời cuộc chiến này để bị người khác chiến thắng.
He shared these.	Anh ấy đã chia sẻ những điều này.
It seems good enough.	Nó có vẻ đủ tốt.
You sweat and you sweat.	Bạn đổ mồ hôi và bạn đổ mồ hôi.
I just love the energy that the rule generates.	Tôi chỉ thích năng lượng mà quy tắc tạo ra.
She was used to being noticed in other ways.	Cô ấy đã quen với việc được chú ý theo những cách khác.
In this case, it is important to stay calm.	Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh.
We met no bad individuals at that stage.	Chúng tôi đã gặp không có cá nhân xấu nào ở giai đoạn đó.
Really makes me laugh.	Thực sự làm cho tôi cười.
I'm happy to show you them.	Tôi rất vui khi cho bạn xem chúng.
In the past, that would have been an even bigger question.	Trước đây, đó sẽ là một câu hỏi thậm chí còn lớn hơn.
He leaned against the wall again and waited.	Anh lại dựa vào tường và chờ đợi.
That led them there.	Điều đó đã dẫn họ đến đó.
The shows we've done before, we've never been this successful.	Những chương trình chúng tôi đã thực hiện trước đây, chúng tôi chưa bao giờ thành công như vậy.
Meaning, you can go through twenty or thirty food items in minutes.	Có nghĩa là, bạn có thể xem qua hai mươi hoặc ba mươi mặt hàng thực phẩm trong vài phút.
I don't want to live here.	Tôi không muốn sống ở đây.
Remember that your words are only for your eyes.	Hãy nhớ rằng lời nói của bạn chỉ dành cho đôi mắt của bạn.
Design studies, conduct experiments, and write articles.	Thiết kế nghiên cứu, thực hiện các thí nghiệm và viết bài báo.
Your time frame.	Khung thời gian của mình.
But it was never easy for them.	Nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ dàng đối với họ.
So this is my story.	Vì vậy, đây là câu chuyện của tôi.
She made a fair point.	Cô ấy đã đưa ra một quan điểm công bằng.
To run and hide.	Để chạy và ẩn.
He left me.	Anh ấy đã rời bỏ tôi.
And then there are the students, people like me.	Và sau đó là những sinh viên, những người như tôi.
Another way to perform the check is as follows.	Cách khác để thực hiện kiểm tra như sau.
We are both happy.	Cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.
She doesn't understand people's eyes.	Cô không hiểu ánh mắt của mọi người.
They are long and wide.	Chúng dài và rộng.
Hoa is still taking his money.	Hoa vẫn đang lấy tiền của anh ta.
And their eyes.	Và đôi mắt của họ.
I have never seen anything like it.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như nó.
No surprises there.	Không có gì ngạc nhiên ở đó.
And no one has done that.	Và chưa ai làm điều đó.
This is completely consistent with our previous observations.	Điều này hoàn toàn phù hợp với những quan sát trước đây của chúng tôi.
Now you can find your ball and get out of here.	Bây giờ bạn có thể tìm thấy quả bóng của mình và ra khỏi đây.
Permissions have nothing to do with it.	Quyền không liên quan gì đến nó.
Plus other things that have been and are happening.	Cộng với những thứ khác đã và đang xảy ra.
There's no use crying about it.	Khóc lóc về điều đó chẳng có ích lợi gì.
Outside lies.	Bên ngoài dối trá.
It is that special interest that will appeal to everyone.	Chính sự quan tâm đặc biệt đó sẽ hấp dẫn mọi người.
And behind that, the women.	Và đằng sau đó, những người phụ nữ.
He just wanted to grab the boy's arm.	Anh chỉ muốn bắt lấy cánh tay của cậu bé.
To get there, money is needed.	Để đạt được điều đó, cần phải có tiền.
The house was full.	Căn nhà đã đầy ắp.
This is an age-old general rule.	Đây là quy tắc chung có từ lâu đời.
He was unable to win at the event.	Anh ấy đã không thể giành chiến thắng tại sự kiện này.
Where it became stuck.	Nơi nó đã trở nên mắc kẹt.
In these moments, she hated her father.	Trong những giây phút này, cô ghét cha mình.
She is my sister.	Cô ấy là em gái của tôi.
It can wait.	Nó có thể đợi được.
I still love them today.	Tôi vẫn yêu họ ngày hôm nay.
It is a sexual act.	Đó là một hành động tình dục.
He's four years old.	Anh ấy bốn tuổi.
We also leave this as an open matter.	Chúng tôi cũng để lại điều này như một vấn đề mở.
Overall, we enjoyed the trip.	Nhìn chung, chúng tôi rất thích chuyến đi.
Never see me, no matter when, no matter where.	Không bao giờ gặp tôi, bất kể khi nào, bất kể ở đâu.
He has run before as an independent.	Anh ấy đã chạy trước đây như một người độc lập.
He will delete her.	Anh ấy sẽ xóa cô ấy.
I love art but don't consider it a career.	Tôi yêu nghệ thuật nhưng không coi đó là một nghề nghiệp.
They think that's pretty cool.	Họ nghĩ rằng điều đó khá tuyệt.
We are friends.	Chúng ta là bạn.
A construction site.	Một công trường.
That's what mothers do.	Đó là những gì các bà mẹ làm.
But we don't do that.	Nhưng chúng tôi không làm điều đó.
I had a safe place to stay.	Tôi đã có một nơi an toàn để ở.
She hoped that was a good sign.	Cô hy vọng đó là một dấu hiệu tốt.
I'm just doing my job.	Tôi chỉ đang làm công việc của tôi.
In theory, this should sound pretty cool.	Trên lý thuyết, điều này hẳn có vẻ khá hay.
First, you need to decide which classes should be controlled here.	Đầu tiên, bạn cần quyết định xem lớp nào phải được kiểm soát ở đây.
What will he do.	Anh ấy sẽ làm gì.
Looks nice and the story is quite interesting.	Nhìn đã thấy đẹp và câu chuyện khá thú vị.
I can barely hear it moving.	Tôi hầu như không nghe thấy nó di chuyển.
And some women.	Và một số phụ nữ.
He wondered if he had fallen in love with this woman in some way.	Anh tự hỏi có lẽ anh đã yêu người phụ nữ này ở một góc độ nào đó.
Bad business model.	Mô hình kinh doanh tồi.
These cases are covered by other events.	Những trường hợp này được bảo hiểm bởi các sự kiện khác.
We went.	Chúng tôi đã đi.
She had another place.	Cô ấy đã có một nơi khác.
He smiled as if he saw the beautiful girl she used to be.	Anh cười như thể anh nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà cô từng là.
That must be her real name.	Đó phải là tên thật của cô ấy.
I am kind.	Tôi tốt bụng.
Me and my newlywed wife.	Tôi và vợ mới cưới.
The game comes with a cap on top of the box.	Trò chơi đi kèm với một nắp trên đầu hộp.
Hardly any claims of negative effects are false.	Hầu như không có bất kỳ tuyên bố nào về tác động tiêu cực là sai.
So is national security.	An ninh quốc gia cũng vậy.
That's what we need most.	Đó là điều chúng tôi cần nhất.
He holds a minor title.	Anh ta giữ một chức danh thứ yếu.
He doesn't have any choice.	Anh ấy không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
It is not a particularly strong one.	Nó không phải là một đặc biệt mạnh.
They told my father, and then he informed me.	Họ nói với cha tôi, và sau đó ông đã báo tin cho tôi.
That's just the kind of thing that happened.	Đó chỉ là loại đã xảy ra.
I just like, oh, there's a nice shot.	Tôi chỉ thích, ồ, có một cảnh quay đẹp.
It's a feeling, and nothing more.	Đó là một cảm giác, và không hơn thế nữa.
I just needed something else, something else.	Tôi chỉ cần một cái gì đó khác, một cái gì đó khác.
Search is becoming more and more likely.	Tìm kiếm ngày càng có nhiều khả năng hơn.
We should fix that.	Chúng ta nên khắc phục điều đó.
I like the feeling that everyone is against me.	Tôi thích cảm giác rằng tất cả mọi người đều chống lại tôi.
She made this ring.	Cô ấy đã làm chiếc nhẫn này.
An intoxicating night.	Một đêm say đắm.
Those are the facts.	Đó là những sự thật.
I am very sure that you will read it anyway.	Tôi rất chắc chắn rằng bạn sẽ đọc nó dù sao.
He can take it and shoot you.	Anh ta có thể lấy nó và bắn bạn.
It was his eyes that were the worst.	Đó là đôi mắt của anh ấy là tồi tệ nhất.
He doesn't even know how many characters will die.	Anh ấy thậm chí không biết bao nhiêu nhân vật sẽ chết.
She may go, she may not.	Cô ấy có thể đi, cô ấy có thể không.
He loved that movie.	Anh ấy yêu bộ phim đó.
I got over with her, man.	Tôi đã vượt qua với cô ấy, anh bạn.
The city can do it again.	Thành phố có thể làm điều đó một lần nữa.
I think he's on to something.	Tôi nghĩ anh ấy đang làm gì đó.
My mother doesn't even have a job.	Mẹ tôi thậm chí không có việc làm.
Not a single man among them didn't have stars in his eyes.	Không một người đàn ông nào trong số họ không có những ngôi sao trong mắt.
She likes to buy me clothes.	Cô ấy thích mua quần áo cho tôi.
Thus we have shown.	Như vậy chúng tôi đã chỉ ra.
Now power without responsibility is quite dangerous.	Bây giờ quyền lực mà không có trách nhiệm là khá nguy hiểm.
We killed them.	Chúng tôi đã giết họ.
They mock them.	Họ chế giễu họ.
I can't keep him and not pay him.	Tôi không thể giữ anh ta ở lại và không trả tiền cho anh ta.
I walk, they walk.	Tôi bước, họ bước.
And you even chose a husband without much driving.	Và bạn thậm chí đã chọn một người chồng mà không cần nhiều lái xe.
He managed to survive for a long time.	Anh ấy đã xoay sở để tồn tại trong một thời gian dài.
Then there's dinner.	Sau đó là bữa tối.
Believe in yourself, son.	Hãy tin tưởng vào bản thân, con ạ.
Great students respect hard-working teachers.	Những học sinh tuyệt vời kính trọng những người thầy chăm chỉ.
It's not like she has a desk to go to.	Nó không giống như cô ấy có một bàn làm việc để đi đến.
And my question is.	Và câu hỏi của tôi là.
That will happen.	Điều đó sẽ xảy ra.
You know, it's nice to know the difference.	Bạn biết đấy, thật tuyệt khi biết sự khác biệt.
His coming here is real.	Anh ấy đến đây là có thật.
His influence continues in my library.	Ảnh hưởng của anh ấy vẫn tiếp tục trong thư viện của tôi.
I was exhausted.	Tôi đã kiệt sức.
He must consider public opinion and the force of the law.	Anh ta phải xem xét dư luận và lực lượng của luật pháp.
And you still act as it is.	Và bạn vẫn hành động như nó vốn có.
Surely someone will come by this time.	Chắc chắn ai đó sẽ đến vào lúc này.
Thousands of people live in it.	Hàng ngàn người sống trong đó.
I think she's the best at doing things like that.	Tôi nghĩ cô ấy giỏi nhất khi làm những việc như vậy.
This quest is still open.	Nhiệm vụ này vẫn đang mở.
It is a strong feeling.	Đó là một cảm giác mạnh mẽ.
It's great to end up with a win.	Thật tuyệt khi kết thúc với chiến thắng.
An uncomplicated crime.	Một tội ác không có gì phức tạp.
I am the one who has expressed myself before to you.	Tôi là người đã thể hiện bản thân trước đây với bạn.
No one wants their wife or daughter to be browned by the sun.	Không ai muốn vợ hoặc con gái của mình bị nâu do nắng.
They require a lot of care.	Chúng đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc.
A big part of getting us here.	Một phần quan trọng trong việc đưa chúng tôi đến đây.
Representative images from four independent experiments are shown.	Hình ảnh đại diện từ bốn thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Of at least three independent experiments.	Trong số ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
There is nothing unusual about this.	Không có gì bất thường về điều này.
It's so strange.	Nó thật lạ.
But she doesn't.	Nhưng cô ấy không.
You have to learn to type at some point in your life.	Bạn phải học cách gõ vào một số thời điểm trong đời.
I wear this everywhere.	Tôi mặc cái này ở khắp mọi nơi.
That's why she will never use it.	Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ không bao giờ sử dụng nó.
Plus, the service comes with a two-week free trial.	Thêm vào đó, dịch vụ này được dùng thử miễn phí trong hai tuần.
No problem with it.	Không có vấn đề với nó.
The service is very easy to sign up for.	Dịch vụ này rất dễ dàng để đăng ký.
I don't see them.	Tôi không thấy họ.
Then you will learn.	Sau đó, bạn sẽ học.
Mom worries too much.	Mẹ lo lắng quá.
What one person needs, the other will provide.	Người này cần gì thì người kia sẽ cung cấp.
I should write.	Tôi nên viết.
Her back is straight.	Lưng cô thẳng.
Usually it happens that way.	Thường thì nó xảy ra theo cách đó.
Please tell me more about that.	Xin vui lòng cho tôi biết thêm về điều đó.
Like mine, so far.	Giống như của tôi, cho đến nay.
So here we go again.	Vì vậy, ở đây chúng tôi đi một lần nữa.
That would be a stupid question.	Đó sẽ là một câu hỏi ngu ngốc.
However, they will have to.	Tuy nhiên, họ sẽ phải làm.
Did he know? 	Anh ấy đã biết chưa?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
Further tests will be performed on other subjects in the future.	Các thử nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện trên các đối tượng khác trong tương lai.
The day my life started to change like any other day.	Ngày cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi như bao ngày khác.
There is a lot of noise around.	Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh.
Desire to do something for either.	Mong muốn làm điều gì đó cho một trong hai.
It really is that simple in some cases.	Nó thực sự là đơn giản trong một số trường hợp.
At least not most of the time.	Ít nhất không phải hầu hết thời gian.
Life is giving you pressure.	Cuộc sống đang tạo cho bạn áp lực.
I did and still do.	Tôi đã làm và vẫn làm.
Sometimes you have to hit rock bottom.	Đôi khi bạn phải chạm đáy đá.
That is more than any other country.	Đó là nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
I guess we'll see.	Tôi đoán chúng ta sẽ xem.
She was standing on her own two feet.	Cô ấy đã đứng trên đôi chân của mình.
They were missing something.	Họ đã thiếu một cái gì đó.
We are very similar in many ways.	Chúng tôi rất giống nhau về nhiều mặt.
A great party for him and us.	Một bữa tiệc tuyệt vời cho anh ấy và chúng tôi.
Maybe even me.	Thậm chí có thể do tôi.
These species have not been described before.	Những loài này chưa được mô tả trước đây.
At other sites, the level is not different.	Ở các trang web khác, mức độ không khác nhau.
They are waiting to die.	Họ đang chờ chết.
About what really happened.	Về những gì thực sự đã xảy ra.
But you see the results of that before you.	Nhưng bạn nhìn thấy kết quả của điều đó trước bạn.
And then she saw.	Và rồi cô ấy nhìn thấy.
The world does.	Thế giới thì có.
The short answer is a lot.	Câu trả lời ngắn gọn là rất nhiều.
The sound of this record is unbelievable.	Âm thanh của kỷ lục này là không thể tin được.
You never put your hair up.	Bạn chưa bao giờ dựng tóc lên.
These items were excluded from the factor analysis.	Các mục này đã bị loại khỏi phân tích nhân tố.
The plane finally got in.	Cuối cùng, chiếc máy bay cũng vào được.
We didn't know he would bring three other people to the party.	Chúng tôi không biết anh ấy sẽ đưa ba người khác đến bữa tiệc.
I found myself growing angry at him.	Tôi thấy mình ngày càng giận anh ấy.
He tried to talk to her, but she didn't answer.	Anh đã cố gắng nói chuyện với cô, nhưng cô không trả lời.
Several other differences should also be noted.	Một số khác biệt khác cũng cần được lưu ý.
I certainly don't stop to ask questions.	Tôi chắc chắn không dừng lại để đặt câu hỏi.
I'm not a gun man.	Tôi không phải là người có súng.
But time and space were against him.	Nhưng thời gian và không gian đã chống lại anh.
I'm a cheap date.	Tôi là một cuộc hẹn hò rẻ tiền.
And we will win.	Và chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
I will never be able to tell her what happened, he thought.	Tôi sẽ không bao giờ có thể nói với cô ấy những gì đã xảy ra, anh nghĩ.
Two completely different approaches.	Hai phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác nhau.
They even offered to cook for us.	Họ thậm chí còn đề nghị nấu ăn cho chúng tôi.
No surprise.	Không có gì ngạc nhiên.
This is especially true for the body of the tongue.	Điều này đặc biệt đúng với thân lưỡi.
My mother told me.	Mẹ tôi nói với tôi.
It was the work of a second, eye contact between us.	Đó là công việc của một giây, giao tiếp bằng mắt giữa chúng tôi.
The story simply goes away.	Câu chuyện chỉ đơn giản là bỏ đi.
Just a few lights.	Chỉ cần một vài ngọn đèn.
And the card we have now means these things.	Và lá bài mà chúng ta có bây giờ có nghĩa là những điều này.
Then again, he had never had such a reaction to a woman.	Sau đó, một lần nữa, anh chưa bao giờ có phản ứng như vậy với một người phụ nữ.
He didn't ask her for what.	Anh ấy không hỏi cô ấy để làm gì.
Everyone starts from the same place.	Mọi người đều bắt đầu từ cùng một vị trí.
At this point, nothing that anyone referred has actually worked.	Tại thời điểm này, không có gì mà bất kỳ ai được giới thiệu thực sự đã làm được việc.
They are doing their job.	Họ đang làm công việc của họ.
She is a family friend.	Cô ấy là một người bạn của gia đình.
Exactly, they wanted to see me.	Chính xác là họ muốn gặp tôi.
I bought only used cars.	Tôi đã mua chỉ những chiếc xe đã qua sử dụng.
Fifteen years is a very long time when you think about it.	Mười lăm năm là một khoảng thời gian rất dài khi bạn nghĩ về nó.
Sometimes one by one.	Đôi khi từng cái một.
But it never felt this right before.	Nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy điều này đúng trước đây.
Issue sold out in three days.	Số phát hành đã bán hết trong ba ngày.
Excellent value of money.	Giá trị tuyệt vời của tiền.
Then she turned her attention to the woman.	Sau đó, cô chuyển sự chú ý của mình sang người phụ nữ.
Just keep in mind that these are big girls.	Chỉ cần ghi nhớ rằng đây là những cô gái lớn.
Then they started playing with fire.	Sau đó, họ bắt đầu chơi với lửa.
Each of us has our reasons.	Mỗi chúng ta đều có lý do của mình.
Then she came back.	Rồi cô ấy quay lại.
He knew something in his heart that could keep me going.	Anh ấy biết điều gì đó trong trái tim mình có thể giúp tôi tiếp tục.
That's not football.	Đó không phải là bóng đá.
For my own path.	Vì con đường của riêng tôi.
He's like ours, what do you call it, our insurance policy.	Anh ấy giống như của chúng tôi, bạn gọi nó là gì, chính sách bảo hiểm của chúng tôi.
It just never came together.	Nó chỉ không bao giờ đến với nhau.
But maybe not the last.	Nhưng có lẽ không phải là cuối cùng.
I wouldn't change any of that.	Tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong số đó.
It goes inside you.	Nó đi vào bên trong bạn.
I know that man well.	Tôi biết rõ về người đàn ông đó.
I waited half an hour for him to come back.	Tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ để anh ấy về.
And so we should.	Và vì vậy chúng ta nên làm.
It's a gender issue.	Đó là vấn đề giới tính.
Which leaves room for error.	Mà để lại chỗ cho sai sót.
Have a nice trip back home.	Chúc bạn có một chuyến trở về nhà vui vẻ.
He will stick his foot out.	Anh ta sẽ thò chân ra ngoài.
See things as different, but no better or worse.	Xem mọi thứ là khác nhau, nhưng không tốt hơn hoặc tệ hơn.
The other is considered control.	Cái còn lại được coi là sự kiểm soát.
I've looked now and, unfortunately, the answer is no.	Tôi đã xem bây giờ và, thật không may, câu trả lời là không.
Hope you have a great show.	Chúc bạn có một buổi biểu diễn tuyệt vời.
I wish he could tell me now.	Tôi ước gì anh ấy có thể nói cho tôi bây giờ.
This is arguably the worst place on earth.	Đây được cho là nơi tồi tệ nhất trên trái đất.
There are many reasons why.	Có nhiều lý do tại sao.
I feel the responsibility of this movie.	Tôi cảm thấy trách nhiệm của bộ phim này.
Your client has just been killed.	Khách hàng của bạn vừa bị giết.
We have power and have done many things.	Chúng tôi có quyền lực và đã làm được nhiều việc.
Success leads to money and money leads to success.	Thành công dẫn đến tiền bạc và tiền bạc dẫn đến thành công.
I could hear movement behind me, but didn't struggle.	Tôi có thể nghe thấy chuyển động phía sau mình, nhưng không phải vật lộn.
For work locations.	Đối với các địa điểm làm việc.
I'm really confused.	Tôi thực sự bối rối.
Throw him out of his house.	Hãy ném anh ta ra khỏi nhà của anh ta.
He rolled his shoulders.	Anh cuộn vai.
We will be on video.	Chúng tôi sẽ có mặt trên video.
His smile was cold.	Nụ cười của anh thật lạnh lùng.
Average blood pressure increases as body weight increases with increasing age.	Huyết áp trung bình tăng khi trọng lượng cơ thể tăng lên khi tuổi tác tăng lên.
However, that could easily change in a year.	Tuy nhiên, điều đó có thể dễ dàng thay đổi trong một năm.
It's like a vision.	Nó giống như một viễn cảnh.
Because of course she did.	Bởi vì tất nhiên cô ấy đã làm.
Mine seems so far away, and of course it is.	Của tôi dường như ở rất xa, và tất nhiên là như vậy.
It may not even be possible that it is one.	Nó thậm chí có thể không có khả năng rằng nó là một.
But, you really don't know until you watch the show.	Nhưng, bạn thực sự không biết cho đến khi bạn xem chương trình.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
Two people on the plane were killed.	Hai người trên máy bay thiệt mạng.
Her fingers rest gently on your nose and mouth.	Ngón tay cô ấy đặt nhẹ nhàng lên mũi và miệng của bạn.
I followed him and leaned my head against the window.	Tôi nhìn theo anh ta và chúi đầu vào cửa sổ.
She has a voice.	Cô ấy có một giọng nói.
I think he can hit and hit for good power.	Tôi nghĩ anh ấy có thể đánh và đánh cho sức mạnh tốt.
I can't say that word.	Tôi không thể nói từ đó.
His tone is enough.	Giọng điệu của anh ấy là đủ.
All good and good.	Tất cả tốt và tốt.
He just knew she loved him.	Anh chỉ biết cô yêu anh.
Imagine this is a story.	Hãy tưởng tượng đây là một câu chuyện.
There is no other expression in her features.	Không có biểu hiện nào khác trong các tính năng của cô ấy.
I haven't been there in years.	Tôi đã không ở đó trong nhiều năm.
I'm tired of lies.	Tôi mệt mỏi với những lời nói dối.
They also have loved ones here.	Họ cũng có những người thân yêu ở đây.
We welcome the change.	Chúng tôi hoan nghênh sự thay đổi.
He wants to trap me.	Anh ta muốn gài bẫy tôi.
But it was also someone else.	Nhưng đó cũng là một người khác.
It is very difficult to control her.	Rất khó để kiểm soát cô ấy.
Do not know what to say.	Không biết phải nói gì.
It's not just the three of us fighting.	Không chỉ có ba người chúng ta đang chiến đấu.
You will love him.	Bạn sẽ yêu anh ấy.
Capable of taking full responsibility for patient care.	Có khả năng chịu hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân.
But none of them have ever published his story.	Nhưng không ai trong số họ đã từng xuất bản câu chuyện của anh ấy.
They don't seem to understand that.	Họ dường như không hiểu được điều đó.
Water is matter.	Nước là vật chất.
She also likes it.	Cô ấy cũng thích nó.
I really love your program.	Tôi thực sự yêu thích chương trình của bạn.
We are far away.	Mình là người xa nhau.
She took a step back and was now looking at me with wide eyes.	Cô ấy lùi lại một bước và giờ đang mở to mắt nhìn tôi.
You don't know how to play, but no one listens.	Bạn không biết chơi, nhưng không ai nghe.
Now sleeping sounds nice.	Bây giờ ngủ nghe thật dễ chịu.
And must see where he lives.	Và phải xem nơi anh ta sống.
He was hoping for something a little more personal.	Anh đã hy vọng vào một cái gì đó cá nhân hơn một chút.
Values ​​and benefits.	Giá trị và lợi ích.
There's no point in trying to play.	Không có ích gì khi cố gắng chơi.
We give her money to go.	Chúng tôi cho cô ấy tiền để đi.
Strength is intrinsic.	Thực lực là nội tại.
Great to hear.	Thật tuyệt khi nghe.
Taste you, it's bad.	Nếm bạn, thật tệ.
He did it a few times when he was in the back.	Anh ấy đã làm điều đó một vài lần khi anh ấy ở phía sau.
And need to pay attention.	Và cần phải chú ý.
It was never a guy.	Nó không bao giờ là một chàng trai.
It will end.	Nó sẽ kết thúc.
Network costs are thus reduced.	Chi phí mạng do đó được giảm xuống.
He didn't learn enough.	Anh ấy đã không tìm hiểu đủ.
We absolutely must.	Chúng tôi hoàn toàn phải.
Maybe even make a video about it.	Thậm chí có thể làm một video về nó.
Not even a single possibility came to mind.	Thậm chí không có một khả năng nào xuất hiện trong tâm trí.
He apparently lost his voice and died after a week.	Anh ta dường như bị mất giọng và chết sau một tuần.
This reason is described below.	Lý do này được mô tả dưới đây.
You want them to be soft.	Bạn muốn chúng mềm mại.
Anger in a child.	Giận dữ ở một đứa trẻ.
And look at everything the original way.	Và nhìn mọi thứ theo cách nguyên bản.
Our house is on the left.	Nhà của chúng tôi ở bên trái.
If he did, he would never be able to save his marriage.	Nếu làm vậy, anh sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình.
Tears welled up.	Ứa nước mắt.
There is no serious problem with her.	Không có vấn đề gì nghiêm trọng với cô ấy.
I used to believe and think so.	Tôi đã từng tin và nghĩ như thế.
No one can stop them from living like this.	Không ai có thể ngăn cản họ sống như vậy.
Tonight, she didn't care.	Đêm nay, cô không quan tâm.
It would be better if you did better than that, he thought.	Sẽ tốt hơn nếu bạn làm tốt hơn điều đó, anh nghĩ.
However, it is not a decision that must be made immediately.	Tuy nhiên, đó không phải là một quyết định phải được thực hiện ngay lập tức.
He wants to see the game.	Anh ấy muốn xem trận đấu.
She had the chance to change everything.	Cô ấy đã có cơ hội để thay đổi mọi thứ.
Or maybe it doesn't.	Hoặc có thể nó không.
I hope others consider the same.	Tôi hy vọng những người khác cũng xem xét như vậy.
She worked for them.	Cô ấy đã làm việc cho họ.
I have kept myself in good shape.	Tôi đã giữ cho mình một phong độ tốt.
It stands next to its own survival.	Nó đứng tiếp theo để tồn tại sự sống của chính nó.
You are your own strength.	Bạn là sức mạnh của chính bạn.
That is not good news.	Đó không phải là một tin tốt.
It looks very natural to him.	Nó trông rất tự nhiên đối với anh ta.
No such analysis can be provided here.	Không có phân tích như vậy có thể được cung cấp ở đây.
Even so, I tried to hold back the tears.	Mặc dù vậy, tôi cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.
She was sure that they could both keep their own together.	Cô chắc chắn rằng cả hai đều có thể giữ của riêng mình với nhau.
It's funny how we talk to our dogs.	Thật buồn cười khi chúng ta nói chuyện với những chú chó của mình.
His service said he would call back later.	Dịch vụ của anh ấy cho biết anh ấy sẽ gọi lại sau.
Memory search.	Tìm kiếm bộ nhớ.
He didn't cut a word.	Anh ta không cắt một lời.
That's pretty lacking in points.	Đó là khá thiếu điểm.
He does what he says.	Anh ấy làm những gì anh ấy nói.
So there is a closer link with the church.	Vì vậy, có một liên kết chặt chẽ hơn với nhà thờ.
But it was killed first.	Nhưng nó đã bị giết trước.
There must be something else.	Phải có một cái gì đó khác.
And he didn't want to eat her.	Và anh không muốn ăn cô.
What do you want to see next?.	Bạn muốn xem gì tiếp theo ?.
No people around.	Không có người xung quanh.
Too fat, too white and too old.	Quá mập, quá trắng và quá già.
But then shooting will do the trick for most people.	Nhưng sau đó bắn sẽ làm được điều đó đối với hầu hết mọi người.
The results were compared between groups.	Kết quả được so sánh giữa các nhóm.
He will go by himself.	Anh ấy sẽ tự đi.
What about.	Thế còn.
The father is afraid to send his son to school.	Người cha sợ hãi khi cho con trai đi học.
I will follow your work, though not too closely.	Tôi sẽ theo dõi công việc của bạn, mặc dù không quá gần.
Works on me no shape.	Hoạt động trên tôi không có hình dạng.
After a few minutes, my hand felt something.	Sau một vài phút, bàn tay của tôi cảm thấy một cái gì đó.
I was very proud.	Tôi đã rất tự hào.
All this love.	Tất cả tình yêu này.
Government introduced.	Chính phủ đã giới thiệu.
I don't need to watch videos of them.	Tôi không cần phải xem video về họ.
We have a moral responsibility to shoulder this burden together.	Chúng ta có trách nhiệm đạo đức để cùng nhau gánh vác gánh nặng này.
But he got the message.	Nhưng anh ấy đã nhận được tin nhắn.
It died when it was ten days old.	Nó chết khi được mười ngày tuổi.
If we heard from her, we heard from her.	Nếu chúng tôi nghe từ cô ấy, chúng tôi đã nghe từ cô ấy.
I was in the snow for hours.	Tôi đã ở trong tuyết trong nhiều giờ.
See their.	Xem của họ.
However, he is extremely important to the team.	Tuy nhiên, anh ấy cực kỳ quan trọng với đội.
And so it was different.	Và vì vậy nó đã khác.
A fun place for people with money to run to.	Một nơi vui nhộn cho những người có tiền chạy đến.
Even so, no years were added.	Mặc dù vậy, không có năm nào được thêm vào.
Especially my parents.	Đặc biệt là của bố mẹ tôi.
A social history.	Một lịch sử xã hội.
Me and my men came to kill, not talk.	Tôi và người của tôi đến để giết chứ không phải nói chuyện.
The amount of that fee, if any, has yet to be determined.	Số tiền phí đó, nếu có, vẫn chưa được xác định.
It's a street rule.	Đó là một quy tắc đường phố.
A moment to calm down and think.	Một chút thời gian để bình tĩnh lại và suy nghĩ.
Never mix views with business or database logic.	Không bao giờ trộn chế độ xem với logic nghiệp vụ hoặc cơ sở dữ liệu.
I am very satisfied with this company.	Tôi rất hài lòng với công ty này.
Provide ideas and designs.	Cung cấp ý tưởng và thiết kế.
Check writing details here.	Kiểm tra viết chi tiết ở đây.
Otherwise, there is no money to change hands.	Nếu không, không có tiền đổi chủ.
Probably a better school.	Có lẽ là một trường học tốt hơn.
Made six mistakes.	Đã mắc sáu lỗi.
What ?.	Làm gì ?.
That is a case.	Đó là một trường hợp.
Remember this is just my personal experience.	Hãy nhớ rằng đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của tôi.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
Cut well to fit like a second skin.	Cắt tốt để phù hợp như da thứ hai.
Then my friend started going through the hole.	Sau đó, bạn tôi bắt đầu đi qua cái lỗ.
She never let him go.	Cô ấy không bao giờ để anh ta đi.
She can't love me.	Cô ấy không thể yêu tôi.
Lie still for a few days.	Nằm yên trong vài ngày.
I can see that they are looking for something.	Tôi có thể thấy rằng họ đang tìm kiếm thứ gì đó.
We're in big trouble here.	Chúng tôi đang gặp rắc rối lớn ở đây.
That may come later.	Điều đó có thể đến sau.
I thought you were dead meat, like the way he grabbed you.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là thịt chết, như cách anh ta nắm lấy bạn.
For your pleasure.	Vì niềm vui của bạn.
He's as hot as anyone on tour.	Anh ấy cũng nóng bỏng như bất kỳ ai trong chuyến lưu diễn.
He's twenty years old.	Anh ấy hai mươi tuổi.
I like to eat a lot.	Tôi thích ăn nhiều.
A continued struggle to score.	Một cuộc đấu tranh tiếp tục để ghi bàn.
They still choose to do so.	Họ vẫn chọn làm như vậy.
We can't go out there.	Chúng ta không thể đi ra ngoài đó.
More than anyone else in this whole world.	Hơn bất cứ ai khác trên toàn thế giới này.
She was there with some friends.	Cô ấy đã ở đó với một số người bạn.
But few people think people now believe in life after death.	Nhưng ít người nghĩ bây giờ người ta tin vào cuộc sống sau khi chết.
No one really did.	Không ai thực sự đã làm.
This has been going on for at least a year.	Điều này đã diễn ra trong ít nhất một năm.
That way, let me be clear.	Bằng cách đó, hãy để tôi được rõ ràng.
I don't remember her.	Tôi không nhớ cô ấy.
She checked her watch to see the time.	Cô ấy kiểm tra đồng hồ của mình để xem giờ.
It will be difficult for her to notice you.	Sẽ rất khó để cô ấy chú ý đến anh.
In that respect, training is very important.	Về mặt đó, đào tạo là rất quan trọng.
Only she doesn't fully believe she can.	Chỉ có điều cô ấy không hoàn toàn tin rằng cô ấy sẽ làm được.
She knows these shows.	Cô ấy biết những chương trình này.
It's the number one smile of the week.	Đó là nụ cười số một trong tuần.
They really love each other.	Họ thực sự yêu nhau.
With his free hand, he pointed at the door.	Với tay còn lại, anh chỉ vào cánh cửa.
She has three children, but they don't have a great life either.	Cô có ba người con nhưng chúng cũng không có cuộc sống tuyệt vời.
The mark doesn't seem to bring much peace to their marriage.	Dấu ấn dường như không mang lại nhiều bình yên cho cuộc hôn nhân của họ.
It's a feeling.	Đó là một cảm giác.
No one is right or wrong.	Không ai đúng hay sai.
I make it last.	Tôi làm cho nó cuối cùng.
He knows this is important.	Anh ấy biết rằng điều này rất quan trọng.
See what they can learn.	Xem những gì họ có thể học.
I want you to see the report and have your comments.	Tôi muốn bạn xem báo cáo và có ý kiến ​​của bạn.
Then.	Khi đó.
You need to get off this ship before the situation gets worse.	Bạn cần phải rời khỏi con tàu này trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
I can feel her inside of me.	Tôi có thể cảm thấy cô ấy bên trong tôi.
I'm not old enough to be your father yet, but it's close.	Tôi chưa đủ lớn để làm cha của bạn, nhưng nó đã gần.
It's fun to just run around and play a game.	Thật là vui khi chỉ cần chạy xung quanh và chơi một trò chơi.
Maybe she should send someone out to look for him.	Có lẽ cô nên cử người ra ngoài để tìm kiếm anh ta.
Set in the test test.	Thiết lập trong các thử nghiệm thử nghiệm.
Details have yet to be announced.	Thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.
He had too many memories tonight.	Anh ấy đã gặp quá nhiều kỷ niệm đêm nay.
My eyes could barely see.	Mắt tôi hầu như không thể nhìn thấy.
Even so, it's still very cute.	Mặc dù vậy, nó vẫn rất đáng yêu.
There is a house, but there is no house.	Có nhà, nhưng không có nhà.
I usually end up with this entry.	Tôi thường kết thúc với mục này.
The house is very quiet.	Ngôi nhà rất yên tĩnh.
They want a dog.	Họ muốn một con chó.
Hell, much more than basic science.	Địa ngục, nhiều hơn nhiều so với khoa học cơ bản.
This is a great loss for me.	Đây là một mất mát lớn đối với tôi.
Then they get tough.	Sau đó, họ trở nên khó khăn.
Everyone gets their assignment.	Mọi người đều nhận được bài tập của họ.
It is not an error.	Nó không phải là một lỗi.
There are never enough resources.	Không bao giờ có đủ tài nguyên.
I lost.	Tôi đã mất.
Some things you can't make that happen, if that makes sense.	Một số điều bạn không thể giúp điều đó xảy ra, nếu điều đó là hợp lý.
They get a little crazy when they're having fun.	Họ có một chút điên rồ khi họ đang vui vẻ.
It's not much.	Nó không nhiều.
I am very happy if you can help me.	Tôi rất vui nếu bạn có thể giúp tôi.
Its full history is known, which is quite rare.	Lịch sử đầy đủ của nó được biết đến, điều này khá hiếm.
People were kind that way.	Mọi người đã tử tế theo cách đó.
I went into the bill.	Tôi đã đi vào các hóa đơn.
We look for it.	Chúng tôi tìm kiếm nó.
He is not weak.	Anh ấy không yếu.
But take care of yourself.	Nhưng hãy để tâm đến bản thân.
I understand why girls treat boys like this.	Tôi hiểu tại sao các cô gái lại coi các chàng trai như thế này.
I'll probably wait a while.	Tôi có lẽ sẽ đợi một lát sau.
Most wounds are in the chest or neck.	Hầu hết các vết thương là ở ngực hoặc cổ.
See, this is just after.	Hãy xem, đây chỉ là sau khi.
Money will no longer play a role.	Tiền sẽ không còn đóng vai trò gì nữa.
It was late afternoon.	Trời đã xế chiều.
Any theme you want.	Bất kỳ chủ đề bạn muốn.
Well, let's get started.	Vâng, chúng ta hãy bắt đầu.
He knows his job.	Anh ấy biết công việc của mình.
I love this job.	Tôi yêu công việc này.
A total of nine samples were needed for the study.	Tổng số chín mẫu cần thiết cho nghiên cứu.
To decide this, you will need to do an experiment.	Để quyết định điều này, bạn sẽ cần phải thực hiện một thử nghiệm.
It's an old answer.	Đó là một câu trả lời cũ.
Or this is a useful procedure for the elderly.	Hoặc đây là quy trình hữu ích cho những người tuổi già.
But it didn't last.	Nhưng nó không kéo dài.
But no, she doesn't.	Nhưng không, cô ấy không.
It does not create offices.	Nó không tạo ra văn phòng.
It just made me a better football player.	Nó chỉ khiến tôi trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi hơn.
It can even make it stronger.	Nó thậm chí có thể làm cho nó mạnh hơn.
The ideas of v.	Những ý tưởng của v.
She does not own, nor control, the vehicle.	Cô ấy không sở hữu, cũng không có quyền kiểm soát, chiếc xe.
A company needs people like that.	Một công ty cần những người như thế.
She opened her eyes and looked into his face.	Cô mở mắt và nhìn vào mặt anh.
That's not her problem.	Đó không phải là vấn đề của cô ấy.
I have seen his words.	Tôi đã thấy câu nói của anh ấy.
When we ran out of space, we continued.	Khi hết chỗ, chúng tôi tiếp tục.
As in, his life is over.	Như trong, cuộc sống của anh ấy đã kết thúc.
Drink a glass of beer.	Uống một cốc bia.
There are three groups in this figure.	Có ba nhóm trong hình này.
Girl talking to tree.	Cô gái nói chuyện với cây.
I tried to talk to him.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy.
Thanks very much !!!.	Cảm ơn rất nhiều !!!.
This is up to you.	Đây là tùy thuộc vào bạn.
They may lose their jobs.	Họ có thể mất việc làm.
Everything is a lie.	Mọi thứ đều là dối trá.
Download the app.	Tải xuống ứng dụng.
He's still on the station.	Anh ta vẫn ở trên nhà ga.
That's the look of the future for at least a week.	Đó là giao diện của tương lai trong ít nhất một tuần.
He is my teacher.	Ông ấy là thầy của cả tôi.
But he is no longer the one who left.	Nhưng anh không còn là người đã bỏ đi nữa.
There are many other forms of lying.	Có nhiều hình thức nói dối khác.
Make a difference.	Tạo ra sự khác biệt.
Obviously there is a huge size difference.	Rõ ràng là có một sự khác biệt về kích thước rất lớn.
They will hide.	Họ sẽ trốn.
He will never go out, never come home.	Anh ta sẽ không bao giờ ra ngoài, không bao giờ về được nhà.
I can't stop them now.	Tôi không thể ngăn họ lại bây giờ.
Limited number of reports.	Báo cáo số lượng giới hạn.
And they are absolutely right to do so.	Và họ hoàn toàn đúng khi làm như vậy.
Go and do it.	Hãy đi và làm điều đó.
Some men have not yet come home from this war.	Một số người đàn ông vẫn chưa về nhà sau cuộc chiến này.
We never really broke up.	Chúng tôi chưa bao giờ thực sự chia tay.
Her,' he said slowly.	Cô ấy, 'anh nói chậm rãi.
You'll notice it's not a very long list.	Bạn sẽ nhận thấy nó không phải là một danh sách quá dài.
Keep the conditions the same as possible.	Giữ càng nhiều điều kiện giống nhau càng tốt.
The process continues today.	Quá trình tiếp tục ngày hôm nay.
However, he survived and became healthy.	Tuy nhiên, anh vẫn sống sót và trở nên khỏe mạnh.
They are not children.	Chúng không phải là trẻ em.
This one-story house offers absolute comfort and space.	Ngôi nhà một tầng này mang đến sự thoải mái và không gian tuyệt đối.
I wrote the code and worked.	Tôi đã viết mã và làm việc.
Especially for the economy.	Đặc biệt đối với nền kinh tế.
On one day, that is.	Vào một ngày, đó là.
He will never guarantee a backing for any woman.	Anh ấy sẽ không bao giờ đảm bảo chỗ dựa cho bất kỳ người phụ nữ nào.
The court may order treatment and monitor your progress.	Tòa án có thể yêu cầu điều trị và theo dõi tiến trình của bạn.
Honestly, it doesn't even feel realistic.	Thành thật mà nói, nó thậm chí không cảm thấy thực tế.
We then compared the reaction times under different experimental conditions.	Sau đó chúng tôi so sánh thời gian phản ứng trong các điều kiện thí nghiệm khác nhau.
He's saying a few things.	Anh ấy đang nói một số điều.
However, that was not something he often thought about.	Tuy nhiên đó không phải là điều mà anh thường xuyên nghĩ đến.
The movie is now lost.	Phim giờ coi như đã mất.
It mainly worked on my mother, who mentioned him less and less.	Nó chủ yếu có tác dụng với mẹ tôi, người ngày càng ít nhắc đến anh ấy.
How people look is no big deal.	Mọi người trông như thế nào không phải là vấn đề lớn.
I love him.	Tôi yêu anh ấy.
One touch tired.	Một chạm mệt mỏi.
Pure evil does not exist.	Cái ác thuần túy không tồn tại.
I'm sure your not.	Tôi chắc chắn là của bạn không.
We will die.	Chúng tôi sẽ chết.
I didn't play well.	Tôi đã chơi không tốt.
You can ask him about anything.	Bạn có thể hỏi anh ta về bất cứ điều gì.
A lot of things he thought about.	Rất nhiều điều anh ấy đã nghĩ đến.
This sounds similar to what you are experiencing.	Điều này nghe có vẻ giống như những gì bạn đang gặp phải.
His bag is on the glass.	Túi của anh ta ở trên mặt kính.
We have to get them out.	Chúng ta phải đưa chúng ra ngoài.
In the background, he could hear a baby begging for milk.	Ở phía sau, anh có thể nghe thấy một đứa trẻ đang đòi bú sữa.
But not sure how to prove it.	Nhưng không chắc chắn làm thế nào để chứng minh điều đó.
We have never met her before.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây.
But we have the mental strength to come back.	Nhưng chúng tôi có sức mạnh tinh thần để trở lại.
This movement is a work trip.	Chuyển động này là một chuyến đi làm việc.
This is where you want to save your music video files.	Đây là nơi bạn muốn lưu các tệp video nhạc của mình.
I am supposed to be the picture of calm.	Tôi được cho là bức tranh của sự bình tĩnh.
There are a lot of people out there who can do that.	Có rất nhiều người trong đó có thể làm điều đó.
That's what the shoulder is for.	Đó là những gì vai dành cho.
They followed him.	Họ đã theo dõi anh ta.
They will give you quick and effective results.	Họ sẽ cung cấp cho bạn kết quả nhanh chóng và hiệu quả.
No one came home.	Không có ai về nhà.
Black is my color.	Màu đen là màu của tôi.
So act with love.	Vì vậy, hãy hành động bằng tình yêu thương.
It stopped working.	Nó ngừng hoạt động.
Nothing has changed though.	Không có gì thay đổi mặc dù.
Exactly where doesn't matter.	Chính xác ở đâu không quan trọng.
This is my work so far.	Đây là công việc của tôi cho đến nay.
That drove my dad crazy.	Điều đó khiến bố tôi phát điên.
The man holding the cross never said a word.	Người đàn ông cầm thập tự giá không bao giờ nói một lời.
They have a long night ahead of them before they can rest.	Họ có một đêm dài phía trước trước khi họ có thể nghỉ ngơi.
They said something funny.	Họ đã nói điều gì đó vui nhộn.
We had a wonderful day.	Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời.
The young man dropped out of school.	Người thanh niên đã nghỉ học.
I'm doing good.	Tôi đang làm tốt.
Send help now.	Gửi sự giúp đỡ ngay bây giờ.
The changes she has seen.	Những thay đổi mà cô ấy đã thấy.
Best to keep moving.	Tốt nhất hãy tiếp tục di chuyển.
He wasn't a stupid man, she knew that.	Anh không phải người đàn ông ngu ngốc, cô biết điều đó.
There are those trees again.	Lại có những cái cây đó.
When there's no one else.	Khi không còn ai khác.
I believe this is a good thing.	Tôi tin rằng đây là một điều tốt.
So be like me.	Nên phải giống như tôi.
That's the kind of relationship we have.	Đó là kiểu quan hệ mà chúng tôi có.
Prices are subject to change at any time without prior notice.	Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
Our lead is not in the wind.	Sự dẫn đầu của chúng ta không ở trong gió.
They just want me to feel bad for not being like them.	Họ chỉ muốn tôi cảm thấy tồi tệ vì không giống như họ.
Their time together passed too quickly.	Thời gian bên nhau của họ trôi qua quá nhanh.
I need a little more context.	Tôi cần thêm một chút bối cảnh.
One month later.	Một tháng sau.
Food, beer and wine available for purchase.	Thức ăn, bia và rượu có sẵn để mua.
It's very small.	Nó rất nhỏ.
Therefore, our findings need to be confirmed in larger clinical studies.	Do đó, phát hiện của chúng tôi cần được xác nhận trong các nghiên cứu lâm sàng lớn hơn.
Without a doubt, it can be explained.	Không nghi ngờ gì nữa, nó có thể được giải thích.
Strong, who said she would consider it.	Mạnh mẽ, ai nói cô ấy sẽ xem xét nó.
However, they are not merely practical tools.	Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn thuần là những công cụ thiết thực.
We need to force it to make the call.	Chúng ta cần buộc nó thực hiện cuộc gọi.
It is open most of the year.	Nó mở cửa hầu hết các năm.
They need to think about economic policy.	Họ cần suy nghĩ về chính sách kinh tế.
I shared it with you.	Tôi đã chia sẻ nó với bạn.
Or something.	Hay gì đó.
A few minutes passed.	Một vài phút trôi qua.
He noticed a significant reduction in young women.	Ông nhận thấy phụ nữ trẻ giảm đáng kể.
I don't kill people.	Tôi không giết người.
He felt his heart would break.	Anh cảm thấy trái tim mình sẽ tan nát.
You know, the finger pointing at you swings.	Bạn biết đấy, ngón tay chỉ bạn đung đưa.
We are really pleased with his photos and will never miss them.	Chúng tôi thực sự hài lòng với bức ảnh của anh ấy và sẽ không bao giờ bỏ lỡ chúng.
I hope it helps someone out there who knows that.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp ai đó ngoài kia biết điều đó.
Call the local police.	Gọi cảnh sát địa phương.
And it's cheap.	Và nó rẻ.
Not for money.	Không phải vì tiền.
When the police arrived, they refused to go up to the second floor.	Khi cảnh sát đến, họ từ chối lên tầng hai.
However, we had a good night's sleep.	Tuy nhiên, chúng tôi đã có một giấc ngủ ngon.
This is not mine.	Đây không phải của tôi.
And this has to be done from the bottom up.	Và điều này phải được thực hiện từ dưới lên.
Each room has access to a shared bathroom.	Mỗi phòng đều sử dụng phòng tắm chung.
All that remains, it appeared.	Tất cả những gì còn lại, nó đã xuất hiện.
It is an independent girl service in the city.	Nó là một dịch vụ cô gái độc lập trong thành phố.
You have finished running the location.	Bạn đã hoàn thành việc chạy địa điểm.
The kitchen opposite, small but has everything he needs.	Căn bếp đối diện, nhỏ nhưng có đủ thứ anh cần.
A detailed history and physical examination were recorded for each patient.	Bệnh sử chi tiết và khám lâm sàng được ghi lại cho từng bệnh nhân.
We look forward to working with you on this case.	Chúng tôi mong muốn được làm việc với bạn về trường hợp này.
The police then were different from today.	Cảnh sát khi đó khác với ngày nay.
It may be without power for months.	Nó có thể không có điện trong nhiều tháng.
I will sit on this one.	Tôi sẽ ngồi trên cái này.
This helps prepare for the upcoming weather changes of summer and winter.	Điều này giúp chuẩn bị cho những thay đổi thời tiết sắp tới của mùa hè và mùa đông.
A smart friend with a good idea.	Một người bạn thông minh với một ý tưởng hay.
Then they went on to say leave it out of the story.	Sau đó, họ tiếp tục nói bỏ nó ra khỏi câu chuyện.
I want to take his pain and make him smile.	Tôi muốn nhận lấy nỗi đau của anh ấy và làm cho anh ấy mỉm cười.
You may have seen it many times on the blog.	Bạn có thể đã nhìn thấy nó nhiều lần trên blog.
Had a great workout today.	Hôm nay đã có một buổi luyện tập tuyệt vời.
I see that they don't.	Tôi thấy rằng họ không.
As if a drink would make that woman feel better.	Như thể một thức uống sẽ khiến người phụ nữ đó cảm thấy dễ chịu hơn.
I will transfer it.	Tôi sẽ chuyển nó.
It also comes with a progress bar.	Nó cũng đi kèm với một thanh tiến trình.
Much better than me.	Tốt hơn nhiều so với tôi.
These are good things.	Đây là những điều tốt đẹp.
To provide regular care for the child by the parent.	Để cung cấp sự chăm sóc thường xuyên cho đứa trẻ do cha mẹ.
And that we cannot do.	Và điều đó chúng tôi không thể làm được.
And if you don't call him, he won't come.	Và nếu bạn không gọi cho anh ta, anh ta sẽ không đến.
I cannot explain it.	Tôi không thể giải thích cho nó.
This is a small sample.	Đây là một mẫu nhỏ.
Her eyes and finger movements speak for themselves.	Đôi mắt và cử động ngón tay của cô ấy nói lên những lời đó.
The demand for energy continues to increase.	Nhu cầu về năng lượng tiếp tục tăng.
This is usually for one of two reasons.	Điều này thường là vì một trong hai lý do.
Red might laugh one moment and cry the next.	Red có thể cười một lúc và rơi nước mắt vào giây phút tiếp theo.
Thus, the man in the original background image was revealed.	Vì vậy mà người đàn ông trong ảnh nền ban đầu đã lộ diện.
Such things are not for us.	Những thứ như vậy không dành cho chúng tôi.
All those cards.	Tất cả những thẻ đó.
His political design came relatively late.	Thiết kế chính trị của ông đến tương đối muộn.
You cannot use complex language.	Bạn không thể sử dụng ngôn ngữ phức tạp.
This is not the case here.	Đây không phải là trường hợp ở đây.
I loved this one.	Tôi đã yêu cái này.
And if that makes me a bad person.	Và nếu điều đó làm cho tôi trở thành một người xấu.
Career interest in practice is generally particularly low.	Mối quan tâm nghề nghiệp trong thực hành nói chung là đặc biệt thấp.
I just don't want her to make this particular deal.	Tôi chỉ không muốn cô ấy thực hiện thỏa thuận cụ thể này.
We'll be gone in an hour's time.	Chúng tôi sẽ đi trong thời gian một giờ.
But after school, after that day, he stayed again.	Nhưng sau giờ học, sau ngày hôm đó, anh ấy lại ở lại.
Of course they did.	Tất nhiên là họ đã làm.
They tried to reach out and help.	Họ đã cố gắng vươn lên và giúp đỡ.
I want to keep it to myself.	Tôi muốn giữ nó cho riêng mình.
She will call me.	Cô ấy sẽ gọi cho tôi.
The effort did not achieve any significant success.	Nỗ lực đã không đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào.
Once trust has been built with this birth mother, things become easier.	Một khi niềm tin đã được xây dựng với người mẹ đẻ này, mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
One is his.	Một là của anh ấy.
I have seen this method before.	Tôi đã thấy phương pháp này trước đây.
Lots of goals.	Rất nhiều mục tiêu.
The call to be yourself.	Lời kêu gọi được là chính mình.
You can use your fingers.	Bạn có thể sử dụng các ngón tay của mình.
But most studies do not support these results.	Nhưng hầu hết các nghiên cứu không hỗ trợ những kết quả này.
It's too easy to see coming, don't lead with it.	Quá dễ dàng để nhìn thấy sắp tới, đừng dẫn đầu với nó.
At least the people of this diversity.	Ít nhất là những người của sự đa dạng này.
They may be sad.	Họ có thể buồn.
No one planned a battle there that day.	Không ai lên kế hoạch cho một trận chiến ở đó vào ngày hôm đó.
But this evidence is also completely false.	Nhưng bằng chứng này cũng hoàn toàn sai.
It took him months to start it.	Anh ấy đã mất nhiều tháng để bắt đầu nó.
This idea won't work.	Ý tưởng này sẽ không hoạt động.
The data presented here are consistent with this.	Dữ liệu được trình bày ở đây phù hợp với điều này.
They must be local women.	Họ phải là phụ nữ địa phương.
You need to work on your core strength.	Bạn cần phải làm việc dựa trên sức mạnh cốt lõi của mình.
Offers are subject to change without prior notice.	Ưu đãi có thể thay đổi mà không cần báo trước.
I fully understand that this is the end of our mission.	Tôi hiểu rõ rằng đây là sự kết thúc của nhiệm vụ của chúng tôi.
I imagine there's no technical reason for it, just business reasons.	Tôi tưởng tượng không có lý do kỹ thuật nào cho nó, chỉ vì lý do kinh doanh.
He knows what love is.	Anh biết tình yêu là gì.
Please, let him go out for coffee.	Làm ơn, hãy để anh ấy ra ngoài uống cà phê.
The task force never even started.	Lực lượng đặc nhiệm thậm chí chưa bao giờ bắt đầu.
This process can take many months.	Quá trình này có thể mất nhiều tháng.
Let's stop there and move on to another question.	Hãy dừng lại ở đó và chuyển sang câu hỏi khác.
When he comes back, we'll take care of our problem.	Khi anh ấy trở lại, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của mình.
It makes for a complex and interesting character.	Nó tạo nên một nhân vật phức tạp và thú vị.
If they weren't, they were today.	Nếu họ không có, họ đã có ngày hôm nay.
If there are no other questions.	Nếu không có câu hỏi nào khác.
They have the right to do what they are doing.	Họ có quyền làm những gì họ đang làm.
You have to decide your own direction.	Bạn phải tự quyết định hướng đi của mình.
So there is that.	Vì vậy, có điều đó.
We do not provide any personal information to any third parties.	Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Second, interest rates can affect the present value of the option.	Thứ hai, lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá trị hiện tại của quyền chọn.
I could never hide my feelings from her.	Tôi không bao giờ có thể che giấu cảm xúc của mình với cô ấy.
None of the old crew is still around.	Không ai trong số các phi hành đoàn cũ vẫn còn xung quanh.
Yes, that will come too.	Vâng, điều đó cũng sẽ đến.
They continued to talk to him.	Họ tiếp tục nói chuyện với anh ta.
They just added more characters.	Họ vừa thêm nhiều ký tự hơn.
However, each person may experience different symptoms.	Tuy nhiên, mỗi người có thể gặp các triệu chứng khác nhau.
Objects are things that we can actually think of.	Đối tượng là thứ mà chúng ta thực sự có thể nghĩ đến.
I know what's going to happen.	Tôi biết điều gì sắp xảy ra.
You know the truth when you hear it.	Bạn biết sự thật khi bạn nghe nó.
Those are just ordinary rooms with stars.	Đó chỉ là những căn phòng bình thường với những ngôi sao.
Knowing how it affected this boy, it stuck with him.	Biết nó đã ảnh hưởng đến cậu bé này như thế nào, nó đã gắn bó với cậu.
Advanced image processing.	Xử lý hình ảnh nâng cao.
They don't create anything.	Họ không tạo ra bất cứ điều gì.
And maybe not only yourself but others as well.	Và có thể không chỉ bản thân bạn mà cả những người khác nữa.
But that's not necessarily bad either.	Nhưng điều đó cũng không hẳn là xấu.
Each bar represents a problem table.	Mỗi thanh đại diện cho một bảng vấn đề.
It will be a happy one.	Nó sẽ là một trong những hạnh phúc.
I can tell her how to deal with it.	Tôi có thể cho cô ấy biết làm thế nào để đối phó với nó.
And very soon.	Và rất sớm.
You have one and only one contact card.	Bạn có một và chỉ một thẻ liên lạc.
I still believe that.	Tôi vẫn tin điều đó.
I won't be drawn to it.	Tôi sẽ không bị cuốn hút vào nó.
But that's not what it chose to do.	Nhưng đó không phải là những gì nó đã chọn để làm.
Each patient is informed by the doctor about the surgical procedure.	Mỗi bệnh nhân đều được bác sĩ thông báo quy trình mổ.
You decide to work from home.	Bạn quyết định làm việc tại nhà.
Much better than when our older kids were small.	Tốt hơn nhiều so với khi những đứa trẻ lớn hơn của chúng tôi còn nhỏ.
Judge for yourself.	Phán xét cho chính mình.
But there must be a way.	Nhưng phải có một cách.
Move anything out to make room.	Di chuyển bất cứ thứ gì ra ngoài để nhường chỗ.
I am familiar with this case.	Tôi quen thuộc với trường hợp này.
Even after you leave me, you still love me.	Ngay cả sau khi bạn rời bỏ tôi, bạn vẫn yêu tôi.
As a special gift for their wonderful mother.	Như một món quà đặc biệt dành cho người mẹ tuyệt vời của họ.
Times have been really tough this past year for our family.	Thời gian đã thực sự khó khăn trong năm qua đối với gia đình chúng tôi.
Part of his ear is gone.	Một phần tai của anh ấy đã biến mất.
He put the phone back to his ear.	Anh đưa điện thoại trở lại tai.
This is where you come to enjoy shared family moments.	Đây là nơi bạn đến để tận hưởng những khoảnh khắc gia đình chia sẻ.
She can sense your presence.	Cô ấy có thể cảm nhận được sự hiện diện của bạn.
But we have no such situation in the present case.	Nhưng chúng tôi không có tình huống như vậy trong trường hợp hiện tại.
That's more than enough for you to handle.	Đó là quá đủ để bạn xử lý.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
That might be a slightly better word.	Đó có thể là một từ tốt hơn một chút.
When that member needed support, we supported him.	Khi thành viên đó cần hỗ trợ, chúng tôi đã hỗ trợ anh ấy.
I like her really for a teacher.	Tôi thích cô ấy thực sự cho một giáo viên.
This process can be time consuming.	Quá trình này có thể tốn kém thời gian.
Defendant ran away.	Bị cáo bỏ chạy.
Then repeat them as often as possible.	Sau đó lặp lại chúng thường xuyên nhất có thể.
But they are four.	Nhưng họ là bốn.
But now it seems this is not the case.	Nhưng bây giờ có vẻ như đây không phải là trường hợp.
My current status is somewhat like my last post.	Trạng thái hiện tại của tôi có phần giống như bài viết cuối cùng của tôi.
Now get some sleep.	Bây giờ ngủ một chút.
In fact, it's been over a week.	Thực tế là đã hơn một tuần.
This doesn't just apply to the negative.	Điều này không chỉ áp dụng cho những điều tiêu cực.
Put this on the bed.	Đặt cái này lên giường.
Are you here at the right time or not.	Bạn có ở đây vào thời điểm thích hợp hoặc không.
One would be me.	Một người sẽ là tôi.
A bed, sleep.	Một chiếc giường, ngủ đi.
But that is not set in a particular world.	Nhưng điều đó không được đặt trong một thế giới cụ thể.
I tried to make the most of the evening with her.	Tôi đã cố gắng tận dụng tối đa thời gian của buổi tối với cô ấy.
What a treatment.	Thật là một điều trị.
Policy is defined.	Chính sách được xác định.
It just sounds wrong.	Nó chỉ nghe sai.
In the end, it has nine players at the last table.	Cuối cùng, nó có chín người chơi ở bàn cuối cùng.
There are several options.	Có một số tùy chọn.
It's an actual game.	Đó là một trò chơi thực tế.
Strange that they think so though.	Kỳ lạ là họ nghĩ như vậy mặc dù.
All she has to do is go there.	Tất cả những gì cô ấy phải làm là đến đó.
I want you to try and resist her.	Tôi muốn bạn thử và chống lại cô ấy.
It puts a huge strain on my relationship.	Nó gây căng thẳng lớn cho mối quan hệ của tôi.
We better take care of our house.	Tốt hơn chúng ta nên chăm sóc ngôi nhà của mình.
There's a little bit of love here.	Có một chút thích ở đây.
Sometimes you have to default.	Đôi khi bạn phải vỡ nợ.
Most likely already done.	Nhiều khả năng đã được thực hiện.
They work full time and long hours.	Họ làm việc toàn thời gian và nhiều giờ.
You can save it in an asset.	Bạn có thể lưu nó trong một tài sản.
And those are just examples.	Và đó chỉ là những ví dụ.
You promoted the second person when you entered this job.	Bạn đã thúc đẩy người thứ hai khi bạn bước vào công việc này.
It's who she is, and how she lived her life.	Đó là cô ấy là ai, và cô ấy đã sống cuộc đời của mình như thế nào.
Known by those old enough to remember first.	Được biết đến bởi những người đủ lớn để nhớ đầu tiên.
He knows about pain management.	Anh ấy biết về quản lý cơn đau.
That was his only topic of conversation.	Đó là chủ đề trò chuyện duy nhất của anh ấy.
Those are just the first and fourth cards.	Đó chỉ là lá đầu tiên và thứ tư.
And an answer to it.	Và một câu trả lời cho nó.
There is very little light.	Có rất ít ánh sáng.
There's more to it than ten years ago.	Có nhiều thứ hơn mười năm trước.
Nice to know you're thinking to some extent.	Rất vui khi biết bạn đang suy nghĩ ở một mức độ nào đó.
Two different types of comparisons were made.	Hai kiểu so sánh khác nhau đã được thực hiện.
I miss the sun.	Tôi nhớ mặt trời.
You will attend the wedding.	Bạn sẽ dự đám cưới.
I think that must be called out.	Tôi nghĩ rằng điều đó phải được gọi ra.
Now ask them to speak the text, really listening to each other.	Bây giờ yêu cầu họ nói văn bản, thực sự lắng nghe nhau.
Obviously it was a fair match but not him.	Rõ ràng đó là một trận đấu công bằng nhưng không phải anh ta.
For now, however, he must survive.	Tuy nhiên, bây giờ, anh ta phải sống sót.
Take a look at this team.	Hãy nhìn vào đội này.
That seems a bit sad.	Điều đó có vẻ hơi buồn.
Yes, he said, they were here.	Vâng, anh ấy nói, họ đã ở đây.
If you want to call this a war, fine.	Nếu bạn muốn gọi đây là cuộc chiến, được thôi.
We have so many great memories.	Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời.
You just need to develop your own sense of style and purpose.	Bạn chỉ cần phát triển ý thức về phong cách và mục đích của riêng mình.
He needs his own time and space.	Anh ấy cần thời gian và không gian riêng.
I work for you to do.	Tôi làm việc để bạn làm.
However, this did not improve the performance of the model.	Tuy nhiên, điều này đã không cải thiện hiệu suất của mô hình.
There's something about it that she doesn't like.	Có điều gì đó về nó mà cô ấy không thích.
Slightly out of focus as usual.	Hơi mất nét như bình thường.
Apparently, science and reality did not have any influence on him.	Rõ ràng, khoa học và thực tế không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh ta.
That damn thing is behind my back.	Cái chết tiệt đó ở sau lưng tôi.
You're too important to me to just let go.	Em đã quá quan trọng đối với anh nên chỉ cần buông tay.
This is perfect for him.	Điều này là hoàn hảo cho anh ta.
Only one thing concerns her.	Chỉ có một điều liên quan đến cô ấy.
The impact will be very serious.	Tác động sẽ rất nghiêm trọng.
He is your father.	Ông ấy là cha của bạn.
It will cost them their work.	Nó sẽ khiến họ phải trả giá bằng công việc của mình.
We will be there in a few minutes.	Chúng tôi sẽ có mặt trong vài phút.
Which one you use is entirely up to you.	Bạn sử dụng cái nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Like you've heard or seen someone use it and like it.	Giống như bạn đã nghe hoặc thấy ai đó sử dụng nó và thích nó.
I don't find this area interesting, though.	Mặc dù vậy, tôi không thấy lĩnh vực này thú vị.
Or no, no, no.	Hoặc không, không, không.
In other words, give your content context.	Nói cách khác, đưa ra ngữ cảnh nội dung của bạn.
But we've really gotten used to being happy with simple things.	Nhưng chúng tôi đã thực sự quen với việc hạnh phúc với những điều đơn giản.
That wouldn't be fair to anyone.	Điều đó sẽ không công bằng cho bất kỳ ai.
Sometimes that doesn't go well.	Đôi khi điều đó không diễn ra tốt đẹp.
And so that conversation was taken out of context.	Và do đó, cuộc trò chuyện đó đã được đưa ra khỏi ngữ cảnh.
White hair.	Tóc trắng.
It is just fair.	Nó chỉ là công bằng.
Let's do it seriously.	Hãy làm nó một cách nghiêm túc.
My mother ran out of the house, calling my sister.	Mẹ tôi chạy ra khỏi nhà, gọi chị tôi.
I started reading.	Tôi bắt đầu đọc.
But we've been through too much.	Nhưng chúng ta đã trải qua quá nhiều.
It is an expression.	Đó là một cách diễn đạt.
At first, no one was sure what it was.	Lúc đầu, không ai chắc chắn đó là gì.
Our interview is short.	Cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngắn.
The findings of this study appear to support previous data.	Những phát hiện của nghiên cứu này dường như hỗ trợ dữ liệu trước đó.
They love people but hate each other.	Họ yêu con người nhưng lại ghét nhau.
I don't mind that, if it's necessary.	Tôi không nhớ điều đó, nếu nó cần thiết.
Of course, this is purely our goal.	Tất nhiên, đây hoàn toàn là mục tiêu của chúng tôi.
The best way to do this is heat.	Cách tốt nhất để làm điều này là nhiệt.
I'm trying to sell a building.	Tôi đang cố bán một tòa nhà.
Having another child won't help.	Có một đứa con khác sẽ không giúp ích gì.
This is more and more common in many situations.	Điều này ngày càng phổ biến hơn trong nhiều hoàn cảnh.
They have to accept that is what it means to be a leader.	Họ phải chấp nhận đó là ý nghĩa của việc trở thành một nhà lãnh đạo.
They seem determined to make this a reality in the years to come.	Họ dường như quyết tâm biến điều này thành hiện thực trong những năm tới.
And, think of ways to apply them in your life.	Và, hãy nghĩ cách để áp dụng chúng trong cuộc sống của bạn.
This now works perfectly.	Điều này bây giờ hoạt động hoàn hảo.
My results were higher.	Kết quả của tôi đã cao hơn.
His skin is rose gold.	Da anh ta có màu vàng hồng.
The second service was also late.	Dịch vụ thứ hai cũng bị trễ.
That was the thought of a soldier.	Đó là suy nghĩ của một người lính.
There are many potential sources of error in this process.	Có rất nhiều nguồn lỗi tiềm ẩn trong quá trình này.
Very few people have done so.	Rất ít người đã làm như vậy.
He told me to think about my decision, think again.	Anh ấy bảo tôi hãy suy nghĩ về quyết định của mình, hãy suy nghĩ lại.
Hence, this book.	Do đó, cuốn sách này.
Or maybe they do.	Hoặc có thể họ làm.
One thing made me cry.	Một điều khiến tôi khóc.
We should continue these measures.	Chúng ta nên tiếp tục các biện pháp này.
And they love her too.	Và họ cũng yêu cô ấy.
But you're right.	Nhưng bạn nói đúng.
There is a difference between them.	Có sự khác biệt giữa chúng.
We made our own door.	Chúng tôi đã làm cánh cửa của riêng mình.
Then she looked up.	Rồi cô ấy nhìn lên.
It is simply a pleasure to spin.	Nó chỉ đơn giản là một niềm vui để quay.
I waited until the last minute.	Tôi đã đợi cho đến phút cuối cùng.
Start over.	Bắt đầu lại từ đầu.
I understand that.	Tôi hiểu điều đó.
That is the context.	Đó là bối cảnh.
I have kept an open mind.	Tôi đã giữ một tâm trí cởi mở.
And that person must be me.	Và người đó phải là tôi.
I want him to believe me.	Tôi muốn anh ấy tin tôi.
Now both of them know.	Giờ thì cả hai đều đã biết.
The numbers, ultimately, are growing.	Con số, cuối cùng, đang tăng lên.
He got off at a corner stop next to an empty parking lot.	Anh ta xuống xe tại một điểm dừng góc cạnh một bãi đậu xe trống.
It is not suitable for you.	Nó không phù hợp với bạn.
He seems to know a fair bit about selected individuals.	Anh ta dường như biết một chút công bằng về những cá nhân được chọn.
But it's more complicated than that.	Nhưng nó phức tạp hơn thế.
Her hair was cut.	Tóc cô ấy đã bị cắt.
They didn't stop.	Họ đã không dừng lại.
They are great.	Họ thật tuyệt.
Some lost faith.	Một số mất niềm tin.
I believe he is not working.	Tôi tin rằng anh ấy không làm việc.
Because most people come from a city and stay there.	Bởi vì hầu hết mọi người đến từ một thành phố và ở đó.
We can remove everything.	Chúng tôi có thể gỡ bỏ toàn bộ mọi thứ.
Six trials were presented.	Sáu thử nghiệm đã được trình bày.
Of course, she is an old woman.	Tất nhiên, bà ấy là một bà già.
I'll believe he's safe.	Tôi sẽ tin rằng anh ấy đã an toàn.
Contribute to statistical analysis.	Đóng góp vào phân tích thống kê.
Keep an eye on it.	Hãy để mắt đến nó.
An image stands out in my mind.	Một hình ảnh nổi bật trong tâm trí tôi.
I won't watch you dance.	Tôi sẽ không nhìn bạn nhảy.
Flowers look beautiful indoors.	Hoa trông đẹp trong nhà.
You have to understand why you are going through them.	Bạn phải hiểu tại sao bạn lại trải qua chúng.
So you could have used an actor.	Vì vậy, bạn có thể đã sử dụng một diễn viên.
We trade our stories, and then we laugh.	Chúng tôi đánh đổi câu chuyện của mình, và sau đó chúng tôi cười.
For example, a car is turning.	Ví dụ, một chiếc ô tô đang quay đầu.
I brought a large glass of ice water.	Tôi mang theo một cốc nước đá lớn.
It was a very interesting case for me.	Đó là một trường hợp rất thú vị đối với tôi.
I would highly recommend it.	Tôi rất muốn giới thiệu nó.
It won't take more than an hour on the road.	Sẽ không mất hơn một giờ trên đường.
We see what they're going through and we feel it.	Chúng tôi thấy những gì họ đang trải qua và chúng tôi cảm nhận được điều đó.
She didn't turn in the direction it came from.	Cô ấy không quay theo hướng nó đến.
Especially a bit challenging to appreciate initially.	Đặc biệt là một chút thách thức để đánh giá cao ban đầu.
It just isn't.	Nó chỉ là không.
There is inside it nothing more and nothing less.	Có bên trong nó không hơn không kém.
Home, a connection with home.	Nhà, một kết nối với nhà.
You have to find her.	Anh phải tìm cô ấy.
The main results are as follows.	Các kết quả chính như sau.
However, there is a lot to be involved in.	Tuy nhiên, có rất nhiều thứ để tham gia.
She doesn't talk too much but she is a good friend.	Cô ấy không nói quá nhiều nhưng cô ấy là một người bạn tốt.
You take care, girls.	Các bạn chăm sóc, các cô gái.
I care about both of you.	Tôi quan tâm đến cả hai bạn.
A seascape.	Một cảnh biển.
However, this did not happen.	Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
The old photos help.	Các bức ảnh cũ giúp đỡ.
You can stay.	Bạn có thể ở lại.
And she wanted to come, she said.	Và cô ấy muốn đến, cô ấy nói.
Take for example these two images.	Lấy ví dụ như hai hình ảnh này.
If you have any feedback, we'd love to hear from you.	Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào, chúng tôi rất muốn nghe từ bạn.
As long as she doesn't move she's fine.	Chỉ cần cô ấy không động đậy là cô ấy ổn.
I went right out with it.	Tôi đi ra ngay với nó.
But this is spring training.	Nhưng đây là đào tạo mùa xuân.
He was there for a while.	Anh ấy ở đó một thời gian.
We might be in really good shape.	Chúng tôi có thể đang ở trong tình trạng thực sự tốt.
In the end my friends could barely stand it, we were so tired.	Cuối cùng bạn bè của tôi hầu như không thể chịu đựng được, chúng tôi rất mệt mỏi.
Free from errors.	Miễn phí từ các lỗi.
He is standing or sitting among people, but apart from them.	Anh ấy đang đứng hoặc ngồi giữa mọi người, nhưng ngoài họ.
And look at that.	Và nhìn vào đó.
I have to find her.	Tôi phải tìm cô ấy.
I love working.	Tôi yêu công việc.
Talk to them and listen to what they have to say.	Nói chuyện với họ và lắng nghe những gì họ nói.
They just want him to stay away.	Họ chỉ muốn anh ta tránh xa.
He dropped me on the ground and told me to go home.	Anh ấy thả tôi xuống đất và bảo tôi về nhà.
He just told the truth.	Anh ấy chỉ nói sự thật.
I want to do something that scares me.	Tôi muốn làm điều gì đó khiến tôi sợ hãi.
Just for debate.	Chỉ để tranh luận.
But as they soon learn, life is anything but simple.	Nhưng khi họ sớm biết, cuộc sống có bất cứ điều gì đơn giản.
You must see it.	Bạn phải nhìn thấy nó.
I can only let myself go.	Tôi chỉ có thể để cho bản thân mình đi.
This process usually takes a while.	Quá trình này thường mất một lúc.
And this is not satisfying either.	Và điều này cũng không làm hài lòng.
The money was gone and a bill was still inside it.	Số tiền đã biến mất và một tờ tiền vẫn còn bên trong nó.
Or, they have to be a good team.	Hoặc, họ phải là một đội tốt.
You are giving everything that they are giving us.	Bạn đang cho tất cả mọi thứ mà họ đang cho chúng tôi.
Driving from one location to another is an additional cause for concern.	Lái xe từ địa điểm này đến địa điểm khác là một nguyên nhân bổ sung cho mối quan tâm.
Welcome everyone.	Chào mừng mọi người đến.
This is the cost of doing business.	Đây là chi phí của hoạt động kinh doanh.
But she never told.	Nhưng cô ấy không bao giờ kể.
I know everything now.	Tôi biết tất cả mọi thứ bây giờ.
He just is.	Anh ấy chỉ là.
And in the main text.	Và trong văn bản chính.
These tests show no real results.	Những thử nghiệm này không cho thấy kết quả thực sự.
She would never say anything like that.	Cô ấy sẽ không bao giờ nói bất kỳ điều gì như vậy.
You can calculate this time for the dog to go home.	Bạn có thể tính thời gian này để chó đi ở nhà.
I think for sure we can grow the audience for it now.	Tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi có thể tăng lượng khán giả cho nó ngay bây giờ.
It's late now.	Bây giờ đã muộn.
A function of what happened during the trial.	Một chức năng của những gì đã xảy ra trong phiên tòa xét xử.
I feel frustrated in a way that scares me.	Tôi cảm thấy thất vọng theo cách khiến tôi sợ hãi.
Now it's down to Tuesday and you still have time.	Bây giờ nó đã xuống thứ ba và bạn vẫn còn thời gian.
Many will close.	Nhiều người sẽ đóng cửa.
I feel better already.	Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.
We wanted to protect him, but we only made matters worse.	Chúng tôi đã muốn bảo vệ anh ấy, nhưng chúng tôi chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
But that amount has barely been touched this month.	Nhưng số tiền đó hầu như không được chạm vào trong tháng này.
Then she entered my room.	Sau đó cô ấy vào phòng tôi.
The question is how to get it.	Câu hỏi là làm thế nào để có được nó.
I can't wait forever.	Tôi không thể chờ đợi mãi.
He has no way to remove it.	Anh ta không có cách nào để loại bỏ nó.
Many of these may be familiar to you.	Nhiều người trong số này có thể quen thuộc với bạn.
Two things make it complicated.	Hai điều làm cho nó trở nên phức tạp.
And it's actually something close to anger.	Và nó thực sự là một cái gì đó gần với sự tức giận.
The rest returned to her when she stood up.	Phần còn lại trở lại với cô ấy khi cô ấy đứng dậy.
How did he not go in.	Làm thế nào anh ta đã không đi vào.
Also, it doesn't return anything.	Ngoài ra, nó không trả lại bất cứ điều gì.
Its appearance was not part of the original release plan.	Sự xuất hiện của nó không nằm trong kế hoạch phát hành ban đầu.
But we are not there yet.	Nhưng chúng tôi vẫn chưa ở đó.
Basically, they can choose whatever they want to do.	Về cơ bản, họ có thể chọn bất cứ điều gì họ muốn làm.
No objects are involved.	Không có đối tượng nào được tham gia.
Though it's hard to understand her.	Mặc dù thật khó để hiểu cô ấy.
But he didn't want to give it to her.	Nhưng anh không muốn đưa nó cho cô.
She didn't want to open the door.	Cô không muốn mở cửa.
Getting closer and closer.	Ngày càng gần hơn.
That's why you were lost.	Đó là lý do tại sao bạn đã bị mất.
There stood another.	Ở đó đứng khác.
This is the year two thousand and twenty.	Đây là năm hai nghìn hai mươi.
How this works is best explained with numbers.	Làm thế nào điều này hoạt động được giải thích tốt nhất với các con số.
Be yours to keep it high.	Hãy là của bạn để giữ nó cao.
We told them not to try because we don't drink on duty.	Chúng tôi đã nói với họ rằng đừng cố gắng vì chúng tôi không uống rượu khi làm nhiệm vụ.
Despite being a safe city, my advice is to be realistic.	Mặc dù là một thành phố an toàn, nhưng lời khuyên của tôi là phải thực tế.
However, there are too many variables that affect both time and money.	Tuy nhiên, có quá nhiều biến số ảnh hưởng đến cả thời gian và tiền bạc.
That room is our secret.	Căn phòng đó là bí mật của chúng tôi.
However it only works with the first line.	Tuy nhiên nó chỉ hoạt động với dòng đầu tiên.
Move your bed over.	Di chuyển giường của bạn qua.
If this method is used in a test.	Nếu phương pháp này được sử dụng trong một bài kiểm tra.
He just makes your life easier.	Anh ấy chỉ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
They will win.	Họ sẽ thắng.
Older than his age, this boy.	Già hơn tuổi, cậu bé này.
So very few of us are there now.	Vì vậy, rất ít người trong chúng ta ở đó bây giờ.
It is not recommended.	Nó không được khuyến khích.
And randomized experiments are truly the gold standard.	Và các thí nghiệm ngẫu nhiên thực sự là tiêu chuẩn vàng.
Each room contains more complex ones than the previous one.	Mỗi phòng chứa những cái phức tạp hơn so với phòng trước.
He was wonderful.	Anh ấy thật tuyệt vời.
I don't like the look of it either.	Tôi cũng không thích vẻ ngoài của nó.
All other players are having fun.	Tất cả những người chơi khác đang vui vẻ.
Thanks have a nice day.	Cảm ơn chúc một ngày tốt lành.
We had a very good time.	Chúng tôi đã có một thời gian rất tốt.
I have to share it.	Tôi phải chia sẻ nó.
An error occurred in the method section.	Đã xảy ra lỗi trong phần phương pháp.
Maybe it's hope talking.	Có lẽ đó là hy vọng nói chuyện.
Her need was much greater than his.	Nhu cầu của cô lớn hơn nhiều so với nhu cầu của anh.
But it was only for a moment.	Nhưng nó chỉ là trong chốc lát.
All names from database.	Tất cả các tên từ cơ sở dữ liệu.
It's not really fair.	Nó không thực sự công bằng.
It's not too much or too little.	Nó không quá nhiều hay quá ít.
I did not know what had happened.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
That seems like a waste of time.	Có vẻ như vậy là một sự lãng phí thời gian.
Just important enough to those who care.	Chỉ cần đủ quan trọng với những người quan tâm.
We are tired.	Chúng tôi mệt mỏi.
She refuses to watch any.	Cô ấy từ chối xem bất kỳ.
I have kept the things behind my diagnosis close to me.	Tôi đã giữ những điều đằng sau chẩn đoán của tôi gần với tôi.
From now.	Từ đây.
But we can.	Nhưng chúng ta có thể.
It made it harder for him.	Nó đã làm cho anh ta khó khăn hơn.
Sometimes she won.	Đôi khi cô ấy đã thắng.
Computer science student.	Sinh viên ngành khoa học máy tính.
We have never been married.	Chúng tôi chưa bao giờ kết hôn.
It doesn't matter which side they are on.	Không quan trọng họ đứng về phía nào.
I love this fight.	Tôi yêu cuộc chiến này.
Those claims did not come true.	Những tuyên bố đó đã không trở thành sự thật.
You are a doctor.	Bạn là bác sĩ.
I don't know how to fix that yet.	Tôi không biết phải làm thế nào để khắc phục điều đó được nêu ra.
You can see what he means to our team.	Bạn có thể thấy ý nghĩa của anh ấy đối với đội của chúng tôi.
He is writing a letter.	Anh ấy đang viết một lá thư.
This is unusual.	Điều này thật bất thường.
To me it's like many of the same things.	Đối với tôi nó giống như nhiều thứ giống nhau.
Now I feel like a real man.	Bây giờ tôi cảm thấy như một người đàn ông thực sự.
Just an ordinary guy.	Chỉ là một chàng trai bình thường.
It is very brief.	Nó rất ngắn gọn.
Too far into the situation.	Quá xa vào tình huống.
She doesn't do it too much.	Cô ấy không làm điều đó quá nhiều.
But more research is needed.	Nhưng nghiên cứu thêm là cần thiết.
Secondary is not.	Thứ cấp không phải là.
She is speaking for herself.	Cô ấy đang nói cho chính mình.
I walk as much as I can every day.	Tôi đi bộ nhiều nhất có thể mỗi ngày.
Some take it easy and wait and see.	Một số hãy từ tốn và chờ xem.
At the top is the attic and the door.	Trên cùng là gác và cửa.
We don't know if they will come back.	Chúng tôi không biết liệu họ có quay lại hay không.
The full track of the storm is still unknown.	Toàn bộ dấu vết của cơn bão vẫn chưa được biết.
The presence of the option indicates that the option itself is on.	Sự hiện diện của tùy chọn cho biết bản thân tùy chọn đang bật.
She thought she already knew the answer.	Cô nghĩ rằng cô đã biết câu trả lời.
Trust me.	Hãy tin tôi.
Seven pain, a lot.	Bảy đau, rất nhiều.
After a few months, they thought everything would return to normal.	Sau một vài tháng, họ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Water feels good.	Nước cảm thấy tốt.
We didn't have names for these at the time.	Vào thời điểm đó chúng tôi không có tên cho những thứ này.
I don't want to be known as a bad girl.	Tôi không muốn bị mang tiếng là đứa con gái hư.
We had a tight few minutes.	Chúng tôi đã có một vài phút chặt chẽ.
I am a constant.	Tôi là hằng số.
So you have a church full of brilliant people.	Vì vậy, bạn có một nhà thờ đầy những người xuất sắc.
Want this, have this, want this have this.	Muốn cái này, có cái này, muốn cái này có cái này.
He plays it as late as anyone.	Anh ấy chơi nó muộn như bất cứ ai.
I wait for it to come back into focus.	Tôi chờ nó trở lại tiêu điểm.
He points to where the girl died.	Anh ta chỉ nơi cô gái đã chết.
It's too old.	Nó quá cũ.
While a lot of cheap options exist.	Trong khi rất nhiều lựa chọn giá rẻ tồn tại.
She is very, very evil.	Cô ấy rất, rất ác.
In any form.	Dưới mọi hình thức.
She enjoys the material and finds the classes interesting in their challenges.	Cô thích tài liệu và thấy các lớp học thú vị trong các thử thách của họ.
And in the end they left.	Và cuối cùng họ đã bỏ đi.
You have been heard.	Bạn đã được nghe.
No big deal for them.	Không có vấn đề gì lớn đối với họ.
But it will be.	Nhưng nó sẽ là.
The match lasted for five minutes.	Trận đấu diễn ra trong năm phút.
And my family.	Và gia đình của tôi.
Sadness won't help.	Buồn bã sẽ không giúp ích được gì.
Others had less than what they should have.	Những người khác đã ít hơn những gì họ nên có.
Although she could find better.	Mặc dù cô ấy có thể tìm thấy tốt hơn.
Not for the most part.	Không phải cho hầu hết các phần.
Most people can't even name one.	Hầu hết mọi người thậm chí không thể đặt tên cho một.
But that does not matter.	Nhưng, điều đó không quan trọng.
I like to talk about 'hope'.	Tôi thích nói về 'hy vọng'.
You are driving it.	Bạn đang lái nó.
I feel worry.	Tôi cảm thấy lo lắng.
All men will miss you.	Tất cả những người đàn ông sẽ nhớ bạn.
Weve has been through a lot worse than this.	Weve đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ hơn thế này.
So in one it contains two.	Vì vậy, trong một nó chứa hai.
A lot of things went wrong.	Rất nhiều điều đã sai.
Time is tight.	Thời gian eo hẹp.
It's worth listening to.	Nó đáng để nghe.
White and light blue.	Trắng và xanh nhạt.
I cannot provide the mother about this, sorry.	Tôi không thể cung cấp cho người mẹ về việc này, xin lỗi.
They're probably great with that.	Họ có lẽ rất tuyệt với điều đó.
These are the creative forces that come from god.	Đây là những lực lượng sáng tạo đến từ thượng đế.
I heard it when I was a kid.	Anh đã nghe nó khi còn nhỏ.
You can be dangerous.	Bạn có thể nguy hiểm.
I remember meeting my mother before she passed away.	Tôi đã nhớ gặp mẹ tôi trước khi bà qua đời.
No one noticed him.	Không ai để ý đến anh ta.
The more you write, the more money you can make.	Bạn càng viết được nhiều, bạn càng có thể kiếm được nhiều tiền.
And there is no answer.	Và không có câu trả lời.
Set a straight record.	Thiết lập kỷ lục thẳng.
Then he sat down and went to sleep.	Sau đó anh ấy ngồi xuống và đi ngủ.
I'm still waiting.	Tôi vẫn đang đợi.
If someone can find a good one.	Nếu ai đó có thể tìm thấy một cái tốt.
You should go get some.	Bạn nên đi lấy một ít.
In the end it was the trees that won her over.	Cuối cùng thì chính những cái cây đã chiến thắng cô ấy.
That must have happened when they fell.	Chắc hẳn điều đó đã xảy ra khi họ bị ngã.
They have a past.	Họ có quá khứ.
All options must be of the same type.	Tất cả các tùy chọn phải cùng một loại.
She watched the money change hands and the horse leading away.	Cô nhìn tiền đổi chủ và con ngựa dẫn đi.
It is unique in the way it is made.	Nó là duy nhất trong cách nó được tạo ra.
She's not stupid.	Cô ấy không ngu ngốc.
She wasn't there.	Cô ấy không có ở đó.
Failure.	Thất bại.
To better yourself.	Để tốt hơn bản thân.
I knew that even then.	Tôi đã biết điều đó ngay cả khi đó.
I will give you the command if you stop.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn lệnh nếu bạn dừng lại.
But they don't respect him.	Nhưng họ không tôn trọng anh ấy.
No one seems to mind.	Dường như không ai bận tâm.
We know he made it.	Chúng tôi biết anh ấy đã làm được.
I run to listen to music.	Tôi chạy để nghe nhạc.
He examined it, held it up to the light, turned it over.	Anh xem xét nó, giơ nó lên trước ánh sáng, lật nó lại.
Just enjoy doing it.	Chỉ cần tận hưởng làm điều đó.
You have walked your journey, and this is your moment.	Bạn đã bước đi trong cuộc hành trình của mình, và đây là khoảnh khắc của bạn.
Several ways to start a marriage.	Một số cách để bắt đầu một cuộc hôn nhân.
But it still disappeared.	Nhưng nó vẫn biến mất.
He can't come here.	Anh ta không được đến đây.
I will get back to you as quickly as possible.	Tôi sẽ liên hệ lại với bạn nhanh nhất có thể.
Maybe, he thought.	Có lẽ, anh nghĩ.
That may have been true.	Điều đó có thể đã đúng.
Here, get some meat.	Đây, lấy một ít thịt.
Other species have done the same.	Các loài khác đã làm như vậy.
He can't handle it.	Anh ấy không thể xử lý nó.
But he promised once.	Nhưng anh ấy đã hứa một lần.
I will fall asleep.	Tôi sẽ ngủ thiếp đi.
He's right.	Anh ấy nói đúng.
It continues to serve this function today.	Nó tiếp tục phục vụ chức năng này ngày nay.
You need to be strong for her.	Bạn cần phải mạnh mẽ vì cô ấy.
They were friends.	Họ đã là bạn bè.
You have to write a class for each object.	Bạn phải viết một lớp cho mỗi đối tượng.
And you were part of that.	Và bạn đã là một phần của điều đó.
Surely they can't take themselves seriously.	Chắc chắn họ không thể nghiêm túc với bản thân.
Traffic, she said.	Giao thông, cô ấy nói.
But now there is no turning back.	Nhưng bây giờ không có quay đầu lại.
She is talking about the law.	Cô ấy đang nói về luật.
But few people remember the question he asked.	Nhưng ít người nhớ câu hỏi mà anh ta đã hỏi.
It's very much like a family.	Nó rất giống một gia đình.
Then she left.	Sau đó cô ấy rời đi.
He does not take care of me and my children.	Anh ấy không chăm sóc tôi và các con tôi.
You are too fat.	Bạn quá béo.
One is simply.	Một chỉ đơn giản là.
Church and state are, and must exist, separate.	Giáo hội và nhà nước đang, và phải tồn tại, tách biệt nhau.
Now let's move on to a more meaningful topic.	Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một chủ đề có ý nghĩa hơn.
She is definitely his daughter.	Cô ấy chắc chắn là con gái của anh.
They took me to an office.	Họ đưa tôi đến một văn phòng.
I laughed, just once.	Tôi đã cười, chỉ một lần thôi.
After that, life goes on.	Sau đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
I want the government to do its job.	Tôi muốn chính phủ làm công việc của mình.
Sometimes the world beats him.	Đôi khi thế giới đánh bại anh ấy.
At the same time my body became light.	Đồng thời cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng.
You don't even return mine.	Bạn thậm chí không trả lại của tôi.
Same with me.	Với tôi cũng vậy.
We'll go to the bar to watch the matches.	Chúng tôi sẽ đến quán bar để xem các trận đấu.
Furthermore, these are just my experiences.	Hơn nữa, đây chỉ là những kinh nghiệm của tôi.
Let's consider the second term. 	Chúng ta hãy xem xét thuật ngữ thứ hai. 
get.	thu được.
He began to experience the feeling of being free.	Anh bắt đầu trải nghiệm cảm giác được tự do.
In theory, that should make your code run faster.	Về lý thuyết, điều đó sẽ làm cho mã của bạn chạy nhanh hơn.
Don't worry, this will work.	Đừng lo lắng, điều này sẽ hiệu quả.
It's good for them.	Nó tốt cho họ.
Which we don't know if it was actually created or not.	Điều mà chúng ta không biết liệu nó có thực sự được tạo ra hay không.
And fuck him if he does.	Và đụ anh ta nếu anh ta làm vậy.
Contact these programs directly for more information.	Liên hệ trực tiếp với các chương trình này để biết thêm thông tin.
I have to go for a short while.	Tôi phải đi trong một thời gian ngắn.
But she is very warm and bright, funny and very well read.	Nhưng cô ấy rất ấm áp và tươi sáng, vui tính và đọc rất tốt.
I've never really discussed that with anyone.	Tôi chưa bao giờ thực sự thảo luận điều đó với bất kỳ ai.
House in good condition.	Nhà trong tình trạng tốt.
They look different.	Họ trông khác nhau.
I am still continuing.	Tôi vẫn đang tiếp tục.
I have entered my details.	Tôi đã nhập thông tin chi tiết của mình.
There are some important limitations to the study.	Có một số hạn chế quan trọng cho nghiên cứu.
I like being single.	Tôi thích độc thân.
She was wearing a white dress.	Cô ấy đã mặc một chiếc váy trắng.
You see results.	Bạn thấy kết quả.
They are the only ones who can.	Họ là những người duy nhất có thể.
Why are we not surprised?	Tại sao chúng ta không ngạc nhiên?.
You write everything down on paper.	Bạn viết mọi thứ ra giấy.
On the lips.	Trên môi.
It will also change.	Nó cũng sẽ thay đổi.
He wondered if this was what a father feels for a son.	Anh tự hỏi liệu đây có phải là điều mà một người cha cảm thấy đối với một đứa con trai.
Love the idea.	Yêu thích ý tưởng.
That's how you have to look at these things.	Đó là cách bạn phải nhìn nhận những điều này.
Count the number of times they touch the lines.	Hãy đếm số lần họ chạm vào các đường kẻ.
I check with them.	Tôi kiểm tra với họ.
If you have a cold, she will give you tea.	Nếu bạn bị cảm, cô ấy sẽ cho bạn trà.
There are many other examples of brain-altering actions.	Có rất nhiều ví dụ khác về các hành động thay đổi não bộ.
I didn't show up much in those days.	Tôi đã không xuất hiện nhiều trong những ngày đó.
It was the father who discovered the body.	Chính người cha đã phát hiện ra thi thể.
Many are young enough to be her daughter.	Nhiều người đủ trẻ để trở thành con gái của bà.
The full text will be reviewed if necessary.	Toàn bộ văn bản sẽ được xem xét nếu cần thiết.
A very happy customer.	Một khách hàng rất hạnh phúc.
And in oil.	Và trong dầu.
God has good things for us.	Chúa có điều tốt lành cho chúng ta.
I'm getting slowly.	Tôi đang nhận được từ từ.
I want to join your group to learn.	Tôi muốn tham gia nhóm của bạn để học hỏi.
That will be a challenge.	Đó sẽ là một thử thách.
We have seen it coming.	Chúng tôi đã thấy nó đến.
Sure, she seems to be feeling better.	Chắc chắn, cô ấy dường như đang cảm thấy tốt hơn.
And we just know who they did it to.	Và chúng tôi chỉ biết họ đã làm điều đó với ai.
Let it not be too soon.	Hãy để nó không quá sớm.
But it can be done.	Nhưng nó có thể được thực hiện.
Now I can talk to you about everything.	Bây giờ tôi có thể nói chuyện với bạn về mọi thứ.
None of them had heard of him.	Không ai trong số họ đã nghe nói về anh ta.
Enough has been said about him.	Đã nói quá đủ về anh ta.
However it is very difficult.	Tuy nhiên nó rất khó.
I have problems similar to this.	Tôi có những vấn đề tương tự như thế này.
By itself, it's fine.	Tự nó, nó ổn.
You don't let things go bad.	Bạn không để mọi thứ trở nên tồi tệ.
However, it is entirely possible to do this.	Tuy nhiên, nó hoàn toàn có thể làm được điều này.
That also works fine.	Điều đó cũng hoạt động tốt.
Children are more often affected than adults.	Trẻ em thường bị ảnh hưởng hơn người lớn.
Go to a coffee shop and order a drink.	Đi đến một quán cà phê và gọi một thức uống.
Here are a few examples, the list of which could most easily be continued.	Đây là một vài ví dụ, danh sách có thể được tiếp tục một cách dễ dàng nhất.
They trusted you completely and completely.	Họ đã tin tưởng hoàn toàn và hoàn toàn của bạn.
He'll be racing around the city.	Anh ấy sẽ chạy đua khắp thành phố.
He is cold.	Anh lạnh lùng.
We want to bring the documents back by sea.	Chúng tôi muốn mang tài liệu về bằng đường biển.
Let's go.	Đi thôi.
He didn't know what to say.	Anh không biết phải nói gì.
The things we do affect the people around us.	Những điều chúng ta làm ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta.
She wants me to help her find you.	Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy tìm thấy bạn.
He will stand in and watch the ball.	Anh ấy sẽ đứng trong và theo dõi quả bóng.
It scared him to death.	Nó làm anh ta sợ chết khiếp.
Speed ​​is the most important thing.	Tốc độ là điều quan trọng nhất.
She took them, and they made her sick.	Cô ấy đã lấy chúng, và chúng khiến cô ấy phát ốm.
I like him.	Tôi thích anh ấy.
Just the usual things.	Chỉ là những thứ thông thường.
We found similar results.	Chúng tôi tìm thấy kết quả tương tự.
It has to do with why she was fired.	Nó liên quan đến lý do tại sao cô ấy bị sa thải.
I do not explain.	Tôi không giải thích.
Certainly, officers need to get themselves to work every day.	Chắc chắn, các sĩ quan cần phải có được bản thân để làm việc mỗi ngày.
I have to be there to sign the papers.	Tôi phải ở đó để ký giấy tờ.
What is the highest common.	Cái chung cao nhất là gì.
I don't know, that's a very good question.	Tôi không biết, đó là một câu hỏi rất hay.
Surgical treatment was indicated.	Điều trị phẫu thuật đã được chỉ định.
Then they send us a response.	Sau đó, họ gửi cho chúng tôi một phản hồi.
There are six people here who are very interested.	Có sáu người ở đây rất quan tâm.
We added a few items and it was very clean.	Chúng tôi đã thêm một vài mục và nó rất sạch sẽ.
I support him, he loses, he lets us down.	Tôi ủng hộ anh ấy, anh ấy thua, anh ấy làm chúng tôi thất vọng.
Also fell asleep.	Cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Not even a mention in your article.	Thậm chí không có một đề cập trong bài báo của bạn.
And he wasn't really.	Và anh ấy đã không thực sự.
He's smart, funny, and kind.	Anh ấy thông minh, vui tính và tốt bụng.
The church stayed.	Nhà thờ ở lại.
They are in town now.	Bây giờ họ đang ở trong thị trấn.
The other woman in the class is her mother.	Người phụ nữ khác trong lớp là mẹ của cô ấy.
I think you will like them.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích chúng.
However, I can't find that list right now.	Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy danh sách đó ngay bây giờ.
She hadn't been paying close attention and had lost his interest.	Cô đã không chú ý kỹ và đã đánh mất sự quan tâm của anh.
But, he surprised me.	Nhưng, anh ấy làm tôi ngạc nhiên.
I represent no one but myself.	Tôi không đại diện cho ai ngoại trừ chính tôi.
Then we wait for the room to open.	Sau đó, chúng tôi chờ đợi cho các phòng để mở.
And they only do one of the two.	Và họ chỉ làm một trong hai người.
One of them, one with dark brown hair, was driving the car.	Một người trong số họ, một người có mái tóc màu nâu sẫm, điều khiển xe.
When he looked into her eyes, he knew she had loved him back.	Khi anh nhìn vào mắt cô, anh biết cô đã yêu anh trở lại.
I can tell where she comes from.	Tôi có thể biết cô ấy đến từ đâu.
No link information is added here.	Không có thông tin về liên kết được thêm vào đây.
Unfortunately this happens very rarely.	Không may là điều này rất hiếm khi xảy ra.
You can email just as much.	Bạn có thể gửi email nhiều như vậy.
I think time will tell.	Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời.
They were supposed to fight to the death.	Họ được cho là sẽ chiến đấu đến chết.
But now it's different.	Nhưng bây giờ nó đã khác.
You must know how to trust.	Bạn phải biết tin tưởng.
Yes yes it is.	Vâng vâng nó là.
You shouldn't be here alone.	Bạn không nên ở đây một mình.
In the entire history of the world.	Trong toàn bộ lịch sử thế giới.
He will believe anything.	Anh ấy sẽ tin bất cứ điều gì.
I couldn't walk for six months.	Tôi không thể đi bộ trong sáu tháng.
Too expensive for what we got.	Quá đắt so với những gì chúng tôi nhận được.
Do anything but write songs.	Làm bất cứ điều gì ngoài viết bài hát.
Wish we had something like that around here.	Ước gì chúng ta có một cái gì đó như vậy xung quanh đây.
He is there every step of the way.	Anh ấy ở đó từng bước.
So they stopped and let her out.	Vì vậy, họ dừng lại và cho cô ấy ra ngoài.
I have tried several ways to do this.	Tôi đã thử một số cách để làm điều này.
I know where you come from.	Tôi biết bạn đến từ đâu.
She's a.	Cô ấy là một.
However, a brief explanation will be provided.	Tuy nhiên, một lời giải thích ngắn gọn sẽ được cung cấp.
But you have to learn to control yourself.	Nhưng bạn phải học cách kiểm soát bản thân.
We asked business leaders what they want in the next government.	Chúng tôi đã hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp họ muốn gì ở chính phủ tiếp theo.
That's the interesting point for me.	Đó là điểm thú vị đối với tôi.
In another moment, he could have touched me.	Trong một khoảnh khắc khác, anh ấy có thể đã chạm vào tôi.
I had a wife and kids and they came first.	Tôi đã có vợ và con và họ đến trước.
He could hardly recognize himself.	Anh ta khó có thể nhận ra chính mình.
She certainly wasn't normal, and knew too much about me.	Chắc chắn cô ấy không bình thường, và biết quá nhiều về tôi.
That is the first stage.	Đó là giai đoạn đầu tiên.
Symptoms disappear after surgery in the majority of patients.	Các triệu chứng biến mất sau khi phẫu thuật ở đa số bệnh nhân.
Because, there are other people trying on.	Bởi vì, có những người khác thử đồ.
What is S round.	S vòng là gì.
Not really true.	Không thực sự đúng.
The truck is in good condition with some wear and tear.	Chiếc xe tải đang trong tình trạng tốt với một số mài mòn.
And they failed.	Và họ đã thất bại.
We are keeping it simple.	Chúng tôi đang giữ cho nó đơn giản.
She is nothing like what she used to be.	Cô ấy không giống như những gì cô ấy đã từng.
And you're giving yourself a hard time when you don't.	Và bạn đang làm khó chính mình khi bạn không làm như vậy.
I only got fourth place with my dad.	Tôi chỉ giành được vị trí thứ tư với bố tôi.
They are cool and smooth and nothing more.	Chúng mát mẻ và trơn tru và không có gì hơn.
They can hurt you, but you can't hurt them.	Họ có thể làm tổn thương bạn, nhưng bạn không thể làm tổn thương họ.
However, there are many things you must consider.	Tuy nhiên, có nhiều điều bạn phải xem xét.
Everyone laughed at him.	Mọi người đều cười nhạo anh.
Because he feels like he's on trial.	Bởi vì anh ấy cảm thấy như mình đang bị xét xử.
New books are being published about failure.	Những cuốn sách mới đang được xuất bản về sự thất bại.
And you're back on your feet again, that's good.	Và bạn đã trở lại với đôi chân của mình một lần nữa, vậy là tốt rồi.
No one explained this to me.	Không ai giải thích điều này cho tôi.
We weigh more.	Chung ta cân lam nhiêu hơn.
It has a driving range that is a pleasure as well.	Nó có một phạm vi lái xe là một niềm vui là tốt.
He is no longer afraid of the truth.	Anh không còn sợ sự thật nữa.
I just let the flow continue without too much attention.	Tôi chỉ để dòng chảy tiếp tục mà không cần quá chú ý.
There will be time for him later.	Sẽ có thời gian cho anh ấy sau.
After that, leaving the show business behind was a relief.	Sau đó, bỏ lại công việc kinh doanh biểu diễn phía sau đã là một sự nhẹ nhõm.
The best solution is to eat food.	Giải pháp tốt nhất là ăn thức ăn.
The logic seems to fail in both cases.	Logic dường như không thành công trong cả hai trường hợp.
A small kitchen in a corner.	Một căn bếp nhỏ ở một góc.
After testing, we will run your first tests.	Sau khi kiểm tra, chúng tôi sẽ chạy các bài kiểm tra đầu tiên của bạn.
Speed ​​of sight.	Tốc độ của thị giác.
When you add one bit, you double the number of data samples.	Khi bạn thêm một bit, bạn sẽ tăng gấp đôi số lượng mẫu dữ liệu.
Not for any particular reason.	Không phải vì bất kỳ lý do đặc biệt nào.
A variable is a variable and an object is an object.	Một biến là một biến và một đối tượng là một đối tượng.
In fact, trade is often a side issue.	Trên thực tế, thương mại thường là một vấn đề phụ.
Then we do a count similar to give.	Sau đó, chúng tôi thực hiện một số đếm tương tự như cho.
Poor thing just wanted to stuff in.	Tội nghiệp chỉ muốn nhét vào.
Say four even.	Nói bốn chẵn.
This is how they are used now.	Đây là cách chúng được sử dụng bây giờ.
In fact, it seems to be coming directly to her.	Trên thực tế, nó dường như đang đến trực tiếp với cô ấy.
Average player.	Người chơi trung bình.
How bad is that.	Đó là điều tồi tệ như thế nào.
It's about survival.	Đó là về sự sống còn.
All of this took place over a three-week period.	Tất cả những điều này diễn ra trong khoảng thời gian ba tuần.
I would love to have a best friend like her.	Tôi rất thích có một người bạn tốt nhất như cô ấy.
Why is he like that?	Tại sao anh ta lại như vậy.
The pain was terrible.	Cơn đau thật khủng khiếp.
I never had it easy.	Tôi không bao giờ có nó dễ dàng.
I know they talked about me.	Tôi biết họ đã nói về tôi.
All items must be in good condition.	Tất cả các mặt hàng phải ở trong tình trạng tốt.
You have to stop her.	Bạn phải ngăn cô ấy lại.
It's important that you don't tell anyone.	Quan trọng là bạn không nói cho ai biết.
I missed them so much.	Tôi đã nhớ họ rất nhiều.
She won't be back.	Cô ấy sẽ không quay lại.
In fact, he wasn't even angry.	Sự thật, anh ấy thậm chí còn không hề tức giận.
Remove this key from the object if its value does not exist.	Xóa khóa này khỏi đối tượng nếu giá trị của nó không tồn tại.
Completely silent.	Hoàn toàn im lặng.
They have their own problems.	Họ có những vấn đề riêng của họ.
There must be more.	Phải có nhiều hơn nữa.
There are a few changes, but generally minor.	Có một vài thay đổi, nhưng nhìn chung là nhỏ.
However, my work does not end there.	Tuy nhiên, công việc của tôi không kết thúc ở đó.
He sees life, emotions and energy.	Anh nhìn thấy cuộc sống, cảm xúc và năng lượng.
I will watch the first hour of dinner service.	Tôi sẽ xem giờ đầu tiên của dịch vụ ăn tối.
You gave them a life they never had.	Bạn đã cho họ một cuộc sống mà họ không bao giờ có được.
This is the land of opportunity.	Đây là vùng đất của cơ hội.
There is something about this show.	Có một cái gì đó về chương trình này.
I would love to work on your project.	Tôi rất muốn làm việc trong dự án của bạn.
Also something with some bright colors would be good.	Ngoài ra một cái gì đó có một số màu sắc tươi sáng sẽ là tốt.
In my opinion, it can go either way.	Theo tôi, nó có thể đi theo một trong hai cách.
And this is hard, it's hard, to leave your hands empty.	Và điều này thật khó, thật khó, để đôi tay trống rỗng.
For the new life we ​​have created.	Vì cuộc sống mới mà chúng tôi đã tạo ra.
Many newspapers have used my photo.	Nhiều tờ báo đã sử dụng ảnh của tôi.
Samples were repeated three times.	Các mẫu được lặp lại ba lần.
She let it fall.	Cô ấy để nó rơi.
God has been very good to us in many ways.	Đức Chúa Trời đã rất tốt với chúng ta theo nhiều cách.
Now that she's gone, I still have work to do.	Giờ cô ấy đã ra đi, tôi còn nhiều việc phải làm.
He had no plan, felt unnecessary.	Anh không có kế hoạch, cảm thấy không cần thiết.
Because not every friend can be against these people.	Bởi vì không phải bất cứ người bạn nào cũng có thể chống lại những người này.
He can talk to everyone.	Anh ấy có thể nói với mọi người.
He can definitely throw.	Anh ấy chắc chắn có thể ném.
No one knows his real name.	Không ai biết tên thật của anh ta.
You are actually learning to keep some point of view in mind.	Bạn thực sự đang học cách ghi nhớ một số quan điểm.
I decided to save myself.	Tôi quyết định tự cứu mình.
I nodded to myself.	Tôi gật đầu với chính mình.
One of the biggest, in fact.	Một trong những điều lớn nhất, trên thực tế.
I don't have some in-depth explanation for this.	Tôi không có một số lời giải thích sâu sắc cho điều này.
However, there is no harm in being careful.	Tuy nhiên, sẽ không hại gì nếu cẩn thận.
Yes, tell him.	Vâng, hãy nói với anh ấy.
I know why he wants to come in.	Tôi biết tại sao anh ấy muốn vào nhà.
I show you that this is a long time.	Tôi cho bạn thấy rằng đây là một khoảng thời gian dài.
Don't argue about the issues, just listen to the person speak.	Đừng tranh luận về các vấn đề, chỉ lắng nghe người đó nói.
Therefore, this needs to be examined in further studies.	Vì vậy, điều này cần được kiểm tra trong các nghiên cứu sâu hơn.
We don't have time.	Chúng tôi không có thời gian.
He was not satisfied with my comments about his driving.	Anh ấy không hài lòng với những nhận xét của tôi về việc lái xe của anh ấy.
There are many reasons for that.	Có rất nhiều lý do cho điều đó.
Well, let's see how much we can do.	Chà, hãy xem chúng ta có thể làm được bao nhiêu.
The results were perfect.	Kết quả thật hoàn hảo.
You want to choose a routine that works for you.	Bạn muốn chọn một thói quen phù hợp với mình.
What you write about in your wild stories.	Những gì bạn viết về trong những câu chuyện hoang dã của bạn.
She never wanted to be anyone else but a girl.	Cô ấy không bao giờ muốn trở thành người khác ngoài một cô gái.
He hurt her.	Anh đã làm tổn thương cô.
It just goes through the street outside.	Nó chỉ đi qua đường bên ngoài.
When the people around are getting confused.	Khi những người xung quanh đang trở nên bối rối.
Make a sound and you will die.	Tạo ra âm thanh và bạn sẽ chết.
Love this.	Yêu thích điều này.
I don't want him to leave me.	Tôi không muốn anh ấy rời bỏ tôi.
No wonder we couldn't find her.	Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi không thể tìm thấy cô ấy.
With brown sugar.	Với đường nâu.
The thing is it knows you hate it.	Điều đó là nó biết bạn ghét nó.
And so we knew.	Và vì vậy chúng tôi đã biết.
So we had to decide to do more.	Vì vậy, chúng tôi phải quyết định làm nhiều hơn nữa.
The question is how much lower.	Câu hỏi là thấp hơn bao nhiêu.
It was just the two of us this morning.	Đó chỉ là hai chúng tôi sáng nay.
It is not easy to find.	Nó không phải là dễ dàng để tìm thấy.
It could potentially get out of hand if you were to be seen.	Nó có khả năng vượt khỏi tầm tay nếu bạn bị nhìn thấy.
That's why you came here really.	Đó là lý do tại sao bạn đến đây thực sự.
With his family and law.	Với gia đình và pháp luật của mình.
It is entirely their right.	Đó hoàn toàn là quyền của họ.
However, it is not necessary to do so.	Tuy nhiên, không cần thiết phải làm như vậy.
Maybe you've heard of it.	Có thể bạn đã từng nghe.
The woman looked back at me.	Người phụ nữ nhìn lại tôi.
The former was not built, but construction soon began on the latter.	Cái trước đã không được xây dựng, nhưng việc xây dựng đã sớm bắt đầu trên cái sau.
We are here to help you.	Chúng tôi ở đây để giúp bạn.
He did what was right.	Anh ấy đã làm những gì đúng.
I won't make their job too easy.	Tôi sẽ không làm cho công việc của họ quá dễ dàng.
It needs to be the center of the movie.	Nó cần phải là trung tâm của bộ phim.
When they got out, his train was due.	Khi họ bước ra, chuyến tàu của anh ấy đã đến hạn.
Stay calm and take a step back.	Bình tĩnh và lùi lại một bước.
Twenty minutes later, he appeared with a bag slung over his shoulder.	Hai mươi phút sau, anh ta xuất hiện với chiếc túi đeo trên vai.
Television is the enemy.	Truyền hình là kẻ thù.
They sell well.	Họ bán chạy.
He pointed out his family members.	Anh ấy chỉ ra các thành viên trong gia đình mình.
But that moment never came.	Nhưng khoảnh khắc đó không bao giờ đến.
Life goes on for them.	Cuộc sống sẽ tiếp diễn cho họ.
And more than that, and worse still, he'd caught her.	Và hơn thế nữa, và tệ hơn nữa, anh đã bắt được cô.
They left their families and businesses and came to support me.	Họ rời bỏ gia đình, công việc kinh doanh và đến ủng hộ tôi.
Everything around me tells me it's evil.	Mọi thứ xung quanh tôi đều nói với tôi rằng nó thật xấu xa.
Wild card.	Thẻ hoang dã.
This is a simple assignment.	Đây là một chuyển nhượng đơn giản.
Which maybe they have.	Mà có lẽ họ đã có.
She can still be useful to us.	Cô ấy có thể vẫn còn hữu ích đối với chúng tôi.
You cannot trust yourself.	Bạn không thể tin tưởng vào chính mình.
But that's what they could get at the time.	Nhưng đó là những gì họ có thể lấy được vào thời điểm đó.
And, under those circumstances,.	Và, trong những hoàn cảnh đó ,.
She looked back at the room.	Cô nhìn lại phòng.
It seems his mother denied this.	Có vẻ như mẹ anh đã phủ nhận điều này.
But this will be too fast.	Nhưng điều này sẽ quá nhanh.
This is the focus of further research.	Đây là trọng tâm của nghiên cứu sâu hơn.
I know the pictures don't really look like anything to me.	Tôi biết những hình ảnh không thực sự giống bất cứ điều gì đối với tôi.
I will die.	Tôi sẽ chết.
Well, at least, they're with me.	Chà, ít nhất, họ đang ở với tôi.
He lives five minutes away.	Anh ấy sống cách đó năm phút.
Thanks for your attention.	Cảm ơn sự quan tâm của bạn.
His silence was like a test.	Sự im lặng của anh như một thử thách.
The dog was there.	Con chó đã ở đó.
I can't stress enough how weird this is.	Tôi không thể đủ căng thẳng rằng điều này là kỳ lạ như thế nào.
Thousands of people.	Hàng ngàn người.
Resistance is not the people you see outside.	Lực cản không phải là những người bạn nhìn thấy bên ngoài.
But then again.	Nhưng sau đó một lần nữa.
Her will, for one person.	Ý chí của cô ấy, vì một người.
But the rest is fine.	Nhưng phần còn lại vẫn ổn.
They know the downside very well.	Họ biết rất rõ mặt trái.
Outside the rain is turning to snow.	Bên ngoài mưa đang chuyển thành tuyết.
Not quite my goal, but still pretty awesome.	Không hoàn toàn là mục tiêu của tôi, nhưng vẫn khá tuyệt vời.
First, they get rid of criminal law and state violence.	Trước tiên, họ thoát khỏi tội phạm pháp luật và bạo lực nhà nước.
During development.	Trong quá trình phát triển.
Delete them out and the item is yours.	Xóa chúng ra và mục là của bạn.
You can't see a single bad spot.	Bạn không thể nhìn thấy một chút chỗ xấu.
I will become very big.	Tôi sẽ trở nên rất lớn.
To date many efforts have been made in this area.	Cho đến nay nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong khu vực này.
I barely survived.	Tôi hầu như không sống sót.
But the enemy did not open fire.	Nhưng kẻ thù không nổ súng.
Who would have thought it didn't count because she wasn't dead.	Ai ngờ nó không tính vì cô ấy chưa chết.
But they knew we were planning something.	Nhưng họ biết chúng tôi đang có kế hoạch gì đó.
We have a choice of three places.	Chúng tôi có một sự lựa chọn trong ba nơi.
She heard the boys coming to the door and standing behind her.	Cô nghe thấy các chàng trai đến cửa và đứng sau lưng cô.
This is a home for everyone.	Đây là một ngôi nhà cho mọi người.
She said without looking up.	Cô ấy nói mà không nhìn lên.
He never cared much for the rules in the first place.	Anh ấy đã không bao giờ quan tâm nhiều đến các quy tắc ngay từ đầu.
If you can, wait until you get back here.	Nếu bạn có thể, hãy đợi cho đến khi bạn quay lại đây.
We can only ask so many questions.	Chúng tôi chỉ có thể hỏi rất nhiều câu hỏi.
So anything you are interested in is taken care of by us.	Vì vậy, bất cứ điều gì bạn quan tâm đều được chúng tôi xem xét.
Show him facts and figures and he questions your sources.	Cho anh ấy xem các dữ kiện và số liệu và anh ấy đặt câu hỏi về các nguồn của bạn.
There may be no pictures on the wall.	Có thể không có hình ảnh trên tường.
A door to my left, a window to my right.	Một cánh cửa bên trái tôi, một cửa sổ bên phải tôi.
Something terrible happened.	Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
From what you did.	Từ những gì bạn đã làm.
One thousand a week sounds good.	Một nghìn một tuần nghe có vẻ tốt.
And everything after that is fine but.	Và mọi thứ sau đó ổn nhưng.
Just put them in, turn it on high and let it happen.	Chỉ cần đặt chúng vào, bật nó lên cao và để nó xảy ra.
I took the last bottle of water.	Tôi lấy chai nước cuối cùng.
Don't listen to anyone.	Không nghe ai cả.
I really miss you.	Tôi thật sự nhớ em.
Find a way to have.	Tìm cách để có.
She loved her sister how she needed her, wanted her.	Cô yêu cô em gái cần cô, muốn cô như thế nào.
Grab the next size up if you want to try them on.	Lấy kích thước tiếp theo lên nếu bạn muốn thử chúng.
Here he was very successful.	Ở đây anh ấy đã rất thành công.
In other words, you need to know certain things about a species.	Nói cách khác, bạn cần biết những điều nhất định về một loài.
That's why they feel comfortable enough to ask.	Đó là lý do tại sao họ cảm thấy đủ thoải mái để hỏi.
These are his observations.	Đây là những quan sát của anh ấy.
In a parking lot.	Trong một bãi đậu xe.
All three were already in her bedroom.	Cả ba đều đã ở trong phòng ngủ của cô ấy.
In any case, you will have to do it.	Trong mọi trường hợp, bạn sẽ phải làm điều đó.
You have a year.	Bạn có một năm.
Well, tell me your story now.	Vâng, hãy kể cho tôi câu chuyện của bạn ngay bây giờ.
I went in with very little resistance.	Tôi đã đi vào với rất ít kháng cự.
From that perspective, his move makes sense.	Từ góc độ đó, động thái của anh ấy có ý nghĩa.
I watched my hand for a moment, because everything seemed smaller.	Tôi quan sát bàn tay của mình một lúc, vì mọi thứ dường như nhỏ hơn.
Medical records were reviewed for the presence of clinical signs and symptoms.	Hồ sơ y tế đã được xem xét về sự hiện diện của các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng.
She could see it coming.	Cô có thể thấy nó đang đến.
She can slightly make a figure.	Cô ấy hơi có thể tạo ra một con số.
However, the flames did not touch them.	Tuy nhiên, ngọn lửa đã không chạm vào họ.
I can use the digital kit.	Tôi có thể sử dụng bộ kỹ thuật số.
We've done it often before.	Chúng tôi đã làm điều đó thường xuyên trước đây.
I have a bad feeling about this.	Tôi có một cảm giác tồi tệ về điều này.
Some are related while others are not.	Một số có liên quan với nhau trong khi những người khác thì không.
This is song two.	Đây là bài hát hai.
I must.	Tôi phải.
All authors discussed the results and wrote manuscripts.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về kết quả và viết bản thảo.
I agree with the others.	Tôi đồng ý với những người khác.
Now let them touch.	Bây giờ, hãy để họ chạm vào.
It was a huge success with my children.	Đó là một thành công lớn với các con tôi.
These are people who desire anything.	Đây là những người mong muốn bất cứ điều gì.
Taste to taste and add more tea leaves if needed.	Nếm thử cho vừa sức và thêm nhiều lá trà nếu cần.
When he finished, he was so surprised that he had to ask.	Anh ta nói xong thì ngạc nhiên đến mức phải hỏi.
Do whatever you can to get their attention.	Làm bất cứ điều gì bạn có thể để thu hút sự chú ý của họ.
We must grow what we eat and create what we use.	Chúng ta phải phát triển những gì chúng ta ăn và tạo ra những gì chúng ta sử dụng.
Then two minutes passed an hour.	Sau đó hai phút qua một giờ.
Put together quite well.	Kết hợp với nhau khá tốt.
I won't be back.	Tôi sẽ không trở lại.
It won't be a problem.	Nó sẽ không thành vấn đề.
That's my day job.	Đó là công việc hàng ngày của tôi.
The workers were able to get inside.	Các công nhân đã có thể vào bên trong.
It didn't work for me.	Nó không hiệu quả với tôi.
We look forward to our next project!.	Chúng tôi mong đợi dự án tiếp theo của chúng tôi !.
This is where the cost of your event plays a big role.	Đây là nơi mà chi phí cho sự kiện của bạn đóng một vai trò lớn.
Make sure you have a good understanding of your topic and its concept.	Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về chủ đề của mình và khái niệm của nó.
The reason is obvious.	Lý do là hiển nhiên.
It is extremely easy.	Nó là vô cùng dễ dàng.
Stay for a while and look around!.	Hãy ở lại một chút và nhìn xung quanh !.
I didn't believe it myself at first.	Bản thân tôi lúc đầu cũng không tin lắm.
She is not now.	Cô ấy không phải bây giờ.
Catching her guard, she quickly nodded.	Mất cảnh giác, cô nhanh chóng gật đầu.
Her parents would be very proud.	Cha mẹ cô sẽ rất tự hào.
The attention of the news media has increased.	Sự chú ý của các phương tiện truyền thông tin tức đã tăng lên.
The drive seems to take forever.	Ổ đĩa dường như mất mãi mãi.
He can't do anything else, because he doesn't know anything else.	Anh ta không thể làm bất cứ điều gì khác, bởi vì anh ta không biết bất cứ điều gì khác.
I think you will be fine.	Tôi nghĩ bạn sẽ ổn.
It's as good as it is.	Nó tốt như nó là.
You can register here.	Bạn có thể đăng ký tại đây.
We are not here to judge.	Chúng tôi không ở đây để phán xét.
We'll protect you, give you a home back.	Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn, trả lại cho bạn một ngôi nhà.
Now he's injured.	Giờ anh ấy bị thương.
I don't want to know if she's the best fit for me.	Tôi không muốn biết liệu cô ấy có phù hợp nhất với tôi hay không.
Obviously they have the free time and resources to get it right.	Rõ ràng là họ có thời gian rảnh và nguồn lực để làm đúng.
I can influence your every move to work to my end.	Tôi có thể ảnh hưởng đến mọi động thái của bạn để làm việc đến cùng của tôi.
To think.	Để nghĩ rằng.
I am aware of it and can fall back to it.	Tôi nhận thức được nó và có thể rơi trở lại với nó.
Everyone started walking in a line, in complete silence.	Mọi người bắt đầu đi thành một hàng, trong hoàn toàn im lặng.
You can hate it or love it, it's still happening.	Bạn có thể ghét hoặc yêu, nó vẫn đang diễn ra.
I'll dream about you.	Tôi sẽ mơ về bạn.
For a moment she was silent, and so was he.	Một lúc cô im lặng, và anh cũng vậy.
The next time he looked at them they were closer.	Lần sau khi anh ấy nhìn họ đã gần gũi hơn.
Her three children watched her from inside the front window.	Ba đứa con của cô ấy quan sát cô ấy từ bên trong cửa sổ phía trước.
But it really becomes a real pain.	Nhưng nó thực sự trở thành một nỗi đau thực sự.
That negative point doesn't change until you point it out.	Điểm tiêu cực đó không thay đổi cho đến khi bạn chỉ ra nó.
You know well and well that's not how it is.	Bạn biết tốt và tốt đó không phải là cách nó được.
He can put it on the floor a lot more now.	Anh ấy có thể đặt nó trên sàn nhiều hơn bây giờ.
It has the least length.	Nó có chiều dài ít nhất.
Go out and do this.	Hãy ra ngoài và làm việc này.
We're doing a lot of firsts.	Chúng tôi đang làm rất nhiều việc đầu tiên.
I really tried with this one.	Tôi thực sự đã nỗ lực với cái này.
Death is the beginning of another life.	Cái chết là sự bắt đầu của một cuộc sống khác.
And he is working.	Và anh ấy đang làm việc.
I have to change that.	Tôi phải thay đổi điều đó.
If your car and save money.	Nếu chiếc xe của bạn và tiết kiệm tiền.
We expect that from him.	Chúng tôi mong đợi điều đó từ anh ấy.
Similar findings were observed for white meat vs.	Phát hiện tương tự cũng được quan sát đối với thịt trắng vs.
I know you feel it too.	Tôi biết bạn cũng cảm thấy nó.
She seemed bound and determined to keep us apart.	Cô ấy có vẻ ràng buộc và quyết tâm giữ chúng tôi xa nhau.
I don't take that as a sign.	Tôi không coi đó là một dấu hiệu.
Finding success with the right hand holding the lead and the left hand short.	Tìm kiếm thành công với tay phải cầm chì và tay trái ngắn.
We live freely and do what we want.	Chúng tôi sống tự do và làm những gì chúng tôi muốn.
Therefore, the defendant is not required to use the signal.	Do đó, bị cáo không bắt buộc phải sử dụng tín hiệu.
What are we made to do on this good earth.	Chúng ta được tạo ra để làm gì trên trái đất tốt đẹp này.
It takes everyone to protect it.	Cần phải có tất cả mọi người để bảo vệ nó.
Exact date is missing.	Ngày chính xác bị thiếu.
Let me know what you think in the comments.	Hãy cho tôi biết những gì bạn nghĩ rằng trong các ý kiến.
Consider different marketing techniques to make a difference.	Xem xét các kỹ thuật tiếp thị khác nhau để tạo ra sự khác biệt.
But in the end no one was left for them to save their own kind.	Nhưng cuối cùng không ai còn lại để họ cứu đồng loại của họ.
But you can move an app much better.	Nhưng bạn có thể di chuyển một ứng dụng tốt hơn nhiều.
What you do with it is important.	Bạn làm gì với nó mới là điều quan trọng.
I'm scared about who we lose next.	Tôi sợ hãi về việc chúng ta sẽ thua ai tiếp theo.
And he has a great smile.	Và anh ấy có một nụ cười tuyệt vời.
Not facing any problem.	Không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề.
We tried some really cool things.	Chúng tôi đã thử một số điều thực sự thú vị.
You can knock down a tree with a height of 6 meters.	Bạn có thể làm ngã một cái cây với độ cao 6 mét.
She can accept these circumstances in her own life.	Cô có thể chấp nhận những hoàn cảnh này trong cuộc sống của chính mình.
We will give you the power we can.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh mà chúng tôi có thể.
You know this.	Bạn biết điều này.
All authors have contributed to the article and discussion.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào bài viết và cuộc thảo luận.
Just a beautiful piece.	Chỉ là một mảnh đẹp.
They discuss what they look for in a girl they can trust.	Họ thảo luận về những gì họ tìm kiếm ở một cô gái mà họ có thể tin tưởng.
That's the worst.	Đó là điều tồi tệ nhất.
If not, you've got a great article in hand.	Nếu không, bạn đã có một bài báo tuyệt vời trong tay.
I do not know.	Tôi không biết.
I thought maybe she got sick all of a sudden too.	Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng đột ngột bị ốm.
I believe you can do it.	Tôi tin rằng bạn có thể làm điều đó.
This method has not been used in the present study.	Phương pháp này chưa được sử dụng trong nghiên cứu hiện tại.
Finally, there are sounds around me.	Cuối cùng, có những âm thanh xung quanh tôi.
You may have a request.	Bạn có thể có một yêu cầu.
Every effort has been made to keep it secret.	Mọi nỗ lực đã được thực hiện để giữ bí mật.
His every move, on and off the field, counts.	Mọi hành động của anh ấy, trên sân và ngoài sân, đều được tính toán.
I never thought that would happen.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
I mean, if it existed, there would be rules about it.	Ý tôi là, nếu nó tồn tại, thì sẽ có những quy tắc về nó.
And the only way to do that, she says, is to prepare.	Và cách duy nhất để làm điều đó, cô ấy nói, là chuẩn bị.
The water was off, but it seemed to have entered earlier.	Nước đã tắt, nhưng dường như nó đã vào sớm hơn.
He has never seen anyone more beautiful.	Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn.
It will be in their best interest.	Nó sẽ vì lợi ích tốt nhất của họ.
I would not recommend his book.	Tôi sẽ không giới thiệu cuốn sách của anh ấy.
Is that a fair statement.	Đó có phải là một tuyên bố công bằng.
We know the companies mentioned above are doing just that.	Chúng tôi biết các công ty được đề cập ở trên đang làm điều đó.
We can't go on living this way, father.	Chúng ta không thể tiếp tục sống theo cách này, thưa cha.
This is a dish that she especially likes.	Đây là một món ăn mà cô ấy đặc biệt thích.
Houses sit.	Những ngôi nhà ngồi.
His students and those around him took it down.	Các học trò của anh ấy và những người xung quanh anh ấy đã hạ gục nó.
It was a very creative period for everyone.	Đó là một thời kỳ rất sáng tạo cho tất cả mọi người.
Results may vary between individuals.	Kết quả có thể khác nhau giữa các cá nhân.
He has a very good staff.	Anh ấy có một đội ngũ nhân viên rất tốt.
Actually, this seems correct to me.	Trên thực tế, điều này có vẻ chính xác với tôi.
To them, it seems to balance the scale.	Đối với họ, nó dường như cân bằng quy mô.
By the time.	Theo thời gian.
An example of an application program is a word processor.	Một ví dụ về chương trình ứng dụng là chương trình xử lý văn bản.
Below the open book, there will be two bars.	Bên dưới cuốn sách đang mở, sẽ có hai thanh.
It wouldn't even be that hard.	Nó thậm chí sẽ không khó như vậy.
On the other side of the room is your mother.	Ở phía bên kia của căn phòng là mẹ của bạn.
Check and see.	Kiểm tra và xem.
Who he is is determined what he is doing.	Ai anh ta được xác định những gì anh ta đang làm.
Talked to this dress.	Đã nói chuyện với chiếc váy này.
He glanced over his shoulder at the water.	Anh liếc nhìn mặt nước qua vai.
It has actually achieved that status for a lot of people.	Nó thực sự đã đạt được trạng thái đó cho rất nhiều người.
Data represent one of two independent experiments with similar results.	Dữ liệu đại diện cho một trong hai thí nghiệm độc lập có kết quả tương tự.
The officer's expression was cold and hard.	Vẻ mặt của viên sĩ quan lạnh lùng và cứng rắn.
However, he found nothing.	Tuy nhiên, anh đã không tìm thấy gì.
We should not take that for granted.	Chúng ta không nên coi đó là điều hiển nhiên.
Note the white security camera in the window.	Lưu ý camera an ninh màu trắng trong cửa sổ.
I stopped just because it was bedtime.	Tôi dừng lại chỉ vì đã đến giờ đi ngủ.
The production value is too high.	Giá trị sản xuất quá cao.
Should be out early summer.	Nên ra đầu mùa hè.
He suddenly felt old, even though he shouldn't have.	Anh đột nhiên cảm thấy mình già đi, mặc dù anh không nên như vậy.
I painted it.	Tôi đã vẽ nó.
He's feeling a bit out of place with his element, here.	Anh ấy đang cảm thấy hơi lạc lõng với yếu tố của mình, ở đây.
And we respect that.	Và chúng tôi tôn trọng điều đó.
The brother called their father.	Anh trai gọi cho bố của họ.
I forgot how he came.	Tôi quên làm thế nào anh ấy đã đến.
See what images come to mind.	Xem những gì hình ảnh đến trong tâm trí.
I want to improve my knowledge, skills and understanding.	Tôi muốn nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng và sự hiểu biết của mình.
One way or another they do.	Bằng cách này hay cách khác họ làm.
Right.	Đúng vậy.
Interested in a friend.	Quan tâm đến một người bạn.
I don't want to change for that reason.	Tôi không muốn thay đổi vì lý do đó.
Test errors are not considered.	Các lỗi thử nghiệm không được xem xét.
We just have to listen and we will find it.	Chúng ta chỉ cần lắng nghe và chúng ta sẽ tìm thấy nó.
Actions are called when the condition is met.	Các hành động được gọi khi điều kiện được đáp ứng.
Nice to finally meet you.	Thật vui vì cuối cùng được gặp bạn.
The newspapers said they were crazy.	Các báo nói rằng họ bị điên.
Maybe she made friends with it.	Có lẽ cô ấy đã kết bạn với nó.
Doors had opened somewhere around him.	Những cánh cửa đã mở ra ở đâu đó xung quanh anh ta.
Everything is different now.	Mọi thứ đã khác bây giờ.
However, as with any surgery, complications can occur.	Tuy nhiên, như với bất kỳ phẫu thuật nào, các biến chứng có thể xảy ra.
Shown is a representative experiment of two.	Hiển thị là một thí nghiệm đại diện của hai.
That requires a very different energy.	Điều đó đòi hỏi một năng lượng rất khác.
However, it is not entirely out of the question.	Tuy nhiên, nó không hoàn toàn nằm ngoài câu hỏi.
Women are something he will never understand.	Phụ nữ là thứ mà anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được.
It changed my life.	Nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Super gun for very little money.	Siêu súng cho rất ít tiền.
They know who we are.	Họ biết chúng tôi là ai.
I can hear it in my head now.	Tôi có thể nghe thấy nó trong đầu tôi bây giờ.
That's what brought people together.	Đó là thứ đã mang mọi người đến với nhau.
Oh, and another thing.	Ồ, và một điều khác.
Walls seem thin.	Tường có vẻ mỏng.
Then there's the safe.	Sau đó là két sắt.
Diagnosis is usually based on symptoms and a physical exam.	Chẩn đoán thường dựa trên các triệu chứng và khám sức khỏe.
Anything, everything, good can happen right now.	Bất cứ điều gì, mọi thứ, điều tốt có thể xảy ra ngay bây giờ.
You break me.	Bạn phá vỡ tôi.
You should see this better.	Bạn nên thấy điều này tốt hơn.
This contract is a completed contract.	Hợp đồng này là một hợp đồng đã hoàn thành.
So step back and look back at your life.	Vì vậy, hãy lùi lại và nhìn lại cuộc sống của bạn.
More about me here.	Thông tin thêm về tôi ở đây.
The kids bought and are working hard.	Những đứa trẻ đã mua và đang làm việc chăm chỉ.
They understood as much as they could.	Họ đã hiểu như họ có thể.
Everything ends.	Mọi thứ đều kết thúc.
And besides, now we have each other too.	Và ngoài ra, bây giờ chúng ta cũng có nhau.
Go because my father passed away.	Đi vì bố tôi đã mất.
I get a good week then drop then up.	Tôi nhận được một tuần tốt sau đó giảm sau đó lên.
Factors possibly related to patient survival were analyzed.	Các yếu tố có thể liên quan đến sự sống sót của bệnh nhân đã được phân tích.
It just doesn't work for me.	Nó chỉ không làm việc cho tôi.
Therefore, I believe it is a letter.	Do đó, tôi tin rằng nó là một lá thư.
That's what it means to be.	Đó là những gì nó có nghĩa là được.
They don't go lightly.	Họ không đi nhẹ nhàng.
I want to know before he or they get here.	Tôi muốn biết trước khi anh ta hoặc họ đến đây.
She pulled her hand away from his arm.	Cô rút tay ra khỏi cánh tay anh.
Enter this door and you will die.	Bước vào cánh cửa này và bạn sẽ chết.
Knowing the difference is important.	Biết sự khác biệt là quan trọng.
Of course, we agree that this rule may apply in some cases.	Tất nhiên, chúng tôi đồng ý rằng quy tắc này có thể áp dụng trong một số trường hợp.
It's me.	Đó là t.
I can't tell how many.	Tôi không thể biết có bao nhiêu.
It really is one of my favorite places to visit.	Nó thực sự là một trong những nơi yêu thích của tôi để tham quan.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
I did this.	Tôi đã làm điều này.
I did too much.	Tôi đã làm quá nhiều.
So are the teachers.	Các thầy cô giáo cũng vậy.
This seems to us to be an obvious fact.	Điều này đối với chúng tôi dường như là một sự thật hiển nhiên.
The most important thing is that the job was successful.	Điều quan trọng nhất là công việc đã thành công.
There is nothing debatable there.	Không có gì phải bàn cãi ở đó.
Even the minor version.	Kể cả phiên bản thứ yếu.
He answered those questions.	Anh ấy đã trả lời những câu hỏi đó.
It is based on an in-memory bug.	Nó dựa trên một lỗi trong bộ nhớ.
Did not do any good.	Đã không làm bất kỳ tốt.
It is impossible to guess how old he is.	Không thể đoán được anh ta bao nhiêu tuổi.
They waited an hour.	Họ đã đợi một giờ.
Please don't chase me away.	Xin đừng đuổi tôi đi.
Their circumstances make anything between them impossible.	Hoàn cảnh của họ khiến bất cứ điều gì giữa họ không thể xảy ra.
He has good reason to do it.	Anh ấy có lý do chính đáng để làm điều đó.
Somehow, he was forced to continue playing.	Bằng cách nào đó, anh buộc phải tiếp tục ngồi chơi.
I don't want to lose my family.	Tôi không muốn mất gia đình.
We now know that this is not the case.	Bây giờ chúng tôi biết rằng đây không phải là trường hợp.
But they can't touch you.	Nhưng họ không thể chạm vào bạn.
No bright light.	Không có ánh sáng rực rỡ.
Our response to this is to slow down.	Phản ứng của chúng tôi đối với điều này là làm chậm lại.
He told me it was a combination of people, space and tools.	Anh ấy nói với tôi đó là sự kết hợp của con người, không gian và công cụ.
Perhaps she was simply tired.	Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là mệt mỏi.
It's old.	Nó đã cũ.
Let the battles begin.	Để cho các trận chiến bắt đầu.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
And he won.	Và anh ấy đã thắng.
You need your rest.	Bạn cần phần còn lại của bạn.
Still feel like shit.	Vẫn cảm thấy như shit.
In their view, the problem was the lack of credit.	Theo quan điểm của họ, vấn đề là thiếu tín dụng.
And that's the end of our deal.	Và đó là sự kết thúc của thỏa thuận của chúng tôi.
Be prepared for traffic at this time of year.	Hãy chuẩn bị cho giao thông vào thời điểm này trong năm.
They will continue to do so.	Họ sẽ tiếp tục làm như vậy.
If we support that, we will support anything.	Nếu chúng ta ủng hộ điều đó, chúng ta sẽ ủng hộ bất cứ điều gì.
However, on the disc, he made good use of their product.	Tuy nhiên, ở đĩa, anh đã tận dụng rất tốt sản phẩm của họ.
They need motives, bodies and everything else.	Họ cần động cơ, cơ thể và mọi thứ khác.
He is an acquaintance.	Anh ấy là một người quen.
They had no luck.	Họ không gặp may.
Keep these areas clean.	Giữ những khu vực này sạch sẽ.
You need an intermediary.	Bạn cần trung gian.
However, this could not be further from the truth.	Tuy nhiên, điều này không thể xa hơn sự thật.
She could hear it in her voice.	Cô có thể nghe thấy nó bằng giọng nói của mình.
And now this one, should have been his best.	Và bây giờ cái này, lẽ ra phải là cái tốt nhất của anh ấy.
No real break for me though.	Không có sự phá vỡ thực sự cho tôi mặc dù.
We seem to find a way and get started.	Chúng tôi dường như tìm ra một cách và bắt đầu.
A good job.	Một công việc tốt.
Better to go without it.	Tốt hơn là nên đi mà không có nó.
I am sure now.	Tôi chắc chắn bây giờ.
I remember reading this.	Tôi nhớ đã đọc cái này.
She was breathing fast.	Cô thở gấp.
There were only two other women.	Chỉ có hai người phụ nữ khác.
There are no signs to read.	Không có dấu hiệu để đọc.
I have mixed feelings about my job.	Tôi có cảm xúc lẫn lộn về công việc của mình.
You get to go out, meet people.	Bạn được ra ngoài, gặp gỡ mọi người.
And she couldn't find a man.	Và cô ấy không thể tìm thấy một người đàn ông.
The costs of this false economy don't stop there.	Các chi phí của nền kinh tế sai lầm này không dừng lại ở đó.
They were hidden there, down between the cars.	Họ đã được giấu ở đó, xuống giữa những chiếc xe.
I loved that.	Tôi đã yêu điều đó.
If he likes it, he can keep it.	Nếu anh ấy thích nó, anh ấy có thể giữ nó.
Why it affected him so, he didn't understand.	Tại sao nó lại ảnh hưởng đến anh như vậy, anh không hiểu.
The joy of friends.	Niềm vui của bạn bè.
This is not his style.	Đây không phải là phong cách của anh ấy.
I know it looks like that, but you're wrong.	Tôi biết nó trông như vậy, nhưng bạn đã nhầm.
A cold beer is on the coffee table.	Một cốc bia lạnh đặt trên bàn cà phê.
Food sources, energy, medical problems.	Nguồn thực phẩm, năng lượng, các vấn đề y tế.
Hit the button and see the full press release.	Nhấn nút và xem toàn bộ thông cáo báo chí.
Two young boys will be in charge for the next 5 years.	Hai cậu con trai nhỏ sẽ phụ trách trong 5 năm tới.
I caught her.	Tôi đã bắt được cô ấy.
There must be more to it than that.	Phải có nhiều thứ hơn thế.
I don't want to meet a person.	Tôi không muốn gặp một người.
No one else has moved tonight.	Không có ai khác đã di chuyển tối nay.
But as long as it remains secret and hidden it won't.	Nhưng chừng nào nó vẫn còn bí mật và ẩn thì sẽ không.
Home is yours, and so is everything else.	Nhà là của bạn, và mọi thứ khác cũng vậy.
How beautiful the world looks from afar.	Thế giới nhìn từ xa mới đẹp làm sao.
This year, however.	Năm nay, tuy nhiên.
I wish it ended with.	Tôi ước nó đã kết thúc với.
As king, he was supposed to be free to make decisions.	Là vua, ông được cho là được tự do đưa ra quyết định.
In case any of you come across this post again.	Đề phòng bất kỳ ai trong số các bạn gặp lại bài viết này.
And that's his influence on people.	Và đó là ảnh hưởng của anh ấy đối với mọi người.
Such is history.	Lịch sử là vậy.
As such, you're feeling as 'dirty' as you originally were, for a variety of reasons.	Như vậy, bạn đang cảm thấy 'bẩn' như ban đầu, vì nhiều lý do.
He reached over and took her hand.	Anh đưa tay qua và nắm lấy tay cô.
We need a reason.	Chúng ta cần một lý do.
I believe there are many things that we should not know.	Tôi tin rằng có rất nhiều điều mà chúng ta không nên biết.
There were more males than females in both patient groups.	Có nhiều nam hơn nữ trong cả hai nhóm bệnh nhân.
But he kept throwing, even seeing success when it didn't.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục ném, thậm chí nhìn thấy thành công khi nó không thành công.
This time I put my arms around her.	Lần này là tôi vòng tay ôm cô ấy.
Everyone knows who it is.	Mọi người đều biết đó là ai.
We have more serious things to discuss.	Chúng ta có nhiều điều nghiêm trọng hơn để thảo luận.
No, it's probably sleeping.	Không, có lẽ nó đang ngủ.
Slowly but surely, he began to care again.	Từ từ nhưng chắc chắn, anh bắt đầu quan tâm trở lại.
This is not that book.	Đây không phải là cuốn sách đó.
Now it is the death of the night.	Bây giờ nó là cái chết của đêm.
This is the main result of this paper.	Đây là kết quả chính của bài báo này.
He seems to have done well and well.	Anh ấy dường như đã làm tốt và tốt.
No need to make eye contact.	Không cần phải nhìn vào mắt.
He could hear her soft breathing from the bedroom.	Anh có thể nghe thấy tiếng thở êm đềm của cô từ phòng ngủ.
He knows everything about us.	Anh ấy biết mọi thứ về chúng tôi.
Great score as expected.	Điểm số lớn như mong đợi.
It's about time.	Đên luc rôi đây.
This is considered a unique feature.	Đây được coi là một tính năng độc đáo.
I had a lot rather than none.	Tôi đã có rất nhiều chứ không phải là không.
Come see me in a week or so.	Hãy đến gặp tôi trong một tuần hoặc lâu hơn.
I have received the message and will take action.	Tôi đã nhận được tin nhắn và sẽ xử lý.
Question to come see her.	Câu hỏi để đến gặp cô ấy.
I don't think it's him.	Tôi không nghĩ là anh ta.
He's not available tonight.	Anh ấy không có mặt tối nay.
He couldn't bring their child back.	Anh không thể mang đứa con của họ trở lại.
The cut is deep enough to draw blood.	Vết cắt đủ sâu để rút máu.
You can repeat this command to go back further into the past.	Bạn có thể lặp lại lệnh này để quay lại quá khứ xa hơn.
Talk about conflicts of interest.	Nói về xung đột lợi ích.
Instead, it just makes me want it more.	Thay vào đó, nó chỉ khiến tôi muốn nó nhiều hơn.
Like she doesn't miss you.	Giống như cô ấy không nhớ bạn.
I guess that's a plus.	Tôi đoán đó là một điểm cộng.
They will be here in a glass.	Họ sẽ ở đây trong một cái ly.
But they won't be able to pull them up.	Nhưng họ sẽ không thể kéo chúng lên cao.
But even this is not the worst.	Nhưng thậm chí đây không phải là điều tồi tệ nhất.
It has everything to do with the internet.	Nó có tất cả mọi thứ để làm với internet.
I need her.	Tôi cần cô ấy.
There were people who had to go when they had to go.	Có những người đã phải đi khi họ phải đi.
Only death can separate us.	Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng ta.
Then there's the water problem.	Sau đó là vấn đề nước.
But she has to protect the food.	Nhưng cô phải bảo vệ thức ăn.
Just bring it out.	Chỉ cần đưa nó ra.
The man had a gun in his hand.	Người đó có một khẩu súng trong tay.
This is getting worse.	Chuyện này ngày càng nặng.
I don't know how to go about this.	Tôi không biết làm thế nào để đi về điều này.
They are more ready to report.	Chúng đã sẵn sàng hơn để báo cáo.
What happened to that?	Điều gì đã xảy ra với điều đó?
Sorry.	Xin lỗi.
Better yet, your hands are on fire from overheating.	Tốt hơn hết, tay bạn đang bốc cháy vì quá nóng.
A new church.	Một nhà thờ mới.
I went there for me.	Tôi đã đến đó vì tôi.
There's a lot worse going on in this country.	Còn rất nhiều điều tồi tệ hơn đang diễn ra trên đất nước này.
It's about love and building a better family.	Đó là về tình yêu và xây dựng một gia đình tốt đẹp hơn.
She couldn't do that.	Cô không thể làm điều đó.
And he'll agree because it's me he wants.	Và anh ấy sẽ đồng ý vì đó là tôi mà anh ấy muốn.
And have family members or friends in those places.	Và có các thành viên gia đình hoặc bạn bè ở những nơi đó.
You've got your part.	Bạn đã có phần của bạn.
Please, please come to me.	Làm ơn, làm ơn đến cho tôi.
I think we did a good job.	Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt.
It depends on a lot of different factors.	Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.
I want the characters.	Tôi muốn các nhân vật.
Or he might get lucky this time.	Hoặc anh ấy có thể gặp may lần này.
As of this morning.	Tính đến sáng nay.
That's simply the way it is here.	Đó chỉ đơn giản là cách nó ở đây.
Lower numbers mean slow motion.	Số thấp hơn có nghĩa là chuyển động chậm.
This is a very serious problem.	Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
It's nice that he does.	Thật là vui khi anh ấy làm vậy.
There was no need for him to ever feel before.	Không cần gì anh ấy từng cảm thấy trước đây.
Once the trouble started, she couldn't walk away.	Một khi rắc rối bắt đầu, cô ấy không thể bỏ đi.
A business dinner.	Một bữa tối công việc.
It runs a bit fast.	Nó chạy hơi nhanh.
For something as good as this, you can show actual numbers.	Đối với một cái gì đó tốt như thế này, bạn có thể hiển thị các con số thực tế.
That was.	Điều đó đã được.
Unfortunately, this village was on its way.	Thật không may, ngôi làng này đã đi đúng con đường của nó.
Not in the back.	Không phải ở phía sau.
I will do the time.	Tôi sẽ làm thời gian.
And they did, sure enough.	Và họ đã làm, đủ chắc chắn.
He said he wanted to start a company of his own.	Anh ấy nói rằng anh ấy muốn thành lập một công ty của riêng mình.
Haven't seen it in years.	Đã không nhìn thấy nó trong nhiều năm.
I'll be in trouble if I don't.	Tôi sẽ gặp rắc rối nếu không.
It can only be properly understood as part of a larger context.	Nó chỉ có thể được hiểu đúng như một phần của bối cảnh lớn hơn.
Contact me at the email address below if interested.	Liên hệ với tôi theo địa chỉ email dưới đây nếu quan tâm.
She is not welcome there.	Cô ấy không được chào đón ở đó.
History of drug use is not significant.	Tiền sử dùng thuốc không đáng kể.
I barely keep up as it is.	Tôi hầu như không theo kịp như nó là.
But one image held me back.	Nhưng một hình ảnh đã giữ chân tôi.
There can't be a family sitting around and watching.	Không thể có chuyện một gia đình ngồi quây quần bên nhau mà xem.
He keeps his team in the game.	Anh ấy giữ đội của mình trong trò chơi.
It was different then.	Nó đã khác sau đó.
And we can end this here and now if you're reasonable.	Và chúng tôi có thể kết thúc điều này ở đây và ngay bây giờ nếu bạn hợp lý.
We come to work and work hard eight hours a day.	Chúng tôi đến để làm việc và làm việc chăm chỉ tám giờ một ngày.
In your eyes, by your church, we are not yet married.	Trong mắt bạn, bởi nhà thờ của bạn, chúng tôi vẫn chưa kết hôn.
I really look forward to seeing it.	Tôi thực sự mong được nhìn thấy nó.
You can see where this is going.	Bạn có thể thấy điều này sẽ đi đến đâu.
Finally, the scene in front of me opened up.	Cuối cùng thì khung cảnh phía trước của tôi đã mở ra.
Only you there.	Chỉ có anh ở đó.
I chose it for her.	Tôi đã chọn nó cho cô ấy.
We just need them to wait.	Chúng tôi chỉ cần họ chờ đợi.
We must continue the war to end the war.	Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến để kết thúc cuộc chiến.
It takes little effort to control it.	Cần ít nỗ lực để kiểm soát nó.
Her eyes darted around in her head.	Đôi mắt cô ấy đảo lên trong đầu.
I was kept in only one house.	Tôi chỉ được giữ trong một ngôi nhà.
I can't find a good way to do this though.	Tôi không thể tìm thấy một cách tốt để làm điều này mặc dù.
You need to focus.	Bạn cần phải tập trung.
There are laws against that, and laws beyond those.	Có luật chống lại điều đó, và luật ngoài những luật đó.
This is a big deal.	Đây là một thỏa thuận lớn.
Really, great blog you have here.	Thực sự, blog tuyệt vời mà bạn có ở đây.
We wanted to find out why they did this.	Chúng tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao họ làm điều này.
Men in power.	Những người đàn ông nắm quyền.
No one wants to be talked about like that especially in public.	Không ai muốn bị nói chuyện như vậy đặc biệt là ở nơi công cộng.
I can sell thirty of them a week, in season.	Tôi có thể bán ba mươi trong số đó một tuần, vào mùa.
They have continuously produced great teams over the years.	Họ đã không ngừng sản sinh ra những đội bóng vĩ đại trong những năm qua.
You have to know what you want from life.	Bạn phải biết bạn muốn gì từ cuộc sống.
Or that's the theory.	Hoặc đó là lý thuyết.
You can sleep in the house.	Bạn có thể ngủ trong nhà.
We'll set it up for you and walk you through it.	Chúng tôi sẽ thiết lập cho bạn và hướng dẫn bạn qua nó.
His mind is, as he says, oriented towards future stories.	Tâm trí của anh ấy, như anh ấy nói, hướng về những câu chuyện trong tương lai.
I didn't do it to hurt you.	Tôi không làm điều đó để làm tổn thương bạn.
And that we have lost a lot.	Và rằng chúng ta đã mất rất nhiều.
Or any deal.	Hoặc bất kỳ thỏa thuận nào.
Projection points above and below the plate.	Các điểm chiếu trên và dưới tấm.
That's why it doesn't work.	Đó là lý do tại sao nó không hoạt động.
You are a completely different person.	Bạn là một người hoàn toàn khác.
Unfulfilled dreams, or confused execution.	Giấc mơ không thành, hoặc được thực hiện một cách bối rối.
And it looks like it.	Và nó trông giống nó.
That, you can see below.	Điều đó, bạn có thể xem bên dưới.
I talk about it many times with other people.	Tôi nói về nó rất nhiều lần với người khác.
Such names are good players who can definitely improve the team.	Những cái tên như vậy là những cầu thủ giỏi, những người chắc chắn có thể cải thiện đội bóng.
Let it grow for the boys.	Hãy để nó phát triển cho các chàng trai.
It's lovely enough value for me.	Đó là giá trị đáng yêu đủ cho tôi.
This gap is a number that is getting bigger and bigger day by day.	Khoảng cách này là một con số ngày càng lớn và ngày càng lớn hơn.
Because it's not fun.	Vì nó không vui.
But its phone policy has now been updated.	Nhưng chính sách điện thoại của nó hiện đã được cập nhật.
She just wants to be normal again, to be friends again.	Cô ấy chỉ muốn trở lại bình thường, làm bạn một lần nữa.
From this ruling, an appeal was made to this court.	Từ phán quyết này, một kháng cáo đã được đưa ra tòa án này.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
I can't stay with you.	Tôi không thể ở lại với bạn.
And that they may be right.	Và rằng họ có thể đúng.
I know you both have a hard time.	Tôi biết cả hai bạn đều gặp khó khăn.
I don't harm anyone.	Tôi không làm hại ai cả.
There may be.	Có thể có.
It is not a matter of interpretation.	Đó không phải là vấn đề diễn giải.
But that is war.	Nhưng đó là chiến tranh.
You know the trust factor.	Bạn biết yếu tố tin cậy.
I'm there to sell someone a car.	Tôi ở đó để bán cho ai đó một chiếc xe hơi.
Instead he just stood there.	Thay vào đó anh ấy chỉ đứng đó.
I know you must be very busy.	Tôi biết bạn phải rất bận rộn.
We lived in poverty.	Chúng tôi đã sống nghèo.
I am just me.	Tôi chỉ là tôi.
It will be dark outside the door.	Ngoài cửa sẽ tối.
Eyes follow me.	Đôi mắt dõi theo tôi.
Perhaps you are closer than ever.	Có lẽ bạn đang ở gần hơn bao giờ hết.
White, get him out.	White, đưa anh ta ra ngoài.
She plays you.	Cô ấy chơi bạn.
Your mind will be your biggest enemy to begin with.	Tâm trí của bạn sẽ là kẻ thù lớn nhất của bạn khi bắt đầu.
The man was dead.	Người đàn ông đã chết.
It is solid, hard, and clear as glass.	Nó rắn, cứng và trong như thủy tinh.
All parties were reportedly out of the entire apartment complex.	Tất cả các bên đã được báo cáo ra khỏi toàn bộ khu chung cư.
Everyone has their own bedroom.	Mọi người đều có phòng ngủ riêng.
Not so early.	Không sớm như vậy.
And, some things are just life on earth, simple and ordinary.	Và, một số thứ chỉ là cuộc sống trên trái đất, đơn giản và bình thường.
You should not touch them.	Bạn không nên chạm vào chúng.
The results of this study have some limitations.	Kết quả nghiên cứu này có một số hạn chế.
They will still have questions.	Họ vẫn sẽ có câu hỏi.
I will continue to search for an answer to my question.	Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình.
The case definition has been established.	Định nghĩa trường hợp đã được thiết lập.
Another time, he said he wouldn't perform unless he got his money back.	Một lần khác, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không biểu diễn trừ khi nhận được tiền trả lại.
It is only the result of following these rules.	Nó chỉ là kết quả của việc tuân theo các quy tắc này.
What really matters is the effectiveness of the judgment.	Điều thực sự quan trọng là hiệu quả của bản án.
Clean water is increasingly difficult to find.	Nước sạch ngày càng khó kiếm.
I'm glad she gets another chance this year.	Tôi rất vui vì cô ấy sẽ có một cơ hội khác trong năm nay.
Some just disappeared and others just lost contact.	Một số vừa biến mất và những người khác chỉ mất liên lạc.
I think he's fine.	Tôi nghĩ anh ấy ổn.
He fixed his eyes on me and pointed at his head.	Anh ấy dán mắt vào tôi và chỉ vào đầu mình.
One of the best.	Một trong những tốt nhất.
In the training room.	Trong phòng đào tạo.
And pictures too.	Và cả hình ảnh nữa.
It only occurs as part of the characters.	Nó chỉ xảy ra như một phần của các ký tự.
One crime leads to another.	Tội ác này dẫn đến tội ác khác.
We are very sory.	Chúng tôi rất xin lỗi.
We have been following this story since day one.	Chúng tôi đã theo dõi câu chuyện này từ ngày đầu tiên.
He has a long waiting list.	Anh ấy có một danh sách chờ đợi dài.
No traffic sounds, nor.	Không có âm thanh giao thông, cũng không.
This is a comment, not a letter.	Đây là một bình luận, không phải một bức thư.
War changed everything.	Chiến tranh đã thay đổi mọi thứ.
Something unexpected, that.	Một điều gì đó bất ngờ, điều đó.
Do what you see happening now.	Làm gì những gì bạn thấy đang xảy ra bây giờ.
It's everywhere.	Nó ở khắp mọi nơi.
Right.	Đúng vậy.
I need to do a few things.	Tôi cần làm vài thứ.
The problem is the system.	Vấn đề là hệ thống.
You do your best and then move on to more important things.	Bạn làm hết sức mình và sau đó chuyển sang những việc quan trọng hơn.
You are a man greater than me.	Bạn là một người đàn ông vĩ đại hơn tôi.
Either way, it will happen.	Dù sao thì nó cũng sẽ xảy ra.
Like, forever ago.	Giống như, mãi mãi trước đây.
I have one more question.	Tôi còn một câu hỏi nữa.
Any ideas or plans?.	Bất kỳ ý tưởng hoặc kế hoạch ?.
They're not up to the new standards or something.	Chúng không theo tiêu chuẩn mới hay thứ gì đó.
I also don't want to trust my life to them.	Tôi cũng không muốn tin tưởng cuộc sống của mình cho họ.
No one noticed.	Không ai để ý.
It's really special to be up there, thinking about him.	Thật sự đặc biệt khi ở trên đó, nghĩ về anh ấy.
Then, like now, the target was a sitting president.	Sau đó, giống như bây giờ, mục tiêu là một tổng thống đang ngồi.
For me, that's when the best ideas come in.	Đối với tôi, đó là khi những ý tưởng tốt nhất xuất hiện.
They paid for their house.	Họ đã trả tiền cho ngôi nhà của họ.
I am the weapon, nothing else.	Tôi là vũ khí, không gì khác.
She would look, then look away as if she couldn't see anything.	Cô ấy sẽ nhìn, rồi nhìn đi chỗ khác như thể cô ấy không nhìn thấy gì.
An earlier insurance company.	Một công ty bảo hiểm trước đó.
She thought about going back again.	Cô lại nghĩ đến việc quay lại.
There are a lot of things out there like that.	Có rất nhiều thứ ngoài kia như thế.
We provide a proof below.	Chúng tôi cung cấp một bằng chứng dưới đây.
The rest of the members were very angry.	Các thành viên còn lại rất tức giận.
This time, however, that didn't help.	Tuy nhiên, lần này điều đó không giúp được gì.
I work in a big company.	Tôi làm việc trong một công ty lớn.
She rolled to the floor.	Cô lăn ra sàn.
Then again maybe this is normal for him.	Sau đó, một lần nữa có lẽ điều này là bình thường đối với anh ta.
It is very cool.	Nó rất mát.
You obey the law, you pay your taxes, you die.	Bạn tuân theo luật, bạn đóng thuế, bạn chết.
He shouldn't have mentioned the knife.	Anh ta không nên đề cập đến con dao.
When it comes to playing, that's when things get a little different.	Khi nói đến việc chơi, đó là lúc mọi thứ trở nên khác đi một chút.
He may drop things while moving with you.	Anh ấy có thể đánh rơi đồ vật khi di chuyển cùng bạn.
You can't get too close.	Bạn không thể đến quá gần.
He will give her plenty of time.	Anh ấy sẽ cho cô ấy nhiều thời gian.
Well, of course not really in love with him.	Chà, dĩ ​​nhiên là không thực sự yêu anh ấy.
So there's really no right or wrong.	Vì vậy, thực sự không có đúng hay sai.
My husband could see the writing on the wall and we left.	Chồng tôi có thể nhìn thấy chữ viết trên tường và chúng tôi rời đi.
We don't see his face.	Chúng tôi không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.
And that could be good news for us.	Và đó có thể là một tin tốt cho chúng tôi.
They exist only in this other possible world.	Họ chỉ tồn tại trong thế giới có thể khác này.
These two are close.	Hai người này thân nhau.
Maybe this is crazy, but hear me out.	Có lẽ điều này là điên rồ, nhưng hãy nghe tôi nói.
But he was so different from her.	Nhưng anh quá khác so với cô.
Glass has never been involved with this suit at any point.	Glass chưa bao giờ dính dáng đến bộ đồ này vào bất kỳ thời điểm nào.
And different length.	Và chiều dài khác nhau.
When you have a negative thought, write it down.	Khi bạn có một suy nghĩ tiêu cực, hãy viết nó ra giấy.
Death has no power over those words.	Thần chết không có quyền lực đối với những lời nói đó.
The one he won't let me down.	Người mà anh ấy sẽ không để tôi thất vọng.
The difference between seeing food and not seeing it is huge.	Sự khác biệt giữa nhìn thấy thức ăn và không nhìn thấy nó là rất lớn.
And for the better.	Và để tốt hơn.
Cannot share.	Không thể chia sẻ.
Enough about the money.	Đủ về tiền bạc.
I am not ready with words.	Tôi không sẵn sàng với lời nói.
Like the patient can only speak in numbers.	Giống như bệnh nhân chỉ có thể nói bằng số.
I must have you there.	Tôi phải có bạn ở đó.
He definitely wants to talk to you.	Anh ấy chắc chắn muốn nói chuyện với bạn.
Easy to clean.	Dễ dàng để làm sạch.
It's the one coming down.	Đó là một trong những sắp xuống.
I also made it happen.	Tôi cũng đã làm điều đó xảy ra.
Apparently they have been under new and improved management.	Rõ ràng họ đã được quản lý mới và cải tiến.
He's not asking you to do it to the best of his ability.	Anh ấy không yêu cầu bạn làm điều đó trong khả năng của mình.
You can get it now if you want.	Bạn có thể lấy nó ngay bây giờ nếu bạn muốn.
Her vision was correct.	Tầm nhìn của cô ấy đã đúng.
He opened the door and entered.	Anh mở cửa bước vào.
Every life is important.	Mọi cuộc sống đều quan trọng.
Go ahead, try one.	Tiếp tục, hãy thử một.
He has a mouth on him.	Anh ta có một cái miệng trên người anh ta.
And it's driving us crazy.	Và nó đang khiến chúng tôi phát điên.
That period is long gone.	Thời kỳ đó đã qua lâu.
Station.	Trạm.
Deep feelings about this matter.	Cảm xúc sâu sắc về vấn đề này.
The inside of the mouth is black.	Bên trong miệng có màu đen.
I've never looked at it that way.	Tôi chưa bao giờ nhìn nó theo cách đó.
Create a study design.	Tạo thiết kế nghiên cứu.
It's hard to see, but bring it to light.	Rất khó để nhìn thấy, nhưng hãy đưa nó lên ánh sáng.
It's great company to be in.	Đó là công ty tuyệt vời để có mặt.
We'll be fine.	Chúng ta sẽ ổn thôi.
I recommend them to anyone!.	Tôi đê xuât họ tơi bât ky ai!.
Repeat them for yourself.	Lặp lại chúng cho chính bạn.
I have seen it many times.	Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần.
I tried.	Tôi đã cố gắng.
This is unlike any map you've ever seen.	Đây không giống như bất kỳ bản đồ nào bạn từng thấy.
Be prepared to work harder than ever.	Hãy chuẩn bị để làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết.
We waited in the hot sun for an hour, but they didn't come through.	Chúng tôi đã đợi trong nắng nóng cả tiếng đồng hồ, nhưng họ không băng qua.
Oh, you hit me and it hurt me.	Ôi, con đánh tôi làm tôi đau.
And it has become very real.	Và nó đã trở nên rất thực.
That is the end.	Đó là sự kết thúc.
I walked towards him, not knowing why.	Tôi đi về phía anh ta, không biết tại sao.
But they still refused to come.	Nhưng họ vẫn không chịu đến.
I'm just waiting for the right time, the right words.	Tôi chỉ đang chờ đợi đúng thời điểm, những lời thích hợp.
He told me to take off my shirt.	Anh ấy bảo tôi cởi áo ra.
Let me keep.	Hãy để tôi giữ.
Some know the state of a lot.	Một số biết trạng thái của rất nhiều.
Very large open room.	Phòng mở rất lớn.
We do our best to improve product quality.	Chúng tôi làm hết sức mình để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Just like in life.	Cũng như trong cuộc sống.
In our opinion, both of these are national issues.	Theo chúng tôi, cả hai điều này đều là vấn đề quốc gia.
I want to know how she is even in control.	Tôi muốn biết cô ấy như thế nào ngay cả khi kiểm soát.
We need to look ahead.	Chúng ta cần phải nhìn về phía trước.
Let her experience beauty.	Hãy để cô ấy trải nghiệm vẻ đẹp.
However, it must be true.	Tuy nhiên, nó phải là sự thật.
I think it's love.	Tôi nghĩ đó là tình yêu.
She picked one and turned to me.	Cô ấy chọn một cái và quay sang tôi.
This is a form of blood test, very early in the morning.	Đây là hình thức xét nghiệm máu, rất sớm vào buổi sáng.
No, he is not a student.	Không, anh ấy không phải là sinh viên.
She didn't want to believe it.	Cô không muốn tin vào điều đó.
It's a race to the bottom.	Đó là một cuộc đua đến đáy.
The choice is yours!.	Sự lựa chọn là của bạn!.
We have found our way home.	Chúng tôi đã tìm thấy đường về nhà.
I mean, we had a good one.	Ý tôi là, chúng tôi đã có một điều tốt đẹp.
It's the same problem with our science.	Đó là vấn đề tương tự với khoa học của chúng ta.
Looks like they are still unidentified.	Có vẻ như họ vẫn chưa được xác định.
There is no time to think about this more.	Không có thời gian để nghĩ về điều này nhiều hơn nữa.
But he can do it.	Nhưng anh ấy có thể làm được.
This man is coming.	Người đàn ông này đang đến.
The displayed errors are statistical.	Các lỗi được hiển thị là thống kê.
To care for sure, but for many people.	Để quan tâm chắc chắn, nhưng đối với nhiều người.
Everything she said after that was generally the truth.	Tất cả những gì cô ấy nói sau đó nói chung là sự thật.
So we don't really know what those mean.	Vì vậy, chúng tôi không thực sự biết những người đó có ý nghĩa gì.
It takes the hearts of others.	Nó lấy trái tim của những người khác.
Dad came to the door.	Bố đã đến trước cửa.
You did it for the best.	Bạn đã làm điều đó vì điều tốt nhất.
You gave me back my life.	Bạn đã trả lại cho tôi cuộc sống của tôi.
That's what those methods do.	Đó là những gì các phương pháp đó làm.
I added a second.	Tôi đã thêm một giây.
A breath of fresh air.	Một hơi thở không khí trong lành.
The samples were analyzed for heavy metal content.	Các mẫu được phân tích hàm lượng kim loại nặng.
She knows them from her previous projects and knows them to be great.	Cô ấy biết chúng từ những dự án trước đây của mình và biết chúng thật tuyệt vời.
While you are not in the hospital.	Trong khi bạn không ở bệnh viện.
I want to be a part of peace for this country.	Tôi muốn làm một phần của hòa bình cho đất nước này.
To ride in and shoot that boy.	Để cưỡi vào và bắn chết cậu bé đó.
And they are all round.	Và chúng đều tròn.
However, he decided he didn't want to know them.	Tuy nhiên, anh quyết định không muốn biết chúng.
I thought it was impossible.	Tôi đã nghĩ rằng điều đó là không thể.
The man they see has more mass.	Người đàn ông mà họ nhìn thấy có nhiều khối lượng hơn.
Their situation was similar in some ways, and different in others.	Tình hình của họ giống nhau theo một số cách, và khác nhau ở những khía cạnh khác.
With one exception, everyone is out of high school.	Với một ngoại lệ, tất cả mọi người đều bước ra khỏi trường trung học.
He was simply playing one.	Anh ấy chỉ đơn giản là chơi một cái.
Keep it wet.	Giữ cho nó ướt.
All but five scales.	Tât cả nhưng năm thang đo.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
He compares each with his own.	Anh ấy so sánh từng thứ với của riêng mình.
I tried not to let my friends know.	Tôi đã cố gắng không cho bạn bè của tôi biết.
It's okay if this can change things, because it doesn't matter.	Sẽ không sao nếu điều này có thể thay đổi mọi thứ, bởi vì nó không quan trọng.
This is done on purpose so that you visit the website frequently.	Điều này được thực hiện có mục đích để bạn truy cập trang web thường xuyên.
At that time.	Vào thời điểm đó.
It answers some of our questions.	Nó trả lời một số câu hỏi của chúng tôi.
She did not withdraw.	Cô ấy không rút lui.
Somewhere in the middle of the night.	Một nơi nào đó giữa đêm.
It's not too bad.	Nó không quá tệ.
I used to live within walking distance of my workplace.	Tôi đã từng sống trong khoảng cách đi bộ từ nơi làm việc của mình.
Tell me quickly.	Nói cho cho tôi nhanh.
No one has a letter for him.	Không ai có một lá thư cho anh ta.
I don't have to look up to know what it is.	Tôi không cần phải nhìn lên để biết nó là gì.
With so much going on, no one has time to get sick.	Với rất nhiều điều xảy ra, không ai có thời gian để bị ốm.
He has a feeling for a horse rather than a horse.	Anh ta có cảm giác về ngựa hơn là một con ngựa.
I don't even know where he is.	Tôi thậm chí không biết anh ta ở đâu.
At first, he couldn't understand it.	Lúc đầu, anh ấy không thể hiểu được điều đó.
Let's have some fun.	Hãy có một số niềm vui.
But she's not ready to give it up yet.	Nhưng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ nó.
I know you will like her.	Tôi biết bạn sẽ thích cô ấy.
I get my job.	Tôi nhận được công việc của mình.
People, their religion.	Con người, tôn giáo của mình.
Everyone is great.	Mọi người đều tuyệt vời.
Then he knew what the trouble was.	Sau đó anh ta biết rắc rối là gì.
That eventually became a concern.	Điều đó cuối cùng đã trở thành một mối quan tâm.
He signed the paper.	Anh ấy đã ký vào tờ giấy.
No one has the right to force you.	Không ai có quyền ép buộc bạn.
Probably harder than ever.	Có lẽ khó hơn bao giờ hết.
But it left its mark.	Nhưng nó đã để lại dấu ấn.
Classy to me.	Đẳng cấp với tôi.
Turns out they are two different things.	Hóa ra chúng là hai thứ khác nhau.
It is a gift.	Nó là một món quà.
This conversation, however, is hardly new.	Cuộc trò chuyện này, tuy nhiên, hầu như không mới.
I know it will come.	Tôi biết nó sẽ đến.
There are human rights.	Có nhân quyền.
And we make a lot of money if we do it right.	Và chúng ta kiếm được rất nhiều tiền nếu chúng ta làm đúng.
Try it on your kids.	Hãy thử nó trên những đứa trẻ của bạn.
It must be planned in advance.	Nó phải được lên kế hoạch từ trước.
This is a difficult problem.	Đây là một bài toán khó.
It hurt a lot.	Nó bị tổn thương rất nhiều.
But then we called everyone and no one would look after the baby.	Nhưng sau đó chúng tôi gọi cho tất cả mọi người và không ai sẽ trông chừng đứa bé.
There may be a chance.	Có thể có một cơ hội.
For me, in the end, speech completely defines the difference between the parties.	Đối với tôi, cuối cùng, bài phát biểu hoàn toàn xác định sự khác biệt giữa các bên.
I have never seen it myself.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó bản thân mình.
Most of his paintings have never been published, he said.	Ông nói, hầu hết các bức tranh của ông chưa bao giờ được xuất bản.
Like giving them a hard time.	Giống như cho họ một khoảng thời gian khó khăn.
For a moment he said nothing.	Trong một lúc anh ta không nói gì.
Speaking of words, it was that time again.	Nói về lời nói, lại là lần đó.
Then she closed the door, leaving us together.	Sau đó cô ấy đóng cửa lại, để chúng tôi lại với nhau.
Then notify the police.	Sau đó báo cảnh sát.
Increase the heat to high and bring to a boil.	Tăng lửa lên cao và đun sôi.
No wonder you can't sleep.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn không thể ngủ được.
Because they are comfortable with their bodies.	Bởi vì họ thoải mái với cơ thể của họ.
I almost never go anywhere again.	Tôi hầu như không bao giờ đi đâu nữa.
I mean, some of them are great and some are not.	Ý tôi là, một số trong số chúng tuyệt vời và một số thì không.
Said he got there and was taken home.	Cho biết anh ấy đã đến đó và được đưa về nhà.
That's why he's here.	Đó là lý do tại sao anh ta lại ở đây.
Stop following the crowd.	Dừng theo đám đông.
In it was a large man with a deep voice.	Trong đó là một người đàn ông to lớn với giọng nói trầm ấm.
Only about two people left.	Chỉ còn khoảng hai người.
I don't threaten anyone.	Tôi không đe dọa bất cứ ai.
Please listen carefully.	Xin hãy nghe cẩn thận.
She has spirit.	Cô ấy có tinh thần.
We have done so.	Chúng tôi đã làm như vậy.
He will also kill her children.	Anh ta cũng sẽ giết con của cô ấy.
Something was wrong with that selection process.	Có gì đó không ổn với quá trình lựa chọn đó.
This is after years of trying.	Đây là sau nhiều năm cố gắng.
Wait a minute.	Chờ một chút.
He placed it right across from me, a few feet away.	Anh ấy đặt nó ngay đối diện tôi, cách đó vài bước chân.
Good price for the quality.	Giá tốt so với chất lượng.
Their work improved over time.	Công việc của họ được cải thiện theo thời gian.
I just like to play for fun.	Tôi chỉ thích chơi cho vui.
But the changes in my appearance were only the beginning.	Nhưng những thay đổi về ngoại hình của tôi chỉ là bước đầu.
I remember it well.	Tôi nhớ nó tốt.
Actually three.	Thực tế là ba.
I'm glad we were able to save them.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể cứu họ.
But there are still some skills that cannot be learned.	Nhưng vẫn còn một số kỹ năng không thể học được.
Will clean things up in the new year.	Sẽ thu dọn mọi thứ vào những năm mới.
She must have been very sad.	Cô ấy chắc chắn đã rất buồn.
I did the rest.	Tôi đã làm phần còn lại.
He will sleep.	Anh ấy sẽ ngủ.
It will be destroyed when the function ends.	Nó sẽ bị hủy khi chức năng kết thúc.
That is they can shape their experience.	Đó là họ có thể hình thành kinh nghiệm của họ.
Participants provided samples on the last day of each term.	Những người tham gia cung cấp mẫu vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ.
I have never been asked this before.	Tôi chưa bao giờ được hỏi điều này trước đây.
King wants power.	Vua muốn có quyền lực.
There is a bedroom and a kitchen here.	Có một phòng ngủ và một nhà bếp ở đây.
There was still a bit of expression on his face.	Trên mặt anh vẫn còn chút thần sắc.
And remained friends throughout college.	Và vẫn là bạn trong suốt thời đại học.
I lean towards her.	Tôi nghiêng về phía cô ấy.
Factors involved in method development are discussed.	Các yếu tố liên quan đến sự phát triển phương pháp được thảo luận.
And sometimes if it is necessary, then go into fear.	Và đôi khi nếu nó là cần thiết, sau đó đi vào nỗi sợ hãi.
They certainly knew that this was coming.	Họ chắc chắn biết rằng điều này sẽ đến.
A very middle aged look and feel.	Một cái nhìn và cảm nhận rất tuổi trung niên.
This is a magic show.	Đây là màn ảo thuật.
Sounds like a great time.	Âm thanh như một thời gian tuyệt vời.
Look how he killed himself, they said.	Hãy nhìn cách anh ta tự sát, họ nói.
Soon they will be together.	Chẳng bao lâu nữa họ sẽ ở bên nhau.
The truth is, where do many customers go?	Sự thật là, nhiều khách hàng sẽ đi đến đâu.
I hope my mother gets better.	Tôi hy vọng mẹ tôi sẽ khỏe hơn.
Damage has been done.	Thiệt hại đã được thực hiện.
I didn't shoot anyone.	Tôi không bắn ai cả.
And he knows, because he tried.	Và anh ấy biết, bởi vì anh ấy đã cố gắng.
I'm not even sure about me.	Tôi thậm chí không chắc chắn về tôi.
It was completely dark for a second.	Trời tối hẳn trong một giây.
There is a lot involved in getting on board.	Có rất nhiều liên quan đến việc lên tàu.
Has been moved out.	Đã được chuyển ra ngoài.
I lost a lot of memory in my accident.	Tôi đã mất rất nhiều trí nhớ trong vụ tai nạn của mình.
It then leads to action, in this case, of the body.	Sau đó, nó dẫn đến hành động, trong trường hợp này, của cơ thể.
I know this was different from the start.	Tôi biết điều này đã khác ngay từ đầu.
I lost my place.	Tôi đã mất vị trí của mình.
They have a very active group.	Họ có một nhóm rất tích cực.
Of course there was nothing he could do.	Tất nhiên là anh ta không thể làm gì được.
Truth has no proof.	Sự thật không có bằng chứng.
Not having the same gender group.	Không có cùng nhóm giới tính.
We can't call him.	Chúng tôi không thể gọi cho anh ấy.
You are the stars.	Bạn là những ngôi sao.
And he will begin.	Và anh ấy sẽ bắt đầu.
The girl sitting in front cried.	Cô gái ngồi trước khóc.
Maybe those are the places to visit one day.	Có lẽ đó là những nơi để ghé thăm một ngày.
His weapons are surprise and fear.	Vũ khí của anh ta là sự ngạc nhiên và sợ hãi.
He likes to have a woman.	Anh ấy thích có một người phụ nữ.
Usually, only the book is included.	Thông thường, chỉ có cuốn sách được bao gồm.
The little things really matter.	Những điều nhỏ nhặt thực sự có giá trị.
I'm not sure what your requirements are, just think a few things.	Tôi không rõ yêu cầu của bạn là gì, chỉ cần suy nghĩ vài điều.
I found it very honest, warm and helpful.	Tôi thấy nó rất trung thực, ấm áp và hữu ích.
It still doesn't make any sense.	Nó vẫn không có ý nghĩa gì.
You won't need to try to turn it off.	Bạn sẽ không cần phải cố gắng tắt nó đi.
When we got back, it was cooking time.	Khi chúng tôi quay lại, đó là thời gian nấu ăn.
This whole thing is very strange.	Toàn bộ điều này là rất kỳ lạ.
Proper sample collection is important for diagnosis.	Việc thu thập mẫu thích hợp là rất quan trọng để chẩn đoán.
He felt his son should be there to fight.	Ông cảm thấy con trai mình nên ở đó chiến đấu.
In your view, it won't be more than a few days from now.	Theo quan điểm của bạn, sẽ không quá vài ngày kể từ bây giờ.
For the first time it may have the following features.	Lần đầu tiên nó có thể có các tính năng như sau.
This would be great.	Điều này sẽ là tuyệt vời.
You here.	Bạn đây rồi.
If you want to store multiple pieces in .	Nếu bạn muốn lưu trữ nhiều mảnh trong.
He attended college but didn't finish.	Anh ấy đã học đại học nhưng không hoàn thành.
Damn it, here we go again.	Chết tiệt, chúng ta lại bắt đầu.
You don't need to write production code.	Bạn không cần phải viết mã sản xuất.
None of the methods have been successful.	Không có phương pháp nào thành công.
God, he wanted her.	Chúa ơi, anh muốn cô.
They need to be fixed as soon as possible.	Chúng cần được sửa càng sớm càng tốt.
He let me play.	Anh ấy để tôi chơi.
He will go, he will not fight me.	Anh ấy sẽ đi, anh ấy sẽ không chiến đấu với tôi.
He has other things on his mind.	Anh ấy có những thứ khác trong tâm trí của mình.
Then decide what and how to change things.	Sau đó, quyết định những gì và làm thế nào để thay đổi mọi thứ.
The other children.	Những đứa trẻ khác.
Damn it's coming true.	Chết tiệt đang trở thành sự thật.
They stayed on the side of the road.	Họ ở lại một bên đường.
Come back again, and there's a Tuesday, a Wednesday.	Quay lại lần nữa, và có một thứ ba, một thứ tư.
Please sit down.	Vui lòng ngồi xuống.
The fact that they reported the same level of anxiety is interesting.	Thực tế là họ đã báo cáo cùng một mức độ lo lắng là điều thú vị.
All of those things are important.	Tất cả những điều đó đều quan trọng.
Well, we have arrived.	Chà, chúng tôi đã đến.
They never play to their fullest.	Họ không bao giờ chơi hết mình.
Companies against each other.	Các công ty chống lại nhau.
Maybe it will help.	Có thể nó sẽ giúp ích.
And so is he.	Và anh ấy cũng vậy.
Writing is no problem here.	Viết không có vấn đề gì ở đây.
Another that they never met again.	Cái khác mà họ chưa bao giờ gặp lại.
Most people are mean.	Hầu hết mọi người đều xấu tính.
Usually, you both know where you're going to end up.	Thông thường, cả hai bạn đều biết mình sẽ kết thúc ở đâu.
Examples will be given later.	Ví dụ sẽ được đưa ra sau.
It's not me, that's for sure.	Đó không phải là tôi, chắc chắn.
That is the definition.	Đó là định nghĩa.
However, getting to that point is not an easy straight line.	Tuy nhiên, đạt được điểm đó không phải là một con đường thẳng dễ dàng.
It is her own.	Nó là của riêng cô ấy.
Second, the number of animals in our study was relatively small.	Thứ hai, số lượng động vật trong nghiên cứu của chúng tôi tương đối ít.
We were so far apart we were together.	Chúng tôi đã rất xa nhau chúng tôi đã ở bên nhau.
Glad you liked it.	Vui vì bạn thích nó.
I'm feeling the same way.	Tôi cũng đang cảm thấy như vậy.
A body has been found.	Một thi thể đã được tìm thấy.
If they ask long enough, they will eventually let you down.	Nếu họ hỏi đủ lâu, cuối cùng họ sẽ khiến bạn thất vọng.
I am confused by this.	Tôi bối rối vì điều này.
I cannot live in the past.	Tôi không thể sống trong quá khứ.
He held up four fingers.	Anh ta giơ bốn ngón tay lên.
People understand that we need to create jobs.	Mọi người hiểu rằng chúng tôi cần tạo ra công ăn việc làm.
Living healthy is naturally at the heart of what they do.	Sống lành mạnh tự nhiên là trọng tâm của những gì họ làm.
And this is just one of the things that can happen.	Và đây chỉ là một trong những điều có thể xảy ra.
They will cross that bridge when they get there.	Họ sẽ băng qua cây cầu đó khi họ đến đó.
But that can't be about you.	Nhưng điều đó không thể liên quan đến bạn.
If only it were that easy.	Giá mà nó dễ dàng như vậy.
We have people looking at this.	Chúng tôi có những người đang xem xét điều này.
The next day they were even worse.	Ngày hôm sau chúng còn tệ hơn.
To return home.	Để trở về nhà.
His unit had many active activities.	Đơn vị của ông đã có nhiều hoạt động tích cực.
I'll talk to him myself for a while.	Tôi sẽ tự mình nói chuyện với anh ấy trong một thời gian.
It was a great ride, kids, and it's finally over.	Đó là một chuyến đi tuyệt vời, trẻ em, và cuối cùng nó đã kết thúc.
I can't think otherwise.	Tôi không thể nghĩ khác.
And they sent it to the doctor.	Và họ đã gửi cho bác sĩ.
She loves me, not you.	Cô ấy yêu tôi, không phải bạn.
It's here you will die.	Nó ở đây bạn sẽ chết.
All of these things exist.	Tất cả những điều này đều tồn tại.
Not good, exactly, but good enough.	Không tốt, chính xác, nhưng đủ tốt.
This is also a new experience.	Đây cũng là một trải nghiệm mới.
The rest of the data was used for training purposes.	Phần còn lại của dữ liệu đã được sử dụng cho mục đích đào tạo.
He turned the card over.	Anh ta lật lại tấm thẻ.
Son lived through it but it must have hurt like hell.	Con trai sống qua chuyện đó nhưng chắc nó đau như búa bổ.
But if fact, body contact was made.	Nhưng nếu thực tế, tiếp xúc cơ thể đã được thực hiện.
Part of him.	Một phần của anh ta.
And they've become increasingly easy to find over the past few years.	Và chúng ngày càng dễ tìm thấy trong vài năm qua.
You've got yourself a ship.	Các bạn đã có cho mình một con tàu.
That's the weight he wants to play.	Đó là trọng lượng mà anh ấy muốn chơi.
To the best of our knowledge, this result is new.	Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, kết quả này là mới.
It was not granted for any other reason.	Nó không được cấp vì bất kỳ lý do nào khác.
I enjoy staying with my friends and with my daughter.	Tôi thích ở với bạn bè của tôi và với con gái của tôi.
I beg you to release my child.	Tôi xin anh hãy thả con tôi ra.
Write the truth.	Viết sự thật.
It can be great.	Nó có thể được tuyệt vời.
The truth is that they have grown up and have children.	Sự thật là họ đã lớn và có con.
She doesn't know the language.	Cô ấy không biết ngôn ngữ.
You tried to protect them.	Bạn đã cố gắng bảo vệ họ.
There are three main findings.	Có ba phát hiện chính.
This is rare and extremely difficult.	Điều này là hiếm và cực kỳ khó khăn.
They don't conflict.	Họ không xung đột.
That tells me she survived the fire, at least.	Điều đó nói với tôi rằng cô ấy đã sống sót sau đám cháy, ít nhất.
Never thought about it much.	Chưa bao giờ nghĩ về nó nhiều.
Yes, that was my mistake.	Vâng, đó là sai lầm của tôi.
To never lose to anyone.	Để không bao giờ thua bất cứ ai.
They couldn't find it.	Họ không thể tìm thấy.
People use them for testing.	Người ta sử dụng chúng để kiểm tra.
He glanced around at the others.	Anh ta liếc nhìn xung quanh những người khác.
So we went to a place called ???.	Vì vậy, chúng tôi đã đến một nơi được gọi là ???.
It still won't work.	Nó vẫn sẽ không hoạt động.
I want you to listen.	Tôi muốn bạn nghe.
Only you can know that.	Chỉ bạn mới có thể biết điều đó.
You have to see it with your own eyes.	Phải chính mắt bạn thấy mới được.
I'm going crazy here.	Tôi đang phát điên ở đây.
She raised her head.	Cô ngẩng đầu lên.
Some of them are not really solutions.	Một số trong số đó không thực sự là giải pháp.
She will come to them as soon as she is finished here.	Cô ấy sẽ đến chỗ họ ngay sau khi cô ấy kết thúc ở đây.
Safe and well taken care of.	An toàn và được chăm sóc tốt.
There is a couple working in bed.	Có một cặp vợ chồng đang làm việc trên giường.
This.	Này.
Press.	Nhấn.
Learn more about evidence.	Tìm hiểu thêm về bằng chứng.
Point out the difference.	Chỉ ra sự khác biệt.
It feels fine.	Nó cảm thấy ổn.
But that's the problem next to the problem.	Nhưng đó là vấn đề bên cạnh vấn đề.
I want to see it.	Tôi muốn xem nó.
And then on the training ground.	Và sau đó trên sân tập.
He really did, he said.	Anh ấy thực sự đã làm, anh ấy nói.
However, that's just how people feel about their own bodies.	Tuy nhiên, đó chỉ là cách mọi người cảm nhận về cơ thể của chính mình.
This may mean that our participants are not a representative sample.	Điều này có thể có nghĩa là những người tham gia của chúng tôi không phải là một mẫu đại diện.
I think back first, then the top.	Tôi nghĩ rằng trở lại đầu tiên, sau đó là đầu.
Delete that file and try again.	Xóa tệp đó và thử lại.
Both teams have played some tough matches so far.	Cả hai đội đã chơi một số trận đấu khó khăn cho đến nay.
No more.	Không còn nữa.
You will become a doctor.	Bạn sẽ trở thành một bác sĩ.
Agreement has been made.	Thỏa thuận đã được thực hiện.
An hour passed, and then another hour.	Một giờ trôi qua, và sau đó là một giờ khác.
No more soft bugs.	Không còn lỗi mềm.
Except when you come to a bridge, like this.	Ngoại trừ khi bạn đến một cây cầu, như thế này.
I stood up, still holding her hand.	Tôi đứng dậy, tay vẫn nắm lấy tay cô ấy.
He had the sleeping ball in his hand.	Anh ấy đã có quả bóng ngủ trong tay của mình.
Those people did something to me.	Những người đó đã làm gì đó với tôi.
It seems like a great idea.	Nó có vẻ như là một ý tưởng tuyệt vời.
Rich guy.	Anh chàng giàu có.
They are a good pair of birds.	Họ là một cặp chim tốt.
Instead, stick with one.	Thay vào đó, hãy gắn bó với một cái.
But damn with that.	Nhưng chết tiệt với điều đó.
In my office.	Trong văn phòng của tôi.
And we never closed that door.	Và chúng tôi không bao giờ đóng cửa đó.
It helps if you do this early in the process.	Sẽ rất hữu ích nếu bạn làm điều này sớm trong quá trình.
I wonder who created such software.	Tôi tự hỏi ai đã tạo ra phần mềm như vậy.
One cannot eat anything that does not contain life.	Người ta không thể ăn bất cứ thứ gì không chứa sự sống.
Can't imagine.	Không thể hình dung được.
And the wife has a lot of rights.	Và người vợ có rất nhiều quyền.
You have to be a little into everything.	Bạn phải có một chút vào tất cả mọi thứ.
In fact, it is likely to be both.	Trên thực tế, nó có khả năng là cả hai.
I can see people getting hit.	Tôi có thể thấy mọi người bị đánh.
Music can be heard.	Có thể nghe thấy âm nhạc.
I rarely feel tired.	Tôi hiếm khi cảm thấy mệt mỏi.
I've been driving once in a while.	Tôi đã lái xe một lần trong một thời gian.
No design knowledge required.	Không cần kiến ​​thức thiết kế.
Design, perform, and analyze most experiments.	Thiết kế, thực hiện và phân tích hầu hết các thí nghiệm.
I had time to go around town.	Tôi đã có thời gian để đi vòng quanh thị trấn.
Others will come.	Những người khác sẽ đến.
Yes, it was very successful.	Vâng, nó đã rất thành công.
We have rules for a reason.	Chúng tôi có các quy tắc cho một lý do.
What a stupid idea.	Thật là một ý tưởng ngu ngốc.
Our trust has been placed.	Niềm tin của chúng tôi đã bị đặt.
Or you will have to give up on me.	Hoặc bạn sẽ phải từ bỏ tôi.
He will do the right thing for her.	Anh ấy sẽ làm đúng với cô ấy.
No, no, trust me.	Không, không, hãy tin tôi.
Her problem is the lack of time to practice.	Rắc rối của cô là thiếu thời gian luyện tập.
Debate on the issue is likely to continue for several months.	Tranh luận về vấn đề này có thể sẽ tiếp tục trong vài tháng.
Think beyond that.	Hãy suy nghĩ quá xa hơn thế.
Range is good with no issues.	Phạm vi là tốt mà không có vấn đề.
Something worse than a fire happened.	Điều gì đó tồi tệ hơn một vụ hỏa hoạn đã xảy ra.
I remember a story that never saw the light of day.	Tôi nhớ một câu chuyện không bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong ngày.
They both know that she will never be as good as him.	Cả hai đều hiểu rõ cô ấy sẽ không bao giờ bằng anh ấy.
He may have attacked.	Anh ta có thể đã tấn công.
How scared he was.	Anh ấy đã cảm thấy sợ hãi như thế nào.
Well, today is such a day for you.	Chà, hôm nay là một ngày như vậy đối với bạn.
Teams are not just my job.	Các đội không chỉ là công việc của tôi.
The child has gone into the dark.	Đứa trẻ đã đi vào bóng tối.
I'm following you.	Tôi đang theo dõi bạn.
Something for sale.	Một cái gì đó để bán.
He seems to be asleep at work.	Anh ấy dường như đang ngủ quên trong công việc.
This has become a serious choice for a fun camera.	Đây đã trở thành một sự lựa chọn nghiêm túc cho một chiếc máy ảnh vui nhộn.
It is not proof one way or the other.	Nó không phải là bằng chứng theo cách này hay cách khác.
He won't get it.	Anh ấy sẽ không có được nó.
And each person is in a different situation.	Và mỗi người ở một hoàn cảnh riêng.
So far, he hasn't been rejected at all.	Cho đến bây giờ, anh không bị từ chối gì cả.
Anyway, the first straight man.	Dù sao thì cũng là người đàn ông thẳng thắn đầu tiên.
We are very happy.	Chúng tôi rất vui mừng.
However, the mechanism behind this relationship remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế đằng sau mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng.
I couldn't help but smile at him.	Tôi không thể không mỉm cười với anh ấy.
Instead, he put the bottle down and bent over the bar.	Thay vào đó, anh ta đặt chai rượu xuống và cúi xuống quầy bar.
But he only saw one.	Nhưng anh chỉ thấy một.
Something else happened to me.	Một cái gì đó khác đã xảy ra với tôi.
Whatever it was, she seemed to put everyone at ease.	Dù đó là gì, cô ấy dường như khiến mọi người nhẹ nhõm hơn.
I ask you.	Tôi hỏi bạn.
That's his name.	Đó là tên của anh ấy.
The other band members are too busy.	Các thành viên ban nhạc khác cũng quá bận rộn.
And so now we come to the interesting part.	Và vì vậy bây giờ chúng ta đến phần thú vị.
And it happened.	Và nó đã xảy ra.
Place the chicken on the pan in one layer.	Đặt gà lên chảo trong một lớp.
I can't find a good use case for this behavior.	Tôi không thể tìm thấy một trường hợp sử dụng tốt cho hành vi này.
I have touched them before.	Tôi đã chạm vào chúng trước đó.
For everyone on the planet.	Cho tất cả mọi người trên hành tinh.
In fact, only perfect practice makes perfect.	Trên thực tế, chỉ có thực hành hoàn hảo mới tạo nên sự hoàn hảo.
There together.	Ở đó cùng nhau.
You just have to experience it.	Bạn chỉ cần phải trải nghiệm nó.
My friends are ready.	Bạn bè của tôi đã sẵn sàng.
Very interesting example, highly recommend you check it out.	Ví dụ rất thú vị, rất khuyến khích các bạn xem thử.
The team will mainly sell themselves with on-court play.	Đội chủ yếu sẽ bán mình với lối chơi trên sân.
And best friends take care of each other.	Và những người bạn thân chăm sóc lẫn nhau.
Against that, there is no law.	Chống lại điều đó, không có luật.
There are three letters.	Có ba chữ cái.
Don't do it yet.	Đừng làm điều đó được nêu ra.
There is plenty of room on the plane.	Có rất nhiều chỗ trên máy bay.
His is in his car.	Của anh ấy ở trong xe của anh ấy.
He said he was forced to do some work for me.	Anh ấy nói anh ấy buộc phải làm một số công việc cho tôi.
In short, the party has lost its way.	Tóm lại, đảng đã mất phương hướng.
But not too often.	Nhưng không quá thường xuyên.
It will only be for one season.	Nó sẽ chỉ trong một mùa giải.
The father looked around to see if anyone was watching.	Người cha nhìn quanh xem có ai đang theo dõi không.
I did not continue watching.	Tôi đã không tiếp tục xem.
Are from.	Từ.
That's how it works.	Đó là cách nó hoạt động.
And after my mother died.	Và sau khi mẹ tôi mất.
We must try to hold ourselves together.	Chúng ta phải cố gắng giữ vững bản thân.
It is not something back then.	Nó không phải là một điều gì đó trở lại sau đó.
I think, in my opinion, that's just saying.	Tôi nghĩ, theo tôi, đó chỉ là nói.
These are four out of five numbers.	Đây là bốn trong năm số.
That is a huge difference.	Đó là một sự khác biệt rất lớn.
In this country, dogs are tested.	Ở đất nước này, con chó được thử việc.
He will lose his job.	Anh ấy sẽ mất việc.
At this point, no one has any comments.	Tại thời điểm này, không ai có bất kỳ ý kiến.
I want you to get your horse back again.	Tôi muốn bạn lấy lại con ngựa của bạn một lần nữa.
And the only way we see you is when you're here working.	Và cách duy nhất chúng tôi gặp bạn là khi bạn ở đây làm việc.
I don't want to wait until we.	Tôi không muốn đợi cho đến khi chúng ta.
And there are two reasons, basically.	Và có hai lý do, về cơ bản.
I could go on, but you get it.	Tôi có thể tiếp tục, nhưng bạn hiểu rõ.
Yes, these things can really make us happy.	Vâng, những điều này thực sự có thể làm cho chúng tôi hạnh phúc.
I really don't need to worry about one more thing.	Tôi thực sự không cần phải lo lắng thêm một điều nữa.
The rest of us know each other.	Những người còn lại chúng tôi biết nhau.
See the methods section for more details.	Xem phần phương pháp để biết thêm chi tiết.
I'm just talking.	Tôi chỉ đang nói chuyện.
You will get there.	Bạn sẽ đạt được điều đó.
Just like he did a year ago.	Cũng giống như anh ấy đã làm một năm trước.
This does not necessarily mean equal treatment.	Điều này không nhất thiết có nghĩa là đối xử bình đẳng.
Obviously size and power are also factors.	Rõ ràng là kích thước và sức mạnh cũng là những yếu tố.
I am looking for a door.	Tôi đang tìm kiếm một cánh cửa.
His mother died when he was quite young.	Mẹ anh mất khi anh còn khá trẻ.
And they call it a battle.	Và họ gọi đó là một trận chiến.
You will find more features.	Bạn sẽ tìm thấy nhiều tính năng hơn.
Now he could see the truck clearly, swerving to the left.	Bây giờ anh có thể nhìn rõ chiếc xe tải, đi lệch về bên trái.
We can also use television to learn in other ways.	Chúng ta cũng có thể sử dụng tivi để học theo những cách khác.
Many surgical techniques for this part of the nose are known.	Nhiều kỹ thuật phẫu thuật cho phần này của mũi đã được biết đến.
She didn't smile.	Cô ấy không cười.
After completing their studies, their whole life lies ahead.	Sau khi hoàn thành việc học, toàn bộ cuộc sống của họ đều ở phía trước.
People with small dogs, please don't worry.	Những người có chó nhỏ, xin đừng lo lắng.
You cannot do these two things at the same time.	Bạn không thể làm hai điều này cùng một lúc.
The new number is a good number.	Số mới là một số tốt.
If not, the matter is over.	Nếu không, sự việc đã kết thúc.
They are ready when the head feels finished.	Họ đã sẵn sàng khi người đứng đầu cảm thấy đã hoàn thành.
But she surprised me, she said.	Nhưng cô ấy ngạc nhiên về tôi, cô ấy nói.
But there was no text.	Nhưng đã không có văn bản.
She is cooking breakfast.	Cô ấy đang nấu bữa sáng.
And it only got worse from there.	Và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đó.
Quality and service remain at a high level.	Chất lượng và dịch vụ vẫn ở mức cao.
We asked her less and less.	Chúng tôi ngày càng ít hỏi cô ấy hơn.
Interactions, players vs.	Tương tác, người chơi vs.
It was a perfect shot.	Đó là một cảnh quay hoàn hảo.
What a world.	Thật là một thế giới.
There is a big difference here.	Có sự khác biệt lớn ở đây.
Perfect cover and high ground.	Che phủ hoàn hảo và nền đất cao.
They don't have to wait.	Họ không cần phải chờ đợi.
Through many.	Qua nhiều.
It is the source of everything.	Nó là nguồn gốc của mọi thứ.
However, they can never get past the on or off.	Tuy nhiên, họ không bao giờ có thể vượt qua việc bật hoặc tắt.
Take some time out of your day and put it on.	Hãy dành một chút thời gian trong ngày của bạn và mặc nó vào.
She didn't bring any water with her.	Cô ấy không mang theo chút nước nào.
And never more than now.	Và không bao giờ nhiều hơn bây giờ.
Just don't think about it.	Chỉ cần không nghĩ về nó.
I still have the program.	Tôi vẫn có chương trình.
Most of the time, he's right.	Hầu hết thời gian, anh ấy đều đúng.
What is not the worst.	Điều gì không phải tồi tệ nhất.
It must be correct.	Nó phải đúng.
I think is some additional evidence.	Tôi nghĩ là một số bằng chứng bổ sung.
Only then will we know how to act.	Chỉ có như vậy chúng ta mới biết cách hành động.
I really enjoyed this role.	Tôi thực sự rất thích vai diễn này.
But not so.	Nhưng không phải vậy.
Then she thought it might be too long.	Sau đó, cô ấy nghĩ rằng nó có thể là quá lâu.
This should not be the case.	Điều này không nên như vậy.
For some, that picture changed when they became mothers.	Đối với một số người, bức tranh đó đã thay đổi khi họ trở thành mẹ.
In fact, he was trying to keep him from falling.	Trong thực tế, ông đã cố gắng giữ cho anh ta không bị ngã.
Really, she's quite adorable and just his type.	Thực sự, cô ấy khá đáng yêu và đúng là mẫu người của anh ấy.
So let's be honest.	Vì vậy, chúng ta hãy trung thực.
To go with the flow.	Để đi với dòng chảy.
When you walk away, let it be.	Khi bạn bước đi, hãy để nó như vậy.
She moved into her own apartment and started taking art classes.	Cô chuyển đến căn hộ của riêng mình và bắt đầu tham gia các lớp học nghệ thuật.
Instead, he nodded.	Thay vào đó, anh ta gật đầu.
Instead, you want to include some negative space.	Thay vào đó, bạn muốn bao gồm một số không gian âm.
It has a power.	Nó có một sức mạnh.
We found no evidence of this.	Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào về điều này.
She only sent the front side without a copy of the back.	Cô ấy chỉ gửi mặt trước mà không có bản sao mặt sau.
This will be a late child.	Đây sẽ là một đứa trẻ muộn.
Cheer up everyone, nice to join.	Cố lên mọi người, rất vui khi được tham gia.
The building is just a small building like a tool store.	Tòa nhà chỉ là một tòa nhà nhỏ giống như một kho dụng cụ.
And then she was free.	Và sau đó cô ấy đã được tự do.
I don't think so anymore.	Tôi không còn nghĩ như vậy nữa.
Give him a few more years, and maybe he'll remember.	Cho anh ấy thêm vài năm, và có thể anh ấy sẽ nhớ lại.
But it's a good place.	Nhưng đó là một nơi tốt.
That fear was quickly quelled.	Nỗi sợ đó nhanh chóng được dập tắt.
I just want to talk to him.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy.
Just because he's on the inside doesn't make him a bad person.	Chỉ vì anh ấy ở bên trong không khiến anh ấy trở thành người xấu.
He is a strange cat.	Anh ta là một con mèo kỳ lạ.
And sit next to her.	Và ngồi bên cạnh cô ấy.
If someone can do it, we can.	Nếu ai đó làm được, chúng ta sẽ làm được.
The first two parts will continue.	Hai phần đầu tiên sẽ tiếp tục.
Claims are made against one party and are.	Tuyên bố được đưa ra chống lại một bên và được.
I walked out to be checked.	Tôi bước ra ngoài để được kiểm tra.
She wouldn't try to make him happy anymore.	Cô sẽ không cố gắng làm cho anh ta hạnh phúc nữa.
Stay tuned and absorb what we've learned.	Hãy theo dõi và tiếp thu những gì chúng ta đã học được.
I don't respect that.	Tôi không tôn trọng điều đó.
I had a good job in the military.	Tôi đã có một công việc tốt trong quân đội.
To me, he's just a friend.	Với tôi, anh ấy chỉ là một người bạn.
As a call.	Như một lời kêu gọi.
They don't need to go to the trouble to send.	Họ không cần phải gặp rắc rối để gửi.
Many months passed.	Nhiều tháng trôi qua.
This requires a large amount of education and research.	Điều này đòi hỏi một lượng lớn giáo dục và nghiên cứu.
One out of two.	Một trên hai.
So he knows it's possible to refuse consent.	Vì vậy, anh ấy biết rằng có thể từ chối sự đồng ý.
The girls didn't hear.	Các cô gái không nghe thấy.
I have news for you.	Tôi có tin tức cho bạn.
You will see what kind of dinner we had.	Bạn sẽ thấy loại bữa tối mà chúng tôi đã có.
But, of course, a lot has changed since then.	Nhưng, tất nhiên, đã có rất nhiều thay đổi kể từ đó.
Nice idea, well realized.	Ý tưởng tốt đẹp, được nhận ra tốt.
I joined it.	Tôi đã tham gia nó.
He ran our economy at a time when things were going well.	Ông ấy đã điều hành nền kinh tế của chúng ta vào thời điểm mà mọi thứ đang tốt đẹp.
It's not calm.	Nó không bình tĩnh.
I tried a support group, but it didn't work for me.	Tôi đã thử một nhóm hỗ trợ, nhưng nó không dành cho tôi.
If he follows my advice, that is.	Nếu anh ta làm theo lời khuyên của tôi, đó là.
Finally, his knee gave in.	Cuối cùng, đầu gối của anh ta cũng chịu đi.
She did everything according to the book when she became an adult.	Cô ấy đã làm mọi thứ theo cuốn sách khi cô ấy trở thành một người lớn.
I do not have access to actual data from these companies.	Tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu thực tế từ các công ty này.
Its parking is off.	Bãi đậu xe đã tắt của nó.
No one will help me.	Không ai sẽ giúp tôi.
Perhaps something like a military force.	Có lẽ một cái gì đó giống như một lực lượng quân sự.
But not now.	Nhưng không phải bây giờ.
In our house.	Trong nhà chúng tôi.
News behind news.	Tin tức đằng sau tin tức.
Just to hear them, they sound like a pair.	Chỉ cần nghe thấy chúng, chúng giống như một cặp.
No one is paying for these kids.	Không ai trả tiền cho những đứa trẻ này.
I didn't see him that way.	Tôi đã không nhìn anh ta theo cách đó.
They will take our place.	Họ sẽ thế chỗ từ chúng tôi.
His stomach turned upside down.	Bụng anh đảo lộn.
Here are some of my favorite books from her.	Đây là một số cuốn sách yêu thích của tôi từ cô ấy.
There is signal, and there is noise.	Có tín hiệu, và có tiếng ồn.
This is why the authors do not include the date.   	Đây là lý do tại sao các tác giả không bao gồm ngày.   
.	.
I did feel him tall.	Tôi đã cảm thấy anh ấy cao.
He leaned his shoulder against a door and entered.	Anh dựa vai vào một cánh cửa và đi vào.
People started dying.	Mọi người bắt đầu chết.
It's another special program.	Đó là một chương trình đặc biệt khác.
I feel very strong.	Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ.
Yes, he is a bottom.	Vâng, anh ấy là một đáy.
There are many ways to achieve this.	Có nhiều cách để đạt được điều này.
Even if you were there, you wouldn't recognize who he is.	Ngay cả khi bạn đã ở đó, bạn sẽ không nhận ra anh ấy là ai.
But the speech worked.	Nhưng bài phát biểu đã có tác dụng.
Left, right, right.	Trái, phải, phải.
All experiments were performed at the same time of day.	Tất cả các thí nghiệm được thực hiện vào cùng một thời điểm trong ngày.
Yeah, been thinking about starting one for years.	Vâng, đã nghĩ đến việc bắt đầu một cái trong nhiều năm.
People are saying a lot of negative things about both sides.	Mọi người đang nói rất nhiều điều tiêu cực về cả hai bên.
Only one card can be moved at a time.	Mỗi lần chỉ có thể di chuyển một thẻ.
Most others have done it once.	Hầu hết những người khác đã làm điều đó một lần.
He certainly looks to be a different animal next season.	Anh ta chắc chắn có vẻ là một con vật khác vào mùa giải tiếp theo.
I need a new computer more than a new television.	Tôi cần một chiếc máy tính mới hơn một chiếc tivi mới.
I'll try to pick him up from the other end of the line.	Tôi sẽ cố gắng đón anh ấy từ đầu dây bên kia.
Severe blood loss.	Mất máu nghiêm trọng.
He had his first ride to his new home.	Anh ấy đã có chuyến xe đầu tiên đến nhà mới của mình.
At this moment, there was no one else he could think of.	Vào lúc này, không có ai khác mà anh có thể nghĩ đến.
In fact, you don't even need to run.	Trên thực tế, bạn thậm chí không cần phải chạy.
Well, that's not entirely true.	Chà, điều đó không hoàn toàn đúng.
If not, add just enough water to cover.	Nếu không, hãy thêm nước vừa đủ ngập.
That's my baby's head.	Đó là đầu của con tôi.
After the floor has been paved.	Sau khi sàn đã được lát.
People simply like him.	Mọi người chỉ đơn giản là thích anh ấy.
Then it is more difficult.	Sau đó, nó là khó khăn hơn.
It can point anywhere.	Nó có thể chỉ vào bất cứ đâu.
That is in our case.	Đó là trong trường hợp của chúng tôi.
It's a signal to feel terrible.	Đó là một tín hiệu để cảm thấy khủng khiếp.
It means doing more with less.	Nó có nghĩa là làm nhiều hơn với ít hơn.
He was pretty quiet at camp, but played well throughout the game.	Anh ấy đã khá im lặng ở trại, nhưng đã chơi tốt trong suốt trận đấu.
She couldn't believe how the girls would accept her daughter.	Cô không thể tin được làm thế nào mà các cô gái lại chấp nhận con gái mình.
He is of no use to us.	Anh ta chẳng có ích gì đối với chúng ta.
Again no one moved or spoke.	Một lần nữa không ai cử động hay lên tiếng.
Our work is complicated but not complicated.	Công việc của chúng tôi phức tạp nhưng không phức tạp.
It was a small thing, and he was fearless.	Đó là một thứ nhỏ bé, và anh ta không hề sợ hãi.
I also prepared very well for university.	Tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho việc học đại học.
He is definitely a leader and a master.	Anh ta chắc chắn là người lãnh đạo và là bậc thầy.
He was eating and playing as if nothing had happened.	Anh ấy đang ăn và chơi như thể không có chuyện gì xảy ra.
You will need to bring these forms to our office.	Bạn sẽ cần phải mang các mẫu đơn này đến văn phòng của chúng tôi.
Especially as a professional woman.	Đặc biệt là với tư cách là một phụ nữ chuyên nghiệp.
Others are not.	Những người khác thì không.
I didn't hurt him or anything like that.	Tôi không làm tổn thương anh ấy hoặc không có gì tương tự.
They did not mention whether these results were significant.	Họ không đề cập đến việc liệu những kết quả này có đáng kể hay không.
I lived my life just for myself.	Tôi đã sống cuộc sống của tôi chỉ cho riêng tôi.
We ran out of water several times a day.	Chúng tôi cạn nước nhiều lần trong ngày.
But in reality, it's not that simple.	Nhưng trên thực tế, nó không đơn giản như vậy.
We will not discuss related planning concepts in this article.	Chúng tôi sẽ không thảo luận về khái niệm kế hoạch có liên quan trong bài báo này.
We don't fight for freedom anymore.	Chúng tôi không đấu tranh cho tự do nữa.
Current knowledge about its effects on cancer cells is limited.	Kiến thức hiện tại về tác dụng của nó đối với tế bào ung thư còn hạn chế.
So the product you see today is a result of that.	Vì vậy, sản phẩm bạn nhìn thấy ngày hôm nay là một kết quả của điều đó.
You are doing it tonight.	Bạn đang làm điều đó tối nay.
Put them to work around here.	Đặt họ làm việc xung quanh đây.
This may be due to species differences.	Điều này có thể là do sự khác biệt về loài.
I choose the file system approach.	Tôi chọn cách tiếp cận hệ thống tệp.
He wanted to turn any time he had with her.	Anh muốn biến bất cứ lúc nào anh có với cô ấy.
Plus it's something else.	Thêm vào đó nó là một cái gì đó khác.
Nothing was found that could be used as evidence.	Không có gì được tìm thấy có thể được sử dụng làm bằng chứng.
That begins, ends.	Điều đó bắt đầu, kết thúc.
They don't even have to accuse you.	Họ thậm chí không phải buộc tội bạn.
I see that change happening every day for me.	Tôi thấy sự thay đổi đó diễn ra hàng ngày đối với tôi.
For insignificant.	Đối với không đáng kể.
He found nothing.	Anh ta không tìm thấy gì cả.
I have friends, or know people, pretty much everywhere.	Tôi có bạn bè, hoặc quen biết mọi người, khá nhiều ở khắp mọi nơi.
Indeed, our limit will change accordingly.	Thật vậy, giới hạn của chúng tôi sẽ thay đổi tương ứng.
They started to like each other.	Họ bắt đầu thích nhau.
That's the theory.	Đó là lý thuyết.
Not a single stream of air passed through the window.	Không một luồng khí lọt qua cửa kính.
If you want to come to me, fine.	Nếu bạn muốn đến với tôi, tốt.
No decisions are made and there are no consequences.	Không có quyết định nào được đưa ra và không có hậu quả.
It's definitely a different picture than when we started this project.	Đó chắc chắn là một bức tranh khác so với khi chúng tôi bắt đầu dự án này.
We're just changing the way we practice.	Chúng tôi chỉ thay đổi cách chúng tôi thực hành.
Dead lamp.	Đèn chết.
But two things come to mind.	Nhưng có hai điều xuất hiện trong tâm trí.
Ultimately, human judgment remains essential to this process.	Cuối cùng, phán đoán của con người vẫn là yếu tố cần thiết đối với quá trình này.
From the beginning.	Từ đầu.
However, there are still many unknowns.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa biết.
Five thousand dollars a stone.	Năm nghìn đô la một viên đá.
The girl is very beautiful.	Cô gái rất xinh đẹp.
Please let me know what's going on.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì đang xảy ra.
The truth does not rule out his chosen course of action.	Sự thật không loại trừ cách hành động đã chọn của anh ta.
We will get the job done.	Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc.
She shot out of her chair.	Cô ấy bắn ra khỏi ghế của mình.
Less energy means you can only make worse choices.	Ít năng lượng hơn có nghĩa là bạn chỉ có thể đưa ra những lựa chọn tồi tệ hơn.
How that can be achieved is not clear.	Làm thế nào điều đó có thể đạt được là không rõ ràng.
There was no difference in length of hospital stay between the groups.	Không có sự khác biệt về thời gian nằm viện giữa các nhóm.
That too, he told me, but not now.	Điều đó cũng vậy, anh ấy đã nói với tôi, nhưng không phải bây giờ.
Use facts.	Sử dụng các dữ kiện thực tế.
We must love each other and support each other.	Chúng ta phải yêu nhau và hỗ trợ lẫn nhau.
They can be anything, go anywhere.	Họ có thể là bất cứ thứ gì, đi bất cứ đâu.
There was only one bedroom, so her bed was in the kitchen.	Chỉ có một phòng ngủ nên giường của cô đặt trong bếp.
We took a photo together.	Chúng tôi đã cùng nhau chụp một bức ảnh.
No medical help.	Không trợ giúp y tế.
They were used to each other.	Họ đã quen với nhau.
As such, they need to be taken care of.	Như vậy, chúng cần được chăm sóc.
I really miss you.	Tôi thực sự nhớ bạn.
You can't stop me.	Bạn không thể ngăn cản tôi.
Worry about getting the first customer.	Lo lắng về việc có được khách hàng đầu tiên.
I was hoping that the movie was better.	Tôi đã hy vọng rằng bộ phim tốt hơn.
Guess what, she kept her word.	Cũng đoán được, cô ấy đã giữ lời.
Well, that's not entirely true.	Chà, điều đó không hoàn toàn đúng.
This is their working world.	Đây là thế giới làm việc của họ.
I leaned over, watching him.	Tôi nghiêng người, quan sát anh.
Feel more in control now again.	Cảm thấy kiểm soát nhiều hơn bây giờ một lần nữa.
First, let's define the main character.	Đầu tiên, hãy xác định nhân vật chính.
My perfect world is gone.	Thế giới hoàn hảo của tôi đã không còn.
You can go to school if you want.	Bạn có thể đi học nếu bạn muốn.
Everyone seems to be missing the point on this.	Mọi người dường như thiếu điểm về điều này.
He can wait or he can come in and look around.	Anh ấy có thể đợi hoặc anh ấy có thể vào và nhìn xung quanh.
The industry has a clear lead on legislation.	Ngành công nghiệp có sự dẫn dắt rõ ràng về luật pháp.
Look how close they are to each other.	Nhìn chúng gần nhau như thế nào.
Instead, look at the actual evidence.	Thay vào đó hãy nhìn vào bằng chứng thực tế.
I have something to tell you.	Tôi có chuyện muốn nói với bạn.
He had that look.	Anh ấy đã có cái nhìn đó.
She has no rights.	Cô không có quyền.
I will be.	Tôi sẽ là.
My advice, don't buy cheap stuff.	Lời khuyên của tôi, đừng mua những thứ rẻ tiền.
They're saying they're second.	Họ đang nói rằng họ xếp thứ hai.
There are two rooms in the structure.	Có hai phòng trong cấu trúc.
I am the last of my line.	Tôi là người cuối cùng của dòng của tôi.
He caused the accident.	Anh ta đã gây ra tai nạn.
I promise it's the place for your family.	Tôi hứa đó là nơi dành cho gia đình bạn.
In addition, the sample size of the study was relatively small.	Ngoài ra, quy mô mẫu của nghiên cứu tương đối nhỏ.
I cannot describe my love for this post.	Tôi không thể mô tả tình yêu của tôi cho bài đăng này.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
Some of these efforts have been successful, while others have not.	Một số trong những nỗ lực này đã thành công, trong khi những nỗ lực khác thì không.
He's the first, but he's not the only one.	Anh ấy là người đầu tiên, nhưng anh ấy không phải là người duy nhất.
His job is different.	Công việc của anh ấy là có vẻ khác biệt.
Several things come from this.	Một số điều đến từ điều này.
All authors conducted and analyzed the experiments.	Tất cả các tác giả đã tiến hành và phân tích các thí nghiệm.
Only twice in nine games.	Chỉ hai lần trong chín trò chơi.
See, first is the shape.	Hãy xem, đầu tiên là hình dạng.
It is natural that he will feel fear.	Điều tự nhiên là anh ấy sẽ cảm thấy sợ hãi.
This comes from experience, like cooking.	Điều này đến từ kinh nghiệm, giống như nấu ăn.
I tried different things, but nothing helped.	Tôi đã thử những thứ khác nhau, nhưng không có gì giúp ích.
My old instructor seemed to be sleeping.	Người hướng dẫn cũ của tôi dường như đang ngủ.
Only three left.	Chỉ còn lại ba chiếc.
Oh, look at this.	Ồ, nhìn này.
She won't find anything.	Cô ấy sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì.
I understand that no one is perfect.	Tôi hiểu rằng không ai là hoàn hảo.
There's still something here.	Vẫn có một cái gì đó ở đây.
I don't think they cried.	Tôi không nghĩ rằng họ đã khóc.
Try to understand.	Hãy cố gắng hiểu.
And they speak very seriously.	Và họ nói rất thực sự.
His father is dying.	Cha anh ấy sắp chết.
Or why the police wouldn't take her concerns seriously.	Hoặc tại sao cảnh sát sẽ không xem xét mối quan tâm của cô ấy một cách nghiêm túc.
We have enough rain in winter.	Chúng ta có đủ mưa vào mùa đông.
Only through my friends.	Chỉ thông qua bạn bè của tôi.
This works better.	Điều này hoạt động tốt hơn.
I have heard about them.	Tôi đã nghe nói về họ.
Or we have too much salt.	Hoặc chúng ta có quá nhiều muối.
The results obtained from the two approaches are very consistent.	Các kết quả thu được từ hai cách tiếp cận là rất phù hợp.
I am not fine.	Tôi không ổn.
Yes, we begin.	Vâng, chúng ta bắt đầu.
I can never make anything clear.	Tôi không bao giờ có thể làm cho bất cứ điều gì rõ ràng.
That would be a big lie.	Đó sẽ là một lời nói dối lớn.
God is the life in the fish.	Chúa là sự sống trong con cá.
I searched and found a few others out there.	Tôi đã tìm kiếm và tìm thấy một vài người khác ngoài đó.
Something very important.	Một cái gì đó rất quan trọng.
It was his time, just like hers.	Đó là thời của anh ấy, cũng giống như thời của cô ấy.
He can only go home.	Anh ấy chỉ có thể về nhà.
He wondered what they would find when they got there.	Anh tự hỏi họ sẽ tìm thấy gì khi đến đó.
Found a few things.	Tìm thấy một vài thứ.
Oh, no way.	Ồ, không thể nào.
Again, get it right.	Một lần nữa, hãy sửa lại cho đúng phong cách.
Expenses reported by only two participants.	Chi phí chỉ được báo cáo bởi hai người tham gia.
It's about results.	Đó là về kết quả.
I hope some of you have seen or heard of it.	Tôi hy vọng một vài người trong số các bạn đã nhìn thấy hoặc nghe nói về nó.
We see no reason to continue with it.	Chúng tôi thấy không có lý do gì để tiếp tục với nó.
Pay closer attention.	Chú ý kỹ hơn.
I want you to take a closer look.	Tôi muốn bạn nhìn kỹ lại.
Please help.	Xin vui lòng giúp đỡ.
Our government is inactive.	Chính phủ của chúng tôi không hoạt động.
The blue pieces are still my favorite.	Các mảnh màu xanh vẫn là yêu thích của tôi.
He never caught him.	Anh ta không bao giờ bắt được anh ta.
I hope you enjoyed the course.	Tôi hy vọng bạn thích khóa học.
You yourself will not feel happy.	Bản thân bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc.
I fear everything.	Tôi sợ mọi thứ.
I followed orders.	Tôi đã theo lệnh.
A project appears.	Một dự án xuất hiện.
But you don't hear anything'.	Nhưng bạn không nghe thấy gì cả '.
I couldn't say a word.	Tôi không thể nói ra một từ.
Have a happy thought.	Có một ý nghĩ hạnh phúc.
No party would be complete without him.	Không có bữa tiệc nào trọn vẹn nếu không có anh ấy.
Smooth the path.	Làm mịn đường đi.
No, no, there's something.	Không, không, có một cái gì đó.
The police caught the couple and took them to the station.	Cảnh sát đã bắt được cặp đôi và đưa họ về đồn.
She is not a girl.	Cô ấy không phải là con gái.
He heard there might be a job.	Anh ấy nghe nói có thể có việc.
We do what humans do, with our friends.	Chúng tôi làm những gì con người làm, với bạn bè của chúng tôi.
I don't think people change much.	Tôi không nghĩ mọi người thay đổi nhiều.
I had to choose very calculated.	Tôi đã phải lựa chọn rất tính toán.
God is still dead.	Chúa vẫn chết.
As much as possible.	Nhiều nhất có thể.
They do provide an explanatory form, but that is not required in most cases.	Họ đưa ra mẫu giải thích, nhưng không phải là yêu cầu trong hầu hết các trường hợp.
He feels strong.	Anh cảm thấy mạnh mẽ.
Slowly, the other three followed suit.	Từ từ, ba người khác cũng làm theo.
What is it and how to learn it.	Nó là gì và làm thế nào để tìm hiểu nó.
It moved me to tears.	Nó khiến tôi cảm động rơi nước mắt.
His voice was soft, and his face was quiet.	Giọng anh nhẹ nhàng, và gương mặt anh trầm lặng.
Sometimes it looks like better.	Đôi khi nó trông giống như tốt hơn.
He looked at my glass but it was still full.	Anh ấy nhìn vào ly của tôi nhưng nó vẫn còn đầy.
I have a long time working.	Tôi có một thời gian dài làm việc.
I feel the same love for you as she feels.	Tôi cảm thấy tình yêu dành cho bạn giống như cô ấy cảm thấy.
Maybe he'll be free now.	Bây giờ có lẽ anh ấy sẽ được tự do.
I really don't think it's really in the discussion.	Tôi thực sự không nghĩ rằng nó thực sự nằm trong cuộc thảo luận.
There is no real answer to getting through tough times.	Không có câu trả lời thực sự để vượt qua thời kỳ khó khăn.
Book now for a day you won't forget.	Đặt ngay bây giờ cho một ngày bạn sẽ không quên.
Add a personal touch.	Thêm một liên lạc cá nhân.
He said maybe he would.	Anh ấy nói có lẽ anh ấy sẽ làm.
Research shows no benefit.	Nghiên cứu cho thấy không có lợi ích.
Conduct testing and data analysis.	Tiến hành thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
Now it scares me.	Bây giờ nó làm tôi sợ hãi.
It's just like a feature you'll get for the price.	Nó chỉ giống như một tính năng bạn sẽ nhận được với giá cả.
Remember, nothing in your business plan is set up in stone.	Hãy nhớ rằng, không có gì trong kế hoạch kinh doanh của bạn được thiết lập bằng đá.
Lose what you have.	Đánh mất những gì đang có.
Then he looked over at her.	Sau đó, anh nhìn qua cô.
Education is everything in my book.	Giáo dục là tất cả mọi thứ trong cuốn sách của tôi.
When the lie is destroyed, only the truth remains.	Khi lời nói dối bị phá hủy, chỉ còn lại sự thật.
I learn something new every day.	Tôi học một cái gì đó mới mỗi ngày.
It has been used in the past.	Nó đã được sử dụng trong quá khứ.
You have to start by saying what they are.	Bạn phải bắt đầu bằng cách nói chúng là gì.
That's how you know it's real.	Đó là cách bạn biết nó có thật.
If statistical analysis shows low response rate for item number.	Nếu phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ phản hồi thấp cho mục số.
It doesn't fall off it doesn't stick.	Nó không rơi ra nó không dính.
Then what's left on the machine doesn't matter.	Sau đó, những gì còn lại trên máy không quan trọng.
The car sped away.	Chiếc xe phóng đi.
About process performance has not been studied so far.	Về hiệu suất quá trình không được nghiên cứu cho đến nay.
Some fish are there.	Một số cá ở đó.
The future looks very bright.	Tương lai có vẻ rất tươi sáng.
He doesn't trust many people.	Anh ấy không tin tưởng nhiều người.
She was only a year old, a little less than a year old.	Cô chỉ mới một tuổi, kém một tuổi một chút.
When he actually looked at me.	Khi anh ấy thực sự nhìn tôi.
Loss of energy is included in both cases.	Mất năng lượng được bao gồm trong cả hai trường hợp.
Or high school.	Hoặc trường trung học.
I had a hard time sitting down.	Tôi khó khăn ngồi xuống.
Not known.	Không được biết đến.
The house is quite clean.	Nhà khá sạch sẽ.
They killed those people.	Họ đã giết những người đó.
However, that is not the result.	Tuy nhiên, đó không phải là kết quả.
The next morning was less welcoming.	Sáng hôm sau ít được chào đón hơn.
The driver leaves the car.	Lái xe rời khỏi xe.
You care about these three things.	Bạn quan tâm đến ba điều này.
This is a couple who have become different people.	Đây là một cặp vợ chồng đã trở thành những người khác nhau.
You will have to prepare for it on your own.	Bạn sẽ phải chuẩn bị cho nó một mình.
In just one minute.	Chỉ trong một phút.
But thanks for giving me a day of your presence.	Nhưng cảm ơn vì đã cho tôi một ngày có mặt của bạn.
Known to be real.	Được biết là có thật.
But that's just my opinion.	Nhưng đó chỉ là ý kiến ​​của tôi.
These are great and fit perfectly, that's the whole point.	Đây là những điều tuyệt vời và phù hợp hoàn hảo, đó là toàn bộ điểm.
That is my opinion.	Đó là ý kiến ​​của tôi.
We bought these night stands when we moved into the house.	Chúng tôi đã mua những chỗ đứng ban đêm này khi chúng tôi chuyển vào nhà.
They need to understand people.	Họ cần hiểu mọi người.
That doesn't really matter.	Điều đó không thực sự quan trọng.
There are other fundamental problems.	Có những vấn đề cơ bản khác.
Each of us wants to be him.	Mỗi người trong chúng tôi đều muốn trở thành anh ấy.
I'll let you know how it turns out.	Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào nó thành ra.
There's something here you need to see.	Có một cái gì đó ở đây bạn cần xem.
No plan, no ideal goal.	Không có kế hoạch, không có mục tiêu lý tưởng.
He has brown hair and brown eyes.	Anh ta có mái tóc nâu và đôi mắt nâu.
It's hard to believe these are high school players.	Thật khó tin rằng đây là những cầu thủ trung học.
This will work and you can add more things easily.	Điều này sẽ hoạt động và bạn có thể thêm nhiều thứ hơn một cách dễ dàng.
She is looking at this from her own perspective.	Cô ấy đang nhìn điều này từ góc độ của riêng mình.
They are good, ordinary people with normal, good lives.	Họ là những người tốt, bình thường với cuộc sống bình thường, tốt đẹp.
I really can't say.	Tôi thực sự không thể nói.
It's not too late to jump on it yet.	Vẫn chưa muộn để nhảy vào nó được nêu ra.
The question remains in some doubt.	Câu hỏi vẫn còn trong một số nghi ngờ.
He has no basis in reality.	Anh ta không có cơ sở trong thực tế.
You will remember them.	Bạn sẽ nhớ chúng.
The answer was too obvious.	Câu trả lời đã quá rõ ràng.
She couldn't believe she was made like that.	Cô không thể tin rằng mình được tạo ra như vậy.
I won't hurt her.	Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy.
They kill each other.	Họ giết nhau.
He just ran past people.	Anh ta chỉ chạy qua mọi người.
One of three things.	Một trong ba điều.
They are new and you will take them with you when you leave.	Chúng còn mới và bạn sẽ mang chúng theo khi rời đi.
I'm very confused.	Tôi đang rất hoang mang.
All my life it has been like that.	Tất cả cuộc sống của tôi nó đã được như vậy.
The reason is life.	Lý do là cuộc sống.
However, if you prefer a variety of services, read on.	Tuy nhiên, nếu bạn thích nhiều loại dịch vụ, hãy đọc tiếp.
But something works.	Nhưng một cái gì đó hoạt động.
Heat through but do not boil.	Đun nóng qua nhưng không đun sôi.
He wasn't there when we moved here.	Anh ấy đã không ở đó khi chúng tôi chuyển đến đây.
This doesn't do much to help my horse gain weight.	Điều này không làm quá nhiều để giúp con ngựa của tôi tăng cân.
We simply need to make better use of our time.	Đơn giản là chúng ta cần tận dụng thời gian của mình tốt hơn.
She wondered who that woman was.	Cô tự hỏi người phụ nữ đó là ai.
And over the years, they've only gotten better and better.	Và trong những năm qua, họ chỉ ngày càng giỏi hơn.
I also found this.	Tôi cũng tìm thấy điều này.
He decided that he shouldn't be too hard on himself.	Anh quyết định rằng anh không nên quá khắt khe với bản thân.
We just need a little more time.	Chúng ta chỉ cần thêm một chút thời gian.
I do so.	Tôi làm như vậy.
Some buildings have wide windows.	Một số tòa nhà có cửa sổ rộng.
However, the ground state can really only choose one solution from them.	Tuy nhiên, trạng thái cơ bản thực sự chỉ có thể chọn một giải pháp từ chúng.
He's been worried ever since.	Anh ấy đã lo lắng kể từ đó.
Me with a friend.	Tôi với một người bạn.
It is a call to reason.	Đó là một lời kêu gọi lý trí.
They need to be because it's a different kind of product.	Họ cần phải như vậy bởi vì nó là một loại sản phẩm khác nhau.
I hope you understand that.	Tôi hi vọng bạn hiểu điều đó.
We must have a rest.	Chúng ta phải có một phần còn lại.
As described above.	Như đã mô tả ở trên.
She was neither warm nor cold.	Cô không ấm, cũng không lạnh.
That doesn't mean we shouldn't go far.	Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên đi xa.
I am the target market.	Tôi là thị trường mục tiêu.
There was food.	Đã có thức ăn.
An answer to this question can be obtained as follows.	Một câu trả lời cho câu hỏi này có thể nhận được như sau.
The song is fantastic.	Bài hát thật tuyệt vời.
Look at the following list.	Nhìn vào danh sách sau đây.
Then, little by little, he couldn't.	Sau đó, từng chút một, anh ấy không thể.
Right now she has nothing to return to her play.	Ngay bây giờ cô không có gì để quay lại vở kịch của mình.
None of us can get away with it or leave.	Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi nó hoặc rời đi.
This will give me strength.	Điều này sẽ cho tôi sức mạnh.
They put him in a frame and took him away.	Họ đưa anh ta vào một cái khung và đưa anh ta đi.
He can't do this anymore.	Anh ấy không thể làm điều này nữa.
We'll meet Again.	Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
It has everything on my list.	Nó có mọi thứ trong danh sách của tôi.
If you receive large quantities, be prepared.	Nếu bạn nhận được số lượng lớn, hãy chuẩn bị.
I want to know what happened and why they say this.	Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra và tại sao họ lại nói điều này.
Although there may be an easier way.	Mặc dù có thể có một cách dễ dàng hơn.
I feel sorry for them.	Tôi cảm thấy tiếc cho họ.
You are not entering a goal.	Bạn không đi vào một mục đích.
From there, stand still.	Từ đó đứng yên.
I can't be in two places at the same time.	Tôi không thể ở hai nơi cùng một lúc.
It is also that you did the same.	Nó cũng là bạn đã làm như vậy.
At that time, the movement will lose its beautiful moral foundation.	Khi đó, phong trào sẽ mất đi nền tảng đạo đức cao đẹp.
In case the journey took a long time.	Trong trường hợp cuộc hành trình đã mất một thời gian dài.
It's the one around.	Đó là một trong những xung quanh.
We started back about two.	Chúng tôi bắt đầu trở lại khoảng hai.
My father is proud of me.	Cha tôi tự hào về tôi.
Should happen early today.	Nên xảy ra sớm ngày hôm nay.
But the time for that boy, that child, is now gone.	Nhưng thời gian dành cho cậu bé đó, đứa trẻ đó, giờ đã không còn nữa.
The two methods generally agree well.	Hai phương pháp nói chung đồng ý tốt.
Documentation will assist you with this.	Tài liệu sẽ hỗ trợ bạn về điều này.
All the things they did.	Tất cả những điều họ đã làm.
So you cannot pass it.	Vì vậy, bạn không thể vượt qua nó.
A separate judgment will come in.	Một bản án riêng biệt sẽ đi vào.
But no one can be sure.	Nhưng không ai có thể chắc chắn.
Her body was found lying on the footpath.	Thi thể của cô được tìm thấy nằm trên lối đi dành cho chân.
Not women on this planet.	Không phải phụ nữ trên hành tinh này.
I have met him twice before.	Tôi đã gặp anh ta hai lần trước đây.
Maybe we should leave.	Có lẽ chúng ta nên rời đi.
Here, there is no security guard.	Tại đây, không có cảnh sát bảo vệ.
And he has a good voice.	Và anh ấy có một giọng hát tốt.
Parking was easy and right across the street.	Đậu xe rất dễ dàng và ngay bên kia đường.
He's seen him do it.	Anh ấy đã thấy anh ấy làm điều đó.
We will find you.	Chúng tôi sẽ tìm thấy bạn.
We can find similar conditions in the document.	Chúng ta có thể tìm thấy các điều kiện tương tự trong tài liệu.
Almost a smile.	Gần một nụ cười.
No changes were made as a result of the test.	Không có thay đổi nào được thực hiện do kết quả của thử nghiệm.
This works well in many cases.	Điều này hoạt động tốt trong nhiều trường hợp.
No problem this time.	Không có vấn đề gì lần này.
He was good.	Anh ấy đã tốt.
I am one of these.	Tôi là một trong số này.
Feel those feelings now.	Hãy cảm nhận những cảm xúc đó ngay bây giờ.
They started to slow down.	Họ bắt đầu chậm lại.
Infections can be difficult to treat.	Nhiễm trùng có thể khó điều trị.
Board instead.	Ban cung thay.
But she didn't think it would happen here.	Nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra ở đây.
However, he did not reach for his knife, as he might have.	Tuy nhiên, anh ta không với lấy con dao của mình, như anh ta có thể có.
From start to finish.	Từ đầu đến cuối.
It shouldn't be.	Nó không nên được.
Actually took it.	Trên thực tế đã lấy nó.
I don't know why she won't tell me.	Tôi không biết tại sao cô ấy sẽ không nói với tôi.
There may be room for improvement.	Có thể có chỗ để cải thiện.
That's stupid, he thought to himself.	Thật ngốc, anh tự nhủ.
I guess someone told her.	Tôi đoán ai đó đã nói với cô ấy.
Customer service has been great.	Dịch vụ chăm sóc khách hàng đã rất tuyệt.
I quite like this one.	Tôi khá thích cái này.
We are the eyes and ears of the government.	Chúng tôi là tai mắt của chính phủ.
He knew he had to continue his journey across the country.	Anh ấy biết rằng anh ấy phải tiếp tục cuộc hành trình của mình trên khắp đất nước.
I don't have a hearing problem, just a problem caused by my brain.	Tôi không có vấn đề gì về thính giác, chỉ là vấn đề do não của tôi gây ra.
This conclusion, however, cannot be true.	Kết luận này, tuy nhiên, không thể đúng.
I need to thinks.	Tôi cần phải suy nghĩ.
I just want to hear her voice.	Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cô ấy.
Everything had been a fight up until that point.	Mọi thứ đã là một cuộc chiến cho đến thời điểm đó.
Then pull out the cover.	Sau đó kéo phần vỏ ra.
But the last car is the best.	Nhưng chiếc xe cuối cùng là tốt nhất.
But, he did it anyway.	Nhưng, dù sao thì anh ấy cũng đã làm như vậy.
However, I want to try the blue milk.	Tuy nhiên, tôi muốn thử sữa màu xanh.
For me, it is better.	Đối với tôi, nó là tốt hơn.
A door will be opened for the spirit to pass through.	Một cánh cửa sẽ được mở ra để tinh thần bước qua.
If you have any experience, please let me know in the comments.	Nếu bạn gặp bất kỳ kinh nghiệm nào, xin vui lòng cho tôi biết trên bình luận.
Seriously, they're awesome.	Nghiêm túc mà nói, chúng thật tuyệt vời.
In terms of location, it couldn't be more perfect on the water.	Về vị trí, không thể hoàn hảo hơn trên mặt nước.
Most people are somewhere on the scale in between.	Hầu hết mọi người đang ở đâu đó trên quy mô ở giữa.
Leave it out and continue.	Bỏ nó ra và tiếp tục.
It's just in an instant.	Nó chỉ trong tích tắc.
This is not the only option.	Đây không phải là lựa chọn duy nhất.
It's not so for everyone.	Nó không phải như vậy cho tất cả mọi người.
I want him to be safe.	Tôi muốn anh ấy được an toàn.
You will do everything in your power to fix it.	Bạn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để sửa chữa nó.
There are serious problems with this theory.	Có những vấn đề nghiêm trọng với lý thuyết này.
At first they wouldn't take me away.	Lúc đầu họ sẽ không đưa tôi đi.
Water has arrived.	Nước đã đến.
We wrote, recorded, and played to please that audience.	Chúng tôi đã viết, thu âm và chơi để làm hài lòng khán giả đó.
Two others returned it with a large error.	Hai người khác trả lại nó với sai số lớn.
Remember the most important website for your business is your own.	Hãy nhớ trang web quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn là của riêng bạn.
I am working on a corner of a box.	Tôi đang làm việc trên một góc của một cái hộp.
This rarely happens.	Điều này hiếm khi xảy ra.
No one seems to notice or try to help me.	Dường như không ai để ý hoặc cố gắng giúp tôi.
So very difficult.	Vì vậy, rất khó khăn.
She has a pretty good track record.	Cô ấy đã có một thành tích khá tốt.
That might not be what you want.	Đó có thể không phải là điều bạn muốn.
If he can get out, at night, be quiet.	Nếu anh ta có thể ra ngoài, vào ban đêm, yên tĩnh.
They are like children.	Họ giống như những đứa trẻ.
I would highly recommend it to anyone.	Tôi rất muốn giới thiệu nó cho bất cứ ai.
If you haven't noticed.	Nếu bạn chưa nhận thấy.
I mean, it's just the way you were born.	Ý tôi là, đó chỉ là cách bạn được sinh ra.
The people who live here wish they were living somewhere else.	Những người sống ở đây ước họ đang sống ở một nơi khác.
Boil.	Đun sôi.
I can be brief here.	Tôi có thể nói ngắn gọn ở đây.
I want something better.	Tôi muốn một cái gì đó tốt hơn.
About two o'clock, he got up from the bed.	Khoảng hai giờ, anh đứng dậy khỏi giường.
Their stories need to be heard loud and clear.	Câu chuyện của họ cần được nghe to và rõ ràng.
He will come tomorrow.	Anh ấy sẽ đến vào ngày mai.
I don't know what, if anything, they did together.	Tôi không biết điều gì, nếu có, họ đã làm cùng nhau.
The house was filled to a wonder.	Ngôi nhà đã được lấp đầy cho một kỳ quan.
This is especially relevant in winter.	Điều này đặc biệt có liên quan trong mùa đông.
So far, her research has paid off.	Cho đến nay, nghiên cứu của cô đã được đền đáp.
I only have four.	Tôi chỉ có bốn.
Design studies.	Các nghiên cứu thiết kế.
And the reaction to his escape only made things worse.	Và phản ứng trước sự trốn chạy của anh ta chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Closer this time.	Gần hơn lần này.
How can I fix it.	Làm thế nào tôi có thể sửa nó.
It didn't go very well.	Nó đã không diễn ra rất tốt.
Previously, the patient had undergone training was helpful.	Trước đây, bệnh nhân đã từng trải qua khóa huấn luyện là hữu ích.
The breakfast area is very nice.	Khu vực ăn sáng rất đẹp.
He will say yes, and that will be it.	Anh ấy sẽ nói có, và đó sẽ là nó.
Wish it could work.	Ước gì nó có thể thành công.
Want to do.	Muốn làm.
Take time.	Mất nhiều thời gian.
Or because you have to.	Hoặc bởi vì bạn phải làm vậy.
So there is no sense of community.	Vì vậy không có ý thức cộng đồng.
It makes me sick just thinking about it.	Thật khiến tôi phát ốm khi nghĩ về nó.
A beer mug appeared in his hand.	Một cốc bia xuất hiện trên tay anh ta.
But he couldn't see that.	Nhưng anh không thể thấy điều đó.
That's not the way for anyone to live.	Đó không phải là cách cho bất cứ ai để sống.
But we have nothing but ourselves, no family.	Nhưng chúng ta không có gì ngoài bản thân, không có gia đình.
Quite the opposite in fact.	Hoàn toàn ngược lại trên thực tế.
They must know others are coming.	Họ phải biết những người khác đang đến.
Just released last year.	Mới ra lò năm ngoái.
It's absolutely terrible.	Nó hoàn toàn khủng khiếp.
I was very sick.	Tôi đã bị bệnh rất nặng.
It mainly holds the tree together.	Nó chủ yếu giữ cây lại với nhau.
This one is special.	Cái này là đặc biệt.
She could feel it herself in the lines.	Cô có thể tự mình cảm nhận được điều đó trong lời thoại.
Unfortunately, this is not enough.	Thật không may, điều này là không đủ.
But it really has few accounts.	Nhưng nó thực sự có ít tài khoản.
She just looks happy.	Cô ấy chỉ trông hạnh phúc.
So get up and go to the bathroom if necessary.	Vì vậy, hãy đứng dậy và đi vệ sinh nếu cần.
One is the internal stress in the metal.	Một là ứng suất bên trong kim loại.
She is taken care of, just like me.	Cô ấy được chăm sóc, giống như tôi.
Therefore, the communication of intent needs to be improved for future studies.	Do đó, việc truyền đạt mục đích cần được cải thiện cho các nghiên cứu trong tương lai.
Could have been wrong.	Có thể đã sai.
She still kept her face bare and hidden.	Cô vẫn để mặt mộc và giấu kín.
He looks a lot like he can throw up.	Anh ta trông rất giống như anh ta có thể ném lên.
I showed it to her.	Tôi chỉ nó cho cô ấy.
You are living on death, like most of us.	Bạn đang sống trên cõi chết, như hầu hết chúng ta.
We started as an idea.	Chúng tôi bắt đầu như một ý tưởng.
I have developed a neurological condition.	Tôi đã phát triển một tình trạng thần kinh.
Even if it is necessary.	Ngay cả khi nó là cần thiết.
There are those who have done it and those who haven't.	Có những người đã làm được và những người chưa.
Don't do it, you hurt and die.	Đừng làm điều đó, bạn đau và chết.
I learned something from everyone here.	Tôi học được điều gì đó từ mỗi người ở đây.
There's something for everyone.	Có một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Only time will tell there.	Chỉ có thời gian mới trả lời được ở đó.
They were just trying to protect her.	Họ chỉ cố gắng bảo vệ cô ấy.
That is far from the truth.	Đó là xa sự thật.
The internal police investigation accepted his explanation.	Cuộc điều tra của cảnh sát nội bộ đã chấp nhận lời giải thích của anh ta.
A lot of food.	Rất nhiều thức ăn.
But then it will be too late.	Nhưng sau đó sẽ quá muộn.
I would appreciate any input or ideas.	Tôi sẽ đánh giá cao bất kỳ đầu vào hoặc ý tưởng.
So don't ask too much of them.	Vì vậy, đừng đòi hỏi quá nhiều ở họ.
The actual numbers themselves have no direct meaning.	Bản thân những con số thực tế không có ý nghĩa trực tiếp.
Time is time.	Thời gian là thời gian.
He is a leader with a heart.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo có trái tim.
I have never felt so out of control of my body.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát cơ thể của mình như vậy.
And gather important background information.	Và thu thập thông tin cơ bản quan trọng.
Give her the documents and she does it herself.	Đưa cho cô ấy tài liệu và cô ấy tự làm.
Class papers are numerous and excellent in their own right.	Các bài báo trên lớp rất nhiều và xuất sắc theo cách của họ.
If he doesn't work, he gets a stipend.	Nếu anh ta không làm việc, anh ta sẽ nhận được một khoản trợ cấp.
I was a bit busy coming home late.	Tôi đã hơi bận về muộn.
They don't know what they're doing and don't care.	Họ không biết họ đang làm gì và không quan tâm.
This role is central to the 'double movement'.	Vai trò này là trung tâm của 'chuyển động kép'.
There can only be one explanation, he said.	Chỉ có thể có một lời giải thích, anh ấy nói.
I get comments every day.	Ngày nào tôi cũng nhận được bình luận.
He gave her a reason to smile again.	Anh cho cô lý do để mỉm cười trở lại.
Is what happened.	Là những gì đã xảy ra.
I mean, how do these things work out.	Ý tôi là, những thứ này diễn ra như thế nào.
Sit down here with me.	Ngồi xuống đây với tôi.
I went for a nice walk today.	Hôm nay tôi đã đi dạo rất vui vẻ.
Then another.	Sau đó, khác.
At the end of the wall there is a small door.	Ngay cuối bức tường có một cánh cửa nhỏ.
Several things happened to the young man at the same time.	Một số điều xảy ra với chàng trai trẻ cùng một lúc.
Rather, notice or presence is required when information is released.	Đúng hơn, cần có thông báo hoặc sự hiện diện khi thông tin được đưa ra.
It was a great season.	Đó là một mùa giải tuyệt vời.
The MV was released 4 days ago.	MV đã được phát hành trước đó 4 ngày.
You explain the game then take turns to move.	Bạn giải thích trò chơi rồi lần lượt di chuyển.
We are doing construction work at the moment.	Chúng tôi đang tiến hành công việc xây dựng vào lúc này.
In love it happens.	Trong tình yêu nó xảy ra.
And honestly enough.	Và đủ trung thực.
Other people.	Của người khác.
You know what they are like.	Bạn biết họ như thế nào.
And she continued.	Và cô ấy vẫn tiếp tục.
That is probably the best choice for school.	Đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho trường học.
The message was given to the person being beaten.	Thông điệp đã được trao cho người đang bị đánh.
So change that field.	Vì vậy, hãy thay đổi trường đó.
They are indicated in white in the figure.	Chúng được chỉ định bằng màu trắng trong hình.
Even when they became angry, she remained calm.	Ngay cả khi họ trở nên tức giận, cô ấy vẫn bình tĩnh.
There are many questions that come to mind.	Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu.
They simply don't decide on what to put on that phone.	Họ chỉ đơn giản là không quyết định về những gì để đưa vào điện thoại đó.
All my contact information is there.	Tất cả thông tin liên lạc của tôi đều ở đó.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc về điều đó.
They will criticize what you write.	Họ sẽ chỉ trích những gì bạn viết.
Don't run away.	Không chạy trốn.
Both.	Cả hai.
We believe we have the power.	Chúng tôi tin rằng chúng tôi có sức mạnh.
That program didn't work for us.	Chương trình đó đã không hoạt động đối với chúng tôi.
A man must know his limits.	Một người đàn ông phải biết những giới hạn của mình.
She lives at the end of the block.	Cô ấy sống ở cuối khu nhà.
Some people will take advantage of those who allow them.	Một số người sẽ lợi dụng những người cho phép họ.
He must.	Anh ấy phải.
I must know.	Tôi phải biết.
She barely knew him, but she knew how he made her feel.	Cô hầu như không biết anh, nhưng cô biết anh khiến cô cảm thấy thế nào.
It's no surprise.	Nó không có gì ngạc nhiên.
But I think I can solve it in another way.	Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể giải quyết nó theo một cách khác.
We can decide in the morning.	Chúng ta có thể quyết định vào buổi sáng.
But that was later and this is now.	Nhưng đó là sau này và đây là bây giờ.
Please give this to him, though.	Hãy đưa điều này cho anh ta, mặc dù.
And this is not a dream.	Và đây không phải là một giấc mơ.
They are red.	Chúng có màu đỏ.
He was greatly influenced.	Anh ấy đã bị ảnh hưởng nhiều.
Not everyone can do it.	Không phải ai cũng làm được.
That time has passed.	Thời đó đã qua.
At first everything went well.	Lúc đầu mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
They can't keep an eye on her most of the time.	Họ không thể để mắt đến cô ấy hầu hết thời gian.
I can't talk about it with anyone.	Tôi không thể nói về nó với bất cứ ai.
This woman had seriously knocked him off balance.	Người phụ nữ này đã khiến anh mất thăng bằng nghiêm trọng.
He missed two months of the season.	Anh ấy đã bỏ lỡ hai tháng của mùa giải.
It makes its customers uncomfortable.	Nó làm cho khách hàng của nó khó chịu.
That's what she did.	Đó là những gì cô ấy đã làm.
You are the perfect light for him.	Bạn là ánh sáng hoàn hảo cho anh ấy.
I got lost.	Tôi bị lạc.
Neither of these things happened.	Cả hai điều này đều không xảy ra.
He's been here many times, with many different women.	Anh ta đã ở đây nhiều lần, với nhiều phụ nữ khác nhau.
I look forward to meeting you one day.	Tôi rất mong được gặp bạn một ngày nào đó.
But people do good things.	Nhưng mọi người làm những điều tốt.
I can see what's going on in his mind.	Tôi có thể thấy những gì đang diễn ra trong tâm trí anh ấy.
Tears welled up in her eyes.	Nước mắt cô trào ra.
Now write your drinking goal on a piece of paper.	Bây giờ hãy viết mục tiêu uống rượu của bạn vào một tờ giấy.
It is still in the day.	Nó vẫn còn trong ngày.
This means the therapy has failed.	Điều này có nghĩa là liệu pháp đã thất bại.
This makes no sense.	Điều này không có ý nghĩa.
They stand to pay attention.	Họ đứng để chú ý.
Come home often to share your news, memories and dreams.	Hãy thường xuyên về nhà để chia sẻ tin tức, những kỷ niệm và ước mơ của bạn.
It was night and she couldn't see.	Đó là ban đêm và cô ấy không thể nhìn thấy.
There's no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì với cái đó cả.
The reason is enough.	Lý do là đủ.
Remember to give it some age.	Hãy nhớ cho nó một số tuổi.
Life is more than football.	Cuộc sống còn nhiều điều hơn bóng đá.
One way or another, she will need to be hands-free.	Bằng cách này hay cách khác, cô ấy sẽ cần rảnh tay.
Parents probably never thought of this aspect of a video game.	Các bậc cha mẹ có lẽ không bao giờ nghĩ đến khía cạnh này của một trò chơi điện tử.
Various approaches have been developed for this purpose.	Các cách tiếp cận khác nhau đã được phát triển cho mục đích này.
Sleep pulls me down again.	Giấc ngủ lại kéo tôi xuống.
But the most important thing is what's behind the name.	Nhưng điều quan trọng nhất là những gì đằng sau cái tên.
I want to be friends with her again.	Tôi muốn làm bạn với cô ấy một lần nữa.
It was changed for our purposes.	Nó đã được thay đổi cho mục đích của chúng tôi.
They found it early this morning.	Họ đã tìm thấy nó vào sáng sớm nay.
He fixes things without tools.	Anh ấy sửa những thứ mà không cần dụng cụ.
They told what they saw.	Họ kể những gì họ đã thấy.
But you have to understand, it's a huge responsibility for me.	Nhưng bạn phải hiểu, đó là một trách nhiệm rất lớn đối với tôi.
Very little indeed.	Thực sự là rất ít.
He did very well.	Anh ấy đã làm rất tốt.
Exactly why he did this is unclear.	Chính xác tại sao anh ta làm điều này không rõ ràng.
But everything went on.	Nhưng mọi thứ đã tiếp tục.
And try not to start a war.	Và cố gắng không bắt đầu chiến tranh.
All we have is today.	Tất cả những gì chúng ta có là ngày hôm nay.
The staff are beyond friendly and great at what they do.	Các nhân viên ngoài sự thân thiện và tuyệt vời với những gì họ làm.
Or at least she would never think of herself that way.	Hoặc ít nhất cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ về mình theo cách đó.
His eyes were still on the road.	Đôi mắt anh vẫn hướng về con đường.
He will have to kill her.	Anh ta sẽ phải giết cô ấy.
It's great to see this one not shot.	Thật tuyệt khi thấy cái này không bị bắn.
I've got my man.	Tôi đã có người đàn ông của tôi.
Very light finish.	Kết thúc rất nhẹ.
And smell.	Và mùi.
He really feels bad about this.	Anh ấy thực sự cảm thấy tồi tệ về điều này.
It was a situation that no one wanted.	Đó là một tình huống mà không ai mong muốn.
I just hope that you survived.	Tôi chỉ hy vọng rằng bạn đã sống sót.
She looked up at me and smiled.	Cô ấy ngước nhìn tôi và mỉm cười.
This image is some kind of map.	Hình ảnh này là một số loại bản đồ.
See more of her photos here.	Xem thêm ảnh của cô tại đây.
Would be happy to see it again.	Sẽ rất vui khi thấy nó một lần nữa.
I want to make it more unique.	Tôi muốn làm cho nó độc đáo hơn.
Since then, other programs have followed suit.	Kể từ đó, các chương trình khác đã làm theo.
The end result was that the computer put me in greater danger.	Kết quả cuối cùng là máy tính khiến tôi gặp nguy hiểm lớn hơn.
So we will respond.	Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời.
His lips are moving.	Môi anh đang mấp máy.
He is taking care of five children.	Anh ấy đang chăm sóc năm đứa con.
, and others related to the film.	, và những người khác liên quan đến bộ phim.
He loves history.	Ông yêu thích lịch sử.
Among them is a relatively small sample size.	Trong số đó có một cỡ mẫu tương đối nhỏ.
Be sure not to miss them when you visit!.	Hãy chắc chắn không bỏ lỡ chúng khi bạn truy cập !.
Surely that doesn't count.	Chắc chắn điều đó không được tính.
I didn't wait.	Tôi đã không đợi.
So is with.	Như vậy là với.
That, in itself, is something the country can handle.	Đó, tự bản thân nó là điều mà đất nước có thể xử lý được.
However, many people did not do so.	Tuy nhiên, nhiều người đã không làm như vậy.
So this is quite like a large amount of life.	Vì vậy, đây là khá giống như một lượng lớn cuộc sống.
But we'll know more later this year.	Nhưng chúng ta sẽ biết nhiều hơn vào cuối năm nay.
He's right again.	Anh ấy lại đúng.
And there is no time.	Và không có thời gian.
They have no idea of ​​the purpose.	Họ không có ý tưởng về mục đích.
It just really does.	Nó chỉ thực sự làm.
I'm not sure if you can get in.	Tôi không chắc liệu bạn có thể vào được hay không.
I couldn't understand it before.	Tôi không thể hiểu nó trước đây.
He didn't let me go.	Anh ấy không thả tôi ra.
No one knows where he went or what he did.	Không ai biết anh ta đã đi đâu và làm gì.
There's no one here to save him.	Không còn ai ở đây để cứu anh ta.
Good with tea.	Tốt với trà.
Therefore, they remove these.	Do đó, họ loại bỏ những thứ này.
Even in the wild, horses used to live in herds.	Ngay cả trong môi trường hoang dã, ngựa đã từng sống theo bầy đàn.
Some will claim full credit.	Một số sẽ yêu cầu toàn bộ tín dụng.
But we will do that later.	Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó sau.
He's never had such a crowd of likes.	Anh ấy chưa bao giờ có một đám đông thích như vậy.
Your free time is now my time.	Thời gian rảnh của bạn bây giờ là thời gian của tôi.
So stay inside guys.	Vì vậy, hãy ở bên trong các chàng trai.
We get that.	Chúng tôi nhận được điều đó.
There was nothing else in her life then, he thought.	Anh nghĩ, không có gì khác trong cuộc sống của cô lúc đó.
I don't see the point.	Tôi không thấy điểm.
They won't stand a chance.	Họ sẽ không có cơ hội.
It would be a waste of their time and gas money.	Sẽ rất lãng phí thời gian và tiền xăng của họ.
Sometimes it's even a shared idea.	Đôi khi nó thậm chí là một ý tưởng được chia sẻ.
This happened in both countries, and every box office record was broken.	Điều này xảy ra ở cả hai quốc gia, và mọi kỷ lục phòng vé đều bị phá vỡ.
But the main reason is cost.	Nhưng lý do chính là chi phí.
She didn't want him out of her sight.	Cô không muốn anh ra khỏi tầm mắt của mình.
I just started this project last night.	Tôi vừa mới bắt đầu dự án này đêm qua.
Thus, a stability control system can be implemented.	Do đó, một hệ thống kiểm soát ổn định có thể được thực hiện.
You can be whatever you put your mind to.	Bạn có thể là bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí của bạn.
You mentioned that last time.	Bạn đã đề cập đến điều đó lần trước.
Speak up for me.	Hãy lên tiếng cho tôi.
He had a great rock in his hand.	Anh ấy đã có một tảng đá tuyệt vời trong tay.
No where.	No ở đâu.
The growing reaction is then stopped by adding a stop solution.	Phản ứng phát triển sau đó được dừng lại bằng cách thêm một dung dịch dừng.
Without them he would surely have been killed.	Nếu không có họ chắc chắn anh ta đã bị giết.
My overall experience has been a great one.	Kinh nghiệm tổng thể của tôi là một trải nghiệm tuyệt vời.
The court accepted this petition.	Tòa án đã chấp nhận kiến ​​nghị này.
Stop the war.	Ngừng chiến tranh.
I want you to learn from it.	Tôi muốn bạn học hỏi từ nó.
School cannot function well without the help of parents.	Trường học không thể hoạt động tốt nếu không có sự giúp đỡ của cha mẹ.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
So check out the book via the link below.	Vì vậy, hãy xem cuốn sách thông qua liên kết bên dưới.
Sure, he will.	Chắc chắn, anh ấy sẽ có.
They might just remember him.	Họ có thể chỉ nhớ đến anh ấy.
Memories of rich times.	Kỉ niệm về thời phong phú.
It has the same size.	Nó có cùng kích thước.
I can't say anything more.	Tôi không thể nói gì hơn.
I looked ahead and saw a man entering the road.	Tôi nhìn về phía trước và nhìn thấy một người đàn ông bước vào con đường.
She felt completely separate from this.	Cô cảm thấy hoàn toàn tách biệt với điều này.
For example, for position no.	Ví dụ, cho vị trí không.
She wasn't sure she could.	Cô không chắc mình sẽ làm được.
Let's hit with this.	Hãy nhấn với cái này.
It's time to face the music.	Đã đến lúc đối mặt với âm nhạc.
This was the night she had been looking forward to for years.	Đây là đêm mà cô đã mong đợi trong nhiều năm.
I shouldn't have replied, but she made me angry.	Đáng lẽ tôi không nên trả lời, nhưng cô ấy đã khiến tôi tức giận.
Give this a chance, let's see what happens.	Hãy cho điều này một cơ hội, hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
I played on the fourth line.	Tôi đã chơi ở dòng thứ tư.
And the world, as you know, is empty.	Và thế giới, như bạn biết, trống rỗng.
He was alone.	Anh ấy đã ở một mình.
As it turns out, there are significant differences between the models.	Hóa ra, có sự khác biệt đáng kể giữa các mô hình.
But he is a healthy young man.	Nhưng anh ấy là một thanh niên khỏe mạnh.
There is no conflict here.	Không có xung đột ở đây.
I tend to do it myself a lot.	Tôi có xu hướng tự mình làm điều đó rất nhiều.
Someone else asked the second.	Có người khác hỏi thứ hai.
Then we'll have the whole summer together.	Sau đó, chúng tôi sẽ có cả mùa hè bên nhau.
You will like him.	Bạn sẽ thích anh ấy.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
You have to show and prove.	Bạn phải thể hiện và chứng minh.
People choose to make software.	Mọi người chọn làm phần mềm.
But a long time has passed.	Nhưng một thời gian dài đã trôi qua.
It's just not expected for women.	Nó chỉ không được mong đợi cho phụ nữ.
So we didn't meet there either.	Vì vậy, chúng tôi cũng không gặp nhau ở đó.
Find yourself, get an identity of your own.	Tìm thấy chính mình, có được một danh tính của riêng mình.
And I would really get sick without it.	Và tôi thực sự bị bệnh nếu không có nó.
Or does this have anything to do with me.	Hay điều này có liên quan gì đến tôi.
You get a car.	Bạn nhận được một chiếc xe hơi.
You may find you like it.	Bạn có thể thấy bạn thích nó.
We have to find out what happened.	Chúng tôi phải tìm ra những gì đã xảy ra.
In fact, this is an easy task.	Trong thực tế, đây là một nhiệm vụ dễ dàng.
Working-class women often turn to prostitution to survive.	Phụ nữ thuộc tầng lớp lao động thường phải chuyển sang hành nghề mại dâm để sinh tồn.
He was much older.	Anh ấy đã lớn hơn nhiều.
They should note every physical movement as they make it.	Họ nên ghi nhận mọi chuyển động thể chất khi họ thực hiện nó.
He died for love.	Anh đã chết vì tình yêu.
He is a bad father.	Ông ấy là một người cha tồi tệ.
On the ground.	Trên mặt đất.
Human nature cannot do without it.	Bản chất con người không thể làm mà không có nó.
I can't open that console.	Tôi không thể mở bảng điều khiển đó.
Put them on the hot seat.	Đặt chúng lên ghế nóng.
Bed very comfortable.	Giường rất thoải mái.
Spent a few hours on it.	Đã dành một vài giờ cho nó.
In some cases, this may be true.	Trong một số trường hợp, điều này có thể đúng.
You may not like it but it's a fact.	Bạn có thể không thích nó nhưng đó là một sự thật.
Dead, there's the life insurance problem.	Chết rồi, còn vấn đề về bảo hiểm nhân thọ.
Women with missing data in the database were excluded from the analysis.	Những phụ nữ bị thiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đã bị loại khỏi phân tích.
There are no other signs.	Không có dấu hiệu nào khác.
Plus, the discussion is ongoing, so that's definitely not bad.	Thêm vào đó, cuộc thảo luận đang diễn ra, vì vậy điều đó chắc chắn không tệ.
It was integrated into the design, somehow.	Nó đã được tích hợp vào thiết kế, bằng cách nào đó.
The sun is setting, the weather is warm and lovely.	Mặt trời đang lặn, thời tiết ấm áp và đáng yêu.
He's also a new dad.	Anh ấy cũng là một người cha mới.
They'll believe me in a few minutes.	Họ sẽ tin tôi trong vài phút nữa.
I went there this afternoon.	Tôi đến đó vào chiều nay.
You meet her in a sky.	Bạn gặp cô ấy ở một bầu trời.
The simple solution is to stop doing what doesn't feel good.	Giải pháp đơn giản là ngừng làm những gì không cảm thấy tốt.
Use what the situation provides.	Sử dụng những gì tình huống cung cấp.
She felt her breathing return to normal.	Cô cảm thấy nhịp thở của mình trở lại bình thường.
Let's add a few more things.	Hãy thêm một số điều nữa.
She just didn't think about it at the time.	Cô ấy chỉ không nghĩ về điều đó vào lúc đó.
You show up constantly.	Bạn xuất hiện liên tục.
Need to be met monthly.	Cần được đáp ứng hàng tháng.
Similar types of questions can be asked about other ethical issues.	Loại câu hỏi tương tự có thể được hỏi về các vấn đề đạo đức khác.
Hate for the weak.	Sự căm ghét dành cho những kẻ yếu đuối.
Next, most of the nose.	Tiếp theo, hầu hết các mũi.
However, our conversation is still focused on women.	Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn tập trung vào phụ nữ.
He is not one of his people.	Anh ta không phải là một trong những người của mình.
He did not take a dime.	Anh ta không lấy một đồng nào.
Then you will have a very good measure of your success.	Khi đó, bạn sẽ có một thước đo rất tốt cho sự thành công của mình.
The court made the appropriate judgment.	Tòa án đã đưa ra phán quyết phù hợp.
But in the end it brought him here.	Nhưng cuối cùng nó đã đưa anh ta đến đây.
Very good friends.	Những người bạn rất tốt.
My mother is a great home cook.	Mẹ tôi là một người nấu ăn tại nhà tuyệt vời.
Maybe really you should go now.	Có lẽ thực sự bạn nên đi ngay bây giờ.
They really beat them.	Họ thực sự đánh bại họ.
They need a little more time to feel comfortable.	Họ cần thêm một chút thời gian để cảm thấy thoải mái.
The worry in her eyes was easy to see.	Có thể dễ dàng nhận thấy sự lo lắng trong mắt cô ấy.
In his words, it was a big deal.	Theo cách nói của anh ấy, đó là một vấn đề lớn.
Nothing surprised me.	Không có gì làm tôi ngạc nhiên.
No one was surprised.	Không ai ngạc nhiên.
However, the book in effect sheds light on it.	Tuy nhiên, cuốn sách có hiệu lực làm sáng tỏ nó.
People who have put me on my path in life.	Những người đã đặt tôi trên con đường của tôi trong cuộc sống.
If you want, you can read this book the same way.	Nếu bạn muốn, bạn có thể đọc cuốn sách này theo cách tương tự.
Soon, the remaining cars disappeared.	Ngay sau đó, những chiếc xe còn lại biến mất.
Set smaller goals for the end of each week.	Thiết lập các mục tiêu nhỏ hơn cho cuối mỗi tuần.
I can't let you train soldiers.	Tôi không thể để bạn huấn luyện binh lính.
Sure enough, he found himself sitting down.	Quả nhiên, anh thấy mình ngồi xuống.
Is so.	Thực sự là vậy.
The two shared a bedroom for many years.	Hai người ở chung một phòng ngủ trong nhiều năm.
Peace is strength.	Hòa bình là sức mạnh.
That would be one thing.	Đó sẽ là một điều.
A child is on his way to becoming a woman.	Một đứa trẻ đang trên đường trở thành phụ nữ.
He's not some guy out there who doesn't know what he's doing.	Anh ấy không phải là một gã ngoài kia không biết mình đang làm gì.
It takes time and specialized training to update information.	Cần có thời gian và đào tạo chuyên môn để cập nhật thông tin.
We'll look at the numbers.	Chúng ta sẽ xem xét các con số.
Internet prices are in cash only.	Giá Internet chỉ tính bằng tiền mặt.
Make your choice.	Hãy lựa chọn của bạn.
Order no chance here.	Đặt hàng không có cơ hội ở đây.
I think it did a great job of that.	Tôi nghĩ rằng nó đã làm rất tốt về điều đó.
So get over it.	Vì vậy, hãy vượt qua nó.
It could be important to me.	Nó có thể quan trọng đối với tôi.
They fight for one.	Họ đấu tranh vì một.
When he helped her and saved her.	Khi anh ấy đã giúp cô ấy và cứu cô ấy.
It is a need.	Đó là một nhu cầu.
I can go now.	Tôi có thể đi ngay bây giờ.
You only have to read the first story.	Bạn chỉ phải đọc câu chuyện đầu tiên.
The sun is higher in the sky and the days are longer.	Mặt trời cao hơn trên bầu trời và ngày dài hơn.
The two of them together in a ball game.	Hai người họ cùng nhau trong một trò chơi bóng.
So small is beautiful.	Thật nhỏ là đẹp.
Believe us, there is a hell.	Tin chúng tôi đi, có một địa ngục.
At the end of the day, your body runs out of energy.	Vào cuối ngày, cơ thể bạn cạn kiệt năng lượng.
Her eyes were red.	Đôi mắt cô đỏ hoe.
She caused trouble, but she knew not to cross the line.	Cô ấy đã gây ra rắc rối, nhưng cô ấy biết không vượt qua ranh giới.
Each party will have a number of voting facilities.	Mỗi bên sẽ có một số cơ sở bỏ phiếu.
That will make you very happy.	Điều đó sẽ khiến bạn rất hạnh phúc.
This time they went too far.	Lần này họ đã đi quá xa.
I chose my table and sat down.	Tôi chọn bàn của mình và ngồi xuống.
However, I had to face this guy.	Tuy nhiên, tôi phải đối mặt với gã này.
But what I like most about her blog is that it is absolutely beautiful.	Nhưng điều tôi thích nhất về blog của cô ấy là nó hoàn toàn đẹp.
Know them pretty well.	Biết chúng khá tốt.
His death happened about 5 years ago.	Cái chết của anh ấy xảy ra cách đây khoảng 5 năm.
But he seemed to feel that he made it.	Nhưng dường như anh ấy cảm thấy rằng anh ấy đã làm được.
However, he still has a long way to go.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn còn cả một chặng đường dài.
That's not what they're for.	Đó không phải là những gì họ dành cho.
We discuss based on two starting points.	Chúng tôi thảo luận dựa trên hai điểm xuất phát.
Both are role models.	Cả hai đều là hình mẫu.
I tried.	Tôi đã thử.
The meeting is over.	Cuộc họp kết thúc.
She likes me.	Cô ấy thích tôi.
I mean still doing things better.	Ý tôi là vẫn làm những điều tốt hơn.
Half will probably end me.	Một nửa có lẽ sẽ kết thúc tôi.
He even put his hand on the doorknob but it didn't work.	Anh thậm chí còn đặt tay lên nắm cửa nhưng không được.
I mean please, what a year.	Ý tôi là làm ơn, những gì một năm.
Way too many variables.	Cách quá nhiều biến.
It must come.	Nó phải đến.
Well, she's recognized him since high school.	Chà, cô ấy đã nhận ra anh ấy từ thời trung học.
It took eight or ten years.	Nó đã mất tám hoặc mười năm.
It's a rock.	Đó là một tảng đá.
Sometimes events don't sell well.	Đôi khi, các sự kiện không bán chạy.
Tomorrow we'll be back to the usual lies.	Ngày mai chúng ta sẽ quay lại với những lời nói dối thường ngày.
There is only matter here and there.	Chỉ có vật chất ở đây và ở đó.
Listen to your customers.	Lắng nghe khách hàng của bạn.
It's a great way to learn about such issues.	Đó là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về những vấn đề như vậy.
It is quite common to separate storage logic from business logic.	Việc tách logic lưu trữ khỏi logic nghiệp vụ là khá phổ biến.
So she asked him if he would bring the ring.	Vì vậy, cô ấy hỏi anh ấy liệu anh ấy có mang chiếc nhẫn đến không.
Maybe one in a year.	Có lẽ một trong một năm.
No one, especially not her, would expect him that way.	Không ai, đặc biệt là không phải cô, sẽ mong đợi anh ta như vậy.
He learned quite a bit that way.	Anh ấy đã học được khá nhiều theo cách đó.
We do not know the exact mechanism.	Chúng tôi không biết cơ chế chính xác.
There is no in between.	Không có ở giữa.
Or is it there?	Hay là ở đó ?.
Let's sit for a minute.	Hãy ngồi một phút.
But we certainly could have been.	Nhưng chúng tôi chắc chắn có thể đã được.
He won't hold any office for long.	Anh ta sẽ không giữ chức vụ nào lâu.
The same expression data described in the above section is used.	Dữ liệu biểu thức tương tự được mô tả trong phần trên được sử dụng.
It will be kept in memory.	Nó sẽ được lưu giữ trong bộ nhớ.
But those people just come and go.	Nhưng những người đó chỉ đến và đi.
It's one of my favorite buildings.	Đó là một trong những tòa nhà yêu thích của tôi.
It was a large and heavy horse.	Đó là một con ngựa lớn và nặng.
He believes in me and he believes in my vision.	Anh ấy tin vào tôi và anh ấy tin vào tầm nhìn của tôi.
A whole family.	Cả một gia đình.
We certainly don't mean to let anyone think otherwise.	Chúng tôi chắc chắn không cố ý để bất cứ ai nghĩ khác.
The players like him and have respect for him.	Các cầu thủ thích anh ấy và dành cho anh ấy sự tôn trọng.
He can fit many different types of players.	Anh ấy có thể phù hợp với nhiều kiểu cầu thủ khác nhau.
I know it's not right.	Tôi biết nó không đúng.
The amount you have to pay is the amount for that year.	Số tiền bạn phải trả là số tiền của năm đó.
If you're not in there, don't go in.	Nếu bạn không ở trong đó, đừng vào.
I will have to learn many things from zero.	Tôi sẽ phải học nhiều thứ từ con số không.
One, it will motivate you a little bit.	Một, nó sẽ thúc đẩy bạn một chút.
But there was no storm in the air.	Nhưng không có cơn bão nào trong không khí.
Defendant is at fault.	Bị cáo mang lỗi.
That doesn't appeal to me in the least.	Điều đó không hấp dẫn tôi ít nhất.
I don't want to have to deal with everyone.	Tôi không muốn phải đối phó với tất cả mọi người.
I guess those are the words he used to describe me.	Tôi đoán đó là những từ anh ấy dùng để mô tả tôi.
Therefore, we expect them to be properly cared for.	Do đó, chúng tôi hy vọng chúng sẽ được chăm sóc đúng cách.
She lives with her mother.	Cô ấy sống với mẹ.
Right behind him in the parking lot was a car.	Ngay sau anh ta trong bãi đậu xe là một chiếc ô tô.
It is good.	Đó là tốt.
The woman is dead.	Người phụ nữ đã chết.
These things flow from people themselves.	Những thứ này chảy ra từ chính con người.
I was not asked to leave.	Tôi không được yêu cầu rời đi.
The party is a tiny spot in the distance.	Bữa tiệc là một điểm nhỏ bé ở phía xa.
You let yourself out.	Bạn cho mình ra ngoài.
Today, only a few remain.	Ngày nay, chỉ còn lại một số ít.
One of the entire horses, which had not been discovered before being recognized, was dead.	Một trong những con ngựa toàn bộ, chưa được phát hiện trước khi được công nhận, đã chết.
I just don't know where to go from here.	Tôi chỉ không biết phải đi đâu từ đây.
I just stared at his shoes.	Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày của anh ấy.
We sat down.	Chúng tôi đã ngồi xuống.
She says it's hard, but it will happen.	Cô ấy nói rằng nó khó khăn, nhưng nó sẽ xảy ra.
I wonder what it would be like to visit that place.	Tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi đến thăm nơi đó.
His expression was odd.	Biểu hiện của anh ta thật kỳ quặc.
Everything just needs structure.	Mọi thứ chỉ cần cấu trúc.
They are the best things in my life.	Chúng là những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
He didn't get a chance to go to court.	Anh ta không có cơ hội ra tòa.
Her head hurt a lot.	Đầu cô ấy rất đau.
That really made me laugh.	Điều đó thực sự làm cho tôi cười.
And at the last minute, he pulled out.	Và vào phút cuối cùng, anh ấy đã rút ra.
If teams can't fight on the map, they can't see each other.	Nếu các đội không thể chiến đấu trên bản đồ, họ không thể nhìn thấy nhau.
It is currently out of print.	Nó hiện không có bản in.
So you can find them quickly during construction.	Vì vậy, bạn có thể tìm thấy chúng một cách nhanh chóng trong quá trình xây dựng.
The girl was going to sell it, but then she was gone.	Cô gái sẽ bán nó, nhưng sau đó cô ấy đã biến mất.
I would think.	Tôi sẽ nghĩ rằng.
Forget about this now.	Quên về điều này ngay bây giờ.
This is beyond my experience.	Điều này nằm ngoài kinh nghiệm của tôi.
Mostly black.	Hầu hết là màu đen.
The world isn't ready to match the perfect version of you yet.	Thế giới vẫn chưa sẵn sàng để phù hợp với phiên bản hoàn hảo của bạn.
Then slowly increase the volume until the sound is just loud enough.	Sau đó, từ từ tăng âm lượng cho đến khi âm thanh vừa đủ lớn.
No big impact.	Không có ảnh hưởng lớn.
This is really hard to understand.	Điều này, đúng là khó hiểu.
The house is very big.	Ngôi nhà rất lớn.
They are images of each other.	Họ là hình ảnh của nhau.
So many people want to take pictures.	Vì vậy, nhiều người muốn chụp ảnh.
Your own personal safety.	An toàn cá nhân của riêng bạn.
Often these ideas have actually turned into stories.	Thường thì những ý tưởng này đã thực sự biến thành câu chuyện.
I will take care of her.	Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
After a hearing on the proposal, the trial court rejected the motion.	Sau một phiên điều trần về đề nghị này, tòa án xét xử đã bác bỏ đề nghị này.
It works on two levels, emotional and financial.	Nó hoạt động trên hai cấp độ, cảm xúc và tài chính.
On a table.	Trên một cái bàn.
To stop you from doing something she doesn't think you should.	Để ngăn bạn làm điều gì đó mà cô ấy không nghĩ bạn nên làm.
That child is mine, not hers.	Đứa trẻ đó là của tôi, không phải của cô ấy.
She never liked them.	Cô ấy chưa bao giờ thích chúng.
I saw the city on fire.	Tôi thấy thành phố bốc cháy.
In a house.	Trong một ngôi nhà.
Words say they will be there for a long time.	Lời nói rằng họ sẽ ở đó trong một thời gian dài.
Some cases are easy to deal with.	Một số trường hợp rất dễ giải quyết.
I did none of these.	Tôi đã không làm gì trong số này.
Of course you can stop now.	Tất nhiên bạn có thể dừng lại ngay bây giờ.
Rather an increase in bone mass.	Đúng hơn là sự gia tăng khối lượng xương.
Whether or not to include them is up to you.	Có bao gồm chúng hay không là tùy thuộc vào bạn.
Designed and tested.	Đã thiết kế và thực hiện thử nghiệm.
Protection money.	Tiền bảo vệ.
The rest of us, we've been together half our lives.	Phần còn lại của chúng ta, chúng ta đã bên nhau nửa đời người.
I know what you must have felt.	Tôi biết những gì bạn phải đã cảm thấy.
Then you discard an old sample that used up the memory.	Sau đó, bạn loại bỏ một mẫu cũ đã sử dụng bộ nhớ.
The power to do so exists.	Sức mạnh để làm như vậy tồn tại.
I really miss it.	Tôi thực sự nhớ nó.
In the past, this might actually have been the solution.	Trong quá khứ, đây thực sự có thể là giải pháp.
She won't go near the adults there.	Cô ấy sẽ không đến gần những người lớn ở đó.
There was a time when you understood.	Đã có lúc bạn hiểu.
I know my family is also delighted.	Tôi biết gia đình tôi cũng rất vui mừng.
That's my fault.	Đó là lỗi của tôi.
This is what happens when you kill people.	Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn giết người.
These are not enough to make weapons.	Những thứ này không đủ để chế tạo vũ khí.
And those people were huge for us, and it was a different time.	Và những người đó rất lớn đối với chúng tôi, và đó là thời điểm khác nhau.
He arranged another time for us to come back.	Anh ấy hẹn một thời gian khác để chúng ta quay lại.
And that she was trapped in her house.	Và rằng cô ấy đã bị mắc kẹt trong nhà của mình.
Someone will find it there in the morning.	Ai đó sẽ tìm thấy nó ở đó vào buổi sáng.
Really got the fire burning inside of me.	Thực sự có được ngọn lửa bùng cháy trong tôi.
It needs to.	Nó cần phải.
See yourself through my eyes.	Nhìn chính mình qua đôi mắt của tôi.
It means a lot to him.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy.
User feedback is therefore very welcome.	Phản hồi của người dùng vì vậy rất đáng hoan nghênh.
Now, taking it off is a damn pain.	Bây giờ, cởi nó ra là một nỗi đau chết tiệt.
I want to document this whole thing.	Tôi muốn ghi lại toàn bộ điều này.
I wish him well.	Tôi cầu chúc anh ấy khỏe mạnh.
Most of them are of the working class.	Hầu hết họ đều thuộc tầng lớp lao động.
Let's assume that's not the case.	Hãy giả sử không phải vậy.
Of course he was right.	Tất nhiên là anh ấy đã đúng.
It appears to be a small red heart.	Nó dường như là một trái tim nhỏ màu đỏ.
Make sure you have lots and lots of time.	Hãy chắc chắn rằng bạn có rất nhiều và rất nhiều thời gian.
The cold didn't stop her.	Lạnh không ngăn được cô.
Life is not perfect and neither are we.	Cuộc sống không hoàn hảo và chúng ta cũng vậy.
They cannot risk tracking them.	Họ không thể mạo hiểm theo dõi họ.
My world is better with them in it.	Thế giới của tôi tốt hơn khi có họ trong đó.
Time will go on.	Thời gian sẽ tiếp tục.
Its use is basic life support and patient transfer.	Việc sử dụng nó là hỗ trợ cuộc sống cơ bản và chuyển bệnh nhân.
I didn't see it then.	Tôi đã không nhìn thấy nó sau đó.
They are simply different.	Đơn giản là chúng khác nhau.
They read a lot.	Họ đọc rất nhiều.
He was even better in his second game.	Anh ấy thậm chí còn hay hơn trong trận đấu thứ hai của mình.
It is clear that they are extremely confused.	Rõ ràng là họ đang vô cùng bối rối.
One step out of the way of knife care.	Một bước ra khỏi con đường chăm sóc con dao.
She is full of life and love.	Cô ấy tràn đầy sức sống và tình yêu.
We are not afraid to say it.	Chúng tôi không ngại nói ra điều đó.
In other words, the operation was successful but the patient died.	Nói cách khác, ca mổ thành công nhưng bệnh nhân đã tử vong.
Try this link to see how it's done.	Hãy thử liên kết này để xem nó được thực hiện như thế nào.
No one showed understanding.	Không ai cho thấy sự hiểu biết.
Now to put everything together.	Bây giờ để đặt mọi thứ lại với nhau.
I found her back here, looking around.	Tôi tìm thấy cô ấy trở lại đây, nhìn xung quanh.
One or two of the years.	Một hoặc hai trong những năm.
She smiled back.	Cô ấy cười đáp lại.
Like my men.	Giống như những người đàn ông của tôi.
Not a word will leave the room.	Không một lời nào sẽ rời khỏi phòng.
She doesn't focus on me.	Cô ấy không tập trung vào tôi.
You were there, my love.	Bạn đã ở đó, tình yêu của tôi.
But some problems are physical.	Nhưng một số vấn đề là thể chất.
It's not as light as yours.	Nó không nhẹ như của bạn.
You may be wondering what that point is.	Bạn có thể thắc mắc điểm đó là gì.
The answer is yes and yes.	Câu trả lời là có và có.
There is usually more than one choice.	Thường có nhiều hơn một sự lựa chọn.
Lack of effort.	Thiếu nỗ lực.
Complete them.	Hoàn thành chúng.
What an odd choice then.	Thật là một lựa chọn kỳ quặc sau đó.
Not everyone in the church is like that.	Không phải ai trong nhà thờ cũng vậy.
Read our press release.	Đọc thông cáo báo chí của chúng tôi.
However, the comparison never works.	Tuy nhiên, sự so sánh không bao giờ hoạt động.
When the call comes in.	Khi cuộc gọi đến.
Representative examples are shown at the top of each table.	Các ví dụ đại diện được hiển thị trên đầu mỗi bảng.
This man did not naturally see the world as a happy place.	Người đàn ông này không tự nhiên xem thế giới là một nơi hạnh phúc.
When we don't, we get old and sick.	Khi không, chúng ta già đi và ốm yếu.
The reason for the silence is that the matter has been resolved.	Lý do của sự im lặng là sự việc đã được giải quyết.
He was very surprised to see me.	Anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi.
If you want them, get them.	Nếu bạn muốn chúng, hãy lấy chúng.
You touch so many lives.	Bạn chạm vào rất nhiều cuộc sống.
That's why the streets are so empty.	Đó là lý do tại sao đường phố rất vắng.
Some hate it.	Một số ghét nó.
This is high school, honey.	Đây là trường trung học, em yêu.
They were never able to count how many people it killed.	Họ không bao giờ có thể thống kê được nó đã giết bao nhiêu người.
Nothing else really matters.	Không có gì khác thực sự quan trọng.
Like he can still be better than himself or something.	Giống như anh ấy vẫn có thể tốt hơn bản thân mình hay gì đó.
Emotions are running high right now so make your big moves soon.	Cảm xúc hiện đang dâng cao vì vậy hãy sớm thực hiện những bước đi lớn của bạn.
He is a special kind of player.	Anh ấy là một loại cầu thủ đặc biệt.
As if he didn't exist.	Cứ như thể anh ấy không tồn tại.
So far so obvious.	Cho đến nay quá rõ ràng.
But they have some good bones to them.	Nhưng họ có một số xương tốt đối với họ.
He sat like that for what seemed like forever.	Anh ấy đã ngồi như vậy cho những gì dường như là mãi mãi.
Then tomorrow both can give up together.	Rồi ngày mai cả hai có thể cùng nhau từ bỏ.
He shouldn't have joined them.	Anh ấy lẽ ra không nên tham gia cùng họ.
Yes, that's human nature to you.	Vâng, đó là bản chất của con người đối với bạn.
I'm not sure what to expect.	Tôi không chắc mình sẽ mong đợi điều gì.
I found one that is close but not perfect.	Tôi đã tìm thấy một cái gần nhưng không hoàn hảo.
But, it did.	Nhưng, nó đã làm.
Dad and I.	Bố và tôi.
He will need more.	Anh ấy sẽ cần nhiều hơn nữa.
And two in the wall on the right.	Và hai trong bức tường bên phải.
It's a beautiful suit.	Đó là một bộ đồ đẹp.
I can't go this far just to fail.	Tôi không thể đi xa đến mức này chỉ để thất bại.
In addition, most homes are still connected by regular phone lines.	Ngoài ra, phần lớn các ngôi nhà vẫn được kết nối bằng đường dây điện thoại thông thường.
All training conditions are preserved.	Tất cả các điều kiện đào tạo được giữ nguyên.
Both must be very separate.	Cả hai phải rất riêng biệt.
This is not just an online store to push products.	Đây không chỉ là một cửa hàng trực tuyến để đẩy sản phẩm.
You know what they are.	Bạn biết chúng là gì.
He has become a role model for me as a good father.	Anh ấy đã trở thành một hình mẫu người cha tốt đối với tôi.
The government does it.	Chính phủ làm điều đó.
But this will have something to offer her.	Nhưng điều này sẽ có một cái gì đó để cung cấp cho cô ấy.
He looks at you funny.	Anh ấy nhìn bạn thật buồn cười.
Perhaps it is a few of these.	Có lẽ nó là một ít trong số này.
It doesn't help.	Nó không giúp ích gì.
Even word of mouth marketing can be effective.	Ngay cả tiếp thị truyền miệng cũng có thể có hiệu quả.
No record version is known to exist.	Không có phiên bản ghi nào được biết là tồn tại.
Him and his mouth.	Anh ta và cái miệng của anh ta.
It's so much better than a corpse.	Nó tốt hơn rất nhiều so với xác chết.
I am that baby.	Tôi là đứa bé đó.
The ball hits the ground.	Quả bóng chạm đất.
So his opinion was clear.	Vì vậy, ý kiến ​​của ông đã rõ ràng.
We value our work, with the freedom of our clients.	Chúng tôi coi trọng công việc của mình, với sự tự do của khách hàng.
Those are the problems.	Đó là những vấn đề.
The elements in each list are representative of what should be considered.	Các yếu tố trong mỗi danh sách là đại diện cho những gì cần được xem xét.
I want you forever.	Tôi muốn bạn mãi mãi.
She comes in the second line.	Cô ấy đến ở dòng thứ hai.
However, this takes some time to process.	Tuy nhiên, điều này cần một thời gian để xử lý.
Let me know what your results are.	Hãy cho tôi biết kết quả của bạn là gì.
I have done some research on this.	Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về vấn đề này.
Do good business with you.	Làm ăn tốt với bạn.
When the sun goes down, it's easier to read.	Khi mặt trời lặn, nó dễ đọc hơn.
And there doesn't seem to be a weapon in there either.	Và dường như không có vũ khí trong đó, hoặc.
But these cases are not new.	Nhưng những trường hợp này không phải là mới.
If we were together, things would have been different.	Nếu chúng tôi ở cùng nhau thì mọi thứ đã khác.
But we don't have any.	Nhưng chúng tôi không có bất kỳ.
He is also younger than me.	Anh ấy cũng trẻ hơn tôi.
I know he's keeping something with me.	Tôi biết anh ấy đang giữ điều gì đó với tôi.
They focus on results.	Họ tập trung vào kết quả.
Let what comes will come.	Hãy để điều gì đến sẽ đến.
The lady at the front desk was completely calm.	Người phụ nữ ở quầy lễ tân hoàn toàn bình tĩnh.
The women in their family did things their own way.	Những người phụ nữ trong gia đình họ đã làm mọi việc theo cách riêng của họ.
Her voice seemed to come from far away.	Giọng cô ấy dường như phát ra từ rất xa.
He's in trouble, big trouble.	Anh ấy đang gặp rắc rối, rắc rối lớn.
They won't like it for long.	Họ sẽ không thích nó lâu đâu.
I'm sure you have yours.	Tôi chắc rằng bạn có của bạn.
They have no children together.	Họ không có con với nhau.
According to their plan.	Theo kế hoạch của họ.
He knows how to ride a horse.	Anh ta biết cưỡi ngựa.
I tried to tell her a little bit about them this afternoon.	Tôi đã cố gắng kể cho cô ấy nghe một chút về họ chiều nay.
The path is clear.	Con đường hiện ra rõ ràng.
Sickness, my feet.	Bệnh tật, bàn chân của tôi.
I wonder if he will come back or does this happen often.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy sẽ trở lại hay điều này xảy ra thường xuyên.
Work ideas into concrete actions so the next steps happen.	Làm việc các ý tưởng thành các hành động cụ thể để các bước tiếp theo xảy ra.
It's the only one that fits.	Nó là cái duy nhất phù hợp.
Maybe 8 or 10.	Có thể là 8 hoặc 10.
And they can be hard to please.	Và họ có thể khó làm hài lòng.
The guy was out of the house.	Anh chàng đã ra khỏi nhà.
Its the worst.	Điều tồi tệ nhất của nó.
I just know what she's talking about.	Tôi chỉ biết cô ấy đang nói về cái gì.
Couldn't read what was going on in his head.	Không thể đọc được những gì đang diễn ra trong đầu anh.
He'll explain what it's like to come back, if he ever comes back.	Anh ấy sẽ giải thích việc quay trở lại như thế nào, nếu anh ấy quay lại.
It sounds stupid, but.	Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng.
We must know the world beyond our known world.	Chúng ta phải biết thế giới bên ngoài thế giới đã biết của chúng ta.
If he cuts a dog's throat.	Nếu anh ta cắt cổ một con chó.
Before long, she'll get a new car, one that she looks good on.	Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ có được một chiếc xe hơi mới, một chiếc mà cô ấy trông rất ổn.
Open again.	Lại mở cửa.
They need treatment.	Họ cần được điều trị.
He stood by the bar, trying to get himself a free drink.	Anh đứng cạnh quầy bar, cố gắng lấy cho mình một ly đồ uống miễn phí.
They don't want any complications.	Họ không muốn có bất kỳ biến chứng nào.
Human love is never perfect.	Tình yêu của con người không bao giờ là hoàn hảo.
Everyone's so nice.	Mọi người thật tốt.
She has disappeared.	Cô ấy đã biến mất.
However, the situation has clearly changed.	Tuy nhiên, tình hình rõ ràng đã thay đổi.
Even as her father, she wouldn't know.	Ngay cả với tư cách là cha cô, cô cũng sẽ không biết.
I'm starting to think it's become too big for me.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó đã trở nên quá lớn đối với tôi.
No, it never goes away.	Không, nó không bao giờ biến mất.
He held the job for less than two years.	Ông đã giữ công việc này trong vòng chưa đầy hai năm.
He looked at the gun in my hand.	Anh ta nhìn vào khẩu súng trên tay tôi.
I did, really.	Tôi đã làm, thực sự.
He's walking like everyone else.	Anh ấy đang đi như những người khác.
He opened the window and stuck his head out.	Anh mở cửa sổ và ló đầu ra.
Spread your fingers wide to create a good base.	Xòe rộng các ngón tay để tạo lớp nền tốt.
Generally, and blood will turn into milk and water.	Nói chung, và máu sẽ chuyển thành sữa và nước.
I am simply delighted.	Tôi chỉ đơn giản là vui mừng.
I mentioned this briefly last night.	Tôi đã đề cập đến điều này một cách ngắn gọn vào tối hôm qua.
This will be slow.	Điều này sẽ được chậm.
The doctors didn't do that.	Các bác sĩ đã không làm điều đó.
I'm not saying this to stop your relationship.	Tôi không nói điều này để ngăn chặn mối quan hệ của bạn.
I only think of myself.	Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình.
I checked my bank account.	Tôi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.
There are two more.	Còn hai cái nữa.
Or like a horse.	Hay như một con ngựa.
Or a woman standing beside herself.	Hoặc một người phụ nữ đứng bên cạnh chính mình.
That makes him a god to me.	Điều đó khiến anh ấy trở thành một vị thần đối với tôi.
Ask for a different kind of financial model.	Yêu cầu một loại mô hình tài chính khác.
It is out of sight.	Nó khuất tầm nhìn.
We don't talk about such things at school.	Chúng tôi không nói về những điều như vậy ở trường.
Maybe we're not done yet.	Có lẽ chúng ta vẫn chưa hoàn thành.
Then we'll sleep and start the whole process over.	Sau đó, chúng tôi sẽ ngủ và bắt đầu lại toàn bộ quá trình.
This was used in the game in the standard way.	Điều này đã được sử dụng trong trò chơi theo cách tiêu chuẩn.
A vehicle vs.	Một phương tiện vs.
No call hours.	Không có giờ gọi.
Now is the time to act.	Bây giờ là lúc phải hành động.
Maybe you should wait for her at the door.	Có lẽ bạn nên đợi cô ấy trước cửa nhà.
The little ones rarely cause problems and may never go unnoticed.	Những cái nhỏ hiếm khi gây ra vấn đề và có thể không bao giờ được chú ý.
This application is very nice and simple.	Ứng dụng này rất hay và đơn giản.
Have you ever seen the sea?.	Bạn đã bao giờ nhìn thấy biển chưa ?.
But they didn't make him die at all.	Nhưng chúng không làm cho anh ta chết đi chút nào.
Not just something of the moment.	Không chỉ là một cái gì đó của thời điểm này.
We expect your positive response.	Chúng tôi mong đợi phản ứng tích cực của bạn.
She is not alive, but she is not dead.	Cô không sống, nhưng cô không chết.
He needed her terribly.	Anh cần cô ấy ghê gớm.
No one knows how long our wait could last.	Không ai biết sự chờ đợi của chúng tôi có thể kéo dài bao lâu.
Sometimes.	Một số lần.
But being together is much harder then they realize.	Nhưng ở bên nhau khó hơn nhiều rồi họ mới nhận ra.
Plaintiffs themselves know that.	Bản thân nguyên đơn cũng biết điều đó.
Just download their app.	Chỉ cần tải ứng dụng của họ.
Well, you know what happens after that.	Chà, bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Because he will drive you to school.	Vì anh ấy sẽ chở bạn đến trường.
She had told him that they had a son together.	Cô đã nói với anh rằng họ có chung một cậu con trai.
I just do what's best for the business.	Tôi chỉ làm những gì tốt nhất cho doanh nghiệp.
You need a little sleep before you can understand.	Bạn cần ngủ một chút trước khi có thể hiểu được.
Our first published book.	Cuốn sách xuất bản đầu tiên của chúng tôi.
It doesn't mean one thing.	Nó không có nghĩa là một điều.
No one knows more about energy than I do.	Không ai hiểu biết nhiều hơn về năng lượng hơn tôi.
So each has different things to offer.	Vì vậy, mỗi người đều có những thứ khác nhau để cung cấp.
It's just that complicated.	Nó chỉ phức tạp như vậy.
Cook until wine is reduced by about half.	Nấu cho đến khi rượu giảm khoảng một nửa.
I want to lie down and just listen.	Tôi muốn nằm xuống và chỉ lắng nghe.
Completely free only.	Hoàn toàn miễn phí duy nhất.
There is a little time.	Có một chút thời gian.
Double check your information.	Kiểm tra kỹ thông tin của bạn.
The economic value of the degree.	Giá trị kinh tế của mức độ.
They told me they would pay you twenty thousand dollars if necessary.	Họ nói với tôi rằng họ sẽ trả cho bạn hai mươi nghìn đô la nếu cần thiết.
We want to change that.	Chúng tôi muốn thay đổi điều đó.
They just go to work.	Họ vừa đi vừa làm.
Not that it's not fun.	Không phải là nó không vui.
We are really, really close to each other.	Chúng tôi thực sự, thực sự thân thiết với nhau.
Reduce heat and cover.	Giảm nhiệt và đậy nắp.
Deep comfort and warmth.	Sự thoải mái sâu sắc và ấm áp.
This is wrong on many levels.	Điều này sai ở nhiều cấp độ.
Other things attracted them.	Những thứ khác đã thu hút họ.
It simply cannot be checked by anyone.	Nó chỉ đơn giản là không thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai.
For any of many reasons.	Vì bất kỳ lý do nào trong số rất nhiều lý do.
Two results show that this is not the case.	Hai kết quả cho thấy đây không phải là trường hợp.
Help the whole family.	Cả nhà giúp đỡ nha.
I just love seeing this.	Tôi chỉ thích nhìn thấy điều này.
Your website is completely free.	Trang web bạn hoàn toàn không mất phí.
She couldn't rest, couldn't even sit still.	Cô không thể nghỉ ngơi, thậm chí không thể ngồi yên.
I love these.	Tôi yêu những cái này.
Talk to your customers and include them.	Nói chuyện với khách hàng của bạn và bao gồm họ.
A special time.	Một thời gian đặc biệt.
This disease can be treated at home naturally.	Bệnh này có thể được điều trị tại nhà một cách tự nhiên.
This is just the working part.	Đây chỉ là phần hoạt động.
You can get that.	Bạn có thể nhận được điều đó.
I have that feeling too.	Tôi cũng cảm thấy như vậy.
She didn't know him well enough to have an opinion on that.	Cô không biết anh ta đủ nhiều để có ý kiến ​​về điều đó.
The gun is ready to fire.	Súng đã sẵn sàng khai hỏa.
And it worked.	Và nó đã làm việc.
There is no sound outside and inside.	Không có âm thanh bên ngoài và bên trong.
There's a lot of room in the chest.	Có rất nhiều chỗ trong rương.
I wrote here twice and got no response.	Tôi đã viết ở đây hai lần và không có phản hồi.
Make it something you live for.	Hãy biến nó thành thứ mà bạn đang sống.
He is full of energy.	Anh ấy tràn đầy năng lượng.
She wanted to know what she could do with them.	Cô muốn biết mình có thể làm gì với chúng.
This post and your blog show that anyone can do it.	Bài đăng này và blog của bạn cho thấy rằng bất kỳ ai cũng có thể làm được.
He has to do something right.	Anh ấy phải làm điều gì đó đúng đắn.
Finally everyone went out.	Cuối cùng thì mọi người cũng đi ra ngoài.
The crowd started to get noisy and the team took to the flat field.	Đám đông bắt đầu ồn ào và đội ra sân bằng phẳng.
Unfortunately, they removed her from the series after only two years.	Thật không may, họ đã loại cô ấy khỏi bộ truyện chỉ sau hai năm.
I wanted to help her, but she wouldn't let me.	Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy không cho phép tôi.
Without health it is not possible to have a full life.	Không có sức khỏe thì không thể có cuộc sống đầy đủ.
Not your health, that's not how it takes over you.	Không phải sức khỏe của bạn, đó không phải là cách nó chiếm lấy bạn.
So at home, it's best to keep her room dark.	Vì vậy, ở nhà, tốt nhất nên để phòng của cô ấy tối.
He's as great as it gets.	Anh ấy tuyệt vời như nó được.
This is one of those days.	Đây là một trong những ngày đó.
It is just the law of the earth.	Nó chỉ là luật của đất.
I have never done something like that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều gì đó như thế trước đây.
I only met a few nice men.	Tôi chỉ gặp một vài người đàn ông tốt bụng.
He took her hand and pulled her into the room.	Anh nắm lấy tay cô và kéo cô vào phòng.
The change in the city is very easy.	Sự thay đổi trong thành phố là rất dễ dàng.
I held him tight.	Tôi đã giữ chặt anh ấy.
They are the chosen ones.	Họ là những người được chọn.
To find food, we look for people.	Để tìm thức ăn, chúng tôi tìm mọi người.
I'm still working on one thing.	Tôi vẫn đang làm một việc.
That's the hard part, you know, the wait.	Đó là phần khó khăn, bạn biết đấy, chờ đợi.
This is also not the whole problem.	Đây cũng không phải là toàn bộ vấn đề.
Sometimes people die, or they leave.	Đôi khi người ta chết, hoặc họ bỏ đi.
A good living condition can keep you healthy.	Một điều kiện sống tốt có thể giữ cho bạn khỏe mạnh.
Outside the church door, she turned and saw me.	Ngoài cửa nhà thờ, cô ấy quay lại và nhìn thấy tôi.
It seemed like hours until the food arrived.	Có vẻ như hàng giờ cho đến khi thức ăn đến.
Has been determined to be suitable.	Đã được xác định là phù hợp.
As a country.	Với tư cách là một quốc gia.
It will limit what they can do with the character.	Nó sẽ giới hạn những điều họ có thể làm với nhân vật.
I signed up a while ago but never heard anything.	Tôi đã đăng ký một thời gian trước nhưng không bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì.
She couldn't sleep that night.	Cô đã không thể ngủ đêm đó.
They are what bring people together to do something they love.	Chúng là thứ đã đưa mọi người đến với nhau để làm điều gì đó mà họ yêu thích.
You notice something but you don't call it this or that.	Bạn nhận thấy một cái gì đó nhưng bạn không gọi nó là cái này hay cái kia.
Here is my sister.	Đây là em gái tôi.
And keep an eye on the ball.	Và hãy để mắt đến quả bóng.
Visit their website for more information.	Truy cập trang web của họ để biết thêm thông tin.
We haven't agreed on everything yet, but it's not mandatory.	Chúng tôi chưa thống nhất mọi thứ, nhưng điều đó không bắt buộc.
Yet every time he pushed me away.	Vậy mà lần nào anh cũng đẩy em ra.
I am very confused.	Tôi đang rất bối rối.
I can hardly believe it.	Tôi khó mà tin được.
No, never in this world.	Không, không bao giờ trên thế giới này.
Two sets of parameters are used.	Hai bộ thông số được sử dụng.
It's like my body.	Nó giống như cơ thể của tôi.
He has a mix of everything.	Anh ấy có sự pha trộn của tất cả mọi thứ.
There are corpses everywhere.	Có xác ở khắp mọi nơi.
She slowly walked into the darkness.	Cô chậm rãi đi vào bóng tối.
Then she said it again and again.	Sau đó cô ấy nói đi nói lại.
A few points.	Một vài điểm.
But this doesn't work for other images.	Nhưng điều này không hiệu quả đối với các hình ảnh khác.
It's about freedom of choice in movement.	Đó là về quyền tự do lựa chọn trong việc di chuyển.
And we still get to play in the water!.	Và chúng tôi vẫn được chơi dưới nước !.
But not my father.	Nhưng không phải bố tôi.
Work is gone.	Công việc đã biến mất.
It ended in an instant.	Nó đã kết thúc trong giây lát.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
But it may not have the same effect.	Nhưng nó có thể không có tác dụng như vậy.
Maybe he didn't do it early enough.	Có lẽ anh ấy đã không làm điều đó đủ sớm.
You can have one.	Bạn có thể có một cái đó.
I have to be open about this.	Tôi phải cởi mở về điều này.
He's also a great guy, a great leader.	Anh ấy cũng là một chàng trai tuyệt vời, một nhà lãnh đạo tuyệt vời.
You still have big decisions to make.	Bạn vẫn có những quyết định lớn để thực hiện.
Thanks for it.	Cảm ơn vì nó.
Well, they thought they were normal.	Chà, họ đã nghĩ rằng họ bình thường.
He completely denied he took it.	Anh hoàn toàn phủ nhận mình đã lấy nó.
It is a journey.	Đó là một cuộc hành trình.
I'm not sure what the danger was then.	Tôi không chắc lúc đó nguy hiểm là gì.
There is no quality control.	Không có kiểm soát chất lượng.
Moved them away a bit and it fixed it.	Di chuyển chúng ra xa một chút và nó đã sửa nó.
He feels deeply, he speaks little.	Anh ấy cảm thấy sâu sắc, anh ấy nói ít.
However, the device encountered the following problems.	Tuy nhiên, thiết bị gặp phải các vấn đề sau.
He barely told her anything.	Anh hầu như không nói với cô bất cứ điều gì.
However, he still cannot move.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa thể di chuyển.
Not every day on this journey is a good day.	Không phải ngày nào trên hành trình này cũng là một ngày tốt.
PhD, never published.	Tiến sĩ, không bao giờ được xuất bản.
Your service is already there.	Dịch vụ của bạn đã ở đó.
We are better than that.	Chúng ta tốt hơn thế.
It's really, really fun.	Nó thực sự, thực sự vui vẻ.
However, in reality, events like this still happen.	Tuy nhiên, trong thực tế, những sự kiện như thế này vẫn xảy ra.
Whatever your creative needs, get in touch.	Dù nhu cầu sáng tạo của bạn là gì, hãy liên hệ.
I like that face.	Tôi thích mặt đó.
I wouldn't trust me if I didn't know me.	Tôi sẽ không tin tưởng tôi nếu không biết tôi.
It's definitely a different perspective from the air.	Đó chắc chắn là một góc nhìn khác với không khí.
Have a nice day.	Chúc một ngày tốt lành.
I feel really bad.	Tôi thực sự cảm thấy rất tệ.
Her hair fell across my body.	Tóc cô ấy xõa ngang người tôi.
But these people understood it.	Nhưng những người này đã hiểu nó.
Also note that there is a floor plan.	Cũng lưu ý rằng có sơ đồ mặt bằng.
He is waiting for an expression of need.	Anh ta đang chờ đợi một sự thể hiện nhu cầu.
They can see the changes taking place.	Họ có thể thấy những thay đổi đang diễn ra.
I hope we can help each other.	Tôi hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Give it to me from the top.	Đưa nó cho tôi từ trên xuống.
This is who you are.	Đây là bạn là ai.
However, the potential limitations of the study must be considered.	Tuy nhiên, các hạn chế tiềm ẩn của nghiên cứu phải được xem xét.
There's not much room for that now.	Không có nhiều chỗ cho điều đó bây giờ.
You can tell me what you know along the way.	Bạn có thể cho tôi biết những gì bạn biết trên đường đi.
Leaders change frequently.	Các nhà lãnh đạo thay đổi thường xuyên.
Otherwise, the results may be wrong.	Nếu không, kết quả có thể sai.
We start.	Chúng ta bắt đầu.
But, when it hit me, it hit me hard.	Nhưng, khi nó đánh tôi, nó đã đánh rất mạnh.
They have failed in their promise.	Họ đã thất bại trong lời hứa của mình.
This was too late.	Điều này đã quá muộn.
He began to go into details about his personal life.	Anh ấy bắt đầu đi vào chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình.
They were like her students, playing games with each other.	Họ giống như học sinh của cô ấy, chơi trò chơi với nhau.
Surely he is ready for the responsibility.	Chắc chắn anh ấy đã sẵn sàng cho trách nhiệm.
We look forward to seeing you there!!.	Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!!.
Because the kids played these kinds of games.	Bởi những đứa trẻ đã chơi những loại trò chơi này.
And then we heard that he was dead.	Và sau đó chúng tôi nghe tin rằng anh ấy đã chết.
He wanted to please the person who raised him.	Anh muốn làm vui lòng người đã nuôi nấng anh.
You say it's a public agency now.	Bạn nói nó là một cơ quan công cộng bây giờ.
So you should use these.	Vì vậy, bạn nên sử dụng những.
But my heart made it.	Nhưng trái tim tôi đã làm được.
What is happening now is happening then.	Những gì đang xảy ra bây giờ đang xảy ra sau đó.
It is an ideal location in a busy part of town.	Đó là một vị trí lý tưởng trong một khu vực sầm uất của thị trấn.
I have my own cell and everything.	Tôi có phòng giam riêng và mọi thứ.
We will come up with better offers next financial year.	Chúng tôi sẽ đưa ra những ưu đãi tốt hơn trong năm tài chính tới.
He's the brain type.	Anh ấy là loại não bộ.
Because of this, she died.	Vì điều này, cô ấy đã chết.
He played his role.	Anh ấy đã đóng vai của mình.
Then he himself entered the bar.	Sau đó chính anh ta bước vào quán.
You can definitely land there.	Bạn chắc chắn có thể hạ cánh ở đó.
You can have a seat.	Bạn có thể có một chỗ ngồi.
It's about people making a living.	Đó là về những người kiếm sống.
Don't ask me how.	Đừng hỏi tôi làm thế nào.
Police said he walked away from the school.	Cảnh sát cho biết anh ta đã bỏ đi khỏi trường học.
Guys don't like each other's company.	Các chàng trai không thích bầu bạn của nhau.
I drink coffee.	Tôi uống cà phê.
I'm starting to hate this court.	Tôi bắt đầu ghét tòa án này.
Different companies work with completely different computer systems.	Các công ty khác nhau làm việc với các hệ thống máy tính hoàn toàn khác nhau.
But that's nothing new.	Nhưng điều đó không có gì mới.
When she first picked him up, he was only two weeks old.	Khi cô đón anh lần đầu, anh mới được hai tuần tuổi.
You can see the variety brings a lot of fun.	Bạn có thể thấy sự đa dạng mang lại rất nhiều niềm vui.
They called his name.	Họ gọi tên anh ta.
You can't ask anyone.	Bạn không thể hỏi bất cứ ai.
It's safe there.	Ở đó an toàn.
Your car is here.	Xe của bạn đang ở đây.
That day she did not.	Ngày đó cô ấy không.
Fishing of the day.	Đánh bắt trong ngày.
We'll look at how to do this next.	Chúng ta sẽ xem xét cách thực hiện điều này tiếp theo.
Many different materials are available.	Nhiều vật liệu khác nhau có sẵn.
It is his lies that hold you back from your freedom.	Chính những lời nói dối của anh ấy đã kìm hãm bạn khỏi sự tự do.
We did as we were told.	Chúng tôi đã làm như chúng tôi đã được nói.
Watch yourself do this for two to four hours.	Xem bản thân làm điều này trong hai đến bốn giờ.
Or at least, that's how it seems.	Hoặc ít nhất, đó là cách nó dường như.
Remember, your baby knows when to be born.	Hãy nhớ rằng, em bé của bạn biết khi nào được sinh ra.
I leaned back against the doorframe, looking at her.	Tôi tựa lưng vào khung cửa, nhìn cô ấy.
I know that she is the most wonderful baby in the world.	Tôi biết rằng cô ấy là em bé tuyệt vời nhất trên thế giới.
If not, we could push further next week.	Nếu không, chúng ta có thể đẩy xa hơn vào tuần tới.
We know enough.	Chúng tôi biết đủ.
Things will never be the same again.	Mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa.
Empty and silent.	Trống rỗng và im lặng.
Maybe it will never be over.	Có lẽ nó sẽ không bao giờ được kết thúc.
The new team enjoyed working together.	Nhóm mới rất thích làm việc với nhau.
The staff didn't mind.	Các nhân viên không bận tâm.
Too many things to say.	Quá nhiều điều để nói.
One eye was open.	Một mắt đã mở.
Then they were quiet again.	Sau đó, họ yên lặng trở lại.
And not.	Và không.
Obviously, that's what happened.	Rõ ràng, đó là những gì đã xảy ra.
I can't give up, she told herself.	Tôi không thể từ bỏ, cô ấy tự nhủ.
Don't make it worse than you can.	Không làm cho nó tồi tệ hơn bạn có thể.
Hope you can lend me a hand.	Hy vọng bạn có thể giúp tôi một tay.
They come to the same house, he said.	Họ đến cùng ngôi nhà, anh ấy nói.
This request was denied by the teacher.	Yêu cầu này đã bị giáo viên từ chối.
He said he didn't care who was with us.	Anh ấy nói rằng anh ấy không quan tâm ai đi cùng chúng tôi.
All of this struck me.	Tất cả những điều này đã đánh động tôi.
The results obtained in this study are similar to those of previous studies.	Kết quả thu được trong nghiên cứu này tương tự như các nghiên cứu trước đó.
The breaking point on the ready method is being hit.	Điểm phá vỡ trên phương pháp sẵn sàng đang bị tấn công.
They cannot give meaning to life.	Họ không thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.
Both parents bring food for the children.	Cả cha và mẹ đều mang thức ăn cho trẻ.
He said it was possible.	Anh ấy nói nó có thể.
He reached for it.	Anh ấy với lấy nó.
One day you will know.	Một ngày nào đó bạn sẽ biết.
I want to feel him.	Tôi muốn cảm thấy anh ấy.
He should think more about defense.	Anh ấy nên suy nghĩ nhiều hơn về phòng thủ.
And call your dad.	Và gọi cho bố của bạn.
No such thing will happen.	Sẽ không có chuyện đó xảy ra.
They can shoot you down.	Họ có thể bắn hạ bạn.
The street was quiet and dark.	Đường phố vắng lặng, tối om.
They disappeared from the flames and looked too.	Họ biến khỏi ngọn lửa và nhìn quá.
Then it's just a matter of talking to enough people.	Sau đó, vấn đề chỉ là nói chuyện với đủ người.
And those eyes won't stay dry for long.	Và đôi mắt đó sẽ không bị khô lâu.
You can tell me.	Bạn có thể nói với tôi.
Tax depends on the rate of the property purchased.	Thuế phụ thuộc vào tỷ lệ của bất động sản được mua.
Also a matter of opinion, perhaps.	Cũng là một vấn đề quan điểm, có lẽ.
Performed data analysis and data interpretation.	Đã thực hiện phân tích dữ liệu và giải thích dữ liệu.
That seems to be the word of the week.	Đó dường như là từ của tuần.
Choose who you want to do a specific task with.	Chọn người mà bạn muốn làm một nhiệm vụ cụ thể.
I don't believe her.	Tôi không tin cô ấy.
You know they're waiting for more wind.	Bạn biết họ đang chờ thêm gió.
Should and will be very different.	Nên và sẽ rất khác nhau.
I was lucky enough to meet him twice.	Tôi đã may mắn được gặp anh ấy hai lần.
Access to the network is restricted.	Quyền truy cập vào mạng bị hạn chế.
Oh, that was then.	Ồ, đó là lúc đó.
I have had amazing success with this very simple plan.	Tôi đã thành công đáng kinh ngạc với kế hoạch rất đơn giản này.
But since then, many other companies have started entering the market.	Nhưng kể từ đó, nhiều công ty khác đã bắt đầu tham gia thị trường.
Great first time for me.	Lần đầu tiên tuyệt vời đối với tôi.
It will be good for you.	Nó sẽ tốt cho bạn.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ hãi.
Good start.	Khởi đầu thuận lợi.
The right to equal protection under the law.	Quyền được bảo vệ bình đẳng theo pháp luật.
I thought so.	Tôi đã nghĩ như vậy.
Get in the flow and see what's happening.	Hãy hòa mình vào dòng chảy và quan sát những gì đang xảy ra.
Then you create the table.	Sau đó, bạn tạo bảng.
It won't be long.	Sẽ không lâu nữa.
I hope you're keeping your cool enough.	Tôi hy vọng bạn đang giữ đủ bình tĩnh.
Unfortunately, we didn't take advantage of it.	Thật không may, chúng tôi đã không tận dụng nó.
After all, he is also a man.	Cuối cùng thì anh cũng là một người đàn ông.
You don't want it to be.	Bạn không muốn nó được.
The father wanted me to give the child some advice.	Người cha muốn tôi cho đứa trẻ một lời khuyên.
Otherwise, he had no chance if they had to fight for real.	Nếu không, anh ta không có cơ hội nếu họ phải chiến đấu thực sự.
Voice after voice speaks powerful action.	Giọng nói này qua giọng nói khác nói lên hành động mạnh mẽ.
But he wondered.	Nhưng anh băn khoăn.
The step is over.	Bước đã kết thúc.
You cannot control it further you can influence the weather.	Bạn không thể kiểm soát nó hơn nữa bạn có thể ảnh hưởng đến thời tiết.
Just let it pass.	Cứ để nó trôi qua.
The application starts but just shows a black screen.	Ứng dụng khởi động nhưng chỉ hiển thị một màn hình đen.
This time the file size was back to normal.	Lần này kích thước tệp đã trở lại bình thường.
We just do feel good records.	Chúng tôi chỉ làm hồ sơ cảm thấy tốt.
I brought him here.	Tôi đã đưa anh ta vào đây.
You never assume anything.	Bạn không bao giờ giả định bất cứ điều gì.
However, performance is only part of the overall picture.	Tuy nhiên, hiệu suất chỉ là một phần của bức tranh tổng thể.
He lost his wife.	Anh đã mất vợ.
She waited five days.	Cô đã đợi năm ngày.
I happened to learn something about those particular teams.	Tôi tình cờ biết được điều gì đó về những đội đặc biệt đó.
Quality and design.	Chất lượng và mẫu mã.
And the sound of water near where she was found.	Và tiếng nước gần nơi cô được tìm thấy.
That's the game we have to win now.	Đó là trò chơi mà chúng tôi phải thắng ngay bây giờ.
I have found faith.	Tôi đã tìm thấy niềm tin.
Life is not like plays.	Cuộc sống không giống như những vở kịch.
I like your blog.	Tôi thích blog của bạn.
I tried to do something nice.	Tôi đã cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp.
They love how they fit in the hand.	Họ thích cách chúng vừa vặn trong tay.
He just told me.	Anh ấy chỉ nói với tôi.
Another attempt ended the same way.	Một nỗ lực khác cũng kết thúc theo cách tương tự.
I have some good news.	Tôi có một số tin tốt.
They did not discuss his mother.	Họ đã không thảo luận về mẹ của anh ấy.
I got up late.	Tôi đã dậy muộn.
But your dad sucks.	Nhưng bố của bạn thật tệ.
The girl's actions were strange.	Hành động của cô gái thật kỳ lạ.
We hope you give us a chance to get to know you.	Chúng tôi hy vọng bạn cho chúng tôi một cơ hội để biết bạn.
That is our house.	Đó là ngôi nhà của chúng tôi.
But I cannot do so.	Nhưng tôi không thể làm như vậy.
She was nice to others because she probably respected them more.	Cô ấy tốt với người khác vì có lẽ cô ấy đã tôn trọng họ hơn.
And he has.	Và anh ta có.
And you can actually tell.	Và bạn thực sự có thể nói.
This is good for inside the office and outside.	Điều này tốt cho bên trong văn phòng và bên ngoài.
Work and family come first.	Công việc và gia đình là trên hết.
The death of his wife.	Cái chết của vợ mình.
Even though she's a girl.	Mặc dù cô ấy là một cô gái.
It was published quite recently.	Nó đã được xuất bản khá gần đây.
Some don't last a week.	Một số không kéo dài một tuần.
Tell me your story.	Kể cho tôi câu chuyện của bạn.
But there is no such rule.	Nhưng không có quy tắc như vậy.
They return to their usual work.	Họ trở lại với công việc thường ngày của họ.
They seemed to be everywhere, new friends for her to play with.	Họ dường như ở khắp mọi nơi, những người bạn mới để cô chơi cùng.
The results identify key areas for research, as well as practical applications.	Kết quả xác định các lĩnh vực chính cho nghiên cứu, cũng như các ứng dụng thực tế.
Turn on some music.	Bật một số bản nhạc.
They should be heard and understood.	Họ nên được lắng nghe và hiểu.
This one, it was taken from our office.	Cái này, nó được lấy từ văn phòng của chúng tôi.
And there's nothing wrong with that.	Và không có gì sai đối với điều đó.
All reports are ready.	Tất cả các báo cáo đã sẵn sàng.
You can't mean it because there's simply no reason for it.	Bạn không thể có ý đó vì đơn giản là không có lý do gì cho nó.
No one even knows his name.	Không ai thậm chí biết tên của mình.
That is my hobby.	Đó là sở thích của tôi.
Well, this way they won't.	Chà, theo cách này thì họ sẽ không.
It's a sad name for me.	Đó là một cái tên buồn đối với tôi.
Create your own group.	Tạo nhóm của riêng bạn.
I can't speak in the noise.	Tôi không thể nói trong tiếng ồn.
Seems to be quite vibrating.	Có vẻ khá rung động.
Make sure everyone knows to bring a digital camera.	Đảm bảo rằng mọi người đều biết mang theo máy ảnh kỹ thuật số.
There are many stories that are half written on my computer.	Có nhiều câu chuyện được viết một nửa trên máy tính của tôi.
And forget the stars.	Và quên đi những vì sao.
Maybe he's dead too.	Có lẽ anh ấy cũng đã chết.
It has various easy-to-use features.	Nó có nhiều tính năng dễ sử dụng khác nhau.
We had a perfectly solid rule.	Chúng tôi đã có một quy tắc hoàn toàn chắc chắn.
There are many images on the web of the same.	Có nhiều hình ảnh trên web giống nhau.
Great answer, but not quite right.	Câu trả lời tuyệt vời, nhưng không hoàn toàn đúng.
It seems to be a very welcoming, welcoming community.	Nó dường như là một cộng đồng rất thân thiện, dễ mến.
They took our book.	Họ đã lấy cuốn sách của chúng tôi.
You can let me in.	Bạn có thể cho tôi vào.
I need money.	Tôi cần tiền.
And on the surface, it seems to work.	Và trên bề mặt, nó dường như hoạt động.
Thank you to my teachers, staff and friends.	Cảm ơn các giáo viên của tôi, các nhân viên và bạn bè của tôi.
He has a strange power called chance.	Anh ta có một sức mạnh kỳ lạ được gọi là cơ hội.
But consider it now.	Nhưng hãy cân nhắc ngay bây giờ.
Or failed.	Hoặc không thành công.
That is the purpose.	Đó là mục đích.
Just one more thing.	Chỉ một điều nữa.
So they lie about it.	Vì vậy, họ nói dối về nó.
Worry about how to pay for it.	Lo lắng về cách trả tiền cho nó.
You cannot drag it into another room.	Bạn không thể kéo nó vào phòng khác.
I don't see any problem with that.	Tôi không thấy có vấn đề gì với điều đó.
Inactive.	Không hoạt động.
I come from old school.	Tôi đến từ trường cũ.
But it is being driven by the mass movement.	Nhưng nó đang được thúc đẩy bởi phong trào quần chúng.
You must ask this from him.	Bạn phải hỏi điều này từ anh ta.
Data saving.	Lưu trữ dữ liệu.
This is no ordinary conversation.	Đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường.
You should be proud.	Bạn nên tự hào.
Do the same with images and events.	Làm tương tự với hình ảnh và sự kiện.
However, there is a limit to what they can do.	Tuy nhiên, có một giới hạn cho những gì họ có thể làm.
You can even include material things.	Bạn thậm chí có thể bao gồm những thứ vật chất.
There are two reasons.	Có hai lý do.
No problem was made to get me in.	Không có vấn đề gì đã được thực hiện để đưa tôi vào.
Don't even think about it.	Thậm chí đừng nghĩ đến điều đó.
I paid for everything myself.	Tôi đã tự trả tiền cho mọi thứ.
Mine would have been worse, but again putting that aside.	Của tôi sẽ tệ hơn, nhưng một lần nữa đặt điều đó sang một bên.
Don't let fear take over your life.	Đừng để nỗi sợ hãi chiếm lấy cuộc sống của bạn.
None of us came close.	Không ai trong chúng tôi đến gần.
Like when we set up the actual key for the first time.	Giống như khi chúng tôi thiết lập chìa khóa thực tế lần đầu tiên.
But shoes come first.	Nhưng giày là thứ đầu tiên.
I'm really not sure why.	Tôi thực sự không chắc tại sao.
We learned that from them.	Chúng tôi đã học được điều đó từ họ.
I wet my lips.	Tôi làm ướt môi mình.
I think he's right.	Tôi nghĩ anh ấy đúng.
The first scene takes place in its kitchen.	Cảnh đầu tiên diễn ra trong nhà bếp của nó.
Various types of storage systems are known.	Nhiều loại hệ thống lưu trữ khác nhau đã được biết đến.
She can let go.	Cô có thể buông tay.
But she couldn't.	Nhưng cô ấy đã không làm được.
All media change, shape and affect their content.	Tất cả các phương tiện truyền thông đều thay đổi, hình dạng và ảnh hưởng đến nội dung của chúng.
They also don't update their history.	Họ cũng không cập nhật lịch sử của mình.
He was very open with her.	Anh ấy đã rất cởi mở với cô ấy.
It's a rather complicated idea.	Đó là một ý tưởng tương đối phức tạp.
But let's deal with this now.	Nhưng chúng ta hãy giải quyết vấn đề này ngay bây giờ.
Action in a play.	Hành động trong một vở kịch.
You will love this.	Bạn sẽ thích điều này.
I have been without cell service for several days.	Tôi đã không có dịch vụ di động trong vài ngày.
There was another change in the band at the time.	Đã có một sự thay đổi khác trong ban nhạc vào thời điểm đó.
I realized what just happened.	Tôi nhận ra điều gì vừa xảy ra.
Who will choose.	Ai sẽ chọn.
Then she brought them together.	Sau đó, cô ấy đã đưa họ đến với nhau.
That's why everything looks weird as it is.	Đó là lý do tại sao mọi thứ trông kỳ lạ như nó hiện có.
This was checked using the participants' personal identification numbers.	Điều này đã được kiểm tra bằng cách sử dụng số nhận dạng cá nhân của người tham gia.
Come on, let's be friends again.	Nào, chúng ta hãy làm bạn một lần nữa.
They want me out.	Họ muốn tôi ra ngoài.
Or weekend breakfast.	Hoặc bữa sáng cuối tuần.
She tried to lean over and pick it up.	Cô cố gắng nghiêng người và nhặt nó lên.
You did not follow orders directly.	Bạn đã không làm theo đơn đặt hàng trực tiếp.
Hence each set contains exactly one element.	Do đó mỗi tập hợp chứa chính xác một phần tử.
It can't be much fun.	Nó không thể được vui vẻ nhiều.
You hear about them everywhere.	Bạn nghe về chúng ở khắp mọi nơi.
Real quality problem.	Vấn đề chất lượng thực sự.
All of that is good.	Tất cả những điều đó đều tốt.
Accept your failure.	Chấp nhận bạn không thành công.
There is no time for it, no meaning in it.	Không có thời gian cho nó, không có ý nghĩa trong nó.
Everything we asked for, although we hardly asked for, was provided.	Tất cả mọi thứ chúng tôi yêu cầu, mặc dù chúng tôi hầu như không yêu cầu, đã được cung cấp.
Once he likes you, he likes you.	Một khi anh ấy thích bạn, anh ấy thích bạn.
Take his love life as an example.	Lấy ví dụ về cuộc sống tình yêu của anh ấy.
At least in theory.	Ít nhất là trên lý thuyết.
What did he do with.	Anh ấy đã làm gì với.
A fresh look.	Một cái nhìn tươi mới.
She has never been married.	Cô ấy chưa bao giờ kết hôn.
Here is the code below.	Đây là đoạn mã dưới đây.
But there is no way out of it.	Nhưng không có cách nào thoát ra khỏi nó.
Really hard.	Thật khó khăn.
They waited until her strong head rose again.	Họ đợi cho đến khi cái đầu mạnh mẽ của cô ấy trỗi dậy trở lại.
People have to act, and they have to act now.	Mọi người phải hành động, và họ phải hành động ngay bây giờ.
But he came and applied for the job.	Nhưng anh ấy đã đến và xin việc.
That's what's missing from your whole understanding.	Đó là những gì còn thiếu trong toàn bộ sự hiểu biết của bạn.
If you have, take off.	Nếu bạn có, hãy cất cánh.
He knew her life was over.	Anh biết cuộc đời cô đã kết thúc.
He had no idea about the distance.	Anh không có ý tưởng về khoảng cách.
Natural selection and material culture.	Chọn lọc tự nhiên và văn hóa vật chất.
I actually paid for a model.	Tôi thực sự đã trả tiền cho một mô hình.
It was a welcome surprise.	Đó là một bất ngờ đáng hoan nghênh.
It's in everything he does.	Nó nằm trong mọi thứ anh ấy làm.
Somehow.	Một cách nào đó.
They will be happy to be here.	Họ sẽ rất vui khi ở đây.
Blue sea.	Biển xanh ngắt.
Then the link works.	Sau đó, liên kết hoạt động.
They have lost everything but they have such a spirit.	Họ đã mất tất cả nhưng họ có một tinh thần như vậy.
Turn on the radio.	Bật đài.
And it's not like anyone is around to help.	Và nó không giống như bất cứ ai xung quanh để giúp đỡ.
A super great book.	Một cuốn sách siêu tuyệt vời.
There must be more to it than that.	Phải có nhiều thứ hơn thế nữa.
I'm sure they won't, but they shouldn't be.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ không như vậy, nhưng họ không nên như vậy.
There were three other boys in the back seat.	Có ba cậu bé khác ở ghế sau.
And it happened.	Và nó đã xảy ra.
This process can take up to three years, sometimes longer.	Quá trình này có thể mất đến ba năm, đôi khi lâu hơn.
Good dogs, he said, good dogs.	Chó tốt, ông nói, chó tốt.
Our argument for this account consists of two parts.	Lập luận của chúng tôi cho tài khoản này gồm hai phần.
Immediately we went to the bank and they arranged everything.	Ngay lập tức chúng tôi đến ngân hàng và họ sắp xếp mọi thứ.
It feels great to be sitting here.	Cảm giác thật tuyệt khi được ngồi ở đây.
Thought can only perceive its own structure, its own movement.	Tư tưởng chỉ có thể nhận thức được cấu trúc của chính nó, sự vận động của chính nó.
But if you have more time, you can do them.	Nhưng nếu bạn có nhiều thời gian hơn, bạn có thể làm chúng.
You ask if driving is a crime.	Bạn hỏi liệu lái xe có phải là một tội ác không.
She destroyed him.	Cô đã phá hủy anh ta.
Start the car so it runs in the drive.	Khởi động xe để nó chạy trong ổ.
I met him recently.	Tôi đã gặp anh ấy gần đây.
Kill him as soon as you see him.	Giết hắn ngay khi bạn nhìn thấy hắn.
He had a hard time getting used to the word.	Anh đã có một thời gian khó khăn để làm quen với từ này.
Now bring that horse inside.	Bây giờ đưa con ngựa đó vào trong.
Because even if she has.	Bởi vì ngay cả khi cô ấy có.
Don't give him that power.	Đừng cho anh ta sức mạnh đó.
It is complete.	Nó là đầy đủ.
The public authority is the only real and powerful power.	Cơ quan công quyền là quyền lực duy nhất thực sự và mạnh mẽ.
These are the existing standards.	Đây là những tiêu chuẩn hiện có.
This is our last chance.	Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi.
People trust us to know where that line is.	Mọi người tin tưởng để chúng tôi biết dòng đó ở đâu.
I usually use it.	Tôi thường sử dụng nó.
Obviously, this can be explained as follows.	Rõ ràng, điều này có thể được giải thích như sau.
Music is good there.	Âm nhạc là tốt đó.
The page will feel cool, but will not see water.	Trang sẽ có cảm giác mát lạnh, nhưng sẽ không thấy nước.
My mind is stronger than anything.	Tâm trí tôi mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.
That's very wonderful.	Thật là tuyệt vời.
It is a machine.	Nó là một cái máy.
I don't want to be cut.	Tôi không muốn bị cắt.
My favorite colors change.	Màu sắc yêu thích của tôi thay đổi.
And of course there are many other places.	Và tất nhiên là còn rất nhiều chỗ khác.
It's too wide.	Nó quá rộng.
Like she used to be.	Như cô ấy đã từng.
But the child moved.	Nhưng đứa trẻ đã di chuyển.
It's huge to get a win right there.	Thật là lớn khi giành được chiến thắng ngay tại đó.
They just got married again and again.	Họ chỉ kết hôn một lần nữa và một lần nữa.
Sometimes they play on words, but they just stand out.	Đôi khi chúng chơi chữ, nhưng chúng chỉ nổi bật.
I learned how to draw and map.	Tôi đã học cách vẽ và lập bản đồ.
Now let it dry completely.	Bây giờ hãy để nó khô hoàn toàn.
They do not believe in this disease.	Họ không tin vào căn bệnh này.
What difference will it make.	Nó sẽ tạo ra sự khác biệt gì.
There is something more calculated in the work.	Có một cái gì đó được tính toán nhiều hơn trong công việc.
I started to get worried.	Tôi bắt đầu bị lo lắng.
Which it will.	Mà nó sẽ.
Damn, you were the last to leave.	Khỉ thật, anh là người cuối cùng rời đi.
No one produces records.	Không ai sản xuất hồ sơ.
And so is mine.	Và của tôi cũng vậy.
He went to church.	Anh đến nhà thờ.
I know the river is flowing.	Tôi biết dòng sông đang chảy.
That rule continues in full force and effect.	Quy tắc đó tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.
Some people must have answers.	Một số người phải có câu trả lời.
Found in the world '.	Tìm thấy trên thế giới '.
Six independent experiments.	Sáu thí nghiệm độc lập.
There is no difference.	Không có sự khác biệt.
The farther the food is from the original state, the worse it is.	Thực phẩm càng xa nguyên trạng càng xấu.
You're better off getting health advice from your doctor.	Tốt hơn hết bạn nên nhận lời khuyên về sức khỏe từ bác sĩ.
Instead they play by the rules.	Thay vào đó họ chơi theo luật.
We are talking about that right now.	Chúng tôi đang nói về điều đó ngay bây giờ.
My computer is new and fast.	Máy tính của tôi là mới và nhanh.
Then his hand disappeared.	Rồi bàn tay anh biến mất.
The following results have been of particular interest.	Các kết quả sau đây đã được quan tâm đặc biệt.
That's what he did best.	Đó là điều anh ấy đã làm tốt nhất.
He was well prepared.	Anh ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
That's because no one knows what the real risk is.	Đó là bởi vì không ai biết rủi ro thực sự là gì.
Within seconds we were catching it and grabbing behind.	Trong vài giây, chúng tôi đã bắt kịp nó và nắm lấy phía sau.
I did that once.	Tôi đã làm điều đó một lần.
There's no point talking about it.	Không có ích gì khi nói về nó.
Oh, but she did.	Ồ, nhưng cô ấy đã làm.
And often they lack different features.	Và thường chúng thiếu các tính năng khác nhau.
That was his thinking.	Đó là suy nghĩ của anh ấy.
And that's a problem.	Và đó là một vấn đề.
A boy.	Một cậu bé.
However, she shook her head.	Tuy nhiên, cô ấy lắc đầu.
Of course, there are different ways to do this.	Tất nhiên, có nhiều cách khác nhau để làm điều này.
And the harsh conditions also make changing clothes difficult.	Và điều kiện khắc nghiệt cũng khiến việc thay quần áo trở nên khó khăn.
They found it here.	Họ đã tìm thấy nó ở đây.
She was born here, and lived here for many years.	Cô sinh ra ở đây, và sống ở đây nhiều năm.
Or they did something bad in a previous life.	Hoặc họ đã làm điều gì đó tồi tệ trong kiếp trước.
That's why you have no customers.	Đó là lý do tại sao bạn không có khách hàng.
You should see it.	Bạn nên thấy nó.
You never seem to do much of anything these days.	Bạn dường như không bao giờ làm bất cứ điều gì nhiều trong những ngày này.
Maybe it's just him.	Có lẽ đó chỉ là anh ấy.
I'm so glad she's gone.	Tôi rất vui vì cô ấy đã ra đi.
Ask these people.	Hãy hỏi những người này.
All for the same purpose.	Tất cả vì cùng một mục đích.
Clear vision is the natural state.	Tầm nhìn rõ ràng là trạng thái tự nhiên.
He believed in me.	Anh ấy đã tin tưởng vào tôi.
Each girl will choose a name.	Mỗi cô gái sẽ chọn một cái tên.
Nothing has been done.	Chưa có gì được thực hiện.
Back pain and possibly neck pain.	Đau lưng và có thể đau cổ.
Then he collects a camera.	Sau đó, anh ta thu thập một chiếc máy ảnh.
He only realized how much later.	Anh chỉ nhận ra sau đó là bao lâu.
My legs are heavy and my arms don't want to move.	Chân tôi nặng trĩu và cánh tay tôi không muốn cử động.
It is here.	Nó ở đây.
Can't imagine my days without him.	Không thể tưởng tượng những ngày của tôi mà không có anh ấy.
Data from six samples.	Dữ liệu từ sáu mẫu.
I am extremely excited.	Tôi vô cùng phấn khích.
But at least he can make some of these sounds.	Nhưng ít nhất anh ta có thể tạo ra vài âm thanh này.
The frame appears now.	Khung xuất hiện ngay bây giờ.
That's when they burned the village.	Đó là khi họ đốt làng.
And then, obviously, more people started coming.	Và sau đó, rõ ràng là có nhiều người bắt đầu đến hơn.
I am a person of power.	Tôi là người có quyền lực.
It is probably the case with multiplayer.	Nó có lẽ là trường hợp của nhiều người chơi.
I think it has increased.	Tôi nghĩ rằng nó đã tăng lên.
Day to day.	Ngày này sang ngày khác.
He knows my name.	Anh ấy biết tên tôi.
This book is a little different.	Cuốn sách này hơi khác một chút.
We used to have this, but we don't anymore.	Chúng tôi đã từng có điều này, nhưng chúng tôi không còn nữa.
Record everything that comes to your mind.	Ghi lại mọi thứ xuất hiện trong tâm trí bạn.
Our lives are changing.	Cuộc sống của chúng ta đang thay đổi.
Meet the man behind the movie.	Gặp gỡ người đàn ông đứng sau bộ phim.
The windows remain closed.	Các cửa sổ vẫn đóng.
She is filled with joy with what we bring to her.	Cô ấy tràn ngập niềm vui với những gì chúng tôi mang lại cho cô ấy.
They don't often pass the test to get in.	Họ không thường xuyên vượt qua các bài kiểm tra để được vào.
Not a good year.	Không phải là một năm tốt đẹp.
The bank receives a default judgment.	Ngân hàng nhận được một phán quyết mặc định.
I thought.	Tôi đã suy nghĩ.
May not be updated in that case.	Có thể không được cập nhật trong trường hợp đó.
I was well received.	Tôi được đón nhận khá tốt.
He didn't pick it up.	Anh ấy đã không nhặt nó lên.
If the speech fails, then almost everything will.	Nếu bài phát biểu không thành công, thì gần như mọi thứ sẽ thành công.
I already know about his list.	Tôi đã biết về danh sách của anh ấy.
It's great land, here.	Đó là vùng đất tuyệt vời, đây.
Too busy with the family business.	Quá bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình.
But the chef is just getting started.	Nhưng đầu bếp chỉ mới bắt đầu.
It cannot be taken from us.	Nó không thể được lấy từ chúng tôi.
But that was four years ago.	Nhưng đó là bốn năm trước.
It is a matter of beauty and truth.	Đó là một vấn đề của vẻ đẹp và sự thật.
Then we will finish for this morning.	Sau đó, chúng tôi sẽ hoàn thành cho sáng nay.
She is just too perfect.	Cô ấy quá hoàn hảo.
Faith is stronger than stone.	Niềm tin mạnh hơn đá.
Throw your mind back.	Hãy ném tâm trí của bạn trở lại.
They did that.	Họ đã làm điều đó.
Will definitely repeat.	Chắc chắn sẽ lặp lại.
I don't know if it's serious or not.	Tôi không biết liệu nó có nghiêm trọng hay không.
I never know.	Tôi không bao giờ biết.
I have to get one.	Tôi phải lấy một cái.
Let them know exactly what kind of deal you're looking for.	Hãy cho họ biết chính xác loại thỏa thuận mà bạn đang tìm kiếm.
This website is great.	Trang web này là tuyệt vời.
We can do it.	Chúng tôi làm được.
I thought we would love each other like this forever.	Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau như thế này mãi mãi.
He doesn't care.	Anh ấy không quan tâm.
A lot of people come to sell things on the street.	Rất nhiều người đến bán đồ trên đường phố.
I'm still in court.	Tôi vẫn đang ở trong phiên tòa.
They certainly don't understand.	Họ chắc chắn không hiểu.
He doesn't think so.	Anh ấy không nghĩ vậy.
But you prepare yourself for that.	Nhưng bạn chuẩn bị cho mình cho điều đó.
That's also funny.	Điều đó cũng buồn cười.
I know you didn't.	Tôi biết bạn đã không.
I really like the guy.	Tôi thực sự thích anh chàng.
It includes templates.	Nó bao gồm các mẫu.
I think it's an ideal place for it.	Tôi nghĩ rằng đó là một nơi lý tưởng cho nó.
Not easy to spot unless you're looking for it.	Không dễ phát hiện trừ khi bạn đang tìm kiếm nó.
A nice mix.	Một hỗn hợp đẹp.
I know your secret.	Tôi biết bí mật của bạn.
She is often asked without him now.	Cô ấy thường được hỏi mà không có anh ấy bây giờ.
The proper sister was not present that evening.	Cô em gái thích hợp không có mặt vào buổi tối hôm đó.
He reached out and took her hand.	Anh đưa tay nắm lấy tay cô.
Save a photo.	Lưu hình ảnh.
They are published worldwide.	Chúng được xuất bản trên toàn thế giới.
And this is.	Và đây là.
They have to search him.	Họ phải khám xét anh ta.
He glanced at his hands and arms.	Anh ta liếc nhìn bàn tay và cánh tay của mình.
He started to feel normal again.	Anh bắt đầu cảm thấy như bình thường trở lại.
It has been said for many years.	Nó đã được nói trong nhiều năm.
And these are as follows.	Và những điều này như sau.
That could have killed me.	Điều đó có thể đã giết chết tôi.
Every factory, perfect.	Mọi nhà máy, hoàn hảo.
And some can not be done.	Và một số không thể được thực hiện.
But this is not a new problem.	Nhưng đây không phải là một vấn đề mới.
You are welcome to join us.	Bạn được chào đón tham gia với chúng tôi.
I was also present at the talk but failed to make this connection.	Tôi cũng có mặt tại buổi nói chuyện nhưng không tạo được kết nối này.
Maybe there we will do the right thing.	Có lẽ ở đó chúng ta sẽ làm đúng.
Back to what we usually do.	Quay trở lại những gì chúng ta thường làm.
You will lose a member of your family.	Bạn sẽ mất một thành viên trong gia đình của bạn.
It needs show horses.	Nó cần những con ngựa biểu diễn.
Might as well not get lost.	Cũng có thể không bị lạc.
I'll see him again, tomorrow night.	Tôi sẽ gặp lại anh ấy, vào tối mai.
As long as we have a mother, death has no power.	Chỉ cần chúng ta có mẹ, cái chết không có quyền lực.
She is in my bed.	Cô ấy đang ở trên giường của tôi.
The trip was resumed and then it turned off.	Chuyến đi đã được tiếp tục và sau đó nó đã tắt.
Write down exactly what you are trying to do.	Viết ra chính xác những gì bạn đang cố gắng làm.
It is beyond the bounds of common sense.	Nó vượt quá giới hạn của lẽ thường.
But it was locked.	Nhưng nó đã bị khóa.
I heard her herself once.	Tôi đã nghe chính cô ấy một lần.
One touch means death.	Một cú chạm có nghĩa là chết.
That work is right or wrong.	Công việc đó là đúng hoặc sai.
They have another option.	Họ có một lựa chọn khác.
Afraid, they should, but she needed to do something.	Sợ, họ nên làm vậy, nhưng cô cần phải làm gì đó.
I am pleased.	Tôi rất vui lòng.
We want to know.	Chúng tôi muốn biết.
Now listen to me.	Bây giờ hãy nghe tôi nói.
Low confidence indicates that further investigation will be needed.	Độ tin cậy thấp cho thấy sẽ cần điều tra thêm.
He has to have a big season this year.	Anh ấy phải có một mùa giải lớn trong năm nay.
You want to play with other great players.	Bạn muốn chơi với những người chơi tuyệt vời khác.
He loves stories, and stories that have been told.	Anh ấy thích những câu chuyện, và những câu chuyện đã được kể.
He doesn't come here often.	Anh ấy không đến đây thường xuyên.
It would be exactly the same as for its only child.	Sẽ hoàn toàn giống như đối với đứa con duy nhất của nó.
There's not much you can do if these problems occur.	Bạn không thể làm gì nhiều nếu những vấn đề này xảy ra.
He wants answers to our economic problems.	Ông ấy muốn có câu trả lời cho các vấn đề kinh tế của chúng ta.
It was difficult, but we kept going.	Điều đó thật khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
She hated to think what the rest was.	Cô ghét phải nghĩ những thứ còn lại là gì.
It's just what she wanted.	Nó chỉ là những gì cô ấy muốn.
Wait one.	Chờ đợi một.
He was sure that was where the sound was coming from.	Anh chắc chắn đó là nơi phát ra âm thanh.
Success has no limits.	Thành công không có giới hạn.
Earn money.	Kiếm thêm tiền.
Something that you have stopped yourself from thinking.	Một cái gì đó mà bạn đã ngăn mình suy nghĩ.
He closes it and then he opens it again.	Anh ấy đóng nó và sau đó anh ấy mở nó ra một lần nữa.
I leave my body.	Tôi rời khỏi cơ thể của tôi.
Instead, he will have to sit in the stands.	Thay vào đó, anh ấy sẽ phải ngồi trên khán đài.
I will never forget the silent world we created together.	Tôi sẽ không bao giờ quên thế giới im lặng mà chúng tôi đã cùng nhau tạo ra.
They know your address.	Họ biết địa chỉ của bạn.
And on the surface, that's exactly what it was.	Và bề ngoài, đó chính xác là những gì nó đã từng.
Here are some initial results.	Dưới đây là một số kết quả ban đầu.
Try to find some good reason for it.	Cố gắng tìm một số lý do chính đáng cho nó.
He has my support.	Anh ấy có sự ủng hộ của tôi.
The company says the system is only getting better over time.	Công ty cho biết hệ thống này chỉ trở nên tốt hơn theo thời gian.
Instead, take note of when and that happens.	Thay vào đó, hãy lưu ý khi nào và điều đó xảy ra.
The marriage did not last.	Cuộc hôn nhân không kéo dài.
You see, you're not trying to make it go away.	Bạn thấy đấy, bạn không cố gắng làm cho nó biến mất.
But he had no other choice.	Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
It's just that you don't talk to me today.	Chỉ là hôm nay thiếp không nói chuyện với ta.
He killed people.	Anh ta đã giết người.
Nothing new there.	Không có gì mới ở đó.
Not with their mother.	Không phải với mẹ của họ.
We have worked together once before.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau một lần trước đây.
I rarely go without flowers here.	Tôi hiếm khi đi mà không có hoa ở đây.
It's not a very pretty picture.	Đó không phải là một bức tranh quá đẹp.
Otherwise, choose something that seems simple and easy.	Nếu không, hãy chọn một cái gì đó có vẻ đơn giản và dễ dàng.
But it's small here and people love to talk.	Nhưng nó nhỏ ở đây và mọi người thích nói chuyện.
It seems impossible.	Nó dường như là không thể.
Here is another photo they shared!.	Đây là một bức ảnh khác mà họ đã chia sẻ !.
And that provides an extra layer of support.	Và điều đó cung cấp thêm một lớp hỗ trợ.
During that time, try to perfect a movie.	Trong suốt thời gian đó, cố gắng hoàn thiện một bộ phim.
It's so quiet out here.	Ở ngoài này thật yên tĩnh.
All parties are well aware of this.	Tất cả các bên đều nhận thức rõ về điều này.
This seems to be a typical case.	Đây dường như là một trường hợp điển hình.
It's not a suitable job for me.	Đó không phải là một công việc thích hợp đối với tôi.
I just changed.	Tôi vừa thay đổi.
And we want to pull our own weight.	Và chúng tôi muốn kéo trọng lượng của mình.
She is 6 meters tall.	Cô ấy cao 6 mét.
I fell silent.	Tôi chết lặng đi.
Write your results on paper.	Viết kết quả của bạn ra giấy.
Listen to us.	Hãy lắng nghe chúng tôi.
He asked for the address again.	Anh ta hỏi lại địa chỉ.
A set of images is considered a reference set of images.	Một bộ ảnh được coi là bộ ảnh tham chiếu.
He's still with me.	Anh ấy vẫn ở bên tôi.
Some explanation of the class of functions here is considered necessary.	Một số giải thích về lớp của các hàm ở đây được coi là cần thiết.
Maybe we even know how we will die.	Có thể chúng ta còn biết mình sẽ chết như thế nào.
Find us a place to stay.	Tìm cho chúng tôi một nơi để ở.
There were no significant differences in length of hospital stay.	Không có sự khác biệt đáng kể nào về thời gian nằm viện.
It's just not for me.	Nó chỉ không dành cho tôi.
I usually think so.	Tôi thường nghĩ như vậy.
By such equipment.	Bằng thiết bị như vậy.
She wanted to ask.	Cô muốn hỏi.
This leads to high equipment costs.	Điều này dẫn đến chi phí thiết bị cao.
And it's worth the click.	Và nó là giá trị nhấp chuột.
It's time to do what you do best.	Đã đến lúc bạn làm những gì bạn giỏi nhất.
She could play games with him, but he didn't think so.	Cô có thể chơi trò chơi với anh, nhưng anh không nghĩ vậy.
He is over six meters tall.	Anh ta cao hơn sáu mét.
They are for everyone.	Chúng dành cho tất cả mọi người.
Let this economy grow more and more.	Đưa nền kinh tế này ngày càng phát triển.
He must find the child again to be whole again.	Anh ta phải tìm lại đứa trẻ để trở lại toàn vẹn.
I can be here for you.	Tôi có thể ở đây vì bạn.
The gift of life is yours.	Món quà của cuộc sống là của bạn.
That's the rest of the deal.	Đó là phần còn lại của thỏa thuận.
She repeats some familiar sentences often.	Cô ấy lặp lại một số câu quen thuộc thường xuyên.
That sounds like a good reason to throw a party to me.	Đó nghe có vẻ là một lý do chính đáng để tổ chức một bữa tiệc đối với tôi.
That is really true.	Đó thực sự là sự thật.
In many cases, they can be a health problem.	Trong nhiều trường hợp, chúng có thể là một vấn đề về sức khỏe.
It happened all the time.	Nó đã xảy ra mọi lúc.
If workers can get something for nothing, many of them will.	Nếu người lao động có thể nhận được thứ gì đó mà không có gì, thì nhiều người trong số họ sẽ làm như vậy.
I can't let go.	Tôi không thể buông tay.
You see, head trauma repeats itself quite a few times.	Bạn thấy đấy, chấn thương đầu lặp lại khá nhiều lần.
We slept together with our backs to each other.	Chúng tôi đã ngủ với nhau quay lưng lại.
How had they not thought of it before? 	Làm thế nào mà họ không nghĩ về nó trước đây?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
There were many costs.	Đã có nhiều chi phí.
I have never seen such a case of mind over matter.	Tôi chưa bao giờ thấy một trường hợp tâm trí hơn vật chất như vậy.
At least by me.	Ít nhất là bởi tôi.
Another good sign.	Một dấu hiệu tốt khác.
Moreover, you know it's true.	Hơn nữa, bạn biết đó là sự thật.
The lower body is thin and has a large flat surface area.	Phần thân dưới mỏng và có diện tích bề mặt phẳng lớn.
Loud noises came from the house next door.	Những âm thanh ồn ào phát ra từ ngôi nhà bên cạnh.
But he wouldn't worry about it.	Nhưng anh sẽ không lo lắng về vấn đề này.
The results shown are representative of three independent experiments.	Các kết quả được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Not like there was.	Không giống như đã có.
Simply revisiting the past is an entirely different matter.	Chỉ đơn giản là thăm lại quá khứ là một vấn đề hoàn toàn khác.
Obviously, you weren't born with them.	Rõ ràng, bạn không được sinh ra với chúng.
This is another of our working days.	Đây là một ngày làm việc khác của chúng tôi.
These values ​​will vary depending on the type of camera used.	Các giá trị này sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại máy ảnh được sử dụng.
There are two basic steps in this process.	Có hai bước cơ bản trong quá trình này.
But it certainly doesn't feel like that.	Nhưng chắc chắn cảm giác không phải như vậy.
Yours to lie.	Của bạn để nói dối.
I cannot have a child.	Tôi không thể có một đứa con.
Would love to come back someday.	Rất thích quay lại một ngày nào đó.
We raised you.	Chúng tôi đã nuôi dạy bạn.
I signed with them.	Tôi đã ký với họ.
But now her whole duty is on you.	Nhưng bây giờ toàn bộ nhiệm vụ của cô ấy là bạn.
When we arrived at the house, there were many soldiers.	Khi chúng tôi đến ngôi nhà, có rất nhiều binh lính.
I only have three dollars left.	Tôi chỉ còn lại ba đô la.
Such kind of initial state will be called natural state in the next.	Loại trạng thái ban đầu như vậy sẽ được gọi là trạng thái tự nhiên trong tiếp theo.
There is relationship as conditioning, there is feeling.	Có liên hệ như điều kiện, có cảm giác.
Her neck hurt.	Cổ của cô ấy bị đau.
Even the sea can be subject to the movement of land.	Ngay cả biển cũng có thể chịu sự chuyển động của đất liền.
You are just afraid.	Bạn chỉ sợ.
Call them for advice.	Hãy gọi cho họ để được tư vấn.
If no one comes first, we will bring in the police.	Nếu không có ai đến trước, chúng tôi sẽ đưa cảnh sát vào cuộc.
The amazing weight is nothing.	Trọng lượng đáng kinh ngạc là không có gì.
I think we'll give up that code.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ từ bỏ mã đó.
I highly recommend you to stay here.	Tôi rất khuyên bạn nên ở lại đây.
He may be forced to do it.	Anh ta có thể bị buộc phải làm điều đó.
I answered in mine.	Tôi đã trả lời trong của tôi.
Building construction deadline documents.	Xây dựng giấy tờ thời hạn xây dựng.
She looked at the picture.	Cô ấy đã xem ảnh.
I just wonder who will pay these crazy prices.	Tôi chỉ tự hỏi ai sẽ trả những cái giá điên rồ này.
You have to keep at it.	Bạn phải giữ ở nó.
He considered one or two close friends.	Anh ấy đã coi là một hoặc hai người bạn thân.
Even so, the women who fight really will for it.	Mặc dù vậy, những người phụ nữ chiến đấu thực sự sẽ vì nó.
Such students have previously been excluded from these programs.	Những sinh viên như vậy trước đây đã bị loại khỏi các chương trình này.
He couldn't tell right from wrong anymore.	Anh ấy không thể phân biệt đúng sai nữa.
I'm not sure why it doesn't work.	Tôi không chắc tại sao nó không hoạt động.
It's quite simple.	Nó khá đơn giản.
He is playing good football.	Anh ấy đang chơi thứ bóng đá tốt.
I took a closer look at the actual changes.	Tôi đã xem xét kỹ hơn những thay đổi thực tế.
This is our life, this is how we live.	Đây là cuộc sống của chúng ta, đây là cách chúng ta sống.
This procedure is not widely known.	Thủ tục này không được biết đến rộng rãi.
Where will answer.	Nơi nào sẽ trả lời.
The title is no surprise.	Tiêu đề không có gì ngạc nhiên.
After tonight, everyone will see her in a whole new light.	Sau đêm nay, mọi người sẽ nhìn thấy cô ấy trong một ánh sáng hoàn toàn mới.
The case was heard by the court.	Vụ án đã được tòa án xét xử.
Then repeat the whole process a few times on either side.	Sau đó lặp lại toàn bộ quy trình vài lần ở hai bên.
So he even lost the stories.	Vì vậy, anh ta thậm chí còn bị mất các câu chuyện.
I have seen the skinny man twice since outside my house.	Tôi đã nhìn thấy người đàn ông gầy gò hai lần kể từ khi ở bên ngoài nhà tôi.
No traffic to worry about.	Không có giao thông để lo lắng về.
I leave you with a respect for the use of power.	Tôi để lại cho bạn một sự tôn trọng đối với việc sử dụng quyền lực.
Will definitely be back.	Chắc chắn sẽ quay lại.
They were meant to be together.	Họ đã có ý định ở bên nhau.
Humans are going everywhere.	Loài người đang đi khắp nơi.
She looks up at you.	Cô ấy nhìn lên bạn.
On the screen.	Trên màn hình.
Then my brain caught up with the conversation.	Sau đó, bộ não của tôi bắt kịp cuộc trò chuyện.
The feature is expected to roll out over the next few weeks.	Tính năng này dự kiến ​​sẽ được tung ra trong vài tuần tới.
We have people like him.	Chúng tôi có những người như anh ấy.
I'm twenty yards from the stage.	Tôi cách sân khấu hai mươi thước.
I had to find it.	Tôi đã phải tìm ra nó.
That's the type of that expression.	Đó là kiểu của biểu thức đó.
Killing is where you want to draw the line.	Giết chóc là nơi bạn muốn vẽ đường thẳng.
I want to show you the rest of the house.	Tôi muốn cho bạn xem phần còn lại của ngôi nhà.
That means it may not work as expected.	Điều đó có nghĩa là nó có thể không hoạt động như mong đợi.
Missing data were excluded from the analysis.	Dữ liệu bị thiếu đã bị loại khỏi phân tích.
Now she is dead.	Bây giờ cô ấy đã chết.
I think that gives me a big advantage.	Tôi nghĩ điều đó mang lại cho tôi một lợi thế lớn.
I knew it was just between us at the time.	Tôi biết nó chỉ là giữa chúng tôi vào thời điểm đó.
He thought it was very good.	Anh ấy nghĩ rằng nó rất tốt.
She likes to do it occasionally.	Cô ấy thích làm điều đó thỉnh thoảng.
You give her a.	Bạn cho cô ấy a.
From their parents.	Từ cha mẹ của họ.
It's my job to want everything.	Đó là công việc của tôi để muốn mọi thứ.
But security is a big concern.	Nhưng an ninh là một mối quan tâm lớn.
At her best, she is someone to watch.	Ở mức tốt nhất của cô ấy, cô ấy là một người để xem.
Today I come home from work.	Hôm nay tôi đi làm về.
She could have turned pro.	Cô ấy có thể đã trở nên chuyên nghiệp.
This is a beautifully designed, lightweight and really good phone.	Đây là một chiếc điện thoại được thiết kế đẹp, nhẹ và thực sự tốt.
The man introduced himself.	Người đàn ông tự giới thiệu.
That is very unusual.	Điều đó rất bất thường.
In fact, it might even be odd if it doesn't.	Trong thực tế, nó thậm chí có thể là kỳ quặc nếu nó không.
Build relationships with your customers.	Xây dựng mối quan hệ với khách hàng của bạn.
Here I take it.	Đây là tôi đảm nhận điều đó.
I know your work very well.	Tôi biết công việc của bạn rất rõ.
She stopped the car.	Cô ấy dừng xe.
Won't give them any.	Sẽ không cung cấp cho họ bất kỳ.
For me it was just an idea.	Đối với tôi đó chỉ là một ý tưởng.
Love this life.	Yêu cuộc sống.
I really love this app and how well it works on mobile devices.	Tôi thực sự yêu thích ứng dụng này và nó hoạt động tốt như thế nào trên thiết bị di động.
Make books from other books.	Làm sách từ những cuốn sách khác.
These findings have a wide range of potential applications.	Những phát hiện này có một loạt các ứng dụng tiềm năng.
They are speaking in another language.	Họ đang nói bằng một ngôn ngữ khác.
Even the church has much to learn.	Ngay cả nhà thờ cũng có nhiều điều để học hỏi.
Listen to it.	Hãy lắng nghe nó.
I will need to experiment here.	Tôi sẽ cần thử nghiệm ở đây.
They are business people.	Họ là những người kinh doanh.
We found no errors.	Chúng tôi không tìm thấy lỗi.
We do it for children.	Chúng tôi làm điều đó cho trẻ em.
They can't touch him here.	Họ không thể chạm vào anh ta ở đây.
I didn't kill her.	Tôi không giết cô ấy.
I cannot say for sure.	Tôi không thể nói chắc chắn.
The operation of this model basically depends on two features.	Hoạt động của mô hình này về cơ bản phụ thuộc vào hai tính năng.
No chance for one.	Không có cơ hội cho một.
And if not, why not?.	Và nếu không, tại sao không ?.
But she must have an identity.	Nhưng cô ấy phải có một danh tính.
They went out to look for him.	Họ đã đi ra ngoài để tìm kiếm anh ta.
Money is now in the movement of people.	Tiền lúc này đã nằm trong sự di chuyển của mọi người.
Instead, lie still and focus on your breathing.	Thay vào đó, hãy nằm yên và tập trung vào nhịp thở.
We measured the impact on practice for seven specific proposed changes.	Chúng tôi đã đo lường tác động đối với thực tiễn đối với bảy thay đổi được đề xuất cụ thể.
Write some cool code that you can share.	Viết một số mã thú vị mà bạn có thể chia sẻ.
Not knowing what was going on, the rest of them followed her out.	Không biết chuyện gì đang xảy ra, những người còn lại theo cô ấy ra ngoài.
He ignored the offer and sat down.	Anh ta phớt lờ lời đề nghị và ngồi xuống.
Love your price and service.	Yêu thích giá cả và dịch vụ của bạn.
He considered following them but saw that they had stopped at a car.	Anh cân nhắc việc đi theo họ nhưng thấy rằng họ đã dừng lại ở một chiếc ô tô.
Feel free to ask me questions, if any.	Vui lòng đặt câu hỏi cho tôi, nếu có.
You can go through there.	Bạn có thể đi qua đó.
Next, run the program.	Tiếp theo, chạy thử chương trình.
Five patients were studied.	Năm bệnh nhân đã được nghiên cứu.
He knows he can do it.	Anh biết anh sẽ làm được.
These are great things.	Đây là những điều tuyệt vời.
I thought quickly.	Tôi đã nghĩ nhanh.
Most of the kids here are fine except for a few.	Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều không sao trừ một số ít.
It's hard to call.	Thật khó để gọi.
Created by them.	Được tạo ra bởi họ.
I know where they want tall girls.	Tôi biết họ muốn những cô gái cao ở đâu.
She couldn't give up on music.	Cô không thể chịu thua âm nhạc.
Today, that is a goal.	Hôm nay, đó là một mục tiêu.
Police protect their skin.	Cảnh sát bảo vệ làn da của họ.
What is appropriate will vary.	Những gì phù hợp sẽ khác nhau.
The pressure is returned to normal.	Áp suất được đưa trở lại bình thường.
He is kneeling.	Anh ấy đang khuỵu gối.
He's back.	Anh ấy đã trở lại.
Is a person.	Là một người.
More time to think.	Thêm thời gian để suy nghĩ.
But he doesn't show it.	Nhưng anh ta không thể hiện nó.
Now we wonder why some of these terrible things happen.	Bây giờ chúng tôi tự hỏi tại sao một số điều khủng khiếp này lại xảy ra.
If there's anything you want to know, come to me.	Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn biết, hãy đến với tôi.
She was in his bed.	Cô ấy đã ở trên giường của anh ấy.
Use more.	Sử dụng nhiều.
But please mention my name in your report.	Nhưng xin vui lòng đề cập đến tên của tôi trong báo cáo của bạn.
There are them and us.	Có họ và chúng tôi.
Medical schools have no walls.	Trường học y tế không có tường.
He's still my dad, you know, and he knows nothing about me.	Ông ấy vẫn là bố tôi, bạn biết đấy, và ông ấy không biết gì về tôi.
At this time, cell growth slows down.	Lúc này, các tế bào phát triển chậm lại.
You are wonderful.	Bạn thật tuyệt vời.
I'm sure they will be great.	Tôi chắc rằng họ sẽ rất tuyệt.
Far away the front door opened and closed.	Xa xa cánh cửa trước đóng mở.
I have repeated this.	Tôi đã lặp lại điều này.
That gives the government too much power over them.	Điều đó mang lại cho chính phủ quá nhiều quyền lực đối với họ.
I asked her to follow up with a thank you text.	Tôi yêu cầu cô ấy theo dõi bằng một văn bản cảm ơn.
But I don't know how to do that.	Nhưng tôi không biết làm thế nào để làm điều đó.
However, the problem goes much deeper than that.	Tuy nhiên, vấn đề đi sâu hơn thế nhiều.
This does not.	Điều này không.
Let me know what you think.	Cho tôi biết bạn nghĩ gì.
I don't care about anything anymore.	Tôi không còn quan tâm đến mọi thứ nữa.
He doesn't hurt.	Anh không đau.
Then we will have a doctor and be able to help you.	Sau đó, chúng tôi sẽ có bác sĩ và có thể giúp bạn.
If you want a big fight, ask questions.	Nếu bạn muốn có một cuộc chiến lớn, hãy đặt câu hỏi.
Everything they built together, for nothing.	Mọi thứ họ đã cùng nhau xây dựng, chẳng vì gì cả.
Maybe she's just tired.	Có lẽ cô ấy chỉ đang mệt mỏi.
And a few more series.	Và một vài loạt bài nữa.
The hotel has everything you need for a comfortable stay.	Khách sạn có mọi thứ bạn cần cho một kỳ nghỉ thoải mái.
There's still plenty of time to rest for the game.	Vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi cho trò chơi.
I really don't know what to do.	Tôi thực sự không biết phải làm gì.
They met him in his office and signed everything.	Họ đã gặp anh ta trong văn phòng của anh ta và ký tất cả mọi thứ.
They couldn't, because it didn't happen.	Họ không thể, bởi vì nó đã không xảy ra.
I told you that when we met.	Tôi đã nói với bạn điều đó khi chúng ta gặp nhau.
Then it will be false.	Sau đó, nó sẽ là sai.
It is pretty awesome.	Nó là khá tuyệt vời.
And she's tiny.	Và cô ấy nhỏ xíu.
Perhaps a better word is our history.	Có lẽ một từ tốt hơn là lịch sử của chúng tôi.
But you might have something.	Nhưng bạn có thể có một cái gì đó.
Only see the outside of it.	Chỉ thấy bên ngoài của nó.
No complicated statistical methods are needed for this paper.	Không có phương pháp thống kê phức tạp nào là cần thiết cho bài báo này.
He really should take more responsibility.	Anh ấy thực sự nên chịu trách nhiệm nhiều hơn.
Run to the front and see if you can tell which door.	Chạy lên phía trước và xem bạn có thể cho biết cửa nào không.
I want to know about this happening.	Tôi muốn biết về điều này đang xảy ra.
Cut his throat and died.	Bị cắt cổ chết rồi.
First image data of each first image is provided.	Dữ liệu hình ảnh đầu tiên của từng hình ảnh đầu tiên được cung cấp.
One night before going to bed, he decided to try the process.	Một đêm trước khi đi ngủ, anh quyết định thử quá trình này.
A particularly fake smile.	Một nụ cười đặc biệt giả dối.
But it's not anything major.	Nhưng nó không phải là bất cứ điều gì chính.
The design is original, and beautiful.	Thiết kế là ban đầu, và đẹp.
There is no one else here for him to return home.	Không có ai khác ở đây để anh ta trở về nhà.
I need to know what's going on.	Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra.
I keep reading.	Tôi tiếp tục đọc.
My son, that little piece of me is all grown up now.	Con trai của tôi, mảnh nhỏ đó của tôi bây giờ đã lớn.
Then they found it impossible and so went back.	Sau đó họ thấy điều đó là không thể và vì vậy đã quay trở lại.
You have a beautiful daughter and you are a wonderful mother.	Bạn có một cô con gái xinh đẹp và bạn là một người mẹ tuyệt vời.
Night or day.	Ban đêm hay ban ngày.
I describe in detail some error cases.	Tôi mô tả chi tiết một số trường hợp lỗi.
I don't need or want to read anything you have to say.	Tôi không cần hoặc không muốn đọc bất cứ điều gì bạn phải nói.
But she knew how sorry they were.	Nhưng cô biết họ đã xin lỗi như thế nào.
This place is not about research anymore.	Nơi này không phải là về nghiên cứu nữa.
She died soon after.	Cô ấy chết ngay sau đó.
Magic will draw her out.	Phép thuật sẽ lôi kéo cô ấy ra ngoài.
No one will ever look at my clothes.	Không ai sẽ xem xét quần áo của tôi bao giờ.
Get well, you look great.	Hãy khỏe lại, bạn trông rất ổn.
Baby.	Đứa bé.
I was lucky enough to get in though.	Tôi đã may mắn được vào mặc dù.
Additional fees apply to other selected services.	Các khoản phí bổ sung được áp dụng cho các dịch vụ khác đã chọn.
A car accident killed a man in the state.	Một tai nạn xe hơi đã giết chết một người đàn ông trong tiểu bang.
Dissimilarity.	Không giống nhau.
Just be careful though.	Chỉ cần cẩn thận mặc dù.
But she doesn't.	Nhưng cô ấy không.
Then we can die if we want.	Sau đó, chúng ta có thể chết nếu chúng ta muốn.
She was crying beside his body.	Cô đang khóc bên xác anh.
There's no reason to look at us twice.	Không có lý do gì để nhìn chúng tôi hai lần.
Her eyes were closed and her lips were moving.	Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền và đôi môi cô ấy đang mấp máy.
I put everything in, and everything comes out.	Tôi đặt mọi thứ vào, và mọi thứ sẽ ra.
They must think you can get up to speed.	Họ phải nghĩ rằng bạn có thể bắt kịp tốc độ.
More than you think.	Nhiều hơn bạn nghĩ.
Then you go to sleep.	Sau đó bạn đi ngủ.
He ran until he couldn't run anymore.	Anh ta chạy cho đến khi anh ta không thể chạy được nữa.
Thanks everyone.	Cảm ơn mọi người.
It will take a few hours.	Sẽ mất vài giờ nữa.
I believe so too.	Tôi tin tưởng cũng vậy.
He didn't stay for ten minutes.	Anh ấy đã không ở lại mười phút.
There is no leader, and there is no structure.	Không có một nhà lãnh đạo, và không có một cấu trúc.
He said he did.	Anh ấy nói anh ấy đã làm.
Try different things.	Hãy thử những thứ khác nhau.
I strongly believe in it as a great product.	Tôi rất tin tưởng vào nó như một sản phẩm tuyệt vời.
I never thought of that, but it makes perfect sense.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng điều đó hoàn toàn hợp lý.
It's only been a month.	Nó chỉ được một tháng.
His mouth was full of blood and he couldn't see his head clearly.	Miệng anh ấy đầy máu và anh ấy không thể nhìn rõ đầu của mình.
But to me, nothing could be further from the meaning of design.	Nhưng với tôi, không gì có thể xa hơn ý nghĩa của thiết kế.
Then it's time to talk, rest, do other things.	Sau đó là lúc nói chuyện, nghỉ ngơi, làm việc khác.
Taking thousands of photos is easy with digital.	Chụp hàng nghìn bức ảnh thật dễ dàng với kỹ thuật số.
But he does not emphasize the problem.	Nhưng anh ấy không nhấn mạnh vấn đề.
For this analysis.	Đối với phân tích này.
It's me that you love making love with.	Đó là tôi mà bạn thích làm tình với.
But, if we're that lucky, read it.	Nhưng, nếu chúng ta may mắn như vậy, hãy đọc nó.
I say go out and enjoy yourself.	Tôi nói hãy đi ra ngoài và tận hưởng bản thân.
Internal struggle and struggle and struggle.	Đấu tranh nội bộ và đấu tranh và đấu tranh.
We cannot rest.	Chúng tôi không được nghỉ ngơi.
Do its duty and silence him by any means possible.	Làm nhiệm vụ của nó và làm cho anh ta im lặng bằng mọi cách có thể.
Building.	Xây nhà.
Associated with any task is a task context.	Liên kết với bất kỳ nhiệm vụ nào là một bối cảnh nhiệm vụ.
His wife and daughter are crying.	Vợ và con gái anh đang khóc.
As you can see, there is none.	Như bạn có thể thấy, không có cái nào cả.
We are both young.	Cả hai chúng tôi đều còn trẻ.
She suddenly stood up and went to the front window.	Cô đột nhiên đứng dậy và đi tới cửa sổ phía trước.
That's why she.	Đó là lý do tại sao cô ấy.
Which you heard.	Mà bạn đã nghe.
In and out again.	Vào và ra một lần nữa.
They were the ones he released first.	Họ là những người anh ấy phát hành đầu tiên.
It does not fit.	Nó không phù hợp.
Instead of walking away, she walked over to me.	Thay vì bỏ đi, cô ấy bước đến chỗ tôi.
Everyone is looking for the next move.	Mọi người đang tìm kiếm động thái tiếp theo.
I really wouldn't bring it up.	Tôi thực sự sẽ không đưa nó lên.
You need to see how much it hurts.	Bạn cần phải xem nó đau đến mức nào.
Others continued on their way.	Những người khác tiếp tục lên đường.
Style is great.	Phong cách là tuyệt vời.
You know it's too late.	Bạn biết điều đó là quá muộn.
This idea is not key in the context of his own theory.	Ý tưởng này không phải là chìa khóa trong bối cảnh lý thuyết của chính ông.
You must send data to see if the connection is down.	Bạn phải gửi dữ liệu để xem kết nối có bị hỏng không.
There are people you may meet that you will never see again.	Có những người bạn có thể gặp mà bạn sẽ không bao giờ gặp lại.
I simply pull out my hair and get dressed.	Tôi nhổ tóc đơn giản và mặc quần áo.
In general, the damage caused by the storm was small.	Nhìn chung thiệt hại do cơn bão là nhỏ.
Just like her mother.	Cũng giống như mẹ của cô ấy.
You have to keep it simple.	Bạn buộc phải giữ cho nó đơn giản.
There was a mistake somewhere.	Đã có sự nhầm lẫn ở đâu đó.
As he gets older, it becomes more difficult.	Anh ấy già đi, nó trở nên khó khăn hơn.
So very interesting.	Vì vậy, rất thú vị.
She told him to go, so he went.	Cô ấy đã bảo anh ấy đi, vì vậy anh ấy đã đi.
Learn more.	Tìm hiểu thêm.
He certainly has no reason to lie.	Anh ta chắc chắn không có lý do gì để nói dối.
He will keep walking.	Anh ấy sẽ tiếp tục bước đi.
So whoever goes first, they lose.	Vì vậy, bất kể ai đi trước, họ đều thua cuộc.
All in my hands.	Tất cả trên tay của tôi.
That makes him even more complete.	Điều đó làm cho anh ta thậm chí còn đầy đủ hơn nữa.
I just wish that you could be here to be with us.	Tôi chỉ ước rằng bạn có thể ở đây để được với chúng tôi.
At least four people will easily fit into it.	Ít nhất bốn người sẽ dễ dàng phù hợp với nó.
However, he was finally able to get inside.	Tuy nhiên, cuối cùng thì anh cũng vào được bên trong.
To keep them from falling.	Để giữ cho họ không bị ngã.
He never failed it.	Anh ấy không thất bại nó bao giờ.
And now it turns to join the battle.	Và bây giờ nó quay sang tham gia trận chiến.
Stand right next to me.	Đứng ngay bên cạnh tôi.
I had mixed feelings about the series.	Tôi đã có cảm xúc lẫn lộn về bộ truyện.
She fell on the chair and closed her eyes.	Cô ngã xuống ghế và nhắm mắt lại.
We know we can improve.	Chúng tôi biết chúng tôi có thể cải thiện.
But, you have no money.	Nhưng, bạn không có tiền.
You are too fast.	Bạn quá nhanh.
It just makes sense that he won't be due on his own.	Nó chỉ có ý nghĩa rằng anh ta sẽ không đến hạn của mình.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
It's not just a movie and it's not just a stage performance.	Nó không chỉ là một bộ phim và nó không chỉ là một màn trình diễn trên sân khấu.
Make it political.	Biến nó thành chính trị.
They don't charge for walking or they don't charge for walking at no charge.	Họ không tính phí khi đi bộ hoặc không tính phí khi đi bộ không tính phí.
They say you went to someone last night.	Họ nói rằng bạn đã đến với một ai đó đêm qua.
Death is nothing to them.	Cái chết không là gì đối với họ.
He planned his day around it.	Anh ấy đã lên kế hoạch cho ngày của mình xung quanh nó.
That's what we do.	Đó là những gì chúng tôi làm.
It's okay to leave it there.	Không sao để nó ở đó.
The smell of the sea and the oil was very strong.	Mùi của biển và dầu rất nồng.
Write as you want.	Viết như bạn muốn.
I have never had that experience.	Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đó.
It was tough but we managed to stay here.	Nó rất khó khăn nhưng chúng tôi đã xoay sở để ở đây.
That door looks great and will be flat from here on out.	Cánh cửa đó trông rất tuyệt và từ đây trở đi sẽ bằng phẳng.
Please enter your name here.	Vui lòng nhập tên của bạn ở đây.
This is a tough crew.	Đây là một phi hành đoàn khó khăn.
We can print your images for you to fit any frame size.	Chúng tôi có thể in hình ảnh của bạn cho bạn để phù hợp với bất kỳ kích thước khung hình nào.
However, the change in total energy is quite small.	Tuy nhiên, sự thay đổi trong tổng năng lượng là khá nhỏ.
Treatment methods are indicated at the bottom.	Phương pháp điều trị được chỉ định ở dưới cùng.
She rejected him when he proposed because something happened between them.	Cô đã từ chối anh khi anh cầu hôn vì có điều gì đó xảy ra giữa họ.
He can't say one to the other.	Anh ấy không thể nói cái này với cái kia.
A lot of them don't understand it.	Rất nhiều người trong số họ không hiểu nó.
The church too, it worked.	Nhà thờ cũng vậy, nó đã hoạt động.
You have to understand to improve.	Bạn phải hiểu để cải thiện.
I will bring it back.	Tôi sẽ mang nó trở lại.
I'm trying to make some sort of argument.	Tôi đang cố gắng đưa ra một số loại lập luận.
Provided is a link for each, as well as a short description.	Cung cấp là một liên kết cho mỗi, cũng như một mô tả ngắn.
I am a protector.	Tôi là một người bảo vệ.
So it is.	Nên nó là.
Save yourself some time and visit a few along the way.	Tiết kiệm thời gian cho bản thân và ghé thăm một vài thứ trên đường đi.
Don't dress too revealing, love.	Đừng ăn mặc hở hang, tình yêu.
It was you who did it.	Chính bạn đã làm điều đó.
But then the dreams began.	Nhưng rồi những giấc mơ bắt đầu.
Our store is using it a lot.	Cửa hàng chúng tôi đang sử dụng nó rất nhiều.
She's safe now, she knows it.	Bây giờ cô ấy an toàn, cô ấy biết điều đó.
It's a hard sell.	Đó là một khó bán.
Many people have tried to find out where he works.	Nhiều người đã cố gắng tìm ra nơi anh ấy làm việc.
No one stays here longer than a day.	Không có ai ở đây lâu hơn một ngày.
I can only go so far on this road.	Tôi chỉ có thể đi thật xa trên con đường này.
He looks young.	Anh ấy trông còn trẻ.
But they are quite far from each other.	Nhưng chúng khá xa nhau.
The basic body we have is never under our control.	Cơ thể cơ bản mà chúng ta có không bao giờ nằm ​​trong tầm kiểm soát của chúng ta.
He opened the first book and checked the number.	Anh mở cuốn sách đầu tiên và kiểm tra con số.
He called the others.	Anh ta gọi cho những người khác.
She started writing stories when she was seven years old.	Cô bắt đầu viết truyện khi mới bảy tuổi.
They turned themselves.	Họ trở mình.
Three animals died of premature heart failure.	Ba con vật chết vì suy tim sớm.
When you land again, jump again.	Khi bạn tiếp đất một lần nữa, hãy nhảy một lần nữa.
The boy did not like to be touched.	Cậu bé không thích bị chạm vào.
Everything works normally.	Mọi thứ hoạt động bình thường.
Now they cannot participate in another story.	Bây giờ họ không thể tham gia vào một câu chuyện khác.
You can just follow along and come back another time.	Bạn chỉ có thể theo dõi và quay lại vào lúc khác.
He had hoped so.	Anh đã hy vọng như vậy.
It can find you as a wife, or a mother.	Nó có thể tìm thấy bạn như một người vợ, hoặc một người mẹ.
Let's see an example.	Hãy xem một ví dụ.
In other words, we have light within us.	Nói cách khác, chúng ta có ánh sáng bên trong chúng ta.
Because they are actually learning.	Bởi vì họ thực sự đang học hỏi.
This can go on for five minutes.	Điều này có thể tiếp tục trong năm phút.
He is survived by his wife and four children.	Anh ta được sống sót bởi vợ và bốn đứa con của mình.
The problem is that people often get things wrong.	Vấn đề là mọi người thường làm sai mọi thứ.
Each value represents the average of three independent measurements.	Mỗi giá trị đại diện cho giá trị trung bình của ba phép đo độc lập.
There's a lot of information out there.	Có rất nhiều thông tin ra khỏi đó.
And we can't stop there.	Và chúng ta không thể dừng lại ở đó.
That is her strength.	Đó là sức mạnh của cô ấy.
I just feel so bad.	Tôi chỉ cảm thấy rất tệ.
However, unfortunately it is not the only one.	Tuy nhiên, rất tiếc nó không phải là duy nhất.
Of course, common names can also lead to confusion.	Tất nhiên, những cái tên thông thường cũng có thể dẫn đến sự nhầm lẫn.
It's like a girl to him.	Nó giống như một đứa con gái đối với anh ấy.
And we have to find out where we are.	Và chúng ta phải tìm ra chúng ta đang ở đâu.
He can't give in to that easily.	Anh ấy không thể nhượng bộ điều đó một cách dễ dàng.
We'll find a way to make things right, you and me.	Chúng tôi sẽ tìm cách để làm cho mọi thứ đúng, bạn và tôi.
I won't let her do that.	Tôi sẽ không để cô ấy làm điều đó.
It's just animal control.	Nó chỉ là kiểm soát động vật.
I will talk like a woman.	Tôi sẽ nói chuyện như một người phụ nữ.
He can let them go.	Anh ấy có thể cho chúng đi.
He clearly cares very little about his appearance.	Anh ấy rõ ràng là rất ít quan tâm đến ngoại hình của mình.
It says they are not ready.	Nó nói rằng họ chưa sẵn sàng.
It's not part of my life.	Nó không phải là một phần của cuộc sống của tôi.
This is because their costs are obviously higher.	Điều này là do chi phí của họ rõ ràng là cao hơn.
Soon we were the ones having the conversation.	Ngay sau đó chúng tôi là những người có cuộc trò chuyện.
This is the definition.	Đây là định nghĩa.
Anything worth having is worth working for.	Bất cứ điều gì đáng có đều đáng để làm việc.
I do not belive that thing.	Tôi nghi ngờ điều đó.
She has no problem drinking.	Cô ấy không có vấn đề về đồ uống.
She can buy ten horses with it.	Cô ấy có thể mua mười con ngựa với nó.
As you probably will.	Như bạn có thể sẽ.
Just ordinary stories.	Chỉ là những câu chuyện bình thường.
Imagine having full access to anything you need within walking distance.	Hãy tưởng tượng có toàn quyền truy cập vào bất cứ thứ gì bạn cần trong khoảng cách đi bộ.
Those who stay are struggling to improve working conditions.	Những người ở lại đang đấu tranh để cải thiện điều kiện làm việc.
Each of them must get something.	Mỗi người trong số họ phải nhận được một cái gì đó.
I have decided to make the military my career.	Tôi đã quyết định biến quân đội thành sự nghiệp của mình.
This is the key point here.	Đây là điểm mấu chốt ở đây.
Maybe we shouldn't believe him.	Có lẽ chúng ta không nên tin anh ta.
He stepped back.	Anh ta lùi lại.
This offer is good for a limited time.	Đề nghị này là tốt cho một thời gian giới hạn.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
They had too many and not the right kind.	Họ đã có quá nhiều và không đúng loại.
Faith in our mothers.	Niềm tin dành cho những người mẹ của chúng ta.
I have defined myself very carefully.	Tôi đã xác định bản thân rất cẩn thận.
If he will live to return.	Nếu anh ta sẽ sống để trở về.
No one knows this.	Không ai biết điều này.
Without words.	Không một lời nào.
The bridge is dark and empty.	Cây cầu tối và trống rỗng.
Start by learning your face shape.	Bắt đầu bằng cách tìm hiểu hình dạng khuôn mặt của bạn.
She left without saying another word.	Cô ấy bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.
But size is the problem.	Nhưng kích thước là vấn đề.
She did the same every night.	Cô ấy đã làm như vậy mỗi đêm.
Some people live for the day and don't look back.	Một số người sống cho ngày và không nhìn lại.
I never expected it to do that.	Tôi không bao giờ mong đợi nó làm được điều đó.
Everyone wants to tell their family that they love them.	Mọi người đều muốn nói với gia đình rằng họ yêu họ.
Changes to these and more are underway.	Các thay đổi cho những thứ này và hơn thế nữa đang được tiến hành.
You are looking at two images, side by side.	Bạn đang nhìn vào hai hình ảnh, cạnh nhau.
I think this is good for health.	Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho sức khỏe.
I show them to my selected friends and family.	Tôi chỉ chúng cho bạn bè và gia đình được chọn của tôi.
Let cool a bit.	Để nguội một chút.
They saved my life!.	Họ đã cứu mạng tôi !.
I want to hear someone ask them why.	Tôi muốn nghe ai đó hỏi họ tại sao.
I'm not through with you.	Tôi không thông qua với bạn.
We want to understand the truth because it is what we love.	Chúng tôi muốn hiểu sự thật bởi vì nó là những gì chúng tôi yêu thích.
I did not join them.	Tôi đã không tham gia cùng họ.
Maybe the movie is too old.	Có lẽ bộ phim đã quá cũ.
That is her story.	Đó là câu chuyện của cô ấy.
That's clearly a big threat to them.	Đó rõ ràng là một mối đe dọa lớn đối với họ.
They didn't do the right thing.	Họ đã không làm điều đúng đắn.
No more no less.	Không hơn không kém.
He's not going to get up and hit his chest.	Anh ấy sẽ không đứng lên và đập vào ngực mình.
He had a good game tonight, he had a good year.	Anh ấy đã có một trận đấu tốt đêm nay, anh ấy đã có một năm tốt đẹp.
Also, the database is being connected, same thing.	Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đang được kết nối, cũng giống như vậy.
Her husband is a different story.	Còn chồng cô thì lại là một câu chuyện khác.
Not only as a player but also as a human.	Không chỉ với tư cách là một người chơi mà còn là một con người.
Then he died.	Sau đó anh ta đã chết.
Said judgment has now become final.	Bản án đã nói bây giờ đã trở thành cuối cùng.
It was a really crazy experience for us.	Đó là một trải nghiệm thực sự điên rồ đối với chúng tôi.
They are my security team.	Họ là đội bảo vệ của tôi.
Children will hear it.	Trẻ em sẽ nghe thấy nó.
We must assume that is possible.	Chúng ta phải giả định rằng điều đó là có thể.
The brain is a part of the body.	Não là một phần của cơ thể.
A minute later he saw her on the street.	Một phút sau anh nhìn thấy cô trên phố.
Black hair and white skin.	Tóc đen và da trắng.
I'd like to get this done pretty quickly if we can.	Tôi muốn thực hiện việc này khá nhanh nếu chúng ta có thể.
Those business cards are really important to you and to your business.	Những tấm danh thiếp đó thực sự quan trọng đối với bạn và đối với doanh nghiệp của bạn.
I hope you can see that number.	Tôi hy vọng bạn có thể nhìn thấy con số đó.
She was still deep in thought.	Cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ miên man.
I try it on.	Tôi thử nó trên.
This one is one of those, closer.	Cái này là một trong những cái đó, gần hơn.
Their arms are bigger than my legs.	Cánh tay của họ lớn hơn chân của tôi.
There are four questions you must answer.	Có bốn câu hỏi bạn phải trả lời.
Things we don't see are coming.	Những điều chúng ta không thấy đang đến.
Let them come.	Để cho họ đến.
There's nothing you can do that will change it.	Không có gì bạn có thể làm sẽ thay đổi nó.
It is very easy to read.	Nó rất dễ đọc.
A value change.	Một sự thay đổi giá trị.
None of it is being used now.	Không ai trong số nó đang được sử dụng bây giờ.
This will last for a year or so.	Điều này sẽ duy trì trong một năm hoặc lâu hơn.
I rarely just mix together.	Tôi hiếm khi chỉ trộn lẫn với nhau.
I just read a lot.	Tôi chỉ đọc rất nhiều.
Let the girl be happy.	Để cô gái được hạnh phúc.
We just treated him and sent him home.	Chúng tôi chỉ điều trị và cho anh ta về nhà.
It's a nice, small, very clean place for a good price.	Đó là một nơi nhỏ, đẹp, rất sạch sẽ với giá tốt.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
It was late afternoon.	Trời đã về chiều.
Customers can pay to watch.	Khách hàng có thể trả tiền để xem.
She needs to know.	Cô cần biết.
Or your little friend, there.	Hoặc người bạn nhỏ của bạn, ở đó.
Also, we were outside, which was great.	Ngoài ra, chúng tôi đã ở bên ngoài, điều đó thật tuyệt.
He will get over it.	Anh ấy sẽ vượt qua nó.
A large glass please.	Vui lòng cho một ly lớn.
You will be surprised.	Bạn sẽ ngạc nhiên.
If you really want to.	Nếu bạn thực sự muốn.
Apply pressure for one minute.	Áp dụng áp lực trong một phút.
Family is necessarily unique at one step.	Gia đình nhất thiết phải là duy nhất ở một bước.
No exception.	Không có ngoại lệ.
You know and this is the first time.	Bạn biết và đây là lần đầu tiên.
But in reality the situation is not so clear.	Nhưng trên thực tế tình hình không rõ ràng như vậy.
Naturally, I wondered about my future.	Tự nhiên tôi băn khoăn về tương lai của mình.
Difficulty reading and understanding word problems.	Khó đọc và hiểu các vấn đề về từ.
However, recent research is putting this process in a bad light.	Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đang đưa quy trình này vào một khía cạnh xấu.
The application has the ability to move to the next page.	Ứng dụng có khả năng chuyển sang trang tiếp theo.
They planned and planned.	Họ đã lên kế hoạch và lên kế hoạch.
The body is usually as wide as it is deep.	Cơ thể thường rộng bằng chiều sâu.
However, these may not be enough.	Tuy nhiên, những điều này có thể là không đủ.
I never thought about giving up.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
There is no real difference between the two in my eyes.	Không có sự khác biệt thực sự giữa hai trong mắt tôi.
It's not easy no matter how you look at the situation.	Nó không dễ dàng cho dù bạn nhìn vào tình huống như thế nào.
Nice to meet you at last.	Rất vui được gặp bạn cuối cùng.
This has nothing to do with you.	Điều này không có gì để làm với bạn.
They were on the right track.	Họ đã đi đúng hướng.
You can't say in advance who will be difficult.	Bạn không thể nói trước ai sẽ là người khó khăn.
They know that marriage will take them off the waiting list forever.	Họ biết rằng hôn nhân sẽ đưa họ ra khỏi danh sách chờ đợi mãi mãi.
It's not good enough.	Nó không đủ tốt.
The program never does that.	Chương trình không bao giờ làm điều đó.
There are two main limitations to the interpretation of this assessment.	Có hai hạn chế chính trong việc giải thích đánh giá này.
I know many of you have heard of this book.	Tôi biết nhiều người trong số các bạn đã nghe nói về cuốn sách này.
Patients will agree to participate in the study after detailed information is available.	Bệnh nhân sẽ đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi có thông tin chi tiết.
I could tell he didn't want to leave me.	Tôi có thể nói rằng anh ấy không muốn rời xa tôi.
I'm ugly.	Tôi xấu.
Embarrassed, we will say.	Lúng túng, chúng tôi sẽ nói.
And stay in the area for a few hours.	Và ở lại khu vực này trong vài giờ.
Just put the phone away.	Chỉ cần đặt điện thoại đi.
So they will welcome it.	Vì vậy, họ sẽ hoan nghênh nó.
Something very personal.	Một cái gì đó rất cá nhân.
Or small ones.	Hoặc những cái nhỏ.
He's the one who supposedly figured these things out.	Anh ta là người được cho là đã tìm ra những điều này.
Thanks for the suggestion.	Cảm ơn vi lơi đê nghị.
The dog did not come.	Con chó không đến.
Pretty good for a nine year old.	Khá tốt cho một đứa trẻ chín tuổi.
I don't understand that either.	Tôi cũng không hiểu điều đó.
The old man had to die.	Ông già đã phải chết.
His contract is long.	Hợp đồng của anh ấy còn dài.
Well, okay, that's not true.	Chà, được rồi, điều đó không đúng.
And that's what we get here.	Và đó là những gì chúng tôi nhận được ở đây.
And it is true that there are many people who claim to be doing their job.	Và đúng là có nhiều người tự nhận mình làm công việc của mình.
When it leaves your job.	Khi nó rời khỏi công việc của bạn.
He doesn't completely agree.	Anh ấy không hoàn toàn đồng ý.
And, in a way, it is.	Và, theo một cách nào đó, nó là như vậy.
She said more.	Cô ấy đã nói nhiều hơn.
This may or may not be true.	Điều này có thể đúng hoặc không.
So you see the chance that he has.	Vì vậy, bạn thấy cơ hội mà anh ta có.
And at this point, a full investigation is underway.	Và tại thời điểm này, một cuộc điều tra đầy đủ đang diễn ra.
And today, things are changing faster than ever.	Và ngày nay, mọi thứ đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
From there, you need to determine where to take action.	Từ đó, bạn cần xác định nơi cần hành động.
We sleep too much.	Chúng ta ngủ quá nhiều.
I wish them the best marriage ever.	Tôi cầu chúc họ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất từ ​​trước đến nay.
They didn't know what it was like, but it was the best they had.	Họ không biết nó sẽ như thế nào, nhưng đó là thứ tốt nhất mà họ có.
Paper is culture, ideology, social order.	Giấy là văn hóa, tư tưởng, trật tự xã hội.
That's right, your hand is there.	Đúng vậy, bàn tay của bạn ở đó.
The feedback is very positive.	Các phản hồi rất tích cực.
I don't even know what's best for me.	Tôi thậm chí không biết điều gì tốt nhất cho mình.
We will need a few things.	Chúng tôi sẽ cần một số thứ.
True proof that there was a struggle.	Đúng là bằng chứng cho thấy đã có một cuộc đấu tranh.
All other blood tests were normal.	Tất cả các xét nghiệm máu khác đều bình thường.
But good quality.	Nhưng chất lượng tốt.
With two kids, that's not a possibility.	Với hai đứa trẻ, đó không phải là một khả năng.
We spent weeks together in three countries.	Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều tuần ở ba quốc gia.
But this is not the place.	Nhưng đây không phải là nơi.
We must be that hope.	Chúng tôi phải là hy vọng đó.
Three times in two years, with the same woman.	Ba lần trong hai năm, với cùng một người phụ nữ.
It didn't happen easily.	Nó đã không xảy ra một cách dễ dàng.
Not for long.	Không lâu lắm đâu.
And that's the news.	Và đó là tin tức.
Show who you are.	Cho thấy bạn là ai.
You are mine.	Bạn là của tôi.
They can go out and play.	Họ có thể đi ra ngoài và chơi.
We don't want her to come too soon.	Chúng tôi không muốn cô ấy đến quá sớm.
That's not a happy sound.	Đó không phải là một âm thanh vui vẻ.
Your skin is very soft.	Da của bạn rất mềm mại.
We have a crew on the scene.	Chúng tôi có một phi hành đoàn ở hiện trường.
These patients were included in the full analysis set.	Những bệnh nhân này đã được đưa vào bộ phân tích đầy đủ.
He must act now.	Anh ấy phải hành động ngay bây giờ.
This effect is more significant with combined treatment.	Hiệu quả này có ý nghĩa hơn khi điều trị kết hợp.
Still others consider only some factors and not others.	Vẫn còn những trường hợp khác chỉ xem xét một số yếu tố chứ không xem xét những yếu tố khác.
That didn't last long.	Điều đó không kéo dài lâu.
Check out this link and maybe it will be helpful.	Kiểm tra liên kết này và có thể nó sẽ hữu ích.
Sun felt more fear and walked faster.	Sun cảm thấy sợ hãi hơn và bước đi nhanh hơn.
The previous president didn't like that.	Tổng thống trước đây không thích điều đó.
Thanks again for the help.	Cảm ơn một lần nữa vì sự giúp đỡ.
The man pointed an angry finger.	Người đàn ông chỉ một ngón tay tức giận.
Now he has one less problem to deal with.	Bây giờ anh ấy có một vấn đề ít hơn để giải quyết.
He said it didn't matter.	Anh ấy nói điều đó không quan trọng.
Give them what they want.	Cung cấp cho họ những gì họ muốn.
We will follow you everywhere you go and everything you do.	Chúng tôi sẽ theo dõi bạn ở mọi nơi bạn đến và mọi việc bạn làm.
Safety aspects are not part of their work practices.	Các khía cạnh an toàn không phải là một phần trong thực hành công việc của họ.
It was later than she thought.	Nó muộn hơn cô nghĩ.
I left the door open.	Tôi để cửa mở.
If you have any questions, please register.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy đăng ký.
She remembered.	Cô ấy đã nhớ.
You will have the fight of your life to defeat him.	Bạn sẽ có cuộc chiến của cuộc đời mình để đánh bại anh ta.
It was warm on contact with her skin.	Nó ấm khi tiếp xúc với da của cô ấy.
She tried everything to control her emotions.	Cô ấy đã tìm mọi cách để kiểm soát cảm xúc của mình.
In either case, they will benefit.	Trong cả hai trường hợp, họ sẽ có lợi.
First necessary.	Đầu tiên cần thiết.
Last year, we recorded three songs.	Năm ngoái, chúng tôi đã thu âm ba bài hát.
He didn't go to bed with her.	Anh không lên giường với cô.
Look at their security page.	Nhìn vào trang bảo mật của họ.
You, me, everyone.	Bạn, tôi, tất cả mọi người.
Of course they can.	Tất nhiên họ có thể được.
In addition, you also need the word that goes with the degree.	Ngoài ra, bạn cũng cần từ đi cùng với mức độ.
The option with the highest average score is selected.	Phương án có điểm trung bình cao nhất được chọn.
At home in space and with him.	Ở nhà trong không gian và với anh ấy.
By understanding anxiety as stress and nothing more.	Bằng cách hiểu lo lắng là căng thẳng và không có gì hơn.
Its services are much cheaper than others.	Các dịch vụ của nó rẻ hơn nhiều so với các dịch vụ khác.
We don't have any reason to hurt her.	Chúng tôi không có bất kỳ lý do gì để làm tổn thương cô ấy.
I'm fine.	Tôi vẫn tốt.
You will not water again until new plants appear.	Bạn sẽ không tưới nước nữa cho đến khi cây mới xuất hiện.
Time is in seconds.	Thời gian được tính bằng giây.
He doesn't have a great shot.	Anh ấy không có cú sút nào tuyệt vời.
You look like a rich man.	Bạn trông giống như một người đàn ông giàu có.
I lost track of most of them.	Tôi đã mất dấu hầu hết trong số họ.
Can anyone identify please?	Bất cứ ai có thể xác định xin vui lòng?
Constantly fighting for control is not the way to live.	Không ngừng đấu tranh để giành quyền kiểm soát không phải là cách sống.
Deeply, or something, it's hard to explain in words.	Sâu sắc, hay điều gì đó, thật khó để giải thích bằng lời.
You have to choose your ideal one among them.	Bạn phải chọn một trong những lý tưởng của bạn trong số đó.
City during this period.	Thành phố trong thời kỳ này.
It wasn't a bad speech.	Đó không phải là một bài phát biểu tồi.
Higher values ​​in both figures are consistent with relatively advanced disease.	Giá trị cao hơn trong cả hai số liệu phù hợp với tình trạng bệnh tương đối tiến triển.
Something was taken away from me.	Một cái gì đó đã bị lấy đi khỏi tôi.
This time around we haven't connected on a deep level.	Khoảng thời gian này chúng tôi chưa kết nối ở mức độ sâu sắc.
Especially about something like this.	Đặc biệt là về một cái gì đó như thế này.
It's not for me.	Nó không dành cho tôi.
Not much else is known about her.	Không có nhiều điều khác được biết về cô ấy.
Make sure you understand one thing clearly.	Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu một điều rõ ràng.
There is no conflict.	Không có xung đột.
In some cases, the period may start earlier.	Trong một số trường hợp, khoảng thời gian có thể bắt đầu sớm hơn.
Don't fall for this.	Đừng rơi vào điều này.
We will see it done.	Chúng tôi sẽ thấy nó được thực hiện.
I mean it can't be done.	Ý tôi là nó không thể được thực hiện.
He calmed his breathing.	Anh ấy làm cho hơi thở của mình tĩnh lặng.
She loved him.	Cô đã yêu anh.
This is one of the worst.	Đây là một trong những điều tồi tệ nhất.
She is in great danger.	Cô ấy đang gặp nguy hiểm lớn.
But it is not news.	Nhưng nó không phải là tin tức.
Here is a video from the event.	Đây là video từ sự kiện.
Continue lying to yourself.	Tiếp tục nói dối chính mình.
She just went.	Cô ấy vừa đi.
But it's been a long time.	Nhưng đã từ lâu lắm rồi.
At least not much.	Ít nhất là không nhiều.
The free breakfast was great.	Bữa sáng miễn phí thật tuyệt vời.
This forced me to end my week on a positive note.	Điều này buộc tôi phải kết thúc tuần của mình một cách tích cực.
The house is still there.	Ngôi nhà vẫn ở đó.
Please continue.	Hãy tiếp tục.
I'm fine.	Tôi khỏe.
He had never been to her house before.	Anh chưa bao giờ đến nhà cô trước đây.
Leave that to someone else.	Để đó cho người khác.
I'm happy to leave her in the dark.	Tôi hạnh phúc khi để cô ấy trong bóng tối.
I mean, there could be reasons she didn't tell me.	Ý tôi là, có thể có những lý do mà cô ấy không nói với tôi.
I think you could have done better.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã làm tốt hơn.
Still no answer.	Vẫn không có câu trả lời.
He felt as if he were really there.	Anh cảm thấy như thể anh đã thực sự ở đó.
It's not quite by itself.	Nó không hoàn toàn tự nó.
In these cases, they make multiple calls to the database.	Trong những trường hợp này, họ thực hiện nhiều cuộc gọi đến cơ sở dữ liệu.
My parents were cheap.	Cha mẹ tôi đã rẻ.
I sleep late.	Tôi ngủ muộn.
There are eight positions at each table.	Có tám vị trí ở mỗi bàn.
I gave him my books and tried to motivate him.	Tôi đã đưa cho anh ấy những cuốn sách của mình và cố gắng thúc đẩy anh ấy.
Means you want to win.	Có nghĩa là bạn muốn giành chiến thắng.
So it's easy to find a title.	Vì vậy, thật dễ dàng để tìm thấy một tiêu đề.
However, for some reason my update didn't work as expected.	Tuy nhiên, vì một số lý do mà bản cập nhật của tôi không hoạt động như dự kiến.
It takes about two minutes.	Nó mất khoảng hai phút.
Some things change.	Một số điều thay đổi.
That's what the meeting was about.	Đó là những gì cuộc họp nói về.
The problem between us is not distance.	Vấn đề giữa chúng tôi không phải là khoảng cách.
Must be the last.	Phải là người cuối cùng.
Run on, run on.	Chạy tiếp, chạy tiếp.
For at least three years, and who hasn't.	Trong ít nhất ba năm, và những người đã không.
And then it ended.	Và sau đó nó đã kết thúc.
It's a gift.	Đó là một món quà.
Hope to see you there!.	Hy vọng sẽ gặp bạn ở đó!.
A light came on in the hall.	Một ngọn đèn bật sáng trong hội trường.
Never mind if it actually brings in sales or not.	Đừng bận tâm nếu nó thực sự mang lại doanh số bán hàng hay không.
Then they were finally able to talk to him again.	Sau đó, cuối cùng họ đã có thể nói chuyện với anh ấy một lần nữa.
With great relief, the company returned to the streets of the city.	Với sự nhẹ nhõm tuyệt vời, công ty đã trở lại các đường phố của thành phố.
She will fight for no one but herself.	Cô ấy sẽ chiến đấu không vì ai khác ngoài chính mình.
Parents need to be aware of the possibility of this happening.	Cha mẹ cần nhận thức được khả năng xảy ra điều này.
He wanted to know if he could send some beer.	Anh ta muốn biết liệu anh ta có thể gửi một ít bia hay không.
The solution is here.	Giải pháp là đây.
If you have concerns and questions, we'll have advice.	Nếu bạn có mối quan tâm và câu hỏi, chúng tôi sẽ có lời khuyên.
Life is never taken for granted.	Cuộc sống không bao giờ được coi là đương nhiên.
He tried to speak.	Anh cố gắng nói.
I mean, it's terrible.	Ý tôi là, nó thật khủng khiếp.
Ready.	Chuẩn bị sẵn sàng.
What you have experienced many people have felt before.	Những gì bạn đã trải qua nhiều người đã cảm nhận được trước đây.
Not open for lunch.	Không mở cửa cho bữa trưa.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
Sometimes that's where further research comes in.	Đôi khi đó là nơi nghiên cứu sâu hơn.
Just a little bit.	Chỉ một chút xíu thôi.
This game has a similar purpose to the previous game.	Trò chơi này có một mục đích tương tự như trò chơi trước.
I am planning to use tax free here.	Tôi đang có kế hoạch sử dụng miễn thuế ở đây.
But she knows that men who can read and write have an advantage.	Nhưng cô ấy biết rằng đàn ông biết đọc và viết có lợi thế hơn.
We are not satisfied with the condition of this profile.	Chúng tôi không hài lòng với điều kiện của hồ sơ này.
There was a terrible storm.	Có một cơn bão khủng khiếp.
It doesn't look like a leg.	Nó không giống như chân.
That tells you more about your own position.	Điều đó cho bạn biết nhiều hơn về vị trí của chính bạn.
We also have no potential customers.	Chúng tôi cũng không có khách hàng tiềm năng.
Public services begin the next day.	Các dịch vụ công cộng bắt đầu vào ngày hôm sau.
That will never change, can never change.	Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ có thể thay đổi.
One of them must match.	Một trong số họ phải phù hợp.
But if it succeeds.	Nhưng nếu nó thành công.
We have six hours before pick up.	Chúng tôi có sáu giờ trước khi nhận.
However, it made no sense not to take advantage of the breakfast he made.	Tuy nhiên, không có ý nghĩa gì nếu không tận dụng bữa sáng anh ấy đã làm.
We will find someone else.	Chúng tôi sẽ tìm một người khác.
They are a match, they are a set.	Họ là một trận đấu, họ là một tập hợp.
Do this and that.	Làm điều này và điều đó.
And you have to be very careful.	Và bạn phải rất cẩn thận.
I don't know what you've been waiting for.	Tôi không biết bạn đã chờ đợi điều gì.
I have my own style.	Tôi có phong cách riêng của tôi.
I've seen some really, really good players.	Tôi đã thấy một số cầu thủ thực sự, thực sự giỏi.
Words will not save lives.	Lời nói sẽ không cứu được mạng sống.
That would be very smart.	Điều đó sẽ rất thông minh.
She looked inside.	Cô ấy nhìn vào trong.
You are not her mother.	Bạn không phải là mẹ của cô ấy.
I didn't take pictures though.	Tôi đã không chụp ảnh mặc dù.
He did not want his married soldiers to live separately from their families.	Anh không muốn những người lính đã kết hôn của mình sống tách biệt với gia đình của họ.
Because he knew he might never have this moment again.	Vì anh biết có thể anh sẽ không bao giờ có lại khoảnh khắc này.
Read on to find out how well it works in practice.	Đọc tiếp để tìm hiểu xem nó hoạt động tốt như thế nào trong thực tế.
He saw again the passionate love she had for him.	Anh lại nhìn thấy tình cảm nồng nàn mà cô đã dành cho anh.
They have families to feed and like me.	Họ có gia đình để nuôi và giống như tôi.
I didn't raise it.	Tôi đã không nâng cao nó.
I want to carry her out of this place.	Tôi muốn bế cô ấy rời khỏi nơi này.
I will give it that.	Tôi sẽ cho nó điều đó.
It's like anything.	Nó giống như bất cứ điều gì.
In fact, you can see for yourself.	Trong thực tế, bạn có thể xem cho chính mình.
You can see more examples here.	Bạn có thể xem thêm các ví dụ khác tại đây.
We are needed.	Chúng tôi là cần thiết.
Serious.	Nghiêm túc.
You must prepare.	Bạn phải chuẩn bị.
He never got closer to where he started.	Anh ấy không bao giờ tiến gần hơn đến nơi anh ấy đã bắt đầu.
Go up there.	Lên đó đi.
But these are his dreams.	Nhưng đây là những giấc mơ của anh ấy.
Must see to believe.	Phải xem mới tin được.
All energy leaves the apartment.	Tất cả năng lượng rời khỏi căn hộ.
The news came too late.	Tin tức đến quá muộn.
I'm sorry for that.	Tôi xin lỗi vì điều đó.
However, not with this movie.	Tuy nhiên, với bộ phim này thì không.
You are responsible.	Bạn đang chịu trách nhiệm.
He doesn't seem to be doing anything.	Anh ta dường như không làm gì cả.
Below and in the middle of the current point.	Dưới và ở giữa điểm hiện tại.
We are creative with our ideas.	Chúng tôi sáng tạo với những ý tưởng của mình.
I don't even know what happened.	Tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra.
And there shouldn't be any other results.	Và không nên có bất kỳ kết quả nào khác.
This is personal.	Đây là của cá nhân.
This process is then repeated for the remaining two colors.	Quá trình này sau đó được lặp lại cho hai màu còn lại.
Sometimes he lied and everything was fine.	Đôi khi anh ta đã nói dối và mọi việc vẫn ổn.
This could be a test for you.	Đây có thể là một bài kiểm tra cho bạn.
For eight years we tried that.	Trong tám năm, chúng tôi đã thử điều đó.
Six days at full speed.	Sáu ngày với tốc độ tối đa.
But he decided to come and now he has to face this.	Nhưng anh ấy đã quyết định đến và bây giờ anh ấy phải đối mặt với điều này.
We are glad you tried our hotel.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã thử khách sạn của chúng tôi.
They may not pay much.	Họ có thể không trả nhiều.
But that's only part of the proof.	Nhưng đó chỉ là một phần của bằng chứng.
Not after you follow my child.	Không phải sau khi bạn đi theo con của tôi.
Medical school is hard on the body.	Trường Y là khó về cơ thể.
Life is busy, trifles are easy to forget.	Cuộc sống bận rộn, những điều vụn vặt dễ quên.
The window of her mind was open.	Cửa sổ tâm trí cô đã mở.
Today, we have the internet.	Ngày nay, chúng ta có internet.
Sometimes just a voice can bring us back.	Đôi khi chỉ cần một giọng nói cũng có thể đưa chúng ta trở lại.
She has begun to become human.	Cô ấy đã bắt đầu trở thành con người.
I heard that you've got the job and you're completely legit.	Tôi nghe nói rằng bạn đã có công việc và bạn hoàn toàn hợp pháp.
He just killed while moving on to the next kill.	Anh ta vừa giết vừa chuyển sang lần giết tiếp theo.
I miss blood.	Tôi nhớ máu.
All I want is to be with you again.	Tất cả những gì anh muốn là được ở bên em một lần nữa.
If the party does not take any action.	Nếu bên không có động thái nào.
That is every day.	Đó là mỗi ngày.
This is a common occurrence in personal life.	Đây là điều thường xảy ra trong cuộc sống cá nhân.
But that's the problem.	Nhưng đó là vấn đề.
Probably more often in fact.	Có lẽ thường xuyên hơn trong thực tế.
How is he.	Anh ấy thế nào.
I gave up eating quite a lot.	Tôi đã bỏ ăn khá nhiều.
He will start and stop, and start all over again.	Anh ấy sẽ bắt đầu và dừng lại, và bắt đầu lại từ đầu.
This is the truth.	Đây là sự thật.
She helped raise them.	Cô ấy đã giúp nuôi dạy chúng.
You are here to stay.	Bạn ở đây để ở lại.
Finally, he broke the silence.	Cuối cùng, anh ta phá vỡ sự im lặng.
They are great.	Họ thật tuyệt.
I've never done that, except for something that isn't that sort of thing.	Tôi chưa bao giờ làm vậy, ngoại trừ một thứ không phải loại đó.
He can live his life but it's more than that.	Anh ấy có thể sống theo cách sống của mình nhưng còn hơn thế nữa.
His team is in bad shape.	Đội của anh ấy đang có phong độ không tốt.
She couldn't see his face where she stood.	Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh ở nơi cô đứng.
As mentioned, the hearing judge is the trial judge.	Như đã nói, thẩm phán phiên điều trần là thẩm phán phiên tòa.
But then you cut it.	Nhưng sau đó bạn cắt giảm nó.
That is completely legal.	Điều đó hoàn toàn hợp pháp.
I have learned that you can never judge a book by its cover.	Tôi đã học được rằng bạn không bao giờ có thể đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó.
Below is a fully working sample.	Dưới đây là một mẫu làm việc đầy đủ.
You are not a father.	Bạn không phải là một người cha.
You don't want to know either.	Bạn cũng không muốn biết.
It should be after.	Nó phải là sau.
And my blood too.	Và cả máu của tôi nữa.
He tried a lot to get out of this.	Anh ấy đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi điều này.
She looked at the girl again.	Cô lại nhìn sang cô gái.
It is very special.	Nó rất đặc biệt.
Life is the sea.	Cuộc sống là biển.
It just started to rain.	Trời vừa bắt đầu mưa.
There's so much more to her than that.	Còn nhiều điều hơn thế nữa đối với cô ấy.
Let's do it for the health of the community.	Hãy vì sức khỏe cộng đồng.
She could not have made a greater claim to him.	Cô ấy không thể có một yêu sách lớn hơn đối với anh ấy.
Commonly found in apartment buildings.	Thường thấy ở các khu chung cư.
It is your responsibility to speak your mind.	Bạn có trách nhiệm phải nói ra suy nghĩ của mình.
It goes through each and every item.	Nó đi qua từng và mọi mục.
Tongue and hand.	Lưỡi và tay.
The weather is great today.	Thời tiết hôm nay thật tuyệt.
They say the guy has no chance.	Họ nói rằng anh chàng không có cơ hội.
It was brief and far from hers.	Nó ngắn gọn và kém xa cô ấy.
Play the long game.	Chơi trò chơi dài.
I am very excited about this.	Tôi rất vui mừng về điều này.
To learn more about these classes, please message me.	Để tìm hiểu thêm về các lớp học này, vui lòng nhắn tin cho tôi.
There were three other houses on the street at the time.	Có ba ngôi nhà khác trên phố vào thời điểm đó.
His remains were never found.	Hài cốt của ông không bao giờ được tìm thấy.
Just for comparison.	Chỉ để so sánh.
When the leader says run, everyone runs.	Khi người lãnh đạo nói chạy, tất cả mọi người chạy.
Everything happens in a context.	Mọi thứ xảy ra trong một bối cảnh.
You can experiment with other numbers to see how the results change.	Bạn có thể thử nghiệm với các con số khác để xem kết quả thay đổi như thế nào.
He has no evidence to substantiate such a claim.	Anh ta không có bằng chứng để chứng minh cho một tuyên bố như vậy.
It has a significant and important role in clinical practice.	Nó có một vai trò đáng kể và quan trọng trong thực hành lâm sàng.
The rain has stopped for a bit.	Mưa đã dứt ra một chút.
She started with just two minutes.	Cô ấy bắt đầu chỉ với hai phút.
I think it has had a really positive effect on me.	Tôi nghĩ nó đã có một tác động thực sự tích cực đối với tôi.
I will go crazy for you.	Tôi sẽ phát điên vì bạn.
People may start to believe you.	Mọi người có thể bắt đầu tin bạn.
It was dragged into the water during her struggle.	Nó đã bị kéo xuống nước trong cuộc vật lộn của cô.
This can be explained by the limited circumstances of our study.	Điều này có thể được giải thích bởi các trường hợp hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi.
I don't need to talk.	Tôi không cần phải nói chuyện.
Just two years from now.	Chỉ hai năm kể từ bây giờ.
But it was here.	Nhưng nó đã ở đây.
Sitdown please.	Xin mời ngồi.
This definition is quite complex and we will not give it here.	Định nghĩa này khá phức tạp và chúng tôi sẽ không đưa ra ở đây.
I love nothing better than running away.	Anh yêu không gì tốt hơn là chạy trốn.
They want us to know what we're up against.	Họ muốn chúng tôi biết những gì chúng tôi đang chống lại.
If your team has a definite purpose, write it down as well.	Nếu nhóm của bạn có một mục đích xác định, hãy viết luôn mục đích đó.
Both of those things are pretty easy to imagine.	Cả hai điều đó đều khá dễ hình dung.
I grew up with my family.	Tôi lớn lên với gia đình của tôi.
The most rain falls at night.	Mưa rơi nhiều nhất là vào ban đêm.
They thought he had left them forever.	Họ nghĩ rằng anh đã rời bỏ họ mãi mãi.
I can go alone.	Tôi có thể đi một mình.
The screen is white again.	Màn hình trắng trở lại.
That can be set right, maybe.	Điều đó có thể được đặt đúng, có thể.
Something was right.	Có gì đó đã đúng.
They called me to see it.	Họ đã gọi cho tôi để xem nó.
I did not say anything.	Tôi không nói gì.
Very sad to see it go.	Rất buồn khi thấy nó ra đi.
But we will do well.	Nhưng chúng tôi sẽ làm tốt.
It's weird out here.	Ở ngoài này thật kỳ lạ.
It just might take a while.	Nó chỉ có thể mất một thời gian nữa.
I didn't know he was so young.	Tôi không biết anh ấy còn trẻ như vậy.
It took almost all day.	Nó đã mất gần như cả ngày.
But the walls are just as long and wide.	Nhưng những bức tường chỉ dài và rộng như vậy.
They are easy to distinguish.	Chúng rất dễ phân biệt.
His recovery.	Sự hồi phục của anh ấy.
However, it started out as a wild plant.	Tuy nhiên, nó bắt đầu như một loài thực vật hoang dã.
We were told about it after the show.	Chúng tôi đã được nói về nó sau buổi biểu diễn.
However, things can go wrong.	Tuy nhiên, mọi thứ có thể diễn ra sai lầm.
And indeed, it is full of power.	Và quả thật, nó chứa đầy sức mạnh.
He hates her.	Anh ghét cô.
The smell of children.	Mùi của con cái.
She can't go home.	Cô ấy không thể về nhà.
He looked at me, then turned away.	Anh ấy nhìn tôi, rồi quay đi chỗ khác.
I can't keep him at home.	Tôi không thể giữ anh ta ở nhà.
The car, perhaps less so.	Chiếc xe, có lẽ ít hơn như vậy.
Points with error bars are experimental data.	Các điểm có thanh lỗi là dữ liệu thử nghiệm.
I think he did.	Tôi nghĩ anh ấy đã làm.
That makes the process a lot easier.	Điều đó làm cho quá trình dễ dàng hơn rất nhiều.
Another way around the corner.	Một cách khác xung quanh góc.
Get this man out of my way.	Loại bỏ người đàn ông này khỏi cách của tôi.
A perfect size for the proposed garden.	Một kích thước hoàn hảo cho khu vườn được đề xuất.
We just ask that you do not go out.	Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn không đi ra ngoài.
I thought about her.	Tôi đã nghĩ về cô ấy.
It has been applied.	Nó đã được áp dụng.
There is no other way around it.	Không có cách nào khác xung quanh nó.
Situations where everyone seems to have more than you.	Những tình huống mà mọi người dường như có nhiều hơn bạn.
And that feels right.	Và điều đó cảm thấy đúng.
Select and choose from among the options.	Chọn và chọn trong số các tùy chọn.
The difference between him and me is the process, and very little else.	Sự khác biệt giữa anh ấy và tôi là quá trình, và rất ít điều khác.
For their size, they look big too.	Đối với kích thước của mình, chúng trông cũng lớn.
Now you are playing in their world.	Bây giờ bạn đang chơi trong thế giới của họ.
Third, the sample size is relatively small.	Thứ ba, kích thước mẫu tương đối nhỏ.
I don't understand what is going on here.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
We believe it's time for a change.	Chúng tôi tin rằng đã đến lúc phải thay đổi.
If that means anything you must use it.	Nếu điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì bạn phải sử dụng nó.
No controversy there.	Không có tranh cãi ở đó.
I just hate it.	Tôi chỉ ghét nó.
I only talked to her a few times.	Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một vài lần.
The outcome will somewhat affect the party.	Kết quả phần nào sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc.
However, this represents an ideal case.	Tuy nhiên, điều này đại diện cho một trường hợp lý tưởng.
Every line is almost perfect.	Mọi dòng đều gần như hoàn hảo.
You will work here, and you will work hard.	Bạn sẽ làm việc ở đây, và bạn sẽ làm việc chăm chỉ.
But he remembered.	Nhưng anh ấy đã nhớ.
Now I see that it was a mistake.	Bây giờ tôi thấy rằng đó là một sai lầm.
And this force of nature wants to sleep him.	Và sức mạnh của tự nhiên này muốn ngủ anh ta.
The man didn't eat, didn't drink, didn't sleep.	Người đàn ông không ăn, không uống, không ngủ.
Now he brings flowers.	Bây giờ anh ấy mang hoa đến.
It's just a name.	Đó chỉ là một cái tên.
Hear you call.	Nghe thấy bạn gọi.
We challenge their conclusion for two reasons.	Chúng tôi thách thức kết luận của họ vì hai lý do.
She told me she was very well and very happy.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy rất khỏe và rất hạnh phúc.
I don't like anything about you.	Tôi không thích bất cứ điều gì ở bạn.
The one who raised and loved me, right?	Người đã nuôi nấng và yêu thương em đúng không.
She meant it and didn't take the answer as no.	Cô ấy có ý đó và không nhận câu trả lời là không.
Again, this is not new.	Một lần nữa, điều này không phải là mới.
Now I am a mother.	Bây giờ tôi đã là một người mẹ.
I agree with you, more open discussion is needed.	Tôi đồng ý với bạn, cần có nhiều thảo luận cởi mở hơn.
Look at my blog.	Nhìn vào blog của tôi.
They don't play forward fast enough.	Họ không chơi về phía trước đủ nhanh.
They were then divided into three groups.	Sau đó họ được chia thành ba nhóm.
Just ask my mom.	Chỉ hỏi mẹ tôi.
It doesn't have to be, national security or not national security.	Không cần như vậy, an ninh quốc gia hay không an ninh quốc gia.
Learn how to peel your skin every day.	Học cách lột da toàn thân hàng ngày.
He has weights to throw around.	Anh ta có trọng lượng để ném xung quanh.
Reading it was fun.	Đọc nó rất vui.
From the exact model of the surface.	Từ mô hình chính xác của bề mặt.
We only have a week left.	Chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi.
She has progressed in learning commands.	Cô ấy đã tiến bộ trong việc học lệnh.
This way, you will never spend more money than usual.	Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ tiêu nhiều tiền hơn bình thường.
The hard part is over.	Phần khó đã qua.
You have to do it for yourself.	Bạn phải làm điều đó cho chính bản thân mình.
Hardly moved and didn't eat or drink.	Hầu như không di chuyển và không ăn uống.
And now this murder they have committed.	Và bây giờ vụ giết người này họ đã thực hiện.
Now tell me more about the books.	Bây giờ hãy nói cho tôi biết thêm về những cuốn sách.
Please help me on this.	Xin hãy giúp tôi về điều này.
Do your best your way.	Làm tốt nhất theo cách của bạn.
We then create a scale directly from those factors.	Sau đó, chúng tôi tạo ra thang đo trực tiếp từ những yếu tố đó.
He lost everything, and then lost her.	Anh đã mất tất cả, và sau đó mất cô.
I was worried for us on the road.	Tôi đã lo lắng cho chúng tôi trên đường.
And then the code can be pretty easy.	Và sau đó mã có thể khá dễ dàng.
Not enough money.	Không có đủ tiền.
Especially this track.	Đặc biệt là đường đua này.
Essence is power.	Bản chất là sức mạnh.
It's six o'clock.	Đã sáu giờ.
To the place where he died.	Đến nơi mà anh ta đã chết.
They can leave.	Họ có thể bỏ đi.
We try to protect our family, our friends.	Chúng tôi cố gắng bảo vệ gia đình của chúng tôi, bạn bè của chúng tôi.
None of that had any effect on her.	Không có gì trong số đó có bất kỳ ảnh hưởng đến cô ấy.
Square didn't believe him.	Square không tin anh ta.
Age is important.	Tuổi tác là quan trọng.
Good luck with your journey.	Chúc may mắn với cuộc hành trình của bạn.
She saw that it was his nature, don't look too deep.	Cô thấy đó là bản chất của anh đừng tìm quá sâu.
I'm mature enough to know that.	Tôi đủ trưởng thành để biết điều đó.
After the meeting, you can do it.	Sau cuộc họp, bạn có thể làm điều đó.
Not a speech, not a single anything.	Không phải một bài phát biểu, không một bất cứ điều gì.
There are many possible weapons in it.	Có rất nhiều vũ khí có thể có trong đó.
I will not have another of my children get sick.	Tôi sẽ không có một đứa con nào khác của tôi bị bệnh.
I can not do anything.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì.
And they are still learning.	Và họ vẫn đang học.
This is an easy game because of the big oil.	Đây là một trò chơi dễ dàng vì dầu lớn.
The home video game industry.	Ngành công nghiệp trò chơi điện tử gia đình.
When he does that, he is playing.	Khi anh ấy làm điều đó, anh ấy đang chơi.
She couldn't feel any interest in him.	Cô không thể cảm thấy hứng thú với anh.
I think it will be very interesting.	Tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị.
We are here for the music.	Chúng tôi ở đây vì âm nhạc.
We know everything about you.	Chúng tôi biết mọi thứ về bạn.
I decided to slow down.	Tôi quyết định đi chậm lại.
That would be the best they could do.	Đó sẽ là điều tốt nhất mà họ có thể làm.
Definitely don't dress up like a woman.	Nhất định không được đi ăn mặc như phụ nữ.
But, in the end, it will.	Nhưng, cuối cùng, nó sẽ.
In my previous post.	Trong bài viết trước của tôi.
And haven't seen a child in five months.	Và đã không nhìn thấy đứa trẻ nào trong năm tháng.
There must be over a thousand girls in a weekend.	Phải có hơn một nghìn cô gái trong một ngày cuối tuần.
I really don't know where the time has gone.	Tôi thực sự không biết thời gian đã trôi đi đâu.
For many people, this may not even be an option.	Đối với nhiều người, đây thậm chí có thể không phải là một sự lựa chọn.
To be there when she needs someone.	Để có mặt khi cô ấy cần một ai đó.
You guys love each other.	Các bạn yêu nhau.
In any world.	Trên bất kỳ thế giới nào.
That is a fact.	Đó là một sự thật.
This is a sad day for him, but also a proud day.	Đây là một ngày buồn đối với anh ấy, nhưng cũng là một ngày đáng tự hào.
Try to give me an hour.	Cố gắng cho tôi một tiếng.
Moments from a previous life.	Khoảnh khắc từ một cuộc sống trước đây.
Recently, several attempts have been made to address these two limitations.	Gần đây, một số nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết hai hạn chế này.
You have to go out.	Bạn phải đi ra.
It makes it easier and a little bit funny.	Nó làm cho nó dễ dàng hơn và một chút buồn cười.
It was at a town hall about gun violence.	Đó là tại một tòa thị chính về bạo lực súng.
These are inconsistent.	Những điều này không nhất quán.
It is his own.	Nó là của riêng anh ấy.
His identity has yet to be revealed.	Danh tính của anh ta vẫn chưa được tiết lộ.
It sounds obvious, but it's not what most people do.	Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng đó không phải là điều mà hầu hết mọi người đều làm.
I love yellow.	Tôi yêu màu vàng.
I had to open my heart to the experience.	Tôi đã phải mở lòng mình với kinh nghiệm.
Ask how many female officers your local police force has.	Hỏi lực lượng cảnh sát địa phương của bạn có bao nhiêu nữ sĩ quan.
You ask others for less and give more, which is good for health.	Bạn yêu cầu người khác ít hơn và cho nhiều hơn, điều này có lợi cho sức khỏe.
I told myself that there was still a chance to come back.	Tôi tự nhủ rằng vẫn còn cơ hội quay lại.
Especially on a wet day.	Đặc biệt nhất là vào một ngày ẩm ướt.
What a fuck to do.	Một cái đéo để làm gì.
I was out there.	Tôi đã ở ngoài đó.
I fell deeper.	Tôi rơi xuống sâu hơn.
We gave them something to think about.	Chúng tôi đã cho họ một cái gì đó để suy nghĩ về.
It's lightning love.	Đó là tình yêu sét đánh.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi với.
I'm done, he thought.	Tôi đã hoàn thành, anh ấy nghĩ.
At the age of 7, he started writing his own books.	Năm 7 tuổi, anh bắt đầu viết sách cho riêng mình.
That's the signal she gave you.	Đó là tín hiệu cô ấy đã cho bạn.
Really, I don't have much else to do.	Thực sự, tôi không có nhiều việc khác để làm.
Obviously they didn't have much time left.	Rõ ràng là họ đã không còn nhiều thời gian.
Whether he can return to that form remains to be seen.	Liệu anh ta có thể trở lại hình dạng đó hay không vẫn còn phải xem.
I said she was crazy.	Tôi nói cô ấy bị điên.
A few buildings remain around the water's edge.	Một vài tòa nhà vẫn còn xung quanh mép nước.
For you do not understand what you are.	Đối với bạn không hiểu bạn là gì.
That must be done.	Điều đó phải được thực hiện.
But it turned out that the disease would not kill him.	Nhưng hóa ra căn bệnh sẽ không giết chết anh ta.
He was able to put out some of the biggest sales.	Anh ấy đã có thể đưa ra một số doanh thu lớn nhất.
Freedom of the press is a basic human right.	Quyền tự do báo chí là một quyền cơ bản của con người.
It's still dead.	Nó vẫn chết.
Again, we are lost.	Một lần nữa, chúng ta lạc lối.
You, as you say, are not particularly political.	Bạn, như bạn nói, không phải là người đặc biệt chính trị.
The last stop is his bedroom.	Điểm dừng chân cuối cùng là phòng ngủ của anh ấy.
We will set the fee now and protect it.	Chúng tôi sẽ đặt phí ngay bây giờ và bảo vệ nó.
That's great, that's good.	Điều đó thật tuyệt, điều đó tốt.
All parts of the game, you know.	Tất cả các phần của trò chơi, bạn biết đấy.
It doesn't matter what one was in the past.	Nó không quan trọng những gì một đã được trong quá khứ.
The second major part is about experimental theory.	Phần chính thứ hai là về lý thuyết thử nghiệm.
They will live.	Họ sẽ sống.
It seemed to make him happy just to have her follow him.	Nó dường như làm cho anh hạnh phúc chỉ để có cô ấy theo dõi anh.
And you get a lot of that.	Và bạn nhận được rất nhiều điều đó.
A lot of people were shot.	Rất nhiều người đã bị bắn.
It hit the leg high.	Nó đánh lên cao vào chân.
You need balance.	Bạn cần sự cân bằng.
I believe this argument.	Tôi tin rằng lập luận này.
She hopes that will happen soon.	Cô hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra.
She even smiled a little.	Cô ấy thậm chí còn mỉm cười một chút.
The three of us let the current topic of conversation go.	Cả ba chúng tôi hãy để chủ đề trò chuyện hiện tại đi.
I closed my eyes.	Tôi nhắm mắt lại.
Yes, you know about hard days, my friend.	Vâng, bạn biết về những ngày khó khăn, bạn của tôi.
Drug users have the same right to medical services as other patients.	Người sử dụng ma túy có quyền được hưởng các dịch vụ y tế như những bệnh nhân khác.
I dropped the knife.	Tôi đánh rơi con dao.
It cost him his marriage.	Nó đã giúp anh ta phải trả giá bằng cuộc hôn nhân của mình.
It's just faster that way.	Nó chỉ nhanh hơn theo cách đó.
But you can check it out.	Nhưng bạn có thể kiểm tra nó.
I gave him my word, and kept it.	Tôi đã cho anh ta lời của tôi, và giữ nó.
They did not provoke me.	Họ đã không kích động tôi.
Words are important.	Từ là quan trọng.
It is easy to see that this is possible.	Có thể dễ dàng nhận thấy rằng điều này là hoàn toàn có thể.
As if he wanted to lose himself.	Như thể anh muốn đánh mất chính mình.
Even if you are shown from the top.	Ngay cả khi bạn được hiển thị từ đầu.
Even now, she was that fast.	Ngay cả bây giờ, cô ấy đã nhanh như vậy.
They will probably skip the word.	Họ có thể sẽ bỏ qua từ.
I worked.	Tôi đã làm việc.
There are a few more women than men.	Có một vài phụ nữ nhiều hơn nam giới.
Use these free online resources.	Sử dụng các nguồn tài nguyên trực tuyến miễn phí này.
Design shapes.	Thiết kế các hình.
Some will go higher than others.	Một số sẽ tăng cao hơn những người khác.
There is another girl, a girl is missing.	Có một cô gái kia, một cô gái đang mất tích.
I never thought it would be me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là tôi.
However, the public key is known to everyone.	Tuy nhiên, khóa công khai thì mọi người đều biết.
It was cheap and there was no waste.	Nó đã được rẻ và không có chất thải.
Do whatever work comes your way.	Hãy thực hiện bất kỳ công việc nào theo cách của bạn.
Its history is sad ever since.	Lịch sử của nó thật đáng buồn kể từ đó.
But nothing worked for me.	Nhưng không có gì làm việc cho tôi.
Not even a click.	Thậm chí không một cú nhấp chuột.
Here is a complete working example.	Đây là một ví dụ làm việc hoàn chỉnh.
More space to come.	Nhiều không gian hơn sẽ đến.
Nice weather, lots of room.	Thời tiết đẹp, nhiều phòng.
I lived hand to mouth.	Tôi đã sống tay với miệng.
Don't let yourself turn to stone.	Đừng để mình trở thành đá.
I had a tight feeling in my stomach.	Tôi đã có một cảm giác thắt chặt trong dạ dày của tôi.
It is very difficult to do this operation on a large scale.	Rất khó để thực hiện hoạt động này trên quy mô lớn.
It's good that they come back.	Thật tốt khi họ trở lại.
And for me, and events are more than just food.	Và đối với tôi, và sự kiện không chỉ là thức ăn.
I lost interest very quickly.	Tôi mất hứng thú rất nhanh.
I leave that to you.	Tôi để đó cho bạn.
This guy is not one of those things.	Anh chàng này không phải là một trong những thứ đó.
The man inside is really changing.	Người đàn ông bên trong đang thực sự thay đổi.
It is just so wonderful.	Nó chỉ là rất tuyệt vời.
So that means the test failed.	Vì vậy, điều đó có nghĩa là thử nghiệm không thành công.
More details here and my thoughts below.	Thêm chi tiết ở đây và suy nghĩ của tôi bên dưới.
Finding models is not easy.	Tìm kiếm mô hình không dễ dàng.
But that is with the view of his limitations.	Nhưng đó là với quan điểm của những hạn chế của anh ấy.
She also used last weekend and the weekend before that.	Cô ấy cũng đã sử dụng vào cuối tuần trước và cuối tuần trước đó.
She did not offer to move to see the child.	Cô ấy không đề nghị chuyển đi để đi gặp đứa trẻ.
This is not a battle either.	Đây cũng không phải là một trận chiến.
I didn't build a career.	Tôi đã không xây dựng sự nghiệp.
The man was walking around.	Người đàn ông đã đi xung quanh.
What you mentioned is exactly why it happened.	Những gì bạn đề cập là chính xác lý do tại sao nó xảy ra.
That is a bad thing.	Đó là một điều xấu.
Each person is a movie.	Mỗi người là một bộ phim.
The only problem is that it only works for a while.	Vấn đề duy nhất là nó chỉ hoạt động trong một thời gian.
Let's look at some church work for a moment.	Hãy xem xét một số việc làm trong nhà thờ trong giây lát.
I entered the kitchen area.	Tôi bước vào khu vực bếp.
This can take many forms.	Điều này có thể có nhiều dạng.
Popular with families.	Được các gia đình ưa chuộng.
I can understand why.	Tôi có thể hiểu tại sao.
And that is strange.	Và điều đó thật kỳ lạ.
Really, she doesn't.	Thực sự, cô ấy không.
I have seen something that very few other people have ever done.	Tôi đã thấy một thứ mà rất ít người khác từng làm.
There is something more difficult about you.	Có một cái gì đó khó khăn hơn về bạn.
Don't talk to guys you don't know.	Không nói chuyện với con trai mà bạn không biết.
Some never do.	Một số không bao giờ làm được.
The man was out of his head.	Người đàn ông đã ra khỏi đầu của mình.
It will give me a challenge.	Nó sẽ cho tôi một thử thách.
It will be this life changing event.	Đó sẽ là sự kiện thay đổi cuộc đời này.
There are people in this world who don't have half.	Trên đời này có những người không có được một nửa.
All participants provided written informed consent prior to the study.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi nghiên cứu.
And each of them for her.	Và mỗi người trong số họ cho cô ấy.
Now, don't come back to us.	Bây giờ, đừng quay lại với chúng tôi.
His arms are kept above his head.	Cánh tay của anh ấy được giữ trên đầu của mình.
Rarely does he want anything bad, and never a woman.	Hiếm khi anh ta muốn bất cứ điều gì xấu, và không bao giờ là một người phụ nữ.
Pour into the remaining prepared pan.	Đổ vào chảo đã chuẩn bị còn lại.
Damn it and hard work.	Khốn kiếp và chăm chỉ.
It has nothing to do with them being published.	Nó không liên quan gì đến việc chúng được xuất bản.
They think they can pull a person over you.	Họ nghĩ rằng họ có thể kéo một người trên bạn.
You don't know how a time machine works, but that's okay.	Bạn không biết cỗ máy thời gian hoạt động như thế nào, nhưng không sao cả.
I couldn't find a hub for them.	Tôi không thể tìm thấy một trung tâm cho họ.
I'm sure you'll get around it somehow.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm tròn nó bằng cách nào đó.
Of either path.	Của một trong hai con đường.
This requires some more research.	Điều này đòi hỏi một số nghiên cứu thêm.
A report will be generated.	Một báo cáo sẽ được tạo ra.
We created this.	Chúng tôi đã tạo ra cái này.
I know some dogs that get nervous when the weather is bad.	Tôi biết một số con chó lo lắng khi thời tiết xấu.
They want to come in here and help me win.	Họ muốn vào đây và giúp tôi giành chiến thắng.
Like they need more proof.	Giống như họ cần thêm bằng chứng.
Maybe they can understand each other.	Có lẽ họ có thể hiểu nhau.
Everything will be as it was before again.	Mọi thứ sẽ một lần nữa như trước đây.
I have a pretty good collection of my own.	Tôi có một bộ sưu tập khá tốt của riêng mình.
This is based on the following.	Điều này dựa trên cơ sở sau đây.
A new spirit is in you.	Một tinh thần mới đang ở trong bạn.
The news will not please him.	Tin tức sẽ không làm hài lòng anh ta.
She is not really.	Cô ấy không thực sự.
She was arrested.	Cô ấy đã bị bắt.
At least that's my best guess of what happened.	Ít nhất đó là dự đoán tốt nhất của tôi về những gì đã xảy ra.
It goes to the same thing.	Nó đi đến cùng một điều.
Never mind a fresh start.	Đừng bận tâm đến một khởi đầu mới.
And that's not what life is for.	Và đó không phải là những gì cuộc sống dành cho.
They are wonderful people.	Họ là những người tuyệt vời.
Then turn it off.	Sau đó tắt nó đi.
It doesn't read like him, and it's his writing.	Nó không đọc giống anh ta, và nó là văn bản của anh ta.
He has to tell the whole story.	Anh ta phải kể toàn bộ.
Third, a professional solution inevitably brings someone's solution to each customer.	Thứ ba, một giải pháp chuyên nghiệp chắc chắn đưa giải pháp của ai đó đến từng khách hàng.
These are just some of the sites.	Đây chỉ là một số trang web.
That's what they said.	Đó là những gì họ đã nói.
That was never supposed to happen.	Điều đó đã không bao giờ được cho là xảy ra.
God is on your side.	Thiên Chúa là trên mặt của bạn.
But you came close.	Nhưng bạn đã đến gần.
His fourth lie that summer.	Lời nói dối thứ tư của anh ấy vào mùa hè năm đó.
Glad you asked.	Rất vui khi bạn hỏi.
You definitely can't meet them here.	Bạn chắc chắn không thể gặp họ ở đây.
That's his team.	Đó là đội của anh ấy.
Necessary to rest.	Cần thiết để nghỉ ngơi.
We have to take a step and see why.	Chúng ta phải đi một bước và xem tại sao.
I think he knew.	Tôi nghĩ anh ấy đã biết.
You know he's sick pay for this.	Bạn biết anh ấy bị ốm phải trả tiền cho việc này.
I will try to do that.	Tôi sẽ cố gắng làm điều đó.
I will continue to hold the government to account.	Tôi sẽ tiếp tục giữ chính phủ để giải trình.
So that's the hard part.	Vậy là xong phần khó.
He also took those things out.	Anh ấy cũng lấy những thứ đó ra.
There is no doubt in my mind.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi.
These results are very similar to our observations.	Những kết quả này rất giống với quan sát của chúng tôi.
I can't come to dinner.	Tôi không thể đến ăn tối.
The last time we were together, she said.	Lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, cô ấy nói.
Looks like a war is about to break out.	Có vẻ như một cuộc chiến sắp nổ ra.
Please visit and comment there if you intend.	Vui lòng truy cập và bình luận ở đó nếu bạn có ý định.
Their battle.	Cuộc chiến của họ.
As you can tell.	Như bạn có thể nói.
We need to provide him with service.	Chúng tôi cần cung cấp cho anh ta dịch vụ.
She can handle me so she gets stuck around.	Cô ấy có thể xử lý tôi để cô ấy bị mắc kẹt xung quanh.
Now I can get the download bar.	Bây giờ tôi có thể lấy thanh tải xuống.
They show who we are.	Họ cho thấy chúng tôi là ai.
That's the way he stands.	Đó là cách anh ấy đứng.
Then he gave his third command.	Sau đó, ông đưa ra mệnh lệnh thứ ba của mình.
I guess it started like the mode door.	Tôi đoán nó bắt đầu giống như cửa chế độ.
No wonder he likes me more than you.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy thích tôi hơn bạn.
I looked up and to the right, she was there.	Tôi nhìn lên và bên phải, cô ấy đã ở đó.
Below is just a small sample of what they did.	Dưới đây chỉ là một mẫu nhỏ về những gì họ đã làm.
Don't download them.	Đừng tải chúng.
Breakfast is usually the same with a few changes.	Bữa sáng thường giống nhau với một vài thay đổi.
However, very few people actually follow it.	Tuy nhiên, rất ít người thực sự làm theo được nó.
He put his arm around their shoulders.	Anh choàng tay qua vai họ.
Data represent four independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho bốn thí nghiệm độc lập.
He is no longer sure of his place in the world.	Anh ấy không còn chắc chắn về vị trí của mình trên thế giới.
In any final judgment.	Trong bất kỳ phán quyết cuối cùng nào.
She said it was old when she sold it to him.	Cô ấy nói rằng nó đã cũ khi cô ấy bán nó cho anh ta.
It's the little things that make him great.	Chính những điều nhỏ nhặt như vậy đã khiến anh trở nên vĩ đại.
Again, the parent's example is relevant.	Một lần nữa, ví dụ của cha mẹ là có liên quan.
They only tell bad things, not good things.	Họ chỉ kể những điều xấu, không tốt.
I looked up.	Tôi nhìn lên.
There is only so much land.	Chỉ có rất nhiều đất.
Then we focus on creating meaning.	Sau đó, chúng tôi tập trung vào việc tạo ra ý nghĩa.
Just talk to them.	Chỉ cần nói chuyện với họ.
She tried to describe her life to me.	Cô ấy đã cố gắng mô tả cuộc sống của cô ấy cho tôi.
It can appear anywhere.	Nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
Not like snow.	Không giống như tuyết.
He decided to go to sleep.	Anh quyết định đi ngủ.
All of them have been saved.	Toàn bộ chúng đã được cứu.
The numbers win, at least for a while.	Các con số chiến thắng, ít nhất là trong một thời gian.
He slowly walked over to the side of my desk.	Anh ấy chậm rãi đi đến bên cạnh bàn làm việc của tôi.
This is where I am facing the problem.	Đây là nơi tôi đang gặp phải vấn đề.
I have never participated in them.	Tôi chưa bao giờ tham gia vào chúng.
Miss her like my own blood.	Nhớ cô ấy như ruột thịt của tôi.
That was fifteen days ago.	Đó là mười lăm ngày trước.
Too many times.	Quá nhiều lần.
They are products.	Chúng là sản phẩm.
So no one does anything to anyone.	Vì vậy, không có ai làm bất cứ điều gì với bất cứ ai.
I was completely shocked.	Tôi hoàn toàn bị sốc.
Obviously not hers.	Rõ ràng là không phải của cô ấy.
She looked down at it.	Cô nhìn xuống nó.
It was made for medical purposes.	Nó đã được thực hiện cho các mục đích y tế.
On that point.	Về điểm đó.
Somehow, he could sense their importance.	Bằng cách nào đó, anh có thể cảm nhận được tầm quan trọng của chúng.
He took the chair she used to use.	Anh đã lấy chiếc ghế mà cô thường dùng.
Is a force of nature.	Là một lực lượng của tự nhiên.
I recognize myself in it.	Tôi nhận ra mình trong đó.
To ask people to pay in any way is sad.	Để yêu cầu mọi người trả tiền theo bất kỳ cách nào như vậy, thật đáng buồn.
Run the sample.	Chạy mẫu.
I want you back to work and happy.	Tôi muốn bạn trở lại làm việc và hạnh phúc.
And yes, they will know about it.	Và có, họ sẽ biết về nó.
That's good by us.	Đó là tốt bởi chúng tôi.
I just want to hear someone say that.	Tôi chỉ muốn nghe ai đó nói điều đó.
The first time you have two choices and the second time, three choices.	Lần đầu tiên bạn có hai lựa chọn và lần thứ hai, ba lựa chọn.
I have no signal.	Tôi không có tín hiệu.
Unless he's going to tell me where to look.	Trừ khi anh ta định nói cho tôi biết nơi để tìm.
Too much of both.	Quá nhiều của cả hai.
Apparently she was thinking the same thing.	Rõ ràng cô đã nghĩ điều tương tự.
It couldn't have come at a better time in my life.	Nó không thể đến vào một thời điểm tốt hơn trong cuộc đời tôi.
In other words, reach as many women as possible.	Nói cách khác, hãy tiếp cận càng nhiều phụ nữ càng tốt.
This event is highly desirable as a community event.	Sự kiện này rất được mong muốn trở thành một sự kiện cộng đồng.
We are very pleased with the setup.	Chúng tôi rất hài lòng với việc thiết lập.
His living room is filled with pictures of birds.	Phòng khách của anh ta treo đầy những bức tranh về các loài chim.
It didn't do any good.	Nó đã không làm bất kỳ tốt.
The army was present.	Quân đội đã có mặt.
Perhaps even closer than real brothers.	Có lẽ thậm chí còn thân thiết hơn cả những người anh em thực sự.
Small things.	Những điều nhỏ bé.
His big break.	Sự phá vỡ lớn của anh ấy.
This raises the question of whether and when he met her.	Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu anh ta có gặp cô ấy không và khi nào.
A few more hours or something.	Một vài giờ nữa hoặc cái gì đó.
Maybe they still have some value.	Có thể chúng vẫn có một số giá trị.
Anything can happen.	Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
So this is really a waste of their time.	Vì vậy, điều này thực sự là một sự lãng phí thời gian của họ.
I'm so glad you saw it.	Tôi rất vui vì bạn đã nhìn thấy nó.
You never thought you would laugh again.	Bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ cười một lần nữa.
My husband is.	Chồng tôi là.
So let us play with it for a moment.	Vì vậy, hãy để chúng tôi chơi với nó trong giây lát.
You have to make sure it works.	Bạn phải chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động.
They want to go to college.	Họ muốn vào đại học.
Those people somehow survived the fall.	Những người đó bằng cách nào đó đã sống sót sau mùa thu.
I have a protection order.	Tôi có lệnh bảo vệ.
And the police got involved.	Và cảnh sát đã vào cuộc.
A lot of people things are much less difficult in the long run.	Rất nhiều người mọi thứ ít khó khăn hơn nhiều về lâu dài.
Item arrived very quickly, item as described.	Hàng về rất nhanh, hàng như mô tả.
She has two brothers.	Cô có hai anh em.
Please remove everything you included.	Vui lòng xóa mọi thứ bạn đi kèm.
I cannot emphasize this enough.	Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ.
This question is important.	Câu hỏi này có tầm quan trọng.
There is a way to know for sure.	Có một cách để biết chắc chắn.
System, that's no longer a problem.	Hệ thống, đó không còn là một vấn đề.
It was definitely the most emotional day ever.	Đó chắc chắn là ngày nhiều cảm xúc nhất từ ​​trước đến nay.
So read on.	Vì vậy, hãy đọc tiếp.
Therefore, the interpretation time is not improved.	Do đó, thời gian giải thích không được cải thiện.
Go from station to station and see what people are doing.	Đi từ ga này sang ga khác và xem mọi người đang làm gì.
I go to the market to order things for the week.	Tôi đi chợ để đặt những thứ trong tuần.
I walked here.	Tôi đã đi bộ ở đây.
Take a look below.	Hãy xem bên dưới.
I was wearing normal clothes then.	Khi đó tôi đã mặc quần áo bình thường.
Just do something.	Chỉ cần làm một cái gì đó.
He's at home again.	Anh ấy lại ở nhà.
See more details below.	Xem thêm chi tiết bên dưới.
But, the biggest thing is my lack of time sitting in the chair.	Nhưng, điều lớn nhất là tôi thiếu thời gian ngồi trên ghế.
Now we know what happened.	Bây giờ chúng tôi đã rõ chuyện gì đã xảy ra.
You can beat it.	Bạn có thể đánh bại nó.
Then in the large area you can place smaller areas.	Sau đó, trong khu vực rộng lớn, bạn có thể đặt các khu vực nhỏ hơn.
Waiting to raise the big break eight them.	Chờ nâng cao nghỉ giải lao lớn tám họ.
I'm just worried how this will affect my recovery.	Tôi chỉ lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của tôi như thế nào.
It's a great idea, but it's very difficult to make it happen.	Đó là một ý tưởng hay nhưng rất khó để biến nó thành hiện thực.
I'm sure you already know this.	Nghĩ chắc rằng các bạn đã biết điều này.
The door guy came out and looked at us.	Anh chàng cửa bước ra và nhìn chúng tôi.
I know the type.	Tôi biết loại.
It can only make things worse.	Nó chỉ có thể làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
Well, that's really interesting too.	Chà, điều đó thực sự cũng rất thú vị.
So please, buy her book.	Vì vậy, làm ơn, hãy mua cuốn sách của cô ấy.
Maybe in the same place, but never together.	Có lẽ ở cùng một nơi, nhưng không bao giờ cùng nhau.
In a few months, your tree will be huge.	Trong một vài tháng, cây của bạn sẽ rất lớn.
I was surprised by the band members.	Tôi đã rất ngạc nhiên bởi các thành viên trong ban nhạc.
A picture or a book.	Một bức tranh hoặc một cuốn sách.
The bottom line is this can save our customers money.	Điểm mấu chốt là điều này có thể tiết kiệm tiền cho khách hàng của chúng tôi.
Eat lots of fish and lots of chicken.	Ăn nhiều cá và nhiều thịt gà.
I got up to take a break at the second.	Tôi đứng dậy nghỉ giải lao vào giây phút thứ hai.
He barely made it through the song.	Anh ấy hầu như không vượt qua được bài hát.
But walking made my mind spin.	Nhưng bước đi khiến tâm trí tôi quay cuồng.
Especially so close to its release.	Đặc biệt là rất gần với bản phát hành của nó.
Take advantage of the order book spread between.	Tận dụng lợi thế của sổ đặt hàng trải rộng giữa.
All these fields are available in one table.	Tất cả các trường này có sẵn trong một bảng.
Two patients had no prior risk factors.	Hai bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ trước.
I like it very much.	Tôi thích nó rất nhiều.
However, in the present case, we found no such case.	Tuy nhiên, trong trường hợp hiện tại, chúng tôi không tìm thấy trường hợp nào như vậy.
But it won't happen and that's the last thing.	Nhưng nó sẽ không xảy ra và đó là điều cuối cùng.
The room looked like something out of a movie.	Căn phòng trông giống như một cái gì đó trong một bộ phim.
My wife changed it in about two minutes.	Vợ tôi đã thay nó trong khoảng hai phút.
That woman had to go through hell with the school and her son.	Người phụ nữ đó đã phải trải qua địa ngục với ngôi trường và con trai của cô ấy.
It was supposed to be perfect.	Nó đáng lẽ phải hoàn hảo.
That's half the truth.	Đó là một nửa sự thật.
It was obvious that the child loved that man.	Rõ ràng là đứa trẻ yêu người đàn ông đó.
Six shows in six days.	Sáu buổi diễn trong sáu ngày.
I actually had it.	Tôi thực sự đã có nó.
You get a gun pointed at your head, it changes you.	Bạn bị một khẩu súng chĩa vào đầu, nó sẽ thay đổi bạn.
At this point, two officers were about to break in the front door.	Lúc này, hai sĩ quan chuẩn bị xông vào phá cửa trước.
In a way, this guy is an improvement.	Ở một khía cạnh nào đó, anh chàng này là một sự cải tiến.
In serious danger.	Đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
I think they have improved a lot.	Tôi nghĩ chúng đã được cải thiện nhiều.
I would love a female president.	Tôi sẽ yêu một nữ chủ tịch.
With each house, they would open every door and check every room.	Với mỗi ngôi nhà, họ sẽ mở mọi cánh cửa và kiểm tra mọi phòng.
The key box is a great feature.	Hộp chìa khóa là một tính năng tuyệt vời.
Finally, many years later, they arrived.	Cuối cùng, rất nhiều năm sau, họ đã đến.
Do it as often as necessary.	Hãy làm điều đó nhiều khi cần thiết.
So when you watch the movie you feel like the real thing.	Như vậy khi xem phim bạn có cảm giác như thật.
And it passed.	Và nó đã trôi qua.
It makes our job much more difficult.	Nó làm cho công việc của chúng tôi khó khăn hơn nhiều.
Representative images from four patients.	Hình ảnh đại diện từ bốn bệnh nhân.
The sending of their children to schools here.	Việc gửi con cái của họ đến các trường học ở đây.
I'm at home damn.	Tôi ở nhà chết tiệt.
And so far, she's been right about everything.	Và cho đến nay, cô ấy đã đúng về mọi thứ.
However, this did not go as straight as expected.	Tuy nhiên, điều này không diễn ra thẳng như mong đợi.
Love each other.	Yêu thương nhau.
I see him working top notch.	Tôi thấy anh ấy làm việc đỉnh cao.
The fine print of his new contract remains.	Bản in đẹp của hợp đồng mới của anh ấy vẫn còn.
It's too late to go back now.	Đã quá muộn để quay lại bây giờ.
He decided to accept the participation because he found it interesting.	Anh quyết định nhận lời tham gia vì cảm thấy thú vị.
Great story and art overall, with a good choice of members.	Tổng thể câu chuyện và nghệ thuật tuyệt vời, với sự lựa chọn tốt của các thành viên.
He just said he made it.	Anh ấy chỉ nói rằng anh ấy đã làm được.
Not fear.	Không sợ hãi.
He has no children.	Anh ấy không có con.
Each bottle has one.	Mỗi chai có một.
If you can't keep the person safe, get help.	Nếu bạn không thể giữ người đó an toàn, hãy tìm sự giúp đỡ.
I don't see any other way.	Tôi không thấy cách nào khác.
I didn't find any helpful answers.	Tôi không tìm thấy bất kỳ câu trả lời hữu ích nào.
It will be a lot harder to deal with then.	Nó sẽ khó hơn rất nhiều để giải quyết khi đó.
There are other such cases.	Có những trường hợp khác như vậy.
However, he did not include these documents in the appeal file.	Tuy nhiên, ông đã không đưa những tài liệu này vào hồ sơ kháng cáo.
Furthermore, we shouldn't eat that much meat anyway.	Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng không nên ăn nhiều thịt như vậy.
It is very difficult to avoid them completely.	Rất khó để tránh chúng hoàn toàn.
I still keep myself in good shape.	Tôi vẫn giữ cho mình một phong độ tốt.
It was completely successful.	Nó hoàn toàn thành công.
Fine, my parents gave me a little more money than yours.	Tốt thôi, bố mẹ cho tôi nhiều tiền hơn của bạn một chút.
It's not just a matter of bad luck.	Đó không chỉ là một vấn đề của vận rủi.
He took care of someone very well.	Anh ấy đã chăm sóc một người rất tốt.
And the mother.	Và người mẹ.
And there are a few other things.	Và có một số thứ khác.
This collection not only offers challenges and questions, but also deep fun.	Bộ sưu tập này không chỉ mang đến những thách thức và câu hỏi, mà còn mang đến niềm vui rất sâu sắc.
Those things tend to kill you ahead of your time.	Những thứ đó có xu hướng giết bạn trước thời đại của bạn.
By this time, the baby had stopped crying.	Đến thời điểm này, cháu bé đã nín khóc.
Probably a truck.	Có lẽ là một chiếc xe tải.
You saw me the first day.	Bạn đã nhìn thấy tôi ngày đầu tiên.
Then there's no way for them to get through.	Sau đó, không có cách nào để họ vượt qua.
I have a letter here, from my father.	Tôi có một lá thư ở đây, từ cha tôi.
He is not a serious person.	Anh ấy không phải là một người nghiêm túc.
They have been told that man is great.	Họ đã được nói rằng con người là lớn.
Don't agree with them but respect them.	Đừng đồng ý với họ nhưng hãy tôn trọng họ.
He drove it the night he was killed.	Anh ấy đã lái nó vào cái đêm mà anh ấy bị giết.
Such cases are known.	Những trường hợp như vậy đã được biết đến.
That's when he ran out.	Đó là khi anh ta chạy ra ngoài.
Now, he lay in his bed listening and waiting.	Bây giờ, anh nằm trên giường của mình lắng nghe và chờ đợi.
My husband is not the father of your child.	Chồng tôi không phải là cha của con bạn.
Of course she doesn't.	Tất nhiên là cô ấy không.
I think it's about getting in touch with reality.	Tôi nghĩ đó là việc tiếp xúc với thực tế.
I got it working before.	Tôi đã làm cho nó hoạt động trước đây.
Their hands and feet may feel cold.	Tay và chân của họ có thể cảm thấy lạnh.
They are the most important part of your business.	Họ là phần quan trọng nhất của doanh nghiệp của bạn.
And maybe not for long.	Và có lẽ không lâu nữa.
I appreciate the test.	Tôi đánh giá cao việc kiểm tra.
A few weeks ago.	Một vài tuần trước về.
But his slightly unusual style.	Nhưng phong cách hơi khác thường của anh ấy.
Well, you know what this means.	Chà, bạn biết điều này có nghĩa là gì.
It is true for everyone in this world.	Nó đúng cho tất cả mọi người trên thế giới này.
If you can imagine it, it exists.	Nếu bạn có thể tưởng tượng nó, nó tồn tại.
To die for.	Để chết cho.
You are starting from zero.	Bạn đang bắt đầu từ con số không.
I understand you.	Tôi hiểu bạn.
Therefore, we only need to prove the other one.	Do đó, chúng tôi chỉ cần chứng minh một trong những khác.
There are many ways to achieve this.	Có nhiều cách để đạt được điều này.
But this argument would apply even so.	Nhưng lập luận này sẽ áp dụng ngay cả như vậy.
The same surgical management was performed.	Việc xử trí phẫu thuật tương tự đã được thực hiện.
However, I don't really run away from home.	Tuy nhiên, tôi không thực sự chạy trốn khỏi nhà.
Thinking about color theory, the nature of art.	Suy nghĩ về lý thuyết màu sắc, bản chất của nghệ thuật.
I know what he's up to.	Tôi biết anh ấy định làm gì.
Each value represents the mean from three independent trials.	Mỗi giá trị đại diện cho giá trị trung bình từ ba thử nghiệm độc lập.
Let it dry.	Hãy để nó thật khô.
Now start the game.	Bây giờ bắt đầu trò chơi.
However, you are still lying there.	Tuy nhiên, bạn vẫn nằm ở đó.
This is a new one for me.	Đây là một cái mới đối với tôi.
Yet every year a different part of me can't wait.	Tuy nhiên, mỗi năm một phần khác trong tôi không thể chờ đợi.
And she was also angry.	Và cô ấy cũng tức giận.
Sorry, we ended up with bad conditions earlier.	Xin lỗi, chúng tôi đã kết thúc với điều kiện tồi tệ trước đó.
Note about normal numbers.	Lưu ý về số bình thường.
I hope it works out somehow.	Tôi hy vọng nó sẽ diễn ra bằng cách nào đó.
They will find.	Họ sẽ tìm thấy.
We have plenty of time.	Chúng tôi có nhiều thời gian.
Perhaps more than that, in fact.	Có lẽ hơn thế nữa, trên thực tế.
And they do nothing for us.	Và họ không làm gì cho chúng tôi.
I talked to them afterwards and we really understood each other.	Tôi đã nói chuyện với họ sau đó và chúng tôi thực sự hiểu nhau.
Obviously he considers them worthwhile.	Rõ ràng là anh ấy coi chúng đáng giá.
The rationale for the results obtained has been discussed in this section.	Lý do của các kết quả thu được đã được thảo luận trong phần này.
Money in and out.	Tiền vào và ra.
His face was very calm.	Vẻ mặt anh rất bình tĩnh.
You are not easy to find.	Bạn không dễ tìm thấy.
On the last play of the game, they forced it through.	Vào lần chơi cuối cùng của trò chơi, họ đã ép nó qua.
Maybe he fell off the bridge or through the window.	Có thể anh chàng rơi khỏi cầu hoặc qua cửa sổ.
Learn more about how this works.	Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của điều này.
We have control over them for longer.	Chúng tôi có quyền kiểm soát chúng lâu hơn.
They chose to act.	Họ đã chọn hành động.
The government doesn't care if you get killed or not.	Chính phủ không quan tâm đến việc bạn có bị giết hay không.
But it differs on a low level.	Nhưng nó khác ở mức thấp.
We don't need to be hated any more.	Chúng ta không cần phải bị ghét nhiều hơn nữa.
Help me do that.	Giúp tôi làm điều đó.
You won't do it on the next throw.	Bạn sẽ không làm điều đó trong lần ném tiếp theo.
That would have to come from a higher level.	Điều đó sẽ phải đến từ cấp cao hơn.
Give me a few more weeks.	Cho tôi một vài tuần nữa.
Let's say a word.	Hãy nói một tiếng.
He was not allowed to say anything more.	Anh ta không được nói gì thêm.
They will be worth something now.	Họ sẽ có giá trị một cái gì đó bây giờ.
A very few others have.	Một số rất ít người khác đã.
It was a due process hearing.	Đó là một phiên điều trần đúng thủ tục.
It is doing me a good turn.	Nó đang làm cho tôi một biến tốt.
Please use it.	Hãy sử dụng nó.
We are pleased to serve you, not just to sell to you.	Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn, không chỉ để bán cho bạn.
And that's with my right hand.	Và đó là bằng tay phải của tôi.
Change her hair.	Thay đổi mái tóc của cô ấy.
But your son is dead.	Nhưng con trai của bạn đã chết.
She's not dead, neither are you.	Cô không chết, anh cũng không.
No factor is more important than another.	Không có yếu tố nào quan trọng hơn yếu tố khác.
I really don't know their names.	Tôi thực sự không biết tên của họ.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
And then decide if you want to get insurance.	Và sau đó quyết định xem bạn có muốn nhận bảo hiểm hay không.
I know what it wants.	Tôi biết nó muốn gì.
However, the reality is not so.	Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.
You and me.	Bạn và tôi.
No production.	Không sản xuất.
It was a laugh.	Đó là một tiếng cười.
However, the entire rest of the game is comfortable.	Tuy nhiên, toàn bộ phần còn lại của trò chơi là thoải mái.
I see no reason to object to this approach.	Tôi thấy không có lý do gì để phản đối cách làm này.
What you see is what you have.	Những gì bạn thấy là những gì bạn có.
Put marriage aside.	Đặt hôn nhân sang một bên.
And he will be related to the man.	Và anh ta sẽ có quan hệ họ hàng với người đàn ông.
My arms and shoulders are tight.	Tay và vai tôi thật chặt.
He won't die.	Anh ấy sẽ không chết.
Never mind how much.	Đừng bận tâm bao nhiêu.
We couldn't see that.	Chúng tôi đã không thể thấy điều đó.
But there's more to it than you think.	Nhưng còn nhiều điều hơn bạn nghĩ.
There is no way, because darkness does not exist.	Không có cách nào cả, bởi vì bóng tối không tồn tại.
I love that gun.	Tôi yêu khẩu súng đó.
They will continue to search for answers.	Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời.
Easy to make, easy to eat.	Dễ làm, dễ ăn.
Four subjects were excluded.	Bốn đối tượng đã bị loại trừ.
I was like that.	Tôi đã như vậy.
All experiments were performed independently in triplicate.	Tất cả các thí nghiệm được thực hiện ba lần độc lập.
I know that a lot of progress is not visible.	Tôi biết rằng rất nhiều tiến bộ không thể nhìn thấy được.
This is not really a surprise.	Điều này thực sự không phải là một bất ngờ.
He smiled and shook my hand.	Anh ấy mỉm cười và bắt tay tôi.
Not my mother.	Không phải mẹ tôi.
However, I've come to believe it started earlier than that.	Tuy nhiên, tôi đã tin rằng nó bắt đầu sớm hơn thế.
He had to look twice.	Anh đã phải nhìn hai lần.
Place the chicken in the pan.	Đặt gà vào chảo.
We have proof of that.	Chúng tôi đã có bằng chứng về điều đó.
I know enough not to do it.	Tôi biết đủ để không làm điều đó.
Currently, we have four projects working with children.	Hiện tại, chúng tôi có bốn dự án đang thực hiện với trẻ em.
But he made himself go on.	Nhưng anh ấy đã tự bắt mình đi tiếp.
Clinical data were collected from medical records.	Dữ liệu lâm sàng được thu thập từ hồ sơ y tế.
A man who knows how to take care of himself will declare.	Một người đàn ông biết chăm sóc bản thân sẽ tuyên bố.
Or just use it to find great, new local places to try.	Hoặc chỉ sử dụng nó để tìm những địa điểm mới, tuyệt vời ở địa phương để thử.
Their whole way of interacting seems to have changed over the summer.	Toàn bộ cách tương tác của họ dường như đã thay đổi trong mùa hè.
He didn't feel like it.	Anh không cảm thấy thích nó.
That is the right thing to do.	Đó là điều đúng đắn để làm.
Politics is a world where people want everything now.	Chính trị là một thế giới mà mọi người muốn mọi thứ bây giờ.
This is probably one of my favorite games this year.	Đây có lẽ là một trong những trò chơi yêu thích của tôi trong năm nay.
If all goes well, we will tell our parents.	Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ nói với bố mẹ.
She lost the baby.	Cô ấy đã mất đứa bé.
You should consider when not to use it.	Bạn nên cân nhắc khi không sử dụng nó.
Conduct experiments and analyze results.	Tiến hành các thí nghiệm và phân tích kết quả.
I took her out immediately.	Tôi đưa cô ấy ra ngoài ngay lập tức.
So let's take the matter seriously.	Vì vậy, hãy xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
Then, tissue weight was measured and recorded.	Sau đó, trọng lượng mô được đo và ghi lại.
The thing called love.	Thứ gọi là tình yêu.
I like light skinned women.	Tôi thích phụ nữ da sáng.
There is a deep pain in telling and listening.	Có một nỗi đau sâu sắc trong việc kể và nghe.
Wait until the screen is set up.	Chờ cho đến khi màn hình được thiết lập.
The officer is doing his job.	Viên chức đang làm công việc của mình.
Same for the rest of us.	Tương tự cho phần còn lại của chúng tôi.
Thank you for taking the time to comment.	Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đóng góp ý kiến.
But that makes no sense.	Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì.
At first, this seemed to work.	Lúc đầu, điều này có vẻ hiệu quả.
I would expect more people than other days.	Tôi sẽ mong đợi nhiều người hơn những ngày khác.
Until recently, their country was very poor.	Cho đến gần đây, đất nước của họ rất nghèo.
We can't deal with it in the long run.	Chúng tôi không thể chống chọi với nó về lâu dài.
We will ensure that.	Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó.
That guy has a voice.	Anh chàng kia có tiếng nói.
You know you have to live without.	Bạn biết bạn phải sống mà không có.
It can, and often does, affect your quality of life.	Nó có thể, và thường ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn.
Well, not quite.	Chà, không hoàn toàn.
The bed is hard, but not too hard like the floor.	Giường cứng, nhưng không quá cứng như sàn nhà.
I'm sure it's the same for him.	Tôi chắc chắn rằng nó cũng như vậy đối với anh ta.
This must be clear to everyone.	Điều này phải được rõ ràng cho tất cả mọi người.
Feedback from our team is very good.	Phản hồi từ nhóm của chúng tôi là rất tốt.
Clearly something is very, very wrong there.	Rõ ràng có điều gì đó rất, rất sai ở đó.
You may be right.	Bạn có thể đúng.
He looked confused for a second.	Anh ấy có vẻ bối rối trong một giây.
But something in her could have died forever.	Nhưng một điều gì đó trong cô ấy đã có thể chết mãi mãi.
You can make them big or small.	Bạn có thể làm cho chúng lớn hoặc nhỏ.
It is not included in this report.	Nó không có trong báo cáo này.
Every day they will see results.	Mỗi ngày họ sẽ thấy kết quả.
This is not the exact case.	Đây không phải là trường hợp chính xác.
Sometimes you just want to eat away from home.	Đôi khi bạn chỉ muốn đi ăn xa nhà.
This gives him comfort, because he loves her so much.	Điều này mang lại cho anh sự thoải mái, vì anh yêu cô rất nhiều.
Patients will be selected from the health insurance claim data.	Bệnh nhân sẽ được chọn từ dữ liệu yêu cầu bảo hiểm y tế.
He has two problems in this case.	Anh ấy có hai vấn đề trong trường hợp này.
You add your company name to your customer dashboard.	Bạn thêm tên công ty của mình vào bảng điều khiển khách hàng của bạn.
I remember thinking that was weird.	Tôi nhớ mình đã nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
I don't know that you want to say.	Tôi không biết rằng bạn muốn nói.
It will be difficult.	Nó sẽ là khó khăn.
Many did not return to their homes.	Nhiều người đã không quay trở lại nhà của họ.
Only do it a few times.	Chỉ làm điều đó một vài lần.
There's nothing these people won't do.	Không có gì những người này sẽ không làm.
He dropped it on the ground.	Anh ta đánh rơi nó trên mặt đất.
But it's not for me.	Nhưng nó không dành cho tôi.
Worse, he was right.	Tệ hơn nữa, anh ấy đã đúng.
But I'll find out if it's available on the web.	Nhưng tôi sẽ tìm hiểu xem nó có sẵn trên web hay không.
They are constantly looking for ways to improve themselves.	Họ không ngừng tìm cách cải thiện bản thân.
It's not perfect.	Nó không hoàn hảo.
They are trying to see both sides of this.	Họ đang cố gắng nhìn thấy cả hai mặt của điều này.
Because it's not just a secret military battle.	Vì nó không chỉ là một trận chiến quân sự bí mật.
Tell her you're safe and ask how the meeting went.	Nói với cô ấy rằng các bạn đã an toàn và hỏi cuộc họp diễn ra như thế nào.
Read books online.	Đọc sách trực tuyến.
We will win this game.	Chúng tôi sẽ thắng trò chơi này.
Totally accompanies you with pretty much everything here.	Hoàn toàn đồng hành với bạn với khá nhiều thứ ở đây.
Bones have been found.	Xương đã được tìm thấy.
Then everything happened very quickly.	Sau đó mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.
There's a book out there somewhere.	Có một cuốn sách ở đó ở đâu đó.
But it really works.	Nhưng nó thực sự hoạt động.
Do not focus on what is far towards you.	Đừng tập trung vào những gì ở xa về phía bạn.
These make it impossible for me to look directly at the phone.	Những điều này khiến tôi không thể nhìn thẳng vào điện thoại.
That's what's good.	Đó là những gì tốt đẹp.
I need someone to take her place.	Tôi cần ai đó thế chỗ cô ấy.
Horse man.	Người ngựa.
The question would be fine, as long as she remained his friend.	Câu hỏi sẽ ổn, miễn là cô ấy vẫn là bạn của anh ấy.
He makes me laugh every day.	Anh ấy làm cho tôi cười mỗi ngày.
When it was over, he got up and left the room.	Khi nó kết thúc, anh ta đứng dậy và rời khỏi phòng.
Time is not important.	Thời gian không quan trọng.
My decision.	Quyết định của tôi.
His whole family was there to support him.	Cả gia đình anh ấy đã ở đó để ủng hộ anh ấy.
They visit me often.	Họ đến thăm tôi thường xuyên.
I put my hand to my face.	Tôi đưa tay lên mặt.
Don't ask too much.	Không nên hỏi quá nhiều.
I brought him into the world.	Tôi đã đưa anh ấy vào thế giới.
That is an option.	Đó là một lựa chọn.
Of course, credit will be directed to the appropriate source.	Tất nhiên, tín dụng sẽ được chuyển đến nguồn thích hợp.
Three of these win with less than a tenth.	Ba trong số này giành chiến thắng với ít hơn một phần mười.
I wish she knew how to make it.	Tôi ước cô ấy biết làm thế nào để làm cho nó.
I don't understand why is that.	Tôi không hiểu tại sao lại như vậy.
Well, you were very upset.	Chà, bạn đã rất khó chịu.
The price to pay will not be your career but your life.	Cái giá phải trả sẽ không phải là sự nghiệp của bạn mà là cuộc sống của bạn.
Her eyes were wide and her face pale.	Đôi mắt cô ấy mở to và khuôn mặt nhợt nhạt.
The obligation to have things in it to change society for the better.	Ràng buộc phải có những thứ trong đó để thay đổi xã hội tốt đẹp hơn.
There is enough quality.	Có đủ chất lượng.
There is no joy as complete and immediate as killing.	Không có niềm vui nào trọn vẹn và tức thì bằng giết chóc.
And that seems like a good life to me, too.	Và đó dường như cũng là một cuộc sống tốt đẹp đối với tôi.
This was repeated a number of times.	Điều này đã được lặp lại một số lần.
Both groups had similar survival rates when treatment was taken into account.	Cả hai nhóm đều có tỷ lệ sống sót tương tự khi tính đến điều trị.
The blood on the shirt was dry.	Máu trên áo đã khô.
I've gone far enough to change or die.	Tôi đã đi đủ xa để phải thay đổi hoặc chết.
It doesn't have to be long, or even complete.	Nó không cần phải dài, hoặc thậm chí hoàn thành.
Okay, so you can get new players.	Được rồi, vì vậy bạn có thể nhận được những người chơi mới.
So the system is very simple.	Vì vậy, hệ thống này rất đơn giản.
Look at something else.	Nhìn vào một cái gì đó khác.
Long paragraph, and very good.	Đoạn dài, và rất tốt.
Hope is a woman who always does good.	Hy vọng là một người phụ nữ luôn làm điều tốt.
It's kind of a complicated thing.	Đó là một loại điều phức tạp.
It was her, the one he wanted.	Đó là cô ấy, người anh ấy muốn.
I have to go.	Tôi phải đi thôi.
I think it's not bad.	Tôi nghĩ nó không tệ.
The truth is recognized.	Sự thật được nhận ra.
Received it a few days ago, works fine.	Đã nhận được nó một vài ngày trước, hoạt động tốt.
However, I trust that with more understanding, hope to return.	Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng với sự hiểu biết nhiều hơn, hy vọng sẽ trở lại.
You worry too much.	Bạn lo lắng quá nhiều.
Now, you just have to sit.	Bây giờ, bạn chỉ cần ngồi.
As fast as possible.	Nhanh nhất có thể.
For sites of a certain size, this system works quite well.	Đối với các trang web có kích thước nhất định, hệ thống này hoạt động khá tốt.
On the surface, she was right.	Bề ngoài, cô ấy đã đúng.
Ground action of the war.	Hành động mặt đất của cuộc chiến.
But unfortunately this did not happen.	Nhưng rất tiếc điều này không xảy ra.
Silent communication.	Truyền thông im lặng.
Know that he shouldn't.	Biết rằng anh ấy không nên.
There were moments when his feet didn't touch the ground.	Có những khoảnh khắc chân anh không chạm đất.
That's why you both became good members.	Đó là lý do tại sao cả hai bạn đều trở thành thành viên tốt.
Even in the face of events that are often beyond our control.	Ngay cả khi đối mặt với những sự kiện thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
It depends on what you want to do.	Nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn làm.
Eat it like that.	Ăn nó như vậy.
I understand people don't leave, have nowhere to go.	Tôi hiểu mọi người không rời đi, không có nơi nào để đi.
Has the same size as the input data.	Có kích thước bằng với dữ liệu đầu vào.
Some are two to three feet long.	Một số con dài từ hai đến ba feet.
I've never seen anything like it before.	Tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy trước đây.
Seriously, that's exactly what it's like.	Nghiêm túc mà nói, đó chính xác là những gì nó giống như vậy.
Media was then changed daily.	Phương tiện truyền thông sau đó đã được thay đổi hàng ngày.
It will be like a house, something that is currently lacking.	Nó sẽ giống như một ngôi nhà, một cái gì đó hiện đang thiếu.
I'm not sure if my understanding is correct.	Tôi không chắc liệu sự hiểu biết của tôi có đúng hay không.
I understand you.	Tôi hiểu ý bạn.
There are many details.	Có rất nhiều chi tiết.
We did our job.	Chúng tôi đã làm công việc của mình.
There's a team of us and we're growing.	Có một nhóm chúng tôi và chúng tôi đang phát triển.
Even ordinary people never talk to me.	Ngay cả những người bình thường không bao giờ nói chuyện với tôi.
He knew something was going to happen.	Anh ấy biết điều gì đó sẽ xảy ra.
As if it was looking back at him.	Như thể nó đang nhìn lại anh.
They asked him to come down and be a part of it.	Họ yêu cầu anh ấy xuống và trở thành một phần của nó.
They want.	Họ muốn.
Make sure she is breathing normally.	Hãy chắc chắn rằng cô ấy đang thở bình thường.
The police did not release any information.	Cảnh sát không thông báo bất kỳ thông tin nào.
He didn't want to sit down.	Anh không muốn ngồi xuống.
It was clear that she was still angry.	Rõ ràng là cô ấy vẫn chưa hết giận.
Surely he would have known sooner.	Chắc chắn anh ấy đã biết sớm hơn.
I didn't have enough to look for it.	Tôi đã không có đủ để tìm kiếm nó.
Everything that can be said about her is true.	Tất cả những gì có thể nói về cô ấy đều là sự thật.
Patients in the control group received routine care.	Bệnh nhân trong nhóm chứng được chăm sóc định kỳ.
I really look forward to it.	Tôi thực sự mong đợi nó.
It can tell the difference between up to three people.	Nó có thể cho biết sự khác biệt giữa tối đa ba người.
This is work.	Đây là công việc.
Take a slow walk in a beautiful environment.	Đi bộ chậm trong một môi trường đẹp.
Everything he did from that day on, he did for them.	Mọi thứ anh làm từ ngày hôm đó, anh đều làm vì họ.
He was hurt a lot.	Anh ấy đã bị tổn thương rất nhiều.
We have to wait again.	Chúng ta phải đợi một lần nữa.
Something to smile about for the money they make.	Một cái gì đó để mỉm cười về số tiền họ kiếm được.
Somehow, none of it touched them.	Bằng cách nào đó, không ai trong số nó chạm vào họ.
Conduct most of the analysis.	Tiến hành hầu hết các phân tích.
And it was a great moment.	Và đó là một khoảnh khắc tuyệt vời.
Never a bad thing.	Không bao giờ là một điều xấu.
I miss each of them and think about them often.	Tôi nhớ từng người trong số họ và thường xuyên nghĩ về họ.
Do some research, look at the source, and go vote.	Thực hiện một số nghiên cứu, xem xét nguồn và đi bỏ phiếu.
That you will learn from it, and thank me later.	Điều đó bạn sẽ học được từ nó, và cảm ơn tôi sau.
It's no big deal anyway.	Dù sao nó cũng không có gì to tát.
Both are not too pale.	Cả hai đều không quá nhạt.
I'm not sure what they were expecting before.	Tôi không chắc những gì họ đã chờ đợi trước đây.
I'm so excited about it and can't wait to give him a call.	Tôi rất phấn khích về điều đó và nóng lòng gọi cho anh ấy.
I told them you are the best.	Tôi đã nói với họ rằng bạn là người giỏi nhất.
This is where the story gets interesting.	Đây là nơi mà câu chuyện trở nên thú vị.
Made her do it.	Đã bắt cô ấy làm điều đó.
Funny and a little too familiar.	Hài hước và một chút quá quen thuộc.
Years of private practice.	Nhiều năm hành nghề tư nhân.
I have learned valuable work skills.	Tôi đã học được những kỹ năng làm việc có giá trị.
I would love to just see them and see them in action.	Tôi rất thích chỉ nhìn thấy chúng và xem chúng hoạt động.
They say some very strange things.	Họ nói một số điều rất kỳ lạ.
The first element is the financial product itself.	Yếu tố đầu tiên là bản thân sản phẩm tài chính.
Only.	Chỉ.
He chose the same food.	Anh ấy đã chọn cùng một thức ăn.
I thought it was weird.	Tôi đã nghĩ rằng nó là kỳ lạ.
In fact, most don't need and don't really want the money.	Trong thực tế, hầu hết không cần và cũng không thực sự muốn tiền.
They are quick and fun to make.	Chúng nhanh chóng và thú vị để thực hiện.
It was a big play.	Đó là một vở kịch lớn.
It will turn to gold.	Nó sẽ chuyển sang vàng.
I like it when there's a little more action.	Tôi thích nó khi có nhiều hành động hơn một chút.
We want to be here.	Chúng tôi muốn ở đây.
I don't think it's a buy at current levels.	Tôi không nghĩ rằng đó là một mua ở mức hiện tại.
And, certainly, this act or activity is a speech act.	Và, chắc chắn, hành động hoặc hoạt động này là một hành động lời nói.
A real failure.	Một thất bại thực sự.
I still.	Tôi vẫn còn.
The little girl in my dreams.	Cô gái nhỏ trong giấc mơ của tôi.
I may be missing content or have outdated content.	Tôi có thể bị thiếu nội dung hoặc có nội dung lỗi thời.
These things happen, although never to me.	Những điều này xảy ra, mặc dù chưa bao giờ xảy ra với tôi.
Getting my video card to work is difficult.	Làm cho thẻ video của tôi hoạt động khó khăn.
I ran out of posts but then, so did he.	Tôi hết bài nhưng rồi, anh ấy cũng vậy.
The problem is that they are too far away to visit weekly.	Vấn đề là họ quá xa để đến thăm hàng tuần.
She said nothing about her thoughts now compared to before.	Cô ấy không nói gì về những suy nghĩ của mình bây giờ so với trước đây.
The job is there if you can find it.	Công việc ở đó nếu bạn có thể tìm thấy nó.
Weight is a huge challenge.	Cân nặng là một thách thức rất lớn.
She refused to get too close to me.	Cô ấy từ chối đến quá gần tôi.
But there's something about the eyes that you just can't take your eyes off of.	Nhưng có điều gì đó về đôi mắt mà bạn không thể rời mắt khỏi.
I need to come back soon.	Tôi cần trở lại sớm.
Suddenly, it hit me.	Đột nhiên, nó đánh tôi.
This time the driver did not give up.	Lần này người lái xe không bỏ cuộc.
I am an old man.	Tôi là một ông già.
I believe in strong families.	Tôi tin vào những gia đình bền chặt.
They will be much read.	Chúng sẽ được đọc nhiều.
He might be okay.	Anh ấy có thể sẽ không sao.
It's like three or four times.	Nó giống như ba hoặc bốn lần.
Speak to me.	Nói với tôi.
See on another example below.	Xem trên một ví dụ khác bên dưới.
These treatments are used to style the hair.	Những phương pháp điều trị này được sử dụng để tạo kiểu tóc.
Number but no name.	Số nhưng không có tên.
I really didn't think there was such a woman.	Tôi thực sự không nghĩ rằng đã có một người phụ nữ như vậy.
The other comments are like half a dream.	Các ý kiến ​​khác giống như một nửa giấc mơ.
The default judgment should be set aside.	Phán đoán mặc định nên được đặt sang một bên.
This brings me to the possibility of a design review process.	Điều này đưa tôi đến khả năng của một quá trình xem xét thiết kế.
And you distance yourself from yourself.	Và bạn khoảng cách với chính mình.
We have no choice but to go there and watch.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến đó và theo dõi.
Nothing has changed for the products.	Không có gì thay đổi cho các sản phẩm.
We will definitely be back.	Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại.
However, this was not done.	Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện.
They want to know how the world works.	Họ muốn biết thế giới hoạt động như thế nào.
Looks a bit different from how things actually are.	Trông hơi khác một chút so với thực tế mọi thứ diễn ra như thế nào.
I have no voice.	Tôi không có giọng nói.
It's not used though.	Nó không được sử dụng mặc dù.
Otherwise they would have known what had happened to her.	Nếu không thì họ đã biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
She dedicates a lot to helping others build their own dreams.	Cô ấy cống hiến rất nhiều để giúp người khác xây dựng ước mơ của riêng họ.
We should have won the match, but we drew.	Chúng tôi lẽ ra đã thắng trận, nhưng lại hòa.
It's one of the few things that can't happen.	Đó là một trong số ít những điều không thể xảy ra.
The danger is too great.	Nguy hiểm quá lớn.
Easily apply layer effects.	Dễ dàng áp dụng các hiệu ứng lớp.
Download the app for free.	Tải xuống ứng dụng miễn phí.
Let's look at this.	Hãy nhìn vào điều này.
It's hard to leave him.	Thật khó để rời khỏi anh ấy.
Support industry.	Ngành công nghiệp hỗ trợ.
I am very proud of him.	Tôi rất tự hào về ông.
We are back together as a great company.	Chúng tôi đã trở lại cùng nhau như một công ty tuyệt vời.
You can see the house.	Bạn có thể xem nhà.
He arrived before the speech, in silence.	Anh ta đến trước bài phát biểu, trong im lặng.
I raised the camera.	Tôi giơ máy ảnh lên.
His family decided not to tell him right away.	Gia đình anh quyết định không nói cho anh biết ngay lập tức.
Children grow up, and then they don't need their parents anymore.	Trẻ em lớn lên, và sau đó chúng không cần cha mẹ của chúng nữa.
They missed the broken bones in my back.	Họ đã bỏ sót những mảnh xương gãy ở lưng tôi.
We need to make it work.	Chúng ta cần làm cho nó hoạt động.
Two groups of patients were studied.	Hai nhóm bệnh nhân đã được nghiên cứu.
That is also clearly true.	Điều đó cũng rõ ràng là đúng.
We are like some old couple.	Chúng tôi giống như một số cặp vợ chồng già.
They may never see each other again.	Họ có thể không bao giờ gặp lại nhau.
So every day you have to play as if it were your last game.	Vì vậy, mỗi ngày bạn phải chơi như thể đó là trò chơi cuối cùng của bạn.
That's a good thing in many cases.	Đó là một điều tốt trong nhiều trường hợp.
She will also be there.	Cô ấy cũng sẽ ở đó.
And often missing some of them.	Và thường thiếu một số trong số chúng.
Times wrote about him.	Times đã viết về anh ta.
I think they should be involved too.	Tôi nghĩ họ cũng nên tham gia.
Either way, he'll get to her.	Dù sao thì anh cũng sẽ đến được với cô ấy.
But having a website is just the beginning.	Nhưng có một trang web chỉ là khởi đầu.
It was worse.	Điều đó thật tồi tệ.
Let me know how it is for you.	Hãy cho tôi biết nó như thế nào đối với bạn.
At first there was only silence.	Ban đầu chỉ có sự im lặng.
I taste.	Tôi nếm thử.
Every team needs someone like that.	Đội nào cũng cần một người như thế.
On display for the world to see.	Được trưng bày cho cả thế giới xem.
For so many years, my life was very simple.	Trong rất nhiều năm, cuộc sống của tôi rất đơn giản.
Yes we have.	Vâng chúng tôi có.
But that hasn't been possible for ten years.	Nhưng điều đó đã không thể xảy ra trong mười năm.
I found this article very interesting.	Tôi thấy bài viết này rất thú vị.
Within eight years, they became parents to six children.	Trong vòng tám năm, họ đã trở thành cha mẹ của sáu đứa trẻ.
He's known me all his life.	Anh ấy biết tôi cả đời.
My girl loves this kind of stuff.	Cô gái của tôi thích loại công cụ này.
I saw him with my own eyes and felt his powerful arm.	Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy và cảm nhận được cánh tay đắc lực của anh ấy.
She is mine.	Cô ấy là của tôi.
She looked at him and caught his smile.	Cô nhìn anh và bắt gặp nụ cười của anh.
He knows nothing else.	Anh ta không biết gì khác.
The status may take a while to appear.	Trạng thái có thể mất một lúc để xuất hiện.
I can make this clear to him.	Tôi có thể nói rõ điều này với anh ấy.
No one refused a check from him in more than thirty years.	Không ai từ chối séc từ ông trong hơn ba mươi năm.
His speech cost his life.	Bài phát biểu của ông đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
To see songs that our fans especially love.	Để xem những bài hát mà người hâm mộ của chúng tôi đặc biệt yêu thích.
It is a gift to the whole world.	Đó là một món quà cho toàn thế giới.
He pulled over behind a large parking sign.	Anh ta tấp vào phía sau một tấm biển đậu xe lớn.
But where a man came from never meant anything to me.	Nhưng một người đàn ông đến từ đâu không bao giờ có ý nghĩa đối với tôi.
Results are reported for the first year of use.	Kết quả được báo cáo cho năm đầu tiên sử dụng.
The same goes for the leader, the group as a whole.	Đối với người lãnh đạo, cả nhóm cũng vậy.
It gets in the way.	Nó cản đường.
Very much like you, really.	Rất giống bạn, thực sự.
All animals are at risk of disease.	Tất cả các loài động vật đều có nguy cơ mắc bệnh.
Obviously something they haven't been through.	Rõ ràng là một cái gì đó mà họ chưa trải qua.
Then a fourth face was looking down at me.	Sau đó, một khuôn mặt thứ tư đang nhìn xuống tôi.
That silenced him for a moment.	Điều đó khiến anh ta im lặng trong giây lát.
No significant changes were observed.	Không có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy.
They live in the same house.	Họ ở chung một nhà.
She knows his body too well.	Cô ấy biết quá rõ về cơ thể của anh ấy.
But they are natural numbers.	Nhưng chúng là số tự nhiên.
Make them feel good.	Làm cho họ cảm thấy tốt.
It looks changed, somehow.	Nó trông đã thay đổi, bằng cách nào đó.
I won't go out.	Tôi sẽ không ra ngoài.
He seemed really bright and happy that day.	Anh ấy dường như thực sự tươi sáng và hạnh phúc vào ngày hôm đó.
She came closer.	Cô ấy đến gần hơn.
First, some background information.	Đầu tiên, một số thông tin cơ bản.
They think it's the right thing to do.	Họ nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.
You can even partially extend the field if you need to.	Bạn thậm chí có thể mở rộng một phần trường nếu bạn cần.
A win or a loss is not particularly important.	Một trận thắng hay một trận thua không có gì đặc biệt quan trọng.
I can not remember.	Tôi không thể nhớ.
Sold within a year.	Bán trong vòng một năm.
But they get up and go to work every day.	Nhưng họ dậy và đi làm hàng ngày.
We cannot simply act on that.	Chúng ta không thể đơn giản hành động vì điều đó.
She chose not to come.	Cô ấy đã chọn không đến.
He sat next to me and raised his hand.	Anh ấy ngồi cạnh tôi và giơ tay.
Instead, give us a call.	Thay vào đó, hãy gọi cho chúng tôi.
As an adult, you can decide the same thing.	Khi trưởng thành, bạn có thể quyết định điều tương tự.
I quickly put the phone back to my ear.	Tôi nhanh chóng đưa điện thoại trở lại tai.
We watched a movie.	Chúng tôi đã xem một bộ phim.
And that makes sense to me.	Và điều đó có vẻ hợp lý với tôi.
The truth is against it.	Sự thật chống lại nó.
That was another thing on his mind.	Đó là một điều khác trong suy nghĩ của anh ấy.
I am a type of person to her.	Tôi là một kiểu người đối với cô ấy.
He was dead within five minutes.	Anh ấy đã chết trong vòng năm phút.
You'll see signs anyway, but the ride is quite long.	Dù sao thì bạn cũng sẽ thấy các bảng chỉ dẫn, nhưng chuyến đi khá dài.
We have to get the audience interested in him.	Chúng tôi phải làm cho khán giả quan tâm đến anh ấy.
No one was seriously injured and the band continued on the tour.	Không ai bị thương nặng và ban nhạc vẫn tiếp tục chuyến lưu diễn.
He was interested.	Anh ấy đã quan tâm.
They raise children.	Họ nuôi dạy con cái.
I can not believe this.	Tôi không thể tin được điều này.
The rest of your problems are for you to fix.	Phần còn lại của các vấn đề của bạn là để bạn khắc phục.
Under his rule.	Dưới luật lệ của anh ấy.
He moved closer to it.	Anh di chuyển đến gần nó.
Of two things, then.	Trong số hai điều, sau đó.
She closed her eyes and covered them with her hands.	Cô nhắm mắt lại và lấy tay che chúng lại.
This is a deeply mistaken idea.	Đây là một ý tưởng sai lầm sâu sắc.
Her assignment has been made.	Việc chuyển nhượng cô ấy đã được thực hiện.
Why can anyone lead to that but me.	Tại sao bất cứ ai có thể dẫn đến điều đó ngoài tôi.
I'm very proud of his version.	Tôi rất tự hào về phiên bản của anh ấy.
We have the idea that we can live life on our own terms.	Chúng tôi có ý tưởng rằng chúng tôi có thể sống cuộc sống theo cách của riêng mình.
When killing the application and starting it again, the values ​​become perfect.	Khi giết ứng dụng và bắt đầu lại ứng dụng, các giá trị trở nên hoàn hảo.
Nothing like this has ever happened in my place.	Không có gì như thế này đã từng xảy ra ở chỗ của tôi.
I will email you when the video is up.	Tôi sẽ gửi email cho bạn khi video lên.
Measures are being taken to improve the functioning of the court.	Các biện pháp đang được thực hiện để cải thiện hoạt động của tòa án.
Mark was very kind to share with me.	Mark đã rất tử tế để chia sẻ với tôi.
See main text for details.	Xem văn bản chính để biết chi tiết.
He knelt down beside the bed.	Anh khuỵu xuống bên cạnh giường.
I have a life to live.	Tôi có một cuộc đời để sống.
He stepped closer to me, but then he stopped.	Anh ấy đã bước lại gần tôi, nhưng rồi anh ấy dừng lại.
Being the only human being, he wasn't ready to see it that way.	Là con người duy nhất, anh ấy không sẵn sàng để nhìn nhận nó theo cách đó.
Let this sit for about a minute.	Hãy để điều này ngồi trong khoảng một phút.
They are required.	Chúng được yêu cầu.
So the problem is as follows.	Vì vậy, vấn đề là như sau.
My arm is much better.	Cánh tay của tôi đã tốt hơn nhiều.
The party has left him.	Đảng đã rời bỏ anh ta.
I might as well be there when it happens.	Tôi cũng có thể ở đó khi nó xảy ra.
However, we do not use it.	Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng nó.
This does not change the problem.	Điều này không thay đổi vấn đề.
You can get better there.	Bạn có thể trở nên tốt hơn ở đó.
Kill them instead.	Hãy giết chúng để thay thế.
Serve with very cold milk.	Dùng với sữa thật lạnh.
He's had so many people in his life, so many projects.	Anh ấy đã có rất nhiều người trong cuộc đời mình, rất nhiều dự án.
That's just the nature of business.	Đó chỉ là bản chất của kinh doanh.
Which it does.	Mà nó làm.
Go to sleep and stop being so childish.	Ngủ đi và đừng có trẻ con như vậy nữa.
But he goes further and further.	Nhưng anh ấy càng ngày càng tiến xa hơn.
He has money.	Anh ta có tiền.
I can only imagine what he's going through.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì anh ấy đang trải qua.
Most people can't.	Hầu hết mọi người không thể.
I cannot prove this.	Tôi không thể chứng minh điều này.
He didn't want to enjoy the burning things too much.	Anh không muốn tận hưởng những thứ cháy bỏng quá nhiều.
And even that changes.	Và ngay cả điều đó cũng thay đổi.
There is no other explanation.	Không có lời giải thích nào khác.
After twenty minutes, he felt a click and opened the box.	Sau hai mươi phút, anh cảm thấy tiếng lách cách và mở hộp.
Well, they got caught doing it a second time.	Chà, họ bị bắt làm điều đó lần thứ hai.
He couldn't understand the need for it.	Anh không thể hiểu sự cần thiết của nó.
Let's strive for our dream life.	Chúng ta hãy cố gắng cho cuộc sống mơ ước của chúng ta.
We want to help to save you time and make your job easier.	Chúng tôi muốn giúp đỡ để tiết kiệm thời gian và làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.
There is no one better in the game today.	Không có ai tốt hơn trong trò chơi ngày hôm nay.
Instead, we will give a direct proof.	Thay vào đó, chúng tôi sẽ đưa ra một bằng chứng trực tiếp.
Our error is of a very different kind.	Lỗi của chúng tôi thuộc một loại rất khác.
No one is complete.	Không ai là hoàn chỉnh.
Then he was injured.	Sau đó anh ấy bị thương.
I don't see guns or anything.	Tôi không thấy súng hay bất cứ thứ gì.
Blood.	Máu.
It's very good, but still not human.	Nó rất tốt, nhưng vẫn không phải là con người.
And, to be honest, they're usually pretty funny.	Và, thành thật mà nói, chúng thường khá hài hước.
Because obviously fitness was a big reason why we won last year.	Bởi vì rõ ràng thể lực là lý do lớn khiến chúng tôi vô địch năm ngoái.
Oh, it must be nice for once.	Ôi, chắc đẹp một lần.
You can too.	Bạn cũng có thể như vậy.
This means we get a relative amount of rain.	Điều này có nghĩa là chúng ta nhận được một lượng mưa tương đối.
Let's look at its structure a bit.	Hãy xem xét cấu trúc của nó một chút.
About all the people we know were there.	Về tất cả những người mà chúng tôi biết đã ở đó.
Ten easy years.	Mười năm dễ dàng.
It's like great, you know.	Nó giống như tuyệt vời, bạn biết đấy.
To be fair, it probably is.	Công bằng mà nói, có lẽ là như vậy.
She hated feeling out of control.	Cô ghét cảm giác mất kiểm soát.
I feel like we're starting to get our status back.	Tôi cảm thấy như chúng tôi đang bắt đầu lấy lại trạng thái của mình.
Looks like they didn't grow closer to the other end.	Có vẻ như họ đã không phát triển gần hơn với đầu bên kia.
Not many people stand behind me.	Không có nhiều người đứng sau lưng tôi.
He explained that it was just unfinished.	Anh ấy giải thích rằng nó chỉ là chưa xong.
Chances are I'll just show up and hope for the best.	Rất có thể tôi sẽ chỉ xuất hiện và hy vọng điều tốt nhất.
I don't know what his eye color is.	Tôi không biết màu mắt của anh ấy là gì.
Work more, do more.	Làm việc nhiều hơn, làm nhiều hơn.
Check game time.	Kiểm tra thời gian trò chơi.
All my friends are boys.	Tất cả bạn bè của tôi đều là con trai.
And there was a time.	Và đã có lúc.
We have been married for a long time now.	Giờ chúng tôi cưới nhau đã lâu.
That's what got me out tonight.	Đó là những gì đã giúp tôi ra ngoài tối nay.
They are very interesting and fresh.	Chúng rất thú vị và mới mẻ.
However, there are some significant differences in the language.	Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể trong ngôn ngữ.
My answer is usually nothing.	Câu trả lời của tôi thường là không có gì.
I was not happy but this is normal.	Tôi đã không hạnh phúc nhưng điều này là bình thường.
This morning should have been different.	Buổi sáng hôm nay lẽ ra phải thật khác biệt.
That's what it feels like, anyway.	Đó là những gì nó cảm thấy, dù sao.
Good morning.	Một buổi sáng tốt lành.
Let's hope so.	Hãy hi vọng như vậy.
Nothing really pulls me away.	Không có gì thực sự để kéo tôi đi.
But it's impossible to say, because a lot could have changed.	Nhưng không thể nói trước được, bởi vì rất nhiều thứ có thể đã thay đổi.
Not super helpful.	Không siêu hữu ích.
I couldn't see very well.	Tôi không thể nhìn rõ lắm.
He likes to show off.	Anh ấy thích thể hiện.
Had her book and everything.	Đã có cuốn sách của cô ấy và tất cả mọi thứ.
I really think that's the best.	Tôi thực sự nghĩ rằng đó là tốt nhất.
On this you need more skills.	Trên này bạn cần thêm nhiều kỹ năng.
So does my friend, but not because we love you.	Bạn tôi cũng vậy, nhưng không phải vì chúng tôi yêu bạn.
The whole thing is one and a half meters high.	Toàn bộ vật cao một mét rưỡi.
Or tomorrow morning.	Hoặc sáng mai.
No alcohol this morning.	Không có rượu sáng nay.
So you have my name and address.	Vậy là bạn đã có tên và địa chỉ của tôi.
You can be the lucky one and win.	Bạn có thể là người may mắn và giành chiến thắng.
Let the magic in.	Hãy để điều kỳ diệu vào.
Among the studies, no.	Trong số các nghiên cứu, không.
Well, promise to blog about it if you do.	Chà, hứa sẽ viết blog về nó nếu bạn làm.
Believe it or not, it hardly matters.	Bạn tin hay không tin hầu như không quan trọng.
Now all eyes were on her, and she had to do something.	Lúc này mọi con mắt đều đổ dồn vào cô, và cô phải làm gì đó.
The whole thing worried me.	Toàn bộ sự việc khiến tôi lo lắng.
Some may use the time to take classes.	Một số có thể sử dụng thời gian để tham gia các lớp học.
They are becoming anxious.	Họ đang trở nên lo lắng.
And you can see his point.	Và bạn có thể thấy quan điểm của anh ấy.
He can't live without me.	Anh ấy không thể sống thiếu tôi.
They told me they would kill me.	Họ nói với tôi rằng họ sẽ giết tôi.
She knows it's great.	Cô biết điều đó thật tuyệt vời.
We didn't go too far.	Chúng tôi đã không đi quá xa.
Everyone is scared.	Mọi người sợ hãi.
In a red tunic with shoulders.	Trong một chiếc áo dài màu đỏ có vai.
Here are the new details of this policy.	Dưới đây là các chi tiết mới của chính sách này.
It works in video mode but not for taking pictures.	Nó hoạt động ở chế độ video nhưng không hoạt động để chụp ảnh.
That is the beauty of the whole thing.	Đó là vẻ đẹp của toàn bộ sự vật.
Mine of mine, the game has changed.	Của tôi của tôi, trò chơi đã thay đổi.
But the truth didn't help her.	Nhưng sự thật không giúp được gì cho cô ấy.
If you can talk to him that would be great.	Nếu bạn có thể nói chuyện với anh ấy thì điều đó thật tuyệt.
We went to the track together.	Chúng tôi đã đi đến đường đua cùng nhau.
Harder to decompose in water.	Khó bị phân hủy trong nước hơn.
You can definitely do it.	Bạn chắc chắn có thể làm được.
I'll be straight.	Tôi sẽ nói thẳng.
I like this length a lot.	Tôi thích độ dài này rất nhiều.
Someone can get down to a murder.	Ai đó có thể xuống tay vì một vụ giết người.
It's not particularly complicated and can dramatically improve your design.	Nó không đặc biệt phức tạp và có thể cải thiện đáng kể thiết kế của bạn.
I did that job and that work is behind me.	Tôi đã làm công việc đó và công việc đó ở phía sau tôi.
Getting really good traffic too.	Nhận được lưu lượng truy cập thực sự tốt quá.
One man was killed.	Một người đàn ông đã bị giết.
I have tried the following but it doesn't give the expected result.	Tôi đã thử những cách sau nhưng nó không mang lại kết quả như mong đợi.
He could be a guy.	Anh ta có thể là một chàng trai.
They may want your advice.	Họ có thể muốn lời khuyên của bạn.
My wife told me.	Vợ tôi đã nói với tôi.
This takes a bit of practice.	Điều này cần một chút thực hành.
The same goes for most of his parties.	Hầu hết bữa tiệc của anh ấy cũng vậy.
Where you don't want.	Nơi bạn không muốn.
This is just too personal.	Đây chỉ là quá cá nhân.
I looked at him out of sight.	Tôi đã nhìn anh ta khuất tầm mắt.
That was dead.	Điều đó đã chết.
Contributed to the improvement of the text.	Đã góp phần vào việc cải thiện văn bản.
my favorite time of year.	thời gian yêu thích trong năm của tôi.
Lots of children.	Rất nhiều trẻ em.
She doesn't lie.	Cô ấy không nói dối.
They cannot reach deep into the flower to make food.	Chúng không thể vươn sâu vào hoa để làm thức ăn.
I expect too much.	Tôi mong đợi quá nhiều.
And then people will notice and ask what's wrong.	Và sau đó mọi người sẽ nhận thấy và hỏi có gì sai.
I have seen an amazing improvement in his understanding.	Tôi đã thấy sự cải thiện đáng kinh ngạc trong sự hiểu biết của anh ấy.
So it's a long way to work together.	Vì vậy, đó là một chặng đường dài để làm việc cùng nhau.
Not when he's that close.	Không phải khi anh ấy gần như vậy.
He sends your dad to school.	Anh ấy gửi bố của bạn đến trường.
That may have been true, but not anymore.	Điều đó có thể đã từng đúng, nhưng không còn nữa.
He picked out the small form and extended both hands towards it.	Anh chọn ra hình dạng nhỏ bé và đưa cả hai tay về phía nó.
I sometimes cook.	Tôi thỉnh thoảng nấu ăn.
I researched your stuff first and you are awesome too.	Tôi đã nghiên cứu những thứ của bạn trước và bạn cũng rất tuyệt vời.
It sounds simple.	Nghe có vẻ đơn giản.
Or maybe the old man just didn't care.	Hoặc có lẽ ông già không quan tâm.
I think they are brothers.	Tôi nghĩ họ là anh em.
Everything is planned.	Mọi thứ đều được lên kế hoạch.
But they may not have experienced it yet.	Nhưng họ có thể chưa trải qua.
All the staff could not have been more helpful.	Tất cả các nhân viên không thể hữu ích hơn.
Discuss something with you.	Thảo luận điều gì đó với bạn.
But you see, don't you.	Nhưng bạn thấy đấy, phải không.
You won't be able to focus on bigger things.	Bạn sẽ không thể tập trung vào những thứ khác lớn hơn.
Not others.	Không phải những người khác.
They have the most amazing food.	Họ có thức ăn tuyệt vời nhất.
That's what's about to happen.	Đó là những gì sắp xảy ra.
His family is here with him.	Gia đình anh ấy ở đây với anh ấy.
Nothing bad is going on.	Không có gì xấu đang xảy ra.
However, the majority opinion will do the opposite.	Tuy nhiên, ý kiến ​​đa số sẽ làm ngược lại.
I know what she's going to say.	Tôi biết rõ cô ấy sẽ nói gì.
That will be a new market for them.	Đó sẽ là một thị trường mới cho họ.
He will be beaten.	Anh ta sẽ bị đánh.
Good men, as men of their kind went.	Những người đàn ông tốt, như những người thuộc loại của họ đã đi.
What works for one woman may not work for another.	Những gì hiệu quả với một người phụ nữ này có thể không hiệu quả với người khác.
The last frame is not repeated.	Khung cuối cùng không được lặp lại.
Leaving this morning.	Rời khỏi sáng nay.
More modern, yes.	Hiện đại hơn, có.
So she slowly went back to work.	Vì vậy, cô ấy từ từ quay trở lại làm việc.
He got a good laugh about it.	Anh ấy được một trận cười sảng khoái về điều đó.
The man who made her look good.	Người đàn ông đã làm cô ấy trông tốt.
Indeed, emotions are deeply connected to the words we learn as children.	Thật vậy, cảm xúc được kết nối sâu sắc với những từ chúng ta học khi còn nhỏ.
However, the same, they won't work.	Tuy nhiên, giống nhau, chúng sẽ không hoạt động.
She knows who he is and what he is.	Cô biết anh ta là ai và anh ta là gì.
This is very important, because our system has strong feedback.	Điều này rất quan trọng, bởi vì hệ thống của chúng tôi có phản hồi mạnh mẽ.
But we don't think about individuals.	Nhưng chúng tôi không nghĩ về cá nhân.
By default, it now only runs tests related to changed files.	Theo mặc định, giờ đây nó chỉ chạy các bài kiểm tra liên quan đến các tệp đã thay đổi.
Or the same interests seem to repeat over time.	Hoặc sở thích giống nhau dường như lặp lại theo thời gian.
Someone has to do the dirty work on this planet.	Ai đó phải làm những công việc bẩn thỉu trên hành tinh này.
The government needs to step in and shut these people down.	Chính phủ cần phải vào cuộc và đóng cửa những người này.
Maybe it's because he has so many problems.	Có lẽ đó là bởi vì anh ấy có quá nhiều vấn đề.
You can't just jump into a marriage.	Bạn không thể chỉ nhảy vào một cuộc hôn nhân.
I could be wrong.	Tôi có thể sai.
It's like her kind.	Nó giống như đồng loại của cô ấy.
Maybe even people you know.	Có thể là ngay cả những người bạn biết.
There's no way out of it.	Không có cách nào thoát khỏi nó.
But not everyone can go down.	Nhưng không phải ai cũng có thể đi xuống.
Because you love me and protect me and make me laugh.	Vì bạn yêu tôi và bảo vệ tôi và làm cho tôi cười.
Truth be told, some people think they're the same.	Sự thật mà nói, một số người nghĩ rằng họ giống nhau.
Touch the soles with them.	Chạm vào đế với chúng.
His body had no choice but to react.	Cơ thể anh không có lựa chọn nào khác ngoài phản ứng.
At a price.	Ở một mức giá.
Two on one, two groups.	Hai trên một, hai nhóm.
If you think the situation has improved since then, think again.	Nếu bạn nghĩ rằng tình hình đã được cải thiện kể từ đó, hãy suy nghĩ lại.
It would be a lot easier to just give up.	Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chỉ từ bỏ.
There really isn't anything pretty enough for me to wear to dinner.	Thực sự không có bất cứ thứ gì đủ đẹp để tôi mặc đi ăn tối.
He said.	Anh ấy đã nói.
I just a little bit.	Tôi chỉ một chút thôi.
There is a football field on the left.	Có sân bóng bên trái.
The horse was still hidden among the trees.	Con ngựa vẫn còn khuất trong đám cây.
It looks as if it is breathing.	Nó trông như thể nó đang thở.
She read it.	Cô ấy đã đọc nó.
Because of him.	Bởi anh ấy.
The authors are solely responsible for the content of the work.	Các tác giả tự chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm.
We have never seen such movement in public opinion.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy sự chuyển động như vậy trong dư luận.
He turned back to her.	Anh quay lại gặp cô.
That event will now never happen.	Sự kiện đó bây giờ sẽ không bao giờ xảy ra.
So it is worth while.	Vì vậy, nó là giá trị trong khi.
You probably won't need it anymore, she said.	Có lẽ bạn sẽ không cần nó nữa, cô ấy nói.
But there are other reasons.	Nhưng có những lý do khác.
Now I am responsible.	Bây giờ tôi đang chịu trách nhiệm.
Lots and lots of food.	Rất nhiều và rất nhiều thức ăn.
Most are average.	Hầu hết đều ở mức trung bình.
You must go try.	Bạn phải đi thử.
I will never lose her.	Tôi sẽ không bao giờ để mất cô ấy.
I heard police or security quickly brought the situation under control.	Tôi nghe nói cảnh sát hoặc an ninh đã nhanh chóng kiểm soát tình hình.
Someone of something is watching him.	Ai đó của cái gì đó đang theo dõi anh ta.
As it has.	Như nó có.
I seem to have done this a lot.	Tôi dường như đã làm điều này rất nhiều.
I can see how much they need to be together.	Tôi có thể thấy họ cần ở bên nhau nhiều như thế nào.
His wife went missing and she called the police.	Vợ anh ta mất tích và cô ấy đã gọi cảnh sát.
A number means something.	Một số có nghĩa là một cái gì đó.
I can not answer you.	Tôi không thể trả lời bạn.
Doesn't change my behavior any.	Không thay đổi hành vi của tôi bất kỳ.
It really is a light.	Nó thực sự là một ánh sáng.
Anger is a release.	Sự tức giận là một sự giải tỏa.
But, it should only be a limited amount.	Nhưng, nó chỉ nên là một số lượng hạn chế.
The sun came out and they waited.	Mặt trời ló dạng và họ chờ đợi.
I have name and address.	Tôi có tên và địa chỉ.
He lied.	Anh ta đã nói dối.
That was something they had learned very early in the war.	Đó là điều mà họ đã học được từ rất sớm trong chiến tranh.
Play well at both ends.	Chơi tốt ở cả hai đầu.
Except he saw me looking.	Ngoại trừ anh ấy nhìn thấy tôi đang nhìn.
That is the context.	Đó là bối cảnh.
She is also a good girl.	Cô ấy cũng là một cô gái tốt.
He had no idea how valuable this creature would be.	Anh ấy không hề biết rằng sinh vật này sẽ có giá trị như thế nào.
We discuss this issue at a longer time.	Chúng tôi thảo luận về vấn đề này ở thời gian dài hơn.
And we beat about six.	Và chúng tôi đã đánh bại khoảng sáu.
Life can return to nature.	Cuộc sống có thể trở lại tự nhiên.
We have left the topic.	Chúng tôi đã rời khỏi chủ đề.
It only gets worse every week.	Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn mỗi tuần.
It wants to have.	Nó muốn có.
So let's call the police.	Vì vậy, chúng ta hãy gọi cảnh sát.
Anything can happen in the code.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra trong mã.
Two subjects were used in the main experiment.	Hai đối tượng đã được sử dụng trong thí nghiệm chính.
Sold some pieces of the collection.	Đã bán một số phần của bộ sưu tập.
This is a solid study and well-written manuscript.	Đây là một nghiên cứu vững chắc và bản thảo được viết tốt.
There are security issues, as we heard today.	Có những vấn đề về bảo mật, như chúng ta đã nghe hôm nay.
She likes them though.	Cô ấy thích chúng mặc dù.
Well, he did the right thing.	Chà, anh ấy đã làm đúng.
We left the party early because we knew.	Chúng tôi rời bữa tiệc sớm vì chúng tôi biết.
Of course he is not a student.	Tất nhiên anh ta không phải là sinh viên.
Now will be something.	Bây giờ sẽ là một cái gì đó.
Experience and business interests are in energy and defense technology.	Kinh nghiệm và lợi ích kinh doanh là trong năng lượng và công nghệ quốc phòng.
However, there is no one.	Tuy nhiên, không có ai cả.
Half of what we spend each year.	Một nửa số tiền mà chúng tôi chi tiêu mỗi năm.
Ask yourself this.	Hãy tự hỏi mình điều này.
It helped a lot.	Nó đã giúp rất nhiều.
Can't remember what number he is.	Không nhớ anh ta là số nào.
They are not here to make you happy.	Họ không ở đây để làm cho bạn hạnh phúc.
Hope this makes sense to you.	Hy vọng điều này có ý nghĩa với bạn.
I am working on the same setup as mentioned above.	Tôi đang làm việc trên thiết lập tương tự như đã đề cập ở trên.
Someone cut him with a knife.	Ai đó đã cắt anh ta bằng một con dao.
I don't think it's a big deal.	Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn.
This is where the problems start to crop up.	Đây là nơi mà các vấn đề bắt đầu tăng lên.
This is why he wanted to make the trip.	Đây là lý do tại sao anh ấy muốn thực hiện chuyến đi.
And you don't need the try function from now on.	Và bạn không cần chức năng thử từ bây giờ.
You feel as if you can't go right.	Bạn cảm thấy như thể bạn không thể đi đúng.
I paid for it myself.	Tôi đã tự trả tiền cho nó.
Help me again to do what's right.	Giúp tôi một lần nữa để làm những gì đúng.
Not long ago.	Không lâu về trước.
Coffee makes you move more.	Cà phê khiến bạn di chuyển nhiều hơn.
And it works.	Và nó hoạt động.
Whatever you do and no matter how you grow, they keep going.	Dù bạn làm gì và dù bạn phát triển, họ vẫn tiếp tục duy trì.
As a result, prostitution offers a very unique sexual experience.	Kết quả là, hoạt động mại dâm mang lại trải nghiệm tình dục rất độc đáo.
Too high, in any case.	Quá cao, trong mọi trường hợp.
I think it's time to think about moving on.	Tôi nghĩ đó là lúc để nghĩ về việc bước tiếp.
Next is the meat of the animal.	Tiếp đến là thịt của động vật.
But the bed didn't move at all.	Nhưng chiếc giường lại không hề di chuyển.
I mainly write about food, wine and travel.	Tôi chủ yếu viết về ẩm thực, rượu và du lịch.
I can't figure out how to make it work.	Tôi không thể tìm ra cách làm cho nó hoạt động.
People are starting to find it funny.	Mọi người bắt đầu thấy nó buồn cười.
We have done this over a hundred times.	Chúng tôi đã làm điều này hơn một trăm lần.
Then you are most welcome.	Sau đó, bạn được chào đón nhất.
We are here to help!.	Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!.
Larger feet work better here.	Bàn chân lớn hơn hoạt động tốt hơn ở đây.
A slow game.	Một trò chơi chậm.
I get a lot of letters from girls.	Tôi nhận được rất nhiều thư từ các cô gái.
I hope your library can get a fresh copy soon.	Tôi hy vọng thư viện của bạn có thể sớm nhận được một bản sao mới.
State law comes first.	Luật của tiểu bang là trên hết.
They won't leave town without me.	Họ sẽ không rời thị trấn mà không có tôi.
I thought my life was over.	Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của tôi đã kết thúc.
He went back to those people.	Anh đã trở lại với những người đó.
That job is really made for you.	Công việc đó thực sự được tạo ra cho bạn.
Despite that, her husband and family decided to stay.	Bất chấp điều đó, chồng và gia đình cô quyết định ở lại.
He stepped to the right with his back against the wall.	Anh bước sang bên phải để lưng tựa vào tường.
He worked his throat.	Anh ấy đã làm việc cổ họng của mình.
I step over.	Tôi bước qua.
Some have stayed, and some have gone.	Một số đã ở lại, và một số đã ra đi.
But, here it is.	Nhưng, nó đây rồi.
Basically, you have two options now.	Về cơ bản, bạn có hai lựa chọn bây giờ.
So let me run this through its course.	Vì vậy, hãy để tôi chạy điều này thông qua khóa học của nó.
But we also have to get it right by our boys.	Nhưng chúng ta cũng phải làm đúng bởi các chàng trai của chúng ta.
If nothing happens, move somewhere else.	Nếu không có gì xảy ra, hãy chuyển đi nơi khác.
When you do that, your life is never the same.	Khi bạn làm điều đó, cuộc sống của bạn không bao giờ giống nhau.
That's what we want.	Đó là những gì chúng tôi muốn.
He is listening to me.	Anh ấy đang nghe tôi nói.
This depends on system resources.	Điều này phụ thuộc vào tài nguyên hệ thống.
When we are apart, life is not the same.	Khi chúng ta xa nhau cuộc sống không giống nhau.
It's like a second wind.	Nó như một cơn gió thứ hai.
The kids need her now.	Bọn trẻ cần cô ấy bây giờ.
All permissions are said to exist in those states.	Tất cả các quyền được cho là tồn tại trong các trạng thái đó.
But beyond that, and my dogs, no.	Nhưng ngoài điều đó, và những con chó của tôi, không.
There have been tears.	Đã có những giọt nước mắt.
I feel happy.	Tôi cảm thấy vui.
Provide database explanation.	Cung cấp giải thích cơ sở dữ liệu.
They just want me dead.	Họ chỉ muốn tôi chết.
We were merely the band that followed him.	Chúng tôi chỉ đơn thuần là ban nhạc đi theo anh ấy.
I wanted to hold her hand when we were walking down the street before.	Tôi đã muốn nắm tay cô ấy khi chúng tôi đi dạo phố trước đây.
I expect the same here.	Tôi mong đợi điều tương tự ở đây.
I reached for it and opened it.	Tôi với lấy nó và mở nó ra.
For now and forever.	Cho bây giờ và mãi mãi.
But the resistance will continue.	Nhưng cuộc kháng chiến vẫn sẽ tiếp tục.
All this because he wanted something he was not allowed to have.	Tất cả những điều này bởi vì anh ấy muốn một thứ mà anh ấy không được phép có.
Each result can point to a different set of specified content.	Mỗi kết quả có thể trỏ đến một tập hợp nội dung xác định khác nhau.
In addition, the duration of treatment planning was assessed.	Ngoài ra, thời gian lập kế hoạch điều trị đã được đánh giá.
However, we did the tour with it.	Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện chuyến lưu diễn với nó.
I start everything.	Tôi bắt đầu mọi thứ.
Something to 'get his teeth in'.	Một cái gì đó để 'lấy răng của anh ta vào'.
By the time they got home, he was already asleep.	Vào lúc họ về đến nhà, anh ấy đã ngủ.
And they taste good.	Và chúng có vị ngon.
The top title looks great, but the other two don't.	Tiêu đề hàng đầu trông rất tuyệt, nhưng hai tiêu đề còn lại thì không.
Fill it out and send it back the next day.	Điền vào và gửi lại vào ngày hôm sau.
Every time you go on the field, you have to give your best.	Mỗi khi ra sân, bạn phải cống hiến hết mình.
The girl was asleep.	Cô gái đã ngủ.
Felt very private.	Cảm thấy rất riêng tư.
I want your shoes.	Tôi muốn đôi giày của bạn.
I consider myself lucky.	Tôi tự cho mình là người may mắn.
I'm not sure what is the best solution.	Tôi không chắc đâu là giải pháp tốt nhất.
A child is a child.	Một đứa trẻ là một đứa trẻ.
I think you already have the picture.	Tôi nghĩ bạn đã có hình ảnh.
Even when his young, beautiful medical student wife goes missing.	Ngay cả khi cô vợ sinh viên y khoa trẻ trung, xinh đẹp của anh mất tích.
And even then, barely.	Và thậm chí sau đó, hầu như không.
Was in the white house.	Đã ở trong ngôi nhà màu trắng.
He went out drinking with some of them, he said one day.	Anh ấy đã đi uống rượu với một số người trong số họ, anh ấy nói một ngày.
You are proud of me.	Bạn tự hào về tôi.
In a sense, get out of it.	Theo một nghĩa nào đó, hãy thoát ra khỏi nó.
He has a really good shot and a lot of energy.	Anh ấy có một cú sút thực sự tốt và rất nhiều năng lượng.
The child is normal in every way.	Đứa trẻ vẫn bình thường về mọi mặt.
But they also come with challenges.	Nhưng họ cũng đi kèm với những thách thức.
Never come back.	Không bao giờ quay lại.
The school building is the worst.	Việc xây dựng trường học là tồi tệ nhất.
I remember thinking it would be so quick, so easy.	Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng nó sẽ rất nhanh chóng, rất dễ dàng.
The two simply couldn't be more different.	Hai người chỉ đơn giản là không thể khác hơn.
The older one looked at her like an older sister.	Đứa lớn để mắt đến cô như một người chị.
This consumes a lot of our personal time, money and effort.	Việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức của cá nhân chúng ta.
This is real.	Đây là thực.
You've gone far enough this way.	Bạn đã đi đủ xa theo cách này.
Maybe they'll think again the next time they do it.	Có thể họ sẽ suy nghĩ lại trong lần tiếp theo khi họ làm điều đó.
Choose your location well.	Chọn vị trí của bạn tốt.
I hate it.	Tôi ghét nó.
She is exceptionally funny.	Cô ấy đặc biệt vui tính.
They need to happen.	Chúng cần phải xảy ra.
I have nothing better to do.	Tôi không có gì tốt hơn để làm.
Unfortunately, these growth rates are too slow for real-world applications.	Thật không may, những tốc độ tăng trưởng này quá chậm đối với các ứng dụng thực tế.
Days later, she died during an operation.	Nhiều ngày sau, cô ấy chết trong một cuộc phẫu thuật.
One click and you are there.	Một cú nhấp chuột và bạn ở đó.
No blood here, no body.	Không có máu ở đây, không có cơ thể.
This can hurt a bit.	Điều này có thể làm tổn thương một chút.
Here are some numbers.	Đây là một số con số.
We're sure you don't know.	Chúng tôi chắc chắn rằng bạn không biết.
He found the game, but he didn't catch it.	Anh ấy đã tìm thấy trò chơi, nhưng anh ấy đã không bắt được nó.
Stupid, she seems so stupid.	Thật ngốc, cô ấy có vẻ rất ngốc.
There really isn't much of a choice.	Thực sự không có nhiều sự lựa chọn.
Maybe everything will be fine now.	Có lẽ mọi thứ sẽ ổn bây giờ.
Because that's usually not the case.	Bởi vì đó thường không phải là trường hợp.
No one can find it.	Không ai có thể tìm thấy nó.
I have something.	Tôi có một cái gì đó.
But they are not within reach.	Nhưng chúng không nằm trong tầm tay.
Thanks everyone.	Cảm ơn mọi người.
This is obvious.	Điều này là hiển nhiên.
The first one is definitely not necessary.	Cái đầu tiên chắc chắn là không cần thiết.
You have a good story.	Bạn có một câu chuyện hay.
You can't know until you get the results.	Bạn không thể biết cho đến khi bạn nhận được kết quả.
My mother worked a lot with the church.	Mẹ tôi đã làm việc rất nhiều với nhà thờ.
In my opinion, that is an example of poor class design.	Theo tôi, đó là một ví dụ về thiết kế lớp học kém.
He doesn't care what names you call him.	Anh ấy không quan tâm bạn gọi anh ấy bằng những cái tên nào.
He just had the feeling of becoming a normal person.	Anh ấy vừa có cảm giác được trở thành một người bình thường.
I know this body is female.	Tôi biết cơ thể này là phụ nữ.
This may not be the case.	Điều này có thể không phải là trường hợp.
She stopped and looked up.	Cô dừng lại và nhìn lên.
We just started and they really enjoyed it.	Chúng tôi chỉ mới bắt đầu và họ thực sự thích nó.
Simple little stories really, not much to them.	Những câu chuyện nhỏ đơn giản thực sự, không nhiều đối với họ.
Which way is it running?	Nó đang chạy theo con đường nào.
Yes, that sounds like a plan.	Vâng, điều đó nghe có vẻ giống như một kế hoạch.
My parents don't.	Cha mẹ tôi không.
I haven't seen her in days.	Tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều ngày.
He told them one or two.	Anh ấy nói với họ một hoặc hai.
He's a big piece of the puzzle.	Anh ấy là một mảnh ghép lớn.
Consider his example of the river again.	Hãy xem xét ví dụ của anh ấy về dòng sông một lần nữa.
She looks smaller.	Cô ấy trông nhỏ hơn.
It happened again.	Nó đã xảy ra một lần nữa.
That's a lot to do with just a few words.	Đó là rất nhiều điều để làm chỉ với một vài từ.
I love such colors.	Tôi yêu màu sắc như vậy.
Be determined to enjoy yourself.	Hãy quyết tâm để tận hưởng chính mình.
I asked him if he wanted to continue.	Tôi hỏi anh ấy có muốn tiếp tục không.
My guess is that none of you are right.	Tôi đoán là không ai trong số các bạn đúng.
As far as he knew, she had never done that before.	Theo những gì anh biết, cô ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
The most expensive drugs tend to be cancer treatments.	Các loại thuốc đắt tiền nhất có xu hướng là phương pháp điều trị ung thư.
And somehow, another year has come to an end.	Và bằng cách nào đó, một năm nữa đã khép lại.
Each group is associated with a weight.	Mỗi nhóm được liên kết với một trọng số.
Head and neck.	Đầu và cổ.
It is presented as simply as that.	Nó được trình bày đơn giản như vậy.
I don't need to say those things.	Tôi không cần phải nói những điều đó.
He couldn't do it by himself.	Anh không thể tự tay mình làm được điều đó.
But you are not like who you are.	Nhưng bạn không giống như con người của bạn.
As she continued, he realized that she was trying to cry.	Khi cô nói tiếp, anh nhận ra rằng cô đang cố gắng rơi nước mắt.
Money is one such influence.	Tiền là một trong những ảnh hưởng như vậy.
We'll see you in a bit.	Chúng tôi sẽ gặp bạn sau một chút.
Take a moment to think about this.	Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về điều này.
You two, or even me, or whoever.	Hai bạn, hay thậm chí là tôi, hay bất cứ ai.
Then to my lips.	Sau đó đến môi của tôi.
I have nothing to do with them.	Tôi không có gì để làm với họ.
Army control.	Kiểm soát quân đội.
They moved into their old apartment together.	Họ chuyển đến căn hộ cũ của họ cùng nhau.
I think it doesn't make any sense.	Tôi nghĩ nó không có ý nghĩa gì cả.
I will call the police and report this.	Tôi sẽ gọi cảnh sát và báo cáo việc này.
While in this mode, the application is still running.	Trong khi ở chế độ này, ứng dụng vẫn chạy.
Let the kids choose the colors they want to use.	Hãy để trẻ em chọn màu sắc mà chúng muốn sử dụng.
How can this be done?, you might ask.	Làm thế nào điều này có thể được thực hiện ?, bạn có thể hỏi.
Again, check those out.	Một lần nữa, hãy kiểm tra những thứ đó.
He could smell blood when he knew he couldn't do so.	Anh ta có thể ngửi thấy mùi máu khi anh ta biết rằng anh ta không thể làm như vậy.
But they don't have to.	Nhưng họ không cần phải làm vậy.
I should have found her, she said.	Tôi nên tìm thấy cô ấy, cô ấy nói.
And here we come in the middle.	Và ở đây chúng ta đến ở giữa.
So many people in real life never change.	Vì vậy, nhiều người trong cuộc sống thực không bao giờ thay đổi.
But none of them feel they have a choice.	Nhưng không ai trong số họ cảm thấy họ có quyền lựa chọn.
If so then the age of the system is approx.	Nếu vậy thì tuổi của hệ thống là khoảng.
This will tell you what model you actually have there.	Điều này sẽ cho bạn biết bạn thực sự có mô hình nào ở đó.
This can be especially valuable for children.	Điều này có thể đặc biệt có giá trị đối với trẻ em.
But these are just the obvious ones.	Nhưng đây chỉ là những cái rõ ràng.
The food is almost out.	Thức ăn đã gần hết.
I remained focused on what she just said.	Tôi vẫn tập trung vào những gì cô ấy vừa nói.
A big mistake.	Một sai lầm lớn.
Walking is not possible.	Đi bộ là không thể.
But no one is against the idea.	Nhưng không ai chống lại ý tưởng này.
That is our potential.	Đó là tiềm năng của chúng tôi.
That's the best way to describe him.	Đó là cách tốt nhất để mô tả về anh ấy.
I will never give up hope.	Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.
The two soon found common ground.	Cả hai đã sớm tìm thấy điểm chung.
He was denied aid.	Anh ta đã bị từ chối cứu trợ.
Let me go and live my life.	Hãy để tôi ra đi và sống cuộc đời của tôi.
The image appears normal.	Hình ảnh xuất hiện bình thường.
You get better and learn a lot over time.	Bạn trở nên tốt hơn và học hỏi được nhiều thứ theo thời gian.
Again we should go out.	Một lần nữa chúng ta nên đi ra ngoài.
She may have caught you.	Cô ấy có thể đã bắt bạn.
The rock is very hard.	Đá rất cứng.
God is working on our loved ones.	Chúa đang làm việc trên những người thân yêu của chúng ta.
I want to know how well he is doing.	Tôi muốn biết anh ấy đang làm tốt như thế nào.
He touches one.	Anh ấy chạm vào một cái.
Children still need to know.	Trẻ em vẫn cần biết.
Not what was done.	Không phải là điều đã làm.
His body and mine are a little different.	Cơ thể của anh ấy và của tôi có một chút khác biệt.
It knows how to play the game.	Nó biết cách chơi trò chơi.
Perhaps a lot.	Có lẽ rất nhiều.
This is hard to explain.	Điều này thật khó giải thích.
Their small country is quite safe.	Đất nước nhỏ bé của họ khá an toàn.
You definitely have a favorite kid.	Bạn chắc chắn có một đứa trẻ yêu thích.
I write for a simple reason.	Tôi viết vì một lý do đơn giản.
And no.	Và không có.
Each rule has a condition part and a procedure part.	Mỗi quy tắc có một phần điều kiện và một phần thủ tục.
You're right, she said.	Bạn nói đúng, cô ấy nói.
Read my research review or discussion on fat vs.	Đọc bài đánh giá nghiên cứu hoặc cuộc thảo luận của tôi về chất béo vs.
Also it looks very nice.	Ngoài ra nó trông rất đẹp.
Some of them can solve the problem.	Một số người trong số họ có thể giải quyết vấn đề.
They don't even see me.	Họ thậm chí không nhìn thấy tôi.
Unusual things happen.	Những điều bất thường xảy ra.
Both started talking at the same time.	Cả hai bắt đầu nói cùng một lúc.
The Internet is a great place for useful information.	Internet là một nơi tuyệt vời cho những thông tin hữu ích.
He stopped when he saw me approaching, staring at me.	Anh ta dừng lại khi thấy tôi đến gần, nhìn tôi chằm chằm.
The website has a lot of beautiful photos of her and her family members.	Trang web có rất nhiều ảnh đẹp của cô và các thành viên trong gia đình.
That brings me back to your first test.	Điều đó đưa tôi trở lại bài kiểm tra đầu tiên của bạn.
I like small progress.	Tôi thích sự tiến bộ nhỏ.
And it gave me hope.	Và nó đã cho tôi hy vọng.
In an instant, she turned to me, an easy shot.	Trong giây lát, cô ấy quay lại với tôi, một cú sút dễ dàng.
It drives me crazy.	Nó làm tôi phát điên.
She will not live.	Cô ấy sẽ không sống.
All of those things are true.	Tất cả những điều đó là sự thật.
Got a call for them.	Đã nhận được cuộc gọi cho họ.
Nothing can bring us comfort.	Không có gì có thể mang lại cho chúng tôi sự thoải mái.
I can come to your station.	Tôi có thể đến nhà ga của bạn.
No attempt has been made to protect women.	Không có nỗ lực nào được thực hiện để bảo vệ phụ nữ.
Help them feel progress at work.	Giúp họ cảm thấy tiến bộ trong công việc.
You will hear a gunshot, that will be the signal.	Bạn sẽ nghe thấy một tiếng súng, đó sẽ là tín hiệu.
This is not a black and white issue.	Đây không phải là vấn đề trắng và đen.
No, she won't.	Không, cô ấy sẽ không nói.
Obviously he made a decision.	Rõ ràng là anh ấy đã đưa ra quyết định.
We want to do the same with your story.	Chúng tôi muốn làm điều tương tự với câu chuyện của bạn.
Guys like him.	Các chàng trai thích anh ấy.
My poor boy.	Cậu bé tội nghiệp của tôi.
The results are shown on the leaves of the plant.	Kết quả được thể hiện trên lá của cây.
Especially when they are so new.	Đặc biệt là khi chúng còn quá mới.
I might be playing again soon.	Tôi có thể sẽ sớm chơi lại.
Not in the way he did when he was five years old.	Không theo cách mà anh ấy đã làm khi lên năm tuổi.
But it can be too hot.	Nhưng nó có thể quá nóng.
I know where he will be.	Tôi biết anh ấy sẽ ở đâu.
His chest is thick.	Ngực anh dày.
It's about another girl he's seeing, of course.	Tất nhiên là về một cô gái khác mà anh ấy đang gặp.
This causes most of the image to be lost.	Điều này làm cho phần lớn hình ảnh bị mất.
It never works though.	Nó không bao giờ hoạt động mặc dù.
The dogs appear to have fallen asleep.	Những con chó dường như đã ngủ.
I have other things.	Tôi có những thứ khác.
This seems to be where it grows.	Đây dường như là nơi mà nó phát triển.
Common sense, people.	Ý thức chung, mọi người.
He can't buy it.	Anh ta không thể mua được.
You keep the case.	Bạn giữ lại trường hợp.
We will do theory and we will practice.	Chúng ta sẽ làm lý thuyết và chúng ta sẽ thực hành.
Why he was released is unclear.	Tại sao anh ta được thả là không rõ ràng.
This will work for you.	Điều này sẽ làm việc cho bạn.
That is our people.	Đó là con người của chúng ta.
You won't be fair and square.	Bạn đã giành được công bằng và vuông vắn.
I stopped that damn thing right now.	Tôi dừng ngay cái chuyện chết tiệt đó lại ngay.
Drop me a few lines.	Thả tôi vài dòng.
You can start a blog based on your book.	Bạn có thể bắt đầu một blog dựa trên cuốn sách của bạn.
When looking through his belongings, his mother found some pictures with me.	Khi xem xét đồ đạc của anh ấy, mẹ anh ấy đã tìm thấy một số hình ảnh với tôi.
She is professional.	Cô ấy chuyên nghiệp.
They are good customers.	Họ là những khách hàng tốt.
Now she has really lost everything.	Bây giờ cô đã thực sự mất tất cả.
Of course she loves him.	Tất nhiên là cô yêu anh.
Both want to draw guns on you.	Cả hai đều muốn rút súng vào bạn.
Gold is awesome.	Vàng thật tuyệt vời.
This can be felt by experience.	Điều này có thể được cảm nhận bằng kinh nghiệm.
Too much trial and error.	Quá nhiều thử và sai.
She didn't need to be constantly on guard.	Cô không cần phải thường xuyên đề phòng.
Let's find another topic.	Chúng ta hãy tìm một chủ đề khác.
She may have been in the mentioned event.	Cô ấy có thể đã ở trong sự kiện được đề cập.
I love him and he is my dog.	Tôi yêu anh ấy và anh ấy là con chó của tôi.
How much longer will it take to break them?.	Sẽ mất bao nhiêu nữa để phá vỡ chúng ?.
This is significant.	Điều này là đáng kể.
I tried many ideas, but none worked.	Tôi đã thử nhiều ý tưởng, nhưng không có ý tưởng nào hiệu quả.
I don't know when he will do it again.	Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
I need to tell you.	Tôi cần nói với bạn.
Between two population groups.	Giữa hai nhóm dân cư.
There was something about the silence, the pain in his voice.	Có gì đó về sự im lặng, nỗi đau trong giọng nói của anh.
I have seen many men die.	Tôi đã chứng kiến ​​nhiều người đàn ông chết.
There is no evidence he did so.	Không có bằng chứng anh ta đã làm như vậy.
After a while, he put the letter down.	Sau một lúc, anh đặt lá thư xuống.
Maybe she'll let me be part of her circle of friends.	Có lẽ cô ấy sẽ để tôi trở thành một phần trong vòng bạn bè của cô ấy.
I know what he's doing.	Tôi biết anh ấy đang làm gì.
I enjoyed your company and support.	Tôi rất thích công ty của bạn và hỗ trợ.
War will kill thousands of people.	Chiến tranh sẽ giết chết hàng ngàn người.
Parents and teachers ask children to do what they say without question.	Cha mẹ và giáo viên yêu cầu trẻ làm những gì chúng nói mà không cần thắc mắc.
Do not discuss the impact of medical performance.	Không thảo luận về tác động của hiệu suất y tế.
They won't understand.	Họ sẽ không hiểu.
That is a good question.	Đó là một câu hỏi hay.
Especially the women.	Đặc biệt là các chị em phụ nữ.
It's too limited.	Nó quá hạn chế.
Means are changed three times a week.	Phương tiện được thay đổi ba lần một tuần.
Well worth the cost, as the increase my company will see.	Rất xứng đáng với chi phí, vì sự gia tăng công ty của tôi sẽ thấy.
For those who haven't played, this probably won't make much sense.	Đối với những người chưa chơi, điều này có thể sẽ không có nhiều ý nghĩa.
Then there is the random noise model.	Sau đó là mô hình nhiễu ngẫu nhiên.
Make everyone laugh.	Làm cho mọi người cười.
I can give them to you.	Tôi có thể đưa chúng cho bạn.
They say that every girl is crazy about a well dressed man.	Họ nói rằng mọi cô gái đều phát cuồng vì một người đàn ông ăn mặc sắc sảo.
I don't like it now.	Tôi không thích nó bây giờ.
I can take it with me, or we can drink it here.	Tôi có thể mang nó theo, hoặc chúng ta có thể uống nó ở đây.
This was good.	Điều này đã được tốt.
They are not where you 'go' when you die.	Họ không phải là nơi bạn 'đi đến' khi bạn chết.
He is working to please his father, his country.	Anh ấy đang làm việc để làm hài lòng cha anh ấy, đất nước của anh ấy.
This is a lot bigger, and he doesn't like it.	Điều này lớn hơn rất nhiều, và anh ấy không thích nó.
But don't let anyone tell you it will be easy.	Nhưng đừng ai nói với bạn rằng nó sẽ dễ dàng.
Was called for service again.	Đã được gọi để phục vụ một lần nữa.
She glanced over at me.	Cô ấy thoáng nhìn qua tôi.
He stayed for lunch.	Anh ấy ở lại ăn trưa.
I was raised by my mother.	Tôi được nuôi dưỡng bởi mẹ tôi.
I worked hard to get to this moment.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để có được giây phút này.
It just doesn't make sense to us.	Nó chỉ không có ý nghĩa đối với chúng tôi.
Please let me know your thoughts.	Xin vui lòng cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
He knows his team.	Anh ấy biết đội của mình.
Especially when you've been eating a certain way your entire life.	Đặc biệt là khi bạn đã ăn theo một cách nào đó trong suốt cuộc đời của bạn.
I understand that it is not receiving any data.	Tôi hiểu rằng nó không nhận được bất kỳ dữ liệu nào.
Read on to review both.	Đọc tiếp để xem xét cả hai.
Please ask staff for details.	Vui lòng hỏi nhân viên để biết thông tin chi tiết.
That's it for him.	Đó là nó cho anh ta.
That's also my anger.	Đó cũng là sự tức giận trong tôi.
After that, the idea seemed unworkable.	Sau đó, ý tưởng dường như không thể thực hiện được.
I can never do that to answer a phone call.	Tôi không bao giờ có thể làm điều đó để trả lời cuộc điện thoại.
Held this winter.	Được tổ chức vào mùa đông này.
He did both things well in a high-pressure environment.	Anh ấy đã làm tốt cả hai việc trong môi trường áp lực cao.
How to make it.	Làm thế nào để làm cho nó.
That very evening.	Ngay trong buổi tối hôm đó.
It shows that you really don't know anything about it.	Nó cho thấy rằng bạn thực sự không biết gì về nó.
The procedure is essentially the same, with one difference.	Thủ tục về cơ bản là giống nhau, với một điểm khác biệt.
You were worried that we would have enough.	Bạn đã lo lắng rằng chúng tôi sẽ có đủ.
He reads it as he sits on his glass.	Anh ấy đọc nó khi anh ấy ngồi trên mặt kính của mình.
I just need to come in and say a few lines.	Tôi chỉ cần vào và nói một vài dòng.
The human search will not be denied.	Cuộc tìm kiếm của con người sẽ không bị từ chối.
That's not the relevant question here.	Đó không phải là câu hỏi liên quan ở đây.
You carry it everywhere.	Bạn mang nó đi khắp nơi.
But it doesn't seem to return the desired type.	Nhưng nó dường như không trả về loại mong muốn.
Now we are making progress.	Bây giờ chúng tôi đang tiến bộ.
There can be no mistake.	Không thể có sai lầm.
At this point, he just asked.	Vào lúc này, anh chỉ hỏi.
One of the best in the business.	Một trong những tốt nhất trong kinh doanh.
Check out a few.	Kiểm tra một vài.
The couple.	Đôi trai gái.
Each case must turn out its truth.	Mỗi trường hợp phải bật ra sự thật của nó.
You didn't care about it.	Bạn đã không quan tâm đến nó.
Things go awry and end up in general confusion.	Mọi thứ trở nên tồi tệ và kết thúc trong sự nhầm lẫn chung.
And there seems to be one more condition.	Và dường như có một điều kiện nữa.
They can be formed from a variety of materials.	Chúng có thể được hình thành từ nhiều loại vật liệu khác nhau.
When she lay down, he lay down too.	Khi cô ấy nằm xuống, anh ấy cũng nằm xuống.
Built on part of it.	Được xây dựng trên một phần của nó.
Not sure if it's just me or part of the process.	Không chắc liệu đó chỉ là tôi hay một phần của quá trình.
They really did.	Họ thực sự đã làm.
Drive in and pick a spot.	Lái xe vào và chọn một chỗ.
The article is well written and presented fairly.	Bài viết được viết tốt và được trình bày một cách công bằng.
Now things are starting to look the same.	Bây giờ mọi thứ bắt đầu giống nhau.
So this is a woman of great influence.	Vì vậy, đây là một người phụ nữ có ảnh hưởng lớn.
No big deal to clean up after both of us.	Không có gì to tát để dọn dẹp sau khi cả hai chúng tôi.
I gave it to him.	Tôi đã đưa nó cho anh ta.
I like this description.	Tôi thích mô tả này.
They hate it.	Họ ghét nó.
Let me look at you.	Hãy để tôi nhìn vào bạn.
In the last step you added a wrong image.	Trong bước cuối cùng, bạn đã thêm một hình ảnh sai.
Otherwise, it will kill him.	Nếu không, nó sẽ giết chết anh ta.
He has a very deep voice.	Anh ấy có một giọng nói rất trầm.
I let fear control me.	Tôi để nỗi sợ điều khiển mình.
There is a whole staff to wait for you.	Có toàn bộ nhân viên để chờ đợi bạn.
It's pretty hard to get things done when your kids are young.	Khá khó để hoàn thành công việc khi con bạn còn nhỏ.
And who it could be.	Và nó có thể là ai.
Pure chance if they're still free to run around here.	Cơ hội thuần túy nếu họ vẫn rảnh rỗi chạy quanh đây.
You will not need special training.	Bạn sẽ không cần đào tạo đặc biệt.
Even if you make a mistake, keep going!.	Ngay cả khi bạn mắc sai lầm, hãy tiếp tục !.
The players only play for the rest of the match.	Các cầu thủ chỉ chơi trong phần còn lại của trận đấu.
You won't marry me because you respect me.	Bạn sẽ không lấy tôi vì bạn tôn trọng tôi.
We are healthy and fast.	Chúng tôi khỏe mạnh và nhanh chóng.
You usually don't have complete freedom when writing a program.	Bạn thường không có hoàn toàn tự do khi viết một chương trình.
We never found the front.	Chúng tôi không bao giờ tìm thấy phía trước.
We will provide the specific construction at the end.	Chúng tôi sẽ cung cấp việc xây dựng cụ thể vào cuối.
Then came a great storm.	Rồi cơn bão lớn ập đến.
But those two are one.	Nhưng hai người đó là một.
So we must continue to believe.	Vì vậy chúng ta phải tiếp tục tin tưởng.
It's like a song.	Nó giống như một bài hát.
I will but this phone again.	Tôi sẽ nhưng điện thoại này một lần nữa.
I've never had songs affect me the way their songs did.	Tôi chưa bao giờ có những bài hát ảnh hưởng đến tôi theo cách mà các bài hát của họ đã làm.
One year experience vs.	Một năm kinh nghiệm vs.
I like the fans.	Tôi thích những người hâm mộ.
Basically, the problem is here.	Về cơ bản, vấn đề là ở đây.
In fact, the government can create jobs.	Trên thực tế, chính phủ có thể tạo ra công ăn việc làm.
Then you can eat.	Sau đó, bạn có thể ăn.
Maybe he'll go with his people.	Có lẽ anh ấy sẽ đi cùng người của mình.
Or every three days you bring your lunch to work.	Hoặc ba ngày một lần bạn mang bữa trưa của mình đến nơi làm việc.
When she returned, her car was gone.	Khi cô quay lại, xe của cô đã biến mất.
Then return to your breath.	Sau đó quay trở lại với hơi thở của bạn.
A to id.	A đến id.
This room is used for storage and has no other entrance.	Căn phòng này được sử dụng để lưu trữ và không có lối vào nào khác.
And next to them is something like one.	Và bên cạnh họ là một cái gì đó giống như một.
He has moved not far away.	Anh ấy đã chuyển đến không xa.
Yes, that model looks very nice.	Vâng, mẫu đó trông rất đẹp.
Next, the test begins appropriately, which also provides no response.	Tiếp theo, thử nghiệm bắt đầu thích hợp, mà cũng không cung cấp phản hồi.
Drink, friend.	Uống đi bạn.
Everyone can know what's going on, as it happened.	Mọi người có thể biết những gì đang xảy ra, như nó đã xảy ra.
Like a stone becomes a stone.	Giống như một hòn đá trở thành một hòn đá.
But he knew his role was not secondary.	Nhưng anh biết vai trò của mình không phải là thứ yếu.
It has a bit if both, while without.	Nó có một chút nếu cả hai, trong khi không có.
I never believed that before.	Tôi chưa bao giờ tin điều đó trước đây.
There was not even time to think about such a thing.	Thậm chí không có thời gian để nghĩ về một điều như vậy.
We accept no liability to any third parties.	Chúng tôi không nhận trách nhiệm cho bất kì bên thứ ba nào.
In my eyes, the city is beautiful.	Trong mắt tôi, thành phố thật đẹp.
Finally and at great cost.	Cuối cùng và với chi phí lớn.
I'm about to leave you.	Tôi sắp rời xa bạn.
It was a fun trip.	Đó là một chuyến đi vui vẻ.
He has a job to do.	Anh ấy có một công việc phải làm.
They called me to find out what was going on.	Họ gọi cho tôi để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
She doesn't know either of you well enough to choose a side.	Cô ấy không biết một trong hai người đủ tốt để chọn một bên.
Homemade.	Làm tại nhà.
I've done enough of that in my life.	Tôi đã làm đủ điều đó trong đời.
Parents and teachers have a big part to play.	Phụ huynh và giáo viên có một phần lớn để chơi.
This position doesn't really do justice to either of us.	Vị trí này không thực sự công bằng cho cả hai chúng tôi.
I haven't tested it much.	Tôi đã không kiểm tra nó nhiều.
Those are just words.	Đó chỉ là những lời nói.
The sample size is relatively small.	Cỡ mẫu tương đối nhỏ.
Nothing to see here.	Không có gì để thấy ở đây.
I have heard of such names.	Tôi đã nghe nói về những cái tên như vậy.
The image is selected from a representation of the cells.	Hình ảnh được chọn từ một đại diện của các ô.
Their sense of security.	Cảm giác an toàn của họ.
I actually signed you up for the program.	Tôi thực sự đã đăng ký cho bạn để tham gia chương trình.
Within a week, he was two days behind the real thing.	Trong vòng một tuần, anh ta đã chậm hơn hai ngày so với thực tế.
Turn it over.	Lật nó lại.
Nice property, perfect location, good price.	Bất động sản đẹp, vị trí hoàn hảo, giá tốt.
We did not hear him enter the office.	Chúng tôi đã không nghe thấy anh ta vào văn phòng.
Maybe it was a small way, not what she expected.	Có thể đó là một cách nhỏ nhặt, không như những gì cô ấy mong đợi.
But it seems they are asking such questions.	Nhưng có vẻ như họ đang hỏi những câu hỏi như vậy.
Think about it, say it to a child.	Hãy nghĩ về điều đó, nói điều đó với một đứa trẻ.
It has done its job and is ready to be put away.	Nó đã hoàn thành công việc của mình và đã sẵn sàng để cất đi.
And tell your opinion!.	Và cho biết ý kiến ​​của bạn !.
But this is my baby.	Nhưng đây là đứa con của tôi.
I have this code.	Tôi có mã này.
Their two faces came to her as when they were young girls.	Hai khuôn mặt của họ đến với cô như khi họ còn là những cô gái trẻ.
If you get the chance, go and fill it out.	Nếu bạn có cơ hội, hãy đi và điền vào.
Go to the top of the page after each line change.	Lên đầu trang sau mỗi lần thay đổi dòng.
That's where he went.	Đó là nơi anh ấy đã đến.
He works pretty hard for a number of reasons.	Anh ấy làm việc khá chăm chỉ vì một số lý do.
Fear of the unknown and doing it wrong.	Sợ hãi về những điều chưa biết và làm sai.
A really bad time.	Một thời gian thực sự tồi tệ.
Unfortunately for him, one of them is already mine.	Thật không may cho anh ta, một trong số chúng đã là của tôi.
She had been sick for weeks, but no one thought of this.	Cô ấy đã bị ốm trong nhiều tuần, nhưng không ai nghĩ đến điều này.
And there was a young man lying on the bed dead.	Và có một chàng trai nằm trên giường đã chết.
I need you to help me.	Tôi cần bạn giúp tôi.
I'm thinking about my baby.	Tôi đang nghĩ đến con tôi.
Don't do that kind of exercise.	Đừng làm loại bài tập đó.
There doesn't appear to be a key to his cell.	Dường như không có chìa khóa vào phòng giam của anh ta.
You are getting better.	Bạn đang trở nên tốt hơn.
And you can build a lot of things with them.	Và bạn có thể xây dựng rất nhiều thứ với chúng.
I am using the free version.	Tôi đang sử dụng phiên bản miễn phí.
All authors discussed for this review.	Tất cả các tác giả đã thảo luận cho bài đánh giá này.
But it's not mine.	Nhưng nó không phải của tôi.
I own three.	Tôi sở hữu ba cái.
I've discovered quite a few of these.	Tôi đã khám phá ra khá nhiều trong số này.
He wants to see it.	Anh ấy muốn xem qua nó.
Why big guy.	Sao lại anh chàng to lớn.
Here is it.	Nó đây.
No one is at home again.	Không có ai ở nhà một lần nữa.
I think this is my biggest mistake.	Tôi nghĩ đây là sai lầm lớn nhất của tôi.
Clean project is really helpful.	Dự án sạch sẽ thực sự hữu ích.
You know nothing about beauty and you obviously never will.	Bạn không biết gì về làm đẹp và bạn rõ ràng là sẽ không bao giờ.
Customers can see this, and their families can see this.	Khách hàng có thể thấy điều này, và gia đình của họ có thể thấy điều này.
He knew this face because he had seen it before.	Anh biết khuôn mặt này vì anh đã nhìn thấy nó trước đây.
He's a little older than me.	Anh ấy lớn hơn tôi một chút.
I will definitely do.	Tôi chắc chắn sẽ làm.
Here is the desired answer.	Sau đây là câu trả lời mong muốn.
Thanks for your love and support.	Cảm ơn vì đã yêu thích và hỗ trợ.
He also thought about it.	Anh ấy cũng đã nghĩ về nó.
And you are.	Và bạn là.
It's a wonderful song.	Thật là một bài hát tuyệt vời.
I got up and went outside to see who was calling me.	Tôi đứng dậy và đi ra ngoài để xem ai đang gọi tôi.
However, there is still much work to be done.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm.
He taught me what to look for in defence.	Anh ấy đã dạy tôi những gì cần tìm ở hàng thủ.
The sight of them relieved him.	Cảnh tượng của họ khiến anh nhẹ nhõm.
Lots of her children.	Rất nhiều con của cô ấy.
Of id.	Của id.
Everything will change once he does.	Mọi thứ sẽ thay đổi một khi anh ấy làm như vậy.
We see that it has.	Chúng tôi thấy rằng nó có.
Talk about everything you do and describe what your child is doing.	Nói về mọi thứ bạn làm và mô tả những gì con bạn đang làm.
I helped your mother, you know.	Tôi đã giúp mẹ của bạn, bạn biết đấy.
I didn't find any examples of this.	Tôi không tìm thấy bất kỳ ví dụ nào về điều này.
The more you do, the more advantage you have.	Bạn càng làm được nhiều, bạn càng có nhiều lợi thế.
Maybe he's right.	Có thể là anh ấy đúng.
But you get points.	Nhưng bạn sẽ có được điểm.
In this way, they have managed to keep quite dry.	Bằng cách này, họ đã quản lý để giữ khá khô.
Your house can handle more.	Ngôi nhà của bạn có thể xử lý nhiều hơn.
Moreover, you also may not know why.	Hơn nữa, bạn cũng có thể không biết tại sao.
There is a study beyond the living room to read quite well.	Có một nghiên cứu ngoài phòng khách để đọc khá tốt.
We know who is responsible.	Chúng tôi biết ai đang chịu trách nhiệm.
Or wait, he's saying something else.	Hoặc đợi đã, anh ấy đang nói điều gì đó khác.
Conflict in mid voice.	Xung đột ở giọng giữa.
Once again she felt strong enough for both of them.	Một lần nữa cô có cảm giác đủ mạnh mẽ cho cả hai.
I fear her father will kill her.	Tôi sợ người cha sẽ giết cô ấy.
A week has come and gone.	Một tuần đã đến và đi.
He shot at the police.	Anh ta bắn vào cảnh sát.
The location of the test is unknown.	Vị trí của cuộc kiểm tra là không xác định.
The older he gets, the more out of control he will get.	Càng lớn tuổi, anh ấy sẽ càng mất kiểm soát hơn.
But they will work.	Nhưng chúng sẽ hoạt động.
I was thinking too much.	Tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
And maybe with good reason.	Và có thể với lý do chính đáng.
He saw a few things while he was there.	Anh ấy đã nhìn thấy một vài thứ khi anh ấy ở đó.
Any changes will take time.	Mọi thay đổi sẽ mất thời gian.
He's of a different kind.	Anh ấy thuộc loại khác.
We have no one else to do them.	Chúng tôi không có ai khác để làm chúng.
I'll show you them in a moment.	Tôi sẽ cho bạn thấy chúng trong giây lát.
Not sure why.	Không chắc chắn lý do tại sao.
It was easy to walk.	Nó đã được dễ dàng để đi bộ.
You need a reason, a cause, a mission.	Bạn cần một lý do, một nguyên nhân, một sứ mệnh.
And I have never looked back.	Và tôi đã không bao giờ nhìn lại.
But a lot of miracles happen.	Nhưng rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra.
You are having lunch with friends.	Bạn đang ăn trưa với bạn bè.
We'll be dead long before you come back.	Chúng tôi sẽ chết rất lâu trước khi bạn quay trở lại.
I have researched for many years.	Tôi đã nghiên cứu trước nhiều năm.
The music industry has grown a lot thanks to technology.	Ngành công nghiệp âm nhạc đã phát triển rất nhiều nhờ công nghệ.
Make sure you get the information you're looking for.	Đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin bạn đang tìm kiếm.
That is not the same as saying it.	Điều đó không giống với việc nói nó.
So yes, there is something there.	Vì vậy, có, có một cái gì đó ở đó.
He doesn't tell me as much as you think.	Anh ấy không nói với tôi nhiều như bạn nghĩ.
Some take a few leftovers home to take with them next time.	Một số lấy một ít còn lại về nhà để mang theo lần sau.
There is a lot of confusion about these terms.	Có rất nhiều sự nhầm lẫn về các điều khoản này.
However, that is not true.	Tuy nhiên, đó không phải là sự thật.
Eligible patients have been placed on a waiting list.	Những bệnh nhân thích hợp đã được đưa vào danh sách chờ đợi.
Air force will cost more.	Không quân sẽ tốn kém hơn.
I wish I could go back in time through these still images.	Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian qua những hình ảnh tĩnh này.
He didn't see anything.	Anh ấy không nhìn thấy gì cả.
This is good news.	Đây là một tin tốt.
Worth showing off.	Đáng để khoe.
Men and women.	Những người đàn ông và phụ nữ.
What you're wearing isn't real and it doesn't make any sense.	Thứ bạn đang mặc không có thật và nó chẳng có nghĩa lý gì.
It has been studied by many authors.	Nó đã được nhiều tác giả nghiên cứu.
The reason for this is still unknown.	Lý do cho điều này vẫn chưa được biết.
Only stayed here for one night.	Chỉ ở đây một đêm.
They can track it somehow.	Họ có thể theo dõi nó bằng cách nào đó.
There is no way out.	Không có cách nào ra ngoài.
But this is the truth.	Nhưng đây là sự thật.
And if anything goes wrong there will be parties to the rescue.	Và nếu có gì sai sót sẽ có các bên cứu trợ.
Driving makes her feel strong and in control.	Việc lái xe khiến cô ấy cảm thấy mình mạnh mẽ, có quyền kiểm soát.
It still shows two properties in the statement.	Nó vẫn để hiển thị hai thuộc tính trong câu lệnh.
But we have to play at least one game a year.	Nhưng chúng tôi phải chơi ít nhất một trận mỗi năm.
This result is important for two reasons.	Kết quả này quan trọng vì hai lý do.
Something more is required.	Một cái gì đó nhiều hơn được yêu cầu.
Stopping is much more dangerous than slowing down.	Dừng lại nguy hiểm hơn nhiều so với giảm tốc độ.
Promise me you're not going anywhere for the time being.	Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không đi đâu trong thời gian này.
She sat up on the bed.	Cô ngồi dậy trên giường.
And 10 more.	Và 10 cái nữa.
I understand what you are saying.	Tôi hiểu những gì bạn đang nói.
There is absolutely no difference between them.	Hoàn toàn không có sự khác biệt giữa chúng.
Click the link.	Nhấp vào liên kết.
In that case, a more general approach is needed.	Trong trường hợp đó, một cách tiếp cận tổng quát hơn là cần thiết.
That part worked.	Phần đó đã hoạt động.
Or maybe he will and then he will be sad.	Hoặc có thể anh ấy sẽ làm và sau đó anh ấy sẽ buồn.
My whole body is heavy.	Cả người tôi nặng trĩu đi đâu.
Tomorrow, she will cut his hair as short as possible.	Ngày mai, cô sẽ cắt tóc cho anh càng ngắn càng tốt.
I need some freedom to move around.	Tôi cần một chút tự do để di chuyển.
We are the ones facing responsibility.	Chúng tôi là những người phải đối mặt với trách nhiệm.
That's the boy.	Đó là cậu bé.
It gives error that the function is not defined.	Nó đưa ra lỗi rằng chức năng không được xác định.
Your sister turned up about an hour ago in tears.	Em gái của bạn đã bật lên khoảng một giờ trước trong nước mắt.
She was a little more.	Cô ấy đã nhiều hơn một chút.
And we want that to happen this year.	Và chúng tôi muốn điều đó xảy ra trong năm nay.
Make sure that your work exceeds your vitality.	Đảm bảo rằng công việc của bạn vượt quá sức sống của bạn.
It was an interesting read.	Đó là một bài đọc thú vị.
However, the basic process is the same.	Tuy nhiên, quá trình cơ bản nó giống nhau.
He never did anything to stop it.	Anh ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.
Indicates the food is out of this world.	Cho biết thực phẩm đã ra khỏi thế giới này.
From the terms of love.	Từ các điều khoản của tình yêu.
I'm just glad he's back.	Tôi chỉ vui vì anh ấy đã trở lại.
We should cut it short.	Chúng ta nên cắt ngắn nó.
Show additional information.	Hiển thị thông tin bổ sung.
I think that's great news.	Tôi nghĩ rằng đó là một tin tức tuyệt vời.
It has been great so far.	Nó đã được tuyệt vời cho đến nay.
Try to be original.	Cố gắng để được nguyên bản.
You can easily book this trip online.	Bạn có thể dễ dàng đặt chuyến đi này trực tuyến.
The meeting itself took place inside a store.	Bản thân cuộc họp đã diễn ra bên trong một cửa hàng.
He knows who shot him.	Anh ta biết ai đã bắn anh ta.
It is really great to talk to both of you.	Nó thực sự là tuyệt vời để nói chuyện với cả hai bạn.
I was expecting to question myself.	Tôi đã mong đợi để tự vấn bản thân mình.
It's harder to get in there than out, trust me.	Vào được nơi đó khó hơn đi ra ngoài, tin tôi đi.
They respect him.	Họ tôn trọng anh ấy.
I was not in a good place.	Tôi đã không ở một nơi tốt.
He searched for the ship and found it.	Anh ta tìm kiếm con tàu và thấy nó.
Those signs may not be the most effective way to represent content.	Những dấu hiệu đó không thể là cách hiệu quả nhất để biểu thị nội dung.
Let me know if you need anything.	Hãy cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ thứ gì.
But he still loves food.	Nhưng anh ấy vẫn yêu thích đồ ăn.
Others are created with the primary goal of losing weight.	Những người khác được tạo ra với mục tiêu chính là giảm cân.
Don't read this at night.	Đừng đọc cái này vào ban đêm.
A man grabbed it and took off.	Một người đàn ông đã nắm lấy nó và cất cánh.
I won't go against them.	Tôi sẽ không chống lại họ.
I think the main story has some work to do.	Tôi nghĩ rằng câu chuyện chính có một vài công việc.
They put everything down on paper.	Họ đặt mọi thứ xuống giấy.
You will save a lot by having this system in your home.	Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều khi có hệ thống này tại nhà của bạn.
I couldn't have just heard that.	Tôi không thể vừa nghe thấy điều đó.
She herself did not want to know.	Bản thân cô cũng không muốn biết.
Now the results come back.	Bây giờ kết quả trở lại.
So it's another book.	Vì vậy, nó là một cuốn sách khác.
No one can take it away from me.	Không ai có thể lấy nó khỏi tôi.
Do a lot of research and make your own decision.	Thực hiện nhiều nghiên cứu và đưa ra quyết định của riêng bạn.
No one knows how it will turn out.	Không ai biết nó sẽ xuất hiện như thế nào.
The code has very limited comments.	Mã có rất hạn chế nhận xét.
Be careful that it does not fall into the water.	Cẩn thận để nó không bị rơi xuống nước.
That was a really stupid mistake on my part.	Đó là một sai lầm thực sự ngu ngốc từ phía tôi.
He has no chance with any.	Anh ấy không có cơ hội với bất kỳ.
His case details were filled out by his father.	Chi tiết trường hợp của anh ấy đã được điền bởi cha anh ấy.
I have no words to say.	Tôi không có lời nào để nói.
I live it is for a reason.	Tôi sống nó là có lý do.
The following study compared with	Nghiên cứu sau so với
But it will certainly be here longer than anyone wants.	Nhưng chắc chắn nó sẽ ở đây lâu hơn bất cứ ai muốn.
Lots of birds there.	Rất nhiều loài chim ở đó.
However, results may vary.	Tuy nhiên, kết quả có thể thay đổi.
Be sure to limit your claim to the previous five years.	Đảm bảo giới hạn yêu cầu của bạn trong năm năm trước đó.
The place was on fire, and the guy was behind me.	Nơi đó đã bốc cháy, và anh chàng ở sau tôi.
It was too worn on the boy.	Nó quá đeo trên người con trai.
One article said it was easy, but gave no information.	Một bài viết nói rằng nó rất dễ dàng, nhưng không cung cấp thông tin.
But can't get these two elements.	Nhưng không thể có được hai yếu tố này.
My friend introduced me to him.	Bạn tôi đã giới thiệu tôi với anh ấy.
He said he liked it a lot.	Anh ấy nói rằng anh ấy thích nó rất nhiều.
But you also love me.	Nhưng bạn cũng yêu tôi.
I couldn't be more pleased or happy with the end result.	Tôi không thể hài lòng hoặc hạnh phúc hơn với kết quả cuối cùng.
Only problem is that the frame is a bit too big for me.	Chỉ có một vấn đề là khung hình hơi quá lớn đối với tôi.
I do not want you to know.	Tôi không muốn bạn biết.
I can feel it falling on my nose.	Tôi có thể cảm thấy nó rơi trên mũi của tôi.
At least one person appears in the photo three times.	Có ít nhất một người xuất hiện trong ảnh ba lần.
That's what he wanted to do.	Đó là những gì anh ấy muốn làm.
Waiting to be found out.	Chờ đợi để được tìm ra.
At the time, we realized how important this finding was.	Vào thời điểm đó, chúng tôi nhận ra rằng phát hiện này có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
For example here.	Ví dụ như ở đây.
Now they are half of the people.	Bây giờ họ là một nửa của người dân.
They are very easy to care for.	Chúng rất dễ chăm sóc.
All you can do is wait.	Tất cả những gì bạn có thể làm là chờ đợi.
Three or four times a day, stand and wait.	Ba hoặc bốn lần một ngày, đứng và chờ đợi.
Do it baby, do it.	Làm đi cưng, làm đi.
He has one minute to catch as many stars as he can.	Anh ấy có một phút để bắt nhiều ngôi sao nhất có thể.
I'd say he didn't go too far without a meal.	Tôi muốn nói rằng anh ấy đã không đi quá xa nếu không có một bữa ăn.
Currently, more natural gas is being discovered than oil.	Hiện nay, nhiều khí đốt tự nhiên đang được phát hiện hơn là dầu mỏ.
The worst possible for seeing.	Tệ nhất có thể cho việc nhìn thấy.
He leaned back.	Anh lại nghiêng người.
His website is well worth reading and viewing.	Trang web của anh ấy rất đáng để đọc và xem.
I refused to review it, at first.	Tôi đã từ chối xem xét nó, lúc đầu.
However, a closer analysis reveals some differences.	Tuy nhiên, một phân tích kỹ hơn cho thấy một số điểm khác biệt.
It is a job of two people.	Đó là một công việc của hai người.
This is not the case in reality.	Đây không phải là trường hợp trong thực tế.
He wants to help us.	Anh ấy muốn giúp chúng tôi.
I am very worried for him.	Tôi rất lo lắng cho anh ấy.
I can still use extra input if someone wants to give it.	Tôi vẫn có thể sử dụng thêm đầu vào nếu ai đó muốn cung cấp cho nó.
The girl's father knew nothing about it.	Cha của cô gái không biết gì về điều đó.
He didn't want to be anywhere near the investigation.	Anh ta không muốn ở bất cứ đâu gần cuộc điều tra.
I noticed that the building itself was in perfect light.	Tôi nhận thấy rằng bản thân tòa nhà đang ở trong ánh sáng hoàn hảo.
Anything can go up.	Bất cứ điều gì có thể tăng lên.
And that's when he saw it.	Và đó là khi anh ấy nhìn thấy nó.
That is a very good thing.	Đó là một điều rất tốt.
This is how your thinking ability works.	Đây là cách khả năng suy nghĩ của bạn hoạt động.
Season to taste with salt and pepper.	Nêm nếm vừa ăn với tiêu cũng như muối.
He doesn't want to hurt me.	Anh ấy không muốn làm tổn thương tôi.
However, that is not the case.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp.
In case anything goes wrong.	Trong trường hợp bất cứ điều gì sẽ xảy ra sai.
I love the guy.	Tôi yêu anh chàng.
Please help me fix it.	Xin hãy giúp tôi sửa chữa.
That's exactly how long we'll be here.	Đó chính xác là bao lâu chúng ta sẽ ở đây.
Place in a large bowl.	Đặt trong một bát lớn.
This will be the battle of our lives.	Đây sẽ là cuộc chiến của cuộc đời chúng ta.
He is playing with your life.	Anh ấy đang chơi với cuộc sống của bạn.
We have a variety of information and resources available to you.	Chúng tôi có nhiều thông tin và tài nguyên có sẵn cho bạn.
I also listen to you.	Tôi cũng lắng nghe bạn.
All of those things are true.	Tất cả những điều đó là sự thật.
But that's not a conversation he's going to be out there to have.	Nhưng đó không phải là cuộc trò chuyện mà anh ấy sẽ ra ngoài đó để có.
But not sweet, no, it's dark.	Nhưng không ngọt ngào, không, đó là bóng tối.
They will be studied eventually.	Chúng sẽ được nghiên cứu cuối cùng.
This practice has been common to me for many years.	Thực hành này đã trở nên phổ biến đối với tôi trong nhiều năm.
I learned the benefits of studying and reading, debating and listening.	Tôi đã học được lợi ích của việc nghiên cứu và đọc sách, tranh luận và lắng nghe.
Make everything better.	Làm cho mọi thứ tốt hơn.
There are just so many rules.	Chỉ có rất nhiều quy tắc.
We fixed it once.	Chúng tôi đã sửa nó một lần.
Everyone on our friends list is seeing this.	Tất cả mọi người trong danh sách bạn bè của chúng tôi đang nhìn thấy điều này.
They think we need them.	Họ nghĩ rằng chúng tôi cần họ.
And now look at this damn thing.	Và bây giờ hãy nhìn cái thứ chết tiệt này.
If you don't want me to be like this, take it easy.	Nếu bạn không muốn tôi như thế này, hãy nhẹ nhàng đi.
Well done, we have to go to this place and check it out.	Tốt lắm, chúng ta phải đến nơi này và xem thử.
Treatment is discussed.	Việc điều trị được thảo luận.
I have lost hope.	Tôi đã mất hy vọng.
She couldn't believe her time had come.	Cô ấy không thể tin rằng thời gian của mình đã đến.
Also take into account the activity level of your home.	Cũng cần tính đến mức độ hoạt động của ngôi nhà của bạn.
She may have a problem.	Cô ấy có thể có vấn đề.
Only you can decide that.	Chỉ bạn mới có thể quyết định điều đó.
Decode them.	Giải mã chúng.
The Black Church is an excellent example.	Nhà thờ đen là một ví dụ xuất sắc.
And if they don't, they just shut up.	Và nếu họ không có, họ chỉ im lặng.
I was never asked where the next one came from.	Tôi chưa bao giờ được hỏi về việc cái tiếp theo đến từ đâu.
I wrote about this here.	Tôi đã viết về điều này ở đây.
It must be cut immediately.	Nó phải được cắt ngay lập tức.
Unfortunately, the patient died a year and three months after surgery.	Thật không may, bệnh nhân đã chết một năm ba tháng sau khi phẫu thuật.
Cars are waiting for you to race.	Ô tô đang chờ bạn để đua.
I hope that there may be someone.	Tôi hy vọng rằng có thể có ai đó.
Now tell me what you want.	Bây giờ hãy nói cho tôi biết bạn muốn gì.
Some still live that way even now.	Một số vẫn sống theo cách đó ngay cả bây giờ.
Unfortunately, this has two side effects.	Thật không may, điều này có hai tác dụng phụ.
Maybe it can't be other way to our understanding.	Có lẽ nó không thể là cách khác với sự hiểu biết của chúng tôi.
And there's more bad news.	Và có nhiều tin xấu hơn.
Maybe there's nothing in it.	Có lẽ không có gì trong đó.
He said he would achieve even.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đạt được đồng đều.
I'm just someone watching.	Tôi chỉ là ai đó đang xem.
She wanted to give him the edge.	Cô ấy muốn khiến anh ta có lợi thế.
Good to see him again.	Thật tốt khi gặp lại anh ấy.
One side of that was missing.	Một mặt của điều đó đã bị thiếu.
All you need is a look, he says.	Tất cả những gì bạn cần là một cái nhìn, anh ấy nói.
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
They weren't the only ones there, either.	Họ cũng không phải là những người duy nhất ở đó biểu diễn.
Just fifteen minutes ago.	Chỉ mười lăm phút trước.
He has good reason to worry.	Anh ấy có lý do chính đáng để lo lắng.
Think about the other people involved.	Hãy suy nghĩ về những người khác có liên quan.
They looked at him.	Họ nhìn vào anh ta.
Since she is usually very regular, we get excited.	Vì cô ấy thường rất đều đặn, chúng tôi trở nên phấn khích.
However, we cannot say how much faster.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể nói nhanh hơn bao nhiêu.
Please don't use it.	Làm ơn, đừng sử dụng nó.
She won't eat anything else for the rest of the day.	Cô ấy sẽ không ăn bất cứ thứ gì khác trong suốt thời gian còn lại trong ngày.
Say something about the future.	Nói điều gì đó về tương lai.
Generally, they are, and they do.	Nói chung, họ đang có, và họ làm.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
Even that area is a big area.	Ngay cả khu vực đó cũng là một khu vực lớn.
He wants to bring back people like me.	Anh ấy muốn mang lại những người như tôi.
So it's like a reality check.	Vì vậy, nó giống như một cuộc kiểm tra thực tế.
It's a small bridge with a big name and a bigger story.	Đó là cây cầu nhỏ với tên tuổi lớn và câu chuyện lớn hơn.
I want to give him some comfort food.	Tôi muốn cho anh ta một ít thức ăn thoải mái.
However, he is very careful.	Tuy nhiên, anh ấy rất cẩn thận.
It was a small move.	Đó là một động thái nhỏ.
You go to where the target customer for your car is.	Bạn đi đến nơi mà khách hàng mục tiêu cho chiếc xe của bạn.
At first, she used to clean the house.	Thời gian đầu, cô thường dọn dẹp nhà cửa.
He mostly sits by the fire and reads his books.	Anh ấy chủ yếu ngồi bên đống lửa và đọc sách của mình.
Well, at least things are going well for her.	Chà, ít nhất thì mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với cô ấy.
Her plan only went this far.	Kế hoạch của cô ấy chỉ đi xa đến mức này.
Will never.	Sẽ không bao giờ.
That makes me very happy.	Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.
He was a little worried by her silence.	Anh hơi lo lắng trước sự im lặng của cô.
Perhaps this is a dead end.	Có lẽ đây là một ngõ cụt.
I called three times.	Tôi đã gọi ba lần.
I just want to print everything on one page.	Tôi chỉ muốn in mọi thứ trên một trang.
This idea probably needs better analysis.	Ý tưởng này có lẽ cần được phân tích tốt hơn.
This is not difficult.	Điều này không khó.
Days and weeks passed after she left, and then months.	Ngày và tuần trôi qua sau khi cô ấy rời đi, và sau đó là nhiều tháng.
Listen to them.	Hãy nghe nó cho họ.
Second, we should be prepared.	Thứ hai, chúng ta nên chuẩn bị.
This cannot be explained here in detail.	Điều này không thể được giải thích ở đây một cách chi tiết.
There are no words we can read.	Không có từ nào chúng ta có thể đọc được.
None of us broke it.	Không ai trong chúng tôi phá vỡ nó.
That is my only reason.	Đó là lý do duy nhất của tôi.
It has certainly come hard.	Nó chắc chắn đã đến khó khăn.
Every day is a new day to try again.	Mỗi ngày là một ngày mới để thử lại.
Don't worry, commissions aren't the only option.	Đừng lo lắng, hoa hồng không phải là lựa chọn duy nhất.
It is too much good stuff.	Nó là quá nhiều thứ tốt.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm gì với nó.
It was clear that he wouldn't be able to sleep again that night.	Rõ ràng là anh ấy sẽ không ngủ được nữa vào đêm hôm đó.
We need to run.	Chúng ta cần chạy.
But look at it today.	Nhưng hãy nhìn vào nó ngày hôm nay.
Examples of this are still few and far between.	Các ví dụ về điều này vẫn còn rất ít và xa.
Maybe it's worth six thousand.	Có lẽ nó đáng giá sáu nghìn.
It seems that this plan was never fully developed.	Có vẻ như kế hoạch này đã không bao giờ được phát triển đầy đủ.
We can put some conditions.	Chúng tôi có thể đặt một số điều kiện.
It is necessary to discuss with the patient and obtain consent.	Cần phải thảo luận với bệnh nhân và nhận được sự đồng ý.
I want to make my own books.	Tôi muốn làm những cuốn sách của riêng mình.
The city is still as quiet as ever.	Thành phố vẫn yên tĩnh như bao giờ mới có được.
It never lay flat again.	Nó không bao giờ nằm ​​phẳng một lần nữa.
And here, little or no research was conducted.	Và ở đây, rất ít hoặc không có nghiên cứu nào được tiến hành.
I will tell you about the fire.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe về ngọn lửa.
We look forward to seeing you soon!.	Chúng tôi mong được gặp bạn sớm!.
Don't continue that war.	Đừng tiếp tục cuộc chiến đó.
I want to hear people tell the truth as they see it.	Tôi muốn nghe mọi người nói sự thật như họ thấy.
This is the right thing.	Đây là điều đúng đắn.
It is obviously very old and very well made.	Nó rõ ràng là rất cũ và được làm rất tốt.
The recovery question is important.	Câu hỏi phục hồi là quan trọng.
The weather here, very close to the sea, is always changing.	Thời tiết ở đây, rất gần biển, luôn thay đổi.
I'm not done.	Tôi không xong.
In fact, most of the room was empty.	Trên thực tế, hầu hết căn phòng đều trống rỗng.
It makes you a better person to have them.	Nó làm cho bạn trở thành một người tốt hơn khi có chúng.
An incident has occurred.	Đã xảy ra sự cố.
We are back in our city.	Chúng tôi đã trở lại thành phố của chúng tôi.
There is another mark on the wall, different from the others.	Có một dấu khác trên tường, khác với những cái khác.
Then he left.	Rồi anh ta bỏ đi.
To get the teacher to do what she wants, and the other students.	Để khiến giáo viên làm những gì cô ấy muốn, và các học sinh khác.
He worked very hard to get it.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để có được nó.
Give them as much love as you can.	Hãy dành tình cảm cho họ nhiều nhất có thể.
So we continue.	Vì vậy, chúng tôi tiếp tục.
Just like this link will explain.	Cũng giống như liên kết này sẽ giải thích.
But it's stupid to try and lie.	Nhưng thật ngu ngốc khi cố gắng và nói dối.
That's my damn name.	Đó là tên chết tiệt của tôi.
At least, not this way.	Ít nhất, không phải theo cách này.
You will die with those words in your mouth.	Bạn sẽ chết với những lời đó trong miệng của bạn.
Our conversation didn't last as long as it sometimes does.	Cuộc nói chuyện của chúng tôi không kéo dài lâu như đôi khi nó vẫn diễn ra.
It's of no use.	Nó không có ích gì.
A notice here gives details about the site.	Một thông báo ở đây cho biết chi tiết về trang web.
But the problem is it doesn't.	Nhưng vấn đề là nó không.
More features will be added over time.	Nhiều tính năng sẽ được thêm vào theo thời gian.
I look forward to everything but winter.	Tôi mong chờ mọi thứ trừ mùa đông.
So many.	Rất nhiều.
Except it's necessary.	Ngoại trừ nó cần thiết.
We need to have a plan and stick to it.	Chúng tôi cần phải có một kế hoạch và bám sát nó.
None of that is very helpful.	Không ai trong số đó là rất hữu ích.
Our business model is very simple.	Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản.
I like the full shape.	Tôi thích hình dạng đầy đủ.
As long as you.	Miễn là bạn.
Controls for each line of cells.	Điều khiển cho mỗi dòng ô.
I was near my desk.	Tôi đã ở gần bàn làm việc của tôi.
She has seen a lot of cases where the risk goes bad.	Cô đã thấy rất nhiều trường hợp rủi ro trở nên tồi tệ.
I barely noticed the change.	Tôi hầu như không nhận thấy sự thay đổi.
Each view will use the necessary variables.	Mỗi chế độ xem sẽ sử dụng các biến cần thiết.
We should consider the idea.	Chúng ta nên xem xét ý tưởng.
Maybe her service is better.	Có lẽ dịch vụ của cô ấy tốt hơn.
Try to test your goals.	Cố gắng kiểm tra các mục tiêu của bạn.
You will find a lot of great stuff there.	Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thứ tuyệt vời ở đó.
Rest for a moment.	Hãy nghỉ ngơi trong giây lát.
This soon-to-be baby is too much for her.	Đứa con sắp chào đời này là quá nhiều cho cô ấy.
I train the way the dog needs me to train it.	Tôi huấn luyện theo cách con chó cần tôi huấn luyện nó.
Lunch was perfect.	Bữa trưa thật hoàn hảo.
Not a good idea.	Không phải là một ý tưởng tốt.
The couple we gave it to really enjoyed it too.	Cặp đôi chúng tôi đã tặng nó cũng thực sự thích nó.
He is here.	Anh ấy đang ở đây.
Design with increased interest.	Thiết kế với sự gia tăng quan tâm.
Otherwise, there are better options.	Nếu không, có những lựa chọn tốt hơn.
In most cases, no further treatment is needed.	Trong hầu hết các trường hợp, không cần điều trị thêm.
He even put safety in.	Anh ấy thậm chí còn đặt sự an toàn vào.
Each line represents an individual patient.	Mỗi dòng đại diện cho một bệnh nhân riêng lẻ.
Her playing behavior has improved.	Hành vi chơi của cô ấy đã được cải thiện.
I need to rest.	Tôi cần nghỉ ngơi.
Areas of special focus will be management and human resources.	Các lĩnh vực cần tập trung đặc biệt sẽ là quản lý và nguồn nhân lực.
Could be normal.	Có thể là bình thường.
However, this case does not present that problem.	Tuy nhiên, trường hợp này không trình bày vấn đề đó.
And there is something else.	Và có một cái gì đó khác.
It is a simple matter.	Đó là một vấn đề đơn giản.
Of course we should.	Tất nhiên là chúng ta nên làm.
Today is a day of rest.	Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi.
All of these will be fine.	Tất cả những điều này sẽ tốt.
I know her father.	Tôi biết cha cô ấy.
Mom stopped him at the door.	Mẹ chặn anh ta ở cửa.
You don't have to come.	Bạn không cần phải đến.
That's a good thing in a way.	Đó là điều tốt theo một cách nào đó.
Leave the lights on in the dark, maybe you will guide someone.	Để đèn sáng trong bóng tối, có thể bạn sẽ dẫn đường cho ai đó.
My father has no credit.	Cha tôi không có tín dụng.
His eyes widened.	Đôi mắt anh ấy mở to.
More than what you asked for.	Nhiều hơn những gì bạn yêu cầu.
Be who you are and do what you can.	Hãy là cá nhân bạn và làm những gì bạn có thể.
People must keep clear about their health.	Con người phải giữ rõ ràng về sức khỏe của họ.
Their looks say 'yes we know'.	Vẻ ngoài của họ nói rằng 'vâng, chúng tôi biết'.
Many types are available.	Nhiều loại có sẵn.
He knows and he doesn't seem to care much.	Anh biết và có vẻ như anh không quan tâm lắm.
I'm dying, he thought.	Tôi sắp chết, anh nghĩ.
And luck worked.	Và may mắn đã phát huy tác dụng.
He said something.	Anh ấy nói gì đó.
It's not like that anymore.	Không còn như vậy nữa.
Definitely no secret about my run.	Chắc chắn không có gì bí mật về việc chạy của tôi.
The results are the same.	Kết quả là như nhau.
And listen to them.	Và lắng nghe họ.
As long as he is accepted as a man.	Chỉ cần anh ấy được chấp nhận là một người đàn ông.
The film performed well at the box office.	Phim đạt thành tích tốt tại phòng vé.
She's not the first to walk down the street.	Cô ấy không phải là người đầu tiên đi bộ trên đường.
I was not active on it.	Tôi đã không hoạt động trên nó.
We cannot do one without the other.	Chúng ta không thể làm cái này mà không có cái kia.
Furthermore, there is a lack of available software to match these models.	Hơn nữa, thiếu phần mềm có sẵn để phù hợp với các mô hình này.
His vision became dark.	Tầm nhìn của anh trở nên tối tăm.
It rarely works.	Nó hiếm khi hoạt động.
No one in his or her mind should see that as okay.	Không ai trong tâm trí của anh ấy hoặc cô ấy nên xem điều đó là ổn.
And our love has made him greater than he is.	Và tình yêu của chúng tôi đã làm cho anh ấy vĩ đại hơn anh ấy.
It is the court that goes to our hearts who are.	Đó là tòa án đi đến trái tim của chúng ta là ai.
I was very sad.	Tôi đã rất buồn.
I needed a job and still do.	Tôi cần một công việc và vẫn làm.
I checked that the front door was locked.	Tôi kiểm tra thấy cửa trước đã bị khóa.
But the movie is about freedom.	Nhưng bộ phim nói về tự do.
I almost had to move house.	Tôi gần như phải chuyển nhà.
Someone has to make an effort.	Ai đó phải nỗ lực.
It is also a form of brain training.	Đó cũng là một hình thức rèn luyện trí não.
You never thought to do anything but carry him home.	Bạn chưa bao giờ nghĩ phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc bế anh ấy về nhà.
She looks really bad.	Cô ấy trông thật tệ.
Can't pass one without looking for that face.	Không thể vượt qua một cái nếu không tìm kiếm khuôn mặt đó.
He is not angry.	Anh không tức giận.
We never stop learning no matter what age we are.	Chúng ta không bao giờ ngừng học hỏi cho dù chúng ta đang ở độ tuổi nào.
I can't wait to see next year.	Tôi nóng lòng muốn xem năm sau.
The results are analyzed visually.	Kết quả được phân tích bằng mắt.
I like his maturity.	Tôi thích sự trưởng thành của anh ấy.
However, that's clearly not the real problem presented.	Tuy nhiên, rõ ràng đó không phải là vấn đề thực sự được trình bày.
Then you see two pale faces in the distance.	Sau đó, bạn nhìn thấy hai khuôn mặt nhợt nhạt ở phía xa.
It keeps everything fresh.	Nó giữ cho mọi thứ luôn tươi mới.
I'm really lucky that their names have so many to mention.	Tôi thực sự may mắn khi tên của họ có quá nhiều để nhắc đến.
Can she get that out of her mind now.	Cô ấy có thể bỏ điều đó ra khỏi tâm trí của mình bây giờ không.
I don't use it often.	Tôi không sử dụng nó thường xuyên.
Everything should line up accordingly.	Mọi thứ nên xếp hàng cho phù hợp.
Such people have lost interest.	Những người như vậy đã mất hứng thú.
I will try and get this done quickly.	Tôi sẽ cố gắng và thực hiện điều này nhanh chóng.
These men weren't even members of his force.	Những người đàn ông này thậm chí không phải là thành viên của lực lượng của anh ta.
The cases do not support their argument.	Các trường hợp không hỗ trợ lập luận của họ.
But help never came.	Nhưng sự giúp đỡ không bao giờ đến.
And now how is it.	Và bây giờ nó như thế nào.
Do not be crazy.	Đừng điên.
A girl doesn't do that if her mother is a special person.	Một cô gái không làm điều đó nếu mẹ cô ấy là một người đặc biệt.
If you are really interested, please let me know.	Nếu bạn thực sự quan tâm, xin vui lòng cho tôi biết.
Members say one thing and they do another.	Các thành viên nói một điều và họ làm điều khác.
I want to be there.	Tôi muốn được ở đó.
Probably built for football.	Có lẽ đã được xây dựng cho bóng đá.
No problem so far.	Không có vấn đề gì cho đến nay.
This statement claims to take about an hour to complete.	Tuyên bố này tuyên bố mất khoảng một giờ để hoàn thành.
He didn't make me go back.	Anh ấy đã không bắt mình quay trở lại.
Say nothing for a week.	Không nói gì trong một tuần.
It is especially helpful when a person has a cold.	Nó đặc biệt hữu ích khi một người bị cảm lạnh.
Do not use directly.	Không sử dụng trực tiếp.
So fast.	Nhanh quá.
The property is simply amazing.	Tài sản chỉ đơn giản là tuyệt vời.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi với.
Losing battle.	Trận thua.
There are many uses.	Có rất nhiều công dụng.
The public has a short memory.	Công chúng có một trí nhớ ngắn.
Maybe she's in our government now.	Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở trong chính phủ của chúng ta.
Damn him too.	Chết tiệt với anh ta quá.
This is your profession we are talking about.	Đây là nghề nghiệp của bạn mà chúng tôi đang nói đến.
Shared some good moments with him.	Đã chia sẻ một số khoảnh khắc tốt đẹp với anh ấy.
Let them be.	Hãy để chúng như vậy.
However, even without them, the number has grown.	Tuy nhiên, ngay cả khi không có họ, con số đã tăng lên.
Or break it.	Hoặc phá vỡ nó.
One case is about learning.	Một trường hợp là về học tập.
Only the things that are truly valuable to you are worth holding onto.	Chỉ những thứ thực sự có giá trị đối với bạn mới đáng để bạn nắm giữ.
They are also large.	Chúng cũng lớn.
Every action has an important impact.	Mọi hành động đều có tác động quan trọng.
The second phase will focus on how to respond.	Giai đoạn thứ hai sẽ tập trung vào cách trả lời.
I think they are amazing and can't wait to hear them perform.	Tôi nghĩ họ thật tuyệt vời và không thể chờ đợi để nghe họ biểu diễn.
So that's good.	Vì vậy, đó là tốt.
There's a bad, good thing, better back off.	Có một điều tồi tệ, tốt, tốt hơn nên lùi lại.
And radio.	Và đài phát thanh.
We stand together.	Chúng tôi đứng cùng nhau.
Activities to create creative writing.	Các hoạt động để tạo ra văn bản sáng tạo.
I fell asleep beside her.	Tôi ngủ thiếp đi bên cạnh cô ấy.
I have never seen her so happy.	Tôi chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như vậy.
I calm down and put my arms behind me.	Tôi bình tĩnh và vòng tay ra sau.
Just angry and very, very sad.	Chỉ tức giận và rất, rất buồn.
Add water to cover, if needed.	Thêm nước để đậy nắp, nếu cần.
We believe that management is important.	Chúng tôi tin rằng quản lý là vấn đề quan trọng.
Means people other than him.	Có nghĩa là những người khác ngoài anh ta.
We don't have much time to talk about that, about us.	Chúng tôi không có nhiều thời gian để nói về điều đó, về chúng tôi.
Healthy is beautiful.	Khỏe là đẹp.
I know how things are.	Tôi biết mọi thứ như thế nào.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
I love spending time with my family.	Tôi thích dành nhiều thời gian cho gia đình.
A married woman, she is different now.	Một người phụ nữ đã có gia đình, cô ấy mang trong mình sự khác biệt bây giờ.
I don't support that.	Tôi không ủng hộ những điều đó.
Which means it is setting a variable.	Có nghĩa là nó đang thiết lập một biến.
He was then asked how long.	Sau đó anh ta được hỏi trong bao lâu.
What we like most about it is the location.	Điều chúng tôi thích nhất về nó là vị trí.
The question is completely too relevant to be true.	Câu hỏi hoàn toàn quá thích hợp để trở thành sự thật.
Otherwise, neither of these problems will be easily detected.	Nếu không, cả hai vấn đề này sẽ không dễ dàng được phát hiện.
I need a blood draw.	Tôi cần lấy máu tay.
That's the fast phase where you'll need to get your breath back.	Đó là giai đoạn nhanh mà bạn sẽ cần phải lấy lại hơi thở của mình.
The key question is where this movement will lead us.	Câu hỏi chính là phong trào này sẽ dẫn chúng ta đến đâu.
Probably nothing.	Có lẽ là không có gì.
It was an uphill battle.	Đó là một trận chiến khó khăn.
Maybe now is not a good time to talk.	Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói chuyện.
These are interesting points.	Đây là những điểm thú vị.
This is.	Đây là.
No serious complications occurred.	Không có biến chứng nặng nào xảy ra.
This is another example of their creative thinking.	Đây là một ví dụ nữa về tư duy sáng tạo của họ.
They are not happy to be on top.	Họ không vui khi ở trên đầu.
It's just women and other women.	Đó chỉ là phụ nữ và những phụ nữ khác.
They are eight men.	Họ là tám người đàn ông.
It is mental or physical.	Đó là tinh thần hoặc thể chất.
I could have decided otherwise.	Tôi có thể đã quyết định khác.
The body suddenly became an easy part.	Cơ thể đột nhiên trở thành một phần dễ dàng.
Yes, you know best.	Vâng, bạn biết rõ nhất.
It's coming back to me.	Nó đang trở lại với tôi.
There's a reason why they're concise.	Có một lý do tại sao chúng ngắn gọn.
I don't know why at the time.	Tôi không biết tại sao vào thời điểm đó.
She should have recognized the signs herself.	Cô ấy lẽ ra phải tự nhận ra các dấu hiệu.
It is not necessary to continue living with the pain.	Không cần thiết phải tiếp tục sống với nỗi đau.
We also know, come the next day we can test it.	Chúng tôi cũng biết, đến ngày hôm sau chúng tôi có thể kiểm tra nó.
Three weeks later, a murder trial begins.	Ba tuần sau, một phiên tòa xét xử giết người bắt đầu.
He really supports me.	Anh ấy thực sự ủng hộ tôi.
They have no heart.	Họ không có trái tim.
I should look inside.	Tôi nên nhìn vào bên trong.
These results were confirmed using different initial conditions.	Những kết quả này đã được xác nhận bằng cách sử dụng các điều kiện ban đầu khác nhau.
This is not fun at all.	Điều này không vui chút nào.
Give what you can.	Hãy cho những gì bạn có thể.
You don't want to miss it.	Bạn không muốn bỏ lỡ nó.
Current data indicate that this is not the case.	Dữ liệu hiện tại chỉ ra rằng đây không phải là trường hợp.
That's one thing.	Đó là một điều.
See what you think.	Xem những gì bạn nghĩ.
That will never do.	Điều đó sẽ không bao giờ làm.
That's why he took your friend.	Đó là lý do tại sao anh ta lấy bạn của bạn.
Don't let me just run after them every time.	Không để tôi chỉ chạy theo họ mỗi lần.
I must look better than anyone else on this planet.	Tôi phải trông đẹp hơn bất kỳ ai khác trên hành tinh này.
However, it is not possible to determine the resistance and the ability to change the resistance.	Tuy nhiên, không thể xác định được điện trở và khả năng thay đổi điện trở.
Hours change on weekends.	Giờ thay đổi vào cuối tuần.
And will, but no, go.	Và sẽ, nhưng không, đi.
In fact, your brain is always changing.	Trên thực tế, bộ não của bạn luôn thay đổi.
I remember some.	Tôi nhớ một số.
To purchase online, click here.	Để mua hàng trực tuyến, bấm vào đây.
We cannot be confident to do so.	Chúng tôi không thể tự tin để làm như vậy.
Anyway, he called me two or three times.	Dù sao, anh ấy đã gọi cho tôi hai hoặc ba lần.
Keep him at arm's length.	Giữ anh ấy ở độ dài cánh tay.
Take anger as an example.	Lấy sự tức giận làm ví dụ.
The lights inside went out when she closed the door.	Đèn bên trong tắt khi cô đóng cửa.
I vote we put him on board.	Tôi bỏ phiếu chúng tôi đưa anh ta lên tàu.
I love this city.	Tôi yêu thành phố này.
Such a person can never do anything wrong.	Một người như vậy không bao giờ có thể làm sai bất kỳ điều gì.
I'm having a pretty hard time with this.	Tôi đang có một thời gian khá khó khăn với điều này.
He looked out the window for a moment, then spoke.	Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nói.
I have a complicated opinion about that.	Tôi có một ý kiến ​​phức tạp về điều đó.
However, there is something behind the words.	Tuy nhiên, có một cái gì đó đằng sau những lời nói.
That's partly to hope, then.	Đó là một phần để hy vọng, sau đó.
I have seen you with them.	Tôi đã nhìn thấy bạn với họ.
This is the approach we take in the next section.	Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi thực hiện trong phần tiếp theo.
The pluses are numerous.	Các mặt cộng là rất nhiều.
If everyone is happy like this, then nothing bad can happen.	Nếu mọi người hạnh phúc như thế này, thì không có gì tồi tệ có thể xảy ra.
But that may not mean anything.	Nhưng điều đó có thể không có nghĩa gì cả.
Her first birth was an exceptionally happy natural birth.	Lần sinh đầu tiên của cô là một ca sinh tự nhiên đặc biệt hạnh phúc.
Strong focus on player interaction.	Tập trung mạnh mẽ vào sự tương tác của người chơi.
Advice.	Lời khuyên.
I want to try this once a year.	Tôi muốn thử cái này mỗi năm một lần.
You could have been killed today.	Bạn có thể đã bị giết ngày hôm nay.
And now use it again for the next time.	Và bây giờ sử dụng nó một lần nữa cho lần tiếp theo.
We'll have to pull them out.	Chúng tôi sẽ phải rút chúng ra.
He has been ill for seven years.	Anh ta đã bị bệnh trong bảy năm.
But for a moment, nothing could touch him.	Nhưng trong một khoảnh khắc, không gì có thể chạm vào anh ta.
Of course, many things have changed.	Tất nhiên, nhiều thứ đã thay đổi.
Words can wait.	Lời nói có thể chờ đợi.
But reality is reality.	Nhưng thực tế là thực tế.
We don't get in each other's way.	Chúng ta không cản đường nhau.
From here on, it will be a little better.	Kể từ đây, nó sẽ tốt hơn một chút.
He is married to one of them.	Anh ấy đã kết hôn với một trong hai người.
I realize now we are in another country.	Tôi nhận ra bây giờ chúng tôi đang ở một đất nước khác.
You will save my life.	Bạn sẽ cứu mạng tôi.
A huge difference.	Một sự khác biệt rất lớn.
Being fast and up front is definitely a nice feeling.	Được nhanh chóng và lên phía trước chắc chắn là một cảm giác tốt đẹp.
Coming here was a shock to me.	Đến đây là một cú sốc đối với tôi.
We are sure of that.	Chúng tôi chắc chắn về điều đó.
I am very worried.	Tôi rất lo lắng.
It looks different after you lose someone.	Nó trông khác sau khi bạn mất một người nào đó.
But you never know when.	Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết khi nào.
Cool and then cut into pieces.	Để nguội rồi thái thành từng viên.
We have just started copying.	Chúng tôi vừa mới bắt đầu sao chép.
All photos and content are my own unless otherwise noted.	Tất cả ảnh và nội dung là của riêng tôi trừ khi có ghi chú khác.
It's like living completely inside a book.	Nó giống như sống hoàn toàn bên trong một cuốn sách.
You say government, but the government takes money from the people.	Bạn nói chính phủ, nhưng chính phủ lấy tiền từ người dân.
Take your time.	Hãy dành thời gian của bạn.
Let them be free.	Hãy để họ có tự do.
We don't know that it is.	Chúng tôi không biết rằng nó là.
I fear for my family.	Tôi lo sợ cho gia đình mình.
Can't help but feel it.	Không thể không cảm thấy nó.
That's how he thought of it, a prop of power.	Đó là cách ông nghĩ về nó, một chỗ dựa quyền lực.
The economic damage topic has the highest average likes.	Chủ đề về thiệt hại kinh tế có lượt thích trung bình cao nhất.
I have never met anyone like him.	Tôi chưa bao giờ gặp ai như anh ấy.
We will leave this issue for future works.	Chúng tôi sẽ để lại vấn đề này cho các tác phẩm sau này.
But everyone come in.	Nhưng mọi người vào đi.
So she raised her glass towards his mouth.	Vì vậy, cô nâng ly của mình về phía miệng anh.
You receive a message.	Bạn nhận được tin nhắn.
I don't know how to continue from here nothing works.	Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục từ đây không có gì hoạt động.
She threw our breakfast at us.	Cô ấy ném bữa sáng của chúng tôi vào chúng tôi.
Please do not cut off parts of your body.	Xin đừng cắt bỏ các bộ phận trên cơ thể bạn.
All this is neither here nor there.	Tất cả điều này không có ở đây cũng như ở đó.
She knew what these men were talking about.	Cô biết những người đàn ông này đang nói gì.
Talk to others about your ideas.	Nói chuyện với người khác về ý tưởng của bạn.
For details and data sources, see the text.	Để biết chi tiết và nguồn dữ liệu, hãy xem văn bản.
So it was an amazing period.	Vì vậy, đó là một thời kỳ đáng kinh ngạc.
He is hardly stronger than a child.	Anh ấy hầu như không khỏe hơn một đứa trẻ.
Three big houses.	Ba ngôi nhà lớn.
Will get it, as soon as I can.	Sẽ nhận được nó, ngay khi tôi có thể.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
He never thought that he might be in danger.	Anh ta không hề nghĩ rằng anh ta có thể gặp nguy hiểm.
I won't be able to do that anymore for whatever reason.	Tôi sẽ không thể làm điều đó nữa vì bất kỳ lý do gì.
She will be as soon as these people go.	Cô ấy sẽ ngay sau khi những người này đi.
Of course, this list is far from complete.	Tất nhiên danh sách này còn lâu mới hoàn thành.
We were warmly welcomed.	Chúng tôi đã được chào đón nồng nhiệt.
I have to try to make my own with my music.	Tôi phải cố gắng tạo ra cái riêng với âm nhạc của mình.
I support you.	Tôi hỗ trợ bạn.
He died of natural causes just two months after opening.	Anh ta chết vì nguyên nhân tự nhiên chỉ hai tháng sau khi khai trương.
Content analysis can be applied to any written or recorded communication.	Phân tích nội dung có thể được áp dụng cho bất kỳ giao tiếp bằng văn bản hoặc ghi âm nào.
Be sure to catch it.	Hãy chắc chắn để nắm bắt nó.
Now you go up for the night.	Bây giờ bạn đi lên cho ban đêm.
I'm not afraid of anyone.	Tôi không sợ ai cả.
And his reaction.	Và phản ứng của anh ấy.
You have to play.	Bạn phải chơi.
All authors contributed to the interpretation of the model.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích mô hình.
Somehow that seemed too stupid for words.	Bằng cách nào đó, điều đó dường như quá ngu ngốc đối với lời nói.
An email address is required to enter.	Một địa chỉ email được yêu cầu để nhập.
That's the last thing possible.	Đó là điều cuối cùng có thể.
Speaking of which, now my eyes are filled with tears.	Nói đến đây bây giờ mắt tôi ngấn lệ.
They don't know where it is either.	Họ cũng không biết nó ở đâu.
And so does my other dog.	Và con chó khác của tôi cũng vậy.
Some space will not be used.	Một số không gian sẽ không được sử dụng.
You know that reality is often as brief as anything.	Bạn biết rằng thực tế thường ngắn gọn như mọi thứ.
We can do this together.	Chung ta co thể lam được việc nay.
They kept asking me to fill out the form again.	Họ tiếp tục yêu cầu tôi điền vào biểu mẫu một lần nữa.
That needs to be understood.	Điều đó cần phải được hiểu.
What happens around, comes around.	Điều gì xảy ra xung quanh, đến xung quanh.
That would make the five of us.	Điều đó sẽ tạo nên năm người chúng tôi.
I want city life, just like you.	Tôi muốn cuộc sống thành phố, giống như bạn.
He can't take a break.	Anh ấy không được nghỉ.
Go into her house.	Đi vào nhà cô ấy.
Now she could see something, but not what.	Bây giờ cô có thể nhìn thấy một cái gì đó, nhưng không phải cái gì.
A few months later, she had surgery for the condition.	Một vài tháng sau, cô ấy đã phải phẫu thuật cho tình trạng này.
You will be the son of a public figure.	Bạn sẽ là con trai của một người của công chúng.
But, his life is falling apart.	Nhưng, cuộc sống của anh ấy đang sụp đổ.
Then they ran away.	Sau đó họ bỏ chạy.
Everything will be back to the way it was.	Mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
But first, we're running out of time on my station.	Nhưng trước tiên, chúng tôi sắp hết thời gian cho trạm của tôi.
But so are horses.	Nhưng ngựa cũng vậy.
So that's hard to say.	Vì vậy, điều đó thật khó để nói.
Check out these ideas.	Kiểm tra những ý tưởng này.
Now it's like three or four.	Bây giờ nó giống như ba hoặc bốn.
But he seemed so sick, she didn't know what else to do.	Nhưng anh có vẻ ốm quá, cô không biết phải làm gì khác.
It's cold today so everything is getting back to normal.	Hôm nay trời lạnh nên mọi thứ đang trở lại bình thường.
But usually, they eat the soil.	Nhưng thông thường, chúng ăn đất.
Instead, they have their own web-based control panel.	Thay vào đó, họ có bảng điều khiển dựa trên web của riêng mình.
You can stick to me.	Bạn có thể bám sát vào tôi.
Maybe it's time to face this problem and take action.	Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề này và hành động.
Second, they must support high current draw without damage.	Thứ hai, họ phải hỗ trợ rút ra hiện tại cao mà không có thiệt hại.
We have a problem to solve.	Chúng tôi có một vấn đề cần giải quyết.
Think of the person who taught you most often.	Hãy nghĩ về người đã dạy bạn thường xuyên nhất.
You can do a lot of good things.	Bạn có thể làm rất nhiều điều tốt.
This is when a boy becomes a man.	Đây là khi một cậu bé trở thành một người đàn ông.
But that's not fast enough.	Nhưng điều đó không đủ nhanh.
It comes from outside the walls.	Nó đến từ bên ngoài các bức tường.
If you like it, you can even share it with your friends.	Nếu bạn thích nó, bạn thậm chí có thể chia sẻ nó với bạn bè của bạn.
I said give me a job, any job.	Tôi nói hãy cho tôi một công việc, bất cứ công việc nào.
He was going to let me hear it.	Anh ấy định cho tôi nghe nó.
They don't even know they're doing it.	Họ thậm chí không biết họ đang làm điều đó.
Hold for two minutes.	Giữ yên trong hai phút.
So is the direction of his voice.	Hướng giọng nói của anh ta cũng vậy.
Six of his plays survived.	Sáu vở kịch của anh ấy sống sót.
I will have to keep trying!.	Tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng !.
It was a fun two hours!.	Đó là một hai giờ vui vẻ !.
I have never been so happy.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Let's look at the bright side.	Hãy nhìn vào mặt tươi sáng.
But something happened last spring.	Nhưng một điều gì đó đã xảy ra vào mùa xuân năm ngoái.
You had a choice and you chose the wrong one.	Bạn đã có sự lựa chọn và bạn đã chọn sai.
For women, little has changed.	Còn phụ nữ thì thay đổi rất ít.
Don't ask me about it either.	Cũng đừng hỏi tôi về điều đó.
The explanation soon followed.	Lời giải thích không lâu sau đó.
She knew it was out there, to her left somewhere.	Cô biết nó ở ngoài kia, bên trái cô ở đâu đó.
The materials need to be what people want.	Các vật liệu cần phải là những gì mọi người muốn.
They only take the highest.	Họ chỉ lấy cao nhất.
Now think what this means for writing vs.	Bây giờ hãy nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì đối với việc viết vs.
Two of his men dismembered the body and put him outside.	Hai người trong số những người của hắn đã chặt xác và đặt hắn ở bên ngoài.
The streets you know.	Những con phố anh biết.
He doesn't eat with help.	Anh ấy không ăn với sự giúp đỡ.
Focus on useful things.	Tập trung vào những điều hữu ích.
Wanted to stay here with his family.	Muốn ở đây với gia đình của mình.
Even if they did.	Ngay cả khi họ đã làm.
I found a few people with the same problem but no solution.	Tôi tìm thấy một vài người có cùng vấn đề nhưng không có giải pháp.
Her face looks dead.	Khuôn mặt của cô ấy trông như chết đi.
So he decided to speak out.	Do đó, ông quyết tâm nói ra.
I know what you're thinking.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì.
No time to think about it or talk about it.	Không có thời gian để nghĩ về nó hoặc nói về nó.
It is very easy to demonstrate.	Nó rất dễ dàng để chứng minh.
The sample fit of the test data is close.	Sự phù hợp với mẫu của dữ liệu thử nghiệm đã gần kề.
This concept cannot be repeated often.	Khái niệm này không thể được lặp lại thường xuyên.
From its center.	Từ trung tâm của nó.
The system failed.	Hệ thống không thành công.
If anyone survives.	Nếu có ai sống sót.
You must complete the report.	Bạn phải hoàn thành báo cáo.
Players can choose the viewing angle for all weapons.	Người chơi có thể chọn góc nhìn cho mọi loại vũ khí.
I am a realist.	Tôi là một người thực tế.
It's time to become an adult.	Đã đến lúc trở thành người lớn.
This is an open question.	Đây là một câu hỏi mở.
In short, they usually die within a year.	Tóm lại, họ thường chết trong vòng một năm.
She wanted to hear him talk about the situation with their father.	Cô muốn nghe anh nói về tình hình với cha của họ.
Unfortunately, not knowing her name makes finding her books difficult.	Thật không may, việc không biết tên của cô ấy khiến việc tìm sách của cô ấy trở nên khó khăn.
I haven't really considered it.	Tôi đã không thực sự xem xét nó.
I don't mean she's young.	Ý tôi không phải là cô ấy còn trẻ.
He is very satisfied.	Anh ấy rất hài lòng.
Before long, she won't even have a choice.	Chẳng bao lâu nữa, cô ấy thậm chí sẽ không có lựa chọn nào khác.
I'm reasonable for this to work.	Tôi hợp lý để điều này hoạt động.
She couldn't tell, she didn't care to know.	Cô không thể nói, cô không quan tâm để biết.
It didn't quite work out that way.	Nó không hoàn toàn diễn ra theo cách đó.
Thirty minutes without it running.	Ba mươi phút mà nó không chạy.
Make the girl free.	Làm cho cô gái tự do.
Some names are called her age.	Một số cái tên được gọi là tuổi của cô ấy.
But it works perfectly.	Nhưng nó hoạt động hoàn hảo.
The first attack failed.	Cuộc tấn công đầu tiên đã thất bại.
This continues to be a difficulty.	Đây tiếp tục là một khó khăn.
That's why you're football.	Đó là lý do tại sao tại sao bạn lại bóng đá.
You cannot do anything else.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì khác.
I don't feel safe there.	Tôi không cảm thấy an toàn ở đó.
We have been preparing for this for months.	Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này trong nhiều tháng.
But you, you want.	Nhưng bạn, bạn muốn.
We drove on.	Chúng tôi đã lái xe tiếp tục.
This woman drove him crazy.	Người phụ nữ này đã khiến anh ta phát điên lên.
Instead I laughed.	Thay vào đó tôi đã cười.
He looked down at each of the four streets in turn.	Anh lần lượt nhìn xuống từng con phố trong số bốn con phố.
Local boy doing well.	Cậu bé địa phương làm tốt.
Please change your answer.	Hãy thay đổi câu trả lời của bạn.
I just need that beautiful blue color.	Tôi chỉ cần màu xanh đẹp đẽ đó.
She put her arm around me.	Cô ấy choàng tay qua người tôi.
You told her before.	Bạn đã từng nói với cô ấy.
We only need to provide the information we want to provide.	Chúng tôi chỉ cần cung cấp thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp.
He's known you're coming for weeks.	Anh ấy đã biết bạn sẽ đến trong nhiều tuần.
Check each floor.	Kiểm tra từng tầng.
I missed the moment.	Tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc.
The crying continued.	Tiếng khóc vẫn tiếp tục.
A little full of myself.	Một chút đầy mình.
It's going from bad to worse at the moment.	Nó đang đi từ tệ đến tệ hơn vào lúc này.
They look fine.	Họ trông ổn.
Listen and learn from the patient.	Lắng nghe và học hỏi từ bệnh nhân.
The work is not too difficult.	Công việc không quá khó.
I am reviewing it.	Tôi đang xem xét nó.
Great bloodline.	Dòng máu tuyệt vời.
In this situation, it would probably be a plus.	Trong tình huống này, nó có lẽ sẽ là một điểm cộng.
But in a healthy relationship, both people feel content about.	Nhưng trong một mối quan hệ lành mạnh, cả hai người đều cảm thấy hài lòng về.
You are running.	Bạn đang chạy.
His sister did the same.	Em gái anh cũng làm như vậy.
It must be horrible.	Nó phải được kinh khủng.
I want to do work.	Tôi muốn làm công việc.
All aspects of our business are evolving.	Tất cả các khía cạnh kinh doanh của chúng tôi đang phát triển.
I was unable to keep my mouth shut.	Tôi đã không thể giữ miệng của mình.
I am waiting forever in space.	Tôi đang chờ đợi mãi mãi trong không gian.
Better than last time.	Tốt hơn lần trước.
Choose meat while it is still warm, as it makes the job easier.	Chọn thịt khi còn ấm, vì nó giúp công việc dễ dàng hơn.
I just need some time to myself.	Tôi chỉ cần một chút thời gian cho chính mình.
It really doesn't make the slightest difference.	Nó thực sự không tạo ra một chút khác biệt nào.
I don't believe either of those things actually happened.	Tôi không tin rằng cả hai điều đã thực sự xảy ra.
Two weeks later, two of them left their first team.	Hai tuần sau, hai trong số đó đã rời khỏi đội đầu tiên của họ.
He was there.	Anh ấy đã ở đó.
Just what you ordered.	Chỉ những gì bạn đã đặt hàng.
The play is half over.	Vở kịch đã kết thúc một nửa.
You are on fire.	Bạn bị cháy.
I don't see a higher value than what it costs to mine them.	Tôi không thấy giá trị cao hơn những gì chi phí để khai thác chúng.
Keep it as hot as possible.	Giữ nó càng nóng càng tốt.
A lot of them are still around.	Rất nhiều người trong số họ vẫn còn xung quanh.
The second man died where he stood.	Người đàn ông thứ hai chết ở nơi anh ta đứng.
As a result, under the circumstances, the worse the better.	Kết quả là, trong các hoàn cảnh, càng tệ càng tốt.
It's hard for the family.	Thật khó cho gia đình.
I was close.	Tôi đã gần gũi.
I want to help people.	Tôi muốn giúp đỡ mọi người.
He can absolutely do anything.	Anh ấy hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì.
Her apartment is empty.	Căn hộ của cô trống rỗng.
Even the dogs thought it was too hot.	Ngay cả những con chó cũng nghĩ rằng nó quá nóng.
But at its feet, we see nothing.	Nhưng ở chân của nó, chúng tôi không thấy gì cả.
Get your truth out and share it.	Hãy đưa sự thật của bạn ra và chia sẻ nó.
It was good training for him.	Đó là sự đào tạo tốt cho anh ấy.
Tomorrow is a new day.	Ngày mai là một ngày mới.
Not in the right place.	Không đúng chỗ rồi.
The margin that we have to offer is improved lead time.	Lợi nhuận mà chúng tôi phải cung cấp là thời gian dẫn đầu được cải thiện.
I don't want to pay.	Tôi không muốn trả tiền.
Draw this second shape inside the original shape.	Vẽ hình dạng thứ hai này bên trong hình dạng ban đầu.
It all depends on how it needs to finish the rest of it.	Tất cả phụ thuộc vào cách nó cần để hoàn thành phần còn lại của nó.
I have seen clothes.	Tôi đã nhìn thấy quần áo.
Everyone is talking to someone, every ball.	Mọi người đang nói chuyện với ai đó, mọi quả bóng.
No respect for authority.	Không tôn trọng quyền hành.
A natural teacher, someone who made the most of his time.	Một người thầy bẩm sinh, một người đã tận dụng tối đa thời gian của mình.
These comments are substantial.	Những nhận xét này là đáng kể.
He has to go.	Anh ấy phải đi rồi.
We will never give up.	Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
You do not need to know.	Bạn không cần phải biết.
He has lived there since.	Anh ấy đã sống ở đó kể từ đó.
He did not see a horse.	Anh ta không nhìn thấy một con ngựa.
Well, it might have been too much.	Chà, nó có thể đã quá nhiều.
Used to have.	Đã từng có.
It's bad now.	Giờ thật tệ.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
Just go up that building.	Chỉ cần đi lên tòa nhà đó.
I have stood on the journey very well, but very tired.	Tôi đã đứng trên hành trình rất tốt, nhưng rất mệt mỏi.
We have tried many times.	Chúng tôi đã thử nhiều lần.
But there doesn't seem to be a way to do this.	Nhưng dường như không có cách nào để làm điều này.
Just give me some time.	Chỉ cần cho tôi một chút thời gian.
And get up and run.	Và đứng lên chạy.
On paper, we have the next six points in the pocket.	Trên giấy, chúng ta có sáu điểm tiếp theo trong túi.
Her words had to be forced out.	Lời nói của cô ấy phải bị ép ra ngoài.
She needs to get up.	Cô ấy cần phải đứng dậy.
At rest, even his fingers seem normal.	Lúc nghỉ ngơi, ngay cả các ngón tay của anh ấy cũng có vẻ bình thường.
And there was a part of me that completely understood what she was thinking.	Và có một phần trong tôi hoàn toàn hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ.
Simply because she is perfect.	Đơn giản vì cô ấy hoàn hảo.
This is my expression.	Đây là biểu hiện của tôi.
I'm still in great shape.	Tôi vẫn ở trong phong độ tuyệt vời.
And they don't tell love stories.	Và họ không kể những câu chuyện tình yêu.
He is doing a good deed for someone who is suffering.	Anh ấy đang làm một hành động tốt cho một người đang đau khổ.
They really know how to make a girl's stomach happy.	Họ thực sự biết cách làm cho bao tử con gái hài lòng.
Therefore, try to be a good model.	Do đó, hãy cố gắng trở thành một người mẫu tốt.
Outside, people look at what he can't do.	Bên ngoài, mọi người nhìn vào những gì anh ấy không thể làm được.
About what is true about the world.	Về những gì đúng về thế giới.
Even the hall lighting didn't help much.	Ngay cả ánh sáng hội trường cũng không giúp được gì nhiều.
I feel sorry for her.	Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy.
I should have been there to protect her.	Đáng lẽ tôi phải ở đó để bảo vệ cô ấy.
Representative experiment was repeated twice with similar results.	Thí nghiệm đại diện lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
It's about creating them.	Đó là việc tạo ra chúng.
It was just a good, clean header.	Đó chỉ là một cú đánh đầu tốt, sạch sẽ.
It is not easy to develop a common solution.	Không dễ để phát triển một giải pháp chung.
I assume this is to reduce potential injury.	Tôi cho rằng điều này là để giảm chấn thương tiềm ẩn.
Heard a lot of good things about them.	Đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về họ.
They serve a variety of purposes.	Họ phục vụ một loạt các mục đích.
With a cool name.	Với cái tên rất ngầu.
I looked down and tried to figure it out.	Tôi nhìn xuống và cố gắng tìm ra nó.
You also love someone during a bad time, and you will stay.	Bạn cũng yêu ai đó trong khoảng thời gian tồi tệ, và bạn sẽ ở lại.
I sided with him, trying to determine how badly he was injured.	Tôi đứng về phía anh ấy, cố gắng xác định xem anh ấy bị thương nặng như thế nào.
I was more worried than her.	Tôi đã lo lắng hơn cô ấy.
Weapons are only as good as the person who wields them.	Vũ khí chỉ tốt khi người sử dụng chúng.
However, it is the reason.	Tuy nhiên, nó là lý do.
And it's very good and quiet in these parts.	Và nó rất tốt và yên tĩnh trong những phần này.
But that's just the thing.	Nhưng đó chỉ là điều.
For him is still a wall of white light.	Đối với anh ta vẫn là một bức tường ánh sáng trắng.
We are not different.	Chúng tôi không khác nhau.
For example, the hearing officer must first state a statement or question.	Ví dụ, trước tiên người điều trần phải phát biểu một tuyên bố hoặc câu hỏi.
I was quite sad to leave.	Tôi khá buồn khi ra đi.
It will never be any other way.	Nó sẽ không bao giờ là bất kỳ cách nào khác.
These differences decreased after employee focused education.	Những khác biệt này giảm sau khi giáo dục tập trung của nhân viên.
That you can see the meaning of inside.	Điều đó bạn có thể thấy ý nghĩa của bên trong.
Then there are the periods after that.	Sau đó là những khoảng thời gian sau đó.
You won't like that.	Bạn sẽ không thích điều đó.
Obviously not recently.	Rõ ràng là không phải gần đây.
You know the number of people and the temperature of each person.	Bạn biết số người và nhiệt lượng mỗi người.
Her fight was set.	Cuộc chiến của cô ấy đã được định sẵn.
He is what you are talking about, in a person.	Anh ấy là những gì bạn đang nói về, ở một người.
Similar claims are frequently repeated on the internet.	Những tuyên bố tương tự thường xuyên được lặp lại trên internet.
Reading is reading.	Đọc là đọc.
I was three years old.	Tôi đã ba tuổi.
More than that.	Còn hơn là.
The real people in the post.	Những người thực sự trong bài.
I know she will talk to you about it.	Tôi biết cô ấy sẽ nói chuyện với bạn về điều đó.
We passed a small village.	Chúng tôi đã đi qua một ngôi làng nhỏ.
I think the time must be close to the time.	Tôi nghĩ rằng thời gian phải gần với thời gian.
That big lie was his whole life.	Lời nói dối lớn đó là cả cuộc đời anh.
Give us any incoming calls.	Hãy cho chúng tôi bất kỳ cuộc gọi đến.
But then another thing happened.	Nhưng sau đó một chuyện khác đã xảy ra.
Come and join us for our big day.	Hãy đến và tham gia với chúng tôi cho ngày trọng đại của chúng tôi.
We used to make this song when we were kids.	Chúng tôi đã từng làm bài hát này khi chúng tôi còn nhỏ.
Very warm, hell.	Rất ấm áp, địa ngục.
He couldn't remember the last time he felt this calm.	Anh không thể nhớ lần cuối anh cảm thấy bình tĩnh như thế này là khi nào.
Why not start today!.	Tại sao không bắt đầu ngay hôm nay !.
Provides cell culture support.	Cung cấp hỗ trợ nuôi cấy tế bào.
I was a bit surprised but satisfied.	Tôi hơi ngạc nhiên nhưng hài lòng.
Then there was a brain tumor.	Sau đó là một khối u não.
Give them time to cool before you start taking them out.	Cho chúng thời gian để nguội trước khi bạn bắt đầu lấy chúng ra.
People on the other side see it differently.	Những người ở phía bên kia thấy nó khác.
The coming year brings many great changes.	Năm tới mang đến nhiều thay đổi tuyệt vời.
I really think he knows what he's getting himself into.	Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy biết những gì anh ấy đang đưa mình vào.
I dream big and high.	Tôi ước mơ rất lớn và cao.
I know my limitations.	Tôi biết những hạn chế của tôi.
I like a comfortable silence with that special someone.	Tôi thích một sự im lặng thoải mái với một người đặc biệt.
There is no clear vision of what will happen in less than a year.	Không có tầm nhìn rõ ràng về những gì sẽ xảy ra trong vòng chưa đầy một năm.
I think they like to see that we have a lifetime.	Tôi nghĩ họ thích thấy rằng chúng tôi có cả một cuộc đời.
Do this with a certain customer in mind.	Làm điều này với một khách hàng nhất định trong tâm trí.
I'm still sitting on my bed.	Tôi vẫn đang ngồi trên giường của mình.
I will be one of those people.	Tôi sẽ là một trong những người đó.
The chances of getting it right are very small.	Cơ hội để làm đúng là rất nhỏ.
The data on it is mixed.	Dữ liệu trên đó là hỗn hợp.
No third parties.	Không có bên thứ ba.
I'm sorry for keeping you here.	Tôi xin lỗi vì đã giữ bạn ở đây.
You know the data really well.	Bạn biết dữ liệu thực sự tốt.
Find my solution below.	Hãy tìm giải pháp của tôi dưới đây.
I have a gift for the child.	Tôi có một món quà cho đứa trẻ.
Look for a good camp, run, find a good camp.	Tìm kiếm một trại tốt, chạy, tìm một trại tốt.
I used to reply at length.	Tôi đã từng trả lời dài dòng.
I just laugh.	Tôi chỉ cười.
He gave a damn.	Anh ta đã cho một cái chết tiệt.
The world moves from one situation to the next.	Thế giới chuyển từ tình huống này sang tình huống tiếp theo.
The program seems to stop working while running the code.	Chương trình dường như ngừng hoạt động trong khi chạy mã.
He just knew what he had to do.	Anh ấy mới biết mình phải làm gì.
She got up from the chair so quickly, the chair toppled over.	Cô ấy đứng dậy khỏi ghế quá nhanh, chiếc ghế bị đổ.
They get their wish.	Họ có được điều ước của họ.
Sick, you know.	Bệnh hoạn, bạn biết đấy.
And this seems to be a conflict.	Và điều này dường như là một xung đột.
The people in our society, the important people, and the unimportant people.	Những người trong xã hội của chúng ta, những người quan trọng, và những người không quan trọng.
He looked out at the open wall.	Anh nhìn ra bức tường mở.
That abuse could lead to her death.	Sự bạo hành đó có thể dẫn đến cái chết của cô ấy.
However, one thing is certain.	Tuy nhiên, có một điều chắc chắn.
It's easy enough for us to see that.	Nó đủ dễ dàng để chúng tôi thấy điều đó.
Love you.	Yêu em.
I love you too.	Anh cũng yêu em.
Most species are very small.	Hầu hết các loài đều rất nhỏ.
The approach depends on the month.	Cách tiếp cận phụ thuộc vào tháng.
A soft travel bag is included with every frame.	Một túi du lịch mềm được tặng kèm với mọi khung hình.
You definitely don't like it.	Bạn chắc chắn không giống như nó.
Representative data of two independent experiments.	Dữ liệu đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
The community is confused about the various statements.	Cộng đồng bối rối về các tuyên bố khác nhau.
He had observed, or seemed to have observed her, for a period of time.	Anh ấy đã quan sát, hoặc dường như đã quan sát cô ấy, trong một khoảng thời gian.
And that's what's so terrible.	Và đó là những gì quá khủng khiếp.
I can't seem to help it.	Tôi dường như không thể giúp nó.
We have work to do.	Chúng tôi có việc phải làm.
But it looks like someone set a trap for him.	Nhưng có vẻ như ai đó đã gài bẫy anh ta.
We talked for about half an hour.	Chúng tôi đã nói chuyện trong khoảng nửa giờ.
I have a lot to say about that book.	Tôi có rất nhiều điều để nói về cuốn sách đó.
They saw him as their father and would do anything for him.	Họ xem ông như cha của họ và sẽ làm bất cứ điều gì cho ông.
It is not a challenge.	Nó không phải là một thách thức.
I don't want to be angry.	Tôi không muốn tức giận.
Please pass your comments.	Xin vui lòng thông qua ý kiến ​​của bạn.
Then the whole thing nearly died.	Sau đó, toàn bộ điều gần chết.
Damn, you're younger than me, from the looks of it.	Chết tiệt, bạn trẻ hơn tôi, từ vẻ ngoài của nó.
I just want to get it out of the way.	Tôi chỉ muốn làm cho nó ra khỏi con đường.
The band has yet to have a number one single.	Ban nhạc vẫn chưa có đĩa đơn quán quân.
Not many people here will be leaving the game anytime soon.	Không có nhiều người ở đây sẽ rời khỏi trò chơi sớm.
Help us keep it clean and safe.	Hãy giúp chúng tôi giữ sạch và an toàn.
He's proven it both on and off the court.	Anh ấy đã chứng minh điều đó cả trong và ngoài sàn đấu.
Never have.	Không bao giờ có.
He walked carefully in the area.	Anh đã đi bộ cẩn thận trong khu vực.
He definitely surprised me.	Anh ấy chắc chắn đã làm tôi ngạc nhiên.
He could tell she was in pain.	Anh có thể biết cô rất đau.
Location is very close to town but quiet area.	Vị trí là rất gần thị trấn nhưng khu vực yên tĩnh.
I want to research some new technology.	Tôi muốn nghiên cứu một số công nghệ mới.
You are speaking for your life.	Bạn đang nói cho cuộc sống của bạn.
Service is definitely not the best.	Dịch vụ chắc chắn không phải là tốt nhất.
And there is no way to get out of this area quickly.	Và không có cách nào để thoát khỏi khu vực này một cách nhanh chóng.
They were as good as their word.	Họ đã tốt như lời của họ.
What's more interesting is the value that different roles bring.	Điều thú vị hơn là giá trị mà các vai trò khác nhau mang lại.
I don't look good to me.	Tôi trông không đẹp đối với tôi.
And now this happens.	Và bây giờ điều này xảy ra.
Bill seemed to be thinking.	Bill dường như đang suy nghĩ.
But the study could also have other uses.	Nhưng nghiên cứu cũng có thể có các ứng dụng khác.
I'm not sure how to achieve that.	Tôi không chắc làm thế nào để đạt được điều đó.
That's the key.	Đó là chìa khóa.
But you have a lot of background for that.	Nhưng bạn có rất nhiều nền tảng cho điều đó.
Someone must have opened the door for her to come in.	Chắc ai đó đã mở cửa để cô ấy vào.
You will start to improve, your breathing will get better over time.	Bạn sẽ bắt đầu cải thiện, hơi thở của bạn sẽ tốt hơn theo thời gian.
For example, it can take negative values.	Ví dụ, nó có thể nhận các giá trị âm.
To ask for help.	Để yêu cầu cứu trợ.
That is a positive.	Đó là một tích cực.
We're dead.	Chúng ta chết rồi.
There are lines drawn in the world.	Đã có những đường vẽ trên thế giới.
Each tool tracks a different activity.	Mỗi công cụ theo dõi một hoạt động khác nhau.
Do not force individuals to do it.	Không nên bắt cá nhân làm điều đó.
Beautiful place, cute culture, nice people.	Nơi tuyệt đẹp, văn hóa dễ thương, con người tốt đẹp.
Unfortunately, it sometimes happens that the wrong item is pulled.	Thật không may, đôi khi xảy ra trường hợp kéo nhầm một món đồ.
We have to be realistic.	Chúng ta phải thực tế.
And this is this person and you just made such a request.	Và đây là người này và bạn chỉ đưa ra một yêu cầu như vậy.
Why not give her some clothes.	Tại sao không cho cô ấy một số quần áo.
You assume you'll never see them again.	Bạn cho rằng bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
This state is really cold.	Trạng thái này thực sự rất lạnh.
It turned off.	Nó đã tắt.
The latter seems to be the better option.	Cái sau có vẻ là lựa chọn tốt hơn.
I expected it to be cold, but it was warm.	Tôi mong trời lạnh, nhưng thật ấm áp.
Give him a hand to the hospital.	Giúp anh ấy một tay đến bệnh viện.
My brother is scared.	Em trai tôi sợ hãi.
Obviously that work paid off.	Rõ ràng công việc đó đã được đền đáp.
The city is dead.	Thành phố đã chết.
They must be real.	Chúng phải có thật.
Because now it's dark again.	Bởi vì lúc này trời đã tối trở lại.
You can handle yourself in a fight, you know it.	Bạn có thể tự mình xử lý trong một cuộc chiến, bạn biết điều đó.
I put them at the end for a reason.	Tôi đặt chúng ở cuối là có lý do.
I think that would make a lot of sense.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất có ý nghĩa.
The patient is in a double room.	Bệnh nhân ở phòng đôi.
It's about us.	Đó là về chúng tôi.
I feel powerless.	Tôi cảm thấy không còn sức lực.
He helps around our house a lot.	Anh ấy giúp đỡ xung quanh nhà của chúng tôi rất nhiều.
I have developed a simple screen with a textbox and a button.	Tôi đã phát triển một màn hình đơn giản có hộp văn bản và nút.
She had the same one.	Cô ấy đã có một cái giống nhau.
I stand outside it.	Tôi đứng bên ngoài nó.
Nor has a fish ever heard of it.	Cũng không có một con cá nào từng nghe thấy nó.
That is what we are talking about here.	Đó là những gì chúng ta đang nói đến ở đây.
They are rare but necessary.	Chúng hiếm nhưng cần thiết.
But it's done.	Nhưng đã xong.
However, there is a police report that says otherwise.	Tuy nhiên, có một báo cáo của cảnh sát nói ngược lại.
He feels better when he decides what to do.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn khi quyết định phải làm gì.
The man was breathing into her face, into her mouth.	Người đàn ông đang thở vào mặt cô, vào miệng cô.
Down with yourself.	Hạ xuống với chính mình.
I think we were also very tired.	Tôi nghĩ chúng tôi cũng đã rất mệt mỏi.
Write down their answers.	Viết ra câu trả lời của họ.
We know who did it.	Chúng tôi biết ai đã làm điều đó.
He doesn't sound any better than when he left.	Anh ấy không nghe tốt hơn chút nào so với lúc anh ấy rời đi.
That in itself was great.	Điều đó tự nó đã là tuyệt vời.
Everything here is done for you.	Mọi thứ ở đây đều được thực hiện cho bạn.
I know it's not that simple.	Tôi biết nó không đơn giản như vậy.
All he needed was two hours.	Tất cả những gì anh ta cần là hai giờ.
They just come.	Họ chỉ đến.
Great place to stay in a town with few choices.	Nơi tuyệt vời để ở trong một thị trấn có ít sự lựa chọn.
I practice a lot.	Tôi luyện tập rất nhiều.
They won't be on the phone with a friend.	Họ sẽ không nói chuyện điện thoại với một người bạn.
They just waited, giving me time to think.	Họ chỉ chờ đợi, cho tôi thời gian để suy nghĩ.
But nothing tastes better than home-made braised chicken.	Nhưng không có gì ngon bằng gà kho nhà làm.
Right in the center of the old city.	Ngay trung tâm thành phố cổ.
There is little or no data traffic to or from the device.	Có rất ít hoặc không có lưu lượng dữ liệu đến hoặc đi từ thiết bị.
That matches them valid.	Điều đó phù hợp với họ hợp lệ.
What has been tried once has been tried once before.	Những gì đã được thử một lần đã được thử một lần trước đây.
Run as fast as you can.	Chạy nhanh hết mức có thể.
This time, he didn't get burned.	Lần này, anh ấy đã không bị bỏng.
Left in a dark room, no one does good work.	Bị bỏ lại trong một căn phòng tối, không có ai làm việc tốt.
She was about this age when she met you.	Cô ấy trạc tuổi này khi cô ấy gặp bạn.
God is there.	Chúa ở đó.
You are here, it is there.	Bạn đang ở đây, nó ở đó.
This statement is clearly not true.	Câu nói này rõ ràng là không đúng.
There is no one in my apartment.	Không có ai trong căn hộ của tôi.
Late afternoon, rain.	Chiều muộn, mưa.
They are looking for a reason to kill him.	Họ đang tìm lý do để giết anh ta.
The rooms are basic but comfortable.	Các phòng được cơ bản nhưng thoải mái.
Several reasons can explain this difference.	Một số lý do có thể giải thích sự khác biệt này.
I just haven't met anyone like that.	Tôi chỉ chưa gặp bất kỳ người nào như vậy.
We'll talk about using it or losing it.	Chúng ta sẽ nói về việc sử dụng nó hoặc mất nó.
Dreams are more important than anything else.	Những giấc mơ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
This brings joy in people.	Điều này mang lại niềm vui trong con người.
And she doesn't just listen.	Và cô ấy không chỉ lắng nghe.
The rooms are comfortable and clean.	Các phòng được thoải mái và sạch sẽ.
In fact, that is not possible.	Trên thực tế, điều đó là không thể.
We'll take him with us and ask the doctor what's best.	Chúng tôi sẽ đưa anh ấy đi cùng và hỏi bác sĩ điều gì tốt nhất.
It can come with high holding costs.	Nó có thể đi kèm với chi phí nắm giữ cao.
I mean you found me.	Ý tôi là bạn đã tìm thấy tôi.
A person who does not give much to others on an emotional level.	Một người không cống hiến nhiều cho người khác ở mức độ tình cảm.
I started to feel very sick, weak.	Tôi bắt đầu cảm thấy rất ốm, yếu.
We cut the film.	Chúng tôi cắt phim.
Just as can be expected.	Cũng như có thể được mong đợi.
As such, no performances were made.	Như vậy không có buổi biểu diễn nào được thực hiện.
These two care deeply about each other.	Hai người này quan tâm đến nhau sâu sắc.
Only every other set is real.	Chỉ có mỗi bộ khác là có thật.
We just had dinner.	Chúng tôi vừa ăn tối.
Many applications are still under development.	Nhiều ứng dụng vẫn đang được phát triển.
They rule the world.	Họ thống trị thế giới này.
I need to take out please.	Tôi cần đưa ra ngoài xin vui lòng.
Therefore, we used these four cell lines to perform the following experiments.	Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng bốn dòng tế bào này để thực hiện các thí nghiệm sau.
This is not the case for large parts of the nervous system.	Đây không phải là trường hợp của các bộ phận lớn của hệ thần kinh.
You will have five minutes.	Bạn sẽ có năm phút.
It might even give me the confidence to go out again.	Nó thậm chí có thể mang lại cho tôi sự tự tin để đi ra ngoài một lần nữa.
Another suit and back to the car.	Một bộ đồ khác và trở lại xe.
If you want to help with this journey, email me!.	Nếu bạn muốn giúp đỡ hành trình này, hãy gửi email cho tôi !.
Just the way everything was intended.	Đúng như cách mà mọi thứ được dự định.
She is making it impossible for him to do that.	Cô ấy đang khiến anh ta không thể làm được điều đó.
He just wants you to consider them.	Anh ấy chỉ muốn bạn xem xét họ.
The little things, not the big things.	Những điều nhỏ nhặt, không phải những điều to lớn.
All the people on board were very nice to me.	Tất cả những người trên tàu đều rất tốt với tôi.
Naturally, the doctor couldn't see anyone.	Đương nhiên, bác sĩ không thể nhìn thấy ai.
However, their trip was too short.	Tuy nhiên, chuyến đi của họ quá ngắn.
Closing speed and selling price.	Tốc độ đóng cửa và giá bán.
To learn more about how we can get involved, click here.	Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể tham gia, hãy nhấp vào đây.
I hate the world.	Tôi ghét thế giới.
This book may not be sold or given to others.	Cuốn sách này không được bán hoặc cho người khác.
Or even more than an hour later.	Hoặc thậm chí hơn một giờ sau đó.
We hate this, we really do.	Chúng tôi ghét điều này, chúng tôi thực sự làm.
Together, they had three children with you.	Cùng nhau, họ đã có với bạn ba người con.
Not mine, anyway.	Không phải của tôi, dù sao.
We will begin.	Chúng tôi sẽ bắt đầu.
Words spread quickly.	Lời lan truyền nhanh chóng.
It just can't be you.	Nó chỉ không thể là bạn.
The whole family survived the war, but it was a difficult task.	Cả gia đình sống sót sau chiến tranh, nhưng đó là một nhiệm vụ khó khăn.
They are not friendly.	Họ không thân thiện.
They will die but he will live.	Họ sẽ chết nhưng anh ấy sẽ sống.
After a hearing, the proposal was rejected.	Sau một phiên điều trần, đề nghị đã bị bác bỏ.
Basically, they will remove your contract.	Về cơ bản, họ sẽ loại bỏ hợp đồng của bạn.
They take responsibility.	Họ nhận trách nhiệm.
He does a small job.	Anh ấy làm một công việc nhỏ.
He needs her help to get up again.	Anh ấy cần sự giúp đỡ của cô ấy để đứng dậy trở lại.
This is not the situation.	Đây không phải là tình huống.
But not quite outside.	Nhưng không hoàn toàn bên ngoài.
He couldn't believe what his ears were telling him.	Anh không thể tin vào những gì tai mình đang nói với anh.
You have thought about it.	Bạn đã nghĩ về nó.
Except for the fact that she's not dead yet.	Ngoại trừ thực tế là cô ấy chưa chết.
In it was a money order.	Trong đó là một lệnh chuyển tiền.
So even, have their names.	Vì vậy, thậm chí, có tên của họ.
These programs are subject to change.	Các chương trình này có thể được thay đổi.
That's not a good metal.	Đó không phải là một kim loại tốt.
Even now it is difficult to put all his weight on it.	Thậm chí bây giờ rất khó để đặt toàn bộ sức nặng của anh ấy vào nó.
They won't, over here.	Họ sẽ không làm, đằng này.
It's just a brief thing.	Nó chỉ là một điều ngắn gọn.
Tears of joy, of course.	Tất nhiên là rơi nước mắt vì vui sướng.
That's it's over now.	Đó là nó đã kết thúc bây giờ.
This is evident in the shadow unit.	Điều này là rõ ràng trong bóng đơn vị.
He had given himself an hour to fill without knowing how.	Anh đã có cho mình một giờ để lấp đầy mà không biết làm thế nào.
But at some point they will.	Nhưng một lúc nào đó họ sẽ đến.
If that's a thing.	Nếu đó là một điều.
Into the problem.	Vào vấn đề.
Anyway come and have some fun.	Dù sao hãy đến và có một số niềm vui.
I just want to be healthy.	Tôi chỉ muốn được khỏe mạnh.
This is its last mistake.	Đây là sai lầm cuối cùng của nó.
Both will leave.	Cả hai sẽ rời đi.
Take a breath.	Lấy hơi.
However, the company is still a family business.	Tuy nhiên, công ty vẫn là một doanh nghiệp gia đình.
This is better than expected.	Điều này tốt hơn mong đợi.
She knows you are missing.	Cô ấy biết bạn đang mất tích.
Thus, the influence of the ground can be eliminated.	Như vậy có thể loại trừ ảnh hưởng của đất nền.
But then there were the moments that brought me back to life.	Nhưng sau đó là những khoảnh khắc khiến tôi sống lại.
And it's a terrible location to be in.	Và đó là một vị trí tồi tệ để ở.
But he doesn't want the money on him either.	Nhưng anh ấy cũng không muốn tiền vào mình.
It has been within a month of obsolescence.	Nó đã được trong vòng một tháng kể từ khi lỗi thời.
I hope it will help you find more new patients.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp các bạn tìm thêm nhiều bệnh nhân mới.
There seems to be space and time.	Dường như có không gian và thời gian.
I see myself in him.	Tôi nhìn thấy chính mình trong anh ấy.
I used to be a political science student.	Tôi đã từng là sinh viên khoa học chính trị.
At us, you can explain why.	Tại chúng tôi, bạn có thể giải thích tại sao.
They followed it past familiar houses.	Họ đi theo nó qua những ngôi nhà quen thuộc.
Well, this is not the first time.	Chà, đây không phải là lần đầu tiên.
It's a two-way street for us.	Đó là một con đường hai chiều cho chúng tôi.
I feel like a single mother in a marriage.	Tôi cảm thấy mình giống như một bà mẹ đơn thân trong một cuộc hôn nhân.
And you did.	Và bạn đã làm.
They have points in five of their last eight games.	Họ có điểm ở năm trong tám trận gần nhất của họ.
I am looking for a long term sexual relationship.	Tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ tình dục lâu dài.
The second situation is the one at hand.	Tình huống thứ hai là tình huống trong tầm tay.
Its name is derived from the action of the play.	Tên của nó bắt nguồn từ hành động của vở kịch.
That's a small thing.	Đó là một điều nhỏ.
Go on! 	Đi tiếp!
There's more to talk about if you want.	còn nhiều điều để nói nếu bạn muốn.
We will deal with current models of family structure and function.	Chúng tôi sẽ giải quyết các mô hình hiện tại về cấu trúc và chức năng của gia đình.
The next train that arrives will take me home to my baby.	Con tàu tiếp theo đến sẽ đưa tôi về nhà với con tôi.
I am responsible for that within him.	Tôi chịu trách nhiệm về điều đó bên trong anh ta.
This is his space.	Đây là không gian của anh ấy.
I don't feel like going through the whole article.	Tôi không cảm thấy muốn xem qua toàn bộ bài viết.
They say the country cannot be run the way it is now.	Họ nói rằng đất nước không thể được điều hành theo cách hiện tại.
These are your options.	Đây là những lựa chọn của bạn.
I will not.	Tôi sẽ không.
These are not children anymore.	Đây không phải là những đứa trẻ nữa.
There is no time for anything but action.	Không có thời gian cho bất cứ điều gì ngoài hành động.
There is an option for that.	Có một tùy chọn cho điều đó.
You can enter information much faster.	Bạn có thể nhập thông tin nhanh hơn nhiều.
Build a smooth path from your points.	Xây dựng một con đường trơn tru từ các điểm của bạn.
Suddenly, it was.	Đột nhiên, nó đã được.
Words that you gave me.	Lời mà bạn đã cho tôi.
I didn't know his eyes could be so sad.	Tôi không biết mắt anh ấy có thể buồn đến thế.
So many people have needed his help.	Vì vậy, nhiều người đã cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Let me tell you, he did a great job.	Để tôi nói cho bạn biết, anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời.
No one wants you here.	Không ai muốn bạn ở đây.
It's a dangerous place.	Đó là nơi nguy hiểm.
Ready for bed.	Chuẩn bị đi ngủ.
Busy line.	Đường dây bận rộn.
I don't really care about anything serious.	Tôi không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì nghiêm trọng.
She was there today.	Cô ấy đã ở đó hôm nay.
That is, there are two random variables for each team.	Có nghĩa là, có hai biến ngẫu nhiên cho mỗi đội.
Blue, my favorite color.	Màu xanh lam, màu yêu thích của tôi.
Don't be afraid to try again.	Không ngại thử lại.
Medicines for women.	Thuốc dành cho phụ nữ.
Apparently she's working.	Rõ ràng là cô ấy đang làm việc.
By the way, those two came here on foot from their village.	Nhân tiện, hai người đó đi bộ từ làng của họ đến đây.
I just want to stay for a while.	Tôi chỉ muốn ở lại một chút.
He will be interested in what she has discovered.	Anh ấy sẽ quan tâm đến những gì cô ấy đã khám phá ra.
Therefore, the common variables were kept for further analysis.	Do đó, các biến chung được giữ lại để phân tích thêm.
Looks like you're going through a tough time right now.	Có vẻ như bạn đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn ngay bây giờ.
This doesn't exactly give me what I'm looking for.	Điều này không chính xác cho tôi những gì tôi đang tìm kiếm.
Even if it's just clothes.	Ngay cả khi đó chỉ là quần áo.
So for it.	Vì vậy, đối với nó.
Now this is twice in a week.	Bây giờ điều này là hai lần trong một tuần.
The simple fact makes the choice easier.	Thực tế đơn giản làm cho sự lựa chọn dễ dàng hơn.
It will take me some time to prepare it.	Tôi sẽ mất một thời gian để chuẩn bị nó.
And please don't start now.	Và xin đừng bắt đầu ngay bây giờ.
That just happened to me.	Điều đó chỉ xảy ra với tôi.
I am part of that movement.	Tôi là một phần của phong trào đó.
We continue to build because it has become our pleasure to do so.	Chúng tôi tiếp tục xây dựng vì nó đã trở thành niềm vui của chúng tôi khi làm như vậy.
It's something after two.	Đó là một cái gì đó sau hai.
At any given time, from any window.	Tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ cửa sổ nào.
We present the results in.	Chúng tôi trình bày kết quả trong.
It's not necessary to do that.	Không cần thiết phải làm điều đó.
The necessary information is there.	Thông tin cần thiết có ở đó.
These aspects will translate into a blog series.	Những khía cạnh này sẽ chuyển thành một loạt blog.
The day and night will be cool.	Ngày và đêm sẽ mát mẻ.
Will own and develop the project.	Sẽ sở hữu và phát triển dự án.
I was very careful not to look him in the eye.	Tôi đã rất cẩn thận để không nhìn vào mắt anh ta.
Again, this comparison is not direct because of selection effects.	Một lần nữa, sự so sánh này không trực tiếp vì các hiệu ứng lựa chọn.
She knows what she's doing.	Cô ấy biết mình đang làm gì.
But group air travel is far from established.	Nhưng du lịch hàng không nhóm còn lâu mới được thành lập.
No one else from the outside world knew about this.	Không ai khác từ thế giới bên ngoài biết về điều này.
I don't know how they cast it so well.	Tôi không biết làm thế nào mà họ đúc nó tốt như vậy.
In this life.	Trong cuộc sống này.
Only that you want.	Chỉ mà bạn muốn.
I can't even think beyond the realm of possibility.	Tôi thậm chí không thể nghĩ xa hơn, vượt quá khả năng.
Preferably this way.	Tốt nhất là theo cách này.
The other two windows were dark.	Hai cửa sổ còn lại tối om.
Enough for you to get into college when the time comes.	Đủ để bạn có thể vào đại học khi thời gian đến.
But her mind seemed to be on other things.	Nhưng tâm trí cô ấy dường như hướng về những thứ khác.
All at once it came.	Tất cả cùng một lúc nó đến.
I want to get even somehow.	Tôi muốn có được thậm chí bằng cách nào đó.
Just go in there and sit down on the box they have.	Chỉ cần vào đó và ngồi xuống chiếc hộp mà họ có.
That's the real thing.	Đó là điều thực tế.
You can smell it, it's dry.	Bạn có thể ngửi thấy nó, nó khô.
Likes to get books.	Thích lấy sách.
My second job is in a place with many roads.	Công việc thứ hai của tôi là ở một nơi có nhiều đường.
That knowledge will benefit not only you, but your patients as well.	Những kiến ​​thức đó sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho bạn mà còn cho cả bệnh nhân của bạn.
When you're done, interview other students.	Khi bạn đã hoàn thành, hãy phỏng vấn các sinh viên khác.
I can lose.	Tôi có thể thua.
Violence is part of a familiar pattern.	Bạo lực là một phần của khuôn mẫu quen thuộc.
But no one knows where they are.	Nhưng không ai biết họ đang ở đâu.
The law is for honest people.	Luật pháp dành cho những người trung thực.
He has never gone this far before.	Anh ấy chưa bao giờ đi xa như vậy trước đây.
And the house next door.	Và ngôi nhà bên cạnh của mình.
It's so wonderful.	Nó quá tuyệt vời.
Given the arms, it makes sense.	Được trao những cánh tay, nó có ý nghĩa.
We have observed these numbers to produce a good, clean image.	Chúng tôi đã quan sát những con số này để tạo ra hình ảnh tốt, sạch sẽ.
Please wait for me.	Xin hãy đợi tôi.
Can't put my finger on it, but.	Không thể đặt ngón tay của tôi vào nó, nhưng.
Had an evening of card writing.	Có một buổi tối viết thiệp.
By playing the game, the player will enter this world.	Bằng cách chơi trò chơi, người chơi sẽ tham gia vào thế giới này.
He picked up the phone.	Anh nhấc máy.
They are here to stay.	Họ ở đây để ở lại.
He's the only one who got it four times.	Anh ấy là người duy nhất nhận được nó bốn lần.
I know they're looking at me.	Tôi biết họ đang nhìn tôi.
Otherwise, the problem will get worse.	Nếu không, vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Turns out she said that to everyone, not just him.	Hóa ra cô ấy nói vậy với tất cả mọi người không riêng gì anh.
Some were obvious.	Một số đã rõ ràng.
Some of them are completely large and thin.	Một số trong số chúng hoàn toàn lớn và mỏng.
If they tell you about me in the market, say nothing.	Nếu họ nói với bạn về tôi trên thị trường, đừng nói gì.
This will build and run the application.	Điều này sẽ xây dựng và chạy ứng dụng.
It makes the rest of the room pale in comparison.	Nó làm cho phần còn lại của căn phòng trở nên nhợt nhạt khi so sánh.
Brown, one of three children. 	Brown, một trong ba đứa trẻ. 
I'm glad it's not just me.	rất vui vì nó không chỉ có tôi.
There were a lot of people coming.	Có rất nhiều người đến.
And that is his right.	Và đó là quyền của anh ấy.
Many did not make it to the second round.	Nhiều người đã không lọt vào vòng thứ hai.
In what's next, we develop a way to do it.	Trong những gì tiếp theo, chúng tôi phát triển một cách để làm điều đó.
You only think about it when you shut down.	Bạn chỉ nghĩ về nó khi bạn tắt máy.
It really does.	Nó thực sự làm.
He was so weak that he had to try twice to open it.	Anh ấy quá yếu nên phải cố gắng hai lần mới mở được.
Include that database in your application.	Bao gồm cơ sở dữ liệu đó trong ứng dụng của bạn.
I watch the story.	Tôi xem câu chuyện.
It offers no solution or common ground, only pain.	Nó không đưa ra giải pháp hay điểm chung nào, mà chỉ có nỗi đau.
Through the door you told me about.	Qua cánh cửa mà bạn đã kể cho tôi nghe.
I will have to get up, draw.	Tôi sẽ phải đứng dậy, vẽ.
Look at a page of text you've never read before.	Nhìn vào một trang văn bản mà bạn chưa từng đọc trước đây.
A difference can be made.	Một sự khác biệt có thể được thực hiện.
But either way, there is no doubt that this is a great sadness.	Nhưng dù sao đi nữa, không nghi ngờ gì nữa, đây là một nỗi buồn rất lớn.
Not just one but both.	Không chỉ một mà cả hai.
Do your best in the circumstances of the moment.	Cố gắng hết sức trong hoàn cảnh của thời điểm này.
However, the mechanism of these findings has yet to be determined.	Tuy nhiên, cơ chế của những phát hiện này vẫn chưa được xác định.
So we'll definitely be around.	Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ xung quanh.
Call me weird.	Gọi tôi là lạ.
He can't do anything to us.	Anh ấy không thể làm gì chúng tôi.
It's not difficult to explain.	Nó không khó để giải thích.
This is an apartment complex.	Đây là một khu chung cư.
Thank you so much for listening, enjoy the new week.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe, hãy tận hưởng tuần mới.
She taught the students that no one else wanted.	Cô ấy đã dạy các học sinh mà không ai khác muốn.
No one can see what you are thinking or feeling.	Không ai có thể nhìn thấy những gì bạn đang nghĩ hoặc cảm thấy.
I was pretty scared for a short while.	Tôi đã khá sợ hãi trong một thời gian ngắn.
His head was still down.	Đầu anh vẫn cúi xuống.
It doesn't matter what the heat source is.	Không quan trọng nguồn nhiệt là gì.
Therefore, changes in therapy cannot account for the current study results.	Vì vậy, những thay đổi trong liệu pháp không thể giải thích cho kết quả nghiên cứu hiện tại.
That's not what she's talking about.	Đó không phải là điều cô ấy nói về.
They have taken a very friendly and customer focused approach to their business.	Họ đã đưa ra một cách tiếp cận rất thân thiện và tập trung vào khách hàng cho doanh nghiệp của họ.
We may never find out what happened to her.	Chúng tôi có thể không bao giờ tìm ra những gì đã xảy ra với cô ấy.
My girls are everywhere.	Các cô gái của tôi ở khắp mọi nơi.
He didn't look at me or say anything.	Anh ấy không nhìn tôi hay nói gì cả.
It's not real! 	Nó không có thật!
he thought to himself.	anh tự nhủ.
Maybe this worked on its own.	Có thể điều này đã tự phát huy tác dụng.
I just hope they end up in a good home.	Tôi chỉ hy vọng họ đã kết thúc trong một ngôi nhà tốt.
Next, choose which paper to use as the background.	Tiếp theo, chọn giấy nào sẽ làm nền.
Both are quite low and clear.	Cả hai đều khá thấp và rõ ràng.
I'm the only one growing up.	Tôi là người duy nhất lớn lên.
But you don't know.	Nhưng bạn không biết.
This means no.	Điều này có nghĩa không.
It would be too much to ask of her.	Sẽ là quá nhiều nếu đòi hỏi ở cô ấy.
Everything is still moving.	Mọi thứ vẫn chuyển động.
He was never really a threat.	Anh ta chưa bao giờ thực sự là một mối đe dọa.
I need him to see the truth and tell it for me.	Tôi cần anh ấy nhìn ra sự thật và nói điều đó cho tôi.
We understand that everything that happens has a greater purpose.	Chúng tôi hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có mục đích lớn hơn.
I can see where they support each other.	Tôi có thể thấy nơi họ hỗ trợ lẫn nhau.
So it only works for small files.	Vì vậy, nó chỉ hoạt động cho các tệp nhỏ.
She stopped and looked at the crowd.	Cô dừng lại và nhìn vào đám đông.
In the early days, this was great.	Trong những ngày đầu tiên, điều này thật tuyệt.
He came straight to me and smiled into my eyes.	Anh ấy đến thẳng với tôi và cười vào mắt tôi.
I really didn't notice.	Tôi thực sự đã không nhận thấy.
But he made a small mistake.	Nhưng anh ấy đã mắc một sai lầm nhỏ.
In any case, there is nothing he has to 'do'.	Trong mọi trường hợp, không có gì anh ta phải 'làm'.
I should never have let you go with him.	Tôi không bao giờ nên để bạn đi với anh ta.
We don't have to worry about a thing.	Chúng tôi không phải lo lắng về một điều gì đó.
Use the name of your specific network device.	Sử dụng tên của thiết bị mạng cụ thể của bạn.
Today I met some people who don't know what a blog is.	Hôm nay tôi gặp một số người không biết blog là gì.
Sometimes it gets too hot and dry.	Đôi khi nó quá nóng và khô.
That said, it is getting better.	Điều đó nói rằng, nó đang trở nên tốt hơn.
Do not keep secrets.	Không giữ bí mật.
My friend ran up to me and told me to calm down.	Bạn tôi chạy đến và bảo tôi bình tĩnh.
I can't get over it.	Tôi không thể vượt qua nó.
The dream has ended.	Giấc mơ đã kết thúc.
Poor rating.	Đánh giá kém.
We'll give him every chance he gets when he gets a second chance at freedom.	Chúng tôi sẽ trao cho anh ấy mọi cơ hội khi có cơ hội thứ hai để tự do.
And the whole thing is very badly managed.	Và toàn bộ mọi thứ được quản lý rất tệ.
Like, really, really good.	Như, thực sự, thực sự tốt.
Inside the box you will see a lot of notes and letters.	Bên trong hộp, bạn sẽ thấy rất nhiều ghi chú và chữ cái.
Because of some stupid incident at a bar last night.	Vì một sự cố ngu ngốc nào đó tại một quán bar đêm qua.
There is no other traffic nearby.	Không có giao thông nào khác gần đó.
It will be passed on to them.	Nó sẽ được chuyển cho họ.
And look into the eyes of pure evil.	Và nhìn vào đôi mắt của sự xấu xa thuần khiết.
Then you can release the key.	Sau đó, bạn có thể thả chìa khóa.
I hope more will come.	Tôi hy vọng nhiều hơn nữa sẽ đến.
He has three.	Anh ấy có ba.
Then there is the leader.	Sau đó là người lãnh đạo.
Don't let it break you normally available.	Đừng để nó phá vỡ bạn thường có sẵn.
We can't feel safe until she dies.	Chúng tôi không thể cảm thấy an toàn cho đến khi cô ấy chết.
I draw lines somewhere.	Tôi vẽ dòng ở đâu đó.
I don't like the whole idea of ​​making a statement.	Tôi không thích toàn bộ ý tưởng về việc đưa ra một tuyên bố.
Such a technique may not be without limitations.	Một kỹ thuật như vậy có thể không phải là không có giới hạn.
Here, we have the science to back us up.	Ở đây, chúng tôi có khoa học để hỗ trợ chúng tôi.
Just call without informing yourself.	Chỉ cần gọi mà không thông báo cho chính mình.
Let me clarify this.	Hãy để tôi làm rõ điều này.
It will be a simple book.	Nó sẽ là một cuốn sách đơn giản.
He left eight other people dead, including himself.	Anh ta đã khiến tám người khác thiệt mạng, bao gồm cả chính mình.
Way down.	Đường xuống.
And they have some big kids in that group.	Và họ có một số đứa trẻ lớn trong nhóm đó.
Also at the city hall.	Cũng tại tòa thị chính thành phố.
I caught it this afternoon.	Tôi đã bắt được nó vào chiều nay.
Never do that.	Không bao giờ làm điều đó.
She went to season eight.	Cô ấy đã đi đến phần tám.
We will find peace.	Chúng tôi sẽ tìm thấy bình yên.
I usually do.	Tôi thường làm.
There is no beginning or middle or end.	Không có đầu hoặc giữa hoặc kết thúc.
Hopefully, you have understood the service people.	Hy vọng, bạn đã hiểu về những người làm dịch vụ.
Now they know he was telling the truth.	Bây giờ họ biết anh ấy đã nói sự thật.
I am not the whole.	Tôi không phải là toàn bộ.
That was a mistake.	Đó là sai lầm.
Other systems are fine.	Các hệ thống khác vẫn bình thường.
We lose our political power.	Chúng ta mất quyền lực chính trị của mình.
Down the hallway on your right.	Xuống hành lang bên phải của bạn.
I was with someone who was opening up.	Tôi đã ở với một người đang cởi mở.
And for power.	Và cho quyền lực.
Can't even look at him.	Thậm chí không thể nhìn vào anh ta.
Breakfast was really good.	Bữa sáng thực sự tốt.
Or if they're simple they're hard for me too.	Hoặc nếu chúng đơn giản thì chúng cũng khó đối với tôi.
Of course not, he never got them.	Tất nhiên là không, anh ta không bao giờ có được chúng.
Ask what you can do for your country.	Hỏi xem bạn có thể làm gì cho đất nước của mình.
They are setting up a framework.	Họ đang thiết lập một khung.
Died while walking.	Chết khi đi dạo.
I will stay here.	Tôi sẽ ở lại đây.
I don't believe it one bit.	Tôi không tin một chút nào về nó.
This was confirmed by our test analysis.	Điều này đã được xác nhận bởi phân tích thử nghiệm của chúng tôi.
I was built to run.	Tôi được xây dựng để chạy.
I mean keep that promise.	Ý tôi là phải giữ lời hứa đó.
It was a great opportunity for her.	Đó là một cơ hội tuyệt vời cho cô ấy.
There is balance and beauty.	Có sự cân bằng và vẻ đẹp.
Save yourself a lot of time and hassle and buy something else.	Tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian và rắc rối và mua một cái gì đó khác.
No one had ever looked at that face more than once.	Không ai từng nhìn vào khuôn mặt đó nhiều hơn một lần.
It was not found at the scene.	Nó không được tìm thấy ở hiện trường.
There are six members, four men and two women.	Có sáu thành viên, bốn nam và hai nữ.
If you fail, try.	Thất bại thì hãy thử.
Spring and broken its back.	Mùa xuân và gãy lưng của nó.
Mix him up so he doesn't think straight.	Trộn lẫn anh ấy để anh ấy không suy nghĩ thẳng thắn.
Someone just gives results, and that's it.	Ai đó chỉ đưa ra kết quả, và đó là điều đó.
He stayed for half an hour.	Anh ta ở lại nửa giờ.
The space is very clean and well put together.	Không gian rất sạch sẽ và được kết hợp tốt.
These guys could use some air support.	Những kẻ này có thể sử dụng một số hỗ trợ trên không.
Your sister has it.	Em gái của bạn có nó.
You might be surprised at what else you can find.	Bạn có thể ngạc nhiên về những gì khác mà bạn có thể tìm thấy.
But he has respect, up and down.	Nhưng anh ấy có sự tôn trọng, lên và xuống.
He didn't even notice that her eyes were red.	Anh thậm chí còn không thấy rằng mắt cô đỏ hoe.
It was thrilling.	Thật là xúc động.
Mother and daughter are brought closer together.	Hai mẹ con được xích lại gần nhau hơn.
Perhaps this is a moment of.	Có lẽ đây là một thời điểm của.
This makes it difficult to put it in place.	Điều này làm cho nó khó khăn để đặt nó đúng vị trí.
I am open to reasonable offers.	Tôi sẵn sàng đón nhận những lời đề nghị hợp lý.
Completely opposite.	Hoàn toàn ngược lại.
We just need him to do it.	Chúng ta chỉ cần anh ấy làm được.
They couldn't care more.	Họ không thể quan tâm hơn.
I really can't live without it.	Tôi thực sự không thể sống thiếu nó.
I hope you can help me.	Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi.
My question is about the hard drive.	Câu hỏi của tôi là về ổ cứng.
It was his father's way.	Đó là cách của cha anh.
However, I can't imagine that he would do much about it.	Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng rằng anh ấy sẽ làm được nhiều điều về điều đó.
Some are more interested in political issues than faith.	Một số quan tâm đến các vấn đề chính trị hơn là đức tin.
I am not looking for a solution.	Tôi không tìm kiếm một giải pháp.
The difference between these two boys is amazing.	Sự khác biệt giữa hai cậu bé này thật đáng kinh ngạc.
She is too skinny.	Cô ấy quá gầy.
Anything can happen.	Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
No, not even once.	Không, không phải như vậy dù chỉ một lần.
Worth training four times a week.	Đáng để đào tạo bốn lần một tuần.
Then we followed you to be sure.	Sau đó, chúng tôi đã theo dõi bạn để chắc chắn.
As far as the government is concerned, the case has been closed.	Theo như chính phủ có liên quan thì vụ việc đã bị đóng cửa.
I followed him, you know, until he lost me.	Tôi đã theo anh ấy, bạn biết đấy, cho đến khi anh ấy mất tôi.
It has changed.	Nó đã thay đổi.
Not completely empty.	Không hoàn toàn trống rỗng.
It won't happen again.	Nó sẽ không xảy ra nữa.
He walked over to the rock and sat down.	Anh bước tới tảng đá và ngồi xuống.
And it was a great experience.	Và đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
I'll let her see it.	Tôi sẽ để cô ấy xem nó.
I will try to explain.	Tôi sẽ cố gắng giải thích.
There are many things you can do to help your situation.	Có rất nhiều điều bạn có thể làm để giúp đỡ hoàn cảnh của mình.
Most television is better.	Hầu hết truyền hình là tốt hơn.
She did not know its name.	Cô không biết tên của nó.
Don't come back here again.	Đừng quay lại đây nữa.
I must have them.	Tôi phải có chúng.
At this very moment.	Vào chính thời điểm này.
Now I feel strong.	Bây giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ.
Look at what the absolute free press has created.	Nhìn vào những gì báo chí tự do tuyệt đối đã tạo ra.
I want to study business, maybe marketing.	Tôi muốn học kinh doanh, có thể là tiếp thị.
I can't sit here and talk to an empty room.	Tôi không thể ngồi đây và nói chuyện với một căn phòng trống.
You are very good with words.	Bạn rất tốt với lời nói.
I can't bear to think of you doing that.	Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc bạn làm điều đó.
He had nothing to say to her.	Anh không có gì để nói với cô.
Enter below for your chance to win!.	Nhập vào bên dưới để bạn có cơ hội giành chiến thắng !.
Use short, quick steps.	Sử dụng các bước ngắn, nhanh chóng.
They won't let him sit and draw.	Họ sẽ không để anh ta ngồi và vẽ.
Of course, in absolute value, the difference is nothing.	Tất nhiên, về giá trị tuyệt đối, sự khác biệt là không có gì.
Small teeth, small hands, even small eyes.	Răng nhỏ, tay nhỏ, ngay cả mắt cũng nhỏ.
They cut it out in a certain year.	Họ đã cắt bỏ nó vào một năm nhất định.
He doesn't look at us.	Anh ấy không nhìn chúng tôi.
They said they enjoyed looking inside.	Họ nói rằng họ rất thích nhìn vào bên trong.
Buy land and build the house you want.	Mua đất và xây nhà bạn muốn.
He died within seconds.	Anh ta chết trong vòng vài giây.
But I can not.	Nhưng tôi không thể.
, has yet to be released.	, vẫn chưa được phát hành.
I don't think this is a good idea.	Tôi không nghĩ đây là một ý kiến ​​hay.
I look forward to your brother.	Tôi mong đợi em trai của bạn.
However, some reports provide some answers.	Tuy nhiên, một số báo cáo cung cấp một số câu trả lời.
I'll never forget you.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn.
Test results proved that the river contained human blood.	Kết quả xét nghiệm chứng minh dòng sông chứa máu người.
It has to solve the task.	Nó phải giải quyết nhiệm vụ.
The name you call me.	Tên mà bạn gọi cho tôi.
Start with something simple.	Bắt đầu với một cái gì đó đơn giản.
You can't go out flat.	Bạn không thể đi ra ngoài bằng phẳng.
Representative images of two independent experiments are shown.	Hình ảnh đại diện của hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
He wasn't here when it happened.	Anh ấy đã không ở đây khi nó xảy ra.
Get quick results.	Nhận kết quả nhanh chóng.
There is plenty of parking space.	Có rất nhiều chỗ để đậu xe.
Four of them were younger than him, two were older.	Bốn người trong số họ trẻ hơn anh ta, hai người lớn tuổi hơn.
His is much worse than mine.	Của anh ấy tệ hơn của tôi rất nhiều.
Maybe it was too different.	Có lẽ nó đã quá khác biệt.
Six studies were identified and included in our data analysis.	Sáu nghiên cứu đã được xác định và đưa vào phân tích dữ liệu của chúng tôi.
But parents know it.	Nhưng các bậc cha mẹ biết điều đó.
A pretty hot black guy.	Một chàng trai da đen khá nóng bỏng.
These are true stories, real past.	Đây là những câu chuyện có thật, quá khứ có thật.
And he will be right.	Và anh ấy sẽ đúng.
No surprises there, perhaps.	Không có gì ngạc nhiên ở đó, có lẽ.
The girls returned from the dead.	Những cô gái trở về từ cõi chết.
He has no idea at this point.	Anh ấy không có ý tưởng vào thời điểm này.
The game is supposed to be friendly.	Trò chơi được cho là phải thân thiện.
We think these are two important factors for success.	Chúng tôi nghĩ rằng đây là hai yếu tố quan trọng để thành công.
I won't let him think.	Tôi sẽ không để anh ấy suy nghĩ.
There are some other limitations of the studies.	Có một số hạn chế khác của các nghiên cứu.
You cannot avoid the future.	Bạn không thể tránh khỏi tương lai.
Come when you can.	Hãy đến khi bạn có thể.
But in the end are the men.	Nhưng cuối cùng là những người đàn ông.
Besides, there is no time zone difference.	Bên cạnh đó, không có chênh lệch múi giờ.
But you don't have to answer every question.	Nhưng bạn không cần phải trả lời mọi câu hỏi.
He didn't come back.	Anh ấy đã không trở lại.
Too calm.	Quá bình tĩnh.
They don't want to find it.	Họ không muốn tìm thấy nó.
I will tell you a story.	Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện.
Or, not what he wants for his life.	Hoặc, không phải những gì anh ta muốn cho cuộc sống của mình.
Therefore, you must preserve it well before winter arrives.	Vì vậy, bạn phải bảo quản thật tốt trước khi mùa đông đến.
The work was never written.	Tác phẩm không bao giờ được viết.
He arrived at the last minute.	Anh ấy đã đến vào phút cuối cùng.
It has become like that.	Nó đã trở thành như vậy.
It is not telling you, not yet.	Nó không phải là cho bạn biết, chưa phải là chưa.
He raised his hand again.	Anh lại giơ tay.
She gave me her phone number.	Cô ấy cho tôi số điện thoại.
This analysis has been reported and published.	Phân tích này đã được báo cáo và xuất bản.
I have found the perfect guy for you.	Tôi đã tìm thấy chàng trai hoàn hảo cho bạn.
Shoot him down.	Bắn hạ hắn.
It would be a great addition to your home.	Nó sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho ngôi nhà của bạn.
Start lying.	Bắt đầu nói dối.
Then one hand went down quickly.	Rồi một tay đưa xuống thật nhanh.
It doesn't work for me.	Nó không làm việc cho tôi.
Signal has been received.	Tín hiệu đã được nhận.
I think in the race we usually get a little bit closer.	Tôi nghĩ trong cuộc đua, chúng tôi thường tiến gần hơn một chút.
Now you are smarter than him.	Bây giờ bạn là người thông minh hơn anh ấy.
We review our plans for the day.	Chúng tôi xem xét các kế hoạch của chúng tôi trong ngày.
They just stopped at the scene.	Họ chỉ dừng lại ở hiện trường.
With women and men.	Với phụ nữ và nam giới.
He's really mean.	Anh ta thực sự xấu tính.
The girl looked at her mother and me.	Cô gái nhìn mẹ và tôi.
Her expression didn't even change.	Vẻ mặt của cô ấy thậm chí không thay đổi.
And not special.	Và không đặc biệt.
Can't see the solution.	Không thể thấy giải pháp.
I put my shirt back on.	Tôi mặc lại áo.
Apparently there was little that this man didn't know.	Rõ ràng là có rất ít điều mà người đàn ông này không biết.
For example, you don't have a job.	Ví dụ, bạn không có việc làm.
Old statistical records are being broken by new ones.	Các kỷ lục thống kê cũ đang bị phá vỡ bởi những kỷ lục mới.
I've been trying for the past month.	Tôi đã cố gắng cả tháng qua.
I want to tell you, but you won't believe me.	Tôi muốn nói với bạn, nhưng bạn sẽ không tin tôi.
Here are some of the most basic rules.	Sau đây là một số quy tắc cơ bản nhất.
This approach is not specific to any particular theory or treatment strategy.	Cách tiếp cận này không dành riêng cho bất kỳ lý thuyết hoặc chiến lược điều trị cụ thể nào.
The rules of the method act as a means of 'quality control'.	Các quy tắc của phương pháp đóng vai trò như một phương tiện 'kiểm soát chất lượng'.
And they are fair.	Và họ thật công bằng.
Nothing to shoot here.	Không có gì để bắn ở đây.
There is no evidence that they have ever met.	Không có bằng chứng về việc họ đã từng gặp nhau.
Knowing about the course and what to expect will be an important factor.	Biết về khóa học và những gì mong đợi sẽ là một yếu tố quan trọng.
Raise reasonable doubts.	Đặt ra nghi ngờ hợp lý.
He died a broken man.	Anh đã chết một người đàn ông tan vỡ.
But the other kids saw that I didn't answer.	Nhưng những đứa trẻ khác thấy tôi không trả lời.
I listen to it at least once a week.	Tôi nghe nó ít nhất một lần một tuần.
Also help defense play some role.	Cũng giúp quốc phòng đóng một vai trò nào đó.
There is no 'safe time' for me.	Không có 'thời gian an toàn' cho tôi.
They looked like they wanted to kill him too.	Họ trông giống như họ cũng muốn giết anh ta.
I do that sometimes.	Tôi làm điều đó đôi khi.
Other times, we just need to read it to be fast.	Những lần khác, chúng tôi chỉ cần đọc nó để nhanh.
If a military secret is discovered, the article will be taken out.	Nếu phát hiện ra bí mật quân sự, bài báo sẽ bị đưa ra ngoài.
I don't know if we can get the body back.	Tôi không biết liệu chúng ta có thể lấy lại xác được không.
Not so with us.	Không phải như vậy với chúng tôi.
His own work is more important.	Công việc của chính anh ấy quan trọng hơn.
Being is less than nothing.	Bản thể là ít hơn không có gì.
It benefits both sides.	Nó mang lại lợi ích cho cả hai bên.
I will call you back tonight.	Tôi sẽ gọi lại cho bạn tối nay.
We have gone so far.	Chúng tôi đã đi đến nay.
There is a friend who wants something.	Có một bạn muốn một cái gì đó.
These can be applied in two ways.	Những điều này có thể được áp dụng theo hai cách.
Create a single customer view.	Tạo một chế độ xem khách hàng duy nhất.
He probably spends a lot of time looking down the street.	Anh ấy có thể dành nhiều thời gian để nhìn xuống đường phố.
Maybe we will add another group stage.	Có thể chúng tôi sẽ thêm một giai đoạn nhóm khác.
But that of course depends on the business.	Nhưng điều đó tất nhiên phụ thuộc vào doanh nghiệp.
Traffic was recorded for several minutes.	Giao thông đã được ghi lại trong vài phút.
We can test it right here.	Chúng ta có thể thử nghiệm ngay tại đây.
I love having these people in my life.	Tôi thích có những người này trong cuộc sống của tôi.
The reason for these differences is not clear.	Lý do cho những khác biệt này là không rõ ràng.
Better marketing.	Tiếp thị tốt hơn.
On the condition that my mother even allows me to stay.	Với điều kiện mẹ tôi thậm chí cho phép tôi ở lại.
That is to say, returning the money is either impossible or very difficult.	Có nghĩa là, việc trở lại mang lại tiền hoặc không thể hoặc rất khó khăn.
He wants answers.	Anh ấy muốn câu trả lời.
It's like some kind of founding activity is underway.	Nó giống như một loại hoạt động thành lập nào đó đang được tiến hành.
They come back for the word no.	Họ trở lại cho từ không.
Sex should never be touched.	Tình dục không bao giờ được chạm vào.
Blood pressure increases with age in most people.	Huyết áp tăng theo tuổi ở hầu hết mọi người.
Then he got up and opened the window.	Sau đó, anh đứng dậy và mở cửa sổ.
It was a match.	Đó là một trận đấu.
I still.	Tôi vẫn.
They move slowly and in silence.	Họ di chuyển chậm và trong im lặng.
But who knows about the future.	Nhưng ai biết được về tương lai.
Try to get a feel for what it's like to be him.	Cố gắng cảm nhận được cảm giác trở thành anh ấy phải như thế nào.
And that means one of two things happened.	Và điều đó có nghĩa là một trong hai điều đã xảy ra.
It is a must that no woman can refuse.	Đó là điều bắt buộc mà không người phụ nữ nào có thể từ chối.
I believe in this team.	Tôi tin tưởng vào đội bóng này.
I have absolutely no idea what's going on.	Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Try not to worry about this too much at this stage.	Cố gắng đừng lo lắng về điều này quá nhiều trong giai đoạn này.
I forgot its name.	Tôi quên tên của nó.
We need to get this person to the hospital immediately.	Chúng ta cần đưa người này đến bệnh viện ngay lập tức.
Take a look at your house.	Hãy nhìn vào ngôi nhà của bạn.
We worked directly with him on that.	Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với anh ấy về điều đó.
The hole is deeper.	Cái lỗ càng sâu.
And page by page, it gets worse.	Và từng trang, nó trở nên tồi tệ hơn.
Many other steps you might expect them to take, they didn't.	Nhiều bước khác mà bạn có thể mong đợi họ thực hiện, họ đã không thực hiện.
Even before we opened, we knew the news was not good.	Ngay cả trước khi chúng tôi mở cửa, chúng tôi đã biết tin tức không tốt.
Not because women earn more, but because men earn less.	Không phải do phụ nữ kiếm được nhiều hơn, mà do nam giới kiếm được ít hơn.
She didn't talk about her life before we met.	Cô ấy không nói về cuộc sống của mình trước khi chúng tôi gặp nhau.
The effects are physical as well as mental.	Các tác động về thể chất cũng như tinh thần.
She must have noticed him, too.	Cô ấy chắc cũng để ý đến anh ta.
If she moves, she will die.	Nếu cô ấy di chuyển, cô ấy sẽ chết.
That amount has been reduced.	Số tiền đó đã được giảm xuống.
However, there is a price to my help.	Tuy nhiên, có một cái giá cho sự giúp đỡ của tôi.
Remember that we are here for you.	Hãy nhớ rằng chúng tôi ở đây vì bạn.
You cannot participate in normal society.	Bạn không thể tham gia vào xã hội bình thường.
Maybe he will be one of them.	Có lẽ anh ấy sẽ là một trong số họ.
But that's not entirely true.	Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.
For visiting.	Vì đã đến thăm.
Fear itself is the only thing we have.	Bản thân nỗi sợ hãi là thứ duy nhất chúng ta có.
That didn't happen here.	Điều đó đã không xảy ra ở đây.
But not now.	Nhưng không phải bây giờ.
So he wanted to speed things up.	Vì vậy, anh muốn đẩy nhanh tiến độ.
As the women turned inside, the children ran out.	Khi những người phụ nữ quay vào trong, những đứa trẻ chạy ra.
You live there.	Bạn sống ở đó.
The other two men followed suit.	Hai người đàn ông còn lại cũng làm theo.
He will laugh at everyone when something funny is said.	Anh ấy sẽ cười với mọi người khi có điều gì đó hài hước được nói ra.
They started an arms race.	Họ bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang.
Join us as we embark on this journey.	Tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này.
So you call your friend and ask for a rain check.	Vì vậy, bạn gọi cho bạn của mình và yêu cầu kiểm tra mưa.
If you hear me, whatever you're doing is working.	Nếu bạn nghe thấy tôi, bất cứ điều gì bạn đang làm đều hiệu quả.
I had never heard of it before this.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó trước khi điều này.
Running.	Đang chạy.
Everyone wants to be your friend.	Mọi người đều muốn trở thành bạn của bạn.
After we got out of the city, things got better.	Sau khi chúng tôi ra khỏi thành phố, mọi chuyện đã tốt hơn.
Young people want something else.	Những người trẻ muốn một cái gì đó khác.
Where did she go?	Cô ấy đã đi đâu vậy.
That would be too easy.	Đó sẽ là quá dễ dàng.
This is used to describe love between family members.	Điều này được dùng để mô tả tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
You have learned a lot out there.	Bạn đã học được rất nhiều điều ngoài kia.
I have very little interest in what you do.	Tôi rất ít quan tâm đến những gì bạn làm.
Something has to be given away.	Một cái gì đó phải cho đi.
I had a nice weekend myself and the weather was great.	Bản thân tôi đã có một ngày cuối tuần vui vẻ và thời tiết thật tuyệt.
You are the one who has to find her.	Bạn là người phải tìm thấy cô ấy.
They are on the left too much.	Họ ở bên trái quá nhiều.
It is the man who cares about him.	Chính người đàn ông mới là người quan tâm đến anh ta.
Finally, he got up and went to examine the body.	Cuối cùng, anh ta đứng dậy và đi khám nghiệm xác.
We want to thank them.	Chúng tôi muốn cảm ơn họ.
Consider emotions.	Cân nhắc cảm xúc.
Paper is good.	Giấy là tốt.
But that will never stop people.	Nhưng điều đó sẽ không bao giờ ngăn cản mọi người.
I know it's close.	Tôi biết nó đã gần kề.
I have to present in less than two weeks.	Tôi phải trình bày trong vòng chưa đầy hai tuần.
However, the difference lies in how we learn the pattern.	Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách chúng ta tìm hiểu mô hình.
I fell in love with him, it was hard.	Tôi đã yêu anh ấy, thật khó.
Maybe it's the wind.	Có lẽ lại là gió.
It sounds like there's some connection.	Nghe như thể có một mối liên hệ nào đó.
I know it's going to upset you for a week but calm down.	Tôi biết điều đó sẽ khiến bạn khó chịu trong một tuần nhưng hãy bình tĩnh lại.
Even for one night.	Ngay cả trong một đêm.
Others are not so sure.	Những người khác không chắc chắn như vậy.
Half have more than secondary education.	Một nửa có nhiều hơn giáo dục trung học.
It may have been heard before but it is well worth repeating.	Nó có thể đã được nghe trước đây nhưng nó rất đáng để nói lại.
Her husband is apparently dead, and her dog is injured.	Chồng cô ấy rõ ràng đã chết, và con chó của cô ấy bị thương.
They have to listen to me.	Họ phải nghe tôi.
That kind of fear lives deep and is hard to describe.	Loại sợ hãi đó sống sâu và khó diễn tả.
And so she worked with them for a while.	Và vì vậy cô ấy đã làm việc với họ trong một thời gian.
You don't have a bit.	Bạn không có một chút.
Yes, he should have stood his ground.	Đúng, lẽ ra anh ấy phải giữ vững lập trường của mình.
He was adopted with her.	Anh ấy đã được thông qua với cô ấy.
About to let them run wild.	Sắp để chúng chạy lung tung.
I have no doubt about that.	Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.
A lovely way to end the evening.	Một cách đáng yêu để kết thúc buổi tối.
Used as primary mass storage device.	Được sử dụng làm thiết bị lưu trữ khối lượng lớn chính.
Life is lived on the first story upwards.	Cuộc sống được sống trên câu chuyện đầu tiên trở lên.
The website is divided into two parts.	Trang web được chia thành hai phần.
They are doing, and they still do.	Họ đang làm, và họ vẫn làm.
I don't want to coldly call this guy.	Tôi không muốn lạnh lùng gọi cho anh chàng này.
It told her that he wanted her and that he would have her.	Nó nói với cô rằng anh muốn cô và anh sẽ có cô.
Not many people can do that.	Không nhiều người có thể làm được điều đó.
Getting it right is more important than anything else.	Làm cho nó đúng là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
No need to use hands but can be used.	Không cần dùng tay nhưng có thể dùng được.
I know he's in a lot of pain.	Tôi biết anh ấy đang rất đau khổ.
We will happily return.	Chúng tôi sẽ hạnh phúc trở lại.
Neither of them ever mentioned that they had a big breakup.	Không ai trong số họ từng đề cập đến việc họ đã có một cuộc chia tay lớn.
The window is thick and tall.	Cửa sổ dày và cao.
I made a note of never going to this bar.	Tôi đã ghi chú không bao giờ đến quán bar này.
The rest are out there.	Người còn lại ở ngoài đó.
So certainly the system is an important part of it.	Vì vậy, chắc chắn hệ thống là một phần quan trọng của nó.
The options are a bit more open now.	Các tùy chọn bây giờ, thoáng hơn một chút.
Think about how often they ask about you.	Nghĩ về tần suất họ hỏi về bạn.
He said he wanted a week's notice of a game.	Anh ấy nói rằng anh ấy muốn thông báo trước một tuần về một trò chơi.
They were put in my care by their parents.	Họ được giao cho tôi chăm sóc bởi cha mẹ của họ.
I can write books.	Tôi có thể viết sách.
So he came to practice.	Vì vậy, anh ấy đã đến để luyện tập.
I wish you didn't have to worry.	Tôi ước bạn không phải lo lắng.
It is very private.	Nó rất riêng tư.
Try to feed her more.	Cố gắng cho cô ấy ăn thêm.
She covered it too late.	Cô ấy đã che nó quá muộn.
He didn't expect anyone to answer his calls.	Anh không mong đợi có ai sẽ trả lời cuộc gọi của mình.
That is no longer the case.	Đó là trường hợp không còn nữa.
They looked at you.	Họ đã nhìn bạn.
The answer lies in how we choose to respond to those challenges.	Câu trả lời là ở cách chúng ta lựa chọn để ứng phó với những thách thức đó.
I can hardly explain it yet.	Tôi khó có thể giải thích nó được nêu ra.
It plays well and sounds great.	Nó chơi tốt và âm thanh tuyệt vời.
Now on the left we have a right opinion.	Bây giờ ở bên trái, chúng tôi có một ý kiến ​​đúng.
Rain comes, or it doesn't rain.	Mưa đến, hoặc trời không mưa.
This suggests that there is a possibility of existence that does not exist.	Điều này cho thấy có khả năng tồn tại mà không tồn tại.
He took her hand again.	Anh lại nắm lấy tay cô.
I could only hear my own breathing.	Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
All of these are to improve our service.	Tất cả những điều này là để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
I know they will do well together.	Tôi biết họ sẽ làm tốt cùng nhau.
The war has ended.	Cuộc chiến đã kết thúc.
It's a member of my family.	Đó là một thành viên của gia đình tôi.
Arrive late and go out early.	Đến muộn và đi ra ngoài sớm.
The test is set aside.	Việc kiểm tra được đặt sang một bên.
You can eat fruit if you like.	Bạn có thể ăn trái cây nếu bạn thích.
We think the world needs it now, more than anything.	Chúng tôi nghĩ rằng thế giới cần nó ngay bây giờ, hơn bất cứ điều gì.
Some good things have come from it.	Một số điều tốt đã đến từ nó.
Let me help you now.	Hãy để tôi giúp bạn ngay bây giờ.
Let's look at a simple example.	Hãy xem xét một ví dụ đơn giản.
I have been honest with you.	Tôi đã thành thật với bạn.
You must be here.	Bạn phải ở đây.
Only darkness remains.	Chỉ còn lại bóng tối.
We saw this in our previous post.	Chúng tôi đã thấy điều này trong bài viết trước của chúng tôi.
He said he didn't want one.	Anh ấy nói anh ấy không muốn một cái.
That way, it's very difficult to access from the outside world.	Bằng cách đó, rất khó để truy cập từ thế giới bên ngoài.
You know your job.	Bạn biết công việc của mình.
This method tells you how the class works.	Phương thức này cho bạn biết cách hoạt động của lớp.
They have exactly the same file structure.	Chúng có cấu trúc tệp hoàn toàn giống nhau.
If you discovered the company through an event or article, share that.	Nếu bạn phát hiện ra công ty thông qua một sự kiện hoặc bài báo, hãy chia sẻ điều đó.
They will say what they will do.	Họ sẽ nói những gì họ sẽ làm.
If any body knows more than me about this, please help.	Nếu bất kỳ cơ thể biết nhiều hơn tôi về điều này, xin vui lòng giúp đỡ.
The default parameters in our system are explained as follows.	Các tham số mặc định trong hệ thống của chúng tôi được giải thích như sau.
It is very easy to do.	Nó rất dễ thực hiện.
You've got a lot of people worried.	Bạn đã có rất nhiều người lo lắng.
The pieces are moved, they have no control over themselves.	Các quân cờ được di chuyển, chúng không kiểm soát được bản thân.
But the final products were noticed.	Nhưng các sản phẩm cuối cùng đã được chú ý.
He made us his children.	Ông ấy đã biến chúng tôi thành con cái của ông ấy.
And that cuts it down.	Và điều đó cắt giảm nó.
That's what she should do.	Đó là điều mà cô ấy nên làm.
Everyone has seen it.	Mọi người đã nhìn thấy nó.
You know what to look for, and the police don't.	Bạn biết những gì cần tìm, và cảnh sát thì không.
You can have one without the other.	Bạn có thể có cái này mà không có cái kia.
Though you'll probably be fine for a few years.	Mặc dù có lẽ bạn vẫn ổn trong một vài năm.
They recommend both basic science and clinical research.	Họ đề xuất cả nghiên cứu khoa học cơ bản và lâm sàng.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
Resources used by patients in the trial are identified.	Các tài nguyên được bệnh nhân sử dụng trong thử nghiệm được xác định.
He learns quickly.	Anh ấy học hỏi nhanh chóng.
So he got a little angry.	Vì vậy, anh ấy có một chút tức giận.
It is for others.	Nó dành cho những người khác.
She said, I am making you a surprise, that's why.	Cô ấy nói, tôi đang làm cho bạn một bất ngờ, đó là lý do tại sao.
He didn't mean anything about it.	Anh ấy không có ý gì về nó cả.
No questions asked from the wife.	Không có câu hỏi nào từ người vợ.
Is a crime.	Là một tội ác.
All they get will be his cover, that's all.	Tất cả những gì họ có được sẽ là vỏ bọc của anh ta, chỉ có thế.
There is data to support it.	Có dữ liệu để hỗ trợ nó.
It's a bit late for second thoughts.	Đó là một chút muộn cho những suy nghĩ thứ hai.
If that part is true.	Nếu phần đó là sự thật.
Find out what happened in an accident.	Tìm hiểu những gì đã xảy ra trong một vụ tai nạn.
However, that may be changing.	Tuy nhiên, điều đó có thể đang thay đổi.
Active content.	Nội dung hoạt động.
It's been a pleasure working with you.	Thật là vui khi được làm việc với bạn.
Of course, they wouldn't say that to his face.	Tất nhiên, họ sẽ không nói điều đó vào mặt anh ta.
A great day has been in the store for her.	Một ngày tuyệt vời đã ở trong cửa hàng đối với cô ấy.
Unfortunately, he is too strong to be completely extinguished.	Thật không may, anh ta quá mạnh để có thể bị dập tắt hoàn toàn.
Various experiences are presented in this video.	Các kinh nghiệm khác nhau được trình bày trong video này.
But your point also does.	Nhưng quan điểm của bạn cũng thực hiện.
I asked why.	Tôi đã hỏi tại sao.
Try not to let this discourage you.	Cố gắng đừng để điều này làm bạn nản lòng.
They are busy.	Họ đang bận.
If it wasn't they would stop.	Nếu nó không phải là họ sẽ dừng lại.
Children are about to be born.	Con cái sắp ra đời.
The rest I leave to the marketing people.	Phần còn lại tôi giao cho những người tiếp thị.
It will be out of stock soon.	Nó sẽ sớm hết hàng trong thời gian sớm nhất.
However, he didn't mind that.	Tuy nhiên, anh không bận tâm về điều đó.
It felt like she had given up on the story.	Có cảm giác như cô ấy đã từ bỏ câu chuyện.
Five thousand people were present.	Năm nghìn người đã có mặt.
I can't say enough good about it.	Tôi không thể nói đủ tốt về nó.
I can process and understand the logical part of the problem.	Tôi có thể xử lý và hiểu được phần logic của vấn đề.
The meal is ready.	Bữa ăn đã sẵn sàng.
Then they will be happy.	Sau đó họ sẽ hạnh phúc.
They quickly agreed.	Họ nhanh chóng đồng ý.
He probably will.	Anh ấy có thể sẽ.
You did not do your duty.	Bạn đã không làm nhiệm vụ của mình.
It can help you think through a problem or develop an idea.	Nó có thể giúp bạn suy nghĩ thấu đáo một vấn đề hoặc phát triển một ý tưởng.
In the afternoon before the accident.	Vào buổi chiều trước khi xảy ra tai nạn.
With the night cold coming.	Với cái lạnh ban đêm đến.
All day long these thoughts followed him.	Cả ngày dài những suy nghĩ này theo anh.
There isn't anything like it.	Không có bất cứ điều gì giống như vậy.
She didn't want to hurt him.	Cô không muốn làm tổn thương anh.
I want to avoid malice when we part.	Tôi muốn tránh ác ý khi chúng ta chia tay nhau.
But the child seemed to want to stay a little longer.	Nhưng đứa trẻ dường như muốn ở lại lâu hơn một chút.
We live well.	Chúng tôi sống tốt.
But he refused to consider it.	Nhưng anh đã từ chối xem xét nó.
He said a word of command.	Anh ta đã nói một từ mệnh lệnh.
I lost both my land and my car.	Tôi đã mất cả đất đai và xe hơi của mình.
I picked them up and pulled them close to me.	Tôi nhặt chúng lên và kéo chúng lại gần tôi.
Some things are too difficult.	Một số điều quá khó khăn.
The first steps are obvious.	Các bước đầu tiên là rõ ràng.
I want to be very clear, here.	Tôi muốn được rất rõ ràng, ở đây.
It is not a quick fix.	Nó không phải là một sửa chữa nhanh chóng.
I need to remember that.	Tôi cần phải nhớ điều đó.
They love language.	Họ yêu thích ngôn ngữ.
She pushed me away.	Cô ấy đẩy tôi ra.
He has two dogs.	Anh ta có hai con chó.
We can't do anything tonight.	Chúng ta không thể làm gì tối nay.
To be honest.	Thành thật mà nói.
However, music is an important creative ingredient to any film.	Tuy nhiên, âm nhạc là thành phần sáng tạo quan trọng đối với bất kỳ bộ phim nào.
This woman drove him crazy, but he wasn't worried.	Người phụ nữ này khiến anh phát điên, nhưng anh không lo lắng.
I can stay as long as they need me to stay.	Tôi có thể ở lại miễn là họ cần tôi ở lại.
We show item i.	Chúng tôi hiển thị mục i.
There is no ear, although it seems to listen.	Không có tai, mặc dù nó dường như lắng nghe.
You have confidential information that you will not share with me.	Bạn có thông tin bí mật mà bạn sẽ không chia sẻ với tôi.
Whatever my wife wants.	Cái gì mà vợ tôi cũng muốn.
I don't think they look too hard.	Tôi không nghĩ họ trông quá khó.
Went everywhere, made a lot of measurements.	Đã đi khắp nơi, thực hiện rất nhiều phép đo.
They want it bad.	Họ muốn nó xấu.
In addition, gift sets too.	Ngoài ra, bộ quà tặng cũng vậy.
We are so glad you were here.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã ở đây.
I have been assigned a job.	Tôi đã được giao một công việc.
They can hear this and decide for themselves.	Họ có thể nghe thấy điều này và tự quyết định xem.
It's time for me to go back.	Đã đến lúc tôi phải quay lại.
Some days hurt.	Một số ngày đau.
We, as humans, give it meaning.	Chúng ta, là con người, mang lại ý nghĩa cho nó.
Good communication is about saying what you really think.	Giao tiếp hiệu quả tốt là nói những gì bạn thực sự nghĩ.
It is not known where that turn will take place.	Chưa biết là lượt đi đó sẽ diễn ra ở đâu.
Stronger, faster, and understand how to defend.	Mạnh hơn, nhanh hơn và hiểu rõ cách phòng thủ.
Right.	Đúng vậy.
They are worth more than me.	Họ có giá trị hơn tôi.
Especially for marketers.	Đặc biệt là đối với những người làm marketing.
And it was wonderful.	Và nó thật tuyệt vời.
He closed his eyes.	Anh nhắm mắt lại.
No, that makes no sense.	Không, điều đó không có ý nghĩa.
That gameplay proves to be huge in the late game.	Lối chơi đó được chứng minh là rất lớn vào cuối trò chơi.
The combination of these two can help you do it more smoothly.	Sự kết hợp của hai điều này có thể giúp bạn làm trơn tru hơn.
I hate that sound.	Anh ghét âm thanh đó.
He was in the water for about a minute and a half.	Anh ấy đã ở dưới nước khoảng một phút rưỡi.
Unfortunately, due to family circumstances, we had to change our wedding date.	Không may vì hoàn cảnh gia đình, chúng tôi phải thay đổi ngày cưới.
Any kind of advice is welcome.	Mọi loại lời khuyên đều được chào đón.
Prices are set as high as the market will bear.	Giá cả được thiết lập cao như thị trường sẽ chịu.
So close.	Thật gần.
One of three representative experiments.	Một trong ba thí nghiệm đại diện.
Well worth the time.	Cũng xứng đáng với thời gian.
You think of a better place to talk, fine.	Bạn nghĩ về một nơi tốt hơn để nói chuyện, tốt thôi.
I need him right now.	Tôi cần anh ấy ngay bây giờ.
However, something else was playing.	Tuy nhiên, một cái gì đó khác đã được chơi.
Some people present that night expressed displeasure about the video.	Một số người có mặt trong đêm hôm đó đã tỏ ra khó chịu về đoạn video.
These data did indeed address the question.	Những dữ liệu này đã thực sự giải quyết câu hỏi.
You won't have.	Bạn sẽ không có.
We will solve our own problems.	Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề của riêng chúng tôi.
The game's story has undergone several changes during development.	Câu chuyện của trò chơi đã trải qua một số thay đổi trong quá trình phát triển.
But cities are built for cars.	Nhưng thành phố được xây dựng cho ô tô.
Who knows that might prove to be the case.	Ai biết điều đó có thể chứng minh là trường hợp.
Overall, the two methods give similar results.	Nhìn chung, hai phương pháp cho kết quả tương tự nhau.
It could be his gift to her.	Nó có thể là món quà của anh ấy cho cô ấy.
However, the defendant did not make such an offer.	Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra đề nghị như vậy.
I spoke up so they could hear.	Tôi đã lên tiếng để họ có thể nghe thấy.
There will be no additional rules.	Sẽ không có quy tắc bổ sung.
Ask them a question.	Hỏi họ một câu hỏi.
This political will is absolutely necessary.	Ý chí chính trị này là hoàn toàn cần thiết.
I don't know who started it.	Tôi không biết ai đã bắt đầu nó.
This way he will stand or fall.	Bằng cách này, anh ta sẽ đứng hoặc ngã.
I will do this when you visit next time.	Tôi sẽ làm điều này khi bạn đến thăm lần sau.
Rain too much.	Mưa nhiều quá.
This section does not state specific requirements.	Phần này không nêu các yêu cầu cụ thể.
They tried again but it seemed exactly the same.	Họ đã thử lại lần nữa nhưng có vẻ giống hệt như vậy.
That's the goal every day.	Đó là mục tiêu mỗi ngày.
It is here to say that the critical mass cannot be ignored.	Ở đây để nói rằng không thể bỏ qua khối lượng tới hạn.
He needs that.	Anh ấy cần điều đó.
They won't trust us or share their feelings or problems with us.	Họ sẽ không tin tưởng chúng tôi hoặc chia sẻ cảm xúc hoặc vấn đề của họ với chúng tôi.
Stress forms it.	Căng thẳng hình thành nó.
Feel free to link to any blog post.	Hãy liên kết đến bất kỳ bài đăng blog nào.
The first one looks cheap.	Cái đầu tiên trông rẻ.
However, most people work with this concept quite often.	Tuy nhiên, hầu hết mọi người làm việc với khái niệm này khá thường xuyên.
The hand is very brown from the sun.	Bàn tay rất nâu vì nắng.
That's what my dad taught me.	Đó là điều mà bố tôi đã dạy tôi.
He moved his chair and leaned forward.	Anh di chuyển ghế và nghiêng người về phía trước.
But we need to have that conversation.	Nhưng chúng ta cần có cuộc trò chuyện đó.
A representative experiment out of two with similar results is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số hai thí nghiệm có kết quả tương tự được hiển thị.
It was terrible.	Thật là khủng khiếp.
Words take something away from our feelings.	Lời nói sẽ lấy đi thứ gì đó khỏi cảm giác của chúng ta.
You may even be required by law.	Bạn thậm chí có thể bị yêu cầu bởi luật pháp.
She never wanted to talk to me again.	Cô ấy không bao giờ muốn nói chuyện với tôi nữa.
They were tired.	Họ đã mệt.
The doctor is late.	Bác sĩ đến muộn.
He didn't cry.	Anh ấy không khóc.
She is really tight on money.	Cô ấy thực sự rất eo hẹp về tiền bạc.
This is where the business is being done.	Đây là nơi công việc kinh doanh đang được thực hiện.
We see the opposite.	Chúng tôi thấy điều ngược lại.
You look at me.	Bạn nhìn tôi.
And his heart beats faster.	Và tim anh ấy đập nhanh hơn.
A glass of soft drink and change.	Một ly nước ngọt và có tiền lẻ.
Can anyone help me in this?.	Có ai có thể giúp tôi trong việc này không ?.
Cold summer afternoon, rain on the way.	Chiều hè lạnh, mưa trên đường đi.
It provides empty methods.	Nó cung cấp các phương thức trống.
He doesn't care about the people who work.	Anh ấy không quan tâm đến những người làm việc.
One thing to another.	Điều này đến điều khác.
Except him.	Ngoại trừ anh ta.
The air you are breathing is important.	Không khí bạn đang thở là quan trọng.
And one of them was injured.	Và một trong số họ bị thương.
However, a related article could not be found.	Tuy nhiên, không thể tìm thấy một bài báo có liên quan.
I get so excited just thinking about it.	Tôi rất phấn khích khi chỉ nghĩ về nó.
We kept driving farther, looking for the best place to run.	Chúng tôi tiếp tục lái xe xa hơn, tìm kiếm nơi tốt nhất để chạy.
This time you will.	Lần này bạn sẽ làm được.
At least they've been tried.	Ít ra thì họ cũng đã được dùng thử.
But it usually comes at a price.	Nhưng nó thường có giá.
That made me smile.	Điều đó khiến tôi mỉm cười.
Go back and watch the game we played against each other.	Quay lại và xem trận đấu mà chúng ta đã chơi với nhau.
I will say it again.	Tôi sẽ nói lại lần nữa.
Dogs are very friendly.	Chó rất thân thiện.
We have them, lots of them.	Chúng tôi có chúng, rất nhiều trong số chúng.
Find something to do with it.	Tìm một cái gì đó để làm với nó.
He is the only one who can decide.	Anh ấy là người duy nhất có thể quyết định.
My goal is to relieve your stress.	Mục tiêu của tôi là giảm bớt căng thẳng cho bạn.
At least he's still a human.	Ít nhất thì anh ta vẫn là một con người.
God can only provide when there is something to provide.	Đức Chúa Trời chỉ có thể cung cấp khi có thứ gì đó để cung cấp.
He just told us about that, a minute ago.	Anh ấy vừa nói với chúng tôi về điều đó, một phút trước.
The letter at the top is this.	Chữ trên đầu là cái này.
If you work here, you'll find that it's more than just a job.	Nếu bạn làm việc ở đây, bạn sẽ thấy rằng đó không chỉ là một công việc.
This is something dogs are not allowed to do.	Đây là điều mà những con chó không được phép làm.
He didn't try to reach out.	Anh ta không cố gắng tiếp cận.
It is not as cold as this.	Nó không phải là lạnh như thế này.
We deliver a case when a case is ready to be delivered.	Chúng tôi mang đến một trường hợp khi một trường hợp đã sẵn sàng để được mang đến.
You've seen him as a serious guy.	Bạn đã thấy anh ấy là một chàng trai nghiêm túc.
I just love that.	Tôi chỉ yêu điều đó.
You don't know what that feels like.	Bạn không biết cảm giác đó như thế nào.
But that was a lie.	Nhưng đó là một lời nói dối.
You are here for one reason, and one reason only.	Bạn ở đây vì một lý do, và một lý do duy nhất.
Couldn't be kinder to this very young child.	Không thể tử tế hơn với đứa trẻ còn rất nhỏ này.
There's something for everyone.	Có vài thứ cho tất cả mọi người.
Just as she had on the field trip.	Cũng như cô ấy đã có trong chuyến đi thực tế.
Everything is happening around us.	Mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta.
She will walk in, sit down, light up, and listen.	Cô ấy sẽ bước vào, ngồi xuống, thắp sáng và lắng nghe.
That continues every time she comes.	Điều đó tiếp diễn mỗi khi cô ấy đến.
This doesn't just develop over time.	Điều này không chỉ phát triển theo thời gian.
I'm still crying.	Tôi vẫn đang khóc.
Nobody listens,' he said.	Không ai lắng nghe, 'anh nói.
Straight to the front.	Thẳng ra phía trước.
May is family gathering and the end of the school year.	Tháng Năm là tập trung cho gia đình và cuối năm học.
About your stories.	Về những câu chuyện của bạn.
He returned them to his pocket.	Anh trả chúng vào túi.
He became interested in the company.	Anh ấy bắt đầu quan tâm đến công ty.
She won't say.	Cô ấy sẽ không nói.
No signal, nothing.	Không có tín hiệu, không có gì.
She loves this time of day.	Cô ấy yêu thời gian này trong ngày.
Liberals have the right to say what they please.	Những người tự do có quyền nói những gì họ vui lòng.
They work wonders when you hold them in your hand.	Chúng tạo ra điều kỳ diệu khi bạn cầm chúng trên tay.
There's no reason to give up.	Không có lý do gì để từ bỏ.
He stood silently looking at it.	Anh đứng lặng nhìn nó.
We want players to feel happy about the entire game experience.	Chúng tôi muốn người chơi cảm thấy hài lòng về toàn bộ trải nghiệm trò chơi.
You will apologize.	Bạn sẽ xin lỗi.
Some companies follow the needs of their customers.	Một số công ty thực hiện theo nhu cầu của khách hàng của họ.
I love her so much.	Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
The truth about the places he went, what he did while there.	Sự thật về những nơi anh ấy đã đi, những gì anh ấy đã làm khi ở đó.
I did not live in this state.	Tôi đã không sống trong trạng thái này.
We'll see if they get it.	Chúng tôi sẽ xem liệu họ có nhận được nó hay không.
The floor is flat and dry.	Sàn nhà bằng phẳng và khô ráo.
Therefore, further investigation is required.	Do đó, cần phải điều tra thêm.
He's done that before.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây.
He may also have tried to walk a block of stone.	Anh ta cũng có thể đã cố gắng đi một khối đá.
But there are signs that indicate their date.	Nhưng có những dấu hiệu cho thấy ngày của họ.
The primary end point was the overall response rate.	Điểm kết thúc chính là tỷ lệ phản hồi tổng thể.
But a lot of fun.	Nhưng rất nhiều niềm vui.
I think that's very important to me.	Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng đối với tôi.
You need to.	Bạn cần phải.
You can't move without me knowing about it.	Bạn không thể di chuyển mà không có tôi biết về nó.
It's a pattern.	Đó là một khuôn mẫu.
Anyway, she said something to that effect.	Dù sao thì cô ấy cũng đã nói gì đó với hiệu ứng đó.
And don't even think about opening that door.	Và thậm chí không nghĩ đến việc mở cánh cửa đó.
We'll probably have to talk to you again,' he said.	Chúng tôi có thể sẽ phải nói chuyện với bạn một lần nữa, 'anh ấy nói.
I offered her a coffee, and the interview began.	Tôi mời cô ấy một ly cà phê, và cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Is smoke in his hand.	Là khói trong tay của mình.
He asked for a house and many, but was refused.	Anh ta yêu cầu một ngôi nhà và rất nhiều, nhưng bị từ chối.
I can not remember.	Tôi không thể nhớ.
Take her down.	Hạ gục cô ấy.
Maybe that's it.	Có lẽ vậy thôi.
But we yearn for a man's love.	Nhưng chúng tôi khao khát tình yêu của một người đàn ông.
Soon they will be free.	Chẳng bao lâu nữa họ sẽ được tự do.
And he liked her very much.	Và anh thích cô ấy rất nhiều.
We see this as an important change in our practice.	Chúng tôi nhận thấy đây là một thay đổi quan trọng trong quá trình thực hành của chúng tôi.
Was planning to do so.	Đã lên kế hoạch làm như vậy.
There is no one to oppose.	Không có ai để phản đối.
That is your path.	Đó là con đường của bạn.
I am talking about a calm, focused energy.	Tôi đang nói về một năng lượng bình tĩnh, tập trung.
In other cases, the material must be moved.	Trong các trường hợp khác, vật liệu phải được di chuyển.
That's everyone then, is it.	Đó là tất cả mọi người sau đó, là nó.
All data points greater than each of these values ​​were excluded.	Tất cả các điểm dữ liệu lớn hơn mỗi giá trị này đã bị loại trừ.
Will call her back.	Sẽ gọi lại cho cô ấy.
Someone answered it, others were silent.	Có người trả lời nó, những người khác im lặng.
It lights up when there is a seat.	Nó sáng lên khi có chỗ ngồi.
Your dog will gain confidence in himself and in you.	Con chó của bạn sẽ đạt được niềm tin vào bản thân và bạn.
Your back, your ground, is the night.	Lưng của bạn, mặt đất của bạn, là đêm.
You must try.	Anh phải cố gắng.
Now anything can be said about you and done for you.	Bây giờ bất cứ điều gì có thể được nói về bạn và làm cho bạn.
Samples were collected again after one week.	Các mẫu được thu thập lại sau một tuần.
Suddenly, everything looks different.	Đột nhiên, mọi thứ trông khác hẳn.
As the saying goes, just one bad day.	Như người ta thường nói, chỉ cần một ngày tồi tệ.
We music fans of today are so lucky.	Chúng tôi những người hâm mộ âm nhạc của ngày hôm nay thật may mắn.
Therefore, the sample may not be representative of the whole country.	Do đó, mẫu có thể không đại diện cho cả nước.
And divide them half of the money he caught.	Và chia cho họ một nửa số tiền mà anh ta bắt được.
Progress was slow at first, but has accelerated.	Lúc đầu, tiến độ còn chậm, nhưng đã nhanh dần lên.
This would not have happened without a considerable amount of effort.	Điều này đã không xảy ra nếu không có một lượng nỗ lực đáng kể.
It's like trying to tell a story.	Nó giống như cố gắng kể một câu chuyện.
Lots of good advice here.	Rất nhiều lời khuyên tốt ở đây.
I will also take care of you.	Tôi cũng sẽ chăm sóc cho bạn.
Being a mother is hard enough.	Làm mẹ đã đủ khó.
In the same way, they can be brought into the adult room.	Theo cách tương tự, chúng có thể được đưa vào phòng dành cho người lớn.
She wondered what he knew about what happened there.	Cô tự hỏi anh ta biết gì về những gì đã xảy ra ở đó.
A pickup truck then shows up at the school and then leaves.	Một chiếc xe tải nhỏ sau đó xuất hiện tại trường học và sau đó rời đi.
His whole face is long and pointed, especially the nose.	Toàn bộ khuôn mặt của anh ấy dài và nhọn, đặc biệt là chiếc mũi.
Then the door opened.	Sau đó, cánh cửa mở ra.
Tell the whole internet.	Nói với toàn bộ internet.
He will book another car when he is ready to leave.	Anh ta sẽ đặt một chiếc xe khác khi anh ta sẵn sàng rời đi.
You can't treat us like this.	Bạn không thể đối xử với chúng tôi như thế này.
Let me have one of the birds.	Hãy để tôi có một trong những con chim.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
Be prepared to spend the night.	Hãy chuẩn bị để qua đêm.
One, they're dead, and there's nothing you can do to bring them back.	Một, chúng đã chết, và bạn không thể làm gì để đưa chúng trở lại.
Everyone has their own answer to this question.	Mỗi người đều có câu trả lời riêng cho câu hỏi này.
I don't think you know any words with more than two.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết bất kỳ từ nào với nhiều hơn hai.
Great dining options.	Các lựa chọn ăn uống tuyệt vời.
Even if we don't win, we'll be happy.	Ngay cả khi chúng tôi không giành chiến thắng, chúng tôi sẽ rất vui.
Six books per week.	Sáu cuốn sách mỗi tuần.
It was just too much.	Chỉ là đã quá nhiều.
Well, maybe not quite that easy, but.	Chà, có lẽ không hoàn toàn dễ dàng, nhưng.
And he was probably much older.	Và anh ấy có lẽ đã lớn hơn nhiều.
But other newspapers picked up the story.	Nhưng các báo khác đã chọn câu chuyện.
Or, at least, it's not there yet.	Hoặc, ít nhất, nó vẫn chưa ở đó.
Maybe a week.	Có lẽ một tuần.
Continue reading below.	Tiếp tục đọc bên dưới.
Blood, a lot of blood.	Máu, rất nhiều máu.
Must really be.	Phải thực sự như vậy.
Run more every minute.	Chạy nhiều hơn mỗi phút.
We could find no references to fat burning.	Chúng tôi không thể tìm thấy tài liệu tham khảo nào về khả năng đốt cháy chất béo.
Is the place to be happy is here.	Là nơi để được hạnh phúc là ở đây.
That is the only way.	Đó là cách duy nhất.
A few hours ago.	Một vài giờ trước.
They understand who they are fighting and the position.	Họ hiểu những người họ đang chiến đấu và vị trí.
We didn't give it to him for a week.	Chúng tôi đã không đưa nó cho anh ta trong một tuần.
A difficult day.	Một ngày khó khăn.
Buy at your own risk.	Mua nguy cơ của riêng bạn.
He reached up to touch her.	Anh đưa tay lên để chạm vào cô.
Everyone used to put it there for a reason.	Mọi người đã từng đặt nó ở đó là có lý do.
Once again, thank you very much for your kind words.	Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn vì những lời cảm ơn.
She's too dangerous to run around.	Cô ấy quá nguy hiểm để chạy xung quanh.
It fired another shot in my stomach.	Nó đã bắn một phát nữa vào bụng tôi.
Right in the middle, the bodies got bigger.	Ngay ở giữa, các cơ thể đã lớn hơn.
Not an order.	Không phải là một đơn đặt hàng.
I don't quite understand that point.	Tôi không hiểu rõ điểm đó.
And you can join me there, if you like.	Và bạn có thể tham gia cùng tôi ở đó, nếu bạn thích.
The oil industry saw an opportunity.	Ngành công nghiệp dầu mỏ đã nhìn thấy một cơ hội.
We have chosen this as follows.	Chúng tôi đã chọn điều này như sau.
Best if he just goes away, here and now.	Tốt nhất nếu anh ấy chỉ đi đi, ở đây và bây giờ.
She is the best thing that has happened to me.	Cô ấy là điều tốt nhất đã xảy ra cho tôi.
All files are changed regularly.	Tất cả các tệp được thay đổi thường xuyên.
Things the company won't work on.	Những thứ công ty sẽ không hoạt động.
She asked him questions about the world, and about himself.	Cô hỏi anh những câu hỏi về thế giới, và về bản thân anh.
That's a pretty small number.	Đó là một số khá ít.
No, she wanted to say.	Không, cô ấy muốn nói.
I'm sure you can imagine.	Tôi chắc rằng bạn có thể tưởng tượng.
Not with him.	Không phải với anh ta.
The day is long.	Ngày dài ra.
I want him to have a happy life.	Tôi muốn anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc.
I accepted the challenge.	Tôi đã chấp nhận thử thách.
We are the ones who must continue to suffer.	Chúng ta là những người phải tiếp tục đau khổ.
In fact, she had never been involved in it before.	Trên thực tế, cô chưa bao giờ dính líu đến nó trước đây.
This is the situation we are in today.	Đây là tình huống mà chúng ta đang ở trong ngày hôm nay.
I'm going for another walk today.	Hôm nay tôi sẽ đi dạo khác.
This time, it worked.	Lần này, nó đã hoạt động.
By this time he was very tired and even in pain at times.	Lúc này anh ấy đã rất mệt và thậm chí có lúc đau đớn.
I usually just leave it as it is.	Tôi thường chỉ để nó như vậy.
We want to hear what you have to say!.	Chúng tôi muốn nghe những gì bạn nói!.
I dream about you every night.	Tôi mơ về bạn mỗi đêm.
But otherwise, it was just the two of them.	Nhưng nếu không, đó chỉ là hai người họ.
But we'll see.	Nhưng chúng ta sẽ xem.
Then they started fighting with each other.	Sau đó, họ bắt đầu chiến đấu với nhau.
His existence is the problem, not the reason why.	Sự tồn tại của anh ấy mới là vấn đề, chứ không phải lý do tại sao.
If we.	Nếu chúng ta.
I did not order a phone.	Tôi đã không đặt một chiếc điện thoại.
Never before have so many men and women lived on earth.	Chưa bao giờ có nhiều đàn ông và phụ nữ sống trên trái đất như vậy.
She was there just for me.	Cô ấy ở đó chỉ dành cho tôi.
This should be in the evening.	Điều này nên được vào buổi tối.
Provided technical support.	Được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
There are a few reasons.	Có một vài lý do.
Who is the missing person?	Ai là người mất tích.
Write down any elements or strategies you often use.	Viết ra mọi yếu tố hoặc chiến lược bạn thường sử dụng.
It's not in sight.	Nó không có trong tầm nhìn.
Or maybe just read an email.	Hoặc có thể chỉ đọc một email.
I only heard part of it.	Tôi chỉ nghe một phần của nó.
It was great until a few weeks ago.	Nó đã được tuyệt vời cho đến một vài tuần trước đây.
I see a tree of a certain shape and size.	Tôi nhìn thấy một cái cây có hình dạng và kích thước nhất định.
That's what anyone would do.	Đó là những gì bất cứ ai sẽ làm.
It wasn't her father in the driver's seat.	Đó không phải là cha cô ngồi trên ghế lái.
Use properties throughout the book.	Sử dụng tài sản trong suốt cuốn sách.
You have to decide what is most important.	Bạn phải quyết định điều gì quan trọng nhất.
Offer many colors on our website.	Cung cấp nhiều màu sắc trên trang web của chúng tôi.
Just your hitting a little better.	Chỉ cần đánh của bạn tốt hơn một chút.
His mother has cancer.	Mẹ anh bị ung thư.
Or, you can include a video.	Hoặc, bạn có thể bao gồm một video.
But my name is not me.	Nhưng tên tôi không phải là tôi.
It was the middle of the night.	Đó là giữa đêm.
Just add what you think you want.	Chỉ cần thêm những gì bạn nghĩ bạn muốn.
Unfortunately, they don't have that yet.	Thật không may, họ chưa có cái đó.
I can't with it to get it out.	Tôi không thể với nó để lấy nó ra.
I didn't see it as an issue.	Tôi đã không thấy nó là một vấn đề.
You can't treat me like this.	Bạn không thể đối xử với tôi như thế này.
And that's not the problem.	Và đó không phải là vấn đề.
I can't remember which one.	Tôi không thể nhớ cái nào.
Photos fall into that category.	Ảnh thuộc loại đó.
She found the distance.	Cô ấy đã tìm thấy khoảng cách.
They can provide us with useful information.	Họ có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích.
Careful she opened it.	Cẩn thận cô ấy đã mở nó ra.
That's how it works then.	Đó là cách hoạt động sau đó.
Someone was already sitting there, waiting for him.	Ai đó đã ngồi đó, đợi anh ta.
The answers to specific problems may not apply to everyone.	Câu trả lời cho các vấn đề cụ thể có thể không áp dụng cho tất cả mọi người.
Let's end this with.	Hãy kết thúc điều này với.
Number four covers as many data types as possible right now.	Số bốn bao gồm nhiều kiểu dữ liệu nhất có thể ngay bây giờ.
We did what the community asked for.	Chúng tôi đã làm những gì cộng đồng yêu cầu.
I'm not even sure what we absolutely want.	Tôi thậm chí không chắc những gì chúng tôi hoàn toàn muốn.
I also never knew them.	Tôi cũng chưa bao giờ biết họ.
We are simply people.	Chúng tôi chỉ đơn giản là những người.
We should at least find food and water.	Ít nhất chúng ta cũng nên tìm thức ăn và nước uống.
I will tell her.	Tôi sẽ nói với cô ấy.
Only a few hundred cases have been reported.	Chỉ có vài trăm trường hợp đã được báo cáo.
They appear as very red areas.	Chúng xuất hiện dưới dạng những vùng rất đỏ.
No blood was spilled.	Không có máu đã được đổ.
That's like saying, if you can read, you can act.	Điều đó giống như nói rằng, nếu bạn có thể đọc, bạn có thể hành động.
Words let me down because there were no words for what was happening.	Lời nói khiến tôi thất vọng vì không có lời nào cho những gì đang xảy ra.
I got up and was about to leave.	Tôi đứng dậy và định bỏ đi.
Go ahead and check it out, it won't cost you anything.	Hãy tiếp tục và kiểm tra nó, bạn sẽ không mất bất cứ chi phí nào.
I heard she was excellent.	Tôi nghe nói cô ấy rất xuất sắc.
We don't know you.	Chúng tôi không biết bạn.
I was called after a few minutes.	Tôi đã được gọi sau một vài phút.
Let me know if you have any questions.	Hãy nói cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
He could see them both far below, away from each other, the distance growing larger.	Anh ấy có thể nhìn thấy cả hai ở rất xa bên dưới, xa nhau, khoảng cách ngày càng lớn.
And then let it go.	Và sau đó để nó đi.
Everything became quiet.	Mọi thứ trở nên yên lặng.
But we both ran away.	Nhưng cả hai chúng tôi đều chạy trốn.
She finally stopped in front of one person.	Cuối cùng cô ấy cũng dừng lại trước một người.
We are not sure about that.	Chúng tôi không chắc chắn về điều đó.
Three of them, two young and one old.	Ba trong số họ, hai thanh niên và một già.
Nobody knows anything.	Không ai biết gì cả.
You just said the words.	Bạn vừa nói những lời.
I know him well.	Tôi biết rõ anh ấy.
I have heard about you.	Tôi đã nghe nói về bạn.
Pass the car over the frame and listen.	Cho xe qua khung va nghe si.
Not from my family though.	Không phải từ gia đình tôi mặc dù.
We don't know when the ship is going to go or anything.	Chúng tôi không biết khi nào con tàu sẽ đi hay bất cứ điều gì.
It also saves time.	Nó cũng tiết kiệm thời gian.
My plan is a good plan.	Kế hoạch của tôi là một kế hoạch tốt.
It's very, very special.	Nó rất, rất đặc biệt.
Left, left, left.	Trái, trái, trái.
Two hands holding a knife.	Hai tay cầm dao.
It was a start.	Đó là một sự khởi đầu.
And this is not the first time.	Và đây không phải là lần đầu tiên.
The way those things spread is insane.	Cách mà những thứ đó lan ra thật là điên rồ.
Ah, she, she passed away.	À, cô ấy, cô ấy đã qua đời.
And there's one more thing.	Và còn một điều nữa.
Control group.	Nhóm kiểm soát.
He carried our bodies to the car.	Anh ta mang xác chúng tôi lên xe.
But the real answer is.	Nhưng câu trả lời thực sự là.
This is life as usual.	Đây là cuộc sống như bình thường.
I couldn't help but get emotional.	Tôi không khỏi xúc động.
It will hurt like hell.	Nó sẽ đau như địa ngục.
When we were growing up, it had everything in it.	Khi chúng tôi lớn lên, nó có mọi thứ trong đó.
Those were the early days.	Đó là những ngày đầu.
In at least one case metal was used.	Trong ít nhất một trường hợp kim loại đã được sử dụng.
I'm sure kids will love them.	Tôi chắc chắn trẻ em sẽ thích chúng.
They are basically human.	Về cơ bản họ là con người.
The view is great.	Quan điểm là tuyệt vời.
I think you have a good mouth.	Tôi nghĩ bạn có một cái miệng tốt.
At two o'clock in the morning there was almost no traffic on the road.	Hai giờ sáng hầu như không có xe cộ trên đường.
I don't like young girls.	Tôi không thích những cô gái trẻ.
I will tell him later.	Tôi sẽ nói với anh ấy sau.
We went to school for three hours tonight.	Chúng tôi đã đi học trong ba giờ tối nay.
It takes a lot of understanding about your business types and services.	Nó cần nhiều hiểu biết về các loại hình kinh doanh và dịch vụ của bạn.
Other than that, nothing significant happened.	Ngoài ra, không có gì đáng kể xảy ra.
Comment on this image to let us know you're in it.	Bình luận về hình ảnh này để cho chúng tôi biết bạn đang ở trong đó.
It shows how things really were that day.	Nó cho thấy mọi thứ thực sự như thế nào vào ngày hôm đó.
Not to this day.	Không phải cho đến ngày nay.
All they did was their job.	Tất cả những gì họ đã làm là công việc của họ.
It was a dangerous decision.	Đó là một quyết định nguy hiểm.
To my manuscript.	Để bản thảo của tôi.
The father has not been arrested yet.	Người cha vẫn chưa bị bắt.
Plus, things are getting emotional.	Thêm vào đó, mọi thứ đang trở nên xúc động.
Full list.	Danh sách đầy đủ.
He won't let us do that.	Anh ấy sẽ không để chúng tôi làm điều đó.
Each player receives two cards that only he or she can see.	Mỗi người chơi nhận được hai thẻ chỉ người đó có thể nhìn thấy.
I sit and wait.	Tôi ngồi và chờ đợi.
I found water.	Tôi đã tìm thấy nước.
We put it in the secondary case.	Chúng tôi đặt nó trong các trường hợp thứ cấp.
And of course, a growing pleasure.	Và tất nhiên, một niềm vui ngày càng tăng.
But she should know better.	Nhưng cô ấy nên biết tốt hơn.
I was in town to discuss a book.	Tôi đã ở thành phố để thảo luận về một cuốn sách.
He began to surround her.	Anh bắt đầu vây quanh cô.
Then it worked fine.	Sau đó, nó hoạt động tốt.
Again it was a great period.	Một lần nữa đó là một thời kỳ tuyệt vời.
But they are not in the same house or even politically.	Nhưng họ không ở chung nhà hoặc thậm chí là chính trị.
Finally, she stepped inside.	Cuối cùng, cô cũng bước vào trong.
I think they had easy questions.	Tôi nghĩ họ đã có những câu hỏi dễ dàng.
Something completely different.	Một cái gì đó hoàn toàn khác.
I started walking towards him.	Tôi bắt đầu tiến về phía anh ta.
I'm really struggling with this part of my project.	Tôi thực sự gặp khó khăn với phần này trong dự án của mình.
He has done many things in his life.	Anh ấy đã làm nhiều điều trong cuộc đời mình.
By evening it was calm before the last storm.	Đến tối trời đã yên tĩnh trước cơn bão cuối cùng.
I read the letter briefly.	Tôi đọc bức thư một cách ngắn gọn.
If he doesn't know something, he learns it.	Nếu anh ta không biết điều gì đó, anh ta sẽ học nó.
Obviously you did.	Rõ ràng là bạn đã làm.
At least it's a start.	Ít nhất nó là một sự khởi đầu.
But that has certain financial implications.	Nhưng điều đó có ý nghĩa tài chính nhất định.
But there are several factors at play.	Nhưng có một số yếu tố có ảnh hưởng.
Love the color and design.	Yêu thích màu sắc và thiết kế.
We met many wonderful people.	Chúng tôi đã gặp nhiều người tuyệt vời.
Where you will go.	Nơi bạn sẽ đến.
In particular, there is no overall constant.	Đặc biệt, không có hằng số tổng thể.
The show will never be the same.	Chương trình sẽ không bao giờ giống nhau.
They talked for hours over a bottle of wine.	Họ đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ bên một chai rượu vang.
Finally, statistical analysis was performed to interpret the data.	Cuối cùng, phân tích thống kê đã được thực hiện để giải thích dữ liệu.
I was very proud of her.	Tôi đã rất tự hào về cô ấy.
Plenty for a few country boys to hide.	Rất nhiều cho một vài chàng trai nhà quê ẩn náu.
Talking to yourself, that sucks.	Tự nói chuyện với chính mình, điều đó thật tệ.
And each has a way of seeing it through.	Và mỗi người có một cách để xem nó qua.
There are several options here that seem to work best.	Có một số tùy chọn ở đây dường như hoạt động tốt nhất.
A lot of them are people who never vote.	Rất nhiều người trong số họ là những người không bao giờ bỏ phiếu.
He doesn't drink, smoke or take drugs.	Anh ấy không uống rượu, hút thuốc hay nghiện ma túy.
He repeats it.	Anh ấy lặp lại nó.
No pieces.	Không có mảnh nào.
A sign that winter is coming.	Một dấu hiệu báo hiệu mùa đông sắp đến.
He will read them in the library no matter what.	Anh ấy sẽ đọc chúng trong thư viện bằng bất cứ giá nào.
I kept it up.	Tôi đã giữ nó lên.
He couldn't have had a better shot if he had planned it.	Anh ta không thể có một cú đánh hay hơn nếu anh ta đã lên kế hoạch cho nó.
I can say the same.	Tôi cũng có thể nói như vậy.
Words and signatures.	Từ và ký.
In some cases, he has been very successful.	Trong một số trường hợp, anh ấy đã rất thành công.
He couldn't help but notice the company he kept.	Anh không thể không chú ý đến công ty mà anh giữ.
He heard a man's voice, like the one from the night before.	Anh đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, giống như giọng của đêm hôm trước.
The doors are slowly opening.	Những cánh cửa đang từ từ mở ra.
And maybe that's true, but it's up to you to decide.	Và có lẽ điều đó đúng, nhưng đó là điều bạn phải quyết định.
Do not lie about others.	Không nói dối về người khác.
He wants more than just a game.	Anh ấy muốn nhiều hơn chỉ là một trò chơi.
That's how we love him.	Đó là cách chúng tôi yêu anh ấy.
I have been away from the community for the past eight years.	Tôi đã rời xa cộng đồng trong tám năm qua.
And they are fighting back.	Và họ đang chống trả.
Don't remember his name.	Không nhớ tên anh ta.
However, before going to bed, he wrote one more post.	Tuy nhiên, trước khi đi ngủ, anh ấy đã viết thêm một bài nữa.
This is different.	Cái này khác.
The night is clean again.	Đêm đã sạch trở lại.
That guy will be out there doing stupid things.	Tên đó sẽ ra ngoài đó làm những điều ngu ngốc.
Unfortunately, it was met with great resistance.	Thật không may, nó đã gặp phải sự phản kháng lớn.
Love watching it.	Thích xem nó.
Your mission is over.	Nhiệm vụ của bạn đã kết thúc.
There's something in your face, in your voice, in your eyes.	Có điều gì đó trên khuôn mặt bạn, trong giọng nói của bạn, trong đôi mắt của bạn.
It's silent half the way there.	Nó im lặng đến nửa con đường đó.
For a moment, she couldn't think of anything to say.	Trong một khoảnh khắc, cô không thể nghĩ ra điều gì để nói.
We use almost no code in our old engine.	Chúng tôi hầu như không sử dụng mã nào trong công cụ cũ của chúng tôi.
No one else knows that.	Không ai khác biết điều đó.
Its shock almost killed me.	Cú sốc của nó gần như giết chết tôi.
That is a very dangerous thing.	Đó là một điều rất nguy hiểm.
That's the job of a week or more.	Đó là công việc của một tuần hoặc hơn.
Remove from heat, cool and serve.	Lấy ra khỏi nhiệt, làm mát và phục vụ.
Her lips are turning blue.	Môi cô ấy đang chuyển sang màu xanh.
But you never know what will happen.	Nhưng bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
I will have to flip the other cards.	Tôi sẽ phải lật các thẻ khác.
Except this is due to shock.	Ngoại trừ điều này là do cú sốc.
He couldn't find her.	Anh ấy không thể tìm thấy cô ấy.
The main focus will be on the relationship between the three of them.	Trọng tâm chính sẽ là mối quan hệ giữa ba người họ.
I cannot live my life without her.	Tôi không thể sống cuộc sống của mình mà không có cô ấy.
Valid insurance is very important.	Bảo hiểm hợp lệ là rất quan trọng.
And they didn't fill his entire life.	Và chúng đã không lấp đầy toàn bộ cuộc sống của anh ấy.
Is what happened.	Là những gì đã xảy ra.
That's something you'll never have.	Đó là điều mà bạn sẽ không bao giờ có.
It won't be out.	Nó sẽ không ở ngoài.
However, his vision did not end there.	Tuy nhiên, tầm nhìn của anh ấy không kết thúc ở đó.
Get money.	Nhận tiền.
He took a moment to look at her.	Anh mất một lúc để nhìn cô.
The area is amazing, close to nature and has a nice view.	Khu vực này tuyệt vời, gần gũi với thiên nhiên và có tầm nhìn đẹp.
Maybe they were taken down and sent to a camp.	Có thể họ đã bị hạ và gửi đến một trại.
Much better options there.	Nhiều lựa chọn tốt hơn ở đó.
But let's not run ahead just yet.	Nhưng chúng ta đừng chạy trước chỉ được nêu ra.
Take the time to ask about how the other person is feeling.	Dành thời gian để hỏi về cảm giác của người khác.
I really enjoyed the game.	Tôi thực sự rất thích trò chơi.
But it did not reach the other side safely.	Nhưng nó đã không đến được phía bên kia một cách an toàn.
He's the same age as me, but he's from a different time.	Anh ấy bằng tuổi tôi, nhưng anh ấy đến từ thời điểm khác.
I think he will win more.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ thắng nhiều hơn.
My weapon.	Vũ khí của tôi.
At that time, the bank ran out of that amount.	Khi đó, ngân hàng đã hết số tiền đó.
I have decided.	Tôi đã quyết định.
I can't wait to get more out of this line.	Tôi không thể chờ đợi để nhận được nhiều hơn trong dòng này.
This study does not directly use the linguistic network component map.	Nghiên cứu này không sử dụng trực tiếp bản đồ thành phần mạng ngôn ngữ.
Handle your immediate work and environment.	Xử lý công việc và môi trường ngay lập tức của bạn.
It's an indication of what she can expect.	Đó là một dấu hiệu cho thấy những gì cô ấy có thể mong đợi.
He gives them the opportunity to talk in a controlled environment.	Anh ấy cho họ cơ hội để nói chuyện trong một môi trường được kiểm soát.
She knew the value of what was left of her family.	Cô biết giá trị của những gì còn lại của gia đình cô.
We didn't think of a name.	Chúng tôi đã không nghĩ ra một cái tên.
Our passion sends us into a category.	Niềm đam mê của chúng tôi sẽ gửi chúng tôi vào một loại.
We need to stand out.	Chúng ta cần phải nổi bật.
And soon there will be a third.	Và sẽ sớm có một phần ba.
I could spend hours in the kitchen every day.	Tôi có thể dành hàng giờ trong bếp mỗi ngày.
The seat next to me was empty.	Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống không.
I have allowed you to have your say.	Tôi đã cho phép bạn có tiếng nói của bạn.
Stir a few more times, then taste.	Khuấy thêm một vài lần nữa, sau đó nếm thử.
Help us protect our environment.	Giúp chúng tôi bảo vệ môi trường của chúng tôi.
However, the reality is different.	Tuy nhiên, thực tế lại khác.
There is a welcome post waiting for you.	Có một bài viết chào mừng đang chờ bạn.
So these days she is usually alone.	Vì vậy, những ngày này cô thường ở một mình.
He's not on stage.	Anh ấy không ở trên sân khấu.
Or because we're leaving right now.	Hoặc bởi vì chúng tôi đang rời đi ngay bây giờ.
Nor does it apply.	Cũng không áp dụng.
I thought how old she would be.	Tôi nghĩ xem cô ấy sẽ bao nhiêu tuổi.
No matter how it seems impossible.	Không có vấn đề làm thế nào nó có thể dường như không thể.
At first, he didn't know how much they were worth.	Lúc đầu, anh không biết chúng đáng giá bao nhiêu.
However, it happens.	Tuy nhiên, nó xảy ra.
He started forward.	Anh ta bắt đầu về phía trước.
This leave application, although applied twice, was not approved.	Việc xin nghỉ phép này, dù đã nộp đơn xin hai lần nhưng đều không được chấp thuận.
Even without me on it.	Ngay cả khi không có tôi trên đó.
Well worth the money so far anyway.	Rất đáng tiền cho đến nay dù sao.
Any thoughts would be helpful.	Bất kỳ suy nghĩ sẽ hữu ích.
Go after my father.	Hãy theo đuổi cha tôi.
I have proof, a lot of it.	Tôi có bằng chứng, rất nhiều về nó.
Images represent at least six independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho ít nhất sáu thí nghiệm độc lập.
It was actually a really nice day for it.	Đó thực sự là một ngày thực sự tốt đẹp đối với nó.
I tried to hold on.	Tôi đã cố gắng níu kéo.
I think that's important.	Tôi nghĩ điều đó quan trọng.
It couldn't be easy for her, but she tried.	Không thể dễ dàng với cô ấy, nhưng cô ấy đã cố gắng.
Let me know if you are interested.	Hãy cho tôi biết nếu bạn quan tâm.
I won't lie about that.	Tôi sẽ không nói dối về điều đó.
That's what she wanted to say, but she stopped herself.	Đó là những gì cô ấy muốn nói, nhưng cô ấy đã ngăn mình lại.
There is no reason to fear the parties making clear choices.	Không có lý do gì để sợ các bên đưa ra sự lựa chọn rõ ràng.
This should not be mixed with fat.	Điều này không nên trộn lẫn với chất béo.
The last man's group ran again.	Nhóm của người đàn ông cuối cùng chạy một lần nữa.
But that's not why this blog site exists.	Nhưng đó không phải là lý do tại sao trang blog này tồn tại.
For months the system seemed to work fine.	Trong nhiều tháng, hệ thống dường như hoạt động tốt.
He made a lot of changes.	Anh ấy thực hiện rất nhiều thay đổi.
It's amazing how a little blood will do.	Thật ngạc nhiên khi một chút máu sẽ làm được.
Everyone was starting to get a little nervous.	Mọi người bắt đầu hơi lo lắng.
I also want to talk to her.	Tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy.
But it has become what it is.	Nhưng nó đã trở thành những gì nó là.
She is quite changeable.	Cô ấy khá thay đổi.
The boy is not afraid of me.	Cậu bé không sợ tôi.
His feet are cold.	Chân anh lạnh cóng.
But their time is up.	Nhưng thời gian của họ đã hết.
I tried to make music.	Tôi đã cố gắng tạo ra âm nhạc.
They want a show.	Họ muốn một buổi biểu diễn.
And that's for fun, enjoyment, and comfort.	Và đó là để vui vẻ, tận hưởng và cảm thấy thoải mái.
That person looks at you.	Người đó nhìn bạn.
That could be what you want.	Đó có thể là những gì bạn muốn.
It's time to correct it.	Đã đến lúc phải sửa sai.
It didn't seem right to make noise in that house.	Có vẻ như không đúng khi gây ồn ào trong ngôi nhà đó.
You should use! 	Bạn nên sử dụng!
Important in rare cases.	Quan trọng trong những trường hợp hiếm hoi.
I have witnessed this happen in my world, with others, twice.	Tôi đã chứng kiến ​​điều này xảy ra trong thế giới của tôi, với những người khác, hai lần.
It's one of those things that's hard to come by.	Đó là một trong những thứ khó có thể thành công.
No surprises here.	Không có gì ngạc nhiên ở đây.
We care about getting the right results.	Chúng tôi quan tâm đến việc đạt được kết quả phù hợp.
Each of them is a story.	Mỗi người trong số họ là một câu chuyện.
It's still there me by the throat.	Nó vẫn còn đó tôi bởi cổ họng.
This is now complete.	Điều này bây giờ đã hoàn thành.
After a while, she asked two more questions.	Một lúc lâu sau, cô hỏi thêm hai câu.
Ten plants were randomly selected in each experimental unit.	Mười cây được chọn ngẫu nhiên trong mỗi đơn vị thí nghiệm.
Totally makes sense.	Hoàn toàn có lý.
It was really a pleasure working with them.	Đó thực sự là một niềm vui khi làm việc với họ.
And that is a fact.	Và đó là một sự thật.
If it works.	Nếu nó hoạt động.
Even in his final season, he was still very strong.	Ngay cả trong mùa giải cuối cùng của mình, anh ấy vẫn rất mạnh mẽ.
I'm not slow to spot these.	Tôi không chậm để phát hiện ra những điều này.
And it was here.	Và nó đã ở đây.
Believe it or not, this is a new feeling for me.	Tin hay không thì tùy, đây là một cảm giác mới đối với tôi.
Let's see if we can keep him there.	Hãy xem liệu chúng ta có thể giữ anh ta ở đó không.
That forced him to stop.	Điều đó buộc anh phải dừng lại.
Make the most of every moment.	Tận dụng tối đa từng khoảnh khắc.
Most of the web uses.	Hầu hết các sử dụng web.
The Web is no longer a two-part group.	Web không còn là một nhóm hai thành phần.
I am a positive person in all aspects of life.	Tôi là một người tích cực về mọi khía cạnh của cuộc sống.
I am the target.	Tôi là mục tiêu.
There was nothing bad about that year's team.	Không có gì xấu về đội năm đó.
Often seems to move around but is normally quiet.	Thường có vẻ như di chuyển xung quanh nhưng bình thường yên tĩnh.
I got an idea of ​​what was going on.	Tôi đã biết ý tưởng về những gì đang xảy ra.
He pointed to a point on the map.	Anh ta chỉ vào một điểm trên bản đồ.
So and it lived and for three years.	Vì vậy, và nó sống và trong ba năm.
That can be overcome.	Điều đó có thể vượt qua.
In their research, they did not mention the test method they used.	Trong nghiên cứu của họ, họ không đề cập đến phương pháp kiểm tra mà họ đã sử dụng.
If that's not your thing, feel free to read more.	Nếu đó không phải là điều bạn thích, vui lòng đọc nội dung khác.
They need the strength of a male.	Họ cần sức mạnh của một con đực.
I'm sitting across from him and talking to him.	Tôi đang ngồi đối diện và nói chuyện với anh ấy.
Now, while they still need you.	Bây giờ, trong khi họ vẫn cần bạn.
I guess where that event is.	Tôi đoán sự kiện đó ở đâu.
Open the program.	Mở chương trình.
As they succeed, their confidence grows.	Khi họ thành công, sự tự tin của họ ngày càng lớn.
In the morning found him too weak to walk.	Buổi sáng thấy anh ấy quá yếu để đi lại.
We make such a move.	Chúng tôi thực hiện một động thái như vậy.
Only read the books once, you know.	Chỉ đọc những cuốn sách một lần, bạn biết.
A few questions.	Một vài câu hỏi.
She continued reading.	Cô ấy đọc tiếp.
Without you, people couldn't do this.	Không có bạn, mọi người không thể làm được điều này.
I'm sick of this.	Tôi phát ốm vì cái này.
And the wind, as they drove, was gentle and cold.	Và gió, khi họ lái, nhẹ nhàng và lạnh.
All you need is a simple yes or no.	Tất cả những gì bạn cần là đơn giản có hoặc không.
It's amazing how busy life can hold you back.	Thật ngạc nhiên khi cuộc sống bận rộn có thể giữ chân bạn.
He brings a lot of energy to our team.	Anh ấy mang lại rất nhiều năng lượng cho đội của chúng tôi.
He wants to do something.	Anh ấy muốn làm điều gì đó.
I think you understood.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu.
Might not have been to the office that day.	Có thể đã không đến văn phòng ngày hôm đó.
So it looks like it's good.	Vì vậy, có vẻ như nó là tốt.
And he said no.	Và anh ấy nói không.
It's great to be here.	Thật tuyệt khi được ở đây.
She is next in line.	Cô ấy là người tiếp theo trong hàng.
Even better if you have a deal on it.	Thậm chí tốt hơn nếu bạn có một thỏa thuận về nó.
You don't need to clear the entire map.	Bạn không cần phải xóa toàn bộ bản đồ.
My mother shot first.	Mẹ tôi bắn trước.
It is probably a nice one.	Nó có lẽ là một trong những tốt đẹp.
That's it and more.	Đó là điều đó và hơn thế nữa.
However, this is something that many people may enjoy more.	Tuy nhiên, đây là điều mà nhiều người có thể thích thú hơn.
And my health has nothing to do with this.	Và sức khỏe của tôi không liên quan gì đến điều này.
Make an offer about this stupid house.	Hãy đưa ra lời đề nghị về ngôi nhà ngu ngốc này.
Everything has arrived in full.	Mọi thứ đã đến đầy đủ.
He didn't ask me for my reasons.	Anh ấy không hỏi tôi vì lý do của tôi.
The overall cast is also younger.	Dàn diễn viên nói chung cũng trẻ hơn.
We only have a few hours of darkness left.	Chúng ta chỉ còn vài giờ bóng tối.
My only choice.	Lựa chọn duy nhất của tôi.
I was on the side of God.	Tôi đã đứng về phía chúa.
His colors are worse than ever, and he is often tired.	Màu sắc của anh ấy tồi tệ hơn bao giờ hết, và anh ấy thường xuyên mệt mỏi.
And he continued to build others.	Và anh ta tiếp tục gây dựng những người khác.
No one was hurt, but they want the other driver arrested.	Không ai bị thương, nhưng họ muốn người lái xe kia bị bắt.
She came back for her sister.	Cô ấy đã quay trở lại vì em gái của cô ấy.
He's smart enough.	Anh ấy đủ thông minh.
It was as if he had shed tears for twenty years.	Như thể anh đã rơi nước mắt hai mươi năm.
She cannot escape.	Cô ấy không thể trốn thoát.
However, this issue is still under debate.	Tuy nhiên, vấn đề này vẫn đang được tranh luận.
This is because they are here and working for you.	Điều này là do họ ở đây và làm việc cho bạn.
He smiled and walked forward.	Anh mỉm cười và đi về phía trước.
It was an enjoyable evening.	Đó là một buổi tối thú vị.
You cannot miss him.	Bạn không thể bỏ lỡ anh ấy.
I don't know, buddy.	Tôi không biết, anh bạn.
She didn't know but hoped.	Cô không biết nhưng hy vọng.
We will use this result in our analysis.	Chúng tôi sẽ sử dụng kết quả này trong phân tích của chúng tôi.
Unworthy.	Không đáng.
One is white and the other is black.	Một chiếc màu trắng và chiếc còn lại màu đen.
I'm looking to go on a path.	Tôi đang tìm cách đi trên một con đường.
Look for good schools even if you don't need them.	Hãy tìm những trường tốt ngay cả khi bạn không cần.
Finish from top to bottom.	Từ trên xuống kết thúc.
I'm not even sure it's correct.	Tôi thậm chí không chắc nó là chính xác.
Cases with missing values ​​were excluded.	Các trường hợp có giá trị bị thiếu đã bị loại trừ.
I want to see the world.	Tôi muốn nhìn thấy thế giới.
He's another dog there.	Anh ấy là một con chó khác ở đó.
It doesn't matter to me one way or another.	Nó không là gì đối với tôi theo cách này hay cách khác.
Then he went to his brother and did the same to him.	Sau đó, anh ta đến chỗ anh trai của mình và làm điều tương tự với anh ta.
She was in trouble.	Cô ấy đã gặp rắc rối.
Other men in the country.	Những người đàn ông khác trong nước.
It comes by itself.	Nó tự đến.
So that's the reality.	Vì vậy, đó là thực tế.
They know who they are.	Họ biết họ là ai.
I didn't tell them the questions in advance.	Tôi đã không nói trước cho họ những câu hỏi.
The initial signs are not good.	Các dấu hiệu ban đầu không tốt.
I know what she's thinking.	Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì.
Men are given to change.	Đàn ông được trao để thay đổi.
I was stronger than him.	Tôi đã mạnh mẽ hơn anh ấy.
A woman has to choose.	Một người phụ nữ phải lựa chọn.
Yes, she will die.	Vâng, cô ấy sẽ chết.
This is a real village.	Đây là một ngôi làng thực sự.
I put him in and it wasn't the best decision.	Tôi đã đặt anh ta vào và đó không phải là quyết định tốt nhất.
Get out of here.	Hãy ra khỏi đây.
It's very good for you.	Nó rất tốt của bạn.
Successful.	Thành công.
This is a rather strange argument.	Đây là một lập luận khá kỳ lạ.
Then follow the others.	Sau đó đi theo những người khác.
I have a special student who is truly a piece of work.	Tôi có một học sinh đặc biệt thực sự là một tác phẩm.
Image of men with children.	Hình ảnh của những người đàn ông với trẻ em.
Except for the first name on the list.	Ngoại trừ cái tên đầu tiên trong danh sách.
She has lost her position.	Cô ấy đã đánh mất địa vị của mình.
Just leave your phone at home.	Chỉ cần để điện thoại của bạn ở nhà.
Each helps the other.	Mỗi người giúp đỡ người kia.
She's had a rough summer.	Cô ấy đã có một mùa hè khó khăn.
Either way, he'll be slow.	Dù thế nào thì anh ấy cũng sẽ chậm.
That was a long time ago.	Điều đó đã có từ rất lâu trước đây.
And you won't hear that now.	Và bạn sẽ không nghe thấy điều đó bây giờ.
He's a lot bigger, and a lot stronger.	Anh ta to lớn hơn rất nhiều, và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Call it a powerful fact check.	Gọi nó là một kiểm tra thực tế mạnh mẽ.
We expect similar results in humans.	Chúng tôi mong đợi kết quả tương tự ở người.
We can.	Chúng ta có thể.
Perfect picture.	Bức tranh hoàn hảo.
You can use one of these apps or code something yourself.	Bạn có thể sử dụng một trong những ứng dụng này hoặc tự viết mã thứ gì đó.
But we haven't seen this in months now.	Nhưng chúng tôi đã không thấy điều này trong nhiều tháng nay.
I want them back.	Tôi muốn họ trở lại.
You are like me.	Bạn đang như tôi.
Sit and talk to her.	Ngồi và nói chuyện với cô ấy.
The office door opened.	Cửa văn phòng mở ra.
Currently the code is not working properly.	Hiện tại mã không hoạt động bình thường.
They are required not to use your information for any other purpose.	Họ được yêu cầu không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
It's a perfect political job.	Đó là một công việc chính trị hoàn hảo.
Yes, what you have heard is true.	Vâng, những gì bạn đã nghe là sự thật.
There are some problems.	Có một số vấn đề.
It doesn't cost anything.	Nó không tốn bất cứ chi phí nào.
We are our own worst enemy.	Chúng ta là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
This brings me back to some great memories of this summer.	Điều này làm cho tôi quay lại một số ký ức tuyệt vời của mùa hè này.
Pick up the ball with two hands.	Nhặt bóng bằng hai tay.
They looked at her.	Họ nhìn cô ấy.
I took a step towards him.	Tôi tiến một bước về phía anh ấy.
Nothing is beyond them.	Không có gì vượt ra ngoài họ.
Not everyone likes it.	Không phải ai cũng thích nó.
He says.	Anh ta nói.
On the other hand, different clients may have different data quality requirements.	Mặt khác, các máy khách khác nhau có thể có các yêu cầu chất lượng dữ liệu khác nhau.
Great people, great family.	Người tuyệt vời, gia đình tuyệt vời.
It just can't.	Nó chỉ không thể.
He doesn't believe me.	Anh ấy không tin tôi.
However, these apps may provide a poor user experience.	Tuy nhiên, những ứng dụng này có thể cung cấp trải nghiệm người dùng kém.
Like she should have known her husband was dead.	Giống như lẽ ra cô ấy nên biết chồng mình đã chết.
He knew he would have to pay her back.	Anh biết anh sẽ phải trả lại cho cô.
In this application we will use that advantage to repeat some steps.	Trong ứng dụng này, chúng tôi sẽ sử dụng lợi thế đó để lặp lại một số bước.
I look forward to training her.	Tôi mong muốn được đào tạo cô ấy.
She won't come.	Cô ấy sẽ không đến.
It's not true.	Nó không đúng.
I love peace.	Tôi yêu hòa bình.
God is female.	Thần là nữ.
He bought half from me.	Anh ấy đã mua một nửa từ tôi.
Just us girls.	Chỉ là chúng tôi các cô gái.
I feel very little.	Tôi cảm thấy rất ít.
Can't hide everything.	Không thể che giấu mọi thứ.
I touch my face and my fingers are red.	Tôi chạm vào mặt mình và những ngón tay của tôi đỏ bừng.
Come on, go out and get some.	Thôi, ra ngoài kiếm chút đi.
Can you go.	Bạn có thể đi.
A new form will appear.	Một biểu mẫu mới sẽ xuất hiện.
All risk variables remain important and positive.	Tất cả các biến rủi ro vẫn quan trọng và tích cực.
We do them after.	Chúng tôi làm chúng sau khi.
I can't go and leave the little guy.	Tôi không thể đi và rời khỏi anh chàng nhỏ bé.
You have good thoughts as you go.	Bạn có những suy nghĩ tốt khi bạn đi.
However, the point is valid.	Tuy nhiên, điểm là hợp lệ.
This is out of range shown.	Điều này nằm ngoài phạm vi được hiển thị.
He will be there.	Anh ấy sẽ ở đó.
This will take a few days.	Điều này sẽ mất một vài ngày.
The challenge is just between the two.	Thách thức chỉ là giữa hai.
However, some concerns remain.	Tuy nhiên, một số lo ngại vẫn còn.
They can keep their own.	Họ có thể giữ của riêng họ.
In fact, it's made to keep you safe.	Trên thực tế, nó được tạo ra để giữ cho bạn an toàn.
My data is pretty simple.	Dữ liệu của tôi khá đơn giản.
A title is just a title.	Một tiêu đề chỉ là một tiêu đề.
When those people come home after a hard day.	Khi những người đó trở về nhà sau một ngày vất vả.
You can never escape this.	Bạn không bao giờ có thể thoát khỏi điều này.
And weird adults.	Và những người lớn kỳ lạ.
You would think there would be more.	Bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có nhiều hơn nữa.
There are many possible ways to explain it.	Có rất nhiều cách có thể để giải thích nó.
You need to take them and be a pro driver.	Bạn cần phải đưa chúng đi và là người lái xe chuyên nghiệp.
But nothing came.	Nhưng không có gì đến.
Something great and new, something you will enjoy.	Một cái gì đó tuyệt vời và mới mẻ, một cái gì đó bạn sẽ thích.
Those claims must be determined by state law.	Những yêu sách đó phải được xác định theo luật tiểu bang.
And make your kids eat them.	Và làm cho con bạn ăn chúng.
That's where the problem is.	Đó là nơi có vấn đề.
I will write about everything.	Tôi sẽ viết về mọi thứ.
I did not lose my freedom during those times.	Tôi không mất tự do trong những lúc đó.
I don't know how it will turn out.	Tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
I will side with my party, for power interests.	Tôi sẽ đứng về phía đảng của tôi, cho các lợi ích quyền lực.
It did not fail.	Nó đã không thất bại.
He is very important to us.	Anh ấy rất quan trọng đối với chúng tôi.
It won't feed the two of us.	Nó sẽ không nuôi sống hai chúng ta.
Read on to find out how.	Đọc để tìm hiểu làm thế nào.
She will know what to do.	Cô ấy sẽ biết phải làm gì.
Most of them are never seen again.	Hầu hết chúng không bao giờ được nhìn thấy nữa.
He doesn't care if you agree with him or not.	Anh ấy không quan tâm bạn có đồng ý với anh ấy hay không.
I receive the following error.	Tôi nhận được lỗi sau.
Then do it.	Sau đó, làm điều đó.
He was just a kid when they were removed.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ khi chúng bị loại bỏ.
It may return a new object, or it may return itself.	Nó có thể trả về một đối tượng mới, hoặc nó có thể trở lại chính nó.
They contain.	Chúng chứa đựng.
I had my own gun there.	Tôi đã có súng của riêng mình ở đó.
Please choose your question from the list below.	Vui lòng chọn câu hỏi của bạn từ danh sách dưới đây.
Well, you are in the right place for the best stories.	Chà, bạn đang ở đúng nơi để có những câu chuyện hay nhất.
Anyway, no one chased them.	Dù sao cũng không có ai đuổi theo họ.
You cannot forget.	Bạn không thể quên.
Thanks for getting started.	Cảm ơn vì đã bắt đầu.
You represent something.	Bạn đại diện cho một cái gì đó.
You've spent years in medical school and it's not easy.	Bạn đã dành nhiều năm để học trường y và nó không dễ dàng.
Go through the door.	Đi qua cánh cửa.
Sell ​​it, get a private job.	Bán ra, nhận việc ở tư nhân.
Original writing only, please.	Bản gốc chỉ viết, xin vui lòng.
Even when she said those words, she didn't really believe it.	Ngay cả khi cô ấy nói những lời đó, cô ấy cũng không thực sự tin vào điều đó.
I was meant to send it to you.	Tôi đã có ý định gửi nó cho bạn.
I don't know how to help her.	Tôi không biết làm thế nào để giúp cô ấy.
Rock, if you have it.	Đá, nếu bạn có nó.
Then something went wrong.	Sau đó, một cái gì đó không ổn.
In one patient, the cause of death was unknown.	Ở một bệnh nhân, nguyên nhân tử vong không rõ.
We were in it.	Chúng tôi đã ở trong đó.
We are going with a large group.	Chúng tôi đang đi với một nhóm lớn.
I don't know why they do that.	Tôi không biết tại sao họ làm như vậy.
I touched it with my hand.	Tôi đã chạm vào nó bằng tay của tôi.
He doesn't laugh.	Anh ấy không cười.
After a while, she didn't.	Sau một thời gian, cô ấy không.
Thank you to everyone who came and participated.	Cảm ơn tất cả những người đã đến và tham gia.
This is stupid for two reasons.	Điều này thật ngu ngốc vì hai lý do.
Good for you, you find a nice product.	Tốt cho bạn, bạn tìm thấy một sản phẩm tốt đẹp.
In fact, that could fill an entire classroom.	Trên thực tế, điều đó có thể lấp đầy toàn bộ lớp học.
All authors contributed throughout the analysis and writing process.	Tất cả các tác giả đã đóng góp trong suốt quá trình phân tích và viết.
I am a very bad person.	Tôi là một người rất tệ.
They have four shows.	Họ có bốn buổi biểu diễn.
Her voice was low.	Giọng cô ấy trầm hẳn xuống.
However, they are older and more experienced.	Tuy nhiên, họ đã lớn tuổi và kinh nghiệm hơn.
It's on my to-do list.	Đó là trong danh sách việc cần làm của tôi.
There's a lot going into it.	Có rất nhiều thứ đi vào nó.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
I had a hard time getting this to work.	Tôi đã gặp khó khăn trong việc làm việc này.
I just think it's worth a try.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó đáng để thử.
I am a good cook.	Tôi là một đầu bếp giỏi.
There are two things to note.	Có hai điều cần lưu ý.
And this makes everything a lot easier.	Và điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
I left home and now don't know where to start.	Tôi để nhà đi và bây giờ không biết bắt đầu từ đâu.
He took advantage of it.	Anh ta đã tận dụng nó.
And it was probably nice to meet her.	Và có lẽ rất vui khi gặp cô ấy.
As you complete the requested activities, you will see your progress increase.	Khi bạn hoàn thành các hoạt động được yêu cầu, bạn sẽ thấy tiến độ của mình tăng lên.
That seems to be what happened here.	Đó dường như là những gì đã xảy ra ở đây.
Or expect it, for that matter.	Hoặc mong đợi nó, cho vấn đề đó.
Tomorrow or the day after tomorrow will do.	Ngày mai hoặc ngày kia sẽ làm.
For example, small things like snow will get in the way.	Chẳng hạn, những thứ nhỏ bé như tuyết sẽ cản đường.
Specify the name first.	Cho biết tên trước.
They didn't understand that she was trying to protect them.	Họ không hiểu rằng cô đang cố gắng bảo vệ họ.
He wants to see her, miss her.	Anh muốn gặp cô, nhớ cô.
The house number surprised me.	Số nhà làm tôi ngạc nhiên.
At the time, nothing interested me.	Vào thời điểm đó, không có gì khiến tôi hứng thú.
But luck is one of the ways to win.	Nhưng may mắn là một trong những cách để giành chiến thắng.
They just put them in.	Họ chỉ đưa chúng vào.
She just asked him to spend time with her.	Cô chỉ yêu cầu anh dành thời gian cho cô.
And then there are the books.	Và sau đó là những cuốn sách.
Because she thinks you're smart.	Bởi vì cô ấy nghĩ rằng bạn thông minh.
I'm not lying, call to ask for yourself.	Tôi không nói dối, hãy gọi để hỏi cho chính mình.
For some reason, it took a little longer to dry.	Vì một lý do nào đó, phải lâu hơn một chút để khô.
He wants to wear it every day.	Anh ấy muốn mặc nó mỗi ngày.
I worked as hard as anyone to endorse them.	Tôi đã làm việc chăm chỉ như bất kỳ ai để xác nhận họ.
Fill out the form and learn more today!.	Điền vào biểu mẫu và tìm hiểu thêm ngay hôm nay !.
That was the first surprise, you know.	Đó là điều ngạc nhiên đầu tiên, bạn biết đấy.
I don't love myself.	Tôi không yêu bản thân mình.
She said there could never be another like her.	Cô ấy nói không bao giờ có thể có một người khác giống như cô ấy.
Looks like she's trying to smile at us.	Có vẻ như cô ấy đang cố gắng mỉm cười với chúng tôi.
You need to choose.	Bạn cần phải lựa chọn.
I mean, that's right.	Ý tôi là, đúng là như vậy.
First model.	Mô hình đầu tiên.
There is so much to learn here and so much to love.	Có quá nhiều điều để học ở đây và rất nhiều điều để yêu thích.
In other words, you can make any necessary changes at this stage.	Nói cách khác, bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào trong giai đoạn này.
The game will probably only make you angry.	Trò chơi có thể sẽ chỉ làm cho bạn tức giận.
Or the wrong time an hour or so.	Hoặc sai thời gian một giờ hoặc lâu hơn.
We don't think this is necessarily good thinking.	Chúng tôi không nghĩ rằng đây nhất thiết phải là suy nghĩ tốt.
We won't have those next year.	Chúng tôi sẽ không có những thứ đó vào năm tới.
But, both have obvious problems.	Nhưng, cả hai đều có những vấn đề rõ ràng.
Any such connection attempt will be unsuccessful.	Mọi nỗ lực kết nối như vậy sẽ không thành công.
I like the bar and nightlife here.	Tôi thích quán bar và cuộc sống về đêm ở đây.
An officer tried to calm him down.	Một sĩ quan đã cố gắng làm anh ta bình tĩnh lại.
But with everything else, we probably won't need him.	Nhưng với mọi thứ khác, có lẽ chúng ta sẽ không cần anh ấy.
I choose to believe that characters have control over their lives.	Tôi chọn tin rằng các nhân vật có quyền kiểm soát cuộc sống của họ.
The strong will survive.	Kẻ mạnh sẽ tồn tại.
You are talking suddenly in the voice of that pure animal.	Bạn đang nói chuyện đột ngột bằng giọng của con vật thuần khiết đó.
Cancer cells can spread everywhere.	Tế bào ung thư có thể lây lan khắp nơi.
He wanted to put himself in a position to win a ring.	Anh muốn đặt mình vào vị trí để giành được một chiếc nhẫn.
Oh, what a wonderful world it is.	Ồ, đó quả thực là một thế giới tuyệt vời.
Maybe less.	Có thể ít hơn.
You will take us there.	Bạn sẽ đưa chúng tôi đến đó.
Some people need more, some less.	Một số người cần nhiều hơn, một số ít hơn.
That guy is really the best.	Anh chàng đó thực sự là tốt nhất.
We didn't have a hearing on that motion.	Chúng tôi đã không có một cuộc điều trần về chuyển động đó.
It was a pleasure to meet them again.	Thật là vui khi được gặp lại họ.
We are leaving social values ​​on the table.	Chúng ta đang để giá trị xã hội trên bàn.
It never works.	Nó không bao giờ hoạt động.
Not like this.	Không thích điều này.
And with because this is the time for higher with.	Và với bởi vì đây là thời gian cho cao hơn với.
I know he hasn't been well for the past few weeks.	Tôi biết anh ấy không được khỏe trong vài tuần qua.
Whatever it is, we need to stop it.	Dù đó là gì, chúng ta cần phải ngăn chặn nó.
I believe it is not.	Tôi tin rằng nó không phải là.
I move you to another room.	Tôi chuyển bạn sang phòng khác.
You are my Everything.	Bạn là tất cả của tôi.
No one works as hard as him.	Không ai làm việc chăm chỉ như anh ấy.
It doesn't matter how you fall.	Bạn ngã như thế nào không quan trọng.
Her father.	Cha cô.
Although the first book was great, this second book was incredible.	Mặc dù cuốn đầu tiên rất hay, cuốn thứ hai này thật không thể tin được.
She has confidence.	Cô ấy có sự tự tin.
They have no children.	Họ không có con.
It will last for thousands of years.	Nó sẽ tồn tại hàng nghìn năm.
Thinking of you, lots and lots of love.	Nghĩ về bạn, rất nhiều và rất nhiều tình yêu.
It came back to me.	Nó đã trở lại với tôi.
Still undecided.	Vẫn chưa quyết định.
Tell others about what makes them special.	Nói với người khác về điều khiến họ trở nên đặc biệt.
There is a point that you will get later.	Có một điểm mà bạn sẽ nhận được sau này.
Our boys did a great job.	Các chàng trai của chúng tôi đã làm rất tốt.
I think it's a waste of money.	Tôi nghĩ đó là một sự lãng phí tiền bạc.
Mobile device users may have a variety of customer service needs.	Người dùng thiết bị di động có thể có nhiều nhu cầu về dịch vụ khách hàng.
We would think that he is missing something very important.	Chúng tôi sẽ nghĩ rằng anh ấy đang thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
They may not.	Họ có thể không.
A tree fell on his car.	Một cây đổ trên xe của anh ta.
You can have it if you can use it.	Bạn có thể có nó nếu bạn có thể sử dụng nó.
After completing the treatment, the patient is in good condition.	Sau khi điều trị xong, bệnh nhân trong tình trạng tốt.
He wanted her to go, and she worked to get there.	Anh ấy muốn cô ấy đi, và cô ấy đã làm việc để đạt được điều đó.
She doesn't want to die.	Cô không muốn chết.
I don't remember the tree in the front center being red.	Tôi không nhớ cái cây ở trung tâm phía trước có màu đỏ.
Each time, we simply laid him down.	Mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là đặt anh ấy nằm xuống.
Most of them were angry.	Hầu hết họ đều tỏ ra tức giận.
I don't care where, as long as we have sex.	Tôi không quan tâm ở đâu, miễn là chúng tôi có quan hệ tình dục.
We will need it.	Chúng tôi sẽ cần nó.
This means, they can get better.	Điều này có nghĩa là, họ có thể trở nên tốt hơn.
He had a job.	Anh ấy đã có việc làm.
But he did none of this.	Nhưng anh ấy đã không làm gì trong số này.
That's why the options list is long.	Đó là lý do tại sao danh sách tùy chọn dài.
A healthy relationship is built on love, trust, and communication.	Một mối quan hệ lành mạnh được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng và giao tiếp.
His face was pale and drawn, and he looked scared.	Mặt anh ta tái mét và vẽ lại, và trông anh ta có vẻ sợ hãi.
Free flow of information.	Dòng thông tin tự do.
They get to breathe fresh air.	Họ được hít thở không khí trong lành.
There's been your real test.	Đã có bài kiểm tra thực sự của bạn.
I am very happy to hear from you.	Tôi rất vui khi được nghe từ bạn.
There may have been new evidence found.	Có thể đã có bằng chứng mới được tìm thấy.
Sure, he likes to kill.	Chắc chắn, anh ta thích giết người.
I mean, you can't iterate.	Ý tôi là, bạn không thể lặp lại.
If you are interested, please call today.	Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gọi ngay hôm nay.
A road map.	Một bản đồ đường.
He moved as easily as men thirty years younger.	Anh ta di chuyển dễ dàng như những người đàn ông trẻ hơn ba mươi tuổi.
But you can't live for him.	Nhưng bạn không thể sống vì anh ta.
It makes everything a lot easier.	Nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
I sure hope they don't catch me.	Tôi chắc chắn hy vọng họ không bắt tôi.
I mean, think about it.	Ý tôi là, hãy nghĩ về điều đó.
I'm sorry.	Tôi xin lỗi.
It shouldn't be too much to bring it to buildings.	Không nên quá nhiều để mang nó đến các tòa nhà.
I don't see anything directly.	Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì trực tiếp.
She gave a great performance.	Cô ấy đã mang đến một màn trình diễn tuyệt vời.
It feels a great weight.	Nó cảm thấy một trọng lượng lớn.
It will be a long walk but can be done.	Nó sẽ là một cuộc đi bộ dài nhưng có thể được thực hiện.
No side effects have been observed.	Không có tác dụng phụ đã được quan sát.
And no special skills are required.	Và không cần kỹ năng đặc biệt nào.
So you are angry with yourself.	Vì vậy, bạn đang tức giận với chính mình.
But check it out.	Nhưng hãy kiểm tra nó.
He went out with his wife.	Anh ta đi chơi với vợ.
This is about making these dreams come true.	Đây là về việc biến những giấc mơ này thành hiện thực.
We cannot focus on anything else.	Chúng tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
So in most cases you can count on a quick response.	Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể tin tưởng vào phản hồi nhanh.
You cannot jump.	Bạn không thể nhảy.
A larger piece of the element caught fire and broke apart.	Một mảnh lớn hơn của phần tử bốc cháy và vỡ ra.
I didn't spend the night there.	Tôi đã không qua đêm ở nơi đó.
There is a change.	Có một sự thay đổi.
That in itself is not a huge shock.	Điều đó tự nó không phải là một cú sốc lớn.
We think he's the right guy.	Chúng tôi nghĩ anh ấy là mẫu người phù hợp.
However, the sea will be a place of hope.	Tuy nhiên, biển sẽ là một nơi hy vọng.
Someone called last night.	Có ai đó đã gọi điện vào đêm qua.
I didn't know they might be needed.	Tôi không biết chúng có thể cần thiết.
She put a smile on her lips.	Cô ấy nở một nụ cười trên môi.
Otherwise, they haven't found any other leads so far.	Mặt khác, họ đã không tìm thấy bất kỳ khách hàng tiềm năng nào khác cho đến nay.
We had it last week.	Chúng tôi đã có nó vào tuần trước.
It's not what you think.	Nó không phải như những gì bạn nghĩ.
There is no way to go back.	Không có cách nào để quay lại.
At least I want to keep my mouth shut.	Ít nhất thì tôi cũng muốn giữ mồm giữ miệng.
I will have it together over the weekend for sure.	Tôi sẽ có nó cùng nhau vào cuối tuần chắc chắn.
Everyone follows, we move as one.	Mọi người theo sau, chúng tôi di chuyển như một.
When we see something better, we change that.	Khi chúng ta thấy điều gì đó tốt hơn, chúng ta sẽ thay đổi điều đó.
It feels very good.	Nó cảm thấy rất tốt.
I'm next.	Tôi là người tiếp theo.
She will do worse.	Cô ấy sẽ làm tệ hơn.
Now it is still there.	Bây giờ nó vẫn còn.
I have heard of him, he has heard of me.	Tôi đã nghe nói về anh ấy, anh ấy đã nghe nói về tôi.
In the evening there are open activities in the program areas.	Vào buổi tối có các hoạt động mở trong các khu vực của chương trình.
He didn't kill anything.	Anh ta không giết gì cả.
We can't see the damage, only hear it.	Chúng tôi không thể nhìn thấy thiệt hại, chỉ nghe thấy nó.
No hidden messages.	Không có tin nhắn ẩn.
Or maybe there's more to it than that.	Hoặc có thể có nhiều thứ hơn thế.
What it can do and what it can't do.	Những gì nó có thể làm và những gì nó không thể làm.
Two important results can be seen in this figure.	Hai kết quả quan trọng có thể được nhìn thấy trong hình này.
Of course, this is not the case.	Tất nhiên, đây không phải là trường hợp.
This is something new.	Đây là một cái gì đó mới.
This could be her business in a few weeks.	Đây có thể là công việc kinh doanh của cô ấy trong vài tuần nữa.
She needed every second to get out of the light.	Cô ấy cần từng giây để thoát ra khỏi ánh sáng.
It is difficult to determine who really started the conflict.	Rất khó để xác định ai là người thực sự bắt đầu cuộc xung đột.
Maybe a few customers.	Có thể là một vài khách hàng.
But maybe that's the point.	Nhưng có lẽ đó là điểm chính.
You need to follow up that conversation with two additional steps.	Bạn cần theo dõi cuộc nói chuyện đó với hai bước bổ sung.
That actually worked better for me.	Điều đó thực sự làm việc tốt hơn cho tôi.
A person using it doesn't even need to know.	Một người sử dụng nó thậm chí không cần phải biết.
To just say it as if it were nothing.	Để chỉ nói nó như thể nó không có gì.
I want options.	Tôi muốn tùy chọn.
But once that is done, she will have to die.	Nhưng một khi điều đó được thực hiện, cô ấy sẽ phải chết.
You accept this country is very good to you.	Bạn chấp nhận đất nước này là rất tốt với bạn.
It was a bit quick, but sweet.	Đó là một chút nhanh chóng, nhưng ngọt ngào.
Wait a little longer.	Chờ thêm một thời gian nữa.
Come after dark.	Đến sau khi trời tối.
Something more.	Một cái gì đó nữa.
Whether their women or other women.	Dù phụ nữ của họ hay phụ nữ khác.
I think this is the right way to go.	Tôi nghĩ đây là cách thích hợp để đi.
This is a lot of fun for me.	Điều này là rất nhiều niềm vui cho tôi.
Records contain evidence supporting this finding.	Hồ sơ có chứa bằng chứng hỗ trợ phát hiện này.
The character development is amazing.	Sự phát triển của nhân vật là tuyệt vời.
When things go terribly wrong, you know he's there.	Khi mọi thứ trở nên vô cùng sai lầm, bạn biết anh ấy đang ở đó.
Lots of moving pieces.	Rất nhiều mảnh chuyển động.
I was prepared for this debate.	Tôi đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận này.
You were just on time.	Bạn vừa kịp giờ.
I just can't get out of this situation.	Tôi chỉ không thể thoát khỏi tình huống này.
I had this happen to me once.	Tôi đã có một lần điều này xảy ra với tôi.
Note the different scale used for the left and right panels.	Lưu ý tỷ lệ khác nhau được sử dụng cho bảng điều khiển bên trái và bên phải.
Among the lies is the internet.	Giữa những dối trá là internet.
We will come from the public school.	Chúng tôi sẽ đến từ trường công lập.
She was scared.	Cô đã sợ hãi.
I will take the lead.	Tôi sẽ dẫn đầu.
This is the real test of performance.	Đây là thử nghiệm thực sự về hiệu suất.
In the future, we will see a new beginning.	Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy một khởi đầu mới.
This shows how important healthy eating is for many families.	Điều này cho thấy việc ăn uống lành mạnh quan trọng như thế nào đối với nhiều gia đình.
Because she gave her soul.	Vì cô ấy đã trao linh hồn của mình.
There are movie people.	Có những người điện ảnh.
That wouldn't be interesting enough.	Điều đó sẽ không đủ thú vị.
You can read her first post here.	Bạn có thể đọc bài viết đầu tiên của cô ấy ở đây.
It's about your dad.	Đó là về bố của bạn.
This is not him.	Đây không phải là anh ta.
Both are part of the same system.	Cả hai đều là một phần của cùng một hệ thống.
You can learn more about these products here.	Bạn có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm này tại đây.
For this, its design guidelines are key.	Đối với điều này, hướng dẫn về thiết kế của nó là chính.
She couldn't remember anything at all.	Cô hoàn toàn không thể nhớ những gì.
But it was lovely that he had already left the room.	Nhưng thật đáng yêu khi anh ấy đã rời khỏi phòng.
At least three measurements were made for each sample.	Ít nhất ba phép đo đã được thực hiện cho mỗi mẫu.
It left a lot of pain, a lot of tears.	Nó để lại rất nhiều đau đớn, rất nhiều nước mắt.
I don't want to hear that tone from either of you.	Tôi không muốn nghe giọng điệu đó từ một trong hai người.
He's telling them you've got the wrong person.	Anh ấy đang nói với họ rằng bạn đã nhầm người.
In critical tests, there are two common error patterns.	Trong các thử nghiệm quan trọng, có hai mẫu lỗi phổ biến.
However, our study also has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cũng có một số hạn chế.
What in the world are they talking about.	Họ đang nói về cái gì trên thế giới này.
It's just a small window on a house.	Nó chỉ là một cửa sổ nhỏ trên một ngôi nhà.
I was not in that meeting.	Tôi không có trong cuộc họp đó.
It is the same as we are today.	Nó cũng giống như chúng ta ngày nay.
Therefore, they will show larger color changes.	Do đó, chúng sẽ hiển thị các thay đổi màu sắc lớn hơn.
It was his voice.	Đó là giọng của anh ấy.
I decided to search my internet.	Tôi quyết định tìm kiếm trên internet của mình.
I survived.	Tôi đã sống sót.
Overall, our results are consistent with these three results.	Nhìn chung, kết quả của chúng tôi phù hợp với ba kết quả này.
The drug is gone.	Thuốc đã mất.
He won't hear about it.	Anh ấy sẽ không nghe về nó.
I'm not a bit cold.	Tôi không một chút lạnh lùng.
This time with a little more detail.	Lần này với một chút chi tiết hơn.
Once again thank you!!.	Một lần nữa cảm ơn bạn !!.
All authors conducted data collection and analysis.	Tất cả các tác giả đều tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu.
But there are other relevant factors as well.	Nhưng cũng có những yếu tố liên quan khác.
Many of them laughed.	Nhiều người trong số họ đã cười.
It was another man.	Đó là một người đàn ông khác.
School background sounds similar to yours.	Bối cảnh trường học nghe tương tự như của bạn.
You don't need any special methods to start selling.	Bạn không cần bất kỳ phương pháp đặc biệt nào để bắt đầu bán hàng.
But she fell on a rock, and hit her head.	Nhưng cô ấy đã ngã vào một tảng đá, và đập vào đầu.
It can help.	Nó có thể giúp.
However, the third minute is a completely different story.	Tuy nhiên, phút thứ ba là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Yet somehow, he felt that his father knew what life was like.	Tuy nhiên, bằng cách nào đó, anh cảm thấy rằng cha anh biết cuộc sống là như thế nào.
Unfortunately, we didn't move very quickly.	Thật không may, chúng tôi đã không di chuyển rất nhanh.
That you must hate me.	Đó là bạn phải ghét tôi.
Don't worry about him.	Đừng lo lắng về anh ta.
He stood up again.	Anh lại đứng lên.
She should write her own book.	Cô ấy nên viết cuốn sách của riêng mình.
All authors contributed to the writing of this article.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc viết bài báo này.
Surely they won't come home again.	Chắc chắn họ sẽ không về nhà nữa.
Look it up, it's hard to do.	Tra cứu đi, khó làm lắm.
They are doing a lot of things wrong.	Họ đang làm rất nhiều thứ sai.
Go spend some money for no reason.	Đi tiêu một số tiền mà không có lý do.
Call us today!.	Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay!.
King, sister of his first wife.	Vua, em gái của người vợ đầu tiên của ông.
I want life to take me somewhere.	Tôi muốn cuộc sống đưa tôi đến một nơi nào đó.
It took me quite a while to do it.	Tôi đã mất khá nhiều thời gian để thực hiện.
Then she will return to her art.	Sau đó, cô ấy sẽ trở lại với nghệ thuật của mình.
All is well and it works as expected except for one problem.	Tất cả đều tốt và nó hoạt động như mong đợi ngoại trừ một vấn đề.
We learn together.	Chúng tôi học cùng nhau.
Four bodies were found inside the house.	Bốn thi thể được tìm thấy bên trong ngôi nhà.
The day before collection.	Ngày trước khi thu.
Do whatever you want with him, use him as you want.	Làm bất cứ điều gì bạn muốn với anh ta, sử dụng anh ta như bạn muốn.
No water and no water means no breakfast.	Không có nước và không có nước nghĩa là không có bữa sáng.
I will let him know.	Tôi sẽ cho anh ấy biết.
There is no treatment.	Không có điều trị.
There are some people at least one person was never found.	Có một số người ít nhất một người không bao giờ được tìm thấy.
That's the truth of it.	Đó là sự thật của nó.
He took away ten.	Anh ta lấy đi mười cái.
That night, however, something changed.	Tuy nhiên, đêm đó, có gì đó đã thay đổi.
They really are perfect for each other.	Họ thực sự là hoàn hảo cho nhau.
It goes up, and it goes down.	Nó đi lên, và nó đi xuống.
But the problems go much deeper.	Nhưng các vấn đề còn sâu sắc hơn nhiều.
In any case, now is not summer.	Trong mọi trường hợp, bây giờ không phải là mùa hè.
The apartment has a parking space.	Căn hộ có một chỗ đậu xe.
This is of course a different situation.	Tất nhiên đây là một tình huống khác.
I should have looked at the time.	Tôi đáng lẽ phải nhìn vào thời gian.
I pushed such thoughts out of my mind.	Tôi đã đẩy những suy nghĩ như vậy ra khỏi tâm trí.
There are two main problems with this technique.	Có hai vấn đề chính với kỹ thuật này.
So where is the house?	Vậy thì nhà ở đâu?
No, that's not how it works.	Không, đó không phải là cách nó hoạt động.
Her sea speed under load during service is unique.	Tốc độ biển của cô ấy trong tình trạng có tải trong thời gian phục vụ là duy nhất.
Our results are consistent with previous relevant studies.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu có liên quan trước đó.
I have to go back to work.	Tôi phải trở lại làm việc.
And then last week, they finally decided what to do.	Và rồi tuần trước, cuối cùng họ đã quyết định phải làm gì.
Life shows you who you have become.	Cuộc sống cho bạn thấy bạn đã trở thành ai.
For example, in this site you can find a great explanation.	Ví dụ, trong trang web này, bạn có thể tìm thấy một lời giải thích tuyệt vời.
He wears completely black.	Anh ấy mặc hoàn toàn bằng màu đen.
First step to recovery.	Bước đầu tiên để phục hồi.
His remains were found at that site the following year.	Hài cốt của ông đã được tìm thấy ở địa điểm đó vào năm sau.
To enter means to die.	Đi vào nghĩa là chết.
Born that way.	Sinh ra theo cách đó.
I'll get a better one if we move.	Tôi sẽ nhận được một cái tốt hơn nếu chúng ta di chuyển.
He certainly would never give me any excuses.	Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ cho tôi bất kỳ lý do gì.
It could be worse.	Nó có thể tồi tệ hơn.
Maybe he never hangs out.	Có lẽ anh ấy không bao giờ đi chơi.
I am really satisfied.	Tôi thực sự hài lòng.
Collect data, analyze it, and write a manuscript.	Thu thập dữ liệu, phân tích nó và viết bản thảo.
It's on my profile, if you're interested.	Nó nằm trong hồ sơ của tôi, nếu bạn quan tâm.
I was able to let him go.	Tôi đã có thể để anh ta đi.
Our vision is clear.	Tầm nhìn của chúng tôi là rõ ràng.
He's smart, and he's getting closer.	Anh ấy thông minh, và anh ấy đang tiến gần hơn.
That's a pretty name.	Đó là một cái tên đẹp.
This is a human being.	Đây là một con người.
Then he entered law school.	Sau đó, anh vào trường luật.
I don't understand why they voted to take that thing away.	Tôi không hiểu tại sao họ lại bỏ phiếu để lấy đi thứ đó.
She kept her voice low.	Cô ấy giữ giọng trầm.
Boy, are we surprised.	Cậu bé, chúng tôi có ngạc nhiên không.
It made him late for school and I was late for work.	Nó khiến anh ấy đi học muộn và tôi đi làm muộn.
Nothing helped me.	Không có gì đã giúp tôi.
It's true.	Đó là sự thật.
No coupon code needed.	Không cần mã ưu đãi.
You train to race.	Bạn tập luyện để đua.
Get some experience.	Nhận một số kinh nghiệm.
That, of course, is a lie.	Đó, tất nhiên, là một lời nói dối.
The following concerns may be raised.	Người ta có thể nêu ra những lo lắng sau đây.
It doesn't even count.	Nó thậm chí không được tính.
I don't care who she is or how she got here.	Tôi không quan tâm cô ấy là ai hay cô ấy đến đây bằng cách nào.
This will be an important step forward.	Đây sẽ là một bước tiến quan trọng.
Unless I forgot to wear it.	Trừ khi tôi quên mặc nó.
Look at it on the map.	Nhìn vào nó trên bản đồ.
It opened the door and pulled me in.	Nó mở cửa và kéo tôi vào.
It has nothing to do with the murder.	Nó không liên quan gì đến vụ giết người.
He could hardly believe his eyes.	Anh khó tin vào mắt mình.
He will have to do just as much.	Anh ấy sẽ phải làm nhiều như vậy.
But playing with my teeth did not last long.	Nhưng chơi với răng của tôi không kéo dài.
Nobody likes that.	Không ai thích điều đó.
Rather, we become like god by becoming measured.	Đúng hơn, chúng ta trở nên giống như thượng đế bằng cách trở nên được đo lường.
Look at the man.	Hãy quan sát người đàn ông.
He can read these two like a book.	Anh ấy có thể đọc hai cái này như một cuốn sách.
I think we can make a great team.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể tạo nên một đội tuyệt vời.
Men like men's company.	Đàn ông thích bầu bạn của đàn ông.
Those eyes were glued to his mother.	Đôi mắt đó đang dán chặt vào mẹ anh.
However, the text you entered is in the cell.	Tuy nhiên, văn bản bạn đã nhập nằm trong ô.
He died a year later.	Anh ấy chết một năm sau đó.
That will be the end of it.	Đó sẽ là sự kết thúc của nó.
It is not confirmed at this time.	Nó không được xác nhận tại thời điểm này.
This is ultimately up to you to decide.	Điều này cuối cùng là do bạn quyết định.
It can be pushed to without much effort.	Nó có thể được đẩy đến mà không cần nỗ lực nhiều.
Not in that order.	Không theo thứ tự đó.
He's the girl he wants to have sex with.	Anh ta là cô gái mà anh ta muốn làm tình.
And your mother.	Và mẹ của bạn.
Well, that will do.	Chà, điều đó sẽ làm được.
You just have to have faith.	Bạn chỉ cần có niềm tin.
Pulling the shirt off, dropped it behind her back.	Kéo chiếc áo sơ mi ra, thả nó ra sau lưng cô.
You will have happy memories.	Bạn sẽ có những kỷ niệm vui vẻ.
I understand where we travel.	Tôi hiểu nơi chúng tôi đi du lịch.
The top bar indicates the clinical stage of each patient.	Thanh trên cùng cho biết giai đoạn lâm sàng của từng bệnh nhân.
Right above me.	Ngay trên tôi.
They just want everything to work.	Họ chỉ muốn mọi thứ hoạt động.
I am one of those silent or silent people.	Tôi là một trong những người im lặng hoặc im lặng.
None of those men had families to return to.	Không ai trong số những người đàn ông đó có gia đình để trở về.
The answer seemed simple and understandable between her teeth.	Câu trả lời có vẻ đơn giản và dễ hiểu giữa hai hàm răng của cô.
They have different people in their lives, different circumstances, and different resources.	Họ có những người khác nhau trong cuộc sống của họ, những hoàn cảnh khác nhau và những nguồn lực khác nhau.
I don't believe it.	Tôi không tin nó.
It's been good for a long time.	Đã tốt từ rất lâu rồi.
Some girls are showing signs of sexual development before the age of three.	Một số bé gái đang có biểu hiện phát triển giới tính trước ba tuổi.
But it is only available on views.	Nhưng nó chỉ có sẵn trên các lượt xem.
His chance came when the war ended.	Cơ hội của anh ấy đã đến khi chiến tranh kết thúc.
Public art changes everything around it.	Nghệ thuật công thay đổi mọi thứ xung quanh nó.
When we spend a lot of time together, you think you know someone.	Khi chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau, bạn nghĩ rằng bạn biết ai đó.
First something happened and then something else.	Đầu tiên là một việc đã xảy ra và sau đó là một thứ khác.
It is a bit simple but you should get the idea.	Nó là một chút đơn giản nhưng bạn nên có được ý tưởng.
Get ready to run.	Hãy sẵn sàng để chạy.
His condition has changed.	Tình trạng của anh ấy đã thay đổi.
Her garden is definitely more wonderful than mine.	Khu vườn của cô ấy chắc chắn tuyệt vời hơn của tôi.
You will be called hours later at home with the results.	Bạn sẽ được gọi hàng giờ sau đó ở nhà với kết quả.
There will be strength to perform and enter.	Sẽ có sức mạnh để thực hiện và nhập cuộc.
They can just tell them not to ask for them too.	Họ chỉ có thể nói với họ rằng đừng yêu cầu họ quá.
Whatever happens feels fine.	Bất cứ điều gì xảy ra đều cảm thấy ổn.
He is expected to leave in a few days.	Anh ấy dự kiến ​​sẽ ra đi trong vài ngày.
Society, technology.	Xã hội, công nghệ.
She needs to talk to someone.	Cô ấy cần nói chuyện với ai đó.
They have to read the problems one by one and think about them.	Họ phải đọc từng vấn đề một và suy nghĩ về chúng.
In reality, opportunities don't often fall on your side.	Trong thực tế, cơ hội không thường rơi vào phía bạn.
The animals showed no clinical signs.	Các con vật không có dấu hiệu lâm sàng.
Knife.	Con dao.
You don't turn around.	Bạn không quay đầu lại.
I'm the first one.	Tôi là người đầu tiên.
It's still covered in smoke.	Nó vẫn bị khói bao phủ.
Help me work through this idea, to explain it to myself.	Giúp tôi làm việc thông qua ý tưởng này, để giải thích nó cho chính mình.
I am a pretty good teacher.	Tôi là một giáo viên khá tốt.
Whatever goes up, must go down.	Bất cứ điều gì đi lên, phải đi xuống.
I couldn't continue as if nothing was wrong.	Tôi không thể tiếp tục như thể không có gì sai.
But they don't like us very much.	Nhưng họ không thích chúng tôi cho lắm.
Whether they are happy or not, at least they are satisfied.	Dù họ có hạnh phúc hay không thì ít nhất họ cũng hài lòng.
She didn't know what was funny but smiled anyway.	Cô không biết chuyện gì vui nhưng dù sao cũng mỉm cười.
See you this weekend.	Gặp bạn vào cuối tuần này.
Tell her about your father being white.	Nói với cô ấy về việc bố bạn là người da trắng.
I do not angry with you.	Tôi không giận bạn.
And this is big.	Và điều này là lớn.
All of these affect us.	Tất cả những điều này ảnh hưởng đến chúng tôi.
You look like a wild woman.	Bạn trông giống như một người phụ nữ hoang dã.
You want this to last.	Bạn muốn cái này kéo dài.
Make one large, one medium and one smaller.	Làm cho một lớn, một trung bình và một nhỏ hơn.
It's the only thing that can link us to him.	Đó là điều duy nhất có thể liên kết chúng tôi với anh ấy.
I need to be accepted here.	Tôi cần được chấp nhận ở đây.
Another hour passed.	Một giờ nữa trôi qua.
I want to get my business done quickly, even with friends.	Tôi muốn hoàn thành công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng, ngay cả với bạn bè.
Everything the man said was true.	Tất cả những gì người đàn ông nói là sự thật.
People we know about.	Những người chúng tôi biết về.
Don't take advantage.	Đừng tận dụng.
That's what's important.	Đó là những gì quan trọng.
Your city is a child, a child.	Thành phố của bạn là một đứa trẻ, một đứa trẻ.
He moved to a new city, started a new life.	Anh chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Everyone was asleep.	Mọi người đã ngủ.
It is a question of policy.	Đó là một câu hỏi về chính sách.
Plus, for a tight finish, he ran pretty well.	Thêm vào đó, đối với một kết thúc chặt chẽ, anh ấy đã chạy khá tốt.
Listen, my name is.	Nghe này, tên tôi là.
There's not much new in the way birds play in recent times.	Không có nhiều điều mới mẻ trong cách chơi của loài chim trong thời gian gần đây.
The team can try.	Nhóm có thể cố gắng thử.
It took me about an hour.	Tôi mất khoảng một giờ.
If not, they're out of luck.	Nếu không, họ không gặp may.
Only a few pages left.	Chỉ còn một vài trang.
That's what they're saying happened.	Đó là những gì họ đang nói đã xảy ra.
It was most likely born premature, but it looks fully developed.	Nó rất có thể được sinh ra sớm, nhưng nó trông đã phát triển đầy đủ.
He was not fired.	Anh ta không bị sa thải.
Otherwise, they are weak.	Nếu không, họ yếu.
However, we left.	Tuy nhiên, chúng tôi đã rời đi.
He said it looks great in there.	Anh ấy nói rằng nó có vẻ tuyệt vời trong đó.
It needs a new hard drive.	Nó cần một ổ cứng mới.
A gun may have been drawn.	Một khẩu súng có thể đã được rút ra.
Just use those terms.	Chỉ cần sử dụng các điều khoản đó.
They explain what happened and his sense of loss.	Họ giải thích những gì đã xảy ra và cảm giác mất mát của anh ấy.
Better still, there's the promise of more from nowhere.	Vẫn còn tốt hơn, có lời hứa về nhiều hơn nữa từ đâu mà có.
I'd be a bit surprised if that didn't continue.	Tôi sẽ hơi ngạc nhiên nếu điều đó không tiếp tục.
Being late to work has become quite common for her.	Đi làm muộn đã trở nên khá phổ biến đối với cô.
Now I've got a mission.	Bây giờ tôi đã có một nhiệm vụ.
In addition, there is the money element.	Ngoài ra, còn có yếu tố tiền bạc.
It is great for security purposes.	Nó là tuyệt vời cho các mục đích an ninh.
I'm so glad you found my blog.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy blog của tôi.
But it's a question of capturing insights.	Nhưng đó là một câu hỏi về việc nắm bắt thông tin chi tiết.
Like you, he added in his head.	Giống như bạn, anh ấy nói thêm trong đầu.
He's not special.	Anh ấy không đặc biệt.
It will make it easier for me.	Nó sẽ làm cho nó dễ dàng hơn với tôi.
But you already have it in you.	Nhưng anh đã có nó trong anh.
But as it was it was fine.	Nhưng như nó là nó đã được tốt.
It doesn't have to be.	Nó không cần phải được.
Again, not the best of the day.	Một lần nữa, không phải là tốt nhất trong ngày.
Near it.	Gần nó.
I really, really do.	Tôi thực sự, thực sự làm.
Like so many other things, she was taken forever.	Giống như rất nhiều thứ khác, cô đã bị lấy đi vĩnh viễn.
Someone will hear that.	Ai đó sẽ nghe thấy điều đó.
He felt nauseous.	Anh cảm thấy buồn nôn.
You cannot take your eyes off the ball, or you will get lost.	Bạn không thể rời mắt khỏi quả bóng, hoặc bạn sẽ bị lạc.
Here we focus on the former.	Ở đây chúng tôi tập trung vào cái trước đây.
He shook my hand and held my hand.	Anh ấy bắt tay tôi và nắm lấy tay tôi.
One can be a woman.	Một người có thể là một phụ nữ.
And then just redo just as much.	Và sau đó chỉ cần làm lại nhiều như vậy.
Everyone has the same idea of ​​taking advantage of the weather.	Mọi người đều có chung một ý tưởng là tận dụng thời tiết.
Moreover, the signal they see is very strong.	Hơn nữa, tín hiệu họ nhìn thấy rất mạnh.
Or rather, the opposite.	Hay nói đúng hơn là ngược lại.
Your own likes are still visible.	Các lượt thích của riêng bạn vẫn hiển thị.
Power to change.	Sức mạnh để thay đổi.
If you stay with it, you too!!!!!!	Nếu bạn ở lại với nó, bạn cũng vậy !!!!!!.
It was never pretty.	Nó không bao giờ đẹp.
It's okay to fall over and over again.	Không sao hết lần này đến lần khác rơi xuống.
Maybe it was a mistake, my conversation with him.	Có lẽ đó là một sự nhầm lẫn, cuộc trò chuyện của tôi và anh ấy.
It is only valid for very small price changes.	Nó chỉ có giá trị đối với những thay đổi giá rất nhỏ.
She said he could meet me today at half past four.	Cô ấy nói hôm nay anh ấy có thể gặp tôi lúc bốn giờ rưỡi.
Sometimes he cares more about how it feels than how it looks, except for his eyes.	Đôi khi anh ấy quan tâm đến cảm giác hơn là vẻ bề ngoài, ngoại trừ đôi mắt của mình.
They do something to you that you never expected.	Họ làm điều gì đó với bạn mà bạn không bao giờ mong đợi.
The song and, like the first one, the results are amazing.	Bài hát và, giống như bài đầu tiên, kết quả đáng kinh ngạc.
He told me my future.	Anh ấy nói cho tôi biết tương lai của tôi.
My numbers aren't too bad.	Con số của tôi không quá tệ.
He can't go out to play.	Anh ấy không thể ra ngoài chơi.
I understand you have to do what you have to do.	Tôi hiểu bạn phải làm những gì bạn phải làm.
The higher the score, the stronger the critical thinking ability.	Điểm càng cao thì khả năng tư duy phản biện càng mạnh.
For example, most testing methods evaluate the sample size.	Ví dụ, hầu hết các phương pháp thử nghiệm đều đánh giá kích thước mẫu.
No question, no test.	Không có câu hỏi, không có thử nghiệm.
The words you use can be very important.	Những từ bạn sử dụng có thể rất quan trọng.
I know it's hard to believe but it's true.	Tôi biết điều đó thật khó tin nhưng đó là sự thật.
It was my reaction to it that mattered.	Đó là phản ứng của tôi với nó mới là vấn đề.
You can camp here as long as we want.	Bạn có thể cắm trại ở đây bao lâu chúng tôi muốn.
I have come in the hair.	Tôi đã đến trong tóc.
If it is small, it will catch very little light.	Nếu nó nhỏ, nó sẽ đón rất ít ánh sáng.
She's been dead for a few weeks.	Cô ấy đã chết được vài tuần.
I love the movie.	Tôi yêu bộ phim.
Hell, sometimes the bottom will fall off completely.	Địa ngục, đôi khi đáy sẽ rơi ra hoàn toàn.
I've never seen it that way.	Anh chưa bao giờ thấy nó theo cách đó.
Start with a simple idea.	Bắt đầu với một ý tưởng đơn giản.
I think you were.	Tôi nghĩ rằng bạn đã.
It is advisable to take a short walk after eating.	Nên đi bộ một quãng ngắn sau khi ăn.
He was patient.	Anh ấy đã kiên nhẫn.
She is working with or for someone else.	Cô ấy đang làm việc với hoặc cho người khác.
I'm running after her.	Tôi đang chạy theo cô ấy.
But they have one thing in common.	Nhưng chúng có một điểm chung.
He was on drugs with someone.	Anh ấy đã chơi ma túy với ai đó.
I was wrong about that.	Tôi đã sai lầm về điều đó.
To do this, we have to figure out their story facts.	Để làm được điều này, chúng ta phải tìm ra sự kiện câu chuyện của họ.
He has to do another test.	Anh ta phải làm một bài kiểm tra khác.
Definitely not about your dad, just about the future.	Nhất thiết không phải về bố của bạn, chỉ là về tương lai.
They will be out in a few weeks.	Chúng sẽ ra mắt trong vài tuần nữa.
I feel it deep in my heart.	Tôi cảm thấy nó sâu tận đáy lòng.
But that doesn't seem possible now.	Nhưng điều đó dường như không thể bây giờ.
She kept it before.	Cô ấy đã giữ nó trước đây.
We go to eat.	Chúng tôi đi ăn.
Then you will have land.	Sau đó, bạn sẽ có đất.
Good salt and pepper.	Muối và hạt tiêu tốt.
I couldn't find much about it.	Tôi không thể tìm thấy nhiều về nó.
I obviously want to know why.	Tôi rõ ràng muốn biết tại sao.
It's just not done.	Nó chỉ là không được thực hiện.
It makes you feel good.	Nó làm cho bạn cảm thấy tốt.
He is seeing the light.	Anh ấy đang nhìn thấy ánh sáng.
It hasn't been for many years.	Đã nhiều năm rồi mà không phải vậy.
My code is as follows.	Mã của tôi như sau.
After we broke up, nothing made sense to me.	Sau khi chúng tôi chia tay, không có gì có ý nghĩa đối với tôi.
We want real progress.	Chúng tôi muốn tiến bộ thực sự.
Some shed silent tears.	Một số rơi nước mắt lặng lẽ.
I don't know, maybe need more time.	Tôi không biết, có lẽ cần nhiều thời gian hơn.
Take me home, do with me whatever you like.	Đưa tôi về nhà, làm với tôi bất cứ điều gì bạn thích.
We will discuss these differences in detail in the following section.	Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về những khác biệt này trong phần sau.
No problem so far.	Không có vấn đề gì cho đến nay.
The child she couldn't forget.	Đứa con mà cô không thể quên.
This whole work with me.	Toàn bộ công việc này với tôi.
I do not need money.	Tôi không cần tiền.
Apparently it's been a few years.	Rõ ràng là nó đã được một vài năm.
He looks pale.	Anh ấy trông xanh xao.
He hadn't seen them outside.	Anh đã không nhìn thấy bên ngoài họ.
I'm very sad to do that.	Tôi rất buồn khi làm điều đó.
These things did not.	Những điều này đã không.
Anyway, that guy didn't lead the police anywhere.	Dù sao thì tên đó cũng không dẫn cảnh sát đi đâu cả.
However, each of these applications has different service requirements.	Tuy nhiên, mỗi ứng dụng này có các yêu cầu dịch vụ khác nhau.
Complications were analyzed.	Các biến chứng đã được phân tích.
And some agree.	Và một số đồng ý.
Balance is key.	Cân bằng là chìa khóa.
This central role may be the explanation for our findings.	Vai trò trung tâm này có thể là lời giải thích cho những phát hiện của chúng tôi.
Most of the time it's like that.	Hầu hết thời gian đều như vậy.
Try it yourself.	Hãy thử nó cho mình.
I love boys.	Tôi yêu các chàng trai.
They develop such good people in that state.	Họ phát triển những người tốt như vậy trong tiểu bang đó.
He is not our ordinary doctor.	Anh ấy không phải là bác sĩ bình thường của chúng tôi.
Then they died.	Sau đó họ chết.
Go in by yourself.	Tự mình đi vào.
The faster you go, the higher the score.	Bạn càng đi nhanh thì điểm số càng cao.
So smell.	Vì vậy, hãy ngửi.
However, I didn't get too close.	Tuy nhiên, tôi đã không đến quá gần.
He never seemed to mind.	Anh ấy dường như không bao giờ bận tâm.
I wonder what these people will think of me.	Tôi tự hỏi những người này sẽ nghĩ gì về tôi.
We need to move quickly.	Chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng.
But the body knows.	Nhưng cơ thể biết.
Get a sleep.	Có được một giấc ngủ.
If not, you will fail.	Nếu không, bạn sẽ gặp thất bại.
Four trees fell.	Bốn cây bị hạ.
And you didn't.	Và bạn đã không.
No, that's not really an option.	Không, đó thực sự không phải là một lựa chọn.
They couldn't hear anything.	Họ không thể nghe thấy gì cả.
Why shouldn't we make ourselves part of it.	Tại sao chúng ta không nên biến mình trở thành một phần của điều đó.
Seriously consider bringing a sleeping bag up there last night.	Nghiêm túc xem xét việc mang một chiếc túi ngủ lên đó vào đêm qua.
It's been a challenge for me and it's very important.	Đó là một khó khăn đối với tôi và nó rất quan trọng.
He knows this.	Anh ấy biết điều này.
This ignorance is proof of his existence.	Việc không biết này là bằng chứng về sự tồn tại của anh ta.
He did it very, very well.	Anh ấy đã làm điều đó rất, rất tốt.
I want to know what happened to the plan they sent you.	Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với kế hoạch họ đã gửi cho bạn.
Add water if necessary.	Thêm nước nếu cần thiết.
It won't be the last.	Nó sẽ không phải là cuối cùng.
Take it out and get over yourself.	Lấy nó ra và vượt qua chính mình.
Repeat with the opposite side.	Lặp lại với phía đối diện.
But they can do very little.	Nhưng họ có thể làm được rất ít.
Better than any woman.	Tốt hơn bất kỳ người phụ nữ nào.
Email will be fine.	Email sẽ ổn.
And we argue about everything.	Và chúng tôi tranh luận về mọi thứ.
We repeat the process three times.	Chúng tôi lặp lại quy trình ba lần.
I miss everything from every life.	Tôi nhớ tất cả mọi thứ từ mỗi cuộc sống.
And that deal will probably be signed today.	Và thỏa thuận đó có lẽ sẽ được ký kết vào ngày hôm nay.
But don't leave me.	Nhưng đừng bỏ tôi.
After that, this violence did not stop.	Sau đó, bạo lực này không dừng lại.
The reason is lack of understanding.	Lý do là thiếu hiểu biết.
It hurts inside because that's what fathers do.	Nó đau trong lòng bởi vì đó là những gì người cha làm.
We were not super close.	Chúng tôi đã không siêu thân.
Each set of experiments was performed at least three times.	Mỗi bộ thí nghiệm được thực hiện ít nhất ba lần.
A new family has been identified and is being evaluated.	Một gia đình mới đã được xác định và đang được đánh giá.
You are something quite different.	Bạn là một cái gì đó khá khác biệt.
She flipped them over and over, and she could feel them.	Cô lật đi lật lại chúng, và cô có thể cảm nhận được.
I hope so, anyway.	Tôi hy vọng như vậy, dù sao.
She will be healthy in every way.	Cô ấy sẽ khỏe mạnh về mọi mặt.
Using this site is easy and fun.	Sử dụng trang web này là dễ dàng và vui vẻ.
And that is.	Và đó là.
He didn't repeat it this morning.	Anh ấy đã không lặp lại nó sáng nay.
More details below.	Thêm chi tiết bên dưới.
Our results are quite close to their report.	Kết quả của chúng tôi khá gần với báo cáo của họ.
You want that.	Bạn muốn thế.
And maybe she was.	Và có lẽ cô ấy đã.
No similar studies have been reported.	Không có nghiên cứu tương tự đã được báo cáo.
The second finger connects the first finger.	Ngón thứ hai nối ngón thứ nhất.
The search may finally be over.	Cuộc tìm kiếm cuối cùng có thể đã kết thúc.
You couldn't have chosen a better team to represent your company.	Bạn không thể chọn một nhóm tốt hơn để đại diện cho công ty của mình.
I really had.	Tôi thực sự đã có.
It's not noisy.	Nó không ồn ào.
He will see her again one day.	Anh sẽ gặp lại cô vào một ngày không xa.
Even so, she was far from worrying.	Mặc dù vậy, cô ấy còn lâu mới lo lắng.
Then, after a while, he saw it.	Sau đó, một lúc sau, anh đã nhìn thấy nó.
This could even be some property that you own.	Đây thậm chí có thể là một số tài sản mà bạn sở hữu.
That's my trouble.	Đó là rắc rối của tôi.
We never brought it up.	Chúng tôi không bao giờ đưa nó lên.
Wish my face was between them.	Ước gì khuôn mặt của tôi ở giữa họ.
There's still a lot to learn.	Vẫn còn rất nhiều điều để học.
We don't have time to laugh at them.	Chúng tôi không có thời gian để cười vì họ.
At the board talk and do about it.	Tại hội đồng quản trị nói chuyện và làm về điều đó.
Quality is excellent throughout.	Chất lượng là tuyệt vời trong suốt.
Source link.	Liên kết nguồn.
I will not let him escape responsibility.	Tôi sẽ không để anh ta thoát khỏi trách nhiệm.
In the first year of life, we learn to trust.	Trong năm đầu tiên của cuộc đời, chúng ta học cách tin tưởng.
She is stable.	Cô ấy đã ổn định.
Not yet, he thought.	Vẫn chưa, anh nghĩ.
Refer to the types via the code snippet below.	Tham khảo các loại thông qua đoạn mã bên dưới.
You did it in the evening.	Bạn đã làm điều đó vào buổi tối.
It is treated as a variable here.	Nó được coi như một biến ở đây.
This seems like a very limited area of ​​control.	Đây có vẻ như là một lĩnh vực kiểm soát rất hạn chế.
Not so for the second apartment.	Không phải như vậy đối với căn hộ thứ hai.
When they read something, they cannot remember what they just read.	Khi họ đọc một cái gì đó, họ không thể nhớ những gì họ vừa đọc.
In a second, it will be out of reach.	Trong một giây nữa, nó sẽ nằm ngoài tầm với.
They have done this before.	Họ đã làm điều này trước đây.
Gain experimental measures.	Đạt được các biện pháp thực nghiệm.
Inside the house, matching the heat distribution for the operation.	Bên trong ngôi nhà, phù hợp với sự phân bố nhiệt cho hoạt động.
That's the only way to prevent it from happening.	Đó là cách duy nhất để ngăn nó xảy ra.
He should go.	Anh ấy nên đi.
Maybe she can.	Có lẽ cô ấy có thể.
She has a weapon in her hand.	Cô ấy có một vũ khí trong tay.
In a way, he's really there.	Theo một cách nào đó, anh ấy thực sự ở đó.
But not like me.	Nhưng không giống như tôi.
I love listening to this book.	Tôi thích nghe cuốn sách này.
Who wants a child.	Ai muốn có một đứa trẻ.
No better, no worse.	Không tốt hơn, không tệ hơn.
Give it a go.	Thôi buông đi.
Interesting what you say.	Thú vị những gì bạn nói.
That does not make sense.	Điều đó không có ý nghĩa.
Do not say anything about anyone in this case.	Không nói bất cứ điều gì về bất cứ ai trong trường hợp này.
You feel anxious.	Bạn thấy lo lắng.
And now everything worked.	Và bây giờ mọi thứ đã làm.
I've picked up a few pieces here and there.	Tôi đã nhặt được một vài mảnh ở đây và ở đó.
But it's not amazing.	Nhưng nó không đáng kinh ngạc.
They can do the same here.	Họ cũng có thể làm như vậy ở đây.
However, the situation is still unclear.	Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa rõ ràng.
Silence for a few seconds.	Im lặng trong vài giây.
I am not satisfied with this.	Tôi không hài lòng về điều này.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ ổn.
Let cool slightly until easy to handle.	Để nguội nhẹ cho đến khi dễ xử lý.
You can even go out there and fight.	Bạn thậm chí có thể ra ngoài đó và chiến đấu.
She didn't make us move.	Cô ấy không bắt chúng tôi di chuyển.
For him, we cannot answer 'tomorrow'.	Đối với anh ấy, chúng tôi không thể trả lời 'ngày mai'.
However, there is not enough research evidence to prove their real effects.	Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng nghiên cứu để chứng minh tác dụng thực sự của chúng.
She has to go home now.	Cô ấy phải về nhà ngay bây giờ.
I believe you have seen one before.	Tôi tin rằng bạn đã thấy một cái trước đây.
Average, low compared to	Trung bình, thấp so với
I have a bad feeling about this.	Tôi có một cảm giác xấu về việc này.
And we hope for the best.	Và chúng tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất.
' I !.	' TÔI !.
No response so far.	Không có phản hồi cho đến nay.
This is the kind of question they will ask you.	Đây là loại câu hỏi mà họ sẽ hỏi bạn.
As we care.	Như chúng tôi quan tâm.
But we will beat the storm.	Nhưng chúng ta sẽ đánh bại cơn bão.
The whole book.	Toàn bộ cuốn sách.
Of course the dog.	Tất nhiên là con chó.
They decided to cook the dead dog and eat it.	Họ quyết định nấu con chó chết và ăn nó.
Some students are better at this than others.	Một số học sinh giỏi điều này hơn những học sinh khác.
Very similar to him.	Rất giống anh ấy.
Tomorrow.	Ngày hôm sau.
It can lead to criminal charges.	Nó có thể dẫn đến cáo buộc hình sự.
I got too excited and, well, it went away.	Tôi quá phấn khích và, tốt, nó biến mất.
We call it the great power strategy.	Chúng tôi gọi đó là chiến lược của các nước lớn.
This keeps him busy.	Điều này khiến anh ấy bận rộn.
There will be nothing to want.	Sẽ không có gì để muốn.
A more selective audience, you know.	Một khán giả chọn lọc hơn, bạn biết đấy.
So the soul is limited to the experience of the body.	Vì vậy, linh hồn bị giới hạn trong trải nghiệm của thể xác.
Internet of things.	Internet của mọi thứ.
No, this is about something else.	Không, đây là về một cái gì đó khác.
She can't listen to music.	Cô ấy không thể nghe nhạc.
That's your daughter.	Đó là con gái của bạn.
It created a whole.	Nó đã tạo nên một tổng thể.
From shoulder, arm, from one leg.	Từ vai, cánh tay, từ một chân.
One can only stand and wonder.	Người ta chỉ có thể đứng và tự hỏi.
They looked at a lot of information about him.	Họ đã xem xét rất nhiều thông tin về anh ta.
Sit opposite him.	Ngồi đối diện với anh ta.
So that's in me, for sure.	Vì vậy, đó là trong tôi, chắc chắn.
We may not know it, but we do.	Chúng tôi có thể không biết điều đó, nhưng chúng tôi có.
I talk to him every day.	Tôi nói chuyện với anh ấy mỗi ngày.
Whether it's positive or negative politics.	Cho dù đó là chính trị tích cực hay tiêu cực.
We set out a specific path to achieve it.	Chúng tôi đặt ra một con đường cụ thể để đạt được nó.
By an official, under the color of power, over an individual.	Bởi một viên chức, dưới màu sắc của quyền lực, trên một cá nhân.
A good photo for every status.	Một bức ảnh đẹp cho mọi trạng thái.
I think that has happened now.	Tôi cho rằng điều đó bây giờ đã xảy ra.
Or so link state.	Hoặc vì vậy liên kết trạng thái.
I will go out with her when my stomach is happy.	Tôi sẽ đi ra ngoài với cô ấy khi bụng tôi hạnh phúc.
When she left, she never looked back.	Khi cô ấy đi, cô ấy không bao giờ nhìn lại.
Especially if they can stay out of sight.	Đặc biệt là nếu họ có thể tránh xa tầm nhìn.
The price of everything goes up.	Giá của mọi thứ đều tăng lên.
The others joined her, one by one.	Những người khác tham gia cùng cô ấy, từng người một.
This leads to another.	Điều này dẫn đến điều khác.
Thanks but no thanks.	Cảm ơn nhưng không, cảm ơn.
Yours is very beautiful.	Của bạn rất đẹp.
He showed us and it really did.	Anh ấy đã cho chúng tôi thấy và nó thực sự đã làm được.
Tonight we take our lives back and win our freedom.	Tối nay chúng ta lấy lại mạng sống và giành được tự do.
God has a purpose in your suffering.	Đức Chúa Trời có một mục đích trong sự đau khổ của bạn.
Not long after, she fell asleep.	Không lâu sau, cô ngủ thiếp đi.
Your hand will reach one without thinking.	Bàn tay của bạn sẽ vươn tới một cái mà không cần suy nghĩ.
Say the girl is his daughter.	Nói cô gái là con gái của anh ta.
Here comes a difficult and dangerous situation.	Ở đây có một tình huống đầy khó khăn và nguy hiểm.
Six weeks have passed since we started the new study.	Sáu tuần đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu mới.
Stuck on a version of the future.	Bị mắc kẹt trên một phiên bản của tương lai.
There's no room for him there anymore.	Không còn chỗ cho anh ta ở đó nữa.
Maybe she'll have to give them up soon.	Có lẽ cô ấy sẽ phải từ bỏ chúng sớm thôi.
The sex industry is male.	Ngành công nghiệp tình dục là nam giới.
I am not welcome.	Tôi không được chào đón.
Maybe in a few years we'll have guns.	Có thể vài năm nữa chúng ta sẽ có súng.
From where we have fixed ourselves to the present moment.	Từ chỗ chúng tôi đã cố định chính mình cho thời điểm hiện tại.
Prove something or give it up.	Chứng minh điều gì đó hoặc từ bỏ nó.
She liked him too much to talk to him.	Cô thích anh ta quá nhiều để nói chuyện với anh ta.
That's the natural way.	Đó là cách tự nhiên.
It has a lot of different elements to it.	Nó có rất nhiều yếu tố khác nhau đối với nó.
It's not even a question of not getting good reviews.	Nó thậm chí không phải là một câu hỏi về việc không nhận được đánh giá tốt.
Several types of challenges were entered.	Một số loại thử thách đã được tham gia.
This program cannot be applied to the entire population.	Chương trình này không thể được áp dụng cho toàn bộ dân số.
Or we may not.	Hoặc chúng tôi có thể không.
This cannot explain our data for two reasons.	Điều này không thể giải thích dữ liệu của chúng tôi vì hai lý do.
As a result, the final factor of safety will be reduced.	Do đó, hệ số an toàn cuối cùng sẽ bị giảm xuống.
It's the perfect color.	Đó là màu sắc hoàn hảo.
The mind will probably take about five years.	Tâm trí có lẽ sẽ mất khoảng năm năm.
And in this way, the day passed.	Và theo cách này, ngày trôi qua.
They are worried.	Họ đang lo lắng.
Even so, the man in black was satisfied.	Mặc dù vậy, người đàn ông mặc đồ đen vẫn hài lòng.
That takes us back a thousand or two years.	Điều đó khiến chúng ta quay trở lại một nghìn hoặc hai năm.
I think they will want that.	Tôi nghĩ họ sẽ muốn điều đó.
You can read more about that here.	Bạn có thể đọc thêm về điều đó ở đây.
Better to do those things and not get destroyed.	Tốt hơn là làm những điều đó và không bị phá hủy.
That is his right.	Đó là quyền của anh ấy.
No problem, though.	Không thành vấn đề, mặc dù vậy.
When she opened them again, he was gone.	Khi cô mở chúng ra một lần nữa, anh đã biến mất.
The night was warm.	Đêm thật ấm áp.
Think of the problem or sign as someone else's.	Hãy nghĩ như thể vấn đề hoặc dấu hiệu là của một người khác.
Let the news come out.	Hãy để tin tức ra mắt.
And that's hard to live with.	Và đó là điều khó khăn để sống chung.
This can be explained by a number of factors.	Điều này có thể được giải thích bởi một số yếu tố.
Those are the people who have no interest.	Đó là những người không có mối quan tâm.
Under the firelight, two young men were fighting.	Dưới ánh lửa, hai thanh niên đang đánh nhau.
He really got into it.	Anh ấy thực sự đã vào nó.
Do not drive if you experience any of these.	Đừng lái xe nếu bạn gặp bất kỳ điều nào trong số này.
He ran to his car.	Anh ta chạy đến xe của mình.
Her body is on fire.	Cơ thể cô ấy đang bốc cháy.
If we were ever in.	Nếu chúng ta đã từng tham gia.
It was a conversation.	Đó là một cuộc trò chuyện.
You cannot send messages to the friend page.	Bạn không thể gửi tin nhắn đến trang bạn bè.
Just trust me on this, what you fear is completely wrong.	Chỉ cần tin tưởng ở tôi về điều này, những gì bạn sợ là hoàn toàn sai.
However, no film has been shown to support this conclusion.	Tuy nhiên, không có bộ phim nào được chiếu để ủng hộ kết luận này.
I think he saved me.	Tôi nghĩ anh ấy đã cứu tôi.
More control in wet conditions, more control everywhere.	Kiểm soát nhiều hơn trong điều kiện ẩm ướt, kiểm soát nhiều hơn ở mọi nơi.
They know they won't go far, not tonight.	Họ biết họ sẽ không đi xa, không phải đêm nay.
I have no part to decide.	Tôi không có một phần quyết định.
The judge shook his head.	Thẩm phán lắc đầu.
We can do it.	Chúng ta có thể làm được.
Otherwise, symptoms may become more severe over time.	Nếu không, các triệu chứng có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.
They got lucky a few times this season.	Họ đã gặp may một vài lần trong mùa giải này.
I don't know what he said, it was in another language.	Tôi không biết anh ấy đã nói gì, nó bằng một ngôn ngữ khác.
I really care about it.	Tôi thực sự quan tâm đến nó.
I am related to him.	Tôi liên quan đến anh ta.
If we close, we close.	Nếu chúng tôi đóng cửa, chúng tôi sẽ đóng cửa.
I think it could be short.	Tôi nghĩ nó có thể ngắn.
Then some text appeared on the black screen.	Sau đó, một số văn bản xuất hiện trên màn hình đen.
Just look at their achievements.	Chỉ cần nhìn vào thành tích của họ.
She will receive both when she returns.	Cô ấy sẽ nhận được cả hai khi cô ấy trở về.
We had some early success.	Chúng tôi đã có một số thành công sớm.
The steps are very simple, as discussed above.	Các bước rất đơn giản, như đã thảo luận ở trên.
People just don't build big houses like this down there.	Người ta chỉ không xây những ngôi nhà lớn như thế này ở dưới đó.
Hair is just hair.	Tóc chỉ là tóc.
I promise you will never want to see them again.	Tôi hứa bạn sẽ không bao giờ muốn gặp lại họ.
Now, she was late.	Bây giờ, cô ấy đã đến muộn.
The text has changed slightly.	Văn bản đã thay đổi một chút.
And new life is hard sometimes.	Và cuộc sống mới đôi khi thật khó khăn.
She said, despite recent events, it should stay.	Cô ấy nói, bất chấp những sự kiện gần đây, nó vẫn nên ở lại.
Money is a call for energy.	Tiền là một lời kêu gọi về năng lượng.
I left her door.	Tôi rời khỏi cửa nhà cô ấy.
The numbers are increasing daily.	Các con số đang tăng lên hàng ngày.
Before you come here.	Trước khi bạn đến đây.
The old ways are best.	Những cách cũ là tốt nhất.
That everything comes from zero.	Rằng mọi thứ đến từ con số không.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
Now they are silent.	Bây giờ họ im lặng.
You have to look at the numbers.	Bạn phải nhìn vào các con số.
If her father answered her, she would not have heard him.	Nếu cha cô trả lời cô, cô đã không nghe thấy ông.
Therefore, it is difficult to determine their parameters in general.	Vì vậy, rất khó để xác định các thông số của chúng nói chung.
Sometimes you see people crying.	Đôi khi bạn thấy mọi người khóc.
Well, not necessarily nothing.	Chà, không hẳn là không có gì.
We think they want to control it.	Chúng tôi nghĩ rằng họ muốn kiểm soát nó.
He moved from one hotel to another.	Anh ấy chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác.
I love those clothes, though.	Mặc dù vậy, tôi yêu những bộ quần áo đó.
Anyone can pull off something kids can enjoy.	Bất cứ ai cũng có thể rút ra một thứ gì đó mà trẻ em có thể thích thú.
Hopefully one day she can do it with everyone.	Mong rằng một ngày nào đó cô ấy có thể làm được điều đó với mọi người.
You should hide when doing this.	Bạn nên ẩn khi làm điều này.
That is not who we are as a people.	Đó không phải là con người chúng ta với tư cách là một dân tộc.
Keep you separate.	Giữ cho bạn riêng biệt.
I talked about it, but it's not really out there.	Tôi đã nói về nó, nhưng nó không thực sự ra khỏi đó.
However, only two of this class will be built.	Tuy nhiên, sẽ chỉ có hai chiếc thuộc lớp này được chế tạo.
Nothing else.	Không có gì khác.
It's not much, but it's home.	Nó không nhiều, nhưng nó là nhà.
I'm not the person you brought me to.	Tôi không phải là người mà bạn đưa tôi đến.
And yes, I got them! 	Và vâng, tôi đã nhận được chúng!
in fact i am totally happy now!!.	trong thực tế, bây giờ tôi hoàn toàn hạnh phúc !!.
Where we can talk, laugh and hear each other's words.	Nơi chúng tôi có thể nói chuyện, cười đùa và nghe thấy những lời nói của nhau.
Nothing happened after that.	Không có gì xảy ra sau đó.
It's really simple.	Nó thực sự đơn giản.
He's going to have the worst breath ever because of this.	Anh ấy sẽ có hơi thở tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay vì điều này.
Immediate response.	Phản ứng ngay lập tức.
It shouldn't feel this good.	Nó không nên cảm thấy tốt như thế này.
Let's take what we came for and get it back.	Hãy lấy những gì chúng ta đã đến và nhận lại.
Of is greater than one.	Của là lớn hơn một.
When he tried to get it to work, the engine started up.	Khi anh ta cố gắng làm cho nó hoạt động, động cơ đã nổ máy.
We have time.	Chúng tôi có thời gian.
She didn't run away.	Cô ấy không bỏ chạy.
I will go in the other direction from the first light.	Tôi sẽ đi theo hướng khác ngay từ ánh sáng đầu tiên.
I often visit them in town.	Tôi thường đến thăm họ trong thị trấn.
This war is almost over.	Cuộc chiến này gần kết thúc.
They knew they were on thin ice.	Họ biết họ đang ở trên lớp băng mỏng.
Left that they can never return.	Còn lại rằng họ không bao giờ có thể trở lại.
It is not common.	Nó không phải là phổ biến.
But their fight didn't end there.	Nhưng cuộc chiến của họ không kết thúc ở đó.
Something is off balance with your husband.	Có điều gì đó đã mất cân bằng với chồng bạn.
Every year there is a new language or toolkit to use.	Mỗi năm đều có một ngôn ngữ hoặc bộ công cụ mới để sử dụng.
But so and then.	Nhưng do đó và sau đó.
After that, he devoted most of his time to writing.	Sau đó, anh dành phần lớn thời gian cho việc viết lách.
But life is not free.	Nhưng sống không phải là miễn phí.
I'm open to any suggestions on these.	Tôi sẵn sàng đón nhận bất kỳ lời đề nghị nào về những thứ này.
He pointed to my plate.	Anh ấy chỉ vào đĩa của tôi.
She is the one everyone is looking at, looking for answers.	Cô ấy là người mà mọi người đang xem xét, tìm kiếm câu trả lời.
Then you should sit back and see what they think.	Sau đó, bạn nên ngồi lại và xem họ nghĩ gì.
Forget it, the game doesn't like that.	Thôi quên đi, trò chơi không thích điều đó.
You have to have variety for the program.	Bạn phải có sự đa dạng cho chương trình.
It can be a social group or a task group.	Nó có thể là một nhóm xã hội hoặc một nhóm nhiệm vụ.
The source code is included natively.	Mã nguồn được bao gồm một cách tự nhiên.
That is a very small number.	Đó là một con số rất nhỏ.
None of us have.	Không ai trong chúng ta có.
Young people go to church.	Thanh niên đi lễ nhà thờ.
It becomes expensive.	Nó trở nên đắt tiền.
Year round.	Quanh năm.
In the control group, six animals were given only transportation.	Trong nhóm đối chứng, sáu con vật chỉ được đưa ra phương tiện đi lại.
Weight is body weight.	Trọng lượng là trọng lượng cơ thể.
All she did was leave.	Tất cả những gì cô ấy đã làm là rời đi.
He didn't come this time.	Anh ấy không đến lần này.
I looked him straight in the eye to read.	Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy để đọc.
Try it if you think it will work for you.	Hãy thử nó nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả với bạn.
Even so, women worked.	Mặc dù vậy, phụ nữ đã làm việc.
But then, it's none of his business.	Nhưng sau đó, đó không phải việc của anh ta.
And there's even a chance he'll do it again.	Và thậm chí có cơ hội anh ấy sẽ làm điều đó một lần nữa.
I am determined to leave everything to my children this year.	Tôi quyết tâm để lại mọi thứ cho các con trong năm nay.
What he did then, he is doing again, now.	Những gì anh ấy đã làm sau đó, anh ấy đang làm lại, bây giờ.
At this time, it's limited to two shows a week.	Tại thời điểm này, nó giới hạn ở hai buổi diễn một tuần.
Not against this team.	Không chống lại đội này.
Her eyes aren't even open in the photo.	Đôi mắt của cô ấy thậm chí còn không mở trong bức ảnh.
I like this place though.	Tôi thích nơi này mặc dù.
He's funny and campy, but he's incredibly smart.	Anh ấy vui tính và trại, nhưng anh ấy cực kỳ thông minh.
He was fascinated by look and thought and feeling.	Anh ấy bị cuốn hút bởi nhìn và suy nghĩ và cảm nhận.
He said nothing happened.	Anh ấy nói không có gì xảy ra.
Better.	Tốt hơn.
Him and that brother of his.	Anh ấy và anh trai đó của anh ấy.
They will last for a long time.	Chúng sẽ tồn tại trong một thời gian dài.
And so is yours.	Và trong của bạn cũng vậy.
He is worried about something.	Anh ấy đang lo lắng về điều gì đó.
She want.	Cô ấy muốn.
Your literature is beautiful.	Văn của bạn là đẹp.
Then he did it again.	Sau đó, anh ấy đã làm điều đó một lần nữa.
She shouldn't let him take advantage of her.	Cô không nên để anh ta lợi dụng mình.
The ones he couldn't do anything about.	Những người mà anh ta không thể làm gì.
I want him dead.	Tôi muốn anh ta chết.
If there is no response, you will have to continue.	Nếu không có phản hồi, bạn sẽ phải tiếp tục.
But apparently he's not performing for us anymore.	Nhưng rõ ràng anh ấy không còn biểu diễn cho chúng tôi nữa.
Hard to tell if you describe them as evil.	Khó mà biết được nếu bạn mô tả chúng là xấu xa.
However, he's great at it.	Tuy nhiên, anh ấy rất tuyệt với điều đó.
That was also explained to me later by him.	Điều đó cũng được anh ấy giải thích với tôi sau đó.
She called you.	Cô ấy đã gọi cho bạn.
Usually, they will do everything but not each other.	Thông thường, họ sẽ làm mọi thứ nhưng không phải của nhau.
Low light images are simply amazing.	Hình ảnh ánh sáng yếu chỉ đơn giản là tuyệt vời.
No one actually went there to shoot the bar scene.	Không ai thực sự đến đó để quay cảnh quán bar.
Wait for someone to come.	Chờ ai đó đến.
Had a wonderful time.	Đã có một thời gian tuyệt vời.
And my mother cried.	Và mẹ tôi đã khóc.
Leaving the goal is fun.	Rời khỏi mục tiêu rất vui.
For most of us, some kind of activity is a drug.	Đối với hầu hết chúng ta, một số loại hoạt động là ma túy.
The whole town will lose respect for me.	Cả thị trấn sẽ mất đi sự tôn trọng đối với tôi.
It doesn't seem to have a specific season here.	Nó dường như không có mùa cụ thể ở đây.
I won't worry about your face.	Tôi sẽ không lo lắng về khuôn mặt của bạn.
I simply broke back.	Tôi chỉ đơn giản là phá vỡ trở lại.
He was absolutely correct.	Anh ấy đã hoàn toàn chính xác.
You take it to the limit.	Bạn đưa nó đến giới hạn.
No one can take that away.	Không ai có thể lấy đi điều đó.
No man lives here.	Không có người đàn ông nào sống ở đây.
Not only the skills are different, but the values ​​are also different.	Không chỉ các kỹ năng khác nhau mà giá trị cũng khác nhau.
His mother was right.	Mẹ anh ấy đã đúng.
That's the way of life.	Đó là cách sống.
You go to the front line when there is danger.	Bạn đi tiền tuyến khi có nguy hiểm.
In both cases, the lighting is a normal occurrence.	Trong cả hai trường hợp, ánh sáng là sự cố bình thường.
This is rarely important in a decision support environment.	Điều này hiếm khi quan trọng trong môi trường hỗ trợ quyết định.
However, there is another side to the question.	Tuy nhiên, có một mặt khác của câu hỏi.
Someone wrote this a long time ago.	Ai đó đã viết điều này một thời gian dài trước đây.
And actually, not that expensive, when you think about it.	Và thực ra, không đắt đến mức đó, khi bạn nghĩ về nó.
Can't let go.	Không thể buông bỏ.
Perhaps using us is a better word.	Có lẽ sử dụng chúng tôi là một từ tốt hơn.
I don't know what it is, exactly.	Tôi không biết nó là gì, chính xác.
Into a world war.	Vào một cuộc chiến tranh thế giới.
Hold it up!.	Giữ nó lên!.
The danger to which we will come.	Mối nguy hiểm mà chúng ta sẽ đến.
I pulled it out somewhere else.	Tôi đã lôi nó ra khỏi một nơi khác.
It is not by its content or its form.	Nó không phải bởi nội dung hay hình thức của nó.
I am a street kid.	Tôi là một đứa trẻ đường phố.
Whatever happened was never enough.	Bất cứ điều gì đã xảy ra không bao giờ là đủ.
She's been planning this for months.	Cô ấy đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều tháng.
He could have killed me.	Anh ta có thể đã giết tôi.
Which one you feed is up to you.	Bạn cho ăn loại nào tùy thuộc vào bạn.
You might even know who is causing damage to their shoes.	Bạn thậm chí có thể biết ai đang gây ra thiệt hại cho đôi giày của họ.
But you need to know the truth.	Nhưng bạn cần biết sự thật.
The simple fact is that every country is different in their development.	Thực tế đơn giản là mỗi quốc gia đều khác nhau trong sự phát triển của họ.
Like he could see my past, my future.	Giống như anh ấy có thể nhìn thấy quá khứ của tôi, tương lai của tôi.
This is consistent with our results.	Điều này phù hợp với kết quả của chúng tôi.
Every day of my life is recorded in your book.	Mỗi ngày trong cuộc đời tôi đều được ghi lại trong cuốn sách của bạn.
A group that was once very close has become distant.	Một nhóm đã từng rất thân thiết nay lại trở nên xa cách.
We were in the middle of the road.	Chúng tôi đã đi giữa đường.
In terms of age, there is less than a season between us.	Về tuổi tác, giữa chúng tôi chưa đầy một mùa giải.
That's only half the problem.	Đó chỉ là một nửa vấn đề.
Or maybe she's in the house.	Hoặc có thể cô ấy đang ở trong nhà.
But she would never go against him.	Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ chống lại anh ta.
We can choose how we spend our time.	Chúng ta có thể chọn cách chúng ta sử dụng thời gian của mình.
She won't slow down.	Cô ấy sẽ không giảm tốc độ.
It sounds great, really.	Nghe có vẻ tuyệt vời, thực sự.
He entered.	Anh ấy bước vào.
Well, maybe it did, but not this time.	Chà, có lẽ nó đã làm, nhưng không phải lần này.
We actually made money doing the show.	Chúng tôi thực sự đã kiếm tiền khi làm chương trình.
In many cases, they talked about very specific cases and people.	Trong nhiều trường hợp, họ đã nói về những trường hợp và những người rất cụ thể.
I'm pretty proud of you.	Tôi khá tự hào về bạn.
The war ended.	Chiến tranh khép lại.
I will keep the notes.	Tôi sẽ giữ các ghi chú.
I've tried looking for standards online with no luck.	Tôi đã cố gắng tìm kiếm tiêu chuẩn trực tuyến mà không có may mắn.
Ask your mother.	Hãy hỏi mẹ của bạn.
You don't know about the future.	Bạn không biết về tương lai.
Then it will break.	Sau đó, nó sẽ bị vỡ.
People in my block.	Những người trong khối của tôi.
However, better results are obtained if two different species are used.	Tuy nhiên, kết quả thu được sẽ tốt hơn nếu sử dụng hai loài khác nhau.
We will have dinner.	Chúng ta sẽ ăn tối.
It's fresh water.	Đó là nước ngọt.
He walked in and it closed behind him.	Anh bước vào và nó đóng lại sau lưng anh.
They are cruel.	Họ thật ác độc.
Only the variables required for the current analysis were selected.	Chỉ các biến cần thiết cho phân tích hiện tại đã được chọn.
But you have to do it right after.	Nhưng bạn phải thực hiện ngay sau đó.
As it passed, she saw two white males.	Khi nó đi qua, cô nhìn thấy hai con đực màu trắng.
Hands were everywhere.	Bàn tay đã ở khắp mọi nơi.
He is a combination of everything.	Anh ấy là sự kết hợp của tất cả mọi thứ.
The dogs also get sick a lot.	Những con chó cũng bị ốm rất nhiều.
But only one patient showed stable disease.	Nhưng chỉ có một bệnh nhân có biểu hiện bệnh ổn định.
Damage has been done.	Thiệt hại đã được thực hiện.
It's time to be independent.	Đã đến lúc coi như độc lập.
The boy has no age.	Cậu bé không có tuổi.
You know the feeling.	Bạn biết cảm giác.
They understood the sign and stopped.	Họ hiểu biển báo và dừng lại.
In fact, this is exactly where things get tricky.	Trên thực tế, đây chính xác là nơi mọi thứ trở nên khó khăn.
Obviously, something else is the problem.	Rõ ràng, một cái gì đó khác là vấn đề.
His eyes were green, the color of pink leaves.	Đôi mắt anh có màu xanh lục, màu của những chiếc lá hồng.
It was very clean and had everything we needed.	Nó rất sạch sẽ và có mọi thứ mà chúng tôi cần.
Murder is, of course, the most extreme form of personal violence.	Tất nhiên, giết người là hình thức bạo lực cá nhân cực đoan nhất.
We cannot control what people say.	Chúng tôi không thể kiểm soát những gì mọi người nói.
And it's not a bad deal.	Và nó không phải là một thỏa thuận tồi.
This can be done as a review or on the current topic.	Điều này có thể được thực hiện như một đánh giá hoặc về chủ đề hiện tại.
I told him you would laugh at him.	Tôi đã nói với anh ấy rằng bạn sẽ cười anh ấy.
It can still happen to me.	Nó vẫn có thể xảy ra với tôi.
You have to go back to school with us.	Bạn phải trở lại trường với chúng tôi.
There are three main findings.	Có ba phát hiện chính.
So is every president.	Tổng thống nào cũng vậy.
Twenty of them are women.	Hai mươi người trong số họ là phụ nữ.
A safe pair of hands.	Một đôi tay an toàn.
Then he leaned forward again.	Sau đó anh ta lại nghiêng người về phía trước.
No orders there.	Không có đơn đặt hàng ở đó.
After a while, he pointed out the exact location.	Sau một thời gian, anh ta chỉ ra vị trí chính xác.
Where are the events.	Các sự kiện ở đâu.
That's what we have to do and you do your best.	Đó là những gì chúng tôi phải làm và bạn cố gắng hết sức mình.
I must have it.	Tôi phải có nó.
An officer grabbed him.	Một sĩ quan đã tóm lấy anh ta.
He knows the score.	Anh ấy biết tỷ số.
I also like that.	Tôi cũng thích điều đó.
Turns out it can take longer.	Hóa ra nó có thể mất nhiều thời gian hơn.
Use your word.	Sử dụng từ bạn.
I hear you.	Tôi nghe thấy bạn.
She misses being with the people she loves and knows.	Cô nhớ ở bên những người mà cô yêu và biết.
It sounds like you are a dangerous man to know.	Có vẻ như bạn là một người đàn ông nguy hiểm phải biết.
I doubt if the gunfire can be heard clearly.	Tôi nghi ngờ liệu tiếng súng có được nghe rõ không.
Before that let me give my resume.	Trước đó hãy để tôi đưa ra lý lịch của tôi.
It was her last chance to talk.	Đó là cơ hội cuối cùng để cô nói chuyện.
All sit.	Tất cả các ngồi.
Please help, code below.	Xin vui lòng giúp đỡ, mã bên dưới.
It has no moral value.	Nó không có giá trị đạo đức.
Her plan anyway.	Kế hoạch của cô ấy dù sao.
At least until the world situation becomes more stable.	Ít nhất là cho đến khi tình hình thế giới trở nên ổn định hơn.
First, you do something for yourself.	Đầu tiên, bạn làm điều gì đó cho bạn.
So make it so.	Vì vậy, làm cho nó như vậy.
That must be done twice a day.	Điều đó phải được thực hiện hai lần một ngày.
Inside there is at least one guard.	Bên trong có ít nhất một người bảo vệ.
I didn't hear a single shot.	Tôi không nghe thấy một phát súng nào.
Do not mix too much.	Không trộn quá nhiều.
We will meet.	Chúng ta sẽ gặp nhau.
Let us be the workers and keep our freedom safe.	Hãy để chúng tôi là những người làm việc và giữ cho sự tự do của chúng tôi được an toàn.
But it's not so easy to throw him out.	Nhưng không dễ dàng như vậy để ném anh ta ra ngoài.
They simply went too far.	Đơn giản là họ đã đi quá xa.
Not quite printed as we know it.	Không hoàn toàn in như chúng ta biết.
It is just perfect.	Nó chỉ là hoàn hảo.
Good night.	Chúc ngủ ngon.
This will cause them great pain.	Điều này sẽ khiến họ vô cùng đau đớn.
They hadn't left yet, but the place was no longer their own.	Họ vẫn chưa rời đi, nhưng nơi này đã không còn là của riêng họ.
Just imagine what this would be like.	Chỉ cần tưởng tượng điều này sẽ như thế nào.
However, they are not easy.	Tuy nhiên, họ không dễ dàng.
But we can do the same thing again.	Nhưng chúng ta có thể làm điều tương tự một lần nữa.
Find a better model.	Tìm một mô hình tốt hơn.
Deal with it as it is.	Đối phó với nó như nó là.
Others came to the same house.	Những người khác đến cùng ngôi nhà.
Waiting times are given as the main reason to go out.	Thời gian chờ đợi được đưa ra là lý do chính để đi ra ngoài.
Of course it has nothing of this kind.	Tất nhiên nó không có gì thuộc loại này.
They have two mothers.	Họ có hai người mẹ.
We just imagine this to be so.	Chúng tôi chỉ tưởng tượng điều này là như vậy.
Now you have time, so why not take another look.	Bây giờ bạn có thời gian, vậy tại sao không có một cái nhìn khác.
They think about ethics first.	Họ nghĩ đến vấn đề đạo đức trước.
You don't want to know.	Bạn không muốn biết.
She was never afraid of getting her hands dirty.	Cô ấy không bao giờ sợ bị bẩn tay.
You need to open your mouth and come get it.	Bạn cần phải mở miệng và đến lấy nó.
That's everything for him.	Đó là tất cả mọi thứ đối với anh ấy.
But not as much as you think.	Nhưng không nhiều như bạn nghĩ.
I can still picture her wearing that around the house sometimes.	Đôi khi tôi vẫn có thể hình dung cô ấy mặc thứ đó quanh nhà.
This is the actual song.	Đây là bài hát thực tế.
They really have a need for hope and change.	Họ thực sự có nhu cầu hy vọng và thay đổi.
End and end.	Hết và hết.
On paper, that's the starting line.	Trên giấy tờ, dòng xuất phát là như vậy.
They prepare to bring the village back under control.	Họ chuẩn bị đưa ngôi làng trở lại dưới quyền kiểm soát.
But he didn't say that and went back to the kitchen.	Nhưng anh ấy không nói vậy và quay trở lại nhà bếp.
In the answer to the special problem no.	Trong câu trả lời cho vấn đề đặc biệt không.
That should elevate things a bit.	Điều đó sẽ nâng cao mọi thứ lên một chút.
In their review article.	Trong bài báo đánh giá của họ.
Today, we will actually start reading the story.	Hôm nay, chúng ta sẽ thực sự bắt đầu đọc câu chuyện.
I have to do two jobs.	Tôi phải làm hai công việc.
Just listen.	Chỉ lắng nghe.
Not much discussion.	Không có nhiều cuộc thảo luận.
It has no effect.	Nó không có tác dụng.
Lighting in apartment buildings.	Đèn chiếu sáng trong các tòa nhà chung cư.
It was an eye-opening experience.	Đó là một kinh nghiệm mở rộng tầm mắt.
Keep it there for a few months.	Giữ nó ở đó trong vài tháng.
It is tried and true with good performance.	Nó được thử và đúng với hiệu suất tốt.
You don't have much to lose.	Bạn không còn rất nhiều thứ để mất.
At least they have that for them.	Ít nhất họ có điều đó cho họ.
We tend to feel most comfortable speaking or listening.	Chúng ta có xu hướng cảm thấy thoải mái nhất khi nói hoặc nghe.
And that's how it should be.	Và đó là cách nó phải như vậy.
There are at least two important issues involved.	Có ít nhất hai vấn đề quan trọng có liên quan.
Empty experience.	Trải nghiệm trống rỗng.
When they get tired of this, they will visit performances.	Khi họ cảm thấy mệt mỏi vì điều này, họ sẽ đến thăm các buổi biểu diễn.
Remember to keep your mind sharp.	Bạn nhớ giữ đầu óc nhạy bén.
They won't be the first.	Họ sẽ không phải là người đầu tiên.
The first two weeks have passed.	Hai tuần đầu tiên đã qua.
Also that should be felt clearly and easily in everyone.	Ngoài ra điều đó cần được cảm nhận rõ ràng và dễ dàng trong mọi người.
We just played better.	Chúng tôi chỉ chơi tốt hơn.
Everyone is perfect in their own way.	Mọi người đều hoàn hảo theo cách riêng của họ.
The problems are too big and too broad.	Các vấn đề quá lớn và quá rộng.
Most likely both.	Nhiều khả năng là cả hai.
From personal life, we also know such cases.	Từ cuộc sống cá nhân, chúng tôi cũng biết những trường hợp như vậy.
It has many changing features.	Nó có nhiều tính năng thay đổi.
On the other hand, women take longer.	Mặt khác, phụ nữ mất nhiều thời gian hơn.
Find a job without family help.	Tìm một công việc mà không cần sự giúp đỡ của gia đình.
They must determine.	Họ phải xác định.
They shared their food, culture and colors with us.	Họ đã chia sẻ thức ăn, văn hóa và màu sắc của họ với chúng tôi.
It doesn't add.	Nó không thêm.
Start from scratch.	Bắt đầu từ đầu.
For me it's beautiful, to feel that difference.	Đối với tôi nó đẹp, để cảm nhận sự khác biệt đó.
It's a good chance to be a big hit.	Đó là một cơ hội tốt để trở thành một hit lớn.
It's hard to find anymore.	Thật khó để tìm thấy nữa.
He stares at my feet and fingers.	Anh ấy nhìn chằm chằm vào bàn chân và những ngón tay của tôi.
But there is also an advantage.	Nhưng cũng có một lợi thế.
I don't use drugs.	Tôi không dùng ma túy.
The only option is to sleep on getting up.	Lựa chọn duy nhất là ngủ khi đứng dậy.
This is what creates the problems.	Đây là những gì tạo ra các vấn đề.
However, only a few do.	Tuy nhiên, chỉ một số làm được.
It needs a door.	Nó cần một cánh cửa.
It is a technique for achieving success in life.	Đó là một kỹ thuật để đạt được thành công trong cuộc sống.
She could tell him anything and she did.	Cô có thể nói với anh bất cứ điều gì và cô đã làm.
He was in the military for a while.	Anh ấy đã ở trong quân đội một thời gian.
You can also go out and walk, you'll get there faster.	Bạn cũng có thể ra ngoài và đi bộ, bạn sẽ đến đó nhanh hơn.
I had a feeling it might be something like that.	Tôi đã có cảm giác nó có thể là một cái gì đó như thế.
I know you're around here somewhere.	Tôi biết bạn đang ở quanh đây ở đâu đó.
When she saw me, she turned away quickly.	Khi nhìn thấy tôi, cô ấy quay đi nhanh chóng.
I believe this is correct.	Tôi tin rằng điều này là chính xác.
However, such production has many limitations.	Tuy nhiên, việc sản xuất như vậy có nhiều hạn chế.
You will also find that.	Bạn cũng sẽ tìm thấy điều đó.
It happens in different places.	Nó xảy ra ở những nơi khác nhau.
Church behind the church door.	Nhà thờ sau cửa nhà thờ.
He stood for a moment, panting, thinking.	Anh đứng một lúc, thở dốc, suy nghĩ.
I love people and enjoy being with people.	Tôi yêu mọi người và thích ở bên mọi người.
I mean, it has everything.	Ý tôi là, nó có tất cả mọi thứ.
The central core region is represented by a yellow box.	Vùng lõi trung tâm được biểu thị bằng hộp màu vàng.
Everyone in that building died.	Mọi người trong tòa nhà đó đã chết.
I am not well today.	Hôm nay tôi không được khỏe.
The country feels old.	Đất nước cảm thấy cũ.
Unless it comes back to life.	Trừ khi nó sống lại.
It has nothing to do with you or me.	Nó không liên quan gì đến bạn hay với tôi.
The earth is dry and the sun is warm.	Trái đất khô và mặt trời ấm áp.
He feels even worse.	Anh ấy thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn.
You can't tell it's a date.	Bạn không thể biết đó là một cuộc hẹn hò.
I hope more people watch.	Tôi hy vọng nhiều người xem hơn.
She is worried about something but doesn't want to talk about it.	Cô ấy đang lo lắng về điều gì đó nhưng không muốn nói về nó.
Maybe just two changes of clothes.	Có lẽ chỉ cần hai lần thay quần áo.
And it doesn't stop there.	Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
It just disappeared from sight.	Nó vừa biến mất khỏi tầm mắt.
The group's message is conveyed clearly and unambiguously.	Thông điệp của nhóm được truyền tải một cách rõ ràng và rõ ràng.
My husband has never had more than one car to get to work from home.	Chồng tôi chưa bao giờ có nhiều hơn một chiếc xe đi làm ở nhà.
High blood pressure continues to be a growing health problem.	Huyết áp cao tiếp tục là một vấn đề sức khỏe ngày càng gia tăng.
I think it's really okay to have fun with those things.	Tôi nghĩ rằng nó thực sự ổn để làm vui những điều đó.
Now he has come to bring his daughter home.	Bây giờ anh ta đã đến để đưa con gái của mình về nhà.
Please contact us for more information on this connection.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về kết nối này.
You didn't miss anything.	Bạn đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
His voice was low.	Giọng anh trầm hẳn xuống.
It took songs to another level.	Nó đã đưa các bài hát lên một cấp độ khác.
There are a few problems here to say the least.	Có một vài vấn đề ở đây để nói rằng ít nhất.
However, complications can still occur.	Tuy nhiên, các biến chứng vẫn có thể xảy ra.
Two if there is a cover letter.	Hai nếu có thư xin việc.
She made a hit right from the start.	Cô ấy tạo ra một hit ngay từ đầu.
We need a win.	Chúng tôi cần một chiến thắng.
You're right.	Bạn nói đúng.
This explanation pleases me.	Lời giải thích này làm tôi hài lòng.
I take full credit.	Tôi nhận toàn bộ tín dụng.
Both have written books about their experiences.	Cả hai người đều viết sách về những trải nghiệm của họ.
He's definitely on his way towards it.	Anh ấy chắc chắn đang trên đường hướng tới nó.
You can still play it, but remember to make the appropriate changes.	Bạn vẫn có thể chơi nó, nhưng hãy nhớ thực hiện các thay đổi thích hợp.
That is the goal of this site.	Đó là mục tiêu của trang web này.
It won't hurt him.	Nó sẽ không làm tổn thương anh ta.
What matters is the temperature at that time.	Điều quan trọng là nhiệt độ tại thời điểm đó.
It was quiet there.	Ở đó thật yên tĩnh.
It's just very hard work.	Nó chỉ là công việc rất khó khăn.
I am very interested in global politics.	Tôi rất quan tâm đến chính trị toàn cầu.
They were really excited.	Họ thực sự rất phấn khích.
But if we take a step back, our perspective will change.	Nhưng nếu chúng ta lùi lại một bước, quan điểm của chúng ta sẽ thay đổi.
A door is being opened.	Một cánh cửa đang được mở ra.
Constan.	Hàm số.
And some of it was.	Và một số nó đã được.
I can see it, clearly.	Tôi có thể nhìn thấy nó, rõ ràng.
In the end, he couldn't stand it.	Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được.
He started over.	Anh ấy đã bắt đầu lại.
That's a bad deal, you know.	Đó là một thỏa thuận tồi, bạn biết đấy.
Check time.	Kiểm tra thời gian.
Unfortunately, she was wrong.	Thật không may, cô ấy đã sai.
Angry action.	Hành động đầy tức giận.
And it's the perfect one.	Và đó là một trong những hoàn hảo.
I don't even think it's her.	Tôi thậm chí còn không nghĩ đó là cô ấy.
Books are hard to find and very expensive.	Sách rất khó tìm và rất đắt.
Step out in faith.	Hãy bước ra trong niềm tin.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
He walked to the block, reached inside and touched her.	Anh bước đến dãy nhà, đưa tay vào bên trong và chạm vào cô.
Dry type.	Loại khô.
And forget the sausage.	Và quên xúc xích.
They assume their logic will win.	Họ cho rằng logic của họ sẽ thắng.
Eight cases required secondary surgery.	Tám trường hợp phải phẫu thuật thứ cấp.
It is a cat.	Nó là con mèo.
He knows how her skin works.	Anh ấy biết làn da của cô ấy hoạt động như thế nào.
They like to play it that way.	Họ thích chơi nó theo cách đó.
For a man, it's pretty simple.	Đối với một người đàn ông, nó khá đơn giản.
She has nothing to do with him.	Cô không liên quan gì đến anh ta.
But my boys were scared, they were angry and confused and lost.	Nhưng các chàng trai của tôi sợ hãi, họ tức giận và bối rối và mất mát.
She can't come down tonight.	Cô ấy không thể xuống tối nay.
But what could be worse is an attempt that has failed.	Nhưng điều tồi tệ hơn có thể xảy ra là một nỗ lực đã thất bại.
Two people came up from our floor.	Hai người từ tầng của chúng tôi lên.
It would be better for both of them if he stayed there.	Sẽ tốt hơn cho cả hai nếu anh ấy ở lại đó.
This will end.	Điều này sẽ kết thúc.
I need to keep him calm, before he kills himself.	Tôi cần phải giữ cho anh ta bình tĩnh, trước khi anh ta tự giết mình.
But now it's time for us to start.	Nhưng bây giờ đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu.
This is why she is brought up in many songs.	Đây là lý do tại sao cô ấy được đưa lên trong nhiều bài hát.
Let it age for a year.	Hãy để nó già đi trong một năm.
So try and be patient.	Vì vậy, hãy cố gắng và kiên nhẫn.
All bad things will come from there.	Mọi điều tồi tệ sẽ từ đó mà ra.
We have application forms at our office.	Chúng tôi có các mẫu đơn đăng ký tại văn phòng của chúng tôi.
It came again.	Nó lại đến.
There is no past that anyone can access.	Không có quá khứ mà ai có thể tiếp cận.
It means he can go anywhere with anyone at any time.	Nó có nghĩa là anh ấy có thể đi bất cứ đâu với bất kỳ ai bất cứ lúc nào.
See if anything more can be learned.	Xem nếu có thêm bất cứ điều gì có thể được học.
More details on this here.	Thêm chi tiết về điều này ở đây.
But they want a good society and a healthy government.	Nhưng họ muốn một xã hội tốt và một chính phủ lành mạnh.
Stir and then serve.	Khuấy và sau đó phục vụ.
I reached for her.	Tôi với lấy cô ấy.
There is no teacher but an enemy.	Không có thầy mà là kẻ thù.
Live music events often take place.	Các sự kiện âm nhạc trực tiếp thường diễn ra.
Take care of your family.	Chăm sóc gia đình của bạn.
I nodded to nothing.	Tôi gật đầu không có gì.
Who would have thought that a few years ago.	Ai có thể nghĩ rằng một vài năm trước đây.
It also has no right to keep her here.	Nó cũng không có quyền giữ cô ấy ở đây.
And that's for her mother.	Và đó là cho mẹ cô ấy.
We fight for our children.	Chúng tôi chiến đấu vì con cái của chúng tôi.
Mainly the difference in understanding and interpretation of the question.	Chủ yếu là sự khác biệt về cách hiểu và cách giải thích câu hỏi.
Two streams of evidence suggest that this is a reasonable interpretation.	Hai luồng bằng chứng cho thấy đây là một cách hiểu hợp lý.
I don't need to lie in a book.	Tôi không cần phải nói dối trong một cuốn sách.
That might be the right thing to do from a corporate perspective.	Đó có thể là điều đúng đắn cần làm từ góc độ công ty.
I had to get closer and see what he was reading.	Tôi phải đến gần hơn và xem anh ấy đang đọc gì.
Of course, science is a method.	Tất nhiên, khoa học là một phương pháp.
But it's really a great show.	Nhưng nó thực sự là một chương trình tuyệt vời.
Worry will come.	Lo lắng sẽ đến.
I've built up a bit of confidence.	Tôi đã xây dựng được một chút tự tin.
I feel you know this.	Tôi cảm thấy bạn biết điều này.
And it's just that.	Và nó chỉ có vậy.
We have the power to change that.	Chúng tôi có sức mạnh để thay đổi điều đó.
With young '.	Với trẻ '.
You will see it from my code.	Bạn sẽ thấy nó từ mã của tôi.
It's not just the price to watch.	Nó không chỉ là cái giá để theo dõi.
I haven't found anything even close to it.	Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì thậm chí gần với nó.
I was able to calm him down.	Tôi đã có thể giúp anh ấy bình tĩnh lại.
I feel positive that my plan is right.	Tôi cảm thấy tích cực rằng kế hoạch của tôi là đúng đắn.
You must come and see it.	Bạn phải đến và xem nó.
There is no way to be sure how events will develop.	Không có cách nào để chắc chắn rằng các sự kiện sẽ phát triển như thế nào.
It is an opinion.	Đó là một ý kiến.
He's a little guy of the title.	Anh ấy là một chàng trai nhỏ của danh hiệu.
Each cell can contain text or numbers.	Mỗi ô có thể chứa văn bản hoặc số.
The app still doesn't work.	Ứng dụng vẫn không hoạt động.
Do not shrink.	Co le không.
Nervous system signs and symptoms were evaluated in detail.	Các dấu hiệu và triệu chứng của hệ thần kinh đã được đánh giá chi tiết.
It happens at every party.	Nó xảy ra ở mọi bữa tiệc.
And sure enough, it.	Và chắc chắn, nó.
I wonder if my dad went to college.	Tôi tự hỏi liệu bố tôi có học đại học không.
We do not need and do not solve that problem.	Chúng tôi không cần và không giải quyết vấn đề đó.
His staff knows it.	Nhân viên của anh ấy biết điều đó.
Maybe that's really what we should be after.	Có lẽ đó thực sự là những gì chúng ta nên theo đuổi.
God damn it.	Mẹ kiếp.
I want to make sure it's good when going out.	Tôi muốn chắc chắn rằng nó tốt khi đi ra ngoài.
No one needs to know.	Không ai cần biết.
His real problem came after his serve.	Vấn đề thực sự của anh ấy đến sau cú giao bóng của anh ấy.
Change your focus, solve the problem.	Thay đổi trọng tâm của bạn, giải quyết vấn đề.
Then the others came, he said, and it was dark again.	Sau đó, những người khác đến, anh ta nói, và trời lại tối.
If you can do it, give it a go.	Nếu bạn có thể làm được điều đó, hãy hoàn toàn cố gắng.
That would definitely make everyone's life a lot easier.	Điều đó chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn rất nhiều.
Write to me again.	Viết thư cho tôi một lần nữa.
Statistical analysis was performed for each possible factor.	Phân tích thống kê được thực hiện cho từng yếu tố có thể.
He did it with his friend.	Anh ấy đã làm điều đó với bạn của mình.
It gives a run with an extra ball to play.	Nó cung cấp cho một lần chạy với thêm một quả bóng để chơi.
Don't let anyone see you.	Đừng để ai nhìn thấy bạn.
He couldn't face it.	Anh không thể đối mặt với nó.
It is much larger than a dog.	Nó lớn hơn nhiều so với một con chó.
It is also possible to overcome fear about him.	Cũng có thể vượt qua nỗi sợ hãi về anh ta.
Two people have gone missing.	Hai người đã mất tích.
That and begin.	Đó và bắt đầu.
Her face was pale.	Mặt cô tái xanh.
They can't be far from here.	Họ không thể ở xa đây.
Everyone else goes down, drinking to the last person.	Tất cả những người còn lại đi xuống, uống đến người cuối cùng.
The basic idea is as follows.	Ý tưởng cơ bản là như sau.
You cannot see anything.	Bạn không thể nhìn thấy gì cả.
This is our government building here.	Đây là tòa nhà chính phủ của chúng tôi ở đây.
Check your answer.	Kiểm tra câu trả lời của bạn.
Could be, he said.	Có thể được, anh ấy nói.
They will come out now.	Họ sẽ đi ra ngay bây giờ.
All in hand.	Tất cả đều có trong tay.
Do not say anything.	Không nói gì cả.
Perhaps she is worried about how this will affect the business.	Có lẽ cô ấy đang lo lắng về việc điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh như thế nào.
They realize they need to learn more about money.	Họ nhận ra rằng họ cần tìm hiểu thêm về tiền bạc.
However, she had.	Tuy nhiên, cô đã có.
Wild is the life we ​​led.	Hoang dã là cuộc sống mà chúng tôi đã dẫn dắt.
Staff are very friendly and kind.	Nhân viên rất thân thiện và tốt bụng.
Very well organized from start to finish.	Tổ chức rất tốt từ đầu đến cuối.
That smile made him look half his age.	Nụ cười ấy khiến anh trông bằng nửa tuổi của mình.
Report what happened the night before.	Báo cáo những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.
The men decide who they want to kill.	Những người đàn ông quyết định người họ muốn giết.
Although it has performed for a long time of the drive.	Mặc dù nó đã thực hiện trong một thời gian dài của ổ đĩa.
Separate research and literature analysis were compared.	Nghiên cứu riêng và phân tích tài liệu đã được so sánh.
This is not what my mother raised me to be.	Đây không phải là điều mà mẹ tôi đã nuôi dạy tôi trở thành.
Even finding a reasonable match is extremely difficult.	Ngay cả việc tìm kiếm một trận đấu hợp lý cũng là điều vô cùng khó khăn.
From death.	Từ cái chết.
I do not speak.	Tôi không nói chuyện.
I obviously don't know how to put it in there.	Tôi rõ ràng là không biết làm thế nào để đưa nó vào đó.
We first describe our method through an example.	Đầu tiên chúng tôi mô tả phương pháp của chúng tôi thông qua một ví dụ.
They have changed.	Họ đã thay đổi.
She moved slowly towards the bed.	Cô di chuyển từ từ về phía giường.
Either way, it's still playable.	Dù sao thì nó vẫn được chơi.
The first to fall.	Người đầu tiên rơi.
There was something strange in the air.	Có điều gì đó kỳ lạ trong không khí.
I was close but not dead on.	Tôi đã gần nhưng không chết trên.
Until he fell asleep.	Cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
The house, they don't own.	Ngôi nhà, họ không sở hữu.
But we could be in the right position, ready, before any attack.	Nhưng chúng tôi có thể ở đúng vị trí, sẵn sàng, trước bất kỳ cuộc tấn công nào.
Move around a bit and take more pictures.	Di chuyển xung quanh một chút và chụp nhiều ảnh hơn.
Every expense activity is happening right in front of your eyes on the screen.	Mỗi hoạt động chi phí đang diễn ra ngay trước mắt bạn trên màn hình.
That is our pleasure.	Đó là niềm vui của chúng tôi.
He just got lost.	Anh ấy vừa bị mất.
It's hard to type and see the screen.	Thật khó để gõ và nhìn màn hình.
Long hours to review your days as they can be used.	Nhiều giờ dài để xem xét các ngày của bạn vì chúng có thể được sử dụng.
I dialed her number into my cell phone.	Tôi nhấn số của cô ấy vào di động của tôi.
I closed my eyes and listened to each familiar sound.	Tôi nhắm mắt và lắng nghe từng âm thanh quen thuộc.
Tonight the silence made her nervous, made her think too much.	Đêm nay sự im lặng khiến cô căng thẳng, khiến cô suy nghĩ quá nhiều.
Costs only increase.	Chi phí chỉ tăng lên.
He doesn't have that choice.	Anh ấy không có sự lựa chọn đó.
This is your car to drive right now.	Đây là chiếc xe của bạn để lái ngay bây giờ.
I talk to everyone.	Tôi nói chuyện với tất cả mọi người.
The smile on his face was full of promise.	Nụ cười trên khuôn mặt đầy hứa hẹn.
He is quick and smart.	Anh ấy nhanh nhẹn và thông minh.
However, can not stay too long.	Tuy nhiên, không thể ở lại quá lâu.
I will find a way to return.	Tôi sẽ tìm cách nào đó để trở về.
He sees government as a contract of the people.	Ông coi chính phủ như một khế ước của người dân.
Light off.	Đèn tắt.
It was too dark to see his face.	Trời quá tối nên không thể nhìn ra khuôn mặt của anh ta.
You left that storm.	Bạn để lại cơn bão đó.
Then he let go.	Rồi anh buông tay.
Three water models were considered.	Ba mô hình nước đã được xem xét.
Seven is male.	Bảy là nam giới.
I like the ship.	Tôi thích con tàu.
But it's a word he never uses.	Nhưng đó là từ mà anh ấy không bao giờ sử dụng.
It looked down on their back garden.	Nó nhìn xuống khu vườn sau nhà của họ.
If this is done, there will be records.	Nếu điều này được thực hiện, sẽ có hồ sơ.
There are many things they want to do with us.	Có nhiều điều họ muốn làm với chúng tôi.
Actually, that's not bad.	Thực ra, điều đó không tệ.
Everyone saw what happened.	Mọi người đã thấy những gì đã xảy ra.
The steps to do this on the mobile app are very similar.	Các bước để thực hiện việc này trên ứng dụng dành cho thiết bị di động rất giống nhau.
Let us discuss this item in some detail.	Hãy để chúng tôi thảo luận về mặt hàng này trong một số chi tiết.
I want it to look like we did this damn music video.	Tôi muốn nó trông giống như chúng tôi đã làm video âm nhạc chết tiệt này.
But there's a couple of weeks off.	Nhưng có một vài tuần nghỉ ngơi.
It's not there tonight.	Nó không ở đó tối nay.
He's just a wonderful person.	Anh ấy chỉ là một người tuyệt vời.
It is not impossible.	Nó không phải là không thể.
He never hit me.	Anh ấy không bao giờ đánh tôi.
Learn through reading and research to set yourself up for success.	Tìm hiểu thông qua việc đọc và nghiên cứu để thiết lập cho mình thành công.
It was horrible for her.	Thật kinh khủng cho cô ấy.
He has to account for everything.	Anh ấy phải tính toán cho tất cả mọi thứ.
And that's what's so great about it.	Và đó là những gì rất tuyệt vời về nó.
She wants you to know her.	Cô ấy muốn bạn biết cô ấy.
Pain.	Đau đớn.
All the other dogs were there.	Tất cả những con chó khác đã ở đó.
must have this.	phải có cái này.
What is clear now is that she plays to keep.	Điều rõ ràng bây giờ là cô ấy chơi để giữ.
He called himself.	Anh ấy tự mình gọi.
However, it's really not good for us.	Tuy nhiên, nó thực sự không tốt cho chúng tôi.
How good to have done this.	Làm thế nào tốt để đã làm điều này.
The doctor, usually a military man, took a large amount of blood.	Bác sĩ, thường là quân nhân, đã lấy một lượng máu lớn.
I fell in love with this guy so much.	Tôi đã yêu anh chàng này quá nhiều.
He happily accepted the responsibility.	Anh vui vẻ nhận trách nhiệm.
We remember in those places something else.	Chúng tôi nhớ ở những nơi đó một cái gì đó khác.
It's not very useful.	Nó không hữu ích lắm.
He knows he won't make a decision anytime soon.	Anh ấy biết mình sẽ không sớm đưa ra quyết định.
Head down.	Cúi đầu xuống.
I still can't let you out.	Tôi vẫn không thể cho bạn ra ngoài.
He looked up and saw us standing together at the window.	Anh ấy nhìn lên và thấy chúng tôi đang đứng cùng nhau ở cửa sổ.
He doesn't know who they are, how they got inside.	Anh ta không biết họ là ai, làm thế nào họ vào bên trong.
We knew what was going on, but no one talked about it.	Chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai nói về nó.
Today we have a chance to prove ourselves better and move on.	Hôm nay chúng tôi có cơ hội để chứng tỏ bản thân tốt hơn và bước tiếp.
When he stood up, so did she.	Khi anh ấy đứng dậy, cô ấy cũng vậy.
Others with more hearing can hear it.	Những người khác có thính giác nhiều hơn có thể nghe thấy nó.
I didn't know he could do something like that.	Tôi không biết anh ta có thể làm điều gì đó như vậy.
How long that will remain true is another story.	Điều đó sẽ còn đúng bao lâu nữa là một câu chuyện khác.
Hard to fit a skinny man.	Khó phù hợp với một người đàn ông gầy.
She has to decide what to do.	Cô ấy phải quyết định phải làm gì.
It leads to a door into the warehouse.	Nó dẫn đến một cánh cửa vào nhà kho.
And again and again.	Và một lần nữa và một lần nữa.
That's not the case in the immediate case.	Đó không phải là tình huống trong trường hợp tức thời.
No significant differences were found between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa các nhóm.
My whole heart and mind is here.	Toàn bộ trái tim và tâm trí của tôi là ở đây.
The whole world knows that.	Cả thế giới đều biết điều đó.
She is still there.	Cô ấy vẫn ở đó.
When they save money, they earn more.	Khi họ tiết kiệm tiền, họ kiếm được nhiều tiền hơn.
We work with everyone.	Chúng tôi làm việc với tất cả mọi người.
I don't have time for that.	Tôi không có thời gian cho việc đó.
Very little is known about the women of her period.	Rất ít thông tin được biết về phụ nữ trong thời kỳ của bà.
We will now do the same for online events.	Bây giờ chúng tôi cũng sẽ làm như vậy đối với các sự kiện trực tuyến.
No one respects him.	Không ai coi trọng anh ta.
This is a plant that can be grown.	Đây là loại cây có thể trồng được.
It's her smallest way to show everyone she's a girl.	Đó là cách nhỏ nhất của cô ấy để cho mọi người thấy cô ấy là một cô gái.
I know they can smell me and hear me.	Tôi biết họ có thể ngửi thấy tôi và nghe thấy tôi.
I have no interest in getting players.	Tôi không có hứng thú với việc lấy người chơi.
The water flow is low and warm.	Nước chảy ở mức thấp và ấm.
He will be literally destroyed.	Anh ta sẽ bị tiêu diệt theo đúng nghĩa đen.
This method has been applied to a number of examples with exact solutions.	Phương pháp này đã được áp dụng cho một số ví dụ có lời giải chính xác.
Not just for food.	Không chỉ cho thức ăn.
They acted.	Họ đã đóng kịch.
Dollars, each way.	Đô la, mỗi chiều.
The shape of its head, its legs.	Hình dạng của đầu, chân của nó.
This is what they can't stand, it's not their own suffering.	Chính điều này bọn họ không chịu nổi, không phải chính mình đau khổ.
In fact, can't be surprised.	Trong thực tế, không thể ngạc nhiên.
Go to law school.	Đi học luật.
I want my home.	Tôi muốn nhà của tôi.
Would you believe that there is no one at home in this whole building.	Bạn có tin rằng không có ai ở nhà trong toàn bộ tòa nhà này.
I don't think there is anything wrong with me.	Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì sai trái với tôi.
She has to apologize because it's over.	Cô ấy phải xin lỗi vì nó đã kết thúc.
He stood still for a moment, surprise and fear in his eyes.	Anh đứng lặng một lúc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và sợ hãi.
So they withdrew.	Vì vậy, họ đã rút đi.
Although you will, in due time.	Mặc dù bạn sẽ, trong thời gian thích hợp.
Some are just street people.	Một số chỉ là người đường phố.
Her father is a careful man.	Cha cô ấy là một người đàn ông cẩn thận.
He had a pretty bad game today.	Anh ấy đã có một trận đấu khá tệ ngày hôm nay.
We know it can change the lives of families and individuals.	Chúng tôi biết rằng nó có thể thay đổi cuộc sống của các gia đình và cá nhân.
Lots of them.	Rất nhiều trong số họ.
On a street, the corner of a collapsed building.	Trên một con phố, góc của một tòa nhà đã sụp đổ.
I'll be right there with you, man.	Tôi đến ngay với anh, anh bạn.
Thirty dollars for a cover.	Ba mươi đô la cho một bìa.
There is a pair, you are right.	Có một cặp, bạn nói đúng.
You used to love school.	Bạn đã từng yêu trường.
No one else from her family's side.	Không ai khác từ phía gia đình cô ấy.
Banks want your money, not your house.	Ngân hàng muốn tiền của bạn, không phải nhà của bạn.
They should keep an eye on her, she said.	Họ nên để mắt đến cô ấy, cô ấy nói.
Definitely never heard of them.	Chắc chắn chưa bao giờ nghe nói về chúng.
Maybe next time but it really doesn't need to.	Có thể lần sau nhưng nó thực sự không cần.
Three, but no one gives way.	Ba, nhưng không ai nhường đường.
A lot of it comes down to relationships and trust.	Rất nhiều trong số đó trở thành mối quan hệ và sự tin tưởng.
My personal goal, for the record, is three hours.	Mục tiêu cá nhân của tôi, cho kỷ lục, là ba giờ.
We have to treat some cases depending on the support of the measure.	Chúng tôi phải điều trị một số trường hợp tùy thuộc vào sự hỗ trợ của biện pháp.
We didn't play well.	Chúng tôi đã chơi không tốt.
For every player, he is the first choice.	Đối với mọi người chơi, anh ấy là lựa chọn đầu tiên.
She is trying to help him.	Cô ấy đang cố gắng giúp anh ấy.
Come for help.	Hãy đến để được giúp đỡ.
Lie down in bed.	Nằm xuống giường.
I apologize for your loss.	Tôi xin lỗi vì sự mất mát của bạn.
It makes for a good story.	Nó tạo nên một câu chuyện hay.
The water is not that deep.	Nước không sâu như vậy.
I see no point in this very limited machine at that price point.	Tôi thấy không có điểm nào cho chiếc máy rất hạn chế này ở mức giá đó.
Well, maybe not in the same way.	Chà, có thể không theo cùng một cách.
When he tried to step on them, they suddenly became metal.	Khi anh cố gắng dẫm lên chúng, chúng đột nhiên trở thành kim loại.
This process is necessary for the following reasons.	Quá trình này là cần thiết vì lý do sau đây.
For a moment, she looked serious.	Trong một khoảnh khắc, cô ấy trông nghiêm túc.
They need to be needed.	Chúng cần phải được cần thiết.
I saw his hand pointing towards his gun.	Tôi thấy tay anh ta hướng về phía khẩu súng của mình.
Read the rest here.	Đọc phần còn lại ở đây.
One location where they are mostly placed is in the attic.	Một vị trí mà họ chủ yếu được đặt là ở gác.
The missing workers are out there.	Những công nhân mất tích đang ở ngoài đó.
The sad thing is, she was right.	Điều đáng buồn là, cô ấy đã đúng.
He is big and strong.	Anh ấy to lớn và mạnh mẽ.
No one but you has ever been nice to me.	Không ai khác ngoài bạn đã từng tốt với tôi.
They have no right to arrest my boy.	Họ không có quyền bắt cậu bé của tôi.
Otherwise, it works great and is very comfortable.	Nếu không, nó hoạt động rất tốt và rất thoải mái.
It was a very positive experience.	Đó là một kinh nghiệm rất tích cực.
I don't have a model for this to work with.	Tôi không có mô hình nào để làm việc này.
He is one of our most important players.	Anh ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi.
What works for one person works for another.	Điều gì hiệu quả với người này thì hiệu quả với người khác.
I see it.	Tôi thấy nó.
They were in charge.	Họ đã phụ trách.
They will also kill him.	Họ cũng sẽ giết anh ta.
We love our work!.	Chúng tôi yêu công việc của mình !.
Education is not free in the third world.	Giáo dục không miễn phí ở thế giới thứ ba.
But beyond that, remember that's what they want you to do.	Nhưng ngoài điều đó, hãy nhớ đó là những gì họ muốn bạn làm.
It took a few days for the books to reach me.	Phải mất một vài ngày để những cuốn sách đến tay tôi.
Her parents had a bad marriage.	Cha mẹ cô ấy có một cuộc hôn nhân tồi tệ.
The defense made no such statement.	Người bào chữa không đưa ra tuyên bố như vậy.
I'm not necessary.	Tôi không cần thiết.
It is your own job.	Đó là công việc của riêng bạn.
Fine, he said.	Tốt thôi, anh ấy nói.
And, in fact, this is the case.	Và, trên thực tế, đây là trường hợp.
I definitely had the most fun doing this one.	Tôi chắc chắn đã có niềm vui nhất khi làm cái này.
You have to tell her.	Anh phải nói với cô ấy.
I will never forget it.	Tôi sẽ không bao giờ quên nó.
See the surrounding debate.	Xem tranh luận xung quanh.
She may have changed her mind by then.	Cô ấy có thể đã thay đổi quyết định khi đó.
He is going on a vacation.	Anh ấy đi chơi.
But that's not my business.	Nhưng đó không phải là việc của tôi.
And in most cases, they will.	Và trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ làm như vậy.
Not when she was on the marriage market.	Không phải khi cô ấy có mặt trên thị trường hôn nhân.
Other men soon joined him.	Những người đàn ông khác sớm tham gia với anh ta.
Please tell him.	Con hãy nói với anh ấy đi con.
Religion informs his trade, and commerce informs his religion.	Tôn giáo thông báo cho thương mại của anh ta, và thương mại thông báo cho tôn giáo của anh ta.
Music is art.	Âm nhạc là nghệ thuật.
And she is a beautiful woman.	Và cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.
There are two reasons why this proved impossible.	Có hai lý do tại sao điều này được chứng minh là không thể.
This is not part of his routine, but because it needs it.	Đây không phải là một phần của thói quen của anh ấy, nhưng vì nó cần nó.
Draw more attention to this area.	Gây sự chú ý nhiều hơn đến khu vực này.
The weather was closed right in.	Thời tiết đã đóng cửa ngay trong.
We had a long trip.	Chúng tôi đã có một chuyến đi dài.
In fact, she was already starting to like the place.	Trên thực tế, cô ấy đã bắt đầu thích nơi này.
Now we will do something that you want to do.	Bây giờ chúng tôi sẽ làm điều gì đó mà bạn muốn làm.
He imports what he has.	Anh ta nhập những gì anh ta có.
The size of the crowd surprised her.	Quy mô của đám đông khiến cô ngạc nhiên.
We draw conclusions based on several factors.	Chúng tôi đưa ra kết luận dựa trên một số yếu tố.
The fact is, we don't.	Thực tế là, chúng tôi không.
The data is analyzed and discussed.	Dữ liệu được phân tích và thảo luận.
The will to win, the desire to live.	Ý chí quyết thắng, khát vọng sống.
For some reason they were left with a lot.	Vì lý do nào đó mà họ còn lại rất nhiều.
Knowledge is a super power.	Tri thức là một sức mạnh siêu phàm.
He took the child and moved to his biological parents' house.	Anh đưa đứa trẻ và dọn về nhà bố mẹ đẻ.
She could see it, but she wanted to vomit blood.	Cô có thể nhìn thấy nó, nhưng cô muốn hộc máu.
Many people have sought to free him.	Nhiều người đã tìm cách để giải phóng anh ta.
You were born in it.	Bạn được sinh ra trong đó.
I mean, if you really wanted to, we could do it in the church.	Ý tôi là, nếu bạn thực sự muốn, chúng tôi có thể làm điều đó trong nhà thờ.
I'm glad they let me keep you safe.	Tôi rất vui vì họ đã để tôi giữ cho bạn an toàn.
I want to see that.	Tôi muốn thấy điều đó.
You are never at home.	Bạn không bao giờ ở nhà.
No lights are on.	Không có đèn nào được bật.
There were no significant differences in low birth weight infants.	Không có sự khác biệt đáng kể nào về trẻ nhẹ cân.
Go on, hate us.	Tiếp tục, ghét chúng tôi.
I'm not saying any of these are wrong.	Tôi không nói rằng bất kỳ điều nào trong số này là sai.
His son now helps him.	Con trai của anh ấy bây giờ giúp anh ấy.
He hasn't looked for work since his release.	Anh ấy đã không tìm việc làm kể từ khi được thả.
They thought we made a wrong turn.	Họ nghĩ rằng chúng tôi đã rẽ nhầm.
If you can order ahead of time, it can be well worth it.	Nếu bạn có thể đặt hàng trước thời hạn, nó có thể rất đáng giá.
More important is how you present yourself.	Quan trọng hơn là cách bạn thể hiện bản thân.
They walk for days without food or drink.	Họ đi bộ trong nhiều ngày mà không có thức ăn hoặc thức uống.
He looks tired.	Trông anh có vẻ mệt mỏi.
Discuss side effects that concern you.	Thảo luận về các tác dụng phụ mà bạn quan tâm.
Take a look now.	Hãy xem ngay bây giờ.
I can't be pretty.	Tôi không thể xinh đẹp.
I love what he does on the pitch.	Tôi yêu những gì anh ấy làm trên sân.
That's their job.	Đó là việc của họ.
You are the judge of the quality of these cars.	Bạn là người đánh giá chất lượng của những chiếc xe này.
It is a single page.	Nó là một trang duy nhất.
They did not.	Họ đã không.
As it stands, that doesn't seem to be the case.	Như vấn đề hiện tại, điều đó dường như không phải như vậy.
But everything is fine.	Nhưng mọi thứ vẫn ổn.
Some people at least.	Một số người ít nhất.
He grabbed her to let her know he was there.	Anh nắm lấy cô để cô biết anh đang ở đó.
Or, in fact, the opposite.	Hoặc, trên thực tế, điều ngược lại.
Don't tell me if you don't want to.	Đừng nói với tôi nếu bạn không muốn.
There is not a single sound.	Không có một âm thanh nào.
And she didn't find the ring.	Và cô ấy đã không tìm thấy chiếc nhẫn.
The product itself, excellent.	Các sản phẩm chính nó, tuyệt vời.
So please help us get the word out.	Vì vậy, xin vui lòng giúp chúng tôi có được từ ra.
That without the product you are the product.	Điều đó nếu không có sản phẩm bạn là sản phẩm.
This simply means that the method is wrong.	Điều này đơn giản có nghĩa là phương pháp này sai.
She doesn't care about anything.	Cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Come, for the beauty of her world.	Đến, vì vẻ đẹp của thế giới của cô ấy.
Goodness, he can't go home now.	Trời đất, anh ấy không thể về nhà bây giờ.
The sounds of the birds are amazing.	Những âm thanh của những con chim thật đáng kinh ngạc.
You are an important man.	Bạn là một người đàn ông quan trọng.
The damn thing went through his brain.	Thứ chết tiệt đi qua não anh ta.
The case at the bar is a prime example.	Trường hợp tại quán bar là một ví dụ điển hình.
She is checking on him.	Cô ấy đang kiểm tra anh ta.
It makes you weak.	Nó khiến bạn trở nên yếu đuối.
He got lucky and actually found it.	Anh ấy đã may mắn và thực sự tìm thấy nó.
Facing another man with a gun was one thing.	Đối mặt với một người đàn ông khác với một khẩu súng là một chuyện.
I cannot describe it.	Tôi không thể mô tả nó.
She kept the boy watching because he was the key.	Cô giữ cho cậu bé xem vì cậu là chìa khóa.
It wasn't such a bad weekend.	Đó không phải là một ngày cuối tuần quá tệ.
They have a duty to bring that to life.	Họ có nhiệm vụ mang điều đó đến.
Her lips moved, but no sound came out.	Môi cô ấy mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Never had to apply.	Không bao giờ phải áp dụng.
I can never make friends with men.	Tôi không bao giờ có thể kết bạn với nam giới.
They didn't do it until later in the day.	Họ đã không làm điều đó cho đến tận sau này trong ngày.
Check it out and let us know what you think.	Kiểm tra nó ra và cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.
This is really great.	Điều này thực sự tuyệt vời.
She didn't think about such things.	Cô không nghĩ về những điều như vậy.
And progress for most, but many, is enough.	Và tiến bộ cho hầu hết, nhưng nhiều, là đủ.
We used these data to address four general questions.	Chúng tôi đã sử dụng những dữ liệu này để giải quyết bốn câu hỏi chung.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
Doesn't surprise me.	Không làm tôi ngạc nhiên.
Looks like he's smart enough to do it now.	Dường như bây giờ anh ấy đủ thông minh để làm điều đó.
She saw the defendant lying on the floor in the same room.	Cô nhìn thấy bị cáo nằm trên sàn trong cùng một phòng.
This work was never done.	Công việc này không bao giờ được thực hiện.
How much fat has it managed to store.	Nó đã quản lý được bao nhiêu chất béo để lưu trữ.
Deep safety cannot provide any help.	Sự an toàn sâu sắc không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào.
Your problem is our problem.	Vấn đề của bạn là vấn đề của chúng tôi.
She is looking for a specific type of criminal.	Cô ấy đang tìm kiếm một loại tội phạm cụ thể.
There's nothing unusual about that.	Không có gì bất thường về điều đó.
This helps keep it together.	Điều này giúp giữ nó lại với nhau.
She could tell that he needed someone like her.	Cô ấy có thể nói rằng anh ấy cần một người như cô ấy.
They will not return until everyone is dead or free.	Họ sẽ không quay trở lại cho đến khi tất cả mọi người đã chết hoặc được tự do.
He makes himself seem bigger.	Anh ấy làm cho mình có vẻ lớn hơn.
These parameters were significantly higher in tumor tissue.	Các thông số này cao hơn đáng kể trong mô khối u.
I went back to the company and caught up with my work.	Tôi quay trở lại công ty và bắt kịp công việc của mình.
Please look at my pictures.	Xin hãy nhìn vào hình ảnh của tôi.
It was never part of the plan.	Nó không bao giờ là một phần của kế hoạch.
Even if that means suffering of others, even children.	Ngay cả khi có nghĩa là đau khổ của người khác, ngay cả trẻ em.
Obviously, that's not true.	Rõ ràng, điều đó không đúng.
But they may have independent interests.	Nhưng họ có thể có lợi ích độc lập.
It happens in a few moments.	Nó xảy ra trong một vài khoảnh khắc.
I am on this point.	Tôi về điểm này.
In fact, it was beautiful.	Trong thực tế, nó đã được đẹp.
I know she's wrong.	Tôi biết cô ấy sai.
We don't know what's going on.	Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Your friends didn't find us.	Bạn bè của bạn đã không tìm thấy chúng tôi.
They avoid me.	Họ trốn tránh tôi.
Something to effect.	Một cái gì đó để có hiệu lực.
To my wife.	Gửi vợ tôi.
I don't need to hide anything from you.	Tôi không cần giấu gì bạn.
I haven't fully entered that relationship, but it won't be for long.	Tôi đã không hoàn toàn bước vào mối quan hệ đó, nhưng nó sẽ không lâu.
Each experiment was performed at least three times.	Mỗi thí nghiệm được thực hiện ít nhất ba lần.
There are several ways to approach it.	Có một số cách để tiếp cận nó.
Neither of the boys moved.	Cả hai cậu bé đều không di chuyển.
You never win anything like that.	Bạn không bao giờ giành được bất cứ điều gì như vậy.
First, workers prefer to use the best tools for the job.	Thứ nhất, người lao động thích sử dụng công cụ tốt nhất cho công việc.
One of them is that your code needs to be reviewed.	Một trong số đó là mã của bạn cần được xem xét lại.
The middle finger of my left hand is no longer working.	Ngón giữa của bàn tay trái của tôi không còn hoạt động nữa.
She couldn't remember how wide or deep it was.	Cô không thể nhớ nó rộng hay sâu.
There are some very good ones available.	Có một số rất tốt có sẵn.
I would say they are true to size.	Tôi muốn nói rằng chúng đúng với kích thước.
Then we a lot.	Sau đó, chúng tôi rất nhiều.
The damage was huge, both in terms of people and property.	Thiệt hại là rất lớn, cả về người và của.
They happen, but we don't see them.	Chúng xảy ra, nhưng chúng ta không nhìn thấy chúng.
There's not much we can do.	Không có nhiều thứ mà chúng tôi có thể làm được.
But you have to give it to them.	Nhưng bạn phải giao nó cho họ.
Everything disappeared so quickly and easily.	Mọi thứ biến mất quá nhanh chóng và dễ dàng.
That made things easier for me then.	Điều đó làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với tôi sau đó.
These are military leaders who keep our kids safe at night.	Đây là những nhà lãnh đạo quân sự, những người giữ an toàn cho trẻ em của chúng ta vào ban đêm.
This article is still unknown.	Bài báo này vẫn chưa được biết.
It is quite simple.	Nó khá đơn giản.
Now it is personal.	Bây giờ nó là cá nhân.
You, of course, have to do as you please.	Bạn, tất nhiên, phải làm theo ý bạn.
We must do it now.	Chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ.
It was a sad case.	Đó là một trường hợp đáng buồn.
I don't think they are real.	Tôi không nghĩ chúng có thật.
Many people came, but the sign still hadn't come down.	Nhiều người đến, nhưng tấm biển vẫn chưa hạ xuống.
The building, however, is clearly not entirely old.	Tòa nhà, tuy nhiên, rõ ràng không phải là hoàn toàn cũ.
The sun is setting fast now.	Lúc này mặt trời đang lặn nhanh.
Then the mother turned her back again.	Sau đó, người mẹ quay lưng lại lần nữa.
Damn it if we don't have a moment.	Chết tiệt nếu chúng ta không có một chút thời gian.
Sometimes life is like that.	Đôi khi cuộc sống là như vậy.
But more is to follow.	Nhưng nhiều hơn là để làm theo.
It can be as long as ten days.	Nó có thể lâu nhất là mười ngày.
She reached for his hand.	Cô với lấy tay anh.
Good is not enough.	Tốt thôi là chưa đủ.
No, don't move.	Không, không di chuyển.
And there's some evidence that this strategy might work.	Và có một số bằng chứng cho thấy chiến lược này có thể hoạt động.
This side needs to be flat and smooth.	Mặt này cần phải phẳng và nhẵn.
They will kill him.	Họ sẽ giết anh ta.
They took all the others with them.	Họ đã đưa tất cả những người khác đi cùng.
The city is changing.	Thành phố đang thay đổi.
Perhaps the media was right.	Có lẽ các phương tiện truyền thông đã đúng.
I'm just thinking out loud.	Tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung.
It was also a terrible couple of days for us.	Đó cũng là một vài ngày khủng khiếp đối với chúng tôi.
Still no success on our end.	Vẫn không có thành công về cuối của chúng tôi.
You work to live.	Bạn làm việc để sống.
So it's probably best not to go there.	Vì vậy, có lẽ tốt nhất là bạn không nên đến đó.
I probably killed her.	Tôi có lẽ đã giết cô ấy.
We looked at each other.	Chúng tôi đã nhìn vào nhau.
But it is clear that they are interested in women.	Nhưng rõ ràng là họ quan tâm đến phụ nữ.
Suddenly, both of them stopped.	Đột nhiên, cả hai đều dừng lại.
Something is trying to stop her.	Có gì đó đang cố ngăn cô ấy lại.
I even know the man's name.	Tôi thậm chí biết tên của người đàn ông.
I'm doing more for family and friends.	Tôi đang làm nhiều hơn cho gia đình và bạn bè.
Thoughts of people in motion pictures.	Suy nghĩ của những người trong hình ảnh chuyển động.
And barely eat enough.	Và gần như không ăn đủ.
None of them started.	Không ai trong số họ bắt đầu.
You will hear from me.	Bạn sẽ nghe từ tôi.
It's not as complicated as you think.	Nó không phức tạp như bạn nghĩ.
No, she couldn't think of him.	Không, cô không thể nghĩ về anh ta.
As most of the time ends badly.	Như hầu hết thời gian kết thúc tồi tệ.
You'd better get him checked out by a doctor.	Tốt hơn hết bạn nên đưa anh ấy đi kiểm tra bởi bác sĩ.
And they're not going anywhere.	Và họ sẽ không đi đâu cả.
Then there are differences between him and his wife.	Sau đó, có những khác biệt giữa anh ta và vợ anh ta.
You will be proud of me.	Bạn sẽ tự hào về tôi.
We had an instant language that we shared.	Chúng tôi đã có một ngôn ngữ ngay lập tức mà chúng tôi đã chia sẻ.
We will help those in need.	Chúng tôi sẽ giúp những người cần.
Imagine the kind of family decision.	Hãy tưởng tượng loại quyết định của gia đình.
Draw the mouth under the eyes.	Vẽ miệng dưới mắt.
Maybe it's a tall type.	Có lẽ đó là một loại cao.
I don't think any of the words are bad.	Tôi không nghĩ bất kỳ từ nào là xấu.
In fact, a ball has legs and a handle.	Trên thực tế, một quả bóng có chân và tay cầm.
I just didn't say anything.	Tôi chỉ không nói gì cả.
There are two of them on duty.	Có hai người trong số họ đang làm nhiệm vụ.
I'd better change them immediately.	Tốt hơn là tôi nên thay đổi chúng ngay lập tức.
For me, it's about getting married and having kids.	Đối với tôi, đó là kết hôn và sinh con.
They learned to walk there.	Họ đã học cách đi bộ ở đó.
He doesn't eat.	Anh ấy không ăn.
Just one more season.	Chỉ một mùa nữa thôi.
That's the key, in that order.	Đó là chìa khóa, theo thứ tự đó.
These sites are difficult to update.	Các trang web này rất khó để cập nhật.
But it didn't work and didn't get much attention.	Nhưng nó không hoạt động và không nhận được nhiều sự quan tâm.
I'm using it again, though, so we'll see how they help with that.	Tuy nhiên, tôi đang sử dụng lại, vì vậy chúng tôi sẽ xem cách họ giúp với điều đó.
Well, if the truth is told.	Chà, nếu sự thật được nói ra.
At first, their professional relationship was very friendly.	Lúc đầu, mối quan hệ nghề nghiệp của họ rất thân thiện.
This includes yourself.	Điều này bao gồm cả bản thân bạn.
This seems to be no exception.	Điều này dường như không có ngoại lệ.
My little daughter.	Con gái nhỏ của tôi.
Try to understand.	Cố gắng hiểu.
Was talking more than calling there.	Đã nói nhiều hơn là kêu gọi ở đó.
Any effect on the land is still unknown.	Bất kỳ ảnh hưởng nào đối với đất đai vẫn chưa được biết.
Likely so, it's a headline that grabs your attention.	Có thể như vậy, đó là một tiêu đề thu hút sự chú ý của bạn.
They are recorded.	Chúng được ghi lại.
No relevant medical findings were recorded.	Không có phát hiện y tế liên quan nào được ghi nhận.
I have to take better care of my family.	Tôi phải chăm lo cho gia đình mình tốt hơn.
I have absolutely no defenses for myself.	Tôi hoàn toàn không có biện pháp phòng vệ nào cho bản thân.
He played cards with her.	Anh ấy đã chơi bài với cô ấy.
Active listening with a larger audience means everyone needs to be heard.	Lắng nghe tích cực với lượng khán giả lớn hơn có nghĩa là tất cả mọi người đều cần được lắng nghe.
However, this drive was very special.	Tuy nhiên, lần lái xe này rất đặc biệt.
They look tired.	Họ trông có vẻ mệt mỏi.
He's definitely scared.	Anh ấy chắc chắn sợ.
Women only ask it when they know the answer.	Phụ nữ chỉ hỏi điều đó khi họ biết câu trả lời.
And this doesn't even go into the early years.	Và điều này thậm chí không đi vào những năm đầu tiên.
Fear of what may lie ahead.	Sợ những gì có thể ở phía trước.
For my ears, they are much better for music and not bright.	Đối với tai tôi, chúng tốt hơn nhiều cho âm nhạc và không sáng.
After eating something, we continued.	Sau khi ăn gì đó, chúng tôi tiếp tục.
Excellent in some cases.	Xuất sắc trong một số trường hợp.
This too, which we will describe in more detail later.	Điều này cũng vậy, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết hơn sau.
Stay beside him.	Ở bên cạnh anh ấy.
We get attached to something that doesn't really exist.	Chúng ta gắn bó với một thứ không thực sự tồn tại.
I understood the question.	Tôi đã hiểu câu hỏi.
Too much time.	Quá nhiều thời gian.
So right off the bat, your technical writing looks solid.	Vì vậy, ngay lập tức, bài viết kỹ thuật của bạn trông chắc chắn.
I want to know more.	Tôi muốn biết thêm.
At least yes for me.	Ít nhất là có cho tôi.
It just makes me sad.	Nó chỉ làm cho tôi buồn.
So yes, it's slow.	Vì vậy, có, nó chậm.
Set the pan with the cooking oil aside.	Đặt chảo có dầu ăn sang một bên.
It happened ten years ago.	Nó đã xảy ra mười năm trước.
The parts we let others feed.	Những phần chúng tôi để người khác nuôi.
Other factors, such as differences in results, may be responsible.	Các yếu tố khác, chẳng hạn như sự khác biệt về kết quả, có thể chịu trách nhiệm.
But people don't need to see the processes.	Nhưng mọi người không cần phải xem các quy trình.
She believed him, of course, he could see it.	Cô tin anh, tất nhiên, anh có thể thấy điều đó.
On the far wall, a movie about total war was playing.	Trên bức tường phía xa, một bộ phim về chiến tranh tổng lực đang chiếu.
This story made me cry like a baby.	Câu chuyện này đã làm tôi khóc như một đứa trẻ.
I'm not going anywhere so it's no big deal.	Tôi không đi đâu cả nên không có gì to tát.
Dreams seem so real for the first time.	Những giấc mơ lần đầu tiên dường như rất thực.
It's you.	Đó là bạn.
But don't expect us to turn on the heat.	Nhưng đừng mong đợi chúng tôi bật nhiệt.
They are so funny, so sweet, like one.	Chúng thật vui nhộn, thật ngọt ngào, giống như một.
Get lost in each other.	Lạc vào nhau.
Have better sex.	Có quan hệ tình dục tốt hơn.
Now here is my second idea.	Bây giờ đây là ý tưởng thứ hai của tôi.
And hidden.	Và ẩn.
It still won't be long enough.	Nó vẫn sẽ không đủ lâu.
A better shot.	Một cú đánh tốt hơn.
I want but.	Tôi muốn nhưng.
Of course, the information is not really lost.	Tất nhiên, thông tin không thực sự bị mất.
That wouldn't be honest and wouldn't be true either.	Điều đó sẽ không trung thực và cũng không đúng.
Now it has been decided.	Bây giờ nó đã được quyết định.
And one and then another.	Và một và sau đó một nữa.
Last night, I got off the computer and went to the kitchen.	Tối qua, tôi xuống máy tính và đi vào bếp.
At least they used to.	Ít nhất họ đã từng.
It's getting dark.	Trời sắp tối.
It's downright crazy.	Thật là điền rồ.
I must be free.	Tôi phải được tự do.
And its construction did not happen by accident.	Và việc xây dựng nó đã không xảy ra tai nạn.
I was about to be lifted off the floor.	Tôi sắp phải được nhấc lên khỏi sàn.
She had a light but attentive touch.	Cô có một cái chạm nhẹ nhưng chú ý.
That's what he said too.	Đó cũng là những gì anh ấy nói.
Thank you for being with us tonight.	Cảm ơn bạn đã ở bên chúng tôi tối nay.
It cannot be said to have happened on any particular date.	Không thể nói là xảy ra vào bất kỳ ngày cụ thể nào.
It's her camera.	Đó là máy ảnh của cô ấy.
Nothing is locked, which is a good thing.	Không có gì bị khóa, đó là một điều tốt.
He looks small.	Anh ấy trông nhỏ bé.
Son, she can talk.	Con trai, cô ấy có thể nói chuyện.
Open to us.	Mở cửa cho chúng tôi.
She doesn't do that of women.	Cô ấy không làm điều đó của phụ nữ.
It's weird, you think.	Thật kỳ lạ, bạn nghĩ vậy.
He has a chance, but he is busy with his career.	Anh ấy có cơ hội, nhưng anh ấy đang bận rộn với sự nghiệp của mình.
These are explained below.	Những điều này được giải thích dưới đây.
It's not a big change if you don't want to.	Đó không phải là một thay đổi lớn nếu bạn không muốn.
You have to find out if it's really worth it.	Bạn phải tìm hiểu xem nó có thực sự đáng giá hay không.
I guess you can.	Tôi đoán bạn có thể.
That is his point of view.	Đó là quan điểm của anh ấy.
I agree, but the power here is not simply the network.	Tôi đồng ý, nhưng sức mạnh ở đây không chỉ đơn giản là mạng.
Indeed, the opposite happened.	Thật vậy, điều ngược lại đã xảy ra.
Not much.	Không còn nhiều.
You no longer have to wish he was here.	Bạn không còn phải ước anh ấy ở đây.
The woman knows who is behind which door.	Người phụ nữ biết ai đang đứng sau cánh cửa nào.
He doesn't have that quality anywhere.	Anh ấy không có phẩm chất đó ở bất cứ đâu.
He needs to get out of this sun.	Anh ấy cần phải thoát ra khỏi mặt trời này.
The little girl's bed is empty.	Giường của cô gái nhỏ trống rỗng.
Thanks so much to everyone who watched.	Cảm ơn rất nhiều cho tất cả mọi người đã xem.
And they're working hard on them right now.	Và họ đang làm việc chăm chỉ với chúng ngay bây giờ.
Used buildings can become cool, if you use them properly.	Các tòa nhà đã qua sử dụng có thể trở nên mát mẻ, nếu bạn sử dụng chúng đúng cách.
It's the same thing when he plays.	Đó là điều tương tự khi anh ấy chơi.
Now, we'll take a break.	Bây giờ, chúng ta sẽ nghỉ phép.
I want to somehow remove this empty option element.	Tôi muốn bằng cách nào đó loại bỏ phần tử tùy chọn trống này.
Power.	Sức mạnh.
Or maybe it will.	Hoặc có thể nó sẽ.
Found in animals and the environment.	Tìm thấy trong động vật và môi trường.
The average person needs seven to eight hours of sleep.	Người bình thường cần ngủ từ bảy đến tám giờ.
So it looks like this question has been answered.	Vì vậy, có vẻ như câu hỏi này đã được trả lời.
I will love you.	Tôi sẽ yêu bạn.
The earth has come back from the dead, just as it was.	Trái đất đã trở lại từ cõi chết, như nó vốn có.
It has a certain length.	Nó có độ dài nhất định.
They're the best.	Họ la tuyệt nhât.
I know it's hard.	Tôi biết rằng nó khó.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
But, this damn thing goes on, it happened.	Nhưng, chuyện chết tiệt này vẫn tiếp diễn, nó đã xảy ra.
You raised an excellent score.	Bạn đã nâng điểm xuất sắc.
No body eles.	Không ai khác.
Under the sea.	Dưới biển.
Sell ​​some things.	Bán một số thứ.
But it appeared.	Nhưng điều đó đã xuất hiện.
You have too many complicated histories with your mother.	Bạn có quá nhiều lịch sử phức tạp với mẹ của bạn.
I told him never to talk to me again.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
It is important to check them out.	Điều quan trọng là phải kiểm tra chúng.
It seems to bring some new power.	Nó dường như mang lại một số sức mạnh mới.
I wasn't there in the first place for you.	Tôi đã không ở đó ngay từ đầu cho bạn.
I didn't know what it meant until much later.	Tôi đã không biết nó có nghĩa là gì cho đến tận sau này.
He can't watch everyone to see who gets in first.	Anh ấy không thể quan sát tất cả mọi người để xem ai vào trước.
And the next day, we changed.	Và ngày hôm sau, chúng tôi thay đổi.
We'll have to wait to see this in our review.	Chúng tôi sẽ phải đợi để xem điều này trong bài đánh giá của chúng tôi.
I guess we'll have to see.	Tôi đoán chúng ta sẽ phải xem.
No news, no bad news.	Không có tin tức, tin xấu.
I get both paper and digital.	Tôi nhận được cả giấy và kỹ thuật số.
After two hours, we stopped to rest and have a drink.	Sau hai giờ, chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi và uống rượu.
So we have a president.	Vì vậy, chúng tôi có một tổng thống.
That was what made it difficult for her.	Đó là điều đã gây khó khăn cho cô ấy.
It really did.	Nó thực sự đã làm.
There's no point in trying to escape.	Không có ích gì khi cố gắng trốn thoát.
The big house and campsite were empty and silent.	Ngôi nhà lớn và khu trại trống rỗng và im lặng.
He is absolutely right.	Anh ấy hoàn toàn đúng.
Use this power to your advantage.	Sử dụng sức mạnh này làm lợi thế của bạn.
However, such agreement may be considered.	Tuy nhiên, thỏa thuận như vậy có thể được xem xét.
The question needs to be improved.	Câu hỏi có cần được cải thiện không.
My husband did not take me to the doctor.	Chồng tôi không đưa tôi đi khám.
For them from the very beginning.	Đối với họ ngay từ đầu.
The one in her role, the one with him can.	Người trong vai cô ấy, người có anh ấy có thể.
Suddenly, that didn't seem to matter.	Đột nhiên, điều đó dường như không thành vấn đề.
The medical records of these patients were reviewed.	Hồ sơ y tế của những bệnh nhân này đã được xem xét.
Tell everyone to leave and close the door.	Bảo mọi người rời đi và đóng cửa.
Do it then, until you know what else to do.	Hãy làm điều đó sau đó, cho đến khi bạn biết phải làm gì khác.
I ran for it.	Tôi đã chạy cho nó.
I have found a lot of them.	Tôi đã tìm thấy rất nhiều trong số họ.
A first fact like this, signed, is worth a lot more.	Một thực tế đầu tiên như thế này, được ký kết, đáng giá hơn rất nhiều.
I gave what other women gave that came out of their clothes.	Tôi đã cho những gì những người phụ nữ khác đã cho mà bước ra khỏi quần áo của họ.
I respect him very much.	Tôi rất tôn trọng anh ấy.
She didn't want to hear.	Cô không muốn nghe.
I was happy in line.	Tôi đã hạnh phúc trong hàng.
Everyone is there.	Mọi người đều ở đó.
We were both shot in the hand.	Cả hai chúng tôi đều bị bắn vào tay.
You don't need to add a routine.	Bạn không cần phải thêm một thói quen.
I guess it's possible.	Tôi đoán là có thể.
One note, really.	Một lưu ý, thực sự.
He says whatever comes to his mind at the moment.	Anh ấy nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu anh ấy vào lúc này.
Of course, all my friends have the former.	Tất nhiên, tất cả bạn bè của tôi đều có trước đây.
If anyone should have it, they should.	Nếu bất cứ ai nên có nó, họ nên.
It could be hers.	Nó có thể là của cô ấy.
It is then collected into the master process for archiving.	Sau đó, nó được thu thập vào quy trình tổng thể để lưu trữ.
It is in the running context.	Đó là trong bối cảnh đang chạy.
Maybe a little better.	Có lẽ tốt hơn một chút.
She had to make sure she could see him differently.	Cô phải chắc chắn rằng mình có thể có cái nhìn khác về anh.
It was as if he had put together a map in his head.	Cứ như thể anh ấy tập hợp một bản đồ trong đầu.
Our hands fit together perfectly.	Bàn tay của chúng tôi khớp với nhau một cách hoàn hảo.
This manuscript is currently lost.	Bản thảo này hiện đang bị thất lạc.
It wasn't even really planned.	Nó thậm chí còn không thực sự được lên kế hoạch.
Cut half of them out.	Cắt một nửa trong số chúng ra.
Cook with your favorite method.	Nấu ăn với phương pháp yêu thích của bạn.
They were playing cards or something and then an argument started.	Họ đang chơi bài hoặc thứ gì đó và sau đó một cuộc tranh cãi bắt đầu.
I never want to hear that noise again.	Tôi không bao giờ muốn nghe lại tiếng ồn đó nữa.
However, it's not my business.	Tuy nhiên, không phải chuyện của tôi.
God can make you choose evil and then judge you for it.	Đức Chúa Trời có thể khiến bạn chọn điều ác và sau đó phán xét bạn vì điều đó.
I covered my face with my hand.	Tôi lấy tay che mặt.
Any other interests that he.	Bất kỳ lợi ích nào khác mà anh ta.
First an hour, then two, then three.	Đầu tiên là một giờ, sau đó là hai, sau đó là ba giờ.
She is really famous.	Cô ấy thực sự rất nổi tiếng.
Don't think you will have time or luck.	Đừng nghĩ rằng bạn sẽ có thời gian hoặc may mắn.
That's why we showed up.	Đó là lý do tại sao chúng tôi xuất hiện.
None of them thought he would live much longer.	Không ai trong số họ nghĩ rằng ông sẽ sống lâu hơn nữa.
However, they see growing anger in the eyes of my people.	Tuy nhiên, họ nhìn thấy sự tức giận ngày càng tăng trong mắt người dân của tôi.
Daytime game is powerful.	Trò chơi ban ngày là mạnh mẽ.
My mother met me there.	Mẹ tôi đã gặp tôi ở đó.
He never went any further.	Anh ấy không bao giờ tiến xa hơn được nữa.
I couldn't have asked for a better support system when she joined.	Tôi không thể yêu cầu một hệ thống hỗ trợ tốt hơn khi cô ấy tham gia.
Leave that to the other teams.	Hãy để việc đó cho các đội khác làm.
This time will be different, she told herself.	Lần này sẽ khác, cô tự nhủ.
Don't put your feet in a place where you can't see.	Đừng đặt chân của bạn vào một nơi mà bạn không thể nhìn thấy.
Because we're not talking about a murder here.	Bởi vì chúng ta không nói về một vụ giết người ở đây.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
However, you did not kill them.	Tuy nhiên, bạn đã không giết họ.
And of course that was the end of it.	Và tất nhiên đó là kết thúc của nó.
They are available in length.	Chúng có độ dài đến.
There is no direct connection between the variable type and its location.	Không có kết nối trực tiếp giữa loại biến và vị trí của nó.
But they will be held.	Nhưng chúng sẽ được tổ chức.
But this is a perfect map-reduce problem.	Nhưng đây là một vấn đề giảm bớt bản đồ hoàn hảo.
Five years later.	Năm năm sau.
She was sure that she would never see her husband again.	Cô chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại chồng mình nữa.
That would include father.	Điều đó sẽ bao gồm cả cha.
Four, she thought.	Bốn, cô nghĩ.
I do not have a husband.	Tôi không có chồng.
That's pretty.	Dáng xinh đấy.
The benefit of this defense is unique.	Lợi ích của cách phòng thủ này là duy nhất.
Representative results of four independent experiments have been shown.	Các kết quả đại diện của bốn thí nghiệm độc lập đã được hiển thị.
The audience can read for free.	Khán giả có thể đọc miễn phí.
Very very good transparent writing.	Rất rất tốt viết trong suốt.
It was a difficult decision.	Đó là một quyết định khó khăn.
With birds, green things and heat.	Với những con chim, những thứ màu xanh lá cây và cái nóng.
They were careful, and they kept it to themselves.	Họ đã cẩn thận, và họ giữ cho riêng mình.
The video will start playing again.	Video sẽ bắt đầu phát tiếp.
Both want them.	Cả hai đều muốn chúng.
What surprised me the most was how funny this was.	Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là điều này thật buồn cười.
But the problem is like this.	Nhưng vấn đề là như thế này.
But this was not possible.	Nhưng điều này đã không thể.
All.	Mọi.
They may be faster than you.	Họ có thể nhanh hơn bạn.
You know our service, our hearts and minds.	Bạn biết dịch vụ của chúng tôi, trái tim và khối óc của chúng tôi.
Maybe after you get out of the role.	Có thể sau khi bạn thoát khỏi vai diễn.
As individuals, people are not so different from the rest of us.	Với tư cách cá nhân, mọi người không quá khác biệt so với phần còn lại của chúng ta.
He pulled to release it, lost his balance, and fell.	Anh kéo để giải phóng nó, mất thăng bằng và ngã xuống.
I turned the bone upside down.	Tôi lật ngược khúc xương.
Very practical.	Rất thực tế.
They spend hours there with family and friends.	Họ dành hàng giờ ở đó với gia đình và bạn bè.
We continued to observe the wall, but no one moved.	Chúng tôi tiếp tục quan sát bức tường, nhưng không ai di chuyển.
He desperately wanted to hear exactly what happened to them.	Anh cực kỳ muốn nghe chính xác những gì đã xảy ra với họ.
Until further notice.	Cho đến khi có thông báo mới.
She slowly stood up.	Cô ấy từ từ đứng dậy.
Yet his eyes did not lie.	Vậy mà đôi mắt của anh ta không hề nói dối.
Not at me, mind.	Không phải tại tôi, tâm trí.
We are the first on.	Chúng tôi là người đầu tiên trên.
Several additional factors will have an impact.	Một số yếu tố bổ sung sẽ có tác động.
Both datasets are needed for this analysis.	Cả hai bộ dữ liệu đều cần thiết cho phân tích này.
For them, that's it.	Đối với họ, đó là nó.
That helps some.	Điều đó giúp một số.
Very nice form.	Hình thức rất đẹp.
I have to think.	Tôi phải suy nghĩ.
Told me to wait two weeks.	Đã bảo tôi đợi hai tuần.
I love playing games.	Tôi thích chơi trò chơi.
I have everything in hand.	Tôi đã nắm mọi thứ trong tay.
We put a lot of pressure on the kids to perform.	Chúng tôi đặt ra rất nhiều áp lực để bọn trẻ phải biểu diễn.
This forces people to sometimes wait hours for their turn.	Điều này buộc mọi người đôi khi phải chờ hàng giờ mới đến lượt.
It has to be in the house somewhere.	Nó phải ở trong nhà ở đâu đó.
Let's say it's worth seven thousand dollars.	Giả sử nó trị giá bảy nghìn đô la.
And we'll look at that in more detail.	Và chúng ta sẽ xem xét điều đó chi tiết hơn.
He knows the decision is mine.	Anh ấy biết quyết định là của tôi.
Please help me send this message to my father.	Xin hãy giúp tôi gửi tin nhắn này cho cha tôi.
You can watch a video of the incident below.	Bạn có thể xem một đoạn video về vụ việc dưới đây.
Add strength to them.	Thêm sức mạnh cho họ.
Twenty minutes after he should.	Hai mươi phút sau khi anh ta nên làm.
I don't care how.	Tôi không quan tâm làm thế nào.
No need to be weak.	Không cần phải yếu đuối.
You had a job interview.	Bạn đã có một cuộc phỏng vấn việc làm.
Tight and hot.	Chặt và nóng.
Untimely.	Không kịp thời.
So we stayed.	Vì vậy, chúng tôi ở lại.
She wants to do it herself.	Cô ấy muốn tự mình làm điều đó.
That was clear a long time ago.	Điều đó đã rõ ràng từ lâu.
That is the problem.	Đó chính là vấn đề.
Maybe just enough for both of us.	Có thể chỉ là đủ cho cả hai chúng tôi.
Sure, this is a good project.	Chắc chắn, đây là một dự án tốt.
The instructions are pretty clear.	Hướng dẫn khá rõ ràng.
She wants her old life back.	Cô muốn cuộc sống cũ của mình trở lại.
They don't know me.	Họ không biết tôi.
Months will go by without a response.	Nhiều tháng sẽ trôi qua mà không có phản ứng.
At the present time, there is no effective treatment.	Tại thời điểm hiện tại, không có phương pháp điều trị hiệu quả.
Miss the point completely.	Bỏ lỡ điểm hoàn toàn.
She plays me.	Cô ấy đóng vai tôi.
I've been very busy dealing with it.	Tôi đã rất bận rộn để giải quyết.
Of course, these changes raise more and more questions that they answer.	Tất nhiên, những thay đổi này đặt ra càng nhiều câu hỏi mà họ trả lời.
I suggest this morning will be good.	Tôi đề nghị sáng nay sẽ tốt.
They have been dating for a year.	Họ đã yêu nhau được một năm.
And we have the right to think independently.	Và chúng ta có quyền suy nghĩ độc lập.
I've never seen it like this.	Tôi chưa bao giờ thấy nó như thế này.
However, there are questions that need to be answered.	Tuy nhiên, có những câu hỏi cần được trả lời.
And on the floor, it simply feels different than it did last year.	Và trên sàn, nó chỉ đơn giản là cảm thấy khác so với năm ngoái.
I need space.	Tôi cần không gian.
However, the present study has provided completely different results.	Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại đã cung cấp các kết quả hoàn toàn khác.
The government has decided to target these people.	Chính phủ đã quyết định nhắm vào những người này.
Available online here.	Có sẵn trực tuyến tại đây.
No need to trouble yourself anymore.	Không cần phải tự làm phiền mình nữa.
But the other category has been divided.	Nhưng loại khác đã được chia.
His dog has gone missing and he wants you to find it.	Con chó của anh ấy đã mất tích và anh ấy muốn bạn tìm thấy nó.
Maybe when she turns ten.	Có lẽ khi cô ấy tròn mười tuổi.
They seem to enjoy violence.	Họ có vẻ thích thú với bạo lực.
You don't see any of that.	Bạn không thấy gì trong số đó.
I want to find out what's going on.	Tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
However, that might just be me.	Tuy nhiên, đó có thể chỉ là tôi.
Her husband had died a year earlier.	Chồng cô đã mất trước đó một năm.
We discussed it once, then agreed to forget about it.	Chúng tôi đã thảo luận về nó một lần, sau đó đồng ý quên nó đi.
The results surprised everyone.	Kết quả khiến mọi người bất ngờ.
Sometimes we see.	Đôi khi, chúng tôi thấy.
Honestly, sometimes writing takes away a lot of things from me.	Thành thật mà nói, đôi khi viết lách lấy đi của tôi rất nhiều thứ.
But it is something interesting to see.	Nhưng nó là một cái gì đó thú vị để xem.
Cry a lot, cry a lot.	Khóc nhiều, khóc nhiều.
You don't have to take it.	Bạn không cần phải lấy nó.
Always know.	Luôn nắm rõ.
See you again.	Hẹn gặp lại.
In fact, almost never.	Thực tế là hầu như không bao giờ.
I won't let this lie.	Tôi sẽ không để điều này nói dối.
I think it will be nice.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ được tốt đẹp.
I didn't think about it that way.	Tôi đã không nghĩ về nó như vậy.
Same with the food tax.	Tương tự với thuế thực phẩm.
Only fear.	Chỉ có nỗi sợ hãi.
But this does not seem easy.	Nhưng điều này có vẻ không dễ dàng.
The bar is not really that high.	Thanh không thực sự cao như vậy.
You never know when they will come.	Bạn không bao giờ biết khi nào họ đến.
Depends on what you are looking for.	Phụ thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm.
Of the parties.	Của các bên.
Instead of working for themselves, they worked for someone else.	Thay vì làm việc cho chính họ, họ đã làm việc cho người khác.
What we do is not an easy path in life.	Những gì chúng ta làm không phải là con đường dễ dàng trong cuộc sống.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
There is no place for two such men.	Không có chỗ cho hai người đàn ông như vậy.
Here we offer two complementary approaches.	Ở đây chúng tôi cung cấp hai cách tiếp cận bổ sung.
The father introduced us.	Người cha giới thiệu chúng tôi.
I smell something.	Tôi ngửi thấy cái gì đó.
The god of the tree was broken.	Thần của cây đã bị phá vỡ.
Of course then a lot of things won't work.	Tất nhiên sau đó rất nhiều thứ sẽ không hoạt động.
Couldn't find the cause.	Không thể tìm ra nguyên nhân.
I feel it still, and so does he.	Tôi cảm thấy nó vẫn còn, và anh ấy cũng vậy.
Nothing is cut.	Không có gì bị cắt.
However, medication is not the final answer to pain relief.	Tuy nhiên, thuốc không phải là câu trả lời cuối cùng cho việc giảm đau.
And then go play a show.	Và sau đó đi chơi một chương trình.
She definitely looks as if she's not eating or sleeping properly.	Cô ấy chắc chắn trông như thể cô ấy không ăn hoặc ngủ không đúng cách.
I skipped the part about finding my biological father.	Tôi bỏ qua phần đi tìm cha ruột của mình.
You can read the full review here.	Bạn có thể đọc toàn bộ bài đánh giá ở đây.
I did some research and found the product online.	Tôi đã thực hiện một số cuộc điều tra và tìm thấy sản phẩm trực tuyến.
But that should also be enough to know what the rest of you have missed.	Nhưng điều đó cũng đủ để biết những gì còn lại của bạn đã bỏ lỡ.
Apparently he read the book.	Rõ ràng là anh ấy đã đọc cuốn sách.
I like the concept of that.	Tôi thích khái niệm về điều đó.
One or two can stay.	Một hoặc hai có thể ở lại.
Not a step towards the officers.	Không một bước về phía các sĩ quan.
Representative images of living cells were shown.	Hình ảnh đại diện của các tế bào sống đã được hiển thị.
Music from the radio.	Nhạc từ radio.
Of course the results are obvious.	Tất nhiên kết quả là rõ ràng.
When we were ready to leave town.	Khi chúng tôi sẵn sàng rời thị trấn.
I will bring him back as soon as possible.	Tôi sẽ đưa anh ta trở lại càng sớm càng tốt.
They are the ones who should own the changes to these programs.	Họ là những người nên sở hữu các thay đổi đối với các chương trình này.
No one can get it.	Không ai có thể nhận được nó.
This soul is often associated with the mind.	Linh hồn này thường được liên kết với tâm trí.
The person who answered the phone was a girl.	Người vừa trả lời điện thoại là một cô gái.
That, she will have to figure out for herself.	Điều đó, cô ấy sẽ phải tự tìm ra.
So is my husband.	Chồng tôi cũng vậy.
There are many factors.	Có nhiều yếu tố.
However, it seems this option is missing on my system.	Tuy nhiên, có vẻ như tùy chọn này bị thiếu trên hệ thống của tôi.
Nothing your father could say would hurt my feelings.	Không điều gì mà cha anh có thể nói sẽ làm tổn thương tình cảm của tôi.
Again, there's nothing wrong with that.	Một lần nữa, không có gì sai với điều đó.
He could feel himself turning red.	Anh có thể cảm thấy mình đỏ bừng.
I am his safety.	Tôi là sự an toàn của anh ấy.
I want to make him fight my fight.	Tôi muốn làm cho anh ta chiến đấu với cuộc chiến của tôi.
She is an amazing, unique woman.	Cô ấy là một người phụ nữ độc đáo, tuyệt vời.
There is no charge for this service.	Không có chi phí cho dịch vụ này.
I see wild life.	Tôi thấy cuộc sống hoang dã.
I know my brother.	Tôi biết anh trai tôi.
The woman lives quite far from our village.	Người phụ nữ sống khá xa làng của chúng tôi.
Men can do it, and so can women.	Đàn ông có thể làm được, và phụ nữ cũng vậy.
She is truly the center of the stage.	Cô ấy thực sự là trung tâm sân khấu.
Life is not like that.	Cuộc sống không phải như vậy.
Anyone know the solution.	Bất cứ ai biết giải pháp.
This is a great, much needed building.	Đây là một tòa nhà tuyệt vời, rất cần thiết.
Know it well.	Biết nó tốt.
For a moment everything was quiet.	Một khoảnh khắc mọi thứ thật bình lặng.
Everything turned dark.	Mọi thứ trở nên tối tăm.
And users can decide which service class to buy.	Và người dùng có thể quyết định mua hạng dịch vụ nào.
We can go get something to eat.	Chúng tôi có thể đi kiếm một cái gì đó để ăn.
He closed the door and sat down in the chair.	Anh đóng cửa, ngồi vào ghế.
That motion is denied.	Chuyển động đó bị từ chối.
Neither of those events happened.	Cả hai sự kiện đó đều không xảy ra.
And maybe other eyes.	Và có thể cả những đôi mắt khác.
I don't want anything to happen between us.	Tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra giữa chúng tôi.
You have to put yourself on the fire.	Bạn phải đặt chính bạn lên ngọn lửa.
I mean great.	Ý tôi là tuyệt vời.
You know it's me.	Bạn biết đó là tôi.
Status is something you place above others.	Địa vị là một cái gì đó bạn đặt lên người khác.
It must be destroyed.	Nó phải bị phá hủy.
A special place for you.	Một nơi đặc biệt đối với bạn.
It sounds like it in a way.	Nghe có vẻ theo một cách nào đó.
Knowledge of the community will serve their art therapy practice.	Kiến thức về cộng đồng sẽ phục vụ cho việc thực hành trị liệu nghệ thuật của họ.
They shook hands and made eye contact.	Họ bắt tay và chạm mắt nhau.
Both sides of me.	Cả hai mặt của tôi.
I think of it as magic.	Tôi nghĩ về nó như một phép thuật.
I started fantasizing about him.	Tôi bắt đầu tưởng tượng về anh ta.
Good luck, however you decide to handle things.	Chúc may mắn, tuy nhiên bạn quyết định xử lý mọi việc.
He's good, he won't call me unless he has to.	Anh ấy tốt, anh ấy sẽ không gọi cho tôi trừ khi anh ấy phải làm thế.
The search button will bring up a post back.	Nút tìm kiếm sẽ đưa ra một bài đăng trở lại.
Everyone is there.	Mọi người đều ở đó.
The film was a box office and serious failure.	Bộ phim là một thất bại phòng vé và nghiêm trọng.
I'm a little later than my usual time.	Tôi muộn hơn một chút so với thời gian bình thường của tôi.
He's like that, give him a dog and he's happy.	Anh ấy như vậy, hãy cho anh ấy một con chó và anh ấy rất vui.
However, there are no hard and fast rules.	Tuy nhiên, không có quy tắc cứng và nhanh.
It's like any other day.	Nó giống như bất kỳ ngày nào khác.
After a while she opened the door and the two walked in.	Một lúc sau cô mở cửa và hai người bước vào.
We created it in our client's sister's living room.	Chúng tôi đã tạo ra nó trong phòng khách của chị gái khách hàng.
I know she has a lot.	Tôi biết cô ấy có rất nhiều.
Fifteen minutes later we were down for business.	Mười lăm phút sau chúng tôi xuống kinh doanh.
She's been away from me for longer than ever.	Cô ấy xa tôi lâu hơn bao giờ hết.
She doesn't want to.	Cô không muốn.
She has a deeper reason.	Cô ấy có một lý do sâu xa hơn.
When the temperature changes.	Khi nhiệt độ thay đổi.
This doesn't happen often but enough to be an issue.	Điều này không xảy ra thường xuyên nhưng đủ để trở thành một vấn đề.
They went from harder than they should have been, to hard.	Họ đã chuyển từ khó khăn hơn họ nên làm, sang khó.
At least we hope so.	Ít nhất chúng tôi hy vọng như vậy.
Then she started reading the book.	Sau đó cô ấy bắt đầu đọc cuốn sách.
However, unfortunately, the answer is no.	Tuy nhiên, thật không may, câu trả lời là không.
This is due to its very complex structure.	Điều này là do cấu trúc rất phức tạp của nó.
I want to meet his mother.	Tôi muốn gặp mẹ anh ấy.
It's fun.	Thật là vui.
He has limits.	Anh ấy có giới hạn.
Unfortunately, her small bedroom was not empty at all.	Thật không may, phòng ngủ nhỏ của cô không hề trống.
The government will provide legal status.	Chính phủ sẽ cung cấp tư cách pháp nhân.
It's thanks to you.	Đó là nhờ bạn.
Something clearly was up.	Một cái gì đó rõ ràng đã được lên.
View, download and enjoy this work.	Xem, tải xuống và thưởng thức tác phẩm này.
You can believe by having to do it.	Bạn có thể tin bằng cách phải làm được điều đó.
Reality can be more than just the physical world.	Thực tế có thể có nhiều thứ hơn là thế giới vật chất.
I walked in, put the box down, and stood by the door.	Tôi bước vào, đặt chiếc hộp xuống và đứng cạnh cửa.
He has nothing to lose.	Anh ấy không có gì để mất.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
To repel fear.	Để đẩy lùi nỗi sợ hãi.
He knows how to make great machines serve his needs.	Anh ấy biết cách làm cho cỗ máy tuyệt vời phục vụ nhu cầu của anh ấy.
At the same time he felt hope and relief.	Đồng thời anh cảm thấy hy vọng và nhẹ nhõm.
Shouldn't take too long.	Không nên mất quá nhiều thời gian.
Continue what he has been doing and what he is good at.	Tiếp tục những gì anh ấy đã và đang làm và những gì anh ấy giỏi.
You should not do this.	Bạn không nên làm điều này.
He focused on producing it, rather than writing.	Anh ấy tập trung vào việc sản xuất nó, hơn là viết.
We prove that the answer is no.	Chúng tôi chứng minh rằng câu trả lời là không.
I think it works fine.	Tôi nghĩ rằng nó hoạt động tốt.
We had sex as boys.	Chúng tôi đã có quan hệ tình dục là con trai.
I remove the hand rest.	Tôi loại bỏ phần còn lại tay.
It is a very nice car.	Nó là một chiếc xe rất đẹp.
Probably a second look.	Có lẽ là cái nhìn thứ hai.
Record individual techniques and methods used.	Ghi lại các kỹ thuật và phương pháp cá nhân được sử dụng.
However, patients develop complications at some point in their lives.	Tuy nhiên, bệnh nhân xuất hiện các biến chứng tại một số thời điểm trong cuộc đời của họ.
He has two arms, two hands and ten fingers.	Anh lại có hai cánh tay, hai bàn tay và mười ngón tay.
The report came back a little while ago.	Báo cáo đã quay trở lại cách đây ít lâu.
There is no question about saying no.	Không có câu hỏi nào về việc nói không.
We don't have to wonder if there is hope.	Chúng tôi không phải tự hỏi liệu có hy vọng hay không.
No current orders effect.	Không có hiệu ứng đơn đặt hàng hiện tại.
She could tell from the rhythm of his breathing that he was very excited.	Cô ấy có thể biết từ nhịp thở của anh ấy rằng anh ấy đang rất phấn khích.
The question is whether we will turn out to be good or bad.	Vấn đề là liệu chúng ta sẽ trở nên tốt hay xấu.
She was sitting at a table in the corner.	Cô ấy đang ngồi ở một cái bàn trong góc.
He will control it.	Anh ấy sẽ kiểm soát nó.
Unfortunately, the error bars associated with these data points are not provided.	Thật không may, các thanh lỗi liên quan đến các điểm dữ liệu này không được cung cấp.
However, this was different.	Tuy nhiên, điều này đã khác.
We decided to follow the use case model along with the users.	Chúng tôi quyết định theo mô hình ca sử dụng cùng với người dùng.
I waited, and waited.	Tôi đã đợi, và đã đợi.
Well, a lot of dogs didn't, when we were kids.	Chà, rất nhiều con chó đã không như vậy, khi chúng tôi còn nhỏ.
Former independent woman through the era of national communication.	Cựu nữ độc lập xuyên thời đại quốc thông.
But they shouldn't.	Nhưng họ không nên.
But so is the rest of the world.	Nhưng phần còn lại của thế giới cũng vậy.
They do this either way.	Họ làm điều này theo bất kỳ cách nào.
My wife, she is in danger.	Vợ tôi, cô ấy đang gặp nguy hiểm.
What can I do for this? 	Tôi có thể làm gì cho việc này?
please help me.	làm ơn giúp tôi.
He was given a lot of opportunities to change his behavior.	Anh ấy đã được trao rất nhiều cơ hội để thay đổi hành vi của mình.
Most are honest and fair.	Hầu hết đều trung thực và công bằng.
Suddenly, it was our last day.	Đột nhiên, đó là ngày cuối cùng của chúng tôi.
It's not a real memory.	Đó không phải là một ký ức thực sự.
It changed our lives.	Nó đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi.
I need to deal with this in my head.	Tôi cần phải giải quyết vấn đề này trong đầu.
His health is failing, in a few years he will die.	Sức khỏe của anh ấy suy sụp, trong vài năm nữa anh ấy sẽ chết.
The world is not yours.	Thế giới không phải của bạn.
But it's very cold here.	Nhưng ở đây lạnh vô cùng.
If they have time.	Nếu họ có thời gian.
With that, a new majority was born.	Cùng với đó, một đa số mới đã được sinh ra.
There's a lot of shit in this.	Nhiều chuyện chết tiệt trong chuyện này.
Better sleep also helps a lot.	Ngủ ngon hơn cũng giúp ích rất nhiều.
It hurts a little, then more.	Nó đau một chút, sau đó là nhiều hơn.
Push one more time and the shoulders are free.	Đẩy thêm một lần nữa và hai vai đã tự do.
There was never a time when she wasn't there for me.	Không có lúc nào cô ấy không ở đó vì tôi.
So it was here.	Vì vậy, nó đã ở đây.
So at this time very few people were present in the part.	Vì vậy, vào thời điểm này rất ít người có mặt một phần.
Bring to a boil over low heat.	Đun sôi nhỏ lửa.
If we don't, they will kill us.	Nếu chúng ta không làm vậy, họ sẽ giết chúng ta.
She pulled her gun from her pocket and took a deep breath.	Cô rút súng khỏi túi và hít một hơi thật sâu.
It's hard to describe in words.	Thật khó diễn tả thành lời.
We view the scene in the evening light.	Chúng tôi xem cảnh trong ánh sáng buổi tối.
She knew they would never choose her for that.	Cô biết họ sẽ không bao giờ chọn cô vì điều đó.
The store is.	Các cửa hàng là.
It happened to me.	Nó xảy ra với tôi.
In the second half, they gained confidence.	Trong hiệp hai, họ có được sự tự tin.
Still an interesting time.	Vẫn là thời gian thú vị.
That's exactly why the system needs to change.	Đó chính xác là lý do tại sao hệ thống cần phải thay đổi.
This might be the best.	Điều này có thể là tốt nhất.
Our population is divided into three groups.	Dân số của chúng tôi được chia thành ba nhóm.
Stir well, season to taste and add salt.	Khuấy đều, nêm nếm và thêm muối.
He almost paid for that decision with his life.	Anh ta suýt phải trả giá cho quyết định đó bằng mạng sống của mình.
We feel like killing him.	Chúng tôi cảm thấy muốn giết anh ta.
He was not sent down.	Anh ta đã không bị gửi xuống.
I made full use of the kitchen and living space.	Tôi đã sử dụng đầy đủ nhà bếp và không gian sống.
Will have to check with them.	Sẽ phải kiểm tra với họ.
Just play and trade them.	Chỉ chơi và giao dịch chúng.
Over time, other methods began to be used.	Theo thời gian, các phương pháp khác bắt đầu được sử dụng.
Do not participate in data analysis or manuscript writing.	Không tham gia vào việc phân tích dữ liệu hoặc viết bản thảo.
Or maybe so.	Hoặc có thể như vậy.
Letters come from the tongue.	Chữ cái đến từ lưỡi.
They have names.	Họ đã có tên.
Nothing good can come from us fighting.	Không có gì tốt đẹp có thể đến từ việc chúng tôi chiến đấu.
He didn't seem to know her anymore.	Anh dường như không còn biết cô nữa.
I believe in it.	Tôi tin vào nó.
Please take your time to enjoy this video.	Hãy dành thời gian của bạn để thưởng thức video này.
Help the player with the ball.	Giúp người chơi có bóng.
They did the same with my last phone.	Họ cũng làm như vậy với chiếc điện thoại cuối cùng của tôi.
However, there may be a problem with the search results.	Tuy nhiên có thể có vấn đề với kết quả tìm kiếm.
It doesn't get any better than this.	Nó không trở nên tốt hơn thế này.
The relationship between religion and the state.	Mối quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước.
What is clear is that it does not bring us back home.	Điều rõ ràng là nó không đưa chúng ta trở về nhà.
I'm scared.	Tôi lo sợ.
How can I overcome this problem.	Làm thế nào tôi có thể vượt qua vấn đề này.
And they are much more than that.	Và chúng còn nhiều hơn thế nữa.
He won't do it again.	Anh ấy sẽ không làm điều đó một lần nữa.
It will switch to television.	Nó sẽ chuyển sang truyền hình.
Now he has stood firm.	Bây giờ anh ấy đã đứng vững.
You can really get a perspective of everything in such a place.	Bạn thực sự có thể có được một góc nhìn về mọi thứ ở một nơi như vậy.
Those days are long gone.	Những ngày đó đã qua lâu rồi.
I have new sources.	Tôi có các nguồn mới.
He was in the morning.	Anh ấy đã ở trong sáng.
The groups are divided according to their age, gender and occupational status.	Các nhóm được chia theo độ tuổi, giới tính và tình trạng nghề nghiệp của họ.
He planned everything so that he could have a little brother.	Anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ để có thể có một đứa em trai.
I can't handle that look.	Tôi không thể xử lý cái nhìn đó.
I'm not saying you don't have the right.	Tôi không nói rằng bạn không có quyền.
It was a forced speech.	Đó là một bài phát biểu gượng ép.
Your website is very helpful.	Trang web của bạn rất hữu ích.
At least we think.	Ít nhất chúng tôi nghĩ.
It surprised him.	Nó làm anh ngạc nhiên.
We were never actually introduced.	Chúng tôi thực sự chưa bao giờ được giới thiệu.
And like skin rather than sight.	Và như làn da hơn là thị giác.
He made the decision to come out.	Anh ấy đã đưa ra quyết định ra sân.
Color may vary.	Màu sắc có thể thay đổi.
It's easy to forget, when your mind is on something else.	Thật dễ dàng để quên, khi tâm trí của bạn đang hướng về một thứ khác.
Three years is a career for many players.	Ba năm là một sự nghiệp đối với nhiều cầu thủ.
It's just young.	Nó chỉ còn trẻ.
We are sure you will agree.	Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý.
A lot can change in four months.	Rất nhiều thứ có thể thay đổi trong bốn tháng.
Schools are closed until further notice.	Các trường học đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
Not that the sex appeal is good, but good to a good degree.	Không phải sự hấp dẫn giữa các giới là tốt, nhưng tốt ở mức độ tốt.
Well, check it out and then let me know.	Vâng, hãy kiểm tra và sau đó cho tôi biết.
He has known for a long time.	Anh ấy đã biết từ lâu.
He drew his father and mother into their midst.	Anh ấy đã lôi kéo bố và mẹ của mình vào giữa họ.
It's a free song.	Đó là một bài hát tự do.
They are not just his friends.	Họ không chỉ là bạn của anh ấy.
In spring, move the plant outdoors.	Vào mùa xuân, chuyển cây ra ngoài trời.
We never talked about the war or the tears.	Chúng tôi chưa bao giờ nói về cuộc chiến hay những giọt nước mắt.
I grew up in a village in my early days.	Tôi lớn lên trong một ngôi làng trong những ngày đầu tiên của tôi.
It's been a good life here for us.	Đó là một cuộc sống tốt đẹp ở đây đối với chúng tôi.
I know that voice anywhere.	Tôi biết giọng nói đó ở bất cứ đâu.
We, including the president.	Chúng tôi, bao gồm cả tổng thống.
In it he could see the sky through the window.	Trong đó anh ta có thể nhìn thấy bầu trời qua cửa sổ.
She is still warm.	Cô ấy vẫn còn ấm.
And, somehow, it really works.	Và, bằng cách nào đó, nó thực sự hoạt động.
Pretty much last year.	Khá nhiều trong năm ngoái.
He stepped aside.	Anh bước sang một bên.
I have never seen her like that.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy.
He doesn't know how good he is.	Anh ấy không biết mình giỏi như thế nào.
We were left in the dark.	Chúng tôi bị bỏ lại trong bóng tối.
But this morning, he certainly, if never.	Nhưng vào sáng nay, anh chắc chắn, nếu chưa bao giờ.
We should welcome this conversation.	Chúng ta nên hoan nghênh cuộc trò chuyện này.
I have not failed.	Tôi đã không thất bại.
They opened my mind.	Họ đã mở mang tâm trí của tôi.
And love is not so easily lost.	Và tình yêu không dễ dàng mất đi như vậy.
The last important thing is the text of the policy.	Điều quan trọng cuối cùng là văn bản của chính sách.
We worked for decent people.	Chúng tôi đã làm việc cho những người tử tế.
We are currently open.	Chúng tôi hiện đang mở.
I think we understood each other then.	Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi đã hiểu nhau.
She cried again.	Cô ấy đã khóc một lần nữa.
They should give their own advice.	Họ nên đưa ra lời khuyên của riêng họ.
But he's not there, not with a long shot.	Nhưng anh ấy không ở đó, không phải bằng một cú sút xa.
She is beyond this.	Cô ấy vượt ra ngoài điều này.
All you think about is work.	Tất cả những gì bạn nghĩ đến là công việc.
I can't live another day like this.	Tôi không thể sống thêm một ngày nào như thế này.
And we know you'll be watching for that.	Và chúng tôi biết bạn sẽ theo dõi điều đó.
I bit it.	Tôi đã cắn nó.
It is a matter of practice.	Đó là một vấn đề thực hành.
Now don't get me wrong.	Bây giờ đừng hiểu sai ý tôi.
I love music, movies and reading books.	Tôi yêu âm nhạc, phim ảnh và đọc sách.
It was not able to close it.	Nó đã không thể đóng nó.
I hate myself.	Tôi ghét bản thân mình.
It makes me feel absolutely amazing.	Nó làm cho tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vời.
No activity occurred.	Không có hoạt động nào xảy ra.
To do so, we mix the two solutions obtained above.	Muốn vậy, ta trộn hai dung dịch thu được ở trên.
Stable population.	Dân cư ổn định.
We have published pictures of serious side effects.	Chúng tôi đã công bố những hình ảnh về tác dụng phụ nghiêm trọng.
He makes a lot of sense about it.	Anh ấy có rất nhiều ý nghĩa về nó.
It is coming closer.	Nó đang đến gần hơn.
It was about the end of our relationship.	Đó là về cuối mối quan hệ của chúng tôi.
Apparently there was a plan in place.	Rõ ràng là đã có một kế hoạch được thực hiện.
However, she knows you're gone.	Tuy nhiên, cô ấy biết bạn đã ra đi.
They are not afraid of failure.	Họ không sợ thất bại.
No significant differences were observed in the other patient groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy ở các nhóm bệnh nhân khác.
I tell you, there is no other way.	Tôi nói cho bạn biết, không còn cách nào khác.
I couldn't control my initial thoughts.	Tôi không thể kiểm soát được những suy nghĩ ban đầu của mình.
You need to decide.	Bạn cần phải quyết định.
It has a great location and a cool design.	Nó có một vị trí tuyệt vời và một thiết kế mát mẻ.
All measurements were taken directly during surgery.	Tất cả các phép đo được thực hiện trực tiếp trong quá trình phẫu thuật.
He didn't know what to do with the letter.	Anh không biết phải làm gì với bức thư.
At a system that does it that way.	Tại một hệ thống làm theo cách đó.
I would consider.	Tôi sẽ xem xét.
The same holds true for every other element of the program.	Điều tương tự cũng đúng với mọi yếu tố khác của chương trình.
I expected so much and received so much more.	Tôi đã mong đợi rất nhiều và nhận được nhiều hơn thế nữa.
My head feels strange.	Đầu tôi cảm thấy lạ.
You do not have the option of no.	Bạn không có tùy chọn không có.
There are too many of them.	Có quá nhiều người trong số họ.
However, one question.	Tuy nhiên, một câu hỏi.
But you are not here to hear about those interesting details.	Nhưng bạn không ở đây để nghe về những chi tiết thú vị đó.
Probably not anything.	Có lẽ không phải bất cứ điều gì.
And you shouldn't either.	Và bạn cũng không nên.
They turned and ran to the next plane.	Họ quay đầu và chạy đến chiếc máy bay tiếp theo.
Sometimes it is like that.	Đôi khi nó là như vậy.
You have to act.	Bạn phải đóng kịch.
It was a tight race.	Đó là một cuộc đua chặt chẽ.
I finally understand.	Cuối cùng thì tôi cũng hiểu.
Without their attention to detail this series would not be complete.	Nếu không có sự chú ý của họ đến từng chi tiết thì bộ sách này không thể hoàn thành.
Then take the one in the middle.	Sau đó lấy một cái ở giữa.
No differences were detected between the treatments.	Không có sự khác biệt nào được phát hiện giữa các phương pháp điều trị.
I lived with my mother.	Tôi đã sống với mẹ tôi.
I can't read it anymore.	Tôi không thể đọc nó nữa.
You don't care about individual items.	Bạn không quan tâm đến các mục riêng lẻ.
I am your sister.	Em là em gái của anh.
We developed our study design in these respects.	Chúng tôi đã phát triển thiết kế nghiên cứu của mình theo những khía cạnh này.
Each experiment was repeated six times.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại sáu lần.
Of course he misses his family.	Tất nhiên anh ấy nhớ gia đình của mình.
Check it out and leave.	Kiểm tra nó và rời đi.
He put a hand on his chest.	Anh đặt một tay lên ngực mình.
I have to keep the plane straight.	Tôi phải giữ thẳng máy bay.
She is no better for her journey from those parts.	Cô ấy không ai tốt hơn cho cuộc hành trình của mình từ những phần đó.
I cannot run.	Tôi không thể chạy.
Instead, the flowers refused to grow.	Thay vào đó, những bông hoa không chịu phát triển.
Laughter begins and ends.	Cười bắt đầu có kết thúc.
Remember, look at the red box.	Hãy nhớ, hãy nhìn vào ô màu đỏ.
People have different views on money and relationships.	Mọi người mang những quan điểm khác nhau về tiền bạc đối với các mối quan hệ.
And there she saw him.	Và ở đó cô đã nhìn thấy anh ta.
Things only got worse.	Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
If we let it.	Nếu chúng ta để nó.
We can do the same thing here.	Chúng tôi có thể làm điều tương tự ở đây.
That's just part of the job.	Đó chỉ là một phần của công việc.
Have faith in yourself and believe in us.	Có niềm tin vào bản thân và tin tưởng vào chúng tôi.
I don't go often.	Tôi không đi thường xuyên.
We like the logs we put out.	Chúng tôi thích các bản ghi chúng tôi đưa ra.
Everything he said is true.	Tất cả những gì anh ấy nói đều là sự thật.
She is a wonderful person.	Cô ấy là một người tuyệt vời.
Check back next week for my next post.	Kiểm tra lại vào tuần sau cho bài viết tiếp theo của tôi.
He got a job for me.	Anh ấy đã có một công việc cho tôi.
Also, yes, your role can be changed on the go.	Ngoài ra, có, vai trò của bạn có thể được thay đổi khi đang di chuyển.
Help me help him.	Giúp tôi giúp anh ấy.
Lights are too bright.	Đèn quá sáng.
We are one of the friends here.	Chúng tôi là một trong những người bạn ở đây.
They should have been at the top.	Đáng lẽ họ phải ở trên đỉnh cao.
But the work is not over.	Nhưng công việc không kết thúc.
Each area of ​​the level is designed with a specific purpose.	Mỗi khu vực của cấp độ được thiết kế với một mục đích cụ thể.
She didn't know how to begin answering.	Cô không biết phải bắt đầu trả lời như thế nào.
He looked down at his notes.	Anh nhìn xuống những ghi chép của mình.
We will bring him back.	Chúng tôi sẽ đưa anh ta trở lại.
Your best friend.	Bạn thân nhất của bạn.
It is new then.	Nó là mới sau đó.
Find the location of your website.	Tìm vị trí của trang web của bạn.
It is something that cannot be escaped.	Đó là điều không thể thoát ra được.
Reading books, music.	Đọc sách, âm nhạc.
I have two older brothers and they take us everywhere.	Tôi có hai người anh trai và họ sẽ đưa chúng tôi đi khắp nơi.
He put it between his lips.	Anh đặt nó giữa môi mình.
It's the same way with us.	Nó cũng giống như cách với chúng tôi.
I can't win.	Tôi không thể thắng.
I am really worried about what will happen.	Tôi thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra.
To get some gas.	Để có được một số khí.
What is needed to happen.	Điều gì cần thiết để xảy ra.
And she's lovely.	Và cô ấy đáng yêu.
Of course, if the information is perfect, this may not be a problem.	Tất nhiên, nếu thông tin là hoàn hảo, điều này có thể không thành vấn đề.
Then another band played.	Sau đó, một ban nhạc khác chơi.
If he did attack.	Nếu anh ta đã tấn công.
She took me home.	Cô ấy đưa tôi về nhà.
And love to play ball.	Và thích chơi bóng.
And that really pissed me off.	Và điều đó thực sự đã làm tôi khó chịu.
No one knows his real name.	Không ai biết tên thật của anh ta.
Please help us.	Làm ơn giúp chúng tôi.
Try it on.	Hãy thử nó trên.
There is a lot of communication.	Có rất nhiều giao tiếp.
It won't happen immediately.	Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức.
My children are more and more.	Con tôi ngày càng nhiều hơn.
But it's not just space.	Nhưng nó không chỉ là không gian.
There is no economic plan for us, ever.	Không có kế hoạch kinh tế nào cho chúng tôi, bao giờ hết.
We definitely want to learn more.	Chúng tôi chắc chắn muốn tìm hiểu thêm.
The story still has that information.	Truyện vẫn có thông tin đó.
Suddenly they see the truth.	Đột nhiên họ nhìn thấy sự thật.
We keep fast.	Chúng tôi giữ nhanh.
Now she will have to do something.	Bây giờ cô ấy sẽ phải làm một cái gì đó.
I am doing here.	Tôi đang làm đây.
They are interested in different things.	Họ quan tâm đến những điều khác nhau.
I think it's important.	Tôi nghĩ nó quan trọng.
Your children are doing very well.	Các con của bạn đang rất tốt.
They can't get enough.	Họ không thể nhận đủ.
In fact, the value of their shares has increased slightly.	Trên thực tế, giá trị cổ phiếu của họ đã tăng nhẹ.
I gave it to her.	Tôi đã đưa nó ra cho cô ấy.
He was on another planet.	Anh ấy đã ở trên một hành tinh khác.
However, you say it's a bad thing.	Tuy nhiên, bạn nói đó là một điều xấu.
This position will remain unchanged for at least three to five years.	Vị trí này sẽ không thay đổi trong ít nhất ba đến năm năm.
Many people wanted to help us, but the door was closed.	Nhiều người muốn giúp chúng tôi, nhưng cửa đã đóng.
That's not enough to feed myself.	Điều đó không đủ để nuôi sống bản thân.
I just have so much focus, driving and friends.	Tôi chỉ có rất nhiều sự tập trung, lái xe và bạn bè.
He was so angry that he didn't care if he lived or died.	Anh tức giận đến mức không quan tâm sống chết.
She has to learn about more numbers.	Cô phải tìm hiểu về nhiều con số hơn.
Either way, she probably wouldn't believe him.	Dù sao thì cô có lẽ sẽ không tin anh.
He then put it on the handle.	Sau đó anh ta đeo nó vào tay cầm.
She could see nothing but darkness.	Cô không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối.
The problem is that no one uses them.	Vấn đề là không ai sử dụng chúng.
I'm surprised you haven't tested it yet.	Tôi ngạc nhiên là bạn vẫn chưa kiểm tra nó.
A change in me.	Một sự thay đổi trong tôi.
Clean and in the middle of the ring.	Làm sạch và ở giữa vòng.
He was almost in tears.	Anh gần rơi nước mắt.
He's definitely looking at a written language.	Anh ấy chắc chắn đang xem xét một ngôn ngữ viết.
It was really fun.	Nó thực sự rất vui.
And very expensive.	Và rất tốn kém.
I can come in and close the door.	Tôi có thể vào và đóng cửa.
It is important that you stay calm and fearless.	Điều quan trọng là bạn phải giữ bình tĩnh và không sợ hãi.
This is just a training process of the real concept.	Đây chỉ là một quá trình đào tạo của khái niệm thực.
So take precautions.	Vì vậy, đề phòng.
Started using it a month or so ago.	Bắt đầu sử dụng nó cách đây một tháng hoặc lâu hơn.
In fact, my whole family loves the doctor.	Thực ra, cả nhà tôi đều yêu mến bác sĩ.
They look very beautiful.	Họ trông rất đẹp.
I started in the hospital's office.	Tôi bắt đầu ở văn phòng của bệnh viện.
We will deal with three problems.	Chúng tôi sẽ giải quyết ba vấn đề.
They both know there's nothing in the picture.	Cả hai đều biết không có gì trong ảnh.
We will contact you if we have any questions about the design.	Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào về thiết kế.
He's definitely trying to do too much.	Anh ấy chắc chắn đang cố gắng làm quá nhiều.
She looked up in surprise.	Cô ngạc nhiên nhìn lên.
Then I will be at peace.	Khi đó tôi sẽ bình yên.
He held the frame in place and closed the door.	Anh giữ khung vào vị trí và đóng cửa lại.
The single lead is a request note.	Khách hàng tiềm năng duy nhất là một ghi chú yêu cầu.
There is a bigger problem and question at work.	Có một vấn đề lớn hơn và câu hỏi tại nơi làm việc.
I felt completely cut off from my audience.	Tôi cảm thấy bị cắt đứt hoàn toàn khỏi khán giả của mình.
Get the attention of the fans.	Được sự quan tâm của người hâm mộ.
These are the ideal lights for a small garden.	Đây là những chiếc đèn lý tưởng cho một khu vườn nhỏ.
But it takes many other forms.	Nhưng nó có nhiều hình thức khác.
We need you to understand.	Chúng tôi cần bạn hiểu.
If it's even possible in the first place.	Nếu nó thậm chí có thể ngay từ đầu.
At the time, they had some cool colors but no patterns.	Vào thời điểm đó, họ có một số màu sắc lạnh nhưng không có hoa văn.
Here, yes.	Sau đây, có.
Other than that, real life comes first.	Ngoài ra, cuộc sống thực là trên hết.
Where strange things happen.	Nơi những điều kỳ lạ xảy ra.
Finally a girl.	Cuối cùng là một cô gái.
Stone could not identify it.	Stone không thể xác định nó.
A mission he has now taken on.	Một nhiệm vụ bây giờ anh ấy đã đảm nhận.
She didn't bring things.	Cô ấy đã không mang theo những thứ.
We see two problems with this analysis.	Chúng tôi thấy có hai vấn đề với phân tích này.
Okay, that really starts the same way.	Được rồi, điều đó thực sự bắt đầu theo cùng một cách.
It can be worth anything.	Nó có thể có giá trị bất cứ thứ gì.
Not a single person has ever suggested to me that this be done.	Không có một người nào từng đề nghị với tôi rằng điều này được thực hiện.
But he said those letters were unusual.	Nhưng anh ấy nói rằng những bức thư đó là không bình thường.
Will never go back.	Sẽ không bao giờ quay trở lại.
Her voice trembled as she began to speak again.	Giọng cô ấy run lên khi cô ấy bắt đầu nói lại.
You really like her.	Bạn thực sự thích cô ấy.
I looked around and didn't see anyone who might have dropped it.	Tôi nhìn quanh và không thấy ai có thể đã đánh rơi nó.
Everything at once.	Tất cả mọi thứ cùng một lúc.
His wife used to do that too.	Vợ anh cũng từng làm điều đó.
I don't think it's even turned on.	Tôi không nghĩ rằng nó thậm chí đã được bật.
We can call such views property views.	Chúng ta có thể gọi các chế độ xem như vậy là các chế độ xem thuộc tính.
An important leader at a stage.	Một nhà lãnh đạo quan trọng ở một giai đoạn.
And you do it very well.	Và bạn làm điều đó rất tốt.
That's a big deal, most places on earth.	Đó là một vấn đề lớn, hầu hết các nơi trên trái đất.
It's time for that to change.	Đã đến lúc điều đó phải thay đổi.
It can be positive, zero or negative.	Nó có thể là số dương, số không hoặc số âm.
He will have access to the personal lives of those around him.	Anh ta sẽ có quyền truy cập vào cuộc sống cá nhân của những người xung quanh anh ta.
That is a misconception, in my opinion.	Đó là một nhận định sai lầm, theo quan điểm của tôi.
Warm.	Ấm áp.
That's what it's for.	Đó là những gì nó dành cho.
But the show got better.	Nhưng chương trình đã tốt hơn.
While running, she was shot in the leg.	Khi đang chạy, cô ấy bị bắn vào chân.
No significant difference was noted between the time of survival and the time of treatment failure.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được ghi nhận giữa thời gian sống sót và thời gian điều trị thất bại.
This quiet period can take place at different times of the day.	Khoảng thời gian yên tĩnh này có thể diễn ra vào các thời điểm khác nhau trong ngày.
It's really fun to fight them, you know.	Thực sự thì rất vui khi chiến đấu với chúng, bạn biết đấy.
Police and military are parts of government.	Cảnh sát và quân đội là các bộ phận của chính phủ.
I told him there was no chance.	Tôi đã nói với anh ấy là không có cơ hội.
Data is available upon reasonable request.	Dữ liệu có sẵn theo yêu cầu hợp lý.
He is still at the city hospital.	Anh vẫn ở bệnh viện thành phố.
He was missing something.	Anh ấy đã thiếu một cái gì đó.
Perform statistical analysis, research design and manuscript writing.	Thực hiện các phân tích thống kê, thiết kế nghiên cứu và viết bản thảo.
Fresh and complete.	Tươi mới và đầy đủ.
She is creating new rules.	Cô ấy đang tạo ra các quy tắc mới.
There is only one exception to this.	Có một ngoại lệ duy nhất cho điều này.
Or they may not.	Hoặc họ có thể không.
Can you believe it.	Bạn có thể tin được không.
Lots of anger, but no passion.	Rất nhiều giận dữ, nhưng không có đam mê.
We can hide everything, even from ourselves, for years.	Chúng ta có thể che giấu mọi thứ, ngay cả với chính mình, trong nhiều năm.
There, even dead dogs.	Ở đó, ngay cả những con chó đã chết.
So that's great.	Vì vậy, điều đó thật tuyệt.
Just look hard and tell me everything.	Chỉ cần nhìn chăm chỉ và cho tôi biết tất cả mọi thứ.
Maybe no one knows who he is.	Có lẽ không ai biết anh ta là ai.
I sent everyone out to play in the snow.	Tôi đã gửi tất cả mọi người đi chơi trong tuyết.
I will barely have to touch her.	Tôi sẽ hầu như không phải chạm vào cô ấy.
He won it twice.	Anh ấy đã giành được nó hai lần.
And healthcare in their own language.	Và chăm sóc sức khỏe bằng ngôn ngữ riêng của họ.
She did it too hard or too far.	Cô ấy đã làm điều đó quá khó hoặc quá xa.
No joy.	Không có niềm vui.
And of course, they were right to say that he didn't do much.	Và tất nhiên, họ đã đúng khi nói rằng anh ấy đã không làm được gì nhiều.
He's been through a lot.	Anh ấy đã trải qua rất nhiều.
No, she refused because she was nervous.	Không, cô ấy từ chối vì căng thẳng.
Now he is in love.	Bây giờ anh ấy đã yêu.
Thin face, pointed nose, black eyes.	Gương mặt gầy, mũi nhọn, mắt đen.
I really think we can have a future together.	Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể có một tương lai với nhau.
And he was, if that's what you're after.	Và anh ấy đã như vậy, nếu đó là những gì bạn đang theo đuổi.
A beautiful dream, that, is quite simple and clear.	Một giấc mơ đẹp, đó, hoàn toàn đơn giản và rõ ràng.
Check and test.	Kiểm tra và kiểm tra.
I need more proof.	Tôi cần thêm bằng chứng.
He told me he was spreading the news.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang truyền bá tin tức.
It could happen right now.	Nó có thể xảy ra ngay lúc này.
Data are presented as means and standard errors of the mean.	Dữ liệu được trình bày dưới dạng phương tiện và sai số tiêu chuẩn của giá trị trung bình.
You can only do it by yourself.	Bạn chỉ có thể làm điều đó một mình.
It was an even greater fear.	Đó là một nỗi sợ hãi thậm chí còn lớn hơn.
Or stay and die.	Hoặc ở lại và chết.
He only started three games that season.	Anh ấy chỉ đá chính ba trận trong mùa giải đó.
Not long ago.	Cách đây không lâu.
On the other hand, people never really say what they think.	Mặt khác, mọi người không bao giờ thực sự nói ra những gì họ nghĩ.
Something strange is happening to the girl.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với cô gái.
Party in the city where the heat is.	Bữa tiệc trong thành phố nơi có cái nóng.
It has proven to be harder than it looks.	Nó đã được chứng minh là khó hơn nó trông.
Each one of these items is a data source.	Mỗi một trong những mục này là một nguồn dữ liệu.
Big is the other way around.	Lớn là đằng khác.
The price both charged, is too high.	Giá cả hai tính phí, là quá cao.
Inside the building.	Bên trong toà nhà.
I couldn't stop the anger, the pain.	Tôi không thể ngăn được cơn tức giận, sự đau đớn.
It fell and it was terrible.	Nó rơi và nó thật khủng khiếp.
A glass has a purpose.	Một ly có một mục đích.
Anything can happen when a baby is born.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra khi một đứa trẻ được sinh ra.
The case at hand is a good enough example.	Trường hợp trong tầm tay là một ví dụ đủ tốt.
Accept my gift.	Chấp nhận món quà của tôi.
Our eyes are locked.	Mắt chúng tôi bị khóa.
However, she is not done yet.	Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa hoàn thành.
It may take a while.	Có thể mất một lúc.
Next time try harder.	Lần sau cố gắng hơn.
And he wanted everything that he couldn't let them have then.	Và anh ấy muốn mọi thứ mà anh ấy không thể để họ có khi đó.
Media will never affect learning.	Phương tiện truyền thông sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến việc học.
Be patient and stay optimistic.	Hãy kiên nhẫn và luôn lạc quan.
There is no game that we doubt.	Không có trò chơi nào mà chúng tôi nghi ngờ.
No, it's not a video game, it's a movie about them.	Không, nó không phải là một trò chơi điện tử, mà là một bộ phim về họ.
Document review and three case reports.	Đánh giá tài liệu và ba báo cáo trường hợp.
This case is considered in this section.	Trường hợp này được xem xét trong phần này.
Just because he can.	Chỉ vì anh ấy có thể.
It does not mean anything.	Nó không có nghĩa gì cả.
I have lost too many things.	Tôi đã mất quá nhiều thứ.
It happens all the time.	Nó xảy ra mọi lúc.
Let us now state our two main results.	Bây giờ chúng ta hãy nêu hai kết quả chính của chúng ta.
But no one listens.	Nhưng không ai nghe.
No more than two samples from the same patient were included.	Không có nhiều hơn hai mẫu từ cùng một bệnh nhân được đưa vào.
But no one knows that.	Nhưng không ai biết điều đó.
It doesn't do that now.	Nó không làm điều đó bây giờ.
A strange move, but it really worked for me.	Một động thái kỳ lạ, nhưng nó thực sự giúp ích cho tôi.
He was looking at the front of her shirt.	Anh đã nhìn vào phía trước áo sơ mi của cô.
He wants to work for.	Anh ấy muốn làm việc cho.
I need to find a place of my own.	Tôi cần phải tìm một nơi của riêng mình.
I love it about everything.	Tôi yêu nó về mọi thứ.
I started playing football a little bit.	Tôi bắt đầu chơi bóng một chút.
It's about the child.	Đó là về đứa trẻ.
Where do I start? 	Tôi bắt đầu từ đâu?
Please help.	xin vui lòng giúp đỡ.
Never found to this day.	Không bao giờ được tìm thấy cho đến ngày nay.
Something must come of this.	Điều gì đó phải đến của điều này.
Sorry but that's the truth.	Xin lỗi nhưng đó là sự thật.
I cannot be sure.	Tôi không thể chắc chắn.
It's okay to be wrong.	Sai cũng không sao.
But who can say that they shouldn't?	Nhưng ai dám chắc rằng họ không nên làm vậy.
They are looking for bodies and body parts.	Họ đang tìm kiếm thi thể và các mảnh thi thể.
I don't believe what they say.	Tôi không tin họ nói gì.
The sound you heard.	Âm thanh bạn đã nghe.
What he said was his simple truth.	Những gì anh ấy nói là sự thật đơn giản của anh ấy.
Reality and lies have become one in my head.	Thực tế và dối trá đã trở thành một trong đầu tôi.
Nothing can be counted anymore.	Không còn gì có thể đếm được nữa.
That radio worked.	Chiếc radio đó đã hoạt động.
We keep it as no.	Chúng tôi giữ nó là không.
Being a real person is what matters.	Là một con người thực tế mới là điều quan trọng.
I discovered something.	Tôi đã phát hiện ra điều gì đó.
She will love running away from the table.	Cô ấy sẽ thích chạy khỏi bàn.
And now you've actually brought it home.	Và bây giờ bạn đã thực sự mang nó về nhà.
This is clearly not true of him.	Điều này rõ ràng là không đúng với anh ta.
I saw it in pictures when she was little.	Tôi nhìn thấy nó trong những bức ảnh khi cô ấy còn nhỏ.
No need.	Không cần.
I have helped develop many things on earth.	Tôi đã giúp phát triển nhiều thứ trên trái đất.
Issue will share this to better submit your book.	Issue sẽ chia sẻ điều này để gửi cuốn sách của bạn tốt hơn.
She knew right away that she was right.	Cô biết ngay rằng mình đã đúng.
If there is an error, raise an exception.	Nếu có lỗi, hãy nêu ra một ngoại lệ.
Bottom line, no one knows.	Điểm mấu chốt, không ai biết.
A sense of place.	Một cảm giác về địa điểm.
And with the title changed.	Và với tiêu đề đã thay đổi.
Her face was contorted with pain.	Khuôn mặt cô ấy hằn lên vẻ đau đớn.
This is a deeper topic that can be covered in detail here.	Đây là một chủ đề sâu hơn có thể được trình bày chi tiết ở đây.
He knows that all too well.	Anh ấy biết điều đó quá rõ.
We'll talk more about the trip after we rest for a while.	Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về chuyến đi sau khi chúng ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Then she returned to work as a doctor.	Sau đó, cô ấy trở lại làm bác sĩ.
Good good good.	Tốt tốt tốt.
Opportunity to meet people.	Cơ hội gặp gỡ mọi người.
I will have no argument on this matter.	Tôi sẽ không có tranh luận về vấn đề này.
This is happening.	Điều này đang xảy ra.
Sure, they talked about it.	Chắc chắn, họ đã nói về nó.
I didn't do well.	Tôi đã không làm tốt.
He, or anyone else he happened to be on this night.	Anh ta, hay bất cứ ai khác anh ta tình cờ có mặt trong đêm này.
Nothing less.	Không có gì ít hơn.
This is part of my journey.	Đây là một phần trong cuộc hành trình của tôi.
I took my little daughter.	Tôi đã đưa con gái nhỏ của tôi.
His fear is around his wife.	Nỗi sợ hãi của anh ấy là xung quanh vợ mình.
I found your book.	Tôi đã tìm thấy cuốn sách của bạn.
Go on, she told herself.	Tiếp tục đi, cô ấy tự nhủ.
I didn't expect to go home this early.	Tôi không mong đợi để về nhà sớm như thế này.
The other two followed suit.	Hai người còn lại làm theo.
The first is the small number of patients.	Đầu tiên là số lượng bệnh nhân ít.
It just happens gradually.	Nó chỉ diễn ra từ từ.
But it sounds lovely even when I'm playing.	Nhưng nó nghe có vẻ đáng yêu ngay cả khi tôi đang chơi.
Again, the list is long.	Một lần nữa, danh sách còn dài.
It's my drug, it's my religion, it's what holds people together.	Đó là ma túy của tôi, là tôn giáo của tôi, là thứ gắn kết mọi người lại với nhau.
I need to make space.	Tôi cần tạo khoảng trống.
It means.	Nó có nghĩa là.
I will add it to the list.	Tôi sẽ thêm nó vào danh sách.
We look forward to her return.	Chúng tôi rất mong cô ấy trở lại.
I don't know why, since it's a good answer.	Tôi không biết tại sao, vì đó là một câu trả lời tốt.
I am very pleased to know that you enjoyed your stay with us.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn rất thích kỳ nghỉ của bạn với chúng tôi.
This is certainly correct.	Điều này chắc chắn là chính xác.
But it did.	Nhưng nó đã.
The baby is just as bad.	Đứa bé cũng tệ như vậy.
He will kill us both at once.	Anh ta sẽ giết cả hai chúng ta cùng một lúc.
They had a good marriage.	Họ đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
They also knew that.	Họ cũng đã biết điều đó.
We think he might be involved in something terrible.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể dính líu đến một điều gì đó khủng khiếp.
Perhaps not so.	Có lẽ không phải vậy.
Good luck with the new software.	Chúc may mắn với phần mềm mới.
Change the rules first but be careful what you want.	Thay đổi luật trước nhưng hãy cẩn thận với những gì bạn muốn.
Put it in your damn thick head.	Đưa nó vào cái đầu dày chết tiệt của anh.
Will find a reason to charge me, but that's okay.	Sẽ tìm lý do để tính phí tôi, nhưng điều đó không sao.
He pushed those memories out of his head.	Anh đẩy những ký ức đó ra khỏi đầu.
But you know, that says a lot about you.	Nhưng bạn biết đấy, điều đó nói lên rất nhiều điều về bạn.
But this does not seem to be the case.	Nhưng điều này dường như không phải như vậy.
What a trip.	Thật là một chuyến đi.
A quick response.	Một phản ứng nhanh chóng.
From the user's intentions.	Từ những dự định của người dùng.
Most of us suffer from social anxiety.	Hầu hết chúng ta đều mắc chứng lo âu xã hội.
I believe in having a fulfilling life.	Tôi tin vào việc có một cuộc sống trọn vẹn.
Someone is running outside.	Có người chạy bên ngoài.
I hope his friends are sane enough to learn from it.	Tôi hy vọng bạn bè của anh ấy đủ tỉnh táo để rút kinh nghiệm.
I started making friends with a new job at the church.	Tôi bắt đầu kết bạn với công việc mới ở nhà thờ.
His hands left his bloody body.	Đôi tay rời khỏi cơ thể đầy máu của anh ấy.
All she wanted was for it to end.	Tất cả những gì cô ấy muốn là cho nó kết thúc.
He is very patient.	Anh ấy rất kiên nhẫn.
They also run.	Họ cũng chạy.
Or at least, they think they did.	Hoặc ít nhất, họ nghĩ rằng họ đã làm.
So they then chose to close the deal at her apartment.	Vì vậy, sau đó họ đã chọn để chốt giao dịch tại căn hộ của cô ấy.
You should meet someone.	Bạn nên gặp ai đó.
Not even a bar.	Thậm chí không phải một thanh.
That is the direction we need to go.	Đó là hướng mà chúng ta cần hướng tới.
Each group has their own specific function.	Mỗi nhóm có chức năng cụ thể của riêng họ.
Of course they do.	Tất nhiên họ làm.
We keep trying until we get it.	Chúng tôi tiếp tục tiếp tục cố gắng cho đến khi chúng tôi có được nó.
Bring to a boil and stir by hand.	Đun sôi và khuấy đều tay.
I can lead a team but not in special ways.	Tôi có thể lãnh đạo một nhóm nhưng không làm theo những cách đặc biệt.
It means stay on course.	Nó có nghĩa là ở lại khóa học.
He put it in my hand.	Anh ấy đặt nó vào tay tôi.
The boys were divided into two groups.	Các chàng trai được chia thành hai nhóm.
Furthermore, there is a method to fix this problem.	Hơn nữa, có một phương pháp để khắc phục sự cố này.
The two remained married until his death.	Hai người vẫn kết hôn cho đến khi ông qua đời.
She chose her steps carefully, her eyes fixed on the ground.	Cô ấy chọn những bước đi của mình một cách cẩn thận, mắt nhìn xuống đất.
It approaches from the direction of the sun.	Nó tiếp cận từ hướng của mặt trời.
They became his family and kept him safe.	Họ đã trở thành gia đình của anh ấy và giữ anh ấy an toàn.
Don't mix too much.	Đừng trộn quá nhiều.
This has been going on for quite some time.	Chuyện này đã diễn ra khá lâu rồi.
Old people like you, health is not so good.	Người già như anh, sức khỏe không quá tốt.
Military force in many ways.	Lực lượng quân đội theo nhiều cách.
Let's talk about another guy for a change.	Hãy nói về một chàng trai khác để có sự thay đổi.
I'm not done.	Tôi chưa xong.
The answer to your question is probably no.	Câu trả lời cho câu hỏi của bạn có lẽ là không.
His small figure was different from other workers.	Dáng người nhỏ bé khác hẳn với những công nhân khác.
I didn't take my music seriously.	Tôi đã không coi trọng âm nhạc của mình.
On the other hand, too.	Mặt khác cũng vậy.
But the memory of his mother held him back.	Nhưng ký ức về mẹ đã níu kéo anh.
No one told me.	Không một ai kể cho tôi.
Very difficult to see.	Rất khó để nhìn thấy.
You don't care about facts or logic.	Bạn không quan tâm đến sự kiện hoặc logic.
I have to make sure they get in.	Tôi phải chắc chắn rằng họ vào được.
Nothing to hear but the wind outside.	Không có gì để nghe ngoài tiếng gió bên ngoài.
At least, she's pretty sure.	Ít nhất, cô ấy khá chắc chắn.
This is a great place to start.	Đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.
God designed us to have right and left hands.	Chúa thiết kế chúng ta có tay phải và tay trái.
Not that it's not an interesting thought.	Không phải đó không phải là một suy nghĩ thú vị.
I sat right behind them.	Tôi ngồi ngay sau họ.
But that was a mistake.	Nhưng đó là sai lầm.
From a year ago.	Từ một năm trước.
I can pass.	Tôi có thể qua.
Now I know everything, including the details.	Bây giờ tôi đã biết tất cả mọi thứ, kể cả các chi tiết.
This can be both a good thing and a bad thing.	Đây có thể là cả một điều tốt và một điều xấu.
But by then it was almost too late for that.	Nhưng đến lúc đó thì đã gần quá muộn cho việc đó.
They do nothing.	Họ chẳng để làm gì.
He cried.	Anh ấy đã khóc.
It is both a freedom and a great responsibility.	Đó vừa là tự do vừa là trách nhiệm lớn lao.
With the files in the proper order.	Với các tệp theo thứ tự thích hợp.
In the beginning, their task will not be easy.	Trong thời gian đầu, nhiệm vụ của họ sẽ không dễ dàng.
She got what she wanted.	Cô ấy đã có được những gì cô ấy muốn.
By chance he wasn't lying in bed in the dark.	Tình cờ anh ấy không nằm trên giường trong bóng tối.
The interests of large companies and cities are involved.	Lợi ích của các công ty lớn và thành phố có liên quan.
Fingers of fire rose from its surface.	Những ngón tay của lửa bốc lên từ bề mặt của nó.
Thanks a lot for the input.	Cảm ơn rất nhiều cho đầu vào.
Weather, we'll know what to wear.	Thời tiết, chúng tôi sẽ biết những gì để mặc.
She later became the leader of the women's group.	Sau đó cô trở thành trưởng nhóm phụ nữ.
And see if it changes your perspective.	Và xem nó có thay đổi quan điểm của bạn không.
At first, she just smiled to herself.	Lúc đầu, cô ấy chỉ cười một mình.
Red and blue bodies lay motionless on the ground.	Những thân hình xanh đỏ nằm im trên mặt đất.
You start over here.	Bạn bắt đầu lại ở đây.
And after the show, they tell their friends.	Và sau buổi biểu diễn, họ nói với bạn bè của họ.
That's an easy thing to do.	Đó là một điều dễ dàng để làm.
We were saved.	Chúng tôi đã được cứu.
It's a car.	Đó là một chiếc xe hơi.
Now I understand what she meant.	Bây giờ tôi hiểu ý cô ấy.
I did pretty well at school.	Tôi đã học khá tốt ở trường.
That's not the way to get ahead.	Đó không phải là cách để vượt lên phía trước.
We are just the best.	Chúng tôi chỉ là tốt nhất.
I close my left eye and open my right eye.	Tôi nhắm mắt trái và mở mắt phải.
It's dark.	Trời tối.
And yes, the right time.	Và có, đúng thời gian.
I have to take care of myself.	Tôi phải chăm sóc bản thân mình.
I feel great and very proud of myself.	Tôi cảm thấy tuyệt vời và rất tự hào về bản thân.
It shouldn't matter, such things have never existed before.	Nó không nên quan trọng, những thứ như vậy chưa bao giờ có trước đây.
You have to work with numbers.	Bạn phải làm việc với các con số.
I guess, this is a good move for them.	Tôi đoán, đây là một động thái tốt cho họ.
A joy like she had never known.	Một niềm vui sướng như cô chưa bao giờ biết.
And you will be correct.	Và bạn sẽ chính xác.
Obviously that's not what he wanted to hear.	Rõ ràng đó không phải là điều anh muốn nghe.
Do not enter the full diagnostic code.	Không nhập mã chẩn đoán đầy đủ.
I understand almost nothing about them.	Tôi gần như không hiểu gì về chúng.
The school has rules.	Trường học đã có nội quy.
Her eyes, ice.	Đôi mắt của cô ấy, băng.
It doesn't matter whether they believe it or not.	Không cần biết họ tin hay không tin.
Still wrong.	Vẫn sai.
She was afraid in her soul.	Cô sợ hãi trong tâm hồn.
But that takes money and that takes will.	Nhưng điều đó cần tiền và điều đó cần ý chí.
What looks like the best ship on paper may not win.	Những gì trông giống như con tàu tốt nhất trên giấy có thể không giành chiến thắng.
In the end, the damn thing failed.	Cuối cùng thì cái chết tiệt đó đã thất bại.
It can be repaired.	Nó có thể được sửa chữa.
But this takes time, practice and a bit of trial and error.	Nhưng điều này cần thời gian, thực hành và một chút thử và sai.
Full extra cut for extra comfort.	Cắt thêm đầy đủ để thêm thoải mái.
Lost information can affect the results of the community analysis.	Thông tin bị mất có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích cộng đồng.
Let me put it for you this way.	Hãy để tôi đặt nó cho bạn theo cách này.
They will have more time for family.	Họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Most likely their chance to gain.	Nhiều khả năng là cơ hội của họ để đạt được.
There is research that seems to support his concerns.	Có nghiên cứu dường như ủng hộ mối quan tâm của anh ấy.
Start over.	Bắt đầu lại từ đầu.
But he needs you.	Nhưng anh ấy cần bạn.
Is that what happened.	Đó có phải là những gì đã xảy ra.
It's not smart.	Nó không thông minh.
She hardly felt any pain from the cold.	Cô hầu như không cảm thấy đau vì lạnh.
However, you certainly feel that there are different approaches to each situation.	Tuy nhiên, bạn chắc chắn cảm thấy rằng có những cách tiếp cận khác nhau cho mỗi tình huống.
I will die for them.	Tôi sẽ chết vì họ.
They did not die in the war.	Họ không chết trong chiến tranh.
That is very obvious.	Đó là điều rất hiển nhiên.
They have a hard time understanding what other people are thinking.	Họ khó hiểu người khác đang nghĩ gì.
People step aside and stay away from her.	Mọi người tránh sang một bên và tránh xa cô ấy.
I put the step size in the wrong place.	Tôi đã đặt kích thước bước không đúng chỗ.
A friend brought this up the other day.	Một người bạn đã đưa ra điều này vào một ngày khác.
The thing is, you can only do it once.	Vấn đề là, bạn chỉ có thể làm điều đó một lần.
One kid just hit another kid.	Một đứa trẻ vừa đánh một đứa trẻ khác.
She will be an easy meal.	Cô ấy sẽ là một bữa ăn dễ dàng.
This is due to many factors.	Điều này là do nhiều yếu tố.
To support her daughter in her moment as best as possible.	Để hỗ trợ con gái cô ấy trong thời điểm của cô ấy tốt nhất có thể.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là tình huống.
Again, no thanks.	Một lần nữa, không, cảm ơn.
Government system with other political systems.	Hệ thống chính quyền với các hệ thống chính trị khác.
It's a test for us.	Đó là một bài kiểm tra cho chúng tôi.
Everything can be seen through open windows.	Mọi thứ có thể được nhìn thấy qua các cửa sổ đang mở.
This is about our children.	Đây là về con cái của chúng ta.
This is the truth.	Đây là sự thật.
I don't want to go up.	Tôi không muốn đi lên.
There is no way to avoid that.	Không có cách nào để tránh điều đó.
I have a job to do.	Tôi có một công việc để làm.
She looked pale and exhausted.	Cô ấy trông xanh xao và tiêu điều.
With sausage.	Với xúc xích.
I want to say one thing in conclusion.	Tôi muốn nói một điều trong kết luận.
It can't hurt me.	Nó không thể làm tổn thương tôi.
Nor were they responsible for his horse's odd actions.	Họ cũng không phải là người chịu trách nhiệm cho những hành động kỳ quặc của con ngựa của anh ta.
It was extremely cold in our room.	Trong phòng của chúng tôi lạnh vô cùng.
Then look for the most common problems.	Sau đó, tìm kiếm các vấn đề phổ biến nhất.
So drink your milk.	Vì vậy, hãy uống sữa của bạn.
It is important, so study the details carefully.	Nó là quan trọng, vì vậy hãy nghiên cứu các chi tiết cẩn thận.
I still follow that and believe in it to this day.	Tôi vẫn theo dõi điều đó và tin vào điều đó cho đến ngày nay.
Second wind, he thought on the way to the station.	Ngọn gió thứ hai, anh đã nghĩ trên đường đến nhà ga.
That makes it an order.	Điều đó làm cho nó trở thành một đơn đặt hàng.
He tried again and again, couldn't get through.	Anh cố gắng hết lần này đến lần khác, không thể vượt qua được.
So are the adults.	Người lớn cũng vậy.
Then he took off again.	Sau đó anh ta lại cất cánh.
He could see this morning she didn't believe him.	Anh có thể thấy sáng nay cô không tin anh.
He doesn't drive too fast.	Anh ấy không lái xe quá nhanh.
And don't even look at them.	Và thậm chí không nhìn vào chúng.
I would love to be away from your family.	Tôi rất thích được xa gia đình của bạn.
That is not enough for me.	Điều đó là không đủ đối với tôi.
Please get in touch to discuss in more detail and get started.	Vui lòng liên hệ để thảo luận chi tiết hơn và bắt đầu.
An only child.	Một đứa con duy nhất.
I wanted to hear what he had to say for himself.	Tôi muốn nghe những gì anh ấy phải nói cho chính mình.
But anyway, that's not for me to make you think.	Nhưng dù sao thì điều đó cũng không phải để tôi khiến bạn phải suy nghĩ.
I need to lie down while we wait.	Tôi cần nằm xuống trong khi chúng ta chờ đợi.
The basic difficulty is as follows.	Khó khăn cơ bản là như sau.
She wanted her child to have it.	Cô muốn đứa con của mình có được nó.
Some text in the page can be selected.	Một số văn bản trong trang có thể được chọn.
My car runs very, very well.	Xe của tôi chạy rất, rất tốt.
It has become a very dark city.	Nó đã trở thành một thành phố rất đen tối.
He is working.	Anh ấy đang làm việc.
We'll be a band again for another night.	Chúng ta sẽ lại là một ban nhạc trong một đêm nữa.
It's stupid, even dangerous.	Nó thật ngu ngốc, thậm chí nguy hiểm.
So we are not so worried.	Vì vậy, chúng tôi không lo lắng như vậy.
He never made it.	Anh ấy không bao giờ làm được.
Open vision.	Mở tầm nhìn.
I've heard enough.	Tôi đã nghe đủ.
He likes to show off his arms.	Anh ấy thích khoe cánh tay của mình.
When they see it, they feel sorry and leave.	Khi họ nhìn thấy nó, họ cảm thấy rất tiếc và bỏ đi.
Choose one or two or create your own.	Chọn một hoặc hai hoặc tạo của riêng bạn.
During the winter months.	Trong những tháng mùa đông.
And it has no particular smell.	Và nó không có mùi gì đặc biệt.
There, it started.	Đó, nó đã bắt đầu.
It is the sound of joy.	Đó là âm thanh của niềm vui.
So don't make this up.	Vì vậy, đừng làm chuyện này lên.
It exists only because he exists.	Nó chỉ tồn tại bởi vì anh ta tồn tại.
One has to count one, two.	Người ta phải đếm một, hai.
Games make the world seem smaller.	Các trò chơi làm cho thế giới dường như nhỏ hơn.
It was not the right time.	Đó không phải là thời điểm thích hợp.
We will never hurt you.	Chúng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn.
It was a beautiful summer day.	Đó là một ngày mùa hè đẹp trời.
If this sounds too good to be true, that's because it is.	Nếu điều này nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì đó là bởi vì nó là như vậy.
I don't want people to look down on me.	Tôi không muốn mọi người coi thường mình.
He called her beauty.	Anh đã gọi cô là người đẹp.
This, of course, is wrong.	Điều này, tất nhiên, là sai.
Those people are there every day.	Những người đó ở đó mỗi ngày.
Just very bad and wrong and not good.	Chỉ là rất xấu và sai và không tốt.
Just ask my wife.	Chỉ hỏi vợ tôi.
Its temperature and pressure are equal to the temperature and pressure of the medium.	Nhiệt độ và áp suất của nó bằng nhiệt độ và áp suất của môi chất.
No, wait, that's not true.	Không, chờ đã, điều đó không đúng.
To see if that changes player behavior or movement.	Để xem liệu điều đó có thay đổi hành vi, chuyển động của người chơi hay không.
Hands on him.	Bó tay vào anh ấy.
Dinner was no longer good.	Bữa tối không còn ngon nữa.
It is so even when she is older.	Nó là như vậy ngay cả khi cô ấy lớn hơn.
I don't take risks.	Tôi không mạo hiểm.
Not facing him, of course.	Tất nhiên là không phải đối mặt với anh ta.
This will continue to be the case.	Điều này sẽ tiếp tục là trường hợp.
This is computer talking to computer.	Đây là máy tính nói chuyện với máy tính.
She knew he must be very strong.	Cô biết anh ta phải rất mạnh mẽ.
No one came in when we started.	Không ai vào khi chúng tôi bắt đầu.
One is a higher tax rate for tall people.	Một là mức thuế cao hơn đối với những người cao.
That brings me to the first story.	Điều đó đưa tôi đến câu chuyện đầu tiên.
How to explain it.	Làm thế nào để giải thích nó.
He does them well.	Anh ấy làm tốt chúng.
Turn on the water and check.	Bật nước và kiểm tra.
So that's basically what we're going to do.	Vì vậy, về cơ bản đó là loại những gì chúng tôi sẽ làm.
The first move looks fine.	Lượt đi đầu tiên có vẻ ổn.
Used stop and get two events.	Đã sử dụng dừng và nhận hai sự kiện.
I did a little research and came up with the idea below.	Tôi đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ và đưa ra ý tưởng dưới đây.
But either way, it's something to do with drugs.	Nhưng dù thế nào đi nữa, đó là thứ liên quan đến ma túy.
Give them the freedom to do it.	Hãy cho họ tự do để làm điều đó.
We certainly were not disappointed.	Chúng tôi chắc chắn đã không thất vọng.
You need to write many programs.	Bạn cần phải viết nhiều chương trình.
I think this makes sense.	Tôi nghĩ điều này có ý nghĩa.
We can not.	Chúng tôi không thể.
He is one of the very few.	Anh ấy là một trong số rất ít.
I want my best friend back.	Tôi muốn người bạn thân nhất của tôi trở lại.
The electric charge of his body moving through it, changed.	Điện tích của cơ thể anh ta di chuyển qua nó, đã thay đổi.
A lot of people like this.	Rất nhiều người thích điều này.
He didn't even know that someone had shot him.	Anh ta thậm chí còn không biết rằng ai đó đã bắn vào mình.
You get a job.	Bạn kiếm được một công việc.
His whole life has changed.	Toàn bộ cuộc sống của anh ấy đã thay đổi.
Especially when it comes to children's bedrooms.	Đặc biệt là khi nói đến phòng ngủ cho trẻ em.
Even so, I had a general perception not to sell it.	Mặc dù vậy, tôi đã có một nhận thức chung là không bán nó.
I don't know if it is yet.	Tôi không biết nếu nó được nêu ra.
Today is the first day of school.	Hôm nay là ngày đầu tiên đi học.
He did not leave that open for us.	Ông đã không để lại mà mở cho chúng tôi.
She likes to control them.	Cô ấy thích kiểm soát chúng.
They will have the opportunity to make their case soon.	Họ sẽ có cơ hội sớm đưa ra trường hợp của mình.
I just want to go out.	Tôi chỉ muốn ra ngoài.
You never knew him but he was just that.	Bạn chưa bao giờ biết anh ta nhưng anh ta chỉ như vậy.
To increase the fee later this month.	Để tăng phí vào cuối tháng này.
Something terrible happened.	Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
It makes no difference which day it is.	Không có gì khác biệt đó là ngày nào.
Since then, it became a game for me.	Kể từ đó, nó trở thành một trò chơi đối với tôi.
Everyone at that school was so perfect.	Mọi người ở trường đó đều quá hoàn hảo.
I had to do the same thing myself.	Tôi đã phải tự mình làm điều tương tự.
I looked down and realized he was suffering terribly.	Tôi nhìn xuống và nhận ra anh ta đang bị một cách khủng khiếp.
But overall, these works let me down.	Nhưng nhìn chung, những tác phẩm này làm tôi thất vọng.
My big brother.	Anh trai lớn của tôi.
The problems are still there, that's what they're working on.	Các vấn đề vẫn còn đó, đó là những gì họ đang làm việc.
But those are matters for another day.	Nhưng đó là những vấn đề cho một ngày khác.
You have a question and we can't wait to answer it.	Bạn có câu hỏi và chúng tôi rất nóng lòng được giải đáp.
This is an adult male.	Đây là một nam giới trưởng thành.
The silence around these issues is killing us.	Sự im lặng xung quanh những vấn đề này đang giết chết chúng tôi.
The free tools work well for general analytical work.	Các công cụ miễn phí hoạt động tốt cho công việc phân tích chung.
Walk with me.	Đi bộ với tôi.
Don't take them too seriously.	Đừng quá coi trọng họ.
A copy of it, anyway.	Một bản sao của nó, dù sao.
I had images and sounds and emotions.	Tôi đã có hình ảnh và âm thanh và cảm xúc.
Those who will sell, now that could be a different story.	Những người sẽ bán, bây giờ đó có thể là một câu chuyện khác.
I did not support it.	Tôi đã không ủng hộ nó.
No right to appeal.	Không có quyền kháng cáo.
I haven't stopped since that time.	Tôi đã không dừng lại kể từ thời điểm đó.
For you it will be a whole new scene.	Đối với bạn nó sẽ là một cảnh hoàn toàn mới.
I heard the man outside step closer.	Tôi nghe thấy người đàn ông bên ngoài bước lại gần hơn.
Another shot was fired.	Một phát súng khác đã được bắn.
I do not understand.	Vợ không hiểu.
When we're there, just look around you.	Khi chúng tôi ở đó, chỉ cần nhìn xung quanh bạn.
Pick up young children and don't let them run.	Đón trẻ nhỏ không cho chúng chạy.
Stir everything.	Khuấy đều mọi thứ.
I'm too tired to read on.	Tôi quá mệt mỏi để đọc tiếp.
We run a file after him.	Chúng tôi chạy một tập tin sau anh ta.
The problem is the content.	Vấn đề là nội dung.
I have some life inside of me.	Tôi có một số cuộc sống bên trong tôi.
For schools, too, this is a relationship-based business.	Đối với trường học cũng vậy, đây là hoạt động kinh doanh dựa trên các mối quan hệ.
First time for that, for him.	Lần đầu tiên cho điều đó, cho anh ấy.
I'm glad she got some extra rest.	Tôi rất vui vì cô ấy đã được nghỉ ngơi thêm.
I walked down the road and went straight to the house.	Tôi đi bộ xuống con đường và đi thẳng đến ngôi nhà.
Everything is something new.	Mọi thứ đều là một cái gì đó mới.
Games can help you but you have to make an effort.	Trò chơi có thể giúp bạn nhưng bạn phải nỗ lực.
A lot of people will miss it then.	Rất nhiều người sẽ bỏ lỡ nó sau đó.
However, no game or series can stay on top forever.	Tuy nhiên, không có trò chơi hay bộ truyện nào có thể đứng đầu mãi mãi.
I don't think they will talk about my name.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ nói về tên của tôi.
Not the end of the world.	Không phải la tận cung của thê giơi.
It was just a dark silhouette of a man.	Đó chỉ là hình bóng đen tối của một người đàn ông.
He should take it and get back to his duties.	Anh ta nên nhận nó và quay trở lại nhiệm vụ của mình.
If it was beautiful.	Nếu nó đã được đẹp.
Something she's been doing for years and years.	Một điều mà cô ấy đã làm trong nhiều năm và nhiều năm.
There was someone else.	Đã có người khác.
Enter time.	Nhập thời gian.
They will do what he asks.	Họ sẽ làm những gì anh ấy yêu cầu.
A big win for the president.	Một chiến thắng lớn cho tổng thống.
Four people are believed to be in serious condition.	Bốn người được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng.
It was completely filled with people and cars.	Nó hoàn toàn chật kín người và xe hơi.
Drinking too much and not nearly enough.	Uống quá nhiều và gần như không đủ.
And my other sister is still in school.	Và chị gái khác của tôi vẫn còn đi học.
I hope to be half of who he is.	Tôi hy vọng được trở thành một nửa của con người anh ấy.
He will be round like an arrow.	Anh ấy sẽ tròn như tên bắn.
Fear is natural because death will close the door forever.	Nỗi sợ hãi là lẽ đương nhiên vì cái chết sẽ khép lại cánh cửa vĩnh viễn.
This causes two things.	Điều này gây ra hai điều.
I feel it in my sleep.	Tôi cảm thấy nó trong giấc ngủ của tôi.
They may not have.	Họ có thể không có.
It's okay if they don't line up perfectly.	Không sao nếu họ không xếp hàng một cách hoàn hảo.
I'm the only one who can do this.	Tôi là người duy nhất có thể làm điều này.
But this is not a struggle against the elements.	Nhưng đây không phải là cuộc đấu tranh chống lại các yếu tố.
It won't be the same tomorrow.	Nó sẽ không giống nhau vào ngày mai.
You can't keep me away.	Bạn không thể giữ tôi đi.
You must be of legal age to access these sites.	Bạn phải đủ tuổi hợp pháp để vào các trang này.
Truly a good man.	Đúng là một người đàn ông tốt bụng.
I'm not looking for money.	Tôi không tìm kiếm tiền.
A man appeared at the other end.	Một người đàn ông xuất hiện ở đầu bên kia.
Comments are available here.	Ý kiến ​​có sẵn ở đây.
There will be nothing to eat.	Sẽ không có gì để ăn.
My message is that music is for everyone.	Thông điệp của tôi là âm nhạc dành cho tất cả mọi người.
The fix has been enabled.	Bản sửa lỗi đã được bật.
Both smiled at each other.	Cả hai đều mỉm cười với nhau.
You just get one more new car now.	Bạn chỉ nhận được thêm một chiếc xe mới bây giờ.
We had a great relationship.	Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời.
Don't expect to have an easy time finding one.	Đừng mong đợi để có một thời gian dễ dàng tìm thấy một trong những.
It is a long and dangerous road.	Đó là một chặng đường dài và nguy hiểm.
They are a good team.	Họ là một đội tốt.
He doesn't have to.	Anh ấy không cần phải làm vậy.
He wants to make a lot of money.	Anh ấy muốn kiếm được nhiều tiền.
Place to start.	Nơi để bắt đầu.
My friends.	Những người bạn của tôi.
Finally, the 'me' is constantly changing.	Cuối cùng, 'cái tôi' không ngừng thay đổi.
Running has become a freedom for me.	Chạy đã trở thành một sự tự do đối với tôi.
The art of the flow of words.	Nghệ thuật dòng chảy của ngôn từ.
Just a brief moment.	Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
I want to hear the whole story.	Tôi muốn nghe toàn bộ sự việc.
I am listening to me.	Tôi đang nghe tôi.
Take one and spin them around.	Lấy một viên và xoay tròn chúng.
The larger the change value, the better.	Giá trị thay đổi càng lớn càng tốt.
There are three children inside.	Có ba đứa trẻ bên trong.
He then left his post and walked towards the door.	Sau đó anh ta mới rời khỏi vị trí của mình và đi về phía cửa.
This is how it works in this business.	Đây là cách nó hoạt động trong kinh doanh này.
Let the news spread in a controlled manner.	Hãy để cho tin tức được tung ra một cách có kiểm soát.
It's time to change that.	Đã đến lúc thay đổi điều đó.
That is, really, the latter.	Đó là, thực sự, sau này.
The mind has decided the body doesn't count.	Tâm trí đã quyết định cơ thể không tính.
She told the children not to tell anyone she was there.	Cô nói với bọn trẻ không được nói với bất kỳ ai rằng cô đã ở đó.
She couldn't look down.	Cô không thể nhìn xuống.
He's a strong guy, a very physical player.	Anh ấy là một chàng trai mạnh mẽ, một cầu thủ rất thể lực.
I understand the draw.	Tôi hiểu trận hòa.
I was sad but never showed it.	Tôi buồn nhưng không bao giờ bộc lộ ra ngoài.
Because the book initially intrigued me.	Vì ban đầu cuốn sách đã thu hút tôi.
Again, just because it's new doesn't mean it's better.	Một lần nữa, chỉ vì nó mới không có nghĩa là nó tốt hơn.
He raised his head and checked the air again.	Anh ngẩng đầu lên và kiểm tra không khí một lần nữa.
Only this time, it is good.	Chỉ lần này, nó là tốt.
I don't think you'll find a hair here.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy một sợi tóc ở đây.
And then he took my hand and led me into a house.	Và rồi anh ấy nắm tay tôi và dẫn tôi vào một ngôi nhà.
Not when my daughter was lying sick just a few feet away.	Không phải khi con gái tôi đang nằm ốm chỉ cách đó vài bước chân.
When he was with her, she felt safe from everything else.	Khi anh ở bên cô, cô cảm thấy an toàn trước mọi thứ khác.
People who like him, love him.	Những người thích anh ấy, yêu anh ấy.
So feeling is very important.	Vì vậy, cảm giác là rất quan trọng.
But soon they saw it again in the distance.	Nhưng ngay sau đó họ lại nhìn thấy nó ở đằng xa.
Severe head injuries were the main cause of death.	Vết thương nặng ở đầu là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết.
But we still don't go to school.	Nhưng chúng tôi vẫn không đi học.
I don't remember she took me away.	Tôi không nhớ cô ấy đã đưa tôi đi.
I planned to stay there for her first night home.	Tôi đã lên kế hoạch ở đó cho đêm đầu tiên về nhà của cô ấy.
You get it, he said.	Bạn hiểu rồi, anh ấy nói.
Spring or summer.	Mùa xuân hoặc mùa hè.
It was quite a challenge for me.	Đó hoàn toàn là một thách thức đối với tôi.
I'm surprised you don't know me better now.	Tôi ngạc nhiên là bây giờ bạn không biết tôi rõ hơn.
Be provided with input on the background of the study.	Được cung cấp thông tin đầu vào về nền tảng của nghiên cứu.
You never know what will happen to him next.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với anh ta.
My best friend.	Bạn thân của tôi.
They see things like this every day.	Họ nhìn thấy những thứ như thế này mỗi ngày.
People can't understand the political and social system anymore.	Mọi người không thể hiểu được hệ thống chính trị và xã hội nữa.
That would be double trouble for their bodies.	Đó sẽ là rắc rối kép cho cơ thể của họ.
If you have any questions about permissions, please.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quyền, xin vui lòng.
Therefore, it is important that we take such errors into account.	Do đó, điều quan trọng là chúng tôi phải tính đến những lỗi như vậy.
I still have to talk to her.	Tôi vẫn phải nói chuyện với cô ấy.
We will see how it plays out.	Chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào.
So do what he says to do.	Vì vậy, làm những gì anh ấy nói phải làm.
More often than not, they come back.	Thường xuyên hơn không, họ quay trở lại.
She has never felt love.	Cô chưa bao giờ cảm thấy yêu.
We don't talk unless it's necessary.	Chúng tôi không có cuộc trò chuyện nào trừ khi điều đó là cần thiết.
And finally, his last words.	Và cuối cùng, những lời cuối cùng của anh ấy.
But now with the news, he has changed his mind.	Nhưng bây giờ khi có thông tin, anh ấy đã thay đổi quyết định.
It is a lot for a man.	Nó là rất nhiều cho một người đàn ông.
In fact, she seems a lot less friendly.	Trên thực tế, cô ấy có vẻ kém thân thiện hơn rất nhiều.
They will choose the time and place.	Họ sẽ chọn thời gian và địa điểm.
Worse than men.	Còn tệ hơn những người đàn ông.
No other family members were with her.	Không có thành viên gia đình nào khác đi cùng cô ấy.
I seem to be doing very well on it.	Tôi dường như làm rất tốt về nó.
I look forward to taking these products for a creative test drive.	Tôi mong muốn được mang những sản phẩm này để lái thử sáng tạo.
Messages form as the process continues.	Thông điệp hình thành khi quá trình tiếp tục.
It was a big day for us.	Đó là một ngày trọng đại đối với chúng tôi.
In addition, the case was heard twice.	Ngoài ra, vụ án đã được xét xử hai lần.
I opened the front door.	Tôi mở cửa trước.
And everything went on.	Và mọi thứ đã tiếp tục.
Despite your best efforts, they will do what they want.	Bất chấp những nỗ lực hết mình của bạn, họ sẽ làm những gì họ muốn.
However, this role may not be perfect for you.	Tuy nhiên, vai trò này có thể không hoàn hảo cho bạn.
The lines went down.	Các dòng đã đi xuống.
They won't be.	Họ sẽ không như vậy.
We can take a few days.	Chúng tôi có thể lấy một vài ngày.
She needs to see if someone's inside.	Cô ấy cần xem có ai đó ở trong không.
I wish you would listen.	Tôi ước bạn sẽ lắng nghe.
To her credit, he was truly silent.	Trước sự tín nhiệm của cô, anh thực sự im lặng.
What he really wanted to talk about was his own safety.	Điều anh ấy thực sự muốn nói đến là sự an toàn của bản thân.
I tried several ways but none of them fixed the problem.	Tôi đã thử một số cách nhưng không cách nào khắc phục được sự cố.
The experiments were repeated twice and gave consistent results.	Các thí nghiệm được lặp lại hai lần và cho kết quả nhất quán.
All our data is original.	Tất cả dữ liệu của chúng tôi là bản gốc.
But he's not here, so we can talk about it.	Nhưng anh ấy không ở đây, vì vậy chúng ta có thể nói về nó.
Every guy has his own personal style.	Mỗi chàng trai đều có phong cách cá nhân riêng.
A fair but strong leader.	Một nhà lãnh đạo công bằng nhưng mạnh mẽ.
They are very important.	Chúng quan trọng rất nhiều.
I eat healthy at work.	Tôi ăn uống lành mạnh tại nơi làm việc.
It's just a rule, simple as that.	Đó chỉ là một quy tắc, đơn giản như vậy.
But they won't continue to do that.	Nhưng họ sẽ không tiếp tục làm điều đó.
Just keep writing.	Chỉ cần tiếp tục viết.
We should just continue.	Chúng ta chỉ nên tiếp tục.
I don't believe this is entirely correct.	Tôi không tin điều này là hoàn toàn chính xác.
Or even a weapon to use.	Hoặc thậm chí là một vũ khí để sử dụng.
So very little of this argument could make sense to her.	Vì vậy, rất ít lập luận này có thể có ý nghĩa đối với cô ấy.
The higher the score, the worse the mental health condition.	Điểm càng cao, tình trạng sức khỏe tâm thần càng tồi tệ.
Whatever we do, we must work quickly.	Dù chúng ta làm gì, chúng ta phải làm việc nhanh chóng.
I draw better with my eyes closed than open.	Tôi vẽ tốt hơn khi nhắm mắt hơn là mở.
Free trade is on the right side of history.	Thương mại tự do nằm ở phía bên phải của lịch sử.
Our country is important to us.	Đất nước của chúng tôi là quan trọng đối với chúng tôi.
He made no secret of it.	Anh ấy không giấu giếm điều đó.
I will be well soon.	Tôi sẽ sớm khỏe lại.
The feature of this face is unique.	Đặc điểm của mặt này là duy nhất.
Now she works on this site here.	Bây giờ cô ấy làm việc trên trang web này ở đây.
I chose not to run away.	Tôi đã chọn không chạy trốn.
You will kill yourself.	Bạn sẽ tự giết mình.
Set aside to cool.	Đặt sang một bên để làm mát.
Then he smiled back.	Sau đó, anh ấy cười đáp lại.
Up is down.	Lên là xuống.
Each interview was recorded.	Mỗi cuộc phỏng vấn đã được ghi lại.
This is a great place to bring in a business.	Đây là một nơi tuyệt vời để mang lại một công việc kinh doanh.
But it is effective.	Nhưng nó có hiệu quả.
After running the search, you will get a screen showing the results.	Sau khi chạy tìm kiếm, bạn sẽ nhận được màn hình hiển thị kết quả.
I tried to listen to their conversation.	Tôi đã cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
They change often.	Họ thường xuyên thay đổi.
Now they are on fire.	Bây giờ họ đang cháy.
They couldn't move if they tried.	Họ không thể di chuyển nếu họ đã cố gắng.
The tour received mostly positive reviews.	Chuyến tham quan nhận được hầu hết các đánh giá tích cực.
But it should be said that not all treatments are effective.	Nhưng cần phải nói rằng không phải cách điều trị nào cũng hiệu quả.
We are not like other animals.	Chúng tôi không giống như những loài động vật khác.
And try to start a business at the same time.	Và cố gắng bắt đầu kinh doanh cùng một lúc.
But on the other end of that.	Nhưng ở đầu bên kia của điều đó.
Be careful when you pass.	Hãy cẩn thận khi bạn vượt qua.
There was a problem in the circle.	Đã xảy ra sự cố trong vòng kết nối.
Nothing to do but move in.	Không có gì để làm ngoài việc chuyển đến.
She is a decent person.	Cô ấy là một người khá.
Sometimes two or three.	Đôi khi hai hoặc ba.
I'm sick of it.	Tôi phát ngán vì nó.
Stir well and let heat together for one minute.	Khuấy đều và để nóng cùng nhau trong một phút.
It could be anyone.	Đó có thể là bất kỳ ai.
It's there again, and not just any blue.	Nó lại ở đó, và không chỉ có bất kỳ màu xanh nào.
He turned around before he passed it.	Anh ta quay lại trước khi anh ta đi qua nó.
I had to grow up to live without you.	Tôi đã phải lớn lên để sống mà không có bạn.
Or, happen quickly.	Hoặc, diễn ra nhanh chóng.
He got my documents and they opened.	Anh ấy đã nhận được tài liệu của tôi và họ đã mở.
This stabilizes me.	Điều này khiến tôi ổn định.
But without her, nothing would exist.	Nhưng không có cô ấy, sẽ không có gì tồn tại.
She and her family will be moving.	Cô ấy và gia đình sẽ di chuyển.
I feel a new storm coming.	Tôi cảm thấy một cơn bão mới đang đến.
You will learn that.	Bạn sẽ học được điều đó.
I want to change.	Tôi muốn thay đổi.
No more news at the moment.	Không có nhiều tin tức hơn vào lúc này.
She could no longer see anything from her left side.	Cô không còn nhìn thấy gì từ phía bên trái của mình.
Just a little more, he thought.	Chỉ một chút nữa anh nghĩ.
The trip will take less than two hours.	Chuyến đi sẽ mất ít hơn hai giờ.
Or your own piece.	Hoặc mảnh của riêng bạn.
Maybe he will complete the mission.	Có lẽ anh ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
They may also tell you, that black is white.	Họ cũng có thể nói với bạn, rằng màu đen là màu trắng.
It can work in very short and slow steps.	Nó có thể hoạt động chỉ bằng những bước rất ngắn và chậm.
I don't drink tea.	Tôi không uống trà.
The river is very high now.	Con sông hiện đang rất cao.
It's a movie.	Đó là một bộ phim.
Not a very good one there.	Không phải là một trong những rất tốt ở đó.
I think he is too.	Tôi nghĩ anh ấy cũng vậy.
There was no difference between the two experimental groups.	Cho thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm thí nghiệm.
At a certain point, government money runs out.	Tại một thời điểm nhất định, tiền của chính phủ cạn kiệt.
Maybe her face was a little red.	Có lẽ mặt cô hơi đỏ.
When we come to measure.	Khi chung tôi đên đo.
Don't say anything.	Đừng nói gì cả.
There's no point in planning it.	Không có ích gì khi lập kế hoạch cho nó.
This was being asked too much from her.	Điều này đã được yêu cầu quá nhiều từ cô ấy.
I'm creating a game app for my senior year project.	Tôi đang tạo một ứng dụng trò chơi cho dự án năm cuối của mình.
I just want to escape a little more.	Tôi chỉ muốn trốn thoát thêm một chút nữa.
And it's a damn hard game.	Và nó là một trò chơi khó chết tiệt.
If he wants to write, he will.	Nếu anh ấy muốn viết, anh ấy sẽ viết.
That's the way it is in that town.	Đó là cách nó là ở thị trấn đó.
As they walked, they were stopped every few steps.	Khi họ đi, họ bị dừng lại sau mỗi vài bước.
But it's interesting.	Nhưng nó thú vị.
You guys really made it this time.	Các bạn thực sự đã làm được điều đó lần này.
She is one of the few successful mothers at work.	Cô là một trong số ít những bà mẹ thành công trong công việc.
Not considered half full.	Không được coi là đầy một nửa.
I want the knife.	Tôi muốn con dao.
I don't know if he has a secret or what.	Không biết anh ấy cũng có bí mật gì đó hay sao.
As an individual or an entity.	Với tư cách là một cá nhân hoặc một đơn vị.
Very few let me down.	Rất ít làm tôi thất vọng.
I don't want to wait either.	Tôi cũng không muốn đợi.
However, it is quite nice and beautiful.	Tuy nhiên, nó khá đẹp và đẹp.
And she will keep asking you.	Và cô ấy sẽ tiếp tục hỏi bạn.
He really doesn't go lightly.	Anh ấy thực sự không đi nhẹ.
This result is representative of two independent experiments.	Kết quả này là đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
I'm sure it's something obvious.	Tôi chắc chắn đó là một cái gì đó hiển nhiên.
He read every book ever written.	Anh ấy đọc mọi cuốn sách từng được viết.
I don't know exactly what she's doing.	Tôi không biết chính xác cô ấy đang làm gì.
There is also no field that will give you an advantage.	Cũng không có lĩnh vực nào mang lại lợi thế cho bạn.
It's an amazing sign of impending changes.	Đó là một dấu hiệu đáng kinh ngạc về những thay đổi sắp xảy ra.
Is the truth.	Là sự thật.
Then he stopped, turning from side to side.	Rồi anh dừng lại, quay hết bên này sang bên kia.
That's not what this is about.	Đó không phải là những gì đây là về.
That's really the general opinion.	Đó thực sự là ý kiến ​​chung.
He took her hand in his.	Anh nắm lấy tay cô trong tay anh.
This time, a position was available, and she took it.	Lần này, một vị trí đã có sẵn, và cô ấy đã nhận lấy nó.
He did this often.	Anh ấy đã làm điều này thường xuyên.
They stand against the wall and out of view of the camera.	Họ đứng dựa vào tường và khuất tầm nhìn của camera.
He knows a lot of that.	Anh ấy biết nhiều điều đó.
The people present on the bridge seemed to share the same feelings.	Những người có mặt trên cầu dường như cũng có chung cảm xúc.
She could tell he was still hurt from that day.	Cô có thể nói rằng anh vẫn còn bị tổn thương từ ngày hôm đó.
Short people working.	Người ngắn làm việc.
Others hate them.	Người khác ghét họ.
I'm so glad you found this.	Tôi rất vui vì điều này mà bạn đã tìm thấy.
Mature women do.	Phụ nữ trưởng thành làm.
I've got everything going in the right direction.	Tôi đã có mọi thứ đi đúng hướng.
He lay back on the bed, hands behind his head.	Anh nằm lại trên giường, hai tay đặt sau đầu.
Your site is very cool.	Trang web của bạn là rất mát mẻ.
I liked him growing up, for sure.	Tôi thích anh ấy khi lớn lên, chắc chắn.
It's a family thing.	Đó là một điều gia đình.
I love and am amazed with how it turned out.	Tôi yêu và ngạc nhiên với cách nó bật ra.
In fact, it is getting worse.	Trên thực tế, nó đang trở nên tồi tệ hơn.
She will not turn her back on her.	Cô ấy sẽ không quay lưng lại với cô ấy.
They have learned to make the most of it.	Họ đã học cách tận dụng tối đa nó.
But it's not my movie, so it's not my calling.	Nhưng đó không phải là bộ phim của tôi, vì vậy nó không phải là cuộc gọi của tôi.
It's good to see.	Thật tốt để xem.
Here beneath the feet is a world.	Ở đây bên dưới chân là một thế giới.
What happened was an accident.	Những gì đã xảy ra là một tai nạn.
However, she knew she was running out of time before dark.	Tuy nhiên, cô biết mình đã hết thời gian trước khi trời tối.
There's too much work to do.	Có quá nhiều việc phải làm.
He thinks he knows the way.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết đường.
Haven't been on in a while.	Đã không được vào trong một thời gian.
I could barely hear him.	Tôi hầu như không thể nghe thấy anh ấy.
Indeed, some people have not found great progress until doing so.	Thật vậy, một số người đã không tìm thấy tiến bộ lớn cho đến khi làm như vậy.
Surely the president knew about them ahead of time.	Chắc chắn tổng thống đã biết về họ trước thời hạn.
And probably liked what he saw.	Và có lẽ thích những gì anh ấy đã thấy.
A pretty big difference.	Một sự khác biệt khá lớn.
But what he represents is extreme.	Nhưng những gì anh ấy đại diện là cực đoan.
They sat and picked it up and he stood up.	Họ ngồi nhặt nó và anh ấy đứng dậy.
He wanted to know her, understand her.	Anh muốn biết cô, hiểu cô.
There isn't really a middle class anymore.	Không thực sự có một tầng lớp trung lưu nữa.
There's no other way to say it.	Không có cách nào khác để nói điều đó.
Responsible for data analysis.	Chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu.
But we know.	Nhưng chúng tôi biết.
And that makes my job a lot easier.	Và điều đó làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều.
He was still looking at the bottle instead of me.	Anh ấy vẫn nhìn vào cái chai thay vì tôi.
If it doesn't work, you don't remember anything but the immediate past.	Nếu nó không hoạt động, bạn không nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ quá khứ trước mắt.
However we don't see that.	Tuy nhiên chúng tôi không thấy điều đó.
That will deliver any order.	Điều đó sẽ cung cấp bất kỳ đơn đặt hàng nào.
The rest, it seems, are not recent.	Những phần còn lại, có vẻ như, không phải là gần đây.
It is shown here for reference.	Nó được hiển thị ở đây để tham khảo.
That was the night before.	Đó là đêm hôm trước.
It will deflate after an hour or so.	Nó sẽ xẹp xuống sau một giờ hoặc lâu hơn.
At least three independent biological samples were analyzed.	Ít nhất ba mẫu sinh học độc lập đã được phân tích.
However, your right to free speech is not denied.	Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận của bạn không bị từ chối.
It feels different when not set up for a service.	Nó cảm thấy khác khi không được thiết lập cho một dịch vụ.
And in my body I feel that this is exhausting me.	Và trong cơ thể tôi cảm thấy rằng điều này đang khiến tôi kiệt sức.
She makes it look so easy.	Cô ấy làm cho nó trông thật dễ dàng.
That's why they go on the trip, they are very happy.	Đó là lý do tại sao họ đi trên chuyến đi, họ rất hạnh phúc.
Also technical problems may occur while using them.	Ngoài ra các vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra trong khi sử dụng chúng.
I also got us a special meal.	Tôi cũng có cho chúng tôi một bữa ăn đặc biệt.
Maybe it was a very simple event.	Có thể đó là một sự kiện rất đơn giản.
She stood with her eyes closed.	Cô ấy đứng nhắm mắt.
He is sleeping in another room.	Anh ấy đang ngủ trong phòng khác.
There are two of them, so you can bring a friend.	Có hai người trong số họ, vì vậy bạn có thể dẫn theo một người bạn.
This is pretty close.	Điều này là khá gần.
People have used it in our place.	Mọi người đã sử dụng nó tại chỗ của chúng tôi.
That's really nothing new.	Điều đó thực sự không có gì mới.
That's a perfectly reasonable request.	Đó là một yêu cầu hoàn toàn hợp lý.
Some of my friends also came.	Một số bạn bè của tôi cũng đến.
And I don't think you'll get over it too quickly.	Và tôi không nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua nó quá nhanh.
This is standard practice.	Đây là tiêu chuẩn thực hành.
They set out to find a way to bring him back.	Họ lên đường tìm cách đưa anh ta trở lại.
This isn't the first time it's happened.	Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra.
Then he tried to change the subject.	Sau đó, anh ta cố gắng thay đổi chủ đề.
And you probably know how much this journey has cost me.	Và bạn có thể biết cuộc hành trình này đã khiến tôi phải trả giá như thế nào.
Room with another teacher.	Phòng với một giáo viên khác.
It's not even close, really.	Nó thậm chí không gần, thực sự.
Well, that's great.	Chà, thật tuyệt vời.
Right now, they're stuck as they are.	Ngay bây giờ, họ đang bị mắc kẹt như hiện tại.
You might want to do that.	Bạn có thể muốn làm điều đó.
He wants to move on to their physical relationship, she doesn't.	Anh ấy muốn tiến tới mối quan hệ thể xác của họ, cô ấy thì không.
Only seven people survived out of a crew of thirty.	Chỉ có bảy người sống sót trong một phi hành đoàn gồm ba mươi người.
Maybe for many years.	Có thể trong nhiều năm.
He is survived by his wife and two children.	Anh ta được sống sót bởi vợ và hai con của mình.
I worry for your safety.	Tôi lo lắng cho sự an toàn của bạn.
He exposes the truth.	Anh ta lật tẩy sự thật.
Important events happened at the end of this day.	Các sự kiện quan trọng đã xảy ra vào cuối ngày này.
Years later, my brother served in the state police.	Nhiều năm sau, anh trai tôi phục vụ trong cảnh sát tiểu bang.
In the end he didn't get where he thought he would.	Cuối cùng anh ấy đã không đến nơi mà anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm.
It's everything together.	Đó là tất cả mọi thứ cùng nhau.
Remember, he has a lot of experience in that.	Hãy nhớ rằng, anh ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đó.
I was feeling very, very bad.	Tôi đã cảm thấy rất, rất tồi tệ.
Where to go.	Đi đâu.
I looked up at the five still silent in front of me.	Tôi nhìn lên năm người vẫn im lặng trước mặt.
Love to hear from you.	Thích nghe từ bạn.
It's a knife.	Đó là một con dao.
Designed for the comfort and safety of children.	Được thiết kế theo sự thoải mái và an toàn cho trẻ em.
Perhaps it is too late now.	Có lẽ lúc này đã quá muộn.
Return the device.	Trả lại thiết bị.
Even though she loves him, he only focuses on what she doesn't.	Mặc dù cô ấy yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ tập trung vào những gì cô ấy không.
Of life and death, this old man walked.	Về sự sống và cái chết, ông già này đã bước đi.
Give me a day.	Cho tôi một ngày.
However, such measures can often reduce comfort.	Tuy nhiên, các biện pháp như vậy thường có thể làm giảm sự thoải mái.
It's really sad.	Nó thực sự rất buồn.
She was exhausted and stopped breathing.	Cô ấy đã hết sức và tắt thở.
One with blue eyes.	Một con với đôi mắt xanh.
I just want you to know a few things about it.	Tôi chỉ muốn bạn biết một vài điều về nó.
He cannot stop.	Anh không thể dừng lại.
He knows football very well, he has great knowledge.	Anh ấy biết bóng đá rất tốt, anh ấy có kiến ​​thức lớn.
However, these differences are not important for present purposes.	Tuy nhiên, những khác biệt này không quan trọng đối với mục đích hiện tại.
You need to live.	Bạn cần phải sống.
And it even makes sense, to a degree.	Và nó thậm chí có ý nghĩa, ở một mức độ.
He kept most of it to himself.	Anh ấy giữ phần lớn nó cho riêng mình.
As with any change, you may have some trouble with this at first.	Như với bất kỳ thay đổi nào, ban đầu bạn có thể gặp một số khó khăn với việc này.
Job has an answer.	Job có một câu trả lời.
The name sounded familiar to it.	Cái tên đã vang lên quen thuộc với nó.
The player with the higher moving score will attack first.	Người chơi có điểm di chuyển cao hơn sẽ tấn công trước.
And she still tries to help me.	Và cô ấy vẫn cố gắng giúp tôi.
However, go home and take your chances.	Tuy nhiên, hãy về nhà và nắm lấy cơ hội của bạn.
She accepted their offer and learned her trade on the spot.	Cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị của họ và học cách giao dịch của mình tại chỗ.
Anyone wants to put their voice in.	Bất kỳ ai cũng muốn đưa tiếng nói của họ vào.
Remember my brothers.	Nhớ đến anh em của tôi.
He replied saying my job was ready for me there.	Anh ấy trả lời nói rằng công việc của tôi đã sẵn sàng cho tôi ở đó.
For a moment, he was clearly seen.	Trong một khoảnh khắc, anh ấy đã được nhìn thấy rõ ràng.
And guess what, every one of them will be wrong.	Và đoán xem, mọi người trong số họ sẽ sai.
The world is like a dream.	Thế giới lại như một giấc mơ.
Let's give today!.	Hãy cho ngày hôm nay !.
I want to eat more.	Tôi muốn ăn nhiều hơn nữa.
We have a healthy respect for each other.	Chúng tôi có một sự tôn trọng lành mạnh dành cho nhau.
He smiled inwardly.	Anh mỉm cười trong lòng.
I can't pull it out.	Tôi không thể kéo nó ra.
At the bottom of a chest.	Ở dưới cùng của một chiếc rương.
I'm in the office.	Tôi đang ở văn phòng.
I know what happened.	Tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
That seems to be a modern image.	Đó dường như là một hình ảnh hiện đại.
Set aside.	Đặt sang một bên.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ.
The article has been taken down.	Bài báo đã bị gỡ xuống.
It saved his life.	Nó đã cứu mạng anh ấy.
Visit with your son.	Thăm với con trai của bạn.
It makes sense and is real.	Nó có ý nghĩa và thực tế.
Only wish.	Chỉ có mong muốn.
Before everything else, water.	Trước khi mọi thứ khác, nước.
A lot of people were here tonight.	Rất nhiều người đã ở đây tối nay.
We are responsible for the entire future.	Chúng tôi có trách nhiệm cho toàn bộ tương lai.
I also started to develop with my role.	Tôi cũng bắt đầu phát triển với vai trò của mình.
You are not a good fit for the company.	Bạn không phù hợp với công ty.
He's the same age as me, two years younger than my brother.	Anh ấy bằng tuổi tôi, nhỏ hơn anh trai hai tuổi.
Unless she creates a problem, they will live.	Trừ khi cô ấy tạo ra một vấn đề, họ sẽ sống.
Now we have a fighting chance.	Bây giờ chúng ta có một cơ hội chiến đấu.
But there is no one to help me.	Nhưng không có ai để giúp tôi.
Wood is for winter use only.	Gỗ chỉ dùng cho mùa đông.
Feel a lot smaller when you're up there than they seem.	Cảm thấy nhỏ hơn rất nhiều khi bạn ở trên đó so với vẻ ngoài của chúng.
This requires only minor changes, which we describe in the following section.	Điều này chỉ yêu cầu những thay đổi nhỏ, mà chúng tôi mô tả trong phần sau.
It can last moments or hours.	Nó có thể kéo dài khoảnh khắc hoặc hàng giờ.
The two are clearly very happy and content.	Hai người rõ ràng rất hạnh phúc và mãn nguyện.
However, you should still ask your doctor.	Tuy nhiên, bạn vẫn nên hỏi bác sĩ.
She had no strength left, and she wouldn't know what to do.	Cô không còn sức lực, và cô sẽ không biết phải làm gì.
Only white is displayed far and wide.	Chỉ có màu trắng được hiển thị xa và rộng.
I'm sure we will.	Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ làm.
We see you.	Chúng tôi thấy bạn.
It also works, with everything relevant in its own place.	Nó cũng hoạt động, với mọi thứ đều có liên quan ở vị trí riêng của nó.
Data from six independent experiments.	Dữ liệu từ sáu thí nghiệm độc lập.
But his eyes were still shining.	Nhưng ánh mắt anh vẫn sáng ngời đó.
I like it in the morning.	Tôi thích nó vào buổi sáng.
That's where we come in.	Đó là nơi chúng tôi đi vào.
I really have no idea.	Tôi thực sự không có ý tưởng.
Try this at every shot.	Hãy thử điều này ở mỗi lần chụp.
She won't win easily.	Cô ấy sẽ không dễ dàng chiến thắng.
He'll find out in a moment.	Anh ấy sẽ tìm ra trong giây lát.
And now she hoped her mother was right.	Và bây giờ cô hy vọng mẹ cô đã đúng.
That is once a year.	Đó là vào mỗi năm một lần.
As you count, focus on your breath.	Khi bạn đếm, hãy tập trung vào hơi thở của bạn.
I am very worried for you.	Tôi rất lo lắng cho bạn.
Usually, when they start talking, you can't stop them.	Thông thường, khi họ bắt đầu nói, bạn khó có thể ngăn họ lại.
It will be your best choice.	Nó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Those are two of my favorites.	Đó là hai trong số những điều yêu thích của tôi.
A hard surface appeared behind her.	Một bề mặt cứng rắn đã xuất hiện sau lưng cô.
It won't actually go through the stars.	Nó sẽ không thực sự đi qua các vì sao.
He made a statement at the time.	Anh ấy đã đưa ra tuyên bố vào thời điểm đó.
We stood up and looked out the window.	Chúng tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.
About personal risk.	Về rủi ro cá nhân.
She is thinking fast.	Cô ấy đang suy nghĩ nhanh.
I will return to this issue later.	Tôi sẽ trở lại vấn đề này sau.
My phone doesn't.	Điện thoại của tôi không.
The women may be talking to me, or be silent.	Những người phụ nữ có thể đang nói với tôi, hoặc im lặng.
But there's something unusual about this summer.	Nhưng có điều gì đó không bình thường về mùa hè này.
But it is still needed more than ever.	Nhưng nó vẫn cần thiết hơn bao giờ hết.
We can start again in the morning.	Chúng ta có thể bắt đầu lại vào buổi sáng.
I felt lost and was happy to return to the hotel.	Tôi cảm thấy lạc lõng và rất vui khi trở về khách sạn.
This is really not the interesting part of the story.	Đây thực sự không phải là phần thú vị của câu chuyện.
But she won't come back.	Nhưng cô ấy sẽ không quay lại.
The accident happened here.	Tai nạn xảy ra tại đây.
Until recently this was not true.	Cho đến gần đây điều này không đúng.
Just be one with yourself and accept with your being.	Chỉ là một với chính bạn và chấp nhận với bản thể của bạn.
It was very different from anything he had done before.	Nó rất khác so với bất cứ điều gì anh ấy đã làm trước đây.
A second letter is in the works.	Một bức thư thứ hai đang được thực hiện.
He told me not to come down this weekend.	Anh ấy bảo tôi đừng xuống cuối tuần này.
I need to continue.	Tôi cần phải tiếp tục.
Their hatred is growing.	Sự căm ghét của họ ngày càng lớn.
Here in our community, he has a lot of friends.	Ở đây trong cộng đồng của chúng tôi, anh ấy có rất nhiều bạn bè.
No don't do it.	Không đừng làm.
Not so much anymore.	Không còn nhiều như vậy.
Go down and try.	Đi xuống và thử đi.
It says something to the world.	Nó nói điều gì đó với thế giới.
He survived the crash without any injuries.	Anh ta sống sót sau vụ tai nạn mà không có bất kỳ thương tích nào.
It's too weak.	Nó quá yếu.
However, everything about this face is geared towards that joyful feeling.	Tuy nhiên, tất cả mọi thứ về khuôn mặt này đều hướng đến cảm giác vui vẻ đó.
It is anything but.	Nó là bất cứ điều gì nhưng.
They can't go that far, so it's the perfect solution.	Họ không thể đi xa như vậy, vì vậy đó là giải pháp hoàn hảo.
Much smaller.	Nhỏ hơn rất nhiều.
' arrive '.	' đến '.
The moment was perfect.	Khoảnh khắc thật hoàn hảo.
Let thoughts become experiences and live reality in the future now.	Hãy để suy nghĩ trở thành kinh nghiệm và sống thực tế trong tương lai ngay bây giờ.
If you hate it, you can still change it.	Nếu bạn ghét nó, bạn vẫn có thể thay đổi nó.
He waited for three days.	Anh đã đợi trong ba ngày.
Suggestive thoughts and words'.	Ý nghĩ và lời nói gợi ý '.
It's like learning random numbers.	Nó giống như học các số ngẫu nhiên.
For others, it is a warm aspect.	Đối với những người khác, đó là một khía cạnh ấm áp.
Face it, man.	Đối mặt với nó, anh bạn.
The content on the website is for reference only.	Nội dung trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo.
I just beat her up.	Tôi chỉ hạ gục cô ấy.
You can sleep without a doubt.	Bạn có thể ngủ mà không nghi ngờ gì.
Normally this is not something she would do.	Bình thường đây không phải là điều cô ấy sẽ làm.
I'll let the military tell me what to do.	Tôi sẽ để quân đội bảo tôi phải làm gì.
You try it.	Bạn thử xem.
Then he made it a reality.	Sau đó, anh ấy đã biến nó thành hiện thực.
Maybe some parents are.	Có lẽ một số cha mẹ đang.
We are not from that world.	Chúng tôi không đến từ thế giới đó.
This is the main point that we want to cover in our article.	Đây là điểm chính mà chúng tôi muốn đề cập trong bài báo của mình.
Start by talking about your concerns with your wife.	Bắt đầu bằng cách nói về mối quan tâm của bạn với vợ.
I know that such things happen in every war.	Tôi biết rằng những điều như vậy xảy ra trong mọi cuộc chiến.
They are quite thin.	Chúng khá mỏng.
Such comments will be deleted immediately.	Những bình luận như vậy sẽ bị xóa ngay lập tức.
I am free.	Tôi rảnh.
Leave them entirely to me.	Để chúng hoàn toàn cho tôi.
You were right about me not being very good.	Bạn đã đúng về việc tôi không được tốt lắm.
A woman will follow a real man to hell and back.	Một người phụ nữ sẽ theo một người đàn ông thực sự đến địa ngục và trở lại.
I will be able to track everyone moving inside.	Tôi sẽ có thể theo dõi mọi người đang di chuyển bên trong.
I walked most of the way here.	Tôi đã đi bộ gần hết con đường ở đây.
His life has changed.	Cuộc sống của anh ấy đã thay đổi.
There's been a real shift in the way people feel about money.	Có một sự thay đổi thực sự trong cách mọi người cảm nhận về tiền bạc.
This means it shouldn't be too obvious.	Điều này có nghĩa là nó không nên quá rõ ràng.
Not soft.	Không bị mềm.
Not that he knows without applying.	Không phải anh ấy biết mà không áp dụng.
Civil Service Rules.	Quy tắc công vụ.
Put yourself in your subject's shoes.	Đặt mình vào vị trí đối tượng của bạn.
His family is dead and no one can bring them back.	Gia đình anh đã chết và không ai có thể đưa họ trở lại.
Easy to understand.	Dễ hiểu.
I stared at the stage.	Tôi nhìn chằm chằm vào sân khấu.
It will be a challenge for all who live on earth.	Nó sẽ là một thử thách cho tất cả những người sống trên trái đất.
It was a surprise.	Đó là một bất ngờ.
There is a difference.	Có một sự khác biệt.
The store is both my home and my work.	Cửa hàng vừa là nhà vừa là công việc của tôi.
Everything here is so much bigger.	Mọi thứ ở đây lớn hơn rất nhiều.
At least not me.	Ít nhất không phải là tôi.
She put her hand to her mouth.	Cô đưa tay lên miệng.
In your own way.	Theo cách của riêng bạn.
We have to wait, but there is enough time.	Chúng ta phải đợi, nhưng có đủ thời gian.
She said that no one was at home.	Cô ấy nói rằng không có ai ở nhà.
I don't care how that happens.	Tôi không quan tâm điều đó xảy ra như thế nào.
There were certainly good days, as well as bad days.	Chắc chắn đã có những ngày tốt, cũng như không tốt.
He doesn't look good.	Anh ấy trông không được tốt.
However, please continue to submit your stories.	Tuy nhiên, hãy tiếp tục gửi những câu chuyện của bạn.
Don't stop listening just because you're busy.	Đừng ngừng nghe chỉ vì bạn đang bận.
You only see yourself.	Bạn chỉ nhìn thấy chính mình.
You may have to run around before it shows up.	Bạn có thể phải chạy xung quanh trước khi nó xuất hiện.
Then he tries to slow his friend down.	Sau đó, anh ta cố gắng làm bạn mình chậm lại.
Nearly everyone in the country wanted me out.	Gần như tất cả mọi người trong nước đều muốn tôi ra ngoài.
But it doesn't have to be meaningful.	Nhưng nó không cần phải có ý nghĩa.
No matter how big they are.	Không cần biết chúng lớn đến mức nào.
Other parameters were kept fixed accordingly.	Các thông số khác được giữ cố định cho phù hợp.
There is a choice of things.	Có một sự lựa chọn của những thứ.
You believe me.	Anh hãy tin tôi.
We know politics is working against us.	Chúng tôi biết chính trị đang chống lại chúng tôi.
Then stay in your position.	Sau đó, hãy giữ nguyên vị trí của bạn.
You care about everything in that case.	Bạn quan tâm đến mọi thứ trong trường hợp đó.
I grew up in a wild time, when everything fell apart.	Tôi lớn lên trong khoảng thời gian hoang dã, khi mọi thứ đều sụp đổ.
She dreams about it.	Cô ấy mơ về nó.
Code below.	Mã dưới đây.
Then eight others.	Sau đó, tám người khác.
But not too close.	Nhưng không quá gần.
You have nothing else to ask me.	Bạn không có gì khác để hỏi tôi.
The friend gave in and for his excellent speech.	Người bạn đã nhường nhịn và vì bài phát biểu xuất sắc của anh ấy.
You can actually see the tree growing before your eyes.	Bạn thực sự có thể nhìn thấy cây mọc trước mắt bạn.
He certainly doesn't have a plan.	Anh ta chắc chắn không có kế hoạch.
I don't feel completely myself.	Tôi không cảm thấy hoàn toàn chính mình.
But the battle cannot be won without a war.	Nhưng trận chiến sẽ không thể thắng nếu không có một cuộc chiến.
I call it a start.	Tôi gọi đó là một sự khởi đầu.
It just feels really comfortable to me.	Nó chỉ cảm thấy thực sự thoải mái với tôi.
We will just talk.	Chúng tôi sẽ chỉ nói chuyện.
Since the last update two hours ago, the eyes continue to shrink.	Kể từ lần cập nhật cuối cùng hai giờ trước, mắt tiếp tục co lại.
That is quite strange.	Điều đó khá kỳ lạ.
The answer is yes.	Câu trả lời thì ra là Đồng ý.
This is completely to be expected.	Điều này hoàn toàn được mong đợi.
I brought him.	Tôi đã đưa anh ta đến.
A thing is unique or it is not.	Một điều là duy nhất hoặc nó không phải là.
Nobody wants it.	Không ai muốn nó.
Depends on the event in each case.	Phụ thuộc vào sự kiện trong từng trường hợp.
I called home and my rates were low.	Tôi gọi điện đến nhà và giá cước của tôi thấp.
It looks so weird, but it's as simple as that.	Nó trông rất kỳ lạ, nhưng lại đơn giản như vậy.
They returned home after a month of no action.	Họ trở về nhà sau một tháng không thấy hành động gì.
I only go by sound.	Tôi chỉ đi bằng âm thanh.
He is a tall man.	Anh ấy là một người đàn ông cao.
It is not difficult.	Nó không phải là khó khăn.
Here we report this case with a literature review.	Ở đây chúng tôi báo cáo trường hợp này với đánh giá tài liệu.
I don't know who followed who.	Tôi không biết ai đã theo dõi ai.
It doesn't seem to have any windows.	Nó dường như không có bất kỳ cửa sổ nào.
They don't have to and she knows it.	Họ không cần phải làm điều đó và cô ấy biết điều đó.
Start with goals and then make your plan.	Bắt đầu với các mục tiêu và sau đó lên kế hoạch của bạn.
However, this is closer to what is happening.	Tuy nhiên, điều này gần với những gì đang xảy ra hơn.
His heart stopped beating, and he wanted to cry.	Trái tim anh như ngừng đập, và anh muốn khóc.
We do what we want.	Chúng tôi làm những gị chúng tôi muốn.
Now you are basically done.	Bây giờ về cơ bản bạn đã hoàn thành.
We'll rest, eat something, maybe get some sleep.	Chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ăn gì đó, có thể ngủ một chút.
It is almost never done in practice.	Nó hầu như không bao giờ được thực hiện trên thực tế.
Maybe our strength is not enough.	Có lẽ sức mạnh của chúng tôi là không đủ.
No truth is possible.	Không có sự thật là có thể.
They are normal and human.	Họ bình thường và là con người.
Events are recorded and speak for themselves.	Các sự kiện được ghi lại và nói cho chính họ.
And you care about what's going on in our country.	Và bạn quan tâm đến những gì đang diễn ra trên đất nước chúng tôi.
Isn't it pretty big?	Nó không phải là khá lớn sao?
Then the image will be stronger.	Khi đó hình ảnh sẽ mạnh hơn.
These symptoms affect the patient's quality of life.	Các triệu chứng này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Like most things.	Giống như hầu hết mọi thứ.
Sit and wait for anything to happen.	Ngồi và chờ đợi bất cứ điều gì sẽ xảy ra.
Cold air hit my face.	Hơi lạnh phả vào mặt.
New season is upon us.	Mùa mới đến với chúng tôi.
That means good air, water and soil.	Điều đó có nghĩa là không khí tốt, nước và đất.
He can hardly say good evening for seven minutes.	Anh ấy khó có thể nói lời chào buổi tối trong vòng bảy phút.
Hold it tight.	Giữ chặt nó.
He came back the next day to get the job done.	Anh ấy trở lại vào ngày hôm sau để hoàn thành công việc.
We cannot do what we want.	Chúng ta không thể làm những gì chúng ta muốn.
Those people will live wherever they can.	Những người đó sẽ sống ở bất kỳ nơi nào họ có thể.
In those cases, eating would not be a pleasure.	Trong những trường hợp đó, ăn uống sẽ không phải là một niềm vui.
Unfortunately, they are gone.	Thật không may, chúng đã biến mất.
I learned to get through life day by day.	Tôi đã học cách vượt qua cuộc sống từng ngày một.
Do whatever you like.	Làm bất cứ việc gì bạn thích.
Of course, that was the only normal thing to do.	Đương nhiên, đó là điều bình thường duy nhất cần làm.
It is important to be dry rather than warm.	Điều quan trọng là phải khô hơn ấm.
They will be granted one for up to six months.	Họ sẽ được cấp một trong tối đa sáu tháng.
But that makes no sense to children today.	Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với trẻ em ngày nay.
Yes, of course it's legal.	Có, tất nhiên là hợp pháp.
They move with purpose.	Họ di chuyển có mục đích.
In a year.	Trong một năm.
There, the word patterns are simpler.	Ở đó, các mẫu từ đơn giản hơn.
Except it just keeps getting worse.	Ngoại trừ nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
But most of the media missed her second adorable comparison.	Nhưng hầu hết các phương tiện truyền thông đều bỏ lỡ sự so sánh đáng yêu thứ hai của cô.
I don't understand this time.	Tôi không hiểu lần này.
She showed the plaintiff this will.	Cô đã cho nguyên đơn xem bản di chúc này.
After a while he found what he wanted.	Một lúc sau anh đã tìm được thứ mình muốn.
Enough to fill an entire room with.	Đủ để lấp đầy cả một căn phòng với.
We glanced at it, but it moved pretty quickly.	Chúng tôi nhìn lướt qua nó nhưng lại di chuyển khá nhanh.
At the station.	Tại nhà ga.
Anyone can use it.	Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó.
We enjoy every second of our day.	Chúng tôi tận hưởng từng giây trong ngày của mình.
Cut meal.	Cắt thịt.
Just trying to help.	Chỉ cố gắng giúp đỡ.
Darkness is not absolute.	Bóng tối không phải là tuyệt đối.
It's not a real job.	Nó không phải là một công việc thực sự.
If we want to win it, we can play with anyone.	Nếu chúng tôi muốn giành được nó, chúng tôi có thể chơi với bất kỳ ai.
This can change everything.	Điều này có thể thay đổi mọi thứ.
King, by contract, will receive half.	King, theo hợp đồng, sẽ nhận được một nửa.
No, not satisfied.	Không, không hài lòng.
I don't even have a home.	Tôi thậm chí không có nhà.
Money is one of them.	Tiền là một trong số đó.
I feel tired.	Tôi cảm thấy mệt mỏi.
In this section, we introduce you to some of them.	Trong phần này, chúng tôi giới thiệu cho bạn một số trong số chúng.
Put in, the conflict becomes even worse.	Đặt vào, xung đột càng trở nên tồi tệ hơn.
About this property.	Về tài sản này.
She is giving orders, not making demands.	Cô ấy đang ra lệnh chứ không phải đưa ra yêu cầu.
Here, we will talk about that.	Ở đây, chúng ta sẽ nói về điều đó.
But look what happens.	Nhưng hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra.
It's stupid for both sides here.	Thật ngu ngốc cho cả hai bên ở đây.
He believes every kid should get something.	Anh ấy tin rằng mọi đứa trẻ đều nên nhận được một thứ gì đó.
There is work, money, and a little bit of power.	Ở đó có công việc, tiền bạc, và một chút quyền lực.
It is an investigative process.	Đó là một quá trình điều tra.
It's our simple part that cannot be overlooked.	Đó là phần đơn giản của chúng tôi mà không thể bị bỏ qua.
The whole thing should have been a lot smaller.	Toàn bộ điều đáng lẽ phải nhỏ hơn rất nhiều.
Catch it in.	Bắt nó vào.
Love you so much.	Yêu bạn, quá.
So that's an improvement.	Vì vậy, đó là một cải tiến.
So hot to see you again so soon.	Rất nóng để gặp lại bạn sớm như vậy.
You get what you pay for, but many are pretty good.	Bạn nhận được những gì bạn phải trả, nhưng nhiều thứ khá tốt.
But we do not live in such a system.	Nhưng chúng ta không sống trong một hệ thống như vậy.
His career was in decline.	Sự nghiệp của anh ấy đã sa sút.
But every great journey begins with the first step.	Nhưng mọi cuộc hành trình tuyệt vời đều bắt đầu với bước đầu tiên.
When the day came to appear in court, the guy did not appear.	Khi đến ngày hầu tòa, anh chàng không hề xuất hiện.
The series hasn't returned since.	Bộ truyện đã không trở lại kể từ đó.
It continued.	Nó đã tiếp tục.
Furthermore, his efforts paid off.	Hơn nữa, nỗ lực của anh ấy đã được đền đáp.
He likes my stories.	Anh ấy thích những câu chuyện của tôi.
I didn't even look at her.	Tôi thậm chí còn không nhìn cô ấy.
I know some people love it and some people hate it.	Tôi biết một số người yêu thích nó và một số người ghét nó.
It depends on what we find.	Nó phụ thuộc vào những gì chúng ta tìm thấy.
Others have told me about it.	Những người khác đã nói với tôi về điều đó.
I want to switch to another project.	Tôi muốn chuyển sang một dự án khác.
She smiled back and nodded.	Cô ấy mỉm cười đáp lại và gật đầu.
She didn't say a word either.	Cô ấy cũng không nói lời nào.
The goal is performance.	Mục tiêu là hiệu suất.
So, what is this book about?	Vậy, cuốn sách này nói về điều gì.
The man you shot has nothing to do with me.	Người đàn ông mà bạn bắn không liên quan gì đến tôi.
Everyone else, find something to make noise about.	Mọi người khác, hãy tìm thứ gì đó để gây ồn ào.
This is slightly earlier than other sources of evidence.	Điều này sớm hơn một chút so với các nguồn bằng chứng khác.
Tell them enough is enough.	Nói với họ đủ là đủ.
And no one didn't go.	Và không ai không đi.
Pick something and stick with it.	Chọn một cái gì đó và gắn bó với nó.
Each child has their own book.	Mỗi đứa trẻ có một cuốn sách riêng của chúng.
And some really enjoyed.	Và một số thực sự rất thích.
People won't see you.	Mọi người sẽ không nhìn thấy bạn.
Even then, at first, she wouldn't walk out the door.	Ngay cả khi đó, lúc đầu, cô ấy sẽ không đi ra khỏi cửa.
No one really noticed.	Chưa có ai chú ý thực sự.
I don't know what else to say.	Tôi không biết phải nói gì khác.
However, that is not possible.	Tuy nhiên, điều đó là không thể.
So there is some more research needed in material design.	Vì vậy, có một số nghiên cứu cần thiết hơn trong thiết kế vật liệu.
If she hears the details, she won't believe it.	Nếu cô ấy nghe thấy chi tiết, cô ấy sẽ không tin.
Body weight in the two groups did not change significantly.	Trọng lượng cơ thể ở hai nhóm không thay đổi đáng kể.
You think you will become something great.	Bạn nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một cái gì đó tuyệt vời.
What we will have for the center piece.	Những gì chúng tôi sẽ có cho các mảnh trung tâm.
This is a sign of great loss and force.	Đây là một dấu hiệu của sự mất mát và lực lượng lớn.
I mean, obviously.	Ý tôi là, rõ ràng.
They love their cars.	Họ yêu những chiếc xe của họ.
I want you to take this and keep it for me.	Tôi muốn bạn lấy cái này và giữ nó cho tôi.
We started creating our own version.	Chúng tôi bắt đầu tạo ra phiên bản của riêng mình.
There is not much love in his life.	Không có nhiều tình yêu trong cuộc đời anh ấy.
We also ignore that.	Chúng tôi cũng bỏ qua điều đó.
Have a nice day !.	Chúc một ngày tốt lành !.
Each goal is presented three times.	Mỗi mục tiêu được trình bày ba lần.
I don't think that's too important.	Tôi không nghĩ điều đó quá quan trọng.
Only out of blue.	Chỉ ra khỏi màu xanh.
You should have a good answer.	Bạn nên có một câu trả lời tốt.
I have no choice but to use weapons.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ khí.
All the other girls look like they want to seduce her.	Tất cả các cô gái khác nhìn là muốn cưa đổ cô ấy.
It's crazy how many people think it's weird.	Thật là điên rồ khi nhiều người cho rằng điều đó thật kỳ lạ.
I used to be a metal head.	Tôi đã từng là một đầu kim loại.
He is taking her very seriously.	Anh đang rất coi trọng cô.
Very, very annoying.	Rất, rất khó chịu.
He shook his head smiling.	Anh lắc đầu cười.
Then a right.	Sau đó, một quyền.
Then she moved and took the glass.	Sau đó cô ấy di chuyển và cầm lấy chiếc ly.
She has moved elsewhere.	Cô ấy đã chuyển đi nơi khác.
Everything went great for her.	Mọi thứ đã trở nên tuyệt vời với cô ấy.
The numbers fall right but the table moves.	Các con số giảm đúng nhưng bảng di chuyển.
Watch out though.	Xem ra mặc dù.
As a result, relationships may change, but not by you.	Kết quả là, các mối quan hệ có thể thay đổi, nhưng không phải do bạn.
It was outside his new residence.	Nó ở bên ngoài nơi ở mới của anh ấy.
I think that's fair.	Tôi nghĩ đó là công bằng.
However, this is not necessarily true.	Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải đúng.
Very welcome.	Rất được hoan nghênh.
I wonder that you asked me.	Tôi thắc mắc mà bạn hỏi tôi.
I've said it three or four times.	Tôi đã nói điều đó ba hoặc bốn lần.
Its most important feature, for current purposes, is the theme.	Tính năng quan trọng nhất của nó, cho mục đích hiện tại, là chủ đề.
It means a hundred different things.	Nó có nghĩa là một trăm điều khác nhau.
It is a created fear.	Đó là một nỗi sợ hãi được tạo ra.
She fell off her horse a week ago.	Cô ấy ngã ngựa một tuần trước.
I don't know what the main character of this game is.	Tôi không biết nhân vật chính của trò chơi này là gì.
They have become images, faces.	Họ đã trở thành hình ảnh, khuôn mặt.
She knew she was in love.	Cô biết mình đã yêu.
This could be you.	Đây có thể là bạn.
I wanted to ask him if he was writing.	Tôi muốn hỏi anh ta xem anh ta có đang viết không.
Others are weird in their own way too.	Những người khác cũng kỳ lạ theo cách riêng của họ.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
I want to change the white background to light blue background.	Tôi muốn thay đổi nền trắng thành nền xanh nhạt.
Or someone who likes it.	Hoặc một người thích nó.
You should be happy for that.	Bạn nên vui vì điều đó.
All have been identified as such in publicly available sources.	Tất cả đã được xác định như vậy trong các nguồn được công bố rộng rãi.
He didn't want to miss anything.	Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Nothing will happen.	Sẽ không có gì xảy ra.
She is known for her quick action.	Cô được biết đến với hành động nhanh chóng.
You can imagine that my wife was a little annoyed.	Bạn có thể tưởng tượng rằng vợ tôi hơi khó chịu.
This time it's different.	Lần này thì khác.
The business can go bankrupt completely.	Công việc kinh doanh có thể bị phá sản hoàn toàn.
Now everyone has new ideas.	Bây giờ mọi người đều có những ý tưởng mới.
For her, for us, for my father.	Vì cô ấy, cho chúng tôi, cho cha tôi.
Maybe we both are.	Có lẽ cả hai chúng tôi đều như vậy.
I also want to jump out of my skin.	Tôi cũng muốn nhảy ra khỏi da của mình.
Sorry for that.	Xin lỗi vì chuyện đó.
Far enough.	Đủ xa rồi.
Most of us are not familiar with the original series.	Hầu hết chúng ta không quen thuộc với bộ truyện gốc.
No more needed.	Không cần thêm nữa.
But when you're on the field, you want to be free.	Nhưng khi bạn ở trên sân, bạn muốn được tự do.
Often it is the other way around.	Thường thì nó là theo cách khác.
But that doesn't mean the teams didn't come close.	Nhưng điều đó không có nghĩa là các đội đã không đến gần.
Just in and out and nothing to trouble.	Chỉ cần vào và ra và không có gì để rắc rối.
We understand that this can sometimes be a challenge.	Chúng tôi hiểu rằng đây đôi khi có thể là một thách thức.
Not without her late husband.	Không phải không có người chồng quá cố của cô ấy.
He just stated the policy.	Anh ta chỉ nêu chính sách.
There are several tests that can be used.	Có một số thử nghiệm có thể được sử dụng.
Nothing passes for a conversation during the trip.	Không có gì trôi qua cho một cuộc trò chuyện trong chuyến đi.
Whether this is the same man or not is definitely not known.	Đây có phải là cùng một người đàn ông hay không chắc chắn không được biết.
That's too easy to test.	Điều đó quá dễ dàng để kiểm tra.
Characters will age over time.	Nhân vật sẽ già đi theo thời gian.
However, this study has certain limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có những hạn chế nhất định.
For some reason, this kind of thing intrigues me even more.	Vì lý do nào đó, kiểu này lại khiến tôi thích thú hơn nữa.
But stay for a while.	Nhưng hãy ở lại một thời gian.
You won't have to separate us.	Bạn sẽ không phải tách chúng tôi ra.
The adult calls back.	Người lớn gọi lại.
I mean huge.	Ý tôi là rất lớn.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
And maintain the skills they have.	Và duy trì các kỹ năng mà họ có.
Others will.	Người khác sẽ làm.
There is no need to talk between them.	Không cần nói chuyện giữa họ.
I can try.	Tôi có thể thử.
I take responsibility for it.	Tôi xin chịu trách nhiệm về nó.
There may be a fourth with a gun to the girl's head.	Có thể có thứ tư với một khẩu súng vào đầu cô gái.
Every day, it gets worse.	Mỗi ngày, nó trở nên tồi tệ hơn.
He is getting big.	Anh ấy đang trở nên to lớn.
However, it turns out that this is not true.	Tuy nhiên, hóa ra điều này không đúng.
Some of the unique limitations of the sample collection situation are described.	Một số hạn chế duy nhất của tình huống thu thập mẫu được mô tả.
It is very easy to register.	Nó rất dễ dàng để đăng ký.
I think they made me live longer.	Tôi nghĩ họ đã làm cho tôi sống lâu hơn.
That's not a big deal for me.	Đó không phải là một vấn đề lớn đối với tôi.
Instead, the data collection period is limited in time.	Thay vào đó, khoảng thời gian thu thập dữ liệu bị giới hạn về thời gian.
My life has meaning again.	Cuộc sống của tôi đã có ý nghĩa trở lại.
Everything went well for him.	Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp với anh ấy.
And they made it bigger than it is.	Và họ đã làm cho nó lớn hơn nó.
But it is not a policy.	Nhưng nó không phải là một chính sách.
That's how it works, as simple as that.	Đó là cách nó hoạt động, đơn giản như vậy.
It is too big.	Nó quá to.
You have witnessed it with your own eyes.	Bạn đã tận mắt chứng kiến ​​điều đó.
My application works fine as expected.	Ứng dụng của tôi hoạt động tốt như mong đợi.
It will work for the time being, and we won't lose anyone else.	Nó sẽ hoạt động trong thời gian này, và chúng tôi sẽ không mất bất kỳ ai khác.
He needs to have people look at him.	Anh ấy cần phải có mọi người nhìn vào anh ấy.
I hope they build a new one.	Tôi hy vọng họ xây dựng một cái mới.
I know him.	Tôi biết anh ấy.
No one slept, of course, because they were in a state of battle.	Tất nhiên là không ai ngủ, vì họ đang ở trong tình trạng chiến đấu.
For several months, he lived at home.	Trong vài tháng, anh sống ở nhà.
Well, she is simply interested in you.	Chà, cô ấy chỉ đơn giản là quan tâm đến bạn.
Just not sure what that would be.	Chỉ không chắc đó sẽ là gì.
Let's grow together comfortably.	Cùng nhau phát triển thoải mái.
That means more expensive energy.	Điều đó có nghĩa là năng lượng đắt hơn.
I am very afraid of him.	Tôi rất sợ anh ta.
And they worry.	Và họ lo lắng.
The higher the demand, the higher the price will be.	Nhu cầu càng cao thì giá sẽ càng cao.
But at least she's being honest with me.	Nhưng ít nhất cô ấy đang thành thật với tôi.
I know others have reported this so it's not just me.	Tôi biết những người khác đã báo cáo điều này nên không chỉ tôi.
Don't let them look at you and don't look at yourself.	Đừng để họ nhìn mình và đừng nhìn chính mình.
I've got these big windows.	Tôi đã có những cửa sổ lớn này.
However life is going on in our heads, it will come out.	Tuy nhiên cuộc sống đang diễn ra trong đầu của chúng ta, nó sẽ ra ngoài.
He reached for water again.	Anh lại với lấy nước.
These values ​​are obtained as follows.	Các giá trị này thu được như sau.
Or you can drop me a line using the contact form here.	Hoặc bạn có thể gửi cho tôi một dòng bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ tại đây.
They had some ideas.	Họ đã có một số ý tưởng.
I don't like the kids going out.	Tôi không thích bọn trẻ đi chơi.
This is last month.	Đây là tháng trước.
I have two matching points.	Tôi có hai điểm phù hợp.
If you don't have them.	Nếu bạn không có chúng.
I want to ever give, give, give.	Tôi muốn bao giờ cho, cho, cho.
And see my previous response, immediately above.	Và xem phản hồi trước đây của tôi, ngay lập tức ở trên.
I only have a minute or two.	Tôi chỉ có một hoặc hai phút.
This is where additional learning can help.	Đây là nơi mà việc học bổ sung có thể giúp ích.
Her frame is small, the effort is very little.	Khung hình của cô ấy nhỏ, nỗ lực là rất ít.
I stopped and looked back and waited.	Tôi dừng lại và nhìn lại và chờ đợi.
It took a long time to build.	Phải mất một thời gian dài để gây dựng.
And you don't want to do that.	Và bạn không muốn làm điều đó.
Both of them burned their lips.	Cả hai đều bị bỏng mép.
That's something we have to watch out for.	Đó là một điều chúng ta phải đề phòng.
Her books continue to speak to me even now.	Những cuốn sách của cô ấy vẫn tiếp tục nói với tôi ngay cả bây giờ.
In fact, hair can be very rare.	Trên thực tế, tóc có thể rất hiếm.
And people don't use it.	Và mọi người không sử dụng nó.
I thought about it.	Tôi đã nghĩ về nó.
But no, that's too far.	Nhưng không, điều đó là quá xa.
You have discovered.	Bạn đã phát hiện ra.
Look at my hand.	Nhìn vào tay tôi.
This is the kind of thing we have to stop.	Đây là loại điều chúng ta phải dừng lại.
Finally, she stopped.	Cuối cùng, cô ấy dừng lại.
You must do something for me.	Bạn phải làm một cái gì đó cho tôi.
He did not get up.	Anh ta đã không đứng dậy.
No one has the right to be this happy, she told herself.	Không ai có quyền được hạnh phúc như thế này, cô tự nhủ.
For a bad day.	Cho một ngày tồi tệ.
Which many people did.	Mà nhiều người đã làm.
I am just a boy.	Tôi chỉ là một cậu bé.
But a girl like you shouldn't come here.	Nhưng một cô gái như cô không nên đến đây.
I'm trying to see.	Tôi đang cố gắng để xem.
But so far we have not heard or seen any of them.	Nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nghe thấy hoặc nhìn thấy bất kỳ người nào trong số họ.
So that has a real impact.	Vì vậy, điều đó có tác động thực sự.
It is a valuable support for the entire world.	Đó là một sự hỗ trợ quý giá cho toàn bộ thế giới.
Then we won't need you.	Khi đó chúng tôi sẽ không cần bạn.
Don't imagine it as a big effect.	Đừng tưởng tượng nó là một hiệu ứng lớn.
So we tried our best to limit that.	Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể để hạn chế điều đó.
No problem there.	Không có vấn đề gì ở đó.
You, if needed.	Bạn, nếu cần.
You lose your temper.	Bạn mất bình tĩnh.
In the remaining studies, there were no patients.	Trong các nghiên cứu còn lại, không có bệnh nhân nào.
There's no reason he should know.	Không có lý do gì anh ta phải biết.
I said done.	Tôi nói xong rồi.
This issue will be discussed further below.	Vấn đề này sẽ được thảo luận thêm dưới đây.
It is a good child.	Nó là một đứa trẻ ngoan.
In, not next to.	Trong, không bên cạnh.
Lunch time and there were six of us at the table.	Giờ ăn trưa và có sáu người chúng tôi tại bàn.
All this could be so.	Tất cả điều này có thể là như vậy.
Leave other options as they are.	Giữ nguyên các lựa chọn khác.
The program works fine on the computer that created it.	Chương trình hoạt động tốt trên máy tính đã tạo ra nó.
I mean, our future.	Ý tôi là, tương lai của chúng ta.
I have to meet him at work.	Tôi phải gặp anh ấy tại nơi làm việc.
He can call her, find out where she is.	Anh có thể gọi cho cô, tìm xem cô đang ở đâu.
This is not the time to slow down.	Đây không phải là lúc để chậm lại.
He suddenly found that he wanted to escape.	Anh đột nhiên thấy rằng anh muốn trốn đi.
But he shouldn't lower himself in front of everyone.	Nhưng anh không nên hạ thấp mình trước mắt mọi người.
How can he save for college?	Làm sao anh ấy có thể tiết kiệm cho việc học đại học.
Quality to the touch.	Chất lượng khi chạm vào.
But that's just down the road.	Nhưng đó chỉ là xuống đường.
However, this is not for the court to determine.	Tuy nhiên, điều này không phải để tòa án xác định.
And asked me to find her.	Và yêu cầu tôi tìm cô ấy.
Right next to him.	Ngay bên cạnh anh ta.
He's not our type.	Anh ấy không phải loại của chúng tôi.
But nothing happened.	Nhưng không có gì xảy ra.
Lie back on the bed, arms outstretched.	Nằm trở lại giường, hai tay dang rộng.
Let's step back.	Hãy lùi lại.
Instead, we will work together.	Thay vào đó, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau.
Such a question clearly exists in the case before us.	Một câu hỏi như vậy rõ ràng tồn tại trong trường hợp trước mắt chúng ta.
I doubt they will sleep tonight.	Tôi nghi ngờ họ sẽ ngủ đêm nay.
It needs full sun exposure.	Nó cần được phơi nắng đầy đủ.
Speed ​​is a question.	Tốc độ là một câu hỏi.
All crew should be proud of themselves.	Tất cả phi hành đoàn nên tự hào về bản thân.
Nothing is missing either.	Cũng không có gì bị thiếu.
Another job well done.	Một công việc khác được thực hiện tốt.
We are at a turning point.	Chúng ta đang ở một bước ngoặt.
Which makes four on you.	Mà làm cho bốn trên bạn.
I want to take you there next time you visit.	Tôi muốn đưa bạn đến đó vào lần tới khi bạn đến thăm.
Some of them seem pretty obvious.	Một số người trong số họ có vẻ khá rõ ràng.
But that's a function of some problem.	Nhưng đó là một chức năng của một số vấn đề.
We asked the first three subjects if they made it.	Chúng tôi hỏi ba đối tượng đầu tiên liệu họ đã làm được chưa.
All other parameters have been fixed.	Tất cả các thông số khác đã được cố định.
I definitely agree with this concept.	Tôi chắc chắn đồng ý với khái niệm này.
The meeting itself has three main goals.	Bản thân cuộc họp có ba mục tiêu chính.
The first has to do with what it can do for us.	Đầu tiên phải làm với những gì nó có thể làm cho chúng ta.
Any help would be great.	Bất kỳ sự trợ giúp nào đều sẽ là tuyệt vời.
Nothing makes sense.	Không có gì có ý nghĩa.
The approach is one we should be familiar with.	Cách tiếp cận là một cách chúng ta nên quen thuộc.
I'm waiting for the call that my father passed away.	Tôi đang chờ cuộc gọi mà bố tôi đã mất.
If that is true then it will arrive on time.	Nếu điều đó là đúng thì nó sẽ đến đúng hạn.
How he was there for her.	Anh ấy đã ở đó vì cô ấy như thế nào.
The other day, the same blue car followed me home.	Hôm trước cũng chính chiếc xe màu xanh đó theo tôi về nhà.
This caused a big laugh and he continued from there.	Điều này đã gây ra một tiếng cười lớn và anh ấy tiếp tục từ đó.
Don't worry about your pretty little head about it.	Đừng lo lắng về cái đầu nhỏ xinh của bạn về nó.
It doesn't matter they will still be together.	Không quan trọng họ vẫn sẽ ở bên nhau.
If they're lucky.	Nếu họ may mắn.
Or under power lines.	Hoặc dưới đường dây điện.
But no one has seen her.	Nhưng không ai đã nhìn thấy cô ấy.
As you complete the work, the project may become clearer.	Khi bạn hoàn thành công việc, dự án có thể trở nên rõ ràng hơn.
I didn't reply, thinking about this.	Tôi đã không trả lời, suy nghĩ về điều này.
Well worth the trip.	Rất xứng đáng cho chuyến đi.
Somehow, he knows.	Bằng cách nào đó, anh biết.
There may be some cross talk going on.	Có thể có một số cuộc nói chuyện chéo đang diễn ra.
It is an action.	Đó là một hành động.
But each of us has our own story.	Nhưng mỗi người chúng ta đều có một câu chuyện riêng.
His own name, and he knows it.	Tên riêng của anh ấy, và anh ấy biết nó.
I don't like some of the changes.	Tôi không thích một số thay đổi.
He turned the corner and opened the door to the cell.	Anh ta rẽ vào góc và mở cửa vào dãy phòng giam.
So travel more and save money while doing it.	Vì vậy, hãy đi du lịch nhiều hơn và tiết kiệm tiền trong khi thực hiện nó.
Now the sea breeze has become warm, as the sun rises higher.	Giờ gió biển đã trở nên ấm áp, khi mặt trời lên cao hơn.
Killing you isn't good enough.	Giết bạn không đủ tốt.
He showed me it could be done.	Anh ấy đã cho tôi thấy nó có thể được thực hiện.
I'm sure you'll find a little of yourself in my blog.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy một chút của chính mình trong blog của tôi.
His fingers are twice their normal size.	Các ngón tay của anh ta to gấp đôi kích thước bình thường.
Walls are very thin.	Tường rất mỏng.
I will post the relevant code below.	Tôi sẽ đăng mã có liên quan bên dưới.
Of course, only time will tell.	Tất nhiên chỉ có thời gian mới trả lời được.
Must write something.	Phải viết một cái gì đó.
And this has many health benefits.	Và điều này có nhiều lợi ích cho sức khỏe.
For a moment, he lay down.	Trong một khoảnh khắc, anh ấy nằm xuống.
Your baby wants to be a part of the action.	Em bé của bạn muốn trở thành một phần của hành động.
We were so lucky that our first day was so beautiful.	Chúng tôi thật may mắn vì ngày đầu tiên của chúng tôi thật đẹp.
Today he was wearing a white suit.	Hôm nay anh ấy đã mặc bộ đồ trắng.
You just have to trust me on this one.	Bạn chỉ cần tin tưởng tôi về điều này.
He needs to go out.	Anh ấy cần phải ra ngoài.
We look forward to working with you.	Chúng tôi rất mong được làm việc với bạn.
Just do the best job you can.	Chỉ cần làm tốt nhất công việc mà bạn có thể làm.
But that feeling passed quickly.	Nhưng cảm giác đó trôi qua nhanh chóng.
Two only, no more.	Hai chỉ, không hơn.
If you are interested and enjoy surgery, this is for you.	Nếu bạn quan tâm và thích phẫu thuật, điều này là dành cho bạn.
I just want to be.	Tôi chỉ muốn trở thành.
I'm hot.	Tôi nóng.
Its soldiers were the first to go to war and also the first to die.	Những người lính của nó là những người đầu tiên tham chiến và cũng là những người đầu tiên tử trận.
They can be at every call of the page.	Họ có thể ở mỗi lần gọi của trang.
Turns out, not so much.	Hóa ra, không quá nhiều.
If we can find such a place, we will fight.	Nếu chúng tôi có thể tìm thấy một nơi như vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu.
Because you don't worry enough.	Bởi vì bạn không lo lắng đủ.
Several factors contributed to this result.	Một số yếu tố đã đóng góp vào kết quả này.
Not an animal, but a truck, was rushing towards her.	Không phải một con vật, mà là một chiếc xe tải, đang lao về phía cô ấy.
Images of his past flashed before his eyes one by one.	Hình ảnh quá khứ của anh lần lượt hiện lên trước mắt anh.
His number will appear again soon.	Số của anh ấy sẽ sớm xuất hiện trở lại.
It's not difficult because real names are only related to money.	Điều đó không khó vì tên thật chỉ liên quan đến tiền.
I doubt it will change this time.	Tôi nghi ngờ rằng nó sẽ thay đổi lần này.
For us it will be cost effective.	Đối với chúng tôi nó sẽ hiệu quả về chi phí.
If she's lucky.	Nếu cô ấy may mắn.
And there is another problem besides that.	Và có một vấn đề khác bên cạnh đó.
This time there's something different.	Lần này có gì đó khác.
I have something to tell you.	Tôi có chuyện muốn nói với bạn.
Click the image to learn more and subscribe!.	Nhấp vào hình ảnh để tìm hiểu thêm và đăng ký !.
In the future, though, it's going to be hell to use.	Tuy nhiên, trong tương lai, nó sẽ trở thành địa ngục để sử dụng.
It was definitely a surprise.	Đó chắc chắn là một bất ngờ.
That will come true.	Điều đó sẽ trở thành sự thật.
In fact, I want to go further than that.	Trên thực tế, tôi muốn đi xa hơn thế.
Ask them to support it.	Yêu cầu họ hỗ trợ nó.
We will make peace.	Chúng tôi sẽ làm cho hòa bình.
She saw him approaching, seeing those clear blue eyes.	Cô thấy anh tiến lại gần, nhìn thấy đôi mắt xanh trong veo ấy.
I will do this with my own hands if needed.	Tôi sẽ làm điều này bằng tay của riêng tôi nếu cần.
Naturally, this persisted for a few days afterward.	Đương nhiên, điều này vẫn tồn tại trong một vài ngày sau đó.
I never remember being a child.	Tôi không bao giờ nhớ mình là một đứa trẻ.
I wrote the following code.	Tôi đã viết đoạn mã sau.
The university is within walking distance of their home.	Trường đại học nằm trong khoảng cách đi bộ đến nhà của họ.
He wanted the news to spread into the city.	Anh ta muốn tin tức được lan truyền vào thành phố.
To keep things equal, it has to be a woman.	Để giữ mọi thứ bình đẳng, đó phải là một người phụ nữ.
Then you draw the next card, which shows a new language.	Sau đó, bạn rút thẻ tiếp theo, thẻ này hiển thị một ngôn ngữ mới.
She has to save him.	Cô phải cứu anh ta.
And the city gave it a lot of material.	Và thành phố đã cung cấp cho nó rất nhiều vật chất.
Nature knows best.	Tự nhiên biết rõ nhất.
I will go to hear him.	Tôi sẽ đi để nghe anh ta.
It can happen within a few hours to four or five days later.	Nó có thể xảy ra trong vòng vài giờ đến bốn hoặc năm ngày sau đó.
However, she did nothing.	Tuy nhiên, cô ấy đã không làm gì cả.
It is designed to help you with any web technology.	Nó được thiết kế để giúp bạn với bất kỳ công nghệ web nào.
Four patients dropped out of school.	Bốn bệnh nhân bỏ học.
Also, stay in control for as long as possible.	Ngoài ra, hãy kiểm soát càng lâu càng tốt.
My mother didn't write that.	Mẹ tôi không viết điều đó.
He said that you are also beautiful.	Anh ấy nói rằng bạn cũng xinh đẹp.
Thanks very much!!.	Cảm ơn rất nhiều!!.
In this case, less can be better.	Trong trường hợp này, ít hơn có thể tốt hơn.
She made it home safe and sound.	Cô ấy đã làm cho nó trở về nhà an toàn và bình yên.
But the letter doesn't stop there.	Nhưng lá thư không dừng lại ở đó.
This is definitely one of them.	Đây chắc chắn là một trong số đó.
The result is no.	Kết quả là không.
Her neck was locked.	Cổ cô ấy đã bị khóa lại.
Keep the colors pale.	Giữ cho màu sắc nhợt nhạt.
But that doesn't work here.	Nhưng điều đó không hoạt động ở đây.
The man will put her down.	Người đàn ông sẽ đặt cô ấy xuống.
It is part of society.	Nó là một phần của xã hội.
I have to go home with my baby.	Tôi phải về nhà với con tôi.
And so will she.	Và cô ấy sẽ như vậy.
I think that will get your attention.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thu hút sự chú ý của bạn.
Your father, and now this one.	Cha của bạn, và bây giờ là cái này.
The other half of the question.	Một nửa còn lại của câu hỏi.
It remains closed and it will remain closed.	Nó vẫn đóng và nó sẽ vẫn đóng.
I will probably come back to this one again.	Tôi có thể sẽ quay lại cái này một lần nữa.
So every part of a field is a field.	Vì vậy, mọi phần của một trường là một trường.
Some people need to believe that the world is flat.	Một số người cần tin rằng thế giới là phẳng.
A bunch of power are just newcomers.	Một loạt quyền lực chỉ là những người mới đến.
May you find the strength to complete it.	Cầu mong bạn tìm thấy sức mạnh để hoàn thành nó.
I had to listen and act accordingly.	Tôi đã phải lắng nghe và hành động cho phù hợp.
But times have changed.	Nhưng thời thế đã thay đổi.
I don't know if he's getting it wrong or right.	Tôi không biết liệu anh ấy đang hiểu sai hay đúng như vậy.
No sign of you.	Không có dấu hiệu của bạn.
The dress isn't even me.	Chiếc váy thậm chí không phải là tôi.
You wouldn't want to look at that band as they played.	Bạn sẽ không muốn nhìn vào ban nhạc đó khi họ chơi.
It's completely natural, completely man-made.	Đó là điều hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn do con người tạo ra.
Okay, maybe freedom.	Được rồi, có thể là tự do.
She broke the marriage contract.	Cô đã phá vỡ hợp đồng hôn nhân.
I love getting better in every race.	Tôi thích trở nên tốt hơn trong mỗi cuộc đua.
He told me he didn't want to draw attention to himself.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không muốn thu hút sự chú ý vào bản thân.
Leave it where you found it.	Hãy bỏ nó lại nơi bạn tìm thấy nó.
I have an account and everything.	Tôi có một tài khoản và mọi thứ.
Those are the things we need to do.	Đó là những điều chúng ta cần làm.
Don't explain it.	Đừng giải thích nó đi.
I'm sorry, but it's happening.	Tôi xin lỗi, nhưng nó đang xảy ra.
I completely disagree.	Tôi hoàn toàn không đồng ý.
Perhaps her sight was gone.	Có lẽ thị giác của cô ấy đã biến mất.
None of them can win.	Không ai trong số họ có thể giành chiến thắng.
Indicate if you notice anything missing.	Cho biết nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì còn thiếu.
But there is a name.	Nhưng có một cái tên.
The site is quite slow.	Trang web khá chậm.
Maybe that could be our next discussion.	Có lẽ đó có thể là cuộc thảo luận tiếp theo của chúng ta.
Died for a few hours.	Đã chết trong vài giờ.
She felt in his strength.	Cô cảm thấy trong sức mạnh của anh ta.
You have no children.	Bạn không có con.
Easy to put together, easy to use.	Dễ lắp lại với nhau, dễ sử dụng.
Tonight, however, that was different.	Tuy nhiên, đêm nay, điều đó đã khác.
I never had to deal with that.	Tôi chưa bao giờ phải đối phó với điều đó.
They don't think they can do it either.	Họ cũng không nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó.
The problem is not new.	Vấn đề không phải là mới.
We were touched by the movie.	Chúng tôi đã bị xúc động bởi bộ phim.
Even the amount seems to be a sign of good luck.	Ngay cả số tiền dường như là một dấu hiệu của sự may mắn.
I should never have asked.	Tôi không bao giờ nên hỏi.
But that's not even the worst part.	Nhưng đó thậm chí không phải là phần tồi tệ nhất.
The order pleases him.	Lệnh làm hài lòng anh ta.
Sometimes a movie has to end with fire, tears or blood.	Đôi khi, một bộ phim phải kết thúc bằng lửa, nước mắt hoặc máu.
She mentioned this incident to the child.	Cô ấy đã đề cập đến sự việc này với đứa trẻ.
To submit a request, simply use the contact form on my website.	Để gửi yêu cầu, chỉ cần sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của tôi.
This technique is still under investigation.	Kỹ thuật này vẫn đang được điều tra.
Not even killing yourself will necessarily end your suffering.	Thậm chí không giết chết bản thân sẽ nhất thiết phải chấm dứt đau khổ của bạn.
Even some of their real customers.	Ngay cả một số khách hàng thực sự của họ.
But free play is free.	Nhưng chơi miễn phí là miễn phí.
One door closes.	Một cánh cửa đóng lại.
She didn't know any other way to make him understand.	Cô không biết cách nào khác để làm cho anh ta hiểu.
It was clear that she didn't think of me as a threat.	Rõ ràng là cô ấy không nghĩ tôi là một mối đe dọa.
There was a movement of the hand above him.	Có một chuyển động của bàn tay phía trên anh ta.
No one found his task easy.	Không ai thấy nhiệm vụ của anh ấy dễ dàng.
Go ahead, take the challenge.	Hãy tiếp tục, hãy thử thách.
The journey takes about an hour.	Cuộc hành trình mất khoảng một giờ.
So get it girls!.	Vì vậy, có được nó các cô gái !.
No need to even raise your head or close your eyes.	Thậm chí không cần phải ngẩng đầu hay nhắm mắt.
He can push me right away if he wants to.	Anh ấy có thể đẩy ngay tôi nếu anh ấy muốn.
I mean, you're trying to get the value from another system.	Ý tôi là, bạn đang cố gắng lấy giá trị từ một hệ thống khác.
Please place your order as usual.	Vui lòng đặt hàng của bạn như bình thường.
Everything around her closed.	Mọi thứ xung quanh cô ấy khép lại.
I think he has a point.	Tôi nghĩ anh ấy có lý.
We are not told why this is so.	Chúng tôi không được cho biết tại sao điều này là như vậy.
That's the trouble with the truth.	Đó là rắc rối với sự thật.
Those things are very expensive.	Những thứ đó rất đắt.
Present evidence and arguments.	Trình bày bằng chứng và lập luận.
Now, however, he cannot imagine himself working anywhere else.	Tuy nhiên, giờ đây, anh ấy không thể tưởng tượng mình sẽ làm việc ở bất kỳ đâu khác.
He was never one to talk much about work.	Anh ấy không bao giờ là người nói nhiều về công việc.
His approach is completely different from anyone else's.	Cách tiếp cận của anh ấy hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ ai khác.
Just lay there and let it be.	Chỉ cần nằm đó và để nó như thế nào.
Good earth, no.	Trái đất tốt, không có.
Valid for one or two people.	Có giá trị cho một hoặc hai người.
I was very angry then.	Tôi đã rất tức giận khi đó.
And she is his.	Và cô ấy là của anh ấy.
Of course they weren't prepared.	Tất nhiên là họ không chuẩn bị.
Rather, her questions came directly to my mind.	Đúng hơn, những câu hỏi của cô ấy xuất hiện trực tiếp trong đầu tôi.
She seems worried.	Cô ấy có vẻ lo lắng.
Whether an original request.	Cho dù một yêu cầu ban đầu.
A lot of things happened.	Rất nhiều điều đã xảy ra.
We didn't play them in the regular season.	Chúng tôi đã không chơi chúng trong mùa giải thường xuyên.
People of taste and style.	Con người của hương vị và phong cách.
This time it's different.	Lần này thì khác.
The evidence is therefore completely relevant.	Các bằng chứng do đó hoàn toàn có liên quan.
In a word, your precious time will be saved.	Trong một từ, thời gian quý giá của bạn sẽ được tiết kiệm.
Or while supplies last.	Hoặc trong khi nguồn cung cấp cuối cùng.
It runs the entire length of the door, panel or box.	Nó chạy toàn bộ chiều dài của cửa, bảng điều khiển hoặc hộp.
Your wish is to be one with your employer.	Ước muốn của bạn là được làm một với chủ nhân của bạn.
He then asked if he could make the back cover.	Sau đó anh ta hỏi liệu anh ta có thể làm nắp lưng không.
I even feel angry.	Tôi thậm chí còn cảm thấy tức giận.
I am on the floor.	Tôi đang ở trên sàn.
The body is older than before.	Cơ thể cũ hơn so với trước đó.
Here, move on.	Đây, chuyển qua.
This article reports two cases out of four.	Bài báo này báo cáo hai trường hợp trong số bốn trường hợp.
Even then it depends on your email client to send the email.	Thậm chí sau đó nó phụ thuộc vào ứng dụng email của bạn để gửi email.
The basic concept is to prepare for the worst.	Khái niệm cơ bản là chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra.
It doesn't really give me more information on this.	Nó không thực sự cung cấp cho tôi nhiều thông tin hơn về điều này.
Or don't talk.	Hoặc không nói chuyện.
Or try to do so.	Hoặc cố gắng làm như vậy.
This is my home and these are my rules.	Đây là nhà của tôi và đây là những quy tắc của tôi.
You just grabbed us by the throat.	Bạn vừa tóm cổ chúng tôi.
It will never work.	Nó sẽ không bao giờ hoạt động.
I won't lie to you.	Tôi sẽ không nói dối với bạn.
A girl is staying with him.	Một cô gái đang ở với anh ta.
He left with my heart.	Anh ấy ra đi với trái tim tôi.
Please give them strength and let them know they are loved.	Xin hãy cho họ sức mạnh và cho họ biết họ được yêu thương.
Beautiful room with an amazing view.	Phòng đẹp với tầm nhìn đáng kinh ngạc.
They did not do this.	Họ đã không làm điều này.
It's that I don't know how to point it out.	Đó là tôi không biết đường nào để chỉ điều đó.
It can be noted that this is not an ordinary criminal case.	Có thể lưu ý rằng đây không phải là một vụ án hình sự thông thường.
You feel bad about it.	Bạn cảm thấy tồi tệ về nó.
For a moment, she studied it.	Trong một khoảnh khắc, cô đã nghiên cứu nó.
We are different in every way.	Chúng tôi khác nhau về mọi mặt.
For various reasons, we decided to find a closer church.	Vì nhiều lý do, chúng tôi quyết định tìm một nhà thờ gần hơn.
Sex is subject to his conditions.	Tình dục phải tuân theo các điều kiện của anh ấy.
Probably ran a red light.	Có lẽ đã vượt đèn đỏ.
Any input would be great.	Bất kỳ đầu vào sẽ là tuyệt vời.
That's not a big deal.	Đó không phải là vấn đề lớn.
He's starting to feel as if he's actually making a movie.	Anh ấy bắt đầu cảm thấy như thể anh ấy thực sự đang làm một bộ phim.
No error but no image seen.	Không có lỗi nhưng không nhìn thấy hình ảnh.
Her family doesn't lie.	Gia đình cô ấy không nói dối.
However, the thought gave him no hope.	Tuy nhiên, ý nghĩ không mang lại hy vọng cho anh ta.
Maybe the data is rock solid.	Có thể dữ liệu là đá rắn.
This did not happen in any of our examples.	Điều này không xảy ra trong bất kỳ ví dụ nào của chúng tôi.
But it will certainly happen long before the oil runs out.	Nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra rất lâu trước khi hết dầu.
I don't know what happened to it.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó.
Think how much that would change history.	Hãy nghĩ xem điều đó sẽ thay đổi lịch sử đến mức nào.
Do not leave male problems.	Không để lại vấn đề nam giới.
I don't know what he thinks about that.	Không biết anh ấy nghĩ gì về điều đó.
You must have noticed that too.	Chắc hẳn bạn cũng đã nhận thấy điều đó.
You are not sorry, oh wait, yes you are.	Bạn không xin lỗi, oh chờ đợi, có bạn đang có.
This problem has been around for a long time.	Tệ nạn này có từ lâu đời.
I didn't mean to do anything wrong.	Tôi không cố ý làm bất cứ điều gì sai.
What happened to your arm? 	Điều gì đã xảy ra với cánh tay của bạn?
' he say.	' anh ấy nói.
This approach is unique in the literature.	Cách tiếp cận này là duy nhất trong tài liệu.
A very beautiful woman.	Một phụ nữ rất đẹp.
I had to work hard until late at night to raise my children.	Tôi phải làm việc cật lực đến tận khuya để nuôi con.
This probably won't happen.	Điều này có lẽ sẽ không xảy ra.
Five of the eight crew members survived.	Năm trong số tám thành viên phi hành đoàn sống sót.
Its properties are unknown.	Thuộc tính của nó chưa được biết.
Not every film can be a critical and box office success.	Không phải bộ phim nào cũng có thể thành công về mặt phê bình và phòng vé.
Just a dream.	Chỉ la giâc mơ.
But I will share something fun.	Nhưng tôi sẽ chia sẻ một điều gì đó vui vẻ.
But it's a project with a difference.	Nhưng đó là một dự án có sự khác biệt.
We hope to try again next week.	Chúng tôi hy vọng sẽ thử lại vào tuần tới.
Around him, the control room was silent.	Xung quanh anh, phòng điều khiển im lặng.
This should be done.	Điều này nên được thực hiện.
They should be there.	Họ nên ở đó.
Prepare for children.	Chuẩn bị cho trẻ em.
They will do anything to help improve the performance of our students.	Họ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cải thiện hiệu suất của học sinh của chúng tôi.
So she started working.	Vì vậy, cô ấy bắt đầu làm việc.
All of that was behind us.	Tất cả những điều đó đã ở phía sau chúng tôi.
But it seems the two are related.	Nhưng có vẻ như cả hai đều có liên quan.
Some will be, others won't.	Một số sẽ được, những người khác sẽ không.
Such approaches were not unusual at the time.	Những cách tiếp cận như vậy không phải là bất thường vào thời điểm đó.
When they are built, the shell will be.	Khi chúng được xây dựng, vỏ sẽ được.
I am working with different source documents.	Tôi đang làm việc với các tài liệu nguồn khác nhau.
Did not go through.	Đã không đi qua.
No matter your religion, there's clearly something going on here.	Không có vấn đề tôn giáo của bạn, rõ ràng có một cái gì đó đang xảy ra ở đây.
I can't let this pass though.	Tôi không thể để điều này trôi qua mặc dù.
I'm not some kind of school girl, period.	Tôi không phải là một loại con gái học đường, thời kỳ.
Be careful in wet weather.	Cẩn thận khi thời tiết ẩm ướt.
Furthermore, mistakes are not material.	Hơn nữa, sai lầm không phải là trọng yếu.
Last scene.	Cảnh cuối.
Now, other little things have begun to show up.	Giờ đây, những điều nhỏ nhặt khác đã bắt đầu lộ diện.
Don't say anything.	Đừng nói gì cả.
Others are not.	Những người khác thì không.
Damned.	Chết tiệt.
The results presented represent at least three independent experiments.	Các kết quả được trình bày đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
There really isn't any more than that.	Thực sự không có bất kỳ hơn thế nữa.
Now we wait for him to die.	Bây giờ chúng ta đợi anh ta chết.
The air is fresher.	Không khí trong lành hơn.
He looks very healthy.	Anh ấy trông rất khỏe mạnh.
And if you can't have that, you shutdown.	Và nếu bạn không thể có điều đó, bạn tắt máy.
Obviously it worked.	Rõ ràng là nó đã hoạt động.
It's a safe place.	Đó là một nơi an toàn.
Last week, he said he had given up on life.	Tuần trước, anh ấy nói rằng anh ấy đã từ bỏ cuộc sống.
It's about men.	Đó là về đàn ông.
The boy has been sitting right next to me ever since.	Thằng nhỏ đã ngồi ngay bên cạnh tôi từ bao giờ.
In the next section, the jobs involved are described in detail.	Trong phần tiếp theo, các công việc liên quan được mô tả chi tiết.
It's about how it makes family look.	Đó là về cách nó làm cho gia đình trông như thế nào.
My first class was research methods.	Lớp học đầu tiên của tôi là phương pháp nghiên cứu.
This wedding is about to happen.	Đám cưới này sắp diễn ra.
Or after you arrive.	Hoặc sau khi bạn đến.
He never really taught me how to write.	Anh ấy chưa bao giờ thực sự dạy tôi cách viết.
But chances are he won't.	Nhưng rất có thể anh ấy sẽ không.
They want me dead everyone.	Họ muốn tôi chết mọi người.
God, calling the light.	Chúa ơi, đang kêu gọi ánh sáng.
The king will be on top of us.	Nhà vua sẽ đứng đầu chúng ta.
He told his brothers not to touch him.	Anh ta nói với anh em của mình là không được chạm vào anh ta.
They do what they do.	Họ làm những gì họ làm.
This work is now available for players to test.	Tác phẩm này hiện đã sẵn sàng để người chơi thử nghiệm.
The idea is that this is a special day.	Ý tưởng là đây là một ngày đặc biệt.
They have two children about your age.	Họ có hai đứa con trạc tuổi bạn.
At least one relationship will return to normal.	Ít nhất một mối quan hệ sẽ trở lại bình thường.
A lot of guesswork is required, and the results are often inconsistent.	Cần phải phỏng đoán rất nhiều và kết quả thường không nhất quán.
Finally got around to hearing this one appropriately.	Cuối cùng đã có xung quanh để nghe một trong những điều này một cách thích hợp.
My head is about to burst.	Đầu tôi sắp vỡ ra.
They want a perfect world for them.	Họ muốn có một thế giới hoàn hảo cho họ.
Here we have two of them.	Ở đây chúng tôi có hai trong số họ.
Let me build those in the background for a bit.	Hãy để tôi xây dựng những thứ đó trong nền một chút.
Food is love.	Thức ăn là tình yêu.
He can only draw characters from the base game.	Anh ta chỉ có thể vẽ các nhân vật từ trò chơi cơ bản.
Therefore, most girls easily talk about their feelings.	Vì vậy, hầu hết các cô gái đều dễ dàng nói về cảm xúc của mình.
Young girls are often sold away from their mothers.	Các cô gái nhỏ thường xuyên bị bán xa mẹ.
Their past is starting to catch up with them.	Quá khứ của họ đang bắt đầu bắt kịp với họ.
I think we both really enjoy working together.	Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi thực sự thích làm việc cùng nhau.
You are there.	Bạn ở đây.
Again recommend a number under twenty, to save time.	Một lần nữa đề xuất một số dưới hai mươi, để tiết kiệm thời gian.
Voice is.	Giọng nói là.
She takes care of herself.	Cô ấy chăm sóc bản thân.
Could be valuable evidence.	Có thể là bằng chứng có giá trị.
I am the president of my student union.	Tôi là chủ tịch hội sinh viên của mình.
But you were selling drugs, it seems.	Nhưng bạn đã bán ma túy, có vẻ như.
Sometimes we just meet in each other's houses.	Đôi khi chúng tôi chỉ gặp nhau trong nhà của nhau.
It helps a lot.	Nó giúp rất nhiều.
But this still lacks evidence.	Nhưng điều này vẫn còn thiếu bằng chứng.
However, the experience doesn't have to be so extreme.	Tuy nhiên, trải nghiệm không nhất thiết phải quá khắc nghiệt.
They don't have a leader who has the interests of the country.	Họ không có nhà lãnh đạo nào có được lợi ích của đất nước.
It's one of the main ingredients for their economy.	Đó là một trong những thành phần chính cho nền kinh tế của họ.
I said there was a car in the river.	Tôi nói có một chiếc xe hơi ở dưới sông.
We screen our trade members and every job is under review.	Chúng tôi sàng lọc các thành viên thương mại của mình và mọi công việc đang được xem xét.
I have finished my work.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình.
Such privacy in our daughter to identify from it.	Riêng tư như vậy trong con gái của chúng tôi để xác định từ nó.
I mean it's crazy.	Ý tôi là nó thật điên rồ.
She focused on her breathing.	Cô tập trung vào hơi thở của mình.
I mean, cheer up guys.	Ý tôi là, cố lên các bạn.
It's just something to get used to.	Nó chỉ là một cái gì đó để làm quen.
This is my third book.	Đây là cuốn sách thứ ba của tôi.
Face the truth, he told himself.	Đối mặt với sự thật, anh tự nói với mình.
But there's just more to the front than what's behind.	Nhưng phía trước chỉ có nhiều hơn những gì ở phía sau.
Not a worse thing.	Không phải là một điều tồi tệ hơn.
However, I was too fast for them.	Tuy nhiên, tôi đã quá nhanh đối với họ.
And then we grow every weekend.	Và sau đó chúng tôi phát triển vào mỗi cuối tuần.
But she had never written it before.	Nhưng cô ấy chưa bao giờ viết nó trước đây.
But it's not far.	Nhưng nó không xa.
There is no relevant medical or family history.	Không có tiền sử y tế hoặc gia đình liên quan.
It can be left for the next day.	Nó có thể được để lại cho ngày hôm sau.
I don't want to spend a lot of money.	Tôi không muốn tiêu nhiều tiền.
This is just how things work in many parts of the world.	Đây chỉ là cách mọi thứ hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới.
He is a terrible and wonderful man.	Anh ấy là một người đàn ông tồi tệ và tuyệt vời.
Be calm and at peace.	Hãy bình tĩnh và bình an.
Some are, but not many.	Một số là, nhưng không nhiều.
And maybe some of them simply didn't hear about it.	Và có thể một số người trong số họ chỉ đơn giản là không nghe về nó.
She had to hurt him to free him.	Cô phải làm tổn thương anh để giải thoát cho anh.
She is still right where she is.	Cô ấy vẫn ở ngay nơi cô ấy đang ở.
Now, it's really simple.	Bây giờ, nó thực sự đơn giản.
And wherever the mind goes, the body will surely follow.	Và tâm trí đi đến đâu, chắc chắn cơ thể sẽ đi theo.
My mother told us he was on the run.	Mẹ tôi nói với chúng tôi rằng anh ấy đang chạy trốn.
Map for details.	Bản đồ để biết chi tiết.
This is the worst time of the day.	Đây là thời điểm tồi tệ nhất trong ngày.
He pulled himself up by one arm.	Anh ấy tự kéo mình lên một cánh tay.
It was part of my training.	Đó là một phần trong quá trình đào tạo của tôi.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
That happens every day on the hour.	Điều đó xảy ra hàng ngày vào giờ.
It does not display as expected.	Nó không hiển thị như mong đợi.
A local problem.	Một vấn đề địa phương.
If it's open, wait.	Nếu nó đang mở, hãy chờ.
And that is correct.	Và điều đó đúng.
I think we learned that about each other, great time.	Tôi nghĩ chúng tôi đã học được điều đó về nhau, thời gian rất lớn.
That seems to be him.	Đó dường như là chính anh ấy.
I just want to play cards.	Tôi chỉ muốn chơi bài.
Measure the travel to any hole on the ground floor.	Đo lường việc di chuyển đến bất kỳ lỗ nào ở tầng trệt.
We took her in and she never left.	Chúng tôi đã đưa cô ấy vào và cô ấy không bao giờ rời đi.
It tried very hard.	Nó đã rất cố gắng.
Further studies are needed to find out the mechanism behind this effect.	Cần có những nghiên cứu sâu hơn để tìm ra cơ chế đằng sau hiệu ứng này.
That's a lot of people.	Đó là rất nhiều người.
So we just keep increasing it.	Vì vậy, chúng tôi chỉ tiếp tục tăng nó.
I'm too young.	Tôi quá trẻ.
Even if that takes an hour.	Ngay cả khi điều đó mất một giờ.
But our journey doesn't end there.	Nhưng cuộc hành trình của chúng tôi không kết thúc ở đó.
It's hard to build them.	Thật khó để xây dựng chúng.
Or a man who is supposed to be dead and isn't.	Hoặc một người đàn ông được cho là đã chết và không.
First they saw two people entering the house.	Đầu tiên họ thấy hai người đi vào nhà.
I believe it.	Tôi tin nó.
She can do this, she told herself.	Cô ấy có thể làm được điều này, cô ấy tự nhủ.
That's the floor.	Đó là sàn nhà.
I am determined to solve the problem.	Tôi quyết tâm giải quyết vấn đề.
She never showed the children anything but love.	Cô ấy không bao giờ cho bọn trẻ thấy bất cứ điều gì ngoài tình yêu.
I continued to wait for him to be arrested.	Tôi tiếp tục đợi anh ta bị bắt.
She put her hand down.	Cô ấy bỏ tay xuống.
The number of updated records varies depending on the request.	Số lượng bản ghi cập nhật thay đổi tùy theo yêu cầu.
Perhaps he was simply surprised.	Có lẽ anh ấy chỉ đơn giản là ngạc nhiên.
There are some magical values.	Có một số giá trị kỳ diệu.
I just said.	Tôi chỉ nói.
Without your work, this book would not exist.	Nếu không có tác phẩm của bạn, cuốn sách này sẽ không tồn tại.
I don't talk like this often.	Tôi không nói chuyện như thế này thường xuyên.
More than expected.	Hơn cả mong đợi.
I know well how difficult this process is.	Tôi biết rõ quá trình này khó khăn như thế nào.
It is not a military thing.	Nó không phải là một thứ quân sự.
I'm sorry for doing this ever.	Tôi xin lỗi vì đã làm điều này bao giờ hết.
They are living it.	Họ đang sống nó.
But the goal is much more complicated.	Nhưng mục tiêu phức tạp hơn nhiều.
At least they're looking at economic reality.	Ít nhất họ đang nhìn vào thực tế kinh tế.
The latter can be due to a number of reasons.	Sau này có thể do một số lý do.
It only takes a second of your day.	Chỉ mất một giây trong ngày của bạn.
Don't join and don't help him.	Đừng tham gia và đừng giúp anh ta.
I heard it once and couldn't get it out of my head.	Tôi đã nghe nó một lần và không thể hiểu nó ra khỏi đầu.
It's never more than a thousand words at once.	Nó không bao giờ nhiều hơn một nghìn từ cùng một lúc.
Those in control don't want problems.	Những người kiểm soát không muốn có vấn đề.
And it probably won't change him much.	Và nó có lẽ sẽ không thay đổi anh ta nhiều.
She had seen those words before.	Cô đã từng thấy những lời đó trước đây.
If he could go back and tell her.	Nếu anh có thể quay lại và nói với cô ấy.
We had so much love, so much passion.	Chúng tôi đã có rất nhiều tình yêu, rất nhiều đam mê.
Like, really motivated me.	Giống như, thực sự đã thúc đẩy tôi.
This is shown in the right panel.	Điều này được hiển thị trong bảng bên phải.
They don't have other options for the left field.	Họ không có các tùy chọn khác cho trường bên trái.
They have a lot in common.	Họ có rất nhiều điểm chung.
There were three people in the car.	Có ba người trên xe.
I am ready to die here and now.	Tôi đã sẵn sàng để chết ở đây và bây giờ.
It can be good clean fun.	Nó có thể là niềm vui sạch sẽ tốt.
He's right behind me.	Anh ấy ở ngay sau tôi.
Valuable material will be wasted.	Vật chất có giá trị sẽ bị lãng phí.
And he was there.	Và anh ấy đã ở đó.
It really looks like no one has their heart in it.	Nó thực sự trông giống như không ai có trái tim của họ trong đó.
Its health bar is displayed at the top.	Thanh sức khỏe của nó được hiển thị ở trên cùng.
She continued.	Cô ấy đã tiếp tục.
I saw it on a website and it called my name.	Tôi đã thấy nó trên một trang web và nó đã gọi tên tôi.
Most of the time, you leave with nothing.	Hầu hết thời gian, bạn ra đi mà không có gì cả.
So is his reaction.	Phản ứng của anh ấy cũng vậy.
This plan will not work.	Kế hoạch này sẽ không hoạt động.
I can certainly imagine that.	Tôi chắc chắn có thể hình dung điều đó.
The old man couldn't get over it.	Ông già không thể vượt qua nó.
A very good value for the price.	Một giá trị rất tốt cho giá cả.
We think it's because of the rain.	Chúng tôi nghĩ rằng đó là do mưa.
Don't talk to anyone, and don't let anyone in.	Đừng nói chuyện với bất cứ ai, và không cho bất cứ ai vào.
For the good of the movie, of course.	Tất nhiên là vì sự tốt đẹp của bộ phim.
I just want to feel better.	Tôi chỉ muốn cảm thấy tốt hơn.
Exercise equipment can be expensive.	Thiết bị tập thể dục có thể đắt tiền.
Time to start listening, he thought to himself.	Đến lúc bắt đầu lắng nghe, anh tự nghĩ.
It's up there now.	Nó ở trên đó bây giờ.
I even proposed.	Tôi thậm chí còn cầu hôn.
I want one though.	Tôi muốn một cái mặc dù.
Others say they are too busy.	Những người khác nói rằng họ quá bận rộn.
All lies have an impact.	Tất cả những lời nói dối đều có tác động.
We have a lot in common, you know.	Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, bạn biết đấy.
What do you think?.	Các bạn nghĩ gì ?.
The cause of the fire is unknown.	Nguyên nhân của vụ cháy là chưa biết.
Each page leads to the next page.	Mỗi trang dẫn đến trang tiếp theo.
There is very little chance of finding them.	Có rất ít cơ hội để tìm thấy chúng.
Well, it's hot.	Chà, trời nóng.
If that's the case, then we're done.	Nếu đúng như vậy thì chúng ta đã hoàn tất.
He wanted her, won her.	Anh muốn cô, đã giành được cô.
Running in connection with.	Đang chạy trong kết nối với.
I'm actually living two different lives.	Tôi thực sự đang sống hai cuộc sống khác nhau.
He designed.	Ông đã thiết kế.
He asked for my name.	Anh ấy hỏi tên tôi.
I had everything to myself.	Tôi đã có mọi thứ cho riêng mình.
Then everything changed.	Sau đó, mọi thứ đã thay đổi.
Finally, such materials tend to be expensive.	Cuối cùng, những vật liệu như vậy có xu hướng đắt tiền.
This is my own head playing the game with me.	Đây là đầu của chính tôi chơi trò chơi với tôi.
No, that's not true.	Không, không đúng.
So you get more than what you pay for.	Vì vậy, bạn nhận được nhiều hơn những gì bạn phải trả.
It's killing time.	Đó là thời gian giết chóc.
I tried my phone again.	Tôi đã thử điện thoại của mình một lần nữa.
Research articles on.	Bài báo nghiên cứu về.
The price is determined based on the weight and location of the customer.	Giá thành được xác định dựa trên trọng lượng và cơ địa của khách hàng.
But for your dog, they are very different actions.	Nhưng đối với con chó của bạn, chúng là những hành động rất khác.
This season is not over yet.	Mùa giải này vẫn chưa kết thúc.
Her world is over.	Thế giới của cô đã kết thúc.
And if they find nothing you will live to come back.	Và nếu họ không tìm thấy gì bạn sẽ sống để trở lại.
They also have their life stories.	Họ cũng có những câu chuyện cuộc đời của họ.
By the end of the year, they were working together.	Đến cuối năm, họ đã làm việc cùng nhau.
The friend continued to follow her.	Người bạn tiếp tục theo dõi cô.
She is very hot right now.	Cô ấy hiện đang rất nóng bỏng.
But the best of the media try.	Nhưng những gì tốt nhất của các phương tiện truyền thông hãy thử.
He has friends with him one night.	Anh ta có bạn với anh ta vào một đêm.
And for two reasons.	Và vì hai lý do.
Error bars are present but are usually smaller than the points.	Các thanh lỗi hiện diện nhưng thường nhỏ hơn các điểm.
I have a crew of four, myself included.	Tôi có một phi hành đoàn bốn người, bao gồm cả tôi.
Work fine a few days.	Làm việc tốt một vài ngày.
He heard a voice.	Anh đã nghe thấy một giọng nói.
Not that they agree to say as little as possible.	Không phải họ đồng ý nói càng ít càng tốt.
The instructor said so.	Người hướng dẫn đã nói như vậy.
Another little sound.	Một âm thanh nhỏ khác.
It's bad for us.	Thật tệ cho chúng tôi.
As angry as she is, there is a chance here.	Tức giận như cô ấy, có cơ hội ở đây.
Bigger and better.	Lớn hơn và tốt hơn.
Now, tell me.	Bây giờ, hãy nói cho tôi biết.
I told her that.	Tôi nói với cô ấy điều đó.
But the result is the same.	Nhưng kết quả là như nhau.
A clear direction.	Một hướng rõ ràng.
If you do, the driver will speed up or cut you off.	Nếu bạn làm vậy, tài xế sẽ tăng tốc hoặc cắt ngang bạn.
In fact, that will happen first.	Trên thực tế, điều đó sẽ xảy ra trước.
I have some lovely chicken ready for your dinner tonight.	Tôi có một số gà đáng yêu đã sẵn sàng cho bữa tối của bạn tối nay.
Ask questions of the government.	Đặt câu hỏi của chính phủ.
All it can see is light.	Tất cả những gì nó có thể thấy là ánh sáng.
Come in.	Mời vào.
I have no money and no food in my empty apartment.	Tôi không có tiền và không có thức ăn trong căn hộ trống rỗng của mình.
Then I didn't need to call the police.	Khi đó tôi không cần gọi cảnh sát.
But there is no bed.	Nhưng không có giường.
God is dead.	Chúa đã chết.
I have looked at the cases you asked about.	Tôi đã xem xét những trường hợp bạn hỏi.
Tonight there is no war.	Đêm nay không có chiến tranh.
More than her best friend.	Hơn cả bạn thân của cô ấy.
I served in that position for four years.	Tôi đã phục vụ ở vị trí đó trong bốn năm.
He knew she'd seen him come in.	Anh biết cô đã nhìn thấy anh bước vào.
Too tired to look at him.	Quá mệt mỏi khi nhìn anh ấy.
The contents of some of these will be detailed in the next section.	Nội dung của một số trong số này sẽ được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo.
We are like any other couple.	Chúng tôi giống như bất kỳ cặp đôi nào khác.
Don't be confused.	Đừng nhầm lẫn.
You have four healthy players in a huge market.	Bạn có bốn người chơi lành mạnh trong một thị trường rộng lớn.
Add the chicken and mix well to coat the chicken with the spices.	Cho thịt gà vào và trộn đều cho gà ngấm đều gia vị.
Everyone in my family knows that look.	Mọi người trong gia đình tôi đều biết cái nhìn đó.
It is absolutely evil.	Nó hoàn toàn là cái ác.
And it scared him.	Và nó đã khiến anh ta sợ hãi.
Build quality is good.  	Chất lượng xây dựng là tốt.  
In.	Trong.
You need to sort this out and get her on the road.	Anh cần phải giải quyết vụ này và đưa cô ấy lên đường.
That's the idea.	Đó là ý tưởng.
He held that word in his head for a moment.	Anh giữ từ đó trong đầu một lúc.
They call it a game.	Họ gọi là trò chơi.
Then, his face turned serious when he met my gaze.	Sau đó, khuôn mặt anh ấy trở nên nghiêm túc khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.
Now they are lying on their side.	Bây giờ họ đang nằm nghiêng.
Provide value to your business.	Cung cấp giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
In fact, some men don't know why they got involved.	Trên thực tế, một số người đàn ông không biết tại sao họ lại tham gia.
My father is my best friend.	Bố tôi là bạn thân nhất của tôi.
He asked me not to stop.	Anh ấy yêu cầu tôi đừng dừng lại.
But if different people ask us different things.	Nhưng nếu những người khác nhau hỏi chúng tôi những điều khác nhau.
Everything feels light and easy.	Mọi thứ đều cảm thấy nhẹ nhàng và dễ dàng.
Clearly there is something seriously wrong with this photo.	Rõ ràng là có một cái gì đó sai nghiêm trọng với bức ảnh này.
What are the chances that my skin will get worse before it gets better?.	Khả năng là da của tôi sẽ xấu đi trước khi tốt lên như thế nào ?.
However, the work is not over yet.	Tuy nhiên, công việc vẫn chưa kết thúc.
It is my gift to you.	Nó là món quà của tôi cho bạn.
I want to read more about their relationship.	Tôi muốn đọc thêm về mối quan hệ của họ.
Mind is a time machine.	Tâm trí là cỗ máy thời gian.
Here, my son.	Đây, con trai của tôi.
Come and join us.	Hãy đến và tham gia với chúng tôi.
We have found.	Chúng tôi đã tìm thấy.
However, my husband continues to work.	Tuy nhiên, chồng tôi vẫn tiếp tục đi làm.
I never even thought of researching such a thing.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc nghiên cứu một thứ như vậy.
They stop in the middle of what they're doing.	Họ dừng lại ở giữa những gì họ đang làm.
We carry weapons here.	Chúng tôi mang vũ khí ở đây.
You want to see everything.	Bạn muốn xem mọi thứ.
And when they do, you have to be careful.	Và khi họ làm điều đó, bạn phải cẩn thận.
I cannot answer.	Tôi không thể trả lời.
Each sample was tested five times.	Mỗi mẫu đã được thử nghiệm năm lần.
In general, the human brain can be taught anything.	Nói chung, bộ não của con người có thể được dạy bất cứ điều gì.
One with her mouth, the other with his mouth.	Một cái bằng miệng của cô ấy, cái kia bằng miệng của anh ấy.
I phoned back.	Tôi điện thoại lại.
A chair was offered and the woman sat down.	Một chiếc ghế được đưa ra và người phụ nữ ngồi xuống.
They stay away from the hospital for a long time.	Họ tránh xa bệnh viện một thời gian dài.
In the end, there is very little that can be done.	Cuối cùng, có rất ít điều có thể được thực hiện.
I would say he made a ball by going out.	Tôi sẽ nói rằng anh ấy thực hiện một quả bóng bằng cách ra ngoài.
But it didn't eat anything.	Nhưng nó không ăn một thứ gì.
The child was then asked why he did this.	Đứa trẻ sau đó được hỏi tại sao lại làm điều này.
Once a year, at least.	Mỗi năm một lần, ít nhất.
A very lightweight design that offers great protection and makes an ideal gift.	Một thiết kế rất nhẹ nhưng có khả năng bảo vệ tuyệt vời và là một món quà lý tưởng.
She has such a wide range.	Cô ấy có một phạm vi rộng như vậy.
I need someone and it's you we want.	Tôi cần một ai đó và đó là bạn mà chúng tôi muốn.
These are facts and facts mean nothing.	Đây là những sự thật và sự thật không có nghĩa lý gì.
But at this point, I'm playing smart with my drugs.	Nhưng tại thời điểm này, tôi đang chơi thông minh với ma túy của mình.
Good for you.	Tốt cho bạn.
But still one.	Nhưng vẫn là một.
Looks like the second issue is the problem here.	Có vẻ như vấn đề thứ hai là vấn đề ở đây.
She believes in looking ahead.	Cô tin tưởng vào việc nhìn về phía trước.
I want to go to nice places.	Tôi muốn đi đến những nơi tốt đẹp.
It's not easy to find a job.	Thật không dễ dàng để tìm được việc làm.
My feet can't find the bottom.	Chân tôi không thể tìm thấy đáy.
I tried the door.	Tôi đã thử cửa.
I have never seen anything like it.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những thứ tương tự.
There's nothing really unique about the job.	Không có gì thực sự độc đáo về công việc.
We worked.	Chúng tôi đã làm việc.
And then they know about us.	Và sau đó họ biết về chúng tôi.
They live in a supposed world.	Họ sống trong một thế giới được cho là.
I don't want you to be like that.	Tôi không muốn bạn trở thành như vậy.
You will soon fall asleep.	Bạn sẽ sớm chìm vào giấc ngủ.
We have made that very clear.	Chúng tôi đã làm cho điều đó rất rõ ràng.
Lots of room inside.	Rất nhiều phòng bên trong.
He didn't talk much about it.	Anh ấy không nói nhiều về nó.
You have waited too long.	Bạn đã đợi quá lâu.
We suck at each other that way.	Chúng tôi tệ với nhau theo cách đó.
The letter is hers.	Bức thư là của cô ấy.
He doesn't care, really.	Anh ấy không quan tâm, thực sự.
We can't worry about what happened in front of us.	Chúng tôi không thể lo lắng về những gì đã xảy ra trước mặt chúng tôi.
They don't go to school anymore.	Họ không đi học nữa.
I can't look up.	Tôi không thể nhìn lên.
He came here like this so he could be seen here.	Anh ấy đến đây như thế này để anh ấy có thể được nhìn thấy ở đây.
In fact, we can do better than that.	Trên thực tế, chúng tôi có thể làm tốt hơn thế.
It's an environment that changes from year to year.	Đó là một môi trường thay đổi từ năm này sang năm khác.
People you can trust.	Những người bạn có thể tin tưởng.
There is simply no explanation for this.	Đơn giản là không có lời giải thích cho điều này.
You should feel angry.	Bạn nên cảm thấy tức giận.
More questions than answers, of course.	Tất nhiên là nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Light created forms.	Ánh sáng đã tạo ra các hình thức.
He opened his mouth so he could listen better.	Anh ấy đã mở miệng để anh ấy có thể lắng nghe tốt hơn.
Research using national databases.	Nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.
I want to set default area based on user's location.	Tôi muốn đặt khu vực mặc định dựa trên vị trí của người dùng.
He felt he should be somewhere else, anywhere but here.	Anh cảm thấy anh nên ở một nơi khác, bất cứ nơi nào trừ ở đây.
The rich are responsible despite what the rest of us want.	Người giàu có trách nhiệm bất chấp những gì phần còn lại của chúng ta muốn.
That never happened when my hair was long.	Điều đó không bao giờ xảy ra khi tóc tôi dài.
Then six months.	Sau đó sáu tháng.
He can be such a great leader.	Anh ấy có thể là một nhà lãnh đạo tuyệt vời như vậy.
I will tell you one day over a beer.	Tôi sẽ nói với bạn một ngày qua một cốc bia.
A feeling of going away.	Một cảm giác sắp rời xa.
And most people would agree.	Và hầu hết mọi người sẽ đồng ý.
The bathroom is located outside the room.	Phòng tắm nằm bên ngoài phòng.
We shape the future.	Chúng tôi định hình tương lai.
Together or not.	Cùng nhau hay không.
I started to fall and reach for a chair.	Tôi bắt đầu ngã xuống và với lấy một chiếc ghế.
Strong hands hold me back.	Đôi tay mạnh mẽ giữ tôi lại.
The distribution system will need a few more years to develop.	Hệ thống phân phối sẽ cần thêm vài năm nữa để phát triển.
I don't want tax problems.	Tôi không muốn các vấn đề về thuế.
It really came to me.	Nó thực sự đến với tôi.
Scale and pattern fixed forever.	Quy mô và mô hình cố định mãi mãi.
I haven't been called that in a long time.	Tôi đã không được gọi như vậy trong quá lâu rồi.
But even after making that change the function won't work.	Nhưng ngay cả sau khi thực hiện thay đổi đó, chức năng sẽ không hoạt động.
Their dreams were also cut off.	Ước mơ của họ cũng đã bị cắt đứt.
This is the same size as a bank credit card.	Đây là kích thước tương tự như thẻ tín dụng ngân hàng.
And women are better at it.	Và phụ nữ giỏi hơn trong việc đó.
We do not need testing and will not complete.	Chúng tôi không cần thử nghiệm và sẽ không hoàn thành.
It's different at night, as you probably know.	Nó khác vào ban đêm, như bạn có thể biết.
The woman had a small female child with her.	Người phụ nữ đã có một đứa con nhỏ nữ với cô ấy.
This can easily be explained.	Điều này có thể dễ dàng được giải thích.
I just had to play a new season mode.	Tôi chỉ phải chơi một chế độ mùa giải mới.
The crowd loved the game.	Đám đông yêu thích trò chơi.
I don't care what man can do.	Tôi không quan tâm những gì người đàn ông có thể làm.
It's a rather small bathroom.	Đó là một phòng tắm khá nhỏ.
That's exactly what she was.	Đó chính xác là những gì cô ấy đã từng.
We value individual feedback in everything we do.	Chúng tôi coi trọng phản hồi của mỗi cá nhân trong mọi việc chúng tôi làm.
They did not see.	Họ không nhìn thấy.
Food was never an issue there.	Thức ăn không bao giờ là một vấn đề ở đó.
Lack of faith.	Thiếu niềm tin.
It is very easy to confuse people.	Điều đó rất dễ làm cho mọi người bị nhầm lẫn.
We don't laugh.	Chúng tôi không cười.
That was the first thing they asked for.	Đó là điều đầu tiên họ yêu cầu.
I keep my hair up.	Tôi giữ tóc của tôi lên.
God knows it must try.	Chúa biết nó phải cố gắng.
They couldn't see anything.	Họ không thể nhìn thấy gì cả.
Give a day here, take a day there.	Cho một ngày ở đây, mất một ngày ở đó.
Now, you don't care about that.	Bây giờ, bạn không quan tâm đến điều đó.
Set aside and keep warm until ready to serve.	Đặt sang một bên và giữ ấm cho đến khi sẵn sàng phục vụ.
Sometimes bad things happen.	Đôi khi những điều tồi tệ diễn ra.
This is not enough.	Điều này là không đủ.
I don't remember the conversation with him.	Tôi không nhớ cuộc trò chuyện với anh ta.
There is no real and not one specific reason to be angry.	Không có một lý do cụ thể nào thực sự và không phải để tức giận.
I like how that turned out.	Tôi thích làm thế nào mà thành ra.
And that will be on me.	Và đó sẽ là ở tôi.
This guy knows no fear.	Anh chàng này không biết sợ hãi.
You buy an old house and open a bed.	Bạn mua nhà cũ và mở giường ngủ.
No less and no more, that would be the secret.	Không ít hơn và không nhiều hơn, đó sẽ là bí mật.
We'll keep an eye on this to see how it plays out.	Chúng tôi sẽ theo dõi điều này để xem nó diễn ra như thế nào.
She has a choice, and a chance.	Cô ấy có một sự lựa chọn, và một cơ hội.
I'll check it out and see what's wrong.	Tôi sẽ kiểm tra nó ra và xem có gì sai.
She is going to a city near you.	Cô ấy đang đến một thành phố gần bạn.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
For early and effective disease management.	Để quản lý bệnh sớm và hiệu quả.
Nothing moved in the dark, nothing seemed out of place or out of the ordinary.	Không có gì di chuyển trong bóng tối, không có gì có vẻ lạc lõng hay bất thường.
Anyone want to go?	Có ai muốn đi không ?.
It depends on the father.	Nó phụ thuộc vào người cha.
Opportunity to serve.	Cơ hội để phục vụ.
The government should work.	Chính phủ nên làm việc.
This will be easy for others to add to this.	Điều này sẽ dễ dàng cho những người khác để thêm vào điều này.
The same independent variables were entered into the model.	Các biến độc lập giống nhau đã được nhập vào mô hình.
This is high level love.	Đây là tình yêu cấp cao.
The things we don't talk about kill us.	Những điều chúng ta không nói đến đã giết chết chúng ta.
An old one.	Một cái cũ.
We are here to provide this for you.	Chúng tôi ở đây để cung cấp điều này cho bạn.
In heart.	Trong tim.
I am a changed man.	Tôi là một người đàn ông đã thay đổi.
I need to see if he's breathing.	Tôi cần xem anh ta có thở không.
You are rich.	Bạn giau co.
She ran out of service for the rest of the war.	Cô ấy đã hết thời gian phục vụ trong phần còn lại của cuộc chiến.
One drop a.	Một giọt a.
You can do the same with your dog.	Bạn cũng có thể làm như vậy với chú chó của mình.
Even if it's just a little.	Ngay cả khi nó chỉ là một chút.
He won't take it.	Anh ấy sẽ không lấy nó.
On the one hand, the public interest in this case is substantial.	Một mặt, lợi ích công cộng trong trường hợp này là đáng kể.
The game is for friendly purposes only.	Trò chơi chỉ mang tính chất giao hữu.
This happens in a few steps.	Điều này diễn ra trong một vài bước.
Her right arm and right leg are affected.	Tay phải và chân phải của cô ấy bị ảnh hưởng.
I was looking for another place.	Tôi đã tìm kiếm một nơi khác.
That's my goal, obviously possible.	Đó là mục tiêu của tôi, rõ ràng có thể.
To have fond memories of how pleased they were with you.	Để có những kỷ niệm đẹp về việc họ đã hài lòng với bạn.
Police have arrested eight people in connection with the case.	Cảnh sát đã bắt giữ tám người liên quan đến vụ án.
This returns whatever procedure is returned.	Điều này trả về bất kỳ thủ tục nào được trả về.
That group is the working class.	Nhóm đó là giai cấp công nhân.
And no, you won't find them.	Và không, bạn sẽ không tìm thấy chúng.
It was happy.	Nó đã được hạnh phúc.
There is a certain meaning in that.	Có một ý nghĩa nhất định trong điều đó.
I don't want them to see me.	Tôi không muốn họ nhìn thấy tôi.
Book reviews note whether the book is available for free.	Đánh giá sách lưu ý xem sách có được nhận miễn phí hay không.
No one will come back to him.	Sẽ không có ai quay lại với anh ta.
You don't know what your future holds.	Bạn không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
I have seen enough.	Tôi đã thấy đủ.
You can change it at any time.	Bạn có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào.
At least once.	Ít nhất một lần.
We step inside.	Chúng tôi bước vào trong.
The only way to learn work is to work.	Cách duy nhất để học công việc là làm việc.
Anyway, I love him every day.	Dù sao thì tôi cũng yêu anh ấy mỗi ngày.
They have the power to stop it.	Họ có sức mạnh để ngăn chặn nó.
I lied.	Tôi đã nói dối.
I seem to know that will work for me.	Tôi dường như biết điều đó sẽ hiệu quả với tôi.
This approach works well in most cases.	Cách tiếp cận này hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp.
Then the door opened.	Rồi cửa nhà mở ra.
Together they look pretty good together.	Họ cùng nhau trông khá xứng đôi.
A wrong name is used here.	Một tên sai được sử dụng ở đây.
He managed, but not without a cry of pain.	Anh ấy đã xoay sở được, nhưng không phải là không có một tiếng kêu đau đớn.
I mean, my brother is here, my son is there.	Ý tôi là, anh trai tôi ở đây, con trai tôi ở đó.
Design the test aspects of the project.	Thiết kế các khía cạnh thử nghiệm của dự án.
She will do it.	Cô ấy sẽ làm điều đó.
I start with a character.	Tôi bắt đầu với một nhân vật.
I don't know why, but my audience doesn't object.	Tôi không biết tại sao, nhưng khán giả của tôi không phản đối.
We'll cross that bridge when we get to it.	Chúng tôi sẽ băng qua cây cầu đó khi chúng tôi đến nó.
There is an art to being a man that is not an art.	Có một nghệ thuật để trở thành một người đàn ông mà không phải là một nghệ thuật.
However, somehow it did.	Tuy nhiên, bằng cách nào đó nó đã làm được.
Sometimes finding a home is the easy part.	Đôi khi tìm nhà là một phần dễ dàng.
The result in this ideal example is the input signal.	Kết quả trong ví dụ lý tưởng này là tín hiệu đầu vào.
It doesn't matter that the other child is dead.	Không quan trọng là đứa trẻ kia đã chết.
But she couldn't find it.	Nhưng cô không thể tìm thấy nó.
Not for us.	Không phải cho chúng tôi.
First of many times.	Đầu tiên của nhiều lần.
I have been very good with them.	Tôi đã rất tốt với họ.
A real human life is created by you.	Một cuộc sống thực sự của con người là do bạn tạo ra.
You are also in.	Bạn cũng đang ở trong.
The child wants to be seen as part of the group.	Đứa trẻ muốn được coi là một phần của nhóm.
The second is behavior.	Thứ hai là hành vi.
No appeals were made.	Không có kháng nghị nào được thực hiện.
He can also give the answer.	Anh ấy cũng có thể đưa ra câu trả lời.
I wish you could come here for a day or two.	Tôi ước bạn có thể đến đây trong một hoặc hai ngày.
Therefore, the main strength of the present study is the location of the study.	Vì vậy, thế mạnh chính của nghiên cứu hiện nay là địa điểm nghiên cứu.
That house was moved there relatively recently.	Ngôi nhà đó đã được chuyển đến đó tương đối gần đây.
And in three weeks he was out of the hospital.	Và trong ba tuần nữa anh ấy đã ra khỏi bệnh viện.
Things can't just end.	Mọi thứ không thể chỉ kết thúc.
They are not soldiers.	Họ không phải là quân nhân.
This step can be done up to a week in advance.	Bước này có thể được thực hiện trước một tuần.
Not just the number you initially set.	Không chỉ là con số bạn đã thiết lập ban đầu.
The weather is very good for us.	Thời tiết rất tốt với chúng tôi.
They are more evident in men than in women.	Chúng rõ ràng hơn ở nam giới hơn nữ giới.
Next year, perhaps.	Năm sau, có lẽ.
That gun for sure.	Súng đó chắc chắn.
Necessarily included.	Nhất thiết phải bao gồm.
That is important to remember.	Đó là điều quan trọng cần nhớ.
I have to find out where my husband is.	Tôi phải tìm xem chồng đang ở đâu.
Therefore, you may also want to do some testing here.	Do đó, bạn cũng có thể muốn thực hiện một số thử nghiệm ở đây.
I did the process of deleting it and it was deleted.	Tôi đã thực hiện quá trình xóa nó và nó đã bị xóa.
Made him quieter than usual.	Khiến anh trầm lặng hơn bình thường.
So be very careful.	Vì vậy, hãy hết sức cẩn thận.
I'm trying to make up for that now.	Tôi đang cố gắng bù đắp cho điều đó bây giờ.
He tried another one.	Anh ấy đã thử một cái khác.
But it won't get you anything either.	Nhưng nó cũng chẳng thu được gì cho bạn cả.
I can hardly bear to think about it.	Tôi khó có thể chịu đựng được khi nghĩ về nó.
See, now there's that smile again.	Thấy chưa, giờ lại có nụ cười đó.
Great event for a great cause.	Sự kiện tuyệt vời vì một lý do tuyệt vời.
These changes can significantly increase the cost of the system.	Những thay đổi này có thể làm tăng đáng kể chi phí của hệ thống.
Never miss a local story.	Không bao giờ bỏ lỡ một câu chuyện địa phương.
Your evaluation is in front of me.	Đánh giá của bạn đang ở trước mặt tôi.
Some may not.	Một số có thể không.
Anyway, not yet.	Dù sao thì vẫn chưa.
But think about this.	Nhưng hãy nghĩ về điều này.
Watch out the world.	Xem ra thế giới.
Only we had it easy.	Chỉ có chúng tôi đã có nó dễ dàng.
Withholding is a false security.	Giữ lại là một bảo mật sai lầm.
We have heard about it.	Chúng tôi đã nghe về nó.
The sun has completely disappeared.	Mặt trời đã biến mất hoàn toàn.
That's where he was, and where she should be, too.	Đó là nơi anh ấy đã ở, và nơi cô ấy cũng nên ở đó.
The problem is getting it into the water.	Vấn đề là đưa nó vào trong nước.
There are some unclear facts.	Có một số sự kiện không rõ ràng.
I will show you a picture.	Tôi sẽ cho bạn xem một bức tranh.
Sometimes it's just trial and error.	Đôi khi nó chỉ là thử và sai.
No need to look no further.	Không cần tìm đâu xa.
I can't even bring myself to ask.	Tôi thậm chí không thể mang bản thân mình để hỏi.
I threw it at her.	Tôi ném nó vào cô ấy.
I said no again.	Tôi đã nói không, một lần nữa.
At the very least, he will ask you to run out of town.	Ít nhất, anh ta sẽ yêu cầu bạn chạy ra khỏi thị trấn.
She tried to move forward.	Cô cố gắng tiến về phía trước.
I have children there.	Tôi có con ở đó.
Only one additional condition needs to be set.	Chỉ có một điều kiện bổ sung cần được thiết lập.
In the end they couldn't be of any help.	Cuối cùng họ cũng không thể giúp được gì.
It is better to think of her in the picture.	Tốt hơn là nghĩ về cô ấy trong bức tranh.
First, we used six samples for each group.	Đầu tiên, chúng tôi sử dụng sáu mẫu cho mỗi nhóm.
I'm both excited and nervous, or both.	Tôi vừa hồi hộp vừa vui mừng, hoặc cả hai.
Look, imagine down the line.	Nhìn, tưởng tượng xuống dòng.
We have a lot of resources in our school.	Chúng tôi có rất nhiều tài nguyên trong trường học của chúng tôi.
That our defense will fail is no reason to avoid the battle.	Rằng hàng thủ của chúng ta sẽ thất bại thì không có lý do gì để tránh trận chiến.
By training, by character and by class.	Bằng cách đào tạo, theo tính cách và theo lớp học.
Because of my father.	Vì bố tôi.
She took out her phone and called my parents.	Cô ấy lấy điện thoại ra và gọi cho bố mẹ tôi.
However, improvement could have occurred anyway.	Tuy nhiên, dù sao thì sự cải thiện cũng có thể đã xảy ra.
We will not stay here again.	Chúng tôi sẽ không ở lại đây một lần nữa.
Jobless.	Không có việc làm.
But we have a new theory.	Nhưng chúng ta có một lý thuyết mới.
I don't want to be poor myself.	Tôi không muốn bản thân mình nghèo.
It really doesn't make him visible here.	Nó thực sự không làm cho anh ta được nhìn thấy ở đây.
He's only in the last few minutes of the movie.	Anh ấy chỉ ở trong vài phút cuối cùng của bộ phim.
I go inside.	Tôi vào trong.
They have work to do.	Họ có việc phải làm.
They expect me to have someone with them.	Họ mong tôi có ai đó đi cùng.
He is something more than that.	Anh ấy là một cái gì đó hơn thế nữa.
She is her and he is who he is.	Cô ấy là cô ấy và anh ấy là con người anh ấy.
Help me out here.	Giúp tôi ra đây.
He's very good.	Anh ấy rất tốt.
I can spend some money to go to college.	Tôi có thể bỏ một số tiền để học đại học.
We want to get what we expect.	Chúng tôi muốn nhận được những gì chúng tôi mong đợi.
Everyone else laughed and pointed.	Những người khác đều cười và chỉ tay.
Life at home after that was not so hard.	Cuộc sống ở quê nhà sau đó không quá vất vả.
It is not easy for me.	Nó không phải là dễ dàng cho tôi.
Your views are unbelievable.	Quan điểm của bạn là không thể tin được.
But that never happened.	Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
They are not afraid of being recognized.	Họ không sợ bị nhận ra.
A new window will appear.	Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện.
Both understood the situation.	Cả hai đều hiểu tình hình.
Have each child sit in a chair.	Cho mỗi trẻ ngồi vào một ghế.
He will probably only have eight years.	Anh ấy có thể sẽ chỉ có tám năm.
He looked at his stomach.	Anh nhìn vào bụng mình.
I started looking at myself.	Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình.
She did not receive any treatment.	Cô ấy không nhận được bất kỳ sự điều trị nào.
Then she looked over at him.	Sau đó, cô nhìn qua anh ta.
If you have a problem, they will talk to you.	Nếu bạn gặp vấn đề, họ sẽ nói chuyện với bạn.
I just can't function.	Tôi chỉ không thể hoạt động.
I have some thoughts.	Tôi có một số suy nghĩ.
He wants us to hurt each other.	Anh ấy muốn chúng ta làm tổn thương nhau.
Not by me, you won't.	Không phải do tôi, bạn sẽ không.
It's happening to me, right now.	Nó đang xảy ra với tôi, ngay bây giờ.
These are like test runs, although you may not notice them.	Đây giống như những lần chạy thử, mặc dù bạn có thể không nhận thấy chúng.
Sausage to eat.	Xúc xích để ăn.
They came from near his feet.	Họ đến từ gần chân anh ta.
I never thought of such a thing.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một điều như vậy.
It doesn't matter where you are.	Không quan trọng bạn đang ở đâu.
You bring it up a bit for women.	Bạn mang nó lên một chút cho phụ nữ.
The final contract will be signed.	Hợp đồng cuối cùng sẽ được ký kết.
That is my choice.	Đó là sự lựa chọn của tôi.
I know you were down here.	Tôi biết bạn đã ở dưới đây.
They give us a lot, that's what they say.	Họ cho chúng tôi rất nhiều, đó là những gì họ nói.
It was just a meal.	Đó chỉ là một bữa ăn.
I think she can do it.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm được điều đó.
I think something is wrong.	Tôi nghĩ có gì đó không ổn.
These results are consistent with previous measurements in the literature.	Các kết quả này phù hợp với các phép đo trước đó trong tài liệu.
One thousand at most.	Nhiều nhất là một nghìn.
Stand strong when it's not popular yet.	Đứng vững khi nó chưa phổ biến.
Where he will surely be found.	Nơi anh ta chắc chắn sẽ được tìm thấy.
You cannot have.	Anh không thể có.
But only the world as we know it.	Nhưng chỉ có thế giới như chúng ta biết.
That just makes them more likely to make another mistake.	Điều đó chỉ khiến họ có nhiều khả năng mắc một sai lầm khác.
Like he could see exactly what was on her mind.	Giống như anh có thể nhìn thấy chính xác những gì trong tâm trí cô.
Baby steps are the way to go.	Bước đi của em bé là con đường để đi.
But you won't forget.	Nhưng bạn sẽ không quên.
Each point represents an individual.	Mỗi điểm đại diện cho một cá nhân.
In an hour, my whole world could change.	Trong một giờ nữa, cả thế giới của tôi có thể thay đổi.
Take advantage of the surrounding details.	Tận dụng các chi tiết xung quanh.
They agreed to each other.	Họ đã đồng ý với nhau.
We mention them for the purpose of keeping them in perspective.	Chúng tôi đề cập đến chúng với mục đích giữ cho chúng trong quan điểm.
More importantly, schools are gone.	Quan trọng hơn, các trường học đã biến mất.
A pretty prime example.	Một ví dụ khá chính.
Gives you advice on moves to try.	Cung cấp cho bạn lời khuyên về các động thái để thử.
And for me, it just became radio.	Và đối với tôi, nó chỉ trở thành đài phát thanh.
He paled, not from worry but anger.	Anh tái mặt, không phải vì lo lắng mà là tức giận.
He lay in bed for half an hour.	Anh nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ.
We felt at home immediately.	Chúng tôi cảm thấy như ở nhà ngay lập tức.
Either side of the warehouse door.	Một trong hai bên của cửa kho.
Not only did he consider me a friend, but he also took his time.	Anh ấy không chỉ coi tôi là bạn mà còn dành thời gian.
I have to get out of that room.	Tôi phải ra khỏi căn phòng đó.
That's what's running.	Đó là những gì đang chạy.
Learning is life.	Học tập là cuộc sống.
At least in theory, anyway.	Ít nhất là trên lý thuyết, dù sao.
Having a lot of experience will be very helpful.	Có nhiều kinh nghiệm sẽ rất hữu ích.
I cannot give up.	Tôi không thể bỏ cuộc.
You are really involved in what you are doing.	Bạn thực sự tham gia vào những gì bạn đang làm.
But for something else.	Nhưng vì một cái gì đó khác.
She was in constant pain.	Cô đau đớn triền miên.
Many groups have used this space.	Nhiều nhóm đã sử dụng không gian này.
There is some evidence of higher levels of physical activity in women.	Có một số bằng chứng về mức độ hoạt động thể chất cao hơn ở phụ nữ.
She is also a doctor.	Cô ấy cũng là một bác sĩ.
But unfortunately people have learned it too well.	Nhưng tiếc là mọi người đã học nó quá tốt.
It only comes over time when you understand the field.	Nó chỉ đến theo thời gian khi bạn hiểu lĩnh vực này.
There is no evidence for either statement.	Không có bằng chứng cho một trong hai tuyên bố.
He was willing to let me take the lead.	Anh ấy bằng lòng để tôi dẫn đầu.
You may not have time to go through everything there.	Bạn có thể không có thời gian để trải qua mọi thứ ở đó.
More things continue to be added to your list.	Nhiều thứ khác tiếp tục được thêm vào danh sách của bạn.
If there's a good local band playing, we'll go there.	Nếu có một ban nhạc địa phương phù hợp chơi, chúng tôi sẽ đến đó.
People are trying to break in.	Mọi người đang cố gắng đột nhập.
He said he wanted to thank him.	Anh ấy nói anh ấy muốn cảm ơn.
I really didn't expect that to be possible.	Tôi thực sự không mong đợi điều đó là có thể.
There is no reason to vote.	Không có lý do gì để bỏ phiếu.
Did we mention we love dogs?	Chúng ta đã đề cập đến việc chúng ta yêu chó chưa?
They were talking but we couldn't hear them.	Họ đang nói nhưng chúng tôi không nghe thấy họ.
Furthermore, the shape of the potential has changed.	Hơn nữa, hình dạng của tiềm năng đã thay đổi.
Only a few survived.	Chỉ một số ít sống sót.
They don't care about us.	Họ không cần quan tâm đến chúng tôi.
Some have had a strange experience.	Một số đã có một trải nghiệm kỳ lạ.
Unfortunately, we are not the leader in technology.	Thật không may, chúng tôi không phải là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ.
I want this part to last forever.	Tôi muốn phần này kéo dài mãi mãi.
He knelt down.	Anh khuỵu xuống.
That, of course, is the key point.	Tất nhiên, đó là điểm mấu chốt.
I just don't know how you come up with enough to say.	Tôi chỉ không biết làm thế nào bạn nghĩ ra đủ để nói.
He's trying, so take a break.	Anh ấy đang cố gắng, vì vậy hãy nghỉ đi.
You can't fix everything, and most of it doesn't matter.	Bạn không thể sửa chữa mọi thứ, và hầu hết nó không quan trọng.
There is light, yes, in the distance.	Có ánh sáng, vâng, ở phía xa.
Please don't fire me.	Xin đừng sa thải tôi.
We stayed that night.	Chúng tôi ở lại đêm đó.
He is dead tired.	Anh mệt chết đi được.
They go for a walk and decide to become friends.	Họ đi dạo và quyết định trở thành bạn của nhau.
Little can continue his drug business.	Ít có thể tiếp tục kinh doanh ma túy của mình.
Not only did he say bad things, but he also did a great job.	Anh ta không chỉ nói bậy mà còn làm rất tốt.
I spent six months on that, and it never combined.	Tôi đã dành sáu tháng cho điều đó, và nó không bao giờ kết hợp lại.
It is good to have a purpose.	Nó là tốt để có một mục đích.
As for what goes on in the computer center, they don't know.	Về những gì diễn ra trong trung tâm máy tính, họ không biết.
He is after something specific.	Anh ấy đang theo đuổi một cái gì đó cụ thể.
I have tried many ways.	Tôi đã thử rất nhiều cách.
All companies are not the same.	Tất cả các công ty không giống nhau.
But you will act on the instructions you have been given.	Nhưng bạn sẽ hành động theo hướng dẫn mà bạn đã được đưa ra.
Most of these girls have already been put into service.	Hầu hết những cô gái này đã được đưa vào phục vụ.
At this point, you are sick.	Lúc này, bạn bị ốm.
Belief has no place in science.	Niềm tin không có chỗ trong khoa học.
We talked for another half hour.	Chúng tôi nói chuyện thêm nửa giờ nữa.
The group has received widespread community support and public support.	Nhóm đã nhận được sự lan tỏa rộng rãi của cộng đồng và sự ủng hộ của công chúng.
It is just an information page.	Nó chỉ là một trang thông tin.
We are looking at options.	Chúng tôi đang xem xét các tùy chọn.
He holds it like he never wants to let go.	Anh ấy giữ nó như không bao giờ muốn buông ra.
Few saw it coming but no one missed its arrival.	Ít ai thấy nó đến nhưng không ai bỏ lỡ sự xuất hiện của nó.
I had such.	Tôi đã từng như vậy.
He went on to law school and, as they say, did very well.	Anh ấy học tiếp trường luật và như người ta nói, làm ăn rất tốt.
Within a second, my entire site was gone.	Trong vòng một giây, toàn bộ trang web của tôi đã biến mất.
The world you know, the lives you've led, they are.	Thế giới mà bạn biết, những cuộc đời bạn đã dẫn dắt, họ đang có.
He turned again.	Anh lại quay sang.
All with great food and reasonable prices.	Tất cả đều có thức ăn tuyệt vời và giá cả hợp lý.
She must be almost twenty years old.	Cô ấy phải gần hai mươi tuổi.
I almost damned myself.	Tôi gần như chết tiệt bản thân mình.
I know that's my position.	Tôi biết đó là vị trí của tôi.
That won't be necessary.	Điều đó sẽ không cần thiết.
I won't waste our time.	Tôi sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta.
It would be good, but it is not possible.	Nó sẽ là tốt, nhưng nó là không thể.
One of such people was her father.	Một trong những người như vậy là cha cô.
On top of.	Trên đầu trang của.
But it soon became clear that something was wrong.	Nhưng đã sớm rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn.
The court did not name them.	Tòa án không ghi tên họ.
I can't bear to think that she has to suffer.	Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng cô ấy phải chịu đựng.
This is why you play football games.	Đây là lý do tại sao bạn chơi trò chơi bóng đá.
Other parents hate it as much as you do.	Các bậc cha mẹ khác cũng ghét điều đó như bạn.
Right after the storm.	Ngay sau cơn bão.
Military law.	Luật quân sự.
So it would make less sense for that individual.	Vì vậy, sẽ có ít ý nghĩa hơn cho cá nhân đó.
No phone with me.	Không có điện thoại với tôi.
Now she knew that wasn't going to happen.	Bây giờ cô biết điều đó sẽ không xảy ra.
I walked over, introduced myself, and sat at his table.	Tôi đi đến, giới thiệu bản thân và ngồi vào bàn của anh ấy.
Best time of year.	Thời gian tốt nhất trong năm.
We definitely agree.	Chúng tôi chắc chắn đồng ý.
Besides, the girls didn't seem to mind.	Bên cạnh đó, các cô gái dường như không bận tâm.
I can doubt it is no more.	Tôi có thể nghi ngờ nó không còn nữa.
The government has denied us access to those individuals.	Chính phủ đã từ chối chúng tôi tiếp cận với những cá nhân đó.
None of us knew what was going to happen.	Không ai trong chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
Fuck, they make money.	Fuck, họ kiếm tiền.
Haven't had one for a long time.	Không có một trong những người trong một thời gian dài.
You have control over how this information is collected and used.	Bạn có quyền kiểm soát cách thông tin này được thu thập và sử dụng.
At least they found something, some hope.	Ít nhất thì họ cũng tìm thấy một điều gì đó, một hy vọng nào đó.
Speed ​​will build over time.	Tốc độ sẽ xây dựng theo thời gian.
I rarely buy a physics book anymore.	Tôi hiếm khi mua một cuốn sách vật lý nữa.
I see no evidence, no change in expression.	Tôi không thấy bằng chứng, không thay đổi biểu hiện.
It only.	Nó chỉ.
Of course, we're not saying they'll do that.	Tất nhiên, chúng tôi không nói rằng họ sẽ làm điều đó.
We take an example to understand this action space.	Chúng tôi lấy một ví dụ để hiểu về không gian hành động này.
They don't control our entire planet.	Họ không kiểm soát toàn bộ hành tinh của chúng ta.
Surgical tools and feedback devices.	Các công cụ phẫu thuật và thiết bị phản hồi.
Our car is covered with leaves.	Xe của chúng tôi bị che phủ bởi lá.
It uses what you have.	Nó sử dụng những gì bạn có.
I mean, hope for the worst.	Ý tôi là, hy vọng cho điều tồi tệ nhất.
They don't listen to the same music.	Họ không nghe cùng một loại nhạc.
This takes almost no time for independent study.	Điều này hầu như không có thời gian để nghiên cứu độc lập.
No one should force themselves on anyone.	Không ai nên ép buộc mình vào bất cứ ai.
Immediately, he raised his hand to greet me.	Ngay lập tức, anh ấy đưa tay chào tôi.
I wonder what she bought.	Tôi tự hỏi cô ấy đã mua gì.
He never talked about it.	Anh ấy chưa bao giờ nói về nó.
That's how it works in this business.	Đó là cách nó hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này.
Please put me down.	Làm ơn đặt tôi xuống.
Most of the time it's my bed.	Hầu hết thời gian đó là giường của tôi.
They did what they had to do.	Họ đã làm những gì họ phải làm.
Everything is changed.	Mọi thứ được thay đổi.
If you don't have it, you don't have it.	Nếu bạn không có nó, bạn không có nó.
She offers you a deal.	Cô ấy cung cấp cho bạn một thỏa thuận.
Either way, he never let me forget that.	Bằng mọi giá, anh ấy không bao giờ để tôi quên điều đó.
Unless he knows something.	Trừ khi anh ta biết điều gì đó.
Her mother passed away and her father also left her.	Mẹ cô đã qua đời và cha cô cũng bỏ cô mà đi.
We said nothing.	Chúng tôi không nói gì.
Looking around, he couldn't believe his eyes.	Nhìn quanh anh khó tin vào mắt mình.
She will run away from him.	Cô ấy sẽ chạy khỏi anh ta.
They used it for us.	Họ đã sử dụng cho chúng tôi.
And besides, she can't go back there.	Và ngoài ra, cô ấy không thể quay lại đó.
I have to believe he served his purpose here.	Tôi phải tin rằng anh ấy đã phục vụ mục đích của mình ở đây.
It is possible, but far from easy.	Điều đó là có thể, nhưng còn lâu mới dễ dàng.
But you went back to it.	Nhưng bạn đã quay trở lại với nó.
He realized that he knew him too little.	Anh nhận ra rằng anh biết anh quá ít.
But many others never do.	Nhưng nhiều người khác không bao giờ làm được.
They will have four children.	Họ sẽ có bốn người con.
And yes, you are correct.	Và vâng, bạn đã chính xác.
Now, he felt like dying inside.	Bây giờ, anh cảm thấy như chết đi trong lòng.
I took it, and she helped me.	Tôi cầm lấy nó, và cô ấy giúp tôi.
I hate hate hate them.	Tôi ghét ghét ghét họ.
He was very happy about that.	Anh ấy rất vui vì điều đó.
Then the cells were placed on ice for ten minutes.	Sau đó, các tế bào được đặt trên đá trong mười phút.
Everyone loves the new version.	Mọi người đều thích phiên bản mới.
I like that feeling.	Tôi thích cảm giác đó.
This review is one of them.	Nhận xét này là một trong số đó.
It's not the cover that matters.	Điều quan trọng không phải là vỏ bọc.
Half step, half step, half step home.	Nửa bước, nửa bước, nửa bước về nhà.
Because giving money is what they want to do.	Bởi vì cho tiền là những gì họ muốn làm.
It happened to be software that he wrote.	Nó tình cờ là phần mềm mà anh ấy đã viết.
But that is certainly not enough to run a company.	Nhưng điều đó chắc chắn là không đủ để điều hành một công ty.
We start simple, like with this garden.	Chúng tôi bắt đầu đơn giản, như với khu vườn này.
We don't know about back doors or windows.	Chúng tôi không biết về cửa sau hoặc cửa sổ.
There is a lot of water under the bridge.	Có rất nhiều nước dưới chân cầu.
For me, that's reason enough for me to join.	Riêng tôi, đó là lý do đủ để tôi tham gia.
She is so hot.	Cô ấy thật nóng bỏng.
What you fear, keep to yourself and believe in me.	Những gì bạn lo sợ, hãy giữ cho riêng mình và hãy tin vào tôi.
The shell must be broken.	Vỏ phải được phá vỡ.
Prepare for battle.	Chuẩn bị cho trận chiến.
I will let them know.	Tôi sẽ cho họ biết.
Know what they want you to add to your app.	Biết những gì họ muốn bạn thêm vào ứng dụng của mình.
An internal struggle.	Một cuộc đấu tranh nội bộ.
But it is not a good method.	Nhưng nó không phải là phương pháp tốt.
These samples are tested using different data analysis methods.	Các mẫu này được thử nghiệm bằng các phương pháp phân tích dữ liệu khác nhau.
And then rolled over my head.	Và sau đó lăn trên đầu tôi.
I don't open the door.	Tôi không mở cửa.
She is nine years old.	Cô ấy chín tuổi.
I never thought that he or his heart left here.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy hoặc trái tim của anh ấy rời khỏi đây.
She relies on.	Cô ấy dựa vào.
There are bigger things in life than a career on camera.	Có những điều lớn lao hơn trong cuộc sống so với sự nghiệp trên máy ảnh.
There's nothing left to do.	Không còn việc gì phải làm.
Position of objects in front of us.	Vị trí của các đối tượng ở trước mặt chúng ta.
No clinical data are available in these patients.	Không có dữ liệu lâm sàng nào được ghi lại trên những bệnh nhân này.
I laughed.	Tôi đã cười.
That time will expire next spring.	Thời gian đó sẽ hết vào mùa xuân năm sau.
Only two patients kept their activity levels.	Chỉ có hai bệnh nhân giữ mức độ hoạt động của họ.
That page is the only thing left.	Trang đó là thứ duy nhất còn lại.
You did this with us.	Bạn đã làm điều này với chúng tôi.
It is research designed directly to support regular practice.	Đó là nghiên cứu được thiết kế trực tiếp để hỗ trợ thực hành thường xuyên.
The name couldn't be more appropriate.	Cái tên không thể thích hợp hơn.
There were no cars ahead of them.	Không có xe nào đi trước họ.
On other days.	Vào những ngày khác.
They just opened fire on them.	Họ vừa nổ súng vào chúng.
I remember sitting at lunch by myself for weeks.	Tôi nhớ mình đã ngồi ăn trưa một mình trong nhiều tuần.
That doesn't mean everyone doesn't know.	Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều không biết.
And we enjoy the good things in life.	Và chúng ta tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
She can have one of my three rooms to herself.	Cô ấy có thể có một trong ba phòng của tôi cho riêng cô ấy.
She made it.	Cô ấy đã làm được.
I'm glad to have you.	Tôi rất vui khi có bạn.
He said he couldn't believe it.	Anh ấy nói rằng anh ấy không thể tin được.
We will bring him back.	Chúng tôi sẽ đưa anh ta trở lại.
We have little money.	Chúng tôi có ít tiền.
I am not your general or your mother.	Tôi không phải là tướng quân hay mẹ của bạn.
Bones is a big boy.	Bones là một cậu bé lớn.
List every way you can think of to solve this problem.	Liệt kê mọi cách bạn có thể nghĩ ra để giải quyết vấn đề này.
She went to her bed and refused to eat.	Cô ấy đã lên giường của mình và không chịu ăn.
Five people were also killed in that incident.	Năm người cũng thiệt mạng trong vụ đó.
Take a look here.	Hãy xem tại đây.
All players were present.	Tất cả các cầu thủ đã có mặt.
I have one more question.	Tôi có một câu hỏi nữa.
Here, she really took a step in her father's shoes.	Ở đây, cô đã thực sự đi một bước trong đôi giày của cha cô.
To do the right thing.	Để làm điều đúng đắn.
He's a pretty nice man.	Anh ấy là một người đàn ông khá đẹp.
This leads to a relatively special look at the problems.	Điều này dẫn đến một cái nhìn tương đối đặc biệt về các vấn đề.
Everyone doesn't have to be the same.	Mọi người không cần phải giống nhau.
No children from this marriage.	Không có con từ cuộc hôn nhân này.
I focus on travel.	Tôi tập trung vào du lịch.
Not lost on you.	Không bị mất trên bạn.
I know, there are many.	Tôi biết, có rất nhiều.
Many things have changed since then.	Nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó.
Variables are used to store certain values.	Các biến được sử dụng để lưu trữ các giá trị nhất định.
Suddenly the hall was filled with light.	Đột nhiên đại sảnh tràn ngập ánh sáng.
Write your program.	Viết chương trình của bạn.
You have one roll call each day, four times a day.	Mỗi ngày bạn có một điểm danh, bốn lần một ngày.
It's times like this when something happens to me.	Đó là những lúc như thế này khi một điều gì đó xảy ra với tôi.
Games are also numerous.	Trò chơi cũng rất nhiều.
Head line.	Đầu dòng.
I'm not here to tell women what to wear.	Tôi không ở đây để nói với phụ nữ nên mặc gì.
My hand is still steady.	Tay tôi vẫn chắc chắn.
He thought quickly.	Anh nghĩ nhanh.
It's a job, it's just a job.	Đó là một công việc, nó chỉ là một công việc.
This is not a surprise.	Đây không phải là điều ngạc nhiên.
That would be worse.	Điều đó sẽ tồi tệ hơn.
They must be potential members of the class.	Họ phải là những thành viên tiềm năng trong lớp.
Tell them you need help.	Nói với họ rằng bạn cần giúp đỡ.
The reason for this is not entirely clear.	Lý do cho điều này không hoàn toàn rõ ràng.
I want to push that back.	Tôi muốn đẩy lùi điều đó.
All we ask is your email address.	Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là địa chỉ email của bạn.
So we end up in charge.	Vì vậy, chúng tôi kết thúc phụ trách.
But they never did.	Nhưng họ không bao giờ làm.
Knowing that if it fails, he will lose her forever.	Biết rằng nếu không thành công, anh sẽ mất cô mãi mãi.
Light throws lightly.	Ánh sáng ném nhẹ.
You obviously don't know this.	Bạn rõ ràng không biết điều này.
Can be seen from the outside.	Có thể từ bên ngoài nhìn vào.
I was in that store.	Tôi đã ở trong cửa hàng đó.
She has a point.	Cô ấy có lý.
Great business sense.	Ý thức kinh doanh tuyệt vời.
I haven't seen that in six months.	Tôi đã không nhìn thấy thứ đó trong sáu tháng.
This really doesn't make sense to me.	Điều này thực sự không có ý nghĩa đối với tôi.
Your data is not available.	Dữ liệu của bạn không có.
He has two other children from other relationships.	Anh ta có hai đứa con khác từ những mối quan hệ khác.
Its dream.	Giấc mơ của nó.
Only make music because it makes you feel good.	Chỉ làm âm nhạc vì nó làm cho bạn cảm thấy thoải mái.
I have never seen this stone before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy viên đá này trước đây.
The family, as you can see, the mother is still crying.	Gia đình, như bạn thấy, người mẹ vẫn đang khóc.
Movement can run without me.	Phong trào có thể chạy mà không cần tôi.
She said she would take me there.	Cô ấy nói sẽ đưa tôi đến đó.
You still have a lot to learn.	Bạn vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.
I was there watching just the day before.	Tôi đã ở đó xem chỉ vào ngày hôm trước.
This is exactly where the problems start.	Đây chính xác là nơi mà các vấn đề bắt đầu.
However, clinical observations suggest that it may occur earlier.	Tuy nhiên, các quan sát lâm sàng cho thấy nó có thể xảy ra sớm hơn.
It was never on the right track.	Nó chưa bao giờ đi đúng hướng.
Then she asked to speak to me.	Sau đó cô ấy yêu cầu được nói chuyện với tôi.
Or my favorite, the cost is too high for a proper solution.	Hoặc yêu thích của tôi, chi phí quá cao cho một giải pháp thích hợp.
But again, very few people have.	Nhưng một lần nữa, rất ít người có.
It's worth seeing.	Nó đáng xem.
Season with salt and pepper to evenly coat the chicken on both sides.	Nêm muối và hạt tiêu cho gà đều hai mặt.
Finally make it a reality.	Cuối cùng hãy biến nó thành hiện thực.
A divided society is easier to penetrate.	Một xã hội bị chia rẽ dễ xâm nhập hơn.
Oh well, live and learn.	Oh tốt, sống và học tập.
Darkness enveloped me.	Bóng tối bao trùm lấy tôi.
This is Love.	Đây là tình yêu.
I never took it seriously back then.	Tôi chưa bao giờ nhìn nó một cách nghiêm túc khi đó.
He said he won't forget to tell you.	Anh ấy nói anh ấy sẽ không quên nói với bạn.
He can't hold out forever.	Anh ta không thể cầm cự mãi mãi.
Buying a horse is easy, selling one is difficult.	Mua một con ngựa thì dễ mà bán một con thì khó.
Yes, well, enjoy that.	Đúng, tốt, hãy tận hưởng điều đó.
And he loves it.	Và anh ấy yêu nó.
So it gets interesting again.	Vì vậy, nó lại trở nên thú vị.
Get in the clean and take the test.	Vào trong sạch và làm bài kiểm tra.
Please love don't be too sad.	Xin các tình yêu đừng quá buồn.
I was looking forward to their wedding.	Tôi đã mong chờ đám cưới của họ.
Let's start with a quick explanation of what this is.	Bắt đầu với lời giải thích nhanh đây là gì.
It's not his.	Nó không phải của anh ấy.
Fuck me for real.	Đụ em thật rồi.
It's a simple rule of social media.	Đó là một quy luật đơn giản của phương tiện truyền thông xã hội.
Obviously, it's constantly changing.	Rõ ràng, nó liên tục thay đổi.
Her smile was easy to see on her beautiful features.	Nụ cười dễ nhìn trên những nét đẹp của cô ấy.
Similar systems exist for young children.	Hệ thống tương tự cũng tồn tại đối với trẻ nhỏ.
It may take until dark.	Nó có thể mất cho đến khi trời tối.
So it's mobile.	Vì vậy, đó là điện thoại di động.
Apparently, she held back her tears and found some positives.	Rõ ràng, cô ấy đã kìm được nước mắt và tìm thấy một số điều tích cực.
He knows what his reasons are.	Anh biết lý do của mình là gì.
Nothing in a cast.	Không có gì trong một dàn diễn viên.
Only water.	Riêng nước.
He listened to the interview.	Anh ấy đã nghe cuộc phỏng vấn.
The project is proposed in three studies.	Dự án được đề xuất trong ba nghiên cứu.
Stir until cooled and set aside until ready to use.	Khuấy cho đến khi nguội và để sang một bên cho đến khi sẵn sàng sử dụng.
Only a few weeks.	Chỉ một vài tuần.
Don't go into any room.	Đừng đi vào bất kỳ phòng nào.
It was very unhappy and it took me over two weeks.	Nó rất không vui và tôi đã mất hơn hai tuần.
You would think they would have a hospital here.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ có một bệnh viện ở đây.
Perhaps he did.	Có lẽ anh ta đã làm vậy.
Anything you feel comfortable talking about.	Bất cứ điều gì bạn cảm thấy thoải mái khi nói về.
All have failed.	Tất cả đã thất bại.
That means she was late.	Điều đó có nghĩa là cô ấy đã đến muộn.
If you have questions, please feel free to ask.	Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng hỏi.
If you take one course, you won't take another.	Nếu bạn học một khóa học, bạn sẽ không tham gia một khóa học khác.
They didn't even break it.	Họ thậm chí còn không phá vỡ nó.
They shouldn't be worried.	Họ không nên lo lắng.
The floor is dry.	Sàn nhà khô ráo.
One or two days old.	Một hoặc hai ngày tuổi.
I know what it is to fight and fight.	Tôi biết nó là gì để đấu tranh và chiến đấu.
There are three other people here with him.	Có ba người khác ở đây với anh ta.
It is poor quality.	Đó là chất lượng kém.
I was in a timely critical moment.	Tôi đã ở trong một thời điểm quan trọng kịp thời.
Treat your game like a machine.	Hãy coi trò chơi của bạn như một cái máy.
This image will be quite small.	Hình ảnh này sẽ khá nhỏ.
Written factual findings.	Các phát hiện cụ thể bằng văn bản về thực tế.
He doesn't fit, and that's the end of it.	Anh ấy không phù hợp, và đó là kết thúc của nó.
I need a better strategy.	Tôi cần một chiến lược tốt hơn.
Her green eyes widened in surprise and something like joy.	Đôi mắt xanh lục của cô ấy mở to vì ngạc nhiên và một cái gì đó giống như niềm vui.
It was almost empty.	Nó gần như trống rỗng.
Why? 	Tại sao?
he asked his friend.	anh hỏi người bạn của mình.
And then very well.	Và sau đó rất tốt.
And they may still be.	Và chúng có thể vẫn còn.
He stood up quickly and walked over to her.	Anh đứng dậy nhanh chóng và bước về phía cô.
If your song is similar to thousands of other songs, you are clear.	Nếu bài hát của bạn giống với hàng nghìn bài hát khác, bạn đã rõ.
Mine never worked.	Của tôi chưa bao giờ hoạt động.
That is a normal thing.	Đó là một điều bình thường.
You must do that.	Các bạn phải làm điều đó.
We were on the floor for the entire first hour.	Chúng tôi đã ở trên sàn trong toàn bộ giờ đầu tiên.
Both work fine using below method.	Cả hai đều hoạt động tốt bằng cách sử dụng phương pháp dưới đây.
And know that they cannot do so if they miss the power.	Và biết rằng họ không thể làm như vậy nếu họ bỏ lỡ sức mạnh.
Take precautions now.	Hãy đề phòng ngay bây giờ.
But instead she had a son.	Nhưng thay vào đó cô có một cậu con trai.
It made me think of something else.	Nó khiến tôi nghĩ về một thứ khác.
What keeps me coming back is how clean his clothes are.	Điều khiến tôi quay trở lại là quần áo của anh ấy sạch sẽ như thế nào.
We use the first approach in this work.	Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận đầu tiên trong công việc này.
It's a general store.	Đó là cửa hàng tổng hợp.
And she made him laugh.	Và cô ấy đã làm cho anh ấy cười.
Ask for help, even if you've been there before.	Yêu cầu giúp đỡ, ngay cả khi bạn đã có trước đó.
I could see it in their eyes when they finally noticed.	Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt họ khi cuối cùng họ nhận ra.
To do this, give them a reason to spend more.	Để làm được điều này, hãy cho họ lý do để chi tiêu nhiều hơn.
Sometimes you just prefer the older version.	Đôi khi bạn chỉ thích phiên bản cũ hơn.
And everything has changed here.	Và mọi thứ đã thay đổi ở đây.
He has continued to do that.	Anh ấy đã tiếp tục làm điều đó.
It sounded like it was coming right over our heads.	Nó nghe như thể nó đang đến ngay trên đầu chúng tôi.
They say, it will cover their corpses.	Họ nói, nó sẽ bao trùm xác chết của họ.
I checked his two sons.	Tôi đã kiểm tra hai cậu con trai của anh ấy.
I have found my answer.	Tôi đã tìm thấy câu trả lời của mình.
Instead, it just makes it worse.	Thay vào đó, nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
Yes, anything is possible if the data is different.	Có, mọi thứ đều có thể xảy ra nếu dữ liệu khác nhau.
You buy a call.	Bạn mua một cuộc gọi.
They send the image to the screen.	Họ gửi hình ảnh đến màn hình.
They no longer speak.	Họ không còn nói nữa.
There is certainly no doubt about its effects.	Chắc chắn không có nghi ngờ về tác dụng của nó.
Her voice is not her own.	Giọng nói của cô ấy không phải của riêng cô ấy.
I lived like a man.	Tôi đã sống như một người đàn ông.
So the answer is not for everyone to save more.	Vì vậy, câu trả lời là không phải dành cho mọi người để tiết kiệm nhiều hơn.
And less.	Và ít hơn.
We have also met a few times.	Chúng tôi cũng đã gặp nhau một vài lần.
I can't understand why he shouldn't.	Tôi không thể hiểu lý do tại sao anh ta không nên.
But it would be wrong for me.	Nhưng nó sẽ là sai cho tôi.
You will find what you are looking for there.	Bạn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đó.
Probably with anger.	Có lẽ là với sự tức giận.
You will never guess what will happen.	Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì sẽ xảy ra.
However, it is quite the opposite.	Tuy nhiên, nó hoàn toàn ngược lại.
There can be more than one cause of the injury.	Có thể có nhiều hơn một nguyên nhân gây ra chấn thương.
I need to add another one with it.	Tôi cần thêm một cái khác với nó.
However, nothing went anywhere.	Tuy nhiên, không có gì đi đến đâu cả.
However, you are new to this.	Tuy nhiên, bạn mới làm quen với điều này.
But he had his moments.	Nhưng anh ấy đã có những khoảnh khắc của mình.
If someone could give it to me that would be great.	Nếu ai đó có thể đưa nó cho tôi thì điều đó thật tuyệt.
We have arrested two men who are keeping the store.	Chúng tôi đã bắt giữ hai người đàn ông đang giữ cửa hàng.
The picture has been taken down.	Bức tranh đã bị gỡ xuống.
Is crazy.	Thật là điên rồ.
We would be happy to have a place to call our own.	Chúng tôi sẽ rất vui khi có một nơi để gọi cho riêng mình.
Look how they stand up.	Hãy nhìn cách họ đứng lên.
Just make sure they look good in the book.	Chỉ cần đảm bảo rằng chúng trông đẹp trong cuốn sách.
I won't do that here.	Tôi sẽ không làm điều đó ở đây.
She should know that she could be a target.	Cô ấy nên biết rằng cô ấy có thể là một mục tiêu.
It was a long, low, warm room.	Đó là một căn phòng dài, thấp, ấm áp.
The rest is obvious.	Phần còn lại là hiển nhiên.
It is here.	Nó ở đây.
Little wonder after all she'd done all night.	Chút băn khoăn sau tất cả những gì cô đã làm suốt đêm.
Reach your audience.	Tiếp cận khán giả của bạn.
I have experienced that myself.	Tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó.
It really is this lovely place.	Nó thực sự là một nơi đáng yêu này.
They would never make that movie now.	Họ sẽ không bao giờ làm bộ phim đó bây giờ.
The couple have five children.	Hai vợ chồng có năm người con.
She very decent gave it to me directly.	Cô ấy rất đàng hoàng đã trực tiếp đưa nó cho tôi.
Apparently his bed is never cold.	Rõ ràng giường của anh ấy không bao giờ lạnh.
Even that feels weird.	Ngay cả điều đó cũng cảm thấy kỳ lạ.
You can do so anywhere you like.	Bạn có thể làm như vậy ở bất cứ đâu bạn thích.
They still have a gun.	Họ vẫn có một khẩu súng.
She lost.	Cô ấy đã thua.
You have been paid.	Bạn đã được trả tiền.
Make a sad face.	Làm mặt buồn.
He feels very comfortable.	Anh ấy cảm thấy rất thoải mái.
We have to make it.	Chúng ta phải làm cho nó.
Time passed completely unfocused.	Thời gian đã trôi qua hoàn toàn không tập trung.
You pushed him too hard.	Bạn đã đẩy anh ta quá mạnh.
We are not like the women of your country.	Chúng tôi không giống như những người phụ nữ của đất nước bạn.
I have about four days.	Tôi có khoảng bốn ngày.
Then you can just use the value inside your code.	Sau đó, bạn chỉ có thể sử dụng giá trị bên trong mã của mình.
I don't know where to go from there.	Tôi không biết phải đi đâu từ đó.
He died leaving thousands of things.	Anh chết đi để lại muôn ngàn thứ.
You may be the best answer.	Bạn có thể là câu trả lời tốt nhất.
He just came into your life to use you.	Anh ta chỉ bước vào cuộc đời bạn để sử dụng bạn.
Those kids will never go to court.	Những đứa trẻ đó sẽ không bao giờ ra tòa.
I am the sign.	Tôi là dấu hiệu.
Few details were available at the time.	Rất ít thông tin chi tiết có sẵn vào thời điểm đó.
Return to starting position and repeat.	Trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại.
He studies, learns, tries new ways to love him.	Anh nghiên cứu, học hỏi, thử những cách mới để yêu anh.
I'm not even sure how.	Tôi thậm chí không chắc chắn làm thế nào.
Everyone knows everything is bad.	Mọi người đều biết mọi thứ đều tồi tệ.
So in conclusion, we still need a lot more.	Vì vậy, kết luận lại, chúng ta còn cần rất nhiều thứ.
They reported several reasons for this improvement.	Họ đã báo cáo một số lý do cho sự cải tiến này.
Her lips are cool.	Môi cô thật mát.
You are probably planning right now.	Bạn có thể đang lập kế hoạch ngay bây giờ.
I tried to make my body move but it wouldn't listen.	Tôi cố gắng làm cho cơ thể mình cử động nhưng nó không nghe.
Not a terrible crime.	Không phải là một tội ác khủng khiếp.
Although it will hit back hard, but he will beat it.	Mặc dù nó sẽ đánh trả khó khăn, nhưng anh ấy sẽ đánh bại nó.
And you can also contact me.	Và bạn cũng có thể liên hệ với tôi.
We were in very special circumstances.	Chúng tôi đã ở trong những hoàn cảnh rất đặc biệt.
Think it through friends.	Hãy suy nghĩ điều đó thông qua bạn bè.
We can drop by to have a look.	Chúng ta có thể ghé qua để xem qua.
We missed the cat.	Chúng tôi đã bỏ lỡ con mèo.
You so funny.	Bạn thật vui tính.
They had three children together.	Họ đã có với nhau ba người con.
Definitely fear.	Chắc chắn là sợ hãi.
Military history.	Lịch sử quân sự.
Not when you look like this.	Không phải khi bạn trông như thế này.
Will have to be changed.	Sẽ phải được thay đổi.
That's the reason.	Đó là lý do.
There, he received a letter with a death threat.	Ở đó, anh ta nhận được một lá thư với một lời đe dọa tử vong.
I will go out.	Tôi sẽ ra ngoài.
When we walked through the door, she didn't speak.	Khi chúng tôi bước qua cửa, cô ấy không nói.
It is simply not acceptable to my eye evidence.	Nó chỉ đơn giản là không thể chấp nhận bằng chứng của mắt tôi.
It's half past nine now.	Bây giờ là chín giờ rưỡi.
These products are not random.	Những sản phẩm này không phải là ngẫu nhiên.
With real examples.	Với các ví dụ thực tế.
I see tears in your eyes.	Tôi thấy nước mắt từ trong mắt bạn.
I think therefore there is a trade-off.	Tôi nghĩ do đó tồn tại một sự cân bằng.
I feel contradiction in you.	Tôi cảm thấy mâu thuẫn trong bạn.
Dad is not afraid of work.	Bố không sợ công việc.
It's been several years, and few sites have actually done so.	Nó đã được vài năm, và ít trang web đã thực sự làm như vậy.
Choose what you can create about.	Chọn những gì bạn có thể tạo về.
We can only react when they move against us.	Chúng tôi chỉ có thể phản ứng khi họ có động thái chống lại chúng tôi.
He has had these goals for a long time.	Anh ấy đã có những mục tiêu này trong một thời gian dài.
Yes, he can see the houses.	Vâng, anh ấy có thể nhìn thấy những ngôi nhà.
The longer he worked, the less progress he made.	Anh ta làm việc càng lâu thì càng ít tiến bộ hơn.
I remember being held by someone.	Tôi nhớ bị ai đó nắm giữ.
She will also have to go.	Cô ấy cũng sẽ phải đi.
Will do what you asked me to do.	Sẽ làm những điều bạn đã yêu cầu tôi làm.
Let me know how it feels.	Hãy cho tôi biết cảm giác của nó như thế nào.
Please make life good for my wife and children.	Hãy làm cho cuộc sống của vợ và con tôi trở nên tốt đẹp.
There's a lot of good work to be done here.	Có rất nhiều thứ tốt để làm việc ở đây.
Find something else to do.	Tìm việc khác để làm.
Find a place.	Hãy tìm một nơi.
He said we have a month and eight days.	Anh ấy nói rằng chúng ta có một tháng và tám ngày.
Just four boys in love.	Chỉ là bốn chàng trai yêu nhau.
I have nothing left for myself.	Tôi không còn gì cho riêng mình.
Above.	Trên.
Can't live that way.	Không thể sống theo cách đó.
Argument without water.	Lập luận không có nước.
The focus is on the ideal future.	Trọng tâm là tương lai lý tưởng.
You need to have it on hand.	Bạn cần phải có nó trong tay.
So this is the perfect vehicle for that.	Vì vậy, đây là phương tiện hoàn hảo cho điều đó.
So we must continue.	Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục.
There's a lot of attention, a lot of fans here.	Có rất nhiều sự chú ý, rất nhiều người hâm mộ ở đây.
A few more feet and they'll be done with it.	Một vài bước chân nữa và họ sẽ kết thúc nó.
I never thought to check them out sooner.	Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kiểm tra chúng sớm hơn.
Why he did it is beyond me.	Tại sao anh ấy làm điều đó là ngoài tôi.
If the body is fit, the mind will certainly work perfectly.	Nếu cơ thể phù hợp thì chắc chắn trí óc sẽ hoạt động hoàn hảo.
Do not know why.	Không biết tại sao.
You can take some water.	Bạn có thể lấy một ít nước.
Children as well as adults really like me.	Trẻ em cũng như người lớn thực sự thích tôi.
For a long time, a great deal of attention has been paid to service results.	Trong một thời gian dài, người ta rất chú trọng đến kết quả dịch vụ.
Ask her questions.	Đặt câu hỏi cho cô ấy.
Some are works of art.	Một số là tác phẩm nghệ thuật.
If so, great.	Nếu vậy, tuyệt vời.
Wild country is what he needs.	Đất nước hoang dã là những gì anh ta cần.
He didn't need to be on duty at that time.	Anh ấy không cần phải làm nhiệm vụ vào thời điểm đó.
You can learn to ride a stick.	Bạn có thể học lái gậy.
I think she did.	Tôi nghĩ cô ấy đã làm.
But you still see movement.	Nhưng bạn vẫn thấy chuyển động.
None of this helps.	Không có thứ nào trong số này giúp ích được.
It makes me question everything.	Nó khiến tôi đặt câu hỏi về mọi thứ.
There must be a way to open these doors.	Phải có một cách để mở những cánh cửa này.
He will know what to do.	Anh ấy sẽ biết phải làm gì.
All that is needed is that you are already connected in some way.	Tất cả những gì cần thiết là bạn đã được kết nối theo một cách nào đó.
Don't let them do that to you.	Đừng để họ làm điều đó với bạn.
However, my thing doesn't want to work.	Tuy nhiên, điều của tôi không muốn hoạt động.
Just a little common sense.	Chỉ là một chút cảm giác thông thường.
We broke up.	Chúng ta đã chia tay.
He lives on the top floor.	Anh ấy sống trên tầng cao nhất.
In the example, the correct answer is above the center.	Trong ví dụ, câu trả lời đúng là phía trên chính giữa.
Many tears were shed.	Nhiều nước mắt đã rơi.
He got out, he got out.	Anh ấy đã thoát ra, anh ấy đã thoát ra.
In just one day.	Chỉ trong một ngày.
Not worth the effort to voice them.	Không có giá trị nỗ lực để lồng tiếng cho họ.
Maybe it's not random.	Có lẽ nó không phải là ngẫu nhiên.
I looked at his lips.	Tôi nhìn vào môi anh ấy.
Usually, it's just water running down his back.	Thông thường, đó chỉ là nước chảy ra sau lưng anh ta.
Probably almost anything in this world.	Có lẽ là hầu hết mọi thứ trên thế giới này.
I expect him to do so in two months' time.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ làm như vậy trong hai tháng nữa.
She broke her left leg.	Cô ấy bị gãy chân trái.
She is a powerful figure.	Cô ấy là một nhân vật quyền lực.
They were successful.	Họ đã thành công.
Stop.	Dừng lại.
But that's not the worst of it.	Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất của nó.
What they couldn't see was that it was nothing like it.	Những gì họ không thể thấy là nó không có gì giống như vậy.
He quickly brought out the order.	Anh nhanh chóng mang ra đặt hàng.
I talk to everyone.	Tôi nói chuyện với mọi người.
I hate not knowing.	Tôi ghét không biết.
More information is available on their website.	Thông tin thêm có sẵn trên trang web của họ.
People who believe in you and believe in you.	Những người tin bạn và tin bạn.
And that's not his words the way he is.	Và đó không phải là lời nói của anh ta như cách của anh ta.
And how do you lose.	Và làm thế nào bạn mất.
We know how they work.	Chúng tôi biết chúng hoạt động như thế nào.
They were up there.	Họ đã ở trên đó.
Just not for any of the right reasons.	Chỉ không vì bất kỳ lý do đúng đắn nào.
I can't follow her.	Tôi không thể theo dõi cô ấy.
All others failed.	Tất cả những người khác đều thất bại.
You will not.	Bạn sẽ không.
Make a good living.	Kiếm sống tốt.
That would certainly have a huge effect.	Điều đó chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn.
I have never seen this in any other project.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này trong bất kỳ dự án nào khác.
But this time they lacked the magic to make them strong.	Nhưng lần này họ thiếu phép thuật để khiến họ trở nên mạnh mẽ.
There is still no safe place to escape.	Vẫn chưa có nơi nào an toàn để trốn thoát.
That will not happen.	Điều đó sẽ không có gì xảy ra.
It doesn't get any more complicated then.	Nó không có gì phức tạp hơn sau đó.
Other mechanisms may also exist.	Các cơ chế khác cũng có thể tồn tại.
Reasonable prices, great value.	Giá cả hợp lý, giá trị tuyệt vời.
Work is important, but so is his health.	Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe của anh ấy cũng vậy.
I don't get any errors.	Tôi không nhận được bất kỳ lỗi.
Somehow or another, drugs are involved in this case.	Bằng cách nào đó hay cách khác, ma túy có liên quan đến trường hợp này.
He thought that meant she felt better.	Anh nghĩ điều đó có nghĩa là cô ấy cảm thấy tốt hơn.
He sat up and drank water.	Anh ngồi dậy uống nước.
Best for them.	Tốt nhất cho họ.
Instead, it is barely mentioned.	Thay vào đó, nó hầu như không được đề cập đến.
And is free and open to the public.	Và là miễn phí và mở cửa cho công chúng.
All experiments were performed at room temperature.	Tất cả các thí nghiệm đã được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
It's not just fixed at birth.	Nó không chỉ cố định khi sinh ra.
It tells us a lot of useful things.	Nó cho chúng ta biết rất nhiều thứ hữu ích.
Please keep the discussion here as intended.	Vui lòng giữ cuộc thảo luận ở đây như dự định.
It is the land of no man.	Đó là vùng đất không của con người.
I never stick to the plan.	Tôi không bao giờ dính vào kế hoạch.
I understand what it is.	Tôi hiểu nó là gì.
There is work that needs to be done.	Có công việc cần phải được hoàn thành.
It is a sad situation.	Thật là một thực trạng đáng buồn.
Like the ones mentioned in our video.	Giống như những điều được đề cập trong video của chúng tôi.
But it comes too slowly for some.	Nhưng nó đến quá chậm đối với một số người.
Girls live in many houses.	Con gái ở nhiều trong nhà.
How are you looking at things?	Bạn đang nhìn mọi thứ như thế nào.
Surely we can find a way to do that.	Chắc chắn chúng tôi có thể tìm ra cách để làm điều đó.
To help and protect me.	Để giúp đỡ và bảo vệ tôi.
No need for that, really.	Không cần điều đó, thực sự.
Of course, I love the original.	Tất nhiên, tôi yêu bản gốc.
If not, he can use some other method.	Nếu không, anh ta có thể sử dụng một số phương pháp khác.
I can't face myself.	Tôi không thể đối mặt với chính mình.
Let's look at some recent examples.	Hãy xem xét một số ví dụ gần đây.
Chairperson.	Chủ tịch.
Bring back college life vs.	Mang lại cuộc sống đại học vs.
He couldn't take it any longer.	Anh ấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
Come and go to work.	Đến và đi làm.
They wanted to see the show, but they were scared.	Họ muốn xem buổi biểu diễn, nhưng họ sợ hãi.
Which is probably true.	Mà có lẽ rất đúng.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Everything in between is part of the comment.	Mọi thứ ở giữa là một phần của nhận xét.
Suppose the other person is trying to do some good.	Giả sử người kia đang cố gắng làm một việc tốt nào đó.
There is a lot of confusion.	Có rất nhiều sự nhầm lẫn.
They will create a new home.	Họ sẽ tạo ra một ngôi nhà mới.
So I wonder why that happened.	Vì vậy, tôi tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra.
Two other names are still holding.	Hai tên khác vẫn đang giữ.
I tried many times and got the same result.	Tôi đã thử nhiều lần và có kết quả tương tự.
She thought for sure she would die.	Cô đã nghĩ chắc chắn mình sẽ chết.
These effects are similar in quiet and noise conditions.	Những hiệu ứng này tương tự nhau trong điều kiện yên tĩnh và tiếng ồn.
Then try opening the fourth window.	Sau đó, hãy thử mở cửa sổ thứ tư.
Of course, the anxiety wasn't just on my mind.	Tất nhiên, sự lo lắng không chỉ trong tâm trí tôi.
At face value, this view is well supported by their data.	Được tính theo mệnh giá, quan điểm này được hỗ trợ tốt bởi dữ liệu của họ.
They eat everything.	Họ ăn tất cả mọi thứ.
But we can see right here our hope.	Nhưng chúng ta có thể thấy ngay ở đây hy vọng của chúng ta.
Maybe because we don't know each other.	Có thể do chưa quen nhau.
It is not anyone.	Nó không phải là bất cứ ai.
Most of it has burned to the ground.	Hầu hết nó đã cháy thành mặt đất.
Obviously it went well.	Rõ ràng là nó đã diễn ra tốt đẹp.
Rose didn't learn of the murder until years later.	Rose đã không biết về vụ giết người cho đến nhiều năm sau đó.
She couldn't do anything.	Cô không thể làm gì được.
Other green.	Màu xanh lá cây khác.
The questions they are asking make no sense.	Những câu hỏi họ đang hỏi không có ý nghĩa.
I have the best friends in the whole world.	Tôi có những người bạn tốt nhất trên toàn thế giới.
Take my wife.	Đưa vợ tôi đi.
The details are also nice.	Các chi tiết cũng đẹp.
She sat silently.	Cô ấy ngồi im lặng.
This is consistent with the point of this article.	Điều này phù hợp với quan điểm của bài viết này.
Make our own history.	Làm cho lịch sử của riêng chúng tôi.
He was very happy.	Anh ấy đã rất vui.
Mix well by hand.	Dùng tay trộn đều.
It feels like a threat.	Nó cảm thấy như đó là một mối đe dọa.
He turned to lie on his side.	Anh ta trở mình nằm nghiêng.
A short time.	Một thời gian ngắn.
More than you know.	Nhiều hơn bạn biết.
You get caught up in this environment.	Bạn bị cuốn vào môi trường này.
Someone will talk.	Ai đó sẽ nói chuyện.
The event will end.	Sự việc sẽ kết thúc.
Well, it's nice to know.	Chà, thật vui khi biết.
Better to keep him away from her.	Tốt hơn là giữ anh ta tránh xa cô ấy.
I took one and took a bite.	Tôi đã lấy một và cắn.
I shed tears.	Tôi đã rơi nước mắt.
This is a very successful first step.	Đây là bước đầu tiên rất thành công.
You may break your neck.	Bạn có thể bị gãy cổ.
He didn't look us straight in the eye.	Anh ấy không nhìn thẳng vào mắt chúng tôi.
However, it's not just about me anymore.	Tuy nhiên, nó không chỉ là về tôi nữa.
She wanted to open her eyes every morning, simply to leave him.	Cô muốn mở mắt mỗi sáng, đơn giản là bỏ anh lại.
The second sample is used as a reference.	Mẫu thứ hai được sử dụng làm tài liệu tham khảo.
But then it hit me.	Nhưng sau đó nó đánh tôi.
It is a long war, a war that never ends.	Đó là một cuộc chiến lâu dài, một cuộc chiến không bao giờ kết thúc.
Just down the river is enjoyable.	Chỉ cần xuống sông là thú vị.
Thus, the total score is nine.	Như vậy, tổng điểm là chín.
The soldiers could smell blood.	Những người lính có thể ngửi thấy mùi máu.
He did what he could.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy có thể.
My mother killed a little girl.	Mẹ tôi đã giết một bé gái.
Just found the solution on the internet.	Chỉ cần tìm thấy giải pháp trên internet.
It goes in one ear and out the other.	Nó đi vào tai này và ra tai kia.
Stones for various discussions.	Đá cho các cuộc thảo luận khác nhau.
He went through the kitchen window.	Anh đi qua cửa sổ phòng bếp.
I called the number.	Tôi đã gọi số.
Skill-based testing.	Kiểm tra dựa trên kỹ năng.
It is probably difficult for them.	Nó có lẽ là khó khăn cho họ.
It's nice to have another old friend traveling.	Thật vui khi có một người bạn cũ khác đi du lịch.
My family was there.	Gia đình tôi đã ở đó.
There are so many things we don't know and don't understand.	Có quá nhiều điều chúng ta chưa biết và chưa hiểu.
Nothing is more important than freedom, health and life itself.	Không có gì quan trọng hơn tự do, sức khỏe và chính cuộc sống.
It depends on the time spent.	Nó phụ thuộc vào thời gian bỏ ra.
I know my son.	Tôi biết con trai tôi.
You have to go girls.	Bạn có vào đi các cô gái.
We must fight to the end.	Chúng ta phải chiến đấu đến cùng.
And a lot of people do.	Và rất nhiều người làm.
He put his head in his hand.	Anh ta đặt đầu mình vào tay mình.
Not like him.	Không giống anh ấy.
They did not give it a common name.	Họ không đặt cho nó một cái tên chung.
You won't believe she has given birth to three children.	Bạn sẽ không tin rằng cô ấy đã sinh ba đứa con.
That is your first goal for comfort.	Đó là mục tiêu đầu tiên của bạn cho sự thoải mái.
The men did, and they found the land good.	Những người đàn ông đã làm, và họ thấy đất tốt.
However, this was not done.	Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện.
It's definitely big for us.	Nó chắc chắn lớn đối với chúng tôi.
No one can see what people have done in other countries.	Không ai có thể thấy những gì người ta đã làm ở các nước khác.
A lot of them are my friends.	Rất nhiều người trong số họ là bạn của tôi.
The Chairman denied the appeal.	Chủ tọa phủ nhận kháng cáo.
No horse experience needed!.	Không cần kinh nghiệm ngựa !.
People don't need to live next to the workplace anymore.	Mọi người không cần phải sống bên cạnh nơi làm việc nữa.
If she's sick that's another matter.	Nếu cô ấy bị ốm thì đó là một vấn đề khác.
Neither of us got to see many movies.	Cả hai chúng tôi đều không được xem nhiều bộ phim.
The rest of the paper will go as follows.	Phần còn lại của bài báo sẽ diễn ra như sau.
You worked for yourself day and night.	Bạn đã làm việc cho chính mình ngày qua đêm.
He's the type to start with everything.	Anh ấy là loại người bắt đầu với mọi thứ.
The weather becomes warm.	Thời tiết trở nên ấm áp.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
I see many burned memories in the past two weeks.	Tôi thấy nhiều kỷ niệm bị đốt cháy trong hai tuần qua.
But luck was not on her side.	Nhưng may mắn đã không đến với cô.
It is a pleasure for me to be with you today.	Thật là một niềm vui cho tôi khi có mặt với các bạn ngày hôm nay.
She didn't know what to expect.	Cô không biết mình phải chờ đợi điều gì.
Now I'm living by mouth.	Bây giờ tôi đang sống bằng miệng.
They don't have time to sit down and learn.	Họ không có thời gian để ngồi xuống và học hỏi.
In the general case, one can use the following observations.	Trong trường hợp chung, người ta có thể sử dụng các quan sát sau đây.
She pointed out another.	Cô ấy chỉ ra cái khác.
There's nothing worse than this.	Không có gì tệ hơn thế này.
Never start soft on people who were raised tough.	Đừng bao giờ bắt đầu mềm mỏng với những người đã được nuôi dưỡng cứng rắn.
He saw it happen.	Anh ấy đã thấy điều đó xảy ra.
But they are asking for help.	Nhưng họ đang yêu cầu giúp đỡ.
I've got a super car.	Tôi đã có một chiếc siêu xe.
All we can see at first is darkness.	Tất cả những gì chúng ta có thể thấy lúc đầu là bóng tối.
Not everyone, no.	Không phải tất cả mọi người, không.
Don't tell them how to dress.	Đừng nói với họ cách ăn mặc.
Think about what you do in your sexual experience.	Nghĩ về những gì bạn làm trong trải nghiệm tình dục.
Maybe we will.	Có lẽ chúng tôi sẽ làm.
Maybe more depending on where that takes me.	Có thể nhiều hơn tùy thuộc vào nơi mà đưa tôi.
We've received great feedback that makes this book so much more powerful.	Chúng tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời giúp làm cho cuốn sách này trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
We feel our lives are incomplete.	Chúng tôi cảm thấy cuộc sống của chúng tôi không được trọn vẹn.
Anything of value usually is.	Bất cứ điều gì có giá trị thường là.
All authors contributed to the writing of the manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc viết bản thảo.
Others are trying to run.	Những người khác đang cố gắng chạy.
That is the power of choice.	Đó là sức mạnh của sự lựa chọn.
You will have to push them hard.	Bạn sẽ phải đẩy chúng khó khăn.
Really take away.	Thực sự mang đi.
I said for sure, we're back.	Tôi đã nói chắc chắn, chúng tôi đã quay trở lại.
But you know.	Nhưng bạn biết.
But nothing was familiar to her.	Nhưng không có gì quen thuộc với cô.
The president was expected to visit, but did not show up.	Tổng thống dự kiến ​​sẽ đến thăm, nhưng đã không xuất hiện.
So we may fall down until that point.	Vì vậy, chúng tôi có thể rơi xuống cho đến thời điểm đó.
Through the summer.	Qua mùa hè.
Come on, team, with team being the key word here.	Cố lên, đội, với đội là từ khóa ở đây.
There is no way to prove it.	Không có cách nào để chứng minh điều đó.
Without growth, there are no jobs.	Nếu không có tăng trưởng, không có việc làm.
We will have law and order.	Chúng ta sẽ có luật và trật tự.
I hope he becomes a better man.	Tôi hy vọng anh ấy trở thành một người đàn ông tốt hơn.
Such growth at such a large scale is unusual.	Tăng trưởng như vậy ở quy mô lớn như vậy là không bình thường.
So have fun and learn through this video.	Vì vậy, các em hãy vui chơi và học hỏi qua video này.
The situation is similar in the case of religion.	Tình hình cũng tương tự trong trường hợp tôn giáo.
Whatever you have, give it away.	Bất cứ điều gì bạn có, hãy cho đi.
Those tests give a lot of confidence that everything is working.	Những bài kiểm tra đó mang lại rất nhiều niềm tin rằng mọi thứ đang hoạt động.
And do it again.	Và làm điều đó một lần nữa.
His goal is to destroy the bad guys.	Mục tiêu của anh là tiêu diệt những kẻ xấu.
This helps keep it cold.	Điều này giúp giữ lạnh.
So they can have it.	Vì vậy, họ có thể có nó.
I took four pictures of their complete family.	Tôi đã chụp bốn bức ảnh về gia đình hoàn chỉnh của họ.
I opened my eyes wide.	Tôi mở to mắt.
He tells her not to say anything about what happened.	Anh ta bảo cô đừng nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra.
It's hard to believe it's your student.	Thật khó tin rằng đó là học sinh của bạn.
There is a kitchen.	Có nhà bếp.
Try to find the answer not ready to be found.	Cố gắng tìm câu trả lời chưa sẵn sàng được tìm thấy.
That helped win the day.	Điều đó đã giúp giành chiến thắng trong ngày.
Perhaps some do.	Có lẽ một số làm.
But she won't keep an eye on the audience.	Nhưng cô ấy sẽ không để mắt đến khán giả.
But she's not fine.	Nhưng cô ấy không ổn.
It makes them want to fall in love.	Nó khiến họ muốn yêu.
Those who don't want to be forced.	Những người không muốn bị buộc phải.
However, they failed.	Tuy nhiên, họ đã thất bại.
He can take care of that.	Anh ấy có thể lo việc đó.
No one should care.	Không ai nên quan tâm.
I'm also happy to be back here.	Tôi cũng rất vui khi trở lại đây.
And it was everywhere.	Và nó đã ở khắp mọi nơi.
We think it will work.	Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
And the situation.	Và tình hình.
Thanks for the great article.	Cảm ơn cho bài viết tuyệt vời.
Do not give up.	Đừng bỏ cuộc.
So that logic is not correct.	Vì vậy, logic đó không đúng.
It doesn't take long to do.	Không mất nhiều thời gian để thực hiện.
That's pretty thin evidence.	Đó là bằng chứng khá mỏng.
Once in three, it works like that.	Một lần trong ba lần, nó hoạt động như vậy.
He laughed and turned around to do the same action again.	Anh ta bật cười và quay lưng bước đi thực hiện lại hành động đó.
But strangely he wanted to come at this hour.	Nhưng kỳ lạ là anh ấy muốn đến vào giờ này.
He knew they would start talking about him.	Anh biết họ sẽ bắt đầu nói về anh.
In an instant, the world disappeared.	Trong tích tắc, thế giới biến mất.
Ethical police are a pain.	Cảnh sát đạo đức là một nỗi đau.
This is a new and very dangerous weapon.	Đây là một loại vũ khí mới và rất nguy hiểm.
A picture is floating around.	Một bưc tranh đang gia ngan lơi noi.
But it came too late.	Nhưng nó đã đến quá muộn.
I'll bring some clothes and stuff over here.	Tôi sẽ mang một số quần áo và đồ đạc qua đây.
We cannot do such a good job.	Chúng tôi không thể hoàn thành công việc tốt như vậy.
The end of a note is the beginning of the following note.	Phần cuối của một ghi chú là sự bắt đầu của ghi chú sau đây.
This was denied.	Điều này đã bị từ chối.
The band plays.	Ban nhạc chơi.
She raised her hands.	Cô ấy nhấc hai tay lên.
When there is freedom, there will be no state.	Khi có tự do, sẽ không có nhà nước.
And, a very sweet spot indeed.	Và, một điểm rất ngọt ngào thực sự.
We definitely need at least one of the faces.	Chúng tôi chắc chắn cần ít nhất một trong những gương mặt đại diện.
Any other kid his age would probably be broke.	Bất kỳ đứa trẻ nào khác ở độ tuổi của nó có lẽ sẽ bị phá vỡ.
That was real.	Điều đó đã được thực.
My hope is that you stick with fresh food.	Hy vọng của tôi là bạn gắn bó với thực phẩm tươi sống.
She touched my hand lightly.	Cô ấy chạm nhẹ vào tay tôi.
I feel very nauseous.	Tôi cảm thấy rất buồn nôn.
You will win with that spirit.	Bạn sẽ chiến thắng với tinh thần đó.
There's not much to it.	Không có nhiều thứ cho nó.
It's a matter of perspective and degree.	Đó là một vấn đề của quan điểm và mức độ.
I haven't been with anyone else.	Tôi đã không được với bất kỳ ai khác.
He needs a ride home.	Anh ấy cần một chuyến xe về nhà.
At this point, this is happening every other week.	Vào thời điểm này, điều này đang diễn ra cách tuần.
Let's pay it forward somehow.	Hãy trả nó về phía trước bằng một cách nào đó.
This is very dangerous.	Điều này rất nguy hiểm.
Probably no more than fifteen minutes.	Có lẽ không quá mười lăm phút.
So keep it clean.	Vì vậy, hãy giữ cho nó sạch sẽ.
Consider the following conversation.	Hãy xem xét cuộc trò chuyện sau đây.
Richer than poor.	Giàu hơn nghèo.
We find out for each other.	Chúng tôi tìm ra cho nhau.
Through your eyes.	Qua đôi mắt của bạn.
Yes, one of those people.	Vâng, một trong những người đó.
Thinking and thinking.	Suy nghĩ và suy nghĩ.
She is a good girl.	Cô ấy là một cô gái tốt.
Spring will be here before you know it!.	Mùa xuân sẽ ở đây trước khi bạn biết điều đó !.
Both look great.	Cả hai đều trông tuyệt vời.
And he was right, of course, up to a point.	Và anh ấy đã đúng, tất nhiên, cho đến một thời điểm nào đó.
I have never been married.	Tôi chưa từng kết hôn bao giờ.
What a special place.	Thật là một nơi đặc biệt.
This thing is now the enemy.	Thứ này bây giờ là kẻ thù.
It's hot in the office.	Trời nóng trong văn phòng.
I can't leave the church.	Tôi không thể rời khỏi nhà thờ.
Music.	Âm nhạc.
But a few such areas continued to fight for days.	Nhưng một vài khu vực như vậy vẫn tiếp tục chiến đấu trong nhiều ngày.
But we will go.	Nhưng chúng ta sẽ đi.
Everyone has a chair, please take a seat.	Mọi người có ghế xin mời ngồi.
Even her sex life.	Thậm chí ngay đến đời sống tình dục của cô ấy.
Don't hate the player who hates the game.	Đừng ghét người chơi ghét trò chơi.
Finally their bones.	Cuối cùng là xương của họ.
Everything doesn't seem to exist.	Mọi thứ dường như không tồn tại.
But she knew him well by her eyes.	Nhưng cô biết rõ về anh ta bằng ánh mắt.
There was a silence for almost a minute.	Có một sự im lặng trong gần một phút.
However, he felt no different here.	Tuy nhiên, anh cảm thấy không khác gì ở đây.
There are several ways to solve this problem.	Có một số cách để giải quyết vấn đề này.
You have research.	Bạn có nghiên cứu.
We did this in two ways.	Chúng tôi đã làm điều này theo hai cách.
He also saw it.	Anh ấy cũng nhìn thấy nó.
I've been there before and have seen it so many times.	Tôi đã ở đó trước đây và đã nhìn thấy nó rất nhiều lần.
The rest.	Phần còn lại.
But love dogs to.	Nhưng yêu chó để.
You might care less.	Bạn có thể quan tâm ít hơn.
There are quite a few plants that prefer wet feet and dry feet.	Có khá nhiều loài thực vật thích chân ướt chân ráo.
I love the safety of that.	Tôi yêu sự an toàn của điều đó.
Look at the source code.	Nhìn vào mã nguồn.
I don't have a camera or the money to buy one.	Tôi không có máy ảnh hoặc tiền để mua một cái.
But he certainly presented a strong case for himself.	Nhưng anh ấy chắc chắn đã trình bày một trường hợp mạnh mẽ cho chính mình.
I feel evil.	Tôi thấy ác.
End the resistance you have to it.	Kết thúc sự kháng cự mà bạn phải đối với nó.
It is simply not so.	Nó chỉ đơn giản là không phải như vậy.
I like to think of it as health insurance.	Tôi thích nghĩ về nó như là bảo hiểm y tế.
And soon, everyone will know.	Và sớm thôi, mọi người sẽ biết.
Again, these will be completely unique and different for anyone.	Một lần nữa, những điều này sẽ hoàn toàn độc đáo và khác biệt đối với bất kỳ ai.
He knew she was coming.	Anh biết cô sẽ đến.
Schools also need to change the gender balance of teachers.	Các trường học cũng cần thay đổi sự cân bằng giới tính của giáo viên.
Really real disease.	Thực sự là bệnh thực sự.
I can talk about the quality of the work the students did.	Tôi có thể nói về chất lượng công việc mà học sinh đã làm.
I am a very nice boy and easy to talk to.	Tôi là một cậu bé rất tốt và dễ nói chuyện.
There were nine men, at the start.	Có chín người đàn ông, lúc bắt đầu.
I am not the person doing any of this work.	Tôi không phải là người làm bất kỳ công việc này.
He didn't know what he wanted to happen.	Anh không biết mình muốn gì xảy ra nữa.
The three of us were together and reconnected.	Ba chúng tôi đã ở bên nhau và kết nối trở lại.
Depending on your perspective, this could be a good thing.	Tùy thuộc vào quan điểm của bạn, đây có thể là một điều tốt.
It's really hard to find at night.	Nó thực sự khó tìm thấy vào ban đêm.
First, some of the changes were unexpected.	Đầu tiên, một số thay đổi đã gây bất ngờ.
But she could never tell him that.	Nhưng cô không bao giờ có thể nói điều đó với anh.
The whole process takes fifteen to twenty minutes.	Toàn bộ quá trình mất từ ​​mười lăm đến hai mươi phút.
No one needs to ask anything.	Không ai cần hỏi cái nào.
Feeling connected and supported is important.	Cảm thấy được kết nối và hỗ trợ là điều quan trọng.
She spent three years doing a play together.	Cô ấy đã dành ba năm để cùng nhau thực hiện một vở diễn.
Just support yourself and the process and you will see results.	Chỉ cần hỗ trợ bản thân và quá trình và bạn sẽ thấy kết quả.
Furthermore, she is right.	Hơn nữa, cô ấy đúng.
It's another river.	Đó là một con sông khác.
Choose a disease.	Chọn bệnh.
And a little more for the other.	Và nhiều hơn một chút cho cái khác.
This is a great place to hear where they come from.	Đây là một nơi tuyệt vời để nghe họ đến từ đâu.
Before, they meant nothing to him.	Trước đây họ không có ý nghĩa gì với anh ta.
However, they often include a heavy power supply inside.	Tuy nhiên, chúng thường bao gồm một bộ nguồn nặng bên trong.
I grew up in politics.	Tôi lớn lên trong lĩnh vực chính trị.
That only makes it worse.	Điều đó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
I just want to kill him and get it over with.	Tôi chỉ muốn giết anh ta cho xong chuyện.
But even he has questions.	Nhưng ngay cả anh ta cũng có câu hỏi.
I just want to hear it from your mouth.	Tôi chỉ muốn nghe nó từ miệng của bạn.
Anything not good.	Bất cứ điều gì không tốt.
We haven't told them yet.	Chúng tôi vẫn chưa nói với họ.
The work is not difficult.	Công việc không khó.
This set is in excellent condition.	Bộ này đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
He takes the money.	Anh ta lấy tiền.
You should follow this example in your life.	Bạn nên làm theo tấm gương này trong cuộc sống của bạn.
But that was enough for her.	Nhưng đối với cô như vậy là đủ.
You made this dream come true.	Bạn đã biến giấc mơ này thành hiện thực.
Lose, and they will definitely be on the road in a short break.	Thua, và họ chắc chắn sẽ đi trên con đường trong thời gian ngắn nghỉ ngơi.
This couldn't be further from the truth.	Điều này không thể xa hơn sự thật.
It just makes perfect sense.	Nó chỉ có ý nghĩa hoàn hảo.
A car passed by.	Một chiếc ô tô chạy qua.
You have left me.	Bạn đã rời bỏ tôi.
I never knew what it was.	Tôi chưa bao giờ biết nó là gì.
It was done too quickly.	Nó đã được thực hiện quá nhanh chóng.
Connect with the people around you.	Kết nối với những người xung quanh bạn.
I said let them go.	Tôi nói hãy để họ đi.
We will do it here.	Chúng tôi sẽ làm điều đó ở đây.
She doesn't give away too many free points.	Cô ấy không cho đi quá nhiều điểm miễn phí.
Be very careful when going to work for these guys.	Hãy hết sức cẩn thận khi đi làm cho những anh chàng này.
A lot is unknown about both sides in the war.	Rất nhiều điều chưa được biết về cả hai bên trong cuộc chiến.
The focus group method was used.	Phương pháp nhóm tập trung đã được sử dụng.
Training tomorrow will be huge for him.	Ngày mai tập luyện sẽ rất lớn đối với anh ấy.
We have to take you home with us.	Chúng tôi phải đưa bạn về nhà với chúng tôi.
They all went to work the next morning.	Tất cả đều đi làm vào sáng hôm sau.
The following example shows that it is not the case.	Ví dụ sau đây cho thấy rằng nó không phải là trường hợp.
Like, actually seeing it with my eyes.	Giống như, thực sự nhìn thấy nó với đôi mắt của tôi.
It is not so for us.	Nó không phải như vậy cho chúng tôi.
I will leave it.	Tôi sẽ bỏ nó đi.
She must have just dropped it.	Chắc cô ấy vừa đánh rơi nó.
Living away from family is hard work.	Sống xa gia đình thật vất vả.
He knows how they feel.	Anh biết họ cảm thấy như thế nào.
Color looks simple.	Màu sắc trông đơn giản.
Then she sat up.	Rồi cô ấy ngồi dậy.
Well, above she is feeling guilty to herself.	Chà, ở trên cô ấy đang cảm thấy có lỗi với chính mình.
If right.	Nếu đúng.
Use it according to your choice.	Sử dụng nó theo sự lựa chọn của bạn.
He took a step that way.	Anh ấy đã bước một bước theo cách đó.
First, we designed this study as a single study.	Đầu tiên, chúng tôi thiết kế nghiên cứu này như một nghiên cứu đơn lẻ.
That is even harder to know now.	Điều đó thậm chí còn khó biết hơn bây giờ.
You don't just take responsibility for yourself.	Bạn không chỉ nhận trách nhiệm về mình.
She was wrong.	Cô ấy đã sai.
Unfortunately, you're out of luck.	Thật không may, bạn không gặp may.
It has to benefit them in some way.	Nó phải mang lại lợi ích cho họ theo một cách nào đó.
That could easily have been brought up at the hearing but it wasn't.	Điều đó có thể dễ dàng được đưa ra tại phiên điều trần nhưng không.
Then he stopped by my office.	Sau đó anh ấy ghé qua văn phòng của tôi.
A day like this.	Một ngày như thế này.
It is important to be aware of situations and times like these.	Điều quan trọng là phải nhận thức được các tình huống và thời điểm như thế này.
Definitely an only wife.	Chắc chắn là vợ một.
Of course, it's not like she would get the chance to say so.	Tất nhiên, không phải cô ấy sẽ có cơ hội để nói như vậy.
Energy production can vary.	Sản xuất năng lượng có thể thay đổi.
It takes videos, gives advice to girls.	Nó quay video, đưa ra lời khuyên cho các cô gái.
They watched her with interest to see what would happen next.	Họ quan sát cô ấy một cách thích thú để xem diễn biến tiếp theo.
You don't care what the truth is.	Bạn không quan tâm sự thật là gì.
Neither of them escaped with their lives.	Cũng không có ai trong số họ trốn thoát với cuộc sống của mình.
To her surprise, he agreed to her request.	Trước sự ngạc nhiên của cô, anh đã đồng ý yêu cầu của cô.
I really like that answer.	Tôi thực sự thích câu trả lời đó.
It makes everything easy.	Nó làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng.
All authors were involved in the planning and writing.	Tất cả các tác giả đã tham gia vào việc lập kế hoạch và viết.
I'm tired of crying too.	Tôi cũng mệt muốn khóc.
Thousands of people.	Hàng ngàn người.
I don't black out or anything like that.	Tôi không bôi đen hay bất cứ điều gì tương tự.
That can only happen if the pattern is consistent everywhere.	Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu mô hình nhất quán ở mọi nơi.
I took a boy out.	Tôi đã đưa một cậu bé ra ngoài.
We can still see it.	Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó.
I love reading about what could happen, or might happen.	Tôi thích đọc về những gì có thể xảy ra, hoặc có thể sẽ xảy ra.
Then every time they asked a question, it just kept growing.	Sau đó, mỗi khi họ hỏi một câu hỏi, nó chỉ tiếp tục tăng lên.
I don't know how you will ever.	Tôi không biết làm thế nào bạn sẽ bao giờ hết.
And stop there, not two steps away.	Và dừng lại ở đó, cách đó không xa hai bước.
The two of us can come to work together.	Hai chúng tôi có thể đến để làm việc cùng nhau.
Seriously, nothing to do.	Nghiêm túc mà nói, không có gì phải làm.
They were dirty.	Họ đã bị bẩn.
There's nothing to argue about that.	Không có gì phải bàn cãi về điều đó.
Sometimes they leave the list below.	Đôi khi họ để lại danh sách bên dưới.
I shouldn't have asked.	Tôi không nên hỏi.
We will consider the subject carefully in future work.	Chúng tôi sẽ xem xét đối tượng một cách cẩn thận trong công việc trong tương lai.
I put it back.	Tôi đặt nó trở lại.
I don't comment on that.	Tôi không bình luận về điều đó.
She is him.	Cô ấy là anh ấy.
We were sure that we would do much better.	Chúng tôi đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn nhiều.
The test screen is displayed until the participants give feedback.	Màn hình thử nghiệm được hiển thị cho đến khi những người tham gia đưa ra phản hồi.
We last spoke to him a few days ago.	Lần cuối chúng tôi nói chuyện với anh ấy cách đây vài ngày.
They take the name.	Họ lấy tên.
It is a good horse.	Nó là một con ngựa tốt.
It could have been an experience they went through together.	Đó có thể là một trải nghiệm mà họ đã cùng nhau trải qua.
Voice call or download.	Cuộc gọi thoại hoặc tải xuống.
Know what to look for.	Biết những gì để tìm kiếm.
And we're sick of it.	Và chúng tôi phát ngán vì nó.
It will be an action.	Nó sẽ là một hành động.
Then they did.	Sau đó, họ đã làm.
They don't fish or play games with them.	Họ không câu cá hay trò chơi với chúng.
Today, he is no longer certain of anything.	Hôm nay, anh không còn chắc chắn về bất cứ điều gì.
Now, a baby.	Bây giờ, một em bé.
His patient nodded.	Bệnh nhân của anh ta gật đầu.
Then we had a garden right down the road.	Sau đó, chúng tôi có một khu vườn ngay sát đường.
Not just because it's more valuable, but because it's harder.	Không chỉ vì nó có giá trị hơn, mà bởi vì nó khó hơn.
Usually a year.	Thường là một năm.
Unfortunately, there are many who still believe this is a solution.	Thật không may, có nhiều người vẫn tin rằng đây là một giải pháp.
But there are things you are not used to.	Nhưng có những thứ bạn không quen.
Well, she's nothing.	Chà, cô ấy chẳng là gì cả.
This is exactly the nature of life in this world.	Đây chính xác là bản chất của cuộc sống trên thế giới này.
He is a team player.	Anh ấy là một cầu thủ của đội.
All right, we'll do it your way.	Được rồi, chúng tôi sẽ làm theo cách của bạn.
I think we need to stay close to home.	Tôi nghĩ chúng ta cần ở gần nhà.
She wants the people around her.	Cô muốn những người xung quanh cô.
Especially the ears.	Đặc biệt là đôi tai.
That way, you will definitely get there.	Bằng cách đó, bạn chắc chắn sẽ đạt được điều đó.
I remember seeing a woman run past once.	Tôi nhớ đã thấy một người phụ nữ chạy qua một lần.
It took me a minute to figure it out.	Tôi đã mất một phút để tìm ra nó.
And by mission, not clearly defined.	Và theo nhiệm vụ, không được xác định rõ ràng.
Put in their time.	Đưa vào thời gian của họ.
There has never been a documented attempt by anyone to do that.	Chưa bao giờ có một nỗ lực được ghi lại bởi bất kỳ ai để làm điều đó.
The report was issued that same year.	Báo cáo được đưa ra cùng năm đó.
Her smile touches you first, as soon as your eyes meet hers.	Nụ cười của cô ấy chạm vào bạn đầu tiên, ngay khi mắt bạn chạm vào mắt cô ấy.
I need her right here.	Tôi cần cô ấy ngay tại đây.
Some of us forget where we come from.	Một số người trong chúng ta quên rằng chúng ta đến từ đâu.
Finally she rolled.	Cuối cùng cô cũng lăn lộn.
You can see some of them here.	Bạn có thể xem một số trong số chúng ở đây.
I have to do a duel with this old man.	Tôi phải làm một trận đấu với cái lão già này.
Blue sky.	Bầu trời xanh.
With them, he can take the middle.	Với họ, anh ta có thể mất giữa.
This last point, setting the initial size, is really important.	Điểm cuối cùng này, thiết lập kích thước ban đầu, thực sự quan trọng.
Growing at an amazing rate.	Đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
These are the popular ones, and several others.	Đây là những cái phổ biến, và một số cái khác.
None of them know about this.	Không một ai trong số họ biết về điều này.
It can make female employees and customers feel less safe.	Nó có thể khiến nhân viên phụ nữ và khách hàng cảm thấy kém an toàn hơn.
Maybe there's a train nearby.	Có lẽ có một chuyến tàu gần đây.
He helped people a lot.	Anh ấy đã giúp đỡ mọi người rất nhiều.
Is there a way we can use the planet as one.	Có cách nào chúng ta có thể sử dụng hành tinh như một.
This is the appropriate term.	Đây là thuật ngữ thích hợp.
It's super light while super strong.	Nó siêu nhẹ trong khi siêu mạnh.
If only we lived in that house.	Giá như chúng ta sống trong ngôi nhà đó.
He was unable to win at the event.	Anh ấy đã không thể giành chiến thắng tại sự kiện này.
If it goes down too much, no one will want it.	Nếu nó đi xuống quá nhiều, sẽ không ai muốn nó.
It is quite extreme.	Nó khá là cực đoan.
You yourself do not live well, that is why it is bad.	Bản thân bạn sống không tốt, đó là lý do tại sao nó xấu.
I do not have children.	Tôi không có con.
God, it feels great.	Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt.
I was thinking about him tonight.	Tôi đã nghĩ về anh ấy đêm nay.
The night before.	Buổi tối hôm trước.
It makes tough people.	Nó tạo ra những con người cứng rắn.
It's fun.	Thật là vui.
Unless you come out.	Trừ khi bạn đi ra.
Also, he said that he has never been in such good form before.	Ngoài ra, anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ có được phong độ tốt như vậy trước đây.
Woman presses charge.	Người phụ nữ ép phí.
My poor father probably lost his hearing that night.	Người cha tội nghiệp của tôi có lẽ đã mất thính giác vào đêm hôm đó.
Just smile at me.	Chỉ cười với tôi.
The thought made him smile.	Ý nghĩ đó khiến anh mỉm cười.
Sit down, child.	Ngồi đi con.
This time that baby is me.	Lần này đứa bé đó là tôi.
I know how it feels to be beaten like that.	Tôi biết cảm giác như thế nào khi bị đánh như vậy.
I think we can find something that works for you.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm thấy một cái gì đó phù hợp với bạn.
That is a great combination.	Đó là một sự kết hợp tuyệt vời.
But to take his life for power.	Nhưng để lấy mạng của mình cho quyền lực.
You can read the previous installments here.	Bạn có thể đọc các phần trước ở đây.
However, as in all things, there is no free lunch.	Tuy nhiên, như trong tất cả mọi thứ, không có bữa trưa miễn phí.
About what exactly we don't know.	Về những gì chính xác chúng tôi không biết.
It wasn't much, even back then, but it was a start.	Nó không nhiều, thậm chí hồi đó, nhưng đó là một sự khởi đầu.
But only because of your role, not who you are.	Nhưng chỉ vì vai trò của bạn chứ không phải bạn là ai.
It's not just from me.	Nó không chỉ từ tôi.
In the end it's a matter of getting to where you're going.	Cuối cùng thì vấn đề là phải đến được nơi bạn sẽ đến.
This is very easy to do.	Điều này là rất dễ dàng để làm.
She is still on medical leave.	Cô ấy vẫn đang trong thời gian nghỉ chữa bệnh.
I try to keep it pretty light.	Tôi cố gắng giữ cho khá nhẹ nhàng.
We can agree.	Chúng tôi có thể đồng ý.
Or maybe it still is.	Hoặc có lẽ nó vẫn là.
Or just any really big number.	Hoặc chỉ là bất kỳ con số thực sự lớn.
Some are major.	Một số là chính.
Watch out for her.	Hãy trông chừng cô ấy.
Conduct tests and analyze samples and data.	Tiến hành thử nghiệm và phân tích các mẫu và dữ liệu.
Maybe not everything.	Có lẽ không phải tất cả mọi thứ.
I don't know if she can hear me.	Tôi không biết nếu cô ấy có thể nghe thấy tôi.
I was quite happy.	Tôi đã khá hạnh phúc.
You left me.	Bạn để lại cho tôi.
Experiments prove that they have a good memory.	Thí nghiệm chứng minh rằng họ có một trí nhớ tốt.
In many cases, we can cook very well.	Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể nấu ăn rất ngon.
A great song.	Một bài hát tuyệt vời.
For others, like me, it was clearly their first time.	Đối với những người khác, như tôi, đó rõ ràng là lần đầu tiên của họ.
Suffering is total.	Đau khổ là tổng thể.
It means nothing to you.	Nó không có ý nghĩa gì đối với bạn.
The argument turned into a war.	Cuộc tranh cãi trở thành một cuộc chiến.
He repeated the message and waited.	Anh lặp lại tin nhắn và chờ đợi.
You are in an office building.	Bạn đang ở trong một tòa nhà văn phòng.
She knows what the child feels.	Cô biết đứa trẻ cảm thấy gì.
But it is not a surprise.	Nhưng nó không phải là một bất ngờ.
That's what rocks do.	Đó là những gì đá để làm.
Refill for more fun!.	Điền lại để vui hơn !.
Mostly he is very willing, although sometimes not.	Chủ yếu là anh ấy rất sẵn sàng, mặc dù đôi khi không.
He was never forced to explain.	Anh ấy không bao giờ ép buộc phải giải thích.
He is burning with dry heat.	Anh ấy đang đốt cháy với nhiệt khô.
Then the term you set is personal.	Sau đó, thuật ngữ bạn đặt là cá nhân.
But this is still a dangerous team.	Nhưng đây vẫn là một đội nguy hiểm.
Selection takes place using a controlled sample.	Việc lựa chọn diễn ra bằng một mẫu được kiểm soát.
I know that sounds weird.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ.
Let me finish my work.	Hãy để tôi hoàn thành công việc của mình.
You must know what it means.	Bạn phải biết nó có nghĩa là gì.
Different techniques are required for each type.	Các kỹ thuật khác nhau được yêu cầu cho mỗi loại.
The interior is really great.	Nội thất thực sự tuyệt vời.
But this makes no sense to me.	Nhưng đối với tôi điều này chẳng có nghĩa lý gì.
The worst happened.	Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Any special method of working or working very hard is not necessary.	Bất kỳ phương pháp làm việc đặc biệt nào hoặc làm việc rất mạnh đều không cần thiết.
He looked up and down the street and saw no one.	Anh ta nhìn lên nhìn xuống phố và không thấy ai cả.
I haven't seen him in a while.	Tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian.
I will come and see you in winter.	Tôi sẽ đến và gặp bạn vào mùa đông.
My kids attended a private school before.	Những đứa trẻ của tôi đã học ở một trường tư thục trước đây.
They've been planning it for weeks.	Họ đã lên kế hoạch cho nó trong nhiều tuần.
The white one on your left.	Cái màu trắng ở bên trái của bạn.
Therefore, research is needed to solve these problems.	Do đó, cần có những nghiên cứu để giải quyết những vấn đề này.
There are no consequences associated with eating.	Không có hậu quả nào liên quan đến việc ăn uống.
And that was written down.	Và điều đó đã được viết thành văn bản.
These cars have become so valuable.	Những chiếc xe này đã trở nên có giá trị như vậy.
I don't like how they look.	Tôi không thích họ trông như thế nào.
Performance is beautiful.	Hiệu suất là đẹp.
Of course I went forward.	Tất nhiên là tôi đã đi về phía trước.
How they create something great together.	Làm thế nào họ tạo ra một cái gì đó tuyệt vời cùng nhau.
But no one appeared except the window.	Nhưng không ai xuất hiện ngoại trừ cửa sổ.
I am a new user.	Tôi là một người dùng mới.
The pain does not go away.	Cơn đau không biến mất.
I also need a word with you.	Tôi cũng cần một lời với bạn.
Can anyone tell me where I am doing wrong.	Bất cứ ai có thể cho tôi biết tôi đang làm sai ở đâu.
He is a great student.	Anh ấy là một học sinh tuyệt vời.
A model that is not supposed to be stable.	Một mô hình đáng lẽ không được ổn định.
Quite a bit really.	Khá một chút thực sự.
But you can't be negative right now about anything or anyone.	Nhưng bạn không thể tiêu cực ngay bây giờ về bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai.
That makes little sense.	Điều đó có ý nghĩa nhỏ.
The rest pulled over to the side to avoid friendly fire.	Số còn lại tấp vào lề để tránh hỏa lực thân thiện.
Or at least the fans of the TV show.	Hoặc ít nhất là những người hâm mộ của chương trình truyền hình.
They know how the system works, how it works.	Họ biết hệ thống hoạt động như thế nào, hoạt động như thế nào.
In a week to meet with our team.	Trong một tuần để gặp gỡ với nhóm nghiên cứu của chúng tôi.
I understand his concerns.	Tôi hiểu mối quan tâm của anh ấy.
No party is pure.	Không có đảng nào là trong sáng.
If that was true, he wouldn't have had a car.	Nếu đó là sự thật, anh ấy đã không có xe hơi.
I wonder how much he heard.	Tôi tự hỏi anh ta đã nghe được bao nhiêu.
She is lowering her age.	Cô ấy đang hạ thấp tuổi tác của mình.
Get your facts straight or get out.	Nhận sự thật của bạn thẳng thắn hoặc thoát ra.
We must continue.	Chúng ta phải tiếp tục.
Here's what happened, so thanks my brother.	Đây là những gì đã xảy ra, vì vậy cảm ơn anh trai của tôi.
And still not a boy.	Và vẫn chưa phải là một cậu bé.
Pretty much you name it.	Khá nhiều bạn đặt tên cho nó.
It does a few other things.	Nó thực hiện một số điều khác.
God only knows how much they paid for it.	Có Chúa mới biết họ đã trả bao nhiêu cho nó.
The contract will include a base year and four optional years.	Hợp đồng sẽ bao gồm một năm cơ sở và bốn năm tùy chọn.
He'll be in and out quickly.	Anh ấy sẽ ra vào nhanh chóng.
He said play by the rules.	Anh ấy nói chơi theo luật.
We have to go home.	Chúng ta phải về nhà.
They leave it at home when they go to work.	Họ để đó ở nhà khi họ đi làm.
He has heart.	Anh ấy có trái tim.
Study design and data analysis.	Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
The girl in the photo is a family friend.	Cô gái trong ảnh là một người bạn của gia đình.
That kind of serious stuff.	Đó là loại công cụ nghiêm trọng.
On your wedding day, everyone wants you to be perfect.	Trong ngày cưới của bạn, ai cũng muốn bạn thật hoàn hảo.
Front desk service is excellent.	Dịch vụ của quầy lễ tân là tuyệt vời.
Let us vote.	Hãy để chúng tôi bình chọn.
When she came to visit.	Khi cô ấy đến thăm.
The focus is on education, ask your questions.	Trọng tâm là giáo dục, hãy đặt câu hỏi của bạn.
She found out too late.	Cô phát hiện ra quá muộn.
She knew exactly what they were thinking.	Cô biết chính xác họ đang nghĩ gì.
He puts you in the situation.	Anh ấy đưa bạn vào tình huống.
At least three samples were tested for each condition.	Ít nhất ba mẫu đã được thử nghiệm cho mỗi điều kiện.
It's definitely not worth the wait.	Nó chắc chắn không đáng để chờ đợi.
When you are not in it, you are not there.	Khi bạn không ở trong đó, không có bạn ở đó.
But my parents.	Nhưng bố mẹ tôi.
This is a completely free means of obtaining the product.	Đây là một phương tiện hoàn toàn miễn phí để có được sản phẩm.
Then hide it with her.	Sau đó giấu nó với cô ấy.
A question is not proof.	Một câu hỏi không phải là bằng chứng.
That's why they don't turn on me.	Đó là lý do tại sao họ không bật tôi.
It must be set.	Nó phải được thiết lập.
The second is the direction of our society.	Thứ hai là hướng đi của xã hội chúng ta.
He didn't even look.	Anh ấy thậm chí còn không nhìn.
Until, finally, finally.	Cho đến khi, cuối cùng, cuối cùng.
She saw it and knew her enemies also saw these.	Cô nhìn thấy nó và biết kẻ thù của cô cũng nhìn thấy những thứ này.
I don't know if this exists or not.	Tôi không biết liệu thứ này có tồn tại hay không.
I like the way he talks about it.	Tôi thích cách anh ấy nói về nó.
She is a good woman.	Cô ấy là một người phụ nữ tốt.
In that situation, silence is the best policy.	Trong hoàn cảnh đó, im lặng là chính sách tốt nhất.
I find her smart.	Tôi nhận thấy cô ấy thông minh.
See map here.	Xem bản đồ tại đây.
No one has a clear idea of ​​what happened here.	Không ai có ý tưởng rõ ràng về những gì đã xảy ra ở đây.
They will decide for themselves.	Họ sẽ tự quyết định.
He wants to make a deal.	Anh ấy muốn thực hiện một thỏa thuận.
Which has added a damn growing up.	Mà đã thêm vào một cái chết tiệt lớn lên.
I don't want you to get hurt.	Tôi không muốn bạn bị thương.
And how do you know he will die?	Và làm thế nào bạn biết anh ta sẽ chết?
He stopped running.	Anh ta ngừng chạy.
In other cases, a cause is not established.	Trong trường hợp khác, một nguyên nhân không được thiết lập.
We played everyone last year.	Chúng tôi đã chơi tất cả mọi người vào năm ngoái.
He did the impossible.	Anh ấy đã làm điều không thể.
It's only likely that it was then.	Nó chỉ có khả năng là nó đã được sau đó.
That's what she wanted.	Đó là những gì cô ấy muốn.
You would think they would, but they don't.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ làm, nhưng họ không.
Having content will make more people want to read your blog.	Có nội dung sẽ khiến nhiều người muốn đọc blog của bạn hơn.
He tried to speak again, but his strength was gone.	Anh cố gắng nói lại, nhưng sức lực của anh đã tiêu hết.
It is another.	Nó là cái khác.
I looked down at her photo.	Tôi nhìn xuống bức ảnh của cô ấy.
Perhaps down business.	Có lẽ xuống kinh doanh.
He's much worse than that.	Anh ấy còn tệ hơn thế nhiều.
When it's done well.	Khi nó được thực hiện tốt.
All the pressure was on me.	Tất cả áp lực đều dồn vào tôi.
Great stories just make this easier.	Câu chuyện tuyệt vời chỉ làm cho điều này dễ dàng hơn.
It's not like that anymore.	Không còn như vậy nữa.
His rule did not last long because he died very young.	Sự cai trị của ông ấy không tồn tại lâu vì ông ấy chết rất trẻ.
I'll give you their names if you think it's important.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn tên của họ nếu bạn nghĩ nó quan trọng.
I would take good care which she never did.	Tôi sẽ chăm sóc tốt mà cô ấy không bao giờ làm.
Just go straight.	Chỉ đi thẳng.
I have to go out and see it.	Tôi phải ra ngoài và gặp nó.
It led me to my husband and son.	Nó đã dẫn tôi đến với chồng tôi và con trai tôi.
Food okay.	Thức ăn ổn.
We are doing the same thing to them that they are doing to us.	Chúng tôi đang làm điều tương tự với họ mà họ đang làm với chúng tôi.
And this is difficult.	Và điều này thật khó.
To take care of them.	Để chăm sóc chúng.
Every man can fight the others and buy his freedom.	Mỗi người đàn ông có thể chống lại những người khác và mua tự do của mình.
They look for traffic and then begin to cross the street.	Họ tìm kiếm giao thông và sau đó bắt đầu băng qua đường.
Annual tax return.	Khai thuế hàng năm.
A long time.	Một thời gian dài.
That's where we sort people out.	Đó là nơi chúng tôi sắp xếp mọi người.
They looked at me.	Họ nhìn tôi.
Your problem is not my responsibility.	Vấn đề của bạn không phải là trách nhiệm của tôi.
He told me to make the deal.	Anh ấy nói với tôi để thực hiện thỏa thuận.
Price pain.	Giá đau.
You can turn to the next page.	Bạn có thể lật sang trang tiếp theo.
Just stop for a moment and take in.	Chỉ cần dừng lại một chút và tiếp nhận.
The problems are connected with the complex structure of these materials.	Các vấn đề được kết nối với cấu trúc phức tạp của các vật liệu này.
A necessary measure.	Một biện pháp cần thiết.
It's power music yes, no more.	Đó là âm nhạc quyền lực có, không hơn.
Tonight is followed by tomorrow, the next is tonight.	Tối nay tiếp theo là ngày mai, tiếp theo là đêm nay.
Let me tell you a little secret.	Hãy để tôi nói cho bạn một bí mật nhỏ.
And do it as soon as you think about it.	Và hãy làm điều đó ngay khi bạn nghĩ về nó.
That's what makes this show really special.	Đó là điều làm cho chương trình này thực sự đặc biệt.
Now I cannot fill the application.	Bây giờ tôi không thể điền vào các ứng dụng.
They are in season during these months.	Chúng đang trong mùa trong những tháng này.
I need a release.	Tôi cần một bản phát hành.
Wildness is almost non-existent.	Sự hoang dã hầu như không tồn tại.
And the sense of finding him.	Và ý thức về việc tìm kiếm anh ta.
He feels tired.	Anh cảm thấy mệt mỏi.
That's what they want.	Đó là những gì họ muốn.
We have a party together.	Có một bữa tiệc của chúng tôi cùng nhau.
The idea of ​​the argument is as follows.	Ý tưởng của lập luận là như sau.
I appreciate it when people do it.	Tôi đánh giá cao khi mọi người làm điều đó.
This definition says nothing about having a limit to beauty.	Định nghĩa này không nói gì về việc có giới hạn đối với vẻ đẹp.
However the system is a bit thin now.	Tuy nhiên hệ thống bây giờ hơi mỏng.
For the city to grow, it needed major change.	Để thành phố phát triển, nó cần có sự thay đổi lớn.
We have a new student today.	Chúng tôi có một học sinh mới hôm nay.
Decide who you are.	Quyết định bạn là ai.
But we've heard of it.	Nhưng chúng tôi đã nghe nói về nó.
He was surprised to find that he was happy.	Anh ngạc nhiên nhận ra rằng anh đang hạnh phúc.
But there could be another explanation.	Nhưng có thể có một lời giải thích khác.
I opened it and looked through its pages.	Tôi mở nó ra và xem qua các trang của nó.
Well, not a person, but a kind of presence.	Chà, không phải là một người, mà là một dạng hiện diện.
That is why we are here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đang ở đây.
No transaction should be analyzed by any measure.	Không có giao dịch nào nên được phân tích bằng bất kỳ thước đo nào.
Cold water goes up your nose.	Nước lạnh đi lên mũi của bạn.
Two hands are placed on your body and held there for a few minutes.	Hai tay được đặt trên cơ thể của bạn và giữ ở đó trong vài phút.
There must be more.	Phải có nhiều hơn nữa.
Some things have not changed.	Một số điều đã không thay đổi.
That's how we came to be.	Đó là cách chúng tôi trở thành hiện hữu.
Images in dreams often do the same.	Những hình ảnh trong giấc mơ thường làm như vậy.
Never cross your legs.	Đừng bao giờ bắt chéo chân.
It did before.	Nó đã làm trước đây.
She has had a long journey.	Cô ấy đã có một cuộc hành trình dài.
This is our best lead so far.	Đây là khách hàng tiềm năng tốt nhất của chúng tôi cho đến nay.
We will then decide what to do with you.	Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định phải làm gì với bạn.
We kept the band going.	Chúng tôi đã giữ cho ban nhạc tiếp tục.
Decide what it is you want.	Quyết định những gì nó là bạn muốn.
In this section, we present a similar property.	Trong phần này, chúng tôi trình bày một thuộc tính tương tự như vậy.
Up to this point, we're not bad at it.	Đến thời điểm này, chúng tôi không tệ trong việc đó.
We don't know what will happen next.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
This will be possible with our solution.	Điều này sẽ khả thi với giải pháp của chúng tôi.
He doesn't want to argue.	Anh ấy không muốn tranh luận.
Take off your shoes at the door.	Cởi giày của bạn ở cửa.
He looked up at me.	Anh ta ngước nhìn tôi.
I want to refer to it by name.	Tôi muốn tham khảo nó theo tên.
Let's hope for the best.	Chúng ta hãy hi vọng cho điều tốt nhất.
I'm so glad you're here.	Tôi rất vui vì bạn ở đây.
Or maybe two.	Hoặc có thể là hai.
However, times are constantly changing.	Tuy nhiên, thời thế liên tục thay đổi.
Walked out the door.	Đã bước ra cửa.
I cannot explain what happened to the people who lived there.	Tôi không thể giải thích điều gì đã xảy ra với những người sống ở đó.
The way for her.	Con đường cho cô ấy.
If you can't wait long, please don't order.	Nếu bạn không thể chờ đợi lâu, xin vui lòng không đặt hàng.
It completely depends on the year and the person.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng năm và từng người.
My work becomes my reason for living.	Công việc của tôi trở thành lý do sống của tôi.
But on the second pass, he noticed something.	Nhưng ở đường chuyền thứ hai, anh ấy đã nhận thấy điều gì đó.
This saved my career.	Điều này đã cứu sự nghiệp của tôi.
It is clear that no means of happiness exist.	Rõ ràng là không có phương tiện hạnh phúc nào tồn tại.
Click here for more pictures.	Nhấn vào đây để thêm hình ảnh.
Work on interesting projects.	Làm việc trên các dự án thú vị.
Each of these groups is understood to have different needs.	Mỗi nhóm này được hiểu là có những nhu cầu khác nhau.
It's true.	Đó là sự thật.
It doesn't taste too bad.	Nó không có vị quá tệ.
I felt the car slow down steadily.	Tôi cảm thấy chiếc xe chuyển động chậm dần đều.
But it's much more than that.	Nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa.
It surprised me a bit.	Nó hơi làm tôi ngạc nhiên.
The construction and performance are described.	Việc xây dựng và hiệu suất được mô tả.
But it does nothing.	Nhưng nó chẳng ra gì.
But his voice was very calm.	Nhưng giọng nói của anh rất bình tĩnh.
He has no children.	Ông không có con.
But the boys were watched extremely closely.	Nhưng các chàng trai đã bị theo dõi cực kỳ chặt chẽ.
Let me be completely clear.	Hãy để tôi được hoàn toàn rõ ràng.
But it went.	Nhưng nó đã đi.
I slept before.	Tôi đã ngủ trước đây.
That is what we are called.	Đó là những gì chúng tôi được gọi.
A lot of bad things happened to her.	Rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với cô ấy.
It has just been released.	Nó vừa mới ra mắt.
But not white people today.	Nhưng không phải những người da trắng ngày nay.
Turn off the light.	Tắt đèn.
It seems difficult to me to discuss ideas here for obvious reasons.	Đối với tôi, có vẻ như rất khó để thảo luận về các ý tưởng ở đây vì những lý do rõ ràng.
This is the community that creates content.	Đây là cộng đồng tạo ra nội dung.
There are big problems here.	Có những vấn đề lớn ở đây.
You know what they are like now.	Bạn biết họ như thế nào bây giờ.
It has been used sparingly.	Nó đã được sử dụng ít.
All this with just one click.	Tất cả điều này chỉ với một cú nhấp chuột.
That in itself wasn't too unusual in his class.	Bản thân điều đó không quá bất thường trong lớp học của anh ấy.
New friends, new knowledge, great parties and memories.	Những người bạn mới, những kiến ​​thức, những bữa tiệc và những kỷ niệm tuyệt vời.
They can be raised or leveled with the rest of the garden.	Chúng có thể được nâng lên hoặc san bằng với phần còn lại của khu vườn.
She will no longer let herself be weak.	Cô sẽ không còn để mình yếu đuối nữa.
Would appreciate some help.	Sẽ đánh giá cao một số giúp đỡ.
Each side can stand their ground.	Mỗi bên có thể giữ vững lập trường của mình.
And they are not friendly.	Và họ không thân thiện.
But by then it was too late.	Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn.
Family, love and trust mean almost nothing to him.	Gia đình, tình yêu và sự tin tưởng gần như chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ấy.
I want to keep that.	Tôi muốn giữ điều đó.
Because of her.	Bởi vì cô ấy.
No role carries much weight.	Không có vai trò nào mang nhiều trọng lượng.
So far, their status remains unclear.	Cho đến nay, tình trạng của họ vẫn chưa rõ ràng.
He cut his own throat.	Anh ta tự cắt cổ mình.
I love this place.	Tôi yêu nơi này.
So here it is.	Vì vậy, nó đây.
The map was a surprise.	Bản đồ là một bất ngờ.
These colors at this time of year only exist during this season.	Những màu này tại thời điểm này trong năm chỉ tồn tại trong mùa này.
But she won't talk to them.	Nhưng cô ấy sẽ không nói chuyện với họ.
Now he's too quiet.	Giờ anh ấy im lặng quá.
Well, it's really bad.	Chà, nó thực sự rất tệ.
I was unable to figure this out.	Tôi đã không thể tìm ra điều này.
I don't think that makes any sense.	Tôi không nghĩ điều đó có ý nghĩa gì.
I like that, he said.	Tôi thích điều đó, anh ấy nói.
And look at his feet.	Và nhìn vào chân anh ấy.
That message means exactly what it says.	Thông điệp đó có nghĩa chính xác như những gì nó nói.
And get the job done.	Và hoàn thành công việc.
Each person on the street for a specific reason.	Mỗi người trên đường phố vì một lý do cụ thể.
Big girls, hold the little girls' hands.	Các cô gái lớn, hãy nắm lấy tay các cô gái nhỏ.
We never knew how smart they were.	Chúng tôi chưa bao giờ biết họ thông minh đến mức nào.
There are many helpful resources here.	Có rất nhiều tài nguyên hữu ích ở đây.
But she's right, we have to prepare for a big attack.	Nhưng cô ấy nói đúng, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn.
I don't expect you to thank me.	Tôi không mong bạn cảm ơn tôi.
I'm still very vague about them.	Tôi vẫn còn rất mù mờ về chúng.
A return to normal hearing was observed in six out of nine patients.	Sự phục hồi trở lại thính giác bình thường đã được nhận thấy ở sáu trong số chín bệnh nhân.
I held out my hand.	Tôi chìa tay ra.
I do not know how.	Tôi không biết làm thế nào.
You will know it.	Bạn sẽ biết nó.
Nothing is exactly as it appears.	Không có gì là chính xác như nó xuất hiện.
Seven patients were male.	Bảy bệnh nhân là nam giới.
But, it's not a good read.	Nhưng, nó không phải là một bài đọc hay.
I should have known that something like this was coming.	Tôi nên biết rằng một cái gì đó như thế này sẽ đến.
Will cause similar problems.	Sẽ gây ra những vấn đề tương tự.
No one knows exactly what happened.	Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra.
The story of a man in particular stands out.	Câu chuyện về một người đàn ông đặc biệt nổi bật.
We went down another street.	Chúng tôi đi xuống một con phố khác.
No roll call votes were made.	Không có cuộc bỏ phiếu điểm danh nào được thực hiện.
Whether it is equivalent to anything is another matter.	Liệu nó có tương đương với bất cứ thứ gì hay không lại là một vấn đề khác.
I suddenly became aware that I had been so hard that it was painful.	Tôi đột nhiên nhận thức được rằng tôi đã khó khăn đến mức đau đớn.
You thought then the way you think now.	Lúc đó bạn đã nghĩ như cách bạn nghĩ bây giờ.
The whole trip took a month.	Toàn bộ chuyến đi đã mất một tháng.
She drank a lot.	Cô ấy đã uống rất nhiều.
The fact that the area of ​​the restaurant is a bit small makes people talk about it.	Việc diện tích quán hơi nhỏ khiến mọi người bàn tán xôn xao.
She just said sleeping together was a mistake.	Cô ấy chỉ nói ngủ cùng nhau là một sai lầm.
And we know very little about him.	Và chúng ta biết rất ít về anh ấy.
I didn't know that it would end a career.	Tôi không biết rằng nó sẽ kết thúc một sự nghiệp.
I've been doing this since the beginning of the month.	Tôi đã làm việc này từ đầu tháng.
It is political, and to be expected.	Đó là chính trị, và được mong đợi.
It can be stopped.	Nó có thể được dừng lại.
An opportunity has come to me.	Một cơ hội đã đến với tôi.
It's complicated.	Thật là phức tạp.
Let me see her.	Hãy cho tôi nhìn cô ấy.
Of course, no man can do it on his own.	Tất nhiên, không người đàn ông nào có thể tự mình làm được.
The world is a big place.	Thế giới là một nơi rộng lớn.
They spent their first night at a hotel.	Họ đã trải qua đêm đầu tiên tại một khách sạn.
Consider the previous example.	Hãy xem xét ví dụ trước đó.
We have done the test.	Chúng tôi đã thực hiện xong thử nghiệm.
Please, when you receive the information, please update this blog with more information.	Vui lòng, khi bạn nhận được thông tin, vui lòng cập nhật blog này với nhiều thông tin hơn.
I think you can do it.	Tôi nghĩ bạn có thể làm được.
Nothing is possible.	Không có gì có thể.
Get your community involved.	Thu hút cộng đồng của bạn tham gia.
However, there is a weight factor between the two.	Tuy nhiên, có một yếu tố trọng lượng giữa hai.
We can still love.	Chúng ta vẫn có thể yêu.
The training parameters were similar between the groups.	Các thông số tập luyện tương tự nhau giữa các nhóm.
We told war stories.	Chúng tôi đã kể những câu chuyện chiến tranh.
Her mother is strong and funny.	Mẹ cô ấy mạnh mẽ và vui tính.
I know you care about him otherwise you wouldn't be staying here.	Tôi biết bạn quan tâm đến anh ấy nếu không bạn sẽ không ở lại đây.
Each person can only have one user account.	Mỗi người chỉ có thể có một tài khoản người dùng.
Everyone get in.	Mọi người có được vào.
An hour after lunch, she stroked her hair.	Một giờ sau bữa trưa, cô ấy vuốt tóc.
That is the whole purpose of the article.	Đó là toàn bộ mục đích của bài báo.
Its running style is weird.	Phong cách chạy của nó thật kỳ lạ.
There is another one, and a third one.	Có một cái khác, và một cái thứ ba.
I give it to you for free.	Tôi cung cấp nó cho bạn miễn phí.
He stood absolutely still, listening.	Anh tuyệt đối đứng yên, lắng nghe.
No one really told me, but it was pretty obvious.	Không ai thực sự nói với tôi, nhưng điều đó khá rõ ràng.
I tried and it wasn't easy for me.	Tôi đã cố gắng và nó không dễ dàng đối với tôi.
And there is some truth to them.	Và có một số sự thật đối với họ.
These two points can be taken in turn.	Hai điểm này có thể được thực hiện lần lượt.
Rights taken away.	Quyền bị tước đoạt.
Do it for them too.	Làm điều đó cho họ quá.
Once you accept.	Một khi bạn chấp nhận.
But we believe we are in a good position.	Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi đang ở một vị trí tốt.
So she will be happy, at least.	Vì vậy, cô ấy sẽ hạnh phúc, ít nhất.
I believe in players.	Tôi tin vào cầu thủ.
So death is a valid option.	Vì vậy, cái chết là một lựa chọn hợp lệ.
We've had some lovely babies born.	Chúng tôi đã có một số đứa trẻ đáng yêu chào đời.
So it must be published.	Vì vậy, nó phải được xuất bản.
He then moved to each man.	Sau đó anh ta di chuyển đến từng người đàn ông.
Starting a relationship right away doesn't solve the problem.	Bắt đầu một mối quan hệ ngay lập tức không giải quyết được vấn đề.
We want to tell you more about that!.	Chúng tôi muốn cho bạn biết thêm về điều đó !.
And started the investigation into the cause of the fire.	Và bắt đầu cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy.
This time around the service has improved a bit.	Khoảng thời gian này dịch vụ đã được cải thiện một chút.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
I'm still not sure how valuable they are.	Tôi vẫn không chắc chúng có giá trị như thế nào.
However, you can stop it if you press the bottom right button.	Tuy nhiên, bạn có thể dừng nó lại nếu bạn nhấn nút dưới cùng bên phải.
It's entirely possible that the book has nothing to do with it.	Hoàn toàn có thể là cuốn sách không liên quan gì.
Sorry, the top part was cut off.	Xin lỗi, phần trên cùng bị cắt bỏ.
Familiar with me.	Quen thuộc với tôi.
That gives us health.	Điều đó mang lại cho chúng ta sức khỏe.
You never expect their name on your screen.	Bạn không bao giờ mong đợi tên của họ trên màn hình của bạn.
It was a good day.	Đó là một ngày tốt.
It's not really like that.	Nó không thực sự như vậy.
Lots of friends.	Rất nhiều bạn bè.
Try to stay calm.	Cố gắng giữ bình tĩnh.
I have never cared.	Tôi chưa bao giờ quan tâm.
Track your steps if you decide to run in the snow.	Theo dõi các bước của bạn nếu bạn quyết định chạy trong tuyết.
I may have come here the wrong way.	Tôi có thể đến đây sai cách.
Now look to your right.	Bây giờ hãy nhìn sang bên phải của bạn.
I am aware that my pins are already connected to ground.	Tôi nhận thức được rằng chân của tôi đã được kết nối với mặt đất.
No one paid much attention to him.	Không ai để ý đến anh ta nhiều.
Pretty good player.	Người chơi khá tốt.
Several techniques are currently available.	Một số kỹ thuật hiện đang có sẵn.
He turned to look in the dark but found no one.	Anh quay lại tìm kiếm trong bóng tối nhưng không thấy ai.
I got in the car and saw where it took me.	Tôi lên xe và xem nó đã đưa tôi đến đâu.
I think he knows what you did.	Tôi nghĩ anh ấy biết những gì bạn đã làm.
But it speeds things up.	Nhưng nó làm tăng tốc độ mọi thứ.
I forgot why.	Tôi quên tại sao.
A little more each time.	Mỗi lần nhiều hơn một chút.
And should go.	Và nên đi.
Four more hours to prepare yourself.	Bốn giờ nữa để chuẩn bị cho bản thân.
This shows my pain level at the time of writing.	Điều này cho thấy mức độ đau của tôi tại thời điểm viết bài.
As shown in the example.	Như hiển thị trong ví dụ.
There are six changing rooms.	Có sáu phòng thay đồ.
And then he talks about things that are changing somewhere on the track.	Và sau đó anh ấy kể về những thứ đang thay đổi ở đâu đó trên đường đua.
That lunch you brought me to.	Bữa trưa đó bạn đã đưa tôi đến.
For the last match, we made a huge splash.	Đối với trận đấu cuối cùng, chúng tôi đã tạo ra một sự lan tỏa rất lớn.
It can see this easily.	Nó có thể thấy điều này dễ dàng.
It makes sense to me.	Nó có ý nghĩa đối với tôi.
She was the most beautiful at that time.	Lúc đó cô ấy đẹp nhất.
There is a woman at the wedding.	Có một người phụ nữ trong đám cưới.
I believe we are doing some kind of walking tour today, maybe.	Tôi tin rằng chúng tôi đang thực hiện một số loại tour du lịch đi bộ ngày hôm nay, có thể.
According to the document, only seven other cases were reported.	Theo tài liệu, chỉ có bảy trường hợp khác được báo cáo.
The topic is interesting and important.	Chủ đề là thú vị và quan trọng.
The old man looked at us.	Ông già nhìn chúng tôi.
The rest of the answer goes on to explain how.	Phần còn lại của câu trả lời tiếp tục giải thích cách làm.
They went back to my mother.	Họ đã trở lại với mẹ tôi.
Those are just small things to consider.	Đó chỉ là những điều nhỏ cần xem xét.
It's very quiet, otherwise.	Nó rất yên tĩnh, nếu không.
You stand under it and look up.	Bạn đứng dưới nó và nhìn lên.
I read about him.	Tôi đã đọc về anh ấy.
I could use a lot of these.	Tôi có thể sử dụng rất nhiều thứ này.
They just lie on the ground, sometimes for years.	Họ chỉ nằm trên mặt đất, đôi khi trong nhiều năm.
The world knows them.	Thế giới biết đến họ.
Mine is among them.	Của tôi nằm trong số đó.
It's amazing how well this worked.	Thật ngạc nhiên là điều này đã hoạt động tốt như thế nào.
The war in the air begins.	Cuộc chiến trên không bắt đầu.
I can't remember any of that.	Tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì trong số đó.
They seemed pleased with his lead.	Họ có vẻ hài lòng với sự dẫn dắt của anh ấy.
And this makes the difference.	Và điều này tạo nên sự khác biệt.
You are defeated enough in anything in life.	Bạn bị đánh bại đủ trong bất cứ điều gì trong cuộc sống.
I might check with them again.	Tôi có thể kiểm tra lại với họ một lần nữa.
Now they have to do it.	Bây giờ họ phải làm điều đó.
Well, it has changed over the years.	Chà, nó đã thay đổi trong nhiều năm.
I found the answer like this.	Tôi đã tìm ra câu trả lời như thế này.
He killed us.	Hắn đã giết chúng ta.
However, it can be broken in a few places.	Tuy nhiên, nó có thể bị hỏng ở một vài nơi.
And that's great.	Và điều đó thật tuyệt.
All they have in this hell is each other.	Tất cả những gì họ có trong địa ngục này là của nhau.
I wonder what they did today.	Tôi tự hỏi những gì họ đã làm ngày hôm nay.
Keep costs reasonable.	Giữ chi phí hợp lý.
But at least they are supported.	Nhưng ít nhất họ được hỗ trợ.
You provide good advice.	Bạn cung cấp lời khuyên tốt.
She sat down on the bed and looked at her phone.	Cô ngồi xuống giường và nhìn vào điện thoại.
You speak one on one.	Bạn nói một đối một.
Let the world see for itself.	Hãy để thế giới tự nhìn ra.
So we need really good weapon control.	Vì vậy, chúng ta cần kiểm soát vũ khí thực sự tốt.
It was one-thirty in the afternoon.	Đã một giờ ba mươi chiều.
Please leave a comment or email me with any questions.	Vui lòng để lại bình luận hoặc gửi email cho tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
I can't find any option to change it.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ tùy chọn nào để thay đổi nó.
Will soon.	Sẽ sớm.
Everything and everyone is important.	Mọi thứ và mọi người đều quan trọng.
He's the skinny type.	Anh ấy thuộc loại gầy.
All lovely things.	Tất cả những điều đáng yêu.
But they still haven't met my parents.	Nhưng họ vẫn chưa gặp bố mẹ tôi.
We'll have a lot of fun tonight.	Tối nay chúng ta sẽ rất vui.
And few people care.	Và ít người quan tâm.
Everything is red.	Mọi thứ đều có màu đỏ.
I was in pain for a long time.	Tôi đã bị đau trong một thời gian dài.
Visit the website to find out why.	Truy cập trang web để tìm hiểu lý do tại sao.
It will be.	Nó sẽ.
I did what he did.	Tôi đã làm những gì anh ấy đã làm.
When they fit, it's great.	Khi chúng vừa vặn, nó rất tốt.
It won't take much.	Nó sẽ không mất nhiều.
This is my father's ship.	Đây là con tàu của cha tôi.
They want to find out.	Họ muốn đi tìm hiểu.
Sometimes you just need to know what to ask for.	Đôi khi bạn chỉ cần biết những gì để yêu cầu.
If you do not want.	Nếu bạn không muốn.
Change it if necessary so that it names a local database.	Thay đổi nó nếu cần thiết để nó đặt tên cho một cơ sở dữ liệu cục bộ.
He is calling me.	Anh ấy đang gọi cho tôi.
The last king.	Vị vua cuối cùng.
It's a car that everyone seems to have very much connected with.	Đó là một chiếc xe mà mọi người dường như đã kết nối với nhau rất nhiều.
But we had some good teams and great games.	Nhưng chúng tôi đã có một số đội tốt và trò chơi tuyệt vời.
That is an amazing problem.	Đó là một vấn đề đáng kinh ngạc.
Of course, you are free to do as you please, but.	Tất nhiên, bạn có thể tự do làm theo ý thích của mình, nhưng.
I made her promise not to tell anyone.	Tôi đã bắt cô ấy hứa không được nói cho ai biết.
Fighting is using your brain.	Chiến đấu là sử dụng trí não của bạn.
Life is a struggle.	Cuộc sống là cuộc đấu tranh.
It's amazing how big this system is.	Thật đáng kinh ngạc khi hệ thống này lớn như thế nào.
No relevant trials have been identified.	Chưa có thử nghiệm liên quan nào được xác định.
Finally, there is still another part of the changing third world.	Cuối cùng, vẫn có một phần khác của thế giới thứ ba đang thay đổi.
That's why they are closed tonight.	Đó là lý do tại sao họ đóng cửa tối nay.
I will walk.	Tôi sẽ đi bộ.
Only he died.	Chỉ có điều là anh ấy đã chết.
And they are also beautiful on both sides.	Và chúng cũng đẹp ở cả hai mặt.
I am not caught in the actual number.	Tôi không bị bắt vào con số thực tế.
This thing actually moves a lot of water.	Thứ này thực sự di chuyển rất nhiều nước.
This is a huge mistake of judgment.	Đây là một sai lầm rất lớn của nhận định.
Fast autumn wind.	Gió thu nhanh.
The project includes total living space.	Dự án bao gồm tổng không gian sống.
Not many people know about their nature.	Không có nhiều người biết về bản chất của chúng.
The same goes for actually playing defensively.	Thực sự chơi phòng thủ cũng vậy.
Go on, take it.	Tiếp tục, cầm lấy nó.
I could feel my heart tighten in my throat.	Tôi có thể cảm thấy tim mình như thắt lại trong cổ họng.
Or doesn't happen.	Hoặc không xảy ra.
Therefore, there is an important difference between the two approaches.	Do đó, có sự khác biệt quan trọng giữa hai cách tiếp cận.
They are ready to take, waiting for you to find them.	Họ đã sẵn sàng để lấy, chờ bạn tìm thấy họ.
Her body language is different.	Ngôn ngữ cơ thể của cô ấy khác hẳn.
Can only be called once.	Chỉ có thể được gọi một lần.
A fact that children and adults will remember.	Một thực tế mà trẻ em và người lớn sẽ nhớ.
Go your way.	Hãy đi theo cách của bạn.
It really takes away the main part of the app.	Nó thực sự làm mất đi phần chính của ứng dụng.
Then when they don't believe me.	Rồi khi họ không tin tôi.
It won't do.	Nó sẽ không làm.
But there's a lot of love there.	Nhưng có rất nhiều tình yêu ở đó.
I will definitely buy more.	Tôi chắc chắn sẽ mua nhiều hơn nữa.
We have some special effects going on.	Chúng tôi có một số hiệu ứng đặc biệt đang diễn ra.
Stay here with me for a few days.	Ở đây với tôi vài ngày.
We will be fine.	Chúng tôi sẽ ổn.
I know he will hurt you.	Tôi biết anh ấy sẽ làm tổn thương bạn.
Actually, there's not much to tell.	Thực ra, không có nhiều điều để kể.
Because we can't reach them.	Bởi vì chúng tôi không thể tiếp cận họ.
But he didn't come for help.	Nhưng anh ấy đã không đến để được giúp đỡ.
Assume the statement is true.	Giả sử tuyên bố là đúng.
He was really hitting on something.	Anh ấy đã thực sự đánh vào một cái gì đó.
It is really an easy project.	Nó thực sự là một dự án dễ dàng.
It's locked, of course.	Tất nhiên là nó đã bị khóa rồi.
To say more at this point would be to say too much.	Để nói nhiều hơn vào thời điểm này sẽ là nói quá nhiều.
No business is left open.	Không có một doanh nghiệp nào bị bỏ ngỏ.
I walked towards it.	Tôi tiến về phía nó.
What the hell could he be thinking about?.	Anh ta có thể đang nghĩ về cái quái gì vậy ?.
Then he looked at her confused.	Rồi anh bối rối nhìn cô.
Our political officer is dead.	Cán bộ chính trị của chúng tôi đã chết.
He said he would go up there anyway.	Anh ấy nói dù sao anh ấy cũng sẽ lên đó.
The address book on your computer is a database.	Sổ địa chỉ trên máy tính của bạn là một cơ sở dữ liệu.
And again, it is certain that something bad will happen.	Và một lần nữa, có thể chắc chắn rằng một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
If they're the same, that's okay.	Nếu chúng giống nhau thì không sao cả.
One plan after another ran through her busy brain.	Kế hoạch này đến kế hoạch khác lướt qua bộ não bận rộn của cô.
I don't mean there's no way to say it.	Ý tôi không phải là không có cách nói.
Anyway, he didn't think much of the names.	Dù sao thì anh cũng không nghĩ nhiều về những cái tên.
At least I can't go until the next day.	Ít nhất thì tôi không thể đi cho đến ngày hôm sau.
They will find out.	Họ sẽ tìm ra.
However, it is too early.	Tuy nhiên, còn quá sớm.
He was never with us in his heart.	Anh ấy không bao giờ ở với chúng tôi trong trái tim.
It doesn't really matter whether it is true or not.	Nó không thực sự quan trọng cho dù nó là sự thật hay không.
That pleased my father.	Điều đó làm hài lòng cha tôi.
Anyone please help me.	Bất kỳ ai xin vui lòng giúp tôi với.
But he knew that couldn't happen.	Nhưng anh biết điều đó không thể xảy ra.
Add salt and pepper, if needed.	Thêm muối và hạt tiêu, nếu cần.
So you need control logic to do so.	Vì vậy, bạn cần logic điều khiển để làm như vậy.
It's one of the most common reasons people go to the doctor.	Đó là một trong những lý do phổ biến nhất mà mọi người đi khám.
It's just a really interesting story, and of course quite sad.	Đó chỉ là một câu chuyện thực sự thú vị, và tất nhiên cũng khá buồn.
That won't stop.	Điều đó sẽ không dừng lại.
Instead of taking your name or number, they give you this device.	Thay vì lấy tên hoặc số của bạn, họ cung cấp cho bạn thiết bị này.
I felt nausea.	Tôi cảm thấy buồn nôn.
When things go well, they share the credit.	Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, họ sẽ chia sẻ tín dụng.
You work to support improved relationship skills.	Bạn làm việc để hỗ trợ các kỹ năng quan hệ được cải thiện.
I know they need me.	Tôi biết họ cần tôi.
Perhaps perhaps perhaps.	Có lẽ có lẽ có lẽ.
But they ended their time.	Nhưng họ đã kết thúc thời gian của họ.
Instead, it is the laws of logic that make this impossible.	Thay vào đó, chính các quy luật logic làm cho điều này trở nên bất khả thi.
In the end it will be for the best.	Cuối cùng thì nó sẽ là tốt nhất.
Until she does, we're stuck here.	Cho đến khi cô ấy làm vậy, chúng tôi bị mắc kẹt ở đây.
I will stay with my mother.	Tôi sẽ ở với mẹ tôi.
Our cause is just that.	Nguyên nhân của chúng tôi chỉ là.
This time he made it.	Lần này anh ấy đã làm được.
I pressed my call button.	Tôi đã nhấn nút gọi của mình.
Humans are beautiful.	Con người thật đẹp.
That was like, that was beyond my biggest dream.	Điều đó giống như, điều đó nằm ngoài ước mơ lớn nhất của tôi.
So it will.	Vì vậy, nó sẽ.
And a year later, he said the same to his sister.	Và một năm sau, anh ấy cũng nói như vậy với em gái mình.
The location is perfect, everything is walkable.	Vị trí rất hoàn hảo, mọi thứ đều có thể đi bộ được.
He went behind again and pushed.	Anh lại đi phía sau và đẩy.
You provide code that tells it how to handle each group.	Bạn cung cấp mã cho nó biết cách xử lý từng nhóm.
But he changed his heart.	Nhưng anh ấy đã thay đổi trái tim.
It doesn't fix anything, nor does it change anything.	Nó không sửa chữa bất cứ điều gì, cũng không thay đổi mọi thứ như thế nào.
And stop me about anything that isn't right.	Và ngăn tôi về bất cứ điều gì không đúng.
I'm controlling it these days.	Tôi đang kiểm soát nó trong những ngày này.
She really has a lot of fun with him.	Cô ấy thực sự có rất nhiều niềm vui với anh ấy.
I hear your mother coming.	Tôi nghe thấy mẹ bạn đang đến.
I have been removed from the program.	Tôi đã bị loại khỏi chương trình.
Friend.	Bạn.
He has no choice in this matter.	Anh ấy không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này.
That's just a problem.	Đó chỉ là một vấn đề.
I will definitely recommend.	Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu.
They love to play games.	Họ thích chơi trò chơi.
Look at the internet.	Nhìn vào internet.
With green door circle.	Với vòng tròn cửa màu xanh lá cây.
I really need it.	Tôi thật sự rất cần nó.
There is no way to get used to this.	Không có cách nào để làm quen với điều này.
It was a wonderful time.	Đó là khoảng thời gian tuyệt vời.
This is an easy exercise for most dogs.	Đây là một bài tập dễ dàng cho hầu hết các con chó.
He has a look at him.	Anh ta có một cái nhìn về anh ta.
Continue with your speech as you prepared.	Tiếp tục với bài phát biểu của bạn như bạn đã chuẩn bị.
I could have just shot you.	Tôi có thể vừa bắn bạn.
I had to find the strength within me to continue.	Tôi phải tìm ra sức mạnh bên trong mình để tiếp tục.
These women suffered most of the time.	Những người phụ nữ này đã phải chịu đựng trong hầu hết thời gian.
A boy here, a girl there.	Một chàng trai ở đây, một cô gái ở đó.
There's a point to what we're doing.	Có một điểm cho những gì chúng tôi đang làm.
I've experienced this myself, and it's no fun at all.	Tôi đã tự mình trải nghiệm điều này, và không có gì vui cả.
I only met you for a few moments.	Tôi chỉ gặp bạn trong một vài khoảnh khắc.
Motion level trial court.	Tòa án xét xử cấp chuyển động.
Both of them knew this wasn't over yet.	Cả hai người họ đều biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.
We barely survived that attack.	Chúng tôi hầu như không sống sót sau cuộc tấn công đó.
And support treatment.	Và hỗ trợ điều trị bệnh.
Otherwise, the test conditions are kept constant in both places.	Nếu không, các điều kiện thử nghiệm được giữ không đổi ở cả hai nơi.
They themselves have never been.	Bản thân họ chưa bao giờ bị như vậy.
This is indeed confirmed.	Điều này thực sự đã được xác nhận.
In that case, use mental models from real life.	Trong trường hợp đó, hãy sử dụng các mô hình tinh thần từ cuộc sống thực.
She can't remember turning off the gas.	Cô ấy không thể nhớ đã tắt ga.
I don't have too much to do with him.	Tôi không có quá nhiều điều để làm với anh ta.
Depending on the situation that could get worse.	Tùy thuộc vào tình hình mà có thể trở nên tồi tệ.
But there are few things in life that are not without risk.	Nhưng có vài điều trong cuộc sống không có rủi ro.
A really bad night.	Một đêm thực sự tồi tệ.
As it walked, the memories started coming back.	Khi nó đi bộ, những ký ức bắt đầu quay trở lại.
I never helped them.	Tôi chưa bao giờ giúp họ.
In fact, that only makes it worse.	Trong thực tế, điều đó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
He is young and has some abilities.	Anh ấy còn trẻ và có một số khả năng.
This is the deal.	Đây là thỏa thuận.
They are just wonderful people.	Họ chỉ là những người tuyệt vời.
I love the country.	Tôi yêu nước.
I have to laugh at myself for that.	Tôi phải tự cười bản thân vì điều đó.
I will tell you a few things.	Tôi sẽ cho bạn biết một vài điều.
Never thought of it that way.	Không bao giờ nghĩ về nó theo cách đó.
Take a look for more information!.	Hãy xem để biết thêm thông tin !.
We shouldn't even try.	Chúng ta cũng không nên thử.
She needs to be treated with great love and respect.	Cô ấy cần được đối xử với tình yêu thương và sự tôn trọng lớn lao.
The driver saw the boy, but did not stop.	Người lái xe nhìn thấy cậu bé, nhưng không dừng lại.
They forced him to stop using those materials.	Họ buộc anh ta ngừng sử dụng những tài liệu đó.
This is not something we should do easily.	Đây không phải là điều mà chúng ta nên thực hiện một cách dễ dàng.
Nature has a danger.	Tự nhiên có một mối nguy hiểm.
This discussion is for personal life application.	Cuộc thảo luận này dành cho ứng dụng cuộc sống cá nhân.
Sure, why not.	Chắc chắn, tại sao không.
In his case, very quickly.	Trong trường hợp của anh ta, rất nhanh chóng.
This time it was a woman, and she was much more helpful.	Lần này là một phụ nữ, và cô ấy còn hữu ích hơn nhiều.
Really, it's fine.	Thực sự, nó ổn.
Why, it seems like it's only been a few minutes since we left the girls.	Tại sao, có vẻ như chỉ có vài phút kể từ khi chúng tôi rời khỏi các cô gái.
She forced herself to take a long, deep breath.	Cô buộc mình phải hít một hơi dài và sâu.
The shooting is pretty simple actually.	Việc bắn là khá đơn giản thực sự.
I don't want to talk right now.	Tôi không muốn nói chuyện ngay bây giờ.
And we wouldn't want to know then what we know now.	Và chúng tôi sẽ không muốn biết sau đó những gì chúng tôi biết bây giờ.
Its authors seem to claim the former.	Các tác giả của nó dường như tuyên bố trước đây.
I am interested in this city.	Tôi quan tâm đến thành phố này.
The answer to that question would be no.	Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ là không.
Someone would have picked her up if she had tried.	Ai đó đã có thể đón cô ấy nếu cô ấy cố gắng.
I'm about to drop my phone.	Tôi sắp đánh rơi điện thoại.
That hair is not my mother's.	Tóc đó không phải của mẹ tôi.
He will be killed.	Anh ta sẽ bị giết.
These people wouldn't last a day on set.	Những người này sẽ không tồn tại một ngày trên phim trường.
She was happy to get a seat.	Cô ấy rất vui khi có được một chỗ ngồi.
There are various practical reasons for that.	Có nhiều lý do thực tế khác nhau cho điều đó.
As shown in the sample code.	Như hiển thị trong mã mẫu.
Ask me how I know.	Hỏi tôi làm sao tôi biết.
The mission is to go.	Nhiệm vụ là phải đi.
I made another glass.	Tôi đã làm một ly khác.
He takes up two people's space.	Anh ấy chiếm không gian của hai người.
Of course, a lot of guys.	Tất nhiên, rất nhiều chàng trai.
I turned on my phone and found a picture of my brother.	Tôi bật điện thoại của mình và tìm thấy một bức ảnh của anh trai tôi.
Small people make small points.	Tiểu nhân làm điểm nhỏ.
From the forces vs.	Từ những lực lượng vs.
Whatever happens to her tonight happens to her.	Bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy đêm nay đều xảy ra với cô ấy.
However, they will soon get up.	Tuy nhiên, họ sẽ sớm đứng dậy.
The truth is there are many.	Sự thật là có rất nhiều.
I shook my head and looked around.	Tôi lắc đầu và nhìn xung quanh.
Stories come a little.	Những câu chuyện đến một chút.
She has trouble sleeping.	Cô khó ngủ.
We had two goals.	Chúng tôi đã có hai bàn thắng.
I don't know what to say.	Tôi không biết phải nói gì cả.
We have a lot of work to do.	Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm.
I took a few pictures and left.	Tôi chụp một vài bức ảnh và rời đi.
I doubt anyone even noticed.	Tôi nghi ngờ có ai đó thậm chí còn nhận ra.
I keep getting this connection error.	Tôi tiếp tục nhận được lỗi kết nối này.
Consider the form's solutions.	Xem xét các giải pháp của biểu mẫu.
I like that idea a lot.	Tôi thích ý tưởng đó rất nhiều.
I am a child.	Tôi là một đứa trẻ.
Never seen anything like this.	Chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống cái này.
Light on his feet for as big as him.	Nhẹ trên đôi chân của mình cho lớn như anh ta.
And there are several authors.	Và có một số tác giả.
Throughout this article, we fix and.	Trong suốt bài viết này, chúng tôi sửa chữa và.
This is the business of fighting.	Đây là kinh doanh chiến đấu.
I can't wait for lunch to end.	Tôi không thể đợi cho bữa trưa kết thúc.
Everyone watched them.	Mọi người đã xem chúng.
I feel much better after talking to him.	Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi nói chuyện với anh ấy.
I think it's a lot longer than people think.	Tôi nghĩ nó dài hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ.
I even went to see my wife after she left me.	Tôi thậm chí đã đến gặp vợ tôi sau khi cô ấy đã bỏ tôi.
They were locked up for fear of what they might do.	Họ bị nhốt vì sợ những gì họ có thể làm.
Both men got down and out into the ring.	Cả hai người đàn ông đều xuống và ra ngoài sàn đấu.
But that's what happened to them.	Nhưng đó là những gì đã xảy ra với họ.
This cannot be done.	Điều này không thể thực hiện được.
Get every room on board ready.	Chuẩn bị sẵn sàng mọi phòng trên tàu.
He learned by heart.	Anh đã học thuộc lòng.
I just said that we don't know livestock.	Tôi chỉ nói rằng chúng tôi không biết chăn nuôi.
He is happy with a lot of his things in life.	Anh ấy hạnh phúc với rất nhiều thứ của mình trong cuộc sống.
I know everyone.	Tôi biết mọi người.
They need help, and sometimes a lot.	Họ cần giúp đỡ, và đôi khi là rất nhiều.
It was definitely a moment.	Đó chắc chắn là một khoảnh khắc.
Now it is on their side.	Bây giờ nó đang ở trên mặt của họ.
They are trapped in their room.	Họ bị mắc kẹt trong phòng của họ.
Once you challenge your friends, they will challenge their friends and so on.	Một khi bạn thách thức bạn bè của mình, họ sẽ thách thức bạn bè của mình, v.v.
That her family will be fine.	Rằng gia đình cô ấy sẽ ổn.
My problem with a question like this is its open ending.	Vấn đề của tôi với một câu hỏi như thế này là kết thúc mở của nó.
No, she said.	Không, cô ấy nói.
Will you be part of their journey?	Bạn sẽ là một phần của cuộc hành trình của họ?
There are even jobs in the medical field.	Thậm chí có những công việc trong lĩnh vực y tế.
No one knows the exact answer.	Không ai biết câu trả lời chính xác.
He felt like he was born again.	Anh cảm thấy như mình đã được sinh ra một lần nữa.
That would make sense.	Điều đó sẽ có ý nghĩa.
It was an absolutely average bowl.	Đó là một bát hoàn toàn trung bình.
So great.	Thật tuyệt.
A real case.	Một trường hợp thực tế.
Light.	Đèn sáng.
My first thought was that someone should do such a service.	Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ai đó nên làm một dịch vụ như vậy.
The rest of this is what you would expect.	Phần còn lại của đây là những gì bạn mong đợi.
It was waiting for him.	Nó đã đợi anh ta.
Add a little salt to enjoy at this point.	Thêm một ít muối để thưởng thức tại thời điểm này.
We are a younger couple, not ready and not yet having sex.	Chúng tôi là một cặp vợ chồng trẻ hơn, chưa sẵn sàng và chưa quan hệ tình dục.
Even now, she continues to do so.	Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn tiếp tục làm như vậy.
About staying with the two of them.	Về việc ở với hai người họ.
A little more.	Nhiều hơn một chút.
The point is to say when it is safe to do so.	Vấn đề là nói khi nào là an toàn để làm như vậy.
Remember, they know nothing.	Hãy nhớ rằng, họ không biết gì cả.
He is not filled with hatred.	Anh ấy không chứa đầy sự căm ghét.
The president does not run the government.	Tổng thống không điều hành chính phủ.
You have been added to our list and will receive a response from us shortly.	Bạn đã được thêm vào danh sách của chúng tôi và sẽ sớm nhận được phản hồi từ chúng tôi.
I wrote an article for a game research class.	Tôi đã viết một bài báo cho một lớp học về nghiên cứu trò chơi.
I have witnessed this firsthand.	Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​điều này.
Keep contact.	Giữ liên lạc.
I have three of these and they work very, very well.	Tôi có ba trong số này và chúng hoạt động rất, rất tốt.
I don't speak my mind.	Tôi không nói ra suy nghĩ của mình.
She is the cause.	Cô ấy là nguyên nhân.
Decide life is too short, need to start having fun.	Quyết định cuộc sống là quá ngắn, cần phải bắt đầu vui vẻ.
I am not a real leader, there is no leader.	Tôi không phải là nhà lãnh đạo thực sự, không có nhà lãnh đạo.
This structure is complex and cannot be produced on a large scale.	Cấu trúc này phức tạp và không thể sản xuất với quy mô lớn.
I don't want to go through the wedding.	Tôi không muốn trải qua đám cưới.
They have no skills for it.	Họ không có kỹ năng cho nó.
I don't want her dead.	Tôi không muốn cô ấy chết.
But good story.	Nhưng câu chuyện hay.
I just want the pain to go away.	Tôi chỉ muốn cơn đau biến mất.
There is no such product.	Không có sản phẩm như vậy.
You really bring people back to life.	Bạn thực sự làm cho mọi người trở lại cuộc sống.
Both are teachers.	Cả hai đều là giáo viên.
There is something special about them.	Có một cái gì đó đặc biệt về họ.
Spread the idea to win.	Ý tưởng lan tỏa chiến thắng nhé các bạn.
She was anxious to find the rest of him and his family.	Cô nóng lòng muốn tìm những người khác của anh và gia đình anh.
Since we were stuck there, of course we wanted to.	Vì chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đó, tất nhiên chúng tôi muốn.
Do you know him?	Bạn biết anh ấy không.
Maybe we can use that, try to make him remember me.	Có lẽ chúng ta có thể sử dụng điều đó, cố gắng làm cho anh ấy nhớ đến tôi.
If something is too easy, make it harder.	Nếu điều gì đó quá dễ, hãy làm cho nó khó hơn.
The same goes for his treatment of nature.	Cách đối xử với thiên nhiên của anh ấy cũng vậy.
They tried, but made a mistake.	Họ đã cố gắng, nhưng đã mắc lỗi.
And not just because she's beautiful.	Và không chỉ vì cô ấy xinh đẹp.
I will miss him.	Tôi sẽ nhớ anh ấy.
In this section, we will cover some aspects of the rule.	Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số khía cạnh về quy tắc.
She has a soul.	Cô ấy có một linh hồn.
It will be comfortable to do that.	Nó sẽ được thoải mái khi làm điều đó.
About what now, they do not know.	Về những gì bây giờ, họ không biết.
Yours has observed a separate request.	Của bạn đã quan sát một yêu cầu riêng.
Turns out he liked it.	Hóa ra anh ấy thích nó.
I thought it was me for a minute.	Tôi nghĩ đó là tôi trong một phút.
They did a great job with the theme they were assigned.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời với chủ đề họ được giao.
Returning to eating should not affect you more.	Việc ăn uống trở lại sẽ không ảnh hưởng nhiều hơn đến bạn.
And it really makes it different.	Và nó thực sự làm cho nó khác biệt.
If only they knew.	Nếu họ chỉ biết.
There are lots of options out there.	Có rất nhiều lựa chọn ngoài đó.
I have seen thirty patients every day in the office for ten years.	Tôi đã nhìn thấy ba mươi bệnh nhân mỗi ngày trong văn phòng trong mười năm.
Therefore, the state will be stable even with your code.	Do đó, trạng thái sẽ ổn định ngay cả với mã của bạn.
I never wanted to be in a church, and neither did he.	Tôi không bao giờ muốn ở trong một nhà thờ, và anh ấy cũng vậy.
That is not possible.	Đó là không thể.
That's why I chose you, I believe you're weak.	Đó là lý do anh chọn anh, anh tin rằng anh yếu đuối.
He's on his way somewhere.	Anh ấy đang trên đường ở đâu đó.
Other interesting name choices offer color theory.	Các lựa chọn tên thú vị khác đưa ra lý thuyết về màu sắc.
This strategy will be the subject of the next section.	Chiến lược này sẽ là chủ đề của phần tiếp theo.
He said we would have a week together.	Anh ấy nói chúng tôi sẽ có một tuần bên nhau.
The image is consistent with the throughput noise.	Hình ảnh phù hợp với nhiễu xuyên suốt.
Or what can be added.	Hoặc những gì có thể được thêm vào.
I got him out of the house.	Tôi đã bắt anh ta ra khỏi nhà.
He realized he was holding his breath.	Anh nhận ra mình đang nín thở.
But there are other options for parents.	Nhưng có những lựa chọn khác cho các bậc cha mẹ.
I will use the boy.	Tôi sẽ sử dụng cậu nhóc.
Lots of time for that.	Rất nhiều thời gian cho điều đó.
He cannot stop.	Anh ấy không thể dừng lại.
I see a lot of teeth and no brain.	Tôi thấy rất nhiều răng và không có não.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
We cover production design.	Chúng tôi bao gồm thiết kế sản xuất.
It's too early to rule anything out.	Còn quá sớm để loại trừ bất cứ điều gì.
That worked before.	Điều đó đã hoạt động trước đây.
It means that things are going wrong and things are not going well.	Nó có nghĩa là mọi thứ đang sai và mọi thứ đang diễn ra không tốt.
When we see war as men do, we remember all that they missed.	Khi nhìn thấy chiến tranh như những người đàn ông vẫn làm, chúng tôi nhớ tất cả những gì họ bỏ lỡ.
That's my own story.	Đó là chuyện của riêng tôi.
I just don't want my family to have to.	Tôi chỉ không muốn gia đình tôi phải làm như vậy.
It was a pleasure to enjoy lunch and have a nice chat with them.	Thật là vui khi được thưởng thức bữa trưa và trò chuyện vui vẻ với họ.
You couldn't get a better group of parents to deal with.	Bạn không thể có được một nhóm cha mẹ tốt hơn để giải quyết.
It means it's actually a function.	Nó có nghĩa là nó thực sự là một chức năng.
So don't laugh.	Vì vậy, không được cười.
And they make me smile.	Và họ làm cho tôi mỉm cười.
Examples of these types of problems are provided below.	Ví dụ về các loại vấn đề này được cung cấp bên dưới.
Or extreme leads to problems.	Hoặc cực đoan dẫn đến các vấn đề.
Some can be made more efficient.	Một số có thể được thực hiện hiệu quả hơn.
I believe less.	Tôi tin là ít hơn.
I am trying to provide for my daughter.	Tôi đang cố gắng chu cấp cho con gái tôi.
Therefore, the average score varies from one to five.	Do đó, điểm trung bình thay đổi từ một đến năm.
I am no one.	Tôi không là ai.
She wants me old and us old.	Cô ấy muốn tôi cũ và chúng tôi cũ.
This is indicated to slow down hair loss.	Điều này được chỉ định để làm chậm quá trình rụng tóc.
I ended up standing there for a long time.	Tôi cuối cùng đã đứng đó trong một thời gian dài.
Well, the day is finally over.	Chà, ngày cuối cùng đã xong.
Listen to your body.	Lắng nghe cơ thể của bạn.
I would love to go back to those times.	Tôi rất muốn quay lại những khoảng thời gian đó.
He knows he's vital to the operation, really the third-in-command.	Anh ta biết anh ta quan trọng đối với hoạt động, thực sự là chỉ huy thứ ba.
You will know what to do.	Bạn sẽ biết phải làm gì.
It looks right to you, somehow.	Nó trông phù hợp với bạn, bằng cách nào đó.
Because that will cause the whole machine to crash.	Vì điều đó sẽ khiến toàn bộ máy bị hỏng.
She wanted to fight for it.	Cô muốn đấu tranh cho nó.
I will review them tomorrow.	Tôi sẽ xem xét chúng vào ngày mai.
But no one can clearly understand what is being said.	Nhưng không ai có thể hiểu rõ điều gì được nêu ra.
You know what these are like.	Bạn biết những điều này là như thế nào.
All three missed significant time due to injury.	Cả ba đều bỏ lỡ thời gian đáng kể do chấn thương.
We feel cool and fresh as if we had a new skin.	Chúng tôi cảm thấy mát mẻ và tươi mát như thể chúng tôi có một làn da mới.
The future of both players looks bright.	Tương lai của cả hai cầu thủ có vẻ tươi sáng.
Top with chicken mixture.	Lên trên với hỗn hợp gà.
And his number appeared long before mine.	Và số của anh ấy xuất hiện trước tôi rất lâu.
I don't know where they come from.	Tôi không biết họ đến từ đâu.
The plan was successfully implemented.	Kế hoạch đã được thực hiện thành công.
I am a woman who has absolutely nothing to do with this.	Tôi là một người phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này.
He's not mine either.	Anh ấy cũng không phải của tôi.
It doesn't help that he doesn't really like people.	Nó chẳng ích gì khi anh ấy không thực sự thích mọi người.
In addition, it is possible that no other members will be added.	Ngoài ra, có thể sẽ không có thành viên nào khác được thêm vào.
You will decide.	Bạn sẽ quyết định.
But many others are not so sure.	Nhưng nhiều người khác không chắc chắn như vậy.
And then we add things one by one.	Và sau đó chúng tôi bổ sung thêm từng thứ.
This is due to two reasons.	Điều này là do hai lý do.
My mother died because of my father.	Mẹ tôi vì bố tôi mà chết.
This gives us a chance to fix it.	Điều này cho chúng tôi một cơ hội để sửa chữa nó.
He is on the phone.	Anh ấy đang nghe điện thoại.
I don't want to think or feel.	Tôi không muốn nghĩ hay cảm nhận.
Then you can use left and right click with it.	Sau đó, bạn có thể sử dụng nhấp chuột trái và phải với nó.
You can text on it and the words will appear on your screen.	Bạn có thể nhắn tin trên đó và các từ sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.
But when one method was transferred, another took its place.	Nhưng khi một phương pháp được chuyển giao, một phương pháp khác đã thay thế.
They are completely satisfied with that.	Họ hoàn toàn yên tâm với điều đó.
This will save you some instructions.	Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm một số hướng dẫn.
Something that everyone around can see.	Một cái gì đó mà mọi người xung quanh có thể nhìn thấy.
Or is it her.	Hay là cô ấy.
Let's make it clear.	Hãy làm sáng tỏ nó.
All wet.	Tất cả đều ướt.
We will be responsible.	Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
This is a big change.	Đây là một thay đổi lớn.
He was and continues to be my strength.	Anh ấy đã và đang tiếp tục là sức mạnh của tôi.
Otherwise, return false.	Nếu không, trả về false.
If you see any threats, send a signal.	Nếu bạn thấy bất kỳ mối đe dọa nào, hãy phát tín hiệu.
Three years ago.	Ba năm trước.
He really wants the best for you.	Anh ấy thực sự muốn điều tốt nhất cho bạn.
Add strength to him.	Thêm sức mạnh cho anh ta.
Mine is great.	Của tôi thật tuyệt vời.
The action was not taken with the consent of the majority.	Hành động đã không được thực hiện theo sự đồng ý của đa số.
It doesn't put them first.	Nó không đặt chúng lên hàng đầu.
I struggle to accept losing you from my life.	Tôi đấu tranh để chấp nhận mất bạn khỏi cuộc sống của tôi.
The full force of the storm is heard.	Toàn bộ sức mạnh của cơn bão được nghe thấy.
They can ask for anything, he said.	Họ có thể yêu cầu bất cứ điều gì, anh ấy nói.
It spent an extra week at that point.	Nó đã dành thêm một tuần tại điểm đó.
She is perhaps one of the most important things about this book.	Cô ấy có lẽ là một trong những điều quan trọng nhất của cuốn sách này.
I'll knock anyone in the middle.	Tôi sẽ hạ gục bất cứ ai ở giữa.
He provided me.	Anh ấy đã cung cấp cho tôi.
Maybe they're having a bad day.	Có lẽ họ đang có một ngày tồi tệ.
No sign of him.	Không có dấu hiệu của anh ta.
It wasn't long before they found out.	Không lâu sau họ phát hiện ra.
Only about the king of the world these days.	Chỉ về vua của thế giới những ngày này.
They rarely have a life of their own.	Họ hiếm khi có cuộc sống của riêng mình.
Want to go out and see more of the world.	Muốn ra ngoài và ngắm nhìn thế giới nhiều hơn.
I will see you again next week.	Tôi sẽ gặp lại bạn vào tuần sau.
Eat clean food.	Ăn thực phẩm sạch.
You want to make sure it's turned on.	Bạn muốn chắc chắn rằng nó được bật.
His skin is soft and warm.	Da anh mềm mại và ấm áp.
Each has added a special meaning to this book.	Mỗi người đã thêm một ý nghĩa đặc biệt vào cuốn sách này.
Went to my middle school.	Đã đến trường cấp hai của tôi.
I waited for a response and no response came.	Tôi chờ đợi phản hồi và không có phản hồi nào đến.
A person who does not need a home.	Một người không cần nhà.
A great movie.	Một bộ phim tuyệt vời.
Here he is.	Anh ấy đây rồi.
He can't be here.	Anh ấy không thể ở đây.
So now you are.	Vì vậy, bây giờ bạn đang có.
And maybe not.	Và có thể không.
Although it is not clear how much.	Mặc dù không rõ là bao nhiêu.
Followed by a space in the first line.	Tiếp theo là một khoảng trắng ở dòng đầu tiên.
They have a point.	Họ có lý.
We have issued a petition.	Chúng tôi đã ban hành kiến ​​nghị.
In the city center.	Tại trung tâm Tp.
Customers can't do much.	Khách hàng không làm được nhiều.
I planned it.	Tôi đã lên kế hoạch cho nó.
Open only one vial of solution at a time.	Mỗi lần chỉ mở một lọ dung dịch.
I received the wrong item.	Tôi đã nhận được hàng sai.
You have to stay with them.	Bạn phải ở lại với họ.
Its cover is red.	Bìa của nó màu đỏ.
Would appreciate any help provided.	Sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào được cung cấp.
Dad never wanted her to be my wife.	Cha không bao giờ muốn cô ấy làm vợ tôi.
Therefore, it is best to go as low as possible.	Do đó, tốt nhất là bạn nên đi càng thấp càng tốt.
Sometimes it's right, sometimes it's wrong.	Đôi khi nó đúng, đôi khi nó sai.
All it needs is money.	Tất cả những gì nó cần là tiền.
Of course, the first day he left.	Tất nhiên, ngày đầu tiên anh ấy đi.
Great value at current prices.	Giá trị tuyệt vời ở mức giá hiện tại.
Cool the pan for a few minutes, then turn off the heat.	Làm nguội chảo trong vài phút rồi tắt bếp.
This representative measure.	Biện pháp đại diện này.
We decided to have dreams.	Chúng tôi quyết định có những giấc mơ.
Let's focus on that right now.	Hãy tập trung vào điều đó ngay bây giờ.
My husband is the second son out of four.	Chồng tôi là con trai thứ hai trong số bốn người.
I have considered the reason.	Tôi đã xem xét lý do.
Stare at me.	Nhìn chằm chằm vào tôi.
You've got your shoulder, you're always looking at your target.	Bạn đã có vai của bạn, bạn luôn nhìn vào mục tiêu của bạn.
This produces the desired effect.	Điều này tạo ra hiệu quả mong muốn.
I only care about work.	Tôi chỉ quan tâm đến công việc.
We know it will happen to us eventually.	Chúng tôi biết điều đó cuối cùng sẽ xảy ra với chúng tôi.
You know, he reached out.	Bạn biết đấy, anh ấy đã tiếp cận.
Instead, it is a pattern that is pressed to the side.	Thay vào đó, nó là một hoa văn được ép vào bên.
It will come out easily.	Nó sẽ đi ra một cách dễ dàng.
When you click it will take you to this page.	Khi bạn nhấp vào nó sẽ đưa bạn đến trang này.
Come in, both of you.	Vào đi, cả hai người.
Well, it's late.	Chà, đã muộn.
These people don't quite feel like speaking out.	Những người này không hoàn toàn cảm thấy muốn nói ra.
It has happened before on this planet.	Nó đã xảy ra trước đây trên hành tinh này.
This is certainly true of my family.	Điều này chắc chắn đúng với gia đình tôi.
And someone wants her dead for it.	Và ai đó muốn cô ấy chết vì điều đó.
It went on to win the latter.	Nó tiếp tục giành chiến thắng sau này.
I hate everything so bad.	Tôi ghét mọi thứ thật tồi tệ.
Honest and fast.	Trung thực và nhanh chóng.
That is also strange.	Điều đó cũng kỳ lạ.
I don't own a particular country.	Tôi không sở hữu một quốc gia cụ thể nào.
You will not be lost by it.	Bạn sẽ không bị mất bởi nó.
But maybe not.	Nhưng có lẽ không.
He leaned against the arm of the chair, feeling ice cold.	Anh vịn vào thành ghế, cảm giác lạnh như đá.
His haters were waiting.	Những người ghét anh đã chờ đợi.
For some, that's not a problem.	Đối với một số người, đó không phải là vấn đề.
That is not their place.	Đó không phải là chỗ của họ.
I wouldn't call it a sane society.	Tôi sẽ không gọi đó là một xã hội lành mạnh.
That's a lot of things together.	Đó là rất nhiều thứ cùng nhau.
Hate them with a passion.	Ghét chúng với một niềm đam mê.
The rest of the party is the usual materials.	Phần còn lại của bữa tiệc là những vật liệu thông thường.
I will definitely take it out.	Tôi chắc chắn sẽ lấy nó ra.
Sometimes you will need help.	Đôi khi bạn sẽ cần sự giúp đỡ.
The balance of trade is terrible.	Cán cân thương mại là khủng khiếp.
He's due in a few months.	Anh ấy sẽ đến hạn trong vài tháng nữa.
It will be easier for me to hold my tongue.	Nó sẽ dễ dàng hơn cho tôi để giữ lưỡi của tôi.
And most of it is on their mobile devices on the go.	Và hầu hết trong số đó là trên thiết bị di động của họ khi đang di chuyển.
I put my book away.	Tôi cất cuốn sách của mình đi.
Hold his hand.	Nắm tay anh ấy.
It's just to make people happy.	Nó chỉ để mọi người vui vẻ.
You can finally get out.	Cuối cùng thì bạn cũng có thể thoát ra được.
We examined three main research questions.	Chúng tôi đã kiểm tra ba câu hỏi nghiên cứu chính.
Then the callback button returns an undefined reference error.	Sau đó, nút gọi lại trả về một lỗi tham chiếu không được xác định.
She never returned home.	Cô ấy không bao giờ trở về nhà.
You shouldn't either.	Bạn cũng không nên.
Soon he went on to other subjects.	Ngay sau đó anh ta tiếp tục các môn học khác.
This is my exercise routine and it works pretty well.	Đây là cách tập thể dục của tôi và nó hoạt động khá tốt.
I'm sure they were right about that.	Tôi chắc rằng họ đã đúng về điều đó.
Reread that with a straight face.	Đọc lại điều đó với một khuôn mặt thẳng thắn.
However, teams often solve problems.	Tuy nhiên, các đội thường giải quyết các vấn đề.
She just spoke with great effort.	Cô ấy chỉ nói với một nỗ lực lớn.
Then she will call me back.	Sau đó, cô ấy sẽ gọi lại cho tôi.
Every day is a new day for a new experience.	Mỗi ngày là một ngày mới cho một trải nghiệm mới.
I close the door and run the water.	Tôi đóng cửa và chạy nước.
Now we must focus on the future.	Bây giờ chúng ta phải tập trung vào tương lai.
Records on more than one student.	Hồ sơ về nhiều hơn một học sinh.
She knew who that man was.	Cô biết người đàn ông đó là ai.
Outer layer of fat.	Điểm lớp mỡ bên ngoài.
I put my head down and move.	Tôi gục đầu xuống và di chuyển.
He told us a lot about the war.	Anh ấy đã kể cho chúng tôi rất nhiều điều về cuộc chiến.
You will see some of the others as you gain more experience.	Bạn sẽ thấy một số trong số những người khác khi bạn có thêm kinh nghiệm.
We rarely think.	Chúng tôi hiếm khi nghĩ đến.
Come down here on the steps and give me a hand.	Hãy xuống đây trên bậc thềm và giúp tôi một tay.
All you have is what people do.	Tất cả những gì bạn có là những thứ mà mọi người làm.
How their body is broken.	Làm thế nào cơ thể của họ bị hỏng.
He started telling me who he was, what he did.	Anh ấy bắt đầu nói cho tôi biết anh ấy là ai, anh ấy đã làm gì.
I believe you should look into it.	Tôi tin rằng bạn nên nhìn vào nó.
In addition, constantly changing sea conditions should also be considered.	Ngoài ra, điều kiện biển thay đổi liên tục cũng cần được xem xét.
Add salt only at the end of the cooking time.	Chỉ thêm muối vào cuối thời gian nấu.
Dogs were used.	Chó đã được sử dụng.
To submit their action.	Để gửi hành động của họ.
Not since last week.	Không phải kể từ tuần trước.
It took me a long time to get here.	Tôi đã mất một thời gian dài để đến được đây.
Girl is a real job.	Cô gái là một công việc thực sự.
Tall now she knows she is poor.	Cao thì giờ cô ấy biết là nghèo.
Defendant did not offer a defense.	Bị cáo không đề nghị bào chữa.
I was late.	Tôi đã đến muộn.
I didn't expect.	Tôi đã không mong đợi.
Others are still sleeping.	Những người khác vẫn đang ngủ.
You may be trying to control them.	Bạn có thể đang cố gắng kiểm soát chúng.
I started watching twenty years ago.	Tôi bắt đầu xem hai mươi năm trước.
It's not, far from it.	Nó không phải, xa nó.
But they are not here today.	Nhưng họ không có ở đây hôm nay.
It's really nice, for a fish market.	Nó thực sự tốt đẹp, cho một chợ cá.
But then our work got better.	Nhưng sau đó công việc của chúng tôi trở nên tốt hơn.
Their eyes are too big.	Đôi mắt của chúng quá lớn.
Here's an interesting and useful fighting relationship advice.	Đây là một lời khuyên về mối quan hệ chiến đấu thú vị và hữu ích.
Also use common sense.	Cũng sử dụng lẽ thường.
No wonder his mother was unable to discuss it.	Không có gì ngạc nhiên khi mẹ anh ấy đã không thể thảo luận về nó.
Both systems look good.	Cả hai hệ thống đều có vẻ tốt.
That's the nature of programs.	Đó là bản chất của các chương trình.
They lie together.	Họ nằm cùng nhau.
No, he doesn't know her name.	Không, anh ấy không biết tên cô ấy.
It went too far.	Nó đã đi quá xa.
Body weight was measured every two days.	Trọng lượng cơ thể được đo hai ngày một lần.
The player was selected in the first round.	Người chơi đã được chọn trong vòng đầu tiên.
We'll take the men to the street.	Chúng tôi sẽ đưa những người đàn ông ra đường.
Drink, like a good child.	Uống đi, như một đứa trẻ ngoan.
If that makes sense.	Nếu điều đó có ý nghĩa.
These only help in the short term.	Những điều này chỉ giúp ích trong ngắn hạn.
But it just drew my attention to another food source.	Nhưng nó chỉ thu hút sự chú ý của tôi đến một nguồn thực phẩm khác.
I love reading your comments.	Tôi thích đọc bình luận của bạn.
The pattern continues.	Mô hình tiếp tục.
It seems like an actual book.	Nó có vẻ giống như một cuốn sách thực tế.
But the client still got the same error.	Nhưng khách hàng vẫn gặp lỗi tương tự.
Life goes on without him.	Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà không có anh.
He makes everything happen.	Anh ấy làm cho mọi thứ xảy ra.
Obviously we just need to deal with the new save and load features.	Rõ ràng là chúng ta chỉ cần xử lý các tính năng lưu và tải mới.
She knew.	Cô ấy đã biết.
That's the one with the key.	Đó là người có chìa khóa.
Its power is great.	Sức mạnh của nó là rất lớn.
And it's not just open, either.	Và nó cũng không chỉ mở.
No one else knows about this quest.	Không ai khác biết về nhiệm vụ này.
He's really serious about himself.	Anh ấy thực sự nghiêm túc với bản thân.
That everything, from now on, begins and ends here.	Rằng mọi thứ, kể từ bây giờ, bắt đầu và kết thúc ở đây.
It comes in three different colors.	Nó có ba màu khác nhau.
He let go with a small cry and began to fall.	Anh ấy buông ra với một tiếng kêu nhỏ và bắt đầu rơi xuống.
That never happened to me.	Điều đó không bao giờ xảy ra với tôi.
Nothing more than that.	Không có gì hơn thế.
What a waste of tax money.	Thật là lãng phí tiền thuế.
Cooking boy.	Chàng trai nấu ăn.
Sometimes I feel the weight of it.	Đôi khi tôi cảm thấy sức nặng của nó.
She had been waiting for this for four and a half long years.	Cô đã chờ đợi điều này 4 năm rưỡi dài.
One of his men is waiting.	Một trong những người của anh ta đang đợi.
Just no sign of it.	Chỉ là không có dấu hiệu của nó.
They know something about technology.	Họ biết điều gì đó về công nghệ.
I have a horse.	Tôi có con ngựa.
It could soon reach an even larger audience.	Nó có thể sớm tiếp cận một lượng khán giả lớn hơn nữa.
And not long ago.	Và cách đây không lâu.
She is everything.	Cô ấy là tất cả.
I think she could stay for a while.	Tôi nghĩ cô ấy có thể ở trong một thời gian.
Whatever you choose, make an informed decision about whatever you want.	Dù bạn chọn gì, hãy đưa ra quyết định sáng suốt về bất cứ điều gì bạn muốn.
He was right.	Anh ấy đã đúng.
It is just so sweet.	Nó chỉ là rất ngọt ngào.
But the human voice has more power than that.	Nhưng tiếng nói của con người có nhiều sức mạnh hơn thế.
She is a little over five meters tall with short legs.	Cô ấy cao hơn năm mét một chút với đôi chân ngắn.
This can be difficult for most people.	Điều này có thể khó đối với hầu hết mọi người.
He put his hand on his knee.	Anh ấy đã đặt tay lên đầu gối của mình.
We are telling the world that we are angry.	Chúng ta đang nói với thế giới rằng chúng ta đang tức giận.
I mean never.	Ý tôi là không bao giờ.
If it was wrong somehow.	Nếu nó đã sai bằng cách nào đó.
We hit flat and hard on the ice.	Chúng tôi đánh bằng phẳng và khó khăn trên mặt băng.
But the simple truth is, you can.	Nhưng sự thật đơn giản là, anh có thể.
I can't, she said.	Tôi không thể, cô ấy nói.
His house is a one-story house.	Nhà của anh ấy là nhà một tầng.
Cook until warm enough to the touch.	Đun cho đến khi vừa đủ ấm chạm tay vào.
In response, the defendant identified himself.	Đáp lại, bị cáo tự nhận mình.
I have been following him and his thoughts for a while.	Tôi đã theo dõi anh ấy và những suy nghĩ của anh ấy trong một thời gian.
No, we won't.	Không, chúng tôi sẽ không.
She waited, barely breathing.	Cô chờ đợi, gần như không thở được.
The house has its own parking space.	Nhà có chỗ để xe riêng.
I need to get out of here at two to get there on time.	Tôi cần phải rời khỏi đây lúc hai giờ để đến kịp giờ.
But not this week.	Nhưng không phải trong tuần này.
Women are weird sometimes.	Phụ nữ đôi khi thật kỳ lạ.
Or just deep thinking.	Hay chỉ là suy nghĩ sâu xa.
God gave him another chance.	Chúa đã cho anh ta một cơ hội khác.
We both have great jobs.	Cả hai chúng tôi đều có công việc tuyệt vời.
Understand the purpose they serve and act accordingly.	Hiểu mục đích họ phục vụ và hành động phù hợp.
Maybe can turn into possible and maybe can turn into certainty.	Có lẽ có thể biến thành có thể và có thể có thể biến thành chắc chắn.
I very much hope that it will be passed.	Tôi rất hy vọng rằng nó sẽ được thông qua.
However, you don't mind us talking about you.	Tuy nhiên, bạn không ngại chúng tôi nói về bạn.
This is no small talk for me.	Đây không phải là một cuộc nói chuyện nhỏ đối với tôi.
There is no limit to what we can do with this.	Không có giới hạn về những gì chúng ta có thể làm với điều này.
Only one person.	Chỉ của một người.
And other species are also lost.	Và các loài khác cũng bị mất mát.
Only two tears have been shed and it will be over soon.	Chỉ có hai giọt nước mắt đã rơi và nó sẽ sớm kết thúc.
But that's only half of the show.	Nhưng đó chỉ là một nửa của chương trình.
Then they have dinner.	Sau đó họ ăn tối.
This is true for both science and religion.	Điều này đúng cho cả khoa học và tôn giáo.
We have to find a way to get them to talk.	Chúng ta phải tìm cách khiến họ nói chuyện.
Someone called my name on it.	Ai đó đã gọi tên tôi trên đó.
That's why you came here.	Đó là lý do tại sao bạn đến đây.
What's going on?	Chuyện gì vậy?
Visit her before he leaves for work.	Đến thăm cô ấy trước khi anh ấy đi làm.
Difficulty sleeping because of the heat.	Khó ngủ vì nóng bức.
See you at the store soon.	Gặp nhau ở cửa hàng sớm.
I don't know the answer to that.	Tôi không biết câu trả lời cho điều đó.
This is still my game.	Đây vẫn là trò chơi của tôi.
I know it's because of the size.	Tôi biết đó là do kích thước.
And he's not on any police watch lists.	Và anh ta không có trong bất kỳ danh sách theo dõi của cảnh sát.
He cannot see.	Anh ấy không thể nhìn thấy.
You will never look at a tree the same way again.	Bạn sẽ không bao giờ nhìn một cái cây theo cùng một cách nữa.
The client has cancer and the type is a car.	Khách hàng bị ung thư và loại là xe hơi.
Each pair of images is presented twice.	Mỗi cặp hình ảnh được trình bày hai lần.
It took a while for him to settle down.	Phải mất một thời gian anh ấy mới ổn định được.
I hate that he did this.	Tôi ghét rằng anh ấy đã làm điều này.
We often think that lying successfully is difficult.	Chúng ta thường nghĩ rằng nói dối thành công rất khó.
Live around there.	Sống xung quanh đó.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
Now it's the opposite.	Bây giờ thì ngược lại.
On the ground where his parents were waiting for news from him.	Trên mặt đất, nơi bố mẹ anh đang chờ đợi tin tức từ anh.
You definitely need to do something with your hair.	Bạn chắc chắn cần phải làm gì đó với mái tóc của mình.
You can see the count start again.	Bạn có thể thấy số đếm bắt đầu lại.
Immediately and always.	Ngay và luôn.
That's just a fact.	Đó chỉ là một sự thật.
From next year they don't come anymore.	Từ năm sau họ không đến nữa.
Currently, only three states allow paid leave.	Hiện tại, chỉ có ba tiểu bang cho phép nghỉ việc có lương.
I did not go into detail.	Tôi đã không đi vào chi tiết.
I hope that helps!. 	Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp !. 
that works for me.	điều đó làm việc với tôi.
Local guides who are really knowledgeable about the area.	Hướng dẫn viên địa phương, những người thực sự hiểu biết về khu vực.
Anyway, we found the problem.	Dù sao chúng tôi cũng thấy rắc rối.
I will buy something to drink.	Tôi sẽ mua một cái gì đó để uống.
Not like you hear they can be.	Không giống như bạn nghe họ có thể được.
You won't have to wait long.	Bạn sẽ không phải đợi lâu đâu.
I like this planet much better than before there were people on it.	Tôi thích hành tinh này hơn nhiều trước khi có người trên đó.
If she does, she will probably break.	Nếu cô ấy làm vậy, cô ấy có thể sẽ phá vỡ.
Say, a 'what's more, he's seen her.	Nói, một 'còn gì nữa, anh ấy đã nhìn thấy cô ấy.
That's what he has a lot of energy for.	Đó là điều mà anh ấy có rất nhiều năng lượng.
It makes diagnosis difficult.	Nó gây khó khăn cho việc chẩn đoán.
I hardly talk.	Tôi hầu như không nói chuyện.
Go out of the station.	Đi ra khỏi nhà ga.
This year, once again, they have a core of established players.	Năm nay, một lần nữa, họ có một nòng cốt là những cầu thủ đã thành danh.
People stood up to prevent her from passing.	Người dân đứng ra can ngăn để cô ấy đi qua.
Don't be like me.	Đừng như tôi.
That takes some thinking.	Điều đó cần một số suy nghĩ.
Not during the day, during the day she plays.	Không phải vào ban ngày, trong ngày cô ấy chơi.
He was sick.	Ông bị bệnh.
I looked at them again.	Tôi nhìn chúng một lần nữa.
Maybe a show of force would be met with force.	Có thể một cuộc biểu dương lực lượng sẽ được đáp lại bằng vũ lực.
Nothing like them.	Không có gì giống như họ.
I like the way you fall.	Tôi thích cách bạn ngã.
It was a difficult time in our lives.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống của chúng tôi.
I'm not entirely sure how much more is left.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn còn bao nhiêu nữa.
I can sleep.	Tôi có thể ngủ.
I had to go out.	Tôi đã phải ra ngoài.
That's what makes them right.	Đó là những gì làm cho họ đúng.
He is covered with hair.	Anh ấy được bao phủ bởi tóc.
He was also looking at the smoke.	Anh ấy cũng đang nhìn vào làn khói.
But it is a very unusual kind of library.	Nhưng nó là một loại thư viện rất khác thường.
Three, you're driving around tonight and we've got everything ready.	Ba, bạn lái xe vòng tối nay và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
It should be easy enough.	Nó phải đủ dễ dàng.
It's even worse.	Nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
Mostly thinking about my brother.	Chủ yếu là nghĩ về anh trai tôi.
We realized that we lived around the block far from each other.	Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi sống xung quanh khu nhà cách xa nhau.
Room to move for fresh thoughts.	Căn phòng để di chuyển cho những suy nghĩ mới mẻ.
In a way, it's like we never die.	Theo một cách nào đó, giống như chúng ta không bao giờ chết.
You may know a few.	Bạn có thể biết một vài.
They are sometimes called the long scale and the short scale.	Chúng đôi khi được gọi là quy mô dài và quy mô ngắn.
It has been working fine so far.	Nó đã hoạt động tốt cho đến nay.
Whatever the case may be, you'll be comfortable the whole time.	Dù trường hợp có thể là gì, bạn sẽ thấy thoải mái trong suốt thời gian đó.
Everyone tried to keep me in a box for too long.	Mọi người đã cố gắng giữ tôi trong một chiếc hộp quá lâu.
They make the image more real the less real it becomes.	Họ làm cho hình ảnh càng thực thì nó càng trở nên ít thực hơn.
We need a better explanation.	Chúng tôi cần một lời giải thích tốt hơn.
They are the same color as the snow.	Chúng cùng màu với tuyết.
He carried a corpse over his shoulder.	Anh ta vác một cái xác qua vai.
You can end the power struggle by walking away.	Bạn có thể kết thúc cuộc tranh giành quyền lực bằng cách bỏ đi.
Truth is a fact.	Sự thật là một sự thật.
He still couldn't make up his mind.	Anh vẫn không thể hạ quyết tâm.
Sometimes even beyond.	Đôi khi thậm chí còn vượt xa.
Or at least she finally knows about.	Hoặc ít nhất là cuối cùng cô ấy biết về.
I later learned that at least part of him was out.	Sau đó tôi biết rằng ít nhất một phần của anh ta đã ra ngoài.
But it was an accident.	Nhưng đó là một tai nạn.
Knowledge is given first.	Kiến thức được đưa ra đầu tiên.
I can't even make a living.	Tôi thậm chí không thể kiếm sống.
Look at what you will let yourself become.	Nhìn vào những gì bạn sẽ để cho mình trở thành.
He played hard but was clean.	Anh ấy đã chơi hết mình nhưng sạch sẽ.
But that was not what she meant.	Nhưng đó không phải là ý của cô ấy.
Credit costs can increase.	Chi phí tín dụng có thể tăng lên.
We have a man down.	Chúng tôi có một người đàn ông xuống.
Note that this solution will be unique.	Lưu ý rằng giải pháp này sẽ là duy nhất.
The best we can do is fix them.	Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là sửa chữa chúng.
This only makes it worse.	Điều này chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
Just to think about it.	Chỉ để nghĩ về nó.
The tree can be grown entirely using the first dataset.	Cây có thể được phát triển hoàn toàn bằng cách sử dụng tập dữ liệu đầu tiên.
Roll a ball for a child.	Lăn một quả bóng cho một đứa trẻ.
This decision is final.	Quyết định này là cuối cùng.
You learn to use your brain more than most people.	Bạn học cách sử dụng bộ não của mình nhiều hơn hầu hết mọi người.
Both are good.	Cả hai đều tốt.
Each client has its own user and project.	Mỗi khách hàng có người dùng và dự án của riêng mình.
My feet are the first to give.	Đôi chân của tôi là người đầu tiên cho đi.
He repeated his question.	Anh lặp lại câu hỏi của mình.
Having a lot of money.	Có rất nhiều tiền.
He did the same to her.	Anh ấy cũng làm như vậy với cô ấy.
He's just doing something for himself on his own time.	Anh ấy chỉ đang làm điều gì đó cho bản thân vào thời gian của mình.
You saved his life.	Bạn đã cứu mạng anh ấy.
Storm returns with his right hand.	Storm trở lại bằng tay phải.
I know there is no magic.	Tôi biết không có ma thuật.
Of course everyone has the same idea about his work.	Tất nhiên mọi người đều có chung ý tưởng về công việc của mình.
But if we are at our best, we should not be afraid.	Nhưng nếu chúng ta đang ở trạng thái tốt nhất, chúng ta không nên sợ hãi.
She is the example leader.	Cô ấy là người lãnh đạo ví dụ.
But they're here to stay, and in some cases really mean it.	Nhưng họ ở đây để ở lại, và trong một số trường hợp thực sự có ý nghĩa.
Trust what you know.	Tin tưởng những gì bạn biết.
That's your part.	Đó là phần của bạn.
It is beautiful and smooth.	Nó đẹp và mịn.
They did not.	Họ đã không.
Don't just pull the fruit off the tree.	Đừng chỉ nhổ quả khỏi cây.
I have seen that.	Tôi đã thấy cái đó.
Now is still before it happens.	Bây giờ vẫn là trước khi nó xảy ra.
The rest of the work will be managed by our staff.	Phần còn lại của công việc sẽ do nhân viên của chúng tôi quản lý.
This situation is more complicated than an ordered system.	Tình huống này phức tạp hơn so với một hệ thống có trật tự.
She loves to travel.	Cô ấy thích đi du lịch.
I am a very lucky woman.	Tôi là một người phụ nữ rất may mắn.
People are afraid of it.	Mọi người sợ nó.
That's a lot to take in at once.	Đó là rất nhiều để tham gia cùng một lúc.
The conversation was serious and touching.	Cuộc trò chuyện rất nghiêm túc và cảm động.
As a result, we lost a lot of money.	Kết quả là chúng tôi mất rất nhiều tiền.
Every black boy in the camp is against you.	Mọi cậu bé da đen trong trại đều chống lại bạn.
To start over the band will need cash.	Để bắt đầu lại ban nhạc sẽ cần tiền mặt.
He stood in front of me, supported by several men.	Anh ấy đứng trước mặt tôi, được hỗ trợ bởi một số người đàn ông.
In the summer, many people go out 4-5 times.	Vào mùa hè, nhiều người đi chơi 4-5 lần.
He stood like a rock, like the other horses.	Anh ta đứng như một tảng đá, giống như những con ngựa khác.
Clinical features were obtained from the patient's medical record.	Các đặc điểm lâm sàng thu được từ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
He just let me sit there while he talked.	Anh ấy chỉ để tôi ngồi đó trong khi anh ấy nói chuyện.
It can be described as follows.	Nó có thể được mô tả như sau.
That was two months ago at least.	Đó là hai tháng trước đây ít nhất.
It is the opposite.	Nó là ngược lại.
A lamp is burning in the kitchen.	Một ngọn đèn đang cháy trong bếp.
If not, it's a gift to the president.	Nếu không, đó là một món quà cho tổng thống.
Religion may have been important in the past.	Tôn giáo có thể là quan trọng trong quá khứ.
Avoid culture by default.	Tránh văn hóa theo mặc định.
But these men are nothing new.	Nhưng những người đàn ông này không có gì mới.
She is still normal.	Cô ấy vẫn bình thường.
We will corner him.	Chúng tôi sẽ dồn anh ta.
It's hard to say why.	Thật khó để nói tại sao.
Today, the price has turned down again.	Hôm nay, giá đã quay đầu giảm một lần nữa.
Once, those same faces were filled with love.	Đã từng, chính những khuôn mặt đó đã tràn đầy yêu thương.
What works for you on this day may change later.	Những gì phù hợp với bạn vào ngày này có thể thay đổi sau này.
They slept outside one night with the girl in the middle.	Họ đã ngủ bên ngoài một đêm với cô gái ở giữa.
He said he would come back later.	Anh ấy nói anh ấy sẽ quay lại sau.
Highly recommended.	Rất khuyến khích.
But it didn't happen.	Nhưng nó đã không xảy ra.
He had to look her in the eye.	Anh phải nhìn vào mắt cô.
And believe it.	Và hãy tin điều đó.
However, we felt that more could be done.	Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng có thể làm được nhiều việc hơn thế.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
She can do whatever she wants.	Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
I fear my people will lose their way.	Tôi sợ người của tôi sẽ mất phương hướng.
The third method is from the computer.	Phương pháp thứ ba là từ máy tính.
I opened it quickly.	Tôi mở nó ra một cách nhanh chóng.
The idea is to keep it simple.	Ý tưởng là giữ cho nó đơn giản.
The services the government provides is the problem.	Các dịch vụ mà chính phủ cung cấp là vấn đề.
Please answer me a question as your mother.	Hãy trả lời tôi một câu hỏi với tư cách là mẹ của bạn.
That was his reaction.	Đó là phản ứng của anh ấy.
As you can see, most of the users in the first few days spend.	Như bạn có thể thấy, hầu hết người dùng trong vài ngày đầu tiên đều chi tiêu.
The right is larger than the left.	Bên phải lớn hơn bên trái.
Maybe that's the way to go.	Có lẽ đó là cách để đi.
The next day he came and said he bought one.	Ngày hôm sau anh ta đến và nói rằng anh ta đã mua một cái.
Plus, he played five games with the team.	Thêm vào đó, anh ấy đã chơi năm trận với đội.
Our country is better because of them.	Đất nước của chúng tôi tốt hơn vì họ.
You promise me you will, and you keep that promise.	Bạn hứa với tôi bạn sẽ làm, và bạn giữ lời hứa đó.
Those who have, will have to mention it on their forms.	Những người đã, sẽ phải đề cập đến nó trên các biểu mẫu của họ.
The training made no significant difference in the changes seen.	Việc đào tạo không gây ra sự khác biệt đáng kể trong những thay đổi đã thấy.
The record is set right here.	Kỷ lục được thiết lập ngay tại đây.
And believe me, we don't want anything to happen to this man.	Và tin tôi đi, chúng tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với người đàn ông này.
Yes, yes, because you have heard everything.	Vâng, vâng, vì bạn đã nghe tất cả mọi thứ.
None of these ideas are particularly new.	Không có ý tưởng nào trong số những ý tưởng này đặc biệt mới.
He did his best to hurt her, to break her.	Anh đã làm hết sức mình để làm tổn thương cô, để phá vỡ cô.
And in a sense, they were.	Và theo một nghĩa nào đó, họ đã.
I don't like small talk.	Tôi không thích nói nhỏ.
What a nice day.	Một ngày đẹp trời.
Better than anyone else.	Tốt hơn bất cứ ai khác.
Randomized testing at other events would also be nice.	Thử nghiệm ngẫu nhiên tại các sự kiện khác cũng sẽ rất tốt.
I have done it seven times now.	Tôi đã làm điều đó bảy lần bây giờ.
Then he was there, opening the door.	Sau đó, anh ấy đã ở đó, mở cửa.
Her eyes are clear.	Đôi mắt của cô ấy trong sáng.
The results of these studies are contradictory.	Kết quả của những nghiên cứu này là trái ngược nhau.
That is a substantial portion.	Đó là một phần lớn đáng kể.
She may not be dead yet.	Cô ấy có thể chưa chết.
Open and close my eyes.	Mở và nhắm mắt của tôi.
He hopes that he can do this.	Anh hy vọng rằng anh có thể làm được điều này.
And two, this is not his type.	Và hai, đây không phải là loại của anh ta.
And the hand that you reach is empty, as is my hand.	Và bàn tay mà bạn vươn tới cũng trống rỗng, cũng như bàn tay của tôi.
No one has ever done that before.	Không ai đã từng làm điều đó trước đây.
One big one.	Một cái lớn.
The baby cried again.	Đứa bé lại khóc.
I was in the dream myself.	Chính tôi đã ở trong giấc mơ.
Two other free parameters were used.	Hai tham số miễn phí khác đã được sử dụng.
I have insurance but it's none of their business.	Tôi có bảo hiểm nhưng không phải việc của họ.
That she would surprise him.	Rằng cô sẽ làm anh ngạc nhiên.
I'm still very worried.	Tôi vẫn rất lo lắng.
I want to show you that.	Tôi muốn cho bạn thấy điều đó.
In fact, the two have nothing in common.	Trên thực tế, cả hai không có điểm chung nào cả.
You are his life, his love, his guide.	Bạn là cuộc sống của anh ấy, tình yêu của anh ấy, người dẫn đường của anh ấy.
They form a single being.	Họ tạo thành một bản thể duy nhất.
And then people started dying.	Và sau đó mọi người bắt đầu chết.
No one knows much about him.	Không ai biết nhiều về anh ta.
This is important for engineering.	Điều này là quan trọng đối với kỹ thuật.
But they let me know that they care.	Nhưng họ cho tôi biết rằng họ quan tâm.
They definitely look good.	Họ chắc chắn trông đẹp.
It will be a long journey for us.	Đó sẽ là một hành trình dài đối với chúng tôi.
That's how the world was designed to be.	Đó là cách thế giới được thiết kế để trở thành.
They only organize one family.	Họ chỉ tổ chức một gia đình.
This place is definitely quiet.	Nơi này chắc chắn là yên tĩnh.
People go back to make a living.	Mọi người quay lại kiếm sống.
His excuse was that it could never be returned.	Lý do của anh ta là nó không bao giờ có thể được trả lại.
Now we have to take you out for a while.	Bây giờ chúng tôi phải đưa bạn ra ngoài một thời gian.
But you might be interested in the local time at 0.	Nhưng bạn có thể quan tâm đến giờ địa phương ở mức 0.
Young people are more likely to grow up in cities.	Những người trẻ tuổi có nhiều khả năng lớn lên ở thành phố.
This time it's not about keeping the wedding a secret.	Lần này không có chuyện giữ bí mật về đám cưới.
She felt herself being lifted out.	Cô cảm thấy mình được nâng ra ngoài.
I don't know why he stopped me in the first place.	Tôi không biết tại sao anh ta lại ngăn cản tôi ngay từ đầu.
Hope it's a girl.	Hy vọng đó là một cô gái.
To hell with him.	Đến địa ngục với anh ta.
This is later in the new house.	Đây là sau này trong ngôi nhà mới.
She'll let them in a little while later.	Cô ấy sẽ cho họ vào một lát sau.
But effective for the time being.	Nhưng hiệu quả trong thời điểm hiện tại.
We'll explain when she gets there.	Chúng tôi sẽ giải thích khi cô ấy đến đó.
It's easy to see why they said yes.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao họ nói có.
But still, what a wonderful rose.	Nhưng vẫn còn, thật là một bông hồng tuyệt vời.
After the third, the effect is even stronger.	Sau phần ba, hiệu ứng thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
He told me to go get it.	Anh ấy bảo tôi cứ đi lấy.
He simply had to rest and hope.	Anh chỉ đơn giản là phải nghỉ ngơi và hy vọng.
He didn't ask for help.	Anh ấy không yêu cầu giúp đỡ.
We are children.	Chúng ta là trẻ con.
I love turning the pages.	Tôi thích lật các trang.
Ultimately, the most amazing thing about that scene is its economy.	Cuối cùng, điều đáng kinh ngạc nhất về khung cảnh đó là nền kinh tế của nó.
Air, first.	Không khí, đầu tiên.
You never know what could happen.	Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra.
They are a warm family.	Họ là một gia đình êm ấm.
Below is my code.	Dưới đây là mã của tôi.
Make it easier.	Làm cho nó dễ dàng hơn.
He is not a team player and has never been.	Anh ấy không phải là một cầu thủ của đội và chưa bao giờ làm vậy.
The experiment was repeated twice with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
Will change this opportunity for us on the way.	Sẽ thay đổi cơ hội này cho chúng tôi trên con đường.
Add to that the weirdness of the guy.	Thêm vào đó là sự kỳ lạ của anh chàng.
Money and art.	Tiền và nghệ thuật.
I went to tell my father.	Tôi về nói với bố tôi.
I know that sounds strange.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ lạ.
Both inside and outside of the training course.	Cả trong và ngoài khóa đào tạo.
I think it's easy to see why.	Tôi nghĩ rất dễ hiểu tại sao.
So I think the problem is with the camera itself.	Vì vậy, tôi nghĩ vấn đề là ở chính chiếc máy ảnh.
Ah, by the way.	À, nhân tiện.
Hope it will be useful to you.	Hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.
She is standing at the foot of the bed.	Cô ấy đang đứng dưới chân giường.
Know that we are just beyond a distant thought.	Biết rằng chúng ta chỉ là ngoài một suy nghĩ xa.
Apparently some people just love to look.	Rõ ràng một số người chỉ thích nhìn.
They look very sharp.	Chúng trông rất sắc nét.
Like the other guy did.	Giống như anh chàng khác đã làm.
Even if you use some of the same characters.	Ngay cả khi bạn sử dụng một số ký tự giống nhau.
And that's very good for me.	Và điều đó rất tốt đối với tôi.
Furthermore, different views can be selected.	Hơn nữa, các chế độ xem khác nhau có thể được chọn.
I want to kill him.	Tôi muốn giết anh ta.
She definitely needs some love, too.	Cô ấy chắc chắn cũng cần một số tình yêu.
But you didn't answer my question.	Nhưng bạn đã không trả lời câu hỏi của tôi.
For three hours we remained in the dark.	Trong ba giờ đồng hồ, chúng tôi vẫn chìm trong bóng tối.
Play with them to see what happens.	Chơi với họ để xem điều gì sẽ xảy ra.
That would be a picture worth a thousand words.	Đó sẽ là một bức tranh đáng giá ngàn lời nói.
I say hope you like yourself and come back.	Tôi nói hy vọng bạn thích bản thân mình và quay trở lại.
I completely understand that.	Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
I had an extremely difficult time reading any text.	Tôi đã có một thời gian cực kỳ khó khăn khi đọc bất kỳ văn bản nào.
Get them now.	Nhận chúng ngay bây giờ.
Yet he wondered.	Vậy mà anh lại băn khoăn.
The world is now water.	Thế giới bây giờ là nước.
Me and my friends used to be crazy about him.	Tôi và bạn bè của tôi từng phát cuồng vì anh ấy.
I will make something from them someday.	Tôi sẽ làm một cái gì đó từ họ vào một ngày nào đó.
I don't remember that working either.	Tôi cũng không nhớ rằng nó hoạt động.
They may not be obvious.	Chúng có thể không rõ ràng.
I stared into his eyes.	Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy.
First, we have a small sample size.	Đầu tiên, chúng tôi có một kích thước mẫu nhỏ.
To kill her.	Để giết cô ấy.
She wouldn't let her eyes get red.	Cô sẽ không để mắt mình bị đỏ.
One is to have more friends.	Một là để có thêm bạn bè.
But he survived.	Nhưng anh ấy đã sống sót.
I don't close.	Tôi không đóng cửa.
It's completely obvious what's going on.	Đó là điều hoàn toàn hiển nhiên đang xảy ra.
But moves its legs quickly.	Nhưng di chuyển chân của nó một cách nhanh chóng.
The night before.	Đêm trươc.
No music is playing.	Không có nhạc nào được phát.
They are written by different people.	Chúng được viết bởi những người khác nhau.
Or higher and high oil resistance.	Hoặc cao hơn và khả năng chống dầu cao.
It's a video game.	Đó là một trò chơi điện tử.
Search is happening.	Tìm kiếm đang xảy ra.
No way out.	Không có lối thoát.
You cannot progress in society without taking responsibility.	Bạn không thể tiến bộ trong xã hội nếu không nhận trách nhiệm.
The selected blood parameters were analyzed.	Các thông số máu đã chọn đã được phân tích.
We were told that the car had rolled several times.	Chúng tôi được biết rằng chiếc xe đã lăn bánh nhiều lần.
They didn't say.	Họ không nói.
There are people walking to and from their cars.	Có những người đi bộ đến và đi từ xe của họ.
However, here we are.	Tuy nhiên, ở đây chúng tôi đang có.
The file is too large to email.	Tệp quá lớn để gửi email.
It's like a pro game.	Nó giống như một cuộc chơi chuyên nghiệp.
No source yet.	Chưa có nguồn.
When he entered college, everything changed.	Khi anh ấy vào đại học, mọi thứ đã thay đổi.
They agreed that she would stay until the child was born.	Họ đồng ý rằng cô ấy sẽ ở lại cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.
For stable patients, the decision is based on clinical judgment.	Đối với bệnh nhân ổn định, quyết định dựa trên đánh giá lâm sàng.
He tried to stop them.	Anh ta đã cố gắng ngăn họ lại.
Please try again later.	Vui lòng thử lại sau.
This is not a test that a new customer would order.	Đây không phải là một thử nghiệm mà một khách hàng mới sẽ đặt hàng.
Up or down, it doesn't matter.	Lên hay xuống, không quan trọng.
And no you certainly weren't lying.	Và không bạn chắc chắn đã không nói dối.
You can laugh or cry.	Bạn có thể cười hoặc khóc.
My information turned out to be correct.	Thông tin của tôi hóa ra là chính xác.
The difference lies in the granularity.	Sự khác biệt nằm ở độ chi tiết.
They didn't even notice him.	Họ thậm chí không để ý đến anh ta.
Three hundred dollars.	Ba trăm đô la.
I can't stand her.	Tôi không thể chịu đựng được cô ấy.
The easier, the better.	Càng dễ dàng, càng tốt.
Let me talk to the kid.	Hãy để tôi nói chuyện với đứa trẻ.
Go and pour a shot and drink the whole thing at once.	Đi và đổ một shot và uống toàn bộ thứ cùng một lúc.
He found no sign.	Anh ấy đã không tìm thấy dấu hiệu nào.
I started making this easy and constant.	Tôi bắt đầu làm điều này dễ dàng và không đổi.
Exactly the same is true for knowledge.	Chính xác điều này cũng đúng đối với kiến ​​thức.
I hope you like it this way.	Tôi hy vọng bạn thích nó theo cách này.
It's really amazing how quickly they grow.	Thực sự đáng kinh ngạc là chúng lớn lên nhanh như thế nào.
I eat everything at room temperature.	Tôi ăn tất cả mọi thứ ở nhiệt độ phòng.
I want you to never take that freedom for granted.	Tôi muốn bạn không bao giờ coi sự tự do đó là điều hiển nhiên.
She said yes, don't call it that, call it a problem.	Cô ấy nói phải, đừng gọi như vậy, gọi là có chuyện.
The group is responsible.	Nhóm chịu trách nhiệm.
It's close to home.	Nó gần nhà.
I used his name with the police, yes.	Tôi đã sử dụng tên của anh ta với cảnh sát, vâng.
He thinks he will have to break through on his way.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải đột phá theo cách của mình.
Me and you.	Tôi và bạn.
At least, not in any way that they can see.	Ít nhất, không phải theo bất kỳ cách nào mà họ có thể nhìn thấy.
Who can't cross the edge of the ice.	Ai không thể vượt qua mép băng.
This is my gun.	Đây là súng của tôi.
Difficult to say.	Rất khó để nói.
I have found new love for it now.	Tôi đã tìm thấy tình yêu mới cho nó bây giờ.
When we saw this, we left the church.	Khi chúng tôi nhìn thấy điều này, chúng tôi rời khỏi nhà thờ.
Know what is important to the other side.	Biết điều gì là quan trọng đối với phía bên kia.
Can't even play.	Chơi cũng không được.
I should do my teeth.	Tôi nên làm răng của tôi.
The two were standing together.	Hai người đã đứng cùng nhau.
Insurance companies don't like being unregulated.	Các công ty bảo hiểm không thích không bị kiểm soát.
This is a sample.	Đây là một mẫu.
Write it down.	Viết nó ra.
We need immediate cover.	Chúng tôi cần sự che chở ngay lập tức.
Now he is listening in the distance.	Bây giờ anh ấy đang lắng nghe ở phía xa.
At least, so far.	Ít nhất, cho đến nay.
She held it up to the window.	Cô giơ nó lên cửa sổ.
What does her soul think?.	Linh hồn của cô ấy nghĩ gì ?.
That must happen.	Điều đó phải xảy ra.
Everything must be in order.	Mọi thứ phải theo thứ tự.
He is a misfit.	Anh ta là một kẻ lạc lõng.
It's like everywhere else here.	Ở đây cũng giống như mọi nơi khác.
He should have gone with them.	Lẽ ra anh ấy nên đi cùng họ.
She will be fine.	Cô ấy sẽ ổn thôi.
Then three, and then two.	Sau đó là ba, và sau đó là hai.
The rest without.	Phần còn lại mà không có.
No one works harder.	Không ai làm việc chăm chỉ hơn.
But she had lost any respect she had for him.	Nhưng cô đã đánh mất bất kỳ sự tôn trọng nào mà cô dành cho anh.
Salt and pepper, no doubt.	Muối và hạt tiêu, không nghi ngờ gì nữa.
Dad said that before.	Bố đã nói điều đó trước đây.
I will update it asap.	Tôi sẽ cập nhật nó càng sớm càng tốt.
It's a really fun community.	Đó thực sự là một cộng đồng vui vẻ.
I sat in the customer's chair.	Tôi ngồi vào ghế của khách hàng.
Good luck with that.	Chúc may mắn với điều đó.
Even magic couldn't help him right now.	Ngay cả ma thuật cũng không thể giúp anh ta lúc này.
I thought it was worth it at the time.	Tôi nghĩ rằng nó là giá trị nó vào thời điểm đó.
And today, we are back with a good event.	Và hôm nay, chúng tôi đã trở lại với một sự kiện tốt.
I don't know if he will ever ask again.	Tôi không biết liệu anh ấy có bao giờ đề nghị nữa không.
I remember knowing something was wrong, feeling off balance and suddenly scared.	Tôi nhớ mình đã biết có điều gì đó không ổn, cảm thấy mất thăng bằng và đột nhiên sợ hãi.
Now, they are gone.	Bây giờ, chúng đã không còn nữa.
There was a feeling that pervaded the group.	Có một cảm giác bao trùm cả nhóm.
He is still sleeping.	Anh ấy vẫn đang ngủ.
Love is involved in this process.	Tình yêu tham gia vào quá trình này.
We know this from the start.	Chúng tôi biết điều này ngay từ đầu.
It is missing an important aspect of science.	Đó là thiếu một khía cạnh quan trọng của khoa học.
Oh me too.	Ồ, tôi cũng vậy.
That won't take more than a few weeks.	Điều đó sẽ không mất nhiều hơn một vài tuần.
The sequence of steps together makes up a reaction mechanism.	Chuỗi các bước cùng nhau tạo nên một cơ chế phản ứng.
He had no choice but to tell her to follow.	Anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo cô đi theo.
But only one of the sites was completed in time.	Nhưng chỉ có một trong số các trang web được hoàn thành kịp thời.
Either way, industry ideals are always changing.	Dù bằng cách nào, lý tưởng ngành luôn thay đổi.
On the bed next to me was a bill.	Trên giường bên cạnh tôi là một tờ giấy bạc.
Everyone wants to feel better.	Mọi người muốn cảm thấy tốt hơn.
Welcome to them.	Chào mừng bạn đến với họ.
That's why we missed the target.	Đó là lý do tại sao chúng tôi bắn trượt mục tiêu.
The scene was completely engulfed in darkness.	Khung cảnh hoàn toàn chìm trong bóng tối.
She is here at last.	Cuối cùng thì cô ấy đã ở đây.
You don't have to look at it.	Anh không cần phải nhìn vào nó.
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	Đôi khi hiệu quả, đôi khi không.
He didn't know what she thought of him.	Anh không biết cô nghĩ gì về anh.
It's clean, as you can see.	Nó sạch sẽ, như bạn có thể thấy.
It is difficult to know where to start.	Rất khó để biết bắt đầu từ đâu.
Just thinking about this makes me so frustrated.	Chỉ nghĩ về điều này thôi đã khiến tôi rất thất vọng.
Let her agree, then you come with me.	Hãy để cô ấy đồng ý, sau đó bạn đi với tôi.
Here, only here in this store.	Đây, chỉ đây trong cửa hàng này.
Then monitor the temperature.	Sau đó, theo dõi nhiệt độ.
The therapeutic effect in women is stronger than in men.	Hiệu quả điều trị ở phụ nữ mạnh hơn ở nam giới.
Her mother fell ill around the time they moved here.	Mẹ cô ấy bị ốm ngay trong khoảng thời gian họ chuyển đến đây.
What you don't know is why.	Những gì bạn không biết là tại sao.
Raise your arms a little more.	Nâng cao cánh tay của bạn thêm một chút.
Good idea, but it won't happen.	Ý tưởng hay, nhưng nó sẽ không xảy ra.
Yes, you have seen these.	Đúng, bạn đã thấy những điều này.
We can see that in the following way.	Chúng ta có thể thấy điều đó theo cách sau.
I have been away from home for the past few days.	Tôi đã vắng nhà trong những ngày qua.
It is a difficult task.	Đó là một nhiệm vụ khó khăn.
But, it's a bit hot.	Nhưng, nó hơi nóng.
We finished dinner.	Chúng tôi đã ăn tối xong.
Has put her career first.	Đã đặt sự nghiệp của cô ấy lên hàng đầu.
Many reasons can be given for this change.	Nhiều nguyên nhân có thể được đưa ra cho sự thay đổi này.
She was perfect, that woman.	Cô ấy thật hoàn hảo, người phụ nữ đó.
We learn through experience.	Chúng tôi học hỏi thông qua kinh nghiệm.
I am your friend.	Tôi là bạn của bạn.
And no one even knows where they come from.	Và thậm chí không ai biết họ đến từ đâu.
Everything is connected to everything else.	Mọi thứ được kết nối với mọi thứ khác.
If it sticks around, call your doctor.	Nếu nó dính xung quanh, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.
Of course, their professional life was over.	Tất nhiên, cuộc đời nghề nghiệp của họ đã kết thúc.
You're taking it too literally, that's a bit.	Bạn đang hiểu nó quá theo nghĩa đen, đó là một chút.
The facts speak for themselves.	Sự thật đã tự nói lên điều đó.
Lots but great people and prices.	Rất nhiều nhưng con người và giá cả tuyệt vời.
It will be worth it in the end.	Cuối cùng nó sẽ có giá trị.
Players need time and experience to develop.	Người chơi cần thời gian và kinh nghiệm để phát triển.
The next section deals with the first problem.	Phần tiếp theo giải quyết vấn đề đầu tiên.
That idea is awesome.	Ý tưởng đó thật tuyệt vời.
He was surprised.	Anh ấy đã bị ngạc nhiên.
Design studies, conduct experiments, and write articles.	Thiết kế nghiên cứu, thực hiện các thí nghiệm và viết bài báo.
He turned around, and the road ahead was clear.	Anh quay lại, và con đường phía trước rất rõ ràng.
They need to tell us what really happened here.	Họ cần cho chúng tôi biết điều gì đã thực sự xảy ra ở đây.
Go, dry your eyes.	Đi, lau khô mắt.
I just come here every day to play.	Tôi chỉ đến đây mỗi ngày để chơi.
I have a better way.	Tôi có một cách tốt hơn.
They slashed me pretty badly.	Họ đã chặt chém tôi khá tệ.
I was sure of that.	Tôi đã chắc chắn về điều đó.
Remember what he told us when he first made contact.	Hãy nhớ những gì anh ấy đã nói với chúng tôi khi anh ấy tiếp xúc lần đầu tiên.
That was about a year ago.	Đó là khoảng một năm trước.
Whatever he expected, it was not this.	Bất cứ điều gì anh ấy mong đợi, nó không phải là điều này.
But we had a lot of crazy things happen.	Nhưng chúng tôi đã có rất nhiều điều điên rồ xảy ra.
That's when things got even worse.	Đó là khi mọi thứ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
It's like going back to where we started.	Nó giống như quay trở lại nơi chúng ta đã bắt đầu.
That's the beauty of numbers.	Đó là vẻ đẹp của những con số.
He is dead and there are two ways to deal with it.	Anh ta đã chết và không có hai cách để giải quyết.
I fear it is serious.	Tôi sợ nó là nghiêm trọng.
That's what happened.	Đó là những gì đã xảy ra.
The majority of the study population was male.	Phần lớn dân số nghiên cứu là nam giới.
At least we can't.	Ít nhất thì chúng ta không thể.
We can't anymore.	Chúng tôi không thể nữa.
Not a good look.	Không phải là một cái nhìn tốt.
Then the poor who have needs can't have it either.	Vậy thì những người nghèo có nhu cầu cũng không thể có được.
It is your mind that is confused.	Đó là tâm trí của bạn đang bối rối.
I can't imagine what it's like now.	Tôi không thể tưởng tượng nó như thế nào bây giờ.
I'm having trouble.	Tôi đang gặp rắc rối.
In clinical cases, this is a fact.	Trong các trường hợp lâm sàng, đây là một thực tế.
There seems to be no problem.	Dường như không có vấn đề gì.
A lot of money is moving from one hand to another.	Rất nhiều tiền đang chuyển từ tay này sang tay khác.
I found it and threw it over my head.	Tôi tìm thấy nó và ném nó qua đầu tôi.
She did not leave any other messages.	Cô ấy không để lại bất kỳ tin nhắn nào khác.
He just wanted to be done and out of there.	Anh ấy chỉ muốn được hoàn thành và ra khỏi đó.
Similar results were found in other studies.	Các kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong các nghiên cứu khác.
There was nothing to tell her anything about her father.	Không có gì để nói với cô ấy bất cứ điều gì về cha cô ấy.
You want your community to focus and pay attention as much as possible.	Bạn muốn cộng đồng của mình tập trung và chú ý nhiều nhất có thể.
Just like us,' she said.	Cũng giống như chúng tôi, 'cô nói.
To take two recent examples.	Để lấy hai ví dụ gần đây.
You are going now, you say, and this is good.	Bạn đang đi ngay bây giờ, bạn nói, và điều này là tốt.
You are not too old to get married again.	Bạn không quá già để kết hôn lần nữa.
I just love the story of turning myself into something.	Tôi chỉ thích câu chuyện biến mình thành một thứ gì đó.
Both times, the offer was rejected.	Cả hai lần, đề nghị đều bị từ chối.
You will kill them.	Bạn sẽ giết họ.
There is no good solution for any of this.	Không có giải pháp tốt cho bất kỳ điều này.
Maybe he didn't.	Có lẽ anh đã không.
This is a good reference book for students who are new to the subject.	Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh mới làm quen với môn học.
Soon we will be home.	Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ về đến nhà.
That could be called progress.	Đó có thể được gọi là sự tiến bộ.
Something has changed in the world.	Một cái gì đó đã thay đổi trên thế giới.
They knew there was a problem with that movie a year ago.	Họ biết rằng đã có vấn đề với bộ phim đó một năm trước.
It can save you a lot of trouble.	Nó có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối.
I really don't understand this.	Tôi thực sự không hiểu điều này.
Of course, everyone has their own version.	Tất nhiên, mọi người đều có phiên bản của riêng mình.
Research continues.	Nghiên cứu vẫn tiếp tục.
I have sex and drugs mixed in my head.	Tôi có quan hệ tình dục và ma túy trộn lẫn trong đầu tôi.
This action is given as follows.	Hành động này được đưa ra như sau.
Choose one and enjoy.	Chọn một cái và tận hưởng.
Or not here, is dead.	Hoặc không ở đây, là chết.
I recommend him highly.	Tôi giới thiệu anh ấy rất cao.
Better this way, because he could never want me.	Tốt hơn là theo cách này, bởi vì anh ấy không bao giờ có thể muốn tôi.
It's just a physical attack, slightly stronger than the basic attack.	Nó chỉ là một đòn tấn công vật lý, mạnh hơn một chút so với đòn cơ bản.
A short period of time is easier to deal with.	Một khoảng thời gian ngắn sẽ dễ giải quyết hơn.
We want the whole deal for everyone.	Chúng tôi muốn toàn bộ thỏa thuận cho tất cả mọi người.
It's a pleasure to welcome you, my boy.	Rất vui khi được đón nhận cậu, chàng trai của tôi.
Her husband is dead.	Chồng cô ấy đã chết.
If you just listen to me.	Nếu bạn chỉ cần lắng nghe tôi.
The main event is tonight.	Sự kiện chính là tối nay.
Now she is grown and married with children.	Bây giờ cô ấy đã lớn và có gia đình với các con.
They agreed very well.	Họ đồng ý rất tốt.
This meal was made with a lot of love and time.	Bữa ăn này được thực hiện với rất nhiều tình cảm và thời gian.
With food and no plans to move anytime soon.	Với đồ ăn và không có kế hoạch chuyển đi trong thời gian sắp tới.
I knew she would come after a certain number of days.	Tôi biết cô ấy sẽ đến sau một số ngày nhất định.
But everything will change.	Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi.
But the gun didn't fire.	Nhưng súng không nổ.
Men do the same.	Những người đàn ông cũng làm như vậy.
Make no mistake, they caught him.	Không nhầm, họ đã bắt được anh ta.
You are trying to stand up again.	Bạn đang cố gắng đứng lên một lần nữa.
I must.	Tôi phải.
Her face was hot.	Mặt cô nóng bừng.
Mentally prepare to take that step.	Chuẩn bị tinh thần để thực hiện bước đó.
The majority of participants are male.	Đa số những người tham gia là nam giới.
Power off, power on.	Tắt nguồn, bật nguồn nào.
So in case yes, here it is.	Vì vậy, trong trường hợp có, nó đây.
To take a more active role.	Để có một vai trò tích cực hơn.
The kids will probably say no.	Những đứa trẻ có thể sẽ nói không.
Just follow my instructions.	Chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi.
Don't let it out of your sight.	Đừng để nó ra khỏi tầm mắt của bạn.
I stayed here for six months.	Tôi đã ở lại nơi này trong sáu tháng.
Vote for your top choice.	Bỏ phiếu cho sự lựa chọn hàng đầu của bạn.
I put them here to see.	Tôi đưa chúng vào đây để xem.
This can happen in many different ways.	Điều này có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau.
The man he was with was older and black.	Người đàn ông anh đi cùng già hơn và đen.
God has a gift for you.	Chúa có một món quà dành cho bạn.
Still feel pain.	Vẫn nghe thấy đau.
More similar tomorrow.	Nhiều tương tự vào ngày mai.
There was a point in the pain where the medicine worked.	Có một điểm nào đó trong cơn đau mà thuốc đã phát tác.
No calls were made to his father.	Không có cuộc gọi nào được thực hiện cho cha anh ta.
I am very proud of her.	Tôi rất tự hào về cô ấy.
Thanks for your feedback.	Cám ơn phản hồi của bạn.
Don't expect more.	Đừng mong đợi nhiều hơn nữa.
I keep calling him, though.	Tôi vẫn tiếp tục gọi cho anh ấy, mặc dù vậy.
That was the background to what he said, later in the interview.	Đó là bối cảnh cho những gì anh ấy nói, ở phần sau của cuộc phỏng vấn.
Information is power.	Thông tin là sức mạnh.
I've got some stuff on me.	Tôi đã có một số thứ trên tôi.
Next time we see him, we might have to kill him.	Lần sau khi gặp hắn, chúng ta có thể phải giết hắn.
I go out for a while.	Tôi ra ngoài một chút.
There really is no other place like it in the world.	Thực sự không có nơi nào khác giống như nó trên thế giới.
It doesn't even take long.	Nó thậm chí không mất nhiều thời gian.
Second, note what their concerns are.	Thứ hai, lưu ý mối quan tâm của họ là gì.
That is, there is no appeal.	Đó là, không có kháng cáo.
They changed me.	Họ đã thay đổi tôi.
I hope you find him.	Tôi mong bạn tìm thấy anh ấy.
I stood or lay there like a log.	Tôi đứng hay nằm đó như một khúc gỗ.
Everyone expected them to lose so they lost.	Mọi người đều mong họ thua nên họ đã thua.
It would be against the law.	Nó sẽ là trái luật.
In this article, we give complete answers to both questions.	Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra câu trả lời đầy đủ cho cả hai câu hỏi.
I will go soon.	Tôi sẽ đi sớm thôi.
No plans, no patterns, and no pain.	Không có kế hoạch, không theo khuôn mẫu, và không đau đớn.
I won't even be back with my friends.	Tôi thậm chí sẽ không trở lại với bạn bè của tôi.
There was no significant difference between the two groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.
Faster than you.	Nhanh hơn bạn.
Eventually your baby will fall asleep on his own.	Cuối cùng em bé của bạn sẽ tự ngủ.
I love you too much to do that.	Tôi yêu bạn quá nhiều để làm điều đó.
But these groups say they just do.	Nhưng những nhóm này nói rằng họ chỉ làm như vậy.
All he wants to do is make it better for her, somehow.	Tất cả những gì anh ấy muốn làm là làm cho nó tốt hơn cho cô ấy, bằng cách nào đó.
Second, people who don't reach their goals.	Thứ hai, những người không đạt được mục tiêu của họ.
We need to go together and we need to be together.	Chúng ta cần đi cùng nhau và chúng ta cần ở cùng nhau.
In time, they will accept it.	Trong thời gian, họ sẽ chấp nhận nó.
This fish is not from the river.	Con cá này không phải từ sông.
We accept most major insurances.	Chúng tôi chấp nhận hầu hết các bảo hiểm chính.
He picked me up on the way home.	Anh ấy đón tôi trên đường về nhà.
That's pretty much a start.	Đó là khá nhiều khởi đầu.
Yes, he did.	Vâng, anh ấy đã làm.
Again, thanks very much.	Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều.
Without their tools, you can't do it yourself.	Nếu không có công cụ của họ, bạn không thể tự mình làm được.
So that's the case, they love it.	Vì vậy, đó là trường hợp, họ yêu thích nó.
He's never been away for so long.	Anh ấy chưa bao giờ đi xa lâu như vậy.
But it can happen.	Nhưng nó có thể xảy ra.
There's some other stuff in there, too.	Có một số thứ khác trong đó, quá.
Looks like the state will have to step in.	Có vẻ như nhà nước sẽ phải bước vào.
It took me three hours to get it half clean.	Tôi đã mất ba giờ để làm cho nó sạch một nửa.
See the full list.	Xem danh sách đầy đủ.
No one saw any cars or people.	Không ai nhìn thấy bất kỳ chiếc xe hoặc người nào.
I think it will change the world.	Tôi nghĩ nó sẽ thay đổi thế giới.
The court would never buy that.	Tòa án sẽ không bao giờ mua điều đó.
The analysis is divided into two parts.	Phân tích được chia thành hai phần.
Won't go to sleep.	Sẽ không đi ngủ.
She feels very good and calm in her heart.	Cô ấy cảm thấy rất tốt và bình tĩnh trong lòng.
She keeps asking about you.	Cô ấy liên tục hỏi về bạn.
Why, he couldn't say.	Tại sao, anh không thể nói.
The characters left a lot to be desired.	Các nhân vật còn lại rất nhiều để được mong muốn.
She knows how to eat, and it basically stays that way.	Cô biết ăn, và về cơ bản nó vẫn như vậy.
So are most of the people born here.	Hầu hết những người sinh ra ở đây cũng vậy.
It's just too much fun.	Nó chỉ là quá nhiều niềm vui.
Obviously it's time to go public.	Rõ ràng đã đến lúc phải ra mắt công chúng.
I keep it brief.	Tôi giữ nó ngắn gọn.
We are missing our goal and need some help.	Chúng tôi đang thiếu mục tiêu của mình và cần một số trợ giúp.
He went back to university.	Anh ấy đã trở lại trường đại học.
But he's old.	Nhưng anh ấy già rồi.
It just makes television great.	Nó chỉ làm cho truyền hình tuyệt vời.
He hoped they would find some relief in their sleep.	Anh hy vọng họ sẽ tìm thấy một chút nhẹ nhõm trong giấc ngủ.
Disappear the unsuccessful ones.	Biến mất những cái không thành công.
Everyone was gone when that happened.	Mọi người đã biến mất khi điều đó xảy ra.
Authority question.	Câu hỏi về thẩm quyền.
Maybe one of us gets hurt, and we can't work anymore.	Có thể một người trong chúng ta bị thương, và chúng ta không thể làm việc được nữa.
But it was just a silhouette for me at the time.	Nhưng nó chỉ là một hình bóng đối với tôi vào thời điểm đó.
Data on similar complications have not been found in the literature.	Dữ liệu về các biến chứng tương tự chưa được tìm thấy trong y văn.
Look on paper.	Nhìn trên giấy.
I really want you to come with me tonight.	Tôi thực sự muốn bạn đi với tôi tối nay.
I never use money because.	Tôi không bao giờ sử dụng tiền bởi vì.
They said we ran.	Họ nói rằng chúng tôi đã chạy.
Others are other people and perhaps they are right.	Những người khác là những người khác và có lẽ họ đúng.
But you never know with us.	Nhưng bạn không bao giờ biết với chúng tôi.
We just keep working hard.	Chúng tôi chỉ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
She tried to utter some words but to no avail.	Cô cố gắng nói ra một số từ nhưng không có gì thành công.
She will no longer participate.	Cô ấy sẽ không còn tham gia nữa.
There was a need for change.	Đã có một nhu cầu thay đổi.
As shown in those figures, there are three properties.	Như được hiển thị trong những hình đó, có ba thuộc tính.
She looked like someone trying to remember something.	Cô ấy trông giống như một người đang cố nhớ lại điều gì đó.
He waited long enough.	Anh ấy đã đợi đủ lâu.
What happened and what can be done about it.	Điều gì đã xảy ra và có thể làm gì với nó.
They never give good news, anyway.	Họ không bao giờ đưa ra tin tốt, dù sao.
Two comments stuck with me.	Hai ý kiến ​​bị mắc kẹt với tôi.
Overall, they have nothing against women.	Nhìn chung, họ không có gì chống lại phụ nữ.
Its main characteristics are determined by the special structure.	Các đặc tính chính của nó được xác định bởi cấu trúc đặc biệt.
The questions are very difficult.	Các câu hỏi rất khó.
I worry for her.	Tôi lo lắng cho cô ấy.
And yet, they still have to fight for the right to become soldiers.	Chưa hết, họ còn phải đấu tranh để giành quyền trở thành quân nhân.
I need to know what anyone is feeling.	Tôi cần phải biết những gì bất cứ ai đang cảm thấy.
Of course it's not possible.	Tất nhiên là không thể.
It's in our heads.	Đó là trong đầu của chúng tôi.
It's not as if he needed the money.	Nó không như thể anh ta cần tiền.
The unit cell is represented by a black frame.	Ô đơn vị được biểu thị bằng khung màu đen.
We laugh at them.	Chúng tôi cười nhạo họ.
Now she is no longer in pain.	Bây giờ cô ấy cũng không bị đau nữa.
So big, so big.	Thật to, thật lớn.
You also can't check the function type.	Bạn cũng không thể kiểm tra loại chức năng.
Note down.	Ghi chú xuống.
She likes to play a lot with the kids.	Cô ấy thích chơi rất nhiều với bọn trẻ.
Now that's true.	Bây giờ thì đúng là vậy.
Many tests have been done to try to prove this to be true.	Nhiều thử nghiệm đã được thực hiện để cố gắng chứng minh điều này là đúng.
However, we are here.	Tuy nhiên, chúng tôi đang ở đây.
Need to work on it.	Cần phải làm việc trên đó.
He and the defendant never discussed the horses.	Anh ta và bị cáo không bao giờ thảo luận về những con ngựa.
He is.	Anh ấy là.
You must explain why people should vote for you.	Bạn phải giải thích lý do tại sao mọi người nên bỏ phiếu cho bạn.
They're just looking to influence the game and help the teams win.	Họ chỉ tìm cách tác động đến trận đấu và giúp các đội giành chiến thắng.
We can not.	Chúng tôi không thể.
The city didn't look as if it had been burned.	Thành phố trông không như thể nó đã bị đốt cháy.
He didn't mean it by any means.	Ý của anh ấy không có nghĩa là nó có ý nghĩa gì.
She wanted it to stop but didn't have the strength.	Cô muốn nó dừng lại nhưng không còn sức.
She said she didn't know.	Cô ấy nói rằng cô ấy không biết.
She cannot go.	Cô ấy không thể đi được.
It is a matter of balance.	Đó là một vấn đề của sự cân bằng.
And then measure the impact on the amount of fruit produced.	Và sau đó đo lường các tác động đến số lượng trái cây được tạo ra.
In each figure, a representative experiment is shown.	Trong mỗi hình, một thí nghiệm đại diện được hiển thị.
Especially at the beginning of winter's day.	Đặc biệt là vào đầu ngày của mùa đông.
Personally, I worry.	Riêng tôi thì lo lắng.
It has value but no freedom.	Nó có giá trị nhưng không có tự do.
It is not for those who practice violence.	Nó không dành cho những người thực hành bạo lực.
It happens, for a number of reasons.	Nó xảy ra, vì một số lý do.
They like my story.	Họ thích câu chuyện của tôi.
He saw what she saw.	Anh đã thấy những gì cô đã thấy.
They are just not there yet.	Họ chỉ là chưa ở đó.
Obviously, none of this is good.	Rõ ràng, không có điều nào trong số này là tốt.
Been working on this book for eight years.	Đã làm việc với cuốn sách này trong tám năm.
Then he drove off.	Sau đó anh ta phóng xe đi.
I think we start there.	Tôi nghĩ chúng ta bắt đầu từ đó.
The release was several months in the making.	Việc phát hành đã được vài tháng trong quá trình thực hiện.
They want to make it great.	Họ muốn làm cho nó trở nên tuyệt vời.
It is the element of music.	Nó là yếu tố của âm nhạc.
Don't ask about you.	Không hỏi gì về bạn.
They had three children together.	Họ đã có với nhau ba người con.
Parking is available for students to drive to school.	Có bãi đậu xe cho học sinh lái xe đến trường.
He's performing in front of us.	Anh ấy đang biểu diễn trước chúng tôi.
It means people understand us.	Nó có nghĩa là mọi người hiểu chúng tôi.
She sent me to get it.	Cô ấy đã cử tôi đi lấy nó.
Or it's cut in the middle.	Hoặc nó bị cắt ở giữa.
Especially since he probably already knows.	Đặc biệt là vì anh ấy có thể đã biết.
But they let it go.	Nhưng họ đã để nó đi.
Will not happen.	Sẽ không xảy ra.
The piece is too good to end on a bad note.	Tác phẩm quá tốt để kết thúc bằng một nốt nhạc tồi.
I took her to the car.	Tôi dắt cô ấy ra xe.
No one else will live here.	Không ai khác sẽ sống ở đây.
It's great to see this kind of motivation from within the community.	Thật tuyệt khi thấy loại động lực này từ trong cộng đồng.
I just love this time of year.	Tôi chỉ yêu thích thời gian này trong năm.
Tired, he placed his black arms on the table.	Mệt mỏi, anh đặt hai cánh tay đen của mình lên bàn.
It makes me really happy.	Nó làm tôi thực sự hạnh phúc.
Let's try not to let that happen again.	Chúng ta hãy cố gắng không để điều đó xảy ra một lần nữa.
The thought of violence excited her.	Ý nghĩ về bạo lực khiến cô phấn khích.
You are with him or you are against him.	Bạn ở với anh ta hoặc bạn chống lại anh ta.
My ten minutes were up fifteen minutes earlier.	Mười phút của tôi đã lên trước đó mười lăm phút.
Take it off your shoulder.	Bỏ khỏi vai.
I know their limits.	Tôi biết giới hạn của họ.
I also tried those and enjoyed them very much.	Tôi cũng đã thử những thứ đó và rất thích chúng.
And we don't know what to do.	Và chúng tôi không biết để làm gì.
With two other men.	Với hai người đàn ông khác.
If the weather is too hot, then you know where to go.	Nếu thời tiết quá nóng, thì bạn biết phải đi đâu.
I think it is legal.	Tôi nghĩ nó là hợp pháp.
Let's meet them.	Hãy gặp họ.
The police won't believe him.	Cảnh sát sẽ không tin anh ta.
I have probably written too many words on this matter now.	Tôi có lẽ đã viết quá nhiều từ về vấn đề này bây giờ.
Many people seem to point out that his problem is in between the ears.	Nhiều người dường như chỉ ra rằng vấn đề của anh ấy là ở giữa hai tai.
It is even a link.	Nó thậm chí còn là một liên kết.
There have been great things happening in the community.	Đã có những điều tuyệt vời xảy ra trong cộng đồng.
He didn't have time for these girls.	Anh không có thời gian cho những cô gái này.
Now I remember.	Bây giờ tôi nhớ.
No one said a word.	Không ai nói một lời.
That is a crime.	Đó là một tội ác.
Sex is war.	Tình dục là chiến tranh.
If you pay for the best, you get the best.	Nếu bạn trả tiền cho điều tốt nhất, bạn sẽ nhận được điều tốt nhất.
For services to local government and communities.	Đối với các dịch vụ cho chính quyền địa phương và cộng đồng.
There's no paper in it.	Không có giấy trong đó.
She looked up and her eyes were fixed on him.	Cô nhìn lên và mắt cô dán chặt vào anh.
We tried last year, but had a lot of requests.	Chúng tôi đã cố gắng vào năm ngoái, nhưng có rất nhiều yêu cầu.
He just had to find a way to get close to them.	Anh ấy chỉ phải tìm cách áp sát chúng.
So are you two.	Hai bạn cũng vậy.
Now listen to me as your friend.	Bây giờ hãy nghe tôi với tư cách là bạn của bạn.
The media has yet to figure out how to keep score.	Các phương tiện truyền thông vẫn chưa tìm ra cách để giữ điểm.
This happened a few times.	Điều này đã xảy ra một vài lần.
It returns two.	Nó trả về hai.
She will speak when she is ready.	Cô ấy sẽ nói khi cô ấy sẵn sàng.
It's not dangerous.	Nó không nguy hiểm.
In his head he disappeared.	Trong đầu anh mất hút.
But we don't look.	Nhưng chúng tôi không nhìn.
He is a rich man.	Anh ấy là một người giàu có.
I can't get free.	Tôi không thể có được miễn phí.
Did he take advantage of that opportunity to come here and.	Phải chăng anh ấy đã tận dụng cơ hội đó để đến đây và.
They play for the money, you know.	Họ chơi vì tiền, bạn biết đấy.
We think it can be used more often.	Chúng tôi nghĩ rằng nó có thể được sử dụng thường xuyên hơn.
Hope to see you there!!.	Hy vọng sẽ gặp bạn ở đó!!.
I will take you to her.	Tôi sẽ đưa bạn đến với cô ấy.
Once bear.	Một lần gấu.
For some reason, one loss hurts more than another.	Vì một lý do nào đó, mất mát này tổn thương nhiều hơn những mất mát khác.
So the race can never begin.	Vì vậy, cuộc đua không bao giờ có thể bắt đầu.
Not that he has anything better to do.	Không phải là anh ta có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
No one mentioned it.	Không ai đề cập đến nó.
It's locked.	Nó bị khóa rồi.
This requires some work, for the following reason.	Điều này đòi hỏi một số công việc, vì lý do sau đây.
Give it time.	Hãy cho nó thời gian.
The building was closed and no plays were performed.	Tòa nhà đã bị đóng cửa và không có vở kịch nào được trình diễn.
I asked to see the room.	Tôi yêu cầu được xem phòng.
He doesn't even hide it too much.	Anh ấy thậm chí không giấu nó quá nhiều.
They are not representative of the biological response that can be achieved.	Chúng không phải là đại diện cho phản ứng sinh học có thể đạt được.
People throw it around like it's no big deal.	Mọi người ném nó xung quanh như thể nó không có gì to tát.
Thank you for taking the time to write such a lovely review.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian để viết một đánh giá đáng yêu như vậy.
I never said they were lying.	Tôi chưa bao giờ nói rằng họ đang nói dối.
I know she knows.	Tôi biết cô ấy biết.
You cannot taste it.	Bạn không thể nếm nó.
It's the mouth.	Đúng là cái miệng.
Go home and sleep for a few hours.	Về nhà ngủ vài tiếng.
Basically, a large green space in a city.	Về cơ bản, một không gian xanh rộng lớn trong một thành phố.
These guys know how to get down.	Những kẻ này biết làm thế nào để xuống.
We have what we are in the middle now.	Chúng tôi có những gì chúng tôi đang ở giữa bây giờ.
And that's because of the energy.	Và đó là vì năng lượng.
They work in the same business.	Họ làm việc trong cùng một doanh nghiệp.
Sex, love and marriage.	Tình dục, tình yêu và hôn nhân.
Down first, right now.	Xuống trước, ngay bây giờ.
I got there and realized that my problems were following me.	Tôi đến đó và nhận ra rằng các vấn đề của tôi đang theo sau tôi.
Design experiments, analyze results, and write manuscripts.	Thiết kế các thí nghiệm, phân tích kết quả và viết bản thảo.
Probably no dog.	Có lẽ là không có con chó.
Through you or anyone else.	Thông qua bạn hoặc bất kỳ ai khác.
But it's not clear where the cash will come from.	Nhưng không rõ tiền mặt sẽ đến từ đâu.
She knew her son well, and she knew his friends.	Bà biết rõ con trai mình, và bà biết bạn bè của nó.
Let me give this first piece of advice.	Hãy để tôi đưa ra lời khuyên đầu tiên này.
Army Air Force.	Lực lượng không quân lục quân.
In fact, we can go even further.	Trên thực tế, chúng tôi có thể tiến xa hơn nữa.
Or at least the first name.	Hoặc ít nhất là tên đầu tiên.
And in the hospital.	Và trong bệnh viện.
Well, we better have what's left of us.	Chà, tốt hơn hết chúng ta nên có những gì còn lại có thể.
We will think of several solutions.	Chúng tôi sẽ nghĩ về một số giải pháp.
Nor is it necessary.	Cũng không cần thiết.
But he didn't come.	Nhưng anh ấy đã không đến.
Offer another form.	Cung cấp hình thức khác.
Those men are terrible.	Những người đàn ông đó thật tệ.
Sounds like a nice trip.	Nghe có vẻ như một chuyến đi tốt đẹp.
Violence is never the answer.	Bạo lực không bao giờ là câu trả lời.
And he took me to the third set.	Và anh ấy đưa tôi đến bộ thứ ba.
A man, and off to the side.	Một người đàn ông, và lệch sang một bên.
Their problem is that they think everyone is like them.	Vấn đề của họ là họ nghĩ rằng tất cả mọi người đều giống như họ.
There is nothing she can ring and ask for.	Không có gì cô ấy có thể nhẫn và yêu cầu.
They want.	Họ muốn.
Get it out of there.	Lấy nó ra khỏi đó.
The short answer is that they were.	Câu trả lời ngắn gọn là họ đã.
It's not a bad place.	Đó không phải là một nơi tồi tệ.
Good fruit, bad tree, as they found.	Quả tốt, cây xấu, như họ đã tìm thấy.
I hate stupid people.	Tôi ghét những người ngu ngốc.
He opened his mouth to say something, then closed it.	Anh mở miệng định nói gì đó rồi ngậm lại.
We reached out and found each other and started building something.	Chúng tôi đã tiếp cận và tìm thấy nhau và bắt đầu xây dựng một cái gì đó.
In my example, every image type.	Trong ví dụ của tôi, mọi loại hình ảnh.
All subjects went to the toilet before going to bed.	Tất cả các đối tượng đều đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
Then we went down the river to find you.	Sau đó chúng tôi xuôi theo dòng sông tìm bạn.
However, she knew the metal was there, because it was so heavy.	Tuy nhiên, cô biết kim loại ở đó, bởi vì nó rất nặng.
She has a unique way with words.	Cô ấy có một cách độc đáo với lời nói.
He gritted his teeth.	Anh nghiến răng.
Either way, I can do it.	Dù cách nào đi nữa thì tôi cũng sẽ làm được.
Oh, that's the new guy, said the fat man.	Ồ, anh chàng mới đó, người đàn ông béo nói.
You just want to be okay.	Bạn chỉ cần muốn là được.
Just in other ways.	Chỉ theo những cách khác.
Simple is beautyful.	Đơn giản là đẹp.
I look at his face now.	Tôi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy bây giờ.
For both sides.	Đối với cả hai bên.
Read on at your own risk.	Đọc tiếp với rủi ro của riêng bạn.
They are sick of it, and want to go home.	Họ phát ngán vì nó, và muốn về nhà.
You are a great gift to so many people.	Bạn là một món quà tuyệt vời cho rất nhiều người.
Oh, I can't believe it.	Ồ, không thể tin được.
We are only responsible.	Chúng tôi chỉ phải chịu trách nhiệm.
I don't care about the politics of money.	Tôi không quan tâm đến chính trị của tiền bạc.
Try to learn more about that.	Cố gắng tìm hiểu thêm về điều đó.
That thing won't have her.	Thứ đó sẽ không có cô ấy.
Such an event is very rare.	Một sự kiện như vậy là rất hiếm.
So just get it done, guys.	Vì vậy, chỉ cần hoàn thành nó, các bạn.
I'm free tomorrow morning.	Sáng mai tôi rảnh.
The problem is hers.	Vấn đề là của cô ấy.
I will try to explain this idea.	Tôi sẽ cố gắng giải thích ý tưởng này.
Get half of what you normally ask for.	Nhận một nửa những gì bạn thường yêu cầu.
This means that no two shows, no two songs are performed alike.	Điều này có nghĩa là không có chương trình nào, không có bài hát nào được trình diễn giống nhau.
Of course not.	Tất nhiên là không.
But it's not ready to shoot yet.	Nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng để quay.
If people can and want to give, do it.	Nếu mọi người có thể và muốn cho đi, hãy làm điều đó.
Excuse me, there has been a lot of rain this winter.	Xin phiền bạn, đã có rất nhiều mưa trong mùa đông này.
The next morning the car disappeared.	Sáng hôm sau xe mất tích.
For example, let's take a look at the beginning.	Ví dụ, chúng ta hãy xem xét ngay từ đầu.
Should be known by everyone.	Nên được mọi người biết đến.
Then she lay down.	Sau đó cô ấy nằm xuống.
This is an act of political record keeping.	Đây là một hành động lưu giữ hồ sơ chính trị.
I definitely love the people there.	Tôi chắc chắn yêu những người ở đó.
The other end of the line was picked up after one ring.	Đầu dây bên kia được nhấc máy sau một hồi chuông.
Maybe not in a few years.	Có lẽ không phải trong một vài năm.
No trouble.	Không có rắc rối.
You finally got there.	Cuối cùng thì bạn đã đến đó.
This rate can change monthly.	Tỷ lệ này có thể thay đổi hàng tháng.
But it makes me sad.	Nhưng nó làm tôi buồn.
Play like you are doing in real life.	Chơi như bạn đang làm trong cuộc sống thực.
Understand this, people like to be around people who are like them.	Hãy hiểu điều này, mọi người thích ở bên những người giống họ.
Hell and dual hell.	Địa ngục và địa ngục kép.
Of course you do.	Tất nhiên bạn làm.
Writing is her passion, what she was born to do.	Viết lách là đam mê của cô, cô sinh ra để làm gì.
These problems have been fixed.	Những vấn đề này đã được khắc phục.
Looks like he did whatever he wanted to do.	Có vẻ như anh ấy đã làm bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
I was running down a road not normally used by cars.	Tôi đang chạy xuống một con đường không thường được xe hơi sử dụng.
But his will is not strong enough.	Nhưng ý chí của anh không đủ mạnh.
I just want you to know that.	Tôi chỉ muốn bạn biết điều đó.
We're working on it, trust me.	Chúng tôi đang làm việc đó, hãy tin tôi.
Where is that taking us???.	Điều đó đang đưa chúng ta đi đâu vậy ???.
Of course, this is just me.	Tất nhiên, đây chỉ là tôi.
You just need to take it out sometimes.	Bạn chỉ cần lấy nó ra đôi khi.
Here, he does not mention any such thing.	Ở đây, anh ấy không đề cập đến bất kỳ điều gì như vậy.
A lot has been put on him.	Đã có rất nhiều thứ được đặt vào anh ấy.
Expect to do this more than once.	Mong đợi để làm điều này nhiều hơn một lần.
I am not afraid of the future.	Tôi không sợ tương lai.
I just don't.	Tôi chỉ là không.
We have plenty of time now.	Bây giờ chúng ta có nhiều thời gian.
Or he won't be left alone.	Hoặc anh ta sẽ không được yên.
And the pages, soon after, turn yellow.	Và các trang, ngay sau đó, chuyển sang màu vàng.
The effect is better for men than for women.	Tác dụng đối với nam tốt hơn nữ.
And it doesn't really stop there.	Và không thực sự dừng lại ở đó.
Please let me be with you.	Xin hãy cho tôi với bạn.
There's much more than that.	Còn nhiều điều hơn thế nữa.
Some will be better able to do so than others.	Một số sẽ có khả năng làm như vậy tốt hơn những người khác.
No one else has held time in the same way.	Không ai khác đã nắm giữ thời gian theo cách tương tự.
So you can feel better about your own.	Vì vậy, bạn có thể cảm thấy tốt hơn về của riêng bạn.
Such a dream, by itself, is not worth writing home about.	Một giấc mơ như thế, tự nó, không có gì đáng để viết về nhà.
She is better and bigger than him.	Cô ấy tốt hơn và lớn hơn anh ấy.
But he doesn't believe me.	Nhưng anh ấy không tin tôi.
She couldn't open it for a week, not even eat.	Cô ấy không thể mở nó trong một tuần, thậm chí không ăn.
Even on a professional level.	Ngay cả ở cấp độ chuyên nghiệp.
I mean, nothing is broken.	Ý tôi là, không có gì bị hỏng.
She's not smiling, woman.	Cô ấy không cười, người phụ nữ.
For you, it doesn't matter.	Đối với bạn, nó không quan trọng.
They are tired, anxious and sick.	Họ mệt mỏi, lo lắng và ốm yếu.
It's just too complicated.	Nó chỉ là quá phức tạp.
Both are very helpful.	Cả hai đều rất hữu ích.
And then she didn't.	Và sau đó cô ấy đã không.
My parents are also very excited.	Bố mẹ tôi cũng rất phấn khích.
But generally they can't or won't talk about it.	Nhưng nói chung họ không thể hoặc sẽ không nói về nó.
The school has checked this.	Nhà trường đã kiểm tra việc này.
But now it is more perfect.	Nhưng bây giờ nó là hoàn hảo hơn.
I cannot replace him.	Tôi không thể thay thế anh ta.
Requests are quickly filled.	Yêu cầu nhanh chóng được lấp đầy.
I used to call my husband to catch and kill them.	Tôi đã từng gọi điện cho chồng tôi để bắt và giết chúng.
The box has been lost.	Hộp đã bị mất.
Anything you could want.	Bất cứ điều gì bạn có thể muốn.
However, it would mislead me.	Tuy nhiên, nó sẽ khiến tôi sai lầm.
Okay, keep that one.	Được rồi, giữ cái đó.
But it did.	Nhưng nó đã làm.
Food not tried.	Thức ăn không thử.
Pain was reduced for a number of months.	Đau đã giảm trong một số tháng.
You repeat those things to your child and they eventually tell you.	Bạn lặp lại những điều đó cho trẻ và cuối cùng chúng nói với bạn.
The couple quickly became close.	Cặp đôi này nhanh chóng trở nên thân thiết.
Because it doesn't help anyone.	Bởi vì nó không giúp ích cho ai cả.
He really, really said it.	Anh ấy thực sự, thực sự đã nói điều đó.
This cannot be stopped.	Điều này không thể được dừng lại.
A record still stands.	Một kỷ lục vẫn còn tồn tại.
He knows this place.	Anh ấy biết nơi này.
No other player gets past seven.	Không có người chơi nào khác vượt qua bảy.
But it's not really like that.	Nhưng nó không thực sự như vậy.
We have a clear picture.	Chúng tôi có một hình ảnh rõ ràng.
You know, we get that.	Bạn biết đấy, chúng tôi hiểu được điều đó.
Her features live up to her name.	Các tính năng của cô ấy sống đúng với tên của cô ấy.
Or so it is supposed to be.	Hoặc nó được cho là như vậy.
Oh, you smile.	Ồ, bạn mỉm cười.
My favorite pair.	Cặp yêu thích của tôi.
But no one seems to care.	Nhưng dường như không ai quan tâm.
Only a metal post holds the parts together.	Chỉ có một trụ kim loại giữ các bộ phận lại với nhau.
It is very effective.	Nó rất hiệu quả.
Very, very wrong.	Rất, rất sai.
We don't get them.	Chúng tôi không nhận được họ.
She was tried with him.	Cô đã được thử với anh ta.
You can test your driving skills.	Bạn có thể kiểm tra kỹ năng lái xe của mình.
Three young women are not good with her death.	Ba người phụ nữ trẻ không tốt với cái chết của cô ấy.
To be sure contact at.	Để chắc chắn liên hệ tại.
But he knew the true nature of truth.	Nhưng anh biết bản chất thực sự của sự thật.
And then the dream came true.	Và rồi giấc mơ hiện thực.
This thought made him angry.	Ý nghĩ này khiến anh tức giận.
A lot has changed in our letters over the years.	Rất nhiều thứ đã thay đổi trong các bức thư của chúng tôi trong những năm qua.
At my feet is a black dog.	Dưới chân tôi là một con chó đen.
He is in a very difficult position.	Anh ấy đang ở một vị trí rất khó khăn.
As a leader.	Với tư cách là một cán bộ lãnh đạo.
We can tell you over dinner when we get back.	Chúng tôi có thể nói với bạn trong bữa tối khi chúng tôi trở lại.
Adults should read it too.	Người lớn cũng nên đọc nó.
We therefore record the more likely value in this table.	Do đó, chúng tôi ghi lại giá trị có nhiều khả năng hơn trong bảng này.
But it will pass.	Nhưng nó sẽ trôi qua.
However, the term may have a more specific meaning.	Tuy nhiên, thuật ngữ này có thể có một ý nghĩa cụ thể hơn.
Try again in an hour or so.	Hãy thử lại sau một giờ hoặc lâu hơn.
I noticed her, for sure.	Tôi đã chú ý đến cô ấy, chắc chắn.
They can choose who they want to put in the situation.	Họ có thể chọn người mà họ muốn đưa vào tình huống đó.
It may become too big and then the glass will break.	Nó có thể trở nên quá lớn và sau đó kính sẽ vỡ.
People tell me things.	Mọi người cho tôi biết những điều.
But even then he refused to believe it.	Nhưng ngay cả khi đó anh ấy vẫn không chịu tin vào điều đó.
That looks pretty difficult now.	Điều đó trông khá khó khăn bây giờ.
That is a change.	Đó là một sự thay đổi.
Form in many variables.	Hình thức trong nhiều biến.
Nothing seems to help.	Dường như không có gì để giúp đỡ.
Then he stopped moving.	Sau đó anh ta không còn cử động nữa.
Happen.	Xảy ra.
The street now knows it.	Đường phố bây giờ biết điều đó.
He is a young man.	Anh ấy là một thanh niên.
That guy went to the party.	Anh chàng kia đi phá đám.
Are the object files to be checked.	Là các tệp đối tượng cần kiểm tra.
Actions that hurt people.	Những hành động làm tổn thương con người.
The children and parents did not know who the man was.	Những đứa trẻ và cha mẹ không biết người đàn ông là ai.
I will drink tea.	Tôi sẽ uống trà.
You must have taken them before.	Bạn phải đã lấy chúng trước đó.
Or really late.	Hoặc thực sự muộn.
It won't take you more than a few hours.	Bạn sẽ không mất quá vài giờ.
I put it over there.	Tôi đặt nó ở kia.
It's just a small thought how.	Nó chỉ là một suy nghĩ nhỏ làm sao.
Thus, the word magic.	Như vậy, ma thuật từ.
Cut cut cut.	Cắt cắt cắt.
He had never lost so much in a quest before.	Anh ấy chưa bao giờ thua nhiều như vậy trong một nhiệm vụ trước đây.
He knows what that means.	Anh biết điều đó có nghĩa là gì.
I found something more interesting.	Tôi đã tìm thấy một cái gì đó thú vị hơn.
I am very proud of him.	Tôi rất tự hào về anh ấy.
We can choose.	Chúng tôi có thể chọn.
She thought he was amazing, never met anyone like him.	Cô nghĩ anh ta thật tuyệt vời, chưa từng gặp ai như anh ta.
Their policy is catch and release.	Chính sách của họ là bắt và thả.
The problems are not so many as they appear.	Các vấn đề không quá nhiều như chúng xuất hiện.
Not a human in sight.	Không phải là một con người trong tầm nhìn.
He glanced at her.	Anh liếc nhìn cô.
Summer time is when things are quite calm.	Thời điểm mùa hè là lúc mọi thứ khá êm đềm.
That will get you started.	Điều đó sẽ giúp bạn bắt đầu.
It has never happened anywhere on earth.	Nó chưa bao giờ xảy ra ở bất cứ đâu trên trái đất.
Plants have no defense mechanism.	Cây cối không có cơ chế tự vệ.
Not only the devices, but also the cards were used.	Không chỉ các thiết bị, mà cả các thẻ đã được sử dụng.
This won't be too difficult.	Điều này sẽ không quá khó khăn.
I was confused about that.	Tôi đã nhầm lẫn về điều đó.
Of course, not everywhere.	Tất nhiên, không phải ở khắp mọi nơi.
Then start your meal.	Sau đó bắt đầu bữa ăn của bạn.
Every unique pattern is unique.	Mỗi mẫu duy nhất là duy nhất.
The responsibility is entirely yours.	Trách nhiệm hoàn toàn là của bạn.
I love experimenting with colors.	Tôi thích thử nghiệm với màu sắc.
I liked her.	Tôi đã thích cô ấy.
I actually slept very deeply.	Tôi thực sự đã ngủ rất sâu.
We'll go see her," she said.	Chúng tôi sẽ đi gặp cô ấy, cô ấy nói.
Go now.	Đi ngay.
I respect you for saying something.	Tôi tôn trọng bạn vì đã nói điều gì đó.
He let it drive me crazy.	Anh ấy để nó làm tôi phát điên.
The air in your relationship exists in the communication between you.	Không khí trong mối quan hệ của bạn tồn tại trong giao tiếp giữa bạn.
Think what it's like for an adult.	Hãy nghĩ xem nó như thế nào đối với một người lớn.
Can be done, for sure.	Có thể được thực hiện, chắc chắn.
You can do it alone, completely.	Bạn có thể làm điều đó một mình, hoàn toàn.
He probably wanted to trade.	Anh ta có lẽ đã muốn giao dịch.
It means you have understood.	Nó có nghĩa là bạn có hiểu.
I think this is a good way of life.	Tôi nghĩ đây là một cách sống tốt đẹp.
Two children came at the same time and supported him.	Hai đứa trẻ đến cùng một lúc và ủng hộ anh ta.
Tell me what to do.	Cho tôi biết phải làm gì.
He made her stronger.	Anh đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn.
His son has never been normal.	Con trai anh chưa bao giờ được bình thường.
Right this minute.	Ngay phút này.
I keep silent.	Tôi im lặng.
And they have that structure because that structure is stable.	Và họ có cấu trúc đó bởi vì cấu trúc đó ổn định.
God sent sure.	Chúa đã gửi chắc chắn.
It just works.	Nó chỉ hoạt động.
I worked too much by the news.	Tôi đã làm việc quá nhiều bởi tin tức.
When problems are presented, they see the bigger picture.	Khi được trình bày các vấn đề, họ sẽ nhìn thấy bức tranh lớn hơn.
We find that most dogs fall into one of two main categories.	Chúng tôi thấy rằng hầu hết các con chó đều rơi vào một trong hai loại chính.
I hope he gets the correct information and makes the right decision.	Tôi hy vọng anh ấy nhận được thông tin chính xác và đưa ra quyết định đúng đắn.
I see what it does.	Tôi thấy những gì nó làm.
And is good.	Và là tốt.
Here are some examples presented.	Dưới đây là một số ví dụ được trình bày.
But she is talking.	Nhưng cô ấy đang nói.
Not sure what happens there.	Không chắc chắn những gì xảy ra ở đó.
Call it what you like.	Gọi nó là những gì bạn thích.
A place that has never been completed.	Một nơi chưa bao giờ được hoàn thành.
But it happened.	Nhưng nó đã xảy ra.
Then they helped me in.	Sau đó, họ giúp tôi vào.
But some were like this.	Nhưng một số đã như thế này.
All nature seems to rejoice.	Tất cả thiên nhiên dường như vui mừng.
And what you are asking for.	Và những gì bạn đang yêu cầu.
He still wasn't strong enough to judge and kill them.	Anh vẫn chưa đủ sức để phán xét và giết họ.
I have to endure it.	Tôi phải chịu đựng nó.
Her throat constricted at the sight.	Cổ họng của cô ấy bị nghẹt lại khi nhìn thấy.
And that certainly makes sense.	Và chắc chắn điều đó phải có nghĩa.
Talk about what you wrote.	Nói về những gì bạn đã viết.
So keep reading.	Vì vậy, hãy tiếp tục đọc.
And if your fingers are wet, they can stick to metal.	Và nếu ngón tay của bạn ướt, chúng có thể dính vào kim loại.
She wondered if a daughter could.	Cô tự hỏi liệu một đứa con gái có thể không.
There is no practical way to do this.	Không có cách nào thực tế để làm điều này.
I'm not kidding you.	Tôi không đùa bạn đâu.
And people understand that this is a working system.	Và mọi người hiểu rằng đây là một hệ thống hoạt động.
He must know her mother, she thought.	Anh ta phải biết mẹ cô, cô nghĩ.
I will wake up a little earlier.	Tôi sẽ dậy sớm hơn một chút.
They feel deeply involved in this race.	Họ cảm thấy tham gia sâu sắc vào đường đua này.
Today is their day.	Hôm nay là ngày của họ.
Then a thought.	Sau đó, một suy nghĩ.
I don't want to let you down like that again.	Tôi không muốn để bạn thất vọng như vậy một lần nữa.
Prepare your help desk team.	Chuẩn bị đội bàn trợ giúp của bạn.
Obviously he loves her too.	Rõ ràng là anh ấy cũng yêu cô ấy.
And anyone else around.	Và bất kỳ ai khác xung quanh.
These numbers are necessary for a number of reasons.	Những con số này là cần thiết vì một số lý do.
We are ready to accept any choice.	Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sự lựa chọn nào.
Because, let's face it, we're just another part of the planet.	Bởi vì, hãy đối mặt với nó, chúng ta chỉ là một phần khác của hành tinh.
That's where everyone needs to start.	Đó là nơi mọi người cần bắt đầu.
The street is empty.	Đường phố vắng tanh.
Oh, and our work even makes the news.	Ồ, và công việc của chúng tôi thậm chí còn tạo nên tin tức.
And move it.	Và di chuyển nó.
Physical model.	Mô hình vật lý.
Please check out some of our customer reviews.	Vui lòng tra cứu một số đánh giá của khách hàng của chúng tôi.
In fact, it was anything but.	Trong thực tế, nó đã được bất cứ điều gì nhưng.
I like to write.	Tôi thích viết.
Oh my gosh, sorry.	Ôi trời, xin lỗi.
You say it like it is.	Bạn nói nó giống như nó là.
Truth is truth, pure and simple.	Sự thật là sự thật, trong sáng và đơn giản.
Or else they just flare up before they have a chance.	Hoặc nếu không họ chỉ bùng phát trước khi có cơ hội.
And we can never stop fighting them.	Và chúng ta không bao giờ có thể ngừng chiến đấu với chúng.
Just be cool.	Chỉ cần được mát mẻ.
When she got closer, she confused me.	Khi đến gần hơn, cô ấy đã làm tôi bối rối.
I think it has been resolved.	Tôi nghĩ rằng nó đã được giải quyết.
Sometimes it's because he moves too slowly to get into the picture.	Đôi khi là do anh ấy di chuyển quá chậm để có thể vào được bức ảnh.
I immediately felt like the old me again.	Tôi ngay lập tức cảm thấy như tôi cũ một lần nữa.
He cannot see them.	Anh không thể nhìn thấy chúng.
I had both dogs with me.	Tôi đã có cả hai con chó với tôi.
Part of our world.	Một phần của thế giới của chúng ta.
The door was locked behind him.	Cánh cửa đã bị khóa sau lưng anh ta.
So they must like it.	Vì vậy, họ phải thích nó.
Close your eyes and focus.	Nhắm mắt lại và tập trung.
It's not even a new technology.	Nó thậm chí không phải là một công nghệ mới.
None of them were destroyed at that time.	Không có cái nào bị phá hủy vào thời điểm đó.
I can fix this.	Tôi có thể sửa lỗi này.
I hope the teacher returns the book to me.	Mong cô giáo trả sách lại cho em.
I thought we would move on, but we didn't.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục, nhưng chúng tôi đã không.
The weather is clear and the temperature is warm.	Thời tiết rõ ràng và nhiệt độ ấm áp.
Time is still friendly.	Thời gian vẫn còn thân thiện.
I went there every day.	Tôi đã đến đó mỗi ngày.
God helped me.	Chúa đã giúp tôi.
He's big and he's strong.	Anh ấy lớn và anh ấy mạnh mẽ.
The reaction mixtures at the indicated time points were collected.	Hỗn hợp phản ứng tại các thời điểm đã chỉ định được thu thập.
If anything, they were even stronger today.	Nếu bất cứ điều gì, họ thậm chí còn mạnh hơn ngày hôm nay.
You are one such weapon.	Bạn là một trong những vũ khí như vậy.
Hope you like them and enjoy the new part of the journey!.	Hy vọng bạn thích chúng và tận hưởng phần mới của cuộc hành trình !.
It was them that he had heard talking about.	Đó là họ mà anh đã nghe nói chuyện.
He just stared into those deep brown eyes.	Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy.
Now that's the worst.	Bây giờ đó là điều tồi tệ nhất.
Full range of feedback options were used for every item.	Đầy đủ các tùy chọn phản hồi đã được sử dụng cho mọi mục.
Sorry to hear it.	Xin lỗi để nghe nó.
And wait to see what she did.	Và chờ xem cô ấy đã làm gì.
Even so, long wait times occur.	Mặc dù vậy, thời gian chờ đợi lâu xảy ra.
That is cancer.	Đó là bệnh ung thư.
Take advantage of what is left aside.	Tận dụng những gì được bỏ qua một bên.
She did what was right.	Cô ấy đã làm những gì đúng.
And then what happens about that.	Và sau đó điều gì xảy ra về điều đó.
School is fine and work is work.	Trường học vẫn ổn và công việc là công việc.
It was the first face my eyes saw.	Đó là khuôn mặt đầu tiên mà đôi mắt tôi mới nhìn thấy.
Just a place to sleep please.	Làm ơn chỉ một chỗ để ngủ.
For others, she was tired.	Đối với người khác, cô mệt mỏi.
She is having a difficult time.	Cô ấy đang có một khoảng thời gian khó khăn.
Perhaps it was too early.	Có lẽ đã quá sớm.
No one saw us coming out here together.	Không ai nhìn thấy chúng tôi đi ra đây cùng nhau.
Straight evening.	Tối thẳng.
That part of my first movie didn't work.	Đó là phần của bộ phim đầu của tôi không hoạt động.
She can feel it.	Cô ấy có thể cảm thấy nó.
We are not here to hold their hands.	Chúng tôi không ở đây để nắm tay họ.
A man and a boy were walking towards him.	Một người đàn ông và một cậu bé đang đi về phía anh ta.
For a few days, I was really worried.	Trong vài ngày, tôi thực sự lo lắng.
I finally made it to the front door today!.	Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã đến được cửa trước !.
Now they like it.	Bây giờ họ thích nó.
One of the cell bars can be deleted.	Có thể xóa một trong các thanh của ô.
You can see it on their faces.	Bạn có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của họ.
But at the end of the week she got a phone call.	Nhưng cuối tuần cô ấy nhận được điện thoại.
Quality doesn't matter.	Chất lượng không thành vấn đề.
Not the marriage part, but the former.	Không phải phần kết hôn, mà là trước đây.
And so this app is absolutely essential to be completely free.	Và vì vậy, ứng dụng này hoàn toàn cần thiết phải hoàn toàn miễn phí.
She didn't expect him to get up and start around the desk.	Cô không mong đợi anh ta đứng dậy và bắt đầu xung quanh bàn làm việc.
Develop a research program.	Xây dựng chương trình nghiên cứu.
I don't want to see her face.	Tôi không muốn nhìn mặt cô ấy.
It is a beautiful morning here.	Ở đây là một buổi sáng đẹp trời.
This place is so beautiful.	Nơi này thật đẹp.
Three independent biological samples were used.	Ba mẫu sinh học độc lập đã được sử dụng.
No attempt was made to avoid it.	Không có nỗ lực nào được thực hiện để tránh nó.
This means we have the ability to change interest rates.	Điều này có nghĩa là chúng ta có khả năng thay đổi lãi suất.
It was a move in the right direction.	Đó là một nước đi đúng đắn.
That's the big picture.	Đó là bức tranh lớn.
I can see many women smiling at this.	Tôi có thể thấy nhiều phụ nữ mỉm cười với điều này.
What is the third largest value in.	Giá trị lớn thứ ba trong là gì.
I just want to be sure.	Tôi chỉ muốn chắc chắn.
What we choose to learn, however, is often in our charge.	Tuy nhiên, những gì chúng tôi đã chọn để học, thường do chúng tôi phụ trách.
But they have a river.	Nhưng họ có một con sông.
A bad place to stay.	Một nơi tồi tệ để ở.
People will pay me to tell them information about information.	Mọi người sẽ trả tiền cho tôi để cho họ biết thông tin về thông tin.
We want you to be happy.	Chúng tôi muốn bạn được hạnh phúc.
The band finished in second place.	Ban nhạc kết thúc ở vị trí thứ hai.
She has little education.	Cô ấy có ít học.
We need to limit the information.	Chúng ta cần giới hạn thông tin.
He killed her.	Anh ta đã giết cô ấy.
It can be a number or a date.	Nó có thể là một con số hoặc một ngày tháng.
Listen and read if you have time.	Hãy nghe và đọc nếu bạn có thời gian.
We can leave or you can meet him.	Chúng ta có thể rời đi hoặc bạn có thể gặp anh ta.
They are created in different ways.	Chúng được tạo ra theo những cách khác nhau.
That's why he got used to the lies of the earth.	Chính vì vậy anh đã quen với lời nói dối của đất.
Now I just feel normal anxiety.	Bây giờ tôi chỉ cảm thấy lo lắng bình thường.
Please take the time to read the following information carefully.	Vui lòng dành thời gian đọc kỹ thông tin sau.
Have the most necessary background needed.	Có nền tảng cần thiết nhất cần thiết.
I will let you decide for yourself.	Tôi sẽ để bạn tự quyết định.
Open your window.	Mở cửa sổ của bạn.
And so they did it their own way.	Và vì vậy họ đã làm theo những cách riêng của họ.
She didn't think.	Cô không nghĩ ra.
They talked around it for as long as possible.	Họ nói chuyện xung quanh nó càng lâu càng tốt.
Perhaps now he will live to serve you.	Có lẽ bây giờ anh ấy sẽ sống để phục vụ bạn.
They are available in wet or dry options.	Chúng có sẵn trong các tùy chọn ướt hoặc khô.
Now they want other things they can't have.	Bây giờ họ mong muốn những thứ khác mà họ không thể có.
This will help you.	Điều này sẽ giúp bạn.
Speak now.	Nói ngay bây giờ.
In fact, they'd better go to court.	Trên thực tế, tốt hơn là họ nên ra tòa.
Both are like that.	Cả hai đều như vậy.
It was clear that my attempt to hide my sadness had not been very successful.	Rõ ràng là cố gắng che giấu nỗi buồn của tôi đã không thành công lắm.
The man knows humor, and he knows how to write.	Người đàn ông biết hài hước, và anh ta biết làm thế nào để viết.
Let's say we win this.	Giả sử chúng ta giành được thứ này.
So for me, it just feels right.	Vì vậy, đối với tôi, nó chỉ cảm thấy đúng.
It was a test.	Đó là một bài kiểm tra.
I still remember that laugh to this day.	Tôi còn nhớ tiếng cười đó cho đến ngày nay.
He was their first, and they felt the weight of the decision.	Anh ấy là người đầu tiên của họ, và họ cảm thấy sức nặng của quyết định.
I told her not to tell her mouth.	Tôi đã nói với cô ấy rằng đừng nói với miệng của cô ấy.
I still want to make a book about you.	Tôi vẫn muốn làm cuốn sách về bạn.
For each approach, we sort the results by their reliability.	Đối với mỗi cách tiếp cận, chúng tôi sắp xếp kết quả theo độ tin cậy của chúng.
I cannot see this.	Tôi không thể nhìn thấy điều này.
The house was clean.	Ngôi nhà đã được sạch sẽ.
He had his plan.	Anh ấy đã có kế hoạch của mình.
For a while they were safe.	Trong một thời gian họ đã an toàn.
It's not, it's not.	Nó không phải, nó không.
But it doesn't have to work that way.	Nhưng nó không phải hoạt động theo cách đó.
I simply can't stomach it anymore.	Tôi chỉ đơn giản là không thể bao tử nó nữa.
Obviously, that's how the government wants to do business.	Rõ ràng, đó là cách chính phủ muốn kinh doanh.
They asked what it meant.	Họ hỏi nó có nghĩa là gì.
This time it was the man who answered.	Lần này chính người đàn ông trả lời.
For her, sex is a tool, a means to an end.	Đối với cô, tình dục là một công cụ, một phương tiện để cứu cánh.
All can turn around and change back there.	Tất cả có thể quay đầu và thay đổi trở lại đó.
He turned it off, not knowing what to say at this point.	Anh tắt nó đi, không biết phải nói gì vào lúc này.
I said it was bad.	Tôi đã nói điều đó thật tệ.
This is the first time such an experiment has been carried out.	Đây là lần đầu tiên một thí nghiệm như vậy được thực hiện.
Hence we have.	Do đó chúng tôi có.
He was ready to act, as it was.	Anh ấy đã sẵn sàng hành động, như nó vốn có.
Yes, so what does that mean?	Vâng, vậy điều đó có nghĩa là gì.
Make every actor count during the hot summer months.	Làm cho mọi diễn viên được đếm trong những tháng mùa hè nóng nực.
You will never have to work again.	Bạn sẽ không bao giờ phải làm việc nữa.
The players made power moves, and everyone activated the players.	Các cầu thủ đã thực hiện các động thái quyền lực, và mọi người đã kích hoạt các cầu thủ.
However, this is generally not true.	Tuy nhiên, điều này nói chung là không đúng.
That made me very excited.	Điều đó khiến tôi rất thích thú.
What else can we do.	Chúng ta có thể làm gì khác.
Your book will be a big help.	Cuốn sách của bạn sẽ là một trợ giúp lớn.
He still loves her.	Anh vẫn yêu cô.
Big is good.	Lớn là tốt.
Under the circumstances, a casual conversation.	Trong hoàn cảnh, một cuộc trò chuyện thông thường.
That's really my only option.	Đó thực sự là lựa chọn duy nhất của tôi.
He still couldn't decide which one was in charge.	Anh vẫn không thể quyết định cái nào phụ trách.
It was an emotional moment for me.	Đó là một khoảnh khắc xúc động đối với tôi.
I can't stand it any longer.	Tôi không thể có cơ hội nó lâu hơn nữa.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
You may be wondering where to start.	Bạn có thể tự hỏi mình bắt đầu từ đâu.
You probably care less about that.	Bạn có thể quan tâm ít hơn về điều đó.
God, the pressure to live up to that man.	Chúa ơi, áp lực phải sống theo người đàn ông đó.
He doesn't want to lose anything.	Anh ấy không muốn mất bất cứ thứ gì.
Brain changes in response to experience.	Những thay đổi của não để phản ứng với trải nghiệm.
Another man came out.	Một người đàn ông khác đi ra.
The results are representative of three experiments.	Kết quả là đại diện của ba thí nghiệm.
Download some games, whatever, you know.	Tải xuống một số trò chơi, bất cứ điều gì, bạn biết.
Darkness is falling.	Bóng tối đang buông xuống.
But they have money.	Nhưng họ có tiền.
But you don't care.	Nhưng bạn không quan tâm.
There are many of them.	Có rất nhiều trong số họ.
Every point is still important.	Mọi điểm vẫn quan trọng.
And he's running a school.	Và anh ấy đang điều hành một trường học.
Any woman should be excited to work for her man.	Bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên vui mừng khi được làm việc cho người đàn ông của mình.
Sum up the numbers better.	Tổng hợp những con số tốt hơn.
Absolutely nothing is excluded.	Hoàn toàn không có gì bị loại trừ.
Tonight is later than usual.	Tối nay muộn hơn thường lệ.
But he never appeared on the field.	Nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện trên sân.
Similar options exist for other factors of production.	Các lựa chọn tương tự cũng tồn tại đối với các yếu tố sản xuất khác.
Plus, it's filled with books.	Thêm vào đó, nó chứa đầy sách.
He was the one who pointed it out to him.	Anh ấy là người đã chỉ ra cho anh ấy.
You don't know what you want.	Bạn không biết mình muốn gì.
Until then, now you know.	Cho đến lúc đó, bây giờ bạn biết.
She needs some air.	Cô ấy cần một chút không khí.
A person with absolute authority.	Một người có quyền cai trị tuyệt đối.
That gives you real data to make your decisions.	Điều đó cung cấp cho bạn dữ liệu thực tế để đưa ra quyết định của bạn.
To go back to the beginning.	Để quay lại từ đầu.
It must become a political party.	Nó phải trở thành một đảng chính trị.
You can't help but understand them and see their point of view.	Bạn không thể không hiểu họ và nhìn thấy quan điểm của họ.
I couldn't speak, just looked at her.	Tôi không thể nói, chỉ nhìn cô ấy.
Oh, and you should know.	Ồ, và bạn nên biết.
Truly a great game.	Quả thực là một trò chơi rất tuyệt vời.
No one cares.	Không ai quan tâm.
Now everyone knows how to enjoy life.	Giờ mọi người đã biết cách tận hưởng cuộc sống.
I simply won't go there.	Tôi chỉ đơn giản là sẽ không đến đó.
And he was close.	Và anh ấy đã gần gũi.
None of these are certain.	Không ai trong số này là chắc chắn.
Don't worry, it just got easier.	Đừng lo lắng, nó trở nên dễ dàng hơn.
The woman said she was not expecting anything.	Người phụ nữ nói rằng cô ấy không mong đợi gì cả.
It's been a while.	Đã được một thời gian.
But that's for my own good.	Nhưng đó là vì lợi ích của riêng tôi.
A tree is here.	Một cái cây ở đây.
The answer to bad speech is more words.	Câu trả lời cho lời nói xấu là nhiều lời nói hơn.
I never felt like doing that.	Tôi không bao giờ cảm thấy muốn làm điều đó.
One more time.	Thêm một lần nữa.
Let us just mention the difference.	Hãy để chúng tôi chỉ đề cập đến sự khác biệt.
That must be fixed first.	Điều đó phải được sửa chữa trước.
This is completely wrong.	Điều này là hoàn toàn sai lầm.
One of us could die tomorrow.	Một trong hai chúng ta có thể chết vào ngày mai.
However, it did not leave a mark.	Tuy nhiên, nó đã không để lại dấu ấn.
There is no way to escape, get help, or even move much.	Không có cách nào để trốn thoát, nhận được sự giúp đỡ hoặc thậm chí là di chuyển nhiều.
I love the details in the game.	Tôi yêu các chi tiết trong trò chơi.
Ultimately, more needs to be done to reduce waste.	Cuối cùng, cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm lãng phí.
They should meet.	Họ nên gặp nhau.
Never just shoot a gun into the air.	Đừng bao giờ chỉ bắn súng vào không trung.
I'm ready to play.	Tôi đã sẵn sàng để chơi.
This project works fine on my computer.	Dự án này hoạt động tốt trên máy tính của tôi.
Experimental animal study design.	Thiết kế nghiên cứu động vật thí nghiệm.
He is a complete wild card.	Anh ta là một quân bài hoang dã hoàn toàn.
Once a patient is outside the hospital.	Một khi một bệnh nhân ở bên ngoài bệnh viện.
Ten minutes passed and nothing happened.	Mười phút trôi qua, không có động tĩnh gì.
They just get dirty.	Chúng chỉ lại bị bẩn.
Body and mind.	Cơ thể và lí trí.
We were then trained in dropped trust.	Sau đó, chúng tôi đã được huấn luyện về niềm tin bị đánh rơi.
But it is a loss for all others.	Nhưng đó là một mất mát cho tất cả những người khác.
I stood for a moment.	Tôi đứng một lúc.
God told me to do it.	Chúa bảo tôi phải làm điều đó.
Nothing could be further from my mind.	Không có gì có thể được xa hơn từ tâm trí của tôi.
The strong point here is the characters.	Điểm mạnh ở đây là các nhân vật.
I can't imagine why he said my name.	Tôi không thể tưởng tượng tại sao anh ấy lại nói tên tôi.
And you are sitting here on your technology.	Và bạn đang ngồi đây trên công nghệ của bạn.
These players are not perfect.	Những cầu thủ này không hoàn hảo.
They will open easily.	Họ sẽ mở một cách dễ dàng.
Usually no one cares about these details.	Thông thường không ai quan tâm đến những chi tiết này.
The investigation continues.	Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
For more than thirty years.	Trong hơn ba mươi năm.
No no no.	Không không không.
And just for the money.	Và chỉ vì tiền.
I definitely have cancer.	Tôi đã chắc chắn bị ung thư.
That doesn't work either.	Điều đó cũng không hoạt động.
I'll let you know.	Tôi sẽ cho bạn biết.
Go to your home.	Đi đến nhà của bạn.
I have enough.	Tôi có đủ.
It seems to contract.	Nó dường như hợp đồng.
The number of patients included was rather low.	Số lượng bệnh nhân được bao gồm khá thấp.
Now pay attention to your tongue.	Bây giờ hãy để ý đến cái lưỡi của bạn.
Something was off.	Có gì đó đã tắt.
They agreed that he was.	Họ đồng ý rằng anh ấy đã.
And it's cold.	Và trời lạnh.
He turned to me.	Anh ấy quay sang tôi.
It would become completely non-existent in any way.	Nó sẽ trở nên hoàn toàn không thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.
The sun has set.	Mặt trời đã lặn.
He is working today.	Anh ấy đang làm việc hôm nay.
We know how to do it.	Chúng tôi biết cách để làm nó.
We had a beautiful home and a beautiful life.	Chúng tôi đã có một ngôi nhà đẹp và một cuộc sống tươi đẹp.
I'm putting together a second one right now.	Tôi đang tập hợp một cái thứ hai ngay bây giờ.
She moved closer.	Cô ấy tiến lại gần hơn.
Return too soon and you will only make things worse.	Quay trở lại quá sớm và bạn sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Their appearance was kept secret until the day they competed.	Sự xuất hiện của họ đã được giữ bí mật cho đến ngày họ thi đấu.
She doesn't really stand up for herself or do anything for herself.	Cô ấy không thực sự đứng lên cho bản thân hoặc làm bất cứ điều gì cho bản thân.
I really think it is great.	Tôi thực sự nghĩ rằng nó là tuyệt vời.
I am still working on it.	Tôi vẫn đang làm việc trên nó.
Smooth and dark red.	Mịn và có màu đỏ sẫm.
And in most cases, that's exactly what he's doing.	Và trong hầu hết các trường hợp, đó chính xác là những gì anh ấy đang làm.
I found a way to silence him.	Tôi đã tìm ra cách để khiến anh ấy im lặng.
I think he wanted to surprise me.	Tôi nghĩ anh ấy muốn làm tôi ngạc nhiên.
She couldn't speak either.	Cô ấy cũng không thể nói được.
If you want to help, you can say so there.	Nếu bạn muốn giúp đỡ, bạn có thể nói như vậy ở đó.
Air temperature and pressure of the air taken in by the engine.	Nhiệt độ không khí và áp suất của không khí do động cơ lấy vào.
Most of them are small.	Hầu hết chúng đều nhỏ.
Naturally, the system is stable in solution without any reaction.	Đương nhiên, hệ thống ổn định trong dung dịch mà không có bất kỳ phản ứng nào.
The woman killed someone.	Người phụ nữ đã giết ai đó.
It makes me feel interesting.	Nó làm tôi cảm thấy thú vị.
I want to believe.	Tôi muốn tin.
You are afraid of love.	Bạn sợ tình yêu.
That and his big mouth.	Đó và cái miệng lớn của anh ấy.
When you get there, you can be changed.	Khi bạn đến đó, bạn có thể được thay đổi.
Read more about it here.	Đọc thêm về nó ở đây.
I would really appreciate it if you would give me this book.	Tôi thực sự sẽ đánh giá cao nó nếu bạn sẽ cho tôi cuốn sách này.
Put your dollars on the line.	Đặt đô la của bạn trên đường dây.
At least that's what it seems like.	Ít nhất đó là những gì nó có vẻ như.
Blood and flesh.	Máu và thịt.
Yet you said nothing.	Vậy mà bạn không nói gì.
I liked her a lot.	tôi đã thích cô ấy rất nhiều.
I will pay the legal costs.	Tôi sẽ trả các chi phí pháp lý.
Anything they want they have.	Bất cứ thứ gì họ muốn họ đều có.
He spoke again, in a very low voice.	Anh ta lại nói, với một giọng rất trầm.
We said we were going to dive into it.	Chúng tôi đã nói rằng sẽ đi sâu vào nó.
Subjects were recorded by a video camera for further analysis.	Các đối tượng đã được ghi lại bởi một máy quay video để phân tích thêm.
I must be me.	Tôi phải là tôi.
We will deal with the second case.	Chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp thứ hai.
This sounds like a straight line.	Điều này nghe có vẻ giống như một con đường thẳng.
These results are consistent with the above experimental results.	Các kết quả này phù hợp với các kết quả thực nghiệm trên.
I know his voice too well.	Tôi biết giọng nói của anh ấy quá rõ.
Most people are struggling to be normal.	Hầu hết mọi người đang đấu tranh để trở nên bình thường.
We have to catch up fast.	Chúng ta phải bắt kịp thật nhanh.
Default is 'black'.	Mặc định là 'đen'.
No, it's not.	Không, không phải đâu.
But he is a man who knows his way and his purpose.	Nhưng anh ấy là người biết đường đi nước bước và mục đích của anh ấy.
We want love, but love in a relationship needs to be open.	Chúng ta muốn có tình yêu, nhưng tình yêu trong một mối quan hệ cần phải mở lòng.
There is hope in the room.	Có hy vọng trong phòng.
We state the results below without proof.	Chúng tôi nêu kết quả dưới đây mà không cần bằng chứng.
Everything is very quiet.	Mọi thứ rất yên tĩnh.
Any change will be good for you.	Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ tốt cho bạn.
But he knows everyone too well.	Nhưng anh ấy biết mọi người quá rõ.
So this will be evaluated exactly as above.	Vì vậy, điều này sẽ được đánh giá giống hệt như trên.
She didn't know where they might have gone.	Cô không biết họ có thể đã đi đâu.
She couldn't bear to know and she had to know.	Cô không thể chịu được khi biết và cô phải biết.
The default value is zero.	Giá trị mặc định là số không.
Everyone says it makes sense.	Mọi người đều nói có lý.
Two of them are children, one large and one smaller.	Hai trong số đó là trẻ em, một lớn và một nhỏ hơn.
We have reached the horses.	Chúng tôi đã đến được những con ngựa.
Ball in a slow and thick voice.	Ball bằng một giọng nói chậm và dày.
It will never look the same again.	Nó sẽ không bao giờ trông như cũ nữa.
His eyes are open, but he doesn't seem focused.	Mắt anh ấy mở ra nhưng không có vẻ gì là tập trung.
A reality she could step into.	Một thực tế mà cô có thể bước vào.
Many are going to school and many simply cannot afford it.	Nhiều em đang đi học và nhiều em đơn giản là không có khả năng chi trả.
This has been identified.	Điều này đã được xác định là.
I don't sleep well at night for many reasons.	Tôi không ngủ ngon vào ban đêm vì nhiều lý do.
In other words, what could have been.	Nói cách khác, những gì có thể đã được.
I met people from the church.	Tôi đã gặp những người từ nhà thờ.
He looks good in it and he knows it.	Anh ấy trông rất đẹp trong đó và anh ấy biết điều đó.
Got the job but he didn't work.	Nhận việc nhưng anh ấy không làm việc.
Both were rejected.	Cả hai đều đã bị từ chối.
Her mother told her no and to go home immediately.	Mẹ cô ấy bảo cô ấy không và phải về nhà ngay lập tức.
He went home with two of them.	Anh ấy về nhà với hai người trong số họ.
The lack of self.	Sự thiếu thốn của bản thân.
It will be a big social event.	Nó sẽ là một sự kiện xã hội lớn.
Studies show this.	Các nghiên cứu chỉ ra điều này.
I saw him coming.	Tôi đã thấy anh ta đến.
It will start to cook at the bottom.	Nó sẽ bắt đầu nấu ở phía dưới.
This has not been shown to be necessary.	Điều này không được chứng minh là cần thiết.
She works for someone else.	Cô ấy làm việc cho một người khác.
It captures the great moments of our time.	Nó ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của thời đại chúng ta.
Now, there's my game.	Bây giờ, có trò chơi của tôi.
She's at the office, trying to go about her day.	Cô ấy đang ở văn phòng, cố gắng đi về ngày của mình.
We can't go anywhere.	Chúng tôi không thể đi đâu cả.
His hands are empty.	Hai tay anh trống rỗng.
There is no need for them.	Không có nhu cầu cho họ.
He told me it was a sad fact of life.	Anh ấy nói với tôi rằng đó là một thực tế đáng buồn của cuộc sống.
If they see otherwise.	Nếu họ thấy khác.
Stir again a few times and remove from the heat.	Khuấy lại một vài lần và lấy ra khỏi bếp.
It was a long day.	Đó là một ngày dài.
It's much easier to cross that boundary than to go back.	Vượt qua ranh giới đó dễ dàng hơn nhiều so với quay lại.
He saw how the man had changed.	Anh thấy người đàn ông đã thay đổi như thế nào.
Apparently, the last item added was the brain.	Rõ ràng, mục cuối cùng được thêm vào là bộ não.
But you have to follow orders now, this is battle, not school.	Nhưng anh phải làm theo lệnh bây giờ, đây là trận chiến, không phải trường học.
Besides, people only notice when the clothes are dirty.	Bên cạnh đó, người ta chỉ để ý khi đồ bẩn.
After their light, that is.	Sau ánh sáng của họ, đó là.
You can hear noise.	Bạn có thể nghe thấy tiếng ồn.
They are as secretive as the place itself.	Họ cũng bí mật như chính nơi đó.
Her hair was longer.	Tóc cô đã dài hơn.
It just goes against nature.	Nó chỉ đi ngược lại với tự nhiên.
None of us are better than anyone else.	Không ai trong chúng ta giỏi hơn ai.
But these things happen.	Nhưng những điều này xảy ra.
Because this is what my life looks like.	Bởi vì đây là những gì cuộc sống của tôi trông như thế này.
We have to learn more about him.	Chúng ta phải tìm hiểu thêm về anh ta.
He wants to use me in any way he thinks he can.	Anh ta muốn sử dụng tôi theo bất kỳ cách nào anh ta nghĩ rằng anh ta có thể.
This is familiar.	Điều này đã quen thuộc.
I'm going out there to see them next month.	Tôi sẽ ra đó để gặp họ vào tháng tới.
In any case.	Trong mọi trường hợp.
Then he died.	Sau đó anh ta chết.
Knowledge of the subject, they get it.	Sự hiểu biết về chủ đề, họ hiểu được điều đó.
We had lunch.	Chúng tôi đã ăn trưa.
Damned.	Chết tiệt.
It is very easy to grow and even easy to care for.	Nó rất dễ trồng và thậm chí còn dễ chăm sóc.
He made sound again and the planet began to grow.	Anh ta tạo ra âm thanh một lần nữa và hành tinh bắt đầu phát triển.
In fact, expected for the rest of the year.	Trong thực tế, dự kiến ​​cho phần còn lại của năm.
You have to live in it.	Bạn phải sống trong nó.
The balance has been lost.	Số dư đã bị mất.
It's not that we don't love you the way you are, miss you.	Không phải chúng tôi không yêu bạn theo cách của bạn, hãy nhớ bạn.
They are going away.	Họ sắp đi xa.
He is also telling the truth about you.	Anh ấy cũng đang nói sự thật về bạn.
I will be back warm soon.	Tôi sẽ sớm trở lại ấm áp.
He will definitely be missed.	Anh ấy chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ.
That poor woman.	Người phụ nữ tội nghiệp đó.
This camp is so comfortable.	Trại này thật thoải mái.
The first of which is size.	Đầu tiên trong số đó là kích thước.
Any thinking man knows that.	Bất kỳ người đàn ông suy nghĩ nào cũng biết điều đó.
I said so.	Tôi đã nói như vậy.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
No one knows what he's doing.	Không ai biết anh ta đang làm gì.
In a period of time.	Trong một thời gian.
I will have a driver come pick you up.	Tôi sẽ có một tài xế đến đón bạn.
In this case, the condition is never even evaluated.	Trong trường hợp này, điều kiện thậm chí không bao giờ được đánh giá.
For some people, it's harder than others.	Đối với một số người, nó khó hơn những người khác.
Even though I was tired, I was so excited that I went to sleep.	Mặc dù mệt nhưng thấy hứng quá nên ngủ luôn.
We think this is the case for many physical systems.	Chúng tôi nghĩ rằng đây là trường hợp của nhiều hệ thống vật lý.
And sure enough, that was the case with me.	Và chắc chắn, đó là trường hợp của tôi.
He asked for our web address.	Anh ấy yêu cầu địa chỉ web của chúng tôi.
And that hurt me.	Và điều đó làm tôi tổn thương.
He doesn't fight.	Anh ấy không đánh nhau.
That's not how football works.	Đó không phải là cách hoạt động của bóng đá.
It's really about space travel.	Thực sự là của du hành vũ trụ.
I need to know you need me.	Tôi cần biết bạn cần tôi.
Which is hardly a major crime.	Mà hầu như không phải là một tội phạm lớn.
He shook hands and pointed to his chest.	Anh ta bắt tay và chỉ vào ngực mình.
It is just great to see.	Nó chỉ là tuyệt vời để xem.
I am young, and my whole life lies ahead.	Tôi còn trẻ, và cả cuộc đời tôi ở phía trước.
You never have to fill out one of these again.	Bạn không bao giờ phải điền vào một trong những điều này một lần nữa.
In fact, the opposite is likely to happen.	Trên thực tế, điều ngược lại có khả năng xảy ra.
We see a problem solve it.	Chúng tôi thấy một vấn đề giải quyết nó.
We ask for it for pleasure.	Chúng tôi yêu cầu nó vì niềm vui.
Stored at.	Lưu trữ tại.
Good security, felt very safe.	An ninh tốt, cảm thấy rất an toàn.
He turned and left.	Anh quay lưng bỏ đi.
I stay away from him.	Tôi tránh xa anh ta.
Love very much.	Yêu nhiều lắm.
This is the case with all religions.	Đây là trường hợp của mọi tôn giáo.
But they're not done yet.	Nhưng chúng vẫn chưa xong.
But some are even more successful than others.	Nhưng một số thậm chí còn thành công hơn những người khác.
I sat across the street and waited for her to leave.	Tôi ngồi bên kia đường và đợi cô ấy đi khỏi.
Because it's still there.	Bởi vì nó vẫn ở đó.
They are more professional.	Họ chuyên nghiệp hơn.
I understand.	Tôi hiểu rôi.
Then it will move easily.	Sau đó, nó sẽ di chuyển dễ dàng.
I tried it on another computer, nothing.	Tôi đã thử nó trên một máy tính khác, không có gì.
You will have to try several different ones and experiment.	Bạn sẽ phải thử một số cái khác nhau và thử nghiệm.
Learn to tell stories.	Học cách kể chuyện.
The more sugar, the better.	Càng nhiều đường, càng tốt.
Now they are a strong company of men.	Bây giờ họ là một công ty mạnh mẽ của những người đàn ông.
It will only make us look weak.	Nó sẽ chỉ làm cho chúng tôi trông yếu ớt.
And in a battle there is death.	Và trong một trận chiến có cái chết.
I never knew why.	Tôi chưa bao giờ biết tại sao lại như vậy.
Longer words are worth more points.	Từ dài hơn có giá trị nhiều điểm hơn.
It is not a practice unknown in nature.	Đó không phải là một thực hành không được biết đến trong tự nhiên.
Go to another country.	Đi đến một quốc gia khác.
Get out of the way and her tracks erased, he can free me.	Tránh đường và dấu vết của cô ấy bị xóa, anh ấy có thể giải thoát cho tôi.
In fact, it lost an entire team.	Trong thực tế, nó đã mất cả một đội.
She takes what she needs and moves on.	Cô ấy nhận những gì cô ấy cần và tiếp tục.
We can't go into space yet.	Chúng ta chưa thể đi vào vũ trụ.
The system has many possible mental states.	Hệ thống có nhiều trạng thái tinh thần có thể có.
Can you solve that for me?.	Bạn có thể giải quyết việc đó cho tôi được không ?.
Six minutes later, a third had passed.	Sáu phút sau, nó đã trôi qua một phần ba.
I think those are the numbers that speak for themselves.	Tôi nghĩ đó là những con số đang nói lên điều đó.
You ask them.	Bạn hỏi họ.
It will be very helpful for us.	Nó sẽ rất hữu ích cho chúng tôi.
They want to know everything.	Họ muốn biết mọi thứ.
They are not entirely related.	Chúng không hoàn toàn liên quan.
My right ear sticks out more.	Tai phải của tôi nhô ra nhiều hơn.
I think you need a casual look here.	Tôi nghĩ bạn cần một cái nhìn bình thường ở đây.
However, we had a discussion, which was very good.	Tuy nhiên, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận, điều đó rất tốt.
But they are effective.	Nhưng chúng có hiệu quả.
I want to be a different person to him.	Tôi muốn là một người khác đối với anh ấy.
It feels strange to stand out here with nothing to do.	Cảm thấy thật kỳ lạ nổi bật ở đây mà không có gì để làm.
She talked to him in a dream.	Cô đã nói chuyện với anh trong một giấc mơ.
You gave us that.	Bạn đã cho chúng tôi điều đó.
One by one that leaders accept.	Từng người một mà các nhà lãnh đạo chấp nhận.
It is very good.	Nó là rất tốt.
I'm not sure what's going on.	Tôi không chắc điều gì đang xảy ra.
I understand.	Tôi hiểu.
Of course not.	Tất nhiên là không.
I am stronger now, and you are stronger too.	Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn, và bạn cũng mạnh mẽ hơn.
And really, it could be any of us.	Và thực sự, đó có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.
You've had more than your fair share in the past few days.	Bạn đã có nhiều hơn phần chia sẻ công bằng của mình trong vài ngày qua.
Damn, that's a lot of pages to read.	Chết tiệt, đó là rất nhiều trang để đọc.
Ranked third behind both of them.	Xếp sau cả hai người về thứ ba.
He has a brother two years younger than him.	Anh có một người anh em kém anh hai tuổi.
I just moved here.	Tôi mới chuyển đến đây.
On the one hand, these are legal solutions.	Một mặt, đây là những giải pháp về mặt luật pháp.
However, everything is the same.	Tuy nhiên, mọi thứ đều giống nhau.
Really fix the system.	Thực sự sửa chữa hệ thống.
Your right foot, anyway.	Chân phải của bạn, dù sao.
Nothing similar happened there.	Không có gì tương tự đã xảy ra ở đó.
Talk to her.	Nói với cô ấy.
However, many of these people don't really live like that.	Tuy nhiên, nhiều người trong số này không thực sự sống như vậy.
I must have missed it for a few minutes.	Tôi chắc đã bỏ lỡ nó trong vài phút.
They can track them.	Họ có thể theo dõi chúng.
I started noticing and looking for other people who needed help.	Tôi bắt đầu để ý và tìm kiếm những người khác cần giúp đỡ.
He stayed with her, holding her for a long time.	Anh ở bên cô, ôm cô trong một thời gian dài.
They may or may not have a due date.	Họ có thể có hoặc không có ngày đến hạn.
I'm going to make them tonight and hope my daughter likes them.	Tôi sẽ làm chúng tối nay và hy vọng con gái tôi thích chúng.
That is natural.	Đó là lẽ tự nhiên.
Now she is holding his hand.	Bây giờ cô ấy đang nắm tay anh.
Let's play one of these unlike the others.	Hãy chơi một trong những thứ này không giống như những thứ khác.
I was definitely not straight.	Tôi đã chắc chắn không thẳng.
She is still in trouble.	Cô ấy vẫn đang gặp rắc rối.
I just don't know how to feel better.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để cảm thấy tốt hơn.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
Why? 	Tại sao?
I have no idea.	Tôi không có ý kiến.
That's not a given.	Đó không phải là một cho trước.
But it's only been a few weeks.	Nhưng nó chỉ được một vài tuần.
I said let's look there first.	Tôi nói chúng ta hãy nhìn ở đó trước.
I just got to the train.	Tôi mới đến tàu.
And perhaps there is some way to do it.	Và có lẽ có một số cách để làm điều đó.
She chose him.	Cô ấy đã chọn anh ấy.
But that attack will never happen, of course.	Nhưng cuộc tấn công đó sẽ không bao giờ xảy ra, tất nhiên.
But you are coming.	Nhưng bạn đang đến.
It works out.	Nó hoạt động ra.
This is subject to change of course.	Điều này có thể thay đổi tất nhiên.
But so far so good.	Nhưng cho đến nay rất tốt.
That's why we bring you the solution today.	Đó là lý do tại sao chúng tôi mang đến cho bạn giải pháp hôm nay.
Don't know the type so have to find the type.	Không biết loại nên phải tìm loại.
We have to start rejecting people.	Chúng ta phải bắt đầu từ chối mọi người.
So did the rest of my family.	Những người còn lại trong gia đình tôi cũng vậy.
It is a great pleasure to work with you, your family and friends.	Đó là một niềm vui tuyệt vời khi làm việc với bạn, gia đình và bạn bè của bạn.
It was a crazy last minute.	Đó là một phút cuối cùng điên rồ.
This is not part of our culture.	Đây không phải là một phần của văn hóa của chúng tôi.
We will return their phone calls and respond to their concerns.	Chúng tôi sẽ gọi lại điện thoại của họ và trả lời các mối quan tâm của họ.
After all, they have eyes on either side of their heads.	Dù sao thì họ cũng có mắt ở hai bên đầu.
What is needed is experience.	Điều cần thiết là kinh nghiệm.
Seems simple enough to do.	Có vẻ đủ đơn giản để làm.
I want you to focus on movement.	Tôi muốn bạn tập trung vào chuyển động.
I know what my sister is doing.	Tôi biết chị tôi đang làm gì.
So cheap, simple and a great addition to any meal.	Vì vậy, rẻ, đơn giản và là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ bữa ăn nào.
The complete print is his own.	Bản in hoàn chỉnh là của riêng anh ấy.
He was seriously injured.	Anh ta bị thương nặng.
Do that process for a while.	Thực hiện quá trình đó trong một thời gian.
History is very important to him.	Lịch sử rất quan trọng đối với anh ta.
In dark clothes.	Trong trang phục tối màu.
Sit down this minute.	Ngồi xuống phút này.
I didn't see them clearly.	Tôi đã không nhìn thấy chúng rõ ràng.
Instead, she talks about.	Thay vào đó, cô ấy nói về.
More than anyone in the world.	Hơn bất kỳ ai trên thế giới.
The standard is just a white background.	Tiêu chuẩn chỉ là một nền trắng.
And we've actually known about it for a very long time.	Và chúng tôi thực sự đã biết về nó trong một thời gian rất dài.
Special rooms for computer equipment may use a lower frequency band.	Các phòng đặc biệt dành cho thiết bị máy tính có thể sử dụng dải tần thấp hơn.
This is no longer a new idea.	Đây không còn là một ý tưởng mới.
Looking for a bit of direction here.	Tìm kiếm một chút hướng ở đây.
Here is an example of the original data structure.	Dưới đây là một ví dụ về cấu trúc dữ liệu gốc.
Will is a thing for the living.	Ý chí là một thứ cho người sống.
He shook his head, then focused on her again.	Anh lắc đầu, rồi lại tập trung vào cô.
They were later seen sleeping in bed together.	Họ sau đó được nhìn thấy ngủ trên giường cùng nhau.
Grow up in words.	Lớn lên trong từ.
Just too many people don't know.	Chỉ có quá nhiều người không biết.
That's why it was pushed down.	Đó là lý do tại sao nó bị đẩy xuống.
It's looking that way.	Nó đang nhìn theo cách đó.
Each work item has different fields depending on its type.	Mỗi hạng mục công việc có các trường khác nhau tùy thuộc vào loại của nó.
You may not get the kind of advice you need.	Bạn có thể không nhận được loại lời khuyên bạn cần.
Worry.	Sự lo ngại.
Hours and hours every night.	Giờ và giờ mỗi đêm.
My body can't take it.	Cơ thể tôi không thể tiếp nhận nó.
The boy's father is trying to find them.	Cha của cậu bé đang cố gắng tìm kiếm chúng.
She noticed me.	Cô ấy chú ý đến tôi.
But this is just a mistake.	Nhưng điều này chỉ là sai lầm.
I tried the other leg.	Tôi đã thử chân còn lại.
She helped, but it wasn't enough.	Cô ấy đã giúp, nhưng vẫn chưa đủ.
You know that's not true.	Bạn biết đó không phải là sự thật.
I was pretty precise about the distance.	Tôi đã khá chính xác về khoảng cách.
These studies were small.	Những nghiên cứu này là nhỏ.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
It is a completely different situation from the one presented here.	Đó là một tình huống hoàn toàn khác với tình huống được trình bày ở đây.
To do this, other systems need to be introduced.	Để làm được điều này, các hệ thống khác cần được giới thiệu.
I walk to the bank, not far from home.	Tôi đi bộ đến ngân hàng, không xa nhà.
I think the war has made women a lot more independent.	Tôi nghĩ rằng chiến tranh đã khiến phụ nữ trở nên độc lập hơn rất nhiều.
Of course not.	Tất nhiên là không rồi.
You have to work hard to make it happen.	Bạn phải nỗ lực để biến nó thành hiện thực.
There is still the question of what is happening to them.	Vẫn còn đó câu hỏi về những gì đang xảy ra với họ.
Incorrect.	Không đúng.
Too many memories.	Quá nhiều kỷ niệm.
We love our animals very deeply.	Chúng tôi yêu động vật của chúng tôi rất sâu sắc.
They get wet.	Chúng bị ướt.
But please explain to me.	Nhưng hãy giải thích cho tôi.
Could you please take her home with you.	Bạn có thể vui lòng đưa cô ấy về nhà với bạn.
He found himself in big trouble.	Anh thấy mình đang gặp rắc rối lớn.
I can't see what they did there.	Tôi không thể thấy họ đã làm gì ở đó.
It's getting worse and getting worse and worse.	Nó tồi tệ và ngày càng tồi tệ hơn.
With your style.	Với phong cách của bạn.
She won't ask.	Cô ấy sẽ không hỏi.
It makes sense to her now.	Nó có ý nghĩa với cô ấy bây giờ.
He can't tell me enough about you.	Anh ấy không thể cho tôi biết đủ về bạn.
Take the dead soldier's radio.	Lấy cả đài của người lính đã chết.
This country is the only thing they have.	Đất nước này là thứ duy nhất họ có.
Believe in him, because he is love.	Hãy tin vào anh ấy, vì anh ấy chính là tình yêu.
Because you are different from us.	Bởi vì bạn khác với chúng tôi.
There are better options out there.	Có những lựa chọn tốt hơn ngoài kia.
For.	Đối với.
This is not about history, but simply about money.	Đây không phải là về lịch sử, mà đơn giản là về tiền bạc.
And then they stood together for the last time.	Và rồi họ đã đứng bên nhau lần cuối.
I can do that later.	Tôi có thể làm điều đó sau.
And with her there, they couldn't go in.	Và với cô ấy ở đó, họ không thể đi vào.
Or sometimes not early enough.	Hoặc đôi khi không đủ sớm.
The last of my crew died in my arms.	Người cuối cùng trong đoàn của tôi đã chết trong vòng tay của tôi.
We will become better.	Chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn.
My father never made this mistake.	Cha tôi không bao giờ phạm sai lầm này.
Therefore, he must observe all that he does and says.	Vì vậy, anh ta phải quan sát tất cả những gì anh ta làm và nói.
It's hard to get used to how easy he is with life.	Thật khó để quen với việc anh ta dễ dãi với cuộc sống.
In that moment, she realized something very important about her husband.	Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một điều rất quan trọng ở chồng mình.
He knows what he did that night.	Anh biết mình đã làm gì vào đêm hôm đó.
And fragments that contain those variables.	Và các mảnh có chứa các biến đó.
Now you are here.	Bây giờ bạn ở đây.
She didn't care what the hell it was.	Cô không quan tâm đó là cái quái gì.
Then he walked to the kitchen window.	Rồi anh bước đến cửa sổ phòng bếp.
Listen to yourself.	Lắng nghe chính mình.
He can make it look like something else.	Anh ta có thể làm cho nó trông giống như một cái gì đó khác.
He seems like a good soul.	Anh ấy có vẻ như là một linh hồn tốt.
Write the main manuscript, design, and conduct research.	Viết văn bản bản thảo chính, thiết kế và tiến hành nghiên cứu.
If anything, things can move in the opposite direction.	Nếu bất cứ điều gì, mọi thứ có thể di chuyển theo hướng ngược lại.
I don't want to think about this.	Tôi không muốn nghĩ về điều này.
Since life insurance is property, it can often be sold.	Vì bảo hiểm nhân thọ là tài sản, nên nó thường có thể được bán.
However, there is no clear pattern of change.	Tuy nhiên, không có mô hình thay đổi rõ ràng.
In its heart.	Trong trái tim của nó.
Meanwhile, language changes extremely slowly.	Trong khi đó, ngôn ngữ thay đổi cực kỳ chậm.
Overall hard to wear.	Nhìn chung khó mặc.
Good night.	Chúc ngủ ngon.
That's why you will have to map through the image collection.	Đó là lý do tại sao bạn sẽ phải lập bản đồ qua bộ sưu tập hình ảnh.
Now, girls.	Bây giờ, các cô gái.
I am very excited to try it.	Tôi rất vui mừng để thử nó.
Perhaps it has some secret meaning.	Có lẽ nó có một ý nghĩa bí mật nào đó.
It was a simple request.	Đó là một yêu cầu đơn giản.
I don't know where he got it.	Tôi không biết anh ta lấy nó ở đâu.
There's no way to tell where that might lead.	Không có cách nào để nói điều đó có thể dẫn đến đâu.
He raised his hand and looked at the blood on it.	Anh ta giơ tay lên và nhìn vết máu trên đó.
It makes no sense to me, any of that.	Nó không có ý nghĩa đối với tôi, bất kỳ điều gì trong số đó.
But you'll see what it means.	Nhưng bạn sẽ thấy nó có nghĩa là gì.
To the best of our knowledge, this has not been previously documented in the literature.	Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này chưa được ghi nhận trước đây trong tài liệu.
She'll understand, especially since she's been through it herself.	Cô ấy sẽ hiểu, đặc biệt là vì cô ấy đã tự mình trải qua nó.
They know how to train.	Họ biết cách đào tạo.
You hurt me.	Bạn làm đau tôi.
It took quite a while to get me out of here.	Phải mất khá nhiều để đưa tôi ra khỏi đây.
You never know what will happen.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
He spoke out against church leaders.	Ông đã lên tiếng chống lại các nhà lãnh đạo nhà thờ.
Especially if you are near children.	Đặc biệt nếu bạn ở gần trẻ em.
They might even stay in this little room and make love.	Họ thậm chí có thể ở trong căn phòng nhỏ này và làm tình.
Second thought, just stand here and don't say or do anything.	Suy nghĩ thứ hai, chỉ cần đứng ở đây và không nói hay làm bất cứ điều gì.
As they transition to their new form, their lives change once more.	Khi họ chuyển sang hình thức mới, cuộc sống của họ lại thay đổi một lần nữa.
He wants to know what the manager said, but hasn't asked.	Anh ấy muốn biết người quản lý đã nói gì, nhưng chưa hỏi.
They want a new church built.	Họ muốn một nhà thờ mới được xây dựng.
This happens every year.	Điều này xảy ra hàng năm.
Simply click the button to download the video.	Đơn giản chỉ cần nhấp vào nút để tải xuống video.
But left me out of the plan.	Nhưng bỏ tôi ra khỏi kế hoạch.
Water is the most familiar example.	Nước là một ví dụ quen thuộc nhất.
I'll talk to him about that later tonight.	Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về điều đó sau vào tối nay.
He wants pain.	Anh muốn đau.
I kept watching the last page to find out.	Tôi tiếp tục xem trang cuối cùng để tìm hiểu.
This is just the starting point.	Đây chỉ là điểm khởi đầu.
I will drive away.	Tôi sẽ lái xe đi.
Just to try everything.	Chỉ để thử mọi thứ.
He couldn't find the words.	Anh ấy không thể tìm thấy các từ.
Some rooms have city views.	Một số phòng có tầm nhìn ra quang cảnh thành phố.
But how often is that likely to happen anyway.	Nhưng dù sao thì điều đó có khả năng xảy ra thường xuyên hay không.
This will be confirmed during your stay.	Điều này sẽ được xác nhận trong thời gian bạn lưu trú.
His research focuses on music education and educational policy.	Nghiên cứu của ông tập trung vào giáo dục âm nhạc và chính sách giáo dục.
Though he couldn't keep a straight face.	Mặc dù anh ấy không thể giữ một khuôn mặt thẳng thắn.
The first is the overall size.	Đầu tiên là kích thước tổng thể.
Customers receive food.	Khách hàng nhận thức ăn.
How right he was, and true to his word.	Anh ấy đã đúng làm sao, và đúng với lời của anh ấy.
But those things didn't last.	Nhưng những điều đó không kéo dài.
And the best part is the very reasonable price.	Và phần tốt nhất là giá cả rất hợp lý.
I didn't know you were interested in working.	Tôi không biết bạn quan tâm đến việc làm việc.
That seems reasonable enough.	Điều đó có vẻ đủ hợp lý.
And the heart, for me, is the city.	Và trái tim, đối với tôi, là thành phố.
Look, it's very simple.	Nhìn này, nó rất đơn giản.
But how they do it is unclear.	Nhưng làm thế nào họ làm điều đó là không rõ ràng.
She can finally be herself.	Cuối cùng cô cũng có thể là chính mình.
It has zero length.	Nó có độ dài bằng không.
Something like that would throw anyone off balance.	Một thứ như thế sẽ khiến bất cứ ai mất thăng bằng.
At a time.	Tại mỗi thời điểm.
Make sure everything you want is written down.	Đảm bảo mọi thứ bạn muốn đều được viết thành văn bản.
There is a fire.	Có một đám cháy.
Not about any of that.	Không phải về bất kỳ điều gì trong số đó.
Somehow he knows it.	Bằng cách nào đó anh ấy biết điều đó.
He thinks that's the best place to find it.	Anh ấy nghĩ đó là nơi tốt nhất để tìm nó.
I don't even know what.	Tôi thậm chí không biết những gì.
This has been confirmed.	Điều này đã được xác nhận.
He's good with the court.	Anh ấy tốt với tòa án.
We can go home and face our people.	Chúng ta có thể về nhà và đối mặt với người của mình.
One of these is safety.	Một trong những điều này là sự an toàn.
The smell is very bad.	Mùi rất tệ.
He raised his hand and showed me his fingers.	Anh ấy giơ tay và chỉ cho tôi những ngón tay của anh ấy.
Consider your future self as your best friend.	Hãy coi bản thân trong tương lai của bạn như một người bạn tốt nhất của bạn.
Decide what's important and leave the rest.	Quyết định điều gì quan trọng và để lại phần còn lại.
You don't take anything for free.	Bạn không lấy bất cứ thứ gì miễn phí.
Everything depends on what you are trying to achieve.	Mọi thứ phụ thuộc vào những gì bạn đang cố gắng đạt được.
You have seen them.	Bạn đã thấy chúng.
He should change his name and go back to school.	Anh ấy nên đổi tên và đi học lại.
His country needs men like him more than they know.	Đất nước của anh ấy cần những người đàn ông như anh ấy nhiều hơn những gì họ biết.
But since.	Nhưng kể từ khi.
Leave them out for a few hours and bring them back inside.	Để chúng ra ngoài trong vài giờ và mang chúng trở lại bên trong.
However, there are only a few reports of this type.	Tuy nhiên, chỉ có một số báo cáo về loại này.
New people nightly, weekly, continuously.	Những người mới hàng đêm, hàng tuần, liên tục.
The difference in effort required.	Sự khác biệt về nỗ lực cần thiết.
But there will be others who fear me.	Nhưng sẽ có những người khác sợ tôi.
You never asked me before leaving.	Bạn chưa bao giờ hỏi tôi trước khi rời đi.
It is something that gives hope where hope is lost.	Nó là thứ mang lại hy vọng nơi hy vọng đã mất.
Her spirit is strong.	Tinh thần của cô ấy mạnh mẽ.
It's not real.	Nó không có thật.
You have stood by your own strength ever since.	Bạn đã đứng vững bằng sức mạnh của chính mình kể từ đó.
You can add more types.	Bạn có thể thêm nhiều loại.
Success is the ability to solve problems.	Thành công là khả năng giải quyết vấn đề.
We hear you now.	Chúng tôi nghe bạn bây giờ.
Unfortunately, many of us are afraid to do so.	Thật không may, nhiều người trong chúng ta sợ làm như vậy.
Slow people.	Người chậm.
You see, that's the first time it happened.	Bạn thấy đấy, đó là lần đầu tiên nó xảy ra.
They signed up.	Họ đã đăng ký.
Let it go and you can move on with your life.	Hãy để nó qua đi và bạn có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
However, no one was seen at the door.	Tuy nhiên, không có ai được nhìn thấy ở cửa.
I mean seriously.	Ý tôi là nghiêm túc đấy.
He's living proof that they don't do a good job.	Anh ấy là bằng chứng sống cho thấy họ làm việc không tốt lắm.
He ordered his men to press harder.	Anh ta ra lệnh cho người của mình ấn mạnh hơn.
A mobile phone.	Một chiếc điện thoại di động.
Familiar examples help you understand ideas.	Các ví dụ quen thuộc giúp bạn hiểu rõ các ý tưởng.
She doesn't eat.	Cô ấy không ăn.
Probably because most of them stand on so little of it.	Có lẽ bởi vì hầu hết trong số họ đứng trên rất ít của nó.
I am another person.	Tôi là một người khác.
He has a very thick neck.	Anh ta có một cái cổ rất dày.
No less important.	Không kém phần quan trọng.
You are a police.	Bạn là cảnh sát.
Similar situations happened a few times after that.	Những tình huống tương tự đã xảy ra một vài lần sau đó.
In some cases, avatars are designed by humans.	Trong một số trường hợp, hình ảnh đại diện được thiết kế bởi con người.
That you probably know.	Điều đó bạn có thể biết.
Your post is my hope.	Bài viết của bạn là hy vọng của tôi.
Is she trying.	Có phải cô ấy đang cố gắng.
You bought your freedom with our blood.	Bạn đã mua tự do của bạn bằng máu của chúng tôi.
It makes sense to let her play the medium.	Thật hợp lý khi để cô ấy chơi phương tiện.
I really like your opinion.	Tôi thực sự thích ý kiến ​​của bạn.
She could see her breath.	Cô ấy có thể nhìn thấy hơi thở của mình.
I'm sorry he's gone.	Tôi xin lỗi anh ấy đã ra đi.
Not a minute.	Sẽ không một phút.
Then the man pulled out and sat up.	Sau đó người đàn ông rút ra và ngồi dậy.
I hope that you are doing well.	Tôi hy vọng rằng bạn đang làm tốt.
Laugh if you want.	Cười nếu bạn muốn.
It was a wonderful day.	Thật là một ngày tuyệt vời.
What they don't know is how he got there.	Những gì họ không biết là làm thế nào anh ta có được như vậy.
And right now that seems like the best place to be.	Và ngay bây giờ đó có vẻ là nơi tốt nhất để đến.
But finally the volume arrived.	Nhưng cuối cùng khối lượng đã đến.
And, this extra volume is not likely to stay.	Và, khối lượng tăng thêm này không có khả năng ở lại.
They provide some more great context for those who haven't read the book.	Họ cung cấp một số bối cảnh tuyệt vời hơn cho những người chưa đọc sách.
When you decide, let me be the first to know.	Khi bạn quyết định, hãy để tôi là người đầu tiên biết.
Yes, you will need training.	Có, bạn sẽ cần đào tạo.
What he does is known only to the person himself.	Việc anh ta làm như vậy chỉ có bản thân người đó biết.
Or you can do both.	Hoặc bạn có thể làm cả hai.
It will make anyone wonder.	Nó sẽ làm cho bất cứ ai tự hỏi.
He really understood that about magic.	Anh ấy đã thực sự hiểu điều đó về phép thuật.
In the room.	Trong căn phòng.
Below is the used code and some data.	Dưới đây là mã đã sử dụng và một số dữ liệu.
One is that you have to be in it to win it.	Một là bạn phải ở trong đó để giành được nó.
It's good that it's in the newspaper.	Thật tốt khi nó được viết trên báo.
No one gave me even the first idea.	Không ai cho tôi ngay cả ý tưởng đầu tiên.
Be careful during these trying times.	Hãy cẩn thận trong những thời gian cố gắng.
The program that he put on.	Chương trình mà anh ấy đã đưa vào.
This is because the students are dealing with their pain.	Điều này là do các học sinh đang phải đối mặt với nỗi đau của họ.
The two were of particular importance to the development of the movement.	Hai có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của phong trào.
The baby started to cry.	Đứa bé bắt đầu khóc.
Keep her there.	Giữ cô ấy ở đó.
It is beyond what we see, or even what we feel.	Nó nằm ngoài những gì chúng ta thấy, hoặc thậm chí những gì chúng ta cảm thấy.
God help you if you did that to her.	Xin Chúa giúp bạn nếu bạn đã làm điều đó với cô ấy.
He then tells her that he has developed feelings for her as well.	Sau đó, anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy cũng đã nảy sinh tình cảm với cô ấy.
I think it should not be built.	Tôi nghĩ rằng nó không nên được xây dựng.
He ran away not me.	Anh ấy chạy trốn không phải tôi.
I can only hope they're out.	Tôi chỉ có thể hy vọng họ đã ra ngoài.
Never lose data.	Không bị mất dữ liệu bao giờ.
This is the point where people most often lose money.	Đây là điểm mà mọi người thường xuyên bị mất tiền nhất.
She waited for me to do it first.	Cô ấy đã đợi tôi làm điều đó trước.
Write customer reviews.	Viết nhận xét của khách hàng.
This topic is one of the main items covered.	Chủ đề này là một trong những mục chính được đề cập.
Not a lot.	Không phải là rất nhiều.
They won't let me do anything else.	Họ sẽ không để mình làm khác.
In fact, the second time the score ended too soon for me.	Trong thực tế, lần thứ hai tỷ số kết thúc quá sớm đối với tôi.
Our website looks amazing now!! 	Trang web của chúng tôi trông tuyệt vời ngay bây giờ !!
we are very satisfied with it.	chúng tôi rất hài lòng với nó.
He's not dead yet, he's not with another woman.	Anh ấy chưa chết, anh ấy không ở bên người phụ nữ khác.
He felt completely in the dark.	Anh cảm thấy hoàn toàn chìm trong bóng tối.
I'll tell you what happened, what you did, how it saved lives.	Tôi sẽ nói những gì đã xảy ra, những gì bạn đã làm, làm thế nào nó đã cứu sống.
I was wrong about that.	Tôi đã sai về điều đó.
So we cannot be sure of the truth of the matter.	Vì vậy, chúng tôi không thể chắc chắn về sự thật của vấn đề.
Traffic reports and the like.	Báo cáo lưu lượng truy cập và những thứ tương tự.
Now he has eight.	Bây giờ anh ấy có tám.
Our experience is excellent.	Kinh nghiệm của chúng tôi là tuyệt vời.
Then she sat up and pointed.	Sau đó cô ấy ngồi dậy và chỉ tay.
He keeps a list on his desk.	Anh ta giữ một danh sách trên bàn làm việc của mình.
In this case, it's the second exception in question.	Trong trường hợp này, đó là ngoại lệ thứ hai đang được đề cập.
We will sit outside together for one evening.	Chúng tôi sẽ ngồi bên ngoài cùng nhau trong một buổi tối.
I don't think you are here.	Tôi không nghĩ rằng bạn đang ở đây.
Not at him, but in my life, myself.	Không phải tại anh ấy, mà tại cuộc sống của tôi, chính bản thân tôi.
Experiment with sound and movement.	Thử nghiệm với âm thanh và chuyển động.
We are together to talk.	Chúng tôi đang cùng nhau để nói chuyện.
The site has been online for at least six years.	Trang web đã được trực tuyến ít nhất sáu năm.
My responsibility is to help you become a man.	Trách nhiệm của tôi là giúp bạn trở thành một người đàn ông.
The women entered.	Những người phụ nữ bước vào.
I probably won't be in a hurry to judge in the future.	Có lẽ tôi sẽ không vội phán xét trong tương lai.
He tried to come back.	Anh ấy đã cố gắng quay lại.
Only once.	Chỉ một lần.
Choose your language and continue.	Chọn ngôn ngữ của bạn và tiếp tục.
Only words.	Chỉ có từ.
Only one body.	Chỉ một cơ thể.
It was a huge success.	Đó là một thành công lớn.
So the cost is actually quite minimal.	Vì vậy, chi phí thực sự khá tối thiểu.
He looked straight at me.	Anh ấy nhìn thẳng vào tôi.
Although you should defeat your real enemy.	Mặc dù bạn nên đánh bại kẻ thù thực sự của mình.
She didn't smile.	Cô ấy không cười.
He was one of seven children by the marriage.	Ông là một trong bảy người con của cuộc hôn nhân.
How do they fit together?	Làm thế nào chúng ăn khớp với nhau.
Soon he thought it was starting to feel warm.	Ngay sau đó anh nghĩ rằng nó đã bắt đầu cảm thấy ấm áp.
We brought him home.	Chúng tôi đã đưa anh ấy về nhà.
He was near the top of the lower floor.	Anh ấy đã ở gần đỉnh của tầng thấp.
You decide how big you want your house to be.	Bạn quyết định xem bạn muốn ngôi nhà của mình lớn như thế nào.
One woman versus two men and one woman, three against one.	Một người phụ nữ đấu với hai người đàn ông và một người phụ nữ, ba người đấu với một người.
Don't work too hard on this.	Đừng làm việc quá nhiều về điều này.
Life can be so sweet sometimes.	Cuộc sống đôi khi có thể rất ngọt ngào.
Many people have succeeded even without a piece of paper.	Nhiều người đã thành công ngay cả khi không có mảnh giấy.
They will usually appreciate your kind words for them.	Họ thường sẽ đánh giá cao những lời tốt đẹp của bạn dành cho họ.
Don't turn violence into violence.	Đừng cho bạo lực thành bạo lực.
You say no.	Bạn nói không.
Listen, why don't you come and have dinner with us.	Nghe này, tại sao các bạn không đến ăn tối cùng chúng tôi.
Then we perform noise tests.	Sau đó, chúng tôi thực hiện các bài kiểm tra tiếng ồn.
Problems exist with this method.	Các vấn đề tồn tại với phương pháp này.
He doesn't want you to know you can do this.	Anh ấy không muốn bạn biết bạn có thể làm điều này.
Yes, that's how it happened.	Vâng, đó là cách nó đã diễn ra.
I do a lot of these.	Tôi làm rất nhiều trong số này.
Hate speech is not welcome in our community.	Lời nói căm thù không được hoan nghênh trong cộng đồng của chúng tôi.
He has a great feeling for the game.	Anh ấy có một cảm giác tuyệt vời cho trò chơi.
She supposed she couldn't expect more.	Cô cho rằng cô không thể mong đợi nhiều hơn nữa.
We are realists.	Chúng tôi là những người thực tế.
Maybe you will.	Có thể bạn sẽ phải.
She had not seen her former teacher in many years.	Cô đã không gặp lại giáo viên cũ của mình trong nhiều năm.
During those years.	Trong suốt những năm đó.
Not everyone is in it.	Không phải tất cả mọi người đều ở trong đó.
The overall impact in this area is small.	Tác động tổng thể trong khu vực này là nhỏ.
So we say he was born.	Vì vậy, chúng tôi nói rằng anh ấy đã được sinh ra.
I might even buy it when it comes out.	Tôi thậm chí có thể mua nó khi nó ra mắt.
It's there to be visible to anyone you choose to show it to.	Nó ở đó để hiển thị cho bất kỳ ai bạn chọn để hiển thị nó.
You can see our numbers.	Bạn có thể xem những con số của chúng tôi.
The reason for this decision is quite clear.	Lý do cho quyết định này, khá rõ ràng.
We stepped out into the parking lot.	Chúng tôi bước ra bãi đậu xe.
He's probably taken it out of his system by now.	Có lẽ bây giờ anh ấy đã lấy nó ra khỏi hệ thống của mình.
I was finally happy to eat.	Cuối cùng tôi đã rất vui khi được ăn.
I really like what you order us.	Tôi thực sự thích những gì bạn đặt cho chúng tôi.
It is both the thing itself and the essence of the thing.	Nó vừa là bản thân sự vật vừa là bản chất của sự vật.
And not just in the money sense.	Và không chỉ theo nghĩa tiền bạc.
He knows everyone in the piece, even by name.	Anh ấy biết tất cả mọi người trong tác phẩm, thậm chí cả tên.
I will come back.	Tôi sẽ trở lại.
There is no use in these games.	Không có ích gì trong những trò chơi này.
Don't take yourself too seriously.	Đừng quá coi trọng bản thân.
Looking for something great.	Tìm kiếm điều tuyệt vời.
Maybe one day he will move here.	Có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ chuyển về đây.
I'm the last person here to know what people think.	Tôi là người cuối cùng ở đây biết mọi người nghĩ gì.
I wish we had more of these.	Tôi ước chúng ta sẽ có nhiều hơn những thứ này.
He was amazing, beautiful.	Anh ấy thật tuyệt vời, xinh đẹp.
Can't escape.	Không thể trốn thoát.
But people change.	Nhưng mọi người thay đổi.
The logic worked.	Logic đã hoạt động.
My sister looked at her and at me.	Em gái tôi nhìn cô ấy và nhìn tôi.
And the same amount to get you back.	Và số tiền tương tự để giúp bạn quay trở lại.
He was as big as the biggest man in the crowd.	Anh ta to lớn như người đàn ông lớn nhất trong đám đông.
Our parents are fighting.	Cha mẹ của chúng tôi đang chiến đấu.
No significant changes were observed in the other groups.	Không có thay đổi đáng kể nào được quan sát thấy trong các nhóm khác.
A person can get used to anything.	Một người có thể quen với bất cứ điều gì.
Indeed, there may never be time.	Thật vậy, có thể không bao giờ có thời gian.
Only one thing is wrong.	Chỉ có một điều sai.
But not in my opinion.	Nhưng theo tôi thì không.
Stay away from anyone who might try to strike up a conversation with him.	Tránh xa bất kỳ ai có thể cố gắng bắt chuyện với anh ta.
And every day must be their day.	Và ngày nào cũng phải là ngày của họ.
Since then, he has been trying to get him back.	Kể từ đó, anh đã cố gắng lấy lại cậu.
It's pretty simple, and once you've dropped it, that's it.	Nó khá đơn giản, và một khi bạn đã bỏ nó, vậy là xong.
You read that right.	Bạn đọc cái đó đúng.
And location, of course.	Và vị trí, tất nhiên.
It makes me want to give up all interactions on the spot.	Nó khiến tôi muốn từ bỏ mọi tương tác ngay tại chỗ.
Patients in the control group did not use any eye drops.	Bệnh nhân trong nhóm đối chứng không sử dụng bất kỳ loại thuốc nhỏ mắt nào.
But this role is not mandatory for you.	Nhưng vai trò này không bắt buộc đối với bạn.
No more.	Không còn nữa.
I spent time talking with each family.	Tôi đã dành thời gian nói chuyện với từng gia đình.
I can't let him get under my skin.	Tôi không thể để anh ta có được dưới da của tôi.
My job is to figure out what the other is.	Công việc của tôi là tìm ra thứ khác là gì.
However, this procedure is different from standard clinical procedures.	Tuy nhiên, quy trình này khác với quy trình lâm sàng tiêu chuẩn.
As you get close, you can hear the music in the distance.	Khi bạn đến gần, bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ xa.
Can be returned to him.	Có thể được trả lại cho anh ta.
Our goal should be pain.	Mục tiêu của chúng ta phải là nỗi đau.
The longer we last, the less we have.	Càng kéo dài thời gian chúng ta càng ít.
Opened.	Đã mở cửa.
All three of these are true.	Cả ba điều này đều đúng.
She doesn't even love him yet.	Cô ấy thậm chí còn chưa yêu anh ta.
But my eyes are blue, as you know.	Nhưng đôi mắt của tôi là màu xanh, như bạn biết.
Attached pictures are of the actual book.	Hình ảnh đính kèm là của cuốn sách thực tế.
So think before you speak.	Vì vậy, hãy suy nghĩ trước khi nói.
I will get help.	Tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ.
He doesn't want anyone to find them back here.	Anh ấy không muốn bất cứ ai tìm thấy chúng trở lại đây.
Breathe, and now you answer.	Hít thở, và bây giờ bạn trả lời.
That must be there.	Điều đó phải có ở đó.
He's excited, too excited.	Anh ấy phấn khích, quá phấn khích.
Did the majority of the analysis and wrote the manuscript.	Đã thực hiện phần lớn các phân tích và viết bản thảo.
Serve warm or at room temperature.	Phục vụ hơi ấm hoặc ở nhiệt độ phòng.
I finally discovered it, the hard way.	Cuối cùng thì tôi đã phát hiện ra nó, một cách khó khăn.
At least in basic form.	Ít nhất là ở dạng cơ bản.
You have nothing to fear here, nothing to worry about.	Bạn không có gì phải sợ hãi ở đây, không có gì phải lo lắng.
He has very good taste in music, coffee and beer.	Anh ấy có gu âm nhạc, cà phê và bia rất tốt.
Inside is a small table in the center.	Bên trong là một cái bàn nhỏ ở trung tâm.
It's a real love song.	Đó là một bản tình ca thực sự.
She thought of her friends and teachers.	Cô nghĩ đến bạn bè và thầy cô của mình.
Art can wear out, or be destroyed.	Nghệ thuật có thể hao mòn, hoặc bị phá hủy.
This is an age of activity.	Đây là một thời đại của hoạt động.
I'm still not sure what just happened.	Tôi vẫn không chắc chuyện gì vừa xảy ra.
I never checked.	Tôi không bao giờ kiểm tra.
But his mind wouldn't work.	Nhưng tâm trí anh không chịu hoạt động.
Here is what we have.	Đây là những gì chúng tôi có.
It's in her bedroom, you know.	Nó ở trong phòng ngủ của cô ấy, bạn biết đấy.
You have no idea how this will improve your business.	Bạn không biết điều này sẽ cải thiện công việc kinh doanh của bạn như thế nào.
I don't know what you've seen in him.	Tôi không biết bạn đã từng thấy gì ở anh ấy.
Second, we decide what skills they have and their background.	Thứ hai, chúng tôi quyết định họ có những kỹ năng nào và nền tảng của họ.
Too bad she couldn't even sit up.	Thật tệ là cô ấy thậm chí không thể ngồi dậy được.
That's the end of the deal.	Đó là kết thúc của thỏa thuận.
Everyone needs to be able to find you.	Mọi người cần có thể tìm thấy bạn.
The wait seemed to last for hours.	Sự chờ đợi dường như kéo dài hàng giờ đồng hồ.
This will be a once in a lifetime experience.	Đây sẽ là một trải nghiệm có một không hai trong đời.
Outside of myself to some extent.	Bên ngoài bản thân tôi ở một mức độ nào đó.
Various means are provided to control the tool.	Nhiều phương tiện được cung cấp để điều khiển công cụ.
This difference can be attributed to two reasons.	Sự khác biệt này có thể do hai lý do.
Here it is, look.	Đây rồi, nhìn kìa.
There's a reason why people drink so much coffee here.	Có một lý do tại sao mọi người uống cà phê rất nhiều ở đây.
An empty shape seemed to be waiting.	Một hình dạng trống rỗng dường như đang chờ đợi.
Let it happen.	Hãy để nó xảy ra.
No one will help them.	Không ai sẽ giúp họ.
The second patient was examined at our center before surgery.	Bệnh nhân thứ hai đã được khám tại trung tâm của chúng tôi trước khi phẫu thuật.
You are the rest of the world.	Bạn là phần còn lại của thế giới.
I tried to stand and lost my balance.	Tôi cố gắng đứng và mất thăng bằng.
The people who live here will still be here after we leave.	Những người sống ở đây sẽ vẫn ở đây sau khi chúng tôi rời đi.
It's okay, no big deal.	Không sao đâu, không có gì to tát đâu.
This is real work.	Đây là công việc thực sự.
However, there is still room for improvement.	Tuy nhiên, vẫn có chỗ để cải thiện.
I felt like a huge weight had been lifted from me.	Tôi cảm thấy như một sức nặng khổng lồ đã được trút bỏ khỏi tôi.
But no one is following me right now.	Nhưng không ai theo dõi tôi lúc này.
That amount is nothing.	Số tiền đó không là gì cả.
Looks like it was never used to make calls.	Có vẻ như nó chưa bao giờ được sử dụng để thực hiện cuộc gọi.
Are you provided with that knowledge?	Bạn có được cung cấp kiến ​​thức đó hay không.
Can't help.	Không thể giúp được.
It's more of a hassle than she's worth.	Đó là một rắc rối hơn cô ấy đáng giá.
I really need to bring the humor back.	Tôi thực sự cần phải mang sự hài hước trở lại.
Around him, the ground shook.	Xung quanh anh, mặt đất rung chuyển.
You try to read it.	Bạn cố gắng đọc nó.
Is a very bad idea.	Là một ý kiến ​​rất tồi.
They want to make up for lost time.	Họ muốn bù đắp thời gian đã mất.
However, that is not the problem here.	Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề ở đây.
I don't know how else to explain it.	Tôi không biết làm thế nào khác để giải thích nó.
We are having a lovely long weekend together.	Chúng tôi đang có một ngày cuối tuần dài đáng yêu bên nhau.
And that's where the danger lies for the government.	Và đó là nơi mà mối nguy hiểm nằm đối với chính phủ.
Good offer for one room per person.	Ưu đãi tốt cho mỗi người một căn.
It will be completed.	Nó sẽ được hoàn thành.
But we control day and night, darkness and light.	Nhưng chúng ta kiểm soát ngày và đêm, bóng tối và ánh sáng.
These two have known each other for a long time.	Hai người này đã quen biết nhau từ rất lâu.
Not only a good friend, but also a deep, solid friend.	Không chỉ là một người bạn tốt, mà còn là một người bạn sâu sắc, vững chắc.
The trial court found that a request had been made and denied.	Tòa án xét xử thấy rằng một yêu cầu đã được đưa ra và từ chối.
This works fine for that particular application.	Điều này hoạt động tốt cho ứng dụng cụ thể đó.
I was prepared to walk on them.	Tôi đã chuẩn bị đi trên chúng.
He walked over to it.	Anh ấy bước đến gần nó.
But consider another aspect.	Nhưng hãy xem xét một khía cạnh khác.
One thing makes me sweat.	Một điều khiến tôi đổ mồ hôi.
He just got home today.	Anh ấy mới về nhà hôm nay.
Let back with me.	Hãy quay lại với tôi.
The two women sat in silence while they waited.	Hai người phụ nữ ngồi im lặng trong khi họ chờ đợi.
He could never do it.	Anh ấy không bao giờ có thể làm được.
In fact, it is designed to be useful.	Trong thực tế, nó được thiết kế để hữu ích.
Analyzed test data.	Đã phân tích dữ liệu thử nghiệm.
I set the right he left.	Tôi thiết lập bên phải anh ấy bên trái.
The question is are you prepared for it.	Câu hỏi là bạn có chuẩn bị cho nó hay không.
I have to say a few things.	Tôi phải nói vài điều.
It was a village.	Đó là một ngôi làng.
Without water man cannot exist.	Không có nước con người không thể tồn tại.
It's sad and it looks good.	Nó buồn và nó trông tốt.
He didn't want this man to join him.	Anh không muốn người đàn ông này tham gia cùng anh.
I wanted to see.	Tôi đã muốn thấy.
There is no darkness in it.	Không có bóng tối trong đó.
He's right there to help you get it the way you want.	Anh ấy ở ngay đó để giúp bạn có được nó theo cách bạn muốn.
And its cross.	Và cây thánh giá của nó.
The music plays clearly for a moment.	Âm nhạc phát rõ ràng trong giây lát.
It's a unique place and lots of fun.	Đó là một nơi độc đáo và nhiều niềm vui.
Or on a dog.	Hoặc trên một con chó.
Land available.	Đất có sẵn.
This vision is at least dreamless.	Tầm nhìn này ít nhất là không có giấc mơ.
And he wants to help.	Và anh ấy muốn giúp đỡ.
Let us hope as long as we can.	Hãy để chúng tôi hy vọng miễn là chúng tôi có thể.
How does a man like this take responsibility for everything?	Làm thế nào để một người đàn ông như thế này chịu trách nhiệm về mọi việc?
Most of them.	Hầu hết trong số họ.
You know what a good price is.	Bạn biết giá tốt là gì.
It's not just my body telling me.	Nó không chỉ là cơ thể của tôi nói với tôi.
We can work together.	Chúng ta có thể làm việc cùng nhau.
This will not hurt you.	Điều này sẽ không làm tổn thương bạn.
There is no good reason not to drink coffee.	Không có lý do chính đáng để không uống cà phê.
Let us know if you have any further concerns or questions.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có thêm bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào.
This is very different.	Điều này rất khác biệt.
And men are stupid.	Và đàn ông thật ngốc.
Comment.	Bình luận.
In the car.	Trong xe hơi.
Seriously, that's their explanation.	Nghiêm túc mà nói, đó là lời giải thích của họ.
And so it should.	Và vì vậy nó nên.
He was determined to walk on his own.	Anh quyết tâm tự mình bước đi.
That's your duty, now.	Đó là nhiệm vụ của bạn, bây giờ.
Both are crying.	Cả hai đều đang khóc.
No, he has no further information.	Không, anh ta không có thêm thông tin.
This father and his children are building a new home for their family.	Người cha này và các con của ông đang xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình.
I didn't really do it on purpose.	Tôi không thực sự cố ý.
We call it being born again.	Chúng tôi gọi nó là được sinh ra một lần nữa.
If they're lucky.	Nếu họ may mắn.
One, as if you wanted to kill that person.	Một, như thể bạn muốn giết người đó.
You need two.	Bạn cần hai.
On the other hand, they work for people who don't need help.	Bên kia, họ làm việc cho những người không cần giúp đỡ.
People are not nice for no reason.	Mọi người không tốt vì không có lý do.
It was not a window but a machine, something called a television.	Nó không phải là một cái cửa sổ mà là một cái máy nữa, một thứ gọi là tivi.
And we only know what they say when they do it.	Và chúng tôi chỉ biết những gì họ nói khi họ làm điều đó.
It was a great win.	Đó là một chiến thắng tuyệt vời.
It appears to be some kind of reading room or library.	Nó dường như là một loại phòng đọc hoặc thư viện.
Both of them looked at me.	Cả hai người họ đều nhìn tôi.
I'm pretty sure he won't turn me down.	Tôi khá chắc rằng anh ấy sẽ không từ chối tôi.
This makes it difficult to turn off the input.	Điều này gây khó khăn cho việc tắt đầu vào.
I want.	Tôi muốn.
That is my biggest worry.	Đó là nỗi lo lắng lớn nhất của tôi.
All we did was just.	Tất cả những gì chúng tôi đã làm là chỉ.
It is not a food safety issue.	Nó không phải là một vấn đề an toàn thực phẩm.
Posts can be omitted.	Bài đăng có thể được bỏ qua.
You look great.	Trông bạn thật tuyệt.
I shouldn't have gone back to work.	Đáng lẽ tôi không nên quay lại làm việc.
The two boys looked at each other.	Hai cậu bé nhìn nhau.
He didn't believe she understood this.	Anh không tin cô hiểu điều này.
Four five six seven.	Bốn năm sáu bảy.
All the standard features are already there.	Tất cả các tính năng tiêu chuẩn đã có ở đó.
I can feel it.	Tôi có thể cảm thấy nó.
The tour itself works great.	Các tour du lịch chính nó hoạt động tuyệt vời.
The video you are looking for has not been processed yet.	Video bạn đang tìm vẫn chưa được xử lý xong.
After that, there was nothing but silence.	Sau đó, không có gì khác ngoài sự im lặng.
If you are, know this.	Nếu bạn là vậy, hãy biết điều này.
Confusing, but completely normal and expected.	Khó hiểu, nhưng hoàn toàn bình thường và được mong đợi.
So here are my plans for this year.	Vì vậy, đây là kế hoạch của tôi cho năm nay.
It doesn't need an argument.	Nó không cần một cuộc tranh cãi.
He's done this before, for the food.	Anh ấy đã làm điều này trước đây, vì đồ ăn.
All he wants are shoes for his people.	Tất cả những gì anh ấy muốn là đôi giày cho người của mình.
Then they continued to run.	Sau đó, họ tiếp tục chạy.
I explained the rules to him and he followed suit.	Tôi đã giải thích các quy tắc cho anh ấy và anh ấy sẽ làm theo.
He doesn't need an hour.	Anh ta không cần một giờ.
He waited years for this.	Anh ấy đã đợi nhiều năm cho điều này.
I am standing up.	Tôi đang đứng lên.
This approach has potential problems.	Cách tiếp cận này có những vấn đề tiềm ẩn.
He said it could happen, and it did.	Anh ấy nói rằng điều đó có thể xảy ra, và đã xảy ra.
You just hope.	Bạn chỉ hy vọng.
They have not lived there for more than a few days.	Họ đã không sống ở đó hơn vài ngày.
I want to do anything for the organization.	Tôi muốn làm bất cứ điều gì cho tổ chức.
I hope you like it.	Hy vọng bạn thích nó.
There can be two reference variables that must be changed.	Có thể có hai biến tham chiếu phải thay đổi.
We refer to examples.	Chúng tôi đề cập đến các ví dụ.
Our results show the opposite pattern.	Kết quả của chúng tôi cho thấy mô hình ngược lại.
So she turns to a man who isn't quite a man.	Vì vậy, cô ấy chuyển sang một người đàn ông không hoàn toàn là một người đàn ông.
I can't even tell what you look like.	Tôi thậm chí không thể biết bạn trông như thế nào.
I know you will too.	Tôi biết các bạn cũng sẽ như vậy.
Surely he must love her.	Nhất định anh phải yêu cô.
People can still go out and kill other people.	Người ta vẫn có thể ra tay và giết người khác.
But that's not what we're talking about.	Nhưng đó không phải là những gì chúng ta đang nói về.
We have grown closer.	Chúng tôi đã phát triển gần gũi hơn.
I don't know how long he will be off.	Tôi không biết anh ấy sẽ nghỉ trong bao lâu.
Now your work begins.	Bây giờ công việc của bạn bắt đầu.
Murder isn't bad enough.	Giết người chưa đủ tệ.
It makes you feel so small.	Nó khiến bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé.
You can say what will happen.	Bạn có thể nói những gì sẽ xảy ra.
He fixed it.	Anh ấy đã sửa nó.
And he's in the movie.	Và anh ấy đang ở trong phim.
But that didn't happen.	Nhưng điều đó không xảy ra.
This is a global problem.	Đây là một vấn đề toàn cầu.
Medical staff.	Các nhân viên y tế.
I will call.	Tôi sẽ gọi.
These approaches can be used in combination.	Các cách tiếp cận này có thể được sử dụng kết hợp.
I mean, for a team meeting.	Ý tôi là, cho một cuộc họp nhóm.
Go twice a day, if you find it helpful.	Đi hai lần một ngày, nếu bạn thấy hữu ích.
We want to play more.	Chúng tôi muốn chơi nhiều hơn nữa.
I think both are gone.	Tôi nghĩ cả hai đều đã ra đi.
He may still be at home, but sleeping.	Anh ấy vẫn có thể ở nhà, nhưng đang ngủ.
But he won't be of any help to you.	Nhưng anh ấy sẽ không giúp ích được gì cho bạn.
You decide if it's right for you.	Bạn quyết định xem nó có phù hợp với bạn không.
They accepted me.	Họ đã chấp nhận tôi.
I will answer but a few points in your letter.	Tôi sẽ trả lời nhưng một vài điểm trong bức thư của bạn.
He's right outside the bathroom door.	Anh ta đang ở ngay ngoài cửa phòng tắm.
Without limits.	Không có giới hạn.
Know my luck it has a half chance of happening.	Biết may mắn của tôi nó có một nửa khả năng xảy ra.
Support can be found here.	Có thể được hỗ trợ ở đây.
These have been answered.	Những điều này đã được trả lời.
I looked down at the weapon.	Tôi nhìn xuống vũ khí.
Force her to step back.	Buộc cô ấy phải lùi lại.
I will think about my options.	Tôi sẽ suy nghĩ về các lựa chọn của mình.
Something similar is happening here.	Một cái gì đó tương tự đang xảy ra ở đây.
That is especially true here.	Điều đó đặc biệt đúng ở đây.
Men, women and children.	Đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
It may never jump over another piece.	Nó có thể không bao giờ nhảy qua một mảnh khác.
I think this will be possible.	Tôi nghĩ rằng điều này sẽ có thể.
The man opened a door with a heavy key.	Người đàn ông mở một cánh cửa bằng một chiếc chìa khóa nặng.
A time back.	Một thời gian trở lại.
But let me be clear here.	Nhưng hãy để tôi nói rõ ở đây.
But there are signs of change.	Nhưng có dấu hiệu thay đổi.
You will never hear anything from them.	Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì từ họ.
Oh, this has happened to me many times.	Ồ, điều này đã xảy ra với tôi nhiều lần.
It is knowledge acquired before it is needed.	Đó là kiến ​​thức thu được trước khi cần đến.
She is a good person.	Cô ấy là người tốt.
Something important happened here.	Có điều gì đó quan trọng đã xảy ra ở đây.
His life is an example.	Cuộc đời của anh ấy là một ví dụ.
I mean, it's perfect.	Ý tôi là, nó rất hoàn hảo.
But after a while, he decided the guy looked familiar.	Nhưng sau một lúc, anh quyết định anh chàng trông rất quen.
They have to see it in writing.	Họ phải xem nó bằng văn bản.
You go inside a message to get groups.	Bạn vào bên trong một tin nhắn để lấy các nhóm.
They haven't been able to avoid it so far.	Họ đã không thể tránh nó cho đến nay.
My computer guy can't get into his system.	Anh chàng máy tính của tôi không vào được hệ thống của anh ta.
The old man fights with the old woman.	Ông già đánh nhau với bà già.
I had to let it go.	Tôi đã phải để nó đi.
But you are his sister.	Nhưng bạn là em gái của anh ấy.
First it's the general structure, and then its details.	Đầu tiên đó là cấu trúc chung, và sau đó là chi tiết của nó.
I cannot speak highly enough of the hotel and its staff.	Tôi không thể nói đủ cao về khách sạn và nhân viên của nó.
It will taste great.	Nó sẽ có hương vị tuyệt vời.
Come, sit beside me.	Đến, ngồi bên tôi.
To hold her tight.	Để giữ chặt cô ấy.
He shouldn't have said anything.	Anh ấy không nên nói bất cứ điều gì.
They are in there.	Họ đang ở trong đó.
Listen to his statement and get out of the car and go home.	Nghe lời tuyên bố của anh ấy và xuống xe về nhà.
You know my parents.	Bạn biết biết bố mẹ tôi.
It turned out to be three or four.	Hóa ra là ba hoặc bốn.
Please listen to me.	Xin hãy lắng nghe tôi.
Here are a few great first steps.	Đây là một vài bước đầu tiên tuyệt vời.
However, you can check for the existence of a specific key.	Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra sự tồn tại của một khóa cụ thể.
Heat and electricity and connections.	Nhiệt và điện và kết nối.
I wonder what her plan is.	Tôi tự hỏi kế hoạch của cô ấy là gì.
Click here to get more information.	Nhấp vào đây để có thêm thông tin.
Answered many of my questions very quickly.	Đã trả lời nhiều câu hỏi của tôi rất nhanh chóng.
That's for at least two reasons.	Đó là vì ít nhất hai lý do.
But she knew she would never be free from him.	Nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi anh.
More than once.	Nhiều hơn một lần.
So different from what he had suggested to her long ago.	Quá khác so với những gì anh đã đề nghị với cô từ lâu.
He did not stop there in his activities.	Anh không dừng lại ở đó trong hoạt động của mình.
But did not find the answer to the following.	Nhưng không tìm thấy câu trả lời cho những điều sau đây.
It was a possibility from the start.	Đó là một khả năng ngay từ đầu.
Do it before a game or between games.	Làm điều đó trước một trò chơi hoặc giữa các trò chơi.
He doesn't talk.	Anh ấy không nói chuyện.
Get a statement from him.	Nhận một tuyên bố từ anh ta.
Now I'm stuck on my last step.	Bây giờ tôi đang bị mắc kẹt ở bước cuối cùng của mình.
You were really nice to her, she said.	Bạn thực sự tốt với cô ấy, cô ấy nói.
Orders can come from any number of people.	Đơn đặt hàng có thể đến từ bất kỳ số lượng người nào.
Shoot safely on approach, find the center of the green.	Bắn an toàn khi tiếp cận, tìm trung tâm của green.
I don't have a name to put on record.	Tôi không có tên nào để ghi vào hồ sơ.
Unarmed men will be allowed to leave for four days.	Những người đàn ông không cầm vũ khí sẽ được ra đi bốn ngày.
I think people can decide for themselves what happened.	Tôi nghĩ mọi người có thể tự quyết định về những gì đã xảy ra.
He played really well last year.	Anh ấy đã chơi rất tốt vào năm ngoái.
This took time and energy.	Điều này đã mất thời gian và năng lượng.
His god is the god of books.	Vị thần của ông là vị thần của những cuốn sách.
That's how things are everywhere.	Đó là cách mọi thứ ở khắp mọi nơi.
The more you can see.	Bạn có thể xem càng nhiều.
I am hers.	Tôi là của cô ấy.
They are not that smart.	Họ không thông minh như vậy.
Then he tried and he immediately came back.	Sau đó, anh ấy đã thử và ngay lập tức anh ấy quay trở lại.
Hence you have an empty variable.	Do đó bạn có một biến trống.
The main features of these results are as follows.	Các tính năng chính của các kết quả này như sau.
I want to go to the toilet.	Tôi muốn đi vệ sinh.
There can only be one user.	Chỉ có thể có một người dùng.
I put them on and went home to my father.	Tôi mặc chúng vào và đi về với cha tôi.
He started too long with us.	Anh ấy đã bắt đầu quá lâu với chúng tôi.
The boy was hit in the arm.	Cậu bé bị đánh vào tay.
Maybe many years.	Có thể là nhiều năm.
Let your side listen.	Để bên bạn lắng nghe.
I just don't understand what's going on in the picture.	Tôi chỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong bức tranh.
The first option will remove something from the second option.	Tùy chọn đầu tiên sẽ xóa bỏ việc làm gì đó trong tùy chọn thứ hai.
Do you know.	Bạn có biết.
They finally agreed with me.	Cuối cùng thì họ cũng đồng ý với tôi.
But they never will.	Nhưng họ sẽ không bao giờ.
I really need this kind of support for my online marketing.	Tôi thực sự cần loại hỗ trợ này cho hoạt động tiếp thị trực tuyến của mình.
Tired of running.	Mệt mỏi vì chạy.
We know they are a good team.	Chúng tôi biết họ là một đội tốt.
It requires a cover-up.	Nó yêu cầu phải che đậy.
They take care of children or parents after work.	Họ chăm sóc trẻ em hoặc cha mẹ sau giờ làm việc.
So take them out.	Vì vậy, hãy lấy chúng ra.
And she kept it that way.	Và cô ấy giữ nguyên điều đó.
It's still dark.	Trời vẫn còn tối.
Any concerns back to me.	Bất kỳ mối quan tâm trở lại với tôi.
She wasn't sure how she felt.	Cô không chắc mình cảm thấy thế nào.
One person did not say where they lived.	Một người không cho biết họ sống ở đâu.
Now this is a good way for her to spend her time waiting.	Bây giờ đây là một cách tốt để cô ấy dành thời gian chờ đợi.
But not much.	Nhưng không phải là nhiều.
Her voice is wonderful.	Giọng của cô ấy thật tuyệt vời.
We are workers and students.	Chúng tôi là công nhân và sinh viên.
He's in one of our cells.	Anh ấy đang ở một trong những phòng giam của chúng tôi.
But not much.	Nhưng không nhiều.
They don't even eat.	Họ thậm chí không ăn.
I feel like I'm missing out on a big time.	Tôi cảm thấy như tôi đang bỏ lỡ thời gian lớn.
I'm still learning how to shoot well, load well and build well.	Tôi vẫn đang học cách bắn tốt, tải tốt và xây dựng tốt.
Some of them may be new.	Một số trong số chúng có thể là mới.
Remove sugar from your life.	Loại bỏ đường ra khỏi cuộc sống của bạn.
Bigger than a man now.	Lớn hơn một người đàn ông bây giờ.
This happened a lot in the early days.	Điều này đã xảy ra rất nhiều trong những ngày đầu tiên.
I don't let my children see her.	Tôi không để các con tôi nhìn thấy cô ấy.
A representative example out of three is shown.	Một ví dụ đại diện trong số ba được hiển thị.
There are pictures of women in it, but mostly children.	Có những bức tranh của phụ nữ trong đó, nhưng chủ yếu là trẻ em.
I know he cares about his mother.	Tôi biết anh ấy quan tâm đến mẹ anh ấy.
He wants the truth.	Anh ấy muốn sự thật.
So do it at least once a day.	Vì vậy, hãy làm điều đó ít nhất một lần mỗi ngày.
And the police did what they could.	Và cảnh sát đã làm những gì họ có thể.
Download a copy of it and try it out.	Tải xuống một bản sao của nó và dùng thử.
I know what she will say.	Tôi biết cô ấy sẽ nói gì.
But this next meeting won't take place for a long time.	Nhưng cuộc gặp tiếp theo này sẽ không diễn ra trong một thời gian dài.
I have seen your arm.	Tôi đã nhìn thấy cánh tay của bạn.
She caught him.	Cô đã bắt được anh ta.
There are pieces of my mother in many of the characters.	Có những mảnh ghép của mẹ tôi trong nhiều nhân vật.
Even then he did not meet her.	Thậm chí sau đó anh không gặp cô.
We still ask him for a meal from time to time.	Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi anh ấy một bữa ăn.
Our real life seems so far away yet so close.	Cuộc sống thực của chúng tôi dường như rất xa mà lại rất gần.
I simply won't lose anymore.	Tôi chỉ đơn giản là sẽ không thua nữa.
The rooms have windows or not.	Các phòng có cửa sổ hoặc không.
Hence, we have the same number of faces 0.	Do đó, chúng ta có cùng một số mặt 0.
It's like going out to dinner with a group of friends.	Nó giống như đi ăn tối với một nhóm bạn.
Little you know some.	Ít bạn biết một số.
Which she did.	Mà cô ấy đã làm.
Everyone heard you.	Mọi người đã nghe bạn.
We did it that way.	Chúng tôi đã làm theo cách đó.
But she carefully stood from afar.	Nhưng cô ấy cẩn thận đứng từ xa.
Liked very much.	Thích rất nhiều.
We come from a different place than her.	Chúng tôi đến từ một nơi khác với cô ấy.
Don't take orders from anyone, but be prepared to deliver a lot.	Không nhận đơn đặt hàng từ bất kỳ ai, nhưng chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp rất nhiều.
I learned a lot from you.	Tôi học được rất nhiều từ bạn.
Just like you chose not.	Cũng như bạn đã chọn không.
Nothing we did could make the damn thing go.	Không có gì chúng tôi đã làm có thể làm cho điều chết tiệt đi.
Let's see how well it goes.	Hãy xem nó diễn ra tốt như thế nào.
Now this year is different.	Bây giờ năm nay đã khác.
Now with this rain, he will stay indoors.	Bây giờ với cơn mưa này, anh ấy sẽ ở trong nhà.
I also like his expression.	Tôi cũng thích biểu hiện của anh ấy.
The sad weirdness is almost over now.	Điều kỳ lạ đáng buồn đã gần kết thúc bây giờ.
His stuff is too good.	Đồ của anh ấy quá tốt.
And he never managed it.	Và anh ấy đã không bao giờ quản lý nó.
I wish for a night of darkness.	Tôi ước một đêm của bóng tối.
You have to look, she told herself.	Bạn phải nhìn, cô ấy tự nhủ.
In general, related art can be considered prior art or not.	Nói chung, nghệ thuật liên quan có thể được coi là nghệ thuật trước hoặc không.
I smiled and watched her for a while.	Tôi mỉm cười và quan sát cô ấy một lúc.
All these things are your personal mind, your little mind.	Tất cả những điều này là tâm trí cá nhân của bạn, tâm trí nhỏ của bạn.
I suggest you write it last.	Tôi đề nghị bạn viết nó cuối cùng.
She slept among us.	Cô ấy đã ngủ giữa chúng tôi.
Or have a good memory and a long history here.	Hoặc có một trí nhớ tốt và một lịch sử lâu dài ở đây.
Or at least meet someone cool.	Hoặc ít nhất là gặp một ai đó mát mẻ.
And another thing.	Và điều khác.
Everything is just that.	Mọi thứ chỉ có vậy.
She is better at everything.	Cô ấy giỏi hơn ở mọi thứ.
Again, you need to create a unique instance of each.	Một lần nữa, bạn cần tạo một phiên bản duy nhất của mỗi cái.
This is not the first time either.	Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Seems like a great guy with a great mind.	Có vẻ là một chàng trai tuyệt vời với đầu óc tuyệt vời.
He walked on.	Anh ấy bước tiếp.
This is just for you and not for general knowledge.	Đây là chỉ dành cho bạn và không phải cho kiến ​​thức chung.
Now she could understand why he cared.	Bây giờ cô có thể hiểu tại sao anh lại quan tâm.
For my best players, that's the case.	Đối với những cầu thủ giỏi nhất của tôi, đó là trường hợp.
I have and the answer is yes.	Tôi có và câu trả lời là có.
I just want to go to sleep.	Tôi chỉ muốn đi ngủ.
Only adults will see the difference.	Chỉ những người lớn mới thấy sự khác biệt.
Limited range of motion is again considered secondary to pain.	Phạm vi cử động hạn chế một lần nữa được xem là thứ phát sau cơn đau.
Peaceful.	Bình yên.
She shook her head and looked down.	Cô lắc đầu và nhìn xuống.
I tried to get the photos as current as possible.	Tôi đã cố gắng để có được những bức ảnh hiện tại nhất có thể.
Who can think?	Ai có thể nghĩ?
He lives for football.	Anh ấy sống vì bóng đá.
She pointed to near the top of the stone bowl.	Cô ấy chỉ lên gần đỉnh của cái bát đá.
You might be missing out on some cool stuff.	Bạn có thể bỏ lỡ một số thứ hay ho.
Now, let me be very consistent here.	Bây giờ, hãy để tôi rất nhất quán ở đây.
The questions will take too long.	Các câu hỏi sẽ kéo dài quá lâu.
But today that doesn't matter.	Nhưng hôm nay điều đó không thành vấn đề.
A possible mechanism for this effect has been proposed.	Một cơ chế khả thi cho hiệu ứng này đã được đề xuất.
He told her its title.	Anh ấy nói với cô ấy tiêu đề của nó.
Please submit an update.	Vui lòng gửi bản cập nhật.
This often takes years to achieve.	Điều này thường mất nhiều năm để đạt được.
And there will be next time.	Và sẽ có lần sau.
It makes for a very long season.	Nó làm cho nó một mùa giải rất dài.
She died last year, you know.	Cô ấy đã chết năm ngoái, bạn biết đấy.
In the final.	Trong trận chung kết.
Caused by conditions like.	Gây ra bởi các điều kiện như.
This meager amount will surely add up over time.	Số tiền ít ỏi này chắc chắn sẽ tăng lên theo thời gian.
I heard running water in the bathroom.	Tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
She looked straight at something in front of her.	Cô ấy nhìn thẳng vào thứ gì đó ở phía trước.
This technique is proven to be simple and is described in detail.	Kỹ thuật này được chứng minh là đơn giản và được mô tả chi tiết.
Surely that is it.	Chắc chắn đó là nó.
We list pain and pleasure in that order for a reason.	Chúng tôi liệt kê nỗi đau và niềm vui theo thứ tự đó là có lý do.
I thought he was going to be gone for a year or so.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ ra đi một năm hoặc lâu hơn.
I do it on my chair with my legs.	Tôi làm điều đó trên ghế của tôi với chân của tôi.
I listened to it through a third party or through the internet.	Tôi đã nghe nó thông qua bên thứ ba hoặc thông qua internet.
Out here, the name doesn't matter.	Ở ngoài này, tên không quan trọng.
That's not unusual.	Đó không phải là bất thường.
Learn more.	Tìm hiểu thêm.
Reality is not so.	Thực tế không phải vậy.
Pay attention to these differences.	Hãy chú ý đến những điểm khác biệt này.
No one knows where he is.	Không ai biết anh ta đang ở đâu.
They lack training and skills.	Họ thiếu đào tạo và kỹ năng.
I should stop then.	Tôi nên dừng lại sau đó.
I'm doing my job together.	Tôi đang cùng nhau làm công việc của mình.
But they are by no means bad.	Nhưng chúng không có nghĩa là xấu.
He, like.	Anh ấy, giống như.
That's emotion.	Đó là cảm xúc.
Strength has returned to us.	Sức mạnh đã trở lại với chúng tôi.
It happened at last.	Nó đã xảy ra cuối cùng.
But again, it seems to be stuck.	Nhưng một lần nữa, nó dường như bị mắc kẹt.
See this you see this right here.	Xem cái này bạn thấy cái này ngay tại đây.
Yes, most real music.	Vâng, hầu hết âm nhạc thực sự.
In fact, he didn't feel anything.	Sự thật là anh ấy không cảm thấy gì cả.
All works well.	Tất cả hoạt động tốt.
There seems to be a double standard for proof here.	Dường như có một tiêu chuẩn kép cho bằng chứng ở đây.
The central case will then be handled as described above.	Sau đó, trường hợp trung tâm sẽ được xử lý như mô tả ở trên.
Somewhere inside you, you know how to use your magic.	Ở đâu đó bên trong bạn, bạn biết cách sử dụng phép thuật của mình.
It's not in your contract.	Nó không có trong hợp đồng của bạn.
It is believed he was there for a year or two.	Người ta tin rằng anh ta đã ở đó một hoặc hai năm.
This is a woman who will keep waiting.	Đây là một người phụ nữ sẽ tiếp tục chờ đợi.
It costs money, but the value is excellent.	Nó tốn tiền, nhưng giá trị là tuyệt vời.
In this case, the energy of the system is the internal energy.	Trong trường hợp này, năng lượng của hệ là nội năng.
Honestly, quite a lot of added damage.	Thành thật mà nói, khá nhiều thiệt hại thêm vào.
I explained there, why each property was used.	Tôi đã giải thích ở đó, tại sao mỗi tài sản đã được sử dụng.
Get ready for sleep as usual.	Chuẩn bị sẵn sàng cho giấc ngủ như bình thường.
It could take two years to turn this country around.	Nó có thể là hai năm để xoay chuyển đất nước này.
The idea is too stupid to consider.	Ý tưởng quá ngu ngốc để xem xét.
The people sitting around you right now in this meeting need you.	Những người ngồi xung quanh bạn ngay bây giờ trong cuộc họp này cần bạn.
The kids in school get this.	Những đứa trẻ trong trường học nhận được điều này.
Power button on the right.	Nút nguồn ở bên phải.
But the soldiers are busy.	Nhưng những người lính đang bận rộn.
I stayed at home until the officers came and arrested me.	Tôi ở nhà cho đến khi các sĩ quan đến và bắt tôi.
They are as good as death.	Họ tốt như chết.
We are used to its speed.	Chúng tôi đã quen với tốc độ của nó.
When the officers said they saw him breaking some traffic laws.	Khi các cảnh sát nói rằng họ đã thấy anh ta vi phạm một số luật giao thông.
The room was not clean.	Căn phòng không được sạch sẽ.
I don't think any of us think it will last.	Tôi không nghĩ ai trong chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài.
I'm not really sure about that.	Tôi không thực sự chắc chắn về điều đó.
Can't end on sad note.	Không thể kết thúc trên nốt nhạc buồn.
Maybe you've never done that.	Có thể bạn chưa bao giờ làm vậy.
Take charge.	Mất phí.
Couldn't ask for more than that.	Không thể đòi hỏi nhiều hơn thế.
For the second case, we find a rather different behavior.	Đối với trường hợp thứ hai, chúng tôi tìm thấy một hành vi khá khác biệt.
It's perfect for everything.	Nó hoàn hảo cho mọi thứ.
The two series hate each other.	Hai bộ truyện ghét nhau.
Depends on the state of another object.	Phụ thuộc vào trạng thái của đối tượng khác.
It's a beautiful face.	Đó là một khuôn mặt đẹp.
Suddenly it was too heavy.	Đột nhiên nó quá nặng.
But he's not serious about the team.	Nhưng anh ấy không nghiêm túc với đội.
They probably need more than that.	Họ có lẽ cần nhiều hơn thế.
Those were the best four years of my life.	Đó là bốn năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
The question is are you serious or not.	Câu hỏi là bạn có nghiêm túc hay không.
I can't get along with anyone else.	Tôi không thể quen với bất kỳ ai khác.
No, it's just you.	Không, chỉ là bạn.
Lack of support.	Thiếu hỗ trợ.
If not longer.	Nếu không lâu hơn.
We have worked with them for many years and we have grown together.	Chúng tôi đã làm việc với họ trong nhiều năm và chúng tôi đã cùng nhau phát triển.
It came from my lips easily, almost instantly.	Nó đến từ môi của tôi một cách dễ dàng, gần như ngay lập tức.
However, they cannot continue in the face of pain.	Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục trước nỗi đau.
She said she didn't want to be seen together.	Cô ấy nói rằng cô ấy không muốn được nhìn thấy cùng nhau.
Visit the resources page.	Truy cập trang tài nguyên.
The user can still select it and it goes back to the front.	Người dùng vẫn có thể chọn nó và nó quay trở lại phía trước.
He is an amazing man.	Anh ấy là một người đàn ông đáng kinh ngạc.
He looked at me.	Anh ấy nhìn tôi.
Joy can be found even in bad times.	Niềm vui có thể được tìm thấy ngay cả trong những thời điểm tồi tệ.
This game is no exception.	Trò chơi này không phải là ngoại lệ.
Someone better than the rest of us.	Một người giỏi hơn phần còn lại của chúng tôi.
He refused to accept.	Anh không chịu nhận.
Therefore, technology is not a vehicle.	Do đó, công nghệ không phải là phương tiện.
Old loses interest quickly.	Cũ mất hứng một cách nhanh chóng.
This has been tested.	Điều này đã được thử nghiệm.
I'm on one right now.	Tôi đang ở trên một ngay bây giờ.
The match took place in our place.	Trận đấu đã diễn ra ở vị trí của chúng tôi.
Our system exists.	Hệ thống của chúng tôi tồn tại.
I stood up and answered.	Tôi đứng dậy và trả lời.
Please don't do this to yourself.	Xin đừng làm điều này với chính mình.
It turns out that this is not the case.	Nó chỉ ra rằng đây không phải là trường hợp.
It is a normal human experience.	Đó là một trải nghiệm bình thường của con người.
I will ask for help.	Tôi sẽ yêu cầu giúp đỡ.
She will take a break.	Cô ấy sẽ nghỉ.
I try to improve my work every time.	Tôi cố gắng cải thiện công việc của mình mỗi lần.
We know it's a risk.	Chúng tôi biết đó là một rủi ro.
Yes, he was right.	Vâng, anh ấy đã đúng.
This makes him very interesting and no one knows who he really is.	Điều này làm cho anh ta rất thú vị và không ai biết anh ta thực sự là ai.
I hope he does.	Tôi hy vọng anh ấy làm.
Clinical outcomes were compared between the three groups.	Kết quả lâm sàng được so sánh giữa ba nhóm.
I will never go out on the street.	Tôi sẽ không bao giờ ra ngoài đường.
It has never been opened to the public.	Nó chưa bao giờ được mở cho công chúng.
Otherwise, the facts come in and then they return immediately.	Nếu không, các dữ kiện đi vào và sau đó chúng trở lại ngay lập tức.
I like the job.	Tôi thích việc làm.
This could happen again.	Điều này có thể xảy ra một lần nữa.
First let's see the meanings of the words.	Đầu tiên chúng ta hãy xem ý nghĩa của các từ.
I just hope these people are having the time of their lives.	Tôi chỉ hy vọng những người này đang có thời gian của cuộc sống của họ.
I received a special education.	Tôi nhận được một nền giáo dục đặc biệt.
At least, not until now.	Ít nhất, không phải cho đến bây giờ.
It's not high culture.	Đó không phải là văn hóa cao.
So, very lucky.	Vì vậy, vì vậy, rất may mắn.
For this reason,.	Vì lý do này ,.
The dead are being taken care of.	Những người chết đang được chăm sóc.
Wait a week to send a thank you letter.	Chờ một tuần để gửi thư cảm ơn.
I cried.	Tôi đã khóc.
There is no explanation why there is no signal.	Không có lời giải thích tại sao không có tín hiệu.
I better go to work.	Tốt hơn là tôi nên đi làm.
We are not perfect.	Chúng tôi không hoàn hảo.
They say we are dirty.	Họ nói rằng chúng tôi bẩn.
Food has been prepared for use in a variety of ways.	Thực phẩm đã được chuẩn bị để sử dụng theo nhiều cách khác nhau.
He wants to solve all problems.	Anh ấy muốn giải quyết mọi vấn đề.
There's a lot that can fit inside.	Có rất nhiều thứ có thể phù hợp với bên trong.
He gave me this opportunity.	Anh ấy đã cho tôi cơ hội này.
However, the results will provide useful information for future works.	Tuy nhiên, kết quả sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các công trình sau này.
I can hear and watch and think about home.	Tôi có thể nghe và xem và nghĩ về nhà.
Some part of her soul will never be found again.	Một số phần trong tâm hồn cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.
A calculator is often used for the latter.	Một máy tính thường được sử dụng cho sau này.
He couldn't imagine her as a young woman.	Anh không thể tưởng tượng cô là một phụ nữ trẻ.
Yes, it was possible.	Vâng, nó đã có thể.
We are hesitant to order dresses online.	Chúng tôi rất ngại đặt hàng trang phục trực tuyến.
I really don't have a place in their lives other than the bedroom.	Tôi thực sự không có một vị trí nào trong cuộc sống của họ ngoài phòng ngủ.
Additional data was collected within the companies.	Dữ liệu bổ sung đã được thu thập trong các công ty.
It is like glass.	Nó giống như tấm kính.
We were both confused about what to believe.	Cả hai chúng tôi đều lúng túng không biết phải tin vào điều gì.
They went together.	Họ đã đi cùng nhau.
Thoughts don't have that kind of power.	Ý nghĩ không có loại sức mạnh đó.
This is his first time.	Đây là lần đầu tiên của anh ấy.
Five years later, sales are still hard to increase.	Năm năm sau, doanh số bán hàng vẫn khó tăng.
Feel what the group wants.	Cảm nhận những gì nhóm muốn.
A real friend.	Một người bạn thực sự.
Pretty sure he'll read well.	Khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ đọc tốt.
I certainly can't stop you now.	Tôi chắc chắn không thể ngăn cản bạn bây giờ.
Such processing takes time.	Việc xử lý như vậy cần có thời gian.
Listen and be fully present.	Lắng nghe và có mặt đầy đủ.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
I worry about what others will think.	Tôi lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ.
But he shook my hand on the deal, within the day.	Nhưng anh ấy đã bắt tay tôi về thỏa thuận này, trong ngày.
Fixed price only.	Giá cố định chỉ.
But people want to know who you are.	Nhưng mọi người muốn biết bạn là ai.
Because he didn't know what else to say.	Bởi vì anh không biết phải nói gì khác.
History, and black lives are making history today.	Lịch sử, và những kiếp người da đen đang làm nên lịch sử ngày nay.
But it was.	Nhưng nó đã được.
There isn't a day that he doesn't work overtime.	Không có ngày nào anh ấy không làm thêm.
He released them and ordered them to be like everyone else.	Anh ta thả họ ra và ra lệnh cho họ giống như những người khác.
It burned all over his chest.	Nó đốt cháy khắp ngực anh.
He showed it to his father.	Anh ấy đã đưa nó cho bố anh ấy xem.
I watched it for many years.	Tôi đã xem nó trong nhiều năm.
It makes no sense to turn this into an argument.	Không có ý nghĩa gì khi biến điều này thành một cuộc tranh cãi.
He felt stupid for having lost his way.	Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã lạc lối.
How you feel about that is a really important question.	Bạn cảm thấy thế nào về điều đó là một câu hỏi thực sự quan trọng.
That's probably it.	Đó có lẽ là nó.
Dead silence.	Im phăng phắc.
For example, if you talk about sex.	Ví dụ, nếu bạn nói về tình dục.
My daughter was born 5 years later.	Con gái tôi chào đời sau đó 5 năm.
But boy, can he ever turn around?	Nhưng cậu bé, có bao giờ cậu ấy xoay chuyển được không.
An odd child.	Một đứa trẻ kỳ quặc.
They've got some big, big players.	Họ đã có một số cầu thủ lớn, lớn.
People taking a lunch break at the office.	Những người nghỉ trưa tại văn phòng.
I don't want to go without you.	Tôi không muốn đi mà không có bạn.
The function must have three variables.	Hàm phải có ba biến.
These parameters can change the behavior and structure of the model.	Các tham số này có thể thay đổi hành vi và cấu trúc của mô hình.
The primary outcome is the total number of live births.	Kết quả chính là tổng số trẻ em được sinh ra sống.
Some users will use additional case fans to cool the case.	Một số người dùng sẽ sử dụng thêm quạt thùng máy để làm mát thùng máy.
His family noticed that he often forgets the little things.	Gia đình anh ấy nhận thấy rằng anh ấy hay quên những điều nhỏ nhặt.
Make him think.	Khiến anh ấy phải suy nghĩ.
A box is placed on top of the table.	Một chiếc hộp được đặt trên đầu bàn.
In this case, however, there is an additional reason.	Trong trường hợp này, tuy nhiên, có một lý do bổ sung.
It sounds too loud.	Nghe to quá.
My biological parents.	Cha mẹ ruột của tôi.
It doesn't seem difficult.	Nó không có vẻ khó khăn.
From here you can download your reports.	Từ đây, bạn có thể tải xuống các báo cáo của mình.
Not about anything much.	Không về bất cứ điều gì nhiều.
Simple things are not necessarily easy to prove.	Những điều đơn giản không nhất thiết phải dễ dàng chứng minh.
A name will last two thousand years.	Một cái tên sẽ tồn tại hai nghìn năm.
This is a lovely day.	Đây là một ngày đáng yêu.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
We will prepare our dead for a long sleep.	Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho người chết của mình cho một giấc ngủ dài.
We talk about the life force in the body.	Chúng tôi nói về lực lượng sống trong cơ thể.
The process takes about an hour but may require up to five treatments.	Quá trình này mất khoảng một giờ nhưng có thể cần đến năm lần điều trị.
I think it will be good if you pick him up.	Tôi nghĩ nó sẽ tốt nếu bạn đón anh ta.
He didn't say anything.	Anh ấy không nói gì cả.
That's completely fine.	Điều đó hoàn toàn ổn.
I will come back to it later.	Tôi sẽ quay lại với nó sau.
They go to the street because they cannot go home.	Họ đi ra đường vì họ không thể về nhà.
Even a few days would be welcome.	Thậm chí một vài ngày sẽ được chào đón.
It makes you feel special.	Nó làm cho bạn cảm thấy đặc biệt.
We find people, and mostly to wraps.	Chúng tôi tìm thấy mọi người, và chủ yếu là để kết thúc tốt đẹp.
I've never heard of it.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó.
They come out of it good.	Họ đi ra khỏi nó tốt.
Order him to lie down.	Ra lệnh cho anh ta nằm xuống.
On the other hand, don't.	Mặt khác, đừng.
Put it in a song.	Đưa nó vào một bài hát.
This could be sex, but it doesn't have to be.	Đây có thể là tình dục, nhưng nó không nhất thiết phải như vậy.
It is forecasted to rain about half the time.	Dự báo trời sẽ mưa khoảng một nửa thời gian.
I turned around and walked over to the table.	Tôi quay lại và đi lại bàn.
I know he has.	Tôi biết anh ấy có.
She told me that many of her clients are like a family.	Cô ấy nói với tôi rằng nhiều khách hàng của cô ấy giống như một gia đình.
He said the city will buy the necessary land.	Ông cho biết thành phố sẽ mua khu đất cần thiết.
Gender has no effect.	Giới tính không có ảnh hưởng.
All this time, a little light burned inside her.	Tất cả thời gian này, một chút ánh sáng đã đốt cháy bên trong cô.
I don't want to put it on my business card.	Tôi không muốn đặt nó trên danh thiếp của mình.
Search through it.	Tìm kiếm thông qua nó.
Camp for both men and women.	Trại dành cho cả nam và nữ.
The project is diverging in a big way.	Dự án đang chuyển hướng theo một cách lớn.
These are the problems we have to deal with as a country.	Đây là những vấn đề chúng tôi phải giải quyết với tư cách là một quốc gia.
Men like this.	Đàn ông thích điều này.
The rooms are very clean and comfortable.	Các phòng đều rất sạch sẽ và thoải mái.
She didn't know what he would try and do next.	Cô không biết nó sẽ thử và làm gì tiếp theo.
It's full of blood.	Nó đầy máu.
You know what you did.	Bạn biết bạn đã làm gì.
Young people are especially at risk.	Thanh niên đặc biệt có nguy cơ.
This relationship quickly turned into a marriage.	Mối quan hệ này nhanh chóng trở thành hôn nhân.
It would be better if you take me with you.	Sẽ tốt hơn nếu bạn đưa tôi đi cùng.
Everyone has their own problems and limitations.	Mỗi người đều có những vấn đề và hạn chế riêng.
He really made his words come true.	Anh ấy đã thực sự làm cho lời nói của mình thành sự thật.
Let me guess.	Hãy để tôi đoán.
Now that's music to my ears.	Bây giờ đó là âm nhạc đến tai tôi.
Some never returned.	Một số không bao giờ trở lại.
I get some people are angry.	Tôi nhận được một số người đang tức giận.
He's only just started.	Anh ấy chỉ mới bắt đầu.
I don't think you meant to kill him.	Tôi không nghĩ rằng bạn có ý định giết anh ta.
It is recommended to do that.	Nó được khuyến khích để làm điều đó.
You will do well.	Bạn sẽ làm tốt.
Though they'll have to find it first.	Mặc dù họ sẽ phải tìm nó trước.
And he ran.	Và anh ta đã chạy.
Unless the conversation turns to politics.	Trừ khi cuộc trò chuyện chuyển sang chính trị.
The smell of burnt coffee.	Mùi cà phê cháy khét lẹt.
It is important to have balance in our emotions.	Điều quan trọng là có sự cân bằng trong cảm xúc của chúng ta.
Prostitution is completely different.	Hoạt động mại dâm hoàn toàn khác.
He wants advice on maybe taking a break.	Anh ấy muốn lời khuyên về việc có thể nghỉ ngơi.
Bring to a boil over high heat.	Đun sôi trên lửa lớn.
We asked her a few questions, but she had few answers.	Chúng tôi đã hỏi cô ấy một số câu hỏi, nhưng cô ấy có ít câu trả lời.
Because you can.	Bởi vì bạn có thể.
Now she's back to try again.	Bây giờ cô ấy đã quay lại để thử lại.
My hope is that it will stay that way.	Hy vọng của tôi là nó sẽ vẫn như vậy.
That's not human.	Đó không phải là con người.
The world ends when you die.	Thế giới kết thúc khi bạn chết.
But it did another important thing.	Nhưng nó đã làm một việc quan trọng khác.
Make the door.	Làm cánh cửa.
When it doesn't happen, we think we must be doing something wrong.	Khi nó không xảy ra, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều gì đó sai trái.
Do a thought experiment.      	Thực hiện một thí nghiệm suy nghĩ.      
.	.
Tomorrow looks set to be a day of questions.	Ngày mai có vẻ sẽ là một ngày của những câu hỏi.
There must be another explanation.	Phải có một lời giải thích khác.
This should answer your question as it is obvious to me.	Điều này nên trả lời câu hỏi của bạn vì nó là hiển nhiên đối với tôi.
They are not entirely wrong.	Họ không hoàn toàn sai.
Questions may appear in the talk page of this site.	Các câu hỏi có thể xuất hiện trong trang thảo luận của trang này.
That is a very bad thing.	Đó là một điều rất tồi tệ.
A baby never dies from crying.	Một đứa bé không bao giờ chết vì khóc.
He didn't want to know it, but he did.	Anh ấy không muốn biết điều đó, nhưng anh ấy đã làm.
I come to my place.	Tôi đến vị trí của tôi.
By morning, everything was as if nothing had happened.	Đến sáng, mọi chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
The two are good friends.	Hai người là bạn tốt của nhau.
He is the key to the person we all want.	Anh ấy là chìa khóa dẫn đến người mà chúng ta hằng mong ước.
I have had no drugs in my life.	Tôi không có ma túy trong thời gian sống.
I don't believe the offer.	Tôi không tin lời đề nghị.
However, fear held him back.	Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã kìm hãm anh lại.
Both of those guys ran the ball hard.	Cả hai người đó đều chạy bóng chăm chỉ.
You don't need to print with spaces.	Bạn không cần phải in với khoảng trắng.
I was raised by strong, intelligent women.	Tôi được nuôi dưỡng bởi những người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ.
They will show you the solutions they use.	Họ sẽ chỉ cho bạn các giải pháp mà họ sử dụng.
It wants to read me.	Nó muốn đọc tôi.
We have it covered.	Chúng tôi đã bảo hiểm nó.
I think fast.	Tôi nghĩ nhanh.
It's time.	Đã đến lúc.
I know my dog ​​does.	Tôi biết con chó của tôi làm.
Click to finish.	Nhấn để kết thúc.
But it's very rare these days.	Nhưng nó rất hiếm những ngày này.
I will send someone to guide you everywhere.	Tôi sẽ cử người dẫn bạn đi khắp nơi.
I have to keep her as my mother.	Tôi phải giữ cô ấy làm mẹ của mình.
I will leave it until date.	Tôi sẽ để nó cho đến ngày.
Just to get to know him.	Chỉ để hiểu về anh ấy.
You have a better sense of market value.	Bạn có cảm giác tốt hơn về giá trị thị trường.
We certainly like stuck at this point.	Chúng tôi chắc chắn như mắc kẹt vào thời điểm này.
Good luck with your decision!.	Chúc may mắn với quyết định của bạn!.
I may not have said it quite right.	Tôi có thể đã không nói nó hoàn toàn đúng.
He can only enjoy himself.	Anh ấy chỉ có thể tận hưởng chính mình.
The older you get, the more you become your own.	Bạn càng già đi, bạn càng trở nên của riêng mình.
He was her last hope.	Anh là hy vọng cuối cùng của cô.
That's news for now.	Đó là tin tức cho bây giờ.
Look, there are only six of them.	Nhìn này, chỉ có sáu người trong số họ.
The patient was further evaluated for this.	Bệnh nhân đã được đánh giá thêm về điều này.
Reality could be completely different.	Thực tế có thể hoàn toàn khác.
And so it did.	Và vì vậy nó đã làm.
They will charge you for everything because they can.	Họ sẽ tính phí bạn cho mọi thứ vì họ có thể.
It may turn off because of overheating.	Nó có thể tắt vì quá nhiệt độ.
Something is not right there.	Có gì đó không ổn ở đó.
I know the general didn't.	Tôi biết tướng quân đã không.
Maybe she even wants to be recognized now.	Có lẽ cô ấy thậm chí muốn được công nhận bây giờ.
Then there's my family.	Sau đó là gia đình tôi.
We have some new information.	Chúng tôi có một số thông tin mới.
Running really helped shape my personality.	Chạy thực sự đã giúp hình thành tính cách của tôi.
It certainly looks like that.	Nó chắc chắn trông như vậy.
That's why the eyes look so familiar.	Đó là lý do tại sao đôi mắt trông rất quen thuộc.
I actually lived on it.	Tôi thực sự đã sống trên nó.
Make sure you have the facts straight before you do anything.	Hãy chắc chắn rằng bạn có sự thật thẳng thắn trước khi bạn làm bất cứ điều gì.
They need training.	Họ cần được đào tạo.
She was great in that movie.	Cô ấy rất tuyệt trong bộ phim đó.
She is waiting for me to go away.	Cô ấy đang đợi tôi đi xa.
He wants this man arrested.	Anh ta muốn người đàn ông này bị bắt.
In its place.	Ở vị trí của nó.
Love the tool.	Yêu thích công cụ.
I'm not surprised you didn't hear it.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn không nghe thấy nó.
And that's good enough.	Và như vậy là đủ tốt.
The fact of her existence gave me meaning.	Sự thật về sự tồn tại của cô ấy đã mang lại ý nghĩa cho tôi.
And noticed that it was starting to move.	Và nhận thấy rằng nó đang bắt đầu di chuyển.
She knows she was made for so much more.	Cô ấy biết rằng cô ấy đã được tạo ra cho nhiều hơn thế nữa.
He's at that age.	Anh ấy ở tuổi đó.
You, or someone you know, could be among them.	Bạn, hoặc ai đó bạn biết, có thể nằm trong số họ.
Instead, describe the practice.	Thay vào đó, hãy mô tả thực hành.
It would be the last big win of his career.	Đó sẽ là trận thắng lớn cuối cùng trong sự nghiệp của anh ấy.
This leads directly to a discussion of being and becoming.	Điều này trực tiếp dẫn đến một cuộc thảo luận về tồn tại và trở thành.
That's the problem, you see.	Đó là vấn đề, bạn thấy đấy.
Every woman in my class has heard of these studies.	Mọi phụ nữ tham gia lớp học của tôi đều đã nghe về những nghiên cứu này.
They are very strong.	Họ rất mạnh mẽ.
God was silent.	Chúa đã im lặng.
Now let me ask you this.	Bây giờ cho tôi hỏi bạn điều này.
They did.	Họ đã.
We enjoy life.	Chúng tôi tận hưởng cuộc sống.
The technical guy helped a lot during the work.	Anh chàng kỹ thuật đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình làm việc.
He's the original that the other two wanted to be.	Anh ấy là bản gốc mà hai người kia muốn trở thành.
You will see how everything is arranged for you.	Bạn sẽ thấy mọi thứ được sắp xếp cho bạn như thế nào.
Most of them are making a living somewhere.	Hầu hết họ đang kiếm sống ở đâu đó.
I must find out soon.	Tôi phải sớm tìm ra.
Since it's old, it's a bit difficult to weigh.	Vì nó đã cũ nên việc cân nặng hơi khó khăn.
They know, but they don't want to tell me.	Họ biết, nhưng họ không muốn nói với tôi.
We just need to find out how.	Chúng tôi chỉ cần tìm hiểu làm thế nào.
At some point, sleep came.	Một lúc nào đó, giấc ngủ đã đến.
The camera will shoot down.	Máy ảnh sẽ bắn hạ.
I will not go to another radio station.	Tôi sẽ không đến một đài phát thanh khác.
He doesn't break the law.	Anh ta không phạm luật.
Part of me hopes it will go away.	Một phần trong tôi hy vọng nó sẽ biến mất.
But there are no tears now.	Nhưng không có giọt nước mắt nào bây giờ.
I didn't think this was possible for you.	Tôi đã không nghĩ rằng điều này có thể cho bạn.
Definitely one of the best things about that movie.	Chắc chắn là một trong những điều tuyệt vời nhất trong bộ phim đó.
She needs our help.	Cô ấy cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
I love my mother more than anyone in this world.	Tôi yêu mẹ tôi hơn bất cứ ai trên thế giới này.
This is what they are talking about.	Đây là những gì họ đang nói về.
Let me tell you.	Để tôi kể cho bạn nghe.
It seems a bit too good to be true.	Nó có vẻ hơi quá tốt để trở thành sự thật.
Let them do what they need to do.	Hãy để họ làm những gì họ cần làm.
And she doesn't waste words.	Và cô ấy không lãng phí lời nói.
Many things can be considered factors for this.	Nhiều điều có thể được coi là yếu tố cho điều này.
You still have to get up early.	Bạn vẫn phải dậy sớm.
I know a teacher not.	Tôi biết một giáo viên không.
I can't imagine what they would talk about.	Tôi không thể tưởng tượng họ sẽ nói về điều gì.
It's quiet on the third floor.	Nó yên tĩnh trên tầng ba.
And you want it to stop now.	Và bạn muốn nó dừng lại ngay bây giờ.
Cool, it's a growing space.	Thật tuyệt, đó là một không gian đang phát triển.
This is not good enough.	Điều này là không đủ tốt.
Luck leaves too much to chance.	May mắn để lại quá nhiều cho cơ hội.
I told them the answer changed from day to day.	Tôi nói với họ câu trả lời thay đổi theo từng ngày.
Rooms and common areas are very clean.	Phòng và các khu vực chung rất sạch sẽ.
He threw it all over the room.	Anh ta ném nó khắp phòng.
They are the only friends he has.	Họ là những người bạn duy nhất mà anh có.
In fact, he didn't do any of that.	Trên thực tế, anh ấy không làm bất kỳ điều gì trong số đó.
This is their main focus.	Đây là trọng tâm chính của họ.
There will be no long form.	Sẽ không có hình thức dài.
He will go crazy.	Anh ấy sẽ phát điên mất.
Still trying to prove it after a year.	Vẫn đang cố gắng chứng minh điều đó sau một năm.
Be ready for me.	Hãy sẵn sàng cho tôi.
But he is thinking.	Nhưng anh ấy đang suy nghĩ.
Some young children began to cry.	Một số trẻ nhỏ bắt đầu khóc.
He then called me when he got home.	Anh ấy sau đó đã gọi cho tôi khi anh ấy về nhà.
If you want to feel small, stand next to it.	Nếu bạn muốn cảm thấy mình nhỏ bé, hãy đứng cạnh nó.
Over the past few years, these two things have actually been confirmed.	Trong vài năm qua, hai điều này đã thực sự được xác nhận.
There is a story for them.	Có một câu chuyện dành cho họ.
Do your research and live better for it.	Thực hiện nghiên cứu và sống tốt hơn vì nó.
The cover is great.	Bìa tuyệt vời quá.
She said it was mine.	Cô ấy nói nó là của tôi.
Wet clothes.	Những bộ quần áo ướt.
I will look into that.	Tôi sẽ nhìn vào đó.
I have heard everything that has been said.	Tôi đã nghe tất cả những gì đã được nói.
I know he's afraid it's me.	Tôi biết anh ấy sợ đó là tôi.
He calls it giving yourself a break.	Anh ấy gọi đó là để bản thân nghỉ ngơi.
He went there again.	Anh ta lại đi đến đó nữa.
You will have the best advice.	Bạn sẽ có lời khuyên tốt nhất.
The answer is actually pretty obvious.	Câu trả lời thực sự khá rõ ràng.
Not even listening.	Thậm chí không nghe.
Nothing to do but look.	Không có gì để làm ngoài việc nhìn.
But maybe the worst but not my first mistake.	Nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất nhưng không phải là sai lầm đầu tiên của tôi.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
All that has been finished.	Tất cả những gì đã được kết thúc.
The debate is there.	Cuộc tranh luận là ở đó.
Seven hour drive.	Bảy giờ lái xe.
She's not young anymore and that's the hard part.	Cô ấy không còn trẻ nữa và đó là phần khó.
I was not made for this place.	Tôi không được tạo ra cho nơi này.
I'm doing something without knowing what it is.	Tôi đang làm một cái gì đó mà không biết nó là gì.
She has a very solid judgement.	Cô ấy có phán đoán rất chắc chắn.
She had never seen him in such a state.	Cô chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng như vậy.
I took too much time.	Tôi mất quá nhiều thời gian.
I did not include you in that list.	Tôi không bao gồm bạn trong danh sách đó.
It had a different title for it.	Nó đã có một tiêu đề khác cho nó.
Power is more correct.	Quyền lực thì đúng hơn.
But then again, she should have known better.	Nhưng rồi một lần nữa, cô ấy nên biết rõ hơn.
That is the context of this report.	Đó là bối cảnh của báo cáo này.
Those were his words.	Đó là lời nói của anh ấy.
I spent time on it.	Tôi đã dành thời gian cho nó.
God can help you.	Chúa có thể giúp bạn.
Only more time to sleep.	Chỉ có nhiều thời gian hơn để ngủ.
To understand this game better, we ask for some general game theory.	Để hiểu trò chơi này tốt hơn, chúng tôi yêu cầu một số lý thuyết chung về trò chơi.
He turned and disappeared.	Anh ta quay lại và biến mất.
So it seems that a science of the mind is impossible.	Vì vậy, có vẻ như một khoa học về tâm trí là không thể.
The people there were quite divided.	Những người ở đó khá chia rẽ.
Thanks for care.	Cảm ơn đã quan tâm.
We want an individual.	Chúng tôi muốn có một cá nhân.
Again, this is within the rules.	Một lần nữa, điều này nằm trong quy tắc.
So that's also true.	Vì vậy, cũng đúng.
This is shown in the next figure.	Điều này được thể hiện trong hình tiếp theo.
One band even wrote a song about the incident.	Thậm chí một ban nhạc đã viết một bài hát về vụ việc.
Under such conditions, anything people say should not be against them.	Trong những điều kiện như vậy, bất cứ điều gì người ta nói đều không được chống lại họ.
He put his mouth on hers.	Anh đưa miệng vào cô.
Look at what kind of language each character uses.	Nhìn vào loại ngôn ngữ mà mỗi nhân vật sử dụng.
There were no children left, and very few working adults.	Không còn trẻ em nào, và có rất ít người lớn đi làm.
Although the noise has stopped, it doesn't make it any easier.	Mặc dù tiếng ồn đã dừng lại, nhưng nó không làm cho nó dễ dàng hơn.
The group slowly moved through the hall, backing away.	Cả nhóm từ từ di chuyển qua hội trường, lùi dần về phía sau.
But it's hard for us.	Nhưng thật khó cho chúng tôi.
Now just a little more.	Bây giờ chỉ thêm một chút.
As you said, the costs involved.	Như bạn đã nói, các chi phí liên quan.
You have to play a game.	Bạn phải chơi một trò chơi.
I went back another month on file.	Tôi đã quay trở lại một tháng nữa trong hồ sơ.
Anywhere, except my parents.	Bất cứ nơi nào, trừ cha mẹ của tôi.
A student with no course.	Một sinh viên không có khóa học.
I am on the ground.	Tôi đang ở trên mặt đất.
They still couldn't accept his sight, he couldn't see much.	Họ vẫn không thể chấp nhận thị giác của anh, anh không thể nhìn thấy nhiều.
Try to hide them.	Cố gắng che giấu chúng.
Because of this, we meet at different member homes every month.	Bởi vì điều này, chúng tôi gặp nhau tại các nhà thành viên khác nhau mỗi tháng.
We are not in a position to stop it.	Chúng tôi không ở trong một vị trí để ngăn chặn nó.
Colors and images may vary from our pictures shown.	Màu sắc và hình ảnh có thể thay đổi so với hình ảnh của chúng tôi hiển thị.
He was supposed to.	Anh ấy đã được cho là.
This information is obtained from the database.	Thông tin này được lấy từ cơ sở dữ liệu.
He dressed it.	Anh ấy đã mặc quần áo cho nó.
For therapy about once a week for the past year.	Đối với liệu pháp khoảng một lần một tuần trong năm qua.
Slowly, he took another deep breath.	Chậm rãi, anh hít thở sâu thêm một lần nữa.
It is the expression, measure and quality of our energy.	Nó là sự thể hiện, thước đo và chất lượng năng lượng của chúng ta.
I have never felt that way.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.
The map fits that.	Bản đồ phù hợp với điều đó.
As has been in most countries of the world.	Như đã có ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Then he left.	Sau đó, anh ấy đã ra đi.
We will die.	Chúng tôi sẽ chết.
I got the error, but don't know why.	Tôi đã nhận được lỗi, nhưng không biết tại sao.
I'm not positive about that.	Tôi không tích cực về điều đó.
Their eyes watch.	Đôi mắt của họ xem xét.
It was bound to happen.	Nó đã bị ràng buộc để xảy ra.
He knew he was almost home now.	Anh biết bây giờ anh đã gần đến nhà.
Error with the above.	Lỗi với những điều trên.
But this doesn't work.	Nhưng điều này không hoạt động.
Bring the water to a boil then reduce it to a low boil.	Đun sôi nước sau đó giảm xuống mức sôi nhỏ.
She seems pleased about the activity.	Cô ấy có vẻ hài lòng về hoạt động này.
I don't know anything about him.	Tôi không biết gì về anh ta.
Your father and I are good friends.	Cha của bạn và tôi là bạn tốt của nhau.
She slowly turned around.	Cô từ từ quay lại.
Both of my children are my biological children.	Cả hai đứa con của tôi đều là con ruột của tôi.
Since then nor has there been any minute in my life.	Kể từ đó cũng như không có bất kỳ phút nào trong cuộc đời tôi.
When you look into your eyes every day, you will see love.	Khi bạn nhìn vào mắt mình mỗi ngày, bạn sẽ thấy tình yêu.
Oh yes, it looks perfect.	Ồ vâng, nó trông thật hoàn hảo.
Still get them, but less often and with less force.	Vẫn nhận được chúng, nhưng ít thường xuyên hơn và với lực lượng ít hơn.
That's a good friend.	Đó là một người bạn tốt.
I just want to continue.	Tôi chỉ muốn tiếp tục.
But they have good reason.	Nhưng họ có lý do chính đáng.
No stomach problems.	Không có vấn đề về dạ dày.
The lines are a guide for the eye.	Các đường kẻ là một hướng dẫn cho mắt.
It doesn't make me feel old, just colossal.	Nó không làm cho tôi cảm thấy già, chỉ là khổng lồ.
I asked him where he got the book.	Tôi hỏi anh ấy đã lấy cuốn sách ở đâu.
Take, for example, the following report.	Lấy ví dụ, báo cáo sau đây.
Maybe you can remember it.	Có thể bạn có thể nhớ nó.
I know for a fact that it will increase in the next few days.	Tôi biết thực tế là nó sẽ tăng lên trong vài ngày tới.
You all said something wrong.	Tất cả các bạn đã nói sai điều gì đó.
Almost anything can wait.	Hầu hết mọi thứ có thể chờ đợi.
But he has it.	Nhưng anh ấy có nó.
Things have definitely changed.	Mọi thứ chắc chắn đã thay đổi.
You will naturally know some models better than others.	Bạn sẽ tự nhiên biết một số mô hình tốt hơn những mô hình khác.
That is not a good sign.	Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
The problem is, the floor changes quite often.	Vấn đề là, sàn thay đổi khá thường xuyên.
He just wanted to make people laugh.	Anh ấy chỉ muốn làm cho mọi người cười.
Date of the vote, as it was.	Ngày của cuộc bỏ phiếu, như nó đã được.
Some say it's closer to fifteen hundred.	Một số người nói rằng nó gần hơn với mười lăm trăm.
Ask yourself why you feel this way.	Hãy tự hỏi bản thân tại sao bạn lại cảm thấy như vậy.
Officers at the scene.	Các sĩ quan tại hiện trường.
Our son is proud.	Con trai chúng tôi tự hào.
He looks surprised.	Anh ấy có vẻ ngạc nhiên.
You do not need to apologize.	Bạn không cần phải xin lỗi.
It's our choice, though, to end those.	Tuy nhiên, đó là sự lựa chọn của chúng tôi, kết thúc những điều đó.
The trip to the title company did not benefit him.	Chuyến đi đến công ty danh hiệu không mang lại lợi ích gì cho anh ta.
I know my mom worked hard to get our own apartment.	Tôi biết mẹ tôi đã làm việc chăm chỉ để có được căn hộ riêng cho chúng tôi.
I don't like texting.	Tôi không thích nhắn tin.
That is also not.	Điều đó cũng không.
Really, the point is, our fans still like us and our music.	Thực sự, vấn đề là, người hâm mộ của chúng tôi vẫn thích chúng tôi và âm nhạc của chúng tôi.
On top of her was a man.	Trên người cô ấy là một người đàn ông.
It was clear that they were busy preparing for a struggle.	Rõ ràng là họ đang bận chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh.
Many people have, yes.	Nhiều người có, đúng.
Need to think about it a bit.	Cần phải suy nghĩ về nó một chút.
They won't tell each other anything but the truth.	Họ sẽ không nói gì với nhau ngoài sự thật.
She still doesn't believe in my success.	Cô ấy vẫn không tin sự thành công của tôi.
A young man's.	Một người đàn ông trẻ tuổi của.
Could be more about, so.	Có thể là nhiều hơn về, vì vậy.
There is no science here.	Không có khoa học ở đây.
All you can take with you are the experiences of your life.	Tất cả những gì bạn có thể mang theo là những trải nghiệm của cuộc đời bạn.
We just have to do it.	Chúng ta chỉ cần phải làm điều đó.
It is the beginning.	Nó là sự khởi đầu.
I receive the following error.	Tôi nhận được lỗi sau đây.
We just want it to end with.	Chúng tôi chỉ muốn nó kết thúc với.
No one prepared me to expect such a thing.	Không ai chuẩn bị cho tôi để mong đợi một điều như vậy.
Most of the results in this section are standard.	Hầu hết các kết quả của phần này là tiêu chuẩn.
See yourself standing at the point of success.	Thấy mình đang đứng ở điểm thành công.
The top and bottom of the bottle have been cut off.	Phần trên và dưới của chai đã bị cắt bỏ.
For a moment, she had to close her eyes.	Trong một khoảnh khắc, cô phải nhắm mắt lại.
He was, maybe, ten.	Anh ấy đã, có thể, mười.
Everything is exactly as it is.	Tất cả mọi thứ là chính xác như nó là.
Tell them what to expect in terms of pain relief.	Nói với họ những gì bạn mong đợi trong cách giảm đau.
But she made another choice.	Nhưng cô ấy đã lựa chọn khác.
Walk to where you need to go.	Đi bộ đến nơi bạn cần đến.
He didn't know what words to come up with.	Anh ta không biết phải đưa ra những từ ngữ nào.
He felt it, deep inside of him.	Anh cảm nhận được điều đó, sâu trong con người anh.
Many other things.	Nhiều thứ khác.
They are too simple to describe more complex characters.	Chúng quá đơn giản để mô tả các ký tự phức tạp hơn.
The door opens without me having to ring.	Cánh cửa mở ra mà tôi không cần phải đổ chuông.
You want to know why music is important to them.	Bạn muốn biết tại sao âm nhạc lại quan trọng đối với họ.
But when the weather turned bad, he got worried.	Nhưng khi thời tiết trở nên xấu, anh ấy đã lo lắng.
I never want to feel that cold again.	Tôi không bao giờ muốn cảm thấy lạnh như thế nữa.
Look at what they're doing.	Nhìn vào những gì họ đang làm.
People may not respect the police, but they fear them.	Mọi người có thể không tôn trọng cảnh sát, nhưng họ sợ họ.
Or even in full view.	Hoặc thậm chí ở chế độ xem đầy đủ.
Sleep time.	Giờ ngủ.
This game is just fun, period.	Trò chơi này chỉ là vui vẻ, thời gian.
I didn't say anything until we pulled into the parking lot.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì cho đến khi chúng tôi kéo vào chỗ đậu xe.
I have known him all my life, and he will never die.	Tôi đã biết anh ấy trong suốt cuộc đời mình, và anh ấy sẽ không bao giờ chết.
Put a little bit of yourself into your design.	Đặt một chút bản thân vào thiết kế của bạn.
So far she has.	Cho đến nay cô ấy đã.
She did nothing.	Cô ấy đã không làm gì cả.
Cook another sample.	Nấu mẫu khác.
However, the enemy was unable to carry out his plan.	Tuy nhiên, kẻ thù đã không thể thực hiện kế hoạch của mình.
It's very smooth to play and a lot of fun.	Nó rất mượt mà để chơi và rất vui.
I know what you're thinking.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì.
Her eyes changed everything.	Đôi mắt của cô ấy đã thay đổi mọi thứ.
Not sure if you know that.	Không chắc nếu bạn biết điều đó.
Very good men.	Những người đàn ông rất tốt.
The parties agree that the title never closes.	Các bên đồng ý rằng tiêu đề không bao giờ đóng lại.
Take a photo or record a video of each stage.	Chụp ảnh hoặc quay video từng giai đoạn.
Traffic and cost of living are high.	Giao thông và chi phí sinh hoạt cao.
It's better than the truth.	Nó tốt hơn sự thật.
But never forget who is in charge.	Nhưng đừng bao giờ quên ai là người phụ trách.
You can change for the better at any time in your life.	Bạn có thể thay đổi để tốt hơn bất cứ lúc nào trong cuộc sống của bạn.
Some people really like it.	Một số người thực sự thích nó.
Whether it gets it or not, is another matter.	Cho dù nó có được hay không, là một vấn đề khác.
You don't have to worry about any of them.	Bạn không có gì phải lo lắng về bất kỳ điều gì trong số họ.
There are no published data on these aspects.	Không có dữ liệu được công bố về những khía cạnh này.
Right on the living room floor.	Ngay trên sàn phòng khách.
They work in the medical field, but they love music.	Họ làm trong lĩnh vực y tế, nhưng họ yêu âm nhạc.
Private army, first class.	Quân đội tư nhân, hạng nhất.
And she had the best party ever.	Và cô ấy đã có một bữa tiệc tuyệt vời nhất.
See you again at dinner.	Hẹn gặp lại vào bữa tối.
But it's not.	Nhưng nó không phải.
We sat and talked there.	Chúng tôi đã ngồi và nói chuyện ở đó.
But he still talks to us.	Nhưng anh ấy vẫn nói chuyện với chúng tôi.
I have mixed feelings about this.	Tôi có cảm xúc lẫn lộn về việc này.
Today, tomorrow, next week.	Hôm nay, ngày mai, tuần sau.
He had a strange feeling they were watching him.	Anh có cảm giác lạ là họ đang theo dõi anh.
We've been working on this pretty hard.	Chúng tôi đã làm việc trên điều này khá chăm chỉ.
He will only do so on the following terms.	Anh ta sẽ chỉ làm như vậy dựa trên các điều khoản sau đây.
Their power and influence will still be great.	Quyền lực và ảnh hưởng của họ vẫn sẽ rất lớn.
It's no longer there.	Không còn nó nữa.
I don't think they do.	Tôi không nghĩ là họ làm.
There really is no way out for this one.	Thực sự là không có lối thoát nào cho cái này.
In general, there is no such thing as a strong relationship.	Nói chung, không có mối quan hệ nào bền chặt.
People just need to listen to you.	Mọi người chỉ cần nghe lời bạn.
I'm not even close to becoming a morning person.	Tôi thậm chí không gần trở thành một người buổi sáng.
How could he not see that.	Làm sao anh ta có thể không thấy điều đó.
I want us to stand out.	Tôi muốn chúng tôi nổi bật.
We know how expensive quality work can be.	Chúng tôi biết chất lượng công việc đắt đỏ như thế nào.
All they share in common moves to the background.	Tất cả những gì họ chia sẻ trong các bước di chuyển chung đến nền.
The trip was wonderful.	Chuyến đi thật tuyệt vời.
My brother has just been born.	Em trai tôi vừa mới chào đời.
Another reason is provided by the following example.	Một lý do khác được cung cấp bởi ví dụ sau.
I hold tight.	Tôi giữ chặt.
You can also tell them.	Bạn cũng có thể nói với họ.
A matter of personal preference.	Vấn đề sở thích cá nhân.
He looks good tonight.	Anh ấy trông tốt vào tối nay.
I feel responsible for you.	Tôi cảm thấy có trách nhiệm với bạn.
I only eat one meal a day.	Tôi chỉ ăn một bữa một ngày.
There seems to be no one outside of his great heart.	Dường như không có ai nằm ngoài trái tim vĩ đại của anh.
He's amazing, very creative, but we have the best two.	Anh ấy thật tuyệt vời, rất sáng tạo, nhưng chúng tôi có hai người tốt nhất.
We love it.	Chúng tôi yêu nó.
A couple asked us for help.	Một cặp vợ chồng đã nhờ chúng tôi giúp đỡ.
And so it was sent.	Và vì vậy nó đã được gửi đi.
In this way, the company can stand or fall.	Bằng cách này, công ty có thể đứng hoặc giảm.
Arrest the police until they get there.	Bắt cảnh sát mãi mới đến được nơi.
Only the correct tests were analyzed.	Chỉ những thử nghiệm đúng mới được phân tích.
Also make sure there are no other errors.	Đồng thời đảm bảo không có lỗi nào khác.
At some point, he lost interest in life.	Tại một thời điểm nào đó, anh đã mất hứng thú với cuộc sống.
But enough about that.	Nhưng đủ về điều đó.
He's very tall.	Anh ấy rất cao.
She was very upset because many people were injured and the police did nothing.	Cô ấy rất buồn vì nhiều người bị thương và cảnh sát không làm gì cả.
His team lost the state championship game by one point.	Đội của anh ấy đã thua trò chơi vô địch bang một điểm.
You cut something out of him.	Bạn cắt một cái gì đó ra khỏi anh ta.
I believe he never married.	Tôi tin rằng anh ấy không bao giờ kết hôn.
Not your class.	Không phải lớp học của bạn.
I'm too fast for him.	Tôi quá nhanh so với anh ta.
Bottom line, practice makes perfect.	Điểm mấu chốt, luyện tập tạo nên sự hoàn hảo.
Very confusing, and very different from what they appear to be.	Rất bối rối, và rất khác với những gì chúng xuất hiện.
She even sells some at the market.	Cô ấy thậm chí còn bán một số ở chợ.
But she couldn't try.	Nhưng cô không thể cố gắng.
But one thing is holding me back a bit.	Nhưng có một điều đang kìm hãm tôi một chút.
That's what you need to do.	Đó là những gì bạn cần làm.
It was crazy to hear her say that.	Thật là điên rồ khi nghe cô ấy nói như vậy.
Their names, however, we know.	Tên của họ, tuy nhiên, chúng tôi biết.
You can shape the world according to your vision.	Bạn có thể định hình thế giới theo tầm nhìn của mình.
Her lips are blue, her hair is as thick as ice.	Môi cô ấy xanh, mái tóc dày như băng.
The same is true for information.	Điều này cũng đúng với thông tin.
No more calls once a year.	Không còn cuộc gọi mỗi năm một lần.
The whole team doesn't.	Toàn đội không.
Recommend books you love because meaningful stories are shared.	Đề xuất những cuốn sách bạn yêu thích vì những câu chuyện có ý nghĩa được chia sẻ.
Then a little faster.	Sau đó, nhanh hơn một chút.
I really need something to help me keep things straight.	Tôi thực sự cần một cái gì đó để giúp tôi giữ mọi thứ thẳng thắn.
I fell and was very tired after only an hour.	Tôi đã ngã và rất mệt chỉ sau một giờ.
And this is very important here.	Và điều này rất quan trọng ở đây.
Making a big difference doesn't mean changing the world.	Tạo ra sự khác biệt lớn không có nghĩa là thay đổi thế giới.
We should all work hard on it.	Tất cả chúng ta nên thực hiện chăm chỉ về nó.
Yes that's true.	Vâng, đó là sự thật.
Still pretty dead.	Vẫn khá chết.
That is a good word.	Đó là một từ tốt.
He is eating their food.	Anh ấy đang ăn thức ăn của họ.
Dream big and concrete, there's nothing wrong with having a dream.	Ước mơ lớn và cụ thể, không có gì sai khi có một ước mơ.
The war we're in is stupid.	Cuộc chiến mà chúng ta đang gặp phải thật ngu ngốc.
One hot and the other cold.	Một cái nóng và cái kia lạnh.
Under normal growing conditions.	Trong điều kiện sinh trưởng bình thường.
I can't even imagine how many people they have working here.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng họ có bao nhiêu người làm việc ở đây.
And they are definitely not my friends.	Và họ chắc chắn không phải là bạn của tôi.
My mother used to live here.	Mẹ tôi đã từng sống ở đây.
On the next shot, the light is gone.	Trong lần chụp tiếp theo, đèn không còn nữa.
It was a tough match.	Đó là một trận đấu khó khăn.
How can they.	Làm sao họ có thể.
A day or a week is fine, depending.	Một ngày hoặc một tuần là tốt, tùy thuộc.
Then go to college.	Sau đó vào đại học.
That is a threat.	Đó là một mối đe dọa.
If you notice anything wrong, please leave a comment.	Nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì sai, xin vui lòng đặt một bình luận.
I am very happy with my progress.	Tôi rất hạnh phúc với sự tiến bộ của mình.
Sometimes it is enough to get a path on the road.	Đôi khi nó là đủ để có được một con đường trên con đường.
He wanted to save them.	Anh muốn cứu họ.
He told me he hadn't even told his wife yet.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy thậm chí còn chưa nói với vợ mình.
No one has ever seen him.	Không ai đã từng nhìn thấy anh ta.
Fifteen minutes later, he started slowing down.	Mười lăm phút sau, anh ta bắt đầu giảm tốc độ.
They are not the required party on the record.	Họ không phải là bên cần thiết trong hồ sơ.
Letter writing really seems to be as powerful as another language.	Viết thư thực sự có vẻ mạnh mẽ như một ngôn ngữ khác.
Finished without injury.	Kết thúc mà không bị thương.
Page came to him with the message.	Trang đến với anh ấy với tin nhắn.
For this reason, we take reading your work very seriously.	Vì lý do này, chúng tôi rất coi trọng việc đọc tác phẩm của bạn.
Price may change.	Giá có thể thay đổi.
It's like a good movie.	Nó giống như một bộ phim hay.
I want to be accepted and loved.	Tôi muốn được chấp nhận và yêu thương.
If called.	Nếu được gọi.
That costs us more than they cost us.	Điều đó khiến chúng tôi phải trả giá nhiều hơn chi phí của chúng.
The sun is visible, and so are the stars.	Mặt trời có thể nhìn thấy, và các ngôi sao cũng vậy.
Please let us know if you have any questions about our products.	Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm của chúng tôi.
About the murder.	Về vụ giết người.
And eat, eat, eat.	Và ăn, ăn, ăn.
But this is a strange problem.	Nhưng đây là một vấn đề kỳ lạ.
Two things were brought up.	Hai điều đã được đưa ra.
I follow orders.	Tôi làm theo lệnh.
Then you can do whatever you want.	Sau đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Your work must be created by you.	Tác phẩm của bạn phải do bạn tạo ra.
She will definitely become part of the job.	Cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một phần của công việc.
They can't go past him.	Họ không thể đi qua anh ta.
I didn't think of it that way before.	Tôi đã không nghĩ về nó theo cách đó trước đây.
To give a view of the world through their eyes.	Để đưa ra một góc nhìn của thế giới qua đôi mắt của họ.
That is what is very difficult.	Đó là những gì rất khó khăn.
I'm still mad at her.	Tôi vẫn còn giận cô ấy.
I can hear his voice.	Tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy.
I want to dress like my brother.	Tôi muốn ăn mặc như anh trai tôi.
I remember what it looked like to this day.	Tôi nhớ nó trông như thế nào cho đến ngày hôm nay.
You can look at it in two different ways.	Bạn có thể nhìn nó theo hai cách khác nhau.
It seems crazy.	Nó dường như điên rồ.
But it doesn't make me feel like we did something wrong.	Nhưng nó không khiến tôi cảm thấy như chúng tôi đã làm sai điều gì đó.
It's part of his personality definition.	Đó là một phần trong định nghĩa tính cách của anh ấy.
Lots of great people to play with.	Rất nhiều người tuyệt vời để chơi cùng.
I don't understand why this is confusing.	Tôi không hiểu tại sao điều này là khó hiểu.
It was strange to see him there in our living room.	Thật kỳ lạ khi nhìn thấy anh ta ở đó trong phòng khách của chúng tôi.
I did what needed to be done.	Tôi đã làm những gì cần phải làm.
You should stop reading the internet and go out into the world.	Bạn nên ngừng đọc internet và đi ra ngoài thế giới.
Someone will tell me what to do.	Ai đó sẽ cho tôi biết phải làm gì.
The room became quiet.	Căn phòng trở nên yên tĩnh.
It is important that the model component is kept relatively simple.	Điều quan trọng là thành phần mô hình được giữ tương đối đơn giản.
I just picked up the phone and called these people up.	Tôi vừa nghe điện thoại và gọi những người này dậy.
This is how strong you are.	Đây là cách bạn mạnh mẽ.
Give it away.	Bỏ nó đi.
However, we do not have any proof of this.	Tuy nhiên, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về điều này.
An element is greater than and smallest with this attribute.	Một phần tử lớn hơn và nhỏ nhất với thuộc tính này.
Winter will have to stop, at least for the worst of it.	Mùa đông sẽ phải dừng lại, ít nhất là điều tồi tệ nhất của nó.
At this point the screen turns straight white.	Lúc này màn hình chuyển sang màu trắng thẳng.
The global supply situation is as above.	Tình hình cung ứng toàn cầu là như trên.
Everyone is born with natural rights, such as the right to life.	Mọi người sinh ra đều có các quyền tự nhiên, chẳng hạn như quyền được sống.
In that case we both have to get over it quickly.	Trong trường hợp cả hai chúng ta phải nhanh chóng vượt qua.
However, times were different.	Tuy nhiên, thời thế đã khác.
Money is an asset.	Tiền là tài sản.
Some people did.	Có một số người đã làm.
Let's see, now.	Hãy xem, bây giờ.
Then he leaned forward.	Sau đó anh ta nghiêng người về phía trước.
First, the number of patients studied was relatively small.	Thứ nhất, số lượng bệnh nhân nghiên cứu tương đối nhỏ.
No one wanted such an element introduced.	Không ai muốn một yếu tố như vậy được giới thiệu.
We have to catch up.	Chúng ta phải bắt kịp.
However, most likely it won't be that simple.	Tuy nhiên, nhiều khả năng nó sẽ không đơn giản như vậy.
Stop what you are doing.	Dừng lại những gì bạn đang làm.
You are sitting here in the dark.	Bạn đang ngồi đây trong bóng tối.
You have to believe that.	Anh phải tin vào điều đó.
To help each other.	Để giúp đỡ lẫn nhau.
Also, be specific.	Ngoài ra, hãy cụ thể.
Good for the stars.	Tốt cho các vì sao.
We know exactly how people are feeling.	Chúng tôi biết chính xác mọi người đang cảm thấy như thế nào.
What works in one situation may not necessarily work in another.	Những gì hiệu quả trong một tình huống có thể không nhất thiết hoạt động trong một tình huống khác.
But there's more going on than just this.	Nhưng có nhiều điều đang xảy ra hơn là chỉ có điều này.
However, you have to do it right.	Tuy nhiên, bạn phải làm đúng.
I have to respect her for that.	Tôi phải tôn trọng cô ấy vì điều đó.
He has no previous history of heart disease.	Anh ta không có tiền sử bệnh tim trước đây.
People keep asking you to count the last number.	Mọi người liên tục yêu cầu bạn đếm số đầu cuối cùng.
I'll be late so don't wait.	Tôi sẽ đến muộn nên đừng đợi.
The impact seems to be very limited.	Tác động dường như rất hạn chế.
He is survived by his wife, son, brother and sister.	Anh ta được sống sót bởi vợ, con trai, anh trai và em gái của mình.
We do not travel with our bodies.	Chúng tôi không đi du lịch với cơ thể của chúng tôi.
A bad day at work lies behind him.	Một ngày làm việc tồi tệ nằm ở phía sau anh ta.
Thank you.	Xin cảm ơn.
For the most part, you don't want to rock the boat.	Phần lớn, bạn không muốn làm rung chuyển con thuyền.
Hell of a movie.	Địa ngục của một bộ phim.
In fact, it's probably not even worth it.	Trên thực tế, nó có lẽ thậm chí không đáng giá như vậy.
This attempt is of course impossible.	Nỗ lực này tất nhiên là không thể.
Tell them that.	Nói với họ rằng.
Heart failure was the most common diagnosis in both groups.	Suy tim là chẩn đoán phổ biến nhất ở cả hai nhóm.
Quality is excellent.	Chất lượng là tuyệt vời.
It was bad, of course, but no one was seriously injured.	Tất nhiên là rất tệ, nhưng không ai bị thương nặng cả.
I am very happy with our recovery.	Tôi rất vui với sự phục hồi của chúng tôi.
But she is no more.	Nhưng cô ấy không còn nữa.
Having a wall around you is not a target.	Có một bức tường xung quanh bạn không phải là mục tiêu.
Life is lost.	Cuộc sống đã mất.
Only two parameters are free.	Chỉ có hai tham số là miễn phí.
But it's really fun to watch them grow.	Nhưng thật sự rất vui khi xem chúng phát triển.
I haven't heard a thing for days.	Tôi đã không nghe thấy một điều gì trong nhiều ngày.
It wouldn't be a great idea to just stop suddenly.	Sẽ không phải là một ý tưởng tuyệt vời nếu chỉ đột ngột dừng lại.
Let it boil.	Hãy để nó sôi.
That is supposed to happen in these situations.	Điều đó được cho là xảy ra trong những tình huống này.
But what is the situation?	Nhưng tình hình là như thế nào.
Not that it will make much of a difference.	Không phải là nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt.
Can you check that class file?.	Bạn có thể kiểm tra tệp lớp đó không ?.
Different people may have different opinions and both are still right.	Những người khác nhau có thể có những quan điểm khác nhau và cả hai vẫn đúng.
It just sounds good.	Nó chỉ nghe có vẻ tốt.
Also, it's not easy to turn off the interaction.	Ngoài ra, không dễ để tắt tương tác.
He has been a regular at center back since his first season.	Anh ấy đã trở thành một cầu thủ thường xuyên ở vị trí trung vệ từ mùa giải đầu tiên.
She couldn't be a better fit for our family.	Cô ấy không thể phù hợp hơn cho gia đình chúng tôi.
Now our people know you.	Bây giờ mọi người của chúng tôi biết bạn.
I have become a man.	Tôi đã trở thành một người đàn ông.
Moreover, this phone is very user-friendly.	Hơn nữa, điện thoại này rất thân thiện với người dùng.
This will help in your decision process.	Điều này sẽ giúp ích trong quá trình quyết định của bạn.
She comes here.	Cô ấy đến đây.
I decided to keep talking.	Tôi quyết định tiếp tục nói ra.
If you don't look at him, he will disappear.	Nếu bạn không nhìn anh ấy, anh ấy sẽ biến mất.
Indeed, he said.	Thật vậy, anh ấy nói.
He's just a good man.	Anh ấy chỉ là một người đàn ông tốt.
Two of my favorites.	Hai trong số những người yêu thích nhất của tôi.
No decisions have been made on where they will play.	Không có quyết định nào được đưa ra về nơi họ sẽ chơi.
You could say that this is the sole source of anxiety.	Bạn có thể nói rằng đây là nguồn gốc duy nhất của sự lo lắng.
I keep reading.	Tôi tiếp tục đọc.
They are doing what you ask.	Họ đang làm những gì bạn yêu cầu.
She doesn't need a red dress.	Cô ấy không cần một chiếc váy đỏ.
They won't finish their round before the storm breaks.	Họ sẽ không hoàn thành vòng đấu của mình trước khi cơn bão tan vỡ.
You also know about the value of coffee.	Bạn cũng biết về giá trị của cà phê.
I don't want to go anywhere else.	Tôi không muốn đi đâu khác.
We've got some plant experiments here, though.	Mặc dù vậy, chúng tôi đã có những thí nghiệm thực vật ở đây.
I am one.	Tôi là một.
Now, that's crazy.	Bây giờ, điều đó thật điên rồ.
No shock there.	Không bị sốc ở đó.
It sounds better than that.	Nghe có vẻ tốt hơn đó.
His wife sat at the table, looking at him.	Vợ anh ngồi vào bàn, nhìn anh.
Exactly two women have won it.	Chính xác là có hai người phụ nữ đã giành được nó.
There's definitely more to the game.	Chắc chắn là có nhiều thứ hơn trong trò chơi.
So we know that people have good things in them.	Vì vậy, chúng tôi biết rằng mọi người có những điều tốt đẹp trong họ.
This is immediate.	Đây là ngay lập tức.
He is a very intelligent man.	Anh ấy là một người đàn ông rất thông minh.
But failed.	Mà lại thất bại.
A man and a woman.	Một người đàn ông và một người phụ nữ.
Surely any normal person would know this about him or her.	Chắc chắn rằng bất kỳ người bình thường nào cũng có thể biết điều này về anh ta hoặc cô ta.
You can't go against the local god.	Bạn không thể chống lại vị thần địa phương.
You will never find them.	Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy chúng.
The other children have disappeared.	Những đứa trẻ khác đã biến mất.
No one noticed.	Không ai để ý.
He stretched out his arms.	Anh dang hai tay ra.
That in itself feels great.	Điều đó tự nó cảm thấy tuyệt vời.
The country is more important than the individual.	Đất nước quan trọng hơn cá nhân.
Safe and effective procedure.	Thủ tục an toàn và hiệu quả.
She ignored the next question.	Cô ấy bỏ qua câu hỏi tiếp theo.
It is a function.	Nó là một chức năng.
It was dead and they had to eat it.	Nó đã chết và họ phải ăn.
She was young again.	Cô ấy đã trẻ lại.
I just know what she told me.	Tôi chỉ biết những gì cô ấy nói với tôi.
However, the result is anything but close.	Tuy nhiên, kết quả là bất cứ điều gì ngoại trừ gần.
We were certainly not rich, at least not in those early years.	Chúng tôi chắc chắn không giàu, ít nhất là không phải trong những năm đầu tiên đó.
I don't just want you on the team.	Tôi không chỉ muốn bạn vào đội.
Older children and adults are welcome to enjoy other activities.	Trẻ em lớn hơn và người lớn được chào đón để tận hưởng các hoạt động khác.
Then he did it a second time, right above the eye.	Sau đó, anh ấy làm điều đó lần thứ hai, ngay trên mắt.
However, whatever comes can happen, this team is your team.	Tuy nhiên, điều gì đến có thể xảy ra, đội này là đội của bạn.
You will think about something.	Bạn sẽ nghĩ về một cái gì đó.
First, make sure you're drinking plenty of water.	Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang uống nhiều nước.
That was a long time.	Đó là một thời gian dài.
The plan is about to begin.	Kế hoạch sắp bắt đầu.
I went straight to their house and stayed with them.	Tôi đến thẳng nhà họ và ở lại với họ.
We have experienced problems.	Chúng tôi đã trải qua các vấn đề.
All cold and still on the ground.	Tất cả lạnh lẽo và vẫn còn trên mặt đất.
It learns to fear people and hide from them.	Nó học cách sợ hãi con người và trốn tránh họ.
Below we briefly describe each term.	Dưới đây chúng tôi mô tả ngắn gọn từng thuật ngữ.
Get better in any way possible.	Trở nên tốt hơn theo bất kỳ cách nào có thể.
I couldn't eat anything.	Tôi đã không thể ăn bất cứ thứ gì.
Hear industry news.	Nghe tin tức về ngành.
Please help with that.	Xin vui lòng giúp đỡ với điều đó.
She didn't want to lie to him.	Cô không muốn giả dối với anh.
He just said that he intends to find another job.	Anh ấy chỉ nói rằng anh ấy định tìm một công việc khác.
Everyone used to laugh at her.	Mọi người đã từng cười nhạo cô ấy.
By then, many of them already have weekend jobs.	Đến lúc đó, nhiều người trong số họ đã có việc làm vào cuối tuần.
Several factors supported our decision.	Một số yếu tố hỗ trợ quyết định của chúng tôi.
This is a silent process.	Đây là một quá trình im lặng.
Not another question.	Không phải là một câu hỏi khác.
All of it, gone.	Tất cả của nó, đã biến mất.
Ask some questions.	Đặt một số câu hỏi.
Mom worked.	Mẹ đã làm việc.
He said it was amusing to him.	Anh ấy nói rằng nó đã khiến anh ấy thích thú.
I'm happy to be back on the ground.	Tôi rất vui khi được trở lại mặt đất.
So this is a case where really bad things happen.	Vì vậy, đây là một trường hợp mà những điều thực sự tồi tệ xảy ra.
She wouldn't go without meeting her brother for the first time.	Cô ấy sẽ không đi nếu không gặp anh trai mình lần đầu.
There is science to say this.	Có khoa học để nói điều này.
He can buy what he needs.	Anh ấy có thể mua những thứ anh ấy cần.
That's how we spent that year, on the edge of something big.	Đó là cách chúng tôi đã trải qua năm đó, bên lề của một điều gì đó lớn lao.
Think carefully whether you want this.	Hãy suy nghĩ kỹ xem bạn có muốn điều này không.
Now it's fine.	Giờ thì ổn rồi.
However, she very little wants to cook.	Tuy nhiên, cô rất ít muốn nấu ăn.
Someone said it was too hot.	Ai đó nói rằng nó quá nóng.
The truth is.	Sự thật là.
You really look like a different person.	Bạn thực sự trông giống như một người khác.
That sounds weird, really.	Điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, thực sự.
Events happen quickly.	Các sự kiện diễn ra nhanh chóng.
He asked me to bring him into my bedroom to remove it.	Anh ta yêu cầu tôi đưa anh ta vào phòng ngủ của tôi để loại bỏ nó.
You will have to consider it.	Bạn sẽ phải xem xét nó.
Then water, water, water.	Sau đó, nước, nước, nước.
She couldn't see anything.	Cô ấy không thể nhìn thấy gì cả.
Let us prove the second statement.	Hãy để chúng tôi chứng minh tuyên bố thứ hai.
This has had some success.	Điều này đã đạt được một số thành công.
My mother wanted to go but couldn't miss a day of work.	Mẹ tôi muốn đi nhưng không thể bỏ lỡ một ngày làm việc.
Work with people.	Làm việc với mọi người.
We will report the details when they arrive.	Chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết khi họ đến.
Tired of being called.	Mệt mỏi vì bị gọi tên.
Let's assume that now.	Hãy giả định điều đó ngay bây giờ.
Limited information is available on the results studied.	Thông tin hạn chế có sẵn về các kết quả được nghiên cứu.
No one takes it seriously.	Không ai coi trọng nó.
It was a pleasure to finally post here.	Đó là một niềm vui để cuối cùng đăng ở đây.
They will find it.	Họ sẽ tìm ra nó.
I have to go back to my apartment and change.	Tôi phải trở về căn hộ của mình và thay đồ.
No one spoke up, didn't know what was going on.	Không ai lên tiếng, không biết chuyện gì đang xảy ra.
She's not perfect, but no two are alike.	Cô ấy không hoàn hảo, nhưng không ai giống ai.
Its art style is extremely detailed, maybe even too much.	Phong cách nghệ thuật của nó cực kỳ chi tiết, thậm chí có thể quá nhiều.
It brings double benefits.	Nó mang lại lợi ích gấp đôi.
Man, not so sure.	Anh ta, không chắc lắm.
Only when it is your own is it knowledge.	Chỉ khi nó là của riêng bạn thì nó mới là kiến ​​thức.
He often spends his days in silence.	Anh ấy thường trải qua những ngày trong im lặng.
It's one of my favorite times of the year.	Đó là một trong những thời điểm yêu thích của tôi trong năm.
If we get caught, so be it.	Nếu chúng tôi bị bắt, thì hãy cứ như vậy.
The greater the speed, the greater the distance.	Tốc độ càng lớn thì quãng đường càng lớn.
They have no power of their own.	Họ không có quyền lực của riêng mình.
So far, it has never been successful.	Cho đến nay, nó chưa bao giờ thành công.
I won't kill them.	Tôi sẽ không giết họ.
Images shown here are representative of at least three independent experiments.	Hình ảnh hiển thị ở đây là đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
This will be the established residual potential.	Đây sẽ là tiềm năng còn lại đã được thiết lập.
I see where the crowd is.	Tôi thấy đám đông đang ở đâu.
They cannot be kept for any length of time.	Chúng không thể được giữ trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
She never married, and lives with her mother.	Cô ấy không bao giờ kết hôn, và sống với mẹ cô ấy.
I have no problem with it.	Tôi không có vấn đề với nó.
It is expected to double in twenty years.	Nó dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong hai mươi năm.
Kid, you have this.	Nhóc con, bạn có cái này.
But, they have no ear for anything in their surprise.	Nhưng, họ không có tai cho bất cứ điều gì trong sự ngạc nhiên của họ.
Tonight is the last night of your old life.	Đêm nay là đêm cuối cùng trong cuộc đời cũ của bạn.
One hundred people at most.	Nhiều nhất là một trăm người.
I didn't know he was in this city.	Tôi không biết anh ấy đang ở thành phố này.
The first is education about healthy food.	Đầu tiên là giáo dục về thực phẩm lành mạnh.
And when you think about it, it makes sense.	Và khi bạn nghĩ về nó, nó có ý nghĩa.
I've been using that gun for several years and love it.	Tôi đã sử dụng khẩu súng đó trong vài năm và yêu thích nó.
Lets say someone is really just talking about what they did today.	Cho phép nói rằng ai đó thực sự chỉ đang nói về những gì họ đã làm ngày hôm nay.
And it has helped the relationship a lot.	Và nó đã giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ.
Well, not sure why.	Chà, không rõ tại sao.
He can have it.	Anh ấy có thể có nó.
His plan proved right.	Kế hoạch của anh ấy đã được chứng minh là đúng.
And those people have a different view from the public.	Và những người đó có quan điểm khác với công chúng.
We then review the evidence presented at the trial.	Sau đó, chúng tôi xem xét các bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa.
And two, make sure you're comfortable with the companies you own.	Và hai, hãy đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái với các công ty mà bạn sở hữu.
This is not the time to shed tears.	Đây không phải là lúc để rơi nước mắt.
On the stage.	Trên sân khấu.
There is an easy mode and a normal mode.	Có một chế độ dễ dàng và một chế độ bình thường.
He nodded, and said nothing.	Anh ta gật đầu, và không nói gì.
It feels so good, and so true.	Nó cảm thấy rất tốt, và rất đúng.
He is looking for land.	Anh ta đang tìm kiếm đất đai.
Glad he's finally reached his full potential.	Rất vui vì cuối cùng anh ấy đã phát huy hết tiềm năng của mình.
It's basically a love song.	Về cơ bản nó là một bản tình ca.
Push the boat out.	Đẩy thuyền ra.
I am very proud of it.	Tôi rất tự hào về nó.
She is a really good shot.	Cô ấy là một cú sút thực sự tốt.
And both make great points.	Và cả hai đều tạo ra những điểm tuyệt vời.
And oh, it's a breakfast.	Và ồ, đó là một bữa sáng.
The truth doesn't matter.	Sự thật không quan trọng.
It comes back to us in many ways.	Nó quay trở lại với chúng ta theo nhiều cách.
It took a few years, but we beat him.	Phải mất vài năm, nhưng chúng tôi đã đánh bại anh ta.
What really matters is the runtime type of the object.	Điều thực sự quan trọng là kiểu thời gian chạy của đối tượng.
I cannot imagine the pain you are going through right now.	Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà bạn đang phải trải qua lúc này.
And everyone else here does the same.	Và mọi người khác ở đây cũng làm như vậy.
But my own view is that the policy is wrong.	Nhưng quan điểm của riêng tôi là chính sách đã sai.
That is really the worst.	Đó thực sự là điều tồi tệ nhất.
They will come.	Họ sẽ đến.
I fixed it.	Tôi sửa nó rồi.
We can discuss your problems together.	Chúng ta có thể thảo luận các vấn đề của bạn cùng nhau.
The same goes for your team's major activism events or change efforts.	Điều này cũng xảy ra với các sự kiện hoạt động lớn của nhóm bạn hoặc các nỗ lực thay đổi.
Please include one if possible.	Vui lòng bao gồm một nếu có thể.
I was about to make a mistake.	Tôi đã sắp phạm một sai lầm.
We are just random people on the internet.	Chúng tôi chỉ là những người ngẫu nhiên trên internet.
If he's that good.	Nếu anh ấy tốt như vậy.
We take care of each other.	Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau.
Oh, there's so much more.	Ồ, còn nhiều hơn thế nữa.
But this world has different laws.	Nhưng thế giới này có luật khác nhau.
But we have to trust someone.	Nhưng chúng ta phải tin ai đó.
Thanks for the call.	Cảm ơn vì cuộc gọi.
Eight patients were treated more than once.	Tám bệnh nhân đã được điều trị nhiều hơn một lần.
I'm glad you're healthy.	Tôi hài lòng vì bạn vẫn khỏe.
He can save himself.	Anh ấy có thể tự cứu mình.
The truth of life is very simple.	Sự thật của cuộc sống rất đơn giản.
To his surprise, she was looking at him with sharp eyes.	Trước sự ngạc nhiên của anh, cô ấy đang nhìn anh với đôi mắt sắc bén.
I opened the door and called the dog.	Tôi mở cửa và gọi con chó.
Look what we did.	Nhìn những gì chúng tôi đã làm.
You have to be open and honest with people.	Bạn phải cởi mở và trung thực với mọi người.
I am running to support your personal freedom.	Tôi đang chạy để ủng hộ quyền tự do cá nhân của bạn.
I just got up and ran towards the boat.	Tôi chỉ đứng dậy và chạy về phía thuyền.
It was getting dark when she walked through the door.	Trời vừa tối khi cô bước qua cửa.
Wife and children.	Vợ và các con.
We'll see how this plays out.	Chúng tôi sẽ xem điều này diễn ra như thế nào.
My heart goes out to your family.	Trái tim tôi hướng về gia đình bạn.
He had changed since meeting her.	Anh đã thay đổi kể từ khi gặp cô.
He won't arrive until the end of the month.	Anh ấy sẽ không đến cho đến cuối tháng.
I'm not half done yet.	Tôi chưa hoàn thành một nửa.
Like negative energy.	Giống như năng lượng tiêu cực.
Critics' reaction has been mixed.	Phản ứng của giới phê bình là vô cùng trái chiều.
It was a beautiful day and everyone was out.	Đó là một ngày đẹp trời và mọi người đã ra ngoài.
Take it out of my hand.	Bỏ nó ra khỏi tay tôi.
It is light.	Nó là ánh sáng.
People need to withdraw from power to gain control.	Người dân cần phải rút lại quyền lực để giành quyền kiểm soát.
I want to prove that we have our own voice and style.	Tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi có tiếng nói và phong cách riêng.
Rights exist regardless of the law.	Quyền tồn tại bất kể luật pháp quy định thế nào.
Then he pushed the door closed.	Sau đó anh ta đẩy cửa đóng lại.
But there continue to be concerns.	Nhưng vẫn tiếp tục có những lo ngại.
Mark would be a great teacher.	Mark sẽ là một giáo viên tuyệt vời.
They make me angry.	Họ làm cho tôi tức giận.
The moment passed.	Khoảnh khắc trôi qua.
I need to straighten my head.	Tôi cần thẳng đầu.
Guys who want to be better.	Những chàng trai muốn trở nên tốt hơn.
But, now let's take a closer look.	Nhưng, bây giờ hãy nhìn kỹ hơn một chút.
My customers are very happy.	Khách hàng của tôi rất vui.
You better stay here just in case.	Tốt hơn bạn nên ở lại đây đề phòng.
It is absolutely nothing.	Nó hoàn toàn không có gì.
He actually created this character.	Anh ấy thực sự đã tạo ra nhân vật này.
That sounds like it.	Điều đó nghe có vẻ như vậy.
See your daughter.	Nhìn thấy con gái của bạn.
You don't go into the issues.	Bạn không đi sâu vào các vấn đề.
We are not as young as we used to be.	Chúng tôi không còn trẻ như ngày xưa.
But this is not for me.	Nhưng điều này không dành cho tôi.
Then the letter arrived.	Sau đó, lá thư đến.
Until someone else finds a way to go further.	Cho đến khi người khác tìm ra cách để tiến xa hơn.
Others study well.	Những người khác học tốt.
He will be better.	Anh ấy sẽ khá hơn.
Do it for a week continuously in the morning and before going to bed.	Thực hiện trong một tuần liên tục vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.
In this community.	Trong cộng đồng này.
I run first.	Tôi chạy trước.
This is the second death.	Đây là cái chết thứ hai.
Instead, a standard window sound is played.	Thay vào đó, âm thanh cửa sổ tiêu chuẩn được phát.
They are the bad guys.	Họ là những kẻ xấu.
That's why it's not necessary.	Đó là lý do tại sao nó không cần thiết.
The door opened and a man stepped out.	Cánh cửa hé mở và một người đàn ông bước ra ngoài.
You will surely pass tomorrow.	Chắc chắn bạn sẽ vượt qua ngày mai.
And something else, something she didn't want to think about.	Và điều gì đó khác, điều mà cô không muốn nghĩ đến.
Beyond numbers is the only way out.	Ngoài số là lối thoát duy nhất.
Tell them stories about things you saw while people were watching.	Kể cho họ nghe những câu chuyện về những thứ bạn đã thấy khi mọi người đang xem.
Like art, you know it when you see it.	Giống như nghệ thuật, bạn biết nó khi bạn nhìn thấy nó.
I can't think of them.	Tôi không thể nghĩ về chúng.
Let's see how it goes over the next few weeks.	Hãy xem nó diễn ra như thế nào trong vài tuần tới.
And then again.	Và sau đó nữa.
Still growing up, listening.	Anh vẫn lớn lên, lắng nghe.
We are together now.	Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau.
I just went to the store.	Tôi vừa đi đến cửa hàng.
You are not fair.	Bạn không công bằng.
Better that way.	Tốt hơn là theo cách đó.
Not enough, of course.	Tất nhiên là chưa đủ.
So there must be a way to turn this around.	Vì vậy, phải có một cách để xoay chuyển tình thế này.
And it will really shock the world.	Và nó thực sự sẽ gây chấn động thế giới.
Twice too much.	Hai lần quá nhiều.
The patient's general physical health is worse than the overall mental health.	Sức khỏe thể chất chung của bệnh nhân kém hơn sức khỏe tâm thần nói chung.
She recognized it immediately.	Cô nhận ra nó ngay lập tức.
He released his friend and turned away.	Anh thả bạn mình ra và quay đi.
The rest is almost perfect.	Phần còn lại gần như hoàn hảo.
There was nothing he could do to stop her from doing what she chose.	Anh không thể làm gì để ngăn cô làm những gì cô đã chọn.
I don't even have family in town to support me.	Tôi thậm chí không có gia đình trong thị trấn để hỗ trợ tôi.
But it's worth doing, that's for sure!.	Nhưng đó là điều đáng làm, đó là điều chắc chắn !.
Lunch outside.	Ăn trưa bên ngoài.
In the next ten years or so.	Trong khoảng mười năm tới.
Its influence in politics has been really great.	Ảnh hưởng của nó trong chính trị đã thực sự rất lớn.
I'm not what you call a normal kid.	Tôi không phải những gì bạn gọi là một đứa trẻ bình thường.
I really enjoyed the course.	Tôi rất thích khóa học.
We note the following two cases.	Chúng tôi ghi nhận hai trường hợp sau đây.
Rooms overlook the garden.	Các phòng nhìn ra khu vườn.
If you don't like it, stop reading.	Nếu bạn không thích nó, hãy ngừng đọc.
He must have been a perfect choice.	Anh ấy hẳn là một sự lựa chọn hoàn hảo.
She felt she had no choice but to balance them.	Cô cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc cân bằng họ.
But the machine shop was open.	Nhưng cửa hàng máy đã mở.
He's a natural leader, he turns to leave and everyone follows.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo tự nhiên, anh ấy quay người rời đi và mọi người cũng đi theo.
They charge very quickly and have many functions.	Chúng sạc rất nhanh và có nhiều chức năng.
Someone sent you to really fine.	Ai đó đã gửi cho bạn để thực sự ổn.
All of my tests come back fine.	Tất cả các bài kiểm tra của tôi trở lại tốt.
It won't work anyway.	Dù sao thì nó cũng sẽ không hoạt động.
I have to take some measurements.	Tôi phải thực hiện một số phép đo.
The trip has several purposes.	Chuyến đi có một số mục đích.
I was down just one line per day.	Tôi đã xuống chỉ một dòng mỗi ngày.
It seems to be a big missing link.	Nó dường như là một liên kết bị thiếu lớn.
Tonight, we say thank you.	Tối nay, chúng tôi nói lời cảm ơn.
There are only a handful of other products like it out there.	Chỉ có một số sản phẩm khác giống như nó ra khỏi đó.
She must ask.	Cô phải hỏi.
But there's no reason why she couldn't be killed.	Nhưng không có lý do gì mà cô ấy không thể bị giết.
Firstly, the approaching winter makes me very sad.	Thứ nhất, mùa đông đang đến gần khiến tôi rất buồn.
That's three full hours.	Đó là ba giờ đầy đủ.
No problem, she told herself.	Không có vấn đề gì, cô tự nhủ.
I have my own reasons, and my own views, believe me.	Tôi có lý do của riêng mình, và quan điểm của riêng tôi, tin tôi đi.
I never knew about this.	Tôi chưa bao giờ biết về điều này.
He doesn't have a map.	Anh ta không có bản đồ.
Say nothing to yourself.	Không nói gì với bản thân.
But cook them.	Nhưng hãy nấu chúng.
All these for great cost but very little gain.	Tất cả những điều này cho chi phí lớn nhưng thu được rất ít.
I was afraid to ask why.	Tôi sợ hãi hỏi tại sao.
You and me.	Bạn và tôi.
But we are here to help.	Nhưng chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
He didn't hear anything.	Anh ta không nghe thấy gì cả.
People who just happen to be in town.	Những người chỉ tình cờ ở trong thị trấn.
She won't understand the languages ​​but she loves them.	Cô ấy sẽ không hiểu ngôn ngữ nhưng cô ấy yêu chúng.
To understand him, at least in part.	Để hiểu anh ấy, ít nhất là một phần.
Both patients had a positive family history of the condition.	Cả hai bệnh nhân đều có tiền sử gia đình tích cực về tình trạng này.
I will be able to rest soon.	Tôi sẽ có thể nghỉ ngơi sớm.
This will continue throughout her career.	Điều này sẽ tiếp tục trong suốt sự nghiệp của cô ấy.
The key factor is, the process can be very quick and simple.	Yếu tố chính là, quy trình có thể rất nhanh chóng và đơn giản.
Just too good.	Chỉ quá tốt.
Dad did the only thing he could do.	Cha đã làm điều duy nhất mà cha có thể làm.
None of them can stop it.	Không ai trong số họ có thể ngăn chặn nó.
People find it difficult to understand.	Mọi người cảm thấy khó hiểu.
We might be there tomorrow.	Chúng tôi có thể sẽ đến đó vào ngày mai.
There are no associated complications.	Không có biến chứng liên quan.
But he is busy.	Nhưng anh ấy đang bận.
I need quiet and concentration to wait for the numbers.	Tôi cần sự yên tĩnh và tập trung để chờ đợi những con số.
For some people, this is fine.	Đối với một số người, điều này là tốt.
If you have to start over, do it.	Nếu bạn phải bắt đầu lại, hãy làm điều đó.
He sat in his chair.	Anh ấy ngồi vào ghế của mình.
We drove immediately to this location.	Chúng tôi lái xe ngay lập tức đến địa điểm này.
I chose not to include the entire disk.	Tôi đã chọn không bao gồm toàn bộ đĩa.
I am open.	Tôi đang mở.
Then there's the blood.	Sau đó là máu.
This is not a serious fight.	Đây không phải là cuộc chiến nghiêm trọng.
Oh yes, pretty safe.	Ồ vâng, khá an toàn.
They are random numbers from one to ten.	Chúng là những con số ngẫu nhiên từ một đến mười.
He will die here.	Anh ấy sẽ chết ở đây.
Make up a reason.	Lập ra một lý do.
The law of living in society is not necessarily yours.	Quy luật sống trong xã hội chưa chắc đã là của bạn.
She quickly turned around and made a move.	Cô nhanh chóng quay lại và thực hiện một động tác.
See your new location.	Xem địa điểm mới của bạn.
It's a beautiful country there.	Đó là một đất nước xinh đẹp ở đó.
Because that's where the story really begins.	Bởi vì đó là nơi câu chuyện thực sự bắt đầu.
That is, when they actually play.	Đó là, khi họ thực sự chơi.
That's the word.	Đó là từ.
He actually turned green.	Anh ấy thực sự đã chuyển sang màu xanh lá cây.
In case you lost my number, that is.	Trong trường hợp bạn bị mất số của tôi, đó là.
A new house and car for my mother.	Một ngôi nhà và xe hơi mới cho mẹ tôi.
It's worse than the final version.	Nó còn tệ hơn phiên bản cuối cùng.
I don't come back just for the money.	Tôi không quay lại chỉ vì tiền.
You need to be professional.	Bạn cần phải chuyên nghiệp.
But that's not marriage.	Nhưng đó không phải là kết hôn.
They closed the door towards the kitchen.	Họ đóng cửa về phía nhà bếp.
As if there was any real choice in the matter.	Như thể có bất kỳ sự lựa chọn thực sự nào trong vấn đề này.
You certainly don't want to.	Bạn chắc chắn bạn không muốn.
I'll take it from there.	Tôi sẽ tiếp nhận nó từ đó.
As if his fingers knew the next word before his brain did.	Như thể ngón tay của anh ấy biết từ tiếp theo trước khi bộ não của anh ấy làm vậy.
The next function is called to perform contact selection.	Hàm tiếp theo được gọi để thực hiện lựa chọn số liên lạc.
However, the wife did not object at this hearing.	Tuy nhiên, người vợ không phản đối tại phiên điều trần này.
Go down to the hospital and buy some.	Đi xuống bệnh viện và mua một ít.
He didn't do that either.	Anh ta cũng không làm vậy.
Or stay low for a few hours. 	Hoặc nằm ở mức thấp trong một vài giờ. 
Have fun at your dinner tonight!.	chúc bạn vui vẻ trong bữa tối của bạn tối nay !.
Moreover, everyone knows that these issues have been carefully considered by the government.	Hơn nữa, mọi người đều biết rằng những vấn đề này đã được chính phủ xem xét cẩn thận.
It's one of the top.	Đó là một trong những hàng đầu.
You will be able to tell stories about it.	Bạn sẽ có thể kể những câu chuyện về nó.
Just look at the box score and you see that.	Chỉ cần nhìn vào điểm số hộp và bạn thấy điều đó.
It evolved from there.	Nó phát triển từ đó.
You don't know what love is.	Anh không biết tình yêu là gì.
And indeed it does.	Và thực sự nó có.
There's no way he didn't know about this.	Không thể nào anh ấy không biết về điều này.
I had relatively little pain.	Tôi đã bị đau tương đối ít.
Unfortunately, only one player has returned for the new season.	Thật không may, chỉ có một cầu thủ đã trở lại cho mùa giải mới.
We want a deal.	Chúng tôi muốn có một thỏa thuận.
Afterward.	Sau đó.
They are mostly men.	Họ hầu hết là đàn ông.
Speaking of which, things seem pretty quiet around here.	Nói về điều này, mọi thứ có vẻ khá yên tĩnh xung quanh đây.
It may not be a new piece of code.	Nó có thể không phải là một đoạn mã mới.
That, for me, is not a better situation.	Đó, đối với tôi, không phải là một tình huống tốt hơn.
No, you absolutely won't.	Không, bạn hoàn toàn sẽ không.
But it is not the perfect solution.	Nhưng nó không phải là giải pháp hoàn hảo.
How long has that season passed?	Mùa đó lại trôi qua bao nhiêu?
This is a baby.	Đây là một đứa bé.
On the other hand, gas.	Mặt khác, khí.
All in all, a good deal.	Nói chung, có một thỏa thuận tốt.
Then she turned to her work in confusion.	Sau đó, cô ấy bối rối quay sang công việc của mình.
Go this way.	Đi đường này.
She brings her food from far away.	Cô ấy mang thức ăn cho cô ấy từ rất xa.
It starts with you.	Nó bắt đầu với bạn.
Still a lot of fun.	Vẫn còn rất nhiều vui mừng.
Truly a wonderful man.	Quả thật là một người đàn ông tuyệt vời.
Therefore, gender was included in the data analysis.	Do đó, giới tính được đưa vào phân tích dữ liệu.
This should last about a week but probably not longer.	Điều này sẽ kéo dài khoảng một tuần nhưng có lẽ không lâu hơn.
They are a real pleasure.	Họ thật là một niềm vui.
More are added daily.	Nhiều hơn được thêm vào hàng ngày.
The next thing is that it is very quiet.	Điều tiếp theo là nó rất yên tĩnh.
Dinner was served around five o'clock in the afternoon.	Bữa tối được dọn ra vào khoảng năm giờ chiều.
She found herself unable to take her eyes off of him.	Cô thấy mình không thể rời mắt khỏi anh.
That's what could happen.	Đó là những gì có thể xảy ra.
That number can be positive or negative.	Con số đó có thể là số dương hoặc số âm.
This is a great book and a quick read.	Đây là một cuốn sách tuyệt vời và đọc nhanh.
I'm not sure if she works or not.	Tôi không chắc liệu cô ấy có làm việc hay không.
I love our house.	Tôi yêu ngôi nhà của chúng tôi.
But that was not the case in the first place.	Nhưng ngay từ đầu đã không phải như vậy.
Today we no longer have a local food market.	Ngày nay chúng ta không còn có một thị trường thực phẩm địa phương nữa.
Couldn't have been a while ago.	Không thể có được một lúc trước.
And often, of course, even this doesn't happen.	Và thường xuyên, tất nhiên, ngay cả điều này không xảy ra.
And then two.	Và sau đó hai.
Yes I.	Vâng là tôi.
The body was taken away in the morning.	Thi thể đã được đưa đi vào buổi sáng.
I think that's how I love reading.	Tôi nghĩ đó là cách mà tôi yêu thích đọc sách.
It is now used as an event space.	Nó bây giờ được sử dụng như một không gian sự kiện.
That's the order of service from our wedding.	Đó là thứ tự dịch vụ từ đám cưới của chúng tôi.
Plus, you should avoid using this place unless you have no other choice.	Thêm vào đó, bạn nên tránh sử dụng nơi này trừ khi bạn không còn lựa chọn nào khác.
They never met each other.	Họ không bao giờ gặp lại nhau.
She said everything about me was too big.	Cô ấy nói mọi thứ về tôi là quá lớn.
Unfortunately, this center point is not shown to the player.	Thật không may, điểm trung tâm này không được hiển thị cho người chơi.
But not a bit of it.	Nhưng không phải là một chút của nó.
But no one came.	Nhưng không ai đến.
I just went out right away asking for it.	Tôi chỉ ra ngoài ngay yêu cầu nó.
But these are just words.	Nhưng đây chỉ là những lời nói.
You don't have to pay.	Bạn không phải trả tiền.
You ask her a question, you get an answer about the policy.	Bạn hỏi cô ấy một câu hỏi, bạn sẽ nhận được câu trả lời về chính sách.
Like they did last night.	Giống như họ đã làm đêm qua.
This is the decision.	Đây là quyết định.
Will brought the letters to the office.	Will mang những bức thư đến văn phòng.
We talked a little bit about my studies.	Chúng tôi đã nói một chút về việc học của tôi.
He will take or destroy it.	Anh ta sẽ lấy hoặc phá hủy nó.
Nothing like the original.	Không có gì giống như bản gốc.
So you are not wrong and you are not right.	Vì vậy, bạn không sai và bạn không đúng.
Everyone looked at me.	Mọi người nhìn tôi.
Hand in hand.	Tay trong tay.
I forced myself into it.	Tôi buộc mình phải vào cuộc.
There is no heart for it.	Không có trái tim cho nó.
A design with a secondary meaning may not.	Một thiết kế với ý nghĩa thứ cấp có thể không.
Once you do that, you'll be forced to make it fit.	Một khi bạn làm điều đó, bạn sẽ buộc phải làm cho nó phù hợp.
Can someone help me how to fix it.	Ai đó có thể giúp tôi làm thế nào để sửa chữa nó.
He really went home.	Anh ấy thực sự đã về nhà.
It has a handle that won't spin.	Nó có một tay cầm sẽ không quay.
I had something more important on my mind.	Tôi đã có một cái gì đó quan trọng hơn trong tâm trí của tôi.
Today they don't.	Hôm nay họ không.
She is not dangerous.	Cô ấy không nguy hiểm.
I need to figure this out.	Tôi cần phải tìm ra điều này.
But this will change.	Nhưng điều này sẽ thay đổi.
Line content will fail.	Nội dung dòng sẽ không thành công.
The immediate case is not the case.	Trường hợp tức thì không phải là trường hợp như vậy.
They lost their property and business.	Họ bị mất tài sản và công việc kinh doanh.
This place makes no sense.	Nơi này không có ý nghĩa.
I will come to you in the next few days.	Tôi sẽ đến với bạn trong vài ngày tới.
But a great deal of damage was done.	Nhưng một lượng lớn thiệt hại đã được thực hiện.
Something similar to find.	Một cái gì đó tương tự để tìm.
A new focus is needed.	Cần phải có một trọng tâm mới.
She went out.	Cô ấy đã đi ra ngoài.
One red.	Một màu đỏ.
Here are some more details on that.	Dưới đây là một số chi tiết hơn về điều đó.
For twenty long years it has grown.	Trong hai mươi năm dài nó đã lớn lên.
He never looked at her feet, not like that.	Anh không bao giờ nhìn vào chân cô, không phải như vậy.
As if he were a king.	Như thể anh ấy là một vị vua.
That's what's going through my head.	Đó là những gì đang trải qua trong đầu tôi.
Even this hand is very similar.	Ngay cả bàn tay này cũng rất giống nhau.
I want to stay longer.	Tôi muốn ở lại lâu hơn.
It was a kind of secret smile.	Đó là một kiểu cười bí mật.
It's very quiet outside.	Bên ngoài rất yên tĩnh.
If he steps in, he will save precious time.	Nếu anh ấy bước vào, anh ấy sẽ tiết kiệm được thời gian quý giá.
You can start your search here or here.	Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm ở đây hoặc ở đây.
Plaintiffs, however, did not.	Nguyên đơn, tuy nhiên, không.
He's just the kind of man to make friends.	Anh ấy chỉ là loại đàn ông để kết bạn.
I love this first record.	Tôi thích bản ghi đầu tiên này.
It must be high.	Nó phải được cao.
The next bullet fell even closer.	Quả đạn tiếp theo còn rơi gần hơn.
She will never know.	Cô ấy sẽ không bao giờ biết.
Do not know what to say.	Không biết phải nói gì.
Sometimes these stories are true, sometimes not.	Đôi khi những câu chuyện này là sự thật, đôi khi không.
Based on the state of the form.	Dựa trên trạng thái của biểu mẫu.
You may be worried because you have spent more than necessary.	Bạn có thể lo lắng vì bạn đã chi tiêu nhiều hơn mức cần thiết.
The sound of her running had stopped.	Tiếng cô ấy chạy đã dừng lại.
But he had to act quickly.	Nhưng anh phải nhanh chóng hành động.
He played it when he was growing up.	Anh ấy đã chơi nó khi lớn lên.
They know it and so do you.	Họ biết điều đó và bạn cũng vậy.
He is out of mind with drugs and cannot help himself.	Anh ấy không còn tâm trí với ma túy và không thể tự giúp mình.
Write something and it happens.	Viết một cái gì đó và nó xảy ra.
Because you know, none of us do this alone.	Bởi vì bạn biết đấy, không ai trong chúng ta làm điều này một mình.
At the moment we don't have it.	Tại thời điểm chúng tôi không có nó.
She barely has any memory of seeing it.	Cô hầu như không có bất kỳ ký ức nào về việc nhìn thấy nó.
I don't let them come near to hurt you.	Tôi không cho họ đến gần để làm tổn thương bạn.
It was hooked up a second later by someone else.	Nó đã được nối một giây sau đó bởi một người khác.
Does not take up hard drive space.	Không chiếm dung lượng ổ cứng.
But treatment and recovery also mean changes in your life.	Nhưng điều trị và phục hồi cũng đồng nghĩa với những thay đổi trong cuộc sống của bạn.
He looked at the screen.	Anh ấy nhìn vào màn hình.
It's not good to be in the water.	Nó không tốt khi ở trong nước.
She would be able to tell them that he was missing.	Cô sẽ có thể nói với họ rằng anh đã mất tích.
We are just getting started.	Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
So far so good though.	Cho đến nay rất tốt mặc dù.
Furthermore, the situation can vary between plants.	Hơn nữa, tình hình có thể khác nhau giữa các loài thực vật.
You have come to know more.	Bạn đã đến để biết thêm.
Currently, no such test is available.	Hiện tại, không có thử nghiệm như vậy có sẵn.
Each side of the brain controls the other side of the body.	Mỗi bên của não sẽ kiểm soát phần bên kia của cơ thể.
We should both be there.	Cả hai chúng ta nên ở đó.
She put it on the chair next to her.	Cô đặt nó trên chiếc ghế bên cạnh cô.
These are the problems.	Đây là những vấn đề.
However, after the first step, you may find that an error has occurred.	Tuy nhiên, sau bước đầu tiên, bạn có thể thấy rằng đã xảy ra lỗi.
I've heard quite enough.	Tôi đã nghe khá đủ.
It really made me grow up.	Nó đã khiến tôi lớn lên một cách thực sự.
I don't want to waste your time.	Tôi không muốn mất thời gian của bạn.
The problem in general is that he says one thing but does another.	Vấn đề nói chung là anh ta nói một đằng nhưng làm một nẻo.
Obviously not quite smooth.	Rõ ràng là không hoàn toàn mượt mà.
The game is too strong.	Trò chơi quá mạnh.
Further investigation is needed to focus on the reaction mechanism.	Cần điều tra thêm để tập trung vào cơ chế phản ứng.
You will not.	Bạn sẽ không.
They are actually pretty bad.	Chúng thực sự khá tệ.
I sometimes hold their hands.	Tôi thỉnh thoảng nắm tay họ.
What a pleasant surprise!.	Thật là một bất ngờ thú vị !.
You feel your way, good or bad.	Bạn cảm thấy theo cách của mình, tốt hay xấu.
He is changing, no doubt.	Anh ấy đang thay đổi, không còn nghi ngờ gì nữa.
She sent to the court that she was ill.	Cô ấy đã gửi đến tòa án rằng cô ấy bị ốm.
I tried to speak but he raised his hand.	Tôi cố nói nhưng anh ấy giơ tay.
It took twenty years before the initial symptoms appeared on their own.	Phải mất hai mươi năm trước khi các triệu chứng ban đầu tự xuất hiện.
All is good.	Tất cả đều tốt.
I think waiting is one of my least favorite activities.	Tôi nghĩ chờ đợi là một trong những hoạt động ít yêu thích nhất của tôi.
There's someone here.	Có ai đó ở đây.
But it's out of the question.	Nhưng nó nằm ngoài câu hỏi.
Or we can and do if we want to.	Hoặc chúng ta có thể và làm nếu chúng ta muốn.
I hope you can help me.	Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi.
It is quite short.	Nó khá ngắn.
It's a beautiful and sweet story.	Đó là một câu chuyện hay và ngọt ngào.
It needs to be included in the plans.	Nó cần được đưa vào các kế hoạch.
That would be a dangerous job.	Đó sẽ là một công việc nguy hiểm.
This should be line six.	Đây phải là dòng sáu.
One of them cannot be identified without knowing the other.	Một trong số họ không thể được xác định nếu không biết người kia.
Action is just that, an action.	Hành động chỉ là vậy, một hành động.
His poor mother worked and then went to school.	Người mẹ nghèo của anh ấy làm việc và sau đó đi học.
She saw what happened to her mother.	Cô đã thấy những gì đã xảy ra với mẹ mình.
Our community is better than this.	Cộng đồng của chúng tôi tốt hơn thế này.
Of course, there are many more cases like this.	Tất nhiên, còn nhiều trường hợp như thế này nữa.
She ran away first, then returned to it.	Cô ấy bỏ chạy trước, sau đó quay trở lại nó.
You have to look within and answer it for yourself.	Bạn phải nhìn vào bên trong và trả lời nó cho chính mình.
I do not.	Tôi không.
That's why making the relationship so important to him.	Đó là lý do tại sao việc làm cho mối quan hệ trở nên quan trọng đối với anh ấy.
There are parts of the brain that are not formed.	Có những phần của não không được hình thành.
Thanks for the post.	Cảm ơn vì bài đăng.
He touches your face.	Anh ấy chạm vào mặt bạn.
Well let me just say it totally works.	Vâng, hãy để tôi chỉ nói rằng nó hoàn toàn hoạt động.
They identify with those in power.	Họ đồng nhất với những người nắm quyền.
and local laws.	Và luật pháp nước sở tại.
To me, that was like a damn conversation.	Đối với tôi, đó giống như một cuộc trò chuyện chết tiệt.
I promise you the winter months are much better than the summer.	Tôi hứa với bạn những tháng mùa đông tốt hơn nhiều so với mùa hè.
It was a good moment in the sun.	Đó là một khoảnh khắc tốt trong ánh nắng mặt trời.
Her eyes looked away, unable to hold his gaze.	Đôi mắt cô nhìn sang chỗ khác, không thể cầm được ánh mắt của anh.
She hadn't thought of any of that.	Cô đã không nghĩ đến bất kỳ điều gì trong số đó.
I caught nothing but air.	Tôi không bắt được gì ngoài không khí.
I love my life and my body.	Tôi yêu cuộc sống và cơ thể của mình.
Four studies did not report group size.	Bốn nghiên cứu không báo cáo quy mô nhóm.
My parents were looking for me.	Cha mẹ tôi đã tìm kiếm tôi.
And everything is really great.	Và mọi thứ thực sự tuyệt vời.
The game is one on one.	Trò chơi là một đối một.
She does it when she needs time to think.	Cô ấy làm điều đó khi cô ấy cần thời gian để suy nghĩ.
If you don't have your own, ask your friends.	Nếu bạn không có của riêng mình, hãy hỏi bạn bè của bạn.
Sometimes they die.	Đôi khi họ chết.
Note, this is going to be a very dark story.	Lưu ý, đây sẽ là một câu chuyện rất đen tối.
I only know what is my action, what is love.	Tôi chỉ biết đâu là hành động của mình, đâu là tình yêu.
He was shot dead.	Anh ta bị bắn chết.
We won't be able to bring everyone back.	Chúng tôi sẽ không thể đưa tất cả mọi người trở lại.
However, no such conflict exists in the present case.	Tuy nhiên, không có xung đột như vậy tồn tại trong trường hợp hiện tại.
I can't let anyone come near me.	Tôi không thể để bất cứ ai đến gần tôi.
In this case, it really might as well be the best option.	Trong trường hợp này, nó thực sự cũng có thể là lựa chọn tốt nhất.
I never thought we'd be able to go live again.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể phát trực tiếp một lần nữa.
Now they seem to make no sense at all.	Bây giờ họ dường như không có ý nghĩa gì cả.
It just seems a bit complicated to me.	Nó chỉ có vẻ hơi phức tạp đối với tôi.
You will have it.	Bạn sẽ có nó.
The general case can be proved by the same method.	Trường hợp tổng quát có thể được chứng minh bằng phương pháp tương tự.
Sometimes your blog is what got me through the week.	Đôi khi blog của bạn là thứ đã giúp tôi vượt qua cả tuần.
She is so beautiful.	Cô ấy thật đẹp.
He said they were done.	Anh ấy nói rằng họ đã hoàn thành.
I will tell her about you.	Tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về bạn.
I don't know what that is or what it will be.	Tôi không biết đó là gì hoặc sẽ là gì.
I know if he died he would have been killed.	Tôi biết nếu anh ta chết thì anh ta đã bị giết.
She didn't care if she said it.	Cô ấy không quan tâm nếu cô ấy đã nói điều đó.
It's still below zero here today.	Nó vẫn dưới 0 ở đây ngày hôm nay.
Treat them with respect.	Đối xử với họ bằng sự tôn trọng.
There are a lot of people waiting, just like us.	Có rất nhiều người đang chờ đợi, giống như chúng tôi.
If she was ever out of the country.	Nếu cô ấy đã từng ra khỏi đất nước.
She glanced back at the girls.	Cô ấy liếc nhìn lại các cô gái.
Here it is.	Đây rồi.
All new questions and no answers.	Tất cả những câu hỏi mới và không có câu trả lời.
We're sure to see more than that.	Chắc chắn chúng ta còn thấy nhiều hơn thế nữa.
I will just say that.	Tôi sẽ chỉ nói điều đó.
Start wondering what's going on.	Bắt đầu tự hỏi điều gì đang xảy ra.
If you still feel tired, you probably need more sleep.	Nếu bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi, có lẽ bạn cần ngủ nhiều hơn.
Stay away from me.	Tránh xa tôi ra.
What he said, it made sense to me.	Những gì anh ấy nói, điều đó có ý nghĩa với tôi.
Now it has disappeared.	Bây giờ nó đã biến mất.
At first he thought it was a very large form.	Lúc đầu anh ấy nghĩ đó là một dạng rất lớn.
There are many things that need to be done.	Có rất nhiều thứ cần phải làm.
According to our tests, we found the following issues.	Theo các thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã tìm thấy các vấn đề sau.
I am not a thinking man.	Tôi không phải là một người đàn ông biết suy nghĩ.
Don't buy food ahead of time.	Đừng mua thức ăn trước thời hạn.
I need space.	Tôi cần khoảng không gian.
Transfer each sugar to the bowl until needed.	Chuyển từng đường vào bát cho đến khi cần.
The great length is probably its biggest plus.	Chiều dài tuyệt vời có lẽ là điểm cộng lớn nhất của nó.
That was just an idea.	Đó chỉ là một ý tưởng.
I have a dream.	Tôi có một giấc mơ.
No one will open the door for us.	Không ai sẽ mở cửa cho chúng tôi.
It was too close.	Nó đã quá gần.
But a useful one.	Nhưng một cái hữu ích.
Never step back.	Không bao giờ lùi bước.
She couldn't remember the last time she was served such a meal.	Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình được phục vụ một bữa ăn như vậy là khi nào.
Some people watched the match.	Một số người đã theo dõi trận đấu.
Nothing has been completed.	Không có gì đã được hoàn thành.
I'll handle it for you, son.	Tôi sẽ giải quyết cho bạn, con trai.
That is their choice.	Đó là sự lựa chọn của họ.
But do it right.	Nhưng hãy làm đúng.
I enjoy reading every post.	Tôi rất vui khi đọc mọi bài viết.
We have been working on this project for two and a half years.	Chúng tôi đã làm việc trong dự án này trong hai năm rưỡi.
They looked at each other expressionlessly.	Họ nhìn nhau không biểu cảm.
Indeed.	Quả thật.
I sat down and the head was brought out in front of me.	Tôi ngồi xuống và cái đầu được đưa ra trước mặt tôi.
Wrote the first version of the article.	Đã viết phiên bản đầu tiên của bài báo.
That puts these things above their own survival.	Điều đó đặt những thứ này lên trên sự sống còn của chính họ.
He will call me old son.	Anh ấy sẽ gọi tôi là con trai già.
It's like something from another planet.	Nó giống như một cái gì đó từ một hành tinh khác.
You decide they don't.	Bạn quyết định họ không.
We will see that the children are taken care of.	Chúng ta sẽ thấy rằng những đứa trẻ được chăm sóc.
I guess that is not possible.	Tôi đoán điều đó là không thể.
That is catch.	Đó là bắt.
God guides us.	Chúa hướng dẫn chúng ta.
We hope it's nothing serious.	Chúng tôi hy vọng nó không có gì nghiêm trọng.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
Your chair should have lower back support.	Ghế của bạn nên có hỗ trợ lưng thấp hơn.
I don't want to think about her right now.	Tôi không muốn nghĩ về cô ấy lúc này.
She feels this more than she thought, the way kids do.	Cô ấy cảm thấy điều này nhiều hơn những gì cô ấy nghĩ, theo cách mà những đứa trẻ vẫn làm.
Finally, he opened a low door.	Cuối cùng, anh ta mở một cánh cửa thấp.
To water four horses.	Để tưới nước cho bốn con ngựa.
Each idea is explained in a video.	Mỗi ý tưởng được giải thích trong một video.
Any chance?.	Bất cứ cơ hội nào?.
However, this must be.	Tuy nhiên, điều này phải được.
But out of confusion, it will come.	Nhưng khỏi sự nhầm lẫn, nó sẽ đến.
It just seems more stable.	Nó chỉ có vẻ ổn định hơn.
Big hair has grown.	Tóc to đã lớn.
Thank you for putting that smile on my face.	Cảm ơn bạn đã đặt nụ cười đó trên khuôn mặt của tôi.
Let's change that.	Hãy thay đổi điều đó.
Something about it gives me hope.	Một cái gì đó về nó cho tôi hy vọng.
I can't imagine living in such a big country.	Tôi không thể tưởng tượng được sống ở một đất nước lớn như vậy.
He fell to the floor.	Anh ngã xuống sàn.
I'm seeing it as it is.	Tôi đang thấy nó như nó là.
I really am like that.	Tôi thực sự là như vậy.
You don't have to worry.	Bạn không phải lo lắng.
But at the moment there is no proof of that.	Nhưng tại thời điểm này không có bằng chứng về điều đó.
We don't usually get that much snow early in the season.	Chúng tôi thường không có nhiều tuyết như vậy vào đầu mùa.
We did not find this case.	Chúng tôi không tìm thấy trường hợp này.
The second man is much younger.	Người đàn ông thứ hai trẻ hơn nhiều.
We are speaking thousands of words every week.	Chúng ta đang nói hàng nghìn từ mỗi tuần.
There is a smile behind it.	Có một nụ cười đằng sau nó.
For many of them, you are the one who saved their lives.	Đối với nhiều người trong số họ, bạn là người đã cứu mạng họ.
We stand with you.	Chúng tôi sát cánh cùng bạn.
Unless there are wild men living there.	Trừ khi có những người đàn ông hoang dã sống ở đó.
She will date your friend for two reasons.	Cô ấy sẽ hẹn hò với bạn của bạn vì hai lý do.
Once the face is detected, you can start checking.	Khi khuôn mặt được phát hiện, bạn có thể bắt đầu kiểm tra.
It's an adult program.	Đó là một chương trình dành cho người lớn.
They called him.	Họ đã gọi cho anh ta.
It may be within the current limit.	Nó có thể nằm trong giới hạn hiện tại.
Or maybe just a single person.	Hoặc có thể chỉ là một con người duy nhất.
I have more control.	Tôi đã kiểm soát nhiều hơn.
Now it's more than half.	Bây giờ là hơn một nửa.
In practice, neither of these apply to most real-world applications.	Trong thực tế, cả hai đều không áp dụng cho hầu hết các ứng dụng trong thế giới thực.
I can't deal with this future stuff.	Tôi không thể đối phó với những thứ trong tương lai này.
She just nodded.	Cô ấy chỉ gật đầu.
No one can expect to be good at something they don't do.	Không ai có thể mong đợi mình giỏi một việc mà họ không làm.
This is my chance to apply that to myself.	Đây là cơ hội để tôi áp dụng điều đó cho chính mình.
But we have a lot of them.	Nhưng chúng tôi có rất nhiều người trong số họ.
And one more thing.	Và một điều nữa.
I don't believe it has.	Tôi không tin là nó có.
You have to feel it.	Bạn phải cảm nhận nó.
She grew up in town.	Cô đã lớn lên ở thị trấn.
She is very good.	Cô ấy rất tốt.
There's still a lot of work to do.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Finally, she showed a smile.	Cuối cùng, cô ấy nở một nụ cười.
Use this site's contact page.	Sử dụng trang liên hệ của trang web này.
This is freedom.	Đây là tự do.
You don't seem to understand.	Bạn dường như không hiểu.
If you must watch, sit on the floor and work your legs.	Nếu bạn phải xem, hãy ngồi trên sàn và hoạt động chân của bạn.
Something very big, but it is sleeping.	Một cái gì đó rất lớn, nhưng nó đang ngủ.
This may not happen in real life.	Điều này có thể không xảy ra trong cuộc sống thực.
They just feel familiar.	Họ chỉ cảm thấy quen thuộc.
He was able to conceal their presence.	Anh ta đã có thể che giấu sự hiện diện của họ.
That is good for the moment.	Điều đó là tốt cho thời điểm này.
You don't care, you need to write it.	Cô không quan tâm, cô cần phải viết nó.
Unfortunately, we do not have preoperative patient data.	Thật không may, chúng tôi không có dữ liệu của bệnh nhân trước khi phẫu thuật.
Her eyes widened.	Đôi mắt cô ấy mở to.
It doesn't have to be trusted.	Nó không cần phải được tin tưởng.
We have an opportunity to still be special.	Chúng tôi có một cơ hội để vẫn trở nên đặc biệt.
That's what we said before the game.	Đó là điều chúng tôi đã nói trước trận đấu.
Okay, maybe one or two.	Được rồi, có thể là một hoặc hai.
You must be able to let go.	Bạn phải có thể buông bỏ.
It's just that this guy is like that.	Chỉ là anh chàng này là như vậy.
Now we know how to reduce the power of class and status.	Bây giờ chúng ta biết làm thế nào để giảm bớt sức mạnh của giai cấp và địa vị.
However, I won the next point.	Tuy nhiên, tôi giành được điểm tiếp theo.
You know, we can use other tools to solve different problems.	Bạn biết đấy, chúng ta có thể sử dụng các công cụ khác để giải quyết các vấn đề khác nhau.
There will be fresh snow higher up.	Sẽ có tuyết tươi lên cao hơn.
I took six fish out of the bag.	Tôi lấy sáu con cá ra khỏi túi.
Blood pressure returns to normal values ​​with treatment.	Huyết áp trở về giá trị bình thường khi điều trị.
You can sit there working or you can sit there.	Bạn có thể ngồi đó làm việc hoặc bạn có thể ngồi đó.
He shot at the men, women and children inside for about five minutes.	Anh ta bắn vào đàn ông, phụ nữ và trẻ em bên trong trong khoảng năm phút.
Everyone can learn to test.	Mọi người đều có thể học để kiểm tra.
Followed by comments.	Tiếp theo là những bình luận.
The other three didn't look at anyone else.	Ba người còn lại không nhìn ai khác.
And that is still our driving force.	Và đó vẫn là động lực của chúng tôi.
He opened it and felt his heart stop beating.	Anh mở nó ra và cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Just email us.	Chỉ cần gửi email cho chúng tôi.
Then both produce the same result for the list.	Sau đó, cả hai đều tạo ra cùng một kết quả cho danh sách.
I love that guy.	Tôi yêu anh chàng đó.
How can he be.	Làm sao anh ta có thể được.
Her problem is that the rules are being followed.	Vấn đề của cô ấy là các quy tắc đang được tuân thủ.
I think it will satisfy you.	Tôi nghĩ nó sẽ làm hài lòng bạn.
Both methods lead to essentially the same results.	Cả hai phương pháp về cơ bản đều dẫn đến các kết quả giống nhau.
The girls keep telling everyone what happened to you.	Các cô gái tiếp tục kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra với bạn.
It may be.	Nó có thể là.
One, this is definitely a woman.	Một, chắc chắn đây là một phụ nữ.
We need to make them stop, and we can still do it.	Chúng ta cần phải làm cho họ dừng lại, và chúng ta vẫn có thể làm được điều đó.
However, I rewrote it.	Tuy nhiên, tôi đã viết lại.
His hand was so warm.	Bàn tay anh thật ấm áp.
You are in the real world.	Bạn đang ở trong thế giới thực.
The next summer.	Mùa hè năm sau.
We may need to look for a pass through.	Chúng tôi có thể cần phải tìm kiếm một lượt đi qua.
His appearance has changed.	Ngoại hình của anh ấy đã thay đổi.
We will meet your physical force with soul force.	Chúng tôi sẽ đáp ứng lực lượng vật chất của bạn với lực lượng linh hồn.
It has changed me for the better.	Nó đã thay đổi tôi tốt hơn.
Now she is in the kitchen.	Bây giờ cô ấy đang ở trong bếp.
Doesn't mean it's bad.	Không có nghĩa là nó xấu.
They prepare to move on the water.	Họ chuẩn bị di chuyển trên mặt nước.
School was mixed.	Trường học đã được trộn lẫn.
On the job will be trained.	Về công việc sẽ được đào tạo.
Make sure they can be of great help to you.	Đảm bảo rằng chúng có thể giúp ích rất nhiều cho bạn.
They were never meant to survive.	Họ không bao giờ có nghĩa là để tồn tại.
The difference is that it's today and not another day.	Sự khác biệt là đó là ngày hôm nay chứ không phải ngày khác.
That woman must have truly loved me.	Người phụ nữ đó chắc hẳn đã yêu tôi thật lòng.
The things that break us.	Những điều khiến chúng ta tan vỡ.
It's money in both directions.	Đó là tiền theo cả hai hướng.
We just feel the way we are, not who we are.	Chúng tôi chỉ cảm thấy theo cách của chúng tôi, không phải là chúng tôi.
The presence of such an effect has been confirmed.	Sự hiện diện của một hiệu ứng như vậy đã được xác nhận.
That experience stays with me.	Kinh nghiệm đó ở lại với tôi.
She wants more.	Cô muốn nhiều hơn nữa.
I am there with you.	Tôi ở đó với bạn.
You know, if you're close by, keep working on it.	Bạn biết đấy, nếu bạn đang ở gần, hãy tiếp tục làm việc với nó.
I recommend starting there.	Tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ đó.
Never took a long time before.	Chưa bao giờ mất nhiều thời gian trước đây.
I've been waiting for you to let it go on your own.	Tôi đã đợi bạn để bạn tự hết.
He just needs confidence and constant effort.	Anh ấy chỉ cần sự tự tin và nỗ lực không ngừng.
No one knows where he went.	Không ai biết anh ta đã đi đâu.
It feels like a crime against culture.	Cảm giác như một tội ác chống lại văn hóa.
Same with busy streets.	Với những con phố sầm uất cũng vậy.
The only problem is who.	Vấn đề duy nhất là ai.
You cannot let that happen.	Bạn không thể để điều đó xảy ra.
He was back in his body, ready to face the world again.	Anh đã trở lại trong cơ thể của mình, sẵn sàng đối mặt với thế giới một lần nữa.
As a political strategy.	Như một chiến lược chính trị.
But summer passed.	Nhưng mùa hè trôi qua.
She is healthy, not sad or angry.	Cô ấy khỏe mạnh, không buồn hay tức giận.
She goes to sleep.	Cô ấy đi ngủ.
It is simply wonderful.	Nó chỉ đơn giản là tuyệt vời.
That seems to be the only way to be fair.	Đó dường như là cách duy nhất để công bằng.
In the end, she left him.	Cuối cùng thì cô ấy đã rời xa anh.
This is a large city with a complicated history.	Đây là một thành phố lớn với một lịch sử phức tạp.
This sounds like a perfect plan if you're single.	Điều này nghe có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo nếu bạn còn độc thân.
On it, neither humans nor animals can work.	Trên đó, cả người và động vật đều không thể làm việc.
It's like anything else.	Nó giống như bất cứ điều gì khác.
He just stared straight ahead, at the blank screen.	Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, vào màn hình trống rỗng.
If the leaves turn brown, reduce the amount of water.	Nếu lá chuyển sang màu nâu, giảm lượng nước.
Even with some silence.	Ngay cả với một số khoảng lặng.
You can put the rest of it together yourself.	Bạn có thể tự mình đặt phần còn lại của nó lại với nhau.
If that function fails, I want to do another process.	Nếu chức năng đó không thành công, tôi muốn thực hiện quá trình khác.
Sometimes emotions overwhelm you.	Đôi khi những cảm xúc lấn lướt trước mặt bạn.
Read these letters.	Đọc những bức thư này.
At least experienced.	Ít nhất là có kinh nghiệm.
See that below.	Hãy xem điều đó bên dưới.
For the boy he used to be.	Đối với cậu bé mà anh đã từng.
He shook the doctor's hand again.	Anh lại bắt tay bác sĩ.
The world is changing rapidly.	Thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
After what you did tonight, you are a perfect man.	Sau những gì bạn đã làm tối nay, bạn là một người đàn ông hoàn hảo.
The film took six months to complete.	Bộ phim mất sáu tháng để hoàn thành.
Then he saw them.	Sau đó, anh ấy nhìn thấy chúng.
You came and took my mother away.	Bạn đã đến và đưa mẹ tôi đi.
They turned a corner.	Họ rẽ vào một góc.
But you must be prepared to follow.	Nhưng bạn phải chuẩn bị để làm theo.
Their eyes light up.	Mắt họ sáng lên.
We believe that success comes from within you.	Chúng tôi tin rằng thành công đến từ bên trong bạn.
The fight is about me.	Cuộc chiến là về tôi.
You're going to have an arms race we've never seen before.	Bạn sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang mà chúng tôi chưa từng thấy.
That way, you know exactly how much you're getting.	Bằng cách đó, bạn biết chính xác số tiền bạn đang nhận được.
And they will need every hand.	Và họ sẽ cần mọi bàn tay.
Friends you grew up with.	Những người bạn đã lớn lên cùng.
That came later, but nothing before.	Điều đó đến muộn hơn, nhưng không có gì trước đó.
Check it out on your phone or on the website.	Kiểm tra nó trên điện thoại của bạn hoặc trên trang web.
However, the final paper makes more sense.	Tuy nhiên, bài báo cuối cùng có ý nghĩa hơn.
You decide it the way you want.	Bạn quyết định nó theo cách bạn muốn.
However, there is no problem.	Tuy nhiên, không có vấn đề gì.
As has been pointed out.	Như đã được chỉ ra.
We will go to the market now.	Chúng tôi sẽ đi đến thị trường ngay bây giờ.
No one can find out.	Không ai có thể phát hiện ra.
It's quite big.	Nó khá lớn.
She hoped the girls were asleep.	Cô hy vọng là các cô gái đã ngủ.
Both cars feel great.	Cả hai chiếc xe đều cảm thấy tuyệt vời.
Just because things are quiet doesn't mean something is wrong.	Chỉ vì mọi thứ yên lặng không có nghĩa là có điều gì đó không ổn.
She got up and went to the window to get some air.	Cô đứng dậy và đi đến cửa sổ để hít thở không khí.
Not sure here.	Không chắc chắn ở đây.
This seems to be more common in men.	Điều này dường như phổ biến hơn ở nam giới.
He looked more like the man she used to know.	Anh ấy trông giống người đàn ông mà cô từng quen hơn.
But what it really does for you is fear.	Nhưng những gì nó thực sự làm cho bạn là nỗi sợ hãi.
I just think she has put too much on you.	Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy đã đặt quá nhiều vào bạn.
At most one.	Nhiều nhất là một.
We should want and try to change the way we look.	Chúng ta nên muốn và cố gắng thay đổi cách nhìn của chúng ta.
It depends on the area.	Nó phụ thuộc vào khu vực.
He looked at the girl and said nothing.	Anh ta nhìn cô gái và không nói gì.
And from which.	Và từ cái nào.
They refuse to help.	Họ từ chối giúp đỡ.
It's a little word in your mouth.	Đó là một từ nhỏ trong miệng của bạn.
There is no mistake about that.	Không có sai lầm về điều đó.
What do you like best and why do you like it.	Điều gì bạn thích nhất và tại sao bạn thích nó.
There was only one tree standing there.	Chỉ có một cái cây đứng đó.
Theory is complete.	Lý thuyết đã hoàn thành.
I will do anything to get it.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó.
This must be a big job.	Đây chắc hẳn là một công việc lớn.
I can follow the argument in the book.	Tôi có thể theo dõi lập luận trong cuốn sách.
Motion, color images.	Chuyển động, hình ảnh màu.
He said it was important.	Anh ấy nói nó quan trọng.
The joy he felt.	Niềm vui mà anh cảm nhận được.
If it's long, cut them in half again.	Nếu nó dài, hãy cắt đôi chúng một lần nữa.
Now let me do the same.	Bây giờ hãy để tôi làm như vậy.
He died not long ago.	Anh ta chết chưa được bao lâu.
After that message is presented, she will return to where she was before.	Sau khi thông điệp đó được trình bày, cô ấy sẽ trở lại nơi cô ấy đã ở trước đây.
No one else can be you.	Không ai khác có thể là bạn.
And finally.	Và cuối cùng.
Being in court will kill her.	Có mặt tại tòa án sẽ giết cô ấy.
It is like this.	Nó là như thế này.
I hit her in the mouth.	Tôi đánh cô ấy vào miệng.
But there seems to be a serious problem.	Nhưng dường như có một vấn đề nghiêm trọng.
But this will be a dead end.	Nhưng đây sẽ là một ngõ cụt.
The problem with the talking brain is that it doesn't have a mouth.	Vấn đề với bộ não biết nói là nó không có miệng.
One hundred and thirty-nine women participated.	Một trăm ba mươi chín phụ nữ đã tham gia.
That is the main problem.	Đó là vấn đề chính.
To keep up, new legislation will be required.	Để theo kịp, luật mới sẽ được yêu cầu.
Two other boys were driving towards the roundabout.	Hai cậu bé khác đang lái xe về phía vòng trại.
They will be nice to you out there.	Họ sẽ tốt với bạn ngoài kia.
You are just created and everything is very new to you.	Bạn chỉ mới được tạo ra và mọi thứ đều rất mới đối với bạn.
Feedback is very good.	Phản hồi là rất tốt.
He was a truck driver most of the time during the war.	Ông là một tài xế xe tải hầu hết thời gian trong chiến tranh.
Everyone is set up in their own way.	Mọi người được sắp đặt theo cách của họ.
I reached out and pulled her into my arms.	Tôi đưa tay ra và kéo cô ấy vào vòng tay của mình.
It's as if it were visible.	Nó như thể nó có thể nhìn thấy.
Dad gave it to you on your wedding day.	Cha đã tặng nó cho bạn vào ngày cưới của bạn.
The door opened and he ran.	Cánh cửa mở ra và anh ta chạy.
As if she made a point.	Như thể cô ấy đã đưa ra quan điểm.
It's loud enough to hear despite my fingers.	Nó đủ lớn để nghe bất chấp ngón tay của tôi.
Stop playing now.	Ngừng chơi ngay bây giờ.
One said he was ill for two weeks before his death.	Một người nói rằng anh ta bị ốm trong hai tuần trước khi chết.
Especially at that price point.	Đặc biệt là ở mức giá đó.
Be ahead of your time to.	Hãy đi trước thời đại để.
They want us dead.	Họ muốn chúng tôi chết.
Even so, they still can't stop using it.	Dù vậy, họ vẫn không thể ngừng sử dụng.
Be here today, leave tomorrow.	Ở đây hôm nay, ra đi ngày mai.
We were in the kitchen.	Chúng tôi đã ở trong bếp.
Plan less, think less.	Lập kế hoạch ít hơn, ít suy nghĩ hơn.
She knew exactly what he meant.	Cô biết chính xác ý của anh.
Bring us your deal.	Mang lại cho chúng tôi thỏa thuận của bạn.
I live a life that suits myself.	Tôi sống một cuộc sống cho phù hợp với bản thân.
That was denied.	Điều đó đã bị từ chối.
That won't go away.	Điều đó sẽ không bỏ đi.
And, well, he beat.	Và, tốt, anh ta đã đánh bại.
They know how to plan and search.	Họ biết cách lập kế hoạch và tìm kiếm.
We suddenly felt really, really cold.	Chúng tôi đột nhiên cảm thấy thực sự, thực sự lạnh.
The answer to the first and last can come from me.	Câu trả lời cho đầu tiên và cuối cùng có thể đến từ tôi.
And his strong, strong arms embrace him.	Và vòng tay chắc chắn, mạnh mẽ của anh ấy ôm lấy anh ấy.
But you never see this.	Nhưng bạn không bao giờ thấy điều này.
I find digital communication tools easy to use.	Tôi thấy các công cụ giao tiếp kỹ thuật số dễ sử dụng.
It's quite easy.	Nó khá dễ dàng.
This can be power frankly vs.	Đây có thể là sức mạnh thẳng thắn vs.
Thank you so much.	Cảm ơn bạn rât nhiêu.
You lack faith, that's all.	Bạn thiếu niềm tin, chính là như vậy.
They gave him about fifteen, twenty jobs this year.	Họ đã cho anh ta khoảng mười lăm, hai mươi công việc trong năm nay.
Both work together as a mechanism.	Cả hai hoạt động cùng nhau như một cơ chế.
I will really miss you.	Tôi thực sự sẽ nhớ bạn.
The two are close friends.	Hai người là bạn thân của nhau.
We have never had memory problems in the past.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề về bộ nhớ trong quá khứ.
There is no safe plan.	Không có kế hoạch an toàn.
This game is really the worst.	Trò chơi này thực sự là tệ nhất.
Their owners are not like this.	Chủ nhân của họ không như thế này.
Not only for behavior but also for sleep.	Không chỉ đối với hành vi mà còn đối với giấc ngủ.
That is his nature.	Đó là bản chất của anh ấy.
Why he plans to go there is unclear.	Tại sao anh ta dự định đến đó không rõ ràng.
Then there's the fact that he's never won one.	Sau đó, có một thực tế là anh ta chưa bao giờ giành được một.
Two are awesome and one looks dead last year.	Hai chiếc thật tuyệt vời và một chiếc trông như đã chết vào năm ngoái.
She stopped him when he tried to step out of history.	Cô đã ngăn anh lại khi anh cố gắng bước ra khỏi lịch sử.
She even wondered how history would judge his actions.	Cô còn tự hỏi lịch sử sẽ đánh giá hành động của anh ta như thế nào.
Now you want to take your knowledge and make something happen.	Bây giờ bạn muốn lấy kiến ​​thức của mình và biến điều gì đó thành hiện thực.
Otherwise, there will be no game.	Nếu không, sẽ không có trò chơi.
He really only played those minutes for a month or so.	Anh ấy thực sự chỉ chơi những phút đó trong một tháng hoặc lâu hơn.
Really happy for him.	Thực sự hạnh phúc cho anh ấy.
Without it, they have no future.	Nếu không có nó, họ sẽ không có tương lai.
Bring the kids here.	Đưa bọn trẻ đến đây.
I didn't tell her why.	Tôi không nói cho cô ấy biết tại sao.
In fact, they support it.	Trên thực tế, họ ủng hộ nó.
All sales are final.	Tất cả doanh số bán hàng cuối cùng.
There will never be.	Sẽ không bao giờ có.
He's a good guy.	Anh ấy là một chàng trai tốt.
He was stupid to push her away.	Anh thật ngu ngốc khi đẩy cô ra.
Lots of room to move around and feel at home.	Rất nhiều chỗ để di chuyển xung quanh và cảm thấy như ở nhà.
It will only be two more days.	Nó sẽ chỉ là hai ngày nữa.
I bought it and never used it with the dress.	Tôi đã mua nó và không bao giờ sử dụng nó với chiếc váy.
I will drink coffee with you.	Tôi sẽ uống cà phê với bạn.
A bad day.	Một ngày tồi tệ.
Also, it is simple to get your results.	Ngoài ra, nó là đơn giản để có được kết quả của bạn.
I ended up writing a lot.	Tôi đã kết thúc bằng việc viết rất nhiều.
You have to consider her statement.	Bạn phải xem xét tuyên bố của cô ấy.
He had never said anything like that before.	Anh ấy chưa bao giờ nói điều gì như vậy trước đây.
Look this.	Nhìn này.
Visit.	Đến thăm.
But that was no longer necessary.	Nhưng điều đó đã không còn cần thiết nữa.
Money is an important factor.	Tiền là một yếu tố quan trọng.
However, it is one of the best.	Tuy nhiên, nó là một trong những cái tốt nhất.
I want to work with the community to tackle this challenge.	Tôi muốn làm việc với cộng đồng để giải quyết thách thức này.
We were not close.	Chúng tôi đã không gần gũi.
I will come back.	Tôi se trở lại.
It will not be paid.	Nó sẽ không được trả tiền.
Here in your world.	Đây trong thế giới của bạn.
But, simply, it doesn't work.	Nhưng, đơn giản, nó không hoạt động.
He doesn't really need their money.	Anh ta không thực sự cần tiền của họ.
That's why it took so long.	Đó là lý do tại sao nó mất rất nhiều thời gian.
She had a surgery to remove the mass.	Cô ấy đã có một cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối lượng.
All that was left was for her to touch him.	Tất cả những gì còn lại là để cô chạm vào anh.
I quite liked it at first.	Tôi khá thích nó lúc đầu.
In the end we had a perfect match.	Cuối cùng chúng tôi đã có một trận đấu hoàn hảo.
It happens a lot.	Nó xảy ra rất nhiều.
He paid for her in blood.	Anh đã trả giá bằng máu cho cô ấy.
You are in for a treat.	Bạn đang ở trong một điều trị.
No, not even a marriage.	Không, dù chỉ một cuộc hôn nhân.
She said she needed to talk to me.	Cô ấy nói cô ấy cần nói chuyện với tôi.
You are too heavy.	Bạn quá nặng.
I know well how the process works.	Tôi biết rõ quá trình này hoạt động như thế nào.
Your mother's poor baby isn't even cold.	Đứa bé tội nghiệp của mẹ mày thậm chí không lạnh lùng.
Engage users one by one.	Thu hút từng người dùng một.
To get our first win in our first year is huge.	Để có được chiến thắng đầu tiên trong năm đầu tiên của chúng tôi là rất lớn.
What are you waiting for??.	Bạn đang chờ đợi điều gì ??.
But we are both small nations on a global scale.	Nhưng cả hai chúng ta đều là những quốc gia nhỏ trên bình diện toàn cầu.
God, she looks great.	Chúa ơi, cô ấy trông thật tuyệt.
If multiple errors are found, the first error will be used.	Nếu nhiều lỗi được tìm thấy, lỗi đầu tiên sẽ được sử dụng.
We grow old and die like normal people, they live forever.	Chúng tôi già đi và chết đi như những người bình thường, họ sống mãi mãi.
We will add that.	Chúng tôi sẽ thêm điều đó.
Simply click on the image to be taken to its purchase site.	Đơn giản chỉ cần nhấp vào hình ảnh để được đưa đến trang web mua hàng của nó.
Like talking to each other and stuff like that.	Giống như nói chuyện cho nhau và những thứ tương tự.
You have come to know the news.	Bạn đã đến để biết tin tức.
She really didn't want to have children.	Cô thực sự chưa muốn có con.
It is simply too dangerous.	Nó chỉ đơn giản là quá nguy hiểm.
I couldn't believe my ears.	Tôi không thể tin vào tai mình.
At least look at it from a biological point of view.	Ít nhất là nhìn nó từ quan điểm sinh học.
It gives me this error.	Nó mang lại cho tôi lỗi này.
Then it won't start.	Sau đó nó sẽ không bắt đầu.
That just didn't happen.	Điều đó chỉ là không xảy ra.
They have suggested I go back a lot.	Họ đã đề nghị tôi quay trở lại rất nhiều.
She may have slept on the street.	Cô ấy có thể đã ngủ trên đường phố.
He had never thought of a problem like this before.	Anh ấy chưa bao giờ nghĩ ra một vấn đề như thế này trước đây.
And milk, he likes milk too.	Và sữa, anh ấy cũng thích sữa.
We know the big names.	Chúng tôi biết những tên tuổi lớn.
We are a match.	Chúng tôi là một trận đấu.
People started to live much longer.	Mọi người bắt đầu sống lâu hơn nhiều.
He's thin.	Anh ấy gầy.
However, it was the greatest experience.	Tuy nhiên, đó là trải nghiệm lớn nhất.
You are not safe.	Bạn không an toàn.
Less than six months later,.	Chưa đầy sáu tháng sau ,.
No hard feelings, my friend.	Không có cảm giác khó khăn, bạn của tôi.
I controlled him.	Tôi đã kiểm soát anh ta.
Red indicates high expression while white indicates low expression.	Màu đỏ biểu thị biểu hiện cao trong khi màu trắng biểu thị biểu hiện thấp.
The silence lasted for months.	Sự im lặng kéo dài hàng tháng trời.
You are the target market, in most cases.	Bạn là thị trường mục tiêu, trong hầu hết các trường hợp.
For a moment there was silence.	Trong một khoảnh khắc có sự im lặng.
This action has some interesting features.	Hành động này có một số tính năng thú vị.
Just what the doctor ordered!.	Chỉ cần những gì bác sĩ đã ra lệnh!.
I know it's the strongest thing in the world.	Tôi biết nó là thứ mạnh nhất trên thế giới.
Everyone is very different from each other.	Mọi người đều rất khác biệt với nhau.
She barely recognized herself.	Cô hầu như không nhận ra mình.
It's much better.	Nó tốt hơn nhiều.
However, it must be known.	Tuy nhiên, nó phải được biết.
I know a few friends who would do that.	Tôi biết một vài người bạn sẽ làm điều đó.
Then suspicion arose.	Rồi nảy sinh nghi ngờ.
Work here.	Làm việc tại đây.
The economy is running empty.	Nền kinh tế đang hoạt động trống rỗng.
Well, he didn't ask anything.	À, anh ấy không hỏi gì cả.
Just leave him alone.	Cứ để mặc anh ta.
I remember having to stand up to him about it.	Tôi nhớ mình phải đứng lên đấu tranh với anh ấy về điều đó.
However, there is little evidence in this regard.	Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng về vấn đề này.
Then he got up and went into the office.	Sau đó anh đứng dậy và đi vào phòng làm việc.
In this debate, they have no place.	Trong cuộc tranh luận này, họ không có chỗ đứng.
He feels sorry for the girls, but not enough to help them.	Anh cảm thấy có lỗi với các cô gái, nhưng không đủ để giúp họ.
I really depend on the weather.	Tôi thực sự phụ thuộc vào thời tiết.
Many, many great hours playing games and learning to code.	Nhiều, rất nhiều giờ tuyệt vời để chơi trò chơi và học lập trình.
He brought it on himself.	Anh ấy đã tự mình mang nó vào người.
The second one is different and doesn't have any description.	Cái thứ hai là khác và không có bất kỳ mô tả.
But he won't back down from the rest.	Nhưng anh ấy sẽ không lùi bước trước những người còn lại.
He won't come in.	Anh ấy sẽ không bước vào.
I found it on my third try.	Tôi đã tìm thấy nó trong lần thử thứ ba của tôi.
It's a race to the bottom.	Đó là một cuộc đua đến đáy.
Full sun for best fruit set.	Nắng đầy đủ để đậu trái tốt nhất.
It is mentioned a lot.	Nó được đề cập rất nhiều.
Food for thoughts you can speak.	Thức ăn cho những suy nghĩ bạn có thể nói.
I made a note to call him.	Tôi đã ghi nhớ để gọi cho anh ta.
That's not what happened.	Đó không phải là những gì đã xảy ra.
I want to talk to them.	Tôi muốn nói chuyện với họ.
Write it down on paper.	Viết nó xuống giấy.
Everything has been done.	Mọi thứ đã được thực hiện.
I hope you feel the same way.	Tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy.
A battle for time.	Một trận chiến cho thời gian.
It is never easy.	Nó không bao giờ là dễ dàng.
Completely locked and locked.	Hoàn toàn bị khóa và bị khóa.
But they were ordered to refuse.	Nhưng họ đã được lệnh từ chối.
You've done it sometimes.	Đôi khi bạn đã làm điều đó.
I mean, yes, for that.	Ý tôi là, có, cho điều đó.
It can be used anywhere.	Nó có thể được sử dụng ở bất cứ đâu.
He closed it.	Anh ta đóng nó lại.
We are on the way.	Chúng tôi đang trên đường.
She waited long enough.	Cô ấy đã đợi đủ lâu.
Not my mother.	Không phải mẹ tôi.
About birds.	Về các loài chim.
However, the problem is clearly different.	Tuy nhiên, vấn đề rõ ràng là khác nhau.
Listen, thank you both for coming.	Nghe này, cảm ơn cả hai đã đến.
I open the door and everything is dark.	Tôi mở cửa và mọi thứ tối om.
The location of his house was well chosen.	Vị trí của ngôi nhà của ông đã được lựa chọn tốt.
Each woman sat in a chair.	Mỗi người phụ nữ ngồi vào một chiếc ghế.
I'll get something later.	Tôi sẽ lấy một cái gì đó sau.
You need marketing, lots and lots of marketing.	Bạn cần tiếp thị, rất nhiều và rất nhiều tiếp thị.
She lifted her arm.	Cô ấy nhấc cánh tay của mình lên.
That deal didn't happen.	Thỏa thuận đó đã không xảy ra.
Used for fun by the press.	Được báo chí sử dụng cho vui.
From a long way.	Từ một chặng đường dài.
That's not a lie.	Đó không phải là dối trá.
So it was quick.	Vì vậy, nó đã được nhanh chóng.
I start with the base.	Tôi bắt đầu với cơ sở.
It's like being a player.	Nó cũng giống như việc trở thành một cầu thủ.
I'm not even sure what it is.	Tôi thậm chí không chắc nó là gì.
Others followed suit.	Những người khác làm theo.
Hope it was.	Hy vọng nó đã được.
So one of its advantages is live software support.	Vì vậy, một lợi thế của nó là hỗ trợ phần mềm trực tiếp.
He just lost everything.	Anh ấy vừa mất tất cả.
A lot of people are on your side.	Rất nhiều người đang đứng về phía bạn.
A family member was present at the interview in two cases.	Một thành viên trong gia đình có mặt tại buổi phỏng vấn trong hai trường hợp.
There are too many worries.	Có quá nhiều lo lắng.
If so, then two conditions must be met.	Nếu vậy, thì hai điều kiện phải được đáp ứng.
She had a bad feeling about the situation and left.	Cô ấy có cảm giác tồi tệ về tình hình và bỏ đi.
I can feel independent and at the same time welcome.	Tôi có thể cảm thấy độc lập và đồng thời được chào đón.
She chose the left path.	Cô đã chọn con đường bên trái.
Do or will do.	Làm hoặc sẽ làm.
Obviously, he did an excellent job of running the ball.	Rõ ràng, anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành bóng.
Two main differences must be pointed out.	Hai điểm khác biệt chính phải được chỉ ra.
I promise you do, you do.	Tôi hứa với bạn làm, bạn làm.
Doesn't take anything away from the mode.	Không lấy đi bất cứ thứ gì khỏi chế độ.
There is no reality going on.	Không có thực tế nào đang diễn ra.
He has no reason to stop.	Anh ta không có lý do gì để dừng lại.
However, not these two.	Tuy nhiên, không phải hai điều này.
He told me the whole story.	Anh ấy đã kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Like a beautiful box.	Như một hộp đẹp.
They gave one to my mother, but she never used it.	Họ đã tặng một chiếc cho mẹ tôi, nhưng bà không bao giờ sử dụng nó.
There is no sense of failure for a child.	Không có cảm giác thất bại đối với một đứa trẻ.
But he doesn't.	Nhưng anh ấy không.
Let him stay there for ten minutes.	Hãy để anh ta ở đó trong mười phút.
Let it run.	Hãy để nó chạy.
He was standing outside the open door looking at her.	Anh đang đứng ngoài cánh cửa đang mở nhìn cô.
If nothing else, simply square.	Nếu không có gì khác, chỉ đơn giản là hình vuông.
This is not a theory.	Đây không phải là lý thuyết.
This will be administered by the team on an individual basis.	Điều này sẽ được quản lý bởi nhóm nghiên cứu trên cơ sở cá nhân.
Now that the door was open, she could take a little look around.	Bây giờ cánh cửa đã mở, cô có thể quan sát một chút xung quanh.
Sometimes people will close.	Đôi khi mọi người sẽ đóng cửa.
We have been lucky so far.	Chúng tôi đã may mắn cho đến nay.
The rest, as the saying goes, is history.	Phần còn lại như câu nói đã đi, đã là lịch sử.
However, there was one thing he didn't want.	Tuy nhiên, có một điều anh ấy không muốn.
A certain calmness and confidence.	Một sự bình tĩnh và tự tin nhất định.
But that's not what the inside of the computer looks like.	Nhưng đó không phải là những gì bên trong máy tính trông như thế nào.
No such letter is currently known to exist.	Không có bức thư như vậy hiện được biết là tồn tại.
At least she can try to be friendly.	Ít nhất cô ấy có thể cố gắng tỏ ra thân thiện.
But we need your help!.	Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn!.
And the advantage of this solution is its problem.	Và ưu điểm của giải pháp này chính là vấn đề của nó.
You ask any one.	Bạn hỏi bất kỳ một.
He's also just a kid.	Anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.
He has an amazing ability.	Anh ấy có một khả năng đáng kinh ngạc.
The current study has some limitations.	Nghiên cứu hiện tại có một số hạn chế.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
Now it's time to finish it.	Bây giờ đã đến lúc hoàn thành nó.
There was a smile on my face.	Có một nụ cười trên khuôn mặt của tôi.
Help me spread the word.	Giúp tôi lan truyền từ ngữ.
But these were people none of us had ever met.	Nhưng đây là những người mà không ai trong chúng tôi từng gặp.
There is a difference between these two.	Có một sự khác biệt giữa hai điều này.
You say things have changed.	Bạn nói mọi thứ đã thay đổi.
Here and here.	Đây và đây.
However, the girls never give me a chance.	Tuy nhiên, các cô gái không bao giờ cho tôi một cơ hội.
We don't even know each other's last names.	Chúng tôi thậm chí không biết họ của nhau.
We want to work with everyone on the same platform.	Chúng tôi muốn làm việc với tất cả mọi người trên cùng một nền tảng.
Just a little will do now.	Chỉ cần một chút sẽ làm ngay bây giờ.
I live with my wife and four children.	Tôi sống cùng vợ và bốn đứa con.
But it may not depending on the context.	Nhưng nó có thể không tùy thuộc vào ngữ cảnh.
Note that we only post what we get from you.	Lưu ý rằng chúng tôi chỉ đăng những gì chúng tôi nhận được từ bạn.
I am my mother's garden.	Tôi là khu vườn của mẹ tôi.
Picture of my high school year book.	Hình ảnh cuốn sách năm cấp ba của tôi.
We are still here.	Chúng tôi vẫn ở đây.
However, we will get it done quickly, at your own pace.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng, với tốc độ của bạn.
That could be a good thing.	Đó có thể là một điều tốt.
Mark, again, felt ignored.	Mark, một lần nữa, cảm thấy bị phớt lờ.
So there were emotions from there.	Vì vậy, đã có những cảm xúc từ đó.
Usually it's just one at a time.	Thông thường nó chỉ là một tại một thời điểm.
Second and more important point.	Thứ hai và là điểm quan trọng hơn.
I want to die that way.	Tôi muốn chết theo cách đó.
She ran at us.	Cô ấy đã chạy vào chúng tôi.
Let him prove he is pure.	Hãy để anh ấy chứng minh anh ấy trong sạch.
And these children.	Và những đứa trẻ này.
You taught me that.	Bạn đã dạy tôi điều đó.
There must be something driving this.	Phải có cái gì đó thúc đẩy điều này.
Or the staff.	Hoặc các nhân viên.
I will take my daughter and her friends.	Tôi sẽ đưa con gái tôi và những người bạn của nó.
There is only one way back from here.	Chỉ có một con đường trở lại từ đây.
She was lucky, the doctor said.	Cô ấy thật may mắn, bác sĩ nói.
A poor kid who doesn't read his book and doesn't feel good.	Một đứa trẻ tội nghiệp, không được đọc cuốn sách của mình và không cảm thấy tốt.
He never did that.	Anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
Others didn't notice at first, it sounded like the wind.	Những người khác ban đầu không để ý, nghe như gió.
None of us use the words die, die, or die.	Không ai trong chúng tôi sử dụng các từ chết, chết, hoặc chết.
They are relatively easy to understand.	Chúng tương đối dễ hiểu.
The three of them were standing there waiting.	Ba người họ đã đứng đó chờ đợi.
He said his milk too.	Anh ấy nói sữa của anh ấy quá.
Well, we found an apartment.	Vâng, chúng tôi đã tìm thấy một căn hộ.
They had to fight.	Họ đã phải chiến đấu.
You only have you.	Bạn chỉ có bạn.
We don't want that.	Chúng tôi không muốn điều đó.
I say that to myself now.	Tôi nói điều đó với chính mình bây giờ.
I started a third at the little house.	Tôi đã bắt đầu một phần ba tại ngôi nhà nhỏ.
Read the manual; 	Đọc phần hướng dẫn;
read instructions.	đọc hướng dẫn.
We are very close to that now.	Bây giờ chúng tôi đang ở rất gần với điều đó.
To the best of her ability, she could make the trip without a break.	Với khả năng cao nhất, cô ấy có thể thực hiện chuyến đi mà không cần nghỉ ngơi.
And the house next to it.	Và ngôi nhà bên cạnh đó.
You can choose which method to use.	Bạn có thể lựa chọn phương pháp sử dụng.
But true love never runs smoothly.	Nhưng tình yêu đích thực không bao giờ suôn sẻ.
I mean, let's see.	Ý tôi là, hãy xem.
And when you do it this way, it's not that hard.	Và khi bạn làm theo cách này, nó không quá khó.
This is a difficult job.	Đây là một công việc khó khăn.
But that's too much to ask for.	Nhưng đó là quá nhiều để yêu cầu.
It got stuck in my throat.	Nó mắc kẹt trong cổ họng tôi.
The cats and dogs are also very nice.	Những con mèo và những con chó cũng rất tốt.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
The shows in those situations didn't get there overnight.	Những chương trình trong những tình huống đó đã không đạt được điều đó trong một đêm.
The company looks for people who can grow, think, dream and create.	Công ty tìm kiếm những người có thể phát triển, suy nghĩ, ước mơ và sáng tạo.
Who knows, maybe they'll shoot better than us.	Biết đâu, có thể họ sẽ bắn giỏi hơn chúng tôi.
I tried to research the company mentioned and found nothing.	Tôi đã cố gắng nghiên cứu công ty được đề cập và không tìm thấy gì.
The picture, however, is complex.	Bức tranh tuy nhiên phức tạp.
Yes, of course.	Vâng tất nhiên.
That is no problem.	Đó là không có vấn đề.
And then he did.	Và sau đó anh ấy đã làm.
Don't show it.	Đừng hiển thị nó.
Been here a while.	Đã ở đây một thời gian.
He told me about how poor he was as a child.	Anh ấy nói với tôi về việc anh ấy đã nghèo như thế nào khi còn nhỏ.
My wife asked him if he had strange dreams during that time.	Vợ tôi hỏi anh ta rằng anh ta có những giấc mơ kỳ lạ trong thời gian đó.
He didn't start out as a bad guy.	Anh ấy không bắt đầu như một kẻ xấu.
You have very little time left.	Bạn chỉ còn rất ít thời gian.
I came here to think of you.	Tôi đến đây để nghĩ về bạn.
A name can be anything.	Một cái tên có thể là bất cứ thứ gì.
The rules of the game change, but the search for love remains.	Các quy tắc của trò chơi thay đổi, nhưng cuộc tìm kiếm tình yêu vẫn còn.
He really doesn't know.	Anh thực sự không biết.
This challenge is an important game mechanic in hidden role-playing games.	Thử thách này là một cơ chế trò chơi quan trọng trong các trò chơi nhập vai ẩn.
Never leaves the apartment but he can't stop moving.	Không bao giờ rời khỏi căn hộ nhưng anh ấy không thể ngừng di chuyển.
Don't call the police.	Đừng gọi cảnh sát.
He will be everything, no one else will be anything.	Anh ấy sẽ là tất cả, không ai khác sẽ là gì cả.
Note that comments will be closed after a month.	Lưu ý rằng các bình luận sẽ được đóng lại sau một tháng.
He has been married twice.	Anh ấy đã hai lần kết hôn.
They both miss the man.	Cả hai đều nhớ người đàn ông.
She waited, but not for long.	Cô đợi, nhưng không lâu.
His father is busy with his business.	Cha anh ấy đang bận rộn với công việc kinh doanh của mình.
They finally agreed to meet.	Cuối cùng thì họ cũng đồng ý gặp nhau.
Or a very political thing.	Hoặc một điều rất chính trị.
They will be continued.	Chúng sẽ được tiếp tục.
Their faces showed fear and pain, and the fear behind them.	Trên khuôn mặt họ hiện rõ sự sợ hãi và đau đớn, và cả nỗi sợ hãi đằng sau họ.
I blog as part of therapy and to share my experiences.	Tôi viết blog như một phần của liệu pháp và để chia sẻ kinh nghiệm của mình.
He wrote.	Anh ấy đã viết.
But focus on one at first.	Nhưng ban đầu hãy tập trung vào một cái.
He said he would do it.	Anh ấy nói anh ấy sẽ làm điều đó.
I was very angry at this news.	Tôi đã rất tức giận trước tin tức này.
Okay, wait, update on that.	Được rồi, đợi đã, cập nhật về điều đó.
But this is quite interesting.	Nhưng điều này khá thú vị.
Until next time!.	Cho đến lần sau!.
I feel like everyone brings their own thing to it.	Tôi cảm thấy như tất cả mọi người đều mang điều riêng của họ đến với nó.
We didn't wait long before we heard them.	Chúng tôi đã không đợi lâu trước khi chúng tôi nghe thấy chúng.
I actually went quite a bit.	Tôi thực sự đã đi khá nhiều.
We all have that button.	Tất cả chúng ta đều có nút đó.
To make us a little less afraid of the unknown.	Để làm cho chúng tôi bớt sợ hãi một chút về những điều chưa biết.
Not that she expected much security.	Không phải là cô ấy mong đợi nhiều an ninh.
We don't even know what will happen.	Chúng tôi thậm chí còn không biết điều gì sẽ xảy ra.
They know you'll try to get home at some point.	Họ biết bạn sẽ cố gắng về nhà vào một lúc nào đó.
He ate very little dinner.	Anh ấy đã ăn tối rất ít.
And it will be known.	Và nó sẽ được biết.
That's how to get around the limit, in my opinion.	Đó là cách vượt qua giới hạn, theo ý kiến ​​của tôi.
It seems like the plays are moving fast for him right now.	Có vẻ như các vở kịch đang diễn ra nhanh chóng đối với anh ấy ngay bây giờ.
I don't have any records of you using birth control.	Tôi không có bất kỳ hồ sơ nào về việc bạn sử dụng biện pháp tránh thai.
He just got tired of both of us and our crazy stuff.	Anh ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi với cả hai chúng tôi và những thứ điên rồ của chúng tôi.
Because even now she knew exactly where he was.	Bởi vì ngay cả bây giờ cô cũng biết chính xác anh đang ở đâu.
In general, many types exist.	Nói chung, nhiều loại tồn tại.
He was about three or four feet from the door.	Anh ta cách cửa chừng ba bốn bước chân.
This is my career.	Đây là sự nghiệp của tôi.
It cannot be forced.	Nó không thể bị ép buộc.
He has a point.	Anh ấy có lý.
However, the problem does not end with this definition.	Tuy nhiên, vấn đề không kết thúc với định nghĩa này.
It is present on both and.	Nó hiện diện trên cả hai và.
You have some hands you can hold because of your past experiences.	Bạn có một số bàn tay bạn có thể nắm giữ vì những kinh nghiệm trong quá khứ của bạn.
In most cases, last year's model will do just fine.	Trong hầu hết các trường hợp, mô hình năm ngoái sẽ hoạt động tốt.
We have a good group here.	Chúng tôi có một nhóm tốt ở đây.
However, no actual evidence has been given for this.	Tuy nhiên không có bằng chứng thực tế nào được đưa ra cho điều này.
This is sad as well as dangerous.	Điều này thật đáng buồn cũng như nguy hiểm.
She couldn't think of anything.	Cô không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì.
It has no taxes or insurance.	Nó không có thuế hay bảo hiểm.
We're going to a place that no one has gone before.	Chúng ta sẽ đi đến nơi mà trước đây chưa từng có ai đi qua.
I only did this once.	Tôi chỉ làm điều này một lần.
She won't get up from there.	Cô ấy sẽ không đứng dậy từ đó.
But of course it doesn't matter.	Nhưng tất nhiên nó không thành vấn đề.
They are not both limitations.	Chúng không phải là cả hai giới hạn.
That you know.	Điều đó bạn biết.
Keep people away from him.	Giữ mọi người tránh xa anh ta.
This is the truth.	Đây là sự thật.
The company gave him his head.	Công ty đã cho anh ta cái đầu của mình.
Only a third of people who commit suicide even leave a message.	Chỉ một phần ba số người tự sát thậm chí còn để lại lời nhắn.
However, the whole show was fun.	Tuy nhiên, toàn bộ chương trình rất vui.
In fact, it's even worse.	Trong thực tế, nó còn tồi tệ hơn.
A piece of black glass.	Một mảnh thủy tinh đen.
The movie premiered so far.	Phim khởi chiếu từ trước đến nay.
However, there are some limitations to our analysis.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong phân tích của chúng tôi.
If it is well used.	Nếu nó được sử dụng tốt.
Sure.	Chắc chắn rồi.
I just have to feel how it is tonight.	Tôi chỉ cần phải cảm nhận nó như thế nào tối nay.
Be who you want to be, no matter the cost.	Hãy là người bạn muốn, bất kể giá nào.
He shot himself dead before the police got to the room.	Anh ta đã bắn chết mình trước khi cảnh sát đến phòng.
That land, so rich and wonderful.	Vùng đất đó, thật giàu có và tuyệt vời.
Our findings are consistent with those reports.	Những phát hiện của chúng tôi phù hợp với những báo cáo đó.
It is meant to be written inside a function.	Nó có nghĩa là được viết bên trong một hàm.
All four women in the ring now.	Tất cả bốn phụ nữ trong võ đài bây giờ.
See life on the road to death.	Nhìn cuộc sống trên đường chết.
I know it, she knows it.	Tôi biết điều đó, cô ấy biết điều đó.
The sun has disappeared from the tree.	Mặt trời đã khuất bóng cây.
The peace in our community has been destroyed.	Hòa bình trong cộng đồng của chúng tôi đã bị phá hủy.
So there's nothing in between, you know.	Vì vậy, không có gì ở giữa, bạn biết đấy.
You know he'll be there, of course.	Bạn biết anh ấy sẽ ở đó, tất nhiên.
He made it a reality.	Anh ấy đã biến nó thành thực tế.
A separate judgment will go on respectively.	Một bản án riêng biệt sẽ đi vào tương ứng.
On the power of literature.	Về sức mạnh của văn học.
I'm good at it, but most people aren't.	Tôi rất giỏi trong việc đó, nhưng hầu hết mọi người thì không.
It's not necessarily a bad thing.	Nó không nhất thiết là một điều xấu.
They don't have samples from every category.	Họ không có mẫu từ mọi loại.
You and your care for me.	Bạn và sự chăm sóc của bạn cho tôi.
I'm sure you do too.	Tôi chắc rằng bạn cũng vậy.
But that's not true.	Nhưng điều đó không đúng.
Everyone was surprised to see me there.	Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó.
I mean, imagine having to do that.	Ý tôi là, hãy tưởng tượng phải làm điều đó.
Where he's at his best.	Ở chỗ anh ấy đang ở phong độ tốt nhất.
The appeal is taken from the judgment.	Kháng nghị được trích từ bản án.
Loading it happened.	Tải nó đã xảy ra.
That is, anyone can download anything for free.	Đó là, bất kỳ ai cũng có thể tải xuống bất cứ thứ gì miễn phí.
I miss my friends.	Tôi nhớ những người bạn của tôi.
It will become the basis of an ideal man.	Nó sẽ trở thành cơ sở của một người đàn ông lý tưởng.
Participants must indicate the walking direction.	Những người tham gia phải chỉ ra hướng đi bộ.
To become bigger.	Để trở nên lớn hơn.
I think not.	Tôi nghĩ là không.
But there doesn't seem to be any logic to this process.	Nhưng dường như không có bất kỳ logic nào cho quá trình này.
But in this case, they don't.	Nhưng trong trường hợp này, họ không.
Biological activity and data analysis.	Hoạt động sinh học và phân tích dữ liệu.
That can be hard to see.	Điều đó có thể khó để xem.
This is a memorable moment.	Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ.
I nodded and touched my finger to my lips.	Tôi gật đầu và chạm ngón tay lên môi.
Just go ahead and do another shot.	Chỉ cần tiếp tục và thực hiện một cảnh quay khác.
It turned out not so.	Hóa ra không phải vậy.
An easy to remember name.	Một cái tên dễ nhớ.
Among their experiments was shock therapy.	Trong số các thí nghiệm của họ là liệu pháp sốc.
He feels comfortable in that world.	Anh ấy cảm thấy thoải mái trong thế giới đó.
Usually that's why they keep it in the first place.	Thông thường, đó là lý do tại sao họ giữ nó ngay từ đầu.
This city is a lost love.	Thành phố này là một tình yêu đã mất.
It may be.	Nó có thể là.
I like the smell of fresh air.	Tôi thích mùi của không khí trong lành.
He has no reason to be there.	Anh ta không có lý do gì để ở đó.
Wish we left early.	Muốn chúng tôi đi sớm.
All fish are individuals.	Tất cả các loài cá đều là cá thể.
Obviously the time has come.	Rõ ràng là đã đến lúc.
A terrible crime.	Một tội ác khủng khiếp.
I don't know what they mean anymore.	Tôi không biết họ có nghĩa là gì nữa.
Look how well she coached us.	Hãy xem cô ấy đã huấn luyện chúng ta giỏi như thế nào.
Everything starts here and ends here.	Mọi thứ bắt đầu ở đây và kết thúc ở đây.
They can do it, but they don't want to.	Họ có thể làm điều đó, nhưng họ không muốn.
Which have never been seen before.	Mà chưa từng thấy trước đây.
She feels that everything is going very well.	Cô cảm thấy mọi thứ diễn ra rất ổn.
And it's in you too.	Và nó cũng ở trong bạn.
But see.	Nhưng hãy xem.
If they want video content, they know where to do it.	Nếu họ muốn nội dung video, họ biết nơi để thực hiện điều đó.
You think, and you act from those thoughts.	Bạn suy nghĩ, và bạn hành động từ những suy nghĩ đó.
Look at me in bed.	Nhìn tôi trên giường.
It was a male security guard.	Đó là một nam nhân viên an ninh.
He means business.	Ý anh ấy là kinh doanh.
Cold.	Lạnh.
I want so, love it.	Tôi muốn như vậy, rất thích nó.
Parents have been provided with general information.	Phụ huynh đã được cung cấp thông tin chung.
And perfect for us.	Và hoàn hảo cho chúng tôi.
Want to learn more about something else.	Muốn tìm hiểu thêm về một số thứ khác.
And indeed yes.	Và thực sự là có.
As soon as the weather permits us to travel, we go.	Ngay sau khi thời tiết cho phép chúng tôi đi du lịch, chúng tôi sẽ đi.
What they could have become.	Những gì họ có thể đã trở thành.
I thought maybe you could suggest something.	Tôi nghĩ có lẽ bạn có thể đề nghị một cái gì đó.
Maybe you know, but you didn't tell me.	Có lẽ bạn biết, nhưng bạn đã không nói với tôi.
No one was born that way.	Không ai được sinh ra theo cách đó.
Maybe they have a different deal at work.	Có lẽ họ có một thỏa thuận khác trong công việc.
Click here to see the full video.	Nhấn vào đây để xem toàn bộ video.
A serious, professional person.	Một người nghiêm túc, chuyên nghiệp.
She is still closed.	Cô ấy vẫn đóng cửa.
He is very complete about himself.	Anh ấy rất đầy đủ về chính mình.
That's true, but it doesn't need to be repeated.	Điều đó đúng, nhưng không cần phải nhắc lại.
Your baby can walk.	Em bé của bạn có thể đi bộ.
He has dark brown hair and bright green eyes.	Anh ta có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt xanh lục sáng.
He uses his words to go everywhere.	Anh ta dùng lời nói của mình để đi khắp mọi nơi.
I only care about my friends.	Tôi chỉ quan tâm đến bạn bè của tôi.
But no one had mentioned anything like this to them before.	Nhưng không ai đã đề cập đến bất cứ điều gì như thế này với họ trước đây.
Until the male one.	Cho đến một trong những nam.
A third arrived a little later.	Một phần ba đến muộn hơn một chút.
There was a moment of peace.	Đã có một khoảnh khắc bình yên.
Beer is social.	Bia là xã hội.
I cannot bear any more of this.	Tôi không thể chịu thêm bất kỳ điều này.
Our church has seen that.	Nhà thờ của chúng tôi đã thấy điều đó.
Something is wrong, though.	Có gì đó không ổn, mặc dù vậy.
And a religion.	Và một tôn giáo.
I was born there.	Tôi đã được sinh ra ở đó.
Then he stepped back and sat up straight.	Sau đó anh ta lùi ra và ngồi thẳng dậy.
He said there was nothing wrong with me.	Anh ấy nói không có gì sai với tôi.
Some have died.	Một số đã chết.
I was there in my interview suit.	Tôi đã ở đó trong bộ đồ phỏng vấn của mình.
If we give up on ourselves, we are done.	Nếu chúng ta từ bỏ chính mình, chúng ta đã hoàn thành.
He wants his patients to be healthy and normal.	Anh ấy muốn bệnh nhân của mình khỏe mạnh bình thường.
Anything can happen.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Show your support for the fight against cancer.	Thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với cuộc chiến chống lại bệnh ung thư.
This position has been limited as of now.	Vị trí này đã bị giới hạn tính đến thời điểm hiện tại.
Add white wine and halve.	Thêm rượu trắng và giảm một nửa.
He never misses a ball.	Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ một quả bóng.
Now it's my turn to start seeing things.	Bây giờ đến lượt tôi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ.
You learn to work within your limits.	Bạn học cách làm việc trong giới hạn của mình.
What the hell is he thinking.	Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy.
A person has weak legs.	Một người bị yếu chân.
He had ways to make good use of his time.	Anh ấy đã có những cách để tận dụng thời gian của mình một cách hiệu quả.
They never saw me.	Họ không bao giờ nhìn thấy tôi.
Will help me.	Sẽ giúp tôi.
Season and season as needed with salt and pepper.	Nêm nếm và gia vị khi cần với muối và tiêu.
I slowed down and stopped at a safe distance from her.	Tôi giảm tốc độ và dừng một khoảng cách an toàn với cô ấy.
We have no right to judge.	Chúng tôi không có quyền phán xét.
I don't understand how to give that answer.	Tôi không hiểu làm thế nào để đưa ra câu trả lời đó.
I can do it quickly.	Tôi có thể làm điều đó một cách nhanh chóng.
But he needs more sleep.	Nhưng anh ấy cần ngủ nhiều hơn.
Please roll back if you still have problems.	Hãy quay lại nếu bạn vẫn gặp sự cố.
His eyes burned.	Đôi mắt của anh ấy bùng cháy.
That could be it.	Đó có thể là nó.
Time can't go by that fast.	Thời gian không thể trôi nhanh như vậy.
I go to the display wall.	Tôi đi đến bức tường trưng bày.
Someone loves you.	Ai đó yêu bạn.
Makes you angry in new places.	Khiến bạn tức giận ở những nơi mới.
This did for three men.	Điều này đã làm cho ba người đàn ông.
It sounds familiar.	Nghe có vẻ quen thuộc.
I think it's very good.	Tôi nghĩ nó rất tốt.
Six months or maybe even more.	Sáu tháng hoặc thậm chí có thể hơn.
Asking the rich to pay is the right thing to do.	Yêu cầu người giàu trả tiền là điều nên làm.
At least that's how he feels.	Ít nhất đó là cách anh ấy cảm thấy.
Like walking on eggs.	Như đi trên trứng.
No other developed country achieves these numbers.	Không một quốc gia phát triển nào khác đạt được những con số này.
Both of them fell to their knees.	Cả hai người đều khuỵu gối.
Resources to compete.	Nguồn lực để tranh giành.
I think they are kind.	Tôi nghĩ họ tốt bụng.
I don't think the older boys will like it.	Tôi không nghĩ những cậu bé lớn hơn sẽ thích nó.
His real name is unknown.	Tên thật của anh ta không rõ.
I think this is the wrong method.	Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp sai lầm.
They went there, and found another note on the boat.	Họ đi đến đó, và tìm thấy một ghi chú khác trên thuyền.
We are part of nature.	Chúng ta là một phần của thiên nhiên.
Email me for a copy.	Gửi email cho tôi để có một bản sao.
Right above his eyes.	Ngay trên mắt anh ta.
Simply stop making them.	Đơn giản là dừng làm chúng.
Only seven people survived.	Chỉ có bảy người sống sót.
They are talking politics.	Họ đang nói chuyện chính trị.
I'll order you some clean paper to round it up.	Tôi sẽ đặt cho bạn một ít giấy sạch để làm tròn nó.
I think he was right.	Tôi nghĩ anh ấy đã đúng.
And three days before that.	Và ba ngày trước đó.
A bit small but they work for me.	Một chút nhỏ nhưng chúng làm việc cho tôi.
Midnight.	Đêm khuya.
I'm just telling my truth.	Tôi chỉ nói thẳng sự thật của tôi.
Treat it as important as any other part of your daily life.	Hãy coi nó quan trọng như bất kỳ phần nào khác trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
There are currently no figures for construction.	Hiện tại không có số liệu để xây dựng.
This is the week.	Đây là tuần.
I need to be alone for a while.	Tôi cần phải ở một mình trong một thời gian.
Children spend the day at school, going out and then having fun.	Trẻ em dành cả ngày ở trường, ra ngoài và sau đó vui chơi.
They are here too.	Họ cũng ở đây.
And then she turned around and disappeared through the back door.	Và rồi cô ấy quay lại và biến mất qua cửa sau.
Anyway, not yet.	Dù sao thì vẫn chưa.
You don't even really have to act.	Bạn thậm chí không thực sự phải hành động.
I think about it a lot.	Tôi nghĩ về nó rất nhiều.
I'm sorry, but that's how it should be.	Tôi xin lỗi, nhưng đó là cách nó phải như vậy.
Let's go, buddy.	Đi nào, anh bạn.
Power is built within them.	Quyền lực được xây dựng bên trong họ.
I thought this was covered in cost.	Tôi nghĩ rằng điều này đã được trang trải trong chi phí.
Also, my dad never took a day off.	Ngoài ra, bố tôi không bao giờ nghỉ một ngày nào.
His hand on my face was too hot, too hot.	Tay anh ấy áp vào mặt tôi quá nóng, quá nóng.
And they are not necessary.	Và chúng không cần thiết.
Sometimes it is like that.	Đôi khi nó là như vậy.
Now I can see that it needs someone like him.	Bây giờ tôi có thể thấy rằng nó cần một người như anh ta.
There is hope when he returns.	Có hy vọng khi anh ấy trở lại.
Oh, and your only son.	Oh, và con trai duy nhất của bạn.
However, patients need care, support, and information.	Tuy nhiên, bệnh nhân cần được chăm sóc, hỗ trợ và cung cấp thông tin.
Yes, it was a scene.	Vâng, đó là một cảnh.
This is the current national record.	Đây là kỷ lục quốc gia hiện tại.
I ask for a few days to think about it.	Tôi yêu cầu một vài ngày để suy nghĩ về nó.
Then I knew what he was up to.	Khi đó tôi biết anh ấy định làm gì.
He expected to hear a heavy fall.	Anh mong đợi sẽ nghe thấy một tiếng rơi nặng nề.
And provide information.	Và cung cấp thông tin.
How the mental system believes.	Làm thế nào các hệ thống tinh thần tin tưởng.
In a month.	Trong một tháng.
If that sounds overwhelming, walk in your own time.	Nếu điều đó nghe có vẻ quá đáng, hãy đi bộ trong thời gian của riêng bạn.
It can't just happen like that.	Nó không thể chỉ xảy ra như vậy.
Patient characteristics and drug type determine therapy.	Đặc điểm của bệnh nhân và loại thuốc quyết định liệu pháp điều trị.
Not even a man.	Thậm chí không phải một người đàn ông.
This can be important.	Điều này có thể là quan trọng.
I take picture.	Tôi chụp ảnh.
But you must know for sure.	Nhưng anh phải biết chắc chắn.
Talking is just talking.	Nói chuyện chỉ là nói chuyện.
I saw them first.	Tôi nhìn thấy chúng đầu tiên.
But this is not the only way.	Nhưng đây không phải là cách duy nhất.
Something about that is important.	Một cái gì đó về điều đó là quan trọng.
This is a common behavior.	Đây là một hành vi phổ biến.
Maybe it hasn't moved yet.	Có lẽ nó vẫn chưa di chuyển.
This is probably the most common location for short breakdowns.	Đây có lẽ là vị trí phổ biến nhất để xảy ra sự cố ngắn.
Off it.	Tắt nó.
I know that sounds weird.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ.
Not when you have the time and desire.	Không phải khi bạn có thời gian và mong muốn.
So he's a doctor.	Vì vậy, anh ấy là bác sĩ.
It too.	Nó cũng vậy.
For example, the general understanding of money is growing rapidly.	Chẳng hạn, sự hiểu biết chung về tiền bạc đang tăng lên nhanh chóng.
I don't look like a man.	Tôi không giống như một người đàn ông.
We feel comfortable, you will call it.	Chúng tôi cảm thấy thoải mái, bạn sẽ gọi nó.
It is still early days.	Nó vẫn còn là những ngày đầu.
She wants to believe.	Cô ấy muốn tin.
He could have done the same thing to his brother.	Anh ấy có thể đã làm điều tương tự với anh trai mình.
I can never give myself completely.	Tôi không bao giờ có thể cho bản thân mình hoàn toàn.
I'm sure she didn't sleep well either.	Tôi chắc rằng cô ấy cũng không ngủ ngon.
What follows is a bit more unusual.	Những gì tiếp theo là một chút bất thường hơn.
She should have locked the door last night.	Đáng lẽ đêm qua cô ấy nên khóa cửa lại.
It was something hard, round, and heavy.	Đó là một thứ gì đó cứng, tròn và nặng.
You don't know what it means to me.	Bạn không biết nó có ý nghĩa gì đối với tôi.
We will find the money somehow.	Chúng tôi sẽ tìm thấy tiền bằng cách nào đó.
As soon as he arrives, they will start over.	Ngay sau khi anh ấy đến, họ sẽ bắt đầu lại.
Each element is a daily series divided by month.	Mỗi phần tử là một chuỗi hàng ngày được chia theo tháng.
They have returned to their word.	Họ đã trở lại với lời của họ.
We don't even care that he's two years older than her.	Chúng tôi thậm chí không quan tâm rằng anh ấy hơn cô ấy hai tuổi.
The good thing is that every day it is a different culture.	Điều tốt là mỗi ngày nó là một nền văn hóa khác nhau.
I wish it did.	Tôi ước nó đã làm.
It's not easy to stop them.	Thật không dễ dàng để ngăn chặn chúng.
An apology case.	Một trường hợp xin lỗi.
She no longer recognized herself and her father.	Cô không còn nhận ra mình và cha cô nữa.
It can mean political gain.	Nó có thể có nghĩa là lợi ích chính trị.
Often such classes are offered for little or no cost.	Thường thì các lớp học như vậy được cung cấp với ít hoặc không tốn tiền.
They pushed it as far as they could.	Họ đã đẩy nó đi xa nhất có thể.
There are more players and more injuries.	Có nhiều cầu thủ hơn và nhiều chấn thương hơn.
His face was red.	Mặt anh đỏ bừng.
But you are the judge.	Nhưng bạn là thẩm phán.
This political support is crucial.	Sự hỗ trợ chính trị này là rất quan trọng.
Gave you a sign.	Đã cho bạn một dấu hiệu.
Two types of materials have been developed for this purpose.	Hai loại vật liệu đã được phát triển cho mục đích này.
Most have simply gone through, as is their right.	Hầu hết đã đơn giản là đi qua, như là quyền của họ.
He leaned his back against the wall.	Anh dựa lưng vào tường.
I like that part better.	Tôi thích phần đó hơn.
A good solution of the problem.	Một giải pháp tốt của vấn đề.
We've got his car and we know his address.	Chúng tôi đã có xe của anh ấy và chúng tôi biết địa chỉ của anh ấy.
She was once the sun to him.	Cô ấy đã từng là mặt trời đối với anh.
So we can use this for other purposes.	Vì vậy, chúng tôi có thể sử dụng này cho mục đích khác.
Real people with real life.	Người thật với đời thật.
They will have to get out now.	Họ sẽ phải thoát ra ngay bây giờ.
The boy was raised in his father's culture.	Cậu bé được lớn lên trong nền văn hóa của cha mình.
Also, for the user code.	Ngoài ra, đối với mã người dùng.
You were there last night.	Bạn đã ở đó đêm qua.
He stepped away from the others.	Anh bước ra khỏi những người khác.
You used to be like that.	Bạn đã từng như vậy.
Modeled.	Theo mô hình.
The past is the past.	Quá khứ đã là quá khứ.
I do not think that.	Tôi không nghĩ như vậy.
That statement made no sense.	Lời nói đó chẳng có nghĩa lý gì.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
Friendly staff but service a bit slow.	Nhân viên thân thiện nhưng phục vụ hơi chậm.
So did some soldiers.	Một số người lính cũng vậy.
The wonderful weather brought a different look.	Thời tiết tuyệt vời đã làm xuất hiện một diện mạo khác.
He's someone you know well.	Anh ấy là một người mà bạn biết rõ.
I have those kids to watch.	Tôi có những đứa trẻ đó để xem.
Boil water.	Đun sôi nước.
Now that you've started reading, this doesn't stop.	Bây giờ bạn đã bắt đầu đọc, điều này không dừng lại.
I have no memory or energy for it.	Tôi không có trí nhớ và năng lượng cho nó.
His third as a married man.	Người thứ ba của anh ấy với tư cách là một người đàn ông đã có gia đình.
Records indicate that this is what was done.	Hồ sơ chỉ ra rằng đây là những gì đã được thực hiện.
This will keep the program on track.	Điều này sẽ giữ cho chương trình đi đúng hướng.
But there's nothing to go back to.	Nhưng không có gì để quay lại.
Her mind found the form of words.	Tâm trí cô tìm thấy hình thức của lời nói.
She wants to go back.	Cô ấy muốn quay lại.
We will pass word as an argument.	Chúng tôi sẽ chuyển từ như một đối số.
Exactly the same as the day before when anyone could enter.	Hoàn toàn giống như ngày hôm trước khi bất cứ ai có thể vào.
He was unable to perform.	Anh ấy đã không thể biểu diễn.
This room is not friendly.	Phòng này không thân thiện.
You should finish eating and rest.	Bạn nên ăn xong và nghỉ ngơi.
She started struggling to get up.	Cô ấy bắt đầu vật lộn để đứng dậy.
Unfortunately, neither of these happened.	Thật không may, cả hai điều này đều không xảy ra.
You need to lose fat in the specific area that you want to tone.	Bạn cần giảm mỡ ở khu vực cụ thể mà bạn muốn săn chắc.
There's something of a cat about the man.	Có một cái gì đó của một con mèo về người đàn ông.
In severe cases, leaves fall.	Trường hợp nặng làm rụng lá.
Don't give up hope yet.	Đừng từ bỏ hy vọng được nêu ra.
To have a concept one must have a mind.	Để có một khái niệm người ta phải có một tâm trí.
Just follow the sign.	Chỉ cần làm theo dấu hiệu.
We have a new piece.	Chúng tôi có một mảnh mới.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất nhiều.
I am certain.	Tôi nhất định.
She found nothing.	Cô ấy không tìm thấy gì cả.
I can't find a single street.	Tôi không thể tìm ra một con phố duy nhất.
I love being a part of that.	Tôi thích trở thành một phần của điều đó.
The court does not believe this is the case.	Tòa án không tin rằng đây là trường hợp.
From there he pulled out a piece of paper and some money.	Từ đó anh ta rút ra một mảnh giấy và một số tiền.
They do not enjoy any political and economic rights.	Họ không được hưởng bất kỳ quyền chính trị và kinh tế nào.
He likes me that way and you like me the same way.	Anh ấy thích tôi như vậy và bạn cũng thích tôi như vậy.
That's what men did, go home.	Đó là những gì đàn ông đã làm, về nhà.
I looked down at it.	Tôi nhìn xuống nó.
But that's not the main reason of course.	Nhưng đó không phải là lý do chính của tất nhiên.
Everyone knows it but there is still very little research on it.	Mọi người đều biết điều đó nhưng vẫn còn rất ít nghiên cứu về nó.
She especially dislikes water.	Cô đặc biệt không thích nước.
Both of her children have settled there.	Cả hai đứa con của bà đều đã định cư ở đó.
Then it's time to take the show on the road.	Sau đó là thời gian để thực hiện các chương trình trên đường.
Because he knows what he's getting into.	Bởi vì anh ấy biết những gì anh ấy đang vướng vào.
But the problem is bigger than that.	Nhưng vấn đề là lớn hơn thế.
All samples gave negative results.	Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính.
One of them brought him in.	Một trong số họ đã đưa anh ta vào.
That's what they do.	Đó là những gì họ làm.
It is a simple hitting test.	Nó là một bài kiểm tra đánh đơn giản.
Oh, and milk.	Ồ, và sữa.
It is too much to lose.	Nó là quá nhiều để mất.
It helped a bit.	Nó đã giúp một chút.
There is a blue sky.	Có một bầu trời xanh.
But such a world is just a dream.	Nhưng một thế giới như vậy chỉ là một giấc mơ.
To say sorry.	Để nói lời xin lỗi.
You will find that it can provide you with a lot of features.	Bạn sẽ thấy rằng nó có thể cung cấp cho bạn rất nhiều tính năng.
Don't be afraid to call or email them.	Đừng ngại gọi điện hoặc gửi email cho họ.
No, she's not sure.	Không, cô ấy không chắc.
The man didn't let me finish.	Người đàn ông không để tôi nói hết.
I have to go.	Tôi cân phải đi.
I can't fit it, yet, not right now.	Tôi không thể phù hợp với nó, chưa, không phải ngay bây giờ.
We have to pay the price.	Chúng tôi phải trả giá.
Actually, it's been a while.	Trên thực tế, nó đã qua một thời gian.
Won't work in your code.	Sẽ không hoạt động trong mã của bạn.
No more sense of self.	Không còn cảm giác về bản thân nữa.
The political parties are in complete agreement on this issue.	Các chính đảng hoàn toàn nhất trí về vấn đề này.
They go up your nose and into your ears.	Chúng đi lên mũi và lọt vào tai bạn.
It doesn't know how.	Nó không biết làm thế nào.
At first, he was excited about it.	Ban đầu, anh ấy rất hào hứng với nó.
My memory is that no one raised their hand.	Kỉ niệm của tôi là không ai giơ tay.
In the end, friends, you have to walk away.	Cuối cùng, bạn bè, bạn phải bỏ đi.
And now our team is safe.	Và bây giờ đội của chúng tôi đã bình an.
I'm too far away to catch up on the words, if any.	Tôi còn quá xa để bắt kịp các từ, nếu có.
This can't be you.	Đây không thể là bạn.
I have children.	Tôi có con.
Snow is feeling pretty good about herself at the moment.	Snow đang cảm thấy khá tốt về bản thân vào lúc này.
It was a cold, starry night.	Đó là một đêm lạnh đầy sao.
When they do occur, however, they can have significant consequences.	Tuy nhiên, khi chúng xảy ra, chúng có thể gây ra những hậu quả đáng kể.
But then, at last, they were gone.	Nhưng sau đó, cuối cùng, họ đã biến mất.
We decided to share.	Chúng tôi quyết định chia sẻ.
Now, enjoy something new.	Bây giờ, hãy tận hưởng một cái gì đó mới.
Just call out.	Chỉ cần gọi ra.
There have been a few changes.	Đã có một vài thay đổi.
However, she felt nothing.	Tuy nhiên, cô không cảm thấy gì.
Let's start searching.	Hãy bắt đầu tìm kiếm.
We and everything about us are actually nothing in the material sense.	Chúng ta và mọi thứ về chúng ta thực ra không là gì theo nghĩa vật chất.
Her eyes were filled with peace, without fear or pain.	Đôi mắt cô ấy đầy bình yên, không sợ hãi hay đau đớn.
There is a lot of data that needs to be sent.	Có rất nhiều dữ liệu cần được gửi đi.
It makes no sense, none of this did.	Nó không có ý nghĩa, không có điều này đã làm.
There are several different solutions to this problem.	Có một số giải pháp khác nhau cho vấn đề này.
One-third of patients received no specific treatment.	Một phần ba số bệnh nhân không được điều trị cụ thể.
So we begin.	Vì vậy, chúng ta bắt đầu.
No words can describe it.	Không có từ nào có thể mô tả nó.
They make things worse.	Chúng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
I know how to access information, especially in this country.	Tôi biết cách truy cập thông tin, đặc biệt là ở đất nước này.
Therefore there will be no money in it.	Do đó sẽ không có tiền trong đó.
Is that true.	Có phải vậy không.
And my parents are very proud.	Và bố mẹ tôi rất tự hào.
Think about where you are starting this journey.	Hãy nghĩ về nơi bạn đang bắt đầu cuộc hành trình này.
The second person appeared on the other side of her.	Người thứ hai xuất hiện ở phía bên kia của cô ấy.
Maybe with himself, or with my mother.	Có thể với chính anh ấy, hoặc với mẹ tôi.
You cannot feel it.	Bạn không thể cảm thấy nó.
Thanks a lot for this efficient and high quality help.	Cảm ơn rất nhiều vì sự trợ giúp hiệu quả và chất lượng cao này.
They are not human.	Họ không phải là con người.
So you do not enter the page.	Vì vậy, bạn không vào trang.
He added a lot to the show.	Anh ấy đã thêm rất nhiều vào chương trình.
You just miss your wife.	Bạn chỉ nhớ vợ của bạn.
She is a professional model.	Cô ấy là một người mẫu chuyên nghiệp.
So there's a perfect circle there.	Vì vậy, có một vòng tròn hoàn hảo ở đó.
I just went out recently.	Tôi chỉ mới ra ngoài gần đây.
Some examples can be found in previous studies.	Một số ví dụ có thể được tìm thấy trong các nghiên cứu trước đây.
Prepare the first version of the manuscript.	Chuẩn bị phiên bản đầu tiên của bản thảo.
To handle this case, we use the following argument.	Để xử lý trường hợp này, chúng tôi sử dụng đối số sau đây.
It's fun to laugh.	Thật là vui khi cười.
Boy, it's huge.	Cậu bé, nó rất lớn.
When things change, it means someone has learned something.	Khi mọi thứ thay đổi, có nghĩa là ai đó đã học được điều gì đó.
We know we have these weapons.	Chúng tôi biết chúng tôi có những vũ khí này.
Someone can lift the plate for her.	Ai đó có thể nâng đĩa cho cô ấy.
Someone called her name.	Ai đó đã gọi tên cô ấy.
Colorful.	Đủ màu.
However, never a big one like this.	Tuy nhiên, chưa bao giờ một cái lớn như thế này.
We'll see what he has to say.	Chúng ta sẽ xem những gì anh ấy phải nói.
I'm not here to waste time.	Tôi không ở đây để lãng phí thời gian.
I've used.	Tôi đã sử dụng.
Go and follow your heart.	Ra đi và làm theo trái tim của bạn.
Everything will come in handy.	Mọi thứ sẽ có ích.
We then went through each group to find their answers.	Sau đó chúng tôi đi qua từng nhóm để tìm câu trả lời của họ.
It is often used when we have a large amount of data.	Nó thường được sử dụng khi chúng ta có một lượng lớn dữ liệu.
It is the action itself.	Đó là hành động của chính nó.
He left you alone in that house.	Anh ấy đã để bạn ở riêng trong ngôi nhà đó.
Just stay calm and we can both live through this.	Chỉ cần bình tĩnh và cả hai chúng ta có thể sống qua chuyện này.
And back they stay the same, over and over again.	Và trở lại chúng vẫn như cũ, lặp đi lặp lại.
She seems to open and close the door at the same time.	Cô ấy dường như mở và đóng cửa cùng một lúc.
She has a gift.	Cô ấy có món quà.
Her mother taught her how to play.	Mẹ cô đã dạy cô cách chơi.
Each user has a limited number of trial minutes per month.	Mỗi người dùng có một số phút thử nghiệm giới hạn mỗi tháng.
Contact me if you want to have a great time in your life.	Liên hệ với tôi nếu bạn muốn có một khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc sống của mình.
Logic is standing in front of me.	Logic đang đứng trước mặt tôi.
She is a small mother.	Cô ấy là một người mẹ nhỏ bé.
Boy, that was a mistake.	Cậu bé, đó là một sai lầm.
Nice to meet him.	Rất vui khi gặp anh ấy.
Send an email if you have any questions.	Gửi email nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
There is no other word for it.	Không có từ nào khác cho nó.
There are many simple ways you can protect yourself.	Có nhiều cách đơn giản để bạn có thể tự bảo vệ mình.
However, she found her way out.	Tuy nhiên, cô ấy đã tìm ra lối thoát cho mình.
She got up and dressed for work before preparing breakfast.	Cô đứng dậy và mặc quần áo đi làm trước khi chuẩn bị bữa sáng.
My future is no clearer.	Tương lai của tôi không rõ ràng hơn.
I am in the path.	Tôi đang ở trong con đường.
You opened the door and let him in.	Bạn đã mở cửa và cho anh ta vào.
Everything seems bigger than it should be.	Mọi thứ dường như lớn hơn nó phải.
It brought one here in the first place.	Nó đã đưa một người đến đây ngay từ đầu.
And of course, none of that happened.	Và tất nhiên, không có gì xảy ra trong số đó.
I think it will be very interesting.	Tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị.
I didn't say it was like that.	Tôi không nói nó là như vậy.
And they are watching.	Và họ đang quan sát.
There will be no value.	Sẽ không còn giá trị.
I am a righteous man.	Tôi là một người đàn ông công bình.
What is the path called because it changes.	Đường dẫn được gọi là gì vì nó thay đổi.
We created something based on houses.	Chúng tôi đã tạo ra một thứ dựa trên những ngôi nhà.
It's almost the end of a year.	Đã gần cuối một năm.
See if we can find them.	Xem nếu chúng ta có thể tìm thấy chúng.
Everyone is busy with their specific work, but people still follow me.	Mọi người đều bận rộn với công việc cụ thể của họ, nhưng mọi người vẫn theo dõi tôi.
It is a perfect combination.	Nó là một sự kết hợp hoàn hảo.
This process takes less than a minute or so.	Quá trình này mất ít hơn một phút hoặc lâu hơn.
It's on everything.	Nó trên tất cả mọi thứ.
Maybe it's better to die.	Có lẽ tốt hơn là nên chết.
I say this with tears.	Tôi nói điều này với nước mắt.
Like the spiritual side is like the way up there.	Giống như mặt tinh thần giống như đường lên đó.
It was the best thing she had.	Đó là điều tuyệt vời nhất mà cô ấy có.
That's good news.	Đó là tin tốt.
It is true that there are thousands of jobs waiting for you.	Đúng là có hàng ngàn công việc đang chờ bạn.
Those are the people you remember.	Đó là những người bạn nhớ.
I still can't really handle her.	Tôi vẫn chưa thực sự xử lý được cô ấy.
I like that very much.	Tôi rất thích điều đó.
It was an interesting experience.	Đó là một kinh nghiệm thú vị.
He just makes them.	Anh ấy chỉ làm cho chúng.
My own, my little baby.	Của riêng tôi, đứa con bé bỏng của tôi.
One morning, he felt a heavy hand on his shoulder.	Một buổi sáng, anh cảm thấy một bàn tay nặng trĩu trên vai.
When we finished, they called us in, one by one.	Khi chúng tôi hoàn thành, họ gọi chúng tôi vào, từng người một.
I think you're being taken for a walk.	Tôi nghĩ bạn đang được đưa đi dạo chơi.
He gets him a gun first, then shoots it away.	Anh ta lấy cho anh ta một khẩu súng trước, sau đó bắn nó đi.
Or turn around.	Hoặc quay đầu lại.
This information is extremely valuable in the diagnosis and treatment of patients.	Những thông tin này vô cùng quý giá trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
The day is sure to be very hot and dry.	Ngày chắc chắn sẽ rất nóng và khô.
Still the mind.	Vẫn là tâm trí.
She also wants someone who loves her for her mind.	Cô ấy cũng muốn một người yêu cô ấy vì tâm trí của cô ấy.
And no food.	Và không có thức ăn.
Sorry to visit like this.	Xin lỗi để ghé thăm như thế này.
Thanks for working with us today.	Cảm ơn vì đã làm việc với chúng tôi ngày hôm nay.
It's one of two things.	Đó là một trong hai điều.
By now most of us have heard the message loud and clear.	Đến bây giờ hầu hết chúng ta đã nghe thấy tin nhắn to và rõ ràng.
They became like a family.	Họ đã trở thành như một gia đình.
This is no ordinary business.	Đây không phải là một hoạt động kinh doanh bình thường.
The rest is history.	Phần còn lại đã là lịch sử.
That's why she came to check on me.	Đó là lý do tại sao cô ấy đến để kiểm tra tôi.
To meet the increased demand.	Để đáp ứng nhu cầu tăng lên.
At least a few streets away.	Cách đó ít nhất một vài con phố.
Almost no one is seen on the street.	Hầu như không có ai được nhìn thấy trên đường phố.
I like my family.	Tôi thích gia đình của mình.
She didn't know what would happen.	Cô không biết điều gì sẽ xảy ra.
Plus, you get more than you expect.	Thêm vào đó, bạn nhận được nhiều hơn những gì bạn mong đợi.
He is comfortable with the world.	Anh ấy cảm thấy thoải mái với thế giới.
I am very excited.	Tôi rất hào hứng.
That turned out not to be the case.	Điều đó hóa ra không phải như vậy.
He was successful.	Anh ấy đã thành công.
Their marriage fell apart.	Cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.
It will be true.	Nó sẽ là sự thật.
He had never met her before and never saw her again.	Anh chưa bao giờ gặp cô trước đây và không bao giờ gặp lại cô.
He won't live forever.	Anh ấy sẽ không sống mãi mãi.
In his face, around his eyes.	Trong khuôn mặt của anh ấy, xung quanh đôi mắt của anh ấy.
But, as it is, only me.	Nhưng, như nó là, chỉ có tôi.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
First, the number of participants was relatively small and came from a single hub.	Đầu tiên, số lượng người tham gia tương đối nhỏ và đến từ một trung tâm.
I say you have to back it up.	Tôi nói bạn phải sao lưu nó.
But that is not possible.	Nhưng điều đó không thể được.
I don't know when it will change.	Tôi không biết khi nào nó sẽ thay đổi.
Sometimes we can throw it away.	Đôi khi chúng ta có thể ném nó đi.
But no explanation was given.	Nhưng không có lời giải thích nào được đưa ra.
I sweat a lot.	Tôi đổ mồ hôi rất nhiều.
I don't know the score.	Tôi không biết điểm số.
There is no picture or cross on it.	Không có hình ảnh hoặc chữ thập trên đó.
The first time he was behind a team of dogs.	Lần đầu tiên anh ấy đứng sau một đội chó.
But the promise was there.	Nhưng lời hứa đã có.
It's less than five minutes walk.	Nó chưa đầy năm phút đi bộ.
That is the central challenge of our time.	Đó là thách thức trung tâm của thời đại chúng ta.
Someone is outside the window trying to get in.	Ai đó đang ở bên ngoài cửa sổ cố gắng vào trong.
She was informed that she would be released later.	Cô ấy đã được thông báo rằng cô ấy sẽ được trả tự do sau đó.
Let me move on to my real comment.	Hãy để tôi chuyển sang nhận xét thực sự của tôi.
Very well, he will have to go.	Rất tốt, anh ấy sẽ phải đi.
But you were wrong, you know.	Nhưng bạn đã nhầm, bạn biết đấy.
He recognized her immediately.	Anh nhận ra cô ngay lập tức.
A glass of cold white wine.	Một ly rượu trắng lạnh.
Lots of life changing events.	Rất nhiều sự kiện thay đổi cuộc sống.
They are really serious.	Họ thực sự nghiêm túc.
I could never raise a child like that.	Tôi không bao giờ có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ như thế.
Land for many years.	Đất nhiều năm.
I aspire to be one of those players.	Tôi mong muốn trở thành một trong những người chơi đó.
One basic thing to follow.	Một điều cơ bản cần phải tuân theo.
Our experience shows that it doesn't work.	Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng điều đó không hiệu quả.
There is no war to talk about.	Không có chiến tranh để nói về.
Go straight to the area from the door you went through.	Đi thẳng đến khu vực từ cánh cửa mà bạn đã đi qua.
In my day, kids were really running away.	Trong thời của tôi, bọn trẻ đã thực sự chạy trốn.
They move from body to body.	Chúng di chuyển hết cơ thể này đến cơ thể khác.
Be prepared.	Được chuẩn bị.
Do a very good job.	Làm một công việc rất tốt.
His love can be based on this.	Tình yêu của anh ấy có thể dựa trên điều này.
Like this work will be.	Giống như công việc này sẽ được.
I do what you guys do.	Tôi làm những gì các bạn làm.
This is done by focusing on the method.	Điều này được thực hiện bằng cách tập trung vào phương pháp.
The plural has few, the few have many.	Số nhiều có ít, số ít có nhiều.
Burning it helped us create industry.	Đốt nó đã giúp chúng tôi tạo ra ngành công nghiệp.
She will still be able to read it twenty years from now.	Cô ấy sẽ vẫn có thể đọc nó hai mươi năm nữa kể từ bây giờ.
Security, you know.	An ninh, bạn biết đấy.
Nor is it possible.	Cũng không có khả năng.
Saw the old man telling him that.	Thấy người đàn ông lớn tuổi nói với anh ta điều đó.
But it is never easy.	Nhưng nó không bao giờ là dễ dàng.
You look inside.	Bạn nhìn vào bên trong.
Here's the code for reference, but it's just ugly.	Dưới đây là mã để tham khảo, nhưng nó chỉ là xấu.
Yellow and blue.	Vàng và xanh lam.
I have to chance it.	Tôi phải cơ hội nó.
Bring a date.	Mang theo một cuộc hẹn hò.
A person who doesn't just enjoy sex.	Một người không chỉ thích quan hệ tình dục.
There is a difficult and dangerous journey ahead.	Có một chuyến đi khó khăn và nguy hiểm trước mắt.
The government wants you to see this as a victory.	Chính phủ muốn bạn coi đây là một chiến thắng.
You do great job.	Bạn làm công việc tuyệt vời.
But it must be heard.	Nhưng nó phải được nghe.
I have saved.	Tôi đã lưu.
They are good to have in hand.	Họ rất tốt khi có trong tay.
Each of those tears was completely real.	Mỗi giọt nước mắt đó đều hoàn toàn là thật.
Some dogs will help you.	Một số con chó sẽ giúp bạn.
He was there for two years.	Anh ấy đã ở đó trong hai năm.
And it's far from marriage.	Và nó khác xa với hôn nhân.
I think, maybe.	Tôi nghĩ, có thể.
Most men don't.	Hầu hết đàn ông không.
That's why the team works.	Đó là lý do tại sao nhóm làm việc.
Could he tell me a few words about this.	Anh ấy có thể nói với tôi một số từ về điều này.
We have been selected.	Chúng tôi đã được lựa chọn.
With you now set aside.	Với bạn bây giờ đặt sang một bên.
Guys are lying to themselves about being straightforward.	Những chàng trai đang nói dối bản thân về sự thẳng thắn.
Love how they match everything.	Yêu cách chúng phù hợp với mọi thứ.
I don't think you can.	Tôi không nghĩ bạn có thể.
He is much older than me.	Anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi.
She needs to run away.	Cô ấy cần phải chạy đi.
She did it for me too.	Cô ấy cũng làm điều đó cho tôi.
I don't know what he's saying.	Tôi không biết anh ấy đang nói gì.
To request it.	Để yêu cầu nó.
Their existence is ignored, or perhaps worse.	Sự tồn tại của họ bị bỏ qua, hoặc có lẽ tồi tệ hơn.
I don't even think he got his change back.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng anh ấy đã nhận lại tiền lẻ của mình.
Seeing that he was interested, she continued.	Thấy anh có hứng thú, cô nói tiếp.
It was not a friendly smile.	Đó không phải là một nụ cười thân thiện.
Endorsed by father.	Được xác nhận bởi cha.
That is also my experience with it.	Đó cũng là kinh nghiệm của tôi với nó.
There doesn't seem to be much of a game over.	Có vẻ như không có nhiều trò chơi kết thúc.
They do one or the other but not both.	Họ làm cái này hay cái khác nhưng không phải cả hai.
Who is that and what are you.	Đó là ai và bạn là gì.
We go to the bar.	Chúng tôi đến quán bar.
And get one.	Và nhận một cái.
I liked that she wanted to help.	Tôi thích rằng cô ấy muốn giúp đỡ.
Thanks for them.	Cảm ơn vì họ.
There was no rest for her that night.	Không có sự nghỉ ngơi nào cho cô ấy vào đêm hôm đó.
See you all there.	Hẹn gặp lại mọi người ở đó.
Some have written about their own experiences.	Một số đã viết về trải nghiệm của chính họ.
They waited two thousand years for him to appear.	Họ đã chờ đợi hai ngàn năm để anh ta xuất hiện.
Waiting for you.	Đang đợi bạn.
I know he will get a deal.	Tôi biết anh ấy sẽ có được một thỏa thuận.
The point is, we'll never know.	Vấn đề là chúng ta sẽ không bao giờ biết.
In this country we enjoy freedom of religion.	Ở đất nước này, chúng tôi được hưởng tự do tôn giáo.
But it is not the only one.	Nhưng nó không phải là duy nhất.
Please comment below or message me.	Hãy bình luận bên dưới hoặc nhắn tin cho tôi.
That is short-lived.	Điều đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
He will release them to the public.	Anh ấy sẽ phát hành chúng cho công chúng.
There are just too many bars in the city center.	Chỉ có quá nhiều quán bar ở trung tâm thành phố.
But those questions will have to wait.	Nhưng những câu hỏi đó sẽ phải chờ đợi.
Research has been conducted.	Đã tiến hành nghiên cứu.
He needs something.	Anh ấy cần một thứ gì đó.
They are really great.	Họ thật là tuyệt vời.
I need his help to keep the pressure on it.	Tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy để giữ áp lực về nó.
This seems like a reasonable explanation for what you found.	Đây có vẻ như là một lời giải thích hợp lý cho những gì bạn tìm thấy.
I don't care about that either.	Tôi cũng không quan tâm đến điều đó.
I had his measure from the first time.	Tôi đã có biện pháp của anh ấy ngay từ lần đầu tiên.
It's very, very close right now.	Nó rất, rất gần ngay bây giờ.
We never throw anything out.	Chúng tôi không bao giờ ném bất cứ thứ gì ra ngoài.
But we just.	Nhưng chúng tôi chỉ.
To give you what you need.	Để cung cấp cho bạn những gì bạn cần.
I cannot imagine that.	Tôi không thể tưởng tượng được điều đó.
Check the mixture.	Kiểm tra hỗn hợp.
Heat in flame and light.	Đun nóng trong ngọn lửa và ánh sáng.
She looked at him and he smiled.	Cô nhìn sang anh và anh mỉm cười.
These two sections will determine the order in which everything is started.	Hai phần này sẽ xác định thứ tự mọi thứ được bắt đầu.
I can hardly imagine anything worse.	Tôi khó có thể tưởng tượng điều gì tồi tệ hơn.
It has some good ideas and some bad ideas.	Nó có một số ý tưởng hay và một số ý tưởng không hay.
The whole thing happened in just a few seconds.	Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
Now, not so much.	Bây giờ, không quá nhiều.
Give him access tonight.	Hãy cho anh ta quyền truy cập vào tối nay.
In doing so he broke his nose several times.	Khi làm như vậy anh ta đã bị gãy mũi nhiều lần.
But if you want my opinion, this is it.	Nhưng nếu bạn muốn ý kiến ​​của tôi, đây là nó.
So we did it.	Vì vậy, chúng tôi đã làm điều đó.
I like that one.	Tôi thích cái kia.
And his current plan, he described it.	Và kế hoạch hiện tại của anh ấy, anh ấy đã mô tả nó.
Hope the question is clear now.	Hy vọng câu hỏi là rõ ràng bây giờ.
Notes see at the bottom of the list.	Ghi chú xem ở cuối danh sách.
The voice continued to speak.	Giọng nói tiếp tục nói.
We met him for lunch.	Chúng tôi đã gặp anh ấy để ăn trưa.
I've heard pretty good things about him.	Tôi đã nghe những điều khá tốt về anh ấy.
It stands in the water.	Nó đứng trong nước.
Then he wondered why he did it.	Sau đó, anh tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy.
He thought what would happen when his mother found out.	Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ anh phát hiện ra.
Stay behind and cover my back.	Hãy ở phía sau và che lưng cho tôi.
Obviously we'll bring that to you directly.	Rõ ràng là chúng tôi sẽ mang điều đó đến với bạn trực tiếp.
However, that is our specific mission in this place at this hour.	Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi ở nơi này vào giờ này.
Someone else followed it, and then someone else.	Người khác theo sau nó, và sau đó là người khác.
I need to be quiet, for my boys.	Tôi cần phải yên lặng, vì các chàng trai của tôi.
Therefore, he kept his men in preparation for the coming battle.	Do đó, ông đã giữ người của mình để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
It's too small or not tall enough for my room.	Nó quá nhỏ hoặc không đủ cao so với phòng của tôi.
Almost perfect.	Đã gần hoàn hảo.
The upper circle is much smaller than the bottom circle.	Vòng tròn phía trên nhỏ hơn nhiều so với vòng tròn phía dưới.
Sure, it got the job done, but at a cost.	Chắc chắn, nó đã hoàn thành công việc, nhưng với cái giá phải trả.
Man, the dogs are amazing.	Người đàn ông, những con chó là tuyệt vời.
Like your normal actions, no activity demands much of you.	Giống như những hành động bình thường của bạn, không có hoạt động nào đòi hỏi nhiều ở bạn.
That's the model we're trying to achieve.	Đó là mô hình mà chúng tôi đang cố gắng đạt được.
I know there's anger in my voice.	Tôi biết có sự tức giận trong giọng nói của mình.
We don't show their faces when they tell their stories.	Chúng tôi không thể hiện khuôn mặt của họ khi họ kể câu chuyện của họ.
No one cares.	Không ai quan tâm.
Yes, certainly, the economy as a whole needs certain ground rules.	Vâng, chắc chắn, nền kinh tế nói chung cần có những quy tắc cơ bản nhất định.
She knows nothing about magic.	Cô không biết gì về ma thuật.
All this makes the heart may not be lost.	Tất cả những điều này làm cho trái tim có thể không bị mất.
I feel it like my own.	Tôi cảm thấy nó như của riêng tôi.
To make love.	Để làm cho tình yêu.
The women are scared.	Những người phụ nữ sợ hãi.
At least two, maybe three.	Ít nhất là hai, có thể là ba.
We have a lot of data.	Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu.
It comes very hard.	Nó đến rất khó.
It was a very strange experience.	Đó là một trải nghiệm rất kỳ lạ.
She missed it.	Cô ấy đã bỏ lỡ nó.
If one doesn't work, we try to think of another.	Nếu một cái không hoạt động, chúng tôi cố gắng nghĩ ra cái khác.
Command wants to try this out for a month.	Command muốn dùng thử điều này trong một tháng.
Truth be told, she didn't know where to begin.	Sự thật mà nói, cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Whatever he heard sent him running towards his car.	Bất cứ điều gì anh ta nghe thấy đã khiến anh ta chạy về phía xe của mình.
For some, that language is belief.	Đối với một số người, ngôn ngữ đó là niềm tin.
Share with you.	Chia sẻ với bạn.
I want this.	Tôi muốn cái này.
We are really young and angry.	Chúng tôi thực sự còn trẻ và tức giận.
I'm a high school student.	Tôi đang học trung học.
And looks great.	Và trông tuyệt vời.
You can feel them.	Bạn có thể cảm thấy chúng.
You must tell us the code.	Bạn phải cho chúng tôi biết mã.
It's a more difficult situation.	Đó là một tình huống khó khăn hơn.
So the fix was in.	Vì vậy, sửa chữa đã được trong.
As if they were standing in a church.	Như thể họ đang đứng trong một nhà thờ.
You can guess the difference just from the name.	Bạn có thể đoán được sự khác biệt chỉ là từ cái tên.
Your leading hand can text, you can't.	Bàn tay dẫn dắt của bạn có thể nhắn tin, bạn không thể.
A fire had burned there until a while before that.	Một ngọn lửa đã cháy ở đó cho đến một lúc trước đó.
I just don't believe they will happen.	Tôi chỉ không tin rằng chúng sẽ xảy ra.
Glad to be still for such a short time.	Vui mừng vì vẫn còn trong một thời gian ngắn.
It's hard to read.	Thật khó để đọc.
But it's worth a try.	Nhưng nó rất đáng để thử.
You have no choice.	Bạn không có sự lựa chọn.
Can't work.	Không thể làm việc.
No one else was with us.	Không ai khác đã ở với chúng tôi.
But the reality is the opposite.	Nhưng thực tế thì ngược lại.
Necessary for both of us.	Cần thiết cho cả hai chúng ta.
He could only shake his head.	Anh chỉ biết lắc đầu.
The cat sits on another one.	Con mèo ngồi trên một cái khác.
Anger burned within him.	Sự tức giận bùng cháy trong anh.
The attack was planned months in advance.	Cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trước nhiều tháng.
I tried to read his face.	Tôi cố gắng đọc khuôn mặt của anh ta.
They don't need nightly wild parties.	Họ không cần những bữa tiệc hoang dã hàng đêm.
Is the father of the child.	Là cha của đứa trẻ.
But so far we have not seen such a case.	Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy một trường hợp nào như vậy.
It's not that she doesn't want to achieve it.	Không phải là cô ấy không muốn đạt được nó.
It's not particularly long.	Nó không đặc biệt dài.
A very good copy.	Một bản sao rất tốt.
I never listen to the radio.	Tôi không bao giờ nghe đài.
I'm planning a head-to-head comparison.	Tôi đang lên kế hoạch so sánh đối đầu.
He was still standing behind the open door.	Anh ấy vẫn đứng sau cánh cửa đang mở.
She's sure he does.	Cô ấy chắc chắn anh ấy làm vậy.
No one else loves this place.	Không ai khác yêu thích nơi này.
And we want to thank everyone who called.	Và chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã gọi.
Deep breath.	Hít thở sâu.
The same is true for colds.	Điều này cũng đúng đối với cảm lạnh.
We are one from the first corner.	Chúng tôi là một từ góc đầu tiên.
The meeting has ended.	Cuộc họp đã kết thúc.
He has no one.	Anh ấy không có ai cả.
Other terms apply.	Các điều khoản khác được áp dụng.
I think he would rather have this hourly book.	Tôi nghĩ anh ấy thà có cuốn sách hàng giờ này.
People rarely see me, and if they do, they never look up close.	Mọi người hiếm khi nhìn thấy tôi, và nếu có, họ cũng không bao giờ nhìn gần.
As a rule, he speaks quickly.	Như một quy luật, anh ta nói nhanh.
So it's like, guys, you guys have a chance here.	Vì vậy, nó giống như, các bạn, các bạn có một cơ hội ở đây.
Just stayed long enough for a drink.	Chỉ cần ở lại đủ lâu để uống một ly.
No one really wanted to say that, something too heavy.	Không ai thực sự muốn nói điều đó, một điều gì đó quá nặng nề.
It's like high school.	Nó giống như trường trung học.
I'm not saying it wasn't planned.	Tôi không nói rằng nó không có kế hoạch.
The place looks bigger too.	Nơi này trông cũng lớn hơn.
To find the mechanism involved.	Để tìm cơ chế liên quan.
If you don't understand, no problem.	Nếu bạn không hiểu, không có vấn đề.
I don't know, the doctor said.	Tôi không biết, bác sĩ nói.
Are you for it?.	Bạn có cho nó?.
Growing up can be a completely different thing.	Lớn lên có thể là một điều hoàn toàn khác.
I can only say so much.	Tôi chỉ có thể nói rất nhiều.
Everything is working fine now and those errors are gone.	Mọi thứ hiện đang hoạt động tốt và những lỗi đó đã biến mất.
Furthermore, the program enjoys customer support.	Hơn nữa, các chương trình được hưởng hỗ trợ khách hàng.
You may miss my friend.	Bạn có thể nhớ bạn của tôi.
If you want to learn, you go to school.	Nếu bạn muốn học, bạn đến trường.
And we also ask them to drive during quiet hours.	Và chúng tôi cũng yêu cầu họ lái xe trong những giờ yên tĩnh.
Quite literally on my track.	Hoàn toàn đúng theo nghĩa đen khi theo dõi của tôi.
It was a story from the local newspaper.	Đó là một câu chuyện từ tờ báo địa phương.
So it makes it difficult.	Vì vậy, nó làm cho nó khó khăn.
I am ready to take on whatever challenges lie ahead.	Tôi đã sẵn sàng để đón nhận bất cứ thử thách nào ở phía trước.
They have to be done in a single frame.	Chúng phải được thực hiện trong một khung hình duy nhất.
There are a few dogs.	Có một vài con chó.
Her confusion grew.	Sự bối rối của cô ngày càng lớn.
They took a few hours.	Họ đã mất vài giờ.
You have to be there to experience it.	Bạn phải ở đó để trải nghiệm nó.
She shook hands, trying to get the beer out of them.	Cô bắt tay, cố gắng lấy bia ra khỏi chúng.
I can see it.	Tôi có thể thấy nó.
They know where they are.	Họ biết họ đang ở đâu.
And the boy was helpful.	Và cậu bé đã có ích.
Much of this, however, he would say.	Tuy nhiên, nhiều điều này, anh ấy sẽ nói.
Black hair is a bit longer.	Tóc đen dài hơn một chút.
And no cuts.	Và không phải cắt giảm.
We are finished.	Chúng tôi đã kết thúc.
I'm not sure that's valid.	Tôi không chắc điều đó là hợp lệ.
She had known he would come for her eventually.	Cô đã biết cuối cùng anh sẽ đến vì cô.
In addition, he is also very nervous.	Ngoài ra, anh ấy cũng rất lo lắng.
This she does.	Điều này cô ấy làm.
You were made for me to love.	Bạn được tạo ra để tôi yêu.
Definitely a nice improvement.	Chắc chắn là một cải tiến tốt đẹp.
He was the first waiter, so he helped me.	Anh ấy là người phục vụ trước, vì vậy anh ấy đã giúp đỡ tôi.
Anger is not out of control.	Sự tức giận không nằm ngoài tầm kiểm soát.
That said, thanks for the long note.	Điều đó nói rằng, cảm ơn cho ghi chú dài.
More information about our work.	Thông tin thêm về công việc của chúng tôi.
I leave him.	Tôi rời khỏi anh ta.
The others remained with her.	Những người khác còn lại với cô ấy.
Perhaps to be different.	Có lẽ để khác.
I wouldn't spend days or weeks on it.	Tôi sẽ không dành vài ngày hoặc vài tuần cho nó.
He's weird and weird, and that's good.	Anh ấy kỳ lạ và kỳ lạ, và điều đó thật tốt.
They are about to let me go.	Họ sắp để tôi đi.
Never forget, he told us.	Đừng bao giờ quên, anh ấy đã nói với chúng tôi.
At home in this family.	Ở nhà trong gia đình này.
I was hoping that things changed for you.	Tôi đã hy vọng rằng mọi thứ đã thay đổi đối với bạn.
I lost my phone and someone got it.	Tôi bị mất điện thoại và ai đó đã lấy được.
There are actually three sets of cascades.	Thực tế có ba bộ thác.
I can bear it.	Tôi có thể chịu đựng nó.
Gladly, she took her seat.	Rất vui, cô ngồi vào chỗ của mình.
Open the app.	Mở ứng dụng.
He's not perfect.	Anh ấy không hoàn hảo.
Now things start to make sense.	Bây giờ mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa.
It's kind of an open-ended question.	Đó là một loại câu hỏi mở.
But the deadline has begun.	Nhưng thời hạn đã bắt đầu.
He knew it would be beautiful.	Anh ấy biết nó sẽ đẹp.
This is the wrong method.	Đây là phương pháp sai.
They just found it there, and the cat wouldn't leave.	Họ chỉ tìm thấy nó ở đó, và con mèo sẽ không rời đi.
Give examples of each type of tree.	Cho ví dụ về từng loại cây.
We don't know what else to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì khác.
You just sit and watch my eyes.	Bạn chỉ ngồi và dõi mắt của tôi.
More than enough, so far.	Quá đủ, cho đến nay.
Now, it seems that's not the case.	Bây giờ, có vẻ như đó không phải là trường hợp.
I cannot be the same person in another body.	Tôi không thể là cùng một người trong một cơ thể khác.
This was twenty years ago.	Đây là hai mươi năm trước.
She couldn't move it.	Cô không thể di chuyển nó.
No, they're saying they never have to leave.	Không, họ đang nói rằng họ không bao giờ phải rời đi.
Easy to fix and remove.	Dễ dàng sửa chữa và loại bỏ.
Only 10 seconds left.	Chỉ 10 giây nữa thôi.
He hopes not.	Anh hy vọng là không.
This is exactly what we did in the previous section.	Đây chính xác là những gì chúng ta đã làm trong phần trước.
Because of you.	Vì bạn.
Not with you.	Không phải với bạn.
But you cannot do that.	Nhưng bạn không thể làm điều đó.
You will hold the camera high, somehow.	Bạn sẽ giữ máy ảnh cao, bằng cách nào đó.
It can work very quickly.	Nó có thể hoạt động rất nhanh.
Hot is the most common type.	Nóng là loại phổ biến nhất.
I decided to sleep for a few hours before calling.	Tôi quyết định ngủ vài giờ trước khi gọi điện.
That is good enough for me.	Điều đó là đủ tốt cho tôi.
And it started early.	Và nó bắt đầu sớm.
He saved your life.	Anh ấy đã cứu mạng bạn.
I tried to get his phone number.	Tôi đã cố xin số điện thoại của anh ấy.
He could have helped them get where they were.	Anh ấy có thể đã giúp họ đến được nơi họ đến.
So let it not be so.	Vì vậy, hãy để nó không phải như vậy.
He was able to keep his people in order.	Anh ấy đã có thể giữ cho người dân của mình có trật tự.
I want to address specific problems, at the end, on resources.	Tôi muốn giải quyết vấn đề cụ thể, ở phần cuối, trên các nguồn tài nguyên.
Everything else is on one floor.	Mọi thứ khác đều nằm trên một tầng.
The proposed model is analyzed with experimental results.	Mô hình đề xuất được phân tích với các kết quả thực nghiệm.
They have the right to be wrong.	Họ có quyền sai.
Has been set.	Đã được thiết lập.
Those two events are not connected.	Hai sự kiện đó không được kết nối với nhau.
Nor is there any good reason why they should.	Cũng không có bất kỳ lý do chính đáng nào tại sao họ nên làm vậy.
Probably the little things here and there.	Có lẽ là những thứ nhỏ ở đây và ở đó.
In this section, we show that this effect actually occurs.	Trong phần này, chúng tôi cho thấy rằng hiệu ứng này thực sự xảy ra.
Another period of growth.	Một thời kỳ tăng trưởng khác.
He doesn't move.	Anh ấy không di chuyển.
This move is an actual move.	Động thái này là một động thái thực tế.
A son or daughter that we will never know, not in this life.	Một người con trai hay con gái mà chúng ta sẽ không bao giờ biết, không phải trong cuộc đời này.
We take turns cooking.	Chúng tôi thay phiên nhau nấu ăn.
Performed initial data analysis.	Đã thực hiện phân tích dữ liệu ban đầu.
We make great beer.	Chúng tôi làm bia tuyệt vời.
She wants to know who he is.	Cô ấy muốn biết anh ta là ai.
I mean every word of it.	Ý tôi là từng từ của nó.
My friend's answer is a more interesting one.	Câu trả lời của bạn tôi là một câu trả lời thú vị hơn.
I stand up for my people.	Tôi đứng lên vì người dân của tôi.
Where, and how they do.	Trường hợp, và cách họ làm.
He has that ability.	Anh ấy có khả năng đó.
Open performance.	Hiệu suất mở.
You will also be very welcome.	Bạn cũng sẽ rất hoan nghênh.
Her people know what to do and when to do it.	Người của cô ấy biết phải làm gì và làm khi nào.
She was determined to complete the journey as quickly as possible.	Cô quyết tâm hoàn thành hành trình nhanh nhất có thể.
You have to call it from within the source file.	Bạn phải gọi nó từ bên trong tệp nguồn.
Another answer led the girl to a different path.	Một câu trả lời khác dẫn cô gái đến một con đường khác.
I understand my body better now.	Tôi hiểu cơ thể mình hơn bây giờ.
Maybe they even did.	Có lẽ họ thậm chí đã.
He doesn't seem to be in good health.	Anh ấy dường như không được khỏe mạnh.
However, you don't have to leave.	Tuy nhiên, bạn không cần phải rời đi.
She had a feeling of waiting.	Cô có cảm giác chờ đợi.
To improve yourself.	Để cải thiện bản thân.
Of the ship.	Của con tàu.
However, something is still missing.	Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cái gì đó.
His eyes turned yellow.	Mắt anh chuyển sang màu vàng.
Red is not a good choice.	Màu đỏ không phải là một lựa chọn tốt.
But it's not hard to set up.	Nhưng không có khó thiết lập.
At the end of the building, both sections meet again.	Ở cuối tòa nhà, cả hai phần gặp lại nhau.
So it's better not to be surprised.	Vì vậy, tốt hơn là đừng ai ngạc nhiên.
I am an old engine.	Tôi là một động cơ cũ.
The words are identical.	Các từ giống hệt nhau.
The next morning, she talked to her sister.	Sáng hôm sau, cô ấy nói chuyện với em gái mình.
For a crime that never happened.	Vì một tội ác chưa từng xảy ra.
God never wanted man to be limited.	Đức Chúa Trời không bao giờ muốn con người bị giới hạn.
It is the doctor's turn to 'attack' the disease.	Đến lượt bác sĩ phải 'tấn công' căn bệnh này.
Some men also leave them on for too long.	Một số người đàn ông cũng để chúng quá lâu.
We must believe in ourselves.	Chúng ta phải tin vào chính mình.
I like dark characters.	Tôi thích những nhân vật đen tối.
The city runs deep as well as high.	Thành phố chạy sâu cũng như cao.
You will say bad words.	Bạn sẽ nói những lời không hay.
There are many problems with them.	Có rất nhiều vấn đề với chúng.
He came from his office to have lunch with us.	Anh ấy đã đến từ văn phòng của mình để ăn trưa với chúng tôi.
Our relationship is finally back together.	Cuối cùng thì mối quan hệ của chúng tôi cũng quay lại với nhau.
You can or you can't.	Bạn có thể làm hoặc bạn không.
They are also part of our social system.	Họ cũng là một phần của hệ thống xã hội của chúng ta.
It started to get dangerous when the water started to fill the boat.	Nó bắt đầu trở nên nguy hiểm khi nước bắt đầu đầy thuyền.
I fell forward.	Tôi ngã về phía trước.
They know that once we get here, it's hard to go back.	Họ biết rằng một khi chúng tôi đến đây, rất khó để quay trở lại.
It's still quite early in the day.	Vẫn còn khá sớm trong ngày.
We are going down.	Chúng tôi đang đi xuống.
That hardly happens today.	Điều đó hầu như không xảy ra ngày hôm nay.
It was as if twenty villains were running together.	Cứ như thể hai mươi ác nhân đang chạy cùng nhau.
Examine the body as usual.	Khám xét thi thể như bình thường.
However, she had no better idea.	Có điều, cô ấy không có ý tưởng nào tốt hơn.
There are many people who support him.	Có rất nhiều người ủng hộ anh ấy.
Nobody else.	Không có ai cả.
For me, this seems to work fine.	Đối với tôi, điều này dường như hoạt động tốt.
But, so is he.	Nhưng, anh ấy cũng vậy.
As if it was so funny.	Như thể nó rất buồn cười.
Finally, you asked the reason behind this rule.	Cuối cùng, bạn đã hỏi lý do đằng sau quy tắc này.
The law is broken.	Luật bị phá vỡ.
We have reached a good limit.	Chúng tôi đã đạt đến một giới hạn tốt.
We never seem to have enough time together.	Chúng tôi dường như không bao giờ có đủ thời gian bên nhau.
Because that wouldn't be in the plan.	Bởi vì điều đó sẽ không nằm trong kế hoạch.
If so we have a solution.	Nếu vậy chúng tôi có một giải pháp.
Bring to a gentle boil and then remove from the heat.	Đun sôi nhẹ rồi bắc ra khỏi bếp.
However, it is not deep.	Tuy nhiên, nó không sâu.
We won't see them again during this regular season.	Chúng tôi sẽ không gặp họ nữa trong mùa giải thường xuyên này.
Finally, he also looked up.	Cuối cùng, anh cũng nhìn lên.
Murder in any case, in my opinion, is murder.	Giết người trong mọi trường hợp, theo tôi, là giết người.
I can't wait to start my career.	Tôi nóng lòng muốn bắt đầu sự nghiệp của mình.
It returned to its place.	Nó quay trở lại vị trí của nó.
However, I won't wait long.	Tuy nhiên, tôi sẽ không đợi lâu.
Army.	Quân đội.
Write them down whenever you get to.	Viết chúng bất cứ khi nào bạn có được.
But she did well enough.	Nhưng cô ấy đã làm đủ tốt.
Dark apartment.	Căn hộ tối om.
He came to see your own.	Anh ấy đến xem riêng của bạn.
Will take first element, second element, and so on.	Sẽ lấy phần tử đầu tiên, phần tử thứ hai, v.v.
He may not be clean, but he did his best.	Anh ấy có thể không sạch sẽ, nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức.
Very nice and user friendly.	Rất đẹp và thân thiện với người dùng.
The second stage of this analysis is more important than the first.	Giai đoạn thứ hai của phân tích này quan trọng hơn giai đoạn đầu tiên.
Or just leave it there.	Hoặc cứ để nó ở đó.
And it taught me one thing.	Và nó đã dạy cho tôi một điều.
Nothing can do us good here.	Không có gì có thể làm tốt cho chúng tôi ở đây.
I can see it.	Tôi có thể nhìn thấy nó.
I grew up in a large family.	Tôi lớn lên trong một gia đình đông con.
I just help him to be able to stay with you.	Tôi chỉ giúp anh ấy để có thể ở lại với bạn.
But they were there at the wrong time.	Nhưng họ đã ở đó không đúng lúc.
If the service of the process.	Nếu dịch vụ của quá trình.
They want to feel normal.	Họ muốn cảm thấy bình thường.
This doesn't sound like much.	Điều này nghe có vẻ không nhiều.
Don't expect too much from the movie.	Đừng mong đợi quá nhiều từ bộ phim.
Got there exactly.	Đã đến đó chính xác.
How difficult is this.	Điều này khó làm sao.
Things like that never happen to me.	Những thứ như thế không bao giờ xảy ra với tôi.
And that's not the only thing about him that has changed.	Và đó không phải là điều duy nhất về anh ấy đã thay đổi.
It is the same as for heart disease.	Nó cũng giống như đối với bệnh tim.
That is high power and high danger.	Đó là mức công suất cao và độ nguy hiểm cao.
I miss her.	Tôi nhớ cô ấy.
These parameters are studied as a function of time and temperature.	Các thông số này được nghiên cứu như một hàm của thời gian và nhiệt độ.
The standing army is just one arm of the standing government.	Bộ đội thường trực chỉ là một cánh tay của chính phủ thường trực.
So there are two places we have to consider.	Vì vậy, có hai nơi chúng ta phải xem xét.
Make me sick.	Làm tôi phát ốm.
I've got your future in my hands.	Tôi đã có tương lai của bạn trong tay của tôi.
I hadn't seen them until then.	Tôi đã không nhìn thấy chúng cho đến lúc đó.
And that's sad.	Và điều đó thật đáng buồn.
And you can only have one of each.	Và bạn chỉ có thể có một trong mỗi cái.
Lovely boy he could be mine.	Cậu bé đáng yêu anh ấy có thể là của tôi.
That being said, they are happy to follow.	Điều đó đang được nói, họ rất vui khi làm theo.
The quality of the evidence is considered low.	Chất lượng của bằng chứng được coi là thấp.
Whether it's right or wrong doesn't matter to us.	Cho dù nó đúng hay sai không quan trọng đối với chúng tôi.
He should have kept his mouth shut.	Lẽ ra anh ta phải ngậm miệng lại.
That is a great sign.	Đó là một dấu hiệu tuyệt vời.
It's not a good location to stay.	Đó không phải là một vị trí tốt để ở.
You can be different because you have many friends.	Bạn có thể khác biệt bởi vì bạn có nhiều bạn bè.
And it's actually quite simple.	Và nó thực sự khá đơn giản.
So you have a new book.	Vậy là bạn đã có một cuốn sách mới.
I hope everyone finds it useful.	Tôi hy vọng mọi người thấy nó hữu ích.
Otherwise it will be a waste of time and opportunity.	Nếu không sẽ lãng phí thời gian và cơ hội.
I looked around.	Tôi nhìn xung quanh.
Sadly it has to be, but that's how it is.	Đáng buồn là nó phải như vậy, nhưng mọi thứ là như vậy.
We could live in their house for two years.	Chúng tôi có thể sống trong ngôi nhà của họ trong hai năm.
He used to be great.	Anh ấy đã từng tuyệt vời.
They said he couldn't speak because he had a severe injury to his throat.	Họ nói rằng anh ấy không thể nói được vì anh ấy bị thương nặng ở cổ họng.
He is not cancer.	Anh ấy không phải là bệnh ung thư.
In fact, no one gets paid.	Trên thực tế, không ai được trả tiền.
They were full.	Họ đã đầy đủ.
The man standing outside spoke first.	Người đàn ông đứng bên ngoài lên tiếng trước.
I'd say it's progress.	Tôi muốn nói đó là sự tiến bộ.
You know you can trust them.	Bạn biết bạn có thể tin tưởng họ.
Or spiritual.	Hoặc tinh thần.
There's a lot of talk about it in town.	Có rất nhiều lời bàn tán về nó trong thị trấn.
First, they want the protection they are having.	Đầu tiên, họ muốn bảo vệ họ đang có.
Do not.	Đừng.
It takes a few seconds.	Phải mất vài giây.
But he didn't seem to think we understood.	Nhưng anh ấy dường như không nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu.
But the influence continues.	Nhưng ảnh hưởng vẫn tiếp tục.
The name is stuck.	Tên bị kẹt.
And we count these moments.	Và chúng tôi đếm những khoảnh khắc này.
Know a lot about them, too.	Biết rất nhiều về chúng, quá.
The good times they had.	Những khoảng thời gian tốt đẹp mà họ đã từng có.
Not especially listening or speaking.	Không đặc biệt là nghe hoặc nói.
However, there is a problem with the taste.	Tuy nhiên, có một vấn đề với hương vị.
On the day before a particular performance.	Vào một ngày trước một buổi biểu diễn cụ thể.
Such solutions are worse than the problem they solve.	Những giải pháp như vậy còn tệ hơn vấn đề mà họ giải quyết.
You should keep an eye on it.	Bạn nên để mắt đến nó.
Instead of having to track each case, it's hard to set up.	Thay vì phải theo dõi từng trường hợp, nó khó được thiết lập.
That is a short list.	Đó là một danh sách ngắn.
A computer or special film records the images.	Một máy tính hoặc phim đặc biệt ghi lại các hình ảnh.
I think it was even better the next day.	Tôi nghĩ nó thậm chí còn tốt hơn vào ngày hôm sau.
He did not see her.	Anh không nhìn thấy cô.
I'm quite surprised at how little things have changed.	Tôi khá ngạc nhiên về cách mọi thứ thay đổi rất ít.
You know what will happen.	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
You know, you shouldn't do that.	Bạn biết đấy, bạn không nên làm như vậy.
I became a very terrible student.	Tôi đã trở thành một học sinh rất khủng khiếp.
My students never fail.	Học sinh của tôi không bao giờ thất bại.
It is very heavy.	Nó rất nặng.
These are representatives.	Đây là những đại diện.
I see their point of view.	Tôi thấy quan điểm của họ.
The general idea is basic.	Ý tưởng chung là cơ bản.
My hair is first.	Tóc của tôi là đầu tiên.
He feels the need to sit down.	Anh ấy cảm thấy cần phải ngồi xuống.
I asked my mother if she had seen it.	Tôi hỏi mẹ tôi nếu mẹ đã nhìn thấy nó.
I made my calls.	Tôi đã thực hiện các cuộc gọi của mình.
I think that will have to happen.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ phải xảy ra.
They are divided into groups according to the requirements of different type systems.	Họ được chia thành các nhóm theo yêu cầu của hệ thống loại khác nhau.
And even thought to himself.	Và thậm chí còn tự nhủ.
There were days when he couldn't stop drinking for more than five minutes.	Có những ngày anh ấy không thể ngừng uống quá năm phút.
The pain continued to spread.	Cơn đau tiếp tục lan rộng.
I hope the new song comes out before our next live performance.	Tôi hy vọng bài hát mới sẽ ra mắt trước buổi biểu diễn trực tiếp tiếp theo của chúng tôi.
You should put it out there to do everything.	Bạn nên đặt nó ra khỏi đó để làm mọi thứ.
Attention mentioned skills.	Chú ý đề cập đến các kỹ năng.
That is my name.	Đó là tên của tôi.
But it's not there.	Nhưng nó không có ở đó.
We read, listen and watch everything.	Chúng tôi đọc, nghe và xem mọi thứ.
Love on them.	Tình yêu trên họ.
Her throat seemed to constrict.	Cổ họng cô như thắt lại.
Live the question now.	Sống các câu hỏi ngay bây giờ.
Go home.	Về nhà.
Let us better explain this idea.	Hãy để chúng tôi giải thích rõ hơn ý tưởng này.
She got used to it.	Cô ấy đã quen với nó.
About these people and everything they say and everything they've been.	Về những người này và mọi thứ họ nói và mọi thứ họ đã từng.
He went towards it.	Anh ấy đã đi về phía nó.
Her mind is a weapon.	Tâm trí của cô ấy là một vũ khí.
Advice has been provided to security personnel.	Lời khuyên đã được cung cấp cho nhân viên an ninh.
He felt himself pushing himself aside.	Anh cảm thấy mình đang gạt mình sang một bên.
Never less interesting.	Không bao giờ kém thú vị.
Especially when he's sad, that's a lot.	Đặc biệt là khi anh ấy buồn, đó là rất nhiều.
Make everything easy.	Để mọi thứ dễ dàng.
It was a test scene indeed.	Đó quả thực là một cảnh thử sức.
I want you to feel comfortable around me.	Tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi.
We will be fine.	Chúng tôi sẽ ổn.
I can decide when they happen.	Tôi có thể quyết định khi nào chúng xảy ra.
The two become good friends.	Hai người trở thành bạn tốt của nhau.
She has no friends.	Cô không có bạn bè.
Focus group discussions with mothers confirmed this.	Các cuộc thảo luận nhóm tập trung với các bà mẹ đã xác nhận điều này.
Yes, yes.	Có, có.
Therapy will help.	Liệu pháp sẽ giúp đỡ.
She knew before we did.	Cô ấy biết trước khi chúng tôi làm.
The current market value will be zero.	Giá trị thị trường hiện tại sẽ bằng không.
We choose based on many things.	Chúng tôi lựa chọn dựa trên nhiều thứ.
But it is still true.	Nhưng nó vẫn là sự thật.
It's hard to believe anything anyone says.	Thật khó để tin bất cứ điều gì bất cứ ai nói.
He works really hard on these faces and it shows.	Anh ấy làm việc thực sự chăm chỉ trên những khuôn mặt này và điều đó cho thấy.
There is so much to tell you and so little time.	Có quá nhiều điều để nói với bạn và quá ít thời gian.
I know what she means.	Tôi biết ý cô ấy.
Time to get a new board.	Đã đến lúc nhận bảng mới.
Welcome to church this morning.	Chào mừng bạn đến nhà thờ sáng nay.
You want a clear course of action.	Bạn muốn có một lộ trình hành động rõ ràng.
It was probably right in front of us, as usual.	Nó có lẽ ở ngay trước mặt chúng tôi, như thường lệ.
They can't, won't.	Họ không thể, sẽ không làm.
Schools.	Trường học.
He's so bad.	Anh ấy thật tệ.
It is also possible that one promises to free one's chef.	Cũng có thể người ta hứa sẽ giải phóng đầu bếp của một người.
My wife abandoned me many years ago.	Người vợ đã bỏ rơi tôi từ nhiều năm trước.
She is a special person.	Cô ấy là một người đặc biệt.
He said that nothing of this nature had happened to him before.	Anh ta nói rằng không có điều gì về bản chất này đã xảy ra với anh ta trước đây.
There is another one.	Có một cái khác.
However, the truth is the opposite.	Tuy nhiên, sự thật thì ngược lại.
Some are holding flowers.	Một số đang cầm hoa.
Beer is really good, but it is beer.	Bia thực sự là tốt, nhưng nó là bia.
None of them do.	Không ai trong số họ làm.
We can be anything.	Chúng tôi có thể là bất cứ điều gì.
We are pleased to meet you and look forward to visiting in the future.	Chúng tôi rất vui được gặp bạn và mong được ghé thăm trong tương lai.
I'm sick of them.	Tôi phát ngán vì chúng.
Let's take a look at 't.	Chúng ta hãy nhìn vào 't.
I don't think it's just an action.	Tôi không nghĩ đó chỉ là một hành động.
You create your own light.	Bạn tạo ra ánh sáng của riêng bạn.
Fun Fun Fun.	Vui vui vui.
Over time, you will forget him and find someone better.	Theo thời gian, bạn sẽ quên anh ấy và tìm được người khác tốt hơn.
I don't want these spaces.	Tôi không muốn những không gian này.
Name !.	Tên !.
It's not up there!.	Nó không ở trên đó !.
Until he can start the next part of his plan.	Cho đến khi anh ta có thể bắt đầu phần tiếp theo trong kế hoạch của mình.
Pour enough water to cover.	Đổ nước vừa đủ ngập.
Whether it's better or worse remains to be seen.	Cho dù nó tốt hơn hay tệ hơn vẫn còn phải được nhìn thấy.
Not in a car crash.	Không phải trong vụ tai nạn xe hơi.
But then they will arrest my father too.	Nhưng sau đó họ cũng sẽ bắt bố tôi.
Species-specific calls are an example of this behavior.	Các cuộc gọi theo loài cụ thể là một ví dụ về hành vi này.
She was silent.	Cô ấy im lặng.
And shoot after shoot.	Và bắn sau khi bắn.
We are few and old.	Chúng tôi ít và già.
This method is the only suitable method.	Phương pháp này là phương pháp duy nhất thích hợp.
Like that's how the future could actually look.	Giống như đó là cách tương lai thực sự có thể trông như thế nào.
He didn't ask.	Anh ta không hỏi.
A full minute.	Một phút đầy đủ.
Fifteen minutes passed, and then twenty.	Mười lăm phút trôi qua, và sau đó là hai mươi.
I know you're dying.	Tôi biết bạn sắp chết.
You are required to enjoy yourself while here.	Bạn được yêu cầu để tận hưởng bản thân khi ở đây.
Don't forget to share this article with others.	Đừng quên chia sẻ bài viết này với những người khác.
A story without a story.	Một câu chuyện không có câu chuyện.
My family, for me.	Gia đình của tôi, đối với tôi.
At night, feel free to do the opposite.	Vào ban đêm, hãy thoải mái làm điều ngược lại.
His head is gone.	Đầu anh ta đã biến mất.
This form is not unique.	Hình thức này không phải là duy nhất.
Just you wait.	Chỉ cần bạn chờ đợi.
We stop thinking.	Chúng tôi ngừng suy nghĩ.
She's hurt, that's for sure.	Cô ấy bị tổn thương, đó là điều chắc chắn.
You ignore me.	Bạn làm ngơ tôi.
These animals have rather poor hearing in arid lands.	Những con vật này có thính giác khá kém trên vùng đất khô cằn.
You just have to believe in yourself.	Bạn chỉ cần tin vào chính mình.
Oh, that's a long story.	Ồ, đó là một câu chuyện dài.
Unfortunately, they made it difficult to identify the book.	Thật không may, họ gây khó khăn cho việc xác định danh tính của cuốn sách.
He came back day in and day out, working several hours a day.	Anh ấy trở lại ngày này qua ngày khác, làm việc vài giờ mỗi ngày.
It was destroyed.	Nó đã bị phá hủy.
Whoever sits there will not survive.	Bất cứ ai ngồi đó sẽ không sống sót.
Trust me, it's as good as his books.	Tin tôi đi, nó cũng hay như những cuốn sách của anh ấy.
He turned back.	Anh quay lại.
Ready to move.	Sẵn sàng di chuyển.
The house, the father's, is like his other houses.	Ngôi nhà, của người cha, cũng giống như những ngôi nhà khác của ông.
I see my skills getting better and better over time.	Tôi thấy kỹ năng của mình ngày càng tốt hơn theo thời gian.
It's a natural part of life.	Đó là một phần tự nhiên của cuộc sống.
Like his first attempt, the second ended in failure.	Giống như nỗ lực đầu tiên của anh ấy, lần thứ hai kết thúc trong thất bại.
That might help.	Điều đó có thể giúp ích.
Let's bring her back.	Hãy đưa cô ấy trở lại.
There's just some work to do here.	Chỉ có một số việc cần làm ở đây.
If you want to stay warm, you need fat.	Nếu bạn muốn giữ ấm, bạn cần có chất béo.
We lock our eyes and he walks towards me.	Chúng tôi khóa mắt và anh ấy tiến về phía tôi.
It benefits everyone.	Nó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
And a pain somewhere.	Và một nỗi đau ở đâu đó.
The child has been through a lot.	Đứa trẻ đã trải qua rất nhiều điều.
All these things inside our heads.	Tất cả những thứ này bên trong đầu của chúng tôi.
Both of them stood up to see what was going on.	Cả hai cùng đứng dậy để xem chuyện gì đang xảy ra.
We want to share your knowledge.	Chúng tôi muốn chia sẻ kiến ​​thức của bạn.
The doctor informed him that there was nothing he could do.	Bác sĩ thông báo cho anh ta rằng anh ta không thể làm gì được.
Make them a card.	Làm cho họ một thẻ.
He was not wrong.	Anh đã không sai.
Catch it !.	Bắt lấy nó !.
This guy is a real piece of work.	Anh chàng này là một tác phẩm thực sự.
For more information, see the command reference.	Để biết thêm thông tin, hãy xem tham chiếu lệnh.
I looked around my room.	Tôi nhìn quanh phòng của mình.
I press again.	Tôi nhấn lại.
They don't have to.	Họ không cần phải làm vậy.
He went home.	Anh ấy đã về nhà.
She wondered how he was, and what he was doing.	Cô tự hỏi anh ta thế nào, và anh ta đang làm gì.
But we still put out our hands.	Nhưng chúng tôi vẫn đưa tay ra.
It's funny how this place works.	Thật là buồn cười khi nơi này hoạt động.
You guys have been nice and quiet all this time.	Các cậu đã tốt và yên lặng trong suốt thời gian qua.
It only has.	Nó chỉ có.
This can happen in two ways.	Điều này có thể xảy ra theo hai cách.
This blog contains my story.	Blog này chứa câu chuyện của tôi.
But they came too fast and too high.	Nhưng họ đến quá nhanh và quá cao.
Not a serious injury.	Không phải là một chấn thương nghiêm trọng.
So people need to call them immediately about the problem.	Vì vậy mọi người cần gọi ngay cho họ về vấn đề.
But it is necessary for personal growth.	Nhưng nó cần thiết cho sự phát triển cá nhân.
And he is said to be a professional.	Và anh ta được cho là một người chuyên nghiệp.
In both cases.	Trong cả hai trường hợp.
This value does not match our measurements.	Giá trị này không phù hợp với các phép đo của chúng tôi.
Like she was standing up to say something.	Giống như cô ấy đang dựng lên để nói điều gì đó.
Or try to touch her.	Hoặc cố gắng chạm vào cô ấy.
I have done this more than once.	Tôi đã làm điều này nhiều hơn một lần.
It feels very strange.	Nó cảm thấy rất lạ.
This is really difficult.	Cái này thật là khó.
He finished the rest of the scene quickly.	Anh ấy đã hoàn thành phần còn lại của cảnh quay một cách nhanh chóng.
Don't get mad here.	Đừng để bị điên ở đây.
This is not a natural fire.	Đây không phải là một ngọn lửa tự nhiên.
But the point of the exercise is not to make it sound natural.	Nhưng điểm của bài tập không phải là làm cho nó nghe tự nhiên.
You made me hate.	Bạn đã làm cho tôi ghét.
You'd better stay.	Tốt hơn là bạn nên ở lại.
I felt sorry for him.	Tôi đã cảm thấy tiếc cho anh ta.
If they are real.	Nếu chúng là thật.
If the time comes.	Nếu thời gian đến.
I told them it was not necessary to ask you.	Tôi đã nói với họ rằng không cần thiết phải hỏi bạn.
And it got worse.	Và nó trở nên tồi tệ hơn.
But he doesn't believe in war.	Nhưng anh không tin vào chiến tranh.
The apocalypse lies hidden in every moment.	Ngày tận thế nằm ẩn mình trong từng khoảnh khắc.
They just need someone to fill in.	Họ chỉ cần ai đó điền vào.
However, don't let that discourage you.	Tuy nhiên, đừng để điều đó làm bạn nản lòng.
She can tolerate physical action.	Cô ấy có thể chịu đựng được những hành động thể chất.
And you sort things through them.	Và bạn sắp xếp công việc mọi thứ thông qua chúng.
And we played with that.	Và chúng tôi đã chơi với điều đó.
It's just about fun.	Nó chỉ là về niềm vui.
That was never a problem for him.	Đó chưa bao giờ là một vấn đề đối với anh ấy.
Can't tell how long it's been there.	Không thể biết nó đã ở đó bao lâu.
He called her twice but received her reply both times.	Anh đã gọi cho cô hai lần nhưng đều nhận được tin nhắn trả lời của cô.
But it's only a matter of time.	Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.
She will go home the next day.	Cô ấy sẽ về nhà vào ngày hôm sau.
Maybe he's not well, he thought.	Có lẽ anh ấy không khỏe, anh nghĩ.
There is a connection, a.	Có một mối liên hệ, a.
Hope this helps you.	Hy vọng điều này sẽ giúp bạn.
You never have to work.	Bạn không bao giờ phải làm việc.
I report to the police.	Tôi báo cảnh sát.
The suffering is not being able to go your own way, not being able to live for yourself.	Cái khổ là không đi được con đường của mình, không được sống cho chính mình.
Be patient and kind.	Hãy kiên nhẫn và tử tế.
We went out on the boat together.	Chúng tôi đã đi chơi trên thuyền cùng nhau.
Love those things.	Yêu những thứ đó.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
It is not a good idea to do this.	Nó không phải là một ý tưởng tốt để làm điều này.
If that's the case, he can call us.	Nếu đúng như vậy, anh ấy có thể gọi cho chúng tôi.
He will then return to the state.	Sau đó anh ta sẽ trở lại trạng thái.
Brown is the opposite.	Màu nâu thì ngược lại.
He didn't say.	Anh ấy không nói.
This length scale has yet to be reported.	Quy mô độ dài này vẫn chưa được báo cáo.
That you didn't lie about it.	Đó là bạn đã không nói dối về nó.
They won that case.	Họ đã thắng vụ đó.
But if these are the terms, so be it.	Nhưng nếu đây là những điều khoản, thì hãy cứ như vậy.
But we are trying.	Nhưng chúng tôi đang cố gắng.
That's really a kind of lie.	Đó thực sự là một loại nói dối.
Know how to play, cast and set the scene.	Biết đóng kịch, phân vai và bối cảnh.
We call this.	Chúng tôi gọi đây là.
He decided that he had never really liked them.	Anh quyết định rằng anh chưa bao giờ thực sự thích chúng.
This extreme time pressure creates a number of problems.	Áp lực thời gian khắc nghiệt này tạo ra một số vấn đề.
We buy the game basically for just a few dollars.	Chúng tôi mua trò chơi về cơ bản với giá chỉ vài đô la.
Come and go as you please.	Hãy đến và đi như bạn hài lòng.
Much of the story goes into the journey of the main characters.	Phần lớn câu chuyện đi vào hành trình của các nhân vật chính.
This can be good or bad.	Điều này có thể tốt hoặc xấu.
The house will be completed before much longer time.	Ngôi nhà sẽ được hoàn thành trước thời gian lâu hơn nữa.
We are getting to the bottom of this issue.	Chúng tôi đang đi đến tận cùng của vấn đề này.
I like the game very much.	Tôi thích trò chơi rất nhiều.
We can set up at your front room.	Chúng tôi có thể thiết lập tại phòng trước của bạn.
After me, she had to pick up my brother from school.	Sau tôi, cô ấy phải đón em tôi đi học về.
When I stood there without you.	Khi mẹ đứng đó mà không có con.
It does not require large amounts of food.	Nó không yêu cầu một lượng lớn thức ăn.
Notice what is working and what is not.	Chú ý những thứ nào đang hoạt động và những thứ nào không.
Everything's fine.	Mọi thứ đều ổn.
But, unfortunately, you showed up at the wrong time.	Nhưng, thật không may, bạn đã xuất hiện không đúng lúc.
You know what state the economy is in.	Bạn biết tình trạng nền kinh tế đang ở trong tình trạng nào.
She will help the terrible child find peace.	Cô ấy sẽ giúp đứa trẻ khủng khiếp tìm thấy sự bình yên.
She was very happy that morning.	Cô ấy đã rất vui vào buổi sáng hôm đó.
Both of those things it does very well.	Cả hai điều đó nó đều làm rất tốt.
It's really good, thanks.	Nó thực sự tốt, cảm ơn.
The identity of his mother is unknown.	Hiện chưa rõ danh tính của mẹ anh.
And still.	Và vẫn.
I was shaken.	Tôi đã bị rung động.
He must be near death, but he still has energy.	Anh ta phải gần chết, nhưng anh ta vẫn còn năng lượng.
Apparently they are planning to release him now.	Rõ ràng họ đang có kế hoạch thả anh ta ngay bây giờ.
He told her about a lot of houses made of wood.	Anh ấy đã kể cho cô ấy nghe về rất nhiều ngôi nhà làm bằng gỗ.
This is an aspect of the number that few have ever seen.	Đây là một khía cạnh của con số mà ít người từng thấy.
She pulled her weight when we started.	Cô ấy đã kéo trọng lượng của mình khi chúng tôi bắt đầu.
We are here to help.	chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
I know you still have it.	Tôi biết bạn vẫn có nó.
It was a strange feeling.	Đó là một cảm giác kỳ quặc.
The statement is the keyword.	Tuyên bố là từ khóa.
I mean, the risk of infection or complications is very serious.	Ý tôi là, nguy cơ nhiễm trùng hoặc biến chứng rất nghiêm trọng.
I have no right to be upset.	Tôi không có quyền khó chịu.
Bars represent average activity.	Thanh đại diện cho hoạt động trung bình.
The error bars represent the spread of the data.	Các thanh lỗi thể hiện sự trải rộng của dữ liệu.
His staff are very friendly and patient focused.	Nhân viên của anh ấy rất thân thiện và tập trung vào bệnh nhân.
You see them putting out the fire.	Bạn thấy họ dập lửa.
There are a few soldiers.	Có một vài người lính.
Can't hear.	Không nghe được.
Large numbers of police were present to guide the crowd.	Rất đông cảnh sát đã có mặt để hướng dẫn đám đông.
Don't watch yourself.	Không canh chừng chính mình.
This is a difference, as if she were once a few.	Đây là một sự khác biệt, như thể cô ấy đã từng là một vài.
Peace in myself, peace for others and peace in the world.	Hòa bình trong chính tôi, hòa bình cho người khác và hòa bình trên thế giới.
That's my favorite picture of her.	Đó là bức ảnh yêu thích của tôi về cô ấy.
Saved his sister before he had a chance.	Đã cứu em gái của mình trước khi anh có cơ hội.
Those are the things that are really important to me.	Đó là những điều thực sự quan trọng đối với tôi.
However, fear often turns out to be false.	Tuy nhiên, nỗi sợ hãi thường trở thành sai lầm.
The situation seems to be under control.	Tình hình dường như đã được kiểm soát.
And it sounds more like a statement than a question.	Và nó phát ra giống như một tuyên bố hơn là một câu hỏi.
She slowly shook her head.	Cô chậm rãi lắc đầu.
Step forward and place a hand on his chest.	Bước tới và đặt một tay lên ngực anh.
I cannot say for sure now.	Tôi không thể nói chắc chắn bây giờ.
I must have passed him again at sea, or so.	Tôi chắc đã vượt qua anh ta một lần nữa trên biển, hoặc gần như vậy.
It will pass.	Nó sẽ qua đi.
If not now, soon.	Nếu không phải bây giờ, sớm.
Nothing can be seen other than that.	Không có gì có thể nhìn thấy ngoài điều đó.
Is it possible to go with that?.	Có thể đi với điều đó ?.
Thank you for your reply in advance.	Cảm ơn bạn đã trả lời trước.
I hate waiting.	Tôi ghét chờ đợi.
We will do that.	Chúng tôi sẽ làm điều đó.
I want to get another job, lose it and a problem will appear.	Tôi muốn kiếm một công việc khác, mất nó và một vấn đề sẽ xuất hiện.
There are more than a few options.	Có nhiều hơn một vài lựa chọn.
Is there something specific you are looking for?.	Có điều gì cụ thể mà bạn đang tìm kiếm không ?.
Communication is key.	Giao tiếp là chìa khóa.
That would be a clear sign.	Đó sẽ là một dấu hiệu rõ ràng.
Defendant chose to walk back and speak to the officer.	Bị cáo chọn đi bộ trở lại và nói chuyện với viên chức.
It will definitely happen.	Nó chắc chắn sẽ xảy ra.
She didn't want to continue lying.	Cô không muốn tiếp tục nói dối.
I'm on my way out the door right now.	Tôi đang trên đường ra khỏi cửa ngay bây giờ.
It was created for us.	Nó được tạo ra cho chúng tôi.
And some have very interesting and unusual behavior.	Và một số có hành vi rất thú vị và bất thường.
They won't care.	Họ sẽ không quan tâm.
Let's focus on another area for a moment.	Hãy tập trung vào một lĩnh vực khác trong giây lát.
It is a simple and effective method of attack.	Đó là một phương pháp tấn công đơn giản và hiệu quả.
Absolute rest is what he asks for most.	Nghỉ ngơi tuyệt đối là điều anh ấy yêu cầu nhất.
It is everything we don't.	Nó là tất cả mọi thứ chúng tôi không.
I don't have.	Tôi không có.
I will never have time to read the books.	Tôi sẽ không bao giờ có thời gian để đọc những cuốn sách.
Apparently he received a lot of such material.	Rõ ràng là anh ta nhận được rất nhiều tài liệu như vậy.
And here we help you.	Và ở đây chúng tôi giúp bạn.
Not where we are.	Không phải nơi chúng ta đang ở.
You are not white.	Bạn không phải là người da trắng.
It is known that they are removed somehow.	Người ta biết rằng chúng được gỡ bỏ bằng cách nào đó.
I don't know who they are.	Tôi không biết họ là ai.
She also has a pair like that.	Cô ấy cũng có một đôi như vậy.
I don't want to go any further.	Tôi không muốn đi xa hơn.
Walk down the street.	Đi bộ xuống phố.
He has no plan.	Anh ta không có kế hoạch.
The requirements are too complicated.	Các yêu cầu quá phức tạp.
Done with that.	Đã xong việc đó.
She moves around the circle and does the same for each one.	Cô ấy di chuyển xung quanh vòng tròn và làm tương tự cho mỗi cái.
Love you must find.	Tình yêu bạn phải tìm thấy.
He had just left a few minutes earlier.	Anh ấy chỉ mới rời đi trước đó vài phút.
He is very worried about his feet.	Anh ấy rất lo lắng về đôi chân của mình.
You can trust a dog with anything.	Bạn có thể tin tưởng một con chó với bất cứ điều gì.
A sturdy room can bring in great music.	Một căn phòng cứng cáp có thể mang lại âm nhạc tuyệt vời.
He said he was working for someone else.	Anh ấy nói anh ấy đang làm việc cho người khác.
As it happens, winter has come to it.	Khi nó xảy ra, mùa đông đã đến với nó.
Rest is when you work.	Nghỉ ngơi là khi bạn làm việc.
Now, we are living the pain we see on television every night.	Giờ đây, chúng tôi đang sống trong nỗi đau mà chúng tôi thấy trên tivi hàng đêm.
But he was late.	Nhưng anh ấy đã muộn.
I want them to have a life.	Tôi muốn họ có một cuộc sống.
It was a small war.	Đó là một cuộc chiến nhỏ.
Wait for her to catch up.	Chờ cô ấy bắt kịp.
However, it is possible.	Tuy nhiên, nó là có thể.
Remove and cool under running water.	Lấy ra và làm mát dưới vòi nước.
Maybe they are right and we are wrong.	Có thể họ đúng và chúng ta sai.
Instead I will wait.	Thay vào đó tôi sẽ đợi.
We tested them for the first time.	Chúng tôi đã thử nghiệm chúng lần đầu tiên.
Click the save button.	Bấm vào nút lưu.
More than five.	Hơn năm.
You got a bad landing, and you lost everything.	Bạn có một bến đỗ tồi, và bạn đã mất tất cả.
He smiled and nodded to himself.	Anh mỉm cười và gật đầu với chính mình.
Still feels pretty good.	Vẫn cảm thấy khá tốt.
She is a quick little number.	Cô ấy là một con số nhỏ nhanh chóng.
He's not the first to see that connection.	Anh ấy không phải là người đầu tiên nhìn thấy mối liên hệ đó.
That was my goal when I was in high school.	Đó là mục tiêu của tôi khi còn học trung học.
But the evidence suggests it's much more than that.	Nhưng bằng chứng cho thấy nó còn nhiều hơn thế.
Now he is fine.	Bây giờ anh ấy khỏe.
I will come back.	Tôi sẽ trở lại.
You will benefit the organization with your efforts.	Bạn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức bằng những nỗ lực của mình.
I don't have to stick to one style.	Tôi không cần phải gò bó trong một phong cách.
Then he saw her shoulder to shoulder and followed him.	Sau đó, anh thấy cô sánh vai và đi theo anh.
Cut into bars.	Cắt thành từng thanh.
Don't repeat a mistake.	Đừng lặp lại một sai lầm.
The head is usually brown.	Đầu thường có màu nâu.
It sounds quiet and controlled.	Nó nghe có vẻ yên tĩnh và có kiểm soát.
Sometimes they are in groups with other people.	Đôi khi chúng cùng nhóm với những người khác.
The control it gives the business is truly amazing.	Quyền kiểm soát mà nó mang lại cho doanh nghiệp thực sự tuyệt vời.
Undoubtedly, the crime took place.	Không còn nghi ngờ gì nữa, tội ác đã diễn ra.
This poor soul was almost cold around her.	Tâm hồn tội nghiệp này gần như lạnh lẽo khi ở bên cạnh cô.
Won't listen.	Sẽ không nghe đâu.
Whatever our circumstances, everything will work out for the best.	Dù hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tốt nhất.
Maybe she knew what was coming.	Có lẽ cô ấy biết điều gì sẽ đến.
It must be a rich and wonderful world.	Đó phải là một thế giới phong phú và tuyệt vời.
We are not finished with him.	Chúng tôi không kết thúc với anh ta.
And it's more or less easy.	Và nó ít nhiều dễ dàng.
My book told the truth about him for the first time.	Cuốn sách của tôi đã nói lên sự thật về anh ấy lần đầu tiên.
I heard it in his voice.	Tôi nghe thấy nó trong giọng nói của anh ấy.
We seem to hope for the best and plan accordingly.	Chúng tôi dường như hy vọng vào điều tốt nhất và lập kế hoạch cho phù hợp.
Here it comes.	Nó đến đấy.
It's time for a new look.	Đã đến lúc cho một cái nhìn mới.
Look, we're having some influence.	Hãy nhìn xem, chúng tôi đang có một số ảnh hưởng.
You don't know that for sure.	Bạn không biết điều đó chắc chắn.
I've never heard anyone talk about that before.	Tôi chưa bao giờ nghe ai nói về việc đó trước đây.
Don't get me wrong though.	Mặc dù đừng hiểu sai ý tôi.
Half of the participants were men.	Một nửa số người tham gia là nam giới.
Leaders in all areas of the community.	Các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của cộng đồng.
This part of the plan is easy to achieve.	Phần này của kế hoạch dễ dàng đạt được.
They didn't see anything.	Họ không thấy gì cả.
God made it that way.	Chúa đã làm cho nó theo cách đó.
There's no way for it to go into spring beyond my reach.	Không có cách nào để nó đi vào mùa xuân ngoài tầm với của tôi.
These can cause overall errors in some cases.	Những điều này có thể gây ra sai số trên toàn bộ trong một số trường hợp.
But it is necessary.	Nhưng nó là cần thiết.
Read it yourself.	Đọc nó cho mình.
And they are very direct.	Và họ rất trực tiếp.
The last two are the same.	Hai cái cuối giống nhau.
But these stories must be viewed in their context.	Nhưng những câu chuyện này phải được xem xét trong bối cảnh của chúng.
All the way up.	Tất cả các con đường lên.
We discuss two methods that fit these requirements.	Chúng tôi thảo luận về hai phương pháp phù hợp với những yêu cầu này.
I am simply asking questions.	Tôi chỉ đơn giản là đặt câu hỏi.
Not paying attention.	Không chú ý.
Overall, students in the online course were positive about their experience.	Nhìn chung, sinh viên trong khóa học trực tuyến đã tích cực về trải nghiệm của họ.
Came, but he probably won't stay.	Đã đến, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không ở lại.
There is no greater comfort than that.	Không có sự thoải mái nào lớn hơn thế.
They say it's culture.	Họ nói đó là văn hóa.
And then we had our argument.	Và sau đó chúng tôi đã có cuộc tranh luận của mình.
I feel supported.	Tôi cảm thấy được hỗ trợ.
You need to take responsibility for your actions.	Bạn cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Make the most of it.	Tận dụng tối đa của nó.
Happiness comes in second.	Niềm vui đứng thứ hai.
She will sleep now.	Cô ấy sẽ ngủ ngay bây giờ.
His eyes were shining with power and his voice was still strong.	Đôi mắt sáng ngời đầy quyền lực và giọng nói vẫn khỏe khoắn.
I never got my hands on anyone in this business.	Tôi chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ ai trong công việc này.
We want security.	Chúng tôi muốn bảo mật.
As it is now, the show will continue.	Như bây giờ, chương trình sẽ tiếp tục.
And then, a strange thing happened.	Và sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
That's where those stories come from.	Đó là nơi bắt nguồn của những câu chuyện đó.
This clearly shows that legislation is essential.	Điều này cho thấy rõ ràng rằng luật pháp là điều cần thiết.
I really like him when he's around.	Tôi rất thích anh ấy khi anh ấy ở bên.
Where were they held?	Họ đã được tổ chức ở đâu.
Good place to come with a group or with kids.	Nơi tốt để đến với một nhóm hoặc với trẻ em.
Stay there for as long as possible.	Ở đó càng lâu càng tốt.
Many years.	Nhiều năm.
The unrealized path remains in the back of the mind.	Con đường không được thực hiện vẫn ở phía sau của tâm trí.
It's the best weapon we have.	Đó là vũ khí tốt nhất mà chúng tôi có.
Other working rule changes can be made at a later time.	Các thay đổi quy tắc làm việc khác có thể được thực hiện sau đó.
The next step, however, is entirely up to him.	Bước tiếp theo, tuy nhiên, hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta.
And he has barely worked since.	Và anh ấy hầu như không làm việc kể từ đó.
Some will die.	Một số sẽ chết.
Away from home.	Xa quê hương.
I hope you can find it in yourself to do so.	Tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy nó trong chính mình để làm như vậy.
If you want me, you'll get it done with her.	Nếu bạn muốn tôi, bạn sẽ hoàn thành nó với cô ấy.
I never thought it was that bad.	Tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy.
This will continue.	Điều này sẽ tiếp tục.
Even the office itself seems different, smaller and less important.	Ngay cả bản thân văn phòng cũng có vẻ khác, nhỏ hơn và ít quan trọng hơn.
But it's hard to imagine how it would do better.	Nhưng thật khó để tưởng tượng sẽ làm tốt hơn thế nào.
Don't mean.	Đừng có ý tứ.
That is not a guess.	Đó không phải là một phỏng đoán.
His face, chest, and hands were covered in blood.	Mặt, ngực và tay anh ta đầy máu.
Hands do not push out when starting.	Tay không đẩy ra khi bắt đầu.
I think she didn't seem so sure she was there.	Tôi nghĩ rằng cô ấy dường như không chắc chắn rằng cô ấy đã ở đó.
The first is to release technical information months in advance.	Việc đầu tiên là phát hành thông tin kỹ thuật trước hàng tháng.
We have it every day.	Chúng tôi có nó mỗi ngày.
Except, no, no more.	Ngoại trừ, không có, không còn nữa.
This is a personal example.	Đây là một ví dụ cá nhân.
They don't think government should be used to help people.	Họ không nghĩ rằng chính phủ nên được sử dụng để giúp đỡ mọi người.
Our conversation follows.	Cuộc trò chuyện của chúng tôi sau đây.
It will last three months.	Nó sẽ kéo dài ba tháng.
That's where the relationship needs to start.	Đó là nơi mà mối quan hệ cần bắt đầu.
Not.	Không phải.
They found you.	Họ đã tìm thấy bạn.
However, there are other ways to achieve it.	Tuy nhiên, có những cách khác để đạt được nó.
You don't do the little things that you need to do.	Bạn không làm những điều nhỏ nhặt mà bạn cần phải làm.
They must have other reasons.	Họ phải có những lý do khác.
The benefits are described below.	Các lợi ích được mô tả dưới đây.
Whether this option is enabled or not.	Cho dù tùy chọn này có được bật hay không.
I appreciate you and thank you very much.	Tôi đánh giá cao bạn và cảm ơn bạn rất nhiều.
All authors reviewed the manuscript.	Tất cả các tác giả đã xem xét bản thảo.
It has never happened to me before.	Nó chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây.
The town changed hands many times.	Thị trấn đổi chủ nhiều lần.
He's back in the game.	Anh ấy đã trở lại thi đấu.
They hit him again and he fell.	Họ đánh anh ta một lần nữa và anh ta ngã xuống.
For us, relationships are more important than money.	Đối với chúng tôi, mối quan hệ quan trọng hơn tiền bạc.
Just hug me.	Chỉ cần ôm tôi.
I also know you.	Tôi cũng biết bạn.
Need to find someone else.	Cần tìm người khác.
They are not the same.	Chúng không giống nhau.
I learned a lot from watching that game.	Tôi đã học được rất nhiều điều khi xem trận đấu đó.
You do nothing.	Bạn không làm gì cả.
I think it's too low.	Tôi nghĩ rằng nó quá thấp.
Trying to determine why.	Đang cố gắng xác định lý do tại sao.
An additional eight patients were lost to follow-up.	Thêm tám bệnh nhân bị mất để theo dõi.
But within a few days the problem reappeared.	Nhưng trong một vài ngày, vấn đề lại xuất hiện.
We can't go around it.	Chúng ta không thể đi xung quanh nó.
For the most part, it is not.	Đối với hầu hết các phần, nó không phải là.
She liked that.	Cô ấy đã thích điều đó.
I want to live, so there is no other choice.	Tôi muốn sống, vì vậy không có lựa chọn nào khác.
I'm sure her name will come to me.	Tôi chắc chắn tên của cô ấy sẽ đến với tôi.
Sometimes, the infection causes no symptoms.	Đôi khi, nhiễm trùng không gây ra triệu chứng.
He looks like a pretty special player.	Anh ấy trông giống như một cầu thủ khá đặc biệt.
But they are few and others are many.	Nhưng họ rất ít và những người khác rất nhiều.
We completely believe in you.	Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào bạn.
I was imprisoned under his will, unable to get out.	Tôi đã bị giam giữ dưới ý chí của anh ta, không thể thoát ra.
Be the start of a sad weekend, boys.	Hãy là khởi đầu cho một ngày cuối tuần buồn bã, các chàng trai.
The measurements were compared.	Các phép đo đã được so sánh.
It was the fourth occurrence of the event.	Đó là lần xuất hiện thứ tư của sự kiện.
Data is the means of three independent measurements.	Dữ liệu là phương tiện của ba phép đo độc lập.
You don't have to see it first.	Bạn không cần phải nhìn thấy nó trước.
I have known the father for many years, longer than the wife.	Tôi biết người cha đã nhiều năm, lâu hơn cả người vợ.
I'm not the enemy here.	Tôi không phải kẻ thù ở đây.
This is between us.	Đây là giữa chúng ta.
She went inside.	Cô ấy đã vào trong.
Then we will send the next group.	Sau đó, chúng tôi sẽ gửi nhóm tiếp theo.
Then he finally did.	Sau đó, cuối cùng anh ấy đã làm.
Make the challenge more difficult.	Làm cho thử thách khó khăn hơn.
However, that caused no one to take pictures for the event.	Tuy nhiên, điều đó khiến không có ai chụp ảnh cho sự kiện này.
One minute passed, then another.	Một phút trôi qua, rồi một phút khác.
Meaning is simple.	Ý nghĩa là đơn giản.
It was morning.	Trời đã sáng.
They used a.	Họ đã sử dụng a.
However, pain levels are individual.	Tuy nhiên, mức độ đau là từng cá nhân.
It goes heavy, it goes light.	Nó đi nặng, nó đi nhẹ.
Do you know that.	Bạn có biết rằng.
It didn't even say what activities he was talking about.	Nó thậm chí còn không cho biết anh ấy đang nói về những hoạt động gì.
Quick action of his parents who.	Hành động nhanh chóng của cha mẹ mình những người.
It didn't happen to him to move away from the heat.	Nó đã không xảy ra với anh ta để di chuyển khỏi nhiệt.
That's a lucky thing.	Đó là một điều may mắn.
Plus, he left a note for his wife.	Thêm vào đó, anh ấy đã để lại một lời nhắn cho vợ mình.
Or simply, just the two of you.	Hay đơn giản thôi, chỉ hai người thôi.
He wants to pass.	Anh ấy muốn vượt qua.
He was here somewhere.	Anh ấy đã ở đâu đó ở đây.
He became afraid, he ran away.	Anh ta trở nên sợ hãi, anh ta bỏ chạy.
Most likely it's about power.	Nhiều khả năng là về sức mạnh.
Finally she knew.	Cuối cùng thì cô cũng biết.
Then you just learn your lines and show up.	Sau đó, bạn chỉ cần tìm hiểu các dòng của bạn và hiển thị.
Magic is suggested but rarely seen.	Phép thuật được đề xuất nhưng hiếm khi được nhìn thấy.
Little is known about him, and none of his works have survived.	Người ta biết rất ít về ông, và không có tác phẩm nào của ông còn tồn tại.
Of course, they have major political consequences.	Tất nhiên, chúng gây ra những hậu quả chính trị lớn.
He stood for a moment without saying a word.	Anh đứng một lúc không nói được lời nào.
No one knows why.	Không ai biết tại sao.
A surgery costs a lot of money.	Một ca phẫu thuật tốn rất nhiều chi phí.
His original plan of appeal was dropped.	Kế hoạch kháng cáo ban đầu của anh ấy đã bị bỏ.
I'll give you a deal.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một thỏa thuận.
Your name will appear next to your comment.	Tên của bạn sẽ hiện ngay cạnh bình luận của bạn.
I was interested.	Tôi đã quan tâm.
It is essential that you only use the services provided.	Điều cần thiết là bạn chỉ sử dụng các dịch vụ được cung cấp.
I will just take a knife and cut your face.	Tôi sẽ chỉ lấy một con dao và cắt mặt của bạn.
Basically, there's no emotional weight to it for me.	Về cơ bản, không có sức nặng cảm xúc nào đối với tôi.
I thought a lot about that.	Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó.
Then can.	Sau đó có thể.
They're cute.	Họ thật đáng yêu.
Four main points can be drawn from these results.	Bốn điểm chính có thể được rút ra từ những kết quả này.
A fight at home.	Một cuộc chiến tại nhà.
However, this assertion is hard to believe.	Tuy nhiên, khẳng định này thật khó tin.
I know from his eyes.	Tôi biết nhờ vào đôi mắt của anh ấy.
She is very good at it.	Cô ấy rất giỏi trong việc đó.
I could hear the officer's short voice in my head.	Tôi có thể nghe thấy tiếng sĩ quan ngắn trong đầu.
I go home and write.	Tôi về nhà và viết.
I just moved on with a new challenge.	Tôi vừa tiếp tục với thử thách mới.
At the same time, the feeling of having sex is absolutely amazing.	Đồng thời, cảm giác quan hệ tình dục hoàn toàn tuyệt vời.
Her hand shook the paper.	Tay cô ấy lắc tờ giấy.
One day, everything will be back to normal.	Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
Together we can make a good life here.	Chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một cuộc sống tốt đẹp ở đây.
This was an easy subject for her.	Đây là một chủ đề dễ dàng đối với cô ấy.
But neither.	Nhưng cũng không.
She feels the same way.	Cô ấy cũng cảm thấy như vậy.
His new plan is to make the best out of the bad situation.	Kế hoạch mới của anh ấy là giải quyết tốt nhất tình huống xấu.
And, of course, you can just work with what you have.	Và, tất nhiên, bạn chỉ có thể làm việc với những gì bạn có.
You must be satisfied.	Bạn phải hài lòng.
And definitely stress.	Và chắc chắn là căng thẳng.
I like this idea.	Tôi thích ý tưởng này.
You are not here to fight anyone.	Bạn không ở đây để chiến đấu với bất kỳ ai.
That's not him.	Đó không phải là anh ta.
Before the war, their mixed marriage was not unusual.	Trước chiến tranh, cuộc hôn nhân hỗn hợp của họ không có gì bất thường.
Pass the thick end over the front again from left to right.	Vượt qua phần cuối dày qua mặt trước một lần nữa từ trái sang phải.
I know it's worth it.	Tôi biết nó có giá trị.
There is evidence for one, not the other.	Có bằng chứng cho cái này, không phải cái khác.
They just don't know where he is.	Họ chỉ không biết anh ta ở đâu.
And year.	Và năm.
You want to ask a stupid question.	Bạn muốn hỏi một câu hỏi ngu ngốc.
You have a lot in common.	Bạn có rất nhiều điểm chung.
It is never correct.	Nó không bao giờ đúng.
He was also observing the faces in the room.	Anh ấy cũng đang quan sát những khuôn mặt trong phòng.
There is no physical need for meat.	Không có nhu cầu vật chất về thịt.
At first, no one noticed.	Lúc đầu, không ai để ý.
I'm so glad you finally found her.	Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã tìm thấy cô ấy.
She is black.	Cô ấy là người da đen.
The animal's field behavior was then recorded.	Sau đó, hành vi ngoài đồng của con vật đã được ghi lại.
Never touch your hair.	Đừng bao giờ chạm vào tóc.
This is a big serious problem.	Đây là một vấn đề nghiêm trọng lớn.
There's nothing here, just lots of empty rocks.	Không có gì ở đây, chỉ có rất nhiều đá trống rỗng.
He lost his job.	Anh ấy đã mất việc.
And touch will also help.	Và xúc giác cũng sẽ hữu ích.
Determined to make a difference.	Quyết tâm tạo ra sự khác biệt.
Most students desperately need school.	Đa số học sinh rất cần trường học.
You should also.	Bạn cũng nên.
It takes a lot of strength and a lot of practice.	Nó cần rất nhiều sức mạnh và rất nhiều thực hành.
Just be aware of its limits.	Chỉ cần nhận thức được giới hạn của nó.
Many others cannot.	Nhiều người khác không thể.
But here he does what he wants, wild and free.	Nhưng ở đây anh ấy làm những gì anh ấy muốn, hoang dã và tự do.
There is no name for any place.	Không có tên cho bất kỳ nơi nào.
She doesn't have a computer with her either.	Cô ấy cũng không có máy tính với mình.
She was trying to contain the infection.	Cô ấy đã cố gắng kiềm chế sự lây nhiễm.
We will be able to work as well as others.	Chúng tôi sẽ có thể làm việc tốt như những người khác.
This is the moment the girl dreams of all her life.	Đây là khoảnh khắc mà cô gái mơ ước cả đời.
You know why you love it.	Bạn biết tại sao bạn yêu thích nó.
She leaned forward.	Cô rướn người về phía trước.
I cannot leave.	Tôi không thể rời đi.
You will have to go back.	Bạn sẽ phải quay lại.
There is nothing here for her anymore.	Không còn gì ở đây cho cô ấy nữa.
This comes with good and bad.	Điều này đi kèm với tốt và xấu.
Keep me lifted too.	Giữ cho tôi được nâng lên quá.
From an early age, he was fond of literature.	Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã yêu thích văn học.
Watch the video below!.	Xem video bên dưới !.
Like a simple picture.	Như một bức tranh đơn giản.
Right.	Đúng vậy.
Sometimes I read things back to the front.	Đôi khi tôi đọc mọi thứ trở lại phía trước.
May be the same.	Có thể giống nhau.
Now is a dangerous time.	Bây giờ là thời điểm nguy hiểm.
Even though you've never seen him before.	Mặc dù bạn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây.
It is a treatment.	Đó là một điều trị.
Some of these records are subject to this action.	Một số hồ sơ trong số này là đối tượng của hành động này.
Serve at room temperature.	Phục vụ ở nhiệt độ phòng.
It's natural to wonder what it would be like.	Thật tự nhiên khi tự hỏi nó sẽ như thế nào.
I have a new boy.	Tôi có một cậu bé mới.
The final reason is that there is very little risk in this decision.	Lý do cuối cùng là có rất ít rủi ro trong quyết định này.
For putting a person in a position not knowing the car.	Vì đặt một người vào vị trí không biết ô tô.
I need him here with me.	Tôi cần anh ấy ở đây với tôi.
Wait a day and it will change.	Chờ một ngày và nó sẽ thay đổi.
I lost my words constantly.	Tôi mất lời liên tục.
They say the camera never lies.	Họ nói rằng máy ảnh không bao giờ nói dối.
There could be hundreds of them.	Có thể có hàng trăm trong số đó.
Then they opened another one.	Sau đó, họ mở một cái khác.
He could barely breathe.	Anh gần như không thể thở được.
Another type of energy is sound energy.	Một loại năng lượng khác là năng lượng âm thanh.
That's a lot for you to do.	Đó là rất nhiều cho bạn phải làm.
The only thing we can do.	Điều duy nhất chúng ta có thể làm.
He's good at this.	Anh ấy giỏi trong việc này.
You are the one trying to silence me here.	Bạn là người đang cố gắng để bịt miệng tôi ở đây.
And the next day came and no one called, again.	Và ngày hôm sau đến và không ai gọi, một lần nữa.
There is no silence rule here.	Không có quy tắc im lặng nào ở đây.
I never found it.	Tôi chưa bao giờ tìm ra nó.
Then, looked up at her from the corner of his eye.	Sau đó, ngước nhìn cô từ khóe mắt anh.
You have a list of things.	Bạn có một danh sách những thứ.
You can easily store it for a month.	Bạn có thể dễ dàng lưu trữ nó trong một tháng.
He went back to his office and locked the door.	Anh quay trở lại văn phòng của mình và khóa cửa lại.
It gives everyone a truly level playing field.	Nó mang đến cho mọi người một sân chơi thực sự bình đẳng.
It's like a child setting up.	Nó giống như một đứa trẻ sắp đặt.
But listen, it's okay.	Nhưng nghe này, không sao đâu.
You may never look at those things or do anything with them.	Bạn có thể không bao giờ nhìn vào những thứ đó hoặc làm bất cứ điều gì với chúng.
Would love your point in your entire comment and agree.	Rất thích quan điểm của bạn trong toàn bộ bình luận của bạn và đồng ý.
Your journey is complete.	Hành trình của bạn đã hoàn tất.
I mean, it's obvious what it is.	Ý tôi là, rõ ràng nó là gì.
I answer the door.	Tôi trả lời cửa.
No, it can't.	Không, nó không được.
Both situations are absent in this case.	Cả hai tình huống đều không có trong trường hợp này.
If you haven't had any of this yet, don't worry.	Nếu bạn chưa có bất kỳ điều này được nêu ra, đừng lo lắng.
He didn't do much damage.	Anh ta đã không gây ra nhiều thiệt hại.
I didn't talk to him.	Tôi đã không nói chuyện với anh ấy.
I am used to reasonable doubt.	Tôi đã quen với sự nghi ngờ hợp lý.
No interactive effects.	Không có hiệu ứng tương tác.
Four people were elevated to the rank of high official during that period.	Bốn người đã được nâng lên chức quan lớn trong thời kỳ đó.
He was out of the house.	Anh ấy đã ra khỏi nhà.
Unfortunately, we probably won't know until it's too late.	Thật không may, chúng ta có thể sẽ không biết cho đến khi quá muộn.
And let's not forget its beauty.	Và chúng ta đừng quên vẻ đẹp của nó.
We've never even seen the stupid movie.	Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ được xem bộ phim ngu ngốc.
She just left.	Cô ấy vừa rời đi.
Free as in freedom freedom.	Miễn phí như trong tự do tự do.
Everywhere she turned he looked at her.	Mọi nơi cô quay lại anh đều nhìn cô.
He only stops when he gets too close.	Anh ta chỉ dừng lại khi ở quá gần.
I'll send someone over once things settle down.	Tôi sẽ cử ai đó đến một khi mọi thứ lắng xuống.
That is naturally a very dangerous state of mind.	Đó tự nhiên là một trạng thái rất nguy hiểm của tâm trí.
That's roughly what I said about him.	Tôi đại khái như vậy về anh ấy.
But please, don't do anything.	Nhưng làm ơn, bạn đừng làm gì cả.
We had a problem recently.	Chúng tôi đã gặp sự cố gần đây.
And tell him to come see me when you're done.	Và bảo anh ấy đến gặp tôi khi bạn xong việc.
Information smoke screen.	Màn khói thông tin.
Your size pulled a human download.	Kích thước của bạn đã kéo một lượt tải xuống của con người.
They have a band.	Họ có một ban nhạc.
To test, press against the skin.	Để kiểm tra, hãy ấn vào da.
The army entered and took control of the situation.	Quân đội đã tiến vào và kiểm soát tình hình.
It's not much.	Nó không nhiều.
That's what caused the change.	Đó là những gì đã gây ra sự thay đổi.
That could be due to a lack of role models.	Đó có thể là do thiếu hình mẫu.
I don't know why, but he's not getting better.	Tôi không biết tại sao, nhưng anh ấy không khá hơn.
Yours is usually the first technique.	Của bạn thường là kỹ thuật đầu tiên.
Their color defines their intended use.	Màu sắc của chúng xác định mục đích sử dụng của chúng.
It does not matter.	Nó không thành vấn đề.
I look forward to hearing and will follow it.	Tôi mong muốn được nghe và sẽ theo dõi nó.
I can silence him forever.	Tôi có thể khiến anh ta im lặng mãi mãi.
This is certainly infrequent.	Điều này chắc chắn là không thường xuyên.
You're having a hard time just meeting the standards.	Bạn đang gặp khó khăn khi chỉ đạt tiêu chuẩn.
I love my dad.	Tôi yêu cha tôi.
It will guide you.	Nó sẽ dẫn dắt bạn.
Please contact us for more information.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
We compared the two groups.	Chúng tôi đã so sánh hai nhóm.
Things get better when they go into dinner.	Mọi thứ tốt hơn khi họ đi vào bữa tối.
There's a reason to keep quiet and a reason to tell the world.	Có lý do để giữ im lặng và lý do để nói với thế giới.
A new wine.	Một loại rượu mới.
I completely agree with that opinion.	Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​đó.
It's worth the effort.	Đó là giá trị các nỗ lực.
They keep the game interesting.	Họ giữ cho trò chơi thú vị.
Just like you did.	Cũng như bạn đã làm.
Never stop.	Không bao giờ ngừng lại.
Look at his left hand.	Nhìn vào bàn tay trái của anh ấy.
But she has a job and a child to go back to.	Nhưng cô ấy có một công việc và một đứa con để quay trở lại.
Their choice is to sign or not to sign.	Sự lựa chọn của họ là ký hoặc không ký.
His friends know otherwise.	Bạn bè của anh ấy biết khác.
It was his decision.	Đó là quyết định của anh ấy.
Take her away.	Mang cô ấy đi.
Some of them may have survived.	Một số trong số đó có thể đã sống sót.
Her body and mind were supposed to go on.	Cơ thể và tâm trí của cô ấy lẽ ra phải tiếp tục.
He didn't know what to do with his hands.	Anh không biết phải làm gì với đôi tay của mình.
They don't need to hear his voice.	Họ không cần nghe giọng nói của anh ta.
It only took me a few seconds to figure it out.	Tôi chỉ mất vài giây để giải ra.
He just wanted a chance to prove himself.	Anh ấy chỉ muốn có cơ hội để chứng tỏ bản thân.
They agreed.	Họ đã đồng ý.
He's a great kid off the pitch.	Anh ấy là một đứa trẻ tuyệt vời ngoài sân cỏ.
She told me she couldn't stay too long.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể ở lại quá lâu.
She did nothing wrong.	Cô ấy không làm gì sai cả.
We must find our way.	Chúng ta phải tìm đường đi của mình.
You see how it works.	Bạn thấy nó hoạt động như thế nào.
But this is not very clear.	Nhưng điều này không rõ ràng lắm.
You know exactly where he stands on this.	Bạn biết chính xác nơi anh ta đứng trên này.
You know.	Bạn biết.
They are the best shoes.	Chúng là những đôi giày tốt nhất.
So watch your back.	Vì vậy, hãy xem lưng của bạn.
Especially someone who doesn't seem happy about it.	Đặc biệt là một người có vẻ không hài lòng về điều đó.
They killed children.	Họ đã giết trẻ em.
A bad situation.	Một tình huống xấu.
He never has and he never will.	Anh ấy không bao giờ có và anh ấy sẽ không bao giờ.
I recently decided to join.	Gần đây tôi đã quyết định tham gia.
By the way, the audience hates that.	Nhân tiện, khán giả ghét điều đó.
Then we will not disrupt the order.	Vậy thì chúng ta sẽ không phá vỡ trật tự.
Then print it out.	Sau đó in nó ra.
And it's a good choice.	Và đó là một sự lựa chọn tốt.
I've never had to light a fire for myself.	Tôi chưa bao giờ phải đốt lửa cho riêng mình.
I wish there were more people.	Tôi ước có nhiều người hơn.
Not enough notice.	Không đủ thông báo.
I wish she was with us today.	Tôi ước gì cô ấy ở bên chúng tôi ngày hôm nay.
There is nothing like this on land.	Không có gì như thế này trên đất liền.
Command to start the main engine.	Ra lệnh khởi động động cơ chính.
They look at me and see what they want to see.	Họ nhìn tôi và thấy những gì họ muốn xem.
Can anyone help?	Có ai giúp đuợc không.
We've got a new house.	Chúng tôi đã có một ngôi nhà mới.
So to speak, cut out the entire middle man.	Có thể nói, hãy cắt bỏ toàn bộ người đàn ông trung gian.
I think everyone did everything they could.	Tôi nghĩ mọi người đã làm mọi thứ mà họ có thể làm được.
Is she happy now?	Bây giờ cô ấy có vui không.
Video will help us to understand better.	Video sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn.
The reasons for this are many.	Lý do cho điều này là rất nhiều.
It took me a month to come up with the idea.	Tôi đã mất một tháng để lên ý tưởng.
I didn't do very well.	Tôi đã không làm rất tốt.
Working in the field, there is a wide selection of coffee.	Làm việc trong lĩnh vực này, có rất nhiều lựa chọn về cà phê.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
I will change into this suit and it will fit you.	Tôi sẽ thay bộ đồ này và sẽ phù hợp với bạn.
I can say that I have normal skin.	Tôi có thể nói rằng tôi có làn da bình thường.
He has the right to remain silent.	Anh ta có quyền im lặng.
Well, there's nothing here.	Chà, không có gì ở đây cả.
I wonder why he didn't let it go.	Tôi tự hỏi tại sao anh ta không cho nó đi.
The distribution of clinical events was similar between groups.	Sự phân bố các biến cố lâm sàng là tương tự nhau giữa các nhóm.
Not on this journey.	Không phải trong cuộc hành trình này.
My mother will tell us.	Mẹ tôi sẽ nói với chúng tôi.
Damn honestly.	Thật thà chết tiệt.
I have never had before.	Tôi chưa bao giờ có trước đây.
He considered what to do.	Anh đã cân nhắc những việc cần làm.
Your voice matters.	Giọng nói của bạn quan trọng.
They look like humans.	Họ trông giống con người.
He was silent for a moment.	Anh ấy im lặng trong giây lát.
But something tells me.	Nhưng điều gì đó cho tôi biết.
I don't understand his problem and neither does he," she said.	Tôi không hiểu vấn đề của anh ấy và anh ấy cũng vậy, cô ấy nói.
Of course, that's luck.	Tất nhiên, đó là may mắn.
I stared ahead in silence for a moment.	Tôi nhìn chằm chằm về phía trước trong im lặng một lúc.
He took a third wife, as young as the second.	Anh ta lấy một người vợ thứ ba, trẻ như người thứ hai.
Why not give him this first night, he thought.	Tại sao không cho anh ấy đêm đầu tiên này, anh nghĩ.
You make him happy.	Bạn làm cho anh ấy hạnh phúc.
Requirements may vary, but live at home longer.	Yêu cầu có thể khác nhau, nhưng sống ở nhà lâu hơn.
She doesn't even know how scared she is.	Cô ấy thậm chí không biết mình sợ như thế nào.
The service object is the perfect small step.	Đối tượng dịch vụ là bước nhỏ hoàn hảo.
I'm sorry, old man.	Tôi xin lỗi, ông già.
I will still prefer her over your stories.	Tôi vẫn sẽ thích cô ấy hơn những câu chuyện của bạn.
He told me a lot about that.	Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều về điều đó.
Good to see when everything else has been seen.	Tốt để xem khi mọi thứ khác đã được nhìn thấy.
She wants, she wants.	Cô muốn, cô muốn.
None of us know the pattern of a 'good relationship'.	Không ai trong chúng tôi biết mô hình của một 'mối quan hệ tốt đẹp'.
I saw the man's lips move.	Tôi thấy môi người đàn ông mấp máy.
The whole building caught on fire.	Toàn bộ tòa nhà bốc cháy.
They never went for a walk together.	Họ chưa bao giờ đi dạo cùng nhau.
Click here to read the complete version.	Nhấn vào đây để đọc phiên bản hoàn chỉnh.
Therefore, they are used in the analyses.	Do đó, chúng được sử dụng trong các phân tích.
It is just freedom.	Nó chỉ là tự do.
We're not going anywhere.	Chúng ta sẽ không đi đâu cả.
It must have a purpose.	Nó phải có một mục đích.
The university has been perfectly led by the management.	Trường đại học đã được dẫn dắt hoàn hảo bởi ban quản lý.
There is no mind in this land, and no memory.	Không có tâm trí ở vùng đất này, và không có ký ức.
Both contain the same data.	Cả hai đều chứa cùng một dữ liệu.
So not just any old fat.	Vì vậy, không chỉ bất kỳ chất béo cũ.
The time the fans went off to pick up the front has been recorded.	Thời gian người hâm mộ đi tắt đón đầu đã được ghi lại.
He threw his weapon and headed in that direction.	Anh ta ném vũ khí của mình và đi về hướng đó.
I mean, listen.	Ý tôi là, hãy lắng nghe.
We will simply state the results of these models.	Chúng tôi sẽ chỉ đơn giản nêu kết quả của các mô hình này.
She needs too much.	Cô cần quá nhiều.
Today, the garden finally came in.	Hôm nay, khu vườn cuối cùng cũng đi vào.
He's more interested in the story and characters.	Anh ấy quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện và nhân vật.
But it is not so.	Nhưng nó không phải là như vậy.
Talk about clothes, not war.	Nói về quần áo, không phải chiến tranh.
He still wants to be with me.	Anh ấy vẫn muốn ở bên tôi.
Maybe this will keep the three of you safe, too.	Có lẽ điều này cũng sẽ giữ cho ba bạn được an toàn.
He knelt down.	Anh khuỵu xuống.
Hard to say, hard to reach.	Khó nói, khó tiếp cận.
Maybe some other logic for general exception handling but not others.	Có thể một số logic khác để xử lý ngoại lệ chung nhưng không phải là khác.
She bit her lip.	Cô cắn môi.
He won't read them at the moment.	Anh ấy sẽ không đọc chúng vào lúc này.
Many period homes have this feature, but modern homes often don't.	Nhiều ngôi nhà thời kỳ có đặc điểm này, nhưng những ngôi nhà hiện đại thường không có.
However, it remains to show this in detail.	Tuy nhiên, nó vẫn còn để hiển thị điều này một cách chi tiết.
There's no doubt about it, and she did it very well.	Không nghi ngờ gì về điều đó, và cô ấy đã làm điều đó rất tốt.
It doesn't disappear.	Nó không biến mất.
But it suddenly doesn't work.	Nhưng nó đột nhiên không hoạt động.
I will go now.	Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
There's every chance they could catch fire again.	Có mọi khả năng họ có thể bắt lửa trở lại.
I give you a certain style.	Tôi cung cấp cho bạn một phong cách nhất định.
He has been writing notes for her since she was little.	Anh đã viết ghi chú cho cô từ khi cô còn nhỏ.
Some of you have been hurt by the church.	Một số bạn đã bị tổn thương bởi nhà thờ.
She is art in motion.	Cô ấy là nghệ thuật trong chuyển động.
I ran through the snow, while her mouth spoke silent words.	Tôi chạy qua tuyết, trong khi miệng cô ấy nói những lời im lặng.
Record your score.	Ghi lại điểm số của bạn.
I have access to recovery and download.	Tôi có quyền truy cập vào khôi phục và tải xuống.
The people really ruled.	Người dân thực sự đã cai trị.
It was a lot of fun.	Nó đã được rất nhiều niềm vui.
He threw them away.	Anh đã ném chúng đi.
They think, they think they own you.	Họ nghĩ, họ nghĩ rằng họ sở hữu bạn.
He helped me up.	Anh ấy đã giúp tôi đứng dậy.
Therefore, the production load must be kept below this limit.	Do đó, tải sản xuất phải được giữ ở mức thấp hơn giới hạn này.
Second source with more details.	Nguồn thứ hai với nhiều chi tiết hơn.
So we are in constant battle within ourselves.	Vì vậy, chúng ta đang ở trong trận chiến liên tục trong chính mình.
Knowledge and support.	Kiến thức và hỗ trợ.
No one expected it to be used like this.	Không ai ngờ nó lại được sử dụng như thế này.
He didn't know what he was up against.	Anh ta không biết mình phải chống lại điều gì.
Beside him, the bed had not yet been turned over.	Bên cạnh anh, chiếc giường vẫn chưa được lật xuống.
He doesn't even know about it.	Anh ấy thậm chí không biết về nó.
When i was student.	Khi còn là sinh viên.
They lose faith in people.	Họ mất niềm tin vào mọi người.
The group encountered a field of blue flowers.	Cả nhóm bắt gặp một cánh đồng hoa xanh biếc.
My favorite way is to look at history deeply.	Cách yêu thích của tôi là nhìn vào lịch sử sâu sắc.
Although he still calls it football.	Mặc dù anh ấy vẫn gọi nó là bóng đá.
You're scared, there's a reason.	Bạn sợ hãi, có lý do.
I can't ask the staff.	Tôi không thể hỏi các nhân viên.
I consider myself a clean person.	Tôi tự cho mình là người trong sạch.
And there is no one like him.	Và không có ai giống như anh ta.
There will be too much pain.	Sẽ có quá nhiều đau đớn.
I want some time to myself.	Tôi muốn có một chút thời gian cho chính mình.
Easily identified.	Dễ dàng xác định.
The project was suspended after fifteen months.	Dự án đã bị đình chỉ sau mười lăm tháng.
He was the first to pull away.	Anh ấy là người đầu tiên kéo đi.
No one can say for sure, but everyone has an opinion.	Không ai có thể nói chắc chắn, nhưng mọi người đều có ý kiến.
It's his program to do what he wants to do.	Đó là chương trình của anh ấy để làm những gì anh ấy muốn làm.
I never received any resistance from the teachers.	Tôi không bao giờ nhận được bất kỳ sự phản kháng nào từ các giáo viên.
We had an idea.	Chúng tôi đã có ý tưởng.
I think it is my favorite.	Tôi nghĩ rằng nó là yêu thích của tôi.
When it's your job, it's different.	Khi đó là công việc của bạn, nó khác.
And it was probably right.	Và nó có lẽ đã đúng.
Not that he is less dangerous.	Không phải là anh ta ít nguy hiểm hơn.
I gave my people.	Tôi đã cho người của tôi.
You are making it difficult for them.	Bạn đang làm khó họ.
The numbers are amazing.	Những con số thật đáng kinh ngạc.
We will only consider this from a linguistic perspective.	Chúng ta sẽ chỉ xem xét vấn đề này từ góc độ ngôn ngữ.
I just stood there looking at it.	Tôi chỉ đứng đó nhìn nó.
All three of my children are really nice people.	Cả ba đứa con của tôi đều là những người thực sự tốt.
The machine has minor damage.	Máy bị hư hỏng nhỏ.
We were told what the site conditions should be.	Chúng tôi được cho biết điều kiện của trang web cần phải như thế nào.
He put it in his mouth.	Anh cho vào miệng.
But you have a book.	Nhưng bạn có một cuốn sách.
However, we should not force people to work that way.	Tuy nhiên, chúng ta không nên ép buộc mọi người làm việc theo cách đó.
You don't have to use them.	Bạn không cần phải sử dụng chúng.
It is not common knowledge.	Nó không phải là kiến ​​thức thông thường.
And, it's really fun.	Và, nó thực sự rất vui.
I nodded my thanks to her.	Tôi gật đầu cảm ơn cô ấy.
This argument is wrong.	Lập luận này là sai.
He's the best character, he's our stand.	Anh ấy là nhân vật xuất sắc nhất, anh ấy là chỗ đứng của chúng tôi.
This is their space.	Đây là không gian của họ.
Thank you so much for your wonderful article.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho bài viết tuyệt vời của bạn.
Not just us, but everyone.	Không chỉ chúng tôi, mà tất cả mọi người.
I really love this chair.	Tôi thực sự yêu chiếc ghế này.
But we love both simply because they taste great.	Nhưng chúng tôi yêu cả hai đơn giản vì chúng có hương vị tuyệt vời.
I cannot tell you the reason for my concern.	Tôi không thể cho bạn biết lý do cho sự quan tâm của tôi.
He told his family everything.	Anh ấy kể cho gia đình nghe mọi chuyện.
Because she will try.	Bởi vì cô ấy sẽ cố gắng.
We don't enjoy the food.	Chúng tôi không thưởng thức đồ ăn.
Perhaps they are essential.	Có lẽ chúng rất cần thiết.
I am those things.	Tôi là những thứ đó.
It's a bar.	Đó là một quán bar.
Final.	Cuối cùng.
The answer is negative.	Câu trả lời là phủ định.
But, words are used to describe things.	Nhưng, từ ngữ được sử dụng để mô tả mọi thứ.
Plain, they really taste bad.	Đồng bằng, chúng thực sự có vị rất tệ.
They are crazy people.	Họ là những kẻ điên rồ.
This is great tool.	Đây là công cụ tuyệt vời.
To see you, at your office.	Để gặp bạn, tại văn phòng của bạn.
Don't be afraid to rest.	Đừng ngại nghỉ ngơi.
I don't know where he is.	Tôi không biết anh ta đang ở đâu.
But why do you care so much now?	Nhưng tại sao bây giờ bạn lại quan tâm đến vậy.
Make sure there is no air left in the bottle.	Đảm bảo không còn không khí trong chai.
Another then another.	Cái khác rồi cái khác.
However, there are two problems here.	Tuy nhiên, có hai vấn đề ở đây.
The first group is the normal stage.	Nhóm đầu tiên là giai đoạn bình thường.
Challenge yourself to be proud of who you are as an individual.	Thách thức bản thân để tự hào về con người của bạn với tư cách là một cá nhân.
I'll be here if you need anything.	Tôi sẽ ở đây nếu bạn cần bất cứ điều gì.
Slowly a familiar feeling washed over her.	Từ từ một cảm giác quen thuộc tràn qua cô.
His father taught it to him.	Cha anh đã dạy nó cho anh.
I'm not someone you want to kill.	Tôi không phải là người mà bạn muốn giết.
I laughed myself to death.	Tôi đã tự cười cho đến chết.
That is difficult enough.	Điều đó đủ khó khăn.
I hope you understand what I mean?.	Tôi hy vọng bạn hiểu những gì tôi muốn nói ?.
It's been a strange week.	Thật là một tuần kỳ lạ.
Until you feel it.	Cho đến khi anh cảm nhận được điều đó.
No other details have been released.	Không có chi tiết khác đã được phát hành.
I know they were never supposed to be.	Tôi biết chúng không bao giờ được cho là như vậy.
The patient was prepared for surgery.	Bệnh nhân đã được chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.
I certainly hope it doesn't.	Tôi chắc chắn hy vọng nó không.
You can also write that.	Bạn cũng có thể viết điều đó.
I wish someone would come to me the same way.	Tôi ước ai đó cũng đến với tôi theo cách như vậy.
Choose the best option.	Chọn tùy chọn tốt nhất.
The officer on duty there told him not to worry.	Nhân viên trực ở đó bảo anh ta đừng lo lắng.
So did we, but they surprised us.	Chúng tôi cũng vậy, nhưng họ đã làm chúng tôi ngạc nhiên.
In fact, it is very good for your health.	Trên thực tế, nó rất tốt cho sức khỏe của bạn.
Bleeding a lot.	Máu ra nhiều.
The company is pretty open about everything.	Công ty khá cởi mở về mọi thứ.
I don't believe it can be true.	Tôi không tin nó có thể là sự thật.
No, she couldn't believe it.	Không, cô không thể tin được.
Confidence is the key to success.	Tự tin là yếu tố then chốt tạo nên thành công.
He won more than he lost.	Anh ấy đã thắng nhiều hơn thua.
I am no longer in the army.	Tôi đã không còn ở trong quân đội nữa.
Now I am fully aware.	Bây giờ tôi hoàn toàn nhận thức được.
Well, so some of us can.	Vâng, vì vậy một số người trong chúng ta có thể.
Time of the month.	Thời gian trong tháng.
I'll watch them go inside.	Tôi sẽ xem họ đi vào trong.
I had to make a decision immediately.	Tôi phải đưa ra quyết định ngay lập tức.
The camera feature is very basic and the pictures look just like that.	Tính năng máy ảnh rất cơ bản và hình ảnh trông giống như vậy.
They finished.	Họ đã hoàn thành.
Instead, there was understanding.	Thay vào đó, đã có sự hiểu biết.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
She is not stable.	Cô ấy không ổn định.
Probably behind the old station.	Có lẽ là phía sau nhà ga cũ.
I would be more than happy to know more cases.	Tôi sẽ hạnh phúc hơn khi biết nhiều trường hợp hơn.
We are a great office.	Chúng tôi là một văn phòng tuyệt vời.
We need you to know, you have to say, what happened.	Chúng tôi cần bạn biết, bạn phải nói, những gì đã xảy ra.
They have a gun.	Họ có một khẩu súng.
We took a very different approach.	Chúng tôi đã có một cách tiếp cận rất khác.
To us, it's just metal.	Đối với chúng tôi, nó chỉ là kim loại.
He touched the ball.	Anh ấy đã chạm vào quả bóng.
Of course, it takes two people for a relationship to work.	Tất nhiên, phải cần đến hai người thì mối quan hệ mới có hiệu quả.
Do not stir.	Không được khuấy.
I can never.	Tôi không bao giờ có thể.
Not even moving, just standing.	Thậm chí không di chuyển, chỉ đứng.
This option requires no form work and little experience.	Tùy chọn này không yêu cầu công việc biểu mẫu và ít kinh nghiệm.
You can't just eat one.	Bạn không thể chỉ ăn một cái.
No experience necessary.	Không cần kinh nghiệm.
Knowledge is the key.	Kiến thức là chìa khóa.
They want to order.	Họ muốn đặt hàng.
You can read the cover story here.	Bạn có thể đọc truyện bìa ở đây.
We will help in any way we can to progress the research.	Chúng tôi sẽ giúp đỡ theo cách có thể để tiến trình nghiên cứu.
One day the horse ran away.	Một hôm con ngựa bỏ chạy.
My parents are both dead.	Cha mẹ tôi đều đã chết.
Must be the same guy.	Phải là cùng một chàng trai.
After a few years you will know.	Sau một vài năm bạn mới biết.
Good weather.	Thời tiết rất tốt.
Thanks for letting me know.	Cảm ơn đã cho tôi biết.
Will ask if I face some problems.	Sẽ hỏi nếu tôi phải đối mặt với một số vấn đề.
She has to fill my mind.	Cô ấy phải lấp đầy tâm trí của tôi.
I know this is a really long post but please.	Tôi biết đây là một bài viết thực sự dài nhưng làm ơn.
She put her arm around his shoulder, pulling him closer.	Cô choàng tay qua vai anh, kéo anh lại gần.
Design and execute test work.	Thiết kế và thực hiện công việc thử nghiệm.
However, the underlying mechanism remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế cơ bản vẫn chưa rõ ràng.
We still have a place for ourselves.	Chúng tôi vẫn có chỗ cho chính mình.
Everyone is welcome to join them now.	Mọi người đều được chào đón tham gia với họ ngay bây giờ.
God brought me into this world.	Chúa đã mang tôi tồn tại trên thế giới này.
But he knew he couldn't waste time.	Nhưng anh biết mình không thể lãng phí thời gian.
To the right person.	Đến đúng người.
Then he picked it up and looked through it again.	Sau đó anh ta cầm nó lên và xem qua một lần nữa.
Only those who do things and have a purpose.	Chỉ những người làm những việc và có mục đích.
It's a waste law.	Đó là một luật lãng phí.
She needs to die.	Cô ấy cần phải chết.
No one likes to read them, and no one likes to write them.	Không ai thích đọc chúng, và không ai thích viết chúng.
No one can complete you but yourself.	Không ai có thể hoàn thành bạn ngoài chính bạn.
They can leave the school at the end of the school day.	Họ có thể rời khỏi trường khi tan học.
We just need your email.	Chúng tôi chỉ cần email của bạn.
But gathering the data together isn't easy.	Nhưng việc thu thập dữ liệu lại với nhau không dễ dàng.
Changes on the earth today are causing many species to cease to exist.	Những thay đổi trên trái đất ngày nay đang khiến nhiều loài không còn tồn tại.
I am the link between the two.	Tôi là người kết nối giữa hai người.
Season to taste with salt and pepper.	Nêm nếm vừa ăn với muối và tiêu.
It wasn't very good.	Nó không được tốt lắm.
Not the only aspect of his plan.	Không phải là khía cạnh duy nhất trong kế hoạch của anh ấy.
An additional problem.	Một vấn đề nữa.
Then they put the numbers up a second time.	Sau đó, họ đưa các con số lên lần thứ hai.
Great work on their forms and especially the effect with color.	Công việc tuyệt vời trên các hình thức của họ và đặc biệt là hiệu ứng với màu sắc.
You know a big battle is coming.	Bạn biết một trận chiến lớn sắp diễn ra.
And then he told her who he was.	Và rồi anh ấy nói cho cô ấy biết anh ấy là ai.
I really don't have anything to add.	Tôi thực sự không có bất cứ điều gì để thêm.
There is another way to see things.	Có một cách khác để nhìn mọi thứ.
If he did, he made a big mistake.	Nếu anh ta làm vậy, anh ta đã mắc một sai lầm lớn.
He knows very well the difference between right and wrong.	Anh ấy biết rất rõ sự khác biệt giữa đúng và sai.
We have completed.	Chúng tôi đã hoàn thành.
That number is more than four times that of any white president.	Con số đó nhiều hơn bốn lần so với bất kỳ tổng thống da trắng nào.
She doesn't want attention.	Cô ấy không muốn sự chú ý.
The key is his.	Chìa khóa là của anh ấy.
Assume the world economy cannot support the relevant price increase.	Giả sử kinh tế thế giới không thể hỗ trợ tăng giá liên quan.
Who needs to remember who did what show or whatever.	Ai cần phải nhớ ai đã làm những gì hiển thị hoặc bất cứ điều gì.
The values ​​vary depending on the model.	Các giá trị khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.
You must be able to see it.	Bạn phải có thể nhìn thấy nó.
He had a good mind, just never had to use it much.	Anh ta có một đầu óc tốt, chỉ là không bao giờ phải sử dụng nó nhiều.
More female cases are reported than males.	Nhiều trường hợp nữ được báo cáo hơn nam.
When he came back the next afternoon, he didn't mention it again.	Khi quay lại vào chiều hôm sau, anh ấy không nhắc lại nữa.
Language as knowledge and being.	Ngôn ngữ như kiến ​​thức và bản thể.
It's a really sweet story that has some really fun moments.	Đó là một câu chuyện thực sự ngọt ngào có một số khoảnh khắc thực sự vui vẻ.
He was there to protect the children.	Anh ấy đã ở đó để bảo vệ lũ trẻ.
She may have died.	Cô ấy có thể đã chết.
I drink more coffee.	Tôi uống thêm cà phê.
We have more ways to travel.	Chúng ta có nhiều con đường hơn để đi du lịch.
So you know, look at the bright side!.	Vì vậy, bạn biết đấy, hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng !.
But in the end we found others.	Nhưng cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy những người khác.
There was no one in the house but me.	Không có ai trong nhà ngoài tôi.
We now describe how to do this.	Bây giờ chúng tôi mô tả cách thực hiện điều này.
It will be an example.	Nó sẽ là một ví dụ.
His hair is a boy's real hair.	Tóc của anh ấy là tóc thật của con trai.
I had to find it.	Tôi đã phải tìm nó.
The recommended number of hours of sleep varies from person to person.	Số giờ ngủ được khuyến nghị khác nhau ở mỗi người.
All dogs survived with no clinical adverse effects.	Tất cả các con chó đều sống sót mà không có tác dụng phụ nào trên lâm sàng.
IM worry.	Tôi lo lắng.
There is no influence of the audio signal type.	Không có ảnh hưởng của loại tín hiệu âm thanh.
All patients provided written consent.	Tất cả bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
She felt that she was made for them.	Cô cảm thấy rằng cô được tạo ra cho họ.
It's because of the terrible things it has done to me.	Đó là vì những điều khủng khiếp đã gây ra cho tôi.
Finally the war is over and he can go home.	Cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc và anh ấy có thể về nhà.
I couldn't do it without you.	Tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
They are good players at all levels.	Họ là những người chơi giỏi ở mọi cấp độ.
He seems completely calm.	Anh ta có vẻ hoàn toàn bình tĩnh.
Obviously this brings a performance cost.	Rõ ràng điều này mang lại một chi phí hiệu suất.
Now you can have a baby.	Bây giờ bạn đã có thể sinh con.
Then his arm.	Sau đó là cánh tay của mình.
I spoke to two other customers before they left the store.	Tôi đã nói chuyện với hai khách hàng khác trước khi họ rời cửa hàng.
He even asked her to go get him water.	Anh thậm chí còn yêu cầu cô đi lấy nước cho anh.
Now, we can go back to what we did.	Bây giờ, chúng ta có thể quay lại những gì chúng ta đã làm.
You can feed her there.	Bạn có thể cho cô ấy ăn ở đó.
Can tell you so much.	Có thể nói với bạn nhiều như vậy.
If the food is not safe, it should not be sold.	Nếu thực phẩm không đảm bảo an toàn thì không nên bán.
She gave us a chance to win.	Cô ấy đã cho chúng tôi một cơ hội để giành chiến thắng.
The officers were familiar with him.	Các sĩ quan đã quen thuộc với anh ta.
We are tired of being close to each other.	Chúng tôi mệt mỏi vì phải gần gũi nhau.
The current paper continues this work.	Bài báo hiện tại tiếp tục công việc này.
We had the best experience at this hotel.	Chúng tôi đã có trải nghiệm tốt nhất tại khách sạn này.
But we didn't.	Nhưng chúng tôi đã không.
Your teacher will be waiting for you.	Giáo viên của bạn sẽ chờ đợi bạn.
Who has never started a game.	Ai chưa bao giờ bắt đầu một trò chơi.
We followed his rule and example.	Chúng tôi đã làm theo quy tắc và tấm gương của anh ấy.
We will be here.	Chúng tôi sẽ ở đây.
A light has turned on for me.	Một ánh sáng đã bật lên cho tôi.
He really likes you, you know.	Anh ấy thực sự thích bạn, bạn biết đấy.
We say that everyone should learn to learn.	Chúng tôi nói rằng mọi người nên học cách học.
They stepped up.	Họ bước lên.
It's an animal.	Đó là một con vật.
This talk will start at the ground level.	Cuộc nói chuyện này sẽ bắt đầu ở cấp độ mặt đất.
We talk to the kids.	Chúng tôi nói chuyện với những đứa trẻ.
She should have tried harder to stay in touch.	Cô ấy lẽ ra phải cố gắng nhiều hơn để giữ liên lạc.
Thinking beyond the framework.	Suy nghĩ vượt khuôn khổ.
No, you are my first call.	Không, bạn là cuộc gọi đầu tiên của tôi.
This is a strange, but comforting feeling.	Đây là một cảm giác kỳ lạ, nhưng thoải mái.
It's not secure enough.	Nó không đủ an toàn.
He's so dangerous.	Anh ta thật nguy hiểm.
We believe the same thing.	Chúng tôi tin rằng điều tương tự.
I'm walking on, at their feet.	Tôi đang đi tiếp, dưới chân họ.
All the memories of the past seven years.	Mọi ký ức của bảy năm qua.
Service excellence is often tied to the total number of users.	Dịch vụ xuất sắc thường gắn liền với tổng số người dùng.
She put out her hand.	Cô ấy đưa tay ra.
We can also learn from his example.	Chúng ta còn có thể học hỏi từ tấm gương của anh ấy.
Most prices include breakfast.	Hầu hết giá đã bao gồm bữa sáng.
No problem with these two.	Không có vấn đề gì với hai cái này.
She'll have to try to talk to him later that afternoon.	Cô ấy sẽ phải cố nói chuyện với anh ấy vào chiều hôm đó.
This data is of value to the individual.	Dữ liệu này có giá trị đối với cá nhân.
I'm happy, man.	Tôi hạnh phúc, anh bạn.
Please help.	Xin vui lòng giúp đỡ.
It is exactly like my dream.	Nó giống hệt như giấc mơ của tôi.
Please do not clean it.	Xin vui lòng không làm sạch nó.
I love it very much.	Tôi yêu nó rất nhiều.
Drink for the man.	Uống vì người đàn ông.
You can hold the entire structure in your hand at once.	Bạn có thể cầm toàn bộ cấu trúc trong tay cùng một lúc.
Published background data are used for the models.	Dữ liệu nền đã xuất bản được sử dụng cho các mô hình.
Measurements are taken on the human face.	Các phép đo được thực hiện trên khuôn mặt người.
Yes, changed, before my eyes.	Vâng, đã thay đổi, trước mắt tôi.
Or perhaps you'll want to frame it.	Hoặc có lẽ bạn sẽ muốn đóng khung nó.
This will make your treatment easier.	Điều này sẽ giúp bạn điều trị dễ dàng hơn.
He didn't want to trade stories about death.	Anh không muốn đánh đổi những câu chuyện về cái chết.
Hold it back somehow.	Giữ nó lại bằng cách nào đó.
Everything will be connected in the future.	Mọi thứ sẽ được kết nối trong tương lai.
You will see when you meet her.	Bạn sẽ thấy khi bạn gặp cô ấy.
In fact, he needs them.	Trên thực tế, anh ấy cần chúng.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
Because she was mad at me the next morning.	Bởi vì cô ấy đã giận tôi vào sáng hôm sau.
I write what will last forever.	Tôi viết những gì sẽ tồn tại mãi mãi.
I want a normal family life.	Tôi muốn một cuộc sống gia đình bình thường.
Third try, and nothing.	Lần thử thứ ba, và không có gì.
I'm sure they'll thank you for that.	Tôi chắc rằng họ sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.
The reason is probably described here.	Lý do có lẽ được mô tả ở đây.
And this is yours.	Và đây là của bạn.
I went to bed and the accident happened.	Tôi đi ngủ và tai nạn xảy ra.
Most likely to anger me.	Có nhiều khả năng sẽ chọc giận tôi.
Take me to the wall.	Đưa tôi lên tường.
But that has now changed.	Nhưng điều đó giờ đã thay đổi.
New cases are being brought in from outside.	Những trường hợp mới đang được đưa từ bên ngoài vào.
One cannot fail to know her.	Người ta không thể không biết cô ấy.
I got a call one night.	Tôi nhận được một cuộc gọi vào một đêm.
You stand up.	Bạn đứng lên.
They have three children.	Họ có ba người con.
But now I can't seem to get it to work.	Nhưng bây giờ tôi dường như không thể làm cho nó hoạt động.
But she just wanted to make them sleep.	Nhưng cô chỉ muốn làm cho họ ngủ.
Here we just need the basic information.	Ở đây chúng ta chỉ cần những thông tin cơ bản.
Because the fact is, we won't talk.	Bởi vì thực tế là, chúng ta sẽ không nói chuyện.
Some positive feedback.	Một số phản hồi tích cực.
I still think about her.	Tôi vẫn nghĩ về cô ấy.
Pain levels were low throughout the study.	Mức độ đau thấp trong suốt nghiên cứu.
Keep your head down.	Giữ cho đầu của bạn xuống.
Allow people to form their own groups as they see fit.	Cho phép mọi người thành lập nhóm của riêng họ khi họ thấy cần thiết.
Everything went well.	Mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
A lot of people are making a lot of money.	Rất nhiều người đang kiếm được rất nhiều tiền.
He was well paid.	Anh ấy đã được trả lương cao.
You will be very satisfied with it.	Bạn sẽ rất hài lòng với nó.
Obviously TV has an effect on your eating.	Rõ ràng tivi có ảnh hưởng đến việc ăn uống của bạn.
During three years.	Trong suốt ba năm.
But he never tried to hurt you.	Nhưng anh ấy chưa bao giờ cố gắng làm tổn thương bạn.
He is literally changing the way the game is played.	Anh ấy đang thay đổi cách chơi của trò chơi theo đúng nghĩa đen.
Use common sense for this.	Sử dụng ý thức chung cho việc này.
A waiting code.	Một mã chờ.
In the seven years since then, a lot has changed.	Trong bảy năm kể từ đó, rất nhiều điều đã thay đổi.
But this time, he added a new element.	Nhưng lần này, anh đã thêm vào một nhân tố mới.
And soon, there will be more older people than younger people.	Và không lâu nữa, sẽ có nhiều người lớn tuổi hơn những người trẻ tuổi.
We talk to men differently than women.	Chúng tôi nói chuyện với đàn ông khác với phụ nữ.
I have nothing bad to say about it.	Tôi không có gì xấu để nói về nó.
I know that, and have heard my father say so.	Tôi biết điều đó, và đã nghe cha tôi nói như vậy.
In an example.	Trong một ví dụ.
I need to talk to her ASAP.	Tôi cần nói chuyện với cô ấy càng sớm càng tốt.
She won't be sick anymore.	Cô ấy sẽ không bị ốm nữa.
However, they have not been married so far.	Tuy nhiên, họ vẫn chưa kết hôn cho đến nay.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
These reaction times are reported as an outcome.	Những thời gian phản ứng được báo cáo là một kết quả.
Time will never be right.	Thời gian sẽ không bao giờ là vừa phải.
The point is that the original version is not required.	Vấn đề là không cần phải có phiên bản gốc.
They had trouble starting to produce it.	Họ đã gặp khó khăn khi bắt đầu sản xuất nó.
Come on, you want you to know.	Thôi nào, bạn muốn bạn biết.
It took off before he could see who had boarded.	Nó đã cất cánh trước khi anh có thể nhìn thấy ai đã lên xe.
Don't call attention to it.	Đừng kêu gọi sự chú ý đến nó.
Everything else was about two or three weeks ago.	Mọi thứ khác là khoảng hai hoặc ba tuần trước.
This is still true for me.	Điều này vẫn đúng đối với tôi.
Only my excuses were never my concern.	Chỉ có lý do của tôi là không bao giờ là mối quan tâm của tôi.
I asked her if she knew anyone who knew him.	Tôi đã hỏi cô ấy xem cô ấy có biết ai biết anh ta không.
In short, you won't have time to learn much.	Tóm lại, bạn sẽ không có thời gian để tìm hiểu nhiều.
One of them is a girl.	Một trong số họ là một cô gái.
He looked down at the table.	Anh nhìn xuống bàn.
People do it when their careers are just sitting.	Mọi người làm điều đó khi sự nghiệp của họ chỉ đang ngồi.
This is his moment.	Đây là khoảnh khắc của anh ấy.
Just not running well.	Chỉ chạy không tốt.
This one is for black bears only.	Cái này chỉ dành cho gấu đen.
Let yourself understand.	Hãy để bản thân hiểu.
It won't be.	Nó sẽ không được.
But really, they're like, we trust you.	Nhưng thực sự, họ giống như, chúng tôi tin tưởng bạn.
I don't want to.	Tôi không muốn.
Everyone has it in them.	Mọi người đều có nó trong họ.
It's definitely something that anyone would think.	Đó chắc chắn là một cái gì đó mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ.
And that will be the problem.	Và đó sẽ là vấn đề.
He wanted to make love to her in his bed.	Anh muốn làm tình với cô trên giường của mình.
She is a beautiful thing.	Cô ấy là một thứ xinh đẹp.
Keep them with you.	Giữ chúng bên bạn.
Anything else is interesting but unimportant to him.	Bất cứ điều gì khác là thú vị nhưng không quan trọng với anh ta.
Cancer doesn't hurt your loved ones.	Ung thư không làm tổn thương những người thân yêu của bạn.
In is in, out is out.	Vào là vào, ra là ra.
Nothing new here.	Không có gì mới ở đây.
There was no news from her father.	Từ cha cô không có tin tức gì.
I don't like them.	Tôi không thích chúng.
I don't want her in trouble.	Tôi không muốn cô ấy gặp rắc rối.
Let us do the same on the group.	Hãy để chúng tôi làm tương tự trên nhóm.
She will take good care of him right now.	Cô ấy sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ngay bây giờ.
The party will start tomorrow.	Ngày mai bữa tiệc sẽ bắt đầu.
I will go for a walk with my wife and two children.	Tôi sẽ đi dạo cùng vợ và hai con.
Or less in a matter of minutes.	Hoặc ít hơn chỉ trong khoảng vài phút.
And they are the ones who can make real change.	Và họ là những người có thể tạo ra sự thay đổi thực sự.
No more world.	Không còn thế giới.
It's how we deal with this situation that matters.	Đó là cách chúng tôi giải quyết tình huống này là vấn đề quan trọng.
But a possible fall.	Nhưng một mùa thu có thể có.
Blood is wonderful.	Máu thật tuyệt vời.
He wasn't sure how to read these men.	Anh không chắc làm thế nào để đọc được những người đàn ông này.
She looks fine now, he thought.	Bây giờ cô ấy trông rất ổn, anh nghĩ.
They did very well.	Họ đã làm rất tốt.
Their friends were within walking distance.	Bạn bè của họ đã ở trong khoảng cách đi bộ.
It's much harder to succeed if you hate your job.	Sẽ khó thành công hơn nhiều nếu bạn ghét công việc của mình.
You have a large force moving to your position.	Bạn có một lực lượng lớn di chuyển đến vị trí của bạn.
When my wife returned that evening, she was also very angry.	Khi vợ tôi trở về vào buổi tối hôm đó, cô ấy cũng rất tức giận.
But no one called.	Nhưng không ai gọi.
However, this is really the last big missing piece.	Tuy nhiên, đây thực sự là mảnh ghép còn thiếu lớn cuối cùng.
It's starting to not be fun anymore.	Nó bắt đầu không còn vui nữa.
The trip went without incident.	Chuyến đi đã diễn ra mà không có sự cố.
Street.	Đường.
We got everything, and decided to leave.	Chúng tôi nhận được mọi thứ, và quyết định rời đi.
In fact, it says the opposite a lot.	Trên thực tế, nó nói ngược lại rất nhiều.
The training itself she enjoyed, at least most of it.	Bản thân việc đào tạo cô ấy rất thích, ít nhất là hầu hết nó.
Radio and television are.	Đài phát thanh và truyền hình được.
You have a bad taste in music or something.	Bạn có sở thích âm nhạc không tốt hay gì đó.
But as far as making them, no.	Nhưng theo như khi làm chúng, thì không.
But, they seem to be doing a great job with me.	Nhưng, họ có vẻ như đang làm rất tốt với tôi.
These are the things that can appear.	Đây là những điều có thể xuất hiện.
They must be good on the right.	Họ phải tốt ở bên phải.
The man grabbed again.	Người đàn ông nắm lấy một lần nữa.
Will.	Sẽ.
In other parts of the year.	Trong các phần khác của năm.
I grew up here as a human being.	Tôi đã lớn lên ở đây như một con người.
It is not a suitable topic of conversation.	Nó không phải là một chủ đề phù hợp của cuộc trò chuyện.
It sat there for about a month.	Nó ngồi đó khoảng một tháng.
Moments later they were caught on the run.	Một lúc sau họ bị bắt trên đường chạy trốn.
He will give you the strength you need.	Anh ấy sẽ cho bạn sức mạnh mà bạn cần.
He hit four.	Anh ta đánh ra bốn.
I never seemed to have that problem before moving out.	Tôi dường như chưa bao giờ gặp vấn đề đó trước khi chuyển đi.
I make peace and create evil.	Tôi tạo hòa bình và tạo ra điều ác.
However, everything else is just slow.	Tuy nhiên, mọi thứ khác chỉ là chậm.
A fine is a tax for doing something wrong.	Phạt tiền là một khoản thuế khi làm điều gì đó sai trái.
This is not something that can be done this way.	Đây không phải là một cái gì đó có thể được thực hiện theo cách này.
He started to travel.	Anh ta bắt đầu đi du lịch.
It started to rain when we went inside.	Trời bắt đầu đổ mưa khi chúng tôi bước vào trong.
We get asked that a lot.	Chúng tôi được hỏi điều đó rất nhiều.
I tried so hard to be strong.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh mẽ.
The background color can be set here.	Có thể đặt màu nền ở đây.
They were no longer of any use to her.	Họ đã không còn sử dụng cho cô ấy.
You decided on me a long time ago.	Bạn đã quyết định về tôi từ rất lâu trước đây.
If they knew who she really was or what she really was, they were scared.	Nếu họ biết cô ấy thực sự là ai hoặc cô ấy thực sự là gì, họ rất sợ.
If that's true for you, you have to figure it out for yourself.	Nếu điều đó đúng với bạn, bạn phải tự mình tìm ra.
It has a purpose.	Nó có một mục đích.
But instead it was completely black.	Nhưng thay vào đó nó hoàn toàn là màu đen.
It starts with the little things.	Nó bắt đầu với những điều nhỏ nhặt.
She noticed other girls in love, getting married.	Cô nhận thấy những cô gái khác đang yêu, đang kết hôn.
However, running it on an actual phone will give the wrong date.	Tuy nhiên, việc chạy nó trên một chiếc điện thoại thực tế sẽ đưa ra sai ngày.
I told him not to do it.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng làm điều đó.
Cells did the experiment.	Các tế bào đã làm thí nghiệm.
He looked over at us.	Anh ấy đã nhìn qua chúng tôi.
Like, they don't have a business as good as they are right now.	Giống như, họ không có công việc kinh doanh nào tốt như hiện tại.
We are here for you.	Chúng tôi ở đây vì bạn.
It's hard to keep dry.	Thật khó để giữ khô.
How many years has she loved me?	Cô ấy đã yêu tôi bao nhiêu năm rồi.
It is important to take into account your level of ability.	Điều quan trọng là phải tính đến mức độ khả năng của bạn.
This is not impossible.	Điều này không phải là không thể.
People should know them better.	Mọi người nên biết họ nhiều hơn.
Looks very similar to the picture you introduced here.	Nhìn rất giống hình ảnh mà bạn giới thiệu ở đây.
They just want to live in peace.	Họ chỉ muốn sống trong hòa bình.
However, the safe ones are not.	Tuy nhiên, những cái an toàn thì không.
Come up with ideas together.	Cùng nhau đưa ra những ý tưởng.
When her death comes, she wants to see it.	Khi cái chết của cô ấy đến, cô ấy muốn nhìn thấy nó.
There has been progress.	Đã có tiến bộ.
Never had an opportunity like this before.	Trước đây chưa bao giờ có cơ hội như thế này.
He brought me back here, which he did.	Anh ấy đã bắt tôi trở lại đây, điều mà anh ấy đã làm.
But of course he's still more than what it first appeared.	Nhưng tất nhiên anh ấy vẫn còn nhiều hơn những gì nó xuất hiện lần đầu.
He is them, not himself.	Anh ấy là họ chứ không phải chính mình.
Women's life projects.	Các dự án cuộc sống của nữ giới.
Your report will still be noted based on your address for future reference.	Báo cáo của bạn sẽ vẫn được ghi chú dựa trên địa chỉ của bạn để tham khảo trong tương lai.
Some work, some don't.	Một số hoạt động, một số thì không.
Know who is called.	Biết ai được gọi tên.
She doesn't ask to be perfect.	Cô ấy không yêu cầu phải trở nên hoàn hảo.
She was there too.	Cô ấy cũng ở đó.
Instead of continuing with yours.	Thay vì tiếp tục với của bạn.
There's power here, yes, he feels it.	Có sức mạnh ở đây, vâng, anh ấy cảm thấy nó.
There was no way she could have missed it.	Không thể nào cô ấy có thể bỏ lỡ nó được.
Small details make a big difference.	Những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn.
I mean agree.	Ý tôi là đồng ý.
Clinical data were collected and analyzed.	Dữ liệu lâm sàng đã được thu thập và phân tích.
She didn't show any anger or surprise or fear.	Cô ấy không hề tỏ ra tức giận hay ngạc nhiên hay sợ hãi.
The most expensive schools in the world.	Những ngôi trường đắt nhất thế giới.
Because if you get ahead of yourself, two things can happen.	Bởi vì nếu bạn vượt lên chính mình, hai điều có thể xảy ra.
Four years later it is clinical.	Bốn năm sau là lâm sàng.
Way to go back home.	Đường về.
Probably about a week in the future.	Có lẽ là khoảng một tuần trong tương lai.
They won't make a mistake and open the wrong box.	Họ sẽ không phạm sai lầm và mở hộp sai.
Within a few weeks, we saw a huge difference.	Trong vòng một vài tuần, chúng tôi đã thấy một sự khác biệt rất lớn.
Unfortunately, the data shows that's not the case.	Thật không may, dữ liệu cho thấy không phải như vậy.
This is especially true when it comes to sleep.	Điều này đặc biệt đúng khi nói đến giấc ngủ.
He mentioned other things that made his blood boil.	Anh nói đến những điều khác khiến máu anh sôi lên.
Then she flung open the door.	Sau đó cô ấy mở tung cánh cửa.
Each point represents a sample of patients.	Mỗi điểm đại diện cho một mẫu bệnh nhân.
He'll know how long he's been with her in that box.	Anh sẽ biết anh đã ở bên cô bao lâu trong chiếc hộp đó.
It makes me feel really good.	Nó làm cho tôi cảm thấy rất tốt thực sự.
Perhaps now you understand.	Có lẽ bây giờ bạn đã hiểu.
He watched us pass without comment.	Anh ấy nhìn chúng tôi vượt qua mà không cần bình luận.
But not by looking.	Nhưng không phải bằng cách nhìn.
I don't want to do a lot of programming.	Tôi không muốn làm nhiều chương trình.
I don't know how many, but some.	Tôi không biết bao nhiêu, nhưng một số.
It was printed.	Nó đã được in ra.
Someone on the other side is ready to give it to you.	Ai đó ở phía bên kia đã sẵn sàng để đưa nó cho bạn.
See exactly how she or he does it.	Xem chính xác cách cô ấy hoặc anh ấy làm điều đó.
This is my sleeping bag.	Đây là túi ngủ của tôi.
Damn, this thing isn't even comfortable to hold.	Chết tiệt, thứ này thậm chí còn không thoải mái khi cầm.
I didn't eat on the plane.	Tôi đã không ăn trên máy bay.
I had a theory about this.	Tôi đã có một lý thuyết về điều này.
Told her not to do it.	Đã nói cô ấy không làm điều đó.
That's a lot to live up to.	Đó là rất nhiều để sống theo.
Negative control is no.	Kiểm soát tiêu cực là không.
However, I am not proud of having that much money.	Tuy nhiên, tôi không tự hào về việc có nhiều tiền như vậy.
You tell me who did this.	Bạn cho tôi biết ai là người đã làm điều này.
When empty, your stomach is quite small.	Khi trống rỗng, dạ dày của bạn khá nhỏ.
This world is just a bridge.	Thế giới này chỉ là một cây cầu.
They need space in front of them to run in.	Họ cần không gian trước mặt để chạy vào.
In short, pain.	Tóm lại là đau.
Those are my people.	Đó là những người của tôi.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
I am too full of you.	Tôi là quá đầy đủ của bạn.
You are dangling.	Bạn đa đung.
Kid didn't say anything for a minute, just looked at him.	Kid không nói gì trong một phút, chỉ nhìn anh.
I can tell you love to talk.	Tôi có thể nói với bạn thích nói chuyện.
The mind and the world really change together.	Tâm trí và thế giới thực sự thay đổi cùng nhau.
It will be a big project.	Nó sẽ là một dự án lớn.
She looked at her hand.	Cô ấy nhìn vào bàn tay của mình.
However, not everyone with a recovery walking goal will benefit.	Tuy nhiên, không phải ai có mục tiêu đi bộ phục hồi sẽ được lợi.
Feels like at home.	Cảm giác như ở nhà.
Play like that for the next week or two.	Chơi như vậy trong một hoặc hai tuần tới.
They will be home soon.	Họ sẽ về nhà sớm thôi.
That's what my driver knows.	Đó là những gì người lái xe của tôi biết.
Started this morning but didn't have time to review it.	Đã bắt đầu vào sáng nay nhưng không có thời gian để xem xét nó.
Of course, this time he didn't have to expand the walls.	Tất nhiên, lần này anh ta không phải mở rộng các bức tường.
Please keep us updated like this.	Hãy giữ cho chúng tôi được cập nhật như thế này.
I don't take pictures anymore.	Tôi không chụp ảnh nữa.
Now, we write our application as a mixture of components.	Bây giờ, chúng tôi viết ứng dụng của mình dưới dạng một hỗn hợp các thành phần.
Just more than what you see here.	Chỉ nhiều hơn những gì bạn thấy ở đây.
He will take me away.	Anh ấy sẽ đưa tôi đi.
His career took the opposite path.	Sự nghiệp của anh lại đi theo con đường ngược lại.
All of this happened over a period of about a month.	Tất cả những điều này đã xảy ra trong khoảng thời gian khoảng một tháng.
They have a lot of resources.	Họ có rất nhiều tài nguyên.
They are a company.	Họ là một công ty.
Many other students do, and so can you.	Nhiều sinh viên khác làm được và bạn cũng vậy.
I kept a few of his things.	Tôi đã giữ một vài thứ của anh ấy.
God loves simple.	Chúa yêu đơn giản.
He said he wasn't.	Anh ấy nói rằng anh ấy không phải.
However, patients in the higher-secondary education group were significantly younger.	Tuy nhiên, bệnh nhân ở nhóm giáo dục cao hơn trung học trẻ hơn đáng kể.
But this is not fun at all.	Nhưng điều này không vui chút nào.
I cannot stay here.	Tôi không thể ở lại đây.
I was impressed.	Tôi bị ấn tượng.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
You do it anyway.	Bạn làm điều đó bằng mọi cách.
I said yes, but my wife was out of town.	Tôi nói có, nhưng vợ tôi đã đi khỏi thị trấn.
It is a simple statement.	Đó là một tuyên bố đơn giản.
You can fail quickly.	Bạn có thể thất bại nhanh chóng.
Its light weight keeps me mobile.	Trọng lượng nhẹ của nó giúp tôi di động.
Few people did.	Ít người đã làm.
On another face, the sign will attract attention.	Trên một khuôn mặt khác, dấu hiệu sẽ thu hút sự chú ý.
And there are many challenges.	Và có rất nhiều thách thức.
I can hear them.	Tôi có thể nghe thấy chúng.
Money supply is the most important factor here.	Cung tiền là yếu tố quan trọng nhất ở đây.
He was very scared.	Anh ấy đã rất sợ hãi.
Inside, it was warm enough that they could no longer see their breath.	Bên trong, nó đủ ấm để họ không còn thấy hơi thở của mình.
It won't be easy to write.	Nó sẽ không được dễ dàng để viết.
She wasn't sure she heard right.	Cô không chắc mình đã nghe đúng.
Check your blood sugar.	Kiểm tra lượng đường trong máu của bạn.
That will never happen.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
They paid their money to see a performance.	Họ đã trả tiền của họ để xem một buổi biểu diễn.
That is our only hope.	Đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi.
Remember that your job is to make things easy for him.	Hãy nhớ rằng công việc của bạn là làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng với anh ấy.
That love never changes.	Tình yêu đó không bao giờ thay đổi.
Initial reviews were mixed.	Đánh giá ban đầu là trái chiều.
They will find important in-game items in different orders.	Họ sẽ tìm thấy các vật phẩm quan trọng trong trò chơi theo các thứ tự khác nhau.
As mentioned, this does not affect the results discussed below.	Như đã đề cập, điều này không ảnh hưởng đến kết quả được thảo luận dưới đây.
Transform your office space into an environment that results!.	Thay đổi không gian văn phòng của bạn thành một môi trường có kết quả !.
However, he must continue.	Tuy nhiên, anh ta phải tiếp tục.
Yet now she is a married woman.	Vậy mà bây giờ cô ấy đã là một người phụ nữ đã có gia đình.
Learn their names.	Tìm hiểu tên của họ.
No one can get cancer.	Không ai bị ung thư là có thể.
Now you sometimes don't want to continue.	Bây giờ bạn đôi khi không muốn tiếp tục.
A hand on his arm brought him up short.	Một bàn tay trên cánh tay của anh ấy đưa anh ấy lên ngắn.
Images shown are representative of two independent experiments.	Hình ảnh hiển thị là đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
And since you know the place.	Và kể từ khi bạn biết địa điểm.
It just seems like common sense.	Nó chỉ có vẻ như là lẽ thường.
He's not asking about you.	Anh ấy không hỏi về bạn.
They have all laid their hands on these pages.	Tất cả họ đều đã đặt tay vào những trang này.
Or maybe his innocent wife.	Hoặc có thể là người vợ trong sáng của anh ta.
More like twenty.	Giống hơn hai mươi.
Actually, simply perfect.	Trên thực tế, chỉ đơn giản là hoàn hảo.
The name of the garden is related to his name.	Tên của khu vườn có liên quan đến tên của anh ấy.
That's why she thought it was great.	Đó là lý do tại sao cô ấy đã nghĩ nó rất tuyệt.
Better than snakes.	Tốt hơn so với rắn.
A total of four months.	Tổng cộng là bốn tháng.
It gives error.	Nó đưa ra lỗi.
He examined the rest of her clothes.	Anh xem xét quần áo còn lại của cô.
Could be such a tool.	Có thể là một công cụ như vậy.
She went and left me.	Cô ấy đã đi và bỏ tôi.
Everything else gets a little easier after that.	Mọi thứ khác sẽ dễ dàng hơn một chút sau đó.
Such results are relatively good with testing.	Kết quả như vậy là tương đối tốt với thử nghiệm.
Most of her work does.	Hầu hết các công việc của cô ấy đều làm được.
The war is not over yet.	Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
At the end.	Ở phần cuối.
It simply looks bad.	Nó chỉ đơn giản là trông xấu.
She usually does if he keeps quiet.	Cô ấy thường làm vậy nếu anh ấy giữ im lặng.
Or rather you can't.	Hay đúng hơn là bạn không thể.
It will never leave you.	Nó sẽ không bao giờ rời bỏ bạn.
It is near the ear.	Nó ở gần tai.
You can give that to them.	Bạn có thể giao điều đó cho họ.
It's usually him.	Đó thường là anh ta.
This is the game day experience.	Đây là trải nghiệm ngày trò chơi.
It seems honest, if it isn't.	Nó có vẻ trung thực, nếu nó không phải là.
Once it has been used, it is gone forever.	Một khi nó đã được sử dụng, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.
And during that time, the girl died.	Và trong thời gian đó, cô gái đã chết.
These things she did.	Những điều này cô ấy đã làm được.
My own personal life has been like that.	Cuộc sống cá nhân của riêng tôi đã được như vậy.
This court is essentially of the same opinion.	Tòa án này về cơ bản có cùng quan điểm.
His words escaped in a deadly wind.	Lời nói của anh ấy thoát ra trong một cơn gió chết chóc.
He also likes meat.	Anh ấy cũng thích thịt.
Also the fear of missing out.	Cũng là nỗi sợ bỏ lỡ.
Writing copy can be better paid than blogging.	Viết bản sao có thể được trả tiền tốt hơn viết blog.
Finding friends online is the best way.	Tìm kiếm bạn bè trực tuyến là cách tốt nhất.
We have two.	Chúng tôi có hai.
The vote passed.	Cuộc bỏ phiếu đã thông qua.
It is limited to.	Nó giới hạn đến.
Water is free.	Nước là miễn phí.
I really want her to read them.	Tôi thực sự muốn cô ấy đọc chúng.
Let me deal with support first.	Hãy để tôi giải quyết với hỗ trợ trước.
Grow towards a clear goal.	Phát triển hướng tới một mục tiêu rõ ràng.
Find your true standard.	Tìm tiêu chuẩn thực sự của bạn.
I didn't pay much attention.	Tôi không chú ý lắm.
No, stay with it.	Không, hãy ở lại với nó.
Still no food.	Vẫn không có thức ăn.
I wish she knew.	Tôi ước gì cô ấy đã biết.
You want me to help you.	Bạn muốn tôi giúp bạn.
We have an input element.	Chúng tôi có một yếu tố đầu vào.
Open to everyone.	Mở cửa cho mọi người.
Of course, he has yet to win anything.	Tất nhiên, anh ấy vẫn chưa giành được bất cứ điều gì.
Neither of us talked, but we didn't leave eye contact.	Không ai trong chúng tôi nói chuyện, nhưng chúng tôi không rời khỏi giao tiếp bằng mắt.
Unless otherwise ordered by the court.	Trừ khi có lệnh khác của tòa án.
The solution is, we can sit down at the table.	Giải pháp là, chúng ta có thể ngồi xuống bàn.
These effects are expected.	Những hiệu ứng này được mong đợi.
But anything can happen!.	Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra !.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
The whole process is internet based, which is a big plus.	Toàn bộ quá trình đều dựa trên internet, đó là một lợi thế lớn.
He pushed me to the ground in the corner of the bathroom.	Anh ta đẩy tôi xuống đất trong góc phòng tắm.
I know it's not really.	Tôi biết nó không thực sự.
This time with feeling.	Lần này với cảm giác.
Return to the pan over medium heat.	Trở lại chảo ở lửa vừa.
But be quiet.	Nhưng hãy im lặng.
She was short of breath.	Cô khó thở.
We were right with her.	Chúng tôi đã ở đúng với cô ấy.
They will try to catch you and save me.	Họ sẽ cố gắng bắt bạn và cứu tôi.
I love her expression above everything else.	Tôi yêu biểu hiện của cô ấy trên tất cả mọi thứ khác.
The three lines represent the three classes.	Ba dòng đại diện cho ba lớp.
There was a long silence, then again.	Một khoảng lặng dài, rồi lại đến.
What a sight.	Thật là một cảnh tượng.
We will help you if you help us.	Chúng tôi sẽ giúp bạn nếu bạn giúp chúng tôi.
I want to grow old when I'm with her.	Tôi muốn già đi khi ở bên cạnh cô ấy.
She wondered for a second.	Cô tự hỏi trong một giây.
Not because of whatever they do, not because of whatever they are.	Không phải vì bất cứ điều gì họ làm, không phải vì bất cứ điều gì họ đang có.
He made it in the end, even though he broke a sweat.	Cuối cùng thì anh ấy cũng làm được, mặc dù anh ấy đã đổ mồ hôi hột.
I have found a lot of good friends out there.	Tôi đã tìm thấy rất nhiều người bạn tốt ngoài kia.
But he never once tried to hold her hand.	Nhưng anh chưa một lần cố gắng nắm lấy tay cô.
He thought again.	Anh nghĩ lại.
Then he had to stay in bed for a week.	Sau đó anh ta phải nằm trên giường trong một tuần.
But that's only secondary.	Nhưng đó chỉ là thứ yếu.
It just is.	Nó chỉ là.
I can hear him speak.	Tôi có thể nghe thấy anh ấy nói.
I don't mind when we have to go out.	Tôi không phiền khi chúng tôi phải ra ngoài.
She has a very serious heart condition.	Cô ấy bị bệnh tim rất nặng.
It just means it's harder.	Nó chỉ có nghĩa là nó khó hơn.
He hasn't done this much in years.	Anh ấy đã không làm điều này nhiều trong nhiều năm.
The way on the far side of the law.	Các cách ở phía xa của luật pháp.
We give you time.	Chúng tôi cho bạn thời gian.
This is possible.	Điều này có thể có.
But that's not where the smell comes from.	Nhưng đó không phải là nơi phát ra mùi.
Well, it was very close, but close doesn't count in this game.	Chà, nó đã rất gần, nhưng gần không được tính trong trò chơi này.
You can't think your way out of this.	Bạn không thể nghĩ theo cách của mình để thoát khỏi điều này.
We will sort it out.	Chúng tôi sẽ sắp xếp nó ra.
People say or write it because it is so commonly used.	Mọi người nói hay viết nó vì nó rất thường được sử dụng.
You see money going into everything.	Bạn thấy tiền đi vào tất cả mọi thứ.
We just don't know exactly why.	Chúng tôi chỉ không biết chính xác tại sao.
My friend is gone.	Bạn tôi đi rồi.
I can never concentrate.	Tôi không bao giờ có thể tập trung.
Try to get out of it.	Cố gắng thoát ra khỏi nó.
They came much closer.	Họ đã đến gần hơn nhiều.
Then again, he did so sometimes, for days on end.	Sau đó, một lần nữa, anh ấy đã làm như vậy đôi khi, trong nhiều ngày liền.
She didn't look up.	Cô ấy không nhìn lên.
Please read it.	Hãy đọc nó.
This has now been corrected.	Điều này hiện đã được sửa chữa.
You can't imagine how wonderful it is.	Bạn không thể tưởng tượng nó tuyệt vời như thế nào.
And you.	Còn bạn.
Our natural resources.	Tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi.
You have instant history there.	Bạn có lịch sử ngay lập tức ở đó.
Watch the video and rate this fight!.	Xem video và đánh giá cuộc chiến này !.
I will sleep on it.	Tôi sẽ ngủ trên đó.
We think it did.	Chúng tôi nghĩ rằng nó đã làm.
We spent the money we got.	Chúng tôi đã tiêu số tiền mà chúng tôi có được.
The police are coming to shoot him.	Cảnh sát đang đến để bắn anh ta.
It's a real treat.	Đó là một điều trị thực sự.
But let's consider reality here.	Nhưng chúng ta hãy xem xét thực tế ở đây.
Well, there's nothing to do but work.	Chà, không cần làm gì ngoài việc làm.
Sometimes you get some work.	Đôi khi bạn nhận được một số công việc.
No name on it.	Không có tên trên đó.
The space between their bodies disappeared.	Khoảng không giữa cơ thể họ biến mất.
It will be.	Nó sẽ là.
Say exactly where you are and make it clear how scared you are.	Nói chính xác bạn đang ở đâu và nói rõ rằng bạn đang sợ hãi như thế nào.
I imagine something similar will happen here.	Tôi tưởng tượng điều gì đó tương tự sẽ xảy ra ở đây.
I'm looking for little things that aren't there.	Tôi đang tìm kiếm những thứ nhỏ nhặt không có ở đó.
You can read the first run here.	Bạn có thể đọc lần chạy đầu tiên ở đây.
So yes, maybe I'll think about it in a hundred years.	Vì vậy, có, có lẽ tôi sẽ nghĩ về nó trong một trăm năm.
But that's a different story'.	Nhưng đó là một câu truyện khác'.
Do not pay any attention to it.	Đừng để ý đến nó.
He didn't let me go to the doctor.	Anh ấy không cho tôi đi khám.
You are the best defense we have against his threat.	Bạn là biện pháp tốt nhất mà chúng tôi có để chống lại mối đe dọa của anh ta.
Now, without any further thought, he returned to his room.	Bây giờ, không cần suy nghĩ gì thêm, anh về phòng.
Address, previous address, place of birth.	Địa chỉ, địa chỉ trước đây, nơi sinh.
For me this is great.	Đối với tôi điều này thật tuyệt.
Because she couldn't tell me the truth.	Bởi vì cô ấy không thể nói cho tôi biết sự thật.
The lines are a guide for the eye.	Các đường kẻ là một hướng dẫn cho mắt.
The same is true in many other countries.	Điều này cũng đúng ở nhiều quốc gia khác.
You should get up.	Bạn nên đứng dậy.
I guess that's why she's like that.	Tôi đoán đó là lý do tại sao cô ấy như vậy.
She knew that had to be the first thing to go.	Cô biết rằng đó phải là điều đầu tiên phải đi.
I hate talking.	Tôi ghét nói chuyện.
It's quick, it's easy, and it works.	Nó nhanh chóng, nó dễ dàng và nó hoạt động.
However, other reports seem to shed light on these questions.	Tuy nhiên, các báo cáo khác dường như làm sáng tỏ những câu hỏi này.
First, the number of patients is small.	Đầu tiên, số lượng bệnh nhân ít.
That's what my father called me.	Cha tôi gọi tôi như vậy.
I think what you have said is extremely important.	Tôi nghĩ rằng những gì bạn đã nói là vô cùng quan trọng.
The rest of his family were killed.	Những người còn lại trong gia đình ông đã bị giết.
They were too sure of themselves, of their numbers.	Họ đã quá chắc chắn về bản thân, về số lượng của họ.
Now he looks different.	Bây giờ anh ấy trông khác hẳn.
And then he started coming.	Và sau đó anh ấy bắt đầu đến.
It seems forever.	Nó dường như mãi mãi.
Only the woman is lying down.	Chỉ có người phụ nữ đang nằm.
This one has a gun.	Cái này có một khẩu súng.
I didn't say a word.	Tôi không nói một lời nào.
Make sure you have.	Hãy chắc chắn rằng bạn có.
And now this will be their center, their world.	Và bây giờ đây sẽ là trung tâm của họ, thế giới của họ.
Three of the guidelines have been suggested by the city.	Ba trong số các hướng dẫn đã được đề xuất bởi thành phố.
But trust me you won't find it.	Nhưng tin tôi đi bạn sẽ không tìm thấy đâu.
I hated it, said the old woman.	Tôi đã ghét, bà già nói.
She wants to be friends.	Cô ấy muốn làm bạn với nhau.
God purposefully gave her brown eyes.	Chúa có mục đích ban cho cô đôi mắt nâu.
It's absolutely beautiful, even though it's in the city.	Nó hoàn toàn đẹp, mặc dù nó ở trong thành phố.
Better to be honest and then move on.	Tốt hơn hết là hãy trung thực và sau đó tiếp tục.
That is my next goal.	Đó là mục tiêu tiếp theo của tôi.
You were single.	Bạn đã duy nhất.
No god needed.	Không cần thượng đế.
Just saying doesn't mean just that.	Chỉ nói không có nghĩa là chỉ vậy.
Can someone explain it to me in their own words.	Ai đó có thể giải thích điều đó cho tôi bằng lời của họ không.
But she was real.	Nhưng cô ấy đã có thật.
Everyone is watching her.	Tất cả đang theo dõi cô ấy.
Definitely can not pass these.	Chắc chắn không thể vượt qua những.
However, I'm still stuck but I'm slowly getting to this.	Tuy nhiên, tôi vẫn bị mắc kẹt nhưng tôi đang dần nhận được điều này.
Let him show if he wants to.	Hãy để anh ấy thể hiện nếu anh ấy muốn.
I am very, very confused.	Tôi rất, rất bối rối.
They are and so are we.	Họ đang có và chúng tôi cũng vậy.
We want our home to be like a part of yours.	Chúng tôi muốn ngôi nhà của chúng tôi giống như một phần của ngôi nhà của bạn.
He spent most of his time eating, but also playing a bit.	Anh ấy đã dành phần lớn thời gian để ăn, nhưng cũng chơi một chút.
Every human being has the power to do it.	Mỗi con người đều có sức mạnh để làm điều đó.
In general, she is the best judge of whether you are or not.	Nói chung, cô ấy là người đánh giá tốt nhất về việc bạn có hay không.
It's understandable why they might think so.	Có thể hiểu tại sao họ có thể nghĩ như vậy.
I will agree, their service is second to none.	Tôi sẽ đồng ý, dịch vụ của họ là không ai sánh kịp.
But in the end, this is the year.	Nhưng cuối cùng, đây là năm.
Lying can be a simple way to keep one's head above water.	Nói dối có thể là một cách đơn giản để giữ cho đầu của một người ở trên mặt nước.
Of course it's none of her business.	Tất nhiên đó không phải việc của cô ấy.
Go ahead and claim the place.	Hãy tiếp tục và giành lấy địa điểm.
Like, it's time for him to move out.	Giống như, đã đến lúc anh ta phải dọn ra ngoài.
But a comfortable chair is something you cannot buy with money.	Nhưng một chiếc ghế thoải mái là thứ bạn không thể mua được bằng tiền.
You will get your drink and fall on.	Bạn sẽ nhận được đồ uống của bạn và rơi về.
While still warm, add the eggs.	Khi còn ấm, cho trứng vào.
A few things feel simply wrong.	Một vài điều cảm thấy chỉ đơn giản là sai.
She is too young.	Cô ấy còn quá trẻ.
I know how much you love reading.	Tôi biết bạn thích đọc như thế nào.
The only difference is the movement on the surface.	Sự khác biệt duy nhất là chuyển động trên bề mặt.
We were very quiet while she was away.	Chúng tôi rất yên lặng khi cô ấy đi vắng.
I have no life left.	Tôi không còn cuộc sống.
If necessary, add a little more water or water.	Nếu cần, hãy bổ sung thêm một ít nước hoặc nước.
And continue.	Và tiếp tục.
So that's it.	Vì vậy, đó là điều đó.
Up and down.	Lên và xuống.
All those things but other things, too.	Tất cả những thứ đó nhưng những thứ khác, quá.
You didn't ask everything at once.	Bạn đã không hỏi mọi thứ ngay lập tức.
Of four independent experiments.	Trong số bốn thí nghiệm độc lập.
Here is the solution given.	Đây là giải pháp đã đưa ra.
You can't see shit.	Bạn không thể nhìn thấy shit.
I don't know how well it works.	Tôi không biết nó hoạt động tốt như thế nào.
That is, true until it is not.	Đó là, đúng cho đến khi nó không phải là.
But there is no need to call him today.	Nhưng không cần thiết phải gọi cho anh ấy hôm nay.
But not soft.	Nhưng không mềm.
She wanted to slip her hands down his sides.	Cô muốn luồn tay xuống hai bên hông anh.
I will be young for it.	Tôi sẽ thanh xuân cho nó.
I just love her.	Tôi chỉ yêu cô ấy.
All the people he loved the most, he killed.	Tất cả những người anh ta yêu thương nhất, anh ta đã giết.
Almost no soul in sight.	Hầu như không có linh hồn trong tầm nhìn.
That turned into volume over the years.	Điều đó biến thành khối lượng trong những năm qua.
I use that word carefully.	Tôi sử dụng từ đó một cách cẩn thận.
Back then, if you left, you couldn't come back.	Hồi đó, nếu bạn rời đi, bạn không thể quay lại.
I will call.	Tôi sẽ gọi.
He is still learning about his players.	Anh ấy vẫn đang tìm hiểu về các cầu thủ của mình.
We cannot change that.	Chúng tôi không thể thay đổi điều đó.
You feel a little sad.	Bạn cảm thấy hơi buồn.
She doesn't talk much.	Cô ấy không nói nhiều.
Or okay, fine.	Hoặc không sao, tốt.
I never saw him again, and he never spoke.	Tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, và anh ấy cũng không bao giờ mở lời.
This helps identify who you are online.	Điều này giúp xác định bạn là ai trên mạng.
After that period of time, you get tired of a project.	Sau khoảng thời gian đó, bạn cảm thấy mệt mỏi với một dự án.
It will be dark soon.	Nó sẽ sớm tối.
Something happened.	Có điều gì đó đã xảy ra.
That's how they all turned out.	Mọi thứ họ đã thành ra như vậy.
That thin smell.	Mùi mỏng đó.
It is important that the wood is on the inside.	Điều quan trọng là gỗ ở bên trong.
He went out.	Anh ấy đã ra ngoài.
They have no communication with the outside world.	Họ không có giao tiếp với thế giới bên ngoài.
It's like everyone thinks she's stupid, and she's not.	Giống như mọi người nghĩ cô ấy ngu ngốc, và cô ấy không phải vậy.
Police cars poured in from all over.	Xe cảnh sát từ khắp nơi đổ về.
I have every reason to believe they will.	Tôi có mọi lý do để tin rằng họ sẽ làm được.
My hands do.	Tay của tôi làm.
Even the power of the police is used to control our political process.	Ngay cả quyền lực của cảnh sát cũng được sử dụng để kiểm soát tiến trình chính trị của chúng tôi.
I would wake up three times during the night to feed our baby.	Tôi sẽ thức dậy ba lần trong đêm để cho con chúng tôi bú.
Unless it's really cold.	Trừ khi nó thực sự lạnh.
I love working with my hands.	Tôi thích làm việc với đôi tay của tôi.
This is a very difficult problem for me.	Đây là một vấn đề rất khó đối với tôi.
I lost my balance.	Tôi mất thăng bằng.
But there is a way to prove me wrong.	Nhưng có một cách để chứng minh tôi sai.
He shouldn't have been among them.	Lẽ ra anh ta không nên ở trong số họ.
It's an interesting method.	Đó là một phương pháp thú vị.
Start giving as soon as you walk out this door.	Hãy bắt đầu cho đi ngay khi bạn bước ra khỏi cánh cửa này.
I used the remove method.	Tôi đã sử dụng phương pháp loại bỏ.
Usually, it does one thing or another.	Thông thường, nó làm cái này hay cái khác.
Same kind of people.	Cùng một loại người.
But now that road no longer exists.	Nhưng bây giờ con đường đó không còn tồn tại nữa.
Eventually the economy will break down.	Cuối cùng thì nền kinh tế sẽ bị phá vỡ.
The experience was like a bad dream.	Trải nghiệm giống như một giấc mơ tồi tệ.
Your employees are a real credit to your company.	Nhân viên của bạn là một tín dụng thực sự cho công ty của bạn.
This is the first country board she sat on.	Đây là bảng quốc gia đầu tiên cô ngồi trên đó.
Cancer is the main cause of death in humans.	Ung thư là nguyên nhân chính gây tử vong cho con người.
It doesn't work that way.	Nó không hoạt động theo cách đó.
I'm happy to have that option.	Tôi rất vui khi có lựa chọn đó.
Both sides lost a lot.	Cả hai bên đều mất mát rất nhiều.
And then you can go your way.	Và sau đó bạn có thể đi theo cách của bạn.
I have a lot to say.	Tôi có rất nhiều điều để nói.
I'm a bit stuck.	Tôi có một chút bế tắc.
Repeat with the remaining ear pieces.	Lặp lại với các miếng tai còn lại.
Lots of them.	Rất nhiều người trong số họ.
People in different countries than us.	Những người ở các nước khác với chúng tôi.
They eat away at each other's motivation to become something else.	Họ ăn đứt động lực của nhau để trở thành một thứ khác.
Someone who lied to her in the first place.	Một người đã nói dối cô ấy ngay từ đầu.
Second, it will double the cost of training.	Thứ hai, nó sẽ tăng gấp đôi chi phí đào tạo.
In the future there may be more.	Trong tương lai có thể có nhiều hơn nữa.
They travel for a living.	Họ đi du lịch để kiếm sống.
Many years ago in fact.	Nhiều năm trước đây trên thực tế.
Now it works.	Bây giờ, nó hoạt động.
These people can do whatever they want.	Những người này có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
She is a great teacher who loves to show you new techniques.	Cô ấy là một giáo viên tuyệt vời, rất thích chỉ cho bạn những kỹ thuật mới.
So only a few people go to the next level.	Vì vậy, chỉ có một số ít người lên cấp độ tiếp theo.
At least that's my opinion.	Ít nhất đó là ý kiến ​​của tôi.
We are friends now.	Bây giờ chúng tôi là bạn bè.
My dad is the one who lives with this the most.	Bố tôi là người sống với điều này nhiều nhất.
He was not where he expected.	Anh ấy đã không ở nơi mà anh ấy mong đợi.
It will make her who she is.	Nó sẽ khiến cô ấy trở thành con người của chính mình.
Several points have been made against this argument.	Một số điểm đã được đưa ra chống lại lập luận này.
I believe in contraception but not murder.	Tôi tin vào biện pháp tránh thai nhưng không phải tội giết người.
It feels great.	Nó cảm thấy tuyệt vời.
I sat, holding my head.	Tôi ngồi, ôm đầu.
Exercise feels good.	Bài tập cảm thấy tốt.
You look as if you are about to faint.	Bạn trông như thể bạn sắp ngất đi.
This rarely works, and most attempts put their shoulders at risk.	Điều này hiếm khi hiệu quả và hầu hết những việc cố gắng đều khiến vai của họ gặp rủi ro.
I think that's true, especially in the first season.	Tôi nghĩ điều đó đúng, đặc biệt là ở mùa giải đầu tiên.
Those days have passed.	Những ngày đó đã trôi qua.
No one else seems to have one.	Không ai khác dường như có một.
Which could be quite the opposite.	Mà có thể hoàn toàn ngược lại.
Focus on ideas.	Tập trung vào ý tưởng.
He even said so.	Anh ấy thậm chí còn nói như vậy.
None of them got their jobs back.	Không ai trong số họ nhận lại được công việc của mình.
I'm dead tired.	Tôi mệt chết đi được.
It's part of our common culture.	Đó là một phần của nền văn hóa chung của chúng tôi.
Visually, he explains.	Bằng thị giác, anh ấy giải thích.
It won't be great anymore.	Nó sẽ không còn tuyệt vời nữa.
It took a long time to remove the body from the fire.	Phải mất một thời gian dài để xử lý thi thể khỏi ngọn lửa.
The time for attack and defense is over.	Thời gian cho tấn công và phòng thủ đã qua.
The other two are smaller.	Hai chiếc còn lại nhỏ hơn.
I'm making such a big problem out of nothing.	Tôi đang tạo ra một vấn đề lớn như vậy từ con số không.
We did a lot of art and music.	Chúng tôi đã làm rất nhiều nghệ thuật và âm nhạc.
That's hardly unusual.	Điều đó hầu như không bất thường.
But these people are pretty good customers.	Nhưng những người này là khách hàng khá tốt.
Because you only experience which group you are in.	Bởi vì bạn chỉ trải nghiệm bạn đang ở nhóm nào.
I don't know what happened to me.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
My husband is a good, kind man.	Chồng tôi là một người đàn ông tốt, tốt bụng.
He controlled everything we did or saw.	Anh ấy kiểm soát mọi thứ chúng tôi đã làm hoặc thấy.
Designed the survey.	Đã thiết kế cuộc điều tra.
That's the starting point for these numbers.	Đó là điểm khởi đầu cho những con số này.
The complete program can be viewed here.	Chương trình hoàn chỉnh có thể được xem ở đây.
They said they would check again before it was too long.	Họ nói rằng họ sẽ kiểm tra lại trước khi quá lâu.
And we have the answer.	Và chúng tôi đã đưa ra câu trả lời.
Unfinished buildings.	Các tòa nhà chưa hoàn thiện.
But another vision is possible.	Nhưng một tầm nhìn khác là có thể.
I am very touched.	Tôi rất cảm động.
None of us had ever seen him display such a level of anger.	Không ai trong chúng tôi từng thấy anh ta thể hiện mức độ tức giận như vậy.
Click on the block when a red box appears around it.	Nhấp vào khối khi hộp màu đỏ xuất hiện xung quanh nó.
This name is probably very dangerous.	Tên này có lẽ rất nguy hiểm.
They are here at last.	Cuối cùng họ đã ở đây.
That is a dream.	Đó là giấc mơ.
It will be a class.	Nó sẽ là một lớp học.
And in there.	Và trong đó.
However, that is not the case at the bar.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp ở quán bar.
It has a total area of ​​.	Nó có tổng diện tích là.
One is running back.	Một là chạy trở lại.
The first one is easy to achieve.	Cái đầu tiên rất dễ đạt được.
She was fine for the rest of the evening.	Cô ấy vẫn ổn cho phần còn lại của buổi tối.
They give you many options on where to put your foot.	Họ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn về nơi đặt chân của bạn.
She doesn't think so.	Cô ấy không nghĩ vậy.
She killed him.	Cô đã giết anh ta.
Everyone loves passion.	Mọi người đều thích đam mê.
If it happened, then it was supposed to be.	Nếu nó xảy ra, thì nó đã được cho là phải.
In about two days.	Trong khoảng hai ngày.
Moments later, another news story began.	Một lúc sau, một câu chuyện tin tức khác bắt đầu.
You need to know what is important to you and to others.	Bạn cần biết điều gì là quan trọng đối với bạn và mọi người.
In fact, she stopped talking.	Thực ra, cô ấy đừng nói nữa.
I killed her.	Tôi đã giết cô ấy.
It also doesn't end on the next page.	Nó cũng không kết thúc ở trang tiếp theo.
Her husband died before the war ended.	Chồng cô đã chết trước khi chiến tranh kết thúc.
I may have been followed here.	Tôi có thể đã bị theo dõi ở đây.
My mother came into my room to see what was going on.	Mẹ tôi vào phòng tôi để xem có chuyện gì.
I don't have to judge you.	Tôi không cần phải phán xét bạn.
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
So let's talk about that really quickly.	Vì vậy, hãy nói về điều đó thực sự nhanh chóng.
Let it be a perfect pair.	Hãy để nó là một cặp hoàn hảo.
But a little.	Nhưng một ít.
Then came the sound of his own voice asking where they were going.	Sau đó là âm thanh của chính giọng nói của anh ấy hỏi họ sẽ đi đâu.
Go too early.	Đi quá sớm.
In the end, she couldn't reach anyone or anything.	Cuối cùng, cô không thể tiếp cận với bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì.
Or will be.	Hoặc sẽ là.
This makes it more difficult to sell products in the market.	Điều này khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trở nên khó khăn hơn.
You'll love it, but you might want to start preparing.	Bạn sẽ thích nó, nhưng bạn có thể muốn bắt đầu chuẩn bị.
Both will have help.	Cả hai sẽ có sự giúp đỡ.
I felt this power, a strange feeling through me.	Tôi cảm nhận được sức mạnh này, một cảm giác kỳ lạ xuyên qua tôi.
And this is the worst part.	Và đây là phần tồi tệ nhất.
There are strange relationships established.	Có những mối quan hệ kỳ lạ được thiết lập.
This is a really fun thing to record.	Đây là một điều thực sự thú vị để ghi lại.
They are easy to follow.	Họ rất dễ theo dõi.
Even with me.	Ngay cả với tôi.
I don't know where that comes from.	Tôi không biết điều đó đến từ đâu.
However, this is not the problem.	Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề.
I plan to spend my entire career in the military.	Tôi dự định dành toàn bộ sự nghiệp của mình trong quân đội.
No, the hard thing is not being deceived, but falling in love.	Không, điều khó khăn không phải là bị lừa dối, mà là yêu.
Someone made it happen.	Ai đó đã làm điều đó xảy ra.
A base station.	Một trạm gốc.
Find the letter.	Tìm bức thư.
The next lines gave me one number at a time.	Những dòng tiếp theo đã cho tôi một số tại một thời điểm.
Others took the call.	Những người khác đã nhận cuộc gọi.
He has their trust, but not their love.	Anh ấy có lòng tin của họ, nhưng không có tình yêu của họ.
I wouldn't be here today without him.	Tôi sẽ không ở đây hôm nay nếu không có anh ấy.
To the point that it takes days for them to die.	Đến mức chúng phải mất nhiều ngày mới chết được.
That's exactly what he needed to get started.	Đó chính xác là những gì anh ấy cần để bắt đầu.
Be honest with us and with yourself.	Hãy trung thực với chúng tôi và với chính bạn.
Unless you like that.	Trừ khi bạn thích điều đó.
Only behavior matters.	Chỉ có hành vi mới là vấn đề.
Be smart and think smart.	Hãy thông minh và suy nghĩ thông minh.
It is very strange indeed.	Nó thực sự rất kỳ lạ.
He grabbed me, kept me by his side.	Anh nắm lấy tôi, giữ tôi bên anh.
But this is a bigger deal than most.	Nhưng đây là một thỏa thuận lớn hơn hầu hết.
He ran like this to get home.	Anh ấy chạy như thế này để về nhà.
However, his approach could not handle this case.	Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông không thể xử lý trường hợp này.
The court accepted his petition.	Tòa án đã chấp nhận kiến ​​nghị của anh ta.
Let us come with.	Hãy để chúng tôi đến với.
I'll have to think of something else.	Tôi sẽ phải nghĩ về điều gì đó khác.
She said this is not the first time he has done this.	Cô ấy nói đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm điều này.
Whatever is burning inside of you, let it out.	Bất cứ điều gì đang bùng cháy bên trong bạn, hãy để nó ra ngoài.
You must have passion.	Bạn phải có niềm đam mê.
He took a deep breath to regain his composure before speaking.	Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi nói.
No serious complications were observed.	Không có biến chứng nghiêm trọng nào được quan sát thấy.
And do it with better hair.	Và làm điều đó với mái tóc đẹp hơn.
You better be there when she does.	Tốt hơn bạn nên ở đó khi cô ấy làm vậy.
She looked past him, at the bright white hall behind him.	Cô nhìn qua anh, tại đại sảnh trắng sáng sau lưng anh.
Read on for our review.	Đọc để đánh giá của chúng tôi.
Something was moving right in front of them.	Có thứ gì đó đang chuyển động ngay trước mặt họ.
In this way he gains knowledge of the nature of the mind.	Bằng cách này, anh ta có được kiến ​​thức về bản chất của tâm trí.
A little context is needed.	Một chút ngữ cảnh là cần thiết.
We the audience is happy because they are having fun.	Chúng tôi khán giả vui vẻ bởi vì họ đang vui vẻ.
Easy to see me.	Dễ dàng nhìn thấy tôi.
We cannot own anything.	Chúng ta không thể sở hữu gì cả.
These conditions must be consistent with the physical content of the problem under study.	Các điều kiện này phải phù hợp với nội dung vật lý của vấn đề đang nghiên cứu.
That's what ended up turning my stomach.	Đó là những gì cuối cùng làm biến dạ dày của tôi.
And get nothing in return.	Và không nhận lại được gì.
No such case exists here.	Không có trường hợp như vậy tồn tại ở đây.
Over twenty years on the job.	Hơn hai mươi năm trong công việc.
Drinks did not satisfy me.	Đồ uống không làm tôi hài lòng.
We will open it tonight.	Chúng tôi sẽ mở nó vào tối nay.
The reality is not quite so.	Thực tế không hoàn toàn như vậy.
We live to serve.	Chúng tôi sống để phục vụ.
One is no better than the other.	Một là không tốt hơn so với người khác.
This is the simplified version.	Đây là phiên bản đơn giản.
It is very strange.	Nó rất kỳ lạ.
She really doesn't like it.	Cô ấy thực sự không thích nó.
Keep your cards hidden.	Giữ thẻ của bạn ẩn.
Seems to be free.	Có vẻ là miễn phí.
There are other techniques that work and can prove to be quite helpful.	Có những kỹ thuật khác hoạt động và có thể tỏ ra khá hữu ích.
Don't buy you anything.	Không mua cho bạn bất cứ thứ gì.
So at least she got a chance to experience that.	Vì vậy, ít nhất cô ấy có cơ hội để trải nghiệm điều đó.
Each subsequent year is just more steps behind.	Mỗi năm tiếp theo chỉ là nhiều bước phía sau.
It's this dress.	Đó là chiếc váy này.
Really happy to see you back.	Thực sự hạnh phúc khi thấy bạn trở lại.
He thought he heard a gunshot.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng.
But we are a little different.	Nhưng chúng tôi hơi khác một chút.
And we know birds are in trouble.	Và chúng tôi biết chim đang gặp vấn đề.
And she was good to me.	Và cô ấy đã tốt cho tôi.
That's where these names come from.	Đó là nơi xuất phát những cái tên này.
They also reduce the price, roughly the same.	Họ cũng giảm giá, khoảng tương đương nhau.
They died here.	Họ đã chết ở đây.
I won't understand that.	Tôi sẽ không hiểu chuyện đó.
We will try to do better.	Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.
Above me, the stars are thick and bright.	Trên tôi, những ngôi sao dày và sáng.
Step into it.	Bước vào nó.
Of course, the coffee is great.	Tất nhiên, cà phê rất tuyệt.
It's really special for me.	Nó thực sự đặc biệt đối với tôi.
While doing well, it has been a while to choose secondary.	Trong khi làm tốt, nó đã được một thời gian để lựa chọn thứ yếu.
It is a disease.	Đó là một căn bệnh.
Many read like a tie.	Nhiều đọc như hòa.
For this, a group of exact solutions will be used.	Đối với điều này, một nhóm các giải pháp chính xác sẽ được sử dụng.
It helps to know who those people are.	Nó giúp biết những người đó là ai.
Which is probably good.	Mà có lẽ là tốt.
That is supposed to be the final decision.	Đó được cho là quyết định cuối cùng.
You must see this for yourself.	Bạn phải nhìn thấy điều này cho chính mình.
I'm talking about people you're going to knock down.	Tôi đang nói về những người bạn sẽ hạ gục.
They will kill you.	Họ sẽ giết bạn.
The key is not to lose sight of the bigger picture.	Điều quan trọng là không để mất tầm nhìn của bức tranh lớn hơn.
The couple did not speak or move.	Cặp đôi không nói hay cử động.
He just sat there.	Anh ấy chỉ ngồi đó.
You don't say.	Bạn không nói.
He appeared soft.	Anh tỏ ra mềm mỏng.
There is a student running away, but know this is true.	Có một học sinh đang bỏ chạy, nhưng hãy biết điều này là đúng.
He helps us.	Anh ấy giúp chúng tôi.
Other people can hold you back and make you stop being yourself.	Những người khác có thể kìm hãm bạn và khiến bạn không còn là chính mình.
However, it is a very serious game.	Tuy nhiên, đó là một trò chơi rất nghiêm túc.
The tooth was broken.	Răng đã bị gãy.
More than you can imagine.	Nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.
Something pushed her backwards with a constant force.	Một thứ gì đó đã đẩy cô về phía sau với một lực liên tục.
I'm running across the room.	Tôi đang chạy ngang qua phòng.
I hate my back.	Tôi ghét cái lưng của mình.
So, about every thirty seconds, he looks over his shoulder.	Vì vậy, cứ sau khoảng ba mươi giây, anh ấy lại nhìn qua vai mình.
I want to continue solving that problem.	Tôi muốn tiếp tục giải quyết vấn đề đó.
I think that's the only way to save you from him.	Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để cứu bạn khỏi anh ta.
However, they still chose to make the trip.	Tuy nhiên, họ vẫn chọn thực hiện chuyến đi.
People question everything now.	Mọi người đặt câu hỏi về mọi thứ bây giờ.
A special file is the device's private key.	Một tập tin đặc biệt là khóa riêng của thiết bị.
Not three years later.	Không ba năm sau.
Its face was hard to see in their direction.	Mặt nó khó nhìn về phía họ.
He said he would.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm.
Like it matters.	Giống như nó quan trọng.
It's late afternoon.	Chiều muộn rồi.
I never talked about her.	Tôi không bao giờ nói về cô ấy.
It has the advantage that I know the importance of practice.	Có lợi thế là tôi biết tầm quan trọng của việc luyện tập.
This is enough.	Đây là đủ.
Please stand up.	Xin hãy đứng lên.
Maybe he still is.	Có lẽ anh ấy vẫn vậy.
Still widely accepted.	Vẫn được chấp nhận rộng rãi.
I can't move here.	Tôi không thể di chuyển đến đây.
Think they own these damn streets.	Hãy nghĩ rằng họ sở hữu những con phố chết tiệt này.
The name died on his lips.	Tên chết trên môi anh.
Not when in your country where help is needed.	Không phải khi ở đất nước của bạn, nơi cần có sự giúp đỡ.
He released her finger.	Anh thả ngón tay cô ra.
However, it's hard to say with that.	Tuy nhiên, thật khó để nói với điều đó.
Only show men.	Chỉ hiển thị những người đàn ông.
Focus on what's important to you, not your teacher.	Tập trung vào những gì quan trọng với bạn, không phải giáo viên của bạn.
But in the end, we never escaped.	Nhưng cuối cùng, chúng tôi không bao giờ trốn thoát.
Try not to pick the little things.	Cố gắng không chọn những điều nhỏ nhặt.
Unfortunately, it went here.	Thật không may, nó đã đi đến đây.
So they paid attention.	Vì vậy, họ đã chú ý.
So it's like a kind of natural rest.	Vì vậy, nó giống như một kiểu nghỉ ngơi tự nhiên.
Bring more people if you can.	Mang theo nhiều người hơn nếu bạn có thể.
This is very, very, very wrong.	Điều này rất, rất, rất sai lầm.
I can do it myself at home.	Tôi có thể tự làm điều đó ở nhà.
We will easily track in the snow.	Chúng tôi sẽ dễ dàng theo dõi trong tuyết.
And order that way.	Và đặt hàng bằng cách đó.
And will be.	Và sẽ được.
I can tell you one thing.	Tôi có thế nói với bạn một điều.
Should be the focus of my next post.	Nên là trọng tâm của bài viết tiếp theo của tôi.
Not interested in giving it to anyone else.	Không quan tâm đến việc đưa nó cho bất kỳ ai khác.
The horses are gone.	Những con ngựa đã biến mất.
There is a light still on in the parking lot.	Có một đèn vẫn sáng trong bãi đậu xe.
The circular method is used.	Phương pháp vòng tròn được sử dụng.
They are working very hard.	Họ đang làm việc rất chăm chỉ.
Moreover, such a structure takes up additional floor space.	Hơn nữa, cấu trúc như vậy chiếm thêm không gian sàn.
Put the meat on the bone.	Cho thịt vào xương.
You leave feeling very good.	Bạn để lại cảm giác rất tốt.
I don't kill them.	Tôi không giết họ.
I can tell you my difficulty in this matter.	Tôi có thể cho bạn biết khó khăn của tôi trong vấn đề này.
Two years later, they bought their own house.	Hai năm sau, họ mua nhà riêng.
It won't disappear.	Nó sẽ không biến mất.
Told me he could help find my parents.	Đã nói với tôi rằng anh ấy có thể giúp tìm bố mẹ tôi.
This decision was made to reduce costs.	Quyết định này được thực hiện để giảm chi phí.
It hasn't worked for me since.	Nó đã không làm cho tôi kể từ đó.
But they don't think everything is smooth.	Nhưng họ không nghĩ mọi thứ thông suốt.
My life doesn't have to be this way.	Cuộc sống của tôi không cần phải theo cách này.
It will take longer if your field is not so healthy.	Sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu lĩnh vực của bạn không được lành mạnh như vậy.
But now she looks different.	Nhưng bây giờ cô ấy có vẻ khác.
It's time to just accept that and move on.	Đã đến lúc chỉ cần chấp nhận điều đó và bước tiếp.
We believe the battle has been won.	Chúng tôi tin rằng trận chiến đã thắng.
However, this is not necessary.	Tuy nhiên, điều này là không cần thiết.
Both have to help me keep him.	Cả hai phải giúp tôi giữ anh ta.
Public schools were closed before the storm.	Các trường công lập đã bị đóng cửa trước cơn bão.
It makes us truly independent.	Nó khiến chúng tôi thực sự độc lập.
I still think it's one of the prettiest names.	Tôi vẫn nghĩ nó là một trong những cái tên đẹp nhất.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết rằng.
I will email the list of studies soon.	Tôi sẽ gửi email danh sách sớm về các nghiên cứu.
They are well aware that time is running out.	Họ nhận thức rõ rằng thời gian không còn nhiều.
Name already filled in.	Tên đã được điền.
You've never even set foot in the crime scene.	Bạn thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến nơi xảy ra án mạng.
That will go down well.	Điều đó sẽ đi xuống tốt.
It's like lightning love or something.	Nó giống như tình yêu sét đánh hay gì đó.
Today it's different.	Hôm nay nó khác.
This will happen.	Điều này sẽ xảy ra.
We have to go and see it.	Chúng ta phải đi và xem nó.
He nodded toward the open space.	Anh gật đầu về phía không gian rộng mở.
All he wants to do is paint his life.	Tất cả những gì anh ấy muốn làm là vẽ nên cuộc đời mình.
He didn't see how a man could do it.	Anh ấy không thấy làm thế nào một người đàn ông có thể làm được điều đó.
Probably looking for the source box.	Có lẽ đang tìm hộp nguồn.
So don't be too hard on yourself.	Vì vậy, đừng quá khắt khe với bản thân.
It's time to act.	Đã đến lúc phải hành động.
Anything for his art.	Bất cứ điều gì cho nghệ thuật của mình.
But it's just like block.	Nhưng nó chỉ giống như khối.
To leave the room.	Để rời khỏi phòng.
This is great, you think.	Điều này thật tuyệt, bạn nghĩ vậy.
They don't like it.	Họ không thích nó.
No, oh, no.	Không, ồ, không.
For further clinical development.	Để phát triển thêm về lâm sàng.
Chop as you like.	Chặt tùy thích.
This doesn't change anything.	Điều này không thay đổi bất cứ điều gì.
I just want one.	Tôi chỉ muốn một cái.
Damn kids think they know better.	Những đứa trẻ chết tiệt nghĩ rằng chúng biết rõ hơn.
He looked towards the noise and wondered who might have made it.	Anh ta nhìn về phía tiếng ồn và tự hỏi ai có thể tạo ra nó.
The price is worth the peace of mind.	Giá cả đáng để yên tâm.
In small matters anyway.	Trong những vấn đề nhỏ dù sao.
Can you take a look and help me to solve it??.	Bạn có thể xem và giúp tôi giải quyết nó ??.
The order has been returned.	Đơn đặt hàng đã được trả lại.
He was like that.	Anh ấy đã như vậy đấy.
She is a wonderful dog.	Cô ấy là một con chó tuyệt vời.
Not at this stage.	Không phải ở giai đoạn này.
It's not very important.	Nó không quan trọng lắm.
There is no higher order to do otherwise.	Không có thứ tự cao hơn để làm khác.
There's nothing else.	Không có gì khác cả.
Now they are getting to know each other.	Bây giờ họ đang tìm hiểu nhau.
Well, that was caused by her.	Chà, điều đó là do cô ấy gây ra.
Or say he thought so.	Hoặc nói rằng anh ấy đã nghĩ như vậy.
I can't bear the thought of having to go another time now.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải đi vào thời điểm khác bây giờ.
You really want to go there.	Bạn rất muốn đến đó.
They work just like they do at home.	Họ làm việc giống như họ làm ở nhà.
She lifted it to reach his skin.	Cô nâng nó lên để tiếp cận với làn da của anh.
It's part of being human.	Đó là một phần của con người.
But it's not correct.	Nhưng nó không đúng.
They continued.	Họ đã tiếp tục.
She will have to be realistic.	Cô ấy sẽ phải thực tế.
Earlier that day, my dad sent me an email.	Đầu ngày hôm đó, bố của tôi đã gửi cho tôi một email.
For reading newspapers online, be prepared to pay for it.	Đối với việc đọc báo trực tuyến, hãy sẵn sàng trả tiền cho nó.
I will update if I find an actual solution to this problem.	Tôi sẽ cập nhật nếu tôi tìm thấy giải pháp thực tế cho vấn đề này.
The book is available for purchase.	Cuốn sách có sẵn để mua.
The Internet and other forms of technology will change education.	Internet và các hình thức công nghệ khác sẽ thay đổi nền giáo dục.
That's reason enough to call the police immediately.	Đó là lý do đủ để gọi cảnh sát ngay lập tức.
If so, we increased the number of observations by one.	Nếu vậy, chúng tôi đã tăng số lượng quan sát lên một.
Full source included.	Nguồn đầy đủ được bao gồm.
Open this door.	Mở cửa này.
Information and the like.	Thông tin và những thứ tương tự.
We feel sorry for him.	Chúng tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy.
It never left you.	Chưa bao giờ nó rời bỏ anh.
To go to many places.	Để đi nhiều nơi.
Very much a part of each other.	Rất nhiều một phần của nhau.
She must have missed that.	Cô ấy chắc hẳn đã bỏ lỡ điều đó.
We have a few hours left to go.	Chúng tôi còn vài giờ nữa để đi.
All give similar results.	Tất cả đều cho kết quả tương tự.
It is an unusual vision.	Đó là một tầm nhìn khác thường.
It was a party.	Đó là một bữa tiệc.
And he's moving around.	Và anh ấy đang di chuyển xung quanh.
All of this happened in a week.	Tất cả điều này đã xảy ra trong một tuần.
We will win some, we will lose some.	Chúng ta sẽ giành được một số, chúng tôi sẽ mất một số.
I just write them.	Tôi chỉ viết chúng.
And what's more, these are real patients.	Và hơn thế nữa, đây là những bệnh nhân thực sự.
Safe in the hands of the police.	An toàn trong tay của cảnh sát.
They died on the way.	Họ đã chết trên đường.
I love my energy in this house.	Tôi rất thích năng lượng của tôi ở trong ngôi nhà này.
So he's doing well alone.	Vì vậy, anh ấy đang làm tốt một mình.
You can see it in action above.	Bạn có thể thấy nó trong hành động ở trên.
If you know of any bugs, let us know.	Nếu bạn biết về bất kỳ lỗi nào, hãy cho chúng tôi biết.
So a smile isn't necessary, but can help.	Vì vậy, một nụ cười không cần thiết, nhưng có thể giúp ích.
That's the way it was.	Đó là cách nó đã được.
It is doing safe things.	Nó đang làm những điều an toàn.
But it was there, exactly what he needed.	Nhưng nó đã ở đó, chính xác là những gì anh ấy cần.
I will find him there.	Tôi sẽ tìm anh ta ở đó.
Just pick up dead leaves as they happen.	Chỉ cần nhặt bỏ những chiếc lá chết khi chúng xảy ra.
They won't be kind and that will be news.	Họ sẽ không tử tế và đó sẽ là tin tức.
And prepare for a long lunch.	Và chuẩn bị cho một bữa trưa dài.
That's what it takes to play in the game.	Đó là những gì nó cần để chơi trong trò chơi.
Maybe they were in the wrong place, at the wrong time.	Có lẽ họ đã ở sai nơi, sai thời điểm.
It's not like we're going to run away.	Nó không giống như thể chúng ta sẽ chạy trốn.
Put your hands behind your back.	Đưa tay ra sau lưng.
I have to do it right.	Tôi phải làm đúng.
Nothing happens, which is fine.	Không có gì xảy ra, đó là tốt.
He's my husband.	Anh ấy là chồng tôi.
I had the best.	Tôi đã có những thứ tốt nhất.
In him, they worked.	Trong anh ấy, họ đã làm việc.
But this will not go away.	Nhưng điều này sẽ không biến mất.
That's the real deal.	Đó là thỏa thuận thực sự.
I go back.	Tôi đi về.
Their problem is not that they don't have a home.	Vấn đề của họ không phải là họ không có nhà.
One for you, one for me.	Một cho bạn, một cho tôi.
May be on the road.	Có thể có trên đường.
It creates a change of habit.	Nó tạo ra một sự thay đổi của thói quen.
I was with it.	Tôi đã ở với nó.
He might end up going to the second facility eventually.	Cuối cùng anh ta có thể sẽ đến cơ sở thứ hai.
Somewhere down the line, you may or may not progress.	Ở đâu đó xuống dòng, bạn có thể tiến bộ hoặc có thể không tiến bộ.
Hope you will join us.	Hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi.
Or perhaps you will.	Hoặc có lẽ bạn sẽ chọn.
This year has been difficult.	Năm nay thật khó khăn.
No one caught up with me from behind.	Không ai đuổi kịp tôi từ phía sau.
Score closed.	Điểm đã đóng.
Either way, it's really good.	Dù bằng cách nào, nó thực sự tốt.
I will do it again and again.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa và một lần nữa.
I can't remember her face.	Tôi không thể nhớ khuôn mặt của cô ấy.
Because we need to relieve the pressure once.	Bởi vì chúng ta cần phải xả bớt áp lực một lần.
Maybe these people will actually be different.	Có lẽ những người này thực sự sẽ khác nhau.
She doesn't want to do anything anyone else is doing.	Cô ấy không muốn làm bất cứ điều gì mà bất kỳ ai khác đang làm.
He sat down the same way, in the same place, a few feet away.	Anh vẫn ngồi xuống như cũ, ở chỗ cũ, cách đó vài bước chân.
They may want what they believe suffering will bring.	Họ có thể muốn những gì họ tin rằng đau khổ sẽ mang lại.
I saw her, the light hitting her head and shoulders.	Tôi nhìn thấy cô ấy, ánh sáng chạm vào đầu và vai cô ấy.
That rules out living in an apartment complex.	Điều đó loại trừ việc sống trong một khu chung cư.
He has a family of three children.	Ông có một gia đình ba người con.
And none of them were satisfied with him.	Và không ai trong số họ hài lòng với anh ta.
, bright colors follow a certain pattern.	, màu sắc tươi sáng theo một mẫu nhất định.
This is not true, he told himself.	Điều này không đúng, anh nói với chính mình.
Don't be afraid to take him for a walk.	Không ngại đưa anh ta đi dạo một vòng.
But it doesn't seem to work.	Nhưng nó dường như không hoạt động.
I just hope things don't get worse.	Tôi chỉ mong mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn.
The doctor did an excellent job.	Bác sĩ đã làm một công việc xuất sắc.
Therefore, we are waiting for your order!.	Do đó, chúng tôi đang chờ đợi đơn đặt hàng của bạn !.
I wonder what this means for my interview.	Tôi tự hỏi điều này có ý nghĩa gì đối với cuộc phỏng vấn của tôi.
No one knew that he was going.	Không ai biết rằng anh ta sẽ đi.
And they have done a lot.	Và họ đã làm được rất nhiều.
It's like a test phase.	Nó giống như một giai đoạn thử nghiệm.
You have worked hard to achieve this.	Bạn đã làm việc chăm chỉ để đạt được điều này.
Even longer, if needed.	Còn lâu hơn, nếu cần.
The government is silent.	Chính phủ im lặng.
Not his leg.	Không phải chân của anh ấy.
It was a nice night.	Đó là một đêm tốt đẹp.
He didn't want her to do that.	Anh không muốn cô làm điều đó.
But man, it's going to be a close call.	Nhưng anh bạn, nó sẽ là một cuộc gọi gần.
He looks lost.	Anh ấy trông có vẻ lạc lõng.
The atmosphere seemed much quieter than usual.	Không khí có vẻ tĩnh lặng hơn bình thường rất nhiều.
We can go deeper and that was shown tonight.	Chúng ta có thể đi sâu hơn và điều đó đã được thể hiện vào tối nay.
The others left shortly after.	Những người khác rời đi ngay sau đó.
That is a key point.	Đó là một điểm mấu chốt.
We have to get back to work.	Chúng tôi phải trở lại làm việc.
Like in war.	Giống như trong chiến tranh.
But now, we are happy to say that we are together.	Nhưng bây giờ, chúng tôi rất vui khi nói rằng chúng tôi đang ở bên nhau.
It was a difficult time for the family.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho gia đình.
What happened that day was very heavy.	Những gì đã xảy ra ngày hôm đó là rất nặng nề.
I won't go any further on this aspect of the question.	Tôi sẽ không đi xa hơn về khía cạnh này của câu hỏi.
Only my mother never criticized me.	Chỉ có mẹ tôi là không bao giờ chỉ trích tôi.
That's not us.	Đó không phải là chúng tôi.
This is this one.	Đây là cái này.
But maybe they shouldn't.	Nhưng có lẽ họ không nên như vậy.
It is difficult to give a true picture.	Thật khó để đưa ra một bức tranh chân thực.
I want to meet you.	Tôi muốn gặp bạn.
Was with me.	Đã ở bên tôi.
And now we come to the main event.	Và bây giờ chúng ta đến sự kiện chính.
He knows what's coming.	Anh ta biết cái gì đang tới.
I am eight years old.	Tôi tám tuổi.
She smiled at her son.	Cô mỉm cười bên con trai.
But nothing to see at first.	Nhưng không có gì để xem lúc đầu.
See the last mentioned article for more information.	Xem bài báo được đề cập cuối cùng để biết thêm thông tin.
I don't know its details.	Tôi không biết chi tiết của nó.
I don't know what business.	Không biết kinh doanh gì.
What will be important will be how we set out to think about the future.	Điều quan trọng sẽ là cách chúng ta đặt ra suy nghĩ về tương lai.
But we never discussed it with my father or my mother.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thảo luận điều đó với cha tôi hay mẹ tôi.
But this theory is wrong.	Nhưng lý thuyết này là sai.
Maybe even then.	Thậm chí có thể sau đó.
Yes, give him a call.	Vâng, hãy gọi cho anh ấy.
There must be some reason.	Phải có một số lý do.
I need time.	Tôi cần thời gian.
Someone must have liked it so much that it couldn't be without it.	Chắc hẳn ai đó đã thích nó đến mức không thể thiếu nó.
I ended up going out and buying a book, with lots of pictures.	Cuối cùng tôi đã ra ngoài và mua một cuốn sách, với rất nhiều hình ảnh.
It was the girl with the wild, black hair.	Đó là cô gái với mái tóc đen, hoang dã.
He couldn't help but do it.	Anh không thể không làm.
The answer is, it's time to start.	Câu trả lời là, đã đến lúc bắt đầu.
She didn't ask her to call.	Cô ấy đã không yêu cầu cô ấy gọi.
Design research aircraft.	Thiết kế máy bay nghiên cứu.
However, to have a mind requires more than a brain.	Tuy nhiên, để có một trí óc, đòi hỏi nhiều hơn một bộ não.
I learned that it doesn't matter who you are or what you are.	Tôi học được rằng nó không quan trọng bạn là ai hay bạn là gì.
We will return to this point later.	Chúng ta sẽ trở lại điểm này sau.
I thought tears would roll down my face, but they weren't.	Tôi nghĩ những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên khuôn mặt của tôi, nhưng chúng không.
Let your body work.	Hãy để cơ thể bạn được hoạt động.
But other news can wait.	Nhưng những tin tức khác có thể chờ đợi.
I don't know what he's trying to tell me.	Tôi không biết anh ấy đang muốn nói gì với tôi.
Yes, it's about policy.	Vâng, đó là về chính sách.
He really is a good man.	Anh ấy thật là một người đàn ông tốt.
Let it know that you appreciate it.	Hãy cho nó biết rằng bạn đánh giá cao nó.
She said she wanted to take me down.	Cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn hạ gục tôi.
Not really knowing her husband, she ended up losing him.	Không thực sự biết chồng mình, cuối cùng cô ấy đã mất anh ấy.
Those were not pleasant experiences.	Đó không phải là những trải nghiệm thú vị.
I went and stood near them.	Tôi đi tới và đứng gần họ.
Rather, the defendant continued to stand on the shoulders of passersby.	Đúng hơn, bị cáo tiếp tục đứng trên vai người đi đường.
A little better in the big.	Tốt hơn một chút trong lớn.
Cook over medium heat until mixture boils.	Nấu ở lửa vừa cho đến khi hỗn hợp sôi.
She did the best she could.	Cô ấy đã làm những gì tốt nhất có thể.
Nothing serious, but she seemed to have one problem after another.	Không có gì nghiêm trọng, nhưng cô ấy dường như có vấn đề này đến vấn đề khác.
We see them as a good opportunity to be creative.	Chúng tôi coi chúng là một cơ hội tốt để sáng tạo.
Things went their way this year.	Mọi thứ đã diễn ra theo cách của họ trong năm nay.
It was about two o'clock to five o'clock.	Lúc đó khoảng hai giờ đến năm giờ.
He moved.	Anh ấy đi rồi.
Then he came back to me.	Sau đó, anh ấy quay lại với tôi.
Me too.	Tôi cũng vậy thôi.
Both died.	Cả hai đều chết.
I don't think any more about it.	Tôi không nghĩ gì thêm về nó.
We don't need to pay too much attention to this.	Chúng ta không cần phải chú ý quá nhiều vào điều này.
Then you start the engine.	Sau đó, bạn khởi động động cơ.
It's also family.	Đó cũng là gia đình.
Customer service is good no problem there.	Dịch vụ khách hàng là tốt không có vấn đề ở đó.
It usually means they're crazy.	Nó thường có nghĩa là chúng dở hơi.
Unfortunately, other cases have not been studied in detail.	Thật không may, các trường hợp khác đã không được nghiên cứu một cách chi tiết.
That seems to be the appropriate response.	Đó dường như là phản ứng thích hợp.
At the exact right time.	Vào đúng thời điểm chính xác.
Such problems do not exist between states.	Những vấn đề như vậy không tồn tại giữa các bang.
Only three days.	Chỉ ba ngày.
I just want that to be noted as a background.	Tôi chỉ muốn điều đó được ghi nhận làm nền.
No one is forced to participate.	Không ai bị buộc phải tham gia.
But he won't tell him anything but his own things about animals.	Nhưng anh ta sẽ không nói với anh ta bất cứ điều gì ngoài những điều của anh ta về động vật.
But it won't work.	Nhưng nó sẽ không hoạt động.
Now, it is an essential and must-have product.	Bây giờ, nó là một sản phẩm thiết yếu và phải có.
You are responsible.	Bạn có trách nhiệm.
20 participants were evaluated.	20 người tham gia đã được đánh giá.
He nodded at her as she passed.	Anh gật đầu với cô khi cô đi qua.
It seems the task is out of our reach.	Có vẻ như nhiệm vụ nằm ngoài tầm với của chúng tôi.
Listen more than talk.	Nghe nhiều hơn nói.
Volume, however, is possible.	Khối lượng, tuy nhiên, có thể.
She waited, holding her breath.	Cô chờ đợi, nín thở.
There are some problems that exist there.	Có một số vấn đề tồn tại ở đó.
I just kept running.	Tôi chỉ tiếp tục chạy.
I don't want people to think less of me.	Tôi không muốn mọi người nghĩ ít hơn về mình.
But not war.	Nhưng không phải chiến tranh.
But it was not written by officers.	Nhưng nó không được viết bởi các sĩ quan.
It is just feeling the breath.	Nó chỉ là cảm nhận hơi thở.
Because that's not true.	Bởi vì điều đó không đúng.
Everything is back to normal.	Tất cả mọi thứ trở lại bình thường.
Yes, a black man is in charge of the free world.	Vâng, một người đàn ông da đen đang phụ trách thế giới tự do.
I hate to see a dead church.	Tôi ghét nhìn thấy một nhà thờ chết.
She doesn't think very clearly.	Cô ấy không suy nghĩ rõ ràng cho lắm.
It's not just politics or war.	Nó không chỉ là chính trị hay chiến tranh.
That is the look.	Đó là cái nhìn.
We live very far from here.	Chúng tôi sống rất xa đây.
Now we consider the remaining case.	Bây giờ chúng ta xem xét trường hợp còn lại.
So let me help.	Vì vậy, hãy để tôi giúp đỡ.
I want to take my time.	Tôi muốn dành thời gian của tôi.
White is good.	Màu trắng là tốt.
Now it is expanding.	Bây giờ nó đang rộng mở.
It's a join.	Đó là một tham gia.
Of course they didn't mean anything back then, but they were still there.	Tất nhiên lúc đó chúng không có ý nghĩa gì nữa, nhưng chúng vẫn ở đó.
I didn't know he would make it this hard.	Tôi không biết anh ấy sẽ làm khó thế này.
Internet works fine.	Internet hoạt động tốt.
But it won't do to say anything.	Nhưng nó sẽ không làm gì để nói bất cứ điều gì.
I'm glad she really wanted to see it.	Tôi rất vui vì cô ấy thực sự muốn xem nó.
Again, this is just the beginning.	Một lần nữa, đây chỉ là một sự khởi đầu.
Quality of life needs to be improved.	Chất lượng cuộc sống cần được cải thiện.
Around that time my mother was presumed dead.	Vào khoảng thời gian đó mẹ tôi được cho là đã chết.
There comes a time when you don't want anything.	Có một lúc bạn không muốn bất cứ điều gì.
I have a way to know such things now.	Tôi có một cách để biết những điều như vậy bây giờ.
I looked out the window and it was that girl.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và đó là cô gái kia.
This work represents the result of the first step above.	Công việc này thể hiện kết quả của bước đầu tiên ở trên.
I have lost faith.	Tôi đã mất niềm tin.
He pushed his thoughts aside.	Anh gạt suy nghĩ của mình sang một bên.
Who knows, man.	Ai biết được, anh bạn.
There are many children.	Có rất nhiều trẻ em.
I'm really scared of him.	Tôi thực sự sợ hãi anh ta.
He got it right.	Anh ấy hiểu đúng.
What you will do is come to my house.	Những gì bạn sẽ làm là đến nhà của tôi.
She is very warm.	Cô ấy rất ấm áp.
Hence the following request.	Do đó yêu cầu sau.
More reasonable is the following property.	Hợp lý hơn là tài sản sau đây.
They chose.	Họ đã lựa chọn.
You say he killed five of you.	Bạn nói rằng anh ta đã giết năm người trong số bạn.
Wonder how it's done.	Tự hỏi làm thế nào nó được thực hiện.
Looks like he might not be cheap.	Có vẻ như anh ta có thể không rẻ.
Existence is not perfect.	Sự tồn tại không phải là hoàn hảo.
Today, he knows less.	Ngày nay, anh ấy biết ít hơn.
That tells me the entire audience is being missed.	Điều đó nói với tôi rằng toàn bộ khán giả đang bị bỏ lỡ.
Especially the guys who work here.	Đặc biệt là những anh chàng làm việc tại đây.
People treat us like animals.	Mọi người đối xử với chúng tôi như động vật.
We should do this again,” he said.	Chúng ta nên làm điều này một lần nữa, anh ấy nói.
But unfortunately, we can't access them from our system right now.	Nhưng rất tiếc, chúng tôi hiện không thể truy cập chúng từ hệ thống của mình.
He knows my name.	Anh ấy biết tên tôi.
It's no surprise that she's worked so hard.	Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy rất nỗ lực.
In addition, our contract was signed nine years ago.	Ngoài ra, hợp đồng của chúng tôi đã được ký kết cách đây chín năm.
If you do, this is for you.	Nếu bạn làm, điều này là dành cho bạn.
That is the simple meaning of the language used.	Đó là nghĩa đơn giản của ngôn ngữ được sử dụng.
The more you know.	Bạn càng biết nhiều.
I do not know you.	Tôi không biết bạn.
It's not a personal matter.	Nó không phải chuyện cá nhân.
Practice has been stopped.	Buổi tập đã bị dừng lại.
It's just about him.	Đó chỉ là về anh ta.
Therefore, it causes an increase in costs.	Do đó, nó gây ra sự gia tăng chi phí.
This may be the most important.	Đây có thể là điều quan trọng nhất.
Essentially, however, there were no instances where a significant hit was detected.	Tuy nhiên, về cơ bản, không có trường hợp nào được phát hiện một vụ truy cập đáng kể.
Nor should it determine how we treat others.	Nó cũng không nên quyết định cách chúng ta đối xử với người khác.
I wasn't there when it happened.	Tôi đã không ở đó khi nó xảy ra.
They can be anything.	Họ có thể là bất cứ điều gì.
They continued to search but never found him.	Họ tiếp tục tìm kiếm nhưng không bao giờ tìm thấy anh ta.
And you are not in bed, you are here.	Và bạn không ở trên giường, bạn đang ở đây.
Pull it up.	Kéo nó lên.
Free.	Miễn phí.
Unfortunately, the trade-offs are rarely worth it.	Thật không may, sự đánh đổi hiếm khi có giá trị.
I decided to try its approach.	Tôi quyết định thử cách tiếp cận của nó.
So I used the following code.	Vì vậy, tôi đã sử dụng đoạn mã sau.
Maybe not a mix, but the songs are.	Có thể không phải là sự pha trộn, nhưng các bài hát thì có.
We had to get out under the water.	Chúng tôi đã phải thoát ra dưới nước.
I stared at him.	Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Young people have had fewer opportunities to learn how to make decisions.	Những người trẻ tuổi đã có ít cơ hội hơn để học cách đưa ra quyết định.
I called her for a while.	Tôi đã gọi cho cô ấy một lúc.
Instead, the bottom fell out.	Thay vào đó, đáy đã rơi ra ngoài.
Sure, we never intended to see that.	Chắc chắn, chúng tôi không bao giờ có ý định nhìn thấy điều đó.
And we need a third man.	Và chúng tôi cần một người đàn ông thứ ba.
Her father refused.	Cha cô từ chối.
She didn't want to hear the outside world.	Cô không muốn nghe thế giới bên ngoài.
But that's an explanation.	Nhưng đó là một lời giải thích.
You have to agree with her.	Anh phải đồng ý với cô ấy.
You are going in that direction.	Bạn đang đi theo hướng đó.
Good with children.	Tốt với trẻ em.
Be prepared to ask tough questions.	Hãy chuẩn bị để hỏi những câu hỏi hóc búa.
Of course there were stars and then there were stars.	Tất nhiên đã có các ngôi sao và sau đó có các ngôi sao.
No one saw him for weeks.	Không ai nhìn thấy anh ta trong nhiều tuần.
Fine, never do that.	Tốt thôi, đừng bao giờ làm điều đó.
He thought he would get away with it.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ thoát khỏi nó.
So it continues.	Vì vậy, nó tiếp tục.
I'm having a problem with a certain part of my code.	Tôi đang gặp sự cố với một phần nhất định trong mã của mình.
The reason is not important.	Lý do không quan trọng.
I know him, he knows me.	Tôi biết anh ấy, anh ấy biết tôi.
She knows better.	Cô ấy biết rõ hơn.
You need to provide rules and structure.	Bạn cần cung cấp các quy tắc và cấu trúc.
Your problem is my problem.	Vấn đề của bạn là vấn đề của tôi.
When there is a new message, it goes to the client.	Khi có tin nhắn mới, nó sẽ chuyển đến khách hàng.
To see how she is.	Để xem cô ấy như thế nào.
Then the king began to speak.	Sau đó, nhà vua bắt đầu nói.
We will be back.	Chúng tôi sẽ trở lại.
And when it happens it's terrible quality.	Và khi nó xảy ra thì đó là chất lượng khủng khiếp.
I stay away from that.	Tôi tránh xa điều đó.
We will only discuss parameters that can affect performance.	Chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về các thông số có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
There are several possible reasons for this.	Có một số lý do có thể cho điều này.
They look like him.	Họ trông giống như anh ấy.
But not one of them died at the front.	Nhưng không một ai trong số họ đã chết ở mặt trận.
It is truly one of a kind.	Nó thực sự độc đáo có một không hai.
You can't ask my father anything directly.	Bạn không thể hỏi cha tôi bất cứ điều gì trực tiếp.
She pulled him back to the ground.	Cô kéo anh trở lại mặt đất.
We look at each of these in turn.	Chúng tôi lần lượt xem xét từng điều này.
Keep things as simple as possible.	Giữ mọi thứ càng đơn giản càng tốt.
So very sick.	Vì vậy, rất ốm.
Seeing some of them take a step towards that is great.	Nhìn thấy một số người trong số họ có được một bước tiến tới điều đó thật tuyệt.
But these efforts are not enough.	Nhưng những nỗ lực này là không đủ.
There's nowhere to go.	Không có nơi nào để đi.
That is her secret.	Đó là bí mật của cô ấy.
They are not easy to detect.	Chúng không dễ phát hiện.
My opinion is my opinion.	Quan điểm của tôi là quan điểm của tôi.
Unfortunately, he was unable to do so.	Thật không may, anh ấy đã không thể làm như vậy.
This whole trip was for nothing.	Toàn bộ chuyến đi này đã không có gì.
He hoped it wasn't too late.	Anh hy vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
He didn't want to notice.	Anh không muốn để ý.
He knows exactly what he did to me.	Anh ấy biết chính xác những gì anh ấy đã làm với tôi.
I can't tell who they are.	Tôi không thể biết họ là ai.
The sound is very detailed and full of range.	Âm thanh rất chi tiết và đầy đủ các dải.
I watched my mother and the audience.	Tôi đã xem mẹ tôi và khán giả.
I absolutely cannot believe it.	Tôi hoàn toàn không thể tin được.
And that is their choice.	Và đó là sự lựa chọn của họ.
The results for the other two companies were similar.	Kết quả đối với hai công ty khác cũng tương tự.
No battle, no war.	Không có trận chiến, không có chiến tranh.
Life and death.	Sự sống và cái chết.
This ending is as follows.	Cách kết thúc này như sau.
I think that's a good point.	Tôi nghĩ đó là một điểm tốt.
His father will be tired.	Cha anh ấy sẽ mệt mỏi.
Must see to appreciate this.	Phải xem để đánh giá cao điều này.
I was comfortable with it.	Tôi đã cảm thấy thoải mái với nó.
His legs feel great.	Chân của anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
I want to be here for them.	Tôi muốn ở đây vì họ.
It was an outcome he did not anticipate.	Đó là một kết quả mà anh ta không dự tính trước.
She smiled and took his hand.	Cô mỉm cười và nắm lấy tay anh.
People have no right to serve in the military.	Mọi người không có quyền phục vụ trong quân đội.
Now I understand !.	Giờ thì tôi hiểu rồi !.
The bottom cell has both background view and selected background view.	Ô dưới cùng có cả chế độ xem nền và chế độ xem nền đã chọn.
We just don't know who they are.	Chỉ là chúng ta không biết họ là ai.
Like you want.	Giống như bạn muốn.
Some are still in critical condition.	Một số vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Such things have not happened in our lives.	Những điều như vậy đã không xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi.
Therefore, we can assume this particular form from the outset.	Do đó, chúng tôi có thể giả định hình thức cụ thể này ngay từ đầu.
More men are collected below.	Nhiều người đàn ông hơn được thu thập bên dưới.
The person then gets others involved, and so on.	Sau đó người đó lôi kéo người khác tham gia, v.v.
I need time to figure this out myself.	Tôi cần thời gian để tự mình tìm ra điều này.
We know we also have a good team.	Chúng tôi biết chúng tôi cũng có một đội tốt.
We have come to have instant access to information is evident.	Chúng tôi đã đến để có quyền truy cập tức thì vào thông tin là điều hiển nhiên.
Just ask me anything.	Chỉ cần hỏi tôi bất cứ điều gì.
It's some kind of vision or something.	Đó là một loại tầm nhìn hoặc một cái gì đó.
I can't miss that either.	Tôi cũng không thể bỏ lỡ điều đó.
We just didn't win.	Chúng tôi chỉ không giành chiến thắng.
Your feedback is needed.	Phản hồi của bạn là cần thiết.
She didn't call back.	Cô ấy không gọi lại.
I need to know what he does and bring to the table.	Tôi cần biết những gì anh ấy làm và đưa ra bàn.
We will eat what we want.	Chúng tôi sẽ ăn những gì chúng tôi muốn.
I am your mother.	Tôi là mẹ của bạn.
Or its position but not its speed.	Hoặc vị trí của nó nhưng không phải là tốc độ của nó.
This is our first long wait.	Đây là lần chờ đợi lâu đầu tiên của chúng tôi.
He shot away from her, and was surprised.	Anh ta đã bắn ra khỏi cô, và rất ngạc nhiên.
They'll take you away if you're still with her.	Họ sẽ đưa bạn đi nếu bạn vẫn ở bên cạnh cô ấy.
We spent a week there and felt at home immediately.	Chúng tôi đã dành một tuần ở đó và cảm thấy như ở nhà ngay lập tức.
Maybe there's no time, maybe he'll forget.	Có thể không có thời gian, có thể anh ấy sẽ quên.
It will do so.	Nó sẽ làm như vậy.
Not that she expected them.	Không phải cô ấy mong đợi họ.
Play one more time before surgery on them.	Chơi thêm một lần nữa trước khi phẫu thuật cho chúng.
They feel well and happy, they tell me, everywhere.	Họ cảm thấy khỏe và hạnh phúc, họ nói với tôi, ở mọi nơi.
We are having a difficult season.	Chúng tôi đang có một mùa giải khó khăn.
But before there is money, it must depend on political will.	Nhưng trước khi có tiền, nó phải phụ thuộc vào ý chí chính trị.
I like to read a lot of action.	Tôi thích đọc nhiều hành động.
Together they are him.	Họ cùng nhau là anh ấy.
That's not the point, that's the goal.	Đó không phải là điểm, đó là mục tiêu.
Then he fell.	Sau đó anh ta bị ngã.
He has published seven books.	Ông đã xuất bản bảy cuốn sách.
When we say that, we mean it.	Khi chúng tôi nói điều đó, chúng tôi có ý đó.
I do not see it.	Tôi không thấy nó.
All authors contributed to the interpretation of the results and the discussion.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích kết quả và thảo luận.
Please, take it slow.	Làm ơn, cứ từ từ.
Just the right amount of time.	Chỉ cần lượng thời gian phù hợp.
And he did it.	Và anh ấy đã thực hiện nó.
We present the details of each method.	Chúng tôi trình bày chi tiết của từng phương pháp.
It's a high order.	Đó là một thứ tự cao.
If our people go wild.	Nếu người của chúng ta đi hoang.
This doesn't happen often.	Điều này không thường xuyên xảy ra.
It should be checked to be sure.	Nó nên được kiểm tra để chắc chắn.
I don't know how he does it.	Tôi không biết anh ta làm như thế nào.
She never surprises me.	Cô ấy không bao giờ làm tôi ngạc nhiên.
It's a pretty bad system, in general.	Đó là một hệ thống khá tệ, nói chung.
We were lucky.	Chúng tôi đã may mắn.
I hate being around him.	Tôi ghét phải ở gần anh ấy.
It's actually far from it.	Thực ra là khác xa nó.
Early and late results were analyzed.	Các kết quả sớm và muộn đã được phân tích.
Less obvious is the number and thinness of these features.	Ít rõ ràng hơn là số lượng và độ mỏng của các tính năng này.
It ended and finished with.	Nó đã kết thúc và hoàn thành với.
A third argument goes further.	Một lập luận thứ ba xa hơn.
But it's still cool inside.	Nhưng bên trong vẫn mát mẻ.
But nothing really worked.	Nhưng không có gì thực sự hiệu quả.
They will tell you that they feel anything but positive about their experience.	Họ sẽ nói với bạn rằng họ cảm thấy bất cứ điều gì trừ tích cực về trải nghiệm của họ.
I asked what she was doing.	Tôi hỏi cô ấy đang làm gì.
Me too.	Tôi cũng vậy.
Party system added.	Hệ thống đảng được thêm vào.
I eat well.	Tôi ăn tốt lắm.
I hope your family is fine.	Tôi hy vọng gia đình của bạn là tốt.
Maybe this is the last day he becomes a real customer.	Có lẽ đây là ngày cuối cùng anh ấy trở thành một khách hàng thực sự.
I strongly recommend not using them.	Tôi thực sự khuyên bạn không nên sử dụng chúng.
Her decision should have been easy.	Quyết định của cô ấy lẽ ra phải dễ dàng.
So are lies.	Những lời nói dối cũng vậy.
I made friends who remained friends for many years.	Tôi đã kết bạn, những người vẫn là bạn bè trong nhiều năm.
They got away with murder.	Họ đã thoát khỏi tội giết người.
It was a small laugh.	Đó là một tiếng cười nhỏ.
The series are my favorite as they are essentially long books.	Bộ truyện là yêu thích của tôi vì chúng thực chất là những cuốn sách dài.
We literally had the worst food scene ever here.	Chúng tôi thực sự có một cảnh đồ ăn tồi tệ nhất từng có ở đây.
Let us choose our premises, and prepare.	Hãy để chúng tôi chọn mặt bằng của chúng tôi, và chuẩn bị.
You can take it on the road.	Bạn có thể mang nó trên đường.
I don't know what, but it works.	Tôi không biết điều gì, nhưng nó hoạt động.
In a long time.	Trong một khoảng thời gian dài.
It doesn't sound good.	Nghe có vẻ không ổn.
She will be okay.	Cô ấy sẽ không sao đâu.
No one caught the cat.	Không ai bắt con mèo.
The pain itself couldn't be made better.	Nỗi đau tự nó không thể được làm tốt hơn.
That's just his type of player.	Đó chỉ là kiểu cầu thủ của anh ấy.
We don't make a lot of money, and never have.	Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền, và không bao giờ có.
I mean now.	Ý tôi là bây giờ.
It's a very technical problem.	Đó là một vấn đề rất kỹ thuật.
Data are presented as mean values ​​for two independent measurements.	Dữ liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình cho hai phép đo độc lập.
And one more.	Và một cái nữa.
He remained a member throughout his working life.	Ông vẫn là một thành viên trong suốt cuộc đời làm việc của mình.
If not, continue.	Nếu không, hãy tiếp tục.
The thought that no one knew that she was his.	Những tưởng rằng không ai biết rằng cô ấy là của anh ấy.
Maybe it happened directly to them.	Có lẽ nó đã xảy ra trực tiếp với họ.
These are your goals every year.	Đây là những mục tiêu của bạn hàng năm.
Within reasonable limits and in a reasonable manner.	Trong giới hạn hợp lý và theo cách thức hợp lý.
She had a child at the age of nine.	Cô ấy đã có một đứa con lúc chín tuổi.
Oh, wait.	Ồ, chờ đã.
To bank it.	Để ngân hàng nó.
I don't like that word.	Tôi không thích từ đó.
Now he hates it with a passion.	Bây giờ anh ghét nó với một niềm đam mê.
I love books.	Tôi yêu sách.
Is it right?.	Có đúng không?.
Every job has something, and you deal with them as they come.	Mỗi công việc đều có thứ gì đó, và bạn giải quyết chúng khi chúng đến.
I did a background check on him.	Tôi đã kiểm tra lý lịch về anh ta.
Loved ones just like that.	Những người thân yêu cứ thế mà qua đi.
The same can be said about logic.	Điều tương tự cũng có thể được nói về logic.
This is a significant effect.	Đây là một hiệu ứng đáng kể.
As her mother said, this is a lousy area.	Như mẹ cô ấy nói, đây là một khu vực tồi tệ.
That boy is long gone.	Cậu bé đó đã đi từ lâu.
With my body, no.	Với cơ thể của tôi, không.
At first, we tried to stay in touch by phone.	Lúc đầu, chúng tôi cố gắng giữ liên lạc qua điện thoại.
The color of the solution is yellow.	Màu của dung dịch là màu vàng.
I tell you, we're in good shape.	Tôi nói với bạn, chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt.
This can be obtained through item development.	Điều này có thể nhận được thông qua phát triển vật phẩm.
No purchase required to enter or win.	Không cần mua để tham gia hoặc giành chiến thắng.
Every night is more special.	Mỗi đêm đều đặc biệt hơn.
More people are required.	Cần có nhiều người tham gia.
It comes back every ten to fifteen minutes.	Nó quay trở lại cứ sau mười đến mười lăm phút.
Start reading what you have prepared.	Bắt đầu đọc những gì bạn đã chuẩn bị.
And you will see everything happening.	Và bạn sẽ thấy mọi thứ đang diễn ra.
These are great games in their own right.	Đây là những trò chơi tuyệt vời theo đúng nghĩa của chúng.
I knew it would be a boy.	Tôi biết nó sẽ là con trai.
I find that really interesting.	Tôi thấy điều đó thực sự thú vị.
When you're young, you can move every year or two.	Khi bạn còn trẻ, bạn có thể chuyển nhà hàng năm hoặc hai năm.
You will hate me.	Bạn sẽ ghét tôi.
So we knew at the time.	Vì vậy, chúng tôi đã biết vào lúc đó.
And if you still don't want to read, we're here to help.	Và nếu bạn vẫn không muốn đọc, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.
Missing something.	Thiêu một thư gi đo.
Well, I have some work to show.	Vâng, tôi có một số công việc để hiển thị.
But they will come back.	Nhưng họ sẽ trở lại.
He even called her once, but she didn't answer.	Anh thậm chí đã gọi cho cô một lần, nhưng cô không trả lời.
At least one of them was thinking clearly.	Ít nhất một trong số họ đã suy nghĩ rõ ràng.
Many will feel nothing.	Nhiều người sẽ không cảm thấy gì.
I don't even know what to call you.	Tôi thậm chí không biết phải gọi cho bạn.
She was sure she had heard.	Cô chắc chắn rằng cô đã nghe thấy.
You must never do that again.	Bạn không bao giờ được làm điều đó nữa.
But it's nice to have a story behind it.	Nhưng thật hay khi có câu chuyện phía sau.
This may take some time.	Điều này có thể mất một thời gian.
She had to figure out what to do now.	Cô phải tính xem phải làm gì bây giờ.
Words are a physical act.	Lời nói là một hành động thể chất.
So that was clearly part of my problem.	Vì vậy, đó rõ ràng là một phần của vấn đề của tôi.
But then the reason begins.	Nhưng sau đó lý do bắt đầu.
Means was invalidated.	Phương tiện đã không có hiệu lực.
Now it works without a problem.	Bây giờ nó hoạt động mà không có một vấn đề.
Religion is an instrument of political control.	Tôn giáo là một công cụ kiểm soát chính trị.
No, please, sit here.	Không, làm ơn, ngồi đây.
There is reason to believe.	Có lý do để tin tưởng.
If you win direction, how do you want it to be.	Nếu bạn giành được hướng đi, bạn sẽ muốn nó như thế nào.
Change baby.	Thay đổi em bé.
There is a problem with this though.	Có một vấn đề với điều này mặc dù.
If you did, you should see the relationships.	Nếu bạn đã làm vậy, bạn sẽ thấy các mối quan hệ.
So very.	Vì vậy, rất.
Remove and let cool until comfortable to handle.	Lấy ra và để nguội cho đến khi thoải mái để xử lý.
Think of the gift of time.	Hãy nghĩ về món quà của thời gian.
Until that day.	Cho đến ngày hôm đó.
His presence on the show has built slowly.	Sự hiện diện của anh ấy trong chương trình đã được xây dựng chậm.
I will explain to you the essentials of crime later.	Tôi sẽ giải thích cho bạn những yếu tố cần thiết của tội phạm sau.
The report calls for a real balance between public and private interests.	Báo cáo kêu gọi sự cân bằng thực sự giữa lợi ích công và tư.
It worked for me.	Nó đã làm việc cho tôi.
In the end what we came up with was the result of that.	Cuối cùng những gì chúng tôi nghĩ ra là kết quả của điều đó.
So it remains to deal with the final period.	Vì vậy, nó vẫn còn để đối phó với kỳ cuối cùng.
As a result, Felt is forced to live a double life.	Do đó, Felt buộc phải sống một cuộc sống hai mặt.
I fear for your health, even for your life.	Tôi lo sợ cho sức khỏe của bạn, thậm chí cho tính mạng của bạn.
And sometimes being different is just fine.	Và đôi khi khác nhau chỉ là tốt.
He stood up and pushed me into the living room.	Anh ta đứng dậy và đẩy tôi vào phòng khách.
But he must be told.	Nhưng anh ta phải được cho biết.
The truth is, top people usually do whatever they want.	Sự thật là, những người đứng đầu thường làm bất cứ điều gì họ muốn.
So he turned the screen to the right for me to look.	Vì vậy, anh ấy quay màn hình sang phải để tôi nhìn.
In fact, it is one of the most common home insurance claims.	Trong thực tế, nó là một trong những yêu cầu bảo hiểm nhà phổ biến nhất.
He and my husband went to school together.	Anh ấy và chồng tôi cùng đi học.
You can see this in the picture.	Bạn có thể thấy điều này trong hình ảnh.
But it's still not enough to be positive.	Nhưng nó vẫn chưa đủ để trở nên tích cực.
So up with it.	Vì vậy, lên với nó.
But you may need some support.	Nhưng bạn có thể cần một số hỗ trợ.
I love women too much, never even go there.	Tôi yêu phụ nữ quá nhiều, thậm chí không bao giờ đến đó.
I want my father.	Tôi muốn bố tôi.
Give me some time to work this out and decide.	Hãy cho tôi một chút thời gian để giải quyết vấn đề này và quyết định.
Let me try to see him tomorrow.	Để tôi thử gặp anh ấy vào ngày mai.
Her husband may not be around to help her.	Chồng cô có thể không ở bên cạnh để giúp cô.
It was a great time, great event and great experience.	Đó là một thời gian tuyệt vời, sự kiện tuyệt vời và trải nghiệm tuyệt vời.
This problem needs to be treated separately.	Vấn đề này cần được điều trị riêng biệt.
You all read about the events of a week ago.	Tất cả các bạn đã đọc về các sự kiện của một tuần trước.
She said that women should be like men and children.	Cô ấy nói rằng phụ nữ nên giống như đàn ông và trẻ em.
He thought of his brother.	Anh nghĩ đến anh trai của mình.
In most places, there aren't any.	Ở hầu hết các nơi, không có bất kỳ.
It won't be like that.	Nó sẽ không phải như vậy.
The way that everything falls apart.	Theo cách mà mọi thứ sụp đổ.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
Well, haven't seen a single sign for hours.	Chà, đã không thấy một dấu hiệu nào trong nhiều giờ.
I heard from everyone over the weekend.	Tôi đã nghe từ mọi người trong suốt cuối tuần.
You are so special.	Bạn thật đặc biệt.
He sat at his desk, trying to figure out his next move.	Anh ngồi vào bàn làm việc, cố gắng tìm ra hành động tiếp theo của mình.
Avoid those and she's fine.	Tránh những điều đó và cô ấy vẫn ổn.
Friends, family and loved ones.	Bạn bè, gia đình và những người thân yêu.
The instructions are very clear.	Các hướng dẫn rất rõ ràng.
Their movement was denied.	Chuyển động của họ đã bị từ chối.
And he or she is right.	Và anh ấy hoặc cô ấy đúng.
Go through the front door and turn right.	Đi qua cửa trước và rẽ phải.
Leave it by the side.	Để nó bên cạnh.
Yes, please make yourself comfortable.	Vâng, hãy làm cho bạn thoải mái.
We have received a great response.	Chúng tôi đã nhận được một phản hồi rất lớn.
And this has been the pattern ever since.	Và điều này đã trở thành khuôn mẫu từ đó trở đi.
Not an email, not a text.	Không phải là một email, không phải là một văn bản.
The public will remember the repeated image.	Công chúng sẽ ghi nhớ hình ảnh được lặp lại.
Both are in the room tonight.	Cả hai đều ở trong phòng tối nay.
She had been worried about something like this happening for years.	Cô đã lo lắng về điều gì đó như thế này xảy ra trong nhiều năm.
I wonder if you mind if we go to bed now.	Tôi tự hỏi liệu bạn có phiền không nếu chúng tôi đã đi ngủ bây giờ.
They formed several small groups.	Họ đã thành lập một số nhóm nhỏ.
I'm incredibly proud of him and the rest of us.	Tôi vô cùng tự hào về anh ấy và những người khác của chúng tôi.
However, they don't.	Tuy nhiên, họ không.
He couldn't let go.	Anh ấy không thể buông tay.
His way with words is just too perfect.	Cách của anh ấy với từ ngữ quá hoàn hảo.
Show her exactly what to do.	Chỉ cho cô ấy biết chính xác những gì phải làm.
This court disagrees.	Tòa án này không đồng ý.
He decided that he had to.	Anh ấy quyết định rằng anh ấy phải làm.
But he has a reason to be unusual.	Nhưng anh ta có lý do để trở nên khác thường.
Searched a lot, but it still doesn't work as expected.	Đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng nó vẫn không hoạt động như mong đợi.
They lived together for ten years.	Họ đã sống với nhau trong mười năm.
I was horrible about it actually.	Tôi đã rất kinh khủng về nó thực sự.
Each one offers slightly different features.	Mỗi một cung cấp các tính năng hơi khác nhau.
To run the country, to run different processes.	Để điều hành đất nước, để chạy các quy trình khác nhau.
However, that experience only exists on your phone.	Tuy nhiên, trải nghiệm đó chỉ tồn tại trên điện thoại của bạn.
Would recommend to anyone and great value.	Muốn giới thiệu cho bất kỳ ai và có giá trị tuyệt vời.
He hated himself more than he hated those hands.	Anh ghét bản thân mình hơn ghét đôi bàn tay kia.
Then yes, yes it does not.	Sau đó, có, có nó không.
I have not discussed this method for two reasons.	Tôi đã không thảo luận về phương pháp này vì hai lý do.
There is no talk about it.	Không có cuộc nói chuyện về nó.
Think about that opportunity.	Hãy nghĩ về cơ hội đó.
I started going in that direction.	Tôi bắt đầu đi về hướng đó.
No need to worry on an empty stomach.	Không cần phải lo lắng khi bụng đói.
My male clients do that all the time, you know.	Các khách hàng nam của tôi thường xuyên làm vậy, bạn biết đấy.
Unfortunately, they have hundreds of other needs.	Thật không may, họ có hàng trăm nhu cầu khác.
We put ourselves in this situation.	Chúng tôi đặt mình vào tình huống này.
The general procedure is as follows.	Quy trình chung như sau.
The breakfast was quite good.	Bữa sáng tương đối ngon.
You choose to put her on the air.	Bạn chọn đưa cô ấy lên sóng.
They cannot take care of others.	Họ không thể chăm sóc người khác.
And they have good reasons for doing so.	Và họ có những lý do chính đáng để làm như vậy.
They are looking over at me.	Họ đang nhìn qua tôi.
For me, the players are much more important.	Đối với tôi, các cầu thủ quan trọng hơn rất nhiều.
And you have to give them hope.	Và bạn phải cho họ hy vọng.
Just get started.	Chỉ cần bắt đầu.
Another answer is much more interesting and much less clear.	Một câu trả lời khác thú vị hơn nhiều và ít rõ ràng hơn nhiều.
It seems that life is empty.	Dường như cuộc sống trống rỗng.
There is too much work to do now.	Có quá nhiều việc phải làm bây giờ.
Not much, not less.	Không nhiều không ít.
I like the meaning of this room.	Tôi thích ý nghĩa của căn phòng này.
Five are women, and three are men.	Năm là phụ nữ, và ba là nam giới.
This is a girl on the edge of something.	Đây là một cô gái trên rìa của một cái gì đó.
I have never seen it so full.	Tôi chưa bao giờ thấy nó đầy như vậy.
Yes, it was one of my first shows.	Vâng, đó là một trong những chương trình đầu tiên của tôi.
One is five thousand feet.	Một là năm nghìn feet.
I love what she shares because as parents, we are human too.	Tôi thích những gì cô ấy chia sẻ vì là cha mẹ, chúng ta cũng là con người.
What he's going to do to them, thing.	Điều anh ấy sẽ làm với họ, điều.
I just can't go there.	Tôi chỉ không thể đi đến đó.
You worry about the car.	Bạn lo lắng về chiếc xe.
It's a little different from that.	Có một chút khác biệt so với nó.
However, the reality is somewhat different.	Tuy nhiên, thực tế có phần khác.
He approached the family.	Anh ấy tiếp cận gia đình.
Man has his own purpose.	Con người có mục đích của mình.
The space feels too small, the air is too thin.	Không gian có cảm giác quá nhỏ, không khí quá loãng.
I don't, he said.	Tôi không, anh ấy nói.
But check out this guy.	Nhưng hãy kiểm tra anh chàng này.
I do not comment on my own actions.	Tôi không bình luận về hành động của riêng mình.
Everyone works differently.	Mọi người làm việc khác nhau.
I knew this was going to be really bad.	Tôi biết điều này sẽ thực sự tồi tệ.
I was surprised that my son did not protest.	Tôi ngạc nhiên là con trai tôi không hề phản kháng.
A higher score is better.	Một điểm số cao hơn là tốt hơn.
Then those who fight for money and power will come.	Sau đó, những người chiến đấu vì tiền bạc và quyền lực sẽ đến.
Together, they stood firm.	Cùng nhau, họ đã đứng vững.
Well, we'll ask around.	Chà, chúng tôi sẽ hỏi xung quanh.
You will not pass.	Bạn sẽ không vượt qua.
Following this rule, I did not fail.	Theo quy tắc này, tôi đã không thất bại.
And that's probably a modern problem.	Và đó có lẽ là vấn đề hiện đại.
Government is not the only way to give.	Chính phủ không phải là cách duy nhất để cho đi.
Free up your time.	Giải phóng thời gian của bạn.
You can experience this for yourself while walking down the street.	Bạn có thể tự mình trải nghiệm điều này khi đi bộ xuống phố.
I want to touch him and be close to him.	Tôi muốn chạm vào anh ấy và gần gũi anh ấy.
Language is language.	Ngôn ngữ là ngôn ngữ.
I don't care where they go.	Tôi không quan tâm họ đi đâu.
And then it didn't.	Và sau đó nó đã không.
But it's not secure enough.	Nhưng nó không đủ an toàn.
But he is not against them.	Nhưng anh ta không chống lại họ.
The frequency is therefore not so rare.	Tần suất vì thế không quá hiếm.
But at the time, it seemed like a shot worth capturing.	Nhưng vào thời điểm đó, nó có vẻ như là một cảnh quay đáng để chụp.
I was starting to worry.	Tôi đã bắt đầu lo lắng.
You value different things in life now.	Bạn coi trọng những điều khác nhau trong cuộc sống bây giờ.
Withdraw immediately.	Rút lui ngay.
Respect each other's feelings.	Tôn trọng cảm xúc của nhau.
So let's get over this.	Vì vậy, chúng ta hãy vượt qua điều này.
That's right.	Điều đó đúng.
But they can cause a lot of problems.	Nhưng chúng có thể gây ra không ít rắc rối.
And, in our opinion, he was quite right.	Và, theo ý kiến ​​của chúng tôi, anh ấy đã khá đúng.
At least, it did.	Ít nhất, nó đã làm được.
It is understandable that it means danger.	Dễ hiểu rằng nó có nghĩa là nguy hiểm.
Like anyone can figure it out.	Giống như bất kỳ ai cũng có thể nhận ra điều đó.
There must be a safe place for people to come to study.	Phải có một nơi an toàn để mọi người đến học.
Perhaps he remembered that the most.	Có lẽ anh ấy đã nhớ điều đó nhất.
But that's exactly what happened.	Nhưng đó là chính xác những gì đã xảy ra.
Their ability to return to work and so much more.	Khả năng trở lại làm việc của họ và rất nhiều thứ khác.
Some are completely open at the top.	Một số hoàn toàn mở ở trên cùng.
Time is my biggest challenge, never enough.	Thời gian là thử thách lớn nhất của tôi, không bao giờ là đủ.
It was a baby.	Đó là một đứa bé.
Add some ground coffee to your coffee can.	Thêm một ít cà phê xay vào lon cà phê của bạn.
It was finally done.	Cuối cùng nó đã được thực hiện.
I haven't told my wife yet.	Tôi chưa nói với vợ tôi.
Luckily survived.	May mắn là đã sống sót.
Start taking steps to reach your goal.	Bắt đầu thực hiện các bước để đạt được mục tiêu của bạn.
Had to go back.	Đã phải quay trở lại.
No relationship has given me significant stories yet.	Chưa có mối quan hệ nào cho tôi những câu chuyện đáng kể.
I am a heavy phone user in my opinion.	Tôi là một người sử dụng điện thoại nặng theo quan điểm của tôi.
To my ears, it now sounds far, much better.	Đối với tai tôi, nó bây giờ nghe rất xa, tốt hơn nhiều.
Light brown skin.	Da nâu sáng.
He hated the way she did it.	Anh ghét cách cô làm như vậy.
Want to say.	Muốn nói.
I wrote the names of the three of us.	Tôi viết tên ba chúng tôi.
I know it was right.	Tôi biết nó đã đúng.
At that time, I did a lot of different things.	Vào thời điểm đó, tôi đã làm rất nhiều việc khác nhau.
Just based on another country.	Chỉ dựa trên một quốc gia khác.
I need to be busy.	Tôi cần phải bận rộn.
For no, you know, maybe.	Đối với không, bạn biết, có thể.
The same result is not required in this case.	Không yêu cầu kết quả tương tự trong trường hợp này.
I don't know what the exact reason is.	Tôi không biết lý do chính xác là gì.
I attended university.	Tôi đã học đại học.
I want to get over this hurt and move on.	Tôi muốn vượt qua tổn thương này và bước tiếp.
There is no problem with land property rights.	Không có vấn đề gì với quyền tài sản đất đai.
So he went to the hospital.	Vì vậy, anh ta đến bệnh viện.
Connections are not available in the stock animals.	Kết nối không có trong các động vật cổ phiếu.
Not among them.	Không phải trong số họ.
Just the little things.	Chỉ là những điều nhỏ nhặt.
The art business is anything but fair.	Kinh doanh nghệ thuật là bất cứ điều gì, nhưng công bằng.
He will come soon and everything will continue.	Anh ấy sẽ sớm đến và mọi thứ sẽ tiếp tục.
You never really know, it seems to me.	Bạn không bao giờ thực sự biết, nó dường như đối với tôi.
Consequences of failure.	Hậu quả của sự thất bại.
You talk to their manager.	Bạn nói chuyện với quản lý của họ.
But not everything is like that.	Nhưng không phải cái nào cũng vậy.
But this woman wouldn't know it.	Nhưng người phụ nữ này sẽ không biết điều đó.
I went there and said, 'you need to go to the hospital'.	Tôi đến đó và nói, 'bạn cần phải đến bệnh viện'.
I read it more.	Tôi đọc nó nhiều hơn.
There are basically two ways to do this.	Về cơ bản có hai cách để làm điều này.
We played average today and we will learn from that.	Chúng tôi đã chơi trung bình ngày hôm nay và chúng tôi sẽ học hỏi từ điều đó.
And put it on, she said.	Và mặc nó vào, cô ấy nói.
I had to work and was in so much pain that it wasn't fun at all.	Tôi phải làm việc và bị đau đến mức không vui chút nào.
Supply of biological materials.	Cung cấp vật liệu sinh học.
Don't force anything.	Đừng ép buộc bất cứ điều gì.
Some may even want to keep him.	Một số thậm chí có thể muốn giữ anh ta.
One of them is a woman.	Một trong số họ là một phụ nữ.
By the time the corpse was discovered, he was right next to her.	Vào thời điểm xác chết được phát hiện, anh ta đã ở ngay bên cạnh cô.
By doing so, you move society forward.	Làm như vậy, bạn đưa xã hội tiến lên.
I want to go to work.	Tôi muốn đi làm.
Everything in life gets complicated.	Mọi thứ trong cuộc sống trở nên phức tạp.
Let's make history.	Hãy làm nên lịch sử.
I look forward to your letter.	Tôi mong chờ lá thư của bạn.
They enter the market to make money.	Họ tham gia thị trường để kiếm tiền.
Hold the camera still unless there is a reason to move it.	Giữ yên máy ảnh trừ khi có lý do để di chuyển nó.
And every step seemed to weigh heavily on his chest.	Và mỗi bước đi như đè nặng lên ngực anh.
Maybe tomorrow you will leave again.	Có thể ngày mai bạn lại ra đi.
Sometimes, this is what she really needs.	Đôi khi, đây là những gì cô ấy thực sự cần.
Super long example text.	Văn bản ví dụ siêu dài.
I won't listen to it anymore.	Tôi sẽ không nghe nó nữa.
They will pay for this.	Họ sẽ trả tiền cho điều này.
This makes the dog more likely to do those bad things again.	Điều này làm cho con chó có nhiều khả năng làm những điều xấu đó một lần nữa.
The policy is now implemented according to public perception.	Chính sách hiện được thực hiện theo cảm nhận của công chúng.
I went to high school with that girl, have known her since then.	Tôi học cấp 3 với cô gái đó, quen cô ấy từ đó.
He has no other symptoms.	Anh ta không có triệu chứng nào khác.
I love having people think outside the box.	Tôi thích có những người suy nghĩ bên ngoài hộp.
Before fighting, they wanted to talk.	Trước khi chiến đấu, họ muốn nói chuyện.
Well, it is like that.	Chà, nó là như vậy.
And often it's too late for them.	Và thường là quá muộn đối với họ.
I have never seen her.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy.
This problem does not go away.	Vấn đề này không biến mất.
His instructions are still correct.	Những lời chỉ dẫn của anh ấy vẫn đúng.
Returns are easy though!.	Trả lại rất dễ dàng mặc dù !.
Once that is done, a new object of that type will be created.	Khi điều đó được thực hiện, một đối tượng mới của loại đó sẽ được tạo.
It happened a long time ago.	Nó đã xảy ra cách đây rất lâu.
Where are we, this place, wrong.	Chúng ta đang ở đâu, nơi này, sai rồi.
Indeed, in a sense, it is life itself.	Thật vậy, ở một khía cạnh nào đó, nó là chính cuộc sống.
But they won't be here to pick up pieces.	Nhưng họ sẽ không ở đây để nhặt từng mảnh.
Well, it's time, kids.	Thôi, đến lúc rồi các con ạ.
That's not how it used to work for me.	Đó không phải là cách nó đã từng làm việc cho tôi.
And he left.	Và anh ta bỏ đi.
Not that this is necessarily good news.	Không phải rằng đây nhất thiết phải là tin tốt.
The different steps are detailed in the text.	Các bước khác nhau được trình bày chi tiết trong văn bản.
The teacher said nothing.	Cô giáo không nói gì.
This class will be called from multiple activities.	Lớp này sẽ được gọi từ nhiều hoạt động.
What he's thinking about now.	Điều mà anh ấy đang nghĩ về bây giờ.
It was a huge leap in technology.	Đó là một bước nhảy vọt về công nghệ.
Music is bad.	Nhạc thật tệ.
And this is also familiar.	Và điều này cũng quen thuộc.
I even sent him pictures.	Tôi thậm chí còn gửi cho anh ấy những bức ảnh.
He hoped that feeling would pass.	Anh hy vọng cảm giác đó sẽ qua đi.
Only breakfast and dinner included.	Chỉ bao bữa sáng và tối.
Representative images for four independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho bốn thí nghiệm độc lập.
That is the definition of tour.	Đó là định nghĩa của tour du lịch.
I was able to spend quality time.	Tôi đã có thể dành thời gian chất lượng.
No question about that.	Không có câu hỏi về điều đó.
Not literally, anyway.	Không phải theo nghĩa đen, dù sao.
He didn't expect to feel like this for anyone.	Anh không ngờ lại có cảm giác như thế này với bất kỳ ai.
We will continue with the following plan.	Chúng ta sẽ đi tiếp theo kế hoạch sau.
Nothing every time.	Không có gì mỗi lần.
They will do difficult things.	Họ sẽ làm những điều khó khăn.
Now it comes first.	Bây giờ nó đến trước.
Some of her friends tried to get her released.	Một vài người bạn của cô ấy đã tìm cách để cô ấy được thả.
And she likes women.	Và cô ấy thích phụ nữ.
All those test runs proved their worth.	Tất cả những lần chạy thử nghiệm đó đã chứng minh giá trị của chúng.
Let us work on it, together.	Hãy để chúng tôi làm việc trên nó, cùng nhau.
Do not sleep for you.	Không ngủ cho bạn.
You must too.	Bạn cũng phải như vậy.
One day she will be a mother.	Một ngày nào đó cô ấy sẽ là mẹ.
Others have also noticed him now.	Những người khác cũng đã chú ý đến anh ta bây giờ.
I am on my way.	Tôi đang đi trên con đường của mình.
Now they will have to fight each other.	Bây giờ họ sẽ phải chiến đấu với nhau.
His speech went well.	Bài phát biểu của anh ấy diễn ra tốt đẹp.
There are very few people here.	Có rất ít người ở đây.
This time of day makes me believe in magic.	Khoảng thời gian này trong ngày khiến tôi tin vào phép thuật.
We are all benefiting from these new systems.	Tất cả chúng ta đang nhận được lợi ích từ những hệ thống mới này.
Other sources are less specific.	Các nguồn khác ít cụ thể hơn.
However, those of us who are here can come in handy.	Tuy nhiên, những người trong chúng ta đang ở đây có thể có ích.
I left it where it was.	Tôi đã để nó ở nơi nó được.
Please post comments and share with your network.	Hãy đăng bình luận và chia sẻ với mạng của bạn.
Someone talked about the mark on your back.	Ai đó đã nói về vết hằn trên lưng bạn.
Anyway, it's too late now.	Dù sao, bây giờ đã quá muộn.
I love how you support a good cause.	Tôi thích cách bạn ủng hộ vì một mục đích tốt.
I believe he did.	Tôi tin rằng anh ấy đã làm điều đó.
I lost the game.	Tôi thua trò chơi.
Not that this girl needs to cover up.	Không phải cô gái này cần phải che đậy.
Meet my parents, anyway.	Gặp bố mẹ tôi, dù sao.
It brought attention to an important issue.	Nó đã đưa ra sự chú ý đến một vấn đề quan trọng.
She said it happened before.	Cô ấy nói rằng nó đã xảy ra trước đây.
Still handmade.	Vẫn làm bằng tay.
First, the truth.	Đầu tiên, sự thật.
The girl is just a few months old.	Cô bé vừa được vài tháng tuổi.
They change a lot.	Họ thay đổi rất nhiều.
It feels sad.	Nó cảm thấy buồn.
Don't come home until we talk, message read.	Đừng về nhà cho đến khi chúng ta nói chuyện, tin nhắn đã đọc.
And another man.	Và một người đàn ông khác.
Do you remember you said you would help me kill my wife.	Bạn còn nhớ bạn đã nói rằng bạn sẽ giúp tôi giết vợ tôi.
She wondered what they were.	Cô tự hỏi chúng là gì.
But it can be hard to notice that from the outside.	Nhưng có thể khó nhận thấy điều đó từ bên ngoài.
Eventually, he will get tired, usually after about an hour.	Cuối cùng, anh ấy sẽ mệt mỏi, thường là sau khoảng một giờ.
He's in the middle of every conflict.	Anh ấy ở giữa mọi cuộc xung đột.
I don't believe it.	Tôi không tin nó.
The next intersection you go to the left.	Con đường giao nhau tiếp theo bạn đi sang trái.
Good for some, bad for others.	Tốt cho một số người, xấu cho những người khác.
It doesn't make this easy though.	Nó không làm cho điều này dễ dàng mặc dù.
He couldn't handle it.	Anh ấy không thể xử lý được.
But her power was destroyed.	Nhưng sức mạnh của cô ấy đã bị phá hủy.
Clean the state and set the new one.	Làm sạch trạng thái và đặt cái mới.
And that's what happened here.	Và đó là những gì đã xảy ra ở đây.
Because they change everything.	Bởi vì họ thay đổi mọi thứ.
I will make one for you.	Tôi sẽ làm một cái cho bạn.
Someone stepped on my arm.	Ai đó đã bước lên tay tôi.
Every day it seems.	Mỗi ngày dường như.
Increased stress and anxiety.	Căng thẳng và lo lắng ngày càng tăng.
When you're with her, there are no rules.	Khi bạn ở bên cô ấy, không có quy tắc nào cả.
Outside, the dark night came.	Bên ngoài đêm đen kéo đến.
It's time for things to move forward.	Đã đến lúc mọi thứ tiến lên.
Straight, black hair cut short to the ears.	Tóc đen, thẳng cắt ngắn ngang tai.
I don't even remember immediately.	Tôi thậm chí không nhớ ngay lập tức.
Too often, it doesn't go well.	Quá thường xuyên, nó không diễn ra tốt đẹp.
When he was sure it was dead, he followed his brother.	Khi chắc chắn rằng nó đã chết, anh ta đi theo anh trai mình.
They seem to know this and respect her for it.	Họ dường như biết điều này và tôn trọng cô ấy vì điều đó.
So bring books, but book in advance.	Vì vậy, hãy mang theo sách, nhưng hãy đặt trước.
Who knows what could happen next?.	Ai biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo ?.
Apparently that used to be true, not anymore.	Rõ ràng điều đó đã từng là sự thật, không còn nữa.
Couldn't be easier.	Không thể dễ dàng hơn.
However, some disagree.	Tuy nhiên, một số không đồng ý.
It's a bit crazy here.	Nó có một chút điên rồ ở đây.
That's what they don't understand.	Đó là những gì họ không hiểu.
I've been looking for help, but to no avail.	Tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không có.
He has a quick walk.	Anh ta có một bước đi nhanh chóng.
They become more complex.	Chúng trở nên phức tạp hơn.
We will run for it tonight.	Chúng tôi sẽ chạy cho nó tối nay.
Sure, that makes sense.	Chắc chắn, điều đó có ý nghĩa.
As well as everyone.	Cũng như mọi người.
Just leave space for your story and you'll write it down.	Chỉ cần để lại khoảng trống cho câu chuyện của bạn và bạn sẽ viết nó ra.
I pushed myself out of the house.	Tôi đẩy mình đi ra khỏi nhà.
God only knows what he found in me.	Có Chúa mới biết anh ấy đã tìm thấy gì ở tôi.
He refused it.	Anh ấy đã từ chối nó.
This is not what great men want to hear.	Đây không phải là điều mà các vĩ nhân muốn nghe.
In the end, one week, he won.	Cuối cùng, một tuần, anh ấy đã chiến thắng.
I like both men and women.	Tôi thích cả nam và nữ.
You can't wait to see your wife.	Bạn nóng lòng muốn gặp vợ mình.
Well, at least she knows where she is.	Chà, ít nhất cô ấy biết mình đang ở đâu.
Such an environment is useful for many different purposes.	Một môi trường như vậy rất hữu ích cho nhiều mục đích khác nhau.
What is in my vision, they will cry.	Những gì trong tầm nhìn của tôi, họ sẽ khóc.
Representative figures are shown from four independent experiments.	Các số liệu đại diện được hiển thị từ bốn thí nghiệm độc lập.
Maybe you can really taste the money.	Có lẽ bạn thực sự có thể nếm được tiền.
Then bring your stronger leg down the step.	Sau đó đưa chân khỏe hơn của bạn xuống bậc thang.
For a lot of reasons.	Vì rất nhiều lý do.
There are some times this.	Có một số lần này.
What is seeing you.	Những gì đang nhìn thấy bạn.
This is the whole of religion.	Đây là toàn bộ của tôn giáo.
And I don't understand.	Và tôi không hiểu.
I don't think you should sleep with men for a while.	Tôi không nghĩ rằng bạn nên ngủ với những người đàn ông một thời gian.
I don't have any set up plans.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch thiết lập nào.
Check that out with them.	Kiểm tra điều đó với họ.
Let you pass.        	Hãy để bạn vượt qua.        
so.	so.
They look great.	Chúng trông thật tuyệt vời.
There seems to be only one track.	Dường như chỉ có một bản nhạc.
Life insurance is a prime example.	Bảo hiểm nhân thọ là một ví dụ điển hình.
One of them did nothing.	Một trong số họ không làm gì cả.
I want it fast.	Tôi muốn nó nhanh chóng.
They will basically produce anything that makes money.	Về cơ bản họ sẽ sản xuất bất cứ thứ gì tạo ra tiền.
He did wrong.	Anh ấy đã làm sai.
This is my library tree.	Đây là cây thư viện của tôi.
It is in us.	Nó ở trong chúng ta.
You need to keep yourself from getting hurt.	Bạn cần giữ cho mình không bị thương.
A lot for simple solutions.	Rất nhiều cho các giải pháp đơn giản.
If there's a secret, that's the goal.	Nếu có bí mật, đó là mục tiêu.
Don't read this because it actually works.	Đừng đọc cái này vì nó thực sự hoạt động.
This time it stayed.	Lần này nó ở lại.
They think talking about a problem will solve it.	Họ nghĩ rằng nói về một vấn đề sẽ giải quyết được nó.
You keep saying you want to visit them.	Bạn tiếp tục nói rằng bạn muốn đến thăm họ.
I stand on their shoulders.	Tôi đứng trên vai của họ.
But the idea is that they should pass.	Nhưng ý tưởng là họ nên vượt qua.
It makes you wonder.	Nó khiến bạn băn khoăn.
These two methods are significantly different.	Hai phương pháp này khác nhau đáng kể.
That usually happens in the summer.	Điều đó thường xảy ra vào mùa hè.
Many times, in fact.	Nhiều lần, trên thực tế.
It works great, just made one more change.	Nó hoạt động tuyệt vời, chỉ cần thực hiện một thay đổi nữa.
It was just pain.	Đó chỉ là nỗi đau.
In the space station.	Trong trạm vũ trụ.
The bed is still made.	Chiếc giường vẫn được làm.
Follow.	Theo.
Lying flat on your back is almost impossible.	Nằm thẳng lưng gần như không thể thực hiện được.
But he's not like that.	Nhưng anh ấy không như vậy.
If not, please do.	Nếu không, xin vui lòng làm.
It does not cause you any pain.	Nó không gây ra cho bạn bất kỳ đau đớn.
I can do that.	Tôi có thể làm điều đó.
Trying to come up with such an impactful record.	Đang cố gắng đưa ra một kỷ lục có tác động như vậy.
Think and talk about things that aren't superfluous.	Suy nghĩ và nói về những thứ không quá mức cần thiết.
Especially doing it together.	Đặc biệt là làm chuyện ấy với nhau.
And they don't look happy.	Và họ trông không hạnh phúc.
There is free car parking.	Có chỗ để xe ô tô miễn phí.
Show me that you love me.	Cho tôi thấy rằng bạn yêu tôi.
That is a good service.	Đó là một dịch vụ tốt.
Brown told us.	Brown nói với chúng tôi.
Enter a name for the file.	Nhập tên cho tệp.
He was then told who had been shot.	Sau đó anh ta được cho biết ai đã bị bắn.
There are some things that even we don't understand.	Có một số điều mà ngay cả chúng tôi cũng không hiểu.
We lose it in sweat and in our breath.	Chúng ta mất nó trong mồ hôi và trong hơi thở.
There are more books on the floor.	Có nhiều sách hơn trên sàn nhà.
They hate us.	Họ ghét chúng tôi.
They informed me.	Họ đã thông báo cho tôi.
You are that rare animal, a born leader of men.	Bạn là động vật quý hiếm đó, một nhà lãnh đạo bẩm sinh của đàn ông.
Samples must be in pure form for analysis.	Mẫu phải ở dạng tinh khiết để phân tích.
This should not be considered the sole source of information.	Đây không nên được coi là nguồn thông tin duy nhất.
Again, you can see how nice and thin this product is.	Một lần nữa, bạn có thể thấy sản phẩm này đẹp và mỏng như thế nào.
Will be the leader of a major national movement.	Sẽ là nhà lãnh đạo của một phong trào quốc gia lớn.
He knows what to do.	Anh ta biết phải làm gì.
A world without power.	Một thế giới không có sức mạnh.
There is no one to tell him how to live.	Không có ai để nói cho anh ta biết làm thế nào để sống.
You have a dream.	Bạn có một giấc mơ.
It went well.	Nó diễn ra tốt đẹp.
Then they would put them on and put them on the next night.	Sau đó, họ sẽ mặc chúng vào và mặc chúng vào đêm hôm sau.
Read more about form objects here.	Đọc thêm về các đối tượng biểu mẫu tại đây.
It's been pretty bad for a number of years.	Nó khá tệ trong một số năm.
Perhaps a bit of both.	Có lẽ một chút của cả hai.
I'll be back in an hour or so.	Tôi sẽ quay lại sau một giờ hoặc hơn một chút.
I made it my home.	Tôi đã biến nó thành nhà của mình.
Thanks for doing.	Cảm ơn vì đã làm.
We laugh together.	Chúng tôi cùng nhau cười.
We can cover more material and research faster.	Chúng tôi có thể bao gồm nhiều tài liệu hơn và nghiên cứu nhanh hơn.
There must be a signal somewhere.	Phải có một tín hiệu ở đâu đó.
But that comes later.	Nhưng điều đó đến sau.
As well as you.	Cũng như các bạn.
But a few do not.	Nhưng một số ít thì không.
Either way, it's not a pretty picture.	Dù bằng cách nào, nó không phải là một bức tranh đẹp.
It's easier than fighting.	Nó dễ dàng hơn chiến đấu.
I won't hide in a bottle.	Tôi sẽ không trốn trong một cái chai.
Invite him out for a drink with us.	Mời anh ấy đi uống với chúng tôi.
The information here is presented for your information.	Thông tin ở đây được trình bày cho thông tin của bạn.
I love both.	Tôi yêu cả hai.
The setting does not affect the results.	Thiết lập không ảnh hưởng đến kết quả.
This is not the problem.	Đây không phải là vấn đề.
So the phone calls were made.	Vì vậy, các cuộc điện thoại đã được thực hiện.
Just promise me this.	Chỉ cần hứa với tôi điều này.
Trying.	Đang thử.
I told her to say no, but she didn't.	Tôi đã nói vậy để cô ấy nói không, nhưng cô ấy đã không.
Today for example.	Hôm nay chẳng hạn.
I started with the unmarried employees.	Tôi đã bắt đầu với những nhân viên không có gia đình.
That old case won't go away.	Trường hợp cũ đó sẽ không biến mất.
That means we need to let both sides present their cases.	Điều đó có nghĩa là chúng ta cần để cả hai bên trình bày trường hợp của họ.
He just made sure they were safe inside.	Anh ấy chỉ đảm bảo rằng họ được an toàn bên trong.
But it can't do everything.	Nhưng nó không thể làm tất cả mọi thứ.
This cannot be changed in-game.	Điều này không thể thay đổi trong trò chơi.
Or it could be a combination of the two.	Hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai.
I love these people.	Tôi yêu những người này.
Force is still limited.	Lực lượng vẫn có giới hạn.
The air is heavy and warm.	Không khí nặng nề và ấm áp.
Like a week number in your case.	Giống như một số tuần trong trường hợp của bạn.
Maybe that's too much.	Có lẽ quá nhiều như vậy.
The application worked.	Ứng dụng đã hoạt động.
It feels very heavy.	Cảm giác rất nặng.
Keep this in mind constantly.	Hãy ghi nhớ điều này liên tục.
Problems can be managed differently.	Các vấn đề có thể được quản lý theo cách khác.
This case will be discussed in detail in the following section.	Trường hợp này sẽ được đề cập chi tiết ở phần sau.
I signed a contract with her.	Tôi đã ký hợp đồng với cô ấy.
This argument is appropriate for adjudication, not appeal.	Lập luận này thích hợp để xét xử, không phải kháng cáo.
That's a long way from our world.	Đó là một chặng đường dài so với thế giới của chúng ta.
The day his father died, his mother called to say that he had disappeared.	Ngày cha anh qua đời, mẹ anh gọi điện nói rằng anh đã biến mất.
This article reviews the evidence to support such clinical approaches.	Bài báo này xem xét các bằng chứng để hỗ trợ phương pháp tiếp cận lâm sàng như vậy.
I read the reviews and bought these in half the size.	Tôi đọc các nhận xét và mua những thứ này với kích thước lớn hơn một nửa.
It is easier to control you when your thinking is smaller and limited.	Sẽ dễ dàng kiểm soát bạn hơn khi suy nghĩ của bạn nhỏ hơn và có giới hạn.
It seems too easy for others and not for me.	Nó có vẻ quá dễ dàng đối với những người khác và đối với tôi thì không thể.
Unfortunately, to find such people is very far and very few.	Thật không may, để tìm được những người như vậy là rất xa và rất ít.
We couldn't find it anywhere.	Chúng tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu.
He never left the room.	Anh ấy chưa bao giờ rời khỏi phòng.
The displayed values ​​indicate the v constraint.	Các giá trị được hiển thị cho biết ràng buộc v.
She said she won't give them anymore.	Cô ấy nói sau này không cho chúng nữa.
Now my dad will tell her about your call.	Bây giờ bố tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về cuộc gọi của bạn.
I have a question.	Tôi có một câu hỏi.
Copy is created.	Bản sao được tạo.
It just can't take on the main role.	Nó chỉ không thể đảm nhận vai trò chính.
Then we went to sleep.	Sau đó chúng tôi đi ngủ.
Never worth seeing.	Không bao giờ đáng xem.
Assume one frame per second.	Giả sử một khung hình mỗi giây.
I love this time of year.	Tôi yêu thời điểm này trong năm.
Put yourself in my place.	Đặt mình vào vị trí của tôi.
He looked cold, as if he had waited quite a while.	Anh ta trông lạnh lùng, như thể anh ta đã đợi khá lâu.
It won't hurt you and me.	Nó sẽ không làm tổn thương bạn và tôi.
I can sleep and they come to me.	Tôi có thể ngủ và họ đến với tôi.
Go to your room and go to sleep.	Về phòng và đi ngủ.
She ran into the house and locked the door.	Cô chạy vào nhà và khóa trái cửa.
No one else and no event can make you feel that way.	Không ai khác và không có sự kiện nào có thể khiến bạn cảm thấy như vậy.
Oh, it was a good try.	Ồ, nó đã được một lần thử tốt.
Then lower it some more.	Sau đó, hạ thấp nó một số nữa.
Let's see what else is there.	Hãy xem những gì khác ở đó.
And when they want to share, she's ready to read them.	Và khi họ muốn chia sẻ, cô ấy sẵn sàng đọc chúng.
That is, back in the day.	Đó là, trở lại trong ngày.
I would take the use of force very seriously.	Tôi sẽ rất coi trọng việc sử dụng vũ lực.
Money means nothing to him.	Tiền bạc không có nghĩa lý gì đối với anh ta.
He has some he wants to discuss.	Anh ấy có một số muốn thảo luận.
Those are real things.	Đó là những thứ có thật.
She could barely see.	Cô hầu như không thể nhìn thấy.
You have to take more.	Bạn phải mất nhiều hơn.
That morning he paid the bill and checked out.	Sáng hôm đó anh ấy đã thanh toán hóa đơn và trả phòng.
Existing accounts do better in this respect.	Tài khoản hiện tại làm tốt hơn về mặt này.
I want new hands.	Tôi muốn có bàn tay mới.
You will notice how everything is organized for you.	Bạn sẽ nhận thấy mọi thứ được sắp xếp cho bạn như thế nào.
The data points represent individual cells.	Các điểm dữ liệu đại diện cho các ô riêng lẻ.
The patient, however, did not respond to treatment.	Bệnh nhân, tuy nhiên, không đáp ứng với điều trị.
Work becomes more complicated.	Công việc lại trở nên phức tạp.
It's also a great win, because we're back.	Đó cũng là một chiến thắng tuyệt vời, bởi vì chúng tôi đã trở lại.
There are a few things.	Có một số điều.
That's what a woman my age lives for.	Đó là điều mà một người phụ nữ ở tuổi tôi sống vì cuộc sống.
The street is not safe.	Đường phố không an toàn.
The idea of ​​that is just too much.	Ý tưởng về điều đó chỉ là quá nhiều.
We returned as soon as the hospital called.	Chúng tôi quay lại ngay sau khi bệnh viện gọi.
He brought his shift and followed me soon after.	Anh mang ca va theo toi nhung ngay sau.
This means you begin the journey you are on today.	Điều này có nghĩa là bạn bắt đầu cuộc hành trình mà bạn đang có ngày hôm nay.
Come back here, do some errands.	Quay lại đây, làm một số công việc lặt vặt.
I shook my head, and he let go of his hand.	Tôi lắc đầu, anh ta bỏ tay ra.
There, she thought.	Ở đó, cô nghĩ.
Even when wounded, her beauty took his breath away.	Ngay cả khi bị thương, vẻ đẹp của cô đã lấy đi hơi thở của anh.
I need a woman's inner talk.	Tôi cần nói chuyện bên trong của người phụ nữ.
Nothing in the hand can move it.	Không có gì trong bàn tay có thể di chuyển nó.
It's a new thing.	Thật là một điều mới mẻ.
You can say anything you want.	Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn.
Fifteen months ago.	Mười lăm tháng trước.
She accepted her position.	Cô đã chấp nhận vị trí của mình.
Maybe you can outlive her.	Có lẽ bạn có thể sống lâu hơn cô ấy.
About being too women, too few women.	Về việc quá phụ nữ, quá ít phụ nữ.
Just a minute.	Chỉ một chút.
If you love yourself, you love others.	Nếu bạn yêu chính mình, bạn yêu người khác.
Focus on your own goals for this conversation.	Tập trung vào mục tiêu của riêng bạn cho cuộc trò chuyện này.
Nothing works or lives anywhere near it.	Không có gì hoạt động hoặc sống ở bất cứ đâu gần nó.
But research shows none of that.	Nhưng nghiên cứu cho thấy không có điều đó.
She kept us calling.	Cô ấy đã khiến chúng tôi phải tiếp tục gọi.
Then everything was quiet.	Sau đó mọi thứ vẫn yên lặng.
That those decisions will end.	Rằng những quyết định đó sẽ kết thúc.
The police were called.	Cảnh sát đã được gọi đến.
You can set it any way you want.	Bạn có thể đặt nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.
Of course, that number will change over time.	Tất nhiên, con số đó sẽ thay đổi theo thời gian.
When we went inside there was no one to meet us.	Khi chúng tôi vào trong không có ai để gặp chúng tôi.
But this is my one shot.	Nhưng đây là một lần chụp của tôi.
You can go back there, please.	Bạn có thể quay lại đó, làm ơn.
A boy who looks like a man.	Một cậu bé trông giống như một người đàn ông.
Now ask them to close the scene.	Bây giờ yêu cầu họ đóng cảnh.
We fell out of this place.	Chúng tôi đã ngã lăn ra khỏi nơi này.
It just doesn't make sense, no matter how they are designed.	Nó chỉ là không có ý nghĩa, cho dù chúng được thiết kế như thế nào.
I will contact you one way or another, very soon.	Tôi sẽ liên lạc với bạn bằng cách này hay cách khác, rất sớm.
Less than nothing.	Ít hơn không có gì.
But they can't risk such a war, not just.	Nhưng họ không thể mạo hiểm một cuộc chiến tranh như vậy, không phải là vừa.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
Usually she has no other choice.	Thường thì cô không có lựa chọn nào khác.
You will have to learn the language.	Bạn sẽ phải học ngôn ngữ.
If, that is, he is in the right place.	Nếu, đó là, anh ấy đang ở đúng chỗ.
You will not die.	Bạn sẽ không chết.
I don't want you to live like this.	Tôi không muốn bạn phải sống như thế này.
He should have looked at my students.	Lẽ ra anh ấy phải nhìn học trò của tôi.
Free for small teams!.	Miễn phí cho các đội nhỏ !.
Her father was arrested.	Cha cô đã bị bắt.
A study plan has been put in place.	Một kế hoạch học tập đã được đưa ra.
In fact, everything comes with it.	Trong thực tế, tất cả mọi thứ đi kèm với nó.
But the design is the same as yours.	Nhưng thiết kế giống như của bạn.
There we said the word 'v'.	Ở đó, chúng tôi đã nói từ 'v'.
Follow the middle fingers, ring fingers and small fingers in turn.	Lần lượt thực hiện theo các ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón nhỏ.
In fact, it has only just begun.	Trong thực tế, nó chỉ mới bắt đầu.
There's no reason at all.	Không có lý do gì cả.
Not sure exactly why or how.	Không chắc chắn chính xác tại sao hoặc như thế nào.
He seems much older.	Anh ấy có vẻ già hơn nhiều.
A change in circumstances forces a change in self.	Một sự thay đổi trong hoàn cảnh buộc một sự thay đổi trong bản thân.
That's why we try to keep this incident quiet.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng giữ cho sự việc này im lặng.
Then he goes home, thinking he has no one to talk to.	Sau đó, anh ta về nhà, nghĩ rằng anh ta không có ai để nói chuyện cùng.
Find everything you recommend on how to organize your paper.	Tìm mọi thứ bạn đề xuất về cách tổ chức bài báo của bạn.
Come on, buddy.	Cố lên nào anh bạn.
Let them out.	Để chúng ra ngoài.
Create a well in the center.	Tạo một cái giếng ở trung tâm.
Walk around with her for a while.	Đi bộ xung quanh với cô ấy một lúc.
It looks very nice when it's wet.	Nó trông rất đẹp khi nó ướt.
I tried to run faster.	Tôi đã cố gắng chạy nhanh hơn.
It does some very good research.	Nó thực hiện một số nghiên cứu rất tốt.
He can follow that.	Anh ấy có thể làm theo điều đó.
I will get there soon.	Tôi sẽ đến đó sớm.
And the fire.	Và ngọn lửa.
He discusses changes from darkness to light.	Anh ấy thảo luận về những thay đổi từ bóng tối sang ánh sáng.
But there is a problem with him.	Nhưng có một vấn đề với anh ta.
Your back was against it there, and make no mistake.	Lưng của bạn đã chống lại nó ở đó, và không có sai lầm.
Do it the first three times per week, then progress from there.	Thực hiện ba lần đầu tiên mỗi tuần, sau đó tiến bộ từ đó.
I am a big baby.	Tôi là một em bé lớn.
Someone with explicit access.	Một người nào đó có quyền truy cập rõ ràng.
Get more air and flow faster without heat.	Nhận được nhiều không khí hơn và dòng chảy nhanh hơn mà không cần nhiệt.
Contribute to the idea and design of this study.	Đóng góp vào ý tưởng và thiết kế của nghiên cứu này.
It's not big and it's not small.	Nó không lớn và không nhỏ.
But if there is enough interest.	Nhưng nếu có đủ sự quan tâm.
Talk to yourself as you solve practice problems.	Nói chuyện với chính mình khi bạn giải quyết các vấn đề thực hành.
Exercise and eat right.	Tập thể dục và ăn uống điều độ.
He has only one ear.	Anh ta chỉ có một bên tai.
The engine is still firing, the driver is still complete.	Động cơ vẫn nổ, trình điều khiển vẫn hoàn thành.
They performed well.	Họ đã thực hiện tốt.
There is no darkness.	Không có bóng tối.
These are stories within stories.	Đây là những câu chuyện trong những câu chuyện.
I have written about it before.	Tôi đã viết về nó trước đây.
He has saved me time and time again.	Anh ấy đã cứu tôi hết lần này đến lần khác.
People just really like her company.	Mọi người chỉ thực sự thích công ty của cô ấy.
A man can fight for many things.	Một người đàn ông có thể chiến đấu vì nhiều thứ.
I left the city after three days.	Tôi rời thành phố sau ba ngày.
There's even a bed.	Có cả giường nữa.
No mistake this time, he thought.	Lần này sẽ không có sai lầm, anh nghĩ.
The good news is that no one has come to replace him yet.	Tin tốt là vẫn chưa có ai đến thay anh ta.
She will be the same age as your daughter.	Cô ấy sẽ bằng tuổi con gái anh.
And learned absolutely nothing.	Và hoàn toàn không học được gì.
The other side knows they're at war, because they started it.	Bên kia biết họ đang có chiến tranh, bởi vì họ đã bắt đầu nó.
This is a blog post.	Đây là một bài đăng blog.
They brought him luck.	Họ đã mang lại may mắn cho anh ấy.
Nice to meet you, girl.	Rất vui được gặp cô, cô gái.
Repeat the same on the other side.	Lặp lại tương tự ở phía bên kia.
Someone believed it.	Ai đó đã tin điều đó.
You see any you particularly like, just let me know.	Bạn thấy bất kỳ bạn đặc biệt thích, chỉ cho tôi biết.
They will dine with us.	Họ sẽ dùng bữa với chúng tôi.
All good as can be expected.	Tất cả tốt như có thể được mong đợi.
A past that has yet to be told.	Một quá khứ vẫn chưa được kể.
Only my main development machine does this.	Chỉ có máy phát triển chính của tôi làm điều này.
It has nothing to do with him.	Nó không liên quan gì đến anh ta.
There are two factors here.	Ở đây có hai yếu tố.
He spread his arms and waited.	Anh ta dang hai tay ra và chờ đợi.
My problem is what he doesn't explain.	Vấn đề của tôi là những gì anh ấy không giải thích.
Must know how to manage social networks well.	Phải biết quản lý mạng xã hội tốt.
You can hear her even a block away.	Bạn có thể nghe thấy cô ấy thậm chí cách đó một dãy nhà.
This answer will be helpful to you.	Câu trả lời này sẽ hữu ích cho bạn.
I guess it worked.	Tôi đoán nó đã hoạt động.
I'll tell you what it means.	Tôi sẽ cho bạn biết nó có nghĩa là gì.
Maybe it's time we talk to him again.	Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện với anh ấy một lần nữa.
But this is just the beginning of his vision.	Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong tầm nhìn của anh.
We can see their mistakes but they cannot.	Chúng ta có thể thấy sai lầm của họ nhưng họ không thể.
They will chase me.	Họ sẽ đuổi theo tôi.
We are on the way.	Chúng tôi đang trên đường.
I don't know what it means, but it means something.	Anh không biết nó có nghĩa là gì, nhưng nó có nghĩa là gì đó.
It's the opposite of that, if at all.	Nó ngược lại với điều đó, nếu có.
Males will be used.	Con đực sẽ được sử dụng.
I love her books.	Tôi yêu sách của cô ấy.
Has been broken from the rest of the field.	Đã bị phá vỡ khỏi phần còn lại của lĩnh vực.
When we are in this mind, we cannot really change.	Khi chúng ta ở trong tâm trí này, chúng ta không thể thực sự thay đổi.
Maybe next weekend.	Có lẽ vào cuối tuần sau.
He needs a safe place.	Anh ấy cần một nơi an toàn.
She said that she realized her bloodline from her experience at work.	Cô ấy nói rằng cô ấy nhận ra xương máu từ kinh nghiệm của mình trong công việc.
This is an important issue.	Đây là một vấn đề quan trọng.
Either way, the poor stuff is there.	Dù sao đi nữa, những thứ nghèo nàn vẫn có.
High values ​​indicate high symptoms.	Giá trị cao cho thấy các triệu chứng cao.
That is anxiety.	Đó là sự lo lắng.
Nothing has been completed.	Chưa hoàn thành gì cả.
They tried the doors but they were locked.	Họ đã thử các cánh cửa nhưng chúng đã bị khóa.
It's a complete story.	Đó là một câu chuyện hoàn chỉnh.
At first he couldn't understand.	Lúc đầu anh ấy không thể hiểu được.
It sounds like you know a lot of things.	Có vẻ như bạn biết rất nhiều điều.
And everything went on for a few days.	Và mọi thứ vẫn diễn ra trong vài ngày.
It is one of the best cars in the world.	Nó là một trong những chiếc xe tốt nhất trên thế giới.
We lost them.	Chúng tôi đã mất chúng.
But it's very important to me.	Nhưng nó rất quan trọng đối với tôi.
He cannot work when she has passed.	Anh ấy không thể làm việc khi cô ấy đã vượt qua.
More or less a step up.	Nhiều hơn hoặc ít hơn một bước lên.
I am out of the house, you have what you want.	Tôi ra khỏi nhà, bạn có những gì bạn muốn.
I won't stay long.	Tôi sẽ không ở lại lâu.
They intend to return in two hours.	Họ có ý định quay lại sau hai giờ nữa.
If she could trust him.	Nếu cô có thể tin tưởng anh.
I really like the people here, they are very friendly.	Tôi rất thích con người ở đây, họ rất thân thiện.
Let's go because we want the chance to make a good memory.	Hãy đi vì chúng tôi muốn có cơ hội tạo ra một kỷ niệm đẹp.
He shook his head, trying to control himself.	Anh lắc đầu, cố gắng kiềm chế.
I find those are the best places to shop.	Tôi thấy đó là những nơi tốt nhất để mua sắm.
Yes, maybe they will save her.	Có, có lẽ họ sẽ cứu cô ấy.
I'm not trying to take advantage of you.	Tôi không cố gắng lợi dụng bạn.
The result is a 'sleep experience'.	Kết quả là một giấc ngủ trải nghiệm '.
He actually seems pretty sweet.	Anh ấy thực sự có vẻ khá ngọt ngào.
Now she is gone.	Bây giờ cô ấy đã đi rồi.
But that's not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp.
This has now been added to the methods.	Điều này hiện đã được thêm vào các phương thức.
Everything on the site just works.	Tất cả mọi thứ trên trang web chỉ hoạt động.
I have been friends with her since church camping many years ago.	Tôi đã làm bạn với cô ấy kể từ khi cắm trại nhà thờ cách đây nhiều năm.
Where no one can track you.	Nơi không ai có thể theo dõi bạn.
She will come back later to check on me.	Cô ấy sẽ quay lại sau để kiểm tra tôi.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
They won't do it again.	Họ sẽ không làm điều đó một lần nữa.
But then he will have days when he can speak a thousand words.	Nhưng rồi anh ấy sẽ có những ngày anh ấy nói được hàng nghìn từ.
And the boy meant well.	Và cậu bé có ý tốt.
You will have to stop her by any means possible.	Bạn sẽ phải ngăn cô ấy bằng mọi cách có thể.
It doesn't matter what you think.	Bạn nghĩ gì không quan trọng.
Perhaps there was never a way out for people like him.	Có lẽ không bao giờ có lối thoát cho những người như anh ta.
You're just someone with cancer.	Bạn chỉ là người bị ung thư.
Just need to do a little more to keep the defense out of balance.	Chỉ cần làm nhiều hơn một chút để giữ cho hàng phòng thủ mất cân bằng.
Basically, we're all looking at something much better.	Về cơ bản, tất cả chúng ta đều xem xét về một số điều tốt hơn nhiều.
However, you can get your word out there.	Tuy nhiên, bạn có thể nhận được từ của bạn ra khỏi đó.
However, do not remember.	Tuy nhiên, không nhớ.
Did this to me.	Đã làm điều này với tôi.
Text is less than a single page.	Văn bản ít hơn một trang duy nhất.
It's not near.	Nó không ở gần.
It can be understood as follows.	Nó có thể được hiểu như sau.
Hands at work.	Bàn tay tại nơi làm việc.
One to lead the horse, one to shoot.	Một để dẫn ngựa, một để bắn.
The leaders will discuss this issue tomorrow.	Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề này vào ngày mai.
Nobody else.	Không có ai cả.
In our dreams, our ego is in some way our super-ego.	Trong những giấc mơ của chúng ta, bản ngã của chúng ta ở một khía cạnh nào đó là siêu tự ngã của chúng ta.
I'll fix this, kid.	Tôi sẽ sửa cái này, đứa nhỏ.
Should that be.	Đó có phải là.
Full.	Đầy đủ.
Let the action be done.	Hãy để hành động được thực hiện.
We had to make a move.	Chúng tôi đã phải thực hiện một động thái.
But look for many of these.	Nhưng hãy tìm kiếm nhiều thứ trong số này.
But nothing follows this about the nature of truth.	Nhưng không có gì theo sau điều này về bản chất của sự thật.
It's not age that makes a difference when you have a weapon.	Không phải tuổi tác đã tạo nên sự khác biệt khi bạn có vũ khí.
I stepped back.	Tôi lùi lại.
We have to leave our land and get out of here.	Chúng ta phải rời khỏi vùng đất của mình và ra khỏi đây.
No personal patient data is collected.	Không có dữ liệu bệnh nhân cá nhân được thu thập.
This is a single death.	Đây là một cái chết duy nhất.
All but one patient had complete relief of symptoms after surgery.	Tất cả trừ một bệnh nhân đã giảm hoàn toàn các triệu chứng sau khi phẫu thuật.
None of the others will play with me.	Không ai trong số những người khác sẽ chơi với tôi.
Nothing on top.	Không có gì trên đầu trang.
That was especially hard for us to believe.	Điều đó đặc biệt khó tin đối với chúng tôi.
Order of things.	Thứ tự của sự vật.
She will tell her now.	Cô ấy sẽ nói với cô ấy ngay bây giờ.
And of course, the story of time.	Và tất nhiên, câu chuyện thời gian.
Therefore, our analysis did not focus on this particular comparison.	Do đó, phân tích của chúng tôi đã không tập trung vào sự so sánh cụ thể này.
That is a wonderful thing.	Thật là một điều tuyệt vời.
It's my brain telling me something.	Đó là bộ não của tôi nói với tôi điều gì đó.
Focus on your business and let us take care of it.	Hãy tập trung vào công việc kinh doanh của bạn và hãy để chúng tôi giải quyết hỗ trợ.
Hall and have a copy of his book.	Hall và có một bản sao cuốn sách của anh ấy.
Why it matters to anyone else is just strange to me.	Tại sao nó lại quan trọng đối với bất kỳ ai khác chỉ là điều xa lạ đối với tôi.
Then he went home.	Sau đó anh ta về nhà.
About your privacy.	Về phần riêng tư của bạn.
I have to wait until the trial is over.	Tôi phải đợi cho đến khi phiên tòa kết thúc.
I want to see them together.	Tôi muốn nhìn thấy họ cùng nhau.
Everything is really great there.	Mọi thứ thực sự tuyệt vời ở nơi đó.
To fight to the last man.	Để chiến đấu đến người cuối cùng.
Well, this year is no different.	Chà, năm nay cũng không khác.
I use both, in truth.	Tôi sử dụng cả hai, trong sự thật.
He seems to be at his best in recent matches.	Anh ấy dường như đạt phong độ tốt nhất trong những trận đấu gần đây.
I'm sick of it.	Tôi phát ngán vì nó.
Definitely a great article.	Chắc chắn là một bài viết tuyệt vời.
And then you have to write, write and write.	Và sau đó bạn phải viết, viết và viết.
And that's what will happen.	Và đó là những gì sẽ xảy ra.
He seems very stressed.	Anh ấy có vẻ rất căng thẳng.
So we walked away with that one.	Vì vậy, chúng tôi đã bỏ đi với cái đó.
At least if he did, she would eventually lose track.	Ít nhất nếu anh ta làm vậy, cô ấy cuối cùng sẽ mất dấu.
What he did over the next three to four hours remains unclear.	Những gì anh ta đã làm trong ba đến bốn giờ tới vẫn chưa rõ ràng.
We studied you.	Chúng tôi đã nghiên cứu bạn.
It's so powerful.	Nó thật mạnh mẽ.
You can play it on a train.	Bạn có thể chơi nó trên một chuyến tàu.
In general this is not a good idea.	Nói chung đây không phải là một ý kiến ​​hay.
You can help us.	Bạn có thể giúp chúng tôi.
This year is definitely to follow.	Năm nay chắc chắn là để làm theo.
The truth is these things.	Sự thật là những điều này.
It was never in me either.	Nó cũng không bao giờ ở trong tôi.
Anyone with eyes can see it.	Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn thấy điều đó.
To me, man is like a father.	Đối với tôi, con người giống như một người cha.
If it's too hard, he might not be able to do it.	Nếu quá khó, anh ấy có thể không làm được.
I don't know who this person is.	Tôi không biết người này là ai.
Safety is our first concern.	An toàn là mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi.
I love most of his work.	Tôi yêu hầu hết các công việc của anh ấy.
They have no religion.	Họ không có tôn giáo.
It is thought that their interaction is possible through direct association.	Người ta cho rằng sự tương tác của chúng có thể thông qua sự kết hợp trực tiếp.
He didn't give me a chance, under any circumstances.	Anh ấy không cho tôi cơ hội, trong mọi trường hợp.
Look further.	Nhìn xa hơn.
Nothing.	Không có gì.
He took a few steps closer.	Anh tiến lại gần vài bước.
There were no reports of deaths or damage reported.	Không có báo cáo về người chết hoặc thiệt hại được báo cáo.
I also just understood that.	Tôi cũng vừa mới hiểu được điều đó.
They are my brothers.	Họ là anh em của tôi.
Come in today.	Hôm nay vào đi.
No bad hands.	Không có bàn tay xấu.
If not, you can read my first work here.	Nếu không, bạn có thể đọc tác phẩm đầu tiên của tôi ở đây.
In my opinion, there is absolutely nothing wrong in it.	Theo quan điểm của tôi, hoàn toàn không có gì sai trong đó.
Works great with this blog.	Làm việc rất tốt với blog này.
These guys did a great job.	Những người này đã làm một công việc tuyệt vời.
It just isn't done.	Nó chỉ không được thực hiện.
If not, we just throw it away.	Nếu không, chúng ta chỉ cần ném nó đi.
When there is no infection.	Khi không có nhiễm trùng.
It has him.	Nó có anh ta.
They can't even move on their own.	Họ thậm chí không thể tự di chuyển.
I have tried many things and all are empty.	Tôi đã thử rất nhiều thứ và đều trống rỗng.
The authors discussed and reviewed the manuscript.	Các tác giả đã thảo luận và xem xét bản thảo.
He is calm in the storm.	Anh ấy là bình tĩnh trong cơn bão.
We sat down at the table.	Chúng tôi ngồi xuống bàn.
At least I can try at least.	Ít nhất tôi có thể thử ít nhất.
He has no memory of the events of the night.	Anh ta không còn nhớ gì về những sự kiện xảy ra trong đêm.
Write less code if you need to.	Viết ít mã nếu bạn cần.
This is not an exception.	Điều này không phải là ngoại lệ.
He's just crazy, nothing to see here.	Anh ta chỉ bị điên, không có gì để xem ở đây.
Something he could claim they couldn't.	Một cái gì đó anh có thể khẳng định rằng họ không thể.
Will motioned for silence and then one person stayed.	Will ra hiệu im lặng và sau đó một người ở lại.
Each female is used once.	Mỗi nữ được sử dụng một lần.
Maybe once she gets married, things will be easier.	Có lẽ một khi cô ấy kết hôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
So a test shows we have a theory of mind.	Vì vậy, một bài kiểm tra cho thấy chúng ta có lý thuyết về tâm trí.
What we did is often confusing for some people.	Những gì chúng tôi đã làm thường khó hiểu đối với một số người.
Give me some time to think, if you will.	Hãy cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ, nếu bạn muốn.
At the same time, the point he makes is a valid one.	Đồng thời, quan điểm mà anh ấy đưa ra là một quan điểm hợp lệ.
And even with him things were different now.	Và ngay cả với anh ấy mọi thứ đã khác bây giờ.
It's the only solution really, the only way out.	Đó là giải pháp duy nhất thực sự, là lối thoát duy nhất.
This is not for me, the boy felt.	Điều này không phải dành cho tôi, cậu bé cảm thấy.
It's about growing up.	Đó là về sự lớn lên.
The map is very large.	Bản đồ rất lớn.
For a better way.	Để có cách tốt hơn.
The element is hidden.	Phần tử bị ẩn.
He married her for that.	Anh ấy cưới cô ấy vì điều đó.
But that alone is not enough.	Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ.
The man laughs.	Người đàn ông cười.
If you are poor, it is especially difficult.	Nếu bạn nghèo, điều đó đặc biệt khó khăn.
We have an active system.	Chúng tôi có một hệ thống hoạt động.
There are five days of clear skies.	Còn năm ngày trời quang đãng.
During the second challenge, neither dog showed any clinical signs of illness.	Trong thử thách thứ hai, cả con chó đều không có dấu hiệu lâm sàng của bệnh tật.
It was too hard to get there.	Thật quá khó để đến đó.
My chest feels tight.	Ngực tôi cảm thấy căng.
Then he looked at me.	Rồi anh ấy nhìn tôi.
I have seen a camera change the image of a dog's head.	Tôi đã thấy một chiếc máy ảnh thay đổi hình ảnh đầu của một con chó.
No announcement has been made.	Không có thông báo nào được đưa ra.
It was reduced to two months.	Nó đã được giảm xuống hai tháng.
You don't have to win every argument.	Bạn không cần phải thắng trong mọi cuộc tranh cãi.
Which she will.	Mà cô ấy sẽ.
And no one, he believes, knows who he is.	Và không ai, anh tin, ai biết anh là ai.
Saved a life.	Đã cứu một mạng sống.
I think the government should do more.	Tôi nghĩ rằng chính phủ nên làm nhiều hơn nữa.
We should go,' he said.	Chúng ta nên đi, 'anh nói.
Look.	Nhìn.
She got in the car and it drove away.	Cô ấy lên xe và nó lái đi.
She didn't say anything.	Cô ấy không nói bất cứ điều gì.
They are used to apply pressure.	Chúng được sử dụng để gây áp lực.
Sometimes I need to ask students to help me do that.	Đôi khi tôi cần nhờ học sinh giúp tôi làm việc đó.
Interesting to say the least.	Thú vị để nói rằng ít nhất.
Only she started getting into trouble, violence and such things.	Chỉ có cô ấy bắt đầu gặp rắc rối, bạo lực và những thứ như vậy.
The sky fell dark.	Trời sập tối.
Instead these colors just change in value.	Thay vào đó những màu này chỉ thay đổi về giá trị.
Go far left and just see what happens.	Hãy đi xa bên trái và chỉ cần xem những gì sẽ xảy ra.
I'm ready and stable enough to have a baby.	Tôi đã sẵn sàng và đủ ổn định để có con.
Therefore, secondary outcome measures are often used.	Do đó, các thước đo kết quả thứ cấp thường được sử dụng.
The city says people need to apply quickly.	Thành phố nói rằng mọi người cần phải nộp đơn nhanh chóng.
What really matters is that the world will come, on the other side.	Điều thực sự quan trọng là thế giới sẽ đến, ở phía bên kia.
Something will have to be done.	Một cái gì đó sẽ phải được thực hiện.
Lie down here.	Nằm xuống đây.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
After that, this result was more or less known.	Sau đó, kết quả này ít nhiều được biết đến.
The wall just fell.	Bức tường vừa đổ.
This is not a house.	Đây không phải là một ngôi nhà.
Only children.	Chỉ có con cái.
No, never mind.	Không, đừng bận tâm.
Long runs are good and pretty steady.	Các cuộc chạy dài là tốt và khá ổn định.
When the deadline is limited.	Khi thời hạn có hạn.
This leads to the above error.	Điều này dẫn đến lỗi trên.
This year will be no different.	Năm nay sẽ không khác.
But this is something very different.	Nhưng đây là một cái gì đó rất khác.
Blood appeared to be coming out from his left shoulder and chest.	Máu dường như chảy ra từ vai trái và ngực của anh ta.
I talked to my insurance company.	Tôi đã nói chuyện với công ty bảo hiểm của tôi.
It had been too long since he'd touched her.	Đã quá lâu kể từ khi anh chạm vào cô.
I have some of them.	Tôi có một số trong số họ.
The class itself has a somewhat odd name.	Bản thân lớp có một cái tên hơi kỳ lạ.
I believe it was just a turn off.	Tôi tin rằng đó chỉ là một lần tắt.
It can go through them.	Nó có thể đi qua chúng.
This means nothing to him.	Điều này không có ý nghĩa gì đối với anh ta.
The site is then covered and long and wide.	Các trang web sau đó được bao phủ và dài và rộng.
This is my church, just like yours.	Đây là nhà thờ của tôi, giống như nhà thờ của bạn.
Then suddenly it came to me.	Rồi đột nhiên nó đến với tôi.
This requires immediate action.	Điều này cần hành động ngay lập tức.
The main threat continues to be heavy rain.	Mối đe dọa chính tiếp tục là mưa lớn.
Of course there is still room for improvement.	Tất nhiên vẫn còn chỗ để cải thiện.
She came closer.	Cô ấy đến gần hơn.
That is a huge risk.	Đó là một rủi ro rất lớn.
He never gave up.	Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc.
Call it, outside, a week.	Gọi nó, ở bên ngoài, một tuần.
We would never eat something like that.	Chúng tôi sẽ không bao giờ ăn những thứ như vậy.
I tried, but it's wrong.	Tôi đã cố gắng, nhưng nó sai.
Someone to tell you who you are.	Ai đó để cho bạn biết bạn là ai.
To our knowledge, there are no similar results in the literature.	Theo hiểu biết của chúng tôi, không có kết quả tương tự trong tài liệu.
I will get them back.	Tôi sẽ lấy lại chúng.
It was a very good band.	Đó là một ban nhạc rất tốt.
It is important to identify design factors that affect performance.	Điều quan trọng là xác định các yếu tố thiết kế ảnh hưởng đến hiệu suất.
Make a list of what comes to mind.	Lập danh sách những gì bạn nghĩ ra.
This is not the first place this has happened.	Đây không phải là nơi đầu tiên điều này xảy ra.
A lot of people say that she is very beautiful.	Rất nhiều người nói rằng cô ấy rất đẹp.
We hope they provide some comfort for you.	Chúng tôi hy vọng họ cung cấp một số thoải mái cho bạn.
He felt strength begin to return to his feet, and he stood firm.	Anh cảm thấy sức mạnh bắt đầu trở lại với đôi chân của mình, và anh đã đứng vững.
I can help him with that.	Tôi có thể giúp anh ta với điều đó.
I read it sometimes just for fun.	Tôi đọc nó đôi khi chỉ để giải trí.
If you have questions, this site may have the answers.	Nếu bạn có câu hỏi, trang web này có thể có câu trả lời.
Don't get hurt.	Đừng bị thương.
If this person is monitoring the hotel, they will probably follow me.	Nếu người này đang theo dõi khách sạn, họ có thể sẽ theo dõi tôi.
I've seen what you're trying to do with him.	Tôi đã thấy những gì bạn đang cố gắng làm với anh ta.
You have a time limit of twenty minutes.	Bạn có giới hạn thời gian là hai mươi phút.
No one was at home at the time.	Không có ai ở nhà vào thời điểm đó.
She didn't know why she was upset.	Cô không biết tại sao mình lại khó chịu.
I crossed the quiet street.	Tôi băng qua con phố yên tĩnh.
The cards are managed face down.	Các thẻ được quản lý úp xuống.
Most of the times, they were better.	Hầu hết các lần, họ đã tốt hơn.
In our case too.	Trong trường hợp của chúng tôi cũng vậy.
This has no deadline, and only interest is being paid back.	Điều này không có thời hạn, và chỉ có tiền lãi đang được trả lại.
I need to know what happens next.	Tôi cần biết điều gì xảy ra tiếp theo.
It was given to me.	Nó đã được trao cho tôi.
Not only fight him, but also kill him.	Không chỉ chiến đấu với anh ta, mà còn phải giết anh ta.
He loves that thing.	Anh ấy yêu thứ đó.
For whatever reason, it doesn't work.	Vì bất cứ lý do gì, nó không hoạt động.
So there is no easy solution for change.	Vì vậy, không có giải pháp dễ dàng cho sự thay đổi.
There is no mistake about it.	Không có sai lầm về nó.
It is the place.	Nó là nơi.
Only this feels more real.	Chỉ điều này cảm thấy thực hơn.
I mean, just people.	Ý tôi là, chỉ mọi người.
When she got home, she told her father that she was in love.	Khi cô ấy về nhà, cô ấy nói với cha cô ấy rằng cô ấy đang yêu.
This was correct.	Điều này đã đúng.
This is a common problem.	Đây là một vấn đề phổ biến.
Freedom is good.	Tự do là tốt.
Almost broke every bone in his foot but he refused to go out.	Xém gãy từng khúc xương bàn chân nhưng anh đã chịu ra ngoài.
Never let it be a fight if you can avoid it.	Đừng bao giờ để nó xảy ra một cuộc chiến nếu bạn có thể tránh nó.
This is where the song comes into play.	Đây là lúc bài hát phát huy tác dụng.
I don't know what to say.	Tôi đa không biêt noi gi.
For best results.	Cho kết quả tốt nhất.
I'm sure she'll move up to first place after that.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ chuyển lên vị trí đầu tiên sau đó.
The lives of these children.	Cuộc sống của những đứa trẻ này.
No one will hurt you.	Không ai sẽ làm tổn thương bạn.
I can't explain what he did.	Tôi không thể giải thích cho những gì anh ta làm.
If that makes any sense.	Nếu mà làm cho bất kỳ ý nghĩa.
An unknown cause is still going on.	Một nguyên nhân không xác định vẫn đang diễn ra.
This game for me is just an interesting deep story.	Trò chơi này đối với tôi chỉ là một câu chuyện sâu sắc thú vị.
In the end, it's the same rules as for driving.	Cuối cùng, đó là các quy tắc tương tự như đối với lái xe.
Then you will bring me back here to the village.	Sau đó, bạn sẽ đưa tôi trở lại đây về làng.
It's office politics, which has nothing to do with me.	Đó là chính trị văn phòng, không liên quan gì đến tôi.
She will be pleased.	Cô ấy sẽ hài lòng.
Force and matter.	Lực lượng và vật chất.
I don't want this to happen.	Tôi không muốn điều này xảy ra.
And that is throughout the product.	Và đó là xuyên suốt của sản phẩm.
I don't want to hear anything about them.	Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về họ.
Go out and see and learn what others are doing.	Hãy ra ngoài và xem và học hỏi những gì người khác đang làm.
Sell ​​that soul.	Bán linh hồn đó.
He pointed to a screen.	Anh chỉ vào một màn hình.
It requires less code.	Nó yêu cầu ít mã hơn.
But it could have taken half a day.	Nhưng nó có thể đã mất nửa ngày.
All the government wants is someone, anyone, in charge.	Tất cả những gì chính phủ muốn là ai đó, bất kỳ ai, chịu trách nhiệm.
I want to help.	Tôi muốn giúp đỡ.
The whole sky.	Cả bầu trời.
Makes me wonder if that's the case with us.	Khiến tôi tự hỏi liệu chúng ta có bị như vậy không.
They were supposed to have dinner that night.	Họ được cho là sẽ ăn tối vào đêm hôm đó.
One of the cards is drawn from the pocket.	Một trong những thẻ được rút ra từ túi.
There is no end to the possibility of growth and expression.	Không có kết thúc khả năng tăng trưởng và biểu hiện.
Every weekend he goes home to visit his family.	Cuối tuần nào anh cũng về quê thăm gia đình.
Think about ways to change up your exercise routine.	Suy nghĩ về các cách để thay đổi thói quen tập thể dục của bạn.
The hair on his body was burned off.	Lông trên cơ thể anh ta đã bị cháy hết.
He just has this crazy style and class.	Anh ấy chỉ có phong cách và đẳng cấp điên rồ này.
It gets very quiet at night.	Nó trở nên rất yên tĩnh vào ban đêm.
This is what we call fruit breaking.	Đây là những gì chúng tôi gọi là phá vỡ trái cây.
First, you need to decide.	Đầu tiên, bạn cần phải quyết định.
Except there is this one problem.	Ngoại trừ có một vấn đề này.
My mother made it easy for me.	Mẹ tôi đã làm cho nó dễ dàng cho tôi.
Yes, it's a real place.	Vâng, đó là một nơi có thật.
There's something comforting about thinking that way.	Có một cái gì đó thoải mái khi nghĩ theo cách đó.
These devices define characters in user input.	Các thiết bị này xác định các ký tự trong đầu vào của người dùng.
And it was early morning.	Và trời vừa sáng sớm.
He lost his phone.	Anh ấy bị mất điện thoại.
They keep my feet warm at night.	Chúng giữ ấm đôi chân của tôi vào ban đêm.
I would want some land, not just money.	Tôi sẽ muốn một số đất, không chỉ tiền.
Bring your head down and repeat two more times.	Đưa đầu xuống và lặp lại hai lần nữa.
It really means a lot.	Nó thực sự có ý nghĩa rất nhiều.
All participants signed informed consent forms.	Tất cả những người tham gia đã ký vào các mẫu đồng ý được thông báo.
It makes no sense to release any more.	Không có ý nghĩa gì để phát hành thêm nữa.
I believe you can make this right.	Tôi tin rằng bạn có thể làm cho điều này đúng.
In the remaining animals, there were no side-to-side differences.	Ở các động vật còn lại, không có sự khác biệt giữa các bên.
It would be great if someone could help me.	Sẽ thật tuyệt nếu ai đó có thể giúp tôi.
Gives me a sense of enjoyment and makes me want more and more.	Mang lại cho tôi cảm giác thích thú và khiến tôi càng muốn nhiều hơn nữa.
We can try it, anyway.	Chúng tôi có thể thử nó, dù sao.
I did not withdraw.	Tôi đã không rút lui.
Poor eye contact with the camera.	Giao tiếp bằng mắt không tốt với máy ảnh.
A close case.	Một trường hợp đến gần.
The Red Cross indicates where the person is keeping their energy.	Chữ thập đỏ cho biết nơi người đó đang giữ năng lượng của họ.
A card falls out when a small box is pulled up.	Một tấm thẻ rơi ra khi một chiếc hộp nhỏ kéo lên.
It seems he has become really close to some of them.	Có vẻ như anh ấy đã trở nên thực sự thân thiết với một số người trong số họ.
It never agreed with me.	Nó không bao giờ đồng ý với tôi.
And then there are the faces.	Và sau đó là những khuôn mặt.
The music is pretty good.	Nhạc khá hay.
Suddenly, she changed.	Đột nhiên, cô ấy đã thay đổi.
He felt it with his hands.	Anh cảm nhận được điều đó bằng đôi tay của mình.
However, it is important to target the right group of older people.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhắm đúng nhóm người lớn tuổi.
Provides a practical tool that parties can protect against costs.	Cung cấp một công cụ thiết thực mà các bên có thể bảo vệ khỏi chi phí.
It is just located on the road, but hidden from the road.	Nó chỉ nằm trên con đường, nhưng ẩn khỏi con đường.
But mark the expression of the other end.	Nhưng hãy đánh dấu biểu hiện của đầu kia.
Again, caring about the environment is important.	Một lần nữa, quan tâm đến môi trường là quan trọng.
They have to go into town.	Họ phải đi vào thị trấn.
Not like your lot.	Không giống như lô của bạn.
You have to do better than that.	Bạn phải làm tốt hơn thế.
I won't say anything to him.	Tôi sẽ không nói gì với anh ta.
The case of water is a prime example.	Trường hợp của nước là một ví dụ điển hình.
You have to choose what happens and when.	Bạn phải chọn điều gì sẽ xảy ra và khi nào.
See if your words match your title.	Hãy xem liệu lời nói của bạn có đúng với tiêu đề của bạn không.
I can't control myself.	Tôi không kiểm soát được bản thân.
I should check that out though.	Tôi nên kiểm tra điều đó mặc dù.
Father, tell me.	Cha, nói cho con biết.
Autumn is long.	Mùa thu dài.
It's hard to believe what you see.	Thật khó tin vào những gì bạn nhìn thấy.
You speak for the majority to be silent.	Bạn nói cho đa số im lặng.
When he goes to school.	Khi anh ấy đến trường.
The other children ignored him.	Những đứa trẻ khác phớt lờ anh ta.
You get straight to the point.	Bạn đi thẳng vào vấn đề.
It was very strange, he said.	Nó rất kỳ lạ, anh ấy nói.
This card is, like, very large writing.	Thẻ này, giống như, chữ viết rất lớn.
Interviews with authors.	Phỏng vấn các tác giả.
But look at this.	Nhưng hãy nhìn vào điều này.
She wasn't sure and told us to wait.	Cô ấy không chắc và bảo chúng tôi chờ.
This is neither the time nor the place.	Đây không phải là thời gian cũng không phải là địa điểm.
Things are turning, albeit only slightly.	Mọi thứ đang xoay chuyển, mặc dù chỉ một chút.
Usually it happens when you try to start the engine.	Thường nó sẽ xảy ra khi bạn cố gắng khởi động động cơ.
This damn thing is killing me.	Cái chết tiệt này đang giết chết tôi.
Apparently, there was a change in plans.	Rõ ràng, có một sự thay đổi trong kế hoạch.
I got it in black.	Tôi đã nhận nó trong màu đen.
We look at their professional experience so far in their career.	Chúng tôi nhìn vào kinh nghiệm chuyên môn cho đến nay trong sự nghiệp của họ.
It also does not require direct database access.	Nó cũng không yêu cầu truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp.
Disappears when the ball is not in his hand.	Biến mất khi bóng không nằm trong tay anh ta.
Seven minutes changed his career.	Bảy phút đã làm thay đổi sự nghiệp của anh ấy.
We are ready to go.	Chúng tôi đã sẵn sàng để đi.
The case is completely under control.	Trường hợp hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
His suit will be completely destroyed.	Bộ đồ của anh ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy.
Windless.	Không có gió.
I'm building a good small business here.	Tôi đang xây dựng một công việc kinh doanh nhỏ tốt ở đây.
I've never done that.	Tôi chưa bao giờ làm vậy.
Therefore, they don't really have control over where they go.	Do đó, họ không thực sự kiểm soát được nơi họ đi.
It sounds obvious.	Nó nghe có vẻ hiển nhiên.
You can never say a bad word about brothers.	Bạn không bao giờ có thể nói một lời xấu về anh em.
It does not matter to me.	Nó không quan trọng với tôi.
I tried to be nice to you.	Tôi đã cố gắng đối xử tốt với bạn.
For my children.	Đối với các con của tôi.
I didn't say that.	Tôi đã không nói điều đó.
Tell her about it.	Nói với cô ấy về điều đó.
I want the truth to be shown.	Tôi muốn sự thật được hiển thị.
Well, that won't happen.	Chà, điều đó sẽ không xảy ra.
You killed them.	Bạn đã giết họ.
Thanks for doing it.	Cảm ơn vì đã làm nó.
What did you say about that?	Bạn đã nói gì về điều đó.
More or less.	Nhiều hơn hoặc ít hơn.
But it is not created.	Nhưng nó không được tạo ra.
I don't know how those people do it.	Tôi không biết những người đó làm như thế nào.
Policy handover means access is granted only.	Chuyển giao chính sách có nghĩa là quyền truy cập chỉ được cấp.
I absolutely love you.	Tôi hoàn toàn yêu bạn.
I grew up a black boy who looked like a white boy.	Tôi lớn lên một cậu bé da đen trông như một cậu bé da trắng.
Questions not answered.	Những câu hỏi không được trả lời.
And it looks like you know him too.	Và có vẻ như bạn cũng biết anh ấy.
Again, know your audience.	Một lần nữa, hãy biết khán giả của bạn.
She is small and round.	Cô ấy nhỏ và tròn.
I hope she doesn't.	Anh hy vọng cô ấy không làm vậy.
With any luck, that will eventually be fixed forever.	Với bất kỳ may mắn nào, điều đó cuối cùng sẽ được sửa chữa mãi mãi.
At least once a year, we say.	Ít nhất một lần một năm, chúng tôi nói.
There was nothing but anger in her eyes and face.	Trong mắt và trên khuôn mặt cô ấy không có gì khác ngoài sự tức giận.
I don't like doing a lot of things quickly these days.	Tôi không thích làm nhiều việc nhanh chóng trong những ngày này.
They are people just like us.	Họ là những người giống như chúng ta.
We are sitting on a ladder.	Chúng tôi đang ngồi trên một bậc thang.
It's not about what you can't do.	Nó không phải về những gì bạn không thể làm.
No form to help anyone.	Không có hình thức trợ giúp bất kỳ ai.
I need that damn money.	Tôi cần số tiền chết tiệt đó.
I worked hard.	Tôi đã làm việc chăm chỉ.
And then the blue word appeared one.	Và sau đó từ màu xanh xuất hiện một.
Oh my god, how was the meal?	Trời đất ơi, bữa ăn thế nào.
If that is correct, check your internet connection.	Nếu điều đó là chính xác, hãy kiểm tra kết nối internet của bạn.
Everyone is following you.	Mọi người đang theo dõi bạn.
Home we got it.	Trang chủ chúng tôi đã nhận nó.
You know how deeply babies can sleep.	Bạn biết trẻ có thể ngủ sâu như thế nào.
I think everyone knows who they are.	Tôi nghĩ mọi người đều biết họ là ai.
Your water too, don't drink it anymore.	Nước của bạn cũng vậy, đừng uống nữa.
It will kill you.	Nó sẽ giết bạn.
On it lay a long stone knife.	Trên đó đặt một con dao dài bằng đá.
He sat and looked through the bars.	Anh ngồi và nhìn qua song sắt.
That's why he turned it into a dog fight.	Đó là lý do tại sao anh ấy biến nó thành một cuộc chiến với chó.
I stayed at the office for the last working day of the week.	Tôi ở lại văn phòng cho ngày làm việc cuối cùng trong tuần.
Another problem, and perfectly fine.	Một vấn đề khác, và hoàn toàn tốt.
I rest my case.	I nghỉ ngơi trường hợp của tôi.
My brother was away at the time.	Anh trai tôi đi vắng lúc đó.
He provided it.	Anh ấy đã cung cấp nó.
Wants you to call him back.	Muốn bạn gọi lại cho anh ấy.
Why not join today.	Tại sao không tham gia ngay hôm nay.
And maybe that's a good thing.	Và có lẽ đó là một điều tốt.
However, he is not a good doctor.	Có điều, anh ấy không phải là một bác sĩ giỏi.
We could have developed a little more technology.	Chúng tôi có thể đã phát triển thêm một chút về công nghệ.
Consider the direction in which the door will open.	Xem xét hướng mà cửa sẽ mở.
His work is before mine.	Công việc của anh ấy là trước của tôi.
There is a place for everyone.	Có một nơi cho tất cả mọi người.
No one knows him.	Không ai biết anh ta.
This is one of the good things.	Đây là một trong những điều tốt.
At this point Faith was so scared that she stopped crying.	Lúc này Faith sợ hãi đến mức cô ấy đã ngừng khóc.
Taste before use.	Nếm thử trước khi sử dụng.
Need to become more energy independent.	Cần phải trở nên độc lập về năng lượng hơn.
But so is yours.	Nhưng cái của bạn cũng vậy.
You take it for granted.	Bạn coi đó là điều hiển nhiên.
Nothing to do but look.	Không có gì để làm ngoài việc nhìn.
He wouldn't love you any less because you're his brother.	Anh ấy sẽ không yêu bạn ít hơn vì bạn là anh trai của anh ấy.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
Quick to check, some options may or may not match.	Nhanh chóng để kiểm tra, một số tùy chọn có thể có hoặc có thể không khớp.
But there is no way to stay on top of the moment.	Nhưng không có cách nào để đứng đầu thời điểm này.
She simply sat.	Cô ấy chỉ đơn giản là ngồi.
Memory for what.	Bộ nhớ để làm gì.
Cells without any treatment were used as a negative control.	Các tế bào không có bất kỳ xử lý nào được sử dụng như một đối chứng âm tính.
No major effects were found on family structure.	Không có tác động chính nào được tìm thấy đối với cấu trúc gia đình.
I want him to take me instead.	Tôi muốn anh ấy đưa tôi đi thay thế.
Tell us about your plans.	Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch của bạn.
He says that none of this is really a new flavor.	Anh ấy nói rằng không ai trong số này thực sự là một hương vị mới.
And, naturally, he did something bad.	Và, một cách tự nhiên, anh ta đã làm được điều gì đó không tốt.
That's why we have to make the most of it.	Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tận dụng tối đa nó.
After he entered my life.	Sau khi anh ấy bước vào cuộc đời tôi.
Put them on.	Hãy mặc chúng vào.
I can not critical how this point.	Tôi không thể quan trọng điểm này như thế nào.
If you can listen live, please do.	Nếu bạn có thể nghe trực tiếp, xin vui lòng làm.
Nothing surprised me.	Không có gì làm tôi ngạc nhiên.
Let us know what you think.	Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.
I never tried again.	Tôi không bao giờ thử lại.
But these are just words.	Nhưng đây chỉ là những lời nói.
Historically and then without a job.	Trong lịch sử và sau đó không có một công việc.
I have a very high sex drive.	Tôi có một ham muốn tình dục rất cao.
For now, it's not expected to be reviewed until later this year.	Hiện tại, dự kiến ​​sẽ không được xem xét cho đến cuối năm nay.
She comes home and finds someone in her house.	Cô về nhà và thấy có người trong nhà mình.
In both groups, no adverse effects were noted.	Trong cả hai nhóm, không có tác dụng phụ nào được ghi nhận.
The door is closed and locked.	Cửa đã đóng và khóa.
It scared her.	Nó khiến cô ấy sợ hãi.
We have done that now.	Chúng tôi đã làm điều đó ngay bây giờ.
It must be parted.	Nó phải được chia tay.
It seemed to him that everything should be like this.	Đối với anh ấy có vẻ như mọi thứ phải như thế này.
But my ears never left him.	Nhưng tai tôi không bao giờ rời xa anh ấy.
He said they did and didn't see the same effect.	Anh ấy nói rằng họ đã làm và không thấy hiệu quả như vậy.
I have put my body and soul after my words.	Tôi đã đặt cơ thể và linh hồn sau lời nói của mình.
If he doesn't talk and doesn't explain, then she will probably walk away.	Nếu anh ấy không nói và không giải thích, thì cô ấy có thể sẽ bỏ đi.
The whole book was really good until the end.	Toàn bộ cuốn sách đã thực sự tốt cho đến cuối cùng.
But it's just a little bit.	Nhưng nó chỉ là một chút thôi.
It would be nice to be able to keep my mouth shut.	Thật tuyệt nếu có thể ngậm miệng lại.
He couldn't get over that.	Anh ấy không thể vượt qua điều đó.
I can still see her white and red skin.	Tôi vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng và đỏ của cô ấy.
She is the only doctor in her family.	Cô ấy là bác sĩ duy nhất trong gia đình mình.
I don't know what world this person lives in.	Tôi không biết người này đang sống ở thế giới nào.
This is a challenge.	Đây là một thách thức.
Not hard to believe.	Không khó tin.
Do whatever it takes to keep them tight.	Làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ chúng chặt chẽ.
Maybe he can give some explanation.	Có lẽ anh ấy có thể đưa ra một số lời giải thích.
However, not me.	Tuy nhiên, không phải tôi.
For many reasons.	Vì nhiều lý do.
There are many good things in this.	Có rất nhiều điều tốt trong này.
He went out.	Anh ấy đã ra ngoài.
He will speak soon.	Anh ấy sẽ nói sớm thôi.
I will try.	Tôi sẽ thử.
The first is security.	Đầu tiên là bảo mật.
You don't even look like yourself.	Bạn thậm chí không giống như chính mình.
Second, we didn't do the economic mission with real money.	Thứ hai, chúng tôi đã không thực hiện nhiệm vụ kinh tế bằng tiền thật.
Local time at some point during the study period.	Giờ địa phương tại một số thời điểm trong thời gian nghiên cứu.
I fell to the floor.	Tôi rơi xuống sàn.
The clothes they let you wear are made of paper.	Quần áo mà họ cho bạn mặc được làm bằng giấy.
It may not be clear.	Nó có thể không rõ ràng.
In the background.	Trong nền.
The god smiled and looked at me.	Vị thần cười và nhìn tôi.
First, we can laugh together.	Đầu tiên, chúng ta có thể cười cùng nhau.
Well, that's not entirely true.	Chà, điều đó không hoàn toàn đúng.
Sounds like a public service to me.	Nghe giống như một dịch vụ công cộng đối với tôi.
I never wanted a sister in my life.	Tôi chưa bao giờ muốn có em gái mình trong đời.
This is not possible by the first part of the proof.	Điều này là không thể bởi phần đầu tiên của bằng chứng.
There is nothing in this political order left to fight for.	Không có gì trong trật tự chính trị này còn lại để đấu tranh.
We will have her power on our side.	Chúng tôi sẽ có quyền lực của cô ấy về phía chúng tôi.
Things just happen, there's no time to think about it.	Mọi chuyện chỉ xảy ra, không có thời gian để nghĩ về nó.
The business layer has access to the database.	Lớp nghiệp vụ có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.
Lights are off.	Đèn đã tắt.
I feel safe and loved.	Tôi cảm thấy an toàn và được yêu thương.
Unfortunately for both of them, he chose the wrong person to dance with.	Thật không may cho cả hai, anh đã chọn nhầm người để nhảy.
He plays football with me.	Anh ấy chơi bóng với tôi.
How do you get that code you're probably asking.	Làm thế nào để bạn nhận được mã đó có thể bạn đang hỏi.
Every word.	Từng chữ.
People who have gone down in history.	Những người đã đi vào lịch sử.
No, he didn't forget.	Không, anh ấy không quên.
She would only be here to sleep, not for another minute.	Cô sẽ chỉ ở đây để ngủ, không một phút nào nữa.
However, we are interested in taking it a step further.	Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến việc tiến thêm một bước nữa.
This will be a pretty event.	Đây sẽ là một sự kiện khá.
There is a pay phone on the street.	Có một điện thoại công cộng trên đường phố.
The only option left.	Lựa chọn duy nhất còn lại.
He should have a show.	Anh ấy nên có một buổi biểu diễn.
After the first show, we realized we were on to something.	Sau buổi biểu diễn đầu tiên, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã tham gia vào một thứ gì đó.
In fact, it was minutes.	Sự thật, đó là vài phút.
But it's not just you and him.	Nhưng không chỉ có bạn và anh ấy.
He noticed people coming in to take a closer look.	Anh ấy để ý mọi người vào xem kỹ hơn.
I want to do it myself.	Tôi muốn tự mình làm điều đó.
Please, take them.	Làm ơn, hãy cầm lấy chúng.
Now it's just finishing it.	Bây giờ nó chỉ là hoàn thành nó.
No one can see anything from the outside.	Không ai có thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ bên ngoài.
It was never there before.	Nó chưa bao giờ có trước đây.
On top was a large, black, round thing.	Trên đầu là một thứ to, đen, tròn.
I don't even call it anxiety anymore.	Tôi thậm chí không gọi nó là lo lắng nữa.
Anyway, they still came to see.	Dù sao thì họ vẫn đến xem.
We can improve even more.	Chúng tôi có thể cải thiện nhiều hơn nữa.
There they develop their own culture.	Ở đó họ phát triển nền văn hóa của riêng mình.
They explain the different measures and the names of the different products.	Họ giải thích các biện pháp khác nhau và tên của các sản phẩm khác nhau.
It comes back wet.	Nó trở lại ướt.
It is for this reason that older men are very fond of younger men.	Vì lý do này mà người đàn ông lớn tuổi rất thích người trẻ hơn.
Please come back soon!.	Xin hãy quay trở lại sớm!.
You just need to take care.	Bạn chỉ cần chăm sóc.
He tried once, but quickly stopped.	Anh ấy đã thử một lần, nhưng nhanh chóng dừng lại.
I have seen women looking at you.	Tôi đã thấy phụ nữ nhìn bạn.
I rule the world.	Tôi thống trị thế giới.
The motor turns and starts in two seconds.	Động cơ quay và bắt đầu trong hai giây.
He can see that right now.	Anh ấy có thể thấy điều đó ngay bây giờ.
He will tell you one thing, but don't believe him.	Anh ấy sẽ nói với bạn một điều, nhưng đừng tin anh ấy.
Some have no markings on the front indicating what lies inside.	Một số không có dấu hiệu phía trước cho biết những gì nằm bên trong.
It's the only place that seems right to me right now.	Đó là nơi duy nhất có vẻ thích hợp với tôi lúc này.
They formed an experimental group and a control group.	Họ thành lập một nhóm thử nghiệm và một nhóm đối chứng.
Use what you've just learned to keep your family safe.	Sử dụng những gì bạn vừa học được để giữ an toàn cho gia đình bạn.
's' will square the value.	's' sẽ bình phương giá trị.
The train is right in front of you.	Xe lửa đang ở ngay trước mặt bạn.
Imagine three full days to be read this way.	Hãy tưởng tượng ba ngày trọn vẹn để được đọc theo cách này.
In between each one, we will see the heaviness.	Ở giữa mỗi cái, chúng ta sẽ thấy nặng nề.
I also searched for it online.	Tôi cũng đã tìm kiếm nó trên mạng.
I cannot control it.	Tôi không thể kiểm soát nó.
About 5 feet 10.	Khoảng 5 foot 10.
I know it's going to happen.	Tôi biết nó sắp xảy ra.
However, they must be asked not to reoffend.	Tuy nhiên, họ phải được yêu cầu không tái phạm.
And it is.	Và nó là.
Nothing will develop.	Không có gì sẽ phát triển.
Political leaders seem to be talking to everyone but each other.	Các nhà lãnh đạo chính trị dường như đang nói chuyện với tất cả mọi người trừ nhau.
In the race, you have a team.	Trong cuộc đua, bạn có một đội.
There is a difference for me.	Có một sự khác biệt đối với tôi.
There was not a single ship in sight.	Không có một con tàu nào trong tầm nhìn.
Now, however, he knows better.	Tuy nhiên, bây giờ, anh ấy biết rõ hơn.
It is really natural.	Nó thực sự là tự nhiên.
I have to believe that.	Tôi phải tin điều đó.
He would rather go through the pain.	Anh ấy thà trải qua nỗi đau.
Let's have a drink.	Hãy uống một ly.
She was too good for that.	Cô ấy đã quá tốt cho điều đó.
But what he looks like, we really don't know.	Nhưng anh ấy trông như thế nào, chúng tôi thực sự không biết.
That is what is happening.	Đó là những gì đang xảy ra.
Season and that.	Mùa và điều đó.
Government version of events without serious investigation.	Phiên bản chính phủ của các sự kiện mà không cần điều tra nghiêm túc.
I am strong enough for this.	Tôi đủ mạnh mẽ cho điều này.
I just need to take the time.	Tôi chỉ cần dành thời gian.
I actually watched this movie before.	Tôi thực sự đã xem bộ phim này trước đây.
She makes me want to do better.	Cô ấy khiến tôi muốn làm tốt hơn.
These recommendations are a starting point.	Những mục đề xuất này là một điểm khởi đầu.
Many people were injured.	Nhiều người bị thương.
In it at least you've got a lot of small objects.	Trong đó ít nhất bạn đã có rất nhiều đồ vật nhỏ.
We ended up coming together the same way we recorded the song.	Cuối cùng chúng tôi đến với nhau giống như cách chúng tôi thu âm bài hát.
We recommend cropping on the side where there is no image.	Chúng tôi khuyên bạn nên cắt ở bên không có hình ảnh.
I think he needs a friend.	Tôi nghĩ anh ấy cần một người bạn.
She let this man control everything.	Cô đã để người đàn ông này kiểm soát mọi thứ.
A little.	Một chút.
It just doesn't work that way.	Nó chỉ không hoạt động theo cách đó.
That will absolutely never happen.	Điều đó hoàn toàn sẽ không bao giờ xảy ra.
That description is correct.	Mô tả đó đúng.
I don't want to come back here again.	Tôi không muốn quay lại đây lần nữa.
Probably mostly sleeping, working or eating.	Có lẽ chủ yếu là ngủ, làm việc hoặc ăn uống.
When it failed to fire.	Khi nó thất bại trong việc khai hỏa.
So this young adult made a big decision.	Vì vậy, người trưởng thành trẻ tuổi này đã đưa ra một quyết định lớn.
In winter, you are cold.	Vào mùa đông, bạn lạnh.
He was not well enough and was very sick.	Anh ấy không đủ khỏe và rất ốm.
It can be difficult to concentrate.	Nó có thể là khó khăn để tập trung.
You don't play for fun.	Bạn không chơi để giải trí.
She even seemed to have fun with them.	Cô ấy thậm chí còn có vẻ vui vẻ với họ.
Fear is the word that comes to mind.	Nỗi sợ hãi là từ xuất hiện trong tâm trí.
I let go.	Tôi buông tay.
You should choose a design that is easy to clean.	Bạn nên chọn một thiết kế dễ lau chùi.
You were lovely.	Bạn đã được đáng yêu.
Both parameters change over time.	Cả hai thông số đều thay đổi theo thời gian.
Send someone else.	Gửi người khác.
We have enabled it, to see call logs.	Chúng tôi đã kích hoạt nó, để xem bản ghi cuộc gọi.
It really could have been tastier.	Nó thực sự có thể ngon hơn.
My body won't move.	Cơ thể tôi sẽ không cử động.
They have no chance.	Họ không có cơ hội.
Looks like no one has checked anything.	Có vẻ như không ai đã kiểm tra bất cứ điều gì.
Maybe it will help you focus better.	Có thể nó sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn.
Give it to the level.	Đưa nó cho cấp.
I don't know how to achieve that.	Tôi không biết làm thế nào để đạt được điều đó.
If not, this may be your last chance.	Nếu không, đây có thể là cơ hội cuối cùng của bạn.
It is not stable.	Nó không ổn định.
At the same time, they are nothing more than proof.	Đồng thời, chúng không hơn gì bằng chứng.
Ordered more for my own use.	Đã đặt hàng nhiều hơn để sử dụng của riêng tôi.
I'm not in the same town as the client.	Tôi không ở cùng thị trấn với khách hàng.
Cook for about five minutes and then add water.	Nấu khoảng năm phút rồi cho nước vào.
I see art where other people see things.	Tôi thấy nghệ thuật ở nơi người khác nhìn thấy mọi thứ.
That's how this office gets involved again.	Đó là cách văn phòng này tham gia trở lại.
I reached out to take one of her hands.	Tôi đưa tay ra để nắm lấy một tay cô ấy.
They won't go to church.	Họ sẽ không đi nhà thờ.
This tree here, it's not very old.	Cây này đây, nó không già lắm đâu.
Use substitutions if possible.	Sử dụng thay thế nếu có thể.
But it still leaves us with a second problem.	Nhưng nó vẫn để lại cho chúng ta một vấn đề thứ hai.
Everything seems fine.	Mọi thứ có vẻ ổn.
You've got a real hit walking again.	Bạn đã có một cú đánh thực sự khi đi bộ một lần nữa.
I have to speak up about it.	Tôi phải lên tiếng về nó.
Then we'll have something to talk about.	Sau đó, chúng ta sẽ có một cái gì đó để nói về.
One thing you can do yourself is to try sex twice.	Một điều bạn có thể tự làm là thử quan hệ tình dục hai lần.
Keep the best part for her.	Giữ phần tốt nhất cho cô ấy.
Came to the source of this river and to its mouth.	Đã đến nguồn của con sông này và đến miệng của nó.
Or we'll do it another way.	Hoặc chúng ta sẽ làm theo một cách khác.
I watched the man go and walk around the corner.	Tôi nhìn người đàn ông đi và đi quanh góc.
But first, he needs money.	Nhưng trước tiên, anh ta cần tiền.
Nothing to think about.	Không có gì nghĩ đến.
I want to be near those people.	Tôi muốn ở gần những người đó.
But no one is abandoned by the man.	Nhưng không ai bị bỏ rơi bởi người đàn ông.
City did not oppose this argument at the time.	City đã không phản đối lập luận này vào thời điểm đó.
I remember our first meeting.	Tôi nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
The windows here have eyes, the walls have ears.	Cửa sổ ở đây có mắt, tường có tai.
Her lucky article has a personal side.	Bài báo may mắn của cô ấy là có khía cạnh bản thân.
He must have it.	Anh ta phải có nó.
Many people get lost along the way.	Nhiều người bị lạc trên đường đi.
My experience is the opposite.	Kinh nghiệm của tôi là ngược lại.
But that won't start until next week.	Nhưng điều đó sẽ không bắt đầu cho đến tuần sau.
They said that no one could lie to that man.	Họ nói rằng không ai có thể nói dối người đàn ông đó.
We know where they are.	Chúng tôi biết họ đang ở đâu.
Taken literally, this means that you are not a very good reader.	Hiểu theo nghĩa đen, điều này có nghĩa là bạn đọc không tốt lắm.
He doesn't look straight.	Anh ấy không nhìn thẳng.
Will definitely call them for future work.	Chắc chắn sẽ gọi họ cho công việc trong tương lai.
In other words, even its presence was hidden.	Nói cách khác, ngay cả sự hiện diện của nó cũng bị ẩn đi.
I'm looking forward to one thing.	Tôi đang mong chờ một điều.
Reduced tumor volume.	Giảm thể tích khối u.
Come on,' he said.	Cố lên, 'anh ấy nói.
That is exactly what was found.	Đó chính xác là những gì đã được tìm thấy.
Two different things happened that literally knocked me to the ground.	Hai điều khác nhau đã xảy ra khiến tôi ngã xuống đất theo đúng nghĩa đen.
So my advice to you is not even to address these comments.	Vì vậy, lời khuyên của tôi cho bạn là thậm chí không giải quyết những bình luận này.
Public health declines.	Sức khỏe cộng đồng suy sụp.
Now let me tell you one thing.	Bây giờ để tôi nói cho bạn một điều.
Explanation in the comments.	Giải thích trong các bình luận.
People who can do the job that others can't.	Những người có thể làm công việc mà những người khác thì không.
Although when it.	Mặc dù khi nó.
We played our cards.	Chúng tôi đã chơi bài của chúng tôi.
He's been missing for two days.	Anh ấy đã mất tích hai ngày.
The boy is her son.	Cậu bé là con trai của cô.
The heat is really making me feel nauseous right now.	Cái nóng thực sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn ngay bây giờ.
I don't think about the final.	Tôi không nghĩ về trận chung kết.
Little is known about managed care customer data usage.	Người ta biết rất ít về việc sử dụng dữ liệu của khách hàng chăm sóc được quản lý.
She asked again.	Cô hỏi lại.
She made up her mind.	Cô ấy đã hạ quyết tâm.
You don't do them on people for the first time.	Bạn không thực hiện chúng trên người lần đầu tiên.
Everything seems right, but something is very wrong.	Mọi thứ có vẻ đúng, nhưng có điều gì đó rất không ổn.
The best private schools, and put her in a good university.	Các trường tư thục tốt nhất, và đưa cô ấy vào một trường đại học tốt.
Tell me to tell them she's not here.	Bảo tôi nói với họ rằng cô ấy không có ở đây.
I'll take us home.	Tôi sẽ đưa chúng ta về nhà.
Usually it is something close.	Thông thường nó là một cái gì đó gần gũi.
It made no sense but she didn't care.	Nó không có ý nghĩa nhưng cô không quan tâm.
However, the door was locked.	Tuy nhiên, cửa đã bị khóa.
I texted back.	Tôi nhắn lại.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
I love that time.	Tôi yêu thời gian đó.
We look forward to seeing you there!.	Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!.
Your choice on the gun.	Sự lựa chọn của bạn trên khẩu súng.
A few minutes passed before her face reappeared.	Một vài phút trôi qua trước khi khuôn mặt của cô ấy xuất hiện trở lại.
And this year is no different.	Và năm nay cũng không khác.
For that matter, it contains no words.	Đối với vấn đề đó, nó không chứa từ nào.
I search for this error and try their solutions.	Tôi tìm kiếm lỗi này và thử các giải pháp của họ.
The first sign she noticed when she heard him.	Dấu hiệu đầu tiên cô nhận ra khi nghe thấy anh.
And here it is, look.	Và nó đây, nhìn kìa.
They nodded to each other.	Họ gật đầu với nhau.
And the second table will describe which services are related to which one.	Và bảng thứ hai sẽ mô tả những dịch vụ nào liên quan đến cái nào.
She will arrange it her own way.	Cô ấy sẽ sắp xếp nó theo cách của riêng mình.
But again, it will take at least three to five minutes.	Nhưng một lần nữa, sẽ mất ít nhất ba đến năm phút.
It is getting worse and worse.	Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
And they tried to live without money.	Và họ đã cố gắng sống không có tiền.
Not sure why this happened.	Không chắc tại sao điều này xảy ra.
There are some ideas on how to improve this.	Có một số ý tưởng về cách cải thiện điều này.
There is a larger model that needs to be evaluated.	Có một mô hình lớn hơn cần được đánh giá.
They were surfaced a bit, but nothing extreme.	Họ đã được bề mặt một chút, nhưng không có gì quá khích.
This information is not known.	Thông tin này ít người biết.
It will stand up to check.	Nó sẽ đứng lên để kiểm tra.
Several hundred years.	Vài trăm năm.
His eyes are so cool.	Đôi mắt anh rất ngầu.
I will tell you why.	tôi sẽ nói cho bạn tại sao.
This is a basic technique that has many uses.	Đây là một kỹ thuật cơ bản có nhiều công dụng.
I have found a great home for him.	Tôi đã tìm thấy một ngôi nhà tuyệt vời cho anh ấy.
Just watch drops.	Chỉ cần xem giọt.
She kept the ball once, but then lost control.	Cô ấy đã giữ được bóng một lần, nhưng sau đó mất kiểm soát.
Again, she said no.	Một lần nữa, cô ấy nói không.
Like the rest have said here.	Giống như những người còn lại đã nói ở đây.
However, they have size limitations.	Tuy nhiên, chúng có những hạn chế về kích thước.
I came a bit during spring break.	Tôi đã đến một chút trong kỳ nghỉ xuân.
But if he has his own way, he will no doubt stay.	Nhưng nếu anh ta có cách riêng của mình, anh ta sẽ không nghi ngờ gì ở lại.
We have a plan.	Chúng tôi có kế hoạch.
You planned everything like that.	Bạn đã lên kế hoạch cho mọi thứ như vậy.
It's about how to approach a project.	Đó là về cách tiếp cận một dự án.
Components for building a simple boat.	Các thành phần để đóng một chiếc thuyền đơn giản.
She made us feel very welcome.	Cô ấy khiến chúng tôi cảm thấy rất được chào đón.
Use whatever mechanism uses .	Sử dụng bất kỳ cơ chế nào sử dụng.
We know the fact.	Chúng tôi biết thực tế.
Overcome differences in strategy.	Vượt qua sự khác biệt trong chiến lược.
Bottles are formed in a two-step process.	Chai được hình thành trong một quy trình hai bước.
And this is a death, you know it.	Và đây là một cái chết, anh biết điều đó.
Of course, this only happens in very special cases.	Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra trong những trường hợp rất đặc biệt.
Sometimes they work late.	Đôi khi họ làm việc muộn.
The design and analysis of the experiments are presented in this study.	Thiết kế và phân tích các thí nghiệm được trình bày trong nghiên cứu này.
Just started following it.	Mới bắt đầu theo dõi nó.
It's completely fine.	Nó hoàn toàn ổn.
Bill is a great relief for him.	Bill là một sự giải thoát tuyệt vời cho anh ấy.
But there is something else.	Nhưng có một cái gì đó khác.
It's not a new story in the world.	Đó không phải là một câu chuyện mới trên thế giới.
Exercise has no effect on blood pressure.	Tập thể dục không ảnh hưởng đến huyết áp.
The trial court rejected that proposal.	Tòa án xét xử đã bác bỏ đề nghị đó.
Notice that the shape of the input signal does not change.	Chú ý rằng hình dạng của tín hiệu đầu vào không thay đổi.
Unfortunately, right now, things are not going well.	Thật không may, hiện tại, mọi thứ đang không được tốt.
And again, it's probably wrong to expect anything from someone.	Và một lần nữa, có lẽ sai lầm khi mong đợi bất cứ điều gì từ ai đó.
It takes eight hours.	Cần tám giờ.
I have also been through this.	Tôi cũng đã trải qua điều này.
From one place to another.	Từ nơi này đến nơi khác.
His father taught him how to do it.	Cha anh đã dạy anh làm thế nào để làm điều đó.
Continue, then, to drink.	Tiếp tục, sau đó, uống.
That will probably come back in time.	Điều đó có thể sẽ quay trở lại trong thời gian.
Return from the fair.	Trở về từ hội chợ.
In most cases, that's a terrible mistake.	Trong hầu hết các trường hợp, đó là một sai lầm khủng khiếp.
It makes you happy too.	Nó làm cho bạn hạnh phúc quá.
And by the end of the movie, that's not a challenge anymore.	Và đến cuối phim, đó không phải là một thử thách nữa.
Let everyone know.	Hãy cho mọi người biết.
It looks good.	Nó trông tốt.
Apparently there are people who still use it.	Rõ ràng có những người vẫn sử dụng nó.
They gave her to me to protect.	Họ đã giao cô ấy cho tôi để bảo vệ.
I definitely need to talk to him.	Tôi chắc chắn cần phải nói chuyện với anh ấy.
It will give credit to the new government.	Nó sẽ cung cấp tín dụng cho chính phủ mới.
A good title is very good.	Một tiêu đề tốt là rất tốt.
Make it quick.	Làm cho nó nhanh chóng.
Base unit, top unit and lot.	Đơn vị cơ sở, đơn vị hàng đầu và lô.
Or, made it his business to know me.	Hoặc, đã làm cho việc của anh ấy biết tôi.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
As a result, nothing becomes too serious.	Kết quả là không có gì trở nên quá nghiêm trọng.
I've given him cause in the past and will probably repeat.	Tôi đã cho anh ta nguyên nhân trong quá khứ và có lẽ sẽ lặp lại.
The job requires a lot of driving.	Công việc đòi hỏi phải lái xe nhiều.
But in the end, it's here.	Nhưng cuối cùng, nó đây rồi.
We first find the cases to consider.	Đầu tiên chúng ta tìm những trường hợp cần xem xét.
No one understands what is here.	Không ai hiểu ở đây là gì.
Now he could see that she was gone.	Bây giờ anh có thể thấy rằng cô đã biến mất.
It is based on listening and speaking.	Nó dựa trên nghe nói.
Impossible, just impossible.	Không thể, chỉ là không thể.
There he could only find a few people who would help.	Ở đó anh ta chỉ có thể tìm thấy một vài người sẽ giúp đỡ.
They must have had different jobs, different circumstances than us.	Chắc hẳn họ đã có những công việc khác, hoàn cảnh khác với chúng tôi.
I chose to do it your way.	Tôi đã chọn để làm theo cách của bạn.
There is a brother.	Có một người anh em.
But you know his record.	Nhưng bạn biết kỷ lục của anh ấy.
If he wanted me to know, he would tell me soon.	Nếu anh ấy muốn tôi biết, anh ấy sẽ sớm nói với tôi.
This truth, once known, no other truth will have to change.	Sự thật này, một khi đã được biết, sẽ không có sự thật nào khác phải thay đổi.
Only left for him to run away.	Chỉ còn lại để anh ta chạy trốn.
Their father is at the top of that list.	Cha của họ đứng đầu danh sách đó.
I include maybe because sometimes the code looks good, but it's not perfect.	Tôi bao gồm có thể bởi vì đôi khi mã có vẻ tốt, nhưng nó không hoàn hảo.
I don't really bring the boys.	Tôi không thực sự đưa các chàng trai đến.
I bought my dress two years ago.	Tôi đã mua chiếc váy của mình hai năm trước.
Teachers can help make this happen.	Giáo viên có thể giúp làm cho điều này xảy ra.
You go to the last table.	Bạn đi đến bàn cuối cùng.
We found them to work well.	Chúng tôi thấy chúng hoạt động tốt.
Everyone really laughed.	Mọi người thực sự đã cười.
Funny at times.	Nhiều lúc buồn cười.
He runs the business.	Anh ta điều hành công việc.
I just tried to keep the example simple.	Tôi chỉ cố gắng giữ cho ví dụ đơn giản.
Color.	Màu sắc.
I have lost my children.	Tôi đã mất những đứa con của mình.
Check out the further reading section below for more information and further reading.	Kiểm tra phần đọc thêm bên dưới để biết thêm thông tin và đọc thêm.
I have absolutely nothing to do with me.	Tôi hoàn toàn không làm gì với tôi.
In fact, this is where it begins.	Trong thực tế, đây là nơi nó bắt đầu.
Then there was a silence.	Sau đó là một sự im lặng.
However, it's good to try a new technique!.	Tuy nhiên, thật tốt khi thử một kỹ thuật mới !.
He is a complicated business.	Anh ấy là một công việc phức tạp.
This is how he feels often.	Đây là cách anh ấy cảm thấy thường xuyên.
Oh no, we're not the first.	Ồ không, chúng tôi không phải là người đầu tiên.
He left at midnight.	Anh ấy ra đi vào nửa đêm.
And now let it seem like minutes have passed.	Và bây giờ hãy để nó có vẻ như đã nhiều phút trôi qua.
This design looks more like a true race car.	Thiết kế này trông giống một chiếc xe đua đúng nghĩa hơn.
She finds that the harder she works, the better she feels.	Cô ấy thấy rằng cô ấy càng làm việc chăm chỉ, cô ấy càng cảm thấy tốt hơn.
The reasons for these differences are not well known.	Lý do cho những khác biệt này không được biết đến nhiều.
In other words, main content.	Nói cách khác, nội dung chính.
I had to join.	Tôi đã phải tham gia.
I love my kids, my family.	Tôi yêu những đứa trẻ của tôi, gia đình của tôi.
In winter, a bear is very fat.	Vào mùa đông, một con gấu rất béo.
She turned her attention back to the building.	Cô chuyển sự chú ý trở lại tòa nhà.
However, this is a bad choice.	Tuy nhiên, đây là một lựa chọn tồi.
I can understand why standing is so difficult.	Tôi có thể hiểu tại sao đứng rất khó khăn.
Any woman who is healthy enough to have children is afraid to have children.	Bất kỳ người phụ nữ nào đủ sức khỏe để có con đều sợ phải có con.
And this is my favorite shirt.	Và đây là chiếc áo yêu thích của tôi.
They had a ready answer.	Họ đã có một câu trả lời sẵn sàng.
Every plane has it.	Máy bay nào cũng có.
And guess.	Và đoán xem.
What makes life worth living.	Điều gì làm cho cuộc sống đáng sống.
That's why the man couldn't keep anything.	Đó là lý do tại sao người đàn ông không thể giữ bất cứ thứ gì.
You have lost your way.	Bạn đã lạc lối.
It exists to make money.	Nó tồn tại để kiếm tiền.
But give me five more minutes.	Nhưng hãy cho tôi thêm năm phút nữa.
She looked down at herself.	Cô ấy nhìn xuống bản thân mình.
How were they different?	Chúng đã khác nhau như thế nào.
The ship left Earth about two weeks ago.	Con tàu rời trái đất khoảng hai tuần trước.
One down and she passed.	Một xuống và cô ấy đi qua.
I will never forget this.	Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này.
Moreover, how if you work hard enough, you can learn anything.	Hơn nữa, làm thế nào nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ, bạn có thể học được bất cứ điều gì.
Experiments have been performed.	Đã thực hiện thí nghiệm.
We will keep an eye on how things go.	Chúng tôi sẽ theo dõi mọi thứ diễn ra như thế nào.
But at first, it was hard to read him.	Nhưng lúc đầu, thật khó để đọc được anh ta.
If they do, the game will start again.	Nếu họ làm vậy, trò chơi sẽ bắt đầu trở lại.
Can help control the length.	Có thể giúp kiểm soát độ dài.
Now she was prepared to accept that at least it was impossible.	Bây giờ cô đã chuẩn bị để chấp nhận rằng ít nhất điều đó là không thể.
I didn't expect to find anything.	Tôi không mong đợi để tìm thấy bất cứ điều gì.
During that time, you can experience a number of things.	Trong thời gian đó, bạn có thể trải nghiệm một số điều.
They just work day in and day out.	Họ chỉ làm việc ngày này qua ngày khác.
Definitely not.	Chắc chắn không phải là.
She knew what she had to do.	Cô biết mình phải làm gì.
I think other kids are different.	Tôi nghĩ những đứa trẻ khác thì khác.
It was founded by them.	Nó được thành lập bởi họ.
Then the process happens again.	Sau đó, quá trình xảy ra một lần nữa.
The first thing we need is money.	Điều đầu tiên chúng ta cần là tiền.
I was too scared to tell my family.	Tôi sợ quá không dám nói với gia đình.
Probably shouldn't eat them.	Có lẽ không nên ăn chúng.
You can complete your application online or by phone.	Bạn có thể hoàn thành đơn đăng ký của mình trực tuyến hoặc qua điện thoại.
All controlled trials have not shown any effect.	Tất cả các thử nghiệm được kiểm soát đã không cho thấy bất kỳ hiệu quả nào.
The sky really is the limit, they seem to have promised.	Bầu trời thực sự là giới hạn, họ dường như đã hứa.
Drink more water.	Uống nhiều nước hơn.
But it's not really the same.	Nhưng nó không thực sự giống nhau.
She has a business mind.	Cô ấy có đầu óc kinh doanh.
Thank you to everyone who participated in making this film.	Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia làm bộ phim này.
Remove both, it's not needed anymore.	Loại bỏ cả hai, nó không cần thiết nữa.
Go home now.	Về nhà ngay.
Maybe his arm too.	Có lẽ cả cánh tay của anh ấy nữa.
Instead, it is important if those errors are significant.	Thay vào đó, điều quan trọng là nếu những sai sót đó là đáng kể.
Most of his works are still in print.	Hầu hết các tác phẩm của ông vẫn còn trong bản in.
I would love to come back here, no doubt.	Tôi rất muốn quay lại đây, không nghi ngờ gì nữa.
Means someone she knows.	Có nghĩa là một người nào đó mà cô ấy biết.
Being the first to do this, he ran into a unique problem.	Là người đầu tiên làm điều này, anh ấy đã gặp phải một vấn đề duy nhất.
Young and old.	Trẻ và già.
However, the food and the issues surrounding food have caused me some problems.	Tuy nhiên, thực phẩm và các vấn đề xung quanh thực phẩm đã gây ra cho tôi một số vấn đề.
They employ people from trade schools and the military.	Họ sử dụng những người từ các trường thương mại và quân đội.
They did nothing.	Họ không làm gì cả.
I have never met anyone like him before.	Tôi chưa từng gặp ai như anh ấy trước đây.
It's certainly not for her personal gain.	Nó chắc chắn không phải vì lợi ích cá nhân của cô ấy.
But today something is very different.	Nhưng hôm nay có gì đó rất khác.
What happens depends on who we are.	Điều gì xảy ra phụ thuộc vào chúng ta là ai.
Oh, the side effects.	Ồ, các tác dụng phụ.
There's a lot of free information out there.	Có rất nhiều thông tin miễn phí ra khỏi đó.
Pretty quick review here.	Đánh giá khá nhanh ở đây.
Something like that happened last week.	Chuyện như vậy đã xảy ra vào tuần trước.
The wind is with us.	Gió ở với chúng ta.
He says that everyone at work is worried about him.	Anh ấy nói rằng mọi người ở nơi làm việc đều lo lắng cho anh ấy.
He knows no other way to be.	Anh ấy không biết cách nào khác để trở thành.
But you will hear and judge for yourself.	Nhưng bạn sẽ nghe và phán xét cho chính mình.
Well, she has that too.	Chà, cô ấy cũng có điều đó.
Something dirty, and.	Một cái gì đó bẩn, và.
They look good on their only wall.	Họ trông đẹp trên bức tường duy nhất của họ.
She feels she is no longer the first person in my life.	Cô ấy cảm thấy cô ấy không còn là người đầu tiên trong cuộc đời tôi nữa.
These are skills that develop at completely different times.	Đây là những kỹ năng phát triển ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau.
People make me very angry.	Mọi người làm tôi rất tức giận.
But don't do it for me.	Nhưng đừng làm cho tôi.
I have no such authority.	Tôi không có thẩm quyền như vậy.
A point of no return.	Một điểm không trở lại.
His best days are ahead of him during production.	Những ngày tốt đẹp nhất của anh ấy đang ở phía trước anh ấy trong suốt quá trình sản xuất.
Not that he'll ever come back to it.	Không phải là anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại với nó.
Every one of you ask I can usually do it.	Mỗi bạn hỏi tôi thường có thể làm được.
She went in.	Cô ấy đi vào.
But anyway, have fun with this idea.	Nhưng dù sao thì hãy vui vẻ với ý tưởng này.
It's a very good program.	Đó là một chương trình rất tốt.
I can't do anything more.	Tôi không thể làm gì hơn.
I am out of order.	Tôi mất trật tự.
And she really wants it.	Và cô ấy thực sự muốn nó.
That is my experience.	Đó là kinh nghiệm của tôi.
We do not share your email.	Chúng tôi không chia sẻ email của bạn.
Everyone has one.	Mọi người đều có một cái.
And they are not particularly permissive children.	Và chúng không phải là những đứa trẻ đặc biệt dễ dãi.
More light, more blue.	Nhiều ánh sáng hơn, nhiều màu xanh hơn.
However, how good it is.	Tuy nhiên, nó tốt như thế nào.
We have them in the audience.	Chúng tôi có họ trong khán giả.
This was different, very different.	Điều này đã khác, rất khác.
You are one of many.	Bạn là một trong nhiều người.
No videos to worry about.	Không có video để lo lắng về.
This is a boy doing what boys do.	Đây là một cậu bé đang làm những gì các cậu bé làm.
The data we obtained is quite important.	Dữ liệu chúng tôi thu được là khá quan trọng.
You should never stay at home.	Bạn không bao giờ nên ở nhà.
So here we are.	Vì thế chúng ta ở đây.
The object is located at the bottom of the wormhole.	Vật thể nằm dưới đáy hố sâu.
Play is not in his hands.	Chơi không vào tay anh ta.
That was a few weeks ago.	Đó là một vài tuần trước.
I mean guide me to books.	Ý tôi là hướng dẫn tôi về sách.
What happens next is unclear.	Điều gì xảy ra tiếp theo là không rõ ràng.
She no longer wears her ring.	Cô ấy đã không còn đeo chiếc nhẫn của mình nữa.
Just then, they noticed a movement in the living room.	Ngay sau đó, họ nhận thấy một chuyển động trong phòng khách.
That is war.	Đó là chiến tranh.
Such good news can hold.	Tin tốt như vậy có thể giữ được.
These factors are not likely to change.	Những yếu tố này không có khả năng thay đổi.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
This technology has been almost successful in the treatment of various medical fields.	Công nghệ này đã gần như thành công trong điều trị các lĩnh vực y tế khác nhau.
Like who gives a shit.	Giống như ai cho một shit.
In the usual comment, the model was.	Trong nhận xét thông thường, các mô hình đã được.
If you are interested, please contact me.	Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Not only the poor, not only the negative.	Không chỉ người nghèo, không chỉ có tiêu cực.
Do with it what you will.	Làm với nó những gì bạn sẽ.
But we're running out of time.	Nhưng chúng ta sắp hết thời gian.
And so are the fingers.	Và các ngón tay cũng vậy.
Take two minutes of silence.	Dành hai phút im lặng.
One of them can run anything from here.	Một trong số họ có thể chạy mọi thứ từ đây.
Everyone on the plane is presumed dead.	Mọi người trên máy bay coi như đã chết.
And how old is she really? 	Và cô ấy thực sự bao nhiêu tuổi?
he wondered.	anh tự hỏi.
I'm sure the answer to this is pretty basic.	Tôi chắc rằng câu trả lời cho điều này là khá cơ bản.
He appeared to be working hard, his head bowed.	Anh ta tỏ ra chăm chỉ làm việc, cúi gằm mặt.
Right person at the right time.	Đúng người vào đúng thời điểm.
They took the family there with them.	Họ đã đưa gia đình đến đó với họ.
Just an experience like any other.	Chỉ là một trải nghiệm giống như bất kỳ trải nghiệm nào khác.
City of dreams.	Thành phố của những giấc mơ.
There is no leader anymore, no person in charge.	Không có người lãnh đạo nữa, không có người phụ trách.
This has nothing to do with race that no one can control.	Điều này không liên quan gì đến chủng tộc mà không ai có thể kiểm soát.
Then the task becomes more difficult.	Sau đó, nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.
We've just seen food and other prices double.	Chúng tôi vừa chứng kiến ​​thực phẩm và các loại giá khác lại tăng gấp đôi.
We may want our own way.	Chúng tôi có thể muốn con đường của riêng mình.
Everyone is here.	Mọi người đang ở đây.
I asked some of them which side they were on.	Tôi hỏi một số người trong số họ rằng họ đứng về phía nào.
I wish she was here now.	Tôi ước gì cô ấy ở đây bây giờ.
Instead of ?.	Thay vì ?.
Then they started to get to know each other.	Sau đó họ bắt đầu quen nhau.
Their names are yet to be determined.	Tên của họ vẫn chưa được xác định.
But the rest of his statement is also false.	Nhưng phần còn lại của tuyên bố của ông cũng sai.
Shoot him in the head while he is sleeping.	Bắn vào đầu anh ta khi anh ta đang ngủ.
He could have easily changed his man, but he didn't.	Anh ấy có thể dễ dàng thay đổi người đàn ông của mình, nhưng anh ấy đã không làm thế.
That was his stupid idea in the first place.	Đó là ý tưởng ngu ngốc của anh ấy ngay từ đầu.
Good start so far.	Khởi đầu tốt cho đến nay.
I want them closed.	Tôi muốn chúng đóng cửa.
That's when everything bottomed out.	Đó là thời điểm mọi thứ chạm đáy.
This is not there.	Điều này không có ở đó.
One third broke their leg.	Một phần ba bị gãy chân.
The strong win over them.	Kẻ mạnh chiến thắng họ.
It's definitely not mine.	Nó chắc chắn không phải của tôi.
At least three, four times, before he gave up.	Ít nhất ba, bốn lần, trước khi anh ta bỏ cuộc.
She is quite annoying.	Cô ấy khá khó chịu.
Women are not so weak in the face of truth.	Phụ nữ không quá yếu đuối khi đối mặt với sự thật.
Since last night, if you can remember that far back.	Kể từ đêm qua, nếu bạn có thể nhớ rằng trở lại xa.
No one stood in her way.	Không ai cản đường cô ấy.
So obviously the two of you have been back for quite some time.	Vì vậy, rõ ràng là hai bạn đã quay trở lại khá lâu.
There was a big action near his house.	Có một hành động lớn gần nhà anh ta.
This is not a collection of political arguments.	Đây không phải là một tập hợp các luận điểm chính trị.
The code will get the current request to find the user.	Mã sẽ nhận được yêu cầu hiện tại để tìm người dùng.
Get this.	Có được điều này.
Like, really fun.	Thích, thực sự rất vui.
We do not have any rights.	Chúng tôi không có bất kỳ quyền nào.
I will be careful.	Tôi sẽ cẩn thận.
We see her strength over and over again.	Chúng tôi thấy sức mạnh của cô ấy nhiều lần.
She said it happened too quickly.	Cô ấy nói rằng nó xảy ra quá nhanh.
However, he is thinking.	Tuy nhiên, anh ấy đang suy nghĩ.
My performance has not improved.	Hiệu suất của tôi không được cải thiện.
The stress level of writing a book has kept me from eating.	Mức độ căng thẳng khi viết một cuốn sách đã giúp tôi không ăn.
The train finally arrived and we started back.	Cuối cùng thì tàu cũng đến và chúng tôi bắt đầu quay trở lại.
Tonight he reappeared on the quiet streets.	Đêm nay anh lại xuất hiện trên những con phố vắng lặng.
But that is the past.	Nhưng đó là quá khứ.
Special memory should not be used like regular memory.	Bộ nhớ đặc biệt không nên được sử dụng như bộ nhớ thông thường.
He helped you get into his car.	Anh ấy đã giúp bạn vào xe của mình.
And those are the situations that are brought up to be sick.	Và đó là những tình huống được đưa ra để phát ốm.
This may or may not be right for you.	Điều này có thể có hoặc có thể không phù hợp với bạn.
Sweet and kind.	Ngọt và loại.
Tired but good.	Mệt nhưng tốt.
You can continue with it.	Bạn có thể tiếp tục với nó.
Please help and guide him in the best possible way.	Hãy giúp đỡ và hướng dẫn anh ấy theo cách tốt nhất có thể.
This is more than enough.	Điều này là quá đủ.
I moved here to go to school.	Tôi chuyển đến đây để đi học.
Oh thank you very much.	Ồ cảm ơn bạn rất nhiều.
You just need to focus on the positive aspects of it.	Bạn chỉ cần tập trung vào khía cạnh tích cực của nó.
Maybe the horse alerted the officers to watch out for us.	Có thể con ngựa đã báo cho các sĩ quan coi chừng chúng tôi.
Her green eyes were focused and she was ready to go.	Đôi mắt xanh lục của cô ấy tập trung và cô ấy đã sẵn sàng để đi.
No one recognized him until he was gone.	Không ai nhận ra anh ta cho đến khi anh ta đi.
What do you think.	Bạn nghĩ sao.
There may be only one other.	Có thể chỉ có một cái khác.
Damn, they believe in it.	Chết tiệt, họ tin tưởng vào nó.
But first there has to be some research to do.	Nhưng trước tiên phải có một số nghiên cứu để làm.
You can search anything you want from it.	Bạn có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì bạn muốn từ nó.
Next Day.	Ngày kế tiếp.
And there are many reasons why.	Và có rất nhiều lý do tại sao.
There are many differences between the two.	Có rất nhiều điểm khác biệt giữa cả hai.
Everyone will remember you.	Mọi người sẽ nhớ đến bạn.
The three data families are explained below.	Ba họ dữ liệu được giải thích dưới đây.
So far you are correct.	Cho đến nay bạn đã đúng.
You are just starting your trouble.	Bạn chỉ đang bắt đầu rắc rối của bạn.
He has to be fine for him to text you back.	Anh ấy phải ổn thì anh ấy mới nhắn lại cho bạn.
However, this opinion is not generally accepted.	Tuy nhiên, ý kiến ​​này không được chấp nhận chung.
Not only about goals, but also about football.	Không chỉ về bàn thắng, mà còn về bóng đá.
Our customers love it.	Khách hàng của chúng tôi yêu thích nó.
She couldn't remember the exact details.	Cô không thể nhớ chi tiết chính xác.
Smooth.	Trơn tru.
He doesn't look physical.	Anh ấy trông không phải dạng thể chất.
Go for what feels good.	Đi cho những gì cảm thấy tốt.
Every week seems to have one or two more.	Mỗi tuần dường như có một hoặc hai lần nữa.
I need to study it a bit.	Tôi cần phải nghiên cứu nó một chút.
The idea of ​​a real peace process exists only in name.	Ý tưởng về một tiến trình hòa bình thực sự chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
We describe the efforts and progress made to achieve this goal.	Chúng tôi mô tả những nỗ lực và tiến bộ đạt được để đạt được mục tiêu này.
Being part of the big crowd didn't help.	Trở thành một phần của đám đông lớn đã không giúp ích gì.
She likes this idea.	Cô ấy thích ý tưởng này.
I never want to be him again.	Tôi không bao giờ muốn trở thành anh ấy nữa.
It's the only place we can go.	Đó là nơi duy nhất mà chúng ta có thể đến.
But you must have fire.	Nhưng bạn phải có lửa.
To know who her biological parents are.	Để biết cha mẹ ruột của cô ấy là ai.
There is too much stress, routine and noise in everyday life.	Có quá nhiều căng thẳng, thói quen và tiếng ồn trong cuộc sống hàng ngày.
It really is the truth.	Nó thực sự là sự thật.
If you've been there, you'll know.	Nếu bạn đã ở đó, bạn sẽ biết.
To run away from home.	Để trốn khỏi nhà.
You don't have to laugh.	Bạn không cần phải cười.
I am very happy to be there.	Tôi rất vui khi được ở đó.
I really enjoy talking to people.	Tôi thực sự thích nói chuyện với mọi người.
She could see he was waiting for more of a reaction.	Cô có thể thấy anh đang chờ đợi phản ứng nhiều hơn.
I had to go through the bad to get the good.	Tôi đã phải trải qua điều tồi tệ để có được điều tốt đẹp.
It's just something about my face.	Nó chỉ là một cái gì đó về khuôn mặt của tôi.
He is thinking very fast.	Anh đang suy nghĩ rất nhanh.
The master bedroom and its view are quite something.	Phòng ngủ chính và tầm nhìn của nó là một cái gì đó khá.
But they don't.	Nhưng họ không.
There is not enough.	Không có đủ.
It was one of the worst.	Đó là một trong những tồi tệ nhất.
It may be necessary, but it is never sweet and rarely right.	Nó có thể cần thiết, nhưng nó không bao giờ ngọt ngào và hiếm khi đúng.
More details to follow.	Thêm chi tiết để làm theo.
Her station is so cool.	Nhà ga của cô ấy quá tuyệt.
This is not a game.	Đây không phải là trò chơi.
The real world is a system, like a game.	Thế giới thực là một hệ thống, giống như một trò chơi.
It is easy to see how this can be achieved.	Có thể dễ dàng thấy điều này có thể đạt được như thế nào.
The difference between current loss and expected future loss.	Sự khác biệt giữa tổn thất hiện tại và tổn thất dự kiến ​​trong tương lai.
Female patients with a positive test result were excluded from the study.	Bệnh nhân nữ có kết quả xét nghiệm dương tính bị loại khỏi nghiên cứu.
I try to get into a position to escape.	Tôi cố gắng vào một vị trí để trốn thoát.
It was a huge shock to the whole family.	Đó là một cú sốc rất lớn đối với cả gia đình.
You never know when he died.	Bạn không thể biết anh ta đã mất khi nào.
Please go.	Làm ơn đi đi.
In the second block, the variables of interest were entered.	Trong khối thứ hai, các biến quan tâm đã được nhập.
That won't happen.	Đó sẽ không xảy ra.
Anyway, very happy.	Dù sao cũng rất vui.
Season with salt and cover.	Nêm muối và đậy nắp.
He can hear your thoughts without telling him.	Anh ấy có thể nghe thấy suy nghĩ của bạn mà không cần nói với anh ấy.
But it costs dearly.	Nhưng nó phải trả giá đắt.
You can read that below.	Bạn có thể đọc điều đó bên dưới.
The main problem is too much communication.	Vấn đề chính là giao tiếp quá nhiều.
She wrote back and said yes.	Cô ấy đã viết lại và nói có.
However, that hardly shows up in this series.	Tuy nhiên, điều đó hầu như không thể hiện trong loạt phim này.
We've been growing it for about three years.	Chúng tôi đã trồng nó trong khoảng ba năm.
Cars play an important role in our daily lives.	Ô tô đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Unfortunately, this is easier said than done.	Thật không may, điều này nói dễ hơn làm.
But there must be more to it than that.	Nhưng phải có nhiều thứ hơn thế.
There are two of them.	Có hai người trong số họ.
It is not in good condition from the outside.	Nó không được trong tình trạng tốt từ bên ngoài.
It becomes something else.	Nó trở thành một thứ khác.
Three people have not been identified.	Ba người không được xác định.
This is absolutely nothing.	Điều này hoàn toàn không có gì.
It sets the tone for what is to come.	Nó thiết lập giai điệu cho những gì sẽ đến.
Some images are so special you want them to stand out.	Một số hình ảnh rất đặc biệt, bạn muốn chúng nổi bật.
His children were taken away.	Những đứa trẻ của anh ấy đã bị bắt đi.
Such measures are now not possible.	Các biện pháp như vậy bây giờ không thể thực hiện được.
However, there are also numerous problems here.	Tuy nhiên, ở đây cũng có vô số vấn đề.
I'm going to do the measurement tomorrow.	Tôi se lam việc đo vao ngay mai.
Each ring made her more nervous.	Mỗi chiếc nhẫn càng làm cô thêm lo lắng.
It cannot increase the value of his interest.	Nó không thể làm tăng giá trị quan tâm của anh ta.
It's the size of a small bear.	Nó to bằng một con gấu nhỏ.
Things are great.	Những thứ thật tuyệt vời.
I asked him to make that clear to me.	Tôi yêu cầu anh ấy nói rõ điều đó cho tôi.
She has three kids around her now.	Cô ấy đã có ba đứa trẻ xung quanh cô ấy bây giờ.
Now he's used it.	Bây giờ anh ấy đã sử dụng nó.
It fits perfectly and is very comfortable.	Nó vừa vặn hoàn hảo và rất thoải mái.
He has come to help, and he will.	Anh ấy đã đến để giúp, và anh ấy sẽ giúp.
I never turned on during those weeks.	Tôi không bao giờ bật trong những tuần đó.
Your two main characters must phone for love.	Hai nhân vật chính của bạn phải điện thoại cho tình yêu.
There is a section for walking yet.	Có một phần để đi bộ được nêu ra.
I will also pay her way.	Tôi cũng sẽ trả tiền theo cách của cô ấy.
It will get people talking.	Nó sẽ khiến mọi người nói chuyện.
She was running towards her house when she heard a second gunshot.	Cô đang chạy về phía nhà mình thì nghe thấy tiếng súng thứ hai.
Just hug the dog.	Chỉ cần ôm con chó.
You don't have to throat anyone.	Bạn không cần phải cổ họng bất cứ ai.
Anyway, he is not my idea of ​​an ideal guy.	Dù sao thì anh ấy cũng không phải là ý tưởng của tôi về một chàng trai lý tưởng.
Your heart is amazing.	Trái tim của bạn thật tuyệt vời.
He has a plan and it will come true.	Anh ấy có một kế hoạch và nó sẽ thành hiện thực.
Understand language change.	Hiểu sự thay đổi ngôn ngữ.
However, with weather conditions that can be quick and easy.	Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết có thể nhanh chóng và dễ dàng.
Other than that, that argument has nothing in it.	Ngoài ra, lập luận đó không có gì trong đó.
You have never hidden anything before.	Bạn chưa bao giờ giấu bất cứ điều gì trước đây.
I am a good cook.	Tôi là một đầu bếp giỏi.
Defense is no longer my primary concern.	Phòng thủ không còn là mối quan tâm hàng đầu của tôi.
Just open your form on the screen and fill in the fields.	Chỉ cần mở biểu mẫu của bạn trên màn hình và điền vào các trường.
But then of course we will also have to bring the boys.	Nhưng sau đó tất nhiên chúng tôi cũng sẽ phải mang theo các cậu bé.
They will only work with games from the same region.	Chúng sẽ chỉ hoạt động với các trò chơi từ cùng một khu vực.
Listening will get you far in life.	Lắng nghe sẽ giúp bạn tiến xa trong cuộc sống.
The difference is how we feel about it.	Sự khác biệt là cách chúng tôi cảm nhận về nó.
He was very good to me.	Anh ấy rất tốt với tôi.
We both know this.	Cả hai chúng tôi đều biết điều này.
At the top and the other one below it.	Ở trên cùng và cái khác ở dưới nó.
It can be done if we try hard enough.	Nó có thể được thực hiện nếu chúng ta đủ cố gắng.
Then you.	Sau đó, bạn.
He pressed her fingers into his.	Anh ấn những ngón tay của cô vào tay anh.
They are not the place to start.	Chúng không phải là nơi để bắt đầu.
We see no reasonable basis for requesting a new trial.	Chúng tôi thấy không có cơ sở hợp lý nào để yêu cầu một bản dùng thử mới.
Can't go on like this forever.	Không thể tiếp tục như thế này mãi mãi.
This process is very important and effective in our experience.	Quá trình này rất quan trọng và hiệu quả theo kinh nghiệm của chúng tôi.
Really bad things happened.	Những điều thực sự tồi tệ đã xảy ra.
Resistance is it.	Kháng chiến là nó.
But he seems to be a lot older than we are now.	Nhưng anh ấy dường như già hơn rất nhiều so với chúng tôi bây giờ.
It's not easy to surprise yourself, but in writing it's entirely possible.	Không dễ để làm bản thân ngạc nhiên, nhưng bằng văn bản thì điều đó hoàn toàn có thể.
So are the other children.	Những đứa trẻ khác cũng vậy.
In the previous technique, various methods were developed to deal with these parameters.	Trong kỹ thuật trước đây, nhiều phương pháp khác nhau đã được phát triển để giải quyết các tham số này.
That's how he was born.	Anh ấy đã được sinh ra như vậy.
We will only prove existence.	Chúng tôi sẽ chỉ chứng minh sự tồn tại.
It took me a while to figure out what color to use.	Tôi đã mất một lúc để tìm ra màu sắc nào để sử dụng.
I can't believe we've come this far.	Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã đi xa đến mức này.
That is fault.	Đó là lỗi.
This city is.	Thành phố này là.
I was surprised when the table was raised under pressure.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi cái bàn được nâng lên dưới sức ép.
One inside the other.	Một bên trong cái kia.
I can't believe it has never happened to me before.	Tôi không thể tin rằng nó chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây.
With that knife.	Với con dao đó.
If anything, it was the other way around.	Nếu bất cứ điều gì, nó đã được theo cách khác xung quanh.
When you do something with love, money will follow.	Khi bạn làm điều gì đó với tình yêu, tiền bạc sẽ theo sau.
He knows we did nothing wrong.	Anh ấy biết chúng tôi không làm gì sai.
This conclusion, in our view, is supported by the weight of authority.	Kết luận này, theo quan điểm của chúng tôi, được hỗ trợ bởi sức nặng của chính quyền.
This is where we part company.	Đây là nơi chúng tôi chia tay công ty.
He said he was.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã.
Experiment with it.	Thử nghiệm với nó.
The old process we use.	Quy trình cũ chúng tôi sử dụng.
Let us prove the fact.	Hãy để chúng tôi chứng minh thực tế.
Free trade agreement.	Hiệp định thương mại tự do.
In twenty minutes.	Trong hai mươi phút.
He stepped across the floor and held out his hand.	Anh bước qua sàn và chìa tay ra.
Highly recommended in this article.	Rất khuyến khích trong bài viết này.
I appreciate your time this morning.	Tôi đánh giá cao thời gian của bạn sáng nay.
Here, visual examination is still the best technique.	Ở đây, khám bằng mắt vẫn là kỹ thuật tốt nhất.
There are several examples in the code block above.	Có một số ví dụ trong khối mã ở trên.
His teeth are small and perfect.	Răng của anh ấy nhỏ và hoàn hảo.
In five seconds.	Trong năm giây.
He tried to remember where.	Anh cố nhớ lại nơi nào.
And only her.	Và chỉ cô ấy.
Missing data were excluded in the analysis if available.	Dữ liệu bị thiếu đã được loại trừ trong phân tích nếu có.
Just let me know what you need.	Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn cần.
I'm probably from Monday or Tuesday.	Tôi có lẽ đến từ thứ hai hoặc thứ ba.
It's good to come back here and play again.	Thật tốt khi được quay lại đây và chơi lại.
However, there are some challenges associated with this.	Tuy nhiên, có một số thách thức liên quan đến điều này.
Of course, her clothes turned out to be the worst.	Tất nhiên, quần áo của cô ấy đã trở nên tồi tệ nhất.
This is an animal.	Đây là một con vật.
He is a detailer in a vast visual world.	Anh ấy là một người biết chi tiết trong một thế giới hình ảnh rộng lớn.
Since the treatment, she can see the way forward.	Kể từ khi điều trị, cô ấy có thể nhìn thấy con đường phía trước.
Many hours passed.	Nhiều giờ trôi qua.
Finally, they also see him.	Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy anh ta.
You went away.	Bạn đã đi khỏi.
Our team will carefully review your application.	Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận đơn đăng ký của bạn.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
It is for the first person only.	Nó chỉ dành cho người đầu tiên.
They will not be able to work.	Họ sẽ không thể làm việc.
I will continue to order from them.	Tôi sẽ tiếp tục đặt hàng từ họ.
So it doesn't update the image.	Vì vậy, nó không cập nhật hình ảnh.
However, we did not find any significant difference between those three groups.	Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa ba nhóm đó.
Of course, this is just a mental exercise.	Tất nhiên, đây là một bài tập trí óc mà thôi.
There is a warehouse.	Có kho chứa.
Of making them want to live up to that belief.	Của khiến họ muốn sống theo sự tin tưởng đó.
The total will be zero or close to it.	Tổng số sẽ bằng 0 hoặc gần bằng nó.
They need you to smile.	Họ cần bạn mỉm cười.
There are suppliers of each item.	Có đơn vị cung cấp của mỗi mặt hàng.
Any kind of journey seems to do this.	Bất kỳ loại hành trình dường như để làm điều này.
I have learned to live with it.	Tôi đã học cách sống chung với nó.
There have been some good ones out there.	Đã có một số tốt ngoài kia.
The judge said we don't have that job.	Thẩm phán nói rằng chúng tôi không có công việc đó.
No different overnight.	Không khác gì qua đêm.
Everyone went in and pressed the gas and then came out.	Mọi người vào nhấn ga rồi lại ra.
That's where they come to settle things.	Đó là nơi họ đến để giải quyết mọi việc.
Down the hallway, it only got worse.	Ở dưới hành lang, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn.
So that doesn't worry me much.	Vì vậy, điều đó không làm tôi lo lắng nhiều.
You do not have.	Bạn không có.
I am a man on duty with a strong drive.	Tôi là một người đàn ông đang làm nhiệm vụ với một động lực mạnh mẽ.
Take this example.	Lấy ví dụ này.
I don't know the exact rule you're talking about.	Tôi không biết chính xác quy tắc mà bạn đang nói đến.
Sometimes people get upset.	Đôi khi người ta khó chịu.
Not exactly a memory, but something more.	Không hẳn là một kỷ niệm, mà là một thứ gì đó hơn thế nữa.
Other variables can be defined by these parameters.	Các biến khác có thể được xác định bởi các tham số này.
There was a long silence.	Có một khoảng lặng dài.
It is not the only light source.	Nó không phải là nguồn sáng duy nhất.
And her family had two families.	Và gia đình cô đã có hai gia đình.
And you were supposed to be his friend.	Và bạn đã được cho là bạn của anh ấy.
For anything but the second option, you should book in advance.	Đối với bất cứ điều gì ngoại trừ tùy chọn thứ hai, bạn nên đặt trước.
You need to focus on this safe place.	Người cần tập trung vào nơi an toàn này.
I love bright colors.	Tôi yêu màu sắc tươi sáng.
My words and actions carry weight.	Lời nói và hành động của tôi có trọng lượng.
Sometimes we get a break after that.	Đôi khi chúng tôi được nghỉ sau đó.
We are here to help you.	Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn.
His working interest is in image processing and natural language processing.	Mối quan tâm làm việc của anh ấy trong xử lý hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Several others were injured.	Một số người khác đã bị thương.
We ended up sleeping in the car.	Cuối cùng chúng tôi đã ngủ trong xe.
So many.	Rất nhiều.
That seems like a good idea at four in the morning.	Đó có vẻ là một ý kiến ​​hay vào lúc bốn giờ sáng.
You want others to see this.	Bạn muốn người khác nhìn thấy điều này.
For some reason.	Đối với một số lý do.
In theory or practice, supply does not equal demand.	Về lý thuyết hay thực tế, cung không bằng cầu.
But we will be adding more books in the near future.	Nhưng sắp tới chúng tôi sẽ bổ sung thêm những cuốn sách khác.
He didn't say anything back and he didn't move.	Anh ấy không nói lại bất cứ điều gì và anh ấy không di chuyển.
That's what he drops everything down.	Đó là những gì anh ấy giảm mọi thứ xuống.
Thank you and good luck to everyone here.	Cảm ơn bạn và chúc may mắn cho tất cả mọi người ở đây.
He only died quite recently.	Anh ấy chỉ mới chết khá gần đây.
It was a lovely day.	Đó là một ngày đáng yêu.
Eat delicious food.	Ăn thức ăn ngon.
Let's make it clear that they are two individuals.	Hãy nói rõ rằng họ là hai cá thể.
I will have nothing to do with you.	Tôi sẽ không có gì để làm với bạn.
Besides, save yourself for the big fight.	Bên cạnh đó, hãy tiết kiệm bản thân cho cuộc chiến lớn.
This course will focus on practical issues in database management.	Khóa học này sẽ tập trung vào các vấn đề thực tế trong quản lý cơ sở dữ liệu.
His working days are wonderful.	Những ngày làm việc của anh ấy thật tuyệt vời.
His body is in motion.	Cơ thể anh ta đang chuyển động.
We have work to do.	Chúng tôi có việc phải làm.
Ask to meet the dog's parents.	Yêu cầu được gặp bố mẹ của những chú chó.
Everyone has their place on this little earth.	Mọi người đều có vị trí của mình trên trái đất nhỏ bé này.
But somehow.	Nhưng bằng cách nào đó.
Just like the rest of us, but completely different.	Cũng giống như phần còn lại của chúng tôi, nhưng hoàn toàn khác biệt.
He needed to stop seeing her everywhere he looked.	Anh cần ngừng gặp cô ở mọi nơi anh nhìn.
Oh sure, she looks friendly enough.	Ồ chắc chắn, cô ấy trông đủ thân thiện.
They gave orders to shoot at anyone who couldn't keep up.	Họ đã ra lệnh bắn vào bất kỳ ai không thể theo kịp.
This country can now stand on its own.	Đất nước này bây giờ có thể tự đứng vững.
It's just moving slowly.	Nó chỉ đang di chuyển chậm rãi.
You need to find the cause first.	Bạn cần tìm ra nguyên nhân trước.
Sometimes I can't even sit still while reading.	Đôi khi tôi thậm chí còn khó có thể ngồi yên khi đọc.
He's been doing it ever since.	Anh ấy đã làm điều đó kể từ đó.
The same will never be paid on mobile phones.	Điều tương tự sẽ không bao giờ được thanh toán trên điện thoại di động.
There is no doubt about which comes first.	Không có nghi ngờ gì về việc cái nào đến trước.
The metal was hot.	Kim loại đã nóng.
He could smell death all around him.	Anh có thể ngửi thấy mùi chết chóc xung quanh mình.
And then they continued.	Và sau đó họ lại tiếp tục.
So a certain improvement was called for.	Vì vậy, một sự cải tiến nào đó đã được kêu gọi.
That's a pretty name.	Đó là một cái tên đẹp.
Don't write to me.	Đừng viết thư cho tôi.
People call for sick from all over.	Mọi người kêu gọi bệnh từ khắp nơi.
Until the whole game is there it's too hard to test.	Cho đến khi toàn bộ trò chơi ở đó thì quá khó để kiểm tra.
The experiment was conducted three times independently.	Thí nghiệm được tiến hành ba lần độc lập.
I fear him.	Tôi sợ anh ta.
This deal will set him back fifteen years.	Thỏa thuận này sẽ khiến anh ta lùi lại mười lăm năm.
The difference between the two is understanding the good and bad financial options.	Sự khác biệt giữa cả hai là hiểu được các lựa chọn tài chính tốt và xấu.
Season and bring to a boil.	Nêm nếm và đun sôi.
You can see one in the image below.	Bạn có thể thấy một trong hình ảnh dưới đây.
I also have many memories in this car.	Tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm trong chiếc xe này.
I think we're done here.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành ở đây.
Basically, it needs a village.	Về cơ bản, nó cần một ngôi làng.
We discuss this case further.	Chúng tôi thảo luận thêm về trường hợp này.
Looks like she's done this before.	Có vẻ như cô ấy đã làm điều này trước đây.
It just means you're creative.	Nó chỉ có nghĩa là bạn sáng tạo.
As it burned, she looked up at the wall above her desk.	Khi nó bùng cháy, cô nhìn lên bức tường phía trên bàn làm việc của mình.
Or worse still die.	Hoặc tệ hơn vẫn là chết.
So you don't believe.	Vì vậy, bạn không tin.
She conducted her sea trials for the next month.	Cô đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển của mình trong tháng tiếp theo.
Therefore, it only gives us a useful lower bound.	Do đó, nó chỉ cung cấp cho chúng tôi một giới hạn dưới hữu ích.
You have to work with us.	Bạn phải làm việc với chúng tôi.
I need air.	Tôi cần không khí.
I provide my version below.	Tôi cung cấp phiên bản của tôi dưới đây.
Here is my simple code to add data to the database.	Đây là mã đơn giản của tôi để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
You see these six golden or golden states on the board.	Bạn nhìn thấy sáu trạng thái vàng hoặc vàng này trên bảng.
Education, culture, etc.	Giáo dục, văn hóa, v.v.
And that's what happened.	Và đó là những gì đã xảy ra.
He looks depressed.	Trông anh ấy suy sụp.
That's exactly what happened with the hotel tax.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra với thuế khách sạn.
In two lots.	Trong hai lô.
However, this is not the only possible solution.	Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp khả thi duy nhất.
She said she would stop later that evening.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ dừng lại sau vào buổi tối hôm đó.
Probably not much.	Có lẽ là không nhiều.
In most cases, this is fine.	Trong hầu hết các trường hợp, điều này là tốt.
And he saw that she looked so much better.	Và anh ấy thấy cô ấy đã trông đẹp hơn rất nhiều.
Then go tell the woman.	Sau đó đi nói với người phụ nữ.
Here it is more terrible.	Ở đây nó khủng khiếp hơn.
Develop your own style.	Phát triển phong cách của riêng bạn.
I didn't give him the right kind of feedback about it.	Tôi đã không cung cấp cho anh ấy loại phản hồi phù hợp về nó.
Your post answers a lot of questions which we really appreciate.	Bài đăng của bạn trả lời rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi thực sự đánh giá cao.
You cannot miss.	Bạn không thể bỏ lỡ.
They were below me.	Họ đã ở dưới tôi.
I am, as it were, here.	Tôi, như nó đã từng, ở đây.
He looks at his book.	Anh ấy nhìn vào cuốn sách của mình.
You must book in advance.	Bạn phải đặt trước.
But the above results show that they are not equal.	Nhưng kết quả trên cho thấy họ không bằng nhau.
I'm going to see him next week.	Tôi đến gặp anh ấy vào tuần sau.
And that's okay.	Và không sao đâu.
And it was a great effort.	Và đó là một nỗ lực lớn.
It was captured in one shot, and it was very real.	Nó đã được ghi lại trong một lần chụp, và nó rất thực.
We will discuss each of these issues in turn.	Chúng ta sẽ lần lượt thảo luận về từng vấn đề này.
I started using it right at night before going to bed.	Tôi bắt đầu sử dụng nó ngay vào buổi tối trước khi đi ngủ.
It's not exactly a marriage market, but think of it that way.	Nó không hẳn là một thị trường hôn nhân, nhưng hãy nghĩ về nó như thế.
This is where design helps.	Đây là nơi thiết kế giúp ích.
No errors, just nothing.	Không có lỗi, chỉ là không có gì.
He didn't even look at her.	Anh thậm chí còn không nhìn cô.
The person in her heart.	Người trong trái tim cô ấy.
Never knew that.	Không bao giờ biết điều đó.
I guess you don't have to worry about that happening now.	Tôi đoán bạn không phải lo lắng về điều đó xảy ra bây giờ.
Let them bring up an argument on the table.	Hãy để họ đưa ra một cuộc tranh luận trên bàn.
To me they seem the same.	Đối với tôi chúng dường như giống nhau.
In the first place, we lack a standard of comparison.	Ngay từ đầu, chúng ta thiếu một tiêu chuẩn so sánh.
He has brain damage.	Anh ta bị hỏng não.
People do not give away for nothing.	Mọi người không cho đi để làm gì.
Like a dog on a bone.	Giống như một con chó trên xương.
They have to be independent and have their own path.	Họ phải độc lập và có con đường riêng của họ.
It's just what we wear.	Nó chỉ là thứ mà chúng ta mặc.
Go to the bottle.	Đi đến chỗ cái chai.
They need every class they have.	Họ cần mọi lớp mà họ có.
The meat is in between the bones and on top of them.	Thịt ở giữa xương và trên cùng của chúng.
That's where the name comes from.	Đó là nơi bắt nguồn từ cái tên.
There are other ways to handle it.	Có nhiều cách khác để xử lý nó.
It is the same as the online description.	Nó cũng giống như mô tả trực tuyến.
Her health is mostly good.	Sức khỏe của cô ấy hầu hết đều tốt.
I will laugh until tears fall.	Anh sẽ cười cho đến khi nước mắt tuôn rơi.
I want to talk to them.	Tôi muốn nói chuyện với họ.
So here comes the weight.	Vì vậy, ở đây có trọng lượng.
Prices are merely informational.	Giá cả chỉ đơn thuần là thông tin.
She looks tired.	Cô ấy có vẻ mệt mỏi.
He was right with everything he said.	Anh ấy đã đúng với tất cả những gì anh ấy nói.
Like code for a computer to run.	Giống như mã cho một máy tính để chạy.
He is raising his hand in front of him.	Anh ta đang giơ tay trước mặt.
I can't take on anything else at the moment.	Tôi không thể đảm nhận bất cứ điều gì khác vào lúc này.
For the other secondary results, we use a similar approach.	Đối với các kết quả phụ khác, chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận tương tự.
My thoughts run away from me.	Suy nghĩ của tôi chạy trốn theo tôi.
Each bar represents the mean of three independent trials.	Mỗi thanh đại diện cho giá trị trung bình của ba thử nghiệm độc lập.
He can't see the walls.	Anh ấy không thể nhìn thấy những bức tường.
That's a terrible list.	Đó là một danh sách khủng khiếp.
We will end up moving freely.	Chúng tôi sẽ kết thúc việc di chuyển tự do.
This is definitely interesting.	Điều này chắc chắn là thú vị.
Some people can't.	Một số người không thể.
With insurance, they will.	Với bảo hiểm, họ sẽ có.
It has a strategy and an action plan.	Nó có một chiến lược và một kế hoạch hành động.
Shown with a bone model.	Được hiển thị với một mô hình xương.
When the class is over, he has a single clean ring.	Khi lớp học kết thúc, anh ta có một vòng sạch duy nhất.
You will get through this.	Bạn sẽ vượt qua được điều này.
But what is the condition.	Nhưng điều kiện là gì.
You are the first.	Bạn muôn tiên.
I'm not sure that's the right way to do it.	Tôi không chắc đó là cách làm đúng.
And so will others, but few will thank you.	Và những người khác cũng vậy, nhưng ít người sẽ cảm ơn bạn.
Now they are at your father's house.	Bây giờ họ đang ở nhà của cha bạn.
I asked if we could meet them today or tomorrow.	Tôi hỏi liệu chúng ta có thể gặp chúng hôm nay hay ngày mai.
You know that part.	Bạn biết phần đó.
Then it was my children's turn.	Sau đó đến lượt các con tôi.
So much pain, so many days of it.	Rất nhiều đau đớn, rất nhiều ngày của nó.
Again, if they do an excellent job, give more.	Một lần nữa, nếu họ làm một công việc xuất sắc, hãy cho nhiều hơn.
You can receive money anywhere.	Bạn có thể nhận tiền ở bất cứ đâu.
I love words.	Tôi yêu những lời nói.
It's words with no solution.	Đó là lời nói không có giải pháp.
I had to pick everything up and run for it.	Tôi đã phải nhặt mọi thứ và chạy cho nó.
That needs testing in real conditions.	Điều đó cần thử nghiệm trong điều kiện thực tế.
More like a grown woman.	Giống một người phụ nữ trưởng thành hơn.
In the fight, it's harder.	Trong cuộc chiến, nó khó hơn.
If possible, avoid using this type of answer.	Nếu có thể, hãy tránh sử dụng loại câu trả lời này.
The second year only three.	Năm thứ hai chỉ có ba.
Not intended to give legal advice.	Không có ý định tư vấn pháp lý.
One of them talked to me.	Một trong số họ đã nói chuyện với tôi.
But it doesn't matter anymore.	Nhưng nó không còn quan trọng nữa.
I love the feeling this gives me.	Anh thích cảm giác mà điều này mang lại cho anh.
But this is not the time to act out of fear.	Nhưng đây không phải là lúc để hành động vì sợ hãi.
You may have heard about it on the news.	Bạn có thể đã nghe về nó trên tin tức.
Since then things have changed a lot.	Kể từ đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
That's not particularly helpful.	Điều đó không đặc biệt hữu ích.
I can not work.	Tôi không thể làm việc.
Finally, she smiled.	Cuối cùng, cô ấy đã mỉm cười.
Every human being is measured when they are hit.	Mỗi con người đều được đo lường khi họ bị đánh.
Tree health brings safety, for you and your family.	Sức khỏe của cây mang lại sự an toàn, cho bạn và gia đình bạn.
I became like a rock.	Tôi trở nên như một tảng đá.
The task is performed three times.	Nhiệm vụ được thực hiện ba lần.
We are different, so we stand out.	Chúng tôi khác biệt, vì vậy chúng tôi nổi bật.
He won't go any further.	Anh ấy sẽ không đi xa hơn.
How his people feel.	Người của anh ấy cảm thấy thế nào.
We will be happy to accept it.	Chúng tôi sẽ rất vui khi chấp nhận nó.
A man does not need much.	Một người đàn ông không cần nhiều.
It is perfect for that.	Nó là hoàn hảo cho điều đó.
A lot under control.	Rất nhiều trong tầm kiểm soát.
My life gives it its strength.	Cuộc sống của tôi cho nó sức mạnh của nó.
Usually just individuals selected from the audience, but sometimes everyone.	Thường chỉ là những cá nhân được chọn ra từ khán giả, nhưng đôi khi là tất cả mọi người.
They have lost their starting advantage.	Họ đã đánh mất lợi thế xuất phát.
She just smiled without saying a word and pointed towards the sea.	Cô ấy chỉ cười không nói một lời và chỉ tay về phía biển.
But it can still be a pretty compelling movie.	Nhưng nó vẫn có thể là một bộ phim khá hấp dẫn.
Songs often fill us with positive emotions.	Các bài hát thường lấp đầy chúng ta với những cảm xúc tích cực.
Than you read them.	Hơn bạn đọc chúng.
That has nothing to do with my job.	Điều đó không liên quan gì đến công việc của tôi.
We finally met.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp nhau.
Representative images are shown on the right.	Hình ảnh đại diện được hiển thị ở bên phải.
The second is the color of the legs.	Thứ hai là màu sắc của chân.
The room was only half full.	Căn phòng chỉ đầy một nửa.
He slowly turned his head.	Anh chậm rãi quay đầu lại.
I hope you have.	Tôi hy vọng bạn có.
And it is working.	Và nó đang hoạt động.
It doesn't sleep even when you're out of the office.	Nó không ngủ ngay cả khi bạn đã ra khỏi văn phòng.
Start with having another job.	Bắt đầu với việc có một công việc khác.
I would highly recommend it.	Tôi rất muốn giới thiệu nó.
We are its friends.	Chúng tôi là bạn của nó.
Improvement of both pain and function should be considered the goal of therapy.	Cải thiện cả đau và chức năng nên được coi là mục tiêu của liệu pháp.
It has helped make the development here real.	Nó đã giúp làm cho sự phát triển ở đây trở nên thực tế.
It's unbelievable skin feeling.	Đó là cảm giác không thể tin được làn da.
Even in doubt.	Ngay cả khi nghi ngờ.
A man who doesn't know what we women have to endure.	Một người đàn ông không biết phụ nữ chúng tôi phải chịu đựng những gì.
It's too sweet for words.	Nó quá ngọt ngào cho lời nói.
It means a lot to me.	Nó rất có ý nghĩa đối với tôi.
And this is one of them.	Và đây là một trong số chúng.
That means a copy of the list has been made.	Điều đó có nghĩa là một bản sao của danh sách đã được tạo ra.
Have a mental health problem.	Có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
He was caught off guard.	Anh ta đã mất cảnh giác.
You have a lot of work to do.	Bạn có rất nhiều việc phải làm.
In fact, it turns out it's pretty far from the truth.	Trên thực tế, nó chỉ ra nó khá xa sự thật.
On display unit.	Trên đơn vị hiển thị.
Another person lifted my hand from the chair.	Một người khác nhấc tay tôi khỏi ghế.
I know them too well.	Tôi biết họ quá rõ.
This is the fastest way.	Đây la cach tôt nhât.
Files and web pages.	Tệp và trang web.
These two are related for sure, but not perfect.	Hai điều này có liên quan đến chắc chắn, nhưng không hoàn hảo.
However, most of these require some level of user interaction.	Tuy nhiên, hầu hết những thứ này đều yêu cầu mức độ tương tác nhất định của người dùng.
I just open them in the stillness of the night.	Tôi chỉ mở chúng trong sự tĩnh lặng của đêm.
The child does not.	Đứa trẻ không.
She is only a few years older than her husband.	Cô hơn chồng mới vài tuổi.
The most common initial finding is a mass in the neck.	Phát hiện ban đầu phổ biến nhất là một khối ở cổ.
More could be set in the next three months.	Nhiều hơn nữa có thể được thiết lập trong ba tháng tới.
Think about your daily routine.	Nghĩ về bạn thói quen hàng ngày.
She can't see, but she can certainly hear, smell.	Cô ấy không thể nhìn thấy, nhưng cô ấy chắc chắn có thể nghe thấy, ngửi thấy.
Time and energy were also spent.	Thời gian và năng lượng cũng đã dành.
He closed the door and kept it.	Anh đóng cửa và giữ nó lại.
No one reported her missing.	Không ai thông báo cô ấy mất tích.
It is impossible to escape the differences that we have.	Không thể thoát khỏi những khác biệt mà chúng ta đang có.
Write a function that turns it into text.	Viết một hàm biến nó thành văn bản.
Our children will do the same.	Con cái của chúng ta cũng sẽ làm như vậy.
That's exactly what happened to him this year.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra với anh ấy trong năm nay.
They buy records.	Họ mua các bản ghi.
This will help get the design on track.	Điều này sẽ giúp đưa thiết kế đi đúng hướng.
We met the other day.	Chúng ta đã gặp nhau vào ngày hôm trước.
If he really died, that is.	Nếu anh ta thực sự chết, đó là.
He's such a nice guy about that.	Anh ấy thật là một chàng trai tốt về điều đó.
He started to sweat.	Anh bắt đầu đổ mồ hôi.
We stood aside, watching.	Chúng tôi đứng sang một bên, quan sát.
We accept responsibility.	Chúng tôi xin nhận trách nhiệm.
I try not.	Tôi cố gắng không.
He's too young to understand.	Anh ấy còn quá nhỏ để hiểu.
Her voice has a lovely quality to it.	Giọng hát của cô ấy có một chất lượng đáng yêu đối với nó.
One of the best ideas.	Một ý tưởng tuyệt vời nhất.
All four crew members died in the crash.	Cả 4 thành viên phi hành đoàn đều chết trong vụ tai nạn.
A third man had health problems.	Một người đàn ông thứ ba có vấn đề về sức khỏe.
Of course, that's a done deal.	Tất nhiên, đó là một thỏa thuận đã hoàn thành.
He didn't hear her.	Anh ấy không nghe thấy cô ấy.
It was a big hit.	Đó là một hit lớn.
They are popular for a number of reasons.	Chúng phổ biến vì một số lý do.
I have video content.	Tôi có nội dung video.
But still nothing.	Nhưng vẫn không có gì.
He knows that.	Anh ấy biết rằng.
Dad did not respond well.	Bố đã không đáp ứng tốt.
But he may not have a choice.	Nhưng anh ta có thể không có lựa chọn.
However no real examples are given in the app.	Tuy nhiên không có ví dụ thực tế nào được đưa ra trong ứng dụng.
Provide written notice as quickly as possible.	Cung cấp thông báo bằng văn bản càng nhanh càng tốt.
I have no memory of that post.	Tôi không có bộ nhớ của bài đăng đó.
Sex isn't much fun.	Tình dục không có nhiều niềm vui.
I am the first born in my family.	Tôi là người sinh ra đầu tiên trong gia đình tôi.
This girl will help me test him.	Cô gái này sẽ giúp tôi kiểm tra anh ta.
In our opinion, this fact has not been properly recognized.	Theo chúng tôi thực tế này vẫn chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn.
The officers told them they would not be able to return.	Các sĩ quan nói với họ rằng họ sẽ không thể quay lại.
In the digital marketing industry, there is a lot of noise.	Trong ngành tiếp thị kỹ thuật số, có rất nhiều tiếng ồn.
But there was nothing funny in her reaction.	Nhưng không có gì buồn cười trong phản ứng của cô ấy.
The fire is near.	Tiếng lửa gần kề.
I didn't understand that for a long time.	Tôi đã không hiểu điều đó trong một thời gian dài.
Again, put yourself in the story.	Một lần nữa, hãy đặt mình vào câu chuyện.
I got out on my own.	Tôi đã tự thoát ra.
College kids if we can.	Những đứa trẻ đại học nếu chúng ta có thể.
She was no longer certain of the man standing across from her.	Cô không còn chắc chắn về người đàn ông đứng đối diện với cô nữa.
I turned around, looking for any movement.	Tôi quay lại, tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào.
Out of four separate experiments.	Trong số bốn thí nghiệm riêng biệt.
So maybe we'll get a response.	Vì vậy, có thể chúng tôi sẽ nhận được phản hồi.
If so, add more water.	Nếu có, hãy đổ thêm nước.
Conducted experiments and analyzed data.	Đã tiến hành các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
She went inside and locked the door but didn't start the engine.	Cô ấy vào trong và khóa cửa nhưng không nổ máy.
They are not easy to understand.	Chúng không dễ hiểu.
He never thought clearly.	Anh ấy chưa bao giờ nghĩ thông suốt.
And a small tool bag.	Và một túi dụng cụ nhỏ.
They are really really good parents.	Họ thực sự là những bậc cha mẹ thực sự tốt.
Just too long.	Chỉ là quá lâu.
I have never met such a tough woman who is still a woman.	Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ cứng rắn như vậy mà vẫn là một người phụ nữ.
I would feel bad if you left your party now.	Tôi sẽ cảm thấy tồi tệ nếu bạn rời khỏi bữa tiệc của bạn bây giờ.
I got up and opened the door.	Tôi đứng dậy và mở cửa.
I have a background there.	Tôi có một nền tảng ở đó.
The world can be a cold and difficult place.	Thế giới có thể là một nơi lạnh giá và khó khăn.
Either way, she'll be back by six o'clock.	Bằng mọi cách, cô ấy sẽ trở lại trước sáu giờ.
Terminate a status state on its own.	Tự mình chấm dứt một tình trạng trạng thái.
Expect that your policy may be higher than you normally would.	Kỳ vọng rằng chính sách của bạn có thể cao hơn mức bạn thường làm.
However, his humanity has limits.	Tuy nhiên, con người của anh ấy có giới hạn.
That she didn't hear.	Điều đó cô đã không nghe thấy.
They hate each other with a passion.	Họ ghét nhau bằng cả một niềm đam mê.
Problem solving.	Giải quyết vấn đề.
It doesn't get any better than that.	Nó không nhận được bất kỳ tốt hơn thế.
I have weird friends.	Tôi có những người bạn kỳ lạ.
They have become too big.	Chúng đã trở nên quá lớn.
You don't have perfect knowledge.	Bạn không có kiến ​​thức hoàn hảo.
It was a great moment for the two of us.	Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với hai chúng tôi.
Search for food.	Tìm kiếm thức ăn.
However, the actions of the few cannot speak to the majority.	Tuy nhiên, hành động của một số ít không thể nói lên số đông.
Seconds later, he found his voice.	Vài giây sau, anh tìm thấy giọng nói của mình.
There is no other way to set it.	Không có cách nào khác để đặt nó.
Show interest in animals.	Thể hiện sự quan tâm đến các loài động vật.
And pretty much, you're in the right place.	Và khá nhiều, bạn đang ở đúng chỗ.
I added a letter to tell them about the changes in the plan.	Tôi đã thêm một lá thư để nói với họ về những thay đổi trong kế hoạch.
Then I need to add it to my main project.	Sau đó, tôi cần thêm nó vào dự án chính của mình.
When it happened, he started over.	Khi nó xảy ra, anh ta bắt đầu lại.
He laughed at her.	Anh ta cười nhạo cô.
If you want to enjoy it, it's good for that too.	Nếu bạn muốn thưởng thức nó, nó cũng tốt cho điều đó.
Quite expensive but lots of good food.	Khá đắt nhưng nhiều đồ ăn ngon.
So give the guy his due.	Vì vậy, hãy cho anh chàng đến hạn của mình.
My father was there but he was looking out the window.	Bố tôi đã ở đó nhưng ông ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
They continue in a single file.	Họ tiếp tục trong một tệp duy nhất.
I am making money.	Tôi đang kiếm tiền.
That activity did not end well.	Hoạt động đó đã không kết thúc tốt đẹp.
It has a negative term.	Nó có một thuật ngữ tiêu cực.
It looks very easy.	Nó trông rất dễ dàng.
He said he would protect me and he did the opposite.	Anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi và anh ấy đã làm ngược lại.
All she needs is enough to live.	Tất cả những gì cô ấy cần là đủ sống.
The general nature of the statements was clear enough.	Bản chất chung của các tuyên bố đã đủ rõ ràng.
I was angry with the world.	Tôi đã tức giận với thế giới.
He knew what had to happen now.	Anh biết điều gì phải xảy ra bây giờ.
That too was out of his hands.	Điều đó cũng đã nằm ngoài tầm tay của anh ta.
And necessary for her, as a human being.	Và cần thiết đối với cô ấy, với tư cách là một con người.
I had to change my approach.	Tôi đã phải thay đổi cách tiếp cận của mình.
The only way for them to master the game is to play the game.	Cách duy nhất để họ làm chủ trò chơi là chơi trò chơi.
He closed the door and put a chair near me.	Anh ta đóng cửa lại và kê một chiếc ghế gần tôi.
This often causes problems.	Điều này thường gây ra vấn đề.
Maybe even release some.	Thậm chí có thể phát hành một số.
Bad stories have appeared in the business press.	Những câu chuyện dở khóc dở cười đã xuất hiện trên báo chí kinh doanh.
You will become a man.	Bạn sẽ trở thành một người đàn ông.
And to shock the body to run faster is a difficult thing.	Và để gây sốc cho cơ thể để chạy nhanh hơn là một điều khó khăn.
We arrived too late.	Chúng tôi đã đến quá muộn.
That thought made me smile.	Ý nghĩ đó khiến tôi mỉm cười.
And guess what, now you know something.	Và đoán xem, bây giờ bạn biết điều gì đó.
I have no idea.	Tôi không có ý tưởng.
He stayed in that position for about six or seven seconds.	Anh ta giữ nguyên tư thế đó trong khoảng sáu hoặc bảy giây.
Police said their condition was stable.	Cảnh sát cho biết tình trạng của họ đã ổn định.
I can barely speak.	Tôi hầu như không thể nói được.
What they say is domestic.	Những gì họ nói là trong nước.
The world is the way it is, not the way you imagine it to be.	Thế giới theo cách của nó, không phải như cách bạn tưởng tượng.
Take a break when you need it.	Hãy nghỉ ngơi khi bạn cần.
You can find the full list of changes in the build.	Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các thay đổi trong bản dựng.
I laughed in his face.	Tôi đã cười vào mặt anh ta.
She did, and proved to be her husband.	Cô ấy đã làm như vậy, và chứng tỏ đó là chồng của cô ấy.
That should come as no surprise to anyone in this room.	Điều đó sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai trong căn phòng này.
Therefore, they are usually made of wood.	Do đó, chúng thường được làm bằng gỗ.
He grabbed himself and fell to the ground.	Anh ta nắm lấy mình và rơi xuống đất.
In addition, the target population should participate in the selection of the item.	Ngoài ra, dân số mục tiêu nên tham gia vào việc lựa chọn mặt hàng.
This information can be used to improve outcomes for clients.	Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện kết quả cho khách hàng.
Some are blue.	Một số có màu xanh lam.
Now tell me more.	Bây giờ nói cho tôi biết thêm.
He met her there every day after that.	Anh gặp cô ở đó hàng ngày sau đó.
And the third time.	Và lần thứ ba.
I worked with these characters for a few years.	Tôi đã làm việc với những nhân vật này trong một vài năm.
Memories of two young lives, short.	Kí ức của hai kiếp trẻ, ngắn ngủi.
She doesn't sleep enough.	Cô ấy không ngủ đủ.
We even tried to contact the police but nothing happened.	Chúng tôi thậm chí đã cố gắng liên lạc với cảnh sát nhưng không có gì xảy ra.
You booked a date with her online.	Bạn đã đặt một ngày với cô ấy trực tuyến.
When they arrived, it was already dark.	Khi họ đến thì trời đã tối.
What he saw intrigued him, and he asked for his name.	Những gì anh ấy nhìn thấy khiến anh ấy thích thú, và anh ấy đã hỏi tên anh ấy.
Let us study this effect in detail.	Hãy để chúng tôi nghiên cứu hiệu ứng này một cách chi tiết.
Things really changed around the house then.	Mọi thứ thực sự thay đổi xung quanh ngôi nhà khi đó.
This was completely wrong.	Điều này đã hoàn toàn sai lầm.
They don't need her.	Họ không cần cô ấy.
He felt it was enough to just remove the friend from the case.	Anh cảm thấy chỉ cần loại bỏ người bạn đó ra khỏi vụ án là đủ.
Of course this is not a new idea.	Tất nhiên đây không phải là một ý tưởng mới.
Oh, they knew about it.	Ồ, họ đã biết về nó.
Maybe I'll go down a bit.	Có lẽ tôi sẽ xuống một chút.
Her head looked like it was going to open.	Đầu cô ấy như thể nó sẽ mở ra.
He feels there must be some mistake.	Anh ấy cảm thấy phải có một số sai lầm.
And he's not here.	Và anh ấy không có ở đây.
I need to write it down.	Tôi cần phải viết ra.
Getting the best service this time is definitely ideal.	Nhận được các dịch vụ tốt nhất thời gian này chắc chắn là lý tưởng.
So this will be their country house.	Vì vậy, đây sẽ là ngôi nhà nông thôn của họ.
One evening, she still went further.	Một buổi tối, cô ấy vẫn đi xa hơn.
That was some years ago.	Đó là một số năm trước đây.
I think it was about six-thirty.	Tôi nghĩ lúc đó là khoảng sáu giờ ba mươi.
He never knew who he was.	Anh ấy không bao giờ biết mình là ai.
If that's true for you, be sure to record both.	Nếu điều đó đúng với bạn, hãy nhớ ghi lại cả hai.
To come while he was supposed to join later.	Để đến trong khi anh ấy được cho là sẽ tham gia sau đó.
We are in the right city but a world away.	Chúng tôi đang ở đúng thành phố nhưng cách xa một thế giới.
That's the rule.	Đó là quy luật.
However, this is sometimes overlooked.	Tuy nhiên, đôi khi điều này bị bỏ qua.
Or maybe they will be easy on us.	Hoặc có thể họ sẽ dễ dàng với chúng tôi.
I want to surprise you.	Tôi muốn làm bạn ngạc nhiên.
I really can't describe what it was like.	Tôi thực sự không thể mô tả nó đã như thế nào.
Stay at home for two days.	Ở nhà hai ngày.
People back home brought me in to study law.	Những người ở quê nhà đã đưa tôi vào học bằng luật.
Literally, there is no difference except the date.	Theo nghĩa đen, không có sự khác biệt nào ngoại trừ ngày tháng.
Flowers will be destroyed.	Hoa sẽ bị phá hủy.
No one in her family attended college.	Không ai trong gia đình cô đã học đại học.
Like you do everything else.	Giống như bạn làm mọi thứ khác.
It's nice to see them having so much fun.	Thật vui khi thấy họ có rất nhiều niềm vui.
I told him he was just a good person.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy chỉ là một người tốt.
And then system testing is done outside of normal business hours.	Và sau đó kiểm tra hệ thống được thực hiện ngoài giờ làm việc bình thường.
What is past is past.	Cái gì đã qua là đã qua.
Because my purpose was served.	Bởi vì mục đích của tôi đã được phục vụ.
I'm just really upset.	Tôi chỉ thực sự khó chịu.
I roll my eyes even though I try not to.	Tôi đảo mắt mặc dù tôi cố gắng không.
Directly above him.	Trực tiếp phía trên anh ta.
What's inside has nothing to do with any of this.	Những gì bên trong không có gì để làm với bất kỳ điều này.
The goal of this section is to obtain such a result.	Mục tiêu của phần này là để có được một kết quả như vậy.
Not by this man.	Không phải bởi người đàn ông này.
Her hands were already in front of her.	Đôi tay của cô ấy đã ở trước cô ấy.
She doesn't want it.	Cô không muốn nó.
Her mouth remained set in a tight line.	Miệng cô vẫn đặt trong một đường chặt chẽ.
You will soon receive an email at the address you entered.	Bạn sẽ sớm nhận được email theo địa chỉ bạn đã nhập.
I can't understand what is the race condition here.	Tôi không thể hiểu điều kiện cuộc đua ở đây là gì.
I remember every single thing she said to me.	Tôi nhớ từng điều cô ấy đã nói với tôi.
They accept their existence in a way that we never would.	Họ chấp nhận sự tồn tại của họ theo cách mà chúng ta sẽ không bao giờ làm.
Maybe you can find the right one for your project.	Có lẽ bạn có thể tìm thấy một trong những phù hợp cho dự án của bạn.
It's a lot more complicated than that.	Nó phức tạp hơn thế rất nhiều.
Please don't waste my time.	Làm ơn đừng lãng phí thời gian của tôi.
I will definitely go there again.	Tôi chắc chắn sẽ đến đó một lần nữa.
We don't know where to go.	Chúng tôi không biết phải đi đâu.
The garden served us very well.	Khu vườn đã phục vụ chúng tôi rất tốt.
If he saves one company, he loses the other.	Nếu anh ta cứu được một công ty, anh ta sẽ mất công ty kia.
Will be very interesting.	Sẽ rất thú vị.
Also this discussion didn't help me much.	Ngoài ra cuộc thảo luận này đã không giúp tôi nhiều.
But they don't describe objects.	Nhưng họ không mô tả các đối tượng.
She said he likes to hurt her.	Cô ấy nói anh ấy thích làm tổn thương cô ấy.
Even reason will not help us out.	Cả lý trí sẽ không giúp chúng ta ra ngoài.
She is not there.	Cô ấy không có ở đấy.
I don't die.	Tôi không chết.
You can define your workers for the content.	Bạn có thể xác định công nhân của mình cho nội dung.
However, no significant difference was observed.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy.
How much memory does this eat up vs.	Cái này ăn hết bao nhiêu bộ nhớ vs.
They see it as something that can actually happen.	Họ coi đó là điều thực sự có thể xảy ra.
True love is paid with our own lives.	Tình yêu đích thực được trả bằng chính mạng sống của chúng ta.
In this world or any other world.	Trong thế giới này hay bất kỳ thế giới nào khác.
But we can fight it.	Nhưng chúng ta có thể chống lại nó.
This system must be very heavy and strong.	Hệ thống này phải rất nặng và mạnh.
But this is in the future.	Nhưng đây là trong tương lai.
And they do it with style.	Và họ làm điều đó với phong cách.
She is music.	Cô ấy là âm nhạc.
But remember to tell your child that you are doing it.	Nhưng hãy nhớ nói với con bạn rằng bạn đang làm điều đó.
Not being able to go was just my luck.	Việc không đi được chỉ là may mắn của tôi.
I'm great with that.	Tôi rất tuyệt với điều đó.
You do his dirty work.	Bạn làm công việc bẩn thỉu của anh ta.
We want to be able to live a normal life.	Chúng tôi muốn có thể sống một cuộc sống bình thường.
It is merely what you are asking for.	Nó chỉ đơn thuần là những gì bạn đang yêu cầu.
Perhaps her mother married the wrong man.	Có lẽ là do mẹ cô lấy nhầm người đàn ông.
So we just drove.	Vì vậy, chúng tôi chỉ cần lái xe.
At that time we had the car number.	Lúc đó chúng tôi đã có số xe.
He has other things to do.	Anh ấy có những việc khác phải làm.
I realized that my dance moves were less than perfect from the start.	Tôi nhận ra rằng bước nhảy của mình đã kém hoàn hảo ngay từ đầu.
There is no word that applies to war.	Không có từ nào áp dụng cho chiến tranh.
I had a back problem too.	Tôi đã có một vấn đề trở lại quá.
The question is not what's in the box.	Câu hỏi không phải là những gì có trong hộp.
They expect some new projects soon.	Họ mong đợi một số dự án mới sớm.
He knows the sound too well.	Anh ấy biết âm thanh quá rõ.
Apparently others have noticed as well.	Rõ ràng là những người khác cũng đã nhận thấy.
I hate social studies.	Tôi ghét các môn xã hội.
He forced himself to reach out and touch one.	Anh buộc mình phải đưa tay ra và chạm vào một cái.
She will miss too much.	Cô ấy sẽ nhớ quá nhiều.
I sound like myself.	Tôi nghe như chính mình.
But this is not what happened.	Nhưng đây không phải là những gì đã xảy ra.
Will not accept returns.	Sẽ không chấp nhận trả lại.
It is very simple and powerful, and telling.	Nó rất đơn giản và mạnh mẽ, và đang kể.
Drink your tea.	Uống trà của bạn.
But in general experience, it may just be close.	Nhưng theo kinh nghiệm chung, nó có thể chỉ ở mức gần.
This number includes both physical and digital download sales.	Con số này bao gồm cả doanh số tải xuống vật lý và kỹ thuật số.
Many of the people he worked with knew.	Nhiều người anh ấy làm việc cùng đều biết.
This report is based on a review of the literature.	Báo cáo này dựa trên một đánh giá của các tài liệu.
Both of these statements are false.	Cả hai tuyên bố này đều sai.
You can change color, set background image.	Bạn có thể thay đổi màu sắc, đặt ảnh nền.
These people usually do not choose the hotel because it is expensive.	Những người này thường không chọn khách sạn vì nó đắt.
It is too much to deal with.	Nó là quá nhiều để giải quyết.
This seems to be another call to my resources.	Đây dường như là một lời kêu gọi khác đối với các nguồn lực của tôi.
Please visit us again soon.	Hãy ghé thăm chúng tôi một lần nữa sớm.
You see it as an opportunity.	Bạn xem đó là một cơ hội.
The findings are supported by evidence.	Các phát hiện được hỗ trợ bởi các bằng chứng.
Unfortunately, that work takes up a lot of their time.	Cũng không may thay, công việc đó lại chiếm rất nhiều thời gian của họ.
I feel so much faster and stronger.	Tôi cảm thấy nhanh hơn và mạnh hơn rất nhiều.
He could have been in any police interview room in the world.	Anh ta có thể đã ở trong bất kỳ phòng phỏng vấn cảnh sát nào trên thế giới.
But we heard everything, the whole story.	Nhưng chúng tôi đã nghe tất cả mọi thứ, toàn bộ câu chuyện.
I can include him in force structure analysis.	Tôi có thể đưa anh ta vào phân tích cấu trúc lực.
I wish you could, though.	Tôi ước bạn có thể, mặc dù vậy.
It gives us hope when there wasn't once.	Nó cung cấp cho chúng tôi hy vọng khi đã từng không có.
We have been friends for a long time.	Chúng tôi đã là bạn của nhau trong một thời gian dài.
And it will happen.	Và nó sẽ xảy ra.
The power supply is too large.	Nguồn điện quá lớn.
However, your children won't be so lucky.	Tuy nhiên, con cái của bạn sẽ không may mắn như vậy.
That made no sense to me at the time.	Điều đó không có ý nghĩa đối với tôi lúc đó.
State of science.	Nhà nước của khoa học.
Quickly, he fell to the ground.	Nhanh chóng, anh ta ngã xuống đất.
You can try different ways to speed up page loading.	Bạn có thể thử các cách khác nhau để tăng tốc độ tải trang.
Several horses were missing.	Một số con ngựa đã bị mất tích.
Next thing you know, he will ask you to take him away.	Điều tiếp theo mà bạn biết, anh ta sẽ yêu cầu bạn đưa anh ta đi.
This was the only cause of death in the group.	Đây là nguyên nhân tử vong duy nhất trong nhóm.
In addition, our vision continues.	Ngoài ra, tầm nhìn của chúng tôi vẫn tiếp tục.
My great interest is human activity.	Lợi ích lớn của tôi là hoạt động của con người.
Nothing seems to make a difference.	Dường như không có gì tạo ra sự khác biệt.
If it's mass-produced, they will.	Nếu nó được sản xuất hàng loạt, họ sẽ làm.
It will never happen.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra.
People are moving away from knowledge, truth and reason.	Mọi người đang rời xa kiến ​​thức, sự thật và lý trí.
This only made her more anxious.	Điều này chỉ khiến cô thêm lo lắng.
The procedure is repeated twice.	Thủ tục được lặp lại hai lần.
I also like the theme.	Tôi cũng thích chủ đề.
It will call for months of careful behaviour.	Nó sẽ kêu gọi nhiều tháng hành vi cẩn thận.
So she agreed to a deal.	Vì vậy, cô ấy đã đồng ý một thỏa thuận.
They say it takes a village to raise a child.	Họ nói rằng phải mất một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ.
Or his own security sent her.	Hoặc an ninh của chính anh ta đã gửi cho cô ấy.
That was his mistake.	Đó là sai lầm của anh ấy.
His head is very heavy.	Đầu anh rất nặng.
But we were further apart than ever.	Nhưng chúng tôi đã xa nhau hơn bao giờ hết.
Some days this can be difficult to do.	Một số ngày, điều này có thể khó thực hiện.
Keep trying guys.	Tiếp tục cố gắng nhé các bạn.
People don't vote for him because they don't trust him.	Mọi người không bỏ phiếu cho anh ấy bởi vì họ không tin tưởng anh ấy.
This could mean thousands of lives saved.	Điều này có thể có nghĩa là hàng ngàn mạng người được cứu.
The player count is yes, but the player base is not.	Số người chơi là có, nhưng cơ sở người chơi thì không.
Think about him.	Suy nghĩ về anh ta.
We both sat there talking.	Cả hai chúng tôi ngồi đó nói chuyện.
The more deeply you imagine, the more you will experience.	Bạn càng tưởng tượng sâu, bạn sẽ càng trải nghiệm nhiều hơn.
He still didn't know why he was the only one left.	Anh vẫn không biết tại sao mình là người duy nhất còn lại.
I need to go immediately.	Tôi cần phải đi ngay lập tức.
So, as you can see, these symptoms vary from patient to patient.	Vì vậy, như bạn có thể thấy, những triệu chứng này khác nhau tùy theo từng bệnh nhân.
God will show the way.	Chúa sẽ chỉ đường.
He says values ​​and mission are important.	Anh ấy nói giá trị và sứ mệnh quan trọng.
I'm glad he finally let her go.	Tôi mừng vì cuối cùng anh ấy đã để cô ấy ra đi.
So far, so good, one might think.	Cho đến nay, rất tốt, người ta có thể nghĩ.
Those are the only two things they have.	Đó là hai thứ duy nhất họ có.
You have to make him share his pain with you.	Bạn phải khiến anh ấy chia sẻ nỗi đau với bạn.
What a wonderful day we had.	Thật là một ngày tuyệt vời mà chúng tôi đã có.
I do exactly as you mentioned in your question.	Tôi làm chính xác như bạn đề cập trong câu hỏi của bạn.
The stars matter only because they can choose the best material.	Các ngôi sao chỉ quan trọng vì họ có thể chọn chất liệu tốt nhất.
Look, we get it.	Nhìn kìa, chúng tôi hiểu rồi.
I can't do anything about it anyway.	Tôi không thể làm gì về nó anyway.
Then I changed the subject and started talking.	Sau đó tôi đổi chủ đề và bắt đầu nói.
We've been taking steps towards it for several years now.	Chúng tôi đã thực hiện các bước hướng tới nó trong vài năm nay.
So we need to start with that.	Vì vậy, chúng ta cần bắt đầu với điều đó.
Your player is dead.	Người chơi của bạn đã chết.
We let fear and anger speak for us.	Chúng ta để nỗi sợ hãi và sự tức giận lên tiếng thay chúng ta.
Two men got out of the car.	Hai người đàn ông bước xuống xe.
My wife can get some tea, which makes her very happy.	Vợ tôi có thể lấy một ít trà, điều này khiến cô ấy rất vui.
Won't find anything wrong in my books.	Sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì sai trong sách của tôi.
He won't be back.	Anh ấy sẽ không trở lại.
We have become best friends.	Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt nhất.
Her appearance indicates that she doesn't sleep much at night.	Ngoại hình của cô ấy chỉ ra rằng cô ấy không ngủ nhiều vào ban đêm.
You should avoid any activity that causes pain.	Bạn nên tránh bất kỳ hoạt động nào gây ra cơn đau.
Perhaps you intended.	Có lẽ bạn đã dự định.
They fought.	Họ đã đánh nhau.
You can't move him right now.	Bạn không thể di chuyển cho anh ta ngay bây giờ.
Now I'm on a mission to stay on high.	Bây giờ tôi đang có một nhiệm vụ để ở trên cao.
He has no weapons to talk about.	Anh ta không có vũ khí để nói về.
Let me know when you do these.	Hãy cho tôi biết khi bạn thực hiện những điều này.
And that is good.	Và điều đó là tốt.
They obeyed the law.	Họ đã tuân thủ luật pháp.
All seven variables used in the model are missing values.	Tất cả bảy biến được sử dụng trong mô hình đều bị thiếu giá trị.
However, it is too small.	Tuy nhiên, nó quá nhỏ.
She wanted to live, but more than that, she wanted to fight.	Cô muốn sống, nhưng hơn thế nữa, cô muốn chiến đấu.
I won't jump.	Tôi sẽ không nhảy.
But she bought it for two, and bought it to go.	Nhưng cô ấy đã mua cho hai người, và mua nó để đi.
So tell me now.	Vậy hãy nói cho tôi ngay bây giờ.
Who has knowledge about.	Ai có kiến ​​thức về.
My legs can't bear much weight.	Chân tôi không thể chịu được nhiều trọng lượng.
He never asked about her.	Anh ấy chưa bao giờ hỏi về cô ấy.
Wear started her journey.	Mặc bắt đầu cuộc hành trình của mình.
You help them learn how to deal with it.	Bạn giúp họ học cách đối phó với nó.
He told us that he worked with the police and received special training.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy đã làm việc với cảnh sát và được đào tạo đặc biệt.
And she told me it was a very good study design.	Và cô ấy nói với tôi rằng đó là một thiết kế nghiên cứu rất tốt.
We want to do more.	Chúng tôi muốn làm nhiều hơn nữa.
We are not worried about getting ahead of ourselves.	Chúng tôi không lo lắng về việc vượt lên phía trước của chính mình.
But again, there are several key factors that get in the way.	Nhưng một lần nữa, có một số yếu tố chính cản trở.
If you have time.	Nếu có thời gian.
I don't say much.	Tôi không nói nhiều.
Challenges continue to drag on after release.	Các thử thách tiếp tục kéo dài sau khi phát hành.
It seems like a reasonable goal.	Nó có vẻ như là một mục tiêu hợp lý.
There can be huge differences of opinion between best friends.	Có thể có sự khác biệt lớn về quan điểm giữa những người bạn thân nhất.
Again it is a really nice car.	Một lần nữa nó là một chiếc xe thực sự đẹp.
He doesn't know them or what he might be missing.	Anh ấy không biết họ hoặc những gì anh ấy có thể đang thiếu.
Representative images for three independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
I wouldn't run into her by chance.	Tôi sẽ không tình cờ gặp cô ấy.
Her parents didn't trust him at first.	Ban đầu bố mẹ cô không tin tưởng anh.
You need the right location.	Bạn cần đúng vị trí.
Just like that girl.	Giống hệt cô gái kia.
You have the perfect body and perfect features for her.	Bạn có thân hình hoàn hảo và những đường nét hoàn hảo dành cho cô ấy.
To do it with such a lovely person.	Để làm điều đó với một người đáng yêu như vậy.
Here's how he did it.	Đây là cách anh ấy đã làm điều đó.
Not within the bounds of a cell.	Không nằm trong giới hạn của một ô.
Not everyone can or should do anything.	Không phải ai cũng có thể hoặc nên làm bất cứ điều gì.
Here, she said.	Đây, cô ấy nói.
I miss her.	Tôi nhớ cô ấy.
And representative of at least three independent experiments.	Và đại diện của ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
Usually, these are the opposites in their daily lives.	Thông thường, đây là những người đối lập trong cuộc sống hàng ngày của họ.
I hope this can help you.	Tôi hy vọng điều này có thể giúp bạn.
I even offered to go with him.	Tôi thậm chí còn đề nghị đi cùng anh ấy.
You know what it's like, though.	Bạn biết nó như thế nào, mặc dù.
Looks great.	Trông rất tuyệt.
Her mind started racing with other places.	Tâm trí cô bắt đầu chạy đua với những nơi khác.
His friends moved on.	Bạn bè của anh ấy đã bước tiếp.
He showed that was not true.	Anh ấy đã cho thấy điều đó không đúng.
One by earth.	Một bằng đất.
We should not assume that our souls are the same as our bodies.	Chúng ta không nên cho rằng linh hồn của chúng ta giống với cơ thể của chúng ta.
I killed a man to protect him.	Tôi đã giết một người đàn ông để bảo vệ anh ta.
During my first summer, something happened that changed my life again.	Trong mùa hè đầu tiên của tôi, một điều gì đó đã xảy ra thay đổi cuộc đời tôi một lần nữa.
Its only value is what people give it.	Giá trị duy nhất của nó là cái mà mọi người cho nó.
That's a good reason not to do this.	Đó là một lý do chính đáng để không làm điều này.
Both lead to similar results.	Cả hai đều dẫn đến kết quả tương tự.
There is only the cross that you hide in it.	Chỉ có cây thánh giá mà bạn giấu kín trong đó.
Met interesting people.	Đã gặp những người thú vị.
Talk to you.	Nói chuyện với bạn.
That means great danger.	Điều đó có nghĩa là nguy hiểm lớn.
It's not her body in my arms.	Đó không phải là cơ thể của cô ấy trong vòng tay của tôi.
Look, my friend, he said.	Hãy nhìn xem, bạn của tôi, anh ấy nói.
I think outside the box.	Tôi nghĩ rằng bên ngoài hộp.
And yes, he was on my team.	Và vâng, anh ấy đã ở trong đội của tôi.
At least the app works.	Ít nhất thì ứng dụng hoạt động.
However, it is the water under the bridge.	Tuy nhiên, đó là nước dưới cầu.
My first ever.	Người đầu tiên của tôi bao giờ hết.
He will do anything to keep you safe.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho bạn an toàn.
I won't do a scene here.	Tôi sẽ không thực hiện một cảnh ở đây.
There is no other way out.	Không có lối thoát nào khác.
I want to be someone that everyone admires.	Tôi muốn trở thành người mà mọi người ngưỡng mộ.
He closed his eyes and started walking.	Anh nhắm mắt lại và bắt đầu bước đi.
But no other word will do.	Nhưng không có từ nào khác sẽ làm.
Maybe he was right.	Có lẽ anh ấy đã đúng.
A doctor is needed.	Một bác sĩ là cần thiết.
Well, as a short term solution, it makes sense.	Vâng, như một giải pháp ngắn hạn, nó có ý nghĩa.
You have to find the right balance.	Bạn phải tìm ra sự cân bằng phù hợp.
They have to escape.	Họ phải trốn thoát.
I love being on the go.	Tôi thích được di chuyển.
This is a wonderful book.	Đây là một cuốn sách tuyệt vời.
Then he can hide under water as well as on land.	Sau đó, anh ta có thể ẩn nấp dưới nước cũng như trên cạn.
Then she looked at me.	Rồi cô ấy nhìn tôi.
She dresses very cool.	Cô ấy ăn mặc rất mát mẻ.
There is an interesting story related to this.	Có một câu chuyện thú vị liên quan đến điều này.
I must have them.	Tôi phải có chúng.
So we'll just do it ourselves.	Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ làm điều đó cho mình.
Now he made it.	Bây giờ anh ấy đã làm được.
I can't, though.	Tôi không thể, mặc dù vậy.
Talk about them.	Nói về chúng.
It's not about greater freedom.	Nó không phải về tự do lớn hơn.
I missed her first words and her first steps.	Tôi đã bỏ lỡ những lời đầu tiên của cô ấy và những bước đầu tiên của cô ấy.
View id.	Xem id.
We ended up as brothers.	Chúng tôi đã kết thúc như anh em.
I will contact him in the morning.	Tôi sẽ liên lạc với anh ấy vào buổi sáng.
But he's my favorite.	Nhưng anh ấy yêu thích của tôi.
Yes we are.	Vâng chúng tôi.
That is a very bad policy.	Đó là một chính sách rất tồi.
She could not speak.	Cô không thể nói.
If not, just let it grow, it won't take too long.	Nếu không, hãy cứ để nó phát triển, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Get feedback like a class.	Nhận phản hồi như một lớp học.
I forgot, just for a minute.	Tôi đã quên, chỉ trong một phút.
I didn't hear her say much after that.	Tôi không nghe cô ấy nói gì nhiều sau đó.
There's still a lot to learn.	Vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu.
Nothing.	Không có gì cả.
I can't tell what she thinks.	Tôi không thể biết cô ấy nghĩ gì.
I will not discuss them here.	Tôi sẽ không thảo luận về chúng ở đây.
I really like the idea behind what you have here.	Tôi thực sự thích ý tưởng đằng sau những gì bạn có ở đây.
But he didn't go that far.	Nhưng anh ấy đã không đi xa như vậy.
Do something different, do something unique.	Làm điều gì đó khác biệt, làm điều gì đó độc đáo.
This means you can save your opinions in a personal database.	Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu ý kiến ​​của mình trong cơ sở dữ liệu cá nhân.
So live your life for a while.	Vì vậy, hãy sống cuộc sống của bạn trong một thời gian.
Let's look at it now.	Hãy nhìn vào nó ngay bây giờ.
And dogs know respect.	Và chó biết tôn trọng.
It is designed to be played in the rain.	Nó được thiết kế để chơi trong mưa.
That judgment has no concrete findings of fact.	Phán đoán đó không có những phát hiện cụ thể về thực tế.
I'm taking a college course and the audience is me.	Tôi đang tham gia một khóa học đại học và đối tượng là tôi.
Having a strong core helps with every exercise.	Có một cốt lõi mạnh mẽ giúp ích cho mọi bài tập.
And, to put it simply, he cannot do so.	Và, nói một cách đơn giản, anh ta không thể làm như vậy.
Make it useful and important.	Làm cho nó hữu ích và quan trọng.
Every single one of you.	Từng người trong số các bạn.
Agree, not just him.	Đồng ý, không chỉ anh ấy.
He has his memories.	Anh ấy có những ký ức của mình.
Six ten means dinner is over.	Sáu mười có nghĩa là bữa tối đã kết thúc.
He held up a dirty, round object.	Anh ta giơ một vật hình tròn, bẩn thỉu lên.
If we left she wouldn't be able to identify me.	Nếu chúng tôi rời đi thì cô ấy không thể xác định được tôi.
But there was no one in the room when they got there.	Nhưng không có ai trong phòng khi họ đến đó.
Regarding the effects of air quality, the evidence seems mixed.	Về tác động của chất lượng không khí, các bằng chứng có vẻ khác nhau.
She read them.	Cô đã đọc chúng.
One seven needs three.	Một bảy cần ba.
He gave her what he could.	Anh đã cho cô những gì anh có thể.
It's the game you play.	Đó là trò chơi bạn chơi.
That's where you'll find your friend.	Đó là nơi bạn sẽ tìm thấy bạn của mình.
This is impossible.	Điều này là không thể.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
You should raise an exception instead.	Thay vào đó, bạn nên nêu ra một ngoại lệ.
The proof is by building models.	Bằng chứng là bằng cách xây dựng mô hình.
The sun had set and the sky was full of stars.	Mặt trời đã lặn và bầu trời đầy sao.
But somewhere else.	Nhưng ở một nơi khác.
And very happy to get a vote of confidence.	Và rất vui khi được lấy phiếu tín nhiệm.
My father and mother are not rich like my father.	Bố và mẹ tôi không giàu như bố.
All buildings have been built, at least to the finishing stage.	Tất cả các tòa nhà đã được xây dựng, ít nhất là đến giai đoạn hoàn thiện.
High on the flesh of his arm.	Cao trên thịt của cánh tay của mình.
Representative of two separate experiments.	Đại diện của hai thí nghiệm riêng biệt.
It's a great place to get out of sight.	Đó là một nơi tuyệt vời để tránh xa tầm nhìn.
Imagine you are driving a car.	Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe ô tô.
These tools cannot help.	Những công cụ này không thể giúp được.
He took two of them.	Anh ta đã lấy hai người trong số họ.
It's a problem created by white people.	Đó là vấn đề do người da trắng tạo ra.
There are several forms of vs.	Có một số hình thức vs.
This is difficult to do.	Đây là điều khó thực hiện.
I would be glad to know he passed the school.	Tôi sẽ rất vui khi biết anh ấy qua trường học.
I really enjoyed it and thank you for your effort.	Tôi thực sự thích nó và cảm ơn bạn vì nỗ lực của bạn.
I understand.	Tôi hiểu.
This can be even more difficult in general.	Điều này có thể còn khó khăn hơn nói chung.
One day, I followed her and she met a man.	Một ngày nọ, tôi đi theo cô ấy và cô ấy đã gặp một người đàn ông.
You don't have to fight this battle alone.	Bạn không cần phải chiến đấu trong trận chiến này một mình.
You can be someone.	Bạn có thể là ai đó.
It doesn't really leave any impact.	Nó không thực sự để lại bất kỳ tác động nào.
The project is displayed in its best light.	Dự án được hiển thị trong ánh sáng tốt nhất của nó.
With less energy.	Với ít năng lượng hơn.
If he was the only one, it wouldn't matter.	Nếu anh ấy là người duy nhất, điều đó sẽ không quan trọng.
Open your eyes, look at me.	Mở mắt ra, nhìn tôi.
It's a pretty basic car but it gets the job done.	Đó là một chiếc xe khá cơ bản nhưng nó đã làm được việc.
The staff supported our class from start to finish.	Các nhân viên đã hỗ trợ lớp học của chúng tôi từ đầu đến cuối.
It was his way out.	Đó là lối thoát của anh ấy.
She stood looking at him, surprise in her eyes.	Cô đứng nhìn anh, trong mắt hiện lên một loại kinh ngạc.
It is not known at this time why this is the case.	Hiện tại vẫn chưa biết tại sao lại xảy ra trường hợp này.
I slept, you see.	Tôi đã ngủ, bạn thấy đấy.
Started her career at the age of twenty.	Bắt đầu sự nghiệp của cô ấy ở tuổi hai mươi.
I want my freedom.	Tôi muốn tự do của mình.
We are unable to contact you.	Chúng tôi không thể liên lạc với bạn.
And no fun.	Và không có chuyện vui.
It's worth a thousand or two.	Nó đáng giá một nghìn hoặc hai.
Sometimes it's more and sometimes less.	Đôi khi nó nhiều hơn và đôi khi ít hơn.
The current looks pretty strong.	Dòng điện trông khá mạnh.
I cannot accept that.	Tôi không thể chấp nhận điều đó.
They are not mass produced.	Chúng không được sản xuất hàng loạt.
It wasn't that big then.	Khi đó nó không lớn như vậy.
There is no law against such things.	Không có luật nào chống lại những điều như vậy.
Also, don't be afraid to be different.	Ngoài ra, đừng sợ trở nên khác biệt.
Take it in human hands.	Nắm lấy nó trong tay của con người.
In the end, she only does them once in three months.	Cuối cùng, cô ấy chỉ làm chúng một lần trong ba tháng.
They are really good.	Họ thực sự tốt.
Make sure to keep your back straight.	Đảm bảo giữ thẳng lưng.
He calculated how long it would take to run home.	Anh tính toán xem sẽ chạy về nhà trong bao lâu.
This was over and over and over.	Điều này đã hơn và hơn và hơn.
I am ready for more.	Tôi đã sẵn sàng cho nhiều hơn nữa.
He crossed his arms and tried to walk.	Anh chống tay cố bước đi.
He remained there for three years.	Anh ấy vẫn ở đó trong ba năm.
A hole had formed in his memory.	Một lỗ hổng đã hình thành trong trí nhớ của anh ta.
But their faces, not to mention their skin and eyes were all different.	Nhưng khuôn mặt của họ, chưa kể đến làn da và đôi mắt đều khác nhau.
The problem with performing surgery is that it can be expensive.	Vấn đề để thực hiện phẫu thuật là nó có thể tốn kém.
It shows a lack of prior research.	Nó cho thấy sự thiếu nghiên cứu trước.
You just have to ask.	Bạn chỉ phải hỏi.
Although we don't know where to hide.	Mặc dù chúng ta không biết phải trốn đi đâu.
I don't hit anyone.	Tôi không đánh ai cả.
He decided that he couldn't wait any longer.	Anh quyết định rằng anh không thể chờ đợi được nữa.
Without a doubt this home is a comfort.	Không nghi ngờ gì ngôi nhà này là một sự thoải mái.
He is a real person.	Anh ấy là một con người thực tế.
Your life will improve in the future.	Cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện trong tương lai.
Among many terrible things.	Trong số rất nhiều điều khủng khiếp.
But this is starting to change.	Nhưng điều này đang bắt đầu thay đổi.
It can be any source.	Nó có thể là bất kỳ nguồn nào.
Unfortunately, we have lost contact.	Thật không may, chúng tôi đã mất liên lạc.
A quiet, small voice of some sort.	Một giọng nói tĩnh lặng, nhỏ của một số loại.
So time goes by.	Cứ thế thời gian trôi đi.
But it's too far from the city.	Nhưng cách quá xa thành phố.
I didn't think it would work.	Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.
He seems to be in severe pain.	Anh ấy có vẻ như đang bị đau nặng.
It does not exist.	Nó không tồn tại.
This makes it a long boat ride.	Điều này làm cho nó trở thành một chuyến đi thuyền dài.
We will discuss this further in the final section.	Chúng ta sẽ thảo luận thêm về vấn đề này trong phần cuối cùng.
But the previous ones do.	Nhưng những cái trước thì có.
These kids are just too cool to go to school.	Những đứa trẻ này quá tuyệt khi đến trường.
He stands his ground.	Anh ấy giữ vững lập trường.
It's an obvious old madness.	Đó là một sự điên rồ cũ rõ ràng.
It looks terrible and just keeps getting worse.	Nó trông thật tệ và cứ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
If you make it, we'll see you there.	Nếu bạn làm được, chúng tôi sẽ gặp bạn ở đó.
But the structure is even and tight.	Nhưng cấu trúc đều và chặt chẽ.
The request seemed very simple and was easily approved.	Yêu cầu dường như rất đơn giản và dễ dàng được chấp thuận.
That's good work for me.	Đó là công việc tốt cho tôi.
And others, they've been waiting for you.	Và những người khác, họ đã chờ đợi bạn.
But my girls worked hard.	Nhưng các cô gái của tôi đã làm việc chăm chỉ.
Contributed to the design of the manuscript.	Đã đóng góp vào việc thiết kế bản thảo.
But you failed.	Nhưng bạn đã thất bại.
Many possible programs are also being worked on.	Nhiều chương trình khả thi cũng đang được thực hiện.
It was not a dream.	Đó không phải là một giấc mơ.
The person she loved, married and died.	Người cô đã yêu, đã kết hôn và đã mất.
You can also do the same.	Bạn cũng có thể làm như vậy.
So you have the full impact.	Vì vậy, bạn có toàn bộ tác động.
Some work has been completed.	Vài việc đã được hoàn thành.
Easier said than done.	Nói dễ hơn làm.
In both, there are positives and negatives.	Trong cả hai, đều có những mặt tích cực và tiêu cực.
That doesn't make for a healthy market.	Điều đó không tạo nên một thị trường lành mạnh.
The only exception is gender differences.	Ngoại lệ duy nhất là sự khác biệt về giới tính.
And what can be described may be affected.	Và những gì có thể được mô tả có thể bị ảnh hưởng.
It's a lifestyle that won't come back.	Đó là một lối sống sẽ không quay trở lại.
This could be great for our plans.	Điều này có thể là tuyệt vời cho kế hoạch của chúng tôi.
However, different mechanisms appear to be involved.	Tuy nhiên, các cơ chế khác nhau dường như có liên quan.
We've come a long way, even compared to a month ago.	Chúng ta đã đi một chặng đường dài, thậm chí so với một tháng trước.
When you feel good about yourself, it shows on the outside.	Khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân, điều đó sẽ thể hiện ra bên ngoài.
Now it looks like we need something here at the bottom.	Bây giờ có vẻ như chúng ta cần một cái gì đó ở đây ở phía dưới.
Only her head was exposed.	Chỉ là cái đầu của cô ấy lộ ra.
Back on the street, he weighed his options.	Trở lại đường phố, anh cân nhắc các lựa chọn của mình.
She's been great to me, and great to me.	Cô ấy rất tuyệt đối với tôi, và tuyệt vời đối với tôi.
They have become my friends.	Họ đã trở thành bạn của tôi.
It feels like an improvement.	Nó cảm thấy giống như một sự cải tiến.
Today is my duty day.	Hôm nay là ngày làm nhiệm vụ của tôi.
It's not music for our parents and the adults of the world.	Đó không phải là âm nhạc dành cho cha mẹ chúng ta và những người lớn trên thế giới.
The rules have been changed.	Các quy tắc đã được thay đổi.
The front is right in front.	Phía trước nằm ngay phía trước.
I can see everything inside them.	Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong chúng.
Everything is trapped from hard water.	Tất cả mọi thứ đều bị kẹt lại từ nước cứng.
So people put up with it.	Vì vậy, mọi người đặt lên với nó.
He talks about jobs and health and education.	Anh ấy nói về công ăn việc làm và sức khỏe và giáo dục.
Or for power.	Hoặc cho quyền lực.
Some natural problems in this area are still open.	Một số vấn đề tự nhiên trong khu vực này vẫn còn bỏ ngỏ.
You were on the street.	Bạn đã ở trên đường phố.
We're not done here, but we've made progress.	Chúng tôi chưa hoàn thành ở đây, nhưng chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
I can't run past you.	Tôi không thể chạy qua bạn.
I can feel his fingers moving in his hair.	Tôi có thể cảm thấy những ngón tay anh ấy di chuyển trên tóc.
We felt the need to know more.	Chúng tôi cảm thấy cần phải biết nhiều hơn.
It was an incredible scene that people would love to see.	Đó là một cảnh đáng kinh ngạc mà mọi người rất thích nhìn thấy.
Nothing great was observed.	Không có gì tuyệt vời được quan sát thấy.
In low setting mode.	Ở chế độ cài đặt thấp.
I don't see him much, maybe that's why.	Tôi không gặp anh ấy nhiều, có lẽ vì vậy.
If so, she was determined to pass.	Nếu vậy, cô quyết tâm vượt qua.
We're going to want to tax that.	Chúng tôi sẽ muốn đánh thuế đó đi.
When you're young, you can see things differently.	Khi bạn còn trẻ, bạn có thể nhìn mọi thứ khác đi.
He won't say no.	Anh ấy sẽ không nói không.
Indeed, a white background was drawn.	Thật vậy, một nền trắng đã được vẽ.
Then it's a matter of playing it out.	Sau đó, nó là một vấn đề chơi nó ra.
They are strange men.	Họ là những người đàn ông kỳ lạ.
However, we don't need to say more about that.	Tuy nhiên, chúng tôi không cần nói thêm về điều đó.
But then the time passed.	Nhưng rồi thời khắc cũng trôi qua.
That forces you to sort it out in your mind.	Điều đó buộc bạn phải sắp xếp nó trong tâm trí của bạn.
She thought of most men her age that way.	Cô nghĩ về hầu hết những người đàn ông cùng tuổi với mình theo cách đó.
He picked up the phone immediately.	Anh ta nhấc máy ngay lập tức.
Never thought to ask which one.	Không bao giờ nghĩ để hỏi cái nào.
But there were problems with this kind of language.	Nhưng đã có vấn đề với loại ngôn ngữ này.
Hope this was helpful!.	Hy vọng điều này đã được hữu ích!.
Reality, of course, is much different.	Thực tế, tất nhiên, là khác nhau nhiều.
Brown himself seemed surprised by the stir his earlier message had caused.	Bản thân Brown có vẻ ngạc nhiên trước sự khuấy động mà tin nhắn trước đó của anh ta đã gây ra.
In the sky.	Trên bầu trời.
But her health began to improve.	Nhưng sức khỏe của cô bắt đầu có hậu.
A more detailed analysis is underway.	Một phân tích chi tiết hơn đang được tiến hành.
And everything works file.	Và tất cả mọi thứ làm việc tệp.
She said he was gone.	Cô ấy nói rằng anh ấy đã biến mất.
He lifted his foot.	Anh nhấc chân lên.
She didn't expect to hear that.	Cô không ngờ mình sẽ nghe thấy điều đó.
I was going to tell you that you should go to school.	Tôi định nói với bạn rằng bạn nên đi học.
It was standing right there, very clear, and it was locked.	Nó đang đứng ngay đó, rất rõ ràng, và nó đã bị khóa.
I'll keep it sharp, clean, and ready at all times.	Tôi sẽ giữ cho nó sắc nét, sạch sẽ và luôn sẵn sàng.
Since they can't, then they have to lie.	Vì họ không thể, sau đó họ phải nói dối.
He took my breath away.	Anh ấy đã lấy đi hơi thở của tôi.
See you again in a minute.	Hẹn gặp lại bạn trong một phút nữa.
I shot him.	Tôi bắn anh ấy.
Many of us have some.	Nhiều người trong chúng ta có một số.
The hair seems ready to be styled.	Tóc dường như đã sẵn sàng để vào nếp.
The patient was informed and signed consent to this report.	Bệnh nhân đã được thông báo và ký tên đồng ý cho báo cáo này.
From there you can get books in whatever format you like.	Từ đó bạn có thể lấy sách ở bất cứ hình thức nào bạn thích.
Some of my cells contain a lot of text.	Một số ô của tôi chứa rất nhiều văn bản.
I do not need you.	Tôi không cần bạn.
It doesn't take much time.	Nó không mất nhiều thời gian.
I suggest you trade your life for him.	Tôi đề nghị bạn đánh đổi cuộc sống của bạn cho anh ta.
This year the event opened a day early.	Năm nay sự kiện khai mạc sớm một ngày.
We are trying to change that.	Chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó.
And it's also very funny.	Và nó cũng rất buồn cười.
But he knew it meant something more than that.	Nhưng anh biết nó có ý nghĩa gì đó hơn thế nữa.
I don't know if he loves me or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi hay không.
But that's not how it really works.	Nhưng đó không phải là cách nó thực sự hoạt động.
That is the only secret.	Đó là bí mật duy nhất.
The first solution is not cheap.	Giải pháp đầu tiên không phải là giá rẻ.
It took two years to reach me.	Phải mất hai năm để đến được với tôi.
There has been no news of him since that day.	Không có tin tức gì về anh ta kể từ ngày đó.
I cannot bear it.	Tôi không thể chịu đựng được nó.
Shoot her in the head.	Bắn vào đầu cô ấy.
It's not called that.	Nó không được gọi như vậy.
There are practical problems with this.	Có những vấn đề thực tế với điều này.
Many parents choose it as their child.	Nhiều bậc cha mẹ chọn nó là đứa trẻ của họ.
This is certainly true of the people who work at our company.	Điều này chắc chắn đúng với những người làm việc tại công ty của chúng tôi.
There is a website.	Có một trang web.
Now she is dead.	Bây giờ cô ấy đã chết.
I heard you found the job.	Tôi nghe nói bạn đã tìm thấy công việc.
A lot of books.	Rất nhiều sách.
She came to a place close, very close.	Cô ấy đã đến một nơi gần, rất gần.
It is to give them what they like.	Đó là cung cấp cho họ những gì họ thích.
This process should take no more than five minutes.	Quá trình này sẽ không lâu hơn năm phút.
But they are taking care of me.	Nhưng họ đang chăm sóc tôi.
They said that was too long at the fair.	Họ nói rằng quá lâu ở hội chợ.
Her father, dead.	Bố cô ấy, đã chết.
Tell her that she will have a beautiful room of her own.	Nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ có một căn phòng đẹp của riêng mình.
And that's already in the song, try it and make it.	Và điều đó đã có trong bài hát, hãy thử nó và tạo ra nó.
We have to do it every minute.	Chúng tôi phải làm điều đó mỗi phút.
You are in love and have no other choice.	Bạn đang yêu và không còn lựa chọn nào khác.
A knife is in his eye.	Một con dao đang ở trong mắt anh ta.
It will still be there, don't worry.	Nó sẽ vẫn ở đó, đừng lo lắng.
Let us be the main.	Hãy để chúng tôi là chính.
And you have a beautiful voice.	Và bạn có một giọng hát hay.
Stick your tongue out.	Lè lưỡi đi.
They are really trying their best.	Họ thực sự đang cố gắng hết sức mình.
He was a poor child.	Anh ấy là một đứa trẻ nghèo khó.
Good luck, too.	Điều may mắn, quá.
I don't know why someone is like that.	Tôi không biết tại sao có người lại như vậy.
Water in the boat, is bad.	Nước trong thuyền, là xấu.
We found this to be the case.	Chúng tôi thấy đây là trường hợp.
You need us.	Bạn cần chúng tôi.
They can't get out the way they got in.	Họ không thể thoát ra theo cách họ đã vào.
And that's the important thing.	Và đó là điều quan trọng.
We are quite crowded.	Chúng tôi khá đông.
Government.	Chính quyền.
Peace is in its bones.	Hòa bình là trong xương của nó.
First, there is a written exam.	Đầu tiên, có một kỳ thi viết.
No body can last long without drinking a single drop.	Không có cơ thể nào có thể tồn tại lâu nếu không uống một giọt.
However, I do not recommend either option.	Tuy nhiên, tôi không khuyến nghị một trong hai lựa chọn.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
He picked up the phone and left.	Anh ta nhấc máy và bỏ đi.
That is my passion.	Đó là niềm đam mê của tôi.
We will not say.	Chúng tôi sẽ không nói.
No one talks about me.	Không ai nói về tôi.
But give me a break.	Nhưng hãy cho tôi nghỉ ngơi.
Totally free to join for free.	Hoàn toàn miễn phí để tham gia miễn phí.
After that week is up, add real eggs and mix well.	Sau khi hết tuần đó, thêm trứng thật vào trộn đều.
This is beyond your words.	Điều này là ngoài sức nói của bạn.
It has been published more in the past.	Nó đã được xuất bản nhiều hơn trong quá khứ.
Have performed the treatment of the patient.	Đã thực hiện điều trị của các bệnh nhân.
One hardly has any use.	Một hầu như không có bất kỳ sử dụng.
It was her first child.	Đó là đứa con đầu lòng của cô ấy.
One should consider the following facts before going through the example.	Người ta nên xem xét các sự kiện sau đây trước khi xem qua ví dụ.
We've never used stock standard doors, for a couple of reasons.	Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng cửa tiêu chuẩn cổ phiếu, vì một vài lý do.
I think about everything.	Tôi nghĩ về mọi thứ.
This difference was not observed at other times during the test.	Sự khác biệt này không được quan sát thấy vào các thời điểm khác trong quá trình thử nghiệm.
And it feels good.	Và nó cảm thấy tốt.
For this reason, it's best to listen to your body.	Vì lý do này, tốt nhất là bạn nên lắng nghe cơ thể của mình.
The study of nature is a large part of science.	Nghiên cứu về tự nhiên là một phần lớn của khoa học.
His hand trembled.	Tay anh run.
Life is harder for him.	Cuộc sống khó khăn hơn đối với anh ta.
They cannot be at risk.	Họ không thể bị rủi ro.
But it is your choice.	Nhưng nó là sự lựa chọn của bạn.
I bought two last year and another this year.	Tôi đã mua hai chiếc vào năm ngoái và một chiếc khác trong năm nay.
Light has many properties.	Ánh sáng có nhiều đặc tính.
Both are about how animals are treated and used in society.	Cả hai đều nói về cách động vật được đối xử và sử dụng trong xã hội.
In the wind, his arms still seem to get bigger.	Trong gió, cánh tay của anh ta dường như vẫn lớn hơn.
Typically they've never even written a short story before.	Điển hình là họ thậm chí chưa bao giờ viết một truyện ngắn trước đây.
They couldn't find anything on her hand.	Họ không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì trên tay cô ấy.
To do this, it is necessary to design with a larger sample.	Để làm được điều này, cần thiết kế với mẫu lớn hơn.
My decision was quick and very clear.	Quyết định của tôi rất nhanh chóng và rất rõ ràng.
I have to go to the toilet.	Tôi phải đi vệ sinh.
It can sometimes be physical.	Nó đôi khi có thể là vật lý.
I'm pointing in the right direction.	Tôi chỉ đúng hướng.
As they say, he's been there for a bit.	Như người ta nói, anh ta đã có mặt ở đó một chút.
He hopes he will be late to school.	Anh hy vọng mình sẽ đến trường muộn.
A high school was established in his name.	Một trường trung học đã được thành lập trên tên của ông.
However, I wonder how he got in.	Tuy nhiên, tôi tự hỏi làm thế nào anh ta vào được.
When that happens, it changes everything.	Khi điều đó xảy ra, nó sẽ thay đổi mọi thứ.
But in the end, they got the job done.	Nhưng cuối cùng thì họ cũng làm được việc.
Larger water storage can be created inside or outside your house.	Kho chứa nước lớn hơn có thể được tạo ra bên trong hoặc bên ngoài ngôi nhà của bạn.
She's back, but not to your liking.	Cô ấy đã trở lại, nhưng không phải như ý bạn.
We spent the whole dream talking.	Chúng tôi đã dành toàn bộ giấc mơ để nói chuyện.
Night gave way to the morning of the third day.	Đêm nhường chỗ cho sáng ngày thứ ba.
Stay as long as possible.	Ở lại càng lâu càng tốt.
I studied really hard.	Tôi đã học thật chăm chỉ.
After a while, people are looking for what else is new.	Sau một thời gian, mọi người đang tìm kiếm những gì khác là mới.
I closed my eyes and.	Tôi nhắm mắt lại và.
I've heard them enough.	Tôi đã nghe họ đủ rồi.
Interesting so far.	Thú vị cho đến nay.
Well, she looks like a wild woman.	Chà, cô ấy trông giống như một người phụ nữ hoang dã.
In other words, it works in theory but doesn't work in practice.	Nói cách khác, nó hoạt động trên lý thuyết nhưng không hoạt động trên thực tế.
At least they will try.	Ít nhất họ sẽ cố gắng.
Without knowing the reason, he continued.	Không biết lý do, anh ta tiếp tục.
He made her feel like a woman.	Anh khiến cô cảm thấy mình là một người phụ nữ.
And not for our own.	Và không phải cho riêng của chúng tôi.
Better late than never.	Muộn còn hơn không.
But it is never enough.	Nhưng nó không bao giờ là đủ.
The girl was right.	Cô gái đã đúng.
But once you touch my hair, that's it, won't go back.	Nhưng một khi bạn chạm vào tóc tôi, đó là nó, sẽ không quay trở lại.
We did not find.	Chúng tôi không tìm thấy.
Let's hope those are rare.	Hãy hy vọng những điều đó là hiếm.
He is working in both the social and political spheres.	Anh ấy đang làm việc trong cả lĩnh vực xã hội và chính trị.
Quan had to propose.	Quân đã phải đề nghị.
The couple did not have any more children.	Hai vợ chồng không có thêm con.
You are not just a device.	Bạn không chỉ là một thiết bị.
I want to emphasize that.	Tôi muốn nhấn mạnh điều đó.
This is the last part of the work.	Đây là phần cuối của tác phẩm.
For a moment he didn't understand.	Trong một thoáng anh không hiểu.
I can't sit here anymore.	Tôi cũng không thể ngồi đây nữa.
Mom said they were very good.	Mẹ nói rằng họ rất giỏi.
I may not be the one talking.	Tôi có thể không phải là người đang nói.
It was a threat, plain and simple.	Đó là một mối đe dọa, rõ ràng và đơn giản.
I can't kill them.	Tôi không thể giết họ.
I still can't believe it.	Tôi vẫn không thể tin được.
And now two games in the same day.	Và bây giờ là hai trò chơi trong cùng một ngày.
So it doesn't happen that way.	Vì vậy, nó không xảy ra theo cách đó.
However, the majority of comments still use text.	Có điều, phần lớn các bình luận vẫn sử dụng văn bản.
Even certain fans of the show.	Ngay cả những người hâm mộ nhất định của chương trình.
Go with the flow.	Đi theo dòng chảy.
We'll see that, he thought.	Chúng ta sẽ thấy điều đó, anh ấy nghĩ.
There are many others.	Có nhiều người khác nữa.
It's still dark.	Trời vẫn còn tối.
Sleep, lovely man.	Ngủ đi, người đàn ông đáng yêu.
He could smell the river.	Anh có thể ngửi thấy mùi của dòng sông.
You understand our position.	Bạn hiểu vị trí của chúng tôi.
No gender specified.	Không xác định giới tính.
I don't want it or desire it.	Tôi không muốn nó hoặc mong muốn nó.
More and more.	Nhiều hơn thế nữa.
People don't even know they need mental health care.	Mọi người thậm chí không biết rằng họ cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Some later took their own lives.	Một số sau đó đã tự kết liễu đời mình.
I barely had to use any of my real voice.	Tôi hầu như không phải sử dụng bất kỳ giọng nói thật nào của mình.
She tried to move her head.	Cô cố gắng di chuyển đầu của mình.
You can return home.	Bạn có thể trở về nhà.
Really sorry about that mistake.	Thực sự xin lỗi về sai lầm đó.
However, they have a lot of work to do.	Tuy nhiên, họ có rất nhiều việc phải làm.
It seems recent.	Nó có vẻ gần đây.
They don't last long.	Chúng không tồn tại lâu.
He told her she probably saw a bear.	Anh ấy nói với cô ấy có lẽ cô ấy đã nhìn thấy một con gấu.
There are too many of them.	Có quá nhiều người trong số họ.
Maybe men don't feel like there's anything they can do.	Có thể đàn ông không cảm thấy có bất cứ điều gì họ có thể làm.
My place is still standing.	Chỗ của tôi vẫn đứng vững.
Our lives wouldn't be complete without them.	Cuộc sống của chúng tôi sẽ không hoàn chỉnh nếu không có chúng.
I think everyone else has done it too.	Tôi nghĩ rằng tất cả những người khác cũng đã làm điều đó.
Then go.	Vậy thì đi.
Some are quite familiar with some science.	Một số khá quen thuộc với một số khoa học.
She knew it in her bones.	Cô biết điều đó trong xương của mình.
Just watch the evening news.	Chỉ cần xem tin tức buổi tối.
She sat down next to me.	Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
And life goes on.	Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Say it like it was.	Nói nó giống như nó được.
Well, that's really not you.	Chà, đó thực sự không phải là bạn.
Can also try.	Cũng có thể thử.
It doesn't help and may not be portable to other systems.	Nó không giúp ích được gì và có thể không chuyển được sang các hệ thống khác.
We know nothing about it.	Chúng tôi không biết gì về nó.
Character actions are recorded for reference.	Các hành động của nhân vật được ghi lại để tham khảo.
Same with customer service.	Tương tự với dịch vụ khách hàng.
They have no detailed knowledge of our system.	Họ không có kiến ​​thức chi tiết về hệ thống của chúng tôi.
When it comes to dinner, they have no choice.	Khi nói đến bữa tối, họ không có sự lựa chọn.
If it fails once, it will fail again.	Nếu nó thất bại một lần, nó sẽ thất bại một lần nữa.
I think you have a lot for you.	Tôi nghĩ rằng bạn có rất nhiều điều cho bạn.
Very few really can.	Rất ít thực sự có thể.
There are a lot of variables here.	Có rất nhiều biến ở đây.
At least for a little bit.	Ít nhất là cho một chút.
It's not half as nice as here.	Nó không phải là một nửa tốt đẹp như ở đây.
This is not the situation today.	Đây không phải là tình hình ngày nay.
It was as if she had simply disappeared.	Cứ như thể cô ấy đã biến mất một cách đơn giản.
And none of them have been done.	Và không ai trong số họ đã được thực hiện.
What do you think?.	Bạn nghĩ sao?.
If now he had to think of something new.	Nếu bây giờ anh ấy phải nghĩ ra một cái gì đó mới.
They have a door on their side.	Họ có một cánh cửa ở phía bên của họ.
They are involved in making sure everything continues to work as it should.	Họ tham gia vào việc đảm bảo mọi thứ tiếp tục hoạt động như bình thường.
Don't know why you made such a big deal out of it.	Không biết tại sao bạn lại làm lớn chuyện đó.
But, there is an improvement this year.	Nhưng, có một sự cải thiện trong năm nay.
The code below is not working.	Đoạn mã dưới đây không hoạt động.
But that seems to be only half the battle.	Nhưng đó dường như mới chỉ là một nửa của trận chiến.
When you have children, you will do things that you did not expect.	Khi có con, bạn sẽ làm những điều mà bạn không mong đợi.
However, this method is extremely expensive.	Tuy nhiên, phương pháp này vô cùng tốn kém.
When she opened them, they were clear, bright, and unwavering.	Khi cô ấy mở chúng ra, chúng rất rõ ràng, sáng sủa và kiên định.
Let us see what it is.	Hãy để chúng tôi xem nó là gì.
Bring back some great memories.	Mang lại một số kỷ niệm tuyệt vời.
You don't have to just find them once and forget them.	Bạn không cần phải chỉ tìm chúng một lần và quên chúng.
But don't worry about them.	Nhưng đừng lo lắng về chúng.
There is no key recovery service.	Không có dịch vụ khôi phục khóa.
Once you find her, you will find him.	Một khi bạn tìm thấy cô ấy, bạn sẽ tìm thấy anh ấy.
Or a text.	Hoặc một văn bản.
It is an example.	Nó là một ví dụ.
There's not much he can do here.	Anh ấy không thể làm được gì nhiều ở đây.
It's definitely them.	Đó chắc chắn là họ.
Old people remember.	Người già thì nhớ nhé.
But as soon as we turned off the sound, he disappeared.	Nhưng ngay sau khi chúng tôi tắt âm thanh, anh ấy đã mất hút.
I care about the people who live here.	Tôi quan tâm đến những người sống ở đây.
I turned my phone back on, but no call from him.	Tôi bật lại điện thoại của mình, nhưng không có cuộc gọi từ anh ta.
I want to use this machine now.	Tôi muốn sử dụng máy này ngay bây giờ.
The sex itself is kept private.	Tình dục chính nó được giữ kín.
Yes, some of them do.	Vâng, một số trong số họ làm.
About half of us will.	Khoảng một nửa trong số chúng ta sẽ làm được.
She took a second bottle and added it.	Cô lấy một chai thứ hai và thêm nó.
I know it's hard for them.	Tôi biết điều đó thật khó khăn đối với họ.
I cannot place the responsibility of living on anyone.	Tôi không thể đặt trách nhiệm sống cho bất cứ ai.
First, let me understand one thing.	Đầu tiên, hãy để tôi hiểu một điều.
My voice now carries.	Giọng nói của tôi bây giờ mang theo.
We must follow our steps.	Chúng ta phải theo dõi bước đi của mình.
The air is not just hot.	Không khí không chỉ nóng.
He wouldn't be the one to do this.	Anh ấy sẽ không phải là người làm điều này.
Listen to the landline, the music reaches my ears.	Nghe đường dây trên đất liền, nhạc đến tai tôi.
I know she tried so hard to believe it.	Tôi biết cô ấy đã cố gắng rất nhiều để tin vào điều đó.
Support your team.	Hỗ trợ đội của bạn.
Don't do this to me anymore.	Đừng làm điều này với tôi nữa.
I'd better want her to be available in case we need her.	Tôi muốn cô ấy tốt hơn là sẵn sàng trong trường hợp chúng tôi cần cô ấy.
They both laughed and left the room.	Cả hai cùng cười và rời khỏi phòng.
Normal page numbers.	Số trang theo kiểu bình thường.
Or most of them, anyway.	Hoặc hầu hết trong số họ, dù sao.
I also need the sun.	Tôi cũng cần mặt trời.
She didn't know what she did.	Cô không biết mình đã làm gì.
We end by learning how to choose between these different models.	Chúng tôi kết thúc bằng cách tìm hiểu cách lựa chọn giữa các mô hình khác nhau này.
I still look at it every month.	Tôi vẫn nhìn nó hàng tháng.
We haven't been together for long.	Chúng ta ở bên nhau chưa được bao lâu.
Sleep for life.	Ngủ suốt đời.
Let us see an example.	Hãy để chúng tôi xem một ví dụ.
I can't even take the time to think about him.	Tôi thậm chí không thể dành thời gian để nghĩ về anh ấy.
Your examiner can be anyone in the class.	Giám khảo của bạn có thể là bất kỳ ai trong lớp.
Spring weather is nice but cold at night.	Thời tiết mùa xuân đẹp nhưng lạnh về đêm.
It is not material.	Nó không là vật chất.
He looked at me over and over again.	Anh ấy nhìn tôi hết lần này đến lần khác.
The wind gave the river its name.	Ngọn gió đã đặt tên cho dòng sông.
Some people say they find it beautiful.	Một số người nói rằng họ thấy nó đẹp.
It is very wrong on many levels.	Nó rất sai ở nhiều cấp độ.
Probably talking to herself.	Có lẽ là đang nói chuyện với chính cô ấy.
Free.	Miễn phí.
They like things their way.	Họ thích mọi thứ theo cách của họ.
They come at night.	Họ đến vào ban đêm.
The first time she was on the track.	Lần đầu tiên cô ấy đã được trên đường đua.
No errors, just nothing.	Không có lỗi, chỉ là không có gì.
They said my mother was afraid of him.	Họ nói rằng mẹ tôi sợ anh ta.
Who knows if he will arrive around the next match time.	Ai biết được nếu anh ấy sẽ đến khoảng thời gian trận đấu tới.
I need some clothes.	Tôi cần một số quần áo.
I don't play that.	Tôi không chơi cái đó.
Question for you this morning.	Câu hỏi dành cho bạn sáng nay.
This boy was in trouble.	Cậu bé này đã gặp rắc rối.
It is not the same time.	Nó không phải là cùng một thời điểm.
It was in my blood.	Nó đã có trong máu của tôi.
The first year of each, then ten, fifteen, and so on.	Năm đầu tiên của mỗi cái, sau đó là mười, mười lăm, v.v.
There is a window there.	Có một cửa sổ ở đó.
This is even doable just by reading.	Điều này thậm chí có thể thực hiện được chỉ bằng cách đọc.
Schools close or lock students inside.	Các trường đóng cửa hoặc nhốt học sinh bên trong.
I move.	Tôi chuyển đi.
However, many people choose glasses just for this reason.	Tuy nhiên, nhiều người chọn kính chỉ vì lý do này.
Take note of this vehicle.	Hãy lưu ý về phương tiện này.
But one year is a huge improvement over two years.	Nhưng một năm là một sự cải thiện rất lớn so với hai năm.
The media can't stop talking about it.	Các phương tiện truyền thông không thể ngừng nói về nó.
There's no reason for me to survive.	Không có lý do gì để tôi sống sót.
I don't need to know what he's feeling right now.	Tôi không cần biết anh ấy đang cảm thấy gì lúc này.
Then someone on the other side will go to the bathroom.	Sau đó, ai đó ở phía bên kia sẽ đi vào phòng tắm.
I put a lot of effort into designing these items.	Tôi đã nỗ lực rất nhiều để thiết kế những món đồ này.
Give the player at least one choice.	Cho người chơi ít nhất một sự lựa chọn.
Design then test.	Thiết kế sau đó thử nghiệm.
The following command sets the current date and time on a file.	Lệnh sau đặt ngày và giờ hiện tại trên một tệp.
The more you know, the more you can do.	Bạn càng biết nhiều, bạn càng có thể làm được nhiều hơn.
He used to be one of them.	Anh ấy đã từng là một trong số họ.
He can't be more than thirty.	Anh ấy không thể quá ba mươi.
Her hand was soft and warm.	Bàn tay cô thật mềm và ấm.
The result is another step forward in performance.	Kết quả là một bước tiến khác về hiệu suất.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Been fighting since then.	Đã chiến đấu kể từ đó.
I think everything about it was well done.	Tôi nghĩ rằng mọi thứ về nó đã được thực hiện tốt.
Follow him, and find out his purpose.	Theo dõi anh ấy, và tìm hiểu mục đích của anh ấy.
There's a huge hole in it.	Có một lỗ hổng rất lớn trong đó.
Not necessarily forever.	Không nhất thiết phải là mãi mãi.
You bring her here, you deal with it.	Anh đưa cô ấy đến đây, anh giải quyết.
Instant service is a plus.	Dịch vụ trả ngay là một điểm cộng.
Now he is having difficulty breathing.	Hiện anh ta đang thở khó khăn.
That will help you win over time.	Điều đó sẽ giúp bạn chiến thắng theo thời gian.
Hold your ears up.	Giữ tai của bạn lên.
It's very rare to have such a small accident.	Rất hiếm khi xảy ra tai nạn nhỏ như vậy.
Cannot roll or stand up.	Không thể cuộn hoặc đứng lên.
If that happens, human cases will likely follow.	Nếu điều đó xảy ra, các trường hợp của con người có thể sẽ xảy ra.
And they act like they know everything.	Và họ hành động như thể họ biết mọi thứ.
He thought about her eyes.	Anh nghĩ về ánh mắt của cô.
Reports are not tracked.	Báo cáo không được theo dõi.
Create a moment.	Tạo một khoảnh khắc.
She would stand by her side, watching her every move.	Cô ấy sẽ đứng bên cạnh, theo dõi từng cử động của cô ấy.
But that doesn't make love any less real.	Nhưng điều đó không làm cho tình yêu trở nên kém chân thực hơn chút nào.
I don't remember her reaction.	Tôi không nhớ phản ứng của cô ấy.
A man has come across here that you may be interested in.	Một người đàn ông đã đi qua đây mà bạn có thể quan tâm.
Not if they take time to clean the kitchen.	Không nếu họ mất thời gian để dọn dẹp nhà bếp.
And you sell her for twenty more.	Và bạn bán cô ấy với giá hai mươi nữa.
It was the end of a long day.	Đó là sự kết thúc của một ngày dài.
I'll call my dad and ask him to find out what's going on.	Tôi sẽ gọi cho bố tôi và nhờ ông ấy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
She can't get enough.	Cô ấy không thể nhận đủ.
It got his attention.	Nó đã khiến anh ấy chú ý.
No one moved for thirty minutes.	Không ai di chuyển trong ba mươi phút.
Being the first to build a network can be an advantage.	Là người đầu tiên xây dựng mạng lưới có thể là một lợi thế.
We work on the most general case possible.	Chúng tôi làm việc trên trường hợp chung nhất có thể.
Your child will fall asleep faster.	Con bạn sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn.
The controls on it indicate that it is not in use.	Các điều khiển trên đó chỉ ra rằng nó không được sử dụng.
He will ask you for the code.	Anh ấy sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã.
They passed a credit rating.	Họ đã thông qua đánh giá tín dụng.
It's just the three of us.	Nó chỉ có ba chúng tôi.
Looking to the left, she only saw what she needed.	Nhìn sang trái, cô ấy chỉ thấy thứ mình cần.
It's like we're in a sad movie.	Giống như chúng ta đang ở trong một bộ phim buồn.
It's great to be out there.	Thật tuyệt khi được ra khỏi đó.
That's important and pretty obvious.	Điều đó là quan trọng và khá rõ ràng.
In fact, they may have disappeared altogether.	Trên thực tế, chúng có thể đã biến mất hoàn toàn.
She should be here.	Cô ấy nên ở đây.
Can't then, can't now.	Không thể sau đó, không thể bây giờ.
I can say that you really need me right now.	Tôi có thể nói rằng bạn thực sự cần tôi ngay bây giờ.
That, at least, is a fixable problem.	Đó, ít nhất, là một vấn đề có thể được khắc phục.
If you fit to go.	Nếu bạn phù hợp để đi.
Of course, we say.	Tất nhiên, chúng tôi nói.
Won't let you exercise because it's not good for girls.	Sẽ không cho bạn tập thể dục vì nó không tốt cho con gái.
I also enjoyed the stories he told me about himself.	Tôi cũng rất thích những câu chuyện mà anh ấy kể cho tôi về bản thân anh ấy.
The closer they are to each other, the stronger the field.	Chúng càng gần nhau thì trường càng mạnh.
I learned about the learning process itself.	Tôi đã tìm hiểu về chính quá trình học tập.
Nothing on it seems out of place.	Không có gì trên đó dường như là không đúng chỗ.
I will watch it right away.	Tôi sẽ xem nó ngay lập tức.
She moved, she said.	Cô ấy đã di chuyển, cô ấy nói.
But you were wrong.	Nhưng bạn đã nhầm.
I don't have to.	Tôi không cần phải làm vậy.
I mean, that's very important out there.	Ý tôi là, điều đó rất quan trọng ở ngoài đó.
He is smart in many ways.	Anh ấy thông minh về nhiều mặt.
He closed his eyes for a second to calm down.	Anh nhắm mắt trong một giây để bình tĩnh lại.
They told me their stories.	Họ đã kể cho tôi những câu chuyện của họ.
She looks absolutely crazy.	Cô ấy trông hoàn toàn điên rồ.
We keep health and hospital records as complete as you can imagine.	Chúng tôi lưu giữ hồ sơ sức khỏe và bệnh viện đầy đủ như bạn có thể tưởng tượng.
It's a matter of both sides.	Đó là vấn đề của cả hai bên.
We had to win today.	Chúng tôi đã phải giành chiến thắng ngày hôm nay.
It is working.	Nó đang hoạt động.
Food is something that you bought in the store.	Thức ăn là thứ mà bạn đã mua trong cửa hàng.
Near the top of the list.	Gần đầu danh sách.
Oh, my child.	Ôi, con tôi.
Oh, but he is.	Ồ, nhưng anh ấy là như vậy.
That's mother.	Đó là mẹ.
I don't want it anymore.	Tôi không muốn nó nữa.
However, this process must be done in two steps.	Tuy nhiên, quá trình này phải được thực hiện trong hai bước.
And open the door.	Và mở cửa.
He worked hard.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ.
A moment has passed.	Một khoảnh khắc đã trôi qua.
Friendly staff and very helpful.	Nhân viên thân thiện và rất hữu ích.
But the question is how many.	Nhưng câu hỏi là có bao nhiêu.
They leave when they run out of money.	Họ rời đi khi hết tiền.
I feel tired and have been working in the best way possible.	Tôi cảm thấy mệt mỏi và đã làm việc theo cách tốt nhất có thể.
Learn the game, women love it.	Tìm hiểu trò chơi, phụ nữ thích nó.
Save mom.	Cứu mẹ.
And she is easy to hide behind.	Và cô ấy rất dễ dàng để trốn phía sau.
We have checked in online and our keys are waiting.	Chúng tôi đã đăng ký trực tuyến và chìa khóa của chúng tôi đang đợi.
The journey can take up to six months.	Cuộc hành trình có thể kéo dài đến sáu tháng.
I would never do it under different circumstances.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó trong những hoàn cảnh khác nhau.
Two years later there was no evidence of illness.	Hai năm sau không có bằng chứng về bệnh tật.
I know why you changed the subject, she thought.	Tôi biết tại sao bạn lại thay đổi chủ đề, cô ấy nghĩ.
He doesn't do it often.	Anh ấy không làm điều đó thường xuyên.
You know this is true.	Bạn biết điều này là đúng sự thật.
But now we have met and worked with them.	Nhưng bây giờ chúng tôi đã gặp gỡ và làm việc với họ.
You forget that you ever knew how to do anything else.	Bạn quên rằng bạn đã từng biết cách làm bất cứ điều gì khác.
I feel afraid.	Tôi cảm thấy sợ hãi.
Also, you used the wrong variable name.	Ngoài ra, bạn đã sử dụng tên biến sai.
It is very difficult to say.	Nó rất khó để nói.
He tied her hands behind her back with the same material.	Anh ta trói tay cô sau lưng bằng cùng một chất liệu.
It has a cost.	Nó có một chi phí.
You can even add some salt and pepper as you like.	Bạn thậm chí có thể thêm một số muối và tiêu tùy thích.
Years have passed, my feelings for this song have not changed.	Nhiều năm trôi qua, cảm xúc của tôi dành cho bài hát này vẫn không thay đổi.
He probably won't come home.	Anh ấy có lẽ sẽ không về đến nhà.
Let's see if he considers it.	Hãy xem liệu anh ấy có cân nhắc không.
This works perfectly transparently.	Điều này hoạt động hoàn hảo trong suốt.
And that's an interesting one, so let's take a close look.	Và đó là một điều thú vị, vì vậy chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng.
They are only six weeks long.	Chúng chỉ dài sáu tuần.
I think it's best that he understands your position.	Tôi nghĩ tốt nhất là anh ấy hiểu vị trí của bạn.
And in the end it may not depend on me.	Và cuối cùng nó có thể không phụ thuộc vào tôi.
The man followed my gaze.	Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của tôi.
It will never be lost.	Nó sẽ không bao giờ bị mất.
Some even wished me luck.	Một số thậm chí còn chúc tôi may mắn.
One thing they will never forget.	Một điều mà họ sẽ không bao giờ quên.
There's nothing unusual about that.	Không có gì bất thường về điều đó.
Anything can happen here.	Mọi thứ đều có thể xảy ra ở đây.
I thought so too.	Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
Like them.	Giống như họ.
I'll start with those.	Tôi sẽ bắt đầu với những cái đó.
Expect it to be expensive.	Mong rằng nó sẽ đắt.
And the second is science as a character on the show.	Và thứ hai là khoa học với tư cách là một nhân vật trong chương trình.
You seem afraid to tackle that goal.	Bạn có vẻ sợ phải giải quyết mục tiêu đó.
I feel like a completely different person.	Tôi cảm thấy như một người hoàn toàn khác.
Not just the wind.	Không chỉ là gió.
She lifted her arm to show one of her favorites.	Cô ấy nhấc cánh tay của mình lên để chỉ cho một cái yêu thích của cô ấy.
You will probably work in a law office.	Bạn có thể sẽ làm việc trong một văn phòng luật.
How long has it been.	Đã bao lâu rồi.
One might ask how he can say such things.	Người ta có thể hỏi làm thế nào anh ta có thể nói những điều như vậy.
Its creation is actually not a long process.	Việc tạo ra nó thực ra không phải là một quá trình lâu dài.
But it's like she has this mind power.	Nhưng nó giống như cô ấy có sức mạnh tâm trí này.
The school is more than history.	Ngôi trường còn hơn cả lịch sử.
Looks like she's getting excited, or nervous.	Có vẻ như cô ấy đang trở nên phấn khích, hoặc lo lắng.
I need to stop and rest.	Tôi cần dừng lại và nghỉ ngơi.
Some say it's great, some aren't sure.	Một số nói rằng nó rất tuyệt, một số thì không chắc.
The print you have, is very simple, very easy to make.	Bản in bạn có, rất đơn giản, rất dễ thực hiện.
Followed the instructions of the trial court.	Đã làm theo hướng dẫn của tòa án xét xử.
I have kept for ten years.	Tôi đã giữ được mười năm.
It was someone walking towards me.	Đó là một người đang đi về phía tôi.
One frame is entered into the model at each time step.	Một khung được nhập vào mô hình tại mỗi bước thời gian.
Yes, that's strange.	Vâng, điều đó thật kỳ lạ.
And that's what happened in this case.	Và đó là những gì đã xảy ra trong trường hợp này.
It's completely empty.	Nó hoàn toàn trống rỗng.
Ready, he called.	Sẵn sàng, anh ấy gọi.
We were very happy.	Chúng tôi đã rất hạnh phúc.
If you have small hands then definitely try before you buy.	Nếu bạn có bàn tay nhỏ thì chắc chắn hãy thử trước khi mua.
Dogs don't just need food, water, and a place to sleep.	Chó không chỉ cần thức ăn, nước uống và một nơi để ngủ.
Told a healthy boy like him in need.	Đã nói một cậu bé khỏe mạnh như anh ta có nhu cầu.
Would love to get some feedback.	Rất muốn nhận được một số phản hồi.
Those people want to put limits on your body.	Những người đó muốn đặt giới hạn cho cơ thể của bạn.
Children are not small adults.	Trẻ em không phải là người lớn nhỏ.
The first difference is the input.	Điểm khác biệt đầu tiên là đầu vào.
This can't be good!.	Điều này không thể tốt được !.
That we must never fear the truth.	Rằng chúng ta không bao giờ phải sợ sự thật.
It's been like this for a month now.	Nó đã như thế này trong một tháng nay.
Incredible value and outstanding service.	Giá trị đáng kinh ngạc và dịch vụ xuất sắc.
Many of you have put your trust in us.	Nhiều bạn đã đặt niềm tin vào bên chúng tôi.
It is important that you take the time to read them carefully.	Điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để đọc chúng một cách cẩn thận.
People often use her image to sell their work.	Mọi người thường sử dụng hình ảnh của cô ấy để bán tác phẩm của họ.
It's a very serious project.	Đó là một dự án cực kỳ nghiêm túc.
I sit at my feet.	Tôi ngồi dưới chân.
Just study on one side and do the same on the other.	Chỉ cần học ở một bên và thực hiện tương tự ở bên kia.
There's something really bad about this whole thing.	Có điều gì đó thực sự tồi tệ về toàn bộ điều này.
Or an army.	Hoặc một quân đội.
Everyone had a wonderful time.	Tất cả mọi người đã có một thời gian tuyệt vời.
Bring knowledge from within and share it.	Mang kiến ​​thức từ bên trong và chia sẻ nó.
In a three-stage driving method.	Trong một phương pháp lái xe ba giai đoạn.
For the first time in our lives we agree.	Lần đầu tiên trong đời chúng ta đồng ý với nhau.
She's not dead yet.	Cô ấy chưa chết hẳn.
Maybe that could work.	Có lẽ điều đó có thể hiệu quả.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
And this approach was successful.	Và cách làm này đã thành công.
Their problem is his.	Vấn đề của họ là của anh ấy.
What is done is done.	Những gì được thực hiện là xong.
Whether they know it or not.	Dù họ có biết hay không.
I believe that is wrong.	Tôi tin rằng điều đó là sai.
He will do it well for her.	Anh ấy sẽ làm điều đó tốt cho cô ấy.
That is a big opportunity.	Đó là một cơ hội lớn.
No test is better than another.	Không có bài kiểm tra nào tốt hơn bài kiểm tra khác.
It was her first and last appearance.	Đó là lần xuất hiện đầu tiên và cuối cùng của cô ấy.
I am using a software program.	Tôi đang sử dụng chương trình phần mềm.
Green continued to have problems at work.	Green tiếp tục gặp vấn đề trong công việc.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
Because the door is locked.	Vì cửa đã bị khóa.
The staff and management couldn't do enough for us.	Các nhân viên và quản lý không thể làm đủ cho chúng tôi.
Of course you're in it.	Tất nhiên là có bạn trong đó.
She is my responsibility.	Cô ấy là trách nhiệm của tôi.
But it is the best solution in the long run.	Nhưng nó là giải pháp tốt nhất về lâu dài.
A death means something.	Một cái chết có nghĩa là một cái gì đó.
The fight can go on for hours.	Cuộc chiến có thể diễn ra trong nhiều giờ.
I saw people fighting on the street.	Tôi thấy mọi người đánh nhau trên đường.
Now, it seems to have spread.	Bây giờ, nó dường như đã lan rộng.
You have yourself a man.	Bạn có cho mình một người đàn ông.
Direct evidence can prove a fact by itself.	Bằng chứng trực tiếp có thể chứng minh một sự thật bằng chính nó.
Illness to the world.	Bệnh tật với thế giới.
This sounds crazy at first.	Điều này thoạt nghe có vẻ điên rồ.
If this explanation is not enough, drop me a line.	Nếu lời giải thích này là không đủ, hãy thả tôi một dòng.
If it's okay with you, we can.	Nếu nó ổn với bạn, chúng tôi có thể.
Tell us we are not enough.	Nói với chúng tôi rằng chúng tôi không đủ.
Turn the most interesting events.	Lần lượt các sự kiện thú vị nhất.
The kids talked about him non-stop.	Bọn trẻ nói về anh ấy không ngừng.
You must not die.	Bạn không được chết.
The element of surprise is on their side, and that's key.	Yếu tố bất ngờ nằm ​​ở phía họ, và đó là chìa khóa.
We have to deal with my mother now.	Chúng ta phải đối phó với mẹ tôi bây giờ.
Two years.	Hai năm.
There's plenty of room at the top.	Có rất nhiều chỗ ở trên cùng.
I drove back to the city and went to bed.	Tôi lái xe trở lại thành phố và đi ngủ.
She also used to be his student.	Cô ấy cũng đã từng là học trò của anh ấy.
You may not receive the trade.	Bạn có thể không nhận được thương mại.
I didn't know that at first.	Tôi không biết điều đó lúc đầu.
Her smile was so bright that her face hurt.	Cười thật tươi đến nỗi mặt cô ấy đau.
No one is safe.	Không ai an toàn cả.
We have no time to lose.	Chúng tôi không có thời gian để mất.
He will listen to every word we say.	Anh ấy sẽ lắng nghe mọi lời chúng tôi nói.
It used to be.	Nó đã từng.
He is making a decision with the ball in his hand.	Anh ấy đang đưa ra quyết định với quả bóng trong tay.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
You choose a series, you stay in it.	Bạn chọn một loạt phim, bạn ở lại trong đó.
That is the scene.	Đó là khung cảnh.
But there isn't even any path, now.	Nhưng thậm chí không có bất kỳ con đường nào, bây giờ.
Somewhere in the past months and weeks has been a beginning.   	Đâu đó trong những tháng và tuần vừa qua là một sự khởi đầu.   
one.	một.
Looks great, sounds great.	Trông tuyệt vời, âm thanh tuyệt vời.
This is a gift for the big man.	Đây là một món quà cho người đàn ông lớn.
You cannot stop him.	Bạn không thể ngăn cản anh ta.
I tend to think this on every good point.	Tôi có xu hướng nghĩ điều này ở mọi điểm tốt đẹp.
And the father had the child only about half the time.	Và người cha đã có đứa con chỉ khoảng một nửa thời gian.
Not even necessary.	Thậm chí không cần thiết.
It's a bit busy here.	Ở đây hơi bận.
But there's also the problem.	Nhưng cũng có vấn đề.
We won't know what happens to us.	Chúng tôi sẽ không biết điều gì xảy ra với chúng tôi.
They moved it.	Họ đã di chuyển nó.
Only he can hear.	Chỉ có anh ấy mới nghe thấy.
I didn't give him the chance to experience the miracle.	Tôi không cho anh ta cơ hội để trải nghiệm điều kỳ diệu.
He denied that he was mingling with them.	Anh ta phủ nhận rằng anh ta đang hòa nhập với họ.
We can sort things out for you to tell yourself.	Chúng tôi có thể sắp xếp những điều bạn nói với chính mình.
I know what you will say.	Tôi biết bạn sẽ nói gì.
That may have ended everything.	Điều đó có thể đã kết thúc mọi thứ.
The image is still in my mind.	Hình ảnh vẫn còn trong tâm trí tôi.
Do not hate me.	Đừng ghét tôi.
At least for the time being.	Ít nhất là trong thời gian này.
She has become part of our family.	Cô ấy đã trở thành một phần của gia đình chúng tôi.
I could never make him out.	Tôi không bao giờ có thể làm cho anh ta ra.
He didn't.	Anh ấy đã không.
It definitely changes the way you approach health.	Nó chắc chắn thay đổi cách bạn tiếp cận sức khỏe.
I just love that quality about it.	Tôi chỉ thích chất lượng đó về nó.
Of course we can try to change our name.	Tất nhiên chúng tôi có thể cố gắng thay đổi tên của mình.
Instead, take action.	Thay vào đó, hãy hành động.
But only one problem.	Nhưng chỉ một vấn đề.
Such devices can take many forms.	Các thiết bị như vậy có thể có nhiều dạng.
My calling, my strength, demands my differences.	Sự kêu gọi của tôi, sức mạnh của tôi, đòi hỏi những điều khác biệt của tôi.
Furthermore, the following is true.	Hơn nữa, điều sau đây là đúng.
No one who works in public is poor.	Không ai làm việc về mặt công cộng lại nghèo.
Family is security.	Gia đình là sự an toàn.
You will log into this and trust me.	Bạn sẽ đăng nhập vào điều này và tin tưởng tôi.
Even people with eyes.	Ngay cả người có mắt.
It doesn't tell them anything.	Nó không nói với họ bất cứ điều gì.
He keeps his faith.	Anh ấy giữ chữ tín.
The band walked as they walked.	Ban nhạc bước đi như họ bước tiếp.
Note, 0 values ​​are considered missing values.	Lưu ý, các giá trị 0 được coi là các giá trị bị thiếu.
You will be covered for any increase in costs.	Bạn sẽ được bảo hiểm cho bất kỳ sự gia tăng chi phí nào.
One of the men noticed her.	Một trong những người đàn ông đã chú ý đến cô ấy.
This gives everyone the safety of knowing who is calling and when.	Điều này mang lại cho mọi người sự an toàn khi biết ai đang gọi và khi nào.
It was never really like that.	Nó không bao giờ thực sự là như vậy.
However, he seems to have gotten a lot out of it.	Tuy nhiên, anh ấy dường như đã nhận được rất nhiều điều từ nó.
All my kids have done that, and that's a good thing.	Tất cả những đứa trẻ của tôi đều đã làm như vậy, và đó là một điều tốt.
The important thing is that we can understand that.	Điều quan trọng là chúng tôi có thể hiểu được điều đó.
The floor is still there.	Sàn nhà vẫn còn.
But she won't get it, not for a while.	Nhưng cô ấy sẽ không hiểu được điều đó, không phải trong một thời gian.
It may vary slightly, but not by much.	Nó có thể thay đổi một chút, nhưng không nhiều.
Never touch my personal property.	Đừng bao giờ chạm vào tài sản cá nhân của tôi.
Well, that's a problem.	Chà, đó là một vấn đề.
You are creating your own sound.	Bạn đang tạo ra âm thanh của riêng bạn.
It may not be something you want to do on a regular basis.	Nó có thể không phải là điều bạn muốn làm một cách thường xuyên.
I'm tired of people talking about bad words and bad reputations.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị mọi người bàn tán về những lời lẽ không hay và những điều tiếng không hay.
And there is no tomorrow.	Và không có ngày mai.
He won't want to, but you have to do it for him.	Anh ta sẽ không muốn, nhưng bạn phải làm cho anh ta.
I said that you should really make a production car.	Tôi đã nói rằng bạn thực sự nên tạo ra một chiếc ô tô sản xuất.
You are obviously very bright.	Bạn rõ ràng là rất sáng sủa.
We highly recommend the entire staff.	Chúng tôi rất khuyến khích toàn bộ nhân viên.
A shadow covered her face.	Một bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt cô.
She will be home before the week is over.	Cô ấy sẽ về nhà trước khi hết tuần.
We may soon lose the quantity.	Chúng tôi có thể sớm mất số lượng.
I did once, but not much more.	Tôi đã làm một lần, nhưng không còn nhiều nữa.
Was given to the latter.	Đã được trao cho cái sau.
But every class struggle is a political one.	Nhưng mọi cuộc đấu tranh giai cấp đều là một cuộc đấu tranh chính trị.
They are often at war.	Họ thường xuyên xảy ra chiến tranh.
Property belongs to people alone.	Tài sản là của riêng con người.
I asked you to leave.	Tôi đã yêu cầu bạn rời đi.
That would be a completely different experience.	Đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
He seems to have a heart.	Anh ta dường như có một trái tim.
But, that's it.	Nhưng, đó là nó.
Everything is over.	Tất cả đã kết thúc.
That we need help.	Điều đó chúng tôi cần giúp đỡ.
He was the only black man on the stage.	Anh ấy là người da đen duy nhất trên sân khấu.
This big question can be broken down into a number of more specific questions.	Câu hỏi lớn này có thể được chia thành một số câu hỏi cụ thể hơn.
We have been lucky so far.	Chúng tôi đã may mắn cho đến nay.
Look at this crowd.	Hãy nhìn vào đám đông này.
And anything else you need or they need.	Và bất cứ điều gì khác bạn cần hoặc họ cần.
Tend to your birds.	Có xu hướng với những con chim của bạn.
We are happy to learn it.	Chúng tôi rất vui khi học nó.
It's too hard for her.	Quá khó với cô ấy.
I saw it very clearly.	Tôi đã nhìn thấy nó rất rõ ràng.
Well, the rest of you.	Thôi, phần còn lại của các bạn.
I would highly recommend the service to anyone.	Tôi rất muốn giới thiệu dịch vụ cho bất kỳ ai.
That means they have rights.	Điều đó có nghĩa là họ có quyền.
If only he could remember what pain is now.	Giá như bây giờ anh có thể nhớ nỗi đau là gì.
There is no limit in the range of motion.	Không có giới hạn trong phạm vi chuyển động.
I wonder if my existence here will be in the way.	Tôi tự hỏi liệu sự tồn tại của tôi ở đây có cản trở được không.
It is probably a difficult problem.	Nó có lẽ là một vấn đề khó.
I sat up and stepped back.	Tôi ngồi dậy, lùi lại.
However, it still bleeds a little.	Tuy nhiên, nó vẫn chảy một ít máu.
The truth is there isn't much money around.	Sự thật là không có nhiều tiền xung quanh.
It's a funny movie.	Đó là một bộ phim hài hước.
Four hours and twenty minutes.	Bốn giờ hai mươi phút.
I want to stay away from them.	Tôi muốn tránh xa họ.
My hands tremble.	Tay tôi run.
However, we believe the best is yet to come.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến.
I started a thread here, but no one else seems interested.	Tôi bắt đầu một chủ đề ở đây, nhưng không ai khác có vẻ quan tâm.
These are good things for adults to do too.	Đây là những điều tốt cho người lớn cũng nên làm.
She touched him with the paper.	Cô chạm vào anh với tờ giấy.
When it was done, he offered to return the camera.	Khi hoàn thành, anh ta đề nghị trả lại máy ảnh.
There must be action.	Phải có hành động.
It only.	Nó chỉ.
One is the small number of objects.	Một là số lượng nhỏ các đối tượng.
That is completely wrong.	Điều đó hoàn toàn sai lầm.
It's too much to do with emotions, you don't know.	Nó quá nhiều để làm với cảm xúc, bạn không biết.
But the game doesn't start.	Nhưng trò chơi không bắt đầu.
To get started, simply create your free account.	Để bắt đầu, chỉ cần tạo tài khoản miễn phí của bạn.
Designed and tested.	Đã thiết kế và thực hiện thử nghiệm.
They have the ultimate desire to do what is right.	Họ có mong muốn cuối cùng là làm những gì đúng như vậy.
It's between you and him.	Đó là giữa bạn và anh ấy.
And it's much easier to access from other parts of the app.	Và việc truy cập từ các phần khác của ứng dụng dễ dàng hơn nhiều.
Since both are married, there will be a talk.	Vì cả hai đã kết hôn nên sẽ có cuộc nói chuyện.
Tell me you want to sleep with me.	Nói với tôi rằng bạn muốn lên giường với tôi.
Through writing, they can anger you or make you happy.	Thông qua chữ viết, họ có thể chọc giận bạn hoặc làm bạn hạnh phúc.
I know you are not used either.	Tôi biết bạn cũng không được sử dụng.
I cannot silence him.	Tôi không thể khiến anh ta im lặng.
The result is the image above.	Kết quả là hình trên.
They just don't care.	Chỉ là họ không quan tâm.
Not just political, but personal.	Không chỉ chính trị, nhưng cá nhân.
So you can control that too.	Vì vậy, bạn cũng có thể kiểm soát điều đó.
Just keep this in mind for the future.	Chỉ cần ghi nhớ điều này trong tương lai.
He looked up at the night sky.	Anh ấy nhìn lên bầu trời đêm.
Will you be one of them?.	Bạn sẽ là một trong số họ ?.
No underlying cause was found.	Không có nguyên nhân cơ bản nào được tìm thấy.
Talk to a friend or family member.	Nói chuyện với một người bạn hoặc thành viên gia đình.
But they don't know what's going on with the people.	Nhưng họ không biết điều gì đang xảy ra với người dân.
Believe that he is hers.	Tin rằng anh ấy là của cô ấy.
This simply doesn't work anymore.	Điều này chỉ đơn giản là không hoạt động nữa.
Those are therapy animals, not service dogs.	Đó là động vật trị liệu, không phải chó dịch vụ.
I've been very hard on them, extremely hard on them sometimes.	Tôi đã rất khó khăn với họ, cực kỳ khó khăn với họ đôi khi.
To many, that may seem extreme, given that there have been seven good years together.	Đối với nhiều người, điều đó có vẻ cực đoan, vì đã có bảy năm tốt đẹp bên nhau.
But she refused.	Nhưng cô ấy không chịu.
She picked it up, examined it.	Cô nhấc nó lên, xem xét nó.
I'm not ready for that.	Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.
Right after that he disappeared.	Ngay sau đó anh ấy đã biến mất.
A lot of people have made that mistake.	Rất nhiều người đã mắc phải sai lầm đó.
I am not perfect in her eyes.	Tôi không hoàn hảo trong mắt cô ấy.
All eyes on me.	Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi.
Both are required to do more with less.	Cả hai đều được yêu cầu làm nhiều hơn với ít hơn.
Samples are spread across the region.	Các mẫu được trải rộng khắp khu vực.
But again, the decision will not be mine.	Nhưng một lần nữa, quyết định sẽ không phải là của tôi.
He will be like that.	Anh ta sẽ như thế.
He doesn't want to talk about it either.	Anh ấy cũng không muốn nói về nó.
The values ​​obtained in the same test run are connected by lines.	Các giá trị thu được trong cùng một lần chạy thử nghiệm được kết nối bằng các đường.
If the majority of students want to change this program.	Nếu đa số học sinh muốn thay đổi chương trình này.
We have not contacted her since.	Chúng tôi đã không liên lạc với cô ấy kể từ đó.
I am so lucky to have so many of them.	Tôi thật may mắn khi có rất nhiều người trong số họ.
So look for more new stories to come.	Vì vậy, hãy tìm kiếm nhiều câu chuyện mới sẽ đến.
Since we can actually imagine that a man is a wall.	Vì chúng ta thực sự có thể tưởng tượng rằng một người đàn ông là một bức tường.
Everything will come to him, and he will talk to me.	Mọi thứ sẽ đến với anh ấy, và anh ấy sẽ nói chuyện với tôi.
These are public and private projects.	Đây là những dự án công cộng và tư nhân.
You know, we still don't know who was behind his attack.	Bạn biết đấy, chúng tôi vẫn chưa biết ai đã đứng sau vụ tấn công của anh ta.
At least, that's not what a man has to like.	Ít nhất, đó không phải là những gì một người đàn ông phải thích.
I have been doing this forever.	Tôi đã làm điều này mãi mãi.
I could really write a book about my high school experience.	Tôi thực sự có thể viết một cuốn sách về trải nghiệm thời trung học của mình.
I believed it was against the law.	Tôi đã tin rằng điều đó là vi phạm pháp luật.
He will be back.	Anh ấy sẽ quay lại.
She won't be able to go back and get her clothes.	Cô ấy sẽ không thể quay lại và lấy quần áo của mình.
This is just your first test.	Đây chỉ là thử nghiệm đầu tiên của bạn.
I am very satisfied with this purchase.	Tôi rất hài lòng với mua hàng này.
Hope you can help me with that.	Mong rằng bạn có thể giúp tôi với điều đó.
And now my brother has a wife and a son.	Và hiện tại anh trai tôi đã có vợ và một con trai.
He is not surprised by this.	Anh ấy không ngạc nhiên vì điều này.
I think you've met him once or twice.	Tôi nghĩ bạn đã gặp anh ta một hoặc hai lần.
As if he was happy.	Như thể anh ấy đang hạnh phúc.
It doesn't add up.	Nó không cộng lại.
Either way it's going to be pretty slow.	Dù bằng cách nào thì cũng sẽ khá chậm.
That's how it works.	Đó là cách nó hoạt động.
He looked at her with a hint of pain, and fear.	Anh nhìn cô với một chút đau lòng, và sợ hãi.
Sometimes he gets tight.	Đôi khi anh ấy bị chặt chẽ.
You've been with family from the very first time.	Bạn đã ở với gia đình ngay từ lần đầu tiên.
Some of the above.	Một số điều trên.
The data shown are from a representative experiment of three independent experiments.	Dữ liệu được hiển thị là từ một thí nghiệm đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Therefore, a different approach is used.	Do đó, một cách tiếp cận khác được sử dụng.
They know you have it.	Họ biết bạn có nó.
I'm sure, things will change.	Tôi chắc chắn, mọi thứ sẽ thay đổi.
The third thing, at least in the way he developed it, is original.	Điều thứ ba, ít nhất là theo cách anh ấy phát triển nó, là nguyên bản.
I don't care how quickly the whole thing happens.	Tôi không quan tâm toàn bộ sự việc diễn ra nhanh chóng như thế nào.
The anniversary game is not very easy, so go ahead and try!.	Trò chơi kỷ niệm không phải là rất dễ dàng, vì vậy hãy tiếp tục và thử !.
That's right, he brought her from the camp.	Đúng vậy, anh ta đã đưa cô ấy từ trại.
I left it there.	Tôi đã để nó ở đó.
I told her it wasn't a good day.	Tôi đã nói với cô ấy rằng đó không phải là một ngày tốt lành.
Like a race, children line up at the starting line.	Giống như một cuộc đua, trẻ em xếp hàng ở vạch xuất phát.
Two different effects must be considered.	Hai tác động khác nhau phải được xem xét.
I really liked the guy.	Tôi đã rất thích anh chàng.
It's this or this, he said.	Đó là cái này hoặc cái này, anh ấy nói.
He is ready to present them or let them go.	Anh ấy đã sẵn sàng để trình bày chúng hoặc thả chúng đi.
They just happen rarely.	Chúng chỉ hiếm khi xảy ra.
Now she knew.	Giờ thì cô đã biết.
Eat anything for running.	Ăn bất cứ thứ gì vì chạy.
I'm married.	Tôi đã kết hôn.
She started out too young.	Cô ấy bắt đầu quá trẻ.
It took me three minutes that could have saved our lives.	Tôi đã mất ba phút mà có thể đã cứu mạng chúng tôi.
Sometimes it's good and sometimes it's bad.	Đôi khi là tốt và đôi khi là xấu.
Emotional brain.	Bộ não cảm xúc.
Too good to be true, that is.	Quá tốt để trở thành sự thật, đó là.
He had heard them before, in battle.	Anh đã từng nghe chúng trước đây, trong trận chiến.
What happened last night was amazing, the best.	Những gì đã xảy ra đêm qua thật tuyệt vời, tuyệt vời nhất.
I just mean.	Tôi chỉ có ý nghĩa.
For the past five years, he has taught history and science in middle school.	Trong năm năm qua, anh ấy đã dạy môn lịch sử và khoa học ở trường trung học cơ sở.
I discussed the whole thing with him.	Tôi đã thảo luận toàn bộ sự việc với anh ấy.
I only need to try it once.	Tôi chỉ cần phải thử một lần.
No other woman has that particular woman's skin.	Không có người phụ nữ nào khác có làn da cụ thể của người phụ nữ đó.
Sure, great teams always find a way to win.	Chắc chắn, các đội tuyệt vời luôn tìm ra cách để giành chiến thắng.
But the drive is part of the fun.	Nhưng ổ đĩa là một phần của niềm vui.
This is simply because they don't work the same way.	Điều này đơn giản là vì chúng không hoạt động theo cùng một cách.
The cost benefit of this is substantial.	Lợi ích chi phí của việc này là đáng kể.
Yes, yes, now you mention it.	Vâng, vâng, bây giờ bạn đề cập đến nó.
The species shown do not necessarily represent the same species studied.	Các loài được hiển thị không nhất thiết phải đại diện cho cùng một loài được nghiên cứu.
No, please let me explain.	Không được, bạn vui lòng để tôi giải thích.
I don't need to run.	Tôi không cần phải chạy.
However, it has several meanings.	Tuy nhiên, nó có một số ý nghĩa.
One should leave.	Một người nên rời đi.
This doesn't feel like what's going on inside.	Điều này không có cảm giác giống như những gì đang xảy ra bên trong.
A long time.	Một thời gian dài.
Otherwise, she might think less of me.	Nếu không, cô ấy có thể nghĩ ít hơn về tôi.
I can't understand how anyone can sleep.	Tôi không thể hiểu làm thế nào ai có thể ngủ được.
The results are good, but hard to compare with other elements he's seen.	Kết quả tốt, nhưng khó có thể so sánh được với các yếu tố khác mà anh ấy đã thấy.
I've been watching it since season one.	Tôi đã xem nó từ mùa một.
They have been and are happening in many places.	Chúng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi.
Children watching with their parents.	Các em nhỏ xem cùng bố mẹ.
Shoot them both in the head.	Bắn vào đầu cả hai.
I care right now.	Tôi quan tâm ngay bây giờ.
Men watch.	Những người đàn ông xem.
Then, when they grow up, they stop trying.	Sau đó, khi lớn lên, họ ngừng cố gắng.
His voice was calm, but his eyes were hard and determined.	Giọng anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh rất cứng rắn và kiên quyết.
I love it when it happens.	Tôi yêu nó khi nó xảy ra.
Yet we still made the fire below.	Vậy mà chúng tôi vẫn làm đám cháy bên dưới.
She might have been mad at me.	Cô ấy có thể đã giận tôi.
Medical school is completely different.	Trường Y hoàn toàn khác.
She went too fast.	Cô ấy đã đi quá nhanh.
At least now he knows what the playground looks like.	Ít nhất thì bây giờ anh ấy đã biết sân chơi trông như thế nào.
I don't know how we managed.	Tôi không biết chúng tôi đã xoay sở như thế nào.
Thanks for your understanding.	Cảm ơn cho sự hiểu biết của bạn.
But not so.	Nhưng không phải vậy.
His father was never here, and his mother worked two jobs.	Bố anh ấy không bao giờ ở đây, và mẹ anh ấy làm hai công việc.
However, some women find it too tight.	Tuy nhiên, một số phụ nữ thấy nó quá chật.
You will finish immediately.	Bạn sẽ kết thúc ngay lập tức.
It's very complicated, you see.	Nó rất phức tạp, bạn thấy đấy.
I had to choose.	Tôi đã phải lựa chọn.
Unless one of them sits on you.	Trừ khi một trong số họ ngồi trên bạn.
You know the type.	Bạn biết loại.
Group by works properly, but by order doesn't.	Nhóm theo hoạt động đúng, nhưng theo thứ tự thì không.
It has become a problem.	Nó đã trở thành một vấn đề.
Maybe that's her problem too.	Có lẽ đó cũng là vấn đề của cô ấy.
There was a lot of fear at first.	Ban đầu có rất nhiều sợ hãi.
I love your blog and your posts!.	Tôi yêu blog của bạn và bài viết của bạn !.
This is not my first time.	Đây không phải là lần đầu tiên của tôi.
Let me meet him.	Cho tôi gặp anh ấy.
Now, in her children, we are seeing similar actions.	Giờ đây, ở những đứa con của bà, chúng ta cũng đang thấy những hành động tương tự.
This can be done by killing them.	Điều này có thể được thực hiện bằng cách giết chúng.
Or another moment.	Hoặc một khoảnh khắc khác.
The same can be said for any of us.	Điều tương tự cũng có thể nói đối với bất kỳ ai trong chúng ta.
A character in a story a person who tells a story.	Một nhân vật trong câu chuyện một người kể một câu chuyện.
So listen to your body.	Vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể của bạn.
Then she saw it.	Sau đó, cô ấy nhìn thấy nó.
Things look a little different from the past.	Mọi thứ trông hơi khác so với quá khứ.
Wear them now.	Hãy mặc chúng ngay bây giờ.
Now we turn to this case.	Bây giờ chúng ta chuyển sang trường hợp này.
That was expected.	Điều đó đã được mong đợi.
They will answer for that.	Họ sẽ trả lời cho điều đó.
I have the following code.	Tôi có mã sau đây.
I like the structure.	Tôi thích cấu trúc.
You must complete the story.	Bạn phải hoàn thành câu chuyện.
You didn't grow up here.	Bạn đã không lớn lên ở đây.
Yes, a lot like that.	Vâng, rất nhiều như vậy.
Only one child ran towards him.	Chỉ có một đứa trẻ chạy về phía anh.
It must be heat.	Nó phải là nhiệt.
But this article doesn't even talk about that.	Nhưng bài báo này thậm chí không nói về điều đó.
Of crime.	Của tội ác.
She is a real person.	Cô ấy là người thực sự.
Because we don't want to.	Vì chúng tôi không muốn.
Testing this is very difficult.	Thử nghiệm cái này rất khó.
It is therefore of exceptionally high quality.	Do đó nó có chất lượng đặc biệt cao.
It is also economic.	Nó cũng là kinh tế.
Their results are generally consistent with our findings.	Kết quả của họ nói chung phù hợp với phát hiện của chúng tôi.
He did it, and that was enough.	Anh ấy đã làm được, và thế là đủ.
It wasn't long before word spread of his ways.	Không lâu trước khi tin tức lan truyền về cách thức của anh ta.
Apart from the four of them, there was no one in sight.	Ngoài bốn người họ, không có ai trong tầm mắt.
I won't let anything happen to you.	Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bạn.
Because that's how he lived.	Vì đó là cách anh ấy đã sống.
Indeed there is.	Quả thực là có.
We are delighted to have him on the team.	Chúng tôi rất vui khi có anh ấy tham gia đội.
It just really never feels right.	Nó chỉ thực sự không bao giờ cảm thấy đúng.
Or maybe just common sense.	Hoặc có thể chỉ là lẽ thường.
He wants it both ways.	Anh ấy muốn có nó theo cả hai cách.
It takes more effort than that.	Nó cần nhiều nỗ lực hơn thế.
He had a feeling he was right.	Anh có cảm giác mình đã đúng.
Son of a.	Con trai của a.
He needs to be kept in the dark.	Anh ta cần được giữ trong bóng tối.
More is even better.	Nhiều hơn thậm chí còn tốt hơn.
The ring was the first order of the business.	Chiếc nhẫn là đơn đặt hàng đầu tiên của doanh nghiệp.
No, more than a touch.	Không, nhiều hơn một cái chạm.
It may work against you, it may work for you.	Nó có thể chống lại bạn, nó có thể làm việc cho bạn.
This method uses a challenge and response mechanism.	Phương pháp này sử dụng cơ chế thách thức và phản ứng.
Maybe he'll run, maybe he won't.	Có thể anh ấy sẽ chạy, có thể anh ấy sẽ không.
Let me give you two examples.	Hãy để tôi cho bạn hai ví dụ.
I am his world.	Tôi là thế giới của anh ấy.
No one knows what time it is.	Không ai biết bây giờ là mấy giờ.
That can be done.	Điều đó có thể được thực hiện.
It is a question of habit.	Đó là một câu hỏi của thói quen.
In a room, like this.	Trong một căn phòng, như thế này.
These are very good.	Những điều này rất tốt.
She does not.	Cô ấy không.
Some people may have more than one side effect.	Một số người có thể có nhiều tác dụng phụ.
What exactly brought you here?	Chính xác thì điều gì đã dẫn bạn đến đây?
Set up your connection.	Thiết lập kết nối của bạn.
That night she returned.	Tối hôm đó cô mới quay lại.
And he never thought anything of it before.	Và anh ấy chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì về nó trước đây.
Go to the bathroom.	Vào phòng tắm.
It could be five in the morning and there will be people.	Có thể là năm giờ sáng và sẽ có người.
You can do it.	Bạn có thể làm điều đó.
And work too.	Và cả công việc nữa.
Do it because it's the right thing to do.	Làm điều đó vì đó là điều đúng đắn cần làm.
I like to focus on the questions that really matter.	Tôi muốn dành tâm trí cho những câu hỏi thực sự quan trọng.
There is no other authority for this but his own statement.	Không có thẩm quyền nào khác cho việc này ngoài tuyên bố của chính anh ta.
There may be more questions.	Có thể có nhiều câu hỏi hơn.
I know that, for sure.	Tôi biết điều đó, chắc chắn.
I know who this man is.	Tôi biết người đàn ông này là ai.
Me, not so much.	Tôi, không quá nhiều.
She gave me no choice.	Cô ấy không cho tôi sự lựa chọn.
Usually, that means a new position.	Thông thường, điều đó có nghĩa là một vị trí mới.
So we stood up.	Vì vậy, chúng tôi đã đứng lên.
That's fine with me.	Điều đó tốt với tôi.
It means a few things to me.	Nó có ý nghĩa với tôi một vài điều.
They give away such rubbish everywhere.	Họ cho đi những thứ rác rưởi như thế ở khắp mọi nơi.
We met last week.	Chúng ta đã gặp nhau vào tuần trước.
Love is a special thing in the world.	Tình yêu là một điều đặc biệt trên thế giới.
She fell, and he helped her up.	Cô ấy ngã, và anh ấy đã đỡ cô ấy dậy.
She debunked him.	Cô đã lật tẩy anh ta.
Analyzed experimental results and contributed to manuscript writing.	Đã phân tích kết quả thí nghiệm và đóng góp vào việc viết bản thảo.
It makes her look bad, and it makes the movie worse.	Nó làm cho cô ấy trông xấu, và nó làm cho bộ phim trở nên tồi tệ.
None of those emotions will lead you to your dreams.	Không có cảm xúc nào trong số đó sẽ dẫn bạn đến ước mơ của mình.
The economy in general.	Nền kinh tế nói chung.
I knew then that we did the right thing.	Khi đó tôi biết rằng chúng tôi đã làm đúng.
He's really great.	Anh ấy thực sự tuyệt vời.
He will never hear from them again.	Anh ấy sẽ không bao giờ nghe tin từ họ nữa.
He died later that year.	Ông mất vào cuối năm đó.
There is no such mention.	Không có đề cập như vậy.
Every name has been called.	Từng cái tên đã được gọi.
That would be, you know, very serious.	Đó sẽ là, bạn biết đấy, rất nghiêm trọng.
That's is no way.	Không có chuyện đó đâu.
He will take care of that ending.	Anh ấy sẽ lo cho kết thúc đó.
People must have morality.	Con người phải có đạo đức.
But we should get dressed, just in case.	Nhưng chúng ta nên mặc quần áo, đề phòng.
He knew the woman was gone.	Anh biết người phụ nữ đã ra đi.
Take general ideas and make them personal.	Lấy ý tưởng chung và biến chúng thành cá nhân.
Clean room.	Phòng sạch sẽ.
The first reaction may be to scream out of fear.	Phản ứng đầu tiên có thể là kêu lên vì sợ hãi.
I skipped them for most of my breakfast.	Tôi đã bỏ qua chúng trong hầu hết bữa ăn sáng.
He has that respect.	Anh ấy có được sự tôn trọng đó.
No clear relationship between disease stage and these findings was observed.	Không có mối quan hệ rõ ràng giữa giai đoạn bệnh và những phát hiện này đã được quan sát.
Step out in the middle of the road and.	Bước ra giữa đường và.
The reason for this will become clear as we go on.	Lý do cho điều này sẽ trở nên rõ ràng khi chúng ta tiếp tục.
I'm glad it worked for you.	Tôi rất vui vì nó phù hợp với bạn.
Well, there isn't a better man for the job.	Chà, không có một người đàn ông tốt hơn cho công việc.
You can do either of these.	Bạn có thể làm một trong hai trường hợp này.
Cathedral.	Nhà thờ.
We will fight.	Chúng tôi sẽ chiến đấu.
She knew what she was getting into.	Cô biết mình đang vướng vào những gì.
Answer the question.	Trả lời câu hỏi.
Today, a laugh is considered an act of slowness.	Ngày nay, một tiếng cười được coi là một hành động chậm chạp.
They were raised in the church.	Chúng được nuôi dưỡng trong nhà thờ.
Leftovers, not much.	Phần còn thừa, không nhiều lắm.
Life can be difficult.	Cuộc sống có thể khó khăn.
This means there are people who are about to help you.	Điều này có nghĩa là có những người sắp giúp bạn.
The second time.	Lần thứ hai.
That is a beauty.	Đó là một vẻ đẹp.
Someone gave me a chance.	Ai đó đã cho tôi cơ hội.
Now we can have our own media.	Bây giờ chúng ta có thể có phương tiện truyền thông của riêng mình.
She was still in a state of shock.	Cô vẫn còn trong tình trạng sốc.
Keep some at home and at work.	Giữ một số ở nhà và tại nơi làm việc.
Way to go.	Con đường để đi.
Six days a week.	Sáu ngày một tuần.
I will take care of him.	Tôi sẽ chăm sóc anh ta.
The last part didn't take place.	Phần cuối cùng đã không diễn ra.
First looks good.	Đầu tiên có vẻ tốt.
I know what's going on.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
They are old school.	Họ là trường cũ.
My strong advice is to focus on the long term.	Lời khuyên mạnh mẽ của tôi là hãy tập trung vào dài hạn.
He brushed past them without speaking.	Anh ta lướt qua họ mà không cần nói.
No place.	Không có chỗ.
He's just the only one to find a strong following.	Anh ấy chỉ là người duy nhất tìm được lượng người theo dõi mạnh mẽ.
They give the body a whole.	Họ cung cấp cho cơ thể cho toàn bộ.
Enough time to worry about that later.	Đủ thời gian để lo lắng về điều đó sau này.
Each circle represents data from a cell.	Mỗi vòng tròn đại diện cho dữ liệu từ một ô.
This way you can keep them well for several months.	Bằng cách này, bạn có thể giữ chúng tốt trong vài tháng.
Just make the game.	Chỉ cần làm cho trò chơi.
It is a disease of culture and personal responsibility.	Đó là một căn bệnh đối với văn hóa và trách nhiệm cá nhân.
I have no other skills.	Tôi không có kỹ năng nào khác.
Do not push the foreign body down the dog's throat.	Không đẩy dị vật xuống cổ họng chó.
I know powerful men.	Tôi biết người đàn ông có quyền lực.
Then reality changes.	Sau đó, thực tế thay đổi.
Where things go wrong is when someone has to control others.	Mọi thứ sai ở đâu là khi ai đó phải kiểm soát người khác.
Here it is.	Đây này.
I lost two people and radio.	Tôi mất hai người và đài.
He stopped thirty yards away.	Anh dừng lại cách đó ba mươi thước.
It is quite simple and easy to use.	Nó khá đơn giản và dễ sử dụng.
It makes you feel time passing and it makes you notice life.	Nó làm cho bạn cảm thấy thời gian trôi qua và nó làm cho bạn nhận thấy cuộc sống.
This takes a lot of effort.	Điều này cần rất nhiều nỗ lực.
We need some common sense.	Chúng ta cần một số ý thức chung.
God, you look so beautiful.	Trời ơi, trông bạn đẹp quá.
You want to find a way to bring your father back here.	Bạn muốn tìm cách đưa cha mình trở lại đây.
Also, they can't eat.	Ngoài ra, họ không thể ăn.
They may not have the money or energy to do it.	Họ có thể không có tiền hoặc năng lượng để làm điều đó.
Some kind of whole '.	Một số loại toàn bộ '.
Both of you.	Cả hai bạn.
But companies do not choose specific parties to support.	Nhưng các công ty không chọn các bên cụ thể để hỗ trợ.
It would be pretty awesome.	Nó sẽ là khá tuyệt vời.
I feel like we're using them.	Tôi cảm thấy như chúng ta đang sử dụng chúng.
But please don't.	Nhưng xin đừng.
But now it's really easy.	Nhưng bây giờ nó thực sự dễ dàng.
Now here's what we've been trying to do.	Bây giờ đây là những điều mà chúng tôi đã cố gắng làm.
Don't actually say or do any of that.	Đừng thực sự nói hoặc làm bất kỳ điều gì trong số đó.
This is clearly not good.	Điều này rõ ràng là không tốt.
It stopped here for half an hour.	Nó dừng lại ở đây nửa giờ.
I am the whole.	Tôi là toàn bộ.
It was just a fun ride.	Nó chỉ là một chuyến đi vui vẻ.
That can be both a good and a bad thing.	Đó có thể là cả một điều tốt và xấu.
We found a good spot and put my things down.	Chúng tôi đã tìm thấy một vị trí tốt và đặt những thứ của tôi xuống.
There are two ways to do it.	Có hai cách để thực hiện nó.
The following are among the most common.	Những điều sau đây là một trong những điều phổ biến nhất.
Half of them were patients with high eye pressure.	Một nửa trong số họ là bệnh nhân bị nhãn áp cao.
I just realized how right you are.	Tôi chỉ nhận ra rằng bạn đúng như thế nào.
You are no longer focused.	Bạn đã không còn tập trung.
But they are his own.	Nhưng chúng là của riêng anh ấy.
The results presented were obtained from three independent experiments.	Các kết quả được trình bày thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
So did his friend who was with him.	Bạn của anh ta, người đã ở cùng anh ta cũng vậy.
You will not win.	Bạn sẽ không giành chiến thắng.
The experiment was repeated three times.	Thí nghiệm được lặp lại ba lần.
Today we have lost more than four hundred people.	Hôm nay chúng ta đã mất hơn bốn trăm người.
I do it alone.	Tôi làm việc đó một mình.
She will have to leave as soon as she gets the chance.	Cô ấy sẽ phải rời đi ngay khi có cơ hội.
Shouldn't it?.	Có nên không ?.
And the bed was hard.	Và chiếc giường thật khó.
The room is getting colder.	Căn phòng ngày càng lạnh.
One aspect is as a police training company.	Một khía cạnh là như một công ty đào tạo cảnh sát.
Been there few times and never had a very good experience.	Đã đến đó vài lần và chưa bao giờ có một trải nghiệm rất tốt.
I don't know if it's salt water or fresh water.	Tôi không biết đó là nước mặn hay nước ngọt.
We made a mistake.	Chúng tôi đã phạm sai lầm.
I do not know him.	Tôi không biết anh ta.
You can see this is bad.	Bạn có thể thấy điều này là xấu.
Keep it that way.	Giữ nguyên như vậy.
Easy to check status.	Dễ dàng kiểm tra trạng thái.
It is extremely helpful for me and my health.	Nó vô cùng hữu ích đối với tôi và sức khỏe của tôi.
That's a completely different kind of problem.	Đó là một loại vấn đề hoàn toàn khác.
It followed, and as a result it failed miserably.	Nó đã theo sau, và kết quả là nó đã thất bại nặng nề.
You need to get close to the object at hand.	Bạn cần đến gần đối tượng trong tầm tay.
There are many tools that do this.	Có rất nhiều công cụ làm điều này.
That will take us far back.	Điều đó sẽ đưa chúng ta lùi xa.
True it is it really is too.	Đúng nó là nó thực sự là quá.
Make sure the food tastes right.	Chắc chắn thức ăn phải đúng vị.
Change as often as necessary.	Hãy thay đổi thường xuyên nếu cần thiết.
People sitting around here.	Những người đang ngồi quanh đây.
And you can drive me.	Và bạn có thể lái xe cho tôi.
The authors go on to make several other important observations.	Các tác giả tiếp tục thực hiện một số quan sát quan trọng khác.
He looks no different.	Trông anh ấy không khác gì.
I remember how people looked at me.	Tôi nhớ mọi người đã nhìn tôi như thế nào.
I can't imagine that without you in my life.	Tôi không thể tưởng tượng rằng không có bạn trong cuộc sống của tôi.
Other similar conditions can be received starting from either.	Các điều kiện tương tự khác có thể nhận được bắt đầu từ hoặc.
The physical care of the girls is their responsibility.	Việc chăm sóc thể chất cho các cô gái là trách nhiệm của họ.
Success was achieved after a second application in two patients.	Thành công đã đạt được sau lần áp dụng thứ hai ở hai bệnh nhân.
For a very good reason.	Vì một lý do rất tốt.
But the photos show that they have seen better days.	Nhưng những bức ảnh cho thấy họ đã thấy những ngày tốt đẹp hơn.
Or as I call them.	Hoặc như tôi gọi họ.
Both are tough and tough as they seem.	Cả hai đều cứng rắn và cứng rắn như vẻ bề ngoài của họ.
However, I find this very strange.	Tuy nhiên, tôi thấy điều này rất lạ.
I don't want anyone else to lose their loved ones.	Tôi không muốn bất cứ ai khác mất đi những người thân yêu của họ.
Co is better than ghost.	Co cach tôt hơn ma.
You need to imagine him coming to you.	Bạn cần phải tưởng tượng anh ta đến với bạn.
A lost heart.	Một trái tim mất mát.
For them, the waiting time may have been too long.	Đối với họ, thời gian chờ đợi có thể đã quá lâu.
The boy is in stable condition.	Cậu bé đang trong tình trạng ổn định.
This is usually not a good starting point.	Đây thường không phải là một điểm khởi đầu tốt.
Some of the other things you mentioned certainly are.	Một số điều khác mà bạn đã đề cập chắc chắn là như vậy.
Of course, everyone seems to own one now.	Tất nhiên, giờ đây, mọi người dường như đều sở hữu một chiếc.
Unfortunately, it doesn't give me any challenge.	Thật không may, nó không cung cấp cho tôi bất kỳ thách thức nào.
She knew how to protect herself.	Cô đã biết cách tự bảo vệ mình.
The text was never published.	Văn bản không bao giờ được xuất bản.
They explained that the water was room temperature.	Họ giải thích rằng nước là nhiệt độ phòng.
No request is too great.	Không có yêu cầu nào quá lớn.
You should see them take it down.	Bạn nên thấy họ gỡ nó xuống.
It can't be a knife.	Đó không thể là con dao.
He studied so well that he had a hard time changing.	Anh ấy học quá tốt nên anh ấy gặp khó khăn khi thay đổi.
This is what she was born to do.	Đây là những gì cô ấy sinh ra để làm.
She can run.	Cô ấy có thể chạy.
The authors describe a case of a patient with this diagnosis.	Các tác giả mô tả một trường hợp của một bệnh nhân với chẩn đoán này.
One day we were looking for a new way to fix them.	Một ngày nọ, chúng tôi đang tìm kiếm một cách mới để sửa chữa chúng.
Your whole world will end.	Toàn bộ thế giới của bạn sẽ kết thúc.
In such patients, the best management is to treat the underlying disease.	Ở những bệnh nhân như vậy, cách xử trí tốt nhất là điều trị bệnh cơ bản.
They are not mine.	Chúng không phải của tôi.
It just happened.	Sự việc chỉ xảy ra.
, locked in the night.	, bị khóa trong đêm.
Perhaps the medium will suit her.	Có lẽ phương tiện sẽ phù hợp với cô ấy.
Therefore, the results should be confirmed in a larger series.	Do đó, kết quả nên được xác nhận trong một loạt lớn hơn.
This is known to not be the case.	Đây được biết là không phải trường hợp.
That's enough.	Đó là đủ.
The patient can feel light touch and pressure on his foot.	Bệnh nhân có thể cảm nhận được va chạm nhẹ và áp lực lên bàn chân của mình.
There's not much else around.	Không có nhiều thứ khác xung quanh.
He really didn't want to talk about this right now.	Anh thực sự không muốn nói về điều này lúc này.
You should throw that piece of paper away.	Bạn nên vứt mảnh giấy đó đi.
They hate him for many reasons.	Họ ghét anh ta vì nhiều lý do.
And not just once, but twenty times.	Và không chỉ một lần mà là hai mươi lần.
You will move up to be a manager.	Bạn sẽ chuyển lên làm quản lý.
The walls won't keep you safe.	Các bức tường sẽ không giữ cho bạn an toàn.
I got up to go.	Tôi đứng dậy để đi.
It is good.	Nó tốt.
I know they work.	Tôi biết chúng hoạt động.
I've been driving for the same guy for ten years.	Tôi đã lái xe cho cùng một anh chàng trong mười năm.
And if you can, check out the build system.	Và nếu bạn có thể, hãy xem hệ thống xây dựng.
She saw her father's gaze on her as she entered.	Cô nhìn thấy ánh mắt của cha cô hướng về phía cô khi cô bước vào.
A woman is never a legal adult.	Một người phụ nữ không bao giờ là một người trưởng thành hợp pháp.
A wide range of potential and actual results.	Một loạt các kết quả tiềm năng và thực tế.
But she stood firm.	Nhưng cô ấy đã đứng vững.
Men walked past them and made their choices.	Những người đàn ông đi ngang qua họ và đưa ra lựa chọn của họ.
I should probably tell her first.	Tôi có lẽ nên nói với cô ấy trước.
It was best in class on most measures for several years.	Nó là tốt nhất trong lớp về hầu hết các biện pháp trong vài năm.
God, this is a long post.	Chúa ơi, đây là một bài dài.
Imagine a world without protection from government power.	Hãy tưởng tượng một thế giới không có sự bảo vệ từ quyền lực của chính phủ.
Do I really need to set those properties here.	Tôi có thực sự cần đặt các thuộc tính đó ở đây không.
But they don't have much to say.	Nhưng họ không có nhiều điều để nói.
In addition, there is no entry on sexual function in the scale.	Bên cạnh đó, không có mục nào nói về chức năng sinh dục trong cân.
These need no protection or service.	Những thứ này không cần bảo vệ hay dịch vụ.
We just want our money back.	Chúng tôi chỉ muốn tiền của chúng tôi trở lại.
But first, some background.	Nhưng trước tiên, một số nền tảng.
And in me, for that matter.	Và trong tôi, cho vấn đề đó.
I know that you will improve.	Tôi biết rằng bạn sẽ cải thiện.
Very helpful staff and good breakfast every morning.	Nhân viên rất hữu ích và bữa sáng ngon mỗi sáng.
So is soft rock.	Đá mềm cũng vậy.
Actions that represent a positive user response to your message.	Hành động thể hiện phản ứng tích cực của người dùng đối với thông điệp của bạn.
Our previous blog post on this has more details.	Bài đăng trên blog trước đây của chúng tôi về điều này có nhiều chi tiết hơn.
Or call yourself playing.	Hay tự gọi mình đang chơi.
Don't know where they go every winter.	Không biết họ đã đi đâu vào mỗi mùa đông.
How did we survive.	Làm thế nào chúng tôi đã sống sót.
Never mind, you won't understand.	Đừng bận tâm, bạn sẽ không hiểu đâu.
We really don't know how many.	Chúng tôi thực sự không biết có bao nhiêu.
He was late for his breakfast.	Anh ấy đã đến muộn cho bữa sáng của mình.
He's trying to get out and get out of that.	Anh ấy đang cố gắng thoát ra và thoát ra khỏi điều đó.
The bag he was carrying was a game bag.	Cái túi anh ta mang theo là một cái túi trò chơi.
Been busy.	Đã bận rộn.
Where not long.	Không lâu đâu.
I was right behind them.	Tôi đã ở ngay sau họ.
Therefore, it is necessary to strike a balance between these two factors.	Do đó, cần đạt được sự cân bằng giữa hai yếu tố này.
Her response leaves a lot to be desired.	Phản hồi của cô ấy để lại rất nhiều điều mong muốn.
College students and young people.	Sinh viên đại học và thanh niên.
Some side effects go away after treatment is finished.	Một số tác dụng phụ biến mất sau khi điều trị xong.
We expect to release it later this year.	Chúng tôi dự kiến ​​sẽ phát hành nó vào cuối năm nay.
I read them a story and then asked them to review it.	Tôi đọc cho họ một câu chuyện và sau đó yêu cầu họ xem lại nó.
God has a plan for each of our lives.	Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho cuộc sống của mỗi chúng ta.
If anyone knows about this, please comment below.	Nếu ai biết về sự việc này, hãy bình luận bên dưới.
Come to my room.	Đến phòng tôi.
If you encounter any errors, let me know.	Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào, hãy cho tôi biết.
When the police arrived, she had returned to her apartment.	Khi cảnh sát đến, cô đã trở về căn hộ của mình.
Thus, the second read operation has completed.	Do đó, hoạt động đọc thứ hai đã hoàn thành.
His friends also want to know.	Bạn bè của anh ấy cũng muốn biết.
There's more to it than this.	Có nhiều điều hơn thế này.
The area of ​​influence is set.	Vùng ảnh hưởng được thiết lập.
This issue will be discussed later.	Vấn đề này sẽ được thảo luận sau.
But a different kind.	Nhưng một loại khác.
So she never goes anywhere.	Vì vậy, cô ấy không bao giờ đi đến bất cứ đâu.
He was trained just like me.	Anh ấy đã được đào tạo giống như tôi.
He knows football inside and out.	Anh ấy biết bóng đá từ trong ra ngoài.
You can see the results.	Bạn có thể xem kết quả.
He's tall and mean, but he's a kid like me.	Anh ấy cao và xấu tính, nhưng anh ấy là một đứa trẻ như tôi.
It's pretty good.	Nó khá tốt.
They were selected.	Họ đã được chọn.
They had to change their way of life.	Họ đã phải thay đổi cách sống của mình.
Well, not anymore.	Chà, không phải nữa.
Love is a concept.	Tình yêu là một khái niệm.
Money in must equal money out.	Tiền vào phải bằng tiền ra.
And so are patient groups.	Và các nhóm bệnh nhân cũng vậy.
However, the first real first won't be before this date.	Tuy nhiên, lần đầu tiên thực sự đầu tiên sẽ không phải trước ngày này.
Feel good about yourself when you start.	Cảm thấy hài lòng về bản thân khi bắt đầu.
I pulled myself up.	Tôi kéo người lên.
There were three others in the back.	Có ba người khác ở phía sau.
He supported me and the kids.	Anh ấy đã ủng hộ tôi và những đứa trẻ.
That's where the money comes in.	Đó là nơi tiền vào.
Anywhere and everywhere.	Bất kì đâu và mọi nơi.
All the things she did, she had to do with them.	Tất cả những gì cô ấy đã làm, cô ấy phải làm với chúng.
Say it again.	Nói lại lần nữa.
If so, what would be the example language.	Nếu vậy, ngôn ngữ ví dụ sẽ là gì.
He is that person.	Anh ấy là người đó.
I already said.	Tôi đã nói rồi.
Please keep this.	Hãy giữ cái này.
We were very pleased with the bed and service.	Chúng tôi rất hài lòng với giường và dịch vụ.
At last they reached a coastal land.	Cuối cùng họ đến một vùng đất ven biển.
They attack at night.	Họ tấn công vào ban đêm.
In theory, there is no difference between practice and theory.	Về lý thuyết, không có sự khác biệt giữa thực hành và lý thuyết.
Those times were the worst.	Những lúc đó là tồi tệ nhất.
Just think if you need to.	Chỉ cần suy nghĩ nếu bạn cần.
With shutdown they are fine.	Với việc tắt máy, họ vẫn ổn.
It shows their age.	Nó cho thấy tuổi của họ.
Of course, as it happened, make it pass.	Tất nhiên, như nó đã xảy ra, làm cho nó vượt qua.
I waited until late, three or four in the morning.	Tôi đợi đến khuya, ba bốn giờ sáng.
For others, as well as for myself.	Đối với người khác, cũng như đối với chính tôi.
Let the water cool completely.	Để nước nguội hoàn toàn.
I love these characters.	Tôi yêu những nhân vật này.
Public opinion, for that matter, is against them.	Dư luận, về vấn đề đó, đang chống lại họ.
Most of the time they don't have the money for it.	Hầu hết thời gian họ không có tiền cho việc đó.
He actually sent me flowers, he liked them a lot.	Anh ấy thực sự đã gửi hoa cho tôi, anh ấy thích chúng rất nhiều.
I even called the police, but they got nothing for me.	Tôi thậm chí đã gọi cảnh sát, nhưng họ không có gì cho tôi.
We extend our thanks today to others.	Chúng tôi gửi lời cảm ơn ngày hôm nay cho những người khác.
I checked her hand for a knife or something.	Tôi đã kiểm tra tay cô ấy xem có con dao hay thứ gì đó không.
I have been following you.	Tôi đã theo dõi bạn.
If you have something, someone wants it.	Nếu bạn có một cái gì đó, ai đó muốn nó.
We played some board games.	Chúng tôi đã chơi một số trò chơi hội đồng.
Anyway, we think so.	Dù sao thì chúng tôi cũng nghĩ như vậy.
I should never go.	Tôi không bao giờ nên đi.
No response.	Không có phản hồi.
He doesn't have anything else.	Anh ấy không có bất cứ thứ gì khác.
The world is clear and we are free.	Thế giới rõ ràng và chúng tôi tự do.
Your father knows that.	Cha của bạn biết điều đó.
Multiple tools may be required.	Có thể cần nhiều công cụ.
Big enough to let a truck pass.	Đủ lớn để cho một chiếc xe tải chạy qua.
Her children are literally drinking blood to survive.	Những đứa con của bà đang uống máu để tồn tại theo đúng nghĩa đen.
Not just my store, everything.	Không chỉ cửa hàng của tôi, tất cả mọi thứ.
And other countries.	Và các quốc gia khác.
I understand he was with you most of the time.	Tôi hiểu anh ấy đã ở bên bạn hầu hết thời gian.
His father is dead.	Cha anh ấy đã chết.
I have never experienced such a thing.	Tôi chưa bao giờ trải qua một điều như vậy.
I can't keep them.	Tôi không thể giữ chúng.
And it worked.	Và nó đã hoạt động.
It's really fun to do.	Nó thực sự rất vui khi thực hiện.
I will be very happy when.	Tôi sẽ rất vui khi.
They must be ready for the last day.	Họ phải sẵn sàng cho ngày cuối cùng.
Or which project is due first.	Hoặc dự án nào đến hạn trước.
Just like that, and feel that relief when you close your eyes.	Cứ như vậy, và cảm nhận sự nhẹ nhõm đó khi nhắm mắt.
Mostly, he doesn't talk.	Hầu như, anh ấy không nói chuyện.
You know in.	Bạn biết trong.
There is a sound to their right.	Có một âm thanh ở bên phải của họ.
The cast also performed it on the show.	Dàn diễn viên cũng đã biểu diễn nó trong chương trình.
He didn't take them.	Anh ấy đã không lấy chúng.
This case must be tried now or later.	Trường hợp này phải được thử ngay bây giờ hoặc sau này.
I myself don't want to know the truth.	Bản thân tôi cũng không muốn biết sự thật.
Behind each tool is a person.	Đứng sau mỗi công cụ là một người.
I still feel you are making a big mistake.	Tôi vẫn cảm thấy bạn đang mắc một sai lầm lớn.
Get information soon.	Nhận thông tin sớm.
By my girl.	Bởi cô gái của tôi.
It is by far one of my favorites.	Nó cho đến nay là một trong những yêu thích của tôi.
She said it definitely made a hole when it broke in.	Cô ấy nói chắc chắn nó đã tạo ra một cái lỗ khi nó đột nhập vào.
Startup is hard enough as it is.	Khởi động là đủ khó như nó vốn có.
Now two.	Bây giờ là hai.
And they think that the less expensive it is, the less they like it.	Và họ nghĩ rằng nó càng ít tốn kém thì họ càng ít thích nó.
I know exactly what most will feel right away.	Tôi biết chính xác những gì hầu hết sẽ cảm thấy ngay lập tức.
I need to forget.	Tôi cần phải quên.
I came to see how he was.	Tôi đến để xem anh ta thế nào.
I see it move.	Tôi thấy nó di chuyển.
He's one of the few good guys.	Anh ấy là một trong số ít những người tốt.
For the fact of that.	Đối với thực tế của điều đó.
He had to keep his head, he told himself.	Anh phải giữ lấy cái đầu của mình, anh tự nhủ.
Naturally, it made the people around here nervous.	Tự nhiên, nó khiến những người xung quanh đây lo lắng.
Don't look at the ground.	Đừng nhìn xuống đất.
But that was not done.	Nhưng điều đó đã không được thực hiện.
She put the device through several reference tests.	Cô ấy đã đặt thiết bị qua một số thử nghiệm tham khảo.
She shouldn't take such a risk, not knowing the situation.	Cô không nên mạo hiểm như vậy, không biết tình hình.
This may take a while.	Việc này có thể mất một lúc.
She has hobbies and you should know what they are.	Cô ấy có những sở thích và bạn nên biết chúng là gì.
I choose to feel hurt.	Tôi chọn cảm giác bị tổn thương.
Surely they won't try to come to us again.	Chắc chắn họ sẽ không cố gắng đến với chúng tôi một lần nữa.
Life up to that point was pretty easy.	Cuộc sống cho đến thời điểm đó khá dễ dàng.
I want to create something new.	Tôi muốn tạo ra một cái gì đó mới.
No contact information.	Không có thông tin liên lạc.
Kind of didn't know what it would be like.	Đại loại là không biết nó sẽ như thế nào.
When he got to the apartment, five other young men were already there.	Khi anh ta đến căn hộ, năm thanh niên khác đã ở đó.
I need some water.	Tôi cần một ít nước.
Maybe less, if you live in a small house.	Có thể ít hơn, nếu bạn sống trong một ngôi nhà nhỏ.
That was true a week ago.	Điều đó đã đúng một tuần trước.
However, we were unable to consider this new evidence on appeal.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể xem xét bằng chứng mới này khi kháng cáo.
They may not want to talk about it.	Họ có thể không muốn nói về nó.
That's my experience at least.	Đó là kinh nghiệm của tôi ít nhất.
Mainly because it's confusing.	Chủ yếu là vì nó khó hiểu.
And that's an important connection.	Và đó là một kết nối quan trọng.
They are not who they are, so don't hurt them too much.	Họ không phải là chính họ, vì vậy đừng làm tổn thương họ quá nhiều.
Of course, the other two tools are up to you to find.	Tất nhiên, hai công cụ còn lại là do bạn tự tìm.
I have a game to play.	Tôi có một trò chơi để chơi.
That's not a lie.	Đó không phải là một lời nói dối.
There is another problem with this.	Có một vấn đề khác với điều này.
Perhaps it also affects your memory.	Có lẽ nó cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bạn.
I watched for a while, then went away.	Tôi quan sát một lúc, rồi đi mất.
Men forget knowledge in time.	Đàn ông quên kiến ​​thức trong thời gian.
It is a red solid.	Nó là một chất rắn màu đỏ.
He was supposed to be perfect.	Anh ấy lẽ ra phải hoàn hảo.
With this, we agree.	Với điều này, chúng tôi đồng ý.
It's amazing.	Thật là đáng kinh ngạc.
In his arms.	Trong vòng tay anh ấy.
However, beyond this point, they were unable to progress.	Tuy nhiên, ngoài thời điểm này, họ đã không thể tiến bộ.
She received several experimental treatments.	Cô đã nhận được một số phương pháp điều trị thử nghiệm.
She introduced us to everyone.	Cô ấy đã giới thiệu chúng tôi với mọi người.
I was terrified that he would be free.	Tôi sợ chết khiếp rằng anh ấy sẽ được tự do.
We'll find out why she did this.	Chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao cô ấy làm điều này.
He couldn't make her listen.	Anh không thể bắt cô nghe.
He intended to take his time, slowly building a passion for her.	Anh định dành thời gian của mình, từ từ xây dựng đam mê cho cô.
Her answer is a good sign.	Câu trả lời của cô ấy là một dấu hiệu tốt.
Be sure to include pictures!.	Hãy chắc chắn để bao gồm hình ảnh !.
It's time to update.	Đã đến lúc cập nhật.
Who would you be to download it.	Bạn sẽ là ai để tải nó xuống.
The horses show different clinical symptoms.	Những con ngựa cho thấy các triệu chứng lâm sàng khác nhau.
Not sleep well.	Không ngủ ngon.
Works just as well today as it used to.	Hoạt động tốt như ngày nay như nó đã từng làm.
The terrible stress you are going through can hurt both you and your baby.	Sự căng thẳng khủng khiếp mà bạn đang trải qua có thể làm tổn thương cả bạn và em bé.
I kept his letters.	Tôi đã giữ những lá thư của anh ấy.
There is a little joy in it.	Có một niềm vui nho nhỏ trong đó.
Or the story goes on and on.	Hay câu chuyện cứ thế trôi đi.
Whichever you choose to do is up to you.	Cho dù bạn chọn để làm gì là tùy thuộc vào bạn.
It was a terrible time for everyone.	Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp đối với tất cả mọi người.
And you can forget about the fine.	Và bạn có thể quên tiền phạt.
It was a chance to break out of his cell.	Đó là một cơ hội để thoát ra khỏi phòng giam của anh ta.
The connection with his sister was still there for him.	Mối liên hệ với em gái vẫn còn đó đối với anh.
He couldn't even get it right.	Anh ấy thậm chí không thể hiểu đúng như vậy.
Do not use in it.	Không sử dụng trong đó.
There was nothing she could do about it.	Cô không thể làm được gì về điều đó.
All measurements were taken on the right side of the subject's body.	Tất cả các phép đo được thực hiện ở phía bên phải của cơ thể đối tượng.
I love doing things for him.	Tôi thích làm mọi thứ cho anh ấy.
I no longer want to deal with this project.	Tôi không còn muốn đối phó với dự án này.
Or otherwise.	Hoặc mặt khác.
She was taken to the hospital for treatment.	Cô đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Everyone says exactly what they think and feel.	Mọi người đều nói chính xác những gì họ nghĩ và cảm nhận.
Now he is married and has children.	Bây giờ anh ấy đã có gia đình và có con.
All that's missing is magic.	Tất cả những gì còn thiếu là sự kỳ diệu.
And it doesn't either.	Và nó cũng không.
That's the only way they can get closer for attention.	Đó là cách duy nhất để họ có thể đến gần hơn để gây sự chú ý.
For a moment or two, no explanation was offered.	Trong một hoặc hai khoảnh khắc, không có lời giải thích nào được đưa ra.
But it's not for the sake of trying.	Nhưng nó không phải vì muốn thử.
The way I see it, I want to lead.	Theo cách tôi nhìn thấy nó, tôi muốn dẫn đầu.
I couldn't understand a word, but it was clearly a young man.	Tôi không thể hiểu một từ, nhưng rõ ràng đó là một người đàn ông trẻ tuổi.
Unfortunately, that's the worst kind.	Thật không may, đó là loại tồi tệ nhất.
To him, this probably feels like the old days.	Đối với anh, điều này có lẽ giống như thời xưa.
Be their first.	Là người đầu tiên của họ.
In my career, nothing has been given.	Trong sự nghiệp của tôi, không có gì đã được cho.
But food is not earned without effort.	Nhưng thức ăn không kiếm được nếu không có nỗ lực.
In fact, your husband sounds like a heart attack waiting to happen.	Thực tế, chồng bạn nghe như một cơn đau tim đang chực chờ xảy ra.
We will have no problem.	Chúng tôi sẽ không có vấn đề gì.
I know how she feels.	Tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào.
This is only fair for two reasons.	Điều này chỉ công bằng vì hai lý do.
How about we started.	Làm thế nào về chúng tôi bắt đầu.
Our study differs from other studies in the following three respects.	Nghiên cứu của chúng tôi khác với các nghiên cứu khác ở ba khía cạnh sau.
I can say that for myself.	Tôi có thể nói điều đó cho bản thân mình.
The point is there's enough work to really show off.	Vấn đề là có đủ công việc để thể hiện thực sự.
He was very young when he was arrested.	Anh ấy còn rất trẻ khi bị bắt.
But do not stop, you must continue the flow of the stream.	Nhưng không dừng lại, bạn phải tiếp tục dòng chảy của dòng.
The size of that scene is approx.	Kích thước của cảnh đó là khoảng.
Her cat, her apartment.	Con mèo của cô ấy, căn hộ của cô ấy.
He looked more closely.	Anh nhìn kỹ hơn.
The police were great.	Cảnh sát đã rất tuyệt vời.
I can do anything.	Tôi có thể làm bất cứ điều gì.
But we didn't say a word, didn't tell anyone.	Nhưng chúng tôi không nói một lời, không nói với ai cả.
Data from a single trial and representative of multiple trials.	Dữ liệu từ một thử nghiệm duy nhất và đại diện cho nhiều thử nghiệm.
No down.	Không có xuống.
That's what he will do.	Đó là những gì anh ấy sẽ làm.
This time my guy won.	Lần này anh chàng của tôi đã thắng.
We yearn for each other.	Chúng tôi khao khát nhau.
One patient from each group was lost to follow-up.	Một bệnh nhân từ mỗi nhóm đã bị mất để theo dõi.
He took advantage of me.	Anh ta đã lợi dụng tôi.
We appreciate your help.	Chung tôi cân sự giup đơ của bạn.
Please avoid this area.	Vui lòng tránh khu vực này.
Her breasts have turned to stone.	Ngực cô ấy đã biến thành đá.
There are many ways to describe the final product.	Có nhiều cách để mô tả sản phẩm cuối cùng.
There, they have more trouble with her.	Ở đó, họ gặp nhiều rắc rối hơn với cô ấy.
There's nothing left to eat.	Không còn gì để ăn nữa.
Average data.	Dữ liệu trung bình.
I am not injured.	Tôi không bị thương.
Chances are it won't make much of a difference.	Rất có thể nó sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.
I stay at the window.	Tôi ở lại cửa sổ.
I can talk to women.	Tôi có thể nói chuyện với phụ nữ.
We have concerns.	Chúng tôi có mối quan tâm.
I wonder what my biological father's house looks like.	Tôi tự hỏi nhà của cha ruột của tôi trông như thế nào.
However, he doesn't consider the relationship to be anything other than business.	Tuy nhiên, anh ấy không coi mối quan hệ này là bất cứ thứ gì khác ngoài công việc kinh doanh.
They don't have to do that.	Họ không cần phải làm điều đó.
We can create jobs, and that's great.	Chúng tôi có thể tạo ra công ăn việc làm, và điều đó thật tuyệt.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
Take a look at this question for example on how to handle such input.	Hãy xem ví dụ câu hỏi này về cách xử lý đầu vào như vậy.
I really don't know this area.	Tôi thực sự không biết khu vực này.
He represents more than his race.	Anh ấy đại diện cho nhiều hơn chủng tộc của mình.
He was on the right track of the problems.	Anh ấy đã đi đúng hướng của các vấn đề.
Her skin is smooth.	Da cô mịn màng.
I see already.	Tôi thấy đã có.
I don't think they discovered me.	Tôi không nghĩ rằng họ đã phát hiện ra tôi.
Pretty much something for everyone.	Khá nhiều thứ cho tất cả mọi người.
There is another character they talk to.	Có một nhân vật khác mà họ nói chuyện.
The focus seems to be on speed and communication.	Trọng tâm dường như là tốc độ và giao tiếp.
We are getting closer and closer.	Chúng tôi càng ngày càng gần hơn.
You cannot separate anything.	Bạn không thể tách rời bất cứ thứ gì.
What a boon if something happens! 	Thật là một lợi ích nếu điều gì đó sẽ xảy ra!
then one can describe it.	thì người ta có thể mô tả nó.
Don't take it from me.	Đừng lấy nó từ tôi.
He has come to lead us.	Anh ấy đã đến để dẫn dắt chúng ta.
To know how low her value is.	Để biết giá trị của cô ấy thấp như thế nào.
But obviously the cases are very expensive.	Nhưng rõ ràng là các trường hợp rất tốn kém.
I got up to stop it.	Tôi đứng dậy để ngăn chặn nó.
That's why we don't know what to do with it.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không biết phải làm gì với nó.
The experiment was carried out using two different forms of training.	Thí nghiệm được thực hiện bằng hai hình thức huấn luyện khác nhau.
The couple had a daughter.	Cặp đôi đã có một con gái.
I have money for changes to be made in the coming weeks.	Tôi có tiền cho những thay đổi sẽ được thực hiện trong những tuần tới.
It's not about resources.	Nó không phải là về tài nguyên.
Here they are!.	Họ đây rồi!.
This includes three questions.	Điều này bao gồm ba câu hỏi.
Really, choose this game.	Thực sự, chọn trò chơi này.
He couldn't understand.	Anh không thể hiểu được.
Probably should have done my research first.	Có lẽ nên thực hiện nghiên cứu của tôi trước.
I really don't see how to apply it here.	Tôi thực sự không thấy làm thế nào để áp dụng nó ở đây.
I will find my mother.	Tôi sẽ tìm mẹ tôi.
The environment is not hot.	Môi trường không nóng.
A list is a collection of items, and each item contains fields.	Danh sách là một tập hợp các mục và mỗi mục chứa các trường.
That's our friend.	Đó là bạn của chúng tôi.
I didn't sleep well.	Tôi đã không ngủ ngon.
No doubt we can make a lot of money but.	Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng.
So it can be from one extreme to another.	Vì vậy, nó có thể là cực đoan này đến cực đoan khác.
That's the main cause of your lack of brain activity.	Đó là nguyên nhân chính khiến bạn bị thiếu não hoạt động.
Stop near the wall.	Dừng lại gần bức tường.
Before we start.	Trước khi chúng tôi bắt đầu.
He leaned forward in the chair.	Anh ngả người về phía trước trên ghế.
Never had.	Chưa bao giờ có.
You are family.	Bạn là gia đình.
There are actually two reasons.	Thực ra có hai lý do.
In a goddamn public place.	Ở nơi công cộng chết tiệt.
He picked me up and hit me again.	Anh ta đón tôi và đánh tôi một lần nữa.
It's as simple as that, we imagine.	Nó chỉ đơn giản như vậy, chúng tôi tưởng tượng.
She made me believe that's what she did.	Cô ấy khiến tôi tin rằng đó là những gì cô ấy đã làm.
So it was.	Vì vậy, nó đã được.
We have some girls with a lot of experience.	Chúng tôi có một số cô gái có nhiều kinh nghiệm.
Of course, that's part of why he's here.	Tất nhiên, đó là một phần lý do tại sao anh ấy ở đây.
In the computer database.	Trong cơ sở dữ liệu máy tính.
Parents received eye care education.	Cha mẹ đã nhận được giáo dục chăm sóc mắt.
I don't know what the hell she was thinking.	Tôi không biết cô ấy đang nghĩ cái quái gì nữa.
We can be two feet apart.	Chúng tôi có thể cách nhau hai bước chân.
They don't match.	Họ không hợp nhau.
They work in the fields.	Họ làm việc trên các cánh đồng.
That anyone had ever said anything to him but kindly.	Rằng bất cứ ai đã từng nói bất cứ điều gì với anh ta ngoài sự vui lòng.
Keep it behind the bedroom door.	Giữ nó sau cửa phòng ngủ.
The code runs but doesn't produce any results.	Mã chạy nhưng không tạo ra bất kỳ kết quả nào.
Well, many of the good ones have been taken.	Vâng, nhiều người trong số những người tốt đã được thực hiện.
Someone has visited your website.	Ai đó đã vào trang web của bạn.
He has seen them in his computer games.	Anh ấy đã nhìn thấy chúng trong các trò chơi máy tính của mình.
The army was prepared.	Quân đội đã được chuẩn bị sẵn sàng.
After drinking tea, she stood by the window and looked out.	Sau khi uống trà, cô đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Mention the strange smell.	Đề cập đến mùi lạ.
He's had a great season this past year.	Anh ấy vừa có một mùa giải tuyệt vời trong năm qua.
It contains five functions, of which only two are the center of communication.	Nó chứa năm chức năng, trong đó chỉ có hai chức năng là trung tâm của giao tiếp.
It's crazy how it works.	Thật điên rồ làm sao mà hoạt động được.
Just a part of you.	Chỉ là một phần của bạn.
It doesn't care what is fair and what is not.	Nó không quan tâm điều gì là công bằng và điều gì không.
She could only think of the man.	Cô chỉ có thể nghĩ về người đàn ông.
I watched some television.	Tôi đã xem một số ti vi.
I saw him but couldn't stop him.	Tôi nhìn thấy anh ta nhưng không thể ngăn anh ta lại.
If in doubt, don't change anything.	Nếu nghi ngờ, đừng thay đổi bất cứ điều gì.
All students generally access three sources of financial aid during their studies.	Tất cả sinh viên thường tiếp cận ba nguồn hỗ trợ tài chính trong quá trình học.
Nothing seems to work for that.	Dường như không có gì làm việc cho điều đó.
Others try to understand.	Những người khác cố gắng hiểu.
And they know it.	Và họ biết điều đó.
She wondered if her mother was below looking up at her.	Cô tự hỏi liệu mẹ cô có đang ở bên dưới nhìn lên cô không.
So you have a few options.	Vì vậy, bạn có một vài lựa chọn.
Older children can watch younger children.	Trẻ lớn hơn có thể xem trẻ nhỏ hơn.
When standing to fight, she will give it the exact opposite.	Khi đứng để chiến đấu, cô ấy sẽ cho nó hoàn toàn ngược lại.
I mean, everyone wants a job in their business.	Ý tôi là, mọi người đều muốn có một công việc trong doanh nghiệp của mình.
That's a good idea.	Đó là một ý kiến ​​hay.
There has been no look back since then.	Đã không có nhìn lại kể từ đó.
But there was more than that.	Nhưng đã có nhiều hơn thế.
They exist in the digital space and only in the digital space.	Chúng tồn tại trong không gian kỹ thuật số và chỉ trong không gian kỹ thuật số.
When he chooses she will agree.	Khi anh ấy chọn cô ấy sẽ đồng ý.
And from that we learned a greater truth.	Và từ đó chúng tôi học được một sự thật lớn hơn.
People can see, feel, and touch what new ideas look like.	Mọi người có thể nhìn thấy, cảm nhận và chạm vào những ý tưởng mới trông như thế nào.
It is very detailed.	Nó rất chi tiết.
It is an extremely simple yet complex subject.	Nó là một môn học cực kỳ đơn giản nhưng phức tạp.
The others looked outside their units.	Những người khác nhìn ra bên ngoài đơn vị của họ.
Goals have parameters that help you achieve them.	Mục tiêu có các thông số giúp bạn đạt được chúng.
It's not a bad life here.	Đó không phải là một cuộc sống tồi tệ ở đây.
Maybe he missed a little more than usual today.	Có lẽ hôm nay anh ấy đã bỏ lỡ nhiều hơn bình thường một chút.
The error bar represents the standard error.	Thanh lỗi đại diện cho lỗi tiêu chuẩn.
They want to see it, touch it, look at the artwork.	Họ muốn nhìn thấy nó, chạm vào nó, nhìn vào tác phẩm nghệ thuật.
It was a struggle to open the door.	Đó là một cuộc đấu tranh để mở được cánh cửa.
They have lost friends.	Họ đã mất bạn bè.
Few people even know what they do.	Ít người thậm chí biết những gì họ làm.
But then it stopped.	Nhưng sau đó nó dừng lại.
He basically fell off the earth.	Về cơ bản anh ấy đã rơi khỏi trái đất.
Wait, wait, wait.	Đợi, đợi, đợi.
I would write and it would fall off, like a wet tissue.	Tôi sẽ viết và nó sẽ rơi ra, như một tờ giấy ăn ướt.
When we first heard about it a year ago, everyone burst into laughter.	Khi chúng tôi nghe về nó lần đầu tiên cách đây một năm, mọi người đều bật cười.
I have moved to start the search.	Tôi đã di chuyển để bắt đầu tìm kiếm.
Every day is a learning experience.	Mỗi ngày là một kinh nghiệm học hỏi.
If there are more sections, they will appear next.	Nếu có nhiều phần hơn, chúng sẽ xuất hiện tiếp theo.
You will be asked what you want to do with the file.	Bạn sẽ được hỏi bạn muốn làm gì với tệp.
The problem is.	Vấn đề là.
Side view of the building.	Mặt bên của tòa nhà.
However, things are expensive.	Tuy nhiên, những thứ đắt tiền.
But now tell me.	Nhưng bây giờ hãy nói cho tôi biết.
I think the image, in this case, has no value in terms of color.	Tôi nghĩ rằng hình ảnh, trong trường hợp này, không có giá trị về màu sắc.
But we have to try.	Nhưng chúng ta phải thử.
Believe in it.	Hãy tin tưởng vào nó.
I have five hundred.	Tôi có năm trăm.
I know some of you might be really interested in this.	Tôi biết một số bạn có thể thực sự quan tâm đến điều này.
Then the remaining requests follow.	Sau đó, các yêu cầu còn lại theo sau.
His message was clear enough.	Thông điệp của anh ấy đã đủ rõ ràng.
I should think of a name for it.	Tôi nên nghĩ ra một cái tên cho nó.
This varies by data type or the like.	Điều này khác nhau tùy theo loại dữ liệu hoặc tương tự.
Okay, he's sleeping.	Được rồi, anh ấy đang ngủ.
The thick line represents the total strength.	Đường dày thể hiện tổng sức mạnh.
On this account, it naturally runs out of history.	Trên tài khoản này, nó tự nhiên chạy khỏi lịch sử.
A variety of patterns are presented with increasing difficulty.	Một loạt các mẫu được trình bày với độ khó ngày càng tăng.
Church schools need teachers.	Các trường học của nhà thờ cần giáo viên.
The experiments were repeated three times.	Các thí nghiệm được lặp lại ba lần.
She had a terrible dream, she told him.	Cô ấy đã có một giấc mơ khủng khiếp, cô ấy nói với anh ấy.
He shook his head, and it wasn't too soon.	Anh lắc đầu, và không còn sớm nữa.
You don't have to think anymore.	Bạn không cần phải suy nghĩ nữa.
They want you to respect the way they raise their dogs.	Họ muốn bạn tôn trọng cách nuôi chó của họ.
She is right there.	Cô ấy ở ngay đó.
There is body language.	Có ngôn ngữ cơ thể.
I don't know what that means.	Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.
Because that's what it is.	Vì đó là những gì nó là sự thật.
More services may be added over time.	Nhiều dịch vụ hơn có thể được thêm vào theo thời gian.
Our study showed a similar result.	Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một kết quả tương tự.
But it got lucky.	Nhưng nó đã gặp may.
But don't know how to use it.	Nhưng chưa biết cách sử dụng.
They are a perfect marriage.	Họ là một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Mix everything by hand.	Trộn tất cả mọi thứ bằng tay.
They should know their location.	Họ nên biết vị trí của họ.
Son, yes, not father.	Con trai, vâng, không phải cha.
Weeks will die, only the strong will live.	Tuần sẽ chết, chỉ có kẻ mạnh mới sống.
If you have not placed an order, please do so.	Nếu bạn chưa đặt hàng, vui lòng làm như vậy.
We talked about it.	Chúng tôi đã nói chuyện về nó.
We don't think they can do it wrong.	Chúng tôi không nghĩ rằng họ có thể làm sai.
My feelings change.	Cảm xúc của tôi thay đổi.
You can take a look at other methods.	Bạn có thể xem qua các phương pháp khác.
When asked, he ignored me at first.	Khi hỏi, lúc đầu anh ấy phớt lờ tôi.
This will not allow any.	Điều này sẽ không cho phép bất kỳ.
To make this clear, we need another definition.	Để nói rõ điều này, chúng ta cần một định nghĩa khác.
It's also not about a single political party.	Nó cũng không phải về một đảng chính trị duy nhất.
Of the four, she is the least talkative.	Trong bốn người, cô ấy là người ít nói nhất.
No, this time.	Không, lần này.
It keeps me beer money if nothing else.	Nó giữ cho tôi tiền bia nếu không có gì khác.
But the room is dark.	Nhưng căn phòng tối om.
Paper looks good.	Giấy có vẻ tốt.
This app is still in development mode.	Ứng dụng này vẫn đang trong chế độ phát triển.
I love taking care of my sons.	Tôi yêu công việc chăm sóc các con trai của mình.
I was a little ahead of time.	Tôi đã đi trước thời gian một chút.
I have no problem with them being broken.	Tôi không có vấn đề gì với việc chúng bị hỏng.
Just be patient.	Chỉ cần kiên nhẫn.
Left on it, too.	Còn lại trên đó, quá.
We have significantly reduced the options available to us going forward.	Chúng tôi đã giảm đáng kể các tùy chọn có sẵn cho chúng tôi trong tương lai.
He's the right size for that job.	Anh ấy có kích thước thích hợp cho công việc đó.
I will do more than that.	Tôi sẽ làm nhiều hơn thế.
Your father is like that.	Cha anh là như vậy.
I think he said so.	Tôi nghĩ anh ấy đã nói như vậy.
Or, they simply hope to be able to pay.	Hoặc, họ chỉ đơn giản là hy vọng có thể thanh toán.
It's hard to think properly.	Thật khó để suy nghĩ đúng đắn.
This is a pretty normal look for me.	Đây là một cái nhìn khá bình thường đối với tôi.
The choice is entirely yours how you want to do it.	Sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn cách bạn muốn làm.
This is a better way.	Đây là cách tốt hơn.
As long as they can get their job done.	Miễn là họ có thể hoàn thành công việc của mình.
Just play fair.	Chỉ chơi công bằng.
Plaintiff.	Nguyên đơn.
But if that's the case, the code below should do the trick.	Nhưng nếu đó là trường hợp, đoạn mã dưới đây sẽ làm được điều đó.
Long live resistance.	Kháng chiến muôn năm.
Then it went away.	Sau đó, nó đã đi xa.
You know about its power over him.	Bạn biết về quyền lực của nó đối với anh ta.
I tried to force him.	Tôi đã cố ép anh ta.
Little is known about their population.	Ít được biết về dân số của họ.
Finally something has to be done.	Cuối cùng thì cũng phải làm gì đó.
It's totally worth it.	Nó hoàn toàn xứng đáng.
Has made quite a career for himself in the political field.	Đã tạo nên sự nghiệp khá lớn cho bản thân trong lĩnh vực chính trị.
No, neither does her husband.	Không, chồng cũng vậy.
It must be legal.	Nó phải hợp pháp.
This is truly a sweet text for my marriage.	Đây thực sự là một văn bản ngọt ngào cho cuộc hôn nhân của tôi.
And we survived.	Và chúng tôi đã sống sót.
So you've found a basis for consent.	Vì vậy, bạn đã tìm thấy một cơ sở để đồng ý.
They were trying to tell him something.	Họ đang cố nói với anh ta điều gì đó.
They often discuss the relationship between church and state.	Họ thường thảo luận về mối quan hệ giữa nhà thờ và nhà nước.
We went through some tough times.	Chúng tôi đã trải qua một số thời điểm khó khăn.
Love this color.	Yêu thích màu sắc này.
Let me know when you decide to sign up.	Hãy cho tôi biết khi bạn quyết định đăng ký.
You struggle to find your way back to yourself.	Bạn đấu tranh để tìm đường trở lại với chính mình.
This will only take a few minutes.	Điều này sẽ chỉ mất một vài phút.
There was no sign of the other two.	Không có dấu hiệu của hai người kia.
That's when we first showed up.	Đó là khi chúng tôi lần đầu tiên xuất hiện.
I think we made it.	Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó.
They usually don't go without each other.	Họ thường không đi mà không có nhau.
But things started to go bad.	Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ.
I love it.	Tôi thích điều đó.
He will kill again.	Anh ta sẽ giết một lần nữa.
They consider her their own.	Họ coi cô ấy là của riêng họ.
Not only that, it also makes it easy to update items.	Không chỉ vậy, nó còn giúp bạn dễ dàng cập nhật các mặt hàng.
Leave the burning child's place.	Bỏ lại chỗ của đứa trẻ đang cháy.
But suddenly, there was a touch on my left hand.	Nhưng đột nhiên, có một cái chạm vào tay trái của tôi.
I love to drive in and see girls go out.	Tôi thích lái xe đến và nhìn thấy các cô gái đi ra ngoài.
It was clear that he had acted out of her desire to protect her.	Rõ ràng là anh đã ra tay như mong muốn được bảo vệ của cô.
Close to the ground.	Ở sát mặt đất.
The night was quiet and still.	Màn đêm lại im ắng và tĩnh lặng.
Now you know enough to move on.	Bây giờ bạn biết đủ để tiếp tục.
For this you need that both images are the same size.	Đối với điều này, bạn cần rằng cả hai hình ảnh có cùng kích thước.
Quite a bit.	Khá một chút.
You don't want to force it.	Bạn không muốn ép buộc nó.
But they are different.	Nhưng chúng khác nhau.
You can do anything.	Bạn có thể làm bất cứ việc gì.
Should have sat this one out.	Lẽ ra nên ngồi cái này ra.
She feels ignored and guilty to herself.	Cô ấy cảm thấy bị bỏ qua và có lỗi với bản thân.
I just want people to notice.	Tôi chỉ muốn mọi người chú ý.
You can also check this aspect.	Bạn cũng có thể kiểm tra khía cạnh này.
He has eight children.	Ông có tám người con.
Like maybe he went along.	Giống như có lẽ anh ấy đã đi theo.
However, this doesn't seem to work for me.	Tuy nhiên, điều này dường như không hiệu quả với tôi.
You know, these rules aren't for me.	Bạn biết đấy, những quy tắc này không dành cho tôi.
It took me two or three days to feel human again.	Tôi phải mất hai hoặc ba ngày để cảm thấy con người trở lại.
Just kidding yourself if you have to.	Tự đùa mình nếu bạn phải làm vậy.
I don't give him any reason.	Tôi không cho anh ta bất kỳ lý do nào.
The main problem of the building is its size.	Vấn đề chính của tòa nhà là kích thước của nó.
Some of them want to go to make a lot of money.	Một số người trong số họ muốn đi để kiếm nhiều tiền.
In the end, he decided.	Cuối cùng thì anh ấy đã quyết định.
He doesn't feed them.	Anh ấy không cho chúng ăn.
A knife is probably quite useful.	Một con dao có lẽ khá hữu ích.
We will talk.	Chúng ta sẽ nói chuyện.
But after some more research, it turned out not to be easy.	Nhưng sau một số nghiên cứu thêm, nó hóa ra không dễ dàng.
Can then be determined.	Sau đó có thể được xác định.
To enter text in this field, type.	Để nhập văn bản vào trường này, hãy nhập.
Try to understand.	Cố gắng hiểu.
I know this person.	Tôi biết người này.
Yes, he has a personal computer in his cell.	Vâng, anh ấy có một máy tính cá nhân trong phòng giam của mình.
So she moved out.	Vì vậy, cô ấy đã chuyển ra ngoài.
I have a piece of hardwood in good condition.	Tôi có một mảnh gỗ cứng trong tình trạng tốt.
Give it any name you like.	Đặt cho nó bất kỳ tên nào bạn thích.
Going through your blog post is a truly amazing experience.	Xem qua bài viết blog của bạn là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời.
About that, my mind has been decided.	Về điều đó, tâm trí của tôi đã được quyết định.
They kept telling her that, and they were right.	Họ liên tục nói với cô ấy điều đó, và họ đã đúng.
She wants to get out of the dark.	Cô ấy muốn thoát ra khỏi bóng tối.
I do not.	Tôi không.
She was injured.	Cô ấy bị thương.
Spent most of the day driving around with the defendant.	Đã dành phần lớn thời gian trong ngày để lái xe xung quanh với bị cáo.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
I say that especially to my girls as they grow up.	Tôi đặc biệt nói điều đó với các cô gái của tôi khi chúng lớn lên.
The location is currently being used as a parking lot.	Vị trí hiện đang được sử dụng làm bãi đậu xe.
I doubt that the police will even come.	Tôi nghi ngờ rằng cảnh sát thậm chí sẽ đến.
It is science.	Nó là khoa học.
But he has to do his job first.	Nhưng anh ấy phải làm công việc của mình trước.
It will certainly benefit the young and the old alike.	Nó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho người trẻ và người già.
But it is prepared for one.	Nhưng nó được chuẩn bị cho một.
He took a different approach.	Anh ấy đã có một cách tiếp cận khác.
He also has a nice suit.	Anh ấy cũng có một bộ vest đẹp.
He looked at the gun for only a few seconds.	Anh ta nhìn khẩu súng chỉ trong vài giây.
Perform experiments and analyze experimental data.	Thực hiện thí nghiệm và phân tích dữ liệu thí nghiệm.
I have to keep him safe.	Tôi phải giữ an toàn cho anh ấy.
But this was close.	Nhưng điều này đã gần gũi.
The impact of attention will be reported in a separate exchange.	Tác động của sự chú ý sẽ được báo cáo trong một cuộc trao đổi riêng.
I was with him.	Tôi đã ở bên anh ấy.
There was a rare quality in his eyes.	Có một phẩm chất hiếm có trong mắt anh ta.
We did that review.	Chúng tôi đã tiến hành đánh giá đó.
The bones are definitely carried down the foot.	Xương chắc chắn mang xuống bàn chân.
Also pretty quick to make.	Cũng khá nhanh chóng để thực hiện.
My mother went to the hospital.	Mẹ tôi đến bệnh viện.
We probably don't smell better.	Chúng tôi có lẽ không có mùi tốt hơn.
When they passed, there was silence behind them.	Khi họ đi qua, sau lưng họ im lặng.
Click on the cover to learn more.	Bấm vào trang bìa để biết thêm.
Programs, rates, terms and conditions are subject to change without notice.	Các chương trình, tỷ lệ, điều khoản và điều kiện có thể thay đổi mà không cần báo trước.
A lot of people don't eat meat every day.	Rất nhiều người không ăn thịt mỗi ngày.
To get in your way.	Để cản đường bạn.
But die too much.	Nhưng chết nhiều quá.
That's more than we could have hoped for in every way.	Đó là nhiều hơn chúng ta có thể hy vọng về mọi mặt.
He has two brothers.	Anh ấy có hai anh em trai.
She tries to smile.	Cô ấy cố gắng để mỉm cười.
Which basically never.	Mà về cơ bản là không bao giờ.
Important parameters should be reported in detail.	Các thông số quan trọng cần được báo cáo chi tiết.
However, the side effects seem to be minimal.	Tuy nhiên, các tác dụng phụ dường như là tối thiểu.
That should give you an idea.	Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng.
You reach the door after that.	Bạn đến cửa sau đó.
Immediately the party seemed to come to life.	Ngay lập tức bữa tiệc như bừng lên sức sống.
But she did.	Nhưng cô ấy đã.
However, he still stays with you.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn ở lại với bạn.
The king looked up.	Nhà vua nhìn lên.
I may have.	Tôi có thể có.
Our construction project eight years ago changed us.	Dự án xây dựng của chúng tôi tám năm trước đã thay đổi chúng tôi.
There were never any price constraints.	Không bao giờ có bất kỳ khó khăn nào về giá cả.
I love them so much.	Tôi yêu họ rất nhiều.
The younger the patient, the greater the improvement.	Bệnh nhân càng trẻ thì sự cải thiện càng lớn.
Maybe she was out of town.	Có lẽ cô ấy đã ở ngoài thị trấn.
I didn't leave, not without him.	Tôi đã không rời đi, không phải không có anh ấy.
You are interested in learning programming.	Bạn quan tâm đến việc học lập trình.
I shot at it again.	Tôi bắn vào nó một lần nữa.
There is no other time.	Không có thời gian khác.
You set a state.	Bạn thiết lập một trạng thái.
A young couple just had their first child.	Một cặp vợ chồng trẻ vừa sinh con đầu lòng.
I don't want to lose him.	Tôi không muốn mất anh ấy.
She is very happy.	Cô ấy rất hạnh phúc.
He tried to fight it.	Anh đã cố gắng chống lại nó.
That's what it is.	Đó là những gì nó được.
Thanks for looking out over the country.	Cảm ơn vì đã nhìn ra đất nước.
It only gets better because we strive to make it better.	Nó chỉ trở nên tốt hơn bởi vì chúng tôi cố gắng làm cho nó tốt hơn.
There must be a responsible adult in your home.	Phải có một người lớn có trách nhiệm trong nhà của bạn.
The two soldiers watched intently.	Hai người lính chăm chú nhìn.
If she wants something, she won't shut up until she gets it.	Nếu cô ấy muốn một cái gì đó, cô ấy sẽ không im lặng cho đến khi cô ấy có được nó.
They did it once before a few hours back.	Họ đã làm điều đó một lần trước vài giờ trở lại.
Except we don't.	Ngoại trừ chúng tôi không.
It is an education without a soul.	Đó là nền giáo dục không có tâm hồn.
Brown, not found.	Màu nâu, không tìm thấy.
No one stopped him.	Không ai ngăn cản anh ta.
They hardly ever talk to each other.	Họ hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau.
It's best made the day before, so it can be really cool.	Tốt nhất nên được làm vào ngày hôm trước, vì vậy nó có thể thực sự mát mẻ.
Listen, lady, you stay in the car and keep going down.	Nghe này, cô, cô ở trong xe và tiếp tục đi xuống.
I can copy it from the walls themselves if needed.	Tôi có thể sao chép nó từ chính các bức tường nếu cần.
This is a night the city will remember.	Đây là một đêm mà thành phố sẽ nhớ.
I find myself talking to it often, too.	Tôi thấy mình cũng thường xuyên nói chuyện với nó.
For me, it was a gift.	Đối với tôi, đó là một món quà.
Record the temperature.	Ghi lại nhiệt độ.
They are starting inside.	Họ đang bắt đầu bên trong.
This is not even a problem.	Điều này thậm chí không có vấn đề.
Stand with him and you will stand.	Đứng với anh ta và bạn sẽ đứng vững.
Protect and protect it in its entirety while you do it yourself.	Bảo vệ và bảo vệ nó toàn bộ trong khi bạn làm như chính mình.
Unfortunately nothing in life is free.	Thật không may trong cuộc sống không có gì là miễn phí.
It sounds a bit odd if you put it like that.	Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nếu bạn đặt nó như vậy.
Not so good.	Không tốt lắm.
But the door did not open immediately.	Nhưng cửa không mở ngay lập tức.
This is because she has been lying still in recent weeks.	Điều này là do cô ấy đã nằm im trong những tuần gần đây.
This is possible with our tool.	Điều này có thể thực hiện được với công cụ của chúng tôi.
We would love to help you.	Chúng tôi rất muốn giúp bạn.
I did an example earlier that showed it this way.	Tôi đã làm một ví dụ trước đó cho thấy nó theo cách này.
Where it has its place, great.	Nơi nó có vị trí của nó, tuyệt vời.
They gave me the documents.	Họ giao tài liệu cho tôi.
Since you said you love me.	Kể từ khi bạn nói rằng bạn yêu tôi.
As before, we have divided our procedure into two steps.	Như trước đây, chúng tôi đã chia thủ tục của chúng tôi thành hai bước.
Sure, he has a right to his point of view.	Chắc chắn, anh ta có quyền đối với quan điểm của mình.
Close the door.	Đóng cửa lại.
We play year-round in different fields across the city.	Chúng tôi chơi quanh năm trong các lĩnh vực khác nhau trên toàn thành phố.
One cannot help the other.	Người này không giúp được người kia.
Slowly everyone disappeared from the bed.	Từ từ mọi người đã biến mất trên giường.
Out and clean and feels pretty cool.	Ra ngoài và sạch sẽ và cảm thấy khá tuyệt.
If you can add two and two, you've got the job.	Nếu bạn có thể thêm hai và hai, bạn đã có công việc.
It was a very terrible thing to endure.	Đó là một điều rất khủng khiếp phải chịu đựng.
There is no standard treatment for everyone.	Không có cách điều trị tiêu chuẩn cho tất cả mọi người.
It does and it should.	Nó có và nó nên làm.
If you do it wrong the first time, just do it again.	Nếu bạn làm sai lần đầu tiên, chỉ cần làm lại.
Any single component and the interactions between components can have a visible impact on user performance.	Bất kỳ thành phần đơn lẻ nào và sự tương tác giữa các thành phần có thể ảnh hưởng đến hiệu suất có thể nhìn thấy của người dùng.
Every day or two she will need that.	Mỗi ngày hoặc hai ngày cô ấy sẽ cần điều đó.
She means a lot to me.	Cô ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
And do any sign each.	Và làm bất kỳ dấu hiệu mỗi.
Everyone else has time off.	Mọi người khác đều có thời gian nghỉ.
But they have to.	Nhưng họ phải.
Before you exercise, you have pain.	Trước khi tập, bạn bị đau.
Her ears are as red as her hair.	Tai cô đỏ như tóc.
No wonder he doesn't have the highest opinion of me.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy không có quan điểm cao nhất về tôi.
See what he asks of you and then get him back on track.	Xem những gì anh ấy yêu cầu bạn và sau đó đưa anh ấy trở lại đúng hướng.
Animal deaths were recorded daily.	Cái chết của những con vật được ghi lại hàng ngày.
Expand your mind.	Mở rộng tâm trí của bạn.
She can talk about anything in the world.	Cô ấy có thể nói về bất cứ điều gì trên thế giới.
You can keep them.	Bạn có thể giữ chúng.
It means love.	Nó có nghĩa là tình yêu.
It's worse than that.	Nó còn tệ hơn thế.
Men don't have to put up with such things.	Đàn ông không cần phải chịu đựng những thứ như vậy.
Because that's me when I was a kid.	Bởi vì đó là tôi khi còn bé.
But the truth is, what's in your plan doesn't matter.	Nhưng sự thật là, những gì trong kế hoạch của bạn không quan trọng.
Some players can't even load the game for this reason.	Một số người chơi thậm chí không thể tải trò chơi vì lý do này.
Yes, that's the year.	Vâng, đó là năm.
Her hair is long.	Tóc cô ấy dài.
She sat up and grabbed her head.	Cô ngồi dậy và nắm lấy đầu.
They show us the most support and love.	Họ cho chúng tôi thấy sự ủng hộ và tình yêu thương nhiều nhất.
He takes exactly what the defense gives him.	Anh ta lấy chính xác những gì hàng thủ mang lại cho anh ta.
In the city that never.	Trong thành phố mà không bao giờ.
I get tired of my crew telling me they found nothing.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phi hành đoàn của tôi nói với tôi rằng họ không tìm thấy gì cả.
He doesn't really believe he has a future.	Anh ấy không thực sự tin rằng mình có tương lai.
By the way, I like to sleep in complete darkness.	Nhân tiện, tôi thích ngủ trong bóng tối hoàn toàn.
I picked it up by mistake.	Tôi đã nhặt nó lên do nhầm lẫn.
All you can do is list it.	Tất cả những gì bạn có thể làm là liệt kê nó.
Make sure you are using you can make it.	Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng bạn có thể làm cho nó.
Lights off at eight o'clock.	Tắt đèn lúc tám giờ.
And he feels good, really good.	Và anh ấy cảm thấy tốt, thực sự tốt.
She is not a person.	Cô ấy không phải là một người.
It becomes part of the family.	Nó trở thành một phần của gia đình.
Did not feed properly.	Đã không cho ăn đúng.
We went there and were accepted.	Chúng tôi đã đến đó và được chấp nhận.
So the problem is still the same.	Vì vậy, vấn đề vẫn vậy.
Come see us.	Hãy đến xem chúng tôi.
The real storm has yet to come.	Cơn bão thực sự vẫn chưa đến.
It's hard to imagine that he didn't make money there.	Thật khó để tưởng tượng rằng anh ấy đã không kiếm tiền ở đó.
It's worth the wait.	Nó đáng để chờ đợi.
Within yourself, within a place, within a situation.	Bên trong chính bạn, bên trong một nơi, bên trong một tình huống.
Analyze case by case.	Phân tích theo từng trường hợp.
Prepaid five.	Trả trước năm.
She was so sweet when she approached me.	Cô ấy thật ngọt ngào khi tiếp cận tôi.
He grabbed me and threw me to the ground behind him.	Anh ta tóm lấy tôi và ném tôi xuống đất sau lưng anh ta.
So you have to wonder why he did it wrong.	Vì vậy, bạn phải tự hỏi tại sao anh ta lại làm sai.
How to do it?.	Làm thế nào để làm nó?.
Then he hits the site, by accident of course.	Sau đó, anh ấy chạm vào trang web, tất nhiên là tình cờ.
And his father before him.	Và cha của anh ấy trước anh ấy.
That's the wrong word to use.	Đó là từ sai để sử dụng.
She considered that later, with the books lying open on the table.	Cô xem xét điều đó sau đó, với những cuốn sách nằm mở trên bàn.
At least, not for this year.	Ít nhất, không phải cho năm nay.
It is really simple.	Nó thực sự là đơn giản.
I have completely run out of options.	Tôi đã hoàn toàn hết lựa chọn.
Enjoy the road!.	Hãy tận hưởng con đường !.
Never a bear.	Không bao giờ là một con gấu.
War is not seen as the focus.	Chiến tranh không được coi là trọng tâm.
They can easily go the wrong way.	Họ có thể dễ dàng đi nhầm đường.
We're still not sure when that will happen.	Chúng tôi vẫn không chắc khi nào điều đó sẽ xảy ra.
If others want to continue, go ahead without me.	Nếu người khác muốn tiếp tục, hãy tiếp tục mà không cần tôi.
The man she would die to protect was her father.	Người đàn ông mà cô sẽ chết để bảo vệ chính là cha cô.
They really helped me.	Họ thực sự đã giúp tôi.
He despises us.	Anh ta coi thường chúng tôi.
However, in practice this is not possible for physical reasons.	Tuy nhiên, trong thực tế, điều này là không thể vì lý do vật lý.
Me with them.	Tôi với họ.
No man ever asked her to have a child for him.	Không có người đàn ông nào yêu cầu cô sinh con cho anh ta.
A hard blue color.	Một màu xanh lam cứng.
Thoughts came to mind after seeing this.	Những suy nghĩ xuất hiện trong đầu sau khi nhìn thấy điều này.
In each case, you should be aware of the appropriate security concerns.	Trong mỗi trường hợp, bạn nên biết các mối quan tâm về bảo mật phù hợp.
What is that.	Đó là gì.
But even so, they can still be hard to give up.	Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn có thể khó từ bỏ.
I couldn't get much information about her classmates.	Tôi không thể có nhiều thông tin về bạn học của cô ấy.
The fact is, she can't, or says she can't.	Thực tế là, cô ấy không thể, hoặc nói rằng cô ấy không thể.
You just don't know everything.	Bạn chỉ không biết tất cả mọi thứ.
My faith went with them.	Niềm tin của tôi đã đi cùng họ.
On the internet, the next best thing is video.	Trên internet, điều tốt nhất tiếp theo là video.
With his own wife?.	Với vợ của chính mình ?.
Be the one to stay in touch.	Hãy là người giữ liên lạc.
It is not clear where this factor comes from.	Không rõ yếu tố này đến từ đâu.
The best people are usually.	Những người tốt nhất thường là.
Yes, you can do that.	Đúng, bạn có thể làm điều đó.
If they don't share it, then the statistical power is low.	Nếu họ không chia sẻ nó, thì sức mạnh thống kê thấp.
Somehow, his son came to power.	Bằng cách nào đó, con trai ông đã lên nắm quyền.
Unless someone can calm her down.	Trừ khi ai đó có thể làm cô ấy bình tĩnh.
Before at the field and today at the office.	Trước đó tại hiện trường và hôm nay tại văn phòng.
The thick walls were in some places thirty feet wide.	Những bức tường dày có nơi rộng tới ba mươi thước Anh.
Those things make me quite frustrated.	Những thứ đó khiến tôi khá thất vọng.
Customer service is not brain surgery.	Dịch vụ khách hàng không phải là phẫu thuật não.
That's not young either.	Đó cũng không phải là trẻ.
It was such a day.	Đó là một ngày như vậy.
When you have doubts and questions, we have the answers.	Khi bạn băn khoăn và thắc mắc, chúng tôi sẽ có câu trả lời.
You don't make it very easy.	Bạn không làm cho nó rất dễ dàng.
I never worried about you that way.	Tôi không bao giờ lo lắng về bạn theo cách đó.
Sometimes that means doing it when you want to do something else.	Đôi khi điều đó có nghĩa là làm điều đó khi bạn muốn làm việc khác.
Not her words.	Không phải lời của cô ấy.
I know that he loves me very much.	Tôi biết rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều.
I said that from the very beginning.	Tôi đã nói điều đó ngay từ đầu.
Sometimes they have friends back and forth and split into teams.	Đôi khi họ có bạn bè qua lại và chia thành các đội.
That's a lot of money but this is important.	Đó là rất nhiều tiền nhưng điều này là quan trọng.
The results were similar for men and women.	Kết quả tương tự đối với nam giới và phụ nữ.
It's a sign that you have to move on.	Đó là một dấu hiệu cho thấy bạn phải bước tiếp.
I had to do something.	Tôi đã phải làm một cái gì đó.
She didn't get that free card.	Cô ấy không nhận được thẻ miễn phí đó.
Ready to go into the water!.	Sẵn sàng xuống nước !.
You did the wrong thing to show yourself to him.	Bạn đã làm sai để thể hiện mình với anh ấy.
I can't think of a reason why not.	Tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao lại không.
I have to learn everything for myself.	Tôi phải học mọi thứ cho chính mình.
This information will hurt us more than help us.	Thông tin này sẽ làm tổn thương chúng tôi nhiều hơn là giúp chúng tôi.
There was a man with them.	Có một người đàn ông đi cùng họ.
Now we know there are other options.	Bây giờ chúng tôi biết có những lựa chọn khác.
Do not have time.	Không có thời gian.
You're trying to let her down gently.	Bạn đang cố gắng làm cô ấy thất vọng một cách nhẹ nhàng.
I got burned.	Tôi đã bị bỏng.
Such information is currently available to a very small audience.	Thông tin như vậy hiện có sẵn cho rất ít đối tượng.
Me too, looking forward to hearing from you.	Tôi cũng vậy, mong được phản hồi từ bạn.
Reality is reality, and it is something more.	Thực tế là thực tế, và nó là một cái gì đó hơn thế nữa.
We have this available in other colors.	Chúng tôi có sẵn cái này với các màu khác.
I sure hope it's not you.	Tôi chắc chắn hy vọng đó không phải là bạn.
And perhaps some doubts.	Và có lẽ là một số nghi ngờ.
That would be very expensive.	Như vậy sẽ rất tốn kém.
Worried that something is wrong.	Lo lắng rằng có điều gì đó không ổn.
They will be a must see everywhere you go.	Chúng sẽ là thứ đáng xem ở mọi nơi bạn đến.
Just stick to the facts.	Chỉ cần bám vào các sự kiện.
So that's no problem.	Vì vậy, đó là không có vấn đề.
That is a complicated question.	Đó là một câu hỏi phức tạp.
He's not stupid.	Anh ấy không ngốc.
It's a dangerous time to race.	Đó là một thời gian nguy hiểm để chạy đua.
It seems ideal for our use.	Nó có vẻ lý tưởng cho việc sử dụng của chúng tôi.
But hold a second.	Nhưng giữ một giây.
Please download and share.	Hãy tải về và chia sẻ.
It takes time.	Nó mất thời gian.
It feels a lot afterwards.	Nó cảm thấy rất nhiều sau đó.
I hope it won't make me feel nauseous.	Tôi hy vọng nó sẽ không làm cho tôi cảm thấy buồn nôn.
You feel like you are in space.	Bạn cảm thấy như đang ở trong không gian.
His cooking skills are amazing.	Tài nấu ăn của anh ấy thật tuyệt vời.
Just too much nonsense.	Chỉ là quá nhiều thứ vớ vẩn.
Nothing else to be said really.	Không có gì khác để được nói thực sự.
That's the guy we need.	Đó là chàng trai mà chúng ta cần.
However, the source is a function of temperature with a specific critical temperature.	Tuy nhiên, nguồn là chức năng của nhiệt độ với nhiệt độ tới hạn riêng.
Case law exists to support both views.	Án lệ tồn tại để hỗ trợ cả hai quan điểm.
That is a far different thing.	Đó là một điều khác xa.
But even this is not the end.	Nhưng ngay cả điều này không phải là kết thúc.
She was left with only one possibility.	Cô ấy chỉ còn lại một khả năng.
Do the same for the project work to be performed.	Làm tương tự đối với các công việc của dự án sẽ được thực hiện.
I actually found a job.	Tôi thực sự đã tìm được một công việc.
I want to make a comment.	Tôi muốn đưa ra một bình luận.
I can't stop seeing them.	Tôi không thể ngừng nhìn thấy chúng.
He doesn't want to cry.	Anh không muốn khóc.
I just want to make sure you do.	Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bạn làm.
Conduct testing.	Tiến hành thử nghiệm.
This means he's getting stronger, he's almost there.	Điều này có nghĩa là anh ấy đang trở nên mạnh mẽ hơn, anh ấy gần như vậy.
Find a job closer to home or move closer to your place of work.	Tìm một công việc gần nhà hơn hoặc chuyển đến gần chỗ làm của bạn hơn.
At this point, the two comments are in order.	Tại thời điểm này, hai nhận xét là theo thứ tự.
She just needs to go. 	Cô ấy chỉ cần phải đi. 
That's really, really good.	Đó là thực sự, thực sự tốt.
Remember, time is much more valuable than money.	Hãy nhớ rằng, thời gian quý hơn rất nhiều so với tiền bạc.
You know more about them than you probably should.	Bạn biết nhiều về họ hơn bạn có thể nên làm.
It's not weird or stupid.	Nó không kỳ quặc hay ngu ngốc.
And then she heard the noise.	Và sau đó cô ấy nghe thấy tiếng ồn.
No one knows where the bottom of this thing lies.	Không ai biết đáy của thứ này nằm ở đâu.
How successful he was was not entirely clear at first.	Anh ta đã thành công như thế nào ban đầu hoàn toàn không rõ ràng.
All four lines contributed.	Tất cả bốn dòng đã đóng góp.
It was as if I was both his daughter and myself.	Dường như tôi vừa là con gái của ông ấy vừa là chính mình.
Nothing is more important than that right now.	Không có gì quan trọng hơn điều đó ngay bây giờ.
She hit again and a third time.	Cô ấy lại đánh lần nữa và lần thứ ba.
You worked too much.	Bạn đã làm việc quá nhiều.
Reason!' 	Nguyên nhân!'
she speaks.	cô ấy nói.
This turned out to be simple but important.	Điều này hóa ra đơn giản nhưng quan trọng.
It is done.	Vậy là xong.
At that time, we felt stuck.	Vào thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy bế tắc.
We plan to host more of these events in the future.	Chúng tôi có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện này hơn trong tương lai.
That is a problem.	Đó là một rắc rối.
You cannot return.	Bạn không thể trở lại.
It has great public service value.	Nó có giá trị dịch vụ công cộng rất lớn.
That's great to have.	Điều đó thật tuyệt khi có.
However, general conditions appear to be present in these schools.	Tuy nhiên, các tình trạng chung dường như có ở những trường này.
Make it a part of who you are.	Hãy biến nó thành một phần của con người bạn.
She kept walking until she reached the last room.	Cô ấy tiếp tục đi cho đến khi cô ấy đến phòng cuối cùng.
She looked back at herself.	Cô nhìn lại chính mình.
I don't think that happened then.	Tôi không nghĩ rằng điều đó xảy ra sau đó.
I'm used to working for myself.	Tôi đã quen với việc làm cho chính mình.
I am looking for the perfect method.	Tôi đang tìm kiếm phương pháp hoàn hảo.
I can learn, though.	Tôi có thể học, mặc dù.
You understand your history and you understand your nature.	Bạn hiểu lịch sử của mình và bạn hiểu bản chất của mình.
In less than five minutes, he was done.	Trong vòng chưa đầy năm phút, anh ấy đã hoàn thành.
With the cat.	Với con mèo.
Since then a lot has changed.	Kể từ đó đã có rất nhiều thay đổi.
I want to be on stage.	Tôi muốn được ở trên sân khấu.
This whole life.	Cả cuộc đời này.
We lived a comfortable, happy life.	Chúng tôi đã sống một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc.
Children don't sit still long enough for these.	Trẻ em không ngồi yên đủ lâu cho những thứ này.
Her mother turned her back on her for love and consolation.	Mẹ cô ấy quay lưng lại với cô ấy vì tình yêu và sự an ủi.
I look at the screen.	Tôi nhìn vào màn hình.
If an activity is recommended, a second opinion should be obtained.	Nếu một hoạt động được khuyến nghị, nên lấy ý kiến ​​thứ hai.
One of the crazy guys.	Một trong những kẻ điên rồ.
When you finally sit down to eat the food has cooled down.	Cuối cùng khi bạn ngồi xuống để ăn thức ăn đã nguội.
They fight fire with fire.	Họ chiến đấu với lửa bằng lửa.
hope you all like it.	hi vọng mọi ngươi thich no.
He was lying on his back, facing her.	Anh đang nằm ngửa, mặt hướng về phía cô.
And don't talk too much to the woman.	Và đừng nói quá nhiều với người phụ nữ.
This year the focus is on water.	Năm nay trọng tâm là nước.
It's easy to see why.	Thật dễ hiểu tại sao.
It has been a long time coming.	Nó đã được một thời gian dài đến.
Of course, they never intended for anything to happen.	Tất nhiên, họ không bao giờ có ý định cho bất cứ điều gì xảy ra.
Click the link below for more details.	Nhấp vào liên kết dưới đây để biết thêm chi tiết.
Or your marriage.	Hoặc cuộc hôn nhân của bạn.
It's no different.	Nó không khác nhau.
So that was my initial approach to how to organize the show.	Vì vậy, đó là cách tiếp cận ban đầu của tôi về cách tổ chức chương trình.
At any rate, that's my interpretation.	Ở bất kỳ mức độ nào, đó là cách giải thích của tôi.
This is a close question.	Đây là một câu hỏi gần gũi.
I thought it would be me.	Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là tôi.
A song of freedom, a song of love.	Một bài hát của tự do, một bài hát của tình yêu.
What has passed between them now is not these things.	Những gì đã qua giữa họ bây giờ không phải là những thứ này.
We have chosen not to identify the plaintiff.	Chúng tôi đã chọn không xác định nguyên đơn.
Unless we slow down, we'll get through it.	Trừ khi chúng ta giảm tốc độ, chúng ta sẽ vượt qua nó.
No, this week is too early.	Không, tuần này là quá sớm.
They don't understand them.	Họ không hiểu chúng.
The proof in the general case is the same.	Cách chứng minh trong trường hợp chung cũng giống như vậy.
Children are also human.	Trẻ em cũng là con người.
The accepted answer is incorrect.	Câu trả lời được chấp nhận là không đúng.
Again, please note that it is free.	Một lần nữa, xin lưu ý rằng nó là miễn phí.
Your identity will be kept strictly confidential.	Danh tính của bạn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.
I'm proud of it.	Tôi tự hào về nó.
Doubt is total.	Nghi ngờ là toàn bộ.
Each night they choose exactly where to end up.	Mỗi đêm họ chọn chính xác nơi cuối cùng kết thúc.
You just need to build a bridge between them.	Bạn chỉ cần xây dựng cầu nối giữa chúng.
Yes, I never said they were completely separate.	Phải, tôi chưa bao giờ nói rằng họ hoàn toàn tách biệt.
And my brother.	Và anh trai của tôi.
I've also heard her laugh at me before.	Tôi cũng đã nghe cô ấy cười tôi trước đây.
Not really happy with this solution.	Không thực sự hài lòng với giải pháp này.
But it also takes time.	Nhưng nó cũng cần có thời gian.
I cannot see the future.	Tôi không thể nhìn thấy tương lai.
No real work, no real work.	Không có công việc thực sự, không có công việc thực sự.
It's not there.	Nó không có ở đó.
Not often found.	Không thường xuyên được tìm thấy.
Don't be late or the plane will leave without you.	Đừng đến muộn nếu không máy bay sẽ rời đi mà không có bạn.
He spoke first.	Anh ấy lên tiếng trước.
Instead, focus on one task at a time.	Thay vào đó, hãy tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm.
Yes, here is another one.	Vâng, đây là một cái khác.
Haven't made any changes in the code yet.	Chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong mã.
He plays hard.	Anh ấy chơi khó.
Time seems to stand still.	Thời gian như đứng yên con ạ.
Or the brain.	Hoặc bộ não.
Entire space.	Toàn bộ chỗ trống.
He passed here.	Anh đã qua đây.
She approached him.	Cô ấy đã đến gần anh ấy.
They and this president certainly made history tonight.	Họ và tổng thống này chắc chắn đã làm nên lịch sử đêm nay.
You must use this to create a good place for your dog.	Bạn phải sử dụng điều này để tạo ra một nơi ở tốt cho con chó của bạn.
You are doing a wonderful job.	Bạn đang làm một công việc tuyệt vời.
Of course, she had heard of him.	Tất nhiên, cô đã nghe nói về anh ta.
I wish that more people did and could do both.	Tôi ước rằng nhiều người hơn đã làm và có thể làm được cả hai.
He will need you as much as you need him.	Anh ấy sẽ cần bạn nhiều như bạn cần anh ấy.
He is sure that this is the right choice for him.	Anh chắc chắn rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn dành cho anh.
Live a productive life!.	Sống một cuộc sống hiệu quả !.
There's no denying the incredible age of this place.	Không thể phủ nhận độ tuổi đáng kinh ngạc của nơi này.
I can go instead.	Tôi có thể đi thay thế.
I only did it once.	Tôi chỉ làm một lần.
Obviously yes.	Rõ ràng là có.
There is nothing bigger than that.	Không có gì lớn hơn thế.
But, these are not the only features!.	Nhưng, đây không phải là những tính năng duy nhất !.
Levels can last for several seconds.	Mức độ có thể kéo dài trong vài giây.
Remember that anyone can have a bad day.	Hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng có thể có một ngày tồi tệ.
There are many things he wants to say.	Có rất nhiều điều anh ấy muốn nói.
It keeps them going, which is what they want.	Nó giúp họ tiếp tục, đó là những gì họ muốn.
They took her camera, identification and press card.	Họ lấy máy ảnh, giấy tờ tùy thân và thẻ báo chí của cô.
Think of some of your own customers.	Hãy nghĩ về một số khách hàng của riêng bạn.
All participants expressly agreed.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý rõ ràng.
I go to my room.	Tôi về phòng.
The code worked properly until here.	Mã hoạt động đúng cho đến khi ở đây.
I wear his clothes.	Tôi mặc quần áo của anh ấy.
They can still get through.	Họ vẫn có thể vượt qua.
Or you understand it well enough to feel your way through it.	Hoặc bạn hiểu nó đủ rõ để cảm nhận theo cách của bạn thông qua nó.
And a life gives us time to enjoy it.	Và một cuộc sống cho chúng ta thời gian để tận hưởng nó.
That can add up to a significant amount monthly.	Điều đó có thể lên đến một số tiền đáng kể hàng tháng.
What a great way to spend a long weekend.	Thật là một cách tuyệt vời để dành một ngày cuối tuần dài.
You name it, he played it.	Bạn đặt tên cho nó, anh ấy đã chơi nó.
It is a.	Nó là một.
A white child.	Một đứa trẻ da trắng.
They have legs with which you can run.	Chúng có đôi chân mà bạn có thể chạy.
And appreciate my eyes, of course.	Và đánh giá cao đôi mắt của tôi, tất nhiên.
Make the whole hotel again.	Làm cho toàn bộ khách sạn một lần nữa.
You should do so as often as possible.	Bạn nên làm như vậy thường xuyên nhất có thể.
But it continued for a year.	Nhưng nó vẫn tiếp tục trong một năm.
It could be a town of the dead.	Nó có thể là một thị trấn của người chết.
And it wants something.	Và nó muốn một cái gì đó.
I laugh.	Tôi bật cười.
However, there are many reasons why you might experience food stress.	Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến bạn bị căng thẳng do thức ăn.
Just long enough to get other work done.	Chỉ đủ lâu để hoàn thành công việc khác.
I am simply looking for god.	Tôi chỉ đơn giản là đang tìm kiếm chúa.
No one knew what they were there for, or their purpose.	Không ai biết họ đến đó để làm gì, hay mục đích của họ.
It is just bad.	Nó chỉ là xấu.
And that's what you did.	Và đó là những gì bạn đã làm.
And this is a great example for others.	Và đây là một ví dụ tuyệt vời cho những người khác.
That's set for later this month.	Đó là thiết lập cho cuối tháng này.
There is almost no time to dream.	Hầu như không có thời gian để mơ.
I need a glass of water.	Tôi cần một ly nước.
It's a warm place.	Đó là một nơi ấm áp.
From his point of view, you can't consider him the middle man.	Theo quan điểm của anh ấy, bạn không thể coi anh ấy là người ở giữa.
No, create an account now.	Không, tạo một tài khoản ngay bây giờ.
This way she will be discovered.	Bằng cách này, cô ấy sẽ bị phát hiện.
He ended.	Anh ấy đã kết thúc.
Nothing more could be done.	Không thể làm gì hơn được nữa.
You might think she would pay for a new pair.	Bạn có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ trả tiền cho một đôi mới.
But this is not what happens.	Nhưng đây không phải là những gì xảy ra.
Not feeling well.	Cảm thấy không khỏe.
I don't know how to avoid this.	Tôi không biết làm thế nào để tránh điều này.
There's more money in there.	Có nhiều tiền hơn trong đó.
He missed two games twice and one game once.	Anh ấy đã bỏ lỡ hai trận hai lần và một trận một lần.
We see them once on every trip and that's enough for me.	Chúng tôi gặp chúng một lần trong mỗi chuyến đi và đối với tôi như vậy là đủ.
Define learning management system.	Định nghĩa hệ thống quản lý học tập.
I knew church wasn't for everyone at the time.	Tôi biết nhà thờ không dành cho tất cả mọi người vào thời điểm đó.
It means putting literature aside.	Nó có nghĩa là gạt văn học sang một bên.
All three reported similar experiences.	Cả ba đều báo cáo trải nghiệm giống nhau.
Beyond that, the government has no role to play.	Ngoài ra, chính phủ không có vai trò gì.
I don't feel like eating.	Tôi không cảm thấy muốn ăn.
I want reality.	Tôi muốn thực tế.
I lifted my hand and took a few steps slowly.	Tôi nhấc tay và bước chậm vài bước.
He looked to the left.	Anh ấy nhìn sang trái.
The list of authors can be viewed in the page history.	Danh sách các tác giả có thể được xem trong lịch sử trang.
That's me, just younger.	Đó là tôi, chỉ trẻ hơn.
I believe we are here to do good.	Tôi tin rằng chúng tôi ở đây để làm điều tốt.
I'm just looking for advice on how to approach this.	Tôi chỉ đang tìm lời khuyên về cách tiếp cận điều này.
To be absolutely sure.	Để hoàn toàn chắc chắn.
And just in time.	Và chỉ trong thời gian.
He made good on his promise.	Anh ấy đã thực hiện tốt lời hứa của mình.
You won the round.	Bạn đã thắng vòng.
I didn't know it went that low.	Tôi không biết nó xuống thấp như vậy.
To better themselves, they have to work on it all their lives.	Để bản thân tốt hơn, họ phải làm việc với nó cả đời.
I know that expression.	Tôi biết biểu hiện đó.
But she survived.	Nhưng cô ấy đã sống sót.
He was able to let those go.	Anh ấy đã có thể để những người đi.
They will create a role if they have to.	Họ sẽ tạo ra một vai trò nếu họ phải làm.
I've been through this not once but many times.	Tôi đã trải qua điều này không phải một lần mà rất nhiều lần.
Works like before now.	Hoạt động như trước đây bây giờ.
Looks like he came straight here.	Dường như anh ta đã đến thẳng đây.
Pain is not an early part of the clinical picture.	Đau không phải là một phần sớm của bệnh cảnh lâm sàng.
Maybe he gave up and left.	Có lẽ anh ấy đã bỏ cuộc và ra đi.
When you first get them.	Khi bạn lần đầu tiên nhận được chúng.
They said he was lying on his back.	Họ nói rằng anh ta đang nằm ngửa.
He had a power that was completely natural to him.	Anh có một sức mạnh hoàn toàn tự nhiên đối với anh.
That was really hard for me.	Điều đó thực sự khó đối với tôi.
They are so great.	Chúng thật tuyệt vời.
The client places his hand lying flat on the table.	Khách hàng đặt tay nằm thẳng trên bàn.
All money will go to animal care.	Tất cả tiền sẽ dành cho việc chăm sóc động vật.
I know my mother loves me very much.	Tôi biết mẹ tôi yêu tôi rất nhiều.
But still not working.	Nhưng vẫn không hoạt động.
God brought her home.	Chúa đã đưa cô ấy về nhà.
It soon became his major concern.	Nó đã sớm trở thành mối quan tâm lớn của anh ấy.
Only one case was female.	Chỉ có một trường hợp là nữ.
I have a really bad memory.	Tôi có một trí nhớ thực sự tồi tệ.
Everything is fine, he said.	Mọi thứ vẫn ổn, anh ấy nói.
Snow is worth it.	Tuyết rất đáng giá.
Look at some of the jobs in this government.	Nhìn vào một số công việc trong chính phủ này.
Don't assume it works despite what is said.	Đừng cho rằng nó làm được bất chấp những gì được nói.
God sent it to us.	Chúa đã gửi nó cho chúng ta.
I need a good face on this.	Tôi cần một khuôn mặt tốt về điều này.
I have to sleep and get up.	Tôi phải ngủ ngồi dậy.
He burned something in his kitchen.	Anh ta đã đốt một thứ gì đó trong nhà bếp của mình.
It has truly become our home away from home.	Nó đã thực sự trở thành ngôi nhà của chúng tôi khi xa nhà.
You can feel it in your bones.	Bạn có thể cảm thấy nó trong xương của bạn.
She doesn't want to do that.	Cô ấy không muốn làm điều đó.
Not fast food, but a real meal.	Không phải thức ăn nhanh, mà là một bữa ăn thực sự.
No other way.	Không có cách nào khác.
I found the step behind.	Tôi tìm ra bước phía sau.
He finished but for the head.	Anh ấy đã hoàn thành nhưng cho cái đầu.
The whole team has to go out.	Toàn đội phải ra ngoài.
Below is an interview with this amazing woman.	Dưới đây là cuộc phỏng vấn với người phụ nữ tuyệt vời này.
And they are moving.	Và chúng đang di chuyển.
Turn off the stove.	Tắt bếp.
On both issues there was a conflict.	Về cả hai vấn đề đã có một cuộc xung đột.
Find her, and find her.	Hãy tìm cô ấy, và tìm cô ấy.
And don't go back.	Và đừng quay lại.
I don't like being ordered around, especially from her.	Tôi không thích bị ra lệnh xung quanh, đặc biệt là từ cô ấy.
Looks like he was born to do this.	Có vẻ như anh ấy được sinh ra để làm điều này.
One of the others came to me.	Một trong những người khác đã đến với tôi.
Start right now !.	Bắt đầu ngay bây giờ !.
Review the examples above.	Xem lại các ví dụ trên.
There is only one in the world at the last count.	Chỉ có một trên thế giới ở lần đếm cuối cùng.
I'm definitely not perfect.	Tôi chắc chắn không hoàn hảo.
And it's not a single presence.	Và nó không phải là một sự hiện diện duy nhất.
So one of two things will happen.	Vì vậy, có một trong hai điều sẽ xảy ra.
She is the fourth child in a family of six children.	Cô là con thứ tư trong gia đình có sáu người con.
Eight years ago was most likely nine.	Tám năm trước nhiều khả năng là chín.
But it really isn't.	Nhưng nó thực sự không phải như vậy.
I want you to believe me.	Tôi muốn bạn tin tôi.
After breakfast, he continued with the same result.	Sau bữa sáng, anh ta lại tiếp tục với kết quả tương tự.
Not sure about opening hours during winter.	Không chắc chắn về giờ mở cửa trong mùa đông.
This was confirmed by the first officer two seconds later.	Điều này được xác nhận bởi sĩ quan đầu tiên hai giây sau đó.
There is a lot of data available to start with.	Có rất nhiều dữ liệu có sẵn để bắt đầu.
All men.	Tất cả đàn ông.
It was not a pleasure to meet him.	Thật không vui khi gặp anh ấy.
I'm not even saying that he did anything on purpose.	Tôi thậm chí không nói rằng anh ấy đã cố ý làm bất cứ điều gì.
Well, maybe he will now.	Chà, có lẽ bây giờ anh ấy sẽ như vậy.
Relief can last up to six months or longer.	Việc cứu trợ có thể kéo dài đến sáu tháng hoặc lâu hơn.
It was her weight that killed her.	Chính trọng lượng của cô ấy đã giết chết cô ấy.
There is looking for a fight.	Có tìm kiếm một cuộc chiến.
Only when you get something done will they change the rules.	Chỉ khi bạn hoàn thành một việc gì đó, họ sẽ thay đổi các quy tắc.
He's quite familiar.	Anh ấy khá quen thuộc.
That is not our job.	Đó không phải là công việc của chúng tôi.
But that's still not enough for me.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ đối với tôi.
And breathe.	Và hít thở.
She didn't mind if he watched her hands.	Cô không phiền nếu anh quan sát tay cô.
Not even caring enough after there was a fire in his room.	Thậm chí không đủ quan tâm sau khi có một đám cháy trong phòng của mình.
That will not bring the country together.	Điều đó sẽ không mang đất nước lại với nhau.
Maybe he has a point.	Có lẽ anh ấy có lý.
And many more.	Và nhiều cái khác.
During the war, he saw humans as the enemy.	Trong chiến tranh, anh ta đã coi con người là kẻ thù.
It will hit him in the chest.	Nó sẽ đánh vào ngực anh ta.
I can feel him getting closer and closer.	Tôi có thể cảm thấy anh ấy ngày càng gần hơn.
When he saw no one, he opened the book.	Khi không thấy ai, anh ta mở cuốn sách ra.
Difficult subject is difficult.	Môn khó thật khó.
We're at a turning point, we just don't know it.	Chúng ta đang ở một bước ngoặt chỉ là chúng ta không biết điều đó.
To know her, you have to be with her.	Để biết cô ấy, bạn phải ở bên cô ấy.
Not you, not me, not the death of that child.	Không phải bạn, không phải tôi, không phải cái chết của đứa trẻ đó.
And then she saw it.	Và rồi cô ấy nhìn thấy nó.
He was still there that night.	Anh ấy vẫn ở đó đêm đó.
It is really worth playing.	Nó thực sự rất đáng chơi.
First, hate.	Đầu tiên, sự ghét bỏ.
I want to tell you about the next step in our journey.	Tôi muốn nói với bạn về bước tiếp theo trong cuộc hành trình của chúng ta.
I think he's really gone.	Tôi nghĩ anh ấy thực sự đã ra đi.
That's why you get it when you don't ask for something different.	Đó là lý do tại sao bạn nhận được nó khi bạn không yêu cầu điều gì đó khác biệt.
And there was never any doubt about who was in control.	Và không bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào về việc ai là người kiểm soát.
He did not provide any evidence to substantiate his claims.	Anh ta không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình.
All before me.	Tất cả trước tôi.
You are under attack.	Bạn đang bị tấn công.
We got off to a rather odd start.	Chúng tôi đã có một khởi đầu hơi kỳ quặc.
Look at it on the screen, you see it differently.	Nhìn nó trên màn hình, bạn thấy nó khác.
Last season, they only brought 4.	Mùa trước, họ chỉ mang 4 chiếc.
We have done that.	Chúng tôi đã hoàn thành việc đó.
Really what to do.	Quả thực là để làm gì.
Check it out for yourself.	Kiểm tra nó cho chính mình.
This continued for about ten minutes.	Điều này tiếp tục trong khoảng mười phút.
But they are very rare.	Nhưng chúng rất hiếm.
Her breathing was not enough.	Hơi thở của cô không đủ.
An eyeliner when someone is looking at something is an example.	Một đường kẻ mắt khi ai đó đang nhìn vào thứ gì đó là một ví dụ.
Let's see how much he can get.	Hãy xem anh ta có thể nhận được bao nhiêu.
Now it seems "less phone".	Bây giờ nó có vẻ "ít điện thoại hơn".
I said open your mouth.	Tôi đã nói mở miệng của bạn.
He stabilized back to his composure.	Anh ổn định trở lại bình tĩnh.
There are two reasons why today is more special.	Có hai lý do tại sao hôm nay đặc biệt hơn.
However, other selection mechanisms may be more important.	Tuy nhiên, các cơ chế lựa chọn khác có thể có vai trò quan trọng hơn.
I kept looking at her the whole time.	Tôi cứ nhìn cô ấy suốt thời gian qua.
A local boy.	Một cậu bé địa phương.
I will follow him.	Tôi sẽ theo dõi anh ấy.
I want to thank everyone who has stood by me.	Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã sát cánh cùng tôi.
But we never asked her.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy.
And for us, that means everything.	Và đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là tất cả.
This still does not provide an exact definition.	Điều này vẫn chưa cung cấp một định nghĩa chính xác.
The market can't wait.	Thị trường không thể chờ đợi.
You have to do more research.	Bạn phải nghiên cứu thêm.
This is the third attempt.	Đây là lần thử thứ ba.
Unless of course they're trying to get it working again.	Tất nhiên, trừ khi họ đang cố gắng làm cho nó hoạt động trở lại.
They are lovely things.	Chúng là những thứ đáng yêu.
I finally agreed to do it.	Cuối cùng tôi đã đồng ý thực hiện nó.
These questions relate to the type of structure described.	Những câu hỏi này liên quan đến loại cấu trúc được mô tả.
It was in her throat, hot and cold.	Nó ở trong cổ họng cô, lúc nóng lúc lạnh.
It may limit how much you want to print.	Nó có thể giới hạn số lượng bạn muốn in.
Everything is a lost thing.	Mỗi thứ đều là một thứ bị mất.
And you never talked about it with us.	Và bạn chưa bao giờ nói về nó với chúng tôi.
This is just the way he works.	Đây chỉ là cách anh ấy làm việc.
Instead, think carefully.	Thay vào đó, hãy suy nghĩ cẩn thận.
He decided that he needed to be more direct.	Anh ấy quyết định rằng anh ấy cần phải trực tiếp hơn.
I won't do that again.	Tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa.
The body follows.	Cơ thể theo sau.
I can stay here for three years.	Tôi có thể ở đây trong ba năm.
And this is a workplace.	Và đây là một nơi làm việc.
To be continued.	Còn tiếp.
Make sure the bowl is also dry.	Đảm bảo rằng bát cũng khô.
But only in your mind and heart.	Nhưng chỉ trong tâm trí và trái tim của bạn.
But this may simply not matter much.	Nhưng điều này đơn giản có thể không quan trọng lắm.
I do not have a job.	Tôi không có việc làm.
Or perhaps the dog chose her.	Hoặc có lẽ con chó đã chọn cô ấy.
So yes, it's sold out.	Vì vậy, có, nó đã được bán hết.
Hearing testing devices are known.	Các thiết bị kiểm tra thính lực đã được biết đến.
This time we have two choices.	Lần này chúng tôi có hai sự lựa chọn.
All you do is call it.	Tất cả những gì bạn làm là gọi điện cho nó.
This brain region works according to simple rules.	Vùng não này hoạt động theo các quy tắc đơn giản.
Has been considered.	Đã được coi là.
These metrics help us decide what to look for.	Những số liệu này giúp chúng tôi quyết định những gì cần tìm kiếm.
Next, pour into a glass and enjoy.	Tiếp theo, rót ra ly và thưởng thức.
Following the company that we hold can help us in this area.	Theo dõi công ty mà chúng tôi giữ có thể giúp chúng tôi trong lĩnh vực này.
Even if there is no money involved.	Ngay cả khi không có tiền liên quan.
They are defined as the same object.	Chúng được xác định là cùng một đối tượng.
If they get lucky.	Nếu họ gặp may.
She said she didn't.	Cô ấy nói rằng cô ấy không.
She's pretty good at them.	Cô ấy khá giỏi về chúng.
And after that.	Và sau đó.
Open.	Mở.
Maybe it's time they fired everyone and started over.	Có lẽ đã đến lúc họ sa thải tất cả mọi người và bắt đầu lại từ đầu.
Here's an example of how to update a user's name.	Đây là một ví dụ về cách cập nhật tên của người dùng.
The people she saw were not the type to fight.	Những người cô ấy nhìn thấy không phải là loại để chiến đấu.
They were there if they had to, if they had to.	Họ đã ở đó nếu họ phải như vậy, nếu họ phải.
I was never able to contact him.	Tôi không bao giờ có thể liên lạc với anh ta.
A literature review was performed. 	Một đánh giá tài liệu đã được thực hiện. 
system,.	hệ thống,.
If he falls, he falls.	Nếu anh ta ngã, anh ta ngã.
Some require this, and others do not.	Một số yêu cầu điều này, và những người khác thì không.
He played his best.	Anh ấy chơi hết mình.
She felt nothing for him.	Cô không cảm thấy gì với anh.
They found a way to work for them.	Họ đã tìm ra một cách để làm việc cho họ.
You will start to break down.	Bạn sẽ bắt đầu suy sụp.
This is not good for sleep.	Điều này sẽ không tốt cho giấc ngủ.
Even low-level people.	Ngay cả những người cấp thấp.
Day and night, we fight to keep reality in place.	Ngày và đêm, chúng tôi chiến đấu để giữ thực tế đúng chỗ.
But there is another place to consider.	Nhưng có một nơi khác để xem xét.
Pour into a wide bowl.	Đổ vào một cái tô rộng.
If we could sleep better perhaps.	Nếu chúng tôi có thể ngủ tốt hơn có lẽ.
He has nothing of this kind.	Anh ta không có gì thuộc loại này.
You are the judge of ideas that work or don't work.	Bạn là người đánh giá những ý tưởng hiệu quả hoặc không hiệu quả.
You gave her a chance to live.	Bạn đã cho cô ấy một cơ hội để sống.
And this is not the end of it.	Và đây không phải là kết thúc của nó.
I think maybe it will go away.	Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ biến mất.
I like money.	Tôi thích tiền.
Social game in a social network.	Trò chơi xã hội trong một mạng xã hội.
You need to live in peace.	Bạn cần phải sống trong hòa bình.
It must have a story.	Nó phải có một câu chuyện.
She works on the street.	Cô ấy làm việc trên đường phố.
The causes can be many.	Nguyên nhân có thể có nhiều.
Also not sure why.	Cũng không chắc tại sao.
A few days later he called me.	Vài ngày sau anh ấy gọi cho tôi.
Beautiful, you get it.	Đẹp, bạn hiểu rồi.
No, tell them to stop.	Không, bảo họ dừng lại.
Samples were taken at the start of surgery.	Các mẫu được lấy khi bắt đầu phẫu thuật.
They don't care about that.	Họ không quan tâm đến điều đó.
Only what we see and can lay our hands on.	Chỉ những gì chúng ta thấy và có thể đặt tay lên.
And we have to find him.	Và chúng ta phải tìm ra anh ta.
Also, most employees never make eye contact.	Ngoài ra, hầu hết nhân viên không bao giờ giao tiếp bằng mắt.
I want you to be my wife.	Anh muốn em làm vợ anh.
Then there won't be any trouble.	Sau đó sẽ không có bất kỳ rắc rối.
She is talking to herself.	Cô ấy đang nói chuyện với chính mình.
Someone or some event represents love in its many forms.	Một người nào đó hoặc một số sự kiện đại diện cho tình yêu dưới nhiều hình thức của nó.
These are baseless numbers.	Đây là những con số không có căn cứ.
You should be best friends.	Bạn nên là bạn thân của nhau.
Even looking at it was bad luck.	Ngay cả khi nhìn vào nó đã là xui xẻo.
You have to live for these people.	Bạn phải sống vì những người này.
And we are not in danger.	Và chúng tôi không gặp nguy hiểm.
That we know.	Điều đó chúng tôi biết.
A great addition to your collection or would make a great gift.	Một bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập của bạn hoặc sẽ làm một món quà tuyệt vời.
There's a lot more work to be done out there.	Ngoài kia còn rất nhiều việc phải làm.
Keep your hands off your body.	Giữ tay khỏi cơ thể.
Go down with them to keep a house.	Đi xuống với họ để giữ một ngôi nhà.
It could be two years old or two thousand.	Nó có thể là hai năm tuổi hoặc hai nghìn.
I need to put it in.	Tôi cần phải đưa nó vào.
Now we have to start working.	Bây giờ chúng ta phải bắt đầu làm việc.
After that, everything seemed to have fallen into place.	Sau đó, mọi thứ dường như đã đi vào đúng vị trí.
I can't have enough.	Tôi không thể có đủ.
So far, we have received no damage.	Cho đến nay, chúng tôi đã không nhận được thiệt hại.
I enjoy to study.	Tôi thích học.
However, they only bring more danger.	Tuy nhiên, chúng chỉ mang lại nhiều nguy hiểm hơn.
That's why we had a vote.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đã có một cuộc bỏ phiếu.
He is a pleasure to be with and to work with.	Anh ấy rất vui khi được ở bên và làm việc cùng.
No problem.	Không có vấn đề.
All participants provided a signed consent.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp một sự đồng ý có chữ ký.
Quite enjoyed it so far.	Khá thích nó cho đến nay.
He's not upset about it in any way either.	Anh ấy cũng không buồn về điều đó theo bất kỳ cách nào.
Or rather her father.	Hay đúng hơn là bố của cô ấy.
I love being around animals.	Tôi thích ở xung quanh động vật.
I can't even program it.	Tôi thậm chí không thể lập trình nó.
I went near it today and it was pretty quiet.	Tôi đã đến gần nó hôm nay và nó khá im lặng.
However, less credit does not mean less growth.	Tuy nhiên, ít tín dụng hơn không có nghĩa là tăng trưởng kém hơn.
Incidentally I was living with my parents at the time.	Tình cờ tôi đang sống với bố mẹ tôi vào thời điểm đó.
There should have been rocks, but it was empty.	Lẽ ra phải có đá, nhưng nó trống rỗng.
And these are the big numbers.	Và đây là những con số lớn.
But nothing.	Nhưng không có gì cả.
It is important to show interest in what our children care about.	Điều quan trọng là phải thể hiện sự quan tâm đến những gì con chúng ta quan tâm.
The sun had not yet risen and it was unbelievably dark inside.	Mặt trời chưa mọc và trong nhà tối đến khó tin.
There are several reasons to do so.	Có một số lý do để làm như vậy.
With the new milking machine, it is now possible.	Với máy đánh sữa mới, điều đó giờ đây hoàn toàn có thể.
I'll see you're right.	Tôi sẽ thấy bạn đúng.
What is the difference between the music industry here compared to.	Sự khác biệt giữa ngành công nghiệp âm nhạc ở đây như thế nào so với.
Thanks for writing to us.	Cảm ơn vì đã viết thư cho chúng tôi.
To understand myself better.	Để hiểu bản thân mình hơn.
This is history itself.	Đây là lịch sử tự nó.
He tried to keep his eyes open.	Anh cố gắng giữ cho mắt mình mở.
He brought flowers.	Anh ấy mang hoa đến.
It's a fish.	Đó là một con cá.
Not a real machine.	Không phải là một cỗ máy thực sự.
They will keep you going for a while.	Họ sẽ giữ cho bạn đi trong một thời gian.
But we don't have a business plan.	Nhưng chúng tôi không có kế hoạch kinh doanh.
Go home and forget about me.	Về nhà và quên em đi.
It would be better if there was a pain.	Sẽ tốt hơn nếu có một cơn đau.
These reasons.	Những lý do này.
I remember I cried.	Tôi nhớ tôi đã khóc.
He is very honest.	Anh ấy rất trung thực.
The majority were men who arrived without their families.	Đa số là những người đàn ông đến mà không có gia đình của họ.
You've seen enough.	Anh đã thấy đủ.
She wants you to move on.	Cô ấy muốn bạn tiếp tục.
Brother and sister.	Anh và chị.
If you want to try and stop me, my command is clear.	Nếu bạn muốn thử và ngăn cản tôi, lệnh của tôi rất rõ ràng.
It happened to me at a job site.	Nó đã xảy ra với tôi tại một trang web việc làm.
Choose you, and everything else takes care of itself.	Chọn bạn, và mọi thứ khác tự lo.
This is especially true of women who were previously of higher social status.	Điều này đặc biệt đúng với những phụ nữ trước đây có địa vị xã hội cao hơn.
We are often aware of the events that we experience.	Chúng ta thường nhận thức được những sự kiện mà chúng ta trải qua.
The total amount is probably not large.	Tổng số tiền có lẽ không lớn.
And that was really enough.	Và điều đó đã thực sự đủ.
You have your friends, your crew.	Bạn có bạn bè của bạn, phi hành đoàn của bạn.
Not a character study, but a number study.	Không phải là một nghiên cứu về nhân vật, mà là một nghiên cứu về con số.
Now, the read operation is described.	Bây giờ, hoạt động đọc được mô tả.
He beat her.	Anh ta đã đánh cô.
She had a kind word and a smile for everyone.	Cô ấy đã có một lời nói nhân hậu và một nụ cười cho tất cả mọi người.
In the dark you cannot see anything.	Trong bóng tối bạn không thể nhìn thấy gì cả.
I don't want to do this in front of people.	Tôi không muốn làm điều này trước mặt mọi người.
Other factors must be considered.	Các yếu tố khác phải được xem xét.
I just don't believe it.	Tôi chỉ không tin.
Saw them there and they weren't dressed for the weather.	Nhìn thấy họ ở đó và họ không mặc quần áo cho thời tiết.
Better to sit here for an hour and let the drinks run dry.	Tốt hơn là ngồi ở đây một giờ và để đồ uống cạn kiệt.
And he had.	Và anh ấy đã có.
He will act as a source of information.	Anh ta sẽ làm như một nguồn thông tin.
I find that it works really well.	Tôi thấy rằng nó hoạt động thực sự tốt.
Both tools serve a purpose.	Cả hai công cụ đều phục vụ một mục đích.
But this is not a viable solution.	Nhưng đây không phải là giải pháp hữu hiệu.
It will never leave our side.	Nó sẽ không bao giờ rời khỏi bên chúng ta.
Maybe he's worried.	Có lẽ anh ấy đang lo lắng.
It's you.	Đó là bạn.
He can even speak.	Thậm chí anh ấy có thể nói.
I can't go again.	Tôi không thể đi lần nữa.
They simply wait for traffic jams and start going.	Họ chỉ đơn giản là đợi khi tắc đường và bắt đầu đi.
Some need help.	Một số cần giúp đỡ.
He might get two of them, maybe three if he's lucky.	Anh ta có thể nhận được hai trong số họ, có thể là ba nếu anh ta may mắn.
Seems little growth, little change.	Có vẻ ít tăng trưởng, ít thay đổi.
But the material effect is the same.	Nhưng hiệu quả vật chất là giống nhau.
The requirements are different.	Các yêu cầu là khác nhau.
Learn to like the cold.	Học cách thích cái lạnh.
All the time we put in there.	Tất cả thời gian chúng tôi đặt trong đó.
Let us make a brief presentation.	Hãy để chúng tôi trình bày ngắn gọn.
He put his arm around her.	Anh choàng tay qua cô.
He will only play from his hand.	Anh ấy sẽ chỉ chơi từ tay của mình.
I like his name.	Tôi thích tên của anh ấy.
She took a deep breath and tried to sound reasonable.	Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng nghe hợp lý.
Now it's the same with us.	Bây giờ với chúng tôi cũng vậy.
I think the boys not only.	Tôi nghĩ các chàng trai không chỉ.
Do not include people who are not under your authority.	Không bao gồm những người không dưới quyền của bạn.
They are moral things.	Chúng là những thứ đạo đức.
We sat there, listening more than talking.	Chúng tôi ngồi đó, lắng nghe nhiều hơn là nói chuyện.
The results agree with this picture.	Kết quả đồng ý với bức tranh này.
It is more than enough.	Nó là quá đủ.
It's not even the problem at hand.	Nó thậm chí không phải là vấn đề trong tầm tay.
She knew it from the first time.	Cô ấy đã biết nó ngay từ lần đầu tiên.
They waited for us in the evening.	Họ đã đợi chúng tôi vào buổi tối.
That is so sweet.	Điều đó thật ngọt ngào.
There will be discussion.	Sẽ có cuộc thảo luận.
The rules will be.	Các quy tắc sẽ được.
I do it just for the fun of it.	Tôi làm điều đó chỉ vì niềm vui của nó.
Because there are so few.	Bởi vì có quá ít.
But otherwise, we won't cut and run.	Nhưng nếu không, chúng ta sẽ không cắt và bỏ chạy.
We're close to the surface, so we'll take a look.	Chúng ta đang ở gần bề mặt, vì vậy chúng ta sẽ xem xét.
I'm out of the game.	Tôi ra khỏi trò chơi.
Back to me, focus here.	Quay lại với tôi, tập trung ở đây.
She had never seen who he was.	Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta là ai.
At that moment, she wanted to go, go at any cost.	Tại thời điểm đó, cô muốn đi, đi với bất cứ giá nào.
There is no easy way to do this.	Không có cách nào dễ dàng để làm điều này.
We would recommend them to anyone looking for great customer service.	Chúng tôi muốn giới thiệu chúng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
People are just using other people.	Mọi người chỉ đang sử dụng những người khác.
Obviously, this can take a while.	Rõ ràng, điều này có thể mất một lúc.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
This may work.	Điều này có thể hoạt động.
Simply put, it means the most beautiful.	Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là đẹp nhất.
He looked at his desk.	Anh nhìn vào bàn làm việc của mình.
My thoughts also lead to an independent existence.	Suy nghĩ của tôi cũng dẫn đến một sự tồn tại độc lập.
I tried to help him.	Tôi đã cố gắng giúp anh ta.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
Looks like he wants to do it.	Có vẻ như anh ấy muốn làm điều đó.
You should to try it.	Bạn nên thử nó.
This is not the first time something like this has happened to me.	Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra với tôi.
And every day you will come here.	Và mỗi ngày bạn sẽ đến đây.
However, we have observed the opposite.	Tuy nhiên, chúng tôi đã quan sát thấy điều ngược lại.
Note our arrival.	Ghi nhận sự xuất hiện của chúng tôi.
The funny thing is, there is no call log.	Điều buồn cười là, không có bản ghi cuộc gọi.
The floor is solid.	Sàn nhà chắc chắn.
If not, give it an extra minute or two, but no more.	Nếu không, hãy cho nó thêm một hoặc hai phút, nhưng không hơn.
Free, but charge for events.	Miễn phí, nhưng tính phí cho các sự kiện.
My doctor was worried.	Bác sĩ của tôi đã lo lắng.
How fast do they come to the heart of it.	Làm thế nào nhanh chóng họ đến với trung tâm của nó.
There, she said.	Ở đó, cô ấy nói.
Thank you to everyone involved.	Cảm ơn bạn cho tất cả mọi người tham gia.
Mostly it makes him want to escape.	Chủ yếu là nó khiến anh ta muốn trốn thoát.
It didn't know you were here.	Nó không biết bạn đã ở đây.
My mother cried.	Mẹ tôi đã khóc.
So.	Như vậy.
This is great work.	Đây là công việc tuyệt vời.
The joint beat of the feet and the heart, of the walk and of the blood.	Nhịp đập chung của bàn chân và trái tim, của bước đi và của máu.
They believe they live by different rules.	Họ tin rằng họ sống theo những quy tắc khác nhau.
You will cook.	Bạn sẽ nấu ăn.
And there's no mistake about what they're after.	Và không có sai lầm nào về việc họ đang theo đuổi.
It's simple to post a project.	Thật đơn giản để đăng một dự án.
I don't know where she went.	Tôi không biết cô ấy đã đi đâu.
The selection will be saved in the application's cached data.	Lựa chọn sẽ được lưu trong dữ liệu lưu trữ của ứng dụng.
I understand what she went through.	Tôi hiểu những gì cô ấy đã trải qua.
And, the choices we make are ultimately our own responsibility.	Và, những lựa chọn mà chúng ta đưa ra cuối cùng là trách nhiệm của chính chúng ta.
You can come up with your own routine.	Bạn có thể nghĩ ra thói quen của riêng mình.
You are not with me.	Bạn không ở với tôi.
And this is the huge fault of those people.	Và đây là lỗi rất lớn của những người đó.
That is my speculation.	Đó là suy đoán của tôi.
Nothing we can get credit for.	Không có gì chúng tôi có thể nhận được tín dụng cho.
They used to be like that.	Họ đã từng như vậy.
A year is a lot of time, even as part of regular training.	Một năm là rất nhiều thời gian, thậm chí là một phần của quá trình đào tạo thường xuyên.
Humans live outside of their bodies.	Con người sống bên ngoài cơ thể của họ.
So any ideas on how to do this.	Vì vậy, bất kỳ ý tưởng về cách làm điều này.
They run one test after another.	Họ chạy thử nghiệm này đến thử nghiệm khác.
Has been counted to zero, in places where there are people and animals.	Đã được tính bằng không, ở những nơi có con người và động vật.
He is an old man.	Anh ấy là một ông già.
That's why they can't act.	Vì thế mà họ không thể hành động.
He told her she sent him a text message.	Anh ấy nói với cô ấy rằng cô ấy đã gửi cho anh ấy một tin nhắn văn bản.
I am not afraid of the possibility of danger.	Tôi không sợ khả năng gặp nguy hiểm.
First, not an extra word from you about the past.	Đầu tiên, không phải là một lời nói thêm từ bạn về quá khứ.
I am their rock and keep my family together.	Tôi là tảng đá của họ và giữ gia đình tôi bên nhau.
But maybe it will keep some of the water away.	Nhưng có lẽ nó sẽ giữ một phần nước đi.
How cold she is.	Cô ấy lạnh lùng làm sao.
It is very easy to use.	Nó rất dễ sử dụng.
It's hard to describe.	Thật khó để diễn tả.
Football got him through.	Bóng đá đã giúp anh ấy vượt qua.
So you need to go really, really deep to expand your knowledge.	Vì vậy bạn cần phải đi thực sự, đi thật sâu để mở mang kiến ​​thức.
That will fix the problem.	Điều đó sẽ khắc phục sự cố.
It's not a bad ending to a good life.	Đó không phải là một kết thúc tồi cho một cuộc sống tốt đẹp.
Let's see who the real person is.	Hãy xem người thật là ai.
I will certainly be happy with your progress.	Tôi chắc chắn sẽ rất vui với sự tiến bộ của bạn.
Your dreams will never be smaller than you think.	Ước mơ của bạn sẽ không bao giờ nhỏ hơn những gì bạn nghĩ.
It took him eight seconds to speak again.	Phải tám giây sau anh mới nói lại.
He told me he was proud of the building.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy tự hào về tòa nhà.
Words come out.	Lời ra tiếng vào.
Or above, as shown below.	Hoặc ở trên, như hình dưới đây.
It was never here.	Nó không bao giờ ở đây.
You will have to go ahead and get these.	Bạn sẽ phải tiếp tục và lấy những thứ này.
Neither of them took anything from the other.	Không ai trong hai người lấy đi bất cứ thứ gì của người kia.
It is just quick.	Nó chỉ là nhanh chóng.
They know, now, what we have.	Họ biết, bây giờ, những gì chúng tôi có.
Stress is a significant factor in modern society.	Căng thẳng là một yếu tố đáng kể trong xã hội hiện đại.
The father nodded.	Người cha gật đầu.
You know some of my background.	Bạn biết một số nền tảng của tôi.
The law is clear.	Luật pháp rõ ràng.
He initially said that he was not involved.	Ban đầu anh ấy nói rằng anh ấy không liên quan.
I don't know if she really loves me.	Tôi không biết cô ấy có thực sự yêu tôi không.
He didn't tell me about it.	Anh ấy đã không nói với tôi về điều đó.
It hasn't been that long.	Nó đã không được lâu như vậy.
Focus on this for thirty seconds.	Tập trung vào điều này trong ba mươi giây.
And then it is placed in the file.	Và sau đó nó được đặt trong tệp.
For many years, they remained in close contact.	Trong nhiều năm, họ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ.
They made everything so easy for us.	Họ đã làm cho mọi thứ trở nên thật dễ dàng đối với chúng tôi.
He was very smart when we were kids.	Anh ấy rất thông minh khi chúng tôi còn nhỏ.
I will give you a chance.	Tôi sẽ cho bạn một cơ hội.
We must have lost after that last turn.	Chắc hẳn chúng ta đã bị thua sau lượt cuối cùng đó.
So they caught him, they got him, they let him go.	Vì vậy, họ bắt anh ta, họ có anh ta, họ để anh ta đi.
And, yes, it's still pretty popular.	Và, vâng, nó vẫn còn khá phổ biến.
The thought made her sick and it made her feel weak.	Ý nghĩ đó khiến cô phát ốm và nó khiến cô cảm thấy yếu đuối.
But there are many others.	Nhưng có rất nhiều người khác.
But she doesn't study late in the library.	Nhưng cô ấy không học muộn trong thư viện.
I'll give it a try anyway, but.	Dù sao thì tôi cũng sẽ thử, nhưng.
He didn't mean any of what he said.	Anh ấy không có ý gì trong số những gì anh ấy nói.
There are two types of data used at this stage.	Có hai loại dữ liệu được sử dụng ở giai đoạn này.
They want it for three hundred.	Họ muốn nó với giá ba trăm.
However, I'm not very good.	Tuy nhiên, tôi không giỏi lắm.
This way the two of you will love each other forever.	Bằng cách này đôi bạn sẽ yêu nhau mãi mãi.
She organized it together very well.	Cô ấy đã tổ chức nó với nhau rất tốt.
Sometimes just a minute or two.	Đôi khi chỉ trong một hoặc hai phút.
But at least it will work.	Nhưng ít nhất nó sẽ hoạt động.
I am a man of my words.	Tôi là một người đàn ông của lời nói của tôi.
Bring your friends too.	Mang theo cả bạn bè của bạn.
I still get paid well and on time.	Tôi vẫn được trả lương cao và đúng hạn.
But that only goes so far.	Nhưng điều đó chỉ đi xa.
He was very careful not to touch her.	Anh rất cẩn thận để không chạm vào cô.
Very interesting.	Rất thú vị.
I hope they help many of you too.	Tôi hy vọng họ cũng giúp được nhiều bạn.
It was our last hot meal in a while.	Đó là bữa ăn nóng cuối cùng của chúng tôi trong một thời gian.
We were an unknown, but the community supported it.	Chúng tôi là một ẩn số, nhưng cộng đồng đã ủng hộ nó.
A good age.	Một tuổi tốt.
Not paying attention.	Không chú ý.
Today is a mixed bag in our house.	Hôm nay là một túi hỗn hợp trong nhà của chúng tôi.
They're quick, but it depends on the numbers.	Chúng nhanh chóng, nhưng nó phụ thuộc vào con số.
Easy in and out easy.	Dễ dàng vào và ra dễ dàng.
Catch with him.	Bắt với anh ta.
The news arrived a few days later.	Tin tức đến một vài ngày sau đó.
You should use a state machine.	Bạn nên sử dụng một máy trạng thái.
It could be even higher.	Nó có thể cao hơn nữa.
I don't know if that's good or bad.	Tôi không biết điều đó tốt hay xấu.
What is T.	T là gì.
And that will probably be a good thing in the end.	Và đó có lẽ sẽ là một điều tốt cuối cùng.
For your wife.	Cho vợ của bạn.
He has very nice teeth.	Anh ấy có hàm răng rất đẹp.
Certainly their influence doesn't usually suggest this is a big deal.	Chắc chắn ảnh hưởng của họ không thường gợi ý đây là một vấn đề lớn.
He really enjoyed doing it.	Anh ấy thực sự rất vui khi làm điều đó.
I'm looking at a bunch of work.	Tôi đang xem xét một đống công việc.
Pain at rest and pain with movement may have different mechanisms.	Đau khi nghỉ ngơi và đau khi cử động có thể có các cơ chế khác nhau.
On the other hand.	Mặt khác.
He received it a few days ago.	Anh ấy đã nhận được nó cách đây vài ngày.
So maybe you never intended to bear my name.	Vì vậy, có thể bạn không bao giờ có ý định mang tên của tôi.
He is an option.	Anh ấy là một lựa chọn.
The car lost control and was completely burned down.	Chiếc xe mất kiểm soát và bị thiêu rụi hoàn toàn.
I am who you are, the part of you that loves you the most.	Tôi là chính bạn, là một phần của bạn yêu bạn nhất.
Also, please note that.	Ngoài ra, hãy lưu ý rằng.
I appreciate some help.	Tôi đánh giá cao một số sự giúp đỡ.
He focuses on his art.	Anh ấy tập trung vào nghệ thuật của mình.
In these cases, any error.	Trong những trường hợp này, bất kỳ lỗi nào.
Hope your message.	Mong tin bạn.
I didn't know he was coming.	Tôi không biết anh ấy sẽ đến.
Very few people are prepared for the shock.	Rất ít người được chuẩn bị cho cú sốc.
Need to make moves.	Cần phải thực hiện các bước di chuyển.
I don't understand why so many people hate it.	Tôi không hiểu tại sao nhiều người ghét nó.
Their decisions will be representative.	Quyết định của họ sẽ mang tính đại diện.
We are in love.	Chúng tôi yêu nhau.
It's time to fight back.	Đã đến lúc chiến đấu trở lại.
They put their time and resources into it.	Họ đã dành thời gian và nguồn lực vào đó.
Smooth with a knife if necessary.	Làm mịn bằng dao nếu cần thiết.
He can't stand being around kids.	Anh ấy không thể chịu được khi ở xung quanh bọn trẻ.
Perhaps respect is a better word than fear.	Có lẽ tôn trọng là một từ tốt hơn là sợ hãi.
But hope is not a strategy.	Nhưng hy vọng không phải là một chiến lược.
It doesn't look comfortable.	Nó trông không thoải mái.
No other path is open to us, if we wish to continue.	Không có con đường nào khác mở ra cho chúng ta, nếu chúng ta muốn tiếp tục.
I have done this many times.	Tôi đã làm điều này rất nhiều lần.
None of them turned to look.	Không ai trong số họ quay lại nhìn.
And definitely trauma.	Và chắc chắn là chấn thương.
As an answer to any particular movie character.	Như một câu trả lời cho bất kỳ nhân vật phim cụ thể nào.
For some reason, these are weather-affected areas.	Vì một số lý do, đây là những khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
He himself was dirty.	Bản thân anh ấy đã bị bẩn.
It can be difficult.	Nó có thể được khó khăn.
Speech is an empty sound.	Lời nói là âm thanh trống rỗng.
His eyes were filled with pain.	Đôi mắt anh đầy đau thương.
She will do anything in her power to save him.	Cô sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để cứu anh ta.
Mine shows broken link after changing it.	Của tôi hiển thị liên kết bị hỏng sau khi thay đổi nó.
I have a lot of family out there.	Tôi có rất nhiều gia đình ở ngoài đó.
I'm right.	Tôi đã đúng.
I'm fine about it.	Tôi ổn về nó.
He just hates school.	Anh chỉ ghét trường học.
They want it.	Họ muốn nó.
Army.	Lực lượng quân đội.
His activities seem to have made him quite famous.	Các hoạt động của anh ấy dường như đã khiến anh ấy trở nên khá nổi tiếng.
They become special and we treat them especially well.	Họ trở nên đặc biệt và chúng tôi đối xử đặc biệt tốt với họ.
That means there is a list of established standards and in their system.	Điều đó có nghĩa là có một danh sách tiêu chuẩn được thiết lập và trong hệ thống của họ.
He went to high schools.	Anh ấy đi học ở các trường phổ thông.
You in further combination.	Bạn trong sự kết hợp hơn nữa.
That still doesn't work.	Điều đó vẫn không hoạt động.
And he had a meeting, nothing happened with the meeting.	Và anh ta đã có một cuộc họp, không có gì xảy ra với cuộc họp.
His drinking got worse than ever.	Việc uống rượu của anh ấy trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
The children are well hidden.	Những đứa trẻ được giấu kỹ.
No child is abandoned.	Không có đứa trẻ nào bị bỏ rơi.
In addition, other problems exist with previous art devices.	Ngoài ra, các vấn đề khác tồn tại với các thiết bị nghệ thuật trước đây.
But today is the worst day of his life.	Nhưng hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.
But that may not be what he meant.	Nhưng đó có thể không phải là ý của anh ấy.
I pulled him out, but he's been dead for a while.	Tôi kéo anh ta ra, nhưng anh ta đã chết được một thời gian.
So the solution to the new name of the city was simple.	Vì vậy, giải pháp cho tên mới của thành phố rất đơn giản.
Evidence by itself cannot provide proof for everything that exists or happens.	Bản thân bằng chứng không thể cung cấp bằng chứng cho mọi thứ tồn tại hoặc xảy ra.
So let's make it simple.	Vì vậy, hãy làm cho nó đơn giản.
Obviously they do.	Rõ ràng là họ làm.
Know your advantage.	Biết lợi thế của bạn.
The nicer color will be more expensive, a lot.	Màu đẹp hơn sẽ đắt hơn, rất nhiều.
The man didn't stop what he was going to do.	Người đàn ông đã không dừng lại những gì anh ta sẽ làm.
Looks like he likes to talk about money.	Có vẻ như anh ấy thích nói về tiền bạc.
The field of digital programming goes into knowledge.	Lĩnh vực chương trình kỹ thuật số đi vào tri thức.
This is an image of a scale.	Đây là hình ảnh của một cái cân.
Your heart runs on energy.	Trái tim của bạn chạy bằng năng lượng.
I have seen death on the faces of men.	Tôi đã nhìn thấy cái chết trên khuôn mặt của những người đàn ông.
This oil will support healthy skin tissues.	Dầu này sẽ hỗ trợ các mô da khỏe mạnh.
No error.	Không có lỗi.
He meant to study the whole night.	Ý anh ấy là phải học toàn bộ đêm nay.
It made my day, thank you so much.	Nó đã làm nên ngày của tôi, cảm ơn bạn rất nhiều.
Either way, problems will soon grow from bad to worse.	Dù sao đi nữa, các vấn đề sẽ sớm phát triển từ tồi tệ trở nên tồi tệ hơn.
He followed for many years.	Anh đã theo dõi trong nhiều năm.
As such, it cannot be an individual struggle.	Như vậy, nó không thể là một cuộc đấu tranh cá nhân.
Time and place.	Thời gian và địa điểm.
No end, no progress.	Không có kết thúc, không có tiến bộ.
For this series, we will be looking at players only.	Đối với loạt bài này, chúng tôi sẽ chỉ xem xét người chơi.
They have opinions.	Họ có quan điểm.
But many of them don't want to do that anymore.	Nhưng nhiều người trong số họ không muốn làm điều đó nữa.
One event followed by another.	Sự kiện này rồi đến sự kiện khác.
This is a powerful message in its context.	Đây là một thông điệp mạnh mẽ trong bối cảnh của nó.
Existing code can't really be much faster.	Mã hiện tại không thể thực sự nhanh hơn nhiều.
I had great service and location.	Tôi đã có dịch vụ và vị trí tuyệt vời.
About time, he will say.	Về thời gian, anh ấy sẽ nói.
Maybe it's a bit heavy.	Có lẽ nó hơi nặng.
The kids have changed a lot in a year.	Những đứa trẻ đã thay đổi rất nhiều trong một năm.
The driver did not respond.	Người lái xe không trả lời.
I took a look at one.	Tôi đã xem qua một cái.
And it's better to love.	Và tốt hơn là nên yêu.
We went to it and we finished it.	Chúng tôi đã đi đến nó và chúng tôi đã hoàn thành nó.
Make the time damn.	Làm cho thời gian chết tiệt.
I want to ask you about it.	Tôi muốn hỏi bạn về nó.
We are working hard to resolve the issue.	Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để giải quyết vấn đề.
I have a few problems here.	Tôi có một vài vấn đề ở đây.
Never met or talked to him.	Chưa một lần gặp mặt hay nói chuyện với anh ta.
It's you, trying to get the police to chase me.	Chính là anh, đang cố bắt cảnh sát đuổi theo tôi.
I asked them what they wanted to say.	Tôi hỏi họ những gì họ muốn nói.
I really dream about it.	Tôi thực sự mơ về nó.
Everything seems to be there.	Mọi thứ dường như ở đó.
What you expect to happen is wrong.	Những gì bạn mong đợi sẽ xảy ra là sai.
Strange.	Thật kỳ lạ.
The night she died.	Cái đêm mà cô ấy chết.
Let's start with storage media.	Hãy bắt đầu với phương tiện lưu trữ.
He is a very erudite man.	Anh ấy là một người đàn ông rất uyên bác.
Or the right effort.	Hoặc nỗ lực phải.
If only the dream didn't end before they made love.	Giá như giấc mơ không kết thúc trước khi họ làm tình.
The sole purpose is to warm up the legs.	Mục đích đơn thuần là để làm nóng chân.
Others are just people we know.	Người khác chỉ là người mà chúng ta biết.
Everyone is entitled to their opinion.	Mọi người đều có quyền đối với ý kiến ​​của họ.
That looks like one.	Điều đó trông giống như một.
Go ahead and make your statement.	Hãy tiếp tục và đưa ra tuyên bố của bạn.
But the problem is finding someone who can do the job.	Nhưng vấn đề là tìm được người làm được việc.
If that was him, that was the last time he was seen.	Nếu đó là anh ta, đó là lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy.
This is the wrong approach to running a company.	Đây là cách tiếp cận sai lầm khi điều hành một công ty.
The tone of conversation, he felt, was often negative.	Giọng điệu của cuộc nói chuyện, anh cảm thấy, thường tiêu cực.
Those events happened.	Những sự kiện đó đã xảy ra.
So many people have been a part of my world.	Rất nhiều người đã từng là một phần trong thế giới của tôi.
Okay, try talking to me.	Được rồi, hãy thử nói chuyện với tôi.
I tend to get a little sleepy when you talk.	Tôi có xu hướng buồn ngủ một chút khi bạn nói chuyện.
It won't last forever.	Nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
She has her own style.	Cô ấy có phong cách riêng của mình.
Finally, she spoke up.	Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng.
I see a strong, independent woman.	Tôi thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.
I need help with this one.	Tôi cần giúp đỡ với cái này.
You feel strong.	Bạn cảm thấy mạnh mẽ.
Here's how to do it.	Đây là cách thực hiện.
It doesn't do much.	Nó không làm được nhiều.
All authors contributed to the design and writing of the article.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc thiết kế và viết bài báo.
People don't make money for the sake of money only.	Mọi người không kiếm tiền vì mục đích chỉ có tiền.
Participants in many other countries have less freedom.	Những người tham gia ở nhiều quốc gia khác có ít tự do hơn.
There was no reason for him to join there but he did.	Không có lý do gì để anh ta tham gia ở đó nhưng anh ta đã làm.
Who loves living life.	Ai yêu cuộc sống sống.
I can see their shoes at the front door.	Tôi có thể nhìn thấy giày của họ ở cửa trước.
Of course, this was never really true.	Tất nhiên, điều này chưa bao giờ thực sự đúng.
I need you to help me there.	Tôi cần bạn giúp tôi ở đó.
What's up?	Cai nay moi.
That is his duty.	Đó là nhiệm vụ của anh ấy.
I'm sure you really know this.	Tôi chắc rằng bạn thực sự biết điều này.
This is the power of love.	Đây là sức mạnh của tình yêu.
Needed, really.	Cần phải, thực sự.
But don't forget my suggestion.	Nhưng đừng quên lời đề nghị của tôi.
In fact, the plaintiff did not complete the transfer request.	Trên thực tế, nguyên đơn đã không hoàn thành đơn yêu cầu chuyển nhượng.
I think that went quickly and smoothly.	Tôi nghĩ rằng điều đó diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ.
And then it works.	Và sau đó nó hoạt động.
No other complications were noted.	Không có biến chứng nào khác được ghi nhận.
I will live with it for a while.	Tôi sẽ sống với nó một thời gian.
But he still did not stop waiting.	Nhưng anh vẫn không ngừng chờ đợi.
There are many things in this world to be angry about.	Có rất nhiều điều trên thế giới này để tức giận.
It comes with its own travel case.	Nó đi kèm với trường hợp du lịch của riêng nó.
In some cases, even a bunch of money.	Thậm chí, có trường hợp là cả đống tiền.
I need here.	Tôi cần ở đây.
There have been tears.	Đã có những giọt nước mắt.
All too sudden.	Tất cả quá đột ngột.
Just try something first.	Chỉ cần thử một cái gì đó đầu tiên.
Except on one line of code instead of two.	Ngoại trừ trên một dòng mã thay vì hai.
Turn off the phone.	Tắt điện thoại đi.
He didn't like the way the man spoke.	Anh không thích cách người đàn ông đã nói.
But they could be something else.	Nhưng chúng có thể là một cái gì đó khác.
A great thing even.	Một điều tuyệt vời thậm chí.
For large walls this is no problem.	Đối với những bức tường lớn thì điều này không có vấn đề gì.
You can see it in her eyes.	Bạn có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của cô ấy.
I don't know, but it will be interesting to find out.	Tôi không biết, nhưng sẽ rất thú vị khi tìm ra.
However, they do not provide a full data science education.	Tuy nhiên, họ không cung cấp một nền giáo dục khoa học dữ liệu đầy đủ.
Open opportunities.	Cơ hội rộng mở.
But overall, women are more likely to be questioned than men.	Nhưng nhìn chung, phụ nữ có nhiều khả năng được hỏi hơn nam giới.
They probably consider each other as friends.	Họ có lẽ coi nhau như những người bạn.
Forms of law, you know.	Các hình thức của luật, bạn biết.
Movement is smoother rather than quick.	Chuyển động trơn tru hơn là nhanh chóng.
Fighting.	Cố lên mọi người.
We've heard that before.	Chúng tôi đã nghe điều đó trước đây.
No naming.	Không đặt tên.
He looks for food.	Anh ta tìm kiếm thức ăn.
The point is that he is not political, it seems to me.	Vấn đề là anh ta không phải là chính trị, nó có vẻ như đối với tôi.
That's a few seconds.	Đó là một vài giây.
Somehow he already knew this.	Bằng cách nào đó anh ấy đã biết điều này.
I could come across this in half-sleep.	Tôi có thể đi qua cái này trong lúc nửa ngủ.
I will explain what that is.	Tôi sẽ giải thích đó là gì.
You don't know what it does.	Bạn không biết nó làm gì.
For the heck of it.	Đối với cái quái của nó.
He didn't ask that question.	Anh ấy không hỏi câu hỏi đó.
Thank you very much in advance.	Cảm ơn bạn rất nhiều trước.
Son, she thought.	Con trai, cô nghĩ.
He is at home.	Anh ấy đang ở nhà.
Everyone was out except her.	Mọi người đã ra ngoài trừ cô ấy.
Once you do it let me know.	Một khi bạn làm điều đó cho tôi biết.
I'm new to this whole blogging process, so bear with me.	Tôi mới tham gia toàn bộ quá trình blog này, vì vậy hãy chịu khó với tôi.
Then find the text input box where you can enter the code.	Sau đó, tìm hộp nhập văn bản nơi bạn có thể nhập mã.
The details are below.	Các chi tiết sau đây.
My job is to sell it back to them.	Công việc của tôi là bán nó lại cho họ.
I want to hear your feedback.	Tôi muốn nghe phản hồi của bạn.
You've put in a lot for me to do this.	Bạn đã bỏ rất nhiều để tôi làm được điều này.
A ball can then be dropped.	Một quả bóng sau đó có thể được thả xuống.
Events are like points in a space.	Sự kiện giống như các điểm trong một không gian.
Bring out their own light.	Đưa ra ánh sáng của riêng họ.
They mean to me.	Họ có ý nghĩa với tôi.
The book was an instant hit.	Cuốn sách đã thành công ngay lập tức.
The other pressed against his chest.	Người còn lại áp vào ngực anh.
I am completely satisfied with it.	Tôi hoàn toàn hài lòng với nó.
If you seek beauty, you may miss the best.	Nếu bạn tìm kiếm cái đẹp, bạn có thể bỏ lỡ những cái tốt nhất.
I think it's a great opportunity to do something new.	Tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời để làm một điều gì đó mới mẻ.
This is an important question.	Đây là một câu hỏi quan trọng.
Next time you travel, look for yourself.	Lần tới khi bạn đi du lịch, hãy tìm kiếm chính mình.
I run like the wind.	Tôi chạy như gió.
Then I left the state.	Sau đó tôi đã rời khỏi tiểu bang.
Still no sign of the game.	Vẫn không có dấu hiệu của trò chơi.
Suddenly everything makes sense.	Đột nhiên mọi thứ sẽ có ý nghĩa.
And my parents are dead.	Và cha mẹ tôi đã chết.
Further, the truth has practical benefits.	Xa hơn nữa, sự thật có những lợi ích thiết thực.
There was a point when he caught my attention.	Có một điểm khi anh ấy thu hút sự chú ý của tôi.
He felt as if he were in a bad dream.	Anh cảm thấy như thể mình đang ở trong một giấc mơ tồi tệ.
I had to smile a little.	Tôi đã phải mỉm cười một chút.
She was tired of lying to herself.	Cô mệt mỏi với việc tự dối mình.
Great.	Thật tuyệt vời.
The first type includes controls built directly into the device.	Loại đầu tiên bao gồm các điều khiển được tích hợp trực tiếp vào thiết bị.
Nothing can protect anyone.	Không có gì có thể bảo vệ bất cứ ai.
That doesn't signal a change.	Điều đó không báo hiệu sự thay đổi.
People read it, and people read it with gusto.	Mọi người đã đọc nó, và mọi người đã đọc nó một cách thích thú.
That's not important right now.	Đó không phải là điều quan trọng lúc này.
But in politics, you need to live with reality.	Nhưng trong chính trị, bạn cần phải sống với thực tế.
Do not approach the children directly, even if you can find them.	Không trực tiếp tiếp cận bọn trẻ, ngay cả khi bạn có thể tìm thấy chúng.
I'm the one who took the photo off the site.	Tôi là người đã đưa bức ảnh ra khỏi trang web.
Said this month.	Đã nói trong tháng này.
Play nice.	Chơi đẹp quá.
Fun, at least.	Vui vẻ, ít nhất.
Day off '.	Ngày nghỉ '.
Give him a new life.	Để cho anh ấy một cuộc sống mới.
She is about to give birth to another baby.	Cô ấy sắp sinh thêm một em bé nữa.
It's been a busy day for us, those leaving, new arrivals.	Đó là một ngày bận rộn của chúng tôi, những người ra đi, những người mới đến.
That has been clear for a while.	Điều đó đã rõ ràng trong một thời gian.
Please help quickly.	Xin vui lòng giúp đỡ nhanh chóng.
He will not pass them.	Anh ấy sẽ không vượt qua họ.
And last week she won.	Và tuần trước cô ấy đã thắng.
But we will only be down for a short time.	Nhưng chúng tôi sẽ chỉ ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn.
Gold, he said.	Vàng, anh ấy nói.
Chances are, it will have gold at its base.	Rất có thể, nó sẽ có vàng ở cơ sở của nó.
It was a bit slow and dated, but she didn't mind.	Nó hơi chậm và cũ kỹ, nhưng cô ấy không bận tâm.
That learning leads to deeper understanding.	Việc học hỏi đó dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn.
It is your role, your gift.	Đó là vai trò của bạn, món quà của bạn.
I do not wanna see you.	Tôi không muốn nhìn thấy bạn.
I can't talk to your machine.	Tôi không thể nói chuyện với máy của bạn.
However, it will benefit him during the interview process.	Tuy nhiên, điều đó sẽ có lợi cho anh ta trong quá trình phỏng vấn.
I think, we have to get rid of this.	Tôi nghĩ, chúng ta phải thoát khỏi điều này.
But he is very friendly with everyone.	Nhưng anh ấy rất thân thiện với tất cả mọi người.
It is much faster and you will waste a lot less.	Nó nhanh hơn nhiều và bạn sẽ ít lãng phí hơn rất nhiều.
No significant difference was detected between the two groups in this analysis.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được phát hiện giữa hai nhóm trong phân tích này.
Something in the sea.	Một cái gì đó ở biển.
Let's try a little.	Hãy cố gắng một chút.
They really are just great stars.	Họ thực sự chỉ là những ngôi sao tuyệt vời.
I am working hard.	Tôi đang làm việc chăm chỉ.
That is a special thing.	Đó là một điều đặc biệt.
It's something more than that.	Đó là một cái gì đó hơn thế nữa.
Distance doesn't make a difference.	Khoảng cách không tạo ra sự khác biệt.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
This article does a very bad job of it.	Bài báo này thực hiện một công việc rất tệ của nó.
And we have no choice about it.	Và chúng tôi không có lựa chọn nào khác về nó.
That voice is relevant to people outside your function.	Đó là tiếng nói có liên quan đến những người bên ngoài chức năng của bạn.
But with that I do.	Nhưng với điều đó tôi làm.
His mother said nothing about it and neither did he.	Mẹ anh ấy không nói gì về chuyện đó và anh ấy cũng vậy.
That's just my little thing about it.	Đó chỉ là điều nhỏ nhặt của tôi về nó.
They will also have it.	Họ cũng sẽ có nó.
And the eyes.	Và đôi mắt.
I retract my statement that this is not insightful.	Tôi rút lại tuyên bố rằng điều này không sâu sắc.
I didn't expect to come back alive.	Tôi không mong đợi để sống sót trở lại.
But let's face it, you're not doing very well.	Nhưng hãy đối mặt với nó, bạn đang làm không tốt lắm đâu.
However, the views are nice.	Tuy nhiên, các quan điểm là tốt đẹp.
Not a local street.	Không phải là một con phố địa phương.
We waited for each other.	Chúng tôi đã đợi nhau.
The work is not going anywhere yet.	Công việc vẫn chưa đi đến đâu.
We know what we have to go through to do that.	Chúng tôi biết những gì chúng tôi phải trải qua để làm điều đó.
You don't have to go far.	Anh không cần phải đi đâu xa.
But that is a very small number.	Nhưng đó là một con số rất nhỏ.
We already know the answer.	Chúng tôi đã biết câu trả lời.
It's a pretty good set.	Đó là một bộ khá tốt.
Of course, his father would be proud too.	Tất nhiên, cha anh cũng sẽ tự hào.
They didn't even set a date for the wedding.	Họ thậm chí còn không ấn định được ngày tổ chức đám cưới.
When technology changes, it will probably be the same.	Khi công nghệ thay đổi có thể nó sẽ lại như vậy.
But that's the risk of any tool.	Nhưng đó là rủi ro của bất kỳ công cụ nào.
A similar conclusion was reached by this study.	Một kết luận tương tự được đưa ra bởi nghiên cứu này.
I find it better to separate these two terms.	Tôi thấy tốt hơn là nên tách hai thuật ngữ này ra.
But not for war.	Nhưng không phải cho chiến tranh.
They put that dog in danger.	Họ khiến con chó đó gặp nguy hiểm.
I can't really see his face.	Tôi thực sự không thể nhìn ra khuôn mặt của anh ta.
I can create while I wait for my kids after school.	Tôi có thể tạo trong khi chờ con sau giờ học.
They had a lot of freedom there.	Họ đã có rất nhiều tự do ở đó.
That is a common thing.	Đó là một điều phổ biến.
But it's not my usual.	Nhưng nó không phải là thông thường của tôi.
He didn't move, and his breathing was light and steady.	Anh ấy không cử động, và hơi thở của anh ấy nhẹ nhàng, đều đặn.
We will be landing in about two weeks.	Chúng tôi sẽ hạ cánh trong khoảng hai tuần.
Warm or warm colors appear to bring an object or scene closer.	Màu nóng hoặc màu ấm xuất hiện để mang một vật thể hoặc cảnh vật lại gần hơn.
Everything is floating in the air.	Mọi thứ đều bay bổng trong không khí.
The observations show two things.	Các quan sát cho thấy hai điều.
I feel a lot of pressure on me right now.	Tôi cảm thấy áp lực đang đè nặng lên mình lúc này.
You won't know about it.	Bạn sẽ không biết về nó.
However, timing is important but in a different way.	Tuy nhiên, thời gian là quan trọng nhưng theo một cách khác.
I guess it's safe.	Tôi đoán nó an toàn.
So we decided to give it another try.	Vì vậy, chúng tôi quyết định thử một lần nữa.
She needs the race.	Cô ấy cần cuộc đua.
She will leave immediately.	Cô ấy sẽ rời đi ngay lập tức.
Did our establishment think we were serious.	Có phải cơ sở của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nghiêm túc.
The other side in the glass '.	Mặt kia trong tấm kính '.
Nothing should escape, nothing.	Không có gì nên trốn thoát, không có gì.
The weather was still hot, but the air was still calm.	Trời vẫn nắng nóng nhưng không khí vẫn tĩnh lặng.
Otherwise, you might be wasting your time and energy keeping track of them.	Nếu không, bạn có thể lãng phí thời gian và sức lực của mình để theo dõi chúng.
You should answer your research question based on your research and data.	Bạn nên trả lời câu hỏi nghiên cứu của mình dựa trên nghiên cứu và dữ liệu của bạn.
He loves his wife very much.	Anh rất yêu vợ.
This, of course, doesn't say well about him either.	Điều này, tất nhiên, cũng không nói tốt về anh ta.
He can get to her.	Anh ấy có thể đến được với cô ấy.
There is nothing to be here for.	Không có gì để ở đây cho.
The attempt was unsuccessful.	Nỗ lực không thành công.
Hard is hard.	Khó là khó.
Just like that in the current case.	Chỉ như vậy trong trường hợp hiện tại.
So it was just a natural fit.	Vì vậy, đó chỉ là một sự phù hợp tự nhiên.
I don't see the point of going through this again.	Tôi không thấy điểm của việc trải qua điều này một lần nữa.
It was a little before three in the morning.	Đó là một chút trước ba giờ sáng.
They appreciate that message.	Họ đánh giá cao thông điệp đó.
Both are aware of the other's time and score.	Cả hai đều nhận thức được thời gian và điểm số của người kia.
I know those people.	Tôi biết những người đó.
I think you already know this story from other girls.	Tôi nghĩ bạn đã biết câu chuyện này từ những cô gái khác.
The user can now click on two points near the line.	Bây giờ người dùng có thể nhấp vào hai điểm gần dòng.
We discussed the impact.	Chúng tôi đã thảo luận về tác động.
We are very good.	Chúng tôi rất tốt.
One and twenty.	Một và hai mươi.
One of the big ones.	Một trong những cái lớn.
We didn't have to put too many of them down.	Chúng tôi đã không phải đặt quá nhiều trong số họ xuống.
He knew that times had changed.	Anh biết rằng thời thế đã thay đổi.
But now we come to tell.	Nhưng bây giờ chúng ta đi đến cho biết.
Season well with salt and pepper.	Mùa tốt với muối và hạt tiêu.
This is a great gift.	Đây là một món quà tuyệt vời.
This is one of the problems with the whole movie.	Đây là một trong những vấn đề với toàn bộ bộ phim.
It's an easy way to earn a little extra cash.	Đó là một cách dễ dàng để kiếm thêm một ít tiền mặt.
I love the language of silence.	Tôi yêu ngôn ngữ của sự im lặng.
Others charge for both.	Những người khác tính phí cả hai.
Sure enough the next day the product arrived.	Chắc chắn đủ ngày hôm sau sản phẩm đến.
There have been changes.	Đã có những thay đổi.
The world couldn't do otherwise.	Thế giới không thể làm khác.
I walked through the fields there.	Tôi đi bộ qua những cánh đồng ở đó.
This is not really fair.	Điều này không thực sự công bằng.
Good for that boy.	Tốt cho cậu bé đó.
I asked her what she meant.	Tôi hỏi cô ấy có ý gì.
One eye in each patient was involved at the first visit.	Một mắt ở mỗi bệnh nhân được tham gia vào lần khám đầu tiên.
Define your audience, this is very important.	Xác định đối tượng của bạn, điều này rất quan trọng.
Include photos of yourself and lots of your artwork.	Bao gồm ảnh của chính bạn và nhiều hình ảnh nghệ thuật của bạn.
She didn't want to go with him.	Cô không muốn đi cùng anh.
However, there are three very important points to remember.	Tuy nhiên, có ba điểm rất quan trọng cần nhớ.
This is probably due to the age difference.	Điều này có lẽ là do sự khác biệt về tuổi tác.
New studies build on and improve on older studies.	Các nghiên cứu mới được xây dựng dựa trên và cải tiến các nghiên cứu cũ hơn.
The world has moved.	Thế giới đã chuyển.
There was no evidence of any new diseases.	Không có bằng chứng về bất kỳ bệnh mới nào.
The floor is flat and dry.	Sàn nhà bằng phẳng và khô ráo.
Power is expected to be out for two weeks.	Nguồn điện dự kiến ​​sẽ mất trong hai tuần.
To comfort them.	Để an ủi họ.
Everyone is happy.	Mọi người đều vui vẻ.
Don't let it throw you out.	Đừng để nó ném bạn ra ngoài.
We must see the world as it is.	Chúng ta phải nhìn thế giới như nó vốn có.
It was terrible when it happened.	Thật là khủng khiếp khi nó đã xảy ra.
You may be asked to change your location multiple times.	Bạn có thể được yêu cầu thay đổi vị trí của mình nhiều lần.
Never hold back or you could definitely lose.	Không bao giờ giữ lại hoặc bạn chắc chắn có thể thua cuộc.
Then she stared at her phone until the screen went dark.	Sau đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình cho đến khi màn hình tối đi.
She glanced away and then back.	Cô ấy liếc đi chỗ khác rồi quay lại.
Smile less quickly.	Ít cười nhanh hơn.
He leaned into her ear.	Anh ghé vào tai cô.
That was pretty obvious.	Điều đó đã khá rõ ràng.
Those are tough things to deal with.	Đó là những điều khó khăn phải giải quyết.
All she needed was the faith of the spirit.	Tất cả những gì cô cần là niềm tin của tinh thần.
They rarely do.	Họ hiếm khi làm vậy.
That's why you only do safe things.	Đó là lý do tại sao bạn chỉ làm những thứ an toàn.
And very dangerous.	Và rất nguy hiểm.
You don't just think or judge that there is a backlash.	Bạn không chỉ nghĩ hoặc đánh giá rằng có một sự chống lưng.
She was unprepared for our winter weather.	Cô ấy đã không được chuẩn bị cho thời tiết mùa đông của chúng tôi.
How do you get it?	Làm thế nào để bạn có được nó?
There are nine cases in the group.	Có chín trường hợp trong nhóm.
They want to see things in flux.	Họ muốn nhìn mọi thứ ở trạng thái thay đổi.
That's where my question comes in.	Đó là nơi mà câu hỏi của tôi xuất hiện.
The first person to try anything might have died in the meantime.	Người đầu tiên thử bất cứ thứ gì có thể đã chết trong lúc đó.
It will never work out between us.	Nó sẽ không bao giờ thành công giữa chúng tôi.
Click create search engine.	Nhấp vào tạo công cụ tìm kiếm.
One question per day and you will complete it in no time.	Một câu hỏi mỗi ngày và bạn sẽ hoàn thành nó ngay lập tức.
Again he let it ring ten times and broke the connection.	Một lần nữa anh ta để nó đổ chuông mười lần và phá vỡ kết nối.
I'm still up there.	Tôi vẫn ở trên đó.
This will make the code easier.	Điều này sẽ làm cho mã dễ dàng hơn.
Keep going, buddy.	Tiếp tục đi anh bạn.
Every day, letter and letter.	Mỗi ngày, thư và thư.
Let me use my skills.	Hãy để tôi vận dụng các kỹ năng của mình.
The analyzes were performed as described previously.	Các phân tích đã được thực hiện như đã mô tả trước đó.
Kill all desires for the wrong kind of sex.	Giết mọi ham muốn đối với loại tình dục sai trái.
Thousands of people are leaving.	Hàng ngàn người đang rời đi.
She reads the sun sets and it rises while she is still reading.	Cô ấy đọc mặt trời lặn và nó mọc lên khi cô ấy vẫn đang đọc.
Being kicked out of the game gave him perspective.	Việc bị loại khỏi trò chơi đã cho anh ta quan điểm.
He didn't know what to do with his hands.	Anh không biết phải làm gì với đôi tay của mình.
I have seen it in my friends and family.	Tôi đã nhìn thấy nó trong bạn bè và gia đình của tôi.
However, two people can play this game.	Tuy nhiên, hai người có thể chơi trò chơi này.
It is just sometimes.	Nó chỉ là đôi khi.
They thought it was the perfect shot.	Họ nghĩ rằng đó là cảnh quay hoàn hảo.
You never know where you are.	Bạn không bao giờ biết bạn đang ở đâu.
So I want to get there a little early.	Vì vậy, tôi muốn đến đó sớm một chút.
That's the way people.	Đó là cách mọi người.
And then we become more.	Và sau đó, chúng tôi trở nên nhiều hơn.
It seems to have come true for me.	Có vẻ như nó đã trở thành sự thật đối với tôi.
And that just started it all.	Và điều đó chỉ bắt đầu mọi thứ.
Of course, money will be found.	Tất nhiên, tiền sẽ được tìm thấy.
That makes some sense.	Điều đó có ý nghĩa phần nào.
They are helped to return to their families.	Họ được giúp đỡ để trở về với gia đình của họ.
Just leave it there for a while.	Chỉ để nó ở đó một lúc.
It just hit me.	Nó chỉ đánh tôi.
It took me a while to understand it.	Tôi đã mất một thời gian để hiểu nó.
I know he will.	Tôi biết anh ấy sẽ như vậy.
Then it's time to turn around and go back.	Sau đó, đã đến lúc quay đầu và quay trở lại.
Seriously, people love to help for great reasons.	Nghiêm túc mà nói, mọi người thích giúp đỡ vì những lý do tuyệt vời.
Let's start talking about what software can do.	Chúng ta bắt đầu nói về những gì phần mềm làm được.
The latter is important to him.	Điều thứ hai là quan trọng đối với anh ta.
It was the third occurrence of the event.	Đó là lần xuất hiện thứ ba của sự kiện.
Simply coming down here is not enough.	Chỉ đơn giản là xuống đây thôi là chưa đủ.
I killed it too often because it was my sister.	Anh đã giết nó quá thường xuyên vì nó là em gái của anh.
I bought two sets a few years ago.	Tôi đã mua hai bộ cách đây vài năm.
She shot her husband a look.	Cô ấy bắn cho chồng một cái nhìn.
This is the government speaking.	Đây là chính phủ đang nói.
But he doesn't feel pressured to make a quick decision.	Nhưng anh ấy không cảm thấy áp lực khi phải đưa ra quyết định nhanh chóng.
Of course there is an additional fee.	Tất nhiên là phải trả thêm phí.
Phones are likely to hold a lot of evidence.	Điện thoại có khả năng chứa rất nhiều bằng chứng.
We will do that.	Chúng tôi sẽ làm điều đó.
They have only recently been added to the line.	Họ chỉ mới được chuyển vào hàng gần đây.
None of those people have any real influence on the message.	Không ai trong số những người đó có bất kỳ ảnh hưởng thực sự nào đến thông điệp.
Clinical success is a secondary outcome.	Thành công lâm sàng là một kết quả phụ.
However, few studies have focused on children in such families.	Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu tập trung vào những đứa trẻ trong những gia đình như vậy.
Reading blog on my phone.	Đang đọc blog trên điện thoại của tôi.
But he's a lot like you.	Nhưng anh ấy rất giống bạn.
There were about fifteen of us up there.	Có khoảng mười lăm người chúng tôi trên đó.
That's not her.	Đó không phải là cô ấy.
You may have some clients there.	Bạn có thể có một số khách hàng ở đó.
You go into the sky.	Bạn đi vào bầu trời.
He had a lot of bad luck.	Anh ấy đã gặp rất nhiều xui xẻo.
Individuals often assume that you are a part of.	Các cá nhân thường cho rằng bạn là một phần của.
Anger is bad.	Nóng giận thật tệ.
Some of you wonder if they ever wonder what happened to you.	Một số bạn tự hỏi liệu họ có bao giờ tự hỏi điều gì đã xảy ra với bạn không.
Most of you have fired someone before.	Hầu hết các bạn đã từng sa thải một người trước đây.
All the games you will catch for me.	Tất cả các trò chơi bạn sẽ bắt cho tôi.
He came home two days ago.	Anh ấy đã về nhà hai ngày trước.
Then he waited.	Sau đó anh ấy đợi.
So let's just call this a draw.	Vì vậy, hãy chỉ gọi đây là một trận hòa.
So we changed the water and went to school.	Vì vậy, chúng tôi thay nước và đến trường.
This is the last train of the night.	Đây là chuyến tàu cuối cùng trong đêm.
Oh sure, the world can do mean, bad things to you.	Ồ chắc chắn, thế giới có thể làm những điều tồi tệ, có ý nghĩa với bạn.
This is a very important area.	Đây là một lĩnh vực rất quan trọng.
This is their first morning.	Đây là buổi sáng đầu tiên của họ.
Their value is much greater.	Giá trị của chúng lớn hơn nhiều.
He wanted to understand the organization from top to bottom.	Anh muốn hiểu tổ chức từ trên xuống dưới.
That is for my own benefit.	Đó là lợi ích của riêng tôi.
I'm not surprised we're just stuck with the process.	Tôi không ngạc nhiên vì chúng tôi chỉ bị mắc kẹt với quy trình.
Take us where you please.	Đưa chúng tôi đến nơi bạn vui lòng.
I need to exercise more than my brain in the future.	Tôi cần tập thể dục nhiều hơn trí não của mình trong tương lai.
You mentioned that you can talk to him.	Bạn đã đề cập rằng bạn có thể nói chuyện với anh ấy.
The eye should be a bit smaller because in our opinion.	Mắt phải nhỏ hơn một chút vì theo quan điểm của chúng ta.
If he can get it back.	Nếu anh ta có thể lấy lại nó.
Many people are fed up and tired of office politics.	Nhiều người đã chán ngấy và mệt mỏi với chính trị văn phòng.
Most of those people are fat, out of shape.	Hầu hết những người đó đều béo, không có hình dạng.
They fear death.	Họ sợ hãi cái chết.
I'm almost done with this test.	Tôi đã gần hoàn thành thử nghiệm này.
You've heard them too.	Bạn cũng đã nghe thấy chúng.
Their advice is very similar.	Lời khuyên của họ rất giống nhau.
How long does it take.	Phải mất bao lâu.
I'm sure one of them will, but the other probably won't.	Tôi chắc rằng một trong số họ sẽ làm được, nhưng người kia có lẽ sẽ không.
It seemed she had known him for many years.	Có vẻ như cô đã biết anh ta trong nhiều năm.
And it's getting better and better.	Và nó ngày càng tốt hơn.
No choice.	Không có sự lựa chọn.
I'm here now.	Tôi ở đây bây giờ.
You did it for yourself.	Bạn đã làm điều đó cho chính mình.
This worked fine.	Điều này đã hoạt động tốt.
No reason was given.	Không có lý do nào được đưa ra.
It will keep adding it as needed.	Nó sẽ tiếp tục thêm nó khi cần thiết.
She shook her head at his reaction.	Cô lắc đầu trước phản ứng của anh.
I need to eat instead.	Tôi cần ăn thay thế.
We never said that in front of women.	Chúng tôi chưa bao giờ nói như vậy trước những người phụ nữ.
I sat down next to him and took his hand.	Tôi ngồi xuống bên cạnh anh và nắm lấy tay anh.
The woman feels the way she shouldn't.	Người phụ nữ cảm thấy theo cách mà cô ấy không nên làm.
It may take some practice to understand and implement.	Có thể mất một thời gian thực hành để hiểu và thực hiện.
We think there is still another practical reason to be considered.	Chúng tôi nghĩ rằng vẫn còn một lý do thực tế khác cần được xem xét.
I should know that you can find her.	Tôi nên biết rằng bạn có thể tìm thấy cô ấy.
He may not have.	Anh ta có thể không có.
I'm so glad everyone liked this gift.	Tôi rất vui vì mọi người đều thích món quà này.
It is very difficult for a driver to break in.	Rất khó để một tài xế đột nhập.
But they can just as easily.	Nhưng họ có thể dễ dàng như vậy.
This is a complex number defined to sign.	Đây là một số phức được xác định để ký.
I have one more question.	Tôi có một câu hỏi nữa.
He looked around but he was nowhere to be seen.	Anh nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu cả.
This is something that we should rejoice in.	Đây là điều mà chúng ta nên vui mừng.
Words are part of another language, another being.	Những từ là một phần của ngôn ngữ khác, một bản thể khác.
Or maybe you want to go to another bar to chat.	Hoặc có thể bạn muốn đến một quán bar khác để chém gió.
Security forces have cordoned off the area.	Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực này.
Not more than once, anyway.	Không nhiều hơn một lần, dù sao.
population during that time.	Dân số trong thời gian đó.
It was a big test.	Đó là một thử nghiệm lớn.
And their thoughts too.	Và suy nghĩ của họ nữa.
This should be rare.	Điều này nên hiếm.
You are asked to turn on your computer and mobile phone.	Bạn được yêu cầu bật máy tính và điện thoại di động của mình.
Their strategy worked.	Chiến lược của họ đã hiệu quả.
I know they were.	Tôi biết họ đã.
The day has come.	Ngày đã đến.
It is not necessary to save this command.	Không cần thiết phải lưu lệnh này.
The device in question was not for sale.	Thiết bị được đề cập đã không được bán.
Their pictures were used.	Hình ảnh của họ đã được sử dụng.
These findings have good implications.	Những phát hiện này có ý nghĩa tốt.
He was not so lucky then.	Khi đó anh ấy không may mắn như vậy.
You have very strong legs.	Bạn là đôi chân rất khỏe.
At least one, sometimes more.	Ít nhất một, đôi khi nhiều hơn.
And this is not what we usually need.	Và đây không phải là những gì chúng ta thường cần.
This is the best personal achievement for her in her career.	Đây là thành tích cá nhân tốt nhất cho cô ấy trong sự nghiệp của mình.
I know they helped people.	Tôi biết họ đã giúp mọi người.
However, they trust us enough to change that policy.	Tuy nhiên, họ tin tưởng vào chúng tôi đủ để thay đổi chính sách đó.
It's not as if he never had a chance.	Nó không phải như thể anh ta không bao giờ có cơ hội.
Do it once.	Làm điều đó một lần.
He's trying to find a way out.	Anh ấy đang cố gắng tìm cách thoát ra.
I am interested in two values.	Tôi quan tâm đến hai giá trị.
It's not too obvious.	Nó không quá rõ ràng.
And let me tell you something.	Và để tôi nói cho bạn biết điều gì đó.
As a result, the condition can damage brain cells.	Do đó, tình trạng này có thể làm tổn thương các tế bào não.
That sounds strange to me.	Điều đó nghe có vẻ lạ đối với tôi.
I still have no search results.	Tôi vẫn chưa có kết quả tìm kiếm lại.
I actually still do.	Tôi thực sự vẫn làm.
She will be the only girl in the university.	Cô ấy sẽ là cô gái duy nhất trong trường đại học.
He never wanted to be compared.	Anh ấy không bao giờ muốn bị so sánh.
You are so cute.	Bạn thật đáng yêu.
Then he got lucky.	Sau đó, anh ấy đã gặp may mắn.
They can't put that contract aside.	Họ không thể đặt hợp đồng đó sang một bên.
We have each other.	Chúng ta có được nhau.
I think I can learn a lot from this.	Tôi nghĩ có thể sẽ học được rất nhiều điều từ điều này.
It is not it.	Nó không phải là nó.
But the kids don't know that.	Nhưng những đứa trẻ không biết điều đó.
Not a single one in the whole house.	Không có một cái nào trong toàn bộ ngôi nhà.
Her neck too.	Cả cổ của cô ấy nữa.
And with a new job.	Và với một công việc mới.
That poor girl.	Cô gái tội nghiệp đó.
Or maybe he doesn't.	Hoặc có thể anh ta không.
To name but a few obvious examples.	Để kể tên nhưng một vài ví dụ rõ ràng.
I'm also thinking about what's best for you.	Tôi cũng đang nghĩ về những gì tốt nhất cho bạn.
That's what it was designed to do.	Đó là những gì nó được thiết kế để làm.
When the second shot came, it hit me right in the back.	Khi phát súng thứ hai đến, nó đã đâm ngay vào lưng tôi.
But any step forward is important.	Nhưng bất kỳ bước tiến nào cũng quan trọng.
However, it is under slightly different circumstances.	Tuy nhiên, nó ở trong những hoàn cảnh hơi khác một chút.
It's a good day.	Đó là một ngày tốt lành.
She doesn't care whose concerns are higher than others.	Cô ấy không quan tâm đến mối quan tâm của ai cao hơn người khác.
It tells him what we are going to do for the day.	Nó cho anh ấy biết chúng ta sẽ làm gì trong ngày.
I am better for him.	Tôi tốt hơn vì anh ấy.
Might even cause my father's death.	Thậm chí có thể gây ra cái chết cho cha tôi.
You can read for hours.	Bạn có thể đọc hàng giờ.
Failure is the new success.	Thất bại là thành công mới.
He seems to respect that.	Anh ấy dường như tôn trọng điều đó.
But no one said anything.	Nhưng không ai nói gì cả.
Your apologies if you buy.	Xin lỗi của bạn nếu bạn mua.
It is our job to create a picture of these changes.	Việc tạo ra bức tranh về những thay đổi này là công việc của chúng tôi.
It's a really hard thing to go through.	Đó là một điều thực sự khó khăn để trải qua.
Sometimes his wife goes looking for him.	Thỉnh thoảng vợ anh đi tìm anh.
You go on judging me.	Bạn cứ phán xét tôi.
There are also a few gold items.	Cũng có một vài món đồ bằng vàng.
And that's okay, it didn't work.	Và không sao, nó không thành công.
Nothing is usual.	Không có gì là thường lệ.
It's something else.	Đó là một cái gì đó khác.
Unfortunately, that doesn't mean it's easy.	Thật không may, điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng.
She is telling the truth.	Cô ấy đang nói sự thật.
In fact, he didn't want to part with this information.	Sự thật thì anh ta không muốn chia tay với thông tin này.
My father is there.	Bố tôi ở đó.
No matter where she lives now.	Dù bây giờ cô ấy sống ở đâu.
Moreover.	Hơn thế nữa.
I'm glad it turned out that way, poor old soul.	Tôi mừng vì nó đã diễn ra như vậy, linh hồn già tội nghiệp.
I haven't done that since your first days on board.	Tôi đã không làm điều đó kể từ những ngày đầu tiên của bạn trên tàu.
I said no way.	Tôi nói không có cách nào.
Milk is almost perfect.	Sữa gần như hoàn hảo.
The difference is in one condition.	Sự khác biệt là trong một điều kiện.
I know that you want to be successful.	Tôi biết rằng bạn muốn thành công.
Watch her hold the camera in her bedroom and stand back.	Xem cô ấy giữ máy ảnh trong phòng ngủ của mình và đứng lại.
Lived with her children.	Đã sống với các con của mình.
We will tackle something else.	Chúng tôi sẽ giải quyết một cái gì đó khác.
And they have benefits that other companies don't.	Và họ có những lợi ích mà các công ty khác không có.
She came to visit you.	Cô ấy đã đến thăm bạn.
Therefore, understanding their biological effects is important for public health.	Vì vậy, hiểu biết về tác dụng sinh học của chúng là quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Maybe he was fat.	Có lẽ anh đã béo.
That was his business plan.	Đó là kế hoạch kinh doanh của anh ấy.
Then there was his performance at the second bridge.	Sau đó là màn trình diễn của anh ấy ở cây cầu thứ hai.
He had expected it to be different, but not like this.	Anh đã mong đợi nó sẽ khác, nhưng không phải như thế này.
At this rate, they might even get his job.	Với tốc độ này, họ thậm chí có thể nhận được công việc của anh ta.
There won't be another conversation.	Sẽ không có một cuộc trò chuyện nào khác.
Their properties are amazing.	Tài sản của họ thật tuyệt vời.
No movement, no sign of life.	Không có chuyển động, không có dấu hiệu của sự sống.
Click on the link below.	Click vào liên kết dưới đây.
But somehow she didn't realize.	Nhưng bằng cách nào đó cô đã không nhận ra.
There must be something useful for me to do there.	Phải có một cái gì đó hữu ích cho tôi để làm ở đó.
Not a single soul.	Không một linh hồn nào.
Then one of the girls came and sat with me.	Sau đó, một trong những cô gái đến và ngồi với tôi.
You have no way of knowing if it is dangerous or not.	Bạn không có cách nào để biết liệu nó có nguy hiểm hay không.
All of this for a reasonable price.	Tất cả những điều này với một mức giá hợp lý.
He is their last hope.	Anh ấy là hy vọng cuối cùng của họ.
We cannot help with this.	Chúng tôi không thể giúp điều này.
You don't have to do this.	Bạn không cần phải làm điều này.
It is appropriate here.	Nó là thích hợp ở đây.
Such is correct.	Như vậy là đúng.
The opposite happens when the weather is cold.	Điều ngược lại xảy ra khi thời tiết lạnh.
After the plans are done.	Sau khi các kế hoạch được thực hiện.
They don't need to see this.	Họ không cần phải nhìn thấy điều này.
They passed the ball to me from the right.	Họ chuyền bóng cho tôi từ cánh phải.
Just trying to get in.	Chỉ cần cố gắng để có được trong.
He studied her face for a moment.	Anh quan sát khuôn mặt cô trong giây lát.
I was alone.	Tôi đã được một mình.
Five of the seven games are decided by a goal.	Năm trong số bảy trò chơi được quyết định bởi một bàn thắng.
There have been no reports of major complications from this procedure.	Không có báo cáo về biến chứng lớn do thủ thuật này.
Thank you boss.	Cảm ơn bác chủ.
She didn't lie.	Cô ấy đã không nói dối.
Inside those buildings is an unfortunate story.	Bên trong những tòa nhà đó là một câu chuyện đáng tiếc.
Expect it to be nothing.	Mong đợi nó không phải là không có gì.
In other words, we should not wait for the government to help others.	Nói cách khác, chúng ta không nên chờ đợi chính phủ giúp đỡ những người khác.
The problem is how to learn, people do not know.	Vấn đề là học như thế nào thì người ta không biết.
They describe being scared and in pain physically and emotionally.	Họ mô tả là sợ hãi và đau đớn về thể xác và tình cảm.
Be her confidence.	Hãy là sự tự tin của cô ấy.
My mother died.	Mẹ tôi đã chết.
That's why they immediately stopped fighting.	Đó là lý do tại sao họ ngay lập tức ngừng chiến đấu.
There was absolutely no debate about the bill at the meeting.	Hoàn toàn không có tranh luận về dự luật tại cuộc họp.
He has no free will.	Anh ấy không có ý chí tự do.
You must not go without telling me where he is.	Bạn không được đi mà không nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu.
A lot of guys passed by.	Rất nhiều chàng trai đã đi qua.
They only heard about one no.	Họ chỉ nghe về một trong những không.
And in many countries around the world.	Và ở nhiều nước trên thế giới.
There is no such person.	Không có người như vậy.
That is our answer.	Đó là câu trả lời của chúng tôi.
Yes, you heard right.	Đúng, bạn nghe đúng đấy.
He gave us a chance every night to win.	Anh ấy đã cho chúng tôi cơ hội mỗi đêm để giành chiến thắng.
He wasn't sure if he could do both at the same time.	Anh ấy không chắc liệu mình có thể làm cả hai cùng một lúc hay không.
To live in your own world.	Để sống trong thế giới của riêng bạn.
It's too wet.	Nó quá ướt.
He is the best.	Anh ấy là người giỏi nhất.
The only reason to give a speech is to change the world.	Lý do duy nhất để đưa ra một bài phát biểu là để thay đổi thế giới.
There was something in there.	Đã có một cái gì đó trong đó.
He has no significant medical history.	Anh ta không có tiền sử bệnh lý đáng kể.
Even now at home, it has come back to him sometimes.	Ngay cả bây giờ ở nhà, nó đã trở lại với anh ta đôi khi.
They drove away.	Họ phóng xe đi.
What they spread about you has an effect on customers.	Những gì họ lan truyền về bạn có ảnh hưởng đến khách hàng.
Be proud of the life you lead.	Hãy tự hào về cuộc sống mà bạn đang dẫn dắt.
The story is getting bigger, yes.	Câu chuyện ngày càng lớn hơn, vâng.
It took me forever to achieve this.	Tôi đã mất mãi mãi để đạt được điều này.
Something she won't finish and won't bring home.	Một việc gì đó cô ấy sẽ không hoàn thành và sẽ không mang về nhà.
An asshole like you.	Một thằng khốn nạn như mày.
I'm saying it's wrong to focus on a variable.	Tôi đang nói rằng thật sai lầm khi tập trung vào một biến.
My problem is with the actual app size.	Vấn đề của tôi là với kích thước ứng dụng thực tế.
The noise from my dreams.	Tiếng ồn từ những giấc mơ của tôi.
Business.	Trong kinh doanh.
Told her about the incident.	Đã nói với cô ấy về vụ việc.
It cannot be claimed for.	Nó không thể được yêu cầu cho.
Well, we'll have to do what we can.	Chà, chúng ta sẽ phải làm những gì có thể.
He's a lot like you, you know.	Anh ấy rất giống bạn, bạn biết đấy.
And how can we deal with this in that respect.	Và làm thế nào chúng ta có thể đối phó với điều này về mặt đó.
But now everything has changed.	Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
Black as night.	Đen như đêm.
The conditions are different and more emotional in nature.	Các điều kiện khác nhau và nhiều cảm xúc hơn về bản chất.
I don't care what they say.	Tôi không quan tâm những gì họ nói.
It doesn't fit the way we usually think about things.	Nó không phù hợp với cách chúng ta thường nghĩ về mọi thứ.
Before we do not use this information.	Trước khi chúng tôi không sử dụng thông tin này.
I hope he doesn't come to talk to me.	Tôi hy vọng anh ấy không đến để nói chuyện với tôi.
The business side is also coming.	Các mặt kinh doanh cũng đang đến.
Family friends are sad.	Bạn bè trong gia đình đều buồn.
That's not a good thing, even though it felt great at the time.	Đó không phải là một điều tốt, mặc dù nó cảm thấy tuyệt vời vào thời điểm đó.
However, various practical reasons forced him to stay at home.	Tuy nhiên, những lý do thực tế khác nhau buộc anh phải ở nhà.
Born and raised here.	Sinh ra và lớn lên tại đây.
Your business may contain many hidden values.	Doanh nghiệp của bạn có thể chứa nhiều giá trị tiềm ẩn.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
We will meet again.	Chúng ta sẽ gặp nhau nữa.
In the list below there are, and.	Trong danh sách dưới đây có, và.
He plays the game of a little man.	Anh ta chơi trò chơi của một người đàn ông nhỏ.
There is not much to do in this situation.	Không có nhiều việc phải làm trong tình huống này.
The more you learn, the more places you will go.	Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ đi được nhiều nơi hơn.
I didn't try.	Tôi đã không thử.
Sure, they may contain a good human spirit.	Chắc chắn, chúng có thể chứa một tinh thần con người tốt.
There's no reason to hide from me.	Không có lý do gì để trốn tránh tôi.
Sure you can choose either.	Chắc chắn bạn có thể chọn một trong hai.
That's what my mother told me.	Đó là những gì mẹ tôi đã nói với tôi.
Everyone is good.	Mọi người đều tốt.
The others got up.	Những người khác đã dậy.
Nice to see him in legal trouble.	Rất vui khi thấy anh ấy vướng vào rắc rối pháp lý.
She wants to go back to school and do something for herself.	Cô ấy muốn trở lại trường học và làm một điều gì đó cho riêng mình.
He couldn't help but do it.	Anh ấy không thể không làm điều đó.
Tell them what they need to know.	Nói cho họ biết những gì họ cần biết.
I don't like this ring, don't like it touching my skin.	Tôi không thích chiếc nhẫn này, không thích nó chạm vào da tôi.
Clear date.	Ngày rõ ràng.
It gives them a direction.	Nó cho họ một hướng đi.
You will do.	Bạn sẽ làm.
I try to use them as much as possible.	Tôi cố gắng sử dụng chúng nhiều nhất có thể.
Surgery time is reduced.	Thời gian phẫu thuật được giảm xuống.
It has a beginning and it has an end.	Nó có một khởi đầu và nó có một kết thúc.
He couldn't leave her.	Anh không thể bỏ cô lại.
Indicate the temperature.	Cho biết nhiệt độ.
From your side.	Từ phía bạn.
Before that, however, the player can act.	Tuy nhiên, trước đó, người chơi có thể hành động.
And quickly.	Và một cách nhanh chóng.
You can love like no other.	Anh có thể yêu như không ai khác.
He has to make a phone call.	Anh ta phải gọi điện thoại.
It's another game.	Đó là một trò chơi khác.
I enjoyed your conversation.	Tôi rất thích cuộc trò chuyện của bạn.
It will be fun.	Nó sẽ rất vui.
He has three children.	Ông có ba người con.
Looks like you'll never be able to cover it.	Có vẻ như bạn sẽ không bao giờ có thể che được nó.
Her little staff member is her family.	Nhân viên nhỏ của cô ấy là gia đình của cô ấy.
I'm out there doing something.	Tôi đang ở ngoài đó làm một cái gì đó.
It could very easily be a completely different story.	Nó có thể rất dễ dàng là một câu chuyện hoàn toàn khác.
You must first name the cell.	Trước tiên, bạn phải đặt tên cho ô.
I completely lost interest in what the big device did.	Tôi hoàn toàn cảm thấy mất hứng thú với những gì thiết bị lớn đã làm.
It still makes me smile.	Nó vẫn khiến tôi mỉm cười.
He couldn't believe this was happening.	Anh không thể tin rằng điều này đang xảy ra.
, but some are new.	, nhưng một số là mới.
Everyone has to understand that.	Mọi người phải hiểu điều đó.
I will do my job well in this project.	Tôi sẽ làm tốt công việc của mình trong dự án này.
Probably due to lack of language.	Có lẽ là do thiếu ngôn ngữ.
They were injured.	Họ đã bị thương.
And not least, they like him.	Và không kém phần quan trọng, họ thích anh ấy.
Devices will get better.	Các thiết bị sẽ trở nên tốt hơn.
It is with having a store.	Đó là với việc có một cửa hàng.
Sit at the table.	Ngồi vào bàn.
He started walking.	Anh ta bắt đầu bước đi.
By the book rather than on it.	Bởi cuốn sách hơn là trên nó.
And then the funniest part.	Và sau đó là phần vui nhất.
And there are a lot of strong people out there.	Và có rất nhiều người mạnh mẽ ngoài kia.
The whole thing still appears to me like a movie.	Toàn bộ sự việc vẫn xuất hiện với tôi như một bộ phim.
I have been following you.	Tôi đã được theo dõi bạn.
We talked about relationships.	Chúng tôi đã nói về các mối quan hệ.
But they are not you.	Nhưng họ không phải là bạn.
I just can't find the problem.	Tôi chỉ không thể tìm ra vấn đề.
No. of course.	Chắc chắn là không.
She is quiet.	Cô là yên tĩnh.
I know what they want.	Tôi biết họ muốn gì.
This case is no exception.	Trường hợp này cũng không ngoại lệ.
By the end of this week, if that's all right.	Vào cuối tuần này, nếu điều đó ổn.
When many such small drops of water come together.	Khi nhiều giọt nước nhỏ như vậy kết hợp với nhau.
There are basically two common ways to do this.	Về cơ bản có hai cách phổ biến để làm điều này.
Just step back.	Chỉ cần lùi lại.
We'll see what happens tomorrow.	Chúng ta sẽ xem ngày mai diễn biến như thế nào.
Let's experiment.	Hãy thử nghiệm.
I like to decide everything first and then go.	Tôi muốn quyết định mọi thứ trước và sau đó đi.
How he loves it.	Anh ấy yêu nó như thế nào.
I mean, the price will stay high.	Ý tôi là, giá sẽ vẫn ở mức cao.
I told him about the idea.	Tôi đã nói với anh ấy về ý tưởng.
Not a single drop of water came out.	Không một giọt nước nào chảy ra.
Another person started trying to track the images.	Một người khác bắt đầu cố gắng theo dõi các hình ảnh.
His hands are small, but the controls are simple.	Bàn tay của anh ấy nhỏ, nhưng điều khiển rất đơn giản.
But he was the only father we ever had.	Nhưng anh ấy là người cha duy nhất mà chúng tôi từng có.
You're tired but everyone you know is tired.	Bạn mệt mỏi nhưng tất cả mọi người bạn biết đều mệt mỏi.
This is their natural right, and we respect this right.	Đây là quyền tự nhiên của họ, và chúng tôi tôn trọng quyền này.
I actually locked the car door when we started driving past.	Tôi thực sự đã khóa cửa xe khi chúng tôi bắt đầu lái xe qua.
Insurance information is not collected.	Thông tin bảo hiểm không được thu thập.
There have been moments.	Đã có những khoảnh khắc.
You, the defendant.	Bạn, bị cáo.
But, of course, by then it was too late.	Nhưng, tất nhiên, đến lúc đó thì đã quá muộn.
It's about you.	Đó là điều về bạn.
Of course, a son must respect his father.	Tất nhiên, người con phải kính trọng cha mình.
And you know what you know.	Và bạn biết những gì bạn biết.
It's a great age for sex.	Đó là độ tuổi tuyệt vời cho tình dục.
That is an option.	Đó là một lựa chọn.
These dreams are too good.	Những giấc mơ này quá tốt.
It's something written in the stars.	Đó là một cái gì đó được viết trong các vì sao.
He felt it was a good place to hear the force.	Anh cảm thấy đó là một nơi tốt để nghe lực lượng.
Kind of, anyway.	Đại loại là, dù sao.
The sudden attack left many people dead.	Cuộc tấn công bất ngờ khiến nhiều người thiệt mạng.
The first call will get the whole result.	Cuộc gọi đầu tiên sẽ nhận được toàn bộ kết quả.
What do you do.	Bạn làm gì.
Work hard, people.	Làm việc chăm chỉ, mọi người.
Five has nothing to do with it.	Năm không có gì để làm với nó.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
It's an interesting combination of flavors.	Đó là một sự kết hợp thú vị của hương vị.
I have your results here.	Tôi có kết quả của bạn ở đây.
Then she started the engine.	Sau đó cô nổ máy.
I felt my body start to slow down.	Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu chậm lại.
Marriage and children come later.	Hôn nhân và con cái đến sau.
People want their schools to do well.	Mọi người muốn trường học của họ hoạt động tốt.
He decided to accept whatever was about to happen.	Anh quyết định chấp nhận bất cứ điều gì sắp xảy ra.
He fell on my chest and put his arm around my neck.	Anh ấy ngã vào ngực tôi và quàng tay qua cổ tôi.
I worked at a military base before.	Tôi đã làm việc tại một căn cứ quân đội trước đây.
Only this time in a human voice.	Chỉ lần này bằng giọng nói của con người.
Sure, when we're together, but we don't get together often enough.	Chắc chắn là khi ở bên nhau, nhưng chúng tôi không ở bên nhau đủ thường xuyên.
It's also not a new one.	Nó cũng không phải là một cái mới.
No, he's not dead yet.	Không, anh ấy vẫn chưa chết.
Should be shared this way.	Nên chia sẻ theo cách này.
I wonder what happened to her.	Tôi tự hỏi cô ấy đã bị làm sao.
For example, it can't get me through.	Chẳng hạn, nó không thể khiến tôi vượt qua được.
They can be kept by parents.	Chúng có thể được giữ bởi cha mẹ.
The next thing is let's not drop four, just two.	Điều tiếp theo là chúng ta đừng bỏ bốn, chỉ hai.
Nothing is a problem.	Không có gì là một vấn đề.
When you speak, make sure you choose your words carefully.	Khi bạn nói, hãy chắc chắn rằng bạn đã lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.
Day and night.	Ngày và đêm.
I get paid to put myself in front of a ball.	Tôi được trả tiền để đặt mình trước một quả bóng.
My job is a therapist.	Công việc của tôi là trị liệu.
He saw the ground suddenly close to his face.	Anh nhìn thấy mặt đất đột nhiên áp sát vào mặt mình.
He doesn't care about his wife and children.	Anh ấy không để ý đến vợ con.
I just want to run away.	Tôi chỉ muốn chạy trốn.
In love take you through.	Trong tình yêu đưa bạn qua.
It's not true.	Nó không đúng sự thật.
I'm feeling a new burden on me.	Tôi đang cảm thấy một gánh nặng mới đặt lên mình.
Or he used to be, very clearly.	Hoặc anh ấy đã từng, rất rõ ràng.
He said this place is his responsibility.	Anh ấy nói nơi này là trách nhiệm của anh ấy.
The gun came with all he said.	Khẩu súng đến với tất cả những gì anh ta nói.
But you have to keep the faith.	Nhưng bạn phải giữ niềm tin.
Coming home so late.	Về nhà muộn như vậy.
We know the market and the population of teachers.	Chúng tôi biết thị trường và dân số của giáo viên.
They told him about the history of the third eye.	Họ kể cho anh ta nghe về lịch sử của con mắt thứ ba.
I have never seen before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
But if she moves her legs, she will fall.	Nhưng nếu cô ấy di chuyển chân của mình, cô ấy sẽ bị ngã.
Nor are you.	Cũng không phải bạn.
But that doesn't mean you have to do without.	Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải làm mà không có.
This is extremely difficult for me.	Điều này cực kỳ khó đối với tôi.
This is actually happening.	Điều này thực sự đang xảy ra.
I am very proud of it and amazed by it.	Tôi rất tự hào về nó và ngạc nhiên về nó.
And he is a natural thing.	Và anh ấy là một lẽ tự nhiên.
Police life is the problem.	Tính mạng của cảnh sát là vấn đề.
I don't know why it gives me this huge number.	Tôi không biết tại sao nó lại cho tôi con số khổng lồ này.
He pulled on his shirt.	Anh ta kéo áo sơ mi của mình.
They are not really sure.	Họ thực sự không chắc chắn.
Think of every possible answer to each of your questions.	Hãy nghĩ về mọi câu trả lời có thể cho mỗi câu hỏi của bạn.
I was able to print.	Tôi đã có thể in.
These people couldn't do so much with him.	Những người này không thể làm nhiều như vậy với anh ta.
My memory is not what it is.	Bộ nhớ của tôi không phải như nó là gì.
Take it away and it sounds great.	Mang nó đi và nó nghe có vẻ tuyệt vời.
The best.	Tốt nhất.
I believe him.	Tôi tin anh ấy.
Today, many of us will ask for cash.	Ngày nay, nhiều người trong chúng ta sẽ yêu cầu tiền mặt.
See in the article.	Xem trong bài báo.
They are never immediate.	Chúng không bao giờ ngay lập tức.
It may not be.	Nó có thể không phải.
That's her kind of person.	Đó là loại người của cô ấy.
Let me back up and talk to you about this.	Hãy để tôi sao lưu và nói chuyện với bạn về điều này.
I will eat them for breakfast, lunch and dinner.	Tôi sẽ ăn chúng cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.
He has an air about him.	Anh ta có một không khí về anh ta.
That core is slightly burnt.	Phần lõi đó hơi cháy.
Two patients in this group died from the infection.	Hai bệnh nhân trong nhóm này tử vong do nhiễm trùng.
And, of course, the night.	Và, tất nhiên, đêm.
Like pictures drawn from someone talking.	Giống như những bức tranh vẽ ra từ một ai đó đang nói chuyện.
I just walked into a coffee shop of some kind.	Tôi vừa mới bước chân vào một quán cà phê kiểu nào đó.
This will be very hot.	Điều này sẽ rất nóng.
I need to change.	Tôi cần phải thay đổi.
So they agreed among them.	Vì vậy, họ đã đồng ý trong số họ.
Remove the meat to a plate.	Gắp thịt ra đĩa.
However, the model screenshots show them to be false.	Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình mô hình cho thấy chúng là sai.
There are so many great choices around.	Có rất nhiều sự lựa chọn tuyệt vời xung quanh.
I'm thinking ahead here.	Tôi đang suy nghĩ trước ở đây.
We have to start there.	Chúng ta phải bắt đầu từ đó.
But now she turns around and sees me.	Nhưng bây giờ cô ấy quay lại và nhìn thấy tôi.
Stand up and speak your mind.	Hãy đứng lên và nói lên suy nghĩ của bạn.
In one case, the analysis failed.	Trong một trường hợp, phân tích không thành công.
I am still very sad that they have disappeared from this world.	Tôi vẫn rất buồn khi họ đã biến mất khỏi thế giới này.
You need to set clear goals and make informed decisions.	Bạn cần đặt mục tiêu rõ ràng và đưa ra quyết định sáng suốt.
By trying to fix it you are doing.	Bằng cách cố gắng sửa chữa nó mà bạn đang làm.
Pour into a flat bowl.	Đổ vào một cái bát phẳng.
I want to talk to my family.	Tôi muốn nói chuyện với gia đình.
In a small space is silence.	Trong một khoảng không gian nhỏ là sự im lặng.
Now, check out our progress.	Bây giờ, hãy kiểm tra sự tiến bộ của chúng tôi.
They are like short arms at the front of the body.	Chúng giống như những cánh tay ngắn ở phía trước của cơ thể.
They found it.	Họ đã tìm thấy nó.
Suddenly she couldn't stop herself.	Đột nhiên cô không thể ngăn mình lại.
I like 'love stories'.	Tôi thích 'những câu chuyện tình yêu'.
That's the finished activity.	Đó là hoạt động đã kết thúc.
And a lot of things go into it.	Và nhiều thứ ăn vào đó.
I won't let you go there.	Tôi sẽ không để bạn đến đó.
It's sweet but not sweet.	Nó ngọt ngào nhưng không ngọt ngào.
And that was two days later.	Và đó là hai ngày sau đó.
And sorry for not calling.	Và xin lỗi vì không gọi được.
She has seen them.	Cô ấy đã nhìn thấy chúng.
That body is by no means popular.	Cơ thể đó không có nghĩa là phổ biến.
He knew before he got there that it would be too wet.	Anh ấy biết trước khi đến đó rằng nó sẽ quá ướt.
He doesn't own a television, radio or computer.	Anh ấy không sở hữu ti vi, radio hay máy tính.
Maybe we don't even own our own bodies.	Có thể chúng ta thậm chí không sở hữu cơ thể của chính mình.
They build on previous knowledge or actions.	Chúng được xây dựng dựa trên kiến ​​thức hoặc hành động trước đó.
He was just too angry.	Anh chỉ là quá tức giận.
He really knows the business.	Anh ấy thực sự biết công việc kinh doanh.
However, I hope there will be another white one.	Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ có một chiếc màu trắng khác.
You drove her home that night.	Bạn đã chở cô ấy về nhà vào đêm hôm đó.
I was just looking for a flat place to run.	Tôi chỉ đang tìm một nơi bằng phẳng để chạy.
She sent me to elementary and middle school.	Cô ấy gửi tôi đến trường tiểu học và trung học.
That's when the era of rules began.	Đó là khi thời đại của các quy tắc bắt đầu.
For me it was a fatal mistake.	Đối với tôi đó là sai lầm chết người.
They choose interview questions from a given list.	Họ chọn các câu hỏi phỏng vấn từ một danh sách nhất định.
Still a library.	Vẫn là một thư viện.
Their mother is our doctor.	Mẹ của họ là bác sĩ của chúng tôi.
Maybe this is his chance to make up for his mistake.	Có lẽ đây là cơ hội để anh ấy bù đắp lỗi lầm của mình.
There was a certain secret between them that they couldn't stand.	Giữa họ có một bí mật nào đó mà họ không thể chịu đựng được.
Shoulder is perfect, will make more.	Vai là hoàn hảo, sẽ làm cho nhiều hơn nữa.
That's not really true.	Điều đó không thực sự đúng.
It turns out that she's only in it for the money.	Nó chỉ ra rằng cô ấy chỉ ở trong đó vì tiền.
But the truth is, those days are gone.	Nhưng sự thật là những ngày đó đã không còn nữa.
How fast is it.	Nó nhanh như thế nào.
So it is what it is.	Vì vậy, nó là những gì nó là.
And it will be very, very expensive.	Và nó sẽ rất, rất đắt.
I knew it was going to happen when I went in.	Tôi biết điều đó sẽ xảy ra khi đi vào.
She will be out of stock tomorrow.	Cô ấy sẽ hết sạch vào ngày mai.
If he can't, then write.	Nếu anh ta không thể, thì hãy viết.
Worried about her life.	Lo lắng cho cuộc sống của cô ấy.
It wants to maintain control.	Nó muốn duy trì sự kiểm soát.
I don't know if there's anything out there.	Tôi không biết nếu có bất cứ điều gì ngoài đó.
He stopped and walked over to her.	Anh đứng lại và bước tới chỗ cô.
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I have another question.	Tôi có câu hỏi khác.
She has long black hair and black eyes.	Cô có mái tóc đen dài và đôi mắt đen.
He's so sweet.	Anh ấy thật ngọt ngào.
She looks very sad while talking.	Cô ấy trông rất buồn khi nói chuyện.
When that's not the case, things get a little more complicated.	Khi không phải như vậy, mọi thứ phức tạp hơn một chút.
The people there want to be there.	Những người ở đó muốn ở đó.
He was married.	Anh ấy đã kết hôn.
Definitely not business as usual.	Chắc chắn không phải kinh doanh như bình thường.
No one knows what's going on.	Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
I took it back from you.	Tôi đã lấy lại nó từ bạn.
Every student knows this.	Mọi sinh viên đều biết điều này.
Now I am doing the tests.	Bây giờ tôi đang làm các bài kiểm tra.
I can't believe how quickly it reappeared.	Tôi không thể tin được là nó lại xuất hiện nhanh như thế nào.
Her trust in him was absolute.	Sự tin tưởng của cô dành cho anh là tuyệt đối.
I am completely healthy and strong.	Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và mạnh mẽ.
It is not a map.	Nó không phải là một bản đồ.
We already know water.	Chúng tôi đã biết nước.
This is an important step, but language is more than just words.	Đây là một bước quan trọng, nhưng ngôn ngữ không chỉ là lời nói.
She is indeed very beautiful, she will not lie.	Cô ấy quả thực rất đẹp, cô ấy sẽ không nói dối.
He came around.	Anh ấy đã đến xung quanh.
Let's highlight two key differences.	Chúng ta hãy nhấn mạnh hai điểm khác biệt chính.
To win the teammate title, everyone is needed.	Để giành được danh hiệu đồng đội, cần có tất cả mọi người.
It brought tears to her eyes.	Nó làm cho đôi mắt của cô ấy rơi lệ.
We have never received a response.	Chúng tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi.
It makes it easier for them to come back to you.	Nó giúp họ dễ dàng quay lại với bạn.
The rest of the cat is white.	Phần còn lại của con mèo có màu trắng.
Others say women are too scared.	Những người khác nói rằng phụ nữ quá sợ hãi.
That wall represents us.	Bức tường đó tượng trưng cho chúng tôi.
I just went in and asked.	Tôi chỉ vào và hỏi.
One against five, not many people can do that.	Một chọi năm, không nhiều người làm được như vậy.
His expression and body language say otherwise.	Biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của anh ấy nói khác.
It is great to see.	Nó là tuyệt vời để xem.
It seems to last forever.	Nó dường như kéo dài mãi mãi.
That man was not allowed to die.	Người đàn ông đó không được phép chết.
Must take the chance.	Phải nắm lấy cơ hội.
We do not share your details with any third parties.	Chúng tôi không chia sẻ thông tin chi tiết của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
No contact, no posts, just nothing.	Không có liên lạc, không có bài đăng, chỉ là không có gì.
If you haven't read it yet, please do so.	Nếu bạn chưa đọc nó, hãy làm như vậy.
Fun in the idea.	Vui vẻ trong ý tưởng.
She has never received any such service.	Cô ấy chưa bao giờ nhận được bất kỳ dịch vụ nào như vậy.
But at least she wasn't dirty anymore.	Nhưng ít nhất thì cô ấy đã không còn bẩn nữa.
At least she's trying.	Ít nhất thì cô ấy đang cố gắng.
Two to four eggs are laid.	Hai đến bốn quả trứng được đẻ.
It would be so easy to keep me.	Nó sẽ dễ dàng như vậy để giữ tôi.
Schools must be safe.	Trường học phải an toàn.
I don't know which is better.	Tôi không biết cái nào tốt hơn.
And customers really love having him on their team.	Và khách hàng thực sự thích có anh ấy trong đội của họ.
You're on the right track in what you're doing, but be careful.	Bạn đang đi đúng hướng trong những gì bạn đang làm, nhưng hãy cẩn thận.
We get paid for that.	Chúng tôi được trả tiền cho điều đó.
She was unable to work.	Cô ấy đã không thể làm việc.
The girl is very friendly.	Cô gái rất thân thiện.
I was particularly interested in this research.	Tôi đã quan tâm đặc biệt đến nghiên cứu này.
I will sell the business.	Tôi sẽ bán doanh nghiệp.
All data are from three independent experiments.	Tất cả dữ liệu là từ ba thí nghiệm độc lập.
That must have made the difference.	Điều đó chắc hẳn đã tạo nên sự khác biệt.
Especially if they have children.	Đặc biệt nếu họ có con.
I was dressed badly.	Tôi đã ăn mặc xấu.
He looked back, but behind them there were almost no people.	Anh nhìn lại, nhưng phía sau họ hầu như vắng bóng người.
The problem is also found on the half dollar model.	Vấn đề cũng được tìm thấy trên mô hình nửa đô la.
He wants to know her details.	Anh ấy muốn biết chi tiết của cô ấy.
One summer night.	Một đêm mùa hè.
You can fix your whole life.	Bạn có thể sửa chữa toàn bộ cuộc sống của mình.
It's a good time to call.	Đó là thời điểm tốt để gọi.
He lived there for three years.	Anh ấy đã sống ở đó ba năm.
I'm glad they didn't.	Tôi rất vui vì họ đã không làm vậy.
I don't mind.	Tôi không phiền.
I'll see if she joins.	Tôi sẽ xem nếu cô ấy tham gia.
They are great clothes.	Chúng là những bộ quần áo tuyệt vời.
Our customer service team will give you a return number.	Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số trả lại.
I have been running since then.	Tôi đã chạy kể từ đó.
Your world has provided a supply that this while unable to serve.	Thế giới của bạn đã cung cấp một nguồn cung cấp mà điều này trong khi không thể phục vụ.
He actually has a law degree.	Anh ấy thực sự đã có bằng luật.
Drop by and follow me at.	Hãy ghé qua và cho tôi theo dõi tại.
Human v.	Con người v.
None of us thought about sex, or even considered it.	Không ai trong chúng tôi nghĩ về tình dục, hoặc thậm chí xem xét nó.
This may fix the problem.	Điều này có thể khắc phục sự cố.
This is the best book on the subject.	Đây là cuốn sách hay nhất về chủ đề này.
Great food and wine.	Thức ăn và rượu vang tuyệt vời.
Yes for many weeks.	Có trong nhiều tuần.
What actually happened was much worse.	Những gì thực sự đã xảy ra còn tồi tệ hơn nhiều.
It's important that he gets this message.	Điều quan trọng là anh ấy nhận được tin nhắn này.
So far, at least.	Cho đến nay, ít nhất.
What to expect, he did not know.	Những gì mong đợi, anh không biết.
It's like pain, she thought.	Nó giống như nỗi đau, cô nghĩ.
But, the picture today is not like that.	Nhưng, bức tranh ngày nay không giống như vậy.
Find the s.	Tìm các s.
I believe they tried to attack some people here.	Tôi tin rằng họ đã cố gắng tấn công một số người ở đây.
The three of us slowly got back into the water.	Cả ba chúng tôi từ từ xuống nước trở lại.
If you are not one of us, you are the enemy.	Nếu bạn không phải là một trong chúng tôi, bạn là kẻ thù.
The dogs are very happy.	Những con chó rất vui.
You ask for time.	Bạn yêu cầu thời gian.
So the boys found them.	Vì vậy, các chàng trai tìm thấy chúng.
This creates an immediate problem.	Điều này tạo ra một vấn đề ngay lập tức.
They had some development problems.	Họ đã có một số vấn đề phát triển.
She likes dogs, and they like her.	Cô ấy thích chó, và chúng thích cô ấy.
Maybe they turned off the lights.	Có lẽ họ đã tắt đèn.
She didn't say anything right away.	Cô ấy không nói gì ngay lập tức.
Total time spent on these activities is not linked.	Tổng thời gian dành cho các hoạt động này không được liên kết.
I don't know how it will be.	Tôi không biết nó sẽ như thế nào.
And diversity is key.	Và sự đa dạng là chìa khóa.
She had realized this from the previous attack on this station.	Cô ấy đã nhận ra điều này từ cuộc tấn công trước đó vào nhà ga này.
I walk a long way home from school.	Tôi đi bộ một quãng đường dài từ trường về nhà.
I'll send them to you,' he said and went out.	Tôi sẽ gửi chúng cho bạn, 'anh ta nói và đi ra ngoài.
And we've got it.	Và chúng tôi đã có nó.
I want both of you to understand that.	Tôi muốn cả hai hiểu điều đó.
It has some great features.	Nó có một vài tính năng tuyệt vời.
He could only turn and walk away.	Anh ta chỉ có thể quay người và bước đi.
But in times of low interest rates, these companies benefit.	Nhưng trong thời gian lãi suất thấp, các công ty này sẽ có lợi.
None of us got it right.	Không ai trong chúng tôi hiểu đúng.
The older we get, the more we know.	Càng lớn tuổi, chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn.
It goes on and on forever.	Nó tiếp tục và mãi mãi.
That goal has now been met.	Mục tiêu đó hiện đã được đáp ứng.
I'll make a few phone calls.	Tôi sẽ gọi một vài cuộc điện thoại.
I can only eat.	Tôi chỉ có thể ăn.
All eyes are on this game.	Mọi con mắt đều đổ dồn vào trò chơi này.
Include your skills and experience.	Bao gồm cả các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.
My truck is fish.	Xe tải của tôi là cá.
She was put in a nice hotel.	Cô ấy được đưa vào một khách sạn đẹp.
But the attempt was unsuccessful.	Nhưng nỗ lực không thành công.
But he failed.	Nhưng anh ấy đã thất bại.
We have an empty bottle and a starter bottle.	Chúng tôi có một chai rỗng và một chai mới bắt đầu.
Looks like he's found someone he's happy with.	Có vẻ như anh ấy đã tìm thấy một người mà anh ấy hạnh phúc.
Not to say it's not dangerous.	Không phải nói là không nguy hiểm.
It is a passion.	Đó là một niềm đam mê.
Similar factors were associated with recent diagnoses among those tested.	Các yếu tố tương tự có liên quan đến chẩn đoán gần đây trong số những người được thử nghiệm.
He thought about the boy.	Anh nghĩ về cậu bé.
He knows how deep to go.	Anh ấy biết phải đi sâu như thế nào.
Helped with animal experiments.	Đã giúp thí nghiệm động vật.
Only back last year.	Chỉ trở lại năm ngoái.
The same goes for power plants.	Điều tương tự cũng xảy ra với nhà máy điện.
So it's just pretty awesome.	Vì vậy, nó chỉ là khá tuyệt vời.
I came to check on you.	Tôi đến để kiểm tra bạn.
Or maybe some other approach is used.	Hoặc có thể một số cách tiếp cận khác được sử dụng.
I've noticed that some questions come up more often than others.	Tôi nhận thấy rằng một số câu hỏi xuất hiện thường xuyên hơn những câu hỏi khác.
Our heart is the center of who we are.	Trái tim của chúng ta là trung tâm của con người chúng ta.
This service is free.	Dịch vụ này là miễn phí.
We cannot have peace if we cannot have order.	Chúng ta không thể có hòa bình nếu chúng ta không thể có trật tự.
Bought a great gift for me.	Mua một món quà tuyệt vời cho tôi.
He is calm.	Anh bình tĩnh.
She stopped and pointed into the water.	Cô dừng lại và chỉ xuống nước.
Every death is a small death for you.	Mỗi cái chết là một cái chết nhỏ đối với bạn.
Do not drink too much.	Không uống quá nhiều.
In fact, companies need to change to survive.	Trên thực tế, các công ty cần phải thay đổi để tồn tại.
Her face was red, but she didn't cry.	Mặt cô đỏ bừng, nhưng cô không khóc.
I have watched that movie many times.	Tôi đã xem bộ phim đó nhiều lần.
Lots of fun.	Rất nhiều niềm vui.
Alright, that's it.	Được rồi, vậy là xong.
Parents with children.	Cha mẹ với con cái.
I heat the rest.	Tôi nóng phần còn lại.
It hinders good communication.	Nó cản trở giao tiếp tốt.
Go to the station.	Tới nhà ga.
Fuck what is legal.	Fuck cái gì là hợp pháp.
There is nothing strange about that.	Không có gì kỳ lạ về điều đó.
Maybe that's the news.	Có lẽ đó là tin tức.
I did that too.	Tôi cũng đã làm điều đó.
I can't deal with cold hands or feet.	Tôi không thể đối phó với bàn tay hoặc bàn chân lạnh.
Ask a friend to watch as you move towards him.	Nhờ một người bạn quan sát khi bạn tiến về phía anh ấy.
They know this is not their place.	Họ biết đây không phải là chỗ của họ.
They were one of my favorite groups at the time.	Họ là một trong những nhóm yêu thích của tôi vào thời điểm đó.
It happened.	Nó đã xảy ra.
It should be this way.	Nó phải là theo cách này.
This group means a lot to me now.	Nhóm này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi bây giờ.
If that's the goal, it seems to be working.	Nếu đó là mục tiêu, nó có vẻ đang hoạt động.
To do this, we will put our feet.	Để làm điều này, chúng tôi sẽ đặt chân của chúng tôi.
I still choose him over it.	Tôi vẫn chọn anh ấy về nó.
That's too good.	Điều đó quá tốt.
In other words, it makes sense to add facts to the records.	Nói cách khác, việc thêm dữ kiện vào các bản ghi sẽ rất hợp lý.
Oh, his poor beautiful wife.	Ôi, người vợ xinh đẹp đáng thương của anh ta.
This is sometimes called cold filling.	Đây đôi khi được gọi là quá trình điền đầy lạnh.
As a person or as a society.	Với tư cách là một con người hay với tư cách là một xã hội.
Just for fun.	Chỉ cho vui thôi.
But my heart died that day.	Nhưng trái tim tôi đã chết ngày hôm đó.
Play games that work on this too.	Chơi các trò chơi hoạt động trên điều này quá.
It's pretty sad, really.	Nó khá buồn, thực sự.
Not much, but enough.	Không nhiều, nhưng đủ.
I can't wait for you.	Tôi không thể chờ đợi cho bạn.
But we got caught up in this stupid crowd.	Nhưng chúng tôi đã bị cuốn vào đám đông ngu ngốc này.
Simply because this makes me a better player.	Đơn giản vì điều này khiến tôi trở thành một người chơi giỏi hơn.
And from this account these stories were passed from person to person.	Và từ tài khoản này những câu chuyện này được truyền từ người này sang người khác.
Either way means the same thing.	Dù bằng cách nào cũng có nghĩa giống nhau.
That could be an issue.	Đó có thể là một vấn đề.
Possibly part of a book in development.	Có thể là một phần của cuốn sách đang được phát triển.
It can.	Nó có thể.
Thirty seconds passed.	Ba mươi giây trôi qua.
He is such a sweet boy.	Anh ấy thật là một cậu bé ngọt ngào.
It's just one that we don't have direct access to.	Nó chỉ là một cái mà chúng tôi không có quyền truy cập trực tiếp.
Or lie to you.	Hay nói dối bạn.
Even the language they spoke was changed.	Ngay cả ngôn ngữ họ nói cũng bị thay đổi.
I am a fat man.	Tôi là một người đàn ông béo.
He grabbed the woman next to him.	Anh ta chộp lấy người phụ nữ bên cạnh.
I expect more from myself.	Tôi mong đợi nhiều hơn từ bản thân mình.
Not the only one.	Không phải là duy nhất.
Peace is here.	Bình yên là đây.
And he's not lying in the snow.	Và anh ấy không nằm trong tuyết.
I will be of more help here.	Tôi sẽ được giúp đỡ nhiều hơn ở đây.
This is my first car.	Đây là chiếc xe đầu tiên của tôi.
It is friendliness, warmth.	Đó là sự thân thiện, ấm áp.
It hurts like never before.	Nó đau như chưa từng có gì.
We got lost in the crowd.	Chúng tôi bị lạc giữa đám đông.
No one wants to miss this.	Không ai muốn bỏ lỡ điều này.
In war, soldiers take what they can.	Trong chiến tranh, những người lính nắm lấy những gì họ có thể.
If anything, the opposite is true.	Nếu bất cứ điều gì, điều ngược lại là đúng.
No rule is completely effective.	Không có quy tắc nào là hoàn toàn hiệu quả.
He can't hurt you.	Anh ấy không thể làm tổn thương bạn.
I shouldn't have said those things about your parents.	Tôi không nên nói những điều đó về cha mẹ của bạn.
You will survive, your children will survive.	Bạn sẽ tồn tại, con bạn sẽ tồn tại.
In humans, similar effects have been seen.	Ở người, các hiệu ứng tương tự đã được nhìn thấy.
A wife and a girl.	Một người vợ và một cô gái.
You decide if it's worth it or not.	Bạn quyết định xem nó có giá trị hay không.
If you like building a set of cards by tag, then do it.	Nếu bạn thích xây dựng một bộ thẻ theo thẻ, thì hãy làm điều đó.
Since then, his professional career has taken off.	Kể từ đó, sự nghiệp chuyên nghiệp của anh ấy đi lên.
He felt like it was holding him back.	Anh cảm thấy như nó đang giữ anh lại.
It was spring again and the windows were open.	Trời lại sang xuân và các cửa sổ đã mở.
I decided to go for it.	Tôi quyết định đi cho nó.
They are up there and in it.	Họ ở trên đó và ở trong đó.
Sell ​​you anything you're big enough to ask for.	Bán cho bạn bất cứ thứ gì bạn đủ lớn để yêu cầu.
I ran to the bar and pulled myself up there.	Tôi chạy đến quầy bar và kéo mình lên đó.
I worry about you and your dad.	Tôi lo lắng cho bạn và bố bạn.
On the left is the company number.	Bên trái là số công ty.
Now is a good time to tell him.	Bây giờ là thời điểm tốt để nói với anh ấy.
If nothing else shows up, she can go home.	Nếu không có gì khác xuất hiện, cô ấy có thể về nhà.
But it shouldn't happen this way.	Nhưng nó không nên xảy ra theo cách này.
I walked around the house to the kitchen garden.	Tôi đi một vòng quanh nhà đến khu vườn bếp.
Can't think of his name.	Không thể nghĩ ra tên của anh ấy.
Don't choose fear.	Đừng chọn nỗi sợ hãi.
But if it does, the patient will feel better immediately.	Nhưng nếu có, bệnh nhân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức.
When he came back, we had run six.	Khi anh ấy quay lại, chúng tôi đã chạy được sáu chiếc.
Either way, we'll have the light as long as we have it.	Dù sao thì chúng ta sẽ có ánh sáng chừng nào chúng ta còn có.
I am very proud of what we have done.	Tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã làm.
Here are four walls.	Dưới đây là bốn bức tường.
We had five good years and one bad night.	Chúng tôi đã có năm năm vui vẻ và một đêm tồi tệ.
I also went there.	Tôi cũng đã đến đó.
That certainly explains a few things, she supposed.	Điều đó chắc chắn giải thích một vài điều, cô ấy cho là vậy.
There are many ways to go red.	Có rất nhiều cách để đi đỏ.
He couldn't believe he asked her out on a date.	Anh không thể tin rằng anh đã yêu cầu cô ấy một buổi hẹn hò.
The dream's message is that it doesn't depend on me.	Thông điệp của giấc mơ là nó không phụ thuộc vào tôi.
You know that this summer is pretty tough.	Bạn biết rằng mùa hè này khá khó khăn.
There aren't any.	Không có bất kỳ.
We told them we wouldn't accept that.	Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó.
Still we go.	Vẫn chúng tôi đi.
In this weather.	Trong thời tiết này.
We serve online ordering for takeout.	Chúng tôi phục vụ đặt hàng trực tuyến để mang đi.
No one had ever done this to him before.	Không ai đã từng làm điều này với anh ta trước đây.
She will give money for everything other than that.	Cô ấy sẽ cho tiền cho mọi thứ khác ngoài điều đó.
He was interested.	Anh ấy đã quan tâm.
However, studies show that this is not the case.	Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy điều này không đúng như vậy.
See or not.	Xem hoặc không.
We have to eat.	Chúng ta phải ăn.
Maybe that's what they had in mind.	Có lẽ đó là những gì họ có trong tâm trí.
I talked.	Tôi đã nói chuyện.
It's just weird.	Nó chỉ là kỳ lạ.
I have a really bright future ahead of me.	Tôi có một tương lai thực sự tươi sáng phía trước.
Name of today? 	Tên của ngày hôm nay?
she speaks.	cô ấy nói.
The first time is usually for fun.	Lần đầu tiên thường là vì niềm vui.
This runs pretty well.	Điều này chạy khá tốt.
You should probably just throw an exception here.	Bạn có thể chỉ nên ném một ngoại lệ ở đây.
One mistake can lead to death.	Một sai sót có thể dẫn đến tử vong.
We are a company.	Chúng tôi là một công ty.
That's my world.	Đó là thế giới của tôi.
You never do.	Bạn không bao giờ làm.
The same is true of faith in a man.	Điều này cũng đúng với niềm tin vào một người đàn ông.
This will be a slow build from the bottom.	Đây sẽ là một sự xây dựng chậm lại từ phía dưới.
You will do something stupid and get hurt.	Bạn sẽ làm điều gì đó ngu ngốc và bị thương.
I don't want it to go any further.	Tôi không muốn nó đi xa hơn nữa.
Pale-faced girl.	Cô gái mặt tái mét.
He leaned against the window and quickly showed me what to do.	Anh ấy dựa vào cửa sổ và nhanh chóng chỉ cho tôi phải làm gì.
Everything else here is really nice.	Mọi thứ khác ở đây thực sự tốt đẹp.
Everyone is watching the window.	Mọi người đều quan sát cửa sổ.
I need you.	Tôi cần bạn.
It has some good ideas.	Nó có một số ý tưởng hay.
This is like a cry in war.	Đây giống như một tiếng kêu trong chiến tranh.
Women are more likely to make that mistake.	Phụ nữ dễ mắc phải sai lầm đó hơn.
Honestly, working-class people are out living happily ever after.	Trung thực, những người thuộc tầng lớp lao động ra ngoài sống vui vẻ.
The drug remained in the medium throughout the experiments.	Thuốc vẫn ở trong môi trường trong suốt các thí nghiệm.
The call came in and she didn't answer the call.	Cuộc gọi đến và cô ấy không trả lời cuộc gọi.
Both authors wanted to see the world from a very young age.	Cả hai tác giả đều muốn nhìn thế giới từ khi họ còn rất nhỏ.
I mean, listen to how stupid this sounds.	Ý tôi là, hãy nghe điều này nghe thật ngu ngốc làm sao.
You come to me and tell me what you got.	Bạn đến với tôi và cho tôi biết những gì bạn có.
I went too far.	Tôi đã đi quá xa.
I feel responsible.	Tôi cảm thấy có trách nhiệm.
Wait a moment before you answer.	Chờ một chút trước khi bạn trả lời.
No, really, this actually happened and appeared on national television.	Không, thực sự, điều này đã thực sự xảy ra và xuất hiện trên truyền hình quốc gia.
I have to meet her.	Tôi phải gặp cô ấy.
Baby, it came too soon.	Đứa bé, nó đến quá sớm.
The public comes every evening.	Công chúng đến vào mỗi buổi tối.
But that won't happen, she told herself.	Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, cô tự nhủ.
But cases have no application here.	Nhưng các trường hợp không có ứng dụng ở đây.
Think modern version control systems.	Hãy nghĩ đến các hệ thống kiểm soát phiên bản hiện đại.
I asked him questions.	Tôi hỏi anh ta những câu hỏi.
That comes from a fact.	Điều đó đến từ một điều thực tế.
Now keep quiet.	Bây giờ hãy giữ im lặng.
I am taking care of the books.	Tôi đang chăm sóc những cuốn sách.
Immediately and in himself not even immediately.	Ngay lập tức và trong bản thân anh ta thậm chí không ngay lập tức.
It shook him a little.	Nó làm anh rung động một chút.
There is no way to get rid of one.	Không có cách nào để thoát khỏi một.
It was a red, button-up dress.	Đó là kiểu váy màu đỏ, cài cúc.
His heart is huge.	Trái tim của anh ấy rất lớn.
But it won't happen.	Nhưng nó sẽ không xảy ra.
I can't start it.	Tôi không thể bắt đầu nó.
I watched her slowly die for months.	Tôi đã nhìn cô ấy chết dần chết mòn trong nhiều tháng.
Rain.	Cơn mưa.
It's just that she doesn't sound very professional.	Chỉ là cô ấy nghe không được chuyên nghiệp cho lắm.
Some guy from her church.	Một anh chàng nào đó từ nhà thờ của cô ấy.
Participated in study design.	Đã tham gia vào thiết kế nghiên cứu.
We do more than what their parents did.	Chúng tôi làm nhiều hơn những gì cha mẹ họ làm.
She is also beautiful.	Cô ấy cũng đẹp.
But that's a fact.	Nhưng đó là một sự thật.
I'm done.	Tôi đã làm xong rồi.
We hope to hear from you soon.	Chúng tôi hi vọng được phản hồi từ bạn sớm.
So we continue as usual.	Vì vậy, chúng tôi tiếp tục như bình thường.
A complete clinical response was obtained in both patients.	Đáp ứng lâm sàng hoàn toàn thu được ở cả hai bệnh nhân.
I believe you will get your baby very soon.	Tôi tin rằng bạn sẽ có được em bé của bạn rất sớm.
But even so, it is still bold and powerful.	Nhưng dù vậy, nó vẫn hiên ngang và mạnh mẽ.
My life is a country song.	Cuộc đời tôi là một bài hát đồng quê.
I think that's doing well.	Tôi nghĩ rằng điều đó đang làm tốt.
I hope that's not one of your people.	Tôi hy vọng đó không phải là một trong những người của bạn.
Otherwise not so much.	Nếu không thì không quá nhiều.
I don't have it, you see.	Tôi không có nó, bạn thấy đấy.
You will definitely love it!.	Bạn chắc chắn sẽ thích nó!.
It tells me people are actually doing them.	Nó cho tôi biết mọi người đang thực sự làm chúng.
You are part of it.	Bạn là một phần của nó.
Enter the personal information you will have on the page.	Nhập thông tin cá nhân bạn sẽ có trên trang.
They are afraid of her.	Họ sợ cô ấy.
She used to be.	Cô ấy đã từng.
That's really it.	Đó thực sự là nó.
It seems all possibilities have been considered.	Dường như mọi khả năng đều đã được xem xét.
I know how he does things and he runs the show.	Tôi biết cách anh ấy làm mọi việc và anh ấy điều hành chương trình.
He certainly lived in worse condition.	Anh ấy chắc chắn đã sống trong tình trạng tồi tệ hơn.
But so is war.	Nhưng chiến tranh cũng vậy.
Some players wait to hear about the game.	Một số người chơi chờ đợi để nghe về các trò chơi.
Then she suddenly raised her head and looked straight at him.	Sau đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh.
So that makes me tired.	Vì vậy, điều đó làm tôi mệt mỏi.
It's fast, simple, free, and above all, to try.	Nó nhanh chóng, đơn giản, miễn phí và trên hết là để thử.
No spirit.	Không có tinh thần.
Usually, this changes the game for everyone.	Thông thường, điều này thay đổi trò chơi cho tất cả mọi người.
Spin a few more times and then stop.	Quay thêm vài lần nữa rồi dừng lại.
He asked me to stay with him until it was all over.	Anh ấy yêu cầu tôi ở lại với anh ấy cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
And by doing that, he is not relevant.	Và bằng cách làm đó, anh ta không có liên quan.
It's a big city, there's a lot going on every day.	Đó là một thành phố lớn, có rất nhiều thứ diễn ra hàng ngày.
We both got what we wanted.	Cả hai chúng tôi đều đạt được những gì chúng tôi muốn.
Let me know the good news.	Hãy cho tôi biết tin tốt.
I breathed heavily, eyes wide.	Tôi thở mạnh, mắt mở to.
But the details matter.	Nhưng các chi tiết quan trọng.
Defendant entered the apartment with a knife in hand.	Bị cáo vào căn hộ với con dao trên tay.
The shoes themselves will squeak like in this case.	Bản thân đôi giày sẽ kêu lên như trong trường hợp này.
It turns out nothing.	Nó chỉ ra không có gì.
Please try again later.	Vui lòng thử lại sau.
There are too many of them playing.	Có quá nhiều người trong số họ đang chơi.
Look away, look back, the man is gone.	Nhìn đi, nhìn lại, người đàn ông đã biến mất.
Everything happened so fast.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
There was a boy in my class who was silent, did not speak.	Có một cậu bé trong lớp tôi im lặng, không nói.
I guess they might be the same.	Tôi đoán chúng có thể giống nhau.
The result is books like these.	Kết quả là những cuốn sách như thế này.
It took time to deal damage.	Đã mất thời gian để gây sát thương.
Literature is part of our lives.	Văn học là một phần của cuộc sống của chúng ta.
No need to work up.	Không cần phải làm việc lên.
That argument is not made here.	Lập luận đó không được nêu ra ở đây.
What's there is already here.	Những gì có của nó đã ở đây.
I looked around to find some weapons.	Tôi nhìn quanh để tìm một số vũ khí.
They don't need to go that high anyway.	Dù sao thì họ cũng không cần phải đi cao như vậy.
Very very cold.	Rất rất lạnh.
We will be careful.	Chúng tôi sẽ cẩn thận cẩn thận.
It does the job quickly.	Nó thực hiện công việc nhanh chóng.
Darkness covers.	Bóng tối bao trùm.
Of course it is moving forward.	Tất nhiên là nó đang tiến về phía trước.
One man can be too big.	Một người đàn ông có thể quá lớn.
And she said you're great too.	Và cô ấy nói rằng bạn cũng rất tuyệt.
Lips are very red.	Môi rất đỏ.
So when you're out there, you know exactly what you're doing.	Vì vậy, khi bạn ra ngoài đó, bạn sẽ biết chính xác mình đang làm gì.
Me and my brother went and did a bit of training.	Tôi và anh trai của tôi đã đi và thực hiện một chút đào tạo.
I thought about creating an answer, but that almost never worked.	Tôi đã nghĩ về việc tạo ra một câu trả lời, nhưng điều đó hầu như không bao giờ hiệu quả.
Stay true to your mission.	Hãy sống đúng với sứ mệnh của bạn.
What has been done is done, and of no avail.	Những gì đã làm là xong, và chẳng có ích lợi gì.
Then the calls started.	Sau đó, các cuộc gọi bắt đầu.
We can't get in, and you can't get out.	Chúng tôi không thể vào, và bạn không thể ra ngoài.
I want to drink water, but can't find it anywhere.	Tôi muốn uống nước, nhưng không thể tìm thấy nó ở đâu.
She nodded as if there were no words.	Cô ấy gật đầu như không có lời nào.
Our preferences are the same.	Sở thích của chúng tôi là như nhau.
He's so much better than anyone on my team has come up against him.	Anh ấy giỏi hơn rất nhiều so với bất kỳ ai trong nhóm của tôi đã chống lại anh ấy.
He worked for half a year in door-to-door sales.	Anh ấy đã làm việc nửa năm trong lĩnh vực bán hàng tận nơi.
Once he entered he found his mother changing in her bedroom.	Một khi anh bước vào thấy mẹ anh đang thay đồ trong phòng ngủ của bà.
And the team didn't play well either.	Và cả đội cũng đã chơi không tốt.
We have the whole house to ourselves.	Chúng tôi có toàn bộ ngôi nhà cho chính mình.
Do not try the same approach with him.	Đừng thử cách tiếp cận tương tự với anh ta.
He stared at the fire.	Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
I entered after that.	Tôi đã vào sau đó.
Our main results include the following.	Kết quả chính của chúng tôi bao gồm những điều sau đây.
This list is.	Danh sách này là.
He lowered his eyes closer to the earth.	Anh đưa mắt xuống gần hơn với trái đất.
This could be due to the floor effect.	Điều này có thể là do hiệu ứng sàn.
No dry skin there.	Không có da khô ở đó.
I have had time to experiment and try new things.	Tôi đã có thời gian để thử nghiệm và thử những điều mới.
Not once in my whole life.	Không một lần trong cả cuộc đời của tôi.
Add the following code to it.	Thêm mã sau vào nó.
For many of them, it was the first time they appeared on the profile.	Đối với nhiều người trong số họ, đó là lần đầu tiên họ xuất hiện trong hồ sơ.
The most relevant open problem is the second.	Vấn đề mở có liên quan nhất là vấn đề thứ hai.
Now, they have grown beyond that, beyond.	Giờ đây, họ đã phát triển vượt xa hơn thế, tiến xa hơn nữa.
But this gives the same result as the previous one.	Nhưng điều này cho kết quả tương tự như kết quả trước đó.
Take everything we do just to get so damn it.	Lấy tất cả mọi thứ chúng tôi làm chỉ để có được như vậy chết tiệt nó.
Or simply go somewhere else.	Hoặc đơn giản là đi một nơi khác.
No other way.	Không có cách nào khác.
Moments she doesn't have.	Những khoảnh khắc cô ấy không có.
This is a reference to the second to come.	Đây là một tham chiếu đến lần thứ hai đến.
We may be right.	Chúng tôi có thể đúng.
I'm not sure about the details.	Tôi không chắc về các chi tiết.
Was fast asleep.	Đã ngủ say.
I provide my clients with a simple reference mechanism to any object.	Tôi cung cấp cho khách hàng của mình một cơ chế tham chiếu đơn giản đến bất kỳ đối tượng nào.
Women themselves hold the power to end sexual violence.	Bản thân phụ nữ nắm trong tay sức mạnh để chấm dứt bạo lực tình dục.
This is done over a period of three to four hours.	Điều này được thực hiện trong khoảng thời gian từ ba đến bốn giờ.
I work for the players.	Tôi làm việc cho các cầu thủ.
If it says yes, then perceive it as described above.	Nếu nó nói có, thì hãy cảm nhận nó như mô tả ở trên.
Cells kept in culture were used as a reference control.	Tế bào được giữ trong môi trường nuôi cấy được sử dụng như một đối chứng tham chiếu.
She is in the room next to the bathroom.	Cô ấy đang ở trong phòng bên cạnh phòng tắm.
The flowers appeared on the earth.	Những bông hoa xuất hiện trên trái đất.
But she is a man.	Nhưng cô ấy là một người đàn ông.
We focus on the latter.	Chúng tôi tập trung vào phần sau.
How do you do things, take care of one thing.	Bạn làm mọi thứ như thế nào, chăm sóc một thứ.
But it shouldn't be like this.	Nhưng nó không nên như thế này.
Each type has a different response to treatment.	Mỗi loại có khả năng đáp ứng điều trị khác nhau.
He knew he never had a chance to sell me.	Anh ta biết anh ta không bao giờ có cơ hội bán tôi.
Not a word.	Không phải là một từ.
He just hadn't said anything, and she hadn't noticed.	Anh chỉ chưa nói gì, và cô đã không nhận ra.
This time is similar to last time.	Lần này tương tự như lần trước.
You probably didn't date much before meeting your wife.	Có thể bạn đã không hẹn hò nhiều trước khi gặp vợ mình.
I connected.	Tôi đã kết nối.
I will take care of you while you take care of the baby.	Tôi sẽ chăm sóc bạn trong khi bạn chăm sóc em bé.
There's beer.	Có bia.
Well, not right after that.	Chà, không phải ngay sau đó.
As you said, you must not tell anyone.	Như bạn đã nói, bạn không được nói với ai.
The wind hit his chest.	Gió đánh vào lồng ngực anh.
The ideal strategy depends on the government's goals.	Chiến lược lý tưởng phụ thuộc vào các mục tiêu của chính phủ.
It is on them.	Đó là vào họ.
They told their stories.	Họ đã kể câu chuyện của họ.
You have a gun in your hand.	Bạn có một khẩu súng trong tay.
He doesn't have a phone.	Anh ấy không có điện thoại.
My father had it.	Cha tôi đã có nó.
At least that's what he told him.	Ít nhất đó là những gì anh ấy đã nói với anh ấy.
It can't be that difficult.	Nó không thể khó như vậy.
Rock, hard place.	Đá, nơi khó.
You have to think that way.	Bạn phải nghĩ theo cách đó.
Now we wait.	Bây giờ chúng ta chờ đợi.
We still have to be patient.	Chúng ta vẫn phải kiên nhẫn.
A house to clean.	Một ngôi nhà để làm sạch.
I really appreciate what you are doing for me.	Tôi thực sự đánh giá cao những gì bạn đang làm cho tôi.
You will live your whole life and never love anything.	Bạn sẽ sống cả đời và không bao giờ yêu bất cứ điều gì.
Now it's completely different.	Bây giờ nó hoàn toàn khác.
It's a very personal story.	Đó là một câu chuyện rất riêng tư.
There are two immediate options.	Có hai lựa chọn ngay lập tức.
This year there were big heads that were made exactly once.	Năm nay đã có những cái đầu to mới được làm đúng một lần.
Of course this seems to cause her to lose weight.	Tất nhiên điều này dường như khiến cô ấy giảm cân.
It was just a culture shock for him.	Đó chỉ là một cú sốc văn hóa đối với anh ta.
Make friends with the police, they are there to protect us.	Kết bạn với cảnh sát, họ ở đó để bảo vệ chúng ta.
Useful.	Hữu ích.
We are clearly not.	Chúng tôi rõ ràng là không.
They are its natural manifestation.	Chúng là biểu hiện tự nhiên của nó.
His appearance is one.	Sự xuất hiện của anh ấy là một.
I was expecting to feel bad.	Tôi đã mong đợi để cảm thấy tồi tệ.
Contribute to the interpretation of general results.	Đóng góp vào việc giải thích các kết quả chung.
There will be no progress with such leaders.	Sẽ không có tiến bộ nào với những nhà lãnh đạo như thế.
Yes, he has.	Vâng, anh ấy đã có.
That was his behavior, of course.	Đó là hành vi của anh ta, tất nhiên.
I looked over and saw a black man also getting ready.	Tôi nhìn sang và thấy một người đàn ông da đen cũng đang chuẩn bị.
In any case, it was not his duty to force it.	Trong mọi trường hợp, đó không phải là nhiệm vụ của anh ta để ép buộc nó.
They planned to hang out that night.	Họ dự định đi chơi tối hôm đó.
She was right.	Cô ấy đã đúng.
There are several options for their display.	Có một số tùy chọn cho màn hình của chúng.
His printout just popped up in the system.	Bản in của anh ấy vừa xuất hiện trong hệ thống.
We take action when we have a concern.	Chúng tôi thực hiện hành động khi chúng tôi có mối quan tâm.
Extremely small sample.	Mẫu cực kỳ nhỏ.
No serious complications were seen in our series.	Không có biến chứng nghiêm trọng nào được nhìn thấy trong loạt bài của chúng tôi.
Having said that, their wine is quite good.	Phải nói rằng, rượu của họ khá ngon.
The audience response was very strong.	Phản ứng của khán giả rất mạnh mẽ.
It might be something to consider.	Nó có thể là một cái gì đó để xem xét.
There is no relationship for him.	Không có mối quan hệ nào cho anh ta.
He waits for someone he knows to have the information.	Anh ấy đợi một người mà anh ấy biết đã nắm giữ thông tin.
In time to see them.	Trong thời gian để xem chúng.
The core cannot be broken.	Cốt lõi không thể bị phá vỡ.
To start with the rule will be easy.	Để bắt đầu với quy tắc sẽ dễ dàng.
You left your mother.	Bạn đã bỏ mẹ của bạn.
However, up to an hour off the heat won't do any harm.	Tuy nhiên, lên đến một giờ tắt nhiệt sẽ không gây hại.
I left the next day after surgery.	Tôi rời đi ngày hôm sau khi phẫu thuật.
He doesn't need to be respected.	Anh ấy không cần được tôn trọng.
They have a lot to lose.	Họ có rất nhiều thứ để mất.
We briefly describe their example.	Chúng tôi mô tả ngắn gọn ví dụ của họ.
He doesn't seem to know how to proceed.	Anh ấy dường như không biết làm thế nào để tiếp tục.
Both have relatively similar quality content.	Cả hai đều có nội dung có chất lượng tương đối như nhau.
Everything just feels good.	Mọi thứ chỉ cảm thấy tốt.
I stopped him.	Tôi đã ngăn anh ta lại.
With contact, there is no desire.	Với sự tiếp xúc, không có mong muốn.
He is a profound and wonderful man.	Anh ấy là một người đàn ông sâu sắc và tuyệt vời.
I was clearly wrong.	Tôi đã sai rõ ràng.
And there seem to be many heads on it.	Và trên đó dường như có nhiều đầu.
Do what works best for you.	Hãy làm những việc phù hợp nhất của bạn.
The effect may not be great.	Hiệu quả có thể không lớn.
In that respect, he was right.	Về mặt đó, anh ấy đã đúng.
There are some things we need to discuss.	Có một số điều chúng ta cần thảo luận.
So you are working for my daughter.	Vì vậy, bạn đang làm việc cho con gái tôi.
It drew me into the character.	Nó đã thu hút tôi vào nhân vật.
They talked to my father afterwards.	Họ đã nói chuyện với cha tôi sau đó.
Unfortunately, nothing will go into this building.	Thật không may, sẽ không có gì đi vào tòa nhà này.
They were very helpful before the big day.	Họ đã rất hữu ích trước ngày trọng đại.
Lie down on the tracks and decide where the train is going.	Nằm xuống đường ray và quyết định nơi tàu sẽ đi.
I didn't record it.	Tôi đã không ghi lại nó.
But this is another topic.	Nhưng đây là một chủ đề khác.
I am sorry for that.	Tôi lấy làm tiếc vì điều đó.
He had news, what little there was.	Anh ấy đã có tin tức, những gì có ít.
She needs it.	Cô ấy cần nó.
I really feel for them and such.	Tôi thực sự cảm thấy cho họ và như vậy.
You can also see some of my workers in those pictures.	Bạn cũng có thể thấy một số công nhân của tôi trong những bức ảnh đó.
Stay at the hotel.	Ở lại khách sạn.
We feel like we're dealing with the worst of those around us.	Chúng ta cảm thấy mình đang gặp phải những điều tồi tệ nhất đối với những người xung quanh.
We are simply.	Chúng tôi chỉ đơn giản là.
Long ago, she was born, and given a name.	Từ lâu, cô ấy đã được sinh ra, và được đặt một cái tên.
Far from this.	Khác xa với điều này.
The last thing you want is to get lost or be late.	Điều cuối cùng bạn muốn là bị lạc hoặc đến muộn.
She will write it down, in a letter.	Cô ấy sẽ viết nó ra, trong một lá thư.
That homepage button size looks fine.	Kích thước nút trang chủ đó trông ổn.
The vehicle did not respond.	Chiếc xe không phản hồi.
I can see you walking down the street in your smart suit.	Tôi có thể nhìn thấy bạn đang đi trên đường trong bộ vest thông minh của bạn.
I remember there were three of us.	Tôi nhớ có ba người chúng tôi.
"Big deal," he said.	Ông nói: “Hợp đồng lớn”.
He wanted to go quickly.	Anh muốn đi thật nhanh.
We met during the war.	Chúng tôi đã gặp nhau trong chiến tranh.
The cold was terrible.	Cái lạnh thật kinh khủng.
Has been significantly reduced due to limited water supply.	Đã bị giảm đáng kể do nguồn cung cấp nước hạn chế.
Will prevent that.	Sẽ ngăn chặn điều đó.
Welcome to my life!.	Chào mừng đến với cuộc sống của tôi !.
If, if, if.	Nếu, nếu, nếu.
If you don't like it, don't take it.	Không thích thì đừng lấy.
They just give me ten minutes with you.	Họ chỉ cho tôi mười phút với bạn.
Apparently, it concerns her.	Rõ ràng, nó liên quan đến cô ấy.
It goes from here.	Nó đi từ đây.
I'm not sure where to look this up.	Tôi không chắc chắn nơi để tra cứu điều này.
She leaned on the chair on her knees.	Cô ấy dựa vào ghế trên đầu gối của mình.
But then he quickly returned.	Nhưng sau đó, anh ta nhanh chóng quay trở lại.
Select this option and a window will open.	Chọn tùy chọn này và một cửa sổ sẽ mở ra.
I only do this to be nice.	Tôi chỉ làm điều này để được tốt đẹp.
The meeting is continued until a clear conclusion is reached.	Cuộc họp được tiếp tục cho đến khi có được kết luận rõ ràng.
But he didn't say he didn't have an address.	Nhưng anh ấy không nói rằng anh ấy không có địa chỉ.
There is an exception to my rule.	Có một ngoại lệ đối với quy tắc của tôi.
And finally, it's the girl.	Và cuối cùng, đó là cô gái.
I wrote down a lot of what it said.	Tôi đã viết ra rất nhiều điều mà nó đã nói.
We need brave men.	Chúng ta cần những người đàn ông có bản lĩnh.
We get about a month's notice.	Chúng tôi nhận được thông báo khoảng một tháng.
As long as there is action.	Miễn là có hành động.
Many of them are the result of simple human nature.	Nhiều người trong số họ là kết quả của bản chất con người đơn giản.
The glass broke into a thousand pieces.	Kính vỡ thành ngàn mảnh.
When you lose, everyone is against you.	Khi bạn thua, mọi người đều chống lại bạn.
She denied it.	Cô ấy đã phủ nhận điều đó.
It is our breath, it is our heart, it is our blood.	Đó là hơi thở, là trái tim, là máu của chúng ta.
This may not be practical or necessary in many cases.	Điều này có thể không thực tế hoặc không cần thiết trong nhiều trường hợp.
Let stand for another week and try again.	Để yên một tuần nữa và thử lại.
I tried forever to get out on my own.	Tôi đã cố gắng mãi mãi mới tự mình thoát ra được.
They created a situation of fear to make the right decision.	Họ đã tạo ra một tình huống sợ hãi để đưa ra quyết định đúng đắn.
With time, she knew, she would defeat him.	Với thời gian, cô biết, cô sẽ chiến thắng anh ta.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
She hoped this wasn't a stupid idea.	Cô hy vọng đây không phải là một ý tưởng ngu ngốc.
Three of you made the top five.	Ba trong số các bạn đã lọt vào top năm.
No claims for their properties have been made.	Không có yêu cầu nào cho tài sản của họ đã được đưa ra.
It was here.	Nó đã ở đây.
I never do that.	Tôi không bao giờ làm điều đó.
Tell them what you will do.	Hãy nói cho họ biết bạn sẽ làm gì.
She found herself thinking about him.	Cô thấy mình đang nghĩ về anh.
And while she's not here, she's still with me.	Và trong khi cô ấy không ở đây, cô ấy vẫn ở bên tôi.
Measure and plan.	Đo lường và lập kế hoạch.
The truth is she is beautiful.	Sự thật là cô ấy đẹp.
Even here in this area, how to dress.	Ngay cả ở đây trong khu vực này, cách ăn mặc.
But what?	Nhưng cái gì cơ?.
I still remember its impact.	Tôi vẫn nhớ tác động của nó.
There is no high and low.	Không có cao và thấp.
Just like everything else waiting to be born.	Cũng giống như mọi thứ khác đang chờ được sinh ra.
He took this to heart.	Anh ấy đã ghi nhớ điều này vào trái tim.
Both are fine.	Cả hai đều ổn.
His eyes closed easily.	Đôi mắt của anh ấy nhắm lại một cách dễ dàng.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
We'll save dinner for you.	Chúng tôi sẽ để dành bữa tối cho bạn.
The question is whether it will be more or less.	Câu hỏi đặt ra là liệu nó sẽ nhiều hay ít.
Years ago, we learned of the existence of.	Nhiều năm trước, chúng tôi đã biết về sự tồn tại của.
That's where the problems started.	Đó là nơi mà các vấn đề bắt đầu.
He's not a bad guy.	Anh ta không phải là một kẻ xấu.
It was too dark for him to read his map.	Nó quá tối để anh ta có thể đọc bản đồ của mình.
It will work outside.	Nó sẽ làm việc bên ngoài.
But close the door.	Nhưng hãy đóng cửa lại.
Remember me like that and try to be happy.	Hãy nhớ em như vậy và cố gắng hạnh phúc.
Everything.	Mọi điều.
He returned to where the men were waiting with bad news.	Anh quay trở lại nơi những người đàn ông đang chờ đợi với tin dữ.
The display function is used for that.	Chức năng hiển thị được sử dụng cho điều đó.
Unique point of patient care.	Điểm duy nhất của chăm sóc bệnh nhân.
He's interested in the politics of technology.	Anh ấy quan tâm đến chính trị của công nghệ.
She changed her way of studying at school.	Cô ấy đã thay đổi cách học của mình ở trường.
Accept my answer.	Chấp nhận câu trả lời của tôi.
It can happen to anyone.	Nó có thể xảy ra với bất cứ ai.
Again, obviously it doesn't.	Một lần nữa, rõ ràng là nó không.
But he never did.	Nhưng anh ấy không bao giờ làm vậy.
We have to think about it.	Chúng ta phải nghĩ về nó.
I work very hard to balance the needs of the children on this front.	Tôi làm việc rất chăm chỉ để cân bằng nhu cầu của bọn trẻ ở mặt trận này.
We can have lunch, maybe even dinner.	Chúng tôi có thể ăn trưa, thậm chí có thể ăn tối.
I have a method like the code below.	Tôi có một phương thức giống như đoạn mã bên dưới.
It can be bought and sold in the market for its value.	Nó có thể được mua và bán trên thị trường với giá trị của nó.
I guess it's been a while.	Tôi đoán nó đã được một thời gian.
We have sent each other thousands, thousands of letters.	Chúng ta đã gửi cho nhau hàng ngàn, hàng vạn lá thư.
God wants it to be.	Chúa muốn nó như vậy.
This may have happened.	Điều này có thể đã xảy ra.
The guardian took up position above the village.	Người bảo vệ đã chiếm vị trí phía trên ngôi làng.
A pretty big memory in my mind.	Một kỷ niệm khá lớn trong tâm trí tôi.
Her lips on his lips.	Môi của cô trên môi của anh.
We stared at it for a while.	Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
What he doesn't understand.	Điều mà anh ấy không hiểu.
Call me if you hear anything else about this case.	Hãy gọi cho tôi nếu bạn nghe thấy bất cứ điều gì khác về trường hợp này.
And that is definitely the problem.	Và đó chắc chắn là vấn đề.
Or, to be safe, three times.	Hoặc, để an toàn, ba lần.
But listen now.	Nhưng hãy lắng nghe ngay bây giờ.
Don't hide it.	Đừng che giấu điều đó.
You are given specific commands when and how to use your weapon.	Bạn được ra lệnh cụ thể khi nào và làm thế nào để sử dụng vũ khí của mình.
We walked in and the door closed behind us.	Chúng tôi bước vào và cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi.
That is the exact spirit.	Đó là tinh thần chính xác.
I want to forget.	Tôi muốn quên.
He said that was important.	Anh ấy nói rằng điều đó là quan trọng.
He has hope and a better heart in his work.	Anh ấy có hy vọng và trái tim tốt hơn trong công việc của mình.
I keep telling you that.	Tôi tiếp tục nói với bạn điều đó.
He tried to force a bright smile.	Anh cố nặn ra một nụ cười thật tươi.
She is wearing her white dress.	Cô ấy đang mặc chiếc váy trắng của mình.
Heaven knows why they haven't arrived yet.	Có trời mới biết tại sao họ vẫn chưa đến.
Less is nothing more.	Ít hơn không có gì nhiều.
Dad has good feelings for everyone.	Bố có cảm tình tốt với mọi người.
And it does very well.	Và nó làm rất tốt.
Just face it.	Chỉ cần đối mặt với nó.
Low ball two.	Thấp, bóng hai.
But it was analyzed under the wrong angle.	Nhưng nó đã được phân tích dưới góc độ sai lầm.
I'm skinny, really skinny.	Tôi gầy, thật gầy.
He looks pale but healthy.	Anh ta trông xanh xao nhưng khỏe mạnh.
I wonder how you know about it.	Tôi tự hỏi làm thế nào bạn biết về nó.
They are not his to command.	Họ không phải là của anh ta để chỉ huy.
Much more my thing.	Nhiều hơn nữa điều của tôi.
His look was a question, not a smile.	Cái nhìn của anh ấy là một câu hỏi, không phải là một nụ cười.
If you are having health problems, see your own doctor.	Nếu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe, hãy đến gặp bác sĩ của riêng bạn.
I have more good memories than bad ones.	Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp hơn là những kỷ niệm xấu.
You have to go and do another one.	Bạn phải đi và làm một cái khác.
All the girls are crazy about him.	Tất cả các cô gái đều phát cuồng vì anh ấy.
Six hours late.	Trễ sáu giờ.
An option.	Một lựa chọn.
He also wants us to be afraid of brown children.	Ông ấy cũng muốn chúng ta sợ những đứa trẻ da nâu.
However, the majority of these studies were performed in healthy subjects.	Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này được thực hiện trên các đối tượng khỏe mạnh.
The girl has no mother.	Cô gái không có mẹ.
Still, it's been a great year.	Tuy nhiên, đã là một năm tuyệt vời.
He can put her under some protection.	Anh ấy có thể đặt cô ấy dưới sự bảo vệ nào đó.
That is the conclusion reached by the board.	Đó là kết luận mà hội đồng quản trị đạt được.
I know what the money supply is.	Tôi biết cung tiền là gì.
If the hand is destroyed, any objects it is holding are dropped.	Nếu bàn tay bị phá hủy, bất kỳ đồ vật nào nó đang cầm đều bị đánh rơi.
Let me show you how our night went.	Hãy để tôi chỉ cho bạn biết đêm của chúng tôi đã diễn ra như thế nào.
He was only three then.	Khi đó anh ấy mới lên ba.
Claims being pushed back were due to high demand.	Yêu cầu bồi thường bị đẩy lùi là do nhu cầu cao.
You don't feel like something is wrong.	Bạn không cảm thấy có điều gì đó không ổn.
It's a feeling.	Đó là một cảm giác.
And you took her from me.	Và bạn đã lấy cô ấy từ tôi.
We need resources.	Chúng tôi cần các nguồn lực.
This family problem.	Vấn đề gia đình này.
If you have seen the pain in the eyes of your loved ones.	Nếu bạn đã nhìn thấy nỗi đau trong mắt của những người thân yêu.
Whether you support it or not is your choice.	Bạn có ủng hộ hay không là do bạn lựa chọn.
In those days, men started wearing such nonsense.	Những ngày đó, đàn ông bắt đầu mặc những thứ vớ vẩn như thế.
That was the turning point.	Đó là bước ngoặt.
It's not a great feeling.	Đó không phải là một cảm giác tuyệt vời.
They are your words.	Họ là lời nói của bạn.
You try.	Bạn thử đi.
I'm away from home.	Tôi vắng nhà.
If you have questions about the disease, ask.	Nếu bạn có thắc mắc về bệnh hãy hỏi.
However, that did not last.	Tuy nhiên, điều đó đã không kéo dài.
No relationship with other variables found.	Không tìm thấy mối quan hệ với các biến khác.
And then they went out and changed the world.	Và sau đó họ đã ra ngoài và thay đổi thế giới.
Well, that's exactly what happened to us on our trip.	Vâng, đó chính xác là những gì đã xảy ra với chúng tôi trong chuyến đi của chúng tôi.
But not something he can do for a job.	Nhưng không phải điều gì đó anh ta có thể làm cho một công việc.
At least at this point in her life, in any case.	Ít nhất là tại thời điểm này trong cuộc đời cô ấy, trong mọi trường hợp.
That's the life you made.	Đó là cuộc sống mà bạn đã làm.
I want to walk home.	Tôi muốn đi bộ về nhà.
She is silent about these things.	Cô ấy im lặng trước những điều này.
Everyone can feel it.	Mọi người có thể cảm nhận được điều đó.
Too much blood.	Nhiều máu quá.
It will be a good reference for students.	Nó sẽ là một tài liệu tham khảo tốt cho học sinh.
It is a free bridge for the first months of operation.	Nó là một cây cầu miễn phí trong những tháng đầu tiên hoạt động.
I cannot find a way to do this.	Tôi không thể tìm ra cách để làm điều này.
However, some limitations of this study need to be taken into account.	Tuy nhiên, một số hạn chế của nghiên cứu này cần được tính đến.
They think the world is against them.	Họ nghĩ rằng thế giới đang chống lại họ.
She can't save me.	Cô ấy không thể cứu tôi.
That was a bit of a surprise.	Đó là một chút ngạc nhiên.
Money changes everything.	Tiền bạc thay đổi mọi thứ.
Look out for your own.	Nhìn ra cho riêng của bạn.
I got married and bought a house.	Tôi đã kết hôn và mua một căn nhà.
I lost my head.	Tôi bị mất đầu.
She is a terrible cook.	Cô ấy là một đầu bếp kinh khủng.
Education along with training is becoming necessary.	Giáo dục cùng với đào tạo đang trở nên cần thiết.
Or you can move out, find another place to live.	Hoặc bạn có thể chuyển ra ngoài, tìm một nơi khác để sinh sống.
Now she has turned thirty.	Bây giờ cô ấy đã bước sang tuổi ba mươi.
They just do whatever they want to do.	Họ chỉ làm bất cứ điều gì họ muốn làm.
There are not many people walking on this road.	Không có nhiều người đi bộ trên con đường này.
In other words, when they become certain.	Nói cách khác, khi chúng trở nên chắc chắn.
There is much more to say.	Còn rất nhiều điều để nói nữa.
He received the best treatment available.	Anh ấy đã nhận được sự điều trị tốt nhất hiện có.
Who knows if something will happen to it.	Ai biết được nếu có điều gì sẽ xảy ra với nó.
Thanks for making this kind of video.	Cảm ơn vì đã làm loại video này.
We can see the train.	Chúng ta có thể nhìn thấy xe lửa.
It must have been a shock.	Nó hẳn là một cú sốc.
All you need is food and clothes.	Tất cả những gì bạn cần là thức ăn và quần áo.
It is a book instead of life.	Nó là một cuốn sách thay vì cuộc sống.
So is the mind.	Tâm trí cũng vậy.
I keep trying to get her back together.	Tôi tiếp tục cố gắng đưa cô ấy trở lại với nhau.
The door seems to have been closed.	Cánh cửa dường như đã được đóng lại.
Plus one bed was a bit more broken than I knew.	Thêm vào đó, một chiếc giường đã bị hỏng nhiều hơn tôi biết một chút.
Please only accept cash. 	Vui lòng chỉ nhận tiền mặt. 
do not worry.	đừng lo lắng.
But that's a big part.	Nhưng đó là một phần lớn.
Raise and lower the table line.	Nâng và hạ dòng bảng.
When they have one, the other wants to play.	Khi họ có cái đó, thì cái kia muốn chơi.
The staff really seemed to enjoy this part of the process.	Các nhân viên thực sự có vẻ thích thú với phần này của quá trình.
About anything.	Về bất cứ điều gì.
There were no immediate reports of damage or injury.	Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương tích.
I have tried and tried to remove it, but no luck.	Tôi đã thử và cố gắng loại bỏ nó, nhưng không may mắn.
Not from here.	Không phải từ đây.
They push them around and get in their faces.	Họ đẩy họ xung quanh và nhận được vào mặt của họ.
No one goes to the school we live there.	Không ai học trường chúng tôi sống ở đó.
I have that right.	Tôi có quyền đó.
I don't mean it in a negative way.	Tôi không có ý đó theo cách tiêu cực.
And we open the box.	Và chúng tôi mở hộp.
Others will tell me if they have.	Những người khác sẽ nói với tôi nếu họ có.
But the picture quality is too poor.	Nhưng chất lượng hình ảnh quá kém.
That's why you're here.	Đó là lý do tại sao bạn ở đây.
So you might as well give it some thoughts.	Vì vậy, bạn cũng có thể cung cấp cho nó một số suy nghĩ.
You're starting to put some good players in there.	Bạn đang bắt đầu đưa một vài cầu thủ giỏi vào đó.
We had great weather.	Chúng tôi đã có thời tiết tuyệt vời.
This in itself really isn't a big deal.	Điều này tự nó thực sự không phải là một vấn đề lớn.
One for no.	Một cho không.
He is on top of his page.	Anh ấy đang ở trên đầu trang của mình.
Now he is dead and the time will never be right.	Bây giờ anh ấy đã chết và thời gian sẽ không bao giờ đúng.
Well, perhaps laugh with.	Chà, có lẽ cười với.
Hope this helps explain.	Hy vọng điều này sẽ giúp giải thích.
He misses his boys.	Anh ấy nhớ các chàng trai của mình.
I offer one of them to you now.	Tôi cung cấp một trong số họ cho bạn bây giờ.
I couldn't agree more fully.	Tôi không thể đồng ý đầy đủ hơn.
I started to feel that something was wrong.	Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
The whole apartment in my hometown is not as big as this room.	Toàn bộ căn hộ ở quê nhà của tôi không lớn bằng căn phòng này.
I use it every day.	Tôi sử dụng nó mỗi ngày.
I argued.	Tôi đã tranh cãi.
I made more data points myself.	Tôi đã tự làm nhiều điểm dữ liệu hơn.
And the more conditions, the worse the outcome.	Và càng nhiều điều kiện, kết quả càng tồi tệ.
Track after follow you are getting better and better.	Theo dõi sau khi theo dõi bạn đang trở nên tốt hơn và tốt hơn.
I was on the last line when she passed away.	Tôi đã ở bên dòng cuối cùng khi cô ấy qua đời.
Let me know in the comments below.	Hãy cho tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.
They can't kill me for that.	Họ không thể giết tôi vì điều đó.
The interview soon ended.	Cuộc phỏng vấn sớm kết thúc.
And they are not treated with respect when they return home.	Và họ không được đối xử tôn trọng khi trở về nhà.
We go ahead and collect the remaining boys.	Chúng tôi tiếp tục và thu thập những cậu bé còn lại.
That's the home field advantage.	Đó là lợi thế sân nhà.
Quite a big statement.	Một tuyên bố khá lớn.
A few things you should know about the meeting.	Một vài điều bạn nên biết về cuộc họp.
That is really smart.	Đó là thực sự thông minh.
Still there.	Vẫn còn đó.
The team is still talking about it and expecting more.	Nhóm nghiên cứu vẫn đang nói về nó và mong đợi nhiều hơn nữa.
The diagnosis was confirmed intraoperatively.	Chẩn đoán đã được xác nhận trong cuộc phẫu thuật.
He couldn't see how it would bring us closer to the community.	Anh ấy không thể thấy nó sẽ mang chúng tôi đến gần cộng đồng hơn như thế nào.
She's definitely not good enough for you.	Cô ấy chắc chắn không đủ tốt với bạn.
Maybe there are eyes out there.	Có thể có đôi mắt ở ngoài đó.
The last thing she wants is to increase our power.	Điều cuối cùng cô ấy muốn là tăng sức mạnh của chúng tôi.
People may not want you.	Mọi người có thể không muốn bạn.
And we will no longer have to say that's the way it is.	Và chúng tôi sẽ không còn phải nói rằng đó là cách nó là như vậy.
They say the projects affect their land and water supply.	Họ nói rằng các dự án ảnh hưởng đến đất đai và nguồn cung cấp nước của họ.
I don't mind, really.	Tôi không bận tâm, thực sự.
He broke his leg.	Anh ấy đã bị gãy chân.
I have used it before.	Tôi đã sử dụng nó trước đây.
It will help your situation similar to this one.	Nó sẽ giúp ích cho tình huống của bạn tương tự như trường hợp này.
I sat against the door, waiting.	Tôi ngồi dựa vào cửa, chờ đợi.
We were presented with a great opportunity.	Chúng tôi đã được giới thiệu một cơ hội tuyệt vời.
Data represent at least three separate trials.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất ba thử nghiệm riêng biệt.
That's what they said.	Đó là thứ họ nói.
But definitely not.	Nhưng chắc chắn là không.
It can and will happen.	Nó có thể và sẽ xảy ra.
We will go into the light first.	Chúng tôi sẽ đi vào ánh sáng đầu tiên.
The decision will be reviewed if new evidence comes to light.	Quyết định sẽ được xem xét nếu bằng chứng mới được đưa ra ánh sáng.
All are evil.	Tất cả đều xấu xa.
It's something more than that.	Đó là một cái gì đó hơn thế nữa.
His shot is good.	Cú sút của anh ấy là tốt.
Everything changed so quickly.	Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng.
Maybe she's angry and just angry.	Có lẽ cô ấy giận và chỉ giận thôi.
She likes to talk about clothes.	Cô ấy thích nói về quần áo.
The hate on her face was horrible.	Sự ghét bỏ trên khuôn mặt cô ấy thật khủng khiếp.
I have a job.	Tôi có một công việc.
This is the error.	Đây là lỗi.
Once again.	Một lần nữa.
Inside her room, completely still, was a person.	Bên trong phòng cô, đứng yên hoàn toàn, là một người.
You can't accept that if there's no problem.	Bạn không được chấp nhận điều đó nếu không có vấn đề gì.
For me, this is the most important part.	Đối với tôi, đây là phần quan trọng nhất.
That's what the next five days look like.	Đó là những gì năm ngày tiếp theo trông như thế nào.
This is what everyone should watch the show for.	Đây là những gì mọi người nên xem chương trình cho.
I want to leave something behind.	Tôi muốn để lại một cái gì đó phía sau.
I completely missed this comment.	Tôi hoàn toàn bỏ lỡ bình luận này.
I am not a tax professional.	Tôi không phải là một chuyên gia thuế.
It shows that it was closed for the last time from the outside.	Nó cho thấy rằng nó đã được đóng cửa lần cuối cùng từ bên ngoài.
Got his law degree.	Đã có bằng luật của anh ấy.
The first step towards that goal was to land my dream job.	Bước đầu tiên để đạt được mục tiêu đó là tìm được công việc mơ ước của tôi.
That he's not the one to hurt you.	Rằng anh ấy không phải là người làm tổn thương bạn.
Say nothing more about it.	Không nói gì thêm về nó.
I really wasn't aware of that.	Tôi thực sự không nhận thức được điều đó.
They see everything.	Họ nhìn thấy mọi thứ.
Let's really get him in, he's got his whole life ahead of him.	Hãy thực sự đưa anh ấy vào, anh ấy còn cả cuộc đời phía trước.
Several issues were raised upon appeal.	Một số vấn đề đã được đưa ra khi kháng cáo.
And sure enough, that starts then to relieve anxiety and stress.	Và chắc chắn, điều đó bắt đầu sau đó để giảm bớt lo lắng và căng thẳng.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
Your fear about it is powerful.	Nỗi sợ hãi của bạn về nó là thứ có sức mạnh.
In the evening, she stayed with a friend.	Buổi tối, cô ở lại với một người bạn.
She caught up with him and placed a hand on his arm.	Cô bắt kịp anh và đặt một tay lên cánh tay anh.
A man of few words.	Một người ít nói.
Maybe the whole city.	Có lẽ là cả thành phố.
Everyone wants to do business with them.	Mọi người đều muốn hợp tác kinh doanh với họ.
She has the heart and mind for big problems.	Cô ấy có trái tim và khối óc cho những vấn đề lớn.
Now I understand everything.	Bây giờ tôi đã hiểu mọi thứ.
Therefore we should respect it.	Do đó chúng ta nên tôn trọng nó.
No more.	Sẽ không còn nữa.
But they see nothing.	Nhưng họ không thấy gì cả.
I forced a smile.	Tôi gượng cười.
I see a car driving on the street.	Tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đang lái trên đường phố.
Besides, nothing happened.	Bên cạnh không có gì xảy ra.
Everything becomes possible.	Mọi thứ đều trở nên khả thi.
She needs to go back.	Cô ấy cần phải quay lại.
Finally, he looked at me.	Cuối cùng, anh ấy nhìn tôi.
The figure is a representative image of three different models.	Hình là hình ảnh đại diện của ba mẫu khác nhau.
But more and more.	Nhưng ngày càng nhiều.
It is a very simple thing.	Đó là một điều rất đơn giản.
I probably threw them away.	Tôi có lẽ đã ném chúng đi.
He proposed to her after knowing her for only three days.	Anh ngỏ lời cầu hôn sau khi quen cô chỉ ba ngày.
Send it to.	Gửi nó vào.
But they are worse than that.	Nhưng chúng còn tệ hơn thế.
I love you.	Tôi yêu bạn.
On the other hand, it may not.	Mặt khác, nó có thể không.
Good wine list.	Danh sách rượu ngon.
Due to this a popular type here.	Do đây một loại phổ biến ở đây.
That's the best news we've had in a long time.	Đó là tin tốt nhất mà chúng tôi có được trong một thời gian dài.
What's worse.	Còn gì tệ hơn.
Shown are representative images at the specified times after damage.	Hiển thị là hình ảnh đại diện tại các thời điểm chỉ định sau thiệt hại.
These things are still not known in general.	Những điều này vẫn chưa được biết đến nói chung.
Gender should not be confused with actual gender.	Không nên nhầm lẫn giữa giới tính với giới tính thực tế.
Without a doubt, he has a lot to say.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy còn nhiều điều để nói.
Two or three other boys.	Hai hoặc ba cậu bé khác.
Family friends drop in.	Bạn bè gia đình ghé vào.
The quiet race would think there were twenty people already there.	Cuộc đua yên lặng sẽ nghĩ rằng có hai mươi người đã ở đó.
I will be known as the woman who is not for her age.	Tôi sẽ được biết đến với cái tên người phụ nữ không theo tuổi của mình.
This is not an immediate situation.	Đây không phải là tình huống trong trường hợp tức thì.
There was never any discussion.	Không bao giờ có bất kỳ cuộc thảo luận nào.
The other person is not trying to do so.	Người kia không cố gắng làm như vậy.
It is a natural and normal part of being human.	Đó là một phần tự nhiên và bình thường của con người.
And she'll be right where she needs to be.	Và cô ấy sẽ đến đúng nơi cô ấy cần đến.
Examine her in great detail.	Kiểm tra cô ấy rất chi tiết.
The door is missing.	Cánh cửa bị mất tích.
We even did it on the show.	Chúng tôi thậm chí đã làm điều đó trong chương trình.
We're ready to roll out this feature today.	Chúng tôi đã sẵn sàng triển khai tính năng này ngay hôm nay.
Somewhere in between.	Nơi nào đó ở giữa.
Received mixed critical feedback.	Đã nhận được nhiều phản hồi quan trọng lẫn lộn.
She needs a job.	Cô ấy cần một công việc.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
Good food is any food.	Thức ăn ngon là bất kỳ thức ăn nào.
You can hypothesize that if it's not letters.	Bạn có thể đưa ra giả thuyết đó nếu nó không phải là các chữ cái.
Their lives have a purpose.	Cuộc sống của họ có mục đích.
It should have been just the two of us.	Đáng lẽ chỉ có hai chúng ta.
He could feel four eyes looking at him.	Anh ta có thể cảm thấy bốn mắt đang nhìn mình.
Relief was denied.	Cứu trợ đã bị từ chối.
This challenge must fail.	Thử thách này phải thất bại.
A point supported by your song.	Một điểm được hỗ trợ bởi bài hát của bạn.
Once you sell your book, it will be even less than your book.	Một khi bạn bán cuốn sách của mình, nó sẽ thậm chí ít hơn sách của bạn.
We have to talk.	Chúng ta phải nói chuyện.
Find activities you love to do when time doesn't stop.	Tìm các hoạt động bạn yêu thích để làm khi thời gian không dừng lại.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
All but two songs were recorded at her home.	Tất cả ngoại trừ hai bài hát được thu âm tại nhà của cô.
So anyone can understand below steps.	Vì vậy, bất kỳ ai có thể hiểu các bước dưới đây.
I really don't.	Tôi thực sự không.
Move towards and away and around.	Di chuyển về phía và đi và xung quanh.
Now he's gone.	Bây giờ anh ấy đã đi xa.
There are several ways to solve this problem.	Có một số cách để giải quyết vấn đề này.
Start with what you can and work hard.	Bắt đầu với những gì bạn có thể và làm việc chăm chỉ.
Is filled with.	Được lấp đầy với.
I have never felt anything like it before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
It's easy to make a little difference.	Thật dễ dàng để tạo ra một chút khác biệt.
Many of those things go hand in hand.	Nhiều điều trong số đó đi đôi với nhau.
Talk about crazy, he said.	Nói về điều điên rồ, anh ấy nói.
That match shouldn't be over.	Trận đấu đó không nên kết thúc.
We will see each other through.	Chúng ta sẽ nhìn thấy nhau qua.
Very pleased here.	Rất thích ở đây.
And in this case, the better.	Và trong trường hợp này, càng tốt.
Story coming out soon.	Truyện sắp ra mắt.
We know it's not winter.	Chúng tôi biết đó không phải là mùa đông.
Finished.	Đã kết thúc.
I need my dad more than anything.	Tôi cần bố tôi hơn bất cứ thứ gì.
He closed his eyes and was still for a minute.	Anh nhắm mắt lại và tĩnh lặng trong một phút.
The game is great.	Trò chơi là tuyệt vời.
That is not necessary.	Điều đó không cần thiết.
But don't have to write it first.	Nhưng không phải viết nó trước.
We can have some stories.	Chúng ta có thể có một số câu chuyện.
I feel like we can win with this team.	Tôi cảm thấy như chúng tôi có thể giành chiến thắng với đội này.
Still love it.	Vẫn yêu nó.
But it's not.	Mà nó không phải.
These are young men.	Đây là những chàng trai trẻ.
She closed her eyes again.	Cô lại nhắm mắt.
We cannot accept that risk.	Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro đó.
This will never work.	Điều này sẽ không bao giờ hoạt động.
But your opinion will be valuable.	Nhưng ý kiến ​​của bạn sẽ có giá trị.
The older sister was wonderful, but she also passed away recently.	Chị gái lớn hơn thật tuyệt vời, nhưng chị ấy gần đây cũng đã qua đời.
But each software requires different things.	Nhưng mỗi phần mềm yêu cầu những thứ khác nhau.
You are about to go into business.	Bạn sắp phải đi kinh doanh.
This request was made upon direct appeal.	Yêu cầu này đã được đưa ra khi kháng cáo trực tiếp.
It doesn't take long for a home to become your home.	Không mất nhiều thời gian để một ngôi nhà trở thành tổ ấm của bạn.
Free and safe download.	Tải xuống miễn phí và an toàn.
Back to bed.	Trở lại giường.
However this never happened.	Tuy nhiên điều này không bao giờ xảy ra.
Read the error, even if it's perfectly valid.	Đọc lỗi, ngay cả khi nó hoàn toàn hợp lệ.
You're dead with your self-recommended approach.	Bạn đã chết với cách tiếp cận tự đề xuất của mình.
I wasn't off to a good start.	Tôi đã không có một khởi đầu tốt.
None of that is true.	Không ai trong số đó là sự thật.
I heard this might be true.	Tôi nghe nói điều này có thể đúng.
Suddenly, the deal was done.	Đột nhiên, thỏa thuận đã được thực hiện.
You may be surprised.	Bạn có thể ngạc nhiên.
He talked to you about going together last night.	Anh ấy đã nói chuyện với bạn về việc đi cùng nhau tối qua.
And it's not a short book.	Và nó không phải là một cuốn sách ngắn.
You handle it in different ways.	Bạn xử lý theo những cách khác nhau.
That guy was awesome.	Anh chàng đó thật tuyệt vời.
That is the most important thing to me.	Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi.
He opened it up, but it didn't work.	Anh ấy đã mở nó ra, nhưng nó không hoạt động.
Especially at the beginning of the new year.	Đặc biệt là dịp đầu năm mới.
He is reading the play.	Anh ấy đang đọc vở kịch.
A critical review of group selection models.	Một đánh giá quan trọng về các mô hình lựa chọn nhóm.
I started driving.	Tôi bắt đầu lái xe.
He lifted it out.	Anh nhấc nó ra.
It doesn't really bear thinking about.	Nó không thực sự chịu suy nghĩ về.
This book means a lot to me.	Cuốn sách này rất có ý nghĩa đối với tôi.
I want to play in this world.	Tôi muốn chơi trong thế giới này.
A huge relief.	Một sự cứu trợ rất lớn.
We all live here should be free to do so.	Tất cả chúng ta sống ở đây nên được tự do làm điều đó.
Reduced energy on a workday.	Giảm năng lượng vào một ngày làm việc.
Well, this is something completely different.	Chà, đây là một cái gì đó hoàn toàn khác.
They continue to grow as we continue to love.	Chúng tiếp tục phát triển khi chúng ta tiếp tục yêu.
To check the development.	Để kiểm tra sự phát triển.
But he pushed too hard and went too far.	Nhưng anh ta đã đẩy quá mạnh và đi quá xa.
And it could be.	Và nó có thể là như vậy.
He won't make the slightest move to help her up.	Anh ấy sẽ không thực hiện một động thái nhỏ nhất để giúp cô ấy đứng lên.
Beer is now part of this list.	Bia bây giờ là một phần của danh sách này.
Her eyes, for the first time, were not filled with hatred.	Đôi mắt của cô, lần đầu tiên không tràn đầy hận ý.
This is your afternoon off.	Đây là buổi chiều của bạn được nghỉ.
That's how we were broken.	Đó là cách chúng tôi đã bị phá vỡ.
It cannot be helped.	Nó không thể được giúp đỡ.
Each time the account is longer.	Mỗi lần tài khoản lại dài ra.
But think carefully about this.	Nhưng hãy nghĩ kỹ điều này.
He did not choose this position at random.	Anh ấy đã không chọn vị trí này một cách ngẫu nhiên.
They are happy.	Họ rất vui.
This is not a complete description.	Đây không phải là một mô tả hoàn chỉnh.
I know what's going on inside of you.	Tôi biết những gì đang xảy ra bên trong bạn.
The answer is not good.	Câu trả lời không tốt.
This is a closed group so you will need to register.	Đây là một nhóm kín vì vậy bạn sẽ cần phải đăng ký.
I hate the smell of everything and don't like to eat.	Tôi ghét mùi của mọi thứ và không thích ăn.
Responses were detected at four time points.	Phản ứng được phát hiện ở bốn thời điểm.
It really has nothing to do with the other person.	Nó thực sự không liên quan gì đến người kia.
Otherwise, the work continues.	Nếu không, công việc vẫn tiếp tục.
Only it doesn't seem to touch me.	Chỉ có điều nó dường như không làm tôi cảm động.
With gold.	Với vàng.
And the next times.	Và những lần tiếp theo.
How do you get on the car.	Làm thế nào để bạn lên xe.
I realized the importance of real eyes.	Tôi nhận ra tầm quan trọng của đôi mắt thật.
Part of me wants to say this.	Một phần trong tôi muốn nói ra điều này.
I'm sure there's some work to be done in this area.	Tôi chắc chắn có một số việc phải làm trong lĩnh vực này.
Season with pepper.	Nêm hạt tiêu.
Time map.	Bản đồ thời điểm.
Then be quiet for a bit.	Sau đó, im lặng một chút.
Then, finally, she moved.	Sau đó, cuối cùng, cô ấy đã chuyển đi.
Compared with the control cell.	So với ô đối chứng.
Thanks for the purchase.	Cám ơn vì đã mua hàng.
However, we had a small problem.	Tuy nhiên, chúng tôi đã có một vấn đề nhỏ.
They may say no.	Họ có thể nói không.
They were close.	Họ đã gần gũi.
However, nearly all the others were there.	Tuy nhiên, gần như tất cả những người khác đã ở đó.
Oh, a whole new set of fans will be introduced to me.	Ồ, một nhóm người hâm mộ hoàn toàn mới sẽ được giới thiệu với tôi.
Soon she will have them on her face.	Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ có chúng trên khuôn mặt của mình.
As they do every year.	Như họ vẫn làm hàng năm.
I have us here.	Tôi có chúng tôi ở đây.
Friendly staff, good quality food.	Nhân viên thân thiện, chất lượng đồ ăn ngon.
Makes social interaction difficult.	Làm cho giao tiếp xã hội trở nên khó khăn.
He knows me very well.	Anh ấy biết tôi rất rõ.
My decision completely.	Quyết định của tôi hoàn toàn.
Tell me something, just between you and me.	Hãy nói với tôi điều gì đó, chỉ giữa bạn và tôi.
Obviously, something is wrong.	Rõ ràng, có gì đó không ổn.
Energy is never free.	Năng lượng không bao giờ miễn phí.
However, this is not what really happened.	Tuy nhiên, đây không phải là những gì thực sự xảy ra.
The sound came from inside, but no one answered.	Âm thanh phát ra từ bên trong, nhưng không ai trả lời.
It was quite successful.	Đó là khá thành công.
Never had enough money to go home.	Không bao giờ có đủ tiền để về nhà.
It cannot do otherwise.	Nó không thể làm khác được.
He smiled, eyes heavy.	Anh cười, ánh mắt nặng trĩu.
Their actual number could be as many as four times that.	Con số thực tế của chúng có thể nhiều gấp bốn lần.
Symptoms improved over a similar time scale.	Các triệu chứng được cải thiện trong một thang thời gian tương tự.
They are being used for many different purposes.	Chúng đang được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
There is nothing to improve safety.	Không có gì để cải thiện sự an toàn.
So it was like that.	Vì vậy, nó đã được như vậy.
Her eyes were half-closed and her mouth was open.	Đôi mắt cô ấy khép hờ và miệng cô ấy mở ra.
A method is associated with the entire class.	Một phương thức được liên kết với toàn bộ lớp.
Comfort will not be easy.	Thoải mái sẽ không dễ dàng.
Now she is well dressed.	Bây giờ cô ấy đã ăn mặc đẹp.
He was like a father to both of us.	Ông ấy giống như một người cha đối với cả hai chúng tôi.
I'm not ready.	Tôi chưa sẵn sàng.
Two for two.	Hai cho hai.
However, this step is required only once.	Tuy nhiên, bước này chỉ được yêu cầu một lần.
He tried to watch the game, but he couldn't concentrate.	Anh ấy cố gắng xem trận đấu, nhưng anh ấy không thể tập trung.
But, the order has changed.	Nhưng, thứ tự đã thay đổi.
That was amazing !.	Điều đó thật tuyệt vời !.
The left end falls first, then the right.	Đầu bên trái rơi xuống đầu tiên, sau đó đến bên phải.
I don't think it is very professional.	Tôi không nghĩ rằng nó là rất chuyên nghiệp.
He put his clothes on the front seat.	Anh đặt quần áo của mình vào ghế trước.
Only one game can be saved.	Chỉ có thể có một trò chơi được lưu.
It's natural, but you have to stop.	Đó là điều tự nhiên, nhưng bạn phải dừng lại.
You can have a fit body through exercise.	Bạn có thể có một thân hình cân đối nhờ tập thể dục.
Because putting a book on trial is wrong.	Bởi vì đưa một cuốn sách ra xét xử là sai.
We must not miss this opportunity.	Chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội này.
Because she wants this baby.	Vì cô ấy muốn có đứa con này.
It's hard to get through a day.	Thật khó để vượt qua một ngày.
She won't talk about what's going on.	Cô ấy sẽ không nói về những gì đang xảy ra.
Stick with us, man.	Hãy gắn bó với chúng tôi, anh bạn.
You stay away and stay away.	Bạn tránh xa và tránh xa.
But they can still use a few.	Nhưng họ vẫn có thể sử dụng một số ít.
His mother passed away giving birth to a baby girl.	Mẹ anh đã qua đời khi sinh ra một bé gái.
And watch her sleep soundly, safe in her loving arms.	Và nhìn cô ấy ngủ say, an toàn trong vòng tay yêu thương.
That's when they can hear us tell the truth.	Đó là khi họ có thể nghe chúng tôi nói sự thật.
She came once, the house looks good.	Cô ấy đã đến một lần, ngôi nhà có vẻ tốt.
One minute passed.	Một phút trôi qua.
I am proud to have been a part of it.	Tôi tự hào vì đã là một phần của nó.
It's not just how you look or how you dress.	Nó không chỉ là bạn trông như thế nào hoặc cách bạn ăn mặc.
Maybe he fell in love with a certain girl because of her beauty.	Có lẽ anh yêu cô gái nào đó vì vẻ đẹp của cô ấy.
They seem to agree with me.	Họ dường như đồng ý với tôi.
You don't have to worry about me or my team.	Bạn không phải lo lắng về tôi hoặc đội của tôi.
This is a new area of ​​interest in the study of driving behavior.	Đây là một lĩnh vực mới được quan tâm trong nghiên cứu về hành vi lái xe.
This is it for me.	Điều này là nó cho tôi.
And things get even more complicated over the next few months.	Và mọi thứ thậm chí còn trở nên phức tạp hơn trong vài tháng tới.
And there's a big tree right up there.	Và đó là một cái cây lớn ở ngay trên cao.
All your lies were believed.	Tất cả những lời nói dối của bạn đã được tin tưởng.
His father is still missing.	Cha anh vẫn mất tích.
One room will benefit the whole family.	Một căn phòng sẽ mang lại lợi ích cho cả gia đình.
She nodded twice.	Cô ấy gật đầu hai lần.
Everyone needs to get value from the effort.	Mọi người cần nhận được giá trị từ nỗ lực.
It's just about the subject, not who they are.	Nó chỉ về chủ đề, không phải họ là ai.
We should have more distributions.	Chúng ta nên có nhiều phân phối hơn.
Our love is deeper than that.	Tình yêu của chúng tôi sâu sắc hơn thế.
If only their basic elements.	Nếu chỉ những yếu tố cơ bản của chúng.
There are four treatment groups.	Có bốn nhóm điều trị.
It hurts the eyes.	Nó làm đau mắt.
So hit me if you need anything.	Vì vậy, hãy đánh tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì.
So let me just give you a little reading on this.	Vì vậy, hãy để tôi chỉ cho bạn đọc một chút về điều này.
There are no more products.	Không còn sản phẩm nào nữa.
The nature of this relationship is still unknown.	Bản chất của mối quan hệ này vẫn chưa được biết.
Finally they choose the correct answer.	Cuối cùng họ chọn câu trả lời đúng.
I have to think about my team.	Tôi phải nghĩ đến đội của mình.
We need him on the pitch.	Chúng tôi cần anh ấy trên sân.
They are clear what they stand for.	Họ rõ ràng họ đại diện cho điều gì.
He can come and go anywhere these days.	Anh ấy có thể đến và đi bất cứ đâu trong những ngày này.
You say you don't know yet.	Bạn nói rằng bạn chưa biết.
If users want more information, they can view your regular website.	Nếu người dùng muốn biết thêm thông tin, họ có thể xem trang web thông thường của bạn.
We create images that help move houses.	Chúng tôi tạo ra những hình ảnh giúp chuyển nhà.
But it's time to wait, and watch.	Nhưng đó là thời gian để chờ đợi, và quan sát.
They are not much different from last year.	Chúng không khác nhiều so với năm trước.
Several proposals have been accepted.	Một số đề nghị đã được chấp nhận.
The price is reasonable and it looks like it has some nice features.	Giá cả hợp lý và có vẻ như nó có một số tính năng tốt đẹp.
Your car, someone said.	Xe của bạn, ai đó đã nói.
How powerful they are depends on the impact of the story.	Mức độ mạnh mẽ của chúng phụ thuộc vào tác động của câu chuyện.
He still doesn't want to die.	Anh vẫn chưa muốn chết.
It must be empty.	Nó phải trống rỗng.
But that was many years ago.	Nhưng đó là cách đây nhiều năm.
It died like your baby.	Nó đã chết giống như con của bạn.
There's so much to do, there's no end to it.	Còn rất nhiều phía trước, không có điểm kết thúc.
She has too much to say.	Cô ấy có quá nhiều điều để nói.
Therefore, no code is written.	Do đó, không có mã nào được viết.
So we put them in a tight spot.	Vì vậy, chúng tôi đặt họ vào một vị trí chặt chẽ.
There's no reason to bring it up.	Không có lý do gì để đưa nó lên.
Fun to be around.	Vui vẻ khi được ở xung quanh.
We can use you.	Chúng tôi có thể sử dụng bạn.
He has a code of ethics.	Anh ta có một quy tắc đạo đức.
So that's okay, some days are better than others.	Vì vậy, không sao, một số ngày tốt hơn những ngày khác.
Definitely seems like.	Chắc chắn có vẻ như.
He's bigger than me.	Anh ấy lớn hơn tôi.
They will not provide information, you have to ask.	Họ sẽ không cung cấp thông tin, bạn phải hỏi.
There is no need for a ball.	Không cần phải có một quả bóng.
One post per day for thirty days.	Một bài mỗi ngày trong ba mươi ngày.
For now, we must keep moving.	Hiện tại, chúng ta phải tiếp tục di chuyển.
The way the measure is currently written is not a solution.	Cách biện pháp được viết hiện tại không phải là một giải pháp.
Head trauma can be divided into primary and secondary.	Chấn thương đầu có thể được chia thành nguyên phát và thứ phát.
A box cannot be checked on board.	Một hộp không thể được kiểm tra trên tàu.
I am feeling better.	Tôi đang cảm thấy tốt hơn.
Well, they won't see me.	Chà, họ sẽ không gặp tôi.
Another opportunity will appear again in the future.	Một cơ hội khác sẽ xuất hiện một lần nữa trong tương lai.
I have some food for you.	Tôi có một số thức ăn cho bạn.
And so another day was born.	Và thế là một ngày khác đã ra đời.
I noticed and this is great.	Tôi nhận thấy và điều này thật tuyệt.
You are truly your own.	Bạn thực sự là của riêng bạn.
Furthermore, it is not possible to easily test the force applied to the device during the manufacturing process.	Hơn nữa, không thể dễ dàng kiểm tra lực tác động lên thiết bị trong quá trình sản xuất.
Original post here.	Bài gốc ở đây.
I wrote the first post, and it was published.	Tôi đã viết bài đầu tiên, và nó đã được xuất bản.
Then another, a second later, followed by another after the same wait.	Sau đó, khác, một giây sau, tiếp theo là khác sau cùng một sự chờ đợi.
Nothing seems to be happening around me.	Dường như không có gì xảy ra xung quanh tôi.
I think it went through pretty well.	Tôi nghĩ rằng nó đã đi qua khá tốt.
She never wanted to go anywhere or do anything.	Cô ấy không bao giờ muốn đi bất cứ đâu hay làm bất cứ điều gì.
You are trying to cook dinner.	Bạn đang cố nấu bữa tối.
He's still as strong as he used to be.	Anh ấy vẫn mạnh mẽ như anh đã từng.
Those two words are at the heart of everything we do.	Hai từ đó là trọng tâm của mọi thứ chúng tôi làm.
He made a decision and nothing can change it.	Anh ấy đã quyết định và không gì có thể thay đổi được.
I want to clean it up a bit.	Tôi muốn làm sạch nó một chút.
You have left your husband.	Bạn đã bỏ chồng của bạn.
However, everyone wants to do well.	Tuy nhiên, mọi người đều muốn làm tốt.
Obviously, you can get out of the house without anything else.	Rõ ràng, bạn có thể ra khỏi nhà mà không cần bất cứ thứ gì khác.
Let yourself go.	Hãy để bản thân bạn đi.
Can be applied on dry or wet hair.	Có thể được áp dụng trên tóc khô hoặc ướt.
The only woman he ever loved.	Người phụ nữ duy nhất anh từng yêu.
I know that there will be many changes.	Tôi biết rằng sẽ có nhiều thay đổi.
Write for media.	Viết cho phương tiện.
It became serious.	Nó trở nên nghiêm trọng.
What makes me different from everyone else?	Điều gì khiến tôi khác biệt với mọi người.
I need you to stay here.	Tôi cần bạn ở lại đây.
Sometimes the joy is also quiet.	Đôi khi niềm vui cũng lặng lẽ.
A few species stand out.	Một vài loài nổi bật.
I had a great sleep the night before.	Tôi đã có một giấc ngủ tuyệt vời vào đêm hôm trước.
We had to protest and not give them a free ticket.	Chúng tôi đã phải phản đối và không cho họ một vé miễn phí.
First published story, please don't judge.	Truyện xuất bản lần đầu xin đừng phán xét.
But the truth was finally discovered by his daughter.	Nhưng sự thật cuối cùng cũng bị con gái của ông phát hiện ra.
And if he was prepaid.	Và nếu anh ta đã được trả trước.
He might laugh about it.	Anh ấy có thể cười về điều đó.
That's the point, of course.	Đó là điểm, tất nhiên.
We believe this decision is incorrect.	Chúng tôi tin rằng quyết định này không đúng.
Both are now empty.	Cả hai bây giờ đều trống rỗng.
And the effects are the same.	Và các hiệu ứng cũng giống như vậy.
There was no reason for these people to accept him.	Không có lý do gì khiến những người này phải chấp nhận anh ta.
I had never seen my father cry in my life before that day.	Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi khóc trong đời trước ngày đó.
I'm okay with the lack of contact.	Tôi không sao cả với việc thiếu liên lạc.
Another person sat on the ground, one hand on his back.	Một người khác ngồi dưới đất, một tay ôm lưng.
Nothing happened.	Không có bất cứ điều gì xảy ra.
He saved me from her.	Anh ấy đã cứu tôi khỏi cô ấy.
This is due to the structure and techniques used in the book.	Điều này là do cấu trúc và kỹ thuật được sử dụng trong cuốn sách.
She had some friends at work.	Cô ấy đã có một số bạn bè tại nơi làm việc.
She had met them, and had no idea what they were doing there.	Cô ấy đã gặp họ, và không biết họ đang làm gì ở đó.
Just can't help but mention it.	Chỉ không thể không đề cập đến nó.
They are in such a deep hole right now.	Họ đang ở trong một cái hố sâu như vậy ngay bây giờ.
God, he loved her laughter.	Trời đất, anh yêu tiếng cười của cô.
There are other similar programs as well.	Có những chương trình khác tương tự như vậy là tốt.
Both she and him, excited, breathless.	Cả cô và anh, đều phấn khích, hơi thở gấp gáp.
Let people know how much they mean to you.	Để cho mọi người biết họ có ý nghĩa như thế nào với bạn.
With her friends, family, and world.	Với bạn bè, gia đình và thế giới của cô ấy.
Thank you for reading!.	Cảm ơn bạn đã đọc!.
He will be very happy.	Anh ấy sẽ rất vui.
Doesn't really matter.	Không thực sự quan trọng.
On the house.	Trên ngôi nhà.
Here, people are made for a different purpose.	Ở đây, mọi người được tạo ra để có mục đích khác biệt.
It should not be part of the development team.	Nó không nên là một phần của nhóm phát triển.
Now you are rich.	Bây giờ bạn đã giàu.
It made a statement.	Nó đã đưa ra một tuyên bố.
This he knows, but not from his own experience.	Điều này anh ấy biết, nhưng không phải từ kinh nghiệm của chính mình.
Not for me, not for them.	Không phải cho tôi, không phải cho họ.
You really can't go wrong if you use your head.	Bạn thực sự không thể sai nếu bạn sử dụng cái đầu của mình.
No other topics.	Không có chủ đề khác.
It was a real pleasure, he realized.	Đó thực sự là một niềm vui, anh nhận ra.
It is to help her.	Nó là để giúp cô ấy.
But that rarely happens.	Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra.
She's not old, but she's certainly not young.	Cô ấy không già, nhưng chắc chắn là cô ấy không trẻ.
That record sounds different from the rest.	Kỷ lục đó nghe có vẻ khác biệt so với phần còn lại.
To police yourself.	Để cảnh sát chính mình.
But a lot of people will buy it and enjoy it.	Nhưng rất nhiều người sẽ mua nó và tận hưởng nó.
They were very funny about it.	Họ đã rất buồn cười về điều đó.
No, don't look like that.	Không, đừng nhìn như vậy.
He'd rather be wild and crazy.	Anh ấy thà là kẻ hoang dã và điên rồ.
But then we forget about it.	Nhưng sau đó chúng ta quên nó đi.
Surely they were there.	Chắc chắn họ đã ở đó.
These are the days you dream of.	Đây là những ngày bạn mơ ước.
Small square sign indicating their name.	Dấu hiệu hình vuông nhỏ cho biết tên của họ.
She doesn't know men, won't hang out.	Cô ấy không biết đàn ông, sẽ không đi chơi.
I have time to write to you again.	Tôi có thời gian để viết thư cho bạn một lần nữa.
It is not a secret.	Nó không phải là bí mật.
I think they have to be careful to understand their power.	Tôi nghĩ họ phải cẩn thận để hiểu được sức mạnh của mình.
This is the basic image.	Hình ảnh cơ bản là thế này.
He never needed them, no matter how calm it was.	Anh ấy không bao giờ cần chúng, cho dù nó có bình tĩnh đến đâu.
Music knows things.	Âm nhạc biết điều.
He can fit in well in the second line.	Anh ấy có thể hòa nhập tốt ở tuyến hai.
But that's not really how it works.	Nhưng đó không thực sự là cách nó hoạt động.
I have never had questions or concerns.	Tôi chưa bao giờ có câu hỏi hoặc mối quan tâm.
Nothing has to be changed, nothing will look different.	Không có gì phải thay đổi, không có gì sẽ trông khác.
Do so now.	Làm như vậy ngay bây giờ.
His body was broken.	Cơ thể anh ta tan nát.
He looked down at the ground.	Anh nhìn xuống đất.
Make them even.	Làm cho chúng đồng đều.
All patients showed an initial significant improvement in pain and quality of life.	Tất cả các bệnh nhân đều cho thấy sự cải thiện đáng kể ban đầu về cơn đau và chất lượng cuộc sống.
Players need to carefully balance what is available.	Người chơi cần cân đối cẩn thận những gì hiện có.
Even in her human form, she can throw people around.	Ngay cả trong hình dạng con người, cô ấy có thể ném mọi người xung quanh.
I know they are also real in the present world.	Tôi biết chúng cũng có thật trong thế giới hiện tại.
There are many reasons for this.	Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này.
He can speak briefly.	Anh ấy có thể nói ngắn gọn.
However, not much.	Tuy nhiên, không nhiều.
No wonder the voice sounded familiar.	Thảo nào giọng nói nghe quen quen.
In my book, that's fair.	Trong cuốn sách của tôi, điều đó là công bằng.
As a result, the processes become more complex.	Do đó, các quy trình trở nên phức tạp hơn.
She kept saying he was a perfect man.	Cô ấy cứ nói anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo.
He'll do it, he'll fuck me.	Anh ấy sẽ làm điều đó, anh ấy sẽ đụ tôi.
All these things.	Tất cả những thứ này.
We are designed not to die.	Chúng tôi được thiết kế để không chết.
It's still perfect.	Nó vẫn hoàn hảo.
Hold me my familiar chair.	Giữ cho tôi chiếc ghế quen thuộc của tôi.
She looked at him for a long moment.	Cô nhìn anh một lúc lâu.
Not his mother, not his father.	Không phải mẹ anh ấy, không phải bố anh ấy.
His condition has not changed.	Tình trạng của anh ấy không thay đổi.
Never had a problem before.	Chưa bao giờ có vấn đề trước đây.
At least on the ground.	Ít nhất là trên mặt đất.
It's a good business.	Đó là một công việc kinh doanh tốt.
Many people will die anyway.	Nhiều người sẽ chết bằng mọi cách.
All documents are already there.	Tất cả các tài liệu đã có ở đó.
Unfortunately, this opportunity is no longer available.	Rất tiếc, cơ hội này không còn nữa.
You can stay here.	Bạn có thể ở lại đây.
I learned a lot from them.	Tôi học được rất nhiều điều từ họ.
I need it, but it's not running my life.	Tôi cần nó, nhưng nó không chạy cuộc sống của tôi.
One day we may understand how.	Một ngày nào đó chúng ta có thể hiểu làm thế nào.
It will hold.	Nó sẽ giữ.
It couldn't be her husband.	Đó không thể là chồng của cô ấy.
Some of these vehicles are military.	Một số phương tiện này là quân sự.
He was never like that.	Anh ấy chưa bao giờ như vậy.
Places where technology is more developed.	Những nơi có công nghệ phát triển cao hơn.
Just don't tell him anything.	Chỉ cần đừng nói với anh ta bất cứ điều gì.
But there's nothing extreme about it.	Nhưng không có gì cực đoan về nó.
Her life and her loves were gone.	Cuộc sống của cô ấy và những tình yêu của cô ấy đã không còn nữa.
I sat down and wrote thousands of words without effort.	Tôi ngồi xuống và viết hàng ngàn từ mà không cần nỗ lực.
Humanly, she's lovable but sad.	Về mặt con người, cô ấy đáng yêu nhưng buồn.
The demand is great.	Nhu cầu là rất lớn.
Despite this challenge, he still managed to finish first.	Bất chấp thử thách này, anh ấy vẫn có thể về đích đầu tiên.
I love them.	Tôi yêu chúng.
I also know either one.	Tôi cũng biết một trong hai.
Weapon concerns.	Mối quan tâm về vũ khí.
As you say.	Như bạn đã nói.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm gì với nó.
To solve the problem, another method needs to be developed.	Để giải quyết vấn đề, một phương pháp khác cần được phát triển.
Businesses have brought suit.	Các doanh nghiệp đã mang theo phù hợp.
He spent almost two years behind bars.	Anh ấy đã dành gần hai năm sau song sắt.
I was here six months ago.	Tôi đã ở đây sáu tháng trước.
It's no longer important to keep secrets.	Việc giữ bí mật không còn quan trọng nữa.
Broken dreams from the window.	Những giấc mơ tan vỡ từ cửa sổ.
It was right there.	Nó đã ở ngay đó.
This article will focus on national crime data.	Bài viết này sẽ tập trung vào dữ liệu tội phạm quốc gia.
Both boys rolled their eyes at me.	Cả hai cậu bé đều tròn mắt nhìn tôi.
Where you are doesn't really matter.	Bạn đang ở đâu không thực sự quan trọng.
Long brown hair.	Mái tóc nâu dài.
No one can break the code.	Không ai có thể phá mã.
The way she was taught.	Theo cách cô ấy đã được dạy.
It will be your way out of here.	Nó sẽ là cách của bạn để thoát khỏi đây.
We consume him, use him, eat him.	Chúng ta tiêu mòn anh ta, sử dụng anh ta, ăn thịt anh ta.
It is high art.	Đó là nghệ thuật cao.
Know how to kill.	Biết cách giết.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
Not only that, but most can't identify them.	Không chỉ vậy, hầu hết đều không thể xác định được chúng.
I am a child.	Tôi là một đứa trẻ.
I don't think about her.	Tôi không nghĩ về cô ấy.
Or one of her friends.	Hoặc một trong những người bạn của cô ấy.
The proof is complete.	Việc chứng minh đã hoàn thành.
But that's nothing.	Nhưng đó không là gì.
Our construction is divided into two parts.	Việc xây dựng của chúng tôi được chia thành hai phần.
Now you are stirring.	Bây giờ bạn đang khuấy động.
I felt very strong at that time.	Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ vào thời điểm đó.
They are considered role models.	Họ được coi là hình mẫu.
He was real.	Anh ấy đã có thật.
I have been busy with a lot of projects.	Tôi đã bận rộn với rất nhiều dự án.
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
I'm a bad person, a bad friend.	Tôi là một người tồi tệ, một người bạn tồi tệ.
Our plan is a long one.	Kế hoạch của chúng tôi là một bước dài.
This is one of those things he doesn't tell anyone.	Đây là một trong những điều anh ấy không nói với bất kỳ ai.
Paper, clothes, shoes.	Giấy, quần áo, giày dép.
God has reached out.	Chúa đã ra tay.
However, the difference is in the error bars.	Tuy nhiên, sự khác biệt là trong các thanh lỗi.
We see he didn't.	Chúng tôi thấy anh ấy đã không.
And they should be.	Và họ nên như vậy.
Pick it up from someone.	Nhặt nó từ ai đó.
No one noticed the special glasses for two reasons.	Không ai để ý đến chiếc kính đặc biệt vì hai lý do.
The title is a prime example.	Tiêu đề là một ví dụ điển hình.
This way, other plans will not be considered.	Bằng cách này, các kế hoạch khác sẽ không được xem xét.
This should help for a few days.	Điều này sẽ giúp ích trong vài ngày.
It just doesn't add.	Nó chỉ không thêm vào.
Let us prove this statement.	Hãy để chúng tôi chứng minh tuyên bố này.
If anything, it is the opposite.	Nếu bất cứ điều gì, nó là ngược lại.
She has been here for seven years.	Cô ấy đã ở đây bảy năm.
It is one of our weapons.	Nó là một trong những vũ khí của chúng tôi.
That's what she used to be.	Đó là những gì cô ấy đã từng.
This process results in a relatively expensive surface finish.	Quá trình này dẫn đến một bề mặt tương đối đắt tiền.
Some are better informed than others.	Một số được thông báo tốt hơn những người khác.
You learn more.	Bạn tìm hiểu thêm.
Subject changed.	Đã thay đổi chủ đề.
You are making me very happy with your mouth.	Bạn đang làm cho tôi rất hạnh phúc với miệng của bạn.
His father often brought him to play with me.	Cha anh ấy thường đưa anh ấy đến chơi với tôi.
The parameters of the value distribution shape are not significantly different.	Các tham số của hình dạng phân phối giá trị không có sự khác biệt đáng kể.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
I will never tell anyone what happened here tonight.	Tôi sẽ không bao giờ nói với ai những gì đã xảy ra ở đây tối nay.
She is on dark and dangerous ground.	Cô ấy đang ở trên mặt đất tối tăm và nguy hiểm.
But we didn't notice it, and that's the problem.	Nhưng chúng tôi đã không nhận thấy nó, và đó là vấn đề.
I'm really proud of him.	Tôi thực sự tự hào về anh ấy.
But before diving into those issues, let's get your story.	Nhưng trước khi đi sâu vào những vấn đề đó, hãy lấy câu chuyện của bạn.
You can view them at this link.	Bạn có thể xem chúng tại liên kết này.
And went to his apartment for that need.	Và đã đến căn hộ của anh ấy vì nhu cầu đó.
And this guy seems to be no exception.	Và anh chàng này dường như cũng không ngoại lệ.
No, it won't fit.	Không, nó sẽ không vừa.
Another man with young children got a job in construction.	Một người đàn ông khác có con nhỏ kiếm việc làm trong lĩnh vực xây dựng.
A woman he didn't even want to be his, not really.	Một người phụ nữ mà anh thậm chí không muốn trở thành của mình, không hẳn vậy.
Doesn't really do anything.	Không thực sự làm bất cứ điều gì.
I can make it.	Tôi có thể làm cho nó.
I remember thinking how simple this was.	Tôi nhớ mình đã nghĩ điều này đơn giản như thế nào.
It is small and dark.	Nó nhỏ và tối.
Look at them hard.	Nhìn họ chăm chỉ.
She never left the apartment since the day they moved in.	Cô ấy không bao giờ rời khỏi căn hộ kể từ ngày họ chuyển đến.
So you are a new guy.	Vì vậy, bạn là một chàng trai mới.
Before dying.	Trước khi qua đời.
He gave me a choice.	Anh ấy đã cho tôi một sự lựa chọn.
This is a model of our modern text.	Đây là mô hình của văn bản hiện đại của chúng tôi.
The location is what you want, so copy it.	Vị trí là những gì bạn muốn, vì vậy hãy sao chép nó.
Schools were closed there.	Các trường học đã bị đóng cửa ở đó.
She said she wanted to take her children to the street fair.	Cô ấy nói rằng cô ấy muốn đưa các con của cô ấy đến hội chợ đường phố.
She could be in trouble.	Cô ấy có thể gặp rắc rối.
It means trouble.	Nó có nghĩa là rắc rối.
Elements of information theory.	Các yếu tố của lý thuyết thông tin.
First.	Lần đầu tiên.
Awaits it.	Đang chờ nó.
As they passed through the streets.	Khi họ đi qua các con phố.
She should try one of each, maybe.	Cô ấy nên thử một trong mỗi cái, có thể.
I had to break it.	Tôi đã phải phá vỡ nó.
But soon the pain got worse.	Nhưng ngay sau đó cơn đau trở nên tồi tệ hơn.
He loves me.	Anh ấy yêu tôi.
If people read the title, they will want to play the game.	Nếu mọi người đọc tiêu đề, họ sẽ muốn chơi trò chơi.
You're right.	Bạn nói đúng.
Two are particularly important.	Hai là đặc biệt quan trọng.
You want to feel safe knowing what you're eating.	Bạn muốn cảm thấy an toàn khi biết mình đang ăn gì.
One point is new to my eyes.	Một điểm là mới mẻ trước mắt tôi.
Men are like that.	Đàn ông là vậy.
How poor we have become through this war.	Chúng ta đã trở nên nghèo như thế nào qua cuộc chiến này.
It would be great if someone could help.	Sẽ rất tuyệt nếu ai đó có thể giúp đỡ.
And he wants everyone else to live by the same rules.	Và anh ấy muốn mọi người khác sống theo những quy tắc tương tự.
You won't get the full effect with just a regular feature film.	Bạn sẽ không có được hiệu ứng đầy đủ chỉ với một bộ phim truyện thông thường.
For pain control problems.	Đối với các vấn đề kiểm soát cơn đau.
It counts.	Nó có tính.
I like the way they look.	Tôi thích cách họ nhìn.
It's not a bad feeling.	Đó không phải là một cảm giác tồi tệ.
I did some fucking top with him.	Tôi đã làm một số đầu chết tiệt với anh ta.
Go somewhere else and play.	Đi chỗ khác và chơi.
How many is the question.	Có bao nhiêu là câu hỏi.
Of course, this can be a security risk in some cases.	Tất nhiên, điều này có thể là một rủi ro bảo mật trong một số trường hợp.
He feels lucky.	Anh cảm thấy may mắn.
Let me handle this.	Hãy để tôi xử lý việc này.
Repeat the process on each ball.	Lặp lại quy trình trên mỗi quả bóng.
Set an example for the rest of society.	Làm gương cho phần còn lại của xã hội.
Finally, we can lift spirits.	Cuối cùng, chúng ta có thể nâng cao tinh thần.
Just use whatever you like.	Chỉ cần sử dụng bất cứ điều gì bạn thích.
So maybe we can do it here.	Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể làm điều đó ở đây.
But the past is certain.	Nhưng quá khứ là điều chắc chắn.
When we are sick, we go to the doctor.	Khi bị bệnh, chúng ta đi khám.
Three days before the game, he was in a cast.	Ba ngày trước trận đấu, anh ấy phải bó bột.
In fact, she rarely makes eye contact.	Trên thực tế, cô ấy hiếm khi giao tiếp bằng mắt.
It looks very cool.	Nó trông rất ngầu.
He takes good care of himself.	Anh ấy chăm sóc bản thân rất tốt.
Handle it or kill it.	Xử lý nó hoặc giết nó.
Thought is never a comfort.	Ý nghĩ không bao giờ là một sự thoải mái.
Of at least four independent experiments.	Trong số ít nhất bốn thí nghiệm độc lập.
You don't want me here.	Bạn không muốn tôi ở đây.
The boy cried.	Cậu bé đã khóc.
So it might be around the corner it might not.	Vì vậy, nó có thể ở quanh góc nó có thể không.
Her parents have passed away and she has no one to rely on.	Cha mẹ cô đã mất và cô không còn ai nương tựa.
In other words, you follow your feelings.	Nói cách khác, bạn làm theo cảm xúc của mình.
They have a clear picture of where they will be in the future.	Họ có một bức tranh rõ ràng về nơi họ sẽ ở trong tương lai.
We have implemented our plan.	Chúng tôi đã thực hiện kế hoạch của mình.
Seems a bit thin.	Có vẻ hơi mỏng.
It is central to the human experience as everything.	Nó là trung tâm của trải nghiệm con người như mọi thứ.
Thanks for accompanying us.	Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi.
Select the language you need.	Chọn ngôn ngữ bạn cần.
Inside the cells were several children and women.	Bên trong các phòng giam là một số trẻ em và phụ nữ.
They can never do enough.	Họ không bao giờ có thể làm đủ.
There we must leave it.	Ở đó chúng ta phải rời khỏi nó.
They let me sit down.	Họ cho tôi ngồi xuống.
Season with salt and pepper on both sides of the chicken.	Nêm muối và tiêu cho cả hai mặt gà.
He was fired from his state post but remained in place.	Anh ta đã bị sa thải khỏi chức vụ nhà nước của mình nhưng vẫn được giữ nguyên.
Anyway, music is my thing.	Dù sao thì âm nhạc cũng là thứ của tôi.
She doesn't let people in.	Cô ấy không cho mọi người vào.
Go over and check it out.	Đi qua và kiểm tra xem nó ra.
Either he recognizes my car or he sees me.	Hoặc anh ấy nhận ra xe của tôi hoặc anh ấy nhìn thấy tôi.
It achieves this in two main ways.	Nó đạt được điều này theo hai cách chính.
They are empty.	Chúng trống rỗng.
But don't expect much.	Nhưng đừng mong đợi nhiều.
The dog was in good condition.	Con chó đã ở trong tình trạng tốt.
It's so good.	Nó rất tốt.
They are great about it.	Họ rất tuyệt về nó.
He wants to talk to us.	Anh ấy muốn nói chuyện với chúng tôi.
We worked to give him confidence and a sense of security.	Chúng tôi đã làm việc để mang lại cho anh ấy sự tự tin và cảm giác an toàn.
See how the mind names it.	Hãy xem tâm trí đặt tên cho nó như thế nào.
Now, these results are not terrible.	Bây giờ, những kết quả này không phải là khủng khiếp.
In the end, he did both.	Cuối cùng thì anh ấy đã làm được cả hai điều đó.
But what can one do.	Nhưng người ta có thể làm gì.
He knew he was going to die.	Anh biết mình sắp chết.
This current is determined in terms of the critical points.	Dòng điện này được xác định theo các điểm tới hạn.
So maybe more questions than answers right now.	Vì vậy, có thể nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời ngay bây giờ.
Unfortunately, there's no honest debate about that.	Thật không may, không có cuộc tranh luận trung thực nào về điều đó.
The two meet and fall in love.	Hai người gặp nhau và yêu nhau.
There's no reason for him to do that.	Không có lý do gì anh ta phải làm vậy.
But with me it's different.	Nhưng với tôi thì khác.
It's sickening to run up here.	Thật là bệnh hoạn khi chạy lên trên này.
I'm glad they did, though.	Tôi rất vui vì họ đã làm, mặc dù vậy.
Everything fits pretty well.	Mọi thứ phù hợp khá tốt.
Two people can play that game.	Hai người có thể chơi trò chơi đó.
Nothing in a year.	Không có gì trong một năm.
He didn't want to make a complete gift.	Anh không muốn làm một món quà hoàn chỉnh.
Yes, maybe we should.	Có, có lẽ chúng ta nên làm.
Unfortunately, the same thing will happen in these two weeks.	Thật không may, điều tương tự sẽ xảy ra trong hai tuần này.
He'll say he'll call and then he won't.	Anh ấy sẽ nói rằng anh ấy sẽ gọi và sau đó anh ấy sẽ không.
You have given us access.	Bạn đã cho chúng tôi quyền truy cập.
It doesn't go far.	Nó không đi xa.
However, he still enjoys reading descriptions.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn thích đọc mô tả.
All patients are adults.	Tất cả bệnh nhân đều là người lớn.
Tears welled up in my eyes.	Nước mắt tôi chợt trào ra.
He called it the way of the world.	Ông gọi đó là cách của thế giới.
I choose.	Tôi chọn.
Eight years ago, she was told she would not survive cancer.	Tám năm trước, cô được cho biết mình sẽ không qua khỏi căn bệnh ung thư.
I will bring it up later.	Tôi sẽ đưa nó lên sau.
I continued to run towards the fire.	Tôi lại tiếp tục chạy về phía đống lửa.
But, it only works on one thread.	Nhưng, nó chỉ hoạt động trên một chủ đề.
It would be wrong to say that they have no religion.	Sẽ là sai lầm nếu nói rằng họ không có tôn giáo.
Your story and problem.	Câu chuyện và vấn đề của bạn.
Then there are things that are different.	Sau đó, có những thứ là khác nhau.
And you can't say that often.	Và bạn không thể nói điều đó thường xuyên.
Love breathe in, hate breathe out.	Yêu thì thở vào, ghét thì thở ra.
To do this, we need everyone.	Để làm được điều này, chúng tôi cần tất cả mọi người.
But we have a business here.	Nhưng chúng tôi có một công việc kinh doanh ở đây.
Pain is not real.	Đau không có thật.
Try to have sex, but don't act like you're trying.	Cố gắng quan hệ tình dục, nhưng đừng hành động như thể bạn đang cố gắng.
His mom.	Mẹ của anh ấy.
He doesn't just read.	Anh ấy không chỉ đọc.
You made it back.	Bạn đã làm cho nó trở lại.
In a bank, you know.	Trong một ngân hàng, bạn biết đấy.
The records do not show that they ever met.	Các hồ sơ không cho thấy rằng họ đã từng gặp nhau.
There's something inside.	Có gì đó ở bên trong.
It's broken a bit now.	Nãy giờ bị hỏng một chút.
I want to learn his mind.	Tôi muốn tìm hiểu tâm trí của anh ấy.
She is big and black.	Cô ấy lớn và đen.
I'll pick one up and flip it over in my hand.	Tôi sẽ nhặt một cái và lật nó trên tay.
But it was a start.	Nhưng đó là một sự khởi đầu.
She doesn't like it anymore, and she's not happy.	Cô ấy không thích nó nữa, và cô ấy không hạnh phúc.
'value has been set on one'.	'giá trị đã được đặt trên một'.
We love taking care of your kids.	Chúng tôi rất thích chăm sóc cho trẻ em của bạn.
You will have to walk.	Bạn sẽ phải đi bộ.
You need to do that.	Bạn cần phải làm điều đó.
My points still stand.	Điểm của tôi vẫn đứng vững.
Maybe ten years from now.	Có thể là mười năm nữa.
No news there.	Không có tin tức ở đó.
She closed her eyes and took a deep breath.	Cô nhắm mắt lại và hít thở sâu.
I am a secretive person.	Tôi là một người kín đáo.
By the time you get home, it's too late to call.	Khi bạn về đến nhà, đã quá muộn để gọi điện.
It just makes you want it more.	Nó chỉ làm cho bạn muốn nó nhiều hơn nữa.
Then you can sit down.	Sau đó, bạn có thể ngồi xuống.
Until next year, we probably won't learn a damn thing.	Cho đến năm sau, chúng ta có thể sẽ không học được một điều chết tiệt nào.
Now she is in high school.	Bây giờ cô ấy đang học trung học.
We can learn new skills.	Chúng ta có thể học những kỹ năng mới.
There is another meaning in this case.	Có một ý nghĩa khác trong trường hợp này.
But the males were three times her size, one each.	Nhưng những con đực lớn gấp ba lần cô ấy, mỗi con một con.
They were waiting for him to tell them they could go.	Họ đang đợi anh ấy nói với họ rằng họ có thể đi.
They work harder with less.	Họ làm việc chăm chỉ hơn với ít hơn.
They simply do not exist in the same space.	Đơn giản là chúng không tồn tại trong cùng một không gian.
You will never get an exact balance that works for everyone.	Bạn sẽ không bao giờ nhận được số dư chính xác phù hợp với tất cả mọi người.
He is the best show judge in the field of business.	Anh ấy là giám khảo chương trình xuất sắc nhất trong lĩnh vực kinh doanh.
Actual story.	Câu chuyện thực tế.
I really appreciate your support.	Tôi thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn.
That's what they told me.	Đó là những gì họ đã nói với tôi.
And that's what makes them so dangerous.	Và đó là điều khiến chúng trở nên nguy hiểm.
No one has ever had any interest.	Không ai đã từng có bất kỳ quan tâm.
We made an impact in a year.	Chúng tôi đã tạo ra tác động trong một năm.
He walked over and picked it up.	Anh đi ngang và nhặt nó lên.
She has a really great story to tell.	Cô ấy có một câu chuyện thực sự tuyệt vời để kể.
That's what you need to think about.	Đó là điều anh cần suy nghĩ.
What's new is the app to build models.	Điều mới là ứng dụng để xây dựng mô hình.
She asked what was the matter.	Cô ấy hỏi có chuyện gì vậy.
I am saying that no one is better than the other.	Tôi đang nói rằng không ai tốt hơn ai khác.
Imagine a large ship.	Hãy tưởng tượng một con tàu lớn.
It will make it much easier for you.	Nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn nhiều.
I have great fun in it.	Tôi có niềm vui lớn trong đó.
Slowly open your eyes and let the peace flow in.	Từ từ mở mắt và để bình yên tràn vào.
Of course right now our song is on the radio.	Tất nhiên ngay lúc này bài hát của chúng tôi được phát trên đài.
That's natural.	Đó là điều tự nhiên.
I want to see that stop.	Tôi muốn thấy điểm dừng đó.
Not for you, but for me.	Không phải cho bạn, nhưng cho tôi.
An outstanding area.	Một khu vực nổi bật.
Losing a lot of sleep.	Mất ngủ nhiều.
People and their lives seem so real.	Con người và cuộc sống của họ dường như thật làm sao.
It's in my office at work.	Nó ở văn phòng của tôi tại nơi làm việc.
There is faith, there is hope.	Có niềm tin, có hy vọng.
Their war was no longer with people like him.	Cuộc chiến của họ không còn với những người như anh ta nữa.
He won't let.	Anh ấy sẽ không để cho.
That response was really great.	Phản hồi đó thực sự tuyệt vời.
No need to care now.	Bây giờ không cần quan tâm.
And that's also fair.	Và điều đó cũng công bằng.
Don't make me wait.	Đừng bắt tôi phải đợi.
And will hurt the economy in bad, bad times.	Và sẽ làm tổn thương nền kinh tế trong những thời điểm tồi tệ, tồi tệ.
And this lack will mark them later in life.	Và sự thiếu hụt này sẽ ghi dấu họ sau này trong cuộc đời.
I love that scene so much.	Tôi yêu cảnh đó rất nhiều.
He did it himself.	Anh ấy đã tự mình làm việc đó.
It needs to give other things a more look.	Nó cần cho những thứ khác một cái nhìn nhiều hơn.
Our final battle scared the hell out of both of us.	Trận chiến cuối cùng của chúng tôi đã khiến cả hai chúng tôi sợ hãi.
But there is much more.	Nhưng có nhiều hơn nữa.
I appreciate your work and efforts.	Tôi đánh giá cao công việc và nỗ lực của bạn.
Each of us believes or disbelieves as we see fit.	Mỗi chúng tôi tin hoặc không tin khi chúng tôi thấy phù hợp.
He didn't think anyone saw him.	Anh không nghĩ rằng có ai nhìn thấy anh.
I mean, it's still pretty much the same.	Ý tôi là, mọi thứ vẫn khá giống nhau.
Especially in this environment.	Đặc biệt là trong môi trường này.
That is our responsibility.	Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
I don't know how to talk to this man.	Tôi không biết phải nói chuyện với người đàn ông này như thế nào.
I need both.	Tôi cần cả hai.
That's a close.	Đó là một gần.
If you're in a bad relationship, get out.	Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ tồi tệ, hãy thoát ra.
He's eight years old, he's the eldest.	Anh tám tuổi, là anh cả.
But that was just, an accident.	Nhưng đó chỉ là, một tai nạn.
You have been called to serve.	Bạn đã được gọi để phục vụ.
This will be displayed by a speed limit sign.	Điều này sẽ được hiển thị bằng biển báo giới hạn tốc độ.
I can see it, she got it on her.	Tôi có thể nhìn thấy nó, cô ấy đã nhận nó vào cô ấy.
Do not touch me.	Đừng chạm vào tôi.
With this experience behind them.	Với kinh nghiệm này đằng sau họ.
What happened in your house.	Điều gì đã xảy ra trong ngôi nhà của bạn.
He started moving.	Anh ta bắt đầu di chuyển.
But together, we can do it.	Nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ làm được.
It's just right.	Nó chỉ đúng thôi.
You are not the first to do this.	Bạn không phải là người đầu tiên làm điều này.
She made it look good.	Cô ấy đã làm cho nó trông đẹp.
The dogs followed us.	Những con chó đã theo chúng tôi.
Weight is the number of samples in each layer.	Trọng lượng là số lượng mẫu trong mỗi lớp.
He could be the one in the wrong.	Anh ấy có thể là người sai.
Your children will be happy.	Con cái của bạn sẽ hạnh phúc.
However, she is back.	Tuy nhiên, cô ấy đã trở lại.
I am a black person.	Tôi là một người da đen.
In addition, the national context is also completely different.	Ngoài ra, bối cảnh quốc gia cũng hoàn toàn khác.
Now, the combination.	Bây giờ, sự kết hợp.
Therefore, we choose these three lines for further study.	Do đó, chúng tôi chọn ba dòng này để nghiên cứu thêm.
In most cases, no underlying cause is observed.	Trong hầu hết các trường hợp, không có nguyên nhân cơ bản nào được quan sát thấy.
In a sense, this is true.	Theo một nghĩa nào đó, điều này là đúng.
He will make them pay.	Anh ta sẽ bắt họ trả tiền.
Well, running is not fun.	Vâng, chạy không phải là thú vị.
The details have not changed.	Các tình tiết không thay đổi.
Fill the tank until completely full.	Đổ đầy bình cho đến khi đầy hoàn toàn.
Then they helped.	Sau đó, họ đã giúp đỡ.
The street was full of people.	Đường phố chật kín người.
Guess he's right.	Đoán là anh ấy đúng.
If he dropped her weapon, she'd be dead.	Nếu anh ta bỏ vũ khí của cô ấy, cô ấy đã chết.
Some of these are pretty obvious.	Một số trong số này là khá rõ ràng.
We tried, we failed.	Chúng tôi đã cố gắng, chúng tôi đã thất bại.
Men like you have no words for such things.	Những người đàn ông như anh không có lời cho những thứ như thế.
She's really good at game theory.	Cô ấy thực sự giỏi lý thuyết trò chơi.
I don't think this is good.	Tôi không nghĩ rằng điều này là tốt.
Of course, they were somewhat limited.	Tất nhiên, chúng đã bị hạn chế phần nào.
I miss him and can't wait for him to come home.	Tôi nhớ anh ấy và không thể đợi anh ấy về nhà.
School choice for a child.	Sự lựa chọn trường học cho một đứa trẻ.
This study is a literature review.	Nghiên cứu này là một tổng quan tài liệu.
Current research may lead to better solutions in these areas.	Nghiên cứu hiện tại có thể dẫn đến các giải pháp tốt hơn trong các lĩnh vực này.
Research findings may be of general interest.	Các phát hiện nghiên cứu có thể là lợi ích chung.
For example by comparison lost.	Ví dụ bằng cách so sánh bị mất.
Want to do something to support his country.	Muốn làm điều gì đó để hỗ trợ đất nước của mình.
It takes a month.	Phải mất một tháng.
He will survive the treatment.	Anh ấy sẽ sống sót sau khi điều trị.
I suspect she brought it as a gift to me.	Tôi nghi ngờ cô ấy đã mang nó như một món quà cho tôi.
And it makes no sense.	Và nó không có ý nghĩa.
They hide what they really feel and think.	Họ giấu kín những gì họ thực sự cảm thấy và suy nghĩ.
I get a lot of questions in the post comments.	Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi trong các bình luận bài viết.
My brother is dead.	Anh trai tôi đã chết.
I'm just writing and rewriting myself.	Tôi chỉ đang viết đi viết lại bản thân mình.
She entered.	Cô ấy đã bước vào.
Those people will fail every time they hear such lies.	Những người đó sẽ thất bại mỗi khi họ nghe những lời nói dối như vậy.
With or without them, we'll do pretty well.	Có hoặc không có họ, chúng tôi sẽ làm khá tốt.
I just don't like the guy.	Tôi chỉ không thích anh chàng.
Next stop.	Điểm dừng tiếp theo.
Let's see what people think.	Hãy xem mọi người nghĩ gì.
I need to leave.	Tôi cần phải rời đi.
It seemed to me that she was unprepared for what happened.	Đối với tôi, dường như cô ấy chưa chuẩn bị cho những gì đã xảy ra.
The other closes the door.	Người kia đóng cửa.
He doesn't have regular office hours.	Anh ta không có giờ hành chính bình thường.
Every surface is broken.	Mọi bề mặt đều bị phá vỡ.
We are starting to stir.	Chúng tôi đang bắt đầu khuấy động.
Nothing else even comes close.	Không có gì khác thậm chí đến gần.
It's because it's nothing new.	Là bởi vì nó không có gì mới.
Now it points to another record.	Bây giờ nó chỉ đến một kỷ lục khác.
No one prepared for a scene like that.	Không ai chuẩn bị cho một cảnh như thế.
You need strength.	Bạn cần sức mạnh.
I appreciate the information.	Tôi đánh giá cao thông tin.
That's usually when it's important to let it go and go.	Đó thường là khi điều quan trọng là phải bỏ nó ra và đi.
Really, a student.	Thực sự, một sinh viên.
To shoot during the summer months.	Để quay trong những tháng mùa hè.
Come with me on this for a moment.	Đi với tôi về điều này trong giây lát.
I miss my own bed.	Tôi nhớ chiếc giường của chính mình.
This is the only difference between the two groups.	Đây là sự khác biệt duy nhất giữa hai nhóm.
More stars appeared.	Nhiều ngôi sao xuất hiện hơn.
Same day as my physical and medical.	Cùng ngày với thể chất và y tế của tôi.
That is where I will focus.	Đó là nơi tôi sẽ tập trung vào.
I can wear it with any solid shirt.	Tôi có thể mặc nó với bất kỳ chiếc áo sơ mi rắn chắc nào.
And what not.	Và những gì không.
But that's all, just the two of us.	Nhưng chỉ có vậy thôi, chỉ hai chúng ta thôi.
That chair again.	Cái ghế đó nữa.
Every user will gain something from this book.	Mọi người dùng sẽ đạt được điều gì đó từ cuốn sách này.
This is our dream.	Đây là giấc mơ của chúng tôi.
In a way, this doesn't really work.	Theo một cách nào đó, điều này không thực sự hiệu quả.
In member functions this happens to be this reference.	Trong các chức năng thành viên, điều này xảy ra là tham chiếu này.
I don't know where or why he settled for seven years.	Tôi không biết anh ta định cư ở đâu và tại sao trong bảy năm.
If necessary, add enough water to cover.	Nếu cần, thêm nước vừa đủ ngập.
You can't change too much.	Bạn không thể thay đổi quá nhiều.
I glanced at my master.	Tôi liếc nhìn chủ nhân của mình.
We did not find.	Chúng tôi không tìm thấy.
Yes, it's like.	Vâng, nó giống như.
That's the whole point.	Đó là toàn bộ điểm.
He simply may not feel the need to do so.	Đơn giản là anh ấy có thể không cảm thấy cần phải làm như vậy.
That is your true self.	Đó là con người thật của bạn.
Not a village in sight.	Không phải là một ngôi làng trong tầm mắt.
Everything is made to contain love, even the name of the building.	Mọi thứ được tạo ra để chứa đựng tình yêu, ngay cả tên của tòa nhà.
The point is not to wait for the government to act.	Vấn đề là đừng đợi chính phủ hành động.
The upper element is formed into two parts with two separate fingers.	Phần tử trên được hình thành hai phần với hai ngón tay riêng biệt.
So can someone tell what would be the solution.	Vì vậy, ai đó có thể cho biết đâu sẽ là giải pháp.
Everyone else knows them.	Mọi người khác đều biết họ.
She knew that he was in a lot of pain.	Cô biết rằng anh đang rất đau khổ.
Be yourself.	Hãy là chính mình.
It could be him.	Nó có thể là anh ta.
As far as it went.	Theo như nó đã đi.
Therefore, they will not be treated as internal variables.	Do đó, chúng sẽ không được coi là các biến bên trong.
Right now you are faced with a choice.	Ngay bây giờ bạn phải đối mặt với một sự lựa chọn.
I felt my face heat up.	Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
No, she doesn't remember the girl.	Không, cô ấy không nhớ cô gái.
Your safety is the most important first step.	An toàn của bạn là bước đầu tiên quan trọng nhất.
Statistical analysis support.	Hỗ trợ phân tích thống kê.
To talk or just sit or whatever.	Để nói chuyện hoặc chỉ cần ngồi hoặc bất cứ điều gì.
I'm on a break.	Tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi.
No code needed.	Không cần mã.
In fact, many people are not making progress and some are getting worse.	Trên thực tế, nhiều người không tiến bộ và một số ngày càng tệ hơn.
Sit with me.	Ngồi với tôi.
Primary and secondary results are not clear.	Kết quả chính và phụ không rõ ràng.
We will start over.	Chúng ta sẽ bắt đầu lại.
I have to be honest.	Tôi phải trung thực.
She nodded but said nothing, then turned and continued walking.	Cô gật đầu nhưng không nói, sau đó quay người tiếp tục bước đi.
There is no window.	Không có cửa sổ.
It's time.	Đó là thời gian.
Maybe he knew what to expect.	Có lẽ anh biết mình phải chờ đợi điều gì.
Pain becomes pleasure.	Đau đớn trở thành khoái cảm.
Not exactly my area of ​​interest.	Không hẳn là lĩnh vực tôi quan tâm.
And they move fast.	Và chúng di chuyển nhanh.
Children are starting to go back to school.	Trẻ em đang bắt đầu đi học trở lại.
Now, you need to review it in your mind.	Bây giờ, bạn cần phải xem lại nó trong tâm trí của bạn.
Truong study for the exam?' 	Trương học thi Sao?'
he say.	anh ấy nói.
The other people in the house are also getting taller.	Những người khác trong nhà cũng đang cao hơn.
It clearly has a purpose.	Nó rõ ràng là có mục đích.
But it's hard to believe you mean what you say.	Nhưng rất khó để tin rằng bạn có nghĩa là những gì bạn nói.
This is a very good sign.	Đây là một dấu hiệu rất tốt.
And he will hardly be able to walk in the afternoon.	Và anh ấy sẽ khó có thể đi bộ vào buổi chiều.
Real power is autonomy.	Quyền lực thực sự là quyền tự chủ.
The little things that make me smile in the room.	Những điều nhỏ nhặt làm tôi mỉm cười trong phòng.
For the country.	Đối với đất nước.
You will be safe if you come to me.	Bạn sẽ được an toàn nếu bạn đến với tôi.
Must give the same result.	Phải cho cùng một kết quả.
I have no idea where to start.	Tôi không có ý tưởng bắt đầu từ đâu.
This interaction can be described as follows.	Tương tác này có thể được mô tả như sau.
I was at the same distance after him.	Tôi đã ở cùng một khoảng cách sau anh ấy.
Your entire plan, done.	Toàn bộ kế hoạch của bạn, đã hoàn thành.
That is clear.	Đó là rõ ràng.
We were lucky enough to have a beautiful baby.	Chúng tôi đã may mắn có được một đứa con xinh đẹp.
To add your opinion, just click the comment button below.	Để thêm ý kiến ​​của bạn, chỉ cần nhấp vào nút bình luận bên dưới.
She grew up right on the side of the road.	Cô ấy lớn lên ngay bên đường.
This vehicle will not move.	Phương tiện này sẽ không di chuyển.
View the target files and start the recovery.	Xem các tệp đích và bắt đầu khôi phục.
I'm just a positive person.	Tôi chỉ là một người tích cực.
It's quite easy.	Nó khá dễ dàng.
I can't find anything that tells me that.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì nói với tôi điều đó.
Their time has come, their long wait has finally come.	Thời gian của họ đã đến, sự chờ đợi lâu dài của họ cuối cùng đã đến.
I really have to work on it to match.	Tôi thực sự phải làm việc trên nó để phù hợp.
It's just that everything moves too slowly.	Chỉ là mọi thứ chuyển động quá chậm.
I will not have a child here.	Tôi sẽ không có một đứa trẻ ở đây.
Sometimes we sleep together.	Đôi khi chúng tôi ngủ cùng nhau.
Like we used to be.	Giống như chúng ta đã từng.
They are not correct.	Chúng không đúng.
They don't know what's in it.	Họ không biết có gì trong đó.
It requires a lot of work but the profit is there.	Nó đòi hỏi rất nhiều công việc nhưng lợi nhuận là có.
He could see the train parked on the tracks in the distance.	Anh có thể nhìn thấy con tàu đang đậu trên đường ray ở đằng xa.
It makes them the target, they decide.	Nó làm cho họ trở thành mục tiêu, họ quyết định.
Go back to your post and wait.	Quay lại bài viết của bạn và chờ đợi.
She is a wonderful mother.	Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời.
Keep thinking, keep working, keep learning.	Tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục làm việc, tiếp tục học hỏi.
She hoped it wouldn't be needed much longer.	Cô hy vọng nó sẽ không cần thiết lâu hơn nữa.
We need a lot of people working on this.	Chúng tôi cần rất nhiều người làm việc về vấn đề này.
Have a nice dinner.	Chúc bạn có một bữa tối vui vẻ.
A few months later he told his wife.	Vài tháng sau anh nói với vợ.
His heart should have stopped beating long ago.	Trái tim anh lẽ ra đã ngừng đập từ lâu.
I believed that.	Tôi đã tin điều đó.
There may be a weapon.	Có thể có một vũ khí.
Look at the education system in this country.	Hãy nhìn vào hệ thống giáo dục ở đất nước này.
The age of the patients was recorded at their last visit in this study.	Tuổi của bệnh nhân được ghi lại vào lần khám cuối cùng của họ trong nghiên cứu này.
This is beyond my purpose.	Điều này vượt xa mục đích của tôi.
And of course, for those who want to keep it simple.	Và tất nhiên, đối với những người muốn giữ cho nó đơn giản.
It's a very, very strange idea.	Đó là một ý tưởng rất, rất kỳ lạ.
It wouldn't have happened any other way.	Nó sẽ không xảy ra theo bất kỳ cách nào khác.
It's not fun.	Nó không vui.
It has to stop somewhere.	Nó phải dừng lại ở đâu đó.
I was not enough.	Tôi đã không đủ.
I hope to be done by the end of summer.	Tôi hy vọng sẽ được thực hiện vào cuối mùa hè.
Again, we see here a simple party program.	Một lần nữa, chúng ta thấy ở đây một chương trình tiệc đơn giản.
I hope it's not the last time.	Tôi hy vọng nó không phải là lần cuối cùng.
He visited at the first opportunity.	Anh ấy đã đến thăm ngay từ cơ hội đầu tiên.
And now it's his turn to tend to her.	Và bây giờ đến lượt anh có xu hướng với cô.
My husband wants a baby boy.	Chồng tôi muốn có một bé trai.
They really beat it.	Họ đã thực sự đánh bại nó.
But that place is dead.	Nhưng nơi đó đã chết.
But we had to meet once, at least once.	Nhưng chúng tôi đã phải gặp nhau một lần, ít nhất một lần.
Tell him that you fell in love with him once but your feelings have changed.	Nói với anh ấy rằng bạn đã yêu anh ấy một lần nhưng tình cảm của bạn đã thay đổi.
He will have to take that opportunity.	Anh ấy sẽ phải nắm lấy cơ hội đó.
They can then be put in their proper places.	Sau đó, chúng có thể được đưa vào những nơi thích hợp của chúng.
You can be here for that.	Bạn có thể ở đây vì điều đó.
Value.	Giá trị.
I plan to make her some other clothes, soon.	Tôi định may cho cô ấy vài bộ quần áo khác, sớm thôi.
It's no different than making friends in school or work.	Nó không khác gì kết bạn trong trường học hay nơi làm việc.
They need a suitable place to sleep.	Họ cần một nơi thích hợp để ngủ.
I can't remember her name.	Tôi không thể nhớ tên cô ấy.
She is truly a breath of fresh air.	Cô ấy thực sự là một người hít thở không khí trong lành.
Then a few years.	Sau đó một vài năm.
No previous experience needed.	Không cần kinh nghiệm trước đó.
He had a clear path most of the way to the mine.	Anh ta đã có một con đường rõ ràng hầu hết con đường đến mỏ.
And I have a feeling that it is getting worse.	Và tôi có cảm giác rằng nó đang trở nên tồi tệ hơn.
The old men did not listen.	Những ông già không nghe.
So it was crazy.	Vì vậy, nó đã được điên.
He felt pain in his stomach again.	Anh lại cảm thấy đau bụng.
Each element has one, which can provide several additional strategies.	Mỗi yếu tố có một, có thể cung cấp thêm một số chiến lược.
A horse's sense of touch is well developed.	Xúc giác của một con ngựa được phát triển tốt.
What he's doing here is worse.	Những gì anh ấy đang làm ở đây còn tệ hơn.
The short answer is 'not by itself'.	Câu trả lời ngắn gọn là 'không phải tự nó'.
He is using magic.	Anh ấy đang sử dụng phép thuật.
He gave a great fight to his people.	Anh ấy đã đưa ra một cuộc chiến tuyệt vời cho người dân của mình.
More is better, up to a point.	Nhiều hơn là tốt hơn, cho đến một điểm.
I like it this time.	Tôi thích nó lần này.
But don't trust them.	Nhưng đừng tin tưởng họ.
Part of this is probably due to the location.	Một phần của điều này có lẽ là do vị trí.
This is not the time to feel sorry for yourself.	Không phải lúc để cảm thấy có lỗi với bản thân.
Not a man there but used a gun.	Không phải một người đàn ông ở đó nhưng đã sử dụng súng.
I don't have, no.	Tôi không có, không.
Slowly, the men turned around.	Từ từ, những người đàn ông quay lại.
I drink this every morning.	Tôi uống cái này mỗi sáng.
Thus, the choice turns out to be secondary to the natural numbers.	Do đó, sự lựa chọn hóa ra chỉ là thứ yếu so với các số tự nhiên.
Maybe she will lie.	Có lẽ cô ấy sẽ nói dối.
She mainly uses her own money.	Cô ấy chủ yếu sử dụng tiền của mình.
No connection.	Không có kết nối.
First it was his parents' house.	Đầu tiên đó là nhà của bố mẹ anh ấy.
Each visual element has its own calculator.	Mỗi yếu tố hình ảnh có máy tính riêng của nó.
Give them up without a struggle.	Hãy từ bỏ chúng mà không cần phải đấu tranh.
I found this video quite interesting.	Tôi thấy video này khá thú vị.
I have several reasons to make the call.	Tôi có một số lý do để thực hiện cuộc gọi.
Sugar is extremely expensive and hard to find.	Đường cực kỳ đắt và khó kiếm.
A lot of bad that.	Rất nhiều tồi tệ đó.
At her age she doesn't care what people think.	Ở tuổi của cô ấy cô ấy không quan tâm những gì mọi người nghĩ.
That's what the file says anyway.	Đó là những gì tệp nói dù sao.
Good health credit for that.	Tín dụng sức khỏe tốt cho điều đó.
Results are reported on a milk fat basis.	Các kết quả được báo cáo trên cơ sở chất béo sữa.
She considers herself an authority figure.	Cô ấy tự cho mình là người có uy quyền.
There is absolutely nothing surprising there.	Hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên ở đó.
I just don't understand.	Tôi chỉ không hiểu.
We have two cases.	Chúng tôi có hai trường hợp.
And straight at me.	Và thẳng vào tôi.
To represent your country, you have to want it more.	Để đại diện cho đất nước của bạn, bạn phải muốn nó nhiều hơn nữa.
Then you will receive a part.	Sau đó, bạn sẽ nhận được một phần.
Thank you so much for writing continue like this.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã viết tiếp tục như thế này.
If not then no.	Nếu không thì không.
That may no longer be the case.	Đó có thể không còn là trường hợp.
Yes, you hate this place.	Có, bạn ghét nơi này.
But she doesn't usually do it at night.	Nhưng cô ấy không thường làm điều đó vào ban đêm.
I laughed and said we should keep it.	Tôi cười và nói rằng chúng ta nên giữ nó.
Others have dropped out.	Những người khác đã bỏ học.
He started with people he didn't love.	Anh bắt đầu với những người mà anh đã không yêu.
Find someone important.	Tìm ai đó quan trọng.
About an hour or two.	Khoảng một hai giờ.
Would appreciate some help here.	Sẽ đánh giá cao một số trợ giúp ở đây.
Or of those who have nothing to hide.	Hoặc của những người không có gì để che giấu.
You should let him go.	Cô nên để anh ta đi.
You saw the security in his place.	Bạn đã thấy an ninh ở nơi đó của anh ta.
That's why you don't need a gun.	Đó là lý do tại sao bạn không cần súng.
I let you decide first.	Tôi cho bạn quyết định đầu tiên.
This is a big role.	Đây là một vai trò lớn.
The truth is as follows.	Sự thật là như sau.
His cell phone rang and he took it out.	Di động của anh ấy vang lên và anh ấy lấy nó ra.
But these are very different people.	Nhưng đây là những người rất khác nhau.
And he doesn't see it that way either.	Và anh ấy cũng không nhìn nó theo cách đó.
Still hold tight.	Vẫn giữ chặt.
It is important to start well.	Điều quan trọng là phải bắt đầu tốt.
Since it was there.	Kể từ khi nó đã có.
A very useful article, and thanks.	Một bài báo rất hữu ích, và cảm ơn.
The trees next to the house were dead.	Cây cối cạnh nhà đã chết khô.
His hand went to his head and he gasped.	Tay anh đưa lên đầu và anh thở gấp.
The game is broken.	Trò chơi bị phá vỡ.
Not to mention child support.	Chưa kể tiền cấp dưỡng nuôi con.
He is no longer afraid.	Anh ấy không còn sợ hãi nữa.
You have a dirty mouth to match your dirty soul.	Bạn có cái miệng bẩn thỉu để phù hợp với tâm hồn bẩn thỉu của bạn.
But they are not the same.	Nhưng chúng không giống nhau.
However, there are still many problems.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề.
I never received a response.	Tôi không bao giờ nhận được phản hồi.
Four hundred and seven people died.	Bốn trăm bảy người đã chết.
It's a very personal thing.	Đó là một điều rất cá nhân.
Only eight minutes have passed.	Chỉ có tám phút đã trôi qua.
It's normal work for people who dress up.	Đó là công việc bình thường đối với những người ăn mặc.
Someone took care to put this well together.	Ai đó đã chăm sóc để kết hợp tốt điều này với nhau.
This would be very unusual.	Điều này sẽ rất bất thường.
There are some missed calls.	Có một số cuộc gọi nhỡ.
We start by treating a lie as a lie.	Chúng ta bắt đầu bằng cách coi lời nói dối là lời nói dối.
Stronger than what you give yourself.	Mạnh mẽ hơn những gì bạn tự cho mình.
The results are the mean of at least three independent experiments.	Kết quả là giá trị trung bình của ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
He pushed the stack of papers aside.	Anh đẩy đống giấy sang một bên.
Anything else.	Thứ gì đó.
God does not directly move like that.	Chúa không trực tiếp di chuyển như vậy.
We're seeing it in every city.	Chúng tôi đang nhìn thấy nó ở mọi thành phố.
I don't really remember it, though.	Tôi không thực sự nhớ nó, mặc dù.
That doesn't seem to apply to your question.	Điều đó dường như không áp dụng cho câu hỏi của bạn.
It's not mandatory.	Nó không bắt buộc.
He can use something to eat.	Anh ấy có thể dùng một thứ gì đó để ăn.
But with the same roll, he threw a right into the heart.	Nhưng với cùng một cú lăn, anh ta đã ném một quyền vào trái tim.
I turned off the music.	Tôi đã tắt nhạc.
And get some good and bad news.	Và nhận được một số tin tốt và xấu.
As long as you do it right.	Miễn là bạn làm đúng.
Who is injured.	Ai bị thương.
They go home and move on.	Họ về nhà và tiếp tục.
This was done for free.	Điều này đã được thực hiện miễn phí.
I don't even know if it matters or not.	Tôi thậm chí không biết liệu nó có quan trọng hay không.
Humans love words.	Con người thích lời nói.
Not in those words, of course.	Tất nhiên không phải trong những từ đó.
I would have given them away.	Tôi có lẽ đã cho chúng đi.
I have been doing this for a long time.	Tôi đã làm việc này trong một thời gian dài.
Other cars come and go.	Những chiếc xe khác đến và đi.
Say what you should say.	Nói những gì bạn nên nói.
Make sure that money is high quality.	Đảm bảo rằng số tiền đó là chất lượng cao.
No one looked at me.	Không ai nhìn tôi.
Controversy doesn't matter now.	Cuộc tranh cãi bây giờ không thành vấn đề.
Today they have a community in their country.	Ngày nay họ có một cộng đồng ở quốc gia của họ.
Two of them have umbrellas in the back.	Hai trong số chúng có ô ở phía sau.
Our mother passed away last year, life was difficult.	Mẹ chúng tôi đã mất năm trước, cuộc sống khó khăn.
' in '.	' tại '.
Maybe you should lie down for a bit.	Có lẽ bạn nên nằm xuống một chút.
Despite the fact that both teams do well.	Mặc dù thực tế là cả hai đội đều làm tốt.
It is a matter of politics.	Đó là vấn đề thuộc về chính trị.
It sounds a bit stupid.	Nghe có vẻ hơi ngu ngốc.
I have told you many lies.	Tôi đã nói với bạn rất nhiều điều dối trá.
He hadn't sent her a word for three months.	Anh đã không gửi cho cô một lời nào trong ba tháng.
They were right when upset.	Họ đã đúng khi khó chịu.
In the end, we developed and implemented two projects at the same time.	Cuối cùng, chúng tôi đã phát triển và thực hiện hai dự án cùng một lúc.
Lots of stories about him though.	Rất nhiều câu chuyện về anh ấy mặc dù.
Cards are never returned.	Thẻ không bao giờ được trả lại.
They have moved elsewhere.	Họ đã chuyển đi nơi khác.
The rest is simple.	Phần còn lại là đơn giản.
We care about following the law as best we can.	Chúng tôi quan tâm đến việc tuân theo luật pháp tốt nhất có thể.
I run from source code.	Tôi chạy từ mã nguồn.
Don't expect great things from me.	Đừng mong đợi những điều tuyệt vời từ tôi.
Perhaps the most important thing.	Có lẽ điều quan trọng nhất.
Please see our terms and conditions.	Xin vui lòng xem các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
There is no obvious reason for this.	Không có lý do rõ ràng cho điều này.
Found his tongue.	Tìm thấy lưỡi của anh ta.
That is the main thing.	Đó là điều chính yếu.
The proposed research will then focus on a number of related issues.	Nghiên cứu được đề xuất sau đó sẽ tập trung vào một số vấn đề liên quan.
I talked to him briefly.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy một thời gian ngắn.
Teams are divided into seven groups, four teams.	Các đội được chia thành bảy nhóm, bốn đội.
The war party literally burned down a city.	Bên chiến tranh đã thiêu rụi một thành phố theo đúng nghĩa đen.
People do people things.	Mọi người làm những điều mọi người.
Therefore, early diagnosis is especially important.	Vì vậy, việc chẩn đoán sớm là đặc biệt quan trọng.
Suddenly, four hundred eyes turned to him.	Đột nhiên, bốn trăm con mắt đổ dồn về phía anh.
He has no information about what happened in the system.	Anh ta không có thông tin về những gì đã xảy ra trong hệ thống.
This as well can be expected.	Điều này cũng như có thể được mong đợi.
Your baby needs you.	Em bé của bạn cần bạn.
Now that's another story.	Bây giờ đó là một câu chuyện khác.
I became the head of the family.	Tôi trở thành chủ gia đình.
Perhaps the initial price was too high.	Có lẽ giá ban đầu quá cao.
They just take you in.	Họ chỉ đưa bạn vào.
You thought it.	Bạn đã nghĩ nó.
But now life is different.	Nhưng bây giờ cuộc sống đã khác.
He's trying to help.	Anh ấy đang cố gắng giúp đỡ.
I don't look at anything else.	Tôi không nhìn bất cứ thứ gì khác.
But soon the children came to her without food or clothes.	Nhưng chẳng bao lâu nữa, lũ trẻ đến với bà mà không có thức ăn và quần áo.
They definitely have to.	Họ chắc chắn phải.
The last sentence made me want to cry again.	Câu cuối cùng khiến tôi muốn khóc một lần nữa.
I am not my clothes.	Tôi không phải quần áo của tôi.
That's what saved him.	Đó là những gì đã cứu anh ta.
It included everyone.	Nó đã bao gồm tất cả mọi người.
Life depends on both being healthy.	Cuộc sống phụ thuộc vào việc cả hai đều khỏe mạnh.
I made friends with some of these people.	Tôi đã kết thân với một số người trong số này.
We keep trying.	Chúng tôi tiếp tục cố gắng.
Don't know if it works or not.	Không biết nếu nó hoạt động hay không.
Save the part you cut.	Lưu phần bạn đã cắt.
These hands.	Đôi tay này.
We are looking forward to seeing you at one of them!.	Chúng tôi rất mong được gặp bạn tại một trong số chúng !.
However, this was while in college.	Tuy nhiên, đây là khi đang học đại học.
However, the terms used to describe them often differ.	Tuy nhiên, các thuật ngữ được sử dụng để mô tả chúng thường khác nhau.
They have teeth.	Chúng có răng.
To those who love in this way, love as they are loved.	Đối với ai yêu theo cách này, hãy yêu như được yêu.
They can smell and feel when the rain will come.	Họ có thể ngửi và cảm nhận khi nào mưa sẽ đến.
And often they did.	Và thường họ đã làm điều đó.
A free life is not an easy life.	Một cuộc sống tự do không phải là một cuộc sống dễ dàng.
I don't make weapons.	Tôi không làm vũ khí.
And seems to be a fact of life.	Và dường như là một sự thật của cuộc sống.
Great food, well worth the return trip.	Thức ăn tuyệt vời, rất xứng đáng cho chuyến đi trở lại.
I will try to learn some new rules.	Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu một số quy tắc mới.
His eyes burned too much.	Mắt anh ấy bị bỏng quá nhiều.
I know why they want you dead.	Tôi biết tại sao họ muốn bạn chết.
It has more possibilities.	Nó có nhiều khả năng hơn.
Your shoulders are everything.	Vai của bạn là tất cả.
There's usually a hit movie in the mix.	Thường có một bộ phim ăn khách trong hỗn hợp.
After that, our progress was extremely slow.	Sau này, tiến độ của chúng tôi cực kỳ chậm.
We must be clear.	Chúng ta phải rõ ràng.
I love that smell.	Tôi yêu mùi đó.
But maybe she won't be informed of the worst.	Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không được thông báo về điều tồi tệ nhất.
They don't know if they like each other or not.	Họ không biết liệu họ có thích nhau hay không.
She is a teacher.	Cô ấy là cô giáo.
The results varied, but they survived.	Kết quả khác nhau, nhưng họ sống sót.
I can't seem to get enough!.	Tôi dường như không thể có đủ !.
Among them were several women and I, the only male.	Trong đó có vài phụ nữ và tôi, nam giới duy nhất.
That is.	Nó là.
It doesn't matter, obviously.	Nó không quan trọng, rõ ràng.
The woman is a wild card in this game.	Người phụ nữ là một quân bài hoang dã trong trò chơi này.
They have nothing like this.	Họ không có gì giống như thế này.
This is no different.	Điều này là không khác nhau.
However, it is extremely expensive.	Tuy nhiên, nó là vô cùng tốn kém.
And it comes for free.	Và nó đi kèm miễn phí.
If need code or anything else let me know.	Nếu cần mã hoặc bất cứ điều gì khác, hãy cho tôi biết.
This is the land that has been taken.	Đây là đất đã được lấy đi.
Types of life insurance to protect your loved ones.	Các loại hình bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ những người thân yêu của bạn.
But next to that is the point.	Nhưng bên cạnh đó là điểm.
Nothing is true.	Không có gì là sự thật.
Read articles, events discussed.	Đọc các bài báo, các sự kiện được thảo luận.
Then we would talk about the weather and ask about the kids.	Sau đó, chúng tôi sẽ nói về thời tiết và hỏi về bọn trẻ.
She saw the boy's face.	Cô nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai kia.
There are very few original songs in the film.	Có rất ít bài hát gốc trong phim.
There is nothing to tell us that we will be resurrected on the third day.	Không có gì để nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ sống lại vào ngày thứ ba.
But there are other things.	Nhưng có những thứ khác.
However, heart rate variability in both groups was not significantly different.	Tuy nhiên, sự thay đổi nhịp tim ở cả hai nhóm không khác nhau đáng kể.
Really love them.	Thực sự yêu họ.
She waited until he stood up, then stood up.	Cô đợi cho đến khi anh đứng dậy, rồi đứng dậy.
I want to remember it.	Tôi muốn ghi nhớ nó.
They enter the house with the key.	Họ vào nhà bằng chìa khóa.
People, you know, can't stand it.	Mọi người, bạn biết đấy, không thể chịu đựng được.
She was sure of that.	Cô chắc chắn về điều đó.
But of course he's not safe.	Nhưng tất nhiên anh ấy không an toàn.
So suddenly become interested at this time.	Nên đột nhiên trở nên quan tâm vào lúc này.
Therefore, we look to find obvious errors.	Do đó, chúng tôi xem xét để tìm lỗi rõ ràng.
It is taking human life, no doubt.	Đó là lấy đi mạng sống của con người, không còn nghi ngờ gì nữa.
It just shows how much it means to people.	Nó chỉ cho thấy nó có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người.
Don't think there is a movie version.	Đừng nghĩ là có phiên bản điện ảnh.
This is clearly his favorite part of the day.	Đây rõ ràng là phần yêu thích của anh ấy trong ngày.
I turned him down and haven't talked to him since.	Tôi đã từ chối anh ta và không nói chuyện với anh ta kể từ đó.
Please get back to me with any questions or comments.	Vui lòng liên hệ lại với tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào.
These pictures come from my camera phone.	Những hình ảnh này đến từ điện thoại chụp ảnh của tôi.
No one knows where she is.	Không ai biết cô ấy đang ở đâu.
Perhaps they have never met.	Có lẽ họ chưa bao giờ gặp nhau.
Life is never the same.	Cuộc sống không bao giờ giống nhau.
There have been more interactions.	Đã có nhiều tương tác hơn.
However, if you want to stay here, you can do so.	Tuy nhiên, nếu bạn muốn ở lại đây, bạn có thể làm như vậy.
This is my favorite story.	Đây là câu chuyện yêu thích của tôi.
The effects usually begin within an hour and last for about a day.	Các hiệu ứng thường bắt đầu trong vòng một giờ và kéo dài trong khoảng một ngày.
I was very attached to it.	Tôi đã rất gắn bó với nó.
We know they have active programs.	Chúng tôi biết họ có các chương trình đang hoạt động.
His little shop is busy this time of year.	Cửa hàng nhỏ của anh ấy bận rộn vào thời điểm này trong năm.
Reality is different.	Thực tế có phần khác.
She knew she couldn't make them go away.	Cô biết cô không thể khiến chúng biến mất.
None of us get paid for this, not even the president.	Không ai trong chúng tôi được trả tiền cho việc này, kể cả tổng thống.
The only question is when will this happen.	Câu hỏi duy nhất là khi nào điều này sẽ xảy ra.
There's no reason you can't join them.	Không có lý do gì bạn không thể tham gia cùng họ.
How old your car will be is a big one.	Xe của bạn cũ bao nhiêu sẽ là một chiếc lớn.
Quick recovery and easy treatment.	Phục hồi nhanh chóng và điều trị dễ dàng.
Some people can smell it very clearly now.	Một số người có thể ngửi thấy rất rõ bây giờ.
If possible, she would protect others from such an experience.	Nếu có thể, cô ấy sẽ bảo vệ những người khác khỏi trải nghiệm như vậy.
Map of places you will visit.	Bản đồ những nơi bạn sẽ đến thăm.
I could barely hear us on that.	Tôi hầu như không thể nghe thấy chúng tôi về điều đó.
That was my experience late last year.	Đó là kinh nghiệm của tôi vào cuối năm ngoái.
You've been testing how your brain might have worked for years.	Bạn đã kiểm tra xem bộ não của bạn có thể đã hoạt động như thế nào trong nhiều năm rồi.
That is a big challenge.	Đó là một thách thức lớn.
This is standard practice.	Đây là thông lệ tiêu chuẩn.
This is me.	Đây là anh.
I don't have my woman paying me.	Tôi không có người phụ nữ của tôi trả tiền cho tôi.
So he must have discovered something he didn't expect.	Vì vậy, chắc hẳn anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó mà anh ấy không ngờ tới.
Keep moving forward, and if it's time to go, it's time.	Hãy tiếp tục tiến về phía trước, và nếu đã đến lúc phải đi thì đã đến lúc.
Well, say she had.	Vâng, nói rằng cô ấy đã có.
So is his land.	Đất của anh ta cũng vậy.
Furthermore, the action of their arms was not altered much by breathing.	Hơn nữa, hành động của cánh tay của họ không bị thay đổi nhiều theo nhịp thở.
And that, that's just morbid.	Và đó, điều đó chỉ là bệnh hoạn.
At first, she tried to get some work.	Lúc đầu, cô ấy cố gắng kiếm một số công việc.
It certainly kept its word.	Nó chắc chắn đã giữ lời.
I will have a new front door and door frame.	Tôi sẽ có một cửa trước và khung cửa mới.
Definitely caught it with its vigilance.	Chắc chắn đã bắt được nó với sự cảnh giác của nó.
There is no way to set the color.	Không có cách nào để thiết lập màu sắc.
Near the edge.	Gần rìa.
Read on after jumping.	Đọc tiếp sau khi nhảy.
Choose a group of friends and play.	Chọn một nhóm bạn và chơi.
But he had less time for such thoughts by the second.	Nhưng anh đã có ít thời gian hơn cho những suy nghĩ như vậy vào giây phút thứ hai.
In the top eight.	Trong tám người hàng đầu.
This ended in the final part of the movie.	Điều này đã kết thúc trong phần cuối cùng của bộ phim.
I found this on top.	Tôi tìm thấy điều này trên đầu trang.
They will practice and practice.	Họ sẽ luyện tập và luyện tập.
You can see them, but you cannot understand them.	Bạn có thể nhìn thấy chúng, nhưng bạn không thể hiểu chúng.
Both men said yes, they would go, if the president agreed.	Cả hai người đàn ông đều nói đồng ý, họ sẽ đi, nếu tổng thống đồng ý.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
However, we no longer want to have these at home, but outside.	Tuy nhiên, chúng tôi không còn muốn có những thứ này ở nhà, mà ở bên ngoài.
Not even death can separate love.	Ngay cả cái chết cũng không chia cắt được tình yêu.
Something is wrong with my breath.	Có gì đó không ổn với hơi thở của tôi.
They are no longer in control.	Họ không còn kiểm soát được nữa.
We may work with him soon.	Chúng tôi có thể làm việc với anh ấy sớm.
Win win win.	Thắng thắng thắng.
Further description is provided in the manuscript.	Mô tả thêm được cung cấp trong bản thảo.
It's hard to go.	Thật khó để đi.
What she did to me.	Những gì cô ấy đã làm với tôi.
That's one of the reasons why.	Đó là một trong những lý do tại sao.
Especially women like her.	Đặc biệt là phụ nữ giống như cô ấy.
He was quite right.	Anh ấy đã khá đúng.
Sure, they're not trying to make things difficult.	Chắc chắn, họ không cố gắng làm khó mọi thứ.
To me, this is the most obvious aspect for teachers to consider.	Đối với tôi, đây là khía cạnh rõ ràng nhất để giáo viên xem xét.
I will see you later.	Tôi sẽ gặp bạn sau.
It was eight years old.	Nó đã tám tuổi.
Directly turning their backs, they looked at it again.	Trực tiếp quay lưng lại thì họ lại nhìn vào nó.
This last aspect really surprised me.	Khía cạnh cuối cùng này thực sự làm tôi ngạc nhiên.
She is eating.	Cô ấy đang ăn.
And this one is definitely suitable for the dining table.	Và cái này chắc chắn thích hợp cho bàn ăn.
Tax regulations vary everywhere.	Các quy định về thuế khác nhau ở mọi nơi.
This process takes one to two hours.	Quá trình này mất từ ​​một đến hai giờ.
In fact, it seems like an impossible task.	Trên thực tế, nó có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi.
The current court judgment says the same thing.	Bản án của tòa án hiện nay cũng nói lên điều tương tự.
Now they are in my hands.	Bây giờ chúng nằm trong tay tôi.
He barely looked up.	Anh hầu như không nhìn lên.
But then strange things were found in a big city.	Nhưng sau đó những điều kỳ lạ đã được tìm thấy trong một thành phố lớn.
So he tried to test this theory.	Vì vậy, ông đã cố gắng kiểm tra lý thuyết này.
It doesn't look like she's doing anything here anyway.	Dù sao thì không giống như cô ấy đang làm bất cứ điều gì ở đây.
Her mother is a wonderful cook.	Mẹ cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời.
I can barely control the dog.	Tôi hầu như không thể kiểm soát con chó.
You don't have to work hard.	Bạn không cần phải làm việc chăm chỉ.
I think about home.	Tôi nghĩ về nhà.
Still not fast enough.	Vẫn chưa đủ nhanh.
I knew she was trying to get me to change my way of thinking.	Tôi biết cô ấy đang cố gắng khiến tôi thay đổi lối suy nghĩ của mình.
They sat there and listened to the story.	Họ ngồi đó và lắng nghe câu chuyện.
What brings us here is something quite different.	Những gì đưa chúng ta đến đây là một cái gì đó khá khác biệt.
Then he was holding the baby, being nice to the baby.	Sau đó anh ta đang ôm đứa bé, đối xử tốt với đứa bé.
The image is not ready for you.	Hình ảnh chưa sẵn sàng cho bạn.
If not, add it.	Nếu không, hãy thêm nó.
I fell on the bed, fully clothed, and too tired to care.	Tôi ngã xuống giường, mặc quần áo đầy đủ, và quá mệt mỏi để quan tâm.
They can be anywhere and do the same thing.	Họ có thể ở bất cứ đâu và làm điều tương tự.
Samples were analyzed immediately after collection.	Mẫu được phân tích ngay sau khi thu thập.
A second finger.	Một ngón tay thứ hai.
I read comments too fast.	Tôi đọc bình luận quá nhanh.
I'm eating snow and drinking your tears.	Tôi đang ăn tuyết và uống nước mắt của bạn.
The way you are now, the way deep within you.	Con đường bạn hiện tại, con đường sâu thẳm bên trong bạn.
Two eggs are drawn together at random.	Hai quả trứng được lấy ra cùng nhau một cách ngẫu nhiên.
With this view, we cannot agree.	Với quan điểm này, chúng tôi không thể đồng ý.
But when put into perspective, it makes complete sense.	Nhưng khi đưa vào quan điểm, nó hoàn toàn có ý nghĩa.
And it feels real.	Và cảm thấy như thật.
She loved them completely, just like him.	Cô yêu họ hoàn toàn, giống như anh vậy.
All those things.	Tất cả những thứ đó.
It is called white noise, or white sound.	Nó được gọi là tiếng ồn trắng, hoặc âm thanh trắng.
You may find that you can't do it on your own.	Bạn có thể nhận ra rằng bạn không thể tự mình làm điều đó.
Put the chicken pieces in a single layer.	Cho các miếng gà vào một lớp duy nhất.
But we have a problem.	Nhưng chúng tôi có một vấn đề.
Mode per user.	Chế độ trên người dùng.
Fast forward to today.	Tua nhanh đến ngày hôm nay.
In fact, they can hurt you further.	Trên thực tế, họ có thể làm tổn thương bạn thêm.
He has his pleasure with his son.	Anh ấy có được niềm vui của mình với con trai.
He came here after killing them.	Anh ta đến đây sau khi giết họ.
And then suddenly red.	Và sau đó đột nhiên màu đỏ.
You were out of the picture at that point.	Bạn đã ra khỏi bức tranh vào thời điểm đó.
The system says it's closed more than most.	Hệ thống nói rằng nó đóng cửa hơn hầu hết.
Finally, the age of our sample is relatively large.	Cuối cùng, độ tuổi của mẫu của chúng tôi tương đối lớn.
It is much improved over older models.	Nó được cải tiến nhiều so với các mẫu cũ hơn.
In good time, the order arrived.	Trong thời gian tốt, đơn đặt hàng đã đến.
She saw my face.	Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt của tôi.
Deep down, you know it's true.	Trong thâm tâm, bạn biết đó là sự thật.
Really short.	Thực sự ngắn.
You and him still have a chance.	Bạn và anh ấy vẫn còn cơ hội.
However, in many cases no specific risk factor can be identified.	Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không có yếu tố nguy cơ cụ thể nào có thể được xác định.
You really have great article material.	Bạn thực sự có tài liệu bài báo tuyệt vời.
Now you want to create an animal management system.	Bây giờ bạn muốn tạo một hệ thống quản lý động vật.
I don't even remember getting dressed.	Tôi thậm chí còn không nhớ đã mặc quần áo.
I have moved offices.	Tôi đã chuyển văn phòng.
And I dropped it in and got a positive response from them.	Và tôi đã bỏ nó vào và nhận được phản hồi tích cực từ họ.
Ask them how their day was.	Hỏi họ ngày hôm nay của họ như thế nào.
If so, you might think better of it.	Nếu vậy, bạn có thể nghĩ tốt hơn về nó.
She has friends here.	Cô ấy có bạn bè ở đây.
So it is a small gift.	Vì vậy, nó là một món quà nhỏ.
If you know of any remember to share.	Nếu bạn biết về bất kỳ nhớ chia sẻ.
And these impacts are not limited to trade.	Và những tác động này không giới hạn trong thương mại.
You need to be persistent.	Bạn cần phải liên tục.
See her, and you are lost.	Nhìn thấy cô ấy, và bạn đã mất hút.
He nodded, taking this.	Anh gật đầu, nhận lấy cái này.
I like the challenge.	Tôi thích thử thách.
You know that it is.	Bạn biết rằng nó là như vậy.
That is why we look outside to see our physical environment.	Đó là lý do tại sao chúng ta nhìn ra ngoài để xem môi trường vật chất của chúng ta.
They can then play in an equal battle and show off their skills.	Sau đó, họ có thể chơi trong một trận chiến bình đẳng và thể hiện kỹ năng của mình.
Seems to be the perfect place.	Có vẻ là một nơi hoàn hảo.
So there is a connection with the inner soul and with others outside.	Vì vậy, có một kết nối với tâm hồn bên trong và với những người khác bên ngoài.
Animals have a purpose, and that purpose is to serve humans.	Các loài động vật có một mục đích, và mục đích đó là để phục vụ con người.
But my heart, my mind, my body can't stand the conflict.	Nhưng trái tim tôi, tâm trí tôi, cơ thể tôi không thể chịu đựng được xung đột.
She didn't tell them more than she could help.	Cô không nói với họ nhiều hơn những gì cô có thể giúp.
Repeat on the other side.	Lặp lại ở phía bên kia.
There are other places in the app for that.	Có những nơi khác trong ứng dụng cho điều đó.
Technology is changing.	Công nghệ đang thay đổi.
This is a god.	Đây là một vị thần.
Indeed, this is what the data shows.	Thật vậy, đây là những gì dữ liệu hiển thị.
And now she had put herself in his arms.	Và bây giờ cô đã đặt mình vào tay anh.
The defendant was again asked to come out, but he did not.	Bị cáo một lần nữa được yêu cầu ra ngoài, nhưng anh ta đã không.
However, we cannot.	Tuy nhiên, chúng ta không thể.
All measurements are consistent within the margin of error.	Tất cả các phép đo đều nhất quán trong phạm vi sai số.
You want to do what you can.	Bạn muốn làm những gì bạn có thể.
More than that, it's a danger.	Hơn thế nữa, đó là một mối nguy hiểm.
I want her to continue her dream.	Tôi muốn cô ấy tiếp tục ước mơ của mình.
He said he didn't like it anymore.	Anh ấy nói anh ấy không thích nó nữa.
Unable to keep one's weight down.	Không thể giữ trọng lượng của một người xuống.
They are very wild.	Chúng rất hoang dã.
Something is in the way.	Có thứ gì đó cản đường.
You will see a lot of that.	Bạn sẽ thấy rất nhiều thứ đó.
Something very interesting is going on.	Có một điều gì đó rất thú vị đang diễn ra.
Then the basic argument is simple.	Sau đó, đối số cơ bản là đơn giản.
Each year may be different from the previous year.	Mỗi năm có thể khác với năm trước.
What happened was very simple.	Những gì đã xảy ra rất đơn giản.
No significant difference in expression was found.	Không có sự khác biệt đáng kể trong biểu hiện được tìm thấy.
Now the truck will not start.	Bây giờ xe tải sẽ không khởi động.
Maybe a few.	Có thể là một vài.
I can't go home.	Tôi không thể về nhà.
The evening was unsuccessful.	Buổi tối đã không thành công.
You make it so much better.	Bạn làm cho nó tốt hơn rất nhiều.
His parts were broken.	Các bộ phận của anh ta đã bị hỏng.
I asked him if he wanted a quick tour.	Tôi hỏi anh ấy có muốn tham quan nhanh không.
Of course, that will probably change the story.	Tất nhiên, điều đó có thể sẽ thay đổi câu chuyện.
And this is the best.	Và đây là điều tốt nhất.
I am driving.	Tôi đang lái xe.
Watch this video for more great sayings.	Xem video này để biết thêm nhiều câu nói hay.
At least the kids will be safe.	Ít nhất những đứa trẻ sẽ được an toàn.
To vote is to give up one's own power.	Bỏ phiếu là từ bỏ quyền lực của chính mình.
I wouldn't want to suggest something that doesn't exist.	Tôi sẽ không muốn đề xuất một cái gì đó không tồn tại.
There, she said it.	Ở đó, cô ấy đã nói điều đó.
You will have to find another place.	Bạn sẽ phải tìm một nơi khác.
I have never been able to.	Tôi chưa bao giờ có thể.
Got the good job but walked out of the halls.	Có công việc tốt nhưng bước ra khỏi hội trường.
It is not known whether they will find one or not.	Người ta không biết liệu họ có tìm thấy một cái hay không.
Want something a little different for your family and friends.	Muốn một chút gì đó khác biệt cho gia đình và bạn bè của bạn.
Everything about it speaks to money, but not much to class.	Tất cả mọi thứ về nó nói lên tiền bạc, nhưng không nhiều nói lên đẳng cấp.
The latter is not possible.	Sau này là không thể.
Guys like that don't run after girls like you.	Những chàng trai như thế đừng chạy theo những cô gái như anh.
The play is about to begin.	Vở kịch sắp bắt đầu.
The feeling is the same on both sides of the road.	Cảm giác giống nhau ở cả hai bên đường.
One of the three options offered will probably suit your needs.	Một trong ba tùy chọn được cung cấp có thể sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn.
Sorry for the poor image quality.	Xin lỗi vì chất lượng hình ảnh quá kém.
But get over it.	Nhưng hãy vượt qua nó.
You can do more with it.	Bạn có thể làm được nhiều hơn với nó.
They are still friends.	Họ vẫn là bạn.
This needs to be changed.	Điều này cần phải được thay đổi.
Die for the one who took away his love.	Chết cho người đã lấy đi tình yêu của mình.
This is done using this attribute.	Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng thuộc tính này.
I have to credit the team for keeping me going.	Tôi phải ghi nhận đội vì đã giúp tôi tiếp tục.
They call it something else.	Họ gọi nó là một cái gì đó khác.
Now they have arrived by air.	Bây giờ họ đã đến bằng đường hàng không.
There is no reason why this should happen to you.	Không có lý do tại sao điều này sẽ xảy ra với bạn.
Probably good.	Có lẽ là tốt.
No one can understand me, nor believe me.	Không ai có thể hiểu tôi, cũng như tin tôi.
Nice evening walk or take your car for free parking.	Buổi tối đẹp trời đi bộ hoặc lấy xe hơi của bạn để đậu xe miễn phí.
They take no further action.	Họ không thực hiện thêm hành động nào.
I simply let them go.	Tôi chỉ đơn giản là để họ đi.
This is the opposite of what actually works.	Điều này ngược lại với những gì thực sự hoạt động.
You can get your teeth on it.	Bạn có thể nhận được răng của bạn vào nó.
I'm too busy to be a politician.	Tôi quá bận để trở thành một người chính trị.
She received a negative result from the test.	Cô ấy nhận được kết quả âm tính từ bài kiểm tra.
By doing so, we have provided more evidence for our proposed procedure.	Bằng cách đó, chúng tôi đã cung cấp thêm bằng chứng cho quy trình được đề xuất của chúng tôi.
To block it out.	Để chặn nó ra.
It's hard to find this place.	Thật khó để tìm thấy nơi này.
Be sure of your answer.	Hãy chắc chắn về câu trả lời của bạn.
It won't work anymore.	Nó sẽ không hoạt động nữa.
He thinks he'll be back in ten days, he said.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ trở lại trong mười ngày nữa, anh ấy nói.
No serious late effects were observed.	Không có tác dụng muộn nghiêm trọng nào được quan sát thấy.
He won't be home for another hour.	Anh ấy sẽ không ở nhà trong một giờ nữa.
They are our friends.	Họ là bạn của chúng tôi.
Tomorrow that will be impossible.	Ngày mai điều đó sẽ là không thể.
How to do this.	Làm thế nào để làm điều này.
The same thing happened before.	Điều tương tự đã xảy ra như trước đây.
Several mechanisms have been proposed.	Một số cơ chế đã được đề xuất.
Welcome back to the square.	Chào mừng bạn trở lại hình vuông.
And you should know better.	Và bạn nên biết rõ hơn.
You have a seat on it.	Bạn có một chỗ ngồi trên đó.
So they have to go in search of gold.	Vì vậy, họ phải đi tìm vàng.
You saw that with the big vote, the primaries.	Bạn đã thấy điều đó với cuộc bỏ phiếu lớn, cuộc bỏ phiếu sơ bộ.
There could be more, but this must be many.	Có thể có nhiều hơn, nhưng điều này phải có nhiều.
He is a pleasure to work with.	Anh ấy rất vui khi được làm việc cùng.
And finally, give water again three times.	Và cuối cùng, hãy cung cấp nước một lần nữa ba lần.
And it's twice as fast.	Và nó nhanh gấp đôi.
After a moment, he stood and walked out the door.	Sau một lúc, anh đứng và bước ra khỏi cửa.
Help your team become better leaders and support them.	Giúp nhóm của bạn trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn và hỗ trợ họ.
That we are sick because an illness is making us sick.	Rằng chúng ta bị bệnh bởi vì một căn bệnh đang làm cho chúng ta bị bệnh.
Or, you could take more than five.	Hoặc, bạn có thể mất hơn năm.
So we came to an agreement.	Vì vậy, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận.
You are not ready for this yet.	Bạn vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.
This is nothing new.	Điều này không có gì mới.
I have to tell her, but we haven't talked in months.	Tôi phải nói với cô ấy, nhưng chúng tôi đã không nói chuyện trong nhiều tháng.
He stepped inside first.	Anh bước vào trong trước.
They want to do that.	Họ muốn làm điều đó.
Area email me.	Khu vực gửi email cho tôi.
But it was too cold and wet.	Nhưng nó quá lạnh và ẩm ướt.
This worked fine for us but we ran into problems.	Điều này hoạt động tốt cho chúng tôi nhưng chúng tôi đã gặp sự cố.
Many clinical studies have been published on this topic.	Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã được công bố về chủ đề này.
There is no chance of an error.	Không có khả năng xảy ra lỗi.
However, the behavior is a bit different.	Tuy nhiên, hành vi hơi khác một chút.
I stood looking at it for a long time in the bar.	Tôi đứng nhìn nó khá lâu trong quán.
He cannot be sure.	Anh ta không thể chắc chắn.
I was simply trying to protect myself.	Tôi chỉ đơn giản là cố gắng bảo vệ mình.
By now they know me well enough to understand me.	Đến giờ họ đã biết tôi đủ nhiều để hiểu tôi.
It must be part of a larger sample.	Nó phải là một phần của một mẫu lớn hơn.
There is a lot of good advice out there.	Có rất nhiều lời khuyên tốt trên mạng.
Go out and drive your machine.	Đi ra ngoài và lái máy của bạn.
I can see the ball better.	Tôi có thể nhìn thấy quả bóng tốt hơn.
Receive them as they rush in.	Tiếp nhận chúng khi chúng lao vào.
He had other people play physically for him.	Anh ấy đã có những người khác chơi thể chất cho anh ấy.
Sometimes we are too proud, other times we are too scared.	Đôi khi chúng ta quá tự hào, những lần khác chúng ta lại quá sợ hãi.
I work extremely hard.	Tôi làm việc cực kỳ chăm chỉ.
I see myself in her, and she in me.	Tôi thấy mình trong cô ấy, và cô ấy trong tôi.
He didn't hear anything.	Anh ấy không nghe thấy gì.
Try to find something we can do together.	Cố gắng tìm một cái gì đó chúng ta có thể làm cùng nhau.
He needs to break it before it starts.	Anh ta cần phải phá vỡ nó trước khi nó bắt đầu.
Most of them will need to start at some company.	Hầu hết họ sẽ cần phải bắt đầu ở một số công ty.
They are there because their friends are there.	Họ ở đó bởi vì bạn bè của họ ở đó.
Because he has no weapon.	Bởi vì anh ta không có vũ khí.
He was confused about it.	Anh ấy hoang mang về điều đó.
It seems bad to be.	Nó có vẻ tồi tệ để được.
The city is completely closed.	Thành phố đã hoàn toàn đóng cửa.
Personal change happens when people change the way they think.	Thay đổi cá nhân xảy ra khi mọi người thay đổi cách họ suy nghĩ.
Whoever you are.	Dù bạn là ai.
Like building materials, there are many choices.	Giống như vật liệu xây dựng, có nhiều sự lựa chọn.
However, they refused to lose their faith completely.	Tuy nhiên, họ không chịu mất niềm tin hoàn toàn.
He doesn't want a bed.	Anh ấy không muốn có một chiếc giường.
It's a great way to spend a winter night.	Đó là một cách tuyệt vời để trải qua một đêm mùa đông.
You will do well to build it.	Bạn sẽ làm tốt để xây dựng nó.
Use what you have and go to a match.	Sử dụng những gì bạn có và đi đến một trận đấu.
He's very good.	Anh ấy rất tốt.
That's how humanity moves forward.	Đó là cách loài người tiến lên.
He pushed her and she fell.	Anh đẩy cô và cô ngã.
Now that that's over, let me tell you how things go here.	Bây giờ điều đó đã kết thúc, hãy để tôi cho bạn biết mọi thứ ở đây như thế nào.
Sometimes they are forced out.	Đôi khi họ bị ép ra ngoài.
However, they don't last long.	Tuy nhiên, chúng không tồn tại lâu.
He worked honestly.	Anh ấy đã làm việc trung thực.
There are not many choices.	Không có nhiều sự lựa chọn.
She didn't listen.	Cô ấy không nghe.
The rest were out of sight.	Những người còn lại đã khuất bóng.
I picked it up and held it in my hand.	Tôi cầm nó lên và cầm nó trong tay.
However, that concern is not a valid concern here.	Tuy nhiên, mối quan tâm đó không phải là một mối quan tâm hợp lệ ở đây.
And it.	Và nó.
But her mother didn't have that.	Nhưng mẹ cô ấy không có chuyện đó.
A lot of energy will be used to overthink any interaction.	Rất nhiều năng lượng sẽ được sử dụng để suy nghĩ quá mức về bất kỳ tương tác nào.
But the explanation soon followed.	Nhưng lời giải thích ngay sau đó.
A few people have run it for me before.	Một vài người đã chạy nó cho tôi trước đây.
Everything is just.	Mọi thứ chỉ là.
Any way you look at it, there is only one conclusion.	Bất kỳ cách nào bạn nhìn vào nó, chỉ có một kết luận.
Hates most people.	Ghét hầu hết mọi người.
You must read the small print.	Bạn phải đọc bản in nhỏ.
If they talk to you, respond.	Nếu họ nói chuyện với bạn, hãy phản hồi.
No plans have been made, no discussion of possibilities.	Không có kế hoạch đã được thực hiện, không có cuộc thảo luận về khả năng.
It's about your life and your dreams.	Đó là về cuộc sống của bạn và những giấc mơ của bạn.
It's hard work to make things happen.	Đó là công việc khó khăn để làm cho mọi thứ xảy ra.
The boys stopped their game.	Các chàng trai dừng trò chơi của họ.
However, its distribution is very limited.	Tuy nhiên, sự phân phối của nó rất hạn chế.
Your sister needs help.	Em gái của bạn cần giúp đỡ.
Take care of her.	Chăm sóc cô ấy.
He brought them close.	Anh ấy đã đưa họ đến gần.
There's too much work to do.	Có quá nhiều việc phải làm.
Everywhere you look, it's there.	Mọi nơi bạn nhìn, nó ở đó.
I find it hard to hear.	Tôi cảm thấy khó nghe.
What we provide is education.	Những gì chúng tôi cung cấp là giáo dục.
I mean, a year ago nobody wanted him.	Ý tôi là, một năm trước không ai muốn anh ta.
Just as he can.	Cũng như anh ấy có thể.
Her car is still going.	Xe của cô vẫn đi.
The trees seemed wrong, what he could see of them.	Những cái cây dường như sai lầm, những gì anh có thể nhìn thấy về chúng.
Yes, you can go.	Vâng, bạn có thể đi.
First, read a lot.	Đầu tiên, hãy đọc nhiều.
The deal later disappeared.	Thỏa thuận này sau đó đã biến mất.
May check again next year.	Có thể kiểm tra lại vào năm sau.
She had to shoot me.	Cô ấy phải bắn tôi.
I can barely hear it myself.	Tôi hầu như không nghe thấy nó bản thân mình.
You have made your mark.	Bạn đã tạo được dấu ấn của mình.
Help her grasp the important issues.	Giúp cô ấy nắm bắt được những vấn đề quan trọng.
We remember, you see.	Chúng tôi nhớ, bạn thấy đấy.
This situation is expected to continue over the next few days.	Tình trạng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.
In doing so, they took years of my life.	Khi làm như vậy, họ đã lấy đi nhiều năm cuộc đời tôi.
And pretty damn.	Và khá chết tiệt.
Not so.	Không phải như vậy đâu.
Look for a more detailed explanation to come.	Hãy tìm một lời giải thích chi tiết hơn sắp tới.
But none of them have the answer.	Nhưng không ai trong số họ có câu trả lời.
But she didn't sound herself.	Nhưng cô ấy đã không phát ra âm thanh chính mình.
Open door.	Mở cửa.
Ask if they charge for this visit.	Hỏi xem họ có tính phí cho chuyến thăm này không.
They are us.	Họ là chúng tôi.
And stories keep popping up.	Và những câu chuyện liên tục xuất hiện.
He is further away.	Anh ta xa hơn.
She said it was very beautiful.	Cô ấy nói rằng nó rất đẹp.
He didn't mean the wrong number of months.	Anh ta không cố ý sai số tháng.
Maybe someone can use them.	Có lẽ ai đó có thể sử dụng chúng.
There are two reasons for this.	Có hai lý do cho việc này.
That might work.	Điều đó có thể hoạt động.
Those are really good.	Đó là những thực sự tốt.
Just move around and sweat.	Chỉ cần di chuyển xung quanh và đổ mồ hôi.
If you missed this for whatever reason.	Nếu bạn bỏ lỡ điều này vì lý do gì.
It is also not a simple thing.	Nó cũng không phải là một điều đơn giản.
He never ran to meet his god.	Anh ta không bao giờ chạy đến gặp vị thần của mình.
Here's an example of code that doesn't work.	Đây là một ví dụ về mã không hoạt động.
That is love.	Đó là tình yêu.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
Nothing really useful was found inside.	Không có gì thực sự hữu ích được tìm thấy bên trong.
These findings are consistent with previously published data.	Những phát hiện này phù hợp với dữ liệu đã được công bố trước đó.
Then walk in the boys.	Sau đó đi bộ trong các chàng trai.
He just has the love of success.	Anh ấy chỉ có tình yêu của sự thành công.
I love her, you know, but she was crazy.	Tôi yêu cô ấy, bạn biết đấy, nhưng cô ấy đã điên.
It is the only program of its kind in the world.	Đây là chương trình duy nhất thuộc loại này trên thế giới.
Now this town is really empty.	Bây giờ thị trấn này thực sự trống rỗng.
The past tells us who we are.	Quá khứ cho chúng ta biết chúng ta là ai.
The ball flew out of his hand very quickly.	Bóng bay ra khỏi tay anh ấy rất nhanh.
They must have prepared well for the trip.	Chắc hẳn họ đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi.
I also laugh.	Tôi cũng cười.
He is stable at this point.	Anh ấy ổn định vào thời điểm này.
Your mind and your body.	Tâm trí của bạn và cơ thể của bạn.
They cannot live with themselves when the lights are off.	Họ không thể sống với chính mình khi đèn đã tắt.
She reached for my hand.	Cô ấy với lấy tay tôi.
This is an image from their website.	Đây là hình ảnh từ trang web của họ.
It's a terrible expense, but it's not without its effects.	Đó là một chi phí khủng khiếp, nhưng không phải là không có tác dụng của nó.
You will really see results quickly.	Bạn thực sự sẽ thấy kết quả nhanh chóng.
She took his hand.	Cô nắm lấy tay anh.
It survived the storm.	Nó sống sót sau cơn bão.
He'll take the paper and do it in about two minutes.	Anh ấy sẽ lấy tờ giấy và làm điều đó trong khoảng hai phút.
Anyway, we hope this was a helpful guide.	Dù sao, chúng tôi hy vọng đây là một hướng dẫn hữu ích.
There's nothing he wouldn't expect to find.	Không có gì mà anh ta sẽ không mong đợi để tìm thấy.
Now this is really bad.	Bây giờ điều này thực sự tồi tệ.
I like her, mind you.	Tôi thích cô ấy, phiền bạn.
It will end the age, which it did.	Nó sẽ kết thúc thời đại, điều mà nó đã làm.
For obvious errors.	Để biết lỗi rõ ràng.
I just want you to know it was an accident.	Tôi chỉ muốn bạn biết đó là một tai nạn.
I somewhat miss how business works.	Tôi phần nào nhớ cách kinh doanh hoạt động.
The plaintiff then lay down on the chair and finished his work.	Nguyên đơn sau đó nằm xuống ghế và hoàn thành công việc của mình.
A running car with lights.	Một chiếc chạy có đèn.
Everything is fresh, clean and new.	Mọi thứ đều tươi, sạch và mới.
He doesn't have anyone.	Anh ta không có bất cứ ai.
I measured it with a lead.	Tôi đã đo nó bằng dây dẫn.
Okay, not quite, but close.	Được rồi, không hoàn toàn, nhưng gần như vậy.
Not bad in the dark.	Không tệ trong bóng tối.
I was not working at the time.	Tôi đã không làm việc vào thời điểm đó.
Again, similar effects were observed in both cell lines.	Một lần nữa, các hiệu ứng tương tự đã được quan sát thấy ở cả hai dòng tế bào.
Only a few remain.	Chỉ còn lại một số ít.
You left me a message.	Bạn đã để lại cho tôi một tin nhắn.
He and his mother understood each other.	Anh ấy và mẹ anh ấy đã hiểu nhau.
She looks so beautiful.	Cô ấy trông thật xinh đẹp.
In this case, he got the help he needed.	Trong trường hợp này, anh ấy đã nhận được sự giúp đỡ cần thiết.
Yes, there may be one.	Vâng, có thể có một.
He asked how he was.	Anh ấy hỏi anh ấy thế nào rồi.
We go to the right child.	Chúng tôi đi đến đúng đứa trẻ.
I have tried using below method.	Tôi đã thử sử dụng phương pháp dưới đây.
I don't know why he made friends with me back then.	Tôi không rõ tại sao hồi đó anh ấy lại kết giao với tôi.
I saw her, she was with someone.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã ở bên ai đó.
Think about it carefully.	Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận.
The leaves are changing color and soon they will cover the ground.	Những chiếc lá đang chuyển màu và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phủ kín mặt đất.
For telling the truth.	Vì đã nói sự thật.
She could never lose herself like that, and neither could her brothers.	Cô không bao giờ có thể đánh mất bản thân mình như vậy, và các anh trai của cô cũng vậy.
Whatever you do, don't vote.	Dù bạn làm gì, không bỏ phiếu.
I met him during the day.	Tôi đã gặp anh ấy trong ngày.
We were hoping to fill it with kids but that never happened.	Chúng tôi đã hy vọng sẽ lấp đầy nó với trẻ em nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.
I will listen.	Tôi sẽ lắng nghe.
Others come with autumn.	Những người khác đến với mùa thu.
Is the most advanced for a mobile game to date.	Là tiên tiến nhất cho một trò chơi di động cho đến nay.
Incorrect.	Không đúng.
It's nice to know which card you like more!.	Thật là vui khi biết bạn thích thẻ nào hơn !.
Go to his house.	Đến nhà anh ấy.
You can speed up the process by doing it several times at once.	Bạn có thể tăng tốc quá trình bằng cách thực hiện một số lần cùng một lúc.
My parents never understood why.	Cha mẹ tôi không bao giờ hiểu tại sao.
That would be stupid not to know.	Điều đó thật ngu ngốc khi không biết.
We end up with poorer health.	Chúng ta kết thúc với sức khỏe kém hơn.
I don't mind if it's slow.	Tôi không phiền nếu nó chậm.
But perhaps such a thought had never entered his mind.	Nhưng có lẽ một ý nghĩ như vậy chưa bao giờ lọt vào đầu anh.
I just need you to come and sign the papers.	Tôi chỉ cần bạn đến và ký giấy tờ.
She fell asleep again as they were reaching the finish line.	Cô ấy lại ngủ thiếp đi khi họ đang về đích.
I pulled myself out of the dream.	Tôi rút mình ra khỏi giấc mơ.
I'm still in shock about it.	Tôi vẫn còn bị sốc về nó.
Another woman may have made a different choice.	Một người phụ nữ khác có thể đã đưa ra lựa chọn khác.
Such a machine can produce only one type of object.	Một chiếc máy như vậy chỉ có thể sản xuất một loại vật thể.
We often do crazy things.	Chúng tôi thường làm những điều điên rồ.
New problems in general choice theory.	Các vấn đề mới trong lý thuyết lựa chọn tổng quát.
A few hours later, they tried again.	Vài giờ sau, họ đã thử lại.
I will be back there again.	Tôi sẽ trở lại đó một lần nữa.
Very few people do that.	Rất ít người làm được điều đó.
He did it entirely on his own.	Anh ấy đã làm điều đó hoàn toàn của riêng mình.
I have never had more joy in my life.	Tôi chưa bao giờ có được niềm vui hơn trong suốt cuộc đời mình.
For her, it took about a year.	Đối với cô, nó mất khoảng một năm.
The old woman gave no sign that she had heard.	Bà lão không có dấu hiệu gì là bà đã nghe thấy.
So this is usually true.	Vì vậy, điều này thường đúng.
The current standard at the time was very broad and thick.	Tiêu chuẩn hiện tại vào thời điểm đó rất rộng và dày.
The difference, as the name already indicates, is the community part.	Sự khác biệt, như tên đã chỉ ra, là phần cộng đồng.
We find ourselves only a week away.	Chúng tôi thấy mình chỉ còn một tuần nữa.
And a difference is made.	Và một sự khác biệt được tạo ra.
I can't waste my time trying to get sick.	Tôi không thể lãng phí thời gian của mình để cố gắng ốm được.
Nothing can change that.	Không gì có thể thay đổi được điều đó.
I've said that to myself three times.	Tôi đã nói điều đó ba lần với chính mình.
We know that.	Chúng ta biết rằng.
I wasn't even close.	Tôi thậm chí đã không gần gũi.
They have come to bring food.	Họ đã đến để mang theo thức ăn.
You want to give me my freedom.	Bạn muốn cho tôi sự tự do của tôi.
However, I will be here most of the time.	Tuy nhiên, tôi sẽ ở đây hầu hết thời gian.
And and and and and rock.	Và và và và và đá.
So want you to know about this.	Vì vậy, muốn bạn biết về điều này.
I know others like this too.	Tôi biết những người khác cũng thích điều này.
Definitely worth the time to read.	Chắc chắn giá trị thời gian để đọc.
She used to visit their house.	Cô ấy đã từng đến thăm nhà của họ.
We had a look around.	Chúng tôi đã có một cái nhìn xung quanh.
, a brief history of the group.	, một lịch sử ngắn gọn của nhóm.
Search it up.	Tìm kiếm nó lên.
My father refused to change his plans.	Cha tôi từ chối thay đổi kế hoạch của mình.
This post, like the previous one, is just a photo gallery.	Bài đăng này, giống như bài trước, chỉ là một bộ sưu tập ảnh.
He continued to play despite the injuries.	Anh vẫn tiếp tục thi đấu bất chấp những chấn thương.
You play a mind game.	Bạn chơi một trò chơi trí óc.
No surprise at all.	Không có gì ngạc nhiên cả.
We have been.	Chúng tôi đã từng.
This will reduce the discrepancy that may exist in the standard.	Điều này sẽ làm giảm sự khác biệt có thể tồn tại trong tiêu chuẩn.
You have been honest with me.	Bạn đã thành thật với tôi.
They let the two children go.	Họ để hai đứa trẻ đi.
Weird or really, really smart.	Kỳ lạ hay thực sự, thực sự thông minh.
I don't understand why this should change in the future.	Tôi không hiểu tại sao điều này lại phải thay đổi trong tương lai.
The police officers moved in.	Các nhân viên cảnh sát chuyển đến.
I have found a whole new world of options.	Tôi đã tìm thấy một thế giới hoàn toàn mới về các lựa chọn.
Penniless.	Không có tiền.
Nothing looks familiar.	Không có gì trông quen thuộc.
Hold in the center and push up a little.	Giữ ở giữa và đẩy lên một chút.
Maybe, maybe, is the right thing to do.	Có lẽ, có lẽ, là điều đúng đắn cần làm.
Loud music and fighting are often heard.	Âm nhạc ồn ào và chiến đấu thường được nghe thấy.
Again, he had never seen these clothes before.	Một lần nữa, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy những bộ quần áo này trước đây.
He stopped doing this.	Anh ấy đã dừng việc này.
So it seems to have had a chance there.	Vì vậy, nó dường như đã có một cơ hội ở đó.
The school went out to pick him up.	Trường học đã ra ngoài để đón anh ta.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
That was difficult for me.	Điều đó thật khó đối với tôi.
It's not just things.	Nó không chỉ là những thứ.
The demand for new plays naturally increased.	Nhu cầu về các vở kịch mới tự nhiên tăng lên.
The pieces are of good quality too.	Các mảnh có chất lượng tốt quá.
But first we will talk about other issues.	Nhưng trước hết chúng ta sẽ nói về những vấn đề khác.
I'll wait at home with mom and friends until then.	Tôi sẽ đợi ở nhà với mẹ và bạn cho đến khi đó.
It has nothing to do with me.	Không liên quan gì đến tôi.
I feel that way.	Tôi cảm thấy thế.
He won't mind pain if that's the case.	Anh ấy sẽ không ngại đau đớn nếu trường hợp đó xảy ra.
And he could use a different name.	Và anh ta có thể sử dụng một cái tên khác.
It's a process, and it can be a struggle.	Đó là một quá trình, và nó có thể là một cuộc đấu tranh.
Looks like they're dating now.	Có vẻ như bây giờ họ đã hẹn hò.
And it changes.	Và nó thay đổi.
Thank you, thank you for your help.	Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Believe in both.	Tin vào cả hai là được.
This is consistent with other jobs.	Điều này phù hợp với công việc khác.
My friend was right.	Bạn tôi đã đúng.
I even tried a wish in the well.	Tôi thậm chí đã thử một điều ước trong giếng.
I had to throw everything out.	Tôi phải ném mọi thứ ra ngoài.
Go to look around.	Đi để xem xét xung quanh.
But there is another reason.	Nhưng có một lý do khác.
These problems can have serious safety consequences.	Những vấn đề này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về an toàn.
The image below is my design.	Hình ảnh dưới đây là thiết kế của tôi.
A lot of time.	Nhiều thời gian.
Its effects on healthy people are unknown.	Ảnh hưởng của nó đối với những người khỏe mạnh chưa được biết.
But you want to get her without fighting.	Nhưng bạn muốn có được cô ấy mà không cần đánh nhau.
Thus, authors can draw more attention to their work.	Do đó, các tác giả có thể thu hút thêm sự chú ý vào công việc của họ.
There are three difficulty levels for you to choose from.	Có ba mức độ khó khăn để bạn lựa chọn.
So first, they.	Vì vậy, đầu tiên, họ.
I don't really know much about how it works in practice.	Tôi thực sự không biết nhiều về cách nó hoạt động trong thực tế.
I just worked.	Tôi vừa mới làm việc.
We've gotten over that now.	Bây giờ chúng ta đã vượt qua điều đó.
However, it doesn't have to be this way.	Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải theo cách này.
For example, a fact from my point of view.	Ví dụ, một sự thật theo quan điểm của tôi.
Then she started walking.	Sau đó cô ấy bắt đầu đi lại.
I like this idea.	Tôi thích ý tưởng này.
You decide who is right.	Bạn quyết định ai đúng.
Giving gifts to family is a great idea.	Tặng quà cho gia đình là một ý tưởng tuyệt vời.
We are coming to see one of them.	Chúng tôi đang đến để xem một trong số họ.
In my opinion.	Theo ý kiến ​​của tôi.
I need a change.	Tôi cần một sự thay đổi.
Business users and above can use our phone support.	Người dùng doanh nghiệp trở lên có thể sử dụng hỗ trợ qua điện thoại của chúng tôi.
Fans write to me.	Người hâm mộ viết thư cho tôi.
He didn't try to be special from the start.	Anh ấy đã không cố gắng đặc biệt ngay từ đầu.
The opposite corner of the room gives way.	Góc phòng đối diện nhường chỗ.
They got the trunks of the trees.	Họ đã có được phần thân của những cái cây.
In most cases, temperature is the characteristic of choice.	Trong phần lớn các trường hợp, nhiệt độ là đặc tính được chọn.
We are only interested in attempting to visualize these conditions.	Chúng tôi chỉ quan tâm đến nỗ lực hình dung những điều kiện này.
Of course it's dangerous.	Tất nhiên là nguy hiểm.
It brings joy to the action.	Nó mang lại niềm vui cho hành động.
I don't want to go back there.	Tôi không muốn quay lại đó.
Everyone spoke loudly.	Mọi người nói lớn.
Has anyone been able to do this?.	Có ai có thể làm điều này chưa ?.
It fell to the ground.	Nó rơi xuống đất.
It is recommended for mothers after childbirth.	Nó được khuyến khích cho các bà mẹ sau khi sinh con.
But she couldn't be sad.	Nhưng cô ấy không thể buồn.
Her first love letter.	Bức thư tình đầu tiên của cô ấy.
Now, let's look at the third move mentioned earlier.	Bây giờ, hãy nhìn vào chuyển động thứ ba đã đề cập trước đó.
I go first.	Tôi đi trước.
Funny old world.	Thế giới cũ vui nhộn.
Well, look, don't worry.	Chà, nhìn này, đừng lo lắng.
But we culture.	Nhưng chúng tôi văn hóa.
She will save it.	Cô ấy sẽ cứu nó.
His brother takes him outside every day to get some fresh air.	Anh trai của anh ấy đưa anh ấy ra ngoài mỗi ngày để hít thở không khí trong lành.
And he will be far ahead of other leaders.	Và anh ấy sẽ vượt xa các nhà lãnh đạo khác.
A lot of things can happen.	Rất nhiều điều có thể xảy ra.
Anywhere in the treatment volume.	Bất kỳ nơi nào trong khối lượng điều trị.
I took it to the next level.	Tôi đã đưa nó lên cấp độ tiếp theo.
There is no appearance of a change of country.	Không có sự xuất hiện của một sự thay đổi của đất nước.
I am not familiar with her music.	Tôi không quen với âm nhạc của cô ấy.
My job is security and what we can do best.	Công việc của tôi là bảo mật và những gì chúng tôi có thể làm tốt nhất.
It is the key to a garden that no longer exists.	Nó là chìa khóa của một khu vườn không còn tồn tại.
I haven't hit anyone yet.	Tôi chưa đánh ai cả.
And these are filled with water.	Và những thứ này chứa đầy nước.
It's really helpful.	Nó thực sự hữu ích.
From both sides.	Cả từ hai phía.
After a moment of silence, the man made him speak.	Sau một hồi im lặng, người đàn ông đã bắt anh lên tiếng.
I can see my shoes.	Tôi có thể nhìn thấy đôi giày của mình.
But that was not the reason, as he knew in the bones.	Nhưng đó không phải là lý do, như anh đã biết trong xương.
At this rate, no one will believe we're in.	Với tốc độ này, sẽ không ai tin rằng chúng tôi đang tham gia.
The mind cannot follow it or be made to receptive to it.	Tâm trí không thể theo dõi nó hoặc được làm cho vẫn tiếp nhận nó.
Our code works fine for single images.	Mã của chúng tôi hoạt động tốt cho các hình ảnh đơn lẻ.
My mind is as thin as paper.	Tâm trí tôi mỏng như tờ giấy.
To invest money for the movie.	Để đầu tư tiền cho bộ phim.
Not that he can remember.	Không phải là anh có thể nhớ.
Just try and have fun!.	Chỉ cần cố gắng và vui chơi !.
A place where he has never sat.	Một nơi mà anh ấy chưa bao giờ ngồi.
Any help in this matter would be great.	Bất kỳ sự giúp đỡ nào trong vấn đề này sẽ rất tốt.
We talked this morning about learning.	Chúng tôi đã nói chuyện sáng nay về việc học.
Mission.	Nhiệm vụ.
Believe it or not, numbers are numbers.	Giá muốn tin hay không thì những con số là những con số.
I haven't thought about her in years.	Tôi đã không nghĩ về cô ấy trong nhiều năm.
She didn't.	Cô ấy đã không.
Be a man.	Hãy trở thành một người đàn ông.
A very real one.	Một cái rất thực.
You never know what gives it.	Bạn không bao giờ biết điều gì mang lại cho nó.
But once you've seen it, it's hard to miss.	Nhưng một khi bạn đã nhìn thấy nó, thật khó để bỏ lỡ.
You are old.	Bạn đang già rồi.
I don't have more time now.	Tôi không có nhiều thời gian hơn bây giờ.
Work can also be dangerous.	Công việc cũng có thể nguy hiểm.
All available data were used for primary analysis.	Tất cả dữ liệu có sẵn đã được sử dụng cho phân tích chính.
No patient died.	Không có bệnh nhân nào tử vong.
The equipment they will need.	Các thiết bị họ sẽ cần.
It's like my whole value system has changed.	Nó giống như toàn bộ hệ thống giá trị của tôi đã thay đổi.
I feel that the approach is right for this project.	Tôi cảm thấy rằng cách tiếp cận phù hợp với dự án này.
There are two details to note.	Có hai chi tiết cần lưu ý.
She asked if there was anything she could do to help.	Cô ấy hỏi nếu có bất cứ điều gì cô ấy có thể làm để giúp đỡ.
We want to bring people a quality product.	Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người một sản phẩm chất lượng.
Nothing it will find.	Không có gì nó sẽ tìm thấy.
Damn you.	Đồ khốn kiếp.
You too.	Bạn cũng vậy.
And we're talking five minutes of this damn thing.	Và chúng ta đang nói về năm phút của cái chuyện chết tiệt này.
Just click here.	Chỉ cần nhấp vào đây.
That's the worst of keeping three.	Đó là điều tồi tệ nhất của việc giữ ba.
In my opinion, that's just fair and natural.	Theo quan điểm của tôi, đó chỉ là công bằng và tự nhiên.
A man's sex drive is something that men enjoy.	Ham muốn tình dục của nam giới là thứ để đàn ông thích thú.
Obviously what she said was giving her a hard time.	Rõ ràng những gì cô ấy nói đã gây khó khăn cho cô ấy.
I can see a long way ahead, further than any of you.	Tôi có thể thấy một chặng đường dài phía trước, xa hơn bất kỳ ai trong số các bạn.
How can you overcome this?	Làm thế nào bạn có thể vượt qua điều này?
She didn't do it on purpose.	Cô ấy không cố ý làm điều đó.
Good and good.	Tốt và tốt.
We have answered.	Chúng tôi đã trả lời.
Protect your home and family.	Bảo vệ ngôi nhà và gia đình của bạn.
I have a plan.	Tôi có kế hoạch.
He could feel a new stir on the land.	Anh có thể cảm thấy một sự khuấy động mới trên đất liền.
I was thinking the wrong way.	Tôi đã nghĩ sai cách.
That's great at helping things happen.	Điều đó thật tuyệt vời khi giúp mọi thứ xảy ra.
Well, you're probably right.	Vâng, có lẽ bạn đúng.
Her fear deepened.	Nỗi sợ hãi của cô ấy càng sâu hơn.
I don't usually name images.	Tôi không thường đặt tên cho hình ảnh.
You, you, you.	Các bạn, các bạn, các bạn.
Personal and social responsibility for health.	Trách nhiệm của cá nhân và xã hội đối với sức khỏe.
We know a lot of that.	Chúng tôi biết nhiều điều đó.
I will do this.	Tôi sẽ làm việc này.
I can't tell you why he's so great, but he is.	Tôi không thể nói cho bạn biết tại sao anh ấy tuyệt vời như vậy, nhưng anh ấy là như vậy.
He was very emotional.	Anh ấy đã rất xúc động.
I stared at the door.	Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
People want to know how to save money or have better relationships.	Mọi người muốn biết cách tiết kiệm tiền hoặc có những mối quan hệ tốt hơn.
Need you to stay.	Cần bạn ở lại.
I have everything under control.	Tôi có mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Only that it was a man.	Chỉ rằng đó là một người đàn ông.
I won't be back.	Tôi sẽ không quay lại.
Or a stop.	Hoặc một điểm dừng.
The first addition is determined on the natural numbers.	Phép cộng đầu tiên được xác định trên các số tự nhiên.
My employer doesn't know anyone who can help.	Chủ nhân của tôi không biết ai có thể giúp được.
I get calls every year.	Tôi nhận được cuộc gọi mỗi năm.
But the trouble is it seems worse at home.	Nhưng rắc rối là nó có vẻ tồi tệ hơn ở nhà.
I had to do that.	Tôi đã phải làm điều đó.
Yes, she was in the apartment.	Vâng, cô ấy đã ở trong căn hộ.
Content happens, then more, then more.	Nội dung xảy ra, sau đó nhiều thứ hơn, rồi nhiều thứ hơn.
And she understands me.	Và cô ấy hiểu tôi.
Likewise in the family.	Trong gia đình cũng vậy.
It was my first fire that came after me.	Đó là ngọn lửa đầu tiên của tôi đến sau tôi.
It makes sense, really.	Nó có ý nghĩa, thực sự.
Because, of course, it's not like this.	Bởi vì, tất nhiên, nó không phải như thế này.
To the memory of it.	Để ký ức về nó.
If he lived.	Nếu anh ấy đã sống.
You will feel safe.	Bạn sẽ cảm thấy an toàn.
But tonight, something is wrong.	Nhưng đêm nay, có điều gì đó không ổn.
It's popular.	Nó phổ biến.
Others are excluded.	Những người khác bị loại trừ.
He didn't move.	Anh ấy đã không di chuyển.
I need to know that she's not in there.	Tôi cần biết rằng không có cô ấy trong đó.
Like a gift.	Giống như một món quà.
His changes his will.	Của anh ấy thay đổi ý muốn của mình.
What you want is what really matters.	Những gì bạn muốn là những gì thực sự quan trọng.
The confusion of the situation caused trouble.	Sự nhầm lẫn của tình hình gây ra rắc rối.
She paused, looking from side to side.	Cô dừng lại, nhìn từ bên này sang bên kia.
There is no sex in this meeting.	Không có quan hệ tình dục trong cuộc họp này.
That starts a conversation.	Điều đó bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Very comfortable and work for their purpose.	Rất thoải mái và làm việc cho mục đích của họ.
I have tried everything.	Tôi đã thử mọi thứ.
I am not bound by that error.	Tôi không bị ràng buộc bởi lỗi đó.
Messages or data may apply.	Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng.
It was in her blood.	Nó đã có trong máu của cô ấy.
I have never seen her.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy.
More good news.	Thêm tin tốt.
He saw corpses.	Anh ta đã nhìn thấy những cái xác.
A perfect soul.	Một tâm hồn hoàn hảo.
Also, he is on his own rules.	Ngoài ra, anh ấy đang ở trên các quy tắc của riêng mình.
But as we better understand the needs and desires of the player community.	Nhưng khi chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của cộng đồng người chơi.
I agree.	Tôi đồng ý.
No thinking is stupid.	Không có suy nghĩ là ngu ngốc.
He held out his left hand.	Anh ấy đưa tay trái ra.
One day she will be there.	Một ngày nào đó cô ấy sẽ ở đó.
The court held it no.	Tòa án đã tổ chức nó không.
A year later my son was clean and did well in school.	Một năm sau con trai tôi sạch sẽ và học giỏi.
She was a little surprised that he noticed that too.	Cô hơi ngạc nhiên khi anh cũng nhận ra điều đó.
He likes you.	Anh ấy thích bạn.
Not his own.	Không phải của riêng mình.
It is a beautiful view.	Đó là một tầm nhìn đẹp.
They don't take you away.	Họ không đưa bạn đi.
In the first half of the book, we get to know each character.	Nửa đầu cuốn sách, chúng ta làm quen với từng nhân vật.
There's nothing new under the sun.	Không có gì mới dưới ánh mặt trời.
Tell me strange things.	Kể cho tôi nghe những điều kỳ lạ.
I won't give him a name.	Tôi sẽ không cho anh ta một cái tên.
But this will be difficult to do.	Nhưng điều này sẽ khó thực hiện.
Based on their medical history, these women do not have any medical problems.	Dựa trên tiền sử bệnh tật của họ, những phụ nữ này không có vấn đề gì về y tế.
Do we really need another one?.	Chúng ta có thực sự cần một cái khác không ?.
And it's not over yet.	Và nó vẫn chưa kết thúc.
For older women, the issue is often related to access.	Đối với phụ nữ lớn tuổi, vấn đề thường liên quan đến quyền tiếp cận.
He enjoyed an expensive education.	Anh ấy được hưởng một nền giáo dục đắt đỏ.
It took eight years to build.	Phải mất tám năm để xây dựng.
I waited a long time.	Tôi đã chờ đợi rất lâu.
This is different.	Cái này khác.
When the recording ends, it is silent for a moment.	Khi bản ghi kết thúc, nó yên lặng trong giây lát.
Facts and events can be complex.	Sự kiện và sự kiện có thể phức tạp.
I looked back at the house.	Tôi nhìn lại ngôi nhà.
It is less obvious which particular tool to use.	Việc sử dụng công cụ cụ thể nào thì ít rõ ràng hơn.
I gave it my best shot.	Tôi đã cho nó cú đánh tốt nhất của tôi.
If you find yourself drawing lines by yourself and doing nothing.	Nếu bạn thấy mình tự vẽ dòng một mình và không làm gì cả.
This is my life.	Đây là cuộc sống của tôi.
In most cases there is no GP.	Hầu hết các trường hợp không có bác sĩ gia đình.
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
I don't mean to clarify the situation.	Tôi không có ý làm sáng tỏ tình hình.
Everyone can join for free.	Mọi người đều có thể tham gia miễn phí.
It's not very effective.	Nó không hiệu quả lắm.
Learning this activity at camp is different.	Học hoạt động này ở trại thì khác.
Full details below.	Chi tiết đầy đủ bên dưới.
If something goes wrong.	Nếu có gì sai sót.
Everything you need is absolutely clean.	Mọi thứ bạn cần phải sạch sẽ tuyệt đối.
He had his hair cut.	Anh ta đã bị cắt tóc.
You cannot change him.	Bạn không thể thay đổi anh ta.
It's not something you usually tell people.	Đó không phải là điều bạn thường nói với mọi người.
You should be fine if you use that one.	Bạn sẽ ổn nếu bạn sử dụng cái đó.
My only hope is that he gets my voice.	Hy vọng duy nhất của tôi là anh ấy có được giọng nói của tôi.
Don't forget that he is playing under contract this year.	Đừng quên rằng anh ấy đang chơi theo hợp đồng trong năm nay.
But people don't necessarily die.	Nhưng con người không nhất thiết phải chết.
It's not the best answer, but it's not bad.	Nó không phải là câu trả lời hay nhất, nhưng nó không tệ.
We will never get over it.	Chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua nó.
I used several methods to keep it in place with the weight.	Tôi đã sử dụng một số phương pháp để giữ nó ở đúng vị trí với trọng lượng.
They used to like her.	Họ đã từng thích cô ấy.
You see.	Bạn nhìn.
In the context of the thread, it's wrong.	Trong bối cảnh của chủ đề, nó sai.
Only two people.	Chỉ có hai người.
And the wall behind that room too.	Và cả bức tường đằng sau căn phòng đó nữa.
This decision will affect your entire life.	Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn.
Buy your own.	Mua của riêng bạn.
This is one of our very favorite times of the year.	Đây là một trong những thời điểm rất yêu thích của chúng tôi trong năm.
They can do whatever they want.	Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
I closed my eyes for a second to clear my mind.	Tôi nhắm mắt lại một giây để đầu óc tỉnh táo.
But don't expect me to wish you good health and long life.	Nhưng bạn đừng mong tôi chúc bạn sức khỏe và sống lâu.
The child can be found.	Đứa trẻ có thể được tìm thấy.
Let us call him to account.	Hãy để chúng tôi gọi cho anh ta để tài khoản.
She taught for a while, then opened a tea shop.	Cô dạy học một thời gian, sau đó mở một quán chè.
Come on you.	Cố lên các bạn.
Whatever you have to do.	Bất cứ điều gì bạn phải làm.
He had the same story and dreams as before.	Anh ấy đã có cùng một câu chuyện và những giấc mơ như trước đây.
Then came another ball, a falling ball.	Rồi đến một quả bóng khác, một quả bóng rơi.
Maybe by chance.	Có thể do tình cờ.
But we should remember that she did it.	Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cô ấy đã làm điều đó.
Go to another city.	Đi đến một thành phố khác.
I can see her.	Tôi có thể nhìn thấy cô ấy.
That's not the plan.	Đó không phải là kế hoạch.
I am sitting on the ground.	Tôi đang ngồi trên mặt đất.
Such events, apparently, are out of season.	Những sự kiện như vậy, dường như không còn trong mùa nữa.
Thank you, thank you, thank you, thank you.	Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn.
No problem with you.	Không có vấn đề gì với bạn.
Moreover, the games can take a lot of time to complete.	Hơn nữa, các trò chơi có thể mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.
But we have to look at my house now.	Nhưng chúng ta phải nhìn vào nhà của tôi bây giờ.
He's not in their army.	Anh ấy không ở trong quân đội của họ.
However, no specific distribution pattern was observed.	Tuy nhiên, không có mô hình phân phối cụ thể nào được quan sát thấy.
Without that, it cannot win.	Không có điều đó, nó không thể chiến thắng.
You learn a lot from such people.	Bạn học được rất nhiều điều từ những người như vậy.
We feed our families on the basis.	Chúng tôi nuôi gia đình của chúng tôi dựa trên cơ sở.
We both love making delicious food.	Cả hai chúng tôi đều thích làm những món ăn ngon.
My dogs are enough for me.	Những con chó của tôi là đủ cho tôi.
He might as well be the only voice here.	Anh ấy cũng có thể là giọng nói duy nhất ở đây.
No, that's clearly not good enough.	Không, điều đó rõ ràng là không đủ tốt.
I'm used to that way of life.	Tôi đã quen với cách sống đó.
Call you this.	Gọi cho bạn cái này.
But to a better place.	Nhưng đến một nơi tốt hơn.
Don't hesitate to email me.	Đừng ngại gửi email cho tôi.
These are family matters.	Đây là những vấn đề gia đình.
They don't have to agree with each other.	Họ không cần phải đồng ý với nhau.
No details are known.	Không có chi tiết nào được biết.
Then he pressed his hand on it.	Sau đó, anh ấn của mình vào nó.
Your people won.	Người của bạn đã thắng.
This means they don't really expect us.	Điều này có nghĩa là họ không thực sự mong đợi chúng tôi.
It stood beside him.	Nó đứng bên cạnh anh.
And a person very familiar with the train.	Và là một người rất quen thuộc với chuyến tàu.
All they did.	Tất cả họ đã làm.
and educational program.	Và chương trình giáo dục.
We can continue.	Chúng ta có thể tiếp tục.
But in defense, their task is very complicated.	Nhưng ở hàng thủ, nhiệm vụ của họ rất phức tạp.
He has to get out of this.	Anh ấy phải thoát ra khỏi điều này.
Interest rates have risen very high.	Lãi suất đã tăng rất cao.
Animals feel pain just like we do.	Động vật cũng cảm thấy đau đớn giống như chúng ta.
They are actually pretty fast.	Chúng thực sự khá nhanh.
In fact, even a simple one will require this.	Trong thực tế, ngay cả một cái đơn giản cũng sẽ yêu cầu điều này.
He doesn't talk much.	Anh ấy không nói nhiều.
Often a public listing is the best option for a growing business.	Thường thì niêm yết cổ phiếu công khai là lựa chọn tốt nhất cho một doanh nghiệp đang phát triển.
I glanced at the others.	Tôi liếc nhìn những người khác.
It's something special.	Đó là một cái gì đó đặc biệt.
It has only date and time values.	Nó chỉ có giá trị ngày và giờ.
I will not repeat the answer.	Tôi sẽ không lặp lại câu trả lời.
I am going to sleep.	Tôi chuẩn bị đi ngủ.
If you have, good research will help you prove it!.	Nếu bạn có, nghiên cứu tốt sẽ giúp bạn chứng minh điều đó !.
Did not see that coming.	Không thấy rằng sắp tới.
There are no signs of the body.	Không có dấu hiệu của cơ thể.
The two have been dating for about 5 years.	Hai người đã yêu nhau được khoảng 5 năm.
Many people come and go.	Nhiều người đến và đi.
Create a new project.	Tạo một dự án mới.
It's not about the real-life impact anyway.	Dù sao thì cũng không phải về tác động đời thực.
I don't want to look away.	Tôi không muốn nhìn đi chỗ khác.
It took about half her life to complete.	Nó mất khoảng nửa cuộc đời của cô ấy để hoàn thành.
It is not good enough for waste to be eliminated.	Nó không đủ tốt để chất thải được loại bỏ.
Sometimes, guys just take it and hit.	Đôi khi, kẻ chỉ mất nó và đánh.
I just want to walk.	Tôi chỉ muốn đi bộ.
Those are the core steps.	Đó là những bước cốt lõi.
Maybe you should think about having your own family.	Có lẽ bạn nên nghĩ đến việc có gia đình của riêng mình.
Don't worry if it seems a bit thin.	Đừng lo lắng nếu nó có vẻ hơi mỏng.
Probably very good.	Có lẽ rất tốt.
I've read stuff like this on the road.	Tôi đã đọc những thứ như thế này trên đường.
Then accept it.	Vậy thì hãy chấp nhận nó.
I was there for him and gave him the correct answers.	Tôi đã ở đó vì anh ấy và cho anh ấy những câu trả lời chính xác.
And in the end, they lost, and they were ordered to leave.	Và cuối cùng, họ đã thua, và họ được lệnh phải rời đi.
Each page should contain them.	Mỗi trang nên chứa chúng.
It's just not common.	Nó chỉ là không phổ biến.
Let us be clear about what we mean.	Hãy để chúng tôi rõ ràng về những gì chúng tôi muốn nói.
But it's not just that.	Nhưng nó không chỉ là như vậy.
The good news is it's gone.	Tin tốt là nó biến mất.
Hit it, hit it.	Đánh đi, đánh đi.
With questions of interest.	Với những câu hỏi quan tâm.
But of course my family just moved on.	Nhưng tất nhiên gia đình tôi chỉ tiếp tục.
This method is really the best of the best.	Phương pháp này thực sự là tốt nhất trong số tốt nhất.
Only the stars stay.	Chỉ có những ngôi sao ở lại.
And this man is a teacher.	Và người đàn ông này là một giáo viên.
I need to feel the salt water.	Tôi cần phải cảm nhận nước muối.
And more than that, it's true.	Và hơn thế nữa, đó là sự thật.
Or so it was for me at the time.	Hay như vậy đối với tôi lúc đó.
His character was well known.	Nhân vật của anh ấy đã được nhiều người biết đến.
They are often very poor.	Họ thường rất nghèo.
A response to a thought or a word.	Một phản ứng cho một suy nghĩ hoặc một từ.
He cannot love a human.	Anh ấy không thể yêu một con người.
No statistical difference was observed between the three different means.	Không có sự khác biệt thống kê được quan sát thấy giữa ba phương tiện khác nhau.
It is highly individual and depends on many factors.	Nó mang tính cá nhân cao và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
I created this blog to practice writing.	Tôi tạo blog này để luyện viết.
You can make small changes if you think your text will.	Bạn có thể thực hiện các thay đổi nhỏ nếu bạn nghĩ rằng văn bản của bạn sẽ có.
They solve your problems.	Họ giải quyết các vấn đề của bạn.
Then everything changed.	Sau đó, mọi thứ đã thay đổi.
Please see this answer.	Xin hãy xem câu trả lời này.
You will help me.	Bạn sẽ giúp tôi.
He said he was very happy.	Anh ấy nói anh ấy rất vui.
But that's not it.	Nhưng không phải vậy đâu.
When breakfast arrived, he finally shut up.	Khi bữa sáng đến, anh ấy cuối cùng cũng im lặng.
As such, he can put his plan into action.	Như vậy, anh ta có thể đưa kế hoạch của mình vào thực hiện.
We sat in.	Chúng tôi ngồi vào.
You died for it.	Bạn đã chết vì điều đó.
She need not worry.	Cô không cần phải lo lắng.
You can enter one or more templates.	Bạn có thể nhập một hoặc nhiều mẫu.
You will die.	Bạn sẽ chết.
What you will need, girl.	Những gì bạn sẽ cần, cô gái.
The two have continued their musical activities since then.	Cả hai đã tiếp tục hoạt động âm nhạc kể từ đó.
Imagine you said that in your last interview.	Hãy tưởng tượng bạn nói điều đó trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của bạn.
It can look great and doesn't require a lot of detail.	Nó có thể trông tuyệt vời và không yêu cầu nhiều chi tiết.
Return to their families.	Trở về với gia đình của họ.
It is not usually passed from person to person.	Nó không thường được truyền từ người này sang người khác.
But that probably won't happen.	Nhưng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra.
I never worried.	Tôi không bao giờ lo lắng.
Dark hair and eyes.	Tóc và mắt sẫm màu.
And she said, in a voice that was no longer hers.	Và cô ấy nói, bằng một giọng nói không còn là của cô ấy nữa.
They are rich.	Họ giàu.
He makes people laugh, and he loves life.	Anh ấy làm cho mọi người cười, và anh ấy yêu cuộc sống.
They will return two days later.	Họ sẽ trở lại hai ngày sau đó.
Every two days for three weeks.	Hai ngày một lần trong ba tuần.
But she is only yours.	Nhưng cô ấy chỉ là của anh.
Then he made up his mind.	Sau đó anh ta hạ quyết tâm.
More often than you think.	Thường xuyên hơn bạn nghĩ.
So far you are doing an excellent job with me.	Cho đến nay bạn đang làm một công việc xuất sắc với tôi.
They have too much free time.	Họ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Win the middle, win the game.	Giành chiến thắng ở giữa, giành chiến thắng trong trò chơi.
Let's make that clear.	Hãy làm rõ điều đó.
But play it safe.	Nhưng chơi nó an toàn.
It was my first class.	Đó là lớp học đầu tiên của tôi.
Only measures relevant to the current study were reported.	Chỉ các biện pháp liên quan đến nghiên cứu hiện tại mới được báo cáo.
The choice is yours.	Sự lựa chọn là của bạn.
Applications have separate costs.	Ứng dụng có chi phí riêng biệt.
Try it out if needed.	Hãy dùng thử nếu cần.
I am in a position to introduce you.	Tôi ở một vị trí để giới thiệu bạn.
Two years of silence.	Hai năm im lặng.
This was true until very recently.	Điều này đã đúng cho đến rất gần đây.
Once down, that's your end.	Một khi xuống, đó là kết thúc của bạn.
No social security card.	Không có thẻ an sinh xã hội.
For a skinny man.	Cho một người đàn ông gầy.
Guess they need someone to set them up.	Đoán rằng họ cần một người nào đó để thiết lập chúng.
Children should never eat while walking around.	Trẻ em không bao giờ được ăn khi đang đi dạo xung quanh.
Better make sure to work while you can.	Tốt hơn hãy đảm bảo làm việc trong khi bạn có thể.
Well, now might be the right time to do that right away.	Chà, bây giờ có thể là thời điểm thích hợp để thực hiện ngay lập tức đó.
All good things are worth the wait, for sure!.	Tất cả những điều tốt đẹp đều đáng để chờ đợi, chắc chắn !.
I guess it's true, every dog ​​has their day.	Tôi đoán đó là sự thật, mỗi con chó đều có ngày của chúng.
I struggle to fully explain that.	Tôi đấu tranh để giải thích đầy đủ điều đó.
Leaves fall everywhere.	Lá rơi khắp nơi.
And this one is.	Và cái này là.
The sky is blue and the sun is red.	Bầu trời trong xanh và mặt trời đỏ rực.
He has to move.	Anh ta phải di chuyển.
Updates are being made based on the announcement.	Cập nhật đang được thực hiện dựa trên thông báo.
Some of them do.	Một số người trong số họ làm.
Luck was with us.	May mắn đã đến với chúng tôi.
Click here to read the full article.	Nhấp vào đây để đọc toàn bộ bài báo.
You missed a number on your neck.	Bạn đã bỏ lỡ một số trên cổ của bạn.
A game of death, if you like.	Một trò chơi của cái chết, nếu bạn thích.
She's good at those things.	Cô ấy giỏi về những thứ đó.
Even if they didn't mean to.	Ngay cả khi họ không cố ý.
The work was dangerous and at least two workers were killed.	Công việc nguy hiểm và ít nhất hai công nhân đã thiệt mạng.
They can also fight it in court.	Họ cũng có thể chống lại nó tại phiên tòa.
I see red.	Tôi thấy màu đỏ.
This gave him hope.	Điều này đã cho anh ta hy vọng.
One person never tries to control the other.	Một người không cố gắng kiểm soát người kia bao giờ.
I have a problem.	Tôi có một vấn đề.
That is the location of the town hall.	Đó là vị trí của tòa thị chính.
They came here looking.	Họ đã đến đây để tìm kiếm.
I followed up with something.	Tôi đã theo dõi với một cái gì đó.
He just wants to win.	Anh ấy chỉ muốn chiến thắng.
Or we just don't have time to enjoy them.	Hoặc chúng ta không có thời gian để thưởng thức chúng.
We thank you for your service.	Chúng tôi cảm ơn bạn cho dịch vụ của bạn.
I have heard your name.	Tôi đã nghe tên của bạn.
Put me on a talk show.	Cho tôi tham gia một chương trình trò chuyện.
Only to return in spirit form.	Chỉ để trở lại ở dạng linh hồn.
These are serious options.	Đây là những lựa chọn nghiêm túc.
Oh that's good.	Ồ cái đó được đấy.
In general, it is very different.	Nói chung, nó rất khác nhau.
I pushed my face closer to his.	Tôi đẩy mặt mình lại gần anh hơn.
You never did.	Bạn chưa bao giờ làm vậy.
Every mother needs to read this book.	Mẹ nào con gái cũng cần đọc cuốn sách này.
I was a child who would never do any good.	Tôi là một đứa trẻ sẽ không bao giờ làm điều gì tốt.
Everyone disappeared.	Mọi người biến mất.
Today is going to be weird.	Hôm nay sẽ thật kỳ lạ.
Nothing surprises her anymore.	Không có gì khiến cô ấy ngạc nhiên nữa.
Think about that, though.	Hãy nghĩ về điều đó, mặc dù.
He doesn't care about getting caught.	Anh ta không quan tâm đến việc bị bắt.
Her face has been placed on her work.	Khuôn mặt của cô ấy đã được đặt trên công việc của cô ấy.
It's too late.	Bây giờ đã quá muộn.
And if that's the case, that's okay.	Và nếu đúng như vậy thì không sao cả.
They are a company.	Họ là một công ty.
She took it better.	Cô ấy đã mang nó tốt hơn.
That is the main key of this game.	Đó là chìa khóa chính của trò chơi này.
We can take many years.	Chúng tôi có thể mất nhiều năm.
At least half the fun of this beer is the smell.	Ít nhất một nửa thú vị của loại bia này là mùi.
I have no desire for them.	Tôi không có ham muốn cho họ.
Something in my heart feels like it's opening.	Có điều gì đó trong tim tôi như đang mở ra.
We have become soldier girls.	Chúng tôi đã trở thành những cô gái lính tráng.
We played as if the band had never left each other'.	Chúng tôi đã chơi như thể ban nhạc chưa bao giờ rời xa nhau '.
Account of.	Tài khoản của.
Be a person with a healthy lunch.	Hãy trở thành một người có bữa trưa lành mạnh.
His strength is amazing.	Sức mạnh của anh ấy thật đáng kinh ngạc.
Or if the girls were one instead of two.	Hoặc nếu các cô gái là một thay vì hai.
In many ways, we live in fear of what will happen next.	Theo nhiều cách, chúng ta sống trong nỗi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Doctor.	Bác sĩ.
I've been gone for fifteen weeks.	Tôi đã đi được mười lăm tuần.
Other than that, she was happy and the laughter was almost there.	Ngoài ra, cô ấy rất vui và tiếng cười đã gần nổi lên.
I don't think it's the best idea to tell her.	Tôi không nghĩ rằng đó là ý tưởng tốt nhất để nói với cô ấy.
Bad idea.	Ý xấu.
Patient's personal condition.	Tình trạng cá nhân của bệnh nhân.
It is a daily habit.	Đó là một thói quen hàng ngày.
I cannot answer that.	Tôi không thể trả lời điều đó.
I won't tell him that.	Tôi sẽ không nói với anh ấy điều đó.
That's my plan for this weekend.	Đó là kế hoạch của tôi cho cuối tuần này.
But let this pass.	Nhưng hãy để chuyện này trôi qua.
She gave him her reason.	Cô đã cho anh ta lý do của cô.
Great, perfect.	Tuyệt vời, hoàn hảo.
I already know the answer, but it feels good to say it.	Tôi đã biết câu trả lời, nhưng cảm thấy thật tuyệt khi nói ra.
I have tried everything.	Tôi đã thử mọi thứ.
This method you can see below.	Phương pháp này bạn có thể xem bên dưới.
That's what it keeps coming back to.	Đó là những gì nó tiếp tục quay trở lại.
I will wait.	Tôi sẽ đợi.
We are sure of you.	Chúng tôi chắc chắn về bạn.
Nice to have you here.	Thật vui khi có bạn ở đây.
I never thought about that at the time.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó vào thời điểm đó.
The first becomes relevant.	Đầu tiên trở nên có liên quan.
I recommend it!.	Tôi khuyên bạn nên nó!.
There was something wrong with the group of people in front of me.	Có điều gì đó không ổn về nhóm người trước mặt tôi.
I feel that the end.	Tôi cảm thấy rằng kết thúc.
This makes sense, of course.	Điều này có ý nghĩa, tất nhiên.
I simply want to end this with.	Tôi chỉ đơn giản là muốn kết thúc điều này với.
I do not feel the cool air of the sea.	Tôi không cảm nhận được không khí mát mẻ của biển.
Now he is fighting for his freedom.	Bây giờ anh ấy đang chiến đấu cho tự do của mình.
Go in by yourself.	Tự mình đi vào.
Read my full comment to find out why.	Đọc toàn bộ bình luận của tôi để tìm hiểu lý do tại sao.
I will make it again.	Tôi sẽ làm cho nó một lần nữa.
It definitely takes less time.	Nó chắc chắn mất ít thời gian hơn.
His voice was quiet.	Giọng anh trầm lắng.
It is not necessary to mention his name.	Không cần thiết phải nhắc đến tên anh ta.
This change must have happened in the hospital.	Sự thay đổi này chắc hẳn đã xảy ra trong bệnh viện.
But he's great at it.	Nhưng anh ấy rất tuyệt với nó.
Products that people have come up with.	Sản phẩm mà mọi người đã nghĩ ra.
I never used birth control because it made me sick.	Tôi chưa bao giờ sử dụng biện pháp tránh thai vì nó khiến tôi bị ốm.
And blood on his shoes.	Và máu trên giày của anh ấy.
A person can take care of himself.	Một người có thể tự chăm sóc bản thân.
Keep your eyes here.	Giữ mắt của bạn ở đây.
Allow space for the moving object to enter.	Cho khoảng trống để vật chuyển động vào.
We all share the same thoughts and actions.	Tất cả chúng tôi đều có chung một suy nghĩ và một hành động.
If he could tell when the sun would rise.	Nếu anh ta có thể biết được khi nào mặt trời mọc.
They were behind these doors and never opened at my house.	Họ đã ở sau những cánh cửa này và không bao giờ mở ở nhà tôi.
However, it should have been expected.	Tuy nhiên, nó đáng ra phải được mong đợi.
First, you lose the ball.	Đầu tiên, bạn bị mất bóng.
I want to do something with the boys.	Tôi muốn làm điều gì đó với các chàng trai.
They do not want.	Họ không muốn.
And stay about five minutes.	Và ở lại khoảng năm phút.
Both sides benefit, but one side usually gets more than the other.	Cả hai bên đều có lợi, nhưng một bên thường nhận được nhiều hơn bên kia.
He pushed us both out of the way at the last second.	Anh ấy đã đẩy cả hai chúng tôi ra khỏi đường vào giây cuối cùng.
But sometimes what you can do is create your own path.	Nhưng đôi khi những gì bạn có thể làm là tạo ra con đường của riêng mình.
So the constant in front must be real.	Vì vậy, hằng số ở phía trước phải là thực.
Catch him where he is.	Bắt anh ta ở nơi anh ta ở.
The media took this little thing and turned it into a big thing.	Các phương tiện truyền thông đã lấy điều nhỏ này và biến nó thành một điều lớn.
We have each other.	Chúng ta có nhau.
That is not likely to happen.	Điều đó không có khả năng xảy ra.
I think you will laugh to yourself while reading this book.	Tôi nghĩ bạn sẽ bật cười với chính mình khi đọc cuốn sách này.
It was too long.	Nó đã quá dài.
Often quiet is her friend.	Thường thì sự yên tĩnh là bạn của cô ấy.
Paper is placed on the bottom sheet.	Giấy được đặt ở tấm dưới cùng.
You are so lucky to be here tonight.	Bạn thật may mắn khi có mặt ở đây tối nay.
I have no soul.	Tôi không có linh hồn.
He didn't know what he was doing.	Anh ta không biết trước mình đang làm gì.
Unfortunately, the patient died due to her condition.	Thật không may, bệnh nhân đã chết do tình trạng của cô ấy.
Service it really great to get clear now.	Dịch vụ nó thực sự tuyệt vời để có được rõ ràng ngay bây giờ.
She had felt this way since their first day.	Cô đã cảm thấy như vậy kể từ ngày đầu tiên của họ.
This will give us two dollars.	Điều này sẽ cho chúng tôi hai đô la.
If any errors, correct me.	Nếu bất kỳ sai sót, sửa chữa cho tôi.
Months of planning and effort were made.	Nhiều tháng lập kế hoạch và nỗ lực đã được thực hiện.
The two old men looked at each other seriously.	Hai ông lão nghiêm túc nhìn nhau.
Five stars would be lovely, but you are.	Năm sao sẽ rất đáng yêu, nhưng bạn thì có.
Three times a night is too much.	Ba lần một đêm là quá nhiều.
I'm sure there will be more books.	Tôi chắc chắn sẽ có nhiều sách hơn nữa.
And they really showed it to me.	Và họ đã thực sự bày tỏ điều đó với tôi.
I'm glad you enjoyed reading it.	Tôi rất vui vì bạn thích đọc nó.
And man, we helped you.	Và bạn ơi, chúng tôi đã giúp bạn.
Not a success.	Không phải là một thành công.
I took that back.	Tôi lấy lại cái đó.
It just has to be between the same hours.	Nó chỉ phải là giữa các giờ giống nhau.
And it's their fault, it's their fault.	Và do họ, do lỗi.
He let me go home instead of taking me to the store.	Anh ấy để tôi về nhà thay vì đưa tôi đến cửa hàng.
Image playback cannot be stopped except when the camera is turned off.	Không thể dừng xem lại ảnh ngoại trừ tắt máy ảnh.
They love each other.	Họ yêu nhau.
But it forced itself on me.	Nhưng nó đã tự ép mình vào tôi.
The laws are different in each state.	Luật pháp khác nhau ở mỗi tiểu bang.
The bottom background is the default dark background.	Nền dưới cùng là nền tối mặc định.
Maybe she'll open tomorrow.	Có lẽ cô ấy sẽ mở cửa vào ngày mai.
Maybe I can write.	Có lẽ tôi có thể viết.
We must pay attention to these activities.	Chúng ta phải quan tâm đến các hoạt động này.
There is no high school.	Không có trường trung học.
Water completely covers it.	Nước hoàn toàn bao phủ nó.
You don't care about my safety.	Bạn không quan tâm đến sự an toàn của tôi.
You will be locked.	Bạn sẽ bị khóa.
Read more about similar levels of symptoms.	Đọc thêm về mức độ tương tự của các triệu chứng.
None of these attempts were successful.	Không có nỗ lực nào trong số này thành công.
It's not that he doesn't have features.	Không phải anh ấy không có tính năng.
Note said.	Ghi chú cho biết.
His heart was heavy, heavy.	Lòng anh trĩu xuống, nặng trĩu.
They did the opposite.	Họ đã làm ngược lại.
Something is not right here.	Có điều gì đó không ổn ở đây.
Of course, you will get over it and move on with your life.	Tất nhiên, bạn sẽ vượt qua nó và tiếp tục cuộc sống của mình.
Sometimes even deep thoughts.	Đôi khi là cả những suy nghĩ sâu sắc.
And most companies already do these things.	Và hầu hết các công ty đã làm những điều này.
This is my opinion anyway.	Đây là ý kiến ​​của tôi dù sao.
So far, mostly men have been affected.	Cho đến nay, chủ yếu là nam giới bị ảnh hưởng.
But when he tried to sit up, nothing happened.	Nhưng khi anh ấy cố gắng ngồi dậy thì không có gì xảy ra cả.
What was said was said completely.	Những gì đã nói là đã nói hoàn toàn.
No need to break the bank.	Không cần phải phá vỡ ngân hàng.
Completed a soldier's duty.	Đã xong nhiệm vụ của một người lính.
It makes me feel good.	Nó làm cho tôi cảm thấy tốt.
He loves that ship.	Anh ấy yêu con tàu đó.
A friend can let me down, but not an enemy.	Một người bạn có thể làm tôi thất vọng nhưng không phải là kẻ thù.
Wherever you go back there are memories.	Ở bất cứ nơi nào bạn quay lại đều có những kỷ niệm.
His smile faltered as he looked over.	Nụ cười vụt tắt khi anh nhìn qua.
He said there was no hope.	Anh ấy nói rằng không có hy vọng.
I have one back in my apartment.	Tôi có một cái trở lại căn hộ của tôi.
You don't believe in anything.	Bạn không tin vào điều gì cả.
But it will happen anyway.	Nhưng dù sao thì nó cũng sẽ xảy ra.
And I can continue.	Và tôi có thể tiếp tục.
After a few years, something changes.	Sau một vài năm, một cái gì đó thay đổi.
Let him be.	Để cho anh ta được.
I don't know if that can be done.	Tôi không biết nếu điều đó có thể được thực hiện.
I need you here.	Tôi cần bạn ở đây.
Her mother was right.	Mẹ cô ấy đã đúng.
One example is their observations of plans used in medical practice.	Một ví dụ là quan sát của họ về các kế hoạch được sử dụng trong thực hành y tế.
These are the things you want.	Đây là những thứ bạn muốn.
However, they are known in a few cases.	Tuy nhiên, chúng được biết đến trong một vài trường hợp.
This solution, however, causes the following problem.	Giải pháp này, tuy nhiên, gây ra vấn đề sau.
He did not carry a lamp.	Anh ta không mang theo đèn.
For his entire life, and the rest of yours.	Cho toàn bộ cuộc sống của anh ấy, và phần còn lại của bạn.
After a while, she stopped the device.	Sau một lúc, cô ấy dừng thiết bị lại.
I have never finished a race of any length.	Tôi chưa bao giờ hoàn thành một cuộc đua có độ dài bất kỳ.
See photo below.	Xem ảnh bên dưới.
There are no new schools.	Không có trường học mới.
Requirements are generic.	Yêu cầu là chung chung.
You should be proud of everything.	Bạn nên tự hào về mọi thứ.
I was more than enough to be the bad guy.	Tôi đã quá đủ để trở thành kẻ xấu.
I caused the problem.	Tôi đã gây ra vấn đề.
They will never hear from again.	Họ sẽ không bao giờ được nghe từ một lần nữa.
In this post.	Trong bài đăng này.
I love my home.	Tôi yêu tổ ấm của tôi.
That is over.	Điều đó kết thúc rồi.
He is careful, thoughtful.	Anh ấy cẩn thận, cân nhắc.
That's the only real difference.	Đó là sự khác biệt thực sự duy nhất.
They think they come from the sun.	Họ nghĩ rằng họ đến từ mặt trời.
Speak in twenty or thirty years.	Nói trong hai mươi hoặc ba mươi năm.
It has aged very quickly.	Nó đã già đi rất nhanh.
Your enemies will die.	Kẻ thù của bạn sẽ chết.
Anyway, I have to try, maybe the rain will stop.	Dù sao thì tôi cũng phải cố gắng, có lẽ mưa sẽ tạnh.
I hope it will be the same in your country.	Tôi hy vọng nó cũng sẽ như vậy ở đất nước của bạn.
It is found only in plants.	Nó chỉ được tìm thấy trong thực vật.
On the river bank.	Trên bờ sông.
But oh well.	Nhưng ôi thôi.
I think you will be interested to know.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm để biết.
That's his way of showing his true personality.	Đó là cách thể hiện tính cách thực sự của anh ấy.
It's a great place to work.	Đó là một nơi tuyệt vời để làm việc.
There's no reason to remember something he's happy about that he can't remember.	Không có lý do gì để nhớ một cái gì đó mà anh ấy hạnh phúc mà anh ấy không thể nhớ.
It is rather something that puts things together in a certain way.	Nó đúng hơn là một cái gì đó đặt mọi thứ lại với nhau theo một cách nhất định.
But something happened.	Nhưng điều gì đó đã xảy ra.
I hate to see how he changed.	Tôi ghét phải thấy anh ấy thay đổi như thế nào.
Nothing more is desired.	Không có gì hơn được mong muốn.
And that worked for me.	Và điều đó đã làm việc cho tôi.
That's probably my biggest one.	Đó có lẽ là cái lớn nhất của tôi.
You will see it as they have seen it.	Bạn sẽ thấy nó như họ đã thấy nó.
A new life.	Một cuộc sống mới.
He's not carded at this stage.	Anh ấy không bị ép thẻ trong giai đoạn này.
However, progress can be difficult.	Tuy nhiên, tiến trình có thể khó khăn.
You were here.	Bạn đã ở đây.
Oh, she wants you and me to spend the night and have dinner.	Ồ, cô ấy muốn bố và con qua đêm và ăn tối.
This is where she found herself.	Đây là nơi cô tìm thấy chính mình.
He watched.	Anh ấy đã xem.
Many studies have found this to be the case.	Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra trường hợp này.
But there are plenty of other means to look out for there.	Nhưng có rất nhiều phương tiện khác để tìm kiếm ở đó.
You think through the evidence against that claim.	Bạn suy nghĩ thông qua các bằng chứng chống lại tuyên bố đó.
He has two choices.	Anh ta có hai sự lựa chọn.
But you were not specific.	Nhưng bạn đã không được cụ thể.
You see, it's mine.	Bạn thấy đấy, nó là của tôi.
He has to get out of here, and he can't take care of himself.	Anh ta phải ra khỏi đây, và anh ta không thể chăm sóc cho bản thân.
We called this in.	Chúng tôi đã gọi cái này vào.
But not soon.	Nhưng không sớm đâu.
I like pressure.	Tôi thích áp lực.
No additional samples were collected.	Không có mẫu bổ sung nào được thu thập.
Clearly, he and his companions need to do more.	Rõ ràng, anh ấy và những người đi cùng anh ấy cần phải làm nhiều hơn thế.
But we still need the ball and fast.	Nhưng chúng tôi vẫn cần bóng và nhanh chóng.
Which, she observed, they had.	Mà, cô ấy quan sát, họ đã có.
Don't worry about it and let it go.	Đừng lo lắng về nó và để nó qua đi.
But she didn't seem pleased to see him.	Nhưng cô ấy có vẻ không hài lòng khi gặp anh.
Staff are very kind and enthusiastic.	Nhân viên rất ân cần và nhiệt tình.
And his dog.	Và con chó của anh ấy.
But they can be alive.	Nhưng chúng có thể được sống.
The future already exists.	Tương lai đã tồn tại.
She was sitting looking at a book.	Cô ấy đã ngồi nhìn một cuốn sách.
At least a few days.	Ít nhất là một vài ngày.
If only they realized that he made this wonderful gift for them.	Giá như họ nhận ra rằng anh ấy đã dành món quà tuyệt vời này cho họ.
I love working in the library.	Tôi thích làm việc ở thư viện.
Subsequent results show that this is not possible.	Kết quả tiếp theo cho thấy rằng điều này là không thể.
He had to go through the loss of family, property and health.	Anh đã phải trải qua những mất mát về gia đình, tài sản và sức khỏe.
They are described by the examples below.	Chúng được mô tả bằng các ví dụ bên dưới.
I keep putting them in the wrong places.	Tôi tiếp tục đặt chúng vào sai chỗ.
We had a chance to do that.	Chúng tôi đã có một cơ hội để làm điều đó.
Sure enough, you met her in my shop.	Quả nhiên là bạn đã gặp cô ấy trong cửa hàng của tôi.
There are many examples of it.	Có rất nhiều ví dụ về nó.
Your marriage, your job, your family.	Hôn nhân của bạn, công việc của bạn, gia đình của bạn.
I can't really learn anything more, shut up there.	Tôi thực sự không thể học thêm được gì nữa, im lặng ở đó.
They come from within.	Chúng đến từ bên trong.
The resistor can then be used to measure that property.	Sau đó, điện trở có thể được sử dụng để đo tính chất đó.
She still has it.	Cô ấy vẫn có nó.
On our side only the dead remained.	Về phía chúng tôi chỉ còn lại những người chết.
Their service is not cheap.	Dịch vụ của họ không hề rẻ.
This is where my mind got a little spin.	Đây là nơi mà tâm trí của tôi có một chút quay.
This we should not and will not do.	Điều này chúng ta không nên và sẽ không làm.
Made me waste time.	Làm tôi mất thời gian.
That is not in your mind.	Đó không phải là trong tâm trí của bạn.
It is quite easy to use and the results are good.	Nó khá dễ sử dụng và kết quả tốt.
That was my talk.	Đó là bài nói của tôi.
Each point is an individual sample.	Mỗi điểm là một mẫu riêng lẻ.
It was really difficult for me.	Nó thực sự khó khăn cho tôi.
Keep coming back to get the good feeling again.	Hãy tiếp tục trở lại để có được cảm giác tốt trở lại.
Where is this.	Đây là nơi nào.
I'll say it how and what's on my mind.	Tôi sẽ nói nó như thế nào và những gì trong tâm trí của tôi.
I'm not him.	Tôi không phải anh ta.
The ship was completed the following year.	Con tàu được hoàn thành vào năm sau.
But please don't ask me to sleep with you.	Nhưng làm ơn đừng rủ anh ngủ với em.
You must have some training.	Bạn phải có một số đào tạo.
It was great to see the sun.	Thật là tuyệt khi nhìn thấy mặt trời.
It looks very real.	Nó trông rất thật.
I am very happy to have my baby.	Tôi rất vui khi có con của tôi.
It's not like we were together.	Nó không giống như chúng ta đã ở bên nhau.
Nothing was found.	Không có gì được tìm thấy.
Two men left us with information.	Hai người đàn ông đã để lại cho chúng tôi thông tin.
I will show you later.	Tôi sẽ cho bạn xem sau.
However, this is not entirely the case.	Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng như vậy.
Can't wait to see what you decide.	Không thể chờ đợi để xem những gì bạn quyết định.
No one ends up doing what they really want to do.	Không ai cuối cùng làm những gì họ thực sự muốn làm.
He's still having his best season yet.	Anh ấy vẫn đang có một mùa giải tốt nhất của mình.
And if you don't make money, it means nothing.	Và nếu bạn không kiếm tiền, điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
Record this and review it later.	Ghi lại điều này và xem xét nó sau.
It is good for the city.	Nó là tốt cho thành phố.
Her dream has come true.	Giấc mơ của cô ấy đã trở thành sự thật.
That is my opinion.	Đó là ý kiến ​​của tôi.
The first is the small sample size.	Đầu tiên là kích thước mẫu nhỏ.
If any of them stick, great.	Nếu bất kỳ ai trong số họ dính, thì tuyệt vời.
We had this problem once.	Chúng tôi đã có một lần về vấn đề này.
There was a child involved.	Có một đứa trẻ tham gia.
It must be the truth.	Nó phải là sự thật.
It's not okay anymore.	Không còn ổn nữa.
But his online fans don't know or care about that.	Nhưng những người hâm mộ trực tuyến của anh ấy không biết hoặc không quan tâm đến điều đó.
Then next, and next.	Sau đó, tiếp theo, và tiếp theo.
Everyone has valuable work.	Mọi người đều có công việc có giá trị.
Neither of them helped.	Cả hai đều không giúp được gì.
Therefore, they were excluded from our study.	Do đó, họ đã bị loại khỏi nghiên cứu của chúng tôi.
There are several ways to have children that will reduce your tax bill.	Có một số cách để có con sẽ giảm hóa đơn thuế của bạn.
The beautiful old days.	Những ngày xưa tươi đẹp.
Gymnastics teachers at each school took the measurements.	Các giáo viên thể dục ở mỗi trường đã thực hiện các phép đo.
This is a good house.	Đây là một ngôi nhà tốt.
There are two ways to study this.	Có hai cách để nghiên cứu điều này.
Search where you want and start over.	Tìm kiếm nơi bạn muốn và bắt đầu lại.
Not his child.	Không phải con của anh ấy.
There was anger in me, but controlled, very controlled.	Có sự tức giận trong tôi, nhưng được kiểm soát, rất kiểm soát.
But not a single situation is likely to repeat itself.	Nhưng không một tình huống nào có khả năng lặp lại.
If he takes his kids to school, he needs a guardian.	Nếu anh ấy đưa con đi học, anh ấy cần có người bảo vệ.
Another man saw him and ran over and did it for him.	Một người đàn ông khác nhìn thấy anh ta và chạy đến và làm điều đó cho anh ta.
All eyes are on the corner.	Mọi con mắt đều hướng về góc.
I searched for tutorials but didn't find any.	Tôi đã tìm kiếm hướng dẫn nhưng không tìm thấy bất kỳ.
He may feel like he's literally become a different person.	Anh ấy có thể cảm thấy mình trở thành một người khác theo đúng nghĩa đen.
At the foot of the empty bed was a chair.	Dưới chân chiếc giường trống có một chiếc ghế.
It feels great, but it's really a team effort.	Cảm giác thật tuyệt, nhưng đó thực sự là một nỗ lực của cả nhóm.
You can stop earlier.	Bạn có thể dừng lại sớm hơn.
The black heads fall to the ground.	Các đầu đen rơi xuống đất.
I need something really quick.	Tôi cần một cái gì đó thực sự nhanh chóng.
Women in recent years.	Phụ nữ trong vài năm gần đây.
It was an impossible thing to do.	Đó là một điều không thể làm được.
I could never change this aspect of my style.	Tôi không bao giờ có thể thay đổi khía cạnh này trong phong cách của mình.
People shouldn't read too much into it.	Mọi người không nên đọc quá nhiều vào nó.
Every week brings a new threat.	Mỗi tuần lại mang đến một mối đe dọa mới.
Eager to share that.	Nóng lòng muốn chia sẻ cái đó.
Everyone is afraid.	Mọi người đều sợ hãi.
They are small places, with only a few people.	Họ là những nơi nhỏ, chỉ với một vài người.
It is the primary language used in government and education.	Nó là ngôn ngữ chính được sử dụng trong chính phủ và giáo dục.
These new treatments must be tested using clinical research.	Các phương pháp điều trị mới này phải được thử nghiệm bằng cách sử dụng nghiên cứu lâm sàng.
He got it just right.	Anh ấy đã hiểu nó vừa phải.
You can see it every time she looks at you.	Bạn có thể thấy điều đó mỗi khi cô ấy nhìn bạn.
They are your children.	Chúng là những đứa trẻ của bạn.
He liked the task, the task, the result.	Anh thích nhiệm vụ, nhiệm vụ, kết quả.
You can, and still are, outspoken.	Bạn có thể, và vẫn thẳng thắn.
Can be significantly increased.	Có thể được tăng lên đáng kể.
There are our looks.	Có ngoại hình của chúng tôi.
Now she could see the sky above her.	Bây giờ cô có thể nhìn thấy bầu trời phía trên mình.
It was a sad moment.	Đó là một khoảnh khắc đáng buồn.
But that is not entirely consistent with the circumstances of the case.	Nhưng điều đó không hoàn toàn phù hợp với các tình tiết của vụ án.
As such, you will have to do some proper research.	Như vậy, bạn sẽ phải thực hiện một số nghiên cứu thích hợp.
It's not their fight.	Đó không phải là cuộc chiến của họ.
Please show someone like me how to enter the market.	Xin hãy chỉ cho một người như tôi có thể tham gia vào thị trường như thế nào.
Something inside of me says keep her talking.	Điều gì đó bên trong tôi nói rằng hãy giữ cô ấy nói.
And now we are in the middle of it.	Và bây giờ chúng ta đang ở giữa nó.
Cell.	Tế bào.
But then he just saw him fall like a tree.	Nhưng sau đó anh chỉ thấy anh ta ngã như một cái cây.
Watch the video to see how it works.	Xem video để biết nó hoạt động như thế nào.
We took it to the next level.	Chúng tôi đã đưa nó lên cấp độ tiếp theo.
We will ride horses at night.	Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa vào ban đêm.
Come now, no time to waste.	Hãy đến ngay bây giờ, không có thời gian để lãng phí.
He was about to leave but she ran to him.	Anh ấy định đi nhưng cô ấy chạy đến với anh ấy.
That could be the question.	Đó có thể là câu hỏi.
You did it yourself.	Bạn đã làm điều đó cho mình.
He said they were in the right place.	Anh ấy nói rằng họ đã đúng chỗ.
Only you and me.	Chỉ có anh và em.
I told him he needed to check that out.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy cần phải kiểm tra điều đó.
I hate school.	Tôi ghét trường học.
None of us could get a word in.	Không ai trong chúng tôi có thể nhận được một lời trong.
It is your opinion.	Nó là ý kiến ​​của bạn.
As detailed above.	Như đã trình bày chi tiết ở trên.
We discuss three of these ways.	Chúng tôi thảo luận về ba trong số những cách này.
He felt around inside the open panel.	Anh cảm thấy xung quanh bên trong bảng điều khiển mở.
He won't come near you again.	Anh ấy sẽ không lại gần bạn nữa.
But in recent weeks, that seems to have changed.	Nhưng trong những tuần gần đây, điều đó dường như đã thay đổi.
The day was extremely hot.	Ngày lại cực kỳ nóng.
I think everyone should buy their own books.	Tôi nghĩ rằng mọi người nên mua sách của riêng họ.
However, I am not worried.	Tuy nhiên, tôi không lo lắng.
Build a house by the sea.	Xây nhà bên biển.
We have to do better than this.	Chúng ta phải làm tốt hơn điều này.
Slowly her face began to change again.	Từ từ khuôn mặt của cô ấy lại bắt đầu thay đổi.
Each network device has various version information associated with it.	Mỗi thiết bị mạng có nhiều thông tin phiên bản khác nhau được liên kết với nó.
We wouldn't do it, and we didn't.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó, và chúng tôi đã không làm.
No major damage was reported.	Không có thiệt hại lớn được báo cáo.
But this is a common type of market event.	Nhưng đây là một loại sự kiện thị trường phổ biến.
Therefore, further research should be done.	Do đó, nghiên cứu sâu hơn nên được thực hiện.
There has been a lot of interest.	Đã có rất nhiều quan tâm.
Not the images in your head of how she could have died.	Không phải là những hình ảnh trong đầu bạn về việc cô ấy có thể đã chết như thế nào.
They can go to church with their heads held high.	Họ có thể ngẩng cao đầu đến nhà thờ.
This is the human condition.	Đây là tình trạng của con người.
Now, that has changed.	Bây giờ, điều đó đã thay đổi.
It cut straight to my heart.	Nó cứa thẳng vào tim tôi.
I don't know how else to describe it.	Tôi không biết làm thế nào khác để mô tả nó.
It works and runs fine.	Nó hoạt động và chạy tốt.
It's not quick.	Nó không nhanh chóng.
It starts with an instant message.	Nó bắt đầu bằng một tin nhắn tức thì.
That's the right thing to do, by the way.	Nhân tiện, đó là điều đúng đắn cần làm.
Everyone has everything.	Mọi người đều có đủ mọi thứ.
One is to say the question is not valid.	Một là nói câu hỏi không hợp lệ.
They are on their way to the hospital.	Họ đang trên đường đến bệnh viện.
That being said, we had a lot of security concerns.	Điều đó đang được nói, chúng tôi đã có rất nhiều mối quan tâm về bảo mật.
Therefore, screen contents cannot be read from every position.	Do đó, nội dung màn hình không thể được đọc từ mọi vị trí.
He's actually sleeping.	Anh ấy thực sự đang ngủ.
Practice, develop, play.	Thực hành, phát triển, chơi.
Men get angry but women get it.	Đàn ông tức giận nhưng phụ nữ nhận được điều đó.
He never came in here.	Anh ta không bao giờ vào đây.
I will see you tomorrow afternoon.	Tôi sẽ gặp bạn vào chiều mai.
Forget other things.	Quên những thứ khác đi.
But there can't be any mistake.	Nhưng không thể có bất kỳ sai lầm.
Name for their safety if they attack me.	Tên vì sự an toàn của họ nếu họ tấn công tôi.
With us, you get a website that does exactly that.	Đến với chúng tôi, bạn sẽ có được một trang web thực hiện chính xác điều đó.
If you don't like it, too bad.	Nếu bạn không thích nó, quá tệ.
Don't trust them.	Đừng tin tưởng họ.
Everyone was surprised.	Mọi người ngạc nhiên.
At times like these, you have to cry.	Vào những lúc như thế này, bạn phải khóc.
I can think of a very good example.	Tôi có thể nghĩ ra một ví dụ rất hay.
He also doesn't believe in race.	Anh ta cũng không tin vào chủng tộc.
He hates game shows.	Anh ấy ghét game show.
Strangely, those words took a lot of life force.	Kỳ lạ là những lời nói đó đã lấy đi sinh lực rất nhiều.
She should see him right now.	Cô ấy nên gặp anh ấy ngay bây giờ.
I really like the natural setting of the country.	Tôi thực sự thích khung cảnh thiên nhiên của đất nước.
Same place, same time.	Cùng một nơi, cùng một lúc.
We stopped, waiting for the signal.	Chúng tôi dừng lại, chờ tín hiệu.
He is a leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo.
Love far.	Yêu xa.
He shook his head to himself.	Anh lắc đầu với chính mình.
The bleeding has stopped.	Máu đã ngừng chảy.
I know the habit.	Tôi biết thói quen.
Learning the value of objects in the environment is crucial to survival.	Học hỏi giá trị của các đối tượng trong môi trường là rất quan trọng để tồn tại.
The only question is where.	Câu hỏi duy nhất là ở đâu.
It's seriously perfect.	Nó hoàn hảo một cách nghiêm túc.
We think this is appropriate.	Chúng tôi nghĩ rằng điều này là thích hợp.
I want to keep this short.	Tôi muốn giữ điều này ngắn gọn.
It was given its current title at the time.	Nó đã được đặt cho danh hiệu hiện tại của nó vào thời điểm đó.
A state variable simply tells us the condition of a system.	Một biến trạng thái chỉ đơn giản cho chúng ta biết điều kiện của một hệ thống.
We've read a lot of them, though.	Mặc dù vậy, chúng tôi đã đọc rất nhiều trong số chúng.
She made her believe in him.	Cô đã khiến cô tin tưởng vào anh ta.
As it should be, as it is.	Như nó cần phải được, như nó là.
He's too old to appreciate them.	Anh ấy quá già để đánh giá cao chúng.
I wanted to do that.	Tôi đã muốn làm điều đó.
A review of the literature was performed.	Một đánh giá của các tài liệu đã được thực hiện.
We won't deal with him anymore.	Chúng tôi sẽ không đối phó với anh ta nữa.
Your exercise is another analysis.	Bài tập của bạn là một phân tích khác.
I beat me.	Tôi đã đánh bại tôi.
It makes my blood cold.	Nó làm máu tôi lạnh.
He considered the other man for a moment.	Anh xem xét người đàn ông kia trong giây lát.
And not a single practice is truly their own.	Và không có một thực hành nào thực sự là của riêng họ.
Just imagine, you are doing something new.	Chỉ cần tưởng tượng, bạn đang làm một cái gì đó mới.
Or she was aware of it.	Hoặc cô ấy đã nhận thức được nó.
Many thoughts ran through his head.	Nhiều suy nghĩ lướt qua đầu anh.
Click here to learn more about this.	Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về điều này.
He is a very good teacher.	Anh ấy là một giáo viên rất tốt.
This is his story.	Đây là câu chuyện của anh ấy.
I took a deep breath and forced myself to calm down.	Tôi hít một hơi dài và buộc mình phải bình tĩnh lại.
It's weird and wonderful in a way.	Nó kỳ lạ và tuyệt vời theo một cách nào đó.
Many people are more important than you analyze here.	Nhiều người quan trọng hơn bạn phân tích ở đây.
I don't understand how things work out.	Tôi không hiểu cách mọi thứ diễn ra.
However, that is just theory.	Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết.
Now she finds that it is not suitable to offer.	Bây giờ cô thấy rằng nó không phù hợp để cung cấp.
The number of input files is not constant.	Số lượng tệp đầu vào không phải là hằng số.
Perhaps he was touched.	Có lẽ anh đã cảm động.
Should he turn left or right? 	Anh ta nên bẻ trái hay phải?
he wondered.	anh tự hỏi.
They help build trust.	Chúng giúp xây dựng lòng tin.
I decided to stay at home for a few years to raise her.	Tôi quyết định ở nhà vài năm để nuôi nấng cô ấy.
That is for no other reason.	Đó là không vì lý do nào khác.
You have been a pleasure to have.	Bạn đã được một niềm vui để có.
I called his office and his home.	Tôi gọi đến văn phòng và nhà riêng của anh ấy.
My TV is off.	Ti vi của tôi đã tắt.
Data points were analyzed from at least three independent experiments.	Các điểm dữ liệu được phân tích từ ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
Every time they have to pay for a claim, they lose money.	Mỗi lần họ phải trả tiền cho một yêu cầu, họ bị mất tiền.
They go out by themselves.	Họ tự ra ngoài.
Around the world many people have tried.	Trên khắp thế giới nhiều người đã thử.
However, if you have this condition, the symptoms will not go away.	Tuy nhiên, nếu bạn mắc phải tình trạng này, các triệu chứng sẽ không biến mất.
You can take it down now.	Bạn có thể gỡ nó xuống ngay bây giờ.
Click the link to know more.	Nhấp vào liên kết để biết thêm.
It's quite sweet.	Nó khá ngọt ngào.
Really, it's not worth it.	Thực sự, nó không đáng.
She definitely wanted pain in her life.	Cô nhất định muốn đau trong đời.
He is trying to keep body and soul together.	Anh ấy đang cố gắng giữ cho thể xác và linh hồn bên nhau.
This hardly follows.	Điều này hầu như không theo sau.
But that is also a mistake.	Nhưng đó cũng là một sai lầm.
You already know a guy who can take anything, you say.	Bạn đã biết một anh chàng có thể lấy bất cứ thứ gì, bạn nói.
His girl is dead.	Cô gái của anh đã chết.
That is, their magic can make them look like a different person.	Đó là, phép thuật của họ có thể khiến họ trông giống như một người khác.
It will be huge.	Nó sẽ rất lớn.
I think they do a great job.	Tôi nghĩ rằng họ làm một công việc tuyệt vời.
He forced his dream to fly away.	Anh đã buộc giấc mơ bay xa.
Maybe someone here can tell me what's wrong.	Có lẽ ai đó ở đây có thể cho tôi biết điều gì sai.
That is killing me.	Điều đó đang giết tôi.
However, there is a strong promise here.	Tuy nhiên, có một lời hứa mạnh mẽ ở đây.
As usual, its initial view is its input value.	Như thường lệ, khung nhìn ban đầu của nó là giá trị đầu vào của nó.
He wants to learn more.	Anh ấy muốn tìm hiểu thêm.
It was a signal that she was turning it on.	Đó là tín hiệu cho thấy cô ấy đang bật nó lên.
He looked around and saw two officers entering the room.	Anh nhìn quanh và thấy hai sĩ quan bước vào phòng.
She will have to stop at the beginning.	Cô ấy sẽ phải đứng lại ngay từ đầu.
What's its name?	Tên của nó là gì?
Since then, it has been trying to sustain above this support.	Kể từ đó, nó đã cố gắng duy trì trên mức hỗ trợ này.
He asked you to come in, but you refused.	Anh ấy yêu cầu bạn vào nhà, nhưng bạn đã từ chối.
They have an excellent staff and marketing team.	Họ có một đội ngũ tiếp thị và nhân viên xuất sắc.
That could happen.	Điều đó có thể xảy ra.
Now it may be too late.	Bây giờ có thể đã quá muộn.
The guard stopped outside my cell.	Người lính gác đã dừng lại bên ngoài phòng giam của tôi.
They lose faith.	Họ mất niềm tin.
But nothing more is offered.	Nhưng không có gì hơn được cung cấp.
I have to feel safe with everything under control.	Tôi phải cảm thấy an toàn với mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Not so in the situation before us.	Không phải như vậy trong hoàn cảnh trước chúng tôi.
I have some bad news.	Tôi có một số tin xấu.
Hold the subject close to your body.	Giữ đối tượng gần với cơ thể của bạn.
He can be good.	Anh ấy có thể tốt.
My shoulders can't take it anymore.	Vai của tôi không thể gánh được nữa.
Maybe he'll back off then, let me choose for myself.	Có lẽ sau đó anh ấy sẽ lùi lại, hãy để tôi tự lựa chọn.
But it is getting stronger.	Nhưng nó đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Links to the original article and letter are provided below.	Liên kết đến bài báo gốc và bức thư được cung cấp bên dưới.
What you have done is amazing.	Những gì bạn đã làm thật tuyệt vời.
Not your own.	Không phải của riêng bạn.
Take a look at this place.	Hãy nhìn nơi này.
There's work to do.	Có việc phải làm.
Variations are consistent across gender groups and ability levels.	Các thay đổi nhất quán giữa các nhóm giới tính và các cấp độ khả năng.
Well, maybe that will be possible.	Vâng, có lẽ điều đó sẽ có thể.
She tried not to laugh.	Cô cố gắng không cười.
But he's more than that.	Nhưng anh ấy còn hơn thế nữa.
If it's good enough for you, it's good enough for them.	Nếu nó đủ tốt cho bạn, thì nó cũng đủ tốt cho họ.
It was ten-thirty at night when he found the bill.	Lúc đó là mười giờ ba mươi đêm khi anh tìm thấy tờ giấy bạc.
Take his arm.	Nắm lấy vòng tay của anh ấy.
They came to me and in the end, we became friends.	Họ đến với tôi và cuối cùng, chúng tôi trở thành bạn bè.
I never saw my loved ones off to war.	Tôi chưa bao giờ tiễn đưa những người thân yêu ra trận.
In our model, there are two fields.	Trong mô hình của chúng tôi, có hai trường.
We do not accept that this type of selection is necessary.	Chúng tôi không chấp nhận rằng loại lựa chọn này là cần thiết.
In a week.	Trong một tuân.
The church is dead.	Nhà thờ đã chết.
Well, still a bit funny.	Chà, vẫn hơi buồn cười.
If a woman is angry, a woman should also be angry.	Đàn bà giận thì đàn bà cũng nên giận.
I don't know about a society.	Tôi không biết về một xã hội.
After being introduced, the deal was done.	Sau khi được giới thiệu, thương vụ đã được thực hiện.
He is breathing.	Anh ấy đang hít thở.
It was my first experience of having sex with another person.	Đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi về quan hệ tình dục với một người khác.
I won't let you fail.	Tôi sẽ không để bạn thất bại.
It is extremely certain.	Nó cực kỳ chắc chắn.
Like half an hour ago.	Giống như nửa giờ trước đây.
Wouldn't listen either.	Cũng không chịu nghe.
The struggle caused the hotel to be destroyed by fire.	Cuộc vật lộn khiến khách sạn bị lửa thiêu rụi.
Never speak to a soul.	Không bao giờ nói với một linh hồn.
It is not supported.	Nó không được hỗ trợ.
Quite a few people hold high political positions.	Khá nhiều người giữ chức vụ chính trị cao.
It took quite a while to go a short distance.	Mất một lúc khá lâu để đi một đoạn đường ngắn.
This and prove it.	Điều này và chứng minh.
This is my movement.	Đây là chuyển động của tôi.
This is a good thing so much more in a second.	Đây là một điều tốt vì vậy nhiều hơn thế nữa trong một giây.
So there's nothing wrong with people having their own homes.	Vì vậy, không có gì sai khi mọi người có nhà riêng của họ.
He wants me.	Anh ấy muốn tôi.
Beyond the door looks like a control room.	Ngoài cánh cửa trông giống như một phòng điều khiển.
The screen has ended.	Màn hình đã kết thúc.
So now you can consider me definitely coming back from the dead.	Vì vậy, bây giờ bạn có thể coi tôi chắc chắn trở về từ cõi chết.
He wanted to join the army and fight.	Anh muốn gia nhập quân đội và chiến đấu.
He faces us.	Anh ấy đối mặt với chúng tôi.
As she did now.	Như cô ấy đã làm bây giờ.
And not just save.	Và không chỉ đơn thuần là lưu.
She was completely asleep.	Cô ấy đã hoàn toàn ngủ.
Others are new in this context.	Những người khác là mới trong bối cảnh này.
For this purpose, we propose two experimental groups.	Đối với mục đích này, chúng tôi đề xuất hai nhóm thử nghiệm.
Now we can look at the set.	Bây giờ chúng tôi có thể xem xét bộ.
She still is.	Cô ấy vẫn vậy.
Everything stems from it in one way or another.	Mọi thứ đều bắt nguồn từ nó theo cách này hay cách khác.
My loss is your pain.	Mất mát của tôi là nỗi đau của bạn.
Make sure your feet are covered and kept warm in cool weather.	Đảm bảo rằng chân được che phủ và giữ ấm trong thời tiết mát mẻ.
Train hard and train hard, whoever you are.	Hãy tập luyện nặng và luyện tập chăm chỉ, bất kể bạn là ai.
However, in the case of a free school, it is quite possible.	Tuy nhiên, trong trường hợp một trường tự do, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
It doesn't matter why.	Không quan trọng tại sao.
And time is not on my side.	Và thời gian không đứng về phía tôi.
Even everywhere.	Ngay cả mọi nơi.
This is real progress.	Đây là sự tiến bộ thực sự.
There are thousands of forms of employment available to women today.	Hiện nay có hàng nghìn hình thức làm việc dành cho phụ nữ.
I heard that both were shot.	Tôi nghe nói rằng cả hai đều bị bắn.
The work then is much easier.	Công việc sau đó dễ dàng hơn nhiều.
You will remember its real name.	Bạn sẽ nhớ tên thật của nó.
So if you can, check it out.	Vì vậy, nếu bạn có thể, hãy kiểm tra nó.
Soon have you cool.	Sớm có bạn mát mẻ.
No, not that one.	Không, không phải cái đó.
I even feel sorry.	Tôi thậm chí cảm thấy tiếc.
I had a wonderful evening.	Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời.
So we're not too far behind.	Vì vậy, chúng tôi không quá xa phía sau.
How it works, her sense of right and wrong.	Nó hoạt động như thế nào, cảm giác đúng sai của cô ấy.
This is not unusual, of course.	Tất nhiên, điều này không có gì lạ.
Not many people of his kind would do that.	Không có nhiều người cùng loại với anh ta sẽ làm điều đó.
They read it.	Họ đã đọc nó.
She never came in, and he never went out.	Cô ấy không bao giờ vào, và anh ấy không bao giờ ra ngoài.
But on this trip he did not get lost.	Nhưng trong chuyến đi này anh đã không bị lạc.
Not even every season.	Thậm chí không phải mỗi mùa.
I have the amount you asked for.	Tôi có số tiền mà bạn yêu cầu.
I was very happy, but they couldn't see me.	Tôi đã rất hạnh phúc, nhưng họ không thể nhìn thấy tôi.
That means someone else did, of course.	Điều đó có nghĩa là người khác đã làm, tất nhiên.
She will never fit.	Cô ấy sẽ không bao giờ phù hợp.
I use it for a design wall.	Tôi sử dụng nó cho một bức tường thiết kế.
That is a challenge.	Đó là một thách thức.
Or at least we most likely will in the future.	Hoặc ít nhất chúng ta rất có thể trong tương lai.
Now they were completely unconscious.	Bây giờ họ đã hoàn toàn bất tỉnh.
Her steps were too careful.	Bước đi của cô ấy quá cẩn thận.
He hasn't been there long.	Anh ấy đã không ở đó lâu lắm.
Read it, it's one of the most beautiful things ever.	Hãy đọc nó, đó là một trong những điều đẹp đẽ nhất từng có.
You must have worked too hard.	Bạn chắc hẳn đã làm việc quá chăm chỉ.
Wet or not wet.	Ướt hoặc không ướt.
So nothing better has gone wrong.	Vì vậy, không có gì tốt hơn đã xảy ra sai.
Then if nothing happens, you can look in.	Sau đó, nếu không có gì xảy ra, bạn có thể nhìn vào.
See text for more details.	Xem văn bản để biết thêm chi tiết.
But she heard nothing.	Nhưng cô ấy không nghe thấy gì.
There are no cases here.	Không có trường hợp nào ở đây.
Driving into the city is not recommended because of traffic and parking.	Không nên lái xe vào thành phố vì giao thông và bãi đậu xe.
I know that you explain it in a very good way.	Tôi biết rằng bạn giải thích nó theo cách rất tốt.
You are still married.	Bạn vẫn kết hôn.
We grew there.	Chúng tôi đã phát triển ở đó.
Others were quickly left behind.	Những người khác nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Anyway let's try to analyze your problem.	Dù sao chúng ta hãy cố gắng phân tích vấn đề của bạn.
Thanks for the good read.	Cảm ơn vì đọc tốt.
It is easy to see that this function is not constant.	Dễ dàng nhận thấy rằng hàm này không phải là hằng số.
Start your own.	Bắt đầu của riêng bạn.
If you have any questions, please stop at the checkout.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng dừng lại ở quầy thanh toán.
There are many stories.	Có rất nhiều câu chuyện.
We shook hands in every possible way.	Chúng tôi bắt tay mọi cách có thể.
Nothing else, though.	Không có gì khác, mặc dù.
Individual is pulled up short.	Cá nhân được kéo lên ngắn.
And then people come.	Và sau đó mọi người đến.
Six were returned due to damage.	Sáu chiếc bị trả lại do bị hư hỏng.
It will pass and you will come back to yourself.	Nó sẽ trôi qua và bạn sẽ trở lại với chính mình.
But do your research first.	Nhưng hãy nghiên cứu trước.
I can call people, but the conversation becomes difficult after half an hour.	Tôi có thể gọi cho mọi người, nhưng cuộc trò chuyện trở nên khó khăn sau nửa giờ.
First come first serve.	Đến trước thì phục vụ trước.
Her presence in the room immediately made her a target.	Sự hiện diện của cô trong phòng ngay lập tức khiến cô trở thành mục tiêu.
Affected people tend to have very white skin and white hair.	Những người bị ảnh hưởng có xu hướng có làn da rất trắng và tóc trắng.
Correctly following these rules is very complicated.	Làm đúng các quy tắc này là rất phức tạp.
They won't go.	Họ sẽ không đi.
Unless you know how to look.	Trừ khi bạn biết nhìn.
Note that you only have one copy.	Lưu ý rằng bạn chỉ có một bản sao.
I guess they are really serious.	Tôi đoán là họ thực sự rất nghiêm túc.
And books are food for the soul.	Và sách là thức ăn cho tâm hồn.
If that is found, control is returned.	Nếu điều đó được tìm thấy, quyền kiểm soát được trả lại.
We have a special treat for you.	Chúng tôi có một điều trị đặc biệt cho bạn.
We know that nothing is free, everything has its price.	Chúng tôi biết rằng không có gì là miễn phí, mọi thứ đều có giá của nó.
That is my mind.	Đó là tâm trí của tôi.
She was in the hospital longer than the other two.	Cô ấy ở trong bệnh viện lâu hơn hai người kia.
Please help me fix this.	Xin hãy giúp tôi sửa cái này.
One year is too long.	Một năm là quá dài.
His money, too, is as far away.	Tiền của anh ta cũng vậy, xa như vậy.
It depends on what one wants in the world.	Nó phụ thuộc vào những gì một người muốn trên thế giới.
There's nothing like she dropped it.	Không có gì giống như cô ấy đã bỏ nó.
He was tall with thick legs, full arms, and a big face.	Anh ta cao với đôi chân dày, cánh tay đầy đặn và khuôn mặt to.
By people who want their jobs to be one thing or another.	Bởi những người muốn công việc của mình là thứ này hay thứ khác.
It's not the season, but no one needs to know.	Đó không phải là mùa giải, nhưng không ai cần biết.
I was able to achieve my goal quite easily.	Tôi đã có thể đạt được mục tiêu của mình khá dễ dàng.
But nothing will come.	Nhưng không có gì sẽ đến.
Not an easy scene.	Không phải là một cảnh dễ dàng.
I could tell at that moment that he knew.	Tôi có thể nói ngay lúc đó rằng anh ấy biết.
We are men and we know what we have to do.	Chúng tôi là đàn ông và chúng tôi biết mình phải làm gì.
Consider only one example.	Chỉ xem xét một ví dụ.
There's no point in keeping it around.	Không có ích gì để giữ nó xung quanh.
Anyway, I don't have time to take the train up.	Dù sao thì tôi cũng không có thời gian để đi tàu lên.
Her skin is dark.	Da cô đen sạm.
It's pretty good.	Nó khá tốt.
I need him.	Tôi cần anh ấy.
You lose, they win.	Bạn thua, họ thắng.
But everywhere it is the same.	Nhưng ở mọi nơi nó đều giống nhau.
But no luck with the code.	Nhưng không có may mắn với mã.
The government was very happy.	Chính phủ đã rất vui.
A wonderful person.	Một người tuyệt vời.
He didn't say where.	Anh ấy không nói ở đâu.
Most of the time this won't work.	Hầu hết thời gian điều này sẽ không hoạt động.
Now I feel good.	Bây giờ tôi cảm thấy tốt.
Our best friend.	Bạn thân nhất của chúng tôi.
That is, as the end of life.	Đó là, như là sự kết thúc của cuộc sống.
She is tall.	Cô ấy cao.
All cases must be tested.	Tất cả các trường hợp phải được kiểm tra.
She let out a long, slow breath.	Cô thở ra một hơi dài và chậm rãi.
I want to have a baby in two years.	Tôi muốn có con sau hai năm nữa.
Makes me sad.	Làm tôi buồn.
I like books.	Tôi thích sách.
They will then use this knowledge in slightly different ways.	Sau đó, họ sẽ sử dụng kiến ​​thức này theo những cách hơi khác nhau.
But give it a try.	Nhưng hãy thử một lần.
There are two different problems.	Có hai vấn đề khác nhau.
Cook actually makes a valid point.	Cook thực sự tạo ra một điểm hợp lệ.
Three weeks ago.	Ba tuần trước.
Nothing next to in the mass media.	Không có gì bên cạnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
A good story though.	Một câu chuyện tốt mặc dù.
The kind of world that offers an ideal quiet life.	Loại thế giới cung cấp một cuộc sống yên tĩnh lý tưởng.
It would be great for parties.	Nó sẽ là tuyệt vời cho các bữa tiệc.
When you kill yourself, you kill others around you.	Khi bạn giết chính mình, bạn giết những người khác xung quanh bạn.
I don't have shoes now.	Tôi không có giày bây giờ.
Reaction to a story is what keeps it going.	Phản ứng với một câu chuyện là yếu tố giúp nó tiếp tục.
There's so much he doesn't know.	Có quá nhiều điều mà anh ấy không biết.
Many materials are difficult to clean.	Nhiều chất liệu khó làm sạch.
But that's the base.	Nhưng đó là cơ sở.
She made it absolutely clear.	Cô ấy đã nói rõ điều đó một cách tuyệt đối.
They even have their own doctor.	Họ thậm chí còn có bác sĩ riêng của họ.
You must be ready for changing conditions.	Bạn phải sẵn sàng cho các điều kiện thay đổi.
However that did not happen.	Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.
He won't go as far as to call him a friend.	Anh ấy sẽ không đi xa đến mức gọi anh ấy là bạn.
I can't say who it is.	Tôi không thể nói đó là ai.
This is a modern collection and includes many files and papers.	Đây là một bộ sưu tập hiện đại và bao gồm nhiều tệp và giấy tờ.
He is said to have changed his mind about.	Anh ta được cho là đã thay đổi suy nghĩ của mình về.
I also wrote about that.	Tôi cũng đã viết về điều đó.
The only proof is the memories of those who lived then.	Bằng chứng duy nhất là ký ức của những người đã từng sống khi đó.
Good for me, but how much.	Tốt cho tôi, nhưng bao nhiêu.
No one, especially me, saw this happen.	Không ai, đặc biệt là tôi, thấy điều này xảy ra.
Then form behind me.	Sau đó, hãy hình thành phía sau tôi.
They knew we weren't going anywhere.	Họ biết chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
You have to do it for yourself.	Bạn phải làm điều đó cho chính bản thân mình.
One wall away.	Cách một bức tường.
He would do better to stay away from it.	Anh ấy sẽ làm tốt hơn để tránh xa nó.
We can't force ourselves to go on.	Chúng ta không thể bắt mình để đi tiếp.
She asked for an extra day to make her decision.	Cô ấy yêu cầu thêm một ngày để đưa ra quyết định của mình.
Animals don't wonder what happens to them.	Động vật không thắc mắc điều gì xảy ra với chúng.
It was a difficult decision to make.	Đó là một quyết định khó thực hiện.
What they share is real.	Những gì họ chia sẻ là có thật.
You can drive it anywhere you want on the track.	Bạn có thể lái nó đến bất cứ đâu bạn muốn trên đường đua.
The doctor was right.	Bác sĩ đã đúng.
He gritted his teeth.	Anh ta gài răng.
He was very excited, and that excited me too.	Anh ấy rất hào hứng, và điều đó khiến tôi cũng thích thú.
We have included a map to show you the locations of the places.	Chúng tôi đã bao gồm một bản đồ để hiển thị cho bạn vị trí của các địa điểm.
Seconds passed, then minutes.	Giây trôi qua, rồi phút.
Others were soon found.	Những người khác đã sớm được tìm thấy.
No one has been there since my mother passed away.	Không ai đến đó kể từ khi mẹ tôi mất.
I have been trying to sell cars to these people for three years.	Tôi đã cố gắng bán xe cho những người này trong ba năm.
He loves football and plays on his high school team.	Anh ấy yêu bóng đá và chơi trong đội trung học của mình.
Details can be very important.	Thông tin chi tiết có thể rất quan trọng.
Especially a young woman.	Đặc biệt là một phụ nữ trẻ.
We don't do this.	Chúng tôi không làm điều này.
It is not open to the public.	Nó không hoạt động công cộng.
We have set ourselves on a mission.	Chúng tôi đã đặt mình vào một nhiệm vụ.
Before not yet.	Trước khi chưa.
Please contact us first.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước.
Moreover, he constantly needs to take care of his body to keep himself clean and fresh.	Hơn nữa, anh ấy liên tục cần chăm sóc cơ thể để giữ cho mình sạch sẽ và tươi tắn.
So you are.	Vì vậy, bạn là.
Choose a topic you want to tackle.	Chọn một chủ đề bạn muốn giải quyết.
Everything is smoother now.	Mọi thứ suôn sẻ hơn bây giờ.
Obviously I want him to be concerned about her safety.	Rõ ràng là tôi muốn anh ấy quan tâm đến sự an toàn của cô ấy.
It's really about finding balance.	Đó thực sự là về việc tìm kiếm sự cân bằng.
The site seems to be still up and running.	Trang web dường như vẫn đang hoạt động.
The world of the heart has opened.	Thế giới của trái tim đã mở ra.
That's too much of a risk even now.	Đó là một rủi ro quá lớn ngay cả bây giờ.
Only once at first, then two.	Lúc đầu chỉ một lần, sau đó hai.
Does anyone care to comment now?.	Có ai quan tâm để bình luận bây giờ không ?.
They will have to find a place to spend the winter.	Họ sẽ phải tìm một nơi để nghỉ qua mùa đông.
They have other systems that are much more advanced.	Họ có các hệ thống khác tiên tiến hơn nhiều.
Then he invites you to join the fight.	Sau đó, anh ta mời bạn tham gia cuộc chiến.
But he can remember.	Nhưng anh ấy có thể nhớ.
However, the only professional approach would be to move on.	Tuy nhiên, cách tiếp cận chuyên nghiệp duy nhất sẽ là tiếp tục.
There are nine different shapes representing pressure changes.	Có chín hình khác nhau đại diện cho sự thay đổi áp suất.
You know this.	Bạn biết điều này.
Too expensive for most people.	Quá đắt đối với hầu hết mọi người.
That guy isn't dead, he'll want to chase you.	Tên đó chưa chết, hắn sẽ muốn đuổi theo bạn.
Except for the part where she wanted to cry.	Ngoại trừ phần cô muốn khóc.
One by one raised their hands.	Từng người một giơ tay lên.
Then please click the join button again.	Sau đó, vui lòng nhấp vào nút tham gia một lần nữa.
Document collected and patient informed.	Đã thu thập tài liệu và thông báo cho bệnh nhân.
But the answer to the second question is still unclear.	Nhưng câu trả lời cho câu hỏi thứ hai vẫn chưa rõ ràng.
This moment has been building for a while.	Khoảnh khắc này đã được xây dựng trong một thời gian.
He turned on the television.	Anh ta bật tivi lên.
I hit myself.	Tôi tự đánh mình.
Smile for good photos.	Mỉm cười cho bức ảnh đẹp.
The girl was described.	Cô gái đã được mô tả.
More research needs to be done.	Nhiều nghiên cứu cần được thực hiện.
That was my first mistake.	Đó là sai lầm đầu tiên của tôi.
The program is not necessarily free.	Chương trình không nhất thiết phải miễn phí.
We must come together.	Chúng ta phải đến với nhau.
The photos are wonderful.	Những bức ảnh thật tuyệt vời.
Again the real problem is control.	Một lần nữa vấn đề thực sự là kiểm soát.
Doesn't matter it's me.	Không quan trọng đó là tôi.
Then maybe by month.	Sau đó có thể theo tháng.
He has said good things about you.	Anh ấy đã nói những điều tốt đẹp về bạn.
He was on his knees with blood flowing.	Anh ấy quỳ gối với máu chảy ròng ròng.
Get a beautiful one.	Nhận một cái đẹp.
But history also plays its part.	Nhưng lịch sử cũng đóng vai trò của nó.
She walked over to me.	Cô ấy bước đến chỗ tôi.
She just wanted to give up.	Cô chỉ muốn bỏ cuộc.
Everything is looking down.	Mọi thứ đang nhìn xuống.
It has been closed.	Nó đã bị đóng cửa.
Even the dogs miss you.	Ngay cả những con chó cũng nhớ bạn.
So the whole sample analysis can be completed within one hour.	Vì vậy, toàn bộ quá trình phân tích mẫu có thể được hoàn thành trong vòng một giờ.
Those days are behind us.	Những ngày đó đang ở phía sau chúng ta.
That would be very dangerous.	Điều đó sẽ rất nguy hiểm.
We felt this at the same time.	Chúng tôi đã cảm thấy điều này cùng một lúc.
He said so.	Anh ấy nói như vậy.
I started to worry.	Tôi bắt đầu lo lắng.
They say their names and indicate their homes.	Họ nói tên và chỉ nhà của họ.
This life is a journey full of experiences.	Cuộc sống này là một hành trình đầy trải nghiệm.
It doesn't mean one thing.	Nó không có nghĩa là một điều.
Don't worry too much about the hair.	Không quá lo lắng về mái tóc.
I grew up next to him.	Tôi lớn lên bên cạnh anh ấy.
Crime scenes are everywhere.	Hiện trường vụ án ở khắp nơi.
Our technical change.	Thay đổi kỹ thuật của chúng tôi.
Every student is different.	Mỗi học sinh đều khác nhau.
It did.	Nó đã làm.
Lots of trees, he thought.	Rất nhiều cây, anh nghĩ.
As a parent company.	Là một công ty mẹ.
He has to play the political game.	Anh ta phải chơi trò chơi chính trị.
Everyone is talking about it.	Mọi người đang nói chuyện về nó.
Get a cross section.	Nhận một mặt cắt ngang.
My mother saved the day.	Mẹ tôi đã cứu trong ngày.
No question about that.	Không có câu hỏi về điều đó.
I'll have tea, please.	Tôi sẽ uống trà, làm ơn.
The medium is part of the message.	Phương tiện là một phần của thông điệp.
It has an essence.	Nó có một bản chất.
Remember that it doesn't matter how great your deal is.	Hãy nhớ rằng không quan trọng thỏa thuận của bạn tuyệt vời như thế nào.
I can tell that he has never met anyone like me.	Tôi có thể nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp ai như tôi.
I don't know exactly how long.	Tôi không biết chính xác là bao lâu.
Place it on a hard surface.	Đặt nó trên một bề mặt cứng.
Please indicate events.	Xin vui lòng chỉ sự kiện.
It gives a sense of confidence.	Nó mang lại một cảm giác tự tin.
The forward search identifies no new research.	Việc tìm kiếm phía trước xác định không có nghiên cứu mới.
I will be able to do this.	Tôi sẽ có thể làm điều này.
I hope you can help me.	Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi.
I will mention but one.	Tôi sẽ đề cập đến nhưng một.
He told me we would fight them together.	Anh ấy nói với tôi rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với chúng.
They try to figure out who might be responsible.	Họ cố gắng tìm ra ai có thể phải chịu trách nhiệm.
I will be back there soon.	Tôi sẽ quay lại đó sớm.
Share your knowledge.	Chia sẻ kiến ​​thức của bạn.
I am a crazy girl.	Tôi là một cô gái điên rồ.
This will probably require the use of powerful statistical tools.	Điều này có lẽ sẽ yêu cầu sử dụng các công cụ thống kê mạnh mẽ.
It is actually quite simple.	Nó thực sự là khá đơn giản.
She looked down at them.	Cô nhìn xuống họ.
This may not be helpful.	Điều này có thể không hữu ích.
But in my projects that's not how it works.	Nhưng trong các dự án của tôi, đó không phải là cách nó hoạt động.
I can actually make this a success.	Tôi thực sự có thể làm cho điều này thành công.
I have beer.	Tôi có bia.
If you were there, you know what happened.	Nếu bạn ở đó, bạn biết điều gì đã xảy ra.
I was locked.	Tôi đã bị khóa.
I'm not sure how to write this up.	Tôi không chắc làm thế nào để viết cái này lên.
It looks really beautiful.	Nó trông thực sự đẹp.
Two hours later there was a second glass from the same mix.	Hai giờ sau có một ly thứ hai từ cùng một hỗn hợp.
The second person did it.	Người thứ hai đã làm điều đó.
You are very good people.	Bạn là những người rất tốt.
You are in good health.	Bạn có sức khỏe tốt.
The numbers are not good.	Những con số không tốt.
This is the correct call.	Đây là cuộc gọi đúng.
Especially when the problem goes deeper than just walls and no walls.	Đặc biệt là khi vấn đề đi sâu hơn là chỉ có tường và không có tường.
Social change has to start somewhere.	Thay đổi xã hội phải bắt đầu từ đâu đó.
She understands that this man is or is something important.	Cô ấy hiểu rằng người đàn ông này là hoặc là một cái gì đó quan trọng.
I will try my best.	Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Looks like this is the likely year.	Có vẻ như đây là năm có khả năng xảy ra.
To vote online click here.	Để bỏ phiếu trực tuyến bấm vào đây.
In addition, the participants' levels of social anxiety were also measured.	Ngoài ra, mức độ lo lắng xã hội của những người tham gia cũng được đo lường.
He didn't have a chance.	Anh ấy đã không có cơ hội.
It's such a relief.	Thật là nhẹ nhõm như vậy.
My mother was never my mother.	Mẹ tôi không bao giờ là mẹ tôi.
Like a lot.	Như rất nhiều.
And, it has been observed that the former has a better effect.	Và, nó đã được quan sát thấy rằng trước đây có hiệu quả tốt hơn.
You talk like him and you even have his memories.	Bạn nói chuyện như anh ấy và bạn thậm chí có những ký ức của anh ấy.
This is another interesting direction to consider.	Đây là một hướng thú vị khác để xem xét.
People are far away.	Mọi người ở rất xa.
Stop and breathe.	Dừng lại và thở.
Volume before he opens.	Khối lượng trước khi anh ta mở ra.
And part of me wants to stay.	Và một phần trong tôi muốn ở lại.
Keep your code completely simple.	Giữ mã của bạn hoàn toàn đơn giản.
He does anything for money.	Anh ta làm bất cứ điều gì vì tiền.
Glad to have you here.	Vui vì có bạn ở đây.
There is no meaning in it.	Không có ý nghĩa trong đó.
He is part of the problem, not part of the solution.	Anh ấy là một phần của vấn đề, không phải là một phần của giải pháp.
Here is my proof.	Đây là bằng chứng của tôi.
This is the church you see today.	Đây là nhà thờ bạn thấy ngày nay.
Under any circumstances.	Dưới bất kỳ tình huống.
But this is the worst of the worst.	Nhưng đây là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất.
He's ready to go, anytime.	Anh ấy đã sẵn sàng để đi, bất cứ lúc nào.
The offer was declined.	Đề nghị đã bị từ chối.
A woman is rarely honest, for that time.	Một người phụ nữ hiếm khi trung thực, cho thời gian đó.
Light does not mean weak.	Nhẹ không có nghĩa là yếu.
That's not my way.	Đó không phải là cách của tôi.
The dog let go of the accelerator and the car stopped.	Con chó bỏ chân ga và chiếc xe dừng lại.
Really love it.	Thực sự yêu thích nó.
Perhaps more than that.	Có lẽ nhiều hơn như vậy.
Now she understood that.	Bây giờ cô đã hiểu điều đó.
This policy is called supply management.	Chính sách này được gọi là quản lý cung ứng.
You have a mental problem.	Bạn có một vấn đề tâm thần.
It's not time yet.	Vẫn chưa đến lúc.
She's not welcome here, and she knows it.	Cô ấy không được chào đón ở đây, và cô ấy biết điều đó.
One of them even brought him a single.	Một trong số họ thậm chí còn mang cho anh ta một đĩa đơn.
I have become quite cold, but nothing for it.	Tôi đã trở nên khá lạnh, nhưng không có gì cho nó.
Proposed cuts to their health care.	Đề xuất cắt giảm chăm sóc sức khỏe của họ.
Once he left a.	Một lần anh ấy bỏ đi a.
We both looked up at his dark bedroom window.	Cả hai chúng tôi đều nhìn lên cửa sổ phòng ngủ tối của anh ấy.
I don't know how to continue.	Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục.
It's not just about having friends and being a good person.	Nó không chỉ là có bạn bè và trở thành một người tốt.
My parents are dead.	Cha mẹ tôi đã chết.
I brought her up.	Tôi đã đưa cô ấy lên.
He was very lucky.	Anh ấy đã rất may mắn.
They wouldn't be able to extend the wall without being seen.	Họ sẽ không thể mở rộng bức tường mà không bị nhìn thấy.
No one knows his biological father.	Không ai biết cha ruột của mình.
Or anyway, what he says he thinks.	Hoặc dù sao, những gì anh ấy nói anh ấy nghĩ.
In fact, it's much more than that.	Trên thực tế, nó còn nhiều hơn thế nữa.
You can see one at the top of the photo above.	Bạn có thể thấy một cái ở trên cùng của bức ảnh trên.
I guess there was some problem with the network connection.	Tôi đoán đã có một số vấn đề với kết nối mạng.
It does not fit.	Nó không phù hợp.
This position is determined after each football season.	Vị trí này được xác định sau mỗi mùa bóng.
I know by your face.	Tôi biết bằng khuôn mặt của bạn.
The power button is on the left side.	Nút nguồn nằm ở phía bên trái.
Here it comes now.	Đây, nó đến ngay bây giờ.
You don't know any of them.	Bạn không biết rõ ai trong số họ.
You think we've learned.	Bạn nghĩ rằng chúng tôi đã học được.
If anything, it has evolved.	Nếu bất cứ điều gì, nó đã phát triển.
I was hoping so.	Tôi đã hy vọng như vậy.
They wait more.	Họ chờ đợi thêm.
However, we mention that other options are still possible.	Tuy nhiên, chúng tôi đề cập rằng các lựa chọn khác vẫn có thể.
Her only son.	Con trai duy nhất của bà.
She was like that even as a child.	Cô ấy đã như vậy ngay cả khi còn là một đứa trẻ.
Location is very clean.	Vị trí rất sạch sẽ.
No extra work needed.	Không cần làm thêm.
You must love first.	Bạn phải yêu trước.
In a sales meeting, their duty is to take care of themselves.	Trong một cuộc họp bán hàng, nhiệm vụ của họ là quan tâm đến bản thân.
Parents are good.	Cha mẹ thật tốt.
Otherwise, they will eventually go bankrupt.	Nếu không, cuối cùng họ sẽ phá sản.
Bring him closer.	Đưa anh ta đến gần hơn.
I really think it is.	Tôi thực sự nghĩ rằng nó là.
The signal barely exits the block.	Tín hiệu hầu như không thoát khỏi khối.
I stand behind him.	Tôi đứng theo sau anh.
I can't get well, that's not even thought of.	Tôi không thể khỏe lại, điều đó thậm chí còn không được nghĩ đến.
He has no criminal record.	Anh ta không có tiền án tiền sự.
Most of the room was looking at her.	Hầu hết cả căn phòng đều đang nhìn cô ấy.
It manifests in everything from sweet wine to dry wine.	Nó thể hiện trong mọi thứ từ rượu ngọt đến rượu khô.
As if it were news.	Như thể đó là tin tức.
When that failed, he was locked in a safe place.	Khi điều đó thất bại, anh ta đã bị nhốt ở một nơi an toàn.
This will be our next focus.	Đây sẽ là trọng tâm tiếp theo của chúng tôi.
I didn't feel so much time passed.	Tôi đã không cảm thấy quá nhiều thời gian trôi qua.
I explained that.	Tôi đã giải thích điều đó.
It has become a community event.	Nó đã trở thành một sự kiện cộng đồng.
I'm watching them.	Tôi đang xem chúng.
I will take you to measure.	Tôi se đưa bạn cai đo.
That is an important part.	Đó là một phần quan trọng.
I will decide what the distance will be after that.	Tôi sẽ quyết định khoảng cách sau đó sẽ như thế nào.
I don't want anyone to know, but especially not you.	Tôi không muốn ai biết, nhưng đặc biệt là không phải bạn.
Maybe just the legs.	Có lẽ chỉ ở chân.
That would be a better place to raise a child.	Đó sẽ là một nơi tốt hơn để nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Said good things.	Đã nói những điều tốt đẹp.
He needs to get up.	Anh ấy cần phải đứng dậy.
Let's take a quick look at the code.	Hãy xem nhanh mã.
They are a necessary evil.	Họ là một điều ác cần thiết.
Another idea came to me.	Một ý tưởng khác đến với tôi.
A week is too long for my man.	Một tuần quá dài đối với người đàn ông của tôi.
Similar results were obtained from other cell lines.	Các kết quả tương tự cũng thu được từ các dòng tế bào khác.
Full of encounters with new people.	Đầy ắp những cuộc gặp gỡ với những người mới.
It refers to this.	Nó nói đến điều này.
Then, hold the breath for a count of five.	Sau đó, giữ hơi thở đếm đến năm.
He tried to tell him something.	Anh cố gắng nói với anh ta điều gì đó.
In fact, each of us wants it a little more.	Trên thực tế, mỗi chúng ta muốn nó nhiều hơn một chút.
Sleep off the edge.	Ngủ bỏ mép.
He probably thinks you're the one in danger.	Chắc hẳn anh ấy nghĩ bạn là người đang gặp nguy hiểm.
Of becoming more and more.	Của trở nên nhiều hơn nữa.
That's the idea we're looking for.	Đó là ý tưởng mà chúng tôi đang tìm kiếm.
My mother gave birth to six children.	Mẹ tôi sinh được sáu người con.
They are only pushed into areas that are not their natural environment.	Họ chỉ bị đẩy vào những khu vực không phải là môi trường tự nhiên của họ.
Can't be controlled.	Không thể kiểm soát được.
I took his hand and lifted him up.	Tôi nắm tay anh ấy và nâng anh ấy lên.
It provided great service.	Nó đã cung cấp dịch vụ tuyệt vời.
I would lie there and hate the world for a few minutes.	Tôi sẽ nằm đó và ghét thế giới trong vài phút.
Room clean and comfortable.	Phòng sạch sẽ và thoải mái.
And can listen to her music.	Và có thể nghe nhạc của cô ấy.
Marry him.	Kết hôn với anh ta.
A game is life itself.	Một trò chơi là cuộc sống của chính nó.
Not valid at the time.	Không có giá trị vào thời điểm đó.
And we have proof.	Và chúng tôi có bằng chứng.
The things we discovered, the good and the bad.	Những điều chúng tôi đã khám phá ra, tốt và xấu.
And continue to sell out.	Và tiếp tục bán hết.
And she thought.	Và cô nghĩ.
The heart you see in the photo comes from there.	Trái tim bạn nhìn thấy trong bức ảnh xuất phát từ đó.
For rules with content.	Đối với các quy tắc có nội dung.
As more are built, they will improve.	Khi được xây dựng nhiều hơn, chúng sẽ được cải thiện.
All women are different.	Tất cả phụ nữ đều khác nhau.
If it's text, you can read it just fine.	Nếu đó là văn bản, bạn có thể đọc nó tốt.
This instant is the only thing that exists.	Ngay lập tức này là thứ duy nhất tồn tại.
In a special case.	Trong một trường hợp đặc biệt.
They get nothing out of it.	Họ không thu được gì từ nó.
That's the only reason he's a woman.	Đó là lý do duy nhất anh ta làm phụ nữ.
I made a mistake to smile.	Tôi đã làm sai để mỉm cười.
It was an experiment.	Đó là một thử nghiệm.
I started imagining she wanted to kill me.	Tôi bắt đầu tưởng tượng cô ấy muốn giết tôi.
That comeback is probably for good reason.	Sự trở lại đó có lẽ là có lý do chính đáng.
One cannot imagine finding comfort in such shoes.	Người ta không thể tưởng tượng được việc tìm thấy sự thoải mái trong những đôi giày như vậy.
But a specific location is not clear.	Nhưng một địa điểm cụ thể không rõ ràng.
They had a way with clothes.	Họ đã có một cách với quần áo.
You start doing things you shouldn't.	Bạn bắt đầu làm những điều bạn không nên làm.
You shut your mouth.	Bạn ngậm miệng lại.
Take care and observe yourself.	Hãy chăm sóc và quan sát bản thân.
It's time to have some luck.	Đó là thời gian để có một số may mắn.
It may only take a few minutes.	Có thể chỉ mất vài phút.
The flame looks real.	Ngọn lửa trông như thật.
We know this may not be possible.	Chúng tôi biết điều này có thể không thực hiện được.
See the first few here.	Xem vài đầu tiên ở đây.
You got your chance last year.	Bạn đã có cơ hội của mình vào năm ngoái.
Interviews are very different.	Phỏng vấn rất khác.
I wonder why the latter doesn't work.	Tôi tự hỏi tại sao sau này không hoạt động.
My team is moving in.	Nhóm của tôi đang chuyển đến.
This is good exercise and keeps you busy.	Đây là bài tập thể dục tốt và giúp bạn bận rộn.
If you lose a second, they need to understand why.	Nếu bạn mất một giây, họ cần hiểu tại sao.
Pick one that works for you and stick with it.	Chọn một cái phù hợp với bạn và gắn bó với nó.
You are much better than them.	Bạn giỏi hơn họ nhiều.
Not so lucky, but she spilled another beer.	Không may mắn như vậy, nhưng cô ấy đã làm đổ một chai bia khác.
This case means a lot to her.	Trường hợp này có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy.
All worries.	Tất cả những lo lắng.
Please do not post personal information on the site.	Vui lòng không đăng thông tin cá nhân trên trang.
One is a child.	Một người là trẻ em.
Just give us a four.	Chỉ cần cho chúng tôi một bốn.
He reached for my hand.	Anh ấy với lấy tay tôi.
I raise my glass.	Tôi nâng ly.
I want to trust him.	Tôi muốn tin tưởng anh ấy.
Or go without.	Hoặc đi mà không có.
I definitely recommend their service!.	Tôi chắc chắn giới thiệu dịch vụ của họ !.
That road has ended.	Con đường đó đã kết thúc.
Increase the number of potential sales.	Tăng số lượng bán hàng tiềm năng.
No, this is perfect.	Không, điều này là hoàn hảo.
Comparing prices and models has also never been so easy.	So sánh giá cả và mô hình cũng chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
It is, without a doubt, my favorite of the two.	Đó là, không cần nghi ngờ, tôi yêu thích nhất trong số hai.
We've been hearing this for a while.	Chúng tôi đã nghe điều này một thời gian.
She must master the weapons she is assigned.	Cô ấy phải thành thạo những vũ khí mà cô ấy được giao.
Most of the men did.	Hầu hết những người đàn ông đã làm.
Maybe you just had to give way under pressure.	Có thể bạn vừa phải nhường đường dưới áp lực.
You can share this post.	Bạn có thể chia sẻ bài đăng này.
I don't want the river to be completely one color.	Tôi không muốn dòng sông hoàn toàn một màu.
Let me take her home today.	Hãy để tôi đưa cô ấy về nhà hôm nay.
I have learned a lot from them.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ.
No one comes too close.	Không ai đến quá gần.
And neither of them talked to each other much.	Và không ai trong số họ nói chuyện với nhau nhiều.
At home his mother used to do it for him.	Ở nhà mẹ anh đã từng làm điều đó cho anh.
He will not be subjective with any of our questions.	Anh ấy sẽ không chủ quan với bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi.
We went back to see what it was.	Chúng tôi quay lại để xem nó là gì.
He just solved everything yesterday.	Anh ấy chỉ giải quyết mọi việc trong ngày hôm qua.
If not, too bad.	Nếu không, quá tệ.
Distance is based on the best available distance.	Khoảng cách dựa trên khoảng cách tốt nhất hiện có.
Actually, think about it.	Trên thực tế, hãy nghĩ về nó.
Hope you can get it back soon.	Hy vọng bạn có thể nhận được nó trở lại sớm.
She loves her to the point of pain.	Cô yêu cô đến mức đau lòng.
It is for the head.	Nó dành cho người đứng đầu.
This is mainly for the good.	Điều này chủ yếu là vì những điều tốt đẹp.
I won't play your game anymore.	Tôi sẽ không chơi trò chơi của bạn nữa.
The second identity is followed by and.	Danh tính thứ hai theo sau bởi và.
He fell in love and his love was reciprocated.	Anh đã yêu và tình yêu của anh đã được đáp lại.
So very little has changed.	Vì vậy, rất ít thay đổi.
It has been a pleasure working with him for the past two years.	Thật vui khi được làm việc với anh ấy trong hai năm qua.
At first, you think there might be something wrong with the sound.	Đầu tiên, bạn nghĩ rằng có thể có điều gì đó không ổn với âm thanh.
It doesn't feel good when it doesn't work.	Nó không cảm thấy tốt khi nó không hoạt động.
Others also wondered what was wrong with the president.	Những người khác cũng tự hỏi tổng thống đã bị làm sao.
This process takes one to ten days.	Quá trình này mất từ ​​một đến mười ngày.
Not as big of a deal as you might think.	Không phải là một vấn đề lớn như bạn nghĩ.
We feel you.	Chúng tôi cảm thấy bạn.
No one has died.	Chưa có ai chết.
Some limitations should be noted.	Một số hạn chế cần được lưu ý.
I want to know you more.	Tôi muốn biết bạn nhiều hơn.
I can try to help them.	Tôi có thể cố gắng giúp họ.
Somewhere in your mind you understand this.	Ở đâu đó trong tâm trí bạn hiểu điều này.
Our cast is game.	Dàn diễn viên của chúng tôi là trò chơi.
People know when they have back problems.	Mọi người biết khi nào họ có vấn đề về lưng.
Only me here.	Ở đây chỉ có tôi.
Finally he turned to me.	Cuối cùng anh ấy cũng quay sang tôi.
Her brother walked forward.	Anh trai cô đi về phía trước.
She is your friend.	Cô ấy là bạn của bạn.
He asked people in his party to take part in military training.	Anh ta yêu cầu những người trong đảng của mình tham gia khóa huấn luyện quân sự.
Anger is especially strong.	Sự tức giận đặc biệt mạnh mẽ.
You simply chose the wrong database.	Đơn giản là bạn đã chọn sai cơ sở dữ liệu.
You developed it.	Bạn đã phát triển nó.
Now she still has to do the girl's job.	Bây giờ cô ấy còn phải làm công việc của cô gái nữa.
I think he might be somewhere far away from any communication.	Tôi nghĩ anh ấy có thể đang ở một nơi xa so với bất kỳ thông tin liên lạc nào.
It's a big deal if you change a song at the last minute.	Đó là một vấn đề lớn nếu thay đổi một bài hát vào phút cuối.
Eat here once and you will dream about it later.	Ăn ở đây một lần thôi là bạn sẽ mơ về nó sau này.
In one season.	Trong một mùa giải.
In fact, she wants to do more.	Trong thực tế, cô ấy muốn làm nhiều hơn nữa.
She carefully sat on the bed and took the soft dark hand.	Cô cẩn thận ngồi trên giường và nắm lấy bàn tay mềm mại sẫm màu.
Facts, problems, solutions.	Sự kiện, vấn đề, giải pháp.
Just my son, at first, what he looked like.	Chỉ là con trai tôi, lúc đầu, nó trông như thế nào.
However, it is very familiar.	Tuy nhiên, nó rất quen thuộc.
We have to get into the right room with the right people.	Chúng ta phải vào đúng phòng với đúng người.
But this cannot be correct.	Nhưng điều này không thể chính xác.
No one knows him and he doesn't care.	Không ai biết anh ta và anh ta không quan tâm.
Next weekend, read three different books on the same topic.	Cuối tuần tới, hãy đọc ba cuốn sách khác nhau về cùng một chủ đề.
It was a very interesting place indeed.	Đó thực sự là một nơi rất thú vị.
I am a wife and a mother.	Tôi là một người vợ và một người mẹ.
Or they can take him away.	Hoặc họ có thể đưa anh ta đi.
I get the feeling that you don't even think about me anymore.	Tôi có cảm giác rằng bạn thậm chí không nghĩ về tôi nữa.
Taking it down was the right decision.	Lấy nó xuống là một quyết định đúng đắn.
I love every job.	Tôi yêu từng công việc.
Year round.	Quanh năm.
But it is not an easy thing.	Nhưng nó không phải là một điều dễ dàng.
Each animal is associated with a direction and an element.	Mỗi con vật được liên kết với một phương hướng và một nguyên tố.
This, though, speaks from the heart.	Điều này, mặc dù, nói từ trái tim.
They don't seem to think about this possibility.	Họ dường như không nghĩ đến khả năng này.
Feel free to say no.	Hãy thoải mái khi nói không.
My freshman year of college is over and done.	Năm đầu tiên đại học của tôi đã kết thúc và hoàn thành.
It never looked back.	Nó không bao giờ nhìn lại.
That's just his nature.	Bản chất của anh ấy, chính là như vậy.
Love is not necessary.	Tình yêu không cần thiết.
He was also married.	Anh ấy cũng đã từng kết hôn.
Stay with us.	Ở lại với chúng tôi.
This time we went home.	Lần này chúng tôi đã về nhà.
But not this one.	Nhưng không phải cái này.
Time out.	Đã hết thời gian.
I will not give up.	Tôi sẽ không chịu thua.
In my case the second problem was more serious.	Trong trường hợp của tôi, vấn đề thứ hai là nghiêm trọng hơn.
For example, books are.	Ví dụ, sách được.
Well done guys.	Làm tốt lắm các bạn.
You had to practice.	Bạn đã phải luyện tập.
He assumed it was to be expected.	Anh ấy cho rằng nó đã được mong đợi.
He didn't go far.	Anh ấy đã không đi xa.
They used to be.	Họ đã từng.
But he hasn't started talking yet.	Nhưng anh ấy vẫn chưa bắt đầu nói.
Well, sure, other things too.	Chà, chắc chắn rồi, những thứ khác nữa.
Your time is valuable.	Thời gian của bạn là có giá trị.
However, there is much more to consider than just that.	Tuy nhiên, có rất nhiều điều cần xem xét hơn là chỉ có vậy.
We had a feeling something was about to happen.	Chúng tôi có cảm giác điều gì đó sắp xảy ra.
This was later reduced to one.	Điều này sau đó đã được giảm xuống một.
I'm glad you continued with the test.	Tôi rất vui vì bạn đã tiếp tục với thử nghiệm.
She was on a roll.	Cô ấy đã ở trên một cuộn.
I'm in.	Tôi đang vào.
His only way of playing is to cut and run.	Cách chơi duy nhất của anh ấy là cắt và chạy.
Such health effects of salt have been studied for a long time.	Tác dụng của muối đối với sức khỏe như vậy đã được nghiên cứu từ lâu.
This is happening on a large scale.	Điều này đang xảy ra trên diện rộng.
Please post your questions and comments below.	Vui lòng gửi câu hỏi và nhận xét của bạn bên dưới.
She couldn't ask herself such things.	Cô không thể tự hỏi mình những điều như vậy.
Because of!	Bởi vì!
The ideas will be explained both words.	Các ý tưởng sẽ được giải thích cả hai từ.
Looks like you've got us.	Có vẻ như bạn đã có chúng tôi.
The boy seemed very proud of himself.	Cậu bé có vẻ rất tự hào về bản thân.
How you act with it is what the problem is.	Làm thế nào bạn hành động với nó là những gì vấn đề là.
It's not too big of a problem.	Đó không phải là vấn đề quá lớn.
They made me sit down.	Họ bắt tôi phải ngồi xuống.
They keep the name.	Họ giữ nguyên cái tên.
I take care of myself and move on.	Tôi chăm sóc bản thân và bước tiếp.
I've been using it for a while now.	Tôi đã sử dụng nó một thời gian rồi.
This is now becoming a thing.	Điều này bây giờ đang trở thành một điều.
I sit at a table.	Tôi ngồi vào một cái bàn.
However, he threw me into the final season.	Tuy nhiên, anh ấy đã ném tôi vào mùa giải cuối cùng.
It benefits everyone if everyone is in it.	Nó có lợi cho tất cả mọi người nếu tất cả mọi người đều ở trong đó.
Analyzed and discussed the results.	Đã phân tích và thảo luận về kết quả.
Please rate its features.	Hãy đánh giá các tính năng của nó.
It's certainly not out of fear.	Nó chắc chắn không phải do sợ hãi.
It helps me, at least a little.	Nó giúp tôi, ít nhất là một chút.
The two stood on either side of him.	Hai người đứng về hai phía của anh ta.
Use when needed.	Sử dụng khi cần thiết.
You have moved to a new state.	Bạn đã chuyển sang một trạng thái mới.
And it certainly is.	Và chắc chắn là như vậy.
A lack.	Một sự thiếu thốn.
People may think you are affected.	Mọi người có thể nghĩ rằng bạn bị ảnh hưởng.
They trust me more than they should.	Họ tin tưởng tôi nhiều hơn họ nên làm.
You have four options.	Bạn có bốn lựa chọn.
We decided to have a child.	Chúng tôi quyết định có một đứa con.
I am very pleased with what you are doing.	Tôi rất vui vì những gì bạn đang làm.
I'm just a criminal, remember.	Tôi chỉ là một tên tội phạm, hãy nhớ.
You can view the objects selected from the program here.	Bạn có thể xem các đối tượng được chọn từ chương trình tại đây.
And, of course, she was right.	Và, tất nhiên, cô ấy đã đúng.
I was open.	Tôi đã rộng mở.
To return to her room.	Để trở về phòng của cô ấy.
The biggest story of my life.	Câu chuyện lớn nhất của cuộc đời tôi.
People with stars look down on people without them.	Những người có ngôi sao coi thường những người không có họ.
Otherwise, you won't be able to store items in it.	Nếu không, bạn sẽ không thể lưu trữ các mục trong đó.
He has lost those who owned a gun and those who did not.	Anh ta đã mất những người sở hữu một khẩu súng và những người không sở hữu.
That's great.	Tuyệt thật đấy.
No, of course you can't stay here.	Không, tất nhiên là bạn không thể ở lại đây.
Book a beautiful quaint space for your next meeting.	Đặt một không gian đẹp cổ kính cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của bạn.
One guy hit me.	Một tên đã đánh tôi.
But there are people who may not like this change.	Nhưng có những người có thể không thích sự thay đổi này.
He entered the house in silence.	Anh bước vào nhà trong im lặng.
We are a team.	Chúng tôi là một đội.
It is not necessary to have money.	Không nhất thiết phải có tiền.
It won't pay.	Nó sẽ không trả tiền.
I should have taken steps to protect the village.	Lẽ ra tôi phải thực hiện các bước để bảo vệ ngôi làng.
This does not require proof.	Điều này không cần bằng chứng.
Wood started the oil business.	Gỗ bắt đầu kinh doanh dầu mỏ.
One player starts.	Một người chơi bắt đầu.
I don't really pay attention to that.	Tôi không thực sự chú ý đến điều đó.
All necessary information is available on the website.	Tất cả các thông tin cần thiết có sẵn trên trang web.
A clean and healthy car is a joy to drive.	Một chiếc xe sạch sẽ và khỏe mạnh là một niềm vui khi lái xe.
That is a big number.	Đó là một con số lớn.
Hate the government.	Ghét chính phủ.
We'll try it tonight when it's dark.	Tối nay chúng ta sẽ thử khi trời tối.
He continued to move.	Anh ấy tiếp tục di chuyển.
We changed the law.	Chúng tôi đã thay đổi luật.
I mean pay close attention.	Tôi có nghĩa là chú ý chặt chẽ.
No more games.	Không có trò chơi nào nữa.
However, there are still some limitations in this study.	Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong nghiên cứu này.
You can set variables at this point.	Bạn có thể đặt các biến tại thời điểm này.
Major complications are not described.	Các biến chứng chính không được mô tả.
That's the only solution that makes sense.	Đó là giải pháp duy nhất có ý nghĩa.
The fear of falling is still a constant.	Nỗi sợ hãi bị ngã vẫn là một điều thường trực.
Let's take that.	Hãy lấy cái đó.
And side.	Và bên.
Saying sorry is sometimes the last thing you want to say.	Nói lời xin lỗi đôi khi là điều cuối cùng bạn muốn nói.
A man answered.	Một người đàn ông trả lời.
He couldn't imagine how and when they got on the train.	Anh không thể tưởng tượng họ đã lên tàu như thế nào và khi nào.
I have read a few.	Tôi đã đọc một vài.
It wouldn't be the other way around.	Nó sẽ không theo cách khác.
She was so surprised that she didn't know how to respond.	Cô ấy ngạc nhiên đến nỗi không biết phải trả lời như thế nào.
Now feel that they want to do something bigger.	Bây giờ cảm thấy rằng họ muốn làm một cái gì đó lớn hơn.
She definitely has a good laugh.	Cô ấy chắc chắn có một tiếng cười vui vẻ.
But her head was silent.	Nhưng đầu cô im lặng.
But when I type the command 'top'.	Nhưng khi tôi gõ lệnh 'top'.
Note that this is a more general rule than before.	Lưu ý rằng đây là luật chung hơn trước đây.
Put it down here.	Đặt nó xuống đây.
My voice is back.	Giọng nói của tôi đã trở lại.
He believes in this.	Anh ấy tin vào điều này.
We know how difficult life can be after an accident.	Chúng tôi biết cuộc sống có thể khó khăn như thế nào sau một tai nạn.
This is welcome for two reasons.	Điều này được hoan nghênh vì hai lý do.
There are other things you need to take care of first.	Có những thứ khác bạn cần phải chăm sóc trước.
He has both.	Anh ấy có cả hai thứ đó.
Any circle in the world.	Bất kỳ vòng tròn nào trên thế giới.
That time, things didn't go my way.	Lần đó, mọi thứ không diễn ra theo ý tôi.
Everyone rejected me.	Mọi người đều từ chối tôi.
More than you know, too.	Nhiều hơn những gì bạn biết, quá.
I can visit.	Tôi có thể ghé qua.
But he was the only one who committed suicide.	Nhưng anh ấy là người duy nhất tự sát.
I have mixed feelings about this.	Tôi có cảm giác lẫn lộn về điều này.
The first is fire.	Đầu tiên đó là lửa.
Please try again in a few minutes.	Vui lòng thử lại sau vài phút.
He feels chosen.	Anh ấy cảm thấy được lựa chọn.
There is no movement on the wall.	Không có chuyển động trên tường.
That's really not ideal.	Điều đó thực sự không lý tưởng.
Seasoning to taste.	Nêm nếm cho vừa ăn.
This will help.	Điều này sẽ giúp.
Contributed to the theory.	Đã đóng góp vào lý thuyết.
You are a bright guy.	Bạn là một chàng trai sáng sủa.
So are the workers.	Người lao động cũng vậy.
Traffic here is also bad.	Giao thông ở đây cũng tệ.
We are ready to join.	Chúng tôi đã sẵn sàng để tham gia.
You can see how close their relationship is.	Bạn có thể thấy mối quan hệ của họ thân thiết như thế nào.
He's just an ordinary person.	Anh ấy chỉ là một con người bình thường.
Three measurements were taken and the average values ​​calculated.	Ba phép đo đã được thực hiện và các giá trị trung bình được tính toán.
It must not happen here.	Nó không được xảy ra ở đây.
He gave no reply.	Anh ta không đưa ra lời đáp trả nào.
Just a look up.	Chỉ là một cái nhìn lên.
You go happily.	Bạn đi vui vẻ.
That's what we're out there to do.	Đó là những gì chúng tôi ra khỏi đó để làm.
But that's not a bad thing.	Nhưng đó không phải là một điều xấu.
Fill the house with gasoline.	Đổ đầy xăng vào nhà.
He broke them.	Anh ta đã phá vỡ chúng.
This is a good thing.	Đây là một điều tốt.
Wind speed is probably the most important factor here.	Tốc độ gió có lẽ là yếu tố quan trọng nhất ở đây.
I wish it was so easy.	Tôi ước nó được dễ dàng như vậy.
This doesn't mean don't tell the story.	Điều này không có nghĩa là đừng kể câu chuyện.
My father shared it.	Cha tôi đã chia sẻ nó.
Or at least that's how it came to me.	Hoặc ít nhất đó là cách nó đến với tôi.
No one else will do it.	Không ai khác sẽ làm điều đó.
I would do anything for her.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy.
You don't get away with that easily.	Bạn không dễ dàng thoát khỏi điều đó.
I hope my question was clear.	Tôi hy vọng câu hỏi của tôi đã rõ ràng.
She's so glad they had a great time.	Cô ấy rất vui vì họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
He will come.	Anh ấy sẽ đến.
He is bad news.	Anh ấy là một tin xấu.
You see the kids.	Bạn thấy những đứa trẻ.
Maybe she went too far this time.	Có lẽ lần này cô ấy đã đi quá xa.
And me.	Và tôi.
This is where we can stay in touch on a personal level.	Đây là nơi chúng tôi có thể giữ liên lạc ở cấp độ cá nhân.
You may have heard of it.	Bạn có thể đã nghe nói về nó.
I hope he and his family are staying healthy.	Tôi hy vọng anh ấy và gia đình anh ấy đang giữ gìn sức khỏe.
Only then did he smile.	Chỉ khi đó anh ấy mới mỉm cười.
I laugh at everything.	Tôi cười với mọi thứ.
I am not sure.	Tôi không chắc chắn.
However, it requires a large amount of relevant information to be collected.	Tuy nhiên, nó đòi hỏi một lượng lớn thông tin liên quan được thu thập.
Remove the bowl from the heat and stir until smooth.	Lấy bát ra khỏi bếp và khuấy cho đến khi mịn.
So the title is perfect and so is the movie.	Vì vậy, tiêu đề là hoàn hảo và bộ phim cũng vậy.
I will though.	Tôi sẽ mặc dù vậy.
Nowadays, people are turning to social media.	Ngày nay, mọi người đang chuyển sang phương tiện truyền thông xã hội.
It's completely simple.	Nó hoàn toàn đơn giản.
There is no clear date in mind.	Không có ngày rõ ràng trong tâm trí.
We use the test results to note some key properties of the tool.	Chúng tôi sử dụng kết quả thử nghiệm để lưu ý một số thuộc tính chính của công cụ.
Now they have a week.	Bây giờ họ có một tuần.
I don't need to say anything more.	Tôi không cần nói thêm gì nữa.
Many had higher education and entered the professional middle classes.	Nhiều người có trình độ học vấn cao hơn và bước vào các tầng lớp trung lưu chuyên nghiệp.
Maybe better than you think.	Có thể tốt hơn bạn nghĩ.
Then it got serious.	Sau đó, nó trở nên nghiêm trọng.
He asked her where she got it.	Anh ấy hỏi cô ấy rằng cô ấy đã lấy nó ở đâu.
Want to help.	Muốn giúp đỡ.
He wondered if this was the woman.	Anh tự hỏi liệu đây có phải là người phụ nữ không.
In it, the problem of judgment.	Trong đó, vấn đề phán đoán.
See pictures below.	Xem hình ảnh bên dưới.
I only heard of the latter, by accident.	Tôi chỉ nghe thấy sau này, một cách tình cờ.
It's best to say as little as possible.	Tốt nhất hãy nói càng ít càng tốt.
A similar need exists for still images.	Một nhu cầu tương tự cũng tồn tại đối với ảnh tĩnh.
He has the best view in the city.	Anh ấy có tầm nhìn đẹp nhất thành phố.
I had to force myself to take my time.	Tôi phải buộc mình phải dành thời gian của mình.
He knew it would tire him out.	Anh biết điều đó sẽ khiến anh mệt mỏi.
Even now she couldn't think of it.	Ngay cả bây giờ cô ấy cũng không thể nghĩ ra được.
That's what she calls you.	Đó là những gì cô ấy gọi cho bạn.
It is a very good part.	Nó là một phần rất tốt.
Making them smile is easy.	Làm cho họ mỉm cười thật dễ dàng.
He heard the description.	Anh ấy đã nghe mô tả.
She told her to go, she left.	Cô ấy nói cô ấy đi, cô ấy rời đi.
That is also the message from the government.	Đó cũng là thông điệp từ chính phủ.
We want a picture of ourselves now.	Chúng tôi muốn có một bức tranh của chính mình bây giờ.
Actually, the game situation is terrible.	Trên thực tế, tình hình trò chơi là khủng khiếp.
Conducted research and data analysis.	Đã thực hiện nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
They might make her more of a target.	Họ có thể khiến cô ấy trở thành mục tiêu nhiều hơn.
He expected my dad to match that level.	Anh ấy mong đợi bố tôi sẽ phù hợp với trình độ đó.
She even extended her legs a little to help.	Cô ấy thậm chí còn mở rộng chân của mình một chút để giúp đỡ.
However, getting there will not be easy.	Tuy nhiên, đến được đó sẽ không dễ dàng.
It's not just a different title and salary scale.	Nó không chỉ là một chức danh và thang lương khác nhau.
In fact, the procedure is quite involved.	Trong thực tế, thủ tục là khá liên quan.
And, of course, there may not be.	Và, tất nhiên, có thể không có.
He really is a king.	Ông ấy thực sự là vua.
His hand was as cold as ice.	Tay anh ta lạnh như băng.
But it's not so different, perhaps.	Nhưng nó không phải là quá khác biệt, có lẽ.
I have no memory of being hurt by women, only men.	Tôi không có ký ức về việc bị tổn thương bởi phụ nữ, chỉ có đàn ông.
This is the house we brought him home from the hospital.	Đây là ngôi nhà mà chúng tôi đã đưa anh ấy từ bệnh viện về nhà.
The pain can be severe.	Cơn đau có thể nghiêm trọng.
Moving target.	Mục tiêu di chuyển.
They make each other work.	Họ làm cho nhau hoạt động.
Until it did.	Cho đến khi nó đã làm.
They forced us to pass.	Họ buộc chúng tôi phải vượt qua.
I mean, every one of our deals sucks.	Ý tôi là, mọi giao dịch của chúng tôi đều tệ.
These people are very excited about politics.	Những người này rất hào hứng với chính trị.
They will be a problem in the future.	Chúng sẽ là một vấn đề trong tương lai.
We later learned that we had killed people.	Sau đó chúng tôi biết rằng chúng tôi đã giết người.
For further training.	Để được đào tạo thêm.
I won't get one.	Tôi sẽ không nhận được một cái nào.
Also, one of the comments seems to work fine.	Ngoài ra, một trong những nhận xét có vẻ hoạt động tốt.
It was a really difficult year for me.	Đó là một năm thực sự khó khăn đối với tôi.
I worked on a boat.	Tôi đã làm việc trên một chiếc thuyền.
They do it for protection.	Họ làm điều đó để bảo vệ.
Calmly, he told himself, there was no immediate threat here.	Bình tĩnh, anh tự nhủ, không có mối đe dọa nào ngay lập tức ở đây.
You've known him for eight days.	Bạn đã biết anh ta được tám ngày.
But without it.	Nhưng không có nó.
I love you very very much.	Anh yêu em rât rât nhiêu.
Please read.	Hãy đọc.
This did not go well.	Điều này đã không diễn ra tốt đẹp.
I'm so lucky to have you on my team.	Tôi thật may mắn khi có bạn trong đội của tôi.
He ran after her.	Anh ấy chạy theo cô ấy.
However, during a search of the body, this letter was found by the police.	Tuy nhiên, trong một cuộc khám xét thi thể, bức thư này đã được cảnh sát tìm thấy.
Your wife doesn't answer the call.	Vợ bạn không trả lời cuộc gọi.
The way you play the game gives respect.	Cách bạn chơi trò chơi mang lại sự tôn trọng.
They wronged him to themselves.	Họ đã sai anh ta với chính mình.
It will take a long time for them to change these programs.	Sẽ mất nhiều thời gian để họ thay đổi các chương trình này.
So now let's flip the cards, starting from right to left.	Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy lật các thẻ, bắt đầu từ phải sang trái.
Space is out to kill you.	Không gian là ra để giết bạn.
I will fight him in his challenging conditions.	Tôi sẽ chiến đấu với anh ta trong điều kiện thách thức của anh ta.
And then he turned black like a storm.	Và sau đó anh trở nên đen như một cơn bão.
But instead, here we are.	Nhưng thay vào đó, chúng ta đang ở đây.
It seems too complicated and huge to me.	Có vẻ như quá phức tạp và vô cùng lớn đối với tôi.
That's putting all the information we have on the table.	Đó là đặt mọi thông tin chúng ta có lên bàn.
Or so she thought.	Hoặc cô nghĩ vậy.
She seems to have a lot of freedom.	Cô ấy dường như có rất nhiều tự do.
This is where you do your job.	Đây là nơi bạn làm công việc của mình.
Three steps lead to each door.	Ba bước dẫn đến mỗi cánh cửa.
Yes, our family is a different thing.	Vâng, gia đình của chúng tôi là một thứ khác nhau.
If only she wasn't too late.	Giá như cô ấy đừng quá muộn.
It is not a course.	Nó không phải là một khóa học.
The public key is like an email address.	Khóa công khai giống như một địa chỉ email.
Her happy horses are full of expression and life!.	Những con ngựa hạnh phúc của cô ấy tràn đầy biểu cảm và cuộc sống !.
What we have is special.	Những gì chúng tôi có là đặc biệt.
He tried to tell me that several times.	Anh ấy đã cố gắng nói với tôi điều đó vài lần.
But oh it's amazing.	Nhưng ôi thật là kỳ diệu.
The food that.	Các món ăn mà.
All participants provided blood samples after giving written consent.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp mẫu máu sau khi đồng ý bằng văn bản.
It is very, very difficult.	Nó rất, rất khó khăn.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc chắn về điều đó.
On the other hand, some will be of great interest.	Mặt khác, một số sẽ được quan tâm rất nhiều.
And they won't be helped.	Và họ sẽ không được giúp đỡ.
She turned to watch.	Cô quay lại xem.
We'll keep you well informed, every step of the way.	Chúng tôi sẽ giữ cho bạn thông tin đầy đủ, mọi bước của con đường.
This number can be reduced to almost nothing.	Con số này có thể được giảm xuống gần như không có gì.
And there is the night train.	Và có chuyến tàu đêm.
They shape ideas.	Họ định hình ý tưởng.
This it has no right to do.	Điều này nó không có quyền làm.
She is trying to have fun.	Cô ấy đang cố gắng để có được niềm vui.
So far everything has gone well.	Cho đến nay mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
You gave me form and vision.	Bạn đã cho tôi hình thức và tầm nhìn.
This is probably due to the high cost of production.	Điều này có lẽ là do chi phí sản xuất cao.
In my family, there is no sleepover.	Trong gia đình tôi không có chuyện ngủ nhờ.
These people really don't want to eat.	Những người này thực sự không muốn ăn.
It's a collection of lies that you've gathered there.	Đó là một tập hợp những lời nói dối mà bạn đã tập hợp lại ở đó.
Everyone must agree on the question.	Mọi người phải đồng ý về câu hỏi.
She wasn't surprised.	Cô ấy không ngạc nhiên.
As a result, three people were killed.	Kết quả là ba người đã thiệt mạng.
Choose good cuts of meat.	Chọn phần thịt tốt.
However, you have to ask yourself.	Tuy nhiên, bạn phải tự hỏi.
He wasn't much involved in the whole thing.	Anh ấy không tham gia nhiều vào toàn bộ sự việc.
Without waiting for her reply he continued.	Không đợi cô đáp lại anh tiếp tục.
For me, you go through the process.	Đối với tôi, bạn đi qua quá trình.
That is our only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi.
The game goes fast.	Trò chơi diễn ra nhanh chóng.
In the end, even the trees were behind him.	Cuối cùng, ngay cả những cái cây cũng ở phía sau anh ta.
And no call back.	Và không có cuộc gọi trở lại.
He wants to disappoint me.	Anh ta muốn làm tôi thất vọng.
And it can go on like that, too.	Và nó cũng có thể tiếp tục như vậy.
She said you have to tell me which hospital you are in.	Cô ấy nói bạn phải cho tôi biết bạn đang ở bệnh viện nào.
They fired me.	Họ đã sa thải tôi.
I mean, he ripped me off.	Ý tôi là, anh ta đã gạt tôi ra.
There was no sound but the wind.	Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió.
So don't tell anyone about your condition.	Vì vậy, đừng nói với ai về tình trạng của bạn.
I can do better with that site.	Tôi có thể làm tốt hơn với trang web đó.
I seem to add a week or two a week.	Tôi dường như thêm một hoặc hai tuần một tuần.
But it only does one thing.	Nhưng nó chỉ làm một điều.
Cultures for the remaining patient were negative.	Nuôi cấy cho bệnh nhân còn lại là âm tính.
I walk past.	Tôi đi bộ qua.
To him it is often better to say nothing.	Với anh ấy thường tốt hơn là không nói gì.
It's like going into battle.	Nó giống như đi vào trận chiến.
Take yourself through high school at night.	Đưa mình qua trường trung học vào ban đêm.
Data were obtained in three independent experiments.	Dữ liệu thu được trong ba thí nghiệm độc lập.
It is a lost child and has no mother.	Nó là một đứa trẻ lạc loài và không có mẹ.
Better than me.	Tốt hơn tôi.
It has several on a public street.	Nó có một số trên một đường phố công cộng.
Can you feel her energy?.	Bạn có cảm nhận được năng lượng của cô ấy không ?.
There's no reason to have it.	Không có lý do gì để có nó.
We can only be ourselves.	Chúng ta chỉ có thể là chính mình.
Call it whatever you want.	Gọi nó là bất cứ điều gì bạn muốn.
He saw where we were both going.	Anh ấy đã thấy nơi cả hai chúng tôi sẽ đến.
I've had some great groups and some terrible ones.	Tôi đã có một số nhóm tuyệt vời và một số nhóm khủng khiếp.
I never get tired of looking at this.	Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào cái này.
Considered the first because.	Được coi là đầu tiên bởi vì.
They have everything on you.	Họ có tất cả mọi thứ trên bạn.
I do not use it.	Tôi không sử dụng nó.
Various mental events.	Các sự kiện tinh thần khác nhau.
My faith now is more than black and white.	Đức tin của tôi bây giờ có nhiều thứ hơn là đen trắng.
She is my friend.	Cô ấy là bạn tôi.
Well, the feeling is back, but less.	Chà, cảm giác đã trở lại, nhưng ít hơn.
That is not their scientific origin.	Đó không phải là nguồn gốc khoa học của họ.
They are two very different things.	Chúng là hai thứ rất khác nhau.
Design, conduct experiments and analyze data.	Thiết kế, thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
It has been noted.	Nó đã được ghi nhận.
Again, the game gives no explanation for what this is.	Một lần nữa, trò chơi không đưa ra lời giải thích cho đây là gì.
Don't take away my young men.	Đừng lấy đi những chàng trai trẻ của tôi.
It's really just a few minutes.	Nó thực sự chỉ là một vài phút.
We will not report more hours than we worked.	Chúng tôi sẽ không báo cáo nhiều giờ hơn chúng tôi đã làm việc.
And really like you.	Và thực sự thích bạn.
That can certainly be useful and sane.	Điều đó chắc chắn có thể hữu ích và lành mạnh.
Will be next.	Sẽ là tiếp theo.
You have to get me out of here.	Bạn phải đưa tôi ra khỏi đây.
Come to think of it, it could have been mine.	Nghĩ lại thì nó có thể là của tôi.
Oh my God.	Ôi trời.
Who has the time or money for gas?.	Ai có thời gian hoặc tiền xăng ?.
There are two other families.	Có hai gia đình khác.
A new one.	Một cái mới.
It's not that her advice is bad.	Đó không phải là lời khuyên của cô ấy là xấu.
It couldn't be more perfect.	Nó không thể hoàn hảo hơn.
My daughter cried.	Con gái tôi đã khóc.
I was in.	Tôi đã ở.
Don't want it to end.	Không muốn nó kết thúc.
And not anyone.	Và không phải ai.
The whole thing, in this case, is me.	Toàn bộ điều, trong trường hợp này, là tôi.
They think he's weird.	Họ nghĩ anh ta kỳ quặc.
However, living simply in the village was no easy task.	Tuy nhiên, sống đơn giản trong ngôi làng không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
It's lovely in both ways.	Nó đáng yêu theo cả hai cách.
My father said it was the first school of its kind.	Cha tôi nói là ngôi trường đầu tiên thuộc loại này.
In this list, the court added additional elements.	Trong danh sách này, tòa án đã thêm các yếu tố bổ sung.
Now is my problem.	Bây giờ là vấn đề của tôi.
They can see a way to tax us more.	Họ có thể thấy một cách để đánh thuế chúng tôi nhiều hơn.
We wouldn't be here without it.	Chúng tôi sẽ không ở đây nếu không có.
They come, they go.	Họ đến, họ đi.
That's pretty good, for what we know.	Điều đó khá tốt, với những gì chúng tôi biết.
That's the person they turn to every day.	Đó là người mà họ tìm đến hàng ngày.
She said that she is not the least of ideas.	Cô ấy nói rằng cô ấy không phải là người ít ý tưởng nhất.
High Quality.	Chất lượng cao.
This is yours.	Đây là của bạn.
This is the best way.	Đây là cách tốt nhất.
Now he is dead.	Bây giờ anh ấy đã chết.
I came here to reason with you.	Tôi đến đây để lý luận với bạn.
There is no clear path for me.	Không có con đường rõ ràng cho tôi.
You have no way to call for help.	Bạn không có cách nào để kêu gọi sự giúp đỡ.
That little kid can definitely dance.	Đứa trẻ nhỏ đó chắc chắn có thể nhảy.
Now he has something to do.	Bây giờ anh ấy có một cái gì đó để làm.
Happens statewide.	Xảy ra khắp tiểu bang.
And that's exactly what life is supposed to be like.	Và đó chính xác là cuộc sống được cho là như thế nào.
I'm on birth control but I'm still worried.	Tôi đang kiểm soát sinh sản nhưng tôi vẫn lo lắng.
We have new insights on a key piece of evidence.	Chúng tôi có thông tin chi tiết mới về một phần bằng chứng quan trọng.
This will be best for both patients and staff.	Điều này sẽ là tốt nhất cho cả bệnh nhân và nhân viên.
Suffering has its benefits.	Đau khổ có lợi ích của nó.
This one to start with.	Cái này để bắt đầu.
They laugh, talk, and sometimes even share shoes.	Họ cười, nói chuyện và thậm chí đôi khi chia sẻ giày.
It is natural for us to eat with others.	Việc chúng ta ăn chung với người khác là điều tự nhiên.
And see if it still works.	Và xem liệu nó có còn hoạt động không.
Without it, the government would have a field day.	Nếu không có nó, chính phủ sẽ có một ngày thực địa.
I am not positive.	Tôi không tích cực.
You must give it a name.	Bạn phải đặt tên cho.
We conducted two experiments.	Chúng tôi đã tiến hành hai thí nghiệm.
Her thoughts also began to clear up a bit.	Suy nghĩ của cô cũng bắt đầu sáng tỏ hơn một chút.
A wonderful, wonderful library.	Một thư viện tuyệt vời, tuyệt vời.
No one can tell me what to do.	Không ai có thể cho tôi biết phải làm gì.
Do you want to play ?.	Bạn có muốn chơi không ?.
We don't even go to the same school.	Chúng tôi thậm chí không học cùng trường.
It is defined in the following way.	Nó được xác định theo cách sau.
I couldn't believe how quickly this book came out.	Tôi không thể tin được rằng cuốn sách này lại xuất hiện nhanh chóng như thế nào.
I definitely want you to meet her while she's here.	Tôi chắc chắn muốn bạn gặp cô ấy khi cô ấy ở đây.
Now keep me company for one more mission.	Bây giờ giữ cho tôi công ty cho một nhiệm vụ nữa.
A corpse needs no rules on how to move.	Một xác chết không cần quy tắc về cách di chuyển.
And sometimes more.	Và đôi khi hơn thế nữa.
But that has nothing to do with us.	Nhưng điều đó không liên quan gì đến chúng tôi.
A lot of hardship and lost a man.	Rất nhiều khó khăn và đã mất một người đàn ông.
She couldn't bear it anymore.	Cô không thể chịu đựng được nữa.
But there is a question of making a living.	Nhưng có một câu hỏi về việc kiếm sống.
It is in the action not the blood.	Đó là trong các hành động không phải là máu.
The problem here is her class and her destination in life.	Vấn đề ở đây chính là đẳng cấp và điểm dừng chân của cô ấy trong cuộc sống.
Maybe half a season.	Có lẽ là nửa mùa.
Sign in immediately.	Đăng nhập ngay lập tức.
Fair enough, it's great.	Đủ công bằng, nó tuyệt vời.
I told you to do it the first time we talked.	Tôi đã nói với bạn làm điều đó trong lần đầu tiên chúng ta nói chuyện.
Perhaps another aspect of spiritual nature is the work of knowing.	Có lẽ một khía cạnh khác của bản chất tinh thần là làm việc biết.
I saw it later.	Tôi thấy nó sau đó.
One family member got sick and the other group came together to help.	Một thành viên trong gia đình bị ốm và nhóm còn lại cùng nhau giúp đỡ.
And he likes it that way.	Và anh ấy thích nó theo cách đó.
And she doesn't like it.	Và cô ấy không thích nó.
Eight years later it's still there.	Tám năm sau nó vẫn ở đó.
The process of the game might look like this.	Quá trình của trò chơi có thể trông như sau.
A real fight, for something important.	Một cuộc chiến thực sự, vì một cái gì đó quan trọng.
No one is near him.	Không ai ở gần anh ta.
It happened today.	Nó đã xảy ra ngày hôm nay.
Therefore, God and man are essentially one.	Do đó, Thiên Chúa và con người về cơ bản là một.
Then he galloped forward and the others followed him.	Sau đó anh ta phi ngựa về phía trước và những người khác theo sau anh ta.
He missed her company every minute of the day.	Anh nhớ công ty của cô từng phút trong ngày.
So it's not exactly a random idea.	Vì vậy, nó không hẳn là một ý tưởng ngẫu nhiên.
The problem is one of the relationship of power.	Vấn đề là một trong những mối quan hệ của quyền lực.
It could be part of it.	Nó có thể là một phần của nó.
Which has not yet paid into the social system.	Mà chưa thanh toán vào hệ thống xã hội.
Because now we know that there was much more.	Bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng đã có nhiều hơn nữa.
I really used to like him.	Tôi thực sự đã từng thích anh ấy.
When you walk through the fire, you won't get burned.	Khi bạn đi qua lửa, bạn sẽ không bị bỏng.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
These fields can be read and written by multiple processes.	Các trường này có thể được đọc và ghi bởi nhiều quy trình.
It doesn't help people live in the community.	Nó không giúp mọi người sống trong cộng đồng.
Soon there will be no past.	Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn quá khứ.
That's me.	Đó là chính tôi.
She can do it.	Cô ấy có thể làm điều đó.
But the quality of the connection isn't even the worst part.	Nhưng chất lượng của kết nối thậm chí không phải là phần tồi tệ nhất.
A little common sense helps.	Một chút cảm giác thông thường sẽ giúp ích.
Of course it's beautiful there.	Tất nhiên ở đó rất đẹp.
What to call this character has become a topic of debate.	Gọi nhân vật này là gì đã trở thành một chủ đề tranh luận.
City people came to see.	Người dân thành phố đã đến xem.
It was okay at first.	Lúc đầu thì không sao.
Some have dogs.	Một số nuôi chó.
He feels my feet.	Anh ấy cảm thấy chân tôi.
Click the link, right, to get this look now.	Nhấp vào liên kết, bên phải, để có được cái nhìn này ngay bây giờ.
If they really wanted to fight, they did.	Nếu họ thực sự muốn đánh nhau, họ đã làm.
He doesn't really care about me.	Anh ấy không thực sự quan tâm đến tôi.
I have very little work today.	Tôi có rất ít việc hôm nay.
This article is about video games.	Bài viết này là về trò chơi điện tử.
Now her hand was red because of it.	Bây giờ tay cô đã đỏ lên vì nó.
I tried so many times to stop.	Tôi đã cố gắng rất nhiều lần để dừng lại.
Something that will go back at least a few years.	Một cái gì đó sẽ quay trở lại ít nhất một vài năm.
But he knows about death.	Nhưng anh ấy biết về cái chết.
You write your code, you just put it there, and that's it.	Bạn viết mã của mình, bạn chỉ cần đặt nó ở đó, và thế là xong.
Let it be.	Để cho nó được.
However, the plaintiff entered a small door at the front.	Tuy nhiên, nguyên đơn bước vào một cánh cửa nhỏ ở phía trước.
It does its job.	Nó thực hiện công việc của nó.
We've been doing that for almost a hundred years.	Chúng tôi đã làm điều đó trong gần một trăm năm qua.
You meet her and see.	Bạn gặp cô ấy và xem.
She did not have any physical problems prior to this point.	Cô ấy không có bất kỳ vấn đề thể chất nào trước thời điểm này.
I couldn't hear anything.	Tôi không thể nghe thấy gì cả.
I can't answer that for myself either.	Tôi cũng không thể trả lời điều đó cho chính mình.
A new day.	Một ngày mới.
Thousands of companies are leaving.	Hàng ngàn công ty đang rời đi.
He is known for being an independent thinker.	Ông được biết đến là người có tư duy độc lập.
Ask if you can sit down and talk.	Hỏi xem bạn có thể ngồi xuống và nói chuyện không.
Let us briefly describe the main results achieved in their paper.	Hãy để chúng tôi mô tả ngắn gọn kết quả chính đạt được trong bài báo của họ.
Theory is one thing.	Lý thuyết là một chuyện.
We want to do something to give back to the community.	Chúng tôi muốn làm một cái gì đó để trả lại cho cộng đồng.
They pointed their weapons at her, and she raised her hand.	Họ chĩa vũ khí vào cô, và cô giơ tay.
But there was clearly more to be asked, and he knew it.	Nhưng rõ ràng còn nhiều điều cần hỏi, và anh biết điều đó.
I have to see the police today.	Tôi phải đến gặp cảnh sát hôm nay.
Another person in my group had the same problem.	Một người khác trong nhóm của tôi cũng có vấn đề tương tự.
A lot of what she wanted before feels the same now.	Rất nhiều những gì cô ấy muốn trước đây đã cảm thấy như vậy bây giờ.
I think it's kind of funny.	Tôi nghĩ nó là một loại buồn cười.
You lose your freedom.	Bạn mất tự do.
The kids know why they do it.	Những đứa trẻ biết tại sao chúng lại làm điều đó.
He is her second husband.	Anh là người chồng thứ hai của cô.
Stay in touch with everyone.	Giữ liên lạc với mọi người.
They did it for him.	Họ đã làm cho anh ta.
We wouldn't want to join them.	Chúng tôi sẽ không muốn tham gia cùng họ.
All of that is done without a word.	Tất cả những điều đó được thực hiện mà không có một lời nào.
There's a level of comfort that comes with that.	Có một mức độ thoải mái đi kèm với điều đó.
No one comes here, and no one goes.	Không ai đến đây, và không ai đi.
He hit me as a serious young man.	Anh ta đánh tôi là một thanh niên nghiêm túc.
Someone was thinking about where to stick her.	Ai đó đã nghĩ về nơi để dính cô ấy.
And then get us working again, but differently.	Và sau đó làm cho chúng tôi hoạt động trở lại, nhưng khác.
Now for the third time.	Bây giờ là lần thứ ba.
And then everything changed.	Và sau đó mọi thứ đã được thay đổi.
I tried to explain.	Tôi đã cố gắng giải thích.
It was a strange emotional experience for me.	Đó là một trải nghiệm cảm xúc kỳ lạ đối với tôi.
We have data.	Chúng tôi có dữ liệu.
The photo below shows how warm it is.	Bức ảnh dưới đây cho thấy nó ấm áp như thế nào.
But if you only eat one once in a while, buy one.	Nhưng nếu thỉnh thoảng bạn mới ăn một cái, hãy mua một cái thôi.
But that's the proof you need.	Nhưng đó là bằng chứng mà anh cần.
He is opening the door.	Anh ấy đang mở cửa.
The explanation is not good.	Lời giải thích không ổn.
I am a person who is actually making a living.	Tôi là người thực sự đang kiếm sống.
It seems to me that we have become friends.	Đối với tôi, dường như chúng tôi đã trở thành bạn của nhau.
Identify a word above.	Xác định một từ phía trên.
He's on the run without you.	Anh ấy đang chạy trốn mà không có bạn.
Most don't notice me that makes sense.	Hầu hết không nhận thấy tôi điều đó có ý nghĩa.
The very idea of ​​it.	Chính ý tưởng về nó.
Seven men lost their lives in the accident.	Bảy người đàn ông đã mất mạng trong vụ tai nạn.
Which depends on the time.	Mà phụ thuộc vào thời gian.
He has no intention of hurting anyone.	Anh ấy không có ý định làm tổn thương bất cứ ai.
I think that's what my new 'teacher' expected.	Tôi nghĩ đó là điều mà 'người thầy' mới của tôi mong đợi.
Dry is probably not the right word.	Khô có lẽ không phải là từ thích hợp.
I cannot escape.	Tôi không thể trốn thoát.
I know something is wrong with me.	Tôi biết có điều gì đó không ổn ở tôi.
She reports weak evidence for this.	Cô ấy báo cáo bằng chứng yếu cho việc này.
But there is no wind.	Nhưng không có gió.
Friends, many of them.	Bạn bè, nhiều người trong số họ.
We make no judgment on that point.	Chúng tôi không đưa ra phán xét nào về điểm đó.
The safe has been opened.	Két sắt đã được mở.
No one has his heart in it.	Không ai có trái tim của mình trong đó.
Then he caught himself.	Sau đó anh ta bắt chính mình.
They are just trying to survive.	Họ chỉ đang cố gắng sống sót.
The two hit it immediately.	Hai người đánh nó ngay lập tức.
Something must have gone wrong while I was there.	Phải có điều gì đó không ổn khi tôi ở đó.
There is a better way.	Có một cách tốt hơn.
Nothing has been resolved.	Không có gì đã được giải quyết.
I've never stepped out like that.	Tôi chưa bao giờ bước ra ngoài như vậy.
That thought made her happy.	Ý nghĩ đó khiến cô hạnh phúc.
At that time, no one else was in the apartment.	Vào thời điểm đó, không có ai khác ở trong căn hộ.
The main cause of this problem is low interest rates.	Nguyên nhân chính của vấn đề này là do lãi suất thấp.
If the evidence had been considered, interesting observations could have been made.	Nếu các bằng chứng đã được xem xét, thì những quan sát thú vị có thể đã được thực hiện.
She wasn't used to people looking directly at her like this.	Cô không quen với việc mọi người nhìn thẳng vào cô như thế này.
Our study was limited by the relatively small patient sample size.	Nghiên cứu của chúng tôi bị giới hạn bởi cỡ mẫu bệnh nhân tương đối nhỏ.
But she said he was dead.	Nhưng cô ấy nói rằng anh ấy đã chết.
Taking a deep breath, she tried to calm herself, bringing herself back to the center.	Hít thở sâu, cô cố gắng bình tĩnh, đưa mình trở lại trung tâm.
Game time is over.	Thời gian cho trò chơi đã kết thúc.
Declare that he is learning something.	Tuyên bố rằng anh ấy đang học điều gì đó.
We will be back though with something even better.	Chúng tôi sẽ trở lại mặc dù vào một lúc nào đó với một cái gì đó thậm chí còn tốt hơn.
They decided to leave the table.	Họ quyết định khỏi bàn.
I will tell you.	Tôi sẽ nói với bạn.
You cannot know what he is.	Bạn không thể biết anh ta là gì.
Obviously, if the system is very large, this will become a problem.	Rõ ràng, nếu hệ thống rất lớn, điều này sẽ trở thành một vấn đề.
Besides these lights are ready to go.	Bên cạnh đó những ánh sáng này đã sẵn sàng hoạt động.
Nothing much happened.	Không có gì nhiều xảy ra.
Can't wait for the third one.	Không thể đợi cái thứ ba.
This happens too much.	Điều này xảy ra quá nhiều.
It cuts through the coffee-like color.	Nó cắt qua màu cà phê giống như.
And you haven't said anything since.	Và bạn không nói gì kể từ đó.
And the others disappeared.	Và những người khác biến mất.
You never even have to ask for it.	Bạn thậm chí không bao giờ phải yêu cầu nó.
If you're worried, check it out.	Nếu bạn lo lắng, hãy kiểm tra nó.
Her eyes were fixed on the bed.	Mắt cô dán chặt vào giường.
Everyone knows her whereabouts.	Mọi người đều biết vị trí của cô ấy.
They will be.	Họ sẽ được.
These are the only results known so far.	Đây là những kết quả duy nhất được biết cho đến nay.
We just have to wait and see.	Chúng tôi chỉ phải chờ xem.
He stepped forward, raised his hands and waited.	Anh bước tới, giơ hai tay lên và chờ đợi.
Now is the time to give back.	Bây giờ là lúc để trả lại.
And so on over and over.	Và cứ thế lặp đi lặp lại.
All measurements were repeated at least three times.	Tất cả các phép đo được lặp lại ít nhất ba lần.
I'm just a chef.	Tôi chỉ là đầu bếp.
Hit the body.	Đánh vào cơ thể.
Two to seven can play.	Hai đến bảy có thể chơi.
Time to get the goods.	Đã đến lúc phải lấy hàng.
He died at the hospital.	Anh ấy chết tại bệnh viện.
I found out they were having a hard time and wanted to sell.	Tôi phát hiện ra họ đang gặp khó khăn và muốn bán.
We lived not far from where we are now.	Chúng tôi đã sống không xa nơi chúng tôi đang ở bây giờ.
You have to let me try.	Bạn phải để tôi thử.
Trust is an important part of any relationship.	Niềm tin là một phần quan trọng của bất kỳ mối quan hệ nào.
I learned from that.	Tôi đã học được từ đó.
There are more and more tall buildings now in the world.	Ngày càng có nhiều tòa nhà cao hiện nay trên thế giới.
She must be ready.	Cô ấy phải sẵn sàng.
I said no, it's true.	Tôi đã nói không, đó là sự thật.
Consider pressure.	Cân nhắc áp lực.
The function driver is the primary driver for a device.	Trình điều khiển chức năng là trình điều khiển chính cho một thiết bị.
He can go anywhere.	Anh ấy có thể đi bất cứ đâu.
It's just a new way of looking at what you eat.	Đó chỉ là một cách mới để xem xét những gì bạn ăn.
Your eyes tell you the truth.	Đôi mắt của bạn cho bạn biết sự thật.
The police still feel they will have a case.	Cảnh sát vẫn cảm thấy họ sẽ có một vụ án.
I won't force you or anything.	Tôi sẽ không ép buộc bạn hay bất cứ điều gì.
I kept this particular photo and sat down.	Tôi giữ bức ảnh cụ thể này và ngồi xuống.
Do not misunderstand me.	Đừng hiểu sai ý tôi.
Unfortunately as noted above, they are missing.	Thật không may như đã lưu ý ở trên, chúng bị thiếu.
He wanted to save the horse's legs.	Anh muốn cứu đôi chân của con ngựa.
That's the whole point of the trip.	Đó là toàn bộ điểm của chuyến đi.
The possibility of an age effect has been suggested.	Khả năng xảy ra hiệu ứng tuổi đã được đề xuất.
You are free men.	Bạn là những người đàn ông tự do.
You don't have to be fixed.	Bạn không cần phải cố định.
It includes everything leading up to it.	Nó bao gồm mọi thứ dẫn đến nó.
Continue talking.	Tiếp tục nói chuyện.
That is,.	Đó là,.
And not mine either.	Và cũng không phải của tôi.
We will continue to work hard.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
I asked the teachers what they wanted.	Tôi hỏi các giáo viên họ muốn gì.
I returned home with a decent collection.	Tôi trở về nhà với một bộ sưu tập khá.
He still cares.	Anh vẫn quan tâm.
She recalled her first sick day.	Cô nhớ lại ngày ốm đầu tiên của mình.
And this is no exception.	Và đây không phải là ngoại lệ.
But then everything changed.	Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi.
But overall it's pretty simple.	Nhưng nhìn chung thì nó khá đơn giản.
The story goes its way and is almost over.	Câu chuyện diễn ra theo chiều hướng của nó và gần như kết thúc.
Like a one-stop shop for me, for my patients.	Giống như một cửa hàng duy nhất cho tôi, cho bệnh nhân của tôi.
He is going.	Anh ấy đang đi.
I cannot continue with it.	Tôi không thể tiếp tục với nó.
She didn't tell anyone.	Cô ấy không nói với ai.
It's very small.	Nó rất nhỏ.
Country.	Nước.
And, if you have any issues or problems, please feel free to comment below.	Và, nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc vấn đề, xin vui lòng bình luận bên dưới.
That will make it a lot harder to put pressure on the seat.	Điều đó sẽ khiến việc tạo áp lực lên ghế sẽ khó hơn rất nhiều.
The stars on his shoulders caught the light.	Những ngôi sao trên vai anh bắt sáng.
Her family came to live with her.	Gia đình cô ấy đã đến ở với cô ấy.
Something that should have been created over several years.	Một thứ gì đó nên được tạo ra trong hơn vài năm.
I don't need a doctor.	Tôi không cần bác sĩ.
You can run home or earn easy money.	Bạn có thể chạy về nhà hoặc kiếm tiền dễ dàng.
They will come for it next week.	Họ sẽ đến cho nó vào tuần tới.
Welcome to our happy little home.	Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của chúng tôi.
I also feel it.	Tôi cũng cảm thấy nó.
But within about a week, it will start to feel real.	Nhưng trong vòng khoảng một tuần, nó sẽ bắt đầu có cảm giác như thật.
Continue playing until one person has everything.	Tiếp tục chơi cho đến khi một người có tất cả mọi thứ.
So it won't matter how many people it is.	Vì vậy, nó sẽ không quan trọng nhiều người đó là.
However, you can of course add a little salt if you like.	Tuy nhiên, tất nhiên bạn có thể thêm một chút muối nếu thích.
I wouldn't pay to see this.	Tôi sẽ không trả tiền để xem cái này.
There is no other goal.	Không có mục tiêu nào khác.
Therefore, a longer recovery period is often required.	Do đó, thường cần một thời gian phục hồi lâu hơn.
Everything is paid for and included.	Tất cả mọi thứ được trả cho và bao gồm.
Maybe he's both.	Có lẽ anh ấy là cả hai.
We'll get out of here, though.	Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ ra khỏi đây.
She's so bad.	Cô ấy thật tệ.
The main reason for this is risk control.	Lý do chính cho điều này là kiểm soát rủi ro.
Within a few months, it had spread around the world.	Trong vòng vài tháng, nó đã lan rộng khắp thế giới.
This can be seen from the following example.	Điều này có thể được nhìn thấy từ ví dụ sau.
It is the result of bad policy.	Đó là kết quả của chính sách tồi.
Representative images are displayed.	Hình ảnh đại diện được hiển thị.
People catch them and race.	Mọi người bắt chúng và đua.
I think we have grown as a team and an organization.	Tôi nghĩ chúng tôi đã phát triển như một đội bóng và một tổ chức.
They end up being fully grown adults.	Họ cuối cùng là những người trưởng thành đầy đủ.
Unfortunately, even when these services are available, significant challenges remain.	Thật không may, ngay cả khi những dịch vụ này có sẵn, những thách thức đáng kể vẫn còn.
Please don't kick.	Xin đừng đá.
That's what you would expect.	Đó là những gì bạn mong đợi.
You've been away from him for several years.	Bạn đã tránh xa anh ấy trong vài năm.
For the ultimate guide.	Để được hướng dẫn cuối cùng.
I know it can be hard to miss this opportunity.	Tôi biết có thể khó bỏ lỡ cơ hội này.
Everything is his.	Mọi thứ đều là của anh ấy.
I think about it.	Tôi nghĩ về nó.
She opened the picture of the door.	Cô mở hình ảnh của cánh cửa.
They were there to help me.	Họ đã ở đó để giúp tôi.
They are violent.	Họ là bạo lực.
I came back today, to ask another question.	Tôi đã quay lại hôm nay, để hỏi một câu hỏi khác.
People will get sick from drinking dirty water.	Mọi người sẽ bị bệnh do uống nước bẩn.
The big ones and the small ones.	Những cái lớn và những cái nhỏ.
Besides, the system performance is significantly improved.	Bên cạnh đó, hiệu suất hệ thống được cải thiện đáng kể.
I hate to miss.	Tôi ghét bỏ lỡ.
But she took away her fear.	Nhưng cô đã lấy đi nỗi sợ hãi của mình.
These laws are on our side.	Những luật này là về phía chúng tôi.
The loss of family and lack of purpose.	Sự mất mát của gia đình và thiếu mục đích.
It is becoming much more popular.	Nó đang trở nên phổ biến hơn nhiều.
But it's not for me.	Nhưng nó không dành cho tôi.
But hardly for anyone else.	Nhưng hầu như không cho bất kỳ ai khác.
Hold on to a point.	Giữ vững một điểm.
No question about running.	Không có câu hỏi về việc chạy.
I must be his support.	Tôi phải là chỗ dựa của anh ấy.
That made him continue to believe.	Điều đó khiến anh tiếp tục tin tưởng.
Nothing has ever been so quiet.	Không có gì đã từng tĩnh lặng như vậy.
Sets, by definition, have no order.	Bộ, theo định nghĩa, không có thứ tự.
I love the skin.	Tôi yêu làn da.
The numbers are not there.	Những con số không có ở đó.
I feel certain about that.	Tôi cảm thấy chắc chắn về điều đó.
The letters in this section show how he manages it.	Các chữ cái trong phần này cho thấy cách anh ấy quản lý nó.
The house is big enough.	Ngôi nhà đủ lớn.
He won't go to the doctor.	Anh ấy sẽ không đi khám.
But, that's life.	Nhưng, đó là cuộc sống.
I'm sorry, that was terrible.	Tôi xin lỗi, điều đó thật tồi tệ.
He never knew he was so strong.	Anh chưa bao giờ biết mình mạnh mẽ đến vậy.
Right now we have too few of them.	Hiện tại chúng tôi có quá ít trong số chúng.
This is important advice in life.	Đây là lời khuyên quan trọng trong cuộc sống.
That's just too good.	Đó chỉ là quá tốt.
Repeat.	Lặp đi lặp lại.
Everyone will have to go out and play.	Mọi người sẽ phải ra ngoài và chơi.
I will be next.	Tôi sẽ là người tiếp theo.
Computer science doesn't make me happy.	Khoa học máy tính không làm cho tôi hạnh phúc.
They can film where and when they want.	Họ có thể quay phim ở đâu và khi nào họ muốn.
I have a face image.	Tôi có một hình ảnh khuôn mặt.
The level of pain has decreased in some parts of my body.	Mức độ đau đã giảm ở một số bộ phận của cơ thể tôi.
Find out if there's a place for him in her heart.	Tìm xem có nơi nào dành cho anh ấy trong trái tim cô ấy không.
Let her be.	Hãy để cô ấy được.
It just needs to be deeper.	Nó chỉ cần sâu hơn.
Apparently he lived the same way.	Rõ ràng là anh ấy đã sống giống như vậy.
But he will survive.	Nhưng anh ấy sẽ sống sót.
That's old news to me now guys.	Đó là tin cũ với tôi bây giờ các bạn.
I really want to talk to her.	Tôi rất muốn nói với cô ấy.
No progress has been made since moving in.	Không có tiến bộ nào được thực hiện kể từ khi chuyển đến.
People and their history are of a different kind.	Con người và lịch sử của họ thuộc loại khác.
We bring them something much better.	Chúng tôi mang lại cho họ một cái gì đó tốt hơn nhiều.
I find it difficult to sleep.	Tôi cảm thấy khó ngủ.
There is something so beautiful and simple about this one.	Có một cái gì đó rất đẹp và đơn giản về cái này.
I want it done right every time.	Tôi muốn nó được thực hiện đúng mọi lúc.
Do not trust any of the deceased king's children.	Đừng tin tưởng vào bất kỳ người con nào của vị vua quá cố.
What does this mean.	Điều này có nghĩa là gì.
She sounded like a young wife, to me like her young husband.	Cô ấy nghe như một người vợ trẻ, với tôi như một người chồng trẻ của cô ấy.
He loves me, that's clear.	Anh ấy yêu tôi, điều đó rõ ràng.
That is something to be proud of.	Đó là một điều đáng tự hào.
Maybe women don't feel the same way, but men do.	Có lẽ phụ nữ không cảm thấy như vậy, nhưng đàn ông thì có.
Longer than most.	Dài hơn hầu hết.
But that's my job, you see.	Nhưng đó là công việc của tôi, bạn thấy đấy.
He will notify me if he has.	Anh ấy sẽ thông báo cho tôi nếu anh ấy có.
By the way, he's here.	Nhân tiện, anh ấy đang ở đây.
He is a model patient.	Anh ấy là một bệnh nhân kiểu mẫu.
I could have filled my house with it.	Tôi có thể đã lấp đầy ngôi nhà của mình với nó.
The problem is with him.	Vấn đề là ở anh ta.
There are no options.	Không có lựa chọn nào.
They know what it will take to fix it.	Họ biết những gì sẽ cần để sửa chữa nó.
He is doing better but not doing any substantial court work.	Anh ta đang làm tốt hơn nhưng không làm được bất kỳ công việc đáng kể nào của tòa án.
Links are available in the comments or in our stories.	Liên kết có sẵn trong bình luận hoặc trong câu chuyện của chúng tôi.
Most former employees agree that the salary and benefits are good.	Hầu hết các nhân viên cũ đều đồng ý rằng mức lương và lợi ích là tốt.
My balance may be slightly skewed.	Số dư của tôi có thể bị lệch một chút.
I feel comfortable with this weight.	Tôi cảm thấy thoải mái với trọng lượng này.
It does not give life.	Nó không mang lại sự sống.
However, in public health practice, we cannot design programs for specific individuals.	Tuy nhiên, trong thực hành y tế công cộng, chúng tôi không thể thiết kế các chương trình cho từng cá nhân cụ thể.
Life is not theirs.	Cuộc sống không phải của họ.
That is the last place.	Đó là nơi cuối cùng.
I don't have a dream career or a dream life.	Tôi không có một sự nghiệp mơ ước hay một cuộc sống như mơ.
This place is wonderful.	Nơi này thật tuyệt vời.
In that, it was a success.	Trong đó, đó là một thành công.
But those four days passed without a word of hope.	Nhưng bốn ngày đó đã trôi qua mà không một lời hy vọng.
I was driving with someone.	Tôi đã lái xe với ai đó.
Horse wrote the manuscript without knowing any of these details.	Horse đã viết bản thảo mà không biết bất kỳ chi tiết nào trong số này.
Looks like she's not his only purchase.	Có vẻ như cô ấy không phải là lần mua hàng duy nhất của anh ấy.
But that's how you learn.	Nhưng đó là cách bạn học.
Now that he looked more closely, it was clear that she was crying.	Bây giờ anh nhìn kỹ hơn, rõ ràng là cô đã khóc.
You must be tired.	Bạn phải mệt mỏi.
I can't remember his name.	Tôi không thể nhớ tên anh ta.
Every three games a little less.	Cứ ba trận thì ít hơn một chút.
They will never attack us again.	Chúng sẽ không bao giờ tấn công chúng ta nữa.
Her mother had to reassure her.	Mẹ cô đã phải trấn an cô.
For services to the community.	Đối với các dịch vụ cho cộng đồng.
These walls are more than two thousand years old.	Những bức tường này đã hơn hai nghìn năm tuổi.
It's even a little warm.	Nó thậm chí còn hơi ấm.
Obviously we need to use a slightly different word.	Rõ ràng là chúng ta cần sử dụng một từ hơi khác.
No one else will die on this day.	Không ai khác sẽ chết vào ngày này.
There is no respect.	Không có sự tôn trọng.
Now he has gone beyond that.	Bây giờ anh ấy đã vượt ra ngoài điều đó.
The record company arranged a photo shoot with the band.	Công ty thu âm đã sắp xếp một buổi chụp hình với ban nhạc.
Don't change them.	Đừng thay đổi chúng.
No one moves.	Không ai di chuyển.
They would do nothing but find out if the man was there.	Họ sẽ không làm gì khác ngoài việc tìm xem liệu người đàn ông có ở đó hay không.
I taught her well.	Tôi đã dạy cô ấy tốt.
He's still very, very serious.	Anh ấy vẫn rất, rất nghiêm túc.
And this one hour is devoted to breakfast.	Và một giờ này được dành cho bữa sáng.
It's bad for the ship.	Nó tệ cho con tàu.
That's a really nice example.	Đó là một ví dụ thực sự tốt đẹp.
Nothing feels right, not even me.	Không có gì cảm thấy đúng, kể cả tôi.
The room was dead silent.	Căn phòng tĩnh lặng như chết.
I never dropped a call to him.	Tôi không bao giờ bỏ cuộc gọi cho anh ta.
And it's a bit weird.	Và nó hơi kỳ lạ.
None of them are looking for attention.	Không ai trong số họ đang tìm kiếm sự chú ý.
That's when it happened.	Đó là khi nó xảy ra.
Escape provides survival.	Thoát khỏi cung cấp sự sống sót.
I got sick of it.	Tôi đã phát ốm vì nó.
This is a typical case.	Đây là một trường hợp điển hình.
You can save the location request code.	Bạn có thể lưu mã yêu cầu vị trí.
She can't promise.	Cô không thể hứa.
You will love the phone once you receive it.	Bạn sẽ yêu thích chiếc điện thoại sau khi bạn nhận được nó.
Small but modern hotel.	Khách sạn nhỏ nhưng hiện đại.
This issue is an old one.	Vấn đề này là một vấn đề cũ.
I think people have been following me for a long time.	Tôi nghĩ mọi người đã theo dõi tôi từ lâu.
Voiceless.	Không có tiếng nói.
No one likes that, especially members of your community.	Không ai thích điều đó, đặc biệt là các thành viên trong cộng đồng của bạn.
Life beat me and won.	Cuộc sống đã đánh bại tôi và chiến thắng.
Time will slow down.	Thời gian sẽ chậm lại.
I tried to do that.	Tôi đã cố gắng làm điều đó.
This they cannot and should not do.	Điều này họ không thể và không nên làm.
All of our soldiers became rich.	Tất cả những người lính của chúng tôi đều trở nên giàu có.
Buy a book or two and educate yourself.	Mua một hoặc hai cuốn sách và tự học.
Notes will be taken and written comments will be collected.	Ghi chú sẽ được thực hiện và nhận xét bằng văn bản sẽ được thu thập.
However, this was my least concern at that very minute.	Tuy nhiên, đây là mối quan tâm ít nhất của tôi vào chính phút đó.
I think this will be a great book.	Tôi nghĩ đây sẽ là một cuốn sách tuyệt vời.
But we still don't give up.	Nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc.
Knowing our students is important.	Biết học sinh của chúng tôi là quan trọng.
Except it was like his life was on fire.	Ngoại trừ nó giống như cuộc sống của anh ta là ngọn lửa.
He suddenly wondered if that way could also be closed.	Anh đột nhiên tự hỏi liệu cách đó cũng có thể bị đóng cửa.
You never understood the smallest thing about me.	Bạn chưa bao giờ hiểu điều nhỏ nhất về tôi.
Done by accident.	Thực hiện một cách tình cờ.
I need to change.	Tôi cần thay đổi.
We can learn and be taught better skills.	Chúng ta có thể học hỏi và được dạy những kỹ năng tốt hơn.
She really has to do something about it.	Cô ấy thực sự phải làm điều gì đó về nó.
He started building a ship out of bottles, in his apartment.	Anh ấy bắt đầu đóng một con tàu bằng chai, trong căn hộ của mình.
She is a student.	Cô ấy là một sinh viên.
That must be me.	Đó phải là tôi.
No one can do it his way.	Không ai có thể làm theo cách của anh ấy.
I see those two men.	Tôi thấy hai người đàn ông đó.
Now that makes sense when you say it to yourself.	Bây giờ điều đó có ý nghĩa khi bạn nói với chính mình.
Maybe she likes me.	Có lẽ cô ấy thích tôi.
I have known her for many years.	Tôi đã biết cô ấy trong nhiều năm.
That's it for now.	Đó là nó cho bây giờ.
He really took us to the next level.	Anh ấy thực sự đã đưa chúng tôi lên một tầm cao hơn.
It is new, it is something unrealized.	Nó là mới, nó là một cái gì đó chưa được thực hiện.
She is patient and helpful.	Cô ấy kiên nhẫn và hữu ích.
Similar results were obtained in a second independent experiment.	Kết quả tương tự cũng thu được trong một thí nghiệm độc lập thứ hai.
This was definitely tested that night.	Điều này chắc chắn đã được thử nghiệm vào đêm hôm đó.
I think she would be ideal for that.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ là lý tưởng cho điều đó.
They don't want to save to create their own record.	Họ không muốn tiết kiệm để tạo ra kỷ lục của riêng mình.
She also followed him.	Cô ấy cũng đã theo dõi anh ấy.
We haven't heard from them in months.	Chúng tôi đã không nghe thấy gì về họ trong nhiều tháng.
So glad you were here!.	Rất vui vì bạn đã ở đây !.
It's like video in slow motion.	Nó giống như video ở dạng chuyển động chậm.
Click on the photo to visit her blog.	Bấm vào ảnh để ghé thăm blog của cô ấy.
Neighbor girl.	Cô hàng xóm.
They're thinking he's definitely back.	Họ đang nghĩ rằng anh ấy chắc chắn đã quay trở lại.
Just like your file says.	Đúng như tệp của bạn nói.
Stand up by yourself.	Hãy tự mình đứng dậy.
And number two, we need to provide our customers with our services.	Và số hai là, chúng ta cần cung cấp cho khách hàng những dịch vụ của chúng ta.
Went to range today with my camera.	Đã đi đến phạm vi ngày hôm nay với máy ảnh của tôi.
It doesn't get any better than that.	Nó không trở nên tốt hơn thế.
Information is subject to change without prior notice.	Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
I was standing with two other men and we were talking.	Tôi đang đứng với hai người đàn ông khác và chúng tôi đang nói chuyện.
Maybe it's some kind of house.	Có lẽ đó là một kiểu nhà.
The first is the impact on national security.	Thứ nhất là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Think you will make any money.	Hãy nghĩ rằng bạn sẽ kiếm được bất kỳ khoản tiền nào.
Even diversity matters.	Ngay cả sự đa dạng cũng quan trọng.
It's your responsibility to get your two to safety.	Trách nhiệm của bạn là đưa hai người của bạn đến nơi an toàn.
I hate nine to five.	Tôi ghét từ chín đến năm.
With everything else we have to do.	Với mọi thứ khác chúng tôi phải làm.
That is very true.	Điều đó rất đúng.
Of the party in question.	Của bên được đề cập.
I used to be young.	Tôi đã từng còn trẻ.
These are bad.	Những điều này thật tệ.
They are filled with light.	Chúng tràn ngập ánh sáng.
Haven't had to use that.	Chưa phải sử dụng cái đó.
The rest is the same.	Phần còn lại là như nhau.
I am very happy to be one of them.	Tôi rất hạnh phúc khi trở thành một trong số họ.
Both are the same.	Cả hai đều giống nhau.
From the top down.	Từ trên xuống.
It did not turn its head to speak to her.	Nó không quay đầu lại để nói với cô.
But this is real.	Nhưng điều này là có thật.
You need the crowd to go away.	Cô cần đám đông biến đi.
I don't have it on me.	Tôi không có nó trên người.
Will be completed next year.	Sẽ hoàn thành vào năm sau.
I raised the camera.	Tôi giơ máy ảnh lên.
The years are hard to keep track of.	Những năm tháng thật khó để theo dõi.
There are other options.	Có những lựa chọn khác.
He is a real person.	Anh ấy là một con người thực sự.
They achieve this goal in one of two ways.	Họ đạt được mục tiêu này bằng một trong hai cách.
It plays too well.	Nó chơi quá tốt.
I may have.	Tôi có thể có.
But the church is different.	Nhưng nhà thờ thì khác.
I'm not much better.	Tôi không khá hơn là bao.
There are people up, but not many.	Có những người lên, nhưng không nhiều.
I slammed the door shut and turned to walk away.	Tôi đóng sập cửa lại và quay lưng bước đi.
Since that fall, he unfortunately injured his leg twice.	Kể từ mùa thu năm đó, anh không may bị thương ở chân hai lần.
She must be ready to shoot.	Cô ấy phải sẵn sàng để chụp.
The solution goes as follows.	Giải pháp diễn ra như sau.
If he doesn't do it tonight, he never will.	Nếu anh ấy không làm điều đó trong đêm nay, anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
I lived that movie.	Tôi đã sống bộ phim đó.
But that doesn't have to create a conflict either.	Nhưng điều đó cũng không phải tạo ra xung đột.
No such rule has been applied to social media.	Không có quy tắc như vậy đã được áp dụng cho phương tiện truyền thông xã hội.
He got up again and got on the train at five o'clock.	Anh ấy lại dậy và lên tàu lúc năm giờ.
The opposite is happening.	Điều ngược lại đang xảy ra.
It feels great to remake a movie like this.	Cảm giác thật tuyệt khi làm lại một bộ phim kiểu này.
Both have.	Cả hai đều có.
I can't let them win.	Tôi không thể để họ thắng.
He will miss this city.	Anh ấy sẽ nhớ thành phố này.
Mechanism of memory.	Cơ chế của trí nhớ.
I will never give in to these people, these evil ideas.	Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ những người này, những ý tưởng xấu xa này.
They may not know you.	Họ có thể không biết bạn.
I was right, that sucks.	Tôi đã đúng, điều đó thật tệ.
There is a police station there.	Có một đồn cảnh sát ở đó.
We keep the variables common to companies.	Chúng tôi giữ các biến số chung cho các công ty.
Support those who appreciate you.	Hỗ trợ những người đánh giá cao bạn.
He was loud.	Anh ấy đã lớn tiếng.
That was right when it went.	Điều đó đã đúng khi nó đã đi.
It was ultimately decided against him.	Cuối cùng nó đã được quyết định chống lại anh ta.
We serve our larger purposes.	Chúng tôi phục vụ những mục đích lớn hơn của chúng tôi.
Mix the solution only when necessary.	Chỉ trộn dung dịch khi cần thiết.
I kept them.	Tôi đã giữ chúng.
I have built community through action.	Tôi đã xây dựng cộng đồng thông qua hành động.
Looks happy.	Có vẻ hạnh phúc.
The site is very young, too new.	Trang web rất trẻ, quá mới.
I'm not afraid of her leaving.	Tôi không sợ cô ấy bỏ đi.
That would be really great.	Điều đó sẽ thực sự tuyệt vời.
Whatever we run out of, hard.	Bất cứ điều gì chúng ta hết, khó khăn.
As for the government, we don't exist.	Đối với chính phủ, chúng tôi không tồn tại.
One of those things is insurance.	Một trong những điều đó là bảo hiểm.
But we have an advantage that they may not be aware of.	Nhưng chúng tôi có một lợi thế mà họ có thể không nhận thức được.
Oh, she will be very happy.	Ồ, cô ấy sẽ rất hạnh phúc.
This should not happen.	Điều này không nên xảy ra.
If it works hard, it is a problem.	Nếu nó làm việc chăm chỉ, nó là một vấn đề.
So that's something we discussed and decided on very early on.	Vì vậy, đó là điều mà chúng tôi đã thảo luận và quyết định từ rất sớm.
He was late.	Anh ấy đã đến muộn.
Current study design.	Thiết kế nghiên cứu hiện tại.
Everything is so bad.	Mọi thứ thật tệ.
There are actually several ways to do that.	Thực tế có một số cách để làm điều đó.
Both have the same length.	Cả hai đều có cùng chiều dài.
The two have never met.	Hai người chưa bao giờ gặp nhau.
People live in constant fear of the government.	Người dân sống trong nỗi sợ hãi thường trực của chính phủ.
Give yourself an hour a day but only a specific time.	Dành cho mình một giờ mỗi ngày nhưng chỉ một thời gian cụ thể.
The room became deadly quiet.	Căn phòng trở nên yên tĩnh đến chết người.
In the organization.	Trong tổ chức.
She knew this as soon as she heard the voice.	Cô biết điều này ngay khi cô nghe thấy giọng nói.
And that was a big mistake.	Và đó là một sai lầm lớn.
Wait a minute.	Đợi tôi một chút.
Medicines, like everything else, cost a lot of money.	Thuốc, giống như mọi thứ khác, tốn rất nhiều tiền.
I have to work my way up, so do they.	Tôi phải nỗ lực theo cách của mình, họ cũng vậy.
Her shoulders are white.	Bờ vai cô trắng ngần.
The industry is clearly in motion now.	Ngành công nghiệp rõ ràng đang chuyển động bây giờ.
This may be my greatest gift ever.	Đây có thể là món quà lớn nhất của tôi từ trước đến nay.
Then she felt it too.	Rồi cô ấy cũng cảm nhận được điều đó.
Military forces were stationed on the base.	Các lực lượng quân sự đã được đóng trên cơ sở.
No didn't get me anywhere.	Không đã không đưa tôi đến bất cứ đâu.
Eyes of longing.	Đôi mắt của sự khao khát.
I want to give him some when he becomes king.	Tôi muốn cho anh ấy phần nào khi anh ấy trở thành vua.
Fact and provide evidence.	Sự thật và cung cấp bằng chứng.
In others, they have more luck than good.	Ở những người khác, họ gặp nhiều may mắn hơn là tốt.
Oh my, they must have meant something.	Ôi trời, họ phải có ý gì đó.
And that's exactly what a lot of people thought of him.	Và đó chính xác là những gì nhiều người đã nghĩ về anh ấy.
That's not a complete truth either.	Đó cũng không phải là một sự thật hoàn toàn.
I have done more than any man can expect.	Tôi đã làm được nhiều hơn những gì có thể mong đợi của bất kỳ người đàn ông nào.
So they think.	Vì vậy, họ nghĩ rằng.
Because our human body is poor body.	Bởi vì cơ thể con người của chúng ta là cơ thể nghèo nàn.
I flipped to the pages inside.	Tôi lật đến các trang bên trong.
I have seen many such news on the web.	Tôi đã xem nhiều tin tức như vậy trên web.
I feel stomachache.	Tôi cảm thấy đau bụng.
I don't know what to do guys.	Tôi không biết phải làm gì các bạn.
Such good use.	Như vậy tốt sử dụng.
The house was empty except for her.	Căn nhà trống không ngoại trừ cô.
He will be around players his age.	Anh ấy sẽ ở xung quanh những cầu thủ cùng tuổi với anh ấy.
I started laughing.	Tôi bắt đầu cười.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
It took a while to pull the record up.	Phải mất một lúc để kéo kỷ lục lên.
I want to thank him.	Tôi muốn trả ơn anh ta.
There are still people working.	Vẫn có người làm công việc.
I can't stand my voice.	Tôi không thể chịu được giọng nói của mình.
However, the attack will be conducted in two days.	Tuy nhiên, cuộc tấn công sẽ được tiến hành trong hai ngày.
They cut through the front legs.	Họ cắt qua chân trước.
She came to do some work for me.	Cô ấy đã đến để làm một số công việc cho tôi.
It's good on a hot day.	Nó tốt vào một ngày nóng.
So it's something good that has come out of this.	Vì vậy, đó là một cái gì đó tốt đã đến từ điều này.
No wonder their company is such a lousy thing.	Không có gì ngạc nhiên khi công ty của họ là một thứ tồi tệ như vậy.
You remember how she was in the meeting.	Bạn nhớ cô ấy đã ở trong cuộc họp như thế nào.
At this point, let's start building a sample library.	Tại thời điểm này, hãy bắt đầu xây dựng một thư viện mẫu.
He told me to mind my own business.	Anh ấy bảo tôi hãy bận tâm chuyện riêng của mình.
Every detail of his appearance is perfect.	Mọi chi tiết về ngoại hình của anh ấy đều hoàn hảo.
Maybe you will understand.	Có thể bạn sẽ hiểu.
It could be a contract.	Nó có thể là một hợp đồng.
It pays very little.	Nó được trả rất ít.
One thing is clear.	Một điều rõ ràng.
It was never there.	Nó không bao giờ có ở đó.
Or some hot coffee.	Hoặc một ít cà phê nóng.
Same with us.	Tương tự với chúng tôi.
For a moment, everyone was silent.	Trong giây lát, tất cả mọi người đều im lặng.
You can charge customers on a per minute basis.	Bạn có thể tính phí khách hàng trên cơ sở mỗi phút.
That's a small thing.	Đó là một điều nhỏ.
All they knew was that sometimes it got out of hand.	Tất cả những gì họ biết là đôi khi nó đã vượt khỏi tầm tay.
He loves this woman very much.	Anh ấy yêu người phụ nữ này rất nhiều.
In fact, that day may never come.	Trên thực tế, ngày đó có thể không bao giờ đến.
Her girls are not like that.	Các cô gái của cô ấy không như vậy.
Our clothes are white.	Quần áo của chúng tôi màu trắng.
Remember, happiness comes from within.	Hãy nhớ rằng, hạnh phúc đến từ bên trong.
Lots of legs.	Rất nhiều chân.
And well, there are many of you here.	Và tốt, có rất nhiều người trong số các bạn ở đây.
It was what she needed more than ever.	Đó là điều cô cần hơn bao giờ hết.
That sounds pretty good.	Điều đó nghe có vẻ khá tốt.
So much for progress.	Rất nhiều cho sự tiến bộ.
Water calls both.	Nước gọi cả hai.
But he didn't have time to worry about that now.	Nhưng anh không có thời gian để lo lắng về điều đó bây giờ.
Which can happen without.	Mà có thể xảy ra mà không có.
Those interested in long-term concerns.	Những người quan tâm đến mối quan tâm dài hạn.
I added that news.	Tôi đã thêm tin tức đó.
We really become more ourselves.	Chúng tôi thực sự trở thành chính mình hơn.
It was a good life.	Đó là một cuộc sống tốt.
One of his fingers is black.	Một trong những ngón tay của anh ấy có màu đen.
Both of these models have been around for months.	Cả hai mô hình này đã tồn tại trong nhiều tháng.
I can give you a really great time together.	Tôi có thể cung cấp cho bạn một thời gian thực sự tuyệt vời bên nhau.
You went away from it.	Bạn đã đi khỏi nó.
Her son also left the same day.	Con trai bà cũng đi ngay trong ngày.
The top area is too big for my taste.	Khu vực trên cùng là quá lớn so với sở thích của tôi.
Of course there are only a few examples.	Tất nhiên chỉ có một số ví dụ.
The only life he's ever known.	Cuộc sống duy nhất anh từng biết.
It seems no one is at home.	Dường như không có ai ở nhà.
That's old news.	Đó là tin cũ.
Or the police.	Hoặc là cảnh sát.
She didn't know what to do.	Cô không biết mình phải làm gì.
Shown are the mean of three independent treatments.	Được hiển thị là giá trị trung bình của ba nghiệm thức độc lập.
They are often inaccurate.	Chúng thường không chính xác.
He had a presence.	Anh ấy đã có một sự hiện diện.
Read it, it has that feeling.	Đọc nó, nó có cảm giác đó.
I have seen the real light.	Tôi đã nhìn thấy ánh sáng thực sự.
If you're working with men, you have to think like them.	Nếu bạn đang làm việc với đàn ông, bạn phải nghĩ như họ.
I will compensate you.	Tôi sẽ đền bù cho bạn.
He couldn't see her face because he was behind her.	Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô vì anh đã ở phía sau cô.
Find a new habit.	Tìm một thói quen mới.
He picked up a cat.	Anh ta nhặt một con mèo.
You can apply it easily with wet hands.	Bạn có thể áp dụng nó một cách dễ dàng bằng tay ướt.
Let's look at that.	Hãy nhìn vào đó.
It doesn't hate you and me, but it doesn't love us either.	Nó không ghét bạn và tôi, nhưng nó cũng không yêu chúng ta.
Or kill him.	Hoặc giết anh ta.
Safety is an important issue.	An toàn là một vấn đề quan trọng.
At least a few thousand.	Ít nhất là vài nghìn.
They seem to need less sleep.	Họ dường như cần ngủ ít hơn.
When he tried to say something, he couldn't speak.	Khi anh ấy cố gắng nói điều gì đó, anh ấy không thể nói được.
So there are eight potential treatments.	Vì vậy, có tám phương pháp điều trị tiềm năng.
That's what he would say.	Đó là kiểu anh ấy sẽ nói.
That's how things are done.	Đó là cách mọi thứ được thực hiện.
It's not long.	Nó không dài.
Time to learn how and time to remember how.	Thời gian để học như thế nào và thời gian để nhớ như thế nào.
And that's where the magic happens.	Và đó là nơi điều kỳ diệu xảy ra.
I don't know of any other way to contact you.	Tôi không biết có cách nào khác để liên lạc với bạn.
You don't have to take it away from others.	Bạn không cần phải mang nó đi khỏi những người khác.
Like their opinion is the only opinion that matters.	Giống như ý kiến ​​của họ là ý kiến ​​duy nhất quan trọng.
Players cannot imagine not having a new job.	Người chơi không thể tưởng tượng được việc không có công việc mới.
Try again.	Hãy thử một lần nữa.
I am ready for a change.	Tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi.
It was not good.	Nó đã không được tốt.
You cannot control which ship you will shoot at.	Bạn không thể kiểm soát con tàu của bạn sẽ bắn vào.
Now they are starting a new life.	Bây giờ họ đang bắt đầu một cuộc sống mới.
No one is believed to have been in the building.	Không ai được cho là đã ở trong tòa nhà.
That means he probably won't check his bag for it.	Điều đó có nghĩa là có thể anh ta sẽ không kiểm tra túi của mình để tìm nó.
Your problem has a traffic that this head here can pay.	Vấn đề của bạn có một lưu lượng truy cập mà người đứng đầu này ở đây có thể trả.
Likewise, we do not know the end of our lives.	Cũng như vậy, chúng ta không biết được kết cục của cuộc đời mình.
Now the whole world uses it.	Bây giờ cả thế giới đều sử dụng nó.
The least expensive option.	Tùy chọn ít tốn kém nhất.
We do not know the general answer to this question.	Chúng tôi không biết câu trả lời chung cho câu hỏi này.
He was too close.	Anh ấy đã ở quá gần.
We begin to consider the first of them.	Chúng tôi bắt đầu xem xét cái đầu tiên trong số chúng.
She leans in with her little light.	Cô ấy dựa vào với ánh sáng nhỏ của mình.
He realized how much he missed her.	Anh nhận ra anh nhớ cô đến nhường nào.
Just pay full attention in each moment to your breath.	Chỉ cần chú ý hoàn toàn trong từng khoảnh khắc đến hơi thở của bạn.
Absolutely I stopped myself from wearing the ring.	Hoàn toàn là tôi đã ngăn bản thân mình đeo chiếc nhẫn.
I don't know where he is or what happened to him.	Tôi không biết anh ta đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra với anh ta.
Obviously once you're in there.	Rõ ràng một khi bạn ở trong đó.
The second is like plants.	Thứ hai giống như thực vật.
This includes setting up a company.	Điều này bao gồm cả việc thành lập một công ty.
I watched this so many times growing up.	Tôi đã xem điều này rất nhiều lần khi lớn lên.
What cannot be measured cannot be the object of science.	Cái không thể đo lường được thì không thể là đối tượng của khoa học.
Want to see them.	Muốn nhìn thấy chúng.
The challenge is to get life back to normal.	Thử thách là đưa cuộc sống trở lại bình thường.
All she has to do is read.	Tất cả những gì cô ấy phải làm là đọc.
Eating something cold will definitely kill you.	Ăn một thứ gì đó lạnh chắc chắn sẽ giết chết bạn.
We believe the judgment of the trial court is erroneous.	Chúng tôi tin rằng phán quyết của tòa án xét xử là sai lầm.
These patients were predominantly male and significantly younger.	Những bệnh nhân này chủ yếu là nam giới và trẻ hơn đáng kể.
That plan is still in place.	Kế hoạch đó vẫn được thực hiện.
Each band represents a single animal in each group.	Mỗi ban nhạc đại diện cho một con vật duy nhất trong mỗi nhóm.
This disease is not a threat to humans.	Căn bệnh này không phải là mối đe dọa đối với con người.
But many so-called science are just theories.	Nhưng nhiều thứ được gọi là khoa học chỉ là lý thuyết.
Most of the people in town were on their side.	Hầu hết mọi người trong thị trấn đều đứng về phía họ.
Nothing in the good sense.	Không có gì theo nghĩa tốt.
Game theory at its best.	Lý thuyết trò chơi tốt nhất của nó.
A little time.	Một chút thời gian.
This is the view from my front door.	Đây là quang cảnh từ cửa trước của tôi.
Others, not so much.	Những người khác, không quá nhiều.
I have never felt that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó trước đây.
And he will do it again.	Và anh ấy sẽ làm lại.
I don't want to fight him.	Tôi không muốn đấu tranh với anh ta.
I won't be able to read anymore.	Tôi sẽ không thể đọc được nữa.
All the way through.	Tất cả các cách thông qua.
He was still holding the phone in his hand.	Anh vẫn cầm điện thoại trên tay.
You can also save their lives.	Bạn cũng có thể cứu mạng họ.
Take care of others.	Hãy quan tâm đến người khác.
He didn't want to know that, she was sure.	Anh không muốn biết điều đó, cô chắc chắn.
He wouldn't let her hold his hand any longer.	Anh sẽ không để cô nắm tay mình lâu hơn nữa.
Both did well.	Cả hai đều làm tốt.
She will have breakfast.	Cô ấy sẽ ăn sáng.
I think of it as a secret weapon.	Tôi nghĩ về nó như một vũ khí bí mật.
We had the place to ourselves.	Chúng tôi đã có vị trí cho chính mình.
I can finish it.	Tôi có thể hoàn thành nó.
Because we fill some.	Bởi vì chúng tôi lấp đầy một số.
And stay in touch.	Và giữ liên lạc.
Longer movies are not better.	Phim dài hơn không tốt hơn.
So this is a good fit.	Vì vậy, đây là một sự phù hợp tốt.
They will fail.	Họ sẽ thất bại.
Many, many years ago.	Nhiều, nhiều năm rồi.
Whatever move happens next, it will be calculated.	Bất cứ động thái nào xảy ra tiếp theo, nó sẽ được tính toán.
I think each is a different size in fact.	Tôi nghĩ rằng mỗi chiếc đều có kích thước khác nhau trên thực tế.
It's better not to, he told himself.	Anh tự nhủ, tốt hơn là không nên.
She will be very happy.	Cô ấy sẽ rất hạnh phúc.
You can wear it with anything.	Bạn có thể mặc nó với bất cứ thứ gì.
I felt my face heat up.	Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
I'm not in the kitchen.	Tôi không ở trong bếp.
It may be true in other ways.	Nó có thể đúng theo những cách khác.
Some years you only know a year in advance.	Một số năm bạn chỉ biết trước một năm.
The back is completely flat.	Mặt sau hoàn toàn phẳng.
I understand his feelings better than mine.	Tôi hiểu cảm xúc của anh ấy hơn của chính tôi.
Obviously we can't.	Rõ ràng là chúng tôi không thể.
Such proof is already here.	Bằng chứng như vậy đã có mặt ở đây.
The second retelling is easier.	Lần kể thứ hai dễ dàng hơn.
He plays football, just like his brother.	Anh ấy chơi bóng, giống như anh trai của mình.
If it's his first time, he'll be more excited.	Nếu đó là lần đầu tiên của anh ấy, anh ấy sẽ hào hứng hơn.
Dress like it matters.	Ăn mặc như nó quan trọng.
There is only fire everywhere.	Chỉ có lửa ở khắp mọi nơi.
He hasn't changed one bit.	Anh ấy đã không thay đổi một chút nào.
With good reason, but still.	Với lý do chính đáng, nhưng vẫn còn.
The house we live in has been sold.	Ngôi nhà chúng tôi sống đã được bán.
That's not them.	Đó không phải là họ.
I will work.	Tôi sẽ làm việc.
Use her any way you want.	Sử dụng cô ấy theo bất kỳ cách nào bạn muốn.
He says what's on his mind.	Anh ấy nói những gì trong tâm trí của anh ấy.
I have a lot of thoughts to do.	Tôi có rất nhiều suy nghĩ phải làm.
All that matters is how you can help.	Tất cả những gì quan trọng là bạn có thể giúp như thế nào.
A man and her friend.	Đàn ông và là bạn của cô ấy.
Even when taking pictures together, they tell me there is nothing next to them.	Ngay cả khi chụp cùng nhau, họ nói với tôi rằng không có gì bên cạnh.
They may be right.	Họ có thể đúng.
She is not good.	Cô ấy không tốt.
Call out your score every time you hit a shot.	Gọi ra số điểm của bạn mỗi khi bạn đánh một cú sút.
They finally met.	Cuối cùng thì họ cũng gặp nhau.
They are so special.	Họ thật đặc biệt.
Imagine two options placed one in each hand.	Hãy tưởng tượng hai lựa chọn được đặt một trong mỗi bàn tay.
The officers moved slowly.	Các sĩ quan di chuyển chậm rãi.
Now again this is an attack on free speech.	Bây giờ một lần nữa đây là một cuộc tấn công vào tự do ngôn luận.
He got what he wanted again.	Anh ấy đã có được thứ anh ấy muốn một lần nữa.
I set very few rules.	Tôi đặt ra rất ít quy tắc.
In the wider world, people argue about everything.	Trong thế giới rộng lớn hơn, mọi người tranh luận về mọi thứ.
It's really a case of failure here.	Đó thực sự là một trường hợp thất bại ở đây.
Experiments performed and text reviewed.	Các thí nghiệm đã thực hiện và văn bản đã xem xét.
Finally, it came to me.	Cuối cùng, nó đã đến với tôi.
You changed me.	Bạn đã thay đổi tôi.
Nor does anyone think that love is some kind of material thing.	Cũng không ai nghĩ rằng tình yêu là một loại vật chất nào đó.
This type of contract is not easy to get out of.	Loại hợp đồng này không dễ thoát ra.
Again, less frequently used.	Một lần nữa, ít được sử dụng thường xuyên hơn.
And know their characters too well.	Và biết nhân vật của họ quá rõ.
Others have no relevant experience or skills.	Những người khác không có kinh nghiệm hoặc kỹ năng liên quan.
I made some money last week.	Tôi đã kiếm được một số tiền vào tuần trước.
I will take pictures and post them.	Tôi sẽ chụp ảnh và đăng chúng lên.
Most of them died there.	Hầu hết trong số họ đã chết ở đó.
In rare cases, it can lead to ear damage.	Trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể dẫn đến tổn thương tai.
Cards are crazy.	Thẻ thật điên rồ.
The reason for this is not clear.	Lý do cho điều này là không rõ ràng.
It means shoes again.	Nó lại có nghĩa là giày.
Then he had nowhere to move and hide.	Khi đó anh ta không còn nơi nào có thể di chuyển và ẩn náu.
In some cases, this is the right thing to do.	Trong một số trường hợp, đây là điều phải làm.
He followed the memory back.	Anh lần theo ký ức trở về.
It is a good dog, indeed.	Nó là một con chó tốt, thực sự.
It has made her life easier in a number of ways.	Nó đã làm cho cuộc sống của cô ấy dễ dàng hơn theo một số cách.
My field is rich text.	Lĩnh vực của tôi là văn bản đa dạng thức.
However, others do not see it that way.	Tuy nhiên, những người khác lại không nhìn nhận như vậy.
What happens between you and the patient is private.	Những gì xảy ra giữa bạn và bệnh nhân là riêng tư.
Life of staff, teachers or students.	Đời sống nhân viên giáo viên hoặc học sinh.
If they don't, they won't.	Nếu họ không, họ sẽ không.
It's hard to imagine how things would turn out.	Thật khó để tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
He also realized that we were home and safe now.	Anh ấy cũng nhận ra rằng giờ đây chúng tôi đã về nhà và an toàn.
Season the meat with salt and pepper.	Nêm thịt với muối và tiêu.
And we found the solution in the party.	Và chúng tôi tìm ra giải pháp trong bữa tiệc.
This is the defense of good conscience and science.	Đây là sự bảo vệ của ý thức và khoa học tốt.
They had to take him away.	Họ phải mang anh ta đi.
She has to.	Cô phải làm vậy.
We can handle him.	Chúng tôi có thể xử lý anh ta.
A great price.	Một mức giá lớn.
I still remember after stepping out of the building.	Tôi vẫn nhớ sau khi bước ra khỏi tòa nhà.
He and the president became particularly close.	Anh ấy và tổng thống trở nên đặc biệt thân thiết.
It was widely produced.	Nó đã được sản xuất rộng rãi.
Online is easier.	Trực tuyến dễ dàng hơn.
Responsible for cell studies.	Chịu trách nhiệm về các nghiên cứu tế bào.
The case remains open to this day.	Vụ án vẫn còn bỏ ngỏ cho đến ngày nay.
This causes problems.	Điều này gây ra vấn đề.
You start by seeing what people are really talking about.	Bạn bắt đầu bằng cách xem những gì mọi người thực sự đang nói về.
Prepare data and perform data analysis.	Chuẩn bị dữ liệu và thực hiện phân tích dữ liệu.
It would make me uncomfortable.	Nó sẽ làm tôi khó chịu.
Let us have your truth.	Hãy để chúng tôi có sự thật của bạn.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
I feel sorry for that child.	Tôi cảm thấy có lỗi với đứa trẻ đó.
But that's why they don't kill everyone.	Nhưng đó là lý do tại sao họ không giết tất cả mọi người.
Just to miss.	Chỉ để bỏ lỡ.
Of course, you are a boy.	Tất nhiên, bạn là con trai.
Nothing could be better than the truth.	Không gì có thể hơn được sự thật.
He won that vote easily.	Anh ấy đã giành được phiếu bầu đó một cách dễ dàng.
They moved out three times in as many months.	Họ đã chuyển đi ba lần trong nhiều tháng.
My kids are wild.	Những đứa trẻ của tôi rất hoang dã.
Maybe even this summer.	Thậm chí có thể trong mùa hè này.
Execution no longer.	Thực hiện không còn.
In fact, you can never get to know anyone as fully as you would like.	Trên thực tế, bạn không bao giờ có thể quen ai một cách trọn vẹn như bạn muốn.
Not so, he said.	Không phải vậy, anh ấy nói.
Color represents time.	Màu sắc đại diện cho thời gian.
And you know, that's awesome.	Và bạn biết đấy, điều đó thật tuyệt vời.
That is the only reason.	Đó là lý do duy nhất.
He just reached out his hand and took it.	Anh chỉ đưa tay ra và nắm lấy.
That would be a pretty interesting conversation.	Đó sẽ là một cuộc trò chuyện khá thú vị.
But the man feels what it is, feels normal again.	Nhưng người đàn ông cảm thấy đó là gì, cảm thấy bình thường một lần nữa.
And there will be no others.	Và sẽ không có những người khác.
But that's exactly what my mother did.	Nhưng đó chính xác là những gì mẹ tôi đã làm.
It's easy to see why.	Thật dễ dàng để xem lý do.
So grab your cards now, before they're gone.	Vì vậy, hãy lấy thẻ của bạn ngay bây giờ, trước khi chúng biến mất.
This is my code, my religion, my new identity.	Đây là mật mã của tôi, tôn giáo của tôi, danh tính mới của tôi.
But he understood.	Nhưng anh đã hiểu.
She wondered if she should go.	Cô băn khoăn không biết có nên đi không.
Perfect life, perfect joy.	Cuộc sống hoàn hảo, niềm vui hoàn hảo.
They are not the kind of people who can tell you many things over the phone.	Họ không phải là người có thể nói với bạn nhiều điều qua điện thoại.
At the time, it was not a particularly welcome development.	Vào thời điểm đó, nó không phải là một sự phát triển đặc biệt đáng hoan nghênh.
Get your own life.	Có được cuộc sống của riêng bạn.
But, let it go.	Nhưng, hãy để nó đi.
So basically, based on its id, it changes the element's color.	Vì vậy, về cơ bản, dựa trên id của nó, nó thay đổi màu sắc của phần tử.
Hard to get.	Khó để có được.
Maybe they will protect her.	Có lẽ họ sẽ bảo vệ cô ấy.
You need to deal with him and explain what happened.	Bạn cần phải đối phó với anh ta và giải thích những gì đã xảy ra.
In every single room.	Trong mỗi phòng đơn.
I mean his story is easier to tell.	Ý tôi là câu chuyện của anh ấy dễ kể hơn.
Now they don't have.	Bây giờ họ không có.
As one.	Như một.
I'm not saying they should change their policy.	Tôi không nói rằng họ nên thay đổi chính sách của mình.
The judge rejected this proposal.	Thẩm phán bác bỏ đề nghị này.
Her father died when she was one year old.	Cha cô mất khi cô được một tuổi.
The old buildings are beautiful and give the feeling of a place.	Các tòa nhà cổ rất đẹp và tạo cảm giác về một nơi.
But actually it doesn't work like that.	Nhưng thực ra nó không hoạt động như vậy.
Well, you're probably sleeping now.	Chà, có lẽ bây giờ bạn đang ngủ.
History begin.	Lịch sử hình thành.
But these women still call.	Nhưng những người phụ nữ này vẫn gọi.
If not, we get one solution, it can generate other solutions.	Nếu không, chúng tôi thu được một giải pháp, nó có thể tạo ra các giải pháp khác.
Every detail of his features.	Từng chi tiết các tính năng của anh ấy.
She believes that any woman can really do it.	Cô ấy tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể thực sự làm được.
Fear exists in your mind.	Nỗi sợ hãi hiện hữu trong tâm trí bạn.
It's hard to wait for things to really start to develop.	Thật khó để chờ đợi mọi thứ thực sự bắt đầu phát triển.
The fourth attack occurred last month.	Cuộc tấn công thứ tư xảy ra vào tháng trước.
It takes a year.	Phải mất một năm.
It may be valid.	Nó có thể hợp lệ.
Start with your feet.	Bắt đầu từ đôi chân của bạn.
Ask me after dinner.	Hỏi tôi sau bữa tối.
Bad news, but it still feels good.	Tin xấu, nhưng nó vẫn cảm thấy tốt.
I tried it, but it doesn't work.	Tôi đã thử nó, nhưng nó không hoạt động.
The boy died of a head wound the next day.	Cậu bé chết vì vết thương ở đầu vào ngày hôm sau.
I should have done this a few hours ago.	Tôi nên làm điều này vài giờ trước.
The pain in them took her breath away.	Nỗi đau trong họ đã lấy đi hơi thở của cô.
And you won't be able to follow me.	Và bạn sẽ không thể theo dõi tôi.
She was used to the feeling.	Cô đã quen với cảm giác.
It was an amazing experience.	Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc.
They have no such economic control over the hotel.	Họ không có quyền kiểm soát kinh tế như vậy đối với khách sạn.
He knows his limit.	Anh biết giới hạn của mình.
Tomorrow will be the best day of your life.	Ngày mai sẽ là ngày tốt nhất trong cuộc sống của bạn.
It's just a matter of stakeholders sitting down and talking.	Chỉ là vấn đề của các bên liên quan ngồi xuống và nói chuyện.
He was only there for a year and a half.	Anh ấy chỉ ở đó một năm rưỡi.
But we are not.	Nhưng chúng ta thì không.
It's pretty bad.	Nó khá tệ.
It will be great for your kitchen.	Nó sẽ rất tuyệt vời cho nhà bếp của bạn.
You feel that pressure.	Bạn cảm thấy áp lực đó.
Yes, well, listen to me.	Vâng, tốt, hãy nghe tôi.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
It may work it may not.	Nó có thể hoạt động nó có thể không.
The woman never returned.	Người phụ nữ không bao giờ trở lại.
Please no text.	Xin vui lòng không có văn bản.
In any way.	Theo bất kỳ cách nào.
They don't even know her name.	Họ thậm chí còn không biết tên của cô ấy.
Furthermore, the cost is fixed and is given as an input.	Hơn nữa, chi phí là cố định và được đưa ra như một đầu vào.
We women sometimes like nature.	Phụ nữ chúng ta thỉnh thoảng thích tự nhiên.
He sat there and studied.	Anh ngồi đó và nghiên cứu.
No people anywhere, and no cars.	Không có người ở bất cứ đâu, và không có xe hơi.
No complications developed in any of the patients.	Không có biến chứng phát triển ở bất kỳ bệnh nhân nào.
The kids here gave him that name.	Những đứa trẻ ở đây đã đặt cho anh ấy cái tên đó.
Well, maybe that's the problem.	Chà, có lẽ đó là vấn đề.
I quickly explained.	Tôi nhanh chóng giải thích.
Then it stopped working.	Sau đó nó đã ngừng hoạt động.
That's a bigger problem than that.	Đó là một vấn đề lớn hơn thế.
It's been a few days.	Đã được một vài ngày.
However, he did not increase.	Tuy nhiên, anh ấy không tăng.
Even if she should.	Ngay cả khi cô ấy nên làm vậy.
It will be necessary.	Nó sẽ là cần thiết.
He returned it.	Anh ta đã trả lại nó.
I've had a lot of people turn their backs on me.	Tôi đã có rất nhiều người quay lưng lại với tôi.
This somewhat threw me.	Điều này phần nào đã ném tôi.
This takes practice.	Điều này cần thực hành.
This act also requires certain communication skills.	Hành động này cũng đòi hỏi một số kỹ năng giao tiếp nhất định.
Opening next year.	Khai trương vào năm sau.
Of course he also stopped.	Tất nhiên anh ấy cũng dừng lại.
We will eat what we can find growing wild.	Chúng tôi sẽ ăn những gì chúng tôi có thể tìm thấy đang phát triển hoang dã.
In each corner is a different game.	Ở mỗi góc là một trò chơi khác nhau.
Try it for a while!.	Hãy thử nó một lúc !.
He could see she wanted nothing more than a proper thank you.	Anh có thể thấy cô không muốn gì hơn ngoài một lời cảm ơn thích đáng.
Let us explain this comparison in some detail.	Hãy để chúng tôi giải thích sự so sánh này trong một số chi tiết.
It is history.	Nó là lịch sử.
I am working, safe and looking for a place of my own.	Tôi đang làm việc, an toàn và đang tìm kiếm một nơi ở của riêng mình.
I think some of them were really shocked.	Tôi nghĩ một số người trong số họ thực sự bị sốc.
He doesn't look any worse for their late night.	Anh ấy trông không tệ hơn cho đêm muộn của họ.
The government has it too.	Chính phủ cũng đã có nó.
That's what you're looking for.	Đó là những gì bạn đang tìm kiếm.
She could still smell the smoke from the burning city.	Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi khói từ thành phố đang cháy.
I do not like them.	Tôi không thích họ.
Don't look at him.	Đừng nhìn anh ta.
Still no big deal.	Vẫn không có vấn đề gì lớn.
So in the end there is no more freedom.	Vì vậy, cuối cùng không còn tự do.
For a year.	Cho một năm.
They chose not to care about their concerns anymore.	Họ đã chọn không quan tâm đến sự quan tâm của họ nữa.
But now look at what they have.	Nhưng bây giờ hãy nhìn vào những gì họ có.
That is not for me.	Đó không phải là dành cho tôi.
But we've been six years.	Nhưng chúng ta đã sáu năm qua rồi.
I can't let that affect me.	Tôi không thể để điều đó ảnh hưởng đến mình.
That's what makes you you.	Đó là những gì làm cho bạn bạn.
This is just a good practice and something many people do by default.	Đây chỉ là một thực hành tốt và một cái gì đó nhiều người làm theo mặc định.
Long time no read.	Lâu rồi không đọc.
She stared at the blood stain on her finger.	Cô nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngón tay mình.
Must be in the country for at least six months.	Phải ở trong nước ít nhất sáu tháng.
And he serves coffee.	Và anh ấy phục vụ cà phê.
Make sure you have them.	Chắc chắn rằng bạn có chúng.
You didn't go far.	Bạn đã không đi xa.
I watched her grow up and become a woman.	Tôi đã nhìn cô ấy lớn lên và trở thành một người phụ nữ.
That will be my way.	Đó sẽ là con đường của tôi.
She often feels cold.	Cô ấy thường xuyên cảm thấy lạnh.
Here is one more.	Đây là một cái nữa.
Another person burned her shoulder.	Một người khác bị bỏng vai của cô.
The boys were running around.	Các chàng trai đã chạy xung quanh.
This has been a long time.	Điều này đã được một thời gian dài.
Rock.	Đá.
And she knew what she had to do.	Và cô biết mình phải làm gì.
New family starts now.	Gia đình mới bắt đầu ngay bây giờ.
We didn't have due process.	Chúng tôi đã không có quy trình đúng pháp luật.
I need to get really close, and then even closer.	Tôi cần phải đến thật gần, và sau đó lại gần hơn nữa.
The second one took away a lot from me.	Cái thứ hai lấy đi của tôi rất nhiều.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
Some have called for a return to the gold standard.	Một số đã kêu gọi quay trở lại chế độ bản vị vàng.
Funny about that.	Buồn cười về điều đó.
About yourself, for one.	Về chính mình, vì một.
Maybe heat.	Có thể nhiệt.
We are even afraid to talk.	Chúng tôi thậm chí còn sợ hãi khi nói chuyện.
Perfect weather.	Thời tiết hoàn hảo.
She said there was blood everywhere.	Cô ấy nói có máu ở khắp mọi nơi.
Never block me.	Đừng bao giờ chặn tôi.
Also guess what.	Cũng đoán những gì.
That's what it should be.	Đó là những gì nó phải như vậy.
The growth of commerce led to more and more use of money.	Sự phát triển của thương mại kéo theo việc sử dụng tiền ngày càng nhiều.
But back to the crime in question.	Nhưng trở lại với tội danh đang được đề cập.
As she lay there, she opened her arms to him.	Khi cô nằm đó, cô đã mở rộng vòng tay của mình với anh.
Four other animals were followed for three weeks.	Bốn con vật khác được theo dõi trong ba tuần.
He signed his name.	Anh ấy đã ký tên của mình.
The methods are there.	Các phương pháp ở đó.
There's a lot in there.	Có rất nhiều trong đó.
Our goal is to gain power and stop giving.	Mục tiêu của chúng tôi là có được quyền lực và ngừng cho đi.
She was beginning to think this was their place.	Cô bắt đầu nghĩ đây là nơi của họ.
All because he left his season ticket at home.	Tất cả chỉ vì anh ấy đã để quên vé mùa giải ở nhà.
Or pay someone else.	Hoặc trả tiền cho người khác.
There was a controversy.	Đã có một cuộc tranh cãi.
Life is good, so we're good.	Cuộc sống tốt đẹp, vì vậy chúng tôi tốt.
She just had a small question.	Cô ấy chỉ có một câu hỏi nhỏ.
That will give her the answer.	Điều đó sẽ cho cô ấy câu trả lời.
I don't want to be near them.	Tôi không muốn ở gần họ.
We knew we had to be more physical.	Chúng tôi biết chúng tôi phải có nhiều thể chất hơn.
I do not own my wife or my children.	Tôi không sở hữu vợ tôi hay các con tôi.
I don't have much time, so let's do it quickly.	Tôi không có nhiều thời gian, vì vậy chúng ta hãy thực hiện nhanh chóng.
She seemed to take a deep breath.	Cô ấy dường như hít một hơi thật sâu.
The pattern must not attempt to match more than one character.	Mẫu không được cố gắng khớp nhiều hơn một ký tự.
In addition, the participants made more surface errors.	Ngoài ra, những người tham gia mắc lỗi bề mặt nhiều hơn.
These relationships are complicated for many reasons. 	Những mối quan hệ này phức tạp vì nhiều lý do. 
Last update completed.	cập nhật cuối cùng đã hoàn thành.
Clearly understand what your team does every day.	Hiểu rõ ràng những gì nhóm của bạn làm hàng ngày.
View is great.	Xem là tuyệt vời.
I did it as quickly as possible.	Tôi đã làm điều đó càng nhanh càng tốt.
It is quite extreme.	Nó khá là cực đoan.
This is the main result of this paper.	Đây là kết quả chính của bài báo này.
But he knew this wasn't true either.	Nhưng anh biết điều này cũng không đúng.
We both slipped.	Cả hai chúng tôi đều trượt.
I can't believe you're doing this, it told him.	Tôi không thể tin rằng bạn đang làm điều này, nó nói với anh ta.
Our lives don't get any better.	Cuộc sống của chúng tôi không tốt hơn chút nào.
Without them, no police, no people asking me damn questions.	Không có họ, không có cảnh sát, không có người hỏi tôi những câu hỏi chết tiệt.
So due to popular demand, we are starting a new theme challenge.	Vì vậy, do nhu cầu phổ biến, chúng tôi đang bắt đầu một thử thách chủ đề mới.
You have to know who you are as a woman.	Bạn phải biết bạn là ai với tư cách là một người phụ nữ.
There's nothing to contend with.	Không có gì để tranh giành.
Thank you for talking to us in this impossible situation.	Cảm ơn bạn đã nói chuyện với chúng tôi trong tình huống không thể này.
Of course, there are still some.	Tất nhiên, vẫn có một số.
The animals love it.	Các loài động vật yêu thích nó.
And that was the best decision.	Và đó là quyết định tốt nhất.
These data represent at least three independent experiments.	Những dữ liệu này đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
I have a completely different background.	Tôi có một nền tảng hoàn toàn khác.
She comes every day or so for small items.	Cô ấy đến mỗi ngày hoặc lâu hơn cho những món đồ nhỏ.
I sat without a word for a long time.	Tôi ngồi không nói tiếng nào trong một thời gian dài.
He said that they will be sharing the same house after a year.	Anh ấy nói rằng họ sẽ về chung một nhà sau một năm.
It's time to do your part.	Đó là thời gian để làm phần của mình.
I know better than following him without asking.	Tôi biết tốt hơn là đi theo anh ta mà không có yêu cầu.
I never know if they put it on screen or not.	Tôi không bao giờ biết liệu họ có đưa nó lên màn hình hay không.
Chances are, this will be the last time he hears about it.	Rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy nghe về nó.
She held his hand.	Cô nắm tay anh.
We study some of its properties and consider some examples of applications.	Chúng tôi nghiên cứu một số thuộc tính của nó và xem xét một số ví dụ về ứng dụng.
Sometimes hard to read, but worth it.	Đôi khi khó đọc, nhưng giá trị nó.
There is nothing more stressful.	Không có gì để căng thẳng hơn.
If you do that, you can roll back.	Nếu bạn làm điều đó, bạn có thể quay trở lại.
The third step is to display the learning content to the subjects.	Bước thứ ba là hiển thị nội dung học tập cho các đối tượng.
Good luck finding the video on their website.	Chúc may mắn tìm thấy video trên trang web của họ.
Data from the second trial were used for analysis.	Dữ liệu từ thử nghiệm thứ hai được sử dụng để phân tích.
Read the full story here.	Đọc câu chuyện đầy đủ ở đây.
He has no respect.	Anh ta không có sự tôn trọng.
Follow up with street view.	Theo dõi với chế độ xem phố.
Help us keep this accurate.	Giúp chúng tôi giữ cho điều này chính xác.
I will be ready and waiting for you.	Tôi sẽ sẵn sàng và đợi bạn.
They cannot play into an art form.	Họ không thể chơi thành một loại hình nghệ thuật.
That's natural.	Đó là điều tự nhiên.
Research with biological samples.	Nghiên cứu với các mẫu sinh học.
Contact him at.	Liên hệ với anh ấy tại.
Even the important ones.	Kể cả những thứ quan trọng.
She thought about the games they could play together.	Cô nghĩ về những trò chơi mà họ có thể chơi cùng nhau.
He waited three minutes, five minutes, ten minutes.	Anh đợi ba phút, năm phút, mười phút.
Each table cell can contain more than one value.	Mỗi ô trong bảng có thể chứa nhiều hơn một giá trị.
The world itself is quite simple.	Bản thân thế giới này khá đơn giản.
That is much less true today.	Điều đó ngày nay ít đúng hơn nhiều.
It can even have an effect on our health.	Nó thậm chí có thể có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
Until the time of service.	Cho đến thời điểm của dịch vụ.
I did make it hard, though.	Tôi đã làm cho nó khó khăn, mặc dù.
It was gone, along with the children.	Nó đã biến mất, cùng với lũ trẻ.
They come fast, too fast.	Họ đến nhanh, quá nhanh.
Life stories are very personal experiences.	Chuyện đời là những trải nghiệm rất riêng.
The building was never completed.	Tòa nhà không bao giờ được hoàn thành.
The race ends every day.	Cuộc đua kết thúc mỗi ngày.
Not available at that time.	Không có tại thời điểm đó.
But this is clearly wrong.	Nhưng điều này rõ ràng là sai.
It's much simpler.	Nó đơn giản hơn nhiều.
At least for now.	Ít nhất là cho đến nay.
He needs protection and support.	Anh ấy cần được bảo vệ và hỗ trợ.
We talked about art.	Chúng tôi đã nói về nghệ thuật.
Then a new frame of reference is obtained.	Lúc đó một hệ quy chiếu mới được lấy.
We don't know what to do with ourselves.	Chúng tôi không biết phải làm gì với chính mình.
But he knows better.	Nhưng anh biết rõ hơn.
He is married but has no children.	Anh đã có gia đình nhưng không có con.
Anyone who runs can read, but few run fast enough.	Ai chạy có thể đọc nhưng ít người chạy đủ nhanh.
I couldn't believe he would hurt her.	Tôi không thể tin rằng anh ta sẽ làm tổn thương cô ấy.
I'll wait down here.	Tôi sẽ đợi ở dưới đây.
I came up with this.	Tôi đã nghĩ ra điều này.
I also had a hell of a night.	Tôi cũng đã có một đêm địa ngục.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
And maybe we did.	Và có lẽ chúng tôi đã.
Get off my back and deal with it.	Tránh ra khỏi lưng tôi và đối phó với nó.
And poor people there.	Và tội nghiệp những người ở đó.
Sometimes, useful things emerge from bad situations.	Đôi khi, những điều hữu ích lại xuất hiện từ những tình huống xấu.
Make you seem more profound.	Làm cho bạn có vẻ sâu sắc hơn.
Application data can include voice data, video data or the like.	Dữ liệu ứng dụng có thể bao gồm dữ liệu thoại, dữ liệu video hoặc những thứ tương tự.
They are also never what one would expect.	Họ cũng không bao giờ như những gì người ta mong đợi.
Finally signed the agreement.	Cuối cùng đã ký thỏa thuận.
That direct object is another animal.	Đối tượng trực tiếp đó là một loài động vật khác.
More economical than anyone else.	Kinh tế hơn bất kỳ ai khác.
He is still very angry.	Anh vẫn rất tức giận.
This is where it gets difficult.	Đây là nơi mà nó trở nên khó khăn.
That's the way it was.	Đó là cách nó đã được.
Don't let him run.	Không nên để anh ta chạy.
The shoes are so cool.	Giày mát quá.
You know that guy made me a lot of money.	Bạn biết rằng anh chàng đó đã kiếm cho tôi rất nhiều tiền.
He even provided a written report.	Anh ấy thậm chí còn cung cấp một bản báo cáo bằng văn bản.
06:20.	06:20.
In a good sense, of course.	Theo nghĩa tốt, tất nhiên.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
The last one is not on file anywhere.	Cái cuối cùng không có trong hồ sơ ở bất cứ đâu.
But there's no reason why they can't do both.	Nhưng không có lý do gì mà họ không làm được cả hai điều này.
Please do not use any pictures of my children.	Vui lòng không sử dụng bất kỳ hình ảnh nào của các con tôi.
Never noticed it before.	Chưa bao giờ để ý đến nó trước đây.
Thoughts can include stories.	Những suy nghĩ có thể bao gồm những câu chuyện.
You are in right now.	Bạn đang ở ngay bây giờ.
You were right about him.	Bạn đã đúng về anh ấy.
They want individuals.	Họ muốn các cá nhân.
There is a lot to be said for this writing.	Có rất nhiều điều để nói cho việc viết ra này.
, not at all.	, không tí nào.
Our daughter was born within a year.	Con gái chúng tôi chào đời trong vòng một năm.
Nothing is on fire.	Không có gì là cháy.
They saw it, but he didn't.	Họ đã thấy nó, còn anh ta thì không.
I apologize to you.	Tôi xin lỗi cô.
He looks.	Anh ấy nhìn.
The king and myself.	Nhà vua và chính tôi.
, as he hasn't answered calls since.	, vì anh ấy đã không trả lời các cuộc gọi kể từ đó.
Now they have double the money.	Bây giờ họ có tiền gấp đôi.
Do this at home and save a lot of money.	Làm điều này ở nhà và tiết kiệm rất nhiều tiền.
But it has the basic idea throughout.	Nhưng nó có ý tưởng cơ bản xuyên suốt.
They heard the signal and understood.	Họ đã nghe thấy tín hiệu và hiểu.
She kept holding it until his face was covered by it.	Cô vẫn giữ nó cho đến khi khuôn mặt của anh được che phủ bởi nó.
Everything was broken.	Mọi thứ đã bị phá vỡ.
Click to view larger version.	Bấm để xem phiên bản lớn hơn.
He helped me sleep.	Anh ấy đã giúp tôi ngủ.
You know, it's looking to the future.	Bạn biết đấy, nó đang nhìn về tương lai.
They never asked.	Họ chưa bao giờ hỏi.
Let me know if this makes sense.	Hãy cho tôi biết nếu điều này có ý nghĩa.
This is a complex issue.	Đây là một vấn đề phức tạp.
They expect her to say it.	Họ mong đợi cô ấy nói điều đó.
I wonder how you would bear human suffering.	Tôi tự hỏi làm thế nào bạn sẽ gánh chịu sự đau khổ của con người.
Those were deleted to be published at a later date.	Những người đã được xóa để được xuất bản vào một ngày sau đó.
And she cared.	Và cô ấy đã quan tâm.
Rule change is needed.	Thay đổi quy tắc là cần thiết.
Now, let's continue.	Bây giờ, hãy tiếp tục.
It gives her some comfort.	Nó mang lại cho cô một chút thoải mái.
I didn't set any big goals for myself, that was a mistake.	Tôi đã không đặt ra bất kỳ mục tiêu lớn nào cho bản thân, đó là một sai lầm.
Also smart enough for office wear.	Cũng đủ thông minh cho trang phục văn phòng.
Do not use hot or cold water.	Không sử dụng nước nóng hoặc lạnh.
This was the first thought that crossed my mind.	Đây là ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí tôi.
She just went ahead.	Cô ấy chỉ đi trước.
I will leave him for someone else.	Tôi sẽ bỏ anh ấy cho người khác.
We exist to sell.	Chúng tôi tồn tại để bán.
It's really helpful.	Nó thực sự hữu ích.
So the model can be considered as a good fit.	Vì vậy, mô hình có thể được coi là một sự phù hợp tốt.
As long as they don't get pushed too far.	Miễn là chúng không bị đẩy đi quá xa.
Thanks for your understanding.	Cảm ơn vì đã thấu hiểu.
This rarely happens.	Điều này hiếm khi xảy ra.
I'm turning them on right now, for this post.	Tôi đang bật chúng ngay bây giờ, cho bài đăng này.
We cannot see or hear the world around us.	Chúng ta không thể nhìn hoặc nghe thấy thế giới xung quanh chúng ta.
Can you please remove it?	Bạn có thể vui lòng loại bỏ nó không?
I finally found them.	Cuối cùng tôi đã tìm thấy chúng.
I would like to ask for an answer.	Tôi muốn yêu cầu câu trả lời.
That seemed very emotional and beautiful.	Điều đó dường như rất xúc động và đẹp đẽ.
Our results are even better than those in recent previous studies.	Kết quả của chúng tôi thậm chí còn tốt hơn những kết quả trong các nghiên cứu trước đây gần đây.
I was once a child.	Tôi đã từng là một đứa trẻ.
Their official told them to stick to their story.	Viên chức của họ bảo họ phải bám vào câu chuyện của họ.
Has been increased.	Đã được tăng lên.
He is also tall, fair and strong.	Anh ấy cũng cao, công bằng và mạnh mẽ.
It makes them more aware of what others around them are doing.	Nó làm cho họ nhận thức rõ hơn về những gì những người khác xung quanh họ đang làm.
It will go next.	Nó sẽ đi tiếp theo.
They sold everything and rented out the apartment.	Họ đã bán hết mọi thứ và cho thuê căn hộ.
I said mine.	Tôi đã nói của tôi.
But, to be fair, we are not equal.	Nhưng, công bằng mà nói, chúng ta không bình đẳng.
This is your last chance.	Đây là cơ hội cuối cùng của bạn.
Thanks for the deal.	Cảm ơn vì thỏa thuận.
She is a very large woman.	Cô ấy là một phụ nữ rất lớn.
With the program.	Với chương trình.
That valid process itself was taken away from us.	Bản thân quy trình hợp lệ đó đã bị lấy đi khỏi chúng tôi.
He was a young man in his late thirties.	Anh ta là một thanh niên khoảng hơn ba mươi một chút.
Of course, we feel different from others somehow.	Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy khác biệt với những người khác bằng cách nào đó.
Many of them have day jobs.	Nhiều người trong số họ có công việc ban ngày.
Several other important properties were discussed.	Một số thuộc tính quan trọng khác đã được thảo luận.
Need us to say more.	Cần chúng tôi nói thêm.
I don't recommend trying it.	Tôi không khuyên bạn nên thử nó.
An empty wine bottle.	Một chai rượu rỗng.
I am a learning machine.	Tôi là một cỗ máy học tập.
This takes time and people.	Điều này cần thời gian và con người.
Rather, there exists another structure behind that.	Đúng hơn, tồn tại một cấu trúc khác đằng sau đó.
I have loved no one but you.	Tôi đã không yêu ai khác ngoài bạn.
It's 'slow motion', but it's happening.	Đó là 'chuyển động chậm', nhưng nó đang xảy ra.
He returned a few minutes later.	Anh ta quay lại sau đó vài phút.
I'll give them a race they'll remember.	Tôi sẽ cho họ một cuộc chạy đua mà họ sẽ nhớ.
They still don't answer.	Họ vẫn không trả lời.
They can even take pictures of the birds watching them.	Họ thậm chí có thể chụp ảnh những con chim đang xem chúng.
He was very shaken.	Anh ấy rất rung động.
There's nothing but the poor, out here.	Không có gì ngoài những người nghèo, ở ngoài này.
But that is a personal decision.	Nhưng đó là một quyết định cá nhân.
However, love is work.	Tuy nhiên, tình yêu là công việc.
He knows the deal.	Anh ấy biết thỏa thuận.
I have returned.	Tôi đã trở về.
You have freedom of speech, freedom of choice.	Bạn có quyền tự do ngôn luận, tự do lựa chọn.
Is more for software.	Là nhiều hơn cho phần mềm.
The rate of fire is one bullet per minute or two minutes.	Tốc độ bắn là một viên mỗi phút hoặc hai phút.
This turned out to be pretty good.	Điều này hóa ra khá tốt.
But then he accepted that he had no real knowledge of art.	Nhưng sau đó, anh chấp nhận rằng mình không có kiến ​​thức thực sự về nghệ thuật.
With that said, here are the rules.	Với điều đó đã nói, đây là các quy tắc.
It was the first time.	Đó là lần đầu tiên.
We now describe an interesting application of these observations.	Bây giờ chúng tôi mô tả một ứng dụng thú vị của những quan sát này.
Don't lose sleep over your project.	Đừng mất ngủ vì dự án của bạn.
A double game.	Một trò chơi đôi.
Most in early summer.	Nhiều nhất vào đầu mùa hè.
He got this character.	Anh ấy có được nhân vật này.
Remember what your goal is.	Hãy nhớ mục tiêu của bạn là gì.
You just want the truth.	Bạn chỉ muốn sự thật.
Husband walked in there and nothing happened.	Chồng bước vào đó và không có chuyện gì xảy ra.
Looks very cool, very sharp.	Nhìn rất ngầu, rất sắc nét.
Let's see that, then let's talk.	Hãy xem đó, sau đó chúng ta hãy nói chuyện.
She doesn't throw like a girl or anything.	Cô ấy không ném như một cô gái hay bất cứ thứ gì.
Now you need to focus on the days and weeks ahead.	Bây giờ bạn cần phải tập trung vào những ngày và tuần sắp tới.
This is an obvious waste of resources.	Đây là một sự lãng phí tài nguyên rõ ràng.
It is intended for both personal and professional users.	Nó dành cho cả người dùng cá nhân và chuyên nghiệp.
I am a human being first and then a teacher.	Tôi là một con người trước hết và sau đó là một giáo viên.
Please contact me through this post.	Vui lòng liên hệ với tôi qua bài viết này.
No one else will have him.	Không ai khác sẽ có anh ta.
We don't need.	Chúng tôi không cần.
We cannot live without the help of others.	Chúng ta không thể sống mà không có sự giúp đỡ của những người khác.
He began to wonder if he was on the right track.	Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
But again, this is free.	Nhưng một lần nữa, điều này là miễn phí.
Read it even if you've never read anything else.	Hãy đọc nó ngay cả khi bạn chưa bao giờ đọc bất cứ thứ gì khác.
However, that is as far as the case goes.	Tuy nhiên, đó là xa như những trường hợp đi.
I'm not even sure there is an answer.	Tôi thậm chí không chắc có một câu trả lời.
Know your audience.	Biết khán giả của bạn.
I've seen where he goes with this one.	Tôi đã thấy anh ta đi đâu với cái này.
I'm trying to give him the fairest hearing possible.	Tôi đang cố gắng để anh ta có một phiên điều trần công bằng nhất có thể.
If not, we can go right back to where we were.	Nếu không, chúng ta có thể quay lại ngay nơi chúng ta đã ở đó.
He has never been to the beach.	Anh ấy chưa bao giờ đi biển.
Simply wrong.	Đơn giản là sai.
And sometimes they talk.	Và thỉnh thoảng họ nói chuyện.
There's a lot to feel good about.	Có rất nhiều điều để cảm thấy tốt.
But that's not how we did it.	Nhưng đó không phải là cách chúng tôi đã làm.
At least they still drink tea.	Ít ra thì họ vẫn uống trà.
Freedom has its price.	Tự do có giá của nó.
A great healthy drink for the whole family.	Một thức uống tuyệt vời tốt cho sức khỏe cho cả gia đình.
So they will.	Vì vậy, họ sẽ.
Or location in the world.	Hoặc vị trí trên thế giới.
I told him we were going to hit a dog.	Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ đánh một con chó.
Sure, that's one way to do it.	Chắc chắn, đó là một cách để làm điều đó.
The next step is to do so.	Bước tiếp theo là làm như vậy.
At least for now.	Ít nhất là cho đến bây giờ.
There are many other people.	Có rất nhiều người khác.
When you are in the outside world, you will need to control yourself.	Khi bạn ở thế giới bên ngoài, bạn sẽ cần phải kiểm soát bản thân.
It makes me strong.	Nó giúp tôi mạnh mẽ.
This is not a bad idea.	Đây không phải là một ý kiến ​​tồi.
This is changing.	Điều này đang thay đổi.
It was a difficult choice.	Đó là một sự lựa chọn khó khăn.
You see, there are three of them.	Bạn thấy đấy, có ba người trong số họ.
My life is not worth living.	Cuộc đời tôi không đáng sống.
He locked the door.	Anh khóa trái cửa.
That is not their place.	Đó không phải là nơi của họ.
They both released him.	Cả hai đều thả anh ta ra.
He refused to pay it and left.	Anh ta từ chối trả nó và bỏ đi.
He doesn't know where they are.	Anh ta không biết họ ở đâu.
But it's a great combination.	Nhưng đó là một sự kết hợp tuyệt vời.
I will leave it to her.	Anh sẽ để mình cho cô ấy.
The woman is so sweet.	Người phụ nữ thật ngọt ngào.
We need a great team to make great products.	Chúng tôi cần một đội ngũ tuyệt vời để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.
I just like to be very honest.	Tôi chỉ thích rất trung thực.
I think you didn't even listen.	Tôi nghĩ bạn thậm chí đã không nghe.
But there is no other way out.	Nhưng không có lối thoát nào khác.
I just want to be a music creator.	Tôi chỉ muốn trở thành một người tạo ra âm nhạc.
It was an impossible dream.	Đó là một giấc mơ không thể.
Price includes breakfast.	Giá đã bao gồm ăn sáng.
I just want you to know that it's no big deal.	Tôi chỉ muốn bạn biết rằng nó không có vấn đề gì to tát.
I cannot access the Internet through my computer.	Tôi không thể truy cập Internet thông qua máy tính của mình.
He is a powerful man.	Ông ấy là một người đàn ông quyền lực.
Shoot if not.	Hãy bắn nếu không.
They don't want him.	Họ không muốn anh ta.
We will be frank with you.	Chúng tôi sẽ thẳng thắn với bạn.
What he did must be done.	Những gì anh ấy đã làm phải được hoàn thành.
It took a lot to get me here.	Phải mất rất nhiều để đưa tôi đến đây.
Well, that's a long story.	Chà, đó là một câu chuyện dài.
Communication has ended.	Giao tiếp đã kết thúc.
She hasn't been seen or heard of since.	Cô ấy đã không được nhìn thấy hoặc nghe nói từ đó.
His army was broken, and it cost him dearly.	Quân đội của ông ta tan vỡ, phải trả giá rất đắt.
It won't be like that on the road later.	Sau này ra đường sẽ không như vậy.
In fact, my skin is better than ever.	Trong thực tế, làn da của tôi tốt hơn bao giờ hết.
It is not yet clear if this is a related development.	Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là một diễn biến liên quan hay không.
There are signs of a bright future.	Có dấu hiệu của một tương lai tươi sáng.
She must have done that throughout the movie.	Cô ấy hẳn đã làm điều đó trong suốt bộ phim.
Any normal person would think so.	Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nghĩ như vậy.
He pointed with his left hand as he spoke.	Anh ta vừa chỉ tay trái vừa nói.
That wouldn't surprise me.	Điều đó sẽ không làm tôi ngạc nhiên.
It was solid.	Nó đã được rắn.
Every part of you.	Mọi bộ phận của bạn.
Other than that, there's very little to say.	Ngoài ra, có rất ít điều để nói.
I thought you were a different person.	Tôi đã nghĩ rằng bạn là một người khác.
Increase heat and bring to a boil.	Tăng nhiệt và đun sôi.
I want to lose myself in this moment.	Tôi muốn đánh mất chính mình trong thời điểm này.
There are some limitations that need to be considered.	Có một số hạn chế cần được xem xét.
It died from lack of members.	Nó chết vì thiếu thành viên.
Other research led to similar results.	Nghiên cứu khác dẫn đến kết quả tương tự.
From there generate a list of active video numbers.	Từ đó tạo danh sách các số video đang hoạt động.
Both places are incredibly beautiful and steeped in history.	Cả hai nơi đều vô cùng xinh đẹp và mang đậm dấu ấn lịch sử.
You laugh because of the pain.	Bạn cười vì đau.
I want this to be clear.	Tôi muốn điều này phải trong sáng.
But it still says, service name is missing.	Nhưng nó vẫn được ghi là, tên dịch vụ bị thiếu.
It has influenced his language.	Nó đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ của anh ấy.
It is a disease process.	Đó là một quá trình bệnh tật.
Defend away a number of times.	Phòng thủ đi một số lần.
My mission is to bring those stories to life.	Nhiệm vụ của tôi là đưa những câu chuyện đó lên tiếng.
You can also tell me what you did.	Bạn cũng có thể cho tôi biết bạn đã làm gì.
Please check below code.	Vui lòng kiểm tra mã bên dưới.
She is holding his hand.	Cô đang nắm tay anh.
We describe a patient who was treated with each of these categories.	Chúng tôi mô tả một bệnh nhân đã được điều trị với từng loại này.
Too many players have come down.	Quá nhiều người chơi đã xuống.
Now, it's not entirely clear what this means.	Bây giờ, nó không hoàn toàn rõ ràng điều này có nghĩa là gì.
Many things have changed.	Nhiều thứ đã thay đổi.
And the rest is history.	Và phần còn lại là lịch sử.
The discussion began.	Cuộc thảo luận bắt đầu.
You just want to go in there and make a difference.	Bạn chỉ muốn vào đó và tạo ra sự khác biệt.
This time it's different.	Lần này thì khác.
They do this for many years.	Họ làm điều này trong nhiều năm.
I have not sleep yet.	Tôi chưa ngủ.
Each of us has our own role.	Mỗi chúng ta đều có vai trò của riêng mình.
Expect some road noise.	Mong đợi một số tiếng ồn trên đường.
People treat you better.	Mọi người đối xử với bạn tốt hơn.
They need space to think.	Họ cần không gian để suy nghĩ.
This area is too hot.	Khu vực này quá nóng.
Bring to a boil over medium heat.	Đun sôi trên lửa vừa.
You can't stay away from her.	Bạn không thể lùi xa cô ấy.
It was continued.	Nó đã được tiếp tục.
And she's good to us.	Và cô ấy tốt với chúng tôi.
It can't be.	Nó không thể được.
Don't worry about what happens next.	Đừng lo lắng về những gì xảy ra tiếp theo.
You have to stand, as we do.	Bạn phải đứng, như chúng tôi làm.
It is well made and a great size.	Nó được làm tốt và một kích thước tuyệt vời.
Don't buy that.	Đừng mua cái đó.
You have a lot going on.	Bạn có rất nhiều thứ đang diễn ra.
However, there were no signs of life anywhere.	Tuy nhiên, không có dấu hiệu của sự sống ở bất cứ đâu.
It is considered the rule of law.	Nó được coi là pháp quyền.
Soft read error is a fixable error.	Lỗi đọc mềm là lỗi có thể sửa được.
The train started again, slower.	Chuyến tàu lại bắt đầu, chậm hơn.
Solution for you.	Giải pháp cho bạn.
That's what they presented to their establishment.	Đó là những gì họ đã trình bày cho cơ sở của họ.
Let's see what they say.	Hãy xem họ nói gì.
Keep it away, locked in a small room.	Giữ nó đi, nhốt trong một căn phòng nhỏ.
She has kept quiet.	Cô ấy đã giữ im lặng.
This seems very strange.	Điều này có vẻ rất kỳ lạ.
Data from ten independent experiments.	Dữ liệu từ mười thí nghiệm độc lập.
People walk right past him.	Mọi người đi thẳng qua anh ta.
Yes, they have to do it.	Vâng, họ phải làm điều đó.
Discuss their preferences for young men.	Thảo luận về sở thích của họ đối với các chàng trai trẻ.
I have heard that.	Tôi đã nghe nói rằng.
It was bad enough when he was beaten up last month.	Nó đã đủ tồi tệ khi anh ấy bị đánh đập vào tháng trước.
This was starting to feel all too familiar.	Điều này đã bắt đầu cảm thấy quá quen thuộc.
I want to make him feel better for my visit.	Tôi muốn để anh ấy cảm thấy tốt hơn cho chuyến thăm của tôi.
Away from home.	Xa nhà.
Darkness can achieve many things.	Bóng tối có thể đạt được nhiều điều.
All those people were good then.	Tất cả những người đó đều tốt khi đó.
That is not my job.	Đó không phải là công việc của tôi.
Air can be removed by any known process.	Không khí có thể được loại bỏ bởi bất kỳ quá trình nào đã biết.
They cost more, but you obviously get what you pay for.	Chúng có giá cao hơn, nhưng bạn rõ ràng nhận được những gì bạn phải trả.
They stared at the body.	Họ nhìn chằm chằm vào thi thể.
Pick up another rock and throw it away.	Nhặt một tảng đá khác và ném nó đi.
So it must not exist.	Vì vậy nó không được tồn tại.
You are better than this.	Bạn tốt hơn thế này.
She recognized only a few men.	Cô chỉ nhận ra một vài người đàn ông.
I gave him the job.	Tôi đã giao việc cho anh ấy.
This is not an advice.	Đây không phải là một lời khuyên.
Some of the women who died in the camp are unknown.	Một số phụ nữ chết trong trại không rõ.
Everything starts small.	Tất cả mọi thứ bắt đầu từ nhỏ.
Memories will return.	Những kỷ niệm sẽ trở lại.
And my heart has let me down.	Và trái tim tôi đã làm tôi thất vọng.
When these forces are in balance, the body is healthy.	Khi các lực này cân bằng, cơ thể khỏe mạnh.
No surprise, really.	Không có gì ngạc nhiên, thực sự.
I really didn't have a dog in that fight.	Tôi thực sự không có một con chó trong cuộc chiến đó.
Nothing here.	Không có gì ở đây.
I will miss you.	Tôi sẽ nhớ bạn.
Let them know where we found it.	Hãy cho họ biết chúng tôi đã tìm thấy nó ở đâu.
However, sometimes a little help is a great way to cook.	Tuy nhiên, đôi khi một chút giúp đỡ là một cách tuyệt vời để nấu ăn.
Nine, ten thousand for one.	Chín, mười nghìn cho một.
It takes time to change, but you will.	Cần thời gian để thay đổi, nhưng bạn sẽ làm được.
Remember that you were wrong about a lot of things.	Hãy nhớ rằng bạn đã sai về rất nhiều thứ.
There are many examples as well.	Có rất nhiều ví dụ là tốt nhất.
I feel his pain.	Tôi cảm nhận được nỗi đau của anh ấy.
No patient died.	Không có bệnh nhân nào tử vong.
At least not anymore.	Ít nhất là không còn nữa.
No one else has to love or believe what you believe in.	Không ai khác phải yêu hoặc tin tưởng những gì bạn tin tưởng.
This step is relatively large.	Bước này tương đối lớn.
It's not just photos.	Nó không chỉ là những bức ảnh.
But it's dangerous to have sex with him.	Nhưng thật nguy hiểm khi làm tình với anh.
Everything he said is absolutely true.	Tất cả những gì anh ấy nói đều hoàn toàn đúng.
There is no right or wrong way to have sex.	Không có cách quan hệ tình dục đúng hay sai.
I can only emphasize once again how important this is.	Tôi chỉ có thể nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng điều này quan trọng như thế nào.
Carefully examined case studies can also be helpful.	Các nghiên cứu điển hình được kiểm tra cẩn thận cũng có thể hữu ích.
But that is a problem.	Nhưng đó là một vấn đề.
I need to do more.	Tôi cần phải làm nhiều hơn nữa.
All my love couldn't help her with cancer.	Tất cả tình yêu của tôi không thể giúp cô ấy khỏi bệnh ung thư.
They do it for them.	Họ làm điều đó cho họ.
Run as a service.	Chạy như một dịch vụ.
The other person can't buy them because he won't sell.	Người khác không thể mua chúng vì anh ta sẽ không bán.
But they found out.	Nhưng họ đã phát hiện ra.
And very dangerous.	Và rất nguy hiểm.
Can't be the father.	Không thể là cha.
He will have.	Anh ấy sẽ có.
She nodded back.	Cô ấy gật đầu chào lại.
He was cheapened.	Anh ta đã bị rẻ rúng.
By that way.	Bằng cách đó.
The evidence is divided into three parts.	Bằng chứng được chia thành ba phần.
There are three names on the list.	Có ba cái tên trong danh sách.
None of those problems for me.	Không có vấn đề nào trong số đó đối với tôi.
You fill it out and you say what hours you are free.	Bạn điền vào nó và bạn nói những giờ bạn rảnh.
He asked me what he could do for me.	Anh ấy hỏi tôi rằng anh ấy có thể làm gì cho tôi.
But we were together for one night.	Nhưng chúng tôi đã ở bên nhau trong một đêm.
And you walk down the street, and you meet that girl again.	Và bạn đi bộ xuống phố, và bạn gặp lại cô gái đó.
I need their help.	Tôi cần sự giúp đỡ của họ.
They did a number of things here and there.	Họ đã làm một số điều ở đây và ở đó.
This will be very interesting.	Điều này sẽ rất thú vị.
As it used to be.	Như nó đã từng.
However, we often do not pay much attention to that question.	Tuy nhiên, chúng tôi thường không chú ý nhiều đến câu hỏi đó.
It kept me interested throughout the whole thing.	Nó khiến tôi hứng thú trong suốt toàn bộ sự việc.
You can end up strong.	Bạn có thể kết thúc mạnh mẽ.
Unbelievably, it's exactly the same.	Không thể tin được, nó giống hệt nhau.
Hope is good.	Hy vọng là tốt.
This may sound stupid, but it's true.	Điều này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đó là sự thật.
Go to sleep.	Đi ngủ.
He raised his gun.	Anh ta nâng súng lên.
So far, we have been successful.	Cho đến nay, chúng tôi đã thành công.
If you go again, camp.	Nếu bạn đi lần nữa, hãy cắm trại.
They have a total of seven children.	Họ có tổng cộng bảy người con.
They did their part.	Họ đã làm được phần của họ.
Six feet one, maybe two.	Sáu foot một, có thể hai.
Why do we sleep.	Tại sao chúng ta ngủ.
I'm not sure why.	Tôi không biết chắc tại sao.
When we've made a little more progress.	Khi chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ hơn một chút.
The driver of the third vehicle was not injured.	Người điều khiển phương tiện thứ ba không bị thương.
Someone may have put it in your drink.	Ai đó có thể đã bỏ nó vào đồ uống của bạn.
It's a word that can make others laugh at you.	Đó là một từ có thể khiến người khác cười nhạo bạn.
In a few minutes, it is too big to worry about.	Trong một vài phút, nó là quá lớn để lo lắng.
But now they are at home, seeing the patient.	Nhưng bây giờ họ đã ở nhà, nhìn thấy bệnh nhân.
The people inside the house immediately started to run away.	Những người bên trong ngôi nhà ngay lập tức bắt đầu bỏ chạy.
Nothing could be worse.	Không có gì có thể tồi tệ hơn.
Long enough to get the business done, then head out.	Đủ lâu để hoàn thành công việc kinh doanh, sau đó đi ra ngoài.
He cannot be expected to be responsible for both at the same time.	Anh ta không thể được mong đợi là phải chịu trách nhiệm cho cả hai cùng một lúc.
Her presence made me feel too loud, too close.	Sự hiện diện của cô ấy khiến tôi cảm thấy quá ồn ào, quá gần.
He is a great job.	Anh ấy là một công việc tuyệt vời.
I have done this a few times.	Tôi đã làm điều này một vài lần.
The market is over.	Thị trường đã kết thúc.
It is simply what helped me.	Nó chỉ đơn giản là những gì đã giúp tôi.
Governments can move as quickly as they want.	Chính phủ có thể di chuyển nhanh chóng khi họ muốn.
She herself did not know.	Bản thân cô cũng không biết.
But that's not what was shown.	Nhưng đó không phải là những gì đã hiển thị.
She looked up at him.	Cô ngước mắt lên nhìn anh.
He's not happy.	Anh ấy không vui.
I stood up.	Tôi đứng dậy.
And then I left.	Và sau đó tôi rời đi.
The game simply looks amazing.	Các trò chơi chỉ đơn giản là trông tuyệt vời.
That seems to work well for them.	Điều đó dường như hoạt động tốt cho họ.
The experience of playing with my own band feels great again.	Trải nghiệm chơi với ban nhạc của chính tôi một lần nữa cảm thấy tuyệt vời.
His wife will give birth the next day.	Vợ anh sẽ sinh vào ngày hôm sau.
Don't make it more difficult.	Đừng làm cho nó khó khăn hơn.
I can click next and previous.	Tôi có thể nhấp vào tiếp theo và trước đó.
He gives it a two out of four.	Anh ấy cho điểm hai trên bốn.
So much suffering far from you and near you.	Quá nhiều đau khổ xa bạn và gần bạn.
It was a mistake, he said.	Đó là một sai lầm, anh ấy nói.
He just wanted to be loved.	Anh chỉ muốn được yêu.
It's quick and easy.	Thật nhanh chóng và dễ dàng.
But we go even further than that.	Nhưng chúng tôi còn đi xa hơn thế.
They should not be boiled.	Chúng không nên đun sôi.
Instead, you should practice with different reading techniques.	Thay vào đó bạn nên luyện tập với các kỹ thuật đọc khác nhau.
They asked me to answer several questions to identify myself.	Họ yêu cầu tôi trả lời một số câu hỏi để xác định chính mình.
Something else was also wrong.	Một cái gì đó khác cũng đã sai.
And this needs to be done with security still in mind.	Và điều này cần được thực hiện với tính bảo mật vẫn được lưu ý.
However, it could be worse.	Tuy nhiên, nó có thể tồi tệ hơn.
However, he wants to believe it.	Tuy nhiên, anh ấy muốn tin điều đó.
They don't know anything.	Họ không biết gì cả.
Your job is done.	Công việc của bạn đã xong.
The image is the taste of the food.	Hình ảnh là mùi vị của thức ăn.
Her reasons were personal and were mentioned in the text.	Lý do của cô ấy là cá nhân và đã được đề cập đến trong văn bản.
I found out how they happen.	Tôi đã tìm ra cách chúng xảy ra.
Only love.	Chỉ có tình yêu.
It took his breath.	Phải mất hơi thở của anh.
Dinner will be ready in five minutes.	Bữa tối sẽ sẵn sàng sau năm phút nữa.
You are just going on your own.	Bạn chỉ đang đi vào của riêng bạn.
Strange relationship there.	Mối quan hệ kỳ lạ ở đó.
I heard they brought in a new guy.	Tôi nghe nói họ đã đưa một chàng trai mới vào.
The face is central here.	Khuôn mặt là trung tâm ở đây.
Not our town.	Không phải thị trấn của chúng tôi.
She shook her head again.	Cô ấy lại lắc đầu.
He really helped me achieve my goal.	Anh ấy thực sự đã giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.
And she was free, ready to start work right away.	Và cô ấy đã tự do, sẵn sàng bắt đầu công việc ngay lập tức.
He turned to each of his employees and asked for his opinion.	Anh ta quay sang từng nhân viên của mình và hỏi ý kiến ​​của anh ta.
She got up quickly and walked away.	Cô ấy đứng dậy nhanh chóng và bước đi.
Check him out for yourself.	Kiểm tra anh ta cho chính mình.
Like we were made for each other.	Giống như chúng ta được tạo ra cho nhau.
Rules, therefore, are absolute.	Quy tắc, do đó, được thực hiện tuyệt đối.
Everything seems to be working perfectly.	Mọi thứ dường như hoạt động hoàn hảo.
This is a very real possibility at the moment.	Đây là một khả năng rất thực tế vào lúc này.
I just stood there.	Tôi chỉ đứng đó.
They stay there, and here we are.	Họ ở lại đó, và chúng tôi ở ngay đây.
What a memory.	Thật là một kỷ niệm.
This does not mean that life is like that.	Điều này không có nghĩa là cuộc sống là như vậy.
He had time.	Anh ấy đã có thời gian.
It takes a bit.	Phải mất một chút.
I just told him he couldn't have her.	Tôi chỉ nói với anh ấy rằng anh ấy không thể có cô ấy.
Here is someone making up stories about me.	Đây là một người nào đó bịa ra những câu chuyện về tôi.
Her heart started to beat faster.	Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.
Tomorrow you will have a chance to meet him.	Ngày mai bạn sẽ có cơ hội gặp anh ấy.
You can go new places.	Bạn có thể đi những nơi mới.
He feels comfortable, but doesn't seem to have much effect.	Anh ấy thấy thoải mái, nhưng dường như không có tác dụng nhiều.
I sat down and waited.	Tôi ngồi xuống và chờ đợi.
I would like you to arrange a meeting.	Tôi muốn bạn sắp xếp một cuộc gặp.
Our study has some limitations.	nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế.
There's someone in the research.	Có ai đó trong cuộc nghiên cứu.
Anyway, obviously running out of oil is a big deal.	Dù sao, rõ ràng là hết dầu là một vấn đề lớn.
Yes, there will be terms.	Có, sẽ có các điều khoản.
Hopefully tomorrow, more people will come.	Hy vọng ngày mai, sẽ có nhiều người đến.
At least a little bit of character development on his side.	Ít nhất là một chút phát triển nhân vật về phía anh ấy.
He has yet to see any of those funds, he said.	Anh ấy vẫn chưa thấy bất kỳ khoản tiền nào trong số đó, anh ấy nói.
You can do it.	Bạn có thể làm được.
I didn't know what it could be, back then.	Tôi không biết nó có thể là gì, hồi đó.
Feels firm, but not too stiff.	Cảm thấy chắc chắn, nhưng không quá cứng.
People won't cut trees for that.	Mọi người sẽ không cưa cây vì điều đó.
Or, that's what we think.	Hoặc, đó là những gì chúng tôi nghĩ.
The staff made me feel welcome and comfortable.	Các nhân viên làm cho tôi cảm thấy được chào đón và thoải mái.
Love takes too much time and effort.	Tình yêu tốn quá nhiều thời gian và công sức.
She knows that.	Cô biết điều đó.
And they see the peace process as a waste of time.	Và họ coi quá trình hòa bình là một sự lãng phí thời gian.
And it never happened.	Và nó không bao giờ xảy ra.
Days come and go, but never the master.	Ngày đến và đi, nhưng không bao giờ là chủ.
Summer has come.	Mùa hè đã đến.
This one is bigger than most.	Cái này lớn hơn hầu hết.
My other painting in a different style.	Bức tranh khác của tôi theo một phong cách khác.
Lovely lovely lovely, can't wait to go again.	Đáng yêu đáng yêu đáng yêu, không thể chờ đợi để đi một lần nữa.
You did a good job out there.	Bạn đã làm việc tốt ở ngoài đó.
If she wants to get over it, you can.	Nếu cô ấy muốn vượt qua, bạn sẽ làm được.
This is my favorite part.	Đây là một phần yêu thích của tôi.
This bright future did not happen.	Tương lai tươi sáng này đã không xảy ra.
That last part represents the rest of your life.	Phần cuối cùng đó đại diện cho phần còn lại của cuộc đời bạn.
So more or less entered the unknown time.	Vì vậy, ít nhiều bước vào thời gian chưa biết.
To trust it.	Để tin tưởng nó.
We briefly review and comment on them.	Chúng tôi xem xét ngắn gọn và nhận xét chúng.
She's not up to this, you have to know that.	Cô ấy không đạt đến điều này, bạn phải biết điều đó.
He flashed a small, understanding smile.	Anh ta nở một nụ cười nhỏ, hiểu biết.
They will throw me out again.	Họ sẽ ném tôi ra ngoài một lần nữa.
She was able to jump from a window.	Cô ấy đã có thể nhảy từ một cửa sổ.
When the money is in my account.	Khi tiền có trong tài khoản của tôi.
Listen to him.	Nghe anh ấy.
We have a healthy divide between men and women.	Chúng ta có sự phân chia lành mạnh giữa nam và nữ.
It provides efficient storage system.	Nó cung cấp hệ thống lưu trữ hiệu quả.
They won't go away for a few years.	Chúng sẽ không biến mất trong một vài năm.
I am not some property.	Tôi không phải là một số tài sản.
Defendant did not present any evidence.	Bị cáo không đưa ra bất cứ bằng chứng nào.
Suddenly, she couldn't think of any words to say.	Đột nhiên, cô không thể nghĩ ra từ nào để nói.
In the morning, she decided what to do.	Vào buổi sáng, cô đã quyết định mình phải làm gì.
Nothing to do, nothing to see and nothing to hear.	Không có gì để làm, không có gì để nhìn và không nghe thấy.
She's such an adorable little thing, she really is.	Cô ấy là một điều nhỏ bé đáng yêu, cô ấy thực sự là như vậy.
Unfortunately, he had an accident.	Thật không may, anh ấy đã gặp một tai nạn.
But these flowers are also dead things.	Nhưng những bông hoa này cũng là những thứ đã chết.
The characters gain technique as part of the story.	Các nhân vật đạt được kỹ thuật như một phần của câu chuyện.
He will be happy with his people.	Anh ấy sẽ hạnh phúc với người dân của mình.
We work in every industry.	Chúng tôi làm việc trong mọi ngành.
He was naturally attracted to his cars.	Anh ấy tự nhiên bị thu hút bởi những chiếc xe của mình.
I have searched everywhere.	Tôi đã tìm kiếm khắp nơi.
However, a joint action plan may exist.	Tuy nhiên, một kế hoạch hành động chung có thể tồn tại.
It's worth a shot.	Đó là giá trị một shot.
Pour in water.	Đổ nước vào.
I need my alone time to do nothing.	Tôi cần thời gian riêng để không làm gì cả.
And he was ahead of his time.	Và anh ấy đã đi trước thời đại của mình.
So he will move on to something else.	Vì vậy, anh ấy sẽ chuyển sang một cái gì đó khác.
Well, maybe it should.	Vâng, có lẽ nó nên.
I know what will happen.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
He dropped her hand.	Anh bỏ tay cô xuống.
It's of a red boat on a blue river.	Đó là của một chiếc thuyền màu đỏ trên dòng sông xanh.
She wants nothing.	Cô không muốn gì cả.
It's not something that happens in an instant.	Nó không phải là thứ xuất hiện trong chốc lát.
The results were obtained from four independent experiments.	Kết quả thu được từ bốn thí nghiệm độc lập.
You've got the pictures.	Bạn đã có những hình ảnh.
That's it, he's done.	Đó là nó, anh ấy đã hoàn thành.
You mentioned that you do the training.	Bạn đã đề cập rằng bạn thực hiện đào tạo.
Continue, continue.	Tiếp tục, tiếp tục.
I'm late.	Tôi đến muộn.
I met her online.	Anh đã gặp cô ấy trên mạng.
Be careful about that.	Hãy cẩn thận về điều đó.
In another bowl beat eggs.	Trong một bát khác đánh trứng.
I cannot get a job.	Tôi không thể kiếm được việc làm.
Support companies and individuals that deliver positive messages to audiences.	Hỗ trợ các công ty và cá nhân mang lại thông điệp tích cực cho khán giả.
His success was something that even he could not have planned.	Thành công của anh ấy là điều mà ngay cả anh ấy cũng không thể lên kế hoạch.
She has arrived.	Cô ấy đã đến.
For the next day.	Cho ngày tiếp theo.
We don't have them.	Chúng tôi không có họ.
Perhaps there is a reason for that.	Có lẽ có một lý do cho điều đó.
It will take some time before you notice an improvement.	Sẽ mất một thời gian trước khi bạn nhận thấy sự cải thiện.
This was made or broken.	Điều này đã được thực hiện hoặc phá vỡ.
Besides, he has a point.	Hơn nữa anh ta có lý.
He is a truck.	Anh ta là một chiếc xe tải.
It was not an easy time.	Đó không phải là một khoảng thời gian dễ dàng.
By the end of the month, a third case had occurred.	Đến cuối tháng, một trường hợp thứ ba đã xảy ra.
Fill the coffee can with water.	Đổ đầy nước vào lon cà phê.
It was a long battle.	Đó là một cuộc chiến lâu dài.
Or listen to one, for that matter.	Hoặc nghe một, cho vấn đề đó.
They are trapped.	Họ đang bị mắc kẹt.
There is a close connection between the health and development of the community.	Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe và sự phát triển của cộng đồng.
This shows itself in two different ways.	Điều này cho thấy chính nó theo hai cách khác nhau.
The stage appeared.	Sân khấu đã xuất hiện.
Surely it has proven to be enough.	Chắc chắn nó đã được chứng minh là đủ.
All studies used surgery as the reference standard.	Tất cả các nghiên cứu đều sử dụng phẫu thuật làm tiêu chuẩn tham chiếu.
Imagine if we didn't.	Hãy tưởng tượng nếu chúng ta không làm như vậy.
I have never done that before.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Many women and children were killed.	Nhiều phụ nữ và trẻ em bị giết.
Maybe it's because we know what's important and what's not.	Có lẽ đó là vì chúng ta biết điều gì quan trọng và điều gì không.
If you missed it, you can watch the video here.	Nếu bạn bỏ lỡ nó, bạn có thể xem video tại đây.
These types of problems are very rare.	Những loại vấn đề này rất hiếm.
However, he gives different data on the number of people affected.	Tuy nhiên, ông đưa ra các dữ liệu khác nhau về số lượng người bị ảnh hưởng.
You see, little by little, they are growing.	Bạn thấy đấy, từng chút một, chúng đang lớn lên.
The window does not open.	Cửa sổ không mở.
And it's safe to say she won't do it.	Và thật an toàn khi nói rằng cô ấy sẽ không làm điều đó.
In the third level.	Trong mức độ thứ ba.
Even so, he failed.	Mặc dù vậy, anh ấy đã thất bại.
Don't know exactly how to achieve this.	Không biết chính xác làm thế nào để đạt được điều này.
The baby had stayed up late the night before.	Đứa bé đã thức khuya vào đêm hôm trước.
Oh, no big deal.	Ồ, không có gì to tát.
Is this answer useful ?.	Câu trả lời này có hữu ích không ?.
We are not weak.	Chúng tôi không yếu.
In fact, it's even worse.	Trong thực tế, nó còn tồi tệ hơn.
Took a life to do it.	Mất cuộc sống để làm điều đó.
Usually a man will die soon after his wife dies.	Thông thường một người đàn ông sẽ chết ngay sau khi vợ của anh ta qua đời.
But that's what it is.	Nhưng đó là những gì nó được.
I know my child.	Tôi biết con tôi.
And let me know if it happens to you again.	Và hãy cho tôi biết nếu điều đó xảy ra với bạn một lần nữa.
Write anything and everything.	Viết bất cứ thứ gì và mọi thứ.
Try to explain what you don't really know.	Cố gắng giải thích những gì bản thân không thực sự biết.
That's a good way, of course.	Đó là một cách tốt, dĩ nhiên.
Her phone shows a little after six o'clock.	Điện thoại của cô ấy hiển thị là sau sáu giờ một chút.
And if everyone had to do it, that leveled the playing field.	Và nếu tất cả mọi người phải làm điều đó, điều đó sẽ san bằng sân chơi.
I think people will listen to me.	Tôi nghĩ mọi người sẽ lắng nghe tôi.
We've met a few times before and it worked.	Chúng tôi đã gặp nhau một vài lần trước đây và thành công.
In a hundred different ways, big and small.	Theo một trăm cách khác nhau, lớn và nhỏ.
There are two main challenges in this regard.	Có hai thách thức chính trong vấn đề này.
They will keep you safe.	Họ sẽ giữ cho bạn an toàn.
Sugar cannot enter cells on its own.	Đường không thể tự đi vào tế bào.
Things never do.	Những điều không bao giờ làm.
He started thinking about what he would do when he got home.	Anh ấy bắt đầu nghĩ về những gì anh ấy sẽ làm khi về nhà.
I can't even breathe.	Tôi thậm chí không thở.
My father will not sell cheap.	Cha tôi sẽ không bán rẻ.
This brings us to a second problem.	Điều này đưa chúng ta đến một vấn đề thứ hai.
She definitely knows what she can get, she's incredibly smart.	Cô ấy chắc chắn biết mình có thể lấy được gì, cô ấy cực kỳ thông minh.
I can't go back now.	Tôi không thể quay lại bây giờ.
Although they may have a few years of experience.	Mặc dù họ có thể có một vài năm kinh nghiệm.
Some have been collected and published in book form.	Một số đã được sưu tầm và xuất bản dưới dạng sách.
She stepped closer to him and looked him straight in the eye.	Cô bước lại gần anh và nhìn thẳng vào mắt anh.
In the past year, you have killed eight men.	Trong năm qua, bạn đã giết tám người đàn ông.
He wanted to know exactly how he stood up to these new things.	Anh muốn biết chính xác anh đã đứng vững như thế nào trước những điều mới mẻ này.
Even without news.	Ngay cả khi không có tin tức.
Their visit included a day trip that changed their lives.	Chuyến thăm của họ bao gồm một chuyến đi trong ngày đã thay đổi cuộc đời của họ.
I will meet you there.	Tôi sẽ gặp bạn ở đó.
Can go out.	Có thể đi ra ngoài.
But it's me.	Nhưng là tôi.
Hours passed what seemed like minutes.	Giờ trôi qua có vẻ như vài phút.
And we won't tell them to stop until we find her.	Và chúng tôi sẽ không bảo họ dừng lại cho đến khi tìm thấy cô ấy.
No one even thinks that my point of view can be right.	Không ai thậm chí còn cho rằng quan điểm của tôi có thể đúng.
This did not go well with the two men.	Điều này không suôn sẻ với hai người đàn ông.
Please print and enjoy.	Xin vui lòng in và thưởng thức.
If not, it could be the driver.	Nếu không, có thể là do trình điều khiển.
You thought lost.	Bạn đã nghĩ rằng bị mất.
I don't want to hurt her feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của cô ấy.
She played hard, she made friends and she was strong in the challenges.	Cô ấy đã chơi hết mình, cô ấy kết bạn và cô ấy mạnh mẽ trong các thử thách.
Really feels better or better than my actual race car.	Thực sự cảm thấy tốt hơn hoặc tốt hơn so với chiếc xe đường đua thực tế của tôi.
Some are quite useful, a few are more complex cases.	Một số là khá hữu ích, một số ít là các trường hợp phức tạp hơn.
It is the mother and father of magic.	Đó là mẹ và cha của phép thuật.
This property system is often referred to as the 'law of ideas'.	Hệ thống tài sản này thường được gọi là 'luật ý tưởng'.
I want to be in it.	Tôi muốn ở trong đó.
In fact, the same thing happens here.	Trong thực tế, điều tương tự cũng xảy ra ở đây.
However, after a few minutes, he gave up on that idea.	Tuy nhiên, sau một vài phút, anh ấy đã từ bỏ ý định đó.
It is simply not safe.	Nó chỉ đơn giản là không an toàn.
So everyone is happy.	Vì vậy, mọi người đều rất vui.
Mark entered the room with his slash.	Mark bước vào phòng với dấu gạch chéo của mình.
The idea is not entirely new.	Ý tưởng không hoàn toàn mới.
Do this and we go our way, you go your way.	Làm điều này và chúng tôi đi theo cách của chúng tôi, bạn đi theo cách của bạn.
Now if this sounds familiar, it should.	Bây giờ nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, nó nên làm.
You must give them a phone number.	Bạn phải cung cấp cho họ một số điện thoại.
I wish the whole industry would step in and believe.	Tôi ước toàn ngành sẽ vào cuộc và tin tưởng.
There is no way to hide that.	Không có cách nào để che giấu điều đó.
This update can be written as described above.	Bản cập nhật này có thể được viết dưới dạng mô tả ở trên.
It's about the game.	Đó là về trò chơi.
Their people are our people.	Người của họ là người của chúng ta.
He noticed the dead man's shoes.	Anh ta đã để ý đến đôi giày của người chết.
A study of economic growth and social change.	Một nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và thay đổi xã hội.
I think there is some hope.	Tôi nghĩ rằng có một số hy vọng.
Otherwise, it will become a complicated process.	Nếu không, nó sẽ trở thành một quá trình phức tạp.
If he did, he would only need a concept.	Nếu anh ta làm vậy, anh ta sẽ chỉ cần một khái niệm.
I won't have an anxiety attack now.	Tôi sẽ không có một cuộc tấn công lo lắng bây giờ.
Tried everything to bring us down but we are still strong.	Đã cố gắng mọi thứ để hạ gục chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn mạnh mẽ.
However, we need to keep looking.	Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm.
The anger showed in her face and the sound in her voice.	Sự tức giận thể hiện trên khuôn mặt và âm thanh trong giọng nói của cô ấy.
They were running for more time.	Họ đã chạy trong nhiều thời gian hơn.
For the first time in five years.	Lần đầu tiên sau năm năm.
I didn't notice any difference with the quality.	Tôi đã không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào với chất lượng.
All the things he said at the start.	Tất cả những điều anh ấy nói khi bắt đầu.
And, true to their spirit, the couple never married.	Và, đúng với tinh thần của họ, cặp đôi không bao giờ kết hôn.
In fact, in that environment everyone is just human.	Thực tế trong môi trường đó mọi người đều chỉ là con người.
He created them.	Anh ấy đã tạo ra chúng.
Indeed, many common tests have been proposed.	Thật vậy, nhiều thử nghiệm phổ biến đã được đề xuất.
I will not write.	Tôi sẽ không viết.
Feed it and put it to sleep.	Cho nó ăn và cho nó ngủ.
It is definitely worth a try.	Nó chắc chắn đáng để thử.
I'm not ready.	Tôi chưa sẵn sàng.
To survive they must work together.	Để tồn tại họ phải làm việc cùng nhau.
It was saved blank for the driver.	Nó đã được lưu trống cho trình điều khiển.
I kept him for a long time.	Tôi giữ anh ấy rất lâu.
I will take that.	Tôi sẽ lấy cái đó.
That's a big one.	Đó là một cái lớn.
Give us more than two weeks.	Hãy cho chúng tôi lâu hơn hai tuần.
To fill the silence.	Để lấp đầy khoảng lặng.
She cried almost all night.	Cô ấy đã khóc gần như cả đêm.
Nothing will fit anymore.	Không có gì sẽ phù hợp nữa.
Every number in a sample is normally checked.	Mọi con số trong một mẫu thường được kiểm tra.
So it is written.	Vì vậy, nó được viết.
Get ready to choose your side!.	Hãy sẵn sàng để chọn phe của bạn !.
Be ready to choose whatever comes your way.	Hãy sẵn sàng để chọn bất cứ điều gì đến theo cách của bạn.
'but found'.	'but found'.
Written informed consent was obtained from the patient prior to data collection.	Đã có thông báo đồng ý bằng văn bản từ bệnh nhân trước khi thu thập dữ liệu.
But do not get even.	Nhưng không nhận được ngay cả.
The error bars are the standard error of the mean.	Các thanh lỗi là lỗi tiêu chuẩn của giá trị trung bình.
We were looking forward to this.	Chúng tôi đã rất mong đợi điều này.
Tell the whole story the same way you told me.	Hãy trình bày toàn bộ câu chuyện giống như cách bạn đã nói với tôi.
You need to feed yourself.	Bạn cần phải nuôi sống bản thân.
How perfect the world is.	Thế giới đã hoàn hảo làm sao.
They play on the field like brothers.	Họ chơi trên sân như những người anh em.
Once through, he pulled her close in his arms.	Sau khi xuyên qua, anh đã kéo cô lại gần trong vòng tay của mình.
This is their research topic.	Đây là chủ đề nghiên cứu của họ.
Thanks to this solution you don't need to move view files.	Nhờ giải pháp này, bạn không cần phải di chuyển các tệp xem.
Especially not you.	Đặc biệt là không phải bạn.
Turn on soft music.	Bật nhạc nhẹ.
He has returned.	Anh ấy đã quay trở lại.
People want to have their own children for many reasons.	Mọi người muốn có con riêng của họ vì nhiều lý do.
And we are leaving.	Và chúng tôi đang rời đi.
But the interesting things are often.	Nhưng những điều thú vị thường là.
He put a full glass on the table beside her.	Anh đặt một ly đầy lên bàn bên cạnh cô.
We have serious business.	Chúng tôi có kinh doanh nghiêm túc.
It's a model that's thousands of years old.	Đó là một mô hình hàng nghìn năm tuổi.
But time always has a way to bring you down.	Nhưng thời gian luôn có cách khiến bạn suy sụp.
See with my one she never has time.	Xem với một của tôi cô ấy không bao giờ có thời gian.
I really can't wait.	Tôi thực sự không thể chờ đợi.
That actually happened once.	Điều đó thực sự đã xảy ra một lần.
Their mother had died of cancer six months earlier.	Mẹ của họ đã chết vì bệnh ung thư sáu tháng trước đó.
And that's a picture that I can think of.	Và đó là một bức tranh mà tôi có thể nghĩ ra.
More will probably appear.	Nhiều hơn có thể sẽ xuất hiện.
This is real now.	Điều này là có thật bây giờ.
Keep your hands up the entire time.	Giữ tay của bạn lên trong toàn bộ thời gian.
Again, we agree.	Một lần nữa, chúng tôi đồng ý.
It's like a family.	Nó giống như một gia đình.
It is the peace of faith.	Đó là sự bình yên của niềm tin.
She will go to work and leave behind 5 children.	Cô ấy sẽ đi làm và bỏ lại 5 đứa con.
I will commit suicide.	Tôi sẽ tự sát.
He has nothing to do in that position.	Anh ta không có việc gì phải làm ở vị trí đó.
I don't want to look down the door.	Tôi không muốn nhìn xuống cửa.
Good luck with the article.	Chúc bạn vui vẻ với bài viết.
We really enjoyed the trip.	Chúng tôi rất thích chuyến đi.
That's what you're saying.	Đó là những gì bạn đang nói.
How late can you be?.	Bạn có thể muộn bao lâu?.
But really, he.	Nhưng thực sự, anh ấy.
We are not running a military operation.	Chúng tôi không điều hành một chiến dịch quân sự.
I guess you could say the post is a bit long.	Tôi đoán bạn có thể nói bài đăng hơi dài.
That problem is different from the one before us.	Vấn đề đó khác với vấn đề trước chúng ta.
Eight of them were arrested.	Tám người trong số họ đã bị bắt.
Series and the first in over seven years.	Sê-ri và là sê-ri đầu tiên trong hơn bảy năm.
No, just a few.	Không, chỉ một số ít thôi.
I have faith.	Tôi có niềm tin.
Indeed, one of the best.	Thật vậy, một trong những cái nhất.
Your country is where they treat you well.	Đất nước của bạn là nơi họ đối xử tốt với bạn.
However, we still fight.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chiến đấu.
I don't have many friends in my life.	Tôi không có nhiều bạn trong đời.
They take turns doing this.	Họ thay nhau làm việc này.
This means that your only job is to trust them and nothing else.	Điều này có nghĩa là công việc duy nhất của bạn là tin tưởng họ và không có gì khác.
Now change the oil and check a few more times.	Lúc này hãy thay nhớt và kiểm tra thêm một vài lần nữa.
It's only a matter of time before it gets worse.	Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
Then she came to me.	Rồi cô ấy đến với tôi.
I want to feel safe.	Tôi muốn cảm thấy an toàn.
Make sure to control the movement as you return to the starting position.	Đảm bảo kiểm soát chuyển động khi bạn trở lại vị trí ban đầu.
I hate that empty chair.	Tôi ghét cái ghế trống đó.
The room was silent.	Căn phòng im lặng.
Quality of life was similar between treatments.	Chất lượng cuộc sống tương tự nhau giữa các phương pháp điều trị.
These are the people who care.	Đây là những người quan tâm.
He fell into it.	Anh ấy đã rơi vào nó.
Go with them.	Đi với họ.
The only thing that's real is this moment, right now.	Điều duy nhất có thật là khoảnh khắc này, ngay bây giờ.
We are very happy for that.	Chúng tôi rất vui vì điều đó.
I can't look at them for long.	Tôi không thể nhìn chúng lâu.
However, there was no sign of life.	Tuy nhiên, không có dấu hiệu của sự sống.
That man was never identified.	Người đàn ông đó không bao giờ được xác định.
Anyone have any ideas?.	Bất kỳ ai có bất kỳ ý tưởng ?.
Maybe it was a mistake, but the boys were his team.	Có thể đó là một sai lầm, nhưng các chàng trai là đội của anh ấy.
First of all, a little bit about me.	Trước hết, một chút về tôi.
What do you experience?.	Bạn trải nghiệm những gì ?.
Hence the result is the same.	Do đó kết quả là như nhau.
Some people do it to you.	Một số người làm điều đó với bạn.
Many of these problems are not new.	Nhiều vấn đề trong số này không phải là mới.
The story you told you about tonight, about the village.	Câu chuyện mà bạn đã nói với các bạn tối nay, về ngôi làng.
Nothing will stop me now.	Không có gì sẽ ngăn cản tôi bây giờ.
Or, if he didn't know about the incident.	Hoặc, nếu anh ta không biết về sự việc.
They shit on it.	Họ cứt vào nó.
I will never get it now.	Tôi sẽ không bao giờ nhận được nó bây giờ.
We went through and on to the other side.	Chúng tôi đã đi qua và về phía bên kia.
It's just for a coffee.	Nó chỉ dành cho một ly cà phê.
No one seemed happy to see us.	Không ai có vẻ vui khi gặp chúng tôi.
We don't have enough credit to get her back.	Chúng tôi không có đủ tín dụng để lấy lại cô ấy.
Army.	Quân đội.
It just sounds right.	Nó chỉ nghe có vẻ đúng.
The value we want to check.	Giá trị chúng tôi muốn kiểm tra.
But this is a process of many years of work.	Nhưng đây là một quá trình nhiều năm làm việc.
Don't look down, she thought.	Đừng nhìn xuống, cô nghĩ.
The library is not in the build path.	Thư viện không có trong đường dẫn xây dựng.
The game is never complete without it.	Trò chơi không bao giờ hoàn thành nếu không có nó.
No one in the room seemed to want to hear him.	Không ai trong phòng dường như muốn nghe anh ta.
At least so is my family.	Ít nhất thì gia đình tôi cũng vậy.
His voice sounded even lower than usual.	Giọng anh ấy nghe còn trầm hơn bình thường.
They decided to spend the night at my house.	Họ đã quyết định qua đêm tại nhà tôi.
Something very different.	Một cái gì đó rất khác.
I only go to her when there's something wrong.	Tôi chỉ đến gặp cô ấy khi có chuyện.
I couldn't do it without yours.	Tôi không thể làm điều đó mà không có của bạn.
However, the king was not with his subjects.	Tuy nhiên, nhà vua không ở với thần dân của mình.
You have a point.	Bạn nói có lý.
And he doesn't take food for himself either.	Và anh ấy cũng không lấy thức ăn cho mình.
We don't know anything.	Chúng tôi không biết gì cả.
He said she didn't seem to be happy.	Anh ấy nói rằng cô ấy dường như không được hạnh phúc.
The difference between them is the girls.	Sự khác biệt giữa họ là các cô gái.
There they were very poor.	Ở đó họ rất nghèo.
I've never been in a game like this.	Tôi chưa bao giờ tham gia một trò chơi như thế này.
Others have written that.	Những người khác đã viết rằng.
This is clearly not an ideal situation for most of your needs.	Đây rõ ràng không phải là một tình huống lý tưởng cho hầu hết các nhu cầu của bạn.
Of course it will.	Tất nhiên nó sẽ.
The air is cool.	Không khí thật mát mẻ.
It might be nothing but it's better to stay safe.	Nó có thể không là gì nhưng tốt hơn là giữ an toàn.
Can't keep up with the traffic.	Không thể theo kịp với giao thông.
He did not learn well in these situations.	Anh ấy đã không học tốt trong những tình huống này.
I know who he is.	Tôi biết anh ta là ai.
You will have many rooms to choose from here.	Bạn sẽ có nhiều phòng để lựa chọn ở đây.
Do this the night before.	Làm điều này vào đêm hôm trước.
Thank you for your help.	Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
This is a busy time.	Đây là một thời gian bận rộn.
Ask questions and understand what is included.	Đặt câu hỏi và hiểu những gì được bao gồm.
Family meal is a dai ga.	Bữa cơm gia đình là một ga dai.
Some kids in my year did ten subjects.	Một số đứa trẻ trong năm của tôi đã làm mười môn học.
No strength left to fight, only enough strength to die.	Không còn sức để chiến đấu, chỉ đủ sức để chết.
The reviews range from mixed to bad in order of brevity.	Các bài đánh giá từ hỗn hợp đến xấu theo thứ tự ngắn gọn.
They don't care about you.	Họ không để tâm đến bạn.
She has never used drugs.	Cô ấy chưa bao giờ sử dụng ma túy.
Granted it's personal, but it's still valuable.	Cho rằng nó mang tính cá nhân, nhưng nó vẫn có giá trị.
Both species kill each other's young.	Cả hai loài đều giết con non của nhau.
New elements have been introduced into the game.	Yếu tố mới đã được đưa vào trò chơi.
Train your concentration as well.	Đào tạo sự tập trung của bạn là tốt.
Its properties are in order.	Thuộc tính của nó là theo thứ tự.
Currently, there are many distinct approaches.	Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận riêng biệt.
When this happens, take the chance.	Khi điều này xảy ra, nên nắm lấy cơ hội.
Below is just a small sample.	Dưới đây chỉ là một mẫu nhỏ.
We actually talked about it a lot on the show.	Chúng tôi thực sự đã nói về nó rất nhiều trong chương trình.
This time it scared me.	Lần này nó làm tôi sợ.
However, there are some limitations to the present study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với nghiên cứu hiện tại.
Not to say you're coming from that point of view.	Không phải nói rằng bạn đang đến từ quan điểm đó.
We are very good friends.	Chúng tôi là những người bạn rất tốt.
Because that sound used to make me really happy.	Bởi vì âm thanh đó đã từng khiến tôi thực sự hạnh phúc.
It doesn't matter who it is.	Không cần biết đó là ai.
Even if still, it's best not to play with fire.	Ngay cả khi vẫn còn, tốt nhất là không nên đùa với lửa.
She is married and has two children.	Cô ấy đã kết hôn và có hai đứa con.
You should keep them in plain sight.	Bạn nên để chúng trong tầm nhìn rõ ràng.
It was read.	Nó đã được đọc.
This is from my own attempt at the problem.	Đây là từ nỗ lực của riêng tôi đối với vấn đề.
There is no doubt that he played an important role.	Không nghi ngờ gì rằng anh ấy đã đóng một vai trò quan trọng.
I don't see any data.	Tôi không thấy bất kỳ dữ liệu nào.
Not short term.	Không phải là ngắn hạn.
I rolled my feet off the bed and stared at the floor.	Tôi lăn chân ra khỏi giường và nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
Funny sayings make us laugh.	Những câu nói hài hước khiến chúng ta bật cười.
And that's it.	Và đó là nó.
I want to know how to remove old tree image.	Tôi muốn biết làm thế nào để loại bỏ hình ảnh cây cổ thụ.
It sounds complicated, but it's not.	Nghe có vẻ phức tạp nhưng không phải vậy.
I like to show real life.	Tôi thích thể hiện cuộc sống thực.
Don't save any love.	Đừng tiết kiệm bất cứ tình yêu nào.
All eyes were on her.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô.
We were very pleased.	Chúng tôi đã rất vui mừng.
It is an interesting process that has begun.	Đó là một quá trình thú vị đã bắt đầu.
I will know when soon.	Tôi sẽ biết khi nào sớm.
Not directly, but from the corner of her eye.	Không phải trực tiếp, mà từ khóe mắt cô ấy.
We'll take the kids there.	Chúng tôi sẽ đưa bọn trẻ đến đó.
The choice was made by the player.	Sự lựa chọn đã được thực hiện bởi người chơi.
It may be located in other states.	Nó có thể đóng ở các tiểu bang khác.
They are coming to the kitchen.	Họ đang đến nhà bếp.
He also looks a bit different.	Anh ấy cũng có vẻ hơi khác.
She went to the door and read the note.	Cô bước ra cửa và đọc mẩu giấy.
There is no mistake.	Không có sai lầm.
You need a seat outside my office.	Bạn cần có một chỗ ngồi bên ngoài văn phòng của tôi.
It can definitely turn out to be something great.	Nó chắc chắn có thể trở thành một cái gì đó tuyệt vời.
Well, it's not that I'm the loser.	Chà, không phải tôi là người thua.
They also seem very good.	Họ cũng có vẻ rất tốt.
We realize that people are really living their own stories.	Chúng tôi nhận ra rằng mọi người đang thực sự sống câu chuyện của riêng họ.
I was stopped.	Tôi đã bị dừng lại.
But there must be a way.	Nhưng phải có một cách.
He came back to me after half a minute.	Anh ấy quay lại với tôi sau nửa phút.
This study was conducted on private land.	Nghiên cứu này được thực hiện trên đất tư nhân.
Breathe deeply and keep yourself calm.	Hít thở sâu và giữ bình tĩnh cho bản thân.
This will be helpful.	Điều này sẽ hữu ích.
She wants you to spend time with guys.	Cô ấy muốn bạn có được thời gian với các chàng trai.
I just started getting used to it.	Tôi chỉ mới bắt đầu làm quen với nó.
Then again, she never looked too good.	Sau đó, một lần nữa, cô ấy không bao giờ trông quá tốt.
Let stand for a few days.	Để yên trong vài ngày.
The reason for this is the following.	Lý do cho điều này là sau đây.
They are not identified.	Họ không được xác định.
He is living the dream.	Anh ấy đang sống trong giấc mơ.
That's definitely a weird thing to say.	Đó chắc chắn là một điều kỳ lạ để nói.
Most just don't understand what it takes to run a business.	Hầu hết chỉ không hiểu những gì nó cần để điều hành một doanh nghiệp.
However, what people really want is to be understood.	Tuy nhiên, những gì mọi người thực sự muốn là được hiểu.
None of them mean anything anymore.	Không ai trong số họ có nghĩa là bất cứ điều gì nữa.
That's the difference.	Đó là sự khác biệt.
One night, she disappeared, never to be seen again.	Một đêm, cô ấy biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Take the lead and we'll be with you.	Hãy dẫn đầu và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn.
It is not a religion.	Nó không phải là một tôn giáo.
I love the idea of ​​hearing what people think.	Tôi thích ý tưởng nghe những gì mọi người nghĩ.
We followed his instructions and suddenly we saw the bear.	Chúng tôi làm theo hướng dẫn của anh ấy và đột nhiên chúng tôi nhìn thấy con gấu.
All this does is create something for them to resist.	Tất cả những gì điều này làm là tạo ra thứ gì đó để họ chống lại.
Even the shoes help.	Ngay cả những đôi giày cũng giúp ích.
The rain fell on her, but she didn't care.	Mưa ập xuống cô, nhưng cô không quan tâm.
It takes two hours.	Phải mất hai giờ.
For the kids.	Đối với những đứa trẻ.
It's sweet and it happens.	Thật ngọt ngào và nó xảy ra.
I really liked him and am so sorry he gave up.	Tôi thực sự thích anh ấy và rất tiếc vì anh ấy đã từ bỏ.
This is the true gift of writing.	Đây là món quà thực sự của việc viết lách.
He must have been really worried.	Anh ấy đã phải thực sự lo lắng.
He was seriously injured.	Anh ta bị thương nặng.
Much of their best work is done in metal.	Phần lớn công việc tốt nhất của họ được thực hiện bằng kim loại.
It's been twenty years or more.	Đã từ hai mươi năm trở lên.
Very few important things can be said.	Có thể nói rất ít điều quan trọng.
It is simply wrong.	Đơn giản là nó sai.
It's not a markup.	Đó không phải là điểm danh.
His head bowed.	Đầu anh cúi xuống.
Whatever brought me here.	Bất cứ điều gì đã khiến tôi đến đây.
There is no way to get higher quality and performance.	Không có cách nào để có được chất lượng và hiệu suất cao hơn.
And so it's not anything specific.	Và do đó, nó không phải là bất cứ điều gì cụ thể.
Happily ever after.	Hạnh phúc mãi mãi về sau.
Now listen to the rest of the story.	Bây giờ hãy nghe phần còn lại của câu chuyện.
There is no way we can do that.	Không có cách nào chúng tôi có thể làm điều đó.
Also, note the red music button at the top.	Ngoài ra, hãy lưu ý nút nhạc màu đỏ ở trên cùng.
No news is the best news.	Không có tin tức là tin tốt nhất.
You are not free.	Bạn không rảnh.
He couldn't feel anything.	Anh ta không thể cảm thấy gì.
And life here is pretty good.	Và cuộc sống ở đây là khá tốt.
This is your worry box.	Đây là hộp lo lắng của bạn.
I will see you safe.	Tôi sẽ thấy bạn an toàn.
He has no plan.	Anh ấy không có kế hoạch.
I think you will.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ được.
I really need a pair of shoes.	Tôi thực sự cần một đôi giày.
Never let anyone knock you down again.	Đừng bao giờ để bất cứ ai hạ gục bạn một lần nữa.
A face began to form in her mind.	Một khuôn mặt bắt đầu hình thành trong tâm trí cô.
No, this cannot be called the end.	Không, đây không thể được gọi là kết thúc.
Call it a sign of the times.	Gọi nó là dấu hiệu của thời đại.
I want to be clear.	Tôi muốn được rõ ràng.
He started to say something, and stopped.	Anh ta bắt đầu nói điều gì đó, và dừng lại.
Not many ideas.	Không có nhiều ý tưởng.
Let the idea go.	Hãy để ý tưởng đi.
And it will pass.	Và nó sẽ trôi qua.
I like any style of music except country music.	Tôi thích bất kỳ phong cách âm nhạc nào ngoại trừ nhạc đồng quê.
He's not sure but thinks he made a mistake.	Anh ấy không chắc chắn nhưng nghĩ rằng anh ấy đã mắc sai lầm.
It didn't take them long to read it.	Họ không mất nhiều thời gian để đọc nó.
He told her she would be out in time.	Anh ấy nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ ra ngoài kịp thời.
Then hand him over to me.	Sau đó giao anh ta cho tôi.
It took her a while to open it.	Cô ấy đã mất một chút thời gian để mở nó.
So maybe they can be.	Vì vậy, có thể họ có thể được.
It is not the past, not with the city as it was.	Nó không phải là quá khứ, không phải với thành phố như nó đã từng.
All information processes generate it.	Tất cả các quá trình thông tin tạo ra nó.
He seems to say a lot of different things.	Anh ấy dường như nói rất nhiều điều khác nhau.
This tool is very simple and very easy to use.	Công cụ này rất đơn giản và rất dễ sử dụng.
All the families are very nice and happy.	Tất cả các gia đình đều rất tốt và hạnh phúc.
She will finish the school year at her alma mater.	Cô ấy sẽ kết thúc năm học ở trường cũ.
And it only happened for one night.	Và nó chỉ diễn ra trong một đêm.
Therefore, we remove them.	Do đó, chúng tôi loại bỏ chúng.
But it's not like he really thinks the situation is funny.	Nhưng không giống như anh ta thực sự nghĩ rằng tình huống này là hài hước.
There will be a lot of discussion.	Sẽ có rất nhiều cuộc thảo luận.
He wondered if this was what death would be like.	Anh tự hỏi nếu đây là cái chết sẽ như thế nào.
Then she nodded.	Rồi cô ấy gật đầu.
And we saw, apparently, the original video.	Và chúng tôi đã thấy, rõ ràng, video gốc.
No one cares about me the least.	Không ai ít quan tâm đến tôi nhất.
I wonder why is that so.	Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy.
When no one stood up for them.	Khi không có ai đứng ra bênh vực họ.
This is especially true for expensive items.	Điều này đặc biệt đúng với các mặt hàng đắt tiền.
But you are.	Nhưng bạn đang có.
Things aren't quite as bad as they seem.	Mọi thứ không hoàn toàn tệ như vẻ ngoài của chúng.
I walked through a small door.	Tôi bước qua một cánh cửa nhỏ.
I just need to figure out why.	Tôi chỉ cần tìm ra lý do tại sao.
However, at the moment that is not possible.	Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại điều đó là không thể.
Even if he hasn't fulfilled the request.	Ngay cả khi anh ta chưa thực hiện yêu cầu.
We do not have a free press.	Chúng tôi không có báo chí tự do.
No prior social relationship.	Không có mối quan hệ xã hội trước.
I can hardly lead in every way like her.	Tôi khó có thể dẫn đầu về mọi mặt giống như cô ấy.
I just have it.	Tôi chỉ có nó.
They are wonderful.	Họ thật tuyệt vời.
It is important that you have a murder weapon.	Điều quan trọng là bạn có vũ khí giết người.
Although it is an expensive service.	Mặc dù nó là một dịch vụ đắt tiền.
Please change or add to it.	Hãy thay đổi hoặc thêm vào nó.
Now, so will our laws.	Bây giờ, luật pháp của chúng ta cũng sẽ như vậy.
Note that we do not wear shoes.	Lưu ý rằng chúng tôi không đi giày.
But the party no longer makes sense in its current form.	Nhưng bữa tiệc không còn ý nghĩa trong hình thức hiện tại của nó.
The changes take about a second to update the view.	Các thay đổi mất khoảng một giây để cập nhật chế độ xem.
But the same goes for others.	Nhưng đối với những người khác cũng vậy.
Let me know in the comments if you think so.	Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nếu bạn nghĩ như vậy.
She is very different here.	Cô ấy rất khác ở đây.
They were trapped.	Họ đã bị mắc kẹt.
So does white balance.	Cân bằng trắng cũng vậy.
One moment there, then it's gone.	Một khoảnh khắc ở đó, rồi biến mất.
I managed this whole thing without opening my eyes.	Tôi đã quản lý toàn bộ chuyện này mà không cần mở mắt ra.
But we don't.	Nhưng chúng tôi không.
Finally, the time has come.	Cuối cùng, thời gian đã đến.
Stop immediately.	Dừng lại ngay.
Data sets with missing items were excluded from the analysis.	Các tập dữ liệu có các mục bị thiếu đã bị loại khỏi phân tích.
That's what it's called.	Đó là những gì nó được gọi.
However, being an active member of society is a costly thing.	Tuy nhiên, trở thành thành viên tích cực của xã hội là một điều đắt giá.
And it's very fun.	Và nó rất vui.
I want that money.	Tôi muốn số tiền đó.
And the damn magic button again.	Và cái nút ma thuật chết tiệt một lần nữa.
Well, maybe not.	Chà, có lẽ không.
I still fit in with my personal life.	Tôi vẫn phù hợp với cuộc sống cá nhân của tôi.
She is very close to a friend of hers.	Cô ấy rất thân với một người bạn của cô ấy.
This can make people think of a country at war.	Điều này có thể khiến người ta liên tưởng đến một đất nước đang có chiến tranh.
The mind must be preoccupied with something.	Đầu óc phải bận rộn với một việc gì đó.
I was told that only my master commands me in my school.	Tôi đã nói rằng chỉ có chủ của tôi mới ra lệnh cho tôi trong trường học của tôi.
That is we will put their needs first.	Đó là chúng tôi sẽ đặt nhu cầu của họ lên hàng đầu.
We do not assume that she will not be excluded, i.	Chúng tôi không cho rằng cô ấy sẽ không bị loại trừ, i.
Serve in your family.	Phục vụ trong gia đình của bạn.
Actually, never mind.	Thực ra, đừng bận tâm.
It's roughly as simple as you get.	Đó là khoảng đơn giản như bạn nhận được.
And he showed up exactly as she described.	Và anh ấy đã xuất hiện đúng như những gì cô ấy đã mô tả.
I want to continue.	Tôi muốn tiếp tục.
She can't get through here.	Cô ấy không thể đi qua đây.
Walk high in that power.	Bước đi cao trong sức mạnh đó.
He's a lucky boy.	Anh ấy là một cậu bé may mắn.
I don't know then.	Tôi không biết sau đó.
Not only that, he also has two children.	Không chỉ vậy, anh ta còn có hai đứa con.
When it comes to this subject, everyone can make their own choices.	Khi đến với bộ môn này, mọi người có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Because only positive solutions are useful for many applications.	Vì chỉ những giải pháp tích cực mới hữu ích cho nhiều ứng dụng.
I hate seeing them.	Tôi ghét nhìn thấy chúng.
It was too dark to know where she was.	Trời tối quá không biết cô ấy đang ở đâu.
It feels as if it doesn't matter more.	Nó cảm thấy như thể không quan trọng hơn.
Down there is another world.	Dưới đó là một thế giới khác.
I married the most beautiful woman in the world.	Tôi đã kết hôn với người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
My best friend is a teacher.	Bạn thân nhất của tôi là một giáo viên.
Literally anything could be in there.	Theo nghĩa đen, bất cứ thứ gì có thể ở trong đó.
You must report these people.	Bạn phải báo cáo những người này.
Have seen and heard that these.	Có nhìn thấy và nghe rằng những.
Rain started to fall.	Mưa bắt đầu rơi.
Ears and eyes.	Đôi tai va đôi măt.
Not very happy.	Không vui lắm.
Take them with her.	Mang chúng theo cô ấy.
Apart from the fact that he is quiet and loves to read.	Ngoài một thực tế là anh ấy trầm tính và thích đọc sách.
But there is no conflict.	Nhưng không có xung đột.
You know how it ended.	Bạn biết nó đã kết thúc như thế nào.
I'm not moving, waiting to be sure.	Tôi không di chuyển, chờ đợi để chắc chắn.
And she's still the same, still the same.	Và cô ấy vẫn vậy, vẫn vậy.
More modern examples are easy to find.	Các ví dụ hiện đại hơn rất dễ tìm.
Or in property.	Hoặc trong tài sản.
We competed in all weight classes.	Chúng tôi đã thi mọi hạng cân.
We could barely see anything for the rain.	Chúng tôi hầu như không thể nhìn thấy bất cứ điều gì cho cơn mưa.
The sky is a well that is about to run dry.	Bầu trời là một giếng nước sắp cạn.
They were injured.	Họ đã bị thương.
I shouldn't have gone to work today.	Đáng lẽ tôi không nên đi làm hôm nay.
No more sky.	Không còn bầu trời nữa.
A lot of people have tried it.	Rất nhiều người đã thử.
This place is coming to me.	Nơi này đang đến với tôi.
This is a crazy city.	Đây là một thành phố điên rồ.
Obviously, it's time to catch up.	Rõ ràng, đã đến lúc phải bắt kịp.
Available in a variety of options.	Có sẵn trong một loạt các tùy chọn.
I have what you say you need.	Tôi có những gì bạn nói bạn cần.
Had to wait.	Đã phải chờ đợi.
Come back to earth.	Hãy trở lại trái đất.
He hasn't read in years.	Anh ấy đã không đọc trong nhiều năm.
Based on previous records, the court found no such.	Dựa trên hồ sơ trước đó, tòa án không tìm thấy như vậy.
I need to have.	Tôi cần phải có.
It was a wonderful place.	Đó là một nơi tuyệt vời.
Now she is stronger than before.	Bây giờ cô ấy đã mạnh mẽ hơn trước đây.
I really lost my temper.	Tôi thực sự mất bình tĩnh.
There's a lot to think about, when you put it that way.	Có rất nhiều điều để suy nghĩ, khi bạn đặt như vậy.
For the most part it is taken care of.	Với hầu hết nó được quan tâm.
Nearly every home was affected.	Gần như mọi ngôi nhà đều bị ảnh hưởng.
No one can go in or out.	Không ai có thể ra vào.
Upon entering the website, you will be asked a series of questions.	Khi vào trang web, bạn sẽ được hỏi một loạt câu hỏi.
These moves were a shock to me.	Những động thái này là một cú sốc đối với tôi.
I have no other tangible means of support.	Tôi không có phương tiện hỗ trợ hữu hình nào khác.
Wood.	Gỗ.
Rain will become the primary driving force and the secondary battle.	Mưa sẽ trở thành động lực chính và trận chiến thứ yếu.
Oh last week or take.	Oh tuần qua hoặc lấy.
Not as stupid as you think, my brother.	Không ngu ngốc như anh nghĩ đâu, em trai của anh.
It was a strange experience.	Đó là một trải nghiệm kỳ lạ.
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You mean from your world.	Ý bạn là từ thế giới của bạn.
It's our little habit.	Đó là thói quen nhỏ của chúng tôi.
My lips burned with desire.	Đôi môi tôi bừng bừng khát khao.
Students like me.	Học sinh như tôi.
At first, I didn't buy the bridge at all.	Lúc đầu, tôi hoàn toàn không mua cây cầu.
They look pretty similar!!!.	Họ trông khá giống nhau !!!.
It doesn't really matter.	Nó không thực sự quan trọng.
That is not possible, of course.	Điều đó là không thể, tất nhiên.
However, I give this small weight.	Tuy nhiên, tôi đưa ra trọng lượng nhỏ này.
This is especially true online.	Điều này đặc biệt đúng trên mạng.
I have to tell them what's really on my mind.	Tôi phải nói với họ những gì thực sự đang nghĩ trong đầu tôi.
The properties are described below.	Thuộc tính được mô tả sau đây.
Try hard.	Cố gắng hết sức.
They look really amazing.	Họ trông thực sự đáng kinh ngạc.
Sometimes they ask for someone with actual power.	Đôi khi họ yêu cầu một người có quyền lực thực tế.
And the side effects.	Và các tác dụng phụ.
It was his love.	Đó là tình yêu của anh ấy.
In this study, no definite conclusions can be drawn.	Trong nghiên cứu này, không có kết luận chắc chắn nào có thể được đưa ra.
He is a friend in words.	Anh ấy là bạn trong lời nói.
It just works well and makes sense to use.	Nó chỉ hoạt động tốt và có ý nghĩa khi sử dụng.
We need to show that it's open.	Chúng tôi cần chứng tỏ rằng nó đang mở.
Therefore, we did not perform an additional surgical procedure.	Do đó, chúng tôi đã không thực hiện thêm một thủ thuật phẫu thuật.
But it was a great experience.	Nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
It brings back a memory.	Nó gợi lại một kỷ niệm.
Both smiled at each other.	Cả hai đều mỉm cười với nhau.
May God rest her in peace.	Xin Chúa cho cô ấy yên nghỉ.
And it will work for him.	Và nó sẽ hoạt động với anh ta.
Not much more than that, though.	Không nhiều hơn thế, mặc dù.
Customers ask for many things, but that is different.	Khách hàng yêu cầu nhiều thứ, nhưng điều đó lại khác.
At first he accepted the idea.	Lúc đầu anh ấy chấp nhận ý tưởng này.
At some point, the order is filled.	Tại một số thời điểm, đơn đặt hàng được lấp đầy.
Besides, she wouldn't want me.	Hơn nữa, cô ấy sẽ không muốn tôi.
And they just recede into the past.	Và họ chỉ lùi sâu vào quá khứ.
Two weeks later they got married.	Hai tuần sau họ kết hôn.
But the number is still much lower.	Nhưng con số vẫn thấp hơn nhiều.
They don't want war.	Họ không muốn chiến tranh.
Or wait, or whatever he's going to do.	Hoặc chờ đợi, hoặc bất cứ điều gì anh ấy sẽ làm.
The morning air was pleasant, even after a few hours on the ground.	Không khí buổi sáng thật dễ chịu, ngay cả sau vài giờ ở dưới mặt đất.
You have to start somewhere.	Bạn phải bắt đầu ở đâu đó.
She is tall and thin, with a very small head.	Cô ấy cao và gầy, với cái đầu rất nhỏ.
Which no longer exists.	Mà không còn tồn tại.
Find out something about me.	Tìm hiểu điều gì đó về tôi.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
Just use it twice a day and you're done.	Chỉ cần sử dụng hai lần một ngày và bạn đã hoàn tất.
It was then that they really took a closer look.	Đó là sau đó họ thực sự xem xét kỹ hơn.
But not this evening.	Nhưng không phải buổi tối lần này.
He went to that cross.	Anh ấy đã đi đến cây thánh giá đó.
Does not mean anything.	Không có ý nghĩa gì.
Many thanks for keeping in touch.	Rất cám ơn vì đã giữ liên lạc.
This, to prove to everyone, is only the one who controls the city.	Điều này, để chứng minh cho tất cả mọi người chỉ là người kiểm soát thành phố.
Not a new truck.	Không phải là một chiếc xe tải mới.
She still doesn't talk to me.	Cô ấy vẫn không nói chuyện với tôi.
That's what most of us love.	Điều đó hầu hết chúng ta đều rất yêu thích.
The base case has just been observed.	Trường hợp cơ sở vừa được quan sát.
And sometimes it requires strength.	Và đôi khi nó đòi hỏi sức mạnh.
Photos are available for purchase in the gift shop.	Ảnh có sẵn để mua trong cửa hàng quà tặng.
He must have seen my mother in my features.	Anh ấy phải nhìn thấy mẹ tôi trong các đặc điểm của tôi.
My parents would also be really disappointed about it.	Cha mẹ tôi cũng sẽ thực sự thất vọng về nó.
They have no goals.	Họ không có mục tiêu.
Seems like no one noticed.	Dường như không ai để ý.
Anyway, it doesn't matter.	Dù sao, nó không quan trọng.
The room was full of silence.	Căn phòng đầy im lặng.
We were really trying to make a baby.	Chúng tôi đã thực sự cố gắng tạo ra một em bé.
Today.	Hôm nay.
Maybe a link on how you get that information.	Có thể là một liên kết về cách bạn nhận được thông tin đó.
I am running towards the world and my idea of ​​life.	Tôi đang chạy về phía thế giới và ý tưởng của tôi về cuộc sống.
A store with nothing to sell is not a store.	Một cửa hàng không có gì để bán không phải là một cửa hàng.
I think this is important.	Tôi nghĩ đây là điều quan trọng.
I recommend the public library.	Tôi đề nghị thư viện công cộng.
First, it's super easy and concise.	Đầu tiên, nó cực kỳ dễ dàng và ngắn gọn.
It was just his real voice.	Đó chỉ là giọng thật của anh ấy.
There is value for that.	Có giá trị cho điều đó.
The rest of this team is still very solid and very good.	Phần còn lại của đội này vẫn rất chắc chắn và rất tốt.
These findings are similar to those in previous studies.	Những phát hiện này tương tự như những phát hiện trong nghiên cứu trước đây.
Maybe you'll get a job, maybe you won't.	Có thể bạn sẽ nhận được một công việc, có thể bạn sẽ không.
And you are the obvious one at the moment.	Và bạn là người hiển nhiên vào lúc này.
It is for your personal use only.	Nó được sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn.
Homepage has been accepted.	Trang chủ đã được chấp nhận.
It made them forget about more important things.	Nó đã khiến họ quên mất những điều quan trọng hơn.
For a second no one moved.	Trong một giây không ai cử động.
I go to bed after watching a movie.	Tôi đi ngủ sau khi xem phim.
That's pretty much about me.	Đó là khá nhiều về tôi.
Of course that's not entirely true.	Tất nhiên điều đó không hoàn toàn đúng.
I'm outside, sitting there.	Tôi đang ở bên ngoài, ngồi ở đó.
She got her place because she can.	Cô ấy có được vị trí của mình bởi vì cô ấy có thể.
You should do well in the morning.	Bạn nên làm tốt vào buổi sáng.
She is really happy, as are her parents.	Cô ấy thực sự hạnh phúc, cũng như cha mẹ cô ấy.
One ran ahead and opened the door.	Một người chạy trước và mở cửa.
It just seems right.	Nó chỉ có vẻ đúng.
And continue as if nothing happened.	Và cứ tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
She can be weird to me and the other girls on set.	Cô ấy có thể kỳ lạ với tôi và những cô gái khác trên phim trường.
Show that you want a happy customer.	Cho thấy rằng bạn muốn có một khách hàng vui vẻ.
Lots to join.	Rất nhiều để tham gia.
Modern science has a negative movement in itself.	Khoa học hiện đại có một chuyển động tiêu cực trong chính nó.
That is their strength.	Đó là sức mạnh của họ.
I broke down and gave up.	Tôi suy sụp và bỏ cuộc.
Love that button.	Thích nút đó.
Write your own review.	Viết nhận xét của riêng bạn.
The bed was very comfortable.	Chiếc giường rất thoải mái.
I've got pictures and everything.	Tôi đã có hình ảnh và mọi thứ.
But there's a problem.	Nhưng có một vấn đề.
Use your time as a tool.	Sử dụng thời gian như một công cụ của bạn.
I threw a few dollars in later.	Tôi ném một vài đô la vào sau.
And he identified the image of.	Và anh ấy đã xác định được hình ảnh của.
I ran for that organization for eight years.	Tôi đã điều hành tám năm cho tổ chức đó.
I'm not sure he even realized he had it.	Tôi không chắc anh ấy thậm chí còn nhận ra mình có nó.
They basically don't exist.	Về cơ bản chúng không tồn tại.
Statistical methods were used to analyze the data.	Phương pháp thống kê đã được sử dụng để phân tích dữ liệu.
And we killed him.	Và chúng tôi đã giết anh ta.
Can't go.	Không thể đi được.
Let him find out.	Hãy để anh ta tìm hiểu.
I remember exactly what you told me.	Tôi nhớ chính xác những gì bạn đã nói với tôi.
As a group they stay.	Như một nhóm họ ở lại.
All subjects provided written informed consent prior to the study.	Tất cả các đối tượng đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi nghiên cứu.
They are so bright that they burn brightly, like little sheets of paper written by the sun.	Chúng sáng đến mức cháy sáng, giống như những tờ giấy nhỏ được viết bởi mặt trời.
My son is my life.	Con trai tôi là cuộc sống của tôi.
I really don't have time to fix it soon.	Tôi thực sự không có thời gian để sửa chữa nó sớm.
He said he couldn't do it, but he loved me.	Anh ấy nói rằng anh ấy không thể làm được điều đó, nhưng anh ấy yêu tôi.
No one knows what to say.	Không ai biết phải nói gì.
I haven't seen much of anyone.	Tôi đã không nhìn thấy nhiều về bất cứ ai.
This was a real block party.	Đây đã là một bữa tiệc khối thực sự.
This is for.	Điều này dành cho.
We were both much younger then.	Khi đó cả hai chúng tôi đều trẻ hơn rất nhiều.
It's been an open secret for a while, now.	Nó là một bí mật mở trong một thời gian, bây giờ.
We play her favorite music.	Chúng tôi chơi bản nhạc yêu thích của cô ấy.
He hated that thought.	Anh ghét ý nghĩ đó.
This is not news.	Đây không phải là tin tức.
They offer the opportunity for you to buy, they get a discount.	Họ cung cấp cơ hội để bạn mua, họ được giảm giá.
They are based on the same theory.	Chúng dựa trên cùng một lý thuyết.
Slow down and be patient.	Hãy chậm lại và kiên nhẫn.
I want to kill myself every day.	Tôi muốn tự sát mỗi ngày.
No woman can write that.	Không người phụ nữ nào có thể viết được điều đó.
It is really very nice.	Nó thực sự là rất tốt đẹp.
I can't run it from here.	Tôi không thể chạy nó từ đây.
I know what you think of me.	Tôi biết bạn nghĩ gì về tôi.
This is not one of them.	Đây không phải là một trong số họ.
The whole is completely present in its parts.	Toàn bộ hoàn toàn hiện hữu trong từng bộ phận của nó.
The only thing left to check is.	Điều duy nhất còn lại để kiểm tra là.
You cannot save them.	Bạn không thể lưu chúng.
They call a negative value a credit.	Họ gọi một giá trị âm là một tín dụng.
We are waiting for your husband and children.	Chúng tôi đang đợi chồng và con của bạn.
This time they did not take the name.	Lần này họ không lấy tên.
Someone who does a good job will advance quickly.	Ai đó làm việc tốt sẽ thăng tiến nhanh.
All we have is a phone number.	Tất cả những gì chúng tôi có là một số điện thoại.
Then came dinner, followed by a walk.	Sau đó đến bữa tối, tiếp theo là đi dạo.
And you can't prove anything.	Và bạn không thể chứng minh bất cứ điều gì.
They look like students.	Họ trông giống như học sinh.
It doesn't have to be matching.	Nó không cần phải phù hợp.
Everything is in order.	Mọi thứ đều theo thứ tự.
I was against it.	Tôi đã chống lại nó.
But somehow, this worked.	Nhưng bằng cách nào đó, điều này đã hoạt động.
This is where the number of other answers come to help.	Đây là nơi mà số lượng các câu trả lời khác đến để trợ giúp.
And what do they want to do with it?	Và họ muốn làm gì với nó.
Don't judge or try to mold it.	Đừng phán xét hoặc cố gắng uốn nắn nó.
The help on both lines can be used.	Có thể sử dụng trợ giúp trên cả hai dòng.
You buy a tree, a small one.	Bạn mua một cái cây, một cái nhỏ.
I don't know if this is a good idea or not.	Tôi không biết liệu đây có phải là một ý tưởng tốt hay không.
Many of the younger people chose to stay with me.	Nhiều người trong số những người trẻ hơn đã chọn ở lại với tôi.
However, doing so will not be a small task.	Tuy nhiên, làm như vậy sẽ không phải là một nhiệm vụ nhỏ.
It says completed.	Nó cho biết đã hoàn thành.
No one can take that from you.	Không ai có thể lấy điều đó từ bạn.
So, you know, they're not a good team.	Vì vậy, bạn biết đấy, họ không phải là một đội tốt.
I know that there is a lot to lose.	Tôi biết rằng có rất nhiều thứ để mất.
She looks pretty happy in most of the photos.	Cô ấy trông khá vui vẻ trong hầu hết các bức ảnh.
The house was on fire.	Ngôi nhà đã bị cháy.
I failed to put it in my memory.	Tôi đã thất bại trong việc đặt nó vào bộ nhớ của mình.
I tried so hard to stop her.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để ngăn cô ấy lại.
I didn't follow him.	Tôi đã không theo dõi anh ta.
As she is, she is so adorable.	Là cô ấy, cô ấy rất đáng yêu.
I really became afraid of my baby.	Tôi thực sự trở nên sợ hãi đứa con của tôi.
Each will be more advanced than the previous one.	Mỗi cái sẽ cao cấp hơn cái trước.
There aren't any aspects.	Không có bất cứ khía cạnh nào.
It was the end of an old show.	Đó là sự kết thúc của một chương trình cũ.
The rock is heavy and the work is slow.	Đá nặng và công việc chậm.
Even a table of five.	Ngay cả một bảng gồm năm.
I started working quite young.	Tôi bắt đầu làm việc còn khá trẻ.
What a trip.	Thật là một chuyến đi.
They are not like humans and dogs at all.	Họ không hề giống người và chó.
She is a happy dog.	Cô ấy là một con chó hạnh phúc.
They heard at least part of that speech.	Họ đã nghe ít nhất một phần của bài phát biểu đó.
Government interests in the past.	Lợi ích của chính phủ trong quá khứ.
Some great photos as usual.	Một số bức ảnh tuyệt vời như thường lệ.
Just to talk.	Chỉ để nói chuyện.
I cannot look away.	Tôi không thể nhìn đi chỗ khác.
At first, we lived together abroad.	Lúc đầu, chúng tôi sống cùng nhau ở nước ngoài.
Provide critical feedback on the manuscript.	Cung cấp phản hồi quan trọng về bản thảo.
He paid for a house and the title was in her name.	Anh ta đã trả tiền cho một ngôi nhà và quyền sở hữu được đứng tên cô.
It's product focus.	Đó là sản phẩm tập trung.
Some parts of the argument below are standard.	Một số phần của đối số dưới đây là tiêu chuẩn.
Don't worry about us, worry about school and friends.	Đừng lo lắng cho chúng tôi, hãy lo lắng cho trường học và bạn bè.
If we don't like it, it won't really matter.	Nếu chúng ta không thích nó, nó sẽ không thực sự quan trọng.
He failed.	Anh ấy đã thất bại.
I would have hated to see him start.	Tôi rất ghét phải chứng kiến ​​anh ta khởi đầu.
He lives the life he chose to live.	Anh ấy sống cuộc sống mà anh ấy đã chọn để sống.
He refused the money.	Anh ta từ chối tiền.
Maybe this, maybe that.	Có thể thế này, có thể thế kia.
We are in much deeper trouble.	Chúng tôi đang gặp rắc rối sâu sắc hơn nhiều.
Back it went.	Quay lại nó đã đi.
I want it to be your favorite shirt.	Tôi muốn nó là chiếc áo yêu thích của bạn.
She looked up.	Cô ấy nhìn lên.
None of us can't stand him.	Không ai trong chúng ta không thể chịu đựng được anh ta.
The world turns its back.	Thế giới quay lưng.
Let's check together.	Hãy cùng kiểm tra nào.
Even so, your writing was excellent.	Mặc dù vậy, bài viết của bạn đã rất xuất sắc.
With my wife.	Với vợ tôi.
The difference is shown below.	Sự khác biệt được hiển thị bên dưới.
And it shows how the world sees him differently.	Và nó cho thấy thế giới nhìn anh ấy khác đi như thế nào.
I don't have a creative mind.	Tôi không có óc sáng tạo.
I think it could go either way, for what you know.	Tôi nghĩ rằng nó có thể đi theo một trong hai cách, với những gì bạn biết.
Both groups experienced significant pain relief and improved range of motion.	Cả hai nhóm đều giảm đau đáng kể và cải thiện phạm vi chuyển động.
We know it's from the boy.	Chúng tôi biết nó là từ cậu bé.
Learn about your health condition and treatment.	Tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của bạn và cách điều trị.
And now the rain has started to fall again.	Và bây giờ mưa lại bắt đầu rơi.
This is the last one designed in this style.	Đây là chiếc cuối cùng được thiết kế theo phong cách này.
I was worried for her.	Tôi đã lo lắng cho cô ấy.
He learned how to cook.	Anh ấy đã học cách nấu ăn.
Then she looked closely at her fingers.	Sau đó cô ấy nhìn kỹ các ngón tay của mình.
It made an impression on me.	Nó đã ghi dấu ấn trong tôi.
And many more.	Và nhiều cái khác.
However, there are certain conditions required for consent to be valid.	Tuy nhiên, có một số điều kiện cần thiết để sự đồng ý có hiệu lực.
I had a different taste of freedom.	Tôi đã được nếm trải sự tự do theo một kiểu khác.
He is a great hope for change.	Anh ấy là một niềm hy vọng lớn cho sự thay đổi.
Just taking pictures is not enough.	Chụp thôi là chưa đủ.
I believe that is just the beginning.	Tôi tin rằng đó chỉ là sự khởi đầu.
But just because something is common doesn't make it normal.	Nhưng chỉ vì một cái gì đó phổ biến không làm cho nó trở nên bình thường.
This seems to be the case at least in some situations.	Điều này dường như ít nhất đúng trong một số tình huống.
I will not make that statement at this time.	Tôi sẽ không đưa ra tuyên bố đó vào lúc này.
These ears show no sign of this.	Đôi tai này không có dấu hiệu của điều này.
He held the boat and got into the water.	Anh ta giữ thuyền và xuống nước.
She is light brown.	Cô ấy màu nâu nhạt.
I don't spend my fighting money.	Tôi không tiêu tiền chiến đấu của mình.
We keep our clients and their families informed and engaged throughout their case.	Chúng tôi giữ cho khách hàng và gia đình của họ được thông báo và tham gia trong suốt trường hợp của họ.
I told her to get up, go back to her cell.	Tôi bảo cô ấy đứng dậy, quay trở lại phòng giam của cô ấy.
The men moved closer to hear him.	Những người đàn ông tiến lại gần hơn để nghe anh ta.
Recent playing experience seems to suggest it's working.	Kinh nghiệm chơi gần đây dường như cho thấy nó đang hoạt động.
I gain much less.	Tôi đạt được ít hơn nhiều.
Nothing seems to be broken.	Dường như không có gì bị phá vỡ.
It's not ready yet.	Nó vẫn chưa sẵn sàng.
I wonder that.	Tôi tự hỏi rằng.
Well, at least it is.	Chà, ít nhất là như vậy.
The female flowers may be lower than the plant.	Các hoa cái có thể thấp hơn cây.
Several months passed.	Vài tháng trôi qua.
You have overheated the pan.	Bạn đã để chảo quá nóng.
Everyone has time.	Mọi người đều có thời gian.
He is a good cook.	Anh ấy là một đầu bếp giỏi.
You can separate private pages from the ones you show.	Bạn có thể tách các trang riêng tư khỏi những trang bạn hiển thị.
Some days it's there and some days it's not.	Một số ngày nó ở đó và một số nó không.
This fight is going to be a great one.	Cuộc chiến này sẽ trở thành một trận tuyệt vời.
According to him, it is a literal matter of life and death.	Theo ông, nó là một vấn đề sống chết theo nghĩa đen.
This should be compared with observations.	Điều này nên được so sánh với các quan sát.
That's what they want.	Đó là những gì họ muốn.
This is one of those stories.	Đây là một trong số những câu chuyện đó.
And everyone is in a different place with that.	Và mọi người đều ở một nơi khác với điều đó.
Basically, that means very little.	Về cơ bản, điều đó có nghĩa là rất ít.
There's something about that guy sitting there that doesn't feel right.	Có điều gì đó về anh chàng kia ngồi không ổn.
They will work.	Chúng sẽ hoạt động.
That won't work.	Điều đó sẽ không hoạt động.
I think you should go back.	Tôi nghĩ bạn nên quay trở lại.
You can read about them in the report.	Bạn có thể đọc về chúng trong báo cáo.
Everything went well.	Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
This is an important result of this study.	Đây là một kết quả quan trọng của nghiên cứu này.
We just fill in the place with someone and go.	Chúng tôi chỉ cần điền vào chỗ với ai đó và đi.
After recovering, they were returned to their mother.	Sau khi hồi phục, chúng đã được trả lại cho mẹ của chúng.
All the white people are gone.	Tất cả những người da trắng đã ra đi.
No one questioned.	Không ai thắc mắc.
They might kill me.	Họ có thể sẽ giết tôi.
I have yet to see any published numbers.	Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ con số nào được công bố.
I'm just a guy.	Tôi chỉ là một chàng trai.
And calm down.	Và bình tĩnh.
That's pretty bad.	Điều đó khá tệ.
What a wonderful man.	Thật là một người đàn ông tuyệt vời.
For a week, they said nothing to her.	Trong một tuần, họ không nói gì với cô.
But there was nothing they could do.	Nhưng họ không thể làm gì được.
I think you just want to create a sequence with multiple points.	Tôi nghĩ bạn chỉ muốn tạo một chuỗi với nhiều điểm.
They won't last a week.	Họ sẽ không tồn tại một tuần.
She will fight for her life.	Cô ấy sẽ chiến đấu cho cuộc sống của mình.
We keep telling them that the same parent can produce different colors.	Chúng tôi tiếp tục nói với chúng rằng, cùng một cặp bố mẹ có thể tạo ra những màu sắc khác nhau.
His condition was getting worse and worse.	Tình trạng của anh ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
We don't care about the numbers.	Chúng tôi không quan tâm đến những con số.
Therefore, they have not been widely used.	Do đó, chúng đã không được sử dụng rộng rãi.
This leads to the patient becoming ill.	Điều này dẫn đến việc bệnh nhân trở nên ốm yếu.
I just don't want to play as a team.	Tôi chỉ không muốn chơi theo đội.
Today was very good.	Hôm nay đã rất tốt.
The plate could easily be half the size.	Cái đĩa có thể dễ dàng chỉ bằng một nửa.
Please contact me if you feel you can be of any help.	Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn cảm thấy mình có thể giúp được gì.
A vote was taken and the motion passed.	Một cuộc bỏ phiếu đã được thực hiện và chuyển động được thông qua.
This music is sample music only.	Nhạc này chỉ là nhạc mẫu.
There is no need to concern yourself with the child.	Không cần quan tâm đến bản thân mình với đứa trẻ.
So does his machine.	Máy của anh ấy cũng vậy.
But it's hardly enough.	Nhưng nó hầu như không đủ.
In the end, he decided to continue.	Cuối cùng, anh ấy quyết định tiếp tục.
History is very important.	Lịch sử rất quan trọng.
There is very little said about anything else.	Có rất ít nói về bất cứ điều gì khác.
I turned him down after that.	Tôi đã từ chối anh ấy sau đó.
Now they looked round.	Bây giờ họ đã nhìn tròn.
But that's actually a good thing.	Nhưng thực ra đó là một điều tốt.
Don't try to fight the darkness.	Đừng cố gắng chiến đấu với bóng tối.
Just you watch.	Chỉ cần bạn xem.
You are the big time, man.	Bạn là thời gian lớn, anh bạn.
Music and I, we have a deep personal relationship.	Âm nhạc và tôi, chúng tôi có một mối quan hệ cá nhân sâu sắc.
Is something else.	Là một cái gì đó khác.
If you don't like it, get out.	Nếu bạn không thích nó, hãy ra ngoài.
Let me know what happened.	Hãy cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
However training takes many hours.	Tuy nhiên đào tạo mất nhiều giờ.
She worked very hard to win this man.	Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ để giành được người đàn ông này.
The same is true for music.	Điều này cũng đúng với âm nhạc.
As perfect as possible.	Hoàn hảo nhất có thể.
Your money, maybe, but not mine.	Tiền của bạn, có thể, nhưng không phải của tôi.
That's how the world works.	Đó là cách thế giới vận hành.
He said he would just watch.	Anh ấy nói anh ấy sẽ chỉ cần xem.
It is certainly up for debate.	Nó chắc chắn là để tranh luận.
She started for the door.	Cô ấy bắt đầu cho cửa.
The loss of a potential version of her life.	Sự mất mát của một phiên bản tiềm năng của cuộc đời cô ấy.
The reaction will be completely different.	Phản ứng sẽ hoàn toàn khác.
I hope you continue to visit and enjoy.	Tôi hy vọng bạn tiếp tục ghé thăm và thưởng thức.
We have a missing person.	Chúng tôi đã có người mất tích.
This gives them complete control over their production.	Điều này cho phép họ kiểm soát hoàn toàn việc sản xuất của mình.
The controls will not change and they will remain consistent.	Các điều khiển sẽ không thay đổi và chúng sẽ vẫn nhất quán.
He participated.	Anh ấy đã tham gia.
And no one has since.	Và không ai có kể từ đó.
Knees and feet where he made contact.	Đầu gối và bàn chân nơi anh tiếp xúc.
I just said it and it happened.	Tôi chỉ nói điều đó và nó xảy ra.
It will take less than a second.	Nó sẽ mất ít hơn một giây.
All included studies reported primary results.	Tất cả các nghiên cứu bao gồm đều báo cáo kết quả chính.
They can be purchased online or from any station.	Chúng có thể được mua trực tuyến hoặc từ bất kỳ trạm nào.
Like it or not, it is still a means to the end.	Dù muốn hay không, nó vẫn là một phương tiện cho đến cùng.
After that no other solution was found.	Sau đó không có giải pháp nào khác được tìm thấy.
It took him a while to remember where it came from.	Phải mất một lúc anh ta mới nhớ ra được nguồn gốc từ đâu.
They live here.	Họ sống ở đây.
And will be filled with food, food, and more food.	Và sẽ chứa đầy thức ăn, thức ăn, và nhiều thức ăn hơn nữa.
Please treat it carefully.	Hãy đối xử với nó một cách cẩn thận.
She has a profile.	Cô ấy có hồ sơ.
Her gaze rose higher, lost in the sky.	Ánh mắt cô nhìn lên cao hơn, mất hút giữa bầu trời.
I have a list of country names and country codes.	Tôi có một danh sách tên quốc gia và mã quốc gia.
They certainly look interesting.	Chắc chắn chúng trông rất thú vị.
I know how to solve this problem.	Tôi biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
Fear of metal.	Sợ kim loại.
His eyes were filled with burning murderous intent.	Đôi mắt đầy sát khí cháy bỏng.
He cannot keep track of time.	Anh ta không thể theo dõi thời gian.
If you don't believe it, ask her.	Nếu bạn không tin điều đó, hãy hỏi cô ấy.
I feel like a fish out of water.	Tôi cảm thấy mình như một con cá ra khỏi nước.
In fact, none of them smiled.	Thực tế là không ai trong số họ mỉm cười.
I want to post this variable to the next page.	Tôi muốn đăng biến này sang trang tiếp theo.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
He will say beautiful things.	Anh ấy sẽ nói những điều đẹp đẽ.
Maybe she didn't.	Có lẽ cô đã không.
Everything must be mixed perfectly.	Mọi thứ phải được trộn một cách hoàn hảo.
But it's getting worse and worse.	Nhưng nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
I will add more later.	Tôi sẽ bổ sung thêm sau.
He was stronger than that.	Anh ấy đã mạnh mẽ hơn thế.
It's not that he's just on both sides of an issue.	Không phải là anh ấy chỉ ở trên cả hai mặt của một vấn đề.
He could hardly bear it.	Anh khó có thể chịu đựng được.
Others say it's technology.	Những người khác nói rằng đó là công nghệ.
Was scared, went down again.	Đã sợ hãi, lại đi xuống.
You have to get out of here.	Bạn phải đi khỏi đây.
Those needs generally require different skills.	Những nhu cầu đó nói chung đòi hỏi các kỹ năng khác nhau.
The men are somewhere else.	Những người đàn ông đang ở một nơi khác.
I did it this season and had a lot of fun.	Tôi đã làm điều đó trong mùa giải này và rất vui.
I mean really think about it.	Ý tôi là thực sự nghĩ về nó.
There will be no more food until he finds the money.	Sẽ không còn thức ăn cho đến khi anh ta tìm thấy tiền.
Take this car.	Hãy đi chiếc xe này.
Both letters were accepted as evidence.	Cả hai bức thư đều được nhận làm bằng chứng.
I'm so glad he didn't.	Tôi rất vui vì anh ấy đã không.
You do not.	Bạn không.
A man was waiting.	Một người đàn ông đã đợi.
A field will appear only if data is available for that drug.	Một trường sẽ chỉ xuất hiện nếu có dữ liệu cho loại thuốc đó.
You really don't want to be outside of that.	Bạn thực sự không muốn ở bên ngoài của điều đó.
You will be back.	Bạn sẽ trở lại.
You can make that a reality.	Bạn có thể biến điều đó thành hiện thực.
All are ready.	Tất cả đã sẵn sàng.
I have heard about her.	Tôi đã nghe nói về cô ấy.
He just kept coming.	Anh ấy chỉ tiếp tục đến.
I love it.	Tôi thích điều đó.
He finally reached me, breathing hard.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đến được với tôi, thở vô cùng khó khăn.
You'll soon let me know what you're up to.	Bạn sẽ sớm cho tôi biết bạn đang làm gì.
That business, that happens every day.	Công việc kinh doanh đó, điều đó xảy ra hàng ngày.
He shot the ball a lot better last night.	Anh ấy đã sút bóng tốt hơn rất nhiều vào đêm qua.
You may have seen your sister die, but you didn't kill her.	Bạn có thể đã thấy em gái mình chết, nhưng bạn không giết cô ấy.
A solution to this problem is presented.	Một giải pháp cho vấn đề này được trình bày.
All complications were noted.	Tất cả các biến chứng đã được ghi nhận.
At the same time, we enter into new relationships with other people and our environment.	Đồng thời, chúng ta tham gia vào các mối quan hệ mới với những người khác và môi trường của chúng ta.
You don't have to be afraid of us.	Bạn không cần phải sợ chúng tôi.
They change somehow.	Chúng thay đổi bằng cách nào đó.
And, the world is not dead.	Và, thế giới không chết.
For me, setup and setup has been under control for years.	Đối với tôi, thiết lập và thiết lập đã được kiểm soát trong nhiều năm.
He is near and he is angry.	Anh ta ở gần và anh ta đang tức giận.
You can never know your cat.	Bạn không bao giờ có thể biết con mèo của bạn.
There's a lot to like about this guy.	Có rất nhiều điều để thích về anh chàng này.
If they're lucky, they'll return to the square.	Nếu họ may mắn, họ sẽ trở lại hình vuông.
This night was one of those nights, so no one wanted to eat much dinner.	Đêm này là một trong những đêm sau đó, vì vậy không ai muốn ăn tối nhiều.
Then we never did it again.	Sau đó chúng tôi không bao giờ làm điều đó nữa.
But now it means the difference between life and death.	Nhưng bây giờ nó có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
That usually doesn't happen in real life.	Điều đó thường không xảy ra trong cuộc sống thực.
Listen, my girl.	Nghe này, cô gái của tôi.
It's great.	Nó thật tuyệt.
No, nothing has changed.	Không, không có gì thay đổi.
She loved it and did it over and over again.	Cô yêu thích nó và làm đi làm lại nhiều lần.
However, there are limitations to be aware of.	Tuy nhiên, có những hạn chế cần nhận thức.
Going down the hall.	Đang đi xuống sảnh.
Couldn't see it for myself.	Không thể tự mình nhìn thấy nó.
I will see you soon.	Tôi sẽ gặp bạn sớm.
You want him back.	Bạn muốn anh ta trở lại.
Not when it closed.	Không phải khi nó đóng cửa.
I mean he has one.	Ý tôi là anh ấy có một cái.
Something had to be given, and it was there.	Một cái gì đó phải cho đi, và nó đã có.
Everyone is happy but dad, that is.	Mọi người đều hạnh phúc nhưng cha, đó là.
This is constant knowledge.	Đây là kiến ​​thức không đổi.
We still don't know how successful these efforts will be.	Chúng ta vẫn chưa biết những nỗ lực này sẽ thành công như thế nào.
Especially on my favorite shows.	Đặc biệt là trên các chương trình yêu thích của tôi.
The stage will look damn cool.	Sân khấu sẽ trông ngầu như chết tiệt.
But if not, you should find another job.	Nhưng nếu không, bạn nên tìm một công việc khác.
I feel what you feel.	Tôi cảm thấy những gì bạn cảm thấy.
The road is here.	Con đường ở đây.
After he left, the band just broke up.	Sau khi anh ấy đi, ban nhạc vừa tan rã.
But you must understand that my thoughts are those of a man.	Nhưng bạn phải hiểu rằng suy nghĩ của tôi là của một người đàn ông.
In fact, this can be done without any hassle.	Trên thực tế, điều này có thể được thực hiện mà không gặp rắc rối.
We can't find him tonight.	Chúng tôi không thể tìm kiếm anh ta tối nay.
Sleep comes slowly.	Giấc ngủ đến từ từ.
To work he must live.	Để làm việc anh ta phải sống.
You know, time and success are all due to you doing very well.	Bạn biết đấy, thời gian và thành công đều do bạn làm rất tốt.
His field of view was full of blood.	Trường nhìn của anh ta đầy máu.
Gone are a black man like me.	Đã qua rồi một người da đen như tôi.
The cars do exactly what you want.	Những chiếc xe làm chính xác những gì bạn muốn.
You're stupid, just accept that and move on.	Em thật ngốc nghếch, hãy cứ chấp nhận điều đó và bước tiếp.
There is not quite the culture of 'me' as it is now.	Không hoàn toàn có văn hóa của 'tôi' như bây giờ.
Here you can feel at home!.	Ở đây bạn có thể cảm thấy như ở nhà !.
I've broken legs and arms before but nothing like this.	Tôi đã bị gãy chân và tay trước đây nhưng không có gì như thế này.
Now I understand it.	Bây giờ tôi đã hiểu nó.
The technique looks very simple.	Kỹ thuật trông rất đơn giản.
I make money.	Tôi làm ra tiền.
Mother is the one in the middle.	Mẹ là người đứng giữa.
I'm glad he decided to return home.	Tôi mừng vì anh ấy đã quyết định trở về nhà.
I stepped out of the inner darkness and filled with light.	Tôi bước ra khỏi bóng tối bên trong và tràn ngập ánh sáng.
But it might not be your code.	Nhưng nó có thể không phải là mã của bạn.
We are just a phone call away.	Chúng tôi chỉ là một cuộc gọi điện thoại đi.
He was well.	Anh ấy đã khỏe.
We know what you're doing.	Chúng tôi biết bạn đang làm gì.
This means that the system is very local.	Điều này có nghĩa là hệ thống là rất cục bộ.
No holes.	Không có lỗ.
We want to see it achieve that.	Chúng tôi muốn thấy nó đạt được điều đó.
So they went.	Vì vậy, họ đã đi.
We did another test.	Chúng tôi đã làm một bài kiểm tra khác.
So opened it up.	Vì vậy, đã mở nó ra.
Find someone to talk to.	Tìm ai đó để nói chuyện.
That's not the path you want to go down.	Đó không phải là con đường bạn muốn đi xuống.
I was shot in the leg.	Tôi đã bị bắn vào chân.
It would be nice to have some more descriptions of them.	Sẽ rất vui nếu có thêm một số mô tả về chúng.
Stone went after him.	Stone đã đi theo anh ta.
In this case, no trial date has been set.	Trong trường hợp này, không có ngày xét xử nào được ấn định.
Read the full review.	Đọc toàn bộ bài đánh giá.
Blood on my body.	Máu trên người tôi.
However, they are very expensive.	Tuy nhiên, chúng rất đắt.
They want this now.	Họ muốn điều này ngay bây giờ.
However, one ran slowly and was stabbed in the leg.	Tuy nhiên, một con chạy chậm và bị đâm vào chân.
Let her catch you looking at her with a confused expression.	Để cô ấy bắt gặp bạn đang nhìn cô ấy với vẻ mặt bối rối.
But it cannot continue for long.	Nhưng nó không thể tiếp tục lâu dài.
I have no interest other than that.	Tôi không có hứng thú gì ngoài điều đó.
I appreciate your time today and your time watching this video.	Tôi đánh giá cao thời gian của bạn ngày hôm nay và thời gian của bạn xem video này.
He's a little crazy.	Anh ấy có một chút điên rồ.
He is one of the best ever.	Anh ấy là một trong những người giỏi nhất từ ​​trước đến nay.
To live means to wait to die.	Sống có nghĩa là chờ chết.
Then the two shook hands.	Sau đó cả hai bắt tay nhau.
She was going to go, but she didn't really want to go.	Cô ấy định đi, nhưng cô ấy không thực sự muốn đi.
They have a very developed culture of their own.	Họ có một nền văn hóa rất phát triển của riêng họ.
He could see the wall behind it.	Anh ta có thể nhìn thấy bức tường phía sau nó.
We could still use some more snow.	Chúng tôi vẫn có thể sử dụng thêm một số tuyết.
This time it was really over, but the boys won.	Lần này nó đã thực sự kết thúc, nhưng các chàng trai đã chiến thắng.
The image is played back at a slow speed for analysis.	Hình ảnh được phát lại với tốc độ chậm để phân tích.
My sister tells stories about her friends.	Em gái tôi kể chuyện về những người bạn của cô ấy.
I watched this for a while.	Tôi đã xem cái này một lúc.
It works fine when navigating to pages.	Nó hoạt động tốt khi chuyển đến các trang.
BUT Yes.	NhƯng ĐãCó.
I will keep an eye on you.	Tôi sẽ để mắt đến bạn.
On the surface, that's not a big deal.	Nhìn bề ngoài, đó không phải là một vấn đề lớn.
Back home with two more boys.	Về nhà với hai cậu con trai nữa.
Why, no one knows.	Tại sao, không ai biết.
Ask him to sign my copy.	Yêu cầu anh ấy ký vào bản sao của tôi.
Go in or go out.	Đi vào hoặc đi ra.
Perhaps you already believe that it is your body, your choice.	Có lẽ bạn đã tin rằng đó là cơ thể của bạn, sự lựa chọn của bạn.
Even better sometimes.	Thậm chí tốt hơn đôi khi.
Currently, language models are developed independently of each other.	Hiện tại, các mô hình ngôn ngữ được phát triển độc lập với nhau.
They will never find you.	Họ sẽ không bao giờ tìm thấy bạn.
Finally he made it.	Cuối cùng thì anh ấy đã làm được.
Okay, every situation except this one.	Được rồi, mọi tình huống ngoại trừ tình huống này.
People don't like change.	Mọi người không thích thay đổi.
Part of that is we want that for the fans.	Một phần là chúng tôi muốn điều đó cho người hâm mộ.
The given number is a unique number for each individual.	Số đã cho là số duy nhất cho mỗi cá nhân.
Help us understand them.	Giúp chúng tôi hiểu chúng.
Even so, I am no different from anyone else before or after me.	Mặc dù vậy, tôi không khác bất cứ ai khác trước hoặc sau tôi.
The main outcome is whether death is expected or not.	Kết quả chính là liệu cái chết có được mong đợi hay không.
My time management is below average.	Khả năng quản lý thời gian của tôi ở mức dưới mức trung bình.
You have to drive there.	Bạn phải lái xe đến đó.
Face to face.	Mặt đối mặt.
This scene is so sweet, emotional, and absolutely necessary.	Cảnh này rất ngọt ngào, xúc động và hoàn toàn cần thiết.
I almost fell off the chair.	Tôi suýt ngã khỏi ghế.
On the ground.	Trên mặt đất.
Talk to each other.	Nói chuyện với nhau.
The article is planned as follows.	Bài báo được lập kế hoạch như sau.
He's a pretty big man.	Anh ấy là một người đàn ông khá to lớn.
Your thoughts are off.	Suy nghĩ của bạn đang tắt.
When it begins to be painless, it begins to be inconsequential.	Khi nó bắt đầu không đau, nó bắt đầu không quan trọng.
We are not involved in their plans.	Chúng tôi không tham gia vào kế hoạch của họ.
They don't have enough confidence in themselves to survive.	Họ không có đủ tự tin vào bản thân để tồn tại.
It formed.	Nó hình thành.
Those are the words that did for me.	Đó là những từ đã làm cho tôi.
Chances are you've seen the same thing.	Rất có thể bạn đã thấy điều tương tự.
Sometimes the news is anything but good.	Đôi khi tin tức là bất cứ điều gì nhưng tốt.
A car is a must.	Một chiếc xe hơi là phải.
I just don't want him.	Tôi chỉ không muốn anh ta.
Good things can still happen.	Những điều tốt đẹp vẫn có thể xảy ra.
They seem very dry.	Chúng có vẻ rất khô khan.
It must also shock you, my friends.	Nó cũng phải làm cho bạn bị sốc, bạn bè của tôi.
And, yes, we actually got some tech from them.	Và, vâng, chúng tôi thực sự đã nhận được một số công nghệ từ họ.
However, this is the worst of it.	Tuy nhiên, đây là điều tồi tệ nhất của nó.
He tried to make himself sleep longer, but he couldn't.	Anh cố gắng làm cho mình ngủ lâu hơn, nhưng anh không thể.
All the time follow your heart.	Tất cả thời gian đi theo trái tim của bạn.
I imagine this title will be used quite often in the future.	Tôi tưởng tượng tiêu đề này sẽ được sử dụng khá thường xuyên trong tương lai.
However, they should never stay there for long.	Tuy nhiên, họ không bao giờ nên ở đó lâu.
Lips to lips.	Môi kề môi.
The more eyes, the better.	Càng nhiều mắt, càng tốt.
This is done in three steps.	Điều này được thực hiện trong ba bước.
We can form a fairly small group.	Chúng tôi có thể tạo thành một nhóm khá nhỏ.
But he is young.	Nhưng anh ấy còn trẻ.
The name appeared to find his weak point.	Tên đã xuất hiện để tìm ra điểm yếu của mình.
She wants to be thought well by others.	Cô ấy muốn được người khác nghĩ tốt.
They helped us organize a block party for a few hundred people.	Họ đã giúp chúng tôi tổ chức một bữa tiệc khối cho vài trăm người.
It works, she makes her move.	Nó hoạt động, cô ấy làm cho cô ấy di chuyển.
He won't think about it.	Anh ấy sẽ không nghĩ về nó.
Drinking helps me sleep but keeps me awake all night.	Uống rượu giúp tôi ngủ nhưng khiến tôi không ngủ suốt đêm.
And that never ends.	Và điều đó không bao giờ kết thúc.
She doesn't seem to be a favorite of any of them.	Cô ấy dường như không phải là một yêu thích của bất kỳ ai trong số họ.
I want to ask you something else.	Tôi muốn hỏi bạn điều gì khác.
That company is now dead.	Công ty đó hiện đã chết.
But then she retracted that.	Nhưng sau đó cô ấy đã rút lại điều đó.
I walk right on this ground.	Tôi đi bộ ngay trên mặt đất này.
It is her right.	Đó là quyền của cô ấy.
It's time we have a talk.	Đã đến lúc chúng ta có một cuộc nói chuyện.
Let me meet my boys.	Hãy để tôi gặp các chàng trai của tôi.
It was the start of the average season.	Đó là sự khởi đầu của mùa giải trung bình.
But there is some good news.	Nhưng có một số tin tức tốt.
You will not go.	Bạn sẽ không đi.
And you need to listen if you want to avoid the situation from happening.	Và bạn cần phải lắng nghe nếu bạn muốn tránh tình huống xảy ra.
She said 'someone' will kill you.	Cô ấy nói 'ai đó' sẽ giết bạn.
Training is another example.	Đào tạo là một ví dụ khác.
Before using a company, you should research the quality of the company.	Trước khi sử dụng một công ty, bạn nên nghiên cứu chất lượng của công ty.
Everyone tells me I wish for money.	Ai cũng bảo tôi ước tiền.
Make me laugh every year.	Làm cho tôi cười mỗi năm.
They started fighting again.	Họ lại bắt đầu chiến đấu.
We must set an example.	Chúng ta phải làm gương.
Seems like a good choice.	Có vẻ như đó là một lựa chọn tốt.
If necessary, he will write, not play. 	Nếu cần, anh ấy sẽ viết chứ không chơi. 
you can pick me up.	bạn có thể đón tôi.
Otherwise, there is no law.	Nếu không, thì không có luật.
Of course I can't.	Tất nhiên là tôi không thể.
Of course, there can be a sexual complex.	Tất nhiên, có thể có một phức hợp tình dục.
He should go today.	Anh ấy nên đi hôm nay.
This is only for the purpose of breathing fresh air.	Điều này chỉ nhằm mục đích hít thở không khí trong lành.
Those are the first two steps that really matter.	Đó là hai bước đầu tiên thực sự quan trọng.
It's not for you.	Nó không dành cho bạn.
There are consequences for our words, there are consequences for our actions.	Có hậu quả cho lời nói của chúng ta, có hậu quả cho hành động của chúng ta.
I will listen and follow her simple music.	Tôi sẽ nghe và làm theo điệu nhạc đơn giản của cô ấy.
And a wife to wear good clothes.	Và một người vợ để mặc quần áo tốt.
It is not only a right but also an obligation.	Đó không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của.
They have done me so many good things.	Họ đã làm cho tôi rất nhiều điều tốt.
My mother, never a patient, had a different idea.	Mẹ tôi, không bao giờ là bệnh nhân, có một ý tưởng khác.
I was really surprised because the clothes came out so well.	Tôi thực sự ngạc nhiên vì bộ quần áo xuất hiện quá tốt.
Second chance to get it.	Cơ hội thứ hai để có được nó.
This should be the last entry on the command line.	Đây phải là mục cuối cùng trên dòng lệnh.
It is important to get the machine up and running.	Điều quan trọng là phải khởi động và chạy máy.
He was on the property side.	Anh ấy đã ở bên tài sản.
She loves her family.	Cô ấy yêu gia đình của mình.
Or maybe it's because he's kind.	Hoặc có thể là do anh ấy tốt bụng.
I feel so bad after the last time.	Tôi cảm thấy rất tệ sau lần cuối cùng.
He needs to leave.	Anh ấy cần phải ra đi.
She keeps it to herself.	Cô ấy giữ cho riêng mình.
The book was in my hands.	Cuốn sách đã nằm trong tay tôi.
You did nothing wrong.	Bạn không làm gì sai cả.
I really don't see that one coming.	Tôi thực sự không thấy rằng một trong những đến.
Try again next week and repeat the next week.	Hãy thử lại vào tuần sau và lặp lại vào tuần sau.
We need equipment.	Chúng tôi cần thiết bị.
Full conversation here.	Toàn bộ cuộc trò chuyện ở đây.
He wasn't sure if anyone would call his name.	Anh không chắc liệu có ai sẽ gọi tên mình hay không.
And here is the library.	Và đây là thư viện.
I just can't see it.	Tôi chỉ không thể nhìn thấy nó.
There is too little time.	Có quá ít thời gian.
But this is not the least of the changes.	Nhưng đây không phải là ít nhất trong số những thay đổi.
I love her mother too, it's not easy at all.	Tôi cũng yêu mẹ cô ấy, điều đó không dễ dàng chút nào.
Trade must be in full working condition.	Thương mại phải ở trong tình trạng hoạt động đầy đủ.
If they meet, she can be useful to you.	Nếu họ gặp nhau, cô ấy có thể hữu ích cho bạn.
He wanted me to see her for some reason.	Anh ấy muốn tôi gặp cô ấy vì một số lý do.
He found water.	Anh ấy tìm thấy nước.
I asked him six times today to take his seat.	Tôi đã yêu cầu anh ấy sáu lần trong ngày hôm nay để ngồi vào chỗ của anh ấy.
It's not perfect.	Nó không hoàn hảo.
Right now he is afraid of us.	Ngay bây giờ anh ấy sợ chúng tôi.
It won't come back.	Nó sẽ không quay trở lại.
A great way to do this is by setting goals.	Một cách tuyệt vời để làm điều này là thiết lập mục tiêu.
You have a sales strategy and background.	Bạn có một chiến lược và nền tảng bán hàng.
You will not forget, not if you want to live.	Bạn sẽ không quên, không nếu bạn muốn sống.
We know how to make schools better.	Chúng tôi biết cách làm cho trường học tốt hơn.
I will call you again.	Toi se goi lai cho ban.
In that case, there's not much you can do.	Trong trường hợp đó, bạn không thể làm được gì nhiều.
On the left side there is a desk with various tools on it.	Phía bên trái có một bàn làm việc với nhiều dụng cụ khác nhau trên đó.
He carefully sat up.	Anh cẩn thận ngồi dậy.
I know what it can do.	Tôi biết nó có thể làm gì.
He changed his mind after reading the bill several times.	Anh ta đã thay đổi quyết định sau khi đọc hóa đơn vài lần.
If you don't want to hear about it, stay away.	Nếu bạn không muốn nghe về điều đó, hãy tránh xa.
I can tell you from my reality that living is harder.	Tôi có thể nói với bạn từ thực tế của tôi rằng sống khó hơn.
We need a home again.	Chúng tôi cần một ngôi nhà một lần nữa.
It may even be part of your informed written consent.	Nó thậm chí có thể là một phần của sự đồng ý được thông báo bằng văn bản của bạn.
But they pulled it away.	Nhưng họ kéo nó đi.
I want.	Tôi muốn.
We made a loss.	Chúng tôi đã thua lỗ.
Let me help you take him down.	Hãy để tôi giúp bạn hạ gục anh ta.
I think everyone is happy.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều vui mừng.
One of them is your father.	Một trong số họ là cha của bạn.
I saw it in his mind.	Tôi đã nhìn thấy nó trong tâm trí anh ấy.
We need help.	Chúng tôi cần giúp đỡ.
In addition, there is a son.	Ngoài ra, còn có con trai.
The whole city is made of white stone.	Toàn bộ thành phố được làm từ đá trắng.
He hates every moment.	Anh ghét từng khoảnh khắc.
Now, these questions have been answered.	Bây giờ, những câu hỏi này đã được trả lời.
They said it needed to be someone close to my body.	Họ nói rằng đó cần phải là một người ở gần cơ thể tôi.
It's not just about their products.	Không chỉ liên quan đến sản phẩm của họ.
Success doesn't come easy.	Thành công không đến dễ dàng.
So if you have small fingers, use a smaller grip.	Vì vậy, nếu bạn có ngón tay nhỏ, hãy sử dụng loại cầm nhỏ hơn.
What is the difference and which is better?.	Sự khác biệt là gì và cái nào tốt hơn ?.
I wish you two would try one of these.	Tôi ước hai bạn sẽ thử một trong những điều này.
We want to help you stay safe online.	Chúng tôi muốn giúp bạn giữ an toàn khi trực tuyến.
An entire nation.	Cả một dân tộc.
It requires action over time.	Nó đòi hỏi hành động theo thời gian.
That was a big help for me.	Đó là một sự giúp đỡ lớn đối với tôi.
We both enjoyed delicious food.	Cả hai chúng tôi đều thưởng thức những món ăn ngon.
This is where faith comes to play.	Đây là nơi mà niềm tin đến để chơi.
If history shows anything, it's that this cannot be changed.	Nếu lịch sử cho thấy bất cứ điều gì, đó là điều này không thể thay đổi.
We just lifted it up and it felt very smooth.	Chúng tôi chỉ cần nhấc lên và nó cảm thấy rất trơn tru.
What do crazy people get in their lives.	Những người điên rồ có được gì trong cuộc sống của họ.
That's how your body is designed.	Đó là cách cơ thể bạn được thiết kế.
She couldn't think so.	Cô không thể nghĩ như vậy.
He learned more than he should have.	Anh ấy đã học được nhiều hơn những gì anh ấy nên có.
The proposal was issued on the same day.	Đề nghị đã được ban hành cùng ngày.
A year passed.	Một năm trôi qua.
Sounds like a cheap one.	Nghe giống một giá rẻ.
Representative of three independent experiments.	Đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Many of them are now married and have children of their own.	Nhiều người trong số họ hiện đã kết hôn và có con riêng.
If true, perhaps there is hope.	Nếu đúng, có lẽ còn hy vọng.
Movie copyright.	Bản quyền phim.
Do not know other gods.	Không biết thần khác.
These rules are effective immediately.	Các quy tắc này có hiệu lực ngay lập tức.
It's by design.	Đó là do thiết kế.
We love having our fans in the house because they're prepared.	Chúng tôi thích có người hâm mộ của mình trong nhà vì họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
It makes sense and feels natural.	Nó có ý nghĩa và cảm thấy tự nhiên.
I started from scratch.	Tôi bắt đầu từ đầu.
However, this is not the way to do it.	Tuy nhiên, đây không phải là cách để làm điều đó.
Keep that in mind as you draw.	Hãy ghi nhớ điều đó khi bạn vẽ.
There is no medical equipment in the room.	Không có thiết bị y tế nào trong phòng.
I'm glad to see it's still in use.	Tôi rất vui khi thấy nó vẫn còn được sử dụng.
But so do others.	Nhưng những người khác cũng vậy.
Super close to the city.	Siêu gần thành phố.
The behavior can be understood as follows.	Hành vi có thể được hiểu như sau.
I am ready to share with you every moment of your life.	Tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn từng khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn.
The rule says you can't do that.	Quy tắc nói rằng bạn không thể làm điều đó.
This is not fair, you know.	Điều này không công bằng, bạn biết đấy.
What we found was pretty amazing.	Những gì chúng tôi tìm thấy là khá tuyệt vời.
And the computer just shuts down and does it.	Và máy tính chỉ tắt và làm điều đó.
The man was very angry.	Người đàn ông rất tức giận.
Whatever strength he had left in him was used up.	Bất cứ sức mạnh nào anh còn lại trong anh đã được sử dụng hết.
The eyes take in information and the brain processes it.	Đôi mắt đưa thông tin vào và não bộ xử lý nó.
You will have a better picture of a city doing this.	Bạn sẽ có một bức tranh đẹp hơn về một thành phố đang làm điều này.
They applied to a post office.	Họ đã nộp đơn cho một bưu điện.
Maybe he can come when you leave work tomorrow.	Có lẽ anh ấy có thể đến khi bạn tan sở vào ngày mai.
It is a challenge that we must overcome together.	Đó là một thử thách mà chúng ta phải cùng nhau vượt qua.
You need to start with your current location.	Bạn cần bắt đầu với vị trí hiện tại của bạn.
I'll keep an eye on his military records.	Tôi sẽ theo dõi hồ sơ quân sự của anh ấy.
Listen in full below.	Hãy nghe toàn bộ nội dung bên dưới.
That was really how that woman felt.	Đó thực sự là cảm giác của người phụ nữ đó.
It's not like he's putting his life or career at risk.	Nó không giống như việc anh ấy đặt cuộc sống hoặc sự nghiệp của mình vào rủi ro.
Her stomach twisted just thinking about it.	Bụng cô quặn lại khi chỉ nghĩ về điều đó.
We are honest street boys.	Chúng tôi là những chàng trai đường phố trung thực.
And that's the best thing.	Và đó là điều tốt nhất.
I said that now we have reached our last seats.	Tôi đã nói rằng bây giờ chúng ta đã đến chỗ ngồi cuối cùng của chúng ta.
Doing things a certain way is only half the problem.	Làm mọi thứ theo một cách nhất định chỉ là một nửa vấn đề.
That means a lot to players.	Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với người chơi.
Many years ago, a young man.	Nhiều năm trước, một thanh niên.
If you don't get caught, don't.	Không bị bắt thì không.
It's like money to me.	Nó giống như tiền đối với tôi.
Then forget about it.	Sau đó, hãy quên nó đi.
At least right now.	Ít nhất là ngay bây giờ.
Treatments and their results were recorded.	Điều trị và kết quả của họ đã được ghi lại.
However, the stored value is not in uppercase.	Tuy nhiên, giá trị được lưu không ở dạng chữ hoa.
Plus, my poor mother had to witness this.	Thêm vào đó, người mẹ nghèo của tôi đã phải chứng kiến ​​điều này.
Let's look around.	Hãy nhìn xung quanh.
The driver looked back.	Người lái xe nhìn lại.
Everyone is comfortable and friendly.	Mọi người đều thoải mái và thân thiện.
A bright yellow solid forms rapidly.	Một chất rắn màu vàng tươi hình thành nhanh chóng.
But really we are better than that.	Nhưng thực sự chúng tôi tốt hơn thế.
Who must watch for his safety.	Ai phải xem cho sự an toàn của mình.
Damage control time.	Thời gian kiểm soát thiệt hại.
I agree that it seems very simple.	Tôi đồng ý rằng nó có vẻ rất đơn giản.
It found no evidence that it was.	Nó không tìm thấy bằng chứng cho thấy nó đã được.
We can meet at a forward base.	Chúng ta có thể gặp nhau ở một căn cứ phía trước.
Just answer the questions.	Chỉ cần trả lời các câu hỏi.
But now he is not injured.	Vậy mà bây giờ anh không hề bị thương.
I don't want to do that.	Tôi không muốn làm điều đó.
He becomes visible.	Anh ta trở nên hiển hiện.
You feel the need to live to be called higher.	Bạn cảm thấy cần phải sống để được kêu gọi cao hơn.
They weren't the first people he killed.	Họ không phải là những người đầu tiên anh ta giết.
We talk to them.	Chúng tôi nói chuyện với họ.
He can take her where she wants to go.	Anh ấy có thể đưa cô ấy đến nơi cô ấy muốn.
He hated to see her in pain.	Anh ghét phải nhìn thấy cô đau đớn.
To reach out and step out of the car.	Để đưa tay và bước ra khỏi xe.
I just want to be found.	Tôi chỉ muốn được tìm thấy.
We just want to talk about.	Chúng tôi chỉ muốn nói về.
However, these studies focused on cancer patients.	Tuy nhiên, những nghiên cứu này tập trung vào bệnh nhân ung thư.
She was about to join the army at that moment.	Cô ấy chuẩn bị đi lính ngay lúc đó.
A strange and wonderful thing.	Một điều kỳ lạ và tuyệt vời.
That's a special kind of person.	Đó là một loại người đặc biệt.
Note the policy from in the following section.	Lưu ý chính sách từ trong phần sau.
It was safe and it was comfortable.	Nó đã được an toàn và nó là thoải mái.
Let me give a very simple example.	Hãy để tôi đưa ra một ví dụ rất đơn giản.
All they need is one more chance.	Tất cả những gì họ cần là một cơ hội nữa.
Your type has discovered a document that this site may be true to many.	Loại của bạn đã phát hiện ra một tài liệu mà trang web này có thể đúng nhiều.
We try to fight back and only make matters worse.	Chúng tôi cố gắng chống trả và chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Worry about the rest later.	Lo lắng về phần còn lại sau này.
I didn't know that until a few days ago.	Tôi đã không biết điều đó cho đến một vài ngày trước.
You can't go in there.	Bạn không thể vào đó.
He will kill me.	Anh ta sẽ giết tôi.
I'll let them know the names of everyone involved.	Tôi sẽ cho họ biết tên của tất cả những người có liên quan.
And no one is thinking clearly.	Và không ai đang suy nghĩ rõ ràng.
At this hour, it is probably important.	Vào giờ này, nó có lẽ là quan trọng.
Maybe that's why?.	Có lẽ đó là lý do tại sao ?.
But of course they do.	Nhưng tất nhiên là họ làm.
A large part is due to good management.	Một phần lớn là do quản lý tốt.
Sometimes others did.	Đôi khi những người khác đã làm.
We will not decide this issue here.	Chúng tôi sẽ không quyết định vấn đề này ở đây.
I'm not trying to hurt you.	Tôi không cố gắng làm tổn thương bạn.
I can hear them.	Tôi có thể nghe chúng.
Not even by its back cover.	Thậm chí không bằng nắp sau của nó.
I have never heard the voice of the dead.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của người chết.
Maybe they need to change their shoes.	Có lẽ họ cần thay giày.
We weren't at that point yet.	Chúng tôi chưa ở thời điểm đó.
And we'll let you know if we can.	Và chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi có thể.
Anyone with eyes can see it.	Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn thấy nó.
Overall, though, for me, the combination works best.	Mặc dù vậy, nhìn chung, đối với tôi, sự kết hợp hoạt động tốt nhất.
Many will mock it.	Nhiều người sẽ chế giễu nó.
Work becomes more difficult.	Công việc trở nên khó khăn hơn.
But he will tell us how many bodies will be made soon.	Nhưng anh ấy sẽ cho chúng tôi biết có bao nhiêu thi thể sẽ sớm được tạo ra.
The daughter of a family friend, the baby sat for us.	Con gái của một người bạn trong gia đình, em bé ngồi cho chúng tôi.
It has everything you need.	Nó có mọi thứ mà bạn cần.
Now I buy a few numbers a month.	Bây giờ tôi mua một vài con số một tháng.
Then when it was pointed out to them, it was rejected.	Sau đó, khi nó được chỉ ra cho họ, nó bị từ chối.
The selected people are then dragged to their places by the others.	Sau đó những người được chọn được kéo về vị trí của họ bởi những người khác.
It's extremely dark, but a beautiful sight.	Nó cực kỳ tối, nhưng là một cảnh đẹp.
You must release it.	Anh phải giải tỏa nó.
The room was silent.	Căn phòng im ắng.
He will be here forever and ever.	Anh ấy sẽ ở đây mãi mãi và mãi mãi.
Only one eye of each patient was included in the study.	Chỉ một mắt của mỗi bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu.
Couldn't identify one of them.	Không thể xác định một trong số họ.
I don't really feel it.	Tôi không thực sự cảm thấy nó.
I wonder what it is in me that causes that.	Tôi tự hỏi nó là gì ở tôi mà gây ra điều đó.
But that's life with a three-year-old.	Nhưng đó là cuộc sống với một đứa trẻ ba tuổi.
This is expected.	Điều này được mong đợi.
You need to understand that both are different things.	Bạn cần hiểu rằng cả hai đều là những thứ khác nhau.
I couldn't figure out what was wrong.	Tôi không thể tìm ra điều gì đã sai.
He can take measures to calm the situation.	Anh ấy có thể thực hiện các biện pháp để làm dịu tình hình.
It was clear from his voice that he was male.	Rõ ràng là từ giọng nói của anh ấy, anh ấy là nam giới.
You have to take care of the ball.	Bạn phải chăm sóc bóng.
And no one saw her leave.	Và không ai thấy cô ấy rời đi.
It's also useful for my work, you know.	Nó cũng hữu ích cho công việc của tôi, bạn biết đấy.
I want you in my mouth.	Tôi muốn bạn trong miệng của tôi.
This can happen for two reasons.	Điều này có thể xảy ra do hai lý do.
Two women came out.	Hai người phụ nữ bước ra.
He couldn't take the risk.	Anh không thể mạo hiểm.
But let's not forget the big differences.	Nhưng chúng ta đừng quên những khác biệt lớn.
Come to me, boy.	Hãy đến với tôi, cậu bé.
Because he is a strong man.	Bởi vì anh ấy là người mạnh mẽ.
We got in very well.	Chúng tôi đã vào rất tốt.
It was the least he could do, obviously.	Đó là điều ít nhất anh ta có thể làm, rõ ràng là.
Season with a little sugar, salt and pepper.	Nêm một chút đường, muối và tiêu.
He was trying to get away with a shot.	Anh ta đã cố gắng để thoát ra một cú sút.
This doesn't make any sense any way you look at it.	Điều này không có ý nghĩa gì theo bất kỳ cách nào bạn nhìn vào nó.
The mother started to cry.	Người mẹ bắt đầu khóc.
This, he knew, was going to be the worst part.	Đây, anh biết, sẽ là phần tồi tệ nhất.
They are children and have that right.	Họ là trẻ em và có quyền đó.
Sometimes the end product is very small.	Đôi khi sản phẩm cuối cùng rất nhỏ.
I shouldn't be here.	Tôi không nên ở đây.
They used different logic.	Họ đã sử dụng logic khác nhau.
Then was my only chance to get out.	Sau đó là cơ hội duy nhất của tôi để thoát ra.
And then you tell each other which table you're at.	Và sau đó bạn nói cho nhau biết bạn đang ở bàn nào.
He knew it was over.	Anh biết nó đã kết thúc.
They understand us.	Họ hiểu chúng tôi.
I think she knows everything.	Tôi nghĩ cô ấy biết tất cả mọi thứ.
I'm already starting to feel pretty good.	Tôi đã bắt đầu cảm thấy khá tốt.
If you do it, you'll see that you can.	Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể làm được.
I make it.	Tôi làm cho nó.
She doesn't want that either.	Cô ấy cũng không muốn điều đó.
Nothing has been running for about a week.	Không có gì đã chạy trong khoảng một tuần.
Whatever they do in the morning is it for the day.	Bất cứ điều gì họ làm vào buổi sáng là nó trong ngày.
They know us.	Họ biết chúng tôi.
In general, the patient does not feel sick.	Nhìn chung bệnh nhân không cảm thấy bị bệnh.
We hardly know each other.	Chúng tôi hầu như không biết nhau.
There is a larger movement.	Có một phong trào lớn hơn.
He gets straight to the point.	Anh ấy đi thẳng vào vấn đề.
I thought it would work sometimes.	Tôi đã nghĩ rằng đôi khi nó sẽ hoạt động.
Contains profits.	Chứa lợi nhuận.
However, my understanding came much later.	Tuy nhiên, sự hiểu biết của tôi đến muộn hơn nhiều.
She won't talk to herself.	Cô ấy sẽ không nói chuyện với chính mình.
Really, this stuff we do from time to time.	Thực sự, công cụ này chúng tôi thỉnh thoảng vẫn làm.
This is anything but the truth.	Điều này là bất cứ điều gì nhưng sự thật.
We did that when we first got here.	Chúng tôi đã làm điều đó khi chúng tôi lần đầu tiên đến đây.
The essence is still the essence.	Bản chất vẫn là bản chất.
In this respect, the near group is similar to the distant group.	Về mặt này, nhóm gần cũng tương tự như nhóm xa.
And in the background you can hear 'damn'.	Và trong nền, bạn có thể nghe thấy 'chết tiệt'.
But that is very similar to what you have in the question.	Nhưng điều đó rất giống với những gì bạn có trong câu hỏi.
However, this is not something new.	Tuy nhiên, đây không phải là điều gì đó mới mẻ.
Let them pass in peace.	Hãy để chúng trôi qua trong yên bình.
I'm just there.	Tôi chỉ ở đó.
Anyway, I went out to see you.	Dù sao thì tôi cũng đã ra ngoài để gặp bạn.
I feel like a woman.	Tôi cảm thấy giống như một người phụ nữ.
As far as he could tell, there was only one interpretation.	Theo như anh ta có thể nói, chỉ có một cách diễn giải.
None of those are good reasons.	Không ai trong số đó là những lý do chính đáng.
Not being able to sit for long doesn't really help.	Không thể ngồi lâu không thực sự giúp ích.
However, it immediately seemed to be the wrong thing to do.	Tuy nhiên, nó ngay lập tức dường như là điều sai trái để làm.
It's, like, the public square.	Nó, giống như, quảng trường công cộng.
But for this there is no help.	Nhưng đối với điều này không có sự giúp đỡ.
It's actually quite simple.	Nó thực sự khá đơn giản.
You may have.	Bạn có thể có.
But most of what she did was to protect me.	Nhưng phần lớn những gì cô ấy làm là để bảo vệ tôi.
Test and double check your concentration.	Kiểm tra và kiểm tra lại sự tập trung của bạn.
I find this very hard to believe.	Tôi thấy điều này rất khó tin.
But the moment passed and he shook his head.	Nhưng khoảnh khắc đã qua và anh ấy lắc đầu.
My daughter goes here.	Con gái tôi đi đây.
You use your experiences, try new things, and share them with others.	Bạn sử dụng kinh nghiệm của mình, thử những điều mới và chia sẻ chúng với những người khác.
He pulled me closer.	Anh ấy kéo tôi lại gần hơn.
This is about to change.	Đây là về để thay đổi.
I have found my voice.	Tôi đã tìm thấy giọng nói của mình.
Therefore, its characters are important for risk management.	Vì vậy, các ký tự của nó rất quan trọng đối với việc quản lý rủi ro.
God is speaking.	Chúa đang nói.
In both groups.	Trong cả hai nhóm.
If you're just starting out, offer the right price.	Nếu bạn mới bắt đầu, hãy đưa ra mức giá phù hợp.
There will be nothing.	Sẽ không có gì cả.
They won't include you in their long-term plans.	Họ sẽ không đưa bạn vào kế hoạch dài hạn của họ.
My mother decided to change that.	Mẹ tôi đã quyết định thay đổi điều đó.
For example, funny stories are great.	Ví dụ, những câu chuyện hài hước là tuyệt vời.
I will say one thing, though.	Tôi sẽ nói một điều, mặc dù.
Of course you have.	Tất nhiên bạn có.
You have to make sure you get the chance.	Bạn phải chắc chắn rằng bạn có cơ hội.
The second condition should be if else instead of if.	Điều kiện thứ hai phải là if else thay vì if.
Not character development.	Không phải phát triển nhân vật.
That's how it will work.	Đó là cách nó sẽ hoạt động.
The court may not surmise the evidence.	Tòa án có thể không phỏng đoán bằng chứng.
However, let her not stop here, to start there.	Tuy nhiên, hãy để cô ấy không dừng lại ở đây, để bắt đầu ở đó.
They entered the apartment.	Họ đã vào trong căn hộ.
Positive experiences lead to positive results.	Trải nghiệm tích cực dẫn đến kết quả tích cực.
This is really the topic of.	Đây thực sự là chủ đề của.
Like a cancer.	Giống như một căn bệnh ung thư.
If someone is hurt, we are being hurt.	Nếu ai đó bị tổn thương, chúng ta đang bị tổn thương.
There is no knowledge without words.	Không có kiến ​​thức mà không có lời nói.
We have some observations.	Chúng tôi có một số quan sát.
The first problem is definitely something very interesting.	Vấn đề đầu tiên chắc chắn là một cái gì đó rất thú vị.
We can do better than teachers.	Chúng tôi có thể làm tốt hơn các giáo viên.
It sucks and it's too slow.	Thật tệ và quá chậm.
At the end of the year see where you are.	Cuối năm xem bạn đang ở đâu.
You see, now we know each other.	Bạn thấy đấy, bây giờ chúng ta đã biết nhau.
The boy has a real soft spot for it.	Cậu bé có một điểm yếu thực sự cho nó.
This in itself is not the biggest problem.	Bản thân điều này không phải là vấn đề lớn nhất.
The knowledge you gain will change you.	Kiến thức bạn thu được sẽ thay đổi bạn.
This city is our last defense.	Thành phố này là phòng thủ cuối cùng của chúng tôi.
The image is also not clear to me.	Hình ảnh cũng không rõ ràng đối với tôi.
Just because that's where we are in life.	Chỉ vì đó là nơi chúng ta đang ở trong cuộc sống.
The path has been changed in many ways.	Con đường đã được thay đổi theo nhiều cách.
Further, he called because he wanted to know more.	Xa hơn nữa, anh ấy gọi vì anh ấy muốn biết thêm.
It has not been sold yet.	Nó vẫn chưa được bán.
She wondered what she had said.	Cô ấy tự hỏi những gì cô ấy đã nói.
He often thinks so himself.	Bản thân anh cũng thường nghĩ như vậy.
Nothing gets over her, can't change her mind.	Không có gì vượt qua được với cô ấy, không thể thay đổi ý định của cô ấy.
It was the best ending they had.	Đó là kết thúc tốt nhất mà họ đã có.
He still lives as he did twenty years ago.	Anh vẫn sống như cách đây hai mươi năm.
Glad someone cares.	Rất vui khi có ai đó quan tâm.
We know you better than anyone else.	Chúng tôi biết bạn hơn bất kỳ ai khác.
It can be dangerous.	Nó có thể nguy hiểm.
He is a free spirit with an unusual vision.	Ông là một tinh thần tự do với một tầm nhìn khác thường.
They found us.	Họ đã tìm thấy chúng tôi.
She hasn't come back yet.	Cô ấy vẫn chưa trở lại.
I don't know anyone.	Tôi không biết ai cả.
Long-range thinking.	Suy nghĩ tầm xa.
But he is strong and young.	Nhưng anh ấy mạnh mẽ và trẻ trung.
The brain is not stupid and it does not like change.	Bộ não không ngu ngốc và nó không thích sự thay đổi.
Find out where he lives.	Tìm thấy nơi anh ta sống.
They were never seen by living men.	Họ không bao giờ được nhìn thấy bởi những người đàn ông sống.
Diagnosis is made easily by physical examination.	Chẩn đoán được thực hiện dễ dàng bằng cách khám sức khỏe.
He plays at left-back.	Anh ấy chơi ở hậu vệ trái.
Let us make some comments on the results obtained so far.	Hãy để chúng tôi đưa ra một số nhận xét về kết quả thu được cho đến nay.
These are supposed to be our websites.	Đây được cho là các trang web của chúng tôi.
Even the river is changed.	Ngay cả dòng sông cũng bị thay đổi.
Nice to meet you here.	Rất vui được gặp bạn ở đây.
This is probably not just a figure of speech.	Đây có lẽ không chỉ là một con số của bài phát biểu.
However, it is more than its mission.	Tuy nhiên, nó còn hơn cả nhiệm vụ của nó.
After the heart attack, his strange behavior got worse and worse.	Sau cơn đau tim, hành vi kỳ lạ của anh ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
The team has done an incredible job.	Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành một công việc đáng kinh ngạc.
Looks like a lot of the audience has already left.	Có vẻ như rất nhiều khán giả đã rời đi.
I want someone to tell me what to do.	Tôi muốn ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
No problem with the machine.	Không một vấn đề nào với máy.
Either way, he found something.	Bằng mọi giá, anh ấy đã tìm thấy thứ gì đó.
Until their case is heard by a judge.	Cho đến khi vụ án của họ được xét xử bởi một thẩm phán.
I click log out and nothing happens.	Tôi bấm đăng xuất và không có gì xảy ra.
I want to be open about physical pain.	Tôi muốn cởi mở về nỗi đau thể xác.
The cause is still under investigation.	Nguyên nhân vẫn đang được điều tra.
The reason is as follows.	Lý do như sau.
He is sitting down.	Anh ấy đang ngồi xuống.
Or at least that's what she believes.	Hoặc ít nhất đó là những gì cô ấy tin tưởng.
Powerful forces in the industry, however, scuppered this attempt.	Tuy nhiên, các lực lượng mạnh mẽ trong ngành đã giết chết nỗ lực này.
Thank you for your help.	Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
He introduced himself to both of them.	Anh ấy giới thiệu bản thân với cả hai người họ.
In fact, there are ten.	Trong thực tế, có mười.
He has said enough.	Anh ấy đã nói đủ rồi.
They'll buy those anyway.	Dù sao thì họ cũng sẽ mua những thứ đó.
It couldn't be otherwise.	Không thể khác được.
However, the difference is not significant.	Tuy nhiên, sự khác biệt là không đáng kể.
This can be difficult.	Điều này có thể khó khăn.
It fell on him.	Nó giáng xuống anh ta.
It's very serious.	Nó rất nghiêm túc.
Men and boys in this situation can face many problems.	Đàn ông và trẻ em trai trong tình huống này có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề.
He looked at the glass for a long time.	Anh nhìn vào tấm kính một lúc lâu.
I never got into trouble.	Tôi không bao giờ gặp rắc rối.
Run and hide.	Chạy và trốn.
And she believed them.	Và cô ấy đã tin họ.
Obviously, that is no longer true.	Rõ ràng, điều đó đã không còn đúng nữa.
She fell and injured her right arm and side.	Cô bị ngã và bị thương ở cánh tay phải và bên hông.
It's dark.	Trời tối.
I almost can't stand it.	Tôi gần như không thể chịu đựng được.
Morning and evening.	Buổi sáng và buổi tối.
The problem is.	Vấn đề là.
Let them know they are there to find.	Hãy cho họ biết họ ở đó để tìm.
Data was collected and statistical analysis was performed.	Dữ liệu được thu thập và thực hiện phân tích thống kê.
If you just know.	Nếu bạn chỉ biết.
It makes us feel safe.	Nó làm cho chúng tôi cảm thấy an toàn.
Well, half of it.	Chà, một nửa của nó.
I just met her.	Tôi vừa gặp cô ấy.
He has bright blue eyes and wears a tight black shirt.	Anh ta có đôi mắt xanh sáng và mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát.
I need to stop now.	Tôi cần phải dừng lại ngay bây giờ.
Not sure about this.	Không chắc chắn về điều này.
It doesn't say how many.	Nó không cho biết có bao nhiêu.
Neither of us wanted to leave each other at that time.	Cả hai chúng tôi đều không muốn rời xa nhau vào thời điểm đó.
I felt hard, as if no one could give me anything bad.	Tôi cảm thấy khó khăn, như thể không ai có thể cho tôi bất cứ điều gì tồi tệ.
This, actually, is pretty obvious.	Điều này, thực sự, là khá rõ ràng.
Movies must be beautiful and good to have results.	Phim phải đẹp và hay thì mới có kết quả.
I don't know where to find him.	Tôi không biết tìm anh ta ở đâu.
And here you come.	Và bạn đến đây.
I like danger but not a bad boy.	Tôi thích nguy hiểm nhưng không phải là một cậu bé hư.
The cards are chosen at random and the woman herself chooses the language.	Các thẻ được chọn ngẫu nhiên và người phụ nữ tự chọn ngôn ngữ.
I try to walk with my head.	Tôi cố gắng đi bộ với đầu của tôi.
Football games take place throughout the fall.	Các trò chơi bóng đá diễn ra trong suốt mùa thu.
The proposed training program will focus on health behavioral science.	Chương trình đào tạo được đề xuất sẽ tập trung vào khoa học hành vi sức khỏe.
He started walking again, faster, more determined.	Anh lại bắt đầu bước đi, nhanh hơn, quyết tâm hơn.
The two moved in silence, each locked in their own thoughts.	Cả hai di chuyển trong im lặng, mỗi người tự nhốt mình trong những suy nghĩ của riêng mình.
Concern grew that more resources were needed.	Mối quan tâm tăng lên rằng cần nhiều nguồn lực hơn.
They think it's not normal.	Họ cho rằng đó là điều bình thường không bình thường.
But someone has to speak up.	Nhưng ai đó phải lên tiếng.
All companies have work to do.	Tất cả các công ty đều có việc phải làm.
I found out just a week ago.	Tôi phát hiện ra chỉ một tuần trước đây.
It's not much.	Nó không nhiều đâu.
I have a few things to say.	Tôi có vài điều muốn nói.
They simply are.	Họ chỉ đơn giản là.
Non-family property.	Tài sản không phải của gia đình.
I'm a young mom, and a fast single mom.	Tôi là một bà mẹ trẻ, và một bà mẹ đơn thân nhanh chóng.
This is the world for who you are.	Đây là thế giới vì bạn là ai.
That and my big mouth.	Cái đó và cái miệng lớn của tôi.
Strong.	Mạnh mẽ.
Making such stories is not possible now.	Làm những câu chuyện như vậy là không thể bây giờ.
Three more days and we're done here.	Ba ngày nữa và chúng ta đã hoàn thành ở đây.
However, in a way, these are the lucky ones.	Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, đây là những người may mắn.
I've never had that before.	Tôi chưa bao giờ có điều đó trước đây.
But in terms of strength it was a failure.	Nhưng về sức mạnh thì đó là một thất bại.
Many people wonder why.	Nhiều người ngạc nhiên tại sao.
I will come back to that later.	Tôi sẽ quay lại điều đó sau.
I will have to do something about that.	Tôi sẽ phải làm điều gì đó về điều đó.
No, he's not available right now.	Không, anh ấy không rảnh bây giờ.
People don't respect him.	Người dân không tôn trọng anh ta.
But there was a big catch.	Nhưng đã có một cú đánh bắt lớn.
A big part of looking like a man is gone.	Một phần lớn của việc trông giống như một người đàn ông đã không còn nữa.
I grabbed the back of your head and pulled you into me.	Tôi nắm lấy sau đầu của bạn và kéo bạn vào tôi.
But that will give us time.	Nhưng điều đó sẽ giúp chúng ta có thời gian.
In the fourth part, we present the main results of the paper.	Trong phần thứ tư, chúng tôi nêu những kết quả chính của bài báo.
He was one of the few who couldn't continue.	Anh ấy là một trong số ít người không thể tiếp tục.
I made him work for it.	Tôi đã bắt anh ấy làm việc vì nó.
I am positive about that.	Tôi tích cực về điều đó.
What you do is promote it.	Những gì bạn làm là thúc đẩy nó.
I can do it again.	Tôi có thể làm lại.
No different than me.	Không khác gì tôi.
Take for example shoes.	Lấy ví dụ như giày.
Whatever you are looking for.	Bất cứ điều gì bạn đang tìm kiếm.
Street parking.	Bãi đậu xe ngoài đường.
And problems will inevitably follow.	Và các vấn đề chắc chắn sẽ theo sau.
I think it makes things more complicated.	Tôi nghĩ nó làm cho mọi thứ phức tạp hơn.
Yes, they do exist and can be quite cheap.	Có, chúng vẫn tồn tại và có thể khá rẻ.
I received my order on time in excellent condition.	Tôi đã nhận được đơn đặt hàng của mình đúng hạn trong tình trạng tuyệt vời.
And that she does not withhold any information.	Và rằng cô ấy không giữ lại bất kỳ thông tin nào.
The way she gets into the music and becomes herself.	Cách cô ấy hòa mình vào âm nhạc và trở thành chính mình.
Irrelevant.	Không liên quan.
He can win.	Anh ấy có thể giành chiến thắng.
But there is another puzzling thing.	Nhưng có một điều khó hiểu khác.
I would love to have him back.	Tôi thích có anh ấy về.
So the walk started late, with no explanation provided.	Vì vậy, cuộc dạo chơi bắt đầu muộn, không có lời giải thích nào được cung cấp.
Those two things are not the same.	Hai điều đó không giống nhau.
Thanks for the ideas!.	Cảm ơn vì những ý tưởng !.
I accept gifts.	Tôi nhận quà.
In the end, his point will succeed.	Cuối cùng, quan điểm của anh ấy sẽ thành công.
Talk about current events.	Nói về các sự kiện hiện tại.
Could not be better.	Không thể tốt hơn.
I've seen worse.	Tôi đã thấy tồi tệ hơn.
Participants who provided informed written consent.	Những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
This shows a lack of demand at the higher levels.	Điều này cho thấy sự thiếu hụt nhu cầu ở các cấp cao hơn.
They remain in this phase for up to three years.	Chúng vẫn ở trong giai đoạn này cho đến ba năm.
Let me know how this works for you.	Hãy cho tôi biết cách này làm việc cho bạn.
We never thought it did.	Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó đã làm.
I am very upset about that.	Tôi rất khó chịu về điều đó.
It doesn't need other.	Nó không cần khác.
It's not her car.	Đó không phải là xe của cô ấy.
He can make the right decisions, but will lose overall.	Anh ấy có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, nhưng sẽ thua về tổng thể.
There is no other choice.	Không còn lựa chọn nào khác.
It is an education without a heart.	Đó là sự giáo dục không có trái tim.
He looks really good.	Anh ấy trông thực sự tốt.
All right, get the hell out of here.	Được rồi, cút khỏi đây ngay.
I'm so glad they can't see me lying here.	Tôi rất vui vì họ không thể nhìn thấy tôi nằm ở đây.
By the first letter of your last name.	Bằng chữ cái đầu tiên của họ của bạn.
Unfortunately, that's not the case.	Thật không may, đó không phải là trường hợp.
They can just use these solutions and a plate in place.	Họ chỉ có thể sử dụng các giải pháp này và một tấm tại chỗ.
Some women help me down the stairs.	Một số phụ nữ giúp tôi xuống bậc thang.
I'll be there.	Tôi sẽ ở đó.
Only the first name.	Chỉ tên đầu tiên.
I failed and ended up having to look at him.	Tôi đã thất bại và cuối cùng phải nhìn anh ta.
No choice.	Không có sự lựa chọn.
I can't get over the size of his hand.	Tôi không thể vượt qua kích thước bàn tay của anh ấy.
This means that several records become one.	Điều này có nghĩa là một số bản ghi trở thành một.
So you need to factor that in.	Vì vậy, bạn cần phải tính đến yếu tố đó.
I can't wait much longer.	Tôi có thể chờ đợi không lâu nữa.
I'm not sure how this is explained.	Tôi không chắc điều này được giải thích như thế nào.
The account could not be verified.	Không thể xác nhận tài khoản.
I live in the present moment, taking things as they come.	Tôi sống trong thời điểm hiện tại, đón nhận mọi thứ khi chúng đến.
I hope you find this useful.	Tôi hy vọng bạn thấy điều này hữu ích.
Moreover, you will never know love.	Hơn nữa, bạn sẽ không bao giờ biết đến tình yêu.
He can't keep waiting for a shot.	Anh ấy không thể tiếp tục chờ đợi một cú sút.
During the war, that became more possible.	Trong suốt cuộc chiến, điều đó đã trở nên khả thi hơn.
I couldn't find anything about the court itself.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì về chính tòa án.
But she couldn't see anything.	Nhưng cô không thể nhìn thấy gì cả.
You will get one if you also try to set that property.	Bạn sẽ nhận được một nếu bạn cũng cố gắng thiết lập thuộc tính đó.
I wanted to show you it one day.	Tôi đã muốn được cho bạn xem nó vào một ngày nào đó.
In such applications, the load is relatively constant.	Trong các ứng dụng như vậy, tải tương đối không đổi.
He's at the next table playing cards.	Anh ta ở bàn tiếp theo chơi bài.
Not many people pursue it.	Không có nhiều người theo đuổi nó.
But you, well.	Nhưng bạn, tốt.
Therefore, this is only the beginning.	Do đó, đây chỉ là sự khởi đầu.
Property pays a large amount of money when driving without insurance.	Tài sản phải trả một số tiền lớn khi lái xe mà không có bảo hiểm.
Jog twice a week.	Chạy bộ hai lần một tuần.
Pure and simple.	Tinh khiết và đơn giản.
The answer is six.	Câu trả lời là sáu.
Control is suddenly taken away.	Kiểm soát đột ngột bị lấy đi.
Family time.	Thời gian dành cho gia đình.
That took some of the pressure off.	Điều đó đã giảm bớt một số áp lực.
I must say this was well done for what it was worth.	Tôi phải nói rằng điều này đã được thực hiện tốt cho những gì nó đáng giá.
Surfaces must be clean and sound.	Bề mặt phải sạch và âm thanh.
Sorry buddy.	Xin lỗi anh bạn.
No one else died.	Không ai khác chết.
All in all, a bad time for everyone around me.	Nói chung, một khoảng thời gian tồi tệ đối với mọi người xung quanh tôi.
He's not at home.	Anh ấy không có ở nhà.
She took the money she saved up and left the house.	Cô lấy số tiền dành dụm được và rời khỏi nhà.
Accept your age and then dress it up.	Chấp nhận độ tuổi của bạn và sau đó mặc quần áo cho nó.
Use it as an opportunity to improve yourself.	Hãy sử dụng nó như một cơ hội để cải thiện bản thân.
They can't hear me.	Họ không thể nghe thấy tôi.
You have two days now.	Bạn có hai ngày bây giờ.
That they shouldn't hurt him.	Rằng họ không nên làm tổn thương anh ta.
All events are open to the public.	Tất cả các sự kiện đều mở cho công chúng.
You don't stop when you're tired.	Bạn không dừng lại khi bạn mệt mỏi.
Or maybe too much.	Hoặc có thể quá nhiều.
Thank you for the chance to win.	Cảm ơn bạn đã có cơ hội giành chiến thắng.
Horses are different.	Ngựa thì khác.
Her approach is very silent.	Cách tiếp cận của cô ấy rất im lặng.
You have to take it out.	Anh phải lấy nó ra.
It was a big artistic trip for us.	Đó là một chuyến đi nghệ thuật lớn đối với chúng tôi.
Repeat on the left.	Lặp lại ở bên trái.
Really no one saw this coming.	Thực sự không ai thấy điều này đến.
No additions.	Không có bổ sung.
I just want to take my friends out.	Tôi chỉ muốn đưa bạn bè của tôi đi chơi.
Because the variable rate is still picked up into the network.	Vì tỷ lệ biến đổi vẫn được chọn vào mạng.
But it is not true.	Nhưng nó không phải là sự thật.
Today is a new day.	Hôm nay là một ngày mới.
He was arrested soon after.	Anh ta bị bắt ngay sau đó.
I couldn't find anything even close to this.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì thậm chí gần với điều này.
I won't ask questions.	Tôi sẽ không đặt câu hỏi.
The second project is a web application.	Dự án thứ hai là ứng dụng web.
Two examples are enough.	Hai ví dụ là đủ.
He has worked in many jobs.	Anh ấy đã làm việc trong nhiều công việc.
It's his house.	Đó là nhà của anh ấy.
But man needs to die.	Nhưng con người cần phải chết.
Losing a child is too much for most people to bear.	Để mất một đứa trẻ là điều quá sức chịu đựng của hầu hết mọi người.
I added this so others can be pointed in the same direction.	Tôi đã thêm điều này để những người khác có thể được chỉ theo cùng một hướng.
But she.	Nhưng cô ấy.
I have to talk to you.	Tôi phải nói chuyện với bạn.
This time, unfortunately, it did.	Lần này, thật không may, nó đã làm được.
The child has disappeared, has disappeared.	Đứa trẻ đã biến mất, đã biến mất.
My first man was not a good man to me.	Người đàn ông đầu tiên của tôi không phải là một người đàn ông tốt với tôi.
The couple was silent.	Hai vợ chồng im lặng.
The same effect is produced by distance in time.	Hiệu ứng tương tự được tạo ra bởi khoảng cách trong thời gian.
And she was there, in my house.	Và cô ấy đã ở đó, trong nhà tôi.
So that means he decided to wait.	Vì vậy, điều đó có nghĩa là anh ấy đã quyết định chờ đợi.
I think it is a great database for many uses.	Tôi nghĩ rằng nó là một cơ sở dữ liệu tuyệt vời cho nhiều mục đích sử dụng.
It can affect anyone.	Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
There are too many, forced by too many others.	Có quá nhiều, bị ép bởi quá nhiều người khác.
Wish you were here.	Ước gì bạn ở đây.
You can call it what you want, they never said dead.	Bạn có thể gọi nó là gì bạn muốn, họ chưa bao giờ nói là chết.
This will take some play and testing.	Điều này sẽ mất một số lần chơi và thử nghiệm.
She couldn't confirm the surprise.	Cô ấy không thể khẳng định sự ngạc nhiên.
He's not ready.	Anh ấy chưa sẵn sàng.
This place couldn't be better.	Nơi này không thể tốt hơn.
Information about your mission.	Thông tin về nhiệm vụ của bạn.
You go ahead and save those kids.	Bạn tiếp tục và cứu những đứa trẻ đó.
It is not clear in which part of the body.	Nó không rõ ràng trong phần nào của cơ thể.
Therefore, it limits the statistical power of the study.	Do đó, nó hạn chế sức mạnh thống kê của nghiên cứu.
Players can be as crazy as they like.	Người chơi có thể điên cuồng tùy thích.
I turned to find a woman running towards me with open arms.	Tôi quay lại để phát hiện một người phụ nữ đang mở rộng vòng tay chạy về phía tôi.
Everything is strangely familiar.	Mọi thứ quen thuộc một cách lạ lùng.
Don't get stuck on one topic.	Đừng mắc kẹt vào một chủ đề.
Otherwise, you will lose the program forever.	Nếu không, bạn sẽ mất chương trình mãi mãi.
And knew she would never get away with it.	Và biết rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi điều đó.
That seems possible to me.	Điều đó dường như có thể đối với tôi.
For personal reasons.	Vì lý do cá nhân.
She let them sleep in the room with her.	Cô cho họ ngủ trong phòng với cô.
They left nothing behind.	Họ đã không để lại gì phía sau.
He may be less interested in the color source.	Anh ta có thể ít quan tâm đến nguồn màu hơn.
She did not claim her own children.	Cô không đòi hỏi những đứa con riêng của mình.
Then we met in the bathroom.	Sau đó, chúng tôi gặp nhau trong phòng tắm.
Her father couldn't seem to control her anymore.	Cha dường như không thể kiểm soát cô nữa.
I still don't know how many times he's been married.	Tôi vẫn không biết anh ta đã kết hôn bao nhiêu lần.
How you present yourself in the world.	Cách bạn thể hiện trên thế giới.
I'll tell you, they look pretty scared.	Tôi sẽ nói với bạn, họ trông khá sợ hãi.
However, these reductions are still significantly higher than the control levels.	Tuy nhiên, các mức giảm này vẫn cao hơn đáng kể so với các mức đối chứng.
The living do not release the dead.	Người sống không thả người chết.
These are very important.	Những điều này rất quan trọng.
Suddenly he didn't care what they thought.	Đột nhiên anh không quan tâm họ nghĩ gì.
Finally, a test must be valid in context.	Cuối cùng, một bài kiểm tra phải có giá trị trong ngữ cảnh.
And she couldn't understand the hurt.	Và cô ấy không thể hiểu được sự tổn thương.
Nothing on this website should be considered legal advice.	Không có gì trên trang web này nên được coi là lời khuyên pháp lý.
We don't have time.	Chúng tôi không có thời gian.
They show by their actions that they like them.	Họ thể hiện bằng hành động rằng họ thích chúng.
Secret Service occupies half of the room.	Mật vụ chiếm một nửa căn phòng.
I looked at the child again.	Tôi nhìn đứa trẻ một lần nữa.
So we can see everything for sure.	Vì vậy, chúng ta có thể thấy mọi thứ chắc chắn.
Anything is fair game.	Bất cứ điều gì là trò chơi công bằng.
He didn't know if he could endure this existence anymore.	Anh không biết liệu mình có thể chịu đựng được sự tồn tại này nữa hay không.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Hear what they hear.	Nghe những gì họ nghe.
He stood up immediately.	Anh ta đứng dậy ngay lập tức.
All that is needed to succeed is knowledge and hard work.	Tất cả những gì cần thiết để thành công là kiến ​​thức và sự chăm chỉ.
These people may never happen.	Những người này có thể không bao giờ xảy ra.
She's just a little bit away from me.	Cô ấy chỉ hơi xa tôi một chút.
Visuals require one type of development, while sound requires another.	Hình ảnh yêu cầu một kiểu phát triển, trong khi âm thanh đòi hỏi một kiểu khác.
Her arms opened.	Vòng tay cô ấy mở ra.
If it used to be, definitely not anymore.	Nếu đã từng, chắc chắn không còn nữa.
But he's still too green for that.	Nhưng anh ấy vẫn còn quá xanh để có được điều đó.
Plus, we need money.	Thêm vào đó, chúng tôi cần tiền.
Not worth it.	Không đáng giá.
I've attached her email below so you can see her notes.	Tôi đã đính kèm email của cô ấy bên dưới để bạn có thể xem ghi chú của cô ấy.
Week not described.	Tuần không được mô tả.
It's not fair that she kept it with me.	Thật không công bằng khi cô ấy giữ nó với tôi.
I'm fine with him.	Tôi ổn với anh ấy.
Damn, everything went wrong.	Chết tiệt, mọi thứ đã sai.
You count a certain number of animals per area or time period.	Bạn đếm một số lượng động vật nhất định trên mỗi khu vực hoặc khoảng thời gian.
I have seen enough.	Tôi đã thấy đủ.
This night is a big time.	Đêm này là thời gian lớn.
Not without her by her side.	Không phải không có cô ấy ở bên cạnh.
One way or another she will be returned to her kind.	Bằng cách này hay cách khác cô ấy sẽ được trả lại cho đồng loại.
Come and sit with me at that table.	Hãy đến và ngồi với tôi ở chiếc bàn đó.
And they don't watch it anyway.	Và dù sao thì họ cũng không xem.
It's how they want their work to look.	Đó là cách họ muốn tác phẩm của họ trông như thế nào.
Make you feel comfortable right from the start.	Làm cho bạn cảm thấy thoải mái ngay từ đầu.
House rules are over.	Quy tắc nhà đã kết thúc.
They agree to let the judge decide where the child will live.	Họ đồng ý để thẩm phán quyết định nơi đứa trẻ sẽ sống.
I have seen him do things with people that go beyond evil.	Tôi đã thấy anh ta làm những việc với những người vượt xa điều ác.
Rich, thank you so much for that.	Rich, cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó.
He will read a lot.	Anh ấy sẽ đọc rất nhiều.
But of course, that was never the case.	Nhưng tất nhiên, chưa bao giờ là trường hợp như vậy.
Work can be done dry or wet.	Công việc có thể được thực hiện khô hoặc ướt.
The numbers indicate the collection in each year.	Các con số cho biết đợt thu thập trong mỗi năm.
But it is only for higher education.	Nhưng nó chỉ dành cho giáo dục đại học.
With you here, they won't come back.	Có bạn ở đây, họ sẽ không quay lại.
That is a very recent development.	Đó là một sự phát triển rất gần đây.
But it is the best as it is.	Nhưng nó là tốt nhất như nó là.
Maybe the taste needs to be improved.	Có lẽ hương vị cần được cải thiện.
This helps a lot when working with them.	Điều này giúp ích rất nhiều khi làm việc với họ.
Something that only two other people in this world know.	Điều mà chỉ có hai người khác trên thế giới này biết.
You are calling the solution the problem.	Bạn đang gọi giải pháp là vấn đề.
That worried me.	Điều đó khiến tôi lo lắng.
I can use it.	Tôi có thể sử dụng nó.
The opposite side is lower.	Phía đối diện thấp hơn.
It can happen.	Nó có thể xảy ra.
They don't understand me.	Họ không hiểu được tôi.
It's a picture that could save them and that's it.	Đó là một bức tranh có thể cứu họ và đó là điều đó.
Women must have money.	Phụ nữ phải có tiền.
And it took him a while to slow his breathing.	Và anh phải mất một lúc để thở chậm lại.
It's done.	Nó được làm xong rồi.
He read it.	Anh ấy đã đọc nó.
There is no confusion.	Không có sự nhầm lẫn.
All of our lives will end the same way.	Tất cả cuộc đời của chúng ta sẽ kết thúc theo cùng một cách.
They did a very poor job.	Họ đã làm một công việc rất kém.
Otherwise they will run away, which is not good at all.	Nếu không chúng sẽ bỏ chạy, điều đó không tốt chút nào.
Music is me being me and trying to reach higher.	Âm nhạc là tôi là tôi và cố gắng vươn cao hơn nữa.
You cannot change your own group.	Bạn không thể thay đổi nhóm của chính mình.
God only knows, if anyone ever loved reading, it was me.	Có Chúa mới biết, nếu có ai từng thích đọc sách, thì đó chính là tôi.
She looked at the number and turned it off.	Cô nhìn vào dãy số và tắt nó đi.
And some men on the street even tried to date her.	Và một số người đàn ông trên phố thậm chí còn cố gắng hẹn hò với cô ấy.
Everyone present knew that.	Tất cả những người có mặt đều biết điều đó.
I have no reason to worry.	Tôi không có lý do gì để lo lắng.
Of course, it must be legal.	Tất nhiên, nó phải hợp pháp.
I didn't get any real response.	Tôi không nhận được bất kỳ phản hồi thực sự nào.
Here is a small example of how it might look.	Dưới đây là một ví dụ nhỏ về cách nó có thể trông như thế nào.
Perhaps he was injured.	Có lẽ anh ấy đã bị thương.
You can decide what and how much you eat.	Bạn có thể quyết định mình ăn loại nào và ăn bao nhiêu.
This can happen.	Điều này có thể xảy ra.
Some of them have, some of them don't.	Một số trong số họ có, một số trong số họ không.
Do you believe.	Bạn có tin.
Going to the safe room.	Sắp vào phòng an toàn.
But then the good players embrace those moments.	Nhưng sau đó, những người chơi giỏi nắm lấy những khoảnh khắc đó.
She couldn't practice it anymore.	Cô không thể tập nó đi được nữa.
I was thinking to myself how can we please these people.	Tôi đã tự nghĩ làm thế nào chúng ta có thể làm hài lòng những người này.
I gave him credit for that.	Tôi đã ghi công cho anh ta vì điều đó.
And then everything will be over.	Và sau đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
There's much more work to be done.	Còn nhiều việc phải làm.
So he asked me to do the job.	Vì vậy, anh ấy đã yêu cầu tôi làm công việc.
I don't want winter this year.	Tôi không muốn có mùa đông năm nay.
It will only waste energy that she might need.	Nó sẽ chỉ lãng phí năng lượng mà cô ấy có thể cần.
And after two or three months, your hair starts to grow back.	Và sau hai hoặc ba tháng, tóc của bạn bắt đầu mọc trở lại.
That's a bit sad.	Đó là một chút buồn.
Resting for a few days will be good for you.	Nghỉ ngơi một vài ngày sẽ tốt cho bạn.
But don't judge too quickly.	Nhưng đừng phán xét quá nhanh.
Put yourself in their place.	Đặt mình vào vị trí của họ.
Left everything in place.	Còn lại tất cả mọi thứ tại chỗ.
Report no conflicts of interest.	Báo cáo không có xung đột lợi ích.
Her eyes are on her husband.	Đôi mắt của cô ấy dành cho chồng mình.
Now you have multiple options on the direction you choose.	Bây giờ bạn có nhiều lựa chọn về hướng bạn chọn.
This result can be interpreted as follows.	Kết quả này có thể được hiểu như sau.
Enter if you want to enter his world.	Nhập nếu bạn muốn vào thế giới của anh ấy.
So a lot of battles.	Vì vậy, rất nhiều trận chiến.
No one is rich.	Không ai giàu có.
All statistical differences from the control are shown.	Tất cả các khác biệt thống kê so với đối chứng đều được chỉ ra.
Bring that box here.	Mang cái hộp đó đến đây.
We've been like this before with that one.	Chúng tôi đã gần như thế này trước đây với cái kia.
Employees as well as customers, family and friends participated.	Nhân viên cũng như khách hàng, gia đình và bạn bè đã tham gia.
It doesn't matter what kind of disease it is.	Không quan trọng đó là loại bệnh gì.
She felt confused here.	Cô cảm thấy bối rối ở đây.
In other words, there was a lot of leftover meat.	Nói cách khác, có rất nhiều thịt còn sót lại.
This credit will cover the cost of the plan only.	Khoản tín dụng này sẽ chỉ bao gồm chi phí gói cước.
Some people take a while to learn.	Một số người phải mất một thời gian để học hỏi.
Humans eat both plants and animals.	Con người ăn cả thực vật và động vật.
I want everyone to have a good time together.	Tôi muốn mọi người có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Go crazy for it.	Phát điên vì nó.
To provide customers with excellent services that meet their needs.	Nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ tuyệt vời đáp ứng nhu cầu của họ.
His smile was wide.	Nụ cười của anh thật rộng.
We are not done yet.	Chúng tôi vẫn chưa xong.
No, she doesn't go after her father.	Không, cô ấy không theo đuổi cha mình.
It can be very dark.	Nó có thể rất tối.
I will give him credit.	Tôi sẽ ghi công cho anh ta.
No one ever returned from there.	Không ai trở lại từ đó.
I agree with this point.	Tôi đồng ý với điểm này.
We will no longer be ignored.	Chúng tôi sẽ không còn bị bỏ qua.
He shot another boy.	Anh ta đã bắn một cậu bé khác.
The next night, there was another child.	Đêm sau đó, có một đứa trẻ khác.
We are five years tall.	Chúng tôi cao năm.
Some are still very angry.	Một số vẫn rất tức giận.
I hope he doesn't feel responsible for what happened.	Tôi hy vọng anh ấy không cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
He hasn't finished his story yet.	Anh ấy vẫn chưa hoàn thành câu chuyện của mình.
He will sleep through this.	Anh ấy sẽ ngủ qua cái này.
It's gone.	Nó đi rồi.
This cannot be denied.	Điều này không thể bị từ chối.
Maybe you'll see it differently.	Có lẽ bạn sẽ thấy nó khác.
His father was standing there.	Cha anh đã đứng đó.
Only four were made.	Chỉ có bốn chiếc được thực hiện.
I got this a while back.	Tôi đã nhận được điều này một thời gian trở lại.
And she did, she proved it.	Và cô ấy đã làm, cô ấy đã chứng minh điều đó.
When she got her first blood, she ran to me.	Khi cô ấy có máu đầu tiên, cô ấy chạy đến chỗ tôi.
No, she's talking about love, and love has no price.	Không, cô ấy nói về tình yêu, và tình yêu không có giá cả.
I cannot claim the same time off.	Tôi không thể yêu cầu cùng một thời gian nghỉ.
I think it will be very funny.	Tôi nghĩ nó sẽ rất buồn cười.
Well, here is the same advice for you.	Vâng, đây là lời khuyên tương tự cho bạn.
She told me that she made other plans without me.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã thực hiện những kế hoạch khác mà không có tôi.
If that's what you need, it's easy to achieve.	Nếu đó là những gì bạn cần, bạn sẽ dễ dàng đạt được.
This article is here to help you with that in the end.	Bài viết này ở đây để giúp bạn với điều đó cuối cùng.
You know it, and didn't go there.	Bạn biết điều đó, và đã không đi đến đó.
This is a political act.	Đây là một hành động chính trị.
We can go back to that.	Chúng ta có thể trở lại điều đó.
The real selection begins here.	Việc lựa chọn thực sự bắt đầu ở đây.
It's been weeks and they still haven't been found.	Đã nhiều tuần trôi qua và họ vẫn chưa được tìm thấy.
As if that was possible.	Như thể điều đó có thể.
It makes you choose what makes the most sense to you.	Nó khiến bạn chọn những gì có ý nghĩa nhất đối với bạn.
After we finished, no one said anything for a minute.	Sau khi chúng tôi hoàn thành, không ai nói bất cứ điều gì trong một phút.
Ran a.	Ran a.
You did a wonderful job.	Bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
I was not in charge then.	Khi đó tôi không phụ trách.
I'm pretty good with that now.	Tôi đã khá tốt với điều đó bây giờ.
I really need someone to talk to.	Tôi thực sự cần một ai đó để nói chuyện.
You tell it.	Bạn kể cho nó nghe.
A great understanding.	Một sự hiểu biết tuyệt vời.
Turn on low flame.	Vặn lửa nhỏ.
It might have been a first for me.	Đó có thể là lần đầu tiên đối với tôi.
If the sun goes out, you get that.	Nếu mặt trời tắt, bạn sẽ có được điều đó.
You come back.	Bạn quay lại.
When she hits someone, they go down and stay.	Khi cô ấy đánh ai đó, họ đi xuống và ở lại.
Not that it makes any difference.	Không phải là nó tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Stick with fresh.	Gắn bó với tươi.
Family only flowers.	Gia đình chỉ hoa.
He will fight forever.	Anh ấy sẽ chiến đấu mãi mãi.
But it doesn't stay still.	Nhưng nó không ở yên.
For the performance she watched last night.	Đối với màn trình diễn mà cô ấy đã xem đêm qua.
We are not the type to do such things.	Chúng tôi không phải là loại người làm những việc như vậy.
It does not mean anything.	Nó không có nghĩa gì cả.
You and them play.	Bạn và họ chơi.
I believe in this school.	Anh tin vào ngôi trường này.
Report back here if you find anything.	Báo cáo lại ở đây nếu bạn tìm thấy bất cứ điều gì.
The authors among them are naturally worried about losing their trades.	Các tác giả trong số họ tự nhiên lo lắng về việc thua lỗ trong giao dịch của họ.
I don't know what that is.	Tôi không biết đó là cái gì.
In addition to her recovery.	Ngoài sự hồi phục của cô ấy.
But his mind is fixed.	Nhưng tâm trí của anh ấy là cố định.
All parameters are shared across time steps.	Tất cả các thông số được chia sẻ qua các bước thời gian.
We checked the data for a normal distribution.	Chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu để phân phối chuẩn.
However, there are other sources of noise.	Tuy nhiên, có những nguồn tiếng ồn khác.
What we see is really what we believe.	Những gì chúng tôi thấy thực sự là những gì chúng tôi tin tưởng.
Here she is, in my arms.	Cô ấy ở đây, trong tay tôi.
Usually, it takes three, maybe four days.	Thông thường, nó mất ba, có thể bốn ngày.
He had time to grab her before she went too far.	Anh đã có thời gian để tóm lấy cô ấy trước khi cô ấy đi quá xa.
He dropped out of school, he held back.	Anh bỏ học, anh kìm lại.
I'm not the enemy you have to worry about.	Tôi không phải là kẻ thù mà bạn phải lo lắng.
Reality, of course, is far different.	Thực tế, tất nhiên, khác xa.
It happens hourly, every day.	Nó xảy ra hàng giờ, hàng ngày.
Was killed in action.	Đã bị giết trong hành động.
Not really anyway.	Không thực sự dù sao.
So let's not assume that what we do is our purpose.	Vì vậy, chúng ta đừng cho rằng những gì chúng ta làm là mục đích của chúng ta.
We need to know more about what the government is doing.	Chúng ta cần biết thêm về những gì chính phủ đang làm.
I will remember completely, but doubt it.	Tôi sẽ nhớ hoàn toàn, nhưng nghi ngờ điều đó.
It's us or them.	Đó là chúng tôi hoặc họ.
Try to think ahead.	Hãy cố gắng suy nghĩ trước.
They are the real green people.	Họ là những người xanh thực sự.
There are only three exits.	Chỉ có ba lối thoát.
Do your research and find out what's in season when.	Thực hiện nghiên cứu của bạn và tìm ra những gì trong mùa khi.
The application has a lot of features.	Ứng dụng có rất nhiều tính năng.
I'm starting to get frustrated.	Tôi đang bắt đầu bực bội.
His identity has never been established.	Danh tính của anh ta chưa bao giờ được thiết lập.
Everything is working except the reading part with the specific method.	Tất cả mọi thứ đều hoạt động ngoại trừ phần đọc với phương pháp cụ thể.
But it will take time for these decisions to affect supply.	Nhưng sẽ mất thời gian để những quyết định này ảnh hưởng đến nguồn cung.
The story is completely untrue.	Câu chuyện hoàn toàn sai sự thật.
Beautiful movie stars.	Những ngôi sao điện ảnh xinh đẹp.
He was never in trouble.	Anh ấy không bao giờ gặp rắc rối.
The big problem is that the situation is still changing.	Vấn đề lớn là tình hình vẫn đang thay đổi.
However, the response body is empty.	Tuy nhiên, phần thân phản hồi trống.
To their right.	Bên phải của họ.
It looks really good both outside and inside to me.	Nó trông thực sự tốt cả bên ngoài và bên trong tôi.
These four cases are described.	Bốn trường hợp này được mô tả.
But these are just statements.	Nhưng đây chỉ là những tuyên bố.
One patient suffered early failure.	Một bệnh nhân bị thất bại sớm.
She studied it for a second.	Cô ấy đã nghiên cứu nó trong một giây.
And collect two.	Va thu hai.
Therefore, an ideal cancer drug would be expected to have these properties.	Do đó, một loại thuốc điều trị ung thư lý tưởng sẽ được kỳ vọng là có những đặc tính này.
I was not given any further information.	Tôi không được cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.
She must drink a lot.	Cô ấy phải uống rất nhiều.
Patients believe they have information that could help the student.	Bệnh nhân tin rằng họ có thông tin có thể giúp ích cho học sinh.
Now, they are ready to move on.	Bây giờ, họ đã sẵn sàng để tiếp tục.
And here we are now.	Và chúng tôi đang ở đây bây giờ.
But that seems like a waste of performance.	Nhưng điều đó có vẻ như là một sự lãng phí hiệu suất.
But he still kept his hand.	Nhưng anh vẫn giữ nguyên bàn tay của mình.
I'm a doctor.	Tôi là bác sĩ.
If the customer is wrong, you tell them so.	Nếu khách hàng sai, bạn nói với họ như vậy.
Yes, sometimes you will need to tell people what to do.	Có, đôi khi bạn sẽ cần phải nói cho mọi người biết phải làm gì.
Of course he likes it.	Tất nhiên là anh ấy thích nó.
At least, not since the last long ride.	Ít nhất, không phải kể từ chuyến đi dài cuối cùng.
It was a time of love and hate, fear and danger.	Đó là khoảng thời gian yêu và ghét, sợ hãi và nguy hiểm.
They seem to have moved out.	Họ dường như đã chuyển ra ngoài.
That is obvious and undisputed.	Đó là điều hiển nhiên và không cần bàn cãi.
Apart from them, not much for her.	Ngoài họ, không nhiều đối với cô ấy.
She's like a girl who knows her thinking.	Cô ấy giống như một cô gái biết suy nghĩ của mình.
There is no point in saying more about this.	Không có ích gì khi nói thêm về điều này.
There aren't many others, but they are out there.	Không có nhiều người khác, nhưng họ ở ngoài đó.
You wait and see.	Bạn chờ xem.
Exactly the same amount is paid each month.	Chính xác là số tiền giống nhau được trả mỗi tháng.
I heard something like a.	Tôi nghe thấy một cái gì đó giống như một.
It cannot, and should never be, required or expected.	Nó không thể, và không bao giờ nên được, bắt buộc hay mong đợi.
This can't really happen.	Điều này không thể thực sự xảy ra.
You want to be ready to go.	Bạn muốn sẵn sàng để đi.
I will save you.	Tôi sẽ cứu bạn.
There is no shortage of equipment.	Không thiếu thiết bị nào.
And they caught him.	Và họ đã bắt được anh ta.
Multiple reports that the deal has ended.	Nhiều báo cáo rằng thỏa thuận đã kết thúc.
We will be fine.	Chúng tôi sẽ ổn thôi.
But there are many others.	Nhưng có rất nhiều người khác.
This should be the eighth line.	Đây phải là dòng thứ tám.
Contributed with technical support.	Được đóng góp với hỗ trợ kỹ thuật.
Nothing to do about it now.	Không có gì phải làm về nó bây giờ.
There was some initial resistance.	Có một số kháng cự ban đầu.
The second thing did.	Điều thứ hai đã làm.
You can even meet people.	Bạn thậm chí có thể gặp gỡ mọi người.
But this is not important for the argument.	Nhưng điều này không quan trọng đối với lập luận.
You just need to draw a few lines and place a door there.	Bạn chỉ cần vẽ một vài đường và đặt một cánh cửa ở đó.
A very strong drink of beer.	Một ly bia uống rất đặc.
Face forward, eyes determined.	Hướng mặt về phía trước, ánh mắt quả quyết.
The first is a young, newly married couple.	Người đầu tiên là một cặp vợ chồng trẻ, mới kết hôn.
That they would help me.	Rằng họ sẽ giúp tôi.
His nose was badly broken, and his sweet feelings were hurt.	Mũi của anh ấy bị gãy nặng, và cảm xúc ngọt ngào của anh ấy đã bị tổn thương.
A question formed in her mind.	Một câu hỏi hình thành trong đầu cô.
It is to change things.	Nó là để thay đổi mọi thứ.
Get anything more from me now, if you can.	Nhận thêm bất cứ điều gì từ tôi bây giờ, nếu bạn có thể.
Cases of unknown age and sex were excluded from the analysis.	Các trường hợp không rõ tuổi và giới tính sẽ bị loại khỏi phân tích.
Remember, you may not have that much time.	Hãy nhớ rằng, bạn có thể không có nhiều thời gian như vậy.
Just the four of us.	Chỉ bốn chúng tôi.
Two large pieces for his small crew.	Hai lớn với các tác phẩm cho phi hành đoàn nhỏ của mình.
Never repeat.	Không bao giờ lặp lại.
Rarely is it not set.	Hiếm khi nó không được thiết lập.
His theory is based on natural selection.	Lý thuyết của ông dựa trên sự chọn lọc tự nhiên.
Why is this happening?	Tại sao chuyện này đang xảy ra.
She needs to hear it.	Cô ấy cần phải nghe nó.
Everyone is trying to make more money in this game.	Mọi người đều cố gắng kiếm nhiều tiền hơn trong trò chơi này.
Is life itself.	Là cuộc sống chính nó.
A lot is cool.	Rất nhiều là mát mẻ.
These children, as it could be said, each have a different personality.	Những đứa trẻ này, như có thể được cho là, mỗi đứa một tính cách khác nhau.
I want her terribly.	Tôi muốn cô ấy kinh khủng.
Everyone wants to get rid of you.	Mọi người đều muốn loại bạn.
We are moving forward.	Chúng tôi đang tiến về phía trước.
They didn't say.	Họ không nói.
But if someone wants to help that's great.	Nhưng nếu ai đó muốn giúp thì điều đó thật tuyệt.
I put it down there.	Tôi đã đặt nó xuống đó.
Nothing can't cause something, in either case.	Không có gì không thể gây ra một cái gì đó, trong cả hai trường hợp.
I've never done it before and there's no reason to start now.	Tôi chưa bao giờ làm trước đây và không có lý do gì để bắt đầu ngay bây giờ.
He grew up listening to it.	Anh ấy đã lớn lên khi nghe nó.
That's what the public wants.	Đó là những gì công chúng muốn.
Users can add as much as they want.	Người dùng có thể thêm bao nhiêu tùy thích.
I'll put on some other clothes just to be on the safe side.	Tôi sẽ mặc một số quần áo khác để an toàn hơn.
There is nothing in the explanation.	Không có gì trong cách giải thích.
He closed his eyes.	Anh ấy đã nhắm mắt lại.
She would love such a show.	Cô ấy sẽ thích một chương trình như vậy.
She was bound in the winter.	Cô ấy đã bị ràng buộc vào mùa đông.
But he said he was proud to have fought.	Nhưng anh ấy nói anh ấy tự hào vì đã chiến đấu.
A safe on the wall was open.	Một chiếc két sắt trên tường mở toang.
They just hide it.	Họ chỉ giấu nó đi.
Now comes the interesting part.	Bây giờ đến phần thú vị.
However, we have many levels.	Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cấp độ.
How the young soldiers looked at him.	Làm thế nào những người lính trẻ tuổi nhìn vào anh ta.
This will be expensive.	Điều này sẽ tốn kém.
But he felt that tomorrow would be too late.	Nhưng anh cảm thấy ngày mai sẽ là quá muộn.
I am very careful in every step of the process.	Tôi rất cẩn thận trong từng bước của quy trình.
On the third attempt, jump as high as you can.	Trong lần thử thứ ba, hãy nhảy càng cao càng tốt.
Only girls.	Chỉ có các cô gái.
You can apply the same logic.	Bạn có thể áp dụng logic tương tự.
The music was great and the band was super friendly.	Âm nhạc rất tuyệt và ban nhạc cực kỳ thân thiện.
There is no house when you look out the window.	Không có ngôi nhà nào khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ.
He has no social status.	Anh ta không có địa vị xã hội.
I just want to go home.	Tôi chỉ muốn trở về nhà.
Among other things.	Trong số những thứ khác.
The situation is as follows.	Tình hình như sau.
Patient and surgical characteristics were recorded.	Các đặc điểm của bệnh nhân và phẫu thuật đã được ghi lại.
Each one makes you play a little better.	Mỗi cái làm cho bạn chơi tốt hơn một chút.
There is no other word for it.	Không có từ nào khác cho nó.
And that's amazing, what the mind can do.	Và điều đó thật tuyệt vời, những gì trí óc có thể làm được.
But it has its return.	Nhưng nó có sự trở lại của nó.
What a great observation and what a great article.	Những gì quan sát tuyệt vời và những gì một bài báo tuyệt vời.
They ignored me.	Họ phớt lờ tôi.
Done.	Đã xong.
You can see the way into everything.	Bạn có thể nhìn thấy đường vào mọi thứ.
Dogs for fun.	Chó cho vui.
It's a more active role.	Đó là một vai trò tích cực hơn.
I don't like these.	Tôi không thích những thứ này.
However, it doesn't work well.	Tuy nhiên, nó không hoạt động tốt.
We do as we said we will.	Chúng tôi làm như chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ làm.
But his mother will remember.	Nhưng mẹ anh ấy sẽ nhớ.
Not much there.	Không có nhiều ở đó.
I'm the one who has to stay here.	Tôi là người phải ở lại đây.
Then two hundred sets.	Sau đó hai trăm bộ.
Make sure your file ends with calling provide at the end.	Đảm bảo rằng tệp của bạn kết thúc bằng cách gọi cung cấp ở cuối.
The world doesn't track and will never stop.	Thế giới không theo dõi và sẽ không bao giờ dừng lại.
It was never like that.	Nó không bao giờ là như vậy.
They are us.	Họ là chúng tôi.
The three of them also love me.	Ba người họ cũng yêu tôi.
Death for him.	Cái chết đối với anh ta.
You easily build friends here.	Bạn dễ dàng xây dựng bạn bè ở đây.
And if you look around there are low prices on used devices.	Và nếu bạn nhìn xung quanh có giá thấp trên các thiết bị đã qua sử dụng.
You are going with me.	Bạn đang đi với tôi.
She seems to have fallen in love.	Cô ấy coi như đã yêu.
But he was there all week.	Nhưng anh ấy đã ở đó cả tuần.
And you, you succeeded.	Còn bạn, bạn đã thành công.
I have a physical feeling that this is not right for me.	Tôi có cảm giác vật lý rằng điều này không phù hợp với tôi.
In the first half.	Trong hiệp một.
Then back to the office.	Sau đó trở lại văn phòng.
Long jump record.	Kỷ lục trong môn nhảy xa.
We could never see each other's eyes.	Chúng tôi không bao giờ có thể nhìn thấy mắt nhau.
No one else has this advantage.	Không ai khác có lợi thế này.
Another leader has arrived.	Một người lãnh đạo khác đã đến.
No projects are added to your solution.	Không có dự án nào được thêm vào giải pháp của bạn.
These systems are called limiting feedback systems.	Các hệ thống này được gọi là hệ thống phản hồi giới hạn.
It turns out that they can be more fragrant.	Nó chỉ ra rằng họ có thể thơm hơn.
I believe that testing will prove the opposite.	Tôi tin rằng thử nghiệm sẽ chứng minh điều ngược lại.
No, continue.	Không, hãy tiếp tục.
She felt something.	Cô cảm thấy một cái gì đó.
He has a strong feeling that he needs to change.	Anh ấy có cảm giác mạnh mẽ rằng anh ấy cần phải thay đổi.
They can be observed in ways that we have never seen before.	Chúng có thể được quan sát theo những cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.
But we have a choice.	Nhưng chúng tôi có một sự lựa chọn.
The two are good to each other, he told me this afternoon.	Hai người tốt với nhau, anh ấy nói với tôi chiều nay.
He was very happy.	Anh ấy đã rất vui.
The same goes for political systems.	Với các hệ thống chính trị cũng vậy.
There are others here.	Có những người khác ở đây.
When we make love, it's everywhere.	Khi chúng tôi làm tình, nó ở khắp mọi nơi.
That is not a professional look.	Đó không phải là một cái nhìn chuyên nghiệp.
It's not that they're not noisy.	Không phải họ không ồn ào.
I had this problem when I came back.	Tôi đã gặp vấn đề này khi quay lại.
You should have some questions for me.	Bạn nên có một số câu hỏi cho tôi.
We are against you.	Chúng tôi ngược lại với bạn.
Of course he doesn't know.	Tất nhiên là anh ấy không biết.
It really wasn't good for me.	Nó thực sự không được tốt cho tôi.
He proposed and she said yes.	Anh ấy đã cầu hôn và cô ấy đã nói đồng ý.
Keep it as a reference.	Giữ nó như một tài liệu tham khảo.
I don't know what to say.	Tôi không biết phải nói thế nào.
I hope one day you will take on my role.	Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ đảm nhận vai trò của tôi.
Let it do its magic and bring your body back into balance.	Hãy để nó làm điều kỳ diệu và đưa cơ thể bạn trở lại trạng thái cân bằng.
The smile he made when he told me his name.	Nụ cười anh ấy đã làm khi nói cho tôi biết tên anh ấy.
That may be true today.	Điều đó có thể đúng ngày nay.
I do not mean with ours.	Tôi không cố ý với của chúng tôi.
Same code.	Mã giống nhau.
He opened the door and entered.	Anh mở cửa bước vào.
He didn't stand a chance, poor guy.	Anh ta đã không có cơ hội, anh chàng tội nghiệp.
Unfortunately, very little of what he says is dirty.	Thật không may, rất ít những gì anh ta nói là bẩn thỉu.
Information about the samples was included in this study.	Thông tin về các mẫu được bao gồm trong nghiên cứu này.
But he died before he could tell anyone.	Nhưng anh đã chết trước khi kịp nói với ai.
It was happening here, now, in front of him.	Nó đang diễn ra ở đây, bây giờ, trước mặt anh ấy.
Now, look at my hand.	Bây giờ, hãy nhìn vào bàn tay của tôi.
I don't want to return it.	Tôi không muốn trả lại nó.
Most teams have a return feature, they have two.	Hầu hết các đội có một tính năng trở lại, họ có hai.
And again it was gone after sleeping.	Và một lần nữa nó đã biến mất sau khi ngủ.
Get their people back to work.	Đưa người của họ trở lại làm việc.
My driver doesn't have a press card.	Lái xe của tôi không có thẻ báo chí.
She started to increase.	Cô ấy bắt đầu tăng.
You're just someone who wants to know what's going on there.	Bạn chỉ là người muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.
Darkness gives way to light.	Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng.
Give people a chance to talk about what they're worried about.	Cho mọi người cơ hội để nói về những gì họ đang lo lắng.
Just a question.	Chỉ là một câu hỏi.
He has to do it his way.	Anh ấy phải làm theo cách của mình.
In particular, women are used to putting others before themselves.	Đặc biệt, phụ nữ đã quen với việc đặt người khác lên trên mình.
They stay two or three hours.	Họ ở lại hai hoặc ba giờ.
To think, act and feel.	Để suy nghĩ, hành động và cảm nhận.
Turn off your phone.	Tắt điện thoại của bạn.
They are just the most obvious starting place.	Họ chỉ là nơi bắt đầu rõ ràng nhất.
Therefore, this approach can be considered the gold standard.	Do đó, cách tiếp cận này có thể được coi là tiêu chuẩn vàng.
Another hole started to form in the road.	Một lỗ hổng khác bắt đầu hình thành trên đường.
We will be right back.	Chúng tôi sẽ quay lại ngay.
Stepping closer to her, he held out his hand.	Bước lại gần cô, anh chìa tay ra.
It failed completely.	Nó đã thất bại hoàn toàn.
To their left.	Bên trái của họ.
I opened and closed my mouth, unable to speak.	Tôi há miệng, ngậm lại, không nói được.
This call to follow in due course.	Lời kêu gọi này theo sau trong khóa học đúng hạn.
This can be as often as every five seconds.	Điều này có thể thường xuyên như sau mỗi năm giây.
A very, very expensive price.	Một cái giá rất, rất đắt.
Now, it is no longer a question.	Bây giờ, nó không còn là câu hỏi.
I decided to move out and find out what to do later.	Tôi quyết định chuyển ra ngoài và tìm hiểu xem sau này sẽ làm gì.
I had a good time with my family and dog.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ với gia đình và chú chó của tôi.
It's up to you to know.	Đó là vào bạn để biết.
You cannot force it.	Bạn không thể ép buộc nó.
It's not dark inside.	Bên trong nó không tối.
Well, it's no surprise that none of these exist.	Chà, không có gì ngạc nhiên khi không có cái nào trong số này tồn tại.
And we didn't really understand them.	Và chúng tôi đã không thực sự hiểu được chúng.
You have a few options.	Bạn có một vài lựa chọn.
Sometimes those things appear with quite a bit of force.	Đôi khi những thứ đó xuất hiện với khá nhiều lực.
You won't be able to know to call them.	Bạn sẽ không thể biết để gọi cho họ.
She doesn't want to work.	Cô ấy không muốn làm việc.
He didn't read it himself.	Anh ấy đã không tự đọc nó.
The left foot is not attached to the lower leg.	Bàn chân trái không bị dính vào cẳng chân.
And they are going up.	Và chúng đang đi lên.
He is trying to lose weight.	Anh ấy đang cố gắng giảm cân.
She doesn't like coffee, but she's still cold.	Cô ấy không thích cà phê, nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng.
King opens and he is truly incredible.	King mở ra và anh ấy thực sự đáng kinh ngạc.
I pick and choose the ones that we use.	Tôi chọn và chọn những cái mà chúng tôi sử dụng.
They couldn't keep us down.	Họ không thể giữ chúng tôi xuống.
That way it went, this way it came.	Theo cách đó nó đã đi, cách này nó đến.
You don't need to think about them.	Cô không cần nghĩ về chúng.
Most of these people have lived for several years.	Hầu hết những người này đã sống được vài năm.
This is worse than anything before.	Điều này còn tệ hơn bất cứ điều gì trước đây.
I know your pain.	Tôi biết nỗi đau của bạn.
And sell them for money.	Và bán chúng để kiếm tiền.
Not because of him or his actions.	Không phải vì anh ta hay hành động của anh ta.
No clear lines.	Không có dòng rõ ràng.
Second day and second hour exist.	Ngày thứ hai và giờ thứ hai tồn tại.
I never stopped to see who my dad was with anyone else.	Tôi không bao giờ dừng lại để xem bố tôi là ai với bất kỳ ai khác.
His type will be hidden.	Loại của anh ta sẽ ẩn.
This method is widely applied.	Phương pháp này được áp dụng rộng rãi.
With minimal effort, you can achieve some excellent results.	Với nỗ lực tối thiểu, bạn có thể đạt được một số kết quả xuất sắc.
This show is sold out.	Buổi biểu diễn này đã được bán hết.
We might need three of you.	Chúng tôi có thể cần ba bạn.
We don't even know what he looks like.	Chúng tôi thậm chí không biết anh ấy trông như thế nào.
Finally sleep.	Cuối cùng thì ngủ đi.
From then on, he was like a dead man coming back to life.	Từ đó trở đi, hắn như một kẻ chết đi sống lại.
Time to go, tears welling up.	Đến lúc phải đi, nước mắt lưng tròng.
The shop above is relatively high and far from the ground.	Cửa hàng trên tương đối cao và xa mặt đất.
So instead of getting ahead, we fell behind.	Vì vậy, thay vì vượt lên phía trước, chúng tôi đã bị tụt lại phía sau.
To get rid of yourself.	Để thoát khỏi chính mình.
Slowly like that, the head turns to the right.	Từ từ như vậy, đầu quay sang bên phải.
Maybe it's us.	Có lẽ đó là chúng tôi.
Your story is beautiful.	Câu chuyện của bạn thật đẹp.
They are also crying.	Họ cũng đang khóc.
Many great features.	Nhiều tính năng tuyệt vời.
If you like something, at least take a step in orientation.	Nếu bạn thích một cái gì đó, ít nhất hãy thực hiện một bước trong định hướng.
I just don't understand it very well.	Tôi chỉ không hiểu về nó cho lắm.
The problem now is the truth.	Vấn đề bây giờ là sự thật.
This happens at a specific rate.	Điều này xảy ra với một tốc độ cụ thể.
I will continue with your advice forever.	Tôi sẽ tiếp tục với lời khuyên của bạn mãi mãi.
Display one thing is the theme of the man's house.	Hiển thị một thứ là chủ đề của ngôi nhà của người đàn ông.
Whatever you say.	Dù bạn nói gì.
This has two main results.	Điều này có hai kết quả chính.
Can't get this to work.	Không thể làm cho điều này hoạt động.
And that, my friend, will be what you see in that picture.	Và đó, bạn của tôi, sẽ là những gì bạn thấy trong bức tranh đó.
Not only software can be created this way.	Không chỉ phần mềm có thể được tạo theo cách này.
There is one to know one.	Có một để biết một.
I hope people will report these plants.	Tôi hy vọng mọi người sẽ báo cáo những cây này.
This article is the first in this direction.	Bài viết này là bài đầu tiên theo hướng này.
She likes this.	Cô ấy thích kiểu này.
Get over anything.	Vượt qua mọi thứ.
I tried but couldn't get the correct result.	Tôi đã thử nhưng không thể nhận được kết quả chính xác.
The end is not near.	Kết thúc không gần.
It's been two years since my heart was in her.	Đã hai năm kể từ khi trái tim tôi đặt vào cô ấy.
Do not reuse this function.	Không sử dụng lại chức năng này.
A second later, she was running for me.	Một giây sau, cô ấy đã chạy cho tôi.
I'm just sick of the country.	Tôi chỉ phát ốm vì đất nước.
I laugh for that.	Tôi cười vì điều đó.
It needs what you have, as does the world.	Nó cần những gì bạn có, cũng như thế giới.
He knows the secrets of the rooms.	Anh biết bí mật của những căn phòng.
The line started ringing.	Đường dây bắt đầu đổ chuông.
Now, more than ever.	Bây giờ, hơn bao giờ hết.
This is not the most important effect.	Đây không phải là hiệu ứng quan trọng nhất.
But their answer cannot be our answer.	Nhưng câu trả lời của họ không thể là câu trả lời của chúng tôi.
He has nothing to say about it.	Anh ấy không có gì để nói về nó.
It is in you.	Nó ở trong bạn.
If you don't sleep, you really go crazy.	Nếu bạn không ngủ, bạn thực sự phát điên.
I will ask later.	Tôi sẽ hỏi sau.
Just like your mental health journey, your mental health mission is unique.	Cũng giống như hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của bạn, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của bạn là duy nhất.
What people consider valuable is where their energy will be used.	Những gì mọi người coi là có giá trị là năng lượng của họ sẽ được sử dụng vào đâu.
I am not behind this.	Tôi không đứng đằng sau chuyện này.
All these songs have different processes.	Tất cả các bài hát này đều có các quy trình khác nhau.
The decision is made.	Quyết định được thực hiện.
I don't want to believe any of it.	Tôi không muốn tin bất kỳ điều gì trong số đó.
Some people buy it for personal use.	Một số người mua nó để sử dụng cá nhân.
Instead of telling the player about the point value, they showed the player.	Thay vì nói với người chơi về giá trị điểm, họ đã chỉ cho người chơi.
Calculation on surface layer and total visible reported.	Tính toán trên lớp bề mặt và tổng số nhìn thấy được báo cáo.
In one third of patients.	Ở một phần ba số bệnh nhân.
Can feel why he serves.	Có thể cảm thấy tại sao anh ta phục vụ.
She dropped the puzzle piece.	Cô ấy đánh rơi mảnh ghép.
All that considered, she was pretty calm.	Tất cả những gì được xem xét, cô ấy đã khá bình tĩnh.
The effort to do so has brought him over the line again.	Nỗ lực để làm được điều đó đã đưa anh ta vượt qua ranh giới một lần nữa.
It won't last forever.	Nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
I know they left them.	Tôi biết họ đã rời bỏ chúng.
They won't have this war anymore.	Họ sẽ không có cuộc chiến này nữa.
A lot has changed since then.	Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó.
It was hard to find things to talk about with him.	Thật khó để tìm ra những điều để nói chuyện với anh ấy.
Have a large plate ready.	Chuẩn bị sẵn một đĩa lớn.
The next day too.	Ngày hôm sau cũng vậy.
Finally someone did more than that.	Cuối cùng ai đó đã làm nhiều hơn thế.
She didn't look at me.	Cô ấy không nhìn tôi.
You finished eating.	Bạn ăn xong.
Obviously something changed when we decided to keep the score the same.	Rõ ràng có điều gì đó thay đổi khi chúng tôi quyết định giữ nguyên điểm số.
We are not allowed.	Chúng ta không được phép.
I tried again.	Tôi đã thử lại.
I can think of two reasons.	Tôi nghĩ ra hai lý do.
You never get the medicine and they have your credit card number.	Bạn không bao giờ nhận được thuốc và họ có số thẻ tín dụng của bạn.
This place is not a place to study.	Nơi này không phải là nơi học tập.
I took a class with him.	Tôi đã tham gia một lớp học với anh ta.
Nothing here can help them.	Không có gì ở đây có thể giúp họ.
I love them because they helped me.	Tôi yêu họ vì họ đã giúp tôi.
You can easily speak from your heart and feel safe doing so.	Bạn có thể dễ dàng nói từ trái tim và cảm thấy an toàn khi làm như vậy.
Of our own care.	Của chăm sóc của riêng của chúng tôi.
And that's the new thing.	Và đó là điều mới.
I'm doing it again.	Tôi đang làm điều đó một lần nữa.
Don't they ever look at the part.	Đừng bao giờ họ nhìn vào một phần.
We have a few hundred employees down there.	Chúng tôi có vài trăm nhân viên ở dưới đó.
I like it different.	Tôi thích nó khác.
He's just a bad guy.	Anh ta chỉ là một kẻ xấu.
That's my window.	Đó là cửa sổ của tôi.
First, women stop learning basic life skills like cooking.	Đầu tiên, phụ nữ ngừng học các kỹ năng sống cơ bản như nấu ăn.
She was too upset.	Cô ấy đã quá khó chịu.
The Earth is just a little bit bigger.	Trái đất chỉ lớn hơn một chút.
One of the best, even.	Một trong những tốt nhất, thậm chí.
I hope you will be very happy.	Tôi hy vọng bạn sẽ rất hạnh phúc.
You know one of these.	Bạn biết một trong những.
He pressed it in and it wouldn't fit.	Anh ấy ấn nó vào và nó sẽ không vừa.
An offer for a new trial was rejected.	Một đề nghị cho một thử nghiệm mới đã bị từ chối.
They look normal.	Họ trông bình thường.
It won't be.	Nó sẽ không được.
I can even run.	Tôi thậm chí có thể chạy.
With a large amount.	Với số lượng lớn.
He was far from his hometown and his own way of life.	Anh ấy đã xa quê hương và cách sống của riêng anh ấy.
Keep up the good work.	Hãy tiếp tục công việc tốt.
He turned left onto the road.	Anh ta rẽ trái vào đường.
Obviously team is better than one.	Rõ ràng là đội tốt hơn một.
He said you were.	Anh ấy nói rằng bạn đã.
You are not welcome here.	Bạn không được chào đón ở đây.
They will not be cast aside.	Họ sẽ không bị gạt sang một bên.
People go down, but they come back pretty quickly.	Mọi người đi xuống, nhưng họ trở lại khá nhanh chóng.
I'm talking to this guy.	Tôi đang nói chuyện với anh chàng này.
She needed help the other day.	Cô ấy cần giúp đỡ ngày trước.
But then some people, well.	Nhưng sau đó một số người, tốt.
Neither.	Cũng không.
There's nothing else.	Không còn gì khác.
In fact, he can see everything.	Trên thực tế, anh ấy có thể nhìn thấy mọi thứ.
I'm ready this time.	Tôi đã sẵn sàng lần này.
We will be able to go soon.	Chúng tôi sẽ có thể đi sớm.
I want time to think.	Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ.
They will help each other.	Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
But would you vote no.	Nhưng bạn sẽ bỏ phiếu không.
Changes take effect immediately.	Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.
Given too much power.	Được trao quá nhiều quyền lực.
They are the same man.	Họ là cùng một người đàn ông.
Come down and take a look.	Hãy xuống và xem xét.
But maybe it's because the course is too difficult.	Nhưng có lẽ là do khóa học quá khó.
The last shot brought down the last four.	Phát súng cuối cùng đã hạ gục bốn người cuối cùng.
They used to take him out, he said.	Họ thường đưa anh ta đi chơi, anh ta nói.
Let us consider the land.	Hãy để chúng tôi xem xét đất.
How things really are.	Mọi thứ thực sự như thế nào.
It is our pain to the world.	Đó là nỗi đau của chúng tôi đối với thế giới.
Here is this picture.	Đây là bức tranh này.
Everyone there knew what happened.	Mọi người ở nơi đó đều biết chuyện gì đã xảy ra.
My time is running out.	Thời gian của tôi sắp hết.
In short, no you can't.	Trong ngắn hạn, không bạn không thể.
There is some information he needs.	Có một số thông tin anh ấy cần.
I've wanted to come back for a long time.	Tôi đã muốn trở lại trong một thời gian dài.
But we had some bad luck.	Nhưng chúng tôi đã gặp một số xui xẻo.
You've seen it better.	Bạn đã thấy nó tốt hơn.
I lost control of my own body.	Tôi mất khả năng kiểm soát cơ thể của chính mình.
I understand space.	Tôi hiểu không gian.
I can see it in her eyes.	Tôi có thể nhìn thấy nó trong mắt cô ấy.
City.	Thành phố.
We are ordinary people.	Chúng tôi là những người bình thường.
He won't call until he's out of the building.	Anh ấy sẽ không gọi cho đến khi ra ngoài tòa nhà.
Could make matters worse.	Có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
This is your last chance to escape.	Đây là cơ hội cuối cùng để trốn thoát.
I won't live on your money.	Tôi sẽ không sống bằng tiền của bạn.
Tell him the situation.	Nói cho anh ấy biết tình hình.
Open education costs even more money.	Giáo dục mở thậm chí còn tốn nhiều tiền hơn.
You can shoot.	Bạn có thể bắn.
But something really went wrong.	Nhưng có điều gì đó thực sự đã sai.
A short road.	Một đoạn đường ngắn.
According to this,.	Theo điều này ,.
During the summer, she only had hot water to drink.	Suốt cả mùa hè, cô chỉ có nước nóng để uống.
He was looking at her now, a smile on his lips.	Bây giờ anh đang nhìn cô, một nụ cười trên môi.
The action is over.	Hành động đã kết thúc.
Low risk.	Rủi ro thấp.
Single mothers need to be heard.	Những bà mẹ đơn thân cần được lắng nghe.
I love this beautiful language.	Tôi yêu ngôn ngữ đẹp đẽ này.
No help.	Không giúp được gì.
It was dead when she saw him.	Nó đã chết khi cô nhìn thấy anh ta.
I found my room in the corner of the parking lot.	Tôi tìm thấy phòng của mình ở góc của bãi đậu xe.
Of course, it also works the other way around.	Tất nhiên, nó cũng hoạt động theo cách khác.
In fact, it was done months ago.	Trên thực tế, nó đã được thực hiện từ nhiều tháng trước.
The child is growing up.	Đứa trẻ ngày càng lớn.
Did you bring any?	Bạn có mang theo cái nào không.
At this stage of the season we have a job to do.	Ở giai đoạn này của mùa giải, chúng tôi có một công việc phải làm.
She wanted them harder.	Cô muốn chúng khó hơn.
But you have nothing to fear.	Nhưng bạn không có gì phải sợ hãi.
There's something about their eyes that I can't take my eyes off.	Có điều gì đó ở đôi mắt của họ khiến tôi không thể rời mắt.
At some point, your head is in the other direction.	Tại một số thời điểm, đầu của bạn theo hướng khác.
He tried many times but failed.	Anh đã thử nhiều lần nhưng không thành công.
So that's great.	Vì vậy, điều đó thật tuyệt vời.
If there were more, he would have kept quiet.	Nếu có nhiều hơn nữa, có lẽ anh đã giữ im lặng.
Give me an hour.	Cho tôi một giờ.
He didn't look at me.	Anh ấy không nhìn tôi.
A window to the left of the door.	Một cửa sổ ở bên trái của cửa ra vào.
Stupid, but not stupid.	Ngu ngốc, nhưng không phải là ngu ngốc.
We went into that battle room.	Chúng tôi đi vào phòng chiến đấu đó.
They are probably dead.	Họ có lẽ đã chết.
I also know about the play he's talking about.	Tôi cũng biết về vở kịch mà anh ấy nói đến.
She is an intelligent and steadfast woman.	Cô ấy là một người phụ nữ thông minh và kiên định.
Also an old thing.	Cũng một thứ cũ.
You are completely off.	Bạn hoàn toàn tắt.
Also, he was never afraid to shock the audience.	Ngoài ra, anh không bao giờ sợ làm khán giả bị sốc.
I didn't hear anything about them.	Tôi không nghe gì về họ.
You never stop learning to drive.	Bạn không bao giờ ngừng học lái xe.
Because she had.	Bởi vì cô ấy đã có.
If only she was so good with men.	Giá như cô ấy tốt với đàn ông như vậy.
The bigger story didn't.	Câu chuyện lớn hơn đã không.
They are a very useful and good quality board.	Chúng là một bảng rất hữu ích và chất lượng tốt.
Check these out at the door.	Kiểm tra những thứ này ở cửa.
You don't have to stop him from getting the ball.	Bạn không nhất thiết phải ngăn anh ta lấy bóng.
No comment.	Không có bình luận.
Once you have selected the hotel, you should book any room.	Khi bạn đã chọn được khách sạn, bạn nên đặt bất kỳ phòng nào.
We are grown up now.	Bây giờ chúng ta đã trưởng thành.
You may be familiar with this.	Bạn có thể quen với điều này.
And please tell as many young people as possible.	Và xin hãy nói cho càng nhiều người trẻ càng tốt.
You are a damn man.	Bạn là người đàn ông chết tiệt.
When you can't even see that something is missing.	Khi bạn thậm chí không thể thấy rằng một cái gì đó đang thiếu.
My school background requires us to share common practices.	Bối cảnh trường học của tôi đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ thông lệ chung.
Then you have to ask a question.	Sau đó, bạn phải đặt một câu hỏi.
Back then he didn't even realize he was different.	Hồi đó anh ấy thậm chí còn không nhận ra mình khác biệt.
The bottom layer is a physical layer.	Lớp dưới cùng là một lớp vật lý.
When I didn't.	Khi tôi đã không.
Sorry, it said.	Xin lỗi, nó nói.
I'm sorry, show me.	Tôi xin lỗi, chỉ cho tôi.
He gave up his life.	Anh ấy đã từ bỏ cuộc sống của mình.
When that happens be done for.	Khi điều đó xảy ra được thực hiện cho.
Experienced soldiers were brought in as teachers.	Những người lính có kinh nghiệm được đưa đến làm giáo viên.
No one else seems to know about it either.	Không ai khác dường như cũng biết về nó.
She uses these seconds.	Cô ấy sử dụng những giây này.
It has been completed.	Nó đã được hoàn thành.
They were placed there.	Chúng đã được đặt ở đó.
Together from the beginning.	Cùng nhau ngay từ đầu.
As if it was actually doing it.	Như thể nó thực sự đang làm điều đó.
I just don't have time.	Tôi chỉ không có thời gian.
They even send leads in real time.	Họ thậm chí gửi khách hàng tiềm năng trong thời gian thực.
This led to two skirmishes.	Điều này dẫn đến hai cuộc giao tranh.
You have so much heart and soul.	Bạn có rất nhiều trái tim và tâm hồn.
They want to meet people.	Họ muốn gặp gỡ mọi người.
He says she is missing.	Anh ấy nói rằng cô ấy đang mất tích.
The store was set on fire.	Cửa hàng bị phóng hỏa.
You have to take it out.	Bạn phải lấy nó ra.
Many interesting aspects need to be pointed out in this context.	Nhiều khía cạnh thú vị cần được chỉ ra trong bối cảnh này.
I wonder where our equilibrium lies in our bodies.	Tôi tự hỏi điểm cân bằng của chúng ta nằm ở đâu trong cơ thể của chúng ta.
You will be out again in a few weeks.	Bạn sẽ lại ra ngoài sau vài tuần.
Suddenly, it's summer.	Đột nhiên, nó là mùa hè.
Every time someone walks in, he looks up.	Mỗi khi ai đó bước vào, anh ấy đều ngước nhìn lên.
The first one.	Cái đầu tiên.
Tried others but not short enough.	Đã thử những người khác nhưng không đủ ngắn.
Fun for the whole family.	Niềm vui cho cả gia đình.
Just like the old days.	Cũng như ngày xưa.
We hope you enjoy what we have to offer.	Chúng tôi hy vọng bạn thích những gì chúng tôi cung cấp.
The real ones are not.	Những cái thật thì không.
You can get details on this from the bank concerned.	Bạn có thể nhận được thông tin chi tiết về điều này từ ngân hàng liên quan.
Its current value compared to wait.	Giá trị hiện tại của nó so với chờ đợi.
We just started replacing our parking lights last month.	Chúng tôi mới bắt đầu thay đèn đậu xe vào tháng trước.
The interview was very open and honest.	Cuộc phỏng vấn diễn ra rất cởi mở và trung thực.
We spent the day in the rooms that we liked.	Chúng tôi đã dành cả ngày trong những căn phòng mà chúng tôi thích.
They are not proud of them.	Họ không tự hào về chúng.
He can make the reservation himself.	Anh ấy có thể tự mình đặt chỗ.
Internet banking will take care of it.	Ngân hàng internet sẽ chăm sóc nó.
Each time, the soldier's argument was the same.	Mỗi lần, lý lẽ của người lính đều giống nhau.
In fact, it can be difficult for a lot of people to decide.	Trên thực tế, rất nhiều người có thể khó quyết định.
Thoughts that spring came from nowhere and returned to nothingness.	Những tưởng rằng mùa xuân từ hư không và trở về hư vô.
In fact, this can often lead you into bad financial situations.	Trên thực tế, điều này thường có thể dẫn bạn vào những tình huống xấu về tài chính.
It appeared immediately.	Nó xuất hiện ngay lập tức.
I don't think that's where he took them.	Tôi không nghĩ đó là nơi anh ta đưa họ đến.
Context is important here.	Bối cảnh là quan trọng ở đây.
She is in there with him.	Cô ấy đang ở trong đó với anh ta.
They took great risks.	Họ đã chấp nhận rủi ro lớn.
They can't miss it.	Họ không thể bỏ lỡ nó.
It doesn't hurt me.	Nó không làm tôi đau.
That also has rhythm.	Điều đó cũng có nhịp điệu.
He will look to her to do something.	Anh ấy sẽ tìm đến cô ấy để làm điều gì đó.
Here, an important issue will be drug selection.	Ở đây, một vấn đề quan trọng sẽ là lựa chọn thuốc.
Most important is the length of the game.	Quan trọng nhất là độ dài của trò chơi.
Instead, she chose a different weapon.	Thay vào đó, cô ấy chọn một vũ khí khác.
However, she wasn't sure she agreed.	Tuy nhiên, cô không chắc mình đã đồng ý.
You didn't believe it.	Bạn đã không tin điều đó.
One can place small lights around the house.	Người ta có thể đặt đèn nhỏ xung quanh nhà.
Hearing nothing, he opened his eyes again.	Không nghe thấy gì, anh lại mở mắt.
But then it started to rain, and suddenly it got dark.	Nhưng sau đó trời bắt đầu đổ mưa, và đột nhiên trời tối dần.
His eyes are still dead.	Đôi mắt của anh vẫn chết.
Still, at least he's on the scene.	Tuy nhiên, ít nhất anh ấy đang ở hiện trường.
She ignored them.	Cô ấy phớt lờ họ.
Difference.	Có sự khác biệt.
It may not be like it, but he is.	Nó có thể không giống như nó, nhưng anh ấy là như vậy.
Guys are also interested in our hair.	Các chàng trai cũng quan tâm đến mái tóc của chúng tôi.
I have done that before.	Tôi đã làm điều đó trước đây.
He had sex on his feet.	Anh ấy đã quan hệ tình dục trên đôi chân.
Let's just say technology is the worst.	Hãy chỉ nói rằng công nghệ là tồi tệ nhất.
I noticed that a few important points were missing.	Tôi nhận thấy rằng một vài điểm quan trọng đã bị thiếu.
He will die next year.	Anh ấy sẽ chết vào năm sau.
Never had he heard such words.	Chưa bao giờ anh nghe thấy những lời như thế.
My wish is his command.	Mong muốn của tôi là lệnh của anh ấy.
This is my goal.	Đây là mục tiêu của tôi.
Really hard.	Thật khó khăn.
I have lived with the loss of my child ever since.	Tôi đã sống với việc mất con kể từ đó.
Her old room.	Phòng cũ của cô ấy.
We scoured the internet, like most other fans.	Chúng tôi đã tìm hiểu trên internet, giống như hầu hết những người hâm mộ khác.
If we get in their way, we'll deal with it.	Nếu chúng tôi cản đường họ, chúng tôi sẽ giải quyết.
Not in a church.	Không phải trong một nhà thờ.
I think this is where the debate comes to an end.	Tôi nghĩ đây là nơi mà cuộc tranh luận ngã ngũ.
You look pale and seem worried.	Bạn trông xanh xao và có vẻ lo lắng.
This is not required of him by law.	Điều này luật pháp không yêu cầu ở anh ta.
Everyone loves it.	Mọi người yêu thích nó.
What you see is what you choose.	Những gì bạn thấy là những gì bạn chọn.
He's so hot, hot as fire.	Anh nóng quá, nóng như lửa đốt.
It is not a natural infection.	Nó không phải là một bệnh nhiễm trùng tự nhiên.
The guy had the right look.	Anh chàng đã có cái nhìn đúng đắn.
Even so, it is still a costume, in the sense that it requires a change.	Mặc dù vậy, nó vẫn là trang phục, theo nghĩa nó đòi hỏi phải thay đổi.
The car will not start.	Xe sẽ không nổ máy.
When you're ready, order him to eat.	Khi bạn đã sẵn sàng, hãy ra lệnh cho anh ta ăn.
More information is available about the different tools you can use.	Nhiều thông tin có sẵn về các công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng.
I feel safe with her around.	Tôi cảm thấy an toàn khi có cô ấy ở bên.
This effect can be both negative and positive.	Tác động này có thể vừa tiêu cực vừa tích cực.
He won't eat.	Anh ấy sẽ không ăn.
I haven't even opened it yet.	Tôi thậm chí còn chưa mở nó ra.
However, the story is true.	Tuy nhiên, câu chuyện có thật.
No girl, not when the music is as tight as this.	Không cô gái, không phải khi âm nhạc chặt chẽ như thế này.
This means if there are five in each team.	Điều này có nghĩa là nếu có năm trong mỗi đội.
But it just doesn't feel quite right.	Nhưng nó chỉ cảm thấy không hoàn toàn đúng.
I still do.	Tôi vẫn làm.
I must look confused.	Tôi phải trông bối rối.
This city is too small.	Thành phố này quá nhỏ.
I want to be your friend.	Tôi muốn trở thành bạn của bạn.
Not because the people involved are bad people who want to fail.	Không phải vì những người liên quan là những người xấu muốn thất bại.
Thanks for the new rules.	Cảm ơn các quy tắc mới.
I'm really looking forward to it.	Tôi đang rât hao hưc mong đợi điêu đo.
I'm not for or against it, but it's totally a problem.	Tôi không ủng hộ hay phản đối nó, nhưng nó hoàn toàn là một vấn đề.
You can view my paid work here.	Bạn có thể xem công việc được trả lương của tôi ở đây.
This procedure is expensive.	Thủ tục này là tốn kém.
However, the kids love her.	Tuy nhiên, những đứa trẻ yêu cô ấy.
No matter what I do.	Không có vấn đề gì tôi làm.
We love making movies.	Chúng tôi thích làm bộ phim.
An hour later, a yellow solution was formed.	Một giờ sau, một dung dịch màu vàng được tạo thành.
Don't crowd the pan.	Đừng làm đám đông chảo.
Leave me out.	Bỏ tôi ra.
And that goes on for the rest of your life.	Và điều đó diễn ra trong suốt phần đời còn lại của bạn.
You can download one that meets your special needs.	Bạn có thể tải xuống một trong những thứ đáp ứng nhu cầu đặc biệt của bạn.
The boy couldn't take it any longer.	Cậu bé không thể chịu đựng thêm được nữa.
Theory of cultural change.	Lý thuyết về sự thay đổi văn hóa.
To stay healthy, we need exercise.	Để cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần tập thể dục.
Player, player vs.	Người chơi, người chơi vs.
But you fight it anyway.	Nhưng dù sao thì bạn cũng chiến đấu với nó.
And so are we.	Và chúng tôi cũng vậy.
And don't do too much detail.	Và đừng làm quá nhiều chi tiết.
We could hear each other's breathing.	Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
However, he refused to accept it.	Tuy nhiên, ông từ chối để chấp nhận nó.
And it worked for me.	Và nó đã làm việc cho tôi.
However, there is no significant difference between these values.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa các giá trị này.
The same is true for the brain.	Điều này cũng đúng với não bộ.
Maybe the language was different.	Có lẽ ngôn ngữ đã khác.
They often play terrible cards.	Họ thường chơi bài khủng khiếp.
Dogs are not as stupid as you think.	Những chú chó không hề ngu ngốc như bạn nghĩ.
Were there.	Đã ở đó.
Too much of course.	Tất nhiên là quá nhiều.
There were seven male patients and four female patients.	Có bảy bệnh nhân nam và bốn bệnh nhân nữ.
He's happy to be around.	Anh ấy rất vui khi được ở bên.
I just don't know.	Tôi chỉ không biết.
Let it be there.	Hãy để nó ở đó.
You have to think that no one will look up your report.	Bạn phải nghĩ rằng sẽ không có ai tra cứu báo cáo của bạn.
Everything around me started to fall apart.	Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu tan rã.
Most are black like you.	Hầu hết đều đen như anh.
Maybe they exist like the fingers of the hand.	Có thể chúng tồn tại như những ngón tay của bàn tay.
Then, at last, he cast his vote.	Sau đó, cuối cùng, anh ta đã bỏ phiếu của mình.
Oh, the series is still airing.	Ồ, bộ truyện vẫn đang được phát sóng.
You are not living up to your potential.	Bạn không sống đúng với tiềm năng của mình.
Hate is hate, and murder is murder.	Ghét là ghét, và giết người là giết người.
You can even add your own.	Bạn thậm chí có thể thêm của riêng bạn.
After reading the story, the real work begins.	Sau khi đọc xong câu chuyện, công việc thực sự bắt đầu.
And open your eyes.	Và mở mắt.
You can start there.	Bạn có thể bắt đầu ở đó.
Actually no.	Thực ra là không.
Is a good idea.	Là một ý kiến ​​hay.
But soon there will be a problem.	Nhưng sẽ sớm có một vấn đề.
All happened.	Tất cả đều đã xảy ra.
Yes, my mother is a teacher.	Vâng, mẹ tôi là một giáo viên.
I would have loved to have science classes like this.	Tôi đã rất thích có những lớp học khoa học như thế này.
I can't wait to see it in action.	Tôi nóng lòng muốn thấy nó bắt đầu hoạt động.
Unable to open file.	Không mở được tệp.
I return to my house.	Tôi trở lại nhà của tôi.
Four and a half months.	Bốn tháng rưỡi.
However, he still pursued it.	Tuy nhiên, anh vẫn theo đuổi nó.
Normal, for us.	Bình thường, đối với chúng tôi.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
It's been a while.	Nó đã được một thời gian.
In a way, the argument here becomes about time and distance.	Theo một cách nào đó, lập luận ở đây trở thành về thời gian và khoảng cách.
There are three three and have drawn.	Có đến ba ba và đã vẽ.
Another reason is as follows.	Một lý do khác như sau.
Hard to shop in peace with the kids around.	Khó mua sắm trong hòa bình với những đứa trẻ xung quanh.
I talked to her before she died.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy trước khi cô ấy chết.
So we ended up firing him.	Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã sa thải anh ta.
There is no law and order.	Không có luật lệ và trật tự.
For the road.	Đối với con đường.
A good life insurance policy will last until your end.	Một chính sách bảo hiểm nhân thọ tốt sẽ tồn tại đến cuối cùng của bạn.
Damn deal.	Thỏa thuận chết tiệt.
You are so kind.	Bạn thật tốt.
I don't ask much of you.	Tôi không yêu cầu nhiều ở bạn.
And then she died.	Và sau đó cô ấy đã chết.
However, the above do not exist.	Tuy nhiên, những cái trên không tồn tại.
Not everyone wants to ride in bad weather.	Không phải ai cũng muốn đi xe trong điều kiện thời tiết xấu.
Now you know what to do.	Bây giờ bạn biết phải làm gì.
I want it to work for you.	Tôi muốn nó làm việc cho bạn.
From here my current concept was born.	Từ đây khái niệm hiện tại của tôi được sinh ra.
It was a perfect match.	Đó là một trận đấu hoàn hảo.
And to produce it for yourself.	Và để sản xuất nó cho chính mình.
You kind of lose the benefit of the doubt.	Bạn loại mất lợi ích của sự nghi ngờ.
Take care of yourself.	Hãy tự mình chăm sóc.
I want to see her do a great job.	Tôi muốn thấy cô ấy làm rất tốt.
This choice is reasonable.	Sự lựa chọn này là hợp lý.
It's quite general.	Nó khá chung chung.
She lifted her shirt.	Cô vén áo lên.
That was produced in the standard definition.	Điều đó đã được sản xuất trong định nghĩa tiêu chuẩn.
So for sure they will do the rest events.	Vì vậy, chắc chắn họ sẽ làm các sự kiện còn lại.
He is so handsome.	Anh ấy rất đẹp.
The rest follows as before.	Phần còn lại theo sau như trước.
You don't have to come to me.	Bạn không cần phải đến với tôi.
I love humans.	Tôi yêu con người.
Like your parents.	Giống như cha mẹ của bạn.
But he didn't break the law.	Nhưng anh ta không phạm luật.
It was a story about my father when he was a little boy.	Đó là một câu chuyện về cha tôi khi ông còn là một cậu bé.
But he got his life.	Nhưng anh ấy đã có được cuộc sống.
But his throat was dry.	Nhưng cổ họng anh khô khốc.
Try to understand your parents and what they really need.	Cố gắng hiểu cha mẹ của bạn và những gì họ thực sự cần.
Then they certainly didn't.	Sau đó, họ chắc chắn đã không.
Put technology to work.	Đưa công nghệ vào hoạt động.
He ran his tongue over his teeth.	Anh lướt lưỡi trên răng.
I have lost too many loved ones, over and over again.	Tôi đã mất quá nhiều người thân yêu, hết lần này đến lần khác.
No, they are not suitable.	Không, họ không thích hợp.
Right over now.	Ngay qua ngay.
He has an idea.	Anh ấy có một ý tưởng.
That could be at some point.	Đó có thể là một lúc nào đó.
Will definitely buy again.	Chắc chắn sẽ mua một lần nữa.
However, there is an exception.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ.
We took notes.	Chúng tôi đã ghi chép.
I walked closer to him.	Tôi bước lại gần anh ấy.
In addition, there is an independent safety control system.	Ngoài ra, còn có hệ thống kiểm soát an toàn độc lập.
Great, you think.	Tuyệt vời, bạn nghĩ vậy.
Now you are here.	Bây giờ bạn đang ở đây.
Perform experiments, collect data, and prepare metrics.	Thực hiện các thí nghiệm, thu thập dữ liệu và chuẩn bị các số liệu.
We haven't held hands since we were very young.	Chúng tôi đã không nắm tay nhau từ khi chúng tôi còn rất nhỏ.
He knew her story, and it wasn't.	Anh biết câu chuyện của cô, và không phải vậy.
I can't wait to see what happens.	Tôi không thể chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra.
He's not the team leader.	Anh ấy không phải là trưởng nhóm.
That is a huge problem.	Đó là một vấn đề rất lớn.
We can talk about something else.	Chúng ta có thể nói về điều gì đó khác.
The truth was bad enough.	Sự thật đã đủ tồi tệ.
We are moving into our new building.	Chúng tôi đang chuyển đến tòa nhà mới của chúng tôi.
I really like the open-ended approach we've taken.	Tôi rất thích cách tiếp cận kết thúc mở mà chúng tôi đã thực hiện.
It's not real.	Nó không có thật.
You are particularly interested in this page.	Bạn đặc biệt quan tâm đến trang này.
But they and her play.	Nhưng họ và cô ấy chơi.
Time to return to nature.	Thời gian để trở lại tự nhiên.
We, we'll basically do anything.	Chúng tôi, về cơ bản chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
She tried the door.	Cô ấy đã thử cửa.
I met her family.	Tôi đã gặp gia đình cô ấy.
We simply have to do the best we can.	Chúng tôi chỉ đơn giản là phải làm tốt nhất có thể.
Some characters reappear, but they are quite small.	Một số nhân vật xuất hiện trở lại, nhưng họ khá nhỏ.
Look out the face.	Nhìn ra khuôn mặt.
Then he made it clear that this would not continue.	Sau đó, anh ấy nói rõ rằng điều này sẽ không tiếp tục.
Light and dark.	Ánh sáng và bóng tối.
They know where students are taken.	Họ biết nơi học sinh được đưa đi.
He is no longer simply my subject of research.	Anh ấy không còn đơn giản là đối tượng nghiên cứu của tôi nữa.
However, their views are more supported than the numbers would suggest.	Tuy nhiên, quan điểm của họ được ủng hộ nhiều hơn những con số sẽ đề xuất.
You don't have to have a transaction.	Bạn không cần phải có một giao dịch.
Both are married and have children.	Cả hai đã kết hôn và có con.
Most people don't care.	Hầu hết mọi người không quan tâm.
The first has a better effect on weight loss.	Đầu tiên có tác dụng tốt hơn cho việc giảm cân.
Or keep them away.	Hoặc để họ tránh xa.
It's enough to take you away until you're an old man.	Nó đủ để đưa bạn đi cho đến khi bạn là một ông già.
Love is when there is another person in your heart.	Tình yêu là khi trong trái tim bạn có một người khác.
It's not a pretty place.	Đó không phải là một nơi đẹp.
He's happy to be himself.	Anh ấy hạnh phúc khi được là chính mình.
Maybe it was never meant to be.	Có lẽ nó không bao giờ có nghĩa là như vậy.
However, it is necessary to look around you with a certain eye pattern.	Tuy nhiên, cần phải nhìn xung quanh bạn bằng một kiểu mắt nhất định.
The standard model is much more powerful than commonly thought.	Mô hình tiêu chuẩn mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ chung.
This movement will be rejected.	Chuyển động này sẽ bị từ chối.
That seems strange to me.	Điều đó có vẻ kỳ lạ với tôi.
She really doesn't care about anyone other than herself.	Cô ấy thực sự không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình.
She is going to find her father.	Cô ấy sẽ đi tìm bố cô ấy.
They say they have to take you to the station.	Họ nói rằng họ phải đưa bạn đến nhà ga.
I stopped to see him.	Tôi dừng lại để xem anh ta.
His arms will be raised, as they usually are.	Cánh tay của anh ấy sẽ được nâng lên, như cách chúng thường thấy.
It goes through every aspect.	Nó đi qua mọi khía cạnh.
One person changed it.	Một người đã thay đổi nó.
Help him calm down.	Giúp anh ấy bình tĩnh lại.
Some pressure problems.	Một số vấn đề về áp suất.
But it feels perfect to me.	Nhưng nó cảm thấy hoàn hảo đối với tôi.
It seems only she is not.	Có vẻ như chỉ có cô ấy là không.
Our decision was made at the highest level.	Quyết định của chúng tôi đã được thực hiện ở cấp cao nhất.
Two different models were used in this work.	Hai mô hình khác nhau đã được sử dụng trong công việc này.
That is the third reason.	Đó là lý do thứ ba.
This is why we see this difference.	Đây là lý do tại sao chúng ta thấy sự khác biệt này.
Obviously, however, it could have done so.	Rõ ràng, tuy nhiên, nó có thể đã làm như vậy.
And then he laughed.	Và rồi anh ấy cười.
She doesn't consider the internal variables.	Cô ấy không xem xét các biến bên trong.
His voice hardened.	Giọng anh đanh lại.
That's some serious customer service.	Đó là một số dịch vụ khách hàng nghiêm túc.
Go to a career fair.	Đi đến một hội chợ nghề nghiệp.
It was a difficult situation.	Đó là một tình huống khó khăn.
The so-called worst recovery in the history of the states.	Cái được gọi là sự phục hồi tồi tệ nhất trong lịch sử của các bang.
We know what's in our food.	Chúng tôi biết những gì có trong thức ăn của chúng tôi.
Family is the world.	Gia đình là thế giới.
It's not even though she has to be everywhere, all the time.	Nó không phải là mặc dù cô ấy phải có mặt ở mọi nơi, mọi lúc.
Find another doctor, he said.	Tìm một bác sĩ khác, anh ấy nói.
Full of flowers.	Đầy hoa.
He didn't even have a single card to play.	Anh ta thậm chí không có một lá bài nào để chơi.
Show your friends.	Cho bạn bè của bạn xem.
This is something quite obvious that we want to avoid.	Đây là điều khá rõ ràng mà chúng tôi muốn tránh.
This is certainly within his right.	Điều này chắc chắn nằm trong quyền của anh ta.
Far from it, really.	Xa nó, thực sự.
From this it can be seen that 'four.	Từ đó có thể thấy rằng 'bốn.
Carry out biological studies.	Thực hiện các nghiên cứu sinh học.
They protect your sense of self.	Họ bảo vệ ý thức của bạn về bản thân.
The order is different here.	Thứ tự là khác nhau ở đây.
We don't even talk about what we did.	Chúng tôi thậm chí không nói về những gì chúng tôi đã làm.
I stared at it.	Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Beauty is the key.	Vẻ đẹp là chìa khóa.
It never does.	Nó không bao giờ làm.
And this week, it debuted here.	Và tuần này, nó đã ra mắt ở đây.
If any changes are necessary, please contact us as soon as possible.	Nếu có bất kỳ thay đổi nào là cần thiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian sớm nhất.
It's not just physical violence.	Nó không chỉ là bạo lực thể xác.
But times change.	Nhưng thời thế thay đổi.
My only truth.	Sự thật duy nhất của tôi.
But their form has been poor for more than a month.	Nhưng phong độ của họ đã kém trong khoảng hơn tháng qua.
We should choose our words carefully.	Chúng ta nên lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận.
Make sure you don't need a replacement desk.	Hãy chắc chắn rằng bạn không cần bàn con để thay thế.
It is extremely effective.	Nó cực kỳ hiệu quả.
He turned away and sat down at the table again.	Anh quay đi và lại ngồi vào bàn.
This is the most important aspect of the dream.	Đây là khía cạnh quan trọng nhất của giấc mơ.
He returned with another thought.	Anh quay lại với một suy nghĩ khác.
She turned to him as she continued the story.	Cô quay sang anh khi tiếp tục câu chuyện.
Either way, it's just death and outer freedom.	Dù sao đi nữa, đó chỉ là cái chết và sự tự do bên ngoài.
Just the good parts.	Chỉ là những phần tốt.
The six of us fit.	Sáu người chúng tôi phù hợp.
Everyone loved it.	Mọi người đã yêu thích nó.
Not that.	Không phải cái đó.
There are too many of us now.	Có quá nhiều người trong chúng ta bây giờ.
Progress is measured in years.	Tiến độ được tính bằng năm.
It was the best news she could hope for.	Đó là tin tốt nhất mà cô có thể hy vọng.
Let's not lie anymore.	Chúng ta đừng nói dối nữa.
Four hundred and nine patients were included.	Bốn trăm chín bệnh nhân đã được bao gồm.
Not submitting an answer may result in defaults.	Không gửi câu trả lời có thể dẫn đến mặc định.
And the soul of the party.	Và linh hồn của bữa tiệc.
If you accept a part, you must accept the whole.	Nếu bạn chấp nhận một phần, bạn phải chấp nhận toàn bộ.
We played for an hour and a half.	Chúng tôi đã chơi trong một giờ rưỡi.
What would you know if you kept your eyes and ears open all the time.	Bạn sẽ biết điều gì nếu bạn luôn mở to mắt và tai của mình.
More important than the numbers is the direction of movement.	Quan trọng hơn những con số là hướng di chuyển.
At first, we just wanted to know what was going on.	Lúc đầu, chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
His wife loves animals.	Vợ anh ấy yêu động vật.
Report on a case and study the literature.	Báo cáo về một trường hợp và nghiên cứu tài liệu.
I looked into his face.	Tôi nhìn vào mặt anh ta.
But you read these words as proof of both.	Nhưng bạn đọc những lời này là bằng chứng của cả hai.
We lost seven.	Chúng tôi đã mất bảy.
Anyway, a friend sent me this press release.	Dù sao, một người bạn đã gửi cho tôi thông cáo báo chí này.
Everyone did in a sense.	Mọi người đã làm theo một nghĩa nào đó.
We were very happy there.	Chúng tôi đã rất hạnh phúc ở đó.
I don't see my changes.	Tôi không thấy những thay đổi của mình.
But in reality, he was just walking.	Nhưng trên thực tế, anh ấy chỉ đang đi thôi.
Separate withdrawal bar available.	Có sẵn thanh rút tiền riêng.
But conditions have changed.	Nhưng điều kiện đã thay đổi.
People show you their colors.	Mọi người cho bạn thấy màu sắc của họ.
The boy was arrested.	Cậu bé bị bắt.
Everything else is darkness.	Mọi thứ khác là bóng tối.
She would never let him hear the end of it.	Cô sẽ không bao giờ để anh ta nghe thấy kết thúc của nó.
It's the internet.	Đó là mạng internet.
We stayed like that for a long time, just breathing.	Chúng tôi giữ nguyên như vậy trong một thời gian dài, chỉ thở thôi.
Take the time to sit down to a meal.	Hãy dành thời gian để ngồi xuống một bữa ăn.
They are killing each other with their stupid code.	Họ đang giết nhau bằng mã ngu ngốc của họ.
That doesn't tell me much.	Điều đó không nói với tôi nhiều.
In a sense, they were right.	Theo một nghĩa nào đó, họ đã đúng.
We'll be moving soon, that's it.	Chúng tôi sẽ sớm di chuyển, thế là xong.
I have a view with block rendering.	Tôi có một chế độ xem có hiển thị khối.
Are these days normal?	Những ngày này có bình thường không.
I asked him what he would do.	Tôi hỏi anh ấy anh ấy sẽ làm gì.
Several issues are under debate.	Một số vấn đề đang được tranh luận.
With or without bed.	Có giường hoặc không có giường.
I hope you guys will like them.	Tôi hy vọng các bạn sẽ thích chúng.
Something worth trying.	Một cái gì đó đáng để thử.
He said he would take everyone away.	Anh ấy nói sẽ đưa mọi người đi.
You don't know what it was like then.	Bạn không biết lúc đó nó như thế nào.
But think about it.	Nhưng hãy nghĩ về nó.
They lost that war.	Họ đã thua cuộc chiến đó.
We were on the right track.	Chúng tôi đã đi đúng hướng.
I'll share my experience, in case that helps.	Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, trong trường hợp điều đó có ích.
That person had a big shoe to fill.	Người đó đã có một đôi giày lớn để lấp đầy.
We keep your money until the course starts.	Chúng tôi giữ tiền của bạn cho đến khi khóa học bắt đầu.
You, he's talking.	Bạn, anh ấy đang nói.
Now I can't sleep without the pain.	Giờ tôi không thể ngủ được nếu không có cơn đau.
No one seems to just do one thing.	Dường như không ai chỉ làm một việc.
Enjoy your happy night.	Hãy tận hưởng một đêm hạnh phúc của bạn.
The second is the training samples.	Thứ hai là các mẫu đào tạo.
If she can get in.	Nếu cô ấy có thể vào trong.
For this reason, the plan cannot be confirmed.	Vì lý do này, kế hoạch không thể được xác nhận.
It can change your life.	Nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn.
I go during the day.	Tôi đi trong ngày.
She said it's usually in there.	Cô ấy nói rằng nó thường ở trong đó.
Little people, she thought.	Những người nhỏ bé, cô nghĩ.
It went on for many months.	Nó đã diễn ra trong nhiều tháng.
But I'm ready to face it.	Nhưng tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó.
Follow up the first evening.	Theo dõi buổi tối đầu tiên.
He looked a few years older than her.	Trông anh già hơn cô vài tuổi.
The same goes for any kind of relationship.	Điều này cũng xảy ra với bất kỳ loại mối quan hệ nào.
I don't know what else could be wrong.	Tôi không biết những gì khác có thể được sai.
She was looking at her.	Cô ấy đã nhìn về cô ấy.
To return the money they took.	Để trả lại số tiền họ đã lấy.
However, it is very powerful.	Tuy nhiên, nó rất mạnh mẽ.
But he decided to give it another try.	Nhưng anh ấy quyết định thử thêm một lần nữa.
Of course, while we were there, we had to eat.	Tất nhiên, khi ở đó, chúng tôi phải ăn.
But of course it's not real.	Nhưng tất nhiên nó không có thật.
You are especially worried about him.	Bạn đặc biệt lo lắng cho anh ấy.
She is reading a book.	Cô ấy đang đọc một cuốn sách.
But they actually do it to themselves.	Nhưng họ thực sự làm điều đó với chính họ.
His character has a complicated past with this woman.	Nhân vật của anh ta có một quá khứ phức tạp với người phụ nữ này.
It's up to you which way you want to go.	Việc này tùy thuộc vào bạn theo cách nào bạn muốn.
Just what is about to happen.	Chỉ là những gì sắp xảy ra.
Family is a group and everyone should help.	Gia đình là một tập thể và mọi người nên giúp đỡ.
Very happy.	Rất vui.
So that information is correct.	Vì vậy, thông tin đó là chính xác.
Even to save his wife.	Kể cả để cứu vợ.
Please be content to forget whatever wrong has been done to you.	Hãy bằng lòng để quên đi bất cứ điều gì sai trái đã được thực hiện bạn.
And then in the summer, we'll do it again.	Và sau đó trong mùa hè, chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
She is everything to me.	Cô ấy là tất cả đối với tôi.
Someone took off the cover.	Ai đó đã cởi vỏ bọc.
They are pure white in color.	Chúng có màu trắng tinh khiết.
In one piece.	Trong một mảnh.
Who can you damn.	Bạn có thể chết tiệt ai.
Has continued to increase.	Đã tiếp tục tăng.
Pour the dry mixture on top.	Đổ hỗn hợp khô lên trên.
You pull them towards you with your content.	Bạn kéo họ về phía bạn bằng nội dung của bạn.
He never said that.	Anh ấy chưa bao giờ nói điều đó.
Today is one of those days.	Hôm nay là một trong những ngày đó.
This force is called pressure.	Lực này được gọi là áp suất.
Or perhaps love is the wrong word.	Hoặc có lẽ tình yêu là từ sai.
You may have an edge over the rest of the field.	Bạn có thể có lợi thế hơn phần còn lại của lĩnh vực này.
And then you repeat it over and over again.	Và sau đó bạn lặp đi lặp lại nó, lặp đi lặp lại.
I love how they can create the element of surprise.	Tôi thích cách họ có thể tạo ra yếu tố bất ngờ.
The kid looks like him.	Đứa trẻ trông giống anh ấy.
Be responsible to him now.	Có trách nhiệm với anh ấy bây giờ.
Both are very happy.	Cả hai đều rất vui.
It usually takes time.	Nó thường mất thời gian.
But it's even worse than that.	Nhưng nó thậm chí còn tồi tệ hơn thế.
Everyone has gone forward, except for one person.	Tất cả mọi người đều đã đi về phía trước, ngoại trừ một người.
The cause of the fire was not immediately clear.	Nguyên nhân của vụ cháy ngay lập tức chưa được làm rõ.
We pushed to the ground.	Chúng tôi đã đẩy xuống đất.
End of mind.	Hết ý.
That's what he did.	Đó là những gì anh ấy đã làm.
This is another woman.	Đây là một người phụ nữ khác.
Just came back from the door when we got in.	Chỉ cần quay lại từ cửa khi chúng tôi vào.
Sat.	Đã ngồi.
Let me order some tea.	Để tôi gọi cho một ít trà.
I did not get a fair hearing.	Tôi đã không nhận được một phiên điều trần công bằng.
Nice to meet you.	Rất vui khi gặp bạn.
You will not fill this body, this brain.	Cô sẽ không lấp đầy cơ thể này, bộ não này.
I can get used to this.	Tôi có thể có được sử dụng cho điều này.
We have plenty of time for that.	Chúng tôi có rất nhiều thời gian cho việc đó.
He's not looking for trouble.	Không phải anh ta đi tìm rắc rối.
While this is happening, you cannot get sick.	Trong khi điều này đang xảy ra, bạn không thể bị ốm.
Everything looks the same as when he went to sleep.	Mọi thứ trông giống như khi anh ấy đi ngủ.
If you go there will be no one in charge.	Nếu bạn đi sẽ không có ai phụ trách.
Two things stand in my way.	Có hai điều cản trở tôi.
She is his wife.	Cô ấy là vợ của anh ấy.
I hate to say it, but it's true.	Tôi ghét phải nói ra, nhưng đúng là như vậy.
Well, not quite.	Chà, không hoàn toàn.
Now this is where you need to take care.	Bây giờ đây là nơi bạn cần phải chăm sóc.
Any woman other than me.	Bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài tôi.
They control four birds.	Họ điều khiển bốn con chim.
Dark like him, but completely empty.	Tối như anh ta, nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Can't remember meeting this girl.	Không thể nhớ đã gặp cô gái này.
He wants to take it away.	Anh muốn mang nó đi.
Related behavior has recently been found in other systems.	Hành vi liên quan gần đây đã được tìm thấy trong các hệ thống khác.
That's because there are other factors to consider.	Đó là bởi vì còn có những yếu tố khác cần xem xét.
It won't be found now until the snow is gone.	Nó sẽ không được tìm thấy bây giờ cho đến khi tuyết không còn nữa.
Looking up, she saw something underwater.	Nhìn lên, cô đã nhìn thấy thứ gì đó dưới nước.
He feels well.	Anh ấy cảm thấy khỏe.
Usually this does not happen.	Thông thường điều này không xảy ra.
They pay others to fight in their place.	Họ trả tiền cho những người khác để chiến đấu ở vị trí của họ.
It is becoming more and more difficult.	Nó ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Can't say when, my thinking mind will get there.	Không thể nói khi nào, đầu óc suy nghĩ của tôi sẽ đạt được điều đó.
But not just for them.	Nhưng không chỉ đối với họ.
I run a website that really needs some work.	Tôi điều hành một trang web thực sự cần một số công việc.
They want to end that.	Họ muốn kết thúc điều đó.
More on that at the end of the week.	Thông tin thêm về điều đó vào cuối tuần.
You should have my support on this one.	Bạn nên có sự hỗ trợ của tôi trên cái này.
And that's the whole story.	Và đó là toàn bộ câu chuyện.
So in my opinion.	Vì vậy, theo quan điểm của tôi.
We may never get another one.	Chúng tôi có thể không bao giờ nhận được một cái khác.
He shouldn't give up.	Anh ta không nên từ bỏ.
He would kill me and not think about it again.	Anh ta sẽ giết tôi và không nghĩ lại về điều đó.
Close your eyes.	Nhắm mắt lại.
So everything works.	Vì vậy, mọi thứ hoạt động.
And then another.	Và sau đó khác.
This is not to say that they are not dangerous.	Điều này không có nghĩa là chúng không nguy hiểm.
I used to be very happy.	Tôi đã từng rất hạnh phúc.
The poor child has no life.	Đứa trẻ tội nghiệp không có cuộc sống.
It's not like we see her that much when she's well.	Không giống như chúng ta gặp cô ấy nhiều như vậy khi cô ấy khỏe.
Continue, continue.	Tiếp tục, tiếp tục.
Like with the car.	Giống như với chiếc xe hơi.
White to work.	Màu trắng để làm việc.
Other groups did.	Các nhóm khác đã làm.
Design studies, conduct experiments, and write manuscripts.	Thiết kế nghiên cứu, thực hiện các thí nghiệm và viết bản thảo.
It's a great team.	Đó là một đội tuyệt vời.
Now look.	Bây giờ hãy nhìn.
So they moved every school around to try to fill it up.	Vì vậy, họ đã di chuyển mọi trường học xung quanh để cố gắng lấp đầy nó.
Remember that many of these will change.	Hãy nhớ rằng nhiều điều trong số này sẽ thay đổi.
I don't know what they mean.	Tôi không biết họ muốn nói gì.
They brought too little.	Họ đã mang quá ít.
Maybe even top two.	Thậm chí có thể là top hai.
He changed his mind after meeting them and abandoned them both.	Anh ấy đã thay đổi quyết định sau khi gặp họ và bỏ rơi cả hai.
However, the reason for this is very simple.	Tuy nhiên, lý do cho điều này rất đơn giản.
She will become a doctor.	Cô ấy sẽ trở thành một bác sĩ.
Happens every year.	Xảy ra hàng năm.
Therefore we have not reviewed it.	Do đó chúng tôi đã không xem xét nó.
She couldn't bear to be locked in a small room.	Cô không thể chịu đựng được khi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ.
However, a problem started last week.	Tuy nhiên, một vấn đề đã bắt đầu vào tuần trước.
He sided with me, angry.	Anh ấy đứng về phía tôi, tức giận.
For two moments, and then another moment.	Trong hai khoảnh khắc, và sau đó một khoảnh khắc nữa.
Playing the game is like being in a city.	Chơi trò chơi giống như ở trong một thành phố.
Animal lovers and all others.	Những người yêu động vật và tất cả những người khác.
Use them at an angle or something.	Sử dụng chúng ở một góc cạnh hoặc một cái gì đó.
But there is one line for each man.	Nhưng có một dòng cho mỗi người đàn ông.
It never occurred to him to ask.	Nó không bao giờ xảy ra với anh ta để hỏi.
Its effects come on very slowly.	Tác động của nó đến rất chậm.
Another attack failed in the fall.	Một cuộc tấn công khác đã thất bại vào mùa thu.
And so far, no one has shot back at us.	Và cho đến nay, không ai bắn lại chúng tôi.
They are placed next to each other.	Chúng được đặt cạnh nhau.
Now, you might have some times when you just can't do it.	Bây giờ, bạn có thể có một số lúc bạn không thể làm điều đó.
It's never too late to do good.	Không bao giờ là quá muộn để làm điều tốt.
Has been pulled out.	Đã được kéo ra.
They have no choice.	Họ không có sự lựa chọn.
Its management is analyzed and its development conditions discussed.	Quản lý của nó được phân tích và các điều kiện phát triển của nó được thảo luận.
I think we've covered everything.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bao gồm tất cả mọi thứ.
There seems to be some confusion.	Dường như có một số nhầm lẫn.
There's no proof of that, anyway.	Không có bằng chứng nào về điều đó, dù sao.
Not much at once, but more often.	Không nhiều cùng một lúc, nhưng thường xuyên hơn.
No accounts take them directly back to your hotel.	Không có tài khoản nào đưa họ trực tiếp trở lại khách sạn của bạn.
Let the questions wait.	Hãy để các câu hỏi chờ đợi.
If you need anything please let us know.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì xin vui lòng cho chúng tôi biết.
A female thing.	Một thứ nữ.
A copy shop was there.	Một cửa hàng sao chép đã ở đó.
There will be a written test at the end of the course.	Sẽ có một bài kiểm tra viết vào cuối khóa học.
They too.	Họ cũng vậy.
People used an hour a day to make calls.	Mọi người đã sử dụng một giờ mỗi ngày để thực hiện cuộc gọi.
You have to touch him.	Bạn phải chạm vào anh ta.
However, we cannot do without time.	Tuy nhiên, chúng ta không thể làm nếu không có thời gian.
That cannot happen.	Điều đó không thể xảy ra.
A signal was against them.	Một tín hiệu đã chống lại họ.
Research has taught me many things.	Nghiên cứu đã dạy cho tôi nhiều điều.
The only thing wrong is their method.	Điều duy nhất sai là phương pháp của họ.
An hour later, his dinner arrived for him.	Một giờ sau, bữa tối của anh ta đến cho anh ta.
Very difficult.	Rất khó.
Of course, she's safe, he told himself.	Tất nhiên, cô ấy được an toàn, anh tự nhủ.
In some cases, only the men remained.	Trong một số trường hợp, chỉ còn lại những người đàn ông.
I don't think we'll ever get him in there.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đưa được anh ta vào đó.
Not on my watch.	Không phải trên đồng hồ của tôi.
I can't even get angry.	Tôi thậm chí không thể tức giận.
He said they would claim 'natural cause' which is what you just said.	Anh ấy nói rằng họ sẽ khẳng định 'nguyên nhân tự nhiên', đó là những gì bạn vừa nói.
I told her this was like a dream.	Tôi đã nói với cô ấy rằng điều này giống như một giấc mơ.
My mother hugged me tightly.	Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi.
However, he is stuck by his decision.	Tuy nhiên, anh ấy bị mắc kẹt bởi quyết định của mình.
We have been using the latter for many years.	Chúng tôi đã sử dụng cái sau trong nhiều năm.
A tree is a dress.	Một cái cây là một cái váy.
The book spoke to my heart.	Cuốn sách đã nói lên trái tim tôi.
Then she looked up at him.	Sau đó, cô ấy nhìn lên anh ta.
A few lines at the top of the page.	Một vài dòng ở đầu trang.
We have to change this.	Chúng ta phải thay đổi điều này.
No water is collected in this range.	Không thu được nước trong phạm vi này.
That was the first time he called me crazy, in my face.	Đó là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi là điên, vào mặt tôi.
The opportunity is gone.	Cơ hội đã biến mất.
He put a smile on my lips.	Anh ấy mang một nụ cười trên môi tôi.
I couldn't feel cooler.	Tôi không thể cảm thấy mát mẻ hơn.
A silence then.	Một khoảng lặng sau đó.
Either type can be found easily online.	Một trong hai loại có thể được tìm thấy dễ dàng trực tuyến.
It's been a long road.	Đó là một chặng đường dài.
She is my target for everything.	Cô ấy là mục tiêu của tôi về mọi thứ.
He turned away quickly.	Anh ta quay đi nhanh chóng.
However, even this is only a small taste of what is possible.	Tuy nhiên, ngay cả điều này chỉ là một hương vị nhỏ của những gì có thể.
In fact, he is one of them.	Trên thực tế, anh ấy là một trong số họ.
You will not find it difficult to do so.	Bạn sẽ không thấy khó khăn khi làm như vậy.
Years later you really feel it.	Nhiều năm sau bạn thực sự cảm thấy điều đó.
About you and me, and what we did.	Về bạn và tôi, và những gì chúng tôi đã làm.
I waited too long to do what it wanted.	Tôi đã chờ đợi quá lâu để làm những gì nó muốn.
We will be patient but we will do what we have to do.	Chúng tôi sẽ kiên nhẫn nhưng chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi phải làm.
I could use one or two of the other.	Tôi có thể sử dụng một hoặc hai thứ còn lại.
I had to go far enough with both.	Tôi đã phải đủ xa với cả hai.
Case series study.	Nghiên cứu loạt trường hợp.
They just bring more questions to my mind.	Họ chỉ mang đến nhiều câu hỏi hơn trong tâm trí của tôi.
It's time for a new direction.	Đã đến lúc cần phải có một hướng đi mới.
It's easy and fun!.	Thật dễ dàng và thú vị !.
You have to actually play.	Bạn phải thực sự chơi.
Unfortunately, they are very good to be true.	Thật không may, chúng rất tốt để trở thành sự thật.
She said they had no other choice.	Cô ấy nói rằng họ không có lựa chọn nào khác.
We care about each other.	Chúng tôi quan tâm đến nhau.
It's impossible to stay still when it's above you like that.	Không thể giữ yên khi nó ở trên bạn như vậy.
She didn't know the man in that office.	Cô không biết người đàn ông trong văn phòng đó.
And he loves her.	Và anh yêu cô.
He put them on the bar.	Anh ấy đặt chúng trên quầy bar.
The crew party was no different.	Bữa tiệc phi hành đoàn cũng không khác gì.
Users can download their products from their account page.	Người dùng có thể tải xuống sản phẩm của họ từ trang tài khoản của họ.
Let's be a little realistic here.	Hãy thực tế một chút ở đây.
Maybe he's sleeping.	Có lẽ anh ấy đang ngủ.
I'm doing good.	Tôi đang làm tốt.
Instead, she felt a kind of release.	Thay vào đó, cô cảm thấy một loại giải phóng.
That is not for our government to determine.	Điều đó không phải để chính phủ của chúng tôi xác định.
You know, that's a funny thing.	Bạn biết đấy, đó là một điều buồn cười.
You know, we share a lot about the importance of culture.	Bạn biết đấy, chúng tôi chia sẻ rất nhiều điều về tầm quan trọng của văn hóa.
That is not good for health.	Điều đó không có lợi cho sức khỏe.
Some say they were here long before him.	Một số người nói rằng họ đã ở đây rất lâu trước cả anh ta.
We have to do that.	Chúng ta phải làm điều đó.
His family is big on keeping promises.	Gia đình anh ấy rất lớn về việc giữ lời hứa.
The milk in the glass turns red.	Sữa trong ly chuyển sang màu đỏ.
We just keep them with us.	Chúng tôi chỉ giữ chúng bên mình.
They give you much care.	Họ cung cấp cho bạn nhiều chăm sóc.
I can round it down.	Tôi có thể làm tròn nó xuống.
Your work is beautiful.	Tác phẩm của bạn thật đẹp.
I paid for the room.	Tôi đã trả tiền cho phòng.
He just wanted the fight to continue so it could end.	Anh ấy chỉ muốn cuộc chiến tiếp diễn để nó có thể kết thúc.
For the above reason.	Vì nguyên nhân trên.
You follow because he leads.	Bạn làm theo vì anh ấy dẫn đầu.
At first ordering, this was not a problem.	Lúc đầu đặt hàng, đây không phải là một vấn đề.
She couldn't feel the weight of the watch, and she missed it.	Cô ấy không thể cảm nhận được sức nặng của chiếc đồng hồ, và cô ấy đã bỏ lỡ nó.
Men who enjoy sex are super careful about consent.	Những người đàn ông thích tình dục siêu cẩn thận về sự đồng ý.
Fear comes if you don't enjoy life.	Nỗi sợ hãi đến nếu bạn không tận hưởng cuộc sống.
These are big effects.	Đây là những hiệu ứng lớn.
There is no other way to do that.	Không có cách nào khác để làm điều đó.
Someone is watching them.	Ai đó đang theo dõi họ.
And he looked up at me.	Và anh ấy nhìn lên tôi.
Just waiting to meet you to make your dream come true.	Chỉ chờ được gặp bạn để ước mơ trở thành hiện thực.
That won't be easy either, he thought.	Điều đó cũng sẽ không dễ dàng, anh nghĩ.
He gave her his card.	Anh đưa cô thẻ của anh.
I closed the door and he drove away.	Tôi đóng cửa và anh ta lái xe đi.
There are many reasons for these differences.	Có nhiều lý do cho những khác biệt này.
Just an element.	Chỉ là một phần tử.
A treatment plan for the father was requested.	Một kế hoạch điều trị cho người cha đã được yêu cầu.
This is interesting for two main reasons.	Điều này thật thú vị vì hai lý do chính.
Black is formed in one of two ways.	Màu đen được hình thành theo một trong hai cách.
No value, no use.	Không có giá trị, không hữu ích.
Progress.	Quá trình.
Let me be very clear.	Hãy để tôi được rất rõ ràng.
I will send and let him come here with you.	Tôi sẽ gửi đi và để anh ta đến đây với bạn.
But she won't eat.	Nhưng cô ấy sẽ không ăn.
My car overturned but didn't start.	Xe của tôi bị lật nhưng không nổ máy.
However, these are few and far between.	Tuy nhiên, những điều này là rất ít và xa.
I have never met them.	Tôi chưa bao giờ gặp họ.
But you must have a new name.	Nhưng bạn phải có một cái tên mới.
This is your fourth time around.	Đây là lần thứ tư của bạn xung quanh.
My moment has come.	Khoảnh khắc của tôi đã đến.
Prove a new business model.	Chứng minh một mô hình kinh doanh mới.
I know that you worry about my future.	Tôi biết rằng bạn lo lắng cho tương lai của tôi.
I really feel bad for the boy.	Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ cho cậu bé.
The parts seem sturdy enough.	Các bộ phận có vẻ đủ chắc chắn.
It will take us years to do that.	Chúng tôi sẽ mất hàng năm trời để làm được điều đó.
She sat down beside him, careful with his arm.	Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận với cánh tay của anh.
Maybe too long.	Có lẽ quá lâu.
I want to be in the air.	Tôi muốn ở trong không khí.
Major complications were not reported in these patients.	Các biến chứng chính không được báo cáo ở những bệnh nhân này.
The second file is a full log of the experiment.	Tệp thứ hai là một bản ghi đầy đủ của thí nghiệm.
No past, no future.	Không có quá khứ, không có tương lai.
I know he'll find it anyway.	Tôi biết dù sao thì anh ấy cũng sẽ tìm thấy nó.
I'm sure she doesn't remember his name.	Tôi chắc rằng cô ấy không nhớ tên anh ta.
The system is not designed around the parent.	Hệ thống không được thiết kế xung quanh cha mẹ.
It's simple life and death.	Đó là cuộc sống và cái chết đơn giản.
Of course that's not the case.	Tất nhiên đó không phải là trường hợp.
You died.	Bạn đã chết.
It may take some time.	Nó có thể mất một thời gian.
I want to change more then you can imagine.	Tôi muốn thay đổi nhiều hơn thì bạn có thể tưởng tượng.
This obviously it didn't do.	Điều này rõ ràng nó đã không làm được.
Then it's only a matter of a year.	Sau đó, nó chỉ là một vấn đề của một năm.
Every man has his own special fear.	Đối với mỗi người đàn ông đều có nỗi sợ hãi đặc biệt của mình.
There's nothing new under the sun.	Không có gì mới dưới ánh mặt trời.
He then immediately stepped back to see what happened.	Sau đó anh ta ngay lập tức lùi lại để xem chuyện gì xảy ra.
See below for more details.	Xem dưới đây để biết thêm chi tiết.
Brown will find a way to set this up right.	Brown sẽ tìm ra một cách để thiết lập điều này đúng.
I guess it's because of the new movie.	Tôi đoán là do bộ phim mới.
He's on fire.	Anh ấy đang bùng cháy lên.
You confuse them.	Bạn làm họ bối rối.
Finally it's our turn.	Cuối cùng thì đến lượt chúng tôi.
Search for patterns.	Tìm kiếm các mẫu.
Every person who enjoys my work is another reason to keep going.	Mỗi người thích công việc của tôi là một lý do khác để tiếp tục.
I think he is a good person.	Tôi nghĩ anh ấy là một người tốt.
See examples below.	Xem các ví dụ bên dưới.
I am number five.	Tôi là số năm.
The staff are super friendly and helpful.	Các nhân viên là siêu thân thiện và hữu ích.
They are absolutely wonderful.	Chúng hoàn toàn tuyệt vời.
It's close, but not quite there.	Nó gần, nhưng không hoàn toàn ở đó.
He fought and gave as good as he gave.	Anh ấy đã chiến đấu và cống hiến tốt như những gì anh ấy đã cho.
This is very slow.	Điều này là rất chậm.
If that's your idea of ​​progress, you need to test your brain.	Nếu đó là ý tưởng của bạn về sự tiến bộ, bạn cần kiểm tra não bộ.
It's something that's been going on for weeks.	Đó là một cái gì đó đã diễn ra trong nhiều tuần.
Basically every combination there, nothing seems to work.	Về cơ bản, mọi sự kết hợp ở đó, dường như không có gì hoạt động.
Represent clients in a wide range of insurance protection claims.	Đại diện cho khách hàng trong một loạt các yêu cầu bảo vệ bảo hiểm.
They are not transferrable, for future reference.	Họ không chuyển nhượng, để tham khảo trong tương lai.
I love watching.	Tôi thích xem.
They don't want gun control.	Họ không muốn kiểm soát súng.
Your all is not enough.	Tất cả của bạn là không đủ.
The interview seems to go well.	Cuộc phỏng vấn có vẻ diễn ra tốt đẹp.
He was out flat.	Anh ấy đã ra ngoài bằng phẳng.
This method is relatively quick, but requires two people.	Phương pháp này tương đối nhanh, nhưng cần hai người.
She put it down.	Cô ấy đặt nó xuống.
That didn't come naturally.	Điều đó đã không đến một cách tự nhiên.
She looked at us and shook her head.	Cô ấy nhìn chúng tôi và lắc đầu.
All he had to do was write them down.	Tất cả những gì anh ấy phải làm là viết chúng ra.
I'm so glad they're here.	Tôi rất vui vì họ ở đây.
We actually fell asleep like that.	Chúng tôi thực sự đã chìm vào giấc ngủ như thế.
It's about being with someone.	Đó là về việc ở với ai đó.
There was no significant difference between the two groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.
And had a great time.	Và đã có một thời gian tuyệt vời.
Maybe wait a day or two, or even next week.	Có thể đợi một hoặc hai ngày, hoặc thậm chí tuần sau.
It was a mistake, an accident.	Đó là một sai lầm, một tai nạn.
Come and join the fun.	Hãy đến và tham gia vào cuộc vui.
I have been in the past month.	Tôi đã ở trong tháng qua.
Sit quietly.	Ngồi yên lặng.
The case was presented to the court as follows.	Sự việc được trình bày trước tòa như sau.
Fight with miracles.	Chiến đấu với điều kỳ diệu.
But not at the moment.	Nhưng không có vào lúc này.
But he continues to enjoy success.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục tận hưởng thành công.
Somehow here, anything can still happen.	Bằng cách nào đó ở đây, mọi thứ vẫn có thể xảy ra.
But we made it.	Nhưng chúng tôi đã làm được.
I'll let you know if we run into trouble.	Tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng ta gặp rắc rối.
I had to stay in her memory now.	Tôi đã phải ở trong ký ức của cô ấy bây giờ.
This is a land where anything can happen at any time.	Đây là vùng đất mà bất cứ điều gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
I couldn't bear to part with it.	Tôi không thể chịu đựng được khi phải chia tay nó.
I started talking to a young student.	Tôi bắt đầu nói chuyện với một sinh viên trẻ.
I don't know any of those interesting things.	Tôi không biết bất kỳ điều thú vị nào trong số đó.
Maybe seven.	Có thể là bảy.
Things went from bad to worse.	Mọi thứ đã đi từ tồi tệ trở nên tồi tệ hơn.
However, we need diversity to keep others interested and happy.	Tuy nhiên, chúng ta cần sự đa dạng để khiến những người khác quan tâm và vui vẻ.
Outside the office there are three closed doors.	Ngoài văn phòng có ba cánh cửa đóng kín.
All authors participated in the writing of the manuscript.	Tất cả các tác giả đều tham gia viết bản thảo.
There is world.	Có thế giới.
Marriage does strange things to people.	Hôn nhân làm những điều kỳ lạ đối với con người.
Most of the doors are open.	Hầu hết các cửa đều mở.
There was nothing that we could use, eat or drink.	Không có gì mà chúng tôi có thể sử dụng, ăn hoặc uống.
This is his last chance.	Đây là cơ hội cuối cùng của anh ấy.
It can't do that.	Nó không làm được như vậy.
I should have recognized it immediately.	Tôi nên nhận ra nó ngay lập tức.
He hasn't done that in years.	Anh ấy đã không làm điều đó trong nhiều năm.
But he didn't move.	Nhưng anh ta không di chuyển.
He took her hand.	Anh nắm lấy tay cô.
He's a bit like a cat in that way.	Anh ấy hơi giống một con mèo theo cách đó.
A trip of about three hours by air.	Một chuyến đi khoảng ba giờ bằng đường hàng không.
They had to fight for a lot.	Họ đã phải chiến đấu vì rất nhiều.
We never had to lose it or give it away.	Chúng tôi không bao giờ phải mất nó hoặc cho nó đi.
There's no point in just talking to them.	Không ích gì nếu chỉ nói với họ.
If this belongs to the customer, why take it away?	Nếu cái này là của khách hàng, tại sao lại lấy đi.
I love them.	Tôi yêu thương họ.
These carry me forward, the above information is provided.	Những điều này mang tôi về phía trước, thông tin trên được cung cấp.
This is the only way forward.	Đây là con đường duy nhất về phía trước.
You need to take some extra steps.	Bạn cần thực hiện thêm một số bước.
However, that really doesn't matter.	Tuy nhiên, điều đó thực sự không quan trọng.
Our results in this study indicate that this is not the case.	Kết quả của chúng tôi trong nghiên cứu này chỉ ra rằng không phải như vậy.
I say so.	Tôi nói như vậy.
Don't treat her this way.	Đừng đối xử với cô ấy theo cách này.
In the end, he will make you look bad.	Cuối cùng, anh ấy sẽ làm cho bạn trông xấu đi.
This is an important new finding.	Đây là một phát hiện mới quan trọng.
They can be anything you want.	Chúng có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn.
No effect on other outcome measures was found.	Không có ảnh hưởng đến các biện pháp kết quả khác được tìm thấy.
We know what works for us.	Chúng tôi biết những gì hiệu quả cho chúng tôi.
However, you should be careful about what you consider a real conflict.	Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về những gì bạn cho là xung đột thực sự.
Love this device until now.	Yêu thích thiết bị này cho đến bây giờ.
You have to make some serious changes.	Bạn phải thực hiện một số thay đổi nghiêm trọng.
He was responsible for that, she knew.	Anh ấy phải chịu trách nhiệm về điều đó, cô biết.
It describes an experience not much different from mine.	Nó mô tả một trải nghiệm không khác nhiều so với trải nghiệm của tôi.
I want to feel great and look great just by eating great.	Tôi muốn cảm thấy tuyệt vời và trông tuyệt vời chỉ bằng cách ăn uống tuyệt vời.
How much to tell them.	Bao nhiêu để nói với họ.
It is quite enough value for me.	Nó là khá đủ giá trị cho tôi.
So it will look like this.	Vì vậy, nó sẽ giống như thế này.
That's what they get paid for.	Đó là những gì họ được trả tiền.
He was like a man in a bad dream.	Anh như một người trong một giấc mơ tồi tệ.
I did, and still do.	Tôi đã làm, và vẫn làm.
Good thing they look like mom.	Điều tốt là họ trông giống mẹ.
The movie starts at the beginning.	Phim bắt đầu khi bắt đầu.
That doesn't mean he will.	Điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ làm như vậy.
I want that child.	Tôi muốn đứa trẻ đó.
She was looking down and didn't see me.	Cô ấy đang nhìn xuống và không thấy tôi.
Where you come from, what you look like, are all beside the point.	Bạn đến từ đâu, bạn trông như thế nào, đều nằm bên cạnh vấn đề.
That is, we are not.	Đó là, chúng tôi không.
You won't find us unless we want to be found.	Bạn sẽ không tìm thấy chúng tôi trừ khi chúng tôi muốn được tìm thấy.
And they're good families, they're big families, and they're successful.	Và họ là những gia đình tốt, họ là những gia đình lớn và họ thành công.
His wife found him with a knife to his throat.	Vợ anh ta tìm thấy anh ta với một con dao vào cổ họng của mình.
No children.	Không có con cái.
We live in a global community.	Chúng ta đang sống trong một cộng đồng toàn cầu.
I looked at her in silence.	Tôi nhìn cô ấy trong im lặng.
The lines between these two are being drawn.	Các ranh giới giữa hai điều này đang được vẽ.
The record on this is not clear.	Hồ sơ về vấn đề này không rõ ràng.
Only darkness.	Chỉ có bóng tối.
We need to.	Chúng ta cần phải.
I think about him every day.	Tôi nghĩ về anh ấy mỗi ngày.
A game that keeps you busy for hours.	Một trò chơi khiến bạn bận rộn trong nhiều giờ.
It is also that he did the same.	Nó cũng là anh ấy đã làm như vậy.
She closed the door behind her, and at last they stood up.	Cô đóng cửa lại sau lưng, và cuối cùng họ cũng đứng dậy.
I'm sure he's fine.	Tôi chắc rằng anh ấy ổn.
She is my big sister.	Cô ấy là chị gái lớn của tôi.
Any one of them, by itself, is not enough.	Bất kỳ một trong số chúng, tự nó, là không đủ.
And our record is second to none.	Và kỷ lục của chúng tôi là không ai sánh kịp.
Take him away.	Đưa anh ta đi.
We do not own a television.	Chúng tôi không sở hữu một chiếc tivi.
Your email address will never be published but is required.	Địa chỉ email của bạn sẽ không bao giờ được công bố nhưng là bắt buộc.
Drink it up and enjoy it.	Uống nó lên và thưởng thức nó.
It will be shot to kill immediately if you see stuff.	Nó sẽ được bắn để giết ngay lập tức nếu bạn nhìn thấy thứ.
In the second half, everything went to our left.	Trong hiệp hai, mọi thứ đã diễn ra bên trái của chúng tôi.
That is a positive thing.	Đó là một điều tích cực.
But you are there now.	Nhưng bạn đang ở đó bây giờ.
To learn more, please give them a call or visit their location.	Để tìm hiểu thêm, vui lòng gọi cho họ hoặc đến thăm vị trí của họ.
Four five six.	Bốn năm sáu.
She is a person who has done many things, great things.	Cô ấy là một người đã làm được nhiều việc, những điều lớn lao.
Her eyes were half-closed.	Đôi mắt cô nhắm hờ.
Just enjoy the now, live in the moment.	Chỉ cần tận hưởng ngay bây giờ, sống trong thời điểm này.
I can not sleep.	Tôi không ngủ được.
Plan accordingly.	Hãy lập kế hoạch cho phù hợp.
Statistical analysis is appropriate.	Phân tích thống kê là thích hợp.
And now or never.	Và bây giờ hoặc không bao giờ.
Let it cook for about an hour and a half.	Hãy để nó nấu trong khoảng một tiếng rưỡi.
No, just on the screen.	Không, chỉ trên màn hình.
And here's going to be some interpretation, you know.	Và đây sẽ là một số cách giải thích, bạn biết đấy.
He is in a location where he has more than one church.	Anh ấy đang ở một địa điểm mà anh ấy có nhiều hơn một nhà thờ.
Anyway, not today.	Dù sao thì không phải hôm nay.
She knows exactly what she's doing and why.	Cô ấy biết chính xác mình đang làm gì và tại sao.
It is far from solid.	Nó còn lâu mới vững chắc.
The question is how many.	Câu hỏi là có bao nhiêu.
That's where we have to get the two of you.	Đó là nơi chúng tôi phải có được hai bạn.
The problem here is not the bar, or the staff.	Vấn đề ở đây không phải là quán bar, hay là nhân viên.
How we want to use our time.	Chúng tôi muốn sử dụng thời gian của mình như thế nào.
This difference is not significant on the measure of time.	Sự khác biệt này không có ý nghĩa về thước đo thời gian.
Plants will eventually die.	Thực vật cuối cùng sẽ chết.
He's going to go and camp.	Anh ấy sẽ đi và cắm trại.
The poor man has a heart condition.	Người đàn ông tội nghiệp bị bệnh tim.
You attract great players when you find them.	Bạn thu hút những người chơi tuyệt vời khi bạn tìm thấy họ.
He said there were some things he couldn't tell him.	Anh ấy nói rằng có một số điều anh ấy không thể nói với anh ấy.
This general rule of course has exceptions.	Quy tắc chung này tất nhiên là có ngoại lệ.
See, it's right here.	Thấy chưa, nó ở ngay đây.
It's hard to live in this world because everything is expensive.	Thật khó để sống trong thế giới này vì mọi thứ đều đắt đỏ.
This is a weapon, not an ability.	Đây là một vũ khí, không phải một khả năng.
She had heard this before, in other dreams.	Cô đã nghe điều này trước đây, trong những giấc mơ khác.
That hardly happens.	Điều đó hầu như không xảy ra.
But my loss for words is brief.	Nhưng sự mất mát của tôi cho lời nói là ngắn gọn.
You don't need to say that this is a powerful magic.	Anh không cần phải nói rằng đây là một phép thuật mạnh mẽ.
But this is not the case.	Nhưng đây không phải là trường hợp như vậy.
See examples.	Xem ví dụ.
Teachers can and do make a difference.	Giáo viên có thể và làm nên sự khác biệt.
We will talk.	Chúng ta sẽ nói chuyện.
She went into the kitchen.	Cô ấy đi vào bếp.
The answer is to make other countries pay a fair price.	Câu trả lời là làm cho các quốc gia khác phải trả một giá hợp lý.
We review the statements of both parties.	Chúng tôi xem xét các tuyên bố của cả hai bên.
That's the core thing.	Đó là điều cốt lõi.
Before an hour had passed, he knew that he was indeed involved.	Trước khi một giờ trôi qua, anh ta biết rằng anh ta thực sự có liên quan.
And it goes on and on and on.	Và nó tiếp tục và tiếp tục.
Through water.	Qua nước.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
This technology is pretty cool.	Công nghệ này khá tuyệt.
Additionally, you can add structure to the event.	Ngoài ra, bạn có thể thêm cấu trúc cho sự kiện.
Evil has been released once again.	Cái ác đã được giải thoát một lần nữa.
I have seen my hands.	Tôi đã thấy đôi tay của mình.
Three trials were included in the original version of the review.	Ba thử nghiệm đã được bao gồm trong phiên bản gốc của tổng quan.
They were never reported in the literature.	Chúng chưa bao giờ được báo cáo trong tài liệu.
Anyone can have their own.	Bất cứ ai cũng có thể có của riêng mình.
You talk about your son.	Bạn nói về con trai của bạn.
He wrote that letter against you.	Anh ấy đã viết lá thư đó chống lại bạn.
I grew up writing these stories.	Tôi đã lớn lên để viết những câu chuyện này.
This is also the same.	Điều này cũng giống như vậy.
I want to see how they build their team.	Tôi muốn xem cách họ xây dựng đội ngũ của mình.
He feels great on stage.	Anh ấy cảm thấy tuyệt vời trên sân khấu.
They see the truth for what it is.	Họ nhìn thấy sự thật cho những gì nó là.
Or the next one.	Hoặc cái tiếp theo.
One thing he left me.	Một điều anh ấy đã rời bỏ tôi.
I kept thinking about what to do.	Tôi tiếp tục suy nghĩ về những gì phải làm.
I want to be fair.	Tôi muốn công bằng.
Another body lay near the fire.	Một thi thể khác nằm gần đống lửa.
That's what everything in the series is about.	Đó là những gì mọi thứ trong bộ truyện nói về.
She seems to be very serious.	Có vẻ như cô ấy rất nghiêm túc.
It is any human language.	Đó là bất kỳ ngôn ngữ của con người.
Here's what he said.	Đây là những gì ông nói.
I want to make you feel better.	Tôi muốn làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.
Therefore, everything will be considered as a waste of time.	Do đó, mọi thứ sẽ bị coi là lãng phí thời gian.
And this has not happened yet.	Và điều này vẫn chưa xảy ra.
I studied it as a child.	Tôi đã nghiên cứu nó như một đứa trẻ.
S is a patient with head and neck cancer.	S là một bệnh nhân bị ung thư vùng đầu cổ.
The development of the town quickly followed.	Sự phát triển của thị trấn nhanh chóng theo sau.
Ideas come.	Ý tưởng đến.
Returned to position.	Đã trở lại vị trí.
So they don't.	Vì vậy, họ không.
So anything can happen.	Vì vậy, bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Like they would give a damn in some way.	Giống như họ sẽ cho một cái chết tiệt theo cách nào đó.
An easy way to do this is to ask for help.	Một cách dễ dàng để làm điều này là yêu cầu sự giúp đỡ.
I let them.	Tôi để chúng.
We pulled over and stopped.	Chúng tôi tấp vào lề và dừng lại.
I know her like a sister.	Tôi biết cô ấy như một người em gái.
The guy is special.	Anh chàng là người đặc biệt.
The overall feel and build quality was really good at the time.	Cảm giác tổng thể và chất lượng xây dựng thực sự tốt vào thời điểm đó.
That is, each note or the position of the note is by chance.	Đó là, mỗi ghi chú hoặc vị trí của ghi chú là một cách tình cờ.
Inside.	Bên trong.
The dead horse was lying on the ground.	Ngựa chết nằm la liệt.
The price point is reasonable.	Điểm giá cả là hợp lý.
You can avoid the hard part.	Bạn có thể tránh được phần khó.
Thank you to everyone who participated!.	Cảm ơn mọi người đã tham gia !.
The world is going on.	Thế giới đang tiếp tục.
Now, it was different.	Bây giờ, nó đã khác.
It is good.	Đó là tốt.
However, at these higher forces, damage to the specimen can occur.	Tuy nhiên, ở các lực cao hơn này, có thể xảy ra hư hỏng đối với mẫu.
Local calls from private phones are usually free.	Các cuộc gọi nội hạt từ điện thoại riêng thường miễn phí.
See you later.	Gặp bạn sau.
Art and mind.	Nghệ thuật và trí não.
That is the current state of things.	Đó là tình trạng hiện tại của mọi thứ.
Project construction.	Xây dựng dự án.
I am the man in this relationship.	Tôi là người đàn ông trong mối quan hệ này.
You did what you could.	Bạn đã làm những gì bạn có thể.
The size depends on the device.	Kích thước phụ thuộc vào thiết bị.
That's not how it was designed to run.	Đó không phải là cách nó được thiết kế để chạy.
I can't really answer that right now.	Tôi thực sự không thể trả lời điều đó ngay bây giờ.
A new future.	Một tương lai mới.
I grew up watching it.	Tôi đã lớn lên khi xem nó.
The search has ended.	Cuộc tìm kiếm đã kết thúc.
Her mother visits to help.	Mẹ cô đến thăm để giúp đỡ.
A new look at love.	Một cái nhìn mới về tình yêu.
Here's what she wanted to say.	Đây là những gì cô ấy muốn nói.
You will have five minutes.	Bạn sẽ có năm phút.
No, let them go.	Không, để họ đi.
But the question is still good.	Nhưng câu hỏi vẫn hay.
I have looked everywhere but none of them are working with my code.	Tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không ai trong số họ đang làm việc với mã của tôi.
The smell of death still lingers in parts of the city.	Mùi của cái chết vẫn còn trong các khu vực của thành phố.
No law can set it aside.	Không luật nào có thể gạt nó sang một bên.
We have to find a middle school for next year.	Chúng ta phải tìm một trường cấp hai cho năm tới.
This place is like a home.	Nơi này giống như một ngôi nhà.
Their lips are pulled back over their teeth.	Môi của họ bị kéo trở lại trên răng.
You have a lot to gain in the interview.	Bạn có rất nhiều điều để đạt được trong cuộc phỏng vấn.
That is part of the problem.	Đó là một phần của vấn đề.
They care about us.	Họ quan tâm đến chúng tôi.
I recommend this release, and love it.	Tôi giới thiệu bản phát hành này, và rất thích nó.
The latter work is never completed.	Công việc sau này không bao giờ được hoàn thành.
There has been a lot of development in the band.	Đã có rất nhiều sự phát triển trong ban nhạc.
Now you can use them on your application.	Bây giờ bạn có thể sử dụng chúng trên ứng dụng của mình.
Everything has a reason.	Mọi thứ đều có lý do.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
That leaves me with a lot of time for myself.	Điều đó khiến tôi có rất nhiều thời gian cho bản thân.
Day by day, my children are part of a very small family.	Ngày ngày, các con tôi là một phần của một gia đình rất nhỏ.
I'm not really sure how she feels about me.	Tôi thực sự không chắc cô ấy cảm thấy thế nào về tôi.
That will give you a point.	Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một điểm.
Sometimes it's quick, sometimes it's slow, but it happens.	Đôi khi điều này nhanh chóng, đôi khi chậm, nhưng nó sẽ xảy ra.
It seems to me that he can't win.	Đối với tôi, dường như anh ấy không thể thắng.
He beat my mother.	Anh ta đánh mẹ tôi.
Exercise is good for everyone.	Tập thể dục là tốt cho tất cả mọi người.
I just thought about how to solve the problem.	Tôi chỉ nghĩ về làm thế nào để giải quyết vấn đề.
Red on top means the country is at war.	Màu đỏ trên đầu có nghĩa là đất nước đang có chiến tranh.
But we seem to care little about what they are saying.	Nhưng dường như chúng ta ít quan tâm đến những gì họ đang nói.
Pay more careful attention.	Chú ý cẩn thận hơn.
He had seen her before.	Anh đã từng nhìn thấy cô ấy trước đây.
I need to sleep, rest, eat well.	Tôi cần ngủ, nghỉ ngơi, ăn ngon.
It pulled them back up to 200 feet.	Nó đã kéo họ trở lại lên đến 200 feet.
It was a vision from the evening news.	Đó là một tầm nhìn từ bản tin buổi tối.
You can do those things.	Bạn có thể làm những điều đó.
He has no words.	Anh ta không có lời.
I continue to work.	Tôi tiếp tục làm việc.
We shook hands, he looked down at the floor.	Chúng tôi bắt tay nhau, anh ấy nhìn xuống sàn nhà.
Possibly the most important.	Có thể là quan trọng nhất.
The woman just stood there for a moment.	Người phụ nữ chỉ đứng đó một lúc.
It was beautiful.	Nó thật là đẹp.
Not an object of desire.	Không phải là một đối tượng của ham muốn.
I stopped and watched it go by.	Tôi dừng lại và nhìn nó trôi qua.
Drop a chair and walk.	Bỏ một chiếc ghế và đi lại.
We are a supposedly bad team.	Chúng tôi là một đội được cho là không tốt.
Your love is still there, pure and true as ever.	Tình yêu của bạn vẫn ở đó, trong sáng và chân thật như ngày nào.
It feels unbelievable.	Nó cảm thấy không thể tin được.
In a way, you joined those men with your wound.	Theo một cách nào đó, bạn đã tham gia cùng những người đàn ông đó với vết thương của bạn.
So is it twice as good and twice as fun?.	Vậy nó có tốt gấp đôi và vui gấp đôi không ?.
We will contact you by phone.	Chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại.
He is not responsible.	Anh ấy không chịu trách nhiệm.
Even with that measure, we soon filled the door.	Ngay cả với biện pháp đó, chúng tôi đã sớm lấp đầy cửa.
They are independent.	Họ độc lập.
I don't remember hearing this more than once.	Tôi không nhớ đã nghe điều này nhiều hơn một lần.
To get help.	Để nhận được sự giúp đỡ.
She nodded again.	Cô ấy lại gật đầu.
However, there is a big problem.	Tuy nhiên, có một vấn đề lớn.
I turned around and it was the girl.	Tôi quay lại và đó là cô gái.
Science says, not so fast.	Khoa học nói, không nhanh như vậy.
Will pay for it.	Sẽ trả tiền cho nó.
These tools are quick and effective.	Những công cụ này nhanh chóng và hiệu quả.
Maybe a little hard to explain to a potential audience, but interesting.	Có lẽ hơi khó giải thích với khán giả tiềm năng, nhưng thú vị.
But that's my dad.	Nhưng đó là bố tôi.
He will help her.	Anh ấy sẽ giúp cô ấy.
I feel.	Tôi cảm thấy rằng.
Now we find out where the second number goes.	Bây giờ chúng ta tìm ra con số thứ hai đi đâu.
But at my age, school is a good choice for me.	Nhưng ở độ tuổi của tôi, trường học là một lựa chọn tốt cho tôi.
So basically tomorrow or some time next week.	Vì vậy, về cơ bản là ngày mai hoặc một số thời điểm trong tuần tới.
Once again, I would like to thank you.	Một lần nữa, tôi xin cảm ơn.
When my father passed away, it was a shock.	Khi bố tôi qua đời, đó là một cú sốc.
He works in his dreams.	Anh ấy làm việc trong mơ.
It can be used if you must.	Nó có thể được sử dụng nếu bạn phải.
As your legs go up, your arms also go up.	Khi chân của bạn đi lên, cánh tay của bạn cũng đi lên.
However, we have good news for you.	Tuy nhiên, chúng tôi có tin tốt cho bạn.
Everything will be fine.	Mọi thứ sẽ ổn.
This game is definitely too hard.	Trò chơi này chắc chắn là quá khó.
That's why we're there this morning.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đó sáng nay.
The web pages you have saved will be displayed.	Các trang web bạn đã lưu sẽ được hiển thị.
A little stupid.	Một chút ngu ngốc.
However, we do not have such time.	Tuy nhiên, chúng tôi không có thời gian như vậy.
But it would be nice if the conversation started.	Nhưng sẽ thật tuyệt nếu cuộc trò chuyện bắt đầu.
He shows how evil works for good.	Anh ta cho thấy cái ác hoạt động như thế nào vì điều tốt.
The fans were absolutely in disbelief.	Những người hâm mộ đã hoàn toàn không thể tin được.
Especially if more than one is running.	Đặc biệt là nếu nhiều hơn một đang chạy.
He just knows how to layer and present it.	Anh ấy chỉ biết cách xếp lớp và trình bày nó.
You should make some comments under your full name.	Bạn nên đưa ra một số nhận xét dưới tên đầy đủ của mình.
They also need life support.	Họ cũng cần được hỗ trợ cuộc sống.
They are out to prevent more than just war.	Họ ra ngoài để ngăn chặn nhiều hơn là chỉ chiến tranh.
It is best that they are not born.	Tốt nhất là chúng không được sinh ra.
But apparently he didn't.	Nhưng rõ ràng là anh ấy đã không làm như vậy.
Sometimes one combination is more effective than the other.	Đôi khi một sự kết hợp có hiệu quả hơn những sự kết hợp khác.
The fans kept coming out.	Những người hâm mộ tiếp tục đi ra.
It's completely set up on a new scale.	Nó hoàn toàn được thiết lập trên quy mô mới.
Smart, lovely people.	Những người thông minh, đáng yêu.
Before long, you'll be doing a lot more on your own.	Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ tự mình làm được nhiều thứ hơn.
I pulled over to the curb.	Tôi tấp vào lề.
And in the article.	Và trong bài báo.
Or if anything happened to him.	Hoặc nếu bất cứ điều gì đã xảy ra với anh ta.
It is absolutely correct.	Nó hoàn toàn đúng.
To prevent it.	Để ngăn chặn nó.
She raised the children one at a time.	Cô ấy đã nuôi dạy các con mỗi lần một cái.
I looked down at her.	Tôi nhìn xuống cô ấy.
He wanted to fight that control, break it.	Anh muốn chống lại sự kiểm soát đó, phá vỡ nó.
In excellent condition.	Trong tình trạng tuyệt vời.
His skin is so soft.	Da anh ấy thật mềm mại.
Obviously you want to be here.	Rõ ràng là bạn muốn ở đây.
We will keep.	Chúng tôi sẽ giữ.
Its some fun.	Một số niềm vui của nó.
Much smaller than her own wedding.	Nhỏ hơn nhiều so với đám cưới của chính cô ấy.
In other words, it's for you.	Nói cách khác, nó dành cho bạn.
But things quickly became clear.	Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên rõ ràng.
They had never seen him before in their lives.	Họ chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây trong cuộc đời của họ.
I use my real voice.	Tôi sử dụng giọng nói thật của mình.
Until it stops.	Cho đến khi nó dừng lại.
And not for the money.	Và không phải vì tiền.
Your own mind and body know what you need.	Tâm trí và cơ thể của chính bạn biết bạn cần gì.
My boys will sleep when they are tired.	Các chàng trai của tôi sẽ ngủ khi họ mệt mỏi.
It tastes better when cold.	Nó ngon hơn khi lạnh.
You haven't touched your breakfast.	Bạn chưa động đến bữa sáng của mình.
At different times.	Tại thời điểm khác nhau.
They say so, often.	Họ nói như vậy, thường xuyên.
They killed an important person.	Họ đã giết một người quan trọng.
In the comparison community, no changes were noted.	Trong cộng đồng so sánh, không có thay đổi nào được ghi nhận.
You mean the world to us.	Bạn có nghĩa là thế giới đối với chúng tôi.
These results are consistent with our previous discussion.	Những kết quả này phù hợp với cuộc thảo luận trước đây của chúng tôi.
Are you ready to take on the challenge?.	Bạn đã sẵn sàng để đón nhận thử thách chưa ?.
You feel that there is space between it and you.	Bạn cảm thấy rằng có không gian giữa nó và bạn.
I didn't see him five times in two years.	Tôi không gặp anh ấy năm lần trong hai năm.
I couldn't get into his bedroom for a year.	Tôi không thể vào phòng ngủ của anh ấy trong một năm.
You just say, well, these things don't happen.	Bạn chỉ nói, tốt, những điều này không xảy ra.
It's not easy to understand unless you actually go through it.	Nó không dễ hiểu trừ khi bạn thực sự trải qua nó.
I did it just to get him to leave me.	Tôi làm vậy chỉ để khiến anh ta rời xa tôi.
And it's getting late.	Và nó đang trở nên muộn.
The reason for this increase is not fully understood.	Lý do cho sự gia tăng này không được hiểu đầy đủ.
All patients completed the treatment.	Tất cả các bệnh nhân đã hoàn thành việc điều trị.
Maybe they just lost their jobs.	Có lẽ họ vừa bị mất việc.
This is an extremely important open field of investigation in theory.	Đây là một hướng điều tra mở cực kỳ quan trọng trong lý thuyết.
We are here right now.	Chúng tôi ở đây ngay bây giờ.
Dropped to fourth.	Bị tụt xuống thứ tư.
Also part of those three years.	Cũng là một phần của ba năm đó.
That's the day.	Đó là ngày.
It will create jobs.	Nó sẽ tạo ra công ăn việc làm.
Not out of need.	Không ngoài nhu cầu.
Finally he went home.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đã về nhà.
Well, at least most of them.	Vâng, ít nhất là hầu hết trong số họ.
Even history won't say anything about him.	Thậm chí lịch sử sẽ không nói gì về anh ta.
The season got off to a very slow start.	Mùa giải bắt đầu cực kỳ chậm chạp.
Find t.	Tìm t.
Our future terms and conditions are up to us.	Các điều khoản và điều kiện trong tương lai của chúng tôi là tùy thuộc vào chúng tôi.
He made an imperative decision.	Anh ta đã đưa ra một quyết định mệnh lệnh.
They cannot last much longer.	Chúng không thể tồn tại lâu hơn nữa.
Or so he said.	Hoặc vì vậy anh ấy nói.
Go on sleeping.	Ngủ tiếp đi.
I even made magic happen for my daughter.	Tôi thậm chí đã làm cho phép thuật xảy ra cho con gái tôi.
Take this article for example.	Lấy ví dụ bài viết này.
Talking on his phone like that.	Nói chuyện trên điện thoại của anh ấy như vậy.
For a long time, nothing happened.	Trong một thời gian dài, không có gì xảy ra.
You know how important he is to us.	Bạn biết anh ấy quan trọng như thế nào đối với chúng tôi.
Where is she.	Cô ấy đang ở đâu.
But there are many.	Nhưng có rất nhiều.
But it will be a tough sale.	Nhưng nó sẽ là một cuộc mua bán khó khăn.
He told me to pull over to let him out.	Anh ấy bảo tôi tấp vào lề để anh ấy ra.
We can find money.	Chúng tôi có thể tìm ra tiền.
Only after a patient examination is the amount of patient liability determined.	Chỉ sau khi bệnh nhân thăm khám thì số tiền trách nhiệm của bệnh nhân mới được xác định.
We don't want to get in right behind them.	Chúng tôi không muốn vào ngay sau họ.
First time done.	Lần đầu tiên được thực hiện.
At least that wasn't the case at first.	Ít nhất thì lúc đầu không phải như vậy.
In theory, this could be achieved in a number of ways.	Về lý thuyết, điều này có thể đạt được bằng một số cách.
So come back home then.	Vì vậy, hãy trở về nhà sau đó.
They won't be able to find it.	Họ sẽ không thể tìm thấy nó.
Make it even better and keep it that way!.	Làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn và giữ nó như vậy !.
As a child, remember you.	Là một đứa trẻ, hãy nhớ bạn.
I have for five years.	Tôi có trong năm năm.
So we did.	Vì vậy, chúng tôi đã làm.
She is the only woman.	Cô ấy là người phụ nữ duy nhất.
No time this morning.	Không có thời gian sáng nay.
So it has no break frame.	Vì vậy, nó không có khung nghỉ.
Love is obvious.	Tình yêu là hiển nhiên.
That's him.	Đó là chính anh ta.
So we stood there.	Vì vậy, chúng tôi đứng ở đó.
He couldn't see anything.	Anh ấy không thể nhìn thấy gì cả.
He said he wanted one too.	Anh ấy nói anh ấy cũng muốn một cái.
They can be used a few times a week.	Chúng có thể được sử dụng một vài lần một tuần.
I feel a weight inside.	Tôi cảm thấy một sức nặng bên trong.
It will not cool properly.	Nó sẽ không mát đúng cách.
We're not sure.	Chúng tôi không chắc.
I ran towards the man and his car.	Tôi chạy về phía người đàn ông và chiếc xe của anh ta.
I can change my mind.	Tôi có thể thay đổi quyết định của mình.
But the old man nodded, and leaned on his staff.	Nhưng ông già gật đầu, và dựa vào quyền trượng của mình.
You must be with them.	Anh phải ở bên họ.
Yes, it has.	Vâng, nó có.
The people you love will die one by one.	Những người bạn yêu thương sẽ lần lượt chết đi.
Blood poured from his eyes.	Máu chảy ra từ mắt anh ta.
He's so smart.	Anh ấy thật thông minh.
Or most important to you.	Hoặc quan trọng nhất đối với bạn.
So the rest of them went instead.	Vì vậy, phần còn lại của họ đã đi thay thế.
For that purpose, you're in luck.	Vì mục đích đó, bạn đang gặp may.
Your email message can make an important difference.	Thông điệp email của bạn có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng.
His first session didn't last another hour.	Buổi học đầu tiên của anh ấy không kéo dài một giờ nữa.
But we still haven't heard your voice.	Nhưng chúng tôi vẫn chưa nghe thấy giọng nói của bạn.
And now, he thought, that day has certainly come.	Và bây giờ, anh nghĩ, ngày đó chắc chắn đã đến.
They entered when the door was locked.	Họ bước vào khi cửa đã khóa.
If you don't have those, forget about it.	Nếu không có những thứ đó, hãy quên nó đi.
Previously only those who could change user permissions could.	Trước đây chỉ những người có thể thay đổi quyền của người dùng mới có thể.
Then like everyone else could not play this morning.	Sau đó, giống như những người khác không thể chơi sáng nay.
You have other options.	Bạn có những lựa chọn khác.
So the solution might look bad.	Vì vậy, giải pháp có thể trông tệ.
That is a good exercise.	Đó là một bài tập tốt.
The kids are back.	Những đứa trẻ đã trở lại.
He slowly opened it and looked inside.	Anh từ từ mở nó ra và nhìn vào bên trong.
I'm just so proud of myself.	Tôi chỉ rất tự hào về bản thân mình.
Or control the volume.	Hoặc điều khiển âm lượng.
People may not need to hear anything from me.	Mọi người có thể không cần nghe bất cứ điều gì từ tôi.
Hours may change.	Giờ có thể thay đổi.
She let her mother in.	Cô cho mẹ vào trong.
A lot of people just want to get good answers.	Rất nhiều người chỉ muốn nhận được câu trả lời tốt.
Even if they are so much better.	Ngay cả khi chúng tốt hơn rất nhiều.
But maybe not in the way you're thinking.	Nhưng có lẽ không phải theo cách bạn đang nghĩ.
This is not a complete surprise.	Đây không phải là một bất ngờ hoàn toàn.
All you can really ask for is health.	Tất cả những gì bạn có thể yêu cầu thực sự là sức khỏe.
It's not the wind.	Đó không phải là gió.
Oh, experience.	Ồ, kinh nghiệm.
I tried to lower my eyes.	Tôi cố gắng hạ mắt mình xuống.
That simply makes sense.	Điều đó đơn giản có ý nghĩa.
Then we repeat the procedure.	Sau đó, chúng tôi lặp lại các thủ tục.
But, the problem is much bigger than that.	Nhưng, vấn đề này còn lớn hơn thế nhiều.
Or is it something else, like not leaving that just.	Hoặc nó là một cái gì đó khác, như không rời đi mà chỉ.
I've seen the way you look at each other.	Tôi đã thấy cách các bạn nhìn nhau.
I think that's the most important thing.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất.
But no voice answered and the door remained closed.	Nhưng không có giọng nói nào trả lời và cánh cửa vẫn đóng.
I especially don't like the story.	Đặc biệt không thích truyện.
And if they expect you to act a certain way.	Và nếu họ mong đợi bạn hành động theo một cách nào đó.
On this tour, we're doing something different.	Trong chuyến lưu diễn này, chúng tôi đang làm một điều gì đó khác biệt.
Both are asking for a test procedure.	Cả hai đều đang yêu cầu một quy trình thử nghiệm.
Eat in line.	Ăn theo hàng.
He felt terrible.	Anh cảm thấy thật kinh khủng.
But you can do anything or go anywhere you want.	Nhưng bạn có thể làm bất kỳ điều gì hoặc đến bất kỳ nơi nào bạn muốn.
It's as good as any.	Nó cũng tốt như bất kỳ.
He is like a second god to me.	Anh ấy giống như vị thần thứ hai đối với tôi.
It's hard to know for sure.	Thật khó để biết chắc chắn.
Great performance by a great team.	Màn trình diễn tuyệt vời của một đội tuyệt vời.
He has never reported before.	Anh ta chưa bao giờ báo cáo trước đây.
They are still being created, and there are a lot of numbers out there.	Chúng vẫn đang được tạo ra, và có rất nhiều con số ngoài kia.
Check out five of my favorite pieces, after the jump.	Kiểm tra năm tác phẩm yêu thích của tôi, sau khi nhảy.
I had to see the body.	Tôi đã phải nhìn thấy cơ thể.
Can cause trouble.	Có thể gây ra rắc rối.
Don't ask about my heart.	Đừng hỏi về trái tim tôi.
If she lay still on one side, it would be less painful.	Nếu cô ấy nằm yên một bên thì sẽ đỡ đau hơn.
If the other guy has weak knees.	Nếu anh chàng kia yếu đầu gối.
It won't end well for you.	Nó sẽ không kết thúc tốt cho bạn.
Let it grow back and then cut it again.	Để nó phát triển trở lại và sau đó cắt nó một lần nữa.
I try this code and I get a response.	Tôi thử mã này và tôi nhận được phản hồi.
Details, details, details.	Chi tiết, chi tiết, chi tiết.
The hospital we used.	Bệnh viện chúng tôi đã sử dụng.
Send her back.	Gửi cô ấy trở lại.
She was amazing and agreed.	Cô ấy thật tuyệt vời và đã đồng ý.
Keep moving forward.	Tiếp tục về phía trước.
But there's definitely something about it.	Nhưng chắc chắn có điều gì đó về nó.
He felt better for reasons he didn't understand.	Anh cảm thấy tốt hơn vì những lý do mà anh không hiểu.
Be determined.	Hãy quyết tâm.
You don't have us here because you love us.	Bạn không có chúng tôi ở đây bởi vì bạn yêu chúng tôi.
Great location for what we were looking for.	Vị trí tuyệt vời cho những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
Then she heard it too.	Rồi cô ấy cũng nghe thấy.
That's really something.	Đó thực sự là một cái gì đó.
It's one thing within another.	Đó là một điều trong một điều khác.
This point is denied.	Điểm này bị phủ nhận.
Enjoy the experience.	Hãy tận hưởng trải nghiệm.
At the age of nine, he started taking pictures.	Năm chín tuổi, anh bắt đầu chụp ảnh.
He doesn't know much about anything.	Anh ta không biết nhiều về bất cứ điều gì.
The second thing is blood.	Điều thứ hai là máu.
He saw no reason not to.	Anh thấy không có lý do gì để không.
I'm so lucky he found me.	Tôi thật may mắn khi anh ấy đã tìm thấy tôi.
This is an example of someone just using money to buy space.	Đây là một ví dụ về việc ai đó chỉ dùng tiền để mua không gian.
In less than a year.	Trong thời gian chưa đầy một năm.
The issue will likely be closed unless there is a response.	Vấn đề có thể sẽ được đóng lại trừ khi có phản hồi.
I reached out to touch it.	Tôi đưa tay ra để chạm vào nó.
I think that's terrible advice.	Tôi nghĩ đó là lời khuyên khủng khiếp.
I was sound asleep.	Tôi đã ngủ say.
It needs a start character, a check character, and a stop character.	Nó cần một ký tự bắt đầu, một ký tự kiểm tra và một ký tự dừng.
That's how you have to feel.	Đó là cách bạn phải cảm thấy.
This is a proven fact.	Đây là một thực tế đã được chứng minh.
They don't know how it happened.	Họ không biết nó đã xảy ra như thế nào.
The court will file a copy of that instruction.	Tòa án sẽ nộp một bản sao của hướng dẫn đó.
This is where the little things matter the most.	Đây là nơi mà những điều nhỏ nhặt lại quan trọng nhất.
It would be great there.	Ở đó sẽ rất tuyệt.
At least he noticed.	Ít nhất thì anh ấy đã nhận thấy.
Some names come from the front and some come from the back.	Một vài tên đến từ phía trước và một vài tên đến từ phía sau.
We will come pick you up.	Chúng tôi sẽ đến đón bạn.
This is great in our opinion.	Điều này là tuyệt vời theo quan điểm của chúng tôi.
This fell to the ground.	Cái này rơi xuống đất.
She said no.	Cô ấy nói là không có.
But let's deal with that.	Nhưng hãy đối phó với điều đó.
Take a look and sign up for an account on his website.	Hãy xem và đăng ký một tài khoản trên trang web của anh ấy.
I've known it pretty much since the beginning.	Tôi đã biết nó khá nhiều ngay từ đầu.
There are different forms of this style, more or less complex.	Có nhiều dạng khác nhau của phong cách này, ít nhiều phức tạp.
Books are cheap, you know.	Sách rẻ, bạn biết đấy.
It could only be one thing.	Nó chỉ có thể là một điều.
He doesn't have to worry about the future.	Anh ấy không phải lo lắng về tương lai.
Think of it as a fresh start.	Hãy coi đó là một khởi đầu mới.
It is a matter of now.	Nó là một vấn đề của bây giờ.
And that's exactly what he did.	Và đó chính xác là những gì anh ấy đã làm.
It's like glass, but cold, very cold.	Nó giống như thủy tinh, nhưng lạnh, rất lạnh.
That is great news.	Đó là một tin tuyệt vời.
He can put this woman aside.	Anh ta có thể gạt người phụ nữ này sang một bên.
He hasn't had anything to eat since the night before.	Anh ấy đã không có gì để ăn kể từ đêm hôm trước.
She may not have known then but she knows now.	Cô ấy có thể không biết lúc đó nhưng cô ấy biết bây giờ.
But then we don't have to.	Nhưng sau đó, chúng ta không cần phải làm như vậy.
They decided not to decide.	Họ quyết định không quyết định.
But then when they met, everyone understood something different.	Nhưng rồi khi gặp nhau, mọi người đã hiểu ra điều gì đó khác biệt.
You are about to enter camp.	Bạn sắp vào trại.
You want to experience these.	Bạn muốn trải nghiệm những điều này.
Yeah, like every other night.	Vâng, giống như mọi đêm khác.
I think it's safe enough.	Tôi nghĩ rằng nó đủ an toàn.
He knows the look.	Anh ấy biết cái nhìn.
Yes, he definitely will.	Vâng, anh ấy chắc chắn sẽ làm.
I can't imagine what they want from me.	Tôi không thể tưởng tượng họ muốn gì ở tôi.
I will have a boy waiting at your table.	Tôi sẽ có một cậu bé đợi ở bàn của bạn.
Be good to each other.	Hãy tốt với nhau.
There is no easy way to do that.	Không có cách nào dễ dàng để làm điều đó.
Below is a sample.	Dưới đây là một mẫu.
He just defaults to current.	Anh ta chỉ mặc định là hiện tại.
The music is amazing and his best.	Âm nhạc thật tuyệt vời và là bản nhạc hay nhất của anh ấy.
This concept is very useful reading because it knows for sure.	Khái niệm này đọc rất hữu ích vì nó biết chắc chắn.
By using the internet, it is possible to get information quickly and easily.	Bằng cách sử dụng internet, có thể nhận được thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.
What matters is how they make me feel.	Điều quan trọng là họ khiến tôi cảm thấy thế nào.
I need more of these in my life.	Tôi cần nhiều hơn những thứ này trong cuộc sống của mình.
Send an honest boy.	Gửi một cậu bé trung thực.
That's what you did.	Đó là những gì bạn đã làm.
Different from studies done in other countries.	Khác với các nghiên cứu được thực hiện ở các nước khác.
Days turn into weeks, and weeks turn into years.	Ngày biến thành tuần, và tuần biến thành năm.
She must stop.	Cô phải dừng lại.
We share the training ground with the seniors.	Chúng tôi sử dụng chung sân tập với những người đàn anh.
We need to take responsibility.	Chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm.
Everything is heavy.	Mọi thứ thật nặng nề.
Not finish the work.	Không hoàn thành công việc.
Well, we had one or two in the early days.	Chà, chúng tôi đã có một hoặc hai trong những ngày đầu.
Their parents are friends.	Cha mẹ của họ là bạn bè.
They are basically small babies in an adult's body.	Về cơ bản chúng là những đứa trẻ nhỏ trong cơ thể người lớn.
I can do things that no one else can.	Tôi có thể làm những điều mà không ai khác có thể làm được.
He studied it.	Anh ấy đã nghiên cứu nó.
I know what it will look like.	Tôi biết nó sẽ trông như thế nào.
This information must be properly connected to complete the task.	Thông tin này phải được kết nối đúng cách để hoàn thành nhiệm vụ.
She decided to follow her lead.	Cô quyết định đi theo sự dẫn dắt của mình.
Clearly there is a message here.	Rõ ràng có một thông điệp ở đây.
Soon he will have a chance to escape.	Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ có cơ hội trốn thoát.
Remove and transfer to cold water.	Vớt ra và chuyển qua nước lạnh.
I don't want this to be obvious.	Tôi không muốn điều này rõ ràng.
The conditions of different model application are defined.	Các điều kiện của ứng dụng mô hình khác nhau được xác định.
Because that would be much easier, in some ways.	Bởi vì điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều, theo một số cách.
We planned to do it later that week.	Chúng tôi đã lên kế hoạch để làm điều đó vào cuối tuần đó.
Depending on their answer, you'll know what to do.	Tùy thuộc vào câu trả lời của họ, bạn sẽ biết phải làm gì.
But they wrote it.	Nhưng họ đã viết nó.
The design is weird.	Thiết kế thật kỳ quặc.
The solution, perhaps, is to make them something completely different.	Giải pháp, có lẽ, là làm cho chúng một cái gì đó hoàn toàn khác biệt.
They have the only evidence that matters.	Họ có bằng chứng duy nhất quan trọng.
At least, it makes sense to me.	Ít nhất, nó có ý nghĩa với tôi.
It was a hand she knew well.	Đó là một bàn tay mà cô biết rõ.
We have our full plate.	Chúng tôi có đầy đủ đĩa của chúng tôi.
But it's just for show.	Nhưng nó chỉ để trưng bày.
I was very happy doing so.	Tôi đã rất hạnh phúc khi làm như vậy.
She is good to me.	Cô ấy tốt với tôi.
Right now there is no need to do so.	Ngay bây giờ không cần phải làm như vậy.
You never get a break.	Bạn không bao giờ được nghỉ.
Getting the right combination takes a lot of practice.	Để có được sự kết hợp đúng phải mất rất nhiều thực hành.
I'll explain what happens next and answer any questions you may have.	Tôi sẽ giải thích những gì xảy ra tiếp theo và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.
This is the key.	Đây là chìa khóa này.
If you don't want to go, we're not against you.	Nếu bạn không muốn đi, chúng tôi sẽ không chống lại bạn.
He looked beyond her, then back to her face.	Anh nhìn xa hơn cô, rồi quay lại khuôn mặt cô.
And these are your friends.	Và đây là những người bạn của bạn.
I have been feeling good in the days since.	Tôi đã cảm thấy tốt trong những ngày kể từ đó.
There were rules that couldn't be broken.	Đã có những quy tắc không thể bị phá vỡ.
About the battle.	Về trận chiến.
And he was tired.	Và anh mệt mỏi.
Versions for private and community sites.	Phiên bản dành cho các trang cá nhân và cộng đồng.
He is aware that his relationship with his former residence is changing.	Anh ý thức được rằng mối quan hệ của anh với nơi ở cũ đang thay đổi.
The link between public religion and private religion is therefore often close.	Mối liên hệ giữa tôn giáo công cộng và tôn giáo tư nhân do đó thường gần gũi.
Talk about an incredible career start.	Nói về một khởi đầu sự nghiệp đáng kinh ngạc.
I must try.	Tôi phải cố gắng.
He has a great style and energy.	Anh ấy có một phong cách tuyệt vời và năng lượng.
The population was divided into case and control groups.	Dân số được chia thành các nhóm trường hợp và nhóm chứng.
He is my rock and my safety.	Anh ấy là tảng đá và sự an toàn của tôi.
She was very serious when she mentioned it to me.	Cô ấy đã rất nghiêm túc mỗi khi nhắc đến chuyện đó với tôi.
No sign of activity.	Không có dấu hiệu hoạt động.
Furthermore, most of them have more than one site selected.	Hơn nữa, hầu hết trong số họ có nhiều hơn một trang web được chọn.
The system must work.	Hệ thống phải hoạt động.
No one knows what happens behind closed doors.	Không ai biết điều gì xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín.
Try and pull them yourself now.	Hãy thử và tự kéo chúng ngay bây giờ.
I like to think of it this way.	Tôi thích nghĩ về nó theo cách này.
Car is a must.	Xe hơi là phải.
My strength is back.	Sức mạnh của tôi đã trở lại.
I'm too old to play at that level.	Tôi quá già để chơi ở mức đó.
Think about the role your desk will need to fulfill.	Suy nghĩ về vai trò mà bàn của bạn sẽ cần thực hiện.
But the fact is that you can eat this tree of life.	Nhưng thực tế là bạn có thể ăn cây sự sống này.
I push it.	Tôi đẩy nó.
I have become quite used to it.	Tôi đã trở nên khá quen với nó.
He thought it meant 'write on'.	Anh ấy nghĩ nó có nghĩa là 'viết tiếp'.
I just want to move here if you live here too.	Tôi chỉ muốn chuyển đến đây nếu bạn cũng sống ở đây.
You need to call and start transferring money.	Bạn cần gọi và bắt đầu chuyển tiền.
No more police and criminals.	Không còn cảnh sát và tội phạm nữa.
Similar results were obtained for three independent experiments.	Kết quả tương tự cũng thu được đối với ba thí nghiệm độc lập.
He turned back to me.	Anh ấy quay lại với tôi.
It must be secret.	Nó phải là bí mật.
There are thousands of other activities to choose from.	Có hàng nghìn hoạt động khác để bạn lựa chọn.
The last thing they did was open the door for her.	Điều cuối cùng họ làm là mở cửa cho cô ấy.
No, it's not cheap.	Không, nó không rẻ.
I want time.	Tôi muốn có thời gian.
We can still talk to them.	Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với họ.
I still eat the same.	Tôi vẫn ăn như cũ.
She hurt you.	Cô ấy làm tổn thương bạn.
It works fine for me.	Nó hoạt động tốt cho tôi.
But this is an issue that needs to be considered on a case-by-case basis.	Nhưng đây là một vấn đề cần được xem xét theo từng trường hợp.
The issue is of equal concern to both.	Vấn đề được cả hai quan tâm như nhau.
Imagine calling a dog a cat.	Hãy tưởng tượng gọi một con chó là một con mèo.
I won't say anything about this to anyone.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về điều này, với bất kỳ ai.
Time has caught up with him.	Thời gian đã đuổi kịp anh ta.
We don't cover anything.	Chúng tôi không che đậy gì.
And, he's right.	Và, anh ấy đúng.
I just want to do everything.	Tôi chỉ muốn làm mọi thứ.
I also like what you said about body image.	Tôi cũng thích những gì bạn nói về hình ảnh cơ thể.
And then yes.	Và sau đó là có.
Someone was here.	Ai đó đã ở đây.
I put my hand down.	Tôi bỏ tay xuống.
He decided not to enter the office that day.	Anh quyết định không vào văn phòng ngày hôm đó.
The memories of that place are too deep, too personal for me.	Những kỉ niệm về nơi ấy quá sâu sắc, quá riêng đối với tôi.
She looked at the woman opposite her.	Cô nhìn người phụ nữ đối diện mình.
If we win, everyone will show up.	Nếu chúng tôi thắng, mọi người sẽ xuất hiện.
Let's say your mind is inactive.	Hãy nói rằng tâm trí của bạn không hoạt động.
And so are many of you.	Và rất nhiều bạn cũng vậy.
There must be a second individual on the scene.	Phải có một cá nhân thứ hai ở hiện trường.
Then they let you in.	Sau đó, họ cho phép bạn vào.
You will look like a spectacle.	Bạn sẽ trông giống như một cảnh tượng.
Add a little salt and pepper to taste.	Thêm một chút muối và tiêu cho vừa ăn.
It happened this way.	Nó đã xảy ra theo cách này.
I heard him.	Tôi nghe thấy anh ấy.
He couldn't come back, and we had to find him.	Anh ấy không thể trở về, và chúng tôi phải tìm anh ấy.
At least now the phone works even, if not perfectly.	Ít nhất bây giờ điện thoại hoạt động thậm chí, nếu không phải là hoàn hảo.
Memory has nothing to do with these.	Trí nhớ không có vai trò gì với những thứ này.
I have never come across anything like this.	Tôi chưa bao giờ đi qua bất cứ điều gì như thế này.
The frame is straight.	Khung là thẳng.
Joy comes forever.	Niềm vui đến mãi mãi.
It's just a matter of dressing well sometimes!	Chỉ là mặc đẹp đôi khi thôi !.
We hope to help her get her there.	Chúng tôi hy vọng sẽ giúp cô ấy đưa cô ấy đến đó.
I have to make sure my skin looks smooth and beautiful.	Tôi phải đảm bảo rằng làn da của tôi trông mịn và đẹp.
In others, the difference can be much smaller.	Ở một số người khác, sự khác biệt có thể nhỏ hơn rất nhiều.
It was a horrible business at best, and it seemed to take hours.	Đó là một công việc kinh doanh khủng khiếp nhất, và dường như mất hàng giờ đồng hồ.
The thought made him laugh and he stopped immediately.	Ý nghĩ đó khiến anh bật cười và anh dừng lại ngay lập tức.
Men were like that, the world was like that.	Đàn ông đã thế, thế giới đã thế.
Almost.	Hầu hết các.
It does not involve an essential element of the state's case.	Nó không liên quan đến một yếu tố thiết yếu của trường hợp của nhà nước.
It has a strange effect on humans.	Nó có một tác dụng kỳ lạ đối với con người.
They did something on their own, then couldn't stand failure.	Họ đã tự mình làm một việc gì đó, sau đó không thể chịu đựng được thất bại.
It feels healthy.	Nó cảm thấy khỏe mạnh.
Add eggs one at a time and mix well.	Thêm lần lượt từng quả trứng và trộn đều.
Someone must have been in that house.	Chắc chắn ai đó đã ở trong ngôi nhà đó.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
He went pretty well.	Anh ấy đã đi khá tốt.
They were completed late last year.	Chúng đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái.
But we like to do things out of the box.	Nhưng chúng tôi thích làm những thứ bên ngoài hộp.
She was beautiful, and he loved her.	Cô ấy xinh đẹp, và anh yêu cô ấy.
This is normal and we have to improve this.	Đây là điều bình thường và chúng tôi phải cải thiện điều này.
And the other thing, oh yes.	Và điều khác, ồ vâng.
There is no free will.	Không có ý chí tự do.
He asked for it.	Anh ấy đã yêu cầu nó.
Maybe it was his years.	Có lẽ đó là những năm tháng của anh ấy.
He knows about you.	Anh ấy biết về bạn.
Talked about being brothers.	Đã nói về việc trở thành anh em.
But on my site it doesn't work.	Nhưng trên trang web của tôi, nó không hoạt động.
We needed a place to live and fast.	Chúng tôi cần một nơi để sống và nhanh chóng.
I'm talking about paper books, usually.	Tôi đang nói về sách giấy, thông thường.
But I love it anyway.	Nhưng dù sao thì tôi cũng yêu nó.
And then, unbelievably, she threw him across the room.	Và sau đó, thật khó tin, cô ném anh ta qua phòng.
Compared to the rest.	So với phần còn lại.
She had never known anxiety before.	Trước đây cô không hề biết đến sự lo lắng.
In any day.	Trong bất kỳ ngày nào.
Get someone in to run it.	Nhờ ai đó vào để chạy nó.
The areas he researched, are essentially his books.	Các lĩnh vực ông nghiên cứu, bản chất là cuốn sách của ông.
No one knows who you are or how you got here.	Không ai biết bạn là ai hoặc làm thế nào bạn đến đây.
I could barely form a complete thought.	Tôi hầu như không thể hình thành một suy nghĩ hoàn chỉnh.
She woke me up and we started seeing each other.	Cô ấy gọi tôi dậy và chúng tôi bắt đầu gặp nhau.
You know you can do it.	Bạn biết bạn sẽ làm được.
Particularly about the commanding crew.	Riêng về phi hành đoàn chỉ huy.
However, this is different.	Tuy nhiên, điều này là khác nhau.
Violence increased.	Bạo lực tăng lên.
I worried, thinking she might be sick from drinking too much.	Tôi lo lắng, nghĩ rằng cô ấy có thể bị ốm vì uống quá nhiều.
I don't see her much.	Tôi không gặp cô ấy nhiều.
Now let's state exactly what you're getting.	Bây giờ, hãy nói rõ chính xác những gì bạn đang nhận được.
The price range is quite important.	Khoảng giá khá quan trọng.
Moments later the door opened.	Một lúc sau cánh cửa mở ra.
He is a man with no vision and certainly no heart.	Anh ta là người không có tầm nhìn và chắc chắn là không có trái tim.
Something you want to see.	Một cái gì đó bạn muốn xem.
And you can see it.	Và bạn có thể thấy nó.
He will learn and improve.	Anh ấy sẽ học hỏi và tiến bộ.
He was shot right next to me.	Anh ta bị bắn ngay bên cạnh tôi.
Unfortunately there isn't much out there.	Thật không may là không có nhiều thứ ngoài kia.
It's modern times for you.	Đó là thời hiện đại đối với bạn.
Both have gone their separate ways.	Cả hai đã đi theo con đường riêng của họ.
He ignored orders from the police, who told him not to enter.	Anh ta phớt lờ lệnh của cảnh sát, những người bảo anh ta không được vào.
He casually walked over and stood next to me.	Anh ấy tình cờ bước tới và đứng cạnh tôi.
She shouldn't be here, in this room.	Cô ấy không nên ở đây, trong căn phòng này.
They gave me the first chance.	Họ đã cho tôi cơ hội đầu tiên.
He will be okay.	Anh ấy sẽ không sao đâu.
If you need some help, you'll want someone to provide it.	Nếu bạn cần một số trợ giúp, bạn sẽ muốn ai đó cung cấp.
They will know her state of mind.	Họ sẽ biết trạng thái tâm trí của cô ấy.
Years later gave him a better name.	Nhiều năm sau đó đã cho anh ta một cái tên tốt hơn.
I don't know, man, he said.	Tôi không biết, anh bạn, anh ta nói.
I have been very clear about this.	Tôi đã rất rõ ràng về điều này.
He is a metal man.	Anh ấy là một người đàn ông kim loại.
Or even very effective.	Hoặc thậm chí rất hiệu quả.
The fight can wait until next week.	Cuộc chiến có thể đợi đến tuần sau.
Damage can be easily missed.	Có thể dễ dàng bỏ sót thiệt hại.
I want to rest here.	Tôi muốn nghỉ ngơi ở đây.
There is no bottom for it to hit.	Không có đáy cho nó để đánh.
The letters could be for both of them.	Các lá thư có thể là dành cho cả hai người họ.
Or at least not quite right.	Hoặc ít nhất là không hoàn toàn đúng.
I still don't know why this happened.	Tôi vẫn không biết tại sao điều này xảy ra.
When you hear someone say that, run away.	Khi bạn nghe thấy ai đó nói như vậy, hãy chạy đi.
Then it sometimes misses.	Sau đó, nó đôi khi bỏ lỡ.
It was something he made himself.	Đó là thứ anh ấy tự làm ra.
I love my family, but you feel independent.	Tôi yêu gia đình của mình, nhưng bạn cảm thấy độc lập.
There are rules.	Có quy tắc.
I must go now.	Tôi phải đi ngay bây giờ.
You are never too old to learn and understand more.	Bạn không bao giờ quá già để học hỏi và hiểu thêm.
It was her background check.	Nó đã được kiểm tra lý lịch của cô ấy.
It's theirs.	Đó là do của họ.
She was so steamy and tight.	Cô ấy thật ướt át và chặt chẽ.
I wasn't too late.	Tôi đã không quá muộn.
I didn't lie to him.	Tôi không nói dối anh ấy.
Offer a way forward.	Đưa ra một con đường phía trước.
Everyone there had.	Mọi người ở đó đã có.
Something held him back.	Có điều gì đó đã giữ anh lại.
You can leave here and come to me.	Bạn có thể rời khỏi đây và đến với tôi.
And she wants to have a baby.	Và cô ấy muốn có em bé.
Sky full of stars.	Bầu trời đầy sao.
That's what you will have to do.	Đó là những gì bạn sẽ phải làm.
Let me know when you're done.	Hãy cho tôi biết khi bạn hoàn thành.
But she didn't come back.	Nhưng cô ấy đã không trở lại.
You see people talking about their business here.	Bạn thấy mọi người đang nói về công việc kinh doanh của họ ở đây.
I felt him touch me, then it hurt.	Tôi cảm thấy anh ấy chạm vào tôi, rồi đau đớn.
He couldn't help her.	Anh không thể giúp cô.
Everyone gets a fair shot.	Mọi người đều có một cú đánh công bằng.
From the police can damn.	Từ cảnh sát có thể chết tiệt.
We both knew it was coming.	Cả hai chúng tôi đều biết nó sẽ đến.
A few, if any, have run home.	Một số ít, nếu có, đã chạy về nhà.
I can't be sure what it is.	Tôi không thể chắc chắn nó là gì.
Results of analysis and manuscript writing.	Kết quả phân tích và viết bản thảo.
This study seems to shed some light on that.	Nghiên cứu này dường như làm sáng tỏ điều đó.
However, we do not share a bed.	Tuy nhiên, chúng tôi không ngủ chung giường.
They wonder a lot about these things.	Họ băn khoăn nhiều về những điều này.
Any kind you try will be fine.	Bất kỳ loại nào bạn cố gắng sẽ tốt.
This series is never in doubt.	Bộ truyện này không bao giờ nghi ngờ.
He was there, of course.	Anh ấy đã ở đó, tất nhiên.
I don't want to see this kid.	Tôi không muốn nhìn thấy đứa trẻ này.
To really write for children, you have to think like a child.	Để thực sự viết cho trẻ em, bạn phải suy nghĩ như một đứa trẻ.
One in eight later dropped out.	Một trong tám người sau đó đã bỏ học.
He knew she would have an opinion.	Anh biết cô ấy sẽ có ý kiến.
Three times a week.	Ba lần một tuần.
I was sent to an all-boys school.	Tôi được gửi đến một trường nam sinh duy nhất.
People think it's a bigger problem than it really is.	Mọi người nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn hơn thực tế.
However, one problem.	Tuy nhiên, một vấn đề.
That is another stage.	Đó là một giai đoạn khác.
It never, ever.	Nó không bao giờ, đã bao giờ.
And it's amazing how she can tell you.	Và tuyệt vời làm sao cô ấy có thể nói với bạn.
I don't mind leaving that part of the work.	Tôi không ngại để lại phần công việc đó.
Stay away from it.	Tránh xa nó ra.
Finally, in the eyes of the world, including their women.	Cuối cùng, trong mắt thế giới, bao gồm cả phụ nữ của họ.
I know this woman.	Tôi biết người phụ nữ này.
The war is over.	Chiến tranh đã qua rồi.
I look forward to seeing this product.	Tôi rất mong được nhìn thấy sản phẩm này.
I'll show it to everyone.	Tôi sẽ cho mọi người xem.
Well, since before the war.	Chà, kể từ trước chiến tranh.
But the road continues.	Nhưng con đường vẫn tiếp tục.
Set goals set your mind to achieve them.	Đặt mục tiêu đặt tâm trí của bạn để đạt được chúng.
It is just completely wrong for us.	Nó chỉ là hoàn toàn sai cho chúng tôi.
I did and nothing happened.	Tôi đã làm và không có gì xảy ra.
Know how to network.	Biết cách nối mạng.
He has moved to another place.	Anh ấy đã chuyển đến một nơi khác.
Thank you to those who want to come, too.	Cảm ơn những người muốn đến, quá.
And you won't get the benefit.	Và bạn sẽ không nhận được lợi ích.
He is fast asleep.	Anh ấy đang ngủ say.
Go there and say good things about him.	Đến đó và nói những điều tốt đẹp về anh ấy.
This points to the area for future research.	Điều này chỉ ra khu vực cho nghiên cứu trong tương lai.
The best way to see this is to turn the features off.	Cách tốt nhất để xem điều này là tắt các tính năng.
Don't know how it will go with you.	Không biết nó sẽ đi với bạn như thế nào.
She called him.	Cô đã gọi cho anh ta.
Have seen a lot of that until today.	Đã thấy rất nhiều điều đó cho đến ngày hôm nay.
My training went well and was really tested.	Quá trình đào tạo của tôi đã diễn ra tốt đẹp và thực sự được thử nghiệm.
Talk to him.	Nói chuyện với anh ấy.
This set was chosen by me.	Bộ này đã được chọn bởi tôi.
Good thing we checked.	Điều tốt chúng tôi đã kiểm tra.
Then there was silence.	Sau đó là sự im lặng.
Because she won't sign it up.	Bởi vì cô ấy sẽ không đăng ký nó.
You have become the most important person in my life.	Bạn đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
He told the truth.	Anh ấy đã nói sự thật.
I think they're getting the business.	Tôi nghĩ rằng họ đang nắm được công việc kinh doanh.
Well, that sort of thing.	Chà, đại loại là vậy.
Oh, sit down and have some tea.	Ồ, ngồi xuống và uống trà.
You have to prepare every day.	Bạn phải chuẩn bị mỗi ngày.
Up to four claims a year.	Lên đến bốn yêu cầu một năm.
The wind had blown away from him.	Gió đã vụt tắt khỏi anh.
We will show here such results.	Chúng tôi sẽ hiển thị ở đây kết quả như vậy.
Thanks for everything and see you soon.	Cảm ơn vì tất cả mọi thứ và hẹn gặp lại bạn trong thời gian sớm nhất.
Mine is similar.	Của tôi cũng tương tự.
Solutions to this problem take many different forms.	Các giải pháp cho vấn đề này có nhiều hình thức khác nhau.
This time we can do it better.	Lần này chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
Our friends are dead.	Bạn bè của chúng tôi đã chết.
No one knows where you are going.	Không ai biết bạn đang đi đâu.
This is a machine that comes with some great features.	Đây là chiếc máy đi kèm với một số tính năng tuyệt vời.
But we cannot consider this a war between two equal factions.	Nhưng chúng ta không thể coi đây là cuộc chiến giữa hai phe bình đẳng.
The president doesn't want to be limited.	Tổng thống không muốn bị giới hạn.
She took a step towards him.	Cô tiến một bước về phía anh.
The final answer can be seen simply as this.	Câu trả lời cuối cùng có thể được nhìn nhận đơn giản là thế này.
In this case, there is indeed a legal problem.	Trong trường hợp này, thực sự có một vấn đề pháp lý.
How she told me there was something wrong with his little bones.	Làm thế nào cô ấy đã nói với tôi có điều gì đó không ổn với xương nhỏ của anh ấy.
They gave me a clean medical bill. 	Họ đã cho tôi một hóa đơn y tế sạch sẽ. 
planned in advance.	đã lên kế hoạch trước.
I assume you know.	Tôi cho rằng bạn biết.
He was arrested.	Anh ta đã bị bắt.
It's still dark outside.	Bên ngoài trời vẫn còn tối.
No, he absolutely won't.	Không, anh ấy hoàn toàn sẽ không.
The same action must be taken here.	Hành động tương tự phải được thực hiện ở đây.
Others think it might be useful.	Những người khác nghĩ rằng nó có thể hữu ích.
It's data itself.	Là dữ liệu của chính nó.
He was an angry, angry kid.	Anh ta là một đứa trẻ giận dữ, giận dữ.
Over here.	Qua bên này.
To be fair they are very important to me.	Công bằng mà nói họ rất quan trọng đối với tôi.
Imagine them outside going into the blue sky.	Hãy tưởng tượng họ bên ngoài đi vào bầu trời xanh.
I didn't have too many injuries.	Tôi không gặp quá nhiều chấn thương.
I think they did a really good job.	Tôi nghĩ rằng họ đã làm một công việc thực sự tốt.
That was one thing he hated about the buildings in this village.	Đó là một điều anh ghét ở những tòa nhà trong ngôi làng này.
The first is that history is not science.	Đầu tiên là lịch sử không phải là khoa học.
One may know the right, but not do it.	Người ta có thể biết quyền, nhưng không làm được.
The floor is yours.	Sàn nhà là của bạn.
The way her lips move.	Cách mà môi cô ấy di chuyển.
No more for messaging.	Không có nhiều hơn cho tin nhắn.
She touched him with just her voice.	Cô chạm vào anh chỉ bằng giọng nói của mình.
I need to come up with a plan.	Tôi cần phải đưa ra một kế hoạch.
It's just beautiful.	Nó chỉ đẹp.
Next year we will have some more space.	Năm sau đó chúng tôi sẽ có thêm một số không gian.
Well, not directly.	Chà, không phải trực tiếp.
Dialogue has become a form of education for me.	Đối thoại đã trở thành một hình thức giáo dục đối với tôi.
I am missing something.	Tôi đang thiếu một cái gì đó.
It makes my heart good.	Nó làm trái tim tôi tốt.
This condition is necessary for most of the results that exist there to be presented.	Điều kiện này là cần thiết cho hầu hết các kết quả tồn tại ở đó được trình bày.
I know this is not going to go well.	Tôi biết điều này sẽ không diễn ra tốt đẹp.
It will be as it was, but better.	Nó sẽ như nó đã được, nhưng tốt hơn.
I have no clothes, nothing at all.	Tôi không có quần áo, không có gì cả.
She just got to class on time.	Cô ấy chỉ đến lớp đúng giờ.
So I think you are on the right track with the way I was thinking.	Vì vậy, tôi nghĩ rằng bạn đang đi đúng hướng với cách tôi đã suy nghĩ.
Maybe your passion lies in meeting new people.	Có thể niềm đam mê của bạn nằm ở việc gặp gỡ những người mới.
The only image found is the one shown.	Hình ảnh duy nhất được tìm thấy là hình ảnh được hiển thị.
The man stepped closer.	Người đàn ông bước lại gần.
I'm great.	Tôi thật tuyệt.
You must act now.	Bạn phải hành động ngay bây giờ.
I must be doing something wrong.	Tôi phải làm gì đó sai.
Her throat closed.	Cổ họng cô ấy đóng lại.
He doesn't seem happy.	Anh ấy có vẻ không vui.
He just wants to make sure there is long term.	Anh ấy chỉ muốn chắc chắn rằng có lâu dài.
He is also thinking about going out.	Anh ấy cũng đang nghĩ về việc ra ngoài.
I had never heard of this group or this race before.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về nhóm này hoặc cuộc đua này trước đây.
God does this with us too.	Chúa cũng làm điều này với chúng ta.
He could see that there were very few members left.	Anh ấy có thể thấy rằng có rất ít thành viên còn lại.
Some of them decided to solve the problem on their own.	Một số người trong số họ quyết định tự mình giải quyết vấn đề.
Come in, of course.	Vào đi, tất nhiên.
I am very proud of you, my daughter.	Mẹ rất tự hào về con, con gái của mẹ.
And we can get some more.	Và chúng ta có thể nhận được một số nữa.
In fact, it's much worse.	Trên thực tế, nó còn tồi tệ hơn rất nhiều.
He took my mother through hell.	Anh ấy đã đưa mẹ tôi qua địa ngục.
I passed the empty waiting room.	Tôi đi qua phòng chờ trống.
Maybe yes, maybe no.	Có thể là có, có thể là không.
Impossible, for them.	Không thể, đối với họ.
He lives here.	Anh ấy sống ở đây.
Finally a chance to use your brain.	Cuối cùng là một cơ hội để sử dụng bộ não của mình.
This is to keep your head above the water during these difficult times.	Ở đây là để giữ cho đầu của bạn trên mặt nước trong những thời điểm khó khăn này.
By doing so, you will nurture the relationship for both of you.	Làm như vậy, bạn sẽ nuôi dưỡng mối quan hệ cho cả hai người.
Also don't love his body language right now.	Cũng không yêu ngôn ngữ cơ thể của anh ấy ngay bây giờ.
Feeling good but a bit short on speed.	Cảm giác tốt nhưng một chút ngắn về tốc độ.
I want to find the answer to an unknown question.	Tôi muốn tìm câu trả lời cho một câu hỏi chưa biết.
Some will make you want to ask more questions.	Một số sẽ khiến bạn muốn đặt thêm câu hỏi.
We have some boys and some girls available.	Chúng tôi có sẵn một số bé trai và một số bé gái.
Put them in situations they don't want to be.	Đặt họ vào những tình huống mà họ không muốn.
And so it was difficult.	Và vì vậy nó thật khó khăn.
Change will hurt them.	Thay đổi sẽ làm tổn thương họ.
You help me work and then you leave.	Bạn giúp tôi làm việc và sau đó bạn rời đi.
Pick us up.	Đón chúng tôi.
Then he found out he was right.	Sau đó anh ấy phát hiện ra mình đã đúng.
Remember this name.	Nhớ cái tên này.
Yes, age is a factor.	Đúng, tuổi tác là một yếu tố.
The first two rules are absolute.	Hai quy tắc đầu tiên là tuyệt đối.
Driving conditions become very dangerous.	Điều kiện lái xe trở nên rất nguy hiểm.
Then ask someone for directions.	Sau đó hỏi đường ai đó.
If they are good business people, they will be rich.	Nếu họ là những người kinh doanh giỏi, họ sẽ giàu có.
Yet he was here.	Vậy mà anh ấy đã ở đây.
We'll forget that part.	Chúng ta sẽ quên phần đó.
All experiments were performed in the dark phase.	Tất cả các thí nghiệm được thực hiện trong pha tối.
She surprised herself by her reaction.	Cô ấy tự ngạc nhiên vì phản ứng của mình.
Both the company and the employee benefit.	Cả công ty và nhân viên đều có lợi.
But that must hurt.	Nhưng điều đó phải làm tổn thương.
He walked like an ordinary man.	Anh bước đi như một người đàn ông bình thường.
Will go to war if he is still alive.	Sẽ ra trận nếu anh ta còn sống.
I went deep under the water, holding my breath.	Tôi đi sâu dưới nước, nín thở.
You were correct about that.	Bạn đã đúng về điều đó.
However, he is a black man.	Tuy nhiên, anh ta là một người da đen.
That's what happens in normal subjects.	Đó là những gì xảy ra ở các đối tượng bình thường.
Do not think that.	Đừng nghĩ vậy.
Just imagine it.	Chỉ cần tưởng tượng nó.
I heard the wind in my ear.	Tôi nghe tiếng gió bên tai.
From up there.	Từ trên đó.
That's something they'll have to get used to.	Đó là thứ mà họ sẽ phải làm quen.
I figured out how things are done.	Tôi đã tìm ra cách mọi thứ được thực hiện.
He ran out into the street.	Anh ta chạy ra ngoài đường.
The interpretation of such data can be complicated.	Việc giải thích các dữ liệu đó có thể phức tạp.
Everything gave way to his duties.	Mọi thứ đã nhường chỗ cho nhiệm vụ của anh ấy.
While you're doing that, we have more work to do.	Trong khi bạn đang làm điều đó, chúng tôi có nhiều việc phải làm.
To access, please follow the instructions here.	Để truy cập, vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.
You can learn more about it by visiting this link.	Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó bằng cách truy cập liên kết này.
We hope your next vacation is just around the corner.	Chúng tôi hy vọng kỳ nghỉ tiếp theo của bạn chỉ là gần đến.
So you said.	Vì vậy, bạn đã nói.
You must use the tool to complete your project.	Bạn phải sử dụng công cụ để hoàn thành dự án của mình.
Still no hand remained for her to progress.	Vẫn không có bàn tay nào ở lại cho cô ấy tiến bộ.
All at once, she understood.	Tất cả cùng một lúc, cô hiểu.
All the photos you have taken are perfect.	Tất cả những bức ảnh bạn đã chụp đều hoàn hảo.
We're on the road again.	Chúng tôi lại lên đường.
Several video windows opened on the desktop.	Một số cửa sổ video đã mở trên màn hình.
I need to keep everyone safe.	Tôi cần phải giữ cho mọi người được an toàn.
Some current moved it rapidly.	Một số dòng điện đã di chuyển nó nhanh chóng.
I know a lot of people who feel bad about this.	Tôi biết rất nhiều người cảm thấy tồi tệ vì điều này.
They can take us completely by surprise.	Họ có thể bắt chúng tôi hoàn toàn bất ngờ.
I don't shed tears.	Tôi không rơi nước mắt.
Pay no attention to him.	Không để ý đến anh ta.
This could be a number of things.	Đây có thể là một số thứ.
I love him as if he were my own.	Tôi yêu anh ấy như thể anh ấy là của riêng tôi.
People lose interest and end up doing nothing.	Mọi người mất hứng thú và cuối cùng không làm được gì cả.
You should feel proud.	Bạn nên cảm thấy tự hào.
And finally again.	Và cuối cùng một lần nữa.
Defendant is not responsible for his or her injury.	Bị cáo không chịu trách nhiệm về thương tích của mình.
Anywhere else it would be no big deal.	Bất cứ nơi nào khác nó sẽ không có vấn đề lớn.
That is one of the limited cases where the new solution exists.	Đó là một trong những trường hợp giới hạn tồn tại của giải pháp mới.
For your information, here are their names.	Đối với thông tin của bạn, đây là tên của họ.
I went back to look in the notebook.	Tôi quay lại tìm trong sổ ghi chép.
They don't talk about it, news.	Họ không nói về nó, tin tức.
Nor did she leave anything here.	Cô ấy cũng không để lại bất cứ thứ gì ở đây.
We never did that again after that.	Chúng tôi không bao giờ làm điều đó nữa sau đó.
This street is familiar, but something is wrong.	Con phố này quen thuộc, nhưng có gì đó không ổn.
And he started drinking again.	Và anh ấy đã bắt đầu uống rượu trở lại.
Instead, they use it as a way to make money.	Thay vào đó, họ sử dụng nó như một cách để kiếm tiền.
Here's how it ends.	Đây là cách nó kết thúc.
For both of you.	Đối với cả hai bạn.
I was completely shocked, but so happy to have started a family.	Tôi hoàn toàn bị sốc, nhưng rất vui khi bắt đầu thành lập một gia đình.
That is completely up to her.	Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy.
That's why you want me.	Đó là lý do tại sao bạn muốn tôi.
In other words, you have to know your stuff.	Nói cách khác, bạn phải biết chất liệu của mình.
We promise it will only take a few minutes!.	Chúng tôi hứa sẽ chỉ mất vài phút !.
This will be important to us later.	Điều này sẽ quan trọng cho chúng ta sau này.
Add salt and black pepper.	Thêm muối và hạt tiêu đen.
He ignored orders.	Anh ta phớt lờ mệnh lệnh.
Then make a shadow change.	Sau đó, thực hiện một sự thay đổi bóng.
I could go on for days with stories like these.	Tôi có thể tiếp tục nhiều ngày với những câu chuyện như thế này.
Dad looks sad and confused.	Bố trông buồn và bối rối.
They cannot be limited enough.	Họ không thể đủ giới hạn.
I don't need much.	Tôi không cần nhiều.
To do my creative side projects.	Để thực hiện các dự án phụ sáng tạo của tôi.
I may have broken a law or two.	Tôi có thể đã vi phạm một hoặc hai luật.
So the third question.	Vì vậy, câu hỏi thứ ba.
I left my ship.	Tôi đã rời khỏi con tàu của mình.
Family, the possibility of losing items associated with 'normal' life.	Gia đình, khả năng mất các vật phẩm gắn liền với cuộc sống 'bình thường'.
Going down is obvious.	Đi xuống là rõ ràng.
Two, the driver was a child.	Hai, người lái xe là một đứa trẻ.
She recognized it immediately.	Cô ấy nhận ra nó ngay lập tức.
He's so big.	Anh ấy to như vậy.
Basically, he's a teacher.	Về cơ bản, anh ấy là một người thầy.
Something really bad for the real world.	Một điều gì đó thực rất tồi tệ đối với thế giới thực.
Football just happens to be the vehicle.	Bóng đá chỉ tình cờ là phương tiện.
Now, take a deep breath.	Bây giờ, hãy hít thở sâu.
The doctor turned his head away, for his own eyes were already filled.	Bác sĩ quay đầu đi, đối với đôi mắt của chính mình đã tràn đầy.
I removed the engine.	Tôi đã tháo động cơ.
I just want to protect my family from such things.	Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình khỏi những điều như vậy.
He has never done this before.	Anh ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Unless they don't want us.	Trừ khi họ không muốn chúng ta.
Don't get it anywhere else.	Đừng lấy nó ở bất cứ nơi nào khác.
I wonder what he actually planned.	Tôi tự hỏi anh ta thực sự đã lên kế hoạch gì.
No, the bed won't.	Không, giường sẽ không.
The fire will burn here before you know it.	Ngọn lửa sẽ bùng lên ở đây trước khi bạn biết điều đó.
But she couldn't help herself.	Nhưng cô không thể giúp mình.
The man, his job.	Người đàn ông, công việc của anh ta.
And that's exactly what they get.	Và đó chính xác là những gì họ nhận được.
From time to time, another item comes to market.	Thỉnh thoảng, một mặt hàng khác được đưa ra thị trường.
Now get out of here.	Bây giờ đi ra khỏi đây.
He feels amused.	Anh cảm thấy thích thú.
I like the university very much.	Tôi thích trường đại học rất nhiều.
This is a dangerous time.	Đây là thời điểm nguy hiểm.
I have a plan for us, boy.	Tôi có kế hoạch cho chúng ta, cậu bé.
At that point, there are two options.	Tại thời điểm đó, có hai lựa chọn.
Think about what that was like.	Hãy nghĩ về điều đó đã như thế nào.
Why would you go shopping anywhere else?	Tại sao bạn lại đi mua sắm ở bất kỳ nơi nào khác?
Since then it has grown into a fun spot.	Từ đó nó đã phát triển thành một điểm vui vẻ.
I need to think of a way to be nice to him.	Tôi cần phải nghĩ cách để đối xử tốt với anh ấy.
Both authors were involved in data collection and analysis.	Cả hai tác giả đều tham gia vào việc thu thập và phân tích dữ liệu.
He's fine when he's lost.	Anh ấy vẫn ổn khi bị lạc.
Much more to grow for a company.	Nhiều hơn nữa để phát triển cho một công ty.
The world can't be crazy in a completely different way.	Thế giới không thể trở nên điên rồ theo một cách hoàn toàn khác.
It's not important.	Nó không quan trọng.
Never a crime.	Không bao giờ là một tội ác.
He's the group leader.	Anh ấy là trưởng nhóm.
You leave happy because you are presented with a solution.	Bạn ra về hạnh phúc vì bạn được trình bày với một giải pháp.
Order another.	Đặt hàng khác.
I saw it today.	Tôi đã thấy nó hôm nay.
No matter what happens, you will learn.	Không có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ học.
Forget the ego.	Quên đi cái tôi.
That's straight performance.	Đó là hiệu suất thẳng.
Now that she thought about it more, she felt extremely excited in her head.	Bây giờ cô ấy đã nghĩ nhiều hơn về nó, trong đầu cô cảm thấy vô cùng phấn khích.
These people are not afraid of us.	Những người này không sợ chúng tôi.
Had to order and be put on a waiting list.	Phải đặt hàng và được đưa vào danh sách chờ đợi.
Things like this don't happen to ordinary people.	Những điều như thế này không xảy ra với những người bình thường.
They no longer love the skin on your back.	Họ không còn yêu thích làn da trên lưng của bạn nữa.
Some of you can.	Một số bạn có thể làm được.
Well, now we know that and so they can give it up.	Vâng, bây giờ chúng tôi biết điều đó và vì vậy họ có thể từ bỏ điều đó.
Tax laws are complex.	Luật thuế rất phức tạp.
I never found one.	Tôi không bao giờ tìm thấy một.
Job well done.	Công việc hoàn thành tốt.
I am that girl.	Tôi là cô gái đó.
So you could lose a year of your life.	Vì vậy, bạn có thể mất một năm trong cuộc sống của mình.
Now it has completely disappeared.	Bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất.
He was on your team.	Anh ấy đã ở trong đội của bạn.
I feel like my speed has been kept the same.	Tôi cảm thấy như tốc độ của tôi đã được giữ nguyên.
Next to it, she put a heavy can.	Bên cạnh nó, cô ấy đặt một cái lon nặng.
That is really funny.	Đó là thực sự hài hước.
So are many other animals.	Nhiều loài động vật khác cũng vậy.
Maybe you even have some leftovers from the day before.	Có thể bạn thậm chí còn thừa một số từ ngày hôm trước.
Her several-month-old baby won't understand any of this.	Đứa con vài tháng tuổi của cô ấy sẽ hiểu gì về bất kỳ điều gì trong số này.
They are fun people.	Họ là những người vui vẻ.
Or cut off the blood supply to my brain.	Hoặc cắt nguồn cung cấp máu cho não của tôi.
It doesn't help with pain.	Nó không giúp giảm đau.
They will take you out.	Họ sẽ đưa bạn ra ngoài.
There are many things that you have to fight for.	Có rất nhiều thứ mà bạn phải đấu tranh.
, followed by training.	, tiếp theo là đào tạo.
But we won't see your face.	Nhưng chúng tôi sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của bạn.
No such evidence is known.	Không có bằng chứng như vậy được biết đến.
A woman may have worked for several years before giving birth.	Một người phụ nữ có thể đã làm việc vài năm trước khi sinh con.
He's back to me now.	Anh ấy quay lại với tôi bây giờ.
We will live in constant fear that we will be discovered.	Chúng ta sẽ sống trong nỗi sợ hãi thường xuyên rằng chúng ta sẽ bị phát hiện.
Correct point.	Điểm đúng.
They pushed ahead.	Họ đã đẩy trước.
I guess, they did it on purpose, because it's still fun.	Tôi đoán, họ đã làm điều đó có chủ đích, vì nó vẫn rất vui.
Come, and we can rest together.	Hãy đến, và chúng ta có thể nghỉ ngơi cùng nhau.
Very difficult to drive from this place.	Rất khó để lái xe từ nơi này.
Men have been talking about war and peace for years now.	Đàn ông trong nhiều năm nay đã nói về chiến tranh và hòa bình.
Don't let anything come between us.	Không để bất cứ điều gì xen vào giữa chúng ta.
Definitely one of the best on the market.	Chắc chắn là một trong những sản phẩm tốt nhất trên thị trường.
The same goes for the middle of the tongue and the bottom of the mouth.	Tương tự với giữa lưỡi và đáy miệng.
Do not state the subject of the proposed rule.	Không nêu chủ đề của quy tắc được đề xuất.
When we look for problems, they become obvious.	Khi chúng ta tìm kiếm các vấn đề, chúng trở nên hiển nhiên.
Sometimes people simply leave.	Đôi khi mọi người chỉ đơn giản là rời đi.
They can be anyone.	Họ có thể là bất kỳ ai.
Seems to be.	Dường như là.
He was very young the night they killed him.	Anh ấy còn rất trẻ vào cái đêm mà họ đã giết anh ấy.
He looked around and saw other people standing at the window.	Anh nhìn quanh và thấy những người khác đang đứng ở cửa sổ.
There is my sister.	Có em gái tôi.
We are here to take care of each other.	Chúng tôi ở đây để chăm sóc cho nhau.
Two of the children died that evening.	Hai trong số những đứa trẻ đã chết vào tối hôm đó.
They are worst for adults.	Chúng tệ nhất đối với người lớn.
I don't understand why they're not together.	Không hiểu tại sao họ không ở bên nhau.
I want him to be the one to open it.	Tôi muốn anh ấy là người mở nó.
Try too hard.	Cố gắng quá.
But we hope we can put our past behind us.	Nhưng chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể đặt quá khứ của mình sau lưng.
Last night my driver said something that we should think about.	Tối qua người lái xe của tôi đã nói điều gì đó mà chúng ta nên suy nghĩ.
We waited outside for about half an hour.	Chúng tôi đã đợi bên ngoài khoảng nửa giờ.
The greatest products have not yet been created.	Những sản phẩm tuyệt vời nhất chưa được tạo ra.
The people who are creating are the people who come right now.	Những người đang sáng tạo là những người đến ngay bây giờ.
He will want to go home.	Anh ấy sẽ muốn về nhà.
Until relatively recently.	Cho đến tương đối gần đây.
She immediately asked why this was happening.	Cô ấy ngay lập tức hỏi tại sao điều này lại xảy ra.
He is also tired.	Anh ấy cũng mệt mỏi.
I didn't do these things to put myself in jeopardy.	Tôi đã không làm những điều này để tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm.
Now back to it.	Bây giờ trở lại với nó.
But let's not get carried away.	Nhưng chúng ta đừng để bị cuốn đi.
I wonder what number it was at the time of this visit?	Tôi tự hỏi nó là số mấy vào thời điểm chuyến thăm này?
So that won't work for you.	Vì vậy, điều đó sẽ không làm việc cho bạn.
Additional customers for you.	Khách hàng bổ sung cho bạn.
No one is making fun.	Không có ai đang làm cho vui.
The size of the map is too small.	Kích thước của bản đồ quá nhỏ.
His mother hasn't come yet.	Mẹ anh vẫn chưa đến.
We also remember her words.	Những lời của cô ấy chúng tôi cũng nhớ.
Other times, you can find him here and here.	Những lần khác, bạn có thể tìm thấy anh ta ở đây và ở đây.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
I did it like here and there.	Tôi đã làm nó như ở đây và ở đó.
Don't give up hope that everything will work out.	Đừng từ bỏ hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
She was absolutely right on the minute.	Cô ấy đã hoàn toàn đúng phút.
Each of us has to decide how to live a life.	Mỗi người trong chúng ta phải quyết định làm thế nào để sống một cuộc sống.
This is the first place to start.	Đây là nơi đầu tiên để bắt đầu.
When you see your life this way.	Khi bạn nhìn nhận cuộc sống của mình theo cách này.
This information is not a criminal history.	Thông tin này không phải là lịch sử tội phạm.
'against the system'.	'chống lại hệ thống'.
They are not intended as medical advice.	Chúng không nhằm mục đích tư vấn y tế.
The court in this case asked several questions.	Tòa án trong trường hợp này đã đặt một số câu hỏi.
I took the opportunity just to look at her.	Tôi tận dụng cơ hội chỉ để nhìn cô ấy.
That doesn't require proper process.	Điều đó không yêu cầu quy trình thích hợp.
You did well my friend.	Bạn đã làm tốt bạn của tôi.
And my daughter, you love deeply.	Và con gái của tôi, bạn yêu sâu sắc.
You have no idea what this means to me.	Bạn không biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
But still no luck.	Nhưng vẫn không có may mắn.
Put the ideas in order.	Đặt các ý tưởng theo thứ tự.
A lot of things that could go wrong have gone wrong.	Rất nhiều thứ có thể xảy ra sai lầm đã trở thành sai lầm.
The change in thoughts and actions happens instantaneously.	Sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động xảy ra ngay lập tức.
Oh, right.	Ồ, đúng không.
I will be out of town and will miss it.	Tôi sẽ ra khỏi thành phố và sẽ nhớ nó.
At the very least, she demanded a reasonable explanation for her plight.	Ít nhất, cô ấy yêu cầu một lời giải thích hợp lý cho hoàn cảnh của mình.
And he was the first to do both.	Và anh ấy là người đầu tiên làm cả hai.
I take out the card.	Tôi bỏ thẻ ra.
Buildings were lost.	Các tòa nhà đã bị mất.
It's not as complicated as some would like.	Nó không phức tạp như một số người mong muốn.
Or who actually did what.	Hoặc ai thực sự đã làm những gì.
Some describe both.	Một số mô tả cả hai.
I have come to tell you that your car will be ready this afternoon.	Tôi đến để nói với bạn rằng xe của bạn sẽ sẵn sàng vào chiều nay.
They were cut short when the lights suddenly went out.	Chúng đã bị cắt ngắn khi đèn đột ngột tắt.
Not at me, but at the clothes.	Không phải tại tôi, mà tại quần áo.
She said that.	Cô ấy đã nói điều đó.
I would definitely like to see that happen.	Tôi chắc chắn muốn thấy điều đó xảy ra.
Do not try to explain their actions.	Không cố gắng giải thích hành động của họ.
And that's what it lost.	Và đó là những gì nó đã mất.
But from some point of view, this is not necessarily a problem.	Nhưng từ một số quan điểm, điều này không nhất thiết phải là một vấn đề.
I feel something different.	Tôi cảm thấy một cái gì đó khác nhau.
What a lucky, lucky man.	Thật là một người đàn ông may mắn, may mắn.
I walked quite a bit.	Tôi đã đi bộ khá nhiều.
Both were not heard from again.	Cả hai đều không được nghe từ một lần nữa.
Now, listen.	Bây giờ, hãy lắng nghe.
If you've never tried one, you really should.	Nếu bạn chưa bao giờ thử một, bạn thực sự nên.
She won't do that.	Cô ấy sẽ không làm điều đó.
You have the right to remain silent.	Bạn có quyền giữ im lặng.
She looked from page to page.	Cô ấy xem hết trang này đến trang khác.
I held his head in place.	Tôi giữ đầu anh ấy tại chỗ.
However, the study has certain limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu có những hạn chế nhất định.
Understand the problem.	Hiểu vấn đề.
And eat it.	Và ăn nó.
They are simply dogs.	Chúng chỉ đơn giản là những con chó.
Such comments raise questions.	Những bình luận như vậy đặt ra câu hỏi.
She is not proud to say her name.	Cô ấy không tự hào khi nói tên của mình.
Look into her eyes.	Nhìn vào mắt cô ấy.
He knows where he's going.	Anh ấy biết mình sẽ đi đâu.
For us, this is a matter of public safety.	Đối với chúng tôi, đây là một vấn đề an toàn công cộng.
Repeat a few times slowly.	Lặp lại vài lần một cách chậm rãi.
A few years ago.	Vài năm trước.
There is no specific mention.	Không có đề cập cụ thể nào.
A clear step-by-step response approach should be described.	Cần mô tả một cách tiếp cận rõ ràng từng bước theo phản ứng.
My mother got up and told him first.	Mẹ tôi đã dậy và nói với anh ta trước.
Someone might be coming to pick us up soon.	Ai đó có thể sẽ đến đón chúng tôi sớm.
Or maybe he was just the start of it.	Hoặc có thể anh ta chỉ là người bắt đầu của nó.
I went a bit and it was nice.	Tôi đã đi một chút và nó đã được tốt đẹp.
I knew right away that he was from the country.	Tôi biết ngay rằng anh ấy đến từ đất nước.
For this game.	Đối với trò chơi này.
Then he turned away.	Rồi anh quay đi.
The eyes are following our game.	Đôi mắt đang theo dõi trò chơi của chúng tôi.
Bill found something that might explain what's going on with you.	Bill đã tìm thấy thứ gì đó có thể giải thích điều gì đang xảy ra với bạn.
She likes to draw.	Cô ấy thích vẽ.
He did not expect to stay long.	Anh không mong đợi sẽ ở lại lâu.
Do not explain any behavior to any other person.	Không giải thích bất kỳ hành vi nào với bất kỳ người nào khác.
A fierce storm hit the ship after a few days at sea.	Một cơn bão dữ dội ập đến con tàu sau vài ngày lênh đênh trên biển.
That will come.	Điều đó sẽ đến.
This component is unique.	Thành phần này là duy nhất.
You won't believe what we saw.	Bạn sẽ không tin những gì chúng tôi đã thấy.
So he just left.	Vì vậy, anh ấy mới bỏ đi.
Exactly like last time.	Đúng như lần trước.
Computer games are the most popular among such applications.	Trò chơi máy tính là phổ biến nhất trong số các ứng dụng như vậy.
It is significantly smaller than the database established for this study.	Nó nhỏ hơn đáng kể so với cơ sở dữ liệu được thiết lập cho nghiên cứu này.
He won't expect me to answer.	Anh ấy sẽ không mong đợi tôi trả lời.
Any of my people will tell you that.	Bất kỳ người nào của tôi sẽ nói với bạn điều đó.
The biggest challenge is the media.	Thách thức lớn nhất là phương tiện truyền thông.
They broke the door.	Họ phá cửa.
It is calculated.	Nó được tính toán.
Mother is a teacher at the school.	Mẹ là giáo viên của trường.
The end is coming, and they must prepare.	Cuối cùng đang đến, và họ phải chuẩn bị.
And not just once.	Và không chỉ một lần.
I do not care.	Tôi không bận tâm.
That's right.	Đúng là đúng.
As a very young parent myself, they know how difficult it is.	Bản thân đã là những bậc cha mẹ còn rất trẻ, họ biết nó khó khăn như thế nào.
Right. 	Đúng vậy.
Damn it.	Mẹ kiếp nó.
Most of those missing were later confirmed dead.	Hầu hết những người mất tích sau đó được xác nhận là đã thiệt mạng.
I can't change my skin color much.	Tôi không thể thay đổi màu da của mình nhiều.
Again, he looked away quickly.	Một lần nữa, anh ấy nhìn đi nhanh chóng.
But that's not the situation here.	Nhưng đó không phải là tình huống ở đây.
An option of it is definitely necessary.	Một lựa chọn của nó chắc chắn là cần thiết.
No one expected us to be anywhere near that level.	Không ai mong đợi chúng tôi ở bất cứ đâu gần mức đó.
She wanted that connection, at least, to stop.	Cô muốn kết nối đó, ít nhất, đã dừng lại.
Love changes shape.	Tình yêu thay hình đổi dạng.
I have three symptoms of.	Tôi có ba triệu chứng của.
Sounds pretty cool to me.	Nghe có vẻ khá tuyệt với tôi.
However, it helps in many ways.	Tuy nhiên nó giúp ích nhiều mặt.
Let it come back.	Hãy để nó trở lại.
Features vary by country.	Các tính năng khác nhau tùy theo quốc gia.
However, there are some differences that are not to my liking.	Tuy nhiên, có một số khác biệt không phù hợp với sở thích của tôi.
They lived in the same house.	Họ đã sống trong cùng một ngôi nhà.
Really great staff, definitely a fun place.	Nhân viên thực sự tuyệt vời, chắc chắn là một nơi vui vẻ.
In my hands, it was a real threat.	Trong tay tôi, nó thực sự là một mối đe dọa.
If he shows up.	Nếu anh ta xuất hiện.
Eyes look front and back.	Mắt nhìn trước và sau.
We stay with it.	Chúng tôi ở lại với nó.
But what if he can't reach high enough.	Nhưng nếu anh ta không thể đạt đủ cao.
The government knew he needed the money.	Chính phủ biết anh ta cần tiền.
I hope he's just tired.	Tôi hy vọng anh ấy chỉ mệt mỏi.
Maybe he could talk to him about everything that happened.	Có lẽ anh ấy có thể nói chuyện với anh ấy về mọi thứ đã xảy ra.
We don't really want it here so soon.	Chúng tôi không thực sự muốn có nó ở đây sớm như thế này.
Suddenly aware of feeling very calm.	Đột nhiên ý thức được cảm giác rất bình tĩnh.
A representative experiment of three independent experiments is shown.	Một thí nghiệm đại diện của ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
The population was much smaller.	Dân số đã nhỏ hơn nhiều.
She will leave without us.	Cô ấy sẽ rời đi mà không có chúng tôi.
That list is pretty long, as is the first one.	Danh sách đó khá dài, cũng như danh sách đầu tiên.
Which mostly they do.	Mà chủ yếu là họ làm.
He has really good upper body strength.	Anh ấy thực sự có sức mạnh phần trên cơ thể rất tốt.
These patterns come in bars and half bars.	Các mẫu này có dạng thanh và nửa thanh.
A few of the pictures are of items that are still available.	Một vài trong số các hình ảnh là của các mặt hàng vẫn còn sẵn có.
And you need to, and you can learn to do it better.	Và bạn cần, và bạn có thể học cách làm điều đó tốt hơn.
There are no stars.	Không có ngôi sao.
This year, we didn't quite get it right.	Năm nay, chúng tôi đã không hoàn toàn làm đúng.
Only this time will she find out the game is over.	Chỉ lần này, cô ấy sẽ phát hiện ra trò chơi đã kết thúc.
Better to add less oil more.	Tốt hơn để thêm ít dầu hơn nhiều hơn.
He didn't really live the part.	Anh ấy đã không thực sự sống phần nào.
We'll find out soon enough.	Chúng tôi sẽ sớm tìm ra đủ sớm.
You can ring at any time.	Bạn có thể đổ chuông bất cứ lúc nào.
His people have really traveled around the world, making him proud.	Người dân của anh ấy đã thực sự đi nhiều nơi trên thế giới, khiến anh ấy tự hào.
We know it in our bones.	Chúng tôi biết điều đó trong xương của chúng tôi.
And then he went.	Và sau đó anh ấy đã đi.
The sight of him took my breath away.	Cảnh tượng của anh ấy đã khiến tôi mất đi hơi thở.
Some people just need to keep their options open.	Một số người chỉ cần giữ cho các tùy chọn của họ mở.
We both got married and started a family.	Cả hai chúng tôi đã kết hôn và bắt đầu có gia đình.
You will need to research this.	Bạn sẽ cần phải nghiên cứu điều này.
They agreed.	Họ đã đồng ý.
Came across this a while ago.	Đã đi qua điều này một thời gian trước đây.
Otherwise, you have a good pair of feet to stand on.	Nếu không, bạn có một đôi chân tốt để đứng.
I didn't want to go any further.	Tôi đã không muốn đi xa hơn nữa.
And again, no transfer required.	Và một lần nữa, không yêu cầu chuyển khoản.
And, there is something else.	Và, có một cái gì đó khác.
There is another meaning for ship.	Có một nghĩa khác cho tàu.
He used his magic when he died.	Anh ấy đã sử dụng phép thuật của mình khi chết.
Still being watched.	Vẫn còn được xem.
The ball is over.	Bóng đã kết thúc.
Writing helped me find it.	Viết đã giúp tôi tìm thấy nó.
Weird, but he'll warm her up soon enough.	Kỳ lạ, nhưng anh ấy sẽ sớm sưởi ấm cho cô ấy thôi.
Inside each box, he placed a separate card.	Bên trong mỗi hộp, anh ta đặt một thẻ riêng biệt.
They couldn't hide any more.	Họ không thể che giấu thêm nữa.
I forced myself to look at my mother.	Tôi buộc mình phải nhìn mẹ.
Every story.	Từng câu chuyện.
Your answers should be your own work.	Câu trả lời của bạn nên là công việc của riêng bạn.
I told her to keep the change.	Tôi bảo cô ấy giữ tiền lẻ.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
He didn't tell me where he was going.	Anh ấy đã không nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi đâu cả.
The rest is history, as they say.	Phần còn lại là lịch sử, như lời họ nói.
I don't know its direction.	Tôi không biết hướng đi của nó.
Then you can't use it as an example.	Sau đó, bạn không thể sử dụng nó làm ví dụ.
It was a very strange feeling.	Đó là một cảm giác rất lạ.
The danger is real.	Nguy hiểm là có thật.
Each experiment was performed at least four times.	Mỗi thí nghiệm được thực hiện ít nhất bốn lần.
Two more pivotal moments came in the following season.	Hai khoảnh khắc quan trọng nữa đã đến trong mùa giải tiếp theo.
We need to respect teachers.	Chúng ta cần tôn trọng giáo viên.
Another new one.	Một cái mới khác.
It's about everything.	Đó là về mọi thứ.
There is no save function in the game.	Không có chức năng lưu trong trò chơi.
She will also have to leave him.	Cô ấy cũng sẽ phải rời xa anh.
He's just a little man.	Anh ấy chỉ là một người đàn ông nhỏ bé.
He won't let her go.	Anh ấy sẽ không thả cô ấy ra.
Danger.	Sự nguy hiểm.
I force the image away.	Tôi buộc hình ảnh đi.
I think you're pretty cool too.	Tôi nghĩ bạn cũng khá tuyệt vời.
He came out with a bad face.	Anh ta bước ra với vẻ mặt tồi tệ.
But very learning.	Nhưng rất học hỏi.
I feel terrible.	Tôi cảm thấy khủng khiếp.
It was a damn day.	Thật là một ngày chết tiệt.
More memories come to mind.	Nhiều kỷ niệm hơn hiện về trong tâm trí.
It gives a wide light range.	Nó cho một phạm vi ánh sáng rộng.
Army.	Quân đội.
I found my master here, and life has only changed for the better.	Tôi đã tìm thấy chủ nhân của mình ở đây, và cuộc sống chỉ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
But it has come at a cost.	Nhưng nó đã phải trả giá.
He doesn't want to run.	Anh ấy không muốn chạy.
Now, take a sharp look and get out of that.	Bây giờ, hãy nhìn sắc nét và thoát ra khỏi điều đó.
Come now and join me there.	Hãy đến ngay và tham gia cùng tôi ở đó.
In the future, we hope to be much faster.	Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ nhanh hơn nhiều.
It needs to be doubled in size.	Nó cần phải tăng gấp đôi kích thước.
He looked into the stage area and immediately went there.	Anh ấy nhìn vào khu vực sân khấu và ngay lập tức đến đó.
But it would be a different approach.	Nhưng nó sẽ là một cách tiếp cận khác.
Call us today to see a private show!.	Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để xem một buổi trình diễn riêng tư !.
Now she can go to work.	Bây giờ cô ấy có thể đi làm.
The next step is equal to v.	Bước tiếp theo là bằng v.
It's lovely, isn't it?	Thật đáng yêu phải không.
You will have a lot of fun with this system.	Bạn sẽ có rất nhiều niềm vui với hệ thống này.
Unfortunately, research is slow.	Thật không may, nghiên cứu diễn ra chậm chạp.
He played as a back runner on the soccer team.	Anh ấy đã chơi như một người chạy trở lại trong đội bóng đá.
You once told me that everything is there.	Bạn đã từng nói với tôi rằng tất cả mọi thứ đều có.
She wears white.	Cô ấy mặc đồ trắng.
We have to get ready.	Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.
She finished college by working two jobs.	Cô ấy đã học hết đại học bằng cách làm hai công việc.
You have nothing to prove.	Bạn không có gì để chứng minh.
Only by acting quickly, it was possible to save the situation.	Chỉ bằng cách hành động nhanh chóng, nó đã có thể cứu vãn tình hình.
Will write to you from here.	Sẽ viết thư cho bạn từ đây.
I came here to get rid of this.	Tôi đến đây để thoát khỏi điều này.
That game is a short run to the right.	Trò chơi đó là một đoạn ngắn chạy về phía bên phải.
Only in his apartment.	Chỉ trong căn hộ của anh ấy.
Her medical history is as follows.	Tiền sử bệnh của cô ấy như sau.
You will not live as long as many people.	Bạn sẽ không sống lâu như nhiều người.
The man pretty much knew where he was taking me.	Người đàn ông khá nhiều biết anh ta sẽ đưa tôi đi đâu.
It needs to be known.	Nó cần được biết.
Instead, we should focus our resources on those who need help most.	Thay vào đó, chúng ta nên tập trung nguồn lực vào những người cần giúp đỡ nhất.
He hates them for that.	Anh ghét họ vì điều đó.
And, in fact, this is what happened.	Và, trong thực tế, đây là những gì đã xảy ra.
Well, everything happens.	Chà, mọi thứ xảy ra.
You don't want to be him.	Bạn không muốn trở thành anh ấy.
A little good news anyway.	Một chút tin tốt dù sao.
I would love to work with you as a team.	Tôi rất thích làm việc với bạn như một nhóm.
I believe it is my ignorance and nothing else.	Tôi tin rằng đó là sự thiếu hiểu biết của tôi và không gì khác.
I hate the dark.	Tôi ghét bóng tối.
Taking a break, but will be back.	Đang nghỉ ngơi, nhưng sẽ trở lại.
I saw a lot of things in that environment.	Tôi đã thấy rất nhiều điều trong môi trường đó.
Even the language has changed.	Ngay cả ngôn ngữ cũng đã thay đổi.
But it is working.	Nhưng nó đang hoạt động.
Make a lot of money.	Hãy kiếm thật nhiều.
She was lucky her hands and arms were not shot.	Cô ấy may mắn là tay và cánh tay của cô ấy không bị bắn.
Not that it helped.	Không phải là nó đã giúp.
I understand what she is trying to say.	Tôi hiểu những gì cô ấy đang cố gắng nói.
These studies are significant for three reasons.	Những nghiên cứu này có ý nghĩa vì ba lý do.
During the years she was free.	Trong những năm cô ấy đã rảnh rỗi.
We love solutions.	Chúng tôi thích các giải pháp.
Now he also has our people.	Bây giờ anh ấy cũng có người của chúng tôi.
She's scared of life outside of you and here she is again.	Cô ấy sợ hãi cuộc sống ngoài bạn và cô ấy lại ở đây.
There's definitely something wrong with her.	Cô chắc chắn có điều gì đó không ổn.
He was on the edge.	Anh ấy đã ở trên cạnh.
This is actually a pretty natural response to any gift.	Đây thực sự là một phản ứng khá tự nhiên đối với bất kỳ món quà nào.
Train you well and motivate you to work hard.	Rèn luyện bạn tốt và thúc đẩy bạn chăm chỉ.
This is where you are tomorrow and here we are.	Đây là nơi bạn ở vào ngày mai và chúng tôi cũng ở đây.
Everyone is different here.	Mọi người đều khác nhau ở đây.
Difficult tones and mixes can be used at an advanced level.	Các âm khó và hỗn hợp có thể được sử dụng ở cấp độ nâng cao.
Even if everything was.	Ngay cả khi mọi thứ đã.
Nothing is expected of him.	Không có gì được mong đợi ở anh ta.
But he wasn't about to give up.	Nhưng anh ấy không định bỏ cuộc.
And there are times he does.	Và có thời gian anh ấy làm.
It's really really helpful.	Nó thực sự thực sự hữu ích.
That means they can come at any time.	Điều đó có nghĩa là họ có thể đến bất cứ lúc nào.
I think the problem is access rights.	Tôi nghĩ rằng vấn đề là quyền truy cập.
I don't like the way you talk to me.	Tôi không thích cách bạn nói chuyện với tôi.
There's a fun building world and it looks amazing.	Có một thế giới xây dựng thú vị và nó trông thật tuyệt vời.
He is taking care of her.	Anh ấy đang chăm sóc cô ấy.
Normally there is a door in the way.	Bình thường có một cánh cửa cản đường.
We have moved sales forward from the future.	Chúng tôi đã chuyển doanh số bán hàng về phía trước từ tương lai.
We will solve it.	Chúng tôi sẽ giải quyết nó.
Think about this for a minute.	Hãy suy nghĩ về điều này trong một phút.
I want you to meet him.	Tôi muốn bạn gặp anh ấy.
Stir gently and bring to a boil.	Khuấy nhẹ và đun sôi.
When we travel, you go with us.	Khi chúng tôi đi du lịch, bạn sẽ đi cùng chúng tôi.
And then she realized he had someone with him, someone she knew.	Và rồi cô nhận ra anh đã có ai đó bên mình, một người mà cô biết.
They all know that.	Tất cả họ đều biết điều đó.
No, that is not possible.	Không, điều đó là không thể.
Here, it's getting dark, she gets a pager.	Tại đây, trời đang tối, cô ấy nhận được một máy nhắn tin.
He gives you his finger.	Anh ấy đưa ngón tay cho bạn.
No need to wait for the market.	Không cần đợi thị trường.
Mind can't help seeing it as a design.	Tâm không thể không coi đó là một thiết kế.
But they need more than that.	Nhưng họ cần nhiều hơn thế.
I want a long career.	Tôi muốn có một sự nghiệp lâu dài.
Perhaps you have read the articles.	Có lẽ bạn đã đọc các bài báo.
You would be correct, with one big exception.	Bạn sẽ đúng, với một ngoại lệ lớn.
It was a short action.	Đó là một hành động ngắn.
Distance is the space measured by the human mind.	Khoảng cách là không gian được đo lường bởi tâm trí con người.
He held out his hand.	Anh ấy chìa tay ra.
They were taken to death.	Họ đã được thực hiện cho đến chết.
Your current answers are wrong, or they will soon.	Câu trả lời hiện tại của bạn là sai, hoặc chúng sẽ sớm có.
I want to run away, mind my own business.	Tôi muốn chạy trốn, bận tâm việc riêng của mình.
We will consider these objects later.	Chúng tôi sẽ xem xét các đối tượng này sau.
Record your score.	Ghi lại điểm số của bạn.
I know this won't stop you.	Tôi biết điều này sẽ không ngăn cản bạn.
Not like some.	Không giống như một số.
So that's the price you pay.	Vì vậy, đó là cái giá bạn phải trả.
This is the most obvious.	Điều này là rõ ràng nhất.
He's the one who usually makes calls like this.	Anh ấy là người thường gọi những cuộc gọi như thế này.
And he walked away with it.	Và anh ấy đã bỏ đi với nó.
Get deals on the things you want.	Nhận ưu đãi cho những thứ bạn muốn.
In my experience, it doesn't work that way.	Theo kinh nghiệm của tôi, nó không hoạt động theo cách đó.
But this is clearly something you've been planning for a long time.	Nhưng đây rõ ràng là điều bạn đã lên kế hoạch từ lâu.
It was a young art form.	Đó là một hình thức nghệ thuật trẻ.
When they have to, in the long run.	Khi họ phải làm vậy, trong suốt thời gian dài.
I like business and politics.	Tôi thích kinh doanh và chính trị.
He has an honest, open face and quick, tormented eyes.	Anh ta có một khuôn mặt trung thực, cởi mở và đôi mắt nhanh nhẹn, đau khổ.
I can't believe how many guys don't get enough water.	Tôi không thể tin rằng có bao nhiêu chàng trai không lấy đủ nước.
Why don't you tell me everything that happened.	Tại sao bạn không nói cho tôi biết tất cả mọi thứ đã xảy ra.
We can say,.	Chúng ta có thể nói,.
She came to my table too early, he thought.	Cô ấy đến bàn của tôi quá sớm, anh nghĩ.
One doesn't have to be old to know that.	Một người không cần phải già để biết điều đó.
He can play.	Anh ấy có thể chơi.
And so far, everything seems to point to the stories as true.	Và cho đến nay, mọi thứ dường như chỉ ra những câu chuyện là sự thật.
Then my internet connection was completely shot.	Sau đó, kết nối internet của tôi đã hoàn toàn bị bắn.
Then there's a respite in the rain.	Sau đó có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong mưa.
This is your big challenge.	Đây là thách thức lớn của bạn.
Performance won't be so terrible.	Hiệu suất sẽ không quá khủng khiếp.
The jury described the work as a love letter to both properties.	Ban hội thẩm đã mô tả tác phẩm như một bức thư tình cho cả hai nơi nghỉ.
Students cannot learn enough.	Học sinh không thể học đủ.
I want to see.	Tôi muốn nhìn.
It was a huge loss for me.	Đó là một mất mát rất lớn đối với tôi.
It's only three months.	Nó chỉ có ba tháng.
He pushed it away when it arrived.	Anh đã đẩy nó ra khi nó đến.
They are bound states.	Chúng là những trạng thái ràng buộc.
They are not stupid people.	Họ không phải là những người ngu ngốc.
It sounds odd but it's the truth.	Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đó là sự thật.
I will take care of this.	Tôi sẽ lo việc này.
The reality of death is brought home fully for the audience.	Hiện thực về cái chết được mang về nhà đầy đủ cho khán giả.
This particular library visit was a planned mission.	Chuyến thăm thư viện cụ thể này là một nhiệm vụ đã được lên kế hoạch.
Tall and thin.	Cao và gầy.
She could tell something was flying in the air.	Cô ấy có thể biết có thứ gì đó đang bay trong không khí.
She was eventually joined by her son and husband.	Cuối cùng cô đã được tham gia bởi con trai và chồng của cô.
You wouldn't be here if you did.	Bạn sẽ không ở đây nếu bạn đã làm vậy.
I just want.	Tôi chỉ muốn.
My doctor said it will help with my problem.	Bác sĩ của tôi nói rằng nó sẽ giúp với vấn đề của tôi.
I will have to accept it.	Tôi sẽ phải chấp nhận nó.
More studies including men and women will enhance our knowledge.	Nhiều nghiên cứu hơn bao gồm cả nam giới và phụ nữ sẽ nâng cao kiến ​​thức của chúng tôi.
Just because he's cool.	Chỉ vì anh ấy tuyệt.
See you both in the morning.	Hẹn gặp lại cả hai vào buổi sáng.
Even after you finish the main story.	Ngay cả sau khi bạn kết thúc câu chuyện chính.
Those who cannot exist.	Những người không thể tồn tại.
The girl is not dead.	Cô gái chưa chết.
First, we study a small number of subjects.	Đầu tiên, chúng tôi nghiên cứu một số lượng nhỏ các đối tượng.
They really solved it very quickly.	Họ thực sự giải quyết rất nhanh chóng.
I speak from knowledgeable people.	Tôi nói từ những người tri thức.
Please follow it.	Hãy theo dõi nó.
All a straight line right there.	Tất cả một đường thẳng ngay đó.
Families are being forced apart.	Các gia đình đang bị buộc phải xa nhau.
That is not their job.	Đó không phải là công việc của họ.
The things that directly affect our mental processes and behavior are media.	Những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình tinh thần và hành vi của chúng ta là phương tiện truyền thông.
It speaks with confidence.	Nó nói với sự tự tin.
I don't want to witness my best days.	Tôi không muốn chứng kiến ​​những ngày tuyệt vời nhất của mình.
It sounds like something girls do.	Nghe có vẻ giống như một việc mà các cô gái vẫn làm.
He turned to his son.	Ông quay sang con trai mình.
This should be easy to add.	Điều này sẽ dễ dàng để thêm vào.
I can't believe how many bad things have been said about her.	Tôi không thể tin có bao nhiêu điều tồi tệ được nói về cô ấy.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
The problem is that if she tries it, she will fall.	Vấn đề là nếu cô ấy thử nó, cô ấy sẽ ngã.
Usually it's a memory challenge.	Thông thường đó là thử thách trí nhớ.
That is the first approach.	Đó là kiểu tiếp cận đầu tiên.
We do not sell out.	Chúng tôi không bán hết.
My goal is a strong finish.	Mục tiêu của tôi là dứt điểm mạnh mẽ.
So does office politics.	Chính trị văn phòng cũng vậy.
National security.	An ninh quốc gia.
He waited until the team was ahead of him.	Anh ấy đã đợi cho đến khi cả đội đi trước anh ấy.
I have decided it is right and fair.	Tôi đã quyết định nó là đúng và công bằng.
The road to get there is hell.	Con đường để đến đó là địa ngục.
If she wants to.	Nếu cô ấy muốn.
And somehow, you find some more energy to keep going.	Và bằng cách nào đó, bạn tìm thấy một số năng lượng hơn để tiếp tục.
Her chest started to hurt.	Ngực cô bắt đầu đau.
Great to know.	Thật tuyệt khi biết.
This works both ways.	Điều này hoạt động theo cả hai cách.
I wasn't sure at first.	Tôi không chắc lúc đầu.
I glanced at one that appeared to belong to a former teacher.	Tôi liếc nhìn một cái có vẻ là của một giáo viên cũ.
True love with free sex.	Tình yêu đích thực với tình dục miễn phí.
In front of you.	Trước mặt bạn.
Right now we are still doing fun things.	Hiện giờ chúng tôi vẫn đang làm những việc vui vẻ.
And saw that he was gone.	Và thấy rằng anh ấy đã ra đi.
I have no interest in it.	Tôi không có hứng thú với nó.
I will talk about it with you.	Tôi sẽ nói chuyện đó với bạn.
But for them it's the game.	Nhưng đối với họ đó là trò chơi.
She did it again.	Cô ấy đã làm điều đó một lần nữa.
We went out together.	Chúng tôi đã ra ngoài cùng nhau.
It's just a small thing.	Đó chỉ là một điều nhỏ.
That is the definition of freedom.	Đó là định nghĩa của tự do.
As the amount of such insurance costs.	Như số lượng chi phí bảo hiểm như vậy.
This is much more appropriate.	Điều này là thích hợp hơn nhiều.
They continued to fight.	Họ tiếp tục chiến đấu.
Make your own then.	Hãy làm của riêng bạn sau đó.
They followed her.	Họ đã theo dõi cô ấy.
And we have success stories to prove it.	Và chúng tôi có những câu chuyện thành công để chứng minh điều đó.
I wonder where it is now.	Tôi tự hỏi nó ở đâu bây giờ.
He called me again.	Anh ấy lại gọi cho tôi.
You should feel the pain that we feel and understand.	Bạn nên cảm nhận nỗi đau mà chúng tôi cảm nhận và hiểu được.
One in eight people was lost to tracking.	Một trong tám người đã bị mất để theo dõi.
And she wanted me to go with her.	Và cô ấy muốn tôi đi cùng cô ấy.
He never did that many nice things for me,” he said.	Anh ấy chưa bao giờ làm nhiều điều tốt đẹp đó cho tôi, anh ấy nói.
Both looked at each other.	Cả hai đều nhìn nhau.
However, she failed.	Tuy nhiên, cô đã trượt.
Those women change your life.	Những người phụ nữ đó thay đổi cuộc đời bạn.
But a board game is a board game.	Nhưng board game là board game.
Boats suffered significant damage in the area.	Tàu thuyền bị thiệt hại đáng kể trong khu vực.
However, we still do not consider it complete.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa coi nó đã hoàn thành.
I know the answer is by setting a good example.	Tôi biết câu trả lời là bằng cách nêu gương tốt.
That is we now have no measure of value.	Đó là chúng tôi bây giờ không có thước đo giá trị.
I hate to think so.	Tôi rất ghét phải nghĩ như vậy.
Then she continued.	Sau đó cô ấy tiếp tục.
Even dreams have the right to dream.	Ngay cả những giấc mơ cũng có quyền được mơ.
You will get someone better.	Bạn sẽ có được ai đó tốt hơn.
I'm not too sure about that.	Tôi không quá chắc chắn về điều đó.
He didn't turn around or get up.	Anh ta không quay lại hay ngồi dậy.
Take advantage of the rules.	Lợi dụng các quy tắc.
They are not an order.	Chúng không phải là một đơn đặt hàng.
The controls are very simple.	Các điều khiển rất đơn giản.
I was on a natural high after that.	Tôi đã ở trên một mức cao tự nhiên sau đó.
I have not.	Tôi chưa.
We don't know for sure.	Chúng tôi không biết chắc chắn.
We present the results in that direction.	Chúng tôi trình bày kết quả theo hướng đó.
Clear the air and calm the mind.	Làm thoáng không khí và tĩnh tâm.
Stop and make way for them if necessary.	Hãy dừng lại và nhường đường cho họ nếu cần thiết.
That the case is not in point.	Đó là trường hợp không phải là trong điểm.
I have the right to know what is going on in my home.	Tôi có quyền biết những gì đang xảy ra trong nhà tôi.
That was funny to me.	Điều đó thật buồn cười đối với tôi.
I want to talk to you directly.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trực tiếp.
The average is between six and a half to seven feet.	Trung bình là từ sáu đến rưỡi đến bảy feet.
His voice is smooth and even.	Giọng anh mượt mà và đều.
She seems to be doing well.	Cô ấy có vẻ đang làm tốt.
There are already two active lines on your planet.	Đã có hai dòng hoạt động trên hành tinh của bạn.
I can't go there.	Tôi không thể đi đến đó.
There will be a few more coming soon.	Sẽ có một vài cái nữa sắp ra mắt.
Yes, at first.	Có, lúc đầu.
For each table, you will need a create table statement.	Đối với mỗi bảng, bạn sẽ cần một câu lệnh tạo bảng.
The solution to every problem can be found in technology.	Giải pháp cho mọi vấn đề có thể được tìm thấy trong công nghệ.
Setting this weighting factor makes this proposed method more reasonable.	Việc thiết lập hệ số trọng số này làm cho phương pháp đề xuất này trở nên hợp lý hơn.
Definitely satisfied with this purchase.	Chắc chắn hài lòng với việc mua hàng này.
I'm so glad he heard that song.	Tôi rất vui vì anh ấy đã nghe bài hát đó.
After inspection, the devices were returned.	Sau khi kiểm tra, các thiết bị đã được trả lại.
All the working girls don't think about it.	Tất cả các cô gái làm việc đều không nghĩ đến điều đó.
They knew the old king had lost his mind.	Họ biết vị vua già mất trí.
That in itself is a joy and a pleasure.	Điều đó tự nó là một niềm vui và một niềm vui.
She became quiet after that and turned off the main road.	Cô ấy trở nên trầm lặng sau đó và tắt đường chính.
But of course we were only here for a short time.	Nhưng tất nhiên chúng tôi chỉ ở đây một thời gian ngắn.
That's not fun.	Đó không phải là niềm vui.
Who has five children.	Ai có năm người con.
Then you choose your character type.	Sau đó, bạn chọn loại nhân vật của mình.
Or even four.	Hoặc thậm chí bốn.
Hence the reason this is considered a best effort approach.	Do đó, lý do đây được coi là một cách tiếp cận nỗ lực tốt nhất.
That's what they did.	Đó là những gì họ đã làm.
She talked to the patients and helped them in many ways.	Cô đã nói chuyện với các bệnh nhân và giúp đỡ họ bằng nhiều cách.
They can only do so much.	Họ chỉ có thể làm rất nhiều.
They have to make things right.	Họ phải làm cho mọi thứ phù hợp.
Turns out the original story was simply not true.	Hóa ra câu chuyện ban đầu chỉ đơn giản là không có thật.
And start again the next day.	Và bắt đầu lại vào ngày hôm sau.
From the very first lesson, my son loved it.	Ngay từ buổi học đầu tiên, con trai tôi đã yêu thích nó.
We love him.	Chúng tôi yêu anh ấy.
To give him some perspective on this.	Để cung cấp cho anh ta một số quan điểm về điều này.
These are basic, but basic, and work extremely well.	Đây là những công việc cơ bản, nhưng cơ bản và hoạt động cực kỳ tốt.
My reason is quite simple.	Lý do của tôi khá đơn giản.
I didn't miss a single day.	Tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào.
Drop it.	Thả xuống nó.
Solid lines represent cell growth.	Các đường liền nét thể hiện sự phát triển của tế bào.
The results from each case are displayed.	Kết quả từ mỗi trường hợp được hiển thị.
We do it in one of two ways.	Chúng tôi làm điều đó theo một trong hai cách.
No one found you.	Không ai tìm thấy bạn.
That was when we were kids.	Đó là khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Soon we'll be inside.	Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ vào trong.
The sun had set, but there was still some light.	Mặt trời đã lặn, nhưng vẫn còn chút ánh sáng.
I had difficulty with the language, at first.	Tôi đã gặp khó khăn với ngôn ngữ, lúc đầu.
Our father is dead.	Cha của chúng tôi đã chết.
This is done with the addition of four approaches.	Điều này được thực hiện với việc bổ sung bốn cách tiếp cận.
And the sea loves its fish.	Và biển yêu cá của nó.
The results of different studies are not similar.	Kết quả của các nghiên cứu khác nhau không tương tự nhau.
She will run.	Cô ấy sẽ chạy.
You can choose what to share publicly and what not to share.	Bạn có thể chọn nội dung chia sẻ công khai và nội dung không chia sẻ.
I don't think you know him.	Tôi không nghĩ rằng bạn biết anh ta.
There was a second man standing on the other side of the man.	Có một người đàn ông thứ hai đang đứng ở phía bên kia của người đàn ông.
It is something you should have mentioned before.	Nó là một cái gì đó bạn nên đã đề cập trước đây.
Many programs are being implemented to save money.	Nhiều chương trình đang được triển khai giúp tiết kiệm tiền.
It is to give you an idea of ​​what to do.	Nó là để cho bạn thấy ý tưởng về những gì phải làm.
An officer is said to have told my parents.	Một sĩ quan được cho là đã nói với cha mẹ tôi.
Another deep breath.	Một hơi thở sâu nữa.
It was a terrible turning point.	Đó là một bước ngoặt khủng khiếp.
I have made the following class for this purpose.	Tôi đã thực hiện lớp học sau đây cho mục đích này.
No danger to your future.	Không nguy hiểm cho tương lai của bạn.
That is the average condition of those benefits as they were.	Đó là điều kiện trung bình của những lợi ích đó như đã từng tồn tại.
Just visit her.	Chỉ cần ghé vào cô ấy.
He pointed up.	Anh ta chỉ lên.
Thank you for taking the time to reach out and share.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian tiếp cận và chia sẻ.
Within an hour, my house was filled.	Trong vòng một giờ, ngôi nhà của tôi đã được lấp đầy.
But the power to force your religion above others should.	Nhưng sức mạnh để buộc tôn giáo của bạn trên những người khác thì nên.
Therefore, in order to reduce the impact of noise, many means are implemented.	Do đó, để giảm tác động của tiếng ồn, nhiều phương tiện được thực hiện.
But it will come back.	Nhưng nó sẽ trở lại.
It's a really good piece of music.	Đó là một bản nhạc thực sự hay.
So much love and not a word was said about it.	Rất nhiều tình yêu và không một lời nào được nói về nó.
He looked at the sleep study and confirmed the diagnosis.	Anh ấy đã xem xét nghiên cứu giấc ngủ và xác nhận chẩn đoán.
While walking, we have a discussion about several topics.	Trong khi đi bộ, chúng tôi có một cuộc thảo luận về một số chủ đề.
Then she quickly ran inside because it was cold.	Sau đó cô nhanh chóng chạy vào trong vì trời lạnh.
Reduce the length of your business suit.	Giảm độ dài của bộ đồ công sở của bạn.
There is no long play.	Không có vở kịch dài.
He can barely deal with one.	Anh ta hầu như không thể đối phó với một.
Black tells about the first time he visited the old house.	Black kể về lần đầu tiên anh đến thăm ngôi nhà cổ.
Being in the way on top.	Đang theo cách trên đầu trang.
Take yourself out of the game.	Đưa bản thân ra khỏi trò chơi.
He shouldn't do that.	Anh ta không nên làm vậy.
So we saw that and thought we should do it.	Vì vậy, chúng tôi đã thấy điều đó và nghĩ rằng chúng tôi nên làm điều đó.
Think no more, she said.	Đừng suy nghĩ nữa, cô ấy nói.
But the truth is we plant trees for sick people.	Nhưng sự thật là chúng tôi trồng cây cho người bệnh.
Otherwise, it is called a natural key.	Nếu không, nó được gọi là khóa tự nhiên.
But he couldn't start any trouble.	Nhưng anh ấy không thể bắt đầu bất kỳ rắc rối nào.
He can't go today.	Hôm nay anh ấy không thể đi được.
Of course it was too late.	Tất nhiên là đã quá muộn.
Trying to work towards my dream life.	Cố gắng làm việc để hướng tới cuộc sống mơ ước của tôi.
In many ways, that was the key to his success.	Theo nhiều cách, đó là chìa khóa thành công của anh ấy.
It is probably the best.	Nó có lẽ là tốt nhất.
This statement makes no sense to me.	Câu nói này không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Culture is therefore an appropriate target for policy.	Do đó, văn hóa là một mục tiêu thích hợp cho chính sách.
We will never forget them.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên họ.
You are absolutely in the right place.	Bạn hoàn toàn đúng chỗ.
However, what is happening now is unusual.	Tuy nhiên, những gì đang xảy ra bây giờ là bất thường.
The line is a guide for the eye.	Đường kẻ là một hướng dẫn cho mắt.
Doors are closed at night.	Cửa đóng chặt trong đêm.
Life itself.	Cuộc sống của chính nó.
That's how he makes money.	Đó là cách anh ấy kiếm tiền.
I wish it was just that.	Tôi ước nó chỉ là như vậy.
We have no problem with that in general.	Chúng tôi không có vấn đề với điều đó nói chung.
Repeat with the second layer.	Lặp lại với lớp thứ hai.
In movies use it.	Trong phim sử dụng nó.
I don't have a house of my own.	Không có ngôi nhà của riêng tôi.
A good working day	Một ngày làm việc tốt
Let me be more general instead.	Hãy để tôi tổng quát hơn thay vào đó.
It's a wonderful house tonight.	Đó là một ngôi nhà tuyệt vời tối nay.
This is not a bad purchase.	Đây không phải là một mua hàng tồi.
The file will open and you can print from there!.	Tệp sẽ mở và bạn có thể in từ đó !.
The pressure is great.	Áp lực rất lớn.
After learning this, my whole opinion changed.	Sau khi biết được điều này, toàn bộ quan điểm của tôi đã thay đổi.
It can be very difficult to start a new open source project.	Có thể rất khó để bắt đầu một dự án mã nguồn mở mới.
One world one day.	Một thế giới một ngày.
I know what he's talking about.	Tôi biết anh ấy đang nói về cái gì.
Also, live things when they're big enough, which can hurt.	Ngoài ra, hãy sống những thứ khi chúng đủ lớn, có thể gây tổn thương.
He exhibits a strong personal presence.	Anh ấy thể hiện một sự hiện diện cá nhân mạnh mẽ.
However, recent deep learning methods take a completely different approach.	Tuy nhiên, các phương pháp học sâu gần đây có một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
The choice is yours.	Sự lựa chọn là của bạn.
We have many other bigger problems.	Chúng tôi có nhiều vấn đề khác lớn hơn.
However, the world is a world.	Có điều, thế giới lại là một thế giới.
So it is real.	Vì vậy, nó là thật.
And for customers, it's a sign of confidence.	Và đối với khách hàng, đó là một dấu hiệu của sự tự tin.
I can not sleep.	Tôi không ngủ được.
Then you can go to lunch.	Sau đó, bạn có thể đi ăn trưa.
It will take a while.	Nó sẽ mất một lúc.
We were simply born here.	Đơn giản là chúng tôi được sinh ra ở đây.
The scene was strange.	Cảnh tượng thật kỳ lạ.
He is reading a lot.	Anh ấy đang đọc rất nhiều.
I hate this game we're playing.	Tôi ghét trò chơi này mà chúng tôi đang chơi.
You have no human emotions.	Bạn không có cảm xúc của con người.
I want to catch up with my girls more.	Tôi muốn bắt kịp với các cô gái của tôi hơn.
You are truly a special person.	Bạn thực sự là một người đặc biệt.
Underneath, that guy never felt anything.	Bên dưới, anh chàng đó không bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì.
If you haven't heard of him, you need to check him out.	Nếu bạn chưa nghe nói về anh ta, bạn cần phải kiểm tra anh ta.
She pushed her back and rolled on top of her.	Cô ấy đẩy cô ấy ra sau và lăn trên người cô ấy.
But the voice is so lovely.	Nhưng giọng nói rất đáng yêu.
As such, positive values.	Như vậy, các giá trị tích cực.
I have known her and her family forever.	Tôi đã biết cô ấy và gia đình cô ấy mãi mãi.
We look around.	Chúng tôi nhìn xung quanh.
Dead, just like that.	Chết rồi, cứ như vậy đi.
Doesn't seem hot to wear like some.	Không có vẻ nóng để mặc như một số.
I have to create something.	Tôi phải tạo ra một cái gì đó.
We want to reach high school students and focus more on girls.	Chúng tôi muốn tiếp cận học sinh trung học và tập trung nhiều hơn vào các em gái.
Indicate that's why she's here.	Cho biết đó là lý do tại sao cô ấy ở đây.
His eyes were glued to hers.	Mắt anh dán chặt vào mắt cô.
They don't speak out loud and maybe they don't even understand.	Họ không nói thành tiếng và thậm chí có thể họ không hiểu.
I know this plan works if it is followed.	Tôi biết kế hoạch này hoạt động nếu nó được tuân thủ.
Let me come and go.	Hãy để tôi đến và đi.
The choice is very easy.	Sự lựa chọn rất dễ dàng.
I love to play.	Tôi thích chơi.
We work best together.	Chúng tôi làm việc tốt nhất với nhau.
However, he wasn't sure how he did it.	Tuy nhiên, anh không chắc mình đã làm như thế nào.
He hated forcing them to move.	Anh ghét buộc họ phải di chuyển.
They would agree with him so that no one would join her.	Họ sẽ đồng ý với anh ấy để không ai tham gia cùng cô ấy.
In its own way.	Theo cách riêng của nó.
And they opened the door.	Và họ mở cửa.
I want to go to university.	Tôi muốn vào đại học.
However, he must continue to work.	Tuy nhiên, anh ta phải tiếp tục làm việc.
We took the same places as before.	Chúng tôi đã lấy những nơi giống như trước đây.
However, she is not in her body.	Tuy nhiên, cô ấy không ở trong cơ thể của mình.
They are very large cells.	Chúng là những tế bào rất lớn.
He does things like a little bit of good oil.	Anh ấy làm những việc giống như một chút dầu tốt.
Here is the link if you are interested in it.	Đây là liên kết nếu bạn quan tâm đến nó.
And that's for intranet traffic.	Và đó là cho lưu lượng mạng nội bộ.
However, keep a bottle of your house.	Tuy nhiên, giữ một chai nhà của bạn.
He built that wall.	Anh ấy đã dựng lên bức tường đó.
They looked.	Họ đã nhìn.
He died never knowing her.	Anh chết không bao giờ biết đến cô.
I feel like I'm in another world.	Tôi như lạc vào một thế giới khác.
That is not likely to happen.	Điều đó không có khả năng xảy ra.
I couldn't let my guard down until we left.	Tôi không thể mất cảnh giác cho đến khi chúng tôi rời đi.
He left it closed.	Anh ấy đã để nó đóng cửa.
Looking forward to receiving your email.	Rất mong nhận được email của bạn.
Season the fish with a little salt.	Nêm vào cá một ít muối.
Survival rates are higher than those in other reports.	Tỷ lệ sống sót cao hơn so với tỷ lệ trong các báo cáo khác.
This is not what family is supposed to be about.	Đây không phải là những gì gia đình được cho là về.
And most of us are from the city.	Và hầu hết chúng tôi đều đến từ thành phố.
I need somewhere to put them.	Tôi cần một nơi nào đó để đặt chúng.
Time to hold my tongue.	Thời gian để giữ lưỡi của tôi.
Others have come to wish them a safe journey.	Những người khác đã đến để chúc họ có một chuyến đi an toàn.
I have seen these stock characters and standard situations before.	Tôi đã nhìn thấy những nhân vật cổ phiếu này và các tình huống tiêu chuẩn trước đây.
I see his anger.	Tôi thấy sự tức giận của anh ấy.
Some take it for granted.	Một số coi đó là điều hiển nhiên.
He used to do a lot of work to help black people.	Anh đã từng làm rất nhiều việc để giúp đỡ những người da đen.
Just accept what is and let go of the fear of it.	Chỉ cần chấp nhận những gì đang có và bỏ qua nỗi sợ hãi về nó.
He walked towards me.	Anh ấy tiến về phía tôi.
However, they are not bad.	Tuy nhiên, chúng không tệ.
The patient has completed treatment and is making good progress.	Bệnh nhân đã hoàn thành việc điều trị và đang tiến triển tốt.
For now, she says, you never leave work.	Hiện tại, cô ấy nói, bạn không bao giờ rời xa công việc.
At least for young children.	Ít nhất là cho trẻ nhỏ.
He seemed fine at the time.	Lúc đó anh ấy có vẻ ổn.
That pair is not for sleeping tonight.	Cặp đó không phải để ngủ đêm nay.
It's also fast.	Nó cũng nhanh chóng.
Her mother went with her for the procedure.	Mẹ cô ấy đi với cô ấy để làm thủ tục.
I'll take it as a sign.	Tôi sẽ coi nó như một dấu hiệu.
You can write his name on the book he is holding in his hand.	Bạn có thể ghi tên vào cuốn sách mà anh ấy đang cầm trên tay.
You must remember.	Bạn phải nhớ.
We make our decisions on these facts.	Chúng tôi quyết định của chúng tôi về những sự kiện này.
It's a strange world.	Thật là một thế giới kỳ lạ.
She felt like air in my hand.	Cô ấy cảm thấy như không khí trong tay tôi.
' followed by any parameters passed.	'theo sau bởi bất kỳ tham số nào được truyền.
But there are some things that mean something.	Nhưng có một số điều có nghĩa là một cái gì đó.
And sleep in.	Và ngủ trong.
And that was terrible.	Và điều đó thật khủng khiếp.
Families are there to enjoy the music or the food.	Các gia đình ở đó để thưởng thức âm nhạc hoặc ẩm thực.
And he loves the game.	Và anh ấy yêu trò chơi.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
I don't know how to fix it, though.	Tôi không biết làm thế nào để sửa chữa nó, mặc dù.
There is a spring here.	Có một mùa xuân ở đây.
In fact, it works better when you're alone.	Trên thực tế, nó hoạt động tốt hơn khi bạn ở một mình.
Anyway, something needs to be done.	Dù sao, một cái gì đó cần phải được thực hiện.
Shown as one of two representative experiments.	Được hiển thị là một trong hai thí nghiệm đại diện.
I need to learn how.	Tôi cần phải học cách làm.
Walk, then run.	Đi bộ, sau đó chạy.
It's like my second family.	Nó như một gia đình thứ hai của tôi.
She lay completely still and held her breath.	Cô nằm im hoàn toàn và nín thở.
Don't be one of these people.	Đừng là một trong những người này.
By the way, he has a little bit.	Nhân tiện, anh ấy có một chút.
For her, it means she has failed as a woman.	Đối với cô ấy, điều đó có nghĩa là cô ấy đã thất bại với tư cách là một người phụ nữ.
This kind of attention is very different from what we are used to.	Loại chú ý này rất khác với những gì chúng ta thường sử dụng.
Make them talk about it.	Làm cho họ nói về nó.
And he wrote plays.	Và anh ấy đã viết kịch.
And if they catch you.	Và nếu họ bắt được bạn.
It seems impossible to stop.	Có vẻ như không thể dừng lại được.
We can train you to do this.	Chúng tôi có thể đào tạo bạn để làm điều này.
But sometimes it can't.	Nhưng đôi khi nó không thể.
He turned, still holding his hands up.	Anh quay lại, vẫn giơ cao hai tay.
It is also difficult for us.	Nó cũng khó khăn cho chúng tôi.
I'm seeing the ball, make sure the technique is right.	Tôi đang nhìn thấy bóng, đảm bảo đúng kỹ thuật.
In the site of a specific city.	Trong trang web của một thành phố cụ thể.
But the money we will not take, is the everyday language.	Nhưng tiền chúng tôi sẽ không lấy, là ngôn ngữ hàng ngày.
In short, its mission failed.	Nói tóm lại, nhiệm vụ của nó đã thất bại.
Their bodies fell just a second apart.	Cơ thể của họ rơi xuống chỉ cách nhau một giây.
Now I have and I want to share with you my results.	Bây giờ tôi có và tôi muốn chia sẻ với bạn kết quả của tôi.
The reason they gave was that my performance was not good.	Lý do họ đưa ra là màn trình diễn của tôi không tốt.
They said they would.	Họ nói rằng họ sẽ làm.
She also never runs out of books.	Cô ấy cũng không bao giờ hết sách.
I know what he means.	Tôi biết ý của anh ấy.
I don't intend to come.	Tôi không định đến.
I spent a lot of time on that.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc đó.
It is not set.	Nó không được thiết lập.
Now he will never reach the potential she raised him to.	Bây giờ anh ta sẽ không bao giờ đạt được tiềm năng mà cô đã nuôi dưỡng anh ta.
But he will be back here soon.	Nhưng anh ấy sẽ sớm trở lại nơi này.
Drop by our store and we'll be happy to help.	Hãy ghé qua cửa hàng của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn.
I can't let that stop me.	Tôi không thể để điều đó ngăn cản tôi.
The colors and designs are perfect.	Màu sắc và kiểu dáng là hoàn hảo.
I though we played.	Tôi mặc dù chúng tôi đã chơi.
The release notes are found here.	Các ghi chú phát hành được tìm thấy ở đây.
However, they didn't have that option.	Tuy nhiên, họ đã không có sự lựa chọn đó.
At some point her daughter came, so did her husband.	Một lúc nào đó con gái bà đến, chồng bà cũng vậy.
The goal is to know the performance at the level of the methods.	Mục đích là để biết hiệu suất ở cấp độ của các phương pháp.
I never knew his name.	Tôi chưa bao giờ biết tên của anh ấy.
He wanted me to finally take over the business.	Anh ấy muốn tôi cuối cùng tiếp quản công việc kinh doanh.
Less stress, better focus, easier sleep.	Giảm căng thẳng, tập trung tốt hơn, dễ ngủ hơn.
I just let it happen.	Tôi chỉ để nó xảy ra.
Into the center of the field.	Vào trung tâm của cánh đồng.
What do you want them to do?	Bạn muốn họ làm gì?.
They are her friends.	Họ là bạn của cô ấy.
No details on what the material is.	Không có chi tiết về vật liệu là gì.
But, that's not the worst of it.	Nhưng, đó không phải là điều tồi tệ nhất của nó.
They said the job was never offered.	Họ nói rằng công việc đó không bao giờ được đề nghị.
I fell down.	Tôi ngã sấp xuống.
However, it worked.	Tuy nhiên, nó đã hoạt động.
See here for more information.	Xem ở đây để biết thêm thông tin.
There's no one else here.	Không có ai khác ở đây.
Finish us, nice and fast.	Kết thúc chúng tôi, tốt đẹp và nhanh chóng.
So this is happening.	Vì vậy, điều này đang xảy ra.
I had everything but material things.	Tôi đã có mọi thứ trừ vật chất.
He made her touch his nose.	Anh bắt cô chạm vào mũi mình.
I think it's okay to tell you.	Tôi nghĩ không sao khi nói với bạn.
Ultimately, he wants to find a way to fix them.	Cuối cùng, anh ấy muốn tìm cách khắc phục chúng.
That would be us.	Đó sẽ là chúng tôi.
They have his entire operation.	Họ có toàn bộ hoạt động của anh ta.
The protective order was signed by the judge.	Lệnh bảo vệ đã được ký bởi thẩm phán.
The proof is not before us.	Bằng chứng không có trước chúng ta.
They want to be in the living room.	Họ muốn ở trong phòng khách.
In this case,	Trong trường hợp này,
It was something he felt was certain to happen.	Đó là điều mà anh ấy cảm thấy chắc chắn sẽ xảy ra.
I made my point.	Tôi đã đưa ra quan điểm của mình.
The sky and the sea are the same.	Bầu trời và biển như nhau.
But he's not soft in the head.	Nhưng anh ấy không mềm trong đầu.
She just took my hand and we ran.	Cô ấy chỉ nắm lấy tay tôi và chúng tôi chạy.
They used to be and they are now.	Họ đã từng là và họ bây giờ.
I can't imagine doing that.	Tôi không thể tưởng tượng làm điều đó.
My application is a search-based application.	Ứng dụng của tôi là một ứng dụng dựa trên tìm kiếm.
Of course things will never be the same again.	Tất nhiên mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa.
Seriously so strong.	Nghiêm túc như vậy mạnh mẽ.
They provide some relief of symptoms in four to six hours.	Chúng cung cấp một số giảm các triệu chứng trong bốn đến sáu giờ.
I think it will be fun.	Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.
She held her breath for what seemed like forever.	Cô nín thở vì điều tưởng chừng như là mãi mãi.
But that doesn't make it difficult for the police.	Nhưng điều đó không gây khó khăn cho cảnh sát.
Try to state the source if you can.	Cố gắng nêu rõ nguồn nếu bạn có thể.
However, we are also working in that direction.	Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang làm việc theo hướng đó.
I simply stand in case my team needs me.	Tôi chỉ đơn giản là đứng trong trường hợp đội của tôi cần tôi.
Think about that when you buy this shirt.	Hãy nghĩ về điều đó khi bạn mua chiếc áo sơ mi này.
This phone received mixed reviews.	Chiếc điện thoại này nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
I wish he would come home.	Tôi ước anh ấy sẽ về nhà.
She didn't ask.	Cô ấy không hỏi.
But beyond this point, everything is still in doubt.	Nhưng ngoài thời điểm này thì mọi thứ vẫn còn nghi ngờ.
Maybe the results will be better, maybe not.	Có thể kết quả sẽ tốt hơn, có thể không.
Might have to generate another key without comment.	Có thể phải tạo một khóa khác mà không có bình luận.
After almost an hour she finally showed up.	Sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện.
It was different now.	Nó đã khác bây giờ.
The trauma played a part, but only a part not a part.	Chấn thương đã đóng một phần, nhưng chỉ là một phần không phải là một phần.
It's warm, hers is cold.	Nó ấm, của cô ấy lạnh.
She opened the box herself.	Cô đã tự mình mở hộp.
He will have proof.	Anh ấy sẽ có bằng chứng.
It was a difficult day.	Đó là một ngày khó khăn.
They look more or less human.	Họ trông giống con người hơn hoặc ít hơn.
But not the land.	Nhưng không phải đất.
It will get really dark any time.	Nó sẽ thực sự rất tối bất cứ lúc nào.
This is his first child.	Đây là đứa con đầu lòng của anh ấy.
There's really no other way to set it.	Thực sự không có cách nào khác để đặt nó.
Anyway, the answer is no.	Dù sao, câu trả lời là không.
We are not taught to think.	Chúng ta không được dạy để suy nghĩ.
It is a wonderful child.	Nó là một đứa trẻ tuyệt vời.
It is a very personal choice.	Đó là một sự lựa chọn rất cá nhân.
Took half an hour.	Mất nửa giờ.
Not this.	Không phải thứ này.
You know they are evil.	Bạn biết họ là ác.
A phone started to ring.	Một chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông.
Every day of your short life.	Mỗi ngày trong cuộc đời ngắn ngủi của bạn.
They won't do it if they don't have to.	Họ sẽ không làm điều đó nếu họ không cần phải làm.
Taking a slow breath, she repeated to herself.	Hít một hơi thật chậm, cô lặp lại chính mình.
I looked over that shoulder.	Tôi nhìn qua bờ vai kia.
But more people are needed for financial help.	Nhưng cần có nhiều người đến nhờ trợ giúp tài chính.
I saw three women shot dead in front of me.	Tôi thấy ba người phụ nữ bị bắn chết trước mặt tôi.
A friend took me there and introduced me to him.	Một người bạn đã đưa tôi đến đó và giới thiệu tôi với anh ấy.
Having said that, this feeling has only come to me twice.	Nói như vậy, cảm giác này chỉ đến với tôi hai lần.
That doesn't mean he agrees with it.	Điều đó không có nghĩa là anh ấy đồng ý với nó.
This case, however, is somewhat unconventional.	Trường hợp này, tuy nhiên, hơi độc đáo.
At least there's a familiar face.	Ít ra thì vẫn có một gương mặt quen thuộc.
This is even easier.	Điều này thậm chí còn dễ dàng hơn.
But yes, he was good to me.	Nhưng phải, anh ấy tốt với tôi.
Name? 	Tên?
he says.	anh ta nói.
I can keep a promise, even to myself.	Tôi có thể giữ một lời hứa, ngay cả với chính mình.
You can't believe your behavior will be ignored forever.	Bạn không thể tin rằng hành vi của mình sẽ bị bỏ qua mãi mãi.
We'll let you know what it will do.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết nó sẽ ảnh hưởng gì.
Growing season.	Mùa sinh trưởng.
Walk and by foot, follow your path.	Đi bộ và bằng cách đi bộ, hãy đi theo con đường của bạn.
But she did a good job and she needs a raise.	Nhưng cô ấy đã làm việc tốt và cô ấy cần được tăng lương.
Or they desire for both.	Hoặc họ mong muốn cho cả hai.
He's naturally bigger than that.	Anh ta tự nhiên lớn hơn thế.
I wrote them for you.	Tôi đã viết chúng cho bạn.
Walking around it, you are struck by one thing.	Đi bộ xung quanh nó, bạn bị ấn tượng bởi một điều.
This is a great apartment, ready to move in.	Đây là một căn hộ tuyệt vời, đã sẵn sàng để dọn đến ở.
He looked at me oddly.	Anh ta nhìn tôi kỳ quặc.
That explains some of their questions.	Điều đó giải thích một số câu hỏi của họ.
You have the potential to be a leader.	Bạn có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo.
He has severe physical limitations in walking and grasping objects.	Anh ta có những hạn chế nghiêm trọng về thể chất trong việc đi lại và cầm nắm đồ vật.
Children grow up, learn many things.	Trẻ em lớn lên, học hỏi nhiều thứ.
A brother and a sister also appear in the photos.	Một anh trai và một em gái cũng xuất hiện trong các bức ảnh.
The great thing about it is, it's also gender-friendly.	Điều tuyệt vời về nó là, nó cũng thân thiện với giới tính.
It's not exactly what girls' power dreams are about.	Đó không hẳn là thứ của những giấc mơ về sức mạnh của các cô gái.
And protect them absolutely there.	Và bảo vệ chúng tuyệt đối ở đó.
It's a very important series for storytelling.	Đó là một bộ rất quan trọng để kể chuyện.
They are looking at a map of the world.	Họ đang nhìn vào bản đồ thế giới.
Let's do an example.	Hãy làm một ví dụ.
Then you will go by yourself every day.	Sau đó bạn sẽ tự đi mỗi ngày.
You have no rights here.	Bạn không có quyền ở đây.
If so, it failed.	Nếu vậy, nó đã thất bại.
The three men are in stable condition.	Ba người đàn ông này đang trong tình trạng ổn định.
Sometimes it's just a vacant lot.	Đôi khi chỉ là bãi đất trống.
I might buy another set just to try.	Tôi có thể mua một bộ khác chỉ để thử.
I think that's a good sign.	Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.
In front of me.	Trước mặt tôi.
Or at least not terrible.	Hoặc ít nhất là không khủng khiếp.
They do one thing and they do it well.	Họ làm một việc và họ làm tốt điều đó.
Bastard, not cool.	Thằng khốn, không ngầu đâu.
It's best to start with small steps.	Tốt nhất bạn nên bắt đầu với những bước nhỏ.
At night, it was my turn to warm her feet.	Vào ban đêm, đến lượt tôi để làm ấm chân cho cô ấy.
You don't have to look her in the eye.	Bạn không cần phải nhìn vào mắt cô ấy.
You don't need to create an object for this.	Bạn không cần phải tạo một đối tượng cho việc này.
No artwork.	Không có tác phẩm nghệ thuật.
Others in other countries have.	Những người khác ở các quốc gia khác đã.
You must delete them.	Bạn phải xóa chúng.
It seems to be the least important thing.	Nó dường như là điều ít quan trọng nhất.
Hold the rights.	Nắm giữ các quyền.
I have forwarded the message.	Tôi đã chuyển tin nhắn.
One can speak directly by means.	Người ta có thể nói thẳng ra bằng phương tiện.
I need that from you.	Tôi cần điều đó từ bạn.
Consider aspects of three of these.	Hãy xem xét các khía cạnh của ba trong số này.
Their steps are very simple and anyone can do it.	Các bước của họ rất đơn giản và bất kỳ ai cũng có thể làm được.
Having you is a wonderful thing.	Có bạn là một điều tuyệt vời.
They really want me to get this feedback.	Họ thực sự muốn tôi nhận được phản hồi này.
Do not be afraid.	Đừng sợ hãi.
But then they go.	Nhưng rồi họ đi.
That is the wrong approach.	Đó là cách tiếp cận sai lầm.
Behind the trees.	Sau những tán cây.
A better father.	Một người cha tốt hơn.
She is my mother, teacher and best friend.	Bà là mẹ tôi, cô giáo và bạn thân nhất của tôi.
And then across the whole country.	Và sau đó trên toàn bộ đất nước.
I fixed mine just by making it look like hers.	Tôi đã sửa của mình chỉ bằng cách làm cho nó giống của cô ấy.
I have pictures to prove it.	Tôi có ảnh để chứng minh điều đó.
I have lost.	Tôi đã bị mất mát.
It was a heavy speech.	Đó là một bài phát biểu nặng nề.
For example, one cannot kill oneself with an image.	Ví dụ, người ta không thể giết chết bản thân của mình bằng một hình ảnh.
He went outside to get some air.	Anh ra ngoài hít thở không khí.
Church contributed basic research and ideas to the manuscript.	Church đã đóng góp nghiên cứu cơ bản và ý tưởng cho bản thảo.
But the story is much more than that.	Nhưng câu chuyện còn nhiều điều hơn thế.
I don't really think they'll even take a chance.	Tôi không thực sự nghĩ rằng họ thậm chí sẽ nắm lấy cơ hội.
Not everyone who comes into contact with it participates in its cultivation.	Không phải ai tiếp xúc với nó cũng tham gia vào việc trồng nó.
I couldn't get rid of her fast enough.	Bố không thể ra tay với cô ấy đủ nhanh.
That's the first place you should look.	Đó là nơi đầu tiên bạn nên xem xét.
As a result, he founded the company a few years ago.	Kết quả là, anh ấy đã thành lập công ty cách đây vài năm.
Because that's what we have to do.	Bởi vì đó là những gì chúng ta phải làm.
And then, suddenly, he turned back to her.	Và sau đó, đột nhiên, anh ta quay lại với cô.
Too busy to get to the hospital before he passed away.	Quá bận rộn để đến bệnh viện trước khi anh ấy qua đời.
I am a patient man.	Tôi là một người đàn ông kiên nhẫn.
Why this is the case is still not fully understood.	Tại sao đây là trường hợp vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
Second, she seemed to want me to wait for her.	Thứ hai, cô ấy dường như muốn tôi đợi cô ấy.
No, not stupid.	Không, không ngu ngốc.
From inside the car, they could immediately see the main bar.	Từ trong xe, họ có thể nhìn thấy ngay quầy bar chính.
This makes everything much easier.	Điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.
It just happens to be a network with a camera.	Nó chỉ tình cờ là một mạng có một máy quay.
Better luck next time.	Chúc may mắn lần sau.
They are happy, but she wants more now.	Họ rất vui, nhưng cô ấy muốn nhiều hơn bây giờ.
This is what you play for.	Đây là những gì bạn chơi cho.
We think there's a good chance you can.	Chúng tôi nghĩ rằng rất có thể bạn sẽ làm được.
There are fish.	Có cá.
And we haven't even seen the worst of it yet.	Và chúng tôi thậm chí còn chưa thấy điều tồi tệ nhất của nó.
It's just that they know, as you know of them.	Chỉ là họ biết, như cô biết về họ.
Try a different look every day.	Hãy thử một diện mạo khác mỗi ngày.
It was clear.	Nó đã rõ ràng.
This will help each portion cook at an equal rate.	Điều này sẽ giúp mỗi phần nấu ở một tỷ lệ bằng nhau.
They just keep us here.	Họ chỉ giữ chúng tôi ở đây.
This was not intended for use in the original design.	Điều này không được dự định sử dụng trong thiết kế ban đầu.
The boys, now, go their separate ways.	Các chàng trai, bây giờ, họ đi theo con đường riêng của họ.
It's something that could be anything.	Đó là một cái gì đó có thể là bất cứ điều gì.
Nor against.	Cũng không chống lại.
I've got one.	Tôi đã có một.
So the foot must go up quickly.	Vì vậy, bàn chân phải đi lên nhanh chóng.
I heard no magic words when he died.	Tôi không nghe thấy từ ma thuật nào khi anh ta chết.
He was no longer breathing.	Anh không còn thở nữa.
Most people can go back to fighting fat.	Hầu hết mọi người có thể quay trở lại để chống lại chất béo.
I was just surprised.	Tôi chỉ ngạc nhiên.
This is difficult for everyone.	Điều này là khó khăn cho tất cả mọi người.
Our city is better than this.	Thành phố của chúng tôi tốt hơn thế này.
For my sake.	Vì lợi ích của tôi.
It's making the most of it it's too noisy to think.	Nó đang tận dụng tối đa nó là quá ồn ào để suy nghĩ.
Humans are not that smart.	Con người không thông minh như vậy.
I should have known better to try now.	Tôi nên biết tốt hơn là để cố gắng bây giờ.
Everyone agreed to return to the hotel before seven o'clock.	Mọi người đồng ý hẹn nhau trở lại khách sạn trước bảy giờ.
Nobody wants to buy, everyone wants to sell.	Không ai muốn mua, ai cũng muốn bán.
You look like a strong, healthy girl.	Bạn trông là một cô gái mạnh mẽ, khỏe mạnh.
We'll finish him off another day.	Chúng ta sẽ kết thúc anh ta vào ngày khác.
Any questions, ask away.	Bất kỳ câu hỏi, hỏi đi.
He felt his eyes dry.	Anh cảm thấy mắt mình khô.
And they did it, no question about it.	Và họ đã làm điều đó, không có câu hỏi về điều đó.
You are not part of a state or government.	Bạn không phải là một phần của tiểu bang hoặc chính phủ.
It heard you.	Nó đã nghe thấy bạn.
The light turns green.	Đèn chuyển sang màu xanh lục.
One may wonder if this is true.	Người ta có thể tự hỏi liệu điều này có đúng hay không.
Our method includes the following steps.	Phương pháp của chúng tôi bao gồm các bước sau.
No one knows your song.	Không ai biết bài hát của bạn.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
I just need a few good friends.	Tôi chỉ cần một vài người bạn tốt.
They matter less and less over time.	Chúng ít quan trọng hơn và ít hơn theo thời gian.
I want to step out second.	Tôi muốn bước ra thứ hai.
He had more food and water to drink.	Anh ấy đã có nhiều thức ăn và nước uống hơn.
Everyone talks politics.	Mọi người đều nói chuyện chính trị.
They trade hold.	Họ giao dịch giữ.
Everyone needs to pay their fair share.	Mọi người cần phải trả phần công bằng của họ.
It's stupid not to be sure he's home.	Thật ngu ngốc khi không chắc rằng anh ấy đã về nhà.
He brought nothing with him, but this is my personal opinion.	Anh ấy không mang theo gì cả, nhưng đây là ý kiến ​​cá nhân của tôi.
It tells a story.	Nó kể một câu chuyện.
Learn more about me here in my welcome message!.	Tìm hiểu thêm về tôi tại đây trong tin nhắn chào mừng của tôi !.
This takes a lot of time.	Điều này mất rất nhiều thời gian.
Perfect for us and great value.	Hoàn hảo cho chúng tôi và giá trị tuyệt vời.
This is up to him and the team.	Điều này là tùy thuộc vào anh ấy và đội.
He placed it inside on the floor near the door.	Anh đặt nó bên trong trên sàn gần cửa.
These factors are not completely separate but can actually influence each other.	Những yếu tố này không hoàn toàn tách biệt mà thực sự có thể ảnh hưởng lẫn nhau.
However, most of the other options offer similar feature sets.	Tuy nhiên, hầu hết các tùy chọn khác đều cung cấp các bộ tính năng tương tự.
Profits can be increased or decreased.	Có thể tăng hoặc giảm lợi nhuận.
You spoke from the story.	Bạn đã nói từ câu chuyện.
Wondering if it actually works.	Tự hỏi nếu nó thực sự hoạt động.
And you will decide if you want to go on your own two feet or not.	Và bạn sẽ quyết định xem bạn có muốn đi trên đôi chân của mình hay không.
But not for you.	Nhưng không phải vì bạn.
That's our year.	Đó là năm của chúng tôi.
And another look.	Và một cái nhìn khác.
For her, as a public figure, it was a different experience.	Đối với cô, là một người của công chúng, đó là một trải nghiệm khác biệt.
Ten samples of each series were tested.	Mười mẫu của mỗi loạt đã được thử nghiệm.
Let us examine the following statement carefully.	Hãy để chúng tôi kiểm tra tuyên bố sau một cách cẩn thận.
I'm fine with your explanation.	Tôi ổn với lời giải thích của bạn.
I love myself.	Tôi yêu bản thân mình.
The path seems pretty clear.	Đường đi có vẻ khá rõ ràng.
This will follow the normal process we have seen before.	Điều này sẽ tuân theo quy trình bình thường mà chúng ta đã thấy trước đây.
The files are still there.	Các tập tin vẫn còn ở đó.
This is fair enough.	Điều này là đủ công bằng.
I thought to myself, this can't be true.	Tôi tự nghĩ, điều này không thể là sự thật.
The present results provide very clear evidence for that.	Các kết quả hiện tại cung cấp bằng chứng rất rõ ràng cho thấy điều đó.
I no longer believe in myself.	Tôi không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa.
But growth on its own is not enough.	Nhưng tự nó tăng trưởng thôi là chưa đủ.
However, it was not a huge hit.	Tuy nhiên, nó không phải là một hit lớn.
As they say, practice makes perfect.	Như họ nói, thực hành làm cho hoàn hảo.
In the end it's not difficult.	Cuối cùng thì nó không khó.
I did everything you said, but this problem still exists.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn nói, nhưng vấn đề này vẫn còn tồn tại.
She told me that once.	Cô ấy đã nói điều đó với tôi một lần.
And one of our states.	Và một trong những tiểu bang của chúng tôi.
Sex is only temporary'.	Tình dục chỉ là nhất thời '.
Seems like it's not complicated enough for them.	Có vẻ như nó không đủ phức tạp đối với họ.
I'm going to a wedding instead.	Thay vào đó, tôi sẽ đi dự một đám cưới.
I just give you the first part.	Tôi chỉ cung cấp cho bạn phần đầu tiên.
And besides, well, he's not my type.	Và bên cạnh đó, tốt, anh ấy không phải là mẫu người của tôi.
In a test, it probably will.	Trong một thử nghiệm, có lẽ nó sẽ.
Had seen.	Đã thấy.
Something about him pulled me in.	Điều gì đó về anh ấy đã kéo tôi vào.
However, there were two left for my friend and I.	Tuy nhiên, có hai chiếc còn lại cho bạn tôi và tôi.
They are the most perfect of them in existence.	Họ là người hoàn hảo nhất trong số họ đang tồn tại.
You are not fully rested yet.	Bạn vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ.
He came to me after an away game.	Anh ấy đến với tôi sau một trận đấu trên sân khách.
You've got a lot of angry people going around with angry signs.	Bạn đã có rất nhiều người tức giận đi xung quanh với các dấu hiệu tức giận.
Her mother died when she was born.	Mẹ cô đã mất khi cô được sinh ra.
It is made of die-cast metal.	Nó được làm bằng kim loại đúc chết.
He may have had someone take his temperature first.	Anh ấy có thể đã nhờ ai đó đo nhiệt độ trước.
I want it, it's already there.	Anh muốn, nó đã ở đó.
Nothing in art.	Không có gì trong nghệ thuật.
All she knew was that there had been a war, a terrible war.	Tất cả những gì cô biết là đã có một cuộc chiến, một cuộc chiến khủng khiếp.
I got out of the car.	Tôi ra khỏi xe.
That is beyond their scope.	Điều đó nằm ngoài phạm vi của họ.
He won't cry.	Anh ấy sẽ không khóc.
Bring the dog.	Mang theo con chó.
That's what we use often as a sample, test letter.	Đó là những gì chúng tôi sử dụng thường xuyên như một mẫu, thư thử nghiệm.
That was actually the original idea.	Đó thực tế là ý tưởng ban đầu.
A steady man led her horse up.	Một người đàn ông ổn định dắt ngựa của cô ấy lên.
Though that's just conjecture.	Mặc dù đó chỉ là phỏng đoán.
Now no one said a word.	Bây giờ không ai nói một lời.
Guy gets fired from his job.	Guy bị sa thải khỏi công việc của mình.
Take her away.	Bắt cô ấy đi.
And now we have a training class, don't we.	Và bây giờ chúng ta có một lớp đào tạo, phải không.
Maybe she should have tea this morning.	Có lẽ cô ấy nên uống trà sáng nay.
I want to be playing every week.	Tôi muốn được chơi mỗi tuần.
Pretty proud of myself.	Khá tự hào về bản thân.
I am building an online medical examination application.	Tôi đang xây dựng ứng dụng khám bệnh trực tuyến.
A dangerous combination.	Một sự kết hợp nguy hiểm.
I will not recommend it.	Tôi sẽ không giới thiệu nó.
This card may not be removed from your mana by any effects.	Thẻ này có thể không bị xóa khỏi năng lượng của bạn bởi bất kỳ hiệu ứng nào.
This is not difficult, but it is worth considering.	Điều này không khó, nhưng cần phải cân nhắc.
We will not share your information for any other purpose.	Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
This time they did not turn around.	Lần này họ không quay đầu.
The treatment effect for other secondary measures was not significant.	Hiệu quả điều trị đối với các biện pháp thứ cấp khác không đáng kể.
I may have some time.	Tôi có thể có một thời gian.
In fact, it makes sense.	Trong thực tế, nó có ý nghĩa.
Best thing you can do.	Điều tốt nhất bạn có thể làm.
She can do it now.	Cô ấy có thể làm điều đó ngay bây giờ.
Three independent experiments were performed for this study.	Ba thí nghiệm độc lập đã được thực hiện cho nghiên cứu này.
I can't wait for that show.	Tôi không thể chờ đợi cho chương trình đó.
Free tools forever unpaid.	Các công cụ miễn phí mãi mãi không được trả tiền.
She looked at me.	Cô ấy nhìn tôi.
We don't know what to do now.	Chúng tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Every hair on my body stood on end.	Mọi sợi lông trên người tôi đều dựng đứng.
I like to try new things.	Tôi thích thử những điều mới.
Right now we are in the sweet spot.	Ngay bây giờ chúng tôi đang ở vị trí ngọt ngào.
Still working minimally.	Vẫn hoạt động tối thiểu.
I'm not a person.	Tôi không phải là người.
The people who give advice are trying to help.	Những người đưa ra lời khuyên đang cố gắng giúp đỡ.
Members in the debate.	Các thành viên trong cuộc tranh luận.
That's how the photos above were created.	Đó là cách những bức ảnh trên được tạo ra.
We have carefully read and reviewed the evidence.	Chúng tôi đã đọc kỹ và xem xét các bằng chứng.
Please don't mention it, because they don't need other worries.	Vui lòng không đề cập đến nó, bởi vì họ không cần lo lắng khác.
Apparently, the police are worried about that too.	Rõ ràng, cảnh sát cũng lo lắng về điều đó.
The clearest picture is from inside the service building.	Hình ảnh rõ nét nhất là từ bên trong tòa nhà dịch vụ.
At most one display at a time.	Nhiều nhất một hiển thị tại một thời điểm.
When they call for freedom, they mean power.	Khi họ kêu gọi tự do, họ có nghĩa là quyền lực.
We start.	Chúng ta bắt đầu.
It's an energy that everyone can hear.	Đó là một năng lượng mà mọi người có thể nghe thấy.
Be careful out there.	Hãy cẩn thận ở ngoài đó.
I see two quite different but related goals.	Tôi thấy hai mục tiêu khá khác nhau nhưng có liên quan với nhau.
I want to play great music.	Tôi muốn chơi những bản nhạc tuyệt vời.
No one else looks exactly like you do.	Không ai khác trông chính xác như bạn làm.
God does everything necessary to reach everyone.	Chúa làm mọi thứ cần thiết để đến được với mọi người.
They don't really want to talk about the numbers.	Họ không thực sự muốn nói về các số liệu.
It looks good in the white on black combination.	Nó trông đẹp trong sự kết hợp trắng trên đen.
It's fun trying to figure out which one.	Thật thú vị khi cố gắng tìm ra cái nào.
Not from the first minute she showed up at the hospital.	Không phải ngay từ phút đầu tiên cô đã xuất hiện ở bệnh viện.
You see the importance of the work before us.	Bạn thấy tầm quan trọng của công việc trước mắt chúng ta.
Some people will take a little longer to get back to themselves.	Một số người sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để trở lại với chính mình.
Love is not hope.	Tình yêu không phải là hy vọng.
The amount is divided in three ways.	Số tiền được chia theo ba cách.
The error will be like there.	Lỗi sẽ giống như ở đó.
She looked at him until he was speechless.	Cô nhìn anh cho đến khi anh cạn lời.
Global power for so many years.	Quyền lực toàn cầu trong nhiều năm như vậy.
Not a probable connection.	Không phải là một kết nối có thể xảy ra.
It's new, it's not too bad.	Nó là mới, nó không quá tệ.
Joy, like pain, is bound by the question of power.	Niềm vui, cũng như nỗi đau, bị ràng buộc bởi câu hỏi về quyền lực.
For the second time in how many minutes, my blood turned cold.	Lần thứ hai sau bao nhiêu phút, máu tôi lạnh ngắt.
But, we need to start somewhere.	Nhưng, chúng ta cần bắt đầu từ đâu đó.
I think that happens with most girls.	Tôi nghĩ điều đó xảy ra với đa số các cô gái.
In this case, it's me.	Trong trường hợp này, đó là tôi.
No problem at first.	Không có vấn đề gì lúc đầu.
We both knew that would be a lie.	Cả hai chúng tôi đều biết rằng đó sẽ là một lời nói dối.
Don't think it's time for tears.	Đừng nghĩ đó là thời gian dành cho những giọt nước mắt.
I'll get to that in a moment.	Tôi sẽ đạt được điều đó trong giây lát.
Pressure test was successful.	Thử nghiệm áp suất đã thành công.
He said he was not surprised.	Anh ấy nói rằng anh ấy không ngạc nhiên.
We can do something about that.	Chúng tôi có thể làm điều gì đó về điều đó.
I am very interested.	Tôi rất quan tâm.
Signed, an adult.	Đã ký, một người lớn.
Well, it continues and on my friends.	Vâng, nó tiếp tục và trên bạn bè của tôi.
We work, raise children and vote here.	Chúng tôi làm việc, nuôi dạy con cái và bỏ phiếu ở đây.
Crack the eggs into another bowl.	Đập trứng vào một bát khác.
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này xảy ra.
I guess so.	Tôi đoán vậy.
We take the above mode as the identity.	Chúng tôi lấy chế độ trên để làm bản sắc.
We need to stop him.	Chúng ta cần ngăn chặn anh ta.
Contributed to data analysis and discussion of results.	Đã đóng góp vào việc phân tích dữ liệu và thảo luận về kết quả.
I will buy another one if and when the time comes.	Tôi sẽ mua một cái khác nếu và khi thời gian đến.
He may be right, and we've suggested just as much before.	Anh ấy có thể đúng, và chúng tôi đã gợi ý nhiều như vậy trước đây.
The boy turned away.	Cậu bé quay đi.
I continued to look at her.	Tôi tiếp tục nhìn cô ấy.
Place in a bowl.	Đặt trong một cái bát.
However, it's still not the button we want to update.	Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải là nút chúng tôi muốn cập nhật.
I notice small things at first.	Tôi nhận thấy những điều nhỏ lúc đầu.
Nine people were killed.	Chín người thiệt mạng.
But in the end he'll leave us alone.	Nhưng cuối cùng thì anh ấy sẽ để chúng ta yên ổn.
I didn't have any side effects.	Tôi đã không có bất kỳ tác dụng phụ.
That's how this weekend is supposed to work.	Đó là cách cuối tuần này được cho là sẽ hoạt động.
Usually they do.	Thường thì họ làm.
But few people get their first users this way.	Nhưng ít người có được người dùng đầu tiên của họ theo cách này.
Parts of the website may not function as expected without them.	Các phần của trang web có thể không hoạt động như mong đợi nếu không có chúng.
But it is by no means certain.	Nhưng nó không có nghĩa là chắc chắn.
I told her to play one inning.	Tôi đã nói cô ấy chơi một hiệp.
We are getting better every day.	Chúng tôi đang trở nên tốt hơn mỗi ngày.
They are mostly men who stay to protect their home.	Họ hầu hết là những người đàn ông ở lại để bảo vệ ngôi nhà của họ.
That question has been asked and answered.	Câu hỏi đó đã được hỏi và trả lời.
He's crazy enough to do it.	Anh ấy đủ điên để làm điều đó.
We don't think they made a mistake.	Chúng tôi không nghĩ rằng họ đã mắc sai lầm.
It is not a problem.	Nó không phải là một vấn đề.
I've been busy, haven't even written here yet.	Tôi đã bận, thậm chí còn chưa viết ở đây.
Best to avoid him.	Tốt nhất là nên tránh mặt anh ta.
We will do our best to have them.	Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có chúng.
And a mother cannot leave her child.	Và một người mẹ không thể bỏ con mình.
The house is silent now.	Giờ trong nhà im lặng.
There have been some communication problems.	Đã xảy ra một số vấn đề về giao tiếp.
However, if you notice, it requires something.	Tuy nhiên, nếu bạn để ý, nó đòi hỏi một cái gì đó.
Case report with document review.	Báo cáo trường hợp với đánh giá tài liệu.
The truth also tells us this.	Sự thật cũng cho chúng ta biết điều này.
We can make it happen, you and me.	Chúng ta có thể làm cho nó xảy ra, bạn và tôi.
This works but the form is not populated.	Điều này hoạt động nhưng biểu mẫu không được điền.
This is action and history at its best.	Đây là hành động và lịch sử tốt nhất của nó.
I will really miss him.	Tôi thực sự sẽ nhớ anh ấy.
I can just let you do it a little better.	Tôi chỉ có thể để bạn làm điều đó tốt hơn một chút.
You're in charge and that's a powerful feeling.	Bạn đang chịu trách nhiệm và đó là một cảm giác mạnh mẽ.
It does one simple thing and it does it well.	Nó làm một điều đơn giản và nó làm tốt.
You were never before, you will never come back.	Bạn chưa bao giờ là trước đây, bạn sẽ không bao giờ trở lại.
Potential updates are shown in.	Bản cập nhật tiềm năng được hiển thị trong.
This woman is doing a good thing.	Người phụ nữ này đang làm một điều tốt.
However, a light box can be an expensive product to buy.	Tuy nhiên, một hộp đèn có thể là một sản phẩm đắt tiền để mua.
I made some friends during that time.	Tôi đã có một số người bạn trong thời gian đó.
And the world seems to be built around it.	Và thế giới như được xây dựng xung quanh nó.
The area is generally the size of a football field.	Khu vực này nhìn chung có kích thước bằng một sân bóng đá.
We know we should contact that old friend.	Chúng tôi biết chúng tôi nên liên hệ với người bạn cũ đó.
Definitely not a pretty sight.	Chắc chắn không phải là một cảnh đẹp.
Two white-tipped fingers.	Hai ngón tay cụt đầu trắng.
However, career development goals can be helpful.	Tuy nhiên, các mục tiêu phát triển nghề nghiệp có thể hữu ích.
Default is set to off.	Mặc định được đặt thành tắt.
Even so, she didn't look like she was suffering from any major injuries.	Mặc dù vậy, cô ấy trông không có vẻ như đang bị bất kỳ vết thương lớn nào.
And two there.	Và hai ở đó.
I'm glad he's doing so well.	Tôi rất vui vì anh ấy đang làm rất tốt.
We have an app for this.	Chúng tôi có một ứng dụng cho việc này.
It is also not possible to build a second factory.	Cũng không thể xây dựng một nhà máy thứ hai.
Imagine how you would feel.	Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào.
The last field will be correct.	Lĩnh vực cuối cùng sẽ đúng.
Use one box for everything.	Sử dụng một hộp cho mọi thứ.
Similar results were obtained in three independent experiments.	Những kết quả tương đồng đạt được trong ba thí nghiệm độc lập.
Or email me.	Hoặc gửi email cho tôi.
You can't do one without the other.	Bạn không thể làm cái này mà không có cái kia.
However, this claims too much.	Tuy nhiên, điều này tuyên bố quá nhiều.
Therefore, a therapeutic action can be calculated in advance.	Do đó, một hoạt động điều trị có thể được tính toán trước.
Obviously that will have to end.	Rõ ràng điều đó sẽ phải kết thúc.
We will show you.	Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn.
No one knows what it is.	Không ai biết nó là gì.
You walk into the bar.	Bạn bước vào quán bar.
Not for white people.	Không dành cho người da trắng.
This is the middle intersection.	Đây là ngã giữa.
Then again, maybe she's testing him.	Sau đó, một lần nữa, có lẽ cô ấy đang thử nghiệm anh ta.
They want to live their lives in peace.	Họ muốn sống cuộc sống của họ trong hòa bình.
I never even had a chance.	Tôi thậm chí không bao giờ có cơ hội.
Everyone comes to her.	Mọi người đều đến với cô ấy.
I don't want to be anywhere else.	Tôi không muốn ở bất cứ nơi nào khác.
The order of these trials is random.	Thứ tự của các thử nghiệm này là ngẫu nhiên.
Legal letters and crap.	Những bức thư pháp lý và những thứ vớ vẩn.
It's hard to read her.	Thật khó để đọc cô ấy.
We played for over an hour.	Chúng tôi đã chơi hơn một giờ.
Probably not exciting.	Có lẽ không sôi nổi.
Once.	Một lần.
But that would be a bit much.	Nhưng điều đó sẽ hơi nhiều.
The other children just laughed and called her name.	Những đứa trẻ khác chỉ biết cười và gọi tên cô.
All of you.	Tất cả các bạn.
Fast enough, but not fast.	Đủ nhanh, nhưng không nhanh.
In addition, these are life forms that still exist today.	Ngoài ra, đây là những dạng sống vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
It is very complicated.	Nó rất phức tạp.
They are not recorded.	Chúng không được ghi lại.
Just keep in mind that review companies.	Chỉ cần ghi nhớ rằng các công ty xem xét.
I never heard him laugh again.	Tôi không bao giờ nghe thấy anh ấy cười nữa.
Someone is looking for you.	Ai đó đang tìm kiếm bạn.
For my sister, my mother and my father.	Đối với em gái tôi, mẹ tôi và cha tôi.
There's no one like him.	Không có ai bằng anh ấy.
The baby stopped.	Đứa bé dừng lại.
To fuck him.	Để đụ anh ta.
So that's the answer.	Vì vậy, đó là câu trả lời.
I think he's safe but you can never tell.	Tôi nghĩ anh ấy an toàn nhưng bạn không bao giờ có thể biết được.
It's much more complicated.	Nó phức tạp hơn nhiều.
This difference is insignificant.	Sự khác biệt này là không đáng kể.
A little more is a waste of time.	Chút nữa thì mất công.
This is especially interesting for quick comparisons with simple models.	Điều này đặc biệt thú vị để so sánh nhanh với các mô hình đơn giản.
Make sure they are turned on.	Đảm bảo rằng chúng đã được bật.
The three have met a few times and succeeded.	Cả ba đã gặp nhau một vài lần và thành công.
This is a really big and important deal.	Đây thực sự là một thỏa thuận lớn và quan trọng.
She would never want me to know this.	Cô ấy sẽ không bao giờ muốn tôi biết điều này.
Maybe they'll show up later in the day or tomorrow morning.	Có thể họ sẽ xuất hiện muộn hơn trong ngày hoặc sáng mai.
Good logic, it's powerful, we use it every day.	Logic tốt, nó mạnh mẽ, chúng ta sử dụng nó hàng ngày.
They told him that security had been provided with pictures of his father.	Họ nói với anh ta rằng an ninh đã được cung cấp hình ảnh của bố anh ta.
Neither the film nor her performance were well received.	Cả phim lẫn diễn xuất của cô đều không được đón nhận.
I've got the pictures, but they won't do me well.	Tôi đã có những bức tranh, nhưng họ sẽ không làm tôi tốt.
However, the message is still very clear.	Tuy nhiên, thông điệp vẫn rất rõ ràng.
The best part of it is, you know, you get there.	Phần tốt nhất của nó là, bạn biết đấy, bạn đến đó.
Worth thinking about.	Đáng để suy nghĩ.
If there is hope, it is through science.	Nếu có hy vọng, đó là thông qua khoa học.
Do simple things.	Làm những điều đơn giản.
The black line represents the fit of the data.	Đường màu đen thể hiện sự phù hợp với dữ liệu.
This last part is very important.	Phần cuối cùng này rất quan trọng.
He is looking forward to the cross.	Anh ta đang mong chờ cây thánh giá.
She considers her story to have come to an end.	Cô coi như câu chuyện của mình đã đến hồi kết.
This special case cannot give me more details.	Trường hợp đặc biệt này không thể cho tôi biết thêm chi tiết.
It was his only real joy.	Đó là niềm vui thực sự duy nhất của anh ấy.
There's no other reason to do it.	Không có lý do nào khác để làm điều đó.
It is the only one.	Nó là duy nhất.
And something else, something else.	Và một cái gì đó khác, một cái gì đó khác.
And it's clear he's in shock and in a lot of pain.	Và rõ ràng là anh ấy đang bị sốc và chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Here then.	Vậy thì đây.
This door leads to the train.	Cửa này dẫn đến xe lửa.
Other complications are relatively minor.	Các biến chứng khác tương đối nhỏ.
I have another chance.	Tôi đang có một cơ hội khác.
We have come together.	Chúng tôi đã đến với nhau.
God, how can my soul have to hear that over and over again.	Trời đất, làm sao tâm hồn tôi phải nghe đi nghe lại điều đó.
Learn more about receiving.	Tìm hiểu thêm về nhận.
Will they find love at the end of it?	Liệu họ có tìm thấy tình yêu ở cuối nó?
See if the site is easy to use.	Xem trang web có dễ sử dụng không.
To need to do things.	Để cần làm những việc.
Then she laughed.	Rồi cô ấy cười.
However, the specific characteristics of the signal must be considered.	Tuy nhiên, các đặc tính cụ thể của tín hiệu phải được xem xét.
So we started and it is a point to point following.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu và nó là một điểm đến điểm sau đây.
One connection on slow error.	Một kết nối về lỗi chậm.
My shoes have been taken off.	Giày của tôi đã được tháo ra.
Be stronger than him.	Hãy mạnh mẽ hơn anh ấy.
I think you might find it hard to find.	Tôi nghĩ bạn có thể thấy khó tìm.
Your son won't need him anymore.	Con trai bạn sẽ không cần anh ta nữa.
This process doesn't seem to end for many, many years.	Quá trình này dường như không kết thúc trong nhiều, rất nhiều năm.
He knows how to approach me.	Anh ấy biết cách tiếp cận tôi.
I will ask you again.	Tôi sẽ hỏi bạn một lần nữa.
The problem is in court now.	Vấn đề là tại tòa án bây giờ.
She knows the score.	Cô ấy biết điểm số.
And it helped the time pass.	Và nó đã giúp thời gian trôi qua.
The doctor was late.	Bác sĩ đã đến muộn.
The show was great.	Buổi biểu diễn rất tuyệt.
But that has left a few limited possible solutions.	Nhưng điều đó đã để lại một số giải pháp khả thi hạn chế.
I can smell it.	Tôi có thể ngửi thấy nó.
Still pretty good.	Vẫn khá tốt.
I remember when this movie came out.	Tôi nhớ khi bộ phim này ra mắt.
And this we have seen.	Và điều này chúng ta đã thấy.
That is completely impossible.	Đó là điều hoàn toàn không thể.
Suddenly everything makes sense.	Đột nhiên mọi thứ có ý nghĩa.
He has short hair.	Anh ấy để tóc ngắn.
He ran away.	Anh ta bỏ chạy.
Or rather, how could he not.	Hay đúng hơn, làm sao anh ta lại không.
Bring it up.	Đưa nó lên.
This will be an issue of great public interest.	Đây sẽ là một vấn đề được công chúng rất quan tâm.
Price lives two doors away from her.	Price sống cách cô ấy hai cánh cửa.
It will break your heart.	Nó sẽ khiến trái tim anh tan nát.
It was busy to say the least.	Đó là bận rộn để nói rằng ít nhất.
Sugar content is also measured at this time.	Hàm lượng đường cũng được đo tại thời điểm này.
Even so, his quiet presence turned his head.	Ngay cả như vậy, sự hiện diện lặng lẽ của anh ta đã quay đầu.
For more information, click here.	Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.
But at least if you hit first, you have a chance.	Nhưng ít nhất nếu bạn đánh trước, bạn có cơ hội.
I am a creative guy.	Tôi là một chàng trai sáng tạo.
From thirty meters away, she looked like a lot of classrooms.	Từ cách xa ba mươi mét, cô ấy trông giống như rất nhiều lớp học.
I can't help myself.	Tôi không thể giúp mình.
We must protect them.	Chúng ta phải bảo vệ chúng.
And then, another person, his body straight, held his head high.	Và sau đó, một người khác, cơ thể anh ta thẳng, ngẩng cao đầu.
They must like him.	Họ phải thích anh ấy.
Thanks for your post.	Cảm ơn vì bài đăng của bạn.
Except for the fighting.	Ngoại trừ giao tranh.
Also, this living thing is meat.	Ngoài ra, vật sống này là thịt.
They are waiting for you.	Họ đang đợi bạn.
First, it's a matter of information.	Đầu tiên, đó là vấn đề về thông tin.
But he went on with his time.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục với thời gian của mình.
Then please help to complete the proof.	Sau đó, xin vui lòng giúp đỡ để hoàn thành bằng chứng.
It's more about.	Nó nhiều hơn về.
Or maybe you.	Hoặc có thể là bạn.
I tried to fight him.	Tôi đã cố gắng chống lại anh ta.
You can apply online.	Bạn có thể nộp đơn trực tuyến.
In fact, she wasn't even sure which way to go.	Sự thật, cô ấy thậm chí còn không chắc chắn nên đi theo hướng nào.
The former must control the latter.	Cái trước phải kiểm soát cái sau.
I'm thinking.	Tôi đang nghĩ.
All very clean.	Tất cả đều rất sạch sẽ.
There's a complete breakdown of community here.	Có một sự phá vỡ hoàn toàn của cộng đồng ở đây.
These findings are similar to those of previous studies.	Những phát hiện này tương tự với kết quả của nghiên cứu trước đó.
And just like that, the game is over.	Và chỉ như vậy, trò chơi kết thúc.
No one said he looked good.	Không ai nói anh ấy trông đẹp cả.
It could be a lot worse.	Nó có thể là tồi tệ hơn rất nhiều.
It seemed that nothing he said could change her mind.	Có vẻ như bất cứ điều gì anh ấy nói đều không thể thay đổi ý định của cô.
No need to say or do anything.	Không cần phải nói hoặc làm bất cứ điều gì.
But what we're doing is we're telling people about it.	Nhưng những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi đang nói với mọi người về nó.
I have seen several options.	Tôi đã thấy một số tùy chọn.
However, not her.	Tuy nhiên, không phải cô ấy.
I've pretty much my own.	Tôi đã khá nhiều của riêng tôi.
I never believed them.	Tôi không bao giờ tin họ.
The battle mode in there is not as good.	Chế độ chiến đấu trong đó không tốt bằng.
We are where we are.	Chúng tôi đang ở nơi chúng tôi đang ở.
You won't believe it.	Bạn sẽ không tin đâu.
Out of seven.	Trong số bảy.
Everyone around was surprised.	Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.
The team is in the right place and safe.	Nhóm nghiên cứu đang ở đúng vị trí và an toàn.
Their throat will close and their blood pressure will drop.	Cổ họng của họ sẽ đóng lại và huyết áp của họ sẽ giảm xuống.
It was just an enjoyable experience.	Đó chỉ là một trải nghiệm thú vị.
Creative ideas are very welcome.	Ý tưởng sáng tạo rất được hoan nghênh.
And we leave you with an empty lunch.	Và chúng tôi để lại cho bạn một bữa trưa trống rỗng.
Give a glass of ice water.	Cho một ly nước đá.
I really watch his defense very closely.	Tôi thực sự theo dõi rất kỹ hàng thủ của anh ấy.
It will take a lot of gold to make it valuable for a while.	Sẽ cần rất nhiều vàng để làm cho nó có giá trị trong một thời gian.
You will have to find a new name.	Bạn sẽ phải tìm một cái tên mới.
And it continues like that.	Và nó tiếp tục như vậy.
You can apply templates to several objects.	Bạn có thể áp dụng các mẫu cho một số đối tượng.
Companies have many great reasons to let people work from home.	Các công ty có nhiều lý do tuyệt vời để để mọi người làm việc tại nhà.
That left only two dogs of her own.	Điều đó chỉ còn lại hai con chó của riêng mình.
Creative people.	Con người sáng tạo.
You don't know what's going on at the office.	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra ở văn phòng.
She is with them now.	Cô ấy đang ở với họ bây giờ.
Then he will spend his next days in one of two ways.	Sau đó, anh ta sẽ dành những ngày tiếp theo của mình theo một trong hai cách.
They wouldn't say that in public.	Họ sẽ không nói như vậy ở nơi công cộng.
He is big news.	Anh ấy là một tin lớn.
One at work and one in the truck.	Một tại nơi làm việc và một trong xe tải.
There have been great benefits for these particular friends.	Đã có những lợi ích tuyệt vời cho những người bạn cụ thể này.
This comparison shows a significant difference between the two groups.	So sánh này cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.
The sky was no longer clear.	Bầu trời đã không còn trong xanh.
He believes the pain increased during the surgery.	Anh ta tin rằng cơn đau đã tăng lên trong quá trình phẫu thuật.
Some are new and many of them are old.	Một số là mới và nhiều trong số đó là cũ.
Someone had an accident and the boy was needed.	Ai đó đã gặp tai nạn và cậu bé được cần đến.
I slept.	Tôi đã ngủ.
Most of these times he barely touches the ball.	Hầu hết những lần này anh ấy hầu như không chạm vào bóng.
This will be changed so they can be linked together.	Điều này sẽ được thay đổi để chúng có thể liên kết với nhau.
It had to.	Nó đã phải.
He has an eye infection.	Anh ấy bị nhiễm trùng mắt.
Obviously he's in a lot of pain.	Rõ ràng là anh ấy đang rất đau đớn.
It's a deep and powerful technique.	Đó là một kỹ thuật sâu và mạnh mẽ.
She told me she thought it was going to get bad here.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy nghĩ rằng nó sẽ trở nên tồi tệ ở đây.
You don't even have to do them particularly well.	Bạn thậm chí không cần phải làm chúng đặc biệt tốt.
I don't want to say anything that could hurt you.	Tôi không muốn nói bất cứ điều gì có thể khiến bạn bị thương.
They think immediately.	Họ nghĩ đến ngay lập tức.
No pictures there.	Không có hình ảnh ở đó.
Whatever you do, don't give any of these people money.	Dù bạn làm gì, đừng cho bất kỳ ai trong số những người này tiền.
No other real damage to my house.	Không có thiệt hại thực sự khác cho ngôi nhà của tôi.
That's the concept we had problems with.	Đó là khái niệm mà chúng tôi gặp vấn đề.
Both are very good.	Cả hai đều rất tốt.
I've only worked on closed source before and the difference is amazing.	Trước đây tôi chỉ làm việc trên mã nguồn đóng và sự khác biệt thật tuyệt vời.
Or at least they should.	Hoặc ít nhất họ nên làm như vậy.
I made my point.	Tôi đã đưa ra quan điểm của mình.
It's easy for her to see you for who you are.	Thật dễ dàng để cô ấy nhìn thấy bạn vì con người của bạn.
Because he gave us a hard time.	Bởi vì anh ấy đã cho chúng tôi một khoảng thời gian khó khăn.
She started getting more and more upset and crying more and more.	Cô ấy bắt đầu ngày càng khó chịu và khóc nhiều hơn.
Yet again, her form seemed to change.	Tuy nhiên, một lần nữa, hình thức của cô ấy dường như thay đổi.
Obviously this is a high order, but there are people like that.	Rõ ràng đây là một mệnh lệnh cao, nhưng có những người như vậy.
All that is missing is political will.	Tất cả những gì còn thiếu là ý chí chính trị.
Try to have some basic understanding of the area.	Cố gắng là có một số hiểu biết cơ bản về khu vực này.
His mind seems slow.	Đầu óc anh có vẻ chậm chạp.
She arranged her way like that.	Cô ấy sắp đặt theo cách của mình như vậy.
There's fish in it.	Có cá trong đó.
This is good.	Điều này là tốt.
He's gone again.	Anh ấy lại đi rồi.
Or so he said.	Hoặc vì vậy anh ấy đã nói.
Cold water.	Nước lạnh.
This is not one of those times.	Đây không phải là một trong những lần đó.
We are in the process of constant change.	Chúng tôi đang trong quá trình thay đổi liên tục.
The control group received only the vehicle.	Nhóm kiểm soát chỉ nhận được phương tiện.
Please drag them away.	Làm ơn kéo chúng đi con.
We believe that is the case.	Chúng tôi tin rằng đó là trường hợp.
They have known each other since they were children.	Họ đã biết nhau từ khi họ còn là những đứa trẻ.
But that's okay both now and then.	Nhưng điều đó không sao cả bây giờ và sau đó.
This way is better.	Cách này tốt hơn.
But it feels like a challenge.	Nhưng nó cảm thấy như một thử thách.
It can be said that words must become living things.	Có thể nói, ngôn từ phải trở thành vật thể sống.
Important tools contributed.	Các công cụ quan trọng đã đóng góp.
The control sample is black, the test sample is green.	Mẫu đối chứng màu đen, mẫu thí nghiệm màu xanh lục.
Please don't take it seriously.	Xin vui lòng không xem nó nghiêm túc.
I hugged her very close.	Tôi ôm cô ấy thật gần.
Maybe yours too.	Có thể là của bạn nữa.
The street was almost empty of people.	Đường phố gần như vắng bóng người.
Further studies with a larger number of patients are needed.	Cần có những nghiên cứu sâu hơn với số lượng bệnh nhân lớn hơn.
Or not showing enough pins.	Hoặc không hiển thị đủ chân.
I have paid off from those shows.	Tôi đã được đền đáp từ những chương trình đó.
Happy people do a lot of things for their friends.	Những người hạnh phúc làm rất nhiều điều cho bạn bè của họ.
Not even received.	Không nhận được thậm chí.
This may be good in theory, but it is very difficult in practice.	Điều này có thể tốt về mặt lý thuyết, nhưng nó rất khó trong thực tế.
However, each of them has the worst interpretation of the other's behavior.	Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều có cách giải thích tồi tệ nhất về hành vi của người kia.
Click the link below to read what their solutions are!.	Nhấp vào liên kết bên dưới để đọc các giải pháp của họ là gì !.
These days, there must be at least six.	Những ngày này, ít nhất phải có sáu.
I'll take them to the next meeting to see.	Tôi sẽ đưa họ đến cuộc họp tiếp theo để xem.
Of course, this only happens to yourself.	Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra với chính bạn.
Lots of trial and error.	Rất nhiều thử nghiệm và sai sót.
She will want to go home.	Cô ấy sẽ muốn về nhà.
Players can choose different characters they want to control.	Người chơi có thể chọn các nhân vật khác nhau mà họ muốn điều khiển.
Not by any means.	Không bằng bất kỳ phương tiện nào.
But she didn't wait for their answer.	Nhưng cô ấy không đợi câu trả lời của họ.
Look at her husband.	Hãy nhìn chồng cô ấy.
Unfortunately, this safety class is terrible.	Thật không may, lớp an toàn này là khủng khiếp.
I have the little red power light on but that's the problem.	Tôi đã bật đèn nguồn nhỏ màu đỏ nhưng đó là vấn đề.
But there is an explanation for what he does.	Nhưng có một lời giải thích cho những gì anh ta làm.
At least he thought it did.	Ít nhất thì anh ấy nghĩ nó đã làm.
There is already another tax here.	Đã có một loại thuế khác ở đây.
I guess not so.	Tôi đoán không phải vậy.
Watercolors have been added to create a beautiful product.	Màu nước đã được thêm vào để tạo ra một sản phẩm đẹp.
Your blog is your life and how you make a living.	Blog của bạn là cuộc sống của bạn và cách bạn kiếm sống.
He is survived by his wife and four children.	Anh ta được sống sót bởi vợ và bốn đứa con của mình.
Authorities figures block access to care.	Các số liệu của cơ quan chức năng chặn quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc.
That's when they noticed the mother bear.	Đó là lúc họ chú ý đến gấu mẹ.
With a family.	Với một gia đình.
No wait on your first visit.	Không phải chờ đợi trong chuyến thăm đầu tiên của bạn.
This time, however, they raised some interesting questions.	Tuy nhiên lần này họ đã đưa ra một số câu hỏi thú vị.
I know it did.	Tôi biết nó đã làm.
His picture was on the front page.	Hình ảnh của anh ấy đã ở trên trang nhất.
He's not used to keeping odd hours.	Anh ấy không quen giữ những giờ lẻ.
They came and the three of us were talking.	Họ đến và ba chúng tôi đang nói chuyện.
It shouldn't worry them.	Nó không nên làm họ lo lắng.
Today was a really good running day.	Hôm nay là một ngày chạy thực sự tốt.
Stir once and lower the heat as much as possible.	Khuấy một lần và hạ lửa càng nhiều càng tốt.
Many people support sex education in schools.	Không ít người ủng hộ giáo dục giới tính trong trường học.
Blood stains on the girl's neck.	Vết máu trên cổ cô gái.
However, he asked.	Tuy nhiên, anh đã hỏi.
So small mistakes can have big consequences.	Do đó những sai sót nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn.
It's a good time to come back.	Đó là một thời điểm tốt để trở lại.
Or at least we hope so.	Hoặc ít nhất chúng tôi hy vọng như vậy.
Only the red component of the image is considered.	Chỉ có thành phần màu đỏ của hình ảnh được xem xét.
Got into a fight with one of my brothers about his life.	Đánh nhau với một trong những người anh em của tôi về cuộc đời của anh ta.
His hair is thick and black.	Tóc anh ấy dày và đen.
Nothing makes sense.	Không có gì có ý nghĩa.
I will be his death.	Tôi sẽ là cái chết của anh ta.
I don't know exactly where they are.	Tôi không biết chính xác họ đang ở đâu.
Often the symptoms come on gradually.	Thường thì các triệu chứng đến từ từ.
Houses are built on both sides of the road.	Những ngôi nhà được xây dựng hai bên đường.
A feedback form is available on the website.	Một biểu mẫu phản hồi có sẵn trên trang web.
Please see the code below.	Vui lòng xem đoạn mã bên dưới.
Instead, you wish you had died that night.	Thay vào đó, bạn ước gì bạn đã chết vào đêm đó.
One more shot.	Còn một phát nữa.
What a word.	Thật là một từ.
We don't answer them anymore.	Chúng tôi không trả lời họ nữa.
Decided but finally agreed to finish the job.	Quyết định nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho xong việc.
It's spring training.	Đó là đào tạo mùa xuân.
Now it did.	Bây giờ nó đã làm.
I can't stand anymore.	Tôi không thể đứng lại được nữa.
The final image resembles that of a burning cross.	Hình ảnh cuối cùng tương tự như hình ảnh của một cây thánh giá đang cháy.
You will have to live with this name for a long time.	Bạn sẽ phải sống chung với cái tên này trong một thời gian dài.
When the boy turned to look at his friends, they were gone.	Khi cậu bé quay lại nhìn những người bạn của mình thì họ đã biến mất.
Please don't ask.	Xin đừng hỏi.
They have great access to research staff.	Họ được tiếp cận rất nhiều với các nhân viên nghiên cứu.
They don't take the second step.	Họ không thực hiện bước thứ hai.
Well, that can give you some problems.	Chà, điều đó có thể mang lại cho bạn một số vấn đề.
I can bring some value.	Tôi có thể mang lại một phần giá trị.
This makes them easy.	Điều này làm cho họ dễ dàng.
He has his meeting.	Anh ấy có cuộc họp của mình.
Everything changes from time to time.	Mọi thứ thay đổi ở mỗi thời điểm.
Name the book.	Đặt tên cho cuốn sách.
Our country must have been and is changing.	Đất nước của chúng ta chắc hẳn đã và đang thay đổi.
They are pretty by default.	Chúng đẹp theo mặc định.
Three years and nothing has changed.	Ba năm và không một điều gì thay đổi.
I like the expression on the character's face and ears.	Tôi thích biểu cảm trên khuôn mặt và đôi tai của nhân vật.
She will be able to help you.	Cô ấy sẽ có thể giúp bạn.
Maybe those were lies.	Có lẽ đó là những lời nói dối.
He didn't ask for a ride.	Anh ấy đã không yêu cầu một chuyến đi.
Her team, my team.	Đội của cô ấy, đội của tôi.
It slowly filled with blood.	Nó từ từ chứa đầy máu.
Use your ears more than your eyes.	Sử dụng đôi tai của bạn nhiều hơn đôi mắt của bạn.
Most of us are on the same page about that.	Hầu hết chúng ta đều ở trên cùng một trang về điều đó.
It changed her.	Nó đã thay đổi cô ấy.
I am ready for war.	Tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh.
She is unlucky.	Cô ấy đen đủi.
It's the opposite.	Nó ngược lại.
I had to share a room with his sister.	Tôi phải ở chung phòng với em gái anh ấy.
More so with faster moving objects.	Hơn thế nữa với các đối tượng chuyển động nhanh hơn.
What you will find, are numbers.	Những gì bạn sẽ tìm thấy, là những con số.
We were the only ones there.	Chúng tôi là những người duy nhất ở đó.
We don't know how long we will be gone.	Chúng tôi không biết mình sẽ ra đi trong bao lâu.
Just look at the comments.	Chỉ cần nhìn vào các bình luận.
No one can do this.	Không một ai có thể làm được điều này.
We are even a happy, when the family goes.	Chúng tôi thậm chí còn là một hạnh phúc, khi gia đình đi.
I said no more.	Tôi nói không cần nữa.
Together they stood outside the barn, talking.	Họ cùng nhau đứng bên ngoài chuồng, nói chuyện.
','.	','.
Just seems like a fun thing to do.	Chỉ có vẻ như là một điều thú vị để làm.
Let us briefly explain how.	Hãy để chúng tôi giải thích ngắn gọn làm thế nào.
She didn't know where she was.	Cô không biết mình đang ở đâu.
It's amazing how much money he picked up in a week.	Thật ngạc nhiên là anh ấy đã nhặt được bao nhiêu tiền trong một tuần.
Men look at her and she looks back at them.	Đàn ông nhìn cô ấy và cô ấy nhìn lại họ.
Some won't.	Một số sẽ không.
Will shows up a few minutes later and she doesn't tell him.	Will xuất hiện sau đó vài phút và cô ấy không nói với anh ấy.
Can't learn from experience.	Không thể rút kinh nghiệm.
This conclusion is clearly reasonable.	Kết luận này rõ ràng là hợp lý.
So this is my second attempt.	Vì vậy, đây là nỗ lực thứ hai của tôi.
It took us a long time to learn how to write history.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài để học cách viết lịch sử.
Then they have football fans, and you have none.	Sau đó, họ có những người hâm mộ bóng đá, và bạn không có ai cả.
That freedom includes the right to pay for speech.	Quyền tự do đó bao gồm quyền chi tiền phát biểu.
I will definitely use this one.	Tôi chắc chắn sẽ sử dụng cái này.
No error.	Không có lỗi.
It will just take longer and it will get stronger.	Nó sẽ chỉ mất nhiều thời gian hơn và nó sẽ mạnh hơn.
Very wide mouth, white skin.	Miệng rất rộng, da trắng.
Every city needs something like this.	Mỗi thành phố cần một cái gì đó như thế này.
There are two most likely reasons for this.	Có hai lý do rất có thể cho điều này.
It's easy for us to enjoy both.	Thật dễ dàng để chúng tôi tận hưởng cả hai.
All on my own terms.	Tất cả theo điều khoản của riêng tôi.
But he's great.	Nhưng anh ấy rất tuyệt.
That is the risk.	Đó là rủi ro.
The difference can be explained by a number of potential reasons.	Sự khác biệt có thể được giải thích bởi một số lý do tiềm ẩn.
It was there before.	Nó đã ở đó trước đây.
I gave it to him.	Tôi đã đưa nó cho anh ta.
No one is too good to learn from video.	Không có ai là quá tốt để học từ video.
It's tough to work with.	Đó là khó khăn để làm việc với.
Dad is going by boat.	Ba sẽ đi thuyền.
She followed me from room to room.	Cô ấy đi theo tôi từ phòng này sang phòng khác.
This attack was the most severe she had ever experienced.	Cuộc tấn công này là nghiêm trọng nhất mà cô từng trải qua.
This is as easy as it gets.	Điều này là dễ dàng như nó được.
It was closed and looked solid enough to me.	Nó đã được đóng lại và trông đủ vững chắc đối với tôi.
That's the worst.	Đó là điều tồi tệ nhất.
Maybe she believed it even in the end.	Có lẽ cô ấy đã tin điều đó ngay cả khi kết thúc.
She pressed the button to move on to the next question.	Cô nhấn nút để chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Form is not created by these elements, but by these elements.	Hình thức không được tạo nên bởi những yếu tố này, mà bởi những yếu tố này.
Much younger.	Trẻ hơn nhiều.
Anytime.	Mọi lúc.
Basic information from patients was collected and analyzed.	Thông tin cơ bản từ bệnh nhân đã được thu thập và phân tích.
Her eyes were dark and dangerous, but only my father spoke.	Đôi mắt cô ấy thâm quầng và nguy hiểm, nhưng chỉ có cha tôi nói.
Traffic has passed.	Giao thông đã đi qua.
So life can get interesting.	Vì vậy, cuộc sống có thể trở nên thú vị.
I have a year left with my son at home.	Tôi còn một năm với con trai ở nhà.
But these moments.	Nhưng những giây phút này.
This is what it will look like from above.	Đây là những gì nó sẽ giống như từ trên cao.
All other things seem to be fine.	Tất cả những thứ khác dường như là tốt.
We don't know how many there will be.	Chúng tôi không biết sẽ có bao nhiêu cái.
Then to a very large bedroom.	Sau đó, đến một phòng ngủ rất lớn.
Her voice sounded fast and loud.	Giọng cô ấy nghe nhanh và to.
I don't know what's going on with me.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
However, they have yet to get half of that on board.	Tuy nhiên, họ vẫn chưa lấy được một nửa số đó trên tàu.
Each image has been presented for.	Mỗi hình ảnh đã được trình bày cho.
The men said nothing else.	Những người đàn ông không nói gì khác.
It was the most interesting, she said.	Nó thú vị nhất, cô ấy nói.
When things look good, they look great.	Khi mọi thứ trông đẹp, chúng trông tuyệt vời.
You shouldn't use it unless you really know what you're doing.	Bạn không nên sử dụng nó trừ khi bạn thực sự biết mình đang làm gì.
However, the product itself is difficult to use.	Tuy nhiên, bản thân sản phẩm rất khó sử dụng.
Eventually he settled down, but then we ran into another problem.	Cuối cùng thì anh ấy cũng ổn định, nhưng rồi chúng tôi lại gặp phải một vấn đề khác.
He did it for some other reason.	Anh ấy đã làm điều đó vì một số lý do khác.
I think this country.	Tôi nghĩ rằng đất nước này.
I don't know anything worthwhile.	Tôi không biết bất cứ điều gì đáng giá.
I know it is serious.	Tôi biết nó là nghiêm trọng.
It can be seen as a challenge though.	Nó có thể được coi là một thách thức mặc dù.
I did it for myself, full stop.	Tôi đã làm điều đó cho chính mình, dừng lại hoàn toàn.
Okay, she said.	Được rồi, cô ấy nói.
Lunch can continue.	Bữa trưa có thể tiếp tục.
They look like they're fine.	Họ trông như thể họ ổn.
That should keep him out of trouble for a while.	Điều đó sẽ giúp anh ta không gặp rắc rối trong một thời gian.
I can see what we see in him.	Tôi có thể thấy những gì chúng ta thấy ở anh ấy.
It happened before.	Nó đã xảy ra trước đây.
I want to talk about how we can fix the problem.	Tôi muốn nói về cách chúng tôi có thể khắc phục sự cố.
No more animals or plants.	Không còn động vật, thực vật.
She really didn't need to listen to him.	Cô thực sự không cần nghe anh nói.
In many places, this has been achieved for dogs.	Ở nhiều nơi, điều này đã đạt được đối với chó.
I don't talk about it anymore.	Tôi không nói về nó nữa.
I went through the patient's medical records.	Tôi xem qua hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân.
We drove to the main building.	Chúng tôi lái xe đến tòa nhà chính.
This is the secret to their success.	Đây là bí quyết thành công của họ.
They speak only when necessary.	Họ chỉ nói khi cần thiết.
It mostly makes me sad.	Nó chủ yếu làm tôi buồn.
And she won't like it one bit.	Và cô ấy sẽ không thích nó một chút nào.
How it really works.	Nó thực sự hoạt động như thế nào.
The board refused.	Ban giám hiệu từ chối.
But, heck, it was a good party anyway.	Nhưng, quái, dù sao thì đó cũng là một bữa tiệc tốt.
Do not try to heat the complex.	Đừng cố gắng làm nóng phức hợp.
I still never know what will happen to me and what will not happen.	Tôi vẫn chưa bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra với mình và điều gì sẽ không xảy ra.
This requires several steps.	Điều này đòi hỏi một số bước.
So we thought of something different.	Vì vậy, chúng tôi nghĩ về một cái gì đó khác nhau.
It means space for more plants.	Nó có nghĩa là không gian cho nhiều cây hơn.
The other crowd did not understand.	Đám đông khác không hiểu.
He doesn't draw it, but he's available, if needed.	Anh ấy không vẽ nó, nhưng anh ấy sẵn sàng, nếu cần.
They need me less and less.	Họ ngày càng ít cần tôi hơn.
She told him she didn't.	Cô nói với anh rằng cô đã không.
I asked him how to die in front of the camera.	Tôi hỏi anh ta làm thế nào để chết trước ống kính.
Brown said in a statement.	Brown nói trong một tuyên bố.
Take a few hours to listen.	Dành một vài giờ để lắng nghe.
They cannot understand that.	Họ không thể hiểu được điều đó.
I try to force it, to turn around and just keep going.	Tôi cố gắng ép buộc nó, để quay lại và chỉ tiếp tục đi.
He clearly knows this is wrong, but you have to start somewhere.	Anh ấy rõ ràng biết điều này là sai, nhưng bạn phải bắt đầu từ đâu đó.
Yes, you will know that first.	Có, bạn sẽ biết điều đó đầu tiên.
An interesting fact, just like our natural age, even the heart ages.	Một sự thật thú vị, giống như tuổi tự nhiên của chúng ta, ngay cả trái tim cũng có tuổi.
It is an issue of public concern.	Đó là một vấn đề được dư luận quan tâm.
That way, the number of flow rules can be greatly reduced.	Bằng cách đó, số lượng các quy tắc dòng chảy có thể được giảm đáng kể.
I really don't understand why it doesn't work.	Tôi thực sự không hiểu tại sao nó không hoạt động.
He agrees, confused by the change in my tone.	Anh ấy đồng ý, bối rối trước sự thay đổi trong giọng điệu của tôi.
There are other laws that may apply.	Có những luật khác có thể được áp dụng.
Neither of you can prove anything you've said.	Không ai trong hai người có thể chứng minh bất cứ điều gì bạn đã nói.
I can think of several ways to do this.	Tôi có thể nghĩ ra một số cách để làm điều này.
What a waste of time and money.	Thật là lãng phí thời gian và tiền bạc.
It's a good idea to wear it on your head.	Đó là một ý kiến ​​hay để đội nó trên đầu.
She just wanted to die.	Cô ấy chỉ muốn chết.
I just tried.	Tôi chỉ thử.
We managed the best we could.	Chúng tôi đã quản lý tốt nhất có thể.
That's why he was scared.	Đó là lý do tại sao anh ta sợ hãi.
I think that's what he wanted.	Tôi nghĩ đó là những gì anh ấy muốn.
It's not even a conversation.	Nó thậm chí không phải là một cuộc trò chuyện.
There must be an end to this conflict.	Phải đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột này.
In fact, listen to music.	Trên thực tế, hãy nghe nhạc.
Because that's not the problem.	Bởi vì đó không phải là vấn đề.
Give us a stick and we'll draw them.	Đưa cho chúng tôi một cây gậy và chúng tôi sẽ vẽ chúng.
So stop these lies.	Vì vậy, hãy dừng những lời nói dối này lại.
Such an act has a very modern round about it.	Một hành động như vậy có một vòng rất hiện đại về nó.
I need some time and space to think.	Tôi cần một khoảng thời gian và không gian để suy nghĩ.
But that condition is the body itself in general.	Nhưng tình trạng đó là bản thân cơ thể nói chung.
It is working fine for the first page.	Nó đang hoạt động tốt cho trang đầu tiên.
Obviously there isn't.	Rõ ràng là không có.
Perform parts of the experiment and analyze the data.	Thực hiện các phần của thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
This article changes that.	Bài báo này thay đổi điều đó.
And then calm down.	Và sau đó hãy bình tĩnh.
Young girls in this case.	Những cô gái trẻ trong trường hợp này.
Everyone got the job done.	Mọi người đều đã hoàn thành công việc.
Contrary to that.	Ngược lại với điều đó.
But he didn't listen.	Nhưng anh ấy không nghe.
I love this match.	Tôi yêu trận đấu này.
So a draw became necessary.	Vì vậy, một trận hòa trở nên cần thiết.
Add the eggs one by one.	Thêm từng quả trứng một.
You are exactly right.	Bạn là chính xác đúng.
It won't last very long.	Nó sẽ không kéo dài rất lâu.
You love this house.	Bạn yêu ngôi nhà này.
Everyone is criticizing.	Mọi người đang phê bình.
I still believe in stories.	Tôi vẫn tin vào những câu chuyện.
Dead bodies were lying everywhere.	Xác chết nằm la liệt khắp nơi.
It's totally worth it for me.	Nó hoàn toàn xứng đáng với tôi.
Babies shouldn't be born to do that.	Những đứa trẻ không nên được sinh ra để làm điều đó.
They want to do what's best for their child.	Họ đang muốn làm những điều tốt nhất cho con mình.
Well done, buddy.	Làm tốt lắm anh bạn.
The results were analyzed.	Kết quả đã được phân tích.
He was clearly not someone with a simple and pure personality.	Anh ta rõ ràng không phải là một người có tính cách đơn giản và thuần khiết.
Once you are saved, you will be saved forever no matter what.	Một khi bạn được cứu, bạn sẽ được cứu mãi mãi không có vấn đề gì.
This is our day.	Đây là ngày của chúng ta.
Many people have poor credit scores.	Nhiều người có điểm tín dụng kém.
I'd say it's a reasonable risk.	Tôi muốn nói rằng đó là một rủi ro hợp lý.
He's not really super strong.	Anh ấy không thực sự siêu mạnh.
That we love what he loves.	Rằng chúng tôi yêu những gì anh ấy yêu.
Do not forward from the evidence.	Không chuyển tiếp từ các bằng chứng.
Maybe they'll make a movie about me.	Có thể họ sẽ làm một bộ phim về tôi.
And work life is also changing.	Và cuộc sống công việc cũng đang thay đổi.
I think they are a very nice team.	Tôi nghĩ họ là một đội rất đẹp.
I'm just one more thing for you to worry about.	Tôi chỉ là một điều nữa để bạn phải lo lắng.
She seemed very odd that day.	Cô ấy có vẻ rất kỳ quặc vào ngày hôm đó.
He was less crazy about me.	Anh ấy đã bớt điên cuồng vì tôi.
Trying to find a doctor doesn't help.	Cố gắng tìm bác sĩ chẳng ích gì.
One boy and one girl.	Một bé trai và một bé gái.
He can please himself.	Anh ấy có thể làm hài lòng chính mình.
We really didn't think about this process.	Chúng tôi thực sự đã không nghĩ về quá trình này.
One day, his horse ran away.	Một ngày nọ, con ngựa của anh ta bỏ chạy.
And perhaps something better will emerge from it.	Và có lẽ điều gì đó tốt hơn sẽ xuất hiện từ nó.
He's only twenty.	Anh ấy chỉ mới hai mươi.
Her dog came over.	Con chó của cô ấy đi tới.
She could have pulled out.	Cô ấy có thể đã rút ra.
I can't let the conversation end yet.	Tôi chưa thể để cuộc trò chuyện kết thúc.
A child in his mother.	Một đứa trẻ trong mẹ của mình.
It's fun.	Thật là vui.
I like to read.	Tôi thích đọc.
Each color represents a different application.	Mỗi màu đại diện cho một ứng dụng khác nhau.
Violence spread throughout the city.	Bạo lực lan rộng khắp thành phố.
I will lose it.	Tôi sẽ mất nó.
It needs to point to a valid memory address.	Nó cần trỏ đến một địa chỉ bộ nhớ hợp lệ.
Thank you for asking and listening.	Cảm ơn bạn đã hỏi và lắng nghe.
He did them right.	Anh ấy đã làm họ không sai.
She could meet his gaze directly, very few people could.	Cô có thể bắt gặp ánh nhìn của anh trực tiếp, rất ít người có thể.
It is very complicated.	Nó rất phức tạp.
Honestly, it makes me feel angry.	Thành thật mà nói, nó khiến tôi cảm thấy tức giận.
Nothing really happened.	Không có gì thực sự xảy ra.
When we checked in, we received bad news.	Khi chúng tôi đăng ký, chúng tôi nhận được tin xấu.
They have a role to play in this.	Họ có một vai trò trong việc này.
If anything, she's not his type.	Nếu bất cứ điều gì, cô ấy không phải là mẫu người của anh ấy.
However, not right now.	Tuy nhiên, không phải lúc này.
Coming from behind him.	Đến từ phía sau anh ta.
At first, she waited for the right moment.	Lúc đầu, cô ấy chờ đợi thời điểm thích hợp.
And another one they sent home for lack of proof.	Và một chiếc khác họ gửi về nhà vì thiếu bằng chứng.
They said everything was cut to the bone.	Họ nói rằng tất cả mọi thứ đã được cắt đến xương.
They planned to do something about it.	Họ đã lên kế hoạch làm điều gì đó về nó.
He burned the world in an antique car.	Anh ta đốt cháy thế giới trong một chiếc xe cổ.
Their defense is also quite good.	Hàng thủ của họ cũng khá tốt.
She looked out at the crowd.	Cô ấy nhìn ra đám đông.
Of course, he knew otherwise.	Tất nhiên, anh biết cách khác.
On top of that, there are some limitations to the current study.	Trên hết, có một số hạn chế đối với nghiên cứu hiện tại.
She closed her eyes for a quick second.	Cô ấy nhắm mắt lại trong một giây nhanh chóng.
He must be trying too hard to try to add to his head.	Anh ta phải cố gắng quá sức để cố gắng thêm vào đầu.
He knew it was just a bad day.	Anh biết đó chỉ là một ngày tồi tệ.
She was not like that.	Cô ấy đã không được như vậy.
But reality is more complicated.	Nhưng thực tế phức tạp hơn.
The test set is used for the test input.	Bộ thử nghiệm được sử dụng cho đầu vào thử nghiệm.
I believe we can do it well.	Tôi tin rằng chúng tôi có thể làm điều đó tốt.
When no one answered, she opened the door and walked in.	Khi không có ai trả lời, cô mở cửa bước vào.
This is not the beginning of a beautiful relationship.	Đây không phải là sự khởi đầu của một mối quan hệ đẹp.
It ended in a few seconds.	Nó đã kết thúc trong một vài giây.
This has never happened to him before.	Điều này chưa bao giờ xảy ra với anh ta trước đây.
Otherwise, nothing will be done.	Nếu không, sẽ không có gì được thực hiện.
They're sure it's him, and they'll catch him.	Họ chắc chắn đó là anh ta, và họ sẽ bắt được anh ta.
Everything went wrong.	Mọi thứ đã diễn ra sai lầm.
Then comes the question of feelings.	Sau đó đến câu hỏi về cảm xúc.
They don't know that, poor things, so they keep trying.	Họ không biết rằng, những điều tội nghiệp, vì vậy họ tiếp tục cố gắng.
Sure, it will be expensive.	Chắc chắn, nó sẽ đắt tiền.
Those kids worked hard and it showed.	Những đứa trẻ đó đã làm việc chăm chỉ và nó đã cho thấy.
I returned that money.	Tôi đã trả lại số tiền đó.
Forget about what your friends are doing.	Quên về những gì bạn bè của bạn đang làm.
This rate is as high in men as it is in women.	Tỷ lệ này ở nam giới cũng cao như ở nữ giới.
I myself am the mother of many boys.	Bản thân tôi là mẹ của nhiều cậu con trai.
No leader has ever been identified.	Không có nhà lãnh đạo nào đã từng được xác định.
Find the area of ​​the region.	Tìm diện tích của vùng.
It was a rose last week.	Đó là một bông hồng vào tuần trước.
He took care of it.	Anh ấy đã chăm sóc nó.
With the breath, we feel another breath next to us.	Với hơi thở, chúng ta cảm thấy một nhịp thở khác bên cạnh chúng ta.
However, this did not improve her symptoms.	Tuy nhiên, điều này không cải thiện được các triệu chứng của cô.
I see them.	Tôi nhìn thấy chúng.
One of two things will happen.	Một trong hai điều sẽ xảy ra.
You will have to pay a lot to not have to see them.	Bạn sẽ phải trả nhiều tiền để không phải nhìn thấy chúng.
It must have felt a bit odd sitting on that side of the table.	Chắc hẳn cảm thấy hơi kỳ lạ khi ngồi ở phía đó của chiếc bàn.
She will probably continue to listen.	Cô ấy có lẽ sẽ tiếp tục lắng nghe.
It seems fair.	Nó có vẻ công bằng.
Anything moves.	Bất cứ điều gì di chuyển.
She said not to show it to anyone for that reason.	Cô ấy nói không cho ai xem vì lý do đó.
Then one of them must be the start of the path.	Sau đó, một trong số họ phải là người bắt đầu của con đường.
I'm so glad we're sitting here.	Tôi rất vui vì chúng ta đang ngồi ở đây.
Prove it in the field.	Chứng minh điều đó trên thực địa.
Run your mental movie again.	Chạy bộ phim tinh thần của bạn một lần nữa.
I'm not hot here.	Tôi không nóng lên ở đây.
Number can be odd or even.	Số có thể là số lẻ hoặc số chẵn.
It's a game.	Đó là một trò chơi.
At least to say that aside from the personality.	Ít nhất phải nói rằng ngoài tính cách.
Staying at home gives you more strength.	Ở nhà giúp bạn có thêm sức mạnh.
My pictures will be displayed in the gallery.	Hình ảnh của tôi sẽ được hiển thị trong thư viện.
She thought of him more than her downfall.	Cô nghĩ về anh nhiều hơn là sự sa ngã của mình.
It keeps teeth beautiful and strong.	Nó giữ cho răng đẹp và chắc khỏe.
People want to know more about him.	Mọi người muốn biết thêm về anh ấy.
That's an interesting thing.	Đó là một điều thú vị.
That person actually did some really helpful things.	Người đó thực sự đã làm một số việc thực sự hữu ích.
Then enter the new name instead of the old name.	Sau đó nhập tên mới thay cho tên cũ.
She feels great right out of the box.	Cổ cảm thấy tuyệt vời ngay khi ra khỏi hộp.
Perhaps the house division has been around since its time.	Có lẽ kiểu chia nhà đã có từ thời của nó.
No one else can know that.	Không ai khác có thể biết điều đó.
I can't wait to get one.	Tôi không thể chờ đợi để có được một cái.
The place is very clean and well managed.	Nơi này rất sạch sẽ và được quản lý tốt.
He said that nothing good will come of it.	Anh ấy nói rằng sẽ không có điều tốt lành nào đến với nó.
Every word is important.	Mỗi từ đều quan trọng.
I myself have not been there yet.	Bản thân tôi vẫn chưa ở đó.
No other differences between men and women were observed.	Không có sự khác biệt nào khác giữa nam và nữ được quan sát thấy.
I didn't even see him step up.	Tôi thậm chí không nhìn thấy anh ấy bước lên.
What both men said makes sense.	Những gì cả hai người đàn ông nói đều có lý.
May be as good as you.	Có thể tốt như bạn.
It is not a good fit.	Nó không phải là một phù hợp tốt.
I'm so glad you're here!.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây !.
He laughs a lot.	Anh ấy cười rất nhiều.
But they usually have someone as their public face.	Nhưng họ thường có một người nào đó làm bộ mặt công khai của họ.
They only debuted in the past years.	Họ chỉ ra mắt trong những năm qua.
You should let yourself go.	Bạn nên để cho mình đi.
Or just air.	Hoặc chỉ không khí.
You are not the first to make this move.	Bạn không phải là người đầu tiên thực hiện động thái này.
Then the children will grow up and become like their parents.	Sau đó, những đứa trẻ sẽ lớn lên và trở nên giống như cha mẹ của chúng.
The noise of traffic through the window sounded different.	Tiếng ồn của xe cộ qua cửa sổ nghe có vẻ khác.
She was extremely happy.	Cô vô cùng hạnh phúc.
They are active with every step that we take, especially while running.	Họ đang hoạt động với mỗi bước mà chúng tôi thực hiện, đặc biệt là trong khi chạy.
I am a mother of three boys.	Tôi là một bà mẹ của ba cậu con trai.
It has nothing to do with anything.	Nó không liên quan đến bất cứ điều gì.
I will not lie to you.	Tôi sẽ không nói dối bạn.
However, it turned out that wasn't the case.	Tuy nhiên, hóa ra không phải vậy.
With your other hand, you hug me tightly.	Với tay còn lại, bạn ôm chặt lấy tôi.
I don't speak that language.	Tôi không nói ngôn ngữ đó.
It goes on like that.	Cứ thế trôi qua.
It is very simple and easy to do.	Nó rất đơn giản và dễ làm.
However, it was not the worst play.	Tuy nhiên, đó không phải là vở kịch tệ nhất.
Obviously, that aspect is good.	Rõ ràng, khía cạnh đó là tốt.
You are young.	Bạn còn trẻ.
I will actually work right after that.	Tôi thực sự sẽ làm việc ngay sau đó.
I didn't expect him to be like that.	Tôi không mong đợi anh ấy như vậy.
This will have some effect on the quality of the image.	Điều này sẽ có một số ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh.
We don't let anyone in, for any reason.	Chúng tôi không cho bất cứ ai vào đây, vì bất kỳ lý do gì.
The normal distribution is a type of light distribution.	Phân phối chuẩn là một loại phân phối ánh sáng.
Both people on board were killed.	Cả hai người trên tàu đều thiệt mạng.
I want you to take some time off.	Tôi muốn bạn nghỉ một chút thời gian.
appear on the song.	xuất hiện trên bài hát.
Not only on the sides but also on top and bottom.	Không chỉ ở hai bên mà cả trên và dưới.
Not until it's actually over.	Không cho đến khi nó thực sự kết thúc.
Sorry, we don't apologize.	Xin lỗi, chúng tôi không xin lỗi.
Even the death of the cross.	Ngay cả cái chết của thập giá.
I couldn't ask for more.	Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn nữa.
Great customer service and outstanding work.	Dịch vụ khách hàng tuyệt vời và công việc xuất sắc.
I hate that.	Tôi ghét điều đó.
Both have played at a high level this year.	Cả hai đều chơi ở phong độ cao trong năm nay.
As far as you are concerned, that's the end of it.	Theo như bạn có liên quan, đó là kết thúc của nó.
Keep an eye on the target.	Hãy để mắt đến mục tiêu.
I have never been able to do anything to please her.	Tôi chưa bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để làm hài lòng cô ấy.
The police went to each class to test for drugs.	Cảnh sát đã đến từng lớp để kiểm tra chất gây nghiện.
I fear myself.	Tôi sợ chính mình.
But still what is the core of it.	Nhưng vẫn có cốt lõi của nó là gì.
And he said it just because of what the storm was doing.	Và anh ấy nói điều đó chỉ vì những gì cơn bão đang làm.
I walked out and she locked the door.	Tôi bước ra ngoài và cô ấy đã khóa cửa lại.
She doesn't believe him.	Cô không tin anh.
No one knows great history like him.	Không ai biết lịch sử tuyệt vời như anh ta.
We don't understand the world.	Chúng tôi không hiểu thế giới.
Not much to say except that it has a root key.	Không có nhiều điều để nói ngoại trừ việc nó có một chìa khóa gốc.
We'd better go to bed and rest as much as we can.	Tốt hơn là chúng tôi nên đi ngủ và nghỉ ngơi những gì có thể.
And people without windows are less physically active.	Và những người không có cửa sổ sẽ ít hoạt động thể chất hơn.
She taught us a lot, mostly by making us learn.	Cô ấy đã dạy chúng tôi rất nhiều, chủ yếu là bằng cách bắt chúng tôi học hỏi.
No problem here.	Không có vấn đề gì ở đây.
However, use a light hand.	Tuy nhiên, hãy sử dụng một bàn tay nhẹ.
Again did not come.	Một lần nữa không đến.
I ignored it and continued my day.	Tôi bỏ qua nó và tiếp tục ngày của mình.
Now, it's her turn.	Bây giờ, đến lượt cô ấy.
It seems to be somewhat related.	Nó dường như có liên quan phần nào.
But now you've got a second thought.	Nhưng bây giờ bạn đã có suy nghĩ thứ hai.
He told me himself.	Anh ấy tự nói với tôi.
I'm great with it.	Tôi rất tuyệt với nó.
Someone just went through it.	Một người vừa mới trải qua nó.
The authors participated in the project.	Các tác giả đã tham gia dự án.
I am real, it said.	Tôi có thật, nó nói.
Most boys don't want to spend money on clothes.	Hầu hết các cậu bé không muốn tiêu tiền vào quần áo.
You just can't take them out.	Bạn chỉ không thể lấy chúng ra.
Here, have a beer.	Đây, uống bia.
I just don't accept it.	Tôi chỉ không chấp nhận nó.
Another table could be a sample history table.	Bảng khác có thể là bảng lịch sử mẫu.
I was just going to go somewhere else, for a change.	Tôi chỉ định đi một nơi khác, để thay đổi.
They will have to work so soon.	Họ sẽ phải làm việc sớm như vậy.
Continue what you are doing, you have potential.	Tiếp tục những gì bạn đang làm, bạn có tiềm năng.
It was as if time had stopped.	Nó như thể thời gian đã ngừng trôi.
She has shoulder length hair.	Cô có mái tóc dài chấm vai.
I also couldn't find any.	Tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ.
I have seen you.	Tôi đã nhìn thấy bạn.
Hence they are neither good nor evil.	Do đó chúng không thiện cũng không ác.
Let me briefly mention just two.	Hãy để tôi đề cập ngắn gọn chỉ hai.
He doesn't have anything to spend before the time is ready.	Anh ấy không có bất cứ thứ gì để tiêu trước khi thời gian sẵn sàng.
Your brain likes questions.	Bộ não của bạn thích những câu hỏi.
Or hell, even if you are.	Hoặc địa ngục, ngay cả khi bạn đang có.
It's your money.	Đó là tiền của bạn.
This leads to unfortunate errors.	Điều này dẫn đến sai sót đáng tiếc.
Even that, however, is too much to ask for.	Ngay cả điều đó, tuy nhiên, là quá nhiều để yêu cầu.
They were involved in everything.	Họ đã tham gia vào tất cả mọi thứ.
Take him down, everyone small like me.	Đưa anh ta xuống, tất cả mọi người nhỏ như tôi.
They are not worth talking about.	Họ không đáng để nói chuyện.
We found nothing.	Chúng tôi không tìm thấy gì cả.
He finished high school.	Anh ấy đã học xong trung học.
Life studies cannot be explained in one word.	Không thể giải thích các nghiên cứu cuộc sống trong một từ.
Perhaps it was worth the risk to accept her offer.	Có lẽ đó là giá trị rủi ro để chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.
He touched her.	Anh đã chạm vào cô.
We don't know the other side.	Chúng tôi không biết phía bên kia.
The child will definitely get over it.	Đứa trẻ chắc chắn sẽ vượt qua nó.
But it was the best he could do.	Nhưng đó là điều tốt nhất anh ấy có thể làm.
It is a simple and quiet nature.	Đó là một bản chất đơn giản và yên tĩnh.
The space itself was perfect.	Không gian chính nó đã được hoàn hảo.
That is of course a completely different story.	Đó tất nhiên là một câu chuyện hoàn toàn khác.
This leaves a free door.	Điều này để lại một cửa miễn phí.
And keep your hands at your side.	Và để tay ở bên hông.
But my father refused to run.	Nhưng cha tôi không chịu chạy.
But she makes herself not think about it.	Nhưng cô ấy làm cho mình không nghĩ về điều đó.
Never let anyone come near him.	Không bao giờ để bất kỳ ai đến gần anh ta.
One of the best among us.	Một trong những tốt nhất trong số chúng tôi.
He wondered if there was something more than this. 	Anh tự hỏi liệu có điều gì đó hơn thế này không. 
works well.	hoạt động tốt.
From the back of the sign, it's pretty clear.	Từ mặt sau của tấm biển, nó khá rõ ràng.
He raised a finger.	Anh ta giơ một ngón tay lên.
I am the system.	Tôi là hệ thống.
He is spoiled by this.	Anh ấy bị hỏng bởi điều này.
Another she now has to prove herself.	Một người khác bây giờ cô ấy phải chứng minh bản thân mình.
The previous examples didn't take advantage of that directly.	Các ví dụ trước đã không trực tiếp tận dụng điều đó.
So that doesn't mean you shouldn't waste time eating breakfast.	Vì vậy, không có nghĩa là bạn không được mất thời gian ăn sáng.
And that's the really weird thing.	Và đó là điều thực sự kỳ lạ.
I love hearing from you.	Tôi thích nghe từ bạn.
One day, she disappeared.	Một ngày nọ, cô ấy biến mất.
I cannot recommend this pair enough.	Tôi không thể giới thiệu cặp này đủ.
To be fair, that's just how it works.	Công bằng mà nói, đó chỉ là cách nó hoạt động.
Get milk.	Lấy sữa.
It failed to find the target and returned without incident.	Nó không tìm thấy mục tiêu và quay trở lại mà không xảy ra sự cố.
At least five cars caught fire at the same time.	Ít nhất năm chiếc xe bị cháy cùng một lúc.
Spring has come or is coming.	Mùa xuân đã đến hay sắp đến.
Five failed patients died.	Năm bệnh nhân thất bại đã tử vong.
What did you see instead?.	Thay vào đó, bạn đã thấy gì ?.
That is a difference.	Đó là một sự khác biệt.
I have.	Tôi có.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
Now, they are the relatives of a king.	Bây giờ, họ là những người thân của một vị vua.
It is not necessary to have it.	Không cần thiết phải có nó.
That's the way it should be.	Đó là cách nó nên được.
The same is done for the test suite.	Điều tương tự cũng được thực hiện cho bộ thử nghiệm.
Keep them out that they have been doing for a long time.	Giữ chúng ra mà họ đã làm trong một thời gian dài.
You have to order and they will deliver it to you.	Bạn phải đặt hàng và họ sẽ giao hàng cho bạn.
The reality is that some customers don't listen to advice.	Thực tế là một số khách hàng không chịu lắng nghe lời khuyên.
I feel useful.	Tôi cảm thấy hữu ích.
I leaned into my steps.	Tôi rướn người vào bước đi của mình.
Looks like he looks fine.	Có vẻ như anh ấy trông ổn.
And better is good.	Và tốt hơn là tốt.
So the visit didn't happen.	Vì vậy, chuyến thăm đã không xảy ra.
Finally it worked.	Cuối cùng nó đã hoạt động.
However, the question is whether this is good or bad.	Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là điều này tốt hay xấu.
The man will get whatever he wants.	Người đàn ông sẽ có được bất cứ thứ gì anh ta muốn.
You want it here.	Bạn muốn nó ở đây.
Finally, he nodded.	Cuối cùng thì anh cũng gật đầu.
She's happy when we do what she calls 'boy things' together.	Cô ấy rất vui khi chúng tôi cùng nhau làm điều mà cô ấy gọi là 'những điều con trai'.
It's hard not to laugh.	Thật khó để không cười.
Head of Product Development.	Trưởng phòng phát triển sản phẩm.
Leaving home seems like an extreme step.	Rời khỏi nhà dường như là một bước cực đoan.
Pull teeth.	Đéo răng.
I finally left my desk and lay down on the bed.	Cuối cùng tôi cũng rời khỏi bàn làm việc và nằm xuống giường.
I worry about the results.	Tôi lo lắng về kết quả.
All three male patients died and both younger patients died.	Cả ba bệnh nhân nam tử vong và cả hai bệnh nhân nhỏ tuổi đều tử vong.
I am quite comfortable.	Tôi khá thoải mái.
This picture is important for the team to make important decisions.	Bức tranh này rất quan trọng để nhóm đưa ra các quyết định quan trọng.
Technology is changing our world.	Công nghệ đang thay đổi thế giới của chúng ta.
He cannot go.	Anh ấy không thể đi được.
This time it took longer.	Lần này mất nhiều thời gian hơn.
I like the name we chose.	Tôi thích cái tên mà chúng tôi đã chọn.
They keep calm.	Họ giữ bình tĩnh.
You are not moving above the average.	Bạn không di chuyển trên mức trung bình.
He lost.	Anh ấy đã thua.
You should match the patient.	Bạn nên phù hợp với bệnh nhân.
The engine will sleep two.	Động cơ sẽ ngủ hai.
This is the point where proof is needed.	Đây là điểm cần thiết để đưa ra bằng chứng.
A group of efforts.	Một nhóm nỗ lực.
It is a solid news organization.	Nó là một tổ chức tin tức vững chắc.
It was the third appearance of the event.	Đó là lần xuất hiện thứ ba của sự kiện này.
She is not warm, she is cold.	Cô không ấm, cô lạnh.
Young children learn quickly.	Trẻ nhỏ học hỏi nhanh chóng.
Appearance is reality.	Bề ngoài là thực tế.
You won't have to move until you're ready.	Bạn sẽ không phải di chuyển cho đến khi bạn đã sẵn sàng.
Keep it warm and quiet.	Giữ cho nó ấm áp và yên tĩnh.
In one second.	Trong một giây.
I have no place to live.	Tôi không có nơi để sống.
It changes it completely.	Nó thay đổi nó hoàn toàn.
Wherever your attention goes, so will you.	Sự chú ý của bạn đi đến đâu, bạn cũng sẽ trở thành như vậy.
I want to become like him.	Tôi muốn trở thành giống như anh ấy.
This is the thank you she received.	Đây là lời cảm ơn mà cô ấy nhận được.
They will be determined later.	Chúng sẽ được xác định sau.
I may fail.	Tôi có thể thất bại.
We thought it was supported as such.	Chúng tôi nghĩ rằng nó đã được hỗ trợ như vậy.
I think we are well on our way to doing that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang trên con đường để làm điều đó.
Now she is using two hands to get the job done.	Bây giờ cô ấy đang sử dụng hai tay để hoàn thành công việc.
I'm not even sure how to answer.	Tôi thậm chí không chắc chắn làm thế nào để trả lời.
I have to do a better job of conveying the message.	Tôi phải làm tốt hơn việc truyền tải thông điệp.
The war has come.	Cuộc chiến đã đến.
Everyone is still enjoying themselves.	Mọi người vẫn tự thưởng thức.
All books are available.	Có toàn bộ sách.
He didn't come home.	Anh ấy đã không về nhà.
However, there are still many fine details to sort out.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi tiết tốt để sắp xếp.
To get started right away.	Để bắt đầu ngay lập tức.
We will be ready to go.	Chúng tôi sẽ sẵn sàng để đi.
Come on, girl.	Nào, cô gái.
It is important that you keep that in mind.	Điều quan trọng là bạn phải ghi nhớ điều đó.
The teachers are also great.	Các giáo viên cũng tuyệt vời.
The definition is fixed and cannot be changed.	Định nghĩa là cố định và không thể thay đổi.
I really couldn't ask for more.	Tôi thực sự không thể yêu cầu thêm nữa.
I am looking forward to this next step in my life.	Tôi đang mong đợi bước tiếp theo này trong cuộc sống của tôi.
I asked her why she was sitting with the lights on.	Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại ngồi với đèn sáng.
They can't have that strength.	Họ không thể có thế mạnh đó.
Autumn is near.	Mùa thu đã gần kề.
This is a common practice for such a large policy.	Đây là một thông lệ đối với một chính sách lớn như vậy.
Maybe we do.	Có lẽ chúng tôi làm.
He saw nothing on the street.	Anh ta không thấy gì trên đường phố.
And when we read to the same child, we go places together.	Và khi chúng tôi đọc cùng một đứa trẻ, chúng tôi sẽ đi nhiều nơi cùng nhau.
The results are displayed in .	Kết quả được hiển thị trong.
To be alive a little, just once.	Để được sống một chút, chỉ một lần.
I love that version.	Tôi yêu phiên bản đó.
You will see things you have never seen before.	Bạn sẽ thấy những thứ bạn chưa từng thấy trước đây.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi.
Otherwise we will take you to court.	Nếu không chúng tôi sẽ đưa bạn ra tòa.
She could never figure it out.	Cô ấy không bao giờ có thể hình dung ra được.
That's where it needs to happen.	Đó là nơi nó cần phải xảy ra.
Let it be the last.	Hãy để nó là người cuối cùng.
It requires monitoring the breaking of the weather.	Nó đòi hỏi phải theo dõi sự phá vỡ của thời tiết.
Things got easier after that.	Mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn sau đó.
He didn't think he could lie again.	Anh không nghĩ mình có thể nói dối thêm một lần nào nữa.
Again.	Lại.
He didn't feel angry, nothing like it.	Anh không thấy tức giận, không có gì giống như vậy.
Ten men or more cannot kill such a man.	Mười người đàn ông trở lên không thể giết một người đàn ông như vậy.
The distribution functions for these properties are not well known.	Các chức năng phân phối cho các thuộc tính này không được biết đến nhiều.
He just laughed about it.	Anh ấy chỉ cười vì điều đó.
There are many of us.	Có rất nhiều người trong chúng ta.
The price will fluctuate depending on the comfort of the seat.	Giá sẽ dao động tùy thuộc vào sự thoải mái của chỗ ngồi.
I started to feel happy and present with my baby.	Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc và hiện tại với con tôi.
Done, we can't be friends.	Xong, chúng ta không thể làm bạn.
My life will have no meaning once he dies.	Cuộc sống của tôi sẽ chẳng có nghĩa lý gì một khi anh ấy chết.
But it's getting harder and harder to keep up with the fight.	Nhưng càng ngày càng khó để theo kịp cuộc chiến.
That would be the best way.	Đó sẽ là cách tốt nhất.
The worst time.	Lúc tồi tệ nhất.
He loves us.	Anh ấy yêu chúng tôi.
He still doesn't know exactly how, but he knows it happened.	Anh ấy vẫn chưa biết chính xác làm thế nào, nhưng anh ấy biết nó đã xảy ra.
Published studies are often based on small sample sizes.	Các nghiên cứu đã xuất bản thường dựa trên các mẫu có kích thước nhỏ.
Live for tomorrow, not today.	Sống cho ngày mai, không phải hôm nay.
Anyway, back to the review at hand.	Dù sao, trở lại xem xét trong tầm tay.
There is no fighting.	Không có đánh nhau.
He doesn't have many clothes.	Anh ấy không có nhiều quần áo.
They claim most people never notice the difference.	Họ khẳng định hầu hết mọi người không bao giờ nhận thấy sự khác biệt.
This is a river cruise.	Đây là chuyến du lịch trên sông.
You may like him.	Bạn có thể thích anh ấy.
You don't think it's a good idea to fix him.	Bạn không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để sửa chữa anh ta.
Six men were seen leaving the vehicle.	Sáu người đàn ông đã được nhìn thấy rời khỏi phương tiện.
Please can be turned to her.	Xin vui lòng có thể được chuyển cho cô ấy.
She said it would only be for a year.	Cô ấy nói rằng nó sẽ chỉ trong một năm.
He wants that to change.	Anh ấy muốn điều đó thay đổi.
She will know everyone.	Cô ấy sẽ biết mọi người.
My father gave it to my mother on their wedding day.	Cha tôi đã tặng nó cho mẹ tôi vào ngày cưới của họ.
Turns out they wanted more.	Hóa ra họ muốn nhiều.
She turned towards me.	Cô ấy quay mặt về phía tôi.
The sun appeared behind them, setting.	Mặt trời ló dạng sau lưng họ, đang lặn.
I want you to be a child.	Tôi muốn bạn là một đứa trẻ.
But his teacher turned it off.	Nhưng giáo viên của anh ấy đã tắt nó đi.
It's hard for me to get the job done.	Thật khó cho tôi để hoàn thành công việc.
That is the most likely explanation.	Đó là lời giải thích khả dĩ nhất.
Within an hour.	Trong vòng một giờ.
Her eyes got a little bigger and she started to smile.	Đôi mắt của cô ấy lớn hơn một chút và cô ấy bắt đầu mỉm cười.
However, this is not the conclusion we draw.	Tuy nhiên, đây không phải là kết luận mà chúng tôi rút ra.
We go where we need to go.	Chúng tôi đi đến nơi chúng tôi cần.
But we are not here to explain such things.	Nhưng chúng tôi không ở đây để giải thích những thứ như vậy.
We both shook our heads.	Cả hai chúng tôi đều lắc đầu.
They watched it for about ten to fifteen seconds.	Họ đã xem nó trong khoảng mười đến mười lăm giây.
That you need to do and you need to stay longer.	Điều đó bạn cần làm và bạn cần ở lại lâu hơn.
It doesn't matter anymore.	Nó không còn quan trọng nữa.
No problem, life happens.	Không có vấn đề, cuộc sống xảy ra.
Everything just feels right.	Mọi thứ chỉ cảm thấy đúng.
More than a week.	Nhiều hơn một tuần.
He couldn't sleep.	Anh ấy không ngủ được.
That sounds reasonable.	Điều đó nghe có vẻ hợp lý.
He came alone, the day before my due date.	Anh ta đến một mình, một ngày trước ngày dự sinh của tôi.
We who are interested in literature can decide what it is.	Chúng ta, những người quan tâm đến văn học có thể quyết định nó là gì.
She took it as a positive sign.	Cô đã coi đó là một dấu hiệu tích cực.
It was a lie, plain and simple.	Đó là một lời nói dối, rõ ràng và đơn giản.
If someone knows valid credit.	Nếu ai đó biết tín dụng hợp lệ.
There's no telling how far it went down.	Không có gì cho biết nó đã đi xuống bao xa.
Plus, it makes a great photo.	Thêm vào đó, nó tạo ra một bức ảnh tuyệt vời.
The workers immediately knew something was up.	Các công nhân ngay lập tức biết có điều gì đó đang xảy ra.
They did not spend a single night there.	Họ đã không qua một đêm nào ở đó.
We mean to dream about them.	Chúng tôi có nghĩa là để mơ về chúng.
Start at your head and scroll down.	Bắt đầu từ đầu của bạn và cuộn xuống.
I don't hope for any more games.	Tôi không hy vọng vào bất kỳ trò chơi nào nữa.
They don't need one anymore.	Họ không cần một cái nữa.
It makes sense to start there, in any case.	Nó có ý nghĩa để bắt đầu ở đó, trong mọi trường hợp.
Fear of moving.	Sợ di chuyển.
This is truly a beautiful, distinct wine.	Đây thực sự là một loại rượu đẹp, khác biệt.
That system works.	Hệ thống đó hoạt động.
She gestured across the street.	Cô chỉ tay qua đường.
Can someone give me a specific diagnosis.	Ai đó có thể cung cấp cho tôi một chẩn đoán cụ thể.
Your tears.	Nước mắt anh.
New drugs are expensive but can dramatically improve quality of life.	Các loại thuốc mới tuy đắt tiền nhưng có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.
It's not about power, it's about creativity.	Không phải là vấn đề về quyền lực mà là về khả năng sáng tạo.
I don't really remember much about the hall itself.	Tôi không thực sự nhớ nhiều về chính hội trường.
We believe because someone told us the story and we have faith.	Chúng tôi tin vì ai đó đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện và chúng tôi có niềm tin.
It feels long, for sure.	Nó cảm thấy dài, chắc chắn.
Data were collected from three independent experiments.	Dữ liệu được thu thập từ ba thí nghiệm độc lập.
I glanced over my shoulder.	Tôi liếc qua vai.
They're actually watching that.	Họ thực sự đang xem điều đó.
But, at last, today they will return to their winter home.	Nhưng, cuối cùng thì hôm nay họ sẽ về nhà mùa đông của mình.
You were standing here.	Bạn đã đứng ở đây.
What is important in group therapy?	Điều quan trọng trong liệu pháp nhóm nào.
Consent was communicated from each individual.	Sự đồng ý đã được thông báo từ mỗi cá nhân.
Sure, just our human experience.	Chắc chắn, chỉ là kinh nghiệm của con người chúng ta.
Or he may have been smart enough to see what was to come.	Hoặc anh ta có thể đã đủ thông minh để nhìn thấy những gì sắp đến.
Lie to yourself.	Tự dối mình.
That's great.	Đó là tuyệt vời.
We have freedom.	Chúng ta có quyền tự do.
And a strong first love is caught in the middle.	Và một mối tình đầu mạnh mẽ bị kẹt ở giữa.
But this law sucks.	Nhưng luật này thật tệ.
Listen to the audience's reaction.	Lắng nghe phản ứng của khán giả.
Each character has been clearly drawn.	Mỗi nhân vật đã được vẽ rõ ràng.
I put the phone down.	Tôi đặt điện thoại xuống.
But there are not many things in the kitchen.	Nhưng không có nhiều thứ trong nhà bếp.
I smiled, not in the least bit surprised.	Tôi mỉm cười, không một chút ngạc nhiên.
Some are still here.	Một số vẫn còn ở đây.
We now have the right to respond.	Bây giờ chúng tôi có quyền trả lời.
I don't know anything anymore.	Tôi không biết gì nữa.
I want to fit in.	Tôi muốn hòa nhập.
There are a few examples of this.	Có một vài ví dụ về điều này.
Tell him soon that she doesn't feel comfortable with it.	Sớm nói với anh ấy rằng cô ấy không cảm thấy thoải mái với nó.
It's time.	Đó là thời gian.
Now they are afraid to carry the third cross.	Bây giờ họ sợ mang thập giá thứ ba.
Same goes for this man.	Đối với người đàn ông này, cũng như vậy.
One of them passed away.	Một trong số họ đã qua đời.
You found him, we found you.	Bạn tìm thấy anh ấy, chúng tôi tìm thấy bạn.
Certainly, both life and death are welcome there.	Chắc chắn, cả sự sống và cái chết đều được chào đón ở đó.
That's how it usually is.	Đó là cách nó thường là như vậy.
Even to make love different.	Ngay cả để làm cho tình yêu khác nhau.
Without a doubt, he can take care of himself.	Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy có thể tự chăm sóc mình.
But we can't stay.	Nhưng chúng tôi không thể ở lại.
I'm coming for you.	Tôi đang đến với bạn.
But once she had a baby, it was natural for her.	Nhưng một khi cô ấy đã có em bé, điều đó thật tự nhiên đối với cô ấy.
Have brought their own.	Đã mang theo của riêng mình.
No, not immediately.	Không, không phải ngay lập tức.
We won't ask him any questions.	Chúng tôi sẽ không hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào.
Now I have very few thoughts except memories.	Bây giờ tôi có rất ít suy nghĩ ngoại trừ những ký ức.
In just a few hours.	Chỉ trong vài giờ.
But they don't stop there.	Nhưng họ không dừng lại ở đó.
I feel terrible about that.	Tôi cảm thấy kinh khủng về điều đó.
This is a house.	Đây là một ngôi nhà.
We have a lot to check out.	Chúng tôi có nhiều thứ để kiểm tra.
She is my sister.	Cô ấy là chị của tôi.
That's the last thing you're going to show everyone.	Đó là điều cuối cùng bạn sẽ cho mọi người thấy.
Short.	Ngắn.
Pour hot water into the pan, then add the chicken pieces.	Cho nước nóng vào chảo, sau đó cho miếng gà vào.
They expect this to be preserved in object methods.	Họ mong đợi điều này được giữ nguyên trong các phương thức đối tượng.
We need these permissions, just in case.	Chúng tôi cần những quyền này, đề phòng.
They played hard in front of him.	Họ đã chơi hết mình trước mặt anh ấy.
An item selection process with factor analysis was performed.	Một quá trình lựa chọn mặt hàng với phân tích nhân tố đã được thực hiện.
Very nice and very detailed to me.	Rất hay và rất chi tiết đối với tôi.
When the lie becomes the truth and the truth becomes the lie.	Khi lời nói dối trở thành sự thật và sự thật trở thành lời nói dối.
But he's fun to watch.	Nhưng anh ấy rất thú vị khi xem.
You will die a little every day.	Bạn sẽ chết một ít mỗi ngày.
I saw a beautiful world.	Anh đã nhìn thấy một thế giới tươi đẹp.
You will run the program.	Bạn sẽ chạy chương trình.
He still didn't answer.	Anh ấy vẫn không trả lời.
You have strong values.	Bạn có những giá trị mạnh mẽ.
I mean real war.	Ý tôi là chiến tranh thực sự.
There are ten parts and today is the first.	Có mười phần và hôm nay là phần đầu tiên.
A very beautiful area.	Một khu vực rất đẹp.
He had given up hope of having a child of his own.	Anh đã từ bỏ hy vọng có một đứa con của riêng mình.
Some guys have a really active interest.	Một số chàng trai có một quan tâm thực sự tích cực.
We are working hard to get this back up and running.	Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để khôi phục và vận hành điều này.
And such.	Và như thế.
Also, consider how the room will look at night.	Ngoài ra, hãy xem xét căn phòng sẽ xem xét buổi tối như thế nào.
This is not very nice.	Điều này không phải là rất tốt đẹp.
This will be your only proof.	Đây sẽ là bằng chứng duy nhất của bạn.
A month passed and she didn't even talk to me.	Một tháng trôi qua và cô ấy thậm chí không nói chuyện với tôi.
Applications can range from very simple to complex.	Các ứng dụng có thể từ rất đơn giản đến phức tạp.
This should not surprise us.	Điều này sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên.
I live in town.	Tôi sống trong thị trấn.
It is something special.	Nó là một cái gì đó đặc biệt.
Nothing else will work.	Không có gì khác sẽ hoạt động.
Now many things are beginning to unravel.	Bây giờ nhiều thứ bắt đầu sáng tỏ.
And something must be done.	Và một cái gì đó phải được thực hiện.
But it makes me very, very sad.	Nhưng nó làm tôi rất, rất buồn.
Instead, they make love, simply and slowly.	Thay vào đó, họ làm tình, đơn giản và chậm rãi.
No photos are included in my medical records.	Không có ảnh nào được đưa vào hồ sơ y tế của tôi.
And of course, it's not true.	Và tất nhiên, nó không phải là sự thật.
I was not present.	Tôi đã không có mặt.
Analysis is being done.	Phân tích đang được thực hiện.
And growing like that.	Và ngày càng phát triển như vậy.
Horses present another problem.	Ngựa trình bày một vấn đề khác.
He chose.	Anh ấy đã lựa chọn.
These effects are not described by the model.	Những hiệu ứng này không được mô tả bởi mô hình.
Need to work as a team, not two individuals.	Cần phải làm việc như một nhóm, không phải hai cá nhân.
The room was empty when he entered.	Căn phòng trống rỗng khi anh bước vào.
I feel her pain.	Tôi cảm thấy cô ấy đau.
They can identify.	Họ có thể xác định.
She didn't even touch me.	Cô ấy thậm chí không chạm vào tôi.
You are too beautiful to not catch his eye.	Bạn quá đẹp để không lọt vào mắt xanh của anh ấy.
That way we can cover everything together.	Bằng cách đó chúng ta có thể bao quát mọi thứ cùng nhau.
It just makes sense.	Nó chỉ có ý nghĩa.
He stared at it for a long minute.	Anh nhìn chằm chằm vào nó trong một phút dài.
However, most of the time that message is pushed aside.	Tuy nhiên, hầu hết thời gian thông điệp đó bị gạt sang một bên.
Much.	Nhiều.
You must have your performance in your mind.	Bạn phải có hiệu suất của bạn trong tâm trí của bạn.
Complex systems should be considered different from complex systems.	Hệ thống phức tạp nên được coi là khác với hệ thống phức tạp.
Book blog.	Blog về cuốn sách.
I will be firm, but fair.	Tôi sẽ kiên quyết, nhưng công bằng.
In the following figure, .	Trong hình sau,.
Some interesting observations can be drawn.	Một số quan sát thú vị có thể được rút ra.
It's a matter of procedure.	Đó là một vấn đề của thủ tục.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm gì với nó.
I never gave out my phone number.	Tôi chưa bao giờ cho biết số điện thoại của mình.
Anyway, she went short tonight.	Dù thế nào thì cô ấy cũng đã bán khống tối nay.
The overall effect is like the sun has just come out.	Hiệu ứng tổng thể giống như thể mặt trời vừa ló dạng.
They don't care if it takes most of the morning.	Họ không quan tâm liệu nó có mất gần hết buổi sáng hay không.
Remember, at that level, a little gold can go a long way.	Hãy nhớ rằng, ở mức đó, một ít vàng có thể đi được một chặng đường dài.
The wind has dropped, and the sky is blue.	Gió đã giảm, và bầu trời trong xanh.
About his military service and ability to fight.	Về nghĩa vụ quân sự và khả năng chiến đấu của mình.
Perhaps use a better method.	Có lẽ sử dụng một phương pháp tốt hơn.
It has truly amazing potential.	Nó có tiềm năng thực sự đáng kinh ngạc.
I don't recommend it.	Tôi không khuyên bạn nên nó.
Exercise works for me.	Bài tập có tác dụng với tôi.
He can tell us more about what's there.	Anh ấy có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về những gì ở đó.
He walked in right in front of me.	Anh ấy bước vào ngay trước tôi.
He likes her puns.	Anh ấy thích cô ấy chơi chữ.
They left two children.	Họ để lại hai đứa trẻ.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
You have come to terms with that.	Bạn đã đi đến điều khoản với điều đó.
He takes the money.	Anh ta lấy tiền.
It's about location.	Đó là về vị trí.
All last year there was talk.	Tất cả năm ngoái đã có cuộc nói chuyện.
If anything then both at the same time.	Nếu có gì thì cả hai cùng một lúc.
I know you probably don't want to see me this way.	Tôi biết bạn có thể không muốn gặp tôi theo cách này.
It usually works.	Nó thường hoạt động.
There seems to be no thought for this sun download.	Có vẻ như không có phút suy nghĩ về tải về mặt trời này.
He was closed.	Anh ta đã bị đóng cửa.
But he was very sick.	Nhưng anh ấy bị ốm rất nặng.
Could be someone else.	Có thể là ai đó khác.
They were noticed.	Họ đã được chú ý.
It was a strange thing for her to say, given the circumstances.	Đó là một điều kỳ lạ đối với cô ấy để nói, trong hoàn cảnh.
He can feel it in his hand now.	Anh ấy có thể cảm thấy nó trong tay của mình bây giờ.
Soul is forever.	Tâm hồn là mãi mãi.
This method requires complex and expensive technical equipment.	Phương pháp này đòi hỏi thiết bị kỹ thuật phức tạp và đắt tiền.
Many people don't know what it's about.	Nhiều người không biết nó nói về cái gì.
I shouldn't even listen to them.	Tôi thậm chí không nên nghe họ.
Keeping the money in the bank, we make sure the money is safe.	Giữ tiền trong ngân hàng, chúng tôi chắc chắn rằng tiền được an toàn.
Maybe that's the name.	Có lẽ đó là cái tên.
Therefore, the base link code word is called the base page.	Do đó, từ mã liên kết cơ sở được gọi là trang cơ sở.
We both know we need time together.	Cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi cần thời gian bên nhau.
They had it.	Họ đã có nó.
This class has the worst overall survival rate.	Lớp này có tỷ lệ sống sót tổng thể tồi tệ nhất.
Thus, a significant improvement in survival rates can be achieved.	Do đó, có thể đạt được sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ sống sót.
I want to be good.	Tôi muốn trở nên tốt.
However, nothing went according to plan.	Tuy nhiên, không có gì đã đi theo kế hoạch.
I can do that too.	Tôi cũng có thể làm điều đó.
There is so much to do, so much to learn.	Có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ để tìm hiểu.
Mark came with me.	Mark đi cùng tôi.
He is influenced to take an interest.	Anh ta bị ảnh hưởng để có một lãi suất.
Of course, we expect at least one to be a girl.	Tất nhiên, chúng tôi hy vọng ít nhất một người là con gái.
Your hospital makes money if you do surgery.	Bệnh viện của bạn kiếm tiền nếu bạn phẫu thuật.
They have been driving the same cars for 5 years.	Họ đã lái những chiếc xe giống nhau trong 5 năm.
Whatever he decides must be right.	Bất cứ điều gì anh ấy quyết định đều phải đúng.
When he even argued about it.	Khi anh ấy thậm chí đã tranh luận về nó.
What she can do might help.	Những gì cô ấy có thể làm có thể sẽ giúp ích.
Doesn't make a difference.	Không tạo ra sự khác biệt.
Not many people can live to tell about it.	Không có nhiều người có thể sống để kể về điều đó.
Guess wrong and you lose.	Đoán sai và bạn thua cuộc.
I see no sign of improvement in his condition.	Tôi không thấy có dấu hiệu cải thiện trong tình trạng của anh ấy.
You can do it.	Bạn sẽ làm được.
He separated from the front door.	Anh ta tách ra từ cửa trước.
It is not a step.	Nó không phải là một bước.
Everything you need to win, you have.	Tất cả mọi thứ bạn cần để giành chiến thắng, bạn có.
He looks out of place, at least at first.	Anh ấy trông có vẻ lạc lõng, ít nhất là lúc đầu.
It has him.	Nó có anh ta.
Nine years, and then death.	Chín năm, và sau đó là cái chết.
This means anyone can be seen and heard by anyone.	Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể được nhìn thấy và nghe thấy bởi bất kỳ ai.
He quickly turned pale.	Anh nhanh chóng mặt tái mét.
Won't fight for anything.	Sẽ không chiến đấu vì bất cứ điều gì.
There was something else he wanted.	Có một cái gì đó khác mà anh ta muốn.
Because we don't know how it will turn out.	Bởi vì chúng tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
I have never seen such a fight.	Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chiến như vậy.
He got out of the car.	Anh ta bước xuống xe.
I will never get my wife back.	Tôi sẽ không bao giờ lấy được vợ tôi về sau.
It was only a matter of time before they found her.	Việc họ tìm thấy cô ấy chỉ còn là vấn đề thời gian.
But he's great in spirit.	Nhưng anh ấy rất tuyệt về tâm hồn.
Our results are in full agreement with this.	Kết quả của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với điều này.
He was very careful about that.	Anh ấy đã rất cẩn thận về điều đó.
Even with treatment, he did not do well.	Ngay cả khi điều trị, anh ấy cũng không làm tốt.
We have to fight back.	Chúng ta phải đánh trả.
But then a second body was found, and a third.	Nhưng sau đó một thi thể thứ hai được tìm thấy, và một cơ thể thứ ba.
Not a bad choice.	Một sự lựa chọn không tồi.
When they get up there, they'll see why there's no one.	Khi họ lên đó, họ sẽ thấy tại sao không có ai.
If you see someone in need, help them.	Nếu bạn thấy ai đó cần điều gì đó, hãy giúp họ.
There are several ways to try.	Có một số cách để thử.
Start with your brother.	Bắt đầu với anh trai của bạn.
But I cannot do that.	Nhưng tôi không thể làm điều đó.
It could take weeks or months.	Có thể mất hàng tuần, hàng tháng.
The best time they've had in their lives.	Khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà họ đã có trong đời.
Prepare dinner.	Chuẩn bị bữa tối.
Let me try this in another way.	Hãy để tôi thử cách này theo một cách khác.
She doesn't like silence.	Cô không thích sự im lặng.
You only see yourself.	Bạn chỉ xem bản thân mình.
Permanently stop breathing.	Ngừng thở vĩnh viễn.
More information.	Thêm thông tin.
Pay attention to your breath.	Chú ý đến hơi thở của bạn.
I shouldn't wonder, what kind of work we do.	Tôi không nên thắc mắc, loại công việc chúng ta làm.
May be good!.	Có thể tốt !.
I can see that now there is no mistake on your part.	Tôi có thể thấy rằng bây giờ không có sai lầm về phía bạn.
No more men.	Không còn đàn ông.
Must go out.	Phải đi ra ngoài.
Six years later, we have a daughter.	Sáu năm sau, chúng tôi có một cô con gái.
We never say never.	Chúng tôi không bao giờ nói không bao giờ.
I closed my eyes and leaned back.	Tôi nhắm mắt và ngả người ra sau.
I need to talk to people better.	Tôi cần phải nói chuyện với mọi người tốt hơn.
No one ever went there.	Không ai từng đến đó.
This year will be different.	Năm nay sẽ thật khác biệt.
And brain damage.	Và những tổn thương cho não.
Up to eight players in up to four teams can battle.	Tối đa tám người chơi trong tối đa bốn đội có thể chiến đấu.
Staff are excellent and very friendly.	Nhân viên rất xuất sắc và rất thân thiện.
The events don't seem real.	Các sự kiện dường như không có thật.
Then two results are obtained.	Sau đó, hai kết quả thu được.
Looking forward to meeting you in person.	Nóng lòng muốn gặp trực tiếp bạn.
They may not serve the purpose.	Họ có thể không phục vụ mục đích.
He was my real first love.	Anh ấy là mối tình đầu thực sự của tôi.
I'm just used to setting things up manually.	Tôi chỉ quen với việc thiết lập mọi thứ bằng tay.
And what's really around it is focus.	Và những gì thực sự xung quanh nó là sự tập trung.
And that means.	Và có nghĩa là.
I'm good at it too.	Tôi cũng giỏi về nó.
A front window was broken.	Một cửa sổ phía trước đã bị phá vỡ.
Such killing cannot be called murder.	Việc giết người như vậy không thể gọi là giết người.
Please think carefully and reply back to me.	Hãy suy nghĩ thật kỹ và trả lời lại cho tôi.
Because those are the elements that make it a thought experiment.	Bởi vì đó là những yếu tố khiến nó trở thành một thí nghiệm suy nghĩ.
I consider more of this challenge below.	Tôi xem xét thêm thách thức này bên dưới.
This education has served me well throughout my adult life.	Nền giáo dục này đã phục vụ tốt cho tôi trong suốt cuộc đời trưởng thành của tôi.
Believe it or not, so is running.	Tin hay không thì tùy, chạy cũng vậy.
Don't make me show you pictures of my art college years.	Đừng bắt tôi cho bạn xem những bức ảnh về những năm đại học mỹ thuật của tôi.
She couldn't begin to tell him how beautiful it looked.	Cô không thể bắt đầu nói với anh rằng nó trông đẹp như thế nào.
I stepped closer, just to look.	Tôi bước lại gần, chỉ để nhìn.
For his death, my hands are clean.	Đối với cái chết của anh ấy, bàn tay của tôi trong sạch.
They have yet to prove themselves to be working dogs.	Họ vẫn chưa chứng tỏ mình là những con chó lao động.
This has been and is being done.	Điều này đã và đang được thực hiện.
I learned to see the whole world as one.	Tôi học cách nhìn cả thế giới là một.
Some may have wildlife in them.	Một số có thể có động vật hoang dã trong đó.
Then don't tell me until we get there.	Sau đó, đừng nói với tôi cho đến khi chúng ta đến đó.
We want to help others and when we do, we feel good.	Chúng tôi muốn giúp đỡ người khác và khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi cảm thấy tốt.
But she was ready to go.	Nhưng cô ấy đã sẵn sàng để đi.
He is more than a fish that lives in the water.	Anh ta còn hơn cả một con cá sống trong nước.
We don't know how we can beat them.	Chúng tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể đánh bại họ.
She stayed there for a long time.	Cô ấy vẫn ở đó trong một thời gian dài.
However, quite the opposite in this case.	Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại trong trường hợp này.
I ask to speak to you.	Tôi yêu cầu được nói chuyện với bạn.
I've been here too long.	Tôi ở đây quá lâu.
I want him to be happy.	Tôi muốn anh ấy hạnh phúc.
The next one disappeared by mid-afternoon.	Chiếc tiếp theo đã biến mất vào giữa buổi chiều.
We answer negative.	Chúng tôi trả lời phủ định.
Age is a significant risk factor for the disease.	Tuổi tác là một yếu tố nguy cơ đáng kể của bệnh.
Thanks for the truth!!!!!.	Cảm ơn vì sự thật !!!!!.
In the end they will have to give in.	Cuối cùng họ sẽ phải nhượng bộ.
Forever just out of reach.	Mãi mãi chỉ nằm ngoài tầm với.
He was asked to create one that production could own.	Anh ta được yêu cầu tạo ra một cái mà sản xuất có thể sở hữu.
I played great with her.	Tôi đã chơi tuyệt vời với cô ấy.
And the content is for sure.	Và nội dung là chắc chắn.
So the peace treaty never happened.	Vì vậy, hiệp định hòa bình không bao giờ xảy ra.
However, he was not allowed to leave the house.	Có điều, anh ấy không được phép ra khỏi nhà.
No one noticed me.	Không ai để ý đến tôi.
Got a business at the end of these many years.	Có một công việc kinh doanh vào cuối nhiều năm này.
However, they simply captured the scene by the storm last month.	Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản là chụp cảnh bởi cơn bão vào tháng trước.
As the conditions of our love.	Như những điều kiện của tình yêu của chúng tôi.
The two men inside started fighting.	Hai người đàn ông ở trong đó bắt đầu đánh nhau.
I just feel confused.	Tôi chỉ thấy bối rối.
I know that.	Tôi biết điều đó.
His staff doesn't know.	Nhân viên của anh ta không biết.
I use it to write notes about games.	Tôi sử dụng nó để viết ghi chú về các trò chơi.
It is not clear whether such a constraint is tight.	Không rõ ràng liệu ràng buộc như vậy có chặt chẽ hay không.
But this is just my opinion, time will tell.	Nhưng đây chỉ là ý kiến ​​của tôi, thời gian sẽ trả lời.
There is something about words.	Có một cái gì đó về từ ngữ.
Everyone too.	Mọi người cũng vậy.
Make the journey.	Thực hiện cuộc hành trình.
Just by how careful he was.	Chỉ bằng cách anh ấy đã cẩn thận như thế nào.
It was a perfect offer, for both of us.	Đó là một đề nghị hoàn hảo, cho cả hai chúng tôi.
I have to take it out.	Tôi phải lấy nó ra.
There are people sitting here.	Có những người đang ngồi ở đây.
Maybe that will happen someday.	Có lẽ điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
Check out their website for more details.	Kiểm tra trang web của họ để biết thêm chi tiết.
You can still do it now.	Bạn vẫn có thể làm điều đó ngay bây giờ.
Doing so is dangerous.	Làm như vậy là nguy hiểm.
You go, you die.	Bạn đi, bạn chết.
I saved up a bit.	Tôi đã tiết kiệm được một chút.
All said that they can only accept things that are simply written.	Tất cả đều nói rằng họ có thể chỉ chấp nhận những thứ được viết đơn giản.
She didn't know what she was doing, she said.	Cô ấy không biết mình đang làm gì, cô ấy nói.
There is no specific therapy.	Không có liệu pháp cụ thể.
In addition, its appearance has changed.	Ngoài ra, sự xuất hiện của nó đã thay đổi.
It was probably a mistake.	Nó có lẽ là một sai lầm.
I have to protect my family.	Tôi phải bảo vệ gia đình mình.
Many people want to help everyone.	Nhiều người muốn giúp đỡ tất cả mọi người.
Now, let's go into the details.	Bây giờ, chúng ta đi vào chi tiết.
For anyone else, it's just a picture.	Đối với bất kỳ ai khác, nó chỉ là một bức tranh.
It should have been easy enough.	Nó đáng lẽ đã đủ dễ dàng.
Get out of her house.	Ra khỏi nhà cô ấy.
I could have given up.	Tôi có thể đã từ bỏ.
I sent them out.	Tôi đã gửi chúng đi.
We have large team for analysis.	Chúng tôi có đội ngũ lớn để phân tích.
I did not notice.	Tôi không để ý.
We have to change our state of existence.	Chúng ta phải thay đổi trạng thái tồn tại của chúng ta.
Wear flat shoes.	Đi giày bệt.
Otherwise, the process ends right there.	Nếu không, quá trình kết thúc ngay tại đó.
Yes, we will definitely review the book.	Vâng, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét cuốn sách.
With love, my friend.	Với tình yêu, bạn của tôi.
Those who live within them know where they are living.	Những người sống bên trong họ biết họ đang sống ở đâu.
Just a link to another page.	Chỉ là một liên kết đến một trang khác.
I knew then that she felt bad, but it was too late.	Khi đó tôi biết rằng cô ấy cảm thấy tồi tệ, nhưng đã quá muộn.
I put my hand over my stomach, not nearly as big as usual.	Tôi đưa tay che bụng, gần như chưa to hơn bình thường.
He shot again and missed even further.	Anh ta đã bắn một lần nữa và trượt xa hơn nữa.
Oh, they give us money.	Ồ, họ cho chúng tôi tiền.
Soon after, she was asked to join the cast and did so.	Ngay sau đó, cô được yêu cầu tham gia vào đoàn phim và đã làm như vậy.
Many of the charges against members of the press were eventually dropped.	Nhiều người trong số các cáo buộc chống lại các thành viên báo chí cuối cùng đã được bãi bỏ.
And when it happens, you will have a bad outcome.	Và khi nó xảy ra, bạn sẽ có một kết quả tồi tệ.
I went to high school with that guy.	Tôi đã học trung học với anh chàng đó.
I am a patient type of man.	Tôi là một loại đàn ông kiên nhẫn.
By this man's account.	Bằng tài khoản của người đàn ông này.
Put another way.	Đặt một cách khác.
I will visit, for sure, but it won't be the same.	Tôi sẽ đến thăm, chắc chắn, nhưng nó sẽ không giống nhau.
Really looking forward to your help.	Thực sự mong các bạn giúp đỡ.
Number of days without illness.	Số ngày không ốm đau.
It's on the nose.	Nó ở trên mũi.
But this would absolutely be near the top of the list.	Nhưng điều này hoàn toàn sẽ nằm gần đầu danh sách.
You can watch the video and read the feedback here.	Bạn có thể xem video và đọc phản hồi tại đây.
It is relatively well-ordered and it is state property.	Nó tương đối có thứ tự tốt và nó là tài sản của nhà nước.
I like cooking.	Tôi thích nấu ăn.
School is mine.	Trường học là của tôi.
That may require another test.	Điều đó có thể yêu cầu một thử nghiệm khác.
Most places sell it for less than that.	Hầu hết các nơi đều bán nó với giá thấp hơn thế.
Or you die.	Hoặc bạn chết.
I slowly stood up as we shook hands.	Tôi từ từ đứng dậy khi chúng tôi bắt tay nhau.
Try to go back to the way you came up with it.	Cố gắng quay lại cách bạn đã nghĩ ra.
And busy with his work he seemed to forget about her.	Và bận rộn với công việc của mình anh dường như quên mất cô.
She.	Cô ấy.
It is completely wrong to say anything else.	Đó là hoàn toàn sai để nói bất cứ điều gì khác.
They went inside.	Họ vào trong.
He's also pretty good.	Anh ấy cũng khá tốt.
They never sell the house without making a profit.	Họ không bao giờ bán nhà mà không có lãi.
He just did it.	Anh ấy chỉ làm điều đó.
But he passed without incident.	Nhưng anh ấy đã đi qua mà không xảy ra sự cố.
It is pretty perfect.	Nó là khá hoàn hảo.
The highest obtained values ​​were used in the analysis.	Các giá trị thu được cao nhất được sử dụng trong phân tích.
They reason on the basis of human experience.	Họ lập luận dựa trên kinh nghiệm của con người.
But now he just needs not to be killed.	Nhưng bây giờ anh ta chỉ cần không bị giết.
She looks so beautiful in it.	Cô ấy trông rất đẹp trong đó.
However, we chose to have another one.	Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn để có một khác.
Put it together and start running.	Đặt nó lại với nhau và bắt đầu chạy.
Husband and wife.	Chồng một vợ.
I don't let anyone else touch it.	Tôi không để bất cứ ai khác chạm vào nó.
Help me fast.	Giúp tôi nhanh.
It doesn't take long to get results.	Không mất nhiều thời gian để có kết quả.
It will never be destroyed.	Nó sẽ không bao giờ bị phá hủy.
Ten subjects with normal knees were evaluated.	Mười đối tượng có đầu gối bình thường đã được đánh giá.
I've been thinking about this quite a bit.	Tôi đã suy nghĩ về điều này khá nhiều.
She should have run out, but everything was locked.	Cô ấy lẽ ra nên chạy ra ngoài, nhưng mọi thứ đã bị khóa.
One-third less than before.	Ít hơn một phần ba so với trước đây.
She simply didn't see what was happening.	Cô ấy chỉ đơn giản là không nhìn thấy những gì đang xảy ra.
You can even do so when playing with other characters.	Bạn thậm chí có thể làm như vậy khi chơi với các nhân vật khác.
There were also few respondents.	Cũng có ít người được hỏi.
Otherwise it works as intended.	Còn lại nó hoạt động như dự định.
For example, consider the following situations.	Ví dụ, hãy xem xét các tình huống sau đây.
They said nothing to me.	Họ không nói gì với tôi.
Try to make them angry.	Cố gắng làm cho họ tức giận.
There is another man here who can protect her.	Có một người đàn ông khác ở đây có thể bảo vệ cô.
The player moves in and out of focus.	Người chơi di chuyển trong và ngoài tiêu điểm.
A heart will be provided.	Một trái tim sẽ được cung cấp.
I thought so for many years.	Tôi đã nghĩ như vậy trong nhiều năm.
Especially in light of recent events.	Đặc biệt là trong ánh sáng của các sự kiện gần đây.
He walked faster.	Anh bước nhanh hơn.
Either way, it was easy to get her computer.	Dù thế nào thì việc lấy máy tính của cô ấy cũng rất dễ dàng.
That will be a long year.	Đó sẽ là một năm dài.
So that could be something.	Vì vậy, đó có thể là một cái gì đó.
He assumed they would find out, one way or another.	Anh ta cho rằng họ sẽ tìm ra, bằng cách này hay cách khác.
Power in the world at large.	Quyền lực trên thế giới nói chung.
His back is towards me.	Lưng anh ấy hướng về phía tôi.
Choose a number that is large enough.	Chọn một loại số đủ lớn.
Thank you football, thank you these boys, my players.	Cảm ơn bóng đá, cảm ơn những chàng trai này, những cầu thủ của tôi.
Many of this learning cannot be provided by books.	Nhiều người trong số những học tập này không thể được cung cấp bởi sách.
I won't make it an order.	Tôi sẽ không làm cho nó một đơn đặt hàng.
He opened his eyes and saw her watching him.	Anh mở mắt và thấy cô đang quan sát anh.
We managed to see both male and female birds.	Chúng tôi đã cố gắng nhìn thấy cả chim trống và chim mái.
He caught the wrong person.	Anh ta đã bắt nhầm người.
That man saved me.	Người đàn ông đó đã cứu tôi.
Which, totally understand if you don't.	Mà, hoàn toàn hiểu nếu bạn không.
Please feel free to contact us.	Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.
And she feels the same way.	Và cô ấy cũng cảm thấy như vậy.
This house had everything we were looking for, both of us.	Ngôi nhà này có mọi thứ chúng tôi đang tìm kiếm, cả hai chúng tôi.
You are a mother.	Bạn là một người mẹ.
Description and meaning statement.	Mô tả và tuyên bố ý nghĩa.
This is what a good perspective website should do.	Đây là những gì một trang web quan điểm tốt nên làm.
And he was not beaten.	Và anh ấy đã không bị đánh.
You may fall in this line or you may fall.	Các bạn có thể rơi vào hàng này hoặc các bạn có thể bị ngã.
In particular, the following two forms will be useful for our purposes.	Đặc biệt, hai biểu mẫu sau sẽ hữu ích cho mục đích của chúng tôi.
Then it turns into guys trying to make the game run home.	Sau đó, nó biến thành những kẻ cố gắng làm cho trò chơi chạy nhà.
Half an hour for dinner.	Nửa giờ cho bữa tối.
I slowly moved my left foot up and then my right foot.	Tôi từ từ di chuyển chân trái lên rồi đến chân phải.
I can't seem to get that clear in my mind.	Tôi dường như không thể hiểu rõ điều đó trong tâm trí của mình.
And it can be used on the front or back.	Và nó có thể được sử dụng ở mặt trước hoặc mặt sau.
I know him.	Tôi biết anh ta.
Help me do what is required of me in this moment.	Giúp tôi làm những gì được yêu cầu của tôi trong thời điểm này.
That is a dangerous thing.	Đó là một điều nguy hiểm.
They can do what they like with me.	Họ có thể làm những gì họ thích với tôi.
He is right in front of me.	Anh ta đang ở ngay trước mặt tôi.
Be easy on yourself.	Hãy dễ dàng với chính mình.
And there's a very small number of people that he wants to do it for.	Và có một số rất nhỏ những người mà anh ấy muốn làm điều đó cho họ.
With the required performance is hard.	Với hiệu suất yêu cầu là khó.
Imagine what this means for your ability to plan and respond.	Hãy tưởng tượng điều này có ý nghĩa gì đối với khả năng lập kế hoạch và phản hồi của bạn.
This one appears to contain a large roll of tissues.	Cái này dường như chứa một cuộn khăn giấy lớn.
Only with water.	Chỉ với nước.
Is the ground state.	Là trạng thái cơ bản.
I don't know what to expect.	Tôi không biết những gì được mong đợi.
Sometimes later than later in this life.	Đôi khi muộn hơn là sau này trong cuộc sống này.
At that time, he decided to return to his hometown.	Khi đó, anh quyết định về quê.
It's not even a thought process.	Nó thậm chí không phải là một quá trình suy nghĩ.
However, today is different.	Tuy nhiên, ngày nay đã khác.
In these cases, skin color and hair color are not so important.	Trong những trường hợp này, màu da và màu tóc không quá quan trọng.
The second step is to do something about it.	Bước thứ hai là làm điều gì đó về nó.
I would love if someone else came in right now.	Tôi rất thích nếu có người khác vào ngay bây giờ.
Then it closes, cleans up, prepares for tomorrow.	Sau đó, nó đóng cửa, dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mai.
However, his voice did not improve.	Tuy nhiên, giọng nói của anh không được cải thiện.
For the first time he realized how old his mother was.	Lần đầu tiên anh nhận ra mẹ anh già đi như thế nào.
As for the second question is still kept so far.	Đối với câu hỏi thứ hai vẫn được giữ cho đến nay.
There is nothing fixed or solid there.	Không có gì cố định hay vững chắc ở đó.
His eyes were shut tight.	Đôi mắt anh nhắm nghiền.
I just take it for granted.	Tôi chỉ coi nó là đương nhiên.
This increase is significant and cannot be ignored.	Sự gia tăng này là đáng kể và không thể bị bỏ qua.
For most people, the symptoms are not serious.	Đối với hầu hết mọi người, các triệu chứng không nghiêm trọng.
It has a wide range of functions in the body.	Nó có một loạt các chức năng trong cơ thể.
He replied back to you.	Anh ấy đã trả lời lại bạn.
I still have the ability to influence his feelings.	Tôi vẫn có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy.
This is the solution.	Đây là giải pháp.
Unless you can do something about it.	Trừ khi bạn có thể làm điều gì đó.
A comparison not far from its function.	Một so sánh không xa chức năng của nó.
Just listen to me.	Chỉ nghe tôi nói.
We can show you some parts using white.	Chúng tôi có thể cho bạn thấy một số phần sử dụng màu trắng.
I love that dog.	Tôi yêu con chó đó.
And achieve.	Và đạt được.
She watched over me.	Cô ấy đã trông chừng cho tôi.
I don't expect it from you.	Tôi không mong đợi nó ở bạn.
I learned a lot from my father.	Tôi đã học được khá nhiều điều từ cha tôi.
It is such a beautiful one.	Đó là một trong những đẹp như vậy.
God certainly exists as an idea in the human mind.	Chúa chắc chắn tồn tại như một ý tưởng trong tâm trí con người.
And there's nothing wrong with that.	Và không có gì sai với điều đó.
Get her dad out of this room.	Đưa bố cô ấy ra khỏi phòng này.
They searched last night and they beat someone.	Họ đã tìm kiếm đêm qua và họ đã đánh bại một ai đó.
Long and white and pale and turned toward.	Dài và trắng và nhợt nhạt và quay về phía.
She never knew her father.	Cô ấy chưa bao giờ biết cha mình.
Each correct answer will give you one point.	Mỗi câu trả lời đúng sẽ cho bạn một điểm.
We still stop there about once a year.	Chúng tôi vẫn dừng lại ở đó khoảng một năm một lần.
He has grown into a fine young man.	Anh ấy đã phát triển thành một thanh niên tốt.
If they say they can do this, they can do this.	Nếu họ nói rằng họ có thể làm điều này, thì họ có thể làm điều này.
And with every second, he makes me feel like myself again.	Và với mỗi giây, anh ấy làm cho tôi cảm thấy như chính mình một lần nữa.
I want to keep that as simple as possible.	Tôi muốn giữ điều đó càng đơn giản càng tốt.
On this trip, it was completely different.	Trong chuyến đi này, nó hoàn toàn khác.
However, surgery does not solve the disease problems.	Tuy nhiên, phẫu thuật không giải quyết được các vấn đề về bệnh.
People get sick and they die.	Mọi người bị bệnh và họ chết.
You are too thin by half.	Bạn quá gầy đi một nửa.
And our young people need positive role models.	Và những người trẻ của chúng ta cần những tấm gương tích cực.
Work has become essential to me.	Công việc đã trở nên cần thiết đối với tôi.
Joy is the events going on around him.	Niềm vui là những sự kiện đang diễn ra xung quanh anh ấy.
First, tell me where the cash is.	Đầu tiên, hãy cho tôi biết tiền mặt ở đâu.
Otherwise, it's a no go.	Nếu không, đó là một không đi.
We have been waiting for you.	Chúng tôi đã chờ đợi bạn.
The hole is not in the field of view of the feedback camera.	Lỗ không nằm trong trường quan sát của camera phản hồi.
Tomorrow we go.	Ngày mai chúng ta đi.
Perhaps now we share too much.	Có lẽ bây giờ chúng ta chia sẻ quá nhiều.
Live together like animals with animals.	Sống chung như thú với thú.
It was against nature.	Nó đã chống lại tự nhiên.
That limits the sample set.	Điều đó làm hạn chế bộ mẫu.
The latter seems more likely.	Cái sau có vẻ nhiều khả năng hơn.
She fell ill and could no longer work.	Cô ấy đổ bệnh và không thể làm việc được nữa.
It's fun like a child to dress up.	Thật là vui như một đứa trẻ khi ăn mặc.
But of course you won't sell any.	Nhưng tất nhiên bạn sẽ không bán bất kỳ.
One who takes tea like anything else.	Một người lấy trà như mọi thứ khác.
Her daughter is working here.	Con gái cô ấy đang làm việc ở đây.
But be careful.	Nhưng bạn hãy cẩn thận.
And lots of words.	Và rất nhiều từ.
This has been seen in many experiments.	Điều này đã được thấy trong nhiều thí nghiệm.
She laughed and laughed, until finally she started to cry.	Cô ấy cười và cười, cho đến khi cuối cùng cô ấy bắt đầu khóc.
They are built to be fast and durable at the same time.	Chúng được chế tạo để hoạt động nhanh và bền bỉ cùng một lúc.
One can only respect that.	Người ta chỉ có thể tôn trọng điều đó.
The survival time was significantly longer in the experimental group in one study.	Thời gian sống sót lâu hơn đáng kể ở nhóm thử nghiệm trong một nghiên cứu.
Not finish.	Không kết thúc.
Success takes many forms.	Thành công có nhiều dạng.
Don't understand yourself.	Không hiểu về bản thân.
I feel it leaving him.	Tôi cảm thấy nó rời bỏ anh ta.
Letter.	Lá thư.
The following results are obtained.	Kết quả thu được sau đây.
They never think their time is important.	Họ không bao giờ nghĩ rằng thời gian của mình là quan trọng.
We can never go back.	Chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại.
But that won't happen.	Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
This technology seems so far away.	Công nghệ này dường như quá xa vời.
They buy everything they need or want.	Họ mua mọi thứ họ cần hoặc muốn.
They also fall short of the desired level.	Họ cũng thiếu so với mức mong muốn.
It's still very early in the show.	Vẫn còn rất sớm trong chương trình.
They spread far and wide.	Chúng lan truyền xa và rộng.
She is looking directly at me.	Cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
She quickly led me into her apartment and closed the door.	Cô ấy nhanh chóng dẫn tôi vào căn hộ của cô ấy và đóng cửa lại.
It was hard to separate my fingers.	Thật khó để tách các ngón tay của tôi ra.
Then you will be the one to take the lead.	Sau đó, chính bạn sẽ là người phải chỉ huy.
The players then describe what their character wants to do.	Sau đó, người chơi mô tả những gì nhân vật của họ muốn làm.
There is no phase problem.	Không có vấn đề về giai đoạn.
Generally, the forms were returned to us.	Nói chung, các biểu mẫu đã được trả lại cho chúng tôi.
Description of how the injury was caused.	Mô tả về cách thức gây ra chấn thương.
Body weight and tumor volume were measured every second day.	Trọng lượng cơ thể và thể tích khối u được đo mỗi ngày thứ hai.
You need to give up control of your life.	Bạn cần từ bỏ quyền kiểm soát cuộc sống của mình.
He has seen her.	Anh ấy đã nhìn thấy cô ấy.
And this time the situation is similar.	Và lần này tình hình cũng diễn ra tương tự.
I'm pretty sure it's a hole in her chest.	Tôi khá chắc đó là một cái lỗ trên ngực cô ấy.
It's a pretty good one.	Đó là một trong những khá tốt.
Even when working on the dark side.	Ngay cả khi làm việc mặt tối.
It looks different from person to person.	Nó có vẻ khác nhau ở mỗi người.
It can't go up in there.	Nó không thể đi lên trong đó.
We can do our own thing.	Chúng tôi có thể làm việc của riêng mình.
Be here now.	Hãy ở đây ngay bây giờ.
I'll get you things.	Tôi sẽ lấy cho bạn những thứ.
And that's the end of the fun.	Và đó là kết thúc của cuộc vui.
Market share.	Thị phần.
They won't do this.	Họ sẽ không làm điều này.
You can't lose, man.	Bạn không thể thua, anh bạn.
That the defendant has no prior history of significant criminal activity.	Rằng bị cáo không có tiền sử hoạt động tội phạm đáng kể trước đây.
No, it has to be someone good, someone simple.	Không, phải là ai đó tốt, ai đó đơn giản.
All breathing techniques.	Tất cả các kỹ thuật thở.
It's not an easy thing to explain.	Đó không phải là một điều dễ dàng để giải thích.
Money made everything possible.	Tiền đã làm cho mọi thứ trở nên khả thi.
He was never wrong, and he couldn't accept he was wrong.	Anh ấy không bao giờ sai, và anh ấy không thể chấp nhận mình đã sai.
His numbers will become too bad.	Con số anh ấy sẽ trở nên quá tệ.
However, this is an error.	Tuy nhiên, đây là một lỗi.
I don't know what it means.	Tôi không biết nó có nghĩa là gì.
Or a week ago.	Hoặc một tuần trước.
I will never forget it.	Tôi sẽ không bao giờ quên nó.
I don't want to talk about trouble.	Tôi không muốn nói về rắc rối.
Here, today, you can have a whole chicken.	Ở đây, hôm nay, bạn có thể có một con gà nguyên con.
She's probably been around the same age for the past hundred years.	Có lẽ cô ấy đã ở cùng độ tuổi trong một trăm năm qua.
A room on the far side where a meeting is being held.	Một căn phòng ở phía xa nơi một cuộc họp đang được tổ chức.
Ask for help.	Yêu cầu giúp đỡ.
There, his car crashed into the end of a rock wall.	Ở đó, xe của anh ta đâm vào cuối một bức tường đá.
If there isn't any, they have no choice but to continue.	Nếu không có bất kỳ điều gì, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
Such a possibility is not included in our model.	Một khả năng như vậy không được đưa vào mô hình của chúng tôi.
Must to.	Phải.
That was a key factor in our decision to change our approach.	Đó là yếu tố quan trọng trong quyết định thay đổi cách tiếp cận của chúng tôi.
Just look around!.	Chỉ cần nhìn xung quanh !.
Look at that damn thing, it's fucking fat and long.	Nhìn cái thứ chết tiệt đó, nó béo như chết tiệt và dài ra.
But beyond this, there's not much to go on.	Nhưng ngoài điều này, không có nhiều điều để tiếp tục.
Each frame displays sample data.	Mỗi khung hiển thị dữ liệu mẫu.
The treatment is not easy.	Việc điều trị không dễ dàng.
But there's something you should know.	Nhưng có điều bạn nên biết.
Using this software for your devices is your best decision.	Sử dụng phần mềm này cho các thiết bị của bạn là quyết định tốt nhất của bạn.
They were sold at a low interest rate.	Họ đã được bán với lãi suất thấp.
He looked where her hand was.	Anh ấy nhìn tay cô ấy ở đâu.
Everyone talked about it for the rest of the night.	Mọi người đã nói về nó trong phần còn lại của đêm.
He still feels it.	Anh vẫn cảm thấy nó.
For example, consider variable size.	Ví dụ, hãy xem xét kích thước thay đổi.
Another positive sign.	Một dấu hiệu tích cực khác.
I don't know what it is but it looks lovely.	Tôi không biết nó là gì nhưng nó trông rất đáng yêu.
Do most of the experiments and write the paper.	Thực hiện hầu hết các thí nghiệm và viết bài báo.
Associate information with familiar ideas.	Liên kết thông tin với những ý tưởng quen thuộc.
Somehow, you are still unknown to them.	Bằng cách nào đó, bạn vẫn chưa được biết đến với họ.
It didn't just happen to anyone, it happened to him.	Nó không chỉ xảy ra với bất kỳ ai, nó đã xảy ra với anh ta.
They themselves cannot do the job well.	Bản thân họ không thể làm tốt công việc đó.
She just took my hand and led me into her bedroom.	Cô ấy chỉ nắm tay tôi và dẫn tôi vào phòng ngủ của cô ấy.
The only natural thing is to want to help.	Điều tự nhiên duy nhất là muốn giúp đỡ.
He could be zero lying down.	Anh ta có thể là con số 0 nằm xuống.
How to fix this.	Làm thế nào để khắc phục điều này.
It could have been at the same time.	Nó có thể đã được cùng một lúc.
Government sources said.	Nguồn tin chính phủ cho biết.
But he will find out.	Nhưng anh ấy sẽ tìm ra.
Others will seek to move the movement forward.	Những người khác sẽ tìm cách đưa phong trào tiến lên.
If not, it's the drink.	Nếu không phải vậy, đó là đồ uống.
If yes, what is its name and how can I use it.	Nếu có, tên của nó là gì và tôi có thể sử dụng nó như thế nào.
Then it won.	Sau đó, nó đã thắng.
Only the lies he told today was enough to solve the problem.	Chỉ những lời nói dối mà anh ta đã nói hôm nay là đủ để giải quyết rắc rối.
Pictures are great.	Hình ảnh là tuyệt vời.
Maybe it was my mistake in the first place.	Có lẽ đó là sai lầm của tôi ngay từ đầu.
No significant difference was observed between treatments.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy giữa các nghiệm thức.
That is, of course, not the case.	Đó là, tất nhiên, không phải là trường hợp.
You have several options.	Bạn có một số lựa chọn.
And there he spoke in that sense.	Và ở đó anh ấy đã phát biểu theo nghĩa đó.
More and more children began to appear.	Ngày càng có nhiều trẻ em bắt đầu xuất hiện.
Maybe she's in the show business.	Có lẽ cô ấy đang kinh doanh chương trình.
They want food or to be left alone.	Họ muốn có thức ăn hoặc được để yên.
I love telling the stories of my clients.	Tôi thích kể những câu chuyện của khách hàng của tôi.
They want the letter.	Họ muốn bức thư.
Are you ready for it?.	Bạn đã sẵn sàng cho nó?.
Then you can serve.	Sau đó, bạn có thể phục vụ.
You are not that kind of person.	Bạn không phải là loại người.
My father is no different.	Cha tôi cũng không khác.
Still haven't solved it.	Vẫn chưa giải quyết được nó.
We will review in that order.	Chúng tôi sẽ xem xét theo thứ tự đó.
It seems very different at walking speed.	Nó có vẻ rất khác ở tốc độ đi bộ.
These forms are free for you to use.	Các biểu mẫu này là miễn phí cho bạn sử dụng.
Only about the little things, about the details.	Chỉ về những điều nhỏ nhặt, về chi tiết.
Your family doesn't play.	Gia đình bạn không chơi.
Two main factors in our view.	Hai yếu tố chính theo quan điểm của chúng tôi.
Neither does anyone else around here.	Không ai khác xung quanh đây cũng vậy.
There should have continued to be a small government.	Lẽ ra phải tiếp tục có một chính phủ nhỏ.
It seems to build a kind of good will.	Nó dường như xây dựng một loại ý chí tốt.
Add salt and pepper.	Thêm muối và tiêu.
Keep them in place.	Giữ chúng tại chỗ.
I love working with him.	Tôi thích làm việc với anh ấy.
It's really, very positive for us.	Nó thực sự rất, rất tích cực cho chúng tôi.
Sometimes it's real.	Đôi khi nó có thật.
Really, that's it.	Thực sự, đó là nó.
That is really difficult.	Điều đó thực sự khó.
I still have trouble writing with my left hand.	Tôi vẫn gặp khó khăn khi viết bằng tay trái.
I look at everything and say this is a list.	Tôi nhìn vào mọi thứ và nói đây có phải là một danh sách.
She can come back.	Cô ấy có thể quay lại.
Make time for this, whatever your situation may be.	Hãy dành thời gian cho việc này, bất kể tình huống của bạn có thể như thế nào.
So far, we have not received a response.	Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.
This is especially relevant in regards to playing digital games.	Điều này đặc biệt liên quan đến việc chơi các trò chơi kỹ thuật số.
Just trying to figure it out.	Chỉ cần cố gắng tìm ra nó.
Any man will do.	Bất kỳ người đàn ông sẽ làm.
Many people went above and beyond to make our experience even more positive.	Nhiều người đã vượt lên trên và hơn thế nữa để làm cho trải nghiệm của chúng tôi thậm chí còn tích cực hơn.
She got sick and then he fell down.	Cô ấy bị ốm và sau đó anh ấy ngã xuống.
This holds true for the basics.	Điều này đúng với những thứ cơ bản.
I hate to know him.	Tôi ghét phải biết anh ta.
I was talking with her.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy.
There was no immediate response.	Không có phản ứng ngay lập tức.
It's not easy or fun.	Nó không dễ dàng hay vui vẻ.
I am not your mother's child.	Con không phải là con của mẹ.
Communication is excellent.	Giao tiếp là tuyệt vời.
Some of my questions are about religion.	Một số câu hỏi của tôi là về tôn giáo.
Even then she knew what it meant.	Ngay cả lúc đó cô vẫn biết nó có nghĩa là gì.
I will avoid it.	Tôi sẽ tránh nó.
I'm a women.	Tôi là một người phụ nữ.
There seems to be a hole in my heart.	Dường như có một lỗ hổng trong trái tim tôi.
It was clear and cold with lots of stars.	Trời trong và lạnh với rất nhiều sao.
Text and images.	Văn bản và hình ảnh.
Only my eyes are fast enough to see exactly what she does.	Chỉ có đôi mắt của tôi là đủ nhanh để nhìn thấy chính xác những gì cô ấy làm.
Life goes on, you know.	Cuộc sống vẫn tiếp tục, bạn biết đấy.
So it proved to us.	Vì vậy, nó đã chứng minh cho chúng tôi.
We hope to fix this soon.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm sửa lỗi này.
Nothing more than that, though.	Không có gì hơn thế, mặc dù.
I don't create anything for any of my design teams.	Tôi không tạo ra bất kỳ thứ gì cho bất kỳ nhóm thiết kế nào của mình.
These results are similar to those observed in the present study.	Những kết quả này tương tự với những kết quả được quan sát trong nghiên cứu hiện tại.
They won't be able to see how hard our lives are.	Họ sẽ không thể thấy cuộc sống của chúng tôi khó khăn như thế nào.
And in fact, some of that was true.	Và trên thực tế, một số điều đó đã đúng.
It cannot bear this weight.	Nó không thể chịu được trọng lượng này.
You stood up for someone.	Bạn đã đứng lên vì ai đó.
People in the guise are starting to kill each other even now.	Những người trong vỏ bọc đang bắt đầu giết nhau ngay cả bây giờ.
She is so beautiful, so perfect.	Cô ấy thật đẹp, thật hoàn hảo.
Then continue playing.	Sau đó tiếp tục chơi.
For a brain.	Đối với một bộ não.
Now she knew what she was capable of.	Lúc này cô biết mình có khả năng làm gì.
I don't expect them to say anything.	Tôi không mong đợi họ nói bất cứ điều gì.
She is very creative.	Cô ấy rất sáng tạo.
We learn that nothing exists without its opposite.	Chúng ta học được rằng không có gì tồn tại mà không có mặt đối lập của nó.
I think this might be exactly what you are looking for.	Tôi nghĩ đây có thể là chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.
That's what my mother would say.	Đó là những gì mẹ tôi sẽ nói.
It couldn't be the boy.	Đó không thể là cậu bé.
However, that is their defense.	Tuy nhiên, đó là sự bảo vệ của họ.
It seems to be a very long time, longer than it should be.	Nó dường như là một thời gian rất dài, lâu hơn nó phải.
He calls me if he has any questions.	Anh ấy gọi cho tôi nếu anh ấy có bất kỳ câu hỏi nào.
Then you want to do this the hard way.	Vậy thì bạn muốn làm điều này một cách khó khăn.
I will pick you up at seven o'clock.	Tôi sẽ đón bạn lúc bảy giờ.
But the women know.	Nhưng những người phụ nữ biết.
Find out this is the best way to proceed.	Tìm ra đây là cách tốt nhất để tiếp tục.
She used to be happy before.	Cô ấy đã từng hạnh phúc trước đây.
The first book was five books longer than the current three.	Cuốn đầu tiên dài năm cuốn hơn là ba cuốn hiện tại.
But now she is very happy.	Nhưng bây giờ cô ấy đang rất vui.
Fast food is not known as a particularly healthy form of food.	Thức ăn nhanh không được biết đến như một dạng thức ăn đặc biệt tốt cho sức khỏe.
Crying and upset.	Đã khóc và khó chịu.
We are stupid but.	Chúng tôi thật ngu ngốc nhưng.
However, many problems still exist with this.	Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại với điều này.
I can't contact anyone.	Tôi không liên lạc được với ai.
What we had was short and beautiful.	Những gì chúng tôi đã có thật ngắn gọn và đẹp đẽ.
This gave me another perspective.	Điều này đã cho tôi một góc nhìn khác.
It feels wrong.	Nó cảm thấy sai lầm.
This is not a problem and yes it works.	Đây không phải là một vấn đề và có nó hoạt động.
Answer that she has not seen his face.	Trả lời rằng cô chưa nhìn thấy mặt anh.
No limits are accepted.	Không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào.
You give me six weeks.	Bạn cho tôi sáu tuần.
You cannot be destroyed by the trials of this life.	Bạn không thể bị phá hủy bởi những thử thách của cuộc sống này.
So you give an opinion.	Vậy nên bạn đưa ra một ý kiến.
Men are dead.	Đàn ông đã chết.
Everything seems fine here.	Mọi thứ có vẻ ổn ở đây.
She took the other half.	Cô ấy đã lấy nửa còn lại.
However, no.	Tuy nhiên, không có.
I cut myself off from everything.	Tôi đã cắt đứt bản thân khỏi mọi thứ.
They are not sure yet.	Họ vẫn chưa chắc chắn.
The former is not necessarily true in a real case.	Điều trước đây không nhất thiết phải đúng trong một trường hợp thực tế.
We will learn to make our own.	Chúng tôi sẽ học cách làm của riêng mình.
It takes away the pain.	Nó làm mất đi nỗi đau.
The wind will calm itself, the sky will be clear.	Gió sẽ tự lặng, bầu trời quang đãng.
It may not even be true.	Nó thậm chí có thể không đúng.
Because it has the word fuck in it.	Bởi vì nó có từ fuck trong đó.
We are only left.	Chúng tôi chỉ còn lại.
It will require a lot of money and hard work.	Nó sẽ đòi hỏi rất nhiều tiền và làm việc chăm chỉ.
Today is today, that's life.	Hôm nay là ngày hôm nay, đó là cuộc sống.
She can't go through this again.	Cô ấy không thể trải qua điều này một lần nữa.
Lines are open and parts are moving to make this a success.	Các dòng đang mở và các bộ phận đang di chuyển để làm cho điều này thành công.
It feels personal.	Nó cảm thấy cá nhân.
We are only writing for the next three months.	Chúng tôi chỉ viết thư trong ba tháng tới.
But don't worry, it will come back.	Nhưng đừng lo lắng, nó sẽ quay trở lại.
You are very lucky to have achieved this.	Bạn thật may mắn khi đạt được điều này.
Let us know how we're doing.	Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi đang làm như thế nào.
Can only exercise.	Chỉ có thể tập thể dục.
Actually, it's two people sitting with this thing on their heads.	Thực ra, đó là hai người đang ngồi với thứ này trên đầu.
That's the outside look.	Đó là cái nhìn bên ngoài.
But something even more interesting happens.	Nhưng một cái gì đó thậm chí còn thú vị hơn xảy ra.
Or maybe it's just dinner.	Hoặc có thể đó chỉ là bữa tối.
Nothing has been achieved.	Chưa đạt được điều gì.
And he's also strong.	Và anh ấy cũng mạnh mẽ.
I told him it was so.	Tôi đã nói với anh ấy rằng nó là như vậy.
All of that has changed.	Tất cả điều đó đã thay đổi.
It went on the blue line.	Nó đã đi trên đường màu xanh lam.
You look great while you're sleeping.	Bạn trông thật tuyệt khi bạn đang ngủ.
At least two weeks.	Ít nhất hai tuần.
You add things after it's created.	Bạn thêm những thứ sau khi nó được tạo.
You have come to the right place for the solution.	Bạn đã đến đúng nơi cho giải pháp.
What's more important is that we get on with everything.	Điều quan trọng hơn là chúng ta phải tiếp tục với mọi thứ.
There is no chance to save him.	Không có cơ hội để cứu anh ta.
However, where you put them, is where the game gets interesting.	Tuy nhiên, nơi bạn đặt chúng, là nơi trò chơi trở nên thú vị.
However, they are a little harder to come by.	Tuy nhiên, chúng khó đến hơn một chút.
She knows it's more than that.	Cô ấy biết nó còn hơn thế nữa.
This forces the rest of the lines to be green.	Điều này buộc phần còn lại của các đường màu xanh lá cây.
Feels light in the price range.	Cảm thấy nhẹ nhàng trong phạm vi giá cả.
They did not appear in court as they were supposed to.	Họ không xuất hiện tại tòa án như họ được cho là.
Even some of those have weapons.	Thậm chí một số trong số những người có vũ khí.
I take full responsibility.	Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
It must have been ten minutes.	Chắc đã được mười phút.
Or about me.	Hay về tôi.
Then she told him he wasn't afraid at all.	Sau đó cô ấy bảo anh ta không sợ gì cả.
And he plays the game very well.	Và anh ấy chơi game rất giỏi.
Now there is one.	Bây giờ có một.
I know from experience that some men.	Tôi biết từ kinh nghiệm rằng một số người đàn ông.
I approached her and looked deeply into her eyes.	Tôi đến gần cô ấy và nhìn sâu vào mắt cô ấy.
I wanted to move out.	Tôi đã muốn chuyển ra ngoài.
It's not that she's looking for someone.	Không phải cô ấy đang tìm ai đó.
There's no reason to put your life in jeopardy.	Không có lý do gì để khiến cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm.
Often goes missing completely.	Thường bị mất tích hoàn toàn.
We will not be caught.	Chúng tôi sẽ không bị bắt.
Don't play with me.	Đừng chơi với tôi.
It is never the same play.	Nó không bao giờ là một vở kịch giống nhau.
Take the time to do it right.	Hãy dành thời gian để làm đúng.
It was one of the most incredible experiences we have ever had.	Đó là một trong những trải nghiệm đáng kinh ngạc nhất mà chúng tôi từng trải qua.
Like he said, he just wanted results.	Như anh ấy nói, anh ấy chỉ muốn kết quả.
Others follow the tough girl's way.	Những người khác làm theo cách của cô gái cứng rắn.
And he's back in seconds.	Và anh ấy quay lại trong vài giây.
But he likes it.	Nhưng anh ấy thích nó.
If they don't return to the page, they can't use it.	Nếu họ không quay lại trang, họ không thể sử dụng nó.
But she still keeps in touch.	Nhưng cô ấy vẫn giữ liên lạc.
Sometimes this works, sometimes it doesn't.	Đôi khi điều này hiệu quả, đôi khi nó không.
Another start in the dark.	Một khởi đầu khác trong bóng tối.
They don't have to go through that.	Họ không cần phải trải qua điều đó.
It was great freedom to play him.	Đó là sự tự do tuyệt vời khi chơi anh ấy.
One of the big ones is gone.	Một trong những cái lớn đã biến mất.
You need to do it with her.	Anh cần phải làm điều đó với cô ấy.
It doesn't work with fill forms.	Nó không hoạt động với các mẫu điền.
A gift from a dead man.	Một món quà từ một người đàn ông đã chết.
Note that they are not the same for each case.	Lưu ý rằng chúng không giống nhau cho từng trường hợp.
I have a feeling he's done this before.	Tôi có cảm giác anh ấy đã làm điều này trước đây.
Tears began to stream down her face.	Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô.
I do not expect to make a new friend.	Tôi không mong đợi để làm cho một người bạn mới.
I don't believe that god exists.	Tôi không tin rằng thần tồn tại.
I didn't ask him about it.	Tôi không hỏi anh ấy về điều đó.
Sometimes they also have to go through a legal review.	Đôi khi họ cũng phải trải qua một cuộc xem xét pháp lý.
Or at least, you probably know.	Hoặc ít nhất, bạn có thể biết.
A lot of teams are called up after the season ends.	Rất nhiều đội được gọi sau khi mùa giải kết thúc.
There is only one guardian.	Có một người bảo vệ duy nhất.
There are no resources to do things the right way.	Không có nguồn lực để thực hiện mọi việc đúng cách.
One of those activities is plant variety testing.	Một trong những hoạt động đó là khảo nghiệm giống cây trồng.
By now he was almost out of breath.	Đến giờ thì anh gần như thở không ra hơi.
Therefore, there is no such specific solution.	Do đó, không có giải pháp cụ thể như vậy.
I gave a speech.	Tôi đã có một bài phát biểu.
A tall silhouette filled the frame.	Một bóng dáng cao lớn lấp đầy khung hình.
Oh, that scene is too long.	Ôi, cảnh đó dài quá.
This was done with me.	Điều này đã được thực hiện với tôi.
Put on your source.	Đặt trên nguồn của bạn.
Sometimes she becomes emotional and confused.	Đôi khi cô ấy trở nên xúc động và bối rối.
But he didn't figure out what it was.	Nhưng anh ấy đã không tìm ra nó là gì.
Therefore, we cannot consider it on appeal.	Do đó, chúng tôi không thể xem xét nó khi kháng cáo.
Not sure why he actually stood up.	Không hiểu tại sao anh ta lại thực sự đứng lên.
There's a human side to this as well.	Có một khía cạnh con người trong điều này là tốt.
There are no police on the bridge.	Không có cảnh sát trên cầu.
Click here to read the questions and complete the results.	Nhấn vào đây để đọc các câu hỏi và hoàn thành kết quả.
I'm sure your customers already know about that.	Tôi chắc rằng khách hàng của bạn đã biết về điều đó.
Out here, we are alone.	Ở ngoài này, chúng tôi đang ở một mình.
They may think you.	Họ có thể cho rằng bạn.
When he first appeared, he seemed born for this day.	Lần đầu tiên xuất hiện, anh ấy dường như được sinh ra cho ngày này.
Here is a photo of one available there.	Đây là một bức ảnh của một cái có sẵn ở đó.
If you can, wear a friendly expression on your face.	Nếu bạn có thể, hãy mang một biểu hiện thân thiện trên khuôn mặt của bạn.
However, there are negative consequences to this.	Tuy nhiên, có những hậu quả tiêu cực đối với điều này.
That means today their luck may change.	Có nghĩa là hôm nay vận may của họ có thể thay đổi.
Put about half of the snow in a smaller bowl.	Cho khoảng một nửa số tuyết vào một chiếc bát nhỏ hơn.
Not much.	Không có nhiều.
Is really important.	Là thực sự quan trọng.
I should call you then.	Tôi nên gọi cho bạn sau đó.
We left it there.	Chúng tôi đã để nó ở đó.
You do not say no to these offers.	Bạn không nói không với những đề nghị này.
I mean, you have to.	Ý tôi là, bạn phải làm như vậy.
He was about to leave.	Anh đã định ra đi.
Just for one summer, you know.	Chỉ trong một mùa hè, bạn biết đấy.
This problem will not go away.	Vấn đề này sẽ không biến mất.
I would like to know cases like this more often.	Tôi muốn biết những trường hợp như thế này thường xuyên hơn.
They just stood there like before.	Họ chỉ đứng đó như trước đây.
Last man of the season.	Người cuối cùng của mùa giải.
You become more comfortable in your own skin.	Bạn trở nên thoải mái hơn trong làn da của chính mình.
Just do it later.	Chỉ cần làm sau.
In this case, rest will help.	Trong trường hợp này, nghỉ ngơi sẽ hữu ích.
This product may be back in stock soon.	Sản phẩm này có thể sớm trở lại trong kho.
We were fine.	Chúng tôi đã ổn.
Now she is speaking out.	Bây giờ cô ấy đang lên tiếng.
I can talk about him.	Tôi có thể nói về anh ấy.
To do so, it needs conflict.	Để làm như vậy, nó cần xung đột.
Patient selection and surgical technique are important.	Lựa chọn bệnh nhân và kỹ thuật phẫu thuật là rất quan trọng.
Or will achieve your goal.	Hoặc sẽ đạt được mục đích của bạn.
And the process is not just one-way.	Và quá trình này không chỉ diễn ra một chiều.
Do they eat well?	Họ có ăn ngon không?
The sky is falling, and no one is listening to me.	Bầu trời đang sụp đổ, và không ai đang lắng nghe tôi.
No one has called to report the missing loved one.	Chưa có ai gọi điện báo tin người thân mất tích.
However, there are many factors involved.	Tuy nhiên có nhiều yếu tố liên quan.
Live performance in one go.	Biểu diễn trực tiếp trong một lần.
Add the wine to the pan and set aside.	Thêm rượu vào chảo và để cho bớt.
That time is still very close.	Thời điểm đó vẫn còn rất gần.
God only knows if we'll ever see them again.	Có chúa mới biết liệu chúng ta có bao giờ gặp lại họ không.
Write, write, write.	Viết, viết, viết.
It's dark inside.	Bên trong nó tối om.
I need that longer.	Tôi cần điều đó dài hơn.
That is my position.	Đó là vị trí của tôi.
The next five hours.	Năm giờ tiếp theo.
It is not difficult to see that this is possible.	Không khó để thấy rằng điều này là có thể.
You asked me when he became aware of it.	Bạn đã hỏi tôi khi anh ấy nhận thức được điều đó.
You are not like that.	Bạn không giống như vậy.
He asked me to leave.	Anh ấy yêu cầu tôi bỏ đi.
Each has a different interest, a different set of people.	Mỗi thứ có một mối quan tâm khác nhau, một loạt người khác nhau.
His shoulders didn't feel tight.	Vai anh không cảm thấy căng.
I know the problem but don't know how to solve it.	Tôi biết vấn đề nhưng không biết làm thế nào để giải quyết nó.
She certainly has no reason to be like that.	Cô ấy chắc chắn không có lý do gì để bị như vậy.
However, this time is different.	Tuy nhiên, lần này thì khác.
Cold weather.	Thời tiết lạnh.
The show returns after a five-year hiatus.	Chương trình trở lại sau năm năm tạm nghỉ.
The text area has a character limit.	Vùng văn bản có giới hạn ký tự.
Kitchen girl.	Cô gái bếp núc.
I tried a lot to help you.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để giúp bạn.
But this is not necessarily a bad thing or a dead end.	Nhưng đây không hẳn là một điều tồi tệ hay một ngõ cụt.
The remaining question is why.	Câu hỏi còn lại là tại sao.
What works in one situation will not necessarily work in another.	Những gì hiệu quả trong một tình huống này sẽ không nhất thiết hiệu quả với một tình huống khác.
In response, the court pointed out that they saw things differently.	Đáp lại, tòa án chỉ ra rằng họ đã nhìn nhận mọi thứ theo cách khác.
Does it sound simple?	Nghe có vẻ đơn giản chưa ?.
And this is a big problem.	Và đây là một vấn đề lớn.
I tried to do my best.	Tôi đã cố gắng làm hết sức mình.
Data represent three or more experiments with similar results.	Dữ liệu đại diện cho ba hoặc nhiều thí nghiệm có kết quả tương tự.
I didn't know your brother passed away.	Tôi không biết anh trai của bạn đã qua đời.
Three minutes after seven minutes, it happened.	Ba phút sau bảy phút, nó đã xảy ra.
Do not think about other arguments.	Không có suy nghĩ về lập luận khác.
He never completed his legal studies.	Anh ta chưa bao giờ hoàn thành nghiên cứu pháp lý của mình.
And we didn't have to wait long.	Và chúng tôi cũng không phải đợi lâu.
None of us know what day will be our last.	Không ai trong chúng ta biết ngày nào sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta.
I even wrote about it in my first book.	Tôi thậm chí đã viết về nó trong cuốn sách đầu tiên của mình.
I would do anything for you, because you are a good person.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn, bởi vì bạn là một người tốt.
President is the change really needed.	Tổng thống là sự thay đổi thực sự cần thiết.
But it is a fact of first importance.	Nhưng đó là một thực tế có tầm quan trọng đầu tiên.
You try to have as few moves as you can.	Bạn cố gắng có một vài nước đi bạn có thể đi được.
But this is not the problem.	Nhưng đây không phải vấn đề.
Imagine the classroom back then.	Hãy tưởng tượng về lớp học hồi đó.
Too good, as far as she's concerned.	Quá tốt, theo như những gì cô ấy có liên quan.
It is not good public health.	Nó không phải là sức khỏe cộng đồng tốt.
My legs, my back, my brain.	Chân, lưng, não của tôi.
He could have fallen before that.	Anh ấy có thể gục ngã trước đó.
I'm not your sister.	Tôi không phải em gái của bạn.
A great story.	Một câu chuyện tuyệt vời.
They care about our economy, our homes, our jobs.	Họ quan tâm đến nền kinh tế, nhà cửa, công việc của chúng ta.
He let me live and gave me my name.	Anh ấy để tôi sống và cho tôi tên của tôi.
Much of this is due to my father being lazy to drink.	Phần lớn điều này là do bố tôi lười uống rượu.
We don't have too much time to waste.	Chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí.
With us, of course, it's different.	Với chúng tôi, tất nhiên, nó khác.
I remember thinking this is what we've been waiting for.	Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng đây là điều chúng tôi đã chờ đợi.
Can't win with them.	Không thể giành chiến thắng với họ.
Fear began to emerge.	Nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện.
We are doing something positive.	Chúng tôi đang làm điều gì đó tích cực.
That was her promise.	Đó là lời hứa của cô ấy.
We've got everyone watching for him.	Chúng tôi đã có tất cả mọi người theo dõi cho anh ấy.
She wanted to close her eyes and hide.	Cô muốn nhắm mắt trốn đi.
Can you also recommend an exercise video for her?	Bạn cũng có thể giới thiệu một video tập thể dục cho cô ấy không?
Use the afternoon for quiet study or work.	Sử dụng buổi chiều để nghiên cứu hoặc làm việc yên tĩnh.
This didn't even bother us.	Điều này thậm chí không gây rắc rối cho chúng tôi.
Usually, they feel pain.	Thông thường, họ cảm thấy đau đớn.
Without saying a word she set the chair down.	Không nói lời nào cô để ghế ngồi xuống.
The game is very simple.	Trò chơi rất đơn giản.
It really is like that.	Nó thực sự là như vậy.
They only brought two out from the back office.	Họ chỉ mang hai cái ra từ văn phòng phụ.
Oh good.	Ồ, tốt.
Why did you do that.	Tại sao bạn làm điều đó.
And there we are.	Và chúng tôi ở đó.
We'll experiment, we both know it.	Chúng tôi sẽ thử nghiệm, cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
In fact, the opposite happens.	Trong thực tế, điều ngược lại xảy ra.
If we could understand, we wouldn't be us.	Nếu chúng tôi có thể hiểu, chúng tôi đã không phải là chúng tôi.
that's a really good question.	đó thật là một câu hỏi hay.
Only he knows why this choice came to you.	Chỉ anh ấy biết tại sao sự lựa chọn này lại đến với bạn.
Crack the eggs, one by one.	Đập những quả trứng, từng quả một.
Imagine the effort that you have made.	Hãy tưởng tượng những nỗ lực mà bạn đã thực hiện.
Easy for me.	Dễ dàng cho tôi.
It's winter inside.	Bên trong đó là mùa đông.
Lots of ice.	Rất nhiều băng.
But that hardly happens.	Nhưng điều đó hầu như không xảy ra.
No, don't take it, because only one of us can do it.	Không, không được lấy, bởi vì chỉ có một người trong chúng ta có thể làm được điều đó.
You know, that old movie.	Bạn biết đấy, bộ phim cũ đó.
We love you.	Chúng tôi yêu bạn.
Animals are built differently from humans.	Động vật được xây dựng khác với con người.
But he's not sure.	Nhưng anh không chắc.
People above you, they never want to share power with you.	Những người ở trên bạn, họ không bao giờ muốn chia sẻ quyền lực với bạn.
So think back to the time you put on your shoes this morning.	Vì vậy, hãy nghĩ lại thời điểm bạn xỏ giày vào sáng nay.
I get tired of reading that stuff.	Tôi cảm thấy mệt mỏi khi đọc những thứ đó.
I will not.	Tôi sẽ không.
Used black magic.	Đã sử dụng ma thuật đen.
Early.	Sớm.
So it's a lot easier for me.	Vì vậy, nó dễ dàng hơn rất nhiều cho tôi.
There's a little more to say.	Còn một chút nữa để nói.
It's about time to be called a good book.	Đó là khoảng thời gian được gọi là một cuốn sách hay.
Or somewhere else, maybe.	Hoặc ở một nơi khác, có thể.
I love the sound.	Tôi yêu âm thanh.
How true is that today?.	Ngày nay điều đó đúng như thế nào ?.
Already have a local address.	Đã có một địa chỉ địa phương.
Some cases are more informative than others.	Một số trường hợp có nhiều thông tin hơn những trường hợp khác.
Watch online for free.	Xem trực tuyến miễn phí.
Thank you back.	Cảm ơn bạn trở lại.
I am in the dark, and you keep me in the dark.	Tôi ở trong bóng tối, và bạn giữ tôi trong bóng tối.
We have different colors to choose from.	Chúng tôi có các màu sắc khác nhau để lựa chọn.
It is a lovely baby!.	Nó là một đứa trẻ đáng yêu !.
Two general methods have been tried.	Hai phương pháp chung đã được thử.
So it's not really an advance.	Vì vậy, nó thực sự không phải là một khoản tạm ứng.
In fact, we know how electricity moves through our bodies quite well.	Trên thực tế, chúng ta biết cách điện tích di chuyển trong cơ thể của chúng ta khá rõ.
Now take.	Bây giờ lấy.
I have never met anyone like him.	Tôi cũng chưa từng gặp ai như anh ấy.
I really want to dry myself.	Tôi rất muốn tự lau khô mình.
By the time anyone noticed, the fire had been properly extinguished.	Đến khi có ai để ý thì ngọn lửa đã được dập tắt một cách hợp lý.
Everyone is extremely satisfied with the end result!.	Mọi người đều vô cùng hài lòng với kết quả cuối cùng !.
It won't help at all.	Nó sẽ không giúp được gì cả.
Lots of potential.	Rất nhiều tiềm năng.
They both know who they are talking about.	Cả hai đều biết họ đang nói về ai.
You could have done whatever you wanted.	Bạn có thể đã làm bất cứ điều gì bạn muốn.
That I'm not noticeable or anything like that.	Rằng tôi không đáng chú ý hay bất kỳ điều gì tương tự.
Focus on training, that's a good thing.	Tập trung vào đào tạo, đó là điều tốt.
A lot of us did.	Rất nhiều người trong chúng tôi đã làm.
The harder it is to access your money, the better.	Càng khó tiếp cận tiền của bạn càng tốt.
However, their interaction was not significant.	Tuy nhiên, sự tương tác của họ không đáng kể.
I'm not going with them.	Tôi không định đi với họ.
Indeed there is.	Quả thực là có.
The voice in her mind didn't seem entirely her own.	Giọng nói trong tâm trí cô ấy dường như không hoàn toàn là của riêng cô ấy.
I was saved.	Tôi đã được cứu.
So as long as it exists, it can never experience beyond itself.	Vì vậy, chừng nào nó còn tồn tại, nó không bao giờ có thể trải nghiệm ngoài chính nó.
They need water.	Họ cần nước.
I did not use the image.	Tôi đã không sử dụng hình ảnh.
God of peace you are hurting others or them a lot.	Thần hòa bình bạn đang làm tổn thương người khác hoặc họ rất nhiều.
I reached out to close it, but with no success.	Tôi đã đưa tay ra để đóng nó lại, nhưng không thành công.
There needs to be someone to stand for them.	Cần phải có một người nào đó để đứng cho họ.
Decided to go to bed early.	Quyết định đi ngủ sớm.
Two new cases were granted.	Hai trường hợp mới được cấp.
It feels like fire to the touch.	Khi chạm vào như có lửa.
It shakes her from the inside out.	Nó làm cô ấy rung động từ trong ra ngoài.
I've seen her do that.	Tôi đã thấy cô ấy làm điều đó.
This has also been denied.	Điều này cũng đã bị từ chối.
I don't understand the logic either.	Tôi cũng không hiểu logic.
I know of no better way of acting than my father.	Tôi biết không có cách hành động nào tốt hơn của cha tôi.
I have attached an example.	Tôi có kèm theo một ví dụ.
No need to try to control any of it.	Không cần phải cố gắng kiểm soát bất kỳ điều gì trong số đó.
Suddenly, he's not in the storm.	Đột nhiên, anh ấy không ở trong cơn bão.
See what the future holds.	Nhìn thấy những gì tương lai nắm giữ.
So this surprised me.	Vì vậy, điều này làm tôi ngạc nhiên.
He clicked.	Anh ta nhấn vào.
Hope you enjoy keeping right here.	Hy vọng bạn thích giữ ngay tại đây.
They are very strong dogs for their size.	Chúng là những con chó rất mạnh mẽ đối với kích thước của chúng.
It is an opinion piece.	Nó là một phần ý kiến.
However, we obtained the same results for pain control.	Tuy nhiên, chúng tôi thu được cùng một kết quả về kiểm soát cơn đau.
Then he looked at me.	Rồi anh ấy nhìn tôi.
I tried to escape.	Tôi đã cố gắng trốn thoát.
Perhaps never again.	Có lẽ không bao giờ nữa.
Management doesn't want passion.	Quản lý không muốn đam mê.
I made the hole too small.	Tôi đã làm cho lỗ quá nhỏ.
Is there any help?.	Có bất kỳ sự giúp đỡ nào không ?.
Just something to take her higher.	Chỉ là một cái gì đó để đưa cô ấy cao hơn.
My son has a brain tumor.	Con trai bị u não.
I better do something to turn this around.	Tốt hơn là tôi nên làm gì đó để xoay chuyển tình thế này.
Not so right.	Không phải vậy đâu.
Some refused to give up.	Một số từ chối bỏ cuộc.
For the most part, this is true.	Đối với hầu hết các phần, điều này là đúng.
But how do we understand this when.	Nhưng làm thế nào chúng ta hiểu được điều này khi nào.
His green eyes were serious.	Đôi mắt xanh lục của anh ấy rất nghiêm túc.
But it doesn't catch this.	Nhưng nó không bắt được cái này.
He should have time.	Anh ấy nên có thời gian.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
We love you and are proud of you.	Chúng tôi yêu bạn và tự hào về bạn.
This shouldn't happen, perhaps, but it does.	Điều này không nên xảy ra, có lẽ, nhưng nó có.
You don't need much of this product.	Bạn không cần nhiều sản phẩm này.
A plus point will probably become even more important later.	Một điểm cộng có lẽ sẽ càng trở nên quan trọng hơn sau này.
There may be another attempt.	Có thể có một nỗ lực khác.
It has made me face and question many things in my life.	Nó đã khiến tôi phải đối mặt và tự vấn nhiều điều trong cuộc sống của mình.
Hard to believe but it's true.	Khó tin nhưng đó là sự thật.
In this model, there is no dark matter and no dark energy.	Trong mô hình này, không có vật chất tối và không có năng lượng tối.
Be patient, it will be difficult to bring positive results.	Chịu đựng, sẽ khó mang lại kết quả tích cực.
After that, it was impossible to go back to sleep.	Sau đó, không thể quay trở lại giấc ngủ.
Audiences love that stuff.	Khán giả yêu thích những thứ đó.
I was worried.	Tôi đã lo lắng.
Tay agreed.	Tay đã đồng ý.
Proposal has been accepted.	Đề nghị đã được chấp nhận.
I don't matter.	Tôi không quan trọng.
It looked beautiful, less than half an hour ago.	Nó trông rất đẹp, cách đây chưa đầy nửa giờ.
They cut him into pieces.	Họ cắt anh ta thành nhiều mảnh.
I didn't hear him.	Tôi không nghe thấy anh ta.
It's seven thirty then.	Vậy thì bảy giờ ba mươi.
Bright eyed girl.	Cô gái mắt sáng.
This is a public journey, not one of his private ones.	Đây là một cuộc hành trình công khai, không phải một trong những chuyến đi riêng tư của anh ấy.
You called it up.	Bạn đã gọi nó lên.
Based on my real life.	Dựa trên cuộc sống thực của tôi.
That's just what they do when given the chance.	Đó chỉ là những gì họ làm khi có cơ hội.
Not if they can avoid it.	Không nếu họ có thể tránh nó.
We've run into some complications, it's true.	Chúng tôi đã gặp phải một số phức tạp, đó là sự thật.
Full details are available upon request.	Chi tiết đầy đủ có sẵn theo yêu cầu.
I'm even getting close to a solution or three, in many places.	Tôi thậm chí đang tiến gần đến một hoặc ba giải pháp, ở nhiều nơi.
There they found their man.	Ở đó họ đã tìm thấy người đàn ông của mình.
He has matured a lot in the past six months.	Anh ấy đã trưởng thành rất nhiều trong sáu tháng qua.
I had, you know, my problems walking out of that life.	Tôi đã có, bạn biết đấy, những vấn đề của tôi khi bước ra khỏi cuộc sống đó.
But only there.	Nhưng chỉ ở đó.
Not this time.	Lần này thì không.
And she was right when we checked her number.	Và cô ấy đã đúng khi chúng tôi kiểm tra số của cô ấy.
That's not what happened.	Đó không phải là những gì đã xảy ra.
Here are the most important details.	Dưới đây là những chi tiết quan trọng nhất.
You can also.	Bạn cũng có thể.
Think about it most carefully.	Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận nhất.
I forgot what he looked like.	Tôi quên anh ấy trông như thế nào.
He broke her heart, and she was a very good woman.	Anh ấy đã làm tan nát trái tim cô ấy, và cô ấy là một người phụ nữ rất tốt.
So he is one and only.	Vì vậy, anh ấy là một và duy nhất.
We spent four days searching and couldn't find one.	Chúng tôi đã mất bốn ngày để tìm kiếm và không thể tìm thấy một.
Something must be done.	Phải làm việc gì đó.
Everything is back to normal.	Mọi thứ trở lại bình thường.
In front of him were fields.	Phía trước anh ta là những cánh đồng.
Let the men continue.	Hãy để đàn ông tiếp tục.
I want your word, not mine, to be okay.	Tôi muốn lời của bạn, không phải lời của tôi, được.
I never paid much attention at the time.	Tôi chưa bao giờ chú ý nhiều vào thời điểm đó.
He's probably attending college far away.	Anh ấy có lẽ đang học đại học ở xa.
Something different from what he went to the plate.	Một cái gì đó khác với những gì anh ta đi vào đĩa.
We know now that was never done.	Chúng tôi biết bây giờ điều đó đã không bao giờ được hoàn thành.
I will help.	Tôi sẽ giúp.
Unfortunately, it fell very short.	Thật không may, nó đã rơi rất ngắn.
Days passed.	Ngày tháng trôi qua.
That was never the law.	Như vậy chưa bao giờ là luật.
Every other door is open to the wind and the elements.	Mọi cánh cửa khác đều rộng mở đón gió và các yếu tố.
He told himself he was very pleased with the trip.	Anh tự nhủ anh rất vui vì chuyến đi.
I wouldn't be happy there either.	Tôi cũng sẽ không hạnh phúc ở đó.
You can see the change in this pull request.	Bạn có thể thấy sự thay đổi trong yêu cầu kéo này.
Of course there's more to it than this.	Tất nhiên còn nhiều điều hơn thế này.
The wonderful house had everything we needed.	Ngôi nhà tuyệt vời có mọi thứ chúng tôi cần.
I will understand.	Tôi sẽ hiểu.
And they can last until the final form is known.	Và chúng có thể tồn tại cho đến khi biết được hình thức cuối cùng.
She learned a lot from school.	Cô ấy đã học được rất nhiều điều từ trường học.
It is not progress.	Nó không phải là tiến bộ.
I have nothing to do with writing them.	Tôi không liên quan gì đến việc viết chúng.
I have been background checked many times.	Tôi đã được kiểm tra lý lịch nhiều lần.
No other side effects were observed or reported.	Không có tác dụng phụ nào khác được quan sát hoặc báo cáo.
I don't need things right now.	Tôi không cần những thứ ngay bây giờ.
I actually wrote during that time, but didn't post online.	Tôi thực sự đã viết trong thời gian đó, nhưng không đăng trực tuyến.
I don't want to be my sister.	Tôi không muốn trở thành em gái của tôi.
They saw that in him.	Họ đã nhìn thấy điều đó ở anh ấy.
Life is not like that.	Cuộc sống không phải như vậy.
I will never forget that face.	Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó.
The workers are also really helpful as well as relaxed.	Các công nhân cũng thực sự hữu ích cũng như thoải mái.
We'll just go up to the base.	Chúng tôi sẽ chỉ đi lên căn cứ.
Never something random.	Không bao giờ là một cái gì đó ngẫu nhiên.
Memory media can store program instructions for computer programs.	Phương tiện bộ nhớ có thể lưu trữ các hướng dẫn chương trình cho các chương trình máy tính.
They die on file.	Họ chết trong hồ sơ.
A sure sign that this band can do more than just dream.	Một dấu hiệu chắc chắn rằng ban nhạc này có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ mơ ước.
It's important for the public to see that happen.	Điều quan trọng là công chúng phải thấy điều đó xảy ra.
For example, now he still has more items on his wish list.	Ví dụ, bây giờ anh ấy vẫn còn nhiều món hơn cho danh sách mong muốn của mình.
And not for what they are used for.	Và không phải cho những gì chúng được sử dụng.
Representative images of two independent experiments from three patients.	Hình ảnh đại diện của hai thí nghiệm độc lập từ ba bệnh nhân.
Or he knows who.	Hoặc anh ấy biết là ai.
State by region.	Tiểu bang theo khu vực.
But he was very tired.	Nhưng anh rất mệt.
I hope I'm not too late.	Anh hy vọng mình không quá muộn.
Not just between them.	Không chỉ giữa họ.
And no one will hear.	Và sẽ không ai nghe thấy.
A change he likes.	Một sự thay đổi mà anh ấy thích.
He threw a match.	Anh ấy đã ném một trận đấu.
Don't make it difficult for yourself.	Đừng làm khó bản thân.
They may want instant cash out just to buy beer.	Họ có thể muốn rút tiền mặt ngay lập tức chỉ để mua bia.
You might want to consider that.	Bạn có thể muốn xem xét điều đó.
Rest with me for a while.	Nghỉ ngơi với tôi một lúc.
And we also discussed these issues.	Và chúng tôi cũng đã thảo luận về những vấn đề này.
By late afternoon their work was done.	Đến chiều muộn công việc của họ đã xong.
He has never been married or had children.	Anh ta chưa bao giờ kết hôn hay có con.
Your own opinion and nothing more.	Ý kiến ​​của riêng bạn và không có gì hơn.
I need proof.	Tôi cần bằng chứng.
We need to check if this is well defined.	Chúng ta cần kiểm tra xem điều này đã được xác định rõ chưa.
He is a.	Ông là một.
This is the first step back.	Đây là bước đầu tiên trở lại.
It was a completely different experience.	Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Therefore, our current data support the following model.	Do đó, dữ liệu hiện tại của chúng tôi hỗ trợ mô hình sau.
She even showed them letters she had received from her missing friends.	Cô ấy thậm chí còn cho họ xem những bức thư mà cô ấy đã nhận được từ những người bạn đã mất tích của mình.
God abandoned them.	Chúa đã từ bỏ họ.
I haven't run in three or four weeks.	Tôi đã không chạy trong ba hoặc bốn tuần.
That's a way of thinking.	Đó là một cách nghĩ.
This will be perfect.	Điều này sẽ được hoàn hảo.
Others are not.	Những người khác thì không.
Sometimes we like them very much.	Đôi khi chúng tôi thích chúng rất nhiều.
The wind itself is not a threat.	Bản thân gió không phải là mối đe dọa.
I know you know who he is, what he is.	Tôi biết bạn biết anh ta là ai, anh ta là gì.
No one is stopping you from doing so.	Không ai ngăn cản bạn làm như vậy.
Make love.	Làm tình đi.
However, it does not see its sight.	Tuy nhiên, nó không nhìn thấy sự nhìn thấy của nó.
Every year is different.	Mỗi năm đều khác nhau.
I asked when it would stop.	Tôi hỏi khi nào nó sẽ dừng lại.
Not like it used to be.	Không giống như nó đã từng.
God damn it.	Mẹ kiếp.
You have no information about player movements, injuries or anything else.	Bạn không có thông tin về chuyển động của cầu thủ, chấn thương hoặc bất cứ điều gì khác.
But some things still need to be said.	Nhưng một số điều vẫn cần phải nói.
And create your world.	Và tạo ra thế giới của bạn.
It's not easy to commit suicide here.	Ở đây không dễ tự sát.
At least not completely.	Ít nhất là không hoàn toàn.
It was a last minute decision so it was pretty tight.	Đó là một quyết định vào phút cuối nên nó khá chặt chẽ.
There is no other direction.	Không có hướng nào khác.
They even need a little rest.	Thậm chí họ cần nghỉ ngơi một chút.
Each example shown is representative of three experiments.	Mỗi ví dụ được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm.
I completely understand this.	Tôi hoàn toàn hiểu điều này.
But some things stand out.	Nhưng một số điều nổi bật.
But the name is terrible.	Nhưng cái tên thật khủng khiếp.
I like both, but in different ways.	Tôi thích cả hai, nhưng theo những cách khác nhau.
Now I understand that.	Bây giờ tôi đã hiểu điều đó.
Lots of mean, stupid faces.	Rất nhiều khuôn mặt xấu tính, ngu ngốc.
He was sleeping while on duty.	Anh ta đang ngủ trong lúc làm nhiệm vụ.
I became angry.	Tôi trở nên tức giận.
The doctor has come and she wants to say a specific word to him.	Bác sĩ đã đến và cô ấy muốn nói một lời cụ thể với anh ta.
And among these people, one is the king.	Và trong số những người này, một người là vua.
The hands are small and a bit cold and dry.	Bàn tay nhỏ và hơi lạnh và khô.
This form is painless.	Dạng này không đau.
The results will be the same.	Kết quả sẽ giống nhau.
Familiar voice.	Giọng nói quen thuộc.
Therefore, it is possible to improve the areas of size, weight and cost.	Do đó, có thể cải thiện các lĩnh vực kích thước, trọng lượng và chi phí.
Such a good mix.	Như vậy là một hỗn hợp tốt.
People care about performance issues, not underlying technology.	Mọi người quan tâm đến các vấn đề về hiệu suất, không phải công nghệ cơ bản.
We exist as one and as two.	Chúng ta tồn tại như một và như hai.
Our parents didn't do that to us.	Cha mẹ của chúng tôi đã không làm điều đó với chúng tôi.
But there is a way to fix this.	Nhưng có một cách để khắc phục điều này.
The picture is part of the strategy.	Bức tranh là một phần của chiến lược.
They provide them with new clothes, food and medical care for the wounded.	Họ cung cấp cho họ quần áo mới, thức ăn và chăm sóc y tế cho những người bị thương.
It really made me think a little bit about it.	Nó thực sự đã làm cho tôi suy nghĩ một chút về nó.
This results in a small difference between the two metrics.	Điều này dẫn đến sự khác biệt nhỏ giữa hai số liệu.
Dogs are more popular.	Chó phổ biến hơn.
He has no children.	Anh ta không có con.
It says something about my existence.	Nó nói lên điều gì đó về sự tồn tại của tôi.
Me too.	Tôi cũng vậy.
Their work has been done.	Công việc của họ đã được thực hiện.
It was as good as anything on television at the time.	Nó tốt như bất cứ thứ gì trên truyền hình vào thời điểm đó.
I think it's two companies for whatever reason.	Tôi nghĩ đó là hai công ty vì bất cứ lý do gì.
They don't become friends.	Họ không trở thành bạn.
However, they don't have to.	Tuy nhiên, họ không cần phải như vậy.
Nothing else works as well as this approach.	Không có gì khác hoạt động tốt bằng cách tiếp cận này.
I love these people and the way they love their work.	Tôi yêu những người này và cách họ yêu công việc của mình.
You get on it.	Bạn nhận được trên nó.
They all have classes.	Tất cả chúng đều có lớp.
This is the main metric for analysis in this study.	Đây là thước đo chính để phân tích trong nghiên cứu này.
At least not in his mind.	Ít nhất thì không có trong tâm trí anh ta.
Flip or flip them every few days.	Đảo hoặc đảo chúng vài ngày một lần.
There is still a lot of work to be done in the kitchen.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong bếp.
Check from time to time and add more water if needed.	Thỉnh thoảng kiểm tra và đổ thêm nước nếu cần.
I like your work.	Tôi thích công việc của bạn.
You can use them.	Bạn có thể sử dụng chúng.
Like holding water in hand.	Như cầm nước trong tay.
I also apologize to you.	Tôi cũng xin lỗi bạn.
No one told us what to do.	Không có ai nói cho chúng tôi biết phải làm gì.
Here, got it.	Đây, hiểu rồi.
I will never grow up to be a man.	Tôi sẽ không bao giờ lớn lên để trở thành một người đàn ông.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
Set specific goals.	Đặt mục tiêu cụ thể.
No statistical analysis was performed.	Không có phân tích thống kê nào được thực hiện.
He checked under his bed.	Anh kiểm tra gầm giường của mình.
This effect has been known before.	Hiệu ứng này đã được biết trước đây.
She won't say, but she will.	Cô ấy không nói, nhưng cô ấy sẽ làm.
It looks great on paper.	Nó có vẻ tuyệt vời trên giấy.
They wait, listen.	Họ chờ đợi, lắng nghe.
This is a great pleasure for him.	Đây là niềm vui lớn đối với anh ấy.
Effective analysis of statistical evidence can be particularly difficult.	Việc phân tích hiệu quả các bằng chứng thống kê có thể đặc biệt khó khăn.
That is the only explanation that makes sense.	Đó là lời giải thích duy nhất có lý.
But she was here right now.	Nhưng cô ấy đã ở đây ngay bây giờ.
In my experience, the good product speaks for itself.	Theo kinh nghiệm của tôi, sản phẩm tốt tự nó nói lên điều đó.
During this time you have to be quiet and wait.	Trong thời gian này bạn phải im lặng và chờ đợi.
I laughed and said, not so serious.	Tôi cười và nói, không nghiêm túc như vậy.
And we don't have to go far.	Và chúng ta không cần phải đi đâu xa.
I can even understand that.	Tôi thậm chí có thể hiểu điều đó.
Growing up with elderly parents has its own problems.	Lớn lên với cha mẹ lớn tuổi có những vấn đề riêng của nó.
In the form of lines, and other physical features.	Dưới dạng đường, và các tính năng vật lý khác.
And he doesn't have a bank account.	Còn tài khoản ngân hàng thì anh ấy không có.
I love that they can go to lunch together.	Tôi thích họ có thể đi ăn trưa cùng nhau.
He is a threat.	Anh ta là một mối đe dọa.
Yours may never happen.	Của bạn có thể không bao giờ xảy ra.
Looks like we've finally grown up.	Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng đã trưởng thành.
And no one knows why.	Và không ai biết tại sao.
She was a better person than anyone he had ever known.	Cô ấy là một người tốt hơn người mà anh từng biết.
There seems to be no end of line.	Dường như không có kết thúc của dòng.
I can't stand it without a dirty house.	Tôi không thể chịu được nếu không có một ngôi nhà bẩn.
I really like it a lot.	Tôi thực sự thích nó rất nhiều.
But I'm a little worried.	Nhưng tôi có chút lo lắng.
It didn't save her.	Nó đã không cứu cô ấy.
Each role has a role to determine quality.	Mỗi vai trò đều có vai trò quyết định chất lượng.
They agreed to discuss the matter when he returned.	Họ đồng ý thảo luận vấn đề khi anh ta trở về.
Made me think I could be of any help.	Khiến tôi nghĩ mình có thể giúp được gì.
Let it go.	Để nó đi.
They can do many things.	Họ có thể làm nhiều thứ.
Everyone knows it won't start on time.	Mọi người đều biết nó sẽ không bắt đầu đúng giờ.
It took months, but the man finally found a pattern.	Phải mất nhiều tháng, nhưng người đàn ông cuối cùng đã tìm thấy một hình mẫu.
Does not mean anything.	Không có ý nghĩa gì.
I'm glad I played a small part in it.	Tôi rất vui vì đã đóng một phần nhỏ trong đó.
All of those values ​​are as good as any other.	Tất cả những giá trị đó đều tốt như bất kỳ giá trị nào khác.
The only way through is without any kind of light.	Con đường duy nhất đi qua là không có bất kỳ loại ánh sáng nào.
I hope everyone is.	Tôi hy vọng tất cả mọi người là.
It was a failure and disappeared after the first number.	Đó là một thất bại và biến mất sau số đầu tiên.
You don't want to die that way.	Bạn không muốn chết theo cách đó.
The soul is the form of the body.	Linh hồn là hình thức của cơ thể.
You can give them any name you want.	Bạn có thể đặt cho họ bất kỳ tên nào bạn muốn.
No wonder no girl comes near you.	Không có gì ngạc nhiên khi không có cô gái nào đến gần bạn.
He didn't want such a person in his house.	Anh không muốn có một người như vậy trong nhà mình.
This room is a bedroom.	Căn phòng này là một phòng ngủ.
The day seems to me very long.	Ngày đối với tôi dường như rất dài.
He understands his responsibility is to do.	Anh hiểu trách nhiệm của mình là phải làm.
Starting from there, any child can build a relationship with music over time.	Bắt đầu từ đó, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể xây dựng mối quan hệ với âm nhạc theo thời gian.
We've got energy.	Chúng tôi đã có năng lượng.
Perhaps, it is well known.	Có lẽ, nó được nhiều người biết đến.
We'll find it tomorrow, sorry.	Chúng tôi sẽ tìm nó vào ngày mai, xin lỗi.
Don't question the order.	Đừng thắc mắc về thứ tự.
He has lost the right to tell the story.	Anh ta đã mất quyền kể câu chuyện.
And whatever they've learned, you can learn.	Và bất cứ điều gì họ đã học, bạn có thể học.
That's how it works.	Đó là cách nó hoạt động.
All it really needs is data.	Tất cả những gì nó thực sự cần là dữ liệu.
They know what they're doing.	Họ biết họ đang làm gì.
I opened it but didn't read it.	Tôi đã mở nó ra nhưng không đọc.
Seems like a low price.	Có vẻ như một mức giá thấp.
He may be small, but he's tough.	Anh ấy có thể nhỏ, nhưng anh ấy cứng rắn.
It was definitely a really, really tough race.	Đó chắc chắn là một cuộc đua thực sự, thực sự khó khăn.
It was wonderful to feel the effect he had on her.	Thật tuyệt vời khi cảm nhận được tác dụng của anh ấy đối với cô.
It's not even big.	Nó thậm chí không lớn.
The only source of heat came from his side.	Nguồn nhiệt duy nhất đến từ phía anh.
He found nothing.	Anh ấy không tìm thấy gì cả.
Everyone has an important part to play in the conversation.	Mỗi người đều có một phần quan trọng để chơi trong cuộc trò chuyện.
Water regularly in the summer.	Thường xuyên tưới nước vào mùa hè.
I want it good.	Tôi muốn nó tốt.
So close, so close to home.	Thật quá, thật gần nhà.
No, it's just nice.	Không, nó chỉ là tốt đẹp.
It's an important decision and we need to make it right.	Đó là một quyết định quan trọng và chúng ta cần phải làm đúng.
Live the life you want to live.	Sống cuộc sống mà bạn muốn sống.
In other words, there is no wrong way to travel.	Nói cách khác, không có cách nào sai để đi du lịch.
Just the approach on how to do it.	Chỉ là cách tiếp cận về cách làm điều đó.
It is truly an excellent work.	Nó thực sự là một tác phẩm xuất sắc.
I want to tell you a few things.	Tôi muốn nói với bạn vài điều.
You need to take some time to do your research.	Bạn cần dành một ít thời gian để thực hiện nghiên cứu của mình.
I lived in a community that accepted me.	Tôi đã sống trong một cộng đồng chấp nhận tôi.
Does anyone know what the method is to do this.	Có ai biết phương pháp là gì để làm điều này.
Sometimes we change.	Đôi khi chúng ta thay đổi.
I think you are lying.	Tôi nghĩ bạn đang nói dối.
They need family.	Họ cần gia đình.
Heat oil in a large saucepan.	Đun nóng dầu trong một chảo lớn.
I tried it again.	Tôi đã thử nó một lần nữa.
Of course, we were never introduced.	Tất nhiên, chúng tôi chưa bao giờ được giới thiệu.
Check the amount of light the plant will receive.	Kiểm tra lượng ánh sáng mà cây sẽ nhận được.
Looks like they tried, it just gave.	Có vẻ như họ đã cố gắng, nó chỉ được đưa ra.
What he did was not supported by any rules.	Những gì anh ấy đã làm không được hỗ trợ bởi bất kỳ quy tắc nào.
He's been with me for the past two weeks.	Anh ấy đã ở bên tôi trong hai tuần qua.
I have to assume she will be in touch.	Tôi phải cho rằng cô ấy sẽ liên lạc.
Let's get right to the point.	Hãy đi đúng vào điểm.
Problems with enemies are only to be expected.	Các vấn đề với kẻ thù chỉ là dự kiến.
What he said is the truth.	Những gì anh ấy nói là sự thật.
Her worst symptoms were 9 months before her diagnosis.	Các triệu chứng tồi tệ nhất của cô là 9 tháng trước khi được chẩn đoán.
She is on her way to a new life.	Cô ấy lên đường cho một cuộc sống mới.
I don't have the energy to continue.	Tôi không còn năng lượng để tiếp tục.
Next add the meat and cook until brown.	Tiếp theo cho thịt vào và nấu cho đến khi có màu nâu.
I'm listening to him.	Tôi đang nghe anh ta.
Finally, she spoke again.	Cuối cùng, cô ấy nói một lần nữa.
I know what that is.	Tôi biết đó là gì.
Worse than bad.	Tệ hơn là tệ.
Design experiments and write articles.	Thiết kế các thí nghiệm và viết bài.
But they know nothing about the nature of those elements.	Nhưng họ không biết gì về bản chất của những yếu tố đó.
My background, you might think, makes this easy.	Nền tảng của tôi, bạn có thể nghĩ, sẽ làm cho điều này trở nên dễ dàng.
The police have work to do.	Cảnh sát có việc phải làm.
He should never have left.	Anh ấy không bao giờ nên rời đi.
So there, that might be helpful.	Vì vậy, ở đó, điều đó có thể hữu ích.
This took too long.	Điều này đã mất quá nhiều thời gian.
These represent possible outcomes.	Những điều này đại diện cho các kết quả có thể xảy ra.
No one would listen to him for long.	Không ai chịu lắng nghe anh ta lâu.
In addition, you may need less insurance.	Ngoài ra có thể bạn càng cần ít bảo hiểm hơn.
But it's actually a very odd war.	Nhưng thực ra là một cuộc chiến rất kỳ quặc.
Even his eyes had stopped moving.	Ngay cả mắt anh ta cũng đã ngừng chuyển động.
And it takes a certain amount of work to develop that.	Và cần một lượng công việc nhất định để phát triển điều đó.
I am sure you are the man for the job.	Tôi chắc chắn rằng bạn là người đàn ông cho công việc.
They tried to help my brothers.	Họ đã cố gắng giúp anh em tôi.
There was still that pain in her stomach.	Vẫn còn đó cơn đau trong bụng cô.
Well done, me.	Làm tốt lắm, tôi.
In fact, open rates are often even lower.	Trên thực tế, tỷ lệ mở thường thậm chí còn thấp hơn.
She finished her hair.	Cô ấy đã làm xong mái tóc của mình.
Well, then you might want to look into setting.	Vâng, sau đó bạn có thể muốn xem xét thiết lập.
Which means, he will need to make another aggressive fight.	Điều đó có nghĩa là, anh ấy sẽ cần phải thực hiện một cuộc chiến tích cực khác.
So they reached an agreement.	Vì vậy, họ đã đạt được một thỏa thuận.
Everyone has the right to freedom of speech.	Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận.
God is in control.	Chúa đã kiểm soát.
We look forward to working with you!.	Chúng tôi mong được làm việc với bạn!.
Thanks for looking!.	Cảm ơn đã tìm kiếm !.
So first, some background.	Vì vậy, đầu tiên, một số nền tảng.
He shook me.	Anh ấy lay động tôi.
He's not that great.	Anh ấy không tuyệt vời như vậy.
We have no place for them.	Chúng tôi không có chỗ cho họ.
He was good at it.	Anh ấy đã giỏi nó.
That surprise is available to us, but it comes from within.	Bất ngờ đó là có sẵn cho chúng ta, nhưng nó đến từ bên trong.
She had lovely things.	Cô ấy đã có những thứ đáng yêu.
So it is a perfect model system for our approach.	Vì vậy, nó là một hệ thống mô hình hoàn hảo cho cách tiếp cận của chúng tôi.
Your job search should focus on local job search resources.	Tìm kiếm việc làm của bạn nên tập trung vào các nguồn tìm kiếm việc làm tại địa phương.
He will light up any room he enters.	Anh ta sẽ thắp sáng bất kỳ căn phòng nào anh ta bước vào.
In fact, it was a surprise for her.	Sự thật, đó là một bất ngờ đối với cô ấy.
Learn some new skills.	Học một số kỹ năng mới.
You can find the other installments so far here.	Bạn có thể tìm thấy các phần khác cho đến nay ở đây.
The look she sees at least ten times a day.	Cái nhìn mà cô ấy nhìn thấy ít nhất mười lần một ngày.
Please use this version.	Vui lòng sử dụng phiên bản này.
Some cases hold it as true.	Một số trường hợp giữ nó là đúng.
I can't change everything.	Tôi không thể thay đổi mọi thứ.
Just me, my wife and our dog.	Chỉ tôi, vợ tôi và con chó của chúng tôi.
Explain the process.	Giải thích quy trình.
I'm so happy she's happy.	Tôi rất vui vì cô ấy hạnh phúc.
This is really how political business is conducted.	Đây thực sự là cách kinh doanh chính trị được tiến hành.
It is quite long.	Nó khá dài.
In time there will be a new path for you to follow.	Trong thời gian sẽ có một con đường mới cho bạn theo.
We have nothing now.	Chúng tôi không có gì bây giờ.
Breathe deeply, slowly, slowly.	Hít thở sâu, từ từ, từ từ.
However, I have to agree with those who hate the bottle.	Tuy nhiên, tôi phải đồng ý với những người ghét cái chai.
But both are gone.	Nhưng cả hai đều đã biến mất.
So is the cold.	Cái lạnh cũng vậy.
This is my decisive moment.	Đây là thời điểm quyết định của tôi.
A free community event.	Một sự kiện cộng đồng miễn phí.
It too much.	Nó quá nhiều.
It's a more general approach.	Đó là cách tiếp cận tổng quát hơn.
He has seen her.	Anh đã nhìn thấy cô ấy.
But now a new phase is beginning.	Nhưng bây giờ một giai đoạn mới đang bắt đầu.
I really have nothing left.	Tôi thực sự không còn gì cả.
You have a clean past.	Bạn có một quá khứ trong sạch.
Early and often.	Sớm và thường xuyên.
Social risk does not affect the outcome of our population.	Rủi ro xã hội không ảnh hưởng đến kết quả của dân số chúng ta.
Or worse, what happened to them when war struck.	Hoặc tệ hơn, điều gì đã xảy ra với họ khi chiến tranh ập đến.
You yourself said it.	Chính bạn đã nói điều đó.
I saw what happened to him.	Tôi đã thấy những gì đã xảy ra với anh ấy.
Everywhere.	Khắp nơi.
It could be that it could come later.	Nó có thể là nó có thể đến sau đó.
So thank you for that.	Vì vậy, cảm ơn bạn vì điều đó.
They look at you as if they can read your mind.	Họ nhìn bạn như thể họ có thể đọc được suy nghĩ của bạn.
You helped show me a better path.	Bạn đã giúp chỉ cho tôi một con đường tốt hơn.
It seemed like a dream.	Nó dường như là một giấc mơ.
I enjoyed this new movie about a boy and his teacher.	Tôi rất thích bộ phim mới này về một cậu bé và giáo viên của cậu ấy.
I know these people.	Tôi biết những người này.
So she doesn't focus on what her body is doing.	Vì vậy, cô ấy không tập trung vào những gì cơ thể mình đang làm.
You can try.	Bạn có thể thử.
That's the idea.	Đó là ý tưởng.
He used many different methods over the years.	Ông đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau trong nhiều năm.
Education is a powerful thing.	Giáo dục là một thứ mạnh mẽ.
Often the exact words are not clear.	Thường thì các từ chính xác không rõ ràng.
Most patients have tried many medications in the past, without success.	Hầu hết bệnh nhân đã thử nhiều loại thuốc trong quá khứ, nhưng không thành công.
Maybe in ten years' time.	Có lẽ trong thời gian mười năm.
I asked her where she got my hair and clothes.	Tôi hỏi cô ấy nơi cô ấy lấy tóc và quần áo của tôi.
But he had to make her talk to him.	Nhưng anh phải bắt cô nói chuyện với anh.
The sequel with the title plays well.	Phần tiếp theo với tiêu đề chơi tốt.
Again his eyes followed me.	Một lần nữa mắt anh ấy nhìn theo tôi.
I will never know.	Tôi sẽ không bao giờ biết.
And it's hard to imagine what will happen in the future.	Và thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
But there was a gun to her face.	Nhưng có một khẩu súng gí vào mặt cô.
I stood firm.	Tôi đã đứng vững.
We like to be fun and friendly.	Chúng tôi thích vui vẻ và thân thiện.
I consider this to be the correct result.	Tôi coi đây là kết quả đúng đắn.
Interaction with the kids is really important.	Sự tương tác với những đứa trẻ thực sự quan trọng.
So we believe that starts with a map.	Vì vậy, chúng tôi tin rằng điều đó bắt đầu với một bản đồ.
I found your website perfect for my needs.	Tôi tìm thấy trang web của bạn hoàn hảo cho nhu cầu của tôi.
So whatever you do, don't start feeling sorry for me.	Vì vậy, dù bạn làm gì, đừng bắt đầu cảm thấy có lỗi với tôi.
I cannot walk.	Tôi không thể đi bộ.
He never told anyone his real name.	Anh ấy không bao giờ nói cho ai biết tên thật của mình.
She opened her mouth to speak.	Cô mở miệng nói.
Oh my god, the article.	Ôi chúa ơi, bài viết.
They have a duty to do so.	Họ có nhiệm vụ phải làm như vậy.
Instead you set the view.	Thay vào đó bạn đặt chế độ xem.
You've got your chance.	Bạn đã có cơ hội của mình.
She felt her heart beat faster.	Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
You have been very good.	Bạn đã được rất tốt.
They learned, but not fast enough.	Họ đã học, nhưng không đủ nhanh.
I just made a small cut and took those things out.	Tôi chỉ làm một vết cắt nhỏ và lấy những thứ đó ra.
They will be wrong.	Họ sẽ sai.
Walking too much.	Đi bộ nhiều quá.
Because he didn't know what to do.	Bởi vì anh ấy không biết phải làm gì.
However, it is important to put them in perspective.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đặt chúng trong quan điểm.
I don't go for you.	Tôi không đi vì bạn.
There is no other side.	Không có mặt nào khác.
That's how it feels to go back to school.	Đó là cảm giác khi trở lại trường học.
Well, here's his chance.	Chà, đây là cơ hội của anh ấy.
He doesn't have any.	Anh ấy không có cái nào cả.
He or she is free to make different decisions.	Người đó có thể tự do đưa ra các quyết định khác nhau.
Anything you submit should be your own work.	Bất cứ điều gì bạn gửi nên là công việc của riêng bạn.
We are doing the best we can.	Chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể.
And so are they.	Và chúng là như vậy.
It was her own madness.	Đó là chuyện điên rồ của chính cô ấy.
He was taken into the hotel doctor's office.	Anh ta được đưa vào văn phòng của bác sĩ khách sạn.
Once he was even shot in, albeit uninjured.	Một khi anh ta thậm chí còn bị bắn vào, mặc dù không bị thương.
You have completed your work.	Bạn đã hoàn thành công việc của mình.
Without a control group, the patient population is relatively small.	Thiếu nhóm đối chứng, dân số bệnh nhân tương đối nhỏ.
We assume they can and have done so.	Chúng tôi cho rằng họ có thể và đã làm như vậy.
Read more in this special report.	Đọc thêm trong báo cáo đặc biệt này.
So make your choice.	Vì vậy, hãy lựa chọn của bạn.
In some cases, this is required for legal reasons.	Trong một số trường hợp, điều này được yêu cầu vì lý do pháp lý.
Such a world could hardly be a world worth fighting for.	Một thế giới như vậy khó có thể là một thế giới đáng để chiến đấu.
For us, this is it.	Đối với chúng tôi, đây là nó.
Remove and cool.	Loại bỏ và làm mát.
But she finished her business quickly.	Nhưng cô ấy đã hoàn thành công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng.
She is cold and quiet.	Cô lạnh lùng và ít nói.
Nobody else.	Không có ai cả.
That's the way it was.	Đó là cách nó đã được.
Who is she?.	Cô ấy là ai?.
After a long wait, a young woman answered.	Sau một thời gian dài chờ đợi, một phụ nữ trẻ trả lời.
Such was the situation in the bar case.	Đó là tình huống trong trường hợp ở quán bar.
The above is that most of us wouldn't be called that.	Phần trên là hầu hết chúng ta sẽ không được gọi như vậy.
My family has a business.	Gia đình tôi đã kinh doanh.
This is an improvement over previous systems.	Đây là một cải tiến so với các hệ thống trước đó.
A thought came to him that he should look inside it.	Một ý nghĩ đến với anh rằng anh nên nhìn vào bên trong nó.
She was very upset after this event.	Cô ấy đã rất buồn sau sự kiện này.
Do some research.	Làm một vài nghiên cứu.
We need to get on with it.	Chúng ta cần phải tiếp tục với nó.
Well, you, the perfect one.	Vâng, bạn, một trong những hoàn hảo.
All that remains is silence.	Tất cả còn lại là sự im lặng.
Please expand your vocabulary.	Làm ơn mở rộng vốn từ.
Not with him, anyway.	Không phải với anh ta, dù sao.
The reality in the dry season is exactly the opposite.	Thực tế trong mùa khô hoàn toàn ngược lại.
And the second year.	Và năm thứ hai.
Of the trip because it's busy.	Của chuyến đi vì nó bận.
I did, easily.	Tôi đã làm, một cách dễ dàng.
And actually people really liked the movie.	Và thực sự mọi người thực sự thích bộ phim.
You will be glad you came.	Bạn sẽ rất vui vì bạn đã đến.
You have to fight it.	Anh phải chiến đấu với nó.
This is a very common finding, according to published data.	Đây là một phát hiện rất phổ biến, theo dữ liệu được công bố.
We talked about what an online community can be like.	Chúng tôi đã nói về một cộng đồng trực tuyến có thể như thế nào.
So go out and buy this game.	Vì vậy, hãy đi ra ngoài và mua trò chơi này.
He smiled faintly.	Anh cười nhạt.
The person called him forward.	Người gọi anh ta về phía trước.
The girl is so beautiful that her bones are broken.	Cô gái xinh đẹp đến gãy xương.
I don't know what else to do.	Tôi không biết phải làm gì khác.
This name was later applied to the road itself.	Tên này sau đó đã được áp dụng cho chính con đường.
However, the whole world is going through difficult times.	Tuy nhiên, cả thế giới đang trải qua thời kỳ khó khăn.
It's light and fast, but not suspenseful.	Nó nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng không hồi hộp.
We will continue the story.	Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
There are just more ways in which you should run the train.	Chỉ có nhiều cách hơn mà bạn nên chạy con tàu.
And when he got it.	Và khi anh ấy có được nó.
Music starts playing.	Âm nhạc bắt đầu phát.
Two more adults and four children are sure to fill a spot.	Thêm hai người lớn và bốn trẻ em chắc chắn sẽ lấp đầy một chỗ.
Usually this process is done manually.	Thông thường quá trình này được thực hiện bằng tay.
At least, in that area.	Ít nhất, trong lĩnh vực đó.
But none of that explains exactly what's going on here.	Nhưng không ai trong số đó giải thích chính xác những gì đang xảy ra ở đây.
We can make blood, but we can't make bones.	Chúng ta có thể tạo ra máu, nhưng chúng ta không thể tạo ra xương.
She has a copy of that will, and it's like you said.	Cô ấy có một bản sao của di chúc đó, và nó giống như bạn đã nói.
You have to give it to them.	Bạn phải đưa nó cho họ.
They have to believe that you understand.	Họ phải tin rằng bạn hiểu.
We may never know who or what was responsible.	Chúng tôi có thể không bao giờ biết ai hoặc điều gì đã chịu trách nhiệm.
They happen to live in the area.	Họ tình cờ sống trong vùng.
Like it was special.	Giống như nó là đặc biệt.
But they won't notice.	Nhưng họ sẽ không chú ý.
The guy seems good enough.	Anh chàng có vẻ đủ tốt.
Remove from heat and set aside until ready to use.	Lấy ra khỏi nhiệt và đặt sang một bên cho đến khi sẵn sàng sử dụng.
Need help with the same.	Cần giúp đỡ với cùng.
They are afraid of critical thinking.	Họ sợ tư duy phản biện.
He has a wonderful eye.	Anh ấy có một con mắt tuyệt vời.
Take the larger of these two numbers.	Lấy số lớn hơn trong hai số này.
It doesn't get any more real in the story.	Nó không trở nên thực hơn trong câu chuyện.
It can be of any length, within reason.	Nó có thể có độ dài bất kỳ, trong phạm vi lý do.
Freedom of speech is under attack.	Tự do ngôn luận đang bị tấn công.
And he is exercising on a regular basis.	Và anh ấy đang tập thể dục một cách thường xuyên.
I know it's good.	Tôi biết nó tốt.
It will obviously take some getting used to.	Nó rõ ràng là sẽ mất một số để làm quen.
Others fled in fear.	Những người khác sợ hãi bỏ chạy.
They took off one after another at nightfall.	Chúng lần lượt cất cánh vào lúc trời tối.
It is a passion.	Đó là một niềm đam mê.
There are beautiful girls, bright lights, a big stage.	Có những cô gái xinh đẹp, ánh đèn rực rỡ, một sân khấu lớn.
Now I will answer them.	Bây giờ tôi sẽ trả lời họ.
It's just a little extra.	Nó chỉ là một chút bổ sung thêm.
The news this week is no different.	Tin tức trong tuần này không có gì khác biệt.
Here two other factors need to be taken into account.	Ở đây cần tính đến hai yếu tố khác.
This default is wrong.	Mặc định này sai.
Getting in and out with the kids was a challenge.	Ra vào với lũ trẻ là một thử thách.
The film ends.	Bộ phim kết thúc.
What do you expect, he said.	Bạn mong đợi điều gì, anh ấy đã nói.
But the game was played.	Nhưng trò chơi đã được diễn ra.
Looks like she's been practicing.	Có vẻ như cô ấy đã tập luyện.
The sea conditions at that time were very calm.	Điều kiện biển vào thời điểm đó rất êm ả.
She has come here.	Cô ây đa đên đây.
The funny thing is that most of these men don't even exercise.	Điều buồn cười là hầu hết những người đàn ông này thậm chí còn không tập luyện.
Meaning will be found for you.	Ý nghĩa sẽ được tìm thấy cho bạn.
They didn't remove it.	Họ đã không loại bỏ nó.
I no longer listen.	Tôi không còn nghe nữa.
Not recently.	Không phải là gần đây.
How comfortable it is here.	Ở đây thoải mái làm sao.
He looks very happy about it.	Anh ấy trông rất vui vì điều đó.
She could have left him with me.	Cô ấy đã có thể bỏ anh ấy lại với tôi.
That is a side issue.	Đó là một vấn đề phụ.
It's not really that weird in real life.	Nó không thực sự kỳ lạ trong cuộc sống thực.
Most situations involve my manager.	Phần lớn tình huống liên quan đến quản lý của tôi.
They stayed in the area for four days.	Họ ở lại khu vực này trong bốn ngày.
It was another person.	Đó là một người khác.
I'm learning how to take better care of myself.	Tôi đang học cách chăm sóc bản thân tốt hơn.
Right in front of the bar there is a street on the left.	Ngay trước quán bar có một con đường bên trái.
The children were asleep.	Những đứa trẻ đã ngủ.
He will have to drink his black tea.	Anh ấy sẽ phải uống trà đen của mình.
Her father let her go.	Cha cô ấy đã để cô ấy đi.
I know every detail of your life.	Tôi biết mọi chi tiết của cuộc sống của bạn.
It has its moments though.	Nó có những khoảnh khắc của nó mặc dù.
More than two years, and a lot has changed.	Hơn hai năm, và rất nhiều điều đã thay đổi.
We found their weak point.	Chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của họ.
Out light.	Ra ánh sáng.
What went through your head when they talked to you?	Điều gì đã xảy ra trong đầu bạn khi họ nói chuyện với bạn?
He went on and on and on.	Anh ấy tiếp tục và tiếp tục.
But they found no evidence for that.	Nhưng họ đã không tìm thấy bằng chứng cho điều đó.
He missed this.	Anh ấy đã bỏ lỡ điều này.
He went through everything pretty quickly.	Anh ấy đã đi qua mọi thứ khá nhanh chóng.
You both choose the little things.	Cả hai bạn đều chọn những thứ nhỏ nhặt.
And not everyone is a criminal.	Và không phải mọi người đều là tội phạm.
You guys got it easy this weekend.	Các bạn đã có nó dễ dàng vào cuối tuần này.
Sure, they had their differences.	Chắc chắn, họ đã có sự khác biệt của họ.
I will definitely use them again.	Tôi chắc chắn sẽ sử dụng chúng một lần nữa.
Then there is the possibility of needing good testing in the proposal.	Sau đó, có khả năng cần thử nghiệm tốt trong đề xuất.
See examples here.	Xem ví dụ ở đây.
It was a nice day for a walk.	Đó là một ngày tốt đẹp để đi bộ.
As library authors, we want to work harder on this.	Là tác giả thư viện, chúng tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn trong việc này.
This is his night.	Đây là đêm của anh ấy.
Only when we know pain can we experience true joy.	Chỉ khi biết đau, chúng ta mới có thể trải nghiệm niềm vui thực sự.
Here is a list of names.	Đây là danh sách các tên.
She suddenly turned to me and started asking questions.	Cô ấy đột ngột quay sang tôi và bắt đầu đặt câu hỏi.
His skin is smooth and clear.	Da của anh ấy mịn và rõ ràng.
Than.	Hơn là.
I think that's an important point.	Tôi nghĩ đó là một điểm quan trọng.
A second child was born.	Một đứa con thứ hai được sinh ra.
Conversations are easy.	Cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng.
Listen, it's simple.	Nghe này, nó đơn giản.
Even the design and music choices are on top.	Ngay cả những lựa chọn về thiết kế và âm nhạc cũng được đặt lên hàng đầu.
I ran the water until it was very hot.	Tôi chạy nước cho đến khi nó rất nóng.
They had to close.	Họ đã phải đóng cửa.
The tree came to us, quickly.	Cái cây đến với chúng tôi, nhanh chóng.
I turned the page and tried again.	Tôi lật trang và thử lại.
Slow connection.	Kết nối chậm.
We're just thinking about the next game.	Chúng tôi chỉ đang nghĩ về trận đấu tiếp theo.
Life has to go on no matter what.	Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn cho dù có chuyện gì xảy ra.
Without help from anyone.	Nếu không có sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
I have never seen people.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mọi người.
In any case, there is little they can do.	Trong mọi trường hợp, họ có thể làm được rất ít.
None of them even offered to buy him a drink.	Không ai trong số họ thậm chí đề nghị mua đồ uống cho anh ta.
Choose words that are relevant to the company you are working for.	Chọn những từ phù hợp với công ty bạn đang làm việc.
But we will have no gods, nor thoughts.	Nhưng chúng ta sẽ không có thần, cũng không có suy nghĩ.
Women, children, no difference.	Phụ nữ, trẻ em, không có sự khác biệt.
Life in us, life in our city.	Cuộc sống trong chúng ta, cuộc sống trong thành phố của chúng ta.
I know why she's familiar.	Tôi biết tại sao cô ấy lại quen thuộc.
This is why it is important to study history.	Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nghiên cứu lịch sử.
That's what she wants to be.	Đó là những gì cô ấy muốn trở thành.
You have to look out for yourself.	Bạn phải nhìn ra cho chính mình.
I think the legal strategy is being developed.	Tôi nghĩ rằng chiến lược pháp lý đang được phát triển.
Leave it to me.	Để nó cho tôi.
Maybe driving.	Có thể là lái xe.
But it was there.	Nhưng nó đã ở đó.
The results are the same.	Kết quả là như nhau.
I believe these measures will be simple and effective.	Tôi tin rằng những biện pháp này sẽ đơn giản và hiệu quả.
If things get better today, they must get worse tomorrow.	Nếu mọi thứ trở nên tốt hơn ngày hôm nay, thì chúng phải trở nên tồi tệ hơn vào ngày mai.
I completely understand that you want more money.	Tôi hoàn toàn hiểu rằng bạn muốn nhiều tiền hơn.
The answer lies in the mission.	Câu trả lời nằm ở nhiệm vụ.
She tried it once.	Cô ấy đã thử một lần.
I used these words, and they stuck.	Tôi đã sử dụng những từ này, và chúng mắc kẹt.
You're right, too young.	Bạn nói đúng, còn quá trẻ.
Not too much luck there.	Không có quá nhiều may mắn ở đó.
No, that's a lie.	Không, đó là một lời nói dối.
I don't know if there is a way for anyone to do so.	Tôi không biết nếu có một cách cho bất cứ ai để làm như vậy.
That seems to have become all too common in her work.	Điều đó dường như đã trở nên quá phổ biến trong công việc của cô ấy.
She would never want that.	Cô ấy sẽ không bao giờ muốn điều đó.
And make it rarely seen one.	Và làm cho nó hiếm khi nhìn thấy một.
That didn't last.	Điều đó không kéo dài.
He's pretty consistent with that.	Anh ấy khá nhất quán với điều đó.
You can see them doing it here.	Bạn có thể thấy họ làm điều đó ở đây.
For this particular application, there is no difference to using the strategy.	Đối với ứng dụng cụ thể này, không có sự khác biệt nào để sử dụng chiến lược.
I don't know how this works in practice.	Tôi không biết điều này hoạt động như thế nào trong thực tế.
Half still believe there is no real danger.	Một nửa vẫn tin rằng không có nguy hiểm thực sự.
Take power.	Lên nắm quyền.
She is one of us.	Cô ấy là một trong số chúng tôi.
Only God knows what it will be like.	Chỉ có Chúa mới biết nó sẽ như thế nào.
As we said before.	Như chúng tôi đã nói trước đây.
Soon to be a big motion picture.	Sẽ sớm trở thành một bức tranh chuyển động lớn.
You care less about feeling hurt and play nice.	Bạn ít quan tâm đến cảm giác bị tổn thương và chơi tử tế.
People write about it on the internet.	Mọi người viết về nó trên internet.
Her office was silent.	Văn phòng của cô im lặng.
They are her brothers.	Họ là anh em của cô ấy.
Look at its color.	Nhìn vào màu sắc của nó.
All the kids want is a backyard garden where they can play.	Tất cả những gì bọn trẻ muốn là một khu vườn sau nhà, nơi chúng có thể chơi đùa.
Cool water.	Nước mát lạnh.
Personality is built by the decisions we make.	Tính cách được xây dựng bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra.
Things change, the rules change.	Mọi thứ thay đổi, các quy tắc thay đổi.
We return phone calls.	Chúng tôi gọi lại các cuộc điện thoại.
Maybe he's dead too.	Có lẽ anh ấy cũng đã chết.
So it's not that the defendant doesn't remember.	Vì vậy không phải bị cáo không nhớ.
The officers were able to stop some people.	Các sĩ quan đã có thể ngăn chặn một số người.
You know how they act.	Bạn biết họ hành động như thế nào.
The gas has been completely shut off.	Khí đã được ngắt hoàn toàn.
I hope you won't be bad about me.	Tôi hy vọng bạn sẽ không xấu về tôi.
And look where he is.	Và hãy nhìn xem anh ấy đang ở đâu.
Domestic.	Trong nước.
It doesn't necessarily mean trouble.	Nó không nhất thiết có nghĩa là rắc rối.
They will send him back.	Họ sẽ gửi anh ta trở lại.
I'll just let him go.	Tôi sẽ chỉ để anh ta đi.
I had other things to think about.	Tôi đã có những điều khác để suy nghĩ.
But they must be good.	Nhưng họ phải tốt.
And he goes.	Và anh ấy đi.
Quite the contrary, they want their private life back.	Hoàn toàn ngược lại, họ muốn cuộc sống riêng tư trở lại.
I don't care one way or the other about it.	Tôi không quan tâm theo cách này hay cách khác về nó.
You can let them know everything you're doing.	Bạn có thể cho họ biết mọi thứ bạn đang làm.
I think that's strange.	Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
Hot from one time to another.	Hêt lân nay đên lân khac.
I want one of these for my collection.	Tôi muốn một trong những cái này cho bộ sưu tập của mình.
Go out and find her.	Đi ra ngoài và tìm cô ấy.
We didn't hear anything.	Chúng tôi đã không nghe thấy gì.
However, this did not affect patient survival.	Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sự sống còn của bệnh nhân.
Is she.	Là cô ấy.
This gives results.	Điều này mang lại kết quả.
We bring a lot of business.	Chúng tôi mang lại rất nhiều công việc kinh doanh.
Love the post and we see more pictures of this dress.	Yêu thích bài đăng và chúng tôi thấy rõ hơn hình ảnh của chiếc váy này.
He tried to speak but no sound came out.	Anh cố gắng nói nhưng không có âm thanh nào phát ra.
That's the most fun part of the game.	Đó là điều thú vị nhất của trò chơi.
Since then, the increase has been much lower.	Kể từ đó, mức tăng đã thấp hơn nhiều.
He knows the truth.	Anh ấy biết sự thật.
It's about food as a connection.	Đó là về thực phẩm như là sự kết nối.
And it's only six anyway.	Và dù sao thì nó cũng chỉ là sáu.
Samples were collected at the indicated times.	Các mẫu được thu thập tại các thời điểm đã chỉ định.
Coffee is a case in point.	Cà phê là một trường hợp điển hình.
He translates his observations into words that very few others can.	Anh ấy biến những quan sát của mình thành lời mà rất ít người khác có thể làm được.
Is she a girl, though.	Cô ấy có phải là một cô gái, mặc dù.
We keep that to ourselves for a reason.	Chúng tôi giữ điều đó cho riêng mình là có lý do.
Each character can carry a limited number of items.	Mỗi nhân vật có thể mang một số lượng vật phẩm giới hạn.
The man seemed to have disappeared from the face of the earth.	Người đàn ông dường như đã biến mất khỏi mặt đất.
He never let that let him down.	Anh ấy không bao giờ để điều đó làm anh ấy thất vọng.
I think it will be easier.	Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn.
The third side of the building is at least two stories lower.	Mặt thứ ba của tòa nhà thấp hơn ít nhất hai tầng.
I go fast every day.	Tôi đi nhanh mỗi ngày.
It's work.	Đó là công việc.
I write news and reviews.	Tôi viết tin tức và đánh giá.
Then she fell to the ground.	Sau đó cô ấy ngã xuống đất.
I have to release myself.	Tôi phải thả mình ra.
We can only call the present ours.	Chúng ta chỉ có thể gọi hiện tại là của chúng ta.
This is fair.	Điều này thật công bằng.
This can't be life.	Đây không thể là cuộc sống.
I have never heard of them.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về chúng.
The audience stood.	Khán giả đã đứng.
In a way, that pleased her.	Theo một cách nào đó, điều đó làm cô hài lòng.
It really is something so far.	Nó thực sự là một cái gì đó cho đến nay.
A few minutes passed before he spoke again.	Vài phút trôi qua trước khi anh ta nói lại.
They want to create a real one.	Họ muốn tạo ra một cái thật.
She has no hands.	Cô không có tay.
She told him what happened.	Cô ấy nói với anh ấy những gì đã xảy ra.
I don't want to waste their time.	Tôi không muốn lãng phí thời gian của họ.
Say what should have happened.	Nói những gì đáng lẽ đã xảy ra.
Something to keep you in check and on track.	Một cái gì đó để giúp bạn luôn kiểm tra và đi đúng hướng.
He's just a kid and it's much easier.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ và nó dễ dàng hơn nhiều.
But before he touched her, he broke off, unable to do anything.	Nhưng trước khi chạm vào cô, anh đã đứt quãng, không thể làm gì được.
That's the bottom line, and when that happens, he has to go.	Đó là điểm mấu chốt, và khi điều đó xảy ra, anh ấy phải đi.
We called anyone we knew.	Chúng tôi đã gọi cho bất kỳ ai mà chúng tôi biết.
Don't write down anything.	Đừng viết ra bất cứ điều gì.
One because his eyes left mine.	Một vì mắt anh ấy rời khỏi tôi.
Then to the radio.	Sau đó đến đài phát thanh.
Well, he has time to kill.	Chà, anh ta có thời gian để giết người.
More detailed studies have been suggested.	Các nghiên cứu chi tiết hơn đã được đề xuất.
The box is ignored.	Hộp bị bỏ qua.
He shot at me at an amazing speed.	Anh ta bắn về phía tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Sticking with it was much harder.	Gắn bó với nó đã khó hơn nhiều.
This is a whole new level.	Đây là một cấp độ hoàn toàn mới.
Everyone receives equal treatment and respect.	Mọi người đều nhận được sự đối xử bình đẳng và tôn trọng.
Thanks for nothing.	Cảm ơn vì không có gì.
Hold out your hand, he said.	Hãy chìa tay ra, anh ấy nói.
Feel my loss.	Cảm thấy mất mát của tôi.
She doesn't want me to move in, he thought.	Cô ấy không muốn tôi chuyển đến, anh nghĩ.
Don't let it get to that point.	Đừng để nó đạt đến điểm đó.
We moved out here together.	Chúng tôi đã chuyển ra đây cùng nhau.
She is the one we need.	Cô ấy là người chúng ta cần.
Not his crew.	Không phải phi hành đoàn của anh ta.
I love being able to be present.	Tôi thích có thể có mặt.
We should assume she wears black.	Chúng ta nên cho rằng cô ấy mặc đồ đen.
This method is an improvement over previously published methods.	Phương pháp này là một cải tiến so với các phương pháp đã được công bố trước đây.
That is not a request.	Đó không phải là một yêu cầu.
I'm really excited about this card.	Tôi thực sự vui mừng về thẻ này.
It makes for a nice display, if only for a few hours.	Nó tạo ra một màn hình hiển thị đẹp, nếu chỉ trong vài giờ.
You have nothing now.	Bạn không có gì bây giờ.
Music is my life.	Âm nhạc là cuộc sống của tôi.
I like discussion.	Tôi thích thảo luận.
One of them is in bad condition.	Một trong số họ ở trong tình trạng tồi tệ.
Trust this.	Hãy tin tưởng vào điều này.
Shake that hand.	Đéo tay đó.
Don't play it, don't buy it.	Đừng chơi nó, đừng mua nó.
On its first day.	Vào ngày đầu tiên của nó.
Two test runs completed.	Hai lần chạy thử nghiệm đã hoàn thành.
I think the message is clear.	Tôi nghĩ rằng thông điệp là rõ ràng.
Some people start to feel better after a few weeks or months.	Một số người bắt đầu cảm thấy tốt hơn sau vài tuần hoặc vài tháng.
It's definitely better than tears.	Nó chắc chắn tốt hơn nước mắt.
This is not that.	Đây không phải là điều đó.
I really feel sorry for her.	Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cô ấy.
Someone else's body.	Cơ thể của người khác.
We have a place for ourselves.	Chúng tôi có chỗ cho chính mình.
Unfortunately the old man did not keep this promise.	Thật không may ông già đã không giữ lời hứa này.
The following year his brothers joined him.	Năm sau các anh trai của anh ấy tham gia cùng anh ấy.
It wasn't there at first.	Lúc đầu nó không có ở đó.
She had never felt anything like it in her life.	Cô chưa bao giờ cảm thấy điều gì như vậy trong đời.
Serious impact on our operations.	Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của chúng tôi.
She won't see anything.	Cô ấy sẽ không thấy gì cả.
In the end, it's my responsibility to try.	Cuối cùng, trách nhiệm của tôi là cố gắng.
All of that is for change.	Tất cả điều đó là để thay đổi.
Not this time.	Không phải lúc này.
In the following days, nothing was consistent.	Trong những ngày sau này, không có gì có phong độ ổn định.
The action is given by.	Hành động được đưa ra bởi.
However, you can direct the situation to those moments.	Tuy nhiên, bạn có thể hướng tình hình vào những khoảnh khắc đó.
Not only possible but also a fact.	Không chỉ có thể mà còn là một sự thật.
You tried for as long as you could.	Bạn đã cố gắng lâu nhất có thể.
I can write it myself.	Tôi có thể tự viết nó.
I make friends with everyone.	Tôi kết bạn với tất cả mọi người.
It can cause a change in course.	Nó có thể gây ra một sự thay đổi trong khóa học.
The red solid line represents the mean of the difference in values.	Đường liền nét màu đỏ thể hiện giá trị trung bình của sự khác biệt trong các giá trị.
No one has ever done this before.	Không ai đã từng làm điều này trước đây.
Loaded onto his boat.	Chất lên thuyền của anh ta.
How they must hate her.	Họ phải ghét cô ấy như thế nào.
We present the results for both cases.	Chúng tôi trình bày kết quả cho cả hai trường hợp.
I just need some time.	Tôi chỉ cần một chút thời gian.
No samples and animals were excluded from the analysis.	Không có mẫu và động vật nào bị loại khỏi phân tích.
It makes sense, in a way.	Nó có ý nghĩa, theo một cách nào đó.
Leads are essential to generating sales.	Khách hàng tiềm năng là yếu tố cần thiết để tạo ra doanh số bán hàng.
The .	Các .
You won't be here much longer.	Bạn sẽ không còn ở đây lâu nữa.
Go away, my love.	Đi đi, tình yêu của tôi.
It can help you get the job done better.	Nó có thể giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn.
What these subjects felt was not love, but controlled hatred.	Những gì những đối tượng này cảm thấy không phải là tình yêu, mà là sự căm ghét có kiểm soát.
But you're not because you hate me.	Nhưng bạn không phải vì bạn ghét tôi.
Everyone, all ages.	Mọi người, mọi lứa tuổi.
My position is to be by her side.	Vị trí của tôi là ở bên cạnh cô ấy.
This made her angry.	Điều này khiến cô ấy tức giận.
It is the core of who you are.	Nó là cốt lõi của con người bạn.
I will definitely buy from them again!.	Tôi chắc chắn sẽ mua hàng từ họ một lần nữa !.
The court ordered a response and upheld the trial.	Tòa án này đã ra lệnh phản hồi và giữ nguyên phiên xử.
That proved impossible.	Điều đó được chứng minh là không thể.
When we finished the story, it was time to write.	Khi chúng tôi hoàn thành câu chuyện, đó là thời gian để viết.
He did, he said.	Anh ấy đã làm, anh ấy nói.
That has yet to be seen though.	Điều đó vẫn chưa được nhìn thấy mặc dù.
With prices next to each part.	Với các mức giá bên cạnh từng phần.
I may have broken my leg.	Tôi có thể đã bị gãy chân.
I haven't opened it yet.	Tôi chưa mở nó.
What he told me was not enough to bother me.	Những gì anh ấy nói với tôi không đủ khiến tôi bận tâm.
I will take his place.	Tôi sẽ thế chỗ anh ta.
In the top right corner, there are fields for input parameters.	Ở góc trên cùng bên phải, có các trường cho các tham số đầu vào.
There is not one available.	Không có một cái nào có sẵn.
The defendant again said he felt he could represent himself in this matter.	Bị cáo một lần nữa cho biết anh ta cảm thấy mình có thể đại diện cho mình trong vấn đề này.
I broke my leg in three places.	Tôi bị gãy chân ở ba chỗ.
Just type in the top text box and hit enter.	Chỉ cần nhập vào hộp văn bản trên cùng và nhấn enter.
I note the location of the house.	Tôi ghi nhận vị trí của ngôi nhà.
Right now she is lying on her back.	Lúc này cô ấy đang nằm ngửa.
It won't be pretty.	Nó sẽ không được đẹp.
Of these, however, the latter.	Trong số này, tuy nhiên, sau này.
He can knock out any of them.	Anh ta có thể hạ gục bất kỳ ai trong số họ.
I think there is both demand and scalability.	Tôi nghĩ rằng có cả nhu cầu và có thể mở rộng quy mô.
Simply put, there will be two types of such actions.	Nói một cách đơn giản, sẽ có hai loại hành động như vậy.
It is locked now.	Nó đã bị khóa ngay bây giờ.
You cannot avoid it.	Bạn không thể tránh khỏi nó.
But we were in it.	Nhưng chúng tôi đã ở trong đó.
Then they laughed.	Sau đó họ cười.
Overall, the conclusion is supported by the data presented.	Nhìn chung, kết luận được hỗ trợ bởi dữ liệu được trình bày.
Maybe you think you smell smoke, but you're not sure.	Có thể bạn nghĩ mình ngửi thấy mùi khói nhưng chưa chắc.
I really don't think of him that way.	Tôi thực sự không nghĩ về anh ấy như vậy.
And maybe he has good reason to be worried.	Và có lẽ anh ấy có lý do chính đáng để lo lắng.
Not for a minute.	Không trong một phút.
They also cut flowers well.	Họ cũng cắt hoa tốt.
When the numbers are drawn, they form experimental groups.	Khi các con số được rút ra, chúng sẽ tạo thành các nhóm thí nghiệm.
I just can't remember.	Tôi chỉ không thể nhớ.
I think it's important to see how people live there.	Tôi nghĩ điều quan trọng là phải xem mọi người sống ở đó như thế nào.
In the end though the levels are getting harder and harder.	Cuối cùng mặc dù các cấp độ ngày càng khó hơn.
On the stage and in the street next to the tree.	Trên sân khấu và trong đường phố bên cạnh cây.
More details about this project can be found in this article.	Thông tin chi tiết về dự án này có trong bài viết này.
Yet he still applied.	Vậy mà anh ấy vẫn nộp đơn.
However, it still has some limitations.	Tuy nhiên, nó vẫn có một số hạn chế.
Usually, safety is the main concern.	Thông thường, an toàn là mối quan tâm chính.
One more direct hit and it's gone.	Một cú đánh trực tiếp nữa và nó sẽ biến mất.
Do the following.	Hãy làm như sau.
Indeed, their market in good times will be somewhat limited.	Thật vậy, thị trường của họ trong thời kỳ tốt đẹp sẽ có phần hạn chế.
We're doing great, and love each other more than ever.	Chúng tôi đang làm rất tốt, và yêu nhau hơn bao giờ hết.
Otherwise, it was left to die.	Nếu không, nó đã bị bỏ lại để chết.
This includes changes in language, art, and music.	Điều này bao gồm những thay đổi về ngôn ngữ, nghệ thuật và âm nhạc.
Lots of places to work.	Rất nhiều chỗ để làm việc.
To see this, consider the following points.	Để thấy điều này, hãy xem xét các điểm sau.
Now he knew what he absolutely hated.	Giờ thì anh đã biết mình cực kỳ ghét điều gì.
It was just the two of them.	Đó chỉ là hai người họ.
Best decision ever.	Quyết định tốt nhất từ ​​trước đến nay.
It works again.	Nó hoạt động trở lại.
Interesting return of lovely.	Trở lại thú vị của đáng yêu.
I really hate them.	Tôi thực sự ghét họ.
We did that last time.	Chúng tôi đã làm điều đó lần trước.
They love you and miss you.	Họ yêu bạn và nhớ bạn.
Looks like this has been going on for a few months.	Có vẻ như điều này đã diễn ra trong một vài tháng.
We found that both results were strongly in agreement.	Chúng tôi thấy rằng cả hai kết quả đều rất đồng ý.
Let us know about it.	Hãy cho chúng tôi biết về nó.
He's about to give up, to come back.	Anh ấy sắp từ bỏ, sắp quay lại.
For her, life was nothing but darkness.	Đối với cô, cuộc đời không có gì khác ngoài bóng tối.
He is not afraid of it.	Anh không sợ hãi về điều đó.
We will talk about that later.	Chúng ta sẽ nói về điều đó sau.
They are run around by thousands of them.	Chúng chạy lung tung bởi hàng ngàn con.
I will call you later.	Tôi sẽ gọi lại sau.
It won't be long.	Nó sẽ không còn lâu nữa.
Ask authority, but listen to both sides.	Hỏi thẩm quyền, nhưng nghe cả hai bên.
Looks like you have no one to talk to around here.	Có vẻ như bạn không có ai để nói chuyện xung quanh đây.
However, this is not enough.	Tuy nhiên, điều này là không đủ.
It is quite easy.	Nó khá là dễ.
The boy has a bit of spirit, at least.	Cậu bé có một chút tinh thần, ít nhất.
We will stick to the most important concept in political economy.	Chúng tôi sẽ gắn bó với khái niệm quan trọng nhất trong kinh tế chính trị.
Please help me.	Các bạn làm ơn giúp tôi với.
The only thing missing is the smile.	Điều duy nhất còn thiếu là nụ cười.
It is important to go to bed early.	Điều quan trọng là phải đi ngủ sớm.
I held my breath, waiting.	Tôi nín thở, chờ đợi.
No, he's not moving.	Không, anh ấy không di chuyển.
See what lies on the other side.	Nhìn thấy những gì nằm ở phía bên kia.
She suddenly looked not only serious but also a little nervous.	Trông cô ấy đột nhiên không chỉ nghiêm túc mà còn có chút lo lắng.
Time should be used like money.	Thời gian nên được sử dụng giống như tiền bạc.
They stood in silence.	Họ đứng trong im lặng.
He received a good response and he decided to work on music.	Anh ấy đã nhận được phản hồi tốt và anh ấy quyết định hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc.
No one can understand.	Không ai có thể hiểu được.
She's only been back with him for three months, she thought.	Cô ấy chỉ mới quay lại với anh ấy ba tháng, cô nghĩ.
Go after each ball within reach.	Đi sau mỗi quả bóng trong tầm với.
We are not like ordinary people.	Chúng tôi không giống như những người bình thường.
Every position is important and valuable.	Mọi vị trí đều quan trọng và có giá trị.
They carry you as straight as a shoulder board.	Họ vác bạn thẳng như tấm ván ngang vai.
I'm still doing the same things and thinking about the same goals.	Tôi vẫn đang làm những điều tương tự và nghĩ về những mục tiêu tương tự.
Yes, he is getting better but come on.	Vâng, anh ấy đang trở nên tốt hơn nhưng thôi nào.
And we both love being at the bottom.	Và cả hai chúng tôi đều thích ở phía dưới.
In two pieces.	Trong hai mảnh.
In this situation.	Đang trong tình huống này.
You are afraid.	Bạn sợ.
No detection compared to	Không có phát hiện so với
Even worse, he wants it to happen again.	Thậm chí tệ hơn, anh ấy muốn nó xảy ra một lần nữa.
I really don't want this.	Tôi thực sự không muốn điều này.
Have a nice night.	Chúc một đêm vui vẻ.
The first few days were the hardest for me.	Những ngày đầu tiên là khó khăn nhất đối với tôi.
It's very dark outside, that's not it.	Bên ngoài trời rất tối, không phải vậy đâu.
More data with better quality is required.	Cần có nhiều dữ liệu hơn với chất lượng tốt hơn.
This article reviews research methods relevant to the clinical field.	Bài báo này xem xét các phương pháp nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực lâm sàng.
I feel cold sweat, but my face is hot.	Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh, nhưng mặt tôi nóng.
You get many times better value for more products.	Bạn nhận được giá trị tốt hơn gấp nhiều lần cho nhiều sản phẩm hơn.
I will review it more on my phone.	Tôi sẽ xem xét nó nhiều hơn trên điện thoại của tôi.
Keep this product out of reach of children.	Giữ sản phẩm này xa tầm tay trẻ em.
She couldn't hope to win.	Cô không thể hy vọng chiến thắng.
I mostly stick with the book.	Tôi chủ yếu gắn bó với cuốn sách.
It refused to look up.	Nó không chịu nhìn lên.
This is the body and blood of the word itself.	Đây là cơ thể và máu của chính từ đó.
It's not even a fish.	Nó thậm chí không phải là một con cá.
Just nothing there.	Chỉ không có gì ở đó.
That surprised us.	Điều đó làm chúng tôi ngạc nhiên.
So instead, perhaps, it was an attack.	Vì vậy, thay vào đó, có lẽ, đó là một cuộc tấn công.
Furthermore, there is a death in this experience.	Hơn nữa, có một cái chết trong trải nghiệm này.
But sometimes.	Nhưng đôi khi.
This has never happened.	Điều này chưa bao giờ xảy ra.
Any conversation about news.	Bất kỳ cuộc trò chuyện về tin tức.
I was content.	Tôi đã bằng lòng.
They asked good questions.	Họ đã hỏi những câu hỏi hay.
They said we would have to be patient.	Họ nói rằng chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn.
The latter is not pretty to look at.	Cái sau không đẹp khi nhìn vào.
Start with your strong hand.	Bắt đầu với bàn tay mạnh mẽ của bạn.
These were the important people at the time.	Đây là những người quan trọng vào thời điểm đó.
He has many students, both male and female.	Anh ấy có nhiều học sinh, cả nam và nữ.
Breath.	Hít thở.
No parking space.	Không có chỗ đậu xe.
Step back and watch others come and go.	Lùi lại và quan sát những người khác đến và đi.
He has some other papers or papers to complete.	Anh ấy có một số giấy hay tờ khác để hoàn thành.
I went into the bedroom and found her.	Tôi vào phòng ngủ và tìm thấy cô ấy.
That is my goal.	Đó là mục tiêu của tôi.
I cannot accept that risk.	Tôi không thể chấp nhận rủi ro đó.
How our country.	Làm thế nào đất nước của chúng tôi.
Not so, sad to say.	Không phải vậy, buồn phải nói.
I have heard nothing but good things about it.	Tôi đã không nghe thấy gì ngoài những điều tốt đẹp về nó.
He had been raised in comfort and was used to it.	Anh đã được lớn lên trong sự thoải mái và đã quen với điều đó.
You need to fix this.	Bạn cần phải sửa lại điều này.
This again creates a multi-source problem.	Điều này lại tạo ra một vấn đề nhiều nguồn.
Place the pan over medium heat.	Đặt chảo trên lửa vừa.
I hope you like the pictures!.	Tôi hy vọng bạn thích những hình ảnh!.
There's no way they made that jump.	Không có cách nào họ thực hiện bước nhảy đó.
There was no significant difference between the disease group and the control group.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm bệnh và nhóm chứng.
Me, guy.	Tôi, anh chàng.
Day after day.	Ngày này qua ngày khác.
That was the only surprise in this place that she welcomed.	Đó là điều ngạc nhiên duy nhất ở nơi này mà cô ấy chào đón.
I want one.	Tôi muốn một.
We have to develop people.	Chúng ta phải phát triển con người.
Sorry, he finally spoke.	Xin lỗi, cuối cùng anh ấy đã nói.
I know what she wants to say.	Tôi biết cô ấy muốn nói gì.
But he was right.	Nhưng anh ấy đã đúng.
He doesn't seem scared.	Anh ấy dường như không sợ hãi.
Face tough choices early on.	Đối mặt với những lựa chọn khó khăn từ sớm.
However, be very careful with how you use these programs.	Tuy nhiên, hãy rất cẩn thận với cách bạn sử dụng các chương trình này.
You cannot trust its management.	Bạn không thể tin tưởng vào sự quản lý của nó.
There is a private parking place.	Có chỗ để xe riêng.
Please someone help me with ideas.	Xin ai đó giúp tôi với ý tưởng.
That's a great way to work.	Đó là một cách làm việc tuyệt vời.
When I woke up in the morning, my head hurt a lot.	Sáng dậy, đầu tôi rất đau.
My child can do this.	Con tôi có thể làm được điều này.
She spent hours trying to figure out what to do.	Cô đã dành hàng giờ để cố gắng tìm ra những gì cần làm.
Little is known about his early years, his family or his private life.	Người ta biết rất ít về những năm đầu đời, gia đình hoặc cuộc sống riêng tư của anh ấy.
This stage can begin twenty years before any symptoms appear.	Giai đoạn này có thể bắt đầu hai mươi năm trước khi có bất kỳ triệu chứng nào.
I want that checked.	Tôi muốn điều đó được kiểm tra.
It doesn't get better, but you have to be patient.	Nó không trở nên tốt hơn, nhưng bạn phải kiên nhẫn.
But how do you get started?.	Nhưng làm thế nào để bạn bắt đầu?.
That the city may not be able to do.	Điều đó thành phố có thể không làm được.
Look around you, young man, how beautiful and beautiful everything is.	Hãy nhìn xung quanh bạn, chàng trai trẻ, xem mọi thứ vẫn đẹp đẽ và tươi đẹp như thế nào.
He was very happy to do it.	Anh ấy đã rất vui khi làm điều đó.
I knew they would see their dead son before anyone else did.	Tôi biết họ sẽ nhìn thấy đứa con trai đã chết của họ trước khi bất kỳ ai khác làm.
So your reading is perfect.	Vì vậy, đọc của bạn là hoàn hảo.
Grasp around it.	Nắm bắt xung quanh nó.
Many of us eat more often.	Nhiều người trong chúng ta ăn thường xuyên hơn.
I can get on board with that.	Tôi có thể lên tàu với điều đó.
I won't be able to feed my family.	Tôi sẽ không thể nuôi sống gia đình mình.
It shows up in three forms.	Nó hiển thị dưới ba hình thức.
It's just sad how it ended for him.	Nó chỉ là buồn vì nó đã kết thúc như thế nào đối với anh ta.
Thanks for your feedback.	Cảm ơn phản hôi của bạn.
Everything is fair game.	Mọi thứ đều là trò chơi công bằng.
Small things.	Những thứ nhỏ nhặt.
Of course she didn't think anything of it.	Tất nhiên là cô ấy không nghĩ gì về nó.
Than they need to determine the fair market value.	Hơn họ cần xác định giá trị thị trường hợp lý.
Looks like it's following some kind of pattern.	Có vẻ như nó đang tuân theo một số kiểu mẫu.
But she's still human.	Nhưng cô ấy vẫn là con người.
It was the end of summer, a clear and cute, cool day.	Đó là cuối mùa hè, một ngày trong sáng và dễ thương, mát mẻ.
Transfer to the prepared pan and press gently to line the entire pan.	Chuyển sang chảo đã chuẩn bị và ấn nhẹ để lót toàn bộ chảo.
What he said is very true.	Những gì anh ấy đã nói rất đúng.
When he couldn't run another step, he kept moving.	Khi không thể chạy thêm một bước, anh ta vẫn không ngừng di chuyển.
But this is not what you want.	Nhưng đây không phải là điều bạn muốn.
I'll be at the apartment within an hour.	Tôi sẽ đến căn hộ trong vòng một giờ.
A training has been received for real success.	Một khóa đào tạo đã nhận được để thành công thực sự.
Whoever works for him makes no difference.	Ai làm việc cho anh ta cũng không có gì khác biệt.
I shook my head at her.	Tôi lắc đầu với cô ấy.
We will update it soon.	Chúng tôi sẽ cập nhật nó sớm.
I know you will never come back.	Tôi biết bạn sẽ không bao giờ trở lại.
You can't expect them to be happy.	Bạn không thể mong đợi họ vui mừng.
But consider his frame of reference.	Nhưng hãy xem xét hệ quy chiếu của anh ta.
Findings support the statement.	Các phát hiện hỗ trợ cho nhận định.
We have been.	Chúng tôi đã từng.
I didn't really care and told him that.	Tôi không quan tâm lắm và nói với anh ấy điều đó.
Furthermore, interesting findings were made.	Hơn nữa, những phát hiện thú vị đã được thực hiện.
Register now!.	Đăng ký ngay!.
I think some age will be interested in that.	Tôi nghĩ rằng một số độ tuổi sẽ quan tâm đến điều đó.
You use plant magic without any problem.	Bạn sử dụng phép thuật thực vật mà không có vấn đề gì.
He reached out his right hand and felt resistance.	Anh ta đưa tay phải và cảm thấy bị phản kháng.
I really can't say.	Tôi thực sự không thể nói.
For any employee.	Đối với bất kỳ nhân viên nào.
I have read every book here quite carefully.	Tôi đã đọc mọi cuốn sách ở đây khá cẩn thận.
She made it so high.	Cô ấy đã làm cho nó tăng cao.
I don't want that anymore.	Tôi không muốn như vậy nữa.
Three different stories.	Ba câu chuyện khác nhau.
But then it will be quick.	Nhưng sau đó sẽ nhanh chóng.
Let them be like normal children.	Hãy để chúng giống như những đứa trẻ bình thường.
I can go home early.	Tôi có thể về nhà sớm.
He wasn't and now he never is.	Anh ấy đã không và bây giờ anh ấy không bao giờ như vậy.
I ran into a weird problem though.	Mặc dù vậy, tôi đã gặp một vấn đề kỳ lạ.
That is certainly his right.	Đó chắc chắn là quyền của anh ấy.
When you believe you can make the impossible possible.	Khi bạn tin rằng bạn có thể biến điều không thể thành khả năng.
My main concern is getting the sound right.	Mối quan tâm chính của tôi là làm cho đúng âm thanh.
It doesn't bring me any pleasure to tell that truth.	Nó không mang lại cho tôi bất kỳ niềm vui để nói ra sự thật đó.
Then maybe we won't kill you.	Vậy thì có lẽ chúng tôi không giết bạn.
A couple made men, there for security.	Một cặp đôi được làm đàn ông, ở đó để bảo vệ an ninh.
If you run out of air, you die.	Nếu bạn hết không khí, bạn chết.
That is our job.	Đó là công việc của chúng tôi.
When he gets angry, he gets angry.	Khi anh ấy tức giận, anh ấy nổi giận.
It's what's inside that makes the difference.	Chính những gì bên trong đã tạo nên sự khác biệt.
Maybe a few hundred feet by then.	Có thể là một vài trăm feet vào lúc đó.
The guy with the gun took off here.	Gã cầm súng đã cất cánh ở đây.
Music industry.	Ngành âm nhạc.
It was in the human years.	Đó là trong những năm của con người.
He felt bad.	Anh ấy đã cảm thấy tệ.
My question is this.	Câu hỏi của tôi là này.
They try to hurt people.	Họ cố gắng làm tổn thương mọi người.
There was no telling what she could do.	Không có gì để nói cô ấy có thể làm gì.
Many people have these feelings.	Nhiều người có những cảm giác này.
Actually who is he.	Thực ra anh ta là ai.
We should go in.	Chúng ta nên đi vào.
We were still there when my parents returned.	Chúng tôi vẫn ở đó khi bố mẹ tôi trở về.
I have never seen one before.	Tôi chưa bao giờ thấy một cái nào trước đây.
There is something familiar about him.	Có một cái gì đó quen thuộc về anh ta.
It never rains.	Không bao giờ có mưa.
He received no response.	Anh ta không nhận được phản hồi.
He will go home and wait for dark.	Anh ấy sẽ về nhà và đợi trời tối.
Playtime.	Giờ chơi.
I believe this is the desired effect.	Tôi tin rằng đây là hiệu quả mong muốn.
Fuck me, cold water.	Fuck me, nước lạnh.
He went home.	Anh ấy đã về nhà.
You and others are asking here.	Bạn và những người khác đang yêu cầu ở đây.
I recommend anyone in my old condition to try it.	Tôi khuyên bất cứ ai ở trong tình trạng cũ của tôi để thử nó.
Simply because there is nothing more.	Đơn giản vì không còn gì nữa.
You can't really worry about that.	Bạn không thể thực sự lo lắng về điều đó.
History page.	Trang lịch sử.
We both know that's not a great idea right now.	Cả hai chúng tôi đều biết đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời ngay bây giờ.
I have never given up.	Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.
The movie is based on that song.	Bộ phim dựa trên bài hát đó.
And there are also fewer players involved.	Và cũng có ít người chơi tham gia hơn.
No, you don't.	Không, bạn không.
There was no one in front of him.	Không có ai phía trước anh ta.
And that's what we call progress.	Và đó là những gì chúng tôi gọi là tiến bộ.
She's good at making money, and she's good at it.	Cô ấy kiếm tiền giỏi, và cô ấy giỏi việc đó.
I don't even think they support the game anymore.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng họ ủng hộ trò chơi nữa.
But you are late.	Nhưng bạn đến muộn.
Then we'll have to deal with him.	Vậy thì chúng ta sẽ phải đối phó với anh ta.
Well, except for me.	Chà, ngoại trừ tôi.
The original is dead.	Bản gốc đã chết.
Years can pass.	Nhiều năm có thể trôi qua.
There are bodies in the water.	Có những cơ thể ở trong nước.
It sucked, and everyone laughed.	Nó thật tệ, và mọi người đã cười.
That man drove her away, and was showing how it happened.	Người đàn ông đó đã chở cô ấy đi, và đang chỉ ra cách nó xảy ra.
She turned to the window, phone in hand.	Cô quay lại cửa sổ, điện thoại trên tay.
Fresh air is itself a very important ingredient for health.	Không khí trong lành tự bản thân nó đã là một thành phần rất quan trọng đối với sức khỏe.
He's come a long way since then.	Anh ấy đã đi một chặng đường dài kể từ đó.
I expected to give one, so.	Tôi dự kiến ​​sẽ cung cấp cho một, vì vậy.
It has three parts.	Nó có ba phần.
What your son did once, he can do again.	Những gì con trai bạn đã làm một lần, nó có thể làm lại.
However, the picture is not so simple.	Tuy nhiên, bức tranh không đơn giản như vậy.
Never fast enough.	Không bao giờ đủ nhanh.
Then see where his idea fits into it.	Sau đó, xem ý tưởng của anh ấy phù hợp với nó ở đâu.
Case.	Trường hợp.
That's why you don't submit to me.	Đó là lý do tại sao bạn không nộp cho tôi.
There's no end to the way to leave here.	Không có kết thúc của cách để rời khỏi đây.
I think everyone should be taken care of.	Tôi nghĩ rằng mọi người nên được chăm sóc sức khỏe.
But that's one of the things you do.	Nhưng đó là một trong những điều bạn làm.
Anyway, it's a good song.	Dù sao, đó là một bài hát hay.
His eyes brimmed with tears.	Đôi mắt anh ngân ngấn lệ.
I'm sorry that this happened during your visit.	Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra trong chuyến thăm của bạn.
You know they were here.	Bạn biết họ đã ở đây.
But those experiences set the tone.	Nhưng những kinh nghiệm đó đã tạo nên một giai điệu.
Great family with lots of energy.	Gia đình tuyệt vời với nhiều năng lượng.
Glad you found the article useful.	Rất vui vì bạn thấy bài viết hữu ích.
All participants reviewed the manuscript.	Tất cả những người tham gia đã xem xét bản thảo.
He could only imagine how she would respond to that.	Anh chỉ có thể tưởng tượng cô ấy sẽ đáp lại điều đó như thế nào.
Basically, if you can't see it, you can't hit it.	Về cơ bản, nếu bạn không nhìn thấy nó, bạn không thể đánh nó.
Dry your fingers.	Lau khô các ngón tay của bạn.
Of course, this happened a long time ago.	Tất nhiên, điều này đã xảy ra từ lâu.
For the first time in months he is happy.	Lần đầu tiên sau nhiều tháng anh ấy hạnh phúc.
They tell you that spring continues its progress.	Họ nói với bạn rằng mùa xuân vẫn tiếp tục tiến trình của nó.
But heat problem.	Nhưng vấn đề nhiệt.
If you want to win, then you have to work with other people.	Nếu bạn muốn giành chiến thắng, thì bạn phải làm việc với những người khác.
It's not mine.	Nó không phải của tôi.
I own the machine.	Tôi sở hữu máy.
Only once did he raise his eyes.	Một lần duy nhất anh ta ngước mắt lên.
Meet me, yes, but can't contact me.	Gặp tôi, có, nhưng không liên lạc được với tôi.
Go out eat.	Ra ngoài ăn.
Food is very simple.	Thức ăn rất đơn giản.
We discuss some possible consequences of the model.	Chúng tôi thảo luận về một số hậu quả có thể có của mô hình.
I might even be wrong.	Tôi thậm chí có thể đã sai.
He brought it to the board's notice.	Anh ta đưa nó đến thông báo của hội đồng quản trị.
Everything is just as it is.	Mọi thứ chỉ như nó vốn có.
That is as certain as certain.	Điều đó chắc chắn như chắc chắn.
Don't be so upset.	Đừng khó chịu như vậy.
He can't have it either way.	Anh ấy không thể có nó theo cả hai cách.
I guess there's only time before this happens.	Tôi đoán chỉ có thời gian trước khi điều này xảy ra.
Not just in the mind.	Không chỉ trong tâm trí.
This website does not provide cost information.	Trang web này không cung cấp thông tin chi phí.
Data comes from the most recently available sources.	Dữ liệu đến từ các nguồn có sẵn gần đây nhất.
This is consistent with the results of some other studies.	Điều này phù hợp với kết quả của một số nghiên cứu khác.
This technique is great for the development of line copy images.	Kỹ thuật này rất tốt cho sự phát triển của các hình ảnh sao chép dòng.
Play your part in something really important.	Đóng vai trò của bạn trong một cái gì đó thực sự quan trọng.
Start any new job with an open mind.	Bắt đầu bất kỳ công việc mới nào với một tâm hồn cởi mở.
I didn't expect it to sleep so well.	Tôi không mong đợi nó sẽ ngủ ngon như vậy.
Now, the internet has created a space.	Bây giờ, internet đã tạo ra một không gian.
I will become a doctor.	Tôi sẽ trở thành một bác sĩ.
Hand and heart.	Bàn tay và trái tim.
Whether it's cold or snowy, we need to get a goal.	Dù trời lạnh hay tuyết, chúng tôi cần phải có được bàn thắng.
He's not like that.	Anh ấy không giống như vậy.
That's one of the reasons so many things have changed.	Đó là một trong những lý do đã thay đổi rất nhiều thứ.
In fact, it's in season.	Trên thực tế, nó đang vào mùa.
It's just our legs sticking out.	Chỉ là chân của chúng tôi bị lòi ra.
That would be the case here.	Đó sẽ là trường hợp ở đây.
Similar results were observed in an additional experiment.	Kết quả tương tự cũng được quan sát trong một thí nghiệm bổ sung.
I think they're fine with guys.	Tôi nghĩ họ ổn với các chàng trai.
I am one of those women.	Tôi là một trong những người phụ nữ như vậy.
In an instant, he lost everything.	Trong phút chốc, anh đã mất tất cả.
You must focus on the task at hand.	Bạn phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Thanks in advance for any help.	Cảm ơn trước sự giúp đỡ nào.
Take a look at this page.	Hãy xem trang này.
Yes, it requires more than it does to do the job sometimes.	Có, nó đòi hỏi nhiều hơn nó để thực hiện công việc đôi khi.
Not really.	Không thật sự lắm.
Finally, it gently lifted away.	Cuối cùng, nó nhẹ nhàng nhấc đi.
I want to have.	Tôi muốn có.
And in fact, they have.	Và trên thực tế, họ có.
It would be weird if he didn't.	Sẽ thật kỳ lạ nếu anh ấy không làm vậy.
It's very real.	Nó rất thật.
There is no word on whether any new music will appear.	Không có từ nào về việc có bất kỳ bản nhạc mới nào sẽ xuất hiện hay không.
The men will not stop.	Những người đàn ông sẽ không dừng lại.
Two steps forward.	Tiến lên hai bước.
Remove them from the pan and rinse them briefly under cold running water.	Lấy chúng ra khỏi chảo và rửa chúng một thời gian ngắn dưới vòi nước lạnh.
Our vote is our spring.	Lá phiếu của chúng tôi là mùa xuân của chúng tôi.
Breakfast room staff was very friendly.	Nhân viên phục vụ phòng ăn sáng rất thân thiện.
Therefore, a person should respect and love his mother.	Vì vậy, một người nên kính trọng và yêu thương mẹ của mình.
He opened one of them.	Anh ấy đã mở một trong số chúng.
It has nothing to do with skin color.	Không liên quan gì đến màu da.
You should make sure.	Bạn nên chắc chắn rằng.
If you think it's well-written, do so.	Nếu bạn nghĩ rằng nó đã được viết tốt, hãy làm như vậy.
This may not be what you want.	Đây có thể không phải là những gì bạn muốn.
A lot of money was spent on lies.	Rất nhiều tiền đã được chi cho những lời nói dối.
In testing, everything seems to be fine.	Trong thử nghiệm, mọi thứ dường như ổn.
This was the highest gain on any network that week.	Đây là mức tăng cao nhất trên bất kỳ mạng nào trong tuần đó.
It's much more specific.	Nó cụ thể hơn nhiều.
All participants signed a written informed consent.	Tất cả những người tham gia đã ký một văn bản đồng ý được thông báo.
If the tumor is removed, the body can live.	Nếu khối u được cắt ra, cơ thể có thể sống.
I know that sounds weird but that's how it feels.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là cảm giác của nó.
So are humans.	Con người cũng vậy.
But they will.	Nhưng họ sẽ làm.
But you can't ask me to make the same choices.	Nhưng bạn không thể yêu cầu tôi đưa ra những lựa chọn giống nhau.
I can't wait to read a lot more from you.	Tôi không thể chờ đợi để đọc thêm rất nhiều từ bạn.
He plays with the top lane.	Anh ấy chơi với các đường trên.
She needs rest.	Cô ấy cần nghỉ ngơi.
They explain why the two situations are so different.	Họ giải thích tại sao hai tình huống rất khác nhau.
Student performance is calculated as the average for the entire year.	Thành tích của học sinh được tính là điểm trung bình trong cả năm.
We are part of the world.	Chúng tôi là một phần của thế giới.
I almost never get sick again.	Tôi hầu như không bao giờ bị bệnh nữa.
The lights below.	Các đèn bên dưới.
My brother did that.	Anh trai tôi đã làm điều đó.
He was sitting on the nightstand in his new clothes.	Anh ấy đang ngồi trên đầu giường trong bộ quần áo mới.
I should have known there was more to it than this.	Tôi lẽ ra phải biết có nhiều thứ hơn thế này.
There will be no regular board meetings that night.	Sẽ không có cuộc họp hội đồng quản trị thường xuyên vào đêm đó.
This is extremely useful data.	Đây là dữ liệu cực kỳ hữu ích.
Who knows, you might have a new friend.	Biết đâu, bạn có thể có một người bạn mới.
If so, the error will be returned from the current function.	Nếu đúng như vậy, lỗi sẽ được trả về từ hàm hiện tại.
Lots of human history.	Rất nhiều lịch sử loài người.
There are more currently being discussed.	Có nhiều hơn hiện đang được thảo luận.
I fought.	Tôi đã chiến đấu.
I will.	Tôi sẽ.
I used to write over and over a particular word.	Tôi đã từng viết đi viết lại một từ đặc biệt.
His reason returned to him.	Lý trí của anh trở lại với anh.
They didn't say anything.	Họ không nói gì cả.
Her moment has come.	Khoảnh khắc của cô ấy đã đến.
That didn't work.	Điều đó đã không hoạt động.
It has a great energy.	Nó có một năng lượng tuyệt vời.
Then again, he might not.	Sau đó, một lần nữa, anh ta có thể không.
So are the rest.	Những người còn lại cũng vậy.
We tried a lot of different things.	Chúng tôi đã thử rất nhiều thứ khác nhau.
Find out inside.	Tìm hiểu bên trong.
The picture is clear and really beautiful.	Hình ảnh rõ ràng và thực sự đẹp.
I usually go out.	Tôi thường ra ngoài.
Lots of action.	Rất nhiều hành động.
When not, you may have to work on your logic.	Khi không, bạn có thể phải làm việc theo logic của mình.
Especially since they are always changing.	Đặc biệt là khi chúng luôn thay đổi.
He is wearing jogging clothes.	Anh ấy đang mặc quần áo chạy bộ.
They were poor.	Họ đã từng nghèo.
I have absolutely no idea what that means.	Tôi hoàn toàn không biết điều đó có nghĩa là gì.
Everything here has been destroyed.	Mọi thứ ở đây đã bị phá hủy.
The world lies to you.	Thế giới nói dối bạn.
If he ran the signal, the train would have stopped.	Nếu anh ta chạy tín hiệu thì đoàn tàu đã dừng lại.
Mix in a little cooking water.	Hòa vào một chút nước nấu.
In short, the new has become the old.	Nói tóm lại, cái mới đã trở thành cái cũ.
And we can certainly use your help again tomorrow.	Và chúng tôi chắc chắn có thể sử dụng sự trợ giúp của bạn một lần nữa vào ngày mai.
His parents are his world.	Cha mẹ anh ấy là thế giới của anh ấy.
This brings us to the second problem.	Điều này đưa chúng ta đến vấn đề thứ hai.
I will try my best to make it smooth and fast.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho nó suôn sẻ và nhanh chóng.
He said okay.	Anh ấy nói không sao.
I hope you have something solid to test.	Tôi hy vọng bạn có một cái gì đó vững chắc để thử nghiệm.
There's nothing worse than a really loud band that sounds like shit.	Không có gì tồi tệ hơn một ban nhạc thực sự lớn nghe như shit.
He doesn't know how little he knows.	Anh không biết mình biết ít như thế nào.
He is very easy to work with.	Anh ấy rất dễ làm việc cùng.
His death did not affect the game's release.	Cái chết của anh ấy không ảnh hưởng đến việc phát hành trò chơi.
This is a relatively new development.	Đây là một sự phát triển tương đối mới.
A representative area was shown.	Một khu vực đại diện đã được hiển thị.
Things are going his way.	Mọi thứ đang diễn ra theo cách của anh ấy.
We have to and we won't do anything but that.	Chúng tôi phải làm và chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngoài điều đó.
Come on.	Thôi nào.
And there's a lot about them.	Và có rất nhiều thứ về chúng.
No one can come in between us.	Không ai được vào giữa chúng ta.
It is just information.	Nó chỉ là thông tin.
But she was honest.	Nhưng cô ấy đã thành thật.
It is in their hands.	Nó nằm trong tay họ.
They also have board games and often have a band.	Họ cũng có trò chơi board và thường có một ban nhạc.
Giving birth is a lot of team effort.	Sinh nở là một nỗ lực rất nhiều của nhóm.
We will find that out.	Chúng tôi sẽ tìm ra điều đó.
He has to go.	Anh ấy phải đi.
When it's not relevant, it's hidden.	Khi nó không liên quan, nó sẽ bị ẩn.
We found her a little later, outside the library.	Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy sau đó một chút, bên ngoài thư viện.
I don't want to pay someone.	Tôi không muốn trả tiền cho ai đó.
Been there, finished it.	Đã ở đó, đã hoàn thành nó.
The data shown here are the average of four individual trials.	Dữ liệu được hiển thị ở đây là trung bình của bốn thử nghiệm riêng lẻ.
We are not perfect.	Chúng tôi không hoàn hảo.
It gives us a foothold while we grow.	Nó cho chúng ta một chỗ đứng trong khi chúng ta phát triển.
And it was.	Và nó đã được.
The risk of death created by this defendant is very great.	Nguy cơ tử vong do bị cáo này tạo ra là rất lớn.
We need work.	Chúng tôi cần công việc.
I recommend doing the following steps.	Tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước sau.
Minute after minute passed.	Phút này qua phút khác trôi qua.
So they walked for three days.	Vì vậy, họ đi bộ trong ba ngày.
It was my first year on the job and it went by very quickly.	Đó là năm đầu tiên của tôi tại vị và nó trôi qua rất nhanh.
Before he goes.	Trước khi anh ta đi.
Dinner is being served.	Bữa tối đang được phục vụ.
A single representative image is displayed.	Một hình ảnh đại diện duy nhất được hiển thị.
It's something, and you don't forget it.	Nó là một cái gì đó, và bạn đừng quên nó.
On the other hand, the photo community is actually a community.	Mặt khác, cộng đồng ảnh thực sự là một cộng đồng.
Looks like he had a lot of bad luck.	Hình như anh ấy gặp nhiều xui xẻo.
Life is the exception, death is the same.	Cuộc sống là ngoại lệ, cái chết không đổi.
You never know.	Bạn không bao giờ biết.
The two got to know each other a little better.	Hai người đã hiểu nhau hơn một chút.
He's about to get his degree, you know.	Anh ấy sắp lấy được bằng, bạn biết đấy.
Until high school, he was the only dark student in the class.	Cho đến tận trung học, anh là học sinh đen tối duy nhất trong lớp.
Going out alone is one of the options.	Đi ra ngoài một mình là một trong những lựa chọn.
Use during the day.	Sử dụng trong ngày.
In his mind, there was really no question about it.	Trong tâm trí anh, thực sự không có câu hỏi nào về nó.
One by one, we stood up and formed a circle.	Từng người một, chúng tôi đứng lên và xếp thành một vòng tròn.
Play with his children.	Chơi với con của anh ấy.
Run into dead space and the three open are yours.	Chạy vào không gian chết và ba mở là của bạn.
We understand you.	Chúng tôi hiểu bạn.
And her face.	Và khuôn mặt của cô ấy.
Stop.	Dừng lại.
We were able to catch ourselves and him before anyone fell.	Chúng tôi đã có thể bắt được chính mình và anh ấy trước khi bất kỳ ai bị ngã.
But it's better not to post anything.	Nhưng tốt hơn là không nên đăng bất cứ điều gì.
Anyway, it was the best shot he had.	Dù sao thì đó cũng là cú sút tốt nhất mà anh ấy có được.
It's time to act on that conclusion.	Đã đến lúc phải hành động theo kết luận đó.
She describes him as the center of her world.	Cô mô tả anh là trung tâm thế giới của cô.
He went back into his room and turned on the TV.	Anh trở vào phòng, mở ti vi lên.
It was an empty thought.	Đó là một suy nghĩ trống rỗng.
Too much.	Quá nhiều.
There are big players.	Có những người chơi lớn.
She was asked to come down.	Cô ấy được yêu cầu đi xuống.
I was in the hospital for a year.	Tôi đã ở bệnh viện một năm.
Individuals want to take control of their own lives.	Các cá nhân muốn kiểm soát cuộc sống của chính họ.
I want the three of you to take care of each other.	Tôi muốn ba người chăm sóc nhau.
In one area.	Trong một lĩnh vực.
The faster you write, the more you can write.	Bạn càng viết nhanh, bạn càng có thể viết nhiều hơn.
There is no other noise.	Không có tiếng ồn nào khác.
It returned.	Nó quay trở lại.
Promise them better sales.	Hứa với họ doanh số bán hàng tốt hơn.
The country he found pleased him.	Đất nước mà anh ấy tìm thấy đã làm hài lòng anh ấy.
And it wants to make you happy.	Và nó muốn làm cho bạn hạnh phúc.
Imagine you are back in the house you grew up in.	Hãy tưởng tượng bạn trở lại ngôi nhà mà bạn đã lớn lên.
Both are eating.	Cả hai đều đang ăn.
I can't help but see myself as if from above.	Tôi không thể không nhìn thấy mình như thể từ trên cao.
You have to keep yourself out there.	Bạn phải giữ mình ngoài đó.
In this case, the quality of the camera is extremely important.	Trong trường hợp này, chất lượng của máy ảnh là vô cùng quan trọng.
It's not nearly enough to continue.	Nó gần như không đủ để tiếp tục.
The position is already clear in any language.	Vị trí đã rõ ràng trong bất kỳ ngôn ngữ nào.
And he went after her father.	Và anh đã đuổi theo cha cô.
This method is quite general.	Phương pháp này khá chung chung.
Most were destroyed on the ground.	Hầu hết đã bị phá hủy trên mặt đất.
I find the hot pressed surface works best.	Tôi thấy bề mặt ép nóng hoạt động tốt nhất.
I am doing this for you.	Tôi đang làm điều này cho bạn.
I am cooking breakfast.	Tôi đang nấu bữa sáng.
The boss may still be out there somewhere.	Ông chủ có thể vẫn còn ở đâu đó.
Each room has a private bathroom.	Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.
She knew exactly what he was worried about.	Cô biết chính xác anh đang lo lắng về điều gì.
Nor does it have to cut necessary government programs.	Nó cũng không phải cắt giảm các chương trình cần thiết của chính phủ.
Even so, he was also starting to worry a little.	Dù vậy, anh cũng bắt đầu lo lắng một chút.
That was the end for me.	Đó là dấu chấm hết cho tôi.
Data represent at least three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
So keep moving.	Vì vậy, hãy tiếp tục di chuyển.
It looks like an interesting place.	Nó trông giống như một nơi thú vị.
It never started.	Nó không bao giờ bắt đầu.
It is more important for the network.	Nó quan trọng hơn đối với mạng.
I had to be here for this vote.	Tôi đã phải ở đây cho cuộc bỏ phiếu này.
They were not injured.	Họ không bị thương.
I like that about our country.	Tôi thích điều đó về đất nước của chúng tôi.
Some of us have focused on ourselves.	Một số người trong chúng ta đã tập trung vào chính mình.
She said she was the girl's mother.	Cô ấy nói rằng cô ấy là mẹ của cô gái.
This article does not contain any individual participants for which informed consent is required.	Bài viết này không chứa bất kỳ người tham gia cá nhân nào mà cần có sự đồng ý được thông báo.
The others were silent, looking at him.	Những người khác đều im lặng, nhìn anh.
To cut that is to cut off my communication.	Cắt đứt điều đó là cắt đứt liên lạc của tôi.
We work in the same field, which is rare, but fun.	Chúng tôi làm việc trong cùng một lĩnh vực, rất hiếm, nhưng rất vui.
You cannot be a couple.	Bạn không thể là một cặp.
Also, the room could have used a nice chair.	Ngoài ra, căn phòng có thể đã được sử dụng một chiếc ghế đẹp.
I think that's nice.	Tôi nghĩ rằng đó là tốt đẹp.
Together they ran and threw their weights at the door.	Họ cùng nhau chạy và ném trọng lượng của họ vào cửa.
Shoot away, ask for whatever you want.	Bắn đi, yêu cầu bất cứ điều gì bạn muốn.
He held the gun out of her reach.	Anh ta giơ súng ngoài tầm với của cô.
I don't have time to tell long stories.	Tôi không có thời gian để kể những câu chuyện dài.
The process is not the thing.	Quá trình không phải là điều.
It's more important than ever.	Nó quan trọng hơn bao giờ hết.
That's the first time.	Đấy là lần đầu tiên.
In his mind.	Trong tâm trí của anh ấy.
You've got some luck.	Bạn đã có một số may mắn.
Everyone watched a movie together.	Mọi người đã cùng nhau xem một bộ phim.
So it's like this.	Vì vậy, nó như thế này.
The main thing is to have fun together.	Điều chính là để vui vẻ với nhau.
I went to sleep.	Tôi đã đi ngủ.
I know you can do better.	Tôi biết bạn có thể làm tốt hơn.
This time it seems to remain.	Lần này nó có vẻ vẫn còn.
You have to do it again.	Bạn phải làm điều đó một lần nữa.
Now we have a chance to leave.	Bây giờ chúng tôi có cơ hội để rời đi.
But the system was wrong.	Nhưng hệ thống đã nhầm.
Just to be a shoulder for you to cry on.	Chỉ để là bờ vai để em khóc.
The word just means spirit.	Từ chỉ có nghĩa là tinh thần.
Be a teacher.	Là một giáo viên.
You will be free to dream whenever you want.	Bạn sẽ được tự do mơ vào bất cứ lúc nào bạn mong muốn.
I had a real thing last year.	Tôi đã có một điều thực sự vào năm ngoái.
You see deep into the night.	Bạn nhìn thấy sâu vào màn đêm.
But studies have found mixed evidence.	Nhưng các nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng hỗn hợp.
It is very light weight and well designed.	Nó có trọng lượng rất nhẹ và được thiết kế tốt.
Play a ball game.	Chơi một trò chơi bóng.
Exercise is important, but not for the reasons you might think.	Tập thể dục là quan trọng, nhưng không phải vì những lý do bạn nghĩ.
Too stupid little things.	Quá những thứ nhỏ bé ngu ngốc.
Dress for the weather.	Ăn mặc cho thời tiết.
Perform the majority of research experiments.	Thực hiện phần lớn các thí nghiệm nghiên cứu.
I see nothing wrong with that.	Tôi thấy không có gì sai với điều đó.
We never thought about her.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về cô ấy.
Its default value is true.	Giá trị mặc định của nó là true.
Now, at this point, development has been going on for a while.	Bây giờ, tại thời điểm này, sự phát triển đã diễn ra trong một thời gian.
That thought is harder to deal with than other thoughts.	Suy nghĩ đó khó đối phó hơn những suy nghĩ khác.
Anyone who wants to jump in please comment.	Bất cứ ai muốn nhảy vào vui lòng bình luận.
I believe we made a good choice.	Tôi tin rằng chúng tôi đã chọn tốt.
There are success stories.	Có những câu chuyện thành công.
This is clear evidence for the presence in the blood of both.	Đây là bằng chứng rõ ràng cho sự hiện diện trong máu của cả hai.
But stay with me.	Nhưng hãy ở lại với tôi.
I can't do anything.	Tôi không thể làm gì cả.
Knowing right away something was wrong, it was too quiet.	Biết ngay có điều gì đó không ổn, nó quá yên tĩnh.
She knelt down beside him.	Cô khuỵu xuống bên cạnh anh.
She is very professional.	Cô ấy rất chuyên nghiệp.
See text for discussion.	Xem văn bản để thảo luận.
He started talking more, then stopped and looked at me.	Anh ấy bắt đầu nói nhiều hơn, rồi dừng lại và nhìn tôi.
Oh so big, so strong.	Ôi thật to, thật mạnh.
Someone like me.	Một người như tôi.
I know exactly how they feel.	Tôi biết chính xác họ cảm thấy thế nào.
It will be as you say.	Nó sẽ được như bạn nói.
I'm starting to like you.	Tôi đang bắt đầu thích bạn.
That he gave you the means to hold them off.	Rằng anh ấy đã cho bạn phương tiện để cầm chân họ.
We've outlined some important features that we think you should consider.	Chúng tôi đã chỉ ra một số tính năng quan trọng mà chúng tôi nghĩ bạn nên xem xét.
We have a better and faster boat.	Chúng tôi có một chiếc thuyền tốt hơn và nhanh hơn.
It's a sweet song, and it just gets better.	Đó là một bài hát ngọt ngào, và nó sẽ trở nên hay hơn.
I will be better.	Tôi sẽ khá hơn.
Say there this word.	Nói ở đó từ này.
Here, we will start with the interview.	Ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc phỏng vấn.
He allows you to come closer without fear.	Anh ấy cho phép bạn đến gần hơn mà không sợ hãi.
Had a great couple of days on the river.	Đã có một vài ngày tuyệt vời trên sông.
Some soldiers wore masks.	Một số người lính bịt mặt.
That's just the way it is.	Đó chỉ là cách nó được.
Keep their eyes on you.	Để mắt của họ về bạn.
They started working together.	Họ bắt đầu làm việc cùng nhau.
Future research may address these limitations.	Nghiên cứu trong tương lai có thể giải quyết những hạn chế này.
A little early for the meeting.	Một chút sớm cho cuộc họp.
They can see what's going on.	Họ có thể thấy những gì đang xảy ra.
He needs a plan and fast.	Anh ấy cần một kế hoạch và nhanh chóng.
I'm sorry I had to take them away.	Tôi xin lỗi vì đã phải mang chúng đi.
I can not do it.	Tôi không thể làm được.
Yes, back to work.	Vâng, trở lại làm việc.
I think you took the lead in that.	Tôi nghĩ bạn đã dẫn đầu trong đó.
Yes, he did.	Vâng, anh ấy đã làm.
We know what the problem is.	Chúng tôi biết vấn đề là gì.
Therefore, it is very important to carefully consider what you wish for.	Vì vậy, điều rất quan trọng là phải cân nhắc kỹ lưỡng những gì bạn mong ước.
I think there's a good reason for its length.	Tôi nghĩ rằng có một lý do chính đáng cho độ dài của nó.
One of the most beautiful words in the world.	Một trong những từ đẹp nhất trên thế giới.
He likes fishing.	Anh ấy thích câu cá.
He simply doesn't know the answer.	Đơn giản là anh ấy không biết câu trả lời.
Share it now.	Chia sẻ nó ngay bây giờ.
A lot of people in the industry have been following us.	Rất nhiều người trong ngành đã theo dõi chúng tôi.
During this time, the level can jump up several times.	Trong thời gian này, mức độ có thể nhảy lên vài lần.
Your family needs you.	Gia đình bạn cần bạn.
All possible facts and reasons.	Tất cả các sự kiện và lý do có thể.
I don't understand what she wants to say.	Tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì.
Your child got through it and is moving on, and so should you.	Con bạn đã vượt qua nó và đang tiếp tục, và bạn cũng vậy.
Do things before they become something.	Hãy làm mọi thứ trước khi chúng trở thành một thứ gì đó.
That's the main benefit when you talk about recovery.	Đó là lợi ích chính khi bạn nói về phục hồi.
Everyone at the shoot could sense what was going on between us.	Mọi người tại buổi chụp có thể cảm nhận được điều gì đang xảy ra giữa chúng tôi.
You rarely ask about my life.	Bạn hiếm khi hỏi về cuộc sống của tôi.
Experimental demonstration and analysis.	Các thí nghiệm biểu diễn và phân tích.
His problems are his and mine are mine.	Vấn đề của anh ấy là của anh ấy và của tôi là của tôi.
There is speed in your mind but the game itself becomes slow.	Có tốc độ trong tâm trí của bạn nhưng bản thân trò chơi trở nên chậm chạp.
She doesn't know any better.	Cô ấy không biết gì tốt hơn.
They chose to go through here.	Họ đã chọn để đi qua đây.
I want to tell you a story.	Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện.
All in one night.	Tất cả chỉ trong một đêm.
Part of his mouth was shot out in the incident.	Một phần miệng của anh ta đã bị bắn ra trong vụ việc.
One or two of us left, perhaps to go with him.	Một hoặc hai người chúng tôi rời đi, có lẽ để đi với anh ta.
Production began during the war.	Việc sản xuất bắt đầu trong chiến tranh.
Its purpose.	Mục đích của nó.
None of them hold up very well under close inspection.	Không ai trong số họ giữ rất tốt dưới sự kiểm tra chặt chẽ.
To use it.	Để dùng nó.
I don't remember meeting her before that day in the waiting room.	Tôi không nhớ đã gặp cô ấy trước ngày hôm đó trong phòng chờ.
Three grown children.	Ba đứa con đã lớn.
But you know that's not his whole energy policy.	Nhưng bạn biết đó không phải là toàn bộ chính sách năng lượng của anh ấy.
However, this doesn't work.	Tuy nhiên, điều này không hoạt động.
Feel his love.	Cảm nhận được tình yêu của anh ấy.
He does it with his words.	Anh ấy làm điều đó bằng lời nói của mình.
Well, when you're wrong, you're wrong.	Chà, khi bạn sai, bạn đã sai.
I can't stand being the bad guy to her anymore.	Tôi không thể chịu đựng được việc trở thành kẻ tồi tệ với cô ấy nữa.
Yes, you hear me now.	Có, bạn nghe tôi ngay.
She uses the bathroom first.	Cô ấy sử dụng phòng tắm trước.
That's stupid for many, many reasons.	Điều đó thật ngu ngốc vì nhiều, rất nhiều lý do.
He is moving.	Anh ấy đang di chuyển.
You have additional options including drop.	Bạn có các tùy chọn bổ sung bao gồm thả.
We fought the whole game.	Chúng tôi đã chiến đấu trong toàn bộ trò chơi.
A new experience.	Một trải nghiệm mới.
We know what we're doing, we know what we want to build.	Chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn xây dựng.
Warm and gentle.	Ấm áp và nhẹ nhàng.
Therefore, it approaches the air.	Do đó, nó tiếp cận với không khí.
It is up to you to decide which you are comfortable with.	Nó là do bạn quyết định mà bạn cảm thấy thoải mái với.
All of them are good.	Tất cả chúng đều tốt.
I know how far to go, and when to stop.	Tôi biết phải đi bao xa, và khi nào thì dừng lại.
None of us are perfect.	Không ai trong chúng ta là hoàn hảo.
A large number.	Một số lớn.
We're in more business than ever, that's easy.	Chúng tôi đang kinh doanh nhiều hơn bao giờ hết, điều đó thật dễ dàng.
To view this system, click here.	Để xem hệ thống này, bấm vào đây.
He has to win, and still believe he can.	Anh ấy phải chiến thắng, và vẫn tin rằng anh ấy có thể làm được.
Active patient vs.	Bệnh nhân tích cực vs.
Taking a deep breath, he forced himself to stand.	Hít một hơi thật sâu, anh gượng đứng dậy.
You don't want him to change.	Bạn không muốn anh ấy thay đổi.
Of course you don't want to stop.	Tất nhiên bạn không muốn dừng lại.
Where will the disc be?	Cái đĩa sẽ ở đâu.
For them it was a real experience, a trip like that.	Đối với họ đó là một trải nghiệm thực tế, một chuyến đi như thế.
Then the bathroom door opened.	Sau đó, cửa phòng tắm mở ra.
They want to see more powerful female leaders.	Họ muốn thấy nhiều nữ lãnh đạo mạnh mẽ hơn.
But that's it.	Nhưng đó là nó.
I still have that book.	Tôi vẫn còn giữ cuốn sách đó.
She tried to remember the last time she went to church.	Cô cố nhớ lại lần cuối cùng cô đến nhà thờ.
She is not afraid of the police.	Cô ấy không sợ cảnh sát.
One, to prepare your existing players.	Một, để chuẩn bị cho những người chơi hiện tại của bạn.
We do the most testing in the world.	Chúng tôi thực hiện nhiều thử nghiệm nhất trên thế giới.
We appreciate the fans and support we receive.	Chúng tôi đánh giá cao những người hâm mộ và sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được.
It is important that you take this mixture daily.	Điều quan trọng là bạn phải dùng hỗn hợp này hàng ngày.
Not this time very satisfied thank you very much.	Không phải lần này rất hài lòng cảm ơn bạn rất nhiều.
He is one of them, he said.	Anh ấy là một trong số họ, anh ấy nói.
This process will take a while depending on your internet connection.	Quá trình này sẽ mất một lúc tùy thuộc vào kết nối internet của bạn.
If you're not on the list, no problem.	Nếu bạn không có trong danh sách, không có vấn đề gì.
They have events throughout the winter.	Họ có những sự kiện trong suốt mùa đông.
I never thought we would have four years together.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có bốn năm bên nhau.
It doesn't do anything other than that.	Nó không làm bất cứ điều gì ngoài điều đó.
He wants to help.	Anh ấy muốn giúp đỡ.
We will burn you.	Chúng tôi sẽ đốt bạn.
You can transfer data to other devices much faster.	Bạn có thể chuyển dữ liệu sang các thiết bị khác nhanh hơn nhiều.
He wanted to leave, he had said.	Anh ấy muốn rời đi, anh ấy đã nói.
He has some letters to write.	Anh ấy có một số bức thư để viết.
Get in here, and if you win, your friends will love you.	Vào đây, và nếu bạn thắng, bạn bè của bạn sẽ yêu mến bạn.
That is my heart.	Đó là trái tim của tôi.
I sat up straight in my seat.	Tôi ngồi thẳng vào chỗ của mình.
We are using the best known tests.	Chúng tôi đang sử dụng các bài kiểm tra tốt nhất được biết đến.
It makes me feel comfortable.	Nó khiến tôi thấy thoải mái.
Not that they will do you any good.	Không phải họ sẽ làm tốt cho bạn.
She said there are evil men in the world, real evil men.	Cô ấy nói trên đời có những người đàn ông độc ác, những người đàn ông độc ác thực sự.
No problem asking them to give.	Không có vấn đề gì yêu cầu họ đưa ra.
This will be difficult.	Điều này sẽ được khó khăn.
He's a good player.	Anh ấy là người chơi giỏi.
It's like a gift.	Nó giống như một món quà.
In fact, it sounds like science.	Trong thực tế, nó nghe giống như khoa học.
No no.	Không, không.
And for some reason, she stayed.	Và vì một lý do nào đó, cô ấy đã ở lại.
Just let me feel you close to me.	Chỉ để tôi cảm thấy bạn gần gũi với tôi.
A girl has to make a living every day.	Một cô gái phải kiếm sống qua ngày.
That can't be a good thing.	Đó không thể là một điều tốt.
Stay away from windows and turn off lights so you can hide.	Tránh xa cửa sổ và tắt đèn để bạn có thể ẩn nấp.
They go to work, go to school, go home right away.	Họ đi làm, đi học, về nhà ngay.
None of them are afraid of death.	Không ai trong số họ sợ chết.
Try to do that.	Cố gắng làm điều đó.
But these seem to be the exception.	Nhưng những điều này dường như là ngoại lệ.
Then they started running.	Sau đó, họ bắt đầu chạy.
The world will be changed when this battle is over.	Thế giới sẽ được thay đổi khi trận chiến này kết thúc.
Until then he wants to continue practicing.	Cho đến lúc đó anh ấy muốn tiếp tục hành nghề.
He will visit home now and then.	Anh ấy sẽ về thăm nhà ngay bây giờ và sau đó.
Not like our first time.	Không phải như lần đầu tiên của chúng tôi.
That makes me stronger.	Điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn.
The end of the road.	Cuối đường.
The result will be exactly the same as the original data.	Kết quả sẽ giống hệt như dữ liệu ban đầu.
Their defense was just on another planet.	Phòng thủ của họ vừa ở trên một hành tinh khác.
Of drugs.	Của thuốc.
If you're sad, let yourself cry.	Nếu bạn buồn, hãy để mình khóc.
Not sure what injured.	Không chắc chắn những gì bị thương.
I'm sure it's a good library.	Tôi chắc rằng đó là một thư viện tốt.
The team then discovered the activity worked best in older children.	Nhóm nghiên cứu sau đó đã phát hiện ra hoạt động này hoạt động hiệu quả nhất ở trẻ lớn hơn.
Select the quantity you want to print.	Chọn số lượng bạn muốn in.
I asked around for advice from experienced people.	Tôi đã hỏi xung quanh để xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm.
He is a very good father.	Anh ấy là một người cha rất tốt.
But you can start with you, your family and your community.	Nhưng bạn có thể bắt đầu với bạn, gia đình và cộng đồng của bạn.
The conflict within him is social, not biological.	Xung đột bên trong anh ta là xã hội, không phải sinh học.
You won't even respond.	Bạn thậm chí sẽ không trả lời.
I will take these kids down.	Tôi sẽ hạ gục những đứa trẻ này.
Where is that, he wondered.	Đó là đâu, anh tự hỏi.
They will help you sleep.	Họ sẽ giúp bạn ngủ.
They want money, dream about money.	Họ muốn tiền, mơ ước về tiền.
They learn from each other.	Họ học hỏi lẫn nhau.
More experiments will be required to fully test this.	Các thí nghiệm khác sẽ được yêu cầu để kiểm tra hoàn toàn điều này.
But now you can't see it.	Nhưng bây giờ bạn không thể nhìn thấy nó.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
The core of the body has a higher temperature than the skin.	Phần lõi của cơ thể có nhiệt độ cao hơn so với da.
Focus groups for identifying issues can be helpful.	Các nhóm tập trung để xác định các vấn đề có thể hữu ích.
It's almost impossible to take your eyes off it.	Gần như không rời mắt khỏi nó.
Let the haters work for you.	Hãy để những kẻ đáng ghét làm việc cho bạn.
And people have been doing this for a long time.	Và mọi người đã làm điều này trong một thời gian dài.
He has nothing to hide.	Anh ấy không có gì phải che giấu.
We find this quite useful for personal work.	Chúng tôi thấy điều này khá hữu ích cho công việc cá nhân.
Discussions are welcome.	Các cuộc thảo luận được hoan nghênh.
In every movement there are extreme individuals.	Trong mọi chuyển động đều có những cá nhân cực đoan.
Not the soldiers have changed.	Không phải những người lính đã thay đổi.
I am inside him, inside her.	Tôi ở bên trong anh ấy, bên trong cô ấy.
She waited until she heard another breath, and another breath.	Cô đợi cho đến khi cô nghe thấy một hơi thở khác, và một hơi thở khác.
The man behind the large desk was writing rapidly.	Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn lớn đang viết nhanh chóng.
Great fight.	Đánh nhau cực đã.
I told you she doesn't know much about football.	Tôi đã nói với bạn rằng cô ấy không biết nhiều về bóng đá.
Not my brother.	Không phải anh trai tôi.
She tormented me.	Cô ấy làm khổ tôi.
They certainly can.	Họ chắc chắn có thể.
He doesn't care what other people think.	Anh không quan tâm người khác nghĩ gì.
Both were lying on the ground, unmoving.	Cả hai đều nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.
This understanding of authority.	Sự hiểu biết này về thẩm quyền.
However, the truth still exists.	Tuy nhiên, sự thật vẫn tồn tại.
There are several reasons.	Có một số lý do.
The tone is very different now.	Giọng điệu bây giờ rất khác.
Click on the image for more details on that particular item.	Bấm vào hình ảnh để biết thêm chi tiết về mặt hàng cụ thể đó.
You should try it too.	Bạn cũng nên thử đi.
I just want to have my own business.	Tôi chỉ muốn có công việc kinh doanh của riêng mình.
No one came except him.	Không ai đến ngoại trừ anh ta.
But no one wants to do the hard thing.	Nhưng không ai muốn làm điều khó.
End line.	Dòng kết thúc.
They won't join us in our lives, really, until they are adults.	Chúng sẽ không tham gia cùng chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, thực sự, cho đến khi chúng trưởng thành.
We usually keep these people as long as we can.	Chúng tôi thường giữ những người này lâu nhất có thể.
This is where people have been turned into numbers.	Đây là nơi mọi người đã được biến thành số.
And it will be great.	Và nó sẽ rất tuyệt vời.
He doesn't smoke anymore, he said.	Anh ấy không hút thuốc nữa, anh ấy nói.
Leave for that purpose must first be retrieved.	Để lại cho mục đích đó trước tiên phải được lấy.
Very clean, you know.	Rất sạch, bạn biết đấy.
They don't work properly.	Chúng không hoạt động bình thường.
This finding may be due to the nature of our test material.	Phát hiện này có thể là do bản chất của vật liệu thử nghiệm của chúng tôi.
I'm a man.	Tôi là một người đàn ông.
I brought him to this point.	Tôi đã đưa anh ta đến mức này.
Then he fell to his knees, but couldn't go any further.	Sau đó anh ta khuỵu gối lên, nhưng không thể tiến thêm được nữa.
However, this does not change the results.	Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi kết quả.
We are not men.	Chúng tôi không phải đàn ông.
There is very little difference.	Có rất ít sự khác biệt.
I will not do this.	Tôi sẽ không làm điều này.
This is the problem.	Đây là vấn đề.
He has no reason to tell me what he knows.	Anh ấy không có lý do gì để nói với tôi những gì anh ấy biết.
In other words, understand your ideal work environment.	Nói cách khác, hãy hiểu môi trường làm việc lý tưởng của bạn.
Those weapons are awesome.	Những vũ khí đó thật tuyệt vời.
He chose four.	Anh ấy đã chọn bốn.
Such problems have obvious solutions.	Những vấn đề như vậy có giải pháp rõ ràng.
It's up to you to decide.	Tuỳ bạn quyết định.
I love everything he does.	Tôi yêu tất cả những gì anh ấy làm.
This view.	Cách nhìn này.
It was a wonderful evening.	Đó là một buổi tối tuyệt vời.
Everything was clear.	Mọi thứ đã rõ ràng.
Happy people make happy horses.	Những người hạnh phúc làm nên những con ngựa hạnh phúc.
This can lead to an even greater anxiety.	Điều này có thể dẫn đến một lo lắng hơn nữa.
Some details have been provided.	Một số chi tiết đã được cung cấp.
The light is still on.	Đèn vẫn sáng.
Can't find it.	Không thể tìm thấy nó.
This is probably the most expensive option.	Đây có lẽ là lựa chọn đắt tiền nhất.
I will do anything to avoid that hospital.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tránh khỏi bệnh viện đó.
We try to check each other out, just to stay connected.	Chúng tôi cố gắng kiểm tra lẫn nhau, chỉ để giữ kết nối.
This process is discussed in more detail below.	Quá trình này được thảo luận chi tiết hơn bên dưới.
Everything was peaceful when the children entered her room.	Mọi thứ thật yên bình khi bọn trẻ bước vào phòng của cô.
It's amazing how normal everything seems.	Thật là ngạc nhiên khi mọi thứ dường như bình thường như thế nào.
No second party, no third party or more.	Không có bên thứ hai, không có bên thứ ba trở lên.
In that sense, we seem to value truth.	Theo nghĩa đó, chúng ta dường như coi trọng sự thật.
I had my own idea about that woman.	Tôi đã có ý tưởng của riêng mình về người phụ nữ đó.
Responsibility comes from both sides.	Trách nhiệm đến từ cả hai phía.
You've got us.	Bạn đã có chúng tôi.
They cannot be touched.	Chúng không thể được chạm vào.
We have some choice questions to answer for ourselves.	Chúng tôi có một số câu hỏi lựa chọn cần tự trả lời.
She also found him at the right time.	Cô ấy cũng đã tìm thấy anh ấy đúng lúc.
However, created a lot of force.	Tuy nhiên, đã tạo ra rất nhiều lực.
By a lot.	Bằng rất nhiều.
Something similar is happening with gender.	Điều gì đó tương tự đang xảy ra với giới tính.
She was very angry.	Cô ấy rất tức giận.
And look where it has taken us.	Và hãy nhìn xem nó đã đưa chúng ta đến đâu.
A way to protect the planet, to balance itself.	Một cách để bảo vệ hành tinh, để cân bằng chính nó.
And it will return only the data you need.	Và nó sẽ chỉ trả về dữ liệu bạn cần.
For yourself.	Cho bản thân.
A man his age and a younger woman.	Một người đàn ông ở độ tuổi của mình và một người phụ nữ trẻ hơn.
In the end, however, there was nothing left to do.	Tuy nhiên, cuối cùng, không còn gì để làm.
But the name was wrong.	Nhưng tên đã sai.
Any information you have can help us close this case.	Bất kỳ thông tin nào bạn có có thể giúp chúng tôi đóng trường hợp này.
They stared at the two dead men in silence.	Họ nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đã chết trong im lặng.
Such a control strategy exists.	Một chiến lược kiểm soát như vậy tồn tại.
Not songs like that.	Không phải những bài hát như vậy.
The wind is dead.	Gió đã chết.
That's probably the best idea I can come up with.	Đó có lẽ là ý tưởng tốt nhất mà tôi có thể đưa ra.
The man claimed the money was a gift.	Người đàn ông khẳng định số tiền là một món quà.
No one was happy then.	Không ai được hạnh phúc khi đó.
Our government is too secretive.	Chính phủ của chúng tôi quá bí mật.
Everyone is on the same page.	Mọi người đều ở trên cùng một trang.
But you should discuss your concerns with her.	Nhưng bạn nên thảo luận về mối quan tâm của mình với cô ấy.
She's a girl who knows where she's going.	Cô ấy là một cô gái biết mình sẽ đi đâu.
He couldn't tell if they saw him or not.	Anh không thể biết liệu họ có nhìn thấy anh hay không.
This is a very good approach.	Đây là một cách tiếp cận rất tốt.
Times have changed.	Thời thế đã thay đổi.
Maybe you will get the money, maybe you won't, chances are you won't.	Có thể bạn sẽ nhận được tiền, có thể bạn sẽ không, rất có thể là bạn sẽ không.
Damn, you never use it.	Chết tiệt, bạn không bao giờ sử dụng nó.
It was a learning experience.	Đó là một kinh nghiệm học tập.
This will be explained in detail later.	Điều này sẽ được giải thích chi tiết sau.
You feel like you're playing a computer game or something.	Bạn có cảm giác như đang chơi trò chơi trên máy tính hay thứ gì đó.
She said things that helped me start to change.	Cô ấy đã nói những điều đã giúp tôi bắt đầu thay đổi.
And he managed to do that.	Và anh ấy đã làm được điều đó.
I'm dangerous out there.	Tôi hay nguy hiểm ngoài kia.
Please see my code.	Vui lòng xem mã của tôi.
Come see him.	Hãy đến gặp anh ấy.
Leaf or immediate samples were used for analysis.	Các mẫu lá hoặc ngay lập tức được sử dụng để phân tích.
It's a game that will definitely improve your concentration.	Đó là một trò chơi chắc chắn sẽ cải thiện sự tập trung của bạn.
This is really how they create their own art.	Đây thực sự là cách họ tạo ra nghệ thuật của riêng mình.
I came back straight out of that one.	Tôi đã trở lại thẳng ra khỏi cái đó.
Or leave the state.	Hoặc rời khỏi tiểu bang.
The percentage of ice-free was similar in both groups.	Tỷ lệ không có đá là tương tự ở cả hai nhóm.
Comment as often as you like.	Bình luận thường xuyên nếu bạn muốn.
If successful, such measures could be tested in patients.	Nếu thành công, các biện pháp như vậy có thể được thử nghiệm trên bệnh nhân.
Yes and no.	Có và không.
If he can walk, then he can work.	Nếu anh ta có thể đi bộ, thì anh ta có thể làm việc.
So what we said in the end meant something.	Vì vậy, những gì chúng tôi đã nói cuối cùng có ý nghĩa gì đó.
That is proof.	Đó là bằng chứng.
They died too easily.	Họ đã chết quá dễ dàng.
We were in two worms.	Chúng tôi đã ở trong hai sâu.
One of my favorite moments happened during a family trip.	Một trong những khoảnh khắc yêu thích của tôi đã xảy ra trong một chuyến du lịch cùng gia đình.
But I won't let that happen.	Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
We will worry about that later.	Chúng tôi sẽ lo lắng về điều đó sau.
A woman with eyes the same color as his.	Một người phụ nữ có đôi mắt giống màu của anh ấy.
Like maybe it's not anymore.	Như có thể nó không còn nữa.
I'm not wrong about these.	Tôi không sai về những thứ này.
I have never done anything like this.	Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này.
So there is no real goal.	Vì vậy, không có mục tiêu thực sự.
Several methods for attack and defense are suggested.	Một số phương pháp để tấn công và phòng thủ được đề xuất.
But there are some problems with it.	Nhưng có một số vấn đề với nó.
I can't.	Tôi không thể.
This play was located there for several years.	Vở kịch này đã được đặt ở đó trong vài năm.
I don't want to be there.	Tôi không muốn ở đó.
Take out the plate.	Cho ra đĩa.
Let us understand this clearly.	Hãy để chúng tôi hiểu điều này một cách rõ ràng.
Perhaps you will make a good choice and the story will continue.	Có lẽ bạn sẽ có một lựa chọn tốt và câu chuyện sẽ tiếp tục.
The two men ran back to their car.	Hai người đàn ông chạy trở lại xe của họ.
We respect strong culture.	Chúng tôi tôn trọng văn hóa mạnh mẽ.
It is a party.	Nó là một buổi tiệc.
For now, he has to think.	Hiện tại, anh ấy phải suy nghĩ.
The day the group left, many students began to cry.	Ngày cả nhóm đi, nhiều học sinh bắt đầu khóc.
Very good results.	Kết quả rất tốt.
And your sister lives.	Và em gái của bạn sống.
I think we'll be fine.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn.
Each outcome has its own set of rules.	Mỗi kết quả có bộ quy tắc riêng.
Getting this money from food is impossible.	Lấy số tiền này từ thức ăn là điều không thể.
It didn't take long to figure out what this place was all about.	Không mất nhiều thời gian để tìm ra nơi này là gì.
Never give up because others tell you to.	Đừng bao giờ bỏ cuộc vì người khác bảo bạn.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
There are two related aspects of this definition.	Có hai khía cạnh liên quan của định nghĩa này.
Ask them to take the lead.	Yêu cầu họ dẫn đầu.
They don't care about his physical or mental health.	Họ không quan tâm đến sức khỏe thể chất hay tinh thần của anh ta.
You go with that.	Bạn đi với điều đó.
I did not see the previous program appear.	Tôi không thấy chương trình trước đó xuất hiện.
We are finishing its work.	Chúng ta đang kết thúc công việc của nó.
But that system worked.	Nhưng hệ thống đó đã hoạt động.
He never has.	Anh ấy không bao giờ có.
I hope it's not serious.	Tôi hy vọng nó không nghiêm trọng.
I don't love him.	Tôi không yêu anh ta.
For a hundred and two, he looks great.	Đối với một trăm lẻ hai, anh ấy trông rất tuyệt.
My last post is on my last long day.	Bài viết cuối cùng của tôi là vào ngày dài cuối cùng của tôi.
Why you were chosen to meet me.	Tại sao bạn được chọn để gặp tôi.
You have another trip.	Bạn có một chuyến đi khác.
Give us something to look forward to.	Cung cấp cho chúng tôi một cái gì đó để mong đợi.
He was very kind.	Anh ấy thật tử tế.
That is their life.	Đó là cuộc sống của họ.
Her voice was different, but still the same.	Giọng của cô ấy thật khác biệt, nhưng vẫn vậy.
However, it still has to perform its functions.	Tuy nhiên, nó vẫn phải thực hiện các chức năng của nó.
Timing of each round, especially in the second half.	Thời gian của mỗi hiệp, đặc biệt là trong hiệp hai.
I still can't believe they signed him.	Tôi vẫn không thể tin rằng họ đã ký hợp đồng với anh ấy.
Make it go right! 	Làm cho nó đi đúng!
they told me.	họ bảo tôi.
I grabbed the radio to see what was going on.	Tôi chộp lấy đài để xem chuyện gì đang xảy ra.
It went very hard, what with it was two weeks ago.	Nó đã đi rất khó khăn, những gì với nó là hai tuần trước đây.
Don't know anything about class 'name'.	Không biết gì về 'tên' lớp.
But he soon decided against it.	Nhưng anh ấy sớm quyết định chống lại nó.
This does not.	Điều này không.
I see logic.	Tôi thấy logic.
Many of you have been there or are there now.	Nhiều người trong số các bạn đã ở đó hoặc đang ở đó bây giờ.
But not the kind you think.	Nhưng không phải loại bạn nghĩ.
Other samples were prepared in a similar manner.	Các mẫu khác được chuẩn bị theo cách tương tự.
Windows does the same.	Windows cũng làm như vậy.
He had to carry heavy equipment for this one.	Anh ấy phải mang theo những thiết bị hạng nặng cho cái này.
I'm not looking for a wife.	Tôi không tìm vợ.
He is a great football player.	Anh ấy là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời.
Everyone seems to understand that you just got a weird job.	Mọi người dường như hiểu rằng bạn vừa có một công việc kỳ lạ.
He has an idea.	Anh ấy có ý tưởng.
Sometimes there is a dream that they cannot remember, or interpret.	Đôi khi có một giấc mơ mà họ không thể nhớ, hoặc giải thích được.
Of course, he thought.	Tất nhiên, anh nghĩ.
I hope to also take the lead.	Tôi hy vọng cũng sẽ dẫn đầu.
It really makes sense.	Nó thực sự có ý nghĩa.
It was a very enjoyable experience!.	Đó là một trải nghiệm rất thú vị !.
You also need to come with us.	Bạn cũng cần phải đi với chúng tôi.
But things have changed that times change.	Nhưng mọi thứ đã thay đổi mà thời gian thay đổi.
It seems that the sky is getting dark.	Dường như trời đang tối dần.
That's another role.	Đó là một vai trò khác.
It doesn't just know what happened there.	Nó không chỉ biết những gì đã xảy ra ở đó.
Blood next to her, and someone dead.	Máu bên cạnh cô ấy, và một người nào đó đã chết.
Any support will help me do this!.	Mọi sự hỗ trợ sẽ giúp tôi làm được điều này !.
See main text for details.	Xem văn bản chính để biết chi tiết.
Our approach provides the following explanation.	Cách tiếp cận của chúng tôi cung cấp lời giải thích sau đây.
I think it has been many months.	Tôi nghĩ rằng nó đã được nhiều tháng.
Find out which rooms are too cool or too warm.	Tìm ra phòng nào quá mát hoặc quá ấm.
Think about some of them.	Hãy suy nghĩ về một số trong số chúng.
We got our wish.	Chúng tôi đã đạt được điều ước của mình.
Send us your stories and photos.	Gửi cho chúng tôi những câu chuyện và hình ảnh của bạn.
You can hardly hear me.	Bạn khó có thể nghe thấy tôi.
Everything is about to change.	Mọi thứ sắp thay đổi.
And that's a job in construction at the moment.	Và đó là một công việc trong lĩnh vực xây dựng vào lúc này.
Can be placed.	Có thể được đặt.
But this morning let me say this.	Nhưng sáng nay hãy để tôi nói điều này.
He lifted it up.	Anh ta nhấc nó lên.
Those words seemed to hurt him.	Những lời đó dường như khiến anh đau đớn.
It's busy and it's noisy.	Nó bận rộn và nó ồn ào.
Nothing for me but the next life.	Không có gì cho tôi ngoài cuộc sống tiếp theo.
Try and complete these.	Hãy thử và hoàn thành những việc này.
Everything was in place.	Mọi thứ đã vào đúng vị trí.
She made me pay with good men.	Cô ấy khiến tôi phải trả giá bằng những người đàn ông tốt.
All orders must be paid in full.	Tất cả các đơn đặt hàng phải được thanh toán đầy đủ.
Run one by one.	Chạy từng cái một.
Between you and your true feelings.	Giữa bạn và cảm giác chân thật của chính bạn.
The only problem is making the box move.	Vấn đề duy nhất là làm cho hộp di chuyển.
Proposals are not laws.	Đề xuất không phải là luật.
But, it doesn't work.	Nhưng, nó không hoạt động.
A lot of things happened.	Rất nhiều điều đã xảy ra.
A way to talk to them, find out what they want.	Một cách để nói chuyện với họ, tìm hiểu những gì họ muốn.
I talked to your father.	Tôi đã nói chuyện với bố của bạn.
Now that would be progress.	Bây giờ đó sẽ là tiến bộ.
But this blood has three.	Nhưng máu này có ba.
But there was something else, something great.	Nhưng có một cái gì đó khác, một cái gì đó tuyệt vời.
But this is not what is taught by example.	Nhưng đây không phải là những gì được dạy bằng ví dụ.
He loves his job.	Anh ấy yêu công việc của mình.
I want the negative characters in my movies to be bigger.	Tôi muốn những nhân vật tiêu cực trong phim của mình lớn hơn.
And finally, this is not something you photograph.	Và cuối cùng, đây không phải là thứ bạn chụp ảnh.
The days passed and there was no food.	Ngày tháng trôi qua và không có thức ăn.
Family with children.	Gia đình có trẻ em.
Each of them is repeated several times.	Mỗi người trong số họ được lặp lại vài lần.
When it comes to traveling by train.	Khi nói đến du lịch bằng tàu hỏa.
She was his focus, his everything.	Cô là tâm điểm của anh, là tất cả mọi thứ của anh.
That is not in this world.	Cái đó không có trên thế giới này.
They want you to care about this land.	Họ muốn bạn quan tâm đến mảnh đất này.
If she can afford to rule again.	Nếu cô ấy có đủ khả năng để cai trị một lần nữa.
Maybe we'll die together.	Có lẽ chúng ta sẽ chết cùng nhau.
However, the two companies if random memories are interesting.	Tuy nhiên, hai công ty nếu những ký ức ngẫu nhiên là thú vị.
It was born after that.	Nó đã ra đời sau đó.
The company is doing very well and is in high growth business.	Công ty đang rất tốt và đang kinh doanh tăng trưởng cao.
The rest we will see.	Phần còn lại chúng ta sẽ xem.
Air has no market value.	Không khí không có giá trị thị trường.
When they failed, we cried out.	Khi họ thất bại, chúng tôi kêu lên.
How did you do it?.	Bạn đã làm nó như thế nào?.
He can't be like that.	Anh ấy không thể như vậy.
I know you two have been through something.	Tôi biết hai người đã trải qua điều gì đó.
It was you who pulled the knife at me.	Chính anh là người đã rút dao vào tôi.
Your job, you did it last night.	Công việc của bạn, bạn đã làm nó đêm qua.
Indeed eight days a week.	Quả thật là tám ngày một tuần.
It also makes me laugh.	Nó cũng làm cho tôi cười.
Make time for the movement, but don't push it.	Dành thời gian cho động tác, nhưng đừng thúc ép.
Then they went, and with them was my child.	Sau đó, họ đã đi, và cùng với họ là con tôi.
A bone was placed in front of him.	Một khúc xương đã được đặt trước mặt anh ta.
I put her wedding ring on so she feels close.	Tôi đeo nhẫn cưới cho cô ấy để cô ấy cảm thấy gần gũi.
He couldn't hit him in spring practice.	Anh ấy không thể đánh với anh ấy trong buổi tập luyện mùa xuân.
Young people often suffer from pain.	Những người trẻ tuổi thường bị đau.
So we can break it down a bit.	Vì vậy, chúng ta có thể chia nhỏ nó ra một chút.
But she will need more than that.	Nhưng cô ấy sẽ cần nhiều hơn thế.
It's a great quality knife for a cheap price.	Đó là một con dao chất lượng tuyệt vời giá rẻ.
Some test games.	Một số trò chơi thử nghiệm.
But the characters, the characters are too good, too good.	Nhưng các nhân vật, các nhân vật quá tốt, quá tốt.
So let them cry out.	Vì vậy, hãy để họ kêu lên.
It is not necessary to make decisions on matters before him.	Không cần thiết phải đưa ra quyết định về các vấn đề trước anh ta.
She simply didn't give up.	Cô ấy chỉ đơn giản là không bỏ cuộc.
Nothing is returned after success.	Không có gì được trả lại sau khi thành công.
Our faces touch each other.	Khuôn mặt của chúng tôi chạm vào nhau.
It needs time.	Nó cần thời gian.
We can't eat when we want.	Chúng tôi không thể ăn khi chúng tôi muốn.
This would also be good.	Điều này cũng sẽ tốt.
People will see a completely different side of us.	Mọi người sẽ nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của chúng ta.
Blank set.	Bộ trống.
She was so stupid, she could only feel.	Cô thật ngốc, cô chỉ có thể cảm thấy.
I have lost my heart, and death has ended me.	Tôi đã mất trái tim, và cái chết đã kết thúc tôi.
And that's especially important here.	Và đó là điều đặc biệt quan trọng ở đây.
This is not a big deal.	Đây không phải là một vấn đề lớn.
Brown in command.	Brown chỉ huy.
They can hurt you with their words.	Họ có thể làm tổn thương bạn bằng những lời nói của họ.
Anyone can have blue eyes, he said.	Bất cứ ai cũng có thể có đôi mắt xanh, anh ấy nói.
It could be a shoulder.	Nó có thể là một bờ vai.
But she didn't stop.	Nhưng cô ấy không dừng lại.
You are fine and you will be fine.	Bạn ổn và bạn sẽ ổn.
And appeared ready for a fight.	Và xuất hiện sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Because there are too many players.	Vì có quá nhiều người chơi.
The two women had not seen each other for more than thirty years.	Hai người phụ nữ đã không gặp nhau hơn ba mươi năm.
There's been so much talk about it, this year has just passed.	Đã có quá nhiều lời bàn tán về điều đó, năm nay mới trôi qua.
I hope you will feel better soon!.	Tôi hy vọng bạn sẽ sớm cảm thấy tốt hơn!.
The hard part is now over.	Phần khó khăn hiện đã kết thúc.
It's not just words.	Đó không chỉ là lời nói.
As my mom says, it comes all year round.	Như mẹ tôi nói, nó đến quanh năm.
Unnecessary.	Không cần thiết.
He came and took our order.	Anh ấy đến và nhận lệnh của chúng tôi.
I feel you should hear from me directly.	Tôi cảm thấy bạn nên nghe trực tiếp từ tôi.
It seems unbelievable.	Nó dường như không thể tin được.
Maybe just coffee.	Có lẽ chỉ là cà phê.
And who can't be behind that?.	Và ai không thể đứng sau điều đó ?.
She has never been right since the last child.	Cô ấy chưa bao giờ đúng kể từ đứa trẻ cuối cùng.
Connecting to life includes connecting with people.	Kết nối với cuộc sống bao gồm kết nối với mọi người.
I was quite concerned.	Tôi đã khá quan tâm.
His last wish is to help others.	Mong muốn cuối cùng của anh ấy là giúp đỡ người khác.
It helps with my board image.	Nó giúp với hình ảnh bảng của tôi.
This little shop used to be my go-to place.	Cửa hàng nhỏ này đã từng là nơi lui tới của tôi.
When it goes down.	Khi nó đi xuống.
A petite woman, her face is hard to make out out there.	Một người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt khó làm ra ngoài kia.
I watched him with interest.	Tôi quan sát anh ấy với sự quan tâm.
You have to find him and close the door on him.	Bạn phải tìm ra anh ta và đóng cửa anh ta lại.
White then served as chairman of the board for two years.	White sau đó giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị trong hai năm.
However, there are problems with this need.	Tuy nhiên, có những vấn đề với nhu cầu này.
He has, poor man, seven children.	Anh ta có, một người đàn ông tội nghiệp, bảy đứa con.
We have tomorrow.	Chúng ta có ngày mai.
We make miracles happen.	Chúng tôi làm cho điều kỳ diệu xảy ra.
Not long, however.	Tuy nhiên, không lâu.
This is a big problem.	Đây là vấn đề lớn.
I'm trying to give direction, but it's not working.	Tôi đang cố gắng đưa ra phương hướng, nhưng không hiệu quả.
But it looks like her.	Nhưng nó trông giống như cô ấy.
I haven't seen anything like it before.	Tôi đã không nhìn thấy bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
I am the second son in a family of four children.	Tôi là con trai thứ hai trong gia đình có bốn người con.
I called him crazy.	Tôi đã gọi anh ta là kẻ điên.
Suppose for a moment that.	Giả sử một lúc rằng.
It plays mind games with you.	Nó chơi trò chơi trí óc với bạn.
It suits her now.	Nó phù hợp với cô ấy bây giờ.
He definitely needs to put on some weight.	Anh ấy chắc chắn cần phải tăng cân một chút.
She was sure it would definitely work.	Cô chắc chắn rằng nó nhất định sẽ có tác dụng.
Report of a case.	Báo cáo của một trường hợp.
Business success stories don't interest me in the same way.	Những câu chuyện về thành công trong kinh doanh không khiến tôi quan tâm theo cách tương tự.
On mobile phones.	Trên điện thoại di động.
Her work has not been the subject of much critical attention.	Công việc của cô không phải là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của giới phê bình.
I'm really happy with the work we did.	Tôi thực sự hạnh phúc với công việc chúng tôi đã làm.
Enjoy and please review when you have time.	Hãy tận hưởng và vui lòng xem lại khi bạn có thời gian.
He asked me what kind of music I should use.	Anh ấy hỏi tôi nên sử dụng loại nhạc nào.
Like I said, the phone mistakenly received an email.	Như tôi nói, điện thoại đã nhận nhầm một email.
I just feel that is fair.	Tôi chỉ cảm thấy điều đó là công bằng.
This beautiful house.	Ngôi nhà xinh đẹp này.
They have no value.	Chúng không có giá trị.
Do not let me down.	Đừng làm tôi thất vọng.
I hope it can be fixed.	Tôi hy vọng nó có thể được sửa chữa.
Those who do not have as well as those who are inside.	Những người không có cũng như những người bên trong.
On the one hand, it is a small city.	Một mặt, nó là một thành phố nhỏ.
He smiled and sat down in his chair.	Anh mỉm cười và ngồi xuống ghế của mình.
This is not a threat.	Đây không phải là một mối đe dọa.
Sometimes it seems worse than ever.	Đôi khi nó có vẻ tồi tệ hơn bao giờ hết.
I really enjoy making these.	Tôi thực sự thích làm những thứ này.
You hope they're not doing well.	Bạn hy vọng họ đang làm không tốt.
Maybe that's the problem.	Có lẽ đó là vấn đề.
Read his post.	Đọc bài viết của anh ấy.
I will never be able to forget him.	Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được anh ấy.
I need some help.	Tôi cần sự hỗ trợ.
But in doing so, he moved further away from his base.	Nhưng khi làm như vậy, anh ta đã tiến xa hơn khỏi căn cứ của mình.
I have to go do something.	Tôi phải đi làm gì đó.
Almost three times.	Gần ba lần.
Let's wait and see what our sister states will do.	Chúng ta hãy chờ xem các bang chị em của chúng ta sẽ làm gì.
It's no longer there.	Nó không còn nữa.
I'm not his friend anymore.	Tôi không còn là bạn của anh ấy nữa.
Therefore, during surgery, the patient's temperature can be controlled.	Do đó, trong quá trình phẫu thuật, nhiệt độ của bệnh nhân có thể được kiểm soát.
It was a natural reaction, it felt like the real thing.	Đó là một phản ứng tự nhiên, cảm giác như thật.
Well, your decision.	Vâng, quyết định của bạn.
They have been a key factor in my success.	Họ đã là một nhân tố quan trọng trong thành công của tôi.
The race is on!.	Cuộc đua đang diễn ra!.
One of two independent experiments is shown.	Một trong hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
I'm sure they will come up with a solution soon.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ sớm đưa ra giải pháp.
She also brought him that.	Cô ấy cũng đã mang cho anh ta cái đó.
The secret itself.	Bí mật chính nó.
Both sides are dirty.	Cả hai mặt đều bẩn.
It works in a different way.	Nó hoạt động theo cách khác.
You have not said a word about our son.	Bạn chưa nói một lời nào về con trai của chúng ta.
Those boys.	Những chàng trai ấy.
Obviously there is a connection here.	Rõ ràng là có sự liên quan ở đây.
In our own country.	Trong đât nươc của chung ta.
They care deeply about her.	Họ quan tâm sâu sắc đến cô ấy.
The key must be unique.	Chìa khóa phải là duy nhất.
It becomes dangerous.	Nó trở nên nguy hiểm.
He believes what he reads.	Anh ấy tin những gì anh ấy đọc được.
All authors contributed to data interpretation and manuscript writing.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích dữ liệu và viết bản thảo.
Very few model systems are available for such studies.	Rất ít hệ thống mô hình có sẵn cho các nghiên cứu như vậy.
Make your choice, any of them will.	Hãy lựa chọn của bạn, bất kỳ người nào trong số họ sẽ làm.
The problem is, he rarely wins.	Vấn đề là, anh ta hiếm khi chiến thắng.
The experiments are well described.	Các thí nghiệm được mô tả tốt.
It doesn't really satisfy me.	Nó không thực sự làm hài lòng tôi.
Within ten minutes he was in a deep sleep.	Trong vòng mười phút anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Is this mine?	Cái này của tôi ư.
We are part of each other.	Chúng ta là một phần của nhau.
Check it out here.	Kiểm tra nó ra ở đây.
The state of something.	Trạng thái của cái gì.
Want to talk to you right now.	Muốn nói chuyện với bạn ngay bây giờ.
We've developed a process for these calls, a system.	Chúng tôi đã phát triển một quy trình cho những cuộc gọi này, một hệ thống.
No one seemed to notice her.	Dường như không ai để ý đến cô ấy.
However, maybe not you or me.	Tuy nhiên, có lẽ không phải bạn hay tôi.
I will never go back.	Tôi sẽ không bao giờ quay lại.
He really needs rest.	Anh ấy rất cần được nghỉ ngơi.
He needs help as much as we do.	Anh ấy cần giúp đỡ nhiều như chúng tôi.
This is where the good things begin.	Đây là nơi những điều tốt đẹp bắt đầu.
Just that is not enough.	Chỉ như vậy là chưa đủ.
Those are the only two things that really matter.	Đó là hai điều duy nhất thực sự quan trọng.
Sounds like a real ball.	Âm thanh như một quả bóng thực sự.
And not only that we had.	Và không chỉ vậy chúng tôi đã có.
View id.	Xem id.
He will be back for this.	Anh ấy sẽ trở lại vì điều này.
Not really playing, he will pan out, need to find out.	Không thực sự chơi, anh ấy sẽ lia ra, cần phải tìm hiểu.
Great, now back.	Tuyệt vời, bây giờ quay lại.
I have survived a lot in my life.	Tôi đã sống sót rất nhiều trong cuộc sống của mình.
Each new piece of information brings good news and bad news.	Mỗi phần thông tin mới mang lại tin tốt và tin xấu.
Something from him, perhaps.	Một cái gì đó từ anh ta, có lẽ.
These are the changes needed in a living city.	Đây là những thay đổi cần thiết trong một thành phố đang sống.
If it doesn't work, don't do it.	Nếu nó không hiệu quả, đừng làm điều đó.
This is a very odd idea.	Đây là một ý tưởng rất kỳ quặc.
So you know,.	Vì vậy, bạn biết đấy,.
At this time, both outside and inside were dark.	Lúc này, cả bên ngoài và bên trong đều tối om.
But only now are you starting to see it.	Nhưng chỉ bây giờ bạn mới bắt đầu nhìn thấy nó.
You were once the animal of the party.	Bạn đã từng là con vật của bữa tiệc.
Your personal world is much more important than the world at large.	Thế giới cá nhân của bạn quan trọng hơn nhiều so với thế giới nói chung.
He didn't even know what to say.	Anh ấy thậm chí không biết phải nói thế nào.
Like the one you have done above that you have no basis.	Giống như một trong những bạn đã thực hiện ở trên mà bạn không có cơ sở.
of this order.	Của đơn đặt hàng này.
God himself told him it was possible.	Chính Chúa đã nói với nó là có thể như vậy.
She put the gun behind her back.	Cô ta đưa súng ra sau lưng.
You just have to be careful in how you use it.	Bạn chỉ cần cẩn thận trong cách bạn sử dụng nó.
Some never return to normal.	Một số không bao giờ trở lại bình thường.
There are rules here.	Có những quy tắc ở đây.
But in reality, this is not the case.	Nhưng trên thực tế, điều này không phải như vậy.
The rest will be welcome.	Phần còn lại sẽ được chào đón.
And believe me, that's huge.	Và tin tôi đi, cái đó rất lớn.
My requirements are more limited.	Yêu cầu của tôi là hạn chế hơn.
I killed them.	Tôi đã giết cho họ.
Another little did.	Một chút khác đã làm.
We are doing everything we can.	Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể.
You will do this from the download.	Bạn sẽ làm điều này từ phần tải xuống.
This is a basic rule that applies, in general, in life.	Đây là một quy tắc cơ bản được áp dụng, nói chung, trong cuộc sống.
I cannot answer that.	Tôi không thể trả lời điều đó.
Usually very bad.	Thường rất tệ.
Otherwise, you may get burned.	Nếu không, bạn có thể bị bỏng.
We found no errors in this conclusion.	Chúng tôi không tìm thấy lỗi trong kết luận này.
Catch the ball with soft hands.	Bắt bóng bằng tay mềm.
Do you look at me.	Bạn có nhìn tôi.
He doesn't want the answer to be 'no'.	Anh ấy không muốn nhận câu trả lời là 'không'.
Unfortunately, most are wrong.	Thật không may, hầu hết đều sai.
I feel like the mother of the year.	Tôi cảm thấy mình là bà mẹ của năm.
It may not be the best kind of knowledge.	Nó có thể không phải là loại kiến ​​thức tốt nhất.
However, it gave him little chance to rest.	Tuy nhiên, nó cho anh ta rất ít cơ hội để nghỉ ngơi.
Written informed consent was obtained from each person.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ mỗi người.
I'm sure they'll be ready for us.	Tôi chắc rằng họ sẽ sẵn sàng cho chúng tôi.
There's something about body language.	Có điều gì đó về ngôn ngữ cơ thể.
Post them as you normally would.	Đăng chúng như bạn thường làm.
It is based on the value of the results you produce.	Nó dựa trên giá trị của kết quả bạn tạo ra.
I'm on the edge of my seat.	Tôi đang ở rìa chỗ ngồi của mình.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
He is as stupid as a child.	Anh ngốc như một đứa trẻ.
Everyone thinks the same, and everyone says the same.	Mọi người đều nghĩ như nhau, và mọi người đều nói như nhau.
She seems to be just part of the background.	Cô ấy dường như chỉ là một phần của nền.
All went very well.	Tất cả đã diễn ra rất tốt.
He doesn't want to either.	Anh cũng không muốn.
They work hard.	Họ làm việc chăm chỉ.
It's great to do this.	Thật tuyệt khi làm điều này.
Create an extra kill field.	Tạo thêm một trường giết chóc.
My fingers and hands were black for weeks.	Các ngón tay và bàn tay của tôi bị đen trong nhiều tuần.
She didn't say that.	Cô ấy không nói điều đó.
This list can go on.	Danh sách này có thể đi vào.
We keep flipping.	Chúng ta tiếp tục lật lại.
It just feels more natural.	Nó chỉ cảm thấy tự nhiên hơn.
She has an opinion on everything.	Cô ấy có ý kiến ​​về mọi thứ.
Stir for a few minutes, then add some hot water.	Khuấy trong vài phút, sau đó thêm một ít nước nóng.
That's another lie.	Đó là một lời nói dối khác.
It's too bad.	Thật quá tệ.
If that's the case, you can simply use the results from the table.	Nếu đúng như vậy, bạn có thể chỉ cần sử dụng kết quả từ bảng.
Or maybe look up my window.	Hoặc có thể nhìn lên cửa sổ của tôi.
He left the house and never returned.	Anh ta rời khỏi nhà và không bao giờ quay trở lại.
And then go see him again.	Và sau đó đi gặp anh ta một lần nữa.
It was starting to get dark.	Trời bắt đầu tối.
Relationships are important because they keep people stable.	Các mối quan hệ rất quan trọng vì chúng giữ cho mọi người ổn định.
Our children have grown in so many ways.	Con của chúng ta đã phát triển theo rất nhiều cách.
This is their day job.	Đây là công việc hàng ngày của họ.
She would rather die than do so.	Cô thà chết chứ không phải làm như vậy.
We enjoyed every bit of our time there.	Chúng tôi đã tận hưởng từng chút thời gian của chúng tôi ở đó.
This should happen annually and nationally.	Điều này nên xảy ra hàng năm và quốc gia.
Write about what you know.	Viết về những gì bạn biết.
As such, this blog has been due for a while.	Như vậy, blog này đã đến hạn được một thời gian.
Therefore, five independent measurements are required.	Do đó, cần phải có năm phép đo độc lập.
You are welcome to stay.	Bạn được chào đón ở lại.
All the others would go to bed or let some girl over, something.	Tất cả những người khác sẽ đi ngủ hoặc để một cô gái nào đó qua, một cái gì đó.
It wouldn't be so bad to say yes.	Sẽ không tệ lắm nếu nói đồng ý.
Now you are important news.	Bây giờ bạn là tin tức quan trọng.
Anyway, no one got hurt this time.	Dù sao thì không ai bị thương lần này.
End the conversation.	Kết thúc cuộc hội thoại.
Let's play with this.	Hãy chơi với cái này.
But he is a man to watch.	Nhưng anh ấy là người đáng xem.
All character names are based on his friends.	Tất cả các tên nhân vật đều dựa trên bạn bè của anh ấy.
It's hard going, you know.	Nó khó đi, bạn biết đấy.
He will not be silent.	Anh ấy sẽ không im lặng.
I've read enough now to get the general idea.	Bây giờ tôi đã đọc đủ để có được ý tưởng chung.
I saw and felt nothing.	Tôi đã thấy và không cảm thấy gì.
Power is cut off once a day for two hours.	Điện bị cắt mỗi ngày một lần trong hai giờ.
Something completely new is made for life.	Một cái gì đó hoàn toàn mới được làm cho cuộc sống.
Make your selection.	Thực hiện lựa chọn của bạn.
We have organized training.	Chúng tôi đã tổ chức đào tạo.
It has become too expensive.	Nó đã trở nên quá đắt.
Then he finally spoke.	Rồi cuối cùng anh ấy cũng nói được.
Looks like that's what they're doing.	Có vẻ như đó là những gì họ đang làm.
He is my everything.	Anh ấy là tất cả của tôi.
Now it does.	Bây giờ nó làm.
You will never get more than one.	Bạn sẽ không bao giờ nhận được nhiều hơn một.
The truth is far from this.	Sự thật khác xa điều này.
The two of them together, in my house.	Hai người họ cùng nhau, trong nhà của tôi.
So it must be with you and your man.	Vì vậy, nó phải được với bạn và người đàn ông của bạn.
I'm afraid you have to talk to the parties involved.	Tôi e rằng bạn phải nói chuyện với các bên liên quan.
Or anything else.	Hoặc bất cứ điều gì khác.
I still wonder if he really has to ride like that.	Tôi vẫn tự hỏi liệu anh ấy có thực sự phải đi xe như vậy không.
Email discussions are just that, discussions.	Các cuộc thảo luận qua email chỉ có vậy, các cuộc thảo luận.
You can also do it.	Bạn cũng có thể làm được.
He credits it with its success.	Anh ấy đã tự cho mình sự thành công của nó.
I have nothing else to do.	Tôi không có gì khác để làm.
It all looks like this.	Tất cả trông như thế này.
Otherwise, we will definitely lose money.	Nếu không, chúng tôi chắc chắn sẽ mất tiền.
I'm not really sure who they take orders from.	Tôi thực sự không chắc họ nhận lệnh từ ai.
Think.	Nghĩ.
However, he did not say anything.	Tuy nhiên, anh ấy đã không nói bất cứ điều gì.
But nothing else did.	Nhưng không có gì khác đã làm.
He won't let his feelings get better with him.	Anh ấy sẽ không để cảm xúc của anh ấy tốt hơn với anh ấy.
However, the models are very similar.	Tuy nhiên, các mô hình rất giống nhau.
The man went in first.	Người đàn ông đi vào trước.
He never gave that message.	Anh ấy không bao giờ đưa ra thông điệp đó.
It's friendly, sort of.	Nó thân thiện, đại loại.
The color is consistent between both shapes.	Màu sắc được thống nhất giữa cả hai hình.
Therefore, it is the commercial center of this area.	Do đó, nó là trung tâm thương mại của khu vực này.
Again, there is no good person without a good environment.	Nhắc lại, không có người tốt mà không có môi trường tốt.
The company has not performed as well as it has for a while.	Công ty đã không hoạt động tốt như nó đã có một thời gian.
We basically know this.	Về cơ bản chúng tôi biết điều này.
In my opinion, the most wonderful time of the year.	Theo tôi, khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.
I start with the most important.	Tôi bắt đầu với điều quan trọng nhất.
We didn't see them, simple as that.	Chúng tôi đã không nhìn thấy chúng, đơn giản như vậy.
That is not their story.	Đó không phải là câu chuyện của họ.
They are outsiders.	Họ là những người bên ngoài.
I will consider it.	Tôi sẽ xem xét nó.
Website is down.	Trang web đã ngừng hoạt động.
Overthinking one thing is a sign of fear.	Suy nghĩ quá nhiều một điều là dấu hiệu của sự sợ hãi.
We're trying to figure out if it's going to work.	Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu nó có thành công hay không.
If they do, it's an error in judgment on their part.	Nếu họ làm vậy, đó là một lỗi trong phán xét từ phía họ.
No one seems to have found their mark.	Dường như không ai tìm thấy dấu ấn của họ.
His language and choice of words are amazing.	Ngôn ngữ và sự lựa chọn từ ngữ của anh ấy thật tuyệt vời.
However, none of them have been observed yet.	Tuy nhiên vẫn chưa có ai trong số chúng được quan sát thấy.
In fact, there must be a broken window down there.	Trong thực tế, phải có một cửa sổ bị hỏng ở dưới đó.
His parents were very poor.	Cha mẹ anh rất nghèo.
I think of a big, happy dog.	Tôi nghĩ về một con chó lớn, hạnh phúc.
People get out of my way.	Mọi người tránh đường cho tôi đi.
You've got four years to prepare for the challenge.	Bạn đã có bốn năm để chuẩn bị cho thử thách.
Have a nice day, we'll call you if we need something.	Chúc một ngày tốt lành, chúng tôi sẽ gọi cho bạn nếu chúng tôi cần một cái gì đó.
Anyway, it won't be long.	Dù sao thì cũng không lâu đâu.
So he left.	Vì vậy, anh ta bỏ đi.
Here, no complications occurred.	Tại đây, không có biến chứng nào xảy ra.
The game received positive reviews upon release.	Trò chơi đã nhận được những đánh giá tích cực khi phát hành.
But this is the exception to the rule.	Nhưng đây là ngoại lệ đối với quy tắc.
So there's a lot to it.	Vì vậy, có rất nhiều điều cho nó.
Further instructions will be provided to him there.	Hướng dẫn thêm sẽ được cung cấp cho anh ta ở đó.
A simple circle, as you can see.	Một vòng tròn đơn giản, như bạn có thể thấy.
Now, they give reasons like health.	Bây giờ, họ đưa ra những lý do như sức khỏe.
She studied, taught.	Cô đã học, đã dạy.
That's exactly what happened to me with this piece.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi với tác phẩm này.
It's simple, really.	Nó đơn giản, thực sự.
Stick to what we already have.	Bám sát vào những gì chúng tôi đã có.
I want them to be able to feed themselves.	Tôi muốn họ có thể tự nuôi mình.
Use it well.	Sử dụng nó tốt.
I opened a book.	Tôi đã mở một cuốn sách.
He was as happy as he could be.	Anh ấy tỏ ra hạnh phúc hết mức có thể.
And know what is right.	Và biết điều gì là đúng.
And their parents, of course.	Và cả cha mẹ của họ, tất nhiên.
It was a terrible night.	Đó là một đêm khủng khiếp.
I took her to visit family and friends.	Tôi đưa cô ấy đi thăm gia đình và bạn bè.
I have faith, because he has faith.	Tôi có niềm tin, bởi vì anh ấy có niềm tin.
And, third, exercise regularly.	Và, thứ ba, hãy tập thể dục thường xuyên.
Must be clear about that.	Phải rõ ràng về điều đó.
Strong, she is very strong.	Mạnh mẽ, cô rất mạnh mẽ.
Given that the man is the head of the woman.	Cho rằng người đàn ông là người đứng đầu của người phụ nữ.
It's not hidden.	Nó không ẩn.
We are here baby.	Chúng tôi ở đây em yêu.
He had seen it too many times.	Anh đã nhìn thấy nó quá nhiều lần.
Empty cell.	Ô trống.
But so is the joy.	Nhưng niềm vui cũng vậy.
He came, and we talked very briefly.	Anh ấy đến, và chúng tôi nói chuyện rất ngắn gọn.
So our comeback will begin.	Vì vậy, sự trở lại của chúng tôi sẽ bắt đầu.
It's not like you're killing anyone.	Nó không giống như bạn đang giết bất cứ ai.
Some cars feel great.	Một số chiếc xe cảm thấy tuyệt vời.
And we shouldn't do this.	Và chúng ta không nên làm điều này.
There was no emotion in his voice.	Không có cảm xúc trong giọng nói của mình.
All hands are now in the water.	Tất cả các bàn tay bây giờ đã ở trong nước.
Drug design and development.	Thiết kế và phát triển thuốc.
This is not freedom.	Đây không phải là tự do.
No luck has crossed her since then.	Không có may mắn nào vượt qua được với cô ấy kể từ đó.
I have comfort issues that are.	Tôi có những vấn đề thoải mái đó là.
I called her.	Tôi đã gọi cho cô ấy.
That parents are too busy to do other things.	Đó là cha mẹ quá bận rộn để làm những việc khác.
But words don't seem to succeed.	Nhưng lời nói dường như sẽ không thành công.
The whole house feels different.	Toàn bộ ngôi nhà cảm thấy khác nhau.
It is a matter of life and death.	Đó là vấn đề của sự sống và cái chết.
Of course we are not afraid.	Tất nhiên là chúng tôi không sợ.
If we can fix a mistake, we will.	Nếu chúng tôi có thể sửa chữa một sai lầm, chúng tôi sẽ làm.
We will not add to that theory.	Chúng tôi sẽ không thêm vào lý thuyết đó.
He turned the key and opened the kitchen door.	Anh vặn chìa khóa và mở cửa bếp.
Rock music may mean less to many young people today.	Nhạc rock có thể ít có ý nghĩa hơn đối với nhiều người trẻ ngày nay.
And, obviously, there are special ones.	Và, rõ ràng, có những cái đặc biệt.
Get to know someone.	Tìm hiểu ai đó.
I'm sure there's nothing to it.	Tôi chắc chắn rằng không có gì với nó.
Shut up and listen.	Im đi và lắng nghe.
The evidence does not depend on this interpretation.	Bằng chứng không phụ thuộc vào cách giải thích này.
Is a short film.	Là một bộ phim ngắn.
I don't know why she wants to go back there.	Tôi không biết tại sao cô ấy lại muốn quay lại đó.
Wood wants you to have this before you leave.	Wood muốn bạn có cái này trước khi bạn rời đi.
No hard data exists for this.	Không có dữ liệu cứng nào tồn tại cho việc này.
It's kind of a weird one.	Đó là một loại kỳ lạ.
Everyone abandoned me.	Mọi người đều bỏ rơi tôi.
The noise has stopped.	Tiếng ồn đã dừng lại.
Everyone is good enough in it.	Mọi người đều đủ tốt trong đó.
I have never been in a place like this.	Tôi chưa bao giờ ở một nơi như thế này.
Law is order.	Luật là trật tự.
It has been around so far, but who knows for how long.	Nó đã tồn tại cho đến nay, nhưng ai biết được trong bao lâu.
I can't just let go.	Tôi không thể chỉ buông tay.
But at least she had a chance to read them.	Nhưng ít nhất cô đã có cơ hội đọc những cuốn đó.
He was able to look away.	Anh ấy đã có thể nhìn đi chỗ khác.
It is not yet clear whether insurance will cover those costs.	Vẫn chưa rõ liệu bảo hiểm có chi trả những chi phí đó hay không.
When we put the movie in, she was a little crazy.	Khi chúng tôi đưa bộ phim vào, cô ấy hơi điên.
Talk failed.	Nói chuyện không thành công.
However, the argument there goes on without any change.	Tuy nhiên, lập luận ở đó vẫn diễn ra mà không có bất kỳ thay đổi nào.
They are ours but apart from us.	Họ là của chúng ta nhưng ngoài chúng ta.
Die in the eyes of someone who loves his life.	Chết trong mắt của một người yêu cuộc sống của mình.
Messaging is complete.	Quá trình nhắn tin đã hoàn tất.
Break that habit.	Phá vỡ thói quen đó.
We will never be able to live there.	Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể sống ở đó.
You will have your chance.	Bạn sẽ có cơ hội của mình.
In fact, he helped create them.	Trên thực tế, anh ấy đã giúp tạo ra chúng.
This time he did it right.	Lần này anh ấy đã làm đúng.
That would be great to see.	Đó sẽ là tuyệt vời để xem.
Things like that can bring me down.	Những thứ như vậy có thể khiến tôi suy sụp.
Your answer is no.	Câu trả lời của bạn là không.
All three asked the same question at the same time.	Cả ba đều hỏi cùng một câu hỏi cùng một lúc.
But basically, he saved himself.	Nhưng về cơ bản, anh ấy đã tự cứu mình.
Can't miss it.	Không thể bỏ lỡ nó.
Let yourself run.	Hãy để bản thân bạn chạy.
Other than that, everything should be relatively clear in the image above.	Ngoài ra, mọi thứ sẽ tương đối rõ ràng trong hình trên.
They left life long ago.	Họ đã rời bỏ cuộc sống từ lâu.
I hope they will help you in your investigation.	Tôi hy vọng họ sẽ giúp bạn trong cuộc điều tra của bạn.
That saved his life.	Điều đó đã cứu mạng anh ấy.
She did not return after that.	Cô ấy đã không quay lại sau đó.
Some have chosen to stand their ground.	Một số đã chọn giữ vững lập trường của họ.
He has achieved some success without these personal experiments.	Anh ấy đã đạt được một số thành công mà không cần đến những thí nghiệm cá nhân này.
I mean, there are a lot of them out there.	Ý tôi là, có rất nhiều người trong số họ ở ngoài kia.
At least part of it.	Ít nhất là một phần của nó.
Get cheap stuff.	Nhận đồ rẻ.
Come on, let me show you something.	Nào, để tôi chỉ cho bạn một cái gì đó.
A difficult name for a child, she thought.	Một cái tên khó đối với một đứa trẻ, cô nghĩ.
Less than an hour ago.	Cách đây chưa đầy một giờ.
It is only used as a guide.	Nó chỉ được sử dụng như một hướng dẫn.
To make things less easy.	Để làm cho mọi thứ trở nên ít dễ dàng hơn.
All patients completed the clinical trial.	Tất cả các bệnh nhân đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng.
He walked slowly, and looked without seeing.	Anh ta đi chậm rãi, và nhìn mà không thấy.
I need to see them.	Tôi cần nhìn thấy chúng.
I want to force my opinion on people.	Tôi muốn ép buộc quan điểm của mình lên mọi người.
Basically, start from there working with analytics teams.	Về cơ bản, bắt đầu từ đó làm việc với các nhóm phân tích.
To do more.	Để làm nhiều hơn nữa.
I told him the idea.	Tôi đã nói với anh ấy ý tưởng.
Sure.	Chắc chắn rồi.
And the evil spirit is stronger when it grabs them.	Và linh hồn ác quỷ mạnh mẽ hơn khi nó tóm lấy họ.
She wanted to lie.	Cô muốn nói dối.
Let's let that out.	Hãy để điều đó ra.
She goes, be careful not to let me touch her.	Cô ấy đi, cẩn thận đừng để tôi chạm vào cô ấy.
Same with close friends.	Với những người bạn thân cũng vậy.
I can't imagine us creating any other spirit.	Tôi không thể tưởng tượng chúng tôi tạo ra bất kỳ tinh thần nào khác.
It turned out to be a lot of fun.	Hóa ra là rất nhiều niềm vui.
I thought he was dead.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy đã chết.
This is my song, my beat.	Đây là bài của tôi, beat của tôi.
However, what is most needed is financial support.	Tuy nhiên, điều cần thiết nhất là hỗ trợ tài chính.
And now this is what he is to us.	Và bây giờ đây là những gì anh ấy là gì đối với chúng tôi.
She is here to stay.	Cô ấy ở đây để ở lại.
She knew it, could tell from the tone of his voice.	Cô biết điều đó, có thể nhận ra từ giọng điệu của anh.
If you need to lie down and rest, do it.	Nếu bạn cần nằm xuống và nghỉ ngơi, hãy làm điều đó.
What's missing is the weight of your truck.	Điều còn thiếu là trọng lượng của xe tải của bạn.
He's not up there just for himself.	Anh ấy không lên đó chỉ vì bản thân.
I already have an open file policy.	Tôi đã có một chính sách tệp mở.
Maybe she was out looking for me somewhere.	Có lẽ cô ấy đã ra ngoài tìm tôi ở đâu đó.
This is very simple, it doesn't need anything else.	Điều này rất đơn giản, nó không cần bất cứ điều gì khác.
The three of them were forced to stand in a line.	Ba người trong số họ được buộc phải đứng thành một hàng.
That is true, of course.	Đó là sự thật, tất nhiên.
However, he continued his investigation.	Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục cuộc điều tra của mình.
It is a product with a very wide reach.	Nó là một sản phẩm có phạm vi tiếp cận rất rộng.
You are displaying them.	Bạn đang hiển thị chúng.
Everything goes well.	Tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
I can't hang on to anything.	Tôi không thể bám vào bất cứ thứ gì.
And each person will have their own specific role.	Và mỗi người sẽ có vai trò cụ thể của mình.
See you in comments!.	Nhìn thấy bạn trong bình luận!.
As your strength increases, this will become easier.	Khi sức mạnh của bạn tăng lên, điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn.
It did this against great resistance.	Nó đã làm điều này chống lại sự kháng cự lớn.
He looked tired.	Anh ât nhin co vẻ mệt mỏi.
The Internet is too complicated.	Internet quá phức tạp.
Defendant refused.	Bị cáo từ chối.
For example, on a weekend you can do a deep clean of the drive.	Ví dụ, vào một ngày cuối tuần, bạn có thể làm sạch sâu ổ đĩa.
Those are her words.	Đó là lời của cô ấy.
Questions were asked and answered.	Các câu hỏi đã được hỏi và trả lời.
I have never seen anything done so quickly.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì được thực hiện nhanh chóng như vậy.
Go on.	Đi tiếp.
That's exactly what we saw on screen this weekend.	Đó chính xác là những gì chúng ta đã thấy trên màn hình vào cuối tuần này.
And that woman.	Và người phụ nữ kia.
A lot of people know how to code.	Rất nhiều người biết cách viết mã.
Teams seem to be giving up players to make other teams play better.	Các đội dường như đang nhường cầu thủ để làm cho các đội khác chơi tốt hơn.
He was very close.	Anh ấy đã rất gần.
After that, my needs are regular, at least once, usually twice a day.	Sau đó, nhu cầu của tôi thường xuyên, ít nhất một lần, thường là hai lần một ngày.
Mix in the oil.	Trộn dầu vào.
Her hair is back in beautiful condition, and her skin is clear.	Tóc của cô ấy trở lại trong tình trạng đẹp, và làn da của cô ấy rõ ràng.
Possibly a shock reaction.	Có thể là một phản ứng sốc.
They travel, they play, they win.	Họ đi du lịch, họ chơi, họ chiến thắng.
So this code takes forever to get the job done for me.	Vì vậy, mã này sẽ mất vĩnh viễn để hoàn thành công việc đối với tôi.
I have grown and continue to grow.	Tôi đã trưởng thành và tiếp tục phát triển.
This seems to suggest that both are correct.	Điều này dường như cho thấy rằng cả hai đều đúng.
That is big.	Đó là lớn.
Let's see where this goes!.	Hãy chờ xem việc này sẽ đi đến đâu!.
I keep silent.	Tôi im lặng.
The response will contain an id to track the search.	Phản hồi sẽ chứa một id để theo dõi tìm kiếm.
Make your mind rest assured about my health.	Làm cho tâm trí của bạn yên tâm về sức khỏe của tôi.
Being human is not being human.	Làm người không phải là người.
Under the table, no.	Dưới bàn, không.
No problem with internet connection.	Không có vấn đề với kết nối internet.
They are just words.	Chúng chỉ là lời nói.
However, they were well received.	Tuy nhiên, họ đã được đón nhận.
While it may be old, it is far from dead.	Trong khi nó có thể cũ, nó còn lâu mới chết.
But now she is raising her hand and begging to stay.	Nhưng bây giờ cô ấy đang đưa tay lên và xin ở lại.
He has to change the way he is thinking.	Anh ấy phải thay đổi cách anh ấy đang nghĩ.
It is not the second.	Nó không phải là thứ hai.
Of course you can.	Tất nhiên là bạn sẽ làm được.
It's just old age, he said.	Anh ấy nói, hoàn toàn tự nhiên, chỉ là tuổi già.
She is one of the top race stars in the country.	Cô ấy là một trong những ngôi sao đường đua hàng đầu trong nước.
It seems to be below average.	Nó có vẻ là dưới mức trung bình.
More research is needed.	Nghiên cứu thêm là cần thiết.
There is no safety anywhere.	Không có sự an toàn ở bất cứ đâu.
He goes by himself.	Anh ấy tự đi.
I should have been more responsible.	Tôi đáng lẽ phải có trách nhiệm hơn.
We know you're coming soon.	Chúng tôi biết bạn đến sớm.
My status and financial situation have put me under a lot of stress.	Tình trạng và tình hình tài chính của tôi đã khiến tôi gặp rất nhiều căng thẳng.
Technology and futuristic concept.	Công nghệ và khái niệm tương lai.
Most won't be so lucky.	Hầu hết sẽ không may mắn như vậy.
He seems very confused about recent events.	Anh ấy có vẻ rất bối rối về những sự kiện gần đây.
That could be months from now.	Đó có thể là vài tháng kể từ bây giờ.
Then she thought she understood.	Sau đó cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã hiểu.
On weekends, my parents sit through the program.	Cuối tuần, bố mẹ tôi ngồi xem qua chương trình.
I was in the military.	Tôi đã ở trong quân đội.
Our logic is also consistent in this case.	Logic của chúng tôi cũng nhất quán trong trường hợp này.
There's nothing complicated about what he's doing.	Không có gì phức tạp về những gì anh ấy đang làm.
Not that this makes me feel better.	Không phải là điều này làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
And even with their heads.	Và thậm chí bằng đầu của họ.
Long-term use is safe.	Sử dụng lâu dài là an toàn.
This is especially important in studies of digital games.	Điều này đặc biệt quan trọng trong các nghiên cứu về trò chơi kỹ thuật số.
They further emphasize the need for additional studies on this issue.	Họ nhấn mạnh thêm sự cần thiết của các nghiên cứu bổ sung về vấn đề này.
You hold tight there.	Bạn giữ chặt ở đó.
Wait a moment and see.	Chờ một lúc và xem.
I want that child to be safe.	Tôi muốn đứa trẻ đó được an toàn.
Actually this is not true.	Thực tế điều này không đúng.
I still believe that.	Tôi vẫn tin điều đó.
Each of us has our problems.	Mỗi chúng ta đều có vấn đề của mình.
However, that came.	Tuy nhiên, điều đó đã đến.
All the same, he missed it.	Tất cả như nhau, anh ấy đã bỏ lỡ nó.
There is no content in that database.	Không có nội dung trong cơ sở dữ liệu đó.
There were no significant differences in these variables between the two groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về các biến này giữa hai nhóm.
It was built in a relatively flat country.	Nó được xây dựng ở một đất nước tương đối bằng phẳng.
Training is an important factor.	Đào tạo là một yếu tố quan trọng.
You may accept responsibility for your own actions.	Bạn có thể nhận trách nhiệm về hành động của chính mình.
I will work with you.	Tôi sẽ làm việc với bạn.
That is my role model.	Đó là hình mẫu của tôi.
Used to see him every day.	Đã từng gặp anh ấy mỗi ngày.
Half of it is yours.	Một nửa trong số đó là của bạn.
To the end of the bridge, bear fruit.	Đến cuối cầu, chịu trái.
She wants to go out.	Cô ấy muốn ra ngoài.
I think that's very important for mental and physical health.	Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và thể chất.
Those questions will eat you up.	Những câu hỏi đó sẽ ăn vào bạn.
We need to continue to do more and improve that.	Chúng tôi cần tiếp tục làm nhiều hơn nữa và cải thiện điều đó.
This disease is called shit.	Căn bệnh này được gọi là cứt.
The question is why this is not happening.	Câu hỏi là tại sao điều này không xảy ra.
This time with just him and a woman.	Lần này chỉ với anh ta và một người phụ nữ.
They consist of two parts.	Chúng gồm hai phần.
That's much in the public record.	Đó là nhiều trong hồ sơ công khai.
Our target is some.	Mục tiêu của chúng tôi là một số.
There's a panel at the bottom that he presses open.	Có một bảng điều khiển ở phía dưới mà anh ta ấn mở.
They also moved elsewhere.	Họ cũng di chuyển đi nơi khác.
The basic process is as follows.	Quy trình cơ bản như sau.
He doesn't appreciate references.	Ông không đánh giá cao tài liệu tham khảo.
I'm sure we're up to that challenge.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang đối mặt với thử thách đó.
Send a message to your loved ones.	Gửi một thông điệp đến những người thân yêu của bạn.
You should watch this movie.	Các bạn nên xem phim này.
He will be missed on so many levels.	Anh ấy sẽ bị bỏ lỡ ở rất nhiều cấp độ.
Even if it doesn't.	Ngay cả khi nó không.
The end of one search suddenly gives rise to another.	Kết thúc của một cuộc tìm kiếm đột nhiên phát sinh một cuộc tìm kiếm khác.
At first, she did it just to research something.	Lúc đầu, cô ấy làm nó chỉ để nghiên cứu một cái gì đó.
And, if he did, it would be very difficult.	Và, nếu anh ta làm vậy, nó sẽ rất khó khăn.
That age was part of his lost years.	Tuổi đó là một phần của những năm tháng đã mất của anh.
But it never provided a map for the city.	Nhưng nó không bao giờ cung cấp bản đồ cho thành phố.
Death found good people and took them away.	Thần chết đã tìm thấy người tốt và đưa họ đi.
He is faster than her.	Anh ấy nhanh hơn cô ấy.
The family fell into hardship during the war.	Gia đình lâm vào cảnh khốn khó trong chiến tranh.
I'll talk to you later.	Tôi sẽ nói với bạn sau.
I need coffee to function in the morning.	Tôi cần cà phê để hoạt động vào buổi sáng.
It has been great.	Nó đã được tuyệt vời.
At room temperature.	Ở nhiệt độ phòng.
I feel comfortable in my skin.	Tôi cảm thấy thoải mái trong làn da của tôi.
In an interview, she said that she has no knowledge of computer science.	Trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy nói rằng cô ấy không có kiến ​​thức về khoa học máy tính.
We win some, we lose some.	Chúng tôi giành được một số, chúng tôi mất một số.
Team management is fully involved in these activities.	Ban quản lý đội hoàn toàn tham gia vào các hoạt động này.
They can even be negative.	Chúng thậm chí có thể là tiêu cực.
These are certainly the activities of a leader.	Đây chắc chắn là những hoạt động của một nhà lãnh đạo.
You know what she's like.	Bạn biết cô ấy như thế nào.
If not, probably won't.	Nếu không, có lẽ sẽ không.
But because we don't pay for nature, we don't have to.	Nhưng bởi vì chúng ta không trả tiền cho tự nhiên, chúng ta không cần phải như vậy.
It is not yet known who is responsible.	Nó vẫn chưa được biết ai là người chịu trách nhiệm.
She feels strong.	Cô cảm thấy mạnh mẽ.
I would be happy to have you represent me.	Tôi sẽ rất vui khi có bạn đại diện cho tôi.
Environmental development.	Phát triển môi trường.
Although it seems more.	Mặc dù nó có vẻ nhiều hơn.
Anyway, we should see each other every day.	Dù sao thì chúng ta cũng nên gặp nhau mỗi ngày.
Hence why there is sound.	Do đó tại sao có âm thanh.
From week to week.	Từ tuần này sang tuần khác.
It has a better support, but it's still not perfect.	Nó có một sự hỗ trợ tốt hơn, nhưng nó vẫn chưa phải là hoàn hảo.
However, this experience turned me away.	Tuy nhiên, trải nghiệm này đã khiến tôi quay lưng.
They decided to check it out and pulled into the parking lot.	Họ quyết định kiểm tra nó ra và kéo vào bãi đậu xe.
I want to switch to friends or other means.	Tôi muốn chuyển sang bạn bè hoặc các phương tiện khác.
Please, just talk.	Làm ơn, chỉ nói chuyện.
You still have to go.	Bạn vẫn phải đi.
We know what can happen.	Chúng tôi biết những gì có thể xảy ra.
I think we've stood our ground pretty well on that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giữ vững lập trường của mình khá tốt về điều đó.
They think this will be perfect for them.	Họ nghĩ rằng điều này sẽ hoàn toàn phù hợp với họ.
That would be the right person to do it.	Đó sẽ là người thích hợp để làm điều đó.
We don't need to go into that now.	Chúng ta không cần phải đi sâu vào đó bây giờ.
By now the damage has been done.	Đến bây giờ thiệt hại đã được thực hiện.
She must do this daily until further notice.	Cô phải làm việc này hàng ngày cho đến khi có thông báo mới.
Crying won't help.	Khóc sẽ chẳng ích gì.
This is the element of wood.	Đây là yếu tố của gỗ.
Various approaches have been proposed.	Nhiều cách tiếp cận khác nhau đã được đề xuất.
She is no longer there.	Cô ấy không còn ở đó nữa.
Trouble will never go away.	Rắc rối sẽ không bao giờ biến mất.
There may be blood.	Có thể có máu.
If you want to kill everyone in your path, feel free.	Nếu bạn muốn giết tất cả mọi người trên con đường của bạn, hãy thoải mái.
Very few men are fit to fight.	Rất ít đàn ông thích hợp để chiến đấu.
That spread to the streets of town.	Điều đó lan rộng ra các đường phố của thị trấn.
It's you.	Đó là bạn.
Chances are he went to the wrong person.	Rất có thể anh ấy đã đến với một người sai.
We want to do what we want.	Chúng tôi muốn làm những gì chúng tôi muốn.
Shoot, sad face.	Bắn, mặt buồn.
We all have things we can tell anyone.	Tất cả chúng ta đều có những thứ mà chúng ta có thể nói với bất kỳ ai.
It's time to hold hands.	Đã đến lúc phải nắm tay nhau.
You must stand still.	Bạn phải đứng yên.
You may fall out.	Bạn có thể rơi ra.
She doesn't take it every day.	Cô ấy không dùng nó hàng ngày.
Seems damn stupid, but so do everyone.	Có vẻ ngu ngốc chết tiệt, nhưng mọi người cũng vậy.
He couldn't believe in death.	Anh không thể tin vào cái chết.
He looked up at her.	Anh ngẩng đầu nhìn cô.
She rolled her eyes and stepped outside.	Cô đảo mắt và bước ra ngoài.
You discuss and we do it.	Bạn thảo luận và chúng tôi làm điều đó.
He leaned over and introduced himself.	Anh nghiêng người và tự giới thiệu.
Three hundred years ago.	Ba trăm năm trước.
At least you're honest.	Ít nhất thì bạn thành thật.
He gasped as he watched her.	Anh thở gấp khi quan sát cô.
There is no father.	Không có cha.
Further treatment is required.	Cần phải điều trị thêm.
I know what will come.	Tôi biết điều gì sẽ đến.
It is the tallest in the world.	Nó cao nhất trên thế giới.
She stood at the open door.	Cô ấy đứng ở cánh cửa đang mở.
Everything comes to its right place.	Mọi thứ đến đúng vị trí của nó.
She is not missing.	Cô ấy không mất tích.
He turned back.	Anh ta quay lại.
No offer to return them.	Không có đề nghị trả lại chúng.
Share what you learn.	Chia sẻ những gì bạn học được.
Could be him.	Có thể là anh ấy.
I received some wounds but survived.	Tôi đã nhận được một số vết thương nhưng vẫn sống sót.
I don't know that about him.	Tôi không biết điều đó về anh ta.
This is because, more than anything else, they care.	Điều này là bởi vì, hơn bất cứ điều gì khác, họ quan tâm.
They can do a lot of things.	Họ có thể làm rất nhiều việc.
You don't know if they are correct or not.	Bạn không biết liệu chúng có đúng hay không.
He has nothing to do with this movie.	Anh ấy không liên quan gì đến bộ phim này.
Take your ideas and work with them.	Lấy ý tưởng của bạn và thực hiện với chúng.
That's because others will need even more than him.	Đó là bởi vì những người khác thậm chí sẽ cần nhiều hơn anh ấy.
I have heard it before.	Tôi đã nghe nó trước đây.
She realized that as she watched him, she would come and stand behind him.	Cô nhận ra rằng khi quan sát anh, cô sẽ đến đứng sau lưng anh.
Could be a job.	Có thể là một công việc.
I love everyone in this organization.	Tôi yêu tất cả mọi người trong tổ chức này.
I can give you protection.	Tôi có thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ.
His mind was still filled with the work of the morning.	Tâm trí anh vẫn còn đầy rẫy những công việc của buổi sáng.
Just block the door.	Chỉ cần chặn cửa.
You have to fight.	Bạn phải đấu tranh.
Changed direction a bit.	Đã thay đổi hướng một chút.
I can play with fire and never get burned.	Tôi có thể chơi với lửa và không bao giờ bị bỏng.
They don't mean there are any.	Họ không có nghĩa là có bất kỳ.
He is an old friend.	Anh ấy là một người bạn cũ.
But you're right, it doesn't hurt at all.	Nhưng anh nói đúng, không có gì đau đớn cả.
No one else has seen it that way.	Không phải ai khác đã nhìn thấy nó theo cách đó.
In a sense, life is completely different.	Theo một nghĩa nào đó, cuộc sống hoàn toàn khác.
This is now the third.	Đây bây giờ đã là thứ ba.
During the day they trade a lot.	Trong ngày họ giao dịch rất nhiều.
Soon he would be treated to more of her lies.	Chẳng bao lâu nữa anh sẽ bị đối xử với nhiều lời nói dối của cô hơn.
I feel bad about it now, not at the time.	Bây giờ tôi cảm thấy tồi tệ vì điều đó, không phải vào lúc đó.
It's amazing to be a part of it.	Thật là kỳ lạ khi trở thành một phần của nó.
Unfortunately, it will go to waste.	Thật không may, nó sẽ lãng phí.
They merged and became one.	Họ đã hòa vào nhau và trở thành một.
But these are special.	Nhưng những cái này là đặc biệt.
Transfer the mixture to a bowl, add salt and mix well.	Chuyển hỗn hợp vào bát, thêm muối và trộn đều.
But what depends on us is only our will.	Nhưng những gì phụ thuộc vào chúng ta chỉ là ý chí của chúng ta.
I don't know if he did.	Tôi không biết nếu anh ta làm vậy.
It's just not worth it for me.	Nó chỉ là không đáng đối với tôi.
He lives at the end of my street.	Anh ấy sống ở cuối con phố của tôi.
You have known her for many years.	Bạn đã biết cô ấy trong nhiều năm.
We are on our way to you.	Chúng tôi đang trên đường đến với bạn.
You won't want to call anyone.	Bạn sẽ không muốn gọi cho bất kỳ ai.
I read over his shoulder.	Tôi đọc qua vai anh ấy.
No differences were found in the main outcome parameters considered.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy trong các tham số kết quả chính được xem xét.
Children only sense when something is wrong.	Trẻ em chỉ cảm nhận được khi có điều gì đó không ổn.
She's not the only one.	Cô ấy không phải là người duy nhất.
If that's the sound, do what you like.	Nếu đó là âm thanh, hãy làm những gì bạn thích.
I didn't even make it to the final.	Tôi thậm chí không vào đến trận chung kết.
They will be useful.	Chúng sẽ hữu ích.
Their only thing in common is their damn shape.	Điểm chung duy nhất của họ là hình dạng chết tiệt.
I never tried to change her mind.	Tôi chưa bao giờ cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô ấy.
The change took place in a few hours.	Sự thay đổi diễn ra trong vài giờ.
Come and have fun with us.	Hãy đến và vui chơi với chúng tôi.
Don't change now.	Đừng thay đổi bây giờ.
If it's clean, you're done.	Nếu nó sạch sẽ, bạn đã hoàn tất.
This is my rule anyway.	Đây là quy tắc của tôi anyway.
But wait for it to be even better.	Nhưng hãy đợi nó thậm chí còn tốt hơn.
But they just finished.	Mà họ vừa làm xong.
He didn't score.	Anh ấy đã không ghi bàn.
Unfortunately, he was.	Thật không may, anh ấy đã.
I've never seen a color quite like it before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một màu khá giống nó trước đây.
But, of course, the actual artwork doesn't prove anything.	Nhưng, tất nhiên, các tác phẩm nghệ thuật thực sự không chứng minh được điều gì.
But we're not done yet.	Nhưng chúng tôi vẫn chưa xong.
Perform research and data analysis.	Thực hiện nghiên cứu và phân tích dữ liệu.
They see you where you were last.	Họ nhìn thấy bạn nơi bạn đã từng ở cuối cùng.
We think that life is good and death is bad.	Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là tốt và cái chết là xấu.
This is not clear.	Điều này không rõ ràng.
It is well made and a nice size.	Nó được làm tốt và một kích thước đẹp.
I don't think they will have any respect for you.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ có bất kỳ sự tôn trọng nào dành cho bạn.
I think this is freedom.	Tôi nghĩ đây là tự do.
He's right, but that doesn't matter.	Anh ấy đúng, nhưng điều đó không quan trọng.
Protect him, if she can.	Hãy bảo vệ anh ấy, nếu cô ấy có thể.
First, you have to pay extra for the additional time.	Đầu tiên, bạn phải trả thêm tiền cho thời gian bổ sung.
Consider this.	Hãy xem xét điều này.
Then a girl tells another guy that she likes him.	Sau đó, một cô gái nói với một chàng trai khác rằng cô ấy thích anh ta.
My father lay on his side, his back to me.	Bố tôi nằm nghiêng, lưng hướng về phía tôi.
The earth believes it is water.	Trái đất tin rằng đó là nước.
That is the nobility.	Đó là sự thanh cao.
It was here that he developed a passion for the game.	Chính tại đây, anh đã phát triển niềm đam mê với trò chơi.
We might call these powerful social truths.	Chúng ta có thể gọi đây là những sự thật xã hội mạnh mẽ.
I still love her.	Tôi vẫn yêu cô ấy.
It should be everyone.	Nó phải là tất cả mọi người.
I really don't know why.	Tôi thực sự không biết tại sao.
I'm glad time is never an issue.	Tôi rất vui vì thời gian không bao giờ là vấn đề.
Reality is rarely that simple.	Thực tế hiếm khi đơn giản như vậy.
His parents both told him to tell the truth.	Bố mẹ anh đều bảo anh nói ra sự thật.
The left hand side becomes zero.	Bên tay trái trở thành số không.
I think that's a very good thing about her.	Tôi nghĩ đó là điều rất tốt của cô ấy.
It's simple to do.	Nó đơn giản để làm.
The tears were gone.	Những giọt nước mắt đã không còn nữa.
Take them to court.	Đưa họ ra tòa.
Pushed me into it.	Đã đẩy tôi vào đó.
And that's still true so far.	Và cho đến nay điều đó vẫn đúng.
Make it fun.	Làm cho nó vui vẻ.
Winter has passed, giving way to spring and new life.	Mùa đông trôi qua nhường chỗ cho mùa xuân và sức sống mới.
Or with grown children.	Hoặc với những đứa trẻ đã lớn.
But she was different.	Nhưng cô ấy đã khác.
They are not a problem.	Chúng không phải là một vấn đề.
How to change the code.	Làm thế nào để thay đổi mã.
I followed a successful women's path.	Tôi đã đi theo một con đường thành công của phụ nữ.
She can pay it off for her.	Cô ấy có thể trả hết cho cô ấy.
Trust me, now is not the time.	Tin tôi đi, bây giờ không phải lúc.
And six months is an appropriate time limit.	Và sáu tháng là một thời hạn thích hợp.
They design to improve people's lives.	Họ thiết kế để cải thiện cuộc sống của con người.
So the meat is not from the animal directly.	Vì vậy, thịt không phải từ động vật trực tiếp.
Now a small smile touched his mouth.	Bây giờ một nụ cười nhỏ chạm vào miệng anh.
However, it is enough.	Tuy nhiên, nó là đủ.
It is so close to us.	Nó gần gũi với chúng ta như thế.
They will start telling you what to do.	Họ sẽ bắt đầu cho bạn biết phải làm gì.
He has two children by a previous marriage.	Anh ta có hai con bởi một cuộc hôn nhân trước.
The guys really enjoyed the experience.	Các chàng trai thực sự thích trải nghiệm.
I can tell what it is.	Tôi có thể biết đó là gì.
We can be a family again.	Chúng ta có thể là một gia đình một lần nữa.
Women need money now.	Phụ nữ bây giờ cần tiền.
He said he would take her with him.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đưa cô ấy đi cùng.
First, you can test support and resistance levels.	Đầu tiên, bạn có thể kiểm tra mức hỗ trợ và kháng cự.
I make sure to keep good relations with everyone.	Tôi đảm bảo giữ quan hệ tốt với mọi người.
The boys were busy.	Các chàng trai đã bận rộn.
Just like home to them.	Cũng giống như nhà đối với họ.
There's no time for that.	Không có thời gian cho việc đó.
Everything is as in the description.	Mọi thứ giống như trong mô tả.
That is enough.	Như vậy là đủ.
Save money to live better.	Tiết kiệm tiền để sống tốt hơn.
I wouldn't think to even look for such a thing.	Tôi sẽ không nghĩ thậm chí tìm kiếm một thứ như vậy.
It wasn't long after I recovered.	Nó không lâu sau khi tôi bình phục.
There is no other reason.	Không có lý do nào khác.
Any part of you that is unloved is painful.	Bất kỳ phần nào của bạn không được yêu thương đều đau đớn.
Charge me once for content.	Tính phí cho tôi một lần cho nội dung.
We were completely lost.	Chúng tôi đã hoàn toàn lạc lối.
Do not know his way around.	Không biết cách của mình xung quanh.
I don't use any other company.	Tôi không sử dụng bất kỳ công ty nào khác.
When in his opinion so.	Khi theo ý kiến ​​của mình như vậy.
She heard him.	Cô ấy đã nghe thấy anh ấy.
He managed to get through college with the help of his parents.	Anh ấy đã cố gắng vượt qua đại học với sự giúp đỡ của bố mẹ.
It was my science teacher who said so.	Chính giáo viên khoa học của tôi đã nói như vậy.
The show is then open for a week.	Buổi biểu diễn sau đó mở cửa trong một tuần.
But she knew it wouldn't do any good.	Nhưng cô biết nó không có ích gì.
Currently, they are not required.	Hiện tại, chúng không được yêu cầu.
Service is great, people are great.	Dịch vụ là tuyệt vời, con người tuyệt vời.
It does not fall to the side.	Nó không rơi xuống một bên.
The display line is best suited for quiet stars.	Dòng hiển thị phù hợp nhất cho các ngôi sao yên tĩnh.
I would recommend this hotel.	Tôi muốn giới thiệu khách sạn này.
We were too far away to get there quickly.	Chúng tôi ở quá xa để đến đó nhanh chóng.
I think they charge something like five hundred dollars an hour.	Tôi nghĩ rằng họ tính một cái gì đó như năm trăm đô la một giờ.
You have to do as others do.	Bạn phải làm như những người khác làm.
It would be a waste of time to do so.	Sẽ rất lãng phí thời gian nếu làm như vậy.
There is no social network for you, no social network for them.	Không có mạng xã hội nào dành cho bạn, không có mạng xã hội nào dành cho họ.
If you're going to do it, do it for a better reason.	Nếu bạn định làm điều đó, hãy làm điều đó vì một lý do tốt hơn.
He is writing a book.	Anh ấy đang viết một cuốn sách.
You can do this.	Bạn có thể làm được việc này.
There are two professional players in her family line.	Có hai cầu thủ chuyên nghiệp trong dòng họ của cô.
Both of those things came to him.	Cả hai điều đó đều đến với anh ta.
Their way of dressing is very simple.	Cách ăn mặc của họ rất đơn giản.
But what she will see will not be pretty.	Nhưng những gì cô ấy sẽ thấy sẽ không đẹp.
That would be government by force.	Đó sẽ là chính phủ bằng vũ lực.
No one else does.	Không ai khác làm.
We have to try and make the best of it.	Chúng tôi phải cố gắng và làm tốt nhất nó.
Those kids helped me.	Những đứa trẻ đó đã giúp tôi.
He came to bring us joy.	Anh ấy đến để mang lại niềm vui cho chúng tôi.
She completely changed my mind about that.	Cô ấy đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi về điều đó.
She called us.	Cô ấy đã gọi cho chúng tôi.
The judge is a man.	Thẩm phán là một người đàn ông.
Be your own best friend.	Hãy là người bạn tốt nhất của chính bạn.
That's an important part of this.	Đó là một phần quan trọng của việc này.
This field is young.	Lĩnh vực này còn trẻ.
Today is a very sad day.	Hôm nay ngày buồn lắm.
Her only hope was to put distance between them.	Hy vọng duy nhất của cô là tạo khoảng cách giữa họ.
They believe that water is the only and most correct element.	Họ tin rằng nước là nguyên tố duy nhất và đúng nhất.
The application has been.	Các ứng dụng đã được.
Everything is very bright, the colors are very sharp.	Mọi thứ rất tươi sáng, màu sắc rất sắc nét.
It's too heavy.	Nó quá nặng.
Nothing to offer you.	Không có gì để cung cấp cho bạn.
But it's a matter of hours not days.	Nhưng đó là vấn đề của giờ không phải ngày.
People will hear my messages in their messages.	Mọi người sẽ nghe tin nhắn của tôi trong tin nhắn của họ.
I will give you this advice.	Tôi sẽ cho bạn lời khuyên này.
Now you must need some shortcodes to apply.	Bây giờ bạn phải cần một số mã ngắn để áp dụng.
I made the right choice.	Tôi đã lựa chọn đúng.
Of course, he couldn't read it, but he knew what it was.	Tất nhiên, anh không thể đọc nó, nhưng anh biết nó là gì.
He won't do that.	Anh ấy sẽ không làm điều đó.
For me, it was the first stop on a trip through time.	Đối với tôi, đó là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du hành xuyên thời gian.
But we will be back.	Nhưng chúng tôi sẽ trở lại.
You look exactly like that type of person.	Bạn trông giống hệt như kiểu người đó.
But he can.	Nhưng anh ấy có thể.
Will the government do it?	Chính phủ sẽ làm điều đó?
We were gone before they could breathe.	Chúng tôi đã đi trước khi họ kịp thở.
We have many problems here.	Chúng tôi có nhiều vấn đề ở đây.
This is a new one for me.	Đây là một cái mới đối với tôi.
Not much has changed during the off season.	Không có nhiều thay đổi trong mùa giảm giá.
I didn't even try.	Tôi thậm chí đã không thử.
He is completely simple and honest about his qualities.	Anh ấy hoàn toàn giản dị và trung thực về phẩm chất của mình.
In my career, that is.	Trong sự nghiệp của tôi, đó là.
It is controlled.	Nó được kiểm soát.
Why, he couldn't keep still.	Tại sao, anh không thể giữ yên.
These models have proven to be useful or effective for specific purposes.	Các mô hình này đã được chứng minh là hữu ích hoặc hiệu quả cho các mục đích cụ thể.
Play video games.	Chơi trò chơi điện tử.
A real madman doesn't see himself as crazy.	Một người điên thực sự không thấy mình là người điên.
There's only one thing.	Chỉ có một điều đó.
The company will own the assets.	Công ty sẽ sở hữu tài sản.
More than good.	Hơn cả tốt.
The situation may not change with split control.	Tình hình có thể không thay đổi với kiểm soát phân tách.
Know these and you can build it without limits.	Biết những thứ này và bạn có thể xây dựng nó mà không có giới hạn.
Today, email is one of the important tools of communication.	Ngày nay, email là một trong những công cụ quan trọng của giao tiếp.
You are a missing person until tonight.	Bạn là một người mất tích cho đến tối nay.
A teacher does not make decisions about the education system.	Một giáo viên không đưa ra quyết định về hệ thống giáo dục.
I suspect that this is the case.	Tôi nghi ngờ rằng đây là trường hợp.
She had an unsatisfactory son.	Cô ấy đã có một đứa con trai không như ý.
I was prepared for everything.	Tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ.
Never brought it up.	Không bao giờ đưa nó lên.
I can do better, better.	Tôi có thể làm tốt hơn, tốt hơn.
He knew he would never sleep.	Anh biết mình sẽ không bao giờ ngủ được.
There is no government and you can become as rich as you want.	Không có chính phủ và bạn có thể trở nên giàu có như bạn muốn.
This article is new.	Bài báo này là mới.
We sat in silence, doing our own thing for a while.	Chúng tôi ngồi trong im lặng, làm việc riêng của mình một lúc.
He is a quiet dog.	Anh ta là một con chó yên tĩnh.
No, we have to keep moving.	Không, chúng ta phải tiếp tục di chuyển.
My mind was filled with my own personal problems.	Tâm trí tôi lúc đó đầy những vấn đề cá nhân của riêng tôi.
In this world, some of us are strong, others are weak.	Trong thế giới này, một số người trong chúng ta mạnh mẽ, một số khác lại yếu đuối.
We don't see that.	Chúng tôi không nhận thấy những điều đó.
No time to think about that right now.	Không có thời gian để nghĩ về điều đó ngay bây giờ.
A lot of them live in other places.	Rất nhiều người trong số đó sống ở những nơi khác.
We have no doubt that this is an important government interest.	Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng đây là một lợi ích quan trọng của chính phủ.
Those are really tough small market teams.	Đó là những đội thị trường nhỏ thực sự khó khăn.
Her hair is way better and lovely.	Tóc của cô ấy là cách tốt hơn và đáng yêu.
God knows us better than we know ourselves.	Chúa biết chúng ta hơn chúng ta biết chính mình.
Of course, no matter what happens, you have to support her.	Tất nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải ủng hộ cô ấy.
I accept progress.	Tôi chấp nhận sự tiến bộ.
But they have nothing to say to each other.	Nhưng họ không có gì để nói với nhau.
Nobody likes them, nobody wants them.	Không ai thích chúng, không ai muốn chúng.
This limits its use as a material.	Điều này hạn chế việc sử dụng nó như một vật liệu.
Our plan is as follows.	Kế hoạch của chúng tôi như sau.
The bars represent the mean and standard errors.	Các thanh đại diện cho sai số trung bình và tiêu chuẩn.
It means large will suit school.	Nó có nghĩa là lớn sẽ phù hợp với học.
There is nothing wrong with this picture.	Không có gì sai với bức tranh này.
It was a huge effort.	Đó là một nỗ lực rất lớn.
There are men.	Có những người đàn ông.
Let me repeat that,.	Hãy để tôi lặp lại điều đó ,.
He's very weak.	Anh ta yếu lắm.
This is not a new thing.	Đây không phải là một điều mới.
Just love the products.	Chỉ cần yêu thích các sản phẩm.
Will definitely use them again if needed.	Chắc chắn sẽ sử dụng chúng một lần nữa nếu cần thiết.
I don't want to kill my mother.	Tôi không muốn giết mẹ tôi.
Guess it's my turn to keep you waiting.	Đoán đến lượt tôi để bạn tiếp tục chờ đợi.
Let me give you an example for you.	Hãy để tôi cho bạn một ví dụ cho bạn.
Road signs are not readable.	Biển báo đường không thể đọc được.
Everything is more like normal now.	Mọi thứ giống như bình thường hơn bây giờ.
That will be the only person you need to return to.	Đó sẽ là người duy nhất bạn cần quay lại.
Only blue and plain.	Chỉ màu xanh và trơn.
And four and five.	Và bốn và năm.
I could hear my mother at the foot of the bed crying.	Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi ở dưới chân giường khóc.
That is the danger.	Đó là mối nguy hiểm.
Oh, just a few minutes.	Ồ, chỉ vài phút thôi.
That man knows what he wants.	Người đàn ông đó biết mình muốn gì.
Reduce actual temperature.	Giảm nhiệt độ thực tế.
But something pretty amazing happened.	Nhưng một điều khá tuyệt vời đã xảy ra.
Her daughter is married.	Con gái bà đã kết hôn.
And among the most familiar.	Và trong số những thứ quen thuộc nhất.
I understand you.	Tôi hiểu bạn.
They could not find a specific reason for the incident.	Họ không thể tìm ra lý do cụ thể cho vụ việc.
We briefly explain the difficulty.	Chúng tôi giải thích ngắn gọn về khó khăn.
Maps are very helpful.	Bản đồ rất hữu ích.
I try not to let it get to me.	Tôi cố gắng không để nó đến với tôi.
They were upset.	Họ đã khó chịu.
Her head appeared.	Đầu cô hiện lên.
They are not yellow.	Không phải chúng có màu vàng.
They would be happy to have her.	Họ sẽ rất vui nếu có cô ấy.
I just don't want to have no complications.	Tôi chỉ không muốn không có biến chứng.
Finally her tears stopped.	Cuối cùng thì nước mắt của cô cũng ngừng.
To be completed.	Để được hoàn thành.
I don't want to win like that.	Tôi không muốn chiến thắng như vậy.
You got your opinion, you gave it, it was ignored.	Bạn được hỏi ý kiến ​​của bạn, bạn đã đưa ra nó, nó đã bị bỏ qua.
We will be together again.	Chúng ta sẽ lại bên nhau.
But the first time this was done with.	Nhưng lần đầu tiên này đã được thực hiện với.
I have no confidence.	Tôi không có tự tin.
Follow the steps above fixed.	Làm theo các bước trên đã sửa lại.
We are doing a good thing.	Chúng tôi đang làm một điều tốt.
Some days just go like this.	Một số ngày chỉ diễn ra như thế này.
He has eyes everywhere.	Anh ấy có mắt ở khắp mọi nơi.
I think they will cut costs.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ cắt giảm chi phí.
I just have a small problem now.	Tôi chỉ có một vấn đề nhỏ bây giờ.
Like they designed it this way.	Giống như họ đã thiết kế nó theo cách này.
Raise your hand if you have some.	Hãy giơ tay lên nếu bạn có một ít.
That's a good guess as any.	Đó là một dự đoán tốt như bất kỳ.
She can do both.	Cô ấy có thể làm cả hai.
Has been written.	Đã được viết.
You don't know what will happen.	Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra.
You are outside.	Bạn ở bên ngoài.
Poor children.	Những đứa trẻ tội nghiệp.
Again we cannot agree.	Một lần nữa chúng tôi không thể đồng ý.
So try hard.	Vì vậy, cố lên.
I am the one who created the map.	Tôi là người đã tạo ra bản đồ.
They want a lot and a lot of money.	Họ muốn rất nhiều và rất nhiều tiền.
He was outstanding.	Anh ấy đã rất nổi bật.
This conversation is meant to be.	Cuộc trò chuyện này có ý nghĩa như vậy.
Some students don't even take the test in the first place.	Một số học sinh thậm chí không làm bài kiểm tra ngay từ đầu.
Now he had gone too far to hold back.	Giờ anh đã đi quá xa để kìm lại.
Enough said about his eyes.	Đã nói quá đủ về đôi mắt của anh ấy.
Military presence there.	Hiện diện quân sự ở đó.
She forced herself forward.	Cô ép mình về phía trước.
I start off by making lists.	Tôi bắt đầu công việc bằng cách lập danh sách.
Then provide credit when credit is due.	Sau đó cung cấp tín dụng khi tín dụng đến hạn.
It's empty, he thought.	Nó trống rỗng, anh nghĩ.
She is a human.	Cô ấy là một con người.
Therefore, we are very positive about this manuscript.	Do đó, chúng tôi rất tích cực về bản thảo này.
It didn't go well.	Nó không diễn ra tốt đẹp.
They did it for both of us.	Họ đã làm điều đó cho cả hai chúng tôi.
I want to think about it.	Tôi muốn nghĩ về nó.
This is a story of love, hate, broken hearts and loss.	Đây là một câu chuyện về tình yêu, sự căm ghét, trái tim tan vỡ và mất mát.
I'm not excited about this at all.	Tôi gần như không hào hứng về điều này.
This is not what happens in the model presented in this paper.	Đây không phải là những gì xảy ra trong mô hình được trình bày trong bài báo này.
He just needs to sleep.	Anh ấy chỉ cần ngủ.
Her voice is so beautiful.	Giọng của cô ấy thật đẹp.
I don't understand how he can play for both teams.	Tôi không hiểu làm thế nào mà anh ấy có thể chơi cho cả hai đội.
Agreement letter.	Thư thỏa thuận.
I've been trying to think of some general reference points.	Tôi đã cố gắng nghĩ ra một số điểm tham chiếu chung.
Our case is unique in some ways compared to previous cases.	Trường hợp của chúng tôi là duy nhất theo một số cách so với các trường hợp trước đây.
That's not what your mom would recommend.	Đó không phải là những gì mẹ bạn muốn giới thiệu.
She is better than that.	Cô ấy tốt hơn thế.
It has nothing to do with community property nor spouses.	Nó không liên quan đến tài sản cộng đồng cũng không phải của vợ và chồng.
The eyes are what gave away what he has become.	Đôi mắt là thứ đã cho đi những gì anh ấy đã trở thành.
Her face is also very pretty.	Khuôn mặt của cô ấy cũng rất đẹp.
I worry about the actual cost to the authors.	Tôi lo lắng về chi phí thực tế cho các tác giả.
Prices are currently falling.	Giá hiện đang giảm.
Didn't keep an eye on him.	Đã không để mắt đến anh ta.
I drew them.	Tôi đã vẽ chúng.
We need horses.	Chúng ta cần ngựa.
But let's change the subject.	Nhưng hãy đổi chủ đề.
Well worth a look.	Rất đáng để xem.
In a way, dead trees can talk.	Theo một cách nào đó, cây chết có thể nói chuyện.
And please write back to me at that time.	Và xin vui lòng viết lại cho tôi tại thời điểm đó.
It was thinking about my kids that kept me going.	Đó là suy nghĩ về những đứa trẻ của tôi đã giúp tôi tiếp tục.
Help your employees grow professionally.	Giúp nhân viên của bạn phát triển nghề nghiệp.
If there is no link, then fine.	Nếu không có liên kết, thì tốt.
He is free.	Anh ấy đang tự do.
Rules are rules.	Các quy tắc là các quy tắc.
Data were obtained in three independent experiments.	Dữ liệu thu được trong ba thí nghiệm độc lập.
Treat them fresh, as if someone had thought of them.	Coi chúng mới mẻ, như thể ai đó đã nghĩ về chúng.
Or at least he has been until this month begins.	Hoặc ít nhất anh ấy đã được cho đến khi tháng này bắt đầu.
This idea has a biological basis in the natural world.	Ý tưởng này có cơ sở sinh học trong thế giới tự nhiên.
But still the advice above is solid.	Nhưng vẫn còn những lời khuyên ở trên là vững chắc.
Let us say that there are four hundred schools.	Hãy để chúng tôi nói rằng có bốn trăm trường học.
I didn't know she was so small.	Tôi không biết cô ấy nhỏ như vậy.
I have to run.	Tôi phải chạy.
And no one can be like him.	Và không ai có thể giống như anh ấy.
Somehow, holding it was like having a part of her with him.	Bằng cách nào đó, cầm nó giống như có một phần của cô với anh.
Increase over time.	Tăng theo thời gian.
Because both solutions are in this site.	Bởi vì cả hai giải pháp đều nằm trong trang web này.
I can't shoot it.	Tôi không thể bắn nó.
The time of resistance has ended.	Thời gian kháng chiến đã kết thúc.
I used them for my cat, who unfortunately passed away recently.	Tôi đã sử dụng chúng cho con mèo của tôi, người không may đã qua đời gần đây.
The previous most obvious example is a memory error.	Ví dụ rõ ràng nhất trước đây là lỗi bộ nhớ.
That's a big difference this year compared to last year.	Đó là một sự khác biệt lớn của năm nay so với năm ngoái.
This is not an option.	Đây không phải là một lựa chọn.
Make her your friend.	Hãy biến cô ấy thành bạn của bạn.
And I was confused.	Và tôi đã bối rối.
I determined not to give them meaning.	Tôi xác định không cho chúng ý nghĩa.
He just makes me happy.	Anh ấy chỉ làm cho tôi hạnh phúc.
All three were killed.	Cả ba đều bị giết.
Not everything is about you.	Không phải tất cả mọi thứ là về bạn.
But they have social consequences for people.	Nhưng chúng gây ra những hậu quả xã hội cho con người.
I am not your father.	Tôi không phải là bố của bạn.
However, this conclusion does not end our analysis.	Tuy nhiên, kết luận này không kết thúc phân tích của chúng tôi.
It was as if she had disappeared.	Cứ như thể cô ấy đã biến mất.
That's where the trouble is.	Đó là nơi mà rắc rối là.
Check out the photos and details below.	Hãy xem các bức ảnh và thông tin chi tiết bên dưới.
How easily a body is reduced to this.	Làm thế nào dễ dàng một cơ thể bị giảm xuống này.
There's a lot more fun to be had.	Có rất nhiều niềm vui hơn để có được.
And one hour of library every day.	Và một giờ thư viện mỗi ngày.
I just happened to meet two people.	Tôi chỉ tình cờ gặp hai người.
I have seen our son.	Tôi đã nhìn thấy con trai của chúng tôi.
He was well read.	Anh ấy đã được đọc tốt.
You just need to click a button to get started.	Bạn chỉ cần nhấp vào một nút để bắt đầu.
You live on a blade.	Bạn sống trên một lưỡi dao.
He has five hundred horses.	Anh ta có năm trăm con ngựa.
I finally know him.	Cuối cùng thì tôi cũng biết anh ấy.
It really comes down to being concerned.	Nó thực sự đi xuống đang được quan tâm.
I can't lose another child.	Tôi không thể để mất một đứa trẻ khác.
You never tested that, and you should.	Bạn không bao giờ kiểm tra điều đó, và bạn nên làm như vậy.
He is nice and likes to help.	Anh ấy tốt và thích giúp đỡ.
He could kill her there and then.	Anh ta có thể giết cô ấy ở đó và sau đó.
It takes forever.	Nó mất mãi mãi.
Or to hear him.	Hoặc để nghe anh ta.
The one exception is tax returns that you should keep for the rest of your life.	Một ngoại lệ là tờ khai thuế mà bạn nên giữ suốt đời.
He might get hit by a car.	Anh ta có thể bị xe đụng.
If this happens, there is no transfer fee.	Nếu điều này xảy ra, không có phí chuyển khoản.
Got my previous work this way.	Có công việc trước đây của tôi theo cách này.
So I'm following your views and looking at my own journey.	Vì vậy, tôi đang theo dõi các quan điểm của bạn và nhìn vào hành trình của riêng tôi.
We are still living in a dangerous world.	Chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới nguy hiểm.
The average scores of the nine items were calculated and recorded.	Điểm trung bình của chín mục đã được tính toán và ghi lại.
There's nowhere to go.	Không có nơi nào để đi.
Plus it's my own.	Thêm nữa là của riêng tôi.
I don't even know the gender of the two of them.	Tôi thậm chí không biết giới tính của hai người trong số họ.
She didn't know what it was, never experienced it.	Cô ấy không biết đó là gì, chưa từng trải qua.
Her energy drops.	Năng lượng của cô ấy giảm xuống.
Just completely normal.	Chỉ hoàn toàn bình thường.
One should be able to handle that well.	Một người sẽ có thể xử lý điều đó một cách tốt.
He is a changed man.	Anh ấy là một người đàn ông đã thay đổi.
Too much for me.	Quá nhiều cho tôi.
It got us back to where we needed to be.	Nó đưa chúng tôi trở lại nơi chúng tôi cần đến.
The average value is indicated.	Giá trị trung bình được chỉ định.
They moved to a hotel, apparently to wait for the situation.	Họ chuyển đến một khách sạn, dường như để chờ đợi tình hình.
I love these books.	Tôi yêu những cuốn sách này.
But the question is still there.	Nhưng câu hỏi vẫn còn đó.
Now you take care of the dogs.	Bây giờ bạn chăm sóc những con chó.
This is a bad week to do something wild.	Đây là một tuần tồi tệ để làm điều gì đó hoang dã.
It's wrong on so many levels.	Nó sai ở rất nhiều cấp độ.
Just trying to keep things real.	Chỉ cố gắng giữ cho mọi thứ có thật.
Guys don't pay attention to her.	Các chàng trai không để ý đến cô ấy.
I feel it in the water.	Tôi cảm thấy nó trong nước.
They talked a lot but did nothing.	Họ đã nói rất nhiều nhưng không làm gì cả.
They felt its hot breath.	Họ cảm thấy hơi thở nóng hổi của nó.
The same goes for high schools in every state.	Điều tương tự cũng xảy ra ở các trường trung học ở mọi tiểu bang.
Blue ends up in second place.	Màu xanh kết thúc ở vị trí thứ hai.
That's where we found him.	Đó là nơi chúng tôi tìm thấy anh ấy.
Both are a battle for which we are not ready.	Cả hai đều là một trận chiến mà chúng tôi chưa sẵn sàng.
Just got home.	Vừa về đến nhà.
About the past and the future.	Về quá khứ và tương lai.
I lost control.	Tôi mất kiểm soát.
That must be lovely.	Điều đó phải là đáng yêu.
I tried to answer and couldn't.	Tôi đã cố gắng trả lời và không thể.
I will never have another man in my life.	Tôi sẽ không bao giờ có một người đàn ông khác trong cuộc đời mình.
And he's doing it right now.	Và anh ấy đang làm điều đó ngay bây giờ.
And there are dogs everywhere.	Và có những con chó ở khắp mọi nơi.
His words will not be laughed at or ignored.	Lời nói của anh ấy sẽ không bị cười nhạo hay bỏ qua.
The two of them could have talked to other people.	Hai người họ có thể đã nói chuyện với những người khác.
Not too expensive, not too cheap.	Không quá đắt, không quá rẻ.
It is quite low for the countries in the upper right corner.	Nó khá thấp đối với các quốc gia ở góc trên bên phải.
And now they like me.	Và bây giờ họ thích tôi.
She looks great.	Cô ấy trông thật tuyệt.
His playing days will be over.	Những ngày chơi của anh ấy sẽ kết thúc.
The name of the group was not chosen by accident.	Tên của nhóm đã không được chọn một cách tình cờ.
I no longer feel that way.	Tôi không còn cảm thấy như vậy nữa.
All you can do is live with it.	Tất cả những gì bạn có thể làm là sống với nó.
It is often the result of multiple medications being used in combination.	Nó thường là kết quả của nhiều loại thuốc được sử dụng kết hợp.
You may want to practice a little with.	Bạn có thể muốn thực hành một chút với.
That's it now you know it.	Đó là nó bây giờ bạn biết đó.
There was a long and difficult silence.	Có một khoảng lặng dài và khó khăn.
In fact, they found me.	Trên thực tế, họ đã tìm thấy tôi.
I will have everything in order.	Tôi sẽ có mọi thứ theo thứ tự.
On the one hand, that means it's small.	Một mặt, điều đó có nghĩa là nó nhỏ.
You gave it back to me.	Bạn đã trả lại cho tôi.
And that's what we can really choose.	Và đó là thứ chúng tôi thực sự chọn được.
It's just one line.	Nó chỉ là một dòng.
No one told me it had lights.	Không ai nói với tôi rằng nó có đèn.
I mean, seriously you can do it.	Ý tôi là, nghiêm túc thì bạn có thể làm được.
Everyone wants big money and that.	Mọi người đều muốn có số tiền lớn và điều đó.
And, yes, they may never go unnoticed.	Và, vâng, họ có thể không bao giờ được chú ý.
The magic out there is another matter.	Điều kỳ diệu ngoài đó là một vấn đề khác.
He can't be like that.	Anh ấy không thể như vậy.
I don't need them.	Tôi không cần chúng.
At least not much.	Ít nhất là không nhiều.
No.	Không.
His world is very clear and bright.	Thế giới của anh ấy rất rõ ràng và tươi sáng.
A complete reference list follows this section.	Một danh sách tham khảo đầy đủ theo sau phần này.
Don't guess where the market tops and bottoms are.	Đừng đoán đâu là đỉnh và đáy của thị trường.
Then a real discussion can begin.	Sau đó, một cuộc thảo luận thực sự có thể bắt đầu.
Obviously every show has that character.	Rõ ràng là chương trình nào cũng có nhân vật đó.
He can do it.	Anh ấy có thể làm được.
You want to tell her that.	Bạn muốn nói với cô ấy điều đó.
He can see again.	Anh ấy có thể nhìn thấy một lần nữa.
During the fall and winter.	Trong suốt mùa thu và mùa đông.
This is definitely one of them.	Đây chắc chắn là một trong số họ.
I have not been able to understand it frankly.	Tôi chưa thể hiểu được nó thẳng thắn.
It doesn't make any sense.	Không có ý nghĩa gì với nó.
We like to live our dreams.	Chúng tôi thích sống với ước mơ của mình.
That is a big number.	Đó là một con số lớn.
Each door began to close.	Từng cánh cửa bắt đầu đóng lại.
This time.	Thời gian này.
Look what you've managed.	Nhìn những gì bạn đã quản lý.
I will use you up.	Tôi sẽ sử dụng bạn hết.
I am waiting to be stimulated by her.	Tôi đang chờ đợi để được kích thích bởi cô ấy.
Usually this is done by calling me on the phone.	Thường thì việc này được thực hiện bằng cách gọi điện thoại cho tôi.
It just is.	Nó chỉ là.
Then he continued with a laugh.	Sau đó, anh ta tiếp tục với một tiếng cười.
She didn't believe a word about it.	Cô đã không tin một lời nào về nó.
He doesn't have any more serious problems with the dogs.	Anh ấy không gặp rắc rối nghiêm trọng nào nữa với lũ chó.
In we went.	Trong chúng tôi đã đi.
You need to take a second to calm down.	Bạn cần dành một giây để bình tĩnh lại.
But there are a few.	Nhưng có một số ít.
When we can't hope, we die.	Khi chúng ta không thể hy vọng, chúng ta chết.
I can be fair.	Tôi có thể công bằng.
I have my own life experience to prove this.	Tôi có kinh nghiệm sống của chính mình để chứng minh điều này.
It's quite.	Nó khá.
But she did not answer his question.	Nhưng cô không trả lời câu hỏi của anh.
They are very worried about their bear.	Họ rất lo lắng cho con gấu của họ.
None of this worked for her.	Không có thứ nào trong số này có ích cho cô ấy cả.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi.
This can be done very simply.	Điều này có thể được thực hiện rất đơn giản.
It depends on time.	Nó phụ thuộc vào thời gian.
That's what a love life looks like.	Đó là những gì một cuộc sống tình yêu trông như thế nào.
Can't be sure.	Không thể chắc chắn.
I can't move anything.	Tôi không thể di chuyển bất cứ thứ gì.
Not sure which version.	Không chắc chắn phiên bản nào.
And then, of course, hard water.	Và tất nhiên, sau đó là nước cứng.
It is not a difference.	Nó không phải là một sự khác biệt.
We are making it.	Chúng tôi đang làm cho nó.
It is necessary to act immediately.	Nó là cần thiết để hành động ngay lập tức.
Give me some time.	Cho tôi thời gian.
That is our reference point of view.	Đó là quan điểm tham khảo của chúng tôi.
The secret to success is working with this current.	Bí quyết thành công là làm việc với dòng điện này.
Do it again.	Làm lại lần nữa.
The match ended in a draw.	Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.
And before long, it's big enough for them to pass.	Và chẳng bao lâu nữa, nó đủ lớn để họ có thể vượt qua.
We should make them middle school or high school by gender.	Chúng ta nên biến chúng thành trường cấp 2 hoặc cấp 3 theo giới tính.
He seemed to be hearing some sounds that they didn't hear.	Anh ta dường như đang nghe thấy một số âm thanh mà họ không nghe thấy.
And we finally got there.	Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi.
This is not difficult.	Điều này không khó.
And when we interview, we interview because of our core values.	Và khi phỏng vấn chúng tôi phỏng vấn vì những giá trị cốt lõi.
That said, there is more work ahead of us than behind us.	Điều đó nói lên rằng, có nhiều việc ở phía trước chúng ta hơn là phía sau chúng ta.
They sat in silence again.	Họ lại ngồi trong im lặng.
These movements don't put as much stress on the lower body as jogging.	Những động tác này không gây căng thẳng cho phần dưới cơ thể như chạy bộ.
Take the man down.	Đưa người đàn ông xuống.
He knows he made a mistake.	Anh ấy biết mình đã mắc sai lầm.
I don't remember telling her my name.	Tôi không nhớ đã nói cho cô ấy biết tên của tôi.
I think you'll go see her.	Tôi nghĩ bạn sẽ đi gặp cô ấy.
They never let go of each other's hands.	Họ không bao giờ buông tay nhau.
There is a limit to what we can drink.	Có một giới hạn cho những gì chúng ta có thể uống.
Anything can happen, and usually does.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra, và thường là vậy.
Women lack power and voice.	Phụ nữ thiếu quyền lực và tiếng nói.
In the middle of the room there is a chair and a table.	Giữa phòng có một cái ghế và một cái bàn.
They should be the same.	Chúng nên giống nhau.
Fire is stronger than wind, but weaker than water.	Lửa mạnh hơn gió, nhưng yếu hơn nước.
He is trying his best.	Anh ấy đang cố gắng hết sức.
I ran in.	Tôi đã chạy vào.
Below is a more detailed explanation of the entire process.	Dưới đây là giải thích chi tiết hơn về toàn bộ quy trình.
We were both arrested.	Cả hai chúng tôi cùng bị bắt.
They are prepared when it comes to money.	Họ đã chuẩn bị sẵn sàng khi nói đến tiền bạc.
It's an interesting kind.	Đó là một loại thú vị.
More and more.	Nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Or many other things.	Hoặc nhiều thứ khác.
There will be nothing available at the door.	Sẽ không có gì có sẵn ở cửa.
The same trial was repeated on a second day.	Phiên tòa tương tự được lặp lại vào ngày thứ hai.
He shouldn't be talking to me that way.	Anh ấy không nên nói chuyện với tôi theo cách đó.
I will avoid it in the future.	Tôi sẽ tránh nó trong tương lai.
Six animals survived the study.	Sáu con vật sống sót sau nghiên cứu.
There was no gender difference in knowledge of this concept.	Không có sự khác biệt về giới trong kiến ​​thức về khái niệm này.
She really needs sleep.	Cô ấy thực sự cần ngủ.
The brain cannot feel pain.	Bộ não không thể cảm thấy đau đớn.
Not a good map in my opinion.	Theo tôi không phải là một bản đồ tốt.
The organization has nothing to show for its trouble.	Tổ chức không có gì để hiển thị cho rắc rối của nó.
He hears a commotion and thinks a fight is going on.	Anh ta nghe thấy tiếng ồn ào và nghĩ rằng một cuộc chiến đang diễn ra.
I will tell you what you should do better.	Tôi sẽ cho bạn biết bạn nên làm gì tốt hơn.
It makes it impossible to think straight.	Nó khiến nó không thể nghĩ thẳng.
I want to do better.	Tôi muốn làm những điều tốt hơn.
Maybe we won't need it.	Có lẽ chúng ta sẽ không cần nó.
He will check on her in the morning.	Anh ấy sẽ kiểm tra cô ấy vào buổi sáng.
I don't know what they will do.	Tôi không biết họ sẽ làm gì.
This involves a number, obviously.	Điều này liên quan đến một số, rõ ràng.
He really looks like some guy in the background.	Anh ấy thực sự giống một anh chàng nào đó trong nền.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
If so, we will continue.	Nếu có thì chúng tôi sẽ tiếp tục.
Six times a year.	Sáu lần một năm.
It could be the end of life as we know it.	Nó có thể là cuối đời như chúng ta biết.
A new wonder begins at her feet.	Bắt đầu có một kỳ quan mới dưới chân cô ấy.
So it can benefit everyone.	Vì vậy, nó có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Like a lot of real kids.	Giống như rất nhiều đứa trẻ thực sự.
That's it.	Nó là như vậy.
The same goes for any tea party.	Bữa tiệc trà nào cũng vậy.
But there is no hard evidence for this.	Nhưng không có bằng chứng cứng rắn cho điều này.
The reason for this finding is not clear.	Lý do cho phát hiện này không rõ ràng.
And maybe yes, you have learned to love me.	Và có thể có, bạn đã học cách yêu tôi.
Follow your image.	Làm theo hình ảnh của mình.
This early year.	Đầu năm nay.
However, a copy will be sent to you for your records.	Tuy nhiên, một bản sao sẽ được gửi cho bạn để lưu hồ sơ.
Our cases are not contradictory.	Các trường hợp của chúng tôi không có gì mâu thuẫn.
I want you to talk to him.	Tôi muốn bạn nói chuyện với anh ấy.
He finally asked for the money, and she sent it.	Cuối cùng anh ấy đã yêu cầu tiền, và cô ấy đã gửi nó.
One of the first games with health bar concept.	Một trong những trò chơi đầu tiên với khái niệm thanh sức khỏe.
You passed it around.	Bạn đã vượt qua nó xung quanh.
Some of them are not good at finding work to do.	Một số người trong số họ không giỏi tìm việc để làm.
Just you want.	Chỉ cần bạn muốn.
I walked both days.	Tôi đã đi bộ cả hai ngày.
I have so much going on with school right now.	Hiện tại tôi có quá nhiều thứ đang xảy ra với trường học.
God only knows what they will do.	Có Chúa mới biết họ sẽ làm gì.
It's direct proof, you can't get better than that.	Đó là bằng chứng trực tiếp, bạn không thể nhận được tốt hơn thế.
Then it happened.	Sau đó, nó xảy ra.
You will get a brand new fresh lips.	Bạn sẽ có được một làn môi tươi tắn hoàn toàn mới.
I quickly got my fear under control.	Tôi nhanh chóng kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình.
Her back rose and fell as she took a deep breath.	Lưng của cô ấy nhô lên và hạ xuống khi cô ấy hít một hơi thật sâu.
I can't know what's going on inside, what's outside.	Tôi không thể biết những gì đang xảy ra bên trong, những gì bên ngoài.
You can see that it moves easily.	Bạn có thể thấy rằng nó di chuyển dễ dàng.
All patients provided written consent for treatment.	Tất cả các bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản cho việc điều trị.
Let's make shoes.	Hãy làm giày.
She never liked me.	Cô ấy chưa bao giờ thích tôi.
Their only answer was to start moving towards me.	Câu trả lời duy nhất của họ là bắt đầu tiến về phía tôi.
Now it is obvious.	Bây giờ nó là hiển nhiên.
He really does.	Anh ấy thực sự làm.
It was a big play.	Đó là một vở kịch lớn.
She didn't apologize.	Cô ấy không xin lỗi.
She tried to smile.	Cô cố gượng cười.
You know how they are anyway.	Bạn biết họ như thế nào dù sao.
They just finished dinner.	Họ vừa ăn tối xong.
Then he will call back.	Sau đó anh ấy sẽ gọi lại.
And you said no.	Và bạn đã nói không.
Except that, in the eyes of many people today, we are.	Ngoại trừ điều đó, trong mắt của nhiều người ngày nay, chúng ta là như vậy.
I like his idea.	Tôi thích ý tưởng của anh ấy.
More strength for you.	Thêm sức mạnh cho bạn.
We are big fans.	Chúng tôi là những người hâm mộ lớn.
It is not if your father can help you.	Nó không phải là nếu cha của bạn có thể giúp bạn.
I think they have to try to save money.	Tôi nghĩ họ phải cố gắng tiết kiệm tiền.
In fact, they pushed too hard.	Trên thực tế, họ đã đẩy quá mạnh.
She wanted him everywhere.	Cô muốn anh ở khắp mọi nơi.
Tell your dog to find the person.	Bảo con chó của bạn tìm người đó.
Too many times students fail to do this one easy step.	Quá nhiều lần học sinh không làm được một bước dễ dàng này.
No list has been released.	Chưa đưa ra danh sách.
According to these facts, it is a wrong question to ask.	Theo những sự thật này, đó là một câu hỏi sai để hỏi.
He feels fine, thank you.	Anh ấy cảm thấy ổn, cảm ơn bạn.
Everyone agrees with her.	Mọi người đều đồng ý với cô ấy.
Can't trust anyone these days.	Không thể tin tưởng bất cứ ai những ngày này.
It's not crazy.	Nó không phải là điên rồ.
And if you can learn to sit still and stay with them.	Và nếu bạn có thể học cách ngồi yên và ở lại với họ.
That is beyond the reach of many people.	Điều đó nằm ngoài khả năng của nhiều người.
He shot her in the leg.	Anh ấy đã bắn vào chân cô ấy.
Your soul needs rest just like your mind and body.	Tâm hồn cần được nghỉ ngơi giống như tâm trí và cơ thể của bạn.
I asked where they came from.	Tôi hỏi họ đến từ đâu.
He studied law.	Anh ấy học luật.
She ran to the street but he didn't follow.	Cô chạy ra đường nhưng anh không chạy theo.
That's her big chance.	Đó là cơ hội lớn của cô ấy.
You cannot escape that.	Bạn không thể thoát khỏi điều đó.
I'll keep an eye on it,'' the man said.	Tôi sẽ để mắt tới, '' người đàn ông nói.
However, each individual patient is different.	Tuy nhiên, mỗi cá nhân bệnh nhân là khác nhau.
We are ready for that.	Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
Those things are dangerous.	Những thứ đó thật nguy hiểm.
An arm and an arm.	Cánh tay và một cánh tay.
Slowly turn your head to see one eye.	Từ từ quay đầu để xem một bên mắt.
No one likes him or wants to work with him.	Không ai thích anh ta hoặc muốn làm việc với anh ta.
He showed no fear.	Anh ấy không hề tỏ ra sợ hãi.
Easy check-in and check-out.	Dễ dàng nhận và trả phòng.
That is the story of my life, so far.	Đó là câu chuyện của cuộc đời tôi, cho đến nay.
Let it be anything but him.	Hãy để nó là bất cứ điều gì ngoài anh ấy.
Regardless of how many resources you will need for a video game.	Bất kể bạn sẽ cần bao nhiêu tài nguyên cho trò chơi điện tử.
Her beauty seemed to hurt him.	Vẻ đẹp của cô dường như khiến anh đau lòng.
It was never her.	Đó không bao giờ là cô ấy.
Good luck in finding relief.	Chúc bạn may mắn trong việc tìm kiếm cứu trợ.
This will soon prove to be important.	Điều này sẽ sớm được chứng minh là quan trọng.
There are two.	Có hai.
Each event begins with dinner, wine and live music.	Mỗi sự kiện bắt đầu với bữa tối, rượu vang và nhạc sống.
And very easy to do.	Và rất dễ thực hiện.
He was about to roll out when the car started to shift.	Anh định lăn ra thì xe bắt đầu chuyển bánh.
Not everyone is like this.	Không phải tất cả mọi người đều như thế này.
You will have to make that decision yourself.	Bạn sẽ phải tự mình đưa ra quyết định đó.
You do it the right way.	Bạn làm đúng cách.
That is not true by nature.	Điều đó không đúng khi xét về bản chất.
He asked to speak to them and they agreed.	Anh ấy yêu cầu được nói chuyện với họ và họ đã đồng ý.
There are flowers falling and action happening around them.	Có những bông hoa rơi và hành động xảy ra xung quanh chúng.
It gave me.	Nó đã cho tôi.
That is not a fact.	Đó không phải là một sự thật.
I'm not going anywhere complicated today.	Hôm nay tôi không định đi đâu phức tạp.
I command you again.	Tôi chỉ huy bạn một lần nữa.
It is really great.	Nó thực sự là tuyệt vời.
He started shooting.	Anh ta bắt đầu bắn.
I believe he was right.	Tôi tin rằng anh ấy đã đúng.
They can get a lot of information about the stars.	Họ có thể nhận được rất nhiều thông tin về các ngôi sao.
You have to set up your runs.	Bạn phải thiết lập các lần chạy của mình.
No, it's too dangerous to continue.	Không, quá nguy hiểm nếu tiếp tục.
We must try our best to stay away from him.	Chúng ta phải cố gắng hết sức để tránh xa anh ta.
His only child.	Là con riêng của ông ta.
And now, tell me what you think.	Còn bây giờ, hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì.
So is the food.	Thức ăn cũng vậy.
I have seen people from all over the chessboard.	Tôi đã nhìn thấy tất cả mọi người từ khắp nơi trên bàn cờ.
Any age or race.	Mọi lứa tuổi hoặc chủng tộc.
But it's really not about that.	Nhưng nó thực sự không phải về điều đó.
All the years of waiting for this have been worth it.	Tất cả những năm chờ đợi điều này thật đáng giá.
Their legs and arms would be broken so they couldn't escape.	Chân và tay của họ sẽ bị gãy để họ không thể trốn thoát.
This job would have been a lot harder without you.	Công việc này sẽ khó hơn rất nhiều nếu không có bạn.
Apparently, the relationship ended out of a lack of trust.	Rõ ràng, mối quan hệ đã kết thúc từ sự thiếu tin tưởng.
He published widely on scientific and religious topics.	Ông đã xuất bản rộng rãi về chủ đề khoa học và tôn giáo.
Eyes open, empty.	Mắt mở, trống rỗng.
The collection is hers.	Bộ sưu tập là của cô ấy.
In the end, we had to take him down.	Cuối cùng, chúng tôi phải hạ gục anh ta.
These changes are relatively minor.	Những thay đổi này là tương đối nhỏ.
He doesn't care about his fellow man.	Anh ta không quan tâm đến đồng loại của mình.
Something heavy, no doubt about it.	Một cái gì đó nặng nề, không nghi ngờ gì về nó.
As of this writing, that race is still on.	Khi viết bài này, cuộc đua đó vẫn đang diễn ra.
You will have to trust us.	Bạn sẽ phải tin tưởng chúng tôi.
Players can play against the computer or other players.	Người chơi có thể chơi với máy tính hoặc người chơi khác.
I tell them a story or show them pictures.	Tôi kể cho họ nghe một câu chuyện hoặc cho họ xem hình ảnh.
There is a good world under evil.	Có một thế giới tốt dưới cái ác.
It feels like you want to die.	Cảm giác như thể bạn muốn chết.
The source of infection could not be identified.	Không thể xác định được nguồn lây nhiễm.
I can't even imagine the pain they are feeling.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi đau mà họ đang cảm thấy.
But duty is never a comfortable fit.	Nhưng nhiệm vụ không bao giờ là một sự phù hợp thoải mái.
It's comfortable in your own skin.	Nó thoải mái trong làn da của chính bạn.
I just want to live in nature.	Tôi chỉ muốn sống trong thiên nhiên.
He was ordered to leave.	Anh ta được lệnh phải rời đi.
We need to start over soon.	Chúng tôi cần bắt đầu lại sớm.
They don't come this early in the morning.	Họ không đến vào sáng sớm thế này.
That won't work.	Điều đó sẽ không hoạt động.
have a nice day.	Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Someone just followed you.	Ai đó mới theo dõi bạn.
And what does that include.	Và cái thứ đó bao gồm những gì.
I agree with what you said.	Tôi đồng ý với những gì bạn nói.
The old file is still causing confusion.	Tệp cũ vẫn còn gây ra nhầm lẫn.
I have never felt such pain in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn trong cuộc đời mình như vậy.
Several other patients have also mentioned the same problem.	Một vài bệnh nhân khác cũng đã đề cập đến vấn đề tương tự.
No really doing my right!.	No thực sự lam ngay của tôi!.
They have a purpose in life.	Họ có mục đích sống.
The final difference lies in the level of proof.	Sự khác biệt cuối cùng nằm ở mức độ chứng minh.
I don't remember much after that until when.	Tôi không nhớ nhiều sau đó cho đến khi nào.
This post has a good answer on this topic.	Bài đăng này có một câu trả lời tốt về chủ đề này.
The second t is actually very concise.	Chữ t thứ hai thực sự rất ngắn gọn.
He has started looking for a new job.	Anh ấy đã bắt đầu tìm kiếm một công việc mới.
And, indeed, the rest of the world.	Và, thực sự, phần còn lại của thế giới.
Obviously it doesn't work very well.	Rõ ràng là nó không hoạt động tốt lắm.
Do not let me down.	Đừng làm tôi thất vọng.
But from our point of view, nothing could be further from the truth.	Nhưng từ quan điểm của chúng tôi, không có gì có thể được xa hơn từ sự thật.
Can't bring it down.	Không thể hạ nó xuống.
The same is true for sleeping.	Điều này cũng đúng với việc ngủ.
The entire staff makes you feel very welcome.	Toàn bộ nhân viên khiến bạn cảm thấy rất được chào đón.
I wouldn't want to do without mine.	Tôi sẽ không muốn làm gì mà không có của tôi.
Indeed, this is a big call.	Thật vậy, đây là một cuộc gọi lớn.
Not every time, anyway.	Không phải mọi lúc, dù sao.
Some of them are too scared to fight.	Một số người trong số họ quá sợ hãi để chiến đấu.
Please understand that.	Hãy hiểu điều đó.
That can be done in different ways.	Điều đó có thể được thực hiện theo những cách khác nhau.
Come to think of it, that could have made it worse.	Hãy nghĩ lại, điều đó có thể làm cho nó tồi tệ hơn.
Come, come again, come.	Hãy đến, một lần nữa, hãy đến.
God, he's full of energy.	Chúa ơi anh chàng tràn đầy năng lượng.
You have to do a lot of things.	Bạn phải làm rất nhiều thứ.
All tests were performed as indicated.	Tất cả các thử nghiệm đã được thực hiện như chỉ định.
Just see what's between you and feel good.	Chỉ cần xem những gì giữa bạn và cảm thấy ổn.
The car turned left sharply.	Chiếc xe rẽ trái gấp.
Forget their names.	Quên tên của họ.
The man in the sleeping bag did not move.	Người đàn ông nằm trong túi ngủ không hề cựa quậy.
They are still out of sight.	Họ vẫn khuất bóng.
I never planned on this.	Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch về điều này.
Doesn't happen often, but it sure does.	Không thường xuyên xảy ra, nhưng nó chắc chắn xảy ra.
I see no reason why this should be the case.	Tôi thấy không có lý do tại sao điều này phải như vậy.
I have three children, one of whom is special needs.	Tôi có ba đứa con, một trong số đó là nhu cầu đặc biệt.
Resistance is a friend.	Kháng chiến là một người bạn.
It can make it really cheap.	Nó có thể làm cho nó thực sự rẻ.
Treatment as above.	Phương pháp điều trị như trên.
What kind of man he is is his problem.	Anh ấy là một người đàn ông như thế nào là vấn đề của anh ấy.
I will be.	Tôi sẽ được.
Both first and last are included.	Cả hai đầu tiên và cuối cùng được bao gồm.
I want them to come and learn from me.	Tôi muốn họ đến và học hỏi từ tôi.
I touched that character.	Tôi đã chạm vào nhân vật đó.
That was a bad move.	Đó là một động thái tồi.
Crying won't make him come back.	Khóc sẽ không khiến anh ấy quay lại.
My parents were pretty sure he was going to move on to another job.	Cha mẹ tôi khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ chuyển sang một công việc khác.
I also don't want to be the first to say it.	Cũng không muốn là người đầu tiên nói ra điều đó.
They notice something on the screen.	Họ nhận thấy một cái gì đó trên màn hình.
In this method, only pay attention to the object size.	Trong phương pháp này, chỉ chú ý đến kích thước đối tượng.
He is absolutely perfect for this part.	Anh ấy hoàn toàn hoàn hảo cho phần này.
Except maybe the kid.	Ngoại trừ có thể là đứa trẻ.
Hope and change is not a job.	Hy vọng và thay đổi không phải là một công việc.
Feeling bad for talking too much.	Cảm thấy tồi tệ vì đã nói quá nhiều.
Without control, treatment will not happen, simple and straightforward.	Nếu không có sự kiểm soát, việc điều trị sẽ không xảy ra, đơn giản và dễ hiểu.
It's a comfortable environment to work in.	Đó là một môi trường thoải mái để làm việc.
I need to be here with you.	Tôi cần ở đây với bạn.
They have two children together.	Họ có với nhau hai mặt con.
Most of the samples were young patients.	Hầu hết các mẫu là bệnh nhân trẻ tuổi.
There are many examples for this.	Có rất nhiều ví dụ cho điều này.
I looked behind, ahead, and my decision was made.	Tôi nhìn đằng sau, đằng trước, và quyết định của tôi đã được thực hiện.
I'm ready for some new material.	Tôi đã sẵn sàng cho một số tài liệu mới.
Make her tell you who they are.	Làm cho cô ấy nói cho bạn biết họ là ai.
They were just getting started, out there, at the time.	Họ chỉ mới bắt đầu, ngoài kia, vào thời điểm đó.
I will send some food.	Tôi sẽ gửi một số thức ăn.
I have difficulty falling asleep.	Tôi khó đi vào giấc ngủ.
Except it can't be.	Ngoại trừ nó không thể như vậy.
Your life is an open book.	Cuộc sống của bạn là một cuốn sách mở.
Come, sit with me.	Hãy đến, ngồi với tôi.
I am an officer in the army.	Tôi là một sĩ quan trong quân đội.
Everything is sure to go with her.	Mọi thứ chắc chắn sẽ ra đi với cô ấy.
Their command is to fight to the death.	Lệnh của họ là chiến đấu đến chết.
The sun hasn't fully risen yet, but it's already brilliant everywhere.	Mặt trời chưa lên hẳn nhưng khắp nơi đã rực rỡ.
The full terms of reference are available here.	Các điều khoản tham khảo đầy đủ có sẵn ở đây.
But not everyone has lost everything.	Nhưng không phải tất cả mọi người đã mất tất cả.
However, these still don't work.	Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa hoạt động.
You are calling the same function again.	Bạn đang gọi lại cùng một chức năng.
The child is seven years old.	Đứa trẻ mới bảy tuổi.
It really started adding up with complex functions.	Nó thực sự bắt đầu thêm vào với các chức năng phức tạp.
I am afraid of the unknown.	Tôi sợ hãi về những điều chưa biết.
They seem to feel they are there to be waited on.	Họ dường như cảm thấy họ ở đó để được chờ đợi.
Back to main page.	Trở lại trang chinh.
However, there are states that are not written in this form.	Tuy nhiên, có những trạng thái không được viết dưới dạng này.
But we are two parts of the whole.	Nhưng chúng ta là hai phần của tổng thể.
That, now it's gone, there's nothing to see.	Đó, bây giờ nó đã biến mất, không có gì để xem.
With two boys.	Với hai cậu bé.
Your father knows what it will take.	Cha của bạn biết những gì nó sẽ mất.
We will need the following truth.	Chúng ta sẽ cần sự thật sau đây.
Bill is reasonable.	Bill là hợp lý.
And then throw it up.	Và sau đó ném nó lên.
Unfortunately no one has before.	Thật không may là không có ai trước đây đã làm.
They have to work with the child through the pain.	Họ phải cùng đứa trẻ vượt qua nỗi đau.
Rather, you see them from the perspective of everyone involved.	Đúng hơn, bạn nhìn nhận chúng từ quan điểm của tất cả mọi người có liên quan.
We love you very much.	Chúng tôi yêu quý bạn rất nhiều.
There are things that must be done.	Có những thứ phải được hoàn thành.
We must do it more than ever.	Chúng ta phải làm điều đó hơn bao giờ hết.
Go crazy with it.	Hãy phát điên với nó.
Women are giving birth right there.	Phụ nữ đang sinh con ngay tại đó.
God wants to come into your life.	Chúa muốn bước vào cuộc đời bạn.
This is what he wanted, the life everyone said was normal.	Đây là điều anh muốn, cuộc sống mà mọi người nói là bình thường.
Nothing special.	Không có gì đặc biệt.
In almost an hour.	Trong gần một giờ nữa.
People say they are too busy to talk.	Mọi người nói rằng họ quá bận để nói chuyện.
Not at the price anyone wants to pay.	Không phải ở mức giá mà bất kỳ ai muốn trả.
This time it's a different kind of reading.	Lần này là một kiểu đọc khác.
You don't want none of that.	Bạn không muốn không ai trong số đó.
I believe in this organization, this team, these people.	Tôi tin tưởng vào tổ chức này, đội ngũ này, những người này.
Get as low as possible.	Nhận càng thấp càng tốt.
It's not just research.	Nó không chỉ là nghiên cứu.
Also, met a college friend there.	Ngoài ra, đã gặp một người bạn đại học ở đó.
In fact, it got worse.	Trên thực tế, nó đã trở nên tồi tệ hơn.
There's a lot of weirdness in these shows.	Có rất nhiều điều kỳ lạ trong những buổi biểu diễn này.
He said he saw me more than his wife.	Anh ấy nói anh ấy nhìn thấy tôi nhiều hơn vợ anh ấy.
That doesn't require much research.	Điều đó không đòi hỏi nhiều nghiên cứu.
The great unknown is still the great unknown.	Ẩn số lớn vẫn là ẩn số lớn.
In fact, they are a good side.	Trên thực tế, họ là một mặt tốt.
Your second doesn't care.	Thứ hai của bạn không quan tâm.
We have to be as safe as we can be, both of us.	Chúng ta phải an toàn hết mức có thể, cả hai chúng ta.
I should have married an equal.	Lẽ ra tôi phải kết hôn với một người bình đẳng.
It is difficult to determine what is real and what is fake.	Thật khó để xác định đâu là thật và đâu là giả.
However, she still wanted him by her side to support her.	Tuy nhiên, cô vẫn muốn anh ở bên để hỗ trợ.
Your feelings may be hurt.	Cảm xúc của bạn có thể sẽ bị tổn thương.
You do not need to change this.	Bạn không cần phải thay đổi điều này.
Also heard is very hot.	Cũng nghe nói là rất hot.
And she does anything for the money.	Và cô ấy làm bất cứ điều gì vì tiền.
But they are also a union of form and existence.	Nhưng chúng cũng là sự kết hợp của hình thức và sự tồn tại.
And when it paid off, it paid off.	Và khi nó được đền đáp, nó đã được đền đáp xứng đáng.
I have to find her.	Tôi phải tìm cô ấy.
Now drive everywhere.	Bây giờ lái xe ở khắp mọi nơi.
Try to avoid these situations if possible.	Cố gắng tránh những trường hợp này nếu có thể.
But, we can't have that.	Nhưng, chúng ta không thể có điều đó.
I will not recommend this to everyone.	Tôi sẽ không giới thiệu điều này cho tất cả mọi người.
That's how it matters.	Đó là cách nó quan trọng.
Below is the code I have so far.	Dưới đây là mã tôi có cho đến nay.
It knows best how the product is connected to other products.	Nó biết rõ nhất sản phẩm được kết nối với các sản phẩm khác như thế nào.
It has been on my mind, night and day, for a long time.	Nó đã ở trong tâm trí tôi, đêm và ngày, suốt thời gian dài.
The same goes for training.	Về đào tạo cũng vậy.
And just stay fit forever.	Và chỉ giữ được phù hợp mãi mãi.
Monitor team activities.	Theo dõi các hoạt động của đội.
They look tall and dry.	Họ trông cao và khô.
Tests in every class, every week.	Các bài kiểm tra ở mọi lớp, mọi tuần.
They have never.	Họ chưa bao giờ.
It is close to the heart.	Nó gần với trái tim.
So it is nice, this visit.	Vì vậy, nó là tốt đẹp, chuyến thăm này.
Go to the same church.	Đi đến cùng một nhà thờ.
Double spread inner pages are just as bad.	Các trang bên trong trải rộng gấp đôi cũng tệ như vậy.
He has a great mind.	Anh ấy có một trí óc tuyệt vời.
I am delighted to be spending this time with your family.	Tôi rất vui mừng được dành thời gian này với gia đình của bạn.
Of course, none of this is really going to get you anywhere.	Đương nhiên, không có điều gì trong số này thực sự sẽ đưa bạn đến bất kỳ đâu.
The patients were followed up monthly.	Các bệnh nhân được theo dõi hàng tháng.
This method works well even in smaller homes.	Phương pháp này hoạt động tốt ngay cả trong những ngôi nhà nhỏ hơn.
To serve the community.	Để phục vụ cộng đồng.
Your doctor makes money if he runs the tests.	Bác sĩ của bạn kiếm tiền nếu anh ta chạy các xét nghiệm.
He was lucky to be alive.	Anh ấy đã may mắn được sống.
He does not know his name and his hometown.	Anh ta không biết tên của mình và quê quán của anh ta.
That would also be helpful.	Điều đó cũng sẽ hữu ích.
It's not just what he did on the pitch.	Đó không chỉ là những gì anh ấy đã làm trên sân.
And the boy did.	Và cậu bé đã từng trải qua.
This is a six-stage process.	Đây là một quá trình sáu giai đoạn.
It really is the correct language.	Nó thực sự là ngôn ngữ chính xác.
How to keep moving.	Làm thế nào để tiếp tục di chuyển.
Hold it together, man.	Giữ nó lại với nhau, anh bạn.
Go now and do your duty.	Đi ngay bây giờ và làm nhiệm vụ của bạn.
In silence, she studied it.	Trong im lặng, cô nghiên cứu điều đó.
It's a great place to raise a family.	Đó là một nơi tuyệt vời để nuôi dưỡng một gia đình.
For obvious reasons, the majority does not support that view.	Vì những lý do rõ ràng, đa số không ủng hộ quan điểm đó.
Cool until solid.	Để nguội cho đến khi rắn chắc.
Of course, she looks perfect.	Tất nhiên, cô ấy trông thật hoàn hảo.
This girl is missing now.	Cô gái mất tích này bây giờ.
I still buy it once in a while.	Tôi vẫn mua nó một lần trong một thời gian.
The technique chosen depends on several factors.	Kỹ thuật được chọn phụ thuộc vào một số yếu tố.
It didn't go.	Nó đã không đi.
I move to the door on the right.	Tôi di chuyển đến cánh cửa bên phải.
He spoke of three dead men.	Anh ta nói về ba người đàn ông đã chết.
Must do good business even today.	Phải kinh doanh tốt ngay cả ngày hôm nay.
We had the computer pull him out of the files for us.	Chúng tôi đã có máy tính kéo anh ta ra khỏi các tệp cho chúng tôi.
And corpses.	Và những cái xác.
You will move to a better place.	Bạn sẽ chuyển đến một nơi tốt hơn.
But she wondered if she could enjoy it.	Nhưng cô tự hỏi liệu cô có thể tận hưởng nó không.
Wait, no, just download.	Chờ đã, không, chỉ cần tải xuống.
Like you can't help but be without something once they're gone.	Giống như bạn không thể không thiếu thứ gì đó khi chúng đã biến mất.
We know that knowledge itself is not the problem.	Chúng tôi biết rằng bản thân kiến ​​thức không phải là vấn đề.
To search for their dreams.	Để tìm kiếm những giấc mơ của họ.
It didn't work.	Nó đã không hoạt động.
They have five business days to complete this task.	Họ có năm ngày làm việc để hoàn thành nhiệm vụ này.
What time does he come back from lunch.	Mấy giờ anh ấy về từ bữa trưa.
Probably a knife.	Có lẽ là một con dao.
Even their father.	Kể cả cha của họ.
Details about this disease are not well known.	Chi tiết về căn bệnh này không được biết đến nhiều.
He leaned close to me.	Anh ấy dựa sát vào tôi.
I may be the exception.	Tôi có thể là ngoại lệ.
She never had a reason to keep going.	Cô ấy không bao giờ có lý do để tiếp tục đi.
It was from his parents.	Đó là từ cha mẹ anh ấy.
Went big at that time.	Đã đi lớn vào thời điểm đó.
Some asked about it at the beginning of the year.	Một số hỏi về nó vào đầu năm.
The answer is of course yes.	Câu trả lời tất nhiên là có.
Anyway that's a short and sweet post today.	Dù sao đó là một bài viết ngắn và ngọt ngào ngày hôm nay.
But don't worry.	Nhưng đừng lo lắng.
You never showed her that you missed her.	Bạn chưa bao giờ cho cô ấy thấy rằng bạn nhớ cô ấy.
They even get paid for lunch.	Họ thậm chí còn được trả tiền để ăn trưa.
She started.	Cô ấy bắt đầu.
He likes the idea.	Anh ấy thích ý tưởng.
We have a better shot.	Chúng tôi có một cảnh quay tốt hơn.
She had nothing to do with what was done to her hair.	Cô ấy không liên quan gì đến những gì đã làm với mái tóc của mình.
I like to think of medical school as a nine-to-five job.	Tôi thích coi trường y như một công việc từ chín đến năm.
Without any known credit history, you're unlikely to get any set up.	Nếu không có bất kỳ lịch sử tín dụng đã biết nào, bạn khó có thể được thiết lập bất kỳ.
We need to prepare what we are doing here.	Chúng tôi cần chuẩn bị những gì chúng tôi đang làm ở đây.
Today you performed a real surgical magic.	Hôm nay bạn đã thực hiện một phép thuật phẫu thuật thực sự.
Keep it open for the person behind you.	Giữ nó mở cho người đó phía sau bạn.
Stay home when you are sick.	Ở nhà khi bạn bị ốm.
And so is his mother.	Và mẹ anh ấy cũng vậy.
By building as a set.	Bằng cách xây dựng như một bộ.
Yes, we have the red option in stock at the moment.	Có, chúng tôi có tùy chọn màu đỏ trong kho tại thời điểm này.
Something brought you here.	Một cái gì đó đã đưa bạn đến đây.
Tonight, we made time.	Tối nay, chúng ta đã tạo ra thời gian.
See more project details here.	Xem thêm thông tin chi tiết dự án tại đây.
And boy do it feel good!.	Và cậu bé làm điều đó cảm thấy tốt !.
Half of them have never served in political office before.	Một nửa trong số họ chưa từng phục vụ trong văn phòng chính trị trước đây.
You've been there for a few months.	Bạn đã ở đó một vài tháng.
I will kill him first.	Tôi sẽ giết anh ta trước.
While this danger exists, this is not what the book says.	Mặc dù mối nguy hiểm này tồn tại, nhưng đây không phải là những gì cuốn sách nói.
He was already sleeping on the couch when we arrived.	Anh ấy đã ngủ trên ghế khi chúng tôi đến.
She didn't do anything specific.	Cô ấy không làm bất cứ điều gì cụ thể.
Do that.	Làm điều đó.
Three independent data sets were used.	Ba tập dữ liệu độc lập đã được sử dụng.
It works perfectly fine.	Nó hoạt động hoàn toàn tốt.
But no one wants tax problems.	Nhưng không ai muốn các vấn đề về thuế.
You're out of the relationship, and that's what you want.	Bạn đã ra khỏi mối quan hệ, và đó là điều bạn muốn.
A young man she had met six days ago.	Một người đàn ông trẻ mà cô đã gặp sáu ngày trước.
This is not one of her good days.	Đây không phải là một trong những ngày tốt lành của cô ấy.
I don't need to see more.	Tôi không cần phải xem thêm.
Power.	Quyền lực.
He barely noticed his fingers there.	Anh ấy hầu như không nhận thấy những ngón tay của mình ở đó.
A unique identity.	Một bản sắc riêng.
They need to listen.	Họ cần lắng nghe.
It completely opened my eyes to the rest of the world.	Nó hoàn toàn mở rộng tầm mắt của tôi với phần còn lại của thế giới.
Company policy requires one call per day from them.	Chính sách của công ty yêu cầu một cuộc gọi mỗi ngày từ họ.
A few weeks later, the results arrived.	Vài tuần sau, kết quả đã đến.
A list of terms and a list of sources is included.	Một danh sách các điều khoản và danh sách các nguồn được bao gồm.
Now we need to bring her back to the village.	Bây giờ chúng ta cần đưa cô ấy về làng.
Plus, it's as black as night.	Thêm vào đó, nó đen như màn đêm.
There is no truth.	Không có sự thật.
You hold your head.	Bạn giữ đầu của bạn.
Empirical studies have supported this idea.	Các nghiên cứu thực nghiệm đã ủng hộ ý tưởng này.
I tend to start missing things before they're gone.	Tôi có xu hướng bắt đầu bỏ lỡ những thứ trước khi chúng biến mất.
Let me say that again.	Hãy để tôi nói rằng một lần nữa.
It's true because the voice in my head mentioned it.	Đó là sự thật bởi vì giọng nói trong đầu tôi đã đề cập đến nó.
And its government.	Và chính phủ của nó.
But things are more complicated than that.	Nhưng mọi thứ phức tạp hơn thế.
She wants to be small.	Cô muốn nhỏ lại.
I feel tired to the bone, and just homesick.	Tôi cảm thấy mệt mỏi thấu xương, và chỉ nhớ nhà.
Your life is yours.	Cuộc sống của bạn là của bạn.
I saw her shoulders drop.	Tôi thấy vai cô ấy gục xuống.
We now have an efficient government.	Bây giờ chúng ta có một chính phủ hoạt động hiệu quả.
Earth was a very different planet back then.	Trái đất là một hành tinh rất khác hồi đó.
I know the feeling.	Tôi biết cảm giác.
He has as many fish as a human.	Anh ấy cũng nhiều cá như con người.
You can sleep the whole time.	Bạn có thể ngủ suốt thời gian đó.
This is indeed a case.	Đây thực sự là một trường hợp.
No, it was the noise of the wind that threw me.	Không, đó là tiếng ồn của gió đã ném tôi.
When you go to dinner tonight, go see him.	Khi bạn đi ăn tối tối nay, hãy đi gặp anh ấy.
You can come back to us.	Bạn có thể quay lại với chúng tôi.
They can be tough, but they need you.	Họ có thể tỏ ra cứng rắn, nhưng họ cần bạn.
I like that they like them too.	Tôi thích rằng họ cũng thích chúng.
Does not react to the environment.	Không phản ứng với môi trường.
For the most part, he has improved since last year.	Về phần lớn, anh ấy đã tiến bộ hơn kể từ năm ngoái.
Therefore, changing the state of the system will not be possible.	Do đó, sự thay đổi trạng thái của hệ thống sẽ không thể thực hiện được.
Those elements are there.	Những yếu tố đó ở đó.
My mother used to take them.	Mẹ tôi thường lấy chúng.
The living room is large and comfortable.	Phòng khách rộng và thoải mái.
Get better every day.	Trở nên tốt hơn mỗi ngày.
I understand what this error means.	Tôi hiểu lỗi này có nghĩa là gì.
However, he couldn't force himself to leave.	Tuy nhiên, anh không thể bắt mình rời đi.
With the ability to tax and spend the state.	Với khả năng đánh thuế và chi tiêu của nhà nước.
A leader in the group.	Một nhà lãnh đạo trong nhóm.
But this case, it's really an important case.	Nhưng trường hợp này, nó thực sự là một trường hợp quan trọng.
Why? 	Tại sao?
because they are there too.	bởi vì họ cũng ở đó.
This made none of us, not even the president, too comfortable.	Điều này khiến không ai trong chúng tôi, kể cả tổng thống, cảm thấy quá thoải mái.
Remember how long it took to get it.	Hãy nhớ mất bao lâu để có được nó.
Everyone with a phone.	Tất cả mọi người với một chiếc điện thoại.
I am very happy for it.	Tôi rất vui vì nó.
There are people up there.	Có những người ở trên đó.
Their spikes almost tear the skin.	Những mũi nhọn của chúng gần như làm rách da.
He looks great.	Anh ấy trông rất tuyệt.
I can make this absolutely perfect.	Tôi có thể làm cho điều này hoàn toàn hoàn hảo.
I don't see why it shouldn't be there.	Tôi không thấy lý do tại sao nó không nên ở đó.
Your feelings are important.	Cảm xúc của bạn là quan trọng.
That's my father.	Đó là cha tôi.
But then he was called to his duty.	Nhưng sau đó anh ta được gọi đến nhiệm vụ của mình.
They don't like you, so there's no need to like them.	Họ không thích bạn, vì vậy không cần phải thích họ.
I'm interested in the interests of some other people.	Tôi đang quan tâm đến lợi ích của một số người khác.
I also wear them in my shoes.	Tôi cũng mặc chúng trong đôi giày của mình.
Some are not, not required.	Một số không có, không bắt buộc.
Back to the beginning.	Trở lại từ đầu.
I was in the open and very visible.	Tôi đã ở trong tình trạng rộng mở và rất dễ nhìn thấy.
You've seen what's left of last night's battle.	Bạn đã thấy những gì còn sót lại từ trận chiến đêm qua.
So a template set in .	Vì vậy, một mẫu thiết lập trong.
The second step is to step on the scale.	Thứ hai là bước lên bàn cân.
All the staff are very friendly and helpful.	Tất cả các nhân viên rất thân thiện và hữu ích.
It is not respected.	Nó không được coi trọng.
We talk about change, but don't think about it.	Chúng ta nói về sự thay đổi, nhưng không nghĩ về nó.
It is not so.	Nó không phải là như vậy.
Thanks everyone.	Cảm ơn tất cả các bạn.
The case will be in your hands.	Vụ án sẽ nằm trong tay bạn.
He did his best.	Anh ấy đã làm hết sức mình.
This is the person the church gave me as a friend and guide.	Đây là người mà nhà thờ đã cho tôi như một người bạn và người hướng dẫn.
It's funny how that happens.	Thật buồn cười làm sao những điều đó lại xảy ra.
He might even come to me for advice from time to time.	Anh ấy thậm chí có thể đến gặp tôi để xin lời khuyên thỉnh thoảng.
She, like the others, seems to be afraid to go forward.	Cô ấy, giống như những người khác, có vẻ như sợ hãi về phía trước.
But one must understand the limitations of their approach.	Nhưng người ta phải hiểu những hạn chế trong cách tiếp cận của họ.
To hold each other again.	Để giữ nhau một lần nữa.
By the way, he is not his biological father.	Nhân tiện, ông không phải là cha ruột của mình.
She needs more.	Cô cần nhiều hơn nữa.
It's too small.	Nó quá nhỏ.
We don't know anything yet.	Chúng tôi chưa biết bất cứ điều gì.
He stood on his mark and waited, hoping.	Anh đứng trên dấu ấn của mình và chờ đợi, hy vọng.
That person will be lucky to escape death.	Người đó sẽ may mắn thoát chết.
It was at that time that he wrote his first plays.	Chính lúc đó, ông đã viết những vở kịch đầu tiên của mình.
As well as a few other places.	Cũng như một vài nơi khác.
Everyone has seen you.	Mọi người đã nhìn thấy bạn.
I used to work in that building but have since moved.	Tôi đã từng làm việc trong tòa nhà đó nhưng từ đó đã chuyển đi.
I can smell him.	Tôi có thể ngửi thấy anh ấy.
Football is football.	Bóng đá là bóng đá.
That's my thought.	Đó là ý nghĩ của tôi.
Forget the box.	Quên hộp.
Bring out the worst in some, the best in others.	Đưa ra điều tồi tệ nhất ở một số người, điều tốt nhất ở những người khác.
People with money are afraid to part with it.	Những người có tiền rất sợ phải chia tay nó.
When he opened his eyes, he was in another room.	Khi anh mở mắt ra, anh đang ở trong một căn phòng khác.
You can't stay here much longer.	Bạn không thể ở đây lâu hơn nữa.
The world changes, but does not change.	Thế giới thay đổi, nhưng không thay đổi.
I need this a lot.	Tôi cần điều này rất nhiều.
Here, it was different.	Ở đây, nó đã khác.
This is the first step.	Đây là bước đầu tiên.
No return address.	Không có địa chỉ trả lại.
I don't lose everything.	Tôi không mất tất cả.
He lay still.	Anh nằm im.
So it was definitely a surprise for me.	Vì vậy, đó chắc chắn là một bất ngờ đối với tôi.
I want to go to the window.	Anh muốn đi đến cửa sổ.
All those records are relationship records.	Tất cả các bản ghi đó là bản ghi mối quan hệ.
The meeting will offer ideas on how to get involved and help.	Cuộc họp sẽ đưa ra các ý tưởng về cách tham gia và giúp đỡ.
But mostly they like money.	Nhưng chủ yếu là họ thích tiền.
The child certainly had a will of his own.	Đứa trẻ chắc chắn đã có một ý chí của riêng mình.
One of them is said that white is the color of snow.	Một trong số họ được cho rằng màu trắng là màu của tuyết.
I think that is the most difficult.	Tôi nghĩ đó là khó khăn nhất.
I'll let you take care of that.	Tôi sẽ để bạn lo việc đó.
My first love.	Mối tình đầu của tôi.
She couldn't walk past him in his sleep without him knowing.	Cô không thể bước qua anh trong giấc ngủ mà anh không hề hay biết.
The rest of her life.	Phần còn lại của cuộc đời cô ấy.
So think about this year.	Vì vậy, hãy suy nghĩ về năm nay.
He is very thin.	Anh ấy rất gầy.
We go play.	Chúng tôi đi chơi.
Fun as it can get.	Vui vẻ như nó có thể nhận được.
While lovely on its own, color becomes an important factor.	Mặc dù tự nó đáng yêu, nhưng màu sắc lại trở thành một yếu tố quan trọng.
How long the first day is, we don't know.	Ngày đầu tiên dài bao lâu, chúng tôi không biết.
These children are a different story.	Những đứa trẻ này là một câu chuyện khác.
There were no significant differences between these averages.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các mức trung bình này.
I'm back with the baby.	Tôi quay lại với em bé.
Instead, they caught up.	Thay vào đó, họ đã bắt kịp.
No job, no wife.	Không có việc làm, không có vợ.
Ran was detected as described above.	Ran được phát hiện như mô tả ở trên.
She couldn't let herself go to sleep and actually dream.	Cô không thể để mình đi vào giấc ngủ và thực sự mơ.
The truth will create a path for itself.	Sự thật sẽ tạo ra một con đường cho chính nó.
The reason for this is well known in the field of art.	Lý do cho điều này được biết đến nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật.
But this is the widely used approach.	Nhưng đây là cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
Just you and me, doing normal things that people usually do.	Chỉ bạn và tôi, làm những việc bình thường mà mọi người thường làm.
There are mixed states that are not product states.	Có các trạng thái hỗn hợp không phải là trạng thái sản phẩm.
One patient died after surgery.	Một bệnh nhân tử vong sau ca phẫu thuật.
In his hand he held a knife.	Trên tay anh ta cầm một con dao.
They are working with us without any fees.	Họ đang làm việc với chúng tôi mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
If not, it's gone.	Nếu không, nó đã biến mất.
I have to find a way out of there.	Tôi phải tìm cách thoát khỏi đó.
If it's good, you'll find out.	Nếu nó tốt, bạn sẽ tìm ra.
The same goes for teachers.	Điều tương tự đối với các giáo viên.
I tried to create stories with numbers.	Tôi đã cố gắng tạo ra những câu chuyện bằng những con số.
And he used it.	Và anh ấy đã sử dụng nó.
You make movies, everyone has an opinion.	Bạn làm phim, mọi người đều có ý kiến.
The future is only death.	Tương lai chỉ có cái chết.
I don't really think it matters.	Tôi không thực sự nghĩ nó quan trọng.
You just don't understand, that's the way of the world.	Bạn chỉ không hiểu, đó là cách của thế giới.
There are many of them.	Có rất nhiều người trong số anh ta.
She will own no more than five at a time.	Cô ấy sẽ sở hữu không quá năm chiếc cùng một lúc.
So you should see that movie.	Vì vậy, bạn nên xem bộ phim đó.
He worked for them before joining the force.	Anh đã làm việc cho họ trước khi gia nhập lực lượng.
This was then increased to three months of additional training.	Điều này sau đó đã được tăng lên đào tạo bổ sung ba tháng.
They discovered that.	Họ đã phát hiện ra rằng.
Basically, it never goes away.	Về cơ bản, nó không bao giờ biến mất.
They have this world.	Họ có thế giới này.
She has the truth now.	Cô ấy đã có sự thật bây giờ.
We tested the performance of two models.	Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của hai mô hình.
I won the third set.	Tôi giành chiến thắng trong set thứ ba.
And from there.	Và từ đó.
But then one day, someone picked up one.	Nhưng rồi đến một ngày, có người nhặt được một chiếc.
The message that customers hear on the sales floor should not be different.	Thông điệp mà khách hàng nghe được trên sàn bán hàng không được khác biệt.
She really tried to protect me.	Cô ấy thực sự đã cố gắng bảo vệ tôi.
Even with a lot less than nothing.	Ngay cả với rất nhiều ít hơn không có gì.
They have no choice but to watch.	Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn.
Reviewed the issue for free.	Đã xem xét vấn đề miễn phí.
But it still doesn't stop.	Nhưng nó vẫn không dừng lại.
I am asking a simple question.	Tôi đang hỏi một câu hỏi đơn giản.
So that's good news.	Vì vậy, đó là một tin tốt.
It needs to be resolved.	Nó cần phải được giải quyết.
Soon it was too late to act.	Ngay sau đó đã quá muộn để hành động.
This process never ends until we die.	Quá trình này không bao giờ kết thúc cho đến khi chúng ta chết.
If you want to go that far, then kill.	Nếu bạn muốn đi xa đến mức đó, thì hãy giết.
Avoid using bright colors in these areas.	Tránh sử dụng màu sáng ở những khu vực này.
For these, do not pass user input directly into the statement.	Đối với những điều này, không chuyển trực tiếp đầu vào của người dùng vào câu lệnh.
Many studies prove the opposite.	Nhiều nghiên cứu chứng minh ngược lại.
Serve immediately or keep warm.	Phục vụ ngay lập tức hoặc giữ ấm.
At the end of the season.	Vào cuối mùa giải.
I can only guess the reason for this.	Tôi chỉ có thể đoán lý do cho điều này.
Maybe they're calling her name.	Có lẽ họ đang gọi tên cô ấy.
Those women, they followed the stream down, watching.	Những người phụ nữ đó, họ theo dòng chảy xuống, theo dõi.
However, this cannot be done.	Tuy nhiên, điều này không thể được thực hiện.
Chances are this will happen soon.	Rất có thể điều này sẽ sớm xảy ra.
She is one of his most useful tools.	Cô ấy là một trong những công cụ hữu ích nhất của anh ấy.
Black signed.	Đen đã ký vào.
However, this did not solve the problem for me.	Tuy nhiên, điều này không giải quyết được vấn đề cho tôi.
And he knows that.	Và anh ấy biết điều đó.
But we are no longer children.	Nhưng chúng tôi không còn là những đứa trẻ nữa.
People do things for what happens to them.	Mọi người làm mọi thứ vì những gì xảy ra với họ.
She turned and walked out the door.	Cô quay người bước ra khỏi cửa.
It's nice to see her back in shape.	Thật vui khi thấy cô ấy trở lại phong độ.
I put a group together just for him.	Tôi đã đặt một nhóm lại với nhau chỉ dành cho anh ấy.
It is so.	Thực ra là như vậy.
He likes most people.	Anh ấy thích hầu hết mọi người.
Its design is nothing short of a real chair.	Thiết kế của nó không có gì gần giống như một chiếc ghế thực sự.
The more you buy, the more you save.	Mua càng nhiều, bạn càng tiết kiệm.
Lust doesn't seem to be a part of her anymore.	Ham muốn dường như không còn là một phần của cô nữa.
Your input is most valuable.	Đầu vào của bạn có giá trị nhất.
All have been considered.	Tất cả đã được xem xét.
It's a friend, he decided.	Đó là một người bạn, anh quyết định.
Because we get cold feet.	Bởi vì chúng ta bị lạnh chân.
We can draw anything.	Chúng ta có thể vẽ ra mọi thứ.
She can work with that.	Cô ấy có thể làm việc với điều đó.
I had to stand against the wall to let them pass.	Tôi phải đứng dựa vào tường để chúng đi qua.
Those were five hundred fish.	Từng là năm trăm con cá đó.
He is very happy to hear this.	Anh ấy rất vui khi nghe điều này.
Then he focused on the upcoming fight.	Sau đó, anh ấy tập trung vào cuộc chiến sắp tới.
Nothing seems to work for me.	Dường như không có gì hiệu quả với tôi.
My son is two months old.	Con trai tôi được hai tháng tuổi.
It is taken orally.	Nó được thực hiện bằng miệng.
I quite like her, in a way.	Tôi khá thích cô ấy, theo một cách nào đó.
At first it was the steps of small children.	Lúc đầu đó là những bước đi của trẻ nhỏ.
Now obviously that can be applied to anything, every aspect of life.	Bây giờ rõ ràng điều đó có thể được áp dụng cho mọi thứ, mọi khía cạnh của cuộc sống.
First, every criminal case is different.	Thứ nhất, mọi vụ án hình sự đều khác nhau.
It just doesn't mean that.	Nó chỉ là không có nghĩa là như vậy.
It's an unknown or signal problem of some sort.	Đó là một vấn đề không xác định hoặc tín hiệu của một số loại.
One death has been reported.	Một trường hợp tử vong đã được báo cáo.
Was talking about doing a side trip.	Đã nói về việc thực hiện một chuyến đi phụ.
Clinical information collected.	Thông tin lâm sàng đã thu thập.
We are like a laid-back old couple.	Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng già thoải mái.
Of course you haven't met her yet.	Tất nhiên là bạn chưa gặp cô ấy.
Light is nice.	Ánh sáng là tốt đẹp.
Now he has her.	Bây giờ anh đã có cô ấy.
When she calculated his weight, he looked bigger in his clothes.	Khi cô tính toán trọng lượng của anh ta, anh ta trông lớn hơn trong bộ quần áo của mình.
Let's join!.	Hãy tham gia !.
Can go for treatment.	Có thể đi điều trị.
I have put him right.	Tôi đã đặt anh ta đúng.
Then she returned to her world and he was his.    	Sau đó cô ấy trở lại thế giới của mình và anh ấy là của anh ấy.    
Find.	tìm.
Let me ask you this.	Hãy để tôi hỏi bạn điều này.
Two questions were then answered.	Hai câu hỏi đã được trả lời sau đó.
Military administration.	Sự điều hành quân đội.
This process can be a bit difficult and expensive, so it's worth noting.	Quá trình này có thể hơi khó khăn và tốn kém, vì vậy nó được chú ý.
The controversy began to lean towards violence.	Cuộc tranh cãi bắt đầu nghiêng về bạo lực.
Follow my logic for a minute.	Làm theo logic của tôi trong một phút.
But we can't do anything about it now.	Nhưng chúng tôi không thể làm gì với nó bây giờ.
Two approaches have been used.	Hai cách tiếp cận đã được sử dụng.
I enjoyed working with the program.	Tôi rất thích làm việc với chương trình.
We worked really hard every day and it was well worth it.	Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày và điều đó rất xứng đáng.
Your friend's life is bound by one person.	Cuộc sống của bạn của bạn bị ràng buộc bởi một người.
The reason for so much of it.	Lý do cho rất nhiều của nó.
Just a little older than you, we were.	Chỉ lớn hơn bạn một chút, chúng tôi đã.
This amount is higher than next year's event.	Số tiền này cao hơn sự kiện năm sau.
However, there is a problem with this.	Tuy nhiên, có một vấn đề với điều này.
They don't go to art schools.	Họ không học ở các trường nghệ thuật.
You should be there too.	Bạn cũng nên ở đó.
This will drive them completely crazy.	Điều này sẽ khiến họ hoàn toàn phát điên.
Obviously she has.	Rõ ràng là cô ấy có.
Now is the time.	Giờ đã đến lúc.
Analysis is run with and without location data.	Phân tích được chạy có và không có dữ liệu vị trí.
You don't know what's going on here.	Bạn không biết những gì đang xảy ra ở đây.
It is a structured and ordered world.	Đó là một thế giới có cấu trúc và trật tự.
His heart lifted a little.	Trái tim anh nâng lên một chút.
Let me know if that's the case.	Hãy cho tôi biết nếu đó là trường hợp.
These challenges are at the heart of a series of other experimental efforts.	Những thách thức này là trọng tâm của một loạt các nỗ lực thử nghiệm khác.
I like weird things.	Tôi thích những thứ kỳ lạ.
He's like a kid, he's very content.	Anh ấy giống như một đứa trẻ, anh ấy rất hài lòng.
I see something in there, it makes sense.	Tôi thấy điều gì đó trong đó, nó có lý.
You brought her back.	Bạn đã đưa cô ấy trở lại.
Many people are now fearing for their lives, she reports.	Nhiều người hiện đang lo sợ cho cuộc sống của họ, cô ấy báo cáo.
But it still hasn't done much of this.	Nhưng nó vẫn chưa làm được nhiều điều này.
Ky will not do wrong.	Kỳ sẽ không làm sai.
Reason-based purpose comes easily to each love.	Mục đích dựa trên lý do dễ dàng đến với mỗi tình yêu.
He is a lot of problems.	Anh ấy là rất nhiều vấn đề.
So we were expecting a normal baby girl to be born.	Vì vậy, chúng tôi đã mong đợi một bé gái bình thường sẽ được sinh ra.
Everyone looks good in the photos.	Mọi người đều trông ổn trong các bức ảnh.
Now you just need to learn how to use it.	Bây giờ bạn chỉ cần học cách sử dụng nó.
At one point.	Tại một thời điểm.
We used to run it, as kids, you know.	Chúng tôi thường chạy nó, là những đứa trẻ, bạn biết đấy.
Read the full policy here.	Đọc chính sách đầy đủ ở đây.
This bill is part of that movement.	Dự luật này là một phần của phong trào đó.
If you've read this far, you're one of those people.	Nếu bạn đã đọc đến đây, bạn là một trong những người đó.
They decided to drop by.	Họ quyết định ghé qua.
Water falls from the leaves to the ground.	Nước rơi từ lá xuống đất.
That you should look for us.	Điều đó bạn nên tìm kiếm chúng tôi.
If that happens, I just need a higher score.	Nếu điều đó xảy ra, tôi chỉ cần số điểm cao hơn.
Everyone has their own style.	Mỗi người có một phong cách riêng.
I think it's beautiful.	Tôi nghĩ nó thật đẹp.
However, the future looks bright.	Tuy nhiên, tương lai có vẻ tươi sáng.
I have seen its logic.	Tôi đã thấy logic của nó.
Hope that helps out some.	Hy vọng rằng sẽ giúp ra một số.
Some features are important.	Một số tính năng có tầm quan trọng.
Then, if desired, a purchase can be made.	Sau đó, nếu muốn, một giao dịch mua có thể được thực hiện.
First, the time between different steps of the walk is random.	Thứ nhất, thời gian giữa các bước khác nhau của cuộc đi bộ là ngẫu nhiên.
Not even my family.	Ngay cả gia đình của tôi cũng không.
We usually do it after breakfast or after dinner.	Chúng tôi thường làm điều đó sau bữa sáng hoặc sau bữa tối.
He was the one who brought her to the church.	Anh là người đưa cô đến nhà thờ.
Something he needed to understand.	Một điều gì đó anh cần hiểu.
I got lucky.	Tôi đã gặp may.
However, his soul remained empty.	Tuy nhiên, tâm hồn anh vẫn trống rỗng.
You should see their faces.	Bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của họ.
She had every reason to want more children.	Cô có đủ mọi lý do để muốn có thêm con.
My parents are both dead.	Cha mẹ tôi đều đã chết.
It will certainly be with us.	Nó chắc chắn sẽ tồn tại với chúng ta.
The weather was perfect.	Thời tiết thật hoàn hảo.
Then he wrote.	Sau đó anh ấy đã viết.
Must have its own tools.	Phải có công cụ riêng.
Everything can be done.	Mọi thứ đều có thể làm được.
He won't let it show the next letter.	Anh ấy sẽ không để nó hiển thị bức thư tiếp theo.
I hope things get better soon.	Tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm tốt hơn.
There may be other factors.	Có thể có các yếu tố khác.
So they know you mean business.	Vì vậy, họ biết bạn có nghĩa là kinh doanh.
I can't remember how many years ago.	Tôi không thể nhớ cách đây bao nhiêu năm.
It doesn't work for me though.	Nó không hoạt động cho tôi mặc dù.
Trees block the sunlight, making everything dark.	Cây cối che khuất ánh nắng, làm cho mọi thứ trở nên tối tăm.
And in any case, that will never happen.	Và trong mọi trường hợp, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
I don't think it works.	Tôi không nghĩ rằng nó hoạt động.
A human form.	Một hình dạng con người.
I'm still in the car.	Tôi vẫn ở trong xe.
The oil should not be too hot to the touch.	Dầu không được quá nóng khi chạm vào.
Less than likely.	Ít hơn khả năng.
Busy as it is, but they took the time to help someone in need.	Bận rộn là vậy nhưng họ đã dành thời gian để giúp đỡ ai đó đang gặp khó khăn.
However, the reasons for the increased risk remain unclear.	Tuy nhiên, các lý do làm tăng rủi ro vẫn chưa rõ ràng.
The trial court was not required to reach a conclusion on this question.	Tòa án xét xử không được yêu cầu đưa ra kết luận về câu hỏi này.
She immediately changed the subject.	Cô lập tức chuyển chủ đề.
The fight is the fun part.	Cuộc chiến là một phần thú vị.
Maybe that's why he helped.	Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy đã giúp đỡ.
In fact, this does not surprise us.	Trên thực tế, điều này không làm chúng ta ngạc nhiên.
At least at this point in her life.	Ít nhất là tại thời điểm này trong cuộc đời cô.
All others failed.	Tất cả những người khác đều thất bại.
That you can do something like that.	Rằng bạn có thể làm một cái gì đó như vậy.
However, there is a lack of market opportunities in this area.	Tuy nhiên, thiếu cơ hội thị trường trong lĩnh vực này.
I can't see her correctly.	Tôi không thể nhìn thấy cô ấy một cách chính xác.
You studied business.	Bạn đã học kinh doanh.
Yes, you are great.	Vâng, bạn rất tuyệt.
He doesn't understand.	Anh ấy không hiểu.
Right click on the video file and select copy.	Nhấp chuột phải vào tệp video và chọn bản sao.
Thanks to failure, we know what we are doing wrong.	Nhờ thất bại, chúng ta mới biết được mình đang làm gì sai.
You thought you were talking your way out but they turned you down.	Bạn nghĩ rằng bạn đã nói chuyện theo cách của bạn nhưng họ lại từ chối bạn.
When we got back, he didn't come to the hospital.	Khi chúng tôi quay lại, anh ấy không đến bệnh viện.
You need some time to rest and practice.	Bạn cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và luyện tập.
She made it a really fun character.	Cô ấy đã làm cho nó trở thành một nhân vật thực sự vui nhộn.
I don't want that to happen.	Tôi không muốn điều đó xảy ra.
There are two ways to use this word.	Có hai cách sử dụng từ này.
The rest takes care of itself.	Phần còn lại tự lo.
He refused to believe it.	Anh không chịu tin vào điều đó.
We didn't even see his body or his face.	Chúng tôi thậm chí không nhìn thấy xác chết hay khuôn mặt của anh ta.
No matter how poor they may be, they shouldn't do such things.	Họ có thể nghèo đến đâu, họ không nên làm những điều như vậy.
I'm tired of hearing my name.	Tôi mệt mỏi khi nghe tên của tôi.
We explained to him what was happening.	Chúng tôi đã giải thích cho anh ấy những gì đang xảy ra.
It has many devices on it.	Nó có nhiều thiết bị trên đó.
He has to carry you.	Anh ta phải cõng bạn.
Everyone else still does.	Mọi người khác vẫn làm.
It could be a valid way for injured people to exercise.	Nó có thể là một cách hợp lệ để những người bị thương có thể tập luyện.
We don't want that either.	Chúng ta cũng không muốn như vậy.
I was very excited about that idea.	Tôi đã rất vui mừng về ý tưởng đó.
Hope it helps.	Hy vọng nó giúp.
I played the game to experiment and found something that worked.	Tôi đã chơi trò chơi để thử nghiệm và tìm ra thứ gì đó hiệu quả.
In thirty years, he had seen death many times.	Trong ba mươi năm, anh đã nhìn thấy cái chết nhiều lần.
For the phase of the signal at the center frequency.	Đối với pha của tín hiệu ở tần số trung tâm.
Similar studies in dogs have not yet been performed.	Các nghiên cứu tương tự trên chó vẫn chưa được thực hiện.
You know this could be good for me.	Bạn biết điều này có thể tốt cho tôi.
20 healthy subjects were included as controls.	20 đối tượng khỏe mạnh được đưa vào làm đối chứng.
We have to go in and get the next one.	Chúng ta phải vào và lấy chiếc tiếp theo.
The sky can be the limit.	Bầu trời có thể là giới hạn.
In each of us lives a different story.	Trong mỗi chúng ta sống một câu chuyện khác nhau.
It is now possible to separate variables.	Bây giờ có thể tách các biến.
And there can be many reasons why you get it.	Và có thể có nhiều lý do tại sao bạn nhận được nó.
Many old people.	Không ít người già.
There is a serious cultural shift involved in this.	Có một sự thay đổi văn hóa nghiêm trọng liên quan đến việc này.
All sides remain.	Tất cả các bên đều còn lại.
Almost never take customers there.	Hầu như không bao giờ đưa khách hàng đến đó.
Now she has it.	Bây giờ cô ấy có được điều đó.
I have no say in the story.	Tôi không có tiếng nói trong câu chuyện.
He may not remember the name of the object.	Anh ta có thể không nhớ tên của đồ vật.
It is very personal.	Nó rất cá nhân.
He couldn't make it any worse.	Anh không thể làm cho nó tồi tệ hơn nữa.
That is their past.	Đó là quá khứ của họ.
This is the title.	Đây là tiêu đề.
There are people in front of me, next to me and behind me.	Ở đây có những người phía trước, bên cạnh và phía sau tôi.
Her husband had the letter in his hand.	Chồng cô đã cầm lá thư trong tay.
It is interesting for many things.	Nó là thú vị cho nhiều thứ.
The data shown are the average of three independent trials.	Dữ liệu được hiển thị là trung bình của ba thử nghiệm độc lập.
I carry it with me every day.	Tôi mang nó theo mỗi ngày.
It could be a perfect game.	Nó có thể là một trò chơi hoàn hảo.
I felt very comfortable from the very first moment.	Tôi đã cảm thấy rất thoải mái ngay từ giây phút đầu tiên.
But it's not enough for her.	Nhưng nó không đủ để cho cô ấy.
They had to pay attention.	Họ đã phải chú ý.
None of them look familiar.	Không ai trong số họ trông quen thuộc.
No one spoke for a moment after he finished.	Không ai nói trong giây lát sau khi anh ta nói xong.
I'm not talking about him.	Tôi không nói về anh ta.
That was never me.	Đó không bao giờ là tôi.
I have to work on my story.	Tôi phải làm việc với câu chuyện của tôi.
But he only needs a few more seconds.	Nhưng anh ấy chỉ cần một vài giây phút nữa thôi.
This study was designed to address this important issue.	Nghiên cứu này được thiết kế để giải quyết vấn đề quan trọng này.
So did the crowd.	Cả đám đông cũng vậy.
Everyone thought he would go far.	Ai cũng nghĩ rằng anh ấy sẽ còn tiến xa.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
We did the best we could.	Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể.
Those are the things you can prepare for.	Đó là những thứ bạn có thể chuẩn bị cho.
Live or die, we are with you.	Sống hay chết, chúng tôi ở bên bạn.
Several machine learning methods have been applied in this field.	Một số phương pháp học máy đã được áp dụng trong lĩnh vực này.
Then another noise.	Sau đó là một tiếng ồn khác.
Others have gone.	Những người khác đã đi.
She was pregnant with you.	Cô ấy đã có bầu bạn.
So his plan worked, in a way.	Vì vậy, kế hoạch của anh ấy đã thành công, theo một cách nào đó.
Then she leaned forward and pressed her mouth to mine.	Sau đó, cô ấy cúi người về phía trước và áp miệng của mình vào miệng tôi.
I know most of the officers.	Tôi biết hầu hết các sĩ quan.
But he won't see it this way.	Nhưng anh ấy sẽ không nhìn thấy nó theo cách này.
I can't fully understand what you want to do.	Tôi không thể hiểu đầy đủ những gì bạn muốn làm.
I accepted them.	Tôi đã chấp nhận chúng.
I expected you to come see me, but you didn't.	Tôi hy vọng bạn sẽ đến gặp tôi, nhưng bạn đã không.
To this day it is one of my favorite memories.	Cho đến ngày nay đó là một trong những kỷ niệm yêu thích của tôi.
Until then and until now.	Cho đến lúc đó và cho đến bây giờ.
You don't know these people.	Bạn không biết những người này.
In other words, women have their own unique ways of knowing.	Nói cách khác, phụ nữ có những cách nhận biết độc đáo của riêng họ.
Their skin is white.	Da của họ là màu trắng.
Place them on the large side of the plate.	Đặt chúng cạnh lớn xuống đĩa.
In places where one is common, so is the other.	Ở những nơi mà cái này là phổ biến, cái kia cũng vậy.
We are using our resources improperly.	Chúng tôi đang sử dụng tài nguyên của mình không đúng cách.
This becomes a safety issue.	Đây trở thành một vấn đề an toàn.
I can understand why it's so popular.	Tôi có thể hiểu tại sao nó rất phổ biến.
Everyone is above me to speed up and clean up.	Mọi người đều ở trên tôi để tăng tốc và dọn dẹp.
And that's important to me.	Và điều đó quan trọng đối với tôi.
I feel it, though.	Tôi cảm thấy nó, mặc dù.
It will be more complicated than you think.	Nó sẽ phức tạp hơn bạn nghĩ.
We are hers.	Chúng tôi là của cô ấy.
She turned to her son.	Cô quay sang con trai mình.
I will stay here.	Tôi sẽ ở lại đây.
If you die, you are not a failure.	Nếu bạn chết, bạn không phải là người thất bại.
They both hate her now.	Cả hai đều ghét cô ấy bây giờ.
Perhaps there will be a few questions answered.	Có lẽ sẽ có một vài câu hỏi được trả lời.
Now, you have heard that voice.	Bây giờ, bạn đã nghe thấy giọng nói đó.
In fact, that would be a good thing.	Trong thực tế, đó sẽ là một điều tốt.
However, the exact underlying mechanism remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế cơ bản chính xác vẫn chưa rõ ràng.
I like to see him that way.	Tôi thích nhìn anh ấy theo cách đó.
The word is used twice in this context.	Từ này được sử dụng hai lần trong ngữ cảnh này.
But the books are working with.	Nhưng những cuốn sách đang làm việc với.
Start reading and ask questions.	Bắt đầu đọc và đặt câu hỏi.
Some others, however, have some.	Một số người khác, tuy nhiên, có một số.
She can do anything.	Cô ấy có thể làm mọi thứ.
It was a terrible noise.	Đó là một tiếng ồn tồi tệ.
This is just my experience, others have explained it better.	Đây chỉ là kinh nghiệm của tôi, những người khác đã giải thích nó tốt hơn.
That is my mission.	Đó là nhiệm vụ của tôi.
Even his mother.	Kể cả mẹ anh ấy cũng vậy.
No you ask.	Không bạn hỏi.
Short but pointed.	Ngắn nhưng nhọn.
She took out her watch again.	Cô lại lấy đồng hồ ra.
The perfectly lined train object doesn't matter.	Đối tượng tàu hỏa xếp hàng hoàn hảo không quan trọng.
We have arrived at the right time.	Chúng tôi đã đến đúng lúc.
He was drinking beer and trying to pick me up.	Anh ấy đang uống bia và cố gắng đón tôi.
He said it seemed obvious to him.	Anh ấy nói điều đó có vẻ hiển nhiên với anh ấy.
Nothing can be personal or not.	Không có bất cứ điều gì có thể là cá nhân hay không.
He took and hit it square.	Anh ta chụp và đánh nó vuông.
If you ask someone to do something, they usually will.	Nếu bạn yêu cầu ai đó làm điều gì đó, họ thường sẽ làm.
But in actual modern times, we have never seen anything like this.	Nhưng trong thời hiện đại thực tế, chúng ta chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này.
Strong name.	Tên đánh mạnh.
Everyone turned to look at me.	Mọi người quay lại nhìn tôi.
He looks angry.	Anh ta trông có vẻ tức giận.
You were good that way.	Bạn đã tốt theo cách đó.
But seriously, this is not a healthy situation.	Nhưng nghiêm túc mà nói, đây không phải là một tình huống lành mạnh.
She was only fifteen years old when she had me.	Cô ấy mới mười lăm tuổi khi có tôi.
They took away any chance you had of a casual relationship.	Họ đã lấy đi bất kỳ cơ hội nào mà bạn có được về một mối quan hệ bình thường.
Light in my magic painting.	Ánh sáng trong bức tranh kỳ diệu của tôi.
But they can stop somewhere.	Nhưng họ có thể dừng lại ở đâu đó.
It had a lot going for it.	Nó đã có rất nhiều điều cho nó.
You can only go one unit in the current direction.	Bạn chỉ có thể đi một đơn vị theo hướng hiện tại.
Can't see a damn thing anymore.	Không thể nhìn thấy một thứ chết tiệt nữa.
People are people, no matter your industry.	Mọi người là mọi người, không quan trọng ngành của bạn.
Then we got back together and broke my career goals.	Sau đó, chúng tôi quay lại với nhau và phá vỡ mục tiêu sự nghiệp của tôi.
To mix together, and it becomes a really complex flavor.	Để trộn lẫn với nhau, và nó sẽ trở thành một hương vị thực sự phức tạp.
They have their good and bad moments now.	Họ có những khoảnh khắc tốt và xấu của họ bây giờ.
She will move fast, full of hands.	Cô ấy sẽ di chuyển nhanh, đầy tay.
Might not be all right.	Có thể không hoàn toàn ổn.
That seems to be what modern adults have to do.	Đó dường như là điều người lớn hiện đại phải làm.
Something caught my eye, moving.	Có gì đó đập vào mắt tôi, đang chuyển động.
Take care of my life.	Hãy chăm sóc cuộc sống của tôi.
Don't try to fuck them.	Đừng cố gắng để fuck họ.
After a few minutes, you will have heat.	Sau một vài phút, bạn sẽ có nhiệt.
That was probably worse, but then the atmosphere here is very changeable.	Điều đó có lẽ tồi tệ hơn, nhưng sau đó không khí ở đây rất thay đổi.
Students are called in.	Học sinh được gọi vào.
We don't know what we're talking about.	Chúng tôi không biết chúng tôi đang nói về cái gì.
Or show her.	Hoặc cho cô ấy xem.
This is a huge overhead in the whole operation.	Đây là một chi phí rất lớn trong toàn bộ hoạt động.
Honey, we're on our way to a big moment.	Em yêu, chúng ta đang trên đường đến thời điểm quan trọng.
These models are tested in turn.	Các mô hình này được thử nghiệm lần lượt.
We can lose ourselves in the books again.	Chúng ta có thể đánh mất chính mình trong những cuốn sách một lần nữa.
He said it was beautiful.	Anh ấy nói nó đẹp.
So they are not used to it.	Vì vậy, họ không quen với nó.
But for some reason this doesn't work.	Nhưng vì một số lý do mà điều này không hoạt động.
About having so many stories about you.	Về việc có rất nhiều câu chuyện về bạn.
Some cases are only relevant to you.	Một số trường hợp chỉ liên quan đến bạn.
He suddenly looks very old to me.	Anh ấy đột nhiên trông rất già đối với tôi.
The structure of the building has begun to be completed.	Cấu trúc của tòa nhà đã bắt đầu hoàn thiện.
She had never been in this part of the building before.	Cô ấy chưa bao giờ ở khu vực này của tòa nhà trước đây.
That is natural behaviour.	Đó là hành vi tự nhiên.
I am very sad about this.	Tôi rất buồn về điều này.
And they will run with time, and they will run with time.	Và họ sẽ chạy theo thời gian, và họ sẽ chạy theo thời gian.
This article is consistent with this.	Bài báo này phù hợp với điều này.
She did not do any time.	Cô ấy đã không làm bất cứ lúc nào.
He dropped the rock off balance.	Anh ta làm rơi tảng đá mất thăng bằng.
Then go home and get some sleep.	Sau đó về nhà và ngủ một chút.
I don't have much longer.	Tôi không còn lâu nữa.
He is not a created being.	Anh ta không phải là một sinh vật được tạo ra.
The war is gone from me.	Cuộc chiến đã biến mất khỏi tôi.
It was the cat that got in his way.	Chính con mèo đã cản đường anh ta.
When you first come here, you don't know what's going to happen.	Khi bạn lần đầu tiên đến đây, bạn không biết những gì sẽ xảy ra.
If the man chases him, he will fight.	Nếu người đàn ông đuổi theo anh ta, anh ta sẽ chiến đấu.
Come, come, come.	Hãy đến, đến, đến.
Would not recommend this place if you have kids.	Sẽ không giới thiệu nơi này nếu bạn có con.
I don't have any real dreams or goals.	Tôi không có bất kỳ ước mơ hay mục tiêu thực sự nào.
Sure, there's a gun.	Chắc chắn rồi, có một khẩu súng.
Note what happened here.	Lưu ý những gì đã xảy ra ở đây.
Others were on the way.	Những người khác đã trên con đường.
I looked at him through my fingers.	Tôi nhìn anh ấy qua những ngón tay của mình.
Some numbers, some heavy black bars.	Một số số, một số thanh nặng màu đen.
You were not called as you said you would.	Bạn đã không được gọi như bạn đã nói bạn sẽ làm.
I don't know why you would assume the worst.	Tôi không biết tại sao bạn lại cho rằng điều tồi tệ nhất.
Contributed to data analysis and image preparation.	Đã đóng góp phân tích dữ liệu và chuẩn bị hình.
We have a choice, as you can see.	Chúng tôi có một sự lựa chọn, như bạn thấy.
Both of these options create stress.	Cả hai lựa chọn này đều tạo ra căng thẳng.
Add milk.	Thêm sữa.
A school was built a few years later.	Một ngôi trường được xây dựng sau đó vài năm.
All included patients provided informed consent.	Tất cả các bệnh nhân được bao gồm đã cung cấp sự đồng ý có thông tin.
We won't leave before a minute.	Chúng tôi sẽ không rời đi trước một phút.
So are his players.	Các cầu thủ của anh ấy cũng vậy.
I'm ready, in many ways.	Tôi đã sẵn sàng, theo nhiều cách.
The trust is there, the understanding is there.	Sự tin tưởng ở đó, sự thấu hiểu có ở đó.
He is not satisfied.	Anh không hài lòng.
This time it came from the right side.	Lần này nó đến từ phía bên phải.
Parking can be a bit of a challenge.	Đậu xe có thể là một chút thách thức.
He thought he bought it and didn't care much.	Anh ta nghĩ rằng mình đã mua nó và không quan tâm lắm.
Do it three times.	Làm ba lần.
One white one.	Một chiếc màu trắng.
Had a long break.	Đã có một thời gian dài nghỉ ngơi.
Now they are black.	Bây giờ chúng đã đen.
And not just one event.	Và không chỉ một sự kiện.
His wife didn't like that.	Vợ anh không thích điều đó.
They know each other.	Họ biết nhau.
Break up if any are too big.	Chia tay nếu bất kỳ cái nào quá lớn.
He's back and we're on.	Anh ấy trở lại và chúng ta bắt đầu.
I discuss below his program on that point.	Tôi thảo luận bên dưới chương trình của anh ấy về điểm đó.
Too many people know us now. 	Có quá nhiều người biết đến chúng tôi bây giờ. 
That night.	Tối hôm đó.
Similar to last year's content.	Tương tự như nội dung của năm ngoái.
But you can't do that in a room like this.	Nhưng bạn không thể làm điều đó trong một căn phòng như thế này.
We have to fight for it.	Chúng ta phải chiến đấu vì nó.
I will never go back.	Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Our findings are consistent with the results of other authors.	Phát hiện của chúng tôi phù hợp với kết quả của các tác giả khác.
I don't even remember putting this on.	Tôi thậm chí không nhớ đã mặc cái này vào.
It is just life.	Nó chỉ là cuộc sống.
Each letter is a performance.	Mỗi lá thư là một màn trình diễn.
I'm so glad you did.	Tôi rất vui vì bạn đã làm được.
His emotions are worked on.	Cảm xúc của anh ấy được làm việc dựa trên.
We love to write things down.	Chúng tôi thích viết ra mọi thứ.
Medical research is also not covered.	Nghiên cứu y tế cũng không được bảo hiểm.
I will have to play this game in a different way.	Tôi sẽ phải chơi trò này theo một cách khác.
When they hold back, that's an easy point.	Khi họ kìm lại, đó là một điểm dễ dàng.
There's time for that later.	Có thời gian cho điều đó sau.
I went back to the doctor.	Tôi quay lại gặp bác sĩ.
We are no longer in charge.	Chúng tôi không còn phụ trách.
You watched and saw her come in.	Bạn đã xem và thấy cô ấy bước vào.
They have nothing on them.	Họ không có gì trên người.
He must act the same way.	Anh ta phải hành động theo cách tương tự.
But it makes the body even better.	Nhưng nó thậm chí còn làm cơ thể tốt hơn.
I know you don't want to come here but you do.	Tôi biết bạn không muốn đến đây nhưng bạn có.
Remember what a stress test is.	Hãy nhớ bài kiểm tra căng thẳng là gì.
Sleep well tonight.	Ngủ ngon đêm nay.
I know they will.	Tôi biết họ sẽ làm.
They could have helped me, but never did.	Họ có thể đã giúp tôi, nhưng không bao giờ làm.
I have no shot, really.	Tôi không có bắn, thực sự.
It's inside my body.	Nó ở bên trong cơ thể tôi.
Maybe it was her drugs.	Có lẽ đó là ma túy của cô ấy.
Other conditions are much less common.	Các điều kiện khác ít phổ biến hơn nhiều.
I believe not.	Tôi tin là không.
For a second, he didn't speak.	Trong một giây, anh ấy không nói.
No explicit access can be provided.	Không có quyền truy cập rõ ràng có thể được cung cấp.
He's small but perfect, every trait.	Anh ấy rất nhỏ nhưng hoàn hảo, mọi đặc điểm.
This is a very big deal.	Đây là một việc rất lớn.
We need to show that this multiple is not negative.	Chúng ta cần chứng minh rằng bội số này không âm.
I am happy when I smell the rain.	Tôi hạnh phúc khi ngửi thấy mùi mưa.
We talked on the phone, a lot.	Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại, rất nhiều.
It's one of the things she needs a man for.	Đó là một trong những điều cô ấy cần đàn ông.
I moved to a new city and looked for him there.	Tôi chuyển đến một thành phố mới và tìm kiếm anh ấy ở đó.
But don't mind that for now.	Nhưng đừng bận tâm đến điều đó bây giờ.
These last few days have been bad enough for me.	Vài ngày cuối cùng này đã đủ tồi tệ đối với tôi.
It can be the same object.	Nó có thể là cùng một đối tượng.
People say they are, but they are not the same.	Mọi người nói rằng chúng là như vậy, nhưng chúng không giống nhau.
But now he is no more.	Nhưng bây giờ anh ấy không còn nữa.
She still didn't understand what he wanted.	Cô vẫn không hiểu anh muốn gì.
You can believe me or not.	Bạn có thể tin tôi hay không.
Some of them are a bit special.	Một số người trong số họ là một chút đặc biệt.
The whole body is in motion.	Toàn bộ cơ thể đang chuyển động.
She gave him a chance to calm down.	Cô cho anh một cơ hội để bình tĩnh lại.
But it had to pay a very heavy price.	Nhưng nó đã phải trả một cái giá rất đắt.
It is not to avoid it, but to completely deal with it.	Nó không phải là để tránh nó, mà là hoàn toàn để đối phó với điều đó.
Not everyone looks good in a photo.	Không phải ai cũng trông đẹp trong một bức ảnh.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
I would never ask you to do any of this.	Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm bất kỳ điều này.
Of course, the two things don't go hand in hand.	Tất nhiên, hai điều không đi đôi với nhau.
That mixture will be horribly hot.	Hỗn hợp đó sẽ nóng kinh khủng.
No prior knowledge required.	Không cần kiến ​​thức trước.
It is his right to come and go at will.	Nó là quyền của anh ấy để đến và đi theo ý muốn.
Our actions here will determine the course of the battle for months.	Hành động của chúng tôi ở đây sẽ quyết định quá trình chiến đấu trong nhiều tháng.
However, everything is perfect, anyway.	Tuy nhiên, mọi thứ đều hoàn hảo, dù sao.
You don't have to listen.	Bạn không cần phải nghe.
You can apply it three to four times a day.	Bạn có thể áp dụng nó từ ba đến bốn lần một ngày.
Both smart money advice to help you get rich slowly.	Vừa là lời khuyên kiếm tiền thông minh giúp bạn làm giàu từ từ.
I can't find the context.	Tôi không thể tìm ra bối cảnh.
One must eat.	Một người phải ăn.
Fields are what everything else is made of.	Các lĩnh vực là thứ mà mọi thứ khác được tạo ra.
She doesn't care.	Cô ấy không quan tâm.
But he couldn't help himself.	Nhưng anh không thể giúp mình.
Or part of it.	Hoặc một phần của nó.
They are very light weight but it looks like they cost a lot.	Chúng có trọng lượng rất nhẹ nhưng trông có vẻ như chúng có giá rất cao.
A single cell.	Một ô duy nhất.
This is purely a habit.	Đây hoàn toàn là một thói quen.
For more information please read the user manual.	Để thêm thông tin vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng.
Well, maybe a little.	Chà, có lẽ một chút.
He never knew why he was arrested.	Anh ta không bao giờ biết tại sao mình bị bắt.
Everytime everywhere.	Mọi lúc, mọi nơi.
That is something anyone can do.	Đó là điều mà ai cũng có thể làm được.
I put a lot of hope in the past is the past.	Tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào quá khứ là quá khứ.
The train is running on the water.	Tàu đang chạy trên mặt nước.
Blood represents the life of the animal.	Máu tượng trưng cho sự sống của con vật.
They just make you forget why you feel it.	Họ chỉ làm cho bạn quên tại sao bạn cảm thấy nó.
This is not.	Cái này không phải.
The difficulty of a real task is the task itself.	Khó khăn của một nhiệm vụ thực tế là chính nhiệm vụ đó.
He thought about the friends he had lost.	Anh nghĩ về những người bạn mà anh đã mất.
But she wasn't about to tell anyone else that.	Nhưng cô ấy không định nói với ai khác điều đó.
Set them aside.	Đặt chúng sang một bên.
So enjoy, have fun and be creative!.	Vì vậy, hãy tận hưởng, vui vẻ và sáng tạo !.
You can do anything in ten days.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong mười ngày.
I think children are like that.	Tôi nghĩ trẻ con là như vậy.
This will get the end result you are looking for.	Điều này sẽ nhận được kết quả cuối cùng mà bạn đang tìm kiếm.
Developed proof of security.	Đã phát triển bằng chứng bảo mật.
This is not what the world needs right now.	Đây không phải là những gì thế giới cần ngay bây giờ.
You have a lot to pay for.	Bạn có rất nhiều thứ bạn phải trả.
She will arrive around ten o'clock in the morning.	Cô ấy sẽ đến vào khoảng mười giờ sáng.
Do as you say and listen carefully.	Hãy làm theo lời bạn và lắng nghe một cách cẩn thận.
This provides greater control over the type of information collected.	Điều này cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với loại thông tin được thu thập.
Long night for this guy in the hospital.	Đêm dài cho anh chàng này trong bệnh viện.
I'm not sure anyone does.	Tôi không chắc có ai làm như vậy.
It is definitely hard to get.	Nó chắc chắn là khó để có được.
Then again, it might not be right.	Sau đó, một lần nữa, nó có thể không đúng.
You can use this as a reference point.	Bạn có thể sử dụng điều này như một điểm tham khảo.
King was released the next day.	King được trả tự do vào ngày hôm sau.
Immediately address the concerns to find the appropriate solution.	Giải quyết ngay những lo lắng để tìm ra giải pháp thích hợp.
However, there are still some questions that need to be answered.	Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi cần được giải đáp.
I will do the same.	Tôi sẽ làm giống.
It will have to be.	Nó sẽ phải được.
This house has a lot of memories in it.	Ngôi nhà này có rất nhiều kỷ niệm trong đó.
I'm down.	Tôi đang xuống.
I know how much they hate her.	Tôi biết họ ghét cô ấy đến nhường nào.
We are here to kill him.	Chúng tôi ở đây để giết anh ta.
Now he feels weak and sick.	Bây giờ anh ấy cảm thấy yếu và ốm.
And if that happens, no one can question the decision-making process.	Và nếu điều đó xảy ra, không ai có thể đặt câu hỏi về quá trình ra quyết định.
I want her.	Tôi muốn cô ấy.
But the problem is that he bought a stock.	Nhưng vấn đề là anh ta đã mua một cổ phiếu.
Wish you have a nice trip.	Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.
I met him this afternoon.	Tôi đã gặp anh ấy chiều nay.
I remember the way.	Tôi nhớ đường đi.
No one here gets a subsidy.	Không ai ở đây nhận được trợ cấp.
His hair stood up.	Tóc anh dựng đứng.
All is well, say the sleeping face.	Tất cả là tốt, nói rằng khuôn mặt đang ngủ.
He wants to help people in need.	Anh ấy muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn.
I remember times when there were very strong emotions.	Tôi nhớ những lúc có những cảm xúc rất mạnh.
It was great fun.	Đó là niềm vui lớn.
Then you have to stick to your plan.	Sau đó, bạn phải bám vào kế hoạch của mình.
We have nine older, happy and healthy children.	Chúng tôi có chín đứa con lớn hơn, hạnh phúc và khỏe mạnh.
He has severe pain in his back and right leg.	Anh ấy bị đau dữ dội ở lưng và chân phải.
She fell in love at first sight.	Cô ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Not a strong boy.	Không phải là một cậu bé mạnh mẽ.
He wanted to say more, so she cut him off.	Anh muốn nói thêm, vì vậy cô cắt lời anh.
The current inventory is empty and he hates that part.	Kho hiện tại đã trống và anh ghét phần đó.
I can't seem to find relevant information anywhere.	Tôi dường như không thể tìm thấy thông tin liên quan ở bất cứ đâu.
Location and out look very good.	Vị trí và ra ngoài trông rất tốt.
You see it's not there anymore.	Bạn thấy nó không còn ở đó nữa.
I thought so too.	Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
You don't know me anyway.	Dù sao thì bạn cũng không biết tôi.
But it wasn't good.	Nhưng nó không được tốt.
Too bad it's you and yours.	Thật tệ là bạn và của bạn.
Patients were divided into a control group and a study group.	Bệnh nhân được chia thành một nhóm chứng và một nhóm nghiên cứu.
Book room service.	Đặt dịch vụ phòng.
You just don't remember.	Bạn chỉ không nhớ.
Coffee has other things to consider than football.	Cà phê có những thứ khác để xem xét hơn bóng đá.
We assume that this is the case.	Chúng tôi giả định rằng trường hợp này là đúng.
Then they think again.	Sau đó họ nghĩ lại.
For each of these variables, the interaction effect is positive.	Đối với mỗi biến này, tác động tương tác là tích cực.
It was never put away.	Nó không bao giờ được cất đi.
If not, add enough oil to close the lid.	Nếu vẫn chưa, hãy thêm đủ dầu để đậy nắp lại.
He lit a fire.	Anh ta đốt lửa.
I won't do anything like that again.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy một lần nữa.
They will never know.	Họ sẽ không bao giờ biết.
I want you to be more interested in your news than that.	Tôi muốn bạn quan tâm đến tin tức của bạn nhiều hơn thế.
Well, the book is out, and it's caused a bit of a ruckus.	Chà, cuốn sách đã ra mắt, và nó gây ra một chút ồn ào.
Everyone has an opinion.	Mọi người đều có ý kiến.
Great time to be on the show and great people.	Thời gian tuyệt vời để tham gia chương trình và những con người tuyệt vời.
He broke that promise.	Anh ấy đã phá vỡ lời hứa đó.
However, it is as you say, just business.	Tuy nhiên, nó là như bạn nói, chỉ là kinh doanh.
I can also meet you there.	Tôi cũng có thể gặp bạn ở đó.
They need to care about the team.	Họ cần quan tâm đến đội bóng.
This land belongs to our children.	Mảnh đất này là của con chúng tôi.
Therefore, choose a company that charges a reasonable fee for their services.	Do đó, hãy chọn một công ty tính phí hợp lý cho các dịch vụ của họ.
None of us liked it and the job wasn't as good.	Không ai trong chúng tôi thích nó và công việc không tốt như vậy.
But such petty matters have no place in a day like today.	Nhưng những vấn đề nhỏ nhặt như vậy không có chỗ đứng trong một ngày như hôm nay.
Oh, she did.	Ồ, cô ấy đã.
You are a person with good judgment.	Bạn là người có óc phán đoán tốt.
See, that's what you're starting to do.	Hãy xem, đó là những gì bạn đang bắt đầu làm.
I don't know why he doesn't.	Tôi không biết tại sao anh ta lại không.
They will not escape.	Họ sẽ không trốn thoát.
I looked around with interest.	Tôi quan tâm nhìn xung quanh.
I thought she would give me hell again.	Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ cho tôi địa ngục một lần nữa.
A chicken mission.	Một nhiệm vụ gà.
His heart beat hard.	Tim anh đập mạnh.
It also plays to my will and needs.	Nó cũng chơi theo ý muốn và nhu cầu của tôi.
You know that no one will come from the other direction.	Bạn biết rằng không ai sẽ đến từ hướng khác.
It's part of what we used to do a lot.	Đó là một phần của những gì chúng tôi đã từng làm rất nhiều.
It's a word.	Đó là một từ.
However, the list is small.	Tuy nhiên, danh sách còn ít.
Let me see who you are and what you stand for.	Hãy để tôi xem bạn là người như thế nào và bạn đại diện cho điều gì.
Make sure you are ready to trade.	Đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng giao dịch.
It was too dark to see anything.	Trời tối quá không thể nhìn thấy gì.
Looks like she's in trouble.	Có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối.
Again, we had a problem.	Một lần nữa, chúng tôi đã có một vấn đề.
After a long time, though, they met again.	Dù rất lâu sau đó, họ đã gặp lại nhau.
He sent them a letter.	Anh ấy đã gửi thư cho họ.
I don't want to be late.	Tôi không muốn đến muộn.
She slowly rolled onto her side.	Cô ấy lăn từ từ nằm nghiêng.
That's what my father is.	Bố tôi là vậy đó.
But it is still like that.	Nhưng nó vẫn là như vậy.
Four years is a long time.	Bốn năm là một khoảng thời gian dài.
So it is more of an art than a science.	Vì vậy, nó là một nghệ thuật hơn là một khoa học.
Today she did.	Hôm nay cô ấy đã làm.
You will have to help me solve something.	Bạn sẽ phải giúp tôi giải quyết vấn đề gì đó.
These people felt like history was overtaking them.	Những người này đã cảm thấy như lịch sử đang vượt qua họ.
The area is still too hot to be touched even hours later.	Khu vực này vẫn quá nóng để có thể chạm vào thậm chí vài giờ sau đó.
So are customers.	Khách hàng cũng vậy.
The feeling is similar.	Cảm giác cũng tương tự.
Better still, or so it seems, he's married again.	Vẫn tốt hơn, hoặc có vẻ như vậy, anh ấy đã kết hôn lần nữa.
I am sure so.	Tôi chắc chắn là như vậy.
Take a deep breath.	Hít một hơi thật sâu.
Most of them have poor taste, to one degree or another.	Hầu hết chúng đều có hương vị kém, ở mức độ này hay mức độ khác.
But the world now seems to have changed.	Nhưng thế giới bây giờ dường như đã thay đổi.
He did not.	Anh ta không làm.
This is the solution.	Đây là giải pháp.
She spent many hours thinking about her next steps.	Cô đã dành nhiều giờ để suy nghĩ về những bước đi tiếp theo của mình.
This also worked.	Điều này cũng đã hoạt động.
That one released much better, but still not perfect.	Cái đó phát hành tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn hảo.
The strategy that we followed was very simple.	Chiến lược mà chúng tôi đã làm theo rất đơn giản.
They don't have to see it when we bring him out.	Họ không cần phải nhìn thấy nó khi chúng tôi mang anh ta ra ngoài.
It makes me want to go out there and prove you wrong.	Nó khiến tôi muốn ra ngoài đó và chứng minh rằng bạn đã sai.
The order worked very well.	Thứ tự làm việc rất tốt.
In fact, just a few days ago.	Thực tế là chỉ vài ngày trước.
Well, we're going to stop the truck.	Chà, chúng tôi định dừng xe tải.
Oh, oh, he said.	Oh, oh, anh ấy nói.
As long as they are stored dry, they should be fine.	Miễn là chúng được bảo quản khô ráo, chúng sẽ ổn.
Legs together directly out in front of you.	Chân cùng nhau trực tiếp ra trước mặt bạn.
Live ball.	Bóng sống.
I went, but only a little.	Tôi đã đi, nhưng chỉ một chút thôi.
She wanted him, wanted him to touch her everywhere.	Cô muốn anh, muốn anh chạm vào cô ở mọi nơi.
We can both take it as said.	Cả hai chúng ta đều có thể lấy nó như đã nói.
You have been sleeping for a long time.	Bạn đã ngủ rất lâu rồi.
I left it on too long.	Tôi đã để nó quá lâu.
We were not like that.	Chúng tôi đã không như vậy.
Both are in critical condition.	Cả hai đều trong tình trạng nguy kịch.
Then she can go for what she needs.	Sau đó, cô ấy có thể đi theo những gì cô ấy cần.
No, you can't come with me, dog.	Không, bạn không thể đi với tôi, con chó.
It can be said that both have a love for their homeland.	Có thể nói cả hai đều có tình yêu quê hương đất nước.
She usually does so on top of things.	Cô ấy thường làm như vậy trên đầu trang của mọi thứ.
This means that the total cost of the work will be more.	Điều này có nghĩa là tổng chi phí của công việc sẽ nhiều hơn.
Listen to you.	Nghe lời bạn.
How will you move forward?.	Bạn sẽ tiến về phía trước như thế nào ?.
I'll give her a night to calm down and call her tomorrow.	Tôi sẽ cho cô ấy một đêm để bình tĩnh và gọi cho cô ấy vào ngày mai.
The village is an old village.	Làng là một làng cổ.
Her death is about him, not us.	Cái chết của cô ấy là về anh ta, không phải chúng tôi.
That guy really wouldn't like today.	Anh chàng đó thực sự sẽ không thích ngày hôm nay.
But there's no need to hide anymore.	Nhưng không cần phải che giấu nữa.
I make it a point to help people your age.	Tôi biến nó thành một điểm để giúp những người ở độ tuổi của bạn.
This way he can fix the source of those errors.	Bằng cách này, anh ta có thể sửa chữa nguồn gốc của những lỗi đó.
They came and arrested me.	Họ đến và bắt tôi.
Take it out before it gets too hot.	Lấy nó ra trước khi nó quá nóng.
I do not need that.	Tôi không cần điều đó.
You have an idea for a great new product.	Bạn có một ý tưởng cho một sản phẩm mới tuyệt vời.
And it's hard.	Và thật khó.
That is water.	Đó là nước.
The most important thing is to continue to believe in yourself.	Điều quan trọng nhất là tiếp tục tin tưởng vào bản thân.
The participants were not aware of the goal of the trial.	Những người tham gia không nhận thức được mục tiêu của thử nghiệm.
The style is really weird.	Phong cách thực sự là kỳ lạ.
But you were wrong.	Nhưng bạn đã nhầm.
But it's not enough for her.	Nhưng với cô ấy là chưa đủ.
The fifteen year difference drives me crazy.	Sự khác biệt mười lăm năm khiến tôi phát điên.
I smiled at her, this time showing my teeth.	Tôi cười với cô ấy, lần này răng của tôi lộ ra.
Choose the right connection for your industry application.	Chọn kết nối phù hợp cho ứng dụng trong ngành của bạn.
I picked up the phone.	Tôi nhấc máy.
We have really become friends.	Chúng tôi đã thực sự trở thành bạn của nhau.
I cannot recommend it highly enough.	Tôi không thể giới thiệu nó đủ cao.
She gave up without a fight.	Cô ấy đã từ bỏ mà không chiến đấu.
More than half of it is a world built on words.	Hơn một nửa trong số đó là một thế giới được xây dựng dựa trên ngôn từ.
The variables are compared by group.	Các biến được so sánh theo nhóm.
Some even more often.	Một số thậm chí thường xuyên hơn.
One is private and will remain so.	Một là riêng tư và sẽ vẫn như vậy.
Finally, summer has come.	Cuối cùng thì mùa hè cũng đến.
You don't have too much data, that will be the main problem.	Bạn không có quá nhiều dữ liệu, đó sẽ là vấn đề chính.
And here it is, dreams come true.	Và đây là nó, giấc mơ trở thành sự thật.
General settings remain the same.	Thiết lập chung vẫn như cũ.
They gave us a bad check.	Họ đã cho chúng tôi một tấm séc tồi.
It requires a lot of knowledge to work on it.	Nó đòi hỏi rất nhiều kiến ​​thức để làm việc trên nó.
I've been keeping an eye on both of them.	Tôi đã để mắt đến cả hai người họ.
We should eat something before you go.	Chúng ta nên ăn một cái gì đó trước khi bạn đi.
Sea level has dropped.	Mực nước biển đã giảm xuống.
The informed consent has been signed.	Sự đồng ý được thông báo đã được ký kết.
You tell me that won't help.	Bạn nói với tôi điều đó sẽ không giúp được gì.
It can be done over the phone.	Nó có thể được thực hiện qua điện thoại.
You remember it.	Bạn nhớ nó.
I decided to change the subject.	Tôi quyết định thay đổi chủ đề.
I can't get out if it.	Tôi không thể thoát ra nếu nó.
He entered the house.	Anh vào nhà.
No one noticed them when they were out working.	Không ai nhìn ra họ khi họ ra ngoài làm việc.
Time is money.	Thời gian là tiền bạc.
Even other soldiers can have the same problem about shoes.	Ngay cả những người lính khác có thể có cùng một vấn đề về đôi giày.
It cannot shoot exactly once.	Nó không thể bắn chính xác một lần.
Talking about the truth is not enough.	Nói về sự thật là chưa đủ.
You've done well, so far.	Bạn đã làm tốt mọi thứ, cho đến nay.
Represent.	Đại diện.
Apparently he doesn't have to go to work today.	Rõ ràng hôm nay anh ấy không phải đi làm.
Anyway, I need to do something for myself.	Dù sao thì tôi cũng cần phải làm điều gì đó cho bản thân.
It closed very quickly.	Nó đã đóng cửa rất nhanh chóng.
There was only one other man on the way.	Chỉ có một người đàn ông khác trên đường đi.
One is lower than the current market price.	Một cái thấp hơn giá thị trường hiện tại.
But we want to know what happened.	Nhưng chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra.
Specially.	Đặc biệt hơn.
The rest will soon follow.	Phần còn lại sẽ sớm làm theo.
That is also great.	Điều đó cũng tuyệt vời.
And if the truth is told, it is also at the present time.	Và nếu sự thật được nói ra thì ở thời điểm hiện tại cũng vậy.
I put my hand on the glass.	Tôi chống tay vào tấm kính.
Please be careful, whatever you do.	Xin hãy cẩn thận, bất cứ điều gì bạn làm.
We're testing much lower than that.	Chúng tôi đang thử nghiệm thấp hơn nhiều so với mức đó.
Missing something that was never lacking before.	Thiếu một cái gì đó mà trước đây chưa bao giờ thiếu.
This remained his home for the rest of his life.	Đây vẫn là nhà của ông cho đến cuối đời.
Or else, indicate a sign.	Hoặc nếu không, chỉ ra một dấu hiệu.
Yes, we have seen him.	Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy.
The former employees are out of work.	Các nhân viên cũ không có việc làm.
The night is gone.	Đêm đã khuất xa.
They buy in the community.	Họ mua trong cộng đồng.
This process will take a few minutes.	Quá trình này sẽ mất vài phút.
Your old man is one of the best.	Ông già của bạn là một trong những người tốt nhất.
I don't want to take that ride.	Tôi không muốn đi chuyến xe đó.
Do it on your own time.	Làm điều đó vào thời gian của riêng bạn.
For this reason, many methods have been developed to face this challenge.	Vì lý do này, nhiều phương pháp đã được phát triển để đối mặt với thách thức này.
He continued walking to the floor and didn't move.	Anh ta tiếp tục đi xuống sàn và không di chuyển.
You will forever be in my heart and miss you dearly.	Anh sẽ mãi mãi ở trong trái tim em và nhớ nhung vô cùng.
I can only wish that it was true.	Tôi chỉ có thể ước rằng nó là sự thật.
Several levels can be seen at the surface.	Một số cấp độ có thể được nhìn thấy ở bề mặt.
Actually, there is something in it.	Trên thực tế, có một cái gì đó trong đó.
The people here are honest and work very quickly.	Người dân ở đây thật thà và làm việc rất nhanh nhẹn.
It's just a wedding.	Nó chỉ là một đám cưới.
When these conditions exist,	Khi có các điều kiện này,.
I no longer trust our product.	Tôi không còn tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi nữa.
There's really no evidence that that's happening.	Thực sự là không có bằng chứng nào cho thấy điều đó đang xảy ra.
Map.	Bản đồ.
Can't smell a thing.	Không thể ngửi thấy một thứ.
She tried to get to the top three times on her own.	Cô ấy đã cố gắng tự lên đỉnh ba lần.
Just wanted to clear up.	Chỉ muốn rõ ràng lên.
Mom still wouldn't tell him anything.	Mẹ vẫn không chịu nói với anh điều gì.
I cannot see him.	Tôi không thể nhìn thấy anh ta.
We will also do our own thing.	Chúng tôi cũng sẽ làm việc của riêng mình.
All in good fun.	Tất cả trong niềm vui tốt.
Our choice of value will be discussed in the following section.	Sự lựa chọn của chúng tôi về giá trị sẽ được thảo luận trong phần sau.
Know by experience.	Biết bằng kinh nghiệm.
His sister is dead.	Em gái anh đã chết.
Stay with us now.	Hãy ở với chúng tôi ngay bây giờ.
That's the deal they made.	Đó là thỏa thuận mà họ đã thực hiện.
I haven't noticed anything since then.	Tôi không để ý gì nữa kể từ đó.
They feel comfortable with what they bring to the table.	Họ cảm thấy thoải mái với những gì họ mang đến bàn.
Let's look at nature.	Hãy nhìn ra thiên nhiên.
The ending is long and seems to go on.	Kết thúc dài và dường như tiếp tục.
But not the devices themselves.	Nhưng không phải bản thân các thiết bị.
Wrong for two reasons.	Sai vì hai lý do.
There is nothing like the truth.	Không gì có thể bằng sự thật.
I suggested my husband to try it.	Tôi đề nghị chồng tôi dùng thử.
Read it, it's not too long.	Hãy đọc nó, nó không quá dài.
I'm so sorry this happened.	Tôi rất tiếc vì điều này đã diễn ra.
However, it looks like things are about to change.	Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ sẽ thay đổi.
The story is about the attempt to free them.	Câu chuyện nói về nỗ lực giải phóng chúng.
It can wait until the end of time.	Nó có thể chờ đợi cho đến khi kết thúc thời gian.
I hope they can know more.	Tôi hy vọng họ có thể biết nhiều hơn.
There are people up there keeping an eye on everything.	Có những người ở trên đó để mắt đến mọi thứ.
The students love her because she has a sense of cheerfulness.	Các học sinh yêu mến cô ấy vì cô ấy có một cảm giác vui vẻ.
No, it's too bad.	Không, nó còn quá tệ.
With this structure, only processing results can be used.	Với cấu trúc này, chỉ có thể sử dụng kết quả xử lý.
They are under attack.	Họ đang bị tấn công.
Our playstyle is very tight, but too tight.	Lối chơi của chúng tôi rất chặt chẽ, nhưng quá chặt chẽ.
The explanation is very simple.	Lời giải thích rất đơn giản.
I want to look at the light on your face.	Tôi muốn nhìn vào ánh sáng trên khuôn mặt của bạn.
Usually, these numbers look pretty similar.	Thông thường, những con số này trông khá giống nhau.
But even that is usually not necessary.	Nhưng ngay cả điều đó thường không cần thiết.
It is more than enough.	Nó là quá đủ.
That's what we want anyway.	Đó là những gì chúng tôi muốn dù sao.
Her words have limits, but they are powerful.	Lời nói của cô ấy có giới hạn, nhưng chúng rất mạnh mẽ.
It was close enough.	Nó đã đủ gần.
But you have that gift.	Nhưng bạn có món quà đó.
It can be a good deal for both parties.	Nó có thể là một thỏa thuận tốt cho cả hai bên.
It began to fill him up.	Nó bắt đầu lấp đầy anh ta.
Internet is very expensive.	Internet rất đắt.
That's the perfect word for it.	Đó là từ hoàn hảo cho nó.
He did what he could.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy có thể.
Sleep when.	Ngủ khi nào.
I love to have fun.	Tôi rất thích đi chơi vui vẻ.
No one likes to remember close calls.	Không ai thích nhớ những cuộc gọi gần gũi.
Earn money.	Kiếm tiền.
They lead to the bedroom.	Họ dẫn đến phòng ngủ.
He wants to go out on his own terms.	Anh ấy muốn đi ra ngoài theo điều kiện của riêng mình.
They cost real money.	Chúng có giá tiền thật.
We should not close the window of our mind.	Chúng ta không nên đóng cửa sổ tâm trí của mình.
But now again, reaction, a more interesting matter.	Nhưng bây giờ một lần nữa, phản ứng, một vấn đề thú vị hơn.
I guess the same is true of the water we drink.	Tôi đoán điều này cũng đúng với nước chúng ta uống.
She cannot die.	Cô ấy không thể chết được.
I tried to imagine my father's reaction to his new life.	Tôi cố gắng tưởng tượng phản ứng của cha tôi với cuộc sống mới.
However, the situation is not so simple.	Tuy nhiên, tình hình không đơn giản như vậy.
Customer has name and address.	Khách hàng có tên và địa chỉ.
You can escape.	Bạn có thể trốn thoát.
He was only seven years older than her.	Anh chỉ hơn cô bảy tuổi.
They asked what happened.	Họ hỏi chuyện gì đã xảy ra.
I mean, everything is going well.	Ý tôi là, mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
She is really taking her music career seriously.	Cô ấy đang thực sự coi trọng sự nghiệp âm nhạc của mình.
She walked out on her own.	Cô ấy tự mình bước ra ngoài.
You were scared and so it makes sense.	Bạn đã sợ hãi và vì vậy điều đó có ý nghĩa.
I find that really a big deal to think about.	Tôi thấy đó thực sự là một vấn đề lớn cần suy nghĩ.
Not about certain things, to any degree.	Không phải về một số thứ, ở bất kỳ mức độ nào.
But here is my list.	Nhưng đây là danh sách của tôi.
And there must be a large action component.	Và phải có một thành phần hành động lớn.
He had seen enough death in one day.	Anh đã nhìn thấy cái chết đủ trong một ngày.
I should have thought you could find a better name.	Tôi nên nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy một cái tên tốt hơn.
You can read books.	Bạn có thể đọc sách.
I'm trying to join it and I'm lost.	Tôi đang cố gắng tham gia vào nó và tôi đã bị mất.
At first they seem friendly.	Ban đầu họ có vẻ thân thiện.
Seen all.	Đã thấy toàn bộ.
He reached for her arm and pulled her forward.	Anh với lấy cánh tay cô và kéo cô về phía trước.
He wouldn't go in that direction, to the dark, to follow her.	Anh sẽ không đi theo hướng đó, đến bóng tối, để theo cô.
There were no significant differences in age and sex.	Không có sự khác biệt đáng kể về tuổi và giới tính.
He's not the story of the week.	Anh ấy không phải là câu chuyện của tuần.
She certainly won't say anything.	Cô ấy chắc chắn sẽ không nói bất cứ điều gì.
They did not do so.	Họ đã không làm như vậy.
Feels great in my larger hands and is super solid.	Cảm thấy tuyệt vời trong bàn tay lớn hơn của tôi và siêu rắn.
We do it with our kids and it works great.	Chúng tôi làm điều đó với con mình và nó hoạt động rất tốt.
Then they will know what to do with it.	Sau đó, họ sẽ biết phải làm gì với nó.
In this case, however, you don't really need to do anything.	Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn thực sự không cần phải thực hiện bất kỳ điều gì.
If you're wrong, you usually don't say it again.	Nếu sai, bạn thường không nói lại.
They met their needs.	Họ đã đáp ứng nhu cầu của họ.
He will need time for this.	Anh ấy sẽ cần thời gian cho việc này.
It was placed here.	Nó đã được đặt ở đây.
Winter is hard.	Mùa đông thật vất vả.
If their man is dead, they want to know.	Nếu người đàn ông của họ đã chết, họ muốn biết.
They don't care what they eat.	Họ không quan tâm những gì họ ăn.
The next point is that the defendant caused the death.	Điểm tiếp theo là bị cáo đã gây ra cái chết.
Go ahead and eat if you want.	Hãy tiếp tục và ăn nếu bạn muốn.
They love meeting family and friends from church.	Họ thích gặp gỡ gia đình và bạn bè từ nhà thờ.
She didn't add that she didn't understand it either.	Cô ấy không nói thêm rằng cô ấy cũng không hiểu nó.
Again, it is not easy.	Một lần nữa, nó không phải là dễ dàng.
When they come back, it's the same procedure.	Khi họ quay lại, đó là thủ tục tương tự.
I know it is good.	Tôi biết nó là tốt.
They will believe him.	Họ sẽ tin anh ta.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
Imagine you in my shoes.	Hãy tưởng tượng bạn trong đôi giày của tôi.
We need this.	Chúng tôi cần cái này.
He said more about that.	Ông nói thêm về điều đó.
And then go into his apartment and close the door behind him.	Và sau đó đi vào căn hộ của mình và đóng cửa sau lưng anh ta.
You talk about language like it really is something.	Bạn nói về ngôn ngữ giống như nó thực sự là một thứ gì đó.
That should do.	Điều đó nên làm.
Look around you.	Nhìn xung quanh bạn.
You know, the staff in general.	Bạn biết đấy, các nhân viên nói chung.
You will be able to comment again soon.	Bạn sẽ có thể nhận xét lại sớm.
He is still eating.	Anh ấy vẫn đang ăn.
In the last days before the attack, they made it impossible.	Trong những ngày cuối cùng trước cuộc tấn công, họ đã khiến điều đó trở nên bất khả thi.
It shows people that you can succeed.	Nó cho mọi người thấy rằng bạn có thể thành công.
I've had some trouble getting this but your build gives me hope.	Tôi đã gặp một số khó khăn trong việc này nhưng bản dựng của bạn cho tôi hy vọng.
This is also not the first time using the new database.	Đây cũng không phải là lần đầu tiên sử dụng cơ sở dữ liệu mới.
I know that very moment that you don't understand.	Tôi biết chính khoảnh khắc đó mà bạn không hiểu.
We are here.	Chúng tôi đây.
I haven't said anything.	Tôi chưa nói gì cả.
Sick or injured animals should not be used.	Động vật bị bệnh hoặc bị thương không được sử dụng.
People want answers.	Mọi người muốn câu trả lời.
Out of the dark.	Ra khỏi bóng tối.
I love you like a brother.	Anh yêu anh như một người anh em.
I must have it.	Tôi phải có nó.
That's probably good advice most of the time.	Có lẽ đó là lời khuyên tốt trong hầu hết thời gian.
Companies lay off workers because they cannot pay them.	Các công ty sa thải công nhân vì họ không thể trả lương cho họ.
Remove from pan and set aside.	Hủy bỏ từ chảo và đặt sang một bên.
Anyway, he's right.	Dù sao thì anh ấy cũng đúng.
You have never been turned on like that.	Bạn chưa bao giờ được bật như vậy.
He slept on sentry duty.	Anh ta đã ngủ để làm nhiệm vụ canh gác.
We used to share a room together on the street.	Chúng tôi đã từng chung phòng với nhau trên đường.
An interested party or any other person.	Một bên quan tâm hoặc bất kỳ người nào khác.
I'm just afraid to make a decision.	Tôi chỉ sợ phải đưa ra quyết định.
Larger absolute values ​​indicate stronger interaction with the surface.	Các giá trị tuyệt đối lớn hơn cho thấy sự tương tác mạnh hơn với bề mặt.
Pour in red wine and bring to a boil.	Đổ rượu vang đỏ vào và đun sôi.
But that was certainly not the view at the time.	Nhưng đó chắc chắn không phải là quan điểm vào thời điểm đó.
And make it look like an accident.	Và làm cho nó giống như một tai nạn.
We will work with them.	Chúng tôi sẽ làm việc với họ.
They show the damage to the vehicle.	Họ cho thấy những thiệt hại cho chiếc xe.
I believe you will be surprised with what you find there.	Tôi tin rằng bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn tìm thấy ở đó.
This is a lovely place.	Đây là một nơi đáng yêu.
I can stand anything else.	Tôi có thể chịu đựng mọi thứ khác.
You just have to wait a moment.	Anh chỉ phải đợi một lát.
Adults are less affected.	Người lớn bị ảnh hưởng rất ít.
For many people, it's simply weird.	Đối với nhiều người, nó chỉ đơn giản là kỳ lạ.
Words are not violence.	Lời nói không phải là bạo lực.
I could be someone more.	Tôi có thể là một ai đó nhiều hơn.
He didn't drop a beat.	Anh ấy không đánh rơi một nhịp nào.
Your family and friends may also have opinions about your relationships.	Gia đình và bạn bè của bạn cũng có thể có ý kiến ​​về các mối quan hệ của bạn.
He closed the door.	Anh đóng cửa nhà lại.
Of course, she has more to say.	Tất nhiên, cô ấy còn nhiều điều để nói.
That year will remain a very important part of his life.	Năm đó sẽ vẫn là một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh.
Sometimes he can hear well.	Đôi khi anh ấy có thể nghe thấy tốt.
He's one of us now.	Anh ấy là một trong số chúng tôi bây giờ.
Within a few months, he started appearing in public as a young boy.	Trong vòng vài tháng, anh ấy bắt đầu xuất hiện trước công chúng khi còn là một cậu bé.
It's cold and wet.	Trời lạnh và ẩm ướt.
Some say her mother is dead.	Một số người nói rằng mẹ của cô đã chết.
It is difficult to say here.	Rất khó để nói ở đây.
What was once fine is no more.	Những gì đã từng là ổn không còn nữa.
It has a great cast.	Nó có một dàn diễn viên tuyệt vời.
He found a few minor problems when he checked her background.	Anh đã tìm thấy một vài vấn đề nhỏ khi kiểm tra lý lịch của cô.
This is really great.	Điều này thực sự tuyệt vời.
I looked over it.	Tôi nhìn qua nó.
You were born to stand out.	Bạn được sinh ra để nổi bật.
Let it dry.	Hãy để nó khô.
No injuries have been reported since.	Không có thương tích đã được báo cáo kể từ đó.
You can share how to use our article tools.	Bạn có thể chia sẻ cách sử dụng các công cụ bài viết của chúng tôi.
I can beat him.	Tôi có thể đánh bại anh ta.
This is a bit of a worry.	Đây là một chút lo lắng.
The woman beside him.	Người phụ nữ ở bên cạnh anh.
We can't stop the car.	Chúng ta không thể dừng xe.
People discuss having children and starting a family.	Mọi người thảo luận về việc có con và bắt đầu có gia đình.
Most people grow this species in partial sun.	Hầu hết mọi người trồng loài này trong ánh nắng mặt trời một phần.
Keep them together.	Giữ chúng cùng nhau.
That's really not so special.	Điều đó thực sự không quá đặc biệt.
There is loss.	Có mất mát.
It is the new political forces that have done so.	Chính các thế lực chính trị mới đã làm như vậy.
I told them to come check it out.	Tôi bảo họ hãy đến xem thử.
Most of them are fun.	Hầu hết chúng đều rất vui.
From very basic issues to very important issues and you all know.	Những vấn đề rất cơ bản đến những vấn đề rất quan trọng và anh đều biết.
After two hours it was returned.	Sau hai giờ nó được trả lại.
Just damn near.	Chỉ gần chết tiệt.
I do remember.	Tôi có nhớ mà.
We couldn't ask for more.	Chúng tôi không thể yêu cầu thêm nữa.
No, this just feels wrong to me.	Không, điều này chỉ cảm thấy sai đối với tôi.
And that was a year ago.	Và đó là một năm trước.
And running a busy hospital takes many hands.	Và điều hành một bệnh viện bận rộn cần nhiều bàn tay.
I have never been on one before.	Tôi chưa bao giờ trên một trước đây.
Only one cat was in bed with him.	Chỉ có một con mèo ở trên giường với anh ta.
One after another without stopping.	Hết cái này đến cái khác mà không có điểm dừng.
Well, wait a minute though.	Vâng, hãy đợi một phút mặc dù.
It's very expensive.	Nó rất đắt.
She knew what was going on was what changed.	Cô biết những gì đang diễn ra là những gì đã thay đổi.
Funny word, somehow.	Từ buồn cười, bằng cách nào đó.
When the kids came, he loved them too.	Khi những đứa trẻ đến, anh ấy cũng yêu chúng.
Stay away from the army too, they just kill people too.	Tránh xa quân đội quá, họ chỉ giết người quá.
And it got stuck.	Và nó bị mắc kẹt.
Check out his interview below!.	Hãy xem cuộc phỏng vấn của anh ấy dưới đây !.
It's hot and quiet.	Nó nóng và yên tĩnh.
A sea of ​​unknown people was looking up at them, at her.	Một biển người vô danh đang ngước nhìn họ, nhìn cô.
Design, conduct, and analyze experiments.	Thiết kế, thực hiện và phân tích các thí nghiệm.
This review is an attempt to meet that need.	Đánh giá này là một nỗ lực để đáp ứng nhu cầu đó.
I have never been.	Tôi chưa bao giờ được.
She called after him.	Cô gọi theo anh.
There is still water.	Có nước tĩnh lặng.
No more luck.	Không may mắn nữa.
Her mind is just as important as her body.	Tâm trí của cô cũng quan trọng như cơ thể của cô.
It left a very bad taste in my mouth.	Nó đã để lại một hương vị rất tệ trong miệng tôi.
She needed to get to them.	Cô cần phải đến được với họ.
Taste the sugar, salt to taste, add the stock water.	Nêm nếm đường, muối vừa ăn, cho nước kho vào.
This is not the first time problems have arisen between them.	Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề nảy sinh giữa họ.
There is a higher calling that should be in the workplace.	Có một sự kêu gọi cao hơn nên có tại nơi làm việc.
They should have done a lot better.	Họ đáng lẽ phải làm tốt hơn rất nhiều.
You can remove the like and look for signs of damage.	Bạn có thể loại bỏ những thứ tương tự và tìm kiếm các dấu hiệu hư hỏng.
Now I feel great.	Bây giờ tôi cảm thấy thật tuyệt vời.
Last year was good.	Năm ngoái là tốt.
It is possible that this note is about the floor in the common room.	Có thể là ghi chú này là về sàn trong phòng sinh hoạt chung.
Next, we assume that add is hold.	Tiếp theo, chúng tôi giả định rằng thêm vào đó là giữ.
Let her speak.	Hãy để cô ấy nói.
I don't believe she did.	Tôi không tin là cô ấy đã làm.
People you know.	Những người bạn biết.
Then cross and go inside.	Sau đó băng qua và đi vào trong.
But that's the easy part.	Nhưng đó là phần dễ dàng.
Or my mother.	Hay mẹ tôi.
She said that.	Cô ấy đã nói điều đó.
Just a closer look.	Chỉ cần một cái nhìn kỹ hơn.
I think it is the best.	Tôi nghĩ nó là tốt nhất.
Lucky to have him.	Thật may mắn khi có anh ấy.
There is very worth it.	Có rất giá trị nó.
I really need to talk to you.	Tôi thực sự cần nói chuyện với bạn.
During or after treatment, the patient feels little or no pain.	Trong hoặc sau khi điều trị, bệnh nhân cảm thấy ít hoặc không đau.
He suffered from a culture war.	Anh ta bị chiến tranh văn hóa.
He may think it doesn't matter, one way or another.	Anh ấy có thể nghĩ rằng nó không quan trọng, bằng cách này hay cách khác.
Back to top.	Trở lại đầu trang.
I will find another way.	Tôi sẽ tìm một cách khác.
Then, they took the blood again and compared the samples.	Sau đó, họ lấy máu một lần nữa và so sánh các mẫu.
Each person had a hand image tested seven times.	Mỗi người có một hình ảnh bàn tay được thử nghiệm bảy lần.
However, the feeling will not go away.	Tuy nhiên, cảm giác sẽ không biến mất.
She will worry about that one day.	Cô ấy sẽ lo lắng về điều đó vào một ngày nào đó.
But nothing else.	Nhưng không có gì khác.
No one has feet up.	Không ai có chân lên.
But I can not do it.	Nhưng anh không làm được.
If he leaves.	Nếu anh ta rời đi.
His mother looked at him.	Mẹ anh nhìn anh.
Think about your plans for the future.	Suy nghĩ về kế hoạch của bạn cho tương lai.
These pages explain how.	Các trang này giải thích cách thực hiện.
Both look pretty weird.	Cả hai đều trông khá lạ.
We hardly have the truth in front of us.	Chúng ta hầu như chưa có sự thật trước mắt.
There's another one like it in the storage room.	Có một cái khác giống như nó trong phòng lưu trữ.
What makes a good wife?	Điều gì tạo nên một người vợ tốt?
You can hide there now.	Bạn có thể ẩn ở đó ngay bây giờ.
Air traffic continues.	Giao thông hàng không vẫn tiếp tục.
Let someone come and find him.	Để ai đó đến và tìm anh ấy.
I think watching it is quite an enjoyable experience.	Tôi nghĩ xem nó là một trải nghiệm khá thú vị.
You cannot have given.	Bạn không thể đã cho.
It gets worse and worse, fast.	Nó trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn, nhanh chóng.
He looked at her again, on his arm.	Anh nhìn cô một lần nữa, trên cánh tay của mình.
The family was out, but heavy damage was reported.	Gia đình đã ra ngoài, nhưng thiệt hại nặng nề đã được báo cáo.
Existence is not the problem.	Sự tồn tại không phải là vấn đề.
On my own time.	Vào thời gian của riêng tôi.
We see that neither of them appear.	Chúng tôi thấy rằng cả hai đều không xuất hiện.
There are many women who like to be big and strong.	Có rất nhiều phụ nữ thích to lớn và mạnh mẽ.
I'm completely back home and everything.	Tôi đang hoàn toàn trở về nhà và mọi thứ.
To start, there is a brief practice.	Để bắt đầu, có một thực hành ngắn gọn.
Where she is is every man's dream.	Ở nơi cô ấy là giấc mơ của mọi người đàn ông.
I'm playing at every turn.	Tôi đang chơi ở mọi lượt.
You have to fight them.	Bạn phải chiến đấu với chúng.
He was on his way to the hospital, because he was crying silently.	Anh ấy đang trên đường đến bệnh viện, vì đã khóc không thành tiếng.
It gets worse when eating food and even when drinking water.	Nó trở nên tồi tệ hơn khi ăn thức ăn và ngay cả khi uống nước.
The default is half and half.	Mặc định là một nửa và một nửa.
The final battle will take place.	Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra.
There is an error on the page.	Có một lỗi trên trang.
He used to be the one to do it.	Anh ấy đã từng là người làm điều đó.
However, she did not find much.	Tuy nhiên, cô không tìm thấy nhiều.
No one forced him.	Không ai ép buộc anh ta.
I will most definitely send this information to him.	Tôi chắc chắn nhất sẽ gửi thông tin này cho anh ta.
Then the main responsibility will not be placed on my shoulders.	Sau đó trách nhiệm chính sẽ không đặt lên vai tôi.
You don't have to give it to this person.	Bạn không cần phải đưa nó cho người này.
He intends to follow his own path to achieve his dream.	Anh ấy dự định sẽ đi theo con đường của mình để đạt được ước mơ của mình.
Some people like it.	Một số người thích nó.
That's a problem, a big deal.	Đó là một vấn đề, một vấn đề lớn.
I thought it could be so sweet.	Anh đã nghĩ rằng nó có thể rất ngọt ngào.
It looks like winter.	Nó trông giống như mùa đông.
I hope you enjoyed these reviews.	Tôi hy vọng bạn đã thích những đánh giá này.
Whatever is right must be done.	Bất cứ điều gì đúng phải được thực hiện.
No one came forward.	Không ai tiến tới.
The light is too bright, the colors are too sharp.	Ánh sáng quá chói, màu sắc quá sắc nét.
Select the people you want to add to the survey.	Chọn những người bạn muốn thêm vào cuộc điều tra.
Most of us don't seem to want to know.	Hầu hết chúng ta dường như không muốn biết.
And I paid for help.	Và tôi đã trả tiền giúp đỡ.
In his brain.	Trong bộ não của mình.
In any case, it's best to keep an open mind.	Trong mọi trường hợp, tốt nhất bạn nên giữ một tâm trí cởi mở.
Go to your writing space, sit down and look to the left.	Đi đến chỗ viết của bạn, ngồi xuống và nhìn sang bên trái.
On the right side.	Ở phía bên phải.
Learn more about the different options.	Tìm hiểu thêm về các tùy chọn khác nhau.
His thinking is far-fetched.	Suy nghĩ của anh ấy thật xa vời.
She has black eyes.	Cô ấy có đôi mắt đen.
It is eating him.	Nó đang ăn thịt anh ta.
Every day there are many problems.	Mỗi ngày có rất nhiều vấn đề.
Nice to have you here!.	Rất vui khi có bạn ở đây !.
It should never have come here.	Đáng lẽ nó không bao giờ đến đây.
Young children learn things much faster.	Trẻ nhỏ học mọi thứ nhanh hơn nhiều.
That is my bedroom.	Đó là phòng ngủ của tôi.
Which is good.	Cái nào tốt.
The friendly faces helped.	Những khuôn mặt thân thiện đã giúp đỡ.
I think you are right on.	Tôi nghĩ rằng bạn đang đúng trên.
Take your time to find it.	Hãy dành thời gian của bạn để tìm nó.
The key factors are then examined for interaction effects.	Các yếu tố quan trọng sau đó được kiểm tra để tìm hiệu ứng tương tác.
My background is in science, healthcare, and sales.	Nền tảng của tôi là về khoa học, chăm sóc sức khỏe và bán hàng.
I mean look at me.	Ý tôi là hãy nhìn tôi.
And is this.	Và là điều này.
But it didn't give way.	Nhưng nó đã không nhường đường.
This does not include room and board fees.	Điều này không bao gồm tiền phòng và tiền ăn.
You can do your own thing.	Có thể thực hiện câu nói của mình.
I have one of you.	Tôi có một trong số bạn.
His life as a teacher has not been easy.	Cuộc đời làm giáo viên của anh không hề dễ dàng.
It was supposed to go up today in fact.	Nó đã được cho là sẽ đi lên trong ngày hôm nay trên thực tế.
I put the id of the images as the name here.	Tôi đặt id của các hình ảnh làm tên ở đây.
He said that the system cannot be penetrated from the outside.	Ông nói rằng hệ thống không thể xâm nhập từ bên ngoài.
It makes no sense to me.	Nó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi.
I haven't even started yet.	Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu.
I told them about this book.	Tôi đã nói với họ về cuốn sách này.
Told a man in my position can be as useful as hell.	Đã nói một người đàn ông ở vị trí của tôi có thể hữu ích như một địa ngục.
A house in town.	Một ngôi nhà trong thị trấn.
It was the same story the next day.	Đó là câu chuyện tương tự vào ngày hôm sau đó.
He stopped moving.	Anh ấy đã ngừng di chuyển.
Treat it fairly and it's great.	Hãy đối xử với nó một cách công bằng và nó thật tuyệt.
People need to think about comfort.	Mọi người cần ý nghĩ về sự thoải mái.
He could have left it there.	Anh ta có thể đã để nó ở đó.
However, he could have called.	Tuy nhiên, anh ta có thể đã gọi.
For others, it may not.	Đối với người khác, nó có thể không.
I never really understood it and she never really explained it either.	Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu nó và cô ấy cũng không bao giờ thực sự giải thích.
She can be mixed.	Cô ấy có thể là hỗn hợp.
There are no questions to answer, no one to be held accountable.	Không có câu hỏi để trả lời, không có ai phải chịu trách nhiệm.
And the quest is suddenly too real.	Và nhiệm vụ đột nhiên quá thực.
Like being investigated.	Giống như đang được điều tra.
I saw a man who shot himself in the arm.	Tôi thấy một người đàn ông đã tự bắn đứt tay mình.
I have seen the world.	Tôi đã nhìn thấy thế giới.
I think that will have to change.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ phải thay đổi.
Stopped me from looking the other way.	Đã ngăn tôi nhìn sang hướng khác.
Sometimes I'm in the same place as her.	Đôi khi tôi đang ở cùng nơi với cô ấy.
Mine was not a unique experience.	Của tôi không phải là một trải nghiệm độc đáo.
I can feel them.	Tôi có thể cảm nhận được chúng.
They are not the law.	Họ không phải là luật.
I feel very nauseous inside.	Tôi cảm thấy rất buồn nôn trong lòng.
Enter the station id.	Ghi id trạm.
After she left, another woman appeared.	Sau khi cô ấy đi, một người phụ nữ khác xuất hiện.
I will train him.	Tôi sẽ huấn luyện anh ta.
If you take a quick look and provide real-time.	Nếu bạn xem nhanh và cung cấp thời gian thực.
His mother was having sex with her daughter, his sister.	Mẹ của anh ấy đã được làm tình với con gái của mình, em gái của anh ấy.
This is my house.	Đây là nhà tôi.
But the board seems oblivious to the matter.	Nhưng hội đồng quản trị dường như không biết gì về vấn đề này.
A church and school named after him.	Một nhà thờ và trường học mang tên ông.
All driving will be done at night without lights.	Tất cả việc lái xe sẽ được thực hiện vào ban đêm mà không có đèn chiếu sáng.
No, he said.	Không, anh ấy nói.
They can't just step out onto the street.	Họ không thể chỉ bước ra đường.
Leaving the box out of the powerful room, they went out.	Bỏ chiếc hộp ra khỏi căn phòng mạnh mẽ, họ đi ra ngoài.
Some time out of town.	Một thời gian ra khỏi thị trấn.
The temperature there is unbelievable.	Nhiệt độ ở đó là không thể tin được.
They called me back.	Họ đã gọi lại cho tôi.
They are eager to grow as a person.	Họ là mong muốn phát triển như một người.
My father does not take my money.	Cha tôi không lấy tiền của tôi.
I would recommend keeping the breakfast.	Tôi muốn khuyên bạn nên giữ bữa sáng.
You might think this research is important.	Bạn có thể nghĩ rằng nghiên cứu này là quan trọng.
The window isn't hidden, it's just smaller.	Cửa sổ không bị ẩn, nó chỉ nhỏ hơn.
You don't have to be there.	Bạn không cần phải ở đó.
He started recording.	Anh ta bắt đầu thu âm.
Still seems relevant.	Vẫn có vẻ có liên quan.
Come here for a moment.	Hãy đến đây một chút.
That was never his problem.	Đó không bao giờ là vấn đề của anh ấy.
It was the king who caused the violence.	Chính nhà vua đã gây ra bạo lực.
But his teeth won't be any more dangerous than yours or mine.	Nhưng răng của anh ta sẽ không nguy hiểm hơn của bạn hay của tôi.
You choose your path, no one else's.	Bạn chọn con đường của bạn, không ai khác.
The effects become more severe as you progress.	Các tác động trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn tiến triển.
This time was different, and a bit weird.	Lần này thì khác, và hơi kỳ lạ.
She firmly decided that she wouldn't.	Cô quyết định chắc chắn rằng mình sẽ không.
The early winter is cold and clear.	Trời chớm đông se lạnh và trong xanh.
At first, he was pleased, thinking he had made a breakthrough.	Lúc đầu, anh hài lòng, nghĩ rằng mình đã đột phá.
But results are not expected until next year.	Nhưng kết quả không được mong đợi cho đến năm sau.
I feel the program can never back it up.	Tôi cảm thấy chương trình không bao giờ có thể sao lưu nó.
You know more than what you're talking about.	Bạn biết nhiều hơn những gì bạn đang nói.
This has been a difficult year for us.	Đây là một năm khó khăn đối với chúng tôi.
But a lot happened before and after.	Nhưng rất nhiều điều đã xảy ra trước đó và sau đó.
Not quite a question when he said them.	Không hoàn toàn là một câu hỏi khi anh ấy nói chúng.
That's the end of it, man.	Đó là kết thúc của nó, anh bạn.
Don't treat news as information.	Đừng coi tin tức là thông tin.
I'm closed for two weeks.	Tôi đóng cửa trong hai tuần.
Figure is one of three independent experiments with similar results.	Hình là một trong ba thí nghiệm độc lập với kết quả tương tự.
From the ground line.	Từ đường nối đất.
This is your first time.	Đây là lần đầu tiên của bạn.
However, I had very little time to write.	Tuy nhiên, tôi đã có rất ít thời gian để viết.
Others were in tears.	Những người khác đã khóc hết nước mắt.
They like to do what they are told.	Họ thích làm những gì họ được chỉ bảo.
But that doesn't matter at the moment.	Nhưng điều đó không thành vấn đề vào lúc này.
He has never completed a kitchen in his life.	Anh ấy chưa bao giờ hoàn thành một căn bếp trong cuộc đời của mình.
And that's not what he wanted.	Và điều đó anh không muốn.
There is still time to protest.	Vẫn còn thời gian để phản đối.
We don't know what state they are in.	Chúng tôi không biết họ đang ở trong tình trạng nào.
Furthermore, you should properly pass a high value.	Hơn nữa, bạn nên chuyển đúng giá trị cao.
She was lost.	Cô ấy đã bị lạc.
Get out of my house.	Đi ra khỏi nhà tôi.
Highly recommend this bag.	Rất khuyến khích túi này.
God knows what they will be.	Chúa biết họ sẽ như thế nào.
Oh man, it's been a bit of a struggle.	Ôi trời, hơi chật vật một chút.
He hid them but it was clear he was suffering.	Anh ấy giấu chúng đi nhưng rõ ràng là anh ấy đang đau khổ.
I'm not sure if there's another room in the back.	Tôi không chắc liệu có một căn phòng khác ở phía sau hay không.
I got into various troubles.	Tôi đã vướng vào nhiều rắc rối khác nhau.
It was the last day of the fair, a plus.	Đó là ngày cuối cùng của hội chợ, một điểm cộng.
I told her.	Tôi nói với cô.
All of these are important.	Tất cả những điều này đều quan trọng.
I like work.	Tôi thích công việc.
He got it for us in a box.	Anh ấy có nó cho chúng tôi trong một chiếc hộp.
He felt a strange electric current run through his body.	Anh cảm thấy có một dòng điện lạ chạy qua cơ thể mình.
But you have achieved your goal.	Nhưng bạn đã đạt được mục tiêu.
I have so many memories of incredible experiences.	Tôi có rất nhiều kỷ niệm về những trải nghiệm đáng kinh ngạc.
We expect that to be true, but we don't know for sure.	Chúng tôi mong đợi điều đó là đúng, nhưng chúng tôi không biết chắc chắn.
He is out of town.	Anh ta đang ở ngoài thị trấn.
If disease activity is high.	Nếu hoạt động bệnh cao.
His early efforts met with little success.	Những nỗ lực đầu tiên của anh ấy đã gặp một chút thành công.
More is found overall.	Hơn được tìm thấy tổng thể.
You can give us an independent perspective, like.	Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một quan điểm độc lập, như.
Then his throat was cut.	Sau đó bị cắt cổ họng.
He is like my child.	Anh ấy giống như đứa con của tôi vậy.
There were people on the street.	Đã có người trên đường phố.
I have no words.	Tôi không có lời.
Let's write something.	Hãy viết một cái gì đó.
Same old experience is not relevant.	Cùng một kinh nghiệm cũ không có liên quan.
And the worst is behind us.	Và điều tồi tệ nhất đang ở phía sau chúng ta.
That letter was on target.	Bức thư đó đã đúng mục tiêu.
We have found the original.	Chúng tôi đã tìm thấy bản gốc.
Without them, we quickly die.	Nếu không có chúng, chúng ta nhanh chóng chết.
You care about the smallest detail.	Bạn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất.
But they are not the worst of the lot.	Nhưng chúng không phải là tệ nhất trong số rất nhiều.
He won't hear us.	Anh ấy sẽ không nghe thấy chúng tôi.
Pull the weight up in a straight line.	Kéo quả nặng lên trên một đường thẳng.
I met him again today in my own church.	Tôi đã gặp lại anh ấy hôm nay trong nhà thờ của chính tôi.
I can't close my stupid program.	Tôi không thể đóng chương trình ngu ngốc của mình.
Also, avoid feeling like you need to tackle everything at once.	Ngoài ra, tránh cảm thấy bạn cần phải giải quyết mọi thứ cùng một lúc.
She loves what she does.	Cô ấy yêu những gì cô ấy làm.
A fight against fear.	Một cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi.
Of course you don't have it.	Tất nhiên bạn không có nó.
And the metal parts heat up gradually.	Và các bộ phận kim loại nóng dần lên.
Now he has a good idea of ​​how it happened.	Bây giờ anh ấy có một ý tưởng tốt về cách nó đã xảy ra.
You put a beautiful gift on one of the hands.	Bạn đặt một món quà đẹp trên một trong những bàn tay.
Mine doesn't really turn out like the picture.	Của tôi không thực sự thành ra như hình ảnh.
Six men were seriously injured.	Sáu người đàn ông đã bị thương nặng.
Just take me back.	Chỉ cần đưa tôi trở lại.
Why would she.	Tại sao cô ấy sẽ.
In fact, we could say more.	Trên thực tế, chúng ta có thể nói nhiều hơn.
In the end, we are the last line of defense.	Cuối cùng, chúng tôi là tuyến phòng thủ cuối cùng.
This takes the next number in the original series.	Điều này lấy số tiếp theo trong sê-ri gốc.
Half of what they said, they shouldn't know.	Một nửa những gì họ đã nói, họ không nên biết.
Everyone has only one chance to live in this body.	Mọi người chỉ có một cơ hội để sống trong cơ thể này.
He needs attention like this.	Anh ấy cần sự chú ý như thế này.
She really did.	Cô ấy thực sự đã làm.
As expected, the community rolled its eyes, caught off guard.	Đúng như dự đoán, cộng đồng đã tròn mắt, mất cảnh giác.
Please call me if you have any questions or need more information.	Vui lòng gọi cho tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin.
It's just a fact of life.	Nó chỉ là một thực tế của cuộc sống.
I did the same thing while standing up.	Tôi đã làm điều tương tự khi đứng lên.
It is healthy to break the habit.	Nó là lành mạnh để phá vỡ các thói quen.
A total of five datasets were used.	Tổng cộng năm bộ dữ liệu đã được sử dụng.
I try not to back down right away in these cases.	Tôi cố gắng không lùi bước ngay trong những trường hợp này.
It simply doesn't work.	Nó chỉ đơn giản là không hoạt động.
There, somehow, was home.	Ở đó, bằng cách nào đó, đã là nhà.
But that's it.	Nhưng đó là nó.
All but one.	Tất cả trừ một.
Only women and children.	Chỉ có phụ nữ và trẻ em.
And my legs hurt.	Và chân tôi bị đau.
I don't keep anything.	Tôi không giữ lại bất cứ điều gì.
Tonight it's only you, not me.	Đêm nay chỉ có bạn, không phải tôi.
My friends say they will wait.	Bạn bè của tôi nói rằng họ sẽ đợi.
However, neither of these conditions remains the same.	Tuy nhiên, cả hai điều kiện này đều không được giữ nguyên.
I watched as she held out an arm to stop the fall.	Tôi nhìn cô ấy đưa một cánh tay ra để đỡ ngã.
All final decisions are mine.	Tất cả các quyết định cuối cùng là của tôi.
I didn't make that up.	Tôi không dựng lên chuyện đó.
Out of his mind.	Ra khỏi tâm trí của mình.
Let them do it.	Hãy để họ làm điều đó.
However, of course, he couldn't.	Tuy nhiên, tất nhiên, anh ta không thể.
He seems very satisfied.	Anh ấy có vẻ rất hài lòng.
For other details, see the text.	Đối với các chi tiết khác, hãy xem văn bản.
He has you here at this place and time is for a reason.	Anh ấy có bạn ở đây tại nơi này và thời gian là có lý do.
Awhile.	Một lát.
It's just in her head.	Nó chỉ ở trong đầu cô.
Maybe she didn't even see me.	Có lẽ cô ấy thậm chí không nhìn thấy tôi.
Did we lie to you?.	Chúng tôi có nói dối bạn không ?.
You let me.	Bạn để tôi.
Therefore, the control torque changes the shape of the system.	Do đó mômen điều khiển làm thay đổi hình dạng của hệ thống.
He's not the leader he used to be.	Anh ấy không phải là nhà lãnh đạo như anh ấy đã từng.
The movie we wanted to see has ended.	Bộ phim chúng tôi muốn xem đã kết thúc.
Your game has some pretty big problems.	Trò chơi của bạn có một số vấn đề khá lớn.
Please help me!!!.	Làm ơn giúp tôi!!!.
The story itself is the character.	Chính bộ truyện là nhân vật.
He became a different kind of person.	Anh ta trở thành một loại người khác.
Material costs are based on local prices.	Chi phí vật liệu được tính theo giá địa phương.
So she didn't keep this part of her life a secret.	Vì vậy, cô đã không giữ bí mật về phần này của cuộc đời mình.
God is responsible for giving life to both.	Chúa có trách nhiệm ban sự sống cho cả hai.
About the house.	Về ngôi nhà.
So you add water.	Vì vậy, bạn thêm nước.
Never have, never will.	Không bao giờ có, sẽ không bao giờ.
It was the second occurrence of the event.	Đó là lần xuất hiện thứ hai của sự kiện.
Inside was a young man.	Bên trong là một thanh niên.
It is good, he said.	Nó là tốt, anh ấy nói.
The fans had a great fight and a great show.	Những người hâm mộ đã có một cuộc chiến tuyệt vời và một chương trình tuyệt vời.
Don't cut the hair on her face.	Đừng cắt tóc trên mặt cô ấy.
She asked me to visit her.	Cô ấy đã yêu cầu tôi đến thăm cô ấy.
The person wants more energy.	Người đó muốn có thêm năng lượng.
It was a very hot day.	Đó là một ngày rất nóng.
I can help you.	Tôi có thể giúp bạn.
I can't love him.	Tôi không thể yêu anh ấy.
I think it was probably even worse for him.	Tôi nghĩ điều đó có lẽ còn tồi tệ hơn đối với anh ấy.
It was nice weather.	Đó là thời tiết đẹp.
He cannot be saved.	Anh ta không thể được cứu.
I don't need to struggle every second to get a connection.	Tôi không cần phải đấu tranh từng giây để có kết nối.
I get the same old response.	Tôi nhận được cùng một phản hồi cũ.
Others are simple.	Những người khác là đơn giản.
I will never know the difference.	Tôi sẽ không bao giờ biết sự khác biệt.
That's my idea and my video.	Đó là ý tưởng của tôi và video của tôi.
However, it is clear that these parameters cannot be exact.	Tuy nhiên, rõ ràng là các thông số này không thể chính xác.
Trying is very important.	Cố gắng là rất quan trọng.
It looks nothing like the picture.	Nó trông không có gì giống như hình ảnh.
Came back in a big way.	Đã trở lại một cách lớn lao.
I can see it on your face.	Tôi có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt của bạn.
But those are private thoughts, he does not share with anyone.	Nhưng đó là những suy nghĩ riêng tư, anh không chia sẻ với ai.
I'm not always on guard.	Tôi không thường xuyên đề phòng.
He was shot three times.	Anh ta đã bị bắn ba lần.
When you play it for your friends, they say the same thing.	Khi bạn chơi nó cho bạn bè của mình, họ cũng nói như vậy.
They can be wide or long, large or small.	Chúng có thể rộng hoặc dài, lớn hoặc nhỏ.
A small loophole appeared.	Một sơ hở nhỏ xuất hiện.
He and his horse are ready for this show.	Anh ấy và con ngựa của anh ấy đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn này.
However, this list is now coming to life.	Tuy nhiên, danh sách này hiện đang đi vào cuộc sống.
We are exactly where we hoped to be when we set off.	Chúng tôi chính xác là nơi chúng tôi hy vọng sẽ đến khi chúng tôi khởi hành.
I would spend hours at his shop.	Tôi sẽ dành hàng giờ tại cửa hàng của anh ấy.
This is a great state.	Đây là một trạng thái lớn.
We will get rid of this.	Chúng tôi sẽ thoát khỏi điều này.
When you focus on limitations, you will see more limitations.	Khi bạn tập trung vào những hạn chế, bạn sẽ thấy nhiều hạn chế hơn.
But he understands fire.	Nhưng anh hiểu lửa.
Somehow he already knew that.	Bằng cách nào đó anh ấy đã biết điều đó.
Each subject will sign a notified consent form.	Mỗi đối tượng sẽ ký một mẫu chấp thuận đã được thông báo.
Please feel free to comment or post an answer.	Xin vui lòng bình luận hoặc đăng một câu trả lời.
Now he is taking the two of them somewhere else.	Bây giờ anh ta đang đưa hai người trong số họ ở một nơi khác.
Food runs out.	Thức ăn cạn kiệt.
Write down the events of the evening in detail.	Viết chi tiết các sự kiện của buổi tối.
It's two steps down.	Nó xuống hai bước.
Just let my mind settle and calm down.	Chỉ cần để tâm trí của tôi ổn định và bình tĩnh lại.
You have the files to make these cases.	Bạn có các tập tin để thực hiện các trường hợp này.
Let's watch it.	Hãy xem nó.
All is now.	Tất cả là bây giờ.
Maybe he wants to.	Có lẽ anh ấy muốn.
I'm ready to leave this place.	Tôi đã sẵn sàng để rời khỏi nơi này.
That's how you do it.	Đó là cách bạn làm điều đó.
He even met a girl during his visit.	Anh ấy thậm chí đã gặp một cô gái trong chuyến thăm của mình.
He is not afraid.	Anh ấy không sợ hãi.
Not a single song stands out from the rest for me.	Không có một bài hát nào nổi bật so với phần còn lại đối với tôi.
Obviously it is only controlled by some of them.	Rõ ràng là nó chỉ được kiểm soát bởi một số người trong số họ.
The reason is not important.	Lý do không quan trọng.
With the whole world watching.	Với cả thế giới đang theo dõi.
He thought to himself.	Anh ta tự nhủ với chính mình.
Of course it failed.	Tất nhiên là nó không thành công.
This pattern will then continue for two more goals.	Mô hình này sau đó sẽ tiếp tục cho thêm hai mục tiêu nữa.
We will be informed.	Chúng tôi sẽ được tin tức.
I've spent my life running away.	Tôi đã dành cả cuộc đời để chạy trốn.
He tries to concentrate.	Anh ấy cố gắng tập trung.
He knows what reading is.	Anh ấy biết đọc là gì.
Immediate response.	Phản ứng ngay lập tức.
At night we sat around the fire watching him.	Đêm chúng tôi ngồi quanh đống lửa ngắm anh.
Lots of memories!.	Rất nhiều kỷ niệm!.
I'm afraid people won't care about that.	Tôi e rằng mọi người sẽ không quan tâm đến điều đó.
Here is an option among them.	Đây là một lựa chọn trong số họ.
Stuff as usual and finish the pattern.	Nhồi như bình thường và hoàn thành mẫu.
I was thinking about both of you today.	Tôi đã nghĩ về cả hai bạn ngày hôm nay.
Would love to hear back if this works for others.	Rất muốn được hồi âm nếu điều này hiệu quả với những người khác.
I have lost my natural talent.	Tôi đã đánh mất năng khiếu bẩm sinh của mình.
There was nothing he could do to make up for it.	Anh ấy không thể làm gì để bù đắp cho điều đó.
And, in fact, they can have several roles.	Và, trên thực tế, họ có thể có một số vai trò.
He expected this time they would be met by force.	Anh ta mong đợi lần này họ sẽ được đáp ứng bằng vũ lực.
Then he just stood there.	Sau đó anh ấy chỉ đứng đó.
They are cool and dry to the touch.	Chúng mát và khô khi chạm vào.
I did not make the program.	Tôi đã không thực hiện chương trình.
Their lives are on the line.	Cuộc sống của họ đang ở trên đường dây.
His face was pale.	Mặt anh tái mét.
And that starts to push the lies out.	Và điều đó bắt đầu đẩy sự dối trá ra ngoài.
Know and love college football.	Biết và yêu bóng đá đại học.
That will require some serious skill.	Điều đó sẽ đòi hỏi một số kỹ năng nghiêm túc.
And if you don't get the answer you want, ask again.	Và nếu bạn không nhận được câu trả lời như mong muốn, hãy hỏi lại.
If it gets big enough, the entire network becomes a community.	Nếu nó đủ lớn, toàn bộ mạng sẽ trở thành một cộng đồng.
It was he who participated.	Chính anh ấy đã tham gia.
And she lived on the other side of the world.	Và cô ấy đã sống ở bên kia thế giới.
It was created for you.	Nó được tạo ra cho bạn.
A variety of emotions filled my heart.	Một loạt các cảm xúc lấp đầy trái tim tôi.
A light breakfast with coffee will be served in the morning.	Bữa sáng nhẹ với cà phê sẽ được phục vụ vào buổi sáng.
He didn't even know what he was doing, not really.	Anh thậm chí còn không biết mình đang làm gì, không hẳn vậy.
She won't stand at the back of the crowd.	Cô ấy sẽ không đứng ở phía sau của đám đông.
They don't move.	Họ không di chuyển.
But out loud.	Nhưng thành tiếng.
I just started doing what felt good.	Tôi chỉ bắt đầu làm những gì cảm thấy tốt.
He's too tall.	Anh ấy quá cao.
They barely let me do it.	Họ hầu như không để tôi làm điều đó.
I absolutely love it here.	Tôi hoàn toàn thích nó ở đây.
A combination of techniques can be used.	Có thể sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật.
Then he also became angry.	Sau đó, anh ấy cũng trở nên tức giận.
Now they are like a team.	Bây giờ họ giống như một đội.
They go to the address.	Họ đi đến địa chỉ.
I was proud of that.	Tôi đã tự hào về điều đó.
I am using the following code.	Tôi đang sử dụng mã sau đây.
You don't need me for this.	Bạn không cần tôi cho điều này.
But she still thought of the children.	Nhưng cô vẫn nghĩ đến lũ trẻ.
She takes the pieces and holds one in each hand.	Cô ấy lấy các mảnh và cầm một trong mỗi tay.
Same for me.	Đối với tôi cũng vậy.
Society has made it very easy to spend money.	Xã hội đã làm cho nó rất dễ dàng để tiêu tiền.
It's probably hard for both of them.	Nó có lẽ khó khăn cho cả hai.
I have a stomachache.	Tôi đau bụng.
Go home now.	Về nhà ngay.
We live, my friends, in a time of change.	Chúng ta đang sống, các bạn của tôi, trong một thời kỳ thay đổi.
I never married a perfect person.	Tôi không bao giờ kết hôn với một người hoàn hảo.
So funny story.	Vì vậy, câu chuyện vui.
She said that this will bring many jobs to our country.	Cô ấy nói rằng điều này sẽ mang lại nhiều công ăn việc làm cho đất nước chúng ta.
Work here and there.	Làm việc ở đây và ở đó.
Something happened to you.	Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy.
Great way to apply these items.	Cách tuyệt vời để áp dụng các mục này.
I hope they don't let me down now.	Anh hy vọng bây giờ họ không làm anh thất vọng.
This year it worked for us.	Năm nay nó đã làm việc cho chúng tôi.
This is the general rule of human life.	Đây là quy luật chung của đời người.
In that word can be seen.	Trong từ đó có thể được nhìn thấy.
Go up.	Đi lên.
We took the crowd away from it a bit.	Chúng tôi đã đưa đám đông ra khỏi nó một chút.
We note that we should apply the same logic to our processes.	Chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi nên áp dụng cùng một logic cho các quy trình của mình.
But in another sense, it's clearly not true.	Nhưng theo một nghĩa khác, rõ ràng là không đúng.
I keep getting the same error.	Tôi tiếp tục nhận được cùng một lỗi.
Worse yet, we know how to solve this problem.	Tệ hơn nữa, chúng tôi biết cách giải quyết vấn đề này.
But she's happy to be back.	Nhưng cô ấy rất vui khi được trở lại.
I don't know who he is.	Tôi không biết anh ta là ai.
Each day, the pain becomes a little less intense.	Mỗi ngày, cơn đau trở nên bớt dữ dội hơn một chút.
Plan a date night once a week.	Lên kế hoạch cho một đêm hẹn hò mỗi tuần một lần.
He didn't look me in the eye.	Anh ta không nhìn vào mắt mình.
Be kind, positive and work hard.	Hãy tử tế, tích cực và làm việc chăm chỉ.
You catch the ball.	Bạn bắt bóng.
One is male and the other is female.	Một là nam và những người khác là nữ.
I followed him into the bar.	Tôi theo anh ấy vào quán bar.
The simple explanation is this.	Lời giải thích đơn giản là thế này.
He should move his data to the hard drive.	Anh ta nên chuyển dữ liệu của mình sang ổ cứng.
However, the image is set twice.	Tuy nhiên, hình ảnh được đặt gấp đôi lần.
We're very close.	Chúng tôi rất thân thiết.
The argument is complete.	Đối số đã hoàn tất.
It works as described.	Nó hoạt động như mô tả.
So it's the uncultured stuff.	Vì vậy, đó là những thứ không có văn hóa.
That's when his career began.	Đó là lúc sự nghiệp của anh bắt đầu.
You say you want evidence-based change.	Bạn nói rằng bạn muốn thay đổi dựa trên bằng chứng.
I wrote you we are moving.	Tôi đã viết cho bạn chúng tôi đang di chuyển.
Everyone else has a reason, a purpose.	Những người khác đều có lý do, mục đích.
No, she was stable for months, years.	Không, cô ấy đã ổn định trong nhiều tháng, nhiều năm.
You take a step.	Bạn thực hiện một bước đi.
We live in them.	Chúng tôi sống trong chúng.
Somewhere you'll be missed if you don't show up.	Một nơi nào đó bạn sẽ bị bỏ lỡ nếu bạn không xuất hiện.
I'll be sure to get his address for you shortly.	Tôi chắc chắn sẽ lấy được địa chỉ của anh ấy cho bạn trong thời gian ngắn.
So it's just that command.	Vì vậy, nó chỉ là lệnh đó.
This room is where he used to be a teacher.	Căn phòng này là nơi ông đã từng là giáo viên.
Not far now.	Không xa bây giờ.
She, too.	Cô cũng vậy.
However, the general agreement is still good.	Tuy nhiên, thỏa thuận chung vẫn tốt.
My mother came home early from work to prepare dinner.	Mẹ tôi đi làm về sớm để chuẩn bị bữa tối.
It runs for a week.	Nó chạy trong một tuần.
The perfect mix, every time.	Hỗn hợp hoàn hảo, mọi lúc.
I fear something worse.	Tôi sợ điều gì đó tồi tệ hơn.
You know nothing about the lives of these people.	Bạn không biết gì về cuộc sống của những người này.
Test it and it should be fine.	Kiểm tra nó và nó sẽ ổn.
Use treatment as a guide.	Sử dụng điều trị như một hướng dẫn.
We can't act like it didn't happen.	Chúng ta không thể hành động như nó đã không xảy ra.
When it's completely dark.	Khi trời tối hẳn.
Just an accident.	Chỉ là một tai nạn.
First, identify the reason you stopped taking action.	Trước tiên, hãy xác định lý do bạn ngừng hành động.
I cannot find a way to do that.	Tôi không thể tìm ra cách để làm điều đó.
Or in a hundred years.	Hoặc trong một trăm năm.
Undoubtedly, its essence remains.	Không nghi ngờ gì nữa, bản chất vẫn là của nó.
He spends more time taking off his shirt than saying anything.	Anh ấy dành nhiều thời gian cởi áo hơn là nói bất cứ câu nào.
People are living in the land of darkness.	Mọi người đang sống trong vùng đất của bóng tối.
There are three levels.	Có ba cấp độ.
None of them are left now.	Không còn ai trong số họ bây giờ.
He won't look at me.	Anh ấy sẽ không nhìn tôi.
But it turns out he was right.	Nhưng hóa ra anh ấy đã đúng.
You know, of course.	Bạn biết, tất nhiên.
She has no nose.	Cô ấy không có mũi.
The animal will not be wasted.	Con vật sẽ không bị lãng phí.
He nodded to his men, and they parted.	Anh ta gật đầu với người của mình, và họ chia tay.
Patient.	Người bệnh.
But its expression is increased in cancer, which is related to cancer stage.	Nhưng biểu hiện của nó tăng lên trong ung thư, có liên quan đến giai đoạn ung thư.
But here are just a few.	Nhưng đây chỉ là một số.
And then she started moving.	Và sau đó cô ấy bắt đầu di chuyển.
Go back and look at our original contract.	Quay lại và nhìn vào hợp đồng ban đầu của chúng tôi.
Her kind is too cheap.	Loại của cô ấy quá rẻ.
This party has been closed to the public.	Bên này đã được đóng cửa cho công chúng.
I had to calm down.	Tôi đã phải bình tĩnh.
It's time to own everything.	Đã đến lúc sở hữu mọi thứ.
There is no law against this.	Không có luật nào chống lại điều này.
Which was big.	Mà đã lớn.
Many of them never did.	Nhiều người trong số họ không bao giờ làm vậy.
There are very few reports on this topic in the literature.	Có rất ít báo cáo về chủ đề này trong tài liệu.
But after meeting her, he changed.	Nhưng sau khi gặp cô, anh đã thay đổi.
Unfortunately, it won't solve the problem.	Thật không may, nó sẽ không giải quyết được vấn đề.
I just try and stay out.	Tôi chỉ cố gắng và đứng ngoài cuộc.
I'll show you what you should see.	Tôi sẽ cho bạn thấy những gì bạn nên thấy.
Just three more days.	Chỉ ba ngày nữa thôi.
Late workouts can cause them to skip meals.	Tập muộn có thể khiến họ bỏ bữa.
Let us help you today.	Hãy để chúng tôi giúp bạn ngay hôm nay.
Here, we briefly describe our proposed mechanism.	Ở đây, chúng tôi mô tả ngắn gọn cơ chế được đề xuất của chúng tôi.
It will be an interesting one.	Nó sẽ là một loại thú vị.
I pass the function to the child component.	Tôi chuyển hàm cho thành phần con.
You are my team.	Bạn là đội của tôi.
He didn't answer.	Anh ta không trả lời.
Process only until smooth.	Xử lý chỉ cho đến khi mịn.
We need to measure our results.	Chúng ta cần đo lường kết quả của mình.
That conclusion does not follow.	Kết luận đó không tuân theo.
There are many examples.	Có rất nhiều ví dụ.
But everyone loves it.	Nhưng mọi người đều yêu thích nó.
Reading on screen is more difficult than reading on paper.	Đọc trên màn hình khó hơn đọc trên giấy.
And it's old.	Và nó đã cũ.
This is a wonderful place.	Đây là một nơi tuyệt vời.
I have to talk to someone about this.	Tôi phải nói chuyện với ai đó về điều này.
Like really live.	Giống như thực sự sống.
Our goal is to help women learn and grow!.	Mục tiêu của chúng tôi là giúp phụ nữ học hỏi và phát triển !.
These are huge problems.	Đây là những vấn đề rất lớn.
I don't judge anyone.	Tôi không phán xét ai cả.
Not a single team repeats.	Không một đội nào lặp lại.
The poor man is very ill, but maybe he will see you.	Người đàn ông tội nghiệp rất ốm, nhưng có thể anh ấy sẽ gặp bạn.
He would smile like a horse and show his big white teeth.	Anh ta sẽ cười như một con ngựa và để lộ hàm răng trắng lớn.
It sounds like a bad plan to me.	Nó giống như một kế hoạch tồi tệ đối với tôi.
They are back to work and show their best.	Họ đã trở lại làm việc và thể hiện hết sức mình.
Looks like she's missing out on a good damn.	Có vẻ như cô ấy đang bỏ lỡ một cái chết tiệt tốt.
Music that she loves.	Âm nhạc mà cô ấy yêu thích.
Most do not understand what it means.	Đa số không hiểu ý nghĩa của nó.
Release when ready.	Phát hành khi đã sẵn sàng.
The man is an empty shell in my opinion.	Người đàn ông là một cái vỏ rỗng theo quan điểm của tôi.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
Tonight, he doesn't even want to have sex.	Đêm nay, anh ấy thậm chí không muốn quan hệ tình dục.
They are business people cutting a good deal.	Họ là những người kinh doanh cắt giảm một hợp đồng tốt.
Then he slowly raised his head.	Sau đó anh ta từ từ ngẩng đầu lên.
However, we did our part well and showed love.	Tuy nhiên, chúng tôi đã làm tốt vai trò của mình và thể hiện tình yêu thương.
You have to make it easy for her.	Bạn phải làm cho nó dễ dàng cho cô ấy.
He never knew how he felt.	Anh chưa bao giờ biết mình đã cảm thấy như thế nào.
They are just different from us.	Họ chỉ khác chúng ta.
For very good reasons.	Vì những lý do rất tốt.
Only for other parties who have confirmed for the first time.	Chỉ dành cho các bên khác đã xác nhận lần đầu.
We are love.	Chúng tôi là tình yêu.
Choose between this, this and this.	Chọn giữa cái này, cái này và cái này.
He must have been tired, and was trying to get into a house.	Anh ta chắc hẳn đã mệt mỏi, và cố gắng vào một ngôi nhà.
Died.	Chết.
Everything is great.	Mọi thứ thật tuyệt.
Now it's time for phase two.	Bây giờ đã đến lúc cho giai đoạn hai.
We reviewed our experience with this approach.	Chúng tôi đã xem xét kinh nghiệm của mình với cách tiếp cận này.
All that is shown is the original base map.	Tất cả những gì được hiển thị là bản đồ cơ sở ban đầu.
So she thought she could take him down more easily.	Vì vậy, cô nghĩ rằng cô có thể hạ gục anh ta dễ dàng hơn.
The record does not support this argument.	Bản ghi không hỗ trợ lập luận này.
That's actually quite a long list.	Đó thực sự là một danh sách khá dài.
But it's hell to see.	Nhưng đó là địa ngục để xem.
Where was she last night?	Cô ấy đã ở đâu vào đêm qua.
So it is a really useful means of communication.	Vì vậy, nó là một phương tiện giao tiếp thực sự hữu ích.
You have thirty days for a risk-free trial.	Bạn có ba mươi ngày để dùng thử không có rủi ro.
Do your own thing and don't play someone else's game.	Hãy làm việc của bạn và đừng sa vào trò chơi của người khác.
Most people say no at first.	Hầu hết mọi người ban đầu đều nói không.
The child is later born with one arm.	Trẻ sau này sinh ra một tay.
I'm sure he was dead before his knees hit the ground.	Tôi chắc rằng anh ấy đã chết trước khi đầu gối chạm đất.
I think we're still the only site that does this.	Tôi nghĩ chúng tôi vẫn là trang web duy nhất làm được điều này.
Today, we also have other problems.	Hôm nay, chúng tôi cũng có những vấn đề khác.
No one can hear you.	Không ai có thể nghe thấy bạn.
I'm worried for him, because he's never done this before.	Tôi lo lắng cho anh ấy, bởi vì anh ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây.
I don't understand what they say.	Tôi không hiểu gì về những gì họ nói.
He saved her life.	Anh ấy đã cứu mạng cô ấy.
He has money and resources.	Anh ta có tiền và tài nguyên.
It's different for you.	Đối với bạn thì khác.
Different types of messages are intended to contain different information.	Các loại thông báo khác nhau nhằm chứa các thông tin khác nhau.
The most powerful product on the market.	Các sản phẩm mạnh mẽ nhất trên thị trường.
It's good that you tried it.	Thật tốt khi bạn đã thử.
And then they go back to doing it again.	Và sau đó họ quay lại làm điều đó một lần nữa.
There is no code to add those extra values ​​and then remove them.	Không có mã nào để thêm các giá trị bổ sung đó và sau đó xóa chúng.
Only problem, he doesn't care about the rest.	Chỉ có vấn đề, anh ấy không quan tâm đến những thứ còn lại.
For many college students, partying and drinking are part of college life.	Đối với nhiều sinh viên đại học, tiệc tùng và uống rượu là một phần của cuộc sống đại học.
Thanks for watching.	Cảm ơn vì đã xem.
I love his creative mind.	Tôi yêu đầu óc sáng tạo của anh ấy.
Or have the option to see what the city has to offer.	Hoặc có tùy chọn để xem những gì thành phố cung cấp.
Her breathing began to become strained.	Hơi thở của cô bắt đầu trở nên căng thẳng.
Usually, the other person doesn't want them to speak.	Thông thường, người khác không muốn họ nói.
I want you to enjoy him.	Tôi muốn bạn thưởng thức anh ấy.
He won't need the car for hours.	Anh ta sẽ không cần đến chiếc xe trong nhiều giờ.
It could be both.	Nó có thể là cả hai.
I have to remember not to shoot out of my mouth.	Tôi phải nhớ không được bắn ra miệng.
He can do this well.	Anh ấy có thể làm điều này tốt.
And his hair.	Và tóc của anh ấy.
I definitely want to see more of that too.	Tôi chắc chắn cũng muốn xem nhiều hơn thế nữa.
She supported more than half his weight as she carried him across the hallway.	Cô đỡ hơn một nửa trọng lượng của anh ta khi đưa anh ta băng qua hành lang.
These challenges are part of business.	Những thách thức này là một phần của kinh doanh.
They think they do, but they don't.	Họ nghĩ rằng họ làm, nhưng họ không.
His body has not been found yet.	Thi thể của anh ấy vẫn chưa được tìm thấy.
He made it sound interesting.	Anh ấy đã làm cho nó nghe thật thú vị.
Let's get our money back and start handing over.	Hãy lấy lại tiền của chúng tôi và bắt đầu bàn giao.
My officers don't know who you are.	Các sĩ quan của tôi không biết bạn là ai.
She loves it.	Cô ấy yêu thích nó.
I turned off the power immediately.	Tôi tắt nguồn ngay lập tức.
We have to go to some function tonight.	Chúng ta phải đi đến một số chức năng tối nay.
Looks like the kids are sleeping.	Trông những đứa trẻ đang ngủ.
And you can make it work.	Và bạn có thể làm cho nó hoạt động.
It seems to happen when I have some download work.	Nó dường như xảy ra khi tôi có một số công việc tải xuống.
Besides, you'll have to leave soon anyway.	Hơn nữa, dù sao thì bạn cũng sẽ phải rời đi sớm thôi.
All she left to him were his bones.	Tất cả những gì cô ấy để lại cho anh là xương của anh.
But it didn't go very well after that.	Nhưng nó đã không diễn ra rất tốt sau đó.
Quite difficult to master.	Khá khó để làm chủ.
Go too far.	Đi quá xa.
If you want to die.	Nếu bạn muốn chết.
Continue dressing.	Tiếp tục trang phục.
Those models are not independent, but there is a relationship between them.	Những mô hình đó không độc lập, nhưng có mối quan hệ giữa chúng.
She is currently with a client.	Cô ấy hiện đang ở với một khách hàng.
I must say it is absolutely amazing.	Tôi phải nói rằng nó là hoàn toàn tuyệt vời.
He can forward anything when he wants.	Anh ta có thể chuyển tiếp mọi thứ khi anh ta muốn.
They have a lot of money to pour into their operations.	Họ có rất nhiều tiền để đổ vào các hoạt động của họ.
He seemed displeased to see her.	Anh có vẻ không hài lòng khi gặp cô.
This made some people very angry.	Điều này đã khiến một số người rất tức giận.
His mind didn't know where to put itself.	Đầu óc anh không biết phải đặt mình vào đâu.
He was in good form.	Anh ấy đã có phong độ tốt.
I need more emotional space.	Tôi cần nhiều không gian cảm xúc hơn.
Cannot be known except by faith.	Không thể được biết ngoại trừ bởi đức tin.
I didn't believe it for a long time.	Tôi đã không tin điều đó trong một thời gian dài.
It's hard to bear.	Thật khó để chịu đựng.
And the cars sound right.	Và những chiếc xe âm thanh đúng.
Vote for her.	Bình chọn cho cô ấy.
If you kill him, you will never get him.	Nếu bạn giết anh ta, bạn sẽ không bao giờ có được anh ta.
You just need to produce great results.	Bạn chỉ cần tạo ra kết quả lớn.
We follow what religion the company said.	Chúng tôi theo tôn giáo nào mà công ty đã nói.
Must not be less than 0.	Không được nhỏ hơn 0.
Good place to meet people.	Nơi tốt để gặp gỡ mọi người.
She is sure she will know.	Cô ấy chắc chắn rằng cô ấy sẽ biết.
Your plan is to follow him and trust the chance.	Kế hoạch của bạn là theo dõi anh ta và tin tưởng vào cơ hội.
She can only die another way.	Cô ấy chỉ có thể chết theo cách khác.
And, even if you win, you will lose.	Và, ngay cả khi bạn thắng, bạn sẽ thua.
But we don't have to say when.	Nhưng chúng ta không phải nói khi nào.
There can be 0 or more at the end.	Có thể có 0 hoặc nhiều hơn ở cuối.
I closed my eyes again.	Tôi lại nhắm mắt.
No voice was raised.	Không có giọng nói nào được cất lên.
He was there, he was there.	Anh ấy đã ở đó, anh ấy đã ở đó.
Wait, there's a sign.	Chờ đã, có dấu hiệu.
It's like a locked door without a key.	Nó giống như một cánh cửa bị khóa không có chìa khóa.
This effect, however, will be relatively small.	Hiệu ứng này, tuy nhiên, sẽ tương đối nhỏ.
And they're good.	Và chúng tốt.
The light grew and cut and burned.	Ánh sáng lớn lên và cắt và cháy.
And take it to court.	Và đưa ra tòa.
No one noticed him.	Không ai để ý đến anh ta.
They had to be killed.	Họ đã phải bị giết.
At the moment, we don't know how far he will go.	Hiện tại, chúng tôi không biết anh ấy sẽ đi bao xa.
She only hoped he would return for a moment.	Cô chỉ hy vọng anh trở lại trong một khoảnh khắc.
Think of it as a patient history.	Hãy coi nó như tiền sử bệnh nhân.
I really enjoyed watching the two of them together.	Tôi thực sự thích xem hai người họ cùng nhau.
Both places work fine.	Cả hai nơi đều hoạt động tốt.
But he certainly understood.	Nhưng anh ấy chắc chắn đã hiểu.
But that is with most things.	Nhưng đó là với hầu hết mọi thứ.
To play like that is very difficult to do.	Để chơi được như vậy là rất khó thực hiện.
There's nowhere left to hide.	Không còn nơi nào để trốn.
Or has been until now.	Hoặc đã được cho đến bây giờ.
Everyone she meets is nice.	Mọi người cô ấy gặp đều tốt.
The players know how to give.	Những người chơi biết cách cho đi.
Money doesn't just make life comfortable.	Tiền không chỉ giúp cuộc sống thoải mái.
Any advice on the best way to go about it.	Bất kỳ lời khuyên về cách tốt nhất để đi về nó.
The event received mostly positive reviews.	Sự kiện nhận được hầu hết các đánh giá tích cực.
Then he became serious.	Sau đó, anh trở nên nghiêm túc.
He entered the details of his card.	Anh ta nhập thông tin chi tiết của thẻ của mình.
This is for three reasons.	Điều này là vì ba lý do.
Naturally a book about time would use this word a lot.	Đương nhiên một cuốn sách về thời gian sẽ sử dụng từ này rất nhiều.
She thought of his family, his children.	Cô nghĩ đến gia đình anh, những đứa trẻ của anh.
If you don't win, keep fighting.	Nếu bạn không thắng, hãy đánh tiếp.
I am learning to enjoy others just as much as they do.	Tôi đang học cách tận hưởng những người khác cũng như họ.
It has been much improved.	Nó đã được cải thiện nhiều.
If nothing is said, there is no question.	Nếu không có gì được nói, không có câu hỏi.
Then, at the last second, he went low.	Sau đó, ở giây cuối cùng, anh ta đi xuống thấp.
It returned false for me.	Nó trở lại sai đối với tôi.
There were a lot of turns in that game that affected the outcome.	Có rất nhiều lượt chơi trong trò chơi đó đã ảnh hưởng đến kết quả.
I went down a year ago.	Tôi đã đi xuống một năm trước.
It makes her so weird.	Nó làm cô ấy thật kỳ quặc.
It's no different here.	Nó không khác gì ở đây.
I'm not worried about you.	Tôi không lo lắng về bạn.
If you know one of them, please suggest it.	Nếu bạn biết một trong số đó, xin vui lòng đề xuất nó.
We are fortunate to see each other once a year.	Chúng tôi may mắn được gặp nhau mỗi năm một lần.
Good for him.	Tốt cho anh ấy.
Four is down.	Bốn là giảm.
But he didn't stay.	Nhưng anh ấy đã không ở lại.
I'm scared.	Tôi rất sợ.
He said he was sorry again, and made no sense about it.	Anh ấy nói rằng anh ấy xin lỗi một lần nữa, và không có ý nghĩa gì về điều đó.
Why are public schools losing teachers?	Tại sao các trường công lập lại mất giáo viên.
But many of these forces were built long ago.	Nhưng nhiều lực lượng trong số này đã được xây dựng từ lâu.
Now we know we can use it.	Bây giờ chúng tôi biết chúng tôi có thể sử dụng nó.
I had to call one.	Tôi đã phải gọi cho một.
You can form a task force.	Bạn có thể thành lập một đội đặc nhiệm.
He seemed happy to see me.	Anh ấy có vẻ vui khi gặp tôi.
That was then.	Đó là lúc đó.
You can also.	Bạn cũng có thể.
Then no.	Sau đó thì không.
The officers sat down and helped themselves.	Các sĩ quan ngồi xuống và tự giúp mình.
As soon as they can.	Ngay khi họ có thể.
Each machine must have a mold.	Mỗi máy phải có một khuôn mẫu.
And you stay.	Và bạn ở lại.
Enjoy the smell.	Tận hưởng mùi.
Come it must, and come it did.	Đến nó phải, và đến nó đã làm.
Mental error.	Mắc lỗi tinh thần.
Apparently, he changed his mind.	Rõ ràng, anh ấy đã thay đổi ý định.
This doesn't change who she is and you like her.	Điều này không thay đổi cô ấy là ai và bạn thích cô ấy.
You buy a bottle, you drink it.	Bạn mua một chai, bạn uống nó.
I led the way out.	Tôi dẫn đầu ra ngoài.
And it was a strange feeling.	Và đó là một cảm giác kỳ lạ.
Maybe even more, as their possible career is on the rise.	Thậm chí có thể nhiều hơn nữa, vì sự nghiệp có thể có của họ đang ở trên đà phát triển.
It just could be.	Nó chỉ có thể là.
Inside the ship, things were a little different.	Ở bên trong con tàu, mọi thứ đã có chút khác biệt.
This is the most interesting development.	Đây là một diễn biến thú vị nhất.
Just wanted to keep it simple for now.	Chỉ muốn giữ cho nó đơn giản cho bây giờ.
People die every day, every minute, every second.	Con người chết hàng ngày, hàng phút, hàng giây.
Five or six minutes should cook them.	Năm hoặc sáu phút nên nấu chúng.
My job has me on the road a lot.	Công việc của tôi có tôi trên đường rất nhiều.
It makes for a bigger cost.	Nó làm cho một chi phí lớn hơn.
He knows he wants to join us.	Anh ấy biết anh ấy muốn tham gia cùng chúng tôi.
Those are the other boys he wants to play with.	Đó là những cậu bé khác mà anh ấy muốn chơi.
These findings are consistent with the previous results discussed above.	Những phát hiện này phù hợp với các kết quả trước đó đã thảo luận ở trên.
I am not a leader.	Tôi không phải là nhà lãnh đạo.
They have to give you something.	Họ phải cung cấp cho bạn một cái gì đó.
The strong and the weak, standing side by side.	Kẻ mạnh và kẻ yếu, đứng ngay cạnh nhau.
Children younger than you.	Trẻ nhỏ hơn bạn.
The sky is bright again.	Trời lại sáng.
I don't want to see the details.	Tôi không muốn xem chi tiết.
Or later.	Hoặc sau đó.
They check your face.	Họ kiểm tra khuôn mặt của bạn.
But apparently it never left the ground.	Nhưng rõ ràng là nó không bao giờ rời khỏi mặt đất.
I think we can go pretty far this summer.	Tôi nghĩ chúng ta có thể tiến khá xa vào mùa hè này.
Yes, that sounds better.	Vâng, điều đó nghe hay hơn.
Enjoy the heat.	Tận hưởng sức nóng.
I chose to fight.	Tôi đã chọn chiến đấu.
No one was killed and no damage was reported.	Không ai thiệt mạng và không có thiệt hại nào được báo cáo.
I agreed not to bring that up.	Tôi đã đồng ý không đưa ra điều đó.
Here's what you can do about it.	Đây là những gì bạn có thể làm về nó.
Because someone needs it.	Vì ai đó cần.
Like walking, but faster.	Giống như đi bộ, nhưng nhanh hơn.
They are everywhere.	Họ ở khắp mọi nơi.
This man, her father, was like a father to me growing up.	Người đàn ông này, cha của cô ấy, giống như một người cha đối với tôi khi lớn lên.
It's never been that bad again.	Nó không bao giờ tồi tệ như vậy một lần nữa.
But no one moved to break away.	Nhưng không ai có động thái ly khai.
Ask your doctor about this.	Hãy hỏi bác sĩ của bạn về điều này.
And they are very friendly.	Và họ rất thân thiện.
I'm looking for something real.	Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó có thật.
So close, he was forced to slow down his search.	Gần đến nỗi, anh buộc phải làm chậm cuộc tìm kiếm của mình.
Bigger things in mind.	Những điều lớn hơn trong tâm trí.
There is only culture.	Chỉ có văn hóa mới có.
Contact with materials of varying magnitude.	Tiếp xúc với các vật liệu có độ lớn lớn khác nhau.
Until he.	Cho đến khi anh ấy.
She can do it.	Cô ấy có thể làm được.
Never used this.	Không bao giờ sử dụng cái này.
She must know.	Cô phải biết.
Major problems on a large scale.	Các vấn đề chính trên diện rộng.
I can't show him my hair.	Tôi không thể cho anh ấy xem tóc của tôi.
Just wait and see.	Cứ chờ xem.
We talked about how he would be paid.	Chúng tôi đã nói về cách anh ấy sẽ được trả tiền.
It took me longer than usual to finish my meal.	Tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành bữa ăn của mình.
I am sure of my reality.	Tôi chắc chắn về thực tế của tôi.
I remember a few funny stories about her.	Tôi nhớ một vài câu chuyện vui về cô ấy.
I looked at him as if from far, far away.	Tôi đã nhìn anh ấy như thể từ rất xa, rất xa.
A familiar person.	Một người quen thuộc.
Our study is also limited by the small number of patients.	Nghiên cứu của chúng tôi còn bị giới hạn bởi số lượng bệnh nhân nhỏ.
And then when you need it, it can really hold you back.	Và rồi khi bạn cần, nó thực sự có thể giữ chân bạn.
This is another source of joy for me.	Đây là một nguồn vui khác cho tôi.
Talk about their common interests, their children, the weather.	Nói về sở thích chung, con cái của họ, thời tiết.
He killed my mother.	Anh ta đã giết mẹ tôi.
Simply because he is poor.	Đơn giản vì anh ấy nghèo.
She has a feeling that you will come home today.	Cô ấy có cảm giác hôm nay bạn sẽ về đến nhà.
This is no longer the case.	Điều này không còn là trường hợp nữa.
He lifted one hand, he said.	Anh ta nhấc một tay lên, anh ta nói.
After a while he pushed his chair back and stood up.	Sau một lúc anh ta đẩy ghế ra sau và đứng dậy.
I'm not sure why, and certainly no food was hidden.	Tôi không chắc tại sao, và chắc chắn không có thức ăn nào bị giấu đi.
And then, of course, more waiting.	Và tất nhiên, sau đó, chờ đợi nhiều hơn.
We are living in a new day.	Chúng ta đang sống trong một ngày mới.
He has been transferred three times.	Anh ấy đã được chuyển giao công việc ba lần.
I promise you've never seen anything like it.	Tôi hứa bạn chưa bao giờ nhìn thấy điều tương tự như vậy.
I can't let them down now.	Tôi không thể để họ thất vọng bây giờ.
Now working on complicated seconds, but still going well.	Bây giờ đang làm việc trên giây phức tạp, nhưng vẫn diễn ra tốt.
She has never been shot before.	Cô ấy chưa bao giờ bị bắn trước đây.
But with that said, each website also has unique needs.	Nhưng với điều đó đã nói, mỗi trang web cũng có những nhu cầu riêng biệt.
The building is not open to the public.	Tòa nhà không mở cửa cho công chúng.
But your father is different.	Nhưng cha của bạn thì khác.
I see they brought you here.	Tôi thấy họ đã đưa bạn đến đây.
I thought he was only interested in the land.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy chỉ quan tâm đến đất đai.
I really look forward to seeing this.	Tôi thực sự mong đợi để xem điều này.
Not everyone needs to be your friend.	Không phải ai cũng cần trở thành bạn của bạn.
Now they have to follow the rules.	Bây giờ họ phải tuân theo các quy tắc.
Nothing, the element you work in it.	Không có gì, yếu tố bạn làm việc trong đó.
The number must be in the file.	Số phải có trong tệp.
In the long term.	Về lâu dài.
The other person of an old man.	Người khác của một ông già.
This is a bad idea in any case.	Đây là một ý tưởng tồi trong mọi trường hợp.
I want to spend more time with you.	Tôi muốn có nhiều thời gian hơn với bạn.
But of course she doesn't.	Nhưng tất nhiên là cô ấy không.
I do not have children.	Tôi không có con.
Lose your head, lose your mind.	Mất đầu, mất trí.
And now let's go home.	Và bây giờ chúng ta hãy về nhà.
It will move too fast.	Nó sẽ di chuyển quá nhanh.
This makes sense for several reasons.	Điều này có ý nghĩa vì nhiều lý do.
Women should not use this product.	Phụ nữ không nên dùng sản phẩm này.
I definitely recommend these for dry eyes.	Tôi chắc chắn đề nghị những thứ này cho đôi mắt khô.
Hours before practice.	Giờ trước khi thực hành.
It is just wonderful.	Nó chỉ là tuyệt vời.
And between them was the little girl.	Và giữa họ là cô gái nhỏ bé.
I called it one day and went home.	Tôi gọi nó một ngày và về nhà.
You want to influence change, then bring something to the table.	Bạn muốn ảnh hưởng đến sự thay đổi, sau đó mang một cái gì đó lên bàn.
That cannot be said about a lot of female video game characters.	Điều đó không thể được nói về rất nhiều nhân vật trò chơi điện tử nữ.
I don't want them.	Tôi không muốn họ.
Looks like we can't drive the truck home.	Có vẻ như chúng tôi không thể lái xe tải về nhà.
In my stomach.	Trong dạ dày của tôi.
The trip around is not expected to take long.	Chuyến đi vòng quanh dự kiến ​​sẽ không mất nhiều thời gian.
You will be responsible for your card.	Bạn sẽ chịu trách nhiệm về thẻ của mình.
It is possible that this marriage request has been made before.	Có thể là yêu cầu kết hôn này đã được tiến hành trước đó.
But we can overcome the pain and suffering of a few.	Nhưng chúng ta có thể khắc phục nỗi đau và sự đau khổ của một số ít.
My family was there.	Gia đình tôi đã ở đó.
The effect is the same.	Hiệu quả là như nhau.
But you should pour it on your beautiful neck tonight.	Nhưng bạn nên đổ nó lên chiếc cổ xinh đẹp của bạn tối nay.
She will leave me.	Cô ấy sẽ rời bỏ tôi.
So your car looks perfect.	Vì vậy, chiếc xe của bạn trông hoàn hảo.
It was an experiment.	Đó là một thử nghiệm.
Now they really have the freedom to spread and build.	Bây giờ họ thực sự có quyền tự do trải rộng và xây dựng.
We grew up in town.	Chúng tôi lớn lên trong thị trấn.
I think it was an excellent match.	Tôi nghĩ đó là một trận đấu xuất sắc.
Time frames are important in decision making.	Khung thời gian quan trọng trong việc ra quyết định.
He went to one of the windows and looked out.	Anh ta đi tới một trong những cửa sổ và nhìn ra ngoài.
I don't expect you.	Tôi không mong đợi bạn.
I want it to be about people.	Tôi muốn nó nói về con người.
She stepped outside.	Cô bước ra ngoài.
I can't sleep with him here anyway.	Dù sao tôi cũng không thể ngủ với anh ấy ở đây.
Students can mix colors on their papers.	Học sinh có thể trộn màu trên giấy tờ của mình.
I wish you hadn't come.	Tôi ước gì bạn đã không đến.
I keep getting a driver related error.	Tôi tiếp tục nhận được một lỗi liên quan đến trình điều khiển.
I just didn't expect much that it would be her.	Tôi chỉ không hy vọng nhiều rằng đó sẽ là cô ấy.
But they understand that reasoning about why it might be necessary.	Nhưng họ hiểu rằng lập luận về lý do tại sao nó có thể cần thiết.
Then they push back.	Sau đó, họ đẩy trở lại.
You are the problem.	Bạn là vấn đề.
Additional accredited research-based programs are also used.	Các chương trình dựa trên nghiên cứu được công nhận bổ sung cũng được sử dụng.
For the current case.	Đối với trường hợp hiện tại.
She didn't leave.	Cô ấy không rời đi.
The woman raised her hand and nodded slowly.	Người phụ nữ đưa tay lên và chậm rãi gật đầu.
He left the office.	Anh ta rời văn phòng.
I was born in it.	Tôi được sinh ra trong đó.
I am not an exception.	Tôi không phải là ngoại lệ.
We thank you for your support!.	Chúng tôi cảm ơn bạn đã ủng hộ !.
We thought he could give us a break.	Chúng tôi nghĩ anh ấy có thể cho chúng tôi nghỉ ngơi.
His knife won't cut.	Con dao của anh ấy sẽ không cắt được.
We will be back here often, please take a moment to describe it.	Chúng tôi sẽ trở lại đây thường xuyên, hãy dành một chút thời gian để mô tả nó.
So we tell them.	Vì vậy, chúng tôi nói với họ.
This works well, really, really well.	Điều này hoạt động tốt, thực sự, thực sự tốt.
Can't beat the price.	Không thể đánh bại giá cả.
That was the shock of it.	Đó là cú sốc của nó.
We have never lived so well or so long.	Chúng ta chưa bao giờ sống tốt hay lâu như vậy.
Don't let anyone stop you.	Đừng để bất cứ ai ngăn cản bạn.
If we were friends, we would help each other's dreams come true.	Nếu chúng ta là bạn, chúng ta sẽ giúp ước mơ của nhau thành hiện thực.
You can do it yourself.	Bạn có thể tự mình làm nó.
They couldn't help but do it.	Họ không thể không làm điều đó.
Their time will come.	Thời gian của họ sẽ đến.
The perfect garden of sleep.	Khu vườn hoàn hảo của giấc ngủ.
And they don't want to live together.	Và họ không muốn sống cùng nhau.
I will never see the full picture.	Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy bức tranh đầy đủ.
We will take a week.	Chúng ta sẽ mất một tuần.
It feels strange to wear clean clothes.	Cảm giác thật kỳ lạ khi mặc quần áo sạch.
What happened to me down there was extremely strange.	Những gì xảy ra với tôi dưới đó vô cùng kỳ lạ.
She has short brown hair and eyes of the same color.	Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt cùng màu.
It was something he knew all too well.	Đó là điều mà anh ấy biết quá rõ.
My father is my main role model.	Cha tôi là hình mẫu chính của tôi.
The race was very, very close until two things happened.	Cuộc đua đã rất, rất gần cho đến khi hai điều xảy ra.
He helped her the rest of the way.	Anh ấy đã giúp cô ấy trong quãng đường còn lại.
I mean it literally.	Ý tôi là nó theo nghĩa đen.
Nothing lives, nothing inside space, just space itself.	Không có gì sống, không có gì bên trong không gian, chỉ là chính không gian.
It becomes difficult to say.	Nó trở nên khó nói.
It will be difficult for a while.	Nó sẽ khó khăn trong một thời gian.
You must know the other person before you can know yourself.	Bạn phải biết đối phương trước khi bạn có thể biết chính mình.
His eyes became bigger.	Đôi mắt của anh ấy trở nên to hơn.
The proof of the above statement is as follows.	Bằng chứng của tuyên bố trên là như sau.
That's pretty funny, because we realize he's actually right.	Điều đó khá buồn cười, bởi vì chúng tôi nhận ra rằng anh ấy thực sự đúng.
I just don't have it.	Tôi chỉ không có nó.
Demand, control and support.	Nhu cầu, kiểm soát và hỗ trợ.
I was able to function.	Tôi đã có thể hoạt động.
Who knows what's outside of it.	Ai biết được những gì bên ngoài nó.
He started gaining weight.	Anh ấy bắt đầu lên cân.
This community has to be so small that the word can get out.	Cộng đồng này phải nhỏ đến mức từ đó có thể lọt ra ngoài.
And solved.	Và được giải quyết.
Each line appears exactly as she wrote it.	Mỗi dòng xuất hiện chính xác như cô ấy đã viết nó.
I see nothing in the mail to indicate this is the case.	Tôi không thấy gì trong thư để chỉ ra trường hợp này.
It starts from scratch.	Nó bắt đầu từ đầu.
Brown was arrested and brought to trial.	Brown bị bắt và đưa ra xét xử.
Something to do.	Một cái gì đó để làm.
As luck would have it, they are.	Như may mắn sẽ có nó, họ đang có.
She was still sitting with her legs crossed.	Cô vẫn ngồi co chân.
Whatever happens here, he'll take the bill.	Dù có chuyện gì xảy ra ở đây, anh ấy sẽ nhận hóa đơn.
But the concept is the same.	Nhưng khái niệm là như nhau.
Perhaps this will turn out for the best.	Có lẽ điều này sẽ diễn ra tốt nhất.
The camera is close enough to see that now.	Máy ảnh đủ gần để thấy điều đó ngay bây giờ.
I pull out.	Tôi rút ra.
There are no lights on the truck.	Không có đèn trên xe tải.
It is easy to work and position.	Nó rất dễ dàng để làm việc và vị trí.
They make their own rules.	Họ đưa ra các quy tắc của riêng họ.
She is close to you now.	Cô ấy gần gũi với bạn bây giờ.
You don't have to stay in one mode forever.	Bạn không cần phải ở trong một chế độ mãi mãi.
One of the cars was stuck.	Một trong những chiếc xe bị kẹt.
It did not fail them.	Nó đã không làm họ thất bại.
A lovely day like this only makes me miss you more.	Một ngày đáng yêu như thế này chỉ khiến anh nhớ em nhiều hơn.
At least nothing.	Ít nhất là không có gì.
Wait until spring.	Chờ đến mùa xuân.
You have to bring the element of combat.	Các bạn phải mang yếu tố chiến đấu.
Be slow and careful tonight.	Hãy chậm rãi và cẩn thận tối nay.
That number sounds right.	Con số đó nghe có vẻ đúng.
He hit my car.	Anh ta tông vào xe của tôi.
It's not a terrible line.	Đó không phải là một dòng khủng khiếp.
He can hear music somewhere in the background.	Anh ấy có thể nghe thấy tiếng nhạc ở đâu đó trong nền.
Here it is the opposite.	Ở đây thì ngược lại.
It is a difficult task.	Đó là một nhiệm vụ khó khăn.
Let me see him.	Hãy để tôi xem anh ấy.
How long have you been doing that? 	Bạn làm việc đó bao lâu rồi?
she speaks.	cô ấy nói.
But it turned out that there was a small difficulty.	Nhưng hóa ra có một khó khăn nhỏ.
We have a few things to tell you.	Chúng tôi có một vài điều muốn nói với bạn.
All matches are won by the home team.	Tất cả các trận đấu đều do đội chủ nhà giành chiến thắng.
Furthermore, it's mid-morning.	Hơn nữa, bây giờ là giữa buổi sáng.
She used to come to me there.	Cô ấy đã từng đến với tôi ở đó.
When thoughts pop into your head, let them go.	Khi những suy nghĩ hiện ra trong đầu bạn, hãy cứ để chúng qua đi.
The two don't like each other.	Hai người không thích nhau.
There was a peace agreement but not anymore.	Đã có một thỏa thuận hòa bình nhưng không còn nữa.
We have plenty of space and it can make space if needed.	Chúng tôi có nhiều không gian và nó có thể tạo khoảng trống nếu cần.
Such memory is the product of a state of hard work.	Bộ nhớ như vậy là sản phẩm của trạng thái làm việc chăm chỉ.
He is a wonderful dog.	Anh ấy là một con chó tuyệt vời.
But there are plenty of command line options to play with.	Nhưng có rất nhiều tùy chọn dòng lệnh để chơi với.
You should take the job seriously.	Bạn nên thực hiện công việc một cách nghiêm túc.
This object is still moving around.	Vật này vẫn đang di chuyển xung quanh.
I am ready to act.	Tôi đã sẵn sàng hành động.
You are open to it and get a lot out of it.	Bạn cởi mở với nó và nhận được rất nhiều từ nó.
It gave him an edge so he took it.	Nó đã cho anh ta một lợi thế nên anh ta đã nắm lấy nó.
And this client found me.	Và khách hàng này đã tìm thấy tôi.
She is only three months old.	Cô ấy mới ba tháng tuổi.
Thanks for keeping it current.	Cảm ơn vì đã giữ cho nó hiện tại.
He thought about his mother and his father.	Anh nghĩ về mẹ anh và bố anh.
He's fine.	Anh ấy ổn.
Your concerns have been heard.	Mối quan tâm của bạn đã được lắng nghe.
There is not much difference between no.	Không có nhiều sự khác biệt giữa không.
Pull me aside after a meeting.	Kéo tôi sang một bên sau một cuộc họp.
Especially in humans.	Đặc biệt là trong người.
More useful than either.	Hữu ích hơn một trong hai.
Our bottom line is to win the game.	Điểm mấu chốt của chúng tôi là giành chiến thắng trong trò chơi.
Then she turned to me.	Sau đó, cô ấy quay sang tôi.
Nothing like it was present here.	Không có gì giống như vậy đã có mặt ở đây.
Fifteen people have started to pass, ten men, five women.	Mười lăm người đã bắt đầu vượt qua, mười nam, năm nữ.
I can keep up with the best of men, drinking.	Tôi có thể theo kịp những gì tốt nhất của đàn ông, uống rượu.
What she fears is that she will want to use it again.	Điều cô ấy sợ là cô ấy sẽ muốn sử dụng lại nó.
There's no harm in asking.	Không hại gì khi hỏi.
Try things that work and things that don't.	Hãy thử những thứ hiệu quả và những thứ khác không.
I asked the doctor.	Tôi hỏi bác sĩ.
Please don't lie to me.	Làm ơn đừng nói dối tôi.
For a racer, we train to a specific level.	Đối với một tay đua, chúng tôi đào tạo đến một cấp độ cụ thể.
But then we started to get it.	Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu có được nó.
Just to survive.	Chỉ để tồn tại.
At first, you may not know what your process is.	Lúc đầu, bạn có thể không biết quy trình của mình là gì.
If you don't sell it, it doesn't sell itself.	Nếu bạn không bán nó, nó không bán chính nó.
And work with the crowd.	Và làm việc theo đám đông.
And for that purpose, it is good.	Và với mục đích đó, nó là tốt.
In other words, your argument here is wrong.	Nói cách khác, lập luận của bạn ở đây là sai.
Wrap your arms behind your back and look straight ahead.	Vòng tay ra sau lưng và mắt nhìn thẳng về phía trước.
God is calling.	Chúa đang gọi.
Two others walked towards me.	Hai người khác tiến về phía tôi.
I don't see it like that.	Tôi không thấy nó như vậy.
Every page has action.	Mỗi trang đều có hành động.
Of course, the parents don't want a part of her.	Tất nhiên, cha mẹ không muốn một phần của cô ấy.
He looks very cute.	Anh ấy trông rất dễ thương.
My stepson tells me he feels empty.	Con trai riêng của tôi nói với tôi rằng nó cảm thấy trống rỗng.
I received a phone call.	Tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Something is definitely not right.	Có gì đó chắc chắn không đúng.
No support from the record company.	Không có sự hỗ trợ từ công ty thu âm.
He likes the article.	Anh ấy thích bài viết.
How this happened is beyond our understanding.	Làm thế nào điều này xảy ra là ngoài sự hiểu biết của chúng tôi.
The kids are moving hilariously.	Những đứa trẻ đang di chuyển vui nhộn.
Good people are going through very difficult times just because of one person.	Những người tốt đang trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn chỉ vì một người.
He's trying to kill us.	Anh ta đang cố giết chúng ta.
Day and night he will cry and cry.	Ngày và đêm anh sẽ khóc và khóc.
There can be only one conclusion.	Chỉ có thể có một kết luận.
There wasn't much room, but somehow we managed.	Không có nhiều chỗ, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã xoay sở được.
For these cases, the program is running pretty fast.	Đối với những trường hợp này, chương trình đang chạy khá nhanh.
It took a few weeks for him to get to the board of directors.	Phải mất vài tuần anh ta mới có thể lên được hội đồng quản trị.
Then a large guard had him.	Sau đó, một người bảo vệ lớn đã có anh ta.
Follow me.	Đi theo tôi.
That she will end up in the final part of the movie.	Rằng cô ấy sẽ kết thúc trong phần cuối cùng của bộ phim.
I guess she just wanted to keep practicing.	Tôi đoán cô ấy chỉ muốn tiếp tục luyện tập.
You can only see the tension radiating from his face.	Bạn chỉ có thể thấy sự căng thẳng toát lên từ gương mặt anh ấy.
He said he wouldn't but after a while he sold it too.	Anh ấy nói anh ấy sẽ không nhưng sau một thời gian, anh ấy cũng bán nó.
They tried things they had never done before.	Họ đã thử những điều họ chưa từng làm.
I saw his lips move.	Tôi thấy môi anh ấy mấp máy.
But it doesn't quite work.	Nhưng nó không hoàn toàn hoạt động.
They are more common in men than women.	Chúng thường gặp ở nam giới hơn nữ giới.
This attribute is not unique.	Thuộc tính này không phải là duy nhất.
It's not like you have a job interview.	Nó không giống như bạn có một cuộc phỏng vấn xin việc.
But the only person you can choose is yourself.	Nhưng người duy nhất bạn có thể chọn là chính mình.
This is due to the fact that it works fine.	Điều này là do thực tế là nó hoạt động tốt.
Funny thing, that.	Điều buồn cười, điều đó.
Probably a thirty year old man.	Có lẽ là một người đàn ông ba mươi tuổi.
The point is not to show that others have failed.	Vấn đề là không thể hiện rằng những người khác đã thất bại.
Don't try and hand that responsibility to me.	Đừng cố gắng và giao trách nhiệm đó cho tôi.
See you tomorrow morning.	Hẹn gặp lại vào sáng mai.
Her voice lowered.	Giọng cô ấy trầm xuống.
You are not too busy.	Bạn không quá bận.
I would go with any kind of metal viewfinder.	Tôi sẽ đi với bất kỳ loại kính ngắm kim loại nào.
It was a man's voice.	Đó là giọng của một người đàn ông.
It's time to get creative and have winter projects.	Đó là thời gian để sáng tạo và có những dự án mùa đông.
That gives my post full circle.	Điều đó mang lại vòng tròn đầy đủ cho bài đăng của tôi.
Stick with what makes you money, and that's it.	Hãy gắn bó với những gì có thể giúp bạn kiếm tiền, và thế là xong.
I ran away with myself.	Tôi đã chạy trốn với chính mình.
They just watched it in silence.	Họ chỉ nhìn nó trong im lặng.
But the result is pretty obvious.	Nhưng kết quả là khá rõ ràng.
Maybe it was nothing, but he didn't like it.	Có lẽ nó chẳng là gì, nhưng anh không thích nó.
This is fun to do	Điều này rất vui khi làm
He's just a great player.	Anh ấy chỉ là một cầu thủ tuyệt vời.
I think this strategy really helped me.	Tôi nghĩ rằng chiến lược này thực sự đã giúp tôi.
Their advice was not asked.	Lời khuyên của họ đã không được hỏi.
And if you shoot they will know that you are there.	Và nếu bạn bắn thì họ sẽ biết rằng bạn đang ở đó.
I never asked.	Tôi chưa bao giờ hỏi.
Basic strength training for resistance can take many different forms.	Việc rèn luyện sức mạnh cơ bản cho sức đề kháng có thể có nhiều hình thức khác nhau.
However, the doctor was not there to see it.	Tuy nhiên, bác sĩ đã không ở đó để xem nó.
Everything about it feels off.	Tất cả mọi thứ về nó cảm thấy tắt.
But not me.	Nhưng không phải tôi.
Your loved ones are key players in the recovery process.	Những người thân yêu của bạn là những người đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.
Everyone followed his gaze.	Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của anh.
Never met him.	Chưa bao giờ gặp anh ta.
He loves his son.	Anh ấy yêu con trai mình.
I can give you a business card, if you like.	Tôi có thể đưa cho bạn một danh thiếp, nếu bạn thích.
And if the tree is healthy, the fruit will be good.	Và nếu cây khỏe thì quả sẽ tốt.
It's usually not something you tell everyone.	Nó thường không phải là điều bạn nói với tất cả mọi người.
I understand the anxiety.	Tôi hiểu sự lo lắng.
Property is very nice.	Tài sản là rất tốt đẹp.
He's not sure how many.	Anh ta không chắc có bao nhiêu.
Time is up.	Đã hết thời gian rồi.
Bloodless.	Không có máu.
I need to find a way to score at least once.	Tôi cần phải tìm cách ghi bàn ít nhất một lần.
We think that's great.	Chúng tôi nghĩ, điều đó thật tuyệt.
Apparently, she was a bit educated.	Rõ ràng, cô ấy đã được học hành một chút.
I showed them the picture.	Tôi đã cho họ xem bức tranh.
If there is an activity, she wants to be doing it.	Nếu có một hoạt động, cô ấy muốn được thực hiện nó.
In her speech, she said that the world is like that.	Trong bài phát biểu của mình, cô ấy nói rằng thế giới là như vậy.
A bad song.	Một bài hát tệ.
I had a lot of bad things happening around me.	Tôi đã có rất nhiều điều không tốt xảy ra xung quanh tôi.
Oh, that guy.	Ồ, anh chàng đó.
That's not good business.	Đó không phải là công việc kinh doanh tốt.
I deal with a lot of white people every day.	Tôi đối phó với rất nhiều người da trắng mỗi ngày.
This is the end then.	Đây là kết thúc sau đó.
I look forward to your feedback!.	Tôi mong muốn được thông tin phản hồi của bạn!.
Everything was great.	Mọi thứ đã rất tuyệt vời.
Everyone seemed to be holding their breath.	Mọi người dường như đang nín thở.
One with confidence.	Một với sự tự tin.
Insurance covered most of the loss.	Bảo hiểm đã bảo hiểm phần lớn tổn thất.
So you go find it out.	Vì vậy, bạn đi tìm nó ra.
I was there when his dad was there.	Tôi đã ở đó khi bố anh ấy ở đó.
They just sit down and start reading from them.	Họ chỉ cần ngồi xuống và bắt đầu đọc từ chúng.
To hide it.	Để che giấu nó.
So he worked around that.	Vì vậy, anh ấy đã làm việc xung quanh đó.
I think this shows how far we have to go.	Tôi nghĩ điều này cho thấy chúng ta còn phải đi bao xa.
This is not news.	Đây không phải là tin tức.
It seems very close to her.	Nó dường như rất gần với cô ấy.
Go to the wild side.	Đi về phía hoang dã.
I want to help.	Tôi muốn giúp.
I am quite well off.	Tôi khá giả.
Even once inside, the house was silent.	Ngay cả khi đã vào trong, ngôi nhà im ắng.
Because of my pain in you and your pain in me.	Bởi vì nỗi đau của tôi trong bạn và của bạn trong tôi.
Hope it soon.	Hy vọng nó sớm.
He is very bright.	Anh ấy vô cùng sáng sủa.
Let's break this bank.	Hãy phá vỡ ngân hàng này.
When he was arranged by two men.	Khi anh ấy được sắp đặt bởi hai người đàn ông.
Three seven seconds is not a race, it's just a score.	Ba bảy giây không phải là một cuộc đua, nó chỉ là một điểm số.
And, that goes without saying about the game itself.	Và, đó là không cần nói về bản thân trò chơi.
I don't need to look at a picture.	Tôi không cần phải nhìn vào một bức tranh.
This time he simply stood and waited.	Lần này anh chỉ đơn giản là đứng và chờ đợi.
One can't even talk to those girls.	Một người thậm chí không thể nói chuyện với những cô gái đó.
If you love books, you will get lost here for hours.	Nếu bạn yêu sách, bạn sẽ bị lạc ở đây hàng giờ.
I was shocked for a minute.	Tôi đã bị sốc trong một phút.
Add mine to the list.	Thêm của tôi vào danh sách.
We can still stop it but we have to stop it now.	Chúng ta vẫn có thể ngăn chặn nó nhưng chúng ta phải dừng nó ngay bây giờ.
I wish that the man would take off on his own.	Tôi ước rằng người đàn ông sẽ tự mình cất cánh.
If they are in trouble, take care of them.	Nếu họ gặp khó khăn, hãy chăm sóc họ.
This site is as pure as your breast milk.	Trang web này tinh khiết như sữa mẹ của bạn.
Like this one.	Giống như cái này.
It's just right.	Nó vừa phải.
production or otherwise.	Sản xuất hoặc cách khác.
It also tastes better that way.	Nó cũng sẽ ngon hơn theo cách đó.
Need your advice on this matter.	Cần lời khuyên của bạn về vấn đề này.
I was worried for you.	Tôi đã lo lắng cho bạn.
Someone go to work.	Ai đó đi làm đi.
I just had a short story published.	Tôi vừa có một truyện ngắn được xuất bản.
That kind of night.	Đó là loại đêm.
Or you may not.	Hoặc bạn có thể không.
He leaned back against the arm of the chair with difficulty.	Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế một cách khó khăn.
They dropped the ball.	Họ đánh rơi quả bóng.
Things didn't go his way.	Mọi thứ đã không diễn ra theo cách của anh ấy.
Don't let it boil.	Đừng để nó sôi.
Looks like they need it.	Có vẻ như họ cần nó.
The length of such a term.	Độ dài của một thuật ngữ như vậy.
You will never record.	Bạn sẽ không bao giờ ghi lại.
But it no.	Nhưng nó không.
All functions have command line help.	Tất cả các chức năng đều có chức năng trợ giúp dòng lệnh.
Let the child fail.	Hãy để đứa trẻ thất bại.
However, they were four years too late.	Tuy nhiên, họ đã quá muộn bốn năm.
He never said much.	Anh ấy không bao giờ nói nhiều.
Maybe his mother.	Có thể là mẹ của anh ấy.
The dream simply confirms his position to them.	Giấc mơ chỉ đơn giản là xác nhận vị trí của anh ấy cho họ.
And even after she went on.	Và ngay cả sau khi cô ấy đã đi tiếp.
This is survival.	Đây là sinh tồn.
I talk to the fans.	Tôi nói chuyện với người hâm mộ.
At that moment, a new plan occurred to me.	Vào lúc đó, một kế hoạch mới xảy ra với tôi.
After the first year or two, more will be available.	Sau một hoặc hai năm đầu tiên, nhiều hơn nữa sẽ có sẵn.
I have never had a shared bank account.	Tôi chưa bao giờ có một tài khoản ngân hàng được chia sẻ.
Nothing appeared new or particularly effective.	Không có gì xuất hiện mới hoặc đặc biệt hiệu quả.
Do this again a few minutes later.	Làm lại điều này một vài phút sau đó.
Other than that.	Khác hơn thế.
Any list like this is stupid, but this is really, really stupid.	Bất kỳ danh sách nào như thế này đều là ngu ngốc, nhưng điều này thực sự, thực sự rất ngu ngốc.
Finally, she turned it off and back on.	Cuối cùng, cô ấy tắt nó đi và bật lại.
I hope you are having a good day.	Tôi hy vọng bạn đang có một ngày tốt lành.
I fixed my hair.	Tôi đã sửa lại mái tóc của mình.
I think everyone here will think the same.	Tôi nghĩ mọi người ở đây cũng sẽ nghĩ như vậy.
To a t.	Để một t.
Only this is not a movie.	Chỉ có điều đây không phải là một bộ phim.
It needs to have an emotional message.	Nó cần phải có một thông điệp cảm xúc.
They are still free to say and do whatever they want.	Họ vẫn tự do nói và làm bất cứ điều gì họ muốn.
I think you will.	Tôi nghĩ bạn sẽ như vậy.
Stars and shadows.	Sao và bóng tối.
Why should we worry about?.	Tại sao chúng ta phải lo lắng về ?.
Football in the fall.	Bóng đá vào mùa thu.
Things can go wrong.	Mọi thứ có thể diễn ra sai lầm.
It was a wonderful day.	Thật là một ngày tuyệt vời.
It is clear that he does not understand anything that he is talking about.	Rõ ràng là anh ta không hiểu bất cứ điều gì mà anh ta đang nói về.
He's so warm and tough.	Anh ấy thật ấm áp và rắn rỏi.
Pay or die.	Trả hoặc chết.
Take a look and see what you think.	Hãy xem và xem những gì bạn nghĩ.
She could barely breathe.	Cô ấy dường như gần như không thở được.
Out in the air.	Ngoài không khí.
That's what friends do.	Đó là những gì bạn bè làm.
But he persisted.	Nhưng anh ấy cứ cố nhịn.
Give me some credit.	Hãy cho tôi một số tín dụng.
Everyone give me more time.	Mọi người hãy cho tôi thêm thời gian.
The debate continued.	Cuộc tranh luận tiếp tục.
I eat well and try to exercise.	Tôi ăn uống đầy đủ và cố gắng tập thể dục.
Not now, not anytime.	Không phải bây giờ, không phải bất cứ lúc nào.
Your business is your own.	Doanh nghiệp của bạn là của riêng bạn.
You won't have to say anything.	Bạn sẽ không phải nói bất cứ điều gì.
He tells you how to be still.	Anh ấy nói với bạn làm thế nào để được tĩnh lặng.
This is our first time.	Đây là lần đầu tiên của chúng tôi.
Someone you trust.	Người mà bạn tin tưởng.
It's twenty minutes from here.	Đó là hai mươi phút từ đây.
We need every gift.	Chúng ta cần mọi món quà.
He must hate me.	Anh ấy phải ghét tôi.
In essence it was difficult.	Bản chất nó đã khó.
Without a doubt, both of these matches look better at home.	Không nghi ngờ gì nữa, cả hai trận đấu này đều có vẻ tốt hơn trên sân nhà.
I can't provide any sample code or anything else.	Tôi không thể cung cấp bất kỳ mã mẫu hoặc bất kỳ thứ gì khác.
Don't tell me your stories.	Đừng kể cho tôi những câu chuyện của bạn.
Maybe this is the past coming back to me.	Có lẽ đây là quá khứ quay trở lại với tôi.
It was pure hatred.	Đó hoàn toàn là một sự căm ghét.
I come back from the dead.	Tôi trở về từ cõi chết.
It should never have been released in the state it was in.	Nó không bao giờ nên được phát hành trong tình trạng như nó.
They can get to work.	Họ có thể bắt tay vào thực hiện.
However, I doubt that he can cause any real problems.	Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng anh ta có thể gây ra bất kỳ vấn đề thực sự nào.
Damn you.	Đồ chết tiệt.
Perhaps this is the result of my own experience and training.	Có lẽ đây là kết quả của quá trình trải nghiệm và rèn luyện của bản thân.
His phone is probably never silent.	Điện thoại của anh ấy có lẽ không bao giờ im lặng.
We are proud of it.	Chúng tôi tự hào về nó.
What a great computer.	Thật là một máy tính tuyệt vời.
So it's important to choose where you want to go carefully.	Vì vậy, điều quan trọng là phải chọn nơi bạn muốn đến một cách cẩn thận.
That is our point of view.	Đó là quan điểm của chúng tôi.
They are holding on to the economy and that was their role before.	Họ đang giữ vững nền kinh tế và đó là vai trò của họ trước đây.
He doesn't look too good either.	Anh ấy trông cũng không quá tốt.
We know who to thank for the win, though.	Mặc dù vậy, chúng tôi biết phải cảm ơn ai vì chiến thắng.
Each area has a series of steps involved.	Mỗi khu vực có một loạt các bước liên quan.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
The question is whether they feel forced or not.	Vấn đề là họ có cảm thấy mình bị ép buộc hay không.
But the reality is that they don't have to follow me here.	Nhưng thực tế là họ không cần phải theo tôi ở đây.
He said it on live radio.	Anh ấy đã nói điều đó trên đài phát thanh trực tiếp.
I stared at her.	Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
Growth over time and temperature is standard and recommended.	Phát triển theo thời gian và nhiệt độ là tiêu chuẩn và được khuyến nghị.
I want to call an adult to sort this out.	Tôi muốn gọi người lớn để giải quyết việc này.
Of course, he couldn't go anywhere.	Tất nhiên, anh ta không thể đi đâu cả.
We stayed for over a week and enjoyed every minute.	Chúng tôi ở lại hơn một tuần và tận hưởng từng phút.
They fit your vehicle easily and increase your safety.	Chúng phù hợp với xe của bạn một cách dễ dàng và tăng độ an toàn cho bạn.
She seemed surprised.	Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.
Design and direct research, and write articles.	Thiết kế và chỉ đạo nghiên cứu, và viết bài báo.
She went but one night.	Cô ấy đã đi nhưng một đêm.
Still too close for a dream to come true.	Vẫn còn quá gần với giấc mơ trở thành hiện thực.
He came too strong.	Anh ấy đã đến quá mạnh.
It's like they don't think anyone else can play football.	Nó giống như họ không nghĩ rằng bất cứ ai khác có thể chơi bóng đá.
The right leg is not connected to the lower leg.	Chân phải không được nối với cẳng chân.
And that's probably for good reason.	Và đó có lẽ là vì lý do chính đáng.
It doesn't speak to my soul.	Nó không nói với tâm hồn tôi.
There can be many different types of love.	Có thể có nhiều loại tình yêu khác nhau.
And stop dying.	Và ngừng chết.
We have to find him or he'll let go.	Chúng tôi phải tìm ra anh ta hoặc anh ta sẽ cho đi.
Almost anyone can get the noise, even the band.	Tiếng ồn gần như bất cứ ai nhận được, ngay cả ban nhạc.
There aren't any jobs for someone like her.	Không có bất kỳ công việc nào cho một người như cô ấy.
Even his wife doesn't understand that.	Ngay cả vợ anh cũng không hiểu điều đó.
Vote now for change.	Bỏ phiếu ngay bây giờ để thay đổi.
Can listen to music from another room.	Có thể nghe nhạc từ phòng khác.
Today she is no different.	Hôm nay cô ấy không khác.
He had waited too long to take her.	Anh đã đợi quá lâu để chiếm lấy cô.
Try to figure out the technical details on your own.	Cố gắng tự mình tìm hiểu các chi tiết kỹ thuật.
Their boys continued their game.	Các chàng trai của họ tiếp tục trò chơi của họ.
I love children.	Tôi yêu trẻ con.
Then if she says her name, she becomes me again.	Sau đó, nếu cô ấy nói tên của mình, cô ấy lại trở thành tôi.
So to find a classy ring is something special.	Vì vậy, để tìm một chiếc nhẫn đẳng cấp là một cái gì đó đặc biệt.
But they seem cold and empty.	Nhưng chúng có vẻ lạnh lùng và trống rỗng.
Learn how to capture and store good clinical images.	Học cách chụp và lưu trữ các hình ảnh lâm sàng tốt.
No costumes.	Không có trang phục.
I can't tell what I'm doing wrong.	Tôi không thể biết mình đang làm gì sai.
Then you will have to leave me.	Khi đó anh sẽ phải rời xa em.
The outside world has little idea how difficult that becomes.	Thế giới bên ngoài có rất ít ý tưởng rằng điều đó trở nên khó khăn như thế nào.
But for the crowd, it has to look the same.	Nhưng đối với đám đông, nó phải trông giống nhau.
So they're talking about it again.	Vì vậy, họ đang nói về nó một lần nữa.
She wanted to keep it separate from him.	Cô muốn giữ nó riêng biệt với anh ta.
They want to be heard.	Họ muốn được lắng nghe.
I don't want to hit you.	Tôi không muốn đánh bạn.
However, nothing was done.	Tuy nhiên, không có gì được thực hiện.
More like fields than things.	Giống các lĩnh vực hơn là các thứ.
Your decisions should be based on your financial circumstances and life stage.	Các quyết định của bạn nên dựa trên hoàn cảnh tài chính và giai đoạn cuộc sống của bạn.
I love having her close to me.	Tôi thích có cô ấy gần gũi với tôi.
So that was clearly a struggle for me.	Vì vậy, đó rõ ràng là một cuộc đấu tranh đối với tôi.
They worked really hard.	Họ đã làm việc thực sự chăm chỉ.
Everything is on par.	Mọi thứ đều đứng ngang hàng.
No one had ever heard of that.	Không ai từng nghe nói về điều đó.
This is about getting the man wet.	Đây là về việc làm ướt người đàn ông.
They feel cut off from their society.	Họ cảm thấy bị cắt đứt khỏi xã hội của họ.
But, it was clear that he couldn't control himself.	Nhưng, rõ ràng là anh ấy không thể kiểm soát được bản thân.
I was a three.	Tôi đã là một ba.
We have chosen to trust so that we receive.	Chúng tôi đã chọn để tin tưởng để chúng tôi nhận được.
When we met, everything was fine.	Khi chúng tôi gặp nhau, mọi thứ đều tốt.
It can still be important evidence.	Nó vẫn có thể là bằng chứng quan trọng.
They thought too much about my feelings to do that.	Họ đã nghĩ quá nhiều về cảm xúc của tôi để làm điều đó.
My mother died.	Mẹ tôi đã chết.
I know magic more than anything.	Tôi biết ma thuật hơn bất kỳ thứ gì.
My brother refused to try them.	Anh trai tôi từ chối thử chúng.
Well, the details are too complicated to go into.	Chà, các chi tiết quá phức tạp để đi sâu vào.
They will say anything.	Họ sẽ nói bất cứ điều gì.
A good loss is one plan.	Một mất mát tốt là một trong những kế hoạch.
I don't know who looked back.	Tôi không biết ai đã nhìn lại.
They have a list.	Họ có một danh sách.
It's broken and it's been broken for a long time.	Nó đã hỏng và nó đã bị hỏng từ rất lâu rồi.
I was hoping for better.	Tôi đã hy vọng tốt hơn.
They can't solve anything.	Họ không giải quyết được gì.
You will also go down in history.	Bạn cũng sẽ đi vào lịch sử.
That's just his nature.	Đó chỉ là bản chất của anh ấy.
Other times, it isn't.	Lần khác, nó không phải là.
Then smile.	Sau đó, hãy mỉm cười.
The sky was still dark.	Bầu trời vẫn nhá nhem tối.
And suddenly they grow up.	Và đột nhiên chúng lớn lên.
It's pale, but very pretty.	Thật nhạt, nhưng rất đẹp.
They are not particularly fast.	Chúng không đặc biệt nhanh.
Employee exposure and positivity are described as important.	Tiếp xúc với nhân viên và tích cực được mô tả là quan trọng.
The end is coming, and we can't stop it.	Cuối cùng đang đến, và chúng ta không thể ngăn cản nó.
But there are some exceptions.	Nhưng có một số ngoại lệ.
Failure is for those with goals.	Thất bại dành cho những người có mục tiêu.
It was early afternoon.	Đó là đầu giờ chiều.
That is a serious problem.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng.
But I feel it's time to play a new game.	Nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc phải chơi một trò chơi mới.
Just flowers as you picked.	Chỉ là những bông hoa như bạn đã hái.
His leg hurts.	Chân anh ấy đau.
A man in town.	Một người đàn ông về thị trấn.
He is a medical doctor.	Ông ấy là một bác sĩ y khoa.
All we can do is hope for the best.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là hy vọng những điều tốt đẹp nhất.
It's quite big.	Nó khá lớn.
There are two options for controlling this feature.	Có hai sự lựa chọn kiểm soát tính năng này.
In our eyes, they can't go wrong.	Trong mắt chúng tôi, họ không thể làm sai.
Both are usually easy to treat.	Cả hai thường dễ điều trị.
It is the study of the natural world.	Nó là nghiên cứu thế giới tự nhiên.
I really care about these things but if they get hurt, forget it.	Tôi thực sự quan tâm đến những điều này nhưng nếu họ bị tổn thương, hãy quên nó đi.
Each and every piece is unique.	Mỗi và mọi mảnh là duy nhất.
There, they found the man inside an apartment.	Ở đó, họ tìm thấy người đàn ông bên trong một căn hộ.
It's so different, nice and easy.	Nó rất khác biệt, tốt đẹp và dễ dàng.
I believe he will handle some things better than others.	Tôi tin rằng anh ấy sẽ giải quyết một số việc tốt hơn những thứ khác.
Interest products are mixed.	Các sản phẩm lãi suất là hỗn hợp.
Of course, he wants to.	Tất nhiên, anh ấy muốn.
It is the ability to stay calm in the storm.	Đó là khả năng bình tĩnh trong cơn bão.
No, they knew it would be less and less.	Không, họ biết nó sẽ ngày càng ít đi.
It's old and the building isn't pretty but the inside is great.	Nó cũ và tòa nhà không đẹp nhưng bên trong rất tuyệt.
However, there are important differences between having knowledge and understanding.	Tuy nhiên, có những khác biệt quan trọng giữa việc có kiến ​​thức và hiểu biết.
Now I feel at peace with it.	Bây giờ tôi cảm thấy bình yên với nó.
It knows it can.	Nó biết nó có thể.
Sometimes backup support is needed.	Đôi khi cần hỗ trợ dự phòng.
It's probably no surprise that he's caused trouble before.	Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đã gây ra rắc rối trước đây.
Second, its effect on speech is minimal.	Thứ hai, ảnh hưởng của nó đối với lời nói là tối thiểu.
I think everyone shakes better than me.	Tôi nghĩ mọi người lắc giỏi hơn tôi.
Most men can see significant improvement without surgery.	Hầu hết nam giới có thể thấy sự cải thiện đáng kể mà không cần phẫu thuật.
It's no different than a normal function call.	Nó không khác gì một lệnh gọi hàm bình thường.
Easy to go anywhere.	Dễ dàng đi lại mọi nơi.
I'm really bad at writing articles.	Tôi thực sự rất tệ trong việc viết tin bài.
There might be something to it.	Có thể có một cái gì đó với nó.
It's about learning to listen to your body.	Đó là việc học cách lắng nghe cơ thể của bạn.
It won't happen to him.	Nó sẽ không xảy ra với anh ta.
They will be here.	Họ sẽ ở đây.
I was so worried for you when we first moved here.	Tôi đã rất lo lắng cho bạn khi chúng tôi lần đầu tiên chuyển đến đây.
Both are great.	Cả hai đều tuyệt vời.
He will want to know.	Anh ấy sẽ muốn biết.
They seem like good reasons.	Chúng có vẻ như là những lý do chính đáng.
Take what you want.	Lấy những gì bạn muốn.
I am so lucky to have them in my life.	Tôi thật may mắn khi có được chúng trong đời.
Once again, the voice of reason spoke up and said to wait.	Một lần nữa, tiếng nói của lý trí lại vang lên và nói rằng hãy chờ đợi.
Surely they will be very happy.	Chắc chắn họ sẽ rất vui.
They have been together for many years.	Họ đã ở bên nhau trong nhiều năm.
And he's not dangerous.	Và anh ta không nguy hiểm.
We love the country and the sea.	Chúng tôi yêu đất nước và biển cả.
It is sometimes considered necessary to understand life.	Nó đôi khi được coi là cần thiết để hiểu cuộc sống.
It is a model that many people should follow.	Đó là một mô hình mà nhiều người nên làm theo.
Higher education is also changing.	Giáo dục đại học cũng thay đổi.
All it takes is a part-time job or nothing at all.	Tất cả những gì có đối với họ là làm việc bán thời gian hoặc không có gì cả.
Most women are independent now.	Hầu hết phụ nữ bây giờ đều độc lập.
Equipment will be provided.	Thiết bị sẽ được cung cấp.
Now still in my love.	Bây giờ vẫn còn trong tình yêu của tôi.
All crew members are dead.	Tất cả các thành viên phi hành đoàn đã chết.
Every project has potential.	Mọi dự án đều có tiềm năng.
Would love to help with this amazing project.	Rất muốn giúp đỡ với dự án tuyệt vời này.
I write continuously.	Tôi viết liên tục.
This change was introduced for a number of reasons.	Sự thay đổi này được đưa ra vì một số lý do.
They have been followed ever since.	Họ đã được theo dõi kể từ đó.
It completely broke my heart.	Nó làm trái tim tôi tan nát hoàn toàn.
This is not an open house.	Đây không phải là một ngôi nhà mở.
Your father is still a boy.	Cha của bạn vẫn còn là một cậu bé.
There, on the dark web, is a market.	Ở đó, trên web đen, là một thị trường.
I caught him.	Tôi đã bắt anh ta.
In a day or two, that will start.	Trong một hoặc hai ngày, điều đó sẽ bắt đầu.
It's very cold.	Trời rất lạnh.
A dog will not support me in old age.	Một con chó sẽ không hỗ trợ tôi trong tuổi già.
They tell you what's best.	Họ cho bạn biết những gì tốt nhất.
Obviously lies in and contains.	Rõ ràng là nằm trong và chứa.
It's like it was made just for me.	Nó giống như nó được tạo ra chỉ dành cho tôi.
I think the show was better.	Tôi nghĩ rằng các chương trình đã tốt hơn.
I asked him what day it was.	Tôi hỏi anh ấy hôm đó là ngày gì.
It's like they're toying with you.	Cứ như thể họ đang đùa giỡn với bạn.
It looks very old.	Nó trông rất cũ.
A good example is the running motor.	Một ví dụ điển hình là động cơ chạy.
Kind makes sense to me.	Loại có ý nghĩa đối với tôi.
I will use these guys in the future.	Tôi sẽ sử dụng những kẻ này trong tương lai.
That looks like a great net.	Đó trông giống như một mạng lưới tuyệt vời.
My aim is not to solve those practical challenges.	Mục đích của tôi không phải là giải quyết những thách thức thực tế đó.
A shell has been built.	Một lớp vỏ đã được chế tạo.
No title has been talked about more or played more.	Không có tiêu đề nào được nói đến nhiều hơn hoặc được chơi nhiều hơn.
But the music did not repeat.	Nhưng âm nhạc đã không lặp lại.
The group began to plan.	Cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch.
So he waited, remaining completely silent.	Vì vậy, anh ấy đã chờ đợi, giữ im lặng hoàn toàn.
If such a man exists, then please, come this way.	Nếu một người đàn ông như vậy tồn tại, thì làm ơn, hãy đến ngay lối này.
He wouldn't let me take pictures of them.	Anh ấy không cho tôi chụp ảnh họ.
After explaining the procedure, written consent was obtained.	Sau khi giải thích về thủ tục, đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản.
Just be honest.	Cứ thành thật đi.
Cover with fresh water and cook until almost tender.	Đậy nắp lại bằng nước ngọt và nấu cho đến khi gần mềm.
She doesn't have her own phone.	Cô không có điện thoại của riêng mình.
We found ourselves in a kitchen.	Chúng tôi thấy mình đang ở trong một nhà bếp.
His face was hot and wet with tears.	Mặt anh nóng bừng và ướt đẫm nước mắt.
I introduce myself.	Tôi tự giới thiệu.
You are such a great boy that he will never let you go.	Bạn là một cậu bé tuyệt vời mà anh ấy sẽ không bao giờ để bạn đi.
We went down to the garden.	Chúng tôi đi xuống vườn.
Hope you enjoy keeping right here.	Hy vọng bạn thích giữ ngay tại đây.
That, of course, is its appeal.	Đó, tất nhiên, là sự hấp dẫn của nó.
They are instantly great.	Họ là tuyệt vời ngay lập tức.
We can start over.	Chúng ta có thể bắt đầu lại.
No, that's not the worst.	Không, đó không phải là điều tồi tệ nhất.
No one was in the room.	Không có ai ở trong phòng.
But what do I know.	Nhưng tôi biết gì.
I have to go, though.	Tôi phải đi, mặc dù vậy.
Their familiar position is the first line of battle.	Vị trí quen thuộc của họ là chiến tuyến đầu tiên.
The police actually got there quickly.	Cảnh sát thực sự đã nhanh chóng đến đó.
Then you can decide if you like it or not.	Sau đó, bạn có thể quyết định xem bạn có thích hay không.
But it can be helpful to think of things in a different way.	Nhưng nó có thể hữu ích khi nghĩ mọi thứ theo một cách khác.
We do not have any employees.	Chúng tôi không có bất kỳ nhân viên nào.
Get the head out of it.	Lấy đầu ra khỏi nó.
I watched him for a while, but he didn't move.	Tôi đã quan sát anh ta một lúc, nhưng anh ta không di chuyển.
You have to let it go now.	Bạn phải để nó đi ngay bây giờ.
The number of calls is increasing as more people leave their homes.	Số lượng cuộc gọi ngày càng tăng khi nhiều người rời khỏi nhà của họ.
I had to cover some.	Tôi đã phải trang trải một số.
It's actually a very, very easy process.	Đó thực sự là một quá trình rất, rất dễ dàng.
There are many variables involved.	Có rất nhiều biến số liên quan.
I hope you understand my problem.	Tôi hy vọng bạn hiểu vấn đề của tôi.
The garden is his place of thought.	Khu vườn là nơi suy nghĩ của anh ấy.
A day and a half, two days to get there.	Một ngày rưỡi, hai ngày để đến đó.
Our work depends on support from members of the public like you.	Công việc của chúng tôi phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các thành viên của công chúng như bạn.
Perfect size for a family of four who need space.	Kích thước hoàn hảo cho một gia đình bốn người cần không gian.
I found myself having to keep quiet.	Tôi thấy mình phải giữ im lặng.
And gives you the ability to choose.	Và cho bạn khả năng lựa chọn.
He saw one the size of his head.	Anh ta nhìn thấy một cái có kích thước bằng đầu mình.
I started to hate that place.	Tôi bắt đầu ghét nơi đó.
I was very, very wrong.	Tôi đã rất, rất sai lầm.
Completed its goals.	Đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu của mình.
She is never short of money.	Cô ấy không bao giờ thiếu tiền.
In this case, the actual method is the same.	Trong trường hợp này, phương pháp thực tế là giống nhau.
And now if they send you anything, keep it.	Và bây giờ nếu họ gửi cho bạn bất cứ điều gì, hãy giữ nó.
This went on for many months.	Điều này đã diễn ra trong nhiều tháng.
Experiment with new activities that you may not have considered before.	Thử nghiệm các hoạt động mới mà bạn có thể chưa xem xét trước đây.
Me and my brown path.	Tôi và con đường nâu của tôi.
She is especially kind.	Cô ấy đặc biệt tốt bụng.
Looks like it will never go down.	Có vẻ như nó sẽ không bao giờ đi xuống.
She knew she had no choice but to leave him.	Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa anh.
What matters is your worth.	Điều quan trọng là giá trị của bạn.
I have to do important things.	Tôi phải làm những việc quan trọng.
Not with a name like that.	Không phải với một cái tên như thế.
Money and ideas are not the same thing.	Tiền và ý tưởng không giống nhau.
Two images are included for each experimental group.	Hai hình ảnh được bao gồm cho mỗi nhóm thí nghiệm.
There can often be no symptoms.	Thường có thể không có triệu chứng.
He followed her through the door.	Anh đi theo cô qua cửa.
I see no crime in what they did.	Tôi không thấy tội ác trong những gì họ đã làm.
But it was too late for her.	Nhưng đã quá muộn đối với cô ấy.
We are working on it and hope to have the issue fixed soon.	Chúng tôi đang nghiên cứu và hy vọng sẽ sớm khắc phục được sự cố.
No one really keeps the score.	Không ai thực sự giữ được điểm số.
I love your story.	Tôi yêu câu chuyện của bạn.
Be good, be honest, be honest.	Hãy tốt, hãy chân thật, hãy trung thực.
Their education is at a very low stage.	Học vấn của họ đang ở giai đoạn rất thấp.
Brings me so much joy.	Mang đến cho tôi thật nhiều niềm vui.
It is necessary for their survival to find some light.	Điều cần thiết cho sự sống còn của họ là tìm được chút ánh sáng.
Two are apparently dead and a third is on his way.	Hai người rõ ràng đã chết và một người thứ ba đang trên đường đi.
I will give my friend if you give me your.	Tôi sẽ cho bạn của tôi nếu bạn cho tôi của bạn.
Then she did.	Sau đó, cô ấy đã làm.
It's her world, not mine.	Đó là thế giới của cô ấy, không phải của tôi.
And by the way, that's not a bad choice.	Và nhân tiện, đó không phải là một lựa chọn tồi.
We follow its instructions.	Chúng tôi đi theo hướng dẫn của nó.
She doesn't want to just make money.	Cô ấy không muốn chỉ kiếm tiền.
And remember this, it was a woman, and it was repeated.	Và hãy nhớ điều này, đó là một phụ nữ, và nó đã được lặp lại.
We have been done.	Chúng tôi đã được thực hiện.
However, I don't like it.	Tuy nhiên, tôi không thích nó.
Learn to understand with it.	Học cách hiểu với nó.
My head was filled with questions.	Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi.
Others are called by your name.	Những người khác được gọi bằng tên của bạn.
We're fine, we're fine.	Chúng tôi ổn, chúng tôi ổn.
This place is really beautiful and even more beautiful than the pictures.	Nơi này thực sự đẹp và thậm chí còn đẹp hơn hình ảnh.
Even at that distance, he could still hear her words clearly.	Dù ở khoảng cách đó, anh vẫn nghe rõ lời cô nói.
From there, it will be easier to put them together.	Từ đó, việc ghép chúng lại với nhau sẽ dễ dàng hơn.
She seemed to be looking directly at me.	Cô ấy dường như đang nhìn thẳng vào tôi.
He won't go back to that.	Anh ấy sẽ không quay lại chuyện đó.
It's not because of a lack of effort on his part.	Nó không phải là vì thiếu nỗ lực từ phía anh ấy.
Several experimental observations suggest that this is a plausible mechanism.	Một số quan sát thực nghiệm cho thấy đây là một cơ chế hợp lý.
I do not have access to the service.	Tôi không có quyền truy cập vào dịch vụ.
My father has been here for over twenty years.	Cha tôi đã ở đây hơn hai mươi năm.
At that time, the family was quite large.	Hồi đó gia đình khá đông.
Otherwise, just stay out of sight.	Nếu không, chỉ cần tránh xa tầm nhìn.
I can take care of myself.	Tôi có thể tự lo cho mình.
If half of it is good, it will be worth the wait.	Nếu một nửa của nó tốt, nó sẽ đáng để chờ đợi.
At least around here, they don't exist.	Ít nhất là xung quanh đây, chúng không tồn tại.
We had it right in the room with my dad.	Chúng tôi đã có nó ngay trong phòng với bố tôi.
I see them two, three, four times a day.	Tôi nhìn thấy chúng hai, ba, bốn lần một ngày.
So play a scale.	Vì vậy, chơi một quy mô.
Oh, you're so quiet about everything.	Ồ, bạn quá im lặng về mọi thứ.
Turning eight years old.	Bước sang tuổi thứ tám.
You don't know him.	Bạn không biết anh ta.
They were never really meant to be.	Họ không bao giờ thực sự có ý nghĩa như vậy.
And other interested parties.	Và các bên quan tâm khác.
I will buy everything.	Tôi sẽ mua mọi thứ.
That's what they want to hear.	Đó là những gì họ muốn nghe.
And available to humans.	Và có sẵn cho con người.
At least not for me.	Ít nhất là không phải cho tôi.
However, they rarely get this far in the game.	Tuy nhiên, họ hiếm khi tiến xa đến mức này trong trò chơi.
Cold buildings.	Những tòa nhà lạnh lẽo.
I mean, everything.	Ý tôi là, tất cả mọi thứ.
All are learning points.	Tất cả đều là điểm học tập.
Plus she's a fun girl.	Thêm vào đó cô ấy là một cô gái vui vẻ.
He learned a lot during this time.	Anh ấy đã học được rất nhiều trong thời gian này.
That is not possible.	Điều đó không thể được.
But that is not possible.	Nhưng điều đó không thể được.
This one works, this one doesn't.	Cái này hoạt động, cái này không.
It will kill you.	Nó sẽ giết bạn.
Requests make requests.	Yêu cầu thực hiện yêu cầu.
Next week, the rule is two minutes.	Tuần tới, quy tắc là hai phút.
He never even asked to see my gun.	Anh ta thậm chí chưa bao giờ yêu cầu được xem súng của tôi.
I'm not sure anything fun.	Tôi không chắc bất cứ điều gì vui vẻ.
They never stop learning.	Họ không ngừng học hỏi.
She didn't win enough.	Cô ấy đã không thắng đủ.
It is like that.	Nó là như vậy đó.
At first, the atmosphere in her head was purely thought.	Lúc đầu, không khí trong đầu cô ấy hoàn toàn là suy nghĩ.
There is no reason to take sides.	Không có lý do để đứng về phía nào.
There are at least twenty of them.	Có ít nhất hai mươi trong số họ.
Then he disappeared from view.	Sau đó anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt.
I really like the way he plays.	Tôi thực sự thích cách chơi của anh ấy.
It doesn't feel special.	Nó không cảm thấy đặc biệt.
Here are some possible reasons.	Một số lý do có thể xảy ra sau đây.
A long week.	Một tuần dài.
Or this week.	Hoặc trong tuần này.
Because they want to move on to other things.	Bởi vì họ muốn chuyển sang những thứ khác.
Comment if you don't have those details.	Bình luận nếu bạn không có những chi tiết đó.
The answer is clearly a negative answer.	Câu trả lời rõ ràng là một câu trả lời tiêu cực.
Now it is no longer possible to die.	Bây giờ không còn có thể chết nữa.
He heard me talk about him a lot.	Anh ấy đã nghe tôi nói về anh ấy rất nhiều.
There is a tough job to be done.	Có một công việc khó khăn để được hoàn thành.
It may then stop working altogether.	Sau đó nó có thể ngừng hoạt động hoàn toàn.
But there's nothing we can do.	Nhưng chúng tôi không thể làm gì được.
That would be a worthwhile thing.	Đó sẽ là một điều đáng có.
By this there are usually three questions.	Bởi điều này thường có ba câu hỏi.
It seems to work fine as is the reporting.	Nó dường như hoạt động tốt như việc lập báo cáo.
He couldn't picture it as a crime scene.	Anh không thể hình dung nó là hiện trường vụ án.
They buy whatever they want.	Họ mua bất cứ thứ gì họ muốn.
He had no trouble keeping up.	Anh ấy không gặp khó khăn gì để theo kịp.
We control the plans.	Chúng tôi kiểm soát các kế hoạch.
I've had it for several years.	Tôi đã có nó trong vài năm.
I'm really scared of the time trouble here.	Tôi thực sự sợ rắc rối về thời gian ở đây.
I can have one of my girls look.	Tôi có thể có một trong những cô gái của tôi nhìn.
I mean, you were great.	Ý tôi là, bạn đã rất tuyệt.
It even feels weird being asked that question.	Nó thậm chí cảm thấy kỳ lạ khi được hỏi câu hỏi đó.
Lots and lots of very angry, very noisy people.	Rất nhiều và rất nhiều người rất tức giận, rất ồn ào.
I think the effects of exercise are nothing short of amazing.	Tôi nghĩ rằng tác dụng của việc tập thể dục không có gì đáng kinh ngạc.
She was full of hope.	Cô ấy đã tràn đầy hy vọng.
Take a walk, open your eyes and see what you've never seen before.	Hãy đi dạo, mở rộng tầm mắt và nhận ra những gì bạn chưa từng thấy.
Now we just want to complete a deal.	Bây giờ chúng tôi chỉ muốn hoàn thành một thỏa thuận.
Under the circumstances, this is appropriate.	Trong hoàn cảnh, điều này là phù hợp.
It is most needed,' she said.	Nó là cần thiết nhất, 'cô nói.
It was a great job.	Đó là một công việc tuyệt vời.
Reality has never created any problems for anyone.	Thực tế chưa bao giờ tạo ra bất kỳ vấn đề nào cho bất kỳ ai.
At least for tonight.	Ít nhất là cho đêm nay.
We do it together.	Chúng tôi làm điều đó cùng nhau.
However, it was a sweaty endeavor.	Tuy nhiên, đó là một nỗ lực tốn rất nhiều mồ hôi.
There are very few signs at the moment.	Hiện tại có rất ít dấu hiệu.
And deny the specific incident mentioned.	Và phủ nhận sự việc cụ thể được đề cập.
Everyone knows he's not.	Mọi người biết anh ấy không phải.
He's more of a man than a boy.	Anh ấy giống một người đàn ông hơn là một cậu bé.
Could be another dead end.	Có thể là một ngõ cụt khác.
There were police on the scene, but they did nothing.	Có cảnh sát ở hiện trường, nhưng họ không làm gì cả.
The next time, however, there was only one piece left.	Lần tiếp theo, tuy nhiên, chỉ còn một mảnh.
This has been and is happening.	Điều này đã và đang diễn ra.
There is a chance that a bitch will achieve that status.	Có khả năng một con chó cái sẽ đạt được trạng thái đó.
They will fall if we find them.	Chúng sẽ rơi nếu chúng tôi tìm thấy chúng.
I can't stress enough.	Tôi không thể đủ căng thẳng.
There is a lot of growth and a lot of opportunity.	Có rất nhiều sự phát triển và rất nhiều cơ hội.
Very dangerous.	Rất nguy hiểm.
They're putting it out there.	Họ đang đặt nó ra khỏi đó.
Naturally he wanted to stay with his biological mother.	Tự nhiên anh muốn ở với mẹ ruột của mình.
This has a few causes.	Cái này có một vài nguyên nhân.
It's been many months.	Đã nhiều tháng rồi.
Their country is lost.	Đất nước của họ đã mất.
However, the specific mechanism of these different effects remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế cụ thể của những tác động khác nhau này vẫn chưa rõ ràng.
But we'll soon find out, she's lying to her friend.	Nhưng chúng ta sẽ sớm biết, cô ấy đang nói dối bạn mình.
They are important and they should be.	Chúng rất quan trọng và chúng phải như vậy.
Studies were limited to humans.	Các nghiên cứu chỉ giới hạn ở người.
He is taking a break from his run.	Anh ấy đang tạm nghỉ sau cuộc chạy bộ của mình.
I hope you find what you need.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy những gì bạn cần.
She looks very tired.	Cô ấy trông rất mệt mỏi.
How history will look back at my actions.	Lịch sử sẽ nhìn lại hành động của tôi như thế nào.
I mean as a father and daughter usually is.	Ý tôi là với tư cách là một người cha và con gái thường như vậy.
We turned around and saw the snow falling in large chunks.	Chúng tôi quay lại thì thấy tuyết rơi từng mảng lớn.
I look at price and quality and balance the two.	Tôi nhìn vào giá cả và chất lượng và cân bằng hai yếu tố này.
You are a good person.	Cậu là một người tốt.
Nothing new, of course.	Tất nhiên là không có gì mới.
Mind you, he won't have any trucks moving these days.	Phiền bạn, anh ấy sẽ không có bất kỳ chiếc xe tải nào di chuyển trong những ngày này.
I check her phone often and she knows it.	Tôi kiểm tra điện thoại của cô ấy thường xuyên và cô ấy biết điều đó.
The injured were taken to the hospital.	Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.
This is us.	Đây là chúng tôi.
It is seven years old.	Nó được bảy tuổi.
For those who haven't, there's a pretty simple explanation.	Đối với những người chưa có, có một lời giải thích khá đơn giản.
The battle ended after the first wave of attacks.	Trận chiến kết thúc sau đợt tấn công đầu tiên.
So we even.	Vì vậy chúng tôi thậm chí.
According to the description, this looks the same.	Theo mô tả, điều này có vẻ giống nhau.
It was on the second day of summer.	Đó là vào ngày thứ hai của mùa hè.
Of any real or personal property.	Của bất kỳ tài sản thực hoặc tài sản cá nhân.
The defendant let them in and they entered the living room.	Bị cáo cho họ vào và họ bước vào phòng khách.
However, the government may claim, but they may never get paid.	Tuy nhiên, chính phủ có thể yêu cầu, nhưng họ có thể không bao giờ được trả tiền.
We never started it.	Chúng tôi chưa bao giờ bắt đầu nó.
We wanted to determine what kind of situation we encountered on the ground there.	Chúng tôi muốn xác định xem chúng tôi đã gặp phải tình huống gì trên mặt đất ở đó.
We spent more time there.	Chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn ở đó.
Humans have made choices in life, and sometimes, those choices kill you.	Con người đã có những lựa chọn trong cuộc sống, và đôi khi, những lựa chọn đó khiến bạn giết chết.
I heard it inside the staff.	Tôi nghe thấy nó bên trong các nhân viên.
But you, the people, are responsible.	Nhưng bạn, người dân, phải chịu trách nhiệm.
Some of them are low, close to the floor, and others are higher.	Một số trong số đó thấp, gần sàn và một số khác cao hơn.
Actions, not words, for me.	Hành động, không phải lời nói, đối với tôi.
Oh, and sister.	Oh, và em gái.
Small changes have been made over time with great results.	Những thay đổi nhỏ đã được thực hiện theo thời gian với kết quả tuyệt vời.
We knew that pretty early on.	Chúng tôi biết điều đó khá sớm.
It had been two days since he had heard from either of them.	Đã hai ngày nay anh ta không nghe thấy ai trong số họ nói chuyện.
In fact, we have proven more than that.	Trên thực tế, chúng tôi đã chứng minh nhiều hơn thế.
Anything else is asking for big trouble.	Bất cứ điều gì khác là yêu cầu rắc rối lớn.
Edit your source if you have control over it.	Sửa nguồn của bạn nếu bạn có quyền kiểm soát nó.
We are not far.	Chúng tôi không xa.
The task of the leaders will be to come to an agreement.	Nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo sẽ là tiến tới một thỏa thuận.
I'm sure you'll be great friends.	Tôi chắc rằng bạn sẽ là những người bạn tuyệt vời.
Words have different meanings to different people.	Từ có nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau.
He's not that kind of person.	Anh ấy không phải là loại người như vậy.
It looked as if someone had left their shoes on the edge.	Nó trông như thể ai đó đã để quên giày của họ trên mép.
So there is no reason at all.	Vì vậy, không có lý do gì cả.
We only talk once in a while.	Chúng tôi chỉ nói chuyện một lần trong một thời gian.
People just don't want to participate.	Mọi người chỉ không muốn tham gia.
He got up and walked over to her and she smiled at him.	Anh đứng dậy và đi đến chỗ cô và cô mỉm cười với anh.
Welcome back to check.	Chào mừng bạn trở lại kiểm tra.
Those men will have families back home.	Những người đàn ông đó sẽ có gia đình ở quê nhà.
And the benefits don't stop there.	Và lợi ích không dừng lại ở đó.
I am nobody.	Tôi không là ai cả.
And this is a written policy in many companies.	Và đây là chính sách bằng văn bản ở nhiều công ty.
Lower risk does not mean no risk.	Rủi ro thấp hơn không có nghĩa là không có rủi ro.
But her business isn't just about sex.	Nhưng công việc kinh doanh của cô ấy không chỉ có tình dục.
Freedom is hard to bear.	Tự do là điều khó có thể chịu đựng được.
Do not seem to think it is very serious.	Dường như không nghĩ rằng nó là rất nghiêm trọng.
It was two young men.	Đó là hai thanh niên.
Think of it.	Nghĩ kĩ thì.
She took it.	Cô ấy nhận lấy nó.
One has to look at the whole content of the work.	Người ta phải nhìn vào toàn bộ nội dung của công việc.
Too much heat.	Quá nhiều nhiệt.
Plus, it's funny to watch.	Thêm vào đó, thật buồn cười khi xem.
At least the two of you can have a little fun.	Ít nhất thì hai người có thể vui vẻ một chút.
Another thing, the phone number.	Một điều khác, số điện thoại.
Messages are sent both ways.	Thư được gửi theo cả hai cách.
But no body heat to share.	Nhưng không có nhiệt cơ thể để chia sẻ.
You turned me off.	Bạn đã tắt tôi.
Remove them and set them aside.	Loại bỏ chúng và đặt chúng sang một bên.
They are the first teeth to come in, your baby teeth.	Chúng là những chiếc răng đầu tiên mọc lên, răng sữa của bạn.
You didn't do that.	Bạn đã không làm điều đó.
It is dangerous in this way.	Theo cách này thì thật là nguy hiểm.
When you choose this, there are many services you can get there.	Khi bạn chọn điều này, có rất nhiều dịch vụ bạn có thể nhận được ở đó.
No one has the power to do anything.	Không ai có quyền lực để làm bất cứ điều gì.
Tonight if you can.	Tối nay nếu bạn có thể.
They come from potentially bad values.	Chúng đến từ những giá trị xấu tiềm ẩn.
We are not actually associated with the post.	Chúng tôi không thực sự liên quan đến bài đăng.
It is truly unbelievable.	Nó thực sự là không thể tin được.
And then he turned away.	Và rồi anh ta quay đi.
Even his last one.	Ngay cả cái cuối cùng của anh ấy.
We have to see how they are doing since the last book.	Chúng ta phải xem họ đang làm như thế nào kể từ cuốn sách cuối cùng.
Otherwise, that project may never happen.	Nếu không, dự án đó có thể không bao giờ xảy ra.
He doesn't leave the house.	Anh ấy không ra khỏi nhà.
There will be plenty of time, she told herself.	Sẽ có rất nhiều thời gian, cô tự nhủ.
Focus on hard medicine, not soft medicine.	Tập trung vào thuốc cứng chứ không phải thuốc mềm.
Two children went missing on the same day.	Hai đứa trẻ mất tích cùng ngày.
Good thing too.	Điều tốt quá.
I just do my music.	Tôi chỉ làm âm nhạc của tôi.
I would make him tell me, himself, if he were a man.	Tôi sẽ bắt anh ta nói với tôi, chính anh ta, nếu anh ta là đàn ông.
We were simply ready to leave.	Chúng tôi chỉ đơn giản là sẵn sàng rời đi.
At that time, it was old and limited data.	Lúc đó, đó là dữ liệu cũ và có giới hạn.
They have great kids.	Họ có những đứa trẻ tuyệt vời.
Hope this is useful.	Hi vọng điêu nay co ich.
Then he was angry at himself for doing so.	Sau đó, anh giận chính mình vì đã làm như vậy.
And you can too.	Và bạn cũng có thể.
Since it is important to this work, we include it here.	Vì nó quan trọng đối với công việc này, chúng tôi đưa nó vào đây.
The good news is that we can do something about heart disease.	Tin tốt là chúng ta có thể làm gì đó đối với bệnh tim.
We hope that this information will be useful to you.	Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.
Left, left a little bit.	Trái, trái một chút.
Someone will notice, when it turns out.	Ai đó sẽ nhận ra, khi nó quay ra.
Maybe they got lucky.	Có lẽ họ gặp may.
Like him.	Như anh ấy.
Oh, one more thing.	Ồ, một điều nữa.
Everyone wants to meet him.	Mọi người đều muốn gặp anh ấy.
And you can still end this.	Và bạn vẫn có thể kết thúc điều này.
If it's not the case, don't do it.	Nếu nó không phải là trường hợp, đừng làm điều đó.
There is a problem with your daughter.	Có một vấn đề với con gái của bạn.
They stood at the far end of the room, talking.	Họ đứng ở phía xa của căn phòng, nói chuyện.
Today, we received a report that the app is crashing.	Hôm nay, chúng tôi nhận được báo cáo rằng ứng dụng đang gặp sự cố.
The world is visible to us through our interactions with it.	Thế giới hiển thị cho chúng ta nhờ vào sự tương tác của chúng ta với nó.
It was an apologetic scene.	Đó là một cảnh xin lỗi.
Now say it's not sex.	Bây giờ nói rằng đó không phải là tình dục.
Hence our model is connected with the moving energy model.	Do đó mô hình của chúng tôi được kết nối với mô hình năng lượng chuyển động.
Success often depends on how you measure it.	Thành công thường phụ thuộc vào cách bạn đo lường nó.
The cut in the middle is the best part.	Đường cắt ở giữa là phần tốt nhất.
Another time.	Một thời điểm khác.
I think it's a dead body.	Tôi nghĩ đó là một xác chết.
And not real life.	Và không phải cuộc sống thực.
That's not the end of it with a long shot.	Đó không phải là kết thúc của nó bằng một cú sút xa.
He knew they wouldn't live long but he agreed.	Anh biết họ sẽ không sống được bao lâu nhưng anh bằng lòng.
I wish them luck, but nothing more.	Tôi chúc họ may mắn, nhưng không có gì hơn.
The school became very successful.	Ngôi trường trở nên rất thành công.
There's a lot to see, a lot of places to go.	Rất nhiều thứ đã thấy, còn rất nhiều nơi chưa đi.
The library has been closed.	Thư viện đã bị đóng cửa.
This cannot happen to them.	Điều này không thể xảy ra với họ.
But we could be wrong.	Nhưng chúng tôi có thể sai.
Go in peace.	Đi trong hòa bình.
They are still talking.	Họ vẫn đang nói chuyện.
She became annoyed.	Cô ấy trở nên khó chịu.
I don't think so now.	Tôi không nghĩ bây giờ cũng vậy.
It went for an hour.	Nó đã đi trong một giờ.
I heard some talk about him last week.	Tôi đã nghe một số cuộc nói chuyện về anh ấy vào tuần trước.
She was really angry.	Cô ấy thực sự rất tức giận.
He kept one for himself.	Anh ấy đã giữ một cái cho riêng mình.
The whole country has been talking about the tests for weeks.	Cả nước đã nói về các cuộc kiểm tra trong nhiều tuần.
And let's not forget the kids.	Và chúng ta đừng quên những đứa trẻ.
Please let us know if you experience this issue.	Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp sự cố này.
Or follow the logic.	Hoặc theo logic đi.
I absolutely hate whatever sound they're trying to push.	Tôi hoàn toàn ghét bất kỳ âm thanh nào họ đang cố gắng thúc đẩy.
I fell into the bank.	Tôi đã rơi vào ngân hàng.
That's how people write programs.	Đó là cách mọi người viết chương trình.
Our general opinion this year is the same as last year.	Nhận định chung của chúng tôi năm nay cũng giống như năm ngoái.
This can be extremely helpful.	Điều này có thể cực kỳ hữu ích.
Dark.	Bóng tối.
I'll avoid computers for a bit.	Tôi sẽ tránh máy tính một chút.
It was too late in any case.	Đã quá muộn trong mọi trường hợp.
Maybe it's this way.	Có lẽ đó là cách này.
Place a check mark next to the book you want to transfer.	Đặt dấu kiểm bên cạnh sách bạn muốn chuyển.
Find people you can trust and keep them close.	Tìm những người bạn có thể tin tưởng và giữ họ gần gũi.
Black love is a powerful force.	Tình yêu đen là một thế lực mạnh mẽ.
She had done this trip several times before.	Cô đã thực hiện chuyến đi này vài lần trước đây.
Was the last.	Là người cuối cùng.
It seemed to her that way, too.	Nó dường như cũng theo cách đó đối với cô ấy.
After tonight, everything will be different.	Sau đêm nay, mọi thứ sẽ khác.
It's time for me to go.	Đã đến lúc tôi phải đi.
That is none of your business.	Đó không phải là việc của bạn.
He put it on his desk.	Anh ấy đặt nó trên bàn làm việc của mình.
Analysis was performed in two independent experiments.	Phân tích được thực hiện trong hai thí nghiệm độc lập.
They spend hours playing together.	Họ dành hàng giờ để chơi cùng nhau.
By the time you buy a house, you already have a family.	Đến khi bạn mua nhà, chắc chắn bạn đã có gia đình.
And reasonably priced, too.	Và giá cả hợp lý, quá.
Two is when they want you to do something for them.	Hai là khi họ muốn bạn làm điều gì đó cho họ.
I hope it still works.	Tôi hy vọng nó vẫn hoạt động.
Terms and conditions apply to the products and offers in question.	Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các sản phẩm và ưu đãi được đề cập.
I don't agree with that.	Tôi không đồng ý với điều đó.
He wanted to keep fighting.	Anh muốn tiếp tục chiến đấu.
This case is simple.	Trường hợp này đơn giản.
There may be several others.	Có thể có một số người khác.
For her part, she didn't feel them.	Về phần mình, cô ấy không cảm nhận được chúng.
And there it is again.	Và nó lại ở đó.
He never raised his hand to me.	Anh ấy không bao giờ giơ tay lên với tôi.
I am the man in her life.	Tôi là người đàn ông trong cuộc đời cô ấy.
I don't really agree though.	Tôi không thực sự đồng ý mặc dù.
My father's little daughter.	Con gái nhỏ của cha tôi.
In the next ten days.	Trong mười ngày tới.
I hate conflict.	Tôi ghét xung đột.
But he doesn't eat himself.	Nhưng anh ta không ăn bản thân mình.
So it is set to fail.	Vì vậy, nó được thiết lập để thất bại.
Well, looks like she had bad luck with it.	Chà, hình như cô ấy đã gặp xui xẻo với nó.
But this seems to take a long time.	Nhưng điều này dường như mất nhiều thời gian.
I mean, this is how we do it.	Ý tôi là, đây là cách chúng tôi làm điều đó.
We need to do this.	Chúng ta cần phải làm điều này.
They don't look happy.	Trông họ không vui.
You wouldn't want to do that.	Bạn sẽ không muốn làm điều đó.
He heard the shot but didn't think it was near.	Anh ta nghe thấy tiếng bắn nhưng không nghĩ rằng nó ở gần.
To overcome this, you can use a class to group elements.	Để khắc phục điều này, bạn có thể sử dụng một lớp để nhóm các phần tử.
So we did this on our own terms.	Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện điều này theo các điều kiện của riêng mình.
Can't make orders over the phone!.	Không thể làm đơn đặt hàng qua điện thoại !.
The change we need is a leader from the front.	Sự thay đổi mà chúng tôi cần là một người dẫn dắt từ phía trước.
It is a process that takes place many times over.	Đó là một quá trình diễn ra rất nhiều lần.
He believed in us.	Anh ấy đã tin tưởng vào chúng tôi.
It will be a while before they do anything to the room.	Sẽ mất một thời gian trước khi họ làm bất cứ điều gì với căn phòng.
A representative experiment is shown.	Một thí nghiệm đại diện được hiển thị.
Her mother passed away when she was young.	Mẹ cô mất khi cô còn nhỏ.
If not, add a little more.	Nếu không, hãy thêm một chút nữa.
She was very close to him.	Cô ấy đã rất thân với anh ấy.
This step is left as an option.	Bước này được để lại như một tùy chọn.
It is dangerous.	Nó nguy hiểm.
When its right, its right.	Khi quyền của nó, quyền của nó.
Then this song started playing.	Sau đó, bài hát này bắt đầu phát.
I feel good for a moment.	Tôi cảm thấy tốt trong một khoảnh khắc.
Years so far.	Năm cho đến nay.
It's hard to know where to direct those emotions.	Thật khó để biết phải hướng những cảm xúc đó vào đâu.
How you respond to it is entirely up to you.	Bạn đáp ứng nó như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
Take, for example, their first power play.	Lấy ví dụ, lần chơi quyền lực đầu tiên của họ.
I asked again.	Tôi hỏi lại.
That is very, very high.	Đó là rất, rất cao.
We can break the enemy's forces, or we will die here.	Chúng ta có thể phá vỡ lực lượng của kẻ thù, hoặc chúng ta sẽ chết ở đây.
I don't want to think anymore.	Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa.
Felt put down, not good enough.	Nỉ đặt xuống, không đủ tốt.
One day she was fine, the next day she was gone.	Một ngày nọ, cô ấy ổn, hôm sau lại đi.
But let me tell you a great secret.	Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết một bí mật tuyệt vời.
We better stop at the market.	Tốt hơn chúng ta nên dừng lại ở chợ.
I then showed him the right ending.	Sau đó tôi đã chỉ cho anh ta kết thúc đúng đắn.
I have feelings for her.	Tôi có cảm tình với cô ấy.
But he worried about his vision.	Nhưng anh lo lắng về tầm nhìn của mình.
I love my mother.	Anh yêu mẹ anh.
But their mission doesn't end there.	Nhưng nhiệm vụ của họ không kết thúc ở đó.
Yours is great.	Của bạn là tuyệt vời.
We shouldn't be, but we are.	Chúng ta không nên như vậy, nhưng chúng ta đang có.
Then enter the region.	Sau đó nhập khu vực.
Sitting empty than the beginning of the year.	Đang ngồi trống hơn so với đầu năm.
But the thing is, they don't have names.	Nhưng có điều là họ không có tên.
To increase the frequency of their purchases, give them a reason to come back.	Để tăng tần suất mua hàng của họ, hãy cho họ lý do để quay lại.
However, the origin is important.	Tuy nhiên, nguồn gốc là quan trọng.
His eyes slowly fell to the coffee table.	Đôi mắt anh từ từ rơi xuống bàn cà phê.
That was ten years ago.	Đó là mười năm trước.
A locked door doesn't necessarily mean you're safe.	Cửa khóa không nhất thiết có nghĩa là bạn an toàn.
That's the only word for it.	Đó là từ duy nhất cho nó.
There were no symptoms of side effects during blocking.	Không có triệu chứng của tác dụng phụ trong quá trình chặn.
This is too much.	Thế này thật quá nhiều.
Let's do natural selection.	Hãy thực hiện chọn lọc tự nhiên.
It takes with one hand and gives with the other.	Nó cần bằng một tay và cho bằng tay kia.
With an effort.	Với một nỗ lực.
I will not be afraid to ask for help.	Tôi sẽ không sợ hãi khi yêu cầu sự giúp đỡ.
But we drink it.	Nhưng chúng tôi uống nó.
He's gone away, never coming back.	Anh ấy đã tránh xa, không quay lại nữa.
Please come now.	Làm ơn đến ngay.
It took a good time.	Nó đã mất một thời gian tốt.
No one believes him.	Không ai tin anh ta.
Last night was very cold.	Đêm qua rất lạnh.
But times are always changing.	Nhưng thời gian luôn thay đổi.
That was correct.	Điều đó đã đúng.
We have added an example of this tool.	Chúng tôi đã thêm một ví dụ về công cụ này.
Then this opportunity came.	Sau đó, cơ hội này đã đến.
And that.	Và điều đó.
Would make a good addition to any undergraduate program.	Sẽ bổ sung tốt cho bất kỳ chương trình đại học nào.
But it's the music of the future.	Nhưng đó là âm nhạc của tương lai.
The men and light moved below him.	Những người đàn ông và ánh sáng di chuyển bên dưới anh ta.
Through the use of shell companies.	Thông qua việc sử dụng các công ty vỏ.
I don't have blood, so I think I'm good.	Không có máu nên tưởng rằng mình tốt.
Very few people like both.	Rất ít người thích cả hai.
Nothing makes sense in that context.	Không có gì có ý nghĩa trong bối cảnh đó.
There is no sign of his work being a thing.	Không có dấu hiệu nào trong công việc của anh ấy là một điều.
Unless you're there and stuck in the rain.	Trừ khi bạn ở đó và mắc kẹt trong mưa.
This is the desired behavior.	Đây là hành vi mong muốn.
I was told it was extremely wild.	Tôi đã nói với nó là cực kỳ hoang dã.
Please phone or email for more information.	Vui lòng điện thoại hoặc email để biết thêm thông tin.
I turned it off.	Tôi tắt nó đi.
Of course, there are limitations.	Tất nhiên, có những hạn chế.
It is as beautiful as comfortable and powerful.	Nó đẹp như thoải mái và mạnh mẽ.
Women have been reported.	Phụ nữ đã được báo cáo.
So there's not just one drug.	Vì vậy, không chỉ có một loại thuốc.
We don't know how to live in the same house.	Chúng tôi không biết làm thế nào để ở chung nhà.
Her eyes darted to the front of the house as he continued.	Mắt cô nhìn về phía trước ngôi nhà khi anh tiếp tục.
Of course there are questions to ask.	Tất nhiên có những câu hỏi để hỏi.
I will not give my comment.	Tôi sẽ không đưa ra bình luận của tôi.
Women can never understand a man.	Phụ nữ không bao giờ có thể hiểu được một người đàn ông.
On the camp bed.	Trên giường trại.
Heads of state and government have repeated themselves.	Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã lặp lại chính mình.
Data is collected and analyzed.	Dữ liệu được thu thập và phân tích.
We don't know any of this.	Chúng tôi không biết bất kỳ điều gì trong số này.
In fact, you might find someone you can trust.	Trên thực tế, bạn có thể tìm thấy một người mà bạn có thể tin tưởng.
The reasons are not difficult to understand.	Những lý do không khó hiểu.
Either or both of us.	Một trong hai hoặc cả hai chúng tôi.
She approached me.	Cô ấy tiếp cận tôi.
She sent you, didn't she.	Cô ấy đã gửi cho bạn, phải không.
Life is not fair.	Cuộc sống không công bằng.
He is happy.	Anh vui vẻ hạnh phúc.
They are not of this world.	Họ không thuộc thế giới này.
He wants me to take a few days off.	Anh ấy muốn tôi nghỉ vài ngày.
She didn't take it well.	Cô ấy đã không nhận nó tốt.
Fathers give their children what mothers cannot.	Những người cha dành cho con cái những điều mà người mẹ không thể.
The end result is resistance to cell death programs.	Kết quả cuối cùng là khả năng chống lại các chương trình chết tế bào.
Each question should have a unique answer.	Mỗi câu hỏi nên có một câu trả lời duy nhất.
The season starts in two weeks.	Mùa giải bắt đầu sau hai tuần.
They just look at the problem in different ways.	Họ chỉ nhìn vấn đề theo những cách khác nhau.
Good lighting is essential.	Ánh sáng tốt là điều cần thiết.
Just go with what you know.	Chỉ cần đi với những gì bạn biết.
It won't work and can't work.	Nó sẽ không hoạt động và không thể hoạt động.
You can work with it.	Bạn có thể làm việc với nó.
That's why it hasn't been here long.	Đó là lý do tại sao nó đã không ở đây lâu.
Of course, their method is wrong.	Tất nhiên, phương pháp của họ là sai.
Find other deals.	Tìm giao dịch khác.
I'll come.	Tôi sẽ đến.
Got an idea?.	Có được ý tưởng?.
Here for me again.	Ở đây cho tôi một lần nữa.
It must be based on the number of programs.	Nó phải được dựa trên số lượng chương trình.
But the father did not give up.	Nhưng cha không bỏ cuộc.
We don't have to move.	Chúng tôi không cần phải di chuyển.
And physical bodies.	Và các cơ quan vật chất.
None of them had trouble sleeping.	Không ai trong số họ gặp khó khăn khi ngủ.
Text history ever written.	Lịch sử văn bản từng được viết.
There are many books available for free or very low cost.	Có rất nhiều sách có sẵn miễn phí hoặc chi phí rất thấp.
Damage or injury.	Thiệt hại hoặc thương tích.
Imagine the love you want.	Hãy tưởng tượng tình yêu mà bạn muốn.
In our last battle, she won.	Trong trận chiến cuối cùng của chúng tôi, cô ấy đã chiến thắng.
Do what you can to find out what's going on.	Hãy làm những gì bạn có thể để tìm hiểu những gì đang xảy ra.
And she was angry because he raised his voice.	Và cô ấy tức giận vì anh ấy đã lớn giọng.
However, the context is what matters.	Tuy nhiên, bối cảnh mới là vấn đề quan trọng.
Rules are there for a reason.	Quy tắc là có lý do.
Don't let someone else accidentally pick up your bag.	Đừng để người khác vô tình nhặt được túi của bạn.
His father is a doctor.	Cha của anh ấy là một bác sĩ.
It might not even be good.	Nó thậm chí có thể không tốt.
The sky turns white and yellow.	Bầu trời chuyển sang màu trắng và vàng.
Now everything works as expected.	Bây giờ mọi thứ hoạt động như mong đợi.
Much bigger than the one we are in now.	Lớn hơn nhiều so với cái mà chúng ta đang ở bây giờ.
The Word came to them by the river.	Lời đã đến với họ bên sông.
We don't live together.	Chúng tôi không sống cùng nhau.
Of course, I like women.	Tất nhiên, tôi thích phụ nữ.
So you will remember some of those events.	Vì vậy, bạn sẽ nhớ một số sự kiện đó.
We have to make the situation better.	Chúng ta phải làm cho tình hình tốt hơn.
This may be a necessary moment, but it is not enough.	Đây có thể là một khoảnh khắc cần thiết nhưng vẫn chưa đủ.
You look at those sets and see how much money has been spent.	Bạn nhìn vào những bộ đó và thấy số tiền đã được chi tiêu.
Wish they had done it the first time.	Ước gì họ đã làm điều đó lần đầu tiên.
But such cases are very rare.	Nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm.
You don't stop.	Bạn không dừng lại.
Then the wife died.	Sau đó, người vợ chết.
Now she doesn't understand a thing.	Bây giờ cô không hiểu một điều.
I just lay still.	Tôi chỉ nằm im.
He then burned their home.	Anh ta sau đó đã đốt nhà của họ.
Then we win.	Sau đó, chúng tôi giành chiến thắng.
He should just keep on getting better.	Anh ấy chỉ nên tiếp tục để trở nên tốt hơn.
I gave her this book.	Tôi đã tặng cô ấy cuốn sách này.
They themselves are part of the problem.	Chính họ là một phần của vấn đề.
Her mother will die.	Mẹ cô ấy sẽ chết.
She felt.	Cô ấy đã cảm thấy.
It is not spiritual.	Nó không phải là tinh thần.
However, it is not very clear.	Tuy nhiên, nó không rõ ràng lắm.
The water may be deeper than you think.	Nước có thể sâu hơn bạn nghĩ.
He is taking her classes.	Anh ấy đang theo học các lớp của cô ấy.
Also never actually played a video game.	Cũng chưa bao giờ thực sự chơi trò chơi điện tử.
We are comfortable and easy going.	Chúng tôi thoải mái và dễ dàng đi.
It seems that if you touch them by mistake, you will break them.	Có vẻ như nếu bạn chạm nhầm vào chúng, bạn sẽ làm vỡ chúng.
I just wanted to send her a note.	Tôi chỉ muốn gửi cho cô ấy một ghi chú.
Obviously he doesn't tell you everything.	Rõ ràng là anh ấy không nói với bạn tất cả mọi thứ.
Look, man, she can do it.	Nghe này, anh bạn, cô ấy có thể làm được.
All four crew members perished.	Cả bốn phi hành đoàn đều thiệt mạng.
This is due to other factors in the game.	Điều này là do các yếu tố khác trong cuộc chơi.
Write a story about what made you laugh and laugh.	Viết một câu chuyện về điều đã khiến bạn cười và cười.
That is definitely a challenge.	Đó chắc chắn là một thách thức.
This is a matter of size and focus.	Đây là vấn đề về kích thước và trọng tâm.
There's something still in store for him.	Có một cái gì đó vẫn còn trong cửa hàng cho anh ta.
They have made it clear the real enemy of our time.	Họ đã nói rõ kẻ thù thực sự của thời đại chúng ta.
Still no idea.	Vẫn không có ý tưởng.
This would be a really good defense.	Đây sẽ là một sự phòng thủ thực sự tốt.
But living is very different.	Nhưng khi sống thì rất khác.
God, the man is so beautiful.	Chúa ơi, người đàn ông thật đẹp.
However, we don't have to.	Tuy nhiên, chúng ta không cần phải làm vậy.
If we get to that house, we'll have a back up.	Nếu chúng tôi đến được ngôi nhà đó, chúng tôi sẽ có chỗ dựa.
I don't understand why he failed.	Không hiểu sao anh ấy lại trượt.
Already a general strategy.	Đã là chiến lược chung.
Only this one.	Chỉ có cái này.
He opened his eyes again.	Anh lại mở mắt.
Exactly.	Một cách chính xác.
It couldn't be more obvious that you're trying too hard.	Không thể rõ ràng hơn rằng bạn đang cố gắng quá nhiều.
This looks positive.	Điều này có vẻ tích cực.
No time to wonder about it.	Không có thời gian để thắc mắc về nó.
It requires too much time for their busy lives.	Nó đòi hỏi quá nhiều thời gian dành cho cuộc sống bận rộn của họ.
He didn't say anything.	Anh ấy không nói gì cả.
But he refused to leave.	Nhưng anh ta không chịu rời đi.
This unique offer won't last long.	Ưu đãi duy nhất này sẽ không tồn tại lâu.
Many believe it can never be achieved.	Nhiều người tin rằng nó không bao giờ có thể đạt được.
You hated other people.	Bạn đã ghét người khác.
Start of my choice for afternoon activity.	Bắt đầu sự lựa chọn của tôi cho hoạt động buổi chiều.
Therefore, the functionality in the member is lost.	Do đó, chức năng trong thành viên bị mất.
Juicy.	Có nhiều nước.
I was very scared and tired.	Tôi đã rất sợ hãi và mệt mỏi.
It was not a good night for me.	Đó không phải là một đêm vui vẻ đối với tôi.
I just want to catch it if going today.	Tôi chỉ muốn nắm bắt nó nếu đi ngày hôm nay.
I'm his friend so it's mine to give.	Tôi là bạn của anh ấy nên nó là của tôi để tặng.
Has not been changed in weeks.	Đã không được thay đổi trong nhiều tuần.
My kids need to learn how.	Những đứa trẻ của tôi cần phải học cách làm thế nào.
That is, it has not been sold yet.	Đó là, nó vẫn chưa được bán.
It was on the wall again that night.	Nó lại ở trên tường vào đêm đó.
I am looking for people of caliber, quality.	Tôi đang tìm kiếm những người có tầm cỡ, chất lượng.
Three years have indeed brought many sad changes.	Ba năm quả thực đã mang đến nhiều thay đổi đáng buồn.
I made it, and he's waiting for you.	Tôi đã làm được, và anh ấy đang đợi bạn.
However, I don't play video games.	Tuy nhiên, tôi không chơi trò chơi điện tử.
Try it and let me know.	Hãy thử và cho tôi biết.
So keep that in mind if you choose to provide an answer.	Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó nếu bạn chọn cung cấp câu trả lời.
We do not doubt that is true.	Chúng tôi không nghi ngờ điều đó là sự thật.
We will update this section as they do.	Chúng tôi sẽ cập nhật phần này khi họ thực hiện.
I don't know what my human nature is.	Tôi không biết bản chất con người mình là gì.
They pass it from mouth to mouth.	Họ truyền nó từ miệng sang miệng.
I like him a little more.	Tôi thích anh ấy nhiều hơn một chút.
School hours are over, he just wants to go home.	Giờ học đã kết thúc, anh ấy chỉ muốn về nhà.
Not nearly as bad as the rest of the market.	Gần như không tệ như phần còn lại của thị trường.
It helped me not to take it for granted.	Nó đã giúp tôi không coi đó là điều hiển nhiên.
But there's really no right or wrong.	Nhưng thực sự không có đúng hay sai.
However, be prepared for long trips.	Tuy nhiên, hãy chuẩn bị cho những chuyến du lịch dài ngày.
Nothing in the window.	Không có gì trong cửa sổ.
Same problem when you remove data from list.	Cũng có vấn đề tương tự khi bạn xóa dữ liệu khỏi danh sách.
This is especially the case for female soccer players.	Điều này đặc biệt xảy ra đối với các cầu thủ bóng đá nữ.
It looks great.	Nó trông thật tuyệt.
It is in our basic law.	Nó nằm trong luật cơ bản của chúng tôi.
We hope to have it completed soon.	Chúng tôi hy vọng sẽ sớm hoàn thành.
We know the government has a duty to care about the poor.	Chúng tôi biết chính phủ có nhiệm vụ quan tâm đến người nghèo.
Helped with the model.	Đã giúp với hình người mẫu.
More than that.	Nhiều hơn thế.
I am aware.	Tôi nhận thức được.
Of course, doubt will be my challenge.	Tất nhiên, sự nghi ngờ sẽ là thách thức của tôi.
She just followed me home.	Cô ấy vừa theo tôi về nhà.
I have a feeling that this is not what we want.	Tôi có cảm giác rằng đây không phải là điều chúng tôi mong muốn.
I think they looked down on us for taking their people.	Tôi nghĩ họ đã coi thường chúng tôi vì đã lấy người của họ.
Therefore, we assume that the infectious force is.	Do đó, chúng tôi coi rằng lực lây nhiễm là.
Have your web application.	Có ứng dụng web của bạn.
All rules are created and come from the mind.	Mọi quy tắc đều được tạo ra và xuất phát từ tâm trí.
And let others listen.	Và để những người khác lắng nghe.
I didn't go back.	Tôi đã không quay trở lại.
I know what it means.	Tôi biết nó có nghĩa gì.
There are other ways to get to the main road.	Có nhiều cách khác để ra đường chính.
It is a beautiful addition to any skin care routine.	Nó là một bổ sung tuyệt đẹp cho bất kỳ thói quen chăm sóc da nào.
It's not safe to talk like that.	Thật không an toàn khi nói chuyện như vậy.
Of course, nothing like that happened.	Tất nhiên, không có điều gì tương tự xảy ra cả.
So what you can change is your own speed with the bar.	Vì vậy, những gì bạn có thể thay đổi là tốc độ của riêng bạn với thanh.
You have the answer to everything.	Bạn có câu trả lời cho mọi thứ.
I don't go.	Tôi không đi.
It doesn't seem fair that you don't have your job.	Có vẻ không công bằng khi bạn không có công việc của mình.
All he has to go on is what he is feeling.	Tất cả những gì anh ấy phải tiếp tục là những gì anh ấy đang cảm thấy.
A doctor wrote it.	Một bác sĩ đã viết nó.
All they have to do is wait.	Tất cả những gì họ phải làm là chờ đợi.
Thousands of people are shot in this country every year.	Hàng ngàn người bị bắn ở đất nước này mỗi năm.
You used me.	Bạn đã sử dụng tôi.
Going down is easy.	Đi xuống dễ dàng.
Mark leaned forward so he could talk to me.	Mark nghiêng người về phía trước để anh ấy có thể nói chuyện với tôi.
We see that as a problem.	Chúng tôi thấy đó là một vấn đề.
She's worth ten times more than he is.	Cô ấy đáng giá gấp mười anh ấy.
You will enter it and not leave.	Bạn sẽ nhập nó và không rời đi.
It was the second and final marriage of both parties.	Đó là cuộc hôn nhân thứ hai và cũng là cuộc hôn nhân cuối cùng của cả hai bên.
They have gone as far as they will go.	Họ đã đi xa như họ sẽ đi.
I should have mentioned that before.	Tôi nên đã đề cập đến điều đó trước đây.
History has always kept an eye on us.	Lịch sử luôn để mắt đến chúng ta.
They can even be quite good at it.	Họ thậm chí có thể khá giỏi trong việc đó.
Watch her challenge video here.	Xem video thử thách của cô ấy tại đây.
Therefore, an extra room is left to another family.	Do đó, một phòng phụ được để lại cho một gia đình khác.
It is just not correct.	Nó chỉ là không đúng.
Then he won't have to continue to suffer.	Vậy thì anh ấy sẽ không phải tiếp tục đau khổ.
Some suggested she was the cause.	Một số cho rằng cô ấy là nguyên nhân.
Patients need to be at the center of our actions.	Bệnh nhân cần phải là trung tâm trong các hành động của chúng tôi.
He's quite big.	Anh ấy khá lớn.
They taught me how to be calm.	Họ đã dạy tôi cách bình tĩnh.
However, there is no need to be detailed.	Tuy nhiên, không cần phải chi tiết.
Since it returns on the fly, it can never get the input.	Vì nó trả về nhanh chóng, nó không bao giờ có thể nhận được đầu vào.
This is the definition of bad.	Đây là định nghĩa của xấu.
He had a big problem.	Anh ấy đã có một vấn đề lớn.
The university is not too far from the street.	Trường đại học không quá xa đường phố.
The whole town has arrived.	Cả thị trấn đã đến.
After that, the match became very tense.	Sau đó, trận đấu trở nên rất căng thẳng.
Some of them are very, very heavy things.	Một số trong số đó là những thứ rất, rất nặng.
This is a.	Đây là một.
Not a bad idea for a movie.	Một ý tưởng không tồi cho một bộ phim.
But of course he was well known to me.	Nhưng tất nhiên anh ấy đã được tôi biết đến nhiều.
We can only produce our daily news hours with your support.	Chúng tôi chỉ có thể sản xuất giờ tin tức hàng ngày của chúng tôi với sự hỗ trợ của bạn.
Until a few weeks later.	Cho đến vài tuần sau.
Pretty good !.	Khá tốt !.
She did most of the work after that point.	Cô ấy đã làm phần lớn công việc sau thời điểm đó.
She said number one, go to the website first.	Cô ấy nói số một, trước tiên hãy vào trang web.
Only she didn't know if she could get over it.	Chỉ có điều cô không biết mình có thể vượt qua nó hay không.
It's like a regular TV show.	Nó giống như một chương trình truyền hình thông thường.
It's five o'clock.	Đã năm giờ chiều.
I can't imagine what would happen if people knew.	Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết.
There's definitely something in the neck.	Chắc chắn có gì đó ở cổ.
I looked up at my brother.	Tôi nhìn lên anh trai mình.
Here is the full bug report.	Đây là báo cáo lỗi đầy đủ.
It's a knife.	Đó là một con dao.
I didn't understand at first.	Tôi không hiểu lúc đầu.
But she never thought of me that way.	Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ về tôi như vậy.
It's not what you want but what you get.	Đó không phải là những gì bạn muốn mà là những gì bạn nhận được.
The evidence for this is not strong.	Bằng chứng cho điều này không phải là mạnh mẽ.
A possible explanation of this behavior could be as follows.	Cách giải thích khả thi về hành vi này có thể là như sau.
Helped to interpret the results.	Đã giúp giải thích kết quả.
Let her talk to him if she wants to.	Hãy để cô ấy nói chuyện với anh ấy nếu cô ấy muốn.
They will let you know this is your responsibility as a mother.	Họ sẽ cho bạn biết đây là trách nhiệm của bạn với tư cách là một người mẹ.
However, it continues, because we continue to support it.	Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục, bởi vì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ nó.
I saw what he wanted.	Tôi đã thấy những gì anh ấy muốn.
I helped my mother in the house.	Tôi đã giúp mẹ trong nhà.
The method is described as follows.	Phương pháp được mô tả như sau.
It feels too complicated and huge for me.	Nó cảm thấy quá phức tạp và rất lớn đối với tôi.
She wouldn't tell me where she was.	Cô ấy sẽ không nói cho tôi biết cô ấy đã ở đâu.
She has a power within her.	Cô ấy có một sức mạnh trong mình.
We can never pay it.	Chúng tôi không bao giờ có thể trả nó.
Maybe that will turn the judge's back.	Có lẽ điều đó sẽ khiến thẩm phán quay lưng lại.
Look over the edge.	Nhìn qua mép.
He was not injured.	Anh ấy không bị thương.
These are definitely statement pieces.	Đây chắc chắn là những phần tuyên bố.
I love your website.	Tôi yêu trang web của bạn.
Tell me what is true and what is not.	Hãy nói cho tôi biết điều gì là sự thật, điều gì không.
But if your family needs benefits, consider making some changes.	Nhưng nếu gia đình bạn cần những lợi ích, thì hãy xem xét thực hiện một số thay đổi.
I don't mind telling you that story.	Tôi không ngại kể cho bạn nghe câu chuyện đó.
He couldn't think of anything else.	Anh ấy không thể nghĩ gì khác.
These are important things to understand.	Đây là những điều quan trọng cần hiểu.
One in four or five stores was closed and dark.	Một trong bốn hoặc năm cửa hàng đã đóng cửa và tối tăm.
We are made for human contact and attention.	Chúng tôi được tạo ra để con người tiếp xúc và chú ý.
It doesn't take much to be happy.	Không cần nhiều để hạnh phúc.
And they didn't.	Và họ đã không.
I believe her.	Tôi tin cô ấy.
You do not have very long.	Bạn không có rất lâu.
I work here, remember? 	Tôi làm việc ở đây, nhớ không?
' my dad used to say.	' bố tôi từng nói.
I want to beautify my wife.	Tôi muốn làm đẹp cho vợ tôi.
He stopped that fight too quickly.	Anh ấy đã dừng cuộc chiến đó quá nhanh.
I am testing the application in my office.	Tôi đang thử nghiệm ứng dụng trong văn phòng của mình.
I have chosen the family in which you will work.	Tôi đã chọn gia đình mà bạn sẽ làm việc.
These problems are created by a number of different factors.	Những vấn đề này được tạo ra bởi một số yếu tố khác nhau.
Can you help me.	Bạn có thể giúp tôi.
Do anything.	Làm bất cứ điều gì.
So do feelings of fear and anxiety.	Cảm giác sợ hãi và lo lắng cũng vậy.
Then she waited for him to pick up his wife's phone.	Sau đó cô đợi anh bắt máy vợ.
Forget about his size.	Quên về kích thước của mình.
Group analyzes of results were performed using the same programmes.	Các phân tích nhóm về kết quả được thực hiện bằng các chương trình giống nhau.
Everything has to start in beauty.	Mọi thứ phải bắt đầu trong vẻ đẹp.
You can't see him, you can't.	Bạn không nhìn thấy anh ấy, bạn không thể.
Each cell will act as its own control.	Mỗi ô sẽ đóng vai trò điều khiển riêng.
This has to be number one.	Cái này phải là số một.
I told him many things in the letter.	Tôi đã nói với anh ấy nhiều điều trong bức thư.
What a strange comment.	Thật là một bình luận kỳ lạ.
But soon, his personal life began to change.	Nhưng ngay sau đó, cuộc sống cá nhân của anh bắt đầu thay đổi.
They said it was a way out.	Họ nói rằng đó là một lối thoát.
But nothing is more important to him than writing.	Nhưng không có gì quan trọng với anh ấy bằng việc viết lách.
The machine brought her in.	Máy đưa cô ấy vào.
The next day brought a welcome surprise.	Ngày hôm sau mang đến một sự ngạc nhiên đáng hoan nghênh.
Nothing in this article should be considered financial advice.	Không có gì trong bài viết này được coi là lời khuyên tài chính.
There doesn't seem to be an easier way to express that.	Dường như không có cách nào dễ dàng hơn để thể hiện điều đó.
We still have fifteen minutes before the jump.	Chúng tôi vẫn còn mười lăm phút trước khi nhảy.
Something that, over time, has the potential to become more.	Thứ gì đó, theo thời gian, có tiềm năng trở nên nhiều hơn.
My argument is that we can't.	Lập luận của tôi là chúng tôi không thể.
Now there is a question mark about that.	Bây giờ có một dấu hỏi về điều đó.
It's more complicated and interesting than that.	Nó phức tạp và thú vị hơn thế.
We were closer than brothers.	Chúng tôi đã gần gũi hơn anh em.
This is your chance to prove yourself.	Đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân.
The current cause of this is unknown.	Nguyên nhân hiện tại của điều này vẫn chưa được biết.
That is a completely different issue.	Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
He waited, but the phone didn't stop. 	Anh đợi, nhưng điện thoại vẫn không ngừng. 
the night of the crime.	đêm xảy ra tội ác.
We have to do our best to give it the check it needs.	Chúng tôi phải cố gắng hết sức để cung cấp cho nó một cuộc kiểm tra mà nó cần.
I only get cut about twice a year.	Tôi chỉ bị cắt khoảng hai lần mỗi năm.
She will have to clean up after you.	Cô ấy sẽ phải dọn dẹp sau khi bạn.
It could be the cover, it could be your copy.	Nó có thể là trang bìa, nó có thể là bản sao của bạn.
Well done but keep them coming.	Làm tốt nhưng hãy giữ họ đến.
Or some such thing.	Hoặc một số điều như vậy.
Tomorrow, but my office.	Ngày mai, nhưng văn phòng của tôi.
He spent months trying to find me.	Anh ấy đã mất hàng tháng trời để cố gắng tìm kiếm tôi.
Sometimes, that's still the case.	Đôi khi, đó vẫn là trường hợp.
Repeatedly but you can't help but go to church.	Lặp đi lặp lại nhưng bạn không thể không đến nhà thờ.
Because they are related, they are considered together.	Bởi vì chúng có liên quan, chúng được coi là cùng nhau.
The conversation didn't go any further than that, which relieved me.	Cuộc trò chuyện không đi sâu hơn thế, làm tôi nhẹ nhõm.
Late for the interview.	Đến muộn cuộc phỏng vấn.
On school days.	Vào những ngày học.
You are a very, very bad judge of character.	Bạn là một người đánh giá rất, rất tệ về tính cách.
This is my code.	Đây là mã của tôi.
You do what you will do well.	Bạn làm những gì bạn sẽ làm tốt.
I've done some searching around, no luck so far.	Tôi đã thực hiện một số tìm kiếm xung quanh, cho đến nay không có may mắn.
That's how men feel about life and about death.	Đó là những gì đàn ông cảm thấy về cuộc sống và về cái chết.
He let this happen.	Anh ấy đã để điều này xảy ra.
King wasted no time.	King không lãng phí thời gian.
I don't care about videos.	Tôi không quan tâm đến video.
If they come to your area, go.	Nếu họ đến khu vực của bạn, hãy đi.
Plane, fire, smoke.	Máy bay, lửa, khói.
Politics almost disappeared.	Chính trị gần như biến mất.
He served seven years.	Anh ta đã phục vụ bảy năm.
You don't need old ideas.	Bạn không cần những ý tưởng cũ.
I had two children.	Tôi đã có hai đứa con.
Short and sweet.	Ngắn và ngọt.
But who knows what's around the corner.	Nhưng ai biết được những gì xung quanh góc.
It will be a big problem.	Nó sẽ là một vấn đề lớn.
This element is essential.	Yếu tố này là cần thiết.
I will make sure you get your part.	Tôi sẽ đảm bảo rằng bạn nhận được phần của bạn.
But that will change.	Nhưng điều đó sẽ thay đổi.
This leads to the other.	Điều này dẫn đến điều kia.
Your baby may eat more or less.	Bé có thể ăn nhiều hơn hoặc ít hơn.
Let me just make two quick comments.	Hãy để tôi chỉ đưa ra hai nhận xét nhanh.
You can hear small details throughout the recording.	Bạn có thể nghe thấy những chi tiết nhỏ trong suốt bản ghi.
It was a relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm.
It's cat food.	Đó là thức ăn cho mèo.
That boy is a great football player.	Cậu bé đó là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời.
We chose to do this to get to know ourselves better.	Chúng tôi đã chọn làm điều này để hiểu rõ bản thân hơn.
Some men never learn this rule.	Một số đàn ông không bao giờ học quy tắc này.
They went on and on, five of them.	Họ tiếp tục và tiếp tục, năm người trong số họ.
He probably thinks it's something sisters should do.	Anh ấy có lẽ nghĩ rằng đó là một việc chị em nên làm.
He had to wait a few hours.	Anh ta phải đợi vài giờ.
That's exactly what she told me.	Đó chính xác là những gì cô ấy đã nói với tôi.
Must buy a food item.	Phải mua một mặt hàng thực phẩm.
They should know everything has consequences.	Họ nên biết mọi thứ có hậu quả.
They forgot their stuff.	Họ quên đồ đạc.
We will have our lights.	Chúng tôi sẽ có đèn của chúng tôi.
It was not an easy birth.	Đó không phải là một ca sinh dễ dàng.
There is a story behind that.	Có một câu chuyện đằng sau đó.
And, over time, an incredible library.	Và, theo thời gian, một thư viện đáng kinh ngạc.
She finally got a chance to be on a show.	Cuối cùng thì cô ấy cũng có cơ hội tham gia một chương trình.
If she drops even one plate, she will die.	Nếu cô ấy làm rơi dù chỉ một đĩa, cô ấy sẽ chết.
I'm walking on a fringe.	Tôi đang đi trên một rìa.
We will take care of them.	Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng.
Therefore, they can come back later and finish it.	Do đó, họ có thể quay lại sau và hoàn thành nó.
All she wanted was a chance to go to court against him.	Tất cả những gì cô muốn là có cơ hội ra tòa chống lại anh ta.
I believe in our marriage, you know.	Tôi tin vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, bạn biết đấy.
She was with me once.	Cô ấy đã ở bên tôi một lần.
Main outcome.	Kết cục chính.
And it's about them being comfortable.	Và đó là về việc họ cảm thấy thoải mái.
This is wrong.	Điều này là sai.
During the first week, we took the children to work.	Trong tuần đầu tiên, chúng tôi đưa các con đi làm.
A red car with two soldiers in it followed them.	Một chiếc ô tô màu đỏ với hai người lính trong đó đi theo họ.
It's sweet in a way.	Nó thật ngọt ngào theo một cách nào đó.
For the first time, this requires a majority vote.	Lần đầu tiên, điều này yêu cầu đa số phiếu.
He was not an angry spirit by nature.	Bản chất anh ta không phải là một linh hồn giận dữ.
I looked up at the window but no one was there.	Nhìn lên cửa sổ nhưng không thấy ai ở đó.
I could write a lot on that topic.	Tôi có thể viết rất nhiều về chủ đề đó.
This is the real thing, real love.	Đây là điều thực, tình yêu thực sự.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
That means it doesn't respect its own people.	Điều đó có nghĩa là nó không tôn trọng chính người dân của mình.
Then spring comes.	Rồi chính mùa xuân đến.
We did these.	Chúng tôi đã làm những thứ này.
We just don't go out and make the first move.	Chúng tôi chỉ không đi ra ngoài và thực hiện động thái đầu tiên.
We have to work until the job is done.	Chúng ta phải làm việc cho đến khi hoàn thành công việc.
The same goes for breakfast.	Điều này cũng tương tự với bữa sáng.
Just say it with confidence.	Chỉ cần nói điều đó với sự tự tin.
I do not report to you.	Tôi không báo cáo cho bạn.
Let it be like that.	Hãy để nó như vậy.
I will try it.	Tôi sẽ thử xem.
Then we both voted yes.	Sau đó cả hai chúng tôi đều bỏ phiếu đồng ý.
If you ask me.	Nếu bạn hỏi tôi.
She is still the love of my life.	Cô ấy vẫn là tình yêu của đời tôi.
We have a saved record from this book.	Chúng tôi có một hồ sơ đã được lưu từ cuốn sách này.
Just keep an eye on each other.	Chỉ để mắt đến nhau.
The song received mixed reviews.	Bài hát nhận được nhiều ý kiến ​​phê bình trái chiều.
It's like if you go to a bar and meet someone.	Nó giống như nếu bạn đi đến một quán bar và gặp một ai đó.
I look forward to seeing where the future takes them.	Tôi mong muốn được nhìn thấy tương lai sẽ đưa họ đến đâu.
He was made that way.	Anh ấy đã được thực hiện theo cách đó.
The first is politics.	Đầu tiên là chính trị.
A friend of mine saw it in action.	Một người bạn của tôi đã thấy nó hoạt động.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
She pressed something into his hand.	Cô ấn vào tay anh một thứ gì đó.
Use images to break up text and tell your story.	Sử dụng hình ảnh để chia nhỏ văn bản và kể câu chuyện của bạn.
However, light rain.	Tuy nhiên, cơn mưa nhẹ.
This will give them exactly what they want.	Điều này sẽ cung cấp cho họ chính xác những gì họ muốn.
He turned his head to look back.	Anh quay đầu nhìn lại.
I can add that he shook my hand.	Tôi có thể nói thêm rằng anh ấy đã bắt tay tôi.
He understands her.	Anh hiểu cô.
And there will be more.	Và sẽ có nhiều hơn nữa.
These are standard rates as they vary from company to company.	Đây là mức giá tiêu chuẩn vì chúng khác nhau giữa các công ty.
This is most likely not the case.	Điều này rất có thể không phải là trường hợp.
He is a quiet person.	Anh ấy là một người trầm tính.
It is a political point of view.	Đó là một quan điểm chính trị.
Part of the floor is wood.	Một phần của sàn là gỗ.
Work hard and you can achieve your dreams.	Làm việc chăm chỉ và bạn có thể đạt được ước mơ của mình.
He took another breath.	Anh hít một hơi nữa.
For this group, the law will have some limitations.	Đối với nhóm này, luật sẽ có một số giới hạn.
The search was limited to studies performed on humans.	Việc tìm kiếm chỉ giới hạn trong các nghiên cứu được thực hiện trên người.
It's a lovely city.	Đó là một thành phố đáng yêu.
We've had enough of this.	Chúng tôi đã có đủ điều này.
Then she heard the same noise again.	Sau đó cô lại nghe thấy tiếng ồn tương tự.
I sit.	Em ngồi đi.
Straight back.	Lưng thẳng.
Copy is checked.	Bản sao được kiểm tra.
The building was almost dark, still no one was up.	Tòa nhà gần như tối om, vẫn chưa có ai dậy.
They didn't even send me this press release.	Họ thậm chí còn không gửi thông cáo báo chí này cho tôi.
You cannot change your mind.	Bạn không thể thay đổi ý kiến.
That's more than in the previous four years combined.	Đó là nhiều hơn trong bốn năm trước đó cộng lại.
Everything that is happening is just with this talking mind.	Mọi thứ đang xảy ra chỉ là với tâm trí đang nói chuyện này.
As soon as she saw us, she turned away.	Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy đã quay đi.
They even tried to kill him, but failed.	Họ thậm chí đã cố gắng giết anh ta, nhưng không thành công.
Death is always near to those who have to live without hope.	Cái chết luôn cận kề với những người phải sống mà không có hy vọng.
He took himself as an example.	Anh ấy lấy chính mình làm ví dụ.
You don't know anything about them.	Anh không biết gì về chúng.
Eight studies compared three treatments.	Tám nghiên cứu so sánh ba phương pháp điều trị.
I was independent.	Tôi đã độc lập.
I gently declined and chose a cool-looking driver.	Tôi nhẹ nhàng từ chối và chọn ra một người lái xe có vẻ ngầu.
He has some hurt coming to him.	Anh ấy có một số tổn thương đến với anh ấy.
This makes me dangerous.	Điều này khiến tôi trở nên nguy hiểm.
Nothing out of the ordinary happened.	Không có gì khác thường đã xảy ra.
She was sure this was the door leading into the hall.	Cô chắc chắn đây là cửa dẫn vào đại sảnh.
Make it what you need to hear.	Hãy biến nó thành những điều bạn cần nghe.
A man then entered her bedroom and she looked at him.	Một người đàn ông sau đó bước vào phòng ngủ của cô và cô nhìn anh ta.
I was not successful.	Tôi không thành công.
She got fatter with the stories.	Cô mập lên trông thấy với những câu chuyện.
But to take control later, you'll need to take control now.	Nhưng để kiểm soát sau đó, bạn sẽ cần phải kiểm soát ngay bây giờ.
This is only given through practice and experience.	Điều này chỉ được đưa ra thông qua thực hành và kinh nghiệm.
I know what to do now.	Tôi biết phải làm gì bây giờ.
Because so far nothing makes sense.	Bởi vì cho đến nay không có gì có ý nghĩa.
And so can you.	Và bạn cũng có thể như vậy.
And they came close.	Và họ đã đến gần.
They hit him a few times, but he barely felt it.	Họ đánh anh ta vài lần, nhưng anh ta hầu như không cảm nhận được điều đó.
That's why but he's not sick or anything.	Đó là lý do tại sao nhưng anh ấy không bị bệnh hay gì cả.
The rule is more, however.	Quy tắc là nhiều hơn, tuy nhiên.
Check out their website here.	Kiểm tra trang web của họ ở đây.
He's about to get married.	Anh ấy sắp kết hôn.
Nothing can arise from him.	Không có gì có thể nảy sinh ở anh ta.
History will judge us.	Lịch sử sẽ phán xét chúng ta.
Stay strong, boy.	Cố lên cậu nhóc.
He is sick.	Anh ấy bị ốm.
So many falls.	Thật nhiều ngã.
However, he still felt guilty to himself.	Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy có lỗi với bản thân.
Fear, loss.	Sự sợ hãi, mất mát.
There is no reason to fight.	Không có lý do gì để chiến đấu.
He will become her bridge.	Anh sẽ trở thành cầu nối của cô.
We had to try them.	Chúng tôi đã phải thử chúng.
It's a long time to have something in the family.	Đó là một thời gian dài để có một cái gì đó trong gia đình.
I added the last line in the code shown above.	Tôi đã thêm dòng cuối cùng trong đoạn mã được hiển thị ở trên.
At the bottom right, you see the items to avoid.	Ở dưới cùng bên phải, bạn thấy các mục cần tránh.
The other person's physical presence may not even be required.	Sự hiện diện thực tế của người kia thậm chí có thể không được yêu cầu.
Then she finally said something.	Sau đó, cô ấy cuối cùng đã nói điều gì đó.
When you are in pain, you are in pain.	Khi bạn đau, bạn đang đau.
Well, she helps.	Chà, cô ấy giúp.
Mom went to work.	Mẹ đã đi làm.
His father is a very good football player.	Cha anh ấy là một cầu thủ bóng đá rất giỏi.
Cold weather.	Trời lạnh.
He brings a message.	Anh ấy mang đến một thông điệp.
Make it understand.	Làm cho nó hiểu.
It is not a quick program.	Nó không phải là một chương trình nhanh chóng.
Instead he focused on the task at hand.	Thay vào đó anh ấy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
No one else in the world speaks to me like this.	Không ai khác trên thế giới nói với tôi như thế này.
The larger the number, the stronger the relationship in both directions.	Con số càng lớn thì mối quan hệ theo hai hướng càng mạnh.
Go to show you.	Đi để cho bạn thấy.
The side effects are few and don't cause major problems.	Các tác dụng phụ rất ít và không gây ra vấn đề lớn.
On the screen looks like an apartment.	Trên màn hình trông giống như một căn hộ.
This group is just one of many that will be used.	Nhóm này chỉ là một trong nhiều nhóm sẽ được sử dụng.
It's not needed and it doesn't work.	Nó không cần thiết và nó không hoạt động.
I think he just got better over time.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ trở nên tốt hơn theo thời gian.
Furthermore, the results were not the same in the second analysis.	Hơn nữa, kết quả không giống nhau trong lần phân tích thứ hai.
In a year or ten, he will lose his job.	Trong một hoặc mười năm nữa, anh ta sẽ mất việc.
Appreciate your advice.	Đánh giá cao lời khuyên của bạn.
Not in the middle.	Không ở giữa.
You can visit me anytime.	Bạn có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào.
We have wishes.	Chúng tôi có mong muốn.
The developed methods fit well with the test data.	Các phương pháp được phát triển phù hợp tốt với dữ liệu thử nghiệm.
There was no judgment in his voice.	Không có phán xét trong giọng nói của mình.
If we emerge, we may have a chance.	Nếu chúng ta nổi lên, chúng ta có thể có cơ hội.
Let's take a closer look.	Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.
That should be the goal.	Đó phải là mục tiêu.
Indeed, this has been proven to be true.	Thật vậy, điều này đã được chứng minh là đúng.
That way, if something is added to the version, everything still works.	Bằng cách đó, nếu một cái gì đó được thêm vào phiên bản, mọi thứ vẫn hoạt động.
So the data from above will be the old value.	Vì vậy dữ liệu từ phía trên sẽ là giá trị cũ.
I'm talking with you.	Tôi nói chuyện với bạn.
Amount of time, effort and.	Lượng thời gian, công sức và.
The film is considered lost.	Phim coi như mất trắng.
Oil processing can be the difference between good and bad.	Quá trình xử lý dầu có thể là sự khác biệt giữa tốt và xấu.
You have to shop hard to find real quality.	Bạn phải khó mua sắm để tìm thấy chất lượng thực sự.
Hope it helps you.	Hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.
They are very smart.	Họ rất thông minh.
Push it aside.	Đẩy nó sang một bên.
You're not ready to think about it yet.	Bạn vẫn chưa sẵn sàng để nghĩ về nó.
We are building relationships.	Chúng tôi đang xây dựng các mối quan hệ.
The standard lengths of two individuals are shown at the top.	Chiều dài tiêu chuẩn của hai cá thể được hiển thị ở trên cùng.
There are no rules for this.	Không có quy tắc nào cho điều này.
We went around to the back.	Chúng tôi đi vòng ra phía sau.
Your short story.	Truyện ngắn của bạn.
The job of bringing food to my table was secondary.	Công việc mang thức ăn đến bàn của tôi chỉ là thứ yếu.
One of the techniques is based on multi-impact design.	Một trong những kỹ thuật dựa trên thiết kế nhiều tác động.
But he forced himself to look down.	Nhưng anh buộc mình phải nhìn xuống.
I really enjoyed it.	Tôi thực sự rất thích nó.
You both have said enough.	Cả hai bạn đã nói đủ rồi.
There was pain, but only fleeting.	Đã từng có đau đớn, nhưng chỉ thoáng qua.
I received a great review.	Tôi đã nhận được một đánh giá tuyệt vời.
Come in, come in.	Vào đi, vào đi.
If they fail high school, they'll have to go out.	Nếu họ trượt trung học, họ sẽ phải ra đường.
We must be silent.	Chúng tôi phải im lặng.
She never said anything.	Cô ấy chưa bao giờ nói điều gì.
But the bill never saw the light of day.	Nhưng dự luật không bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong ngày.
It's a group show.	Đó là một chương trình nhóm.
They want words spoken with their eyes, not with their ears.	Họ muốn những lời nói bằng mắt chứ không phải bằng tai.
She had seen his game.	Cô đã nhìn thấy trò chơi của anh ta.
I remember this letter.	Tôi nhớ bức thư này.
Similar work is further described in the paper no.	Công việc tương tự được mô tả thêm trong giấy số.
I love him more than ever.	Tôi yêu anh ấy hơn bao giờ hết.
They cannot be changed directly.	Chúng không thể được thay đổi trực tiếp.
Don't tell me about aspects.	Đừng nói với tôi về các khía cạnh.
She has nothing to say.	Cô không có gì để nói.
The space has remained empty ever since.	Không gian vẫn trống rỗng kể từ đó.
You cannot control what others are doing.	Bạn không thể kiểm soát những gì những người khác đang làm.
But she did now.	Nhưng cô ấy đã làm ngay bây giờ.
He can only see his head.	Anh ta chỉ có thể nhìn thấy đầu của mình.
You can see what's going on here.	Bạn có thể xem những gì đang xảy ra ở đây.
More detailed information can be obtained by asking more questions.	Thông tin chi tiết hơn có thể thu được bằng cách đặt thêm câu hỏi.
Watch the video to see the results for yourself.	Hãy xem video để biết kết quả cho chính mình.
Today, we will play one game at a time.	Hôm nay, chúng ta sẽ chơi từng trận một.
Now back to me.	Bây giờ trở lại với tôi.
Looks like the wait may finally be over.	Có vẻ như sự chờ đợi cuối cùng cũng có thể kết thúc.
She couldn't imagine she would lose him.	Cô không thể tưởng tượng mình sẽ mất anh.
He's definitely changed since high school.	Anh ấy chắc chắn đã thay đổi kể từ khi học trung học.
And you can't have that in a group.	Và bạn không thể có điều đó trong một nhóm.
In both cases, she made up her mind.	Trong cả hai trường hợp, cô ấy đã quyết định.
It really isn't a night out.	Nó thực sự không phải là một đêm để đi chơi.
And it worked.	Và nó đã hoạt động.
I have no problem with that decision.	Tôi không có vấn đề gì với quyết định đó.
You just know that you can do it too.	Bạn chỉ cần biết rằng bạn cũng có thể làm được.
Points with error bars are experimental data.	Các điểm có thanh lỗi là dữ liệu thử nghiệm.
I wasn't there long enough.	Tôi đã không ở đó đủ lâu.
None of them are satisfied with the current situation.	Không ai trong số họ hài lòng với tình hình hiện tại.
He doesn't like the taste.	Anh ấy không thích mùi vị.
We do not know each other.	Chúng tôi không biết nhau.
Hold my bag.	Giữ túi của tôi.
That's what he wanted.	Đó là những gì anh ấy muốn.
Because.	Vì.
We cannot do everything in one day.	Chúng ta không thể làm tất cả mọi thứ trong một ngày.
He returned to his coffee.	Anh ta quay lại với cà phê của mình.
But the father wanted him there.	Nhưng người cha muốn anh ta ở đó.
I want to have my own cells.	Tôi muốn có tế bào của riêng mình.
The good factor about it is that it gives you an option.	Yếu tố tốt về nó là nó cung cấp cho bạn một lựa chọn.
Location is also perfect.	Vị trí cũng hoàn hảo.
My time ahead is coming to an end.	Thời gian của tôi ở phía trước sắp kết thúc.
And the tax relief is currently underway.	Và việc giảm thuế hiện đang được tiến hành.
Police records show that.	Hồ sơ cảnh sát cho thấy điều đó.
Every feeling is real.	Mọi cảm giác đều là thật.
Or so you might think.	Hoặc vì vậy bạn có thể nghĩ.
But still nothing.	Nhưng vẫn không có gì.
We left seven men dead, one way or another.	Chúng tôi đã để lại bảy người đàn ông chết, bằng cách này hay cách khác.
So we went to your bedroom.	Vì vậy, chúng tôi đã đi đến phòng ngủ của bạn.
They turned their backs on him.	Họ quay lưng lại với anh ta.
Maybe it's her hair.	Có lẽ đó là tóc của cô ấy.
We have to deal with getting the best people.	Chúng tôi phải giải quyết việc có được những người tốt nhất.
People assume that if you do something good it must cost money.	Mọi người cho rằng nếu bạn làm điều gì đó tốt thì nó phải tốn kém tiền bạc.
These ideas will create leaders.	Những ý tưởng này sẽ tạo ra các nhà lãnh đạo.
You do not know how to respond, do you.	Cô không biết phải trả lời như thế nào.
My goals are to buy a house, get married and raise kids.	Mục tiêu của tôi là mua nhà, kết hôn và nuôi dạy con cái.
Every time they think they're done, it continues.	Mỗi khi họ nghĩ rằng họ đã hoàn thành, nó vẫn tiếp tục.
Has increased since he left.	Đã tăng lên kể từ khi anh ấy rời đi.
Just get up and go somewhere.	Chỉ cần đứng dậy và đi đâu đó.
So is this case.	Cả trường hợp này cũng vậy.
They see it, they feel it.	Họ nhìn thấy nó, họ cảm thấy nó.
Four of these can be reviewed from highly authoritative sources.	Bốn trong số này có thể được xem xét từ các nguồn có thẩm quyền cao.
You realize yourself when you finally take that risk.	Bạn nhận ra chính mình khi cuối cùng bạn chấp nhận rủi ro đó.
But that was just one of those days when things were just as they were.	Nhưng đó chỉ là một trong những ngày mà mọi thứ diễn ra đúng như vậy.
It may have been lost.	Nó có thể đã bị mất.
Strange, that, because the style remains constant throughout.	Lạ, điều đó, bởi vì phong cách vẫn không đổi trong suốt.
I come out here now and then to listen to music.	Tôi ra đây ngay bây giờ và sau đó để nghe nhạc.
And it did.	Và nó đã làm.
We get up at five o'clock.	Chúng tôi dậy lúc năm giờ.
For me, it was definitely learned.	Đối với tôi, nó chắc chắn đã được học.
Let's see how the numbers played out.	Hãy xem những con số đã diễn ra như thế nào.
A perfect moment, a gift.	Một khoảnh khắc hoàn hảo, một món quà.
Meetings will take longer.	Gặp mặt sẽ mất nhiều thời gian hơn.
I think you have to change the way you see things.	Tôi nghĩ bạn phải thay đổi cách nhìn nhận sự việc.
A couple of thoughts.	Đôi điều suy nghĩ.
It has a frame story and can be read on multiple levels.	Nó có một câu chuyện khung và có thể được đọc ở nhiều cấp độ.
It has certainly brought some joy in our lives.	Nó chắc chắn đã mang lại một số niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi.
I saw a boy and a girl, both soldiers.	Tôi nhìn thấy một chàng trai và một cô gái, cả hai đều là quân nhân.
You need to talk to her.	Anh cần nói chuyện với cô ấy.
On the other hand, God is not a social entity.	Mặt khác, Chúa không phải là một thực thể xã hội.
The third benefit is military power.	Lợi ích thứ ba là sức mạnh quân sự.
New things are learned slowly and in the order of least usefulness.	Những điều mới được học một cách chậm rãi và theo thứ tự ít hữu ích nhất.
It is a very important factor in.	Nó là một yếu tố rất quan trọng trong.
She didn't even turn her head.	Cô ấy thậm chí còn không quay đầu lại.
Tried playing on a faster computer.	Đã thử chơi trên một máy tính nhanh hơn.
You have my word on that.	Bạn có lời của tôi về điều đó.
Spent most of the day sitting.	Đã dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi.
They were very pleased.	Họ đã rất vui mừng.
Your life will hardly change.	Cuộc sống của bạn hầu như sẽ không thay đổi.
Seven of this year's eight players were on that team.	Bảy trong số tám cầu thủ của năm nay đã ở trong đội đó.
There's nothing against it.	Không có gì chống lại nó.
Sometimes a man wants to be stupid.	Đôi khi một người đàn ông muốn trở nên ngu ngốc.
She feels like family to me.	Cô ấy cảm thấy như một gia đình đối với tôi.
Before long, they'll be too old to sit on the floor.	Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ quá già để ngồi trên sàn nhà.
But you are one.	Nhưng bạn là một.
They want something for nothing.	Họ muốn một cái gì đó không có gì.
With a clear effort, he pulled himself together.	Với một nỗ lực rõ ràng, anh ấy đã kéo bản thân lại với nhau.
It is absolutely adorable and wonderful.	Nó là hoàn toàn đáng yêu và tuyệt vời.
The car started up and drove off.	Xe nổ máy và phóng đi.
You need a night on the town.	Bạn cần một đêm trên thị trấn.
Whatever.	Bất cứ điều gì.
It was hard on my knees.	Nó đã cứng trên đầu gối của tôi.
Sorry for the loss of this beautiful little girl.	Rất tiếc cho sự mất mát của cô gái nhỏ xinh đẹp.
Damn it, he said.	Chết tiệt, anh ta nói.
Banks have low interest rates for people.	Ngân hàng có mức lãi suất thấp cho người dân.
There are no injuries or proximal wounds.	Không có thương tích hoặc vết thương gần.
Two patients reported failure.	Hai bệnh nhân báo cáo thất bại.
He didn't take my life.	Anh ta không lấy mạng tôi.
The same goes for religion.	Đối với tôn giáo cũng vậy.
So here is my view before.	Vì vậy, đây là quan điểm của tôi trước đây.
I have heard.	Tôi đã nghe thấy.
Before you can master your day, you must first master your morning.	Trước khi bạn làm chủ một ngày của mình, trước tiên bạn phải làm chủ buổi sáng của mình.
Her hand is burning on the dashboard.	Bàn tay của cô ấy đang cháy trên bảng điều khiển.
It is really beautiful.	Nó thực sự rất đẹp.
We will eat these.	Chúng tôi sẽ ăn những thứ này.
It's not too good.	Nó không quá tốt.
Man, that's great.	Người đàn ông, điều đó thật tuyệt.
It's important enough to get a second opinion.	Nó đủ quan trọng để có được ý kiến ​​thứ hai.
However, both say it's not a case of if, but when.	Tuy nhiên, cả hai đều nói rằng đó không phải là trường hợp nếu, mà là khi nào.
All independent variables are entered in one block.	Tất cả các biến độc lập được nhập trong một khối.
Everything tested fine.	Mọi thứ đã kiểm tra tốt.
He won't exercise.	Anh ấy sẽ không tập thể dục.
Provides statistical analysis.	Cung cấp phân tích thống kê.
Her voice sounded far away.	Giọng cô nghe xa xăm.
I walked there.	Tôi đã đi bộ đến đó.
The game is not new.	Trò chơi không phải là mới.
Maybe that's why it feels so empty.	Có lẽ vì vậy mà cảm giác trống trải quá.
I will make you pay for this.	Tôi sẽ bắt bạn trả tiền cho điều này.
So let's take a second look.	Vì vậy, hãy thử nhìn lại lần thứ hai.
In fact, the means of color control are limited to phase control type.	Trên thực tế, phương tiện điều khiển màu được giới hạn ở loại điều khiển pha.
I am here to protect you.	Tôi ở đây để bảo vệ bạn.
He knows his stuff.	Anh ấy biết công cụ của mình.
You will be a shock.	Bạn sẽ là một cú sốc.
No one needs to be surprised.	Không ai cần phải ngạc nhiên.
One of them is crazy.	Một trong số họ là những kẻ điên rồ.
Gave me because of such a situation.	Đã cho tôi vì một tình huống như vậy.
There is so much to think about and do.	Có quá nhiều thứ để suy nghĩ và làm.
This is an old city with old money.	Đây là một thành phố cổ với tiền cũ.
Worst experience of my life, really.	Kinh nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, thực sự.
No difference was observed after the second period.	Không có sự khác biệt nào được quan sát thấy sau giai đoạn thứ hai.
Observe what people do, not what they say.	Quan sát những gì mọi người làm, không phải những gì họ nói.
Some questions and challenges remain.	Một số câu hỏi và thách thức vẫn còn.
As such, there is no chance.	Như vậy, không có cơ hội.
You can use her plate again.	Bạn có thể sử dụng đĩa của cô ấy một lần nữa.
The next day, a person got a second chance at life.	Ngày hôm sau, một người đã có cơ hội thứ hai trong cuộc sống.
I don't think it's our cat.	Tôi không nghĩ đó là con mèo của chúng tôi.
It will let him know that everything is fine between them.	Nó sẽ cho anh ta biết rằng mọi thứ giữa họ vẫn ổn.
I have never seen such thick ice before.	Tôi chưa bao giờ thấy băng dày như vậy trước đây.
Fire took it away.	Lửa đã lấy đi nó.
And he's not here yet, so fuck him.	Và anh ta vẫn chưa ở đây, vì vậy hãy đụ anh ta đi.
Thanks again, though.	Cảm ơn một lần nữa, mặc dù.
But it just suits me to try it.	Nhưng nó chỉ phù hợp với tôi để cố gắng nó.
Someone might want to look at you at some point.	Ai đó có thể muốn nhìn bạn vào một lúc nào đó.
I'm pretty sure that's the whole hotel.	Tôi khá chắc đó là toàn bộ khách sạn.
Among them are telephone, television and internet services.	Trong số đó có các dịch vụ điện thoại, truyền hình và internet.
Initially, he also encountered resistance there, he said.	Ban đầu, anh ấy cũng gặp phải sự phản kháng ở đó, anh ấy nói.
We hope you can help us improve our services.	Chúng tôi hy vọng bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.
It is no longer the great fighting force it used to be.	Nó không còn là lực lượng chiến đấu vĩ đại như trước đây nữa.
It was intended to be just that.	Nó được dự định là như vậy mà thôi.
Her head was feeling a little better.	Đầu cô ấy đã cảm thấy tốt hơn một chút.
I love working with my students.	Tôi thích làm việc với học sinh của tôi.
It was in her statement.	Đó là trong tuyên bố của cô ấy.
She is an absolute dream.	Cô ấy là một giấc mơ tuyệt đối.
She took a deep breath and exhaled.	Cô hít một hơi thật sâu và thở ra.
It's too early.	Nó còn quá sớm.
To continue their discussion.	Để tiếp tục thảo luận của họ.
Further studies on this issue are needed.	Các nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này là cần thiết.
Was on the three forces.	Đã ở trên ba lực lượng.
The image shows only the left half of the brain.	Hình ảnh chỉ hiển thị nửa bên trái của não.
We demand the truth.	Chúng tôi yêu cầu sự thật.
It's true that there are some bad things.	Đúng là có một số chuyện tồi tệ.
God is real.	Thần thánh là có thật.
Yes, that's it.	Vâng, đó là nó.
The temperature is a shock.	Nhiệt độ là một cú sốc.
What we know we have seen we have not seen.	Những gì chúng tôi biết chúng tôi đã thấy chúng tôi đã không thấy.
There's something here for everyone.	Có một cái gì đó ở đây cho tất cả mọi người.
He was too focused on what was to come.	Anh ấy đã quá tập trung vào những gì sắp đến.
Let's make a list of what we need.	Hãy lập danh sách những thứ chúng ta cần.
This is the second main result of the paper.	Đây là kết quả chính thứ hai của bài báo.
Its authority comes from above.	Quyền của nó đến từ trên cao.
There is no way you will get any.	Không có cách nào bạn sẽ nhận được bất kỳ.
Pure luck it didn't.	May mắn thuần túy là nó đã không.
There will be money somewhere.	Sẽ có tiền ở đâu đó.
A young woman sitting on a chair reading a book.	Một phụ nữ trẻ ngồi trên ghế đọc sách.
I will make up for it.	Tôi sẽ bù đắp cho nó.
There is some difficulty walking on the right foot.	Có một số khó khăn khi đi bộ trên bàn chân phải.
You need to stop feeding her more.	Bạn cần ngừng cho cô ấy ăn thêm.
However, the exact mechanism is still not fully understood.	Tuy nhiên, cơ chế chính xác vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
Apparently they're playing a little game here.	Rõ ràng là họ đang chơi một trò chơi nhỏ ở đây.
We could not have had this debate.	Chúng tôi có thể đã không có cuộc tranh luận này.
I am a fish in a school.	Tôi là một con cá trong một trường học.
They did so here.	Họ đã làm như vậy ở đây.
Live without electricity for two weeks now.	Sống không có điện hai tuần nay.
And then it ended.	Và sau đó, nó đã kết thúc.
He immediately saw what they were about to do.	Anh ta ngay lập tức nhìn thấy những gì họ định làm.
This is not an order.	Đây không phải là một đơn đặt hàng.
It will be forever, because it is a whole.	Nó sẽ là mãi mãi, bởi vì nó là một tổng thể.
Hair takes many months to grow back.	Tóc mất nhiều tháng để mọc lại.
Not an opportunity.	Không phải là một cơ hội.
Each of us had a chance to shed tears.	Mỗi người chúng tôi đều có cơ hội rơi nước mắt.
And back.	Và quay lại.
Check it out.	Kiểm tra nó ra.
And another small knife.	Và một con dao nhỏ nữa.
New update solves many problems.	Cập nhật mới giải quyết nhiều vấn đề.
The key is efficiency.	Điều quan trọng là hiệu quả.
Life goes on as usual.	Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
She continued.	Cô ấy đã tiếp tục.
I won't let this defeat me.	Tôi sẽ không để điều này đánh bại tôi.
He was sent to a mental hospital.	Anh ta đã được gửi đến một bệnh viện tâm thần.
She has to make me understand.	Cô ấy phải làm cho tôi hiểu.
I collect new clothes.	Tôi thu thập quần áo mới.
But he loved her, loved her from the beginning.	Nhưng anh yêu cô, đã yêu cô ngay từ đầu.
I really just stopped him to see if he was okay.	Tôi thực sự chỉ ngăn anh ta lại để xem anh ta có ổn không.
Offer to help, ask if she can do anything.	Đề nghị giúp đỡ, hỏi xem cô ấy có thể làm được gì không.
But here you don't have a score that helps.	Nhưng ở đây bạn không có số điểm giúp ích.
At least not now.	Ít nhất là không phải bây giờ.
My body started to feel better.	Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
There are seven patients in the series.	Có bảy bệnh nhân trong loạt.
However, our views are different.	Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là khác nhau.
No, we have to give him something more modern, she thought.	Không, chúng ta phải cung cấp cho anh ta một cái gì đó hiện đại hơn, cô nghĩ.
Money in politics.	Tiền bạc trong chính trị.
No one talks too much.	Không ai nói quá nhiều.
It's what he calls his business.	Đó là cái mà anh ấy gọi là công việc kinh doanh của mình.
I believe you are interested.	Tôi tin rằng bạn quan tâm.
This is a rare car.	Đây là một chiếc xe hiếm.
So we may have been sold out by her.	Vì vậy, chúng tôi có thể đã được bán hết bởi cô ấy.
Far from him.	Xa anh ta.
I didn't know that was unusual.	Tôi không biết điều đó là bất thường.
It would be too dangerous.	Nó sẽ quá nguy hiểm.
I liked him.	Tôi đã thích anh ấy.
The first murder is to change the nature of the photograph.	Vụ giết người đầu tiên là thay đổi bản chất của bức ảnh.
I do not drink alcohol.	Tôi không uống rượu.
Will be most welcome.	Sẽ được hoan nghênh nhất.
This will be successful.	Điều này sẽ thành công.
He read it.	Anh ấy đã đọc nó.
He called me right away.	Anh ấy gọi cho tôi ngay.
It doesn't support them.	Nó không hỗ trợ họ.
This is probably too good to be true.	Điều này có lẽ quá tốt để trở thành sự thật.
It's a perfect chance to win.	Đó là một cơ hội hoàn hảo để giành chiến thắng.
On one level, they won it.	Ở một cấp độ, họ đã giành được nó.
All other elements of the trip remain the same.	Tất cả các yếu tố khác của chuyến đi vẫn được giữ nguyên.
In the last part, the random behavior of the model is tested.	Trong phần cuối cùng, hành vi ngẫu nhiên của mô hình được kiểm tra.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
Therefore, it remains to consider the first case.	Do đó, nó còn lại để xem xét trường hợp đầu tiên.
The story itself is stronger.	Câu chuyện tự nó mạnh mẽ hơn.
The rest of her is like that.	Phần còn lại của cô ấy là như vậy.
If one life could save another, she would save him.	Nếu một mạng người có thể cứu người khác, cô sẽ cứu anh ta.
No, he still didn't answer.	Không, anh ấy vẫn không trả lời.
Put it back where it was.	Đặt nó lại chỗ cũ.
Her fingers closed around it.	Các ngón tay của cô ấy khép lại xung quanh nó.
Both mother and child are healthy.	Mẹ và con đều khỏe.
All other days of the week.	Tất cả các ngày khác trong tuần.
My baby is solid and still breastfeeding.	Con tôi đã cứng cáp và vẫn đang bú mẹ.
This discussion takes time and is still ongoing.	Cuộc thảo luận này mất thời gian và vẫn đang được tiến hành.
Two college friends sat next to him.	Hai người bạn đại học ngồi bên cạnh anh.
If anything has changed with her.	Nếu bất cứ điều gì đã thay đổi với cô ấy.
His best in years.	Tốt nhất của anh ấy trong nhiều năm.
Damn many years.	Thật nhiều năm chết tiệt.
No one can touch it.	Không ai có thể chạm vào nó.
And that's not what we're talking about on the show.	Và đó không phải là điều chúng ta nói về chương trình.
To our knowledge, there is no prior research on it.	Theo hiểu biết của chúng tôi, không có nghiên cứu trước về nó.
There were more runs.	Đã có nhiều chạy hơn.
Perhaps in a different way.	Có lẽ theo một cách khác.
Now, what would be t.	Bây giờ, những gì sẽ là t.
You try to understand how they are feeling.	Bạn cố gắng hiểu họ đang cảm thấy thế nào.
However, very little.	Tuy nhiên, rất ít.
He is 'inside' all the time.	Lúc nào anh ấy cũng 'vào trong'.
They're really on to something here.	Họ đang thực sự vào một cái gì đó ở đây.
Unfortunately, I was forced to do so once.	Thật không may, tôi đã bị buộc phải làm như vậy một lần.
You have the following one.	Bạn có một sau đây.
She won't be able to survive if we don't help her.	Cô ấy sẽ không thể sống sót nếu chúng tôi không giúp cô ấy.
Every town has a few of these.	Mỗi thị trấn đều có một vài trong số này.
He finally knew it.	Cuối cùng thì anh ấy cũng biết được điều đó.
That answer is easy enough.	Câu trả lời đó là đủ dễ dàng.
Where is a safe place to do this.	Đâu là nơi an toàn để làm điều này.
I played it back and heard this noise.	Tôi đã phát lại và nghe thấy tiếng ồn này.
This time it was under two hundred.	Lần này là dưới hai trăm.
I will serve and clean.	Tôi sẽ phục vụ và dọn dẹp.
You become honest about yourself.	Bạn trở nên trung thực về bản thân.
They have a much different approach.	Họ có một cách tiếp cận khác nhau nhiều.
Nothing for that now.	Không có gì cho điều đó bây giờ.
We will update.	Chúng tôi sẽ cập nhật.
A full room for every family.	Một căn phòng đầy đủ cho mọi gia đình.
Or, for that matter, her father.	Hoặc, đối với vấn đề đó, cha của cô ấy.
Also, to me, they don't seem too difficult to learn.	Ngoài ra, đối với tôi, chúng có vẻ không quá khó học.
I want to do more, though.	Tôi muốn làm nhiều hơn nữa, mặc dù vậy.
Okay, these are the real kids.	Được rồi, đây là những đứa trẻ thực sự.
You just have to go and meet her.	Bạn chỉ cần đi và gặp cô ấy.
Society can no longer know him.	Xã hội không thể biết đến anh ta nữa.
I didn't answer, and a brief, well-researched silence fell between us.	Tôi không trả lời, và một khoảng lặng ngắn ngủi, được nghiên cứu kỹ đã rơi vào giữa chúng tôi.
These are things that none of us can get.	Đây là những điều mà không ai trong chúng ta có thể nhận được.
War is peace.	Chiến tranh là hòa bình.
He played a game of patience, care.	Anh ấy đã chơi một trò chơi kiên nhẫn, cẩn thận.
She is not breathing.	Cô ấy không thở.
There is no room in your life for anything else, or anyone.	Không có chỗ trong cuộc sống của bạn cho bất cứ điều gì khác, hoặc bất kỳ ai.
Wouldn't mind playing that one again.	Sẽ không phiền khi chơi lại cái đó.
The eyes represent day and night.	Đôi mắt đại diện cho ngày và đêm.
Be careful, but don't be afraid.	Cẩn thận, nhưng không sợ hãi.
He has never killed a man.	Anh ta chưa bao giờ giết một người đàn ông.
You may decide to just run them at very low level.	Bạn có thể quyết định chỉ chạy chúng ở mức rất thấp.
It is definitely a beautiful scene.	Đó chắc chắn là một khung cảnh tuyệt đẹp.
And getting out of there feels fine.	Và ra khỏi đó cảm thấy ổn.
I would love to take on this challenge.	Tôi rất thích thực hiện thử thách này.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
Now the mother is talking.	Lúc này bà mẹ đang nói chuyện.
We started talking to other people.	Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với những người khác.
Not standing, exactly.	Không đứng, chính xác.
It was selected by the camera for a single frame.	Nó đã được máy ảnh chọn cho một khung hình duy nhất.
It leaves a lot of value.	Nó để lại rất nhiều giá trị.
I understand the other side.	Tôi hiểu phía bên kia.
This is what you submit.	Đây là những gì bạn nộp vào.
I cannot emphasize this enough.	Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ.
This is because it should be.	Điều này là vì nó nên được.
There will be a lot of resistance.	Sẽ có rất nhiều phản kháng.
But my mind still goes back to that day.	Nhưng tâm trí tôi vẫn quay lại trong ngày hôm đó.
You will walk after her from here.	Bạn sẽ đi bộ theo cô ấy từ đây.
Data science is complex.	Khoa học dữ liệu rất phức tạp.
It's not that he did it against his will.	Không phải anh ấy làm trái ý mình.
Nothing is as far away as the naked eye.	Không có gì xa bằng mắt thường.
When they are served.	Khi chúng được phục vụ.
The Earth went through a period like this.	Trái đất đã trải qua một thời kỳ như thế này.
Challenge the information and check with the internal team for their views.	Thách thức thông tin và kiểm tra với nhóm nội bộ về quan điểm của họ.
Please suggest any help.	Xin vui lòng đề nghị bất kỳ sự giúp đỡ.
That's exactly it.	Đó chính xác là nó.
Imagine journalism.	Hãy tưởng tượng về báo chí.
I can't leave her there.	Tôi không thể để cô ấy ở đó.
You have entered the kitchen.	Bạn đã vào bếp.
Especially someone who is supposed to be a professional.	Đặc biệt là ai đó được cho là chuyên nghiệp.
It is for everyone involved.	Đó là cho tất cả mọi người có liên quan.
It grew and grew as she followed the woman.	Nó đã lớn và lớn dần khi cô đi theo người phụ nữ.
They usually go to either side of him.	Họ thường đi hai bên anh.
She also won't go into any more details.	Cô ấy cũng sẽ không đi vào bất kỳ chi tiết nào nữa.
But there's really no way to end it.	Nhưng thực sự không có cách nào để kết thúc nó.
Good people there.	Những người tốt ở đó.
He said that in the second dream he had a date.	Anh ấy nói rằng trong giấc mơ thứ hai anh ấy có một cuộc hẹn.
The first time my mother wasn't there to reassure him.	Lần đầu tiên mẹ tôi không ở đó để trấn an anh ta.
But that's our coffee.	Nhưng đó là cà phê của chúng tôi.
You live it.	Bạn sống nó.
Oh what a smile can do.	Ôi những điều mà một nụ cười có thể làm được.
He said he would try to come.	Anh ấy nói anh ấy sẽ cố gắng đến.
Because it is so.	Bởi vì nó là như vậy.
I lost my marriage.	Tôi đã đánh mất cuộc hôn nhân của mình.
But he was tiny, no bigger than a child.	Nhưng anh ta nhỏ xíu, không lớn hơn một đứa trẻ.
The king size bed was very comfortable and clean.	Giường cỡ King rất thoải mái và sạch sẽ.
She has no other symptoms at this time.	Cô ấy không có triệu chứng nào khác vào lúc này.
May is a weird month to do that.	Tháng Năm là một tháng kỳ lạ để làm điều đó.
, which he had seen five times before.	, mà anh ấy đã nhìn thấy năm lần trước đây.
I know it's right somehow.	Tôi biết nó đúng bằng cách nào đó.
He offered them a deal.	Anh ấy đề nghị với họ một thỏa thuận.
Unfortunately, the single player mode gets old after a while.	Thật không may, chế độ chơi đơn sẽ cũ đi sau một thời gian.
They will have to move.	Họ sẽ phải di chuyển.
Not with his history.	Không phải với lịch sử của mình.
I just used them to add a little color.	Tôi chỉ sử dụng chúng để thêm một chút màu sắc.
For more information on that, check out this page.	Để biết thêm thông tin về điều đó, hãy xem trang này.
Three out of three.	Ba trên ba.
I will go out.	Tôi sẽ ra ngoài.
Logic and your head need to rule your emotions and your heart.	Logic và cái đầu cần cai trị cảm xúc và trái tim của bạn.
They missed it by just three points.	Họ đã bỏ lỡ nó chỉ ba điểm.
But she thought better of it.	Nhưng cô ấy đã nghĩ tốt hơn về nó.
Some areas are more important than others.	Một số lĩnh vực quan trọng hơn những lĩnh vực khác.
It makes no sense if it doesn't end like it started.	Nó không có ý nghĩa gì nếu nó không kết thúc như nó đã bắt đầu.
This is for the base system.	Điều này dành cho hệ thống cơ bản.
They don't know what to do with it.	Họ không biết phải làm gì với nó.
This is the moment.	Đây là thời điểm.
Old version at home.	Bản cũ tại nhà.
It doesn't have to be one or the other.	Nó không nhất thiết phải là cái này hay cái kia.
I could have told you.	Tôi có thể đã nói với bạn.
Can someone help me.	Ai đó có thể giúp tôi.
Perform parts of the experiment, collect and analyze data.	Thực hiện các phần của thí nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu.
Death was so touched that he granted his wish.	Thần chết cảm động đến mức anh đã ban điều ước.
Rose is simply wrong.	Rose chỉ đơn giản là sai.
Maybe she didn't expect to win.	Có lẽ cô ấy không mong đợi để giành chiến thắng.
I performed in many of their plays, so did my father.	Tôi đã biểu diễn trong nhiều vở kịch của họ, bố tôi cũng vậy.
Just a slight difference here and there.	Chỉ là một sự khác biệt nhỏ ở đây và ở đó.
It's not bright but you see a little blue light.	Nó không sáng nhưng bạn thấy ánh sáng xanh nhỏ.
Sweet told me what she said.	Sweet nói với tôi những gì cô ấy đã nói.
Sometimes those things happen.	Đôi khi, những điều đó xảy ra.
This means money.	Điều này có nghĩa là tiền.
This is one side.	Đây là một mặt.
A complete waste.	Một sự lãng phí hoàn toàn.
It's really easy.	Nó thực sự dễ dàng.
Everyone is really friendly.	Mọi người thực sự rất thân thiện.
My role model is my father.	Hình mẫu của tôi là bố tôi.
Please understand us if you are, this is an argument library.	Vui lòng hiểu cho chúng tôi nếu bạn là bạn, đây là một thư viện đối số.
But he got tired of it in a week or two.	Nhưng anh ấy cảm thấy mệt mỏi với nó trong một hoặc hai tuần.
He was shot once in the head.	Anh ta đã bị bắn một phát vào đầu.
When they leave a message, he is unlikely to call back.	Khi họ để lại tin nhắn, anh ta không có khả năng gọi lại.
I don't know much about security in this case.	Tôi không biết nhiều về bảo mật trong trường hợp này.
It's so good.	Nó rất tốt.
Same way in this particular case.	Cùng một cách trong trường hợp cụ thể này.
No injuries were missed in these four patients.	Không có thương tích nào bị bỏ sót trong bốn bệnh nhân này.
Unfortunately the above code will not work.	Rất tiếc, đoạn mã trên sẽ không hoạt động.
Possibility and loss.	Có thể và mất mát.
And went.	Và đã đi.
I, for one, learned about it there.	Tôi, cho một người, đã tìm hiểu về nó ở đó.
He doesn't need to attract attention right now.	Anh ta không cần phải thu hút sự chú ý lúc này.
Then he looked out at us.	Sau đó, anh ấy nhìn ra chúng tôi.
The following table shows these results.	Bảng sau đây cho thấy những kết quả này.
I asked her about the shirt.	Tôi hỏi cô ấy về chiếc áo sơ mi.
He just turned four years old.	Anh ấy vừa tròn bốn tuổi.
Title.	Tiêu đề.
Money changed hands.	Tiền đã đổi chủ.
Please watch the game.	Các bạn xem trò chơi nhé.
Scale bars as indicated.	Các thanh tỷ lệ như được chỉ ra.
I will get rid of that very soon.	Tôi sẽ thoát khỏi điều đó rất sớm.
I want to be like her, but there's no way.	Tôi muốn được như cô ấy, nhưng không có cách nào.
And water.	Và nước.
When they get excited, they tend to speak faster.	Khi trở nên phấn khích, họ có xu hướng nói nhanh hơn.
We do not create a weight loss program.	Chúng tôi không tạo ra một chương trình giảm cân.
It was difficult for him to understand me.	Thật khó để anh ấy hiểu tôi.
Saying they release an update doesn't help your point.	Nói rằng họ phát hành bản cập nhật không giúp bạn quan điểm.
Let the moment pass.	Để khoảnh khắc trôi qua.
I don't want to be anything.	Tôi không muốn trở thành bất cứ thứ gì.
You have leaves in your hair.	Bạn có lá trên tóc của bạn.
All she wanted now was to sleep and rest.	Tất cả những gì cô muốn bây giờ là ngủ và nghỉ ngơi.
I know what that feels like.	Tôi biết cảm giác đó như thế nào.
It was in order.	Nó đã được theo thứ tự.
A new school.	Một ngôi trường mới.
May God rest her soul.	Xin Chúa cho linh hồn cô ấy yên nghỉ.
I like it.	Tôi thích nó.
It seems clear now that you point it out.	Có vẻ như bây giờ rõ ràng rằng bạn chỉ ra nó.
Hate the sun.	Ghét mặt trời.
The important point is what happens next.	Điểm quan trọng là điều gì xảy ra tiếp theo.
His voice and heart broke at the same time.	Giọng nói và trái tim anh cùng lúc tan vỡ.
You need someone you can trust.	Bạn cần một người mà bạn có thể tin tưởng.
There is a movement.	Có một phong trào.
They don't want to do business.	Họ không muốn kinh doanh.
That day we worked very well together.	Ngày hôm đó chúng tôi đã làm việc rất tốt với nhau.
What is broken no longer looks so wrong.	Những gì bị hỏng không còn trông rất sai.
Anything good there will move to a better performing city.	Bất cứ điều gì tốt ở đó sẽ chuyển đến một thành phố hoạt động tốt hơn.
I wrote that down in the book.	Tôi đã ghi điều đó vào sách.
He took a step back, grabbing the gun behind him.	Anh lùi lại một bước, chộp lấy khẩu súng sau lưng.
Once, three squares with two.	Cứ một lần, ba vuông lại với hai.
And maybe again.	Và có thể là một lần nữa.
Are the higher orders of operations.	Là các đơn đặt hàng cao hơn của hoạt động.
Our bodies are our own.	Cơ thể của chúng ta là của chính chúng ta.
It may have an end to this.	Nó có thể có một kết thúc cho điều này.
He is a handsome kid.	Anh ấy là một đứa trẻ đẹp trai.
Maybe she will find them, maybe she won't.	Có lẽ cô ấy sẽ tìm thấy chúng, có thể cô ấy sẽ không.
All three of them seemed interested and.	Cả ba người trong số họ dường như quan tâm và.
I will probably do the same this year.	Tôi có thể sẽ làm như vậy trong năm nay.
This man is not one to sit around.	Người đàn ông này không phải là người để ngồi xung quanh.
The final moments draw near.	Những khoảnh khắc cuối cùng đến gần.
When we feel anxious, we can plan ways to improve our security.	Khi cảm thấy lo lắng, chúng tôi có thể lập kế hoạch các cách để cải thiện an ninh của mình.
That is the key to making dreams come true.	Đó là chìa khóa để biến ước mơ thành hiện thực.
This is what we have, what we want, what we like.	Đây là những gì chúng tôi có, những gì chúng tôi muốn, những gì chúng tôi thích.
Something has changed its way.	Một cái gì đó đã thay đổi theo cách của nó.
This is the best part about coming home.	Đây là phần tốt nhất khi trở về nhà.
Today's truth-tellers are unpaid.	Những người nói sự thật ngày nay không được ai trả công.
I never looked at anyone else.	Tôi không bao giờ nhìn ai khác.
, is Dien.	, đang Diên.
I have no money.	Tôi không có tiền.
In general, my life is a joy.	Nói chung, cuộc sống của tôi là một niềm vui.
Girls like her can't have fathers.	Những cô gái như cô ấy không thể có cha.
Look green and healthy.	Nhìn xanh và khỏe mạnh.
Everyone is on the edge.	Tất cả mọi người đang ở trên cạnh.
Now you can taste winter.	Bây giờ anh có thể nếm trải mùa đông.
Then we present the data, variables and methods.	Sau đó, chúng tôi trình bày dữ liệu, biến và phương pháp.
That record still stands to this day.	Kỷ lục đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
They express myself in a way that nothing else can.	Họ thể hiện bản thân tôi theo cách mà không gì khác có thể làm được.
For good measure.	Cho biện pháp tốt.
Now let's add some greenery to the mix.	Bây giờ, hãy thêm một số cây xanh vào hỗn hợp.
You'd rather blame yourself, that's what you're used to.	Bạn thà có lỗi với bản thân, đó là những gì bạn đã quen.
Everything is very modern.	Mọi thứ đều rất hiện đại.
We performed two sets of analyses.	Chúng tôi đã thực hiện hai bộ phân tích.
But something has changed.	Nhưng một cái gì đó đã thay đổi.
I had a hard time lifting myself off the floor.	Tôi đã rất khó khăn để nhấc mình ra khỏi sàn.
I used to be an ordinary person.	Tôi đã từng là một con người bình thường.
That's how science works.	Đó là cách hoạt động của khoa học.
This is the most important question you can ask yourself.	Đây là câu hỏi quan trọng nhất mà bạn có thể tự hỏi mình.
But on the floor, he wasn't afraid of anything or anyone.	Nhưng trên sàn, anh không sợ bất cứ điều gì hay bất cứ ai.
There's still a chance, but you've already left.	Vẫn còn cơ hội, nhưng bạn đã bỏ đi.
Fans who wanted more texts received their wishes.	Những người hâm mộ muốn nhiều văn bản hơn đã nhận được điều ước của họ.
I think it's great to think about that.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi nghĩ về điều đó.
Once again, we have come together as one.	Một lần nữa, chúng tôi đã đến với nhau như một.
Name and contact number.	Tên và số liên lạc.
Marriage and family.	Hôn nhân và gia đình.
The only book to get.	Cuốn sách duy nhất để có được.
As fast as possible.	Càng nhanh càng tốt.
My feelings just finished.	Cảm xúc của tôi vừa xong.
I check my watch again.	Tôi kiểm tra đồng hồ của tôi một lần nữa.
No need to be angry.	Không cần phải tức giận.
He has big hands.	Anh ấy có bàn tay lớn.
Everyone should want her.	Mọi người nên muốn cô ấy.
Now he may be right.	Bây giờ anh ấy có thể đúng.
There were never any questions after that.	Không bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào sau đó.
The second series, not so much.	Loạt thứ hai, không quá nhiều.
Never return.	Không bao giờ quay trở lại.
She walks like a woman.	Cô ấy bước đi như một người phụ nữ.
He is good with children.	Anh ấy tốt với trẻ em.
He doesn't know what's going on here.	Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
She really bumped into me.	Cô ấy thực sự đâm đầu vào tôi.
I'm talking about two completely different things.	Tôi đang nói về hai điều hoàn toàn khác nhau.
That was the thing to do in those days.	Đó là điều cần làm trong những ngày đó.
It will lead to even greater things.	Nó sẽ dẫn đến những điều lớn lao hơn nữa.
It will soon shut him down completely.	Nó sẽ sớm đóng cửa anh ta hoàn toàn.
Unfortunately, things are not that simple.	Thật không may, mọi thứ không đơn giản như vậy.
I've seen him around the hotel, but never like this.	Tôi đã nhìn thấy anh ta quanh khách sạn, nhưng chưa bao giờ như thế này.
Several records are discussed at the end of the history section.	Một số bản ghi được thảo luận ở cuối phần lịch sử.
So once he has you, he won't need you anymore.	Vì vậy, một khi anh ấy có em, anh ấy sẽ không cần em nữa.
We started doing it every weekend together.	Chúng tôi bắt đầu làm điều đó vào mỗi cuối tuần cùng nhau.
However, at some point, it has the ability to catch up with them.	Tuy nhiên, tại một số điểm, nó có khả năng bắt kịp họ.
A bit like a fish in a bowl in your kitchen.	Một chút giống như một con cá trong một cái bát trong nhà bếp của bạn.
And there could be a few reasons for that.	Và có thể có một vài lý do cho điều đó.
Savvy people give their gifts.	Những người hiểu biết tặng quà của họ.
They are very flat and airless.	Chúng rất phẳng và không có không khí.
Some animals like it, some hate it.	Một số động vật thích nó, một số ghét nó.
Now is not the time to be safe.	Bây giờ không phải là lúc để an toàn.
You do not worry about that.	Bạn đừng lo lắng về điều đó.
I offered to fight them today, one after another.	Tôi đã đề nghị đấu với chúng hôm nay, hết trận này đến trận khác.
It hurt his feelings.	Nó làm tổn thương tình cảm của anh ấy.
He wouldn't expect anything else.	Anh ta sẽ không mong đợi gì khác.
For the first time in years, he didn't drink hard alcohol.	Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không uống rượu mạnh.
The truth as you saw it.	Sự thật như anh đã thấy.
The interval is four.	Khoảng thời gian là bốn.
We will look for anything you will eat.	Chúng tôi sẽ tìm kiếm bất cứ thứ gì bạn sẽ ăn.
There are two approaches you can take here.	Có hai cách tiếp cận bạn có thể thực hiện ở đây.
Bad things have happened under every president.	Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra dưới mọi đời tổng thống.
I also see it as learning.	Tôi cũng coi đó là việc học.
You've got it.	Bạn đã có nó.
There isn't any reason for a heavy guard.	Không có bất kỳ lý do gì cho một người bảo vệ nặng nề.
We need to build.	Chúng tôi cần xây dựng.
It has nothing to do with the answer.	Nó không liên quan gì đến câu trả lời.
But not on provide a proper information about that.	Nhưng không phải trên cung cấp một thông tin thích hợp về điều đó.
We have to sell what people want.	Chúng ta phải bán những gì mọi người muốn.
We don't have that yet.	Chúng tôi chưa có điều đó.
It is still far from ideal.	Nó vẫn còn xa lý tưởng.
He thought he knew the reason for this initial statement.	Anh nghĩ rằng anh biết lý do cho câu nói ban đầu này.
A church has Mass once a month.	Một nhà thờ có thánh lễ mỗi tháng một lần.
That is not his job.	Đó không phải là công việc của anh ấy.
She knows what's going on.	Cô biết chuyện gì đang xảy ra.
I'll leave you wondering.	Tôi sẽ để bạn tự hỏi.
The first set is easy.	Bộ đầu tiên là dễ dàng.
She enjoys talking to other people and making new friends.	Cô thích nói chuyện với người khác và kết bạn mới.
He wants you to wonder if he's writing about you.	Anh ấy muốn bạn tự hỏi liệu anh ấy có đang viết về bạn không.
I should help him.	Tôi nên giúp anh ta.
I want to cut it.	Anh muốn cắt nó.
She drank half of it.	Cô đã uống được một nửa.
But let's go one step further.	Nhưng chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa.
There are no women.	Không có phụ nữ.
An old man.	Một ông già.
But this time it's different.	Nhưng lần này thì khác.
She didn't stand in line.	Cô ấy đã không đứng trong hàng.
We just knew there were many of us before.	Chúng tôi chỉ biết có nhiều người trong số chúng tôi trước đây.
They represent something.	Họ đại diện cho một cái gì đó.
He didn't say so.	Anh ấy không nói như vậy.
Her spirit is good and kind.	Tinh thần của cô ấy tốt và tốt bụng.
I'm looking for something free or open source.	Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó có nguồn mở hoặc miễn phí.
Rose opened it.	Rose mở nó ra.
This is where you will store the private environment variables for your application.	Đây là nơi bạn sẽ lưu trữ các biến môi trường riêng tư cho ứng dụng của mình.
You want the system, not the goal.	Bạn muốn hệ thống, không phải mục tiêu.
You cannot properly join them.	Bạn không thể tham gia cùng họ một cách thích hợp.
In great beauty.	Trong vẻ đẹp tuyệt vời.
This will kill two birds with one stone.	Điều này sẽ giết chết hai con chim bằng một viên đá.
Tell me you still love me.	Hãy nói với tôi rằng bạn vẫn yêu tôi.
I will never die, he thought.	Tôi sẽ không bao giờ chết, anh nghĩ.
About how it killed the boy, and not me.	Về cách nó giết cậu bé, và không phải tôi.
It changed the tone of the show.	Nó đã thay đổi giai điệu của chương trình.
He's not here either.	Anh ấy cũng không có ở đây.
Perhaps, a nice little box will be placed in front of you.	Có lẽ, một chiếc hộp nhỏ xinh sẽ được đặt trước mặt bạn.
I believe he wanted more for me.	Tôi tin rằng anh ấy muốn nhiều hơn cho tôi.
Many years have passed.	Đã nhiều năm trôi qua.
Each person is different in how they view their diagnosis.	Mỗi người khác nhau về cách họ xem chẩn đoán của họ.
Obviously in high orders this will no longer be the case.	Rõ ràng ở những đơn hàng cao điều này sẽ không còn đúng nữa.
You also can't go without.	Bạn cũng không thể đi mà không có.
Years passed, or minutes.	Nhiều năm trôi qua, hoặc vài phút.
I was the first to present, and chose this topic.	Tôi là người đầu tiên trình bày, và chọn chủ đề này.
And no wonder why.	Và không có thắc mắc tại sao.
We were both about eight years old.	Cả hai chúng tôi đều phải khoảng tám tuổi.
She might step outside to take a phone call.	Cô ấy có thể bước ra ngoài để nhận một cuộc điện thoại.
Lovely stage sets.	Những bộ sân khấu đáng yêu.
If people don't have money, we have to help people.	Nếu mọi người không có tiền, chúng tôi phải giúp đỡ mọi người.
Not that he did this, but the drugs.	Không phải anh ta đã làm điều này, mà là ma túy.
However, that's probably not what you want.	Tuy nhiên, đó có lẽ không phải là điều bạn muốn.
One day, this too will pass.	Một ngày nào đó, điều này cũng sẽ trôi qua.
You see the front and you know.	Bạn nhìn thấy mặt trước và bạn biết.
Some days just get on your head.	Một số ngày chỉ nhận được trên đầu của bạn.
In this she was supported by family and friends.	Trong việc này cô được gia đình và bạn bè ủng hộ.
Fear ran across my skin like cold water.	Nỗi sợ hãi chạy trên da tôi như gáo nước lạnh.
I don't know what I'm looking for here.	Tôi không biết mình đang tìm gì ở đây.
Studies show that people still don't really pay attention to it.	Các nghiên cứu cho thấy mọi người vẫn chưa thực sự chú ý đến nó.
But without a target date, the work can never end.	Nhưng không có ngày mục tiêu, công việc có thể không bao giờ kết thúc.
Two more young people.	Thêm hai người trẻ tuổi.
That is the future.	Đó là tương lai.
This information is difficult to obtain.	Thông tin này rất khó để có được.
Everyone was out of breath.	Mọi người đều thở dốc.
Natural selection is one.	Chọn lọc tự nhiên là một.
You once picked a place and stuck with it.	Bạn đã từng chọn một nơi và mắc kẹt với nó.
There is food everywhere.	Có thức ăn ở khắp mọi nơi.
We need to close that door.	Chúng ta cần đóng cánh cửa đó lại.
But that's good.	Nhưng điều đó tốt.
So you will see me around.	Vì vậy, bạn sẽ thấy tôi xung quanh.
They did everything with the class.	Họ đã làm mọi thứ với lớp học.
Select some text.	Chọn một số văn bản.
This is not true, and we can do better than this.	Điều này là không đúng, và chúng tôi có thể làm tốt hơn điều này.
What we were looking for.	Những gì chúng tôi đã tìm kiếm.
It doesn't matter if we can chase him or not.	Không cần biết chúng ta có đuổi được anh ta hay không.
They don't have to be friends.	Họ không cần phải là bạn bè.
No doubt about it.	Không nghi ngờ gì nữa.
And he also finds it too easy.	Và anh ấy cũng thấy nó quá dễ dàng.
I saw him move the gun.	Tôi thấy anh ta di chuyển súng.
It will be more economical.	Nó sẽ kinh tế hơn.
Married people sometimes act quite funny.	Những người đã kết hôn đôi khi hành động khá hài hước.
For example, she sometimes has trouble holding onto food.	Chẳng hạn, đôi khi cô ấy gặp khó khăn khi giữ thức ăn.
Again the pain.	Lại là nỗi đau.
Same goes for tea.	Đối với trà cũng vậy.
I'm clearly doing something wrong.	Tôi rõ ràng đang làm điều gì đó sai trái.
Feedback has been provided in practice but not experimental tests.	Phản hồi đã được cung cấp trong thực tế nhưng không phải là các thử nghiệm thực nghiệm.
I raised my head and looked around.	Tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh.
Make your own game with the teacher.	Làm trò chơi của mình với giáo viên.
Of course you're right.	Tất nhiên là bạn đúng.
And it can be done immediately.	Và nó có thể được thực hiện ngay lập tức.
It was only one time, wasn't it.	Đó chỉ là một lần duy nhất, phải không.
He will get it.	Anh ấy sẽ nhận được nó.
We were on a high.	Chúng tôi đã ở trên một cao.
He drove a crowd of us back.	Anh ta lái một đám đông chúng tôi quay trở lại.
They will have to leave soon.	Họ sẽ phải rời đi sớm.
Help yourself and others will help you.	Hãy tự giúp mình và những người khác sẽ giúp bạn.
He walked over to me.	Anh ấy bước tới chỗ tôi.
But only for a moment.	Nhưng chỉ trong chốc lát.
We have nothing in common.	Chúng tôi không có điểm chung.
No milk to be had.	Không có sữa để được có.
Did the job quickly and easily.	Đã thực hiện công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Perform data interpretation and manuscript writing.	Thực hiện việc giải thích dữ liệu và viết bản thảo.
They thought it was a human village.	Họ nghĩ nơi đó là một ngôi làng của con người.
To me they seem completely human.	Đối với tôi họ dường như hoàn toàn là con người.
Just take those things out.	Chỉ cần lấy những thứ đó ra khỏi.
As long as we can find more oil, oil will be cheap.	Miễn là chúng ta tìm được nhiều dầu hơn, thì dầu sẽ rẻ.
If not, get over it.	Nếu không, hãy vượt qua nó.
You may have put your life on that left foot.	Bạn có thể đã đặt cuộc sống của bạn trên bàn chân trái đó.
I don't know what the future holds for me.	Tôi không biết tương lai sẽ ra sao đối với tôi.
In the end, we are no more.	Cuối cùng thì chúng tôi không còn nữa.
Women are more oriented than men.	Phụ nữ có khả năng định hướng tốt hơn nam giới.
A perfect design of a website gives it a long lifespan.	Một thiết kế hoàn hảo của một trang web mang lại cho nó một tuổi thọ lâu dài.
Anyway, it will only make me sick the next day.	Dù sao thì nó sẽ chỉ khiến tôi phát ốm vào ngày hôm sau.
We don't know how this will go down.	Chúng tôi không biết điều này sẽ đi xuống như thế nào.
The primary outcome was the level of physical activity.	Kết quả chính là mức độ hoạt động thể chất.
No traffic or construction problems.	Không có vấn đề về giao thông hoặc xây dựng.
Give us a review.	Hãy cho chúng tôi một đánh giá.
We could hardly keep up with ourselves.	Chúng tôi khó có thể theo kịp chính mình.
The patient feels bad for a few days.	Bệnh nhân cảm thấy tồi tệ trong một vài ngày.
And no more.	Và không hơn nữa.
However, very few people know.	Tuy nhiên, rất ít người biết.
I will hide near the door.	Tôi sẽ trốn gần cửa.
And here we come to the big problem.	Và ở đây chúng ta đến với vấn đề lớn.
We look for it.	Chúng tôi tìm kiếm nó.
There's a lot of information out there.	Có rất nhiều thông tin ra khỏi đó.
Public speaking.	Nói trước đám đông.
After a while, it ended.	Một lúc sau, nó đã kết thúc.
Leaders need us more than we need them.	Các nhà lãnh đạo cần chúng tôi nhiều hơn chúng tôi cần họ.
Document published here.	Tài liệu xuất bản tại đây.
A situation happened the day before that worried me.	Một tình huống xảy ra vào ngày hôm trước khiến tôi lo lắng.
But she kept asking him.	Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục hỏi anh.
If a party or an officer.	Nếu một bên hoặc một viên chức.
He kept saying the same thing over and over.	Anh ấy cứ nói đi nói lại cùng một điều.
The difference is in the action.	Sự khác biệt là trong hành động.
The sun had set, and he wasn't sure when.	Mặt trời đã lặn, và anh không chắc khi nào.
I want to tell him to eat with his hands.	Tôi muốn bảo anh ấy ăn bằng tay.
Your eyes can be open or closed, as you like.	Đôi mắt của bạn có thể mở hoặc nhắm, tùy thích.
She won't let me.	Cô ấy sẽ không để tôi.
Because he came.	Tại anh ấy đến.
Too much pain in achieving too little.	Quá nhiều đau đớn khi đạt được quá ít.
Ugly.	Không đẹp.
It was true vs.	Nó đã đúng vs.
It is more global than other places.	Nó mang tính toàn cầu hơn những nơi khác.
There, it will be safe and private.	Ở đó, nó sẽ an toàn và riêng tư.
The same goes for many of the other tests you've done.	Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều thử nghiệm khác mà bạn đã thực hiện.
If this value is empty, no information is available.	Nếu giá trị này trống thì không có thông tin nào.
There were no serious complications or side effects.	Không có biến chứng nghiêm trọng hoặc tác dụng phụ.
She won't be able to stop herself.	Cô ấy sẽ không thể ngăn mình lại.
How can we change that?.	Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi điều đó ?.
Your fifteen minutes are up.	Mười lăm phút của bạn đã hết.
It's quick and easy to throw together.	Thật nhanh chóng và dễ dàng để ném cùng nhau.
Each note is a new scene.	Mỗi ghi chú là một cảnh mới.
There are other errors in both of those cases.	Có những lỗi khác trong cả hai trường hợp đó.
We just have to keep getting better.	Chúng tôi chỉ phải tiếp tục trở nên tốt hơn.
He must be close.	Anh ta phải gần gũi.
Too late.	Đã quá muộn.
But this is really possible.	Nhưng điều này thực sự là có thể.
I know you'll be here.	Tôi biết bạn sẽ đến đây.
These ideas don't work very well.	Những ý tưởng này không hoạt động rất tốt.
I wish they were like that.	Tôi ước họ được như vậy.
There is no sense of effort.	Không có ý thức nỗ lực.
I can't go far enough away from the memories.	Tôi không thể đi đủ xa khỏi những ký ức.
If you are scared, run away.	Nếu bạn sợ hãi, hãy chạy trốn.
Not that a touch would hurt her, not like that.	Không phải một cái đụng chạm sẽ làm tổn thương cô ấy, không phải như vậy.
That is, in addition to the minute hand.	Tức là, ngoài kim phút.
The group was very large, about a hundred people.	Nhóm này rất lớn, khoảng một trăm người.
Not that it would do her much good.	Không phải là nó sẽ làm cho cô ấy tốt nhiều.
How great would that be?.	Điều đó sẽ tuyệt vời như thế nào ?.
He added.	Anh ấy nói thêm.
The same pattern can be seen over the next eight years.	Mô hình tương tự có thể được nhìn thấy trong tám năm tiếp theo.
Then you are wrong.	Vậy thì bạn đã nhầm.
I came to it completely by accident.	Tôi đến với nó một cách hoàn toàn tình cờ.
Looks like she went with it.	Có vẻ như cô ấy đã đi với nó.
I go through my own front door, home.	Tôi đi qua cửa trước của chính tôi, nhà.
He was her first friend.	Anh là người bạn đầu tiên của cô.
Do not believe anyone.	Đừng tin bất cứ ai.
And the strange thing is, the hand is still there.	Và điều kỳ lạ là, bàn tay vẫn còn.
He discovered value that no one else had found.	Anh ấy đã khám phá ra giá trị mà không ai khác đã tìm thấy nó.
I left a message on your phone this morning.	Tôi đã để lại một tin nhắn trên máy của bạn sáng nay.
That keeps me going.	Điều đó giúp tôi tiếp tục.
He never answered the question, and that gave her hope.	Anh ấy chưa bao giờ trả lời câu hỏi, và điều đó khiến cô ấy hy vọng.
The men are in good condition.	Những người đàn ông trong tình trạng tốt.
There is no better goal for the day.	Không có mục tiêu tốt hơn trong ngày.
What a town.	Thật là một thị trấn.
We decided to have lunch and talk.	Chúng tôi quyết định đi ăn trưa và nói chuyện.
But don't forget to get out.	Nhưng đừng quên ra ngoài.
This is our site and we can do whatever we want.	Đây là trang của chúng tôi và chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn.
I'm so glad they joined.	Tôi rất vui vì họ đã tham gia.
They include three parties that have been in government.	Họ bao gồm ba đảng đã từng tham gia chính phủ.
It really changes a person.	Nó thực sự thay đổi một con người.
Plus, he's really nice.	Thêm vào đó, anh ấy thực sự rất tốt.
All those things are true.	Tất cả những thứ đó là sự thật.
I'll go ahead and put one after another.	Tôi sẽ tiếp tục và đặt cái này đến cái khác.
Make a lot of friends on any trip.	Có rất nhiều bạn trong bất kỳ chuyến du lịch nào.
This is where you still have a lot to learn here.	Đây là nơi bạn vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi ở đây.
I don't have a photo.	Tôi không có một bức ảnh.
I know how to read.	Tôi biết cách đọc.
And then we sat a good deal.	Và sau đó chúng tôi ngồi một thỏa thuận tốt.
But not your daughter.	Nhưng không phải con gái của bạn.
In particular, this means the following.	Đặc biệt, điều này có nghĩa là sau đây.
The two men signed the paper then and there.	Hai người đàn ông ký vào tờ giấy sau đó và ở đó.
He knows it's true.	Anh biết đó là sự thật.
Probably so, he said.	Anh ấy nói có lẽ là như vậy.
No more intermediaries.	Không còn trung gian nữa.
He means a lot to me.	Anh ấy có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi.
They wonder what happened.	Họ tự hỏi điều gì đã xảy ra.
One is patient selection.	Một là lựa chọn bệnh nhân.
This is the only time this rule is used.	Đây là lần duy nhất quy tắc này được sử dụng.
All those things.	Tất cả những thứ đó.
I'm talking about making love, not making love.	Tôi đang nói về việc làm tình, không phải làm tình.
I will get to know your family.	Tôi sẽ làm quen với gia đình bạn.
The eyes are.	Đôi mắt là.
Here's what to look for.	Đây là những gì cần tìm kiếm.
If you need proof.	Nếu cần bằng chứng.
Just look at the way he's watching you.	Chỉ cần nhìn cách anh ấy đang quan sát bạn.
We haven't heard a single shot.	Chúng tôi chưa nghe thấy một phát súng nào được bắn.
This has a lot of effects in the game.	Điều này có rất nhiều tác dụng trong trò chơi.
This leads to some confusion.	Điều này dẫn đến một số nhầm lẫn.
She was good to us.	Cô ấy đã tốt với chúng tôi.
Perform the experiments and discuss the results.	Thực hiện các thí nghiệm và thảo luận về kết quả.
She decided to try again.	Cô quyết định sẽ thử một lần nữa.
We told you it was crazy.	Chúng tôi đã nói với bạn rằng điều đó thật điên rồ.
Or other places.	Hoặc những nơi khác.
Keep some on hand for the company.	Giữ một số trong tay cho công ty.
To know what my sister and my husband did.	Để biết những gì em gái tôi và chồng tôi đã làm.
The whole town is afraid of him so it's up to me.	Cả thị trấn này đều sợ anh ta nên tùy tôi.
When he said it would be harder than we thought.	Khi anh ấy nói nó sẽ khó hơn chúng tôi nghĩ.
They haven't joined yet.	Họ vẫn chưa tham gia.
He doesn't like me either.	Anh ấy cũng không thích tôi.
We have no chance.	Chúng tôi không có cơ hội.
How much.	Giá bao nhiêu.
Most people don't.	Hầu hết mọi người không.
Rather funny, that.	Đúng hơn là buồn cười, điều đó.
For a moment he didn't answer.	Trong một lúc anh ấy không trả lời.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề với điều đó.
I want her to take me away.	Tôi muốn cô ấy đưa tôi đi.
Four girls and three boys.	Bốn cô gái và ba cậu bé.
It was a doubt based on reason and common sense.	Đó là một nghi ngờ dựa trên lý trí và lẽ thường.
I know what's going on.	Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
That same day she was made his wife.	Cùng ngày hôm đó cô được làm vợ anh.
So we can count on at least four hours of sleep.	Vì vậy, chúng tôi có thể tin tưởng vào giấc ngủ ít nhất bốn giờ.
Eight or ten people directly came and sided with her.	Tám hoặc mười người trực tiếp đến và đứng về phía cô ấy.
All other groups are not different.	Tất cả các nhóm khác không khác nhau.
Some of these tools are really, really good.	Một số công cụ này thực sự, thực sự tốt.
Throughout this section, some standard technical terms are used.	Trong suốt phần này, một số thuật ngữ kỹ thuật tiêu chuẩn được sử dụng.
Sometimes the code works fine.	Đôi khi mã hoạt động tốt.
Stop it.	Thôi đi.
He is kind.	Anh ấy tốt bụng.
Maybe she wants me to find out.	Có lẽ cô ấy muốn tôi tìm hiểu.
All of these questions are very powerful, as you said, big picture questions.	Tất cả những câu hỏi này đều rất mạnh mẽ, như bạn đã nói, những câu hỏi mang tính bức tranh lớn.
Another reason could be training time.	Một lý do khác có thể là thời gian đào tạo.
Winter is just a short step away.	Mùa đông chỉ còn một bước ngắn nữa thôi.
And it is good to have a choice.	Và nó là tốt để có một sự lựa chọn.
Nothing we asked of them was too much trouble.	Không có gì chúng tôi yêu cầu ở họ là quá nhiều rắc rối.
That is my only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của tôi.
You caused an accident so the two of you could meet.	Bạn đã gây ra tai nạn để hai người có thể gặp nhau.
I think something is wrong with you.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với bạn.
Numbers are people.	Số là con người.
His message was then ignored.	Tin nhắn của anh ấy đã bị bỏ qua sau đó.
But the last line looks really weird.	Nhưng dòng cuối cùng trông thực sự kỳ lạ.
A bigger part of me still can't come to terms with it.	Một phần lớn hơn của tôi vẫn chưa thể đối mặt với nó.
Because I had the best weekend ever.	Vì tôi đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
There are challenges to balancing the interaction with the two systems.	Có những thách thức để cân bằng sự tương tác với hai hệ thống.
Do not know how.	Không biết làm thế nào.
So yes, they should be here.	Vì vậy, có, họ nên ở đây.
My heart started beating very fast.	Tim tôi bắt đầu đập rất nhanh.
But this trip everyone checked in.	Nhưng chuyến đi này mọi người đều nhận phòng.
He kept the other half.	Anh giữ nửa còn lại.
Some have talked about the idea of ​​the common good.	Một số người đã nói về ý tưởng công ích.
He smiled, and three teeth fell out.	Anh cười, và ba chiếc răng rơi ra.
She has done that in the past.	Cô ấy đã làm điều đó trong quá khứ.
She felt a constant pull inside her to do something bigger.	Cô cảm thấy bên trong mình có một lực kéo liên tục để làm điều gì đó lớn lao hơn.
He has treated these symptoms on his own.	Anh ấy đã tự mình điều trị các triệu chứng này.
I told him he didn't need to hurt me.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy không cần phải làm tổn thương tôi.
What's important to me is joy.	Quan trọng đối với tôi là niềm vui.
A name she used.	Một cái tên mà cô ấy đã sử dụng.
Ask for her phone number.	Hỏi số điện thoại của cô ấy.
There's nothing wrong about him.	Không có gì sai về anh ta.
This is not the only reason.	Đây không phải là lý do duy nhất.
He was surprised to hear my voice.	Anh ấy ngạc nhiên khi nghe giọng nói của tôi.
It distracts you from the threat.	Nó khiến bạn mất tập trung vào mối đe dọa.
But you have to be good.	Nhưng bạn phải tốt.
And they went.	Và họ đã đi.
We'll have a day for everyone.	Chúng ta sẽ có một ngày cho mọi người.
It belongs to my son.	Nó là của con trai tôi.
The children also died.	Những đứa trẻ cũng đã chết.
She wondered why time passed so slowly.	Cô tự hỏi tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy.
They may have been shot.	Họ có thể đã bị bắn.
I went to see her in action.	Tôi đã đến gặp cô ấy trong hành động.
And nothing happened.	Và không có gì xảy ra.
The investigation will continue.	Cuộc điều tra sẽ tiếp tục.
I hope you give some thoughts to this.	Tôi hy vọng bạn cung cấp cho một số suy nghĩ này.
Use the letters in it.	Sử dụng các chữ cái trong đó.
Her body was able to warm itself.	Cơ thể cô đã có thể tự làm ấm.
Then we did.	Sau đó, chúng tôi đã làm.
And this is great.	Và điều này thật tuyệt vời.
But it was only for a while.	Nhưng nó chỉ được một thời gian.
Life is not a race.	Cuộc sống không phải là một cuộc đua.
A larger set had to be tested.	Một tập hợp lớn hơn đã phải được thử nghiệm.
He smiled in response.	Anh mỉm cười đáp lại.
But don't let that worry you.	Nhưng đừng để điều đó làm bạn lo lắng.
He will want to kill her.	Anh ta sẽ muốn giết cô ấy.
You have to be different.	Bạn phải khác biệt.
His feet failed him in an instant.	Đôi chân của anh ấy đã khiến anh ấy thất bại ngay lập tức.
What is the problem ?.	Vấn đề là gì ?.
Do not use force unless nothing else will.	Không sử dụng vũ lực trừ khi không có gì khác sẽ làm.
Like pure joy.	Như niềm vui trong sáng.
Essentially, this is going back to the idea of ​​treating women as property.	Về cơ bản, điều này đang quay trở lại ý tưởng coi phụ nữ là tài sản.
You can live without it.	Bạn có thể sống mà không có nó.
That it cannot do.	Điều đó nó không thể làm.
We work hard, but not as hard as people on land.	Chúng tôi làm việc chăm chỉ, nhưng không khó bằng những người ở trên cạn.
Damn, she finished the night.	Mẹ kiếp, cô ấy đã làm xong đêm.
This will not be my home.	Đây sẽ không phải là nhà của tôi.
It will be a majority disease.	Nó sẽ là một căn bệnh đa số.
You cannot give up.	Bạn không thể bỏ cuộc.
Here for a few days.	Ở đây vài ngày.
Someone will be waiting up there to meet me.	Ai đó sẽ đợi trên đó để gặp tôi.
Just fix it.	Chỉ cần sửa chữa nó.
It didn't help.	Nó không giúp được gì.
It wasn't really comfortable for either of us.	Nó không thực sự thoải mái cho cả hai chúng tôi.
The force there was not much greater.	Lực lượng ở đó không lớn hơn bao nhiêu.
Yes, they saw him.	Vâng, họ đã nhìn thấy anh ta.
This is the same as the cell number.	Đây cũng giống như số ô.
That's why the movie looks great.	Đó là lý do tại sao bộ phim trông rất tuyệt.
He couldn't find them.	Anh ấy không tìm thấy chúng.
But there is such a thing as a point of no return.	Nhưng có một thứ như một điểm không thể quay lại.
Means a few things.	Có nghĩa là một vài điều.
And then a left.	Và sau đó là một trái.
They are the most amazing couple you could wish to meet.	Họ là cặp đôi tuyệt vời nhất mà bạn có thể mong muốn được gặp.
Even then there are still significant flaws.	Ngay cả khi đó vẫn còn những sai sót đáng kể.
They seem independent and confused about the detailed differences.	Họ dường như độc lập và bối rối về sự khác biệt chi tiết.
The participants were divided into two groups.	Những người tham gia được chia thành hai nhóm.
It is an advanced technique.	Đó là một kỹ thuật tiên tiến.
God has a plan and a specific place for us.	Đức Chúa Trời có một kế hoạch và một vị trí cụ thể cho chúng ta.
At any point we have enough in it.	Ở điểm nào chúng ta có đủ trong đó.
It's an ideal setup.	Đó là một thiết lập lý tưởng.
I agree with the rest.	Tôi đồng ý với số người còn lại.
I don't even remember the plays.	Tôi thậm chí không nhớ các vở kịch.
He loves you too.	Anh ấy cũng yêu bạn.
Only one brother.	Chỉ có một người anh em.
There isn't any future in it.	Không còn bất kỳ tương lai nào trong đó.
The third piece is where the difficulty lies.	Mảnh thứ ba là khó khăn nằm ở đâu.
Yours may vary so write yours in the comments.	Của bạn có thể khác nhau vì vậy hãy viết của bạn trong phần bình luận.
We rejected him.	Chúng tôi đã từ chối anh ta.
You choose the end result you want.	Bạn chọn kết quả cuối cùng mà bạn muốn.
I still think this is true.	Tôi vẫn nghĩ điều này là đúng.
Days won and days lost.	Ngày đã thắng và ngày mất.
She doesn't know anything about herself.	Cô không hiểu gì về mình.
They are your children.	Chúng là con của bạn.
In some countries, the number is even higher.	Ở một số quốc gia, con số thậm chí còn cao hơn.
But two years later, things look different.	Nhưng hai năm sau, mọi thứ có vẻ khác.
They open the door.	Họ mở cửa.
Use at your own risk.	Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn.
All meat and wine.	Tất cả thịt và rượu.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
If helpful, write a few notes about the argument below.	Nếu hữu ích, hãy viết một vài ghi chú về lập luận bên dưới.
One person in particular surprised me.	Một người đặc biệt làm tôi ngạc nhiên.
Not too bad at face value.	Với mệnh giá không quá tệ.
It could be due to the shock of being shot.	Nó có thể là do cú sốc khi bị bắn.
And it ended.	Và nó đã kết thúc.
She has been here for a few days and will be here for a few more days.	Cô ấy đã ở đây vài ngày và sẽ còn ở đây vài ngày nữa.
Contribute to the design of clinical studies.	Đóng góp vào việc thiết kế nghiên cứu lâm sàng.
And he missed them.	Và anh đã bỏ lỡ chúng.
So let's feel free to let technology take over here.	Vì vậy, chúng ta hãy thoải mái để công nghệ tiếp quản ở đây.
Caught, he thought.	Đã bắt được, anh nghĩ.
Their marriage completely failed.	Cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn thất bại.
Her son put his hand over his ears at the request of his mother.	Con trai cô đưa tay bịt tai theo yêu cầu của mẹ.
There are things you just need to know.	Có những điều bạn chỉ cần biết.
It's probably easier for everyone.	Nó có lẽ dễ dàng hơn cho mọi người.
We arrived too quickly.	Chúng tôi đã đến quá nhanh.
It won't disappear.	Nó sẽ không biến mất.
I mean, sure, share your views if you think something interesting.	Ý tôi là, chắc chắn, hãy chia sẻ quan điểm của bạn nếu bạn nghĩ điều gì đó thú vị.
His hand is cold.	Tay anh lạnh.
We consider three families.	Chúng tôi coi ba gia đình.
About everything completely under the sun.	Về tất cả mọi thứ hoàn toàn dưới ánh mặt trời.
He loved having her read to him.	Anh thích được cô ấy đọc cho anh nghe.
Will be home by five o'clock.	Sẽ về nhà trước năm giờ.
Many values ​​will no longer close completely.	Nhiều giá trị sẽ không còn đóng hoàn toàn nữa.
He was forced out.	Anh ta bị ép ra ngoài.
At least for now.	Ít nhất là vào lúc này.
So that's not in there.	Vì vậy, đó không phải là trong đó.
I made it happen.	Tôi đã làm cho nó xảy ra.
It's time for me to go.	Đã đến lúc tôi phải đi.
He held them for a minute.	Anh ấy đã giữ chúng trong một phút.
Now some of us old are back.	Bây giờ một số người trong chúng ta cũ đã trở lại.
You get used to one thing and try not to change it.	Bạn quen với một điều và cố gắng không thay đổi nó.
But if you can't stop thinking about those clothes, buy it.	Nhưng nếu bạn không thể ngừng suy nghĩ về những bộ quần áo đó, hãy mua nó.
In a case like this, you probably won't make a judgment.	Trong trường hợp như thế này, bạn có thể sẽ không đưa ra phán xét.
I glanced at the sign on the window.	Tôi liếc nhìn tấm biển trên cửa sổ.
And just like he did before.	Và giống như anh ấy đã làm trước đây.
Others did not agree.	Những người khác đã không đồng ý.
Today he came an hour early.	Hôm nay anh ấy đến sớm một giờ.
I have to respect that.	Tôi phải tôn trọng điều đó.
Tell them why you want to see this movie.	Cho họ biết lý do bạn muốn xem bộ phim này.
And it could be for a reason.	Và nó có thể có lý do.
If left alone, she cannot find her way home.	Nếu bị bỏ lại một mình, cô ấy không thể tìm thấy đường về nhà.
One has the same form as the other, its proportional pattern.	Một cái có hình thức giống cái kia, mô hình tỷ lệ của nó.
The choice is entirely up to you.	Sự lựa chọn là hoàn toàn vào bạn.
This time there is no term limit attached.	Lần này không có giới hạn kỳ hạn kèm theo.
Somehow, he has control over you.	Bằng cách nào đó, anh ấy đã kiểm soát bạn.
Just a few minutes a day is enough.	Chỉ cần một vài phút mỗi ngày là đủ.
However, sometimes it is difficult to come to these decisions.	Tuy nhiên, đôi khi rất khó để đi đến những quyết định này.
We are here, in the now, in the present moment.	Chúng tôi đang ở đây, trong bây giờ, trong thời điểm hiện tại.
She's still looking back.	Cô ấy vẫn đang nhìn lại.
However, it did so the second time, not the first.	Tuy nhiên, nó đã làm như vậy lần thứ hai chứ không phải lần đầu tiên.
Her husband is something in insurance.	Chồng của cô ấy là một cái gì đó trong bảo hiểm.
It will affect everything moving forward and everything that has come before.	Nó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ đang tiến về phía trước và mọi thứ đã đến trước đó.
Lucky didn't know what to do.	Lucky không biết phải làm gì.
I can't even give you my good name anymore.	Tôi thậm chí không thể cung cấp cho bạn tên hay của tôi nữa.
So she had to get involved immediately.	Vì vậy, cô phải nhập cuộc ngay lập tức.
Heat oil on medium heat.	Đun nóng dầu ở lửa vừa.
To be lifted and held.	Để được nâng và giữ.
He is married to his wife and has three children.	Ông đã kết hôn với vợ và có ba người con.
Some will gladly join your regular training program.	Một số sẽ sẵn sàng tham gia chương trình đào tạo thường xuyên của bạn.
I like her very much.	Tôi thích cô ấy rất nhiều.
I'm not asking about street drugs.	Tôi không hỏi về ma túy đường phố.
His collection will sit still until he returns.	Bộ sưu tập của anh ấy sẽ ngồi yên cho đến khi anh ấy trở về.
None of that makes any sense.	Không cái nào trong số đó có ý nghĩa.
It looks fun out there.	Nó có vẻ vui vẻ ngoài đó.
He will do a great job for that.	Anh ấy sẽ làm rất tốt cho điều đó.
But it didn't happen to anyone.	Nhưng nó đã không xảy ra với bất kỳ ai.
Blood everywhere.	Máu ở khắp mọi nơi.
Some may have it on their phones.	Một số có thể có nó trên điện thoại của họ.
We are really suffering.	Chúng tôi thực sự rất đau khổ.
Not sure what to make of it.	Không chắc chắn những gì để làm cho nó.
That's the connection.	Đó là kết nối.
The problem is that many people don't know it.	Vấn đề là nhiều người không biết điều đó.
A weapon attack is a process.	Một cuộc tấn công bằng vũ khí là một quá trình.
But they still have quite a large margin of error.	Nhưng chúng vẫn có sai số khá lớn.
Create a mental image of your customer.	Tạo ra một hình ảnh tinh thần về khách hàng của bạn.
And even that was mostly okay.	Và thậm chí điều đó hầu như đã ổn.
This new wonder material is a hot field for research.	Vật liệu kỳ quan mới này là một lĩnh vực nóng để nghiên cứu.
It's actually quite sad to see too.	Nó thực sự khá buồn khi nhìn thấy quá.
I'll find out who else is there.	Tôi sẽ tìm ra ai khác ở đó.
We'll be about twenty people, you know.	Chúng tôi sẽ có khoảng hai mươi người, bạn biết đấy.
It's pretty fast and looks great.	Nó khá nhanh và trông rất tuyệt.
Just click on the link below and click done when done.	Chỉ cần nhấp vào liên kết bên dưới và nhấp vào hoàn tất khi hoàn tất.
The first is the gun.	Đầu tiên là khẩu súng.
We can't keep it a secret.	Chúng tôi không thể giữ bí mật.
In many cases, cause and effect are obvious.	Trong nhiều trường hợp, nhân quả là rõ ràng.
It broke at the top of the bottle.	Nó bị vỡ ở đầu chai.
Watch your head.	Hãy quan sát cái đầu của bạn.
Have a good head on your shoulders.	Có một cái đầu tốt trên vai của bạn.
Or maybe he was right, and they simply didn't like him.	Hoặc có lẽ anh ấy đã đúng, và họ chỉ đơn giản là không thích anh ấy.
I believe she decided it was her duty.	Tôi tin rằng cô ấy đã quyết định đó là nhiệm vụ của mình.
This is an odd number.	Này là số lẻ.
This is another part of the secret that is hard to identify.	Đây là một phần khác của điều khó nhận dạng bí mật.
Either way, you won't listen.	Dù sao thì bạn cũng sẽ không nghe đâu.
The more you do something, the more you will understand what works.	Bạn càng làm nhiều điều gì đó, bạn sẽ càng hiểu những gì hiệu quả.
I lost you for a while.	Tôi đã mất em trong một thời gian.
This community would not exist as it is now without their likenesses.	Cộng đồng này sẽ không tồn tại như bây giờ nếu không có những thứ tương tự của họ.
He is a man, and so he has women.	Anh ấy là một người đàn ông, và vì vậy anh ấy có phụ nữ.
I like to do that.	Tôi thích làm điều đó.
She will want you to do it.	Cô ấy sẽ muốn bạn làm điều đó.
So what's wrong with email.	Vì vậy, có gì sai với email.
It was my turn to move.	Đến lượt tôi phải di chuyển.
So, you know, keep an eye on that.	Vì vậy, bạn biết đấy, hãy để ý đến điều đó.
Then there was a silence.	Sau đó là một khoảng lặng.
Just thought id throws out another option.	Chỉ nghĩ rằng id ném ra một tùy chọn khác.
I don't want to talk about it anymore.	Tôi không muốn nói về nó nữa.
That is the nature of our hearts.	Đó là bản chất của trái tim chúng ta.
They don't say what they really feel.	Họ không nói những gì họ thực sự cảm thấy.
Complications are very rare.	Các biến chứng rất hiếm.
This city wouldn't be quite the same without them.	Thành phố này sẽ không hoàn toàn giống nếu không có họ.
Do not doubt the future.	Đừng nghi ngờ tương lai.
I won't shoot her.	Tôi sẽ không bắn cô ấy.
I never wanted her to see me.	Tôi không bao giờ muốn cô ấy nhìn thấy tôi.
I went through it with my own kids.	Tôi đã trải qua nó với những đứa trẻ của chính mình.
Obviously, we missed something.	Rõ ràng, chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó.
I can left click off and on at will.	Tôi có thể nhấp chuột trái tắt và bật tùy ý.
Effective treatment is not the focus of this measure.	Điều trị hiệu quả không phải là trọng tâm của dự luật này.
Or in the next.	Hoặc trong tiếp theo.
I can only think of two.	Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai.
That is the way of the world.	Đó là cách của thế giới.
Communication is very important.	Giao tiếp là rất quan trọng.
It was a difficult time.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn.
And they will touch a loved one.	Và họ sẽ chạm vào một người thân yêu.
Look to the right.	Nhìn sang bên phải.
But the threat of wind is too much.	Nhưng sự đe dọa của gió là quá nhiều.
The reasons for so long the market does not change.	Những lý do để lâu thị trường không thay đổi.
I should probably try it to be sure.	Tôi có lẽ nên thử nó để chắc chắn.
The doors have been opened to the public.	Các cánh cửa đã được mở cho công chúng.
Doesn't mean he doesn't do it.	Không có nghĩa là anh ấy không làm điều đó.
To my surprise, the money was still there.	Tôi ngạc nhiên, vẫn còn tiền ở đó.
They asked her how they were related.	Họ hỏi cô ấy rằng họ có quan hệ như thế nào.
It's a change, but not necessarily a bad one.	Đó là một sự thay đổi, nhưng không hẳn là một sự thay đổi tồi tệ.
I only have very basic tools.	Tôi chỉ có những công cụ rất cơ bản.
He was completely crazy about me.	Anh ấy hoàn toàn phát điên vì tôi.
Sweat began to ooze out of him.	Mồ hôi bắt đầu túa ra trên người anh.
It was she who wanted me to fuck her.	Chính cô ấy là người muốn tôi đụ cô ấy.
But we will beat history.	Nhưng chúng ta sẽ đánh bại lịch sử.
So it is the new contract.	Vì vậy, nó là hợp đồng mới.
None of them can help.	Không ai trong số họ có thể giúp đỡ.
Fun.	Vui vẻ.
I tried my first shot with him.	Tôi đã thử cảnh quay đầu tiên của mình với anh ấy.
There is no journey.	Không có cuộc hành trình nào.
I still consider that trip a great time.	Tôi vẫn xem chuyến đi đó là một khoảng thời gian tuyệt vời.
He really seems to know everyone.	Anh ấy thực sự dường như biết tất cả mọi người.
They will never touch each other again.	Họ sẽ không bao giờ chạm vào nhau nữa.
I can not move.	Tôi không thể di chuyển.
I was paid shit.	Tôi đã được trả tiền shit.
We will practice every day.	Chúng tôi sẽ luyện tập mỗi ngày.
These are my foods compared to the rest.	Đây là những loại thực phẩm của tôi so với phần còn lại.
There is no relationship between the two.	Không có mối quan hệ nào giữa hai người.
Doesn't matter what comes before.	Không quan trọng những gì đến trước đó.
And go ahead.	Và tiến lên.
I mean, no one really tried to reach us.	Ý tôi là, không ai thực sự cố gắng tiếp cận chúng tôi.
I quite agree.	Tôi khá đồng ý.
She might even be outside this room.	Cô ấy thậm chí có thể ở bên ngoài căn phòng này.
That's why we have the best client list in the business.	Đó là lý do tại sao chúng tôi có danh sách khách hàng tốt nhất trong doanh nghiệp.
But in this case, the timeframe is particularly tight.	Nhưng trong trường hợp này, khung thời gian đặc biệt chặt chẽ.
But it's not like that.	Nhưng nó không giống như vậy.
He looks familiar too.	Anh ấy trông cũng quen.
That is protection.	Đó là sự bảo vệ.
I include the government.	Tôi bao gồm chính phủ.
She thought he was so sweet.	Cô nghĩ anh thật ngọt ngào.
In my mind, this couldn't be more wrong.	Trong suy nghĩ của tôi, điều này không thể sai hơn.
We supported each other.	Chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau.
Don't even think about the consequences, just do it.	Thậm chí không nghĩ đến hậu quả, chỉ cần làm điều đó.
You know they're proud of you.	Anh biết họ tự hào về anh.
It's a place that lets you down.	Đó là một nơi khiến bạn thất vọng.
An odd couple.	Một cặp đôi kỳ quặc.
My point is very simple.	Quan điểm của tôi rất đơn giản.
Thus, a line is formed.	Do đó, một dòng được hình thành.
What do you think?.	Bạn nghĩ gì?.
It definitely means a lot to me.	Nó chắc chắn có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi.
The boat is ready.	Con thuyền đã sẵn sàng.
Or she's right.	Hoặc cô ấy đúng.
If you know how to use them.	Nếu bạn biết cách sử dụng chúng.
Now, this is probably the last chance that we can talk.	Bây giờ, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mà chúng ta có thể nói chuyện.
Even girls.	Ngay cả cô gái.
Where and when they were told.	Họ đã đi đâu và khi nào họ được cho biết.
But that doesn't say much.	Nhưng điều đó không nói lên nhiều điều.
Fill with ice.	Đổ đầy đá.
Repeat this with the new shape.	Lặp lại điều này với hình dạng mới.
However, we can ask for more than that.	Tuy nhiên, chúng ta có thể yêu cầu nhiều hơn thế nữa.
You are loved.	Bạn được yêu.
She comes home from work telling you bad news.	Cô ấy đi làm về nói với bạn một tin xấu.
, when the police arrived.	, khi cảnh sát đến.
Wait for instructions.	Chờ hướng dẫn.
This is a military move.	Đây là một động thái quân sự.
Men know how to tell a story.	Những người đàn ông biết cách kể một câu chuyện.
She knows how to hide in the tree.	Cô biết cách trốn trong cây.
A very important choice.	Một sự lựa chọn rất quan trọng.
You really understand me.	Bạn thực sự hiểu tôi.
He does it every day.	Anh ấy làm điều đó mỗi ngày.
That's not what we hold.	Đó không phải là những gì chúng ta nắm giữ.
It's the same story with me.	Đó là cùng một câu chuyện với tôi.
She was in there.	Cô ấy đã ở trong đó.
Not by his choice.	Không phải do anh ấy lựa chọn.
You can become anything you want.	Bạn có thể trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn.
She is usually like that.	Cô ấy thường như vậy.
Even though it does not exist, it will be observed to exist.	Mặc dù nó không tồn tại, nó sẽ được quan sát là tồn tại.
I mean damn, she didn't even bring her only son with her.	Ý tôi là chết tiệt, cô ấy thậm chí còn không đưa đứa con trai duy nhất của mình đi cùng.
It is merely not put down.	Nó chỉ đơn thuần là không đặt xuống.
If you're pressed, give him his head.	Nếu bạn bị thúc ép, hãy đưa cho anh ấy cái đầu của anh ấy.
I want to sort it like numbers.	Tôi muốn sắp xếp nó giống như những con số.
Now it's too late to start.	Bây giờ đã quá muộn để bắt đầu.
They even make you sleep soundly.	Chúng thậm chí còn khiến bạn ngủ ngon.
You are doing more of these things and you can follow that too.	Bạn đang làm nhiều hơn những điều này và bạn cũng có thể làm theo điều đó.
It is very simple to use and easy to understand.	Nó rất đơn giản để sử dụng và dễ hiểu.
The challenges are many.	Những thách thức là rất nhiều.
Just the right amount of information to figure out what to do.	Chỉ cần lượng thông tin phù hợp để tìm ra những việc cần làm.
As expected, no positive signal was detected.	Đúng như dự đoán, không có tín hiệu tích cực nào được phát hiện.
It just started a few weeks ago.	Nó chỉ bắt đầu một vài tuần trước.
But in the end something came.	Nhưng cuối cùng điều gì đó cũng đến.
This fits the bill.	Điều này phù hợp với các hóa đơn.
The key is to mix it up every time.	Điều quan trọng là trộn nó lên mỗi lần.
I wonder if it has the same performance.	Tôi tự hỏi nếu nó có hiệu suất tương tự.
Dates are available first to make it easier to find later.	Ngày có trước để dễ tìm sau.
There are animals.	Có những con vật đó.
The left turns this into a race.	Bên trái biến điều này thành một cuộc đua.
She cast, and nothing happened.	Cô ấy cast, và không có gì xảy ra.
It's too hard to find things in there.	Thật quá khó để tìm thấy những thứ trong đó.
She fought well but it was just too much.	Cô ấy đã chiến đấu tốt nhưng nó chỉ là quá nhiều.
He is a.	Ông là một.
I have no more information for you right now.	Tôi không có thêm thông tin nào cho bạn ngay bây giờ.
I feel comfortable knowing we'll be right there.	Tôi cảm thấy thoải mái khi biết chúng tôi sẽ đến ngay.
We have to stand our ground and do it now.	Chúng ta phải giữ vững lập trường và thực hiện nó ngay bây giờ.
She left and broke my heart.	Cô ấy ra đi và làm trái tim tôi tan nát.
Look at the person on your left hand.	Hãy nhìn vào người ở bên tay trái của bạn.
Her heart is filled with love.	Trái tim cô ấy tràn đầy tình yêu.
A simple internet search will help you find these types of questions.	Một tìm kiếm đơn giản trên internet sẽ giúp bạn tìm thấy những dạng câu hỏi này.
Instead, she chooses natural treatments.	Thay vào đó, cô chọn các phương pháp điều trị tự nhiên.
You must make a trip here.	Bạn phải thực hiện một chuyến đi đến đây.
I am not on a group plan.	Tôi không có trong một kế hoạch nhóm.
Should be the main thing, the main character's thoughts.	Nên là cái chính, suy nghĩ của nhân vật chính.
It was the number one draw for me.	Đó là trận hòa số một đối với tôi.
It is funny.	Nó là buồn cười.
He went a little wild.	Anh ấy đã đi một chút hoang dã.
He wants to pick up his daughter.	Anh muốn đón con gái anh.
But I am trying to achieve the result I mentioned in the beginning.	Nhưng tôi đang cố gắng đạt được kết quả mà tôi đã đề cập ở phần đầu.
Don't feed stories with other stories.	Đừng nuôi những câu chuyện bằng những câu chuyện khác.
I'm cold, cold, cold as ice.	Tôi lạnh, lạnh, lạnh như băng.
This is simply how he feels.	Đây chỉ đơn giản là cách anh ấy cảm thấy.
Anyone but me.	Bất cứ ai, trừ tôi.
I hope everyone have a good day.	Tôi hy vọng mọi người có một ngày tốt lành.
Highly recommended from start to finish.	Rất khuyến khích từ đầu đến cuối.
She needs to stop.	Cô ấy cần dừng lại.
He will have a sign with your name on it.	Anh ấy sẽ có một tấm biển có tên của bạn trên đó.
So little ever happens to them again.	Vì vậy, ít bao giờ xảy ra với họ nữa.
He said softly.	Anh nhẹ nhàng nói.
The weather is warm and clear.	Thời tiết ấm áp và quang đãng.
He neither smiled nor smiled at me.	Anh ấy không cười cũng như không cười với tôi.
No one tracks, no one can.	Không ai theo dõi, không ai có thể.
Not a good strategy.	Không phải là một chiến lược tốt.
A year later, you can.	Một năm sau, bạn có thể.
At this point it's clear the number of faces is zero.	Tại thời điểm này rõ ràng số khuôn mặt là số không.
Its critical reviews have been mixed.	Các đánh giá phê bình của nó đã được trộn lẫn.
We will monitor closely.	Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ.
How very.	Làm thế nào rất.
They spent some time in the room and something went wrong.	Họ đã dành một khoảng thời gian trong phòng và có điều gì đó không ổn.
It's worth the effort.	Nó đáng để nỗ lực.
You can only see it.	Bạn chỉ có thể nhìn thấy nó.
He is eight years older.	Anh ấy lớn hơn tám tuổi.
Defendant set up the meeting.	Bị cáo đã thiết lập cuộc họp.
I'm not going to sit here and wait to die.	Tôi không định ngồi đây và chờ chết.
Those are the kids.	Đó là những đứa trẻ.
The walk is over.	Cuộc dạo chơi kết thúc.
Give me the truth, give me the proof.	Hãy cho tôi sự thật, cho tôi bằng chứng.
I stood there long after you left me.	Tôi đã đứng đó rất lâu sau khi bạn rời xa tôi.
Finally, we went in to ask.	Cuối cùng, chúng tôi vào để hỏi.
This list could be continued.	Danh sách này có thể được tiếp tục.
He is satisfied with himself.	Anh hài lòng với chính mình.
No problem, we still have time.	Không có vấn đề gì, chúng ta vẫn còn thời gian.
I can get part of it to work but not the other.	Tôi có thể nhận một phần của nó để làm việc nhưng không phải phần khác.
I am responsible for at least half of its development.	Tôi chịu trách nhiệm ít nhất một nửa cho sự phát triển của nó.
If you make a mistake, you can die.	Nếu bạn mắc sai lầm, bạn có thể chết.
And we continue.	Và chúng tôi tiếp tục.
That is something additional that we now turn to.	Đó là một cái gì đó bổ sung mà bây giờ chúng ta chuyển sang.
Season with salt and pepper and mix again.	Nêm muối và tiêu rồi trộn đều lần nữa.
That also makes sense.	Điều đó cũng có ý nghĩa.
But sometimes he will have his own things to talk about.	Nhưng đôi khi anh ấy sẽ có những điều riêng của mình để nói về.
I will sleep in this bed with you tonight.	Tôi sẽ ngủ trên giường này với bạn đêm nay.
But he did it anyway.	Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Turns out it was bigger than the first.	Hóa ra nó lớn hơn lần đầu tiên.
Seems like a great idea.	Có vẻ như một ý tưởng tuyệt vời.
Long brown hair.	Mái tóc dài màu nâu.
One has to go to the hospital.	Một người phải đến bệnh viện.
It worked.	Nó đã hoạt động.
Results for this topic are not known.	Kết quả cho chủ đề này không được biết.
You don't die.	Bạn không chết.
He killed many of my people.	Hắn đã giết nhiều người của tôi.
We have to keep working and building on that.	Chúng tôi phải tiếp tục làm việc và xây dựng dựa trên điều đó.
Or we want, sort of, want them.	Hoặc chúng tôi muốn, đại loại, muốn chúng.
Then they focus on the strategy of the business.	Sau đó, họ tập trung vào chiến lược của doanh nghiệp.
Contribute to the planning of the project and discuss the results.	Đóng góp vào việc lập kế hoạch của dự án và thảo luận về kết quả.
No injuries.	Không có thương tích.
I'm ready to go now.	Tôi đã sẵn sàng để đi ngay bây giờ.
So you can see how many young people are leaving this country.	Vì vậy, bạn có thể thấy có bao nhiêu người trẻ đang rời khỏi đất nước này.
Everything is working perfectly.	Mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo.
You know the people next to you.	Bạn biết những người bên cạnh.
I tried many solutions but any one worked for me.	Tôi đã thử nhiều giải pháp nhưng bất kỳ giải pháp nào cũng hiệu quả với tôi.
He wants to come.	Anh ấy muốn đến.
But this is more than that for me.	Nhưng điều này còn nhiều hơn thế đối với tôi.
We now have a free library open.	Bây giờ chúng tôi đã có một thư viện miễn phí mở.
He thought she couldn't be right.	Anh nghĩ cô ấy không thể đúng được.
And, and, and.	Và, và, và.
I think it is relatively easy to follow.	Tôi nghĩ rằng nó là tương đối dễ dàng để làm theo.
Music is really dying out.	Âm nhạc thực sự đang bị mai một.
I will have to check that out.	Tôi sẽ phải kiểm tra điều đó.
This method returns an instance that your tests can use.	Phương thức này trả về một phiên bản mà các bài kiểm tra của bạn có thể sử dụng.
But then it won't.	Nhưng sau đó nó sẽ không.
It will be useful for that purpose.	Nó sẽ hữu ích cho mục đích đó.
His house is no more.	Nhà của anh ấy không còn nữa.
Every time we did, she just let us down.	Mỗi khi chúng tôi làm vậy, cô ấy chỉ làm chúng tôi thất vọng.
You are very similar to him.	Bạn rất giống anh ấy.
Anyway, there's not much to see.	Dù sao thì cũng không có gì nhiều để xem.
I want my place.	Tôi muốn có vị trí của mình.
The dark guys didn't care about their happy times.	Kẻ đen tối đã không quan tâm đến khoảng thời gian hạnh phúc của họ.
Used price is good for health, your biggest problem is finding one.	Giá đã qua sử dụng tốt cho sức khỏe, vấn đề lớn nhất của bạn là tìm được một chiếc.
When they say things as they are, they do not suffer evil.	Khi nói những điều như họ vốn có, họ không bị điều ác.
He checked his watch.	Anh ấy kiểm tra đồng hồ của mình.
He had something like this in his life.	Anh ấy đã có một cái gì đó như thế này trong cuộc sống.
I lost my mother last month.	Tôi đã mất mẹ vào tháng trước.
Except that it rarely works.	Ngoại trừ việc nó hiếm khi hoạt động.
You may not be able to apply the changes to the proper views.	Bạn có thể không áp dụng các thay đổi cho các chế độ xem thích hợp.
We are always connected.	Chúng tôi luôn kết nối.
She loves this crew.	Cô ấy thích phi hành đoàn này.
It's not up for debate.	Nó không phải để tranh luận.
It's really bad.	Nó thực sự tồi tệ.
It was really good for him.	Nó thật tốt với anh ấy.
I'll get some more pictures when he shows up.	Tôi sẽ lấy thêm một số hình ảnh khi anh ấy xuất hiện.
Thank you for taking the time to read this book.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc cuốn sách này.
You will have to say the key.	Bạn sẽ phải nói chính.
And it has.	Và nó có.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Or some combination.	Hoặc một số kết hợp.
But there is much more to be said than this.	Nhưng còn nhiều điều phải nói hơn thế này.
Of course, it can't be anyone.	Tất nhiên, không thể là ai cả.
In the morning, we can get some work done.	Vào buổi sáng, chúng ta có thể hoàn thành một số công việc.
They worked then and they still work now.	Họ đã làm việc sau đó và họ vẫn làm việc bây giờ.
Thanks so much for that.	Cảm ơn rất nhiều vì điều đó.
The exact cost of the structure is unknown.	Chi phí chính xác của cấu trúc là không rõ.
This number, in general, is not zero.	Con số này, nói chung, không phải là số không.
But nothing moved me.	Nhưng không có gì làm tôi cảm động.
You should have said this years ago.	Bạn nên nói điều này nhiều năm trước.
The cat stood up.	Con mèo đứng dậy.
Videos are available for free download.	Video có sẵn để tải xuống miễn phí.
On that afternoon.	Vào buổi chiều hôm đó.
A young man.	Một chàng trai trẻ.
Communication is key.	Giao tiếp là chìa khóa.
We know each other well and trust each other.	Chúng tôi biết rõ về nhau và tin tưởng lẫn nhau.
Oil temperature and pressure are fine, and so is the mixture.	Nhiệt độ và áp suất dầu ổn, và hỗn hợp cũng vậy.
Question, nothing but question.	Câu hỏi, không gì khác ngoài câu hỏi.
Note that we don't say it orally, that's too easy.	Lưu ý rằng chúng tôi không nói miệng, điều đó quá dễ dàng.
There is something different about them.	Có điều gì đó khác biệt về họ.
Every last one of them.	Mỗi cuối cùng một trong số họ.
And there are two other rooms.	Và có hai phòng khác.
He absolutely hates me fighting him.	Anh ấy cực kỳ ghét tôi đấu với anh ấy.
This is simply not possible.	Điều này chỉ đơn giản là không thể.
I ask for a return.	Tôi yêu cầu trả lại.
He wondered how far it would take him to her.	Anh tự hỏi nó sẽ đưa anh đến với cô ấy bao xa.
The lower the audio frequency, the deeper or deeper the sound.	Tần số âm thanh càng thấp thì âm thanh càng trầm hoặc sâu.
It will provide protection for a period of years.	Nó sẽ cung cấp sự bảo vệ trong khoảng thời gian nhiều năm.
Two things appear here.	Hai điều xuất hiện ở đây.
Only the most valuable parts were taken away.	Chỉ những phần có giá trị nhất đã được lấy đi.
No one has to worry about the inside.	Không có ai phải lo lắng về bên trong.
There are worse things for employees to do.	Có nhiều việc tồi tệ hơn cho nhân viên phải làm.
Because it makes them feel good about themselves.	Bởi vì nó khiến họ cảm thấy hài lòng về bản thân.
They still can't come back, that's already clear.	Họ vẫn chưa thể quay trở lại, điều đó đã quá rõ ràng.
We think this will be removed.	Chúng tôi cho rằng điều này sẽ bị loại bỏ.
The man on the board cut it off.	Người đàn ông trong hội đồng quản trị đã cắt nó đi.
Even in this, have you in mind.	Ngay cả trong điều này, có bạn trong tâm trí.
Nothing to do but wait it out.	Không có gì để làm ngoài việc chờ đợi nó ra.
He doesn't want to do that.	Anh ấy không muốn làm điều đó.
That is, until now.	Đó là, cho đến bây giờ.
School see at.	Trường xem tại.
Who knows, he might even ask for your help.	Ai biết được, anh ấy thậm chí có thể yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
I stopped at one.	Tôi dừng lại ở một.
He's in control, and nothing we do will change that day.	Anh ấy nắm quyền kiểm soát, và không có gì chúng tôi làm sẽ thay đổi ngày đó.
He's still there, barely.	Anh ấy vẫn ở đó, hầu như không.
Design and perform experiments.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm.
We took away.	Chúng tôi đã mang đi.
Their children are in school or at daycare.	Con cái của họ đang đi học hoặc ở nhà trẻ.
There are lots of creative ways to do it.	Có rất nhiều cách sáng tạo để làm điều đó.
Very worth it.	Rất đáng giá.
This is one of those years.	Đây là một trong những năm đó.
She will come.	Cô ấy sẽ đến.
On the other hand, you can try to escape.	Mặt khác, bạn có thể cố gắng trốn thoát.
That's two short weeks in three years.	Đó là hai tuần ngắn trong ba năm.
They like the fire.	Họ thích ngọn lửa.
I am above them.	Tôi đang ở trên họ.
And that's right.	Và nó đúng như vậy.
But you are not attacking the system.	Nhưng bạn không tấn công hệ thống.
It will never get old.	Nó sẽ không bao giờ cũ.
They make sure they have everything.	Họ đảm bảo rằng họ có mọi thứ.
You set the main lights for every key area, then start building.	Bạn đặt đèn chính cho mọi khu vực quan trọng, sau đó bắt đầu xây dựng.
Everyone there is given the highest level of security.	Mọi người ở đó đều được bảo mật ở mức cao nhất.
She just watched me.	Cô ấy chỉ quan sát tôi.
The eyes become the same as the treatment continues.	Đôi mắt trở nên như cũ khi tiếp tục điều trị.
This is a tough call.	Đây là một cuộc gọi khó khăn.
So they give up.	Vì vậy, họ bỏ cuộc.
If that sounds good to you, join our group!.	Nếu điều đó có vẻ tốt với bạn, hãy tham gia nhóm của chúng tôi !.
Seems like a long way from the big city.	Có vẻ như một chặng đường dài từ thành phố lớn.
I no longer command their authority.	Tôi không còn chỉ huy quyền lực của họ.
The market has changed since then.	Thị trường đã thay đổi kể từ đó.
This is the device itself.	Đây là chính thiết bị.
He was looking directly at the black man.	Anh ta đang nhìn thẳng vào người đàn ông da đen.
The background color is nice and doesn't lose the subject.	Màu nền đẹp và không làm mất chủ thể.
They bring experience.	Họ mang lại kinh nghiệm.
We want to attach it to the man.	Chúng tôi muốn gắn nó với người đàn ông.
That seems to be known.	Điều đó dường như được biết đến.
That's why we got the truck back.	Chính vì vậy chúng tôi đã lấy lại được chiếc xe tải.
I knew exactly what was going on in her mind.	Tôi biết chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí cô ấy.
Why don't you try this.	Tại sao bạn không thử điều này.
That is.	Đó là.
Sometimes it's hard to know what's been done.	Đôi khi thật khó để biết những gì đã được thực hiện.
I wasn't too pleased with any of them.	Tôi đã không quá hài lòng với bất kỳ người nào trong số họ.
I really like them.	Tôi thực sự rất thích chúng.
Now, let's get down to the bottom line.	Bây giờ, chúng ta hãy đi xuống điểm mấu chốt.
Now let me see.	Giờ hãy để tôi xem.
Let them control their own conversation.	Hãy để họ điều khiển cuộc trò chuyện của riêng họ.
Oh yes, it could get worse.	Ồ vâng, nó có thể trở nên tồi tệ hơn.
To avoid making the process too complicated, we work directly.	Để tránh làm cho quy trình trở nên quá phức tạp, chúng tôi cho thi công trực tiếp.
See, in particular, the id.	Xem, đặc biệt, id.
People need something familiar, something simple that they can understand.	Mọi người cần một cái gì đó quen thuộc, một cái gì đó đơn giản mà họ có thể hiểu được.
Lots of rich people.	Rất nhiều người giàu.
One of them is an item and the other is my character.	Một trong số đó là vật phẩm và người kia là nhân vật của tôi.
When peace and rest come, they rarely exist.	Khi hòa bình và nghỉ ngơi đến, chúng hiếm khi tồn tại.
Like everyone, really.	Giống như tất cả mọi người, thực sự.
We are dead.	Chúng ta đã chết.
You are nothing to her.	Bạn không là gì đối với cô ấy.
He stopped and looked down.	Anh dừng lại, nhìn xuống.
Moreover, this industry will only grow.	Hơn nữa, ngành công nghiệp này sẽ chỉ phát triển.
The one for her.	Cái dành cho cô ấy.
I know what he's got and he's been great over the weekend.	Tôi biết anh ấy có gì và anh ấy đã rất tốt vào cuối tuần.
But he waited.	Nhưng anh đã đợi.
Very good staff.	Nhân viên tốt quá.
You can't tell unless you know.	Bạn không thể nói trừ khi bạn biết.
Those interests need not be anything like human interests.	Những lợi ích đó không cần phải là bất cứ điều gì giống như lợi ích của con người.
They are not difficult now.	Họ bây giờ không khó.
You just need to know how to use a computer.	Bạn chỉ cần biết cách sử dụng máy tính.
I never touch things.	Tôi không bao giờ chạm vào đồ vật.
But people go there.	Nhưng mọi người đến đó.
So they give them financial support and everything.	Vì vậy, họ cung cấp cho họ sự hỗ trợ tài chính và mọi thứ.
He divided them into two groups.	Anh ta chia họ thành hai nhóm.
Her plan seemed too easy when she came up with it.	Kế hoạch của cô ấy có vẻ quá dễ dàng khi cô ấy nghĩ ra nó.
I can live with my decision but she can't.	Tôi có thể sống với quyết định của mình nhưng cô ấy thì không thể.
They did the right thing.	Họ đã làm phù hợp.
Most of his paintings were never sold or published.	Hầu hết các bức tranh của ông không bao giờ được bán hoặc xuất bản.
It is still being created.	Nó vẫn được tạo ra.
She started crying.	Cô ấy bắt đầu khóc.
More than good.	Hơn cả tốt.
Add salt and pepper to taste.	Thêm muối và hạt tiêu cho vừa ăn.
Today we have some problems that we have to deal with.	Hôm nay chúng tôi có một số vấn đề mà chúng tôi phải giải quyết.
So the problem remains for the present.	Vì vậy, vấn đề vẫn còn cho hiện tại.
He wanted that life and no other life.	Anh muốn cuộc sống đó và không có cuộc sống khác.
Board is active.	Ban đã hoạt động.
I like to see the students as they work.	Tôi muốn nhìn các sinh viên khi họ làm việc.
We moved there.	Chúng tôi chuyển đến đó.
It never happened.	Nó không bao giờ xảy ra.
So that's normal.	Vì vậy, đó là điều bình thường.
For example, this afternoon.	Chẳng hạn như chiều nay.
Now it seems none of them want the job.	Bây giờ có vẻ như không ai trong số họ muốn công việc.
It was such a scene, especially for someone like you.	Đó là một cảnh như vậy, đặc biệt là đối với một người như bạn.
Do this for ten minutes.	Làm điều này trong mười phút.
I step outside.	Tôi bước ra ngoài.
I think one person cannot exist without others.	Tôi nghĩ rằng một người không thể tồn tại nếu không có những người khác.
He was also not mentioned in any post-post debate.	Anh ta cũng không được nói đến trong bất kỳ cuộc thảo luận tranh luận sau khi đăng.
We had three months to do the research.	Chúng tôi đã có ba tháng để thực hiện nghiên cứu.
It sounds like something important to you.	Có vẻ như đó là một điều quan trọng đối với bạn.
And she is a criminal on the run.	Và cô ấy là một tội phạm trên đường trốn chạy.
Plus, the app selection is pretty weak.	Thêm vào đó, lựa chọn ứng dụng khá yếu.
I can say it's great.	Tôi có thể nói rằng nó rất tuyệt.
The rest is fun.	Phần còn lại là niềm vui.
Remember that this is different from being a judge.	Hãy nhớ rằng điều này khác với việc trở thành một thẩm phán.
It's not that she's trying to win them over.	Không phải cô ấy cố gắng thu phục họ.
That is not a question.	Đó không phải là một câu hỏi.
Almost no one does it.	Gần như không ai làm điều đó.
Remember, it's never as bad as you think.	Hãy nhớ rằng, nó không bao giờ tồi tệ như bạn nghĩ.
Let me be sad.	Để mình buồn.
The amount of gold she offered made him wonder.	Số vàng cô đưa ra khiến anh không khỏi thắc mắc.
That's not fair to others.	Điều đó không công bằng với những người khác.
And that's the new thing.	Và đó là điều mới.
Therefore, we consider that to be true.	Do đó, chúng tôi cho rằng điều đó đúng.
What could be better than this movie to show us in low light.	Còn gì tuyệt hơn bộ phim này để cho chúng ta xem trong điều kiện ánh sáng yếu.
He knows the world can be improved.	Anh ấy biết thế giới có thể được cải thiện.
How can this be legal?	Làm sao điều này có thể hợp pháp.
I put it in my mouth.	Tôi đưa nó vào miệng.
It doesn't seem to count.	Nó dường như không được tính.
He held his breath in silence.	Anh nín thở trong im lặng.
She turned to watch.	Cô quay lại xem.
You know, just in case you don't have any other plans.	Bạn biết đấy, đề phòng khi bạn không có bất kỳ kế hoạch nào khác.
Pass it.	Vượt qua nó.
I will count to five.	Tôi sẽ đếm đến năm.
This is not an impossible task.	Đây không phải là một nhiệm vụ bất khả thi.
That really makes sense.	Điều đó thực sự có ý nghĩa.
However there is an exception.	Tuy nhiên có một ngoại lệ.
She witnessed firsthand what happened in the field.	Cô đã tận mắt chứng kiến ​​những gì xảy ra trên cánh đồng.
She wonders if you've ever thought about your son.	Cô ấy tự hỏi liệu bạn đã bao giờ nghĩ về con trai mình chưa.
That is not the case here.	Đó không phải là trường hợp tại đây.
There to take.	Ở đó để lấy.
Now it makes me sick to my stomach.	Bây giờ nó làm cho tôi đau bụng của tôi.
That said, some get more than others.	Điều đó nói rằng, một số nhận được nhiều hơn những người khác.
There is one in two hours.	Có một trong hai giờ.
You have nothing to do with it.	Bạn không có gì để làm với nó.
I know this is true for me.	Tôi biết điều này là đúng với tôi.
Size control mechanism.	Cơ chế kiểm soát kích thước.
It will be a long night for her.	Đó sẽ là một đêm dài đối với cô.
In short, you must learn to say no.	Tóm lại, bạn phải học cách nói không.
We have lost thirty of our people.	Chúng tôi đã mất ba mươi người của chúng tôi.
This is a post-only message.	Đây là một tin nhắn chỉ đăng.
And that starts at the top of the company.	Và điều đó bắt đầu từ cấp cao nhất của công ty.
Many years passed.	Nhiều năm trôi qua.
Get more names out there.	Nhận được tên ra khỏi đó nhiều hơn.
No context, no details, no development.	Không có bối cảnh, không có chi tiết, không có sự phát triển.
I was both.	Tôi đã được cả hai.
Don't come back here.	Đừng quay lại đây.
We will go through the main door.	Chúng ta sẽ đi qua cửa chính.
A friend is missing.	Một người bạn mất tích.
I really love that little girl.	Tôi thực sự yêu cô gái nhỏ đó.
For now, make good use of your support system.	Hiện tại, hãy sử dụng tốt hệ thống hỗ trợ của bạn.
We even host live events.	Chúng tôi thậm chí còn tổ chức các sự kiện trực tiếp.
This church has many works planned for the coming year.	Nhà thờ này đã lên kế hoạch cho nhiều công việc trong năm tới.
It doesn't laugh.	Nó không cười.
However, it feels very solid and the game looks very good.	Tuy nhiên, nó cảm thấy rất chắc chắn và trò chơi trông rất tốt.
Images represent three separate experiments.	Hình ảnh đại diện cho ba thí nghiệm riêng biệt.
And when he does, he may not be like that.	Và khi anh ta làm vậy, anh ta có thể không giống như vậy.
However, our findings are consistent with previous literature.	Tuy nhiên, phát hiện của chúng tôi phù hợp với các tài liệu trước đây.
Sleep the first night did not come.	Giấc ngủ đêm đầu tiên không đến.
Garden planting.	Trồng vườn.
Or maybe his wife found out.	Hoặc có thể vợ anh ta phát hiện ra.
Let's go.	Lên đường thôi.
This blog is an attempt to create it for you.	Blog này là một nỗ lực để tạo ra nó cho bạn.
I am not a perfect husband.	Tôi không phải là một người chồng hoàn hảo.
It's so beautiful that you don't want to go back.	Nó đẹp đến nỗi bạn không muốn quay lại.
Now feel the temperature.	Bây giờ, hãy cảm nhận nhiệt độ.
And that's a good thing.	Và đó là một điều tốt.
It did not form.	Nó đã không hình thành.
I understand better what is important.	Tôi hiểu rõ hơn điều gì là quan trọng.
There is power in numbers.	Có sức mạnh về số lượng.
This sequel was hard for me.	Phần tiếp theo này thật khó đối với tôi.
I don't think it's right to talk about that with you.	Tôi không nghĩ là đúng khi nói về điều đó với bạn.
I picked up the phone.	Tôi bắt máy.
The things that make up an average life.	Những điều tạo nên một cuộc sống trung bình.
Expression differences are represented by different colors.	Sự khác biệt về biểu hiện được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau.
There was an empty chair across from her.	Có một chiếc ghế trống đối diện với cô ấy.
If he loses, he does a side job to get ingredients.	Anh ta thua thì làm một việc phụ để lấy nguyên liệu.
IS at.	LÀ tại.
The evening was too strong in her company.	Buổi tối quá mạnh mẽ trong công ty của cô.
Tell you about their lives.	Kể cho bạn nghe về cuộc sống của họ.
Usually does not include truth within the limits of others.	Thông thường không bao gồm sự thật bên trong giới hạn của những người khác.
My arms are very strong.	Cánh tay của tôi rất khỏe.
Next, our brains process information and make decisions.	Tiếp theo, bộ não của chúng ta xử lý thông tin và đưa ra quyết định.
More than anything, she needs food.	Hơn bất cứ điều gì, cô ấy cần thức ăn.
Especially not his heart.	Đặc biệt là không phải trái tim của anh ấy.
And they don't know they're doing it.	Và họ không biết họ đang làm điều đó.
No one helps her.	Không ai giúp cô ấy.
I would like to know where to find these or similar.	Tôi muốn biết nơi để tìm những thứ này hoặc tương tự.
She arranges everything for you in the bathroom.	Cô ấy sắp đặt mọi thứ cho bạn trong phòng tắm.
Looking at them together you would think they were friends.	Nhìn họ cùng nhau bạn sẽ nghĩ họ là bạn của nhau.
I have to go to the place where they died.	Tôi phải đến nơi mà họ đã chết.
He loves being part of the change.	Anh ấy thích trở thành một phần của sự thay đổi.
I have to go home in half an hour.	Tôi phải về nhà trong nửa giờ nữa.
It's far, far too complicated for the average person to understand.	Nó xa, xa đến phức tạp đối với những người bình thường có thể hiểu được.
Just such a small item.	Chỉ là một vật dụng nhỏ như vậy.
There are four children and six adults.	Có bốn trẻ em và sáu người lớn.
Maybe you're up there.	Có lẽ bạn đang ở trên đó.
Especially the management team and the media.	Đặc biệt là đội ngũ quản lý và các phương tiện truyền thông.
I know it will look really good here.	Tôi biết nó sẽ trông thực sự tốt ở đây.
I watched him do it for ten years.	Tôi đã xem anh ấy làm điều đó trong mười năm.
I don't live in hope.	Tôi không sống trong hy vọng.
But that's a long way off.	Nhưng điều đó còn lâu mới đưa ra.
Or we thought.	Hoặc chúng tôi đã nghĩ.
Even now, I can't feel it.	Ngay cả bây giờ, tôi không thể cảm thấy.
You will need the support of those around you.	Bạn sẽ cần sự hỗ trợ của những người xung quanh.
I may have.	Tôi có thể có.
But we have no choice.	Nhưng chúng tôi không có lựa chọn.
They lost that last year for a couple of reasons.	Họ đã mất điều đó vào năm ngoái vì một vài lý do.
Especially since there was no obvious cause of death.	Đặc biệt là vì không có nguyên nhân rõ ràng của cái chết.
The subject of the last line is unclear.	Chủ đề của dòng cuối cùng là không rõ ràng.
Some of the men were drenched with fear.	Một số người đàn ông ướt sũng vì sợ hãi.
Four experimental groups were established.	Bốn nhóm thực nghiệm được thành lập.
For me, he was the best part of the book.	Đối với tôi, anh ấy là phần hay nhất của cuốn sách.
I appreciate any help that can be provided.	Tôi đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào có thể được cung cấp.
We tried several options.	Chúng tôi đã thử một số tùy chọn.
We not only showed up, but also went last.	Chúng tôi không chỉ xuất hiện mà còn đi cuối cùng.
If this works, you'll be setting some sort of record.	Nếu điều này hiệu quả, bạn sẽ thiết lập một số loại kỷ lục.
Prices keep going up.	Giá cả liên tục đi lên.
When you're ready, go through the next door.	Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đi qua cánh cửa tiếp theo.
But most medical relationships do.	Nhưng hầu hết các mối quan hệ y tế đều có.
No one is better than anyone else.	Không ai tốt hơn bất kỳ ai khác.
We have a similar situation today.	Hôm nay chúng ta cũng có một tình huống tương tự.
She considered it carefully before saying anything.	Cô ấy đã cân nhắc kỹ trước khi nói bất cứ điều gì.
There are many ways to get people on your list.	Có nhiều cách để đưa mọi người vào danh sách của bạn.
That's really the result.	Đó thực sự là kết quả.
We only accept exchanges if we can reduce local edge defects.	Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi hàng nếu chúng tôi giảm được lỗi cạnh cục bộ.
I'm tired but sleep won't come.	Tôi mệt mỏi nhưng giấc ngủ sẽ không đến.
Even when it starts to get cold early in the morning.	Ngay cả khi bắt đầu lạnh vào sáng sớm.
Ahead of them is a promising rich future.	Phía trước họ là một tương lai giàu có đầy hứa hẹn.
It was one of the most beautiful experiences of my life.	Đó là một trong những trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
I want to live.	Tôi muốn sống.
But the scene now changes.	Nhưng khung cảnh bây giờ thay đổi.
However, more in-depth studies are needed in this area.	Tuy nhiên, rất cần những nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.
We crave interaction.	Chúng tôi khao khát sự tương tác.
Then study the next section and practice those sections together.	Sau đó học phần tiếp theo và luyện tập các phần đó cùng nhau.
That's why you need to add 'code dependencies'.	Đó là lý do tại sao bạn cần thêm 'phụ thuộc vào mã'.
Someone reached out and touched my shoulder.	Một người đưa tay chạm vào vai tôi.
A company that only you can build.	Một công ty mà chỉ có anh mới có thể xây dựng được.
And he didn't stop.	Và anh ấy đã không dừng lại.
On the second and third attempts, it moved a little.	Trong lần thử thứ hai và thứ ba, nó di chuyển một chút.
So just let me know.	Vậy bạn cứ cho mình biết với.
A great guy.	Một chàng trai tuyệt vời.
Lying that will hurt.	Nói dối điều đó sẽ gây tổn thương.
But she didn't understand who was on the line.	Nhưng cô không hiểu ai là người đầu dây.
I found this link but without any examples.	Tôi tìm thấy liên kết này nhưng không có bất kỳ ví dụ nào.
I love the human figure.	Tôi yêu hình người.
I understand their position.	Tôi hiểu vị trí của họ.
Sounds very similar.	Nghe rất giống nhau.
Go like this.	Đi như thế này.
Please give this money to her owner.	Hãy giao số tiền này cho chủ nhân của cô ấy.
We will fight with increasing confidence and increasing power in the air.	Chúng tôi sẽ chiến đấu với sự tự tin ngày càng tăng và sức mạnh ngày càng tăng trên không.
It was a smooth operation.	Đó là một hoạt động trơn tru.
She wondered who to call, what to say.	Cô băn khoăn không biết gọi ai, nói gì.
Contribute to the interpretation of results and manuscript writing.	Đóng góp vào việc giải thích các kết quả và viết bản thảo.
And sometimes you will.	Và đôi khi bạn sẽ như vậy.
He is making great progress.	Anh ấy đang tiến bộ rất nhiều.
I was never called.	Tôi chưa bao giờ được gọi.
Great customer reviews.	Nhận xét của khách hàng tuyệt vời.
The game is really complicated.	Trò chơi thực sự phức tạp.
In the middle is a large cross.	Ở giữa là một cây thánh giá lớn.
Keep everyone safe.	Giữ an toàn cho mọi người.
The older you get, the more you appreciate the simple things.	Càng về già, bạn càng trân trọng những điều bình dị.
To prove a point.	Để chứng minh một luận điểm.
He taught me a code.	Anh ấy đã dạy tôi một mật mã.
Name that man.	Đặt tên cho người đàn ông kia.
In fact, it is very beautiful.	Trên thực tế, nó rất đẹp.
Public service is.	Dịch vụ công cộng là.
He feels certain that it won't be long.	Anh ấy cảm thấy chắc chắn rằng nó sẽ không còn lâu nữa.
Details will be sent out soon.	Thông tin chi tiết sẽ sớm được gửi đi.
Find for yourself.	Tìm cho chính mình.
He took his papers from the desk and ran to his car.	Anh lấy giấy tờ của mình trên bàn và chạy ra xe của mình.
This is too difficult.	Cái này khó quá.
However, he still decided to let her cool off while he was away.	Tuy nhiên, anh vẫn quyết định để cô ấy hạ hỏa khi anh đi vắng.
I do not know the condition of this defendant at this time.	Tôi không biết tình trạng của bị cáo này vào lúc này.
At a table.	Tại một cái bàn.
But finally.	Nhưng cuối cùng.
She wrote him the note below.	Cô ấy đã viết cho anh ấy ghi chú bên dưới.
One might even see how someone might enjoy watching it.	Người ta thậm chí có thể thấy ai đó có thể thích xem nó như thế nào.
They could never be part of my family.	Họ không bao giờ có thể là một phần của gia đình tôi.
Again, the process map helps you develop your training plan.	Một lần nữa, bản đồ quy trình giúp bạn phát triển kế hoạch đào tạo của mình.
Now you've got one.	Bây giờ bạn đã có một.
The house was nice and clean and the bed was comfortable.	Ngôi nhà đẹp và sạch sẽ và giường thoải mái.
In the meantime, there are products that can help.	Trong thời gian đó, có những sản phẩm có thể giúp đỡ.
He wrote him a letter.	Anh ấy đã viết cho anh ấy một lá thư.
She tried talking to a few different people at my insurance company.	Cô ấy đã thử nói chuyện với một vài người khác nhau tại công ty bảo hiểm của tôi.
I don't know if you ever.	Tôi không biết nếu bạn đã bao giờ.
They really are.	Họ thực sự là như vậy.
In this special case, we see that there exist two fixed points.	Trong trường hợp đặc biệt này, ta thấy rằng tồn tại hai điểm cố định.
It was a storm.	Đó là một cơn bão.
Also, he seems to have trouble breathing.	Ngoài ra, anh ấy dường như khó thở.
Patient education is important so that the patient knows what to expect during treatment.	Giáo dục bệnh nhân là quan trọng để bệnh nhân biết những gì mong đợi trong quá trình điều trị.
With cancer, there is no choice.	Với bệnh ung thư, không có sự lựa chọn.
This way you will keep your original name.	Bằng cách này, bạn sẽ giữ được tên ban đầu của mình.
This is fine if this is how you see your career.	Điều này là tốt nếu đây là cách bạn nhìn nhận sự nghiệp của mình.
It's back.	Nó đã trở lại.
If he does, he has the world at his feet.	Nếu anh ấy làm vậy, anh ấy có cả thế giới dưới chân mình.
Let me know if you disagree with me!.	Hãy nói cho tôi biết nếu bạn không đồng ý với tôi !.
These men were divided into three groups, each with a different mission.	Những người đàn ông này được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm có một nhiệm vụ khác nhau.
Then we will read them.	Sau đó, chúng tôi sẽ đọc chúng.
It made her happy that they weren't traveling in the same vehicle.	Điều đó khiến cô vui vì họ không đi chung một phương tiện.
He took it out and looked at the back.	Anh lấy nó ra và nhìn vào mặt sau.
You may need to read it twice, but take your time.	Bạn có thể cần phải đọc nó hai lần, nhưng hãy dành thời gian của bạn.
I had to practice that a lot.	Tôi đã phải thực hành điều đó rất nhiều.
He has a book deal.	Anh ấy có một hợp đồng mua sách.
That is basically called.	Đó là về cơ bản được gọi là.
It works well for small images.	Nó hoạt động tốt cho các hình ảnh nhỏ.
Anyway, it's not a problem now.	Dù sao thì bây giờ không còn là vấn đề nữa.
He definitely makes you think.	Anh ấy chắc chắn khiến bạn phải suy nghĩ.
I will find her hand in the dark and hold on tight.	Tôi sẽ tìm thấy bàn tay của cô ấy trong bóng tối và giữ chặt.
They were the last students to come pick them up.	Họ là những học sinh cuối cùng đến đón.
I can't.	Tôi không thể.
Someone like me is trying to make a national record.	Một người như tôi đang cố gắng tạo nên một kỷ lục quốc gia.
I am looking for a long term working relationship.	Tôi đang tìm kiếm mối quan hệ làm việc lâu dài.
You must find him.	Bạn phải tìm thấy anh ta.
If an article is offered, accept it.	Nếu một bài viết được cung cấp, hãy chấp nhận nó.
That is also the simple truth of the matter.	Đó cũng là sự thật đơn giản của vấn đề.
You never know where you will come out.	Bạn không bao giờ biết nơi bạn sẽ đi ra.
He's a good reason to see the movie.	Anh ấy là một lý do chính đáng để xem bộ phim.
However, this is not the only thing we see.	Tuy nhiên, đây không phải là điều duy nhất chúng ta thấy.
They got wet.	Họ bị ướt.
I need to see this scene.	Tôi cần phải nhìn thấy cảnh này.
Only one store can be opened at a time.	Chỉ có thể mở một cửa hàng tại một thời điểm.
You cannot force them or ask them to do anything.	Bạn không thể ép buộc họ hoặc yêu cầu họ làm bất cứ điều gì.
I know he's had other relationships.	Tôi biết anh ấy đã có những mối quan hệ khác.
Although she was pretty enough, they had nothing in common.	Mặc dù cô ấy đủ xinh, nhưng họ không có điểm chung.
Now he is the target.	Bây giờ anh ta là mục tiêu.
Compared with other means used in those studies.	So với các phương tiện khác được sử dụng trong các nghiên cứu đó.
These are not divided.	Những cái này không được phân chia.
You must be busy with something else.	Chắc là bạn đang bận việc khác.
He was inside.	Anh ấy đã ở bên trong.
I cannot face them.	Tôi không thể đối mặt với họ.
That is the difference between the parties.	Đó là sự khác biệt giữa các bên.
Others may have found financial and personal success from this company.	Những người khác có thể đã tìm thấy thành công về tài chính và cá nhân từ công ty này.
Someone believed me.	Ai đó đã tin tôi.
Or at least we make it out.	Hoặc ít nhất chúng tôi làm cho nó ra được.
It's a bit weird at first, but it works.	Lúc đầu, nó hơi kỳ lạ, nhưng nó hoạt động.
I missed your fight last month.	Tôi đã bỏ lỡ cuộc chiến của bạn trong tháng trước.
He believed in us.	Anh ấy đã tin tưởng vào chúng tôi.
I really hope this helps give you some hope.	Tôi thực sự hy vọng điều này sẽ giúp mang lại cho bạn một số hy vọng.
It's comfortable and you will sleep better there.	Thật thoải mái và bạn sẽ ngủ ngon hơn ở đó.
The address is wrong.	Địa chỉ đã sai.
That could take a few years.	Điều đó có thể mất một vài năm.
They are of no use to me and.	Họ không có ích cho tôi và.
That is an unacceptable thing.	Đó là một điều khó có thể chấp nhận.
Make his evening.	Làm cho buổi tối của mình.
From the ground up.	Từ mặt đất lên.
It comes to everyone.	Nó đến với mọi người.
I'm not saying you want those images.	Tôi không nói rằng bạn muốn những hình ảnh đó.
I'm here with some of these people for an important cause.	Tôi ở đây với vài người này vì một vấn đề quan trọng nào đó.
I, at least, will sleep better.	Tôi, ít nhất, sẽ ngủ ngon hơn.
I don't even think that's true.	Tôi thậm chí không nghĩ điều đó đúng.
So my thanks goes to them.	Vì vậy, lời cảm ơn của tôi chuyển đến họ.
What we say to ourselves really matters.	Những gì chúng ta nói với bản thân thực sự quan trọng.
I had a lot of trouble.	Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối.
Your words bring you back to your heart.	Lời của bạn mang bạn trở lại trái tim của bạn.
The problem is, the rules have changed.	Vấn đề là, các quy tắc đã thay đổi.
Which again, makes no sense.	Mà một lần nữa, không có ý nghĩa.
She's seen enough to make her sick.	Cô ấy đã nhìn thấy đủ để khiến cô ấy phát ốm.
Without a doubt, this is the truth.	Không nghi ngờ gì nữa, đây là sự thật.
But eventually we'll need to figure it out.	Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ cần phải tìm ra nó.
For a large part, people had a bad experience.	Đối với một phần lớn, mọi người đã có một trải nghiệm tồi tệ.
I say, it's here again.	Tôi nói, nó lại xuất hiện ở đây.
This is similar to the first reference in the previous section.	Điều này tương tự với tài liệu tham khảo đầu tiên trong phần trước.
I will say better things.	Tôi sẽ nói những điều tốt đẹp hơn.
Think about their lives.	Hãy nghĩ về cuộc sống của họ.
Book at least two days in advance.	Đặt trước ít nhất hai ngày.
Better go into its own method.	Tốt hơn nên đi vào phương pháp riêng của nó.
He never once made eye contact.	Anh ấy chưa một lần giao tiếp bằng mắt.
It's part of being comfortable in your own skin.	Đó là một phần của sự thoải mái trong làn da của chính bạn.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
There's a lot to learn.	Có rất nhiều điều để học hỏi.
Has anyone else been able to change this and make it stick?	Có ai khác có thể thay đổi điều này và làm cho nó dính vào không?
Everyone has it.	Tất cả mọi người đều có nó.
I had those three years.	Tôi đã có ba năm đó.
Of course, they never found one.	Tất nhiên, họ không bao giờ tìm thấy một.
Science, on the other hand, can.	Mặt khác, khoa học có thể.
I fear for your mental health.	Tôi lo sợ cho sức khỏe tinh thần của bạn.
Outside of the water, the weather can change at any time.	Ngoài mặt nước, thời tiết có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
I don't know if that's the only reason.	Tôi không biết đó có phải là lý do duy nhất hay không.
People are the best tool you will ever use.	Con người là công cụ tốt nhất mà bạn sẽ sử dụng.
Here is a short sample below.	Đây là mẫu ngắn dưới đây.
Then come back to me immediately.	Sau đó quay lại với tôi ngay lập tức.
I won't try again.	Tôi sẽ không cố gắng một lần nữa.
I guess it's never possible to really like something for everyone.	Tôi đoán rằng không bao giờ có thể thực sự thích một thứ gì đó cho tất cả mọi người.
He is certainly a product of his circumstances.	Anh ta chắc chắn là một sản phẩm của hoàn cảnh của anh ta.
But failure is the secret.	Nhưng thất bại là bí mật.
He is very open to important advice.	Anh ấy rất cởi mở với những lời khuyên quan trọng.
So you will die.	Vì vậy, bạn sẽ chết.
He knows a lot about who he is.	Anh ấy biết rất nhiều anh ấy là ai.
That person will be the person listening on the other end of the line.	Người đó sẽ là người lắng nghe ở đầu dây bên kia.
Something caught his attention.	Có điều gì đó thu hút sự chú ý của anh ta.
Then he will be shot.	Vậy thì anh ta sẽ bị bắn.
They went too far.	Họ đã đi quá xa.
She picked it up and tried to make it work.	Cô nhặt nó lên và cố gắng làm cho nó hoạt động.
I have no problem with people who disagree with me.	Tôi không có vấn đề gì với những người không đồng ý với tôi.
However, this is not obvious.	Tuy nhiên, đây không phải là điều hiển nhiên.
The bars on the vehicle represent the standard error.	Các thanh trên phương tiện thể hiện sai số tiêu chuẩn.
It won't last.	Nó sẽ không kéo dài.
That is want.	Đó là muốn.
It made me try to take a step back.	Nó khiến tôi cố gắng lùi lại một bước.
And not a minute early, girl.	Và không sớm một phút, cô gái.
But you are very nervous when something like this happens for the first time.	Nhưng bạn rất lo lắng khi lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra.
Thinking cannot solve any human problem, for it is thought that is the problem.	Suy nghĩ không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào của con người, vì chính suy nghĩ mới là vấn đề.
The officer raised his leg.	Viên sĩ quan giơ chân lên.
They shook hands as he stood beside the car.	Họ bắt tay nhau khi anh đứng cạnh xe.
But this is much worse.	Nhưng điều này còn tồi tệ hơn nhiều.
She knows this.	Cô ấy biết điều này.
Don't worry about us.	Đừng lo lắng về chúng tôi.
This is just a threat being made.	Đây chỉ là một mối đe dọa đang được thực hiện.
They just want to stay warm.	Họ chỉ muốn giữ ấm.
But a game at full speed will.	Nhưng một trò chơi ở tốc độ tối đa sẽ.
Rules become an issue.	Nội quy trở thành một vấn đề.
The less they express themselves, the better.	Họ càng ít thể hiện mình càng tốt.
Need to buy more.	Cần mua thêm nhiều.
My very specific point is this.	Điểm rất cụ thể của tôi là điều này.
I discovered her thirty years too late.	Tôi đã phát hiện ra cô ấy quá muộn ba mươi năm.
My dad couldn't get me out.	Bố tôi không thể bắt tôi ra ngoài.
He said this over and over.	Anh ấy nói đi nói lại điều này.
Sure, it kills everything, many of which are useful.	Chắc chắn, nó sẽ giết chết mọi thứ, nhiều thứ trong số đó hữu ích.
I used my legs and tried to push myself away.	Tôi dùng chân và cố gắng đẩy mình ra.
And there's so much to tell at this point.	Và có quá nhiều điều để kể vào thời điểm này.
It is not a big city.	Nó không phải là một thành phố lớn.
They lost money because of it.	Họ đã mất tiền vì điều đó.
Then you are ready.	Sau đó, bạn đã sẵn sàng.
It is the important message not the end result.	Đó là thông điệp quan trọng không phải là kết quả cuối cùng.
But she couldn't speak.	Nhưng cô không thể nói.
In any case, it seems to have saved his life.	Trong mọi trường hợp, nó dường như đã cứu mạng anh ta.
Do not ask why.	Đừng hỏi tại sao.
I think a lot of us struggle with that.	Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta phải vật lộn với điều đó.
Working there.	Đang làm việc ở đó.
Everyone is afraid.	Mỗi người đều sợ hãi.
Or was.	Hoặc đã được.
Respect your team, be patient and stay calm under pressure.	Tôn trọng nhóm của bạn, kiên nhẫn và giữ bình tĩnh trước áp lực.
She is usually a very healthy and active girl.	Cô ấy thường là một cô gái rất khỏe mạnh và năng động.
They remained stuck for another week before moving on.	Họ vẫn còn mắc kẹt trong một tuần nữa trước khi đi tiếp.
Stone making technology did not change much during this time.	Công nghệ chế tạo đá không thay đổi nhiều trong thời gian này.
They think they shouldn't be trying to be.	Họ nghĩ rằng họ không nên cố gắng trở thành.
And again, words matter.	Và một lần nữa, từ ngữ quan trọng.
It's just not there.	Nó chỉ là không có ở đó.
You need to know about two news stories to get it.	Bạn cần biết về hai câu chuyện tin tức để có được nó.
I exist in a separate world.	Tôi tồn tại trong một thế giới riêng biệt.
The harder it becomes, the more prominent your body becomes.	Nó càng trở nên khó khăn hơn, cơ thể của bạn trở nên nổi bật hơn.
I don't think it matters.	Tôi không nghĩ nó quan trọng.
She doesn't just act a certain way.	Cô ấy không chỉ hành động theo một cách nhất định.
But there are some bad elements that we encountered.	Nhưng có một số yếu tố xấu mà chúng tôi gặp phải.
I want her to want to come back.	Tôi muốn cô ấy muốn quay lại.
I could never believe that was possible.	Tôi không bao giờ có thể tin rằng điều đó là có thể.
She calls the hospital several times a day.	Cô ấy gọi điện đến bệnh viện nhiều lần trong ngày.
They are nothing but leftover pieces of meat.	Chúng chẳng là gì ngoài những miếng thịt còn sót lại.
It's your design.	Đó là thiết kế của bạn.
I fell to my knees and was grabbed by my arm.	Tôi đã quỳ xuống và bị nắm lấy vòng tay của tôi.
I'm sure blanket.	Tôi chắc chăn.
Otherwise it will be a security hole.	Nếu không sẽ là một lỗ hổng bảo mật.
I'm going on a lot.	Tôi đang diễn ra rất nhiều.
They make us feel good, and so do these stories.	Chúng khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, và những câu chuyện này cũng vậy.
Each device in a network has its own network database.	Mỗi thiết bị trong một mạng có cơ sở dữ liệu mạng của riêng nó.
It can be deep and terrible.	Nó có thể sâu và khủng khiếp.
We'll rest a bit here.	Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút ở đây.
Just look at that handsome man.	Chỉ cần nhìn vào người đàn ông đẹp đó.
Take action to help them become the most useful to society.	Hãy hành động để giúp họ trở nên hữu ích nhất cho xã hội.
Please enter your name.	Xin hãy nhập tên của bạn.
Thanks for the message.	Cảm ơn cho tin nhắn.
I would believe the opposite.	Tôi sẽ tin điều ngược lại.
That's a good deal to say.	Đó là một thỏa thuận tốt để nói.
I didn't know that she even played music.	Tôi không biết rằng cô ấy thậm chí còn chơi nhạc.
Never have free.	Không bao giờ có miễn phí.
I'm thinking the same damn thing you're thinking.	Tôi đang nghĩ điều chết tiệt giống như bạn đang nghĩ.
The two must not be shown together on a track.	Cả hai không được hiển thị cùng nhau trên một bản nhạc.
Now he has held a position of power in the court.	Bây giờ anh ta đã giữ một vị trí quyền lực tại tòa án.
This is why you get this error.	Đây là lý do tại sao bạn gặp lỗi này.
But you are the person right now.	Nhưng bạn là người ngay bây giờ.
And he didn't say a word.	Và anh ấy không nói một lời nào.
We don't judge a day in the context of our whole life.	Chúng ta không đánh giá một ngày nào đó trong bối cảnh của cả cuộc đời mình.
All bodies cause other organs.	Tất cả các cơ thể gây ra các cơ quan khác.
According to regulations of the Law.	Theo quy định của pháp luật.
No, he should be honest.	Không, anh ấy nên thành thật.
But she never liked it.	Nhưng cô ấy không bao giờ thích nó.
They have another daughter who is currently living away from home.	Họ có thêm một cô con gái hiện đang sống xa nhà.
Just keep them coming.	Chỉ cần giữ cho họ đến.
In fact, he was never free again.	Trong thực tế, anh ta không bao giờ được tự do nữa.
Have you ever done the same to her?	Anh đã bao giờ làm điều tương tự với cô ấy chưa.
How to write that in numbers.	Làm thế nào để viết điều đó bằng số.
I couldn't understand most of it.	Tôi không thể hiểu hầu hết nó.
I'm fine now.	Bây giờ tôi ổn.
She is very similar to me.	Cô ấy rất giống tôi.
Then you can go free.	Sau đó, bạn có thể đi tự do.
Talking in class.	Đang nói chuyện trong lớp.
Take a moment to review the samples below.	Hãy dành một chút thời gian để xem xét các mẫu bên dưới.
She seems to have the answer.	Cô ấy dường như đã có câu trả lời.
A great idea on paper, but sometimes it doesn't work out.	Một ý tưởng tuyệt vời trên giấy, nhưng đôi khi nó không thành công.
This goes on for a while.	Điều này diễn ra trong một thời gian.
This is not a bad place to learn music.	Đây không phải là một nơi tồi để học nhạc.
But it worked.	Nhưng nó đã có tác dụng.
However, there is recent evidence that self vs.	Tuy nhiên, có bằng chứng gần đây cho thấy bản thân vs.
Spend time in nature.	Dành thời gian cho thiên nhiên.
Please touch me, yes.	Hãy chạm vào tôi, vâng.
And it really helped me.	Và nó thực sự đã giúp tôi.
Nothing about looks.	Không có gì về ngoại hình.
It's not important.	Nó không quan trọng.
I tried to hit him.	Tôi đã cố gắng để đánh anh ta.
I was taken there.	Tôi đã được đưa đến đó.
It was held right in front of her eyes.	Nó được giữ ngay trước mắt cô ấy.
We have a change.	Chúng tôi có một sự thay đổi.
That's really the way to make a performance.	Đó thực sự là cách để thực hiện một buổi biểu diễn.
You must have no criminal record.	Bạn phải không có tiền án.
That should take at least a week or two.	Điều đó sẽ mất ít nhất một hoặc hai tuần.
It seems that we in the media are reading too much about this.	Có vẻ như chúng ta trên các phương tiện truyền thông đang đọc quá nhiều về điều này.
And what is very wrong with this.	Và những gì là rất sai với điều này.
He stopped drinking and started making money.	Anh ngừng uống rượu và bắt đầu kiếm tiền.
Fill him in what happened.	Điền cho anh ta những gì đã xảy ra.
Close your eyes and you'll probably see some lights coming on.	Nhắm mắt lại và có thể bạn sẽ thấy một số ánh sáng đang bật sáng.
He wants to see if you're setting him up.	Anh ấy muốn xem liệu bạn có đang gài bẫy anh ấy không.
I took it off and put it in a box.	Tôi tháo nó ra và cất vào một chiếc hộp.
But going home won't change that.	Nhưng về nhà sẽ không thay đổi được điều đó.
It was a great consolation to be with her.	Đó là một niềm an ủi lớn khi ở bên cô ấy.
I also have a lot to learn.	Tôi cũng có nhiều thứ để học hỏi.
Where not long.	Không lâu đâu.
User can limit search results to selected topic.	Người dùng có thể giới hạn kết quả tìm kiếm cho chủ đề đã chọn.
She is still ready for a fight.	Cô ấy vẫn sẵn sàng cho một cuộc chiến.
We say that for three reasons.	Chúng tôi nói rằng vì ba lý do.
However, heat flow is not.	Tuy nhiên, dòng nhiệt thì không.
I tell you, writing is a business.	Tôi nói với bạn, viết lách là một công việc kinh doanh.
I rang the bell again.	Tôi bấm chuông một lần nữa.
He must have different conditions.	Anh ta phải có những điều kiện khác nhau.
Just enjoy yourself.	Chỉ cần tận hưởng chính mình.
Now he's dressed to go home.	Bây giờ anh ấy đã mặc quần áo để về nhà.
And that's not his place to do it.	Và đó không phải là nơi của anh ấy để làm điều đó.
He finally made me a woman.	Cuối cùng thì anh ấy cũng khiến tôi trở thành một người phụ nữ.
Not during the mission.	Không phải trong quá trình làm nhiệm vụ.
These are just ideas to help you.	Đây chỉ là những ý tưởng để giúp bạn.
He may have died.	Anh ấy có thể đã chết.
She decided to step outside to enjoy the fresh air.	Cô quyết định bước ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành.
A few thousand seats left.	Vài nghìn chỗ còn lại.
Inexact part hard to find.	Một phần không chính xác khó tìm.
These thoughts are based on the limitations of human understanding.	Những suy nghĩ này dựa trên những hạn chế trong hiểu biết của con người.
Then your breakfast.	Sau đó, bữa sáng của bạn.
The policy terminates after only one month.	Chính sách chấm dứt chỉ sau một tháng.
I want you to look at this.	Tôi muốn bạn nhìn vào điều này.
Here is some very general information.	Dưới đây là một số thông tin rất chung chung.
It's just taking it away from him.	Nó chỉ là lấy nó ra khỏi anh ta.
The key is mental and emotional issues.	Mấu chốt là vấn đề tinh thần và tình cảm.
I looked.	Tôi đã nhìn.
Whatever they see, they destroy.	Bất cứ thứ gì họ nhìn thấy, họ đều phá hủy.
It just happened there rather than not there.	Nó chỉ xảy ra ở đó hơn là không ở đó.
She doesn't like me.	Cô ấy không thích tôi.
I thought there might be another good book in this town.	Tôi nghĩ có thể có một cuốn sách hay khác trong thị trấn này.
It seems like a nice day.	Nó có vẻ như một ngày tốt đẹp.
In fact, you should enjoy this new phase of your life.	Trên thực tế, bạn nên tận hưởng giai đoạn mới của cuộc đời mình.
That video is a vision of mine.	Video đó là một tầm nhìn của tôi.
You know that we don't know anything about ourselves.	Bạn biết rằng chúng tôi không biết bất cứ điều gì về bản thân mình.
Original text below.	Văn bản gốc bên dưới.
He will need it.	Anh ấy sẽ cần nó.
By both of you.	Bởi cả hai người.
Students must want to learn to be successful.	Học sinh phải muốn học để thành công.
It was a lovely but very long day.	Đó là một ngày đáng yêu nhưng rất dài.
It's fun to do.	Đó là niềm vui để làm.
The men protected theirs by silence.	Những người đàn ông bảo vệ của họ bằng cách im lặng.
Open the door.	Mở cửa ra nào.
For the sake of both.	Vì lợi ích của cả hai.
Click here to view.	Bấm vào đây để xem.
I will do whatever it takes to bring you with me.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để mang em theo.
She knew today was going too well.	Cô biết ngày hôm nay diễn ra quá tốt đẹp.
I spoke briefly.	Tôi đã nói một thời gian ngắn.
Some people play games they never buy.	Một số người chơi trò chơi mà họ không bao giờ mua.
There are many other ways as well.	Có rất nhiều cách khác là tốt.
Make me happy.	Làm cho tôi hạnh phúc.
I've had them for a few weeks now.	Tôi đã có chúng trong vài tuần nay.
But this way seems a bit more difficult for me.	Nhưng cách này có vẻ hơi khó hơn đối với tôi.
Parents have a common interest in healthy babies.	Cha mẹ có mối quan tâm chung đến những đứa trẻ khỏe mạnh.
It was a great end to our evening.	Đó là một kết thúc tuyệt vời cho buổi tối của chúng tôi.
When they held hands, it was a lovely moment.	Khi họ nắm tay nhau, đó là một khoảnh khắc đáng yêu.
I mean you will be one if you get the chance.	Ý tôi là bạn sẽ là một nếu bạn có cơ hội.
He turned his head to look at her.	Anh quay đầu nhìn lại cô.
The two even have good points.	Hai người thậm chí còn có những điểm tốt.
He buys and sells what other people make.	Anh ta mua và bán những gì người khác làm ra.
Maybe she's part of it.	Có lẽ cô ấy là một phần của nó.
I'm busy.	Tôi đang bận.
Others cannot ask for help.	Những người khác không thể yêu cầu giúp đỡ.
You want to win.	Bạn muốn giành chiến thắng.
And explain them.	Và giải thích chúng.
It is not something that comes from cost.	Nó không phải là một cái gì đó xuất phát từ chi phí.
I somewhat doubt that.	Tôi hơi nghi ngờ điều đó.
She will eventually get what she asked for.	Cuối cùng cô ấy cũng sẽ đạt được thứ mà cô ấy đã yêu cầu.
It's hard to get extra time off.	Thật khó để có thêm thời gian nghỉ.
You pulled me into your heart.	Bạn đã kéo tôi vào trái tim của bạn.
He likes her.	Anh ấy thích cô ấy.
There was a driver.	Đã có người lái xe.
Never doubt it, not for a second.	Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, không một giây.
Those characters know each other.	Những nhân vật đó biết nhau.
Those times are gone.	Những khoảng thời gian đó không còn nữa.
But both things are not possible.	Nhưng cả hai điều là không thể.
The game is great.	Trò chơi là tuyệt vời.
Sometimes at the bar.	Đôi khi là ở quán bar.
He loves his son very much.	Anh ấy yêu con trai của mình rất nhiều.
They like it up there.	Họ thích nó ở trên đó.
And she especially doesn't want someone he wears it.	Và cô ấy đặc biệt không muốn ai đó anh ấy mặc nó.
He lost everything, just like me.	Anh ấy đã mất tất cả, giống như tôi.
Once leaders are ridiculed, their authority is gone.	Một khi các nhà lãnh đạo bị chê cười, quyền hạn của họ không còn nữa.
The event is happening next weekend, and it's a lot of fun.	Sự kiện diễn ra vào cuối tuần tới, và rất vui.
We need to stick together and help each other.	Chúng ta cần gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau.
They played her music, and they loved it.	Họ đã chơi nhạc của cô ấy, và họ yêu thích nó.
Who does she think she is.	Cô ấy nghĩ là ai.
It has everything to do with just being human.	Nó có tất cả mọi thứ để làm với chỉ là con người.
And that's still my answer.	Và đó vẫn là câu trả lời của tôi.
So we got through relatively quickly.	Vì vậy, chúng tôi đã vượt qua tương đối nhanh chóng.
Or solve it.	Hoặc giải quyết nó.
This is indeed an increase.	Đây thực sự là một sự gia tăng.
It is not broken.	Nó không bị hỏng.
Keep your ideas.	Giữ ý tưởng của bạn.
I need to pay attention.	Tôi cần phải chú ý.
So this is it, the game of the match.	Vì vậy, đây là nó, trò chơi của trận đấu.
Once people find out your dog can talk, forget about it.	Một khi mọi người phát hiện ra con chó của bạn có thể nói chuyện, hãy quên nó đi.
Data are representative of three separate experiments.	Dữ liệu được đại diện của ba thí nghiệm riêng biệt.
We conducted the test using the face and object dataset.	Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm bằng cách sử dụng tập dữ liệu khuôn mặt và vật thể.
From there, she threw herself into the movement.	Từ đó, cô lao mình vào phong trào.
Research will continue in this area as described in the current application.	Các nghiên cứu sẽ tiếp tục trong lĩnh vực này như được mô tả trong ứng dụng hiện tại.
Mine, what a beauty.	Của tôi, thật là một vẻ đẹp.
Thanks again for looking.	Cảm ơn một lần nữa vì đã tìm kiếm.
There are some problems with this method.	Có một số vấn đề với phương pháp này.
He knows how it works.	Anh ấy biết nó hoạt động như thế nào.
Maybe he told him to come back.	Có lẽ anh ấy bảo anh ấy về.
It's nothing more.	Nó không còn gì nữa.
Slow down and take your time.	Làm chậm và mất thời gian của bạn.
It could be the same thing for me.	Nó có thể là điều tương tự đối với tôi.
The situation is still the same.	Tình hình vẫn vậy.
He dropped it back into the water.	Anh lại thả nó xuống nước.
Like she doesn't have any friends.	Giống như cô ấy không có bất kỳ người bạn nào.
The relationship between head and water content is a function of order.	Mối quan hệ giữa cột áp và hàm lượng nước là một hàm bậc.
We had a tough camp.	Chúng tôi đã có một trại khó khăn.
Here's what we showed you.	Đây là những gì chúng tôi đã cho bạn thấy.
I got stuck a few times.	Tôi đã bị mắc kẹt một vài lần.
I'm trying to find a way to break into the series.	Tôi đang cố gắng tìm cách xâm nhập vào bộ truyện.
There will be time to think later.	Sẽ có thời gian để suy nghĩ sau.
We are making two changes to address this issue.	Chúng tôi đang thực hiện hai thay đổi để giải quyết vấn đề này.
Unsupported.	Không được hỗ trợ.
Change is fine.	Thay đổi là ổn.
How can she choose when she's ready to talk.	Làm thế nào để cô ấy có thể lựa chọn khi cô ấy đã sẵn sàng để nói chuyện.
Continue like this without changing anything.	Tiếp tục như vậy mà không thay đổi bất cứ điều gì.
It depends on what color you like.	Nó phụ thuộc vào những gì bạn thích màu sắc.
But I agreed because I didn't want my friend to get sick.	Nhưng tôi đồng ý vì không muốn bạn mình bị ốm.
That's still what makes me feel good.	Đó vẫn là điều khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Now that we are rich, we are hated.	Bây giờ chúng tôi giàu có, chúng tôi bị ghét.
It doesn't matter who took the photo.	Không quan trọng ai là người chụp bức ảnh.
It will work for you.	Nó sẽ làm việc cho bạn.
Doing nothing is not an option.	Không làm gì không phải là một lựa chọn.
Bloodless.	Không có máu.
It's easy to make friends.	Thật dễ dàng để kết bạn.
She was actually playing with him, not him with her.	Cô đã thực sự chơi với anh ta, không phải anh ta với cô.
This is something you must understand.	Đây là điều bạn phải hiểu.
Goals are easy to define.	Mục tiêu rất dễ xác định.
More than simply your research.	Hơn chỉ đơn giản là nghiên cứu của bạn.
The problem has been resolved.	Vấn đề đã được giải quyết.
Maybe we can meet for coffee.	Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau uống cà phê.
General statistical methods are appropriate.	Các phương pháp thống kê tổng thể là thích hợp.
My biggest passion is cooking.	Niềm đam mê lớn nhất của tôi là nấu ăn.
It is this direct relationship that brings understanding.	Chính mối quan hệ trực tiếp này đã mang lại sự hiểu biết.
We don't hate you for that.	Chúng tôi không ghét bạn vì điều đó.
We've been through that.	Chúng tôi đã trải qua điều đó.
These things happen and you move on.	Những điều này xảy ra và bạn tiếp tục.
That often happens.	Điều đó thường xảy ra.
That's the brain.	Đó là bộ não.
That's the most telling.	Đó là điều đáng nói nhất.
Government is rare.	Chính phủ là hiếm.
But his presence still means a lot to this team.	Nhưng sự hiện diện của anh ấy vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với đội bóng này.
The idea is clear.	Ý tưởng là rõ ràng.
So that's not the problem.	Vì vậy, đó không phải là vấn đề.
This place was recommended to us by a friend who stayed here.	Nơi này đã được giới thiệu cho chúng tôi bởi một người bạn ở lại đây.
Include benefits, not features.	Đưa vào lợi ích chứ không phải tính năng.
That's what gives me confidence.	Đó là điều mang lại cho tôi sự tự tin.
You have a choice.	Bạn có một sự lựa chọn.
I opened my eyes wide and damn it.	Tôi mở to mắt và chết tiệt.
I know the nations will be against it.	Tôi biết các quốc gia sẽ chống lại nó.
It affects how books look and how they are made.	Nó ảnh hưởng đến những cuốn sách trông như thế nào và cách chúng được tạo ra.
I waited for the next increase and jumped.	Tôi chờ đợi sự gia tăng tiếp theo và nhảy lên.
It was long sold out by the time we got there.	Nó đã bán hết từ lâu vào thời điểm chúng tôi đến đó.
My parents accepted my request as a challenge.	Cha mẹ tôi đã chấp nhận yêu cầu của tôi như một thách thức.
Now they are working fine.	Bây giờ chúng đang hoạt động tốt.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
He went over and sat down.	Anh ta đi qua và ngồi xuống.
Whether you are man, woman or whatever.	Cho dù bạn là đàn ông, phụ nữ hay bất cứ điều gì.
It has never happened like this before.	Nó chưa bao giờ xảy ra như thế này trước đây.
Briefly this model is as follows.	Nói một cách ngắn gọn mô hình này như sau.
I thought about that.	Tôi đã nghĩ về điều đó.
I work for schools.	Tôi làm việc cho các trường học.
Are there many drivers?	Có nhiều lái xe không?
But it's not.	Mà nó không phải.
You are the main responsible person.	Bạn là người chịu trách nhiệm chính.
They don't care about green cards.	Họ không quan tâm đến thẻ xanh.
She took a breath.	Cô hít một hơi.
However, both examples make the same error.	Tuy nhiên, cả hai ví dụ đều mắc cùng một lỗi.
And he has a chance to be a great player.	Và anh ấy có cơ hội trở thành một cầu thủ tuyệt vời.
Its operation is very simple.	Hoạt động của nó rất đơn giản.
It is a deadly thing.	Nó là một thứ chết chóc.
I will not.	Tôi sẽ không.
It's not nearly as good anymore.	Nó gần như không còn tốt nữa.
The question of how leads to the same conclusion.	Câu hỏi làm thế nào dẫn đến cùng một kết luận.
We recommend one or two servings.	Chúng tôi đề xuất một hoặc hai phần.
Buy these works and help those in need.	Mua những tác phẩm này và giúp đỡ những người cần.
A big part of that is health insurance.	Một phần lớn trong số đó là bảo hiểm y tế.
They will spread out in some way on the surface.	Chúng sẽ lan ra theo một cách nào đó trên bề mặt.
Every job they could have had.	Mọi công việc mà họ có thể đã có.
They might not even know she was here.	Họ thậm chí có thể không biết cô ấy đã ở đây.
As long as attention is focused on others.	Miễn là sự chú ý được tập trung vào người khác.
That you want and need to win.	Điều đó bạn muốn và cần để giành chiến thắng.
God has a purpose in your pain.	Chúa có mục đích trong nỗi đau của bạn.
We love and appreciate you very much.	Chúng tôi yêu và đánh giá cao bạn rất nhiều.
She had never felt that about anyone before.	Trước đây cô chưa từng cảm thấy điều đó về bất kỳ ai.
She said she was sad that so many changes had taken place.	Cô ấy nói rằng cô ấy rất buồn vì đã có quá nhiều thay đổi.
Means you have done this before.	Có nghĩa là bạn đã làm điều này trước đây.
We try to make sure we don't do that.	Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi không làm điều đó.
In terms of both physical distance and time.	Về cả khoảng cách vật lý và thời gian.
We bring out the best in each other.	Chúng tôi mang đến những điều tốt nhất của nhau.
Right now, we are in the class struggle of our lives.	Hiện giờ, chúng ta đang trong cuộc đấu tranh giai cấp của cuộc đời mình.
We take your concerns very seriously.	Chúng tôi rất coi trọng mối quan tâm của bạn.
I don't want that either, not with you, you other.	Tôi cũng không muốn thế, không phải với bạn, bạn khác.
Good morning, he said when they met, even though it was already dark.	Chào buổi sáng, anh ấy đã nói khi họ gặp nhau, mặc dù trời đã tối.
I am working on some myself.	Tôi đang làm việc trên một số bản thân mình.
Everyone moves quickly.	Mọi người đều di chuyển nhanh chóng.
They don't want long and slow lines.	Họ không muốn những dòng dài và chậm.
Let the stock cool completely.	Để nước kho nguội hoàn toàn.
I didn't come here on purpose.	Tôi không cố ý đến đây.
Because he made it.	Bởi vì anh ấy đã làm ra nó.
A soft, even touch.	Một liên lạc mềm mại, thậm chí.
You really did.	Bạn thực sự đã làm được.
Some ideas come from the top.	Một số ý tưởng đến từ hàng đầu.
I try to understand.	Tôi cố gắng hiểu.
This one was brought home.	Cái này đã được mang về nhà.
That is not your place.	Đó không phải là nơi của bạn.
It's not that he's stupid.	Đó không phải là anh ta ngu ngốc.
In the first step, gender and age were entered into the analysis.	Trong bước đầu tiên, giới tính và độ tuổi được nhập vào phân tích.
All individual patients in this study provided written informed consent.	Tất cả các bệnh nhân cá nhân trong nghiên cứu này đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản.
What she saw made her gasp.	Những gì cô ấy nhìn thấy khiến cô ấy thở gấp.
Radio communication is working and he smiles at it.	Liên lạc vô tuyến đang hoạt động và anh ấy mỉm cười với điều đó.
The edge of every road.	Cạnh của mọi con đường.
Damn, literally fell from the sky.	Chết tiệt, theo đúng nghĩa đen, từ trên trời rơi xuống.
They are eventually mixed into a color image in the human eye.	Cuối cùng chúng được trộn lẫn thành hình ảnh màu trong mắt người.
Everyone hates this movie.	Mọi người đều ghét bộ phim này.
We will not go into more detail here.	Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết hơn ở đây.
Then a new thought came to her.	Rồi một ý nghĩ mới ập đến với cô.
They have been friends for many years, and the news will come from him.	Họ đã là bạn trong nhiều năm, và tin tức sẽ đến từ anh ấy.
He looked around the room and saw me standing by the bed.	Anh ấy nhìn quanh phòng và thấy tôi đang đứng cạnh giường.
I'll let him in.	Tôi sẽ cho anh ta vào.
And it doesn't have to be much.	Và nó không cần phải được nhiều.
And then you think physical.	Và sau đó bạn nghĩ về thể chất.
Our work solves this problem.	Công việc của chúng tôi giải quyết vấn đề này.
It was too, being touched constantly.	Nó đã quá, bị xúc động liên tục.
I believe he will do his job well.	Tôi tin rằng anh ấy sẽ làm tốt công việc của mình.
Instead, sell the benefits it brings to your customers.	Thay vào đó, hãy bán lợi ích mà nó mang lại cho khách hàng của bạn.
This is truly my favorite time of year.	Đây thực sự là thời gian yêu thích của tôi trong năm.
She wants me to see.	Cô ấy muốn tôi xem.
Good or bad, this is a fact of life.	Tốt hay xấu, đây là một thực tế của cuộc sống.
Let's continue your journey.	Hãy tiếp tục hành trình của bạn.
I should die.	Tôi nên chết.
She hardly talks to anyone.	Cô ấy hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai.
I'm not sure if the medication will help or hurt my performance.	Tôi không chắc liệu thuốc có giúp ích hay làm tổn hại đến hiệu suất của tôi hay không.
And not like this.	Và không phải như thế này.
There is damage everywhere.	Có thiệt hại ở khắp mọi nơi.
What it is, it is for itself.	Nó là gì, nó là cho chính nó.
This is high school football, the best kids get on the field.	Đây là bóng đá ở trường trung học, những đứa trẻ giỏi nhất được ra sân.
So it continues to be for some future date.	Vì vậy, nó tiếp tục được cho một số ngày trong tương lai.
And he did, profoundly.	Và anh ấy đã làm, một cách sâu sắc.
Me too.	Tôi cũng vậy thôi.
Shell appreciates that more if you don't give her that much.	Shell đánh giá cao điều đó hơn nếu bạn không cho cô ấy nhiều thứ như vậy.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
My hand is on the doorknob.	Tay tôi đặt trên tay nắm cửa.
Clearly there is something seriously wrong with it.	Rõ ràng là có một cái gì đó sai nghiêm trọng với nó.
And maybe that's a good thing.	Và có lẽ đó là một điều tốt.
Think where we are.	Hãy nghĩ xem chúng ta đang ở đâu.
I don't know what to do with myself.	Tôi không biết phải làm gì với chính mình.
Qi notices it first.	Khí để ý đến nó trước.
Remember this.	Nhớ điều này.
Follow up and say thank you.	Theo dõi và nói lời cảm ơn.
These findings are consistent with those published in the literature.	Những phát hiện này phù hợp với những phát hiện đã được công bố trong tài liệu.
Of course, each has his own interpretation of each of them.	Tất nhiên, mỗi người có cách giải thích riêng của mình về mỗi người trong số họ.
This is a person like a child.	Đây là một người giống như một đứa trẻ.
Wouldn't mind that part either.	Cũng sẽ không nhớ phần đó.
In the next two weeks.	Trong hai tuần tới.
Musical people are strong in the essential character.	Âm nhạc là những người mạnh mẽ trong tính cách cần thiết.
If you know anything, please share.	Nếu bạn biết bất kỳ điều gì, làm ơn hãy chia sẻ.
And that's what kept me coming back.	Và đó là điều đã khiến tôi quay trở lại.
You guys look great.	Các bạn trông rất tuyệt.
I'm not sure he understood my message.	Tôi không chắc anh ấy đã hiểu thông điệp của tôi.
It will provide opportunities for growth and advancement.	Nó sẽ mang lại cơ hội để phát triển và thăng tiến.
Cash on the internet.	Tiền mặt trên internet.
Everyone come in.	Mọi người vào đi.
The reason will be made clear.	Lý do sẽ được làm rõ ràng.
Their children are living in fear.	Những đứa trẻ của họ đang sống trong sợ hãi.
And they will be absolutely right in their opinion.	Và họ sẽ hoàn toàn đúng theo ý kiến ​​của họ.
The guy was outside.	Anh chàng đã ở bên ngoài.
Up as a doctor, gone as a patient.	Lên với tư cách là một bác sĩ, ra đi với tư cách là một bệnh nhân.
And each individual is sitting on their personal oil well.	Và mỗi cá nhân đang ngồi trên giếng dầu cá nhân của họ.
They protect our safety, our rights and our freedoms.	Họ bảo vệ sự an toàn, quyền lợi và sự tự do của chúng ta.
It is easy to talk.	Nó là dễ dàng để nói chuyện.
But now wait.	Nhưng bây giờ hãy chờ đợi.
The rules of the game have changed.	Các quy tắc của trò chơi đã thay đổi.
That we both understood.	Rằng hai chúng tôi đã hiểu ra.
New materials are ordered by the library daily.	Các tài liệu mới được thư viện đặt hàng hàng ngày.
They run out of ideas, out of luck, and out of time.	Họ hết ý tưởng, hết may mắn và hết thời.
I am one of those fans.	Tôi là một trong những người hâm mộ đó.
His style is the way of learning in general should be.	Phong cách của anh ấy là cách học nói chung nên như vậy.
That was one of the effects of the storm of time on him.	Đó là một trong những ảnh hưởng của cơn bão thời gian đối với anh ta.
I do not think.	Tôi không nghĩ.
If there is no desire, it will never be achieved.	Nếu không có ước muốn, sẽ không bao giờ đạt được.
They will do the same.	Họ cũng sẽ làm như vậy.
There can be no fear in the present moment.	Không thể có sự sợ hãi trong thời điểm hiện tại.
It is divided into six parts.	Nó được chia thành sáu phần.
I hope you are not on the same game.	Tôi hy vọng bạn không ở trên cùng một trò chơi.
You save yourself.	Bạn tự cứu mình.
She came back for more.	Cô ấy đã quay trở lại để biết thêm.
Watching and waiting.	Đang xem và chờ đợi.
She's gone, my friend.	Cô ấy đi rồi, bạn của tôi.
There are several ways to do this but choose one.	Có một số cách để làm điều này nhưng hãy chọn một cách.
Something terrible has yet to happen.	Một điều gì đó khủng khiếp vẫn chưa xảy ra.
They will say things you don't want to hear.	Họ sẽ nói những điều bạn không muốn nghe.
A younger woman and a man are standing by.	Một người phụ nữ trẻ hơn và một người đàn ông đang đứng bên cạnh.
A really big cat.	Một con mèo thực sự lớn.
It could be a stomach ache or a broken relationship.	Có thể là đau bụng hoặc mối quan hệ tan vỡ.
Any advice here would be keen to subtract two items.	Bất kỳ lời khuyên nào ở đây sẽ rất muốn trừ hai mục.
I have a feeling you don't really want to.	Tôi có cảm giác bạn không thực sự muốn.
When she is nervous, she will constantly go to the toilet.	Khi cô ấy lo lắng, cô ấy sẽ liên tục vào nhà vệ sinh.
Let us go and report.	Hãy để chúng tôi đi và báo cáo.
So appreciate some help.	Vì vậy, đánh giá cao một số trợ giúp.
That decision took ten years.	Quyết định đó đã mất mười năm.
One cannot function without the other.	Một cái không thể hoạt động mà không có cái kia.
Can't say for sure if she's ever heard of it.	Không thể nói chắc rằng cô ấy đã từng nghe thấy nó chưa.
You must have noticed the difference in color.	Bạn hẳn đã nhận thấy sự khác biệt về màu sắc.
I can't even get to the second line.	Tôi thậm chí không thể đến được dòng thứ hai.
Perform biological analysis.	Thực hiện phân tích sinh học.
They are my best friends.	Họ là những người bạn tốt nhất của tôi.
It's not a bad block.	Nó không phải là một khối tồi.
Medical and surgical therapy was performed.	Liệu pháp y tế và phẫu thuật đã được thực hiện.
But he did not do this.	Nhưng anh ấy đã không làm điều này.
So we called them.	Vì vậy, chúng tôi đã gọi cho họ.
Map of starting location.	Bản đồ vị trí xuất phát.
It can be said that there is a long way to go.	Có thể nói là một chặng đường dài sắp tới.
She never goes out.	Cô ấy không bao giờ ra ngoài.
We can bring her here and tell her about the baby together.	Chúng ta có thể đưa cô ấy đến đây và kể cho cô ấy nghe về đứa bé cùng nhau.
He's good at what he does.	Anh ấy giỏi những gì anh ấy làm.
This is very first in a series.	Đây rất là lần đầu tiên trong một loạt phim.
But that's not what happened.	Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra.
After only a few months, he dropped out of school.	Chỉ sau một vài tháng, anh ấy đã bỏ học.
Ten patients died.	Mười bệnh nhân đã chết.
Maybe she checked it out or was familiar with his address.	Có lẽ cô ấy đã kiểm tra nó hoặc quen thuộc với địa chỉ của anh ta.
Indeed, you will fight me to your death.	Thật vậy, bạn sẽ chiến đấu với tôi cho đến chết của bạn.
He rarely speaks, and only uses his power for good.	Anh ta hiếm khi nói, và chỉ sử dụng quyền lực của mình cho mục đích tốt.
Okay, this is weird.	Được rồi, điều này thật kỳ lạ.
I grew up in a small town.	Tôi lớn lên trong một thị trấn nhỏ.
Listen to it.	Hãy lắng nghe nó.
My mother is a rare beauty.	Mẹ tôi là một người đẹp hiếm có.
I can't tell you what his hair looks like.	Tôi không thể nói cho bạn biết mái tóc của anh ấy trông như thế nào.
I just want her to stop.	Tôi chỉ muốn cô ấy dừng lại.
I won't let her.	Tôi sẽ không để cô ấy.
Well, they mixed it up.	Chà, họ đã trộn lẫn nó.
It's a thought that makes me think of my hometown.	Đó là một suy nghĩ khiến tôi nghĩ về quê hương.
Living with me is very difficult.	Sống với tôi rất khó.
You have come this far.	Bạn đã tiến xa đến mức này.
You will not talk about such services.	Bạn sẽ không nói về các dịch vụ như vậy.
He is a good man.	Anh ấy là người tốt.
It has legs, as they say.	Nó có chân, như người ta nói.
He often saw her walking through town with her children.	Anh thường xuyên nhìn thấy cô đi dạo qua thị trấn với con của cô.
She is with me every step of the way.	Cô ấy luôn ở bên tôi trong mọi bước đi.
Ask a few different people.	Hỏi một số người khác nhau.
There is no more joy in their lives.	Không còn một niềm vui nào trong cuộc sống của họ.
Do not let the mixture boil.	Không để hỗn hợp sôi.
That voice is not a memory.	Giọng nói đó không phải là ký ức.
It just really hit me.	Nó chỉ thực sự đánh tôi.
Also in the comments section below.	Trong phần bình luận bên dưới cũng vậy.
There doesn't seem to be much to ask.	Có vẻ như không có nhiều thứ để hỏi.
So, as it turns out, this solution doesn't apply to her.	Vì vậy, hóa ra, giải pháp này không áp dụng cho cô ấy.
It worked hard.	Nó đã làm việc chăm chỉ.
I would have thought you would find that out.	Tôi có thể nghĩ rằng bạn sẽ phát hiện ra điều đó.
Not necessarily an ending.	Không nhất thiết phải là một kết thúc.
And other places in the world.	Và những nơi khác trên thế giới.
That's some kind of madness.	Đó là một loại điên rồ.
I expect this to be.	Tôi mong đợi điều này được.
But some options are better than others.	Nhưng có một số lựa chọn tốt hơn những lựa chọn khác.
Now they find something and keep it up.	Bây giờ họ tìm thấy một cái gì đó và giữ nó lên.
I met her the night before.	Tôi đã gặp cô ấy vào đêm hôm trước.
I just heard.	Tôi chỉ nghe nói.
He puts them at the center of his thoughts.	Anh ấy đặt chúng vào trung tâm suy nghĩ của mình.
Nose in front, eyes behind.	Mũi trước, mắt sau.
I discussed it with him in detail.	Tôi đã thảo luận chi tiết với anh ta.
Make him think we're friendly too.	Khiến anh ấy nghĩ rằng chúng ta cũng thân thiện.
Such an interpretation is not unique.	Một cách giải thích như vậy không phải là duy nhất.
In fact, I knew what I was going to see.	Sự thật là tôi biết mình sẽ thấy gì.
Shoulders must be covered.	Vai phải được che.
Your beer must be good.	Bia của bạn phải ngon.
Not so, not anymore.	Không phải như vậy, không phải nữa.
Here is one of the possible solutions.	Dưới đây là một trong những giải pháp khả thi.
Conduct experiments and collect data.	Tiến hành các thí nghiệm và thu thập dữ liệu.
This is working fine.	Điều này đang hoạt động tốt.
Important question of your interview because he has to answer this question.	Câu hỏi quan trọng của cuộc phỏng vấn của bạn vì anh ta phải trả lời câu hỏi này.
This can be both good and bad.	Điều này có thể vừa tốt vừa xấu.
But his work is necessary.	Nhưng công việc của anh ấy là cần thiết.
The situation is still the same.	Tình hình vẫn vậy.
I have a nice, comfortable seat.	Tôi có một chỗ ngồi đẹp, thoải mái.
I said that.	Tôi đã nói rồi mà.
I'm too excited to eat.	Tôi quá hào hứng để ăn.
Summer is not summer and breathing is not breathing without it.	Mùa hè không phải là mùa hè và thở không phải là thở nếu không có nó.
It's about getting the job done and getting the quality done.	Đó là về việc hoàn thành công việc và hoàn thành công việc có chất lượng.
We have no financial relationship.	Chúng tôi không có mối quan hệ tài chính.
Song of that day.	Bài hát ngày đó.
What they are trying to do is even worse.	Những gì họ đang cố gắng làm thậm chí còn tồi tệ hơn.
Here's mine.	Của tôi đây.
It quickly became a habit to cover up.	Nó nhanh chóng trở thành một thói quen để che đậy.
Something is really wrong.	Có điều gì đó thực sự không ổn.
Anger can be controlled, but it doesn't mean it goes away.	Sự tức giận có thể được kiểm soát, không có nghĩa là nó biến mất.
Nor are those weird lines everywhere.	Cũng không phải những dòng kỳ lạ ở khắp mọi nơi.
Why is it so consistent.	Tại sao nó rất nhất quán.
I know he loves me.	Tôi biết anh ấy yêu tôi.
It's ten o'clock after five o'clock.	Đã mười giờ sau năm giờ.
I'm not here to do that.	Tôi không ở đây để làm điều đó.
Was such a kid at school.	Là một đứa trẻ như vậy ở trường.
My social goal is to make and keep new friends.	Mục tiêu xã hội của tôi là kết bạn và giữ những người bạn mới.
In about a minute he was asleep.	Trong khoảng một phút nữa anh ta đã ngủ.
Therefore, there is no right to sell the property.	Do đó, không có quyền được bán tài sản.
I hope they stay together.	Tôi hy vọng họ sẽ ở lại với nhau.
It takes us longer to develop our skills and confidence.	Chúng ta mất nhiều thời gian hơn để phát triển các kỹ năng và sự tự tin của mình.
Not even the worst people in history.	Thậm chí không phải là những người tồi tệ nhất trong lịch sử.
Can't do anything.	Không thể làm gì được.
It's too good.	Nó quá tốt.
We can do a lot.	Chúng tôi có thể làm rất nhiều.
Tell him that.	Nói anh ta rằng.
Then they go one step further than the book.	Sau đó, họ tiến xa hơn một bước so với cuốn sách.
I asked her to drive me to my hotel.	Tôi đã nhờ cô ấy chở đến khách sạn của tôi.
Can't hide.	Không thể che giấu.
But it did.	Nhưng nó đã làm.
See where you are in a few months.	Xem bạn đang ở đâu trong vài tháng nữa.
Players absolutely want these.	Người chơi hoàn toàn muốn những điều này.
We finally parted and went inside.	Cuối cùng chúng tôi cũng chia tay và đi vào trong.
We can smell how nervous they are.	Chúng tôi có thể ngửi thấy họ lo lắng như thế nào.
If it wasn't there, he must have noted it down somewhere.	Nếu không có ở đó, anh ta chắc hẳn đã ghi chú nó xuống đâu đó.
I did not go into these matters.	Tôi đã không đi sâu vào những vấn đề này.
I will be fine.	Tôi sẽ ổn thôi.
We went ahead and put her on our program.	Chúng tôi vẫn tiếp tục và đưa cô ấy vào chương trình của chúng tôi.
There are several steps, you see.	Có một số bước, bạn thấy.
It is in your mind.	Nó ở trong tâm trí bạn.
That's not a lie.	Đó không phải là một lời nói dối.
They use the members of the text and confusion, get into one.	Chúng sử dụng các thành viên của văn bản và sự nhầm lẫn, được nhận thành một.
It is work.	Nó là công việc.
The base room is just a regular one bed room.	Căn phòng cơ sở chỉ là một phòng thông thường một giường.
Only death can stop him.	Chỉ có cái chết mới ngăn cản được anh ta.
However, community is created.	Tuy nhiên, cộng đồng được tạo ra.
Today they are playing a very complicated game.	Hôm nay họ đang chơi một trò chơi rất phức tạp.
They are waiting for my order.	Họ đang đợi lệnh của tôi.
However, our results show the opposite.	Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi cho thấy điều ngược lại.
It will be done in two steps.	Nó sẽ được thực hiện trong hai bước.
But after the war, so much changed.	Nhưng sau chiến tranh, quá nhiều thứ đã thay đổi.
Such data are reported in this paper.	Dữ liệu như vậy được báo cáo trong bài báo này.
Anything you can do to prevent that is important.	Bất cứ điều gì bạn có thể làm để ngăn chặn điều đó đều quan trọng.
We hate that.	Chúng tôi ghét điều đó.
There are many things to tell.	Có nhiều điều để kể.
It's warm, for one thing.	Nó ấm áp, vì một điều.
I look forward to working with him.	Tôi rất mong được làm việc với anh ấy.
Then she looked down at the floor.	Sau đó, cô nhìn xuống sàn nhà.
But it doesn't really matter if he does.	Nhưng nó không thực sự quan trọng nếu anh ta làm vậy.
Some people just want cheap.	Một số người chỉ ham rẻ.
They occur in closer proximity to each other and are probably sister species.	Chúng xuất hiện ở những khu vực gần nhau hơn và có lẽ là loài chị em.
We want to make better players and better people.	Chúng tôi muốn tạo ra những người chơi tốt hơn và những người tốt hơn.
And it's true.	Và đó là sự thật.
About a hundred.	Khoảng một trăm.
They are friends, her friends.	Họ là bạn, bạn của cô ấy.
I am deeply, deeply sorry.	Tôi vô cùng, xin lỗi sâu sắc.
She threw me over.	Cô ấy ném tôi qua.
The person who paid this amount.	Người đã trả số tiền này.
It says a lot about how we handle death.	Nó cho thấy rất nhiều điều về cách chúng ta xử lý cái chết.
She put the box on the desk.	Cô đặt chiếc hộp lên bàn làm việc.
But the third refused to do so.	Nhưng người thứ ba từ chối làm như vậy.
Because he's smart.	Bởi vì anh ấy thông minh.
If it happens in the movies, it won't happen in life.	Nếu nó xảy ra trong phim, nó sẽ không xảy ra trong cuộc sống.
Data shown are of a representative trial out of at least five.	Dữ liệu được hiển thị là của một đại diện thử nghiệm trong số ít nhất năm.
Black men aspire to be white men at their highest power.	Những người đàn ông da đen mong muốn trở thành người đàn ông da trắng ở quyền lực cao nhất của mình.
We are not sure if we will become like them.	Chúng tôi không chắc liệu chúng tôi có trở nên giống như họ hay không.
She describes being content with life.	Cô ấy mô tả bằng lòng với cuộc sống.
Darkness is their element.	Bóng tối là yếu tố của họ.
You can't buy me.	Bạn không thể mua tôi.
But there's something else about the book.	Nhưng có điều gì đó khác về cuốn sách.
She is spending too much time with them.	Cô ấy đang dành quá nhiều thời gian cho họ.
But she is his friend.	Nhưng cô ấy là bạn của anh ấy.
Surely that can't happen anymore.	Chắc chắn điều đó không thể xảy ra nữa.
Find and select the name of a function.	Tìm và chọn tên của một hàm.
She was nearby.	Cô ấy đã ở gần đó.
That is the question.	Đó là câu hỏi.
I can't measure that in you.	Tôi không thể đo được điều đó ở bạn.
Good people are bad people.	Người tốt là người xấu.
Instead, she turned to him.	Thay vào đó, cô quay sang anh.
Let's go right to it.	Hãy đi ngay đến nó.
You will be happy with what you did.	Bạn sẽ vui với thứ bạn đã làm.
They want to know how you are.	Họ muốn biết bạn như thế nào.
However, first things first.	Tuy nhiên, điều đầu tiên trước tiên.
I gave him a copy of each of your books.	Tôi đã đưa cho anh ấy một bản sao của mỗi cuốn sách của bạn.
This is not a small gift.	Đây là một món quà không nhỏ.
I'm sorry if that sounds hard to you.	Tôi xin lỗi nếu điều đó khó nghe đối với bạn.
We'll be out of here at once.	Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
I have no record of who took this photo.	Tôi không có hồ sơ về ai đã chụp bức ảnh này.
Subject's parents provided relevant medical history.	Cha mẹ của đối tượng đã cung cấp thông tin tiền sử bệnh liên quan.
Her visit was not a matter of chance.	Chuyến thăm của cô ấy không phải là một vấn đề tình cờ.
One of the characters stepped into the light.	Một trong những nhân vật bước ra ánh sáng.
It turns out that her house is also a production company.	Thì ra nhà cô ấy cũng là công ty sản xuất.
It is just a guess.	Nó chỉ là một phỏng đoán.
I listen to her.	Tôi lắng nghe cô ấy.
He is talking about thinking outside the box.	Anh ấy đang nói về suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp.
I'll check out a few things.	Tôi sẽ kiểm tra một số thứ.
Here is my current code.	Đây là mã hiện tại của tôi.
Killed on her own father's orders.	Giết theo lệnh của chính cha cô.
It is not necessary to document a crime-related incident.	Không cần thiết phải ghi lại một vụ việc liên quan đến tội phạm.
However, it is not the only reason to feel this way.	Tuy nhiên, nó không phải là lý do duy nhất để cảm thấy như vậy.
However, it is not known whether this process is useful or effective.	Tuy nhiên, không biết liệu quá trình này có hữu ích hay hiệu quả hay không.
She looked down at him.	Cô nhìn xuống anh.
Do not keep the phone next to your brain.	Không giữ điện thoại bên cạnh bộ não của bạn.
I respect their opinion.	Tôi tôn trọng ý kiến ​​của họ.
It cannot.	Nó không thể.
I don't want to think about it.	Tôi không muốn nghĩ về nó.
The last thing companies and employees need is extra stress.	Điều cuối cùng mà các công ty và nhân viên cần là thêm căng thẳng.
They broke both of his arms.	Họ đã bẻ gãy cả hai cánh tay của anh ta.
Don't give up on us.	Đừng từ bỏ chúng tôi.
Fearing for his life, the officer raised his weapon.	Lo sợ cho tính mạng của mình, viên sĩ quan đã giơ vũ khí lên.
This area is still clear.	Khu vực này vẫn còn rõ ràng.
They need each other.	Họ cần nhau.
I took a chance on it because it was unusual.	Tôi đã có một cơ hội vào nó vì nó là bất thường.
It was a happy sound.	Đó là một âm thanh vui vẻ.
She is very natural.	Cô ấy rất tự nhiên.
You can view stress points and save ideas.	Bạn có thể xem các điểm căng thẳng và lưu ý tưởng.
I have attached an image.	Tôi có đính kèm một hình ảnh.
A lot of girls died.	Rất nhiều cô gái đã chết.
I just feel so sorry for her.	Tôi chỉ cảm thấy rất tiếc cho cô ấy.
Weather can change.	Thời tiết có thể thay đổi.
You are asked not to try, but to do something.	Bạn được yêu cầu không cố gắng, nhưng hãy làm điều gì đó.
He didn't call the police.	Anh ấy không gọi cảnh sát.
Coffee helped more than she expected.	Cà phê đã giúp được nhiều hơn những gì cô ấy tưởng.
Once you've chosen a date, create a study plan.	Khi bạn đã chọn một ngày, hãy tạo một kế hoạch học tập.
We know what it is.	Chúng tôi biết nó là gì.
But they are just fun facts to me.	Nhưng chúng chỉ là sự thật thú vị đối với tôi.
She sent an email.	Cô ấy đã gửi email.
Sometimes with a little support from those around you.	Đôi khi với một chút hỗ trợ của những người bên cạnh bạn.
It is also possible to have an inside look.	Cũng có thể có một cái nhìn bên trong.
Women also look cool.	Trông phụ nữ cũng rất ngầu.
However, this is not the case to decide the question.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp để quyết định câu hỏi.
I don't mock your religion.	Tôi không chế giễu tôn giáo của bạn.
She drove him to another part of the lot.	Cô ấy chở anh đến một khu vực khác của lô đất.
He chose you.	Anh ấy đã chọn bạn.
Things for them.	Những điều đối với họ.
They come here only a few times a year.	Họ đến đây chỉ vài lần trong năm.
Never show too much.	Đừng bao giờ thể hiện quá nhiều.
Sometimes he just doesn't care what he's wearing.	Đôi khi anh ấy không quan tâm đến những gì anh ấy đang mặc.
I think only of the boys, and that house.	Tôi chỉ nghĩ đến các cậu bé, và ngôi nhà đó.
I can turn him back to the good side.	Tôi có thể biến anh ta trở lại mặt tốt.
It took many years.	Phải mất nhiều năm.
And then he died.	Và rồi anh ta chết.
Each time, she told the defendant to leave, which he eventually did.	Mỗi lần như vậy, cô ấy đều bảo bị cáo rời đi, điều mà cuối cùng anh ta đã làm.
I want to experience it and learn how to do it.	Tôi muốn trải nghiệm nó và học cách làm điều đó.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
It happens in the brain.	Nó xảy ra trong não.
New people will see your baby.	Những người mới sẽ nhìn thấy em bé của bạn.
Your first thought is that maybe something bad has happened.	Suy nghĩ đầu tiên của bạn là có thể điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
The animals are running.	Những con vật đang chạy.
I shot myself in the foot.	Tôi đã tự bắn vào chân mình.
However, the reason why these treatments work is still not clearly understood.	Tuy nhiên, lý do tại sao những phương pháp điều trị này hoạt động vẫn chưa được hiểu rõ ràng.
You want more from your child.	Bạn muốn nhiều hơn từ con bạn.
They don't talk, they don't touch each other.	Họ không nói, không chạm vào nhau.
However, these changes can make a huge difference.	Tuy nhiên, những thay đổi này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.
Everyone had to unload and get on another train.	Mọi người phải dỡ hàng và lên một chuyến tàu khác.
The best thing about doing a job is that you can help others.	Điều tốt nhất khi làm một công việc là bạn có thể giúp đỡ người khác.
These results suggest several important issues.	Những kết quả này gợi ý một số vấn đề quan trọng.
It was the girl who destroyed the ship.	Đó là cô gái đã phá hủy con tàu.
There could be a reason they weren't included.	Có thể có một lý do nào đó mà chúng không được bao gồm.
He loves animals.	Anh ấy yêu động vật.
So what are you going to do with it?	Vì vậy, bạn sẽ làm gì với nó?
She doesn't need some man to complete her.	Cô ấy không cần một số người đàn ông để hoàn thành cô ấy.
Which is fine.	Cái nào ổn.
Look, you will get better.	Hãy nhìn xem, bạn sẽ trở nên tốt hơn.
This is what started me thinking about this.	Đây là những gì đã bắt đầu tôi nghĩ về điều này.
And his point of view.	Và quan điểm của mình.
Deep down you want more.	Trong sâu thẳm bạn muốn nhiều hơn nữa.
Not difficult, no, not difficult.	Không khó, không, không khó.
No one sitting in this room is perfect.	Không ai ngồi trong phòng này là hoàn hảo.
Again, use common sense.	Một lần nữa, hãy sử dụng lẽ thường.
That was until recently.	Đó là cho đến gần đây.
She was served on a golden plate.	Cô được phục vụ trên đĩa vàng.
I called everyone and told them he was gone.	Tôi gọi cho mọi người và nói với họ rằng anh ấy đã đi.
It is your full attention.	Đó là sự quan tâm đầy đủ của bạn.
He said that to myself.	Anh ấy đã nói điều đó với chính tôi.
It is just something that has to be done.	Nó chỉ là một cái gì đó phải được thực hiện.
Connected to the fact that the control fish was the reference level.	Kết nối với thực tế là cá đối chứng là mức tham chiếu.
No one else will want a part of this action.	Không ai khác sẽ muốn một phần của hành động này.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
Cross the bridge and turn left.	Qua cầu và rẽ trái.
They have come in and taken your church.	Họ đã vào và lấy nhà thờ của bạn.
I hope they find rest, find peace.	Tôi hy vọng họ tìm thấy sự nghỉ ngơi, tìm thấy sự bình yên.
The owner also laughed.	Chính chủ cũng cười.
Thanks in advance.	Cảm ơn trước.
As discussed before, this is fine.	Như đã thảo luận trước đây, điều này là ổn.
Passion goes a long way.	Niềm đam mê đi một chặng đường dài.
Yes of course.	Tất nhiên là có.
You cannot sleep.	Bạn không thể ngủ.
The miracle is still there.	Điều kỳ diệu vẫn còn đó.
And he is clearly a man.	Và anh ta rõ ràng là một người đàn ông.
The information available helped me take care of the baby.	Các thông tin có sẵn đã giúp tôi chăm sóc em bé.
Don't think she has.	Đừng nghĩ rằng cô ấy có.
I never made a mistake.	Tôi không bao giờ mắc lỗi.
That's the situation where it goes down.	Đó là hoàn cảnh mà nó đi xuống.
Never found it.	Không bao giờ tìm thấy nó.
Outdoor dark summer.	Bên ngoài trời tối mùa hè.
I tried opening the door instead, and it opened.	Thay vào đó, tôi đã thử mở cửa, và nó đã mở ra.
Frankly like that.	Thẳng thắn như vậy.
For a moment, he thought she was going to say something.	Trong một thoáng, anh nghĩ cô sẽ nói gì đó.
Tonight, not so.	Đêm nay, không phải như vậy.
What you want does not go into it.	Những gì bạn muốn không đi vào nó.
Initial display is done once.	Màn hình ban đầu được thực hiện một lần.
But the face at the bottom of the stairs was all too familiar.	Nhưng khuôn mặt ở cuối bậc thang đã quá quen thuộc.
Can do everyday tasks with ease.	Có thể làm công việc thường ngày một cách dễ dàng.
I am very sad.	Tôi rất đau lòng.
Good reason for this need.	Lý do chính đáng cho nhu cầu này.
They must be representatives.	Họ phải là đại diện.
Surely that is obvious.	Chắc chắn đó là điều hiển nhiên.
Actually, doing is actually quite good.	Trên thực tế, làm thực sự là khá tốt.
I think you're sleeping.	Tôi nghĩ bạn đang ngủ.
All three works were well received.	Cả ba tác phẩm đều được đón nhận nồng nhiệt.
Everything is there to enjoy the holiday.	Mọi thứ đều có để tận hưởng kỳ nghỉ.
She won't eat it.	Cô ấy sẽ không ăn nó.
Make sure you don't miss this.	Đảm bảo không thiếu thứ này.
Some stood around.	Một số đứng xung quanh.
You want to set up camp and stay there forever.	Bạn muốn dựng trại và ở đó mãi mãi.
The boy's father is making a fuss.	Cha của cậu bé đang gây ồn ào.
I want to draw a nice table for it.	Tôi muốn vẽ một cái bàn đẹp cho nó.
He had it.	Anh ấy đã có nó.
In the first half, everything went our way.	Trong hiệp một, mọi thứ đã diễn ra theo đúng ý của chúng tôi.
But they function as part of a larger whole.	Nhưng chúng hoạt động như một phần của một tổng thể lớn hơn.
But not like this, my friends.	Nhưng không phải như thế này, các bạn của tôi.
No one can surpass him.	Không ai có thể vượt qua anh ta.
I hope they meet your needs.	Tôi hy vọng họ đáp ứng nhu cầu của bạn.
It's just there.	Nó chỉ ở đó.
All parties have done so.	Tất cả các bên đã làm như vậy.
I will say that the staff here are great.	Tôi sẽ nói rằng nhân viên ở đây rất tuyệt.
Everything about him interests me.	Mọi thứ về anh ấy đều khiến tôi quan tâm.
I want to see this game.	Tôi muốn xem trò chơi này.
Put them on your insurance.	Đặt chúng vào bảo hiểm của bạn.
One of these pieces of information is the name of the image.	Một trong những phần thông tin này là tên của hình ảnh.
Ask yourself why each of these questions is causing you trouble.	Hãy tự hỏi bản thân tại sao mỗi câu hỏi này lại khiến bạn gặp rắc rối.
In some cases, though.	Trong một số trường hợp, mặc dù.
Participants received course credit for joining.	Những người tham gia đã nhận được tín chỉ của khóa học khi tham gia.
They never win.	Họ không bao giờ chiến thắng.
She became the first character to leave the show.	Cô trở thành nhân vật đầu tiên rời khỏi chương trình.
No one will step up.	Không ai sẽ bước lên.
Put them on, and suddenly everything changes.	Mặc chúng vào, và đột nhiên mọi thứ thay đổi.
Pick up a woman.	Đón một người phụ nữ.
Your efforts all fall on their faces.	Những nỗ lực của bạn đều đổ bể trên khuôn mặt của họ.
She has work to do.	Cô ấy có công việc phải làm.
We eat well.	Chúng tôi ăn uống tốt.
Glad you found a service to help you.	Rất vui vì bạn đã tìm thấy một dịch vụ để giúp bạn.
I finally did.	Cuối cùng tôi đã làm.
It is done this way.	Nó được thực hiện theo cách này.
But religion still has the upper hand.	Nhưng tôn giáo vẫn giữ thế thượng phong.
The elderly men shook their heads.	Những người đàn ông lớn tuổi lắc đầu.
Second, companies should be built to last.	Thứ hai, các công ty nên được xây dựng để tồn tại lâu dài.
Why don't you sit down.	Tại sao bạn không ngồi xuống.
He made her laugh.	Anh ấy đã làm cho cô ấy cười.
I listen to my cell phone all day.	Tôi nghe điện thoại di động của mình cả ngày.
It's still a fight for survival.	Đó vẫn là một cuộc chiến để sinh tồn.
It is important to plan for this. 	Điều quan trọng là phải lập kế hoạch cho việc này. 
Autumn sweet friend.	người bạn ngọt ngào mùa thu.
He hates her, she knows, because she refuses to eat breakfast.	Anh ghét cô, cô biết, vì cô không chịu ăn sáng.
It is focused.	Nó được tập trung.
But it gave everyone something to talk about otherwise.	Nhưng nó đã cho mọi người điều gì đó để nói về điều khác.
Such is the case with supply and demand.	Đó là trường hợp của cung và cầu.
All have grown up.	Tất cả đều đã trưởng thành.
What is T.	T là gì.
They are big girls.	Họ là những cô gái lớn.
I don't think so, but it might be.	Tôi không nghĩ vậy, nhưng có thể là như vậy.
There is really no other choice.	Thực sự không có sự lựa chọn nào khác.
That's the wrong rule.	Đó là quy tắc sai.
Words are cheap.	Lời nói là rẻ tiền.
Nothing happens that anyone can see that is.	Không có gì xảy ra mà bất cứ ai có thể thấy đó là.
I can see it doesn't matter to you.	Tôi có thể thấy nó không quan trọng đối với bạn.
Default is true.	Mặc định là đúng.
You stand there and focus on the red light in the middle.	Bạn đứng đó và tập trung vào đèn đỏ ở giữa.
The problem is deeper than that.	Vấn đề là sâu sắc hơn thế.
Countries are taking matters into their own hands.	Các quốc gia đang giải quyết vấn đề trong tay của họ.
As his students, we feel his pain as our own.	Là học trò của anh ấy, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của anh ấy như của chính chúng tôi.
Note that this is only the service charge of the price.	Lưu ý rằng đây chỉ là phí dịch vụ của giá.
The problem turned out to be quite simple.	Vấn đề hóa ra khá đơn giản.
Too early.	Còn quá sớm.
I did not expect to find you here.	Tôi không mong đợi để tìm thấy bạn ở đây.
It was as if everyone was pulling their heads in.	Như thể tất cả mọi người đều kéo đầu vào.
I've got my boy back in my life.	Tôi đã có cậu bé của tôi trở lại cuộc sống của tôi.
No such plan, nothing.	Không có kế hoạch như vậy, không có gì.
He felt that the day had finally come.	Anh cảm thấy rằng ngày cuối cùng đã đến.
So go and listen, we appreciate that.	Vì vậy, hãy đi và lắng nghe, chúng tôi đánh giá cao điều đó.
Just the opposite.	Chỉ là đối ngược.
I think there is something to be said about that.	Tôi nghĩ có điều gì đó cần phải nói về điều đó.
The lines are already on the right.	Các dòng đã ở bên phải.
He has never played defensively.	Anh ấy chưa bao giờ chơi phòng ngự.
It's about the people you love, the friends you already know.	Đó là về những người bạn yêu thương, những người bạn mà bạn đã biết.
So they have to keep their own officers.	Vì vậy, họ phải giữ các sĩ quan của riêng mình.
This is exactly how the trouble started.	Đây chính xác là cách mà rắc rối bắt đầu.
But think about it.	Nhưng hãy nghĩ về nó.
She stood in the center, looking straight into the camera.	Cô đứng ở trung tâm, nhìn thẳng vào máy quay.
We have found a great sense of comfort together.	Chúng tôi đã tìm thấy một cảm giác thoải mái tuyệt vời với nhau.
The speed increased rapidly.	Tốc độ tăng lên nhanh chóng.
Our present study is consistent with previous reports.	Nghiên cứu hiện tại của chúng tôi phù hợp với các báo cáo trước đây.
He sat and listened.	Anh ngồi nghe.
Remove chicken and set aside.	Loại bỏ gà và đặt sang một bên.
The time may be, that it is over.	Thời gian có thể, rằng nó đã hết.
I'll let you know how it happened.	Tôi sẽ cho bạn biết sự việc xảy ra như thế nào.
Consent was low in both samples but higher in controls.	Mức độ đồng ý thấp ở cả hai mẫu nhưng cao hơn ở các đối chứng.
In another process.	Trong một quá trình khác.
The comparison group was given standard anger management classes.	Nhóm so sánh được cung cấp các lớp học quản lý cơn giận tiêu chuẩn.
It worked and still works for me.	Nó đã và vẫn thực sự hiệu quả đối với tôi.
But this cannot be normal.	Nhưng điều này không thể là bình thường.
Just what she said.	Chỉ những điều cô ấy nói.
I'm only here for a few minutes.	Tôi chỉ ở đây vài phút.
The drug shows early signs of action.	Thuốc có dấu hiệu hoạt động sớm.
I don't feel comfortable seeing him that way.	Tôi không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy anh ấy theo cách đó.
Cross its running direction.	Băng qua hướng chạy của nó.
That won't solve anything.	Điều đó sẽ không giải quyết được gì.
Maybe you should learn some new stuff.	Có lẽ bạn nên học một số thứ mới.
Lots of great stuff here.	Rất nhiều thứ tuyệt vời ở đây.
This means that older patients have their own unique characteristics.	Điều này có nghĩa là những bệnh nhân lớn tuổi có những đặc điểm riêng của họ.
Mom walked in first and immediately started crying.	Mẹ bước vào đầu tiên và ngay lập tức bắt đầu khóc.
So glad we had him.	Rất vui vì chúng tôi đã có anh ấy.
He had no doubt that she would take care of everything.	Anh không nghi ngờ gì về việc cô ấy sẽ lo liệu mọi việc.
Yes, yes, of course.	Vâng, vâng, tất nhiên.
Sign language should not be used.	Không nên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.
I just put my foot in the door.	Tôi chỉ cần đặt chân vào cửa.
They are different things.	Chúng là những thứ khác nhau.
I'm going to be a doctor, you know.	Tôi sẽ trở thành một bác sĩ, bạn biết đấy.
You should read this article to understand what's going on.	Bạn nên đọc bài viết này để hiểu những gì đang xảy ra.
She just left.	Cô ấy vừa mới đi.
He lay silent for a moment.	Anh nằm im lặng một lúc.
In the end, they fall in love.	Cuối cùng, họ yêu nhau.
Remove the pan from the heat, season with salt to taste.	Lấy chảo ra khỏi bếp, nêm muối vừa ăn.
You guys seem lovely and sweet.	Các bạn có vẻ đáng yêu và ngọt ngào.
Glad to find anyone with some original ideas on the subject.	Rất vui khi tìm thấy bất kỳ ai có một số ý tưởng ban đầu về chủ đề này.
You have to meet her at the station.	Bạn phải gặp cô ấy ở nhà ga.
Some other people might as well.	Một số người khác cũng có thể như vậy.
Let her be careful.	Hãy để cô ấy cẩn thận.
Emphasis on details, she gives very little.	Nhấn mạnh vào chi tiết, cô ấy đưa ra rất ít.
I have chosen.	Tôi đã lựa chọn.
He knew if he did, she would know how he felt.	Anh biết nếu anh làm vậy, cô ấy sẽ biết anh cảm thấy thế nào.
Now obviously you don't like this.	Bây giờ rõ ràng bạn không thích điều này.
Now the order shows up on his phone.	Bây giờ đơn đặt hàng hiển thị trên điện thoại của anh ấy.
The players don't wait around.	Các cầu thủ không chờ đợi xung quanh.
Instructions inside the file.	Hướng dẫn bên trong tệp.
It will be the fourth building of the university.	Nó sẽ là tòa nhà thứ tư của trường đại học.
Well, it's not just for that reason.	Chà, nó không chỉ vì lý do đó.
Many returned with nothing, and some were simply never seen again.	Nhiều người trở về mà không có gì, và một số chỉ đơn giản là không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Costs must be shared.	Chi phí phải được chia sẻ.
He took her around town.	Anh đưa cô đi khắp thị trấn.
I didn't know they were a thing but they're awesome.	Tôi không biết chúng là một thứ nhưng chúng thật tuyệt vời.
We do not consider ourselves workers.	Chúng tôi không coi mình là công nhân.
There is no such thing now.	Không có điều đó bây giờ.
That will help make it easier.	Điều đó sẽ giúp làm cho nó dễ dàng hơn.
It sounds like that.	Nghe có vẻ như vậy.
I was in a position to watch him grow as a child.	Tôi đã ở vị trí quan sát cậu ấy phát triển khi còn nhỏ.
They vote every year to choose their leaders.	Họ bỏ phiếu hàng năm để chọn các nhà lãnh đạo của họ.
I'm so glad to have you here!.	Tôi rất mừng có bạn ở đây!.
Only animals.	Chỉ động vật.
It's one of those things we don't want to happen.	Đó là một trong những điều chúng tôi không muốn xảy ra.
She was looking directly at him.	Cô ấy đang nhìn thẳng vào anh.
They did not.	Họ đã không.
Looks like you overplayed.	Có vẻ như bạn đã chơi trội.
To make decisions about movement.	Để có quyết định về chuyển động.
So don't do that.	Vì vậy, đừng làm điều đó.
Before and after must have a number or character.	Trước và sau phải có một số hoặc ký tự.
Every year, the amount of money we spend online is increasing.	Mỗi năm, số tiền chúng ta chi tiêu trực tuyến ngày càng tăng.
We appreciate you.	Chúng tôi đánh giá cao bạn.
You are here, not there.	Bạn đang ở đây, không phải ở đó.
He took nothing from her.	Anh đã không lấy gì của cô ấy.
Your full cover.	Bao gồm đầy đủ của bạn.
That could be a great idea.	Đó có thể là một ý tưởng tuyệt vời.
Sometimes it does.	Đôi khi nó có.
But at this point, it is a purebred breed.	Nhưng tại thời điểm này, nó là một giống thuần chủng.
They looked around, but saw no one.	Họ nhìn quanh, nhưng không thấy ai.
It never changes direction when moving.	Nó không bao giờ thay đổi hướng khi di chuyển.
I didn't figure it out using any 'simple method'.	Tôi đã không tìm ra nó bằng cách sử dụng bất kỳ 'phương pháp đơn giản' nào.
She was there when he was born.	Cô ấy đã ở đó khi anh sinh ra.
However, these results differ from those obtained by other groups.	Tuy nhiên, những kết quả này khác với những kết quả thu được của các nhóm khác.
We had an agreement.	Chúng tôi đã có một thỏa thuận.
It takes a little special planning for it in your design process.	Cần có một ít kế hoạch đặc biệt cho nó trong quá trình thiết kế của bạn.
Why should it be maintained?	Tại sao nó phải được duy trì.
Mom respects.	Mẹ bảo trọng.
I really really enjoyed this place.	Tôi thực sự thực sự rất thích nơi này.
I'll give them the benefit of the doubt.	Tôi sẽ cho họ lợi ích của sự nghi ngờ.
Must check out their website.	Phải kiểm tra trang web của họ.
However, he thought, it was not the first time.	Tuy nhiên, anh nghĩ, đó không phải là lần đầu tiên.
They have a lot on the way tomorrow.	Họ có rất nhiều trên đường vào ngày mai.
Please anyone help me.	Xin vui lòng bất kỳ ai giúp tôi.
The court rejected the petition.	Tòa án bác bỏ kiến ​​nghị.
Now is not the time.	Bây giờ không phải là lúc.
In either case, it is best to leave the public road.	Trong cả hai trường hợp, tốt nhất là nên rời khỏi đường công cộng.
Women just watch.	Phụ nữ chỉ xem.
We separate out several cases in our result statement.	Chúng tôi tách ra một số trường hợp trong tuyên bố kết quả của chúng tôi.
The offer was rejected for two reasons.	Đề nghị đã bị từ chối vì hai lý do.
He saw her eyes and it gave him a funny feeling.	Anh nhìn thấy đôi mắt của cô và nó mang lại cho anh một cảm giác buồn cười.
Flowers for children.	Hoa dành cho trẻ em.
He doesn't like feedback.	Anh ấy không thích phản hồi.
You are a boy here.	Bạn là một cậu bé ở đây.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
Logs do not support this plane.	Bản ghi không hỗ trợ mặt bằng này.
First, we calculate the required sample size.	Đầu tiên, chúng tôi tính toán kích thước mẫu yêu cầu.
No, that's not quite right.	Không, điều đó không đúng lắm.
I got lucky.	Tôi đã gặp may.
I believe it will help you warm them up.	Tôi tin rằng nó sẽ giúp bạn sưởi ấm chúng.
And when you get a few, you actually upload.	Và khi bạn nhận được một vài, bạn thực sự tải lên.
Whether you trust him or not is for you to decide.	Có tin tưởng anh ấy hay không là do bạn quyết định.
It is definitely fast.	Nó chắc chắn là nhanh chóng.
Then he got personal.	Sau đó, anh ấy có cá nhân.
However, most of them used tissue samples.	Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã sử dụng mẫu mô.
Why, we don't know, but that really doesn't matter at this point.	Tại sao, chúng tôi không biết, nhưng điều đó thực sự không quan trọng vào thời điểm này.
There are basically two problems.	Về cơ bản có hai vấn đề.
But seriously, nothing comes of it.	Tuy nhiên các bước nghiêm túc, không có gì đến của nó.
That has never happened before.	Điều đó đã không bao giờ xảy ra trước đây.
All the men were outside.	Tất cả những người đàn ông đã ở bên ngoài.
Go one step further.	Tiến thêm một bước nữa.
Tough road.	Con đường gian nan.
After a while, it disappeared again.	Một lúc sau, nó lại biến mất.
She even wanted me to spend spring break with my family.	Cô ấy thậm chí còn muốn tôi nghỉ xuân với gia đình.
It was a secret she had to keep.	Đó là bí mật mà cô buộc phải giữ.
I don't know if they did it on purpose.	Tôi không biết liệu họ có cố ý hay không.
Now I know the right way to do it.	Bây giờ tôi biết cách đúng để làm điều đó.
Sometimes I don't know what my problem is.	Đôi khi tôi không biết vấn đề của mình là gì.
Earth, man.	Mặt đất, anh bạn.
You never said his name.	Bạn chưa bao giờ nói tên của anh ấy.
At least ignored.	Ít nhất là bị bỏ qua.
Hold your head and you live.	Giữ đầu của bạn và bạn sống.
View common id.	Xem id chung.
Contact your doctor right away if you notice any of these.	Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào trong số này.
But the second group saw the small constituent parts of an animal.	Nhưng nhóm thứ hai nhìn thấy các bộ phận cấu thành nhỏ của một con vật.
She has never been in one.	Cô ấy chưa bao giờ vào trong một.
But that's how it usually happens these days.	Nhưng đó là cách nó thường xảy ra vào những ngày này.
For others, it is not.	Đối với những người khác, nó không phải là.
I don't think he's good at anything.	Tôi không nghĩ anh ấy giỏi ở bất kỳ điều gì.
Finding nothing, he took a fourth shot.	Không tìm thấy gì, anh ta chụp lần thứ tư.
I don't want to feel pain.	Tôi không muốn cảm thấy đau đớn.
Too difficult a job.	Một công việc quá khó.
This operation is repeated twice.	Thao tác này được lặp lại hai lần.
They are important.	Chúng quan trọng.
So far, no problem.	Cho đến nay, không có vấn đề.
You feel cut off and seek connection.	Bạn cảm thấy bị cắt đứt và tìm kiếm kết nối.
I, for one, stood in the second camp.	Tôi, đối với một, đứng trong trại thứ hai.
One is my father.	Một người là cha tôi.
Each unit of seven people is required to meet and vote.	Mỗi đơn vị gồm bảy người được yêu cầu họp và bỏ phiếu.
She was gone by then.	Lúc đó cô ấy đã đi rồi.
I understood immediately, perfectly.	Tôi hiểu ngay lập tức, hoàn hảo.
She wasn't sure if he heard anything she said.	Cô không chắc liệu anh có nghe thấy bất cứ điều gì cô đã nói hay không.
He is a country boy.	Anh là một cậu bé nhà quê.
Okay, let me explain it another way.	Được rồi, hãy để tôi giải thích theo cách khác.
Don't pass.	Đừng vượt qua.
I really love it.	Tôi thực sự yêu thích nó.
Please help to solve.	Xin vui lòng giúp đỡ để giải quyết.
Content analysis method was performed to analyze the data.	Phương pháp phân tích nội dung đã được thực hiện để phân tích dữ liệu.
Make sure they represent your assets well.	Đảm bảo rằng chúng đại diện tốt cho tài sản của bạn.
However, these two parameters are difficult to define by the user.	Tuy nhiên, hai thông số này rất khó được xác định bởi người dùng.
Set to 0.	Đặt thành 0.
In the end, both sides reached an agreement.	Cuối cùng, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận.
They have a special kind of love.	Họ có một loại tình yêu đặc biệt.
We got lost.	Chúng tôi bị lạc.
He lay on the bed, eyes wide.	Anh nằm vật ra giường, mắt mở trừng trừng.
Life here is also expensive.	Cuộc sống ở đây cũng đắt đỏ.
However, to do this will need many of us working together.	Tuy nhiên, để làm được điều này sẽ cần nhiều người trong chúng ta cùng làm việc.
He used to be a doctor.	Anh ấy từng là bác sĩ.
He shares how she feels about the issue.	Anh ấy chia sẻ cảm giác của cô ấy đối với vấn đề này.
The answer was beyond what any of us could have hoped for.	Câu trả lời vượt quá những gì mà bất kỳ ai trong chúng ta đều hy vọng.
Others must also be destroyed.	Những người khác cũng phải bị tiêu diệt.
Don't expect everything to be perfect the first time.	Đừng mong đợi mọi thứ sẽ hoàn hảo ngay lần đầu tiên.
I'm not really weird.	Tôi không thực sự kỳ lạ.
I don't remember what happened after that.	Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Yes, like that.	Vâng, như thế.
Build trust.	Xây dựng lòng tin.
There are many reasons why it happens.	Có rất nhiều lý do tại sao nó xảy ra.
Sex and violence.	Tình dục và bạo lực.
I'll show you some of her work, it's really good.	Tôi sẽ cho bạn xem một số công việc của cô ấy, nó thực sự tốt.
However, I will have to ask you to step aside.	Tuy nhiên, tôi sẽ phải yêu cầu bạn bước sang một bên.
Now we can spend more time at sea.	Bây giờ chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn trên biển.
She should but where is she.	Cô ấy nên nhưng cô ấy đang ở đâu.
He walked over to the man.	Anh bước tới chỗ người đàn ông.
See everything we do.	Nhìn thấy mọi thứ chúng tôi làm.
They seem to come from a different place and a different culture.	Họ dường như đến từ một nơi khác và một nền văn hóa khác.
Only then can the debate be announced.	Chỉ khi đó mới có thể có cuộc tranh luận được thông báo.
Look up everything.	Tra cứu mọi thứ.
The rest are in danger.	Người còn lại đang gặp nguy hiểm.
Going to class every day became difficult for me.	Việc đến lớp mỗi ngày trở nên khó khăn đối với tôi.
I don't know what the hell.	Tôi không biết cái quái gì.
Keep quiet, whatever you do.	Giữ im lặng, bất cứ điều gì bạn làm.
I am trained.	Tôi được đào tạo.
In fact, it's just the opposite.	Trong thực tế, nó chỉ là ngược lại.
It feels great to have him by my side.	Cảm giác thật tuyệt khi có anh ấy bên cạnh tôi.
However, with that success come both benefits and challenges.	Tuy nhiên, cùng với thành công đó là cả lợi ích và thách thức.
This river does not stop.	Con sông này không dừng lại.
At night, it's even better.	Vào ban đêm, nó thậm chí còn tốt hơn.
Neither of those cases appear in this case.	Cả hai trường hợp đó đều không xuất hiện trong trường hợp này.
I was pretty sure about that.	Tôi đã khá chắc chắn về điều đó.
That's why a variety of treatments are recommended.	Đó là lý do tại sao một loạt các phương pháp điều trị được khuyến khích.
And to know the difference.	Và để biết sự khác biệt.
I searched her mind for their shared secret.	Tôi tìm kiếm trong tâm trí cô ấy bí mật được chia sẻ của họ.
In that very song, he tells them to get up and leave.	Trong chính bài hát đó, anh ấy bảo họ đứng dậy và rời đi.
Every step is important.	Mỗi bước đều quan trọng.
Not a crime.	Không phải tội phạm.
Then do the same thing on the pieces around your face.	Sau đó, làm điều tương tự trên các miếng xung quanh khuôn mặt của bạn.
That's right, it's good.	Đúng vậy, nó tốt đấy.
Content should be specific, useful, and interesting to your target audience.	Nội dung phải cụ thể, hữu ích và thú vị đối với khán giả mục tiêu của bạn.
The board has nothing to do with it.	Hội đồng quản trị không có gì để làm với nó.
Now that she mentions it, there are some, but it's not many.	Bây giờ cô ấy đề cập đến nó, có một số, nhưng nó không nhiều.
Random selection is made based on a computer program.	Lựa chọn ngẫu nhiên được thực hiện dựa trên một chương trình máy tính.
People make people change.	Con người khiến con người thay đổi.
Attention should be paid to this point.	Cần hết sức lưu ý về điểm này.
That went on for about three days.	Điều đó đã diễn ra trong khoảng ba ngày.
My relationship with his late father was of a rather special kind.	Mối quan hệ của tôi với người cha quá cố của anh thuộc loại khá đặc biệt.
She is no longer a child.	Cô ấy không còn là một đứa trẻ nữa.
Of course never worked.	Tất nhiên là không bao giờ làm việc.
It is good for the soul and makes you a real man.	Nó tốt cho tâm hồn và khiến bạn trở thành một người đàn ông thực thụ.
In fact, it would make good sense.	Trong thực tế, nó sẽ có ý nghĩa tốt.
This review is divided into three parts.	Đánh giá này được chia thành ba phần.
They don't miss.	Họ không bỏ lỡ.
I'm just a small blog, run by a poor guy.	Tôi chỉ là một blog nhỏ, được điều hành bởi một chàng trai nghèo.
The numbers appear to back this up.	Các con số xuất hiện để sao lưu điều này.
Never really scared of anything.	Không bao giờ thực sự sợ hãi bất cứ điều gì.
We'll be done now for the regular season.	Chúng tôi sẽ hoàn thành ngay bây giờ cho mùa giải thông thường.
She didn't need to direct him into the bedroom.	Cô không cần hướng anh vào phòng ngủ.
Look back at what happened at the camp.	Nhìn lại những gì đã xảy ra ở trại.
I took a copy of them.	Tôi đã lấy một bản sao của chúng.
It couldn't have come at a better time.	Nó không thể đến vào một thời điểm tốt hơn.
She is about to go to college.	Cô ấy chuẩn bị đi học đại học.
I don't know if this works or not.	Tôi không biết nếu điều này có hiệu quả hay không.
The red box indicates the tissue to be collected.	Hộp màu đỏ cho biết mô được thu thập.
We assume a positive answer in the following section.	Chúng tôi giả định một câu trả lời tích cực trong phần sau.
Another person did.	Một người khác đã làm.
Maybe you have personal challenges to deal with.	Có thể bạn có những thách thức cá nhân để đối phó.
These changes are events you should be prepared for.	Những thay đổi này là những sự kiện bạn nên chuẩn bị cho.
After ten years of fighting, death seemed to be liberated.	Sau mười năm chiến đấu, cái chết như được giải thoát.
Even so, the man's heart was still beating fast.	Dù vậy, trái tim của người đàn ông vẫn đập nhanh.
She knew it was going to happen.	Cô biết điều đó sẽ xảy ra.
Maybe he's here.	Có lẽ anh ấy ở đây.
Others are poor because we are rich.	Người khác nghèo vì chúng ta giàu.
She couldn't tell where it came from.	Cô không thể biết nó đến từ đâu.
A battle took place in that tiny room.	Một trận chiến đã diễn ra trong căn phòng nhỏ bé đó.
Then he drove it and felt the same thing.	Sau đó anh ấy lái nó và cảm thấy điều tương tự.
We need you right now.	Chúng tôi cần bạn vào lúc này.
I'll give it my best shot.	Tôi sẽ cho nó cú đánh tốt nhất của tôi.
For each manuscript, normally three evaluation reports will be collected.	Đối với mỗi bản thảo, thông thường ba báo cáo đánh giá sẽ được thu thập.
She would never think of him.	Cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến anh ta.
We listen to your pain and understand that change is hard.	Chúng tôi lắng nghe nỗi đau của bạn và hiểu rằng thay đổi là rất khó.
I told him it was like energy.	Tôi đã nói với anh ấy rằng nó giống như năng lượng vậy.
In doing so, he took two pages of notes.	Khi làm như vậy, anh ấy ghi chép hai trang.
My goal is now within my reach.	Mục tiêu của tôi bây giờ đã nằm trong tầm tay của tôi.
My energy levels are at the same level as the first day.	Mức năng lượng của tôi ở mức tương đương với ngày đầu tiên.
Pretty much the same question as above.	Khá nhiều câu hỏi tương tự như trên.
You have to think the best, the worst comes later.	Bạn phải nghĩ điều tốt nhất, điều tồi tệ nhất đến sau.
That makes for a long week, right? 	Điều đó làm cho một tuần dài, phải không?
she speaks.	cô ấy nói.
So let's deal with it.	Vì vậy, hãy đối phó.
The real rich are like you and me.	Người giàu thực sự giống như bạn và tôi.
That is likely not the case.	Điều đó có khả năng không phải là trường hợp.
Actually, I'm at the end of the line.	Thực ra thì tôi đang ở cuối dòng.
I won't say that.	Tôi sẽ không nói điều đó.
We can get them in the next two and a half months.	Chúng tôi có thể nhận được chúng trong hai tháng rưỡi tới.
He was really surprised.	Anh ấy thực sự ngạc nhiên.
Standing up, he agreed.	Đứng dậy, anh ta đồng ý với.
Tell him they should be careful.	Nói với anh ấy rằng họ nên cẩn thận.
My job is to score.	Công việc của tôi là ghi bàn.
Perhaps it is true that there is nothing to do.	Có lẽ đó là sự thật không có gì để làm.
Now she has cut off even this physical contact.	Bây giờ cô ấy đã cắt đứt ngay cả sự tiếp xúc thể xác này.
Not sure.	Không chắc lắm.
I was sick and sick.	Tôi đã bị ốm và bệnh tật.
There is an expression for it.	Có một biểu hiện cho nó.
Because that's what we think it is.	Bởi vì đó là những gì chúng tôi nghĩ rằng nó là.
An idea popped into my head.	Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.
I do things and never post them.	Tôi làm mọi thứ và không bao giờ đăng chúng.
You are the potential they have to see in your race.	Bạn là tiềm năng mà họ phải nhìn thấy trong cuộc đua của bạn.
Then the man asked her if she needed help getting up.	Sau đó, người đàn ông hỏi cô ấy nếu cô ấy cần giúp đỡ để đứng dậy.
Courts are not fixed in one place.	Tòa án không cố định ở một nơi.
I was never very good.	Tôi chưa bao giờ giỏi lắm.
I think they had a good trust between each other.	Tôi nghĩ rằng họ đã có một sự tin tưởng tốt giữa nhau.
It was a lovely end to the day.	Đó là một kết thúc đáng yêu cho ngày hôm nay.
I eject my plate.	Tôi đẩy đĩa của mình ra.
Press release date of.	Thông cáo báo chí ngày của.
Make friends with people who want the best for you.	Kết bạn với những người muốn điều tốt nhất cho bạn.
I can take it for granted that he thinks she is at fault.	Tôi có thể coi là đương nhiên rằng anh ấy cho rằng cô ấy có lỗi.
According to their relationship to human life.	Theo mối quan hệ của chúng đối với cuộc sống con người.
She leaned back.	Cô ngả người ra sau.
And even if you fall short, keep going.	Và ngay cả khi bạn hụt hẫng, hãy tiếp tục.
Now it takes about half an hour a month.	Bây giờ nó mất khoảng nửa giờ một tháng.
That term now has a more specific meaning.	Thuật ngữ đó bây giờ có một ý nghĩa cụ thể hơn.
This is a serious tool.	Đây là một công cụ nghiêm trọng.
I was standing outside, and he saw me.	Tôi đang đứng ngoài trời, và anh ấy đã nhìn thấy tôi.
And write it down.	Và viết nó ra.
This fish has not been skinned.	Con cá này chưa được lột da.
School has been a dream.	Trường học đã là một giấc mơ.
It won't go into tonight.	Nó sẽ không đi vào tối nay.
I don't remember what kind.	Tôi không nhớ là loại gì.
Now that he's won, he still hasn't stopped working.	Bây giờ anh ấy đã chiến thắng anh ấy vẫn không ngừng làm việc.
He hadn't been in the window for a long time.	Anh đã không ở trong cửa sổ trong một thời gian dài.
There is no future for the two of them.	Không có tương lai cho hai người họ.
I don't remember the process.	Tôi không nhớ quá trình.
Enter codes and parameters to change system settings.	Nhập mã và thông số để thay đổi cài đặt hệ thống.
It will work the same.	Nó sẽ hoạt động giống nhau.
As for the fact, it's the subject of a post.	Đối với thực tế, đó là chủ đề của một bài đăng.
She has no friends.	Cô ấy không có bạn bè.
Or it only happens on that scale once.	Hoặc nó chỉ xảy ra trên quy mô đó một lần.
They are scared.	Họ đang sợ hãi.
Her tests were conducted properly.	Các bài kiểm tra của cô đã được tiến hành đúng cách.
Of course only for adults.	Tất nhiên chỉ dành cho người lớn.
I represent an organization in which you have a common interest.	Tôi đại diện cho một tổ chức mà bạn có lợi ích chung.
There are not enough support groups.	Không có đủ nhóm hỗ trợ.
Another, probably not.	Cái khác, chắc là không.
She is very strong.	Cô ấy rất mạnh mẽ.
He's young, and he says it doesn't matter.	Còn trẻ, và anh ấy nói rằng điều đó không quan trọng.
The quality of the floor finish is superb.	Chất lượng hoàn thiện sàn thật tuyệt vời.
I will ask her.	Tôi sẽ hỏi cô ấy.
Age of the healthy group.	Tuổi của nhóm khỏe mạnh.
It will never succeed without money.	Nó sẽ không bao giờ thành công nếu không có tiền.
I made a terrible mistake by getting involved with this man.	Tôi đã phạm một sai lầm tồi tệ khi dính líu đến người đàn ông này.
Primary cell culture was performed.	Đã tiến hành nuôi cấy tế bào sơ cấp.
In any other state.	Ở bất kỳ trạng thái nào khác.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
Please contact	Hãy liên hệ với
Furthermore, there is no need to immediately form a new opinion.	Hơn nữa, không cần phải đưa ra ý kiến ​​mới ngay lập tức.
She wants people to believe women.	Cô muốn mọi người tin phụ nữ.
That's a pretty healthy argument.	Đó là một cuộc tranh luận khá lành mạnh.
That extra push will only mean an extra stop or two.	Đẩy mạnh thêm đó sẽ chỉ có nghĩa là thêm một hoặc hai điểm dừng.
I rarely use it.	Tôi hiếm khi sử dụng nó.
Don't touch it.	Không chạm vào nó.
Both benefits are important.	Cả hai lợi ích đều quan trọng.
She finished it in three hours.	Cô ấy đã hoàn thành nó trong ba giờ.
He's not like that.	Anh ta không giống như vậy.
Have a listen then let me know what you like.	Hãy lắng nghe sau đó cho tôi biết những gì bạn thích.
The reason for this is as follows.	Lý do cho điều này là như sau.
Most of them do.	Hầu hết trong số họ làm.
Just to make that completely clear.	Chỉ để làm cho điều đó hoàn toàn rõ ràng.
This is much harder to explain.	Điều này khó giải thích hơn nhiều.
He must understand.	Anh ấy phải hiểu.
Into a new addition.	Thành một bổ sung mới.
A young man lived in danger for a year.	Một chàng trai sống trong nguy hiểm trong một năm.
Or you can walk back out, no charge.	Hoặc bạn có thể đi bộ trở ra, không mất phí.
Lucky, she said.	May, cô ấy nói.
From this case.	Từ trường hợp này.
But some survived.	Nhưng một số sống sót.
Others shared that their children were not feeling well.	Những người khác chia sẻ rằng con của họ không được khỏe.
You are his son.	Bạn là con trai của ông ấy.
It's a mobile phone.	Đó là một chiếc điện thoại di động.
And we have to help each other go further.	Và chúng ta phải giúp nhau vươn xa hơn nữa.
Then many weeks passed.	Rồi nhiều tuần trôi qua.
Computers cannot think on their own and have no common sense.	Máy tính không thể tự suy nghĩ và không có ý thức chung.
He will sign a contract without reading it.	Anh ấy sẽ ký một hợp đồng mà không cần đọc nó.
Obviously there is no room, here, to go into detail.	Rõ ràng là không có chỗ trống, ở đây, để đi vào chi tiết.
They make it clear that other variables are relevant to the transaction.	Họ nói rõ rằng các biến số khác có liên quan đến giao dịch.
Essentially, anxiety changed me.	Về cơ bản, sự lo lắng đã thay đổi con người tôi.
But he figured it out on his own.	Nhưng anh đã tự mình tìm ra.
Where not long.	Không lâu đâu.
Click it twice and the user goes to the main screen.	Nhấp vào nó hai lần và người dùng chuyển đến màn hình chính.
Anything that gets you out of the situation.	Bất cứ điều gì giúp bạn thoát khỏi tình huống.
Below are details of the overall contract requirements by contract year.	Dưới đây là chi tiết về các yêu cầu tổng thể của hợp đồng theo năm hợp đồng.
Maybe, they say, this will even start a larger movement.	Có thể, họ nói, điều này thậm chí sẽ bắt đầu một phong trào lớn hơn.
He wants to hurt me.	Anh ta muốn làm tổn thương tôi.
None of them.	Không một ai trong số họ.
She continued to observe her window.	Cô ấy tiếp tục quan sát cửa sổ của mình.
Instead, they are interested in making a point.	Thay vào đó, họ quan tâm đến việc đưa ra quan điểm.
I wouldn't mind if this happened to me.	Tôi sẽ không phiền nếu điều này xảy ra với tôi.
He told her to keep this a secret from her mother.	Anh ấy bảo cô ấy phải giữ bí mật chuyện này với mẹ cô ấy.
She even stepped away from him.	Cô thậm chí còn bước ra khỏi anh ta.
That's why he's in court.	Đó là lý do tại sao anh ta đang trong phiên tòa.
However, the underlying mechanism needs to be investigated further.	Tuy nhiên, cơ chế cơ bản cần được nghiên cứu thêm.
There is a history there.	Có một lịch sử ở đó.
Take an exercise class and meet some new people.	Tham gia vào một lớp tập thể dục và gặp gỡ một số người mới.
She pointed to the chair.	Cô chỉ vào chiếc ghế.
Consistent results throughout the analytical set.	Kết quả nhất quán trong toàn bộ tập hợp phân tích.
It was actually a pretty cool event.	Nó thực sự là một sự kiện khá tuyệt vời.
Very suitable for visit.	Rất thích hợp cho chuyến thăm.
Only healthy individuals were included in this study.	Chỉ những cá nhân khỏe mạnh mới được đưa vào nghiên cứu này.
The country has changed.	Đất nước đã thay đổi.
And maybe he doesn't want to use it all the time.	Và có thể anh ấy không muốn sử dụng nó suốt thời gian qua.
She was returned within an hour.	Cô ấy đã được trả lại trong vòng một giờ.
This of course means a few things.	Điều này tất nhiên có nghĩa là một vài điều.
But here, come with me.	Nhưng đây, đi với tôi.
You have made the changes based on the informed feedback.	Bạn đã thực hiện các thay đổi dựa trên phản hồi được thông báo.
My dad talked about it with his brother and many others.	Bố tôi đã nói về điều đó với anh trai và nhiều người khác.
There's no way you're going to get help from anyone.	Không có cách nào bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.
She asked him if he was looking for something.	Cô ấy hỏi anh ấy có đang tìm kiếm thứ gì đó không.
It was not locked and he went into the thick darkness.	Nó không bị khóa và anh ta đi vào trong bóng tối dày đặc.
That's very powerful on many levels.	Điều đó rất mạnh mẽ ở nhiều cấp độ.
We cannot give up.	Chúng ta không thể bỏ cuộc.
You don't move.	Bạn không di chuyển.
Just over a boy.	Chỉ hơn một cậu bé.
And the answer is, from within.	Và câu trả lời là, từ bên trong.
It's okay to take.	Không sao để lấy.
Then they have to play the next five games.	Sau đó, họ phải chơi năm trận tiếp theo.
Basic customer service vs.	Dịch vụ khách hàng cơ bản vs.
I'm going to take it to the gun shop.	Tôi định mang nó đến cửa hàng súng.
She even called her out on it.	Cô ấy thậm chí còn gọi cô ấy ra trên đó.
We can improve it.	Chúng tôi có thể cải thiện nó.
And some of us are.	Và một số người trong chúng ta đang như vậy.
Take us down there.	Đưa chúng tôi xuống đó.
Well, that's definitely different.	Chà, điều đó chắc chắn khác.
Reality is much more complicated.	Thực tế phức tạp hơn nhiều.
Not everyone is born with confidence.	Không phải ai sinh ra cũng có sự tự tin.
The rooms are clean and quiet.	Các phòng được sạch sẽ và yên tĩnh.
She looked up from her remote.	Cô ấy nhìn lên từ điều khiển của mình.
We will number the points from left to right.	Chúng tôi sẽ đánh số điểm từ trái sang phải.
I worry for our people.	Tôi lo lắng cho người dân của chúng tôi.
So we went to keep him company on his hospital bed.	Vì vậy, chúng tôi đã đến bầu bạn với anh ấy trên giường bệnh của anh ấy.
Let's work together and go from there.	Hãy làm việc cùng nhau và đi từ đó.
This is also out of character for her.	Điều này cũng không có tính cách đối với cô ấy.
Let your subject slow down in a circular motion.	Để đối tượng của bạn quay chậm theo hình tròn.
Basically, they say stick with us and you'll be happy.	Về cơ bản, họ nói rằng hãy gắn bó với chúng tôi và bạn sẽ được hạnh phúc.
What the truth is, no one knows for sure.	Sự thật ra sao thì không ai biết chắc.
You can do whatever you want with dead things.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với những thứ đã chết.
They were simply wrong.	Đơn giản là họ đã sai.
There is a tendency not to document every single technology you used for each job.	Có xu hướng không ghi lại từng công nghệ bạn đã sử dụng cho mỗi công việc.
I'll give it a shot.	Tôi sẽ cho nó một shot.
Just one software testing user.	Chỉ cần một người sử dụng kiểm thử phần mềm.
This is not good.	Điều này không tốt.
I'm sure quite a few people believe that.	Tôi biết chắc rằng có khá nhiều người tin vào điều đó.
No need to explain to you.	Không cần phải giải thích cho bạn.
I love love love them.	Tôi yêu yêu yêu chúng.
Doesn't matter if you're right or not.	Không quan trọng nếu bạn đúng hay không.
So far, as planned.	Cho đến nay, theo kế hoạch.
One doesn't do that in my house.	Một người không làm điều đó trong nhà của tôi.
I must receive a message.	Tôi phải nhận được một tin nhắn.
We still have half an hour.	Chúng tôi vẫn còn nửa giờ.
The results may not be what you are after.	Kết quả có thể không phải như những gì bạn đang theo đuổi.
On her finger.	Trên ngón tay của cô ấy.
Not the public, of course.	Tất nhiên, cũng không phải công chúng.
You taught her how not to miss you.	Bạn đã dạy cô ấy cách không nhớ bạn.
His breath stinks.	Hơi thở của anh ấy có mùi hôi.
Me and my friends.	Tôi và bạn bè của tôi.
But I can't get the selected items.	Nhưng tôi không thể lấy các mục đã chọn.
I have to stay at home.	Tôi phải ở nhà.
Her voice sounded different.	Giọng cô ấy nghe có vẻ khác.
That's what.	Đó là những gì.
There are many things that can be done.	Có rất nhiều điều có thể được thực hiện.
Again, you find yourself with a straight line out the door.	Một lần nữa, bạn thấy mình có một đường thẳng ra khỏi cửa.
Maybe it's not ideal.	Có lẽ nó không lý tưởng.
There was no plan in his mind.	Không có kế hoạch nào hiện ra trong đầu anh ta.
She had not been in the house for many years.	Cô đã không ở trong nhà trong nhiều năm.
You take our status with you.	Bạn mang theo địa vị của chúng tôi với bạn.
Yes, she asked her father for help with money.	Có, cô ấy đã nhờ bố cô ấy giúp đỡ về tiền bạc.
You do not know.	Bạn không biết.
Perhaps this is the last big battle.	Có lẽ đây là trận đánh lớn cuối cùng.
This seems correct.	Điều này có vẻ đúng.
I need to see that house for a while.	Tôi cần phải xem ngôi nhà đó một lúc.
Now we have to build our result from bottom to top.	Bây giờ chúng ta phải xây dựng kết quả của mình từ dưới lên trên.
They are all good people.	Tất cả họ đều là những người tốt.
Now there is a lot of work to do.	Bây giờ có rất nhiều việc phải làm.
Continue to show her that you love her.	Tiếp tục cho cô ấy thấy rằng bạn yêu cô ấy.
He is in this hospital.	Anh ấy đang ở bệnh viện này.
Those of the two teachers were found about an hour later.	Những người trong hai giáo viên đã được tìm thấy khoảng một giờ sau đó.
Natural protection can be easily found.	Bảo vệ tự nhiên có thể dễ dàng tìm thấy.
They are just feeling each other.	Họ chỉ đang cảm nhận nhau.
Not a tough call.	Không phải là một cuộc gọi khó khăn.
Somehow he lived.	Bằng cách nào đó anh ấy đã sống.
He was absolutely right.	Anh ấy đã hoàn toàn đúng.
Stay away from work and take good care of yourself.	Tránh xa công việc và chăm sóc bản thân thật tốt.
Several members are currently running for local office.	Một số thành viên hiện đang tranh cử cho văn phòng địa phương.
Use a box.	Sử dụng một hộp.
A live case is described.	Một trường hợp sinh sống được mô tả.
I spent the whole morning doing things outside.	Tôi đã dành cả buổi sáng để làm những việc bên ngoài.
I ordered him.	Tôi đã ra lệnh cho anh ta.
It's solid enough.	Nó đủ rắn.
Anything, some say, will be better than that.	Bất cứ điều gì, một số người nói, sẽ tốt hơn thế.
That's really what we want to achieve.	Đó thực sự là những gì chúng tôi muốn đạt được.
My heart is hurt.	Trái tim tôi bị tổn thương.
He's smart, funny, and a really nice guy.	Anh ấy thông minh, vui tính và là một chàng trai thực sự tốt bụng.
She said it was fun to have a quick match.	Cô ấy nói rất vui khi có một trận đấu nhanh chóng.
You can use it easily online or.	Bạn có thể sử dụng nó một cách dễ dàng trực tuyến hoặc.
Surely anyone can do it.	Chắc chắn là ai cũng làm được.
The walls around him are closed.	Các bức tường xung quanh anh ta đóng kín.
He knows what he wants from a player.	Anh ấy biết mình muốn có được gì ở một cầu thủ.
Like her father.	Giống bố của cô ấy làm sao.
Because you are the one who brought me here.	Bởi vì bạn là người đã đưa tôi vào đây.
They can kill you.	Họ có thể giết bạn.
I really love that project.	Tôi thực sự yêu thích dự án đó.
A person does not really mature until marriage.	Một người không thực sự trưởng thành cho đến khi kết hôn.
He is at a place of work.	Anh ấy đang ở một nơi làm việc.
It is the beginning of a new journey.	Đó là sự khởi đầu của một cuộc hành trình mới.
In some cases, fighting followed them.	Trong một số trường hợp, giao tranh đã theo sau họ.
It is their home.	Đó là nhà của họ.
I stood across the street watching.	Tôi đứng bên kia đường nhìn.
Something has happened to her over the years.	Có điều gì đó đã xảy ra với cô ấy trong những năm qua.
There's no reason to give him another stage.	Không có lý do gì để cho anh ta một sân khấu nữa.
Remember what's really important here.	Hãy nhớ những gì thực sự quan trọng ở đây.
I see it again and again.	Tôi nhìn thấy nó một lần nữa và một lần nữa.
These cards are signed by three of the four employees.	Những tấm thẻ này được ký bởi ba trong số bốn nhân viên.
This was observed in our data as well as noted above.	Điều này đã được quan sát trong dữ liệu của chúng tôi cũng như đã lưu ý ở trên.
We could have become like her.	Chúng tôi có thể đã trở thành giống như cô ấy.
I'm sorry, but these are songs that mean a lot to me.	Tôi xin lỗi, nhưng đây là những bài hát có ý nghĩa đối với tôi.
That is a good sign.	Đó là một dấu hiệu tốt.
It necessarily requires government management and social control.	Nó nhất thiết cần sự quản lý của chính phủ và sự kiểm soát của xã hội.
You have found us.	Bạn đã tìm thấy chúng tôi.
It is clear that his adult age is getting better and better.	Rõ ràng là tuổi đã lớn của anh ấy càng ngày càng tốt hơn.
First the good things.	Đầu tiên là những điều tốt đẹp.
It's true.	Đó là sự thật.
It was very beautiful.	Nó đã rất đẹp.
The study consists of two parts.	Nghiên cứu gồm hai phần.
In short, such a process is important, regardless of the outcome.	Nói tóm lại, quá trình như vậy là rất quan trọng, bất kể kết quả ra sao.
Seconds are like hours, no sound, nothing.	Giây giống như giờ, không có âm thanh, không có gì.
You are expected there.	Bạn đang mong đợi ở đó.
This is an example of a response error.	Đây là một ví dụ về lỗi phản hồi.
Other than your own.	Khác với của riêng bạn.
The second is to keep them together.	Thứ hai là giữ chúng lại với nhau.
My number is on the back.	Số của tôi ở mặt sau.
Oh, they have many problems.	Ồ, họ có nhiều vấn đề.
That's early enough.	Vậy là đủ sớm.
Our house is on the edge of the city.	Nhà chúng tôi ở ven thành phố.
Now it has taken place.	Bây giờ nó đã được diễn ra.
Thank you very much for your professional and efficient guidance.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì hướng dẫn chuyên nghiệp và hiệu quả của bạn.
For free distribution only.	Chỉ để phân phối miễn phí.
However, only for tonight.	Tuy nhiên, chỉ cho tối nay.
You make a good point.	Bạn làm cho một điểm tốt.
The point is, when that doesn't work, they try again.	Vấn đề là, khi điều đó không hiệu quả, họ thử lại.
I was too worried.	Tôi đã quá lo lắng.
However, I don't mind.	Tuy nhiên, tôi không bận tâm.
There is no higher power to appeal.	Không có quyền lực cao hơn để kháng cáo.
We caught him straight up.	Chúng tôi bắt anh ta thẳng tay.
Therefore, web projects are evaluated according to their specific features.	Do đó, các dự án web được đánh giá theo các tính năng cụ thể của chúng.
I love it.	Tôi yêu nó.
I guess he just likes to feel needed.	Tôi đoán anh ấy chỉ thích cảm thấy cần thiết.
Let them know they're doing the right thing and they look great.	Hãy cho họ biết họ đang làm đúng và trông họ thật tuyệt.
They give up too easily.	Họ bỏ cuộc quá dễ dàng.
That would be very bad.	Điều đó sẽ rất tệ.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì.
And their lies.	Và những lời nói dối của họ.
Don't work for anyone that anyone already knows.	Không làm việc cho bất kỳ ai mà bất kỳ ai đã biết.
You've got years to work on it.	Bạn đã có nhiều năm để làm việc trên nó.
So if you want to follow, you should get it.	Vì vậy, nếu bạn muốn làm theo, bạn nên lấy nó.
That's not fair.	Điều đó không công bằng.
She said she has two.	Cô ấy nói rằng cô ấy có hai.
Now it has been done.	Bây giờ nó đã được thực hiện.
However, this difference is not significant.	Tuy nhiên, sự khác biệt này không đáng kể.
I repeat it.	Tôi lặp lại nó.
The sound is not correct.	Âm thanh không đúng.
They were best friends and they didn't talk.	Họ là những người bạn tốt nhất và họ đã không nói chuyện.
It really is not.	Nó thực sự là không.
Can we survive?	Liệu chúng ta có tồn tại được không.
We have to release our security guard.	Chúng ta phải thả nhân viên bảo vệ của chúng ta.
To me, anyway.	Với tôi, dù sao.
It was very helpful to achieve each part for me.	Nó rất hữu ích để đạt được từng phần đối với tôi.
No one has noticed because they see you every day.	Chưa ai nhận ra vì họ nhìn thấy bạn hàng ngày.
I have seen you around.	Tôi đã thấy bạn xung quanh.
Light lines when appropriate and firm when required.	Đường nét nhẹ khi thích hợp và chắc chắn khi được yêu cầu.
there's only one problem.	chỉ có một vấn đề.
The story looks like it's taking a step in a new direction.	Câu chuyện có vẻ như nó đang tiến một bước sang một hướng mới.
It really works the same way you get web pages.	Nó thực sự hoạt động giống như cách bạn lấy các trang web.
I think that's important.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng.
I had a good core group of friends.	Tôi đã có một nhóm bạn tốt cốt lõi.
They are as ready as they will get.	Họ đã sẵn sàng như họ sẽ nhận được.
This is impossible.	Điều này là không thể.
Now she looks better.	Bây giờ cô ấy đã trông tốt hơn.
We will forget to laugh.	Chúng tôi sẽ quên cười.
He will guide you every step of the way.	Anh ấy sẽ hướng dẫn bạn từng bước trên đường đi.
Who will leave, if they continue to live after today.	Ai sẽ ra đi, nếu họ tiếp tục sống sau ngày hôm nay.
We were left with pressure terms.	Chúng tôi bị bỏ lại với điều khoản áp lực.
He will not shed tears for her.	Anh sẽ không rơi nước mắt vì cô.
Here's what he learned.	Đây là những gì anh ấy đã học được.
What should I put here.	Tôi nên đặt những gì ở đây.
Is what lies at the heart of this kind of book.	Là những gì nằm ở cốt lõi của loại sách này.
She is standing in the snow.	Cô ấy đang đứng trong tuyết.
So he held back his heart.	Vì vậy, anh ấy đã kìm lại trái tim của mình.
But they soon caught him.	Nhưng họ đã sớm bắt được anh ta.
They won't help me.	Họ sẽ không giúp tôi.
At least it's their home.	Ít nhất thì đó cũng là nhà của họ.
You can research online.	Bạn có thể nghiên cứu trực tuyến.
But the problem is far from resolved.	Nhưng vấn đề còn lâu mới giải quyết.
People have to make decisions constantly.	Con người phải đưa ra quyết định liên tục.
Eat your fill.	Ăn no của bạn.
But here it is.	Nhưng đây là.
He hated being forced to make these kinds of decisions.	Anh ghét bị thúc ép phải đưa ra những quyết định kiểu này.
In other words, you were in on this.	Nói cách khác, bạn đã tham gia vào việc này.
All we can do is observe and see what happens.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là quan sát và xem điều gì sẽ xảy ra.
It was long, but we had a bit of fun.	Nó dài, nhưng chúng tôi đã có một chút vui vẻ.
To believe in ourselves.	Để tin tưởng vào chính chúng ta.
Now it's all over.	Bây giờ tất cả đã kết thúc.
The process is much faster and easier.	Quá trình này nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều.
I don't need to watch anymore.	Tôi không cần phải xem nữa.
I never thought to stay here undocumented.	Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại đây mà không có giấy tờ.
Only me to take care of her.	Chỉ có tôi để chăm sóc cô ấy.
And everyone told her so.	Và mọi người đều nói với cô ấy như vậy.
I've done enough of that and now feel tired.	Tôi đã làm đủ điều đó và bây giờ cảm thấy mệt mỏi.
He plays as an inside striker.	Anh ấy chơi như một tiền đạo bên trong.
Your answers and feedback will appear below in the comments section.	Câu trả lời và phản hồi của bạn sẽ xuất hiện bên dưới trong phần bình luận.
He looked like he was about to burst into tears.	Anh dường như sắp rơi nước mắt.
Can anyone please guide me on this.	Bất cứ ai có thể xin vui lòng hướng dẫn tôi về điều này.
I have no impact on knowledge.	Tôi không có tác động đến kiến ​​thức.
He left it there.	Anh ấy đã để nó ở đó.
But the color, unfortunately, is still there.	Nhưng màu sắc, thật không may, vẫn có.
In other words, a very busy street.	Nói cách khác, một con phố rất sầm uất.
And they were very fast.	Và họ đã rất nhanh.
Okay, don't answer any more questions.	Được rồi, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Usually not.	Thường thì không.
I like it!!.	Tôi thích nó!!.
I doubt that anyone here would say that this is not possible.	Tôi nghi ngờ rằng bất cứ ai ở đây sẽ nói rằng điều này là không thể.
However, that could take years.	Tuy nhiên, điều đó có thể mất nhiều năm.
He also started smiling.	Anh ấy cũng bắt đầu mỉm cười.
It can come at any time.	Nó có thể đến bất cứ lúc nào.
There are two options.	Có hai lựa chọn.
More than he expected.	Hơn cả những gì anh ấy mong đợi.
From the outset did little to resolve the situation.	Ngay từ đầu đã làm ít để giải quyết tình hình.
My goal is relatively easy.	Mục tiêu của tôi là tương đối dễ dàng.
Reviews should provide a detailed account of your experience.	Các bài đánh giá phải cung cấp tài khoản chi tiết về trải nghiệm của bạn.
Nothing seems to be missing.	Dường như không thiếu thứ gì.
Companies below market value.	Các công ty dưới giá trị thị trường.
No one else in the room agreed.	Không ai khác trong phòng đồng ý.
I have supported myself in many different ways.	Tôi đã hỗ trợ bản thân bằng nhiều cách khác nhau.
I know he won't be long.	Tôi biết anh ấy sẽ không còn lâu nữa.
That is her secret.	Đó là bí mật của cô ấy.
I really have to set up.	Tôi thực sự phải thiết lập.
Would love to see more.	Rất thích xem thêm.
This is due to internet safety issues.	Điều này là do vấn đề an toàn internet.
But one problem for me is how to buy something easy.	Nhưng một vấn đề đối với tôi là làm thế nào để mua một cái gì đó dễ dàng.
More than ever, they need to stand up and stand together.	Hơn bao giờ hết họ cần phải mạnh mẽ đứng lên, sát cánh cùng nhau.
We fix this choice from now on.	Chúng tôi khắc phục sự lựa chọn này từ bây giờ.
Feeling tears on his face.	Cảm thấy nước mắt trên khuôn mặt của mình.
We've seen it come true for other girls.	Chúng tôi đã thấy nó trở thành sự thật đối với những cô gái khác.
So they will come back to your home business again.	Vì vậy, họ sẽ quay lại công việc kinh doanh tại nhà của bạn một lần nữa.
Combination.	Sự kết hợp.
Boys also need to eat.	Các cậu bé cũng cần ăn.
This method reports a relatively low false-positive rate.	Phương pháp này báo cáo tỷ lệ dương tính giả tương đối thấp.
It may or may not be the case.	Có thể là điều đó hoặc không có gì xảy ra bên ngoài.
Not me, man.	Không phải tôi, anh bạn.
You've got enough on your plate.	Bạn đã có đủ trên đĩa của bạn.
They are scared, angry and confused.	Họ sợ hãi, tức giận và bối rối.
And perhaps other things.	Và có lẽ những thứ khác.
Or it should be.	Hoặc nó nên được.
No notes, just go for good.	Không có ghi chú, chỉ cần đi cho tốt.
It works and it's very good.	Nó hoạt động và nó rất tốt.
That doesn't mean they don't have goals.	Điều đó không có nghĩa là họ không có mục tiêu.
It's a mature relationship.	Đó là một mối quan hệ đã trưởng thành.
His mother taught him that a long time ago.	Mẹ anh đã dạy anh điều đó từ rất lâu trước đây.
Has been back to earth.	Đã được trở lại trái đất.
They don't want to have to change their address.	Họ không muốn phải thay đổi địa chỉ của mình.
But you are trying to solve the wrong problem.	Nhưng bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề sai.
They really care about their patients and their needs.	Họ thực sự quan tâm đến bệnh nhân và nhu cầu của họ.
At this point, fear often pervades the project team.	Vào thời điểm này, nỗi sợ hãi thường bao trùm nhóm dự án.
When these guys get high, they stop the game.	Khi những kẻ này lên cao, họ dừng cuộc chơi.
To cut into bars, let cool.	Để cắt thành các thanh, để nguội.
All buildings may have different requirements for this.	Tất cả các tòa nhà có thể có các yêu cầu khác nhau cho việc này.
He was silent, sitting, saying nothing.	Anh im lặng, ngồi, không nói gì.
That's why you can find them in the list.	Đó là lý do tại sao bạn có thể tìm thấy chúng trong danh sách.
It's not quite the same.	Nó không hoàn toàn giống nhau.
It was a long one, but one that he could finish.	Nó là một cái dài, nhưng một cái mà anh ấy có thể hoàn thành.
Or that's my theory at least.	Hoặc đó là lý thuyết của tôi ít nhất.
It works fine for him.	Nó hoạt động tốt cho anh ta.
I followed suit a few minutes later.	Tôi đã làm theo một vài phút sau đó.
Know that you are next to you, which you may not be able to see clearly.	Biết rằng bạn đang ở bên cạnh, mà bạn có thể không nhìn rõ.
This process takes a large amount of time to perform.	Quá trình này cần một lượng lớn thời gian để thực hiện.
And you can't go home either.	Và bạn cũng không thể về nhà.
They know what they have learned.	Họ biết những gì họ đã học.
But my mind is my own.	Nhưng tâm trí của tôi là của riêng tôi.
And the human rights record is poor.	Và hồ sơ nhân quyền kém.
And a few other things.	Và một vài thứ khác.
There are four of them.	Có bốn người trong số họ.
We paid for everything.	Chúng tôi đã trả tiền cho mọi thứ.
Without you, this blog wouldn't have gotten this far.	Nếu không có bạn, blog này sẽ không tiến xa như thế này.
Repeat the same process on the other side.	Lặp lại quy trình tương tự ở phía bên kia.
She ran into their bedroom and threw herself on the bed.	Cô chạy vào phòng ngủ của họ và ném mình xuống giường.
However, the order is still there.	Tuy nhiên, thứ tự vẫn ở đó.
Public opinion may be right.	Dư luận có thể đúng.
I still have not received any response.	Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi gì.
You give me hope.	Bạn cho tôi niềm hy vọng.
With some file information in the beginning.	Với một số thông tin tập tin vào đầu.
I didn't have the heart to write.	Tôi đã không có trái tim để viết.
I have a problem you can solve for me.	Tôi có một vấn đề bạn có thể giải quyết cho tôi.
This is also true for men.	Điều này cũng đúng đối với nam giới.
The man with the cane stepped over and disappeared.	Người đàn ông chống gậy bước qua và biến mất.
I guess the front line is clearly drawn on it.	Tôi đoán chiến tuyến được vẽ rõ ràng trên đó.
He can be very difficult.	Anh ấy có thể rất khó khăn.
We are standing very close to each other.	Chúng tôi đang đứng rất gần nhau.
Do not go out.	Không được đi ra ngoài.
So he made it.	Vì vậy, anh ấy đã làm được.
So he just retracted what she had said.	Vì vậy, anh chỉ rút lại những gì cô đã nói.
Really makes no sense.	Thực sự không có ý nghĩa.
It's really hard to find time for personal work.	Thật sự rất khó để tìm được thời gian cho công việc cá nhân.
I also prefer to cook outside.	Tôi cũng thích nấu ăn bên ngoài hơn.
They returned the next morning with no loss.	Họ trở lại vào sáng hôm sau mà không bị mất mát gì.
But he went out there and threw it down.	Nhưng anh ta đã ra ngoài đó và ném nó xuống.
Presents multiple options.	Trình bày nhiều lựa chọn.
Not the mission type.	Không phải loại nhiệm vụ.
I can kill people with one touch.	Tôi có thể giết người bằng một cú chạm.
To achieve that comfort, there are different things to a home.	Để đạt được sự thoải mái đó, có những thứ khác nhau đối với một ngôi nhà.
I'm not calling anyone about this, though.	Mặc dù vậy, tôi không gọi bất cứ ai về chuyện này.
And other questions.	Và các câu hỏi khác.
He should have grabbed some food and clothes.	Đáng lẽ ra, anh ta nên vơ lấy một ít thức ăn, quần áo.
She could run to her brother.	Cô có thể chạy đến chỗ anh trai mình.
This is family land.	Đây là đất của gia đình.
She said it about five times.	Cô ấy đã nói điều đó khoảng năm lần.
We don't need to hold hands.	Chúng tôi không cần phải nắm tay nhau.
Very upset about everything.	Rất khó chịu về mọi thứ.
Some ideas are just really funny.	Một số ý tưởng chỉ thực sự buồn cười.
It's great for guys.	Thật tuyệt vời cho những chàng trai.
Everyone has a right to know that.	Mọi người có quyền biết điều đó.
But that's only phase one.	Nhưng đó chỉ là giai đoạn một.
But not us.	Nhưng không phải chúng tôi.
She wants to create a beautiful dress with beautiful style.	Cô ấy muốn tạo ra một chiếc váy đẹp với phong cách đẹp.
It is usually enough.	Nó thường là đủ.
Well, it was just my luck.	Chà, đó chỉ là may mắn của tôi.
They were sleeping at that time.	Họ đang ngủ lúc đó.
That says two things.	Điều đó nói lên hai điều.
The first step is to choose a song.	Bước đầu tiên là chọn một bài hát.
However, she still wants more from her career.	Tuy nhiên, cô vẫn muốn nhiều hơn thế từ sự nghiệp của mình.
I was never anything but talkative.	Tôi không bao giờ là bất cứ điều gì ngoài nói chuyện.
Big.	To lớn.
Looking at it from that angle, she makes a lot of sense.	Nhìn nó từ góc độ đó, cô ấy có rất nhiều ý nghĩa.
Until recently, his form has not demanded much more.	Cho đến gần đây, phong độ của anh ấy không đòi hỏi nhiều hơn nữa.
A breath of fresh air.	Một luồng không khí mới trong lành.
From a human rights perspective, they have the same goal.	Dưới góc độ nhân quyền, họ có cùng mục tiêu.
Their job is no longer to protect the great building.	Công việc của họ không còn là bảo vệ tòa nhà vĩ đại.
This could be the cause of the problem.	Đây có thể là nguyên nhân của sự cố.
And that's definitely not the case.	Và chắc chắn không phải vậy.
Then ask what you feel differently.	Sau đó, hãy hỏi những gì bạn cảm thấy khác.
And the tree in the picture has disappeared.	Và cái cây trong hình đã biến mất.
Or a brother.	Hoặc một người anh em.
He had to give you the message.	Anh ấy đã phải đưa cho bạn thông điệp.
She will find a way to feed and comfort them.	Cô ấy sẽ tìm cách cho ăn và dỗ dành chúng.
Not with my mother.	Không phải với mẹ tôi.
I like this card very much.	Tôi thích thẻ này rất nhiều.
It is wrong to go to him for money.	Thật sai lầm khi đến với anh ta vì tiền.
What they don't have is status.	Những gì họ không có là trạng thái.
They have to figure something out.	Họ phải tìm ra một cái gì đó.
That is a false statement.	Đó là một tuyên bố sai.
Other evidence in the literature supports our results.	Các bằng chứng khác trong tài liệu ủng hộ kết quả của chúng tôi.
Many years passed.	Nhiều năm trôi qua.
I like the author's writing style and certain attention to detail.	Tôi thích phong cách viết của tác giả và sự chú ý nhất định đến từng chi tiết.
It will always be true, just as it will be.	Nó sẽ mãi mãi là sự thật cũng như nó sẽ là sự thật.
I couldn't ask for more.	Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn.
Eyes and shapes.	Đôi mắt và hình dạng.
That has been done in the past.	Điều đó đã được thực hiện trong quá khứ.
The military officers nodded in agreement.	Các sĩ quan quân đội, gật đầu đồng ý.
You can read more about me here!.	Bạn có thể đọc thêm về tôi ở đây!.
Only solar services.	Chỉ các dịch vụ mặt trời.
None of them wanted him to keep it.	Không ai trong số họ muốn anh ta giữ nó.
Her mother's only wish is for her daughter to love her.	Mong ước duy nhất của mẹ cô là mong con gái yêu mình.
The size is just right, but the shape is not.	Kích thước vừa phải, nhưng hình dáng thì không.
That was my second thought.	Đó là suy nghĩ thứ hai của tôi.
Something about the sun.	Vài điều về mặt trời.
He has no chance.	Anh ấy không có cơ hội.
She flung open the door.	Cô mở toang cánh cửa.
It's really important to keep that going.	Nó thực sự quan trọng để giữ cho điều đó tiếp tục.
I thing we should know about your blog.	Tôi điều chúng ta nên biết về blog của bạn.
Morning things happened.	Những điều buổi sáng đã xảy ra.
The staff is very friendly and youthful.	Các nhân viên rất thân thiện và trẻ trung.
Then he sent it to me.	Sau đó, anh ấy đã gửi cho tôi.
The rest.	Những người còn lại.
She had to step back after any action.	Cô phải lùi lại sau bất kỳ hành động nào.
It is understood that there was some coverage on this place.	Nó được hiểu rằng đã có một số bảo hiểm trên nơi này.
Thank you for your love and support.	Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ.
Document review.	Đánh giá tài liệu.
He doesn't have any.	Anh ấy không có cái nào cả.
She clearly doesn't represent that population.	Cô ấy rõ ràng không đại diện cho dân số đó.
I know it's possible.	Tôi biết nó có thể.
So they kept me.	Vì vậy, họ đã giữ tôi.
So he stood outside and waited for them to make sense.	Vì vậy, anh ấy đã đứng bên ngoài và đợi họ thấy có lý.
I'm just glad to be there.	Tôi chỉ vui mừng khi được ở đó.
Without saying a word he turned and walked away.	Không nói một lời anh quay lưng bước đi.
They are a newly formed youth team of their own.	Họ là một đội trẻ mới thành lập của riêng họ.
Below is the list.	Dưới đây là danh sách.
To date, no published data exists regarding the use of this device.	Cho đến nay, không có dữ liệu được công bố nào tồn tại về việc sử dụng thiết bị này.
Prepare them for a performance.	Chuẩn bị chúng cho một buổi biểu diễn.
We will die there.	Chúng ta sẽ chết ở đó.
Life is about choices and decisions.	Cuộc sống là những lựa chọn và quyết định.
I hope you can take care of it.	Tôi hy vọng bạn có thể chăm sóc nó.
It certainly worked.	Nó chắc chắn có kết quả.
A clear signal is established in each test.	Một tín hiệu rõ ràng được thiết lập trong mỗi thử nghiệm.
He opened his eyes and looked at her.	Anh mở mắt và nhìn cô.
Experience whatever this has been.	Trải nghiệm bất cứ điều gì điều này đã được.
He started to stand up.	Anh bắt đầu đứng lên.
Events and racetracks are still in his blood.	Sự kiện và đường đua vẫn còn trong máu anh.
I know what she's up to.	Tôi biết cô ấy định làm gì.
Most people here know each other.	Hầu hết mọi người ở đây đều biết nhau.
Must try to get it.	Phải nhận thử mới được.
This part of the answer is as expected.	Phần này của câu trả lời đúng như mong đợi.
There could be two reasons for this.	Có thể có hai lý do cho điều này.
All children had good clinical outcomes.	Tất cả trẻ em đều có kết quả lâm sàng tốt.
He leaned toward her, and his mouth was above hers.	Anh nghiêng về phía cô, và miệng anh ở trên miệng cô.
No changes needed.	Không có gì thay đổi cần thiết.
Every month, maybe forever.	Mỗi tháng, có thể là mãi mãi.
They have become my life.	Họ đã trở thành cuộc sống của tôi.
She is afraid of her power.	Cô ấy sợ sức mạnh của mình.
Once you feel it, you will never have enough.	Một khi bạn cảm thấy nó, bạn sẽ không bao giờ có đủ.
Maybe need to add a little more fat.	Có lẽ cần phải bổ sung thêm một chút chất béo.
We hope the officer involved will change his story.	Chúng tôi hy vọng viên chức liên quan sẽ thay đổi câu chuyện của mình.
Nothing to say to him though.	Không có gì để nói với anh ta mặc dù.
Asking questions about his teeth can get him talking.	Hỏi những câu hỏi về răng của anh ấy có thể khiến anh ấy nói.
He didn't make the same mistake now.	Anh ấy đã không mắc phải sai lầm tương tự bây giờ.
We don't think that's the law.	Chúng tôi không nghĩ đó là luật.
This has been confirmed by the present experiments.	Điều này đã được xác nhận bởi các thí nghiệm hiện tại.
Only other bodies could hold her down.	Chỉ có những cơ thể khác mới giữ chân cô.
We talked about hopes, dreams.	Chúng tôi đã nói về hy vọng, ước mơ.
None of those are working specifically.	Không cái nào trong số đó đang hoạt động cụ thể.
Now I understand them.	Bây giờ tôi đã hiểu chúng.
So we can catch people inside and outside the building.	Vì vậy, chúng tôi có thể bắt gặp những người bên trong và bên ngoài tòa nhà.
They closed the door and were silent.	Họ đóng cửa và im lặng.
There's a lot of great stuff going on this year.	Có rất nhiều thứ tuyệt vời trong năm nay.
You survived a combination of luck and good medical care.	Bạn sống sót qua sự kết hợp giữa may mắn và chăm sóc y tế tốt.
It's important to find the right person.	Điều quan trọng là tìm được đúng người.
The problem is that it's wrong about something very important.	Vấn đề là nó sai về một điều rất quan trọng.
He's the one in the middle.	Anh ấy là người đứng giữa.
I can feel both the cold and the heat.	Tôi có thể cảm nhận được cả cái lạnh và cái nóng.
We don't think of him as a project.	Chúng tôi không nghĩ anh ấy là một dự án.
But this one will take on a new shape.	Nhưng cái này sẽ có một hình dạng mới.
His colors are very good.	Màu sắc của anh ấy rất tốt.
The rest of it is yours.	Phần còn lại của nó là của bạn.
Choose a sized core.	Chọn một lõi có kích thước.
You won't know.	Bạn sẽ không biết.
He's very good.	Anh ấy rất tốt.
It probably won't work.	Nó có thể sẽ không hoạt động.
I want to please them.	Tôi muốn làm hài lòng họ.
Determine a such that .	Xác định a sao cho.
Some of them were probably done with their work and returned home.	Một số người trong số họ có lẽ đã xong việc, trở về nhà.
This gives us more and better products.	Điều này mang lại cho chúng tôi nhiều sản phẩm hơn và tốt hơn.
As described above, for stars of the late group.	Như đã mô tả ở trên, đối với những ngôi sao thuộc nhóm muộn.
One two Three.	Một hai ba.
People have never even tried.	Người thậm chí chưa bao giờ thử.
He is death and she wants to touch him.	Anh ta là cái chết và cô muốn chạm vào anh ta.
The eyes of certain women look beyond her clothes.	Đôi mắt của những người phụ nữ nhất định nhìn ra ngoài quần áo của cô ấy.
They didn't pay attention to me.	Họ không để ý đến tôi.
They just showed up.	Họ vừa mới xuất hiện.
He can run forever.	Anh ta có thể chạy mãi mãi.
In two specific areas, this holds true.	Trong hai lĩnh vực cụ thể, điều này đúng.
Or for the first time, really.	Hoặc lần đầu tiên, thực sự.
Especially if you are a woman.	Đặc biệt nếu bạn là phụ nữ.
He chose it.	Anh ấy đã chọn nó.
This went on for a few weeks.	Điều này đã diễn ra trong một vài tuần.
Thank you for being here.	Cảm ơn bạn đã ở đây.
Maybe she did it because someone told her.	Có lẽ cô ấy đã làm điều đó bởi vì ai đó đã nói với cô ấy.
There is water.	Có nước.
Very easy to forget.	Rất dễ quên.
Haven't used the front cover, don't think will.	Chưa sử dụng bìa trước, đừng nghĩ sẽ.
What you've done has made a difference.	Những gì bạn đã làm đã tạo ra sự khác biệt.
We are just waiting for them to come to us.	Chúng tôi chỉ chờ họ đến với chúng tôi.
I brought death.	Tôi đã mang cái chết.
Ear is used as the statistical unit.	Tai được sử dụng làm đơn vị thống kê.
Not even knowing where it itself came from.	Thậm chí không biết bản thân nó đến từ đâu.
These plans never progressed.	Những kế hoạch này không bao giờ tiến triển.
If it can be stopped, it must be.	Nếu nó có thể được dừng lại, nó phải được.
It killed me.	Nó đã giết chết tôi.
Black eyes and everything.	Đôi mắt đen và mọi thứ.
But it's not entirely wrong.	Nhưng nó không hoàn toàn sai.
Good clean room.	Phòng sạch sẽ tốt.
It's an obvious possibility, therefore.	Đó là một khả năng hiển nhiên, vì vậy.
She would hate these children as much as she hated their mother.	Cô sẽ ghét những đứa trẻ này nhiều như cô ghét mẹ của chúng.
Each section shows an addition to the previous one.	Mỗi phần hiển thị phần bổ sung cho phần trước.
He has a bright smile.	Anh ấy có một nụ cười trong sáng.
But the arm is the most work.	Nhưng cánh tay là công việc nhiều nhất.
If you're good at customer service, you'll love this feature.	Nếu bạn giỏi dịch vụ khách hàng, bạn thích tính năng này.
Definitely a peaceful place.	Chắc chắn là một nơi yên bình.
The command will no longer be a secret.	Lệnh sẽ không còn là bí mật nữa.
He really did a good job in his role.	Anh ấy thực sự đã làm tốt vai trò của mình.
He continued walking in silence, looking at him.	Anh tiếp tục bước đi trong im lặng, nhìn về anh.
Signs are everywhere.	Các dấu hiệu ở khắp mọi nơi.
My question is.	Câu hỏi của tôi là.
Honestly, the time for that has passed.	Thành thật mà nói, thời gian cho điều đó đã trôi qua.
And he is ready to go further.	Và anh ấy đã sẵn sàng để tiến xa hơn.
Five animals were used in each group.	Năm con vật được sử dụng trong mỗi nhóm.
They will fight for anyone who will pay a fair price.	Họ sẽ đấu tranh cho bất kỳ ai sẽ trả một giá hợp lý.
There's a lot of other stuff from where the last batch came from.	Còn rất nhiều thứ khác từ lô cuối cùng đến từ đâu.
Humans, however, are much less serious.	Con người, tuy nhiên, ít nghiêm trọng hơn nhiều.
It was easier for him to hate her than this.	Để anh ghét cô còn dễ hơn thế này.
This is not a setting in which he feels safe.	Đây không phải là bối cảnh mà anh ấy cảm thấy an toàn.
Definitely not the best.	Chắc chắn không phải là tốt nhất.
Pretty standard stuff.	Đồ khá chuẩn.
They are soft and smooth, thin and light.	Chúng mềm và mịn, mỏng và nhẹ.
This is a do or die moment.	Đây là một khoảnh khắc nên làm hoặc chết.
But he ended up weak.	Nhưng anh ấy lại kết thúc rất yếu ớt.
A place where students can make stuff, break stuff, experiment and fail.	Một nơi mà sinh viên có thể tạo ra đồ dùng, phá vỡ đồ dùng, thử nghiệm và thất bại.
This way you can increase your account balance.	Bằng cách này, bạn có thể tăng số dư tài khoản của mình.
I'm on the ship.	Tôi đang ở trên tàu.
I can go my own way and do some work right now.	Tôi có thể đi theo con đường của mình và làm một số công việc ngay bây giờ.
The bill would increase this number to six.	Dự luật sẽ tăng con số này lên sáu.
To some extent, they were right.	Ở một mức độ nào đó, họ đã đúng.
All without being served by a single human being.	Tất cả mà không được phục vụ bởi một con người duy nhất.
But parents could not find any teachers or staff.	Nhưng phụ huynh không thể tìm thấy bất kỳ giáo viên hoặc nhân viên.
It's closed.	Nó đóng cửa rồi.
Be quiet and read.	Im lặng và đọc.
Select the background layer.	Chọn lớp nền.
She wondered how many people felt like her.	Cô tự hỏi có bao nhiêu người cảm thấy như cô.
I felt my head being pushed against a cold surface.	Tôi cảm thấy đầu mình bị đẩy lên một bề mặt lạnh.
They continue for pages.	Họ tiếp tục cho các trang.
You have enough of them.	Bạn có đủ chúng.
And you need to get used to that.	Và bạn cần phải làm quen với điều đó.
It's hard to throw a ball that he won't catch for you.	Thật khó để ném một quả bóng mà anh ấy sẽ không bắt được cho bạn.
There's no way my life can still be considered over.	Không có cách nào mà cuộc đời tôi vẫn có thể được coi là kết thúc.
This is still its main purpose.	Đây vẫn là mục đích chính của nó.
We must be here for at least three hours.	Chúng tôi phải ở đây ít nhất ba giờ.
It is not our problem.	Nó không phải là vấn đề của chúng tôi.
However, it's over a thousand pages.	Tuy nhiên, nó hơn một nghìn trang.
There is no reason for it.	Không có lý do cho nó.
At first, the king didn't seem to notice him.	Lúc đầu, nhà vua dường như không để ý đến anh ta.
Young children can have some problems.	Trẻ nhỏ có thể gặp một số vấn đề.
Hard to follow but what they are saying is pretty basic.	Khó làm theo nhưng những gì họ đang nói là khá cơ bản.
And in a way, it got what it got to it.	Và theo một cách nào đó, nó đã nhận được những gì nó đã đến với nó.
When, he could not say.	Khi nào, anh ta không thể nói.
At least she can alleviate some of the pain.	Ít nhất thì cô ấy cũng có thể giảm bớt phần nào nỗi đau.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
This is the last time.	Đây là lần cuối.
Keep calm.	Hãy bình tĩnh.
Not even his name, that's weird.	Thậm chí không phải tên của anh ta, điều đó thật kỳ lạ.
Perform statistical analysis.	Thực hiện các phân tích thống kê.
Make her better.	Làm cho cô ấy tốt hơn.
Case studies are presented.	Các nghiên cứu điển hình được trình bày.
Will review later that week.	Sẽ xem xét vào cuối tuần đó.
But in the night he thought of other things.	Nhưng trong đêm anh lại nghĩ đến những thứ khác.
I tried to walk through the field.	Tôi đã cố gắng đi qua cánh đồng.
Pour in warm milk and stir until smooth.	Đổ sữa ấm vào và khuấy đều cho đến khi mịn.
People step back and give them space to fight.	Mọi người lùi lại và cho họ không gian để chiến đấu.
No, they can't help.	Không, họ không thể giúp được gì.
Misleading.	Đánh lạc hướng.
Early management of complications is essential before they become serious.	Việc xử trí sớm các biến chứng là cần thiết trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.
Or turn it off.	Hoặc tắt hẳn.
A new hope.	Một hy vọng mới.
He told me how proud he was of me.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy tự hào về tôi như thế nào.
This is why people come to pay their money to see us.	Đây là lý do tại sao mọi người đến trả tiền của họ để xem chúng tôi.
We just let the computer do that for you.	Chúng tôi chỉ để máy tính hướng đến điều đó cho bạn.
Maybe they weren't meant to have her.	Có lẽ họ không định có cô ấy.
I love you bring smile.	Tôi yêu ngươi đem lại nụ cươi.
The only exercise that women need can be found in the house.	Bài tập duy nhất mà phụ nữ cần có thể được tìm thấy trong nhà.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
No way out.	Không có lối thoát.
She shut me down completely.	Cô ấy đóng cửa tôi hoàn toàn.
See how he can barely stand.	Xem làm thế nào anh ta gần như không thể đứng.
I know they don't do it for no reason.	Tôi biết họ không làm điều đó mà không có lý do.
But that's in the country.	Nhưng đó là ở trong nước.
It will be your argument.	Nó sẽ là đối số của bạn.
The room grew close.	Căn phòng mọc lên san sát.
Whatever her final feelings were, they were gone from her.	Bất kể cảm xúc cuối cùng của cô ấy là gì, chúng đã biến mất trong cô ấy.
It happened a number of times.	Nó đã xảy ra một số lần.
Disappeared in sight, just outside the bank.	Biến mất trong tầm mắt, ngay bên ngoài ngân hàng.
Go through more.	Đi qua nhiều hơn nữa.
They even point out places where people have been shot.	Họ thậm chí còn chỉ ra những nơi có người bị bắn.
Even words.	Thậm chí cả từ.
Trust me this time.	Tin tôi lần này đi.
So sad ?.	Buồn quá ?.
They lost their chance.	Họ đã đánh mất cơ hội của mình.
In the air, it's much better.	Trong không khí, nó tốt hơn nhiều.
And raise your hand.	Và giơ cánh tay lên.
Don't close your legs.	Đừng khép chân.
I have quit my job.	Tôi đã nghỉ việc.
However, part of it is a function of my day job.	Tuy nhiên, một phần của nó là một chức năng trong công việc hàng ngày của tôi.
I often see her at the center or at your house.	Tôi thường thấy cô ấy ở trung tâm hoặc ở nhà của bạn.
Both women shook their heads.	Cả hai người phụ nữ đều lắc đầu.
Location, location, location.	Vị trí, vị trí, vị trí.
It was his idea, not mine.	Đó là ý tưởng của anh ấy, không phải của tôi.
So .	Vì vậy .
We never saw him again.	Chúng tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
However, let's start with the first group.	Tuy nhiên, chúng ta hãy bắt đầu với nhóm đầu tiên.
Anything can happen in the city!.	Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thành phố !.
Places we love to eat.	Những nơi chúng tôi thích ăn.
Statistical analysis was performed.	Các phân tích thống kê đã thực hiện.
Sometimes he tries to clean himself but he is too weak.	Đôi khi anh cố gắng vệ sinh bản thân nhưng anh quá yếu.
Hope it helps.	Hy vọng nó giúp.
Go out on your own and make a reservation for him today.	Hãy tự mình đi ra ngoài và đặt chỗ cho anh ấy ngay hôm nay.
We will do this every night.	Chúng tôi sẽ làm điều này mỗi đêm.
I don't want to see what he wants to show me.	Tôi không muốn xem những gì anh ta muốn cho tôi thấy.
He just did it.	Anh ấy chỉ làm điều đó.
If the system causes any problems, they will happen immediately during surgery.	Nếu hệ thống gây ra bất kỳ vấn đề nào, chúng sẽ xảy ra ngay lập tức trong quá trình phẫu thuật.
I came back to stay today.	Tôi đã trở lại để ở lại hôm nay.
However, a call to the front desk did not work.	Tuy nhiên, một cuộc gọi đến quầy lễ tân không hiệu quả.
However, the light should be just right.	Tuy nhiên, ánh sáng phải vừa phải.
Maybe it is.	Có thể nó là.
These are the lives we are talking about.	Đây là những cuộc sống mà chúng ta đang nói đến.
They want to continue to do so.	Họ muốn tiếp tục làm như vậy.
Mom didn't know what to do.	Mẹ không biết phải làm gì.
This is his house.	Đây là nhà của anh ấy.
I am not worried about this.	Tôi không lo lắng về điều này.
He didn't let go of his hand.	Anh ấy không bỏ tay ra.
I can't live like that.	Tôi không thể sống như vậy.
Play with them.	Chơi với họ.
They don't even know how to read research papers.	Họ thậm chí không biết cách đọc các tài liệu nghiên cứu.
We don't know what you'll do with that information.	Chúng tôi không biết bạn sẽ làm gì khi có thông tin đó.
He can find it. 	Anh ấy có thể tìm thấy nó. 
the first argument is a click command object.	đối số đầu tiên là một đối tượng lệnh nhấp.
He didn't seem to get any closer.	Anh ta dường như không tiến lại gần hơn nữa.
First hard, others soft.	Đầu tiên cứng, những người khác mềm.
Maybe they had left when it started to rain, she thought.	Có lẽ hai người đã rời đi khi trời bắt đầu đổ mưa, cô nghĩ.
It was starting to get very cold.	Trời bắt đầu trở nên rất lạnh.
She overcame her shock, it was obvious.	Cô ấy đã vượt qua cú sốc của mình, điều đó đã quá rõ ràng.
He just died.	Anh ấy vừa chết.
I hope they can get the gun out of his hands.	Tôi hy vọng họ có thể lấy được súng khỏi tay anh ta.
You have a say for it.	Bạn có tiếng nói cho nó.
Because your body starts to grow and change as you get older.	Bởi vì cơ thể của bạn bắt đầu phát triển và thay đổi khi bạn lớn lên.
However, it was there.	Tuy nhiên, nó đã ở đó.
Let's make a game of it.	Hãy làm một trò chơi của nó.
State laws vary widely.	Luật của các bang rất khác nhau.
So if you are conscious, you will track your steps.	Vì vậy, nếu bạn có ý thức, bạn sẽ theo dõi bước của mình.
It may have started to burn.	Nó có thể đã bắt đầu cháy.
The above is his personal opinion.	Trên đây là quan điểm cá nhân của anh ấy.
I really will.	Tôi thực sự sẽ.
He never got a chance.	Anh ấy không bao giờ có cơ hội.
But his plan is very different.	Nhưng kế hoạch của anh ấy rất khác.
Then enter the code as shown.	Sau đó nhập mã như hình.
He also has a plan for you.	Anh ấy cũng có một kế hoạch cho bạn.
He was the goddamn father figure she was missing.	Anh ta là hình tượng người cha chết tiệt mà cô đã mất tích.
That would be a waste of time.	Đó sẽ là một sự lãng phí thời gian.
This is clear from both good and bad examples.	Điều này là rõ ràng từ cả những ví dụ tốt và xấu.
Let me know how that goes.	Hãy cho tôi biết thế nào mà đi.
I believe in these things.	Tôi tin vào những điều này.
But you need to define this project.	Nhưng bạn cần xác định dự án này.
No, let's be honest.	Không, hãy trung thực.
This has not happened in the past.	Điều này đã không xảy ra trong quá khứ.
Looks like you still have some way to go.	Có vẻ như bạn vẫn còn một số chặng đường để đi.
We love it, and look forward to it.	Chúng tôi yêu thích nó, và mong chờ nó.
Men in blue shirts keep each other's heads above the water.	Những người đàn ông mặc áo xanh giữ đầu người kia trên mặt nước.
I feel it, point at it.	Tôi cảm thấy nó, chỉ vào nó.
He thought it would help him better understand his own society.	Anh nghĩ nó sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về xã hội của chính mình.
This seems like a good idea to me.	Đây có vẻ là một ý kiến ​​hay đối với tôi.
I have to do it alone.	Tôi phải làm điều đó một mình.
It was done about ten years ago.	Nó đã được thực hiện khoảng mười năm trước đây.
I am not ready to call an insurance company.	Tôi chưa sẵn sàng để gọi cho một công ty bảo hiểm.
There's quite a lot to talk about.	Có khá nhiều thứ để nói.
Unit head.	Người đứng đầu đơn vị.
And a delicious meal is just a phone call away.	Và một bữa ăn ngon chỉ cách bạn một cuộc điện thoại.
What you want is available upon request.	Những gì bạn muốn đều có sẵn theo yêu cầu.
Had before.	Đã có trước đây.
He took her hand.	Anh nắm lấy tay cô.
She seems confused.	Cô ấy có vẻ bối rối.
You have to see what the ego is.	Bạn phải xem cái tôi là gì.
I just found you again.	Tôi vừa tìm thấy bạn một lần nữa.
I don't doubt that.	Tôi không nghi ngờ điều đó.
His hand grabbed her butt to push her closer.	Tay anh nắm lấy mông cô để đẩy cô lại gần.
And people seem to really like the pictures.	Và mọi người dường như thực sự thích những bức tranh.
I can't get enough of you.	Tôi không thể hiểu đủ về bạn.
She must come from a good family.	Cô ấy phải xuất thân từ một gia đình tốt.
He didn't press the dot, the last key.	Anh ấy đã không nhấn dấu chấm, phím cuối cùng.
Maybe he simply isn't one of us.	Có thể đơn giản là anh ấy không phải là một trong số chúng tôi.
This is what the whole country has been aiming for.	Đây là điều mà cả nước đã hướng tới.
Therefore, we will consider only one of them.	Do đó, chúng tôi sẽ chỉ xem xét một trong số họ.
What can we do to better answer your questions?.	Chúng tôi có thể làm gì để trả lời câu hỏi của bạn tốt hơn ?.
A little too safe.	Một chút quá an toàn.
But the trees never seem to end.	Nhưng cây cối dường như không bao giờ kết thúc.
So is your father.	Cha của bạn cũng vậy.
There are hardly any of them in their rightful place.	Hầu như không có bất kỳ người nào trong số họ ở đúng vị trí của họ.
Color is great.	Màu sắc là tuyệt vời.
It makes them strong.	Nó khiến họ trở nên mạnh mẽ.
I tried to run but my legs felt like lead.	Tôi cố gắng chạy nhưng chân tôi như có chì.
Different colors represent different quantities of items.	Các màu khác nhau thể hiện số lượng mặt hàng khác nhau.
Yes, the book is exactly that.	Vâng, cuốn sách chính xác đó.
I want to spend more time with him.	Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với anh ấy.
This can only be done once a week.	Điều này chỉ có thể được thực hiện một lần một tuần.
I am very happy to be a part of this group.	Tôi rất vui khi trở thành một thành viên của nhóm này.
Send email in approx.	Gửi email trong khoảng.
News service.	Dịch vụ tin tức.
Just keep moving.	Chỉ cần tiếp tục di chuyển.
Start with a slow and easy walk.	Bắt đầu bằng một chuyến đi bộ chậm và dễ dàng.
It's mine.	Nó là của tôi.
He will come back later.	Anh ấy sẽ quay lại sau.
She moved her mouth closer to him.	Cô nhích miệng lại gần anh.
Use that to really benefit you and your team.	Sử dụng điều đó thực sự có ích cho bạn và nhóm của bạn.
So this is their day.	Vì vậy, đây là ngày của họ.
I feel nothing for her.	Tôi không cảm thấy gì với cô ấy.
The next step is to choose the device size.	Bước tiếp theo là chọn kích thước thiết bị.
I hope you had a nice summer.	Tôi hy vọng bạn đã có một mùa hè tốt đẹp.
This trust is established.	Niềm tin này được thiết lập.
And deeper, and deeper.	Và sâu hơn, và sâu hơn.
Not part of the starting content item.	Không phải là một phần của mục nội dung bắt đầu.
However, it is not an old house.	Tuy nhiên, đó không phải là một ngôi nhà cổ.
High quality is excellent all around.	Chất lượng cao là tuyệt vời xung quanh.
Some children are more difficult to raise than others.	Một số đứa trẻ khó nuôi hơn những đứa trẻ khác.
Come to my office to see me.	Hãy đến văn phòng của tôi để gặp tôi.
But most of them were much bigger.	Nhưng hầu hết trong số họ đã lớn hơn nhiều.
It was the middle of the night.	Đó là giữa đêm.
Every year, more and more people begin to see animals differently.	Mỗi năm, ngày càng có nhiều người bắt đầu nhìn nhận các loài động vật khác nhau.
She was working in a different field and had a good time.	Cô ấy đã làm việc trong một lĩnh vực khác và đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
You can mark your place in a book.	Bạn có thể đánh dấu vị trí của mình trong một cuốn sách.
Your question is very interesting.	Câu hỏi của bạn rất thú vị.
Other books are currently in the process of being worked on.	Những cuốn sách khác hiện đang trong quá trình làm việc.
He's not a very human being.	Anh ta không phải là con người biết bao nhiêu.
I don't know how to answer the question.	Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi.
The truth is that she loves her own company and her own thoughts.	Sự thật là cô ấy yêu công ty của chính mình và những suy nghĩ của riêng mình.
It never ends, he thought.	Nó không bao giờ kết thúc, anh nghĩ.
Will do the same.	Cũng sẽ làm như vậy.
Previous experience has taught him very well.	Kinh nghiệm trước đây đã dạy anh ta rất tốt.
It was worse.	Điều đó thật tồi tệ.
All good stuff.	Tất cả những thứ tốt.
Students should not include their home address on letters.	Học sinh không nên ghi địa chỉ nhà của mình trên các bức thư.
I've heard them give this advice to middle schoolers.	Tôi đã nghe họ đưa ra lời khuyên này cho học sinh cấp hai.
I did it years ago, much easier and faster.	Tôi đã làm điều đó nhiều năm trước, dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.
No medical examination required.	Không cần khám sức khỏe.
There could be more.	Có thể có nhiều hơn nữa.
I love it.	Tôi yêu điều đó.
I watch from the program window which is now dark.	Tôi xem từ cửa sổ chương trình mà bây giờ là bóng tối.
I should.	Tôi nên.
Where it was working fine until a few days back.	Nơi nó đã hoạt động tốt cho đến một vài ngày trở lại.
The reasons were never explained to him.	Những lý do chưa bao giờ được giải thích cho anh ta.
Here, the results fit the story less completely.	Ở đây, kết quả phù hợp với câu chuyện ít hoàn toàn hơn.
There's more to this gun control than people think.	Có nhiều thứ để kiểm soát súng này hơn mọi người nghĩ.
You had to walk everywhere.	Bạn đã phải đi bộ khắp nơi.
He recognized the signs.	Anh nhận ra các dấu hiệu.
And that number is directly related to the temperature of the environment.	Và con số đó liên quan trực tiếp đến nhiệt độ của môi trường.
It's too high to go through.	Nó quá cao để đi qua.
Lots of time here.	Rất nhiều thời gian ở đây.
Maybe this guy just had a really bad day.	Có lẽ anh chàng này vừa trải qua một ngày thực sự tồi tệ.
By the time we returned, the worst was over.	Vào thời điểm chúng tôi quay trở lại, điều tồi tệ nhất đã qua.
He lived off of me.	Anh ấy đã sống nhờ tôi.
People need to study and stop living in the past.	Mọi người cần nghiên cứu và ngừng sống trong quá khứ.
Now it's time to play.	Bây giờ nó là thời gian để chơi.
I had music.	Tôi đã có âm nhạc.
The answer is up to us.	Cách trả lời tùy thuộc vào chúng tôi.
The ship couldn't do anything for him.	Con tàu không thể làm được gì cho anh ta.
He knows the man.	Anh biết người đàn ông.
There will be four people each.	Mỗi người sẽ có bốn người.
Its history has changed the world.	Lịch sử của nó đã thay đổi thế giới.
Five minutes left.	Còn năm phút nữa.
I will take care of this.	Tôi sẽ lo việc này.
I want this to stop.	Tôi muốn điều này dừng lại.
Can't see that happening.	Không thể thấy điều đó đang xảy ra.
You have no authority here.	Bạn không có thẩm quyền ở đây.
If anyone wants to know what it means, go here.	Ai muốn biết nó nghĩa là gì thì đưa qua đây.
I can see know already.	Tôi có thể thấy biết đã được nêu ra.
It was hard to keep quiet the whole time they were outside.	Thật khó để giữ im lặng trong suốt thời gian họ ở bên ngoài.
They are very good people.	Họ là những người rất tốt.
She just sat in one place.	Cô ấy chỉ ngồi một chỗ.
It was not known why.	Nó đã không được biết tại sao.
She really is a beautiful child.	Cô ấy thật là một đứa trẻ xinh đẹp.
Of course, he wants to be out there.	Tất nhiên, anh ấy muốn ở ngoài đó.
I like it, give it away.	Tôi thích nó, hãy cho nó đi.
His time has come.	Anh ấy đã đến lúc.
It's white smoke.	Đó là làn khói trắng.
Three normal dogs as controls.	Ba con chó bình thường làm đối chứng.
That's what we're up against.	Đó là những gì chúng tôi đang chống lại.
For this task, two different runs are conducted.	Đối với nhiệm vụ này, hai lần chạy khác nhau được tiến hành.
But he couldn't bear the thought of leaving her.	Nhưng anh không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ rời xa cô.
And we should remember the price we pay for our freedom.	Và chúng ta nên nhớ cái giá phải trả cho sự tự do của chúng ta.
However, at the second house, a woman opened the door.	Tuy nhiên, tại ngôi nhà thứ hai, một người phụ nữ đã mở cửa.
But that is not possible.	Nhưng điều đó không thể được.
We'll have to wait and see on that front, though.	Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chờ xem ở mặt trận đó.
That's the cold.	Đó là cái lạnh.
They can show you how things are really done.	Họ có thể cho bạn thấy mọi thứ thực sự được thực hiện như thế nào.
Nothing works.	Không có gì hoạt động.
But the world is not over yet.	Nhưng thế giới vẫn chưa đến hồi kết.
He begins to understand that his friend is in danger.	Anh ta bắt đầu hiểu rằng bạn mình đang gặp nguy hiểm.
This is problematic and bad design for the project.	Đây là vấn đề và thiết kế xấu cho dự án.
Five horses were included.	Năm con ngựa đã được bao gồm.
It comes out on its own behind closed doors.	Nó tự phát ra sau những cánh cửa đóng kín.
He just mentioned the company's core value.	Anh ấy chỉ đề cập đến giá trị cốt lõi của công ty.
He dropped one and took two, the other took one.	Anh ta bỏ một cái lấy hai cái, cái khác lấy một cái.
That is an important thing for us.	Đó là một điều quan trọng đối với chúng tôi.
In addition, field works have been carried out in the study areas.	Ngoài ra, các công trình thực địa đã được thực hiện tại các khu vực nghiên cứu.
Moreover, these trees are old.	Hơn nữa, những cây này đã cũ.
He has a very good eye.	Anh ấy có một con mắt rất tốt.
More details will be available in an article soon.	Thông tin chi tiết sẽ sớm có trong một bài báo.
We need to move.	Chúng tôi cần phải di chuyển.
Maybe we should start with just three teams.	Có lẽ chúng ta nên bắt đầu chỉ với ba đội.
This is a good idea, but it's not true.	Đây là một ý tưởng hay, nhưng nó không đúng.
She didn't look surprised at all.	Cô ấy hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên.
But the story is more complicated than that.	Nhưng câu chuyện còn phức tạp hơn thế.
Something happened when he died.	Một cái gì đó đã xảy ra khi anh ta chết.
The area looks clean.	Khu vực này trông sạch sẽ.
You know what you're doing, he doesn't.	Bạn biết mình đang làm gì, anh ấy thì không.
Everything is very clean.	Mọi thứ đều rất sạch sẽ.
They have put their lives in each other's hands for many years.	Họ đã đặt cuộc đời mình vào tay nhau trong nhiều năm.
I ate chicken the other night.	Tôi đã ăn thịt gà vào đêm nọ.
The patient must be very steady.	Người bệnh phải thật vững hai vai.
That's who they are.	Đó là họ là ai.
But it doesn't seem to matter.	Nhưng nó dường như không thành vấn đề.
Four hundred hours maximum.	Tối đa là bốn trăm giờ.
We eat more.	Chúng tôi ăn nhiều hơn.
Let him pass.	Hãy để anh ấy vượt qua.
I think everyone knows when to go.	Tôi nghĩ rằng mọi người đều biết khi nào cần phải đi.
I take a leave of absence in silence.	Tôi xin nghỉ phép trong im lặng.
We need life.	Chúng ta cần cuộc sống.
The results will be different.	Kết quả sẽ khác.
You have to do whatever she wants.	Bạn phải làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
I didn't answer it.	Tôi đã không trả lời nó.
For a while he didn't see anyone.	Trong một thời gian anh ấy không gặp ai cả.
That was the name his mother called him.	Đó là cái tên mà mẹ anh đã gọi anh.
The point is to get the information out of that computer.	Vấn đề là lấy thông tin ra khỏi máy tính đó.
Or a coffee shop.	Hoặc một quán cà phê.
You are a lucky person.	Bạn là một người may mắn.
Season with pepper and salt.	Nêm tiêu và muối.
The proof is divided into five steps.	Bằng chứng được chia thành năm bước.
All great but limited production.	Tất cả đều tuyệt vời nhưng sản xuất hạn chế.
She has an older sister.	Cô ấy có một chị gái.
The rate of serious complications is low.	Tỷ lệ biến chứng nặng thấp.
Laugh.	Cười lên.
This is just another move in any game he plays.	Đây chỉ là một động thái khác trong bất kỳ trò chơi nào anh ấy chơi.
Serve immediately or they will become a bit stiff.	Phục vụ ngay lập tức nếu không chúng sẽ trở nên hơi cứng.
But your husband is not a house.	Nhưng chồng bạn không phải là một ngôi nhà.
You need to cover your back.	Anh cần phải che lưng cho mình.
They spent the night at the hospital.	Họ đã qua đêm tại bệnh viện.
Don't say if you don't mean to.	Đừng nói nếu bạn không cố ý.
Between them offers a complete course of higher education.	Giữa họ cung cấp một khóa học hoàn chỉnh của giáo dục đại học.
He doesn't know what a fall is.	Anh không biết ngã là gì.
So you end up with more drugs on the street.	Vì vậy, bạn kết thúc với nhiều ma túy hơn trên đường phố.
It is not random.	Nó không phải là ngẫu nhiên.
The real world is much more interesting.	Thế giới thực thú vị hơn nhiều.
And he doesn't like me, not at all.	Và anh ấy không thích tôi, không một chút nào.
If he stayed at this job, they would make him a chair.	Nếu anh ta ở lại làm công việc này, họ sẽ bắt anh ta làm ghế.
Of course, it was a crazy ending.	Tất nhiên, đó là một kết cục điên rồ.
Performance is excellent.	Hiệu suất là tuyệt vời.
Nothing interests me less.	Không có gì quan tâm đến tôi ít hơn.
You go long the contract ahead as described above.	Bạn đi dài hợp đồng phía trước như đã mô tả ở trên.
But when he showed up behind the case, she knew.	Nhưng khi anh ta xuất hiện đằng sau vụ án, cô đã biết.
I looked twice, but definitely nothing.	Tôi nhìn hai lần, nhưng chắc chắn là không có gì cả.
She stepped back.	Cô lùi lại.
Starting and growing a business is difficult.	Bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp là khó khăn.
Now 'how' doesn't matter anymore.	Bây giờ 'làm thế nào' không còn quan trọng nữa.
Definitely some fun stuff to watch as you listen.	Chắc chắn là một số nội dung thú vị để xem khi bạn nghe.
And you can print with both sides.	Và bạn có thể in với cả hai mặt.
It will not.	Nó sẽ không.
She started differently.	Cô ấy bắt đầu khác.
Thanks for that opportunity!.	Cảm ơn vì cơ hội đó!.
Stories like these can help.	Những câu chuyện như thế này có thể giúp ích cho bạn.
Too little time.	Quá ít thời gian.
His figure looks pretty good, so maybe there's something to that.	Hình dáng của anh ấy trông khá đẹp, vì vậy có lẽ có một cái gì đó cho điều đó.
Like my father, if my mother did something, she did it right.	Giống như bố tôi, nếu mẹ tôi làm điều gì đó, mẹ tôi đã làm đúng.
They turned to the Internet for help, as everyone else does.	Họ đã tìm đến Internet để được giúp đỡ, như mọi người vẫn làm.
I'm sure he'll find out soon enough.	Anh chắc chắn rằng anh sẽ sớm phát hiện ra.
I will soon have some price up on some pieces.	Tôi sẽ sớm có một số giá lên trên một số miếng.
Two hours later they were back.	Hai giờ sau họ đã trở lại.
On the phone, take out the belly.	Trên điện thoại, lấy cái bụng ra.
Find the right social group for you.	Tìm nhóm xã hội phù hợp với bạn.
Only this point is a very important point.	Chỉ điểm này là một điểm rất quan trọng.
It's a version of fair.	Đó là một phiên bản của công bằng.
Something is happening.	Có gì đó đang xảy ra.
The example below will show the slight difference.	Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy sự khác biệt nhỏ.
Son of a.	Con trai của a.
I make it a rule to be present.	Tôi làm cho nó trở thành một quy tắc để có mặt.
And no one moves.	Và không ai di chuyển.
You pass out from the pain.	Bạn ngất đi vì đau đớn.
I don't care that it's three o'clock in the morning.	Tôi không quan tâm rằng đã ba giờ sáng.
Then you can move it like any other app.	Sau đó, bạn có thể di chuyển nó giống như bất kỳ ứng dụng nào khác.
He was never sure what the inscription was.	Anh ta không bao giờ chắc chắn dòng chữ đó là gì.
Looks like she was the one who just saved his life.	Có vẻ như cô ấy là người vừa cứu mạng anh ấy.
So that gives me hope.	Vì vậy, điều đó cho tôi hy vọng.
It is still very small.	Nó vẫn còn rất nhỏ.
Something just doesn't seem right to me.	Có điều gì đó dường như không hoàn toàn đúng với tôi.
It's never the end of the world.	Đó không bao giờ là ngày tận thế.
Buildings and trees last much longer.	Các tòa nhà và cây cối tồn tại lâu hơn nữa.
He saved me.	Anh ấy đã cứu tôi.
Then I turned and walked out.	Sau đó tôi quay người và bước ra ngoài.
There is bad blood in the family.	Có dòng máu xấu trong gia đình.
When he left, he deleted his own account.	Khi rời đi, anh ấy đã xóa tài khoản của chính mình.
And the operating noise of the equipment is lower.	Và tiếng ồn hoạt động của thiết bị thấp hơn.
This is not a social call.	Đây không phải là một cuộc gọi xã hội.
Not even the slightest bit of resistance.	Thậm chí không có một chút phản kháng nào.
And everything he does is very well planned and thought out.	Và mọi thứ anh ấy làm đều được lên kế hoạch và suy nghĩ rất kỹ lưỡng.
They expect to stay here for two to three years.	Họ mong đợi sẽ ở đây từ hai đến ba năm.
They need to understand processes and policies.	Họ cần hiểu quy trình và chính sách.
If you are interested, please get in touch.	Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ.
I was once young myself.	Bản thân tôi đã từng trẻ một lần.
Now at home.	Bây giờ ở nhà.
You are a person with a vision, and a lot of meaning.	Bạn là một người có tầm nhìn, và nhiều ý nghĩa.
This trip happened without incident.	Chuyến đi này xảy ra mà không có sự cố.
I didn't feel that it was worth my time there.	Tôi không cảm thấy rằng nó đáng giá thời gian của tôi ở đó.
Not that you won't be able to.	Không phải là bạn sẽ không làm được.
You must be yourself.	Bạn phải là chính mình.
Completely opposite.	Hoàn toàn ngược lại.
We will be back another time.	Chúng tôi sẽ trở lại vào lúc khác.
I respect it.	Tôi tôn trọng nó.
Well, who knows.	Chà, ai mà biết được.
Again, this has nothing to do with the immediate case.	Một lần nữa, điều này không liên quan gì đến trường hợp tức thời.
Without thinking, the teacher agreed.	Không mảy may suy nghĩ, cô giáo đồng ý.
It's really simple.	Nó thực sự đơn giản.
May you not be arrested for what you have to do.	Cầu mong bạn không bị bắt vì những gì bạn phải làm.
She was hurt.	Cô ấy đã bị tổn thương.
It was really good online.	Nó đã thực sự tốt trên mạng.
And growth is good.	Và tăng trưởng là tốt.
No wonder she was so tired.	Thảo nào cô ấy mệt mỏi đến vậy.
I was the first in the meeting.	Tôi là người đầu tiên trong cuộc họp.
In that case, our mission is clear.	Trong trường hợp đó, nhiệm vụ của chúng tôi là rõ ràng.
I need to know where she was.	Tôi cần biết cô ấy đã ở đâu.
As they say, writing works.	Có vẻ như họ nói, viết lách có hiệu quả.
But she can remember that feeling.	Nhưng cô ấy có thể nhớ cảm giác đó.
Like a secret that I want to keep or tell the world.	Giống như một bí mật mà tôi muốn giữ hoặc nói với cả thế giới.
It seems to be a waste of time and energy.	Nó dường như là một sự lãng phí thời gian và năng lượng.
Furthermore, there is the question of evidence.	Hơn nữa, có câu hỏi về bằng chứng.
Service is excellent.	Dịch vụ là tuyệt vời.
From his first officer.	Từ sĩ quan đầu tiên của mình.
You are not from here.	Bạn không đến từ đây.
I like the art style, and yes, it is original.	Tôi thích phong cách nghệ thuật, và vâng, nó là nguyên bản.
Her heart beat fast.	Tim cô đập nhanh.
I am very excited for them and hope for the best.	Tôi rất vui mừng cho họ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất.
End the discussion.	Kết thúc cuộc thảo luận.
But let's say we're leaving tomorrow.	Nhưng chúng ta hãy nói rằng chúng ta sẽ đi vào ngày mai.
Gets worse with shortness of breath.	Trở nên tồi tệ hơn với tình trạng khó thở.
They came into her life.	Họ đã đến với cuộc đời cô.
Those who are trying to kill us.	Những kẻ đang cố giết chúng ta.
I don't have time to wait.	Tôi không có thời gian để chờ đợi.
I stayed a month ago and it was beautiful.	Tôi đã ở một tháng trước và nó thật đẹp.
If they pass, they place their cards face down on the table.	Nếu họ vượt qua, họ đặt thẻ của họ úp xuống bàn.
I think this is pretty easy.	Tôi nghĩ rằng điều này là khá dễ dàng.
They are the best soldiers in the world.	Họ là những người lính tốt nhất trên thế giới.
They do the same job every day, for five consecutive days.	Họ làm cùng một công việc mỗi ngày, trong năm ngày liên tiếp.
In doing so, we find such evidence.	Khi làm như vậy, chúng tôi tìm thấy bằng chứng như vậy.
Both positive and negative controls were included with each run.	Cả kiểm soát tích cực và tiêu cực đều được bao gồm trong mỗi lần chạy.
Three of the four studies focused on people with cancer.	Ba trong số bốn nghiên cứu tập trung vào những người bị ung thư.
I don't know the answer to the question.	Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi.
But he defended himself quickly.	Nhưng anh ta tự bảo vệ mình một cách nhanh chóng.
They seem to just land, die and stick there.	Chúng dường như chỉ tiếp đất, chết và dính ở đó.
But the car was not there.	Nhưng chiếc xe không có ở đó.
My husband wrote the story for the first book.	Chồng tôi đã viết câu chuyện cho cuốn sách đầu tiên.
First, people cannot put emotions aside.	Thứ nhất, con người không thể gạt tình cảm sang một bên.
We need to pay attention to them.	Chúng ta cần chú ý đến chúng.
If something is.	Nếu một cái gì đó là.
I had to witness it done for myself, just to be sure.	Tôi đã phải chứng kiến ​​nó được thực hiện cho chính mình, chỉ để chắc chắn.
Honestly, he looks terrible.	Thành thật mà nói, anh ấy trông thật khủng khiếp.
of the.	của.
But maybe you should let it rest.	Nhưng có lẽ bạn nên để nó nghỉ ngơi.
She is well enough to travel.	Cô ấy đủ khỏe để đi du lịch.
Gets me excited to get started.	Làm cho tôi hào hứng để bắt đầu.
No one knows me.	Không ai biết tôi.
But we cannot let it pass.	Nhưng chúng ta không thể để nó trôi qua.
This has become too easy.	Điều này trở nên quá dễ dàng.
We strive to make patients feel better.	Chúng tôi cố gắng làm cho bệnh nhân cảm thấy tốt hơn.
His nature showed as a child.	Bản chất của anh ấy đã thể hiện khi còn là một đứa trẻ.
Well worth the wait.	Rất đáng để chờ đợi.
Just to change direction at that speed, it's tough.	Chỉ để thay đổi hướng với tốc độ đó, thật khó khăn.
Both times the president lost.	Cả hai lần tổng thống đều thua cuộc.
Its application, however, appears less consistent.	Ứng dụng của nó, tuy nhiên, xuất hiện ít hơn nhất quán.
Too dark, in most cases.	Quá tối, trong hầu hết các trường hợp.
They recorded his name and phone number.	Họ đã ghi lại tên và số điện thoại của anh ta.
I talk to most of them on a fairly regular basis.	Tôi nói chuyện với hầu hết họ một cách khá thường xuyên.
They showed us the car.	Họ cho chúng tôi xem chiếc xe.
And so do many people.	Và nhiều người cũng vậy.
I love having you around.	Tôi thích có bạn ở bên.
Below you can find what I used.	Dưới đây bạn có thể tìm thấy những gì tôi đã sử dụng.
A child.	Một đứa trẻ.
Otherwise, no rules are needed.	Nếu không, không có quy tắc nào là cần thiết.
One of the girls died as a child.	Một trong những cô gái đã chết khi còn nhỏ.
You will find me in bed, dead.	Bạn sẽ tìm thấy tôi trên giường, chết.
That is football.	Đó là bóng đá.
The underlying mechanisms may be suggested based on other studies.	Các cơ chế cơ bản có thể được đề xuất dựa trên các nghiên cứu khác.
After letting him go, there was a dead silence.	Sau khi để anh ta đi, một sự im lặng chết chóc.
The shoes you buy must protect your feet.	Đôi giày bạn mua phải bảo vệ đôi chân của bạn.
I have heard one.	Tôi đã nghe một.
During my last years at school.	Trong những năm cuối của tôi ở trường.
We have many years of family transmission experience.	Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm truyền gia đình.
The goals of the characters are subject to change.	Mục tiêu của các nhân vật có thể thay đổi.
I disagree with everything anyone does.	Tôi không đồng ý với tất cả mọi thứ bất cứ ai làm.
We took that out of him, thanks to you.	Chúng tôi đã loại bỏ điều đó khỏi anh ấy, nhờ bạn.
This oil is there.	Dầu này ở đó.
The combination of these characteristics is quite interesting for analysis.	Sự kết hợp của các đặc điểm này khá thú vị cho việc phân tích.
This whole process takes about an hour and a half.	Toàn bộ quá trình này mất khoảng một giờ rưỡi.
They love developing players.	Họ thích phát triển cầu thủ.
So we cannot trade him.	Vì vậy, chúng tôi không thể giao dịch anh ta.
That doesn't apply to the situation here.	Điều đó không áp dụng cho tình huống ở đây.
Whatever it is, we're lucky we found it.	Dù đó là gì, thật may mắn vì chúng tôi đã tìm thấy nó.
The years had not moved him.	Những năm tháng đã không làm anh cảm động.
Please describe it correctly for me.	Hãy mô tả nó chính xác cho tôi.
I can't do anything about that.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
When that happens, try using the sample checklist again.	Khi điều đó xảy ra, hãy thử sử dụng lại danh sách kiểm tra mẫu.
Please register.	Hãy đăng ký.
One thing that made me laugh out loud.	Một điều khiến tôi cười thành tiếng.
A little red.	Một chút màu đỏ.
They started to get more and more upset.	Họ bắt đầu ngày càng khó chịu hơn.
He looks like he might be broken.	Anh ta có vẻ như anh ta có thể bị phá vỡ.
One of the girls at work was reading it.	Một trong những cô gái ở nơi làm việc đang đọc nó.
Unfortunately, there is no universal solution to this problem.	Thật không may, không có giải pháp chung cho vấn đề này.
This is exactly what will happen.	Đây chính xác là những gì sẽ xảy ra.
Need help on something, please feel free to contact me.	Cần giúp đỡ về một cái gì đó, xin vui lòng liên hệ với tôi.
But he did not order her to stand aside.	Nhưng anh không ra lệnh cho cô đứng sang một bên.
At least they did so until recently.	Ít nhất họ đã làm như vậy cho đến gần đây.
I told her to forget it.	Tôi bảo cô ấy hãy quên nó đi.
Put him in my dirty shirt.	Cho anh ta vào chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của tôi.
It is a bit like a map.	Nó là một chút giống như một bản đồ.
Communication is limited.	Giao tiếp bị hạn chế.
He knows what you're thinking.	Anh ấy biết bạn đang nghĩ gì.
She knew she would.	Cô biết cô sẽ làm.
Fair trade if you ask us.	Thương mại công bằng nếu bạn hỏi chúng tôi.
It's less likely that he started writing it there.	Ít có khả năng là anh ta bắt đầu viết nó ở đó.
But she knew they were right.	Nhưng cô biết họ đã đúng.
She is opening it.	Cô ấy đang mở nó.
I was away from the computer.	Tôi đã rời xa máy tính.
We focus on evidence of and.	Chúng tôi tập trung vào bằng chứng của và.
And only them.	Và chỉ họ.
They just missed the meeting.	Họ chỉ bỏ lỡ cuộc gặp gỡ.
These studies have had more mixed results.	Những nghiên cứu này đã có nhiều kết quả hỗn hợp hơn.
I even thought about getting a job.	Tôi thậm chí đã nghĩ về việc kiếm một công việc.
She is also very warm.	Cô ấy cũng rất ấm áp.
We are a close group of people and we feel like family.	Chúng tôi là một nhóm người thân thiết và chúng tôi cảm thấy như một gia đình.
He talks to me all the time.	Lúc nào anh ấy cũng nói chuyện với tôi.
It will not.	Nó sẽ không.
He shakes for free.	Anh ta lắc miễn phí.
Words won't do it, and neither will photos.	Lời nói sẽ không làm được, và ảnh cũng vậy.
Give and take.	Cho và nhận.
The look on his face didn't change a bit.	Vẻ mặt không chút thay đổi.
You will never serve me.	Bạn sẽ không bao giờ phục vụ tôi.
There is no good feeling between us.	Không có tình cảm tốt đẹp giữa chúng tôi.
It's not clear that it can actually fight.	Nó không rõ ràng rằng nó thực sự có thể chiến đấu.
Just one thought whirled around in his head.	Chỉ một ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu anh.
Just walk.	Chỉ cần bước đi.
I have no voice, no vote, and no rights.	Tôi không có tiếng nói, không có phiếu bầu, và không có quyền.
I find learning to use digital communication tools very easy.	Tôi thấy học cách sử dụng các công cụ giao tiếp kỹ thuật số rất dễ dàng.
I won't let him say her name.	Tôi sẽ không để anh ấy nói tên cô ấy.
It really feels good to do so.	Điều đó thực sự cảm thấy tốt khi làm như vậy.
It's nine thirty-seven.	Đã chín giờ ba mươi bảy.
We really would be a perfect couple.	Chúng tôi thực sự sẽ là một cặp đôi hoàn hảo.
He came to another question.	Anh ta đến một câu hỏi khác.
Again, she nodded, turning slightly towards me but not looking at me.	Một lần nữa, cô ấy gật đầu, hơi quay về phía tôi nhưng không nhìn tôi.
I lost my job doing what.	Tôi đã mất việc làm những gì.
This is a five-stage process.	Đây là quá trình năm giai đoạn.
Was right about a few things.	Đã đúng về một số điều.
This is pretty big.	Cái này khá lớn.
Reports were received quickly and of good quality.	Các báo cáo đã được nhận một cách nhanh chóng và có chất lượng tốt.
The first few months will pass before you know it!.	Vài tháng đầu tiên sẽ qua đi trước khi bạn biết điều đó !.
Other lengths can be used if required by the application.	Có thể sử dụng độ dài khác nếu ứng dụng cần.
People forget that.	Mọi người quên điều đó.
A lot like that.	Rất nhiều như vậy.
Imagine it as the first line of the description.	Hãy tưởng tượng nó như dòng đầu tiên của mô tả.
This device is called a ground station.	Thiết bị này được gọi là trạm mặt đất.
I love that they are good for the whole family.	Tôi thích rằng chúng tốt cho cả gia đình.
Children need such a thing to be afraid of.	Trẻ con cần một thứ như vậy để sợ hãi.
I was calm.	Tôi đã bình tĩnh.
It simply doesn't work that way.	Nó chỉ đơn giản là không hoạt động theo cách đó.
She was brought in earlier tonight.	Cô ấy đã được đưa đến sớm hơn tối nay.
I fought back and won the set.	Tôi chiến đấu trở lại và giành chiến thắng trong set đấu.
, but it won't.	, nhưng nó sẽ không.
However, this is changing rapidly.	Tuy nhiên, điều này đang thay đổi nhanh chóng.
Facts are observations or measurements about the world.	Dữ kiện là những quan sát hoặc đo lường về thế giới.
Yes, you have to go to class.	Vâng, bạn phải đến lớp.
No rear lights.	Không có đèn chiếu hậu.
All you get is from what you do.	Tất cả những gì bạn nhận được là từ những gì bạn làm.
She said for sure.	Cô ấy nói chắc chắn.
This is a marriage of science and soul.	Đây là một cuộc hôn nhân của khoa học và linh hồn.
And so on.	Và vân vân.
On the computer.	Trên máy tính.
But the bottom line is the music.	Nhưng điểm mấu chốt là âm nhạc.
So this constraint is tight.	Vì vậy, ràng buộc này là chặt chẽ.
Her voice trembled.	Giọng cô ấy run run.
It just makes no sense to me.	Nó chỉ không có ý nghĩa gì đối với tôi.
You know what you will get from him.	Bạn biết bạn sẽ nhận được gì từ anh ấy.
Using factor analysis, six factors were identified.	Sử dụng phân tích nhân tố, sáu nhân tố đã được xác định.
But this feels very different.	Nhưng điều này cảm thấy rất khác.
Going fast can get expensive fast.	Đi nhanh có thể nhận được đắt tiền nhanh chóng.
You think it's kind of hot.	Bạn nghĩ rằng đó là loại nóng.
Train out of town the same day.	Đào tạo ra khỏi thị trấn cùng ngày.
Cells are less advanced.	Tế bào ít tiên tiến hơn.
That's your choice.	Đó là sự lựa chọn của bạn.
I suspect that he does.	Tôi nghi ngờ rằng anh ta làm.
But it will be recorded.	Nhưng nó sẽ được ghi lại.
But that is the need of the times and of the character.	Nhưng đó là nhu cầu của thời đại và của nhân vật.
It was initially recommended that they be limited to thirty participants.	Ban đầu người ta khuyến nghị rằng chúng được giới hạn cho ba mươi người tham gia.
Don't try to force yourself to sleep.	Đừng cố ép mình đi ngủ.
Constantly having great music at home.	Liên tục có âm nhạc tuyệt vời ở nhà.
We sent a policeman to check.	Chúng tôi đã cử một cảnh sát đến kiểm tra.
He only knows the names of the children.	Anh ấy chỉ biết tên của những đứa trẻ.
Hit them hard, it's hard.	Đánh chúng thật mạnh, thật khó.
Buildings go up and down.	Các tòa nhà lên xuống.
They understood the concept.	Họ đã hiểu khái niệm này.
We would be much better off without them.	Chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều nếu không có họ.
She said she wanted to go home.	Cô ấy nói rằng cô ấy muốn về nhà.
If something happens, it's completely out of our control.	Nếu có điều gì đó xảy ra, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Plus a husband and a career.	Cộng với một người chồng và một sự nghiệp.
I'm in bed at the hotel.	Tôi đang ở trên giường ở khách sạn.
And there never will be.	Và sẽ không bao giờ có.
But it certainly has its uses.	Nhưng nó chắc chắn có những công dụng của nó.
Rested.	Nghỉ ngơi.
A feeling that nothing makes sense at all.	Một cảm giác mà không có gì hoàn toàn có ý nghĩa.
She is not wearing a shirt.	Cô ấy không mặc áo sơ mi.
If you want to track changes, you have to do it yourself.	Nếu bạn muốn theo dõi các thay đổi, bạn phải tự mình thực hiện.
I stepped back a little and he moved towards me.	Tôi lùi lại một chút và anh ta tiến về phía tôi.
Not sure to believe.	Không chắc chắn để tin tưởng.
But it must have its limits.	Nhưng nó phải có giới hạn của nó.
Just an option.	Chỉ là một lựa chọn.
That last one is pretty good.	Cái cuối cùng đó là khá tốt.
So if they run to third and fail, game over.	Vì vậy, nếu họ chạy về thứ ba và thất bại, trò chơi kết thúc.
In that land no one knew who he was.	Ở vùng đất đó không ai biết anh là ai.
I never intended to stay so late.	Tôi không bao giờ có ý định ở lại muộn như vậy.
Cash as his legal name.	Tiền mặt như tên hợp pháp của mình.
I didn't see anything.	Tôi không thấy cái nào cả.
Not a jot.	Không một chút nào.
To go out how to be right.	Để đi ra sao cho đúng.
The three of them had been waiting for this event at the bridge.	Cả ba người đã đợi sự kiện này ở cây cầu.
I need a moment.	Tôi cần một khoảnh khắc.
I know they.	Tôi biết họ.
She was not told the details of the plan.	Cô ấy không được cho biết chi tiết của kế hoạch.
There will be no one as kind as you.	Sẽ không có người nào tử tế như bạn.
For now, this is definitely worth a look.	Hiện tại, điều này chắc chắn đáng để xem.
Anyway, I don't want to have sex.	Dù sao thì tôi cũng không muốn làm tình.
Make yourself a drink.	Làm cho mình một thức uống.
They are simply running away from the truth.	Đơn giản là họ đang chạy trốn sự thật.
The men lifted her up between them.	Những người đàn ông nâng cô ấy lên giữa họ.
I'm so glad she did.	Tôi rất vui vì cô ấy đã làm.
See who you love.	Xem những người bạn yêu thích.
The tape was broken.	Băng đã bị vỡ.
The next one headed to the village.	Người tiếp theo tiến về làng.
It's there as if it weren't there.	Nó ở đó như thể nó không có ở đó.
Surely she knew by now.	Chắc chắn bây giờ cô ấy đã biết.
Capture if required.	Chụp nếu được yêu cầu.
So that data is correct.	Vì vậy, dữ liệu đó là chính xác.
I am very happy that this project is completed.	Tôi rất vui khi dự án này đã hoàn thành.
What we will keep is another matter.	Những gì chúng tôi sẽ giữ lại là một vấn đề khác.
All items were included in the order and arrived in good condition.	Tất cả các mặt hàng đã được bao gồm trong đơn đặt hàng và đến trong tình trạng tốt.
Trust them.	Hãy tin tưởng vào họ.
My life.	Cuộc đời tôi.
He was right and we both knew it.	Anh ấy đã đúng và cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
He got in my way.	Anh ấy đã cản đường tôi.
We have the record that he paid for your travel.	Chúng tôi có hồ sơ chứng minh anh ấy đã trả tiền cho chuyến du lịch của bạn.
This is the opposite of what they expected.	Điều này trái ngược với những gì họ mong đợi.
Over the past months, he's managed to keep things in place.	Trong những tháng qua, anh ấy đã cố gắng giữ mọi thứ đúng vị trí.
He was afraid he would cry.	Anh sợ mình sẽ khóc.
I liked him from the moment he introduced himself.	Tôi thích anh ấy ngay từ khi anh ấy giới thiệu bản thân.
Stick with the current king and they are safe.	Hãy gắn bó với vị vua hiện tại và họ được an toàn.
Love the flowers.	Yêu những bông hoa.
In any way that you can.	Bằng bất cứ cách nào mà bạn có thể.
I will see how they walk.	Tôi sẽ xem cách họ đi bộ.
It was dark, but not late.	Trời tối, nhưng không muộn.
I think so.	Chắc là vậy.
We recorded the number of participants who brought this information with them.	Chúng tôi đã ghi lại số lượng người tham gia đã mang theo thông tin này với họ.
Obviously he's in bad shape.	Rõ ràng là anh ấy đang có phong độ rất tệ.
Choose one of your options.	Chọn một trong những lựa chọn của bạn.
It doesn't even open anymore.	Nó thậm chí còn không mở nữa.
But most will probably look the other way if you give more.	Nhưng hầu hết có thể sẽ nhìn theo hướng khác nếu bạn cho nhiều hơn.
Well, he might be able to.	Chà, anh ấy có thể sẽ làm được.
I met new people who took a different approach to things.	Tôi đã gặp những người mới, những người có cách tiếp cận khác về mọi thứ.
Sometimes this is very difficult to do.	Đôi khi điều này rất khó thực hiện.
If we do they do.	Nếu chúng tôi làm họ làm.
In this way, humans are the same but even more complex.	Theo cách này, con người cũng giống nhau nhưng thậm chí còn phức tạp hơn.
Big ending.	Kết thúc lớn.
Not for a while.	Không phải một lúc nữa.
Development follows a master development plan.	Sự phát triển tuân theo một kế hoạch phát triển chính.
They are blue in color.	Chúng có màu xanh lam.
You can tell us what he said about that.	Bạn có thể cho chúng tôi biết anh ấy đã nói gì về điều đó.
No wonder, you might think.	Không có gì lạ, bạn có thể nghĩ.
But everything that man built was destroyed.	Nhưng mọi thứ mà con người xây dựng đã bị phá hủy.
Date time.	Ngày giờ.
I didn't smile back.	Tôi không cười đáp lại.
Give me your size.	Cho tôi kích thước của bạn.
He doesn't apologize.	Anh ấy không xin lỗi.
He looks like a girl trying to be a boy.	Anh ấy trông giống như một cô gái đang cố gắng trở thành một cậu bé.
It was a huge success, despite our error.	Đó là một thành công lớn, bất chấp lỗi của chúng tôi.
About the places he lived.	Về những nơi anh đã sống.
It will work with anything.	Nó sẽ hoạt động với bất cứ thứ gì.
I have never seen such a beautiful woman.	Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đẹp như vậy.
I can't even put it into words.	Tôi thậm chí không thể diễn đạt thành lời.
I feel absolutely no fear.	Tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi.
But she will find a way.	Nhưng cô ấy sẽ tìm ra cách.
Then it's the opening season.	Sau đó là mùa mở cửa.
Can't remember anything else.	Không thể nhớ điều khác.
I decided not to let them take over my life now.	Tôi quyết định không để chúng chiếm lấy cuộc sống của tôi bây giờ.
Therefore, nine experiments were conducted.	Do đó, chín thí nghiệm đã được tiến hành.
I like to feel what's going on under my feet.	Tôi thích cảm nhận những gì đang diễn ra dưới chân mình.
I just never liked him.	Tôi chỉ chưa bao giờ thích anh ấy.
This insurance is tough.	Bảo hiểm này là khó khăn.
That is a good start.	Đó là một khởi đầu tốt.
Several new language features appear.	Một số tính năng ngôn ngữ mới xuất hiện.
Be yourself and be creative.	Hãy là chính mình và sáng tạo.
All variables were included in the model.	Tất cả các biến đã được đưa vào mô hình.
They are member variables.	Chúng là các biến thành viên.
To understand it.	Để hiểu nó.
She thought she was settled.	Cô nghĩ rằng cô đã ổn định.
One hundred for my silence.	Một trăm cho sự im lặng của tôi.
Therefore, these terms were not included in the final model.	Do đó, các điều khoản này không được đưa vào mô hình cuối cùng.
And the church will go on with that.	Và nhà thờ sẽ tiếp tục với điều đó.
Come with me if you like.	Đi với tôi nếu bạn thích.
I feel sorry for your friend, but it's nobody's business.	Tôi cảm thấy tiếc cho bạn của bạn, nhưng đó không phải là việc của ai.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
He can work again from there.	Anh ấy có thể làm việc trở lại từ đó.
At the trial.	Tại phiên tòa.
But it is locked and no one knows who can open it.	Nhưng nó bị khóa và không ai biết ai có thể mở nó ra.
He shot that thing straight into the wall itself.	Anh ta đã bắn thẳng thứ đó vào chính bức tường.
Their initial settings are still unknown.	Cài đặt ban đầu của họ vẫn chưa được biết.
The pain is great.	Nỗi đau rất lớn.
Our numbers will be too few to hold the walls.	Số lượng của chúng tôi sẽ quá ít để giữ các bức tường.
I became sick and tired from feeling sick and tired.	Tôi đã trở nên ốm yếu và mệt mỏi vì cảm giác ốm và mệt mỏi.
He will know the weapon when the time is right.	Anh ta sẽ biết vũ khí khi thời điểm thích hợp.
The user action has a form.	Tác vụ người dùng có một biểu mẫu.
And now be quiet.	Và bây giờ hãy im lặng.
Neither of their parents had a gift.	Cha mẹ của họ đều không có món quà.
If not for the accident.	Nếu không vì tai nạn.
I will try to tell you who and why.	Tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn biết ai và tại sao.
Click on the image for a closer look.	Bấm vào hình ảnh để xem kỹ hơn.
Other than that, it looks really, really good.	Ngoài ra, nó trông thực sự, thực sự tốt.
Hold in that position and count to three.	Giữ ở vị trí đó và đếm đến ba.
He's not even an adult.	Anh ta thậm chí không phải là một người lớn.
But it has some very good information in it, nothing more and nothing less.	Nhưng nó có một số thông tin rất tốt trong đó, không hơn không kém.
These are just some of the ones that work best for me.	Đây chỉ là một số trong những điều phù hợp nhất với tôi.
I love your family for that.	Tôi yêu gia đình bạn vì điều đó.
When he finished, the water turned cold.	Khi anh ta nói xong thì nước lạnh ngắt.
They have found it useful.	Họ đã thấy nó hữu ích.
But before that it was usually pretty pretty.	Nhưng trước đó nó thường khá đẹp.
It is by no means a complete list.	Nó hoàn toàn không phải là một danh sách hoàn chỉnh.
In the first part, he talked about the production.	Trong phần đầu tiên, anh ấy đã nói về việc sản xuất.
I need to keep my head.	Tôi cần phải giữ cái đầu của mình.
The main concern is the children.	Mối quan tâm chính là những đứa trẻ.
Sounds like a perfect idea.	Nghe có vẻ như là một ý tưởng hoàn hảo.
She has more eyes on the scene than yours.	Cô ấy có đôi mắt quan sát hiện trường hơn người của bạn.
Therefore, it makes things a little more difficult for us.	Do đó, nó làm cho mọi thứ khó khăn hơn một chút cho chúng tôi.
In fact, he didn't kill anything.	Trên thực tế, anh ta chẳng giết gì cả.
I was very careful not to do anything.	Tôi đã rất cẩn thận để không làm gì cả.
She never had children.	Cô ấy chưa bao giờ có con.
He hits a solid double and that's a lot of fun.	Anh ấy đánh một cú đúp chắc chắn và đó là một điều rất vui.
This is the thing.	Đây là điều.
Let him continue on his way.	Hãy để anh ấy tiếp tục trên con đường của mình.
We will no longer be silent.	Chúng tôi sẽ không còn im lặng nữa.
Data collection and study design.	Thu thập dữ liệu và thiết kế nghiên cứu.
He will have a key.	Anh ấy sẽ có một chìa khóa.
There were only two men at home.	Chỉ có hai người đàn ông ở nhà.
He thought the voice sounded familiar.	Anh nghĩ giọng nói nghe quen quen.
It came, albeit late.	Nó đã đến, dù muộn.
I don't care about lies.	Tôi không quan tâm đến những lời nói dối.
You can apply effects to the entire image or just a selection.	Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng cho toàn bộ hình ảnh hoặc chỉ một vùng chọn.
The more natural the food, the better.	Thực phẩm càng tự nhiên càng tốt.
Everything you really need.	Mọi thứ bạn thực sự cần.
The level of detail is amazing.	Mức độ chi tiết là đáng kinh ngạc.
The rest of the action, up until that point, is just practice.	Phần còn lại của hành động, cho đến thời điểm đó, chỉ là luyện tập.
Everything was in order.	Mọi thứ đã đi vào nề nếp.
Or maybe he was just trying not to laugh at her.	Hoặc có thể anh chỉ đang cố gắng không cười cô.
There's every chance it won't achieve anything.	Có mọi cơ hội nó sẽ không đạt được gì.
Just so you get a picture.	Chỉ để bạn có được một bức tranh.
Somewhere out there is the answer to your problem.	Đâu đó ngoài đây là câu trả lời cho vấn đề của bạn.
He's back on heavy drugs.	Anh ấy đã trở lại với ma túy nặng.
The power of tears!.	Sức mạnh của nước mắt !.
Six missing studies are added on the left side.	Sáu nghiên cứu còn thiếu được bổ sung ở phía bên trái.
Within minutes, you will fall asleep.	Trong vòng vài phút, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ.
This page is under construction.	Trang này đang được xây dựng.
Because it will help people grow.	Bởi vì nó sẽ giúp mọi người phát triển.
Every time that piece appears, play it.	Mỗi khi mảnh ghép đó xuất hiện, hãy chơi nó.
A game that is supposed to be fun.	Một trò chơi được cho là thú vị.
I have never used it before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng nó trước đây.
Heat has been turned on.	Nhiệt đã được bật.
Why risk a certain thing?.	Tại sao phải mạo hiểm một điều chắc chắn ?.
Make sure you are not being tracked.	Đảm bảo rằng bạn không bị theo dõi.
OK.	Được rồi.
Half past three.	Ba giờ rưỡi.
Literally.	Theo đúng nghĩa đen.
Remove from heat and cool slightly.	Lấy ra khỏi nhiệt và làm nguội một chút.
Children with this condition have double vision.	Trẻ em mắc chứng này bị song thị.
However, the numbers vary depending on the source.	Tuy nhiên, các con số khác nhau tùy thuộc vào nguồn.
I don't know if it will work though.	Tôi không biết nếu nó sẽ hoạt động mặc dù.
Because if it were you, you wouldn't be here right now.	Bởi vì nếu là bạn, bạn sẽ không ở đây bây giờ.
This long-term testing process goes on for many months.	Quá trình thử nghiệm dài hạn này diễn ra trong nhiều tháng.
The mobility of each patient's fingers was considered.	Khả năng cử động các ngón tay của từng bệnh nhân đã được xem xét.
Here he comes home.	Đây anh ấy về nhà.
It works and shows the id.	Nó hoạt động và hiển thị id.
We want to see your personal expression in your videos.	Chúng tôi muốn thấy biểu hiện cá nhân của bạn thể hiện trong video của bạn.
No response received.	Không có phản hồi nào được nhận.
Maybe not everyone.	Có lẽ không phải tất cả mọi người.
I think they are having a third smoke.	Tôi nghĩ rằng họ đang có một làn khói thứ ba.
Both are based on the same logic.	Cả hai đều dựa trên cùng một logic.
And he will never be able to have any of them.	Và anh ấy sẽ không bao giờ có thể có bất kỳ cái nào trong số chúng.
She would never see her parents again.	Cô sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ mình nữa.
A familiar smell emanated from it.	Một mùi quen thuộc phát ra từ nó.
I believe in us.	Tôi tin vào chúng ta.
You don't want to use the bathroom.	Bạn không muốn sử dụng phòng tắm.
But they didn't.	Nhưng họ đã không.
Technical training can be provided.	Đào tạo kỹ thuật có thể được cung cấp.
His hair will turn white.	Tóc anh ấy sẽ bạc trắng.
Your child is done.	Con của bạn đã xong.
He talks about why soldiers fight.	Anh ấy nói về lý do những người lính chiến đấu.
I'm young.	Tôi còn trẻ.
This is a special case when the same material is involved.	Đây là trường hợp đặc biệt khi liên quan đến cùng một loại vật liệu.
You cannot have both.	Bạn không thể có cả hai.
The army, of course.	Tất nhiên là quân đội đó.
I can also move, or not.	Tôi cũng có thể di chuyển, hoặc không.
Yes, we are still together.	Ừ thì chúng ta vẫn còn nhau.
It's hard to see them, waiting like that.	Thật khó để nhìn thấy họ, chờ đợi như vậy.
Let cool for one hour.	Để nguội trong một giờ.
But that's not the problem here.	Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây.
I will do any kind of work.	Tôi sẽ làm bất kỳ loại công việc nào.
But the secret is out.	Nhưng bí mật đã ra ngoài.
I am not happy that he is not related to his son.	Tôi không vui vì anh ấy không có quan hệ với con trai mình.
I'm not going to skip it.	Tôi không định bỏ qua nó.
It's a different kind of power.	Đó là một loại sức mạnh khác.
The question is how.	Câu hỏi là làm thế nào.
This term has two main uses.	Thuật ngữ này có hai tác dụng chính.
She will definitely turn against me.	Cô ấy chắc chắn sẽ chống lại tôi.
And the problem repeats itself for a while.	Và vấn đề lặp lại trong một thời gian.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
And he was weak in the knees.	Và anh ấy đã yếu ở đầu gối.
When you're done, your code should look like the image below.	Khi bạn hoàn thành, mã của bạn sẽ giống như hình dưới đây.
God knows my heart.	Chúa biết trái tim tôi.
It is just a matter of personal interest.	Nó chỉ là một vấn đề lợi ích cá nhân.
I did everything for her.	Tôi đã làm mọi thứ cho cô ấy.
Or at me.	Hay tại tôi.
For a board of that size, it took about four hours.	Đối với một bảng có kích thước như vậy, mất khoảng bốn giờ.
But what does that mean for the growth of a business.	Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của một doanh nghiệp.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
They are also more friendly and helpful.	Họ cũng thân thiện và hữu ích hơn.
We've been burned before, you see.	Chúng tôi đã bị đốt cháy trước đây, bạn thấy đấy.
He didn't come.	Anh ấy đã không đến.
An expensive way to go not very far.	Một cách đắt tiền để đi không xa lắm.
I'm not like that.	Tôi không giống như vậy.
An investigation is organized.	Một cuộc điều tra được tổ chức.
These are really bars and they are not made for loud music.	Đây thực sự là những quán bar và chúng không được tạo ra cho âm nhạc lớn.
The exact mechanism is unclear.	Cơ chế chính xác là không rõ ràng.
We want conflict and characters.	Chúng tôi muốn xung đột và các nhân vật.
Every time a block is entered, you go down one step.	Mỗi khi một khối được nhập, bạn bước xuống một bước.
As long as you say those things.	Miễn là bạn nói những điều đó.
It has almost destroyed everything we exist and stand on.	Nó gần như đã phá hủy mọi thứ chúng ta đang tồn tại và đứng vững.
The girls love it.	Các cô gái thích nó.
Remove from the stove and serve.	Lấy ra khỏi bếp và dùng.
They both know she's not.	Cả hai đều biết cô ấy không như vậy.
I don't think he's a dog.	Tôi không nghĩ anh ta là một con chó.
Hair, skin, bones.	Tóc, da, xương.
I don't need to check the data.	Tôi không cần phải kiểm tra dữ liệu.
But this is too much.	Nhưng điều này là quá nhiều.
Tools used for testing, project management, communication, and version control.	Các công cụ được sử dụng để kiểm tra, quản lý dự án, giao tiếp và kiểm soát phiên bản.
We can call it the original mind.	Chúng ta có thể gọi nó là tâm trí ban đầu.
And here is the proof.	Và đây là bằng chứng.
And things could have been worse, but it wasn't.	Và mọi thứ có thể tồi tệ hơn, nhưng không phải vậy.
It definitely pulled me in and made me want to read it.	Nó chắc chắn đã kéo tôi vào và khiến tôi muốn đọc nó.
He is not expected to play again this season.	Anh ấy được cho là sẽ không thi đấu trở lại trong mùa giải này.
I am trying this cool tool.	Tôi đang thử công cụ thú vị này.
The information you gave me turned out to be correct.	Bạn đã cung cấp cho tôi thông tin hóa ra là chính xác.
Characteristics of both can be seen.	Đặc điểm của cả hai có thể được nhìn thấy.
The numbers are too high for a factor of five.	Các con số quá cao với hệ số năm.
If yes, do not take any action.	Nếu có, không thực hiện bất kỳ hành động nào.
He's just like you, like the rest of the world.	Anh ấy cũng giống như bạn, giống như phần còn lại của thế giới.
He walked out and didn't show up again for a few days.	Anh ta bước ra ngoài và không xuất hiện nữa trong vài ngày.
You know, we'll process your request there.	Bạn biết đấy, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn ở đó.
If he caught her again, he would kill her.	Nếu anh bắt gặp cô một lần nữa, anh sẽ giết cô.
I just need to think about the process.	Tôi chỉ cần suy nghĩ về quá trình này.
Obviously, the overall cost is reduced in the new situation.	Rõ ràng, chi phí chung được giảm xuống trong tình hình mới.
Handle.	Giải quyết.
How does she look.	Cô ấy trông như thế nào.
I like to play soccer.	Tôi thích chơi bóng đá.
Another important point is the small sample size.	Một điểm quan trọng khác là kích thước mẫu nhỏ.
She wanted to bring her son back to life.	Cô muốn làm cho con trai mình sống lại.
They want to see who is the best.	Họ muốn xem ai xuất sắc nhất.
The literature on this debate is substantial.	Tài liệu về cuộc tranh luận này là đáng kể.
Our fortunes are holding.	Vận may của chúng tôi đang nắm giữ.
We have created a state within a state.	Chúng tôi đã tạo một trạng thái trong một trạng thái.
I mean literally, give it up.	Ý tôi là theo nghĩa đen, từ bỏ nó.
In addition, the quality of service required from these customer systems may vary.	Ngoài ra, chất lượng dịch vụ được yêu cầu từ các hệ thống khách hàng này có thể khác nhau.
From the very beginning she knew what the problem was.	Ngay từ đầu cô đã biết vấn đề là gì.
Apparently those are only certain regions of the country.	Rõ ràng đó chỉ là những vùng nhất định của đất nước.
Not a bad day at work.	Không phải là một ngày làm việc tồi.
But for many body types, this is uncomfortable or possible.	Nhưng đối với nhiều loại cơ thể, điều này là không thoải mái hoặc có thể.
A good guy at heart.	Một chàng trai tốt ở trái tim.
Therefore, the issue was closed and completed.	Do đó, vấn đề đã được đóng lại và hoàn tất.
That's something we haven't done recently against top teams.	Đó là điều mà chúng tôi đã không làm gần đây khi chống lại các đội hàng đầu.
I want to see a blog about writing.	Tôi muốn xem một blog về viết.
Companies want clean energy.	Các công ty muốn có năng lượng sạch.
Shut up who made it.	Im đi những người làm ra nó.
It takes a few days or so to make simple content changes.	Phải mất vài ngày hoặc lâu hơn để thực hiện các thay đổi nội dung đơn giản.
One second for this.	Một giây cho điều này.
She starts with half of one.	Cô ấy bắt đầu với một nửa của một.
We become aware.	Chúng tôi trở nên nhận thức.
They often do and are surprised to find they like it.	Họ thường làm và ngạc nhiên khi thấy họ thích nó.
He glanced at it, closed the file, and pushed it back on the desk.	Anh liếc nhìn, đóng tập tài liệu và đẩy nó lại trên bàn làm việc.
But the presence of the bar is necessary.	Nhưng sự hiện diện của quầy bar là cần thiết.
She didn't feel completely comfortable about it.	Cô không cảm thấy hoàn toàn thoải mái về điều đó.
I need to cool off.	Tôi cần phải giải nhiệt.
Look through a special window.	Nhìn qua một cửa sổ đặc biệt.
I have complete confidence in you.	Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bạn.
This place is not safe.	Nơi này không an toàn.
Except she couldn't pay them.	Ngoại trừ việc cô không thể trả cho họ.
A has a type.	A có một loại.
I have to help her sit down.	Tôi phải giúp cô ấy ngồi xuống.
In fact, the general considered such an act about a year ago.	Thực ra, tướng quân đã coi hành động như vậy cách đây khoảng một năm.
It was really fun.	Nó thực sự rất vui.
It is important to reach beyond just one community.	Điều quan trọng là phải tiếp cận xa hơn chỉ một cộng đồng.
However, that's not the case.	Tuy nhiên, không phải như vậy.
Maybe she didn't answer the phone.	Có thể cô ấy chưa nghe máy.
You should let me kill him.	Bạn nên để tôi giết anh ta.
The evidence for this question is clearly contradictory.	Bằng chứng cho câu hỏi này rõ ràng là mâu thuẫn.
Consider the example of gold.	Hãy xem xét ví dụ về vàng.
That gets complicated in the financial environment.	Điều đó trở nên phức tạp trong môi trường tài chính.
Great idea, isn't it?	Ý tưởng tuyệt vời phải không.
You can buy the book here.	Bạn có thể mua sách tại đây.
They just show up on your map.	Họ chỉ hiển thị trên bản đồ của bạn.
Everyone has received the message.	Mọi người đã nhận được tin nhắn.
She was never recognized by the world.	Cô ấy chưa bao giờ được thế giới công nhận.
I'll get you a map to point you in the right direction.	Tôi sẽ lấy cho bạn một bản đồ để chỉ bạn đi đúng hướng.
Will know more later.	Sẽ biết thêm sau.
It's a quick command.	Đó là một lệnh nhanh.
And she bore me a son.	Và cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con trai.
That's why you get the weekend off.	Đó là lý do tại sao bạn được nghỉ cuối tuần.
And your mother.	Và mẹ của bạn.
So just finish it.	Vì vậy, chỉ cần hoàn thành nó.
We have a professional and well-mannered staff.	Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có phong cách tốt.
Much younger than usual today.	Trẻ hơn nhiều so với bình thường ngày nay.
You are the only one who can handle her.	Bạn là người duy nhất có thể xử lý cô ấy.
Only two things like blood.	Chỉ có hai thứ thích máu.
The only thing he could see was from my nose up.	Điều duy nhất anh ta có thể nhìn thấy là từ mũi tôi trở lên.
You want it bad.	Bạn muốn nó xấu.
However, its function is still unknown.	Tuy nhiên, chức năng của nó vẫn chưa được biết rõ.
I don't get better here.	Tôi không nhận được tốt hơn ở đây.
Name, email and website.	Tên, email và trang web.
Let me read to your child in the library.	Hãy để tôi đọc sách cho con bạn trong thư viện.
First, he observed that the work areas were clean.	Đầu tiên, ông quan sát thấy các khu vực làm việc sạch sẽ.
Students from all majors are welcome.	Sinh viên từ mọi chuyên ngành đều được chào đón.
That is its nature.	Đó là bản chất của nó.
Go to products.	Đi đến các sản phẩm.
Please tell me something.	Xin vui lòng cho tôi biết một cái gì đó.
You can forget that he is part of a human being.	Bạn có thể quên rằng anh ta là một phần của con người.
Maybe it will work.	Có lẽ nó sẽ hoạt động.
Which ones will work for a particular project.	Những cái nào sẽ hoạt động cho một dự án cụ thể.
A good mind.	Một tâm trí tốt.
That second call just pushes the time back.	Cuộc gọi thứ hai đó chỉ đẩy thời gian trở lại.
You will be a target.	Bạn sẽ là một mục tiêu.
He was almost unable to utter a word.	Anh gần như không thể nói ra được lời nào.
They have no opinion.	Họ không có ý kiến.
Everything fell apart.	Mọi thứ lại đổ vỡ.
Thanks for any thoughts.	Cảm ơn vì bất kỳ suy nghĩ.
Global temperatures do not exist.	Nhiệt độ toàn cầu không tồn tại.
We have moved them to higher ground.	Chúng tôi đã chuyển chúng lên vùng đất cao hơn.
The first game is relatively even for the most part.	Trò chơi đầu tiên tương đối đồng đều trong hầu hết các phần.
And watch again.	Và xem lại.
Roll, that's a seven.	Cuộn, đó là một bảy.
Have you had any experience with this?	Bạn đã có bất kỳ kinh nghiệm với điều này?
I just didn't see it happen.	Tôi chỉ không thấy nó xảy ra.
The difficulty is to begin.	Khó khăn là bắt đầu.
Now he died thirty years ago.	Bây giờ anh ấy đã chết cách đây ba mươi năm.
This program has easy functionality for now.	Chương trình này có chức năng dễ dàng cho bây giờ.
Three cases are described in detail.	Ba trường hợp được mô tả chi tiết.
Like a wits turned serious.	Giống như một cuộc đấu trí trở nên nghiêm trọng.
I gave it to him.	Tôi đưa nó cho anh ta.
She was then asked to get into another truck.	Sau đó, cô ấy được yêu cầu vào một chiếc xe tải khác.
This is an important concern.	Đây là một lo lắng quan trọng.
I have never called anyone by any name.	Tôi chưa bao giờ gọi bất kỳ ai bằng bất kỳ cái tên nào.
As long as you don't get over her.	Chỉ cần bạn không vượt qua cô ấy.
Running sometimes works, sometimes it doesn't.	Chạy đôi khi hiệu quả, đôi khi không.
The result will not be a new order.	Kết quả sẽ không phải là một đơn đặt hàng mới.
Know where your money is going.	Biết tiền của bạn đang đi đâu.
He recognized some, because some were his memories.	Anh nhận ra một số, vì một số là ký ức của anh.
Will he survive?	Liệu anh ta có sống sót?
When we went, she went with us.	Khi chúng tôi đi, cô ấy đã đi cùng chúng tôi.
You might think that's perfectly fine.	Bạn có thể nghĩ rằng điều đó hoàn toàn tốt.
He raised his hand to silence her.	Anh đưa tay lên để khiến cô yên lặng.
It's raining outside.	Ngoài trời mưa rơi.
This can create serious legal problems.	Điều này có thể tạo ra các vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
She really was spent.	Cô ấy thực sự đã được chi tiêu.
We are in need of your help.	Chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của bạn.
I think they have a really good team.	Tôi nghĩ rằng họ có một đội thực sự tốt.
She returned home today.	Cô ấy trở về nhà hôm nay.
The girls were quite excited.	Các cô gái khá vui mừng.
His story is retained for much of the book.	Câu chuyện của anh ấy được giữ lại trong phần lớn cuốn sách.
It's a way to get out of the house.	Đó là một cách để ra khỏi nhà.
Maybe one, maybe two minutes.	Có thể là một, có lẽ là hai phút.
But at a low level.	Nhưng ở mức thấp.
But the car has moved now.	Nhưng chiếc xe đã di chuyển ngay bây giờ.
How he ended up there is unclear to this day.	Làm thế nào anh ta kết thúc ở đó là không rõ ràng cho đến ngày nay.
Where do they go, that sort of thing.	Họ đi đến đâu, đại loại như vậy.
This is your friend'.	Đây là bạn của bạn'.
I know how to act from this place.	Tôi biết làm thế nào để hành động từ nơi này.
You will not forget this.	Bạn sẽ không quên điều này.
It's the end of the line.	Đó là cuối dòng.
I have no strength.	Tôi không có sức mạnh.
The president did the same in his final year in office.	Tổng thống cũng làm như vậy trong năm cuối cùng đương nhiệm.
Be sure to include details for each returned item.	Đảm bảo bao gồm thông tin chi tiết cho từng mặt hàng được trả lại.
Not with morning coffee.	Không phải với cà phê sáng.
I don't need a master list at any given time.	Tôi không cần một danh sách chính tại bất kỳ thời điểm nào.
It trembled in his voice.	Nó run lên trong giọng nói của anh ta.
Values ​​in this range are considered safe.	Các giá trị trong phạm vi này được coi là an toàn.
Good job too.	Công việc tốt quá.
That is a correct statement.	Đó là một phát biểu đúng.
It is like a bank account.	Nó giống như một tài khoản ngân hàng.
There are tests to try to explain this.	Có những bài kiểm tra để cố gắng giải thích điều này.
I probably wouldn't stay here because of the location.	Tôi có lẽ sẽ không ở lại đây đạt được do vị trí.
I turned it off that night.	Tôi đã tắt nó vào đêm đó.
You will face some pretty serious problems.	Bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề khá nghiêm trọng.
Sign language is just another system.	Ngôn ngữ ký hiệu chỉ là một hệ thống khác.
He said so much.	Anh ấy đã nói nhiều như vậy.
It sounds like that's what you're talking about.	Nghe có vẻ như đó là những gì bạn đang nói.
Collected documents.	Đã sưu tầm các tài liệu.
My little daughter can't see anything.	Con gái nhỏ của tôi không nhìn thấy gì.
He must have spent many hours working with her.	Anh ta chắc hẳn đã dành nhiều giờ để làm việc với cô ấy.
Where training does not run on time.	Trường hợp đào tạo không chạy đúng giờ.
Someone needs you.	Ai đó cần bạn.
Stores were then built in front of the school.	Cửa hàng sau đó được xây dựng ở phía trước của trường học.
Actually, she doesn't.	Trên thực tế, cô ấy không.
It's not a party.	Đó không phải là một bữa tiệc.
Something he only saw for a moment.	Thứ gì đó anh chỉ nhìn thấy trong chốc lát.
He is happy because someone understands him.	Anh hạnh phúc vì có người hiểu anh.
Sometimes we get lucky.	Thỉnh thoảng chúng ta lại gặp may mắn.
Still have most of it.	Vẫn có hầu hết nó.
They said that.	Họ đã nói điều đó.
I am very serious.	Tôi rất nghiêm túc.
It happened too close to us.	Nó đã xảy ra quá gần với chúng tôi.
The other room couldn't be more different.	Căn phòng khác không thể khác hơn.
She didn't expect to find anyone in the room.	Cô đã không mong đợi để tìm thấy bất kỳ ai trong phòng.
Leave some interesting things about you in the comments.	Để lại một số điều thú vị về bạn trong các bình luận.
Military families.	Các gia đình quân nhân.
Eight new trials were included, and four new trials were excluded.	Tám thử nghiệm mới đã được đưa vào, và bốn thử nghiệm mới đã bị loại trừ.
Cause a side effect.	Gây ra một tác dụng phụ.
That mission has never been more important.	Nhiệm vụ đó chưa bao giờ quan trọng hơn thế.
The drug also affects mothers.	Thuốc cũng ảnh hưởng đến các bà mẹ.
Perhaps a chosen few can fight for the whole.	Có lẽ một số ít được chọn có thể chiến đấu cho toàn bộ.
No one was injured.	Không ai bị thương.
It's not about money for me.	Nó không phải là về tiền đối với tôi.
No other crew could be heard, no other people.	Không có phi hành đoàn nào khác có thể được nghe thấy, không có người nào khác.
What did you do	Bạn đã làm gì
I know this place means a lot to many of you.	Tôi biết nơi này có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều bạn.
Not their people.	Không phải người của họ.
People get excited about such a small thing.	Mọi người vui mừng về một điều nhỏ nhặt như vậy.
There are at least two reasons why it matters.	Có ít nhất hai lý do tại sao nó lại quan trọng.
He used oil.	Anh ấy đã sử dụng dầu.
He doesn't think he can make it into words.	Anh ấy không nghĩ rằng mình có thể làm việc đó để tạo thành từ.
Everyone goes in.	Mọi người đi vào.
You leave knowing that you are in great hands.	Bạn rời đi khi biết rằng bạn đang có trong tay tuyệt vời.
They gave us fish, and made offerings to their women.	Họ tặng chúng tôi cá, và cúng dường những người phụ nữ của họ.
The result is a bit odd.	Kết quả là một chút kỳ lạ.
Season with a little salt and pepper.	Nêm một chút muối và hạt tiêu.
And we were the only ones there.	Và chúng tôi là những người duy nhất ở đó.
The name given to each day is called a date.	Tên được đặt cho mỗi ngày được gọi là ngày.
She cannot see.	Cô ấy không thể nhìn thấy.
And certainly not crazy.	Và chắc chắn không điên.
Don't let them take that away.	Đừng để họ lấy đi điều đó.
I have no problem with that as well.	Tôi không có vấn đề với điều đó là tốt.
But that doesn't mean you ignore your family.	Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phớt lờ gia đình mình.
There is no way to write about one without the other.	Không có cách nào để viết về cái này mà không có cái kia.
We don't know if she's a local girl or not.	Chúng tôi không biết cô ấy có phải là một cô gái địa phương hay không.
Now it appears like the rest.	Bây giờ nó xuất hiện giống như phần còn lại.
Note that this block is only used during the testing phase.	Lưu ý rằng khối này chỉ được sử dụng trong giai đoạn thử nghiệm.
It was a wonderful book.	Đó là một cuốn sách tuyệt vời.
The rest of the heat will go through your fingers, hands, and feet.	Phần nhiệt còn lại sẽ đi qua các ngón tay, bàn tay và bàn chân của bạn.
But we feel fine about it.	Nhưng chúng tôi cảm thấy ổn về nó.
Links are not really a great example.	Liên kết không thực sự là một ví dụ tuyệt vời.
I know you'll be in the hospital with him for a while.	Tôi biết bạn sẽ ở trong bệnh viện với anh ấy một thời gian.
Please ask us to offer the best for your program.	Vui lòng yêu cầu chúng tôi cung cấp tốt nhất cho chương trình của bạn.
Pepper in the back.	Hạt tiêu ở phía sau.
He played.	Anh ấy đã chơi.
Music is everything you are looking for that you can follow easily.	Âm nhạc là mọi thứ bạn đang tìm kiếm mà bạn có thể theo dõi dễ dàng.
Again, nothing to see here.	Một lần nữa, không có gì để xem ở đây.
But that might come as a surprise.	Nhưng đó có thể là một bất ngờ.
This house will not exist.	Ngôi nhà này sẽ không tồn tại.
You must change the product.	Bạn phải thay đổi sản phẩm.
Next, you have a crush on the other person on the spot.	Tiếp theo, bạn phải lòng người khác ngay tại chỗ.
So again he cut it in half.	Vì vậy, một lần nữa anh ta cắt nó ra làm đôi.
Let me know if you need anything.	Hãy cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ điều gì.
But he is still my child.	Nhưng anh ấy vẫn là đứa con của tôi.
Two feet from her parents' bedroom.	Cách phòng ngủ của bố mẹ cô hai bước chân.
This site is very helpful.	Trang web này rất hữu ích.
Time plus years.	Thời gian cộng thêm năm.
There is no need for them now.	Không cần thiết cho chúng bây giờ.
I thank my master very much.	Tôi cảm ơn chủ nhân của tôi rất nhiều.
I need someone to pull me out.	Tôi cần ai đó để kéo tôi ra.
She let me know when.	Cô ấy cho tôi biết khi nào.
He was really hurt.	Anh ấy đã thực sự bị tổn thương.
Not sure what the noise is.	Không chắc tiếng ồn là gì.
Sometimes they won't even dance.	Đôi khi họ thậm chí sẽ không nhảy.
Eat two days.	Ăn hai ngày.
Now close it.	Bây giờ hãy đóng nó lại.
It's time to think.	Đã có thời gian để suy nghĩ.
In fact, he has two years left on that contract.	Trên thực tế, anh ấy còn hai năm trong hợp đồng đó.
Try it out.	Hãy thử xem.
This appears more natural.	Điều này xuất hiện tự nhiên hơn.
To see it come to life.	Để thấy nó trở nên sống động.
The case is a simple one.	Trường hợp là một trong những đơn giản.
I think the same is true of life in general.	Tôi nghĩ điều này cũng đúng với cuộc sống nói chung.
She knew it was a storm.	Cô biết đó là một cơn bão.
It can be as high as one or as low as five.	Nó có thể cao tới một hoặc thấp đến năm.
I doubt there is any hope for me.	Tôi nghi ngờ có bất kỳ hy vọng nào cho tôi.
Or you take the train into the city.	Hoặc bạn đi tàu hỏa vào thành phố.
It was the best year of my life.	Đó là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Where has his daughter been?	Con gái của ông ấy đã ở đâu.
She is a small woman.	Cô ấy là một người phụ nữ nhỏ bé.
Go out and wait for them to come out.	Đi ra ngoài và đợi họ trở ra.
Finally, the house was completed and sold.	Cuối cùng, ngôi nhà đã được hoàn thành và được bán.
It is produced.	Nó được sản xuất.
The boy doesn't like to be away from me.	Cậu bé không thích xa tôi.
Heavy heart.	Trái tim nặng nề.
As for the already sold story, a poor opening.	Đối với câu chuyện đã được bán, một mở đầu kém.
I feel like I'm in two places at once.	Tôi như thể ở hai nơi cùng một lúc.
I just think it's the right thing to do.	Tôi chỉ nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.
It's about my team.	Đó là về đội của tôi.
However, we are on the wrong side.	Tuy nhiên, chúng ta đang đi lạc quan điểm.
They may be using one of the following templates.	Họ có thể đang sử dụng một trong các mẫu sau.
He is a user.	Anh ấy là một người dùng.
I just have a feeling.	Tôi chỉ có một cảm giác.
We played our first show there.	Chúng tôi đã chơi chương trình đầu tiên của chúng tôi ở đó.
You would think the kid wanted the whole world to see.	Bạn sẽ nghĩ rằng đứa trẻ muốn cả thế giới xem.
It is deep and rich.	Nó sâu sắc và phong phú.
Suspect.	Nghi ngờ.
Right on time for bed.	Đúng giờ đi ngủ.
She won't do what they ask.	Cô ấy sẽ không làm những gì họ yêu cầu.
The first element is just a blank line.	Phần tử đầu tiên chỉ là một dòng trống.
She just followed.	Cô ấy chỉ làm theo.
However, such a process requires relatively expensive and complex equipment.	Tuy nhiên, một quá trình như vậy có yêu cầu thiết bị tương đối đắt tiền và phức tạp.
I looked them in the eye and smiled.	Tôi nhìn vào mắt họ và mỉm cười.
Don't you think.	Anh nghĩ lại không.
I can't make it out.	Tôi không thể làm cho nó ra.
I suspect that the whole thing took an hour.	Tôi nghi ngờ rằng toàn bộ sự việc đã mất một giờ.
Our price included breakfast but it was very poor.	Giá của chúng tôi đã bao gồm bữa sáng nhưng nó rất kém.
What is your opinion on this matter?.	Quan điểm của bạn về vấn đề này là gì?.
I was scared.	Tôi đã thấy sợ hãi.
See you.	Gặp bạn.
Someone was following me.	Ai đó đã theo dõi tôi.
So there is no question of build quality.	Vì vậy, không có câu hỏi về chất lượng xây dựng.
It's a quiet area with no noise.	Đó là một khu vực yên tĩnh không có tiếng ồn.
They will not appear.	Chúng sẽ không xuất hiện.
It meant that even he didn't know exactly what was going to happen.	Nó có nghĩa là ngay cả anh ta cũng không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.
I understand him more and more easily.	Tôi càng ngày càng hiểu anh ấy dễ dàng hơn.
But for this solution, there are two problems.	Nhưng đối với giải pháp này, có hai vấn đề.
So kept it.	Nên đã giữ nó.
He's pretty pale with red hair.	Anh ấy khá nhợt nhạt với mái tóc đỏ.
They realized that he had written it right before taking his life.	Họ nhận ra rằng anh đã viết nó ngay trước khi lấy đi mạng sống của mình.
Everything just came out right now, now, now.	Mọi thứ vừa mới xuất hiện ngay bây giờ, bây giờ, bây giờ.
She accompanied me everywhere.	Cô ấy đã cùng tôi đi khắp mọi nơi.
I'm not perfect.	Tôi không hoàn hảo.
Of course he is.	Tất nhiên là anh ấy.
Very slowly, she shook her head.	Rất chậm, cô ấy lắc đầu.
There are actually two lines.	Thực ra có hai dòng.
I know they didn't come for me.	Tôi biết họ không đến vì tôi.
Then he sat up.	Sau đó anh ta ngồi dậy.
It went on for a while.	Nó đã diễn ra trong một thời gian.
Something could happen tomorrow.	Một điều gì đó có thể xảy ra vào ngày mai.
But I keep feeling like I'm being watched.	Nhưng tôi cứ có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Just one day at a time you can be healthy.	Chỉ cần một ngày tại một thời điểm bạn có thể khỏe mạnh.
But went almost old.	Nhưng đã đi gần như cũ.
So it might be, then why is the business logic behind this.	Vì vậy, nó có thể, sau đó tại sao logic kinh doanh đằng sau điều này.
Even a critical hit deals minimal damage.	Ngay cả một đòn chí mạng cũng gây ra thiệt hại tối thiểu.
Therefore, it seems that both options are doable.	Do đó, có vẻ như cả hai tùy chọn đều có thể thực hiện được.
There is still time to save the cause.	Vẫn còn thời gian để cứu nguyên nhân.
More views means the book will sell more.	Nhiều lượt xem hơn có nghĩa là cuốn sách sẽ bán được nhiều hơn.
He kept us safe.	Anh ấy đã giữ chúng tôi an toàn.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
Or maybe something real.	Hoặc có thể một cái gì đó có thật.
I'm not dirty.	Tôi không bẩn.
It's not really a big deal for me.	Nó không thực sự là một vấn đề lớn đối với tôi.
It's just that they were there, when he was a kid.	Chỉ là họ đã ở đó, khi anh còn nhỏ.
Closer is bad.	Gần hơn là xấu.
We are left with three challenges to tackle.	Chúng tôi còn lại ba thách thức cần giải quyết.
Four years ago we placed the bill.	Bốn năm trước, chúng tôi đã đặt hóa đơn.
Don't try to decide what is important about it.	Đừng cố gắng quyết định điều gì là quan trọng về nó.
It was a beautiful dream.	Đó là một giấc mơ đẹp.
They have run out of water.	Họ đã cạn kiệt nước.
In general, this feed system can be described as follows.	Nói chung, hệ thống nguồn cấp dữ liệu này có thể được mô tả như sau.
I don't feel well in the morning.	Tôi không cảm thấy khỏe vào buổi sáng.
It was her son.	Đó là con trai của cô.
Let me explain my thoughts further.	Hãy để tôi giải thích suy nghĩ của tôi thêm.
Well, if the girls are interested, it's time to move.	Chà, nếu các cô gái quan tâm, đã đến lúc phải di chuyển.
In the process he has to face many challenges.	Trong quá trình đó anh ấy phải đối mặt với nhiều thử thách.
I give him that.	Tôi cho anh ta cái đó.
I really come to love.	Tôi thực sự đến với tình yêu.
She stared at him, her eyes wild with fear.	Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt hoang dại vì sợ hãi.
Highly recommend if you haven't seen the whole thing yet.	Rất khuyến khích nếu bạn chưa xem qua toàn bộ.
It is also possible to let him continue to be your company.	Cũng có thể để anh ta tiếp tục bầu bạn với bạn.
He is only left.	Anh ấy chỉ còn lại.
I'm right in front of the store.	Tôi ở ngay trước cửa hàng.
I don't even care much for security.	Tôi thậm chí không quan tâm nhiều đến bảo mật.
Maybe she thought she could change him.	Có lẽ cô nghĩ mình có thể thay đổi được anh.
I would highly recommend this product.	Tôi rất muốn giới thiệu sản phẩm này.
If something about the question is unclear, feel free to ask in the comments.	Nếu có điều gì đó về câu hỏi không rõ ràng, vui lòng hỏi trong phần bình luận.
There are two points that need to be made here.	Có hai điểm cần được thực hiện ở đây.
The fit is great.	Sự phù hợp là tuyệt vời.
Careful, you might jump out of your seat here.	Cẩn thận, bạn có thể nhảy khỏi chỗ ngồi của mình ở đây.
What is that.	Đó là gì.
Or tall and tall.	Hoặc cao và cao.
I was in the wrong place.	Tôi đã đứng sai chỗ.
After we let him go, he fired one last shot at us.	Sau khi chúng tôi để anh ta đi, anh ta bắn một phát cuối cùng vào chúng tôi.
But he'd better not try to sell me anything.	Nhưng tốt hơn hết anh ấy đừng cố bán cho tôi bất cứ thứ gì.
But then the city has its limits.	Nhưng sau đó, thành phố có giới hạn.
It stuck in my head.	Nó bị mắc kẹt trong đầu tôi.
People have put me above themselves.	Mọi người đã đặt tôi lên trên chính họ.
But they know each other's families and they know each other.	Nhưng họ biết gia đình của nhau và họ biết nhau.
The couple wait.	Hai vợ chồng chờ đợi.
She is a threat to the world.	Cô ấy là một mối đe dọa cho thế giới.
I see that as strength.	Tôi xem đó là sức mạnh.
We serve a five-minute late dinner.	Chúng tôi phục vụ bữa tối muộn năm phút.
Let the head return to its original position.	Hãy để cái đầu quay trở lại vị trí cũ.
Will not sign papers.	Sẽ không ký giấy tờ.
But that is far in the future.	Nhưng điều đó đã xa trong tương lai.
With my heart, yes.	Với trái tim tôi, vâng.
I work in the business opposite you.	Tôi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh đối diện với bạn.
At least the television will.	Ít nhất là truyền hình sẽ.
There's not much else.	Không có nhiều thứ khác.
It took more than a year to pay that amount back.	Phải mất hơn một năm để trả lại số tiền đó.
A lot of skin is gone.	Rất nhiều da đã biến mất.
He hugged her.	Anh đã ôm cô.
Then they let me go.	Sau đó, họ cho tôi đi.
I hope they don't hold a grudge against her.	Tôi hy vọng họ không ác ý với cô ấy.
People we take for granted.	Những người mà chúng tôi coi là đương nhiên.
But no one knows anything.	Nhưng không ai biết gì cả.
Not at this level.	Không phải ở cấp độ này.
Sounds like a good deal to us!.	Nghe có vẻ là một việc tốt đối với chúng tôi !.
You will find a shared kitchen at the hotel.	Bạn sẽ tìm thấy một bếp chung tại khách sạn.
In this study, the participants were divided into three groups.	Trong nghiên cứu này, những người tham gia được chia thành ba nhóm.
Feeling responsible.	Cảm giác có trách nhiệm.
There's evidence in her apartment.	Có bằng chứng trong căn hộ của cô ấy.
It doesn't have to be like this, but it is.	Nó không cần phải như thế này, nhưng nó là.
Free multiplayer.	Nhiều người miễn phí.
Life goes on as before.	Cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước.
He enjoyed it though.	Anh ấy rất thích nó mặc dù.
It wasn't easy, but they managed.	Nó không dễ dàng, nhưng họ đã quản lý.
I know the trade better than him.	Tôi biết thương mại hơn anh ấy.
Some of these images were published in his first book.	Một số hình ảnh này đã được xuất bản trong cuốn sách đầu tiên của ông.
But some people don't want to do that.	Nhưng một số người không muốn làm điều đó.
You are one of these.	Bạn là một trong những.
Painful but won't give up.	Đau đớn nhưng sẽ không bỏ cuộc.
If it hadn't been too far, he might have been able to walk.	Nếu nó không quá xa, thì có lẽ anh ấy đã có thể đi bộ.
She has a husband who loves music.	Cô có một người chồng thích âm nhạc.
It was his only marriage.	Đó là cuộc hôn nhân duy nhất của anh ấy.
And no one is without a sense of social responsibility.	Và không ai là không có tinh thần trách nhiệm xã hội.
However, we have an interesting turn of events this week.	Tuy nhiên, chúng ta có một lượt sự kiện thú vị trong tuần này.
They will appear to your left.	Họ sẽ xuất hiện bên trái của bạn.
They can and do make an impact.	Họ có thể và thực sự tạo ra tác động.
Had a lot of drinking.	Đã có rất nhiều uống.
I would like your input on what else to include.	Tôi muốn đầu vào của bạn về những gì khác để bao gồm.
But not on the click event.	Nhưng không phải trên sự kiện nhấp chuột.
In its essential functions.	Trong các chức năng thiết yếu của nó.
All done.	Tất cả đều đã xong.
He tried many more times, but to no avail.	Anh ta đã thử nhiều lần nữa, nhưng không có ích gì.
Surely they knew.	Chắc chắn họ đã biết.
Six of the new cases had no identified risk factors.	Sáu trong số các trường hợp mới không có yếu tố nguy cơ được xác định.
That's not why we take over the planet.	Đó không phải là lý do tại sao chúng ta tiếp quản hành tinh.
As they say, though, talking is cheap.	Như họ nói, mặc dù, nói chuyện là rẻ.
Please stand up.	Xin mời đứng lên.
But you are not tired.	Nhưng bạn không mệt mỏi.
They have been a voice to the world.	Họ đã là một tiếng nói với thế giới.
You shouldn't either.	Bạn cũng không nên.
Unfortunately, however, some of these types of injuries continue to happen.	Tuy nhiên, thật không may, một số loại chấn thương này vẫn tiếp tục xảy ra.
This year too.	Năm nay cũng vậy.
I wouldn't tell them why in the first place.	Tôi sẽ không nói cho họ biết tại sao ngay từ đầu.
He didn't do anything to stop it.	Anh ấy đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.
Reviews at the time were mixed.	Nhận xét vào thời điểm đó là trái chiều.
I love how you have enough room to write a personal message.	Tôi thích cách bạn có đủ chỗ để viết một tin nhắn cá nhân.
We had a car.	Chúng tôi đã có một chiếc xe hơi.
They just put one foot, and then the other.	Họ chỉ cần đặt một chân, và sau đó đặt chân kia.
Or even worse, hit and run.	Hoặc thậm chí tệ hơn, đánh và chạy.
None of them are rare.	Không ai trong số họ là hiếm.
This follows the definition of a test.	Điều này tuân theo định nghĩa của một thử nghiệm.
Large areas remained without power for several days.	Các khu vực rộng lớn vẫn không có điện trong nhiều ngày.
Go home, yours.	Về nhà, của bạn.
I tried to get up, but my legs wouldn't work.	Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân tôi không hoạt động được.
You never go to school.	Bạn không bao giờ đi học.
I also saw the whole thing.	Tôi cũng đã thấy toàn bộ sự việc.
I am a very interesting person with many interests.	Tôi là một người rất thú vị với nhiều sở thích.
I know you won't intentionally hurt me.	Tôi biết bạn sẽ không cố ý làm tổn thương tôi.
That looks interesting.	Điều đó có vẻ thú vị.
Your customers will love you for making their lives easier.	Khách hàng của bạn sẽ yêu mến bạn vì đã làm cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn.
It just shows how football is changing.	Nó chỉ cho thấy cách bóng đá đang thay đổi.
I am him.	Tôi là anh ấy.
She looked around quickly.	Cô nhìn nhanh xung quanh.
But in reality, it's never that simple.	Nhưng trong thực tế, nó không bao giờ đơn giản như vậy.
I have a cat that thinks it's a dog.	Tôi có một con mèo nghĩ rằng nó là một con chó.
That's not the hard part for him.	Đó không phải là một phần khó khăn đối với anh ta.
A middle ground might be the right answer.	Một nền tảng trung bình có thể là câu trả lời đúng.
Police say she was shot twice at close range.	Cảnh sát nói rằng cô đã bị bắn hai lần ở cự ly gần.
In that moment, they decided to start over.	Trong thời điểm đó, họ quyết định bắt đầu lại.
It's really very good.	Nó thật sự rất tốt.
This will really affect our future.	Điều này thực sự sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.
All is one for us.	Tất cả là một đối với chúng tôi.
I know how you guys work.	Tôi biết các bạn làm việc như thế nào.
Then called dad, they pushed back.	Sau đó gọi cho bố, họ đã đẩy lùi.
When the time is right.	Khi đến thời điểm thích hợp.
Don't let it boil.	Đừng để nó sôi.
However, many of the steps in this process are still poorly understood to date.	Tuy nhiên, nhiều bước trong quy trình này vẫn chưa được hiểu rõ cho đến nay.
The parameters used in the study are given as follows.	Các thông số được sử dụng trong nghiên cứu được đưa ra như sau.
The money is yours.	Tiền là của bạn.
There is no safe option, only one touch point.	Không có tùy chọn an toàn, chỉ có một điểm tiếp xúc.
By going through it every day, you will learn it better.	Bằng cách xem qua nó mỗi ngày, bạn sẽ học nó tốt hơn.
It is considered a political issue.	Nó được coi là một vấn đề chính trị.
Her characters feel very real, and the setting is interesting and unique.	Các nhân vật của cô ấy cảm thấy rất thật, và bối cảnh rất thú vị và độc đáo.
The manual is gone.	Hướng dẫn đã biến mất.
There will be free food and activities.	Sẽ có đồ ăn và hoạt động miễn phí.
There is no balance in the database.	Không có số dư trong cơ sở dữ liệu.
These people are really strong.	Những người này thực sự rất mạnh mẽ.
He was right here a minute ago.	Anh ấy đã ở ngay đây một phút trước.
Do like that.	Làm như vậy.
This time, he did it privately.	Lần này, anh ấy đã làm điều đó một cách riêng tư.
All the children are grown and have families of their own.	Tất cả những đứa trẻ đều đã lớn và có gia đình riêng.
This is getting worse.	Điều này đang trở nên tồi tệ hơn.
More products will hit the market as time goes on.	Nhiều sản phẩm khác sẽ được tung ra thị trường khi thời gian tiếp tục diễn ra.
Then many months ago, he chose to stay where he was.	Sau đó nhiều tháng trước, anh ấy đã chọn ở lại nơi anh ấy đang ở.
Look towards your next post.	Nhìn về phía bài viết tiếp theo của bạn.
That's not too long.	Đó không phải là quá lâu.
Too much money and violence and pain.	Quá nhiều tiền và bạo lực và đau đớn.
Oh you know.	Oh bạn biết đấy.
It is a question of method.	Nó là một câu hỏi về phương pháp.
But three is too much.	Nhưng ba là quá nhiều.
It's another war.	Đó là một cuộc chiến khác.
He presented the truth of his life in front of her.	Anh đã trình bày sự thật của cuộc đời mình trước mặt cô.
This is a good choice for travel.	Đây là một lựa chọn tốt cho chuyến du lịch.
At least, in public.	Ít nhất, ở nơi công cộng.
This worries me.	Điều này làm tôi lo lắng.
In no particular order.	Không theo thứ tự đặc biệt.
It explains a lot to me.	Nó giải thích rất nhiều cho tôi.
He just called his god by another name.	Anh ấy chỉ gọi vị thần của mình bằng một cái tên khác.
Read what he has to say here.	Đọc những gì anh ấy phải nói ở đây.
Everything is wrong with this view, in my opinion.	Mọi thứ đều sai với quan điểm này, theo ý kiến ​​của tôi.
She should be seen again and often on screen.	Cô ấy nên được nhìn thấy một lần nữa và thường xuyên trên màn hình.
I detail some of these options in the layers section below.	Tôi trình bày chi tiết một số tùy chọn này trong phần các lớp bên dưới.
He looked up.	Anh ấy nhìn lên.
I have never seen this happen before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra trước đây.
Not before you show up.	Không thể trước khi bạn xuất hiện.
But at the same time, it worries me.	Nhưng đồng thời, nó khiến tôi lo lắng.
The whole thing is in her pure element.	Tổng thể là trong yếu tố trong sáng của cô ấy.
They want it bad for a man.	Họ muốn nó tồi tệ với một người đàn ông.
His voice made them run away.	Giọng nói của anh ta khiến họ chạy trốn.
He does security work.	Anh ấy làm công việc an ninh.
However, no interaction effects were found.	Tuy nhiên, không có hiệu ứng tương tác nào được tìm thấy.
You will hear about it.	Bạn sẽ được nghe về nó.
She brought her daughter with her.	Cô ấy mang theo con gái của mình.
I love spring.	Tôi yêu mùa xuân.
If things don't work out, repeat this process a few times.	Nếu mọi thứ không diễn ra, hãy lặp lại quá trình này một vài lần.
It is running silently.	Nó đang chạy im lặng.
It was an experience.	Đó là một kinh nghiệm.
For most players, this game is just another day at work.	Đối với hầu hết người chơi, trò chơi này chỉ là một ngày khác trong công việc.
Then it stopped and she heard a single word.	Sau đó, nó dừng lại và cô nghe thấy một từ duy nhất.
She is one with me in so many ways.	Cô ấy là một với tôi theo rất nhiều cách.
Now it has become interesting.	Bây giờ nó đã trở nên thú vị.
No one can give you the gift of being a real person.	Không ai có thể cho bạn món quà là trở thành một con người thực sự.
Do not put a stone.	Không đặt một viên đá.
We were having trouble finding a character to fill it with.	Chúng tôi đã gặp khó khăn khi tìm một nhân vật để điền vào nó.
We are fighting every war at once.	Chúng ta đang chiến đấu với mọi cuộc chiến cùng một lúc.
To talk.	Để nói chuyện.
However, these samples have not yet been considered for sample selection.	Tuy nhiên, những mẫu này vẫn chưa được xem xét lựa chọn làm mẫu.
Help us find moments where we should act in this world.	Giúp chúng tôi tìm thấy những khoảnh khắc mà chúng tôi nên hành động trong thế giới này.
It just doesn't seem real.	Nó chỉ có vẻ không có thật.
You run through the numbers.	Bạn chạy qua các con số.
They are interested in making money today.	Họ quan tâm đến việc kiếm tiền ngày hôm nay.
We answer your questions.	Chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn.
None of the above.	Không có điều nào ở trên.
I really need it.	Tôi rất cần nó.
Home when I was a student.	Nhà khi còn là sinh viên.
It was late afternoon.	Lúc đó đã xế chiều.
It makes sense for people to be upset about it.	Mọi người khó chịu về nó cũng là điều hợp lý.
All of these are real.	Tất cả những điều này là có thật.
Next to it is a small tool store.	Bên cạnh đó là một kho dụng cụ nhỏ.
Time is not on his side.	Thời gian không đứng về phía anh ấy.
Both were taken to the police station.	Cả hai bị cảnh sát đưa về đồn.
She has the power to make you hit her.	Cô ấy có sức mạnh để khiến bạn đánh cô ấy.
Add the rest of the salt and stir well.	Cho phần muối còn lại vào khuấy đều.
As a result, running costs are increased for users.	Do đó, chi phí chạy được tăng lên cho người dùng.
But you have the right to choose who you give your business to.	Nhưng bạn có quyền lựa chọn người mà bạn giao doanh nghiệp của mình.
I have seen those pages before.	Tôi đã xem những trang đó trước đây.
Friendly staff and easy to work with.	Nhân viên thân thiện và dễ làm việc.
She pointed to the open door.	Cô chỉ vào cánh cửa đang mở.
You need the right speed.	Bạn cần tốc độ thích hợp.
Won't go there again.	Sẽ không đến đó một lần nữa.
They didn't try to track her down.	Họ không cố gắng theo dõi cô ấy.
His early interest in art started as a child.	Sở thích ban đầu của anh ấy đối với nghệ thuật bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ.
None of us can.	Không ai trong chúng tôi có thể.
He means business on the go.	Anh ấy có nghĩa là kinh doanh trên đường đi.
He loves national politics, as do most of his friends.	Anh ấy yêu chính trị quốc gia, cũng như hầu hết bạn bè của anh ấy.
It only runs on the linked player and works only once.	Nó chỉ chạy trên trình phát được liên kết và chỉ hoạt động một lần.
She sent me her marriage lines.	Cô ấy đã gửi cho tôi những dòng hôn nhân của cô ấy.
The wind was still getting stronger, and he felt very cold.	Gió vẫn mạnh dần lên, và anh cảm thấy rất lạnh.
Three groups of animals were used.	Ba nhóm động vật đã được sử dụng.
Maybe we put too much pressure on ourselves.	Có lẽ chúng tôi đã tự tạo cho mình quá nhiều áp lực.
I went with him on that trip.	Tôi đã đi cùng anh ấy trong chuyến đi đó.
Try to think of it from their point of view.	Hãy thử nghĩ về nó từ quan điểm của họ.
However, it was different from then.	Tuy nhiên, nó đã khác so với lúc đó.
Truly a waste of time.	Đúng là phí thời gian.
But he gave it some thought.	Nhưng anh ấy đã suy nghĩ một chút.
There were no dreams in his sleep.	Không có giấc mơ nào trong giấc ngủ của anh ấy.
The missed opportunity makes me sad.	Cơ hội bị bỏ lỡ khiến tôi buồn.
But yes, you have to.	Nhưng có, bạn phải làm.
Nothing can stop her.	Không có gì có thể ngăn cản cô ấy.
Now at least he had to look at it.	Bây giờ ít nhất anh phải nhìn vào nó.
No answer from the house.	Không có câu trả lời từ ngôi nhà.
Finally, he looked into her eyes.	Cuối cùng, anh cũng nhìn vào mắt cô.
I went home.	Tôi đã về nhà.
Me too, in my other way.	Tôi cũng vậy, theo cách khác của tôi.
Never say it's hard.	Đừng bao giờ nói rằng nó khó.
They finally agreed.	Cuối cùng họ cũng đồng ý.
He is almost above them.	Anh ấy gần như ở trên họ.
Anyone will have me.	Bất cứ ai sẽ có tôi.
You're saying cut and run.	Bạn đang nói hãy cắt và chạy.
If we catch her, we will kill her.	Nếu chúng tôi bắt được cô ấy, chúng tôi sẽ giết cô ấy.
We just got to know each other.	Chúng tôi mới quen nhau.
I want to know where she is going.	Tôi muốn biết cô ấy sẽ đi đâu.
He's so wild.	Anh ta thật hoang dã.
Of course, he knows the place.	Tất nhiên, anh ấy biết nơi này.
I don't read the rest of the messages.	Tôi không đọc phần còn lại của tin nhắn.
At first, but then.	Lúc đầu, nhưng sau đó.
He took a few steps back.	Anh quay lưng bước vài bước.
You really have to stop doing that.	Bạn thực sự phải ngừng làm điều đó.
This is completely wrong.	Điều này hoàn toàn sai lầm.
It went missing.	Nó đã mất tích.
Unfortunately, it doesn't work as it should in every email client.	Thật không may, nó không hoạt động như bình thường trong mọi ứng dụng email.
She returned to her book.	Cô quay trở lại cuốn sách của mình.
I must go now.	Tôi phải đi ngay bây giờ.
We will love and protect each other.	Chúng ta sẽ yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.
His face was a mixture of many emotions, but mostly controlled anger.	Khuôn mặt anh là sự đan xen của nhiều cảm xúc, nhưng chủ yếu là sự tức giận được kiểm soát.
I followed their progress on the radio.	Tôi đã theo dõi sự tiến bộ của họ trên đài phát thanh.
The party doesn't like such people.	Đảng không thích những người như vậy.
It's probably 15 feet above the surface.	Nó có lẽ là 15 feet so với bề mặt.
One representative experiment out of five independent experiments is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số năm thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Representative data are shown from four individual trials.	Dữ liệu đại diện được hiển thị từ bốn thử nghiệm riêng lẻ.
We are flesh, bones and will.	Chúng ta là thịt, là xương và ý chí.
It can be difficult to make clear eye contact.	Có thể khó giao tiếp bằng mắt rõ ràng.
You have to be careful now.	Anh phải cẩn thận ngay bây giờ.
No reason was given for the increase.	Không có lý do nào được đưa ra cho sự gia tăng.
None of these groups got it right.	Không ai trong số những nhóm này làm đúng.
We should have left in the first place.	Chúng ta nên rời đi ngay từ đầu.
Very careful, too.	Rất cẩn thận, quá.
We want you to go home with a smile on your face.	Chúng tôi muốn bạn về nhà với nụ cười trên môi.
It never seemed to matter much.	Nó dường như không bao giờ quan trọng cho lắm.
I cannot separate myself from you.	Tôi không thể tách mình khỏi bạn.
Most birds have only one.	Hầu hết các loài chim chỉ có một.
That is again an old build.	Đó một lần nữa là một bản dựng cũ.
People still love to print.	Mọi người vẫn thích in.
Please continue this conversation in my office.	Hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này trong văn phòng của tôi.
Her stomach is not too full.	Bụng cô không quá no.
I will never leave you again.	Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn nữa.
I would definitely love to do business with her again.	Tôi chắc chắn rất thích làm kinh doanh với cô ấy một lần nữa.
There was something familiar in his gaze.	Có điều gì đó quen thuộc trong ánh nhìn của anh ấy.
You enter.	Bạn vào.
This service will have two characteristics.	Dịch vụ này sẽ có hai đặc điểm.
All other groups.	Tất cả các nhóm khác.
The final three weeks of the season are done or die.	Ba tuần cuối cùng của mùa giải được thực hiện hoặc chết.
You know what my point is.	Bạn biết quan điểm của tôi là gì.
To be fair, the reaction was mixed.	Công bằng mà nói, phản ứng là trái chiều.
This has been granted.	Điều này đã được cấp.
I'm trying to understand that music.	Tôi đang cố gắng hiểu âm nhạc đó.
Or maybe they just don't care.	Hoặc có thể họ không quan tâm.
His office is in his house.	Văn phòng của anh ta ở trong nhà của anh ta.
They don't mix it up.	Họ không trộn lẫn nó.
They did not remove his name.	Họ đã không xóa tên của anh ấy.
And the big passion scene will get underway.	Và cảnh đam mê lớn sẽ được tiến hành.
They are trying too hard to go too deep.	Họ đang cố gắng quá sức để đi quá sâu.
Sometimes groups are larger than individuals.	Đôi khi nhóm lớn hơn cá nhân.
It makes them less visible.	Nó làm cho chúng ít dễ nhìn thấy hơn.
He couldn't find it.	Anh ấy không thể tìm thấy nó.
White doesn't forget it.	White không quên nó.
And not just now, but for a long time to come.	Và không chỉ bây giờ mà còn rất lâu nữa.
I just came back tonight.	Tôi vừa trở lại tối nay.
No one here is going home.	Không có ai ở đây sẽ về nhà.
But no one has applied it in that field.	Nhưng không ai đã áp dụng nó trong lĩnh vực đó.
Build with what they have.	Xây dựng bằng những gì họ có.
You cannot kill love.	Bạn không thể giết chết tình yêu.
She is about to have a baby.	Cô ấy sắp có con.
It would be impossible.	Nó sẽ là không thể.
Not even his real name.	Ngay cả tên thật của anh ấy cũng không.
When he created a family, he did the best he could.	Khi tạo dựng một gia đình, anh ấy đã làm những gì tốt nhất có thể.
Several young women came in and sat across from me.	Một số phụ nữ trẻ bước vào và ngồi đối diện với tôi.
It will kill two birds with one stone!.	Nó sẽ giết hai con chim bằng một viên đá !.
Those were my firsts.	Đó là những người đầu tiên của tôi.
He laughed and we never looked back.	Anh ấy cười và chúng tôi không bao giờ nhìn lại.
The event will feature a wide selection of summer clothing.	Sự kiện sẽ có nhiều lựa chọn quần áo mùa hè.
With or without the child present.	Có hoặc không có đứa trẻ hiện diện.
And you might want to take a deeper look.	Và bạn có thể muốn xem xét sâu hơn.
Running a red light.	Đang vượt đèn đỏ.
There's a man there who needs to know about it.	Có một người đàn ông ở đó cần biết về điều đó.
It cannot be controlled.	Nó không thể được kiểm soát.
But it's perfect for every day.	Nhưng nó hoàn hảo cho mỗi ngày.
Then she stood and introduced herself.	Sau đó cô ấy đứng và giới thiệu về bản thân.
Most of the participants wanted to forget that their appearance had changed.	Hầu hết những người tham gia đều muốn quên rằng ngoại hình của họ đã thay đổi.
But she won't.	Nhưng cô ấy sẽ không.
But there is a limit here too.	Nhưng ở đây cũng có giới hạn.
He was very worried and upset about her, poor man.	Anh rất lo lắng và buồn phiền về cô ấy, người đàn ông tội nghiệp.
The investigation yielded no results.	Cuộc điều tra không có kết quả gì.
Oh really, she said, learning things she didn't think needed to be known.	Ồ thực sự, cô ấy nói, đang học những thứ mà cô ấy không nghĩ là cần biết.
A few minutes.	Một vài phút.
I am missing something very important to me right now.	Tôi đang thiếu một cái gì đó rất quan trọng đối với tôi ngay bây giờ.
That's the only thing.	Đó là điều duy nhất.
At least for the past week.	Ít nhất là trong tuần qua.
Her focus was back.	Sự tập trung của cô ấy đã trở lại.
That is too general.	Đó là quá chung chung.
I feel not fine.	Tôi cảm thấy không ổn.
Now we prove the claim in the general case.	Bây giờ chúng tôi chứng minh yêu cầu trong trường hợp chung.
Am I a multiple of .	Tôi có phải là một bội số của.
I'll even give you your arm back.	Tôi thậm chí sẽ trả lại cho bạn cánh tay của bạn.
Strategy should start with the big picture.	Chiến lược nên bắt đầu với bức tranh lớn.
That's not okay.	Đó là điều không ổn.
It's not just you repeating it to them.	Nó không chỉ là bạn lặp lại nó với họ.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
This happens like a tick.	Điều này xảy ra như một tích tắc.
The house will be empty.	Ngôi nhà sẽ không có ai.
It is just different.	Nó chỉ là khác nhau.
However the form factor is more complicated.	Tuy nhiên các yếu tố hình thức phức tạp hơn.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
I don't want to make another mistake.	Tôi không muốn mắc thêm một sai lầm nào nữa.
Confused by his fear, the young woman followed him.	Bối rối trước sự sợ hãi của anh ta, người phụ nữ trẻ đã đi theo anh ta.
Military weapons are only used for training or for base security.	Vũ khí quân dụng chỉ được sử dụng để huấn luyện hoặc cho an ninh căn cứ.
It's a lousy job, but well worth the effort.	Đó là một công việc tồi tệ, nhưng rất đáng để nỗ lực.
I read about it once.	Tôi đã đọc về nó một lần.
That is very important to me.	Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
She waited for her brain to come up with an explanation.	Cô chờ đợi bộ não của mình truyền ra lời giải thích.
Unless someone else died without their knowledge.	Trừ khi một người khác đã chết mà họ không biết.
I would never say before.	Tôi sẽ chưa bao giờ nói trước đây.
That cannot be cheap.	Điều đó không thể rẻ được.
Especially good thing.	Điều đặc biệt tốt.
I am very tired.	Tôi rất mệt mỏi.
The law is not relevant in this case.	Luật không phù hợp trong trường hợp này.
He is a big boy.	Anh ấy là một cậu bé lớn.
When she looked up, she quickly realized who it was.	Khi nhìn lên, cô nhanh chóng nhận ra đó là ai.
They are real action books.	Chúng là những cuốn sách hành động thực sự.
We became pretty good friends after that.	Chúng tôi đã trở thành những người bạn khá tốt sau đó.
She cried.	Cô ấy đã khóc.
The land lay silent and empty.	Vùng đất nằm im lặng và trống rỗng.
It sounds fun.	Nghe có vẻ vui.
These two analyzers produce highly consistent results.	Hai bộ phân tích này tạo ra kết quả nhất quán cao.
So we're building on that.	Vì vậy, chúng tôi đang xây dựng điều đó.
But do not stand still.	Nhưng không đứng yên.
No clothes for you.	Không có quần áo cho bạn.
But he won't answer.	Nhưng anh ấy sẽ không trả lời.
Three plays remain.	Còn lại ba vở kịch.
But she was the only one walking on the street.	Nhưng cô ấy là người duy nhất đi bộ trên phố.
I stepped out briefly.	Tôi bước ra một thời gian ngắn.
God becomes something you are created in your own image.	Chúa trở thành một cái gì đó bạn được tạo ra theo hình ảnh của chính bạn.
The job was pretty good for me.	Công việc đó khá ổn với tôi.
She's been following us since we first started playing.	Cô ấy đã theo dõi chúng tôi kể từ khi chúng tôi mới bắt đầu chơi.
I have been repaired.	Tôi đã được sửa chữa.
Results were compared between the two groups of patients.	Kết quả được so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân.
They can be spread over time.	Chúng có thể được phát tán trong thời gian.
I don't have to look far.	Tôi không cần phải tìm đâu xa.
Nice to see an original game concept.	Rất vui khi thấy một khái niệm trò chơi ban đầu.
It is not to his credit that this happened.	Nó không phải là tín dụng của anh ta rằng điều này đã xảy ra.
Do it for your words or words to you.	Làm điều đó vì lời nói của bạn hoặc lời nói với bạn.
Want to join us?.	Muốn tham gia với chúng tôi ?.
We consider two situations.	Chúng tôi xem xét hai tình huống.
So is his family.	Gia đình anh cũng vậy.
A large number.	Một số lớn.
Honestly, it's like being you.	Thành thật mà nói, nó giống như được bạn.
After the last song, the silence died.	Sau bài hát cuối cùng, sự im lặng chết chóc.
Free and private parking.	Bãi đậu xe riêng và miễn phí.
She was walking from one end of the room to the other.	Cô ấy đang đi từ đầu này sang đầu kia của căn phòng.
It makes for a tough morning.	Nó làm cho một buổi sáng khó khăn.
Most won't.	Đa số sẽ không.
Write something down.	Viết ra một cái gì đó.
Other fees may follow.	Các khoản phí khác có thể theo sau.
While playing football.	Trong khi chơi bóng đá.
I told them stories.	Tôi đã kể cho họ nghe những câu chuyện.
Soon after that she stopped seeing us.	Rất nhanh sau đó cô ấy không còn gặp chúng tôi nữa.
A journey of his goal.	Một hành trình của mục tiêu của mình.
The number of days late is increasing.	Số ngày trễ ngày càng tăng.
Do it first thing in the morning for a week.	Thực hiện điều đầu tiên vào buổi sáng trong một tuần.
He got to a point where he had to get some help.	Anh ấy đã đến một thời điểm mà anh ấy phải có một số trợ giúp.
Finally for more pictures here, here, and here and some videos here.	Cuối cùng để biết thêm hình ảnh ở đây, đây, và đây và một số video ở đây.
He did that.	Anh ấy đã làm điều đó.
The police are very tense.	Cảnh sát rất căng thẳng.
But every time we practice, we are getting better.	Nhưng mỗi lần luyện tập, chúng tôi đang trở nên tốt hơn.
So please, if you can, keep it safe.	Vì vậy, làm ơn, nếu bạn có thể, hãy giữ nó an toàn.
A very big mistake.	Một sai lầm rất lớn.
He doesn't quite understand it.	Anh ấy không hoàn toàn hiểu được nó.
Central site and mechanism of action.	Trang web trung tâm và cơ chế hoạt động.
It's the same, notice the comments below.	Nó giống nhau, hãy để ý các ý kiến ​​bên dưới.
She seems very small.	Cô ấy có vẻ rất nhỏ.
Movies are like therapy.	Phim giống như một liệu pháp.
Their own security on the line.	An ninh của riêng họ trên đường dây.
Three seconds to impact.	Ba giây để tác động.
And she didn't care what they wanted to talk about.	Và cô ấy không quan tâm họ muốn nói về điều gì.
Within three years.	Trong vòng ba năm.
She no longer had the strength to see her friends.	Cô không còn sức lực để nhìn thấy bạn bè của mình.
If anything, the relationship was a bit negative.	Nếu bất cứ điều gì, mối quan hệ đã hơi tiêu cực.
This infection makes additional treatments necessary.	Nhiễm trùng này làm cho các phương pháp điều trị bổ sung cần thiết.
I sat for him two more times before he discovered what was missing.	Tôi ngồi cho anh ta thêm hai lần nữa trước khi anh ta phát hiện ra thứ còn thiếu.
Time for her to take it down.	Đã đến lúc cô ấy gỡ nó xuống.
Tested data and test results.	Đã kiểm tra dữ liệu và kết quả thử nghiệm.
So this is the last one.	Vì vậy, đây là cuối cùng.
If possible, drop the device the day before you try.	Nếu có thể, hãy làm rơi thiết bị vào ngày trước khi bạn thử.
This is the confrontation.	Đây là sự đối phó.
Something really bad happened to that girl.	Một điều gì đó thực sự tồi tệ đã xảy ra với cô gái đó.
But that's not really what's happening here.	Nhưng đó không thực sự là những gì đang xảy ra ở đây.
Avoid lying down when you need to study.	Tránh nằm khi cần học.
This is his blog.	Đây là blog của anh ấy.
He didn't want to see them.	Anh không muốn gặp họ.
I just disagree with it.	Tôi chỉ không đồng ý với nó.
I know this is difficult for you.	Tôi biết điều này là khó khăn cho bạn.
Then he got angry.	Sau đó, anh ấy nổi giận.
Through closed eyes.	Qua đôi mắt nhắm nghiền.
Close your eyes, he will say.	Hãy nhắm mắt lại, anh ấy sẽ nói.
And her hand.	Và bàn tay của cô ấy.
But here again no answer.	Nhưng ở đây một lần nữa không có câu trả lời.
I'm just trying to explain it to you.	Tôi chỉ đang cố gắng giải thích cho bạn.
Please add something like this.	Làm ơn thêm những thứ như thế này.
He was angry and confused.	Anh ấy tức giận và bối rối.
It is no longer widely played.	Nó không còn được chơi rộng rãi nữa.
Obviously you were very close to your father.	Rõ ràng là bạn đã rất thân thiết với cha mình.
Just have to put it out there.	Chỉ cần phải đặt nó ra khỏi đó.
I need to study.	Tôi cần học.
I leave you hope.	Tôi để lại cho bạn hy vọng.
It's not that women can't support themselves, because they can.	Không phải phụ nữ không thể tự nuôi mình, vì họ có thể.
It is just wonderful.	Nó chỉ là tuyệt vời.
They should eat as much processed and hot food as possible.	Họ nên ăn càng nhiều thức ăn chế biến sẵn và nóng càng tốt.
I started to feel better and stronger.	Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn và mạnh mẽ hơn.
Get back to who you are.	Quay lại với chính con người của bạn.
Until things get better.	Cho đến khi mọi thứ trở nên tốt hơn.
It was a mistake that should never have happened.	Đó là một sai lầm đáng lẽ không bao giờ xảy ra.
Smile at him.	Hãy mỉm cười với anh ấy.
Orders have been placed.	Các đơn đặt hàng đã được đưa ra.
I will be accepted now.	Tôi sẽ được chấp nhận ngay bây giờ.
I can't live among those lies, not again, anything but those lies.	Tôi không thể sống giữa những lời nói dối đó, không phải một lần nữa, bất cứ điều gì ngoại trừ những lời nói dối đó.
Others have chosen.	Những người khác đã chọn.
I know, he thought.	Tôi biết, anh nghĩ.
As they are watching, they should vote on the choices made.	Khi họ đang xem, họ nên bỏ phiếu cho các lựa chọn được đưa ra.
It's cold most of the time.	Hầu hết thời gian đều lạnh.
Don't believe anything she says.	Đừng tin bất cứ điều gì cô ấy nói.
I open the files and see what we have.	Tôi mở các tập tin và xem những gì chúng tôi có.
But we had an advantage at the time.	Nhưng chúng tôi đã có một lợi thế vào thời điểm đó.
However, there are still management methods that are better than others.	Tuy nhiên, vẫn có những phương pháp quản lý tốt hơn những phương pháp khác.
The point is, you can level the store.	Vấn đề là, bạn có thể cấp cửa hàng.
He touched me.	Anh ấy đã chạm vào tôi.
She's not even sure how to start applying the idea.	Cô ấy thậm chí không chắc chắn làm thế nào để bắt đầu áp dụng ý tưởng.
Large empty houses with surrounding walls.	Những ngôi nhà trống lớn với những bức tường xung quanh.
Do what you can.	Làm những gì bạn có thể.
Crying for dad to come back.	Khóc đòi bố về.
Be strong, man.	Đụ mạnh đi anh.
He doesn't like being ignored.	Anh ấy không thích bị phớt lờ.
In the evening they approached their house.	Vào buổi tối họ đến gần nhà của họ.
But for us a second is necessary, unknown to history.	Nhưng với chúng tôi một giây là cần thiết, chưa biết đến lịch sử.
Now they had only a short minute to arrive.	Bây giờ họ chỉ còn một phút ngắn ngủi để đến.
I need to call my parents.	Tôi cần gọi cho bố mẹ tôi.
The game is merely a game.	Trò chơi chỉ đơn thuần là một trò chơi.
They say it takes a community to raise a child.	Họ nói rằng cần có một cộng đồng để nuôi dạy một đứa trẻ.
There is nothing difficult about this shot.	Không có gì khó khăn về cú đánh này.
To get it right again.	Để làm cho nó đúng một lần nữa.
No one told us to leave.	Không ai bảo chúng tôi phải rời đi.
Then he began to forget the people around him.	Sau đó anh bắt đầu quên những người xung quanh mình.
The thing to remember is that he is just a child.	Điều cần nhớ là anh ấy chỉ là một đứa trẻ.
I really like both.	Tôi thực sự rất thích cả hai.
Acknowledge fear with proper respect and use it to your advantage.	Nhìn nhận nỗi sợ hãi với sự tôn trọng thích hợp và sử dụng nó làm lợi thế của bạn.
You don't need to know how to use the software.	Bạn không cần biết cách sử dụng phần mềm.
Still, there's not much there yet.	Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều thứ ở đó.
Moments of pure joy.	Những khoảnh khắc của niềm vui trong sáng.
I can't tell her.	Tôi không thể nói với cô ấy.
It was an exchange.	Đó là một cuộc trao đổi.
And baby, you should be worried.	Và em yêu, em nên lo lắng.
Both wind components have similar characteristics.	Cả hai thành phần gió đều có những đặc điểm tương tự nhau.
I can't get over your departure.	Tôi không thể vượt qua sự ra đi của bạn.
He means it to everyone.	Anh ấy có nghĩa là nó cho tất cả mọi người.
People are becoming.	Con người đang trở thành.
What a great article and follow the comments.	Thật là một bài báo tuyệt vời và theo dõi các bình luận.
I feel good.	Tôi cảm thấy tốt.
Data can be worth a lot.	Dữ liệu có thể có giá trị rất nhiều.
She is a friend.	Cô ấy là một người bạn.
So we'll have to get someone to look at him.	Vì vậy, chúng tôi sẽ phải nhờ ai đó xem xét anh ta.
His father taught him that.	Cha anh đã dạy anh điều kia.
You let us in the door.	Bạn cho chúng tôi vào cửa.
All seems to be lost.	Tất cả dường như đã mất.
It was there though.	Nó đã ở đó mặc dù.
He was not prepared.	Anh ấy đã không được chuẩn bị.
This is a most important problem, in the new system.	Đây là một vấn đề quan trọng nhất, trong hệ thống mới.
He didn't back down.	Anh ấy không lùi bước.
No one can hear it in this noise.	Không ai có thể nghe thấy nó trong tiếng ồn này.
Shoot one of them.	Bắn một trong số chúng.
You will come across as strong.	Bạn sẽ đi qua như mạnh mẽ.
Indispensable either.	Không thể thiếu một trong hai.
That became a big deal throughout his career.	Điều đó đã trở thành một vấn đề lớn trong suốt sự nghiệp của anh ấy.
Of course, you won't stop there.	Tất nhiên, bạn sẽ không dừng lại ở đó.
I talked to him for a while.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy một lúc.
She can go into any group.	Cô ấy có thể đi vào bất kỳ nhóm nào.
Nice idea to pull out a bit of books at home.	Ý tưởng hay để rút ra một chút sách ở nhà.
You closed her door and she gave up.	Bạn đã đóng cửa cô ấy và cô ấy từ bỏ.
That's the video.	Đó là video.
It just came out a little too short, a little too late.	Nó chỉ xuất hiện một chút quá ngắn, một chút quá muộn.
I believe it is a famous song.	Tôi tin rằng đó là một bài hát nổi tiếng.
But that is a concern.	Nhưng đó là một sự quan tâm.
And not a thing to do about it.	Và không phải là một điều nên làm về nó.
Results from four independent experiments are shown.	Kết quả từ bốn thí nghiệm độc lập được hiển thị.
That will never happen again.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Some parts are missing.	Một số bộ phận bị thiếu.
I will say your good night to your mother.	Tôi sẽ nói lời chúc ngủ ngon của bạn với mẹ bạn.
One school board at a time.	Một hội đồng trường tại một thời điểm.
The truth of the matter is, we practice for two weeks.	Sự thật của vấn đề là, chúng tôi luyện tập trong hai tuần.
Please let me know.	Làm ơn cho tôi biết.
Let cool before turning out.	Để nguội trước khi quay ra ngoài.
She nodded her thanks.	Cô gật đầu cảm ơn.
She started thinking about this.	Cô ấy đã bắt đầu suy nghĩ về điều này.
She has long blue hair and red eyes.	Cô ấy có mái tóc dài màu xanh lam và đôi mắt đỏ.
And it wants to eat my dog.	Và nó muốn ăn thịt con chó của tôi.
The question is who does it better.	Vấn đề là ai làm tốt hơn.
I can't kill her.	Tôi không thể giết cô ấy.
In this approach, time is somehow constructed according to logic.	Trong cách tiếp cận này, thời gian bằng cách nào đó được xây dựng theo logic.
They are two separate phone lines.	Chúng là hai đường dây điện thoại riêng biệt.
Poor old man, they smile, no business sense.	Ông già tội nghiệp, họ mỉm cười, không có ý thức kinh doanh.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
My husband made me feel completely safe, and then he died.	Chồng tôi đã làm cho tôi cảm thấy hoàn toàn an toàn, và sau đó anh ấy đã chết.
Not only that, we want to turn life experiences into stories.	Không chỉ vậy, chúng tôi muốn biến kinh nghiệm sống thành câu chuyện.
And that's when you know.	Và đó là khi bạn biết.
He then wrote about his marriage plans.	Sau đó anh ấy đã viết về kế hoạch kết hôn của mình.
It's not like that.	Đo không phải la vân đê.
A company can have several news stories in a day.	Một công ty có thể có một vài câu chuyện tin tức trong một ngày.
But her letters are filled with love.	Nhưng những lá thư của cô ấy chứa đầy tình yêu thương.
Perfect color.	Màu sắc hoàn hảo.
Nothing needs to be added.	Không có gì cần phải được thêm vào.
I really hope that you don't make me wait so long.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn không bắt tôi phải chờ đợi rất lâu.
Up and over, old son.	Lên và hơn nữa, con trai già.
Everyone needs a camera.	Mọi người đều cần một máy ảnh.
This is hardly the style for history.	Đây hầu như không phải là phong cách cho lịch sử.
Lots of bottled water.	Rất nhiều nước đóng chai.
It is essential to understand who we are and why we are here.	Điều cần thiết là phải hiểu chúng ta là ai và tại sao chúng ta ở đây.
It was not his first evening.	Đó không phải là buổi tối đầu tiên của anh ấy.
The wheels rolled to market in just one file.	Những chiếc xe lăn bánh ra thị trường chỉ trong một tập tin.
He is lying on the floor.	Anh ấy đang nằm trên sàn.
It seems representative.	Nó có vẻ đại diện.
Got my internet working, great.	Có internet của tôi hoạt động, tuyệt vời.
It was good.	Nó đã được tốt.
Then one night, very late, she came to his house.	Rồi một đêm, rất khuya, cô đến nhà anh.
It is often mentioned on this site, and people often ask my opinion.	Nó thường được đề cập trên trang web này, và mọi người thường hỏi ý kiến ​​của tôi.
He called the police.	Anh ta đã gọi cảnh sát.
But the fans are my people.	Nhưng những người hâm mộ là người của tôi.
This model is famous in the field of art.	Mô hình này nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.
Cover pan until ready to serve.	Đậy nắp chảo cho đến khi sẵn sàng phục vụ.
Because there can be hope.	Bởi vì có thể có hy vọng.
Then reason gives no answer or different answers.	Khi đó lý trí không đưa ra câu trả lời hoặc những câu trả lời khác nhau.
When the tile is turned off, the screen goes dark.	Khi ô được tắt, màn hình sẽ tối.
However, the reaction you would expect from an advanced country never happened.	Tuy nhiên, phản ứng mà bạn mong đợi từ một quốc gia tiên tiến đã không bao giờ xảy ra.
He wondered how many days humans could survive without water.	Anh tự hỏi con người có thể tồn tại được bao nhiêu ngày nếu không có nước.
He's back and can't see anything.	Anh ấy đã trở lại và không thể nhìn thấy gì.
He held out his hand again.	Anh lại chìa tay ra.
That gives us a bit of common ground.	Điều đó cho chúng ta một chút điểm chung.
She has a smile on her face.	Cô ấy có một nụ cười trên khuôn mặt của mình.
There is no record of it ever standing upright.	Không có tài liệu nào cho thấy nó đã từng đứng thẳng.
Each user can have their own requirements from an application.	Mỗi người dùng có thể có các yêu cầu riêng của họ từ một ứng dụng.
It is wild.	Nó là hoang dã.
I have my habits.	Tôi có thói quen của mình.
Everyone is ready to go forward.	Mọi người đã sẵn sàng để đi về phía trước.
That got me thinking.	Điều đó khiến tôi suy nghĩ.
All night must be.	Tất cả các đêm phải được.
Selecting players is not an easy task.	Lựa chọn cầu thủ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Through the street, through the air, even inside him.	Qua đường phố, qua không khí, thậm chí cả bên trong anh ta.
He may not be dead yet.	Anh ta có thể chưa chết.
His mind was finally ready to close.	Tâm trí anh cuối cùng đã sẵn sàng để đóng cửa.
I will be here until the end.	Tôi sẽ ở đây cho đến cuối cùng.
That's the guy who gave my father the job there.	Đó là người đã cho cha tôi công việc ở đó.
The underlying mechanism that causes this is still unknown.	Cơ chế cơ bản gây ra điều này vẫn chưa được biết.
This can make the wait feel even longer.	Điều này có thể làm cho bạn cảm thấy chờ đợi lâu hơn nữa.
I don't have the current game, can't test.	Tôi không có trò chơi hiện tại, không thể kiểm tra.
The librarians closed their doors and went home.	Các nhân viên thư viện đã đóng cửa và về nhà.
There are many, really.	Có rất nhiều, thực sự.
I believe with my approach it will work better.	Tôi tin rằng với cách tiếp cận của tôi, nó sẽ hoạt động tốt hơn.
I have seen an early version of it.	Tôi đã thấy một phiên bản đầu tiên của nó.
Golden Land.	Đất vàng.
Life is very short.	Cuộc sống rất ngắn.
I mean, seriously.	Ý tôi là, nghiêm túc đấy.
They test it as a control theory.	Họ kiểm tra nó như một lý thuyết kiểm soát.
They are not his concern.	Họ không phải là nỗi lo lắng của anh ta.
She said she was very happy.	Cô ấy nói rằng cô ấy rất vui.
Its claims can be of independent interest.  	Tuyên bố của nó có thể được quan tâm độc lập.  
page load.	tải trang.
We must protect our own children.	Chúng ta phải bảo vệ con cái của chính mình.
His hair is quite round.	Tóc của anh ấy khá tròn.
Come back tonight and feel better.	Hãy trở lại tối nay và cảm thấy tốt hơn.
She told me we were going at night.	Cô ấy nói với tôi rằng chúng tôi sẽ đi vào ban đêm.
On the day of the murder.	Vào ngày xảy ra án mạng.
When the band took the stage, we figured out what that thing was.	Khi ban nhạc lên sân khấu, chúng tôi đã tìm ra thứ đó là gì.
I found that to be the best way to fix things.	Tôi thấy đó là cách tốt nhất để sửa chữa mọi thứ.
He took his place.	Anh ta lại thế chỗ.
I rolled to turn it off.	Tôi lăn lộn để tắt nó đi.
This seems like a good option.	Đây có vẻ là một lựa chọn tốt.
Maybe she's watching him right now.	Có lẽ cô ấy đang quan sát anh vào lúc này.
So you need to work twice as hard to be unique.	Vì vậy, bạn cần phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để trở nên độc nhất.
He is the mind type.	Anh ta là loại tâm trí.
Whatever it is, there's something on the wind.	Dù đó là gì, có một cái gì đó trên gió.
We have some time.	Chúng tôi có một số thời gian.
That was the last thing he would do.	Đó là điều cuối cùng anh ấy sẽ làm.
Only a few thousand left.	Chỉ còn lại vài nghìn.
I want that dream.	Tôi muốn giấc mơ đó.
I wrote this quit procedure which seems to work fine.	Tôi đã viết thủ tục nghỉ việc này có vẻ hoạt động tốt.
Lines still work, though, even if you know they're lines.	Mặc dù vậy, các dòng vẫn hoạt động, ngay cả khi bạn biết chúng là các dòng.
Especially not cheap.	Đặc biệt không rẻ.
You just need to add.	Bạn chỉ cần thêm.
She won't get lost.	Cô ấy sẽ không bị lạc.
We will have to do this quickly.	Chúng tôi sẽ phải làm điều này nhanh chóng.
That led to another investigation into hate crimes.	Điều đó dẫn đến một cuộc điều tra khác về tội ác thù hận.
In reality.	Trong thực tế.
You will learn many things.	Bạn sẽ học được nhiều thứ.
In his dream, a girl was standing in a square.	Trong giấc mơ của anh, một cô gái đang đứng ở một quảng trường.
I do not want it.	Tôi không muốn nó.
I'm not saying he's stupid.	Tôi không nói anh ta ngu ngốc.
Style issues.	Các vấn đề về phong cách.
You can help people.	Bạn có thể giúp đỡ mọi người.
Listen, it's late.	Nghe này, muộn rồi.
There was no sign of any girls.	Không có dấu hiệu của bất kỳ đứa con gái nào.
Your dog here saved your little girl's life.	Con chó của bạn ở đây đã cứu mạng cô gái nhỏ của bạn.
It's not important.	Nó không quan trọng.
The books are well kept.	Các cuốn sách được lưu giữ tốt.
He needs knowledge.	Anh ấy cần kiến ​​thức.
This will continue in the coming years.	Điều này sẽ tiếp tục trong những năm tới.
However, the street is most likely very dirty.	Tuy nhiên, đường phố rất có thể rất bẩn.
That we.	Rằng chúng ta.
I let her, of course.	Tôi để cô ấy, tất nhiên.
We know we have choices.	Chúng tôi biết chúng tôi có sự lựa chọn.
Do not give up.	Đừng bỏ cuộc.
Calm sometimes means weak.	Bình tĩnh đôi khi có nghĩa là yếu đuối.
Moving services are in most cases complicated.	Các dịch vụ chuyển nhà trong hầu hết các trường hợp đều phức tạp.
He likes it.	Anh ấy thích nó.
The family meal is over.	Bữa cơm gia đình đã xong.
She ran her fingers the length of it.	Cô ấy lướt các ngón tay của mình theo chiều dài của nó.
It seems a bit odd.	Nó có vẻ hơi kỳ quặc.
He gave everything he had.	Anh ấy đã cho tất cả những gì anh ấy có.
Fans have brief memories.	Người hâm mộ có những kỷ niệm ngắn ngủi.
I ordered it for you while you were in the bathroom.	Tôi đã đặt hàng cho bạn khi bạn đang ở trong phòng tắm.
His eyes were cold.	Đôi mắt anh lạnh lùng.
Law books are everywhere.	Sách luật ở khắp mọi nơi.
I thank everyone on many aspects of these matters.	Tôi cảm ơn tất cả mọi người về nhiều mặt của những vấn đề này.
But it looks good.	Nhưng nó có vẻ tốt.
Research those symptoms.	Nghiên cứu về các triệu chứng đó.
Most importantly, it's cheap.	Quan trọng nhất là giá rẻ.
Night has come, and so has the rain.	Đêm đã đến, và mưa cũng vậy.
I say that each of them is as good as the next.	Tôi nói rằng mỗi cái trong số họ đều tốt như cái tiếp theo.
I have never used drugs.	Tôi chưa bao giờ dùng ma túy.
This is really a new step.	Đây thực sự là một bước tiến mới.
It became a source of comfort for me as an adult.	Nó trở thành nguồn an ủi cho tôi khi trưởng thành.
Reality is very good.	Thực tế là rất tốt.
Perhaps this should be the focus of further research.	Có lẽ đây nên là trọng tâm của nghiên cứu sâu hơn.
I don't think it's necessarily good or bad.	Tôi không nghĩ nó nhất thiết phải tốt hay xấu.
The interpretation of dreams.	Việc giải thích những giấc mơ.
Breathe the same air.	Hít thở cùng một không khí.
You do not need to do so.	Bạn không cần phải làm vậy.
Sometimes we make love to our bodies.	Đôi khi chúng ta làm tình với cơ thể của mình.
It's necessary.	Nó là cần thiết.
The terms and language of the policy do not support such protection.	Các điều khoản và ngôn ngữ của chính sách không hỗ trợ biện pháp bảo vệ như vậy.
This can also be a function of age.	Đây cũng có thể là một hàm của tuổi.
I like one of the decent performances.	Tôi thích một trong những buổi biểu diễn tử tế.
But we still have some young men coming up.	Nhưng chúng ta vẫn còn một số chàng trai trẻ sắp tới.
And he can.	Và anh ấy có thể.
That puts her level with the hole.	Điều đó đặt cô ấy ngang bằng với cái lỗ.
I just had a lot of emotions.	Tôi vừa có rất nhiều cảm xúc.
These problems still exist and are still very relevant.	Những vấn đề này vẫn tồn tại và vẫn còn rất phù hợp.
Light into darkness.	Ánh sáng lọt vào bóng tối.
This would actually be a bit too broad.	Điều này thực sự sẽ hơi quá rộng.
All authors contributed to the discussion and interpretation of the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc thảo luận và giải thích các kết quả.
But the being continues to move forward.	Nhưng bản thể vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
I am still working on it.	Tôi vẫn đang làm việc trên đó.
In my own way, though.	Theo cách riêng của tôi, mặc dù.
So we cut him.	Vì vậy, chúng tôi đã cắt anh ta.
Their efforts may also increase.	Những nỗ lực của họ cũng có thể tăng lên.
I understand that you won't believe me.	Tôi hiểu rằng bạn sẽ không tin tôi.
And it's talking to me.	Và nó đang nói với tôi.
It just needs some work.	Nó chỉ cần một số công việc.
I will try there first.	Tôi sẽ thử ở đó trước.
Say what's great about this service and what you like.	Nói những gì tuyệt vời về dịch vụ này và những gì bạn thích.
He was sitting by the well, and a woman walked up to it.	Anh ta ngồi bên cái giếng, và một người phụ nữ đi tới đó.
All they say is how much water they need.	Tất cả những gì họ nói là họ cần bao nhiêu nước.
Everything that is said is the complete opposite of the truth.	Tất cả mọi thứ được nói là hoàn toàn trái ngược với sự thật.
Don't get angry more than you can help.	Đừng tức giận hơn những gì bạn có thể giúp.
My order was not fulfilled.	Đơn đặt hàng của tôi không được thực hiện.
I think it will do better.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ làm tốt hơn.
We were really worried.	Chúng tôi đã thực sự lo lắng.
We can learn a lot from this.	Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ điều này.
, lie.	, sự dối trá.
It only creates the need for more jobs.	Nó chỉ tạo ra nhu cầu về nhiều việc làm hơn nữa.
The nature of this reaction is not known.	Bản chất của phản ứng này không được biết.
The images are of nice sharp quality.	Hình ảnh có chất lượng sắc nét đẹp.
People who look different are an obvious and easy target.	Những người trông khác biệt là một mục tiêu rõ ràng và dễ dàng.
Don't worry about these two.	Đừng lo lắng cho hai mẹ con này.
Her social play is by far the best in the game.	Trò chơi xã hội của cô ấy cho đến nay là trò chơi hay nhất trong trò chơi.
I'm only telling you for your own sake.	Tôi chỉ nói với bạn vì lợi ích của riêng bạn.
Good, actually.	Tốt, trên thực tế.
I think he's five, listen to him.	Tôi nghĩ anh ta là năm người, nghe anh ta nói.
That's just good business sense, but only in the short term.	Đó chỉ là ý nghĩa kinh doanh tốt, nhưng chỉ trong ngắn hạn.
I have to get to know my daughter, spend time with her.	Tôi phải làm quen với con gái tôi, dành thời gian cho nó.
This will save you a lot of trouble later on.	Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối sau này.
Tomorrow's school will certainly be very different.	Trường học ngày mai chắc chắn sẽ khác rất nhiều.
They are absolute.	Chúng là tuyệt đối.
They didn't do much better.	Họ đã không làm tốt hơn nhiều.
He broke the silence.	Anh phá vỡ sự im lặng.
It hit me immediately.	Nó đánh tôi ngay lập tức.
Without a doubt.	Không nghi ngờ gì.
Tell him to go beyond the numbers.	Bảo anh ta đi rộng ra ngoài những con số.
Friends, this is where the real action happens.	Bạn bè, đây là nơi mà hành động thực sự xảy ra.
In fact, they are just natural laws of the human will.	Trên thực tế, chúng chỉ là quy luật tự nhiên của ý chí con người.
Let the world see who he really is.	Hãy để thế giới thấy anh ấy thực sự là ai.
The problem is not the single-to-group ratio agreement.	Vấn đề không phải là thỏa thuận tỷ lệ đơn so với nhóm.
They don't want to see anyone else.	Họ không muốn nhìn bất kỳ ai khác.
You really let me down.	Bạn thực sự đã làm tôi thất vọng.
It just seems a bit outdated.	Chỉ là nó có vẻ hơi lỗi thời.
Maybe it was night time.	Có lẽ trời đã về đêm.
This will get these young men excited.	Điều này sẽ khiến những chàng trai trẻ này bị kích động.
It has no plan, purpose or direction.	Nó không có kế hoạch, mục đích hoặc hướng đi.
However, it didn't work.	Tuy nhiên, nó đã không hoạt động.
An empty bowl for a clean can.	Một bát rỗng cho một lon sạch.
You have to join the final race to win.	Bạn phải tham gia cuộc đua cuối cùng để giành chiến thắng.
Music emerges.	Âm nhạc nổi lên.
Data transfer requests can take many different forms.	Các yêu cầu truyền dữ liệu có thể có nhiều dạng khác nhau.
There is so much to learn and master.	Có rất nhiều thứ để học hỏi và làm chủ.
I did really well.	Tôi đã làm thực sự ổn.
The numbers indicate the average value.	Các con số cho biết giá trị trung bình.
I left a message.	Tôi để lại lời nhắn.
I will go, she said.	Tôi sẽ đi, cô ấy nói.
You have worked hard and time for what you have done.	Bạn đã làm việc chăm chỉ và thời gian cho những gì bạn đã làm.
Glad to know what you think.	Rất vui khi biết những gì bạn nghĩ.
He opened the first door they came in.	Anh ấy đã mở cánh cửa đầu tiên mà họ đến.
Relatively speaking, they have it well.	Nói một cách tương đối, họ có nó tốt.
Talking on the phone.	Đang nói chuyện điện thoại.
Also in the theme.	Cũng trong chủ đề.
I have no one to take care of my cat.	Tôi không có ai chăm sóc con mèo của tôi.
This is consistent with other studies.	Điều này phù hợp với các nghiên cứu khác.
I hit it really hard and just couldn't find a hole.	Tôi đã đánh nó rất mạnh và chỉ không thể tìm thấy một cái lỗ.
You get the idea.	Bạn có được ý tưởng.
Mine is not the first or last version of their story.	Của tôi không phải là phiên bản đầu tiên hay cuối cùng trong câu chuyện của họ.
Also, sorry.	Ngoài ra, xin lỗi.
But it turns out there are too many odd corner cases.	Nhưng hóa ra có quá nhiều trường hợp góc kỳ cục.
He sent the guard away.	Anh ta đã sai người bảo vệ đi.
I roll a six.	Tôi lăn một sáu.
There is a strong need for understanding.	Có một nhu cầu mạnh mẽ cho sự hiểu biết.
Can be used wet or dry.	Có thể dùng ướt hoặc khô.
You have to move and take advantage of the cover.	Bạn phải di chuyển và tận dụng vỏ bọc.
This cannot be the case.	Đây không thể là trường hợp.
We must stop.	Chúng ta phải dừng lại.
The defendant shook his head from side to side.	Bị cáo lắc đầu từ bên này sang bên kia.
Sometimes you also sit with other people, just to stay in touch.	Đôi khi bạn cũng ngồi với người khác, chỉ để giữ liên lạc.
It was like seeing it for the first time.	Nó giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó.
You have no real feeling for these works.	Bạn không có cảm giác thực sự cho những tác phẩm này.
And use it.	Và sử dụng nó.
So she stood up.	Vì vậy, cô đứng lên.
And the reason is because of exactly what you said.	Và lý do là vì chính xác những gì bạn đã nói.
They are most popular in late summer.	Chúng phổ biến nhất vào cuối mùa hè.
Don't know where it will go.	Không biết nó sẽ đi đến đâu.
A great guy.	Một chàng trai tuyệt vời.
You have been helped a lot.	Bạn đã được giúp đỡ rất nhiều.
This is actually the path of least resistance right now.	Đây thực sự là con đường ít kháng cự nhất bây giờ.
You can't take me seriously.	Bạn không thể chống lại tôi một cách nghiêm túc.
I continue with it.	Tôi tiếp tục với nó.
They want to do something different from other kids.	Chúng muốn làm điều gì đó khác biệt so với những đứa trẻ khác.
I hate this place.	Tôi ghét nơi này.
More recent information.	Thông tin gần đây hơn.
Show me what you would do with any man who hurt me.	Cho tôi thấy bạn sẽ làm gì với bất kỳ người đàn ông nào làm tổn thương tôi.
I don't apologize for anything I did.	Tôi không xin lỗi vì bất cứ điều gì tôi đã làm.
You will see, in the end he will do something wrong.	Bạn sẽ thấy, cuối cùng thì anh ta sẽ làm sai điều gì đó.
Don't worry if the skin remains.	Đừng lo lắng nếu da vẫn còn sót lại.
But we like him.	Nhưng chúng tôi thích anh ấy.
She certainly did, and he joined in.	Chắc chắn là cô ấy đã làm, và anh ấy đã tham gia.
But of course she is hardly mentioned.	Nhưng tất nhiên cô ấy hầu như không được nhắc đến.
Though it won't be long now.	Mặc dù bây giờ sẽ không còn lâu nữa.
You are also not a random selection.	Bạn cũng không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên.
The country has suffered a double shock.	Đất nước đã bị một cú sốc kép.
Now, open and close your eyes as fast as you can.	Bây giờ, hãy mở và nhắm mắt nhanh nhất có thể.
I have to look around.	Tôi phải nhìn xung quanh.
I almost don't understand it.	Tôi gần như không hiểu nó.
The more advanced the disease, the more advanced the disease.	Càng ở giai đoạn cao, bệnh càng tiến triển nặng.
All authors participated in the analysis and interpretation of the data.	Tất cả các tác giả đều tham gia vào việc phân tích và giải thích dữ liệu.
And it happened in the realm of faith.	Và nó đã xảy ra trong lĩnh vực đức tin.
If only he could find something to eat.	Giá mà anh ta có thể tìm được thứ gì đó để ăn.
It is very certain.	Nó rất chắc chắn.
Not with him or anyone.	Không phải với anh ta hay bất cứ ai.
Body weight and tumor size were measured three times per week.	Trọng lượng cơ thể và kích thước khối u được đo ba lần mỗi tuần.
Sorry if you have a weak stomach.	Xin lỗi nếu bạn yếu dạ dày.
Their very home was my home away from home.	Chính ngôi nhà của họ đã là nhà của tôi khi xa nhà.
I will bill you.	Tôi sẽ lập hóa đơn cho bạn.
We believe this is a negative outcome for our growing community.	Chúng tôi tin rằng đây là một kết quả tiêu cực cho cộng đồng đang phát triển của chúng tôi.
Double double cross.	Chữ thập kép kép.
You only have to do this one bit at a time.	Bạn chỉ phải làm điều này một chút tại một thời điểm.
There is only war.	Chỉ có chiến tranh.
I can't write fast.	Tôi không thể viết nhanh.
Actually faster.	Thực tế là nhanh hơn.
Perhaps you have seen the woman in white.	Có lẽ bạn đã nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng.
They are real kids.	Chúng là những đứa trẻ thực sự.
These days we can get one per week.	Những ngày này, chúng tôi có thể nhận được một lần mỗi tuần.
Evidence suggests loss of mental functions.	Bằng chứng cho thấy mất các chức năng tâm thần.
He didn't want to have to say it.	Anh không muốn phải nói ra điều đó.
Representative results from one of two independent experiments are shown.	Kết quả đại diện từ một trong hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
It sounds odd.	Nghe có vẻ kỳ quặc.
Try to be smart and think ahead.	Hãy cố gắng trở nên thông minh và suy nghĩ trước sau.
Her mother had wanted to spend the evening with her.	Mẹ cô đã muốn dành cả buổi tối với cô.
The two companies are said to have reached an agreement.	Hai công ty được cho là đã đạt được thỏa thuận.
I wouldn't expect that to work well, but good luck.	Tôi sẽ không mong đợi điều đó hoạt động tốt, nhưng chúc may mắn.
Actually, it should be about a topic that interests you.	Trên thực tế, nó phải về một chủ đề mà bạn quan tâm.
Someone to care for them.	Một người nào đó để chăm sóc cho họ.
And then this happened.	Và sau đó điều này đã xảy ra.
He stepped forward and placed his hand on her arm.	Anh tiến về phía trước và đặt tay lên cánh tay cô.
So science is impossible.	Vì vậy, khoa học là không thể.
I am no longer afraid.	Tôi không còn sợ hãi nữa.
Sometimes after his work.	Đôi khi sau khi làm việc của mình.
But, there are more important things than that.	Nhưng, còn nhiều điều quan trọng hơn thế.
He went for me.	Anh ấy đã đi vì tôi.
That is erroneous logic.	Đó là logic sai lầm.
You are not confused.	Bạn không bị nhầm lẫn.
I wonder if she would say a few words to me.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nói với tôi vài lời không.
No family history of cancer was noted.	Không có tiền sử gia đình bị ung thư được ghi nhận.
Good luck on your learning journey!.	Chúc bạn may mắn trên hành trình học tập !.
As they were about to leave, the bill was presented.	Khi họ chuẩn bị rời đi, hóa đơn được xuất trình.
She will come back somewhere.	Cô ấy sẽ quay lại một nơi nào đó.
At her own wedding.	Trong đám cưới của chính mình.
We'll see what happens next for me.	Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo cho tôi.
He couldn't kill that boy.	Anh ta không thể giết cậu bé đó.
I have to click play, and it runs as a video.	Tôi phải nhấp vào phát, và nó chạy dưới dạng video.
He was in town.	Anh ấy đã ở trong thị trấn.
Not the birds, something else.	Không phải những con chim, một cái gì đó khác.
One patient died.	Một bệnh nhân đã chết.
However, I don't know why it took so long.	Tuy nhiên, tôi không biết tại sao nó lại mất nhiều thời gian như vậy.
It was great to see familiar faces today and a new one.	Thật tuyệt khi thấy những gương mặt quen thuộc hôm nay và một gương mặt mới.
Could never really talk to him though.	Không bao giờ có thể thực sự nói chuyện với anh ta mặc dù.
Over five, six years, it became a loss leader.	Hơn năm, sáu năm, nó trở thành một nhà lãnh đạo thua lỗ.
Well, this is adorable.	Chà, điều này thật đáng yêu.
It needs to be right here, or you can't ask for it.	Nó cần phải ở ngay đây, nếu không bạn không thể hỏi nó.
No, no, no waiting.	Không, không, không phải chờ đợi.
So whatever gets you moving, we can work with that.	Vì vậy, bất cứ điều gì khiến bạn di chuyển, chúng tôi có thể làm việc với điều đó.
So do the cells in our body that die.	Các tế bào trong cơ thể chúng ta chết cũng vậy.
But we will start working soon.	Nhưng chúng tôi sẽ sớm bắt đầu làm việc.
He had never seen her cry before.	Anh chưa bao giờ thấy cô khóc trước đây.
The industry is looking for the right solution.	Ngành công nghiệp đang tìm kiếm giải pháp phù hợp.
Some of these are children, but others are older.	Một số trong số này là trẻ em, nhưng những người khác lớn hơn.
This is true, but nothing else.	Điều này là đúng, nhưng không có gì khác.
Maybe he could even make the child understand what she did.	Có thể anh ta thậm chí có thể làm cho đứa trẻ hiểu những gì cô đã làm.
Most likely a rock.	Rất có thể là một tảng đá.
It just continued his familiar consistent game streak.	Nó chỉ tiếp tục chuỗi trò chơi nhất quán quen thuộc của anh ấy.
Here, it looks like we're just using the first one.	Ở đây, có vẻ như chúng tôi chỉ sử dụng cái đầu tiên.
Make yourself known.	Làm cho bản thân được biết đến.
She stepped down from that role at the end of the month.	Cô ấy từ chức vai trò đó vào cuối tháng.
Very few studies have looked at long-term outcomes.	Rất ít nghiên cứu xem xét kết quả trong dài hạn.
He can tell you about yourself and write your feelings, your story.	Anh ấy có thể kể cho bạn nghe về bản thân bạn và viết cảm xúc, câu chuyện của bạn.
Probably too dark most of the time.	Có lẽ là quá tối trong hầu hết thời gian.
They are not used until you use them.	Chúng không được sử dụng cho đến khi bạn sử dụng chúng.
Customers a collection.	Khách hàng một bộ sưu tập.
Sell ​​them anything like it.	Bán cho họ bất cứ thứ gì giống như vậy.
I left him too it.	Tôi bỏ anh ta quá nó.
On a record.	Trên một bản ghi.
He has strength.	Anh ấy có sức mạnh.
Those words are correct.	Những từ đó chính xác.
I was not happy.	Tôi đã không hạnh phúc.
They just hit me.	Họ vừa đánh tôi.
Your son is growing up.	Con trai anh đang lớn.
She turned her head and looked right at me.	Cô ấy quay đầu lại và nhìn ngay vào tôi.
And not on her face either.	Và trên khuôn mặt của cô ấy cũng không.
I decided to go back and fight him.	Tôi quyết định quay lại và chiến đấu với anh ta.
They told us about the city car.	Họ nói với chúng tôi về xe thành phố.
You are the one I chose.	Bạn là người tôi đã chọn.
The latter also got married after a while.	Người sau cũng kết hôn sau một thời gian.
He was born to die.	Anh ấy sinh ra để chết.
I don't need a floor plan.	Tôi không cần sơ đồ mặt bằng.
I got up and left.	Tôi đứng dậy bỏ đi.
I guess that option is complete.	Tôi đoán rằng tùy chọn đó là hoàn toàn.
Someone she worked with.	Một người nào đó mà cô ấy đã làm việc cùng.
I wish you and her the best.	Tôi cầu chúc cho bạn và cô ấy những điều tốt đẹp nhất.
The two took a few steps forward.	Hai người tiến lên vài bước.
Although the possibility is small, there is still a chance.	Tuy nhiên khả năng nhỏ, vẫn có cơ hội.
Then again, maybe you're right.	Sau đó, một lần nữa, có thể bạn đúng.
The name of a god.	Tên của một vị thần.
Let the answer come.	Hãy để câu trả lời đến.
And she's not the only one.	Và cô ấy không phải là người duy nhất.
Some notes already exist.	Một số ghi chú đã tồn tại.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
He later died in the hospital.	Anh ta sau đó đã chết trong bệnh viện.
Then they come to this instance and open it.	Sau đó, họ đến trường hợp này và mở ra.
Pull it out and look from right to left.	Kéo nó ra và nhìn từ phải sang trái.
Time for some personal space.	Thời gian cho một số không gian cá nhân.
The model shows this is not a problem.	Mô hình cho thấy điều này không phải là một vấn đề.
In fact, they want to help you.	Trên thực tế, họ muốn giúp bạn.
We are registered parents.	Chúng tôi là những người đăng ký làm cha mẹ.
It's out of line.	Đó là ngoài dòng.
Best topic for research paper.	Chủ đề tốt nhất cho bài nghiên cứu.
Just drop the guard.	Chỉ cần thả người bảo vệ.
I guess you're also right about the production value issue.	Tôi đoán bạn cũng đúng về vấn đề giá trị sản xuất.
Let them break through.	Hãy để họ đột phá.
This means little.	Điều này có nghĩa là ít.
I like this boy.	Tôi thích cậu bé này.
This is daily.	Đây là hàng ngày.
And it's even better on summer days.	Và nó còn tuyệt hơn vào những ngày hè.
We know better now.	Chúng tôi biết tốt hơn bây giờ.
It is the only real test of hearing.	Đó là thử nghiệm thực sự duy nhất của thính giác.
But that will be the last time of the day.	Nhưng đó sẽ là lần cuối cùng trong ngày.
He turned back to the man in front of the fire.	Anh quay lại với người đàn ông trước ngọn lửa.
But even they themselves are confused about themselves.	Nhưng ngay cả bản thân họ cũng hoang mang về chính mình.
I will do something else.	Tôi sẽ làm một cái gì đó khác.
And you can be.	Và bạn có thể được.
These data represent more than five independent experiments.	Những dữ liệu này đại diện cho hơn năm thí nghiệm độc lập.
I killed him about an hour ago.	Tôi đã giết anh ta khoảng một giờ trước.
The most common story is that everything goes to sleep initially.	Câu chuyện phổ biến nhất là mọi thứ đều chìm trong giấc ngủ ban đầu.
And we have been recognized.	Và chúng tôi đã được công nhận.
We cannot continue like this.	Chúng ta không thể tiếp tục như thế này.
A great weapon and luck was on my side.	Một vũ khí tuyệt vời và may mắn đã đứng về phía tôi.
I don't have it word for word.	Tôi không có nó từng chữ.
We need to build a movement.	Chúng ta cần xây dựng một phong trào.
They want to come and see you.	Họ muốn đến và gặp bạn.
Sometimes it doesn't.	Đôi khi nó không.
The opposite of course.	Tất nhiên là ngược lại.
We feel we have a part in him.	Chúng tôi cảm thấy chúng tôi có một phần trong anh ấy.
He was neither asked to be certain nor to agree.	Anh ta không được yêu cầu chắc chắn cũng như không đồng ý.
Men are just men.	Đàn ông chỉ là đàn ông.
Same thing with moves.	Điều tương tự với các bước di chuyển.
My wife is dead.	Vợ tôi đã chết.
No one can say for sure.	Không ai có thể nói chắc chắn.
They slept a little.	Họ đã ngủ một chút.
I mean really, really, this is funny.	Ý tôi là thực sự, thực sự, điều này thật buồn cười.
Face the truth.	Đối mặt với sự thật.
Make a name for yourself.	Tạo dựng tên tuổi cho chính mình.
For a long while.	Trong một thơi gian dai.
His materials are good.	Vật liệu của anh ấy là tốt.
He's great.	Anh ấy thật tuyệt.
Of the same.	Của cùng một.
As you grow older, you move closer and closer to the center.	Khi bạn lớn lên, bạn ngày càng di chuyển đến gần trung tâm hơn.
He looked at her in surprise.	Anh kinh ngạc nhìn cô.
My second favorite actually.	Yêu thích thứ hai của tôi trên thực tế.
Even the music is similar in quality and shock.	Ngay cả âm nhạc cũng giống nhau về chất lượng và độ sốc.
This is not a game.	Đây không phải la một tro chơi.
Her tools are still in there.	Các công cụ của cô ấy vẫn còn trong đó.
It could be a student who is not in the affected class.	Đó có thể là học sinh nhưng không thuộc lớp bị ảnh hưởng.
It's friends talking.	Đó là bạn bè nói chuyện.
And a community was born.	Và một cộng đồng đã ra đời.
I should have my share.	Tôi nên có phần của tôi.
I expected more from her character.	Tôi mong đợi nhiều hơn từ nhân vật của cô ấy.
These jobs share common risk factors.	Những công việc này có chung các yếu tố rủi ro.
My father let us down.	Cha tôi đã làm chúng tôi thất vọng.
I looked out the window and didn't say anything.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói bất cứ điều gì.
It was a huge development process.	Đó là một quá trình phát triển rất lớn.
The source of his smile was obvious.	Nguồn gốc của nụ cười của anh ấy đã quá rõ ràng.
For example in my example.	Ví dụ trong ví dụ của tôi.
This is really playing with fire.	Đây thực sự là chơi với lửa.
That does not make sense.	Điều đó không có ý nghĩa.
They are a friend.	Họ là một người bạn.
Then we found you two.	Sau đó, chúng tôi tìm thấy hai bạn.
Damn, he's not used to any of this.	Chết tiệt, anh ấy không quen với bất kỳ điều này.
Six months later, the property opened to the public.	Sáu tháng sau, tài sản mở cửa cho công chúng.
It shows the events before the game starts.	Nó hiển thị các sự kiện trước khi trò chơi bắt đầu.
Now be quiet.	Bây giờ hãy im lặng.
Anyone who walked into that apartment knew what was going on.	Bất cứ ai đi vào căn hộ đó đều biết chuyện gì đang xảy ra.
The models were wrong.	Các mô hình đã sai.
All subjects gave express consent.	Tất cả các đối tượng đã đồng ý rõ ràng.
My boys, they are good boys.	Các chàng trai của tôi, họ là những chàng trai tốt.
I was lucky enough to have another and so to follow her.	Tôi đã may mắn có được một người khác và vì vậy để theo cô ấy.
I lost you before.	Tôi đã mất em trước đây.
It takes more effort and it's very dangerous.	Cần nhiều nỗ lực hơn và điều đó rất nguy hiểm.
This must not be ignored.	Điều này không được bỏ qua.
There has to be a face, a name, whatever.	Phải có một khuôn mặt, một cái tên, bất cứ thứ gì.
I never learned how to say it properly.	Tôi chưa bao giờ học cách nói nó đúng cách.
But now consider the question of blood.	Nhưng bây giờ hãy xem xét câu hỏi về máu.
Let me buy you one.	Để tôi mua cho bạn một cái.
I went in and bought a drink.	Tôi đi vào và mua một thức uống.
Take tests and write articles.	Thực hiện các bài kiểm tra và viết bài.
I love life.	Tôi yêu cuộc sống.
Great prices as well as customer service.	Giá cả tuyệt vời cũng như dịch vụ khách hàng.
Ask yourself questions.	Đặt câu hỏi cho chính mình.
It was at least three stories high, with windows everywhere.	Nó cao ít nhất ba tầng, với cửa sổ ở khắp mọi nơi.
For one thing, it is wrong.	Đối với một điều, nó là sai.
But you don't really have it.	Nhưng bạn không thực sự có nó.
So is her name.	Tên cô ấy cũng vậy.
I'm so proud of everyone and how far they've come.	Tôi rất tự hào về mọi người và họ đã tiến xa như thế nào.
When he returned, he said that the little girl was gone.	Khi anh ta trở lại, anh ta nói rằng cô gái nhỏ đã biến mất.
That question is basically one of fact.	Câu hỏi đó về cơ bản là một trong những thực tế.
The shared gift means an easy bond between them.	Món quà được chia sẻ có nghĩa là một liên kết dễ dàng giữa họ.
Such an attack could never materialize.	Một cuộc tấn công như vậy không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Our independent work can finally come together.	Công việc độc lập của chúng tôi cuối cùng có thể đến với nhau.
Almost none of them.	Hầu như không có cái nào trong số họ.
The surgery was performed.	Cuộc phẫu thuật đã được thực hiện.
How beautiful is a dream.	Đẹp như mơ làm sao.
I provide it.	Tôi cung cấp nó.
I'm sick of their feelings.	Tôi phát ngán với cảm xúc của họ.
I never took it for anything more than that.	Tôi không bao giờ lấy nó cho bất cứ điều gì hơn thế.
The experiments were repeated three times.	Các thí nghiệm được lặp đi lặp lại ba lần.
It's a station not connected to any lines.	Đó là một nhà ga không kết nối với bất kỳ đường dây nào.
Stay away from that hell hole.	Tránh xa cái hố địa ngục đó.
But she saw his anger as she passed.	Nhưng cô nhìn thấy sự tức giận của anh khi cô đi qua.
Plan for the weekend.	Lên kế hoạch cho cuối tuần.
Judgment has been entered accordingly.	Phán quyết đã được nhập tương ứng.
That means more of a wait for us.	Điều đó đối với chúng tôi có nghĩa là phải chờ đợi nhiều hơn.
That's the same as in the previous example.	Điều đó giống như trong ví dụ trước.
His job is to keep them that way.	Nhiệm vụ của anh ấy là giữ chúng như vậy.
They turned a sharp corner.	Họ rẽ vào một góc nhọn.
Give them a full day of confident natural beauty.	Mang lại cho họ một ngày dài vẻ đẹp tự nhiên đầy tự tin.
Some good news, though.	Một số tin tốt, mặc dù.
I wish he had one more race.	Tôi ước anh ấy có thêm một cuộc đua nữa.
I would appreciate it if someone could help me with this problem.	Tôi rất cảm kích nếu ai đó có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này.
His face is the type of face most people believe in.	Khuôn mặt của anh ấy là kiểu khuôn mặt mà hầu hết mọi người đều tin tưởng.
There is no other way we can hear any sound.	Không có cách nào khác chúng ta có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
The dream continues.	Giấc mơ vẫn tiếp tục.
It was a strangely long night.	Đó là một đêm dài kỳ lạ.
And for the same reason.	Và vì lý do tương tự.
Get upset? 	Buồn?
most certainly.	chắc chắn nhất.
They have no chance to generate any heat.	Họ không có cơ hội để tạo ra bất kỳ nhiệt độ nào.
She couldn't wait any longer.	Cô không thể đợi thêm được nữa.
That's just running football.	Đó chỉ là điều hành bóng đá.
I'm sure it's a familiar one for some of you.	Tôi chắc chắn rằng nó là một trong những quen thuộc đối với một số bạn.
Straight.	Thẳng thắn.
To be in charge of.	Phụ trách.
There is a lot of pain and suffering and death.	Có rất nhiều đau đớn và đau khổ và cái chết.
He doesn't know what to do about this.	Anh ấy không biết phải làm gì về điều này.
I have tried many times.	Tôi đã thử nhiều lần.
I think there are two things in that.	Tôi nghĩ rằng có hai điều trong đó.
The middle part is just sad.	Phần ở giữa chỉ là buồn.
They are very easy to find.	Chúng rất dễ tìm thấy.
All study participants gave written consent.	Tất cả những người tham gia nghiên cứu đã đồng ý bằng văn bản.
Most of them are working hard to study to a higher level.	Hầu hết họ đều đang nỗ lực học tập để lên cấp độ cao hơn.
You are my only person.	Ban la nguoi ban duy nhat cua toi.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
One is my father who is good to me.	Một người là cha tôi tốt với tôi.
A good hike, but nothing to write home about.	Một chuyến đi bộ tốt, nhưng không có gì để viết về nhà.
You do not have a position.	Bạn không có một vị trí.
Love your life.	Yêu cuộc sống của bạn.
Well, not quite a repeat.	Chà, không hoàn toàn lặp lại.
What it does is make your statement less specific.	Những gì nó làm là làm cho tuyên bố của bạn ít cụ thể hơn.
I'm listening at the door.	Tôi đang nghe ở ngoài cửa.
He held out his hand to her.	Anh đưa tay ra đưa cho cô.
Take them anywhere on the go.	Mang chúng đi bất cứ đâu trên đường đi.
Went to escape the hot weather more than anything else.	Đã đi để thoát khỏi thời tiết nóng hơn bất cứ điều gì khác.
In the football business, nothing is given.	Trong kinh doanh bóng đá, không có gì là cho sẵn.
You can choose gender and a few other search parameters.	Bạn có thể chọn giới tính và một vài thông số tìm kiếm khác.
And he played it for me.	Và anh ấy đã chơi nó cho tôi.
And so he waited.	Và vì vậy anh ấy đã đợi.
It's still an old story.	Vẫn là chuyện cũ.
He can play first, second and third.	Anh ấy có thể chơi thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
I mean no.	Ý tôi là không.
And everyone said, yes, yes, that's great.	Và mọi người đều nói, vâng, vâng thật tuyệt vời.
Not return.	Không quay trở lại.
No one will be able to break my heart again.	Sẽ không ai có thể làm tan nát trái tim tôi một lần nữa.
He can be in this camp, among the people you trust.	Anh ta có thể ở trong trại này, trong số những người bạn tin tưởng.
It's hard to explain.	Thật khó để giải thích.
He's stuck and probably needs to get out.	Anh ấy bị mắc kẹt và có lẽ cần phải ra ngoài.
Why does she also know how to find it.	Tại sao cô ấy cũng biết cách tìm nó.
Of course, it can only be used once.	Tất nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng một lần.
It is just my experience.	Nó chỉ là kinh nghiệm của tôi.
You laugh and then forget.	Bạn cười rồi lại quên.
They did a study and it didn't work.	Họ đã thực hiện một nghiên cứu và không có hiệu quả.
I have learned a lot.	Tôi đã học được rất nhiều.
You will stay here and run the program.	Bạn sẽ ở lại đây và chạy chương trình.
For me, there are two examples.	Đối với tôi, có hai ví dụ.
It is what makes up everything you see and don't see.	Nó là thứ tạo nên mọi thứ bạn thấy và không thấy.
That's enough.	Thế là đủ.
When the church loses control, the conflict begins.	Khi nhà thờ mất kiểm soát là lúc xung đột bắt đầu.
I had to work hard to find them.	Tôi đã phải nỗ lực để tìm ra chúng.
It was very quiet.	Nó đã được rất yên tĩnh.
But he didn't need to look at her to know that she was still there.	Nhưng không cần nhìn anh cũng biết rằng cô vẫn ở đó.
My parents helped me a lot.	Cha mẹ tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
He cannot return to earth.	Anh không thể trở lại trái đất.
Buy things you like.	Mua những thứ mà bạn thích.
Three patients were unable to complete the treatment.	Ba bệnh nhân đã không thể hoàn thành việc điều trị.
This is mandatory.	Điều này là bắt buộc.
We are also working on other legal options.	Chúng tôi cũng đang làm việc với các lựa chọn pháp lý khác.
Here are some points to consider when searching.	Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi tìm kiếm.
It was past two o'clock in the morning.	Đã hơn hai giờ sáng.
Watching your sister is like watching yourself make choices.	Ngắm nhìn em gái cũng giống như xem chính mình đưa ra lựa chọn.
She couldn't even cry.	Cô ấy thậm chí không thể khóc.
She will find a way to get him out.	Cô ấy sẽ tìm cách để đưa anh ta ra ngoài.
You are not like us.	Bạn không giống như chúng tôi.
There was no significant difference between the two control groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào giữa hai nhóm đối chứng.
Try to bring your right foot to the top of your head.	Cố gắng đưa chân phải lên đỉnh đầu.
You are sure to find one or several that suit your needs.	Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một hoặc một số phù hợp với nhu cầu của mình.
She was learning that history died the hard way.	Cô đang học rằng lịch sử đã chết một cách khó khăn.
It must be increased.	Nó phải được tăng lên.
You can find it here.	Bạn có thể tìm thấy nó ở đây.
But they are educated.	Nhưng họ được học hành.
You have no choice.	Bạn không có sự lựa chọn.
The whole song is a story.	Toàn bộ bài hát là một câu chuyện.
This step represents a journey of the soul.	Bước này thể hiện một cuộc hành trình của tâm hồn.
Then he went to bed.	Sau đó anh ấy lên giường.
You can try it if you want.	Bạn có thể thử nó nếu bạn muốn.
So he wanted better design.	Vì vậy, anh ấy muốn thiết kế tốt hơn.
Discuss in.	Thảo luận trong.
And, apparently no one can do this for such a long time.	Và, rõ ràng là không ai có thể làm điều này trong một thời gian dài như vậy.
In fact, I've done some research on the subject.	Trong thực tế, tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về chủ đề này.
And nice to meet you.	Và rất vui được gặp bạn.
Try not to worry.	Cố gắng đừng lo lắng.
Open to the possibility of anything.	Mở ra khả năng có bất cứ điều gì.
Like at least two or three fingers.	Giống như ít nhất hai hoặc ba ngón tay.
He went to a pretty dark place in season seven.	Anh ấy đã đến một nơi khá tăm tối trong phần bảy.
And everything happened.	Và mọi thứ đã xảy ra.
Just to check.	Chỉ để kiểm tra.
Streets make you old.	Đường phố làm bạn già đi.
An hour later, they went out.	Một giờ sau, họ đi ra ngoài.
Just do not live.	Chỉ cần không sống.
They grow relatively quickly in good conditions.	Chúng phát triển tương đối nhanh trong điều kiện tốt.
I think he's quite funny.	Tôi nghĩ anh ấy khá hài hước.
They are making it difficult.	Họ đang làm khó nó.
Their debate resulted in an idea, an idea that changed the world.	Cuộc tranh luận của họ dẫn đến một ý tưởng, một ý tưởng làm thay đổi thế giới.
But it's definitely a clever game.	Nhưng đó chắc chắn là một trò chơi thông minh.
I was too scared to let go.	Tôi sợ quá không dám buông tay.
Every house of the great man was destroyed.	Mọi ngôi nhà của người đàn ông vĩ đại đã bị phá hủy.
You need to think clearly.	Anh cần phải suy nghĩ rõ ràng.
Care for.	Chăm sóc cho.
The controls make sense.	Các điều khiển có ý nghĩa.
She ran to the next.	Cô ấy chạy đến tiếp theo.
In addition, there is an element of fear associated with this group.	Ngoài ra, có một yếu tố sợ hãi liên quan đến nhóm này.
Sometimes you will jump from one stage to another and then back again.	Đôi khi bạn sẽ nhảy từ giai đoạn này sang giai đoạn khác và sau đó quay trở lại.
Marriage changes that.	Hôn nhân thay đổi điều đó.
Play as a team.	Chơi như một đội.
See it on there.	Xem nó trên đó.
Each for every user.	Mỗi cho mọi người dùng.
And time passed, a lot.	Và thời gian trôi qua, rất nhiều.
Both are tested in this work.	Cả hai đều được thử nghiệm trong công việc này.
If he's been like this himself, hearing things like this.	Nếu bản thân anh ấy cũng từng như vậy, nghe thấy những điều như thế này.
Let's try it.	Hãy thử nó.
Whatever your story, one thing is for sure.	Dù câu chuyện của bạn là gì, có một điều chắc chắn.
They can be hours.	Chúng có thể là hàng giờ.
It is not a subject position.	Nó không phải là một vị trí chủ thể.
Suddenly, the big white appeared to get bigger.	Đột nhiên, màu trắng lớn xuất hiện để lớn hơn.
It no longer requires an effort of vision to see them.	Nó không còn đòi hỏi một nỗ lực của tầm nhìn để nhìn thấy chúng.
I plan to return.	Tôi dự định trở lại.
No lights in the living room.	Không có đèn trong phòng khách.
And there are four of them.	Và có bốn người trong số họ.
The second problem is that interpreting the data is difficult.	Vấn đề thứ hai là việc giải thích dữ liệu rất khó.
Let it take her if it can.	Hãy để nó đưa cô ấy đi nếu nó có thể.
During that time, you will live with me in the main house.	Trong thời gian đó, bạn sẽ sống với tôi trong ngôi nhà chính.
And try your best.	Và cố gắng hết sức.
It does not speak with a voice.	Nó không nói bằng một giọng nói.
Illnesses happen a lot.	Bệnh tật xảy ra rất nhiều.
I think it's red and black, or yellow and black.	Tôi nghĩ đó là màu đỏ và đen, hoặc vàng và đen.
Parents say they are not the same children.	Cha mẹ nói rằng họ không phải là những đứa trẻ giống nhau.
It worked.	Nó đã hoạt động.
This sets a bad example.	Điều này đặt ra một ví dụ xấu.
There is enough land.	Có đủ đất.
In the if statement, something interesting happens.	Trong câu lệnh if, điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.
I don't care what the world thinks.	Tôi không quan tâm thế giới nghĩ gì.
Cat people don't seem to be affected by numbers, just like dog people.	Người mèo dường như không bị ảnh hưởng bởi số lượng, giống như người chó.
Yes, he makes money buying cars.	Vâng, anh ấy kiếm tiền từ việc mua xe hơi.
People tell me so.	Mọi người nói với tôi như vậy.
I can't do anything.	Tôi không thể làm gì cả.
But don't keep your attention there.	Nhưng đừng giữ sự chú ý của bạn ở đó.
However, it does explain one thing.	Tuy nhiên, nó giải thích một điều.
I do not change.	Tôi không thay đổi.
She never intended to say it, whether she thought it or not.	Cô ấy chưa bao giờ có ý định nói ra, dù có nghĩ hay không.
Are you happy now?	Bây giờ bạn có hạnh phúc không?
That girl seemed to be right about everything.	Cô gái đó dường như đã đúng về mọi thứ.
I have no theory.	Tôi không có lý thuyết.
They are still doing it.	Họ vẫn đang làm điều đó.
It could be from anything.	Đó có thể là từ bất cứ thứ gì.
He and his mother went here last week.	Anh ấy và mẹ đã đến đây vào tuần trước.
Your time has passed.	Thời gian của bạn đã qua.
They just need to open a small hole.	Họ chỉ cần mở một lỗ nhỏ.
I don't want to limit our lives to food.	Tôi không muốn giới hạn cuộc sống của chúng ta vì thức ăn.
Otherwise, school life continues as before.	Mặt khác, cuộc sống học đường vẫn tiếp tục như trước đây.
You really shouldn't.	Bạn thực sự không nên.
As the pictures show.	Như những hình ảnh hiển thị.
He never called again.	Anh ấy không bao giờ gọi nữa.
Or nearly finished it.	Hoặc gần hoàn thành nó.
A village can be a family.	Một ngôi làng có thể là một gia đình.
One last sense, one last shot.	Một giác quan cuối cùng, một phát súng cuối cùng.
Everyone did it.	Mọi người đã làm điều đó.
He must survive.	Anh ta phải sống sót.
It can often be changed line by line.	Nó thường có thể thay đổi từng dòng.
My body exists there.	Cơ thể tôi tồn tại ở đó.
You lose focus.	Bạn mất tập trung.
You made sure we really got what we wanted.	Bạn đã chắc chắn rằng chúng tôi thực sự có được những gì chúng tôi muốn.
It is the relationship with the woman.	Đó là mối quan hệ với người phụ nữ.
If a woman really likes soccer, that's great.	Nếu một người phụ nữ thực sự thích bóng đá, điều đó thật tuyệt.
We didn't really define our relationship.	Chúng tôi đã không thực sự xác định mối quan hệ của chúng tôi.
Thanks so much for it.	Cảm ơn rất nhiều vì nó.
And it looks worse when your screen is very dark.	Và nó trông tệ hơn khi màn hình của bạn rất tối.
So we came up with these words.	Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra những lời này.
She must go.	Cô phải đi.
I know her name.	Tôi biết tên cô ấy.
It changes all the time.	Nó thay đổi mọi lúc.
They are doing very well.	Họ đang làm rất tốt.
The story will end soon.	Câu chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.
However, he has to.	Tuy nhiên, anh ấy phải làm vậy.
They have no answers to give.	Họ không có câu trả lời để đưa ra.
Hence this is the right solution.	Do đó đây là giải pháp phù hợp.
Then it becomes science.	Sau đó, nó trở thành khoa học.
I was very happy to go.	Tôi đã rất vui khi đi.
And effective stress management has been linked to many health benefits.	Và quản lý căng thẳng hiệu quả có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe.
Everyone is welcome.	Mọi người đều được chào đón.
It doesn't matter, it has been a long way.	Nó không quan trọng, nó đã được một chặng đường dài.
Try and move it.	Hãy thử và di chuyển nó.
Their relationship develops slowly.	Mối quan hệ của họ phát triển từ từ.
Start doing.	Bắt đầu làm.
Sometimes, it even helps them.	Đôi khi, nó thậm chí còn giúp ích cho họ.
Actually the heart is nothing but the brain filled with love.	Thực ra trái tim không là gì khác ngoài khối óc chứa chan tình yêu thương.
The house is in the dark.	Ngôi nhà chìm trong bóng tối.
He gave me a really good car to start with.	Anh ấy đã cho tôi một chiếc xe thật tốt để bắt đầu.
Second is my son.	Thứ hai là con trai tôi.
Buy his book.	Hãy mua sách của anh ấy.
We lie on the floor.	Chúng tôi nằm trên sàn.
So it fell on me.	Vì vậy, nó rơi vào tôi.
You will need to believe this in your heart.	Bạn sẽ cần phải tin vào điều này trong trái tim mình.
This drive offers both very good space and speed.	Ổ đĩa này mang lại cả không gian và tốc độ rất tốt.
I think they did it very well.	Tôi nghĩ rằng họ đã làm điều đó rất tốt.
This is very much like a dream state.	Điều này rất giống một trạng thái mơ.
You saved our lives.	Bạn đã cứu mạng chúng tôi.
No one moved for a long minute.	Không ai di chuyển trong một phút dài.
There's nothing left to break.	Không còn gì để phá vỡ nữa.
For these people experiencing something like this is special.	Đối với những người này trải nghiệm một cái gì đó như thế này là đặc biệt.
Let's watch it.	Hãy xem nó.
She is doing it on purpose.	Cô ấy đang làm điều đó có chủ đích.
You were too excited to sleep.	Bạn đã quá phấn khích để ngủ.
I can't understand how it happened.	Tôi không thể hiểu nó xảy ra như thế nào.
I don't expect you to agree.	Tôi không mong bạn đồng ý.
We had to go again this summer.	Chúng tôi đã phải đi một lần nữa vào mùa hè này.
Create the best character girl ever.	Tạo ra một cô gái nhân vật tốt nhất từ ​​trước đến nay.
Today, many more common uses exist.	Ngày nay, nhiều cách sử dụng phổ biến hơn tồn tại.
He knows that tone.	Anh biết giọng điệu đó.
It was too emotional for them.	Nó quá xúc động đối với họ.
However, there is more to it than that.	Tuy nhiên, có nhiều điều hơn thế.
Finally, a chance to really get into this picture.	Cuối cùng, một cơ hội để thực sự tham gia vào bức tranh này.
Nothing leaves a chance with that.	Không có gì để lại cơ hội với điều đó.
Time is the enemy.	Thời gian là kẻ thù.
That's a bad line of thought.	Đó là một dòng suy nghĩ tồi tệ.
The story of two dead people puts the opposite of the relationship.	Câu chuyện về hai người chết đặt ngược lại mối quan hệ.
Walk.	Đi bộ.
Do with it as you like.	Làm với nó như bạn muốn.
I stand behind her.	Tôi đứng sau cô ấy.
No one wants to miss his word.	Không ai muốn bỏ lỡ lời nói của mình.
Whatever it was, she didn't care.	Dù đó là gì, cô không quan tâm.
This is a deadly thing.	Đây là một thứ chết chóc.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
It's a relationship that doesn't make anyone happy.	Đó là một mối quan hệ không làm cho ai hạnh phúc.
You can check it out here.	Bạn có thể kiểm tra xem nó ra ở đây.
It was a great program.	Đó là một chương trình tuyệt vời.
At least not in any particular way.	Ít nhất là không theo một cách cụ thể nào.
You will need something else.	Bạn sẽ cần một thứ khác.
The entire world has gone digital.	Toàn bộ thế giới đã chuyển sang kỹ thuật số.
The sound is not even turned on.	Âm thanh thậm chí không được bật.
He thought how fast things had moved.	Anh nghĩ mọi thứ đã di chuyển nhanh như thế nào.
Without that, he knew he couldn't command men.	Nếu không có điều đó, anh ta biết mình không thể chỉ huy đàn ông.
I don't know that anyone has a definite answer to that.	Tôi không biết rằng có ai có câu trả lời rõ ràng cho điều đó.
Very simply, to the point range.	Rất đơn giản, đến dải điểm.
I am stuck.	Tôi bị mắc kẹt.
He's also really proud of it.	Anh ấy cũng thực sự tự hào về nó.
They were married to someone else.	Họ từng kết hôn với người khác.
He has filed an application.	Anh ây đa nộp đơn.
Please do not take long to update next time.	Vui lòng không mất nhiều thời gian để cập nhật lần sau.
There is no cause for concern.	Không có nguyên nhân nào để lo lắng.
Then there's the 'normal' relationship that produces zeros.	Sau đó, có mối quan hệ 'bình thường' tạo ra số không.
A great item.	Một món đồ tuyệt vời.
However, my mind is a bit tired from my many activities.	Tuy nhiên, tâm trí tôi hơi mệt mỏi vì nhiều hoạt động của tôi.
And beyond that, it's not for you to decide.	Và ngoài ra, nó không phải để bạn quyết định.
He wants you to live a better life.	Anh ấy muốn bạn sống một cuộc sống tốt hơn.
It was the way the man made the first move that caught his attention.	Đó là cách người đàn ông di chuyển đầu tiên thu hút sự chú ý của anh ta.
White joins the group.	White tham gia nhóm.
They don't even drink much.	Họ thậm chí không uống nhiều.
If you can do it.	Nếu bạn có thể làm được.
Most have stopped running.	Hầu hết đã ngừng chạy.
It's nice to be wanted and now is enough.	Thật tuyệt khi được muốn và bây giờ là đủ.
Of course, she was at home.	Tất nhiên, cô ấy đã ở nhà.
In clear vision.	Trong tầm nhìn rõ ràng.
But leave the kids at home.	Nhưng hãy để bọn trẻ ở nhà.
You think you've seen the worst of them, but you haven't.	Bạn nghĩ rằng bạn đã thấy điều tồi tệ nhất trong số họ, nhưng bạn chưa thấy.
We only link and recommend services and products that we truly believe in.	Chúng tôi chỉ liên kết và giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi thực sự tin tưởng.
Want something going on.	Muốn một điều đang diễn ra.
You don't just draw and buy or something.	Bạn không chỉ vẽ và mua hoặc một cái gì đó.
This is explained in detail in the experimental results section.	Điều này được giải thích chi tiết trong phần kết quả thực nghiệm.
The high summer light still lingers among the foliage.	Ánh sáng mùa hè trên cao vẫn lọt thỏm giữa những tán lá.
Her hand is by her side.	Tay của cô ấy ở bên cạnh cô ấy.
I will sign the paper now.	Tôi sẽ ký giấy ngay bây giờ.
There may be people talking, people passing by, animals outside.	Có thể có người nói chuyện, người đi ngang qua, động vật bên ngoài.
I assume it's related to other components depending on the change.	Tôi cho rằng nó liên quan đến các thành phần khác tùy thuộc vào sự thay đổi.
No significant differences were found between species for the examined wood properties.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa các loài đối với các đặc tính gỗ được kiểm tra.
The game went on for literally days.	Trò chơi đã diễn ra trong nhiều ngày theo đúng nghĩa đen.
And we can become one.	Và chúng ta có thể trở thành một người.
It proved too much for her.	Nó đã chứng minh quá nhiều cho cô ấy.
This has saved me a lot of time and money.	Điều này đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.
He has no mother, like me.	Anh ấy không có mẹ, giống như tôi.
But he's more than that.	Nhưng anh ấy còn hơn thế nữa.
I am above you and in you.	Tôi ở trên bạn và trong bạn.
Any comments will still be helpful, thanks.	Mọi ý kiến ​​vẫn sẽ hữu ích, cảm ơn.
It is very rare for loved ones to go against each other.	Rất hiếm khi những người thân yêu đi ngược lại nhau.
Nice to meet you, body.	Rất vui được biết bạn, cơ thể.
The kids were tired.	Những đứa trẻ đã mệt mỏi.
However, you will not be able to return to your practice.	Tuy nhiên, bạn sẽ không thể quay lại thực hành của mình.
Or the whole time.	Hoặc trong toàn bộ thời gian.
I don't think that's it.	Tôi không nghĩ đó là điều đó.
We divided the patients into two groups.	Chúng tôi chia bệnh nhân thành hai nhóm.
But he won't give up.	Nhưng anh ấy sẽ không bỏ cuộc.
Again, that remains to be seen.	Một lần nữa, điều đó vẫn còn được xem.
Spend some time in silence each day.	Dành một chút thời gian trong im lặng mỗi ngày.
But, look, here they are.	Nhưng, hãy nhìn xem, chúng đây rồi.
Perhaps the most obvious reason is the smell.	Có lẽ lý do rõ ràng nhất là mùi.
I am proud of my identity as a recovering person.	Tôi tự hào về danh tính của mình là một người đang hồi phục.
Therefore, it has not received much attention so far.	Do đó, vẫn chưa được chú ý nhiều cho đến nay.
She wondered what exactly a few minutes meant.	Cô tự hỏi chính xác vài phút có nghĩa là gì.
We will definitely be back again.	Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại một lần nữa.
Long time to make it happen.	Còn lâu để làm cho nó xảy ra.
And every summer seems to be better than the last.	Và mọi mùa hè dường như tốt hơn mùa trước.
I know my limitations.	Tôi biết những hạn chế của mình.
Check and test.	Kiểm tra và kiểm tra.
And when you do, see if you can guess what will happen.	Và khi bạn làm điều đó, hãy xem liệu bạn có đoán được điều gì sẽ xảy ra hay không.
These differences are not significant, except in the case of blood.	Những khác biệt này không có ý nghĩa, ngoại trừ trường hợp máu.
There is a good chance for you.	Có một cơ hội tốt cho bạn.
The type of message we are trying to send is different.	Loại tin nhắn chúng tôi đang cố gắng gửi là khác nhau.
Like really bad.	Giống như thực sự tồi tệ.
Come drink with us.	Hãy đến uống với chúng tôi.
It's not my job.	Nó không phải là việc của tôi.
I hope you'll see that I haven't changed too much.	Tôi hy vọng bạn sẽ thấy tôi không thay đổi quá nhiều.
However, it looks pretty good.	Tuy nhiên, nó có vẻ khá tốt.
Prices go through, hide it.	Giá cả đi qua, ẩn nó đi.
He takes care of his mother in it.	Anh ấy chăm sóc mẹ của mình trong đó.
I am young for my age and get tired very easily.	Tôi còn nhỏ so với tuổi của mình và rất dễ mệt mỏi.
She was with other men.	Cô ấy đã ở với những người đàn ông khác.
Tell me what you want me to say.	Hãy nói cho tôi biết bạn muốn tôi nói gì.
One of the men holds a baby girl in his arms.	Một trong những người đàn ông bế một bé gái trên tay.
We are standing on the edge of history.	Chúng ta đang đứng trên bờ vực lịch sử.
She came to his side as if she felt at home.	Cô ấy đến bên cạnh anh ấy như thể cô ấy thấy mình là nhà.
This had to be stopped.	Điều này đã phải được dừng lại.
They love hard and they hate hard.	Họ yêu khó và họ ghét khó.
Page fell to the floor.	Trang rơi xuống sàn.
And they never seem to care about that.	Và họ dường như không bao giờ quan tâm đến điều đó.
The feeling that she was playing was gone.	Cảm giác rằng cô ấy đang chơi không còn nữa.
He no longer felt strong.	Anh không còn cảm thấy mạnh mẽ nữa.
He broke her left leg.	Anh ta đã đánh gãy chân trái của cô.
Separate analyzes were performed for each cell type.	Các phân tích riêng biệt được thực hiện cho từng loại tế bào.
We won't need food.	Chúng tôi sẽ không cần thức ăn.
We'll bring it back to where it came from.	Chúng tôi sẽ đưa nó trở lại nơi nó xuất phát.
That didn't last.	Điều đó không kéo dài.
Have a passion.	Có một niềm đam mê.
Can be measured.	Có thể được đo đạc.
I also like you.	Tôi cũng giống như bạn.
Until night falls.	Cho đến khi màn đêm buông xuống.
At least that's what they told me.	Ít nhất đó là những gì họ nói với tôi.
My dad will play catch with us.	Bố tôi sẽ chơi trò đuổi bắt với chúng tôi.
See this page for more details.	Xem trang này để biết thêm chi tiết.
Same in a family.	Trong một gia đình cũng vậy.
They are big and quite heavy.	Chúng to và khá nặng.
Learning proper form is essential.	Học hình thức phù hợp là điều cần thiết.
So is he.	Anh ta cũng vậy.
I just gave him something to hand.	Tôi chỉ cho anh ta một cái gì đó để tay.
She doesn't care.	Cô ấy không quan tâm.
Going to the party without him, you'll probably enjoy it more.	Đến bữa tiệc mà không có anh ấy, có lẽ bạn sẽ thích thú hơn.
The woman walked on, away from him.	Người phụ nữ bước tiếp, rời xa anh ta.
But it has to be done.	Nhưng nó phải được thực hiện.
Eye contact is better than before.	Giao tiếp bằng mắt tốt hơn trước.
I'm giving myself a pass on that.	Tôi đang cho mình một sự vượt qua về điều đó.
Is there such a thing?.	Có một điều như vậy?.
It's not too hard to stay in touch.	Không quá khó để giữ liên lạc.
They expect more than that.	Họ mong đợi nhiều hơn thế.
Two people drive away.	Hai người lái xe đi.
He will know every question in advance.	Anh ấy sẽ biết trước mọi câu hỏi.
She wanted something like it, but even more so.	Cô ấy muốn một cái gì đó giống như nó, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa.
He is coming home and laughing comfortably.	Anh ấy đang trở về nhà và vui cười thoải mái.
If you believe you see an error, please contact me.	Nếu bạn tin rằng bạn thấy lỗi, vui lòng liên hệ với tôi.
However, a bad strategy need not be the worst strategy.	Tuy nhiên, một chiến lược tồi không cần phải là một chiến lược tồi nhất.
No, not just the way you are thinking.	Không, không chỉ theo cách bạn đang nghĩ.
That is a simple truth.	Đó là một sự thật đơn giản.
They said it was sad.	Họ nói rằng điều đó thật đáng buồn.
All horses.	Toàn ngựa.
Similar patterns were seen in the patients of this study.	Mô hình tương tự cũng được thấy ở các bệnh nhân của nghiên cứu này.
Of course the price will increase.	Tất nhiên giá sẽ tăng.
No, she didn't think she'd heard of that before.	Không, cô ấy không nghĩ rằng cô ấy đã nghe nói về điều đó trước đây.
She couldn't think or speak like a normal person.	Cô không thể suy nghĩ hay nói như một người bình thường.
If it does appear, you will need to deal with it immediately.	Nếu nó xuất hiện, bạn sẽ cần phải xử lý nó ngay lập tức.
For example, here.	Ví dụ, tại đây.
And when you feel stupid, the opposite happens.	Và khi bạn cảm thấy mình ngu ngốc, điều ngược lại sẽ xảy ra.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Helps keep things moving and feeling good.	Giúp giữ cho mọi thứ chuyển động và cảm thấy tốt.
However, that's what most of us choose.	Tuy nhiên, đó là thứ mà hầu hết chúng ta chọn.
He has that 'it' element.	Anh ấy có yếu tố 'nó' đó.
I look forward to my own things.	Tôi mong đợi những điều của bản thân.
What she wants she doesn't know.	Những gì cô ấy muốn cô ấy không biết.
You will want to be yourself and have good experiences sometimes.	Bạn sẽ muốn là chính mình mà đôi khi có những trải nghiệm tốt.
And before long, more little things appeared.	Và chẳng bao lâu nữa, nhiều thứ nhỏ bé hơn xuất hiện.
But he tried several times.	Nhưng anh ấy đã thử vài lần.
He is expected to be absent for six to eight weeks.	Anh ta dự kiến ​​sẽ vắng mặt từ sáu đến tám tuần.
None of us have any ideas.	Không ai trong chúng tôi có bất kỳ ý tưởng nào.
And so on until he left, again for several months.	Và cứ thế trôi qua cho đến khi anh ấy rời đi, một lần nữa trong vài tháng.
Tried to test him with no response.	Đã cố gắng kiểm tra anh ta mà không có phản hồi.
The medium of expression is not important.	Phương tiện biểu đạt không quan trọng.
She has time.	Cô ấy có thời gian.
We move towards them, to meet them apart.	Chúng tôi tiến về phía họ, để gặp họ cách nhau.
My mother's actions.	Hành động của mẹ tôi.
And it was very late.	Và đã rất muộn.
This book is not about getting a very large boat.	Cuốn sách này không nói về việc có được một chiếc thuyền rất lớn.
Stick to the numbers and you'll get out of this.	Hãy bám vào những con số và bạn sẽ thoát khỏi điều này.
I had to wonder what the problem was.	Tôi đã phải tự hỏi vấn đề là gì.
I've run this many times, though, and never had a problem.	Mặc dù vậy, tôi đã chạy điều này nhiều lần và chưa bao giờ gặp sự cố.
Here it is, two houses below.	Đây rồi, hai ngôi nhà ở dưới.
But it was a lovely walk.	Nhưng đó là một cuộc dạo chơi đáng yêu.
He seems like a great fit for us.	Anh ấy có vẻ rất phù hợp với chúng tôi.
I can see them underwater.	Tôi có thể nhìn thấy chúng dưới nước.
But not for the reasons you might think.	Nhưng không phải vì những lý do bạn có thể nghĩ.
For more information, please click here.	Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào đây.
That gives it a structure and focus, he said.	Điều đó tạo cho nó một cấu trúc và trọng tâm, anh ấy nói.
He took her hand again.	Anh lại nắm lấy tay cô.
And there was.	Và đã có.
Their experience was worse.	Trải nghiệm của họ tồi tệ hơn.
The baby is not sleeping.	Em bé không ngủ.
Return to the starting position.	Quay trở lại vị trí bắt đầu.
I think they will buy back their shares.	Tôi nghĩ họ sẽ mua lại cổ phiếu của họ.
But the real problem is the people.	Nhưng vấn đề thực sự là con người.
Alright, see you again.	Được rồi, hẹn gặp lại.
Fast or slow.	Nhanh hay chậm.
It's worse at night.	Nó tồi tệ hơn vào ban đêm.
I would love to win this table.	Tôi rất thích giành chiến thắng trong bàn này.
I want you to stay here forever.	Tôi muốn bạn ở lại đây mãi mãi.
However, this is part of the game.	Tuy nhiên, đây là một phần của trò chơi.
The man took a step back.	Người đàn ông lùi lại một bước.
It makes bad men good men and good men better.	Nó khiến những người đàn ông xấu trở thành những người đàn ông tốt và những người đàn ông tốt trở nên tốt hơn.
We can look at this moment differently.	Chúng ta có thể nhìn vào thời điểm này theo cách khác.
Of course, he didn't expect to see the plane.	Tất nhiên, anh không mong đợi được nhìn thấy chiếc máy bay.
You know the rest of the story.	Bạn biết phần còn lại của câu chuyện.
I had to change it.	Tôi đã phải thay đổi nó.
From now on, we will try to review each year.	Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ cố gắng xem xét lại mỗi năm.
Completely safe for you.	Hoàn toàn an toàn cho bạn.
They are everything to me and bring me more joy every day.	Họ là tất cả đối với tôi và mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn mỗi ngày.
For several months things went dark between them.	Trong vài tháng mọi thứ đã trở nên đen tối giữa họ.
The flowers were beautiful all that time.	Những bông hoa đã đẹp suốt thời gian đó.
It takes a while to complete.	Phải mất một lúc để hoàn thành.
And then the second amazing thing happened.	Và rồi điều đáng kinh ngạc thứ hai đã xảy ra.
He is very handsome.	Anh ấy rất đẹp trai.
I mean death.	Ý tôi là cái chết.
So join now.	Vì vậy, hãy tham gia ngay bây giờ.
That investigation is expected to last a number of years.	Cuộc điều tra đó dự kiến ​​sẽ kéo dài một số năm.
They must have had a job or something.	Chắc hẳn họ đã có việc làm hoặc điều gì đó.
Everyone stop.	Mọi người dừng lại đi.
It was a very hopeful start.	Đó là một khởi đầu đầy hy vọng lớn.
They will be there for at least a few months.	Họ sẽ ở đó ít nhất vài tháng.
There's my family and there's the rest of the world.	Ở đó có gia đình của tôi và có phần còn lại của thế giới.
We can talk about what others have done.	Chúng ta có thể nói về những gì người khác đã làm.
By danger, possible.	Bởi nguy hiểm, có thể.
I would recommend some learning websites to you.	Tôi muốn đề xuất một số trang web học tập cho bạn.
In a free country, the path to reality runs through politics.	Ở một đất nước tự do, con đường dẫn đến hiện thực chạy qua chính trị.
But we have to accept this.	Nhưng chúng ta phải chấp nhận điều này.
The work we do is difficult.	Công việc chúng tôi làm là khó.
I was slow out of the marker.	Tôi đã chậm ra khỏi điểm đánh dấu.
In my power'.	Trong quyền lực của tôi'.
Just my name, not anything else.	Chỉ tên của tôi, không phải bất cứ điều gì khác.
In the morning, discard the water and rinse with cold water.	Đến sáng, đổ bỏ nước và tráng lại bằng nước lạnh.
He has two requests.	Anh ta có hai yêu cầu.
That seems fair to me.	Điều đó dường như là công bằng đối với tôi.
In fact, more data does not necessarily mean more information.	Trên thực tế, nhiều dữ liệu hơn không nhất thiết có nghĩa là nhiều thông tin hơn.
The majority have completely opposite opinions.	Đa số có ý kiến ​​hoàn toàn trái ngược.
These data are not significantly different from those obtained under control conditions.	Những dữ liệu này không khác biệt đáng kể so với những dữ liệu thu được trong điều kiện kiểm soát.
The man on the right was glued to her.	Người đàn ông bên phải dán mắt vào cô.
I think you can go see her.	Tôi nghĩ bạn có thể đến gặp cô ấy.
He looks very good.	Anh ấy trông rất tốt.
I want to see what unique apps people come up with.	Tôi muốn xem những ứng dụng độc đáo mà mọi người đưa ra.
In fact, it drove twice.	Trên thực tế, nó đã lái xe hai lần.
Blank scroll.	Cuộn trống.
We couldn't help but be confused.	Chúng tôi không khỏi bối rối.
At least for any conventional approach.	Ít nhất là đối với bất kỳ cách tiếp cận thông thường nào.
Yes, they were good.	Vâng, họ đã tốt.
He couldn't move or talk.	Anh ấy không thể cử động hay nói chuyện.
So he went back outside and looked through the window.	Vì vậy, anh quay lại bên ngoài và nhìn qua cửa sổ.
Then it continues some more.	Sau đó, nó tiếp tục một số nữa.
I think this idea is a bit more realistic.	Tôi nghĩ ý tưởng này thực tế hơn một chút.
But this is the common practice of the extreme left.	Nhưng đây là thực tế phổ biến của cực tả.
The model parameters are random effects.	Các tham số của mô hình là các hiệu ứng ngẫu nhiên.
She looks naturally older, but she's still a stunning beauty.	Cô ấy trông già hơn một cách tự nhiên, nhưng cô ấy vẫn là một người đẹp tuyệt vời.
She helped me.	Cô ấy đã giúp tôi.
While you still can.	Trong khi bạn vẫn có thể.
It didn't help me.	Nó không giúp tôi.
You waited until you saw who you were to fight.	Bạn đã đợi cho đến khi bạn thấy bạn là ai để chiến đấu.
For him, everything revolves around sex.	Đối với anh ấy, mọi thứ đều xoay quanh tình dục.
He felt much better after that.	Anh ấy đã cảm thấy tốt hơn nhiều sau đó.
I forgot its name now.	Tôi quên tên của nó bây giờ.
But sometimes he feels it's worth it.	Nhưng đôi khi anh cảm thấy điều đó thật xứng đáng.
Look at him.	Nhìn anh ấy.
And you want to stay away from that river.	Và bạn muốn tránh xa con sông đó.
But you don't need a haircut to stay here.	Nhưng bạn không cần phải cắt tóc để ở lại đây.
I had a job.	Tôi đã có một công việc.
Women have power.	Phụ nữ có quyền lực.
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
It also took a long time to find it.	Cũng phải mất một thời gian dài để tìm thấy nó.
In the bar.	Trong quán bar.
However, its physical attack is low.	Tuy nhiên, đòn tấn công vật lý của nó thấp.
And thank you, for your confidence in the earlier evening.	Và cảm ơn bạn, vì sự tự tin của bạn vào buổi tối sớm hơn.
Or they simply don't understand what we really want.	Hoặc đơn giản là họ không hiểu chúng ta thực sự muốn gì.
We both need to rest.	Cả hai chúng tôi cần phải nghỉ ngơi.
Can't do that.	Không thể làm điều đó.
Let's look at the facts.	Chúng ta hãy nhìn vào sự thật.
They kept telling us that our father would come for us too.	Họ liên tục nói với chúng tôi rằng cha chúng tôi cũng sẽ đến vì chúng tôi.
She will finally be able to live as she wants.	Cuối cùng cô ấy sẽ có thể sống như cô ấy muốn.
Surgery is a central part of treatment.	Phẫu thuật là một phần trung tâm của điều trị.
Study the world around you.	Nghiên cứu thế giới xung quanh bạn.
It was a good marriage.	Đó là một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
It pushes us forward.	Nó thúc đẩy chúng ta về phía trước.
It is shaped like a weight.	Nó có hình dạng giống như quả cân.
I had it myself.	Tôi đã có nó bản thân mình.
I wonder how they still manage to implement the above idea.	Tôi tự hỏi làm thế nào họ vẫn xoay sở để thực hiện ý tưởng trên.
It's difficult, but it's fun.	Nó khó khăn, nhưng nó thú vị.
Go to class.	Tới lớp nào.
However, there is a large amount of data missing due to a number of factors.	Tuy nhiên, có một số lượng lớn dữ liệu bị thiếu do một số yếu tố.
Even so, the disease remains active.	Mặc dù vậy, căn bệnh này vẫn hoạt động.
Her parents, at home.	Cha mẹ cô ấy, ở nhà.
An open top is required for this to work.	Một đầu mở là cần thiết để điều này hoạt động.
My plan will be completed in my first semester.	Kế hoạch của tôi sẽ được hoàn thành trong học kỳ đầu tiên của tôi.
The silence itself has a different quality than the silence of the day.	Chính sự im lặng có một phẩm chất khác so với sự im lặng trong ngày.
To their credit, they bought most of them.	Đối với tín dụng của họ, họ đã mua hầu hết chúng.
Turns out, based on actual research, he was wrong.	Hóa ra, dựa trên các nghiên cứu thực tế, ông đã sai.
That seems to be in line with the tone so far.	Điều đó dường như phù hợp với giai điệu cho đến nay.
Perhaps you think this is normal.	Có lẽ bạn nghĩ rằng điều này là bình thường.
I go down the middle.	Tôi đi xuống giữa.
She looks at it often.	Cô ấy nhìn nó thường xuyên.
But things were terrible there.	Nhưng mọi thứ thật tồi tệ ở đó.
They hate that too.	Họ cũng ghét cái đó.
This stage is a very good and easy one.	Giai đoạn này là một trong những rất tốt và dễ dàng.
The men at the table looked up from their cards and laughed.	Những người đàn ông trong bàn nhìn lên khỏi thẻ của họ và cười.
Under my feet.	Dưới chân mình.
And, no, she can't write.	Và, không, cô ấy không thể viết.
He asked what she was doing and she told him.	Anh ấy hỏi cô ấy đang làm gì và cô ấy đã nói với anh ấy.
If in doubt, start with something easier.	Nếu nghi ngờ, hãy bắt đầu với một thứ dễ dàng hơn.
In fact, even if he doesn't.	Thực tế là ngay cả khi anh ấy không làm vậy.
He never came out on the field.	Anh ấy không bao giờ ra sân.
You see the couple behind the car.	Bạn thấy cặp đôi đi sau xe.
However, some games like to make you feel small.	Tuy nhiên, một số trò chơi thích làm cho bạn cảm thấy nhỏ bé.
She couldn't believe her parents would lie to her.	Cô không thể tin rằng bố mẹ cô lại nói dối cô.
And now she wants everything to happen at her command.	Và bây giờ cô ấy muốn mọi thứ xảy ra theo lệnh của cô ấy.
To get them to the other side of the field.	Để đưa chúng sang phía bên kia của cánh đồng.
We can explain it frankly.	Chúng tôi có thể giải thích nó một cách thẳng thắn.
I got up early.	Tôi đã dậy sớm.
I hope she's too young to understand.	Tôi hy vọng cô ấy còn quá nhỏ để hiểu.
It may take a few weeks.	Có thể mất vài tuần.
No one seems to believe me.	Dường như không ai tin tôi.
Send a separate army.	Cử một đội quân riêng.
There is no single voice.	Không có giọng nói duy nhất.
Both views are correct.	Cả hai quan điểm đều đúng.
Two things became very clear to me.	Hai điều trở nên rất rõ ràng đối với tôi.
They have open skies.	Họ có bầu trời rộng mở.
No one has found it.	Không ai đã tìm thấy nó.
This type makes sense if you think about it.	Loại này có ý nghĩa nếu bạn nghĩ về nó.
I did this about once every eight weeks.	Tôi đã làm điều này khoảng tám tuần một lần.
Perhaps on the floor, or behind the screen.	Có lẽ trên sàn nhà, hoặc đằng sau màn hình.
Who hasn't been there for years.	Ai đã không ở đó trong nhiều năm.
That's it, of course.	Đó là nó, tất nhiên.
My best advice is to sit with them.	Lời khuyên tốt nhất của tôi là ngồi với họ.
Only trade with me.	Chỉ giao dịch với tôi.
You know that as you get older, you can get pushed out.	Bạn biết rằng khi bạn già đi, bạn có thể bị đẩy ra ngoài.
Everyone loves you.	Mọi người yêu bạn.
The building has had various uses since its construction.	Tòa nhà đã có nhiều mục đích sử dụng khác nhau kể từ khi xây dựng.
It was not done.	Nó đã không được thực hiện.
At that time, such a rose did not exist.	Vào thời điểm đó, một bông hồng như vậy không tồn tại.
The men have gone away.	Những người đàn ông đã đi xa.
I don't think that is likely to happen.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có khả năng xảy ra.
He didn't want to be late for dinner that night.	Anh ấy không muốn đến muộn trong bữa tối hôm đó.
Some stay a week, some longer.	Một số ở lại một tuần, một số lâu hơn.
Don't be mean to yourself anymore.	Đừng có ác ý với bản thân nữa.
There are no walls in my world.	Không có bức tường nào trong thế giới của tôi.
Please use the comments section below each post to join the conversation.	Vui lòng sử dụng phần bình luận bên dưới mỗi bài viết để tham gia cuộc trò chuyện.
Very strong performance.	Hiệu suất rất mạnh.
We have more than enough space.	Chúng tôi có quá đủ không gian.
Now one can point and shoot with his mobile phone.	Giờ đây, người ta có thể chỉ và chụp bằng điện thoại di động của mình.
Her part could have been a lot better, too.	Phần của cô ấy cũng có thể tốt hơn rất nhiều.
He did not do this.	Anh ấy đã không làm điều này.
Nothing special, that one, and just one out of many.	Không có gì đặc biệt, cái đó, và chỉ một cái trong số nhiều cái.
It's been a few weeks since it stopped.	Nó đã được một vài tuần kể từ khi nó dừng lại.
Finally, she looked away.	Cuối cùng, cô ấy nhìn đi chỗ khác.
I love you my wife.	Anh yêu em, vợ của anh.
Which country holds the title of being the best in bed.	Quốc gia nào giữ danh hiệu là người giỏi nhất trên giường.
And much more than that.	Và còn nhiều hơn thế nữa.
They should be sure of what they are seeing.	Họ nên chắc chắn về những gì họ đang thấy.
That's how it happens.	Đó là cách nó diễn ra.
Suddenly he turned to me.	Đột nhiên anh ấy quay sang tôi.
If anything, she seems stronger than ever.	Nếu bất cứ điều gì, cô ấy dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
I care more about their safety than anything else.	Tôi quan tâm đến sự an toàn của họ hơn bất cứ điều gì khác.
Which one will you try.	Bạn sẽ thử cái nào.
That's its real value.	Đó là giá trị thực sự của nó.
They are not allowed to like one person over another.	Họ không được phép thích một người hơn một người khác.
Move to where you want.	Di chuyển đến nơi bạn muốn.
There are enough other people out there to do it for us.	Có đủ người khác ngoài kia làm điều đó với chúng tôi.
Otherwise, please do not buy from us.	Nếu không, vui lòng không mua hàng của chúng tôi.
He believes that age has influenced him.	Anh tin rằng tuổi tác đã ảnh hưởng đến anh.
In fact, the events of the afternoon did not happen.	Trên thực tế, các sự kiện của buổi chiều đã không xảy ra.
There is beauty, on both sides.	Có vẻ đẹp, ở cả hai mặt.
That's the term.	Đó là thuật ngữ.
He was a huge support for me in the beginning.	Anh ấy là chỗ dựa tinh thần rất lớn của tôi trong thời gian đầu.
But they came back.	Nhưng họ đã trở lại.
Change will happen.	Thay đổi sẽ xảy ra.
However, the influence of gender should be taken into account.	Tuy nhiên, cần tính đến ảnh hưởng của giới tính.
This book is based on a true story.	Cuốn sách này dựa trên một câu chuyện có thật.
While this sounds like a simple task, it is not.	Mặc dù điều này nghe có vẻ như là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng không phải vậy.
The light on the hand especially looks great, well done!.	Ánh sáng trên bàn tay đặc biệt trông tuyệt vời, được thực hiện tốt !.
All you have to do is make it easy and nice.	Tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện nó một cách dễ dàng và tốt đẹp.
They help keep me young.	Họ giúp giữ cho tôi trẻ.
We will have to do with what we have.	Chúng tôi sẽ phải làm với những gì chúng tôi có.
Take, for example, two people.	Lấy ví dụ, hai người.
I will buy more shoes.	Tôi sẽ mua nhiều giày hơn.
This is my world.	Đây là thế giới của tôi.
There's no reason you should.	Không có lý do gì bạn nên làm.
I just discovered it recently.	Tôi chỉ mới phát hiện ra nó gần đây.
To cover this would require a detailed knowledge of these states.	Để bao gồm điều này sẽ yêu cầu một kiến ​​thức chi tiết về các trạng thái này.
They need rules.	Họ cần các quy tắc.
He lived more than a hundred years ago.	Ông đã sống hơn một trăm năm trước.
So is my father.	Cha tôi cũng phải vậy.
Therefore, the study sample is quite representative.	Do đó, mẫu nghiên cứu là khá đại diện.
They have no eyes.	Họ không có mắt.
Who knows, they might even let her find a job.	Ai biết được, họ thậm chí có thể cho cô ấy tìm việc.
But of course, she wouldn't need them.	Nhưng tất nhiên, cô ấy sẽ không cần chúng.
Somehow she was speaking straight to his mind.	Bằng cách nào đó cô ấy đang nói thẳng vào tâm trí anh.
We have to keep the dog.	Chúng ta phải giữ con chó.
The next thing is their wish.	Điều tiếp theo là mong muốn của họ.
I still test myself.	Tôi vẫn tự kiểm tra.
We don't understand rest and recovery.	Chúng tôi không hiểu nghỉ ngơi và phục hồi.
A strong one.	Một cái mạnh.
He won't shoot her, because he needs her.	Anh ấy sẽ không bắn cô ấy, bởi vì anh ấy cần cô ấy.
He won't forget.	Anh ấy sẽ không quên.
He will take.	Anh ấy sẽ đón.
Two groups were tested.	Hai nhóm đã được thử nghiệm.
You can also place this device outside.	Bạn cũng có thể đặt thiết bị này bên ngoài.
And this stuff is good!.	Và công cụ này là tốt !.
The three of us stood there in silence for a moment.	Cả ba chúng tôi đứng đó im lặng trong giây lát.
There are three cases to consider.	Có ba trường hợp cần xem xét.
The rest will come in time.	Phần còn lại sẽ đến trong thời gian.
The difference is as follows.	Sự khác biệt như sau.
She can only die.	Cô ấy chỉ có thể chết.
Stay here.	Ở yên đây.
Your relationship with your wife is wonderful.	Mối quan hệ của bạn với vợ thật tuyệt vời.
Do whatever you want with it.	Làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó.
And then there's a lot.	Và sau đó có rất nhiều.
Unfortunately, some problems remain.	Thật không may, một số vấn đề vẫn còn.
I can really sleep.	Tôi thực sự có thể ngủ được.
Then they shut down some of the smaller street parties.	Sau đó, họ đóng cửa một số bữa tiệc đường phố nhỏ hơn.
Anyone could have seen them.	Bất cứ ai có thể đã nhìn thấy chúng.
Locked in his office.	Bị nhốt trong văn phòng của anh ta.
Situations like this happen every day.	Những tình huống như thế này diễn ra hàng ngày.
Getting things right takes time.	Để mọi thứ đúng cần có thời gian.
Someone must really hate him.	Ai đó phải thực sự ghét anh ta.
It finally did it.	Cuối cùng nó đã làm điều đó.
A little laugh.	Một chút cười.
And they go out of their way to make sure we forget it too.	Và họ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi cũng sẽ quên nó.
I have to hear her voice.	Tôi phải nghe giọng nói của cô ấy.
I can only reach out and touch it.	Tôi chỉ có thể đưa tay ra và chạm vào nó.
I have tried it.	Tôi đã thử nó.
My fingers are a pale white.	Các ngón tay của tôi là một màu trắng nhợt nhạt.
There is no unique name for this stage.	Không có tên duy nhất cho giai đoạn này.
The door barely opened.	Cửa hầu như không mở.
He doesn't like any part of it.	Anh ấy không thích bất kỳ phần nào của nó.
It is my trading tool.	Nó là công cụ giao dịch của tôi.
Five minutes, she thought.	Năm phút, cô nghĩ.
It has both female and male identities.	Nó có cả bản sắc nữ và nam.
It's a long and important conversation to have.	Đó là một cuộc trò chuyện dài và quan trọng cần phải có.
You cannot imagine a life without money.	Bạn không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có tiền.
But it also faces major security and economic concerns.	Nhưng nó cũng phải đối mặt với những lo ngại lớn về an ninh và kinh tế.
Injuries seem to be the main problem.	Chấn thương dường như là vấn đề chính.
Make your needs known when you book.	Làm cho nhu cầu của bạn được biết khi bạn đặt phòng.
I pushed and the door slowly opened.	Tôi đẩy và cánh cửa từ từ mở ra.
For example, they don't smoke in front of us.	Ví dụ, họ không hút thuốc trước mặt chúng ta.
You can dry it.	Bạn có thể sấy khô.
And they never use it, is the main thing.	Và họ không bao giờ sử dụng nó, là điều chính.
This is a big decision.	Đây là một quyết định lớn.
I found out why.	Tôi đã tìm ra lý do tại sao.
There is no second chance.	Không có cơ hội thứ hai.
Not while the system remains the same.	Không phải trong khi hệ thống vẫn như cũ.
It's gone, and it must be on board.	Nó đã biến mất, và nó phải ở trên tàu.
The signs are not good.	Các dấu hiệu không tốt.
Nothing more than a phone call.	Không có gì hơn một cuộc điện thoại.
But there can be no general increment of values.	Nhưng không thể có sự gia tăng chung của các giá trị.
Great family and great people.	Gia đình tuyệt vời và những người rất tuyệt.
It could be there, hidden in the noise.	Nó có thể ở đó, ẩn trong tiếng ồn.
I moved again and the same thing happened again.	Tôi lại chuyển đi và điều tương tự lại xảy ra.
He's a good guy.	Anh ấy là một chàng trai tốt.
Then they post their time on a website.	Sau đó, họ đăng thời gian của họ trên một trang web.
Her dad and everyone else.	Bố cô ấy và mọi người khác.
I don't want to believe that.	Tôi không muốn tin điều đó.
A warm and comfortable home.	Một ngôi nhà ấm áp và thoải mái.
Theory is a guideline, not a closed system.	Lý thuyết là một hướng dẫn, không phải là một hệ thống khép kín.
Just a few streets away, he said, the house was on fire.	Ông nói, chỉ cách vài con phố, nhà đã cháy.
However, my wife asked me to do something about it.	Tuy nhiên, vợ tôi đã yêu cầu tôi làm điều gì đó về nó.
I don't want to have sex with him.	Tôi không muốn làm tình với anh ta.
Did you touch them, make them feel.	Có phải bạn đã chạm vào họ, khiến họ cảm thấy như thế nào.
That's how I understand what you're saying.	Đó là cách tôi hiểu những gì bạn đang nói.
But now 'you have found yourself in yourself and in who you are'.	Nhưng bây giờ 'bạn đã tìm thấy chính mình trong chính bạn và trong con người của bạn'.
This he saw for himself.	Điều này anh ấy đã tự mình nhìn thấy.
Multiple areas may need to be checked.	Nhiều khu vực có thể cần được kiểm tra.
They can cut it out, or they can cut it out completely.	Họ có thể cắt bỏ nó, hoặc họ có thể cắt bỏ nó hoàn toàn.
This time you have gone too far.	Lần này bạn đã đi quá xa.
The time is earlier than last night.	Thời gian sớm hơn so với đêm qua.
Your blog is your stage.	Blog của bạn là sân khấu của bạn.
This is consistent with the results of our study.	Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của chúng tôi.
I turned around to help him up.	Tôi quay lại để đỡ anh ta dậy.
We make our community stronger.	Chúng tôi làm cho cộng đồng của chúng tôi mạnh mẽ hơn.
A detailed description.	Một mô tả chi tiết.
So it is a poor country by any measure.	Vì vậy, nó là một quốc gia nghèo theo bất kỳ biện pháp nào.
Like letters falling from the sky.	Như những lá thư từ trên trời rơi xuống.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
That's not really true.	Điều đó không thực sự đúng.
Even he probably didn't see this performance coming.	Ngay cả anh ấy có lẽ cũng không nhìn thấy màn trình diễn này sắp tới.
But my choices are limited.	Nhưng sự lựa chọn của tôi có giới hạn.
I just happened to see it happen.	Tôi tình cờ thấy nó xảy ra.
We were unlucky, don't get me wrong.	Chúng tôi đã không may mắn, đừng hiểu sai ý tôi.
However, this time, it's different.	Tuy nhiên, lần này, nó khác.
Good days are coming for mobile users.	Những ngày tốt lành sắp tới cho người dùng di động.
I have to do something about this before it gets worse.	Tôi phải làm điều gì đó về điều này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
And not feet.	Và không phải bàn chân.
It is just so good.	Nó chỉ là tốt như vậy.
This finding may be related to differences in sample size and capacity.	Phát hiện này có thể liên quan đến sự khác biệt về kích thước và công suất mẫu.
Furthermore, that list would be for nearly everyone.	Hơn nữa, danh sách đó sẽ là của gần như tất cả mọi người.
He didn't think twice about it.	Anh đã không nghĩ kỹ về điều đó.
This period is long enough to orbit the earth more than twice.	Khoảng thời gian này đủ dài để xoay quanh trái đất nhiều hơn hai lần.
Maybe they want to make last-minute changes.	Có thể họ muốn thực hiện những thay đổi vào phút cuối.
I assume this is what you saw.	Tôi cho rằng đây là những gì bạn đã thấy.
She couldn't move her arm.	Cô không thể cử động cánh tay của mình.
It's great to welcome him to the movement.	Thật tuyệt vời khi chào đón anh ấy đến với phong trào.
Here are some that will discuss one by one.	Dưới đây là một số sẽ thảo luận về từng cái một.
Wide at the base.	Rộng ở gốc.
You love them.	Bạn yêu họ.
Of course you are not better than him.	Tất nhiên bạn không hơn anh ta.
For the first time, she saw him clearly.	Lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh rõ ràng.
Yet he managed to do this.	Vậy mà anh ấy đã làm được điều này.
It started with fifteen people.	Nó bắt đầu với mười lăm người.
It's a great learning tool.	Đó là một công cụ học tập tuyệt vời.
Its essence must be moral.	Bản chất của nó phải là đạo đức.
His current condition is unknown.	Tình trạng hiện tại của anh ta không được biết.
But everyone did everything.	Nhưng mọi người đã làm tất cả mọi thứ.
Or maybe, a few years ago, before the kids.	Hoặc có thể là, một vài năm trước, trước những đứa trẻ.
But there is something wrong with your code.	Nhưng có một số điều sai với mã của bạn.
People really like the design and the sound.	Mọi người thực sự thích thiết kế và âm thanh.
So we'll give it our best shot.	Vì vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho nó cảnh quay tốt nhất của chúng tôi.
Or you may not.	Hoặc bạn có thể không.
I was very, very sick.	Tôi đã rất, rất ốm.
I am him.	Tôi là anh ấy.
It is an order.	Đó là một đơn đặt hàng.
Please understand that.	Hãy hiểu điều đó.
Construction took a total of three years.	Quá trình xây dựng mất tổng cộng ba năm.
He finds me interesting.	Anh ấy thấy tôi thú vị.
She made it for me and it fits perfectly.	Cô ấy đã làm nó cho tôi và nó hoàn toàn phù hợp.
Then the other women took over.	Sau đó, những người phụ nữ khác đã nhận.
It is the first to start working.	Nó là người đầu tiên bắt đầu hoạt động.
It will be at your home or at your workplace.	Nó sẽ ở nhà của bạn hoặc tại nơi làm việc của bạn.
The sea is your friend.	Biển là bạn của bạn.
Strange light fell through the field.	Ánh sáng lạ rơi qua cánh đồng.
He has a perfect horse.	Anh ta có một con ngựa hoàn hảo.
It could be anything.	Nó có thể là bất cứ điều gì.
I've done little enough work as it is, for.	Tôi đã làm đủ ít công việc như nó là, cho.
I'm not sure if I was clear in my question.	Tôi không chắc liệu tôi có rõ ràng trong câu hỏi của mình hay không.
It has a lot about it.	Nó có rất nhiều về nó.
Try that out.	Hãy thử điều đó ra.
Talk to you tomorrow.	Nói chuyện với bạn ngày mai.
Consider what your crowd will be comfortable with.	Cân nhắc xem đám đông của bạn sẽ cảm thấy thoải mái với điều gì.
You may be surprised at what you learn.	Bạn có thể ngạc nhiên về những gì bạn học được.
They were completely new to both of us.	Chúng hoàn toàn mới đối với cả hai chúng tôi.
So don't tell me about the law.	Vì vậy, đừng nói với tôi về luật pháp.
The noise is similar.	Tiếng ồn cũng tương tự.
There is no second chance.	Không có cơ hội thứ hai.
I mean my feet and feet seem to be affected the most.	Ý tôi là bàn chân và bàn chân của tôi dường như bị ảnh hưởng nhiều nhất.
We can talk about ideas.	Chúng ta có thể nói về các ý tưởng.
Let's continue to write.	Hãy tiếp tục viết.
Once or twice, and once or twice vs.	Một hoặc hai lần, và một hoặc hai lần vs.
And the numbers are increasing.	Và những con số đang ngày càng tăng lên.
It's gone though.	Nó đã biến mất mặc dù.
I spent hours on that game.	Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ cho trò chơi đó.
Go on and on and on and on.	Tiếp tục và tiếp tục và tiếp tục.
It must serve his purpose.	Nó phải phục vụ mục đích của anh ta.
The more you play with good players, the better your game becomes.	Bạn càng chơi cùng những người chơi giỏi, thì trò chơi của bạn càng trở nên tốt hơn.
I can support my husband.	Tôi có thể làm chỗ dựa cho chồng.
We are just the starters.	Chúng tôi chỉ là người mở màn.
Most are not those.	Hầu hết không phải là những điều đó.
That is in order, and in nature.	Đó là theo thứ tự, và theo tự nhiên.
Try to save some gas money to go out there.	Cố gắng tiết kiệm một số tiền xăng để đi ra đó.
You may have entered.	Bạn có thể đã vào.
I think they were somewhat scared about the story.	Tôi nghĩ rằng họ có phần sợ hãi về câu chuyện.
Here, and felt that his staff did not show his respect enough.	Tại đây, và cảm thấy rằng các nhân viên của mình đã không thể hiện đủ sự tôn trọng của mình.
Your mother is taking care of you.	Mẹ anh đang chăm sóc anh.
When the bill was presented to him, he kept his word.	Khi hóa đơn được xuất trình cho anh ta, anh ta đã giữ lời.
I used to read stories about him.	Tôi đã từng đọc những câu chuyện về anh ấy.
And she did nothing.	Và cô ấy đã không làm gì cả.
These dogs are usually attached to a single human.	Những con chó này thường gắn bó với một con người duy nhất.
I was in survival mode.	Tôi đã ở chế độ sinh tồn.
Somewhere in between.	Một nơi nào đó ở giữa.
My door is locked, just like yours.	Cửa của tôi bị khóa, giống như cửa của bạn.
They showed their interest in him.	Họ đã thể hiện sự quan tâm của họ dành cho anh ấy.
Love those who love you.	Yêu những người yêu thương bạn.
Basically, the goal is to unify what the problem is.	Về cơ bản, mục tiêu là để thống nhất vấn đề là gì.
He gaped in surprise.	Anh há hốc mồm ngạc nhiên.
Please contact us if you have any questions or comments.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào.
I have no way to contact them.	Tôi không có cách nào để liên lạc với họ.
The last point is important.	Điểm cuối cùng là quan trọng.
It's, like, very popular.	Nó, giống như, rất phổ biến.
He goes to the same places and he does the same things.	Anh ấy đi đến những nơi giống nhau và anh ấy làm những điều tương tự.
That is his role.	Đó là vai trò của anh ấy.
Just for one night.	Chỉ trong một đêm.
That's an opportunity for you.	Đó là một cơ hội cho bạn.
The kids will take care of themselves.	Những đứa trẻ sẽ tự lo liệu.
It is the best ever.	Nó là tốt nhất bao giờ hết.
I'm getting a record.	Tôi đang nhận được một kỷ lục.
On the way back to the car, we actually held hands.	Trên đường trở về xe, chúng tôi thực sự đã nắm tay nhau.
This statement was true at the time this study was conducted.	Tuyên bố này đã đúng vào thời điểm nghiên cứu này được thực hiện.
Let's look back at you.	Hãy cùng nhìn lại bạn.
But people seem to despise her.	Nhưng mọi người dường như coi thường cô ấy.
You can add your own to be fired after it.	Bạn có thể thêm của riêng bạn để được sa thải sau nó.
You should be happy.	Bạn nên hạnh phúc.
I waited a month.	Tôi đã chờ đợi một tháng.
There are at least four of them.	Có ít nhất bốn trong số họ.
Soft and low.	Mềm và thấp.
At the same time, it's about improvement.	Đồng thời, đó là về sự cải tiến.
A sense of our place and who we are.	Ý thức về vị trí của chúng ta và chúng ta là ai.
They love it.	Họ yêu thích nó.
We never had a big crash.	Chúng tôi không bao giờ có một sự sụp đổ lớn.
Possibly in the effects of human health.	Có thể trong các tác động của sức khỏe con người.
However, we did not find any relationship between them.	Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ nào giữa chúng.
However, figuring out what is normal is still harder.	Tuy nhiên, tìm ra những gì là bình thường vẫn khó hơn.
Otherwise, there will be no letters.	Nếu không, sẽ không có chữ cái.
The result is what we have now.	Kết quả là những gì chúng tôi hiện có.
Other times it will be really nice employees.	Những lần khác, đó sẽ là những nhân viên thực sự tốt.
And don't feel bad.	Và đừng cảm thấy tồi tệ.
Mine is not for rich kids.	Của tôi không dành cho những đứa trẻ giàu có.
That means you're better off using it the first time.	Điều đó có nghĩa là tốt hơn hết bạn nên sử dụng ngay lần đầu tiên.
Stir to mix them together.	Khuấy để trộn chúng với nhau.
The code is simple and easy to read.	Mã này đơn giản và dễ đọc.
Five to seven.	Năm đến bảy.
Now I see.	Bây giờ tôi thấy.
She definitely likes to win.	Cô ấy chắc chắn thích chiến thắng.
We have been running the program since then.	Chúng tôi đã chạy chương trình kể từ đó.
This group is set as the reference group.	Nhóm này được đặt làm nhóm tham chiếu.
His eyes are closed.	Đôi mắt của anh ấy đang nhắm lại.
Although the business survived, it was never really successful.	Mặc dù công việc kinh doanh vẫn tồn tại, nhưng nó không bao giờ thực sự thành công.
At first, there were only a few students.	Buổi đầu còn ít học sinh.
Perform final analysis of data and write articles.	Thực hiện phân tích cuối cùng của dữ liệu và viết bài.
To achieve this, we use the following analysis.	Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng phân tích sau đây.
I was determined to do that.	Tôi đã quyết tâm làm điều đó.
I just need the relevant part.	Tôi chỉ cần phần có liên quan.
That makes no sense.	Điều đó không có ý nghĩa gì.
It is thick and sturdy.	Nó dày và chắc chắn.
Our lives are simply moving too fast.	Cuộc sống của chúng ta đơn giản là đang di chuyển quá nhanh.
Reason is limited.	Lý trí có giới hạn.
That winter she gave up trying to make friends.	Mùa đông năm đó cô đã từ bỏ việc cố gắng kết bạn.
I'm the only one here who knows what we're up against.	Tôi là người duy nhất ở đây biết chúng ta đang chống lại những gì.
This conclusion is consistent with our findings.	Kết luận này phù hợp với những phát hiện của chúng tôi.
I just don't like having a black president.	Tôi chỉ không thích có một tổng thống da đen.
Very sad case.	Trường hợp rất đáng buồn.
I was one of those people.	Tôi đã là một trong số những người đó.
She must have given the same answer over and over again.	Cô ấy chắc hẳn đã đưa ra cùng một câu trả lời nhiều lần.
At a box office.	Tại một phòng vé.
I am not the judge who hears the case.	Tôi không phải là thẩm phán xét xử vụ án.
That's a new thing.	Đó là một điều mới.
And about the great experience we had in the store.	Và về trải nghiệm tuyệt vời mà chúng tôi có trong cửa hàng.
And they paid him nothing.	Và họ không trả gì cho anh ta.
I try to clear my mind.	Tôi cố gắng giải tỏa tâm trí của mình.
They became friends, though never met.	Họ đã trở thành bạn bè, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt.
I hit the guy in the face.	Tôi đánh vào mặt anh chàng.
Therefore, the analysis can be performed with more free parameters.	Do đó, phân tích có thể được thực hiện với nhiều tham số tự do hơn.
But soon, mind you.	Nhưng sớm, phiền bạn.
To find more about.	Để tìm hiểu thêm.
Stick to reality.	Bám sát vào thực tế.
We had the car to win.	Chúng tôi đã có chiếc xe để giành chiến thắng.
You don't lose your business card.	Bạn không làm mất danh thiếp của bạn.
They did not exercise control over the vehicle's operation.	Họ đã không thực hiện quyền kiểm soát hoạt động của phương tiện.
I am also human like you.	Tôi cũng là con người giống như bạn.
But definitely four.	Nhưng chắc chắn là bốn.
They continue their culture in this way.	Họ tiếp tục nền văn hóa của mình theo cách này.
With the kids still in range.	Với những đứa trẻ vẫn còn trong phạm vi.
We don't know absolutely what.	Chúng tôi không biết hoàn toàn những gì.
Discussed and designed the initial concept.	Đã thảo luận và thiết kế ý tưởng ban đầu.
A real man wants to control their women.	Một người đàn ông thực sự muốn kiểm soát phụ nữ của họ.
I was waiting at the door.	Tôi đã đợi ở cửa.
We were very poor.	Chúng tôi đã rất nghèo.
We don't want to think about it.	Chúng tôi không muốn nghĩ về nó.
He seemed to be trying to think.	Anh ấy dường như đang cố gắng suy nghĩ.
We just went in to help her settle in.	Chúng tôi chỉ vào để giúp cô ấy ổn định.
Thinking is hard.	Suy nghĩ thật khó.
Show us and let us know so we can know.	Chỉ cho chúng tôi và cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể biết.
Boy, you're too light behind.	Cậu bé, cậu đi sau quá nhẹ.
That's still a good idea.	Đó vẫn là một ý kiến ​​hay.
Everyone knows about us.	Mọi người biết về chúng tôi.
Thank you for a great website.	Cảm ơn bạn cho một trang web tuyệt vời.
I hope to see you there!.	Tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đó!.
And in the second, third and fourth.	Và trong lần thứ hai, thứ ba và thứ tư.
Low fat, of course.	Tất nhiên là ít chất béo.
He just bought it here.	Anh ấy vừa mua nó ở đây.
It helps develop your brain.	Nó giúp phát triển trí não của bạn.
It was not a good time to take him away.	Đó không phải là thời điểm tốt để mang anh ta đi.
She came to my table, and was standing right behind me.	Cô ấy đã đến bàn của tôi, và đang đứng ngay sau tôi.
They think they might get lucky.	Họ nghĩ rằng họ có thể gặp may mắn.
It was a different experience for me.	Đó là một trải nghiệm khác đối với tôi.
They will miss her.	Họ sẽ nhớ cô ấy.
That's outside the scope of windows' responsibility.	Điều đó nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của cửa sổ.
But a lot did not.	Nhưng rất nhiều đã không.
The customer has access to the application for the first time.	Khách hàng có quyền truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên.
So pay attention if you can.	Vì vậy, hãy chú ý nếu bạn có thể.
Keep the work area clean and professional.	Giữ cho khu vực làm việc sạch sẽ và chuyên nghiệp.
That is a big difference.	Đó là một sự khác biệt lớn.
True.	Thật thà.
Instead, it can come from processes with validated credentials.	Thay vào đó, nó có thể đến từ các quy trình với thông tin được xác nhận.
He went from one enemy to the next.	Anh ta đã đi từ kẻ thù này sang kẻ thù tiếp theo.
That was a bit too much for him today.	Đó là một chút quá nhiều cho anh ta ngày hôm nay.
This won't be another night.	Đây sẽ không phải là một đêm khác.
And is it ever interesting to watch.	Và nó có bao giờ thú vị để xem không.
We have to go step by step.	Chúng ta phải tiến lên từng bước một.
Then the tall man pointed at me.	Sau đó, người đàn ông cao chỉ vào tôi.
And then we watch her as she goes and just do it.	Và sau đó chúng tôi quan sát cô ấy khi cô ấy đi và chỉ làm điều đó.
Otherwise, your options are pretty limited.	Nếu không, các tùy chọn của bạn khá hạn chế.
More information about that book can be found here.	Thông tin thêm về cuốn sách đó có thể được tìm thấy ở đây.
Never abbreviate anyone.	Không bao giờ viết tắt bất cứ ai.
But harder than it sounds.	Nhưng khó hơn âm thanh.
I picked him up and hugged him again.	Tôi bế anh ấy lên và ôm anh ấy lần nữa.
Then he came back too soon.	Sau đó, anh ấy đã trở lại quá sớm.
Without a doubt, it's my favorite meal of the day.	Không nghi ngờ gì nữa, đó là bữa ăn yêu thích của tôi trong ngày.
Come on, hurry up.	Nào, nhanh lên.
He thinks he will earn some.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ kiếm được một ít.
To use for some rich character in a play, or whatever.	Để sử dụng cho một số nhân vật phong phú trong một vở kịch, hoặc bất cứ điều gì.
Every shot.	Mỗi lần bắn.
This place will kill you.	Nơi này sẽ giết chết bạn.
There was also nothing particularly good in the camp.	Cũng không có gì đặc biệt tốt trong trại.
And she is.	Và cô ấy là.
That was the only sure sign of movement.	Đó là dấu hiệu chắc chắn duy nhất của chuyển động.
It's just great for me.	Nó chỉ là tuyệt vời cho tôi.
Soon, he broke the silence.	Chẳng mấy chốc, anh đã phá vỡ sự im lặng.
Tell me everything.	Kể cho tôi nghe mọi thứ.
Of course, there is no right or wrong answer to that question.	Tất nhiên, không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi đó.
See the end of this article for more on that.	Xem cuối bài viết này để biết thêm về điều đó.
Perform experiments and write articles.	Thực hiện các thí nghiệm và viết bài.
He is no longer needed.	Anh không còn cần thiết nữa.
At least my shoes were clean.	Ít nhất đôi giày của tôi đã được sạch sẽ.
Its call sign is.	Dấu hiệu cuộc gọi của nó là.
There is little doubt that it was not heard.	Có một chút nghi ngờ rằng nó đã không được nghe thấy.
Warm and hot.	Ấm và nóng.
It's not fair.	Thật không công bằng.
So we mean business.	Vì vậy, chúng tôi có nghĩa là kinh doanh.
Unfortunately, the company hit a period of time.	Thật không may, công ty đã đạt một khoảng thời gian.
At best it can take a month.	Tốt nhất có thể mất một tháng.
I was here for that.	Tôi đã ở đây vì điều đó.
Apply it on your face and neck.	Áp dụng nó trên mặt và cổ của bạn.
And stay.	Và ở lại.
That's when he started.	Đó là lúc anh ấy đã bắt đầu.
She needs to go to the hospital.	Cô ấy cần đến bệnh viện.
And it's still there, even now.	Và nó vẫn ở đó, cho đến tận bây giờ.
This state does not change after clipping.	Trạng thái này không thay đổi sau khi cắt.
Your computer is the problem.	Máy tính của bạn là vấn đề.
They like to do things in a new way.	Họ thích làm mọi thứ theo một cách mới.
Of course, food processing itself is not such a terrible thing.	Tất nhiên, chế biến thực phẩm tự nó không phải là một điều gì quá kinh khủng.
He is your threat.	Anh ta là mối đe dọa của bạn.
I told her if she needed anything, she could come to me.	Tôi nói với cô ấy nếu cô ấy cần bất cứ điều gì, cô ấy có thể đến với tôi.
It felt so strange, like someone was saying them.	Cảm giác thật lạ, giống như ai đó đang nói chúng.
So water is a huge problem.	Vì vậy, nước là một vấn đề rất lớn.
I went to another class.	Tôi sang lớp khác.
And see only one.	Và chỉ thấy một.
Maybe she's right.	Có lẽ cô ấy đúng.
He missed both of her calls.	Anh đã bỏ lỡ cả hai cuộc gọi của cô.
He will never think of me again.	Anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ về tôi nữa.
This process has benefits.	Quá trình này có những lợi ích.
I will call her.	Tôi sẽ gọi cho cô ấy.
Rebirth at home.	Hoàn sinh tại nhà.
Anyway, it won't be long.	Dù sao thì cũng không lâu lắm đâu.
He then put it in his mouth and quickly prepared another one.	Sau đó anh ta đưa nó vào miệng và nhanh chóng chuẩn bị một cái khác.
Or for any reason.	Hoặc vì mọi lý do.
I can see it as a light in the dark.	Tôi có thể nhìn thấy nó như một ánh sáng trong bóng tối.
Let me tell you one thing.	Hãy để tôi nói cho bạn một điều.
What a wonderful life.	Cuộc sống tuyệt vời thế nào.
The lucky man, he thought, didn't have any real problems.	Người đàn ông may mắn, anh nghĩ, không có bất kỳ vấn đề thực sự nào.
There are a few fish here.	Có một vài con cá ở đây.
I don't buy used shoes.	Tôi không mua giày đã qua sử dụng.
We have seen this before.	Chúng tôi đã thấy điều này trước đây.
I am very excited.	Tôi rất phấn khích.
We've outlasted and bigger by any measure.	Chúng tôi đã tồn tại lâu hơn và lớn hơn theo bất kỳ biện pháp nào.
We looked at two factors to hold.	Chúng tôi đã xem xét hai yếu tố để nắm giữ.
We don't want them to try.	Chúng tôi không muốn họ thử.
Repeat every week or so.	Lặp lại mỗi tuần hoặc lâu hơn.
I'm not sure that's the case.	Tôi không chắc đó là trường hợp.
Then he will control his people.	Sau đó, ông sẽ kiểm soát người dân của mình.
It made me depressed.	Nó khiến tôi suy sụp.
I never knew anyone.	Tôi không bao giờ biết ai.
It just works.	Nó chỉ hoạt động.
Try it twice.	Hãy thử nó hai lần.
Then it became a huge problem.	Sau đó, nó trở thành một vấn đề rất lớn.
I must say that none of these letters are of particular interest.	Tôi phải nói rằng không có bức thư nào trong số này được quan tâm đặc biệt.
I am his only failure.	Tôi là thất bại duy nhất của anh ấy.
But people are afraid to go to places where fear exists.	Nhưng mọi người sợ đến những nơi mà sự sợ hãi tồn tại.
However, the approach in this case is different.	Tuy nhiên, cách tiếp cận trong trường hợp này là khác nhau.
It looked heavy, impossible, but she picked it up.	Nó trông nặng nề, không thể, nhưng cô ấy đã nhấc nó lên.
When they see you.	Khi họ nhìn thấy bạn.
This is his season, and he hasn't missed it.	Đây là mùa giải của anh ấy, và anh ấy đã không bỏ lỡ nó.
Here are two examples.	Dưới đây là hai ví dụ.
The songs that he wrote were absolutely perfect for the story.	Những bài hát mà anh ấy đã viết là hoàn toàn hoàn hảo cho câu chuyện.
Running in place requires less space.	Chạy tại chỗ sẽ cần thêm ít chỗ hơn.
Try on many clothes.	Thử nhiều quần áo.
And he left the house before seven o'clock in the morning.	Và anh ta rời khỏi nhà trước bảy giờ sáng.
Then he nodded.	Rồi anh ấy gật đầu.
The parameters are given in the text.	Các thông số được đưa ra trong văn bản.
You have to prepare yourself.	Bạn phải chuẩn bị cho mình.
That's what I am, but so much more.	Tôi là vậy nhưng còn nhiều hơn thế nữa.
This can be done as in the previous case.	Điều này có thể được thực hiện như trong trường hợp trước.
I watched a lot on the internet.	Tôi đã xem rất nhiều trên internet.
It was not a good time.	Đó không phải là thời điểm tốt.
They can have power over themselves.	Họ có thể có quyền lực đối với chính họ.
He'd better get out.	Tốt hơn hết là anh ta nên thoát ra ngoài.
I can't believe you don't do the same now.	Tôi không thể tin rằng bạn không làm như vậy bây giờ.
Only post comments related to the article at hand.	Chỉ gửi bình luận liên quan đến bài viết ở bàn tay.
Everyone has money.	Mọi người đều có tiền.
He sat on the bed.	Anh ngồi trên giường.
I never knew there could be such a person.	Tôi chưa bao giờ biết có thể có một con người như vậy.
So is the service staff.	Nhân viên phục vụ cũng vậy.
Forget the chair.	Quên ghế đi.
The crowd is with us.	Đám đông đang ở với chúng tôi.
I wish my girl lived here.	Tôi ước cô gái của tôi sống ở đây.
But she's still growing, still learning.	Nhưng cô ấy vẫn đang lớn, vẫn đang học hỏi.
He said the email was intended for private communication.	Anh ấy nói rằng email này nhằm mục đích liên lạc riêng tư.
He let his head fall back after twice entering the door, hard.	Anh để đầu mình ngã ra sau hai lần vào cửa, một cách khó nhọc.
Will try to post pictures on this post.	Sẽ cố gắng đăng hình ảnh trên bài đăng này.
The higher the better.	Càng cao càng tốt.
I will have more to say about exercise later.	Tôi sẽ có nhiều điều hơn để nói về tập thể dục sau.
Legs where the arm should be.	Chân nơi cánh tay nên được.
She kept asking when she would meet my parents.	Cô ấy liên tục hỏi khi nào cô ấy sẽ gặp bố mẹ tôi.
Our case had similar clinical features to those previously reported.	Trường hợp của chúng tôi có các đặc điểm lâm sàng tương tự so với những trường hợp được báo cáo trước đây.
The village has a high school for girls and a school for boys.	Ngôi làng có một trường trung học cho nữ sinh và một trường nam sinh.
You want to, or you won't call.	Bạn muốn, hoặc bạn sẽ không gọi.
You have to sell your idea.	Bạn phải bán ý tưởng của mình.
Table is ready, check.	Bàn đã sẵn sàng, kiểm tra.
That's a useful feature.	Đó là một tính năng hữu ích.
So maybe tomorrow it too.	Vì vậy, có thể ngày mai nó cũng vậy.
It doesn't matter who you are or where you come from.	Không quan trọng bạn là ai hay bạn đến từ đâu.
At least it's warm.	Ít ra thì nó cũng ấm.
Yes, get my details.	Vâng, lấy thông tin chi tiết của tôi.
But it's not like it was.	Nhưng nó không giống như nó đã có.
I should not imagine there is any such organization.	Tôi không nên tưởng tượng có bất kỳ tổ chức nào như vậy.
One fight at a time.	Một cuộc chiến tại một thời điểm.
Further down the street, go to the right.	Xa hơn xuống phố, qua bên phải.
For survival analysis, only one event was considered in each patient.	Đối với phân tích tỷ lệ sống sót, chỉ có một sự kiện được xem xét ở mỗi bệnh nhân.
Now we know what those personal reasons are.	Bây giờ chúng ta biết những lý do cá nhân đó là gì.
She seems angry with her.	Cô ấy có vẻ tức giận với cô ấy.
He continued to look at the time.	Anh ấy tiếp tục nhìn vào thời gian.
I used to like school.	Tôi đã từng thích trường học.
A SPECIAL place.	MỘT nơi ĐẶC BIỆT.
They are killing their children.	Họ đang giết con cái của họ.
Wanting to do more than my duty to her.	Muốn làm nhiều hơn cả nghĩa vụ của mình đối với cô.
For that purpose, negative charges are needed.	Vì mục đích đó, các điện tích âm là cần thiết.
But he couldn't handle this guy.	Nhưng anh không thể xử lý anh chàng này.
A great way to make every room more special!.	Một cách tuyệt vời để làm cho mọi căn phòng trở nên đặc biệt hơn !.
However, the effect of memory is extremely small.	Tuy nhiên, ảnh hưởng của bộ nhớ là cực kỳ nhỏ.
Could be a combination.	Có thể là một sự kết hợp.
Still your mind.	Vẫn là tâm trí của bạn.
We should fear them.	Chúng ta nên sợ chúng.
First, they play football.	Đầu tiên, họ chơi bóng đá.
That's true, but it's not the only factor.	Điều đó đúng, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất.
Everything seems to be going as expected.	Mọi thứ dường như diễn ra như mong đợi.
Rooms on the first floor are limited.	Phòng ở tầng 1 có hạn.
The house is bigger than it looks from the outside.	Ngôi nhà lớn hơn so với nhìn từ bên ngoài.
Love blends into everything.	Tình yêu hòa vào mọi thứ.
Many people spoke.	Nhiều người đã phát biểu.
Maybe this year more than other years.	Có thể năm nay nhiều hơn những năm khác.
You are not in touch.	Bạn không liên lạc.
I don't like leaving his body everywhere.	Tôi không thích để xác anh ta ở khắp nơi.
My ear is the medicine I take.	Tai của tôi là loại thuốc tôi vào.
It helps us to provide you with better products.	Nó giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt hơn.
Not many people get past it.	Không có nhiều người vượt qua nó.
These functions are never called directly.	Các hàm này không bao giờ được gọi trực tiếp.
You may be surprised at how effective this method is.	Bạn có thể ngạc nhiên về hiệu quả của phương pháp này.
As a useful thing.	Như một điều hữu ích.
So is the stubborn father.	Người cha cứng cỏi cũng vậy.
Not like that.	Không phải như thế.
However, you helped save me.	Tuy nhiên, bạn đã giúp cứu tôi.
I can't see exactly.	Tôi không thể nhìn thấy chính xác.
Much of the material needed is obtained from the project site.	Phần lớn vật liệu cần thiết được lấy từ khu vực dự án.
I am right here.	Tôi ở đây là đúng.
But everything has changed now.	Nhưng mọi thứ đã thay đổi bây giờ.
This is a completely new situation.	Đây là một tình huống hoàn toàn mới.
We can make it work.	Chúng tôi có thể làm cho nó hoạt động.
If you stay strong.	Nếu bạn ở lại mạnh mẽ.
They will not stop growing.	Chúng sẽ không ngừng phát triển.
I really started to cry.	Tôi thực sự bắt đầu khóc.
I choose them because their travel representatives are super friendly and helpful.	Tôi chọn họ vì đại diện du lịch của họ siêu thân thiện và hữu ích.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ.
When he looked, there was nothing there.	Khi anh ta nhìn, không có gì ở đó.
Continue breathing like this for a few minutes.	Tiếp tục thở như vậy trong vài phút.
He feels a great professionalism.	Anh cảm thấy một sự chuyên nghiệp tuyệt vời.
Look what he did to me.	Hãy nhìn những gì anh ấy đã làm với tôi.
Getting her back inside was another matter.	Đưa cô ấy vào trong lại là một vấn đề khác.
We could have lost everything.	Chúng tôi có thể đã mất tất cả.
I shoot a few times a week.	Tôi quay một vài lần một tuần.
I can engage the audience a little faster.	Tôi có thể thu hút khán giả nhanh hơn một chút.
Government on the other side of the world.	Chính phủ ở bên kia thế giới.
Maybe he's right, but really, he's not the person to talk to.	Có lẽ anh ấy đúng, nhưng thực sự, anh ấy không phải là người để nói chuyện.
Better let me run to get some.	Tốt hơn hãy để tôi chạy lấy một số.
Gone forever.	Đã ra đi vĩnh viễn.
It's just that now it's not going anywhere.	Chỉ là bây giờ nó đã không đi đâu cả.
Every moment matters.	Mọi khoảnh khắc đều quan trọng.
Take it from me.	Lấy nó từ tôi.
One brings snow.	Một trong những mang lại tuyết.
Existence is simply an appearance in the ground.	Hiện hữu chỉ đơn giản là một sự xuất hiện trong lòng đất.
Driving can be extremely dangerous.	Lái xe có thể cực kỳ nguy hiểm.
Thirty seconds additional.	Ba mươi giây bổ sung.
Ask them what we need.	Hãy tự hỏi họ xem chúng ta cần gì.
It is not a simple task.	Đó không phải là một nhiệm vụ đơn giản.
The best part of the trip.	Phần tốt nhất của chuyến đi.
Explain that, if you can.	Giải thích điều đó, nếu bạn có thể.
He held me across his arm, placing his hand on my shoulder.	Anh ấy ôm tôi ngang cánh tay, đặt tay lên vai tôi.
What do they have to hide?	Họ phải che giấu gì?.
No one showed up.	Không có ai xuất hiện.
You even make laws to keep you there.	Bạn thậm chí còn đưa ra luật để giữ bạn ở đó.
Only water to drink today.	Chỉ có nước để uống ngày hôm nay.
Most people understand it.	Hầu hết mọi người đều hiểu nó.
If they want you, you can't hide.	Nếu họ muốn bạn, bạn không thể trốn.
Then he turned to his patient.	Sau đó, anh ta quay sang bệnh nhân của mình.
It made money by practicing.	Nó đã kiếm tiền bằng cách thực hành.
This is what it means like.	Đây là những gì nó có nghĩa là như thế.
And it works.	Và nó hoạt động.
That will come in the coming days.	Điều đó sẽ đến trong những ngày tới.
I hope that solves your problem.	Tôi hy vọng rằng sẽ giải quyết được vấn đề của bạn.
She is wonderful with the kids.	Cô ấy thật tuyệt vời với những đứa trẻ.
And now she's gone.	Và bây giờ cô ấy đã ra đi.
On the report of a great war.	Trên báo cáo về một cuộc chiến lớn.
Let him wait.	Hãy để anh ấy đợi.
They closed their eyes, trying not to see the moving ground.	Họ nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn thấy mặt đất đang chuyển động.
But the project took years to execute.	Nhưng dự án đã mất nhiều năm để thực hiện.
We can do with much more.	Chúng tôi có thể làm với nhiều hơn nữa.
There's no real word for it.	Không có từ thực sự cho nó.
Color is the most obvious element.	Màu sắc là yếu tố rõ ràng nhất.
I'll let others tell that.	Tôi sẽ để những người khác nói với điều đó.
You really.	Bạn thực sự.
Now he knows that he will see me again.	Bây giờ anh ấy biết rằng anh ấy sẽ gặp lại tôi.
I worry enough for both of us.	Tôi lo lắng đủ cho cả hai chúng tôi.
But this is not a test.	Nhưng đây không phải là bài kiểm tra.
I know you designed one.	Tôi biết bạn đã thiết kế một cái.
We don't know yet.	Chúng tôi chưa biết.
I will do the same thing.	Tôi sẽ làm điều tương tự.
Between them was a low table.	Giữa họ là một chiếc bàn thấp.
It's easy to see why when you read these comments.	Dễ dàng hiểu tại sao khi bạn đọc những bình luận này.
Haven't released any yet.	Chưa phát hành bất kỳ.
The studies seem to align in that direction.	Các nghiên cứu dường như sắp xếp theo hướng đó.
I am a good person.	Tôi là một người tốt.
There is no direct contact between the two bodies, as shown.	Không có tiếp xúc trực tiếp giữa hai cơ thể, như hình minh họa.
You will get results.	Bạn sẽ nhận được kết quả.
The rest of the car was built very carefully.	Xe còn lại, toàn bộ dựng rất kỹ.
He got in.	Anh ấy đã vào cuộc.
Damn, you might not even get caught.	Chết tiệt, bạn thậm chí có thể không bị bắt.
She says some bad things have to change.	Cô ấy nói một số điều tồi tệ phải thay đổi.
And you shouldn't.	Và bạn không nên.
This will require much more work.	Điều này sẽ đòi hỏi nhiều công việc hơn nữa.
She wants to go back.	Cô ấy muốn quay trở lại.
I don't think that is possible.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là có thể.
If it's big, if it's red, it's probably bad.	Nếu nó to, nếu nó màu đỏ, có lẽ là nó xấu.
Hope has come to us from beyond the world.	Hy vọng đã đến với chúng tôi từ bên ngoài thế giới.
It goes well as you can tell.	Nó diễn ra tốt đẹp như bạn có thể biết.
Some people do.	Một số người làm.
They are many more.	Chúng còn nhiều nữa.
They know nothing about it.	Họ không biết gì về nó.
He looked at me oddly.	Anh ta nhìn tôi một cách kỳ quặc.
He looks completely lost.	Anh ấy trông hoàn toàn lạc lõng.
She glanced at him out of the corner of her eye.	Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt.
Separate yourself, so there are no calls at home.	Hãy tách mình ra, vì vậy không có cuộc gọi nào ở nhà.
Would be a huge help to get the orders into the system.	Sẽ là một trợ giúp rất lớn để có được các đơn đặt hàng vào hệ thống.
He loves to sit in the car.	Anh ấy rất thích ngồi trong ô tô.
The course experience is also extremely important.	Trải nghiệm khóa học cũng vô cùng quan trọng.
Reality exists outside of man.	Hiện thực tồn tại bên ngoài con người.
Among football players.	Trong số các cầu thủ bóng đá.
Only one.	Chỉ có một.
The boys did.	Các chàng trai đã làm.
More often than not, it works.	Thường xuyên hơn không, nó hoạt động.
That is hard to say.	Điều đó thật khó để nói.
When you find a great deal, check where it applies.	Khi tìm thấy một giao dịch tuyệt vời, hãy kiểm tra xem nó được áp dụng ở đâu.
We also don't care about them in old age.	Chúng ta cũng không quan tâm đến họ khi về già.
It was the first day of school.	Đó là ngày đầu tiên đi học.
When he left the shop, he couldn't start the car.	Khi rời khỏi cửa hàng, anh ta không thể khởi động được xe.
But it's worth it.	Nhưng nó đáng giá.
Any trust we had is gone.	Bất cứ sự tin tưởng nào chúng ta đã có đều không còn nữa.
My everything.	Tất cả của tôi.
Your father is different.	Cha của bạn thì khác.
You know what fun you bring that night.	Bạn biết điều gì vui mà bạn mang đến vào đêm hôm đó.
The results from our test prove that we are on the right track.	Kết quả từ bài kiểm tra của chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.
He didn't cry.	Anh ấy không khóc.
They don't give me political advice.	Họ không cho tôi lời khuyên chính trị.
My short-term and long-term memory are both fine.	Trí nhớ ngắn hạn và dài hạn của tôi đều ổn.
I was able to get a pretty good result.	Tôi đã có thể nhận được một kết quả khá tốt.
It is with them that we have to work.	Đó là với họ mà chúng tôi phải làm việc.
The second part is easy enough to understand.	Phần thứ hai đủ dễ hiểu.
I can see something really big coming out of this land deal.	Tôi có thể thấy điều gì đó thực sự to lớn đến từ thương vụ đất đai này.
I said nothing about killing me.	Tôi không nói gì về việc giết tôi.
I noticed the children were missing.	Tôi nhận thấy những đứa trẻ đã mất tích.
Either way, you have to go before a judge.	Dù bằng cách nào, bạn phải ra trước một thẩm phán.
That's what we're looking at.	Đó là chúng tôi đang xem.
Do not fight, and you will die by my hand.	Không chiến đấu, và bạn sẽ chết dưới tay tôi.
Both methods give similar results.	Cả hai phương pháp đều cho kết quả tương tự.
Get some rest.	Hãy nghỉ ngơi một chút.
After the party.	Sau bữa tiệc.
You are satisfied, and we are pleased to join you.	Bạn hài lòng, và chúng tôi hài lòng khi tham gia cùng bạn.
Turn off the stove as soon as the temperature is reached.	Tắt bếp ngay khi đạt đến nhiệt độ.
You go out there to do your best.	Bạn ra ngoài đó để làm hết sức mình.
You will get two days per week for free.	Bạn sẽ được miễn phí làm việc hai ngày mỗi tuần.
Otherwise, whatever little faith you have, it will be lost.	Nếu không, bất cứ niềm tin nhỏ nào bạn có, nó sẽ bị mất.
And the best countries in the world.	Và các quốc gia tốt nhất trên thế giới.
They benefit many people.	Chúng mang lại lợi ích cho nhiều người.
He's not trying to change anyone.	Anh ấy không cố gắng thay đổi bất cứ ai.
This tool is good.	Công cụ này là tốt.
They control very little business in the town.	Họ kiểm soát rất ít công việc trong thị trấn.
But that won't last forever.	Nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi.
His mother is a representative for an insurance company.	Mẹ anh là đại diện cho một công ty bảo hiểm.
That's why we caught your mother.	Đó là lý do chúng tôi bắt được mẹ anh.
But stay like that.	Nhưng hãy cứ như vậy.
I want to start with the good side of the guy.	Tôi muốn bắt đầu từ mặt tốt của anh chàng.
No sign of violence.	Không có dấu hiệu bạo lực.
It was the crucial moment of the battle.	Đó là thời điểm quan trọng của trận chiến.
And tonight you have the day you've been waiting for.	Và tối nay bạn có ngày mà bạn đã chờ đợi.
If you pay upfront, you've lost money.	Nếu bạn trả tiền trước, bạn đã mất tiền.
This is how we started and this is who we are.	Đây là cách chúng tôi bắt đầu và đây là con người của chúng tôi.
That's something we have to know.	Đó là một cái gì đó chúng tôi phải biết.
Good style makes a huge difference, even in writing.	Văn phong tốt tạo ra sự khác biệt rất lớn, ngay cả trong văn bản.
We can look at things differently.	Chúng ta có thể nhìn mọi thứ theo cách khác.
Naturally, he walked away.	Một cách tự nhiên, anh bước đi.
At sea, as well as on land.	Trên biển, cũng như trên bộ.
I think we have a lot of power.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có rất nhiều quyền lực.
She has since disappeared.	Cô ấy đã biệt tăm từ đó.
And next.	Và tiếp theo.
There's only one way to do that.	Chỉ có một cách để làm điều đó.
An hour, she told them.	Một giờ, cô ấy nói với họ.
Even so, he continued to do so.	Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục làm như vậy.
We found out what was killing people.	Chúng tôi phát hiện ra điều gì đang giết người.
But it never did.	Nhưng nó không bao giờ làm.
It's time for a change, friends.	Đã đến lúc phải thay đổi, các bạn.
Are women.	Là phụ nữ.
So far it looks good, though.	Cho đến nay nó có vẻ tốt, mặc dù.
I have no luck on this either.	Tôi cũng không có may mắn về điều này.
He wants to know everything.	Anh ấy muốn biết mọi thứ.
Also available in free version.	Cũng có sẵn trong phiên bản miễn phí.
They knew her inside and out, as she knew them.	Họ biết cô từ trong ra ngoài, như cô biết họ.
He knows a lot about construction.	Anh ấy biết rất nhiều về xây dựng.
It needs to be thought through on that level.	Nó cần phải được suy nghĩ thông suốt ở cấp độ đó.
That is a reasonable concern.	Đó là một mối quan tâm hợp lý.
I figured that out in the past.	Anh đã tìm ra điều đó trong quá khứ.
Life is not fair.	Cuộc sống không công bằng.
She said nothing.	Cô ấy không nói gì.
We will help you as much as we can.	Chúng tôi sẽ giúp bạn nhiều nhất có thể.
Male employee pointing.	Nam nhân viên chỉ tay.
No repeat orders, or extremely high profits.	Không có đơn đặt hàng lặp lại, hoặc lợi nhuận cực kỳ cao.
It's been a great time for us in the media.	Đó là một thời gian tuyệt vời cho chúng tôi trên các phương tiện truyền thông.
Even worse than that.	Còn tệ hơn thế nữa.
She looked over her father's shoulder.	Cô nhìn qua vai cha mình.
There is a mix of experience levels.	Có một sự kết hợp của các cấp độ kinh nghiệm.
Not arguing about that, anything.	Không tranh luận về điều đó, bất cứ điều gì.
He kept it in his briefcase in case he needed it.	Anh giữ nó trong cặp sách phòng khi cần đến.
I can't wait to stick them in a big book.	Tôi nóng lòng muốn dán chúng vào một cuốn sách lớn.
You have a specific product, with specific users.	Bạn có một sản phẩm cụ thể, với những người dùng cụ thể.
The children were with them at the time.	Những đứa trẻ đã ở với họ vào thời điểm đó.
We are working on it right now.	Chúng tôi đang nghiên cứu về nó ngay bây giờ.
It's hard to know what they were trying to achieve.	Thật khó để biết những gì họ đã cố gắng đạt được.
In the bar case, much evidence was ruled out.	Trong trường hợp ở quán bar, nhiều bằng chứng đã bị loại trừ.
There is no end to it.	Không có kết thúc cho nó.
There is no doubt an element of truth to this.	Không có nghi ngờ gì về một yếu tố sự thật về điều này.
Reason with the woman? 	Lý do với người phụ nữ?
get her online.	có được cô ấy trực tuyến.
We are proud to be here.	Chúng tôi tự hào được ở đây.
It's good for him.	Nó tốt cho anh ấy.
The strangeness in his head and made the boy more confused.	Sự lạ lẫm trong đầu và càng khiến chàng trai bối rối.
They treat them well.	Họ đối xử tốt với họ.
But something could happen.	Nhưng điều gì đó có thể xảy ra.
Light your own.	Thắp sáng của riêng bạn.
To meet their needs, everything we do must be of high quality.	Để đáp ứng nhu cầu của họ, mọi thứ chúng tôi làm phải có chất lượng cao.
Now he sounds more mechanical than ever.	Bây giờ anh ấy nghe có vẻ máy móc hơn bao giờ hết.
He needs strength for what he wants to do.	Anh ấy cần sức mạnh cho những gì anh ấy muốn làm.
This is also not really surprising.	Điều này cũng không thực sự đáng ngạc nhiên.
You can comment as much as you like.	Bạn có thể bình luận bao nhiêu tùy thích.
When she was born, they told me the same.	Khi cô ấy được sinh ra, họ cũng nói với tôi như vậy.
In other words phone to ensure the week.	Nói cách khác điện thoại để đảm bảo trong tuần.
Ends and means.	Kết thúc và phương tiện.
You are afraid of burning sensations.	Bạn sợ những cảm giác cháy bỏng.
I found myself in his arms.	Tôi thấy mình trong vòng tay của anh ấy.
Thanks for the chance to win.	Cảm ơn các cơ hội để giành chiến thắng.
Which, really, should be taken seriously.	Mà, thực sự, cần được xem xét nghiêm túc.
No, it's really that simple.	Không, nó thực sự đơn giản.
The film was never made.	Bộ phim đã không bao giờ được thực hiện.
Like me.	Giống như tôi.
However, this will have to be proven in clinical trials.	Tuy nhiên, điều này sẽ phải được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng.
This is an open discussion on an independent website.	Đây là một cuộc thảo luận mở trên một trang web độc lập.
But she doesn't like me asking questions.	Nhưng cô ấy không thích tôi hỏi những câu hỏi.
I'm actually looking for more to put in it now.	Tôi thực sự đang tìm kiếm nhiều thứ hơn để đưa vào nó bây giờ.
I can't figure out what happened to her.	Tôi không thể hiểu được điều gì đã xảy ra với cô ấy.
The only problem was something happened to me.	Vấn đề duy nhất là một cái gì đó đã xảy ra với tôi.
All at once, she smiled.	Tất cả cùng một lúc, cô ấy mỉm cười.
But she is the company.	Nhưng cô ấy là công ty.
We have given permission to appeal.	Chúng tôi đã cho phép để kháng cáo.
So just leave without cash.	Nên chỉ cần rời đi mà không có tiền mặt.
There is no time off.	Không có thời gian nghỉ.
Don't tell me you see or know them.	Đừng nói với tôi rằng bạn nhìn thấy hoặc biết họ.
She taught you such words.	Cô ấy đã dạy bạn những lời như vậy.
When he got here, he only found the watch.	Khi đến đây, anh ấy chỉ tìm thấy chiếc đồng hồ.
I closed my eyes, knowing they were there.	Tôi nhắm mắt lại, biết họ đang ở đó.
I have a good thing.	Tôi có một điều tốt.
We won't.	Chúng tôi sẽ không.
You must come now.	Bạn phải đến ngay bây giờ.
And so will you.	Và bạn sẽ như vậy.
Cover and reduce heat to medium low.	Đậy nắp và giảm nhiệt xuống mức thấp vừa.
A man fighting.	Một người đàn ông chiến đấu.
However, there are a few problems.	Tuy nhiên, có một vài vấn đề.
Here's how it works here.	Đây là cách nó hoạt động ở đây.
They were there for about thirty minutes.	Họ đã ở đó khoảng ba mươi phút.
Start working on her mind.	Bắt đầu làm việc trong tâm trí của cô ấy.
Of the road.	Của đường.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
I find it hard to believe.	Tôi thấy khó tin.
Take the time to get to know them.	Hãy dành thời gian để làm quen với họ.
Now you see them everywhere.	Bây giờ bạn nhìn thấy chúng ở khắp mọi nơi.
This helps keep bones healthy and strong.	Điều này giúp xương khỏe mạnh và chắc khỏe.
But we can't help her.	Nhưng chúng tôi không thể giúp cô ấy.
Or it will find us.	Hoặc nó sẽ tìm thấy chúng tôi.
Is the standard form of address for women.	Là những hình thức địa chỉ tiêu chuẩn cho phụ nữ.
However, I will save it for another day.	Tuy nhiên, tôi sẽ để dành nó cho một ngày khác.
And the bigger the cases, the more expensive they are.	Và những chiếc ốp lưng càng lớn thì càng đắt.
This is our red line.	Đây là đường màu đỏ của chúng tôi.
He loves that child so much.	Anh ấy yêu đứa trẻ đó vô cùng.
This average age is higher than the age in the previously published study.	Độ tuổi trung bình này cao hơn so với độ tuổi trong nghiên cứu được công bố trước đây.
He passed a man.	Anh ta đi ngang qua một người.
I don't know anything about the details.	Tôi không biết gì về các chi tiết.
Cat, listen to me.	Mèo, hãy nghe tôi.
Nothing holds it back.	Không có gì giữ nó lại.
All will be right again.	Tất cả sẽ đúng một lần nữa.
God gave it to you.	Chúa đã trao nó cho bạn.
Give your audience a new perspective.	Cung cấp cho khán giả của bạn một góc nhìn mới.
I looked around the audience to see if the others were surprised.	Tôi nhìn xung quanh khán giả để xem những người khác có tỏ ra ngạc nhiên không.
They can chop him into pieces.	Họ có thể chặt anh ta thành nhiều mảnh.
I think that made it a bit easier, vs.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã làm cho nó dễ dàng hơn một chút, vs.
Here, the court did not provide such a statement.	Ở đây, tòa án đã không cung cấp một tuyên bố như vậy.
I send you my picture.	Tôi gửi cho bạn hình ảnh của mình.
But there is help, and there is hope.	Nhưng có sự giúp đỡ, và có hy vọng.
We have no way to check your background.	Chúng tôi không có cách nào để kiểm tra lý lịch của bạn.
Instead, he returned to his horse.	Thay vào đó, anh ta quay trở lại con ngựa của mình.
So that's fun.	Vì vậy, đó là niềm vui.
Go to the report section.	Vào phần báo cáo.
I mean, it's weird.	Ý tôi là, nó thật kỳ lạ.
He didn't lose any of his magic.	Anh ta đã không mất bất kỳ phép thuật nào của mình.
Which is better depends on the particular case.	Cái nào tốt hơn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
The office will open in an hour.	Văn phòng sẽ mở cửa sau một giờ nữa.
It was I who killed her.	Chính tôi đã giết cô ấy.
On that day, he would take away another part of her confidence.	Vào ngày đó, anh sẽ lấy đi một phần tự tin khác của cô.
Wide open land.	Mảnh đất rộng mở.
Desire feeling instead of thinking.	Mong muốn cảm giác thay vì suy nghĩ.
I didn't mention it.	Tôi đã không đề cập đến nó.
We would recommend anyone to stay here.	Chúng tôi muốn giới thiệu bất kỳ ai ở lại đây.
Beside them, the hospital was mostly still asleep.	Bên cạnh họ, bệnh viện hầu như vẫn còn đang ngủ say.
This is my hometown.	Đây là quê hương tôi.
Please message us with any concerns.	Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi với bất kỳ mối quan tâm nào.
I ask you to answer me.	Tôi yêu cầu bạn trả lời tôi.
Each vehicle is then placed at its study site.	Mỗi chiếc xe sau đó được đặt tại địa điểm nghiên cứu của nó.
Perhaps this is the wrong way to educate.	Có lẽ đây là cách giáo dục sai lầm.
I'm still not used to having my own room.	Tôi vẫn chưa quen với việc có phòng cho riêng mình.
There are different types of time control.	Có nhiều loại kiểm soát thời gian khác nhau.
The message was clear.	Thông điệp đã rõ ràng.
We will do it together.	Chúng ta sẽ cùng thực hiện.
Now the price has been received since we just like ours.	Bây giờ giá đã nhận được kể từ khi chúng tôi chỉ thích của chúng tôi.
But what computer code can represent is where the real potential lies.	Nhưng những gì mã máy tính có thể đại diện là tiềm năng thực sự nằm ở đâu.
I do things like that.	Tôi làm những việc như thế.
Even for a short time.	Ngay cả trong một thời gian ngắn.
This, we hope, will be made clear in due time.	Điều này, chúng tôi hy vọng, sẽ được làm rõ ràng trong thời gian thích hợp.
She had a perfect thing.	Cô ấy đã có một điều hoàn hảo.
It took me six months to learn how to walk.	Tôi đã mất sáu tháng để học cách đi lại.
Accordingly, he has now decided on his own trial.	Theo đó, bây giờ anh ấy đã quyết định về phiên tòa của riêng mình.
You are responsible for what you say.	Bạn chịu trách nhiệm cho những gì bạn nói.
The selection appears completely at random.	Sự lựa chọn xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên.
No one to copy from.	Không có ai để sao chép từ.
When the couple knows and the children don't.	Khi hai vợ chồng biết còn con cái thì không.
Maybe it's not too late to save the relationship.	Có lẽ vẫn chưa muộn để cứu vãn mối quan hệ.
You put it in your living room.	Bạn đặt nó trong phòng khách của bạn.
This version was used in three replicate studies.	Phiên bản này đã được sử dụng trong ba nghiên cứu lặp lại.
Sometimes, you can even win.	Đôi khi, bạn thậm chí có thể giành chiến thắng.
My love rests.	Tình yêu của tôi yên nghỉ.
Some like the feel some like the look.	Một số thích cảm giác một số thích giao diện.
Well, that was really hard for me.	Chà, điều đó thực sự khó đối với tôi.
The famous night vision device in the field of art.	Thiết bị nhìn ban đêm nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.
It delivered my letter to him.	Nó đã chuyển thư của tôi cho anh ta.
One step away.	Cách một bước chân.
A baby must be him.	Một đứa bé chắc chắn phải là anh ta.
So we go back.	Vì vậy, chúng tôi quay trở lại.
If possible there is an answer in there as well as the question.	Nếu có thể có câu trả lời trong đó cũng như câu hỏi.
They will die first.	Họ sẽ chết trước.
She turned to the side.	Cô quay sang một bên.
The movement on the other screen caught my eye.	Chuyển động trên màn hình kia đập vào mắt tôi.
She grabbed his leg.	Cô nắm lấy chân anh.
She has no contact with the outside world.	Cô không có liên lạc với thế giới bên ngoài.
The problem is especially severe on the high frequency side.	Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở phía tần số cao.
Her shoes were together.	Đôi giày của cô ấy đã được cùng nhau.
I don't know what's wrong with my code.	Tôi không biết có gì sai với mã của mình.
They have a mission, and that is to give everything.	Họ có một sứ mệnh, và đó là cống hiến mọi thứ.
Nothing, he said.	Không có gì, anh ấy đã nói.
They will never get it.	Họ sẽ không bao giờ lấy được nó.
But not with that song.	Nhưng với bài hát đó thì không.
It is a rapidly growing town due to its location.	Nó là một thị trấn đang phát triển nhanh chóng do vị trí của nó.
I really can't fit in anymore.	Tôi thực sự không thể hòa nhập được nữa.
She felt so good.	Cô cảm thấy quá tốt.
If there's money, they'll be there.	Nếu có tiền, họ sẽ ở đó.
Not your mother.	Không phải mẹ của bạn.
Waking up too late.	Thức khuya quá.
The third day.	Ngày thứ ba.
Not bad, not great, not even in a high demand area.	Không tệ, không tuyệt vời, thậm chí không phải trong một khu vực có nhu cầu cao.
I took advantage of a situation.	Tôi đã tận dụng một tình huống.
There was no increase in extreme weather events.	Không có sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.
We are still in contact.	Chúng tôi vẫn đang liên lạc.
Then make the change on your next shot.	Sau đó, thực hiện thay đổi trong lần chụp tiếp theo của bạn.
Look back.	Hãy nhìn lại.
I'm tired of it and them too.	Tôi cảm thấy mệt mỏi với nó và cả họ nữa.
Those who know him seem to like him.	Những người biết anh ấy dường như thích anh ấy.
He didn't know how much time had passed.	Anh không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
I don't see any birds.	Tôi không thấy con chim nào.
And it's still not enough.	Và nó vẫn chưa đủ.
I really don't mind.	Tôi thực sự không bận tâm.
A sick dog is a sad thing.	Một con chó bị bệnh là một điều đáng buồn.
That will be the situation in the future.	Đó sẽ là tình hình trong tương lai.
Her parents are long gone.	Cha mẹ cô đã mất từ ​​lâu.
Finally he asked to go home.	Cuối cùng anh ấy xin về nhà.
See our review for more details.	Xem đánh giá của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
But they have a problem.	Nhưng họ có một vấn đề.
Make him honest.	Làm cho anh ta thành thật.
Exactly what images are being analyzed will have to be in focus.	Chính xác những hình ảnh đang được phân tích sẽ phải được lấy nét.
There were no other sides that had three, only the other four sides that played two.	Không có mặt nào khác có ba, chỉ có bốn mặt khác đã chơi hai.
I took her hand and shook it.	Tôi nắm lấy tay cô ấy và lắc nó.
It's hard for me because my hands are so small.	Thật khó cho tôi vì tay tôi quá nhỏ.
I love you man.	Tôi yêu bạn người đàn ông.
The problem will be identified on paper.	Vấn đề sẽ được xác định trên giấy.
More than a year ago.	Hơn một năm trước.
Hearing his address is great learning.	Nghe địa chỉ của anh ấy là học thức tuyệt vời.
Life, it begins and ends with family.	Cuộc sống, nó bắt đầu và kết thúc với gia đình.
But now, we have.	Nhưng bây giờ, chúng tôi có.
Sometimes it works.	Đôi khi nó hoạt động.
Probably not a great bottle.	Có lẽ không phải là một chai tuyệt vời.
There was a long minute of silence.	Có một phút dài im lặng.
All of that makes you weak.	Tất cả những điều đó khiến bạn trở nên yếu đuối.
Physical examples would be great.	Ví dụ vật lý sẽ là tuyệt vời.
Instructions are provided on the product download page.	Hướng dẫn được cung cấp trên trang tải xuống sản phẩm.
He memorized the location of the 'safety box'.	Anh ghi nhớ vị trí của 'chiếc hộp an toàn'.
Just a comment.	Chỉ là một bình luận.
Hour one, done.	Giờ một, đã xong.
Some difficult problems are presented.	Một số vấn đề khó khăn được trình bày.
I know, it's not fair.	Tôi biết, nó không công bằng.
He was at least six feet tall.	Anh ta cao ít nhất sáu feet.
You, me, these two young men.	Bạn, tôi, hai thanh niên này đây.
They know how this works.	Họ biết điều này hoạt động như thế nào.
Someone must have left it there.	Ai đó chắc đã để nó ở đó.
He is an old man.	Ông ấy là một ông già.
I'm not sure what the reality is.	Tôi không chắc thực tế là gì.
It can only be spread by close contact.	Nó chỉ có thể lây lan khi tiếp xúc gần.
I can tell the truth of this.	Tôi có thể nói sự thật của điều này.
And things don't look too good in the image business.	Và mọi thứ trông không quá tốt trong lĩnh vực kinh doanh hình ảnh.
But that is not the case for others.	Nhưng đối với những người khác thì không phải như vậy.
You kept her safe.	Bạn đã giữ cô ấy an toàn.
He must only hope for the best.	Anh ấy phải chỉ hy vọng những điều tốt nhất.
Then bring me over.	Sau đó, mang tôi qua.
She made sure her friends were always with her, one on each side.	Cô đảm bảo bạn bè luôn ở bên cô, mỗi người một bên.
And you don't.	Mà bạn không.
There's not a lot of what you would call a crash in there.	Không có nhiều thứ mà bạn gọi là sự cố trong đó.
I will stay with the three of you.	Tôi sẽ ở lại với ba bạn.
A hearing has been conducted on these matters.	Một cuộc điều trần đã được tiến hành về các vấn đề này.
However, some differences were observed.	Tuy nhiên, một số khác biệt đã được quan sát thấy.
Do both at the same time.	Làm cả hai cùng một lúc.
Some houses in the other area are still there.	Một số ngôi nhà trong khu vực khác vẫn còn ở đó.
Just then, two students pulled up.	Vừa lúc đó có hai học sinh kéo lên.
But in reality, that's not quite the case.	Nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy.
He wanted her.	Anh đã muốn cô.
Yes, you read it right.	Có, bạn đọc nó đúng.
It depends on one's outlook on life.	Nó phụ thuộc vào cách nhìn cuộc sống của mỗi người.
I looked down at his business card.	Tôi nhìn xuống danh thiếp của anh ta.
Then remove from heat and set aside to cool.	Sau đó, loại bỏ khỏi nhiệt và đặt sang một bên để làm mát.
I say special.	Tôi nói, đặc biệt.
Haven't seen her since.	Đã không gặp cô ấy kể từ đó.
Very few truly beautiful, wonderful things are done by accident.	Rất ít những điều thực sự đẹp đẽ, tuyệt vời được thực hiện một cách tình cờ.
I will try to keep this short.	Tôi sẽ cố gắng làm cho điều này ngắn gọn.
It is to keep you company.	Nó là để giữ cho bạn công ty.
On the left is the training process and on the right is the testing process.	Bên trái là quá trình đào tạo và bên phải là quá trình thử nghiệm.
I had a nice time.	Tôi đã có một thời gian tốt đẹp.
But you don't stop there.	Nhưng bạn không dừng lại ở đó.
Yes, there is a name.	Có, có một cái tên.
I don't think we need to smash it to the ground.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải đập nó xuống đất.
I do not get paid for my reviews of any kind.	Tôi không được trả tiền cho các bài đánh giá của mình dưới bất kỳ hình thức, hình thức nào.
It's too much.	Quá nhiều rồi.
They seem to think they have something there.	Họ dường như nghĩ rằng họ có một cái gì đó ở đó.
Before you do something else.	Trước khi bạn làm một việc khác.
Now you are with me.	Bây giờ bạn đang ở với tôi.
You don't go there.	Bạn không đến đó.
That test was negative.	Thử nghiệm đó là âm tính.
Other than that, everything is pretty good.	Ngoài ra, mọi thứ là khá tốt.
I'll run to the store quickly.	Tôi sẽ chạy đến cửa hàng thật nhanh.
You have plenty of screen space to work with.	Bạn có rất nhiều không gian màn hình để làm việc.
The staff tried their best to be helpful.	Các nhân viên đã cố gắng hết sức hữu ích.
However, selecting the right patient is difficult.	Tuy nhiên, việc lựa chọn bệnh nhân thích hợp rất khó.
Some customers still want to use this.	Một số khách hàng vẫn muốn sử dụng cái này.
The man stood up.	Người đàn ông đứng dậy.
He will have to leave school security.	Anh ấy sẽ phải rời khỏi an ninh của trường.
We are the original boat people.	Chúng tôi là những thuyền nhân ban đầu.
It's the design of the feature.	Đó là thiết kế của tính năng.
Note the date on which they were written.	Hãy lưu ý ngày mà chúng được viết.
Nothing much, this gun.	Không có gì nhiều, khẩu súng này.
Control your emotions.	Kiểm soát cảm xúc của bạn.
There are no cases.	Không có trường hợp nào.
That's what happened to me in reality.	Đó là những gì đã xảy ra với tôi trong thực tế.
But her most important role is to be a wife and mother.	Nhưng vai trò quan trọng nhất của cô ấy là làm vợ, làm mẹ.
His music doesn't play on the radio every five minutes.	Nhạc của anh ấy không phát trên đài cứ năm phút một lần.
Not my personal life.	Không phải cuộc sống cá nhân của tôi.
Surely we need to be careful when doing that.	Chắc chắn chúng ta cần phải cẩn thận khi làm điều đó.
I can't even begin to put myself in your shoes.	Tôi thậm chí không thể bắt đầu đặt mình vào vị trí của bạn.
Keep doing everything you intend to.	Hãy tiếp tục làm mọi thứ bạn có ý định.
Here, a tree.	Đây, một cái cây.
I can't find anything about it here.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì về nó ở đây.
He asked a man if he was running a bar.	Anh ta hỏi một người đàn ông có phải anh ta đang điều hành quán bar không.
He is not here now.	Anh ấy không có ở đây bây giờ.
It is nothing.	Nó không là gì cả.
She is a very modern woman in a stable environment.	Cô ấy là một phụ nữ rất hiện đại trong một môi trường ổn định.
That makes for a very poor society.	Điều đó tạo nên một xã hội rất nghèo.
My daughter is missing.	Con gái tôi mất tích.
It's a big ring that this guy runs on.	Đó là một chiếc nhẫn lớn mà anh chàng này chạy.
The final selection remains the same.	Lựa chọn cuối cùng vẫn giống nhau.
I really have to go now.	Tôi thực sự phải đi ngay bây giờ.
They sound great, the show is great, the whole thing is great.	Họ nghe tuyệt vời, chương trình tuyệt vời, toàn bộ điều tuyệt vời.
And we don't see any changes there.	Và chúng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào ở đó.
She stared at it.	Cô nhìn chằm chằm vào nó.
End and end!.	Hết và hết !.
This time too long.	Lần này lâu quá.
Delivered to the police.	Đã giao cho cảnh sát.
Learn new thing every day.	Học điều mới mỗi ngày.
I have no doubt it was his body.	Tôi không nghi ngờ gì nữa, đó là xác của anh ấy.
Now you know you understand.	Bây giờ bạn biết bạn hiểu.
It is unique and original.	Nó là duy nhất và nguyên bản.
In the second round.	Trong vòng thứ hai.
We need more players.	Chúng tôi cần nhiều cầu thủ hơn.
Round after round.	Hết vòng này đến vòng khác.
The fans will find him.	Những người hâm mộ sẽ tìm thấy anh ấy.
What is it that I am missing?.	Điều mà tôi đang thiếu là gì ?.
Then he moved the paper back and forth.	Sau đó, anh ta di chuyển tờ giấy tới và lui.
At the hotel.	Ở khách sạn.
A great dog.	Một con chó tuyệt vời.
They are hard workers.	Họ là những người lao động chăm chỉ.
I think my songs say something really big about that.	Tôi nghĩ các bài hát của tôi đã nói lên điều gì đó thực sự to lớn về điều đó.
We certainly won't let them on our team.	Chúng tôi chắc chắn sẽ không để họ vào đội của chúng tôi.
I am working to be part of the group.	Tôi đang làm việc để trở thành một phần của nhóm.
That was his call.	Đó là lời kêu gọi của anh ấy.
Let's chase her.	Hãy đuổi theo cô ấy.
But others have no contracts.	Nhưng những người khác không có hợp đồng.
When they found them, they were shot in the head.	Khi họ tìm thấy họ, họ đã bị bắn xuyên đầu.
As a result, we no longer produce the course ourselves.	Do đó, chúng tôi không còn tự sản xuất khóa học nữa.
Only what he knows, or does not yet know.	Chỉ những gì anh ta biết, hoặc chưa biết.
Prices are likely to increase.	Giá có thể sẽ tăng.
She had all night to come up with a plan.	Cô đã có cả đêm để lên một kế hoạch.
No love is lost.	Không có tình yêu nào mất đi.
It means year.	Nó có nghĩa là năm.
Just close enough to see.	Chỉ cần đủ gần để xem.
While he spoke, finally stood up.	Trong khi anh ta nói, cuối cùng đứng lên.
She made the sign of the cross and smiled at me.	Chị làm dấu thánh giá và mỉm cười với tôi.
It could be out of gas.	Nó có thể là hết xăng.
Not pretty and feel sorry for him.	Không đẹp và cảm thấy tiếc cho anh ấy.
Handle it well and you will play better.	Xử lý nó tốt và bạn sẽ ra sân tốt hơn.
Plan to spend more than you planned to spend.	Lập kế hoạch chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn đã dự định chi tiêu.
I think, if anything the world needs more teachers.	Tôi nghĩ, nếu có bất cứ điều gì thế giới cần nhiều giáo viên hơn.
I'm not talking about government.	Tôi không nói về chính phủ.
They play very well defensively and can score goals.	Họ chơi phòng ngự rất tốt và có thể ghi bàn.
Her eyes filled with tears.	Đôi mắt cô đầy nước mắt.
Not on the same scale.	Không trên cùng một quy mô.
Throw yourself against the wall.	Ném mình vào tường.
This is what we are trying to do.	Đây là những gì chúng tôi đang cố gắng làm.
This story is real.	Truyện này thật có chân.
And do not ask after me.	Và đừng hỏi sau khi tôi.
All information used to write this paper is not a hospital medical record.	Tất cả thông tin được sử dụng để viết giấy này không phải là bệnh án của bệnh viện.
I can simply give up.	Tôi có thể chỉ đơn giản là từ bỏ.
This is not surprising.	Điều này xảy ra không có gì đáng ngạc nhiên.
For me, the truth is important.	Đối với tôi, sự thật là quan trọng.
It's like she fell off the earth.	Nó giống như cô ấy đã rơi khỏi trái đất.
You may not think about this.	Bạn có thể không nghĩ về điều này.
Emotions can get you into trouble.	Cảm xúc có thể khiến bạn gặp rắc rối.
He is very happy.	Anh ấy rất vui.
She plays with evil.	Cô ấy chơi với cái ác.
It is a rule that cannot be broken.	Đó là một quy luật không thể bị phá vỡ.
They are too safe.	Chúng quá an toàn.
Call him and look for him.	Gọi cho anh ta và tìm kiếm anh ta.
Read it many times, take many notes.	Đọc nó nhiều lần, ghi chú nhiều.
She can't be right.	Cô ấy không thể đúng.
Not once passed.	Không một lần vượt qua.
She had a baby.	Cô ấy đã có một em bé.
All of them on the same structure.	Tất cả chúng trên cùng một cấu trúc.
I want it to never end.	Tôi muốn nó không bao giờ kết thúc.
Sign up for a free plan here.	Đăng ký một kế hoạch miễn phí tại đây.
They would never expect that.	Họ sẽ không bao giờ mong đợi điều đó.
She is friendly but keeps it to herself.	Cô ấy thân thiện nhưng giữ cho riêng mình.
We are fighting each other about it.	Chúng tôi đang chiến đấu với nhau về điều đó.
Seems like a good move.	Có vẻ như là một động thái tốt.
I just want to get her out.	Tôi chỉ muốn đưa cô ấy ra ngoài.
Every thought, emotion, and moment quickly moves on to the next stage.	Mọi suy nghĩ, cảm xúc và khoảnh khắc đều nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Three of us in the back, three in the front.	Ba người chúng tôi ở phía sau, ba người ở phía trước.
This is more or less what he said.	Điều này ít nhiều là những gì anh ấy đã nói.
There are some limitations to this analysis.	Có một số hạn chế đối với phân tích này.
Where this type of crime has been known to party down.	Nơi mà các loại tội phạm đã được biết đến để đảng xuống.
I can't imagine that it will get old.	Tôi không thể tưởng tượng rằng nó sẽ già đi.
I'm not sure if that's a good sign or a bad sign.	Tôi không chắc đó là một dấu hiệu tốt hay một dấu hiệu xấu.
He saved her life.	Anh ấy đã cứu mạng cô ấy.
Include any video now.	Bao gồm bất kỳ video nào bây giờ.
He can pull it out.	Anh ta có thể kéo nó ra.
There are no policemen waiting.	Không có cảnh sát nào chờ đợi.
That's how we respond.	Đó là cách chúng tôi phản hồi.
Download it for free and listen to it today.	Tải xuống miễn phí và nghe nó ngay hôm nay.
I won't be able to tell if anything comes to me.	Tôi sẽ không thể biết nếu có bất cứ điều gì đến với tôi.
Think, think, think.	Nghĩ, nghĩ, nghĩ.
My eating habits have changed since just six months ago.	Cách ăn uống của tôi đã thay đổi so với chỉ sáu tháng trước.
But all in all that's just a huge healthy respect.	Nhưng nói chung đó chỉ là một sự tôn trọng lành mạnh rất lớn.
The point is that he likes to have projects.	Vấn đề là anh ấy thích có các dự án.
The house is very nice and really clean.	Ngôi nhà rất đẹp và thực sự sạch sẽ.
I can't imagine I would change my mind.	Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ thay đổi quyết định.
You just keep going, but pay attention to the car a little more.	Bạn cứ tiếp tục đi, nhưng để ý xe hơn một chút.
Be sure to salt the meat but not pepper.	Hãy chắc chắn để muối thịt nhưng không tiêu.
Otherwise, we will watch TV very badly.	Nếu không, chúng ta sẽ xem tivi rất tệ.
We are drawn to ourselves as individuals rather than collectively.	Chúng tôi bị cuốn vào bản thân với tư cách cá nhân hơn là tập thể.
The animals do it.	Các loài động vật làm điều đó.
It's a fighting game.	Đó là một trò chơi chiến đấu.
That is the meaning of a government of law, not of men.	Đó là ý nghĩa của một chính phủ của luật pháp, không phải của đàn ông.
If they are interested, then they can come to you.	Nếu họ quan tâm, sau đó họ có thể đến với bạn.
I don't think he realized where he stopped.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã nhận ra nơi anh ấy dừng lại.
It also doesn't get better with turns.	Nó cũng không trở nên tốt hơn qua các lượt.
In the air.	Trong không khí.
School and social life are affected in children with this disorder.	Trường học và đời sống xã hội bị ảnh hưởng ở trẻ em mắc chứng này.
That is my path.	Đó là con đường của tôi.
I don't want to meet her.	Tôi không muốn gặp cô ấy.
Not everyone can wear a headdress.	Không phải ai cũng có thể mặc áo dài đội đầu.
He hasn't died.	Anh ấy chưa chết.
That's been your goal since you were a kid.	Đó là mục tiêu của bạn kể từ khi bạn còn là một đứa trẻ.
Another student said life is a cell.	Một sinh viên khác cho biết cuộc sống là một tế bào.
When she looked up, the driver nodded at her.	Khi cô nhìn lên, người lái xe đã gật đầu với cô.
Her body count is low, but it's still there.	Số lượng cơ thể của cô ấy thấp, nhưng nó vẫn ở đó.
The land of freedom.	Vùng đất của tự do.
Some of them were caught by the police.	Một số người trong số họ đã bị cảnh sát tóm cổ.
On the internet and on your mobile phone.	Trên internet và trên điện thoại di động của bạn.
Basically books about books are just particularly serious.	Về cơ bản những cuốn sách về sách chỉ đặc biệt nghiêm túc.
Nothing of the previous church remained.	Không có gì của nhà thờ trước đó còn lại.
Those people will be good players for us.	Những người đó sẽ là những người chơi tốt cho chúng tôi.
The problem is me.	Vấn đề là tôi.
He gives advice.	Anh ấy đưa ra lời khuyên.
Clear, consistent usage organization.	Tổ chức sử dụng rõ ràng, nhất quán.
Each of these mobile devices requires only a portion of the data.	Mỗi thiết bị di động này chỉ yêu cầu một phần dữ liệu.
Your marriage is over.	Cuộc hôn nhân của bạn đã kết thúc.
Selection pieces are really rare.	Các mảnh lựa chọn thực sự rất hiếm.
He had two families to support.	Anh đã có hai gia đình để hỗ trợ.
It is a large tree that can grow tall to tall.	Nó là một loại cây lớn có thể cao đến cao.
I turned it off.	Tôi đã tắt nó đi.
He was then asked what he was thinking while running home.	Sau đó, anh ta được hỏi rằng anh ta đã nghĩ gì trong khi chạy về.
Remember, it is important that you choose a topic that interests you.	Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là bạn phải chọn một chủ đề mà bạn quan tâm.
I had a pretty good job.	Tôi đã có một công việc khá tốt.
It can have a lot to do with the weather.	Nó có thể liên quan nhiều đến thời tiết.
This doesn't mean we shouldn't try.	Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên thử.
That was clearly a problem with him in the past.	Đó rõ ràng là một vấn đề với anh ấy trong quá khứ.
Unfortunately, that only works when the weather is fine.	Thật không may, điều đó chỉ hoạt động khi thời tiết tốt.
And that was my first mistake.	Và đó là sai lầm đầu tiên của tôi.
Open and lose in the first round.	Mở và thua trong hiệp đầu tiên.
These terms have been accepted.	Các điều khoản này đã được chấp nhận.
She wasn't sure about anything.	Cô không chắc chắn về điều gì.
Street parking.	Bãi đậu xe ngoài đường.
The situation with the first law is very different.	Tình hình với luật đầu tiên rất khác.
Nothing else contributes to the applied forces.	Không có gì khác đóng góp cho các lực được áp dụng.
The windows were closed.	Các cửa sổ đã được đóng lại.
And it started from there.	Và nó bắt đầu từ đó.
This was before they caught the men.	Đây là trước khi họ bắt những người đàn ông.
Never had, for her.	Chưa bao giờ có, đối với cô ấy.
If she didn't think of him, she wouldn't think of anything.	Nếu cô không nghĩ đến anh, cô sẽ không nghĩ gì.
No matter where you are.	Bất kể là bạn ở đâu.
It's true, you know.	Đó là sự thật, bạn biết đấy.
I should be afraid.	Tôi nên sợ.
They are many.	Họ rất nhiều.
Please help me if you can.	Xin hãy giúp tôi nếu bạn có thể.
He's pretty good.	Anh ấy khá tốt.
He will be back home soon.	Anh ấy sẽ sớm trở về nhà.
I want to display each data point individually.	Tôi muốn hiển thị từng điểm dữ liệu riêng lẻ.
This is a good strategy for him.	Đây là một chiến lược tốt cho anh ta.
For detailed discussion.	Để thảo luận chi tiết.
I have to look at it.	Tôi phải nhìn vào nó.
But this time it's different.	Nhưng lần này thì khác.
It's never right to be a girl that way.	Làm một cô gái theo cách đó không bao giờ là đúng.
It has.	Nó có.
Talk about going green.	Nói về việc đi màu xanh lá cây.
Or a medium word.	Hoặc một từ vừa.
This is a serious problem.	Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
It was a shock.	Đó là một cú sốc.
This is his idea.	Đây là ý tưởng của anh ấy.
I know how sad that must be for you.	Tôi biết điều đó phải làm bạn buồn như thế nào.
I think it's just very useful.	Tôi nghĩ rằng nó chỉ là rất hữu ích.
Male from.	Con đực từ.
Why is it not showing.	Tại sao nó không hiển thị.
It means we experience ourselves that way.	Nó có nghĩa là chúng ta trải nghiệm bản thân theo cách đó.
I can hear my voice, and that's great.	Tôi có thể nghe thấy giọng nói của mình, và điều đó thật tuyệt.
Secrets are safe with me.	Bí mật là an toàn với tôi.
The ground directly below can dry out even after a rain.	Mặt đất ngay bên dưới có thể bị khô ngay cả sau một trận mưa.
However, if you are forced to use them, they can be improved.	Tuy nhiên, nếu bạn buộc phải sử dụng chúng, chúng có thể được cải thiện.
It was a great and wonderful event.	Đó là một sự kiện lớn và tuyệt vời.
The facade is a few streets away.	Mặt tiền cách đó vài con phố.
No child for me.	Không con gi cho tôi.
I want to take it to pieces.	Tôi muốn lấy nó ra từng mảnh.
T test was used for comparison? 	T test đã được sử dụng để so sánh?
between groups.	giữa các nhóm.
We forget how much power we bring to ourselves.	Chúng ta quên mất bản thân chúng ta mang lại bao nhiêu sức mạnh.
It drives me crazy.	Nó làm tôi phát điên.
I'm not surprised he kept the shell.	Tôi không ngạc nhiên khi anh ta giữ vỏ.
But she watched quite closely.	Nhưng cô ấy đã quan sát khá gần.
He lay behind her.	Anh nằm sau lưng cô.
Still in the context of smooth space time.	Vẫn trong bối cảnh thời gian không gian êm ả.
You will never.	Bạn sẽ không bao giờ.
We are not in this place for ourselves.	Chúng tôi không ở nơi này cho chính mình.
Six normal subjects served as controls.	Sáu đối tượng bình thường đóng vai trò là đối chứng.
A lot has happened since then.	Có nhiều chuyện xảy ra kể từ đó.
This is largely due to the structure of the industry.	Điều này xảy ra phần lớn là do cấu trúc của ngành.
Section about it is recommended.	Phần về nó được đề nghị.
There's a lot we have to figure out.	Có rất nhiều thứ chúng ta phải tìm ra.
The dog lives in my house.	Con chó sống trong nhà của tôi.
Magic disappeared with them.	Phép thuật biến mất cùng họ.
Her first published work.	Là tác phẩm xuất bản đầu tiên của cô ấy.
What happens next is a trade war.	Điều gì xảy ra tiếp theo là một cuộc chiến thương mại.
Even love stories.	Kể cả những câu chuyện tình yêu.
Something serious enough to take her computer.	Một cái gì đó đủ nghiêm trọng để lấy máy tính của cô ấy.
But that's not what the law says.	Nhưng đó không phải là những gì luật pháp quy định.
After a month, a second daily round trip was introduced.	Sau một tháng, chuyến đi khứ hồi hàng ngày thứ hai đã được giới thiệu.
Really care about our health and safety ???.	Thực sự quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của chúng tôi ???.
For me, it's very powerful.	Đối với tôi, nó rất mạnh mẽ.
After a few seconds, she shook her head.	Sau một vài giây, cô ấy lắc đầu.
The one who brought love to my life.	Người đã mang đến tình yêu cho cuộc đời anh.
Oh, she already knew everything.	Ồ, cô ấy đã biết mọi thứ.
Only the man's face was in the fire.	Chỉ có khuôn mặt của người đàn ông ở ngọn lửa.
So it happens.	Vì vậy, nó xảy ra.
He wanted to be free of his thoughts.	Anh muốn được tự do với những suy nghĩ của mình.
That is not so here.	Đó không phải là như vậy ở đây.
If they have news of your arrival, they might.	Nếu họ có tin tức về việc bạn đến, họ có thể.
Maybe she shouldn't.	Có lẽ cô ấy không nên.
We have to make sure he can't move.	Chúng ta phải làm sao để anh ấy không thể di chuyển.
I said that your father is working for me.	Tôi nói rằng cha của bạn đang làm việc cho tôi.
And they will continue to look at the problem.	Và họ sẽ tiếp tục xem xét các vấn đề.
For this reason, many children will not take it.	Vì lý do này, nhiều trẻ em sẽ không dùng nó.
We don't like him.	Chúng tôi không thích anh ấy.
It's a relief to tell you the truth.	Thật nhẹ nhõm khi nói với bạn sự thật.
Just a little unusual.	Chỉ là một chút bất thường.
But it is true.	Nhưng đó là sự thật.
I'm getting tired here.	Tôi đang băt đâu mệt đây.
The government agreed to provide almost free health care and education.	Chính phủ đồng ý cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục gần như miễn phí.
They were in a large range.	Họ đã ở trong một phạm vi rộng lớn.
Clean tools with water.	Làm sạch dụng cụ bằng nước.
It was clear that he really wanted to go.	Rõ ràng là anh ấy thực sự muốn đi.
I love working with him and getting better every day.	Tôi thích làm việc với anh ấy và trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Take everything away and you will not see.	Lấy đi mọi thứ và bạn sẽ không thấy.
Infected women.	Những người phụ nữ bị nhiễm trùng.
It's too bad when there's no one else outside.	Thật là tồi tệ khi không có ai khác bên ngoài.
They will fit any requirement you may have.	Họ sẽ phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào bạn có thể có.
Let's wait and see.	Chúng ta hãy chờ xem.
Sometimes, it's easy to forget how good he can be.	Đôi khi, thật dễ dàng để quên rằng anh ấy có thể tốt như thế nào.
Some things need to be kept private.	Một số điều cần được giữ kín.
They are rare enough.	Chúng đủ hiếm.
I never knew what was in the bank.	Tôi không bao giờ biết có gì trong ngân hàng.
When they're gone, be silent for a moment.	Khi họ đi rồi, im lặng trong giây lát.
They don't move away from the wall.	Họ không di chuyển khỏi bức tường.
They are calling me.	Họ đang gọi cho tôi.
This is not financial advice.	Đây không phải là lời khuyên tài chính.
But today, I have returned to square one.	Nhưng hôm nay, tôi đã trở lại quảng trường một.
She even managed to smile a little.	Cô ấy thậm chí còn cố gắng cười một chút.
They are considered very dangerous.	Chúng được coi là rất nguy hiểm.
Thank you for this website.	Cảm ơn bạn cho trang web này.
It changed everything for me.	Nó đã thay đổi mọi thứ đối với tôi.
We look forward to hearing from you.	Chúng tôi mong chờ tin từ bạn.
Read my post here.	Đọc bài viết của tôi ở đây.
I am only interested in returning home.	Tôi chỉ quan tâm đến việc trở về nhà.
And so are women.	Và phụ nữ cũng vậy.
We still have to deal with that little problem.	Chúng tôi vẫn phải giải quyết vấn đề nhỏ đó.
But they didn't notice my anxiety.	Nhưng họ không nhận thấy sự lo lắng của tôi.
I still have a show to shoot, with or without my husband.	Tôi vẫn có một show để quay, dù có hay không có chồng tôi.
After about ten minutes of doing the form, my body feels warm.	Sau khoảng mười phút thực hiện hình thức, cơ thể tôi cảm thấy ấm áp.
It wouldn't be good without the other.	Sẽ không tốt nếu không có cái kia.
I told him it was just notes.	Tôi nói với anh ấy rằng đó chỉ là những ghi chú.
For little luck still.	Cho ít may mắn vẫn còn.
Of course they didn't.	Tất nhiên là họ đã không.
Looks like you are.	Có vẻ như bạn đang.
If the truth is known, women have taken hold of his heart too easily.	Nếu sự thật được biết, phụ nữ đã nắm giữ trái tim anh ta quá dễ dàng.
Recently it has become clear how to treat common cases.	Gần đây nó đã trở nên rõ ràng làm thế nào để điều trị trường hợp chung.
He's quite big.	Anh ấy khá lớn.
A few leaders yet so there have been presidents for this.	Một vài nhà lãnh đạo được nêu ra vì vậy đã có tổng thống cho điều này.
They don't play football.	Họ không chơi bóng.
I don't care what he did and how he lived.	Tôi mặc kệ anh ấy đã làm gì và sống như thế nào.
I think this is basically what it means.	Tôi nghĩ rằng điều này về cơ bản có nghĩa là như vậy.
She realized that they made it.	Cô nhận ra rằng họ đã làm được.
I thought a lot about what to say, how and when.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nên nói gì, làm thế nào và khi nào.
The same thing exists here.	Điều tương tự cũng tồn tại ở đây.
The building is on the corner of the street.	Tòa nhà nằm ở góc phố.
That seems easy enough.	Điều đó có vẻ đủ dễ dàng.
You shouldn't lose that battle.	Bạn không nên thua trận chiến đó.
Two seconds, and it was done.	Hai giây, và nó đã được thực hiện.
But these soon come out.	Nhưng những điều này sớm được đưa ra.
I have laid out the story and what needs to be said.	Tôi đã đặt ra câu chuyện và những gì cần phải nói.
I rejected them all the time.	Tôi đã từ chối chúng mọi lúc.
It didn't happen just once.	Nó đã không xảy ra chỉ một lần.
His father was bound to ask when he got home.	Cha anh nhất định phải hỏi khi anh về nhà.
Neither male nor female.	Nam hay nữ đều không.
We must stop.	Chúng ta phải dừng lại.
I came last.	Tôi đến sau cùng.
Only then did she give me powerful words.	Chỉ sau đó, cô ấy mới cho tôi những lời quyền lực.
Don't know why the car stopped in that position.	Không biết tại sao chiếc xe lại dừng lại ở vị trí đó.
She will not escape.	Cô ấy sẽ không trốn thoát.
A clean ring.	Một vòng sạch sẽ.
Sometimes, sometimes, you can say.	Đôi khi, đôi khi, bạn có thể nói.
She could have overlooked the whole experience.	Cô có thể đã bỏ qua toàn bộ trải nghiệm.
It's strange to feel like you have a weapon in your hand after so many days.	Thật kỳ lạ khi cảm thấy có vũ khí trong tay sau bao ngày.
And therefore.	Và do đó.
It's time for me to choose.	Đã đến lúc tôi phải lựa chọn.
I want to appease them.	Tôi muốn xoa dịu họ.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
Our next step is to make things stable and fast.	Bước tiếp theo của chúng tôi là làm cho mọi thứ ổn định và nhanh chóng.
Or someone else we don't know about.	Hoặc ai đó khác mà chúng tôi không biết về.
I found the music to be excellent.	Tôi thấy âm nhạc rất xuất sắc.
Some of them died.	Một số người trong số họ đã chết.
Well, don't answer.	Thôi, đừng trả lời.
You hate them.	Bạn ghét họ.
You sleep easily.	Bạn ngủ dễ dàng.
And each person brings something into the mix.	Và mỗi người mang một cái gì đó vào hỗn hợp.
I like to try new things.	Tôi thích thử những điều mới.
My sweet boy.	Chàng trai ngọt ngào của tôi.
I know you both have a lot on your mind.	Tôi biết cả hai bạn đều có rất nhiều điều trong tâm trí của bạn.
The two have a lot in common.	Hai người có nhiều điểm chung.
He felt his back against the cold stone wall.	Anh cảm thấy lưng mình dựa vào bức tường đá lạnh lẽo.
Perform experimental research and analysis and write manuscripts.	Thực hiện các nghiên cứu và phân tích thử nghiệm và viết bản thảo.
You have come to me.	Bạn đã đến được với tôi.
I work five days a week for an hour, no more.	Tôi làm việc năm ngày một tuần trong một giờ, không hơn.
The exact underlying reasons for the difference need to be examined further.	Các lý do cơ bản chính xác cho sự khác biệt cần được kiểm tra thêm.
The ability to be heard is extremely important to many people today.	Khả năng được lắng nghe là vô cùng quan trọng đối với nhiều người ngày nay.
She broke in right now.	Cô ấy đã đột nhập ngay bây giờ.
The battle was only a few hours away.	Trận chiến chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc.
Damn good man, his father.	Người đàn ông tốt bụng chết tiệt, cha của anh.
Great value for the price.	Giá trị tuyệt vời cho giá cả.
I have that problem too.	Tôi cũng có vấn đề đó.
She could only hope.	Cô chỉ có thể hy vọng.
But we seem to be able to survive much longer without art.	Nhưng chúng tôi dường như có thể tồn tại lâu hơn nữa nếu không có nghệ thuật.
Some events will remain unknown.	Một số sự kiện sẽ vẫn chưa được biết.
I've had enough of that myself.	Tôi đã có đủ điều đó bản thân mình.
There weren't many other places to go at that time.	Không có nhiều nơi khác để đến vào thời điểm đó.
I believe this result should be taken seriously.	Tôi tin rằng kết quả này cần được xem xét một cách nghiêm túc.
They have never had death benefits and health insurance before.	Họ chưa bao giờ có quyền lợi tử vong và bảo hiểm y tế trước đây.
He was afraid to touch his friend.	Anh sợ chạm vào người bạn của mình.
The entire upper structure of the building caught fire.	Toàn bộ cấu trúc bên trên của tòa nhà bốc cháy.
My parents slept for many hours.	Cha mẹ tôi đã ngủ trong nhiều giờ.
Different variables were compared between the two groups.	Các biến số khác nhau đã được so sánh giữa hai nhóm.
One fact.	Một thực tế.
Maybe it's your mother.	Có lẽ đó là mẹ của bạn.
We played a tight match.	Chúng tôi đã chơi một trận đấu chặt chẽ.
He is human.	Anh ấy là con người.
The journey continues.	Cuộc hành trình tiếp tục.
We will win no matter what kind of team we choose.	Chúng tôi sẽ giành chiến thắng bất kể chúng tôi chọn loại đội nào.
It is not a dog.	Nó không phải là một con chó.
But in another sense, it is far from any religion.	Nhưng theo một nghĩa khác, nó xa rời bất kỳ tôn giáo nào.
I say, this one small step is better than nothing.	Tôi nói, tốt hơn một bước nhỏ này còn hơn không.
There are unusual characteristics to this appeal.	Có những đặc điểm bất thường đối với lời kêu gọi này.
He intends to come back.	Anh ấy định quay lại.
Because you're not just hot.	Bởi vì bạn không chỉ nóng.
Other animals live without having to choose their path in life.	Các loài động vật khác sống mà không cần phải chọn con đường của chúng trong cuộc sống.
And we don't have hot water.	Và chúng tôi không có nước nóng.
Therefore, our solution is no longer valid.	Do đó, giải pháp của chúng tôi không còn giá trị.
He was used mostly in the right field until his trade.	Anh ấy đã được sử dụng hầu hết ở đúng lĩnh vực cho đến khi giao dịch của anh ấy.
Thank you very much for reading our article.	Cảm ơn bạn rất nhiều đã đọc bài viết của chúng tôi.
It is in the dark.	Nó chìm trong bóng tối.
Water moves quickly through them because of their size.	Nước di chuyển nhanh qua chúng vì kích thước của chúng.
Tell his friend that you like him.	Nói với bạn của anh ấy rằng bạn thích anh ấy.
We need people in this world who care about everything.	Chúng ta cần những người trên thế giới này, những người quan tâm đến mọi thứ.
At the root.	Ở gốc.
That he shouldn't have needed to do.	Điều đó lẽ ra anh ta không cần phải làm thế.
Do what you love.	Làm những gì bạn yêu thích.
Where is that crazy little girl?	Con nhỏ điên khùng đó ở đâu.
People had less means of direct interaction.	Mọi người đã có ít phương tiện tương tác trực tiếp hơn.
It just depends on your system.	Nó chỉ phụ thuộc vào hệ thống của bạn.
They have no children.	Họ không có con.
She can go to the prom right now.	Cô ấy có thể đi đến vũ hội ngay bây giờ.
She knows.	Cô ấy biết.
It is not a negative.	Nó không phải là một tiêu cực.
He could feel them looking at him.	Anh có thể cảm thấy họ đang nhìn anh.
This is immigration law.	Đây là luật định cư.
I'll post an answer in case anyone else comes across something similar.	Tôi sẽ đăng câu trả lời trong trường hợp bất kỳ ai khác gặp phải điều gì đó tương tự.
In my opinion, having a certain timeframe is a better option.	Theo tôi, có một khung thời gian nhất định là một lựa chọn tốt hơn.
I must have fire.	Tôi phải có lửa.
We want it and we want it now.	Chúng tôi muốn nó và chúng tôi muốn nó ngay bây giờ.
Hurt her, he hates her.	Làm tổn thương cô, anh hận cô.
A shot into the dark.	Một phát súng vào bóng tối.
I have just come home from school.	Tôi vừa mới đi học về.
He made a great last minute sound.	Anh ấy đã tạo ra một âm thanh tuyệt vời vào phút cuối.
Continue with it.	Tiếp tục với nó.
Anything but what he has to do.	Bất cứ điều gì ngoại trừ những gì anh ta phải làm.
Sometimes it touches my heart.	Có lúc nó chạm vào trái tim tôi.
They are not needed here.	Chúng không cần thiết ở đây.
They're bringing me back to it slowly.	Họ đang đưa tôi trở lại với nó một cách từ từ.
But here are a few things.	Nhưng đây là một vài điều.
You just need to set up some jobs.	Bạn chỉ cần thiết lập một số công việc.
This will cause pain and pressure in the back or in the eye.	Điều này sẽ gây đau và áp lực ở phía sau hoặc trong mắt.
Do not send more than three letters.	Không gửi nhiều hơn ba lá thư.
Person.	Một người.
My focus here is on the words we say.	Trọng tâm của tôi ở đây là những từ chúng ta nói.
"I'm not a kid anymore," he said.	Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, anh ấy nói.
And they can be easily obtained.	Và họ có thể dễ dàng có được.
Sometimes, you actually see signs of progress.	Đôi khi, bạn thực sự thấy các dấu hiệu của sự tiến bộ.
Not too high.	Không quá cao.
This has been very difficult for everyone involved.	Điều này đã rất khó khăn cho tất cả mọi người liên quan.
She repeated those words over and over in her head.	Cô ấy lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu.
I like to do that.	Tôi thích làm điều đó.
They wait three or four days before doing so.	Họ đợi ba hoặc bốn ngày trước khi làm như vậy.
You are reading something out of nowhere.	Bạn đang đọc một cái gì đó thành hư vô.
She turned on the phone.	Cô mở máy.
Especially in terms of defense.	Đặc biệt là về hàng thủ.
However, those treatments are limited to highly selective patients.	Tuy nhiên, những phương pháp điều trị đó chỉ giới hạn ở những bệnh nhân được chọn lọc cao.
It must not have.	Nó không được có.
In a way, he definitely has the best ending of it.	Theo một cách nào đó, anh ấy chắc chắn có kết thúc tốt nhất của nó.
I have used it twice and it works great.	Tôi đã sử dụng nó hai lần và nó hoạt động rất tốt.
They hurt me, because of your account.	Họ làm tổn thương tôi, vì tài khoản của bạn.
Interest rates are increasing.	Lãi suất đang gia tăng.
As stated in the question.	Như đã trình bày trong câu hỏi.
Order should be from top to bottom.	Thứ tự phải từ trên xuống dưới.
Your help will certainly be welcomed.	Sự giúp đỡ của bạn chắc chắn sẽ được hoan nghênh.
The perfect ending to a perfect evening.	Kết thúc hoàn hảo cho một buổi tối hoàn hảo.
And he just ran it.	Và anh ấy chỉ chạy nó.
This is as good as previously published or even slightly better.	Điều này tốt như được xuất bản trước đó hoặc thậm chí tốt hơn một chút.
A book can be a window into the world.	Một cuốn sách có thể là một cửa sổ trên thế giới.
Simple as that.	Đơn giản vậy thôi.
It's in a goddamn state.	Nó ở trong tình trạng chết tiệt.
Very kind.	Rất tốt bụng.
He looked at her.	Anh ấy nhìn cô ấy.
Her profile was mixed up with someone else's.	Hồ sơ của cô ấy đã bị trộn lẫn với người khác.
No pressure.	Không có áp lực.
Prepare a large pan with warm water.	Chuẩn bị một chảo lớn với nước ấm.
And they will suit his needs.	Và chúng sẽ phù hợp với nhu cầu của anh ấy.
But it's hard to say for sure.	Nhưng thật khó để nói chắc chắn.
His tongue is made of salt.	Lưỡi anh ta làm bằng muối.
She just reverted to being herself.	Cô ấy chỉ trở lại là chính mình.
This is a fresh start.	Đây là một khởi đầu mới.
She has a kind heart.	Cô ấy có một trái tim nhân hậu.
He survived, but only.	Anh ấy đã sống sót, nhưng duy nhất.
No one knows why it became female.	Không ai biết tại sao nó lại trở thành giống cái.
It runs small, so the size increases.	Nó chạy nhỏ, vì vậy kích thước tăng lên.
However, he seemed too calm, too real.	Có điều, anh ấy có vẻ quá bình tĩnh, quá thực tế.
Not for many years.	Không phải trong nhiều năm.
It's like it's dead.	Nó giống như đã chết.
Try reducing their size and see if it happens again.	Hãy thử giảm kích thước của chúng và xem liệu nó có xảy ra nữa không.
She was never completely politically free.	Cô ấy không bao giờ hoàn toàn tự do về chính trị.
No more going to the bathroom.	Không còn chuyện đi vào phòng tắm nữa.
He moved inside.	Anh ta di chuyển vào trong.
The big picture is more consistent.	Bức tranh lớn nhất quán hơn.
He did for a month, then came back.	Anh ấy đã làm trong một tháng, sau đó quay trở lại.
I have never been in that situation before.	Tôi chưa bao giờ ở trong tình huống đó trước đây.
I was no longer interested in studying.	Tôi đã không còn quan tâm đến việc học nữa.
You are stable.	Bạn đã ổn định.
I went in and had a drink.	Tôi đi vào và uống một ly.
I don't have much time left.	Tôi không còn nhiều thời gian nữa.
There was a problem with the connection.	Đã xảy ra sự cố với kết nối.
Finally he is here.	Cuối cùng thì anh ấy cũng ở đây.
No one made any real effort to remove them.	Không ai thực hiện bất kỳ nỗ lực thực sự để loại bỏ chúng.
His body is completely different from last year.	Cơ thể của anh ấy hoàn toàn khác so với năm ngoái.
The problem is not the quantity of relationships, but the quality.	Vấn đề không phải là số lượng các mối quan hệ, mà là chất lượng.
Want to know what's going on.	Muốn biết những gì đang xảy ra.
But the law requires more than that.	Nhưng luật đòi hỏi nhiều hơn thế.
My first win.	Chiến thắng đầu tiên của tôi.
And it's true.	Và đó là sự thật.
And road signs.	Và các bảng chỉ đường.
She turned and walked out of the room.	Cô quay lưng bước ra khỏi phòng.
It is still true to this day.	Nó vẫn đúng cho đến ngày nay.
She is just like me.	Cô ấy cũng giống như tôi.
She wasn't sure about the answer.	Cô không chắc về câu trả lời.
When this is over.	Khi điều này kết thúc.
Let's implement the big idea.	Hãy thực hiện ý tưởng lớn.
You have done well so far.	Bạn đã làm tốt cho đến nay.
Even if he called the dogs away.	Ngay cả khi anh ta gọi lũ chó đi.
Fresh air.	Không khí mát mẻ.
We did that last night.	Chúng tôi đã làm điều đó đêm qua.
Only through experience can you perfect this state of mind.	Chỉ thông qua kinh nghiệm, bạn mới có thể hoàn thiện trạng thái tâm trí này.
Very few people have it.	Rất ít người có nó.
You just need to be rich to live.	Chỉ cần giàu có là có thể sống.
I have never done anything bad.	Tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu.
Don't think about others.	Đừng nghĩ về người khác.
For the first time in her life she suddenly had a dream.	Lần đầu tiên trong đời cô đột nhiên có một giấc mơ.
It may even improve.	Nó thậm chí có thể cải thiện.
Or something really expensive.	Hoặc một cái gì đó thực sự đắt tiền.
You are not serious and he is.	Bạn không nghiêm túc và anh ấy là như vậy.
And you have to figure out how to do both.	Và bạn phải tìm ra cách thực hiện cả hai.
It was a strange vision.	Đó là một tầm nhìn kỳ lạ.
There were no people around, that he was sure of.	Không có người xung quanh, điều đó anh chắc chắn.
There should be a little for the world for me.	Nên có một chút cho trên thế giới dành cho tôi.
We were in the big room.	Chúng tôi đã ở trong phòng lớn.
One said it would be a problem.	Một người nói rằng nó sẽ là một vấn đề.
Thank you and hope to hear from you.	Xin cám ơn và hi vọng sẽ nhận được hồi âm của bạn.
Let's look at it.	Hãy nhìn vào nó.
This is a difficult time for the band.	Đây là thời điểm khá khó khăn đối với ban nhạc.
Or so the store claims.	Hoặc như vậy cửa hàng tuyên bố.
We don't know anything exactly, deeply.	Chúng tôi hoàn toàn không biết gì một cách chính xác, sâu sắc.
He is like most people and moves around.	Anh ấy cũng giống như hầu hết mọi người và di chuyển khắp nơi.
So let's go.	Vì vậy, hãy đi.
Cover and let stand until you are ready to serve.	Đậy nắp và để yên cho đến khi bạn sẵn sàng phục vụ.
You still seem to have a lot left.	Bạn dường như vẫn còn rất nhiều.
It is his game now.	Nó là trò chơi của anh ấy bây giờ.
Also, they can be like night and day.	Ngoài ra, chúng có thể giống như đêm và ngày.
The answer for me was to write a book.	Câu trả lời cho tôi là viết một cuốn sách.
Right now, or you'll be too late.	Ngay bây giờ, nếu không bạn sẽ quá muộn.
I waited until we were over to respond.	Tôi chờ đợi cho đến khi chúng tôi đã qua để trả lời.
I really didn't do anything.	Tôi thực sự đã không làm bất kỳ điều gì.
You can download and print it.	Bạn có thể tải xuống và in nó.
Pay attention, be present and get to know her body.	Hãy chú ý, có mặt và tìm hiểu cơ thể cô ấy.
Now it just feels like something else is at play here.	Bây giờ nó chỉ cảm thấy như có một cái gì đó khác đang chơi ở đây.
I gave it to everyone by mistake.	Tôi đã trao nhầm cho mọi người.
Give to yourself or let go.	Cho bản thân mình hoặc để cho đi.
I don't know of course.	Tôi không biết tất nhiên.
But he didn't hear anything.	Nhưng anh ta không nghe thấy gì cả.
She had the taste of it.	Cô đã có hương vị của nó.
I hope these efforts continue.	Tôi hy vọng những nỗ lực này tiếp tục.
They go through groups in small open areas.	Họ đi qua các nhóm trong các khu vực mở nhỏ.
We think he did some really good things in that first game.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm một số điều thực sự tốt trong trận đấu đầu tiên đó.
Another time, she said it was a bar across a door.	Một lần khác, cô ấy nói rằng đó là một quán bar ngang qua một cánh cửa.
And it is real.	Và nó là thật.
Now they have him.	Bây giờ họ có anh ta.
His eyes were cold as ice.	Đôi mắt anh lạnh như băng.
We are in a real world.	Chúng ta đang ở trong một thế giới thực.
Oh no, his story must be deeper than that.	Ồ không, câu chuyện của anh ấy phải sâu sắc hơn thế.
But this boy had lived enough inside his clothes.	Nhưng người con trai này đã sống đủ bên trong quần áo.
The answers really matter, because they form the basis for action.	Câu trả lời thực sự quan trọng, vì chúng tạo cơ sở cho hành động.
All caused by me.	Tất cả đều do tôi gây ra.
And this is the end of the story.	Và đây là câu chuyện kết thúc.
Connection is running fast.	Kết nối đang chạy nhanh.
It is pure light.	Đó là ánh sáng thuần khiết.
I want it above them more than anyone else.	Tôi muốn nó ở trên họ hơn bất kỳ ai khác.
No one has been following you.	Không ai đã theo dõi bạn.
He looks mean.	Anh ta trông có vẻ xấu tính.
Two of these have features of particular interest.	Hai trong số này có các tính năng được quan tâm đặc biệt.
There was only one other chair in the room.	Chỉ có một chiếc ghế khác trong phòng.
It may, or it may not.	Nó có thể, hoặc nó có thể không.
This way you can only see one at the top.	Bằng cách này, bạn chỉ có thể thấy một cái ở trên cùng.
Of course he is.	Đương nhiên anh ta là vậy.
It's a monstrous thing.	Đó là một thứ quái quỷ.
Says he has the right.	Nói rằng anh ta có quyền.
Great to see how well they did.	Thật tuyệt khi thấy họ đã làm tốt như thế nào.
I will have.	Tôi sẽ có.
My voice is back.	Giọng nói của tôi đã trở lại.
You should use one drop daily into the affected eye.	Bạn nên sử dụng một giọt hàng ngày vào mắt bị ảnh hưởng.
He pointed to another man with his back to me.	Anh ta chỉ vào một người đàn ông khác đang quay lưng về phía tôi.
At least, he did at first.	Ít nhất, anh ấy đã làm lúc đầu.
No one came up with anything to put it on.	Không ai nghĩ ra bất cứ điều gì để đặt nó lên.
In fear, she was unable to sleep.	Trong nỗi sợ hãi, cô đã không thể ngủ được.
The health insurance options are really good.	Các lựa chọn bảo hiểm y tế thực sự tốt.
The boy started laughing.	Cậu bé bắt đầu cười.
None of them are counted.	Không ai trong số họ được tính.
You also won't feel great about your performance.	Bạn cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vời về hiệu suất của mình.
Next let's talk about size.	Tiếp theo hãy nói về kích thước.
Finally, he is ready.	Cuối cùng, anh ấy đã sẵn sàng.
I could never seriously consider them then.	Tôi không bao giờ có thể xem xét chúng một cách nghiêm túc sau đó.
That will have to wait for an appeal.	Điều đó sẽ phải chờ kháng cáo.
Breakfast with them.	Ăn sáng với họ.
You have to find that out.	Bạn phải tìm ra điều đó.
If you've seen the movie, you know the book.	Nếu bạn đã xem phim, bạn biết cuốn sách.
It's about management.	Đó là về quản lý.
The natural expression of space is sound.	Biểu hiện tự nhiên của không gian là âm thanh.
That can form a bond between you and the couple.	Điều đó có thể hình thành mối liên hệ giữa bạn và hai vợ chồng.
Plus, the people in this business are very smart.	Thêm vào đó, những người trong lĩnh vực kinh doanh này rất thông minh.
However, some differences must be mentioned.	Tuy nhiên, một số khác biệt phải được đề cập.
And not words.	Và không phải từ.
That's a good line.	Đó là một dòng tốt.
This surprised me so much.	Điều này làm tôi quá ngạc nhiên.
The basic steps are as follows.	Các bước cơ bản như sau.
This is not a full game.	Đây chưa phải là một trò chơi đầy đủ.
I broke my back very badly.	Tôi bị gãy lưng rất nặng.
I hope that you remember me and what we talked about.	Tôi hy vọng rằng bạn nhớ tôi và những gì chúng tôi đã nói.
You have to give me that.	Bạn phải cho tôi cái đó.
I have seen some.	Tôi đã thấy một số.
That's the only way it works.	Đó là cách duy nhất để nó hoạt động.
I mean, how.	Ý tôi là, bằng cách nào.
In that respect, it's like a small town.	Về khía cạnh đó, nó giống như một thị trấn nhỏ.
I even hope that we will not meet.	Tôi thậm chí hy vọng rằng chúng ta sẽ không gặp nhau.
It could be that you need a soft start.	Nó có thể là bạn cần một khởi đầu mềm.
You must please help me.	Bạn phải vui lòng giúp tôi.
He will take his time before doing the same thing.	Anh ấy sẽ dành thời gian của mình trước khi làm điều tương tự.
Post your changes to the original rules.	Đăng các thay đổi của bạn lên các quy tắc ban đầu.
Her nose looks very green and small in the dark.	Mũi của cô ấy trông rất xanh và nhỏ trong bóng tối.
After that, the mother's blood should be tested immediately.	Sau đó, máu của người mẹ nên được xét nghiệm ngay lập tức.
I suspect that security concerns have anything to do with this.	Tôi nghi ngờ rằng những lo ngại về bảo mật có liên quan gì đến điều này.
Damn, he's looking at his feet.	Chết tiệt, anh ấy đang nhìn vào chân mình.
This action has no real results.	Hành động này không có kết quả thực sự.
Must think.	Phải nghĩ ra.
And now she felt a hundred times worse.	Và bây giờ cô cảm thấy tồi tệ hơn gấp trăm lần.
I pursed my lips.	Tôi mím môi lại.
She couldn't be comfortable.	Cô không thể thoải mái.
As usual, he seemed to be talking to everyone at once.	Như thường lệ, anh ấy dường như đang nói chuyện với tất cả mọi người cùng một lúc.
Sometimes he's very, very sick.	Đôi khi anh ấy rất, rất ốm.
I wear it everywhere.	Tôi mặc nó ở khắp mọi nơi.
Cook said yes.	Cook nói có.
I'm tired of living in fear.	Tôi mệt mỏi vì phải sống trong sợ hãi.
I don't understand why he's so excited.	Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại hào hứng như vậy.
Plan to have children when you want.	Lên kế hoạch sinh con khi bạn muốn.
I mean, do something else and don't worry about it.	Tôi muốn nói, hãy làm điều gì đó khác và đừng lo lắng về điều đó.
She doesn't like this routine.	Cô ấy không thích thói quen này.
I pulled it back a bit.	Tôi kéo nó lại một chút.
My point is that size is just one factor.	Quan điểm của tôi là kích thước chỉ là một yếu tố.
Not quite there.	Không hoàn toàn ở đó.
It's really home.	Đó thực sự là nhà.
If we're lucky, it's still around.	Nếu chúng ta may mắn, nó vẫn còn xung quanh.
Or stop any of them.	Hoặc dừng bất kỳ trong số đó.
Get out there and try.	Hãy ra khỏi đó và thử.
Afraid to come back again.	Sợ quay lại lần nữa.
I need to give them what they want.	Tôi cần phải cung cấp cho họ những gì họ muốn.
Just heat.	Chỉ là nhiệt.
Our first encounter was rather small, and it never really got bigger.	Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi khá nhỏ, và nó thực sự không bao giờ lớn hơn.
Not now used as a standalone character.	Không phải bây giờ được sử dụng như một nhân vật độc lập.
We do nothing.	Chúng tôi không làm gì cả.
He should be the leader of this group.	Anh ta nên là người lãnh đạo của nhóm này.
I can't.	Tôi không thể.
You must be responsible.	Bạn phải có trách nhiệm.
The daughter seems nice, the father seems fine too.	Cô con gái có vẻ dễ mến, người cha cũng có vẻ ổn.
And that's certainly half the battle.	Và chắc chắn đó là một nửa trận chiến.
That was a lot of fun.	Đó đã là rất nhiều niềm vui.
Well, we're back at the hotel now.	Vâng, chúng tôi đã trở lại khách sạn ngay bây giờ.
I don't want to say, but he's a great guy.	Tôi không muốn nói, nhưng anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
Moreover, the combination is very simple to perform.	Hơn nữa, sự kết hợp rất đơn giản để thực hiện.
That would be impossible.	Điều đó sẽ là không thể.
I'll see you in the garden after ten.	Tôi sẽ gặp bạn trong khu vườn sau mười.
To save the environment.	Để tiết kiệm môi trường.
But maybe that's exactly what's needed.	Nhưng có lẽ đó chính xác là những gì cần thiết.
You should avoid them in the first place.	Bạn nên tránh chúng ngay từ đầu.
He made no sound.	Anh ta không phát ra âm thanh nào.
She really laughed.	Cô ấy cười thật sự.
But that didn't happen to me.	Nhưng điều đó đã không xảy ra với tôi.
But they came back.	Nhưng họ đã quay trở lại.
These players are rich.	Những người chơi này giàu có.
Finally this is the truth.	Cuối cùng đây là sự thật.
I got lucky.	Tôi đã gặp may.
I just heard a voice.	Tôi chỉ nghe thấy một giọng nói.
In the end, making good use of what you have will serve you best.	Cuối cùng, sử dụng tốt những gì bạn có sẽ phục vụ bạn tốt nhất.
I mean, everyone knows about it.	Ý tôi là, mọi người đều biết về nó.
We're going to the show and that's about it.	Chúng tôi sẽ đến buổi biểu diễn và đó là về nó.
He will probably come in the evening.	Anh ấy có thể sẽ đến vào buổi tối.
The physical difference was bad enough.	Sự khác biệt về thể chất đã đủ tồi tệ.
We need to do a better job of this.	Chúng tôi cần phải làm tốt hơn công việc này.
You don't need other guys to hold your hand.	Bạn không cần những chàng trai khác nắm tay bạn.
This process continues throughout the motion.	Quá trình này tiếp tục trong suốt quá trình chuyển động.
This is so cool, you have to see it to believe it.	Điều này thật tuyệt, bạn phải xem nó mới có thể tin được.
Do not care.	Không quan tâm.
No one knows who he is.	Không ai biết anh ta là ai.
Key is still playing.	Key vẫn chơi.
Perhaps there isn't.	Có lẽ không có.
He was very young.	Anh ấy còn rất trẻ.
They seem to be changing their mind.	Họ dường như đang thay đổi ý định.
It looks a lot like a standard.	Nó trông rất giống một tiêu chuẩn.
Otherwise, life more or less goes on as usual.	Nếu không, cuộc sống ít nhiều vẫn diễn ra như bình thường.
He saw the expression on my face.	Anh ấy đã nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
I think maybe five years.	Tôi nghĩ có thể là năm năm.
There are books everywhere.	Có sách ở khắp mọi nơi.
At the last minute, she realized her danger and stopped.	Vào phút cuối, cô nhận ra sự nguy hiểm của mình và dừng lại.
One patient failed to respond.	Một bệnh nhân không đáp ứng được.
Be there at nine o'clock.	Hãy ở đó lúc chín giờ.
But that's not difficult.	Nhưng điều đó không khó.
All of those are in the same communication range.	Tất cả những thứ đó đều nằm trong cùng một phạm vi giao tiếp.
You cannot help.	Bạn không thể giúp được gì.
Get help with data analysis.	Được trợ giúp phân tích dữ liệu.
This is routine, normal.	Đây là thói quen, bình thường.
We will help you in the upcoming battle.	Chúng tôi sẽ giúp bạn trong trận chiến sắp tới.
Images represent at least three independent experiments with similar results.	Hình ảnh đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập có kết quả tương tự.
It's a really long and complicated name.	Đó là một cái tên thực sự dài và phức tạp.
We are the contagion.	Chúng tôi là sự lây nhiễm.
I tried not to think about it.	Tôi đã cố gắng không nghĩ về nó.
They simply go through them.	Họ chỉ đơn giản là đi qua chúng.
This area is developed to benefit the industry.	Khu vực này được phát triển để mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp.
It cannot be explained to them.	Nó không thể được giải thích cho họ.
So it's hard to take their claims seriously.	Vì vậy, thật khó để xem xét những tuyên bố của họ một cách nghiêm túc.
Can't feel its weight.	Không thể cảm nhận được trọng lượng của nó.
Let's continue then.	Hãy tiếp tục sau đó.
Or she took them off herself.	Hoặc cô ấy đã tự cởi chúng ra.
The mechanism is still unclear.	Cơ chế vẫn chưa rõ ràng.
However, we did.	Tuy nhiên, chúng tôi đã làm.
Both were not paying attention.	Cả hai đều không chú ý.
That is no doubt.	Điều đó không có gì phải nghi ngờ.
You were lucky to have survived.	Bạn đã may mắn sống sót.
We display them in our home.	Chúng tôi trưng bày chúng trong nhà của chúng tôi.
I did this for a day.	Tôi đã làm việc này trong một ngày.
He plays the game intelligently.	Anh ấy chơi trò chơi một cách thông minh.
They need help, they need magic.	Họ cần giúp đỡ, họ cần phép thuật.
Whatever you feel is fine.	Bạn cảm thấy thế nào cũng được.
If it was him, he would have to do it.	Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ phải làm điều đó.
But she has a sharp eye for potential.	Nhưng cô ấy có một con mắt sắc bén để tìm kiếm tiềm năng.
This is the moment.	Đây là thời khắc.
This will be the same.	Điều này sẽ giống nhau.
This is the most helpful.	Điều này là hữu ích nhất.
I haven't seen her in over a year.	Tôi đã không gặp cô ấy trong hơn một năm.
I said he would be released later.	Tôi nói anh ấy sẽ được trả tự do sau đó.
She and her husband raised four children.	Vợ chồng cô đã nuôi bốn người con.
He captured something the rest of us didn't.	Anh ấy đã nắm bắt được điều gì đó mà phần còn lại của chúng tôi không có.
If so, which one.	Nếu vậy thì cái nào.
Everyone else seems to be getting it.	Mọi người khác dường như đang nhận được nó.
Email me to get to know me better.	Gửi email cho tôi để hiểu rõ hơn về tôi.
We're not doing history here.	Chúng tôi không làm lịch sử ở đây.
Theory and observation are completely consistent.	Lý thuyết và quan sát hoàn toàn phù hợp.
I think he was in tears.	Tôi nghĩ anh ấy đã rơi nước mắt.
He looked out the window.	Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
They are too bright.	Chúng quá sáng.
This can save you time and money.	Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
It was something very important to her.	Đó là thứ vô cùng quan trọng đối với cô.
What we see, hear and perceive here and now.	Những gì chúng ta thấy, nghe và nhận thấy ở đây và bây giờ.
You are the man.	Bạn là người đàn ông.
It is just a beautiful place.	Nó chỉ là một nơi tuyệt đẹp.
She will be back.	Cô ấy sẽ trở lại.
On school days.	Vào những ngày học.
That doesn't mean you shouldn't love anyone.	Điều đó không có nghĩa là bạn không nên yêu ai cả.
It's not easy for her to find joy in her body.	Không dễ để cô ấy tìm thấy niềm vui trong cơ thể mình.
Obviously you have to use your head, and that's a good thing.	Rõ ràng là bạn phải sử dụng cái đầu của mình, và đó là một điều tốt.
And we know that they spend money on their families.	Và chúng tôi biết rằng họ tiêu tiền cho gia đình của họ.
Deliver everything in the first few minutes.	Cung cấp mọi thứ trong vài phút đầu tiên.
No chance to think.	Không có cơ hội để suy nghĩ.
No man can have but a wife.	Không một người đàn ông nào có được ngoài một người vợ.
Many saw it as a company without a soul.	Nhiều người đã coi nó như một công ty không có linh hồn.
Very comfortable, very pretty, and lightweight for summer.	Rất thoải mái, rất đẹp, và trọng lượng nhẹ cho mùa hè.
The real experience is living your own life.	Trải nghiệm thực sự là sống cuộc sống của chính bạn.
A trip to his hotel is a bad idea.	Một chuyến đi đến khách sạn của anh ấy là một ý tưởng tồi.
All of this began over a hundred years ago.	Tất cả điều này đã bắt đầu hơn một trăm năm trước.
This means we have to work harder.	Điều này có nghĩa là chúng ta phải làm việc nhiều hơn.
You should absolutely get a dog.	Bạn hoàn toàn nên nhận một con chó.
It has never been this difficult.	Nó chưa bao giờ khó như thế này.
When officers arrived, the man ran inside the house.	Khi các sĩ quan đến nơi, người đàn ông đã chạy vào trong nhà.
Everything is still working fine and normal.	Mọi thứ vẫn hoạt động tốt và bình thường.
However, others.	Tuy nhiên, những người khác.
With that said, we'd love to know your thoughts on this.	Nói như vậy, chúng tôi muốn biết suy nghĩ của bạn về điều này.
Of course, everyone knows what this really is.	Tất nhiên, mọi người đều biết điều này thực sự là gì.
You will need a bridge.	Bạn sẽ cần một cây cầu.
I'd say yes, but it's not.	Tôi muốn nói là có, nhưng không phải vậy.
Share this with other sites, any website.	Chia sẻ điều này với các trang web khác, bất kỳ trang web nào.
We create great works of art, music and literature.	Chúng tôi tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và văn học tuyệt vời.
But he is important.	Nhưng anh ấy quan trọng.
It brought it out to him.	Nó đã đưa nó ra với anh ta.
Over time, the trees grew in sight of the signs.	Theo thời gian, những cái cây lớn dần trong tầm nhìn của những tấm biển.
That kind of power is very empty.	Loại sức mạnh đó rất trống rỗng.
They are not even unique in the real world.	Họ thậm chí không phải là duy nhất trong thế giới thực.
But he couldn't help but make a comment.	Nhưng anh ấy không thể không đưa ra nhận xét.
Everyone sat up straight.	Mọi người ngồi thẳng lưng.
I won't let him.	Tôi sẽ không để anh ta.
She never knew anyone noticed.	Cô chưa bao giờ biết có ai để ý.
For the first time he had nothing to say.	Lần đầu tiên anh không còn gì để nói.
And in the end it may not be much more than that.	Và cuối cùng nó có thể không nhiều hơn thế.
You have to do as you want.	Bạn phải làm như bạn muốn.
When you have a wife, you should not desire another wife.	Khi đã có vợ, không nên ham muốn vợ khác.
When we got home, you went straight to bed.	Khi chúng tôi trở về nhà, bạn đã đi thẳng vào giường.
Already known.	Đã được biết đến.
But they could never join the party.	Nhưng họ không bao giờ có thể tham gia bữa tiệc.
Which means you get a great deal.	Có nghĩa là bạn nhận được một hợp đồng lớn.
Perhaps there is comfort there.	Có lẽ có sự thoải mái ở đó.
His eyes still didn't open.	Mắt anh vẫn không mở.
Love takes place on a different plane.	Tình yêu diễn ra trên một bình diện khác.
This will make no difference.	Điều này sẽ không có gì khác biệt.
You take it, and it lights up.	Bạn cầm lấy nó, và sáng lên.
Keep an eye on your copy.	Đưa mắt vào bản sao của bạn.
I just want to get rid of her.	Tôi chỉ muốn thoát khỏi cô ấy.
And that's on the ground.	Và đó là trên mặt đất.
Oh, and this year.	Ồ, và năm nay.
The difference is simply this.	Sự khác biệt chỉ đơn giản là thế này.
I am special forces.	Tôi là lực lượng đặc biệt.
Then when we got off the train looked down at the hole.	Sau đó khi chúng tôi xuống tàu nhìn xuống cái hố.
Everything about him shook.	Mọi thứ về anh ấy đều rung chuyển.
We consider the whole matter solved.	Chúng tôi coi như toàn bộ sự việc đã được giải quyết.
It really shouldn't be.	Nó thực sự không nên có.
He doesn't even criticize.	Anh ấy thậm chí không chỉ trích.
Put the correct words from the table below into the text above.	Đặt các từ đúng từ bảng dưới đây vào bài viết trên.
They think they've come and they haven't.	Họ nghĩ rằng họ đã đến và họ chưa.
He wanted me to understand that we would never see each other again.	Anh ấy muốn tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Provide clinical data of the patient.	Cung cấp dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân.
The bottom line is to test many different models.	Điểm mấu chốt là phải kiểm tra nhiều mô hình khác nhau.
That's good for some.	Đó là tốt cho một số.
He didn't seem worried at all.	Trông anh ấy không hề lo lắng.
When we brought the horses back, it was pretty obvious why.	Khi chúng tôi đưa những con ngựa quay lại, nó khá rõ ràng là tại sao.
In any case, it looks good on paper.	Trong mọi trường hợp, nó trông đẹp trên giấy.
Usually for good reasons.	Thường vì những lý do chính đáng.
Both words have different meanings.	Cả hai từ đều có nghĩa khác nhau.
In these cases, you should see an ophthalmologist.	Trong những trường hợp này, bạn nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa.
I think it is quite strange.	Tôi nghĩ rằng nó là khá lạ.
He is my heart and my love.	Anh ấy là trái tim và tình yêu của tôi.
That's what I mean, and where there's a will, there's a way.	Ý tôi là như vậy, và ở đâu có ý chí thì sẽ có cách.
No crew worth its salt will ship with him.	Không có phi hành đoàn nào đáng giá muối của nó sẽ xuất xưởng cùng anh ta.
No one came to change it.	Không ai đến để thay đổi nó.
Conflict is the structure of the self.	Xung đột là cấu trúc của bản thân.
Your voice is there when no one else is.	Giọng nói của bạn ở đó khi không có ai khác.
The third setting is human infection.	Thiết lập thứ ba là sự lây nhiễm của con người.
We obtained these black hole solutions in the following way.	Chúng tôi đã thu được các giải pháp lỗ đen này theo cách như sau.
Look at them and see how similar they are to you.	Nhìn vào họ và xem họ giống bạn như thế nào.
Learning and education will never stop.	Học tập và giáo dục sẽ không bao giờ dừng lại.
From start to finish.	Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.
Wait until they are ready for that.	Chờ cho đến khi họ sẵn sàng cho điều đó.
So it's pretty much there.	Vì vậy, nó là khá nhiều đó.
It's great when it works.	Thật tuyệt khi nó hoạt động.
People can decide what they will believe or not believe.	Mọi người có thể quyết định những gì họ sẽ tin hoặc không tin.
Plus, our leaders have no experience with such a concept.	Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo của chúng tôi không có kinh nghiệm với khái niệm như vậy.
I asked him three questions.	Tôi hỏi anh ta ba câu hỏi.
I am no longer a young man.	Tôi không còn là một chàng trai trẻ.
But that's not a normal user.	Nhưng đó không phải là người dùng bình thường.
To generate figures.	Để tạo ra các số liệu.
She may feel differently about certain things.	Cô ấy có thể cảm thấy khác nhau về những điều nhất định.
He's glad you're coming.	Anh ấy rất vui vì bạn đang đến.
He told me that he no longer loves me.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa.
He left me.	Anh ấy đã rời bỏ tôi.
And you will be her second, just like you did to me.	Và bạn sẽ là người thứ hai của cô ấy, giống như bạn đã làm với tôi.
And everything gets a lot of attention.	Và mọi thứ đều nhận được rất nhiều sự chú ý.
Furthermore, these elements represent relatively expensive items in the system.	Hơn nữa, các yếu tố này đại diện cho các mặt hàng tương đối đắt tiền trong hệ thống.
I never remember.	Tôi không bao giờ nhớ.
Apply by your fingers.	Được áp dụng bởi các ngón tay của bạn.
He said he knew and he would.	Anh ấy nói anh ấy biết và anh ấy sẽ làm.
At least he didn't hurt her.	Ít nhất anh đã không làm tổn thương cô.
Move it before my girls see you.	Di chuyển nó trước khi các cô gái của tôi nhìn thấy bạn.
He wants that.	Anh ấy muốn điều đó.
We have but one guy failed.	Chúng tôi có nhưng một gã thất bại.
Big city or small town.	Thành phố lớn hoặc thị trấn nhỏ.
The boy went up, but he was very sad.	Cậu bé đi lên, nhưng cậu rất buồn.
That is early.	Đó là sớm.
In fact, he's never really sure about many things.	Trong thực tế, anh ấy không bao giờ thực sự chắc chắn về nhiều điều.
Chances are, she will be there.	Rất có thể, cô ấy sẽ ở đó.
That's at least a whole round.	Đó là ít nhất là một vòng toàn bộ.
So she gets a lot of attention.	Vì vậy, cô ấy được rất nhiều người chú ý.
But it was very late.	Nhưng đã rất muộn.
That's where we lost it.	Đó là nơi chúng tôi đã đánh mất nó.
It was tough, it was a tough game.	Thật là khó khăn, đó là một trận đấu khó khăn.
He has black hair and dark green eyes.	Anh ấy có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lá cây đậm.
I want to be comfortable with my thoughts, whatever they may be.	Tôi muốn thoải mái với những suy nghĩ của mình, bất kể chúng có thể là gì.
They won't track you down if we say it's not you.	Họ sẽ không truy lùng bạn nếu chúng tôi nói rằng đó không phải là bạn.
They want it to succeed and they want to grow.	Họ muốn nó thành công và họ muốn phát triển.
It was great to meet her.	Thật tuyệt khi được gặp cô ấy.
There must be something.	Phải có một cái gì đó.
Only added difficulty.	Chỉ thêm vào khó khăn.
Most people see failure as something bad.	Hầu hết mọi người coi thất bại như một điều gì đó tồi tệ.
They have a reality show.	Họ có một chương trình thực tế.
He dropped her to the ground.	Anh thả cô xuống đất.
She said she was fine, but it was clear to me that she was getting worse.	Cô ấy nói rằng cô ấy ổn, nhưng rõ ràng với tôi là cô ấy đang trở nên tồi tệ hơn.
That's what I know about this movie!.	Đó là những gì tôi biết về bộ phim này !.
I was there and did it.	Tôi đã ở đó mà đã làm được điều đó.
This is the error.	Đây là lỗi.
That is not the same as private interest.	Điều đó không giống với lợi ích tư nhân.
But we certainly won't have the numbers like now.	Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không có số lượng như bây giờ.
They still don't know.	Họ vẫn chưa biết.
The magic of the full first breath.	Điều kỳ diệu của hơi thở đầu tiên đầy đủ.
I absolutely love this case.	Tôi hoàn toàn thích trường hợp này.
But most of the time he doesn't.	Nhưng hầu hết anh ta không làm như vậy.
I consider my right foot quite normal.	Tôi coi chân phải của mình khá bình thường.
They will increase.	Chúng sẽ ngày càng tăng.
Someone with a knife.	Ai đó với một con dao.
Those who showed up just to show.	Những người đã xuất hiện chỉ để hiển thị.
It developed late.	Nó đã phát triển muộn.
And because they hate it, it's usually not very good.	Và bởi vì họ ghét nó, nó thường không tốt cho lắm.
I start the story, then you continue it by leaving a comment.	Tôi bắt đầu câu chuyện, sau đó bạn tiếp tục nó bằng cách để lại bình luận.
How do you talk.	Làm thế nào bạn nói chuyện.
The deal ends there.	Thỏa thuận kết thúc ở đó.
It will make you more conscious.	Nó sẽ giúp bạn ý thức hơn.
Simply face your friends, and the memories will return.	Đơn giản chỉ cần đối mặt với bạn bè của bạn, và những ký ức sẽ trở lại.
Apparently, somehow, it got even worse.	Rõ ràng, bằng cách nào đó, nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
He has a great shot and is really powerful.	Anh ấy có một cú sút tuyệt vời và thực sự mạnh mẽ.
She loved him very much, even more than she expected of him.	Cô yêu anh rất nhiều, thậm chí nhiều hơn những gì cô mong muốn ở anh.
I will buy a copy.	Tôi sẽ mua một bản sao.
We will not be strong enough.	Chúng tôi sẽ không đủ mạnh.
But you know, they're human.	Nhưng bạn biết đấy, họ là con người.
But now you want another woman.	Nhưng bây giờ bạn muốn một người phụ nữ khác.
Now the city will.	Bây giờ thành phố sẽ.
And there is no other way.	Và không còn cách nào khác.
They never really hit it.	Họ không bao giờ thực sự đánh trúng nó.
It's not constantly there, but it comes and goes.	Nó không liên tục ở đó, nhưng nó đến và đi.
They give you just enough to keep you hooked.	Họ cung cấp cho bạn vừa đủ để khiến bạn hứng thú.
And now she has turned off her cell phone.	Và bây giờ cô ấy đã tắt điện thoại di động của mình.
Stronger than ever.	Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
We will have no one to support us.	Chúng tôi sẽ không có ai để hỗ trợ chúng tôi.
Do not miss.	Đừng bỏ lỡ.
He said that's why he hit her.	Anh ấy nói đó là lý do tại sao anh ấy đánh cô ấy.
And in your condition you will never make it through.	Và trong điều kiện của bạn, bạn sẽ không bao giờ vượt qua được.
If someone said something, you did it.	Nếu ai đó nói điều gì đó, bạn đã làm điều đó.
The idea was popular.	Ý tưởng đã được phổ biến.
It's black and old.	Nó đen và cũ.
At least it does for me.	Ít nhất nó cũng làm với tôi.
We need that.	Chúng tôi cần điều đó.
Let us know what you're thinking.	Hãy cho chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì.
They kill anyone who picks up a weapon against them.	Họ giết bất cứ ai nhặt được vũ khí chống lại họ.
This is why they don't get very far.	Đây là lý do tại sao họ không đi được rất xa.
And support us until we do.	Và hỗ trợ chúng tôi cho đến khi chúng tôi làm được.
Continue to look in the other direction.	Tiếp tục nhìn theo hướng khác.
I will prepare.	Tôi sẽ chuẩn bị.
They get caught up in it.	Họ bị cuốn vào nó.
The best form of learning is learning by doing.	Hình thức học tập tốt nhất là vừa học vừa làm.
My mother hugged me when I was a baby.	Mẹ tôi ôm tôi khi còn bé.
However, it causes the most stress for many people.	Tuy nhiên, nó gây ra căng thẳng nhất cho nhiều người.
It's basically an impossible task.	Về cơ bản, đó là một nhiệm vụ bất khả thi.
Add eggs and beat well.	Thêm trứng vào và đánh đều.
If they drink, they drink.	Nếu họ uống, họ uống.
I returned to an empty house.	Tôi trở lại một ngôi nhà trống.
What can we do for you today?	Hôm nay chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn.
The pain is still untreated.	Cơn đau vẫn chưa được xử lý.
Contributing clinical samples.	Các mẫu lâm sàng đóng góp.
But this distinction is very important.	Nhưng sự khác biệt này rất quan trọng.
However, she can come in the afternoon.	Tuy nhiên, cô ấy có thể đến vào buổi chiều.
For better or worse, that's my thing.	Tốt hơn hay tệ hơn, đó là điều của tôi.
We have a lot of support.	Chúng tôi có rất nhiều hỗ trợ.
We want to keep him.	Chúng tôi muốn giữ anh ấy lại.
In the past made to support the government.	Trong quá khứ được thực hiện để hỗ trợ chính phủ.
Yet these children did and did very well.	Vậy mà những đứa trẻ này đã làm được và làm rất tốt.
I think the main problem is your use of global variables.	Tôi nghĩ rằng vấn đề chính là việc bạn sử dụng các biến toàn cục.
Walk back to your hotel.	Đi bộ trở lại khách sạn của bạn.
Let's make it more meaningful.	Hãy làm cho nó thêm ý nghĩa hơn.
I'm just a weak person.	Tôi chỉ là một con người yếu đuối.
The black line shows where both sets are equal.	Đường màu đen cho biết nơi cả hai bộ đều bằng nhau.
It is working but is this a recommended way to do this.	Nó đang hoạt động nhưng đây có phải là một cách được khuyến nghị để làm điều này.
If you come, he will live.	Nếu bạn đến, anh ấy sẽ sống.
Army, second vs.	Quân đội, thứ hai vs.
I think we better listen.	Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên lắng nghe.
I've seen her do that before.	Tôi đã thấy cô ấy làm điều đó trước đây.
The girls cry.	Các cô gái khóc.
Hope you do better.	Hy vọng bạn làm tốt hơn.
In fact, three people.	Trong thực tế, ba người.
Let us explain it.	Hãy để chúng tôi giải thích nó.
You can do it for whatever reason you like.	Bạn có thể làm điều đó vì bất cứ lý do gì bạn thích.
I'm pretty smart myself.	Bản thân tôi khá thông minh.
And he knew he was still growing.	Và anh biết mình vẫn đang phát triển.
However, no one really knows where this match will go.	Tuy nhiên, không ai thực sự biết trận đấu này sẽ đi đến đâu.
You've seen me do it hundreds of times before.	Bạn đã thấy tôi làm điều đó hàng trăm lần trước đây.
Not much is known about what it does exactly.	Không có nhiều thông tin về những gì nó làm chính xác.
He wants to see us play live.	Anh ấy muốn xem chúng tôi chơi trực tiếp.
Mother is a nil.	Mẹ là một con số không.
Still this is very bad.	Vẫn là điều này rất tệ.
I feel like.	Tôi cảm thấy thích.
The numbers, he guessed.	Các số liệu, anh ấy đoán.
The investigation focused on this business.	Cuộc điều tra tập trung vào doanh nghiệp này.
And those are two different things.	Và đó là hai điều khác nhau.
Word Processing.	Xử lý văn bản.
The mechanism for this is not fully understood.	Cơ chế cho điều này không được hiểu đầy đủ.
I hope you enjoyed the story.	Tôi hy vọng bạn thích câu chuyện.
See the photos below.	Xem các bức ảnh dưới đây.
All are welcome.	Tất cả đều được chào đón.
Now let's be careful about it.	Bây giờ chúng ta hãy cẩn thận về nó.
She walked into the bathroom and took the test.	Cô bước vào phòng tắm và cầm lấy bài kiểm tra.
And until he did, she would never be happy.	Và cho đến khi anh làm điều đó, cô sẽ không bao giờ hạnh phúc.
The first is with your shoes.	Đầu tiên là với đôi giày của bạn.
Never back down.	Đừng lùi bước.
She never liked it.	Cô ấy chưa bao giờ thích nó.
Freak.	Kỳ dị.
It's very different and you can still do bad things.	Nó rất khác và bạn vẫn có thể làm những điều tồi tệ.
Her work is extremely popular right now.	Công việc của cô ấy đang cực kỳ nổi tiếng ngay bây giờ.
There is no doubt about it.	Không có nghi ngờ gì về nó.
But there were two of me in that class.	Nhưng có hai người trong số tôi trong lớp đó.
It just requires a little more thought.	Nó chỉ cần thêm một chút suy nghĩ.
Four-day period.	Thời gian bốn ngày.
However, there is a good choice for every family on this list.	Tuy nhiên, có một sự lựa chọn tốt cho mọi gia đình trong danh sách này.
I know they are important to you.	Tôi biết họ quan trọng đối với bạn.
No one in my family did.	Không ai trong gia đình tôi đã làm.
You don't have to risk one's life.	Bạn không cần phải mạo hiểm cuộc sống của một người.
He likes card games and women.	Anh ấy thích trò chơi bài và phụ nữ.
Research market needs.	Nghiên cứu nhu cầu thị trường.
On both mental and physical levels.	Trên cả bình diện tinh thần và thể chất.
When you're young, you're at the right stage.	Khi bạn còn nhỏ, bạn đang ở đúng giai đoạn.
That's just one example of what's happening everywhere.	Đó chỉ là một ví dụ về những gì đang xảy ra ở khắp mọi nơi.
At least you can work.	Ít nhất thì bạn có thể làm việc.
The rest of us are crying for her attention.	Phần còn lại của chúng tôi đang khóc vì sự chú ý của cô ấy.
So our people can survive.	Vì vậy, người dân của chúng tôi có thể sống sót.
However, he will be back in town next week.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ trở lại thị trấn vào tuần tới.
Second, this is not true.	Thứ hai, điều này không đúng.
I tried to pick out the best ones.	Tôi đã cố gắng chọn ra những cái đẹp nhất.
We used to meet regularly many years ago.	Chúng tôi đã từng gặp nhau thường xuyên cách đây nhiều năm.
And we need to listen to them.	Và chúng ta cần lắng nghe họ.
But that's what murder is.	Nhưng giết người là vậy.
He said they did the same.	Anh ấy bảo họ cũng làm như vậy.
I know how this will end.	Tôi biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
We didn't talk about it.	Chúng tôi đã không nói về nó.
The results indicate that.	Kết quả chỉ ra rằng.
Short.	Thấp.
This is also free.	Điều này cũng miễn phí.
I went back to the kitchen and pushed the window up.	Tôi quay lại nhà bếp và đẩy cửa sổ lên.
He's very nervous and honest about it with the audience.	Anh ấy rất hồi hộp và thành thật về điều đó với khán giả.
For many years to come.	Trong nhiều năm tới.
It's really hard to know when you're done.	Thật sự rất khó để biết khi nào bạn hoàn thành.
I'm not sure what that means.	Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì.
I realize that this may not be a good approach.	Tôi nhận ra rằng đây có thể không phải là một cách tiếp cận tốt.
Of equipment.	Của thiết bị.
I chose the easy path.	Tôi đã chọn con đường dễ dàng.
I fell asleep for a while there.	Tôi ngủ thiếp đi một lúc ở đó.
That left only the third.	Điều đó chỉ còn lại thứ ba.
Not a soul in sight.	Không phải là một linh hồn trong tầm nhìn.
He smiled as he spoke.	Anh ấy cười khi nói.
In fact, we don't even sell them.	Trên thực tế, chúng tôi thậm chí không bán chúng.
Couple in love.	Cặp đôi yêu nhau.
Below are the results read by other methods.	Dưới đây là kết quả đọc được bằng các phương pháp khác.
It represents the past.	Nó đại diện cho quá khứ.
Man, kill him.	Người đàn ông, giết anh ta.
He was simply stuck to life.	Anh ta chỉ đơn giản là bị mắc kẹt vào cuộc sống.
A lot of people were called, but only a few were chosen.	Rất nhiều người được gọi, nhưng chỉ một vài người được chọn.
But be patient and give yourself some time to get there.	Nhưng hãy kiên nhẫn và cho bản thân một chút thời gian để đạt được điều đó.
The faces you have placed on.	Những khuôn mặt bạn đã đặt trên.
So I have to act for myself.	Vì vậy, tôi phải hành động cho chính mình.
Usually two and three times a day if the truth is told.	Thường hai và ba lần một ngày nếu sự thật được nói ra.
These are the plants that they and their families will soon know about.	Đây là những cây mà họ cũng như gia đình sẽ sớm biết đến.
There was one male patient and seven female patients.	Có một bệnh nhân nam và bảy bệnh nhân nữ.
No time to point fingers or get upset.	Không có thời gian để chỉ tay hoặc khó chịu.
It was such a wonderful time!	Nó quả là một khoảng thời gian tuyệt vời!
If my behavior is like hers, it needs to change.	Nếu hành vi của tôi giống cô ấy, nó cần phải thay đổi.
The total number of cells in each group is the same.	Tổng số ô trong mỗi nhóm là như nhau.
I'm busy enough.	Tôi đủ bận rồi.
The weight of the two patients remained stable.	Cân nặng của hai bệnh nhân vẫn ổn định.
We must be stupid.	Chúng ta phải thật ngu ngốc.
We have never made love.	Chúng tôi chưa bao giờ làm tình.
But we have no proof.	Nhưng chúng tôi không có bằng chứng.
Therefore, we use the usual review standards.	Do đó, chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn xét duyệt thông thường.
If this is too far field, let me know.	Nếu đây là lĩnh vực quá xa, hãy cho tôi biết.
You may have come back.	Bạn có thể đã trở lại.
He still can't speak.	Anh vẫn không thể nói được.
There is something wrong.	Có cái gì đó không đúng.
This is the best book on writing anyone can read.	Đây là cuốn sách hay nhất về viết mà ai cũng có thể đọc.
Nothing will happen.	Sẽ không có gì xảy ra.
Maybe the whole world.	Có thể là cả thế giới.
But my father has set up a wonderful shop by the man.	Nhưng cha tôi đã thiết lập một cửa hàng tuyệt vời bởi người đàn ông.
At least not now.	Ít nhất là không phải bây giờ.
She was very professional and cheerful and she was on time.	Cô ấy rất chuyên nghiệp và vui vẻ và cô ấy đã đến đúng giờ.
I will leave that to time.	Tôi sẽ để điều đó cho thời gian.
So you have to try it out.	Vì vậy, bạn phải thử nó ra.
Appreciate any advice.	Đánh giá cao bất kỳ lời khuyên.
I certainly was immediately.	Tôi chắc chắn đã ngay lập tức.
The conversation was brief.	Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn.
Don't change anything.	Đừng thay đổi điều gì.
I don't want to have to move.	Tôi không muốn phải di chuyển.
Girls might want to think about that.	Các cô gái có thể muốn nghĩ về điều đó.
Or let's write about your life.	Hoặc chúng ta hãy viết về cuộc sống của bạn.
I am happy here.	Tôi đang vui ở đây.
It was a shock.	Đó là một cú sốc.
It looks complicated.	Nhìn nó phức tạp.
Responsible, today we present a challenge to the country.	Có trách nhiệm, hôm nay chúng tôi đưa ra một thách thức cho đất nước.
I am determined to make that my reality.	Tôi quyết tâm biến điều đó thành hiện thực của mình.
Then the movie ends.	Sau đó bộ phim kết thúc.
I couldn't even meet him.	Tôi thậm chí không thể gặp anh ấy.
And while some achieve success.	Và trong khi một số đạt được thành công.
We cannot accept returns of this product.	Chúng tôi không thể chấp nhận trả lại sản phẩm này.
Today is a big day in my life.	Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời tôi.
But not completely.	Nhưng không hoàn toàn.
We will try to post there as often as possible.	Chúng tôi sẽ cố gắng đăng ở đó thường xuyên nhất có thể.
Well done boys.	Làm tốt lắm các chàng trai.
A stone step appeared at his feet.	Một bậc đá đã xuất hiện dưới chân anh.
He looked for a moment, then saw her walking ahead of him.	Anh nhìn một lúc, thì thấy cô đi trước anh.
And finally feeling lost.	Và cuối cùng là mất cảm giác.
Symptoms usually begin before age three with difficulty walking.	Các triệu chứng thường bắt đầu trước ba tuổi với khó khăn trong việc đi lại.
They decided to make a small fire and boil water to make tea.	Họ quyết định đun lửa nhỏ và đun nước pha trà.
He will treat it like home.	Anh ấy sẽ coi đó như là nhà.
I hope you experience it too.	Tôi hy vọng bạn cũng trải nghiệm nó.
The father's situation is especially difficult.	Hoàn cảnh người cha đặc biệt khó khăn.
Help me.	Giúp em với.
He took it and sat down at the table.	Anh cầm lấy và ngồi xuống bàn.
It will get sick.	Nó sẽ bị bệnh.
Doesn't sound too great.	Nghe có vẻ không quá tuyệt.
I don't think you can but prove me wrong.	Tôi không nghĩ bạn làm được nhưng chứng minh tôi sai.
He will experience the same feeling.	Anh ấy sẽ trải qua cảm giác tương tự.
But his hands will not be free.	Nhưng đôi tay của anh ấy sẽ không tự do.
Looks like you've got an unusual background.	Có vẻ như bạn đã có một nền tảng khác thường.
All but one line.	Tất cả trừ một dòng.
I should check that out though.	Tôi nên kiểm tra điều đó mặc dù.
I didn't have to wait long.	Tôi không phải đợi lâu.
This is the same man who measured my ring.	Đây cũng chính là người đàn ông đã đo nhẫn cho tôi.
Stand up straight.	Đứng thẳng lên.
After the afternoon it seemed so quiet.	Sau buổi chiều nó có vẻ yên tĩnh làm sao.
A well-known example is cancer cells.	Một ví dụ được biết đến rộng rãi là tế bào ung thư.
When someone wants a role in a village play.	Khi ai đó muốn có một vai trong vở kịch của làng.
Or tell me something.	Hoặc nói với tôi điều gì đó.
Every website is the same.	Mọi trang web đều giống nhau.
A reduced mission.	Một nhiệm vụ giảm.
At my core, I'm a creator.	Về cốt lõi, tôi là một người sáng tạo.
Then we will train my people.	Sau đó chúng tôi sẽ huấn luyện người của tôi.
I will be different.	Tôi sẽ khác.
Police work is more than this as far as he is concerned.	Công việc của cảnh sát còn nhiều hơn thế này theo như những gì anh ấy quan tâm.
It's not a big problem.	Nó không phải là một vấn đề lớn.
New times require new people.	Thời đại mới đòi hỏi những người mới.
She decided to fight back the only way she could.	Cô quyết định chống trả bằng cách duy nhất có thể.
She did not call the police.	Cô ấy đã không gọi cảnh sát.
We are together tonight.	Tối nay chúng ta bên nhau.
But it makes perfect sense.	Nhưng nó có ý nghĩa hoàn hảo.
Less than a hundred people left to continue.	Ít hơn một trăm người còn lại để tiếp tục.
The opposite may be true.	Điều ngược lại có thể đúng.
Now say there are two ways to achieve that.	Bây giờ nói rằng có hai cách để đạt được điều đó.
There's a lot to like about this story.	Có rất nhiều điều để thích trong câu chuyện này.
That was the first thing she learned about it.	Đó là điều đầu tiên cô ấy học về nó.
You won't get it with me.	Bạn sẽ không nhận được nó với tôi.
Late that morning.	Cuối buổi sáng hôm đó.
I get different ideas from one source or another.	Tôi nhận được những ý tưởng khác nhau từ nguồn này hay nguồn khác.
Taste and correct for salt.	Nếm và sửa cho muối.
An example is a product table with a unique product code.	Ví dụ là bảng sản phẩm có mã sản phẩm duy nhất.
Cut software and white.	Cắt phần mềm và trắng.
The way you two look at each other.	Cách hai bạn nhìn nhau.
Everyone must die.	Mọi người đều phải chết.
It's not true.	Nó không đúng.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
The door is made of transparent glass.	Cửa được làm bằng kính trong suốt.
He just has to take it up.	Anh ấy chỉ có để lấy nó lên.
There are those who will oppose this choice.	Có những người sẽ phản đối sự lựa chọn này.
That happens here.	Điều đó xảy ra ở đây.
You are good enough to win the games.	Bạn đủ giỏi để giành chiến thắng trong các trò chơi.
Just because you say one thing doesn't make it so.	Chỉ vì bạn nói một điều không làm cho nó trở nên như vậy.
But then he was fired.	Nhưng sau đó anh ta đã bị sa thải.
That look often comes late.	Cái nhìn đó thường đến muộn.
Then send him off.	Sau đó, tiễn anh ta đi.
He still didn't know she was watching him.	Anh vẫn không biết cô đang theo dõi anh.
We are slowly making our way back to the station.	Chúng tôi đang từ từ quay trở lại nhà ga.
I went through the whole damn house.	Tôi đã đi qua toàn bộ ngôi nhà chết tiệt.
They said they couldn't come get the man.	Họ nói rằng họ không thể đến lấy người đàn ông.
It moves back easily.	Nó di chuyển trở lại một cách dễ dàng.
Here they rotate.	Ở đây họ quay vòng.
But he still came.	Nhưng anh ấy vẫn đến.
This man's money put food in my mouth.	Tiền của người đàn ông này đã đưa thức ăn vào miệng tôi.
For emotional support.	Để được hỗ trợ về mặt tinh thần.
Of course, there's a lot of creative freedom here.	Tất nhiên, có rất nhiều sự tự do sáng tạo ở đây.
Small images.	Những hình ảnh nhỏ.
But it's time for a change.	Nhưng đã đến lúc phải thay đổi.
They flow easily, quickly joining you in a fight.	Chúng dễ dàng chảy, nhanh chóng tham gia cùng bạn trong một cuộc chiến.
Obviously, he doesn't.	Rõ ràng, anh ta không.
Then she understood it.	Sau đó, cô ấy đã hiểu nó.
He doesn't know these people.	Anh ấy không biết những người này.
I never even took a computer class.	Tôi thậm chí chưa bao giờ học một lớp máy tính nào.
I will not be part of your world.	Tôi sẽ không là một phần của thế giới của bạn.
I really don't think we have a choice.	Tôi thực sự không nghĩ rằng chúng tôi có một sự lựa chọn.
Not even a stupid dog for my brother, she said.	Cô ấy nói, thậm chí không có một con chó ngu ngốc cho anh trai tôi.
Still no one came for him.	Vẫn không có ai đến cho anh ta.
It seems that small problems are too much to bear.	Có vẻ như những vấn đề nhỏ là quá sức chịu đựng.
He would show their boys how to practice.	Anh ấy sẽ chỉ cho các chàng trai của họ cách luyện tập.
This is for a number of reasons.	Điều này là vì một số lý do.
A window is covered by a window guard.	Một cửa sổ được che bởi tấm bảo vệ cửa sổ.
We can make it.	Chúng tôi có thể làm cho nó.
It has no exact time on it.	Nó không có thời gian chính xác về nó.
I don't think any of us would support such a thing.	Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng tôi sẽ ủng hộ những thứ như vậy.
In fact, a small one might suit me better in the role.	Trong thực tế, một chiếc nhỏ có thể phù hợp với tôi hơn trong vai.
I want an easy life.	Tôi muốn có một cuộc sống dễ dàng.
Indeed, it's time to speed up another act of performance.	Thật vậy, đã đến lúc tăng tốc một hành động biểu diễn khác.
Only three years left to run.	Chỉ còn ba năm nữa để chạy.
Personal life is key.	Đời sống cá nhân là yếu tố then chốt.
These people are five feet tall.	Những người này cao năm feet.
I go to drink coffee.	Tôi đi uống cà phê.
The works are written by many different authors.	Các tác phẩm được viết bởi nhiều tác giả khác nhau.
It must be very difficult for him.	Nó phải rất khó khăn cho anh ta.
Talking to yourself has become a way of life.	Nói chuyện với chính mình đã trở thành một cách sống.
It just comes out loud.	Nó chỉ phát ra thành tiếng.
I know what that means.	Tôi biết điều đó có nghĩa là gì.
And that's how it feels.	Và đó là cảm giác của nó.
I had so much fun learning it.	Tôi đã rất vui khi học nó.
This will be an easy fight for you.	Đây sẽ là một cuộc chiến dễ dàng cho bạn.
How to play.	Cách chơi.
It will display.	Nó sẽ hiển thị.
But he is not on both points.	Nhưng anh ấy không ở cả hai điểm.
I ended up here.	Tôi đã kết thúc ở đây.
He, too, is not what he appears to be.	Anh ta cũng vậy, không phải là những gì anh ta xuất hiện.
It is not easy.	Nó không phải là dễ dàng.
A decent girl is not like that.	Một cô gái tử tế không phải như vậy.
She refused to lie down and died.	Cô không chịu nằm xuống và chết.
She thought she might die.	Cô ấy nghĩ mình có thể chết.
I'm fine and can still play music.	Tôi không sao và vẫn có thể chơi nhạc.
The more we can share this, the better we will be.	Chúng ta càng có thể chia sẻ điều này, chúng ta sẽ càng tốt hơn.
I believe it can be incredibly valuable.	Tôi tin rằng nó có thể vô cùng quý giá.
At this point, I can look to my future.	Tại thời điểm này, tôi có thể nhìn về tương lai của mình.
When their information is wrong, his decisions will be wrong.	Khi thông tin của họ sai, các quyết định của anh ta sẽ sai.
That makes it very important for now and for the future.	Điều đó làm cho nó rất quan trọng cho bây giờ và cho tương lai.
The social side is great, and football isn't bad either.	Mặt xã hội rất tuyệt, và bóng đá cũng không tệ.
They want the freedom to keep one religion above another.	Họ muốn tự do giữ tôn giáo này trên tôn giáo khác.
I failed my first test.	Tôi đã thất bại trong bài kiểm tra đầu tiên của mình.
Your mother is very practical.	Mẹ anh thực dụng quá.
He wanted her to know and understand him, and care about him.	Anh muốn cô biết và hiểu anh, và quan tâm đến anh.
Will definitely recommend.	Chắc chắn sẽ giới thiệu.
There is a lot of basis to mention, about the game.	Có rất nhiều cơ sở để đề cập, về trò chơi.
Human rights are involved as well as property rights.	Quyền con người có liên quan cũng như quyền tài sản.
You would think we would see one.	Bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ thấy một.
Everyone works hard.	Mọi người đều làm việc chăm chỉ.
I've been through this before.	Tôi đã trải qua điều này trước đây.
We want something new.	Chúng tôi muốn một cái gì đó mới.
She said he couldn't.	Cô ấy nói anh ấy không thể.
You know where to find me!.	Bạn biết nơi để tìm thấy tôi!.
Shot while working late at the office.	Bị bắn khi đang làm việc muộn tại văn phòng.
Throughout this distance, it remains more than high.	Trong suốt khoảng cách này, nó vẫn còn hơn cao.
Are you sure about those two things.	Bạn có chắc chắn về hai điều đó.
It's like being in a hotel room.	Nó giống như đang ở trong một phòng khách sạn.
He is no longer a great success story.	Anh không còn là câu chuyện thành công lớn nữa.
Now they have to go to work.	Bây giờ họ phải đi làm.
It is certainly not an easy task.	Nó chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
From every background and walk of life.	Từ mọi nền tảng và bước đi của cuộc sống.
And we say he passed away very sad because he was rich.	Và chúng tôi nói rằng anh ấy đã ra đi rất buồn vì anh ấy giàu có.
Actually, that's not the case.	Trên thực tế, không phải như vậy.
Talking about it.	Đang nói về nó.
My dad picked up the phone and asked me to repeat it.	Bố tôi bắt máy và yêu cầu tôi nhắc lại.
All my life, it has been a happy place for me.	Tất cả cuộc sống của tôi, nó đã được một nơi hạnh phúc đối với tôi.
All primary outcome data are available in full from published articles.	Tất cả dữ liệu kết quả chính đều có sẵn đầy đủ từ các bài báo đã xuất bản.
Losing a job isn't the only risk.	Mất việc không phải là rủi ro duy nhất.
Just more than that.	Chỉ nhiều hơn như vậy.
Her hands do the same.	Tay cô ấy cũng làm như vậy.
The name must match exactly.	Tên phải khớp chính xác.
We welcome your feedback.	Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn.
We have identified five areas of action.	Chúng tôi đã xác định năm lĩnh vực hành động.
It's for the rich.	Đó là dành cho những người giàu có.
They think about the system.	Họ nghĩ về hệ thống.
That's the nature of the content business.	Đó là bản chất của kinh doanh nội dung.
It does nothing of this kind.	Nó không làm gì loại này.
However, one problem remained unchanged.	Tuy nhiên, một vấn đề vẫn không thay đổi.
The horrible last thoughts they must have had.	Những suy nghĩ cuối cùng khủng khiếp mà họ phải có.
He didn't know what to think.	Anh không biết phải nghĩ gì.
I raised my hand.	Tôi giơ tay.
He is clearly bigger than life.	Anh ta rõ ràng là lớn hơn cuộc sống.
Maybe he would have called me if that hadn't happened.	Có lẽ anh ấy đã gọi cho tôi nếu điều đó không xảy ra.
I fully appreciate the current economic situation.	Tôi hoàn toàn đánh giá cao tình hình kinh tế hiện tại.
Bring to the base edge.	Mang đến cạnh cơ sở.
She didn't have time to do anything to stop it.	Cô không có thời gian để làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.
Every element of his style has changed.	Mọi yếu tố trong phong cách của anh ấy đã thay đổi.
Great young player.	Cầu thủ trẻ tuyệt vời.
It leaves the content view with lots of options.	Nó để lại chế độ xem nội dung với nhiều tùy chọn.
The old woman also disappeared.	Bà già cũng đã biến mất.
Ask for a better world.	Yêu cầu một thế giới tốt đẹp hơn.
They want to rule.	Họ muốn cai trị.
It was the only word he ever missed.	Đó là từ duy nhất anh ấy từng bỏ lỡ.
Such thoughts must be the least thing from our mind.	Những suy nghĩ như vậy phải là điều ít nhất từ ​​tâm trí của chúng tôi.
There's still a long season ahead.	Còn một mùa giải dài phía trước.
He opened the ice box quickly, but carefully.	Anh mở hộp đá một cách nhanh chóng, nhưng cẩn thận.
News spread about him getting worse and worse.	Tin tức lan truyền về việc anh ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Our ultimate listening test.	Bài kiểm tra nghe cuối cùng của chúng tôi.
Then you understand.	Sau đó, bạn hiểu.
In the next scene.	Trong cảnh tiếp theo.
He had only been in command for six days.	Ông ta chỉ mới chỉ huy được sáu ngày.
When he says he wants a fair system, he means it.	Khi anh ấy nói rằng anh ấy muốn một hệ thống công bằng, anh ấy có ý đó.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
But them.	Nhưng chúng.
Something really important.	Một cái gì đó thực sự quan trọng.
Nothing went well.	Không có gì diễn ra tốt đẹp.
So the team started with the numbers.	Do đó, nhóm nghiên cứu đã bắt đầu với những con số.
Just keep moving forward and moving forward.	Chỉ cần tiếp tục tiến lên và tiến về phía trước.
The tall man fell, a knife in his back.	Kẻ trên cao ngã xuống, một nhát dao sau lưng.
She was here.	Cô đã ở đây.
But a lot has to happen.	Nhưng rất nhiều thứ phải xảy ra.
He needs money.	Anh ấy cần tiền.
Some may call this fact.	Một số người có thể gọi đây là sự thật.
I eat lunch at my desk.	Tôi ăn trưa tại bàn làm việc của mình.
Read the speech, it is great.	Đọc bài phát biểu, nó là tuyệt vời.
Have your bags ready.	Chuẩn bị sẵn túi của bạn.
Be sure to make your choice in the comments section below.	Hãy chắc chắn đưa ra lựa chọn của bạn trong phần bình luận bên dưới.
No, just like her years ago.	Không, chẳng khác gì mấy năm trước của cô ấy.
It was early morning, when he usually went to work.	Đó là sáng sớm, khi anh ấy thường đi làm.
I don't live for it anymore.	Tôi không sống cho nó nữa.
There is only one way of displaying itself.	Chỉ có một cách hiển thị chính nó.
I watch a lot of movies.	Tôi xem rất nhiều phim.
This function helps you memorize them.	Chức năng này giúp bạn ghi nhớ chúng.
There is much work to be done.	Có rất nhiều việc phải làm.
Please take a moment to think about these figures.	Xin hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những số liệu này.
They don't wait to undress.	Họ không đợi để cởi quần áo.
Obviously left over industry.	Rõ ràng là còn sót lại ngành công nghiệp.
You cannot continue until this process is complete.	Bạn không thể tiếp tục cho đến khi quá trình này hoàn tất.
It has a lot of personality.	Nó có rất nhiều tính cách.
He didn't know where he was going, or why.	Anh không biết mình sẽ đi đâu, hay tại sao.
This book sounds great.	Cuốn sách này nghe rất hay.
Those four are my children.	Bốn người đó là con của tôi.
Give it a few years, and they will come down.	Hãy cho nó một vài năm, và chúng sẽ đi xuống.
Change any of these, and you change the economy.	Thay đổi bất kỳ điều nào trong số này, và bạn thay đổi nền kinh tế.
This happened to me a few times.	Điều này đã xảy ra với tôi một vài lần.
Look at the last code snippet on the page.	Nhìn vào đoạn mã cuối cùng trên trang.
He sat down and started eating.	Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn.
If they caught it, they were in there.	Nếu họ bắt được nó, họ đã ở trong đó.
We are providing this version only for our purposes here.	Chúng tôi chỉ cung cấp phiên bản này cho mục đích của chúng tôi ở đây.
No complications occurred during the procedure.	Không có biến chứng nào xảy ra trong quá trình thực hiện.
He tried for me he did.	Anh ấy đã cố gắng vì tôi anh ấy đã làm.
We will work together so you can achieve your goals.	Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình.
I feel strong.	Tôi cảm thấy mạnh mẽ.
Not only them.	Không chỉ họ.
Database storage is essential.	Lưu trữ cơ sở dữ liệu là điều cần thiết.
Then he lived a life.	Sau đó, anh ấy đã sống một cuộc đời.
It's not really their thing, not quite.	Nó không thực sự là điều của họ, không hoàn toàn.
It is possible though.	Nó có thể mặc dù.
I am still your father.	Tôi vẫn là cha của bạn.
Some run the school.	Một số điều hành trường học.
She knows this is true.	Cô biết điều này là đúng.
While there may be a better approach, the evidence supports our decision.	Mặc dù có thể có một cách tiếp cận tốt hơn, nhưng bằng chứng đã hỗ trợ cho quyết định của chúng tôi.
We plant flowers, side by side for ten or fifteen minutes.	Chúng tôi trồng hoa, cạnh nhau trong mười hay mười lăm phút.
I'm very lucky.	Tôi rất may mắn.
Very important to our team's mission.	Rất quan trọng đối với nhiệm vụ của nhóm chúng tôi.
Three seconds of silence.	Ba giây im lặng.
He doesn't want to see me anymore.	Anh ấy không muốn gặp tôi nữa.
So the price difference here is substantial.	Vì vậy, sự khác biệt về giá ở đây là đáng kể.
There was something else in his eyes.	Có điều gì đó khác trong mắt anh.
A few years ago, he agreed.	Vài năm trước, anh ấy đã đồng ý.
Turn to cook the other side.	Quay sang nấu mặt còn lại.
These fields of his had turned white in one night.	Những cánh đồng này của anh đã trở nên trắng xóa trong một đêm.
But the price to pay is life itself.	Nhưng cái giá phải trả là cuộc sống của chính nó.
He told me he had several sources.	Anh ta nói với tôi rằng anh ta có một số nguồn.
He was late, but only a few minutes.	Anh ta đến muộn, nhưng chỉ vài phút.
My father also came home early.	Cha tôi cũng về nhà sớm.
That is, performance doesn't get better over time.	Đó là, hiệu suất không tốt hơn theo thời gian.
Their conversation has definitely reached another level.	Cuộc trò chuyện của họ chắc chắn đã đạt đến một cấp độ khác.
This is a military mission with another name.	Đây là một nhiệm vụ quân sự có tên khác.
Then call the police.	Sau đó gọi cảnh sát.
You can find the active list of discussions here.	Bạn có thể tìm thấy danh sách hoạt động của các cuộc thảo luận tại đây.
This is extremely common.	Điều này là cực kỳ phổ biến.
The day was saved and everything was back to normal.	Ngày đã được cứu và mọi thứ trở lại bình thường.
I'm fine.	Tôi ổn.
You get everything.	Bạn nhận được tất cả mọi thứ.
You make no secret of it.	Bạn không hề giấu giếm điều đó.
But that was the last thing on my mind.	Nhưng đó là điều cuối cùng trong tâm trí tôi.
My mother was strong.	Mẹ tôi đã mạnh mẽ.
It may have nothing to do with his wonderful life.	Nó có thể không liên quan gì đến cuộc sống tuyệt vời của anh ấy.
Then she came back.	Rồi cô ấy quay lại.
It looked like it was broken in half and on fire.	Nó trông như bị gãy làm đôi và bốc cháy.
Hence this is not valid.	Do đó điều này không hợp lệ.
Or healthy thing.	Hoặc điều lành mạnh.
All that potential.	Tất cả những tiềm năng đó.
Not weight, color, size.	Không phải trọng lượng, màu sắc, kích thước.
So it was.	Vì vậy, nó đã được.
They are ready for what they can get.	Họ sẵn sàng cho những gì họ có thể nhận được.
Open to the whole community.	Mở cho cả cộng đồng.
Customers use your business, which requires a certain amount of trust.	Khách hàng sử dụng doanh nghiệp của bạn, điều này cần có sự tin tưởng nhất định.
Call a friend who is exercising and ask them.	Gọi cho một người bạn đang tập luyện và hỏi họ.
He will never see it over.	Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy nó qua.
But it won't help.	Nhưng nó sẽ không giúp ích gì.
I wish he didn't have to work but he has to.	Tôi ước anh ấy không phải làm việc nhưng anh ấy buộc phải làm vậy.
That is fear.	Đó là nỗi sợ hãi.
That's not what we're going to do.	Đó không phải là những gì chúng tôi sẽ làm.
I've saved that for future reference.	Tôi đã lưu điều đó để tham khảo trong tương lai.
Maybe that's what he should focus on.	Có lẽ đó là điều anh ấy nên tập trung vào.
If in doubt, kill it.	Nếu nghi ngờ, hãy giết nó.
When he saw the time, he turned to a passing man.	Khi anh ta nhìn thấy thời gian, anh ta quay sang một người đàn ông đang đi qua.
The market is so packed that everything happens on demand.	Thị trường chật chội đến nỗi mọi thứ đều diễn ra theo yêu cầu.
The study design is appropriate.	Thiết kế nghiên cứu là phù hợp.
So is my job.	Công việc của tôi cũng vậy.
The glass must be extremely hot.	Kính phải cực nóng.
The problem is the truth.	Vấn đề là sự thật.
All is OK.	Tất cả đều ổn.
For the past few weeks, she's been working late every night.	Trong vài tuần qua, cô ấy đã làm việc muộn mỗi đêm.
Someone else, anyone else.	Ai đó khác, bất cứ ai khác.
I just need to know what you say.	Tôi chỉ cần biết những gì bạn nói.
And at the computer to do so well.	Và tại máy tính để làm tốt như vậy.
It's like an action.	Nó giống như một hành động.
She had barely survived three days since his last visit.	Cô đã gần như không sống sót sau ba ngày kể từ chuyến thăm cuối cùng của anh ta.
I'm not sure why.	Tôi không chắc tại sao.
That individual's progress depends on small matters.	Sự tiến bộ của cá nhân đó phụ thuộc vào những vấn đề nhỏ.
, but note its short length.	, nhưng lưu ý độ dài ngắn của nó.
There is no doubt in my mind on this point.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí của tôi về điểm này.
The fit is excellent and offers great support.	Sự phù hợp là tuyệt vời và cung cấp hỗ trợ tuyệt vời.
What is she doing.	Cô ấy đang làm gì.
Even as she watched, his vision seemed clear.	Ngay cả khi cô ấy quan sát, tầm nhìn của anh ấy dường như rõ ràng.
He can tell right away that something is wrong.	Anh ta có thể biết ngay rằng có điều gì đó không ổn.
One would be happy to have something to eat.	Một người sẽ rất vui khi có thứ gì đó để ăn.
But he didn't stay long.	Nhưng anh ấy không ở lại lâu.
Everyone did their best to make it work.	Mọi người đã cố gắng hết sức để làm cho nó hoạt động.
I can create a text object.	Tôi có thể tạo một đối tượng văn bản.
Hands and knees.	Tay và đầu gối.
An important job.	Một công việc quan trọng.
You are in control.	Bạn đang kiểm soát.
The others agreed, and a new band was formed.	Những người khác đồng ý, và một ban nhạc mới được thành lập.
Coldness comes from someone who has no real reason to hate you.	Sự lạnh lùng đến từ một người không có lý do thực sự để ghét bạn.
I want to get marry.	Tôi muốn kết hôn.
Your trust in me.	Niềm tin của bạn dành cho tôi.
Please let us know how you heard about us.	Vui lòng cho chúng tôi biết bạn đã nghe về chúng tôi như thế nào.
He needs to be alone.	Anh ấy cần phải ở một mình.
Choice is a good thing.	Lựa chọn là một điều tốt.
On and.	Trên và.
It helps, but it's still not enough.	Nó có ích, nhưng vẫn chưa đủ.
Someone brought food to share.	Có người đã mang thức ăn đến để chia sẻ.
He will follow orders to the end.	Anh ta sẽ làm theo mệnh lệnh cho đến cùng.
But only now, this goal seems within reach.	Nhưng chỉ đến bây giờ, mục tiêu này dường như đã nằm trong tầm tay.
And don't forget it.	Và bạn đừng quên nó.
They will probably agree to see you right away.	Họ có thể sẽ đồng ý gặp bạn ngay lập tức.
I'm sure you'll like them.	Tôi chắc rằng bạn sẽ thích chúng.
Command sound.	Âm thanh ra lệnh.
Keep one hand on the wall as you walk.	Giữ một tay trên tường khi bạn đi.
The journey will almost cost him his life.	Cuộc hành trình gần như sẽ khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình.
You will notice when your unit goes into a better state.	Bạn sẽ nhận thấy khi đơn vị của bạn chuyển sang trạng thái tốt hơn.
Two pieces of information.	Hai phần thông tin.
Sometimes the price is too good to pass up.	Đôi khi giá quá tốt để vượt qua.
I am very pleased with my gift.	Tôi rất hài lòng với món quà của mình.
I hope you're happy.	Tôi hy vọng bạn vui.
I want to help build a good habit.	Tôi muốn giúp xây dựng một thói quen tốt.
One cannot drink too much coffee.	Người ta không thể uống quá nhiều cà phê.
It's time for them to start standing up for themselves.	Đã đến lúc họ bắt đầu đứng lên vì chính mình.
The tool will be discussed in the following section.	Công cụ sẽ thảo luận ở phần sau.
He will send more every time he gets paid.	Anh ta sẽ gửi nhiều hơn mỗi khi anh ta được trả tiền.
And small dark places.	Và những nơi tối nhỏ.
That makes it even worse.	Điều đó làm cho nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
I don't want to pressure you.	Tôi không muốn tạo áp lực cho bạn.
Mother was the problem they dealt with in the first place.	Mẹ là vấn đề họ đã giải quyết ngay từ đầu.
This is still possible.	Điều này vẫn có thể.
Plus, his methods can't expect immediate results.	Thêm vào đó, các phương pháp của ông không thể mong đợi có kết quả ngay lập tức.
Trade goes where there is a bridge.	Buôn bán đi đến đâu có cầu.
Then it needs content.	Sau đó, nó cần nội dung.
It can even do so in some obvious physical way.	Nó thậm chí có thể làm như vậy theo một số cách vật lý rõ ràng.
I'm learning she laughs easily.	Tôi đang học cô ấy cười một cách dễ dàng.
The other is obvious.	Cái kia thì rõ ràng.
Just streets full of corpses.	Chỉ là những con phố đầy xác người.
I got up and went to the bathroom.	Tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm.
You just hope everything goes for the best.	Bạn chỉ mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhất.
Although you are correct.	Mặc dù bạn đúng.
They had a solution to this cash problem.	Họ đã có một giải pháp cho vấn đề tiền mặt này.
The same goes for her.	Điều đó cũng phù hợp với cô ấy.
All he knew was that he had lost a lot of blood.	Tất cả những gì anh biết là anh đã mất rất nhiều máu.
She had to take the risk.	Cô phải mạo hiểm.
It's a matter of less money than time.	Đó là vấn đề ít về tiền bạc hơn là về thời gian.
The horse doesn't move anymore.	Con ngựa không di chuyển nữa.
She actually wants them.	Thực ra cô ấy muốn chúng.
He died from being hit by a truck.	Anh ta chết vì bị xe tải tông.
Calm down and tell me where you are.	Bình tĩnh và cho tôi biết bạn đang ở đâu.
I can't stop thinking about his dead body.	Tôi không thể ngừng nghĩ về xác chết của anh ấy.
You can die if you are not sure about some things.	Bạn có thể chết nếu bạn không chắc chắn về một số điều.
But with you it's different.	Nhưng với bạn thì khác.
He tends to move left in some matters.	Anh ấy có xu hướng di chuyển sang trái trong một số vấn đề.
They even have a term for it.	Họ thậm chí có một thuật ngữ cho nó.
That's how I say thank you.	Đó là cách tôi nói lời cảm ơn.
That is the saddest thing so far.	Đó là điều đáng tiếc nhất cho đến nay.
Some women see their symptoms improve, while others notice the opposite.	Một số phụ nữ thấy các triệu chứng của họ được cải thiện, trong khi những người khác nhận thấy điều ngược lại.
You will love the view.	Bạn sẽ thích khung cảnh.
Check out one of these.	Kiểm tra một trong những điều này.
Back to the parking lot.	Quay ra bãi đậu xe.
At least she has someone.	Ít ra thì cô ấy cũng có ai đó.
The police want to talk to you.	Cảnh sát muốn nói chuyện với bạn.
She has blood on her face, hands and feet.	Cô ấy có máu trên mặt, tay và chân.
She doesn't like them.	Cô ấy không thích họ.
The church has suffered and our family has suffered.	Nhà thờ đã phải chịu đựng và gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng.
Jobs on earth.	Việc làm trên trái đất.
It perfectly matches your gun.	Nó hoàn toàn phù hợp với khẩu súng của bạn.
It is not a connected service.	Nó không phải là một dịch vụ được kết nối.
Hair falls out very quickly.	Tóc rụng rất nhanh.
I don't know much about horses.	Tôi không biết nhiều về ngựa.
And the sister wasn't there either.	Và em gái cũng không ở đó.
Don't understand what it is.	Không hiểu nó là gì.
That process took about a month.	Quá trình đó mất khoảng một tháng.
He is a great player.	Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời.
God bless you'.	Chúa phù hộ bạn'.
Use whatever size key, the bigger the better.	Dùng phím kích thước nào, càng lớn càng tốt.
I think it's pretty well done.	Tôi nghĩ rằng nó được thực hiện khá tốt.
Something left over from the night before if they were lucky.	Có gì đó còn sót lại từ đêm hôm trước nếu họ may mắn.
I used to know him well.	Tôi đã từng biết rõ về anh ấy.
Your head is filled with truth.	Đầu của bạn chứa đầy sự thật.
And the point is, live everything.	Và vấn đề là, sống tất cả mọi thứ.
It happens everywhere.	Nó xảy ra ở khắp mọi nơi.
Furthermore, it is a question of the time required for the resolution process.	Hơn nữa, đó là một câu hỏi về thời gian cần thiết cho quy trình giải quyết.
I'm not interested in that kind of conversation with him.	Tôi không quan tâm đến kiểu trò chuyện đó với anh ấy.
Damn, it might not even be a mistake.	Chết tiệt, nó thậm chí có thể không phải là một sai lầm.
I have to match him.	Tôi phải phù hợp với anh ta.
But get it right.	Nhưng hãy làm cho nó đúng.
Of the game.	Của trò chơi.
Only you can make these decisions and live with them.	Chỉ bạn mới có thể đưa ra những quyết định này và sống chung với chúng.
Mostly, the words are about what's happening on the board.	Hầu hết, các từ là về những gì đang xảy ra trên bảng.
And he has quite a few of them.	Và anh ấy có khá nhiều trong số chúng.
They were too slow to react, too caught off guard.	Họ đã phản ứng quá chậm, quá mất cảnh giác.
Or provide a larger data set that we can use.	Hoặc cung cấp tập dữ liệu lớn hơn mà chúng tôi có thể sử dụng.
Hopefully maybe we can win this.	Hy vọng rằng có thể chúng tôi có thể giành được điều này.
It sounds simple.	Nó nghe có vẻ đơn giản.
I want to support my authors in any way I can.	Tôi muốn hỗ trợ các tác giả của tôi bằng mọi cách có thể.
Such a procedure would be effective.	Một thủ tục như vậy sẽ có hiệu lực.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
He has it with everything or by itself.	Anh ấy có nó với tất cả mọi thứ hoặc bằng chính nó.
This is also within walking distance.	Điều này cũng nằm trong khoảng cách đi bộ.
All I'm saying is looking at what freedom really is.	Tất cả những gì tôi đang nói là nhìn vào tự do thực sự là gì.
The attack works like this.	Cuộc tấn công hoạt động như thế này.
They are afraid of what will happen next.	Họ sợ hãi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Normal development must be carefully evaluated.	Sự phát triển bình thường phải được đánh giá cẩn thận.
Anxiety can be easily seen.	Có thể dễ dàng nhận thấy sự lo lắng.
I'm an expert, and this is a job.	Tôi là một chuyên gia, và đây là một công việc.
Then she spoke her mind.	Sau đó, cô ấy nói ra suy nghĩ của mình.
Only a few hours.	Chỉ một vài giờ.
In this case,.	Trong trường hợp này,.
Say nothing to anyone, not one person.	Không nói gì với bất cứ ai, không phải một người.
They also look happy to be back.	Họ trông cũng rất vui khi được trở lại.
It shines on her skin.	Nó sáng trên da cô ấy.
The eye is just the beginning.	Con mắt chỉ là bước khởi đầu.
But when that day came, his career as a lawyer was over.	Nhưng khi ngày đó đến, sự nghiệp luật sư của anh đã kết thúc.
Something was wrong and you told me what it was.	Có điều gì đó không ổn và bạn đã cho tôi biết nó là gì.
Therefore, these two must have different signs.	Do đó, hai điều này phải có dấu hiệu khác nhau.
It has many beautiful buildings, both public and private.	Nó có nhiều tòa nhà đẹp, cả công cộng và tư nhân.
Plans are written on a first-come, first-served basis.	Các kế hoạch được viết trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
You should put your message anywhere else.	Bạn nên đặt thông điệp của bạn ở bất kỳ nơi nào khác.
So get ready for that to end.	Vì vậy, sẵn sàng cho điều đó để kết thúc.
Have my property, live in my apartment.	Có tài sản của tôi, sống trong căn hộ của tôi.
My mother and sister were there.	Mẹ và em gái tôi đã ở đó.
If you are not part of the solution, you are part of the problem.	Nếu bạn không phải là một phần của giải pháp, bạn là một phần của vấn đề.
Both need each other for their survival.	Cả hai đều cần nhau vì sự sống còn của họ.
Night, night after night, night after night.	Đêm, đêm sau, đêm này qua đêm khác.
It will be a while.	Nó sẽ được một thời gian.
He will likely still see himself in a backup role.	Anh ấy có thể sẽ vẫn nhìn thấy chính mình trong vai trò dự phòng.
I think they will enjoy the view from the base.	Tôi nghĩ rằng họ sẽ tận hưởng tầm nhìn từ căn cứ.
Unfortunately, it didn't work.	Thật không may, nó đã không hoạt động.
He recognizes himself in some people but not others.	Anh ấy nhận ra mình ở một số người chứ không phải người khác.
If you see her, shoot her.	Nếu bạn nhìn thấy cô ấy, hãy bắn cô ấy.
There was no sign of life anywhere.	Không có dấu hiệu của sự sống ở bất cứ đâu.
To be honest.	Thành thật mà nói.
And it was a private message for him.	Và đó là một tin nhắn riêng cho anh ấy.
Trust me, you will thank us.	Tin tôi đi, bạn sẽ cảm ơn chúng tôi.
Both must be kept on board, which may not be easy.	Cả hai phải được giữ trên tàu, điều này có thể không dễ dàng.
This is too much.	Điều này là quá nhiều.
Wear whatever makes you happy.	Mặc bất cứ thứ gì khiến bạn hạnh phúc.
Call me to describe him.	Gọi cho tôi để mô tả anh ta.
You don't feel joy.	Bạn không cảm thấy niềm vui.
She is here.	Cô ấy đây rồi.
He has an office.	Anh ta có một văn phòng.
We are waiting for new features.	Chúng tôi đang chờ đợi các tính năng mới.
Or put something somewhere in memory.	Hoặc đặt một cái gì đó ở đâu đó trong bộ nhớ.
I consider you two part of my family.	Tôi coi hai bạn là một phần của gia đình tôi.
It seems like a good idea.	Nó có vẻ là một ý tưởng tốt.
She will be remembered.	Cô ấy sẽ được tưởng nhớ.
Look around to find other options.	Nhìn xung quanh để tìm các tùy chọn khác.
Water the plant before starting.	Tưới nước cho cây trước khi bắt đầu.
He should hear it.	Anh ấy nên nghe thấy nó.
You read too much.	Bạn đã đọc quá nhiều.
Hope this helps someone else.	Hy vọng điều này sẽ giúp ai đó khác.
This is science.	Đây là khoa học.
I guess the opportunity has passed.	Tôi đoán cơ hội đã trôi qua.
But in fact this theory is not true.	Nhưng trên thực tế lý thuyết này không đúng.
The movements are well done.	Các chuyển động được thực hiện tốt.
They will help you there.	Họ sẽ giúp bạn ở đó.
My hands and mouth, stomach and eyes are dry.	Tay và miệng, bụng và mắt tôi khô rát.
These are the older kids.	Đây là những đứa trẻ lớn hơn.
It happened to me, but not to that extent.	Nó đã xảy ra với tôi, nhưng không đến mức đó.
And he meant it.	Và anh ấy có ý đó.
No soldiers needed.	Không cần lính.
The cold followed me.	Cái lạnh theo tôi.
She agreed that she did not file a police report immediately.	Cô đồng ý rằng cô không nộp báo cáo cảnh sát ngay lập tức.
Not everyone knows everything about everything.	Không phải ai cũng biết tất cả mọi thứ về mọi thứ.
Everyone laughs all the time.	Mọi người cười đủ kiểu.
Everything else works.	Mọi thứ khác đều hoạt động.
The sun was lower in the sky.	Mặt trời đã thấp hơn trên bầu trời.
But with it.	Nhưng với nó.
She said she had to go to work.	Cô ấy nói cô ấy phải đi để đi làm.
I look forward to seeing where we stand.	Tôi rất mong được thấy chúng ta đang đứng ở đâu.
I can tell it's coming to an end.	Tôi có thể nói rằng nó sắp kết thúc.
I'll buy you a hot dog, and you can eat it.	Tôi sẽ mua cho bạn một cái xúc xích, và bạn có thể ăn.
Stir in the eggs.	Cho trứng vào khuấy đều.
He gives you a good target.	Anh ấy cho bạn một mục tiêu tốt.
Turn off when they come in.	Tắt khi họ vào.
I have to validate them, on average, about once a year.	Tôi phải xác thực chúng, trung bình, khoảng một lần một năm.
However, this has never been tested.	Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ được thử nghiệm.
I hold on to the edge of the open window.	Tôi giữ chặt mép cửa sổ đang mở.
That's a lot to expect from a man.	Đó là rất nhiều mong đợi từ một người đàn ông.
This is a bit open.	Điều này là một chút mở.
Progress made in this area to date has been reviewed.	Tiến độ thực hiện trong lĩnh vực này cho đến nay đã được xem xét.
He just knew that eventually someone would take him out.	Anh chỉ biết rằng cuối cùng một người sẽ đưa anh ra ngoài.
How about we give you the same challenge again.	Làm thế nào về việc chúng tôi cung cấp cho bạn thử thách tương tự một lần nữa.
That's what you don't want to do.	Đó là điều bạn không muốn làm.
He will say they need as long as it is.	Anh ấy sẽ nói rằng họ cần miễn là như vậy.
I think it will be good for people who like chicken.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt cho những người thích thịt gà.
His face is working, especially the eyes.	Khuôn mặt của anh ấy đang hoạt động, đặc biệt là đôi mắt.
Maybe the next person finds you for free.	Có thể người tiếp theo tìm thấy bạn miễn phí.
Children want to know about everything.	Trẻ em muốn biết về mọi thứ.
He still has little money and no job.	Anh vẫn còn ít tiền và không có việc làm.
He must have been very happy to be home.	Chắc hẳn anh ấy đã rất hạnh phúc khi được về nhà.
We don't know who it is.	Chúng tôi không biết đó là ai.
For good measure.	Cho biện pháp tốt.
But it's hard to regain morale.	Nhưng thật khó để lấy lại tinh thần.
We have to go there.	Chúng tôi phải đến đó.
However staff is not great with it.	Tuy nhiên nhân viên không phải là tuyệt vời với nó.
This is not the country.	Đây không phải là đất nước.
She said she wouldn't wait for the real me forever.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không đợi con người thật của tôi mãi mãi.
So kill me.	Vì vậy, hãy giết tôi.
And yes, learn to understand it first.	Và vâng, trước tiên hãy học cách hiểu nó.
We can know society because we have created it.	Chúng ta có thể biết xã hội bởi vì chúng ta đã tạo ra nó.
However, it cannot continue for tonight.	Tuy nhiên, nó không thể tiếp tục cho đêm nay.
I remember two of the figures.	Tôi nhớ hai trong số các số liệu.
So it's definitely a possibility.	Vì vậy, nó chắc chắn là một khả năng.
There's a problem with that.	Có một vấn đề với điều đó.
Here are the details of the last project we worked on together.	Đây là chi tiết của dự án cuối cùng chúng tôi đã làm việc cùng nhau.
Social repair.	Sửa chữa xã hội.
No blood at all.	Không có chút máu nào.
Very, very difficult.	Rất, rất khó.
It's just part of the power game.	Nó chỉ là một phần của trò chơi quyền lực.
Measurements are compared by group and measurement time.	Các phép đo được so sánh theo nhóm và thời gian đo.
Live your word.	Sống của bạn từ.
He returned to the living room.	Anh quay lại phòng khách.
I tried to make everyone happy.	Tôi đã cố gắng làm cho mọi người hạnh phúc.
Get more love letters.	Nhận được nhiều thư tình hơn nữa.
There's one there.	Có một cái ở đó.
It's so smooth and fast, it's amazing.	Nó rất trơn tru và nhanh chóng, nó là tuyệt vời.
I believe we must follow a strategy.	Tôi tin rằng chúng ta phải tuân theo một chiến lược.
But both are not there now.	Nhưng cả hai đều không ở đó bây giờ.
Stick to the deal.	Hãy kiên trì với thỏa thuận.
We just have problems, normal problems.	Chúng tôi chỉ có vấn đề, vấn đề bình thường.
He pointed to the sky.	Anh ấy chỉ lên bầu trời.
Maybe even so good that they're trying to kill each other.	Thậm chí có thể tốt đến mức họ đang cố gắng giết nhau.
He's just an opinionated person.	Anh ấy chỉ là một người có ý kiến.
This is not a press statement.	Đây không phải là một tuyên bố báo chí.
This will probably happen quite a lot.	Điều này có thể sẽ xảy ra khá nhiều.
We now know that this is not true.	Bây giờ chúng tôi biết rằng điều này là không đúng.
Not merely peace because it will not fight.	Không chỉ đơn thuần là hòa bình bởi vì nó sẽ không chiến đấu.
All in one year.	Tất cả trong một năm.
No one looked at me.	Không ai thèm nhìn tôi.
Most likely, this room.	Nhiều khả năng, căn phòng này.
There are proper techniques on how this can be done.	Có những kỹ thuật thích hợp về cách thức này có thể được thực hiện.
Tomorrow we will go down.	Ngày mai chúng ta sẽ đi xuống.
She didn't realize he was following them.	Cô không nhận ra anh đã theo dõi họ.
Profession will provide recorded for effective mock interview.	Nghề nghiệp sẽ cung cấp được ghi lại để phỏng vấn thử hiệu quả.
I can't seem to do any better now.	Tôi dường như không thể làm tốt hơn bây giờ.
He didn't wait.	Anh ấy không chờ đợi.
No one should tell about anyone, anywhere, ever.	Không ai nên kể về bất cứ ai, ở bất cứ đâu, bao giờ.
I worked.	Tôi đã làm việc.
They followed their leader.	Họ đã đi theo người lãnh đạo của họ.
I don't have much anymore.	Tôi không còn nhiều nữa.
Let's go.	Đi thôi.
For the love of your life.	Vì tình yêu của cuộc đời bạn.
This happens when.	Điều này xảy ra khi.
You look as fit as possible.	Bạn trông vừa vặn nhất có thể.
I looked behind me and saw someone walking towards me.	Tôi nhìn ra phía sau và thấy ai đó đang tiến về phía mình.
In some ways, life has been easier.	Theo một số cách, cuộc sống đã dễ dàng hơn.
I'm just trying to figure things out.	Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra mọi thứ.
I called it a day and went out for a walk in my evening.	Tôi đã gọi nó là một ngày và ra ngoài đi dạo vào buổi tối của tôi.
Please help me if you can.	Xin hãy giúp tôi nếu bạn có thể.
They feel it.	Họ cảm nhận được điều đó.
Then things get more difficult as it grows.	Sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi nó phát triển.
I should discuss it with her.	Tôi nên thảo luận với cô ấy.
More on this soon.	Thêm về điều này sớm.
I didn't let go of her wet insides.	Tôi không bỏ tay ra khỏi bên trong ướt át của cô ấy.
Inside that boy, was the man he wanted to be.	Bên trong cậu bé đó, là người đàn ông mà cậu ấy muốn trở thành.
He is his own little country.	Anh ấy là đất nước nhỏ bé của chính mình.
She had never been scared and had never felt so lost.	Cô chưa bao giờ sợ hãi và chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như vậy.
He's still out there somewhere.	Anh ấy vẫn ở ngoài kia ở đâu đó.
There are four conditions.	Có bốn điều kiện.
My job is to sign the final check.	Công việc của tôi là ký vào lần kiểm tra cuối cùng.
I sat there the whole trial.	Tôi đã ngồi đó trong suốt cả phiên tòa.
If you want to buy something, someone somewhere wants to sell it.	Nếu bạn muốn mua một cái gì đó, một người nào đó ở đâu đó muốn bán nó.
He died long before we finally stopped them.	Anh ấy đã chết từ lâu trước khi chúng tôi cuối cùng ngăn chúng lại.
I don't care where.	Tôi không quan tâm ở đâu.
Talk to your kids about the things that make them happy.	Nói chuyện với bọn trẻ về những điều khiến chúng hạnh phúc.
The outside is still light.	Bên ngoài trời vẫn còn nhẹ.
But no problem, not a big deal.	Nhưng không có vấn đề gì, không phải là một vấn đề lớn.
I know what the right thing is.	Tôi biết điều đúng là gì.
Nothing can stop her.	Không gì có thể ngăn cản cô ấy.
Who can talk.	Ai có thể nói chuyện.
They make a lot of money when they fight.	Họ kiếm được rất nhiều tiền khi họ chiến đấu.
Make me happy.	Làm tôi hạnh phúc.
In modern terms, only the third and fourth of these are true.	Theo thuật ngữ hiện đại, chỉ có điều thứ ba và thứ tư trong số này là đúng.
The first will create a practical improvement.	Đầu tiên sẽ tạo ra một cải tiến thiết thực.
I don't believe anything.	Tôi không tin gì cả.
Bad.	Tệ.
He studied computer science.	Anh ấy đã nghiên cứu khoa học máy tính.
For parents like us, choosing a school is good.	Đối với những bậc cha mẹ như chúng tôi, việc chọn trường là tốt.
And so is the bottle.	Và cái chai cũng vậy.
I only know the answer now as part of my past knowledge.	Tôi chỉ biết câu trả lời bây giờ như một phần kiến ​​thức trong quá khứ của tôi.
Member raised some other very good points.	Thành viên nêu ra một số điểm rất tốt khác.
However, she is not worried.	Tuy nhiên, cô ấy không lo lắng.
I should go back to base.	Tôi nên quay trở lại căn cứ.
They never found themselves.	Họ không bao giờ tìm thấy chính mình.
But it is not an exact answer.	Nhưng nó không phải là một câu trả lời chính xác.
I like easy.	Tôi thích dễ dàng.
This is the truth.	Đây là sự thật.
By name and by description.	Theo tên và theo mô tả.
I had no control over other things.	Tôi đã không kiểm soát được những thứ khác.
But if you see them in theirs.	Nhưng nếu bạn nhìn thấy chúng trong của chúng.
I also know this feeling.	Tôi cũng biết cảm giác này.
Never hit me.	Không đánh tôi lần nào.
And another.	Và cái khác.
But he looked.	Nhưng anh ấy đã nhìn.
That's really quick, especially for a first baby.	Điều đó thực sự nhanh chóng, đặc biệt là đối với em bé đầu lòng.
I couldn't hear any commands coming through my radio.	Tôi không thể nghe thấy bất kỳ mệnh lệnh nào đến qua đài phát thanh của mình.
I should care if they say nothing.	Tôi nên quan tâm nếu họ không nói gì.
He has to work like that.	Anh ấy phải làm việc như vậy.
Don't be seen unless you want to be seen.	Không được nhìn thấy trừ khi bạn muốn được nhìn thấy.
His faith was great.	Đức tin của anh ấy đã rất lớn.
Medical data is obtained from medical records.	Dữ liệu y tế được lấy từ hồ sơ y tế.
And the kids.	Và những đứa trẻ.
If anyone has any information, please leave feedback.	Nếu ai có bất kỳ thông tin, xin vui lòng để lại phản hồi.
And just be aware of it.	Và chỉ cần nhận thức về nó.
And it became a family.	Và nó trở thành một gia đình.
A money-hungry person.	Một người ham tiền.
So cute.	Thật đáng yêu.
The students showed up.	Các học sinh đã lộ diện.
They have a lot of power.	Họ có nhiều quyền lực.
He nodded to his guard, and then at the door.	Anh gật đầu với người bảo vệ của mình, và sau đó ở cửa.
We lost our father to cancer.	Chúng tôi mất bố vì bệnh ung thư.
Everything is our problem.	Mọi thứ là vấn đề của chúng tôi.
I do my own research.	Tôi làm nghiên cứu của riêng tôi.
Start spending more time at work.	Bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho công việc.
We have to make judgments.	Chúng ta phải đưa ra phán đoán.
The pass from the center is low.	Đường chuyền từ trung tâm là thấp.
But many people are asking if this option really works.	Nhưng nhiều người đang hỏi liệu tùy chọn này có thực sự hoạt động hay không.
Too many cat men.	Quá nhiều người đàn ông mèo.
This is a main street with lots of cars.	Đây là một con phố chính với rất nhiều xe hơi.
Of course I'll be back after the new year.	Tất nhiên là tôi sẽ quay lại sau năm mới.
Out here.	Đang ở ngoài này.
In the morning, he.	Vào buổi sáng, anh ấy.
Never force someone out.	Đừng bao giờ ép ai đó ra ngoài.
Special community events during the year.	Các sự kiện cộng đồng đặc biệt trong năm.
Join me and together we will find a way out.	Hãy tham gia cùng tôi và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra lối thoát.
Family time is quite limited in his work.	Thời gian dành cho gia đình khá hạn chế trong công việc của anh.
Very good time, very, very good.	Thời gian rất tốt, rất, rất tốt.
The court only needs to consider the relevant factors.	Tòa án chỉ cần xem xét những yếu tố có liên quan.
Just trust me on this one.	Chỉ cần tin tưởng tôi về điều này.
Make every trip to the range worthwhile.	Làm cho mọi chuyến đi đến phạm vi đều có giá trị.
Then bring the thin end over the front from right to left.	Sau đó đưa phần cuối mỏng qua mặt trước từ phải sang trái.
Let us look ahead of us and not behind.	Hãy để chúng tôi nhìn trước chúng tôi và không phía sau.
Obviously it's not for the sake of trying.	Rõ ràng là nó không phải vì muốn thử.
Looks like he's taking a break from school.	Có vẻ như anh ấy đang nghỉ học.
He could not draw conclusions.	Anh không thể đưa ra kết luận.
Make a note.	Làm cho một lưu ý.
But that doesn't mean you're crazy.	Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn điên rồ.
He thought she would look forward to this.	Anh nghĩ cô ấy sẽ mong đợi điều này.
The cost of moving to the first job location.	Chi phí di chuyển đến vị trí công việc đầu tiên.
I cannot find any way to do this.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để làm điều này.
Furthermore, younger patients are often more active.	Hơn nữa, những bệnh nhân trẻ tuổi thường năng động hơn.
There will be little debate on this.	Sẽ có rất ít tranh luận về điều này.
Just move it in.	Chỉ cần chuyển nó vào.
Wait, she said.	Chờ đã, cô ấy nói.
Looks like an interesting concept.	Trông giống như một khái niệm thú vị.
I am part of the source in its highest form.	Tôi là một phần của nguồn ở dạng cao nhất của nó.
I simply don't believe this anymore.	Tôi chỉ đơn giản là không tin điều này nữa.
Consider the release of a new series of video cards.	Xem xét việc phát hành một loạt thẻ video mới.
It's so incredibly secure that you won't believe it.	Nó cực kỳ an toàn đến mức bạn sẽ không tin.
That is also wrong.	Điều đó cũng sai.
After she called him and asked him to come after work.	Sau khi cô ấy gọi cho anh ấy và yêu cầu anh ấy đến sau giờ làm việc.
Anyway, back to normal.	Dù sao, trở lại bình thường.
Then we gave them the surprise of their lives.	Sau đó, chúng tôi đã cho họ sự ngạc nhiên của cuộc sống của họ.
Whether they fully understand it is another matter.	Liệu họ có hiểu đầy đủ về nó hay không là một vấn đề khác.
However, as children get older, that will change.	Tuy nhiên, khi trẻ lớn lên, điều đó sẽ thay đổi.
No images are saved.	Không có hình ảnh nào được lưu.
And she has.	Và cô ấy có.
That came pretty soon.	Điều đó đến khá sớm.
He seemed to know everything about her.	Anh dường như biết mọi thứ về cô.
However, they eventually stopped doing it.	Tuy nhiên, cuối cùng họ đã ngừng làm việc đó.
Make yourself better because you are a work in progress.	Giúp bản thân trở nên tốt hơn bởi vì bạn là một công việc đang được tiến hành.
The latter group goes first.	Nhóm sau đi trước.
Customer service is excellent.	Dịch vụ khách hàng là tuyệt vời.
He has become very pale.	Anh ấy đã trở nên rất xanh xao.
We have passed through the same ground many times.	Chúng tôi đã đi qua cùng một mặt đất nhiều lần.
Ask anyone and they'll tell you they trust online reviews.	Hãy hỏi bất kỳ ai và họ sẽ cho bạn biết rằng họ tin tưởng vào các đánh giá trực tuyến.
They have left you a message.	Họ đã để lại cho bạn một tin nhắn.
There are other people in their room.	Có người khác trong phòng của họ.
The design itself is only the first step.	Bản thân thiết kế chỉ là bước đầu tiên.
He cannot work.	Anh ấy không thể làm việc được.
The next morning, we tried another blood test.	Sáng hôm sau, chúng tôi thử một lần xét nghiệm máu khác.
Probably because their number is smaller.	Có lẽ vì số lượng của chúng nhỏ hơn.
None of them helped much.	Không ai trong số họ giúp được nhiều.
You have to help him.	Bạn phải giúp anh ta.
All she could see was an image with her face cut out.	Tất cả những gì cô ấy có thể thấy là một hình ảnh với khuôn mặt bị cắt bỏ.
No meaning.	Không có nghĩa.
Everyone thinks it is perfect.	Mọi người đều nghĩ rằng nó là hoàn hảo.
This is our last night together.	Đây là đêm cuối cùng của chúng tôi với nhau.
Unfortunately, my family lives far away and this is not possible.	Thật không may, gia đình tôi sống ở xa và điều này là không thể.
We still have fruit and meat to eat.	Chúng tôi vẫn còn trái cây và thịt để ăn.
Sure, consider both.	Chắc chắn, hãy xem xét cả hai.
We don't have one, but two, race series designed around it.	Chúng tôi không có một, mà là hai, loạt cuộc đua được thiết kế xung quanh nó.
The organization of this letter is as follows.	Cách tổ chức của bức thư này như sau.
Two weeks is a long time.	Hai tuần là một khoảng thời gian dài.
That money went to the hospital.	Tiền đó đã đi bệnh viện.
About thirty years he appeared.	Khoảng ba mươi năm anh ta xuất hiện.
Select a blank cell.	Chọn một ô trống.
Not everyone knows that.	Không phải ai cũng biết điều đó.
There is so much to do and so much to do for the kids.	Có rất nhiều việc phải làm và rất nhiều việc cho trẻ em.
I read it once.	Tôi đã đọc nó một lần.
Something was missing.	Một cái gì đó đã bị thiếu.
You have to respect him.	Bạn phải tôn trọng anh ấy.
I have heard a lot about you.    	Tôi đã nghe rất nhiều về bạn.    
v.	v.
Time will tell whether that is possible.	Thời gian sẽ trả lời liệu điều đó có khả thi hay không.
This is an officer we don't want to lose touch with again.	Đây là một sĩ quan mà chúng tôi không muốn mất liên lạc một lần nữa.
If she wanted a name, he would give her one.	Nếu cô ấy muốn một cái tên, anh ấy sẽ đặt cho cô ấy một cái tên.
It is especially important when there are several questions about the cause of death.	Nó đặc biệt quan trọng khi có một số câu hỏi về nguyên nhân cái chết.
How can you help, without making a difference.	Làm thế nào bạn có thể giúp, mà không tạo ra sự khác biệt.
I know because he showed it to me.	Tôi biết vì anh ấy đã cho tôi xem.
But one should go further.	Nhưng người ta nên đi xa hơn.
I asked a lot these days.	Tôi đã yêu cầu rất nhiều trong những ngày này.
However, both situations seem very different.	Tuy nhiên, cả hai tình huống dường như rất khác nhau.
Or you will be killed.	Hoặc bạn sẽ bị giết.
She kept them.	Cô ấy đã giữ chúng lại.
I was not thinking properly.	Tôi đã không suy nghĩ đúng đắn.
So far it has worked great for me.	Cho đến nay nó đã hoạt động rất tốt cho tôi.
The phone line, previously turned off, is back online.	Đường dây điện thoại, đã tắt trước đó, đã trực tuyến trở lại.
The reality is that not everyone likes what you do.	Thực tế là không phải ai cũng thích những gì bạn làm.
This is actually a good thing in my opinion.	Đây thực sự là một điều tốt đẹp theo quan điểm của tôi.
It was question period.	Đó là thời kỳ câu hỏi.
He's won the title, so he knows what to do.	Anh ấy đã giành được danh hiệu, vì vậy anh ấy biết phải làm thế nào.
Then again last night.	Sau đó, một lần nữa đêm qua.
Such is enough.	Như vậy là đủ rồi.
A second finding was that the training program was effective and safe.	Một phát hiện thứ hai là chương trình đào tạo đã hiệu quả và an toàn.
He has to go see it for himself.	Anh ấy phải đi xem nó cho chính mình.
It can quickly spread throughout an entire structure once it starts.	Nó có thể nhanh chóng lan rộng khắp toàn bộ cấu trúc một khi nó bắt đầu.
It's hard to push it further.	Thật khó để đẩy nó đi xa hơn.
And those are just girls.	Và đó chỉ là những cô gái.
Experience the truth as the law of nature.	Trải nghiệm sự thật như là quy luật của tự nhiên.
In other words, I doubt we find anything in our existence.	Nói cách khác, tôi nghi ngờ chúng ta tìm thấy bất cứ điều gì trong sự tồn tại của chúng ta.
It will be tight one way or another.	Nó sẽ chặt chẽ theo cách này hay cách khác.
She is a good friend with good interests.	Cô ấy là một người bạn tốt với những lợi ích tốt.
Another hour, let's go.	Một giờ nữa, đi nào.
He said that we can leave with our heads held high.	Anh ấy nói rằng chúng ta có thể ra đi với tư thế ngẩng cao đầu.
Don't know why, but he might have more time.	Không biết tại sao, nhưng anh ấy có thể có thêm thời gian.
You know that makes me.	Bạn biết điều đó tạo nên tôi.
I said no.	Tôi đã nói không.
I love living with him.	Tôi thích sống với anh ấy.
The street is quiet.	Đường vắng ồn ào.
Then the car door.	Sau đó, cửa xe.
And there can be a lot of space before the data between.	Và có thể có nhiều không gian trước dữ liệu giữa.
This was done on purpose.	Điều này đã được thực hiện có chủ đích.
I told him we did.	Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi đã làm.
This is the basis of the debate.	Đây là nền tảng của cuộc tranh luận.
His hands were pale, with long fingers.	Bàn tay anh ta nhợt nhạt, với những ngón dài.
This finding still exists.	Phát hiện này vẫn còn tồn tại.
I mean you are you.	Ý tôi là bạn là bạn.
And let the service objects do the rest.	Và để các đối tượng dịch vụ làm phần còn lại.
Those were minor cases and no one was injured.	Đó là những trường hợp nhỏ và không ai bị thương.
Pass the ball from the side of the ball to the weak side.	Chuyền bóng từ bên bóng cho bên yếu.
Ask yourself what the end game is.	Tự hỏi bản thân trò chơi kết thúc là gì.
Then he turned to look down at his brother.	Sau đó, anh quay lại nhìn xuống anh trai mình.
Everything depends on the experience and actions of love.	Mọi thứ đều phụ thuộc vào kinh nghiệm và hành động của tình yêu.
Keep your mouth keep your mouth shut.	Giữ mồm giữ miệng.
Technical design report.	Báo cáo thiết kế kỹ thuật.
Remove the sides of the pan.	Loại bỏ các mặt của chảo.
From what you have heard.	Từ những gì bạn đã nghe.
This effect is clearly visible in the images above.	Hiệu ứng này có thể nhìn thấy rõ ràng trong các hình ảnh trên.
More will be said later on the political reasons for this.	Phần sau sẽ được nói nhiều hơn về lý do chính trị của việc này.
Find details below.	Tìm chi tiết bên dưới.
More research is needed to improve knowledge of this mechanism.	Cần phải nghiên cứu thêm để nâng cao kiến ​​thức về cơ chế này.
He's getting married today, in less than five hours.	Anh ấy sẽ kết hôn hôm nay, trong vòng chưa đầy năm giờ nữa.
Now he wanted her to move on.	Bây giờ anh muốn cô tiếp tục.
And the cars are starting together.	Và những chiếc xe đang cùng nhau khởi động.
We help you with your business and financial problems.	Chúng tôi giúp bạn giải quyết các vấn đề kinh doanh và tài chính của bạn.
Every man, every woman.	Mọi đàn ông, mọi phụ nữ.
This is as true in religion as it is in politics.	Điều này đúng trong tôn giáo cũng như trong chính trị.
He wants to be free in his mind.	Anh ấy muốn được tự do trong tâm trí của mình.
Go into a round hole.	Đi vào một lỗ tròn.
The other half was taken for testing.	Một nửa còn lại đã được thực hiện để thử nghiệm.
Then we identify the most important features.	Sau đó, chúng tôi xác định các tính năng quan trọng nhất.
We report a case.	Chúng tôi báo cáo một trường hợp.
My husband can't stop eating them.	Chồng tôi không thể ngừng ăn chúng.
The bar is standard error.	Thanh là lỗi tiêu chuẩn.
We know different.	Chúng tôi biết khác nhau.
I tried.	Tôi đã thử.
This gives them an advantage.	Điều này mang lại cho họ một lợi thế.
Go on, you two.	Tiếp tục đi, hai người.
A lot has changed since then, but much remains to be done.	Đã có rất nhiều thay đổi kể từ đó, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
They find purpose and strength and a calling.	Họ tìm thấy mục đích và sức mạnh và một sự kêu gọi.
That's where they work which usually means talk.	Đó là nơi họ làm việc thường có nghĩa là nói chuyện.
For it one day, against it the next day.	Đối với nó một ngày, chống lại nó vào ngày hôm sau.
But there is no light.	Nhưng không có ánh sáng.
There will be little to change that.	Sẽ rất ít để thay đổi điều đó.
I'm surprised how angry this made him.	Tôi ngạc nhiên vì điều này đã khiến anh ấy tức giận như thế nào.
A major risk factor for heart disease.	Một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim.
Both methods give similar results.	Cả hai phương pháp đều cho kết quả tương tự nhau.
Our time has come.	Thời của chúng ta đã đến.
You have to understand that today's game has changed a lot.	Bạn phải hiểu rằng trận đấu ngày nay đã thay đổi rất nhiều.
I hope to return to normal very soon.	Tôi hy vọng sẽ trở lại bình thường rất sớm.
Find interesting, fun people.	Tìm những người thú vị, vui vẻ.
The beer is brown and has very little head.	Bia có màu nâu và rất ít đầu.
Volume is correct.	Âm lượng là chính xác.
But the way the pain is treated can be a little different.	Nhưng cách điều trị cơn đau có thể hơi khác một chút.
It looks recent.	Nó trông gần đây.
Good luck for your future.	Chúc may mắn cho tương lai của bạn.
I'm out of breath.	Tôi đang thở dốc.
That should be a great time!.	Đó nên là một thời gian tuyệt vời!.
It actually works, the exact location is removed from the list.	Nó thực sự hoạt động, vị trí chính xác được xóa khỏi danh sách.
Error bars represent standard error.	Các thanh lỗi thể hiện lỗi tiêu chuẩn.
They had an interesting case for me to consider.	Họ đã có một trường hợp thú vị để tôi xem xét.
I like school.	Tôi thích trường học.
He needs help.	Anh ấy cần giúp đỡ.
They have the truth.	Họ có sự thật.
That's how we can help.	Đó là cách chúng tôi có thể giúp đỡ.
Demand prices, in fact.	Giá cầu, trên thực tế.
This feature is not seen for any other potential.	Tính năng này không được nhìn thấy cho bất kỳ tiềm năng nào khác.
It is a simple game.	Nó là một trò chơi đơn giản.
The second book about women is different.	Cuốn sách thứ hai về phụ nữ thì khác.
I want to close my eyes for a moment to think.	Tôi muốn nhắm mắt lại một lúc để suy nghĩ.
However, several key control experiments are missing.	Tuy nhiên, một số thí nghiệm kiểm soát chính bị thiếu.
He has grown up.	Anh ấy đã lớn.
They appear on the screen, but not in the correct position and size.	Chúng xuất hiện trên màn hình, nhưng không đúng vị trí và kích thước.
I don't go back.	Tôi không quay lại.
The best the government can do is not make things worse.	Điều tốt nhất mà chính phủ có thể làm là không làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Government national research.	Nghiên cứu quốc gia của chính phủ.
Close most of them, but continue to decrease.	Đóng hầu hết trong số họ, nhưng tiếp tục giảm.
I want to learn better to live in the moment.	Tôi muốn học tốt hơn để sống trong thời điểm này.
Two officers removed him from his apartment.	Hai viên chức đã đưa anh ta đi khỏi căn hộ của anh ta.
No reports of serious injury or damage have been received.	Không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại nghiêm trọng được nhận được.
That's where my biological parents live.	Đó là nơi bố mẹ đẻ của tôi ở.
Please stop killing people.	Xin hãy dừng việc giết người lại.
That's when you have to face yourself.	Đó là lúc bạn phải đối mặt với chính mình.
This will be studied in more detail in the next section.	Điều này sẽ được nghiên cứu kỹ hơn trong phần tiếp theo.
I won't take it anymore.	Tôi sẽ không lấy nó nữa.
I think we had a surprise too much.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một bất ngờ quá nhiều.
There are no further steps to take.	Không có thêm bước nào để thực hiện.
I stared at the floor near the door.	Tôi nhìn chằm chằm vào sàn nhà gần cửa.
Every word you say will be played back someday.	Mỗi từ bạn nói sẽ được phát lại vào một ngày nào đó.
Everything got heavy.	Mọi thứ trở nên nặng nề.
This is a great camp.	Đây là một trại tuyệt vời.
Specific techniques are discussed.	Các kỹ thuật cụ thể được thảo luận.
That's not what I'm afraid of.	Đó không phải là tôi sợ hãi.
It is not a sex story.	Nó không phải là một câu chuyện tình dục.
He has reason to be angry.	Anh ấy có lý do để tức giận.
Practice is high speed.	Thực hành là tốc độ cao.
She turned to the soldiers.	Cô quay lại phía những người lính.
Sure, we also heard them years ago.	Chắc chắn, chúng tôi cũng đã nghe chúng từ nhiều năm trước.
The effect excites him.	Hiệu ứng làm anh ấy phấn khích.
They want to please you.	Họ muốn làm hài lòng bạn.
It's stuck like a song that won't go away.	Nó đã bị mắc kẹt như một bài hát sẽ không mất đi.
Obviously, this is a difficult goal to achieve.	Rõ ràng, đây là một mục tiêu khó đạt được.
Children are great.	Trẻ em thật tuyệt.
Plans were drawn up next week.	Các kế hoạch đã được vạch ra vào tuần sau.
I want to see where they go next.	Tôi muốn xem nơi họ sẽ đi tiếp theo.
The number is still there.	Số vẫn còn đó.
If someone knows, a ship will be sent.	Nếu ai đó biết, một con tàu sẽ được gửi đi.
It's been a long time since I mentioned it.	Đã lâu lắm rồi tôi mới nhắc đến nó.
And you are both wrong.	Và cả hai bạn đều sai.
The logic behind this choice is not entirely clear to me.	Logic đằng sau sự lựa chọn này không hoàn toàn rõ ràng đối với tôi.
The police kept an eye on him.	Cảnh sát để mắt đến anh ta.
Remember this won't last forever, hold your head high.	Hãy nhớ điều này sẽ không kéo dài mãi mãi, hãy ngẩng cao đầu.
We have to make the call.	Chúng ta phải thực hiện cuộc gọi.
He is an interesting character.	Anh ấy là một nhân vật thú vị.
I lost some time.	Tôi đã mất một thời gian.
Their bodies are too heavy for us.	Cơ thể của họ quá nặng đối với chúng tôi.
The boy is better in the book.	Cậu bé giỏi hơn trong sách.
Not only that, nothing ever happened to the car.	Không những thế chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra với xe.
And before anyone says anything.	Và trước khi bất kỳ ai nói bất cứ điều gì.
I'm sure he got in touch.	Tôi chắc rằng anh ấy đã liên lạc.
A blog started keeping in touch with family and friends.	Một blog bắt đầu giữ liên lạc với gia đình và bạn bè.
In fact, that seems to be the only possible explanation.	Trong thực tế, đó dường như là lời giải thích khả dĩ duy nhất.
And we can go now.	Và chúng ta có thể đi ngay bây giờ.
I tried to help her, but.	Tôi đã cố gắng giúp cô ấy, nhưng.
I think something will happen.	Tôi nghĩ rằng một cái gì đó sẽ xảy ra.
If court-ordered personal services are performed.	Nếu dịch vụ cá nhân theo lệnh của tòa án được thực hiện.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
Let me give you my card.	Để tôi đưa thẻ của tôi cho bạn.
Or two or three.	Hoặc hai hoặc ba.
However, there was no pain.	Tuy nhiên, không hề đau đớn.
I don't want to see them anymore.	Tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa.
Not interesting to us.	Không thú vị với chúng tôi.
Don't try to help me, or anything.	Đừng cố gắng giúp tôi, hay bất cứ điều gì.
The findings of this study are consistent with previous reports.	Các phát hiện của nghiên cứu này phù hợp với các báo cáo trước đó.
Look at the definition and guess the word.	Nhìn vào định nghĩa và đoán từ.
Sometimes we don't get any for two or three months.	Đôi khi chúng tôi không nhận được bất kỳ khoản nào trong hai hoặc ba tháng.
So the mother doesn't think about it anymore.	Vì vậy, người mẹ không nghĩ đến điều đó nữa.
The default value is set to any.	Giá trị mặc định được đặt thành bất kỳ.
He said no.	Anh ấy nói là không có.
Damned.	Chết tiệt.
The steps are different for each window.	Các bước khác nhau cho mỗi cửa sổ.
She is over two years old, and it will only be in the morning.	Cô ấy hơn hai tuổi, và nó sẽ chỉ là vào buổi sáng.
Everything seems to work fine with it.	Mọi thứ dường như hoạt động tốt với nó.
From one place to another.	Từ nơi này đến nơi khác.
But he won't stop crying.	Nhưng anh ấy sẽ không ngừng khóc.
Broken or fixed.	Bị hỏng hoặc cố định.
He was young, perhaps thirty.	Anh ta còn trẻ, có lẽ đã ba mươi.
My father ran home.	Cha tôi chạy về.
He has to clear it up before he can talk.	Anh ấy phải làm rõ nó trước khi anh ấy có thể nói chuyện.
So on go.	Cứ như vậy đi.
There's something in the house that she wants me to have.	Có một cái gì đó trong ngôi nhà mà cô ấy muốn tôi có.
We don't know what we're doing, or why we're doing it.	Chúng tôi không biết chúng tôi đang làm gì, hoặc tại sao chúng tôi làm điều đó.
Open the book.	Mở sách ra.
I don't want anyone to see me around.	Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi xung quanh.
We began our journey to the sea.	Chúng tôi bắt đầu hành trình ra biển.
It sounds good to your breath.	Nghe có vẻ dễ chịu với hơi thở của bạn.
Like an unbelievable story.	Như một câu chuyện khó tin.
You will never know.	Bạn sẽ không bao giờ biết.
He ignored the word.	Anh ta đã bỏ qua lời nói.
Good writing is key here.	Viết tốt là chìa khóa ở đây.
Probably died of a heart attack because of the noise it made.	Có lẽ chết vì đau tim vì tiếng ồn mà nó tạo ra.
The ball is so heavy, you really feel the control.	Quả bóng có trọng lượng lớn, bạn thực sự cảm nhận được sự kiểm soát.
We have a dog.	Chúng tôi có một con chó.
Three experiments were performed.	Ba thí nghiệm đã được thực hiện.
All he has to do is wait.	Tất cả những gì anh ấy phải làm là chờ đợi.
You miss out on freedom of choice.	Bạn bỏ lỡ quyền tự do lựa chọn.
We'll see what happens tomorrow.	Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Still no one in sight.	Vẫn không có ai trong tầm nhìn.
That's how things go around here.	Đó là cách mọi thứ diễn ra xung quanh đây.
Random, hilarious moments from the past come back to me.	Những khoảnh khắc ngẫu nhiên, vui nhộn trong quá khứ quay trở lại với tôi.
Learn them and go with them.	Tìm hiểu chúng và đồng hành cùng chúng.
I turned my head away.	Tôi quay đầu đi.
I became a PhD in letters.	Tôi đã trở thành một tiến sĩ về thư.
One of us has to go.	Một người trong chúng ta phải đi.
I'm so tired.	Tôi mệt quá.
To put into production.	Để đưa vào sản xuất.
Violence on the streets increased.	Bạo lực trên đường phố gia tăng.
But it was a start.	Nhưng đó là một sự khởi đầu.
Just put both your hands on them, and just feel.	Chỉ cần đặt cả hai tay của bạn vào chúng, và chỉ cảm nhận.
Either way, he was a pleasant surprise.	Dù sao thì anh ấy cũng là một bất ngờ thú vị.
He wants to go back home.	Anh ấy muốn trở về nhà.
She thought he had to kill her.	Cô nghĩ anh phải giết cô.
I began to understand and believe him.	Tôi bắt đầu hiểu và tin anh ấy.
He has a lot of friends around.	Anh ấy có rất nhiều bạn bè xung quanh.
Her face was clearly visible somewhere on mine.	Khuôn mặt của cô ấy hiện rõ đâu đó trên mặt tôi.
Business users will need to be aware that this can happen.	Người dùng doanh nghiệp sẽ cần phải biết rằng điều này có thể xảy ra.
But one night his mother had to visit her son.	Nhưng một đêm mẹ anh phải đi thăm con.
He controls the white house.	Anh ta kiểm soát ngôi nhà màu trắng.
It's hair loss, yes, but not brain damage.	Đó là rụng tóc, vâng, nhưng không phải tổn thương não.
I got up and went to the bathroom.	Tôi đứng dậy và đi vệ sinh.
I have seen people with much worse burns.	Tôi đã thấy những người bị bỏng nặng hơn nhiều.
Again, there is a valid argument.	Một lần nữa, có một đối số hợp lệ.
He turned off the phone and pulled out his gun.	Anh ta tắt máy và rút súng ra.
Everyone has a natural weight.	Mọi người đều có một trọng lượng tự nhiên.
But it's not as bad as it could be.	Nhưng nó không tệ như nó có thể xảy ra.
If you did, you'd go crazy.	Nếu bạn đã làm vậy, bạn sẽ phát điên.
And they sold very hard about it.	Và họ đã bán rất chăm chỉ về nó.
I don't play my game.	Tôi không chơi trò chơi của mình.
Copy as many lines as possible.	Sao chép càng nhiều dòng càng tốt.
Maybe it will make more sense to me now.	Có lẽ nó sẽ có ý nghĩa hơn đối với tôi bây giờ.
But he was never able to follow through.	Nhưng anh ta không bao giờ có thể làm theo được.
It has everything you could possibly need.	Nó có mọi thứ bạn có thể cần.
But, again, it's a matter of keeping up with demand.	Nhưng, một lần nữa, đó là một vấn đề theo kịp nhu cầu.
He has never served.	Anh ấy chưa bao giờ phục vụ.
Here are a few worth considering.  	Dưới đây là một số đáng xem xét.  
.	.
You were able to arrive immediately and did a great job.	Bạn đã có thể đến ngay lập tức và đã làm một công việc tuyệt vời.
You really care about your fans.	Bạn thực sự quan tâm đến người hâm mộ của mình.
That won't happen to me.	Điều đó sẽ không xảy ra với tôi.
Performance point.	Điểm thực hiện.
She also wanted to talk about it.	Cô ấy cũng muốn nói về nó.
I'm trying to make you cry.	Tôi đang cố làm cho bạn khóc.
I did the opposite.	Tôi đã làm điều ngược lại.
For a while, we paused.	Trong một thời gian, chúng tôi đã tạm dừng.
The game could be better.	Trò chơi có thể tốt hơn.
For without life there can be no world.	Vì không có sự sống thì không thể có thế giới.
We will have to go again next season.	Chúng tôi sẽ có một lần nữa đi tiếp vào mùa giải tới.
In addition, it is very easy to use.	Ngoài ra, nó rất dễ sử dụng.
It's not too late to save her.	Vẫn chưa muộn để cứu cô ấy.
But he finds out he loves it and has a gift.	Nhưng anh phát hiện ra anh yêu nó và có một món quà.
I did exactly the same.	Tôi đã làm giống hệt như vậy.
That's what the public wants.	Đó là thứ mà công chúng muốn.
As explained above, we cannot take this course.	Như đã giải thích ở trên, chúng ta không thể theo học khóa học này.
He looks really cool and put together.	Anh ấy trông thực sự tuyệt vời và kết hợp với nhau.
When she started.	Khi cô ấy bắt đầu.
She lay back, tired.	Cô nằm lại, mệt quá.
Well, he refuses to give her up.	Chà, anh ấy không chịu từ bỏ cô ấy.
This is too important for it to stop him.	Điều này là quá quan trọng để nó ngăn cản anh ta.
She didn't notice his approach.	Cô không nhận thấy cách tiếp cận của anh ta.
It will last many years.	Nó sẽ kéo dài nhiều năm.
But he leaned over and opened the car door.	Nhưng anh nghiêng người mở cửa xe.
I'm not ready to let him go.	Tôi chưa sẵn sàng để anh ấy đi.
People make way for them.	Mọi người dọn đường cho họ.
We have lights.	Chúng tôi đã có đèn.
I let the girl go.	Tôi để cô gái đi.
Something huge was moving rapidly across the sky.	Một thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển nhanh chóng trên bầu trời.
Some have different form factors, different price points.	Một số có các yếu tố hình thức khác nhau, các mức giá khác nhau.
So we are back.	Do đó, chúng tôi đã trở lại.
We never thought so.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.
It still shows.	Nó vẫn hiển thị.
His time will come.	Thời gian của anh ấy sẽ đến.
Head held high.	Đầu ngẩng cao.
I have never experienced such heat.	Tôi chưa bao giờ trải qua cái nóng như vậy.
He noted that there was still no sign of the enemy.	Anh ta lưu ý rằng vẫn không có dấu hiệu của kẻ thù.
But not for this.	Nhưng không phải vì điều này.
You have to get out of the house.	Bạn phải ra khỏi nhà.
The whole crowd burst into laughter.	Cả đám cười ồ lên.
There will be more to bring them.	Sẽ có nhiều hơn nữa để mang họ.
All of this has dramatically increased overall book sales.	Tất cả điều này đã làm tăng đáng kể doanh số bán sách nói chung.
Sit at the table, serve the food and enjoy.	Ngồi vào bàn, bày thức ăn ra và thưởng thức.
Some hate this.	Một số ghét điều này.
As with any other study, there are some limitations to this work.	Như bất kỳ nghiên cứu nào khác, có một số hạn chế với công việc này.
The idea is mine.	Ý tưởng là của tôi.
I'm actually quite excited.	Tôi thực sự khá vui mừng.
He was an elderly man with a tough face and kind eyes.	Anh ta là một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt rắn rỏi và đôi mắt nhân hậu.
However, the testing situation still seems unclear.	Tuy nhiên, tình hình thử nghiệm dường như vẫn chưa rõ ràng.
Sorry, good point.	Xin lỗi, điểm tốt.
We will tell him in the morning.	Chúng tôi sẽ nói với anh ấy vào buổi sáng.
And a new test.	Và một thử nghiệm mới.
That's pretty good.	Điều đó khá tốt.
He's big, loud, and easy to get along with anyone.	Anh ta to lớn, ồn ào và dễ gần với bất kỳ ai.
He will never hurt anyone.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
Or not.	Hoặc không.
I can produce results.	Tôi có thể tạo ra kết quả.
I don't know anyone like that.	Tôi không biết ai như vậy.
Really focus on your desire for this case.	Thực sự tập trung vào mong muốn của bạn cho trường hợp này.
Many of you have asked and we finally have an answer.	Nhiều bạn đã hỏi và cuối cùng chúng tôi cũng đã có câu trả lời.
He may have attacked.	Anh ta có thể đã tấn công.
I like it much more.	Tôi thích nó hơn nhiều.
It was as if he had finally heard me up there.	Cứ như thể anh ấy cuối cùng đã nghe thấy tôi ở trên đó.
No, it's a bar near my office.	Không, đó là một quán bar gần văn phòng của tôi.
Not a thank you or anything.	Không phải là một lời cảm ơn hay bất cứ điều gì.
Environment is very nice.	Môi trường là rất tốt đẹp.
Nothing works, nothing.	Không có gì hoạt động, không có gì.
It turned him on.	Nó đã làm anh ta bật.
There's nothing under my mother's skin.	Không có gì dưới da của mẹ tôi.
That will do.	Điều đó sẽ làm được.
Some lost everything.	Một số mất tất cả.
Yet his eyes were still open.	Vậy mà mắt anh vẫn mở.
The ship is currently without electricity.	Con tàu hiện không có điện.
Never been up here before.	Không bao giờ lên đây trước đây.
She doesn't care anymore.	Cô không quan tâm nữa.
And you won't let yourself be bought.	Và bạn sẽ không để cho mình bị mua.
I tried several new cards and got the same message.	Tôi đã thử một số thẻ mới và nhận được thông báo tương tự.
We go inside.	Chúng tôi vào bên trong.
When the time is right.	Khi đến thời điểm thích hợp.
We just want to make that clear.	Chúng tôi chỉ muốn làm rõ điều đó.
We have a profile on him.	Chúng tôi có một hồ sơ về anh ta.
I had a great time reading your post.	Tôi có thời gian tuyệt vời khi đọc bài viết của bạn.
This is not important.	Điều này không quan trọng.
They gave us a bed and breakfast.	Họ đã cho chúng tôi một chỗ ngủ và bữa sáng.
Just me and you.	Chỉ có tôi và bạn.
It killed me.	Nó đã giết tôi.
I consider this part of the system.	Tôi coi đây là một phần của hệ thống.
So is your father.	Cha anh cũng vậy.
But there is no movement now.	Nhưng không có chuyển động nào bây giờ.
She needs protection if you want to keep the title.	Cô ấy cần được bảo vệ nếu bạn muốn giữ lấy danh hiệu.
Most of the rain falls in winter.	Hầu hết mưa rơi vào mùa đông.
Make sure you watch your back from now on.	Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ xem lưng của bạn từ bây giờ.
I will write one of two ways.	Tôi sẽ viết một trong hai cách.
And even if he could, it would be an error.	Và ngay cả khi anh ta có thể, nó sẽ là một lỗi.
There are more small animals than large animals.	Có nhiều động vật nhỏ hơn động vật lớn.
The character has a problem.	Nhân vật có vấn đề.
I will be cold and independent.	Tôi sẽ lạnh lùng và độc lập.
Don't continue.	Đừng tiếp tục.
We make it quick and easy.	Chúng tôi làm cho nó nhanh chóng và dễ dàng.
That tool is needed.	Công cụ đó là cần thiết.
Such a design is expected to have a longer lifespan.	Một thiết kế như vậy được mong đợi sẽ có tuổi thọ lâu hơn.
There is no difference between women and men.	Không có sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới.
There are more interesting ways to ask anyway.	Có nhiều cách thú vị hơn để hỏi dù sao.
She said she didn't.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã không.
In fact, no one seems to know exactly where it was.	Trên thực tế, dường như không ai biết chính xác nó đã ở đâu.
This is true everywhere.	Điều này đúng ở mọi nơi.
You can be honest.	Bạn có thể thành thật.
That was another mistake he almost made.	Đó là một sai lầm khác mà anh ấy gần như đã mắc phải.
His movement was denied.	Chuyển động của anh ta đã bị từ chối.
You cannot add, subtract, or move any characters.	Bạn không thể thêm, bớt hoặc di chuyển bất kỳ ký tự nào.
Cook gave him the rest of the day off.	Cook đã cho anh ta thời gian còn lại trong ngày nghỉ.
Many listeners went over to listen.	Nhiều người nghe thấy đã đi qua để nghe.
Therefore, there are no obvious errors.	Do đó, không có lỗi rõ ràng.
That can affect your confidence.	Điều đó có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn.
It can be used for that, yes.	Nó có thể được sử dụng cho điều đó, vâng.
And you will grow up.	Và bạn sẽ trưởng thành.
This is our country.	Đây là đất nước của chúng tôi.
You are in charge.	Bạn đang đảm nhiệm.
I just wish it would stop.	Tôi chỉ ước nó sẽ dừng lại.
On the attached picture one fruit looks still green.	Trên hình đính kèm một quả trông vẫn còn xanh.
When people are looking at them, they are not looking at me.	Khi mọi người đang nhìn họ, họ không nhìn tôi.
There is no human being.	Không có con người là.
From inside.	Từ bên trong.
These guidelines have made a significant improvement.	Những hướng dẫn này đã tạo ra sự cải thiện đáng kể.
I'll ask until they say yes.	Tôi sẽ hỏi cho đến khi họ nói có.
If not, it doesn't.	Nếu không, nó không.
This phone is awesome.	Chiếc điện thoại này thật tuyệt vời.
She used to want.	Cô ấy đã từng muốn.
Just discuss the economic situation.	Chỉ thảo luận về tình hình kinh tế.
They decided to meet to talk about it.	Họ quyết định gặp nhau để nói về nó.
I just love going with the flow.	Tôi chỉ thích đi theo dòng chảy.
Now we are in it together.	Bây giờ chúng tôi đã ở trong đó cùng nhau.
In my mind that was crazy.	Trong tâm trí tôi điều đó thật điên rồ.
I hate me.	Tôi ghét tôi.
I just want you to think about that.	Tôi chỉ muốn bạn nghĩ về điều đó.
That will be more difficult.	Điều đó sẽ khó khăn hơn.
Finish a bit dry.	Kết thúc hơi khô.
You have a hard time, and what you get, you keep.	Bạn gặp khó khăn, và những gì bạn có được thì bạn vẫn giữ được.
And he never hit a single one until now.	Và anh ấy chưa bao giờ bắn trúng con nào cho đến tận bây giờ.
Her brain finally put it together.	Cuối cùng thì bộ não của cô ấy đã ghép nó lại với nhau.
But she wasn't the same as before, her eyes were bright.	Nhưng cô ấy không giống như trước đây, đôi mắt sáng.
If that's the case, you're doing a lot of work.	Nếu đúng như vậy, bạn đang phải làm rất nhiều việc.
My mother was very sad.	Mẹ tôi đã rất buồn.
He could be dead or worse.	Anh ta có thể đã chết hoặc tệ hơn.
The police did nothing.	Cảnh sát không làm gì cả.
Look to your left.	Nhìn sang bên trái của bạn.
Will update and see if that works.	Sẽ cập nhật và xem nếu điều đó hoạt động.
Just signed the contract.	Vừa ký hợp đồng.
Let the tea cool completely to room temperature.	Để trà nguội hoàn toàn đến nhiệt độ phòng.
It is not a library.	Nó không phải là một thư viện.
I drove to clear my mind.	Tôi đã lái xe để giải tỏa đầu óc của mình.
Someone might be able to look it up.	Ai đó có thể có thể tra cứu nó.
Then they settled the first meal on the surface.	Sau đó, họ ổn định bữa ăn đầu tiên trên bề mặt.
The pan should not be too hot.	Chảo không được quá nóng.
They got used to telling it that summer.	Họ đã quen với việc kể điều đó vào mùa hè năm đó.
Sometimes as much as a thousand.	Đôi khi nhiều như một nghìn.
But she was, she was going out with him.	Nhưng cô ấy đã, cô ấy sẽ đi ra ngoài với anh ta.
You are part of it.	Bạn là một phần của nó.
Note the field names in each table.	Lưu ý các tên trường trong mỗi bảng.
He also failed to act.	Anh ta cũng đã thất bại trong việc hành động.
If you can help me.	Nếu bạn có thể giúp tôi.
Or create a new user story instead.	Hoặc tạo một câu chuyện người dùng mới để thay thế.
There's something about this city that really appeals to me.	Có điều gì đó về thành phố này đã thực sự thu hút tôi.
Thanks for the quick service.	Cảm ơn vì dịch vụ nhanh chóng.
Her feet hit the floor and she fell hard.	Chân cô ấy chạm khỏi sàn và cô ấy rơi mạnh.
But for ice, there are no good cars in the ice.	Nhưng đối với băng, không có xe nào tốt trong băng.
We are working extremely hard.	Chúng tôi đang làm việc cực kỳ chăm chỉ.
He will be, just not the way he is thinking.	Anh ấy sẽ như vậy, chỉ không phải như cách anh ấy đang nghĩ.
I wonder if she heard the news.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã nghe tin đó chưa.
A limited number of rooms can be accommodated at this rate.	Một số lượng phòng có hạn có thể được cung cấp với mức giá này.
None of us are important.	Không ai trong chúng ta quan trọng.
I changed the person I wanted to be.	Tôi đã thay đổi con người tôi muốn trở thành.
Water is my element.	Nước là nguyên tố của tôi.
They liked us every day of their trip.	Họ thích chúng tôi mỗi ngày trong chuyến đi của họ.
Here are some questions and observations.	Dưới đây là một số câu hỏi và quan sát.
They look like ordinary hands.	Họ trông giống như những bàn tay bình thường.
On the surface, it seems that students should have that right.	Nhìn bề ngoài, có vẻ như học sinh nên có quyền đó.
We have many different series.	Chúng tôi có nhiều loạt phim khác nhau.
But it can only be true up to a certain point.	Nhưng nó chỉ có thể đúng ở một điểm nào đó.
It could be heat.	Nó có thể là nhiệt.
I keep looking after you post.	Tôi tiếp tục tìm kiếm sau khi bạn đăng.
The two of them went their separate ways.	Hai người đường ai nấy đi.
I asked her about the language of her dreams.	Tôi hỏi cô ấy về ngôn ngữ của những giấc mơ của cô ấy.
A gun is the only thing he can hold.	Một khẩu súng là thứ duy nhất anh ta có thể cầm được.
I don't even know what to say anymore.	Tôi thậm chí không biết phải nói gì nữa.
It took me a while to clean everything up.	Tôi đã mất một lúc để dọn dẹp mọi thứ.
That can be unbelievable.	Điều đó có thể là không thể tin được.
The economy is definitely a big deal.	Nền kinh tế chắc chắn là một vấn đề lớn.
Thank you for the opportunity.	Cảm ơn bạn đã có cơ hội.
Like they don't get enough water.	Giống như họ không nhận đủ nước.
I will be ready.	Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
Say he needs to own them to really experience them.	Nói rằng anh ấy cần phải sở hữu chúng để thực sự trải nghiệm chúng.
We think it's important for you to know as soon as possible.	Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là bạn phải biết càng sớm càng tốt.
This has had a significant impact on his life and music.	Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống và âm nhạc của anh ấy.
I don't know why that thought came to me at that moment.	Tôi không biết tại sao ý nghĩ đó lại đến với tôi ngay lúc đó.
Now it has watched and waited.	Bây giờ nó đã quan sát và chờ đợi.
It is run not by the people but by political parties.	Nó được điều hành không phải bởi người dân mà bởi các đảng chính trị.
He loved her.	Anh đã yêu cô.
There is sound in the darkness below.	Có âm thanh trong bóng tối bên dưới.
This is not a debate.	Đây không phải là một cuộc tranh luận.
This is already starting to sound familiar.	Điều này đã bắt đầu nghe quen thuộc.
So this is part of it.	Vì vậy, đây là một phần của nó.
Only the natural world is concerned.	Chỉ có thế giới tự nhiên là có liên quan.
I tried to smile.	Tôi cố gắng gượng cười.
But in other ways, this is not a great point in my life.	Nhưng theo những cách khác, đây không phải là một điểm tuyệt vời trong cuộc đời tôi.
That's our other patient who just died.	Đó là bệnh nhân khác của chúng tôi vừa chết.
But they will never do that.	Nhưng họ sẽ không bao giờ làm điều đó.
It also brings a lot of challenges.	Nó cũng mang lại rất nhiều thách thức.
They have been great to me for two years.	Họ đã rất tuyệt vời đối với tôi trong suốt hai năm.
They were new then.	Lúc đó họ mới.
To listen to his ideas.	Để lắng nghe ý tưởng của anh ấy.
This will be very important for learning to read the language.	Điều này sẽ rất quan trọng đối với việc học đọc ngôn ngữ.
I'm tired of fighting like that.	Tôi rất mệt mỏi khi phải đánh nhau như vậy.
These stories can be much older.	Những câu chuyện này có thể cũ hơn nhiều.
Too much history has been lost.	Đã có quá nhiều lịch sử bị mất.
Anyway, he didn't have time for that.	Dù sao thì anh cũng không có thời gian cho việc đó.
I will do business again with this company.	Tôi sẽ kinh doanh trở lại với công ty này.
Design brings your customers and business together.	Thiết kế mang khách hàng và doanh nghiệp của bạn lại với nhau.
Figure shows a representative of three independent experiments.	Hình cho thấy một đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
This went on for about a month.	Điều này đã diễn ra trong khoảng một tháng.
It will really change your life.	Nó thực sự sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.
I will talk to her about that.	Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy về điều đó.
I closed my eyes and tried to think about the pain.	Tôi nhắm mắt lại và cố gắng nghĩ về nỗi đau.
That would be close enough for me.	Điều đó sẽ đủ gần đối với tôi.
I don't see anything else.	Tôi không thấy gì khác.
A man helps him.	Một người đàn ông giúp anh ta.
I can take it easy tomorrow.	Tôi có thể từ tốn vào ngày mai.
My right to life.	Quyền sống của tôi.
The hand quickly retracted.	Bàn tay nhanh chóng thu lại.
She smiled understandingly.	Cô mỉm cười hiểu ý.
A little scared that there won't be.	Một chút sợ hãi rằng sẽ không có.
I still can't figure out why.	Tôi vẫn chưa thể tìm ra lý do tại sao lại như vậy.
This is old news for him.	Đây là một tin cũ đối với anh ta.
I was very excited.	Tôi đã rất phấn khích.
But they need a fire.	Nhưng họ cần một ngọn lửa.
I don't want to fight anymore.	Tôi không muốn chiến đấu nữa.
No one there wants to see you now.	Không ai ở đó muốn nhìn thấy bạn bây giờ.
I'm not sure we can imagine one without the other.	Tôi không chắc chúng ta có thể tưởng tượng ra cái này mà không có cái kia.
Green was able to get up.	Green đã có thể đứng dậy.
We are part of something much larger than any locked state.	Chúng tôi là một phần của một cái gì đó lớn hơn nhiều so với bất kỳ trạng thái nào bị khóa.
We believe in ourselves.	Chúng tôi tin tưởng chính mình.
She was a bit confused.	Cô hơi bối rối.
A lot of other countries followed us near the end.	Rất nhiều quốc gia khác đã theo dõi chúng tôi gần cuối.
I did a simple experiment.	Tôi đã thực hiện một thí nghiệm đơn giản.
Your empty post will take a time of its own.	Bài viết trống rỗng của bạn sẽ mất một thời gian của riêng nó.
There is no war left in him today.	Không có cuộc chiến nào còn sót lại trong anh ta ngày hôm nay.
However, its power is limited.	Tuy nhiên, sức mạnh của nó là có hạn.
He did a very good job.	Anh ấy đã làm một công việc rất tốt.
On the road.	Trên đường.
And I know it's not the best way.	Và tôi biết đó không phải là cách tốt nhất.
May be available only in certain regions.	Có thể chỉ có sẵn ở một số khu vực nhất định.
Definitely does what it says, in my opinion.	Chắc chắn làm những gì nó nói, theo ý kiến ​​của tôi.
Calls will come and we will have to run them.	Các cuộc gọi sẽ đến và chúng tôi sẽ phải chạy chúng.
The apartment is not big, but it looks great.	Căn hộ không lớn, nhưng nó trông thật tuyệt vời.
It's better than a movie.	Nó tốt hơn một bộ phim.
And still don't like it.	Và vẫn không thích nó.
His head was on fire, his whole body was on fire.	Đầu anh ta cháy, toàn thân anh ta bốc cháy.
They are normal people.	Họ là những người bình thường.
I press enter.	Tôi nhấn enter.
But also not complete.	Nhưng cũng không đầy đủ.
Well, she's already married enough.	Chà, cô ấy đã kết hôn đủ rồi.
But this is another story.	Nhưng đây là một câu chuyện khác.
In the process, many patients' lives were saved.	Trong quá trình này, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống.
And stress eating.	Và căng thẳng ăn uống.
Can anyone help me.	Có ai có thể giúp tôi không.
They may even ask for it.	Họ thậm chí có thể yêu cầu nó.
It gets better.	Nó trở nên tốt hơn.
Sometimes a phone call with an old friend helps.	Đôi khi một cuộc điện thoại với một người bạn cũ cũng có tác dụng.
Not big, not small.	Không lớn, không nhỏ.
She slowly shook her head.	Cô ấy chậm rãi lắc đầu.
Especially when the mission is gone.	Nhất là khi nhiệm vụ đã rời đi.
She took my hand and led me through the building.	Cô ấy nắm tay tôi và dẫn tôi đi qua tòa nhà.
A certain little dog that he picked up when he was a boy.	Một con chó nhỏ nào đó mà ông đã nhặt khi còn là một cậu bé.
However, he still cannot move.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa thể di chuyển.
He doesn't move.	Anh ấy không di chuyển.
I want to serve my family first.	Tôi muốn phục vụ gia đình mình trước.
I am a gift that no one wants.	Tôi là một món quà mà không ai muốn.
This increased blood supply raises the temperature of the tissue.	Việc cung cấp máu tăng lên này sẽ làm tăng nhiệt độ của mô.
It's getting tough out there.	Nó đang trở nên khó khăn ngoài đó.
If you want a better house, you have to pay more.	Nếu bạn muốn có một ngôi nhà tốt hơn, bạn phải trả nhiều tiền hơn.
Here's some of what they had to say.	Đây là một số những gì họ đã nói.
Once upon a time, we.	Ngày xửa ngày xưa, chúng tôi.
This is a good thing for me right now.	Đây là một điều tốt cho tôi lúc này.
But it's a very serious decision.	Nhưng đó là một quyết định rất nghiêm túc.
I'll let them know what people ask.	Tôi sẽ cho họ biết những gì mọi người yêu cầu.
But his wife was adamant.	Nhưng vợ anh kiên quyết.
Except for the book part.	Ngoại trừ phần sách.
She shows up for her games, her wounds, her life.	Cô ấy xuất hiện vì những trò chơi của cô ấy, những vết thương của cô ấy, cuộc sống của cô ấy.
A little bit makes sense to me.	Một chút có ý nghĩa đối với tôi.
Time stops.	Thời gian ngừng trôi.
The way a person's voice, maybe.	Cách giọng nói của một người, có thể.
If they find you.	Nếu họ tìm thấy bạn.
He can hear his heart.	Anh có thể nghe thấy trái tim mình.
The production rates of these species are the input parameters of the model.	Tỷ lệ sản xuất của các loài này là thông số đầu vào của mô hình.
You cannot be sure.	Bạn không thể chắc chắn.
The names speak for themselves.	Những cái tên tự nói lên điều đó.
However, they are not what this book is about.	Tuy nhiên, chúng không phải là những gì cuốn sách này nói.
That is my opinion.	Đó là ý kiến ​​của tôi.
Undoubtedly, drinking contributed to her death.	Không nghi ngờ gì nữa, việc uống rượu đã góp phần vào cái chết của cô ấy.
You can tell how much he loves his job.	Bạn có thể biết anh ấy yêu thích công việc của mình như thế nào.
There is still the possibility of real violence.	Vẫn có khả năng bạo lực thực sự.
More true perhaps by the truth.	Đúng hơn có lẽ bởi sự thật.
That is the job of the family court.	Đó là công việc của tòa án gia đình.
It is really bad.	Nó thực sự là tồi tệ.
It was written for a young man.	Nó được viết cho một người đàn ông trẻ tuổi.
We will do it for both sides.	Chúng tôi sẽ làm điều đó cho cả hai bên.
On an empty stomach.	Khi bụng đói.
Half a second later he was running again.	Nửa giây sau anh ta đã chạy lại.
Fear can be a big deal.	Nỗi sợ hãi có thể là vấn đề lớn.
Who was with me last night.	Người đã ở với tôi đêm qua.
Information is available to those who wish to know.	Thông tin có sẵn cho những người có mong muốn biết.
I go to bed around fifteen o'clock.	Tôi đi ngủ khoảng mười lăm giờ.
Get out of my sight.	Hãy ra khỏi tầm mắt của tôi.
A health bar.	Một thanh sức khỏe.
She likes to have a place to herself in the evening.	Cô ấy thích có một nơi cho riêng mình vào buổi tối.
That is where they will come.	Đó là nơi họ sẽ đến.
People are afraid to speak.	Mọi người ngại nói.
The red project is the experience of the top.	Dự án màu đỏ là kinh nghiệm của hàng đầu.
He shook his head.	Anh ấy lắc đầu.
It's a completely different situation from the one we have here.	Đó là một tình huống hoàn toàn khác với tình huống mà chúng ta có ở đây.
Serve warm or cold.	Phục vụ ấm hoặc lạnh.
Take her arm, you know.	Nắm lấy cánh tay của cô ấy, bạn biết đấy.
Just lying there, eyes closed.	Chỉ nằm đó, mắt nhắm nghiền.
Because that's our policy.	Bởi vì đó là chính sách của chúng tôi.
If it's not me, it's because of the boy from last night.	Nếu không phải là tôi, thì là vì cậu bé đêm qua.
Some are simple.	Một số đơn giản.
Anyway, things are still slow.	Dù sao thì mọi thứ vẫn chậm.
Even my mother would call me that.	Ngay cả mẹ tôi cũng sẽ gọi tôi như vậy.
Then again, it doesn't matter.	Sau đó, một lần nữa, nó không quan trọng.
It works very well.	Nó hoạt động rất tốt.
And run away.	Và bỏ chạy.
Instead, it left the whole process to you.	Thay vào đó, nó đã để lại toàn bộ quá trình cho bạn.
That's fine, unless you want to run without a network connection.	Điều đó tốt, trừ khi bạn muốn chạy mà không có kết nối mạng.
A lot of people are talking about it.	Rất nhiều người đang nói về nó.
I have never heard her speak like this before.	Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói như thế này trước đây.
The battle is not over yet, it has only just begun.	Trận chiến vẫn chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu.
I will be here for the weekend.	Tôi sẽ ở đây vào cuối tuần.
However, this method cannot be applied.	Tuy nhiên, không thể áp dụng phương pháp này.
These account names must include your business name.	Những tên tài khoản này phải bao gồm tên doanh nghiệp của bạn.
Everyone will have a chance to see my scope.	Mọi người sẽ có cơ hội nhìn thấy phạm vi của tôi.
This is ideal for larger buildings.	Điều này là lý tưởng cho các tòa nhà lớn hơn.
It's sad that kids act like this these days.	Thật đáng buồn khi những đứa trẻ hành động như thế này trong những ngày này.
Little can or will.	Ít có thể hoặc sẽ.
Final.	Sau cùng.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
I guess it was too late.	Tôi đoán nó đã quá muộn.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
Not before except in some cases.	Không có trước đây ngoại trừ một số trường hợp.
If we can meet.	Nếu chúng ta có thể gặp nhau.
In fact, she probably did.	Trên thực tế, có lẽ cô ấy đã làm.
He really needs me.	Anh ấy rất cần tôi.
The court denied his request.	Tòa án đã từ chối yêu cầu của anh ta.
And it's not clean.	Và nó không sạch.
You really have been through a lot.	Bạn thực sự đã trải qua rất nhiều.
The apartment is really, really nice.	Căn hộ thực sự, thực sự tốt đẹp.
And it turns out it's more than that.	Và hóa ra nó còn hơn thế nữa.
However, it didn't work.	Tuy nhiên, nó đã không hoạt động.
I usually check the limit.	Tôi thường kiểm tra giới hạn.
Second, they are a family.	Thứ hai, họ là một gia đình.
Two in one.	Hai trong một.
That's reality.	Đó là thực tế.
It's great to forget.	Thật tuyệt khi quên.
These also increase.	Những thứ này cũng tăng lên.
The little animal is not dead yet.	Con vật nhỏ chưa chết.
Nothing can stop me now.	Không gì có thể ngăn cản tôi lúc này.
Perform the work.	Thực hiện công việc.
So easy to follow.	Vì vậy, dễ dàng để làm theo.
Money is gone.	Tiền đã biến mất.
Or that.	Hoặc đó.
We want more media distribution.	Chúng tôi muốn có nhiều phương tiện truyền thông phân phối hơn.
We look forward to returning.	Chúng tôi mong muốn trở lại.
Weak things are often beautiful, weak things are never good.	Những thứ yếu đuối thường đẹp đẽ, những thứ yếu đuối không bao giờ tốt.
I love it very much.	Tôi yêu nó rất nhiều.
That's it for college.	Đó là nó cho trường đại học.
For my health, my life.	Đối với sức khỏe của tôi, cuộc sống của tôi.
The baby is dead.	Đứa bé đã chết.
It was rejected.	Nó đã bị từ chối.
That means she has less than a minute left.	Điều đó có nghĩa là cô ấy chỉ còn chưa đầy một phút nữa.
The surface is as flat as paper.	Bề mặt phẳng như giấy.
This will be fun.	Sẽ vui lắm đây.
And it is light.	Và nó là ánh sáng.
Not just this either.	Cũng không phải chỉ này.
If there's anything you want or need, give it a name.	Nếu có bất cứ thứ gì bạn muốn hoặc cần, hãy đặt tên cho nó.
Which you should, because it's pretty good.	Mà bạn nên làm, vì nó khá tốt.
It means she was right.	Nó có nghĩa là cô ấy đã đúng.
Only a little age.	Chỉ có một chút tuổi tác.
She has some kind of device on the table, an open box.	Cô ấy có một số loại thiết bị trên bàn, một cái hộp mở.
There were three cars stuck.	Có ba chiếc xe bị kẹt.
See things in a different light.	Nhìn mọi thứ theo một ánh sáng khác.
It's not that we think our way is better.	Nó không phải là chúng tôi nghĩ rằng cách của chúng tôi tốt hơn.
Indeed, it may have been lost.	Thật vậy, nó có thể đã bị mất.
The system failed her.	Hệ thống đã làm cô ấy thất bại.
Whether it starts correctly on their watch or earlier doesn't matter.	Cho dù nó bắt đầu chính xác trên đồng hồ của họ hay sớm hơn không quan trọng.
You, you are wonderful, you are wonderful, you are wonderful.	Bạn, bạn tuyệt vời tuyệt vời người tuyệt vời bạn.
That would be really difficult in this country.	Điều đó sẽ thực sự khó khăn ở đất nước này.
They will be added to the final table.	Họ sẽ được thêm vào bảng cuối cùng.
This request was denied.	Yêu cầu này đã bị từ chối.
There are many soldiers here.	Có rất nhiều binh lính ở đây.
The truth had served her well so far on this perilous night.	Sự thật đã phục vụ cô rất tốt cho đến nay trong đêm nguy hiểm này.
One is old, and one is new.	Một là cũ, và một là mới.
So I never thought about trying for any team.	Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thử sức cho bất kỳ đội nào.
It is mentioned in a few other places.	Nó được đề cập ở một vài nơi khác.
And it's coming out this fall.	Và nó sẽ ra mắt vào mùa thu này.
He doesn't know how to do it.	Anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó.
We turn yellow.	Chúng tôi chuyển sang màu vàng.
Yet here he is.	Vậy mà anh ấy ở đây.
Death was there, too, in silence.	Cái chết cũng ở đó, trong im lặng.
She has put herself together, but her soul is not intact.	Cô ấy đã đặt mình lại với nhau, nhưng tâm hồn cô ấy không còn nguyên vẹn.
And then she died.	Và rồi cô ấy chết.
Sometimes the evidence for one person is not the evidence for another.	Đôi khi bằng chứng cho người này không phải bằng chứng cho người khác.
I want a new vision.	Tôi muốn có tầm nhìn mới.
All of this costs less and has more features.	Tất cả điều này có giá thấp hơn và có nhiều tính năng hơn.
Go get dressed.	Đi mặc quần áo.
She won't go.	Cô ấy sẽ không đi.
But there is still much to be done.	Nhưng vẫn còn nhiều điều cần giải quyết.
Thinking a lot about food never ends well.	Suy nghĩ nhiều về thức ăn không bao giờ kết thúc tốt đẹp.
And they are our own feelings.	Và chúng là cảm xúc của riêng chúng tôi.
Check out the accepted answer to this question.	Kiểm tra câu trả lời được chấp nhận cho câu hỏi này.
Sick leave is not included in this definition.	Nghỉ ốm không nằm trong định nghĩa này.
One example, among many, is this one.	Một ví dụ, trong số rất nhiều, là cái này.
No complications or side effects specific to the procedure were observed.	Không có biến chứng hoặc tác dụng phụ cụ thể liên quan đến thủ tục được quan sát.
The first topic is sex.	Chủ đề đầu tiên là tình dục.
Some are easier to share than others.	Một số dễ chia sẻ hơn những người khác.
He looked up at the tall window.	Anh ấy nhìn lên cửa sổ cao.
We love winning games.	Chúng tôi thích chiến thắng các trò chơi.
They were asked to describe what they had touched.	Họ được yêu cầu mô tả những gì họ đã chạm vào.
It's lovely to have you here.	Thật đáng yêu khi có bạn ở đây.
In this one hour, it's as sweet as spring.	Trong một giờ này, nó ngọt ngào như mùa xuân.
Control will be evaluated.	Kiểm soát sẽ được đánh giá.
It lets them know that you're really there.	Nó cho họ biết rằng bạn đang thực sự ở đó.
Both return with valid data.	Cả hai đều trả về với dữ liệu có giá trị.
Each performance just went by.	Mỗi buổi biểu diễn cứ thế trôi đi.
That is the situation in this case.	Đó là tình huống trong trường hợp này.
And rain, a lot.	Và mưa, rất nhiều.
She looks scared.	Trông cô ấy sợ hãi.
So people can never look outside the living room.	Vì vậy, mọi người không bao giờ có thể nhìn ra ngoài phòng khách.
It's good to meet other people interested in the study of religion.	Thật tốt khi gặp những người khác quan tâm đến việc nghiên cứu tôn giáo.
And it will become something.	Và nó sẽ trở thành một thứ gì đó.
Children may lose weight and lose energy.	Trẻ có thể bị sụt cân và mất năng lượng.
Mostly military.	Hầu hết là quân nhân.
He doesn't like talking to me about things like that.	Anh ấy không thích nói chuyện với tôi về những thứ như thế.
But even then, identity issues still play a role.	Nhưng ngay cả khi đó, các vấn đề về danh tính vẫn đóng một vai trò nào đó.
She loves this city.	Cô ấy yêu thành phố này.
You want to separate out a few components.	Bạn muốn tách ra một vài thành phần.
She is happy to be around.	Cô ấy rất vui khi được ở bên.
She was a year above me at school.	Cô ấy học năm trên tôi ở trường.
The ground is dry and hard.	Mặt đất khô cứng.
I need to be in the dark.	Tôi cần ở trong bóng tối.
Some are single parents, some are not.	Một số là cha mẹ đơn thân, một số thì không.
You reach the top.	Bạn lên đến đỉnh.
Autumn has come.	Mùa thu đến rồi.
This operation is performed three more times.	Thao tác này được thực hiện thêm ba lần nữa.
All lights were on.	Tất cả các đèn đã sáng.
All ready to get married and start my life.	Tất cả đã sẵn sàng để kết hôn và bắt đầu cuộc sống của tôi.
They cannot hurt you.	Họ không thể làm tổn thương bạn.
I have taught it many times.	Tôi đã dạy qua nó nhiều lần.
Maybe it's just that it's cheap.	Có lẽ chỉ là chỗ đó rẻ thôi.
But this is something completely different.	Nhưng đây là một cái gì đó hoàn toàn khác.
If you rate this movie bad then you are wrong.	Nếu bạn đánh giá bộ phim này tệ thì bạn đã nhầm.
It's not a number, it's an idea.	Nó không phải là con số, nó là ý tưởng.
But they didn't let him in.	Nhưng họ không cho anh ta vào.
I want to see and feel.	Tôi muốn xem và cảm nhận.
They like to drink.	Họ thích uống rượu.
Now she wants her eyes, she can't find them.	Bây giờ cô ấy muốn có đôi mắt của mình, cô ấy không tìm thấy.
Let me know if this doesn't answer your question.	Hãy cho tôi biết nếu điều này không trả lời câu hỏi của bạn.
I have to do it or my family will die.	Tôi phải làm theo nếu không gia đình tôi sẽ chết.
Movement requires position or at least movable parts.	Chuyển động yêu cầu vị trí hoặc ít nhất các bộ phận có thể chuyển động.
Unfortunately, real life is much more complicated than ideal.	Thật không may, cuộc sống thực tế phức tạp hơn nhiều so với lý tưởng.
We are here to bring our children back.	Chúng tôi ở đây để đưa các con của chúng tôi trở lại.
That's true, then.	Đó là sự thật, sau đó.
Then he went back to bed.	Sau đó anh trở lại giường.
The sky turned a deep black.	Bầu trời chuyển sang một màu đen thăm thẳm.
I don't know what to do after that.	Tôi không biết phải làm gì sau đó.
But don't go, anyone.	Nhưng đừng đi, bất cứ ai.
She is following him.	Cô ấy đang theo dõi anh ấy.
Don't try to say anymore.	Đừng cố nói nữa.
Know that it happened.	Biết rằng nó đã xảy ra.
Any way is fine.	Cách nào cũng được.
It's dark here, like everywhere else.	Ở đây tối om, giống như mọi nơi khác.
She did not know these men.	Cô không biết những người đàn ông này.
Her apartment is dark.	Căn hộ của cô ấy tối rồi.
They are welcome together.	Họ được chào đón với nhau.
We ran all over the place looking for great stuff.	Chúng tôi đã chạy khắp nơi để tìm kiếm những thứ tuyệt vời.
I make a movie.	Tôi làm một bộ phim.
Let's start with small steps.	Hãy bắt đầu với các bước nhỏ.
A good point on a terrible movie.	Một điểm tốt trên một bộ phim khủng khiếp.
You do nothing.	Bạn không làm gì cả.
The test means were not significantly different.	Các phương tiện thử nghiệm không khác biệt đáng kể.
Numbers indicate time in minutes.	Các con số chỉ thời gian tính bằng phút.
You can see four words here, he said.	Bạn có thể thấy bốn từ đây, anh ấy nói.
All animal handlers must be trained.	Tất cả những người xử lý động vật phải được đào tạo.
The tow truck sped away.	Chiếc xe đầu kéo lao đi.
Cases in otherwise healthy subjects are rare.	Các trường hợp ở những đối tượng khỏe mạnh khác là rất hiếm.
I've never had it happen before.	Tôi chưa bao giờ có nó xảy ra trước đây.
Then the story continued from there.	Rồi câu chuyện tiếp tục từ đó.
Just step aside and continue your work.	Chỉ cần bước sang một bên và tiếp tục công việc của bạn.
But let me ask you this first.	Nhưng hãy để tôi hỏi bạn điều này trước.
We are standing firm.	Chúng tôi đang giữ vững lập trường.
That's just the fun part.	Đó chỉ là một phần thú vị.
See story.	Xem câu chuyện.
We are not on the same side.	Chúng ta không cùng phe.
Near you is us.	Gần bạn là chúng tôi.
The more times we have the opportunity to do so, the better.	Càng có nhiều lần chúng ta có cơ hội để làm như vậy, thì càng tốt.
You can kill.	Bạn có thể giết.
You can tell she is a teacher through trade.	Bạn có thể nói cô ấy là một giáo viên thông qua thương mại.
Right now, you have to come first.	Ngay bây giờ, bạn phải đến trước.
He just went.	Anh ấy vừa đi.
Now many years have passed.	Bây giờ đã nhiều năm trôi qua.
His body shook as he placed her on the floor.	Cơ thể anh rung lên khi anh đặt cô xuống sàn.
It is your life.	Nó là cuộc sống của bạn.
The two girls looked at each other, but neither of them moved.	Hai cô gái nhìn nhau nhưng không ai nhúc nhích.
It was like something completely separate from him, outside of himself.	Nó giống như một thứ hoàn toàn tách biệt với anh ta, bên ngoài bản thân anh ta.
However, they believe that given enough time, the seemingly impossible becomes possible.	Tuy nhiên, họ tin rằng nếu có đủ thời gian, điều dường như không thể sẽ trở thành có thể.
My father looked surprised.	Cha tôi kinh ngạc nhìn.
But the definition itself is much more general.	Nhưng bản thân định nghĩa này chung chung hơn nhiều.
I will show them.	Tôi sẽ cho họ xem.
We were able to move forward a little bit.	Chúng tôi đã có thể lùi về phía trước một chút.
I don't know every word in the book.	Tôi không biết từng từ trong cuốn sách.
I think she's fine.	Tôi nghĩ cô ấy không sao.
And that will cost you more.	Và điều đó sẽ khiến bạn tốn nhiều tiền hơn.
She nodded and gave me a smile.	Cô ấy gật đầu và nở một nụ cười với tôi.
Now another one is on fire.	Bây giờ có một cái khác đang cháy.
Every man she brings home is worse than the last.	Mỗi người đàn ông mà cô ấy mang về nhà đều tệ hơn người trước.
Not anymore, he said.	Không còn nữa, anh ấy nói.
Just enjoy the meal.	Chỉ cần thưởng thức bữa ăn.
We had a chance to talk.	Chúng tôi đã có một cơ hội để nói chuyện.
We have to win two.	Chúng ta phải thắng hai.
But there is something else, a kind of fire.	Nhưng có một thứ khác, một loại lửa.
And this seems to be the turning point.	Và đây dường như là bước ngoặt.
Saying sorry is fine, but tears are better.	Nói lời xin lỗi cũng được, nhưng nước mắt thì tốt hơn.
Something broke inside him, and he wasn't even sure what it was.	Có điều gì đó đã vỡ ra bên trong anh, và anh thậm chí không chắc đó là gì.
Could be your third best for her.	Có thể là người tốt thứ ba của bạn cho cô ấy.
Maybe they can project better players than we can.	Có lẽ họ có thể chiếu những người chơi tốt hơn chúng ta có thể.
You leave me, and we're done.	Bạn rời khỏi tôi, và chúng ta đã hoàn tất.
We embody the characters in our songs.	Chúng tôi đã hóa thân vào các nhân vật trong các bài hát của mình.
They decided that they didn't want to wait for an attack in the morning anymore.	Họ đã quyết định rằng họ không muốn chờ đợi một cuộc tấn công vào buổi sáng nữa.
All life will open to him.	Tất cả cuộc sống sẽ mở ra cho anh ta.
I made them myself.	Tôi đã tự tay làm ra chúng.
I still have both cars.	Tôi vẫn có cả hai chiếc xe.
It doesn't matter what you wear.	Bạn mặc gì không quan trọng.
I will not give up the fight.	Tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến.
It really can't.	Nó thực sự không thể.
Strong.	Khỏe.
He was unsure of his position with respect to the leader.	Ông không chắc vị trí của mình đối với các nhà lãnh đạo.
I know from personal experience.	Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân.
Focus on the words needed to understand the text.	Tập trung vào các từ cần thiết để hiểu văn bản.
He makes others believe in him.	Anh ấy khiến người khác tin vào mình.
And so he should be.	Và vì vậy anh ấy nên được như vậy.
Some may say both.	Một số có thể nói cả hai.
This new guy had an angry expression on his face.	Anh chàng mới này đã có một vẻ mặt tức giận.
Finally, the battle is over.	Cuối cùng thì trận chiến cũng kết thúc.
Let him sleep it off until morning.	Hãy để anh ta ngủ nó đi cho đến sáng.
As with any language, sighting takes training and practice.	Như với bất kỳ ngôn ngữ nào, việc nhìn thấy cần được đào tạo và thực hành.
While she looks for parking.	Trong khi cô ấy tìm chỗ đậu xe.
But he got better.	Nhưng anh ấy đã khá hơn.
He won't like this.	Anh ấy sẽ không thích điều này.
I turned my head and looked at her with my good eyes.	Tôi quay đầu lại và nhìn cô ấy bằng con mắt tốt của mình.
His contract, his contract.	Hợp đồng, hợp đồng của anh ấy.
He also stood up, feeling a bit confused.	Anh ấy cũng đứng dậy, cảm thấy hơi bối rối.
He was very angry with me that day.	Anh ấy đã rất tức giận với tôi vào ngày hôm đó.
Started your own business.	Đã tự mình bắt đầu kinh doanh.
However, we did not talk tonight.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không nói chuyện tối nay.
But we can feel it going on.	Nhưng chúng ta có thể cảm thấy nó đang tiếp diễn.
Miss you especially badly tonight, my friend.	Nhớ bạn đặc biệt tồi tệ tối nay, bạn của tôi.
We have to buy everything ourselves.	Chúng tôi phải tự mua mọi thứ.
They help make the setting more familiar.	Chúng giúp làm cho bối cảnh trở nên quen thuộc hơn.
You've got an idea in your head.	Bạn đã có một ý tưởng trong đầu của bạn.
But, not in the dirty way.	Nhưng, không phải theo cách bẩn thỉu.
I don't love it or hate it.	Tôi không yêu nó hay ghét nó.
There are people here.	Có người ở đây.
I think this is a testing moment.	Tôi nghĩ rằng đây là một thời điểm thử nghiệm.
First there must be peace.	Đầu tiên phải có hòa bình.
But only when there is no other choice.	Nhưng chỉ khi không còn sự lựa chọn nào khác.
I will miss her deeply.	Tôi sẽ nhớ cô ấy sâu sắc.
I'm not even sure if this is something new or obvious.	Tôi thậm chí không chắc đây là điều gì đó mới mẻ hay hiển nhiên.
The numbers are not big enough.	Những con số không đủ lớn.
I know my marriage was a mistake.	Tôi biết cuộc hôn nhân của mình là sai lầm.
But a lot of research actually points in the other direction.	Nhưng rất nhiều nghiên cứu thực sự chỉ ra một hướng khác.
It must be great to have so much space.	Phải thật tuyệt vời khi có nhiều không gian như vậy.
Your mother.	Mẹ bạn.
The fourth wall is again lost and we see the camera and the crew.	Bức tường thứ tư một lần nữa bị mất và chúng tôi nhìn thấy máy ảnh và phi hành đoàn.
I do things better for fun and without trying.	Tôi làm mọi thứ tốt hơn vì niềm vui và không cần cố gắng.
He's about to do something bad.	Anh ấy sắp làm điều gì đó tồi tệ.
I'm sure there will be a few.	Tôi chắc chắn sẽ có một vài.
But don't abbreviate her.	Nhưng đừng viết tắt cô ấy.
If he was.	Nếu anh ta đã được.
I love your hair.	Tôi yêu mái tóc của bạn.
Let's deal with that.	Hãy đối phó với điều đó.
My mother has.	Mẹ tôi thì có.
I took it as a test.	Tôi đã xem nó như một bài kiểm tra.
He's learned from experience that he never gets high, nothing ever happens.	Anh ấy rút ra kinh nghiệm rằng anh ấy không bao giờ đạt cao, không bao giờ có chuyện gì xảy ra.
I love seeing her in the dress.	Tôi thích nhìn thấy cô ấy trong chiếc váy.
And he knew he had to make her happy.	Và anh biết mình phải làm cho cô ấy hạnh phúc.
The reason for this is obvious.	Lý do cho điều này là hiển nhiên.
Maybe we shouldn't.	Có lẽ chúng ta không nên.
No other factors will be considered.	Không có yếu tố nào khác sẽ được xem xét.
Your mother in there.	Mẹ của bạn trong đó.
The driver, of course, will share his food with her.	Người lái xe, tất nhiên, sẽ chia sẻ thức ăn của anh ta với cô ấy.
Maybe that's how it is meant to be.	Có lẽ đó là cách nó có nghĩa là như vậy.
I left the table.	Tôi rời khỏi bàn.
I want to fully express who I am.	Tôi muốn thể hiện đầy đủ con người tôi.
Links to my report and photos of the event are below.	Liên kết đến báo cáo của tôi và hình ảnh của sự kiện này là bên dưới.
Parking was probably understaffed.	Bãi đậu xe có lẽ đã bị thiếu hụt.
Understand what it feels like to be on a boat.	Hiểu cảm giác như thế nào khi ở trên một chiếc thuyền.
It is not.	Nó là không.
I see it as a wonderful thing.	Tôi nhìn nó như một điều tuyệt vời.
I tried.	Tôi đã thử.
This is one such case.	Đây là một trường hợp như vậy.
Then a page.	Sau đó, một trang.
He gets angry really fast.	Anh ấy tức giận thực sự rất nhanh.
Go ahead and embrace it.	Hãy tiếp tục và nắm lấy nó.
That would be the sun, he thought.	Đó sẽ là mặt trời, anh nghĩ.
I remember having this one we looked at.	Tôi nhớ có cái này mà chúng tôi đã xem xét.
What we hear is not the breath.	Những gì chúng ta nghe thấy không phải là hơi thở.
This is for infection control and patient safety issues.	Điều này là để kiểm soát nhiễm trùng và các vấn đề an toàn cho bệnh nhân.
The detailed procedure is explained below.	Quy trình chi tiết được giải thích dưới đây.
It doesn't mean we won't.	Nó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không.
We think we know why.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết tại sao.
That is not the case with the other parties.	Đó không phải là trường hợp của các bên khác.
I must see something.	Tôi phải nhìn thấy một cái gì đó.
The procedure is quick, only takes about 1 hour.	Thủ tục nhanh chóng, chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ.
I don't know how to find him.	Tôi không biết làm thế nào để tìm thấy anh ta.
But now she has achieved beauty.	Nhưng bây giờ cô ấy đã đạt được vẻ đẹp.
It's great to win.	Thật tuyệt khi giành chiến thắng.
He got out of bed.	Anh ra khỏi giường.
And we basically take that logic.	Và về cơ bản chúng ta tiếp nhận logic đó.
You cannot take that away.	Bạn không thể tước bỏ điều đó.
And yes, the color surprises many people.	Và có, màu sắc khiến nhiều người ngạc nhiên.
Any response strategy must meet their needs.	Bất kỳ chiến lược phản ứng nào cũng phải đáp ứng nhu cầu của họ.
I already have the skin in the game.	Tôi đã có làn da trong trò chơi.
He helps her to do so.	Anh ấy giúp cô ấy làm như vậy.
She felt a strange, removed feeling.	Cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, bị loại bỏ.
We will see for ourselves.	Chúng tôi sẽ tự xem.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
However, there has been a change.	Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi.
My brain and my heart feel too small.	Bộ não của tôi và trái tim của tôi cảm thấy quá nhỏ.
But he has a year left on his contract.	Nhưng anh ấy còn một năm hợp đồng.
Her smile is like my heart feels, bright and full.	Nụ cười của cô ấy giống như trái tim tôi cảm thấy, tươi sáng và tràn đầy.
That is definitely love.	Đó nhất định là tình yêu.
It will go crazy with flames bursting who knows when.	Nó sẽ phát điên với ngọn lửa bùng phát ai biết khi nào.
They have been in the old building for at least a week.	Họ đã ở trong tòa nhà cũ ít nhất một tuần.
I have no hope.	Tôi không có hy vọng.
Patients with poor quality of recovery have a lower quality of life.	Những bệnh nhân có chất lượng phục hồi kém có chất lượng cuộc sống thấp hơn.
He looked at the general, who nodded in understanding.	Anh nhìn vị tướng gật gù tỏ vẻ hiểu biết.
They want her right now.	Họ muốn cô ấy ngay bây giờ.
The others followed at a short distance.	Những người khác theo sau ở một khoảng cách ngắn.
Perhaps the third went wide.	Có lẽ thứ ba đã đi rộng.
They reach this size in four or five days.	Chúng đạt đến kích thước này trong bốn hoặc năm ngày.
You need her out on the street.	Bạn cần cô ấy ra đường.
He's ready to get started.	Anh ấy đã sẵn sàng để bắt đầu.
Our options are very limited.	Các lựa chọn của chúng tôi rất hạn chế.
They really want to get even with someone.	Họ thực sự muốn có được ngay cả với ai đó.
How long has it been.	Đã bao lâu rồi.
They seem to be only interested in the latter.	Họ dường như chỉ quan tâm đến cái sau.
I'm so proud to have him naturally.	Tôi rất tự hào khi có anh ấy một cách tự nhiên.
The person they asked to listen was just another person.	Người mà họ yêu cầu lắng nghe chỉ là một người khác.
The thought of that hurt more than anything.	Ý nghĩ về điều đó làm tổn thương hơn bất cứ điều gì.
Little is known about what he received during his upbringing.	Người ta biết rất ít về những gì ông đã nhận được trong quá trình giáo dục.
She met this guy, he was so good, so good.	Cô đã gặp anh chàng này, anh ta thật tốt, thật tốt.
But, more and more people are aware of this.	Nhưng, ngày càng có nhiều người nhận thức được điều này.
Nothing he did seemed to shock him.	Không có gì anh ta đã làm dường như khiến anh ta bị sốc.
There are a lot of them that make no sense.	Có rất nhiều người trong số họ không có ý nghĩa.
He likes to be read over and over again during the day.	Anh ấy thích được đọc đi đọc lại trong ngày.
I have a question for you.	Tôi có một câu hỏi cho bạn.
Don't leave it.	Đừng bỏ nó đi.
Looking at him and seeing it empty, he was very pleased.	Nhìn về anh ta và thấy nó trống rỗng, anh ta rất hài lòng.
This method can be applied even without feedback.	Có thể áp dụng phương pháp này ngay cả khi không có thông tin phản hồi.
Two not one.	Hai không phải một.
I have answered the question here.	Tôi đã trả lời câu hỏi ở đây.
I created something.	Tôi đã tạo ra một cái gì đó.
Her throat was cut.	Cổ họng cô ấy đã bị cắt.
It makes everyone the same.	Nó làm cho tất cả mọi người đều giống nhau.
You can use these images at any time.	Bạn có thể sử dụng những hình ảnh này bất cứ lúc nào.
But that's five from now.	Nhưng đó là năm kể từ bây giờ.
I can't get into it right now.	Tôi không thể vào nó ngay bây giờ.
If not available, not available.	Nếu không có sẵn, không có sẵn.
But you can see they tend to be slightly up.	Nhưng bạn có thể thấy chúng có xu hướng tăng nhẹ.
But it brings money in.	Nhưng nó mang lại tiền vào.
We don't know anything about him.	Chúng tôi không biết gì về anh ta.
However, the gas smell will not go away.	Tuy nhiên, mùi gas sẽ không biến mất.
Enter to win a perfect gift!.	Tham gia để giành được một món quà hoàn hảo !.
This time, no one is listening.	Lần này, không ai đang nghe.
Not a sign of struggle or anything.	Không phải là một dấu hiệu của sự đấu tranh hay bất cứ điều gì.
I don't say how long.	Tôi không nói trong bao lâu.
Most of her head is gone.	Phần lớn đầu của cô ấy đã biến mất.
At least that's my case.	Ít nhất đó là trường hợp của tôi.
They will pull it down at some point soon.	Họ sẽ sớm kéo nó xuống một lúc nào đó.
Maybe it did.	Có lẽ nó đã làm.
I find this interesting and unique.	Tôi thấy điều này thú vị và độc đáo.
We let you do what you want to do.	Chúng tôi cho phép bạn làm những gì bạn muốn làm.
It can be any.	Nó có thể là bất kỳ.
No way.	Không có cách nào.
We say nothing more except in action language.	Chúng tôi không nói thêm gì nữa ngoại trừ bằng ngôn ngữ hành động.
I agree with him on that.	Tôi đồng ý với anh ấy về điều đó.
Take this opportunity to stay ahead of the game.	Hãy tận dụng cơ hội này để vượt lên dẫn trước trò chơi.
This is not my happy idea.	Đây không phải là ý tưởng vui vẻ của tôi.
His father's large arm stopped him.	Cánh tay to lớn của cha anh đã ngăn anh lại.
I will deal with it later.	Tôi sẽ đối mặt với nó sau.
I don't know how tall he is now.	Tôi không biết bây giờ anh ấy cao bao nhiêu.
But none of this is of any use.	Nhưng không có gì trong số này là bất kỳ sử dụng.
Something outside my window.	Một cái gì đó bên ngoài cửa sổ của tôi.
He stood back.	Anh ta đứng lại.
This took up a lot of my time.	Điều này đã lấy đi rất nhiều thời gian của tôi.
However, it is difficult to decide.	Tuy nhiên, thật khó để quyết định.
And mostly through email.	Và hầu hết thông qua email.
Without any force.	Mà không cần bất kỳ lực lượng nào.
The results for the two samples are presented and compared.	Kết quả cho hai mẫu được trình bày và so sánh.
Push aside.	Đẩy sang một bên.
This is their time.	Đây là thời gian của họ.
As if they had something in common.	Như thể họ có điểm chung.
Measurements were performed three times.	Các phép đo được thực hiện ba lần.
Soon they started going home.	Ngay sau đó họ bắt đầu về nhà.
Thank you.	Xin cảm ơn.
In fact, she never lost.	Trên thực tế, cô ấy không bao giờ thua.
He saw an opportunity.	Anh ấy đã nhìn thấy một cơ hội.
It was also a huge shock to my friends and family.	Đó cũng là một cú sốc lớn đối với bạn bè và gia đình tôi.
No, vice versa.	Không, ngược lại.
I was nine years old.	Tôi đã chín tuổi.
I can't lead anyone.	Tôi không thể dẫn bất cứ ai.
To my happy little family unit.	Đến đơn vị gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi.
Some we remember and some we don't.	Một số chúng tôi nhớ và một số chúng tôi không.
I wrote this book this way.	Tôi đã viết cuốn sách này theo cách này.
No, we're worse.	Không, chúng tôi tệ hơn.
To help create change.	Để giúp tạo ra sự thay đổi.
I'm not surprised she wanted to keep some.	Tôi không ngạc nhiên khi cô ấy muốn giữ lại một ít.
He was right in front of me.	Anh ấy đã ở ngay trước mặt tôi.
That hurt it a bit.	Điều đó làm tổn thương nó một chút.
The equipment is mostly not very good.	Các thiết bị hầu hết là không tốt lắm.
Their parents hate their children.	Cha mẹ của họ ghét con cái.
Reduce stress and train your brain.	Giảm căng thẳng đồng thời rèn luyện trí não.
That's life.	Đó chính là cuộc sống.
Her hand rested on the stone.	Tay cô ấy đặt xuống đá.
It was the beginning that a thousand people were married.	Đó là sự mở đầu mà một nghìn người đã kết hôn.
But apparently she's also very smart.	Nhưng rõ ràng cô ấy cũng rất thông minh.
He has never been so wrong.	Chưa bao giờ anh sai lầm như vậy.
This is a good plan.	Đây là một kế hoạch tốt.
Because she herself did not know the answer.	Vì chính cô cũng chưa biết câu trả lời.
Maybe something happened to her while she was living out of state.	Có lẽ điều gì đó đã xảy ra với cô ấy khi cô ấy đang sống ngoài tiểu bang.
And people love learning about really good teams.	Và mọi người thích tìm hiểu về các đội thực sự tốt.
It is something else.	Nó là một cái gì đó khác.
They are not looking for technical knowledge.	Họ không tìm kiếm kiến ​​thức kỹ thuật.
She will come in.	Cô ấy sẽ vào.
He wants to see you.	Anh ấy muốn gặp bạn.
He tried to guess how each person would die.	Anh cố gắng đoán xem mỗi người sẽ chết theo kiểu gì.
It was at summer camp.	Đó là ở trại hè.
It was a very simple moment.	Đó là một khoảnh khắc rất đơn giản.
He had to listen to her fall.	Anh phải nghe lời cô gục ngã.
I just want her to be free.	Tôi chỉ muốn cô ấy tự do.
Both things that we found really nice.	Cả hai điều mà chúng tôi thấy thực sự tốt đẹp.
I found a body.	Tôi tìm thấy một cơ thể.
But first, a little background.	Nhưng trước tiên, một chút nền tảng.
It needs to look as well as it needs to in order to perform.	Nó cần phải trông cũng như nó cần để thực hiện.
Then it's usually ready to print.	Sau đó, nó thường sẵn sàng để in.
It is necessary to know what can happen.	Cần thiết để biết những gì có thể xảy ra.
Then you have to rest.	Sau đó, bạn phải nghỉ ngơi.
I want to continue from that point.	Tôi muốn tiếp tục từ thời điểm đó.
Although it's short.	Mặc dù nó ngắn.
I'm tired and can't fight anymore.	Tôi mệt mỏi và không thể chiến đấu thêm nữa.
You will need to look at what is available.	Bạn sẽ cần phải xem xét những gì có sẵn.
Try it again.	Thử lại một lần nữa.
The transfer process requires significantly less than ten minutes.	Quá trình chuyển yêu cầu ít hơn đáng kể là mười phút.
I'm in another place.	Tôi đang ở một nơi khác.
Difficult to explain.	Rất khó để giải thích.
So you can think about that.	Vì vậy, bạn có thể nghĩ về điều đó.
This year it's my turn.	Năm nay đến lượt tôi.
On this special day, he has three.	Vào ngày đặc biệt này, anh ấy có ba.
Then she sat down.	Sau đó cô ấy ngồi xuống.
It seems like a good thing.	Nó có vẻ như là một điều tốt.
And it closed.	Và nó đã đóng cửa.
Second, a female name.	Thứ hai, một tên nữ.
So we'll see if any teeth come out soon.	Vì vậy, chúng tôi sẽ xem liệu có chiếc răng nào xuất hiện sớm không.
Family care.	Chăm sóc gia đình.
I was able to get them to work with some simple examples.	Tôi đã có thể làm cho chúng hoạt động với một số ví dụ đơn giản.
And most of the time, it's not even an option.	Và hầu hết thời gian, nó thậm chí không phải là một sự lựa chọn.
Damn everything.	Chết tiệt với tất cả mọi thứ.
Suddenly she got up to leave.	Đột nhiên cô ấy đứng dậy định bỏ đi.
People usually only use them once and then throw them away.	Mọi người thường chỉ sử dụng chúng một lần và sau đó vứt chúng đi.
Simply call the car class from the passenger class and continue.	Đơn giản chỉ cần gọi hạng xe từ hạng người và tiếp tục.
In a month to measure the content.	Trong một tháng để đo lường nội dung.
He wore the same clothes for days.	Anh ấy đã mặc những bộ quần áo giống nhau trong nhiều ngày.
I'll write it up maybe today, this afternoon.	Tôi sẽ viết nó lên có lẽ hôm nay, chiều nay.
I will never get out of it.	Tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó.
I don't know what to do.	Tôi không biết để làm gì.
But it is true.	Nhưng đó là sự thật.
Now you are one of us.	Bây giờ bạn là một trong số chúng tôi.
This, in our view, is too weak.	Điều này, theo quan điểm của chúng tôi, là quá yếu.
We can only guess where.	Chúng tôi chỉ có thể đoán ở đâu.
And you should be glad we didn't kill you.	Và bạn nên vui vì chúng tôi chưa giết bạn.
And we hope you can still have a nice chat with us.	Và chúng tôi hy vọng bạn vẫn có thể có một cuộc trò chuyện vui vẻ với chúng tôi.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
The big increase is for a number of reasons.	Sự gia tăng lớn là vì một số lý do.
But if that happens of course you will tell the truth.	Nhưng nếu điều đó xảy ra tất nhiên bạn sẽ nói sự thật.
Judgment for Plaintiff.	Bản án dành cho nguyên đơn.
If that helper is busy, you are waiting.	Nếu người cứu trợ đó đang bận, bạn đang đợi.
Once the user agrees, they will be served discussion points.	Khi người dùng đồng ý, họ sẽ được phục vụ các điểm thảo luận.
I don't know how any of us can survive.	Tôi không biết làm thế nào để ai trong chúng ta có thể sống sót.
The music is pretty awesome too.	Âm nhạc cũng khá tuyệt vời.
But they haven't stopped yet.	Nhưng họ vẫn chưa dừng lại.
In the morning it was back in its place.	Vào buổi sáng, nó đã trở lại vị trí của nó.
He's trying to be helpful.	Anh ấy đang cố gắng trở nên hữu ích.
The action they do and the text.	Hành động họ làm và văn bản.
I suggest you do not go more than ten people.	Tôi đề nghị bạn không nên đi quá mười người.
But he will if he wants to.	Nhưng anh ấy sẽ làm nếu anh ấy muốn.
She wants to go home.	Cô ấy muốn vào nhà.
Trust creates value.	Niềm tin tạo ra giá trị.
There is no next time.	Không có lần sau.
Something is very wrong.	Có gì đó rất không ổn.
Similar data were obtained in two independent experiments.	Dữ liệu tương tự thu được trong hai thí nghiệm độc lập.
It is powerful enough to send new data every second.	Nó đủ mạnh để gửi dữ liệu mới mỗi giây.
I texted my mother back.	Tôi nhắn lại cho mẹ tôi.
This changes everything.	Điều này thay đổi mọi thứ.
Take music as an example.	Lấy âm nhạc làm ví dụ.
And he said yes.	Và anh ấy nói có.
Cross, who used to work in marketing.	Cross, người từng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị.
Now, that will do.	Bây giờ, điều đó sẽ làm được.
In a way, it's funny.	Theo một cách nào đó, nó thật buồn cười.
Must watch out for you both.	Phải coi chừng cho bạn cả hai.
It is a pale copy.	Nó là một bản sao nhạt.
This law does not do so.	Luật này không làm như vậy.
There's a couple of interesting things happening here with sound.	Có một vài điều thú vị xảy ra ở đây với âm thanh.
Through your mouth.	Qua miệng của bạn.
It will help you.	Nó sẽ giúp bạn.
There are many great reasons to go green.	Có nhiều lý do tuyệt vời để đi xanh.
Stop their way.	Dừng lại theo cách của họ.
He hasn't been in the army for thirty years.	Anh ấy đã không đi lính trong ba mươi năm.
You said so the other day.	Bạn đã nói như vậy vào ngày hôm trước.
An old surname.	Một họ cũ.
I am a powerful man in my own right.	Tôi là một người đàn ông quyền lực theo đúng nghĩa của tôi.
War is lost.	Chiến tranh được mất.
That means a lot to me.	Điều đó có nghĩa là rất nhiều cho tôi.
However, that is only one story.	Tuy nhiên, đó chỉ là một câu chuyện.
Go ahead if they decide they need a little more.	Tiến lên nếu họ quyết định cần thêm một chút gì đó.
All on me and my beliefs.	Tất cả trên tôi và niềm tin của tôi.
Double games.	Các trò chơi đôi.
Their faces make it worse.	Khuôn mặt của họ khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
It seems quite large run by only two people.	Nó có vẻ khá lớn chỉ do hai người điều hành.
She couldn't see anything.	Cô không thể nhìn thấy gì.
They build walls.	Họ xây tường.
Instead, we need to be forced to give.	Thay vào đó, chúng ta cần phải buộc phải cho đi.
He still makes him nervous just knowing what his feelings are.	Anh vẫn khiến anh lo lắng khi chỉ biết cảm xúc của mình là gì.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
The number is very low in that community.	Con số rất thấp trong cộng đồng đó.
At the time thought it was a message.	Lúc đó nghĩ rằng đó là một tin nhắn.
Parts of the face are firmly adhered to the stone.	Các bộ phận của khuôn mặt bị dính chặt vào đá.
We'll have to see.	Chúng ta sẽ phải xem.
Not like the kids.	Không phải như những đứa trẻ.
The reason seems obvious.	Lý do có vẻ hiển nhiên.
But progress is progress.	Nhưng tiến bộ là tiến bộ.
Those words reached his ears.	Những lời nói đó đã đến tai anh.
The first concerns the number of studies analyzed.	Điều đầu tiên liên quan đến số lượng các nghiên cứu được phân tích.
If that means taking on two jobs, then do it.	Nếu điều đó có nghĩa là đảm nhận hai công việc, thì hãy làm điều đó.
But will you stay to take care of her today?	Nhưng hôm nay anh có ở lại chăm sóc cô ấy không.
So back to the bank our two brothers went.	Vì vậy, trở lại ngân hàng hai anh em của chúng tôi đã đi.
We have no choice but to try again.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử lại.
And finally, time is running out.	Và cuối cùng, thời gian không còn nhiều.
A police report has been made on the incident.	Một báo cáo của cảnh sát đã được thực hiện về vụ việc.
I don't go.	Tôi không đi.
We cannot open it.	Chúng tôi không thể mở nó.
Another half hour.	Nửa giờ nữa.
I don't know about the baby she killed.	Tôi không biết về đứa bé mà cô ấy đã giết.
For those looking to buy properties, the same goes in order.	Đối với những người muốn mua tài sản, điều tương tự cũng diễn ra theo thứ tự.
However, the rest of the features are great.	Tuy nhiên, phần còn lại của tính năng là tuyệt vời.
I'm only thirty feet away.	Tôi chỉ còn cách ba mươi bộ.
All for it.	Tất cả vì nó.
However, despite this, he continued to work.	Tuy nhiên, bất chấp điều này, anh vẫn tiếp tục làm việc.
The main difference is the service packages.	Sự khác biệt chính là các gói dịch vụ.
Do so again.	Làm như vậy một lần nữa.
But she forced a smile.	Nhưng cô ấy cố gượng cười.
It gives us the ultimate and it needs us all over the country.	Nó cung cấp cho chúng tôi cuối cùng và nó cần chúng tôi trên toàn quốc.
Again he refused and stayed.	Một lần nữa anh ấy từ chối và ở lại.
They don't use their heads.	Họ không sử dụng đầu của họ.
Now he won't even listen.	Bây giờ anh ấy thậm chí sẽ không nghe.
This is a choice that simply did not exist in the original.	Đây là một sự lựa chọn đơn giản là không tồn tại trong bản gốc.
The crowd seemed to open and close like water.	Đám đông dường như đóng mở và chảy như nước.
And don't ask me to explain.	Và đừng yêu cầu tôi giải thích.
I sat in the cell and watched the wall.	Tôi ngồi trong phòng giam và quan sát bức tường.
Unfortunately, their argument is valid.	Thật không may, lập luận của họ là hợp lệ.
Who gave fuck.	Ai cho đéo.
The truck is a different make and model.	Chiếc xe tải là một kiểu dáng và kiểu dáng khác nhau.
I took them out.	Tôi lấy chúng ra.
All experiments were performed three times.	Tất cả các thí nghiệm đã được thực hiện ba lần.
To see how it is.	Để xem nó như thế nào.
But this court is safe enough, located right next to the hotel.	Nhưng tòa án này đủ an toàn, nằm ngay cạnh khách sạn.
And it just brushed past her.	Và nó chỉ lướt qua cô ấy.
And in this attempt, he did not completely fail.	Và trong nỗ lực này, anh ấy không hoàn toàn thất bại.
I remember that.	Tôi nhớ cái đó.
Perhaps you've heard it too.	Có lẽ bạn cũng đã nghe nó.
People told me it would be good to continue.	Mọi người nói với tôi rằng sẽ rất tốt nếu tiếp tục.
They stood still.	Họ đứng yên.
Shut up buddy, my worries out there did that.	Im đi bạn, lo lắng của tôi ngoài kia đã làm điều đó.
He doesn't want anyone else sitting at the table.	Anh ấy không muốn có ai khác ngồi cùng bàn.
I hope that continues.	Tôi hy vọng điều đó tiếp tục.
I've seen the way you look at me.	Tôi đã thấy cách bạn nhìn tôi.
That kind of work never makes you famous.	Loại công việc đó không bao giờ khiến bạn trở nên nổi tiếng.
Indeed, assume the opposite.	Thật vậy, giả sử ngược lại.
But this is next to the problem.	Nhưng điều này là bên cạnh vấn đề.
The same stupid things.	Những thứ ngu ngốc giống nhau.
My lack is more of a concern than anything else.	Sự thiếu thốn của tôi là mối quan tâm hơn bất cứ điều gì khác.
They are the best thing you can do for your shape.	Chúng là điều tốt nhất bạn có thể làm cho hình dạng của mình.
Stay true in every round.	Giữ đúng trong mọi vòng.
The web was shot directly at him, and covered him completely.	Trang web đã được bắn trực tiếp vào anh ta, và bao phủ anh ta hoàn toàn.
The question is in the code.	Câu hỏi nằm trong mã.
He's so smart, so focused.	Anh ấy thật thông minh, thật tập trung.
And there is little evidence that he did.	Và có rất ít bằng chứng cho thấy anh ta đã làm vậy.
The son was added a defendant in her actions.	Người con trai đã được thêm một bị cáo trong hành động của cô.
My mother is gone.	Mẹ tôi đi rồi.
I hope this change will happen very soon.	Tôi hy vọng sự thay đổi này sẽ xảy ra rất sớm.
Obviously you are smart enough to find out the truth.	Rõ ràng là bạn đủ thông minh để tìm ra sự thật.
This could be why your net result looks like that.	Đây có thể là lý do tại sao kết quả mạng của bạn trông như vậy.
Then he stepped inside.	Rồi anh bước vào trong.
They are building.	Họ đang xây dựng.
This is where it gets weird.	Đây là nơi nó trở nên kỳ lạ.
I would give anything and anyone in return for my child.	Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì và bất cứ ai để nhận lại con tôi.
Obviously, they want the deal, you know.	Rõ ràng, họ muốn thỏa thuận, bạn biết đấy.
I planned this in advance.	Tôi đã lên kế hoạch trước cho việc này.
An operation was performed and a full recovery is expected.	Một ca phẫu thuật đã được thực hiện và sự phục hồi hoàn toàn được mong đợi.
Now I'm safe.	Bây giờ tôi an toàn.
I don't know if there's anything in between the two.	Tôi không biết liệu có bất cứ điều gì ở giữa hai người.
Now he was only seconds away from it.	Giờ anh chỉ còn cách nó vài giây.
Check out this very interesting site.	Kiểm tra trang web rất thú vị này.
This pattern continues for a fixed number of steps.	Mô hình này tiếp tục cho một số bước cố định.
Basic as a desk.	Cơ bản như bàn làm việc.
The majority of recorded cases occur in developed countries.	Phần lớn các trường hợp được ghi nhận xảy ra ở các nước phát triển.
Furthermore, they are used in different ways.	Hơn nữa, chúng được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.
Everyone knows that.	Mọi người biết điều đó.
We need to get our house in order.	Chúng tôi cần phải có được ngôi nhà của chúng tôi theo thứ tự.
Show me you know how to use other soldiers.	Hãy chứng minh cho tôi bạn biết cách sử dụng những người lính khác.
She quickly walked over and sat down next to me.	Cô ấy bước nhanh đến và ngồi vào chỗ bên cạnh tôi.
This used to be home.	Đây đã từng là nhà.
Until now, perhaps.	Cho đến bây giờ, có lẽ.
I changed my mind.	Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
So everything was split.	Vì vậy, mọi thứ đã được phân chia.
He loved that part of her.	Anh yêu phần đó của cô.
One word after one word is power.	Một từ sau một từ sau một từ là sức mạnh.
I love my freedom.	Tôi yêu tự do của mình.
Data are representative of two independent experiments.	Dữ liệu là đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
And for those who don't choose less, there are other ways.	Và đối với những người không lựa chọn ít hơn, có những cách khác.
However, it didn't last long.	Tuy nhiên, nó đã không kéo dài.
One hole must be smaller than the other.	Lỗ này phải nhỏ hơn lỗ kia.
Get support now and get instant access to it.	Nhận hỗ trợ ngay bây giờ và có quyền truy cập ngay lập tức vào.
There are not many of them.	Không có nhiều người trong số họ.
They basically missed it.	Về cơ bản họ đã bỏ lỡ nó.
I will beat him.	Tôi sẽ đánh bại anh ta.
But it doesn't just work one way.	Nhưng nó không chỉ hoạt động một chiều.
These stories are our template.	Những câu chuyện này là khuôn mẫu của chúng tôi.
Her husband was fast asleep.	Chồng cô đã ngủ say.
He stared at her.	Anh nhìn chằm chằm về phía cô.
Data are representative of three independent experiments.	Dữ liệu là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
And this policy will continue.	Và chính sách này sẽ tiếp tục.
I glanced at my watch and saw that ten minutes had passed.	Tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy đã mười phút trôi qua.
Their hopes for the future are now visible.	Hy vọng của họ cho tương lai hiện có thể nhìn thấy được.
There's no real piece of paper there in the account.	Không có mảnh giấy thực sự nào ở đó trong tài khoản.
And the list goes on and on.	Và danh sách cứ tiếp tục dài.
And that from model to design, everything must look used.	Và rằng từ mô hình đến thiết kế, mọi thứ đều phải trông như đã qua sử dụng.
And some are doing things in a much more private way.	Và một số đang làm mọi việc theo cách riêng tư hơn nhiều.
You can go and be ready.	Bạn có thể đi và sẵn sàng.
It's hard for these kids.	Thật là khó cho những đứa trẻ này.
These two opinions explain each other.	Hai ý kiến ​​này giải thích lẫn nhau.
This is especially true for women.	Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ.
Take them everywhere.	Mang chúng đi khắp nơi.
Brainstorm research, design research and brainstorm ideas.	Lên ý tưởng nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và lên ý tưởng.
He went to dinner with her.	Anh ấy đã đi ăn tối với cô ấy.
It's a risk, for sure.	Đó là một rủi ro, chắc chắn.
It makes perfect sense.	Nó có ý nghĩa hoàn hảo.
If the worst will happen.	Nếu điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Insurance companies are struggling.	Các công ty bảo hiểm đang gặp khó khăn.
First, a conflict must have at least two sides.	Đầu tiên, một cuộc xung đột phải có ít nhất hai bên.
He doesn't kick.	Anh ấy không đá.
Something no one can really say.	Một cái gì đó không ai thực sự có thể nói.
The amount of wanted wood is very large.	Số lượng gỗ truy nã rất lớn.
Dollars per year.	Đô la mỗi năm.
So there will be no extra work at home.	Vì vậy, sẽ không có việc làm thêm ở nhà.
We will do it together.	Chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau.
Maybe he has his reasons.	Có lẽ anh ấy có lý do của mình.
There is no information on other species.	Không có thông tin về các loài khác.
Spend your day and night in the best possible condition.	Dành cả ngày và đêm của bạn trong điều kiện tốt nhất có thể.
But it's over.	Nhưng nó qua rồi.
However, there was something that never felt right about the investigation.	Tuy nhiên, có điều gì đó chưa bao giờ cảm thấy đúng về cuộc điều tra.
Let me see if you are quite correct.	Hãy để tôi xem nếu bạn là khá chính xác.
And some of them are on this video call.	Và một số người trong số họ đang tham gia cuộc gọi điện video này.
It's weird if you ask me.	Thật kỳ lạ nếu bạn hỏi tôi.
We all like it.	Tất cả chúng tôi đều thích nó.
Such is literature.	Như vậy là văn học.
The moment is gone.	Khoảnh khắc đã biến mất.
Then she asked for her shirt.	Sau đó cô ấy đã yêu cầu chiếc áo của mình.
Let's hope this doesn't die.	Hãy hy vọng rằng điều này không chết đi.
I found many.	Tôi tìm thấy nhiều.
A really, really good job.	Một công việc thực sự, thực sự tốt.
In fact, they are really good.	Trên thực tế, chúng thực sự tốt.
The debate goes like this.	Cuộc tranh luận diễn ra như thế này.
We have been studying this treatment for the past 5 years.	Phương pháp điều trị này chúng tôi đã nghiên cứu trong 5 năm qua.
And there must be things there.	Và phải có những thứ ở đó.
He needs some help.	Anh ấy cần một số giúp đỡ.
He has to do this.	Anh ấy phải làm điều này.
Leave us if you must.	Để lại cho chúng tôi nếu bạn phải.
I am reading a book on a chair.	Tôi đang ngồi đọc sách trên ghế.
The program has no identity.	Chương trình không có bản sắc.
He is a great player.	Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời.
This rule they must assume the trust.	Quy tắc này họ phải đảm nhận sự tin tưởng.
We don't know anything about where he came from.	Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về nơi anh ta đến.
They will come see him when they have time.	Họ sẽ đến gặp anh ta khi họ có thời gian.
And even if you're better than the team you're on.	Và ngay cả khi bạn giỏi hơn đội bạn đang tham gia.
She knew this town and these streets.	Cô đã biết thị trấn này và những con phố này.
Everyone, her people, is crying.	Mọi người, những người của cô ấy, đang khóc.
It's very interesting.	Nó rất thú vị.
So there's a degree of tension there.	Vì vậy, có một mức độ căng thẳng ở đó.
He doesn't mind this.	Anh ấy không bận tâm về điều này.
This never happened to him when he was young.	Điều này chưa bao giờ xảy ra với anh khi anh còn nhỏ.
You have mixed a lot of subjects together.	Bạn đã trộn rất nhiều môn học với nhau.
Good, good, she said.	Tốt, tốt, cô ấy nói.
And you make a very valid point.	Và bạn đưa ra một điểm rất hợp lệ.
They were filled with tears.	Họ đã đầy nước mắt.
I have never seen him look at a woman with amusement.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nhìn một người phụ nữ một cách thích thú.
You know well that you won't leave her.	Bạn biết rõ là bạn sẽ không bỏ rơi cô ấy.
They understand that no one in power cares about them anymore.	Họ hiểu rằng không ai nắm quyền để ý đến họ nữa.
Oh, here he is.	Ồ, anh ấy đây.
Everyone wants everything.	Mọi người đều muốn mọi thứ.
We will spend any amount of time you can give us.	Chúng tôi sẽ dành bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn có thể cho chúng tôi.
These tools are subject to trial and error.	Các công cụ này có thể bị lỗi thử nghiệm.
Do it as soon as you can.	Hãy làm ngay khi bạn có thể.
We went there.	Chúng tôi đã đi đến đó.
The party works for the people, and the people support their party.	Đảng làm việc cho nhân dân, và nhân dân ủng hộ đảng của mình.
We will also use them.	Chúng tôi cũng sẽ sử dụng chúng.
The patient denied any pain or vision changes.	Bệnh nhân từ chối bất kỳ cơn đau hoặc thay đổi thị lực.
We'll get that done by the end of the year.	Chúng ta sẽ hoàn thành việc đó vào cuối năm nay.
Then there was a cry.	Sau đó là một tiếng khóc.
But he was fast.	Nhưng anh ấy đã nhanh.
The trial is still more than three weeks away.	Phiên tòa vẫn còn hơn ba tuần nữa.
This is the first step.	Đây là bước đầu tiên.
Mark, thanks for looking at the language.	Mark, cảm ơn vì đã nhìn vào ngôn ngữ.
I am very pleased with the way it turned out.	Tôi rất hài lòng với cách nó bật ra.
Same idea as above code.	Ý tưởng tương tự như đoạn mã trên.
He's got us.	Anh ấy đã có chúng tôi.
He knew he should turn away, but he couldn't.	Anh biết rằng anh nên quay đi, nhưng anh không thể.
That is the difference between them and us.	Đó là sự khác biệt giữa họ và chúng tôi.
This time he was not satisfied.	Lần này anh không hài lòng.
Don't do it for me.	Không làm điều đó cho tôi.
Another technical term.	Một thuật ngữ kỹ thuật khác.
Oh, and the other one happened a few times.	Ồ, và cái khác đã xảy ra một vài lần.
She slowly let the air out and smiled.	Cô ấy từ từ để không khí ra ngoài và mỉm cười.
If he wants a haircut.	Nếu anh ấy muốn cắt tóc.
And he has a reason to be both.	Và anh ấy có lý do để trở thành cả hai.
For some unknown reason, this does not happen.	Vì một số lý do không rõ, điều này không xảy ra.
This is too little to perform a relevant statistical analysis.	Đây là quá ít để thực hiện một phân tích thống kê có liên quan.
It helps me think.	Nó giúp tôi suy nghĩ.
There's not much to do.	Không có nhiều việc phải làm.
And the great thing is, you really don't know.	Và điều tuyệt vời là, anh thực sự không biết.
He's made a good deal.	Anh ấy đã thực hiện một hợp đồng tốt.
He shook his head as if to relieve himself.	Anh lắc đầu như để giải tỏa.
This can be done by anyone and everyone.	Điều này có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai và tất cả mọi người.
The next day we left early.	Ngày hôm sau chúng tôi đi sớm.
It is not expected that he will live more than about three months.	Dự kiến ​​anh ta sẽ không sống quá khoảng ba tháng.
Each of these has several options inside.	Mỗi người trong số này có một số tùy chọn bên trong.
I also tried everything else.	Tôi cũng đã thử mọi thứ khác.
Do as little as possible.	Làm càng ít càng tốt.
You know you'll never get rid of it.	Bạn biết bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.
He will do business with anyone, but marriage is another matter.	Anh ta sẽ làm ăn với bất cứ ai, nhưng hôn nhân là một vấn đề khác.
It doesn't listen.	Nó không nghe.
I must leave it in the hands of my higher power.	Tôi phải để nó trong tay quyền lực cao hơn của tôi.
A small window will open.	Một cửa sổ nhỏ sẽ mở ra.
Easy flow, friendly.	Dòng chảy dễ dàng, thân thiện.
So this failure taught me that this is wrong.	Vì vậy, thất bại này đã dạy tôi rằng điều này là sai.
What could be the cause?.	Nguyên nhân có thể là gì ?.
Violence is therefore necessary.	Bạo lực do đó là cần thiết.
But that's the beauty of this pure original.	Nhưng đó là vẻ đẹp của bản gốc thuần khiết này.
Conduct clinical treatment of the patient.	Tiến hành điều trị lâm sàng bệnh nhân.
That is the mission of this brief history.	Đó là nhiệm vụ của lịch sử ngắn gọn này.
However, my observations do not support this.	Tuy nhiên, quan sát của tôi không hỗ trợ điều này.
Conduct experiments and analyze data.	Tiến hành các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
They are too simple.	Chúng quá đơn giản.
He started to decline.	Anh ấy bắt đầu sa sút.
Sometimes, this can be harmful to their health.	Đôi khi, điều này có thể có hại cho sức khỏe của họ.
We sit and listen.	Chúng tôi ngồi và lắng nghe.
Plaintiff did not explain why this was the case.	Nguyên đơn không giải thích lý do tại sao lại như vậy.
The code should be good because it works on the live site.	Mã phải tốt vì nó hoạt động trên trang web trực tiếp.
Quickly and carefully.	Nhanh chóng và cẩn thận.
At another point that is not the case.	Ở một điểm khác mà không phải như vậy.
There were no significant differences between rural and urban children.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa trẻ em nông thôn và thành phố.
But hate is fire and fear is ice.	Nhưng ghét là lửa và sợ hãi là băng.
The edge of the known world is to the right.	Rìa của thế giới đã biết là về bên phải.
But, things are not that simple.	Nhưng có điều, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
No, to her mind, he had made a proficient move.	Không, theo suy nghĩ của cô, anh đã có một bước đi thành thạo.
Not twice certainly that can happen.	Không phải hai lần chắc chắn điều đó có thể xảy ra.
The model is not the reality.	Mô hình không phải là thực tế.
The main difference comes from the additional flat band.	Sự khác biệt chính đến từ dải phẳng bổ sung.
However, they are by no means the complete picture.	Tuy nhiên, chúng hoàn toàn không phải là bức tranh toàn cảnh.
Old people don't tell stories, never make history.	Người cũ không kể chuyện, không bao giờ làm nên lịch sử.
It's not much, but it's a life.	Nó không nhiều, nhưng nó là một cuộc sống.
I don't want to talk about it.	Tôi không muốn nói về nó.
Surely they will take anything that is not offered to them.	Chắc chắn họ sẽ lấy bất cứ thứ gì không được cung cấp cho họ.
The treatment continued for about four months.	Việc điều trị tiếp tục trong khoảng bốn tháng.
That's just how the human spirit works.	Đó chỉ là cách hoạt động của tinh thần con người.
Thoughts are usually evil in nature.	Những suy nghĩ thường là xấu xa trong bản chất.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
So far, however, she has remained distant from each other in an important way.	Tuy nhiên, cho đến nay, cô vẫn xa nhau theo một cách quan trọng.
They have left the heart.	Họ đã rời trái tim.
And tonight he caught up with me.	Và tối nay anh ấy đã bắt kịp tôi.
I must be.	Tôi phải như vậy.
But there is still much work to be done.	Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
This is a beautiful thing.	Đây là một điều tuyệt đẹp.
Love other things, people and yourself.	Yêu những thứ khác, mọi người và chính bạn.
Nothing seems too difficult.	Không có việc nào có vẻ quá khó.
She was surprised at how much she wanted to stay.	Cô ngạc nhiên khi biết mình muốn ở lại đến vậy.
It goes by quickly, even though the day feels very, very long.	Nó trôi qua nhanh chóng, mặc dù ngày cảm thấy rất, rất dài.
He could have taken this seriously and really made an impact.	Anh ấy có thể đã thực hiện điều này một cách nghiêm túc và thực sự tạo ra một tác động.
We've been doing this for months and months.	Chúng tôi đã làm điều này trong nhiều tháng và nhiều tháng.
I also love it.	Tôi cũng yêu thích nó.
I want her.	Tôi muốn cô ấy.
The movement stopped.	Phong trào dừng lại.
She wears tight clothes.	Cô ấy mặc quần áo bó sát.
My cell door is locked.	Cửa phòng giam của tôi bị khóa.
Remove bones.	Loại bỏ xương.
We threw a party to welcome a friend.	Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc để chào đón một người bạn.
They need that.	Họ cần điều đó.
We can see this as follows.	Chúng ta có thể thấy điều này như sau.
Now I want to back away from that statement.	Bây giờ tôi muốn rút lui khỏi câu nói đó.
It was not an easy thing to come up with.	Đó không phải là một điều dễ dàng nghĩ ra.
This can be a common structure applied in many projects.	Đây có thể là cấu trúc phổ biến được áp dụng trong nhiều dự án.
I would never back down because of a problem child.	Tôi sẽ không bao giờ lùi bước vì một đứa trẻ có vấn đề.
They later had two more children.	Sau đó, họ có thêm hai đứa trẻ.
Don't try to fix her.	Đừng cố gắng sửa chữa cô ấy.
They destroyed everything.	Họ đã phá hủy mọi thứ.
I look forward to reading this book.	Tôi rất mong được đọc cuốn sách này.
I did well.	Tôi đã làm tốt.
There is another book with pictures of animals in it.	Có một cuốn sách khác có hình ảnh động vật trong đó.
I went to that man.	Tôi đến chỗ người đàn ông đó.
I still have time to go back.	Tôi vẫn còn thời gian để quay lại.
The color is also quite nice.	Màu sắc cũng khá đẹp.
He can also be dangerous.	Anh ta cũng có thể nguy hiểm.
Furthermore, represents the distance between two samples and.	Hơn nữa, đại diện cho khoảng cách giữa hai mẫu và.
I won't listen to them.	Tôi sẽ không nghe họ.
We need to get you inside and warm up.	Chúng tôi cần đưa bạn vào bên trong và sưởi ấm.
She spent three days in a class.	Cô ấy đã dành ba ngày trong một lớp học.
We do not accept this argument.	Chúng tôi không chấp nhận lập luận này.
No orders now.	Không có đơn đặt hàng bây giờ.
The young people shouted.	Những người trẻ tuổi reo lên.
It is for general information and does not address individual cases.	Nó dành cho thông tin chung và không giải quyết các trường hợp riêng lẻ.
It's completely one beat late.	Nó hoàn toàn trễ một nhịp.
This will help you spend time with your younger self.	Điều này sẽ giúp bạn dành thời gian cho bạn trẻ hơn.
This means there are still only three free parameters.	Điều này có nghĩa là vẫn chỉ có ba tham số miễn phí.
Women obey.	Phụ nữ nghe lời.
I think he's dead.	Tôi nghĩ anh ấy đã chết.
It's strange for me.	Thật là lạ đối với tôi.
But listen to this.	Nhưng hãy lắng nghe điều này.
Be a part of making history.	Hãy là một phần của việc làm nên lịch sử.
That should improve for a while.	Điều đó sẽ cải thiện trong một thời gian nữa.
You should not be in management.	Bạn không nên ở trong quản lý.
I think there are a few possible options.	Tôi nghĩ rằng có một vài lựa chọn khả thi.
It doesn't give you more comfort, but less.	Nó không mang lại cho bạn sự thoải mái hơn, nhưng ít hơn.
For example, a small solid sample can be studied.	Ví dụ, một mẫu rắn nhỏ có thể được nghiên cứu.
I will die immediately.	Tôi sẽ chết ngay lập tức.
Little is known about his early life.	Người ta còn biết rất ít về cuộc đời ban đầu của ông.
In a letter, he explained the damage.	Trong một lá thư, anh ấy giải thích về thiệt hại.
The house has a main room with a kitchen in one corner.	Ngôi nhà có một phòng chính với một nhà bếp ở một góc.
He died for me.	Anh ấy đã chết vì tôi.
You cannot use one without the other.	Bạn không thể sử dụng cái này mà không có cái kia.
I'm asking you again.	Tôi đang hỏi bạn một lần nữa.
But for him it must be a thousand times more difficult.	Nhưng đối với anh thì điều đó phải khó hơn gấp ngàn lần.
There is only one chance.	Chỉ có một cơ hội.
It doesn't look like me, anyway.	Nó không giống với tôi, dù sao.
This is not an early night.	Không phải đây là một đêm sớm.
She told me she still loves him.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy vẫn yêu anh ấy.
Get everything ready.	Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Face to face.	Đối mặt.
The damage is quite heavy.	Thiệt hại khá nặng.
But for others, this is often not obvious.	Nhưng đối với những người khác, điều này thường không rõ ràng.
Strong and sharp colors.	Màu sắc mạnh mẽ và sắc nét.
There's really no discussion of recovery.	Thực sự không có cuộc thảo luận về sự phục hồi.
Another person usually can.	Một người khác thường có thể.
When you start to get tired, take a walk for a while.	Khi bạn bắt đầu mệt mỏi, hãy đi bộ một lúc.
And don't do that.	Và đừng làm thế.
Tears streamed down his face.	Nước mắt chảy dài trên gương mặt anh.
It is in good condition.	Nó đang ở trong tình trạng tốt.
Everything extra is extra.	Mọi thứ thêm là phụ.
Outside the protection of the law.	Nằm ngoài sự bảo vệ của pháp luật.
I would recommend starting training right away.	Tôi muốn khuyên bạn nên bắt đầu đào tạo ngay lập tức.
But that's it, they exist and can be used.	Nhưng đó là nó, chúng tồn tại và có thể được sử dụng.
He will take pictures of the food.	Anh ấy sẽ chụp ảnh đồ ăn.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
No need to download software.	Không cần tải xuống phần mềm.
Enter my world.	Bước vào thế giới của tôi.
Dangerous because my audience is too young, too big, too strong.	Nguy hiểm vì khán giả của tôi quá trẻ, quá lớn, quá mạnh.
Things won't go like this forever.	Mọi thứ sẽ không diễn ra như thế này mãi mãi.
He is in pain.	Anh ấy bị đau.
And told her to be careful.	Và dặn cô ấy phải cẩn thận.
Both of them would die if he left now.	Cả hai người đều chết nếu anh ta rời đi bây giờ.
There have been big changes.	Đã có những thay đổi lớn.
Others look very different.	Những người khác trông rất khác.
Or rather, why it will never happen.	Hay đúng hơn, tại sao nó sẽ không bao giờ xảy ra.
You won't feel us.	Bạn sẽ không cảm thấy chúng tôi.
As in all things political.	Cũng như trong mọi thứ chính trị.
It shows him lying on a large bed.	Nó cho thấy anh ta đang nằm trên một chiếc giường lớn.
Everything has been changed.	Mọi thứ đã được thay đổi.
I just need some money.	Tôi chỉ cần một số tiền.
You are introduced to him.	Bạn được giới thiệu với anh ta.
Seriously, let's not be stupid about this.	Nghiêm túc mà nói, chúng ta đừng ngu ngốc về điều này.
That's really what it feels like to have changed.	Đó thực sự là những gì nó cảm thấy như đã thay đổi.
His world has changed.	Thế giới của anh ấy đã thay đổi.
No confusion there.	Không có nhầm lẫn ở đó.
However, that is none of my business.	Tuy nhiên, đó không phải là việc của tôi.
It was from a family friend and my dog.	Đó là của một người bạn của gia đình và con chó của tôi.
This is my first time making a website.	Đây là lần đầu tiên tôi làm một trang web.
He had no doubt which side would win that battle in the end.	Anh không nghi ngờ gì cuối cùng bên nào sẽ giành chiến thắng trong trận chiến đó.
This can be corrected by the church.	Điều này có thể được sửa chữa bởi nhà thờ.
But first, let's look at another example.	Nhưng trước tiên, hãy xem xét một ví dụ khác.
This idea hardly comes as a surprise.	Ý tưởng này hầu như không đến bất ngờ.
No research, no development.	Không có nghiên cứu, không có sự phát triển.
A sea chest.	Một chiếc rương biển.
Thanh is in business.	Thanh đang kinh doanh.
It does not affect the overall distribution of states.	Nó không ảnh hưởng đến sự phân bố tổng thể của các trạng thái.
I can email more pictures upon request.	Tôi có thể gửi email nhiều hình ảnh hơn theo yêu cầu.
I know who I am.	Tôi biết con người của tôi.
They have seen and heard enough.	Họ đã thấy và nghe đủ.
We talk to each other and not to each other.	Chúng tôi nói chuyện với nhau và không nói với nhau.
For me, it was a very busy period.	Đối với tôi, đó là một khoảng thời gian rất bận rộn.
I don't have many close friends.	Tôi không có nhiều bạn thân.
You've got everything you wanted.	Bạn đã có mọi thứ bạn muốn.
He says he has more ideas than time to write them down.	Anh ấy nói rằng anh ấy có nhiều ý tưởng hơn là thời gian để viết chúng.
Not as good as mine.	Không tốt bằng của tôi.
She knew we were here across the hall.	Cô ấy biết chúng tôi đã ở đây bên kia hành lang.
It's been two years.	Đã hai năm rồi.
See if the game gives you the error again.	Xem liệu trò chơi có báo lỗi cho bạn nữa không.
Total dollars.	Tổng số đô la.
I can't seem to record it.	Tôi dường như không thể ghi lại nó.
The only question is whether the law has been properly applied.	Câu hỏi duy nhất là liệu luật đã được áp dụng đúng cách hay chưa.
Neither air nor light can enter.	Không khí và ánh sáng đều không được lọt vào.
You can start down.	Bạn có thể bắt đầu xuống.
I'm man enough to say that.	Tôi đủ đàn ông để nói điều đó.
When it totally surprises you.	Khi nó làm bạn hoàn toàn ngạc nhiên.
She will not sell herself to anyone.	Cô ấy sẽ không bán mình cho bất cứ ai.
They will come back inside to see more.	Họ sẽ quay lại bên trong để xem thêm.
Party for the two of us.	Bữa tiệc của hai chúng ta.
He seems like a nice kid.	Anh ấy có vẻ là một đứa trẻ tốt bụng.
Four hours a night.	Bốn giờ một đêm.
And it's really fearless.	Và nó thực sự không sợ hãi.
Only rivers carry no water.	Chỉ có sông không mang nước.
Of course if you're nervous, you can leave.	Tất nhiên nếu bạn lo lắng, bạn có thể rời đi.
But this is even worse.	Nhưng điều này còn tệ hơn.
She turned to me.	Cô ấy quay sang tôi.
Some have figured it out.	Một số đã nghĩ ra.
He is a wild card.	Anh ấy là một con bài hoang dã.
Now we can plan what we want to do.	Bây giờ chúng ta có thể lập kế hoạch những gì chúng ta muốn làm.
One lie is enough.	Một lời nói dối là đủ.
Then the bedroom door started to open.	Sau đó, cửa phòng ngủ bắt đầu mở.
You are the one responsible for these dreams.	Bạn là người chịu trách nhiệm về những giấc mơ này.
Don't try to make it more.	Đừng cố gắng làm cho nó nhiều hơn nữa.
There's nothing in the note to suggest he couldn't work.	Không có gì trong ghi chú cho thấy anh ta không thể làm việc.
His voice was sharp and full of concern.	Giọng anh ấy đanh thép đầy quan tâm.
They went to the back of the building.	Họ đi ra phía sau của tòa nhà.
I wonder if she even knows that.	Tôi tự hỏi nếu cô ấy thậm chí biết điều đó.
He finally agreed.	Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý.
I'm sorry if you have bad dreams.	Tôi xin lỗi nếu bạn có những giấc mơ xấu.
The rest were welcome.	Phần còn lại đã được chào đón.
My eyes and ears.	Đôi mắt và đôi tai của tôi.
And the difference between good and bad behavior can make all the difference.	Và sự khác biệt giữa hành vi tốt và xấu có thể tạo ra sự khác biệt.
She gave it to me to keep me safe.	Cô ấy đã đưa nó cho tôi để giữ cho tôi được an toàn.
He played the way we thought he could play.	Anh ấy đã chơi theo cách mà chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể chơi.
She felt unwell in her skin, scared.	Cô ấy cảm thấy không ổn trên làn da của mình, sợ hãi.
I missed you so much.	Tôi đã nhớ bạn rất nhiều.
You can learn about that here.	Bạn có thể tìm hiểu về điều đó ở đây.
The old man was not interested.	Ông già không có hứng thú.
Greater than available memory.	Lớn hơn bộ nhớ khả dụng.
This first phase is repeated for each opportunity day.	Giai đoạn đầu tiên này được lặp lại cho mỗi ngày cơ hội.
Yes, yes.	Có, có.
He said yes.	Anh ây noi co.
Very stressed young woman.	Người phụ nữ trẻ rất căng thẳng.
What has changed is sex.	Điều gì đã thay đổi là tình dục.
However, there are learning points from this aspect.	Tuy nhiên, có những điểm học tập từ khía cạnh này.
It never has.	Nó không bao giờ có.
And it was terrible.	Và nó thật khủng khiếp.
They are pushed and pushed and pushed.	Họ bị đẩy và đẩy và đẩy.
Then it does the same thing.	Sau đó, nó làm điều tương tự.
Story series.	Bộ truyện.
You can also bring some friends.	Bạn cũng có thể mang theo một số bạn bè.
They shared a cell and were like husband and wife.	Họ ở chung phòng giam và giống như vợ chồng.
Which gave me the building address pretty quickly.	Mà đã cho tôi địa chỉ tòa nhà khá nhanh chóng.
Many people around the world shared this view.	Nhiều người trên khắp thế giới đã chia sẻ quan điểm này.
We need to know what you see.	Chúng tôi cần biết những gì bạn thấy.
They come back home and stay in their room with their games.	Họ trở về nhà và ở trong phòng của họ với các trò chơi của họ.
But she couldn't keep still.	Nhưng cô không thể giữ yên.
I can remember a game we played.	Tôi có thể nhớ một trò chơi chúng tôi đã chơi.
Went quite far.	Đã đi khá xa.
People usually go there and stay at least a week.	Mọi người thường đến đó và ở lại ít nhất một tuần.
Get lost in your own mind.	Lạc vào tâm trí của chính mình.
In these cases, they are not taken seriously.	Trong những trường hợp này, chúng không được coi trọng.
I still haven't made it clear to myself how that happened.	Tôi vẫn chưa nói rõ với bản thân làm thế nào mà điều đó diễn ra.
Larger population sizes should be considered for future studies.	Quy mô dân số lớn hơn nên được xem xét cho các nghiên cứu trong tương lai.
Previously, it was the world of religious reference.	Trước đây, nó là thế giới tham chiếu của tôn giáo.
All shared in one night.	Tất cả được chia sẻ trong một đêm.
As well as being too negative.	Cũng như quá tiêu cực.
I can't understand what they are saying.	Tôi không thể hiểu họ đang nói gì.
They don't want you to go.	Họ không muốn bạn đi.
You should listen to him after you get the job.	Bạn nên nghe anh ta sau khi bạn nhận được công việc.
You are not a bad person.	Bạn không phải là một người xấu.
Small, independent companies like his have no power in this market.	Các công ty nhỏ, độc lập như của anh ấy không có quyền lực trên thị trường này.
They told the kids to stay safe.	Họ nói với bọn trẻ hãy giữ an toàn.
I like this kind of music.	Tôi thích thể loại âm nhạc này.
The government will never help them.	Chính phủ sẽ không bao giờ giúp họ.
This was followed by a question about the participants' homes.	Tiếp theo là câu hỏi về nhà của người tham gia.
They had both.	Họ đã có cả hai.
I'll be stationed at the bar in the back.	Tôi sẽ đóng quân ở quầy bar ở phía sau.
Rose tried the bathroom door.	Rose thử cửa phòng tắm.
But he never talked about it.	Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói về nó.
In the end, he did it for himself.	Cuối cùng thì anh ấy đã làm được cho chính mình.
I come back.	Tôi trở lại.
My heart broke for him as he spoke.	Trái tim tôi như vỡ òa với anh ấy khi anh ấy nói.
He kept asking me over and over what I was going to do.	Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại xem mình sẽ làm gì.
As a result, her score dropped.	Kết quả là, điểm số của cô ấy giảm xuống.
Here we are starting.	Ở đây chúng ta đang bắt đầu.
And that's none of our business.	Và đó không phải việc của chúng tôi.
He will go home.	Anh ấy sẽ về nhà.
Will vary from case to case, but.	Sẽ thay đổi theo từng trường hợp, nhưng.
Imagine it's just a single variable.	Hãy tưởng tượng nó chỉ là một biến duy nhất.
The project has not been developed.	Dự án đã không được phát triển.
I went to find him.	Tôi đã đi tìm anh ta.
I really think that every class and experience brings something new.	Tôi thực sự nghĩ rằng mỗi lớp học và trải nghiệm mang lại một cái gì đó mới.
There is this terrible conflict of interest.	Có xung đột lợi ích khủng khiếp này.
Until she speaks properly to them.	Cho đến khi cô ấy nói chuyện hợp lý với chúng.
I see your comment the same way.	Tôi xem bình luận của bạn theo cùng một cách.
People trust you.	Mọi người tin tưởng bạn.
He wanted to say something appropriate.	Anh ta muốn nói điều gì đó phù hợp.
They kill everyone, including women and children.	Họ giết tất cả mọi người, kể cả phụ nữ và trẻ em.
Maybe we will win tomorrow.	Có lẽ chúng ta sẽ thắng vào ngày mai.
I took a breath, holding my breath.	Tôi hít vào một hơi, nín thở.
Let's get into reality.	Hãy bắt tay vào thực tế.
They won't do that.	Họ sẽ không làm điều đó.
But he was very happy.	Nhưng anh đã rất vui.
You cannot stop him.	Bạn không thể ngăn cản anh ta.
But he's gone, she told herself, and he'll never come back.	Nhưng anh ấy đã đi rồi, cô ấy tự nhủ, và anh ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
It is sure to catch everyone's attention in no time.	Nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong thời gian ngắn.
The methods of these classes represent business methods.	Các phương thức của các lớp này đại diện cho các phương thức kinh doanh.
People are friendly and they are giving us free stuff.	Mọi người thân thiện và họ đang cung cấp cho chúng tôi những thứ miễn phí.
And for that, they paid the price.	Và vì điều đó, họ đã phải trả giá.
This has changed rapidly.	Điều này đã thay đổi nhanh chóng.
That is appropriate.	Đó là thích hợp.
However, the difference was significant compared with the negative control group.	Tuy nhiên, sự khác biệt là có ý nghĩa so với nhóm chứng tiêu cực.
Most likely young families.	Hầu hết rất có thể là các gia đình trẻ.
But she realized that she wanted to leave her options open.	Nhưng cô ấy nhận ra rằng cô ấy muốn để ngỏ các lựa chọn của mình.
There is nothing more for him to learn.	Không có gì nhiều hơn cho anh ta để học hỏi.
Our method is very simple.	Phương pháp của chúng tôi rất đơn giản.
They don't come up with ideas.	Họ không đưa ra ý tưởng.
Now it is time to wait for the results of the search.	Bây giờ là sự chờ đợi kết quả của cuộc tìm kiếm.
She is working for them now.	Cô ấy đang làm việc cho họ bây giờ.
We cannot find.	Chúng tôi không thể tìm thấy.
Sugar or something.	Đường hoặc thứ gì đó.
She would rather die first.	Cô thà chết trước còn hơn.
Of course it is a great material.	Tất nhiên nó là một vật liệu tuyệt vời.
Because we decided it was.	Bởi vì chúng tôi đã quyết định nó là như vậy.
Students of the world.	Sinh viên của thế giới.
Such a process is repeated.	Quy trình như vậy được lặp lại.
They really need to follow this advice.	Họ thực sự cần làm theo lời khuyên này.
It's a name.	Đó là một cái tên.
Government noticed.	Chính phủ nhận thấy.
This must be a movie.	Đây phải là một bộ phim.
When you get there, you take a car.	Khi đến nơi, bạn đi ô tô.
But it works now.	Nhưng nó hoạt động ngay bây giờ.
Her heart is simply not ready for that.	Trái tim cô ấy chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng cho điều đó.
However, now he is not so sure.	Tuy nhiên, bây giờ anh ta không chắc chắn như vậy.
However, he received some comments that weren't meant for his ears.	Tuy nhiên, anh ấy đã nhận được một số bình luận không dành cho tai của mình.
I worry for her.	Tôi lo lắng cho cô ấy.
The solution above doesn't do that.	Giải pháp trên không làm được điều đó.
I can't stand on my feet for too long.	Tôi không thể đứng trên đôi chân của mình quá lâu nữa.
They look at us, and.	Họ nhìn vào chúng tôi, và.
Templates are simple and quick to create.	Mẫu đơn giản và nhanh chóng để tạo ra.
The march was successful.	Cuộc hành quân thành công.
But he didn't give up.	Nhưng anh ấy không bỏ cuộc.
Our friend can't hear it, and you can.	Bạn của chúng tôi không thể nghe thấy nó, và bạn có thể.
An option must be a rule or a list of rules.	Một tùy chọn phải là một quy tắc hoặc một danh sách các quy tắc.
She is like a sister to me.	Cô ấy như một người em gái đối với tôi.
You can also trade.	Bạn cũng có thể giao dịch.
It's one of our favorites.	Đó là một trong những điều chúng tôi thích nhất.
What he hopes to find is there.	Những gì anh ấy hy vọng sẽ tìm ra ở đó.
This view is shared by others.	Quan điểm này được chia sẻ bởi những người khác.
We write books, okay, but that's for a small group.	Chúng tôi viết sách, được rồi, nhưng đó là cho một nhóm nhỏ.
Except for the clothes he's wearing, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ những bộ anh ấy đang mặc.
I looked back at him.	Tôi nhìn lại anh ấy.
He fell pretty quickly.	Anh ấy bị rớt khá nhanh.
Nothing else is worth using.	Không có gì khác đáng dùng.
Girls can be more.	Cô gái có thể hơn thế nữa.
They couldn't even see her face.	Họ thậm chí không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Or unresponsive.	Hoặc không được đáp ứng.
There is something wrong with what these people are saying.	Có điều gì đó không ổn với những gì những người này đang nói.
It shows how far they have come.	Nó cho thấy họ đã đi được bao xa.
She just lay there, like a dead person.	Cô chỉ nằm đó, như một người chết.
It was empty, at least as far as she could see.	Nó trống rỗng, ít nhất là theo những gì cô có thể thấy.
Moreover, it's not just about a box.	Hơn nữa, nó không chỉ là về một chiếc hộp.
Not that she needs it.	Không phải cô ấy cần nó.
Another source is expected to have more than a handful of participants.	Một nguồn khác dự kiến ​​sẽ có nhiều hơn một số người tham gia.
Knowledge of how others might perceive him.	Kiến thức về cách người khác có thể cảm nhận về anh ta.
No rain to talk about.	Không có mưa để nói về.
I will take you again to this place.	Tôi sẽ đưa bạn một lần nữa vào nơi này.
I can't stop what's happening to me.	Tôi không thể dừng những gì đang xảy ra với mình.
A good way to put it.	Một cách tốt để đặt nó.
They should not be affected by disease.	Họ không nên bị ảnh hưởng bởi bệnh tật.
Or birth control.	Hoặc kiểm soát sinh sản.
But those are tough decisions.	Nhưng đó là những quyết định khó khăn.
You can't put that on the stage.	Bạn không thể đặt điều đó trên sân khấu.
You buy it, you own it, and some.	Bạn mua nó, bạn sở hữu nó, và một số.
They were quite happy to see us again.	Họ khá vui khi gặp lại chúng tôi.
How you get what you want is you give.	Làm thế nào bạn có được những gì bạn muốn là bạn cho đi.
Every member of the global society will love each other.	Mỗi thành viên của xã hội toàn cầu sẽ yêu thương nhau.
Then again perhaps he deliberately kept himself in the dark.	Sau đó, một lần nữa có lẽ anh ta cố tình giữ mình trong bóng tối.
This is no doubt true.	Điều này không còn nghi ngờ gì nữa là đúng.
Read the full review.	Đọc toàn bộ bài đánh giá.
And that's coffee number four.	Và đó là cà phê số bốn.
I wish you happy and successful.	Chúc các bạn vui vẻ và thành công.
Now let's see what happens next.	Bây giờ hãy xem những gì xảy ra tiếp theo.
He looked away first.	Anh ấy nhìn đi chỗ khác trước.
Comfortable in place.	Thoải mái ở chỗ.
I came up with it by myself.	Tôi đã nghĩ ra nó một mình.
I don't think they can compare, really.	Tôi không nghĩ rằng họ có thể so sánh, thực sự.
They are filled with sweet yellow flesh.	Chúng chứa đầy thịt vàng ngọt.
And this fish did it.	Và con cá này đã làm được điều đó.
I want to come today to be with my friends.	Tôi muốn đến hôm nay để cùng bạn bè của mình.
They didn't go out to arrest her.	Họ không ra ngoài để bắt cô ấy.
I was too sick to talk.	Tôi đã quá ốm để nói chuyện.
Okay, here's the problem.	Được rồi, đây là vấn đề.
But can't figure out how to make it to show that.	Nhưng không thể tìm ra cách làm cho nó để hiển thị điều đó.
And of course they didn't know it.	Và tất nhiên họ đã không biết điều đó.
And they can also do bad things.	Và họ cũng có thể làm những điều xấu.
We love her.	Chúng tôi yêu cô ấy.
You are not here.	Bạn không có ở đây.
I started going when it first opened.	Tôi bắt đầu đi khi nó mới mở.
This took many years to complete.	Điều này mất nhiều năm để hoàn thành.
The fans are angry.	Người hâm mộ nổi giận.
I like to watch football and drink beer.	Tôi thích xem bóng đá và uống bia.
We hope that whoever comes will stand with the family.	Chúng tôi hy vọng rằng bất kỳ ai đến sẽ đứng cùng gia đình.
But first, we have to find out for ourselves.	Nhưng trước tiên, chúng tôi phải tự tìm hiểu.
No, don't try to answer me.	Không, đừng cố trả lời tôi.
Surely she has no personal plans.	Chắc chắn cô ấy không có kế hoạch cá nhân.
It felt wrong right away.	Nó cảm thấy sai ngay lập tức.
Tell them to move on, do whatever they have to do.	Bảo họ cứ tiếp tục, làm bất cứ điều gì họ phải làm.
If the information is correct, their plan may work.	Nếu thông tin là đúng, kế hoạch của họ có thể hoạt động.
He gave me no other choice.	Anh ấy không cho tôi sự lựa chọn nào khác.
He never said anything.	Anh ấy không bao giờ nói gì cả.
He should have.	Anh ta nên có.
I want it to end.	Tôi muốn nó kết thúc.
I also have one for myself.	Tôi cũng có một cái cho riêng mình.
The meeting is probably over now, he thought.	Giờ cuộc họp có lẽ đã kết thúc, anh nghĩ.
That's not much for me.	Đó không phải là nhiều đối với tôi.
I think it's a very powerful tool for these women.	Tôi nghĩ đó là một công cụ rất hữu hiệu cho những người phụ nữ này.
I just run.	Tôi chỉ chạy.
All these emotions went through me.	Tất cả những cảm xúc này đã trải qua trong tôi.
No control over the outcome of this case.	Không kiểm soát kết quả của trường hợp này.
Not a green bottle.	Không phải là một chai màu xanh lá cây.
If you need proof, watch this video.	Nếu bạn cần bằng chứng, hãy xem video này.
Definitely not something to get into on the cheap.	Chắc chắn không phải là một cái gì đó để tham gia vào giá rẻ.
I love this movie and want more!!.	Tôi yêu bộ phim này và muốn nhiều hơn nữa !!.
And you'd better visit first to see for yourself.	Và tốt hơn hết bạn nên ghé thăm trước để được tận mắt chứng kiến.
Every part of the body is used and attacked.	Mọi bộ phận trên cơ thể đều được sử dụng và bị tấn công.
You cannot escape being human.	Bạn không thể thoát khỏi việc trở thành con người.
Everyone was very excited.	Mọi người đều rất phấn khích.
That will probably happen again tonight.	Điều đó có thể sẽ xảy ra một lần nữa vào tối nay.
I never had to do that.	Tôi chưa bao giờ phải làm vậy.
And into her burning face.	Và vào khuôn mặt bỏng rát của cô ấy.
She still loves him.	Cô vẫn yêu anh.
Strange to say the least.	Kỳ lạ để nói rằng ít nhất.
This is something you can stop.	Đây là điều bạn có thể dừng lại.
Sure about it.	Chắc chắn về nó.
He stared out the window, trying to figure out what it was.	Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm hiểu xem đó là gì.
Put it for a vote of outside men.	Đặt nó cho một cuộc bỏ phiếu của những người đàn ông bên ngoài.
Of course coding is at the heart of the process.	Tất nhiên việc viết mã là trung tâm của quá trình.
And his team.	Và đội của anh ấy.
We were close to that.	Chúng tôi đã gần đến mức đó.
Basic comfort.	Cơ bản là thoải mái.
Don't think of people as objects.	Đừng nghĩ con người là đồ vật.
But let me give everyone a reality check here.	Nhưng hãy để tôi cung cấp cho mọi người một kiểm tra thực tế ở đây.
He's very unique.	Anh ấy vô cùng độc đáo.
Cooking is my therapy.	Nấu ăn là liệu pháp của tôi.
I closed my eyes.	Tôi đã nhắm mắt lại.
He sounded scared.	Anh ta nghe có vẻ sợ hãi.
He needs to perform better.	Anh ấy cần phải thể hiện tốt hơn.
Not much conversation.	Không có nhiều cuộc trò chuyện.
He turned off the phone.	Anh ta tắt máy.
She is not the only one among them.	Cô ấy không phải là người duy nhất trong số đó.
Things that were previously unknown.	Những điều trước đây chưa biết.
Not you and yours, or me and mine.	Không phải bạn và của bạn, hay tôi và của tôi.
But, this is the exception and not the rule.	Nhưng, đây là ngoại lệ và không phải là quy tắc.
The rate at which we age can be controlled.	Tỷ lệ chúng ta già đi có thể được kiểm soát.
Looks like he wants more.	Có vẻ như anh ấy muốn nhiều hơn nữa.
Think about this accident.	Hãy nghĩ về tai nạn này.
That is the main problem for me.	Đó là vấn đề chính đối với tôi.
That is quite long.	Đó là khá dài.
But at least no one was hurt.	Nhưng ít nhất không ai bị thương.
We promise it will never become law.	Chúng tôi hứa rằng nó sẽ không bao giờ trở thành luật.
These guys are absolutely perfect for the system.	Những kẻ này hoàn toàn hoàn hảo cho hệ thống.
This is the new world order where content is king.	Đây là trật tự thế giới mới mà nội dung là vua.
That was a problem from the start.	Đó là một vấn đề ngay từ đầu.
Look at the flowers carefully.	Hãy nhìn những bông hoa một cách cẩn thận.
And that will be it.	Và đó sẽ là nó.
Blood was collected and analyzed.	Máu đã được thu thập và phân tích.
You're nobody's second, not even mine.	Em không là thứ hai của ai, thậm chí không phải của anh.
He taught her to sit beside him.	Anh dạy cô ngồi bên cạnh anh.
It's probably best explained on a concrete example.	Có lẽ nó được giải thích tốt nhất trên một ví dụ cụ thể.
And is the new build.	Và là bản dựng mới.
Everything runs smoothly on it.	Mọi thứ chạy trơn tru trên đó.
Excellent customer service.	Dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
The front door is locked, so is the back door.	Cửa trước đã khóa, cửa sau cũng vậy.
You don't have my support.	Bạn không có sự hỗ trợ của tôi.
She has brown hair and brown eyes.	Cô có mái tóc nâu và đôi mắt nâu.
I learned to make my own pretty early on.	Tôi đã học cách tự làm cho mình từ khá sớm.
In this way, we are aware of your knowledge, skills and experience.	Bằng cách này, chúng tôi nhận thức được kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.
This result can be interpreted.	Kết quả này có thể được giải thích.
Not too far from her, but far enough.	Không quá xa so với cô ấy, nhưng đủ xa.
We are making very good progress on it.	Chúng tôi đang đạt được tiến bộ rất tốt về nó.
My hand was by my side.	Tay của tôi đã ở bên cạnh tôi.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
Time is running out.	Thời gian không còn nhiều.
It just needs to be planned.	Nó chỉ cần được lên kế hoạch.
I'm empty without him.	Tôi trống rỗng khi không có anh ấy.
We know who she is.	Chúng tôi biết cô ấy là ai.
My mother went to bed and didn't wake up.	Mẹ tôi đi ngủ và không dậy nữa.
He'll be back on his feet soon.	Anh ấy sẽ sớm trở lại với đôi chân của mình.
Put those two together and life will change forever.	Đặt hai người đó lại với nhau và cuộc sống sẽ thay đổi mãi mãi.
They love their children and their country.	Họ yêu con cái và đất nước của họ.
However, I have only been there a few times.	Tuy nhiên, tôi chỉ đến đó một vài lần.
I'm sitting right next to him.	Tôi đang ngồi ngay bên cạnh anh ấy.
I think I'm doing this wrong.	Tôi nghĩ tôi đang làm điều này sai.
Because if not, then nothing is equal.	Vì nếu không, thì còn gì bằng.
And other times people just can't let themselves go.	Và những lúc khác người ta không thể để mình ra đi.
I mean, he never submitted it.	Ý tôi là, anh ấy chưa bao giờ gửi nó lên.
There is a limit.	Có một giới hạn.
He offered money.	Anh ta đề nghị tiền.
Looks like he's going to be quick.	Có vẻ như anh ấy sẽ trở nên nhanh chóng.
He gave up a lot for me and now he's gone.	Anh ấy đã vì tôi mà từ bỏ rất nhiều và giờ anh ấy đã ra đi.
It is we who decide our direction.	Đó là chúng tôi quyết định hướng đi của chúng tôi.
Simple, once it is known.	Đơn giản, một khi nó được biết đến.
This can cause a great deal of discomfort.	Điều này có thể gây ra một sự khó chịu lớn.
The policy is pretty clear.	Chính sách khá rõ ràng.
Just pay attention to that.	Chỉ cần để ý đến điều đó.
I must want to find her.	Tôi phải muốn tìm cô ấy.
He must try to find her.	Anh phải cố gắng tìm kiếm cô.
How creative and how they differ.	Làm thế nào sáng tạo và chúng khác nhau như thế nào.
And then you're back.	Và sau đó bạn đã trở lại.
Hurry inside.	Chạy nhanh vào trong.
She glanced up and down the street.	Cô ấy liếc nhìn lên xuống phố.
I'm back here now.	Tôi trở lại đây ngay bây giờ.
She followed them in.	Cô theo họ vào.
I only made seven.	Tôi chỉ làm được đến bảy.
I tried to make the heart of it.	Tôi đã cố gắng để làm cho trái tim của nó.
Technology is a big reason why this is happening.	Công nghệ là một lý do lớn tại sao điều này đang xảy ra.
Good points made, but not really a song.	Những điểm tốt được thực hiện, nhưng không thực sự là một bài hát.
But she loves them anyway.	Nhưng dù sao thì cô cũng yêu họ.
Two things you can do.	Hai điều bạn có thể làm.
Let your friends play to see who has the better memory.	Hãy để bạn bè của bạn chơi để xem ai có trí nhớ tốt hơn.
Can be very useful for our service.	Có thể rất hữu ích cho dịch vụ của chúng tôi.
One important thing.	Một điều quan trọng.
At least in part.	Ít nhất là một phần.
All participants read and signed an informed consent form.	Tất cả những người tham gia đã đọc và ký vào một bản chấp thuận đã được thông báo.
Let's change together.	Hãy cùng nhau thay đổi.
The above behavior can be understood as follows.	Hành vi trên có thể được hiểu như sau.
Now it has become much more real to him.	Bây giờ nó đã trở nên thực hơn nhiều đối với anh ta.
They will chase you.	Họ sẽ đuổi theo bạn.
Will have to do more next time.	Sẽ phải làm thêm vào lần sau.
So expect a lot.	Vì vậy, mong đợi rất nhiều.
She put the picture down.	Cô ấy đặt bức tranh xuống.
Give back to me.	Trả lại cho tôi.
We never thought about that.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
And damn, he didn't want to be rejected.	Và chết tiệt, anh không muốn bị từ chối.
You can do that as well.	Bạn có thể làm điều đó là tốt.
The other half went the other way.	Một nửa còn lại đã đi theo hướng khác.
Cover and let stand until morning.	Đậy nắp và để yên cho đến sáng.
It just died a slow death.	Nó chỉ chết một cái chết từ từ.
I love expressing myself and being open to the world.	Tôi thích thể hiện bản thân và cởi mở với thế giới.
She doesn't show it.	Cô ấy không thể hiện nó.
Only a few women.	Chỉ một vài phụ nữ.
It is very easy to do.	Nó rất dễ thực hiện.
Other than that, the whole production process is pretty amazing.	Ngoài ra, toàn bộ quá trình sản xuất là khá tuyệt vời.
The jobs there.	Các công việc ở đó.
And you felt it.	Và bạn đã cảm thấy nó.
Much of that, which was great and fair, is gone.	Phần lớn điều đó thật tuyệt vời và công bằng đã không còn nữa.
Oh, that was a bad wind.	Ồ, đó là một cơn gió tồi tệ.
Get ready to lie.	Hãy sẵn sàng để nói dối.
This area needs to be improved.	Khu vực này cần được cải thiện.
But it never found them.	Nhưng nó không bao giờ tìm thấy chúng.
It was she who played me.	Đó là cô ấy đã chơi tôi.
Support is better.	Hỗ trợ là tốt hơn.
He's mean without question.	Anh ta xấu tính mà không cần thắc mắc.
That is the real miss of life.	Đó là sự bỏ lỡ thực sự của cuộc sống.
That's great.	Đó là tuyệt vời.
It was clear from her voice that something was wrong.	Rõ ràng từ giọng nói của cô ấy rằng có điều gì đó không ổn.
He laughed again.	Anh lại cười.
Next year.	Năm tiếp theo.
No such action has ever been mentioned on this page.	Không có hành động như vậy đã từng được đề cập trên trang này.
I can ask.	Tôi có thể hỏi.
Of course, if she calls him.	Tất nhiên, nếu cô ấy gọi cho anh ta.
There is another kind of suffering.	Có một loại đau khổ khác nữa.
It's dark early.	Trời tối sớm.
The only thing they expect is you.	Điều duy nhất họ mong đợi là bạn.
But he knows that's not the case much anymore.	Nhưng anh ấy biết đó không phải là trường hợp nhiều nữa.
It has nothing to do with religion.	Không liên quan gì đến tôn giáo.
We had a house.	Chúng tôi đã có một ngôi nhà.
Imagine the scene if you could.	Hãy tưởng tượng cảnh nếu bạn có thể.
I have never gone through this process.	Tôi chưa bao giờ trải qua quá trình này.
Somehow he had to find a way to win her love back.	Bằng cách nào đó anh phải tìm cách để giành lại tình yêu của cô.
Prepare her bed.	Chuẩn bị giường cho cô ấy.
Thousands of people witnessed the attack.	Hàng nghìn người đã chứng kiến ​​vụ tấn công.
Can someone give me some ideas.	Ai đó có thể cho tôi một số ý tưởng.
As a class, ask students to match the correct faces.	Là một lớp học, yêu cầu học sinh nối các mặt đúng với nhau.
The truth of the matter is that he doesn't write often.	Sự thật của vấn đề là anh ấy không thường xuyên viết.
Nothing can stop him while he's on duty.	Không gì có thể ngăn cản anh ta khi anh ta đang làm nhiệm vụ.
Another level means another level.	Mức độ khác có nghĩa là mức độ khác.
There's no reason for her to be like that.	Không có lý do gì khiến cô ấy phải như vậy.
That doesn't bring me much inner peace.	Điều đó không mang lại cho tôi nhiều bình yên trong lòng.
All of these things are at risk.	Tất cả những điều đó đều có nguy cơ xảy ra.
Be nice to people.	Đối xử tốt với mọi người.
The default value is the current time.	Giá trị mặc định là thời gian hiện tại.
This is worse than anything.	Điều này tồi tệ hơn bất cứ điều gì.
Why waste your love for him when.	Tại sao lãng phí tình yêu của bạn cho anh ta khi.
I agree that they make doing business harder.	Tôi đồng ý rằng họ làm cho việc kinh doanh khó khăn hơn.
But she saw the bones earlier.	Nhưng cô ấy đã nhìn thấy xương sớm hơn.
You are a healthy young woman.	Bạn là một phụ nữ trẻ khỏe mạnh.
You know where to take them.	Bạn biết nơi để mang chúng.
It was never there.	Nó không bao giờ ở đó.
Also, make sure you put it in the right place.	Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đặt nó đúng chỗ.
They love it here.	Họ thích nó ở đây.
In this card, she will wait until morning to decide anything.	Trong lá bài này, cô ấy sẽ đợi đến sáng để quyết định bất cứ điều gì.
He raised his hand.	Anh ta giơ tay.
Used to be a place of learning and vision.	Đã từng là nơi học tập, tầm nhìn.
Then another pair.	Sau đó, một cặp khác.
I may need your help though.	Tôi có thể cần sự giúp đỡ của bạn mặc dù.
I just picked up one thing there, in the whole process.	Tôi chỉ nhặt được một thứ ở đó, trong toàn bộ quá trình đó.
It is part of the human condition.	Nó là một phần của thân phận con người.
I had a guy who never spoke to see me all year.	Tôi đã có một chàng trai không bao giờ nói chuyện để gặp mặt cả năm.
There was a reason for that, though he didn't know it.	Có một lý do cho điều đó, mặc dù anh không biết điều đó.
Read your history, young man.	Đọc lịch sử của bạn, chàng trai trẻ.
Or the next day.	Hoặc ngày hôm sau.
Maybe that's what he needs to explain.	Có lẽ đó là điều anh ấy cần giải thích.
Anyway, it's worth the risk.	Dù sao thì cũng đáng để mạo hiểm.
I just want to let you know.	Tôi chỉ muốn cho các bạn biết.
This can be seen from the following argument.	Điều này có thể được nhìn thấy từ lập luận sau đây.
Rather an interesting girl.	Đúng hơn là một cô gái thú vị.
That memory seemed to be about someone else, not me.	Ký ức đó dường như là về một người khác, không phải tôi.
It makes him feel important.	Nó khiến anh ấy cảm thấy mình quan trọng.
I'm a professional and my time and energy are worth it.	Tôi là một người chuyên nghiệp và thời gian và năng lượng của tôi có giá trị nhất định.
If they can, they will.	Nếu họ có thể có, họ sẽ có.
We create with our thoughts.	Chúng tôi tạo ra bằng suy nghĩ của mình.
I told him, and he asked if he would stay.	Tôi nói với anh ta, và anh ta hỏi liệu anh ta có ở lại không.
She was simply worried about not getting the job she wanted.	Cô ấy chỉ đơn giản là lo lắng về việc có thể không nhận được công việc mà mình muốn.
There are about four of them.	Có khoảng bốn người trong số họ.
More variety for end users.	Đa dạng hơn cho người dùng cuối.
She doesn't exercise.	Cô ấy không tập thể dục.
It depends on the society.	Nó phụ thuộc vào xã hội.
Talk about the words of the activity.	Nói về các từ của hoạt động.
Some did, and survived.	Một số đã làm, và sống sót.
All of this feels like a dead end.	Tất cả điều này cảm thấy là một ngõ cụt.
I will fix that in a later release.	Tôi sẽ khắc phục điều đó trong một bản phát hành sau.
If yes, please provide details.	Nếu có, xin cho biết chi tiết.
The boy lunged at me.	Thằng nhóc lao thẳng vào tôi.
Women carry heavy things on their heads.	Phụ nữ mang đồ nặng trên đầu.
So beautiful.	Rất đẹp.
We do it in two steps.	Chúng tôi làm điều đó trong hai bước.
But to continue to do so, we need your support.	Nhưng để tiếp tục làm như vậy, chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn.
We provide documentation to help with this process.	Chúng tôi cung cấp tài liệu để trợ giúp trong quá trình này.
He took the metal plate out of his mouth.	Anh lấy chiếc đĩa kim loại ra khỏi miệng.
It's not just theory.	Nó không chỉ là lý thuyết.
And it's not for long, not forever.	Và nó không lâu, không phải mãi mãi.
I will post a few more here from time to time.	Tôi sẽ đăng thêm một vài bài ở đây theo thời gian.
Give me your phone number and give me a call.	Cho tôi số điện thoại của bạn và gọi cho tôi.
He is leaving them.	Anh ấy đang rời bỏ họ.
It's been long enough.	Nó đã đủ lâu rồi.
On workout days do it right after exercising.	Vào những ngày tập luyện hãy thực hiện ngay sau khi tập thể dục.
On the real side is responsible for the wrong.	Về phía bên thực sự chịu trách nhiệm về cái sai.
They made a plan.	Họ đã lập kế hoạch.
He didn't even look at her.	Anh thậm chí còn không nhìn cô.
But the man did not move a step.	Nhưng người đàn ông đã không di chuyển một bước.
She can hear you.	Cô ấy có thể nghe thấy bạn.
Some obvious questions immediately arise.	Một số câu hỏi hiển nhiên ngay lập tức xuất hiện.
Perhaps the most important thing in our lives.	Có lẽ điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta.
You can have five.	Bạn có thể có năm.
I don't have any, as you know.	Tôi không có bất kỳ, như bạn biết.
They never achieved actual views.	Họ không bao giờ đạt được lượt xem trên thực tế.
Sit together in the bathroom of our hotel room.	Ngồi cùng nhau trong phòng tắm của phòng khách sạn của chúng tôi.
I have to remember that.	Tôi phải nhớ điều đó.
Little is known about the appearance of the church at that time.	Người ta biết rất ít về diện mạo của nhà thờ lúc bấy giờ.
We did a very good job of that.	Chúng tôi đã làm rất tốt điều đó.
It's not his or her home.	Đó không phải là nhà của anh ấy hoặc cô ấy.
I need some help here.	Tôi cần một số giúp đỡ ở đây.
Ready for the next step or want to learn more?.	Sẵn sàng cho bước tiếp theo hay muốn tìm hiểu thêm ?.
As with absolute power, men once again had the upper hand.	Như với sức mạnh tuyệt đối, đàn ông một lần nữa chiếm thế thượng phong.
I asked her why she didn't call.	Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy không gọi.
Let me give you something that will make you sleep.	Hãy để tôi cho bạn một cái gì đó sẽ làm cho bạn ngủ.
He won't even have the tools to make tools.	Anh ta thậm chí sẽ không có công cụ để tạo ra các công cụ.
Ten year old child.	Đứa trẻ mười tuổi.
Of eight independent experiments.	Trong số tám thí nghiệm độc lập.
Items that help you survive before others.	Các vật phẩm giúp bạn tồn tại trước những người khác.
He just sat there with his gun.	Anh ta chỉ ngồi đó với khẩu súng của mình.
Everyone has one.	Mọi người đều có một cái.
It was as if time had stopped.	Như thể thời gian đã ngừng trôi.
He couldn't even remember the last time he experienced real pain.	Anh thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng anh trải qua cơn đau thực sự.
There was never a need.	Chưa bao giờ có nhu cầu.
All know that this concern is somehow the cause of war.	Tất cả đều biết rằng sự quan tâm này, bằng cách nào đó, là nguyên nhân của chiến tranh.
Thanks for the good read!.	Cảm ơn vì đã đọc tốt !.
Many treatment options exist.	Nhiều lựa chọn điều trị tồn tại.
He feels worse for the kids.	Anh cảm thấy tồi tệ hơn cho những đứa trẻ.
Now he has been arrested.	Bây giờ anh ta đã bị bắt.
Everyone has a different style.	Mỗi người có một phong cách khác nhau.
You will not be afraid.	Bạn sẽ không sợ.
He looked at me without speaking.	Anh ấy nhìn tôi mà không nói.
He can really drink and enjoy his work.	Anh ấy thực sự có thể uống và thưởng thức tác phẩm của mình.
Otherwise, there are two cases, as follows.	Nếu không, có hai trường hợp, như sau.
They didn't come late.	Họ đến không chậm.
It's a double hit.	Đó là một cú đúp.
God, he'll be here in a minute.	Chúa ơi, anh ấy sẽ đến đây trong một phút nữa.
Where they don't.	Những nơi họ không.
Something has definitely changed.	Một cái gì đó chắc chắn đã thay đổi.
We have to get out of here.	Chúng ta phải đi khỏi đây.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
Failure is bad.	Thất bại là tệ.
The game is over, at least on the scoreline.	Trận đấu đã kết thúc, ít nhất là trên vạch tỷ số.
He ran away.	Anh ấy bỏ chạy.
There are some of them, too.	Có một số trong số đó, quá.
He knew exactly how much influence he had on her.	Anh biết chính xác ảnh hưởng của anh đối với cô.
I simply want to keep things straight.	Tôi chỉ đơn giản muốn giữ mọi thứ thẳng thắn.
He started learning many songs just by listening to the radio.	Anh ấy bắt đầu học nhiều bài hát chỉ bằng cách nghe radio.
On his bed.	Trên giường của anh ấy.
They kept faith with each other.	Họ đã giữ niềm tin với nhau.
After a while he caught up and passed me.	Một lúc sau anh ấy đuổi kịp và vượt qua tôi.
Quickly removed from heat.	Nhanh chóng loại bỏ khỏi nhiệt.
He picked up the pace.	Anh ta bắt kịp tốc độ.
You cannot prevent it.	Bạn không thể ngăn chặn nó.
The context is not entirely clear from the start.	Bối cảnh không hoàn toàn rõ ràng ngay từ đầu.
Now things will get better for him.	Bây giờ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn đối với anh ấy.
He understands her better than anyone else.	Anh ấy hiểu cô ấy hơn bất cứ ai khác.
I'm not ready for them to be that big.	Tôi chưa sẵn sàng để họ trở nên lớn như vậy.
I went through the police reports and pictures.	Tôi đã xem qua các báo cáo và hình ảnh của cảnh sát.
That's when you start working with audio.	Là khi bạn bắt đầu làm việc với âm thanh.
People outside the family are safe.	Những người bên ngoài gia đình được an toàn.
Go for a walk at night.	Đi dạo vào ban đêm.
It remains at the same level as it was five years ago.	Nó vẫn ở cùng mức của năm năm trước.
But according to the record, it did.	Nhưng theo hồ sơ, nó đã làm.
They are a team on a mission, and that's it.	Họ là một đội đang thực hiện một nhiệm vụ, và chỉ có vậy.
But the worst part was, she still felt angry at him.	Nhưng điều tồi tệ nhất là, cô vẫn cảm thấy giận anh.
It worried us.	Nó đã khiến chúng tôi lo lắng.
I had type.	Tôi đã có loại.
All of them, really.	Tất cả chúng, thực sự.
This book made me feel nothing.	Cuốn sách này khiến tôi không cảm thấy gì.
Only for them.	Chỉ dành cho họ.
That business is a thing of the past.	Việc kinh doanh đó đã là dĩ vãng.
The man continued to sit.	Người đàn ông tiếp tục ngồi.
To have a successful meeting.	Để có một cuộc họp thành công.
Many thanks for any explanation you can provide.	Rất cám ơn vì bất kỳ lời giải thích nào bạn có thể cung cấp.
General surgery patient.	Bệnh nhân phẫu thuật tổng quát.
Or second best.	Hoặc tốt thứ hai.
It is like an open door.	Nó giống như một cánh cửa mở.
We try and listen to the evening game.	Chúng tôi cố gắng và lắng nghe các trò chơi buổi tối.
No one needs another game released.	Không ai cần một trò chơi khác được phát hành.
I was in so much pain.	Tôi đã quá đau khổ.
Too long in my opinion.	Theo tôi thì quá dài.
Maybe a history teacher mentioned it to you in school.	Có thể một giáo viên lịch sử đã đề cập đến nó với bạn trong trường.
That has a bigger impact on the built environment.	Điều đó có tác động lớn hơn đến môi trường được xây dựng.
Match between runs was used.	Trận đấu giữa các lần chạy đã được sử dụng.
I cannot cook.	Tôi không thể nấu ăn.
Let that happen.	Hãy để điều đó xảy ra.
Up on stage.	Lên sân khấu.
For this reason, read the book.	Vì lý do này, hãy đọc cuốn sách.
But she was determined to do the procedure.	Nhưng cô quyết tâm phải làm thủ tục.
I live in this world.	Tôi sống trong thế giới này.
Strange choice of.	Sự lựa chọn kỳ lạ của.
He will never know his father.	Anh ấy sẽ không bao giờ biết cha mình.
To figure out the pattern and figure out what is happening and why.	Để tìm ra mô hình và tìm ra điều gì đang xảy ra và tại sao.
Month.	Tháng.
Definitely a pretty big crowd.	Chắc chắn là một đám đông khá lớn.
Not with your husband sitting at the same table.	Không phải với chồng bạn ngồi cùng bàn.
Make the agreement.	Thực hiện thỏa thuận.
This is not the discussion he needs right now.	Đây không phải là cuộc thảo luận mà anh ấy cần ngay bây giờ.
To say the right thing, act the right way.	Để nói điều đúng, hành động đúng cách.
I no longer believe in lies.	Tôi không còn tin vào lời nói dối.
A body falls.	Một cơ thể rơi xuống.
For at least about four hours.	Trong ít nhất khoảng bốn giờ.
That's because they might not even be called.	Đó là bởi vì họ thậm chí có thể không được gọi.
These two will soon be fighting.	Hai người này sẽ sớm đánh nhau.
I know one of my friends didn't.	Tôi biết một trong những người bạn của tôi đã không.
They have the right to think as they do.	Họ có quyền suy nghĩ như họ làm.
I was not aware of this before.	Trước đây tôi đã không nhận thức được điều này.
They may close or shut you down.	Họ có thể đóng cửa hoặc đóng cửa bạn.
I keep the card.	Tôi giữ thẻ.
It's a different one if it comes from your own party.	Đó là một cái khác nếu nó đến từ chính bữa tiệc của bạn.
Immediately.	Ngay lập tức.
The book does this, and more.	Cuốn sách làm được điều này, và hơn thế nữa.
I don't expect a quick response.	Tôi không mong đợi một phản hồi nhanh chóng.
At any level.	Ở bất kỳ cấp độ nào.
Read them, then you decide what you think.	Đọc chúng, sau đó bạn quyết định những gì bạn nghĩ.
You will be treated with respect.	Bạn sẽ được đối xử với sự tôn trọng.
I know that too.	Tôi cũng biết điều đó.
I am right.	Tôi đúng.
That was difficult.	Điều đó thật khó khăn.
Let me tell you.	Để tôi nói cho bạn biết.
Standard network rates apply.	Tỷ lệ mạng tiêu chuẩn được áp dụng.
Last year, he went through everything well.	Năm ngoái, anh ấy đã trải qua mọi thứ tốt đẹp.
The quest will take them out there for a bit.	Nhiệm vụ sẽ đưa họ ra khỏi đó một chút.
Only if we're lucky, that is.	Chỉ khi chúng ta may mắn, đó là.
I know the symptoms now.	Tôi biết các triệu chứng bây giờ.
She was waiting.	Cô đã đứng đợi.
It's not intentional.	Nó không cố ý.
It will be as well.	Cũng sẽ như vậy.
That's because you want the photos to be something.	Đó là bởi vì bạn muốn những bức ảnh là một cái gì đó.
It's caused by something else entirely.	Nó do một cái gì đó khác hoàn toàn.
He agreed to stay for two years.	Anh ấy đồng ý ở lại hai năm.
It gave me peace.	Nó đã cho tôi sự bình yên.
Weeks seem like no time.	Nhiều tuần dường như không có thời gian.
I'm twice their age.	Tôi gấp đôi tuổi của họ.
This day is important to you and so is it to me.	Ngày này quan trọng đối với bạn và đối với tôi cũng vậy.
But it sent a clear message.	Nhưng nó đã gửi một thông điệp rõ ràng.
Most importantly, try to test it.	Quan trọng nhất, hãy thử kiểm tra nó.
And it happened the right way.	Và điều đó đã xảy ra đúng quy trình.
Men that it has reached where it is today.	Đàn ông mà nó đã đạt đến vị trí như hiện nay.
Shock and conflict.	Cú sốc và xung đột.
We should share with each other.	Chúng ta nên chia sẻ với nhau.
Probably closer to a thousand.	Có lẽ gần hơn một nghìn.
We just dated and had sex, just like my previous relationships.	Chúng tôi chỉ hẹn hò và quan hệ tình dục, giống như những mối quan hệ trước đây của tôi.
Or maybe it wasn't luck.	Hoặc có thể đó không phải là may mắn.
Even the ones he likes.	Kể cả những người anh ấy thích.
This is also true here.	Điều này cũng đúng ở đây.
I made a promise to myself before but never kept it.	Tôi đã hứa với bản thân mình trước đây nhưng không bao giờ giữ nó.
We really appreciate you taking the time to join us today.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao bạn đã dành thời gian tham gia với chúng tôi ngày hôm nay.
It was never recorded.	Nó chưa bao giờ được ghi lại.
I can't wait until he arrives.	Tôi không thể đợi cho đến khi anh ấy đến.
They may even raise those boys to attract you.	Họ thậm chí có thể nuôi dạy những cậu bé đó để thu hút bạn.
I came to thank him.	Tôi đến để cảm ơn anh ấy.
Think of our dead.	Hãy nghĩ về những người đã chết của chúng ta.
His eyes and mouth widened in surprise.	Mắt và miệng anh ta mở to ngạc nhiên.
You are a great representative.	Các bạn là một đại diện tuyệt vời.
He couldn't even look at her.	Anh ấy thậm chí không thể nhìn cô ấy.
So many.	Rất nhiều.
You can take advantage of this situation.	Bạn có thể tận dụng tình huống này.
Not everyone is happy.	Không phải tất cả mọi người đều hạnh phúc.
The best thing ever.	Điều tốt nhất từng có.
So much for her promise that everything is over.	Rất nhiều cho lời hứa của cô ấy rằng mọi thứ đã kết thúc.
It's easy to prove.	Thật dễ dàng để chứng minh.
You got on a boat.	Bạn đã lên một chiếc thuyền.
He must have come to say something to him.	Chắc anh ta phải đến để nói điều gì đó với anh ta.
We received it the next day when we went to the store.	Chúng tôi đã nhận được nó vào ngày hôm sau khi chúng tôi đến cửa hàng.
I turned off the car and turned around.	Tôi tắt xe và quay lại.
At least not yet.	Ít nhất là chưa.
But that's not really the problem.	Nhưng đó không thực sự là vấn đề.
He wants to go back to playing professionally.	Anh ấy muốn trở lại thi đấu chuyên nghiệp.
I want you inside of me.	Tôi muốn bạn bên trong tôi.
Two experimental systems were studied.	Hai hệ thống thí nghiệm đã được nghiên cứu.
And church money can be especially powerful.	Và tiền của nhà thờ có thể đặc biệt mạnh mẽ.
It's definitely not fun.	Đó chắc chắn không phải là niềm vui.
Drop out of college.	Bỏ học đại học.
This is the main problem.	Đây là vấn đề chính.
Knowledge in practice.	Kiến thức trong thực tế.
In fact, the three of them grew up together.	Trên thực tế, ba người họ đã cùng nhau lớn lên.
Developmental patterns in birds.	Các mô hình phát triển ở chim.
Then say they can't do anything.	Sau đó nói rằng họ không thể làm gì.
The doctors had no hope of my recovery.	Các bác sĩ không có hy vọng hồi phục của tôi.
Don't ask me to explain the technology.	Đừng yêu cầu tôi giải thích công nghệ.
I tried again using name check and that worked.	Tôi đã thử lại bằng cách sử dụng kiểm tra tên và điều đó đã hoạt động.
I think it's a great, simple idea.	Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, đơn giản.
But doctor, they can't take away my father's power.	Nhưng thưa bác sĩ, họ không thể tước đoạt quyền lực của cha tôi.
He talks about his experience on last year's trip.	Anh ấy nói về trải nghiệm của mình trong chuyến đi năm ngoái.
His breathing did not change.	Hơi thở của anh ấy không thay đổi.
You waive the right to remain silent.	Bạn từ bỏ quyền giữ im lặng.
He then turned it over to the police.	Sau đó anh ta đã nộp nó cho cảnh sát.
He planned to meet her, talk to her.	Anh đã lên kế hoạch gặp cô, nói chuyện với cô.
All the world knows why this happened.	Tất cả thế giới đều biết tại sao điều này lại xảy ra.
I was walking to my vehicle without even thinking about the danger.	Tôi đang đi bộ đến phương tiện của mình thậm chí không nghĩ đến nguy hiểm.
Play our game based on speed and technique.	Chơi trò chơi của chúng tôi dựa trên tốc độ và kỹ thuật.
That's why the man died.	Đó là lý do tại sao người đàn ông chết.
What a relief to read something so well thought out.	Thật là nhẹ nhõm khi đọc một cái gì đó được suy nghĩ tốt như vậy.
No one followed her.	Không ai theo dõi cô.
The next president, from whatever party, should learn.	Tổng thống tiếp theo, từ bất cứ đảng nào, nên học hỏi.
The results are something you can count on every day, and day in and day out.	Kết quả là điều bạn có thể tin tưởng hàng ngày, và ngày này qua ngày khác.
She's happy to see them as they are, with a new addition.	Cô ấy rất vui khi thấy chúng như vậy, với một bổ sung mới.
He told her.	Anh ấy đã nói với cô ấy.
It is not absolute.	Nó không phải là tuyệt đối.
The book was left on his desk.	Cuốn sách đã được để lại trên bàn của anh ấy.
From the customer's point of view.	Theo quan điểm của khách hàng.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
His arms moved slowly, surely.	Cánh tay anh di chuyển chậm rãi, chắc chắn.
I needed that time to try and find myself somewhat again.	Tôi cần thời gian đó để thử và tìm lại chính mình phần nào.
Of course, she wants to.	Tất nhiên, cô ấy muốn.
I have been waiting for the couple.	Tôi đã chờ đợi cho cặp đôi.
Something else was tried.	Một cái gì đó khác đã được thử.
I will do the same.	Tôi sẽ làm tương tự.
It's silent.	Nó im lặng.
I need to leave everything behind.	Tôi cần bỏ lại mọi thứ.
We need to change these laws.	Chúng ta cần thay đổi những luật này.
Don't let it stay here.	Đừng để nó ở lại đây.
Something is very wrong here.	Có gì đó rất sai ở đây.
They only go when in trouble.	Họ chỉ đi khi gặp khó khăn.
That's the whole story.	Đó là toàn bộ câu chuyện.
I have been throwing my food away for years and don't understand why.	Tôi đã ném thức ăn của mình trong nhiều năm và không hiểu tại sao.
That's what we came together for.	Đó là mục đích mà chúng tôi đến với nhau.
As most people have pointed out it's expensive.	Như hầu hết mọi người đã chỉ ra rằng nó đắt tiền.
But you are not.	Nhưng bạn không phải.
I don't want him to smell it.	Tôi không muốn anh ta ngửi thấy.
His true form.	Hình dạng thật của anh ta.
So is the sky.	Bầu trời cũng vậy.
I'd like to see you.	Tôi rất muốn gặp bạn.
I see that things are happening.	Tôi thấy rằng mọi thứ đang diễn ra.
But some things are starting to change.	Nhưng một số thứ bắt đầu thay đổi.
However, interesting in its own way.	Tuy nhiên, thú vị theo cách của nó.
The sun was out this morning.	Sáng nay trời đã tắt nắng.
No army can move without knowing about it.	Không quân đội nào có thể di chuyển mà không biết về nó.
Songs began to flow within me.	Những bài hát bắt đầu tuôn trào trong tôi.
You just need to include this instead.	Thay vào đó, bạn chỉ cần bao gồm điều này.
By our definition yes.	Theo định nghĩa của chúng tôi có.
It's not normal.	Nó không bình thường.
Women need time to warm up.	Người phụ nữ cần thời gian để hâm nóng tình cảm.
Before that he was a perfect boy.	Trước đó anh ấy là một cậu bé hoàn hảo.
It must have been a difficult job.	Đó hẳn là một công việc khó khăn.
She has done amazing things in her life, such as taking down a bear.	Cô ấy đã làm những điều đáng kinh ngạc trong cuộc đời mình, chẳng hạn như hạ gục một con gấu.
This is an older build but still works.	Đây là một bản dựng cũ hơn nhưng vẫn hiệu quả.
No, it really isn't her.	Không, nó thực sự không phải là cô ấy.
Kind of like the world in general.	Kiểu như thế giới nói chung.
There's too much to tell.	Có quá nhiều điều để kể.
Everyone needs to prepare for the worst and live for the best.	Mọi người cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và sống cho điều tốt nhất.
In court.	Tại tòa án.
Can't remember what year.	Không nhớ được năm nào.
You see the problem.	Bạn thấy vấn đề.
There are no signs of contagious disease.	Không có dấu hiệu của bệnh lây lan.
All you need to do now is forget we were once here.	Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là quên chúng ta đã từng ở đây.
Just to be clear, it's not possible.	Chỉ cần nói rõ, điều đó là không thể.
I have no darkness.	Tôi không có bóng tối.
There is no third country bank.	Không có ngân hàng quốc gia thứ ba.
Whatever the reason, this pattern seems to hold.	Dù lý do là gì, mô hình này dường như được giữ vững.
Check and no.	Kiểm tra và không.
And you know it doesn't.	Và bạn biết nó không.
I will fight my own way.	Tôi sẽ chiến đấu theo cách của riêng tôi.
Sometimes they don't.	Đôi khi chúng không.
I definitely don't want to.	Tôi chắc chắn không muốn.
Maybe an hour or two.	Có thể một hoặc hai giờ.
Nor did she enter the second time.	Cô ấy cũng không vào trong lần thứ hai.
Both run and work without problems.	Cả hai đều chạy và hoạt động mà không có vấn đề gì.
Women's concerns regarding family planning are important.	Mối quan tâm của phụ nữ liên quan đến kế hoạch hóa gia đình là quan trọng.
And they are only five years old.	Và chúng chỉ mới năm tuổi.
In some cases, we may have more information.	Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể có thêm thông tin.
I am no different from you.	Tôi không khác gì bạn.
However, that's how the technology is supposed to work.	Tuy nhiên, đó là cách công nghệ được cho là hoạt động.
It is now possible to download more images at once.	Bây giờ có thể tải xuống nhiều hình ảnh hơn cùng một lúc.
Eight working images are defined in this block of the project.	Tám hình ảnh làm việc được xác định trong khối này của dự án.
Why those two solutions didn't work for me.	Tại sao hai giải pháp đó không hiệu quả với tôi.
We've had enough.	Chúng tôi đã có đủ.
But the results weren't just what she heard.	Nhưng kết quả không chỉ như những gì cô ấy nghe được.
Close the office.	Đóng cửa văn phòng.
With that said, this problem did not exist before us today.	Như đã nói, vấn đề này không có trước chúng ta ngày nay.
That's the best thing.	Đó là điều tốt nhất.
She closed the file in front of her.	Cô ấy đóng tập tài liệu lại trước mặt.
And watch him fight the run.	Và xem anh ta chống lại cuộc chạy trốn.
I went to mine.	Tôi đã đi đến của tôi.
He wanted to win enough to never be afraid of being poor again.	Anh muốn giành chiến thắng đủ để không bao giờ sợ bị nghèo nữa.
According to many findings.	Theo nhiều phát hiện.
Something really meaningful.	Một cái gì đó thực sự có ý nghĩa.
All that is past.	Tất cả những gì đã qua.
And, it's not that simple.	Và, nó không phải là đơn giản.
Avoid rolling approach.	Tránh tiếp cận lăn lộn.
You may know that.	Bạn có thể biết điều đó.
He no longer knows anything about anything.	Anh ấy không còn biết gì về bất cứ điều gì nữa.
He still keeps them to this day.	Anh ấy vẫn còn giữ chúng cho đến bây giờ.
Let's make it a reality!.	Hãy biến nó thành hiện thực !.
There are so many terrible things, terrible things.	Có rất nhiều điều khủng khiếp, những điều khủng khiếp.
The police will provide you with a phone number upon request.	Cảnh sát sẽ cung cấp cho bạn số điện thoại theo yêu cầu.
Only one question regarding current level of physical activity.	Chỉ một câu hỏi liên quan đến mức độ hoạt động thể chất hiện tại.
Four men got into position to see what had happened.	Bốn người đàn ông đã vào vị trí để xem chuyện gì đã xảy ra.
And the population is growing, putting pressure on natural resources.	Và dân số ngày càng tăng, gây áp lực lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
You will soon see your mom and dad again.	Bạn sẽ sớm gặp lại bố và mẹ của bạn.
He didn't know if it mattered in this case.	Anh không biết liệu nó có quan trọng gì trong trường hợp này hay không.
His eyes met hers.	Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.
Come on, with me.	Nào, với tôi.
In some cases, the application may need further review.	Trong một số trường hợp, ứng dụng có thể cần được xem xét thêm.
He loves you and is willing to die for you.	Anh ấy yêu bạn và sẵn sàng chết vì bạn.
There is also no man to be his wife.	Cũng không có người đàn ông nào làm vợ mình.
It has nothing to do with your application.	Nó không liên quan gì đến ứng dụng của bạn.
It gets cold at night.	Trời trở lạnh vào ban đêm.
All subjects had normal hearing.	Tất cả các đối tượng đều có khả năng nghe bình thường.
That has nothing to do with me.	Điều đó không liên quan gì đến tôi.
Do not talk to them off this road.	Không nói chuyện với họ khỏi con đường này.
When the cold air touched his damp back, he knew she'd entered.	Khi không khí lạnh chạm vào tấm lưng ẩm ướt của anh, anh biết cô đã bước vào.
This hit him hard, and he broke down.	Điều này ảnh hưởng nặng nề đến anh ta, và anh ta suy sụp.
I guess he could be.	Tôi đoán anh ta có thể được.
In just a few hours.	Chỉ trong một vài giờ.
He never leaves early.	Anh ấy không bao giờ về sớm.
They dropped the ball every step of the way.	Họ đã bỏ bóng mỗi bước trên đường đi.
Then you repeat the process for other parts of your body.	Sau đó, bạn lặp lại quy trình cho các bộ phận khác trên cơ thể.
A person needs further surgery.	Một người cần phải phẫu thuật thêm.
Apparently he's been in bed lately.	Rõ ràng là gần đây anh ấy đã lên giường.
Extremely tired.	Cực kì mệt.
After a moment, he pushed his chair back and stood up.	Sau một lúc, anh ta đẩy ghế và đứng dậy.
Color is perfect.	Màu sắc là hoàn hảo.
We were worried.	Chúng tôi đã lo lắng.
As you can see there are a few items in this style.	Như bạn có thể thấy có một vài mục theo phong cách này.
But that doesn't mean he's better informed.	Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy được thông báo tốt hơn.
You will have to check with your doctor.	Bạn sẽ phải kiểm tra với bác sĩ.
Science exists in the human mind as an ideal reality.	Khoa học tồn tại trong tâm trí con người như một hiện thực lý tưởng.
How do you do this.	Làm thế nào để bạn làm điều này.
From there is realizing.	Từ đó đang nhận ra.
I want to hurt myself and everyone who has hurt me.	Tôi muốn làm tổn thương chính mình và tất cả những người đã làm tổn thương tôi.
Seriously, it says that.	Nghiêm túc, nó nói rằng.
We're just here to talk.	Chúng tôi chỉ ở đây để nói chuyện.
Be whatever you want it to be.	Là bất cứ điều gì bạn muốn nó được.
I don't see people every day.	Tôi không gặp mọi người mỗi ngày.
At least I wasn't broken.	Ít nhất thì tôi đã không bị phá vỡ.
They said it was impossible to get tired of it.	Họ nói rằng không thể mệt mỏi với nó.
And it's true.	Và đó là sự thật.
There is no common ground.	Không có điểm chung.
It's late now.	Bây giờ đã muộn.
We know what it's like around here.	Chúng tôi biết nó là như thế nào xung quanh đây.
I really think this letter has helped.	Tôi thực sự nghĩ rằng bức thư này đã giúp ích.
You are someone who can feel what others are feeling.	Bạn là người có thể cảm nhận được những gì người khác đang cảm nhận.
There's a lot to like about the direction of this season.	Có rất nhiều điều để thích về hướng đi của mùa giải này.
And you taught me well.	Và bạn đã dạy tôi tốt.
The health status of this state is average.	Tình trạng sức khỏe của trạng thái này là trung bình.
The names will tell you.	Những cái tên sẽ cho bạn biết.
Nobody is perfect.	Không ai là hoàn hảo cả.
To travel and see new places and meet new people.	Để đi du lịch và xem những địa điểm mới và gặp gỡ những người mới.
I know you are working in their best interest.	Tôi biết bạn đang làm việc vì lợi ích tốt nhất của họ.
I want you to give it up.	Tôi muốn bạn từ bỏ nó.
There is a reasonable chance of avoiding it.	Có một cơ hội hợp lý để tránh nó.
A man and a woman.	Một người đàn ông và một người phụ nữ.
I want him back, safe and at peace, just like you.	Tôi muốn anh ấy trở lại, an toàn và bình yên, giống như bạn.
But overall not a bad beer.	Nhưng nhìn chung không phải là một loại bia tồi.
He lined up.	Anh ta xếp hàng.
So why does she force him to join her.	Vì vậy, tại sao cô ấy buộc anh ta phải tham gia với cô ấy.
Then the parents died.	Sau đó cha mẹ mất.
However, this does not mean doing nothing.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không làm gì cả.
It's pretty enough that you want it on your desk.	Nó đủ đẹp để bạn muốn nó trên bàn làm việc của mình.
This is ideal for this test.	Điều này là lý tưởng cho thử nghiệm này.
One, two v.	Một, hai v.
That's how we were created.	Đó là cách chúng tôi được tạo ra.
That's not one of those things to answer.	Đó không phải là một trong những điều cần trả lời.
I don't remember the exact date.	Tôi không nhớ chính xác ngày tháng.
On my feet.	Trên đôi chân của tôi.
A new style has been created.	Một phong cách mới đã được tạo ra.
Therefore, some instant killing skills have a lower success rate.	Do đó, một số kỹ năng giết người ngay lập tức có tỷ lệ thành công thấp hơn.
They will receive support and advice.	Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ và tư vấn.
Don't need one at all.	Không cần một cái nào cả.
Now, you have two choices.	Bây giờ, bạn có hai sự lựa chọn.
A dead thing can be used, but not the truth.	Một thứ chết có thể được sử dụng, nhưng không phải là sự thật.
There's no point in flipping everything over at once.	Không có ích gì khi lật lại mọi thứ cùng một lúc.
It is very light and simple.	Nó rất nhẹ và đơn giản.
I have money.	Tôi có tiền.
We appreciate that the building is always full every night.	Chúng tôi đánh giá cao việc tòa nhà luôn đầy ắp hàng đêm.
But that's it.	Nhưng kia là nó.
Please follow the instructions exactly.	Vui lòng làm theo hướng dẫn chính xác.
See here or here.	Xem tại đây hoặc tại đây.
So he took the lead.	Vì vậy, anh ấy đi đầu.
They know they love going out.	Họ biết họ thích ra ngoài.
Perfect cut for her figure.	Đường cắt hoàn hảo cho dáng người của cô ấy.
That is a possibility.	Đó là một khả năng.
The library has been growing for several years now.	Thư viện được phát triển trong vài năm nay.
You can cook with it or in it.	Bạn có thể nấu với nó hoặc trong đó.
It seems to have a ring to it.	Nó dường như có một chiếc nhẫn với nó.
It's great to hear from them again and they make me smile.	Thật tuyệt khi được nghe lại họ và họ khiến tôi mỉm cười.
This activity will work best with a group of women only.	Hoạt động này sẽ hiệu quả nhất với một nhóm chỉ có phụ nữ.
Instead, she put her feet under her feet and stood.	Thay vào đó, cô ấy đặt chân dưới chân và đứng.
Write the main body of the paper and analyze the data.	Viết phần chính của bài báo và phân tích dữ liệu.
Everyone go to sleep.	Mọi người đi ngủ đi.
A mother and son talk.	Một cuộc nói chuyện của mẹ và con trai.
Nothing can come to her.	Không gì có thể đến được với cô ấy.
I'm a big dog in it.	Tôi là một con chó lớn trong đó.
I just need to know the correct line to type.	Tôi chỉ cần biết dòng chính xác để gõ.
It usually lights up about half an hour after we get there.	Nó thường sáng khoảng nửa giờ sau khi chúng tôi đến đó.
Enough for my needs.	Đủ cho nhu cầu của tôi.
No whole lot is actually open.	Không có toàn bộ lô thực sự mở.
The teacher read the notes to the whole class.	Giáo viên đã đọc ghi chú cho cả lớp.
The cells were treated as follows.	Các tế bào được xử lý như sau.
I'm weird, she's weird.	Tôi thật kỳ lạ, cô ấy thật kỳ lạ.
I don't think he's a danger to society.	Tôi không nghĩ anh ấy là mối nguy hiểm cho xã hội.
When he returned, he did not understand what had happened.	Khi quay lại, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Not even close.	Thậm chí không gần.
Don't need them.	Không cần chúng.
Every leader wants another chance to share their goals.	Mọi nhà lãnh đạo đều muốn có một cơ hội khác để chia sẻ mục tiêu của mình.
For me, this is a positive thing.	Đối với tôi, đây là một điều tích cực.
You're glad these people are on your side.	Bạn rất vui vì những người này đã đứng về phía bạn.
For more, visit our website anytime.	Để biết thêm, hãy truy cập trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào.
Listen to our stories.	Hãy lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi.
It was a trip.	Đó là một chuyến đi.
But it is only a beginning.	Nhưng nó chỉ là một sự khởi đầu.
That's a wide range, but not quite.	Đó là một phạm vi rộng, nhưng không hoàn toàn rộng.
Standard conditions in the blue lines.	Điều kiện tiêu chuẩn trong các đường màu xanh lam.
Dad took it to work once and left it at the hospital.	Bố đã mang nó đi làm một lần và để nó ở bệnh viện.
I was looking forward to meeting you.	Tôi đã rất mong được gặp bạn.
She was tired of being strong.	Cô đã quá mệt mỏi với sự mạnh mẽ.
No, maybe not.	Không, có lẽ không.
Click the link.	Nhấp vào đường dẫn.
And perhaps neither of them can trust each other's versions.	Và có lẽ không ai trong số họ có thể tin phiên bản của nhau.
Taxes in this country are out of reach.	Thuế ở đất nước này nằm ngoài tầm tay.
Don't do anything crazy like your friend.	Đừng làm bất cứ điều gì điên rồ như bạn của bạn.
Don't worry if you can't find any.	Đừng lo lắng nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ.
He did that.	Anh ấy đã làm điều đó.
Processing systems can be very complex.	Hệ thống xử lý có thể rất phức tạp.
She is very happy.	Cô ấy rất vui.
The fire spread quickly.	Lửa đã lan nhanh.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
Her husband is a doctor.	Chồng cô ấy là một bác sĩ.
He knows how to make a deal.	Anh ấy biết làm thế nào để thực hiện một thỏa thuận.
His eyes became larger.	Đôi mắt của anh ấy trở nên lớn hơn.
However, not from tears.	Tuy nhiên, không phải từ nước mắt.
But that's not the plan.	Nhưng đó không phải là kế hoạch.
And scared.	Và sợ hãi.
To me, it looks like they're making a plan.	Với tôi, có vẻ như họ đang lên một kế hoạch.
Many people.	Có rất nhiều người.
For some, the price is beyond their means.	Đối với một số người, giá cả vượt quá khả năng của họ.
Once they're out, they won't.	Một khi họ ra ngoài, họ sẽ không.
There will be a separate article to deal with that.	Sẽ có một bài báo riêng để giải quyết vấn đề đó.
It's full of people.	Nó đầy ắp người.
There, your way.	Ở đó, theo cách của bạn.
We are unlikely to meet by chance.	Chúng tôi không có khả năng tình cờ gặp nhau.
He died the same evening.	Anh ta chết vào tối cùng ngày.
The third and final sheet is learning.	Tấm thứ ba và cuối cùng là học.
Now that makes perfect sense.	Bây giờ điều đó có ý nghĩa hoàn hảo.
I will send you a box.	Tôi sẽ gửi cho bạn một hộp.
I talk to them.	Tôi nói chuyện với họ.
Long story.	Mẩu chuyện dài.
No time limit has been set for the response.	Không có giới hạn thời gian nào được thiết lập cho phản hồi.
I was a damn.	Tôi đã là một cái chết tiệt.
This question is used in clinical trials.	Câu hỏi này được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng.
But it doesn't exist.	Nhưng nó không tồn tại.
If you create an enemy, you will continue to encounter that person as well.	Nếu bạn tạo ra kẻ thù, bạn cũng sẽ tiếp tục đụng độ người đó.
I immediately knew what worked and what didn't.	Tôi biết ngay điều gì hiệu quả và điều gì không.
They don't feel or think at all.	Họ không cảm thấy hay suy nghĩ gì cả.
They found someone.	Họ đã tìm thấy ai đó.
One hopes they will continue to be happy.	Người ta hy vọng họ vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc.
I hold your arm.	Tôi nắm lấy cánh tay của bạn.
Tell me you love me.	Nói với em anh yêu em.
Maybe you know.	Có thể bạn biết.
It just seemed to sell it like it did.	Nó chỉ dường như sẽ bán nó giống như nó đã làm.
Someone killed me.	Ai đó đã giết tôi.
You need to know the truth.	Bạn cần biết sự thật.
You never really know without experience.	Bạn không bao giờ thực sự biết được nếu không có kinh nghiệm.
Just listen to me once.	Chỉ cần nghe tôi một lần.
Like, can fit a small to large child.	Giống như, có thể phù hợp với một đứa trẻ nhỏ đến lớn.
And why would anyone believe such a person?	Và tại sao mọi người lại tin một người như vậy?
But it is important.	Nhưng nó là quan trọng.
The end of their new car on the market today.	Sự kết thúc của chiếc xe mới của họ trên thị trường hiện nay.
Content marketing is an essential part of any successful online marketing strategy.	Tiếp thị nội dung là một phần thiết yếu của bất kỳ chiến lược tiếp thị trực tuyến thành công nào.
It's modern, clean and completely original.	Nó hiện đại, sạch sẽ và hoàn toàn nguyên bản.
No one will buy anything from him.	Không ai sẽ mua bất cứ thứ gì từ anh ta.
Sometimes he stops by.	Đôi khi anh ấy ghé qua.
We went to his place and helped him cook.	Chúng tôi đến chỗ của anh ấy và giúp anh ấy nấu ăn.
Palliative feels very good.	Giảm nhẹ cảm thấy rất tốt.
Play cards no.	Chơi bài không.
I cannot go back again.	Tôi không thể quay lại lần nữa.
No, he's not interested in you.	Không, anh ấy không có hứng thú với bạn.
Being a good person in real life is not easy.	Trở thành một người tốt trong cuộc sống thực không phải là dễ dàng.
Especially when there are so many imperfect parts.	Đặc biệt là khi có rất nhiều bộ phận không được hoàn hảo.
It's too close.	Gần quá rồi.
In my case, it was.	Trong trường hợp của tôi, nó đã được.
But you didn't choose me.	Nhưng không phải bạn đã chọn tôi.
My mouth gaped.	Miệng tôi há hốc.
Because the bill, or note, follows the common law.	Bởi vì dự luật, hay ghi chú, tuân theo luật thông thường.
I didn't expect that.	Tôi đã không mong đợi điều đó.
So they couldn't just attack the guy on the spot.	Vì vậy, họ không thể chỉ tấn công anh chàng ngay tại chỗ.
So are these buildings.	Những tòa nhà này cũng vậy.
All she does is run, run, run.	Tất cả những gì cô ấy làm là chạy, chạy, chạy.
They had many problems.	Họ đã có nhiều vấn đề.
They feel validated.	Họ cảm thấy được xác nhận.
I love the taste.	Tôi yêu hương vị.
Looks like he's spent.	Trông anh ấy đã tiêu.
I don't want to tell you too much at the moment.	Tôi không muốn nói với bạn quá nhiều vào lúc này.
Members mentioned.	Các thành viên đã đề cập.
And see this.	Và hãy xem điều này.
Now he's used to it.	Giờ anh đã quen với việc đó.
I can not stop crying.	Tôi không thể ngừng khóc.
In the days that followed there was little response.	Những ngày sau đó có rất ít phản hồi.
Police believe yes.	Cảnh sát tin là có.
Add the coffee and stir slowly.	Cho cà phê vào khuấy từ từ.
Thanks for writing this.	Cảm ơn vì đã viết cái này.
This is a war to end.	Đây là một cuộc chiến để kết thúc.
But they didn't take it.	Nhưng họ đã không lấy nó.
I need to make a decision.	Tôi cần phải đưa ra quyết định.
Download or use at your own risk.	Tải xuống hoặc sử dụng có rủi ro của riêng bạn.
This turned the entire game.	Điều này đã biến toàn bộ trò chơi.
My job is to produce the best soldiers in the world.	Công việc của tôi là sản xuất ra những người lính tốt nhất trên thế giới.
Regardless of the amount of data we will have.	Bất kể số lượng dữ liệu chúng tôi sẽ có.
Can't stop looking at it.	Không thể ngừng nhìn vào nó.
Look closely at him, little ones.	Hãy nhìn kỹ anh ấy, các bạn nhỏ.
Yes yes yes.	Có có có.
So we need every support we can get.	Vì vậy, chúng tôi cần mọi hỗ trợ mà chúng tôi có thể nhận được.
I hate to say 'for this price it's great'.	Tôi ghét nói 'với giá này thì thật tuyệt'.
The story is a pleasure to read.	Truyện rất hân hạnh được đọc.
They did their job well.	Họ đã làm tốt công việc của mình.
He likes fast cars.	Anh ấy thích những chiếc xe nhanh.
You can't stay with me.	Bạn không thể ở lại với tôi.
And then to the next life.	Và sau đó đến cuộc sống tiếp theo.
Place of light.	Nơi của ánh sáng.
But it's more than that.	Nhưng nó còn hơn thế nữa.
Features include its visual background and style.	Các tính năng bao gồm bối cảnh hình ảnh và phong cách của nó.
Just lie still and rest.	Chỉ cần nằm yên và nghỉ ngơi.
Tomorrow could also be fine.	Ngày mai cũng có thể ổn.
We fix such a copy.	Chúng tôi sửa một bản sao như vậy.
I followed her.	Tôi đi theo cô ấy.
I simply don't see the point in trying.	Tôi chỉ đơn giản là không thấy điểm trong việc cố gắng.
Nothing can prepare you.	Không có gì có thể chuẩn bị cho bạn.
It will be up.	Nó sẽ được lên.
Just one small thing.	Chỉ một điều nhỏ.
His point seems pretty clear.	Quan điểm của anh ấy có vẻ khá rõ ràng.
Here are five reasons why.	Dưới đây là năm lý do tại sao.
Let's enjoy each other.	Hãy tận hưởng lẫn nhau.
She was waiting at my house.	Cô ấy đã đợi ở nhà tôi.
He is one of four.	Anh ấy là một trong bốn người.
Waiting to get me my own.	Đang chờ đợi để có được tôi của riêng tôi.
We signed up because we love this country.	Chúng tôi đăng ký vì chúng tôi yêu đất nước này.
A few times in fact.	Một vài lần trên thực tế.
These are the facts.	Đây là những sự thật.
Her voice was gentle.	Giọng cô ấy nhẹ nhàng.
I couldn't walk for more than two hours.	Tôi đã không thể đi bộ hơn hai giờ.
Close your eyes and try to let your mind find it.	Nhắm mắt lại và cố gắng để tâm trí tìm thấy nó.
I touch white for luck.	Tôi chạm vào màu trắng để lấy may.
However, each of these becomes more and more difficult.	Tuy nhiên, mỗi điều này càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Each course can be reviewed as many times as needed.	Mỗi khóa học có thể được xem lại nhiều lần nếu cần.
So it was there.	Vì vậy, nó đã từng ở đó.
She needs someone.	Cô ấy cần một ai đó.
Or rather, who they think they are.	Hay đúng hơn, họ nghĩ họ là ai.
These young men should not be our enemies.	Những người đàn ông trẻ này không nên là kẻ thù của chúng ta.
He died so that she could live free.	Anh chết để cô được sống tự do.
Because it was.	Bởi vì nó đã được.
I called two people.	Tôi đã gọi cho hai người.
And we learn slowly.	Và chúng tôi học từ từ.
That would be it.	Đó sẽ là nó.
It exists in the body.	Nó tồn tại trong cơ thể.
Work perhaps.	Công việc có lẽ.
The charges against him were later dropped.	Các cáo buộc chống lại anh ta sau đó đã được bãi bỏ.
That was a good find.	Đó là một phát hiện tốt.
I can hardly believe it happened so quickly, but it was amazing.	Tôi khó có thể tin rằng nó diễn ra nhanh chóng như vậy, nhưng nó thật tuyệt vời.
The rest of your life at school will be hell.	Phần còn lại của cuộc đời bạn ở trường sẽ là địa ngục.
Bright red.	Màu đỏ tươi.
So far, it hasn't come to fruition.	Cho đến nay, nó vẫn chưa có kết quả.
She needed to think, calm down.	Cô cần phải suy nghĩ, bình tĩnh lại.
We want it now.	Chúng tôi muốn nó ngay bây giờ.
Also there are many limitations to reasoning.	Ngoài ra có nhiều hạn chế để lý luận.
It's real, people.	Nó có thật, mọi người.
Show me the gun.	Cho tôi xem khẩu súng.
Ask me for a list of names.	Yêu cầu tôi cho một danh sách các tên.
When she was about to turn the handle, the door opened.	Khi cô định xoay tay cầm, cánh cửa mở ra.
Help me tell someone today that they too can be released.	Hãy giúp tôi nói với ai đó ngay hôm nay rằng họ cũng có thể được thả tự do.
What he becomes depends a lot on his environment.	Những gì anh ta trở thành phụ thuộc rất nhiều vào môi trường của anh ta.
But it's been a week.	Nhưng đã một tuần rồi.
You will take him by the short path to the river.	Bạn sẽ đưa anh ta theo con đường ngắn đến sông.
I know the joy behind it, the calmness.	Tôi biết niềm vui đằng sau nó, sự bình tĩnh.
Wall works all the time.	Tường hoạt động mọi lúc.
Damage remains the same.	Thiệt hại vẫn như cũ.
The numbers are increasing.	Các con số đang tăng lên.
In doing so, however, we are clearly asking for an overly strong condition.	Tuy nhiên, làm như vậy, rõ ràng chúng ta yêu cầu một điều kiện quá mạnh.
Seriously it's that simple.	Nghiêm túc đó là nó đơn giản.
Talk about his music, yes, but really just talk about anything.	Nói về âm nhạc của anh ấy, vâng, nhưng thực sự chỉ nói về bất cứ điều gì.
The war was lost.	Cuộc chiến đã bị thua.
So we are still in the educational process.	Vì vậy, chúng tôi vẫn đang trong quá trình giáo dục.
There is no public option.	Không có tùy chọn công khai.
Images shown are representative of three independent experiments.	Hình ảnh hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
He has that.	Anh ấy có điều đó.
The family seems to travel as a unit.	Gia đình dường như đi du lịch như một đơn vị.
And it's a big one.	Và nó là một cái lớn.
He lost his number twice.	Anh ta đã bị mất số hai lần.
You should see her after he leaves.	Bạn nên gặp cô ấy sau khi anh ấy rời đi.
We went out immediately.	Chúng tôi ra sân ngay lập tức.
Wish you have a wonderful time.	Chúc bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời.
A story without a happy beginning.	Một câu chuyện không có một khởi đầu hạnh phúc.
This is a separate game based on a similar set of rules.	Đây là một trò chơi riêng biệt dựa trên một bộ luật tương tự.
My eyes just looked strange.	Mắt tôi vừa nhìn đã thấy lạ.
We created it.	Chúng tôi đã tạo ra nó.
But the miracle was gone.	Nhưng điều kỳ diệu đã biến mất.
If he kept moving he couldn't feel it.	Nếu anh ta tiếp tục di chuyển thì anh ta không thể cảm nhận được.
I need you to open them for me.	Tôi cần bạn mở chúng cho tôi.
We both know that.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
All changes in the game.	Tất cả những thay đổi trong trò chơi.
It actually works very well.	Nó thực sự hoạt động rất tốt.
They move slowly and carefully forward.	Họ di chuyển chậm rãi và cẩn thận về phía trước.
That's why she's our team leader.	Đó là lý do tại sao cô ấy là trưởng nhóm của chúng tôi.
It was a bad feeling.	Đó là một cảm giác tồi tệ.
It is starting to become the norm.	Nó bắt đầu trở thành thông lệ.
He left with nothing.	Anh ấy ra đi với không gì cả.
I can add action.	Tôi có thể thêm hành động.
Her husband is not with her.	Chồng cô không ở bên cô.
He has never come across such a lengthy account.	Anh ấy chưa bao giờ bắt gặp một tài khoản dài như vậy.
This is one of the good ones, in my opinion.	Đây là một trong những cái tốt, theo ý kiến ​​của tôi.
I hope to go there someday.	Tôi hy vọng sẽ đến đó một ngày nào đó.
They really don't believe in themselves.	Họ thực sự không tin tưởng vào bản thân.
She went missing today and somehow.	Cô ấy đã mất tích hôm nay và bằng cách nào đó.
Post it up when you have time.	Đăng nó lên khi bạn có thời gian.
You get the car, follow me and we'll have dinner.	Anh đi lấy xe, đi theo tôi và chúng ta sẽ dùng bữa đó.
The difference is that a character like me can really spread out.	Sự khác biệt là một nhân vật như tôi thực sự có thể lan rộng ra.
On the one hand, how wonderful.	Một mặt, thật tuyệt làm sao.
And he stuck to it.	Và anh ấy đã mắc kẹt vào nó.
I never really thought much about the future.	Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về tương lai.
I will not say anymore.	Tôi sẽ không nói nữa.
That's the reason.	Đó là lý do.
Or even a winter day, for that matter.	Hoặc thậm chí một ngày mùa đông, cho vấn đề của điều đó.
We can count them.	Chúng tôi có thể đếm chúng.
I have never played myself.	Tôi chưa bao giờ chơi chính mình.
Everyone else turned and looked at him strangely.	Mọi người khác quay lại và nhìn anh ta một cách kỳ lạ.
Not for anyone.	Không dành cho bất kỳ ai.
She looked at me knowingly.	Cô ấy nhìn tôi đầy hiểu biết.
I want to tell him to be quiet.	Tôi muốn nói với anh ấy rằng hãy im lặng.
It can be a fun time for many people.	Đó có thể là một khoảng thời gian vui vẻ đối với nhiều người.
It was fun for me.	Đó là niềm vui cho tôi.
I didn't answer at first.	Tôi đã không trả lời lúc đầu.
Two separate experiments were designed to study these effects.	Hai thí nghiệm riêng biệt được thiết kế để nghiên cứu những hiệu ứng này.
I passed by here many times on my way to school.	Tôi đi ngang qua đây rất nhiều lần trên đường đến trường.
That saying still exists to this day.	Câu nói đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Especially from the top down.	Đặc biệt là với từ trên xuống.
Childbirth is beautiful.	Sinh nở là đẹp.
No day is long enough.	Không có ngày nào là đủ dài.
Strong man.	Người đàn ông mạnh mẽ.
Additional terms and conditions apply.	Điều khoản bổ sung và điều kiện áp dụng.
I put down a bag and took them off.	Tôi đặt một chiếc túi xuống và cởi chúng ra.
This is an opportunity.	Đây là một cơ hội.
Search for a book to add a reference.	Tìm kiếm một cuốn sách để thêm một tài liệu tham khảo.
They returned to the apartment they had found earlier.	Họ quay trở lại căn hộ mà họ đã tìm thấy trước đó.
I was hurt in the last game of the season.	Tôi đã bị đau trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.
I don't mind, though.	Tôi không phiền, mặc dù vậy.
I wouldn't be around to see it.	Tôi sẽ không ở xung quanh để xem nó.
If only it had stopped.	Giá như nó dừng lại.
But this is no ordinary trip.	Nhưng đây không phải là một chuyến đi bình thường.
First, it's actually pretty decent.	Đầu tiên, nó thực sự là loại khá.
Because this means we have to kill him.	Bởi vì điều này có nghĩa là chúng ta phải giết anh ta.
She raised her hand.	Cô ấy giơ tay.
Turn your back to the door.	Quay lưng lại cửa.
The connection is to understand the concept.	Kết nối là để hiểu khái niệm.
I only have one question.	Tôi chỉ có một câu hỏi.
Helped with study design.	Đã giúp thiết kế nghiên cứu.
Nothing will bring us greater joy.	Không có gì sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui lớn hơn.
However, he had to do it one way or another.	Tuy nhiên, anh ta phải làm cách này hay cách khác.
No significant differences were observed between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy giữa các nhóm.
But no, the call was about her sister.	Nhưng không, cuộc gọi là về em gái cô.
All we have to do to win is hold them back.	Tất cả những gì chúng tôi phải làm để giành chiến thắng là cầm chân họ.
I have nothing special.	Tôi không có gì đặc biệt.
We move on to the next part.	Chúng tôi chuyển sang phần tiếp theo.
They left very happy.	Họ ra đi rất vui.
They won't kill you right away.	Họ sẽ không giết bạn ngay lập tức.
I realize it is a high art.	Tôi nhận ra nó là một nghệ thuật cao.
We don't need to talk about this now.	Chúng ta không cần phải nói về điều này bây giờ.
This is not the right way to start a wedding.	Đây không phải là cách thích hợp để bắt đầu một đám cưới.
I noticed it had his name on the side.	Tôi nhận thấy nó có tên của anh ấy ở bên cạnh.
Very little sex difference was observed.	Rất ít sự khác biệt về giới tính được quan sát thấy.
After a hearing, the trial court dismissed the application.	Sau một buổi điều trần, tòa án xét xử đã bác đơn.
Call if you want to talk.	Gọi nếu bạn muốn nói chuyện.
No one but you can make that judgment.	Không ai ngoài bạn có thể đưa ra nhận định đó.
I need to know more about color and light.	Tôi cần biết thêm về màu sắc và ánh sáng.
It's two hours late.	Nó chậm hai giờ.
So he's crazy, so you're crazy.	Vì vậy, anh ấy điên, vì vậy bạn điên.
They know as much as the people in the city.	Họ biết nhiều như những người trong thành phố.
Nothing for it.	Không có gì cho nó.
He was the only one there.	Anh ấy là người duy nhất ở đó.
That makes us stronger.	Điều đó làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn.
I can't be older than seven or so.	Tôi không thể già hơn bảy hoặc lâu hơn.
That's where we need more help.	Đó là điểm chúng tôi cần thêm trợ giúp.
They are similar in that way.	Chúng tương tự nhau theo cách đó.
But in fact it happens quite often.	Nhưng thực tế nó xảy ra khá thường xuyên.
You can ask for a raise.	Bạn có thể yêu cầu tăng lương.
Remember, a design pattern is simply, a pattern.	Hãy nhớ rằng, một mẫu thiết kế chỉ đơn giản là, một mẫu.
I think the way they build the characters is great.	Tôi nghĩ cách họ xây dựng các nhân vật thật tuyệt.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
It is very interesting and useful.	Nó rất thú vị và hữu ích.
A few weeks.	Một vài tuần.
That is hell.	Đó là địa ngục.
And there's something worse.	Và có điều gì đó tồi tệ hơn.
I don't want to worry her.	Tôi không muốn làm cô ấy lo lắng.
You care about what's going on.	Bạn quan tâm đến những gì đang diễn ra.
You are good to everyone.	Bạn tốt với mọi người.
I did not take the test again.	Tôi đã không làm bài kiểm tra một lần nữa.
But had my life.	Nhưng đã có cuộc sống của tôi.
But no trouble.	Nhưng không có rắc rối.
On one occasion, good things went to the top of a large tree.	Trong một lần, điều tốt lành đã đi đến ngọn của một cây lớn.
You need someone else to support you.	Bạn cần người khác hỗ trợ bạn.
We keep hearing the same story.	Chúng tôi tiếp tục nghe cùng một câu chuyện.
I read a book recently.	Tôi đọc một cuốn sách gần đây.
That should be your starting goal.	Đó phải là mục tiêu bắt đầu của bạn.
In this case, and.	Trong trường hợp này, và.
I was on the other side.	Tôi đã ở bên kia.
Because you need me.	Bởi vì bạn cần tôi.
But that's just me.	Nhưng đó chỉ là tôi.
There is no proof of that.	Không có bằng chứng về điều đó.
In her bad state, she wouldn't mind my words.	Trong tình trạng tồi tệ, cô ấy sẽ không để tâm đến câu nói của tôi.
His feelings did not change.	Cảm xúc của anh ấy không thay đổi.
The old man nodded.	Ông già gật đầu.
We feel emotions.	Chúng tôi cảm nhận được cảm xúc.
The whole country will talk about me.	Cả đất nước sẽ nói về tôi.
It's time to end it.	Đã đến lúc phải kết thúc nó.
In the state he is in.	Trong tình trạng như anh ta đang ở.
That means the whole world to me.	Điều đó có nghĩa là cả thế giới đối với tôi.
Remain calm and clear, like everything is fine.	Vẫn bình tĩnh và rõ ràng, giống như mọi thứ đều ổn.
It comes from the earth.	Nó đến từ trái đất.
I want to build a race car, not a show car.	Tôi muốn chế tạo một chiếc xe đường đua, không phải một chiếc xe biểu diễn.
Let's see, what happened.	Hãy xem, những gì đã xảy ra.
Take another detour.	Đi đường vòng khác.
In short, they've gotten better at it.	Nói tóm lại, họ đã trở nên giỏi hơn trong việc đó.
Either way, it's completely normal.	Dù cách sống nào cũng hoàn toàn bình thường.
Ive used one before and fought several people.	Ive đã sử dụng một chiếc trước đây và đấu với một số người.
No more time for sleep.	Không còn thời gian cho việc ngủ.
This is my blog.	Đây là blog của tôi.
Either way, she'll be around.	Bằng mọi giá, cô ấy sẽ ở gần.
Better to give in.	Tốt hơn là nên nhượng bộ.
I haven't thought about it for long.	Tôi đã không nghĩ về nó lâu.
Anyway, they are too small now.	Dù sao thì bây giờ chúng cũng quá nhỏ.
I was thinking about something else.	Tôi đã nghĩ về một cái gì đó khác.
Yes, round one will come to them.	Vâng, vòng một sẽ đến với họ.
Here you need to make a play.	Ở đây bạn cần phải thực hiện một vở kịch.
Because we believe.	Vì chúng tôi tin tưởng.
Someone will listen to us.	Ai đó sẽ nghe chúng tôi.
I expected this to be higher.	Tôi mong đợi điều này sẽ cao hơn.
Teachers also use it in schools.	Giáo viên cũng sử dụng nó trong trường học.
These are the people who get paid to race.	Đây là những người được trả tiền để chạy đua.
There is a third party involved.	Có một bên thứ ba tham gia.
I love my husband and have to ask if he accepts that.	Tôi yêu chồng tôi và phải hỏi rằng anh chấp nhận điều đó.
Put your hand to the side.	Đưa tay sang một bên.
I still haven't lost my head because of it.	Tôi vẫn chưa mất đầu vì nó.
I feel like he has abandoned me.	Tôi cảm thấy như anh ấy đã từ bỏ tôi.
But she doesn't show it to everyone.	Nhưng cô ấy không thể hiện điều đó với mọi người.
It could take her two hundred years to die in there.	Cô ấy có thể mất hai trăm năm để chết trong đó.
Good as hell.	Tốt như chết tiệt.
Testing is the second basis.	Thử nghiệm là cơ sở thứ hai.
There are two basic approaches currently in use.	Có hai cách tiếp cận cơ bản hiện đang được sử dụng.
It's a safety issue, but not just a safety issue.	Đó là một vấn đề an toàn, nhưng không chỉ là một vấn đề an toàn.
In one, the event happened.	Trong một, sự kiện đã xảy ra.
Do not talk to me.	Đừng nói với tôi.
You don't need to say more.	Bạn không cần phải nói thêm nữa.
That's just my opinion, though.	Đó chỉ là ý kiến ​​của tôi, mặc dù vậy.
People want to meet other people.	Mọi người muốn gặp gỡ những người khác.
Go home directly after dinner.	Về nhà trực tiếp sau bữa tối.
That was not the answer he expected.	Đó không phải là câu trả lời mà anh mong đợi.
Both weeks.	Cả hai tuần.
I believe they will.	Tôi tin rằng họ sẽ làm được.
But at least it will come out.	Nhưng ít nhất nó sẽ ra mắt.
I rarely eat out or eat with other people.	Tôi hiếm khi đi ăn ngoài hoặc đi ăn cùng người khác.
She said something about.	Cô ấy nói gì đó về.
She made him come back a second time with her friends.	Cô đã bắt anh quay lại lần thứ hai với bạn bè của cô.
I don't think anyone really knows.	Tôi không nghĩ rằng có ai thực sự biết.
One bad thing.	Một điều tồi tệ.
And not a bad thing.	Và không phải là một điều xấu.
It would be a step in the right direction.	Nó sẽ là một bước đi đúng hướng.
She could pull it out easily, but it didn't help.	Cô có thể rút ra một cách dễ dàng, nhưng nó không có ích gì.
I'm crying.	Tôi đang khóc.
She just stared at the students.	Cô chỉ nhìn chằm chằm vào học sinh.
He feels the same way about me.	Anh ấy cũng cảm thấy như vậy về tôi.
That is my understanding.	Đó là sự hiểu biết của tôi.
You know, the dead person.	Bạn biết đấy, người đã chết.
Choose between different types of stands, in different materials and prices.	Lựa chọn giữa các loại giá đỡ khác nhau, bằng các chất liệu và giá cả khác nhau.
I don't seem to have made things worse, though.	Mặc dù vậy, tôi dường như đã không làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
They have laws, everything.	Họ có luật, mọi thứ.
No one else will.	Không ai khác sẽ làm.
I can not remember.	Tôi không thể nhớ.
Bring to a boil and reduce heat to low.	Đun sôi và giảm lửa nhỏ.
I just hope it's a good movie.	Tôi chỉ hy vọng đó là một bộ phim hay.
He rolled over and was on his hands and knees.	Anh lăn lộn và chống tay và đầu gối.
Students learn when good teachers make learning fun.	Học sinh học khi giáo viên giỏi làm cho việc học trở nên thú vị.
Well, he started it.	Chà, anh ấy đã bắt đầu nó.
This procedure was repeated in the fall with the same participants.	Thủ tục này đã được lặp lại vào mùa thu với những người tham gia tương tự.
But when he went through the window, he looked in.	Nhưng khi đi qua cửa sổ, anh ấy đã nhìn vào.
We found no errors in the individual instructions.	Chúng tôi không tìm thấy lỗi nào trong các hướng dẫn riêng lẻ.
For the following.	Đối với những người sau.
It was fired once.	Nó đã bị sa thải một lần.
Things to know.	Những điều cần biết.
Noise, power, freedom.	Tiếng ồn, sức mạnh, sự tự do.
We have breakfast and then go to bed.	Chúng tôi ăn sáng và sau đó đi ngủ.
All things considered, however, there are still one or two different outcomes.	Tuy nhiên, tất cả những điều được xem xét, vẫn có một hoặc hai kết quả khác nhau.
To find her and bring her back.	Để tìm cô ấy và đưa cô ấy trở lại.
They will have dinner with beer or wine and enjoy music.	Họ sẽ ăn tối với bia hoặc rượu và thưởng thức âm nhạc.
It comes down to perspective.	Nó đi xuống theo quan điểm.
Someone can jump him at any time.	Ai đó có thể nhảy anh ta bất cứ lúc nào.
Into the fire, we must go.	Vào lửa, chúng ta phải đi.
Obviously not the best situation.	Rõ ràng không phải là tình huống tốt nhất.
It works for a while and then it stops working too.	Nó hoạt động trong một thời gian và sau đó nó cũng ngừng hoạt động.
Participants were included as a random factor.	Những người tham gia được bao gồm như một yếu tố ngẫu nhiên.
It's true.	Đó là sự thật.
His book was later published there.	Cuốn sách của ông sau đó đã được xuất bản ở đó.
She just happened to have a better answer than most.	Cô ấy chỉ tình cờ có một câu trả lời tốt hơn hầu hết.
They feel comfortable with it.	Họ cảm thấy thoải mái với nó.
They are no better than us.	Họ không tốt hơn chúng tôi.
Some have come for life.	Một số người đã đến cho cuộc sống.
I find it very difficult to find easy ways to do it.	Tôi thấy rất khó để tìm ra những cách dễ dàng để làm điều đó.
Now you try again.	Bây giờ bạn thử lại.
Everything is too big and heavy and her team is too small.	Mọi thứ đều quá to, nặng và đội của cô ấy quá ít.
She blamed him.	Cô có lỗi với anh ta.
The data provided are the mean of at least three independent trials.	Dữ liệu được cung cấp là giá trị trung bình của ít nhất ba thử nghiệm độc lập.
If she made the effort.	Nếu cô ấy đã nỗ lực.
What the notes say.	Những gì các ghi chú nói.
He came out here and played hard.	Anh ấy bước ra đây và chơi hết mình.
However, unfortunately, it is not enough to solve the problem.	Tuy nhiên, thật không may, nó không đủ để giải quyết vấn đề.
Very little literary experience is available.	Rất ít kinh nghiệm văn học có sẵn.
But you need to act quickly.	Nhưng bạn cần phải nhanh chóng hành động.
Let's go somewhere.	Hãy đi đâu đó.
I can tell from your face.	Tôi có thể biết từ khuôn mặt của bạn.
Life is a journey.	Cuộc đời là một chuyến đi.
Even if it's not a new phone.	Ngay cả khi nó không phải là một chiếc điện thoại mới.
However, I don't want you to let this affect your performance.	Tuy nhiên, tôi không muốn bạn để điều này ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn.
I am a woman in a serious relationship with a man.	Tôi là một phụ nữ đang có mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông.
There are many of us who still believe.	Có nhiều người trong chúng ta vẫn tin tưởng.
He was a large man, of great strength in body and in strong presence.	Anh ta là một người đàn ông to lớn, có sức mạnh về cơ thể và về sự hiện diện mạnh mẽ.
It was popular, it still is.	Nó đã được phổ biến, nó vẫn là.
We had some crazy questions.	Chúng tôi đã có một số câu hỏi điên rồ.
The children really wanted to find him.	Các em nhỏ rất muốn tìm anh ấy.
They knew where he was going.	Họ biết anh ấy sẽ đi đâu.
Yes, he makes good use of his eyes.	Vâng, anh ấy sử dụng rất tốt đôi mắt của mình.
Not until he made himself king.	Không phải cho đến khi ông ấy tự mình làm vua.
That doesn't make me feel better about it.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn về nó.
Make sure this option is enabled.	Đảm bảo rằng bạn đã bật tùy chọn này.
I hear what it takes.	Tôi nghe những điều cần.
I want to contact them.	Tôi muốn liên hệ với họ.
She will come very close.	Cô ấy sẽ đến rất gần.
He was loved.	Anh ấy đã được yêu.
Everyone fell silent and began to enjoy their meal.	Mọi người im lặng và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Short list.	Danh sách ngắn.
Just a few questions.	Chỉ là một vài câu hỏi.
I'm not going with you.	Tôi không đi với bạn.
Their parents met them at the back door.	Cha mẹ của họ đã gặp họ ở cửa sau.
And look at him.	Và hãy nhìn anh ấy.
These issues are very important to her.	Những vấn đề này rất quan trọng đối với cô ấy.
I am the president.	Tôi là chủ tịch.
Leave expensive wine there.	Để rượu đắt tiền ở đó.
We need the same types of tests and measures in physical therapy.	Chúng ta cần những loại xét nghiệm và biện pháp giống nhau trong vật lý trị liệu.
His fire is about me.	Ngọn lửa của anh ấy là về tôi.
I never used it.	Tôi không bao giờ sử dụng nó.
It's finally there.	Cuối cùng thì nó cũng ở đó.
They will have to change.	Họ sẽ phải thay đổi.
The family was told it would last four hours.	Gia đình được cho biết nó sẽ kéo dài bốn giờ.
It is the first line.	Nó là dòng đầu tiên.
Well, at least blood related.	Chà, ít nhất là có quan hệ huyết thống.
It is read by everyone.	Nó được đọc bởi tất cả mọi người.
It touches both of my faces with its very small hands.	Nó chạm vào cả hai mặt của tôi bằng bàn tay rất nhỏ của nó.
Someone put him in position.	Ai đó đã đưa anh ta vào vị trí.
But they don't.	Nhưng họ không.
I went home and immediately read the book.	Tôi về nhà và đọc ngay cuốn sách.
They are done by a law firm.	Chúng được thực hiện bởi một công ty luật.
That sounds crazy.	Điều đó nghe có vẻ điên rồ.
We have the same colors, a lot of the same things.	Chúng ta có những màu sắc giống nhau, rất nhiều thứ giống nhau.
He let them think so.	Anh ấy để họ nghĩ như vậy.
The film received fairly low reviews.	Phim nhận được đánh giá khá thấp.
Most doors are glass supported by a thin frame.	Hầu hết cửa là kính được hỗ trợ bởi một khung mỏng.
They also want to party.	Họ cũng muốn tiệc tùng.
Yes, they did.	Có, họ đã làm.
I have this written from her.	Tôi có điều này bằng văn bản từ cô ấy.
Your circumstances have no control over me.	Hoàn cảnh của bạn không kiểm soát được tôi.
Below we try to understand why this is so.	Dưới đây chúng tôi cố gắng hiểu tại sao lại như vậy.
On certain days, this woman is less stable than others.	Vào những ngày nhất định, người phụ nữ này kém ổn định hơn những người khác.
And despite the problems, it did a great job.	Và bất chấp những vấn đề, nó đã làm rất tốt.
Tears welled in her eyes and she looked up at him.	Nước mắt cô trào ra và cô ngước nhìn anh.
I was upset and.	Tôi đã khó chịu và.
It could be a pretty cool game.	Nó có thể là một trò chơi khá hay.
But, maybe when you feel a little better.	Nhưng, có lẽ khi bạn cảm thấy tốt hơn một chút.
And similar images have appeared in the global media.	Và những hình ảnh tương tự đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông toàn cầu.
Your choices have consequences.	Lựa chọn của bạn có hậu quả.
Same goes for food.	Đối với thức ăn cũng vậy.
His biggest problem is his weight.	Vấn đề lớn nhất của anh ấy là cân nặng.
He received no response to these letters.	Anh ấy không nhận được phản hồi cho những bức thư này.
We had a bad show last night.	Chúng tôi đã có một buổi biểu diễn tồi vào đêm qua.
He knew it could get worse.	Anh biết nó có thể trở nên tồi tệ.
At least there is more and more interest in this.	Ít nhất thì ngày càng có nhiều sự quan tâm đến điều này.
So that's pretty far in the future.	Vì vậy, đó là khá xa trong tương lai.
And the job is, go away, bring it back.	Và công việc là, đi đi, mang nó trở lại.
Nice location.	Vị trí đẹp.
No one touches what is his.	Không ai chạm vào cái gì là của anh ấy.
As you'd expect, there's politics involved.	Như bạn mong đợi, có liên quan đến chính trị.
He's sure he has money for both tonight.	Anh ấy chắc chắn rằng anh ấy có tiền cho cả hai buổi tối hôm nay.
This is what gives us comfort and peace.	Đây là điều mang lại cho chúng ta sự thoải mái và bình yên.
Unfortunately, the desire and love was lost this time.	Thật không may, mong muốn và tình yêu đã mất đi lần này.
That's what it was.	Đó là những gì nó đã được.
This was unusual at the time but many people do the same now.	Điều này là bất thường vào thời điểm đó nhưng nhiều người cũng làm như vậy bây giờ.
Can't talk in the office.	Không thể nói chuyện trong văn phòng.
If an asset in a rule uses the quick sample rule option.	Nếu một nội dung trong quy tắc sử dụng tùy chọn quy tắc mẫu nhanh.
What we know when we know a game.	Những gì chúng ta biết khi chúng ta biết một trò chơi.
My customers won't wait around.	Khách hàng của tôi sẽ không chờ đợi xung quanh.
It could even change the course of human history.	Nó thậm chí có thể thay đổi tiến trình lịch sử loài người.
We keep him because we love him.	Chúng tôi giữ anh ấy vì chúng tôi yêu anh ấy.
I've got him now.	Tôi đã có anh ấy bây giờ.
Only written informed consent will be obtained.	Chỉ có đơn đồng ý được thông báo bằng văn bản mới được lấy.
His face and chest turned red.	Mặt và ngực anh trở nên đỏ bừng.
This site, the site we built.	Trang web này, trang web mà chúng tôi xây dựng.
The images themselves are not interesting.	Bản thân những hình ảnh này không thú vị.
But easy is not honest.	Nhưng dễ dàng không phải là trung thực.
There is no sign of either of them.	Không có dấu hiệu của một trong số họ.
No, he doesn't need anything.	Không, anh ấy không cần gì cả.
Furthermore, on the following pages, you still need to do the same.	Hơn nữa, ở các trang sau, bạn vẫn cần thực hiện tương tự.
You should be an example.	Bạn nên là một ví dụ.
He really loves me.	Anh ấy thực sự yêu tôi.
Then work your way up to large, flat areas of each panel.	Sau đó, làm việc theo cách của bạn với các khu vực lớn, bằng phẳng của mỗi bảng điều khiển.
Kill me now.	Giết tôi ngay đi.
He was also silent, not really listening to the conversation.	Anh ấy cũng im lặng, không thực sự lắng nghe cuộc trò chuyện.
He absolutely can.	Anh ấy hoàn toàn làm được.
Most of the people who stayed liked it.	Hầu hết những người ở lại thích nó.
This course will focus on two key regional outcomes.	Khóa học này sẽ tập trung vào hai kết quả chính trong khu vực.
He doesn't see the connection.	Anh ấy không thấy mối liên hệ.
Well, this is my first time so I hope you like it.	Chà, đây là lần đầu tiên của tôi nên tôi hy vọng bạn thích nó.
Our long-range plan is pretty simple.	Kế hoạch tầm xa của chúng tôi khá đơn giản.
We have to pay attention to each other.	Chúng ta phải chú tâm vào nhau.
My hearing was gone, just for a moment.	Thính giác của tôi đã biến mất, chỉ trong chốc lát.
She didn't call back.	Cô ấy không gọi lại.
I don't understand what the problem is.	Tôi không hiểu vấn đề là gì.
Look, it's all over if you do.	Hãy nhìn xem, mọi thứ sẽ kết thúc nếu bạn làm vậy.
When everything is too much.	Khi mọi thứ quá nhiều.
I doubt they actually sent it.	Tôi nghi ngờ họ thực sự gửi nó.
That's when society has less money.	Đó là khi xã hội có ít tiền hơn.
We don't see it that way.	Chúng tôi không nhìn nhận nó theo cách đó.
I'm in it, now.	Tôi đang ở trong đó, bây giờ.
The boy kept too much to himself.	Cậu bé đã giữ quá nhiều cho riêng mình.
I never saw him leave.	Tôi không bao giờ thấy anh ấy rời đi.
He wants to be clear about that.	Anh ấy muốn rõ ràng về điều đó.
I have heard everything.	Tôi đã nghe tất cả mọi thứ.
Let me tell you one thing.	Để tôi kể cho bạn nghe một điều.
So is the environment.	Môi trường cũng vậy.
He could feel both of their eyes.	Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cả hai.
You are back.	Bạn đang trở lại.
I never wear it again.	Tôi không bao giờ mặc nó vào lần nữa.
Something in the past.	Một cái gì đó trong quá khứ.
They have to look for it.	Họ phải tìm kiếm nó.
My situation since my wife's death until now has been difficult.	Hoàn cảnh của tôi từ khi vợ tôi mất đến nay thật khó khăn.
But we have to make it available to the public.	Nhưng chúng tôi phải cung cấp cho công chúng.
It has the following properties.	Nó có thuộc tính sau.
But they had a place to live.	Nhưng họ đã có nơi để sống.
These have been widely read.	Những điều này đã được đọc rộng rãi.
She hopes as hell he goes to work.	Cô hy vọng như địa ngục anh đi làm.
And that's fine for me.	Và điều đó ổn đối với tôi.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
You can match that, you can take.	Bạn có thể phù hợp với cái đó, bạn có thể lấy.
He was not answered.	Anh ta không được trả lời.
Those are not the real problems.	Đó không phải là những vấn đề thực sự.
Blank.	Chỗ trống.
We often meet and spend time together.	Chúng tôi thường gặp gỡ, dành thời gian cho nhau.
The TV is not that big.	Ti vi không lớn như vậy.
This is what you often hear.	Đây là những gì bạn thường nghe.
, along with the addition.	, cùng với việc bổ sung.
He barely knew himself anymore, much less what was happening around him.	Anh hầu như không còn biết về bản thân mình nữa, ít hơn những gì xảy ra xung quanh anh.
Tell me.	Bảo tôi.
And the next day.	Và ngày hôm sau.
She and the children sat down.	Cô và các con ngồi xuống.
And it's better to be angry than scared any day of the week.	Và tức giận tốt hơn là sợ hãi bất kỳ ngày nào trong tuần.
Once in the air, he wondered what he would say.	Khi đã ở trong không khí, anh tự hỏi mình sẽ nói gì.
People will soon die, whether you kill them or not.	Mọi người sẽ sớm chết, cho dù bạn có giết họ hay không.
They know it's not supported and they're working on it.	Họ biết nó không được hỗ trợ và họ đang làm việc trên nó.
Only it never happened.	Chỉ có điều nó không bao giờ xảy ra.
However, very little discussion is available on this issue.	Tuy nhiên, rất ít cuộc thảo luận có sẵn về vấn đề này.
He had to, it says right here that he did.	Anh ấy phải làm, nó nói ngay ở đây rằng anh ấy đã làm.
And nothing is right yet.	Và vẫn chưa có gì là đúng.
This requires the same efforts as the original construction.	Điều này đòi hỏi những nỗ lực tương tự như việc xây dựng ban đầu.
In writing, of course.	Tất nhiên là bằng văn bản.
I refuse to believe any of it.	Tôi từ chối tin bất kỳ điều gì trong số đó.
Know how they work.	Biết chúng hoạt động như thế nào.
Our live music our first holiday here will be back soon.	Nhạc sống của chúng tôi kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi ở đây sẽ trở lại ngay.
They are trying to make things right for their child.	Họ đang cố gắng làm cho mọi thứ phù hợp với con mình.
It will be different for each person.	Nó sẽ khác nhau đối với mỗi người.
Of course, I can enter some other credit card.	Tất nhiên, tôi có thể nhập một số thẻ tín dụng khác.
The results have been split.	Kết quả đã được phân chia.
Instead, he asked one of his own.	Thay vào đó, anh ấy đã hỏi một người của chính mình.
But, unfortunately, that's what it looks like.	Nhưng, thật không may, đó là những gì nó trông giống như vậy.
Yes, she said.	Vâng, cô ấy đã nói.
People act without purpose.	Mọi người hành động không có mục đích.
I really don't know what will happen.	Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra.
That's what we love most about what we do.	Đó là những gì chúng tôi yêu thích nhất trong công việc mà chúng tôi làm.
But it was never less beautiful.	Nhưng nó không bao giờ kém đẹp hơn.
And most others can at least try.	Và hầu hết những người khác ít nhất có thể thử.
We do not completely agree with this analysis.	Chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với phân tích này.
Get proper mental training.	Nhận được sự huấn luyện tinh thần thích hợp.
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
They follow him and he runs for his life.	Họ đi theo anh ta và anh ta chạy cho cuộc sống của mình.
I feel bad leaving you.	Tôi cảm thấy tồi tệ khi rời xa bạn.
This is a lot of responsibility.	Đây là rất nhiều trách nhiệm.
This cannot be evaluated for three reasons.	Điều này không thể được đánh giá vì ba lý do.
Just like humans have no souls.	Giống như con người không có linh hồn.
He is the key, the support, the heart.	Anh ấy là chìa khóa, là chỗ dựa, là trái tim.
And consider the ground state question.	Và xem xét câu hỏi về trạng thái cơ bản.
Again he said nothing.	Một lần nữa anh ta không nói gì.
Who we are is just fine.	Chúng ta là ai chỉ là tốt.
So it works.	Vì vậy, nó hoạt động.
With the movie.	Với bộ phim.
One is that they missed out on a huge story.	Một là họ đã bỏ lỡ một câu chuyện rất lớn.
This is possibly the most unique feature of the piece.	Đây có thể là điểm độc đáo nhất của tác phẩm.
And then you need to take the appropriate action.	Và sau đó bạn cần phải có hành động thích hợp.
Leave it for tomorrow.	Hãy để nó cho ngày mai.
The children asked to see and hear them again and again.	Những đứa trẻ đã yêu cầu được nhìn và nghe chúng một lần nữa và một lần nữa.
He realized that something had changed.	Anh nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi.
His face was changing before their eyes.	Khuôn mặt anh đang thay đổi trước mắt họ.
Later in the day, she told me the reason.	Sau đó trong ngày, cô ấy nói cho tôi biết nguyên nhân.
If you are dead, then the story is true.	Nếu bạn đã chết, thì câu chuyện là sự thật.
I still don't know who she is.	Tôi vẫn không biết cô ấy là ai.
I had to stop and get gas.	Tôi đã phải dừng lại và lấy xăng.
But it doesn't work either.	Nhưng nó cũng không hoạt động.
I want to stop them, just like you.	Tôi muốn ngăn chúng lại, giống như bạn.
Dark type, standing ready.	Loại tối, đứng sẵn sàng.
You are not paid to study in the company.	Bạn không được trả tiền để học trong công ty.
Very clean place.	Nơi rất sạch sẽ.
The whole family is sleeping.	Toàn bộ gia đình đang ngủ.
Only fully controlled within two limits.	Chỉ được kiểm soát hoàn toàn trong hai giới hạn.
There must be moments, hours, and days when you function normally.	Phải có những khoảnh khắc, giờ, ngày bạn hoạt động bình thường.
Obviously she was crying.	Rõ ràng là cô ấy đã khóc.
This statement will cover certain things that we will go through.	Tuyên bố này sẽ đề cập đến những điều nhất định mà chúng ta sẽ trải qua.
They also want to see the world before they die.	Họ cũng muốn nhìn thấy thế giới trước khi chết.
These costs are then reduced.	Những chi phí này sau đó được giảm xuống.
He didn't reply.	Anh ấy không đáp lại.
Which ground would you most like to play on?	Bạn mong muốn được chơi ở mặt đất nào nhất.
Hardly had time to post this answer too.	Hầu như không có thời gian để đăng câu trả lời này quá.
But this character needs a bit of maturity and a new direction.	Nhưng nhân vật này cần một chút trưởng thành và một hướng đi mới.
I won't ask.	Tôi sẽ không hỏi.
There was no fear in their eyes.	Không có sự sợ hãi trong mắt họ.
But this war seemed to be over, it was an all-out war.	Nhưng cuộc chiến này dường như đã hoàn thành, nó đã là một cuộc chiến tổng lực.
No significant effect on the environment or personal comfort factors.	Không có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường hoặc các yếu tố tiện nghi cá nhân.
It doesn't make me doubt or question myself.	Nó không khiến tôi nghi ngờ hay tự vấn bản thân.
All you have to do is ask, we will do the rest.	Tất cả những gì bạn phải làm là yêu cầu, chúng tôi sẽ làm phần còn lại.
No, not like now.	Không, không có như bây giờ.
I noticed her, but she refused to change.	Tôi đã để ý đến cô ấy, nhưng cô ấy không chịu thay đổi.
I didn't say anything at that time.	Tôi không nói gì vào lúc đó.
Everyone has one vote and you need every vote to win.	Mỗi người đều có một phiếu bầu và bạn cần mọi phiếu bầu để giành chiến thắng.
Please add this as well.	Hãy thêm cái này là tốt.
That's not a good idea either.	Đó cũng không phải là một ý kiến ​​hay.
There should be lots of windows for lots of light.	Nên có nhiều cửa sổ để có nhiều ánh sáng.
Now I have an audience that expects certain things from me.	Bây giờ tôi có một lượng khán giả mong đợi những điều nhất định từ tôi.
He needs this over.	Anh ấy cần điều này qua.
That can only mean good things.	Điều đó chỉ có thể có nghĩa là những điều tốt đẹp.
A very healthy baby girl.	Một bé gái rất khỏe mạnh.
The search team searched and searched, but they never found him.	Nhóm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm, nhưng họ không bao giờ tìm thấy anh ta.
They are still standing.	Chúng vẫn đứng yên.
Old buildings with history stand between new buildings with subsequent history.	Những tòa nhà cũ có lịch sử đứng giữa những tòa nhà mới với lịch sử tiếp theo.
But some may have walked away, or missed it somehow.	Nhưng một số có thể đã bỏ đi, hoặc bỏ lỡ nó bằng cách nào đó.
We cannot agree that records show that these issues were ignored.	Chúng tôi không thể đồng ý rằng hồ sơ cho thấy rằng những vấn đề này đã bị bỏ qua.
When they got there, they enjoyed it and decided to stay.	Khi đến đó, họ rất thích và quyết định ở lại.
You've seen the process, you'll know if you need to stop it.	Bạn đã thấy quá trình này, bạn sẽ biết nếu bạn cần phải dừng nó lại.
Let us start this conversation.	Hãy để chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện này.
Lying is not a problem.	Nói dối không thành vấn đề.
I am very happy to be out.	Tôi rất vui khi được ra ngoài.
You did it over and over again tonight, you know.	Bạn đã làm điều đó lặp đi lặp lại tối nay, bạn biết đấy.
And that's what we have.	Và đó là những gì chúng tôi đang có.
He couldn't make them fast enough.	Anh ấy không thể làm cho họ đủ nhanh.
I didn't really think of it.	Tôi đã không thực sự nghĩ ra nó.
Read.	Đọc.
That's where your teacher will expect you to be.	Đó là nơi mà giáo viên của bạn sẽ mong đợi bạn ở đó.
They give animals a bad name.	Họ đặt cho động vật một cái tên xấu.
The data turns into an input box.	Dữ liệu biến thành một hộp nhập liệu.
We don't have to ask questions.	Chúng tôi không cần phải đặt câu hỏi.
The long and short of everything.	Sự dài và ngắn của mọi thứ.
Especially when it kills you.	Đặc biệt là khi nó giết bạn.
No more personal questions.	Không có câu hỏi cá nhân nào nữa.
The rest is not required for this project.	Phần còn lại là không cần thiết cho dự án này.
This seems like a good option.	Đây có vẻ như là một lựa chọn tốt.
I mean by way beyond the impact of science.	Ý tôi là cách xa hơn tác động của khoa học.
No big case really ends when it's over.	Không có vụ án lớn nào thực sự kết thúc khi nó kết thúc.
He knows when we leave this world.	Anh ấy biết khi nào chúng ta rời khỏi thế giới này.
It is your duty to read it.	Đó là nhiệm vụ của bạn để đọc nó.
Problem.	Là vấn đề.
God damn it.	Mẹ kiếp.
I thought we could keep the house for you.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể giữ ngôi nhà cho bạn.
There are no big animals there.	Không có động vật lớn ở đó.
It really got up my nose.	Nó thực sự đã lên mũi của tôi.
He said he was not surprised.	Anh ấy nói anh ấy không ngạc nhiên.
I don't want her to lie to me again.	Tôi không muốn cô ấy nói dối tôi một lần nữa.
This is made by him.	Đây là do anh ấy tự làm.
I love that damn thing.	Tôi yêu cái chết tiệt đó.
It probably won't last forever either.	Có lẽ nó cũng sẽ không tồn tại mãi mãi.
Or for any of us.	Hoặc cho bất kỳ ai trong chúng ta.
One possible factor is the level of stress the animal is experiencing.	Một yếu tố có thể xảy ra là mức độ căng thẳng mà động vật trải qua.
There may be concerns about children.	Có thể có những lo lắng về trẻ em.
Several steps will be taken.	Một số bước sẽ được thực hiện.
He has been working since then.	Anh ấy đã làm việc kể từ đó.
Even when he comes.	Ngay cả khi anh ấy đến.
Tell your loved ones how much they mean to you.	Hãy nói cho những người thân yêu của bạn biết họ có ý nghĩa như thế nào với bạn.
Just a mouth.	Chỉ là một cái miệng.
In other words, his solutions were both military and political.	Nói cách khác, các giải pháp của ông là cả quân sự và chính trị.
Some of them know some of us.	Một số người trong số họ biết một số người trong chúng tôi.
I miss being with you.	Tôi nhớ ở bên bạn.
I usually pick them up quickly.	Tôi thường chọn chúng một cách nhanh chóng.
I did everything for her.	Tôi đã làm mọi thứ cho cô ấy.
First, let's explain the problem.	Đầu tiên, hãy giải thích vấn đề.
I should do the same.	Tôi cũng nên làm như vậy.
He needs a closer look.	Anh ấy cần một cái nhìn kỹ hơn.
Thinking nothing can go wrong.	Nghĩ rằng không có gì có thể xảy ra sai.
The boy grabbed his leg.	Cậu bé nắm lấy chân.
But websites also change.	Nhưng các trang web cũng thay đổi.
I have also been killed while running like a standstill.	Tôi cũng đã bị giết khi chạy như chết đứng.
Now is the time to be quiet.	Bây giờ là lúc để yên lặng.
I still think he might have.	Tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy có thể có.
He has a great heart and soul.	Anh ấy có một trái tim và tâm hồn tuyệt vời.
Physical is pain, and pain is love.	Thể xác là nỗi đau, và nỗi đau là tình yêu.
And travel has influenced me.	Và chuyến du lịch đã ảnh hưởng đến tôi.
Here is the working code.	Đây là mã hoạt động.
Everything is completely under the control of teachers and parents.	Mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của giáo viên và phụ huynh.
It is something to do.	Đó là một cái gì đó để làm.
It will take you months to talk and learn about it from her.	Bạn sẽ mất hàng tháng trời để nói chuyện và học hỏi về điều đó từ cô ấy.
I can barely write.	Tôi hầu như không thể viết.
I couldn't grab him again fast enough.	Tôi không thể nắm lấy anh ấy một lần nữa đủ nhanh.
You have a problem.	Bạn có một vấn đề.
I'm not sure how to deal with this.	Tôi không chắc làm thế nào để đối phó với điều này.
I'm fine with those as needed.	Tôi ổn với những thứ đó khi cần thiết.
She would never want this.	Cô ấy sẽ không bao giờ muốn điều này.
I will do anything, anything you want.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì bạn muốn.
A new community is born around a goal.	Một cộng đồng mới được sinh ra xung quanh một mục tiêu.
The choice is up to you.	Sự lựa chọn là vào bạn.
Last night's weather reports indicated the temperature would drop.	Các bản tin thời tiết đêm qua cho thấy nhiệt độ sẽ giảm xuống.
Check you again.	Kiểm tra lại bạn.
She won't remember in an hour.	Cô ấy sẽ không nhớ trong một giờ nữa.
I am so happy to finally live with my mother.	Tôi rất vui mừng vì cuối cùng được sống với mẹ tôi.
It is minimal.	Nó là tối thiểu.
It was his mother, she was sick.	Đó là mẹ của anh ấy, bà ấy bị ốm.
The doors to the kitchen and bathroom were open.	Cửa vào nhà bếp và phòng tắm đã mở.
I really appreciate your help.	Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của bạn.
Nobody did anything.	Không ai làm gì cả.
But write more.	Nhưng hãy viết nhiều hơn.
This has been observed for a long time.	Điều này đã được quan sát từ lâu.
Often wonder if there's anything wrong with it.	Thường tự hỏi nếu có bất cứ điều gì sai với nó.
People follow a leader because they trust him.	Mọi người theo dõi một nhà lãnh đạo bởi vì họ tin tưởng anh ta.
There's that new book to complete.	Có cuốn sách mới đó để hoàn thành.
She has the body she wants but just a little different.	Cô ấy có thân hình mà cô ấy muốn nhưng chỉ có một chút khác.
A new press room has been built in its place.	Một phòng họp báo mới đã được xây dựng ở vị trí của nó.
As fans, we might as well join.	Là người hâm mộ, chúng tôi cũng có thể tham gia.
You can run it because using the example you shared.	Bạn có thể chạy nó vì sử dụng ví dụ bạn đã chia sẻ.
No, you've never seen either of these before, young man.	Không, bạn chưa bao giờ nhìn thấy một trong hai thứ này trước đây, bạn trẻ à.
He had seen many men like this in his day.	Ông đã từng thấy nhiều người đàn ông như thế này vào thời của mình.
This is one of the most extreme yet.	Đây là một trong những cực đoan nhất được nêu ra.
I wish someone could say more.	Tôi ước một người có thể nói nhiều hơn.
A group of military officers came out.	Một nhóm sĩ quan quân đội bước ra.
Decision.	Quyết định.
However, there are some limitations.	Tuy nhiên, có một số hạn chế.
If it's not the last item in stock, you have time.	Nếu nó không phải là mặt hàng cuối cùng trong kho, bạn có thời gian.
But it's a good cry.	Nhưng đó là một kiểu khóc tốt.
I can come early, if you are not busy.	Tôi có thể đến sớm, nếu bạn không bận.
These are needed more than ever.	Những thứ này cần thiết hơn bao giờ hết.
I have a weird name.	Tôi có một cái tên kỳ lạ.
Of the market.	Của thị trường.
No more conflicts.	Không có xung đột nữa.
We lived there.	Chúng tôi đã sống ở đó.
We're missing more than half the energy we need.	Chúng tôi đang thiếu hơn một nửa năng lượng mà chúng tôi cần.
I don't need a man to agree at the moment.	Tôi không cần một người đàn ông đồng ý vào lúc này.
I won't know your name.	Tôi sẽ không biết tên của bạn.
Change comes faster now.	Thay đổi đến nhanh hơn bây giờ.
As long as we don't.	Miễn là chúng ta không như vậy.
Every time we do this, we grow.	Mỗi khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi phát triển.
I think this is a very important ethical issue.	Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề đạo đức rất quan trọng.
At the moment, none have been obtained, but not for lack of effort.	Hiện tại, không có cái nào có được, nhưng không phải vì thiếu nỗ lực.
Perhaps for the first time he thought so.	Có lẽ lần đầu tiên anh ấy nghĩ như vậy.
They are an exception to the rules of the profession.	Họ là một ngoại lệ đối với các quy tắc nghề nghiệp.
Her eyes were wide, wild and angry.	Đôi mắt cô ấy mở to, hoang dã và tức giận.
Show up to me, not that night, or anything else.	Xuất hiện với tôi, không phải đêm đó, hay bất kỳ điều gì khác.
Clothing on the person, or body.	Quần áo trên người, hoặc cơ thể.
I wish he could come with us.	Tôi ước anh ấy có thể đi cùng chúng tôi.
He didn't think he was going anywhere.	Anh không nghĩ rằng mình đã đi đến đâu cả.
They may try to add features.	Họ có thể cố gắng thêm các tính năng.
And that could be the actual reason.	Và đó có thể là lý do thực tế.
Continue going straight.	Tiếp tục đi thẳng.
There, that part was done.	Ở đó, phần đó đã được thực hiện.
A man turned from the bar to look at him.	Một người đàn ông quay lại từ quầy bar để nhìn anh ta.
But this article is not about that.	Nhưng bài viết này không phải về điều đó.
They met a young woman there.	Họ gặp một phụ nữ trẻ ở đó.
We don't know how.	Chúng tôi không biết làm thế nào.
He might not even be in the office today.	Anh ấy thậm chí có thể không ở văn phòng hôm nay.
A family car.	Một chiếc xe gia đình.
Before her, there were other women.	Trước cô ấy, đã có những người phụ nữ khác.
It is good to hear.	Nó là tốt để nghe.
However, she didn't quite count him either.	Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn tính anh ta.
Half an hour later, it's like this again.	Nửa giờ sau, nó lại như thế này.
Explain blood changes.	Giải thích sự thay đổi máu.
Accept things about yourself.	Chấp nhận những điều về bản thân.
I started to worry.	Tôi bắt đầu lo lắng.
I still haven't.	Tôi vẫn chưa.
I have to express my feelings when doing a certain art.	Tôi phải bộc lộ cảm xúc của mình khi làm một môn nghệ thuật nào đó.
Don't forget to record the boiling time.	Đừng quên ghi lại thời gian đun sôi.
They have everything they want.	Họ có mọi thứ họ muốn.
That is not the decisive position.	Đó không phải là vị trí quyết định.
He smiled and went back to his chair.	Anh mỉm cười và quay trở lại ghế của mình.
Don't worry about speed now.	Đừng lo lắng về tốc độ bây giờ.
It will be one.	Nó sẽ là một.
Then he will leave and return.	Sau đó anh ta sẽ rời đi và trở về.
You cannot see them.	Bạn không thể nhìn thấy chúng.
It ages quickly.	Nó già đi nhanh chóng.
She approached a customer and took his order.	Cô tiếp cận một khách hàng và nhận đơn đặt hàng của anh ta.
Listen, bad news.	Nghe này, tin xấu.
But look what we have here.	Nhưng hãy nhìn những gì chúng ta có ở đây.
We're not going anywhere.	Chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
The conclusion was clear.	Kết luận đã rõ ràng.
At least you can leave your contact details.	Ít nhất bạn có thể để lại chi tiết liên hệ của mình.
Mom won't be long.	Mẹ sẽ không còn lâu nữa.
All eyes turned to him.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh.
And I managed to do that.	Và tôi đã làm được điều đó.
Talk to them about life in general.	Nói chuyện với họ về cuộc sống nói chung.
Besides, our time here is over once again.	Bên cạnh đó, thời gian của chúng ta ở đây một lần nữa lại kết thúc.
The drug was first released to the public.	Thuốc lần đầu tiên được công bố rộng rãi.
I completely lost it.	Tôi hoàn toàn mất nó.
After a few minutes he gave up.	Sau một vài phút anh ta bỏ cuộc.
Let any point and.	Hãy để bất kỳ điểm và.
It may take longer.	Nó có thể mất nhiều thời gian hơn.
Each of them has a different use.	Mỗi người trong số họ có một công dụng khác nhau.
Her mother will also be there.	Mẹ cô ấy cũng sẽ ở đó.
They leaned over the bridge, looking down at the river.	Họ nghiêng mình qua cầu, nhìn xuống sông.
Do it now and with my protection.	Làm điều đó ngay bây giờ và với sự bảo vệ của tôi.
Everytime everywhere.	Mọi lúc mọi nơi.
What a sight.	Thật là một cảnh tượng.
I don't need a signal.	Tôi không cần tín hiệu.
They survived it.	Họ đã sống sót sau nó.
Use of this product is at your own risk.	Sử dụng sản phẩm này là rủi ro của riêng bạn.
Business is bad.	Kinh doanh là xấu.
I love my husband.	Tôi yêu ông xã tôi.
It was an extremely dangerous situation.	Đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Then it was resolved.	Sau đó, nó đã được giải quyết.
All fear of death and its effects may cease.	Tất cả nỗi sợ hãi về cái chết và ảnh hưởng của nó có thể chấm dứt.
Then she heard a car drive away.	Sau đó cô nghe thấy tiếng xe chạy đi.
This left me with no choice but to get dressed.	Điều này khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc quần áo vào.
You have looked at the pictures.	Bạn đã nhìn vào những bức ảnh.
There is no sign of it.	Không có dấu hiệu của nó.
The vehicle is traveling at a constant speed on the highway.	Xe đang chạy với tốc độ không đổi trên đường cao tốc.
I just want to see him play a real match.	Tôi chỉ muốn thấy anh ấy chơi một trận đấu thực sự.
Not a single thing happened.	Không một điều gì đã xảy ra.
Then she called her mother for help.	Sau đó, cô gọi cho mẹ mình để được giúp đỡ.
It's crazy, absolutely crazy.	Thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ.
It was the best thing at that time.	Đó là điều tuyệt vời nhất tại thời điểm đó.
That's when you get to hear how people feel about it.	Đó là khi bạn được nghe cảm nhận của mọi người về nó.
Havent broke any bones and had no plans for it.	Havent bị gãy bất kỳ xương nào và không có kế hoạch về nó.
I think it's true, in many cases.	Tôi nghĩ nó đúng, trong nhiều trường hợp.
Yours as well as mine.	Của bạn cũng như của tôi.
They stayed up late to get to know each other.	Họ đã thức đến khuya để tìm hiểu nhau.
He is capable of anything.	Anh ấy có khả năng làm bất cứ điều gì.
Both are growing by the minute.	Cả hai đều lớn lên theo từng phút.
Hope the following code helps.	Hy vọng mã sau đây sẽ giúp.
The rooms are older and very simple, but clean and well kept.	Các phòng cũ hơn và rất đơn giản, nhưng sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận.
I told them to be patient.	Tôi đã nói với họ rằng hãy kiên nhẫn.
That is a step in the right direction.	Đó là một bước đi đúng hướng.
She pointed to a screen.	Cô ấy chỉ vào một màn hình.
Such a thing happened here, often and too often.	Một điều như vậy đã xảy ra ở đây, thường xuyên và quá thường xuyên.
Make your own.	Làm của riêng bạn.
Things will get better and we will see more supply.	Mọi thứ sẽ tốt hơn và chúng ta sẽ thấy nhiều nguồn cung hơn.
I see it again.	Tôi thấy nó một lần nữa.
But in the default source code management option there is no.	Nhưng trong tùy chọn quản lý mã nguồn mặc định không có.
Your eggs are like nothing.	Trứng của bạn giống như thể không.
So he was here for a week, then there for three weeks.	Vì vậy, anh ấy đã ở đây một tuần, sau đó ở đó trong ba tuần.
Which none of us have.	Mà không ai trong chúng ta có.
Obviously, we're excited about where the data is going.	Rõ ràng, chúng tôi rất vui mừng về việc dữ liệu sẽ đi đến đâu.
A man he had never seen before was above him.	Một người đàn ông mà anh chưa từng thấy trước đây đang ở trên đầu anh.
Project or activity, not test.	Dự án hoặc hoạt động, không phải thử nghiệm.
It was treated as such by the parties and courts.	Nó đã được các bên và tòa án đối xử như vậy.
They are coming to you for help.	Họ đang đến với bạn để được giúp đỡ.
Value problem.	Vấn đề giá trị.
We will definitely stay here again.	Chúng tôi sẽ chắc chắn ở đây thêm lần nữa.
You can't take your eyes off him.	Bạn không thể rời mắt khỏi anh ấy.
To his surprise, the choice was clear.	Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, sự lựa chọn là vô cùng rõ ràng.
I'm sorry for hurting your feelings.	Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của bạn.
And let's add one last one here.	Và hãy thêm một cái cuối cùng ở đây.
So there are many.	Vì vậy, có nhiều.
From the outside can easily find where you live.	Từ bên ngoài có thể dễ dàng tìm thấy nơi bạn sống.
That is why these people will be in danger.	Đó là lý do tại sao những người này sẽ gặp nguy hiểm.
The future could be after my death.	Tương lai có thể là sau khi tôi qua đời.
The important thing is that they think we are one with them.	Điều quan trọng là họ nghĩ rằng chúng tôi là một với họ.
It is his only book to date.	Nó là cuốn sách duy nhất của anh ấy cho đến nay.
So far, very good.	Cho đến nay, rất tốt.
Some less so.	Một số ít hơn như vậy.
People she hoped she could trust.	Những người mà cô hy vọng mình có thể tin tưởng.
I tried to close the door, but she still wanted to talk.	Tôi cố gắng đóng cửa lại, nhưng cô ấy vẫn muốn nói chuyện.
I was one of the first to get outside.	Tôi là một trong những người đầu tiên đến được bên ngoài.
Her expression was one of shock.	Biểu hiện của cô ấy là một trong những cú sốc.
If you want.	Nếu bạn muốn.
I will definitely notice that.	Tôi chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.
Just one step.	Chỉ một bước.
The city is very old.	Thành phố rất cũ.
She did whatever she had to take care of me.	Cô ấy đã làm bất cứ điều gì cô ấy có để chăm sóc tôi.
He told me a funny story.	Anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện vui.
Seven minutes long.	Dài bảy phút.
It's sad.	Nó buồn buồn.
Many cars now offer both systems.	Rất nhiều ô tô hiện nay cung cấp cả hai hệ thống.
But the situation is more complicated.	Nhưng tình hình phức tạp hơn.
They are twenty years out of date.	Chúng đã lỗi thời hai mươi năm.
No air tools.	Không có dụng cụ không khí.
You are your own.	Bạn là của riêng bạn.
It will engage you and you will play for hours.	Nó sẽ thu hút bạn và bạn sẽ chơi hàng giờ.
We will learn more.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm.
Both animals were excluded from the study.	Cả hai con vật đều bị loại khỏi nghiên cứu.
A man can live forever in either idea.	Một người đàn ông có thể sống mãi mãi trong một trong hai ý tưởng đó.
It is just a child.	Nó chỉ là một đứa trẻ.
There is no evidence that he knew anything.	Không có bằng chứng cho thấy anh ta đã biết bất cứ điều gì.
During this process, questions are unlikely to arise.	Trong quá trình này, các câu hỏi khó có thể xảy ra.
I will hold up a sign.	Tôi sẽ giơ một tấm biển.
There is no way to solve that problem.	Không có cách nào để giải quyết vấn đề đó.
He was as good as gold for the first twenty minutes.	Anh ấy tốt như vàng trong hai mươi phút đầu tiên.
Error bars represent standard errors.	Thanh lỗi đại diện cho các lỗi tiêu chuẩn.
A window instead of a man.	Một cửa sổ thay vì một người đàn ông.
Uninjured or near injured.	Không bị thương hoặc gần bị thương.
I try to be the first to sign up.	Tôi cố gắng trở thành người đầu tiên đăng ký.
Everything depends on him.	Mọi thứ phụ thuộc vào anh ấy.
No plants, no animals and no people.	Không có thực vật, không có động vật và không có con người.
I hope one day my own work is enjoyed.	Tôi hy vọng một ngày nào đó công việc của chính tôi được yêu thích.
My method works.	Phương pháp của tôi hoạt động.
The lower the number, the higher the risk.	Con số càng thấp, rủi ro càng cao.
His race is immediate and physical in their upbringing and communication.	Chủng tộc của anh ấy là ngay lập tức và thể chất trong giáo dục và giao tiếp của họ.
But it's not necessarily better.	Nhưng nó không nhất thiết phải tốt hơn.
Looks like a young girl.	Trông như một cô gái trẻ.
If you focus on anything else, you will fall.	Nếu bạn tập trung vào bất cứ điều gì khác, bạn sẽ rơi.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
Great place to go.	Nơi tuyệt vời để đi.
Some will say 'take care' of us.	Một số người sẽ nói 'chăm sóc' chúng tôi.
One such issue is consent.	Một trong những vấn đề như vậy là sự đồng ý.
These and other skills have not served me well.	Những kỹ năng này và các kỹ năng khác đã không phục vụ tốt cho tôi.
If not, well, you won't feel the same way.	Nếu không, thì, bạn sẽ không cảm thấy như vậy.
If it's on paper, it must be true.	Nếu nó trong giấy tờ thì nó phải là sự thật.
They can't improve something without detailed feedback.	Họ không thể cải thiện điều gì đó mà không có phản hồi chi tiết.
It takes some time.	Phải mất một chút thời gian.
The hotel shows its age but is clean and comfortable.	Khách sạn cho thấy tuổi của nó nhưng sạch sẽ và thoải mái.
It's time for us, as a real family, to take responsibility.	Đã đến lúc chúng ta, một gia đình thực sự, phải có trách nhiệm.
You must ask for help.	Bạn phải yêu cầu sự giúp đỡ.
I don't know what to do next.	Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
He is in a serious condition.	Anh ấy đang ở trong một tình trạng nghiêm trọng.
But you need to say it.	Nhưng anh cần phải nói ra.
Love yourself and others.	Yêu thương bản thân và những người khác.
So are the adults.	Người lớn cũng vậy.
New items will continue to be added to this collection.	Các mặt hàng mới sẽ tiếp tục được thêm vào bộ sưu tập này.
Some big things.	Một số việc lớn.
But it is from everything.	Nhưng nó là từ tất cả mọi thứ.
It will be interesting to see what people come up with.	Thật thú vị khi xem những gì mọi người nghĩ ra.
That doesn't mean the web app isn't created.	Điều đó không có nghĩa là web ứng dụng không được tạo.
He won't end up with anyone.	Anh ta sẽ không kết thúc với bất cứ ai.
Underwater.	Dưới nước.
He speaks their language.	Anh ấy nói ngôn ngữ của họ.
The rest are logical combinations.	Phần còn lại là sự kết hợp logic.
They can't be like that.	Họ không thể như vậy.
Take a look at us first, and see that for sure.	Hãy nhìn vào chúng tôi trước, và thấy điều đó chắc chắn.
She didn't want to tell him why.	Cô không muốn nói cho anh biết lý do tại sao.
Remove from heat and let the mixture rest for an hour.	Lấy ra khỏi bếp và để hỗn hợp nghỉ thêm một giờ.
I just had a delicious breakfast on board.	Tôi vừa có một bữa sáng thật ngon trên tàu.
I could never expect it from number three.	Tôi không bao giờ có thể mong đợi nó từ số ba.
He loves this new place.	Anh ấy thích nơi mới này.
Until you learn the meaning of trust.	Cho đến khi bạn học được ý nghĩa của sự tin tưởng.
They need time to process their freedom.	Họ cần thời gian để xử lý khả năng tự do của mình.
Yes but one problem only.	Có nhưng một vấn đề duy nhất.
She can only see how the opening pages are done.	Cô ấy chỉ có thể xem cách thực hiện các trang mở đầu.
Several studies have looked at the interaction of these conditions.	Một số nghiên cứu đã xem xét sự tương tác của những điều kiện này.
You already have a company.	Bạn đã có công ty.
And we are far from perfect.	Và chúng tôi còn lâu mới hoàn hảo.
All three of these are called risk factors.	Cả ba điều này được gọi là các yếu tố nguy cơ.
Donated laboratory equipment.	Đã đóng góp thiết bị thí nghiệm.
As long as I live, it won't be over.	Chừng nào tôi còn sống thì chuyện đó chưa kết thúc đâu.
Well, they sound familiar.	Chà, chúng nghe có vẻ quen thuộc.
Their weapons are made of wood.	Vũ khí của họ được làm bằng gỗ.
Several factors may be involved here.	Một số yếu tố có thể liên quan ở đây.
There are still four minutes left.	Vẫn còn bốn phút nữa.
And bring her home.	Và đưa cô ấy về nhà.
There's no real conversation about it, we just move on.	Không có cuộc trò chuyện thực sự nào về nó, chúng tôi chỉ tiếp tục.
The choice of material is very important.	Sự lựa chọn vật liệu là rất quan trọng.
People take pride in their products.	Mọi người tự hào về sản phẩm của họ.
See through me.	Xem qua tôi.
Give these questions to five to fifteen people who know you.	Đưa những câu hỏi này cho năm đến mười lăm người biết bạn.
I know this means a lot to the family at this time.	Tôi biết điều này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình vào thời điểm này.
I can imagine how happy the kids were.	Tôi có thể tưởng tượng những đứa trẻ đã vui vẻ như thế nào.
We assume their positions are pre-prepared.	Chúng tôi cho rằng vị trí của họ đã được chuẩn bị trước.
Let's wait and see.	Chúng ta hãy cùng chờ xem.
My life has not been smooth in these matters.	Cuộc sống của tôi không được suôn sẻ trong những vấn đề này.
Default is single member evaluation.	Mặc định là đánh giá thành viên duy nhất.
Therefore they cannot form at their current location.	Do đó chúng không thể hình thành tại vị trí hiện tại của chúng.
But that is not the case before our eyes.	Nhưng đó không phải là trường hợp trước mắt chúng ta.
A great human being.	Một con người vĩ đại.
He doesn't want anyone to talk to.	Anh ấy không muốn ai nói chuyện.
Not a good situation.	Không phải là một tình huống tốt.
I will love you forever.	Tôi sẽ yêu bạn mãi mãi.
Is there any way that you have found your proof.	Có bất kỳ cách nào mà bạn đã tìm thấy bằng chứng của bạn.
That doesn't matter now.	Điều đó không quan trọng bây giờ.
Your parents may already be.	Cha mẹ của bạn có thể đã được.
Where there are classes, there are teachers.	Ở đâu có lớp học, ở đó có giáo viên.
No pain, and no second thoughts.	Không có đau đớn, và không có suy nghĩ thứ hai.
We, we, we.	Chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi.
We may have to withdraw.	Chúng tôi có thể phải rút lui.
No please don't.	Ko xin đừng.
We will hold fast, that we will.	Chúng tôi sẽ giữ nhanh, rằng chúng tôi sẽ làm.
Perhaps he died.	Có lẽ anh ta đã chết.
Same with cooking.	Với việc nấu nướng cũng vậy.
The effect is often very different from viewing photos online.	Hiệu ứng thường rất khác so với việc xem ảnh trực tuyến.
Nobody wants that.	Không ai muốn điều đó.
Some of us have tried to change.	Một số người trong chúng tôi đã cố gắng thay đổi.
Buy only fresh and quality produce.	Chỉ mua sản phẩm tươi và chất lượng.
We have many eyes.	Chúng tôi có nhiều mắt.
This is the only thing they did for them.	Đây là điều duy nhất mà họ đã làm cho họ.
Just aim and shoot.	Chỉ cần ngắm và bắn.
He was just lying to her.	Anh chỉ đang nói dối cô.
We are a bit short of men.	Chúng tôi hơi thiếu đàn ông.
He gave the film three out of four stars.	Anh ấy đã cho bộ phim ba trong số bốn sao.
We will wait and see.	Chúng ta sẽ chờ xem.
Maybe he should step forward.	Có lẽ anh ấy nên bước tới.
This seems to have been done.	Điều này dường như đã được thực hiện.
The political stance here is sharp.	Quan điểm chính trị ở đây là sắc nét.
Being born before being born is big business.	Sinh ra trước khi sinh lại là doanh nghiệp lớn.
He put himself in jeopardy to help the group.	Anh ấy đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm để giúp cả nhóm.
But the song isn't bad, really.	Nhưng bài hát không tệ, thực sự.
Let me in.	Cho tôi vào.
We also need this water.	Chúng tôi cũng cần nước này.
Sorry, my fault.	Xin lỗi, là lỗi của tôi.
It's strange that he came here.	Thật kỳ lạ khi anh ta đến đây.
Dinner can lead to complications.	Ăn tối có thể dẫn đến các biến chứng.
He picked it up and walked over to the bed.	Anh nhặt nó lên và bước đến giường.
Is and and.	Là và và.
I enjoyed working with him.	Tôi rất thích làm việc với anh ấy.
He's not worried.	Anh ấy không lo lắng.
You must do that.	Bạn phải làm điều đó.
Obviously very easy, no need to go into detail here.	Rõ ràng là rất dễ dàng, không cần phải đi vào chi tiết ở đây.
I don't have to think about the notes.	Tôi không phải nghĩ về các ghi chú.
But you can't risk us on her.	Nhưng bạn không thể mạo hiểm với chúng tôi về cô ấy.
Don't leave me now.	Đừng rời xa tôi lúc này.
When he returned, his mouth was already tight.	Khi anh ta trở lại, miệng anh ta đã được đặt chặt.
Only accept cash.	Chỉ chấp nhận tiền mặt.
I don't know what it has become now.	Tôi không biết nó đã trở thành cái gì bây giờ.
Thousands of sets below.	Hàng ngàn bộ bên dưới.
We continue to have to say that.	Chúng tôi tiếp tục phải nói điều đó.
I need someone to work with him directly.	Tôi cần ai đó trực tiếp làm việc với anh ấy.
Therefore, we will be brief.	Do đó, chúng tôi sẽ ngắn gọn.
But hard to see with family.	Nhưng khó thấy với gia đình.
Very good to him.	Rất tốt với anh ấy.
You think about the context.	Bạn nghĩ về bối cảnh.
Cut out a lot.	Cắt bỏ rất nhiều.
As well as moving forward.	Cũng như tiến về phía trước.
They are definitely there.	Họ chắc chắn ở đó.
You will have a sample within ten days.	Bạn sẽ có một mẫu trong vòng mười ngày.
Just a block away from where he was sitting now reading about it.	Chỉ cách chỗ anh ta ngồi một dãy nhà lúc này đang đọc về nó.
She doesn't see it that way.	Cô ấy không nhìn nó theo cách đó.
If you think it's funny, good for you.	Nếu bạn nghĩ nó hài hước, tốt cho bạn.
It takes a lot of will to win.	Cần lắm ý chí chiến thắng.
And ask that everyone should know everything.	Và yêu cầu rằng mọi người nên biết mọi thứ.
I just used to.	Tôi chỉ từng.
You didn't get the third shot at it.	Bạn đã không nhận được phát súng thứ ba vào nó.
Something like paper.	Một cái gì đó giống như giấy.
Another year of rules.	Một năm khác của các quy tắc.
You are not welcome among us.	Bạn không được chào đón trong số chúng tôi.
A problem.	Là một vấn đề.
I would do anything for both.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cả hai.
You should add it to the list of things white people like.	Bạn nên thêm nó vào danh sách những thứ mà người da trắng thích.
You would think this is good news, but it is not.	Bạn sẽ nghĩ rằng đây là một tin tốt, nhưng không phải vậy.
Most people don't get enough.	Hầu hết mọi người không nhận đủ.
Hope this helps you.	Hy vọng điều này sẽ giúp bạn.
He stood below on the dingy street, looking up at her.	Anh đứng bên dưới trên con phố tồi tàn, ngước nhìn cô.
The second view is more generally held.	Quan điểm thứ hai được tổ chức chung hơn.
The effects are very powerful.	Các hiệu ứng rất mạnh mẽ.
And he's not old.	Và anh ấy không già.
She did not participate.	Cô ấy không tham gia.
It will be very helpful if you put it by the window.	Sẽ rất hữu ích nếu bạn đặt nó bên cửa sổ.
He did an outstanding job keeping everyone safe.	Anh ấy đã làm một công việc xuất sắc để giữ cho mọi người được an toàn.
This shows how hard the device is working.	Điều này cho thấy thiết bị đang hoạt động chăm chỉ như thế nào.
Just continue as usual.	Cứ tiếp tục như bình thường.
The first is the behavior of the light variable.	Đầu tiên là hành vi của biến ánh sáng.
Formed on its top surface.	Được hình thành trên bề mặt trên cùng của nó.
It just happens.	Nó chỉ xảy ra.
Except my bed isn't even here.	Ngoại trừ giường của tôi thậm chí không có ở đây.
This is an important step.	Đây là bước quan trọng.
But there's nothing special about the models here.	Nhưng không có gì đặc biệt về các mô hình ở đây.
Good music is good music.	âm nhạc tốt là âm nhạc tốt.
I had to stop myself from trying to get them to stop. 	Tôi đã phải ngăn bản thân cố gắng khiến họ dừng lại. 
We know that.	Chúng ta biết rằng.
It is not intended to provide medical advice.	Nó không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên y tế.
For every action there is a response.	Đối với mỗi hành động có một phản ứng.
That is the beauty of it.	Đó là vẻ đẹp của nó.
It is a wonderful country.	Đó là một đất nước tuyệt vời.
Snow and cold weather are just around the corner.	Tuyết và thời tiết lạnh giá vừa cận kề.
She will catch the ball before it hits the ground.	Cô ấy sẽ bắt được quả bóng trước khi nó chạm đất.
Actually, it works even for big data.	Trên thực tế, nó hoạt động ngay cả đối với dữ liệu lớn.
I know they are young.	Tôi biết họ còn trẻ.
They are preparing dinner.	Họ đang chuẩn bị cho bữa tối.
We deal with them in turn.	Chúng tôi lần lượt giải quyết chúng.
I can't name anything so far.	Tôi không thể đặt tên cho bất cứ điều gì cho đến nay.
He was very upset and confused.	Anh rất khó chịu và bối rối.
He may have been captured by the man.	Anh ta có thể đã bị bắt bởi người đàn ông.
My whole family was there.	Cả gia đình tôi đã ở đó.
They measure changes in two ways.	Họ đo lường những thay đổi theo hai cách.
Each instance can only exist on stage exactly once.	Mỗi phiên bản chỉ có thể tồn tại trên sân khấu đúng một lần.
I had work to do in every fight of my day.	Tôi đã có việc phải làm trong mọi cuộc chiến trong ngày của mình.
This week that has changed.	Tuần này điều đó đã thay đổi.
He waited a minute, but there was no answer.	Anh đợi một phút, nhưng không có câu trả lời.
The three of us moved like the wind.	Ba chúng tôi di chuyển như một cơn gió.
You will receive my bill soon.	Bạn sẽ sớm nhận được hóa đơn của tôi.
It is a place very close to my heart.	Đó là một nơi rất gần trái tim tôi.
This created a huge uproar.	Điều này đã tạo ra một sự chấn động lớn.
I have someone trying to figure it out.	Tôi có ai đó đang cố gắng tìm ra nó.
Then he locked me up.	Sau đó anh ta nhốt tôi lại.
Lie on your back in the middle of the room.	Nằm ngửa ở giữa phòng.
Tomorrow we have to be the fitness team.	Ngày mai chúng ta phải trở thành đội thể lực.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
Must bring cash.	Phải mang theo tiền mặt.
That is our only job function.	Đó là chức năng công việc duy nhất của chúng tôi.
I would consider meeting someone as long as it's not too far away.	Tôi sẽ cân nhắc việc gặp ai đó miễn là không quá xa.
And definitely know when to stop.	Và chắc chắn biết khi nào nên dừng lại.
If so, we'd love to know the details.	Nếu vậy, chúng tôi muốn biết chi tiết.
More examples can be produced.	Nhiều ví dụ khác có thể được sản xuất.
But there was no one else in my apartment that night.	Nhưng không có ai khác trong căn hộ của tôi đêm đó.
However, do not sell yourself cheap.	Tuy nhiên, đừng bán rẻ bản thân.
This could just be me.	Đây chỉ có thể là tôi.
I find that odd, however.	Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ, tuy nhiên.
We don't know where to turn, how to stand.	Chúng tôi không biết quay đầu ở đâu, đứng như thế nào.
So why don't we practice?	Vậy tại sao chúng ta không luyện tập.
When she encounters women with children in public, she will start crying.	Khi đụng độ những người phụ nữ có con ở nơi công cộng, cô ấy sẽ bắt đầu khóc.
They are further subdivided by language.	Chúng được chia nhỏ hơn theo ngôn ngữ.
The number of people who get serious side effects is very low.	Số người bị tác dụng phụ nghiêm trọng là rất thấp.
This will go a little further.	Điều này sẽ đi xa một chút.
You see, any focus on self is wrong.	Bạn thấy đấy, bất kỳ sự tập trung nào vào bản thân đều sai.
Prepare manuscript.	Chuẩn bị bản thảo.
It means something different for everyone.	Nó có nghĩa là một cái gì đó khác nhau đối với tất cả mọi người.
Then we learned that he was in the hospital.	Sau đó, chúng tôi được biết rằng anh ấy đang ở bệnh viện.
It may never come.	Nó có thể không bao giờ đến.
It's just the cost of doing business.	Nó chỉ là chi phí kinh doanh.
And her mother was worried for her when she called.	Và mẹ cô ấy đã lo lắng cho cô ấy khi cô ấy gọi.
It will kill it.	Nó sẽ giết chết nó.
The only reason is our performance improvement.	Lý do duy nhất là sự cải thiện hiệu suất của chúng tôi.
You already have a profile.	Bạn đã có hồ sơ.
But don't waste too much time.	Nhưng đừng tốn quá nhiều thời gian.
Let us be silent.	Để chúng tôi im lặng.
We have blacks who can pass like whites.	Chúng tôi có những người da đen có thể vượt qua như người da trắng.
I lost the light in my eyes.	Tôi đã đánh mất ánh sáng trong mắt mình.
There was money.	Đã có tiền.
I don't want to know more.	Tôi không muốn biết thêm.
Friends running from stage to stage holding hands.	Bạn bè chạy từ sân khấu này sang sân khấu khác nắm tay nhau.
We are rarely in the same place at the same time.	Chúng tôi hiếm khi ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm.
But she didn't ask.	Nhưng cô ấy không hỏi.
This in itself is a difficult exercise.	Điều này tự bản thân nó là một bài tập khó.
We went everywhere holding hands.	Chúng tôi đã nắm tay nhau đi khắp mọi nơi.
Now is not the time.	Bây giờ không phải là lúc.
She loves life.	Cô yêu cuộc sống.
There's no house here, no people.	Không có nhà ở đây, không có người.
We do not address that issue in the current appeal.	Chúng tôi không đề cập đến vấn đề đó trong kháng nghị hiện tại.
He didn't want to talk, didn't want to tell anyone.	Anh không muốn nói, không muốn nói với bất kỳ ai.
However, not everyone is excited.	Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng.
This confirmed previous research.	Điều này đã xác nhận nghiên cứu trước đó.
Told not to do.	Đã nói không nên làm.
She lost her way.	Cô ấy bị lạc đường.
Do not start those applications.	Không khởi động các ứng dụng đó.
A line must be drawn.	Một đường phải được vẽ.
They are one.	Họ là một.
This is especially useful when you have to stop for another job.	Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn phải dừng lại vì một công việc khác.
The world now shows its second side.	Thế giới bây giờ cho thấy mặt thứ hai của nó.
At least check with me before you book the hotel.	Ít nhất hãy kiểm tra với tôi trước khi bạn đặt khách sạn.
I can read, do some work.	Tôi có thể đọc, làm một số công việc.
He knows exactly what the room needs for the picture to be perfect.	Anh ấy biết chính xác căn phòng cần những gì để hình ảnh trở nên hoàn hảo.
We did a test run.	Chúng tôi đã chạy thử.
I gave him a clean one.	Tôi đã cho anh ta một trong sạch.
We share your values.	Chúng tôi chia sẻ giá trị của bạn.
His views carry weight.	Quan điểm của anh ấy có trọng lượng.
I spent the whole day waiting for her to come home.	Tôi dành cả ngày để đợi cô ấy về nhà.
I gave up trying to fix them!.	Tôi đã từ bỏ việc cố gắng sửa chữa chúng !.
Run the entire program.	Chạy toàn bộ chương trình.
I can't think straight.	Tôi không thể nghĩ thẳng.
This purchase can be troublesome for your health.	Việc mua hàng này có thể gây rắc rối cho sức khỏe của bạn.
They, as you also point out.	Họ, như bạn cũng chỉ ra.
There is a bit of history behind this unknown death.	Có một chút lịch sử đằng sau cái chết chưa được biết đến này.
I haven't touched that amount yet.	Tôi chưa đụng đến số tiền đó.
I'm never like that again.	Tôi không bao giờ giống như vậy một lần nữa.
I went back to the window.	Tôi quay lại cửa sổ.
In fact, the opposite is true.	Trong thực tế, điều ngược lại là đúng.
She can have him.	Cô ấy có thể có được anh ấy.
Or any night.	Hoặc bất kỳ đêm nào.
We still don't care.	Chúng tôi vẫn không quan tâm.
Learn how to do it well and make it your own.	Học cách làm tốt và biến nó thành của riêng bạn.
She had a man and lost him.	Cô đã có một người đàn ông và mất anh ta.
Will be produced.	Sẽ được sản xuất.
The details change but their essence is the same.	Các chi tiết thay đổi nhưng bản chất của chúng là như nhau.
She provides everything.	Cô ấy cung cấp mọi thứ.
They are designed for something special.	Chúng được thiết kế cho một cái gì đó đặc biệt.
She married the guy, and she's still married to him.	Cô ấy đã kết hôn với anh chàng, và cô ấy vẫn kết hôn với anh ta.
I like them both.	Tôi thích cả hai.
The general was right, it didn't come naturally.	Ông tướng nói đúng, không phải tự nhiên mà có.
We first present an analysis of .	Đầu tiên chúng tôi trình bày một phân tích về.
His wife was covered in blood.	Vợ anh bê bết máu.
Still a way.	Vẫn là một cách.
All it takes is a good idea.	Tất cả những gì nó cần là một ý tưởng tốt.
I gave him a treat.	Tôi đã cho anh ta một điều trị.
I think that's what it is.	Tôi nghĩ đó là những gì nó là.
In general, this won't happen until there are many thousands of files.	Nói chung, điều này sẽ không xảy ra cho đến khi có nhiều nghìn tệp.
Sometimes you are cold.	Có lúc, bạn lạnh lùng.
Maybe they have.	Có lẽ họ đã có.
You don't treat them the same.	Bạn không đối xử với họ như nhau.
That's home.	Đó là nhà.
After all, you're a doctor because you like your job.	Dù sao thì bạn cũng là bác sĩ vì bạn thích công việc.
They call us if there's a smell of trouble here.	Họ gọi cho chúng tôi nếu có mùi rắc rối ở đây.
Today, the most important thing is to be at the show.	Hôm nay, điều quan trọng nhất là có mặt trong buổi biểu diễn.
Here is another one.	Đây là một cái khác.
And make me a better girl.	Và làm cho tôi trở thành một cô gái tốt hơn.
We have a purpose, here.	Chúng tôi có một mục đích, ở đây.
I know my husband.	Tôi biết chồng tôi.
However, right now, we still think you're a pretty cool kid.	Tuy nhiên, ngay bây giờ, chúng tôi vẫn nghĩ bạn là một đứa trẻ khá tuyệt.
She had to stop him.	Cô phải ngăn anh ta lại.
Of being told what to do.	Của được cho biết phải làm gì.
Lie on your back, stomach or side.	Nằm ngửa, nằm sấp hoặc nằm nghiêng.
She applied again for a new period of time.	Cô ấy đã nộp đơn một lần nữa trong một khoảng thời gian mới.
It is clear that the poor have the least fear of death.	Rõ ràng rằng người nghèo ít phải sợ hãi cái chết nhất.
Life is lived.	Cuộc sống được sống.
I keep going.	Tôi tiếp tục đi.
However, the central letters are gone after one button press.	Tuy nhiên, các chữ cái trung tâm đã biến mất sau một lần nhấn nút.
Give me a few months.	Cho tôi một vài tháng.
Others will fear you.	Những người khác sẽ sợ bạn.
He has never been married and has no children.	Anh chưa từng kết hôn và không có con.
It's strange to see so many people in the same place.	Thật kỳ lạ khi thấy nhiều người ở cùng một nơi.
She knows what's real and she doesn't hide her feelings.	Cô ấy biết điều gì là thật và cô ấy không che giấu cảm xúc của mình.
Or call your parents.	Hoặc gọi điện cho bố mẹ.
Others say it could be years.	Những người khác nói rằng nó có thể là nhiều năm.
No sign of her.	Không có dấu hiệu của cô ấy.
We have a free press.	Chúng tôi có một báo chí miễn phí.
And we will go again.	Và chúng ta sẽ đi lần nữa.
Being is nothing more, nothing less, more than nothing.	Bản thể không hơn không kém, còn hơn là không có gì.
So they're trying to get here right now.	Vì vậy, họ đang cố gắng đến đây ngay bây giờ.
The planned surgery was performed in six of the seven patients.	Ca phẫu thuật theo kế hoạch đã được thực hiện ở sáu trong số bảy bệnh nhân.
I don't know how to create it.	Tôi không biết làm thế nào để tạo ra nó.
He wrote a treatment and they eventually agreed.	Anh ấy đã viết một phương pháp điều trị và cuối cùng họ đã đồng ý.
Her eyes are sad.	Đôi mắt cô buồn.
She had seen the truth of it, all too clearly.	Cô đã nhìn thấy sự thật của nó, quá rõ ràng.
Why not wait.	Tại sao không chờ đợi.
Higher is better.	Cao hơn thì tốt hơn.
You can view past eggs here and here.	Bạn có thể xem những quả trứng trong quá khứ ở đây và ở đây.
This court was regularly held as such.	Tòa án này đã thường xuyên được tổ chức như vậy.
Slowly he stood up.	Từ từ anh ấy đã đứng dậy.
One has to accept things as they are.	Người ta phải chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có.
Pick it up now, if you can.	Nhặt nó ngay bây giờ, nếu bạn có thể.
I asked him what was the matter.	Tôi hỏi anh ta có chuyện gì vậy.
Some bodies lie flat.	Một số cơ thể nằm phẳng.
The color combination is very good.	Sự kết hợp màu sắc là rất tốt.
He opened the door for the two of us.	Anh ấy mở cửa cho hai chúng tôi.
We keep running.	Chúng tôi tiếp tục chạy.
We attend the same school.	Chúng tôi học chung một trường.
One thing about it, it moves.	Một điều về nó, nó di chuyển.
Or they did.	Hoặc họ đã làm.
And the comments are negative.	Và những bình luận là tiêu cực.
Has been reviewed and evaluated.	Đã được xem xét và đánh giá.
We'll have to wait until morning.	Chúng ta sẽ phải đợi cho đến sáng.
I can put pressure on people.	Tôi có thể tạo áp lực cho mọi người.
One right in front of them.	Một ngay trước mặt họ.
By the way, this is a good thing.	Nhân tiện, đây là một điều tốt.
I wish he got away with this.	Tôi ước anh ấy thoát khỏi chuyện này.
You should probably go home and get some rest.	Bạn có lẽ nên về nhà và nghỉ ngơi một chút.
Way to go back home.	Đường về.
And we will love her.	Và chúng tôi sẽ yêu cô ấy.
Just turn around and walk away, girl, she told herself.	Chỉ cần quay lưng bước đi, cô gái, cô tự nhủ.
Look at the photo below.	Nhìn bức ảnh bên dưới.
You don't even feel that you love anymore.	Bạn thậm chí không cảm thấy rằng bạn yêu nữa.
Put that gun away, play nice.	Cất khẩu súng đó đi, chơi đẹp đi.
He fell to the floor.	Anh ta ngã xuống sàn.
I am not responsible for her.	Tôi không chịu trách nhiệm gì về cô ấy.
Event takes place.	Sự kiện diễn ra.
He has become a different person.	Anh ấy đã trở thành một con người khác.
God, she's like a drug.	Chúa ơi, cô ấy giống như một loại ma túy.
But here's why this isn't true.	Nhưng đây là lý do tại sao điều này không đúng.
You hear what she has to say.	Bạn nghe những gì cô ấy phải nói.
Not a sign that five seconds ago she was breaking down.	Không phải là dấu hiệu cho thấy năm giây trước cô ấy đang suy sụp.
In the first video below,.	Trong video đầu tiên bên dưới ,.
Above, we have to reduce two runs.	Ở trên, chúng ta phải giảm hai lần chạy.
I'll get there in a minute and we can talk about it.	Tôi sẽ đến đó sau một phút và chúng ta có thể nói về nó.
She didn't want to be someone she would never be again.	Cô không muốn trở thành một người mà cô không bao giờ trở lại nữa.
If you accept that, the rest falls into place.	Nếu bạn chấp nhận điều đó, phần còn lại rơi vào đúng vị trí.
She helped you.	Cô ấy đã giúp bạn.
It is not a matter of race, it is a matter of description and establishment.	Nó không phải là một vấn đề về chủng tộc, nó là một vấn đề mô tả và thiết lập.
Something has put it here.	Một cái gì đó đã đặt nó ở đây.
Still, he showed no fear.	Vậy mà anh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.
He can use the rest.	Anh ta có thể sử dụng phần còn lại.
There are two important points here.	Có hai điểm quan trọng ở đây.
You have to keep going.	Bạn phải tiếp tục đi.
That's part of the appeal of these games.	Đó là một phần của sự hấp dẫn của những trò chơi này.
Now see how you feel a few hours after eating.	Bây giờ hãy xem bạn cảm thấy thế nào vài giờ sau khi ăn.
I think you, too.	Tôi nghĩ bạn cũng vậy.
God, look at the time, look at the time.	Chúa ơi, nhìn vào thời gian, nhìn vào thời gian.
It's a group of people.	Đó là một số nhóm người.
No copies of the essential drug list are available.	Không có bản sao của danh sách thuốc thiết yếu có sẵn.
Now that's crazy.	Bây giờ điều đó thật điên rồ.
And no pain at all.	Và không hề đau đớn.
My mum does not say anything.	Mẹ tôi không nói gì.
You have no order.	Bạn không có trật tự.
Unbelievable.	Không thể tin được.
But it makes sense for everyone.	Nhưng nó có ý nghĩa đối với mọi người.
The data is different, but the software is the same.	Dữ liệu là khác nhau, nhưng phần mềm thì giống nhau.
We have a much more important matter to deal with.	Chúng tôi có một việc quan trọng hơn nhiều để giải quyết.
While in the store, we received a call.	Trong khi ở trong cửa hàng, chúng tôi nhận được một cuộc gọi.
An opportunity for improvement.	Một cơ hội để cải thiện.
But the others were as late as we were.	Nhưng những người khác cũng đến muộn như chúng tôi.
Set this mixture aside.	Đặt hỗn hợp này sang một bên.
The government that controls this land represents everyone.	Chính phủ kiểm soát vùng đất này đại diện cho tất cả mọi người.
What you want may not be the best.	Những gì bạn muốn có thể không phải là tốt nhất.
For the truth of life.	Đối với sự thật của cuộc sống.
Then she spread her arms out.	Sau đó cô ấy xòe hai tay ra.
So we're back with some of that.	Vì vậy, chúng tôi đã trở lại với một số điều đó.
It was a strange story, the way she told me.	Đó là một câu chuyện kỳ ​​lạ, theo cách cô ấy kể với tôi.
The photo was taken between her eyes from less than a foot away.	Ảnh chụp giữa hai mắt cô ấy từ chưa đầy một bước chân.
It would be a waste.	Sẽ là một sự lãng phí.
Still love this place though.	Vẫn yêu nơi này mặc dù.
Then when you read the code you can get it.	Sau đó, khi bạn đọc mã, bạn có thể nhận mã đó.
You have no idea what he's feeling tonight.	Bạn không biết anh ấy đang cảm thấy gì đêm nay.
For example, you are a leader.	Ví dụ, bạn là một nhà lãnh đạo.
The order was my family, and now it's yours.	Đơn hàng là gia đình của tôi, và bây giờ nó là của bạn.
Perform experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
You can still have one.	Bạn vẫn có thể có một.
The whole sky will be like the night sky now.	Toàn bộ bầu trời sẽ giống như bầu trời đêm bây giờ.
She was not selected.	Cô đã không được chọn.
But from what he could tell, they were different parties.	Nhưng từ những gì anh ta có thể nhận ra, họ là những bên khác nhau.
She tried calling back but the line was busy.	Cô đã thử gọi lại nhưng đường dây bận.
If the motion is approved and after an opportunity for a hearing.	Nếu đề nghị được chấp thuận và sau khi có cơ hội điều trần.
They have started living together and are happy as a couple.	Họ đã bắt đầu sống cùng nhau và hạnh phúc như một cặp vợ chồng.
Like her body type is so different.	Giống như kiểu cơ thể của cô ấy cực kỳ khác biệt.
For example entry seems to come out as exit.	Ví dụ nhập dường như đi ra như thoát.
Who loves this life as much as I do.	Người yêu cuộc sống này nhiều như tôi.
There's much more than that.	Còn nhiều hơn thế nữa.
It will be a good challenge for him,” he said.	Đó sẽ là một thử thách tốt cho anh ấy, anh ấy nói.
I plan to return to work tomorrow.	Tôi dự định trở lại làm việc vào ngày mai.
But unfortunately, it doesn't work as expected.	Nhưng thật không may, nó không hoạt động như mong đợi.
Our money will still be at risk.	Tiền của chúng tôi vẫn sẽ gặp rủi ro.
This is good until it goes.	Điều này là tốt cho đến khi nó đi.
I'm having trouble finding in circles.	Tôi gặp khó khăn khi tìm trong vòng kết nối.
In an unusual mode for the first target.	Trong một chế độ bất thường cho mục tiêu đầu tiên.
It's comfort without too much risk.	Đó là sự thoải mái mà không có quá nhiều rủi ro.
A very sad mistake, a mistake that caused everyone a lot of pain.	Một sai lầm rất đáng buồn, một sai lầm đã gây ra cho mọi người rất nhiều đau đớn.
A camera that works well on this setup.	Một máy ảnh hoạt động tốt trên thiết lập này.
In their ears.	Trong tai của họ.
I will do good to protect myself.	Tôi sẽ làm điều tốt để bảo vệ chính mình.
And not the killer arms.	Và không phải những cánh tay giết người.
She has moved out.	Cô ấy đã dọn ra ngoài ở.
Then she turned to him.	Rồi cô quay sang anh.
Yes, that view remains the same.	Vâng, quan điểm đó vẫn như cũ.
Unfortunately, the free version is quite limited.	Thật không may, phiên bản miễn phí là khá hạn chế.
They made a statement.	Họ đã đưa ra một nhận định.
He seems to see it as career advancement.	Anh ấy dường như coi đó là sự tiến bộ trong sự nghiệp.
I understand that's the goal.	Tôi hiểu đó là mục tiêu.
This is.	Đây là.
He's happy to get over that.	Anh ấy rất vui khi được vượt qua điều đó.
He couldn't speak for himself.	Anh ấy không thể tự nói ra.
However, when you sell a call, the rate of return is more complicated.	Tuy nhiên, khi bạn bán quyền chọn mua, tỷ lệ lợi nhuận sẽ phức tạp hơn.
Finally made me cry.	Cuối cùng cũng khiến tôi khóc.
I laugh thinking about this now.	Tôi bật cười khi nghĩ đến điều này bây giờ.
It just has to learn to run differently.	Nó chỉ phải học cách chạy khác.
He is sure of that.	Anh ấy chắc chắn về điều đó.
She knows the origin of the books.	Cô biết nguồn gốc của những cuốn sách.
It's cold and dark.	Trời lạnh và tối.
Instead, contact this office by phone or in writing.	Thay vào đó, hãy liên hệ với văn phòng này bằng điện thoại hoặc bằng văn bản.
There is no standing army.	Không có quân thường trực.
However, there can be a little more than this.	Tuy nhiên, có thể có nhiều hơn một chút so với điều này.
We reached the top very early.	Chúng tôi đã lên đỉnh rất sớm.
And believe me, so is he.	Và tin tôi đi, anh ấy cũng vậy.
You must be born in it.	Bạn phải được sinh ra trong đó.
I have had this discussion many times on this site.	Tôi đã có cuộc thảo luận này nhiều lần trên trang web này.
But you will get a clean room and great location for the price.	Nhưng bạn sẽ nhận được một căn phòng sạch sẽ và vị trí tuyệt vời với giá cả.
Man in yellow suit.	Người đàn ông trong bộ đồ màu vàng.
It will provide understanding of the reason for the problem.	Nó sẽ cung cấp sự hiểu biết về lý do của vấn đề.
He stood for a moment looking this way, that way.	Anh ấy đứng một lúc nhìn về hướng này, hướng nọ.
We'll have questions on the way back, for now.	Chúng tôi sẽ có câu hỏi trên đường trở lại, bây giờ.
No identity to talk about.	Không có danh tính để nói về.
Then more time on the phone.	Sau đó, nhiều thời gian hơn trên điện thoại.
This is my meaning.	Đây là ý nghĩa của tôi.
He had to say this.	Anh ấy đã phải nói điều này.
Avoid putting program logic in that method.	Tránh đưa logic chương trình vào phương thức đó.
Just half an hour later.	Chỉ nửa giờ sau đó.
I don't know exactly what it is to this day.	Tôi không biết chính xác nó là gì cho đến ngày nay.
It contains any instance data.	Nó chứa bất kỳ dữ liệu cá thể nào.
Therefore, no permanent test yards can be found here yet.	Vì vậy, vẫn chưa có bãi thí nghiệm kiên cố nào có thể được tìm thấy ở đây.
His father laughed.	Cha anh bật cười.
She made fun of me while eating my dinner.	Cô ấy giễu cợt tôi trong khi ăn bữa tối của tôi.
Or for anyone else.	Hoặc cho bất kỳ ai khác.
It's not their team.	Đó không phải là đội của họ.
That's how she looked at him.	Đó là cách cô ấy đã nhìn anh.
It's art, to feel her limits.	Đó là nghệ thuật, để cảm nhận giới hạn của cô ấy.
And they're basically worried about two things.	Và về cơ bản họ lo lắng về hai điều.
We were a bit confused.	Chúng tôi hơi bối rối.
I didn't do it on purpose.	Tôi không cố ý như vậy.
He understands the vision.	Anh hiểu tầm nhìn.
His response was to run, and run.	Phản ứng của anh ta là chạy, và chạy.
Some guy ran a red light.	Một anh chàng nào đó đã vượt đèn đỏ.
We forget about our goals, interests, and passions in our personal lives.	Chúng ta quên mất những mục tiêu, sở thích và đam mê trong cuộc sống cá nhân của mình.
I don't know how to get food.	Tôi không biết làm thế nào để có được thức ăn.
But we spent them.	Nhưng chúng tôi đã tiêu chúng.
We had to draw blood from everyone we could.	Chúng tôi phải lấy máu từ tất cả những người có thể.
Change is necessary.	Thay đổi là cần thiết.
She wants him back.	Cô ấy muốn anh ấy trở lại.
That's just my short game.	Đó chỉ là trò chơi ngắn của tôi.
You know how to take care of yourself.	Bạn biết cách chăm sóc bản thân.
They are busy being something when someone is watching them.	Họ đang bận rộn với việc trở thành một cái gì đó khi ai đó đang theo dõi họ.
There's no water, of course, but it's the same everywhere.	Tất nhiên là không có nước nhưng ở đâu cũng vậy.
I left it overnight and still nothing.	Tôi đã để nó qua đêm và vẫn không có gì.
And it's in the details.	Và nó nằm trong các chi tiết.
They know it's bad for their health.	Họ biết điều đó có hại cho sức khỏe của họ.
Maybe it's a woman's need.	Có lẽ đó là nhu cầu của phụ nữ.
But they have so little, you only have what you can.	Nhưng họ có quá ít, bạn chỉ có những gì bạn có thể.
However, this is the exception, not the rule.	Tuy nhiên, đây là ngoại lệ chứ không phải là quy tắc.
Your dreams are too important.	Giấc mơ của bạn quá quan trọng.
He looked out at the street.	Anh nhìn ra đường.
This time they were close.	Lần này họ đã đến gần.
Change is necessary.	Thay đổi là cần thiết.
So have you lived a good life?	Vậy bạn đã sống tốt chưa.
Not to mention your brother.	Không phải đề cập đến anh trai của bạn.
I didn't see that this year.	Tôi đã không thấy điều đó trong năm nay.
Also, where you live will also be a factor.	Ngoài ra, nơi bạn sống cũng sẽ là một yếu tố.
She herself did not know that fact, nor did anyone else.	Sự thật đó chính cô cũng không biết, cũng như không ai khác.
A year ago, the movie didn't exist.	Một năm trước, bộ phim không tồn tại.
But that is a topic for another article.	Nhưng đó là một chủ đề cho một bài báo khác.
She will stand before the king.	Cô ấy sẽ đứng trước nhà vua.
I simply go where science takes me.	Tôi chỉ đơn giản là đi đến nơi mà khoa học đưa tôi đến.
This question popped up near the top of my search just now.	Câu hỏi này đã xuất hiện gần đầu tìm kiếm của tôi vừa rồi.
I'm half as old as time.	Tôi già đi một nửa so với thời gian.
Of course she wasn't there.	Tất nhiên là cô ấy không có ở đó.
I tell you it is good.	Tôi nói với bạn nó là tốt.
You can look below.	Bạn có thể nhìn vào bên dưới.
He is a poor boy living on the street.	Anh ấy là một cậu bé nghèo sống trên đường phố.
Apparently few people believe in him anymore.	Rõ ràng là ít ai tin vào anh ta nữa.
One for him, one for me, he said.	Một cho anh ấy, một cho tôi, anh ấy nói.
You want level two.	Bạn muốn cấp độ hai.
And then, few.	Và sau đó, vài.
I got home at two-thirty.	Tôi về nhà lúc hai giờ hai mươi phút.
So maybe you do!.	Vì vậy, có thể bạn làm !.
Many other examples can be given.	Nhiều ví dụ khác có thể được đưa ra.
We must work together.	Chúng ta phải làm việc cùng nhau.
Never in her life had she refused fresh food for her daughter.	Chưa bao giờ trong đời bà từ chối đồ ăn tươi ngon cho con gái.
They are feeling good.	Họ đang cảm thấy tốt.
I didn't really love or care for anyone.	Tôi đã không thực sự yêu hoặc quan tâm đến bất cứ ai.
There was no difference between the treatment groups.	Không có sự khác biệt giữa các nhóm điều trị.
It is fair to our customers.	Nó là công bằng cho khách hàng của chúng tôi.
She saw the look in his eyes that indicated he was serious.	Cô nhìn thấy ánh mắt của anh cho biết anh đang rất nghiêm túc.
I don't lie to people.	Tôi không nói dối mọi người.
You have to get over it.	Bạn phải vượt qua nó.
Our friend on an electric trip.	Bạn của chúng tôi trong một chuyến đi điện.
Such is not the case.	Như vậy không phải là trường hợp.
That's not as natural as in 'of course'.	Điều đó không tự nhiên như trong 'tất nhiên'.
I get a very active practice that way.	Tôi nhận được một thực hành rất tích cực theo cách đó.
And he makes such a goal of himself.	Và anh ta làm cho một mục tiêu của mình như vậy.
I have never seen that picture frame before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khung ảnh đó trước đây.
I was still at the door when it opened.	Tôi vẫn ở cửa khi nó mở.
The city is on fire.	Thành phố đang bốc cháy.
Don't let him go with this.	Đừng để anh ta đi với điều này.
I don't have the medical background to make that call.	Tôi không có nền tảng y tế để thực hiện cuộc gọi đó.
Told me they finally gave up.	Nói với tôi rằng cuối cùng họ đã bỏ cuộc.
Nothing like that.	Không có gì như thế.
Plus, the fans are more experienced.	Thêm vào đó, những người hâm mộ có kinh nghiệm hơn.
She was trying to help you, and he shot her.	Cô ấy đang cố gắng giúp bạn, và anh ta đã bắn cô ấy.
He is very happy.	Anh ấy rất vui.
The game is still in early development.	Trò chơi vẫn đang trong quá trình phát triển ban đầu.
No patient had a complete response.	Không có bệnh nhân nào có phản hồi hoàn toàn.
He is not a local.	Anh ấy không phải là người địa phương.
This is possible for two reasons.	Điều này có thể thực hiện được bởi hai lý do.
The boy was right.	Cậu bé đã đúng.
I believe the code.	Tôi tin rằng mã.
There was never any reason.	Không bao giờ có bất kỳ lý do.
I see this as a good thing and a bad thing.	Tôi thấy đây là một điều tốt và một điều xấu.
God will provide for you.	Chúa sẽ cung cấp cho bạn.
Man cannot measure on his head.	Con người không thể đo trên đầu của mình.
I will do anything to get it back.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại nó.
You usually drink it.	Bạn thường uống nó.
What we hear every time is the same.	Những gì chúng ta nghe mỗi lần đều giống nhau.
Nothing to catch.	Không có gì để bắt.
Important steps are still ahead.	Bước quan trọng vẫn còn ở phía trước.
The way her smile brings me joy.	Cái cách mà nụ cười của cô ấy mang lại cho tôi niềm vui.
I want you to take twenty-five.	Tôi muốn bạn lấy hai mươi lăm.
Or the other way around.	Hoặc cách khác xung quanh.
Please forget this, you two.	Xin hãy quên điều này đi, hai bạn.
I believe there is an entire industry to this very cause.	Tôi tin rằng có toàn bộ ngành công nghiệp cho chính nguyên nhân này.
Hit the wall.	Đánh vào tường.
So that's a good thing.	Vì vậy, đó là một điều tốt.
They descended and held me tight.	Họ hạ xuống và giữ chặt tôi.
But at some point, that money will have to be paid back.	Nhưng đến một lúc nào đó, số tiền đó sẽ phải trả lại.
We had a talk, we had a laugh.	Chúng tôi đã có một lời nói, chúng tôi đã có một trận cười.
Because they already have an identity.	Bởi vì họ đã có một danh tính.
The room was not quiet.	Căn phòng không hề yên tĩnh.
His lips are black.	Môi anh đen.
My feet feel light.	Chân tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
So it started from there.	Vì vậy, nó đã bắt đầu từ đó.
I can do a little bit of both.	Tôi có thể làm một chút cả hai.
They should not eat too late.	Họ không nên ăn quá khuya.
Regardless of the numbers.	Bất chấp những con số.
And take him for a walk.	Và đưa anh ta đi bộ.
It is probably correct.	Nó có lẽ đúng.
We need to know what's right for their setup.	Chúng tôi cần biết những gì phù hợp với thiết lập của họ.
I agree with her.	Tôi đồng ý với cô ấy.
I was really out of breath and talking was getting harder and harder.	Tôi thực sự hụt hơi và nói chuyện ngày càng khó hơn.
Significant differences between groups are indicated by letters.	Sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm được biểu thị bằng các chữ cái.
Record and use that number.	Ghi lại và sử dụng số đó.
With him, they told the whole story.	Với anh ấy, họ đã kể toàn bộ câu chuyện.
I'll let you know what's going on.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đang xảy ra.
You can be one and write it.	Bạn có thể là một và viết nó.
That's the order.	Đó là đơn đặt hàng.
That will see them through.	Điều đó sẽ thấy họ thông qua.
Now I have to find a reference.	Bây giờ tôi phải tìm một tài liệu tham khảo.
In this case, however, it worked in several ways.	Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó đã hoạt động theo nhiều cách.
The more secret thing is that many really are.	Điều bí mật hơn là nhiều thực sự là như vậy.
Both functions have to go through those points.	Cả hai chức năng đều phải đi qua các điểm đó.
Instead of going to bed, she went to the bathroom.	Thay vì đi ngủ, cô vào phòng tắm.
Then the rating is given.	Sau đó, đánh giá được đưa ra.
People don't think about joy.	Người ta không nghĩ đến niềm vui.
However, they still send letters and money when they can.	Tuy nhiên, họ vẫn gửi thư và tiền khi họ có thể.
Tell them what you told us a month ago.	Nói với họ những gì bạn đã nói với chúng tôi một tháng trước.
That will help us.	Điều đó sẽ giúp chúng ta.
The room is quite dark.	Căn phòng khá tối.
I will finish the job.	Tôi sẽ hoàn thành công việc đó.
It probably won't be so great.	Nó có lẽ sẽ không quá tuyệt vời.
These include application security and performance concerns and high costs.	Chúng bao gồm các mối quan tâm về bảo mật và hiệu suất ứng dụng và chi phí cao.
Do not hide.	Đừng giấu giếm.
Keep the line as good as possible.	Giữ đường dây tốt nhất có thể.
I spent a morning there.	Tôi đã dành một buổi sáng ở đó.
Every now and then she stops to ask someone.	Thỉnh thoảng cô ấy dừng lại để hỏi ai đó.
Do not write the conclusion of a work in your familiar research.	Đừng viết phần kết luận của một tác phẩm trong nghiên cứu quen thuộc của bạn.
There's a perfect, perfect point where the game should have ended.	Có một điểm hoàn hảo, hoàn hảo mà trò chơi lẽ ra phải kết thúc.
I drew her picture with my voice.	Tôi đã vẽ bức tranh của cô ấy bằng giọng nói của mình.
I understand it was a terrible accident.	Tôi hiểu đó là một tai nạn khủng khiếp.
This was not well received.	Điều này đã không được đón nhận.
But they talked to me.	Nhưng họ đã nói chuyện với tôi.
They want people to have more children.	Họ muốn mọi người sinh thêm con.
He couldn't understand what it was.	Anh ta không thể hiểu nó là gì.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
It feels like a lot.	Nó cảm thấy giống như rất nhiều.
You have to decide for yourself if it is worth it.	Bạn đã quyết định cho chính mình nếu nó là giá trị nó.
Sit back and enjoy!.	Hãy ngồi lại và tận hưởng !.
They can make us laugh.	Họ có thể làm cho chúng ta cười.
These show the different perspectives of the participants.	Những điều này cho thấy những quan điểm khác nhau của những người tham gia.
Or take my word for it.	Hoặc nhận lời của tôi cho nó.
Can support that.	Có thể hỗ trợ điều đó.
They don't suddenly emerge after four hundred years.	Chúng không đột nhiên nổi lên sau bốn trăm năm.
That's totally fine with me, but the latter is much more than that.	Điều đó hoàn toàn ổn với tôi, nhưng sau này còn nhiều hơn thế nữa.
The situations here are very different.	Các tình huống ở đây rất khác nhau.
I'll try to get over that today.	Tôi sẽ cố gắng vượt qua điều đó ngày hôm nay.
Nothing to do but rest.	Không có gì để làm ngoài việc nghỉ ngơi.
They share a father.	Họ có chung một người cha.
Data represent more than three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho hơn ba thí nghiệm độc lập.
I still can't believe it's happening.	Tôi vẫn không thể tin được là nó đang xảy ra.
Nothing is out of reach.	Không có gì ngoài tầm với.
Then she apologized.	Sau đó, cô ấy đã xin lỗi.
It is on, not off.	Nó đang sáng, không phải tắt.
Tone, breath.	Âm điệu, hơi thở.
I cannot find yet.	Tôi không thể tìm thấy được nêu ra.
The lower the price, the more profit.	Giá càng thấp thì càng có nhiều lợi nhuận.
I can lose.	Tôi có thể thua.
I put the project aside for over a year.	Tôi đã gác dự án sang một bên trong hơn một năm.
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
This absolutely works a lot better.	Điều này hoàn toàn hoạt động tốt hơn rất nhiều.
So she continued, trying to fill the silence.	Vì vậy, cô tiếp tục, cố gắng lấp đầy sự im lặng.
It's just a piece of paper, she told herself.	Nó chỉ là một tờ giấy, cô tự nhủ.
In the end, however, he was forced to give in.	Tuy nhiên, cuối cùng, anh buộc phải nhượng bộ.
My dreams are gone.	Những giấc mơ của tôi được ra đi.
They know every word.	Họ biết mọi từ.
He thought back to other projects he'd heard a little about.	Anh nghĩ lại về những dự án khác mà anh đã nghe một chút về nó.
However, the exact distribution of this material is still unknown.	Tuy nhiên, sự phân bố chính xác của vật liệu này vẫn chưa được biết.
We have a sense of our body as it is.	Chúng ta có cảm giác về cơ thể của mình như hiện tại.
The underlying mechanisms of these effects are not known.	Các cơ chế cơ bản của những hiệu ứng này không được biết.
We have a lot to say.	Chúng ta có rất nhiều điều để nói.
He seems to be sleeping.	Anh ấy dường như đang ngủ.
Have a friend read it.	Có một người bạn đọc nó.
Five people died on the spot and five died later.	Năm người thiệt mạng tại chỗ và năm người chết sau đó.
That's the way, she said.	Đó là đường, cô ấy nói.
Although it is not that this season is bad.	Mặc dù nó không phải là mùa giải này là xấu.
They live nearby.	Họ sống gần đó.
No, wait, here it is.	Không, đợi đã, nó đây.
I got tired a few more times.	Tôi mệt mỏi hơn một vài lần nữa.
It was the only rendezvous that she could reach on foot.	Đó là điểm hẹn duy nhất mà cô ấy có thể đến bằng cách đi bộ.
Three times the number of the original sequence.	Ba lần số lượng của dãy ban đầu.
I tried to get a little something for everyone.	Tôi đã cố gắng để có được một chút gì đó cho mọi người.
I must be able to go back inside.	Tôi phải có thể quay trở lại bên trong.
Kitchen is the most important place in the house especially for women.	Bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà đặc biệt là đối với phụ nữ.
She needs this.	Cô ấy cần thứ này.
You will never be the same, you do a thing like this.	Bạn sẽ không bao giờ giống nhau, bạn làm một điều như thế này.
The problem will not be reported later.	Vấn đề sẽ không được báo cáo sau này.
Let him talk.	Hãy để anh ấy nói chuyện.
That's what a man is supposed to do.	Đó là những gì một người đàn ông phải làm.
Life is hard and then you die.	Cuộc sống khó khăn và rồi bạn chết.
Looks like you'll have another one soon.	Có vẻ như bạn sẽ sớm có một cái khác.
Even her husband was there.	Ngay cả chồng cô cũng ở đó.
Product and service solutions are generally well known.	Các giải pháp sản phẩm và dịch vụ thường được nhiều người biết đến.
Old thing.	Điều cũ.
She could be a great addition to your team.	Cô ấy có thể là một bổ sung tuyệt vời cho đội của bạn.
Children stay with their parents until next spring.	Trẻ ở lại với cha mẹ cho đến mùa xuân năm sau.
I have been looking for this kind of information for a long time.	Tôi đã tìm kiếm loại thông tin này từ rất lâu.
Not everyone is happy with his approach.	Không phải ai cũng hài lòng với cách tiếp cận của anh ấy.
My other friend is the same age as my mother.	Bạn còn lại của tôi bằng tuổi mẹ tôi.
Very happy with the meal.	Rất vui với bữa ăn.
He said yes, he hopes so.	Anh ấy nói có, anh ấy hy vọng như vậy.
Only for a short time.	Chỉ một thời gian ngắn thôi.
It's not twenty feet away.	Nó không cách đó hai mươi feet.
Something you should die for.	Một cái gì đó bạn nên chết vì.
And not a way to help.	Và không phải một cách để giúp đỡ.
Just remember to breathe and let it pass.	Chỉ cần nhớ hít thở và để nó trôi qua.
They have to let her go.	Họ phải để cô ấy đi.
I'm ready for the interview.	Tôi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn.
This is quite easy.	Điều này là khá dễ dàng.
My kids understood that.	Những đứa trẻ của tôi đã hiểu điều đó.
Far from me to say a word.	Xa tôi để nói một lời.
If you have an image, please share it with us.	Nếu bạn có một hình ảnh, xin vui lòng chia sẻ nó với chúng tôi.
Maybe later, but right now, there's so much going on.	Có thể sau này, nhưng hiện tại, có quá nhiều thứ đang diễn ra.
It can be dangerous.	Nó có thể nguy hiểm.
In the end it is very related to the first part.	Cuối cùng thì nó rất liên quan đến phần đầu tiên.
Army sometimes.	Quân đội đôi khi.
I know enough to really appreciate his skill.	Tôi đủ biết để thực sự đánh giá cao kỹ năng của anh ấy.
I have never had anything go down so smoothly.	Tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì đi xuống suôn sẻ như vậy.
It wouldn't be the right thing to do.	Nó sẽ không phải là điều đúng đắn.
He still loves her, loves her children and has a comfortable life.	Anh vẫn yêu cô, yêu con và cuộc sống thoải mái.
We went out into the field.	Chúng tôi đã đi ra ngoài thực địa.
This is not about girls, it never was.	Đây không phải là về cô gái, nó không bao giờ là.
This song moves.	Bài hát này di chuyển.
Definitely very unique.	Chắc chắn là rất độc đáo.
You will be injured.	Bạn sẽ bị thương.
He should be here, but he's late.	Anh ấy nên ở đây, nhưng anh ấy đến muộn.
Okay, he's right, that's great.	Được rồi, anh ấy nói đúng, điều đó thật tuyệt.
Lights back to normal.	Đèn trở lại bình thường.
At the same time, it makes understanding it difficult.	Đồng thời, nó làm cho việc hiểu nó trở nên khó khăn.
If you can do that then you can get what you want easily.	Nếu bạn làm được điều đó thì bạn có thể đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng.
He threw some more things on the floor.	Anh ta ném thêm một số thứ xuống sàn.
A clear night.	Một đêm quang đãng.
The two have not been romantically involved in over a year.	Cả hai đã không có quan hệ tình cảm trong hơn một năm.
The rest can breathe and walk on their own.	Còn lại tự thở và đi lại được.
That's not my mother.	Đó không phải là mẹ tôi.
However, our study still has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn một số hạn chế.
Data based on race.	Dữ liệu dựa trên chủng tộc.
I can't tell her.	Tôi không thể nói với cô ấy.
I cannot understand it.	Tôi không thể hiểu nó.
It's just not worth it.	Nó chỉ là không đáng có.
Everything was fine until this rain started.	Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cơn mưa này bắt đầu.
I shouldn't have gone to the police station.	Đáng lẽ tôi không nên đến đồn cảnh sát.
She also ignored that.	Cô ấy cũng bỏ qua điều đó.
He was completely focused on their every word and action.	Anh ấy hoàn toàn tập trung vào từng lời nói và hành động của họ.
This is not the answer.	Đây không phải là câu trả lời.
I didn't make it up.	Tôi không bịa ra.
I sent the man an invoice.	Tôi đã gửi cho người đàn ông một hóa đơn.
You are too close.	Bạn đang ở quá gần.
So they heard the good news.	Vì vậy, họ nghe tin tốt.
It's wide and easy to follow.	Nó rộng và dễ theo dõi.
Keep one for yourself if you really feel like playing it.	Giữ một cái cho riêng mình nếu bạn thực sự cảm thấy muốn chơi nó.
So one of them is lying.	Vì vậy, một trong số họ đang nói dối.
It's a community effort.	Đó là một nỗ lực của cộng đồng.
If not, something will have to be resolved.	Nếu không, một cái gì đó sẽ phải được giải quyết.
From start to finish, it was truly amazing.	Từ đầu đến cuối, nó thực sự là tuyệt vời.
I won't take advantage of you like everyone else.	Tôi sẽ không lợi dụng bạn như những người khác.
Probably the first time.	Có lẽ là lần đầu tiên.
It's a band, and he's part of the band.	Đó là một ban nhạc, và anh ấy là một phần của ban nhạc.
They are a single source service.	Chúng là một dịch vụ nguồn duy nhất.
Back to the hotel.	Trở lại khách sạn.
If they want you to look at it.	Nếu họ muốn bạn nhìn vào nó.
In the end, she just shook her head.	Cuối cùng, cô ấy chỉ lắc đầu.
But this is not a dream.	Nhưng đây không phải là giấc mơ.
Now he knows that he should have.	Bây giờ anh biết rằng anh nên có.
The details will be explained in many laws.	Các chi tiết sẽ được giải thích trong nhiều luật.
We are both tall and carry ourselves the same way.	Cả hai chúng tôi đều cao và mang mình theo cùng một cách.
It gets some mentions, but not many.	Nó nhận được một số đề cập, nhưng không nhiều.
It's a red phone.	Đó là chiếc điện thoại màu đỏ.
Nor at yours.	Cũng không phải tại của bạn.
This was done without my knowledge.	Điều này đã được thực hiện mà tôi không biết.
Cells without any treatment were used as a control.	Các tế bào không có bất kỳ phương pháp điều trị nào được sử dụng như một đối chứng.
It's important to me that we're honest with each other.	Điều quan trọng đối với tôi là chúng tôi thành thật với nhau.
So continue with that idea.	Vì vậy, tiếp tục với ý tưởng đó.
All authors contributed to the data analysis.	Tất cả các tác giả đều đóng góp vào việc phân tích dữ liệu.
He will not.	Anh ấy sẽ không.
Indeed, experiments show this.	Thật vậy, các thí nghiệm chỉ ra điều này.
He is on his way, she is alone.	Anh ấy đang trên đường của mình, cô ấy đang ở một mình.
Boy, they were wrong.	Cậu bé, họ đã nhầm.
Each team can only perform five actions per round.	Mỗi đội chỉ có thể thực hiện năm hành động mỗi vòng.
Others like me have asked for my help.	Những người khác như tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của tôi.
On the third day, a girl fell ill.	Đến ngày thứ ba, một cô gái bị ốm.
They've never had to deal with an industry like this.	Họ chưa bao giờ phải đối phó với một ngành công nghiệp như thế này.
If ever there was a time.	Nếu đã từng có một thời gian.
Mom is getting married.	Mẹ sắp lấy chồng.
He's there, that's enough.	Anh ấy ở đó, thế là đủ.
Throw balls at it and see if they double.	Ném bóng vào đó và xem chúng có nhân đôi không.
However, our data shows that this is not a straightforward process.	Tuy nhiên, dữ liệu của chúng tôi cho thấy đây không phải là một quá trình đơn giản.
He just needs to fight.	Anh ấy chỉ cần phải chiến đấu.
It opened my eyes.	Nó đã mở mắt cho tôi.
What you just read there is better.	Những gì bạn vừa đọc ở đó tốt hơn.
Your theory makes no sense.	Lý thuyết của bạn không có ý nghĩa.
He doesn't want to.	Anh ấy không muốn.
I killed my sister.	Tôi đã giết em gái tôi.
However, you must be careful.	Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận.
Ask them to tell you how they use it on your site.	Yêu cầu họ cho bạn biết cách họ sử dụng nó trên trang web của bạn.
The patient died 5 months later.	Bệnh nhân chết sau đó 5 tháng.
It's easier to get.	Nó dễ dàng hơn để có được.
It's not too bad,' she said.	Nó không quá tệ, 'cô nói.
Pain is your body, this expression is incorrect.	Đau là cơ thể của bạn, cách nói này là không đúng.
You did so.	Bạn đã làm như vậy.
But it seems to be true.	Nhưng nó có vẻ là đúng.
System performance is evaluated in three different cases.	Hiệu suất hệ thống được đánh giá trong ba trường hợp khác nhau.
While you are in position.	Trong khi bạn đang ở vị trí.
This is a really serious tool.	Đây là một công cụ thực sự nghiêm trọng.
There's nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng.
Don't make it a big deal.	Đừng làm cho nó trở thành vấn đề lớn.
It's not very difficult.	Nó không khó lắm đâu.
The cup starts to warm immediately.	Ly bắt đầu ấm ngay lập tức.
There are different ways you can monetize your blog.	Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể kiếm tiền từ blog của mình.
You start to feel comfortable looking around.	Bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái khi nhìn xung quanh.
Now he is living a life of service.	Giờ đây anh ấy đang sống một cuộc đời phục vụ.
But he couldn't control it.	Nhưng anh không thể kiểm soát nó.
That was a mistake.	Đó là sai lầm.
She will wonder about these pictures.	Cô ấy sẽ thắc mắc về những bức ảnh này.
Clean life here.	Cuộc sống sạch sẽ ở đây.
Call him back.	Gọi lại cho anh ta.
Thought is not independent.	Tư tưởng không độc lập.
To kill you.	Để giết bạn.
They are unforgettable, because they shape us in important ways.	Chúng không thể nào quên được, bởi vì chúng định hình chúng ta theo những cách quan trọng.
That's the way you want it, isn't it?	Đó là cách bạn muốn, phải không.
She asked the right questions.	Cô ấy đã hỏi những câu hỏi đúng.
Also note that this is a personal blog and a personal opinion.	Cũng lưu ý rằng đây là một blog cá nhân và một quan điểm cá nhân.
Ever since they were walking, they've done everything together.	Từ khi còn đi dạo, họ đã cùng nhau làm mọi thứ.
Not a small size one.	Không phải một cái có kích thước nhỏ.
I am on a call.	Tôi đang trong một cuộc gọi.
I live for sex and nothing more.	Tôi sống vì tình dục và không có gì hơn.
But she ran out of options.	Nhưng cô ấy đã hết lựa chọn.
But we want people to keep an eye on those goals.	Nhưng chúng tôi muốn mọi người để mắt đến những mục tiêu đó.
Sometimes it depends on how well it's done.	Đôi khi nó phụ thuộc vào việc nó được thực hiện tốt như thế nào.
A beautiful scene.	Một cảnh đẹp.
You know that.	Bạn biết rằng.
Several attempts have been made in this direction.	Một số nỗ lực đã được thực hiện theo hướng này.
In this case, it doesn't really matter.	Trong trường hợp này, điều đó không thực sự quan trọng.
I don't want anyone to think there's money in this building.	Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng có tiền trong tòa nhà này.
I wouldn't expect anything else from them.	Tôi sẽ không mong đợi bất cứ điều gì khác từ họ.
I can feel time running out.	Tôi có thể cảm thấy thời gian sắp hết.
Looks like this needs to be really, really seen here.	Có vẻ như điều này cần phải được thực sự, thực sự thấy rõ ràng ở đây.
Let me remember the name.	Để tôi nhớ tên.
He will be right.	Anh ấy sẽ đúng.
However, he showed no signs of progress.	Tuy nhiên, anh không có dấu hiệu tiến bộ.
And it's not.	Và nó không phải.
And only for a few records.	Và chỉ cho một vài bản ghi.
The letter is meant to be very long.	Bức thư có nghĩa là rất dài.
We speak from experience.	Chúng tôi nói từ kinh nghiệm.
I understand him.	Tôi hiểu được anh ta.
He has no duty.	Anh ấy không có nhiệm vụ.
He's a wonderful guy.	Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
The house is very central and easy to find.	Căn nhà rất trung tâm và dễ tìm.
This is not true here.	Điều này không đúng ở đây.
I was out of breath and confused.	Tôi hụt hơi và bối rối.
Oh no, wait a minute.	Ồ không, chờ một chút.
But no one knows what will happen.	Nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Home offers large open rooms and overall large.	Trang chủ cung cấp các phòng rộng mở và tổng thể lớn.
Normally he couldn't see anything.	Nhìn bình thường anh không nhìn thấy gì.
I know our danger is great as you say.	Tôi biết nguy hiểm của chúng tôi là rất lớn như bạn nói.
They are not at home.	Họ không có ở nhà.
But this place was different.	Nhưng nơi này đã khác.
She has her teeth.	Cô ấy có răng của mình.
She loved them, very much.	Cô yêu họ, rất nhiều.
I believe the movie made it up to the standard.	Tôi tin rằng bộ phim đã làm cho nó đạt tiêu chuẩn.
It's a bad site for a camp.	Đó là một trang web tồi cho một trại.
This is a waste of time.	Đây là một sự lãng phí thời gian.
Relationships have changed.	Các mối quan hệ đã thay đổi.
And the same task.	Và nhiệm vụ tương tự.
The worst does not care about it.	Điều tồi tệ nhất không quan tâm đến nó.
And it starts at lunch.	Và nó bắt đầu vào bữa trưa.
Even displayed in your profile.	Thậm chí được hiển thị trong hồ sơ của bạn.
I think we passed.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thông qua.
I heard you could be in danger.	Tôi nghe nói bạn có thể gặp nguy hiểm.
I am new to his service.	Tôi là người mới để phục vụ của mình.
Maybe it was because she was at home.	Có lẽ đó là vì cô ấy đã ở nhà.
Writing pieces are discussed at night around the fire.	Các mảnh viết được thảo luận vào ban đêm xung quanh ngọn lửa.
It's like being in another world.	Nó giống như đang ở trong một thế giới khác.
I love playing games.	Tôi thích chơi trò chơi.
He tried to recall what they were doing that day.	Anh cố gắng nhớ lại những gì họ đang làm vào ngày hôm đó.
Another solution is to offer to help in the kitchen.	Một giải pháp khác là đề nghị giúp đỡ trong nhà bếp.
But they will take years to build.	Nhưng chúng sẽ mất nhiều năm để xây dựng.
And state can be changed from pure functions.	Và trạng thái có thể được thay đổi từ các chức năng thuần túy.
It's not about him.	Đó không phải là về anh ta.
Under strict protection, of course.	Tất nhiên là dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.
So that's settled then.	Vì vậy, đó là giải quyết sau đó.
I had so much fun last night.	Tôi đã rất vui vào đêm qua.
I feel a lot better.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
The way to break the family is the way to break the woman.	Cách phá vỡ gia đình là cách phá vỡ phụ nữ.
So far the system has been working fine.	Cho đến nay hệ thống đã hoạt động tốt.
Due to the nature of the process, they are limited in form factor.	Do bản chất của quá trình, chúng bị giới hạn về yếu tố hình thức.
Or perhaps someone else will.	Hoặc có lẽ ai đó khác sẽ làm.
When he's at home, it's barely for a week.	Khi anh ấy ở nhà, nó hầu như không trong một tuần.
He served in this role until his death.	Ông đã phục vụ trong vai trò này cho đến khi qua đời.
There are certain limitations in this study.	Có một số hạn chế nhất định trong nghiên cứu này.
Global points are not provided.	Điểm toàn cầu không được cung cấp.
I don't know about this.	Tôi không biết về cái này.
A man came out from the back room.	Một người đàn ông bước ra từ phòng sau.
We can't dream, you know.	Chúng tôi không thể mơ, bạn biết đấy.
I never thought about failure.	Tôi chưa bao giờ nghĩ gì về thất bại.
They can wait as long as necessary.	Họ có thể đợi miễn là cần thiết.
The country stood in silence.	Đất nước đứng trong im lặng.
Weird reality of living with this thing.	Thực tế kỳ lạ khi sống với thứ này.
Instead, his career was cut short by a terrible accident.	Thay vào đó, sự nghiệp của anh ấy bị cắt đứt vì một tai nạn khủng khiếp.
We can take care of the rest for you.	Chúng tôi có thể lo phần còn lại cho bạn.
I'm pretty sure it made his week.	Tôi khá chắc rằng nó đã làm nên tuần của anh ấy.
It's still brand new and no databases are attached except the default ones.	Nó vẫn hoàn toàn mới và không có cơ sở dữ liệu nào được đính kèm ngoại trừ những cái mặc định.
Just use your real name.	Chỉ cần sử dụng tên thật của bạn.
Friends can help you, but they can't lose weight for you.	Bạn bè có thể giúp bạn nhưng họ không thể giảm cân cho bạn.
It's too obvious and too obvious.	Nó quá rõ ràng và quá rõ ràng.
We thought about that, but he didn't go for a walk.	Chúng tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng anh ấy không đi dạo.
He said nothing for a few minutes.	Anh ấy không nói gì trong vài phút.
Let me give an example of my own experience.	Hãy để tôi đưa ra một ví dụ về kinh nghiệm của riêng tôi.
I will check those resources out.	Tôi sẽ kiểm tra những tài nguyên đó.
Therefore action is needed.	Do đó cần phải có hành động.
Good movie.	Phim hay.
No stress, no fun.	Không căng thẳng, không vui vẻ.
Last night I just saw new cars.	Đêm qua tôi chỉ nhìn thấy những chiếc xe mới.
Wear your clothes more than once.	Mặc quần áo của bạn nhiều hơn một lần.
I get excited about the little things.	Tôi rất hào hứng với những điều nhỏ nhặt.
We must embrace this immediately.	Chúng ta phải nắm lấy điều này ngay lập tức.
Act like an adult as much as you can.	Hãy hành động như một người lớn nhất có thể.
Then the cat got up and started walking towards his car.	Sau đó, con mèo đứng dậy và bắt đầu đi về phía xe của mình.
Maybe it's because she's never played a doctor herself.	Có lẽ đó là vì cô ấy chưa bao giờ tự mình đóng vai bác sĩ.
I mean, we've never done this before.	Ý tôi là, chúng tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
Below are some of the programs we support as an organization.	Dưới đây là một số chương trình mà chúng tôi hỗ trợ với tư cách là một tổ chức.
Or rather how they don't keep them.	Hay đúng hơn là cách họ không giữ chúng.
This is what I need in my life.	Đây là thứ tôi cần trong cuộc sống của mình.
I just want him back.	Tôi chỉ muốn anh ấy trở lại.
Both work in the public interest.	Cả hai đều hoạt động vì lợi ích cộng đồng.
If they do it, we have to do it.	Nếu họ ra tay, chúng ta phải ra tay.
When nothing is real, there is nothing to fear.	Khi không có gì là thực, không có gì phải sợ hãi.
She won't come home again.	Cô ấy sẽ không về nhà nữa.
We have written a list of safety instructions.	Chúng tôi đã viết một danh sách các hướng dẫn an toàn.
Your good deeds are the fruit of that love.	Hành vi tốt của bạn là hoa trái của tình yêu đó.
I am simply explaining what the treatment options are.	Tôi chỉ đơn giản giải thích các lựa chọn điều trị là gì.
They know we're alive, but they don't know where we are.	Họ biết chúng tôi đang sống, nhưng họ không biết chúng tôi đang ở đâu.
After you have it, run the program and follow its steps.	Sau khi bạn có nó, hãy chạy chương trình và làm theo các bước của nó.
I did not cause any of this.	Tôi không gây ra bất kỳ điều này.
It's a good team.	Đó là một đội tốt.
Our goal is realistic.	Mục tiêu của chúng tôi là thực tế.
Maybe good if you use my desk to sleep.	Có lẽ tốt nếu bạn sử dụng bàn của tôi để ngủ.
He knows it himself.	Anh ấy tự biết điều đó.
However, this task is difficult for most people.	Tuy nhiên, nhiệm vụ này rất khó đối với hầu hết mọi người.
We see that week after week here in these discussions.	Chúng tôi thấy rằng tuần này qua tuần khác ở đây trong các cuộc thảo luận này.
They record their daily activities, both inside and outside their home.	Họ ghi lại các hoạt động hàng ngày của họ, cả trong và ngoài nhà của họ.
The point of impact became its mouth.	Điểm va chạm đã trở thành miệng của nó.
Even so, he knows his bad.	Mặc dù vậy, anh ấy biết điều tồi tệ của mình.
Except it will still happen.	Ngoại trừ nó vẫn sẽ xảy ra.
It looked as if it had been there for years, not hours.	Nó trông như thể nó đã ở đó hàng năm trời chứ không phải hàng giờ.
Taste and add salt if needed.	Nêm nếm và thêm muối nếu cần.
That's not what you want to hear him say.	Đó không phải là những gì bạn muốn nghe anh ấy nói.
Something had to change.	Một cái gì đó đã phải thay đổi.
So let's draw the two charges again.	Vì vậy, hãy vẽ hai điện tích một lần nữa.
I was completely lost there.	Tôi đã hoàn toàn bị mất ở đó.
I want to know what happened.	Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
That means she will have to learn more from another source.	Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ phải tìm hiểu thêm từ một nguồn khác.
You've been here for three months.	Bạn đã ở đây được ba tháng.
I will say this, it is very good for the price.	Tôi sẽ nói điều này, nó là rất tốt cho giá cả.
I can't think.	Tôi không thể nghĩ.
Minutes ago, they removed the bag of evidence from the house.	Vài phút trước, họ đã loại bỏ túi chứng cứ ra khỏi nhà.
Tell my brothers like you did.	Nói với anh em của tôi như bạn đã làm.
If you want to learn real engineering about it.	Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ thuật thực sự về nó.
So they continue.	Vì vậy, họ vẫn tiếp tục.
That leaves five weeks.	Điều đó để lại năm tuần.
Not my problem.	Không phải vấn đề của tôi.
She wanted him to see her and long for her.	Cô muốn anh nhìn thấy cô và khao khát cô.
It's better if you go to college in an interesting place.	Sẽ tốt hơn nếu bạn học đại học ở một nơi thú vị.
Until the night her daughter was taken away.	Cho đến đêm con gái cô ấy được đưa đi.
The staff in the office I must say are very nice.	Các nhân viên trong văn phòng tôi phải nói là rất tốt.
You could say they have minds of their own.	Bạn có thể nói rằng họ có đầu óc của riêng họ.
Again, this creates an opportunity for infection.	Một lần nữa, điều này lại tạo cơ hội cho nhiễm trùng.
There are no lines under it.	Không có dòng nào dưới nó.
I have to find her.	Tôi phải tìm cô ấy.
There is a broken chair.	Có một chiếc ghế bị hỏng.
The way the agency should.	Cách các cơ quan nên.
I love passion.	Tôi yêu đam mê.
They changed the world.	Họ đã thay đổi thế giới.
I need to get out of here.	Tôi cần ra khỏi đây.
Doesn't have to run in a production environment.	Không phải chạy trong môi trường sản xuất.
Everyone there was very excited.	Mọi người ở đó đều rất phấn khích.
I have no problem wearing both.	Tôi không có vấn đề gì với việc mặc cả hai.
I haven't seen them anywhere in my week.	Tôi đã không nhìn thấy họ ở bất cứ đâu trong tuần của tôi.
Ask me if you want one.	Hãy hỏi tôi nếu bạn muốn một cái.
It simply doesn't work for me.	Nó chỉ đơn giản là không làm việc cho tôi.
Try to keep it and you will lose it.	Cố gắng giữ nó và bạn sẽ mất nó.
But this is simply his cover.	Nhưng đây chỉ đơn giản là vỏ bọc của anh ta.
He is on the way.	Anh ấy đang trên đường.
I was wrong, like really wrong.	Tôi đã sai, giống như thực sự sai.
The class is fine.	Lớp học ổn.
Now sign it.	Bây giờ ký tên vào nó.
Difficult to decide which way to go.	Khó khăn để quyết định con đường để đi.
No one talked and no one laughed.	Không ai nói chuyện và không ai cười.
And they lost that case.	Và họ đã thua vụ đó.
Normal.	Bình thường.
There are some sounds that we have never heard from you.	Có một số âm thanh mà chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy từ bạn.
Of something.	Của cái gì đó.
Otherwise the solution won't work.	Nếu không, giải pháp sẽ không hoạt động.
But you shouldn't.	Nhưng bạn không nên.
Live long and die of natural causes.	Sống lâu và chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Not determined by a stock purchase agreement.	Không được xác định bởi một thỏa thuận mua bán cổ phiếu.
I lay on the ground again to catch my breath.	Tôi lại nằm xuống đất để lấy hơi.
Expect the whole process to take an hour or two.	Dự kiến ​​toàn bộ quy trình sẽ mất một hoặc hai giờ.
We just ran a little bit.	Chúng tôi chỉ chạy một chút.
Now I didn't.	Bây giờ tôi đã không.
All shot up.	Tất cả bắn lên.
They never asked us for anything that we couldn't do.	Họ chưa bao giờ hỏi chúng tôi bất cứ điều gì mà chúng tôi không thể làm.
That sounds serious.	Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy.
But it is one we will continue to fight.	Nhưng nó là một trong những chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.
Like the time of the incident.	Như thời điểm xảy ra vụ việc.
I should have known that wouldn't be possible.	Tôi nên biết rằng điều đó sẽ không thể xảy ra.
She knows what I'm thinking, her secret smile speaks for itself.	Cô ấy biết suy nghĩ của tôi, nụ cười thầm kín của cô ấy đã nói lên điều đó.
That's good for that one.	Điều đó tốt cho cái đó.
But not for me.	Nhưng không phải cho tôi.
Be whatever they want.	Hãy là bất cứ điều gì họ muốn.
You can check it out here.	Bạn có thể kiểm tra nó ở đây.
Unless it is prepared by the court.	Trừ khi nó được chuẩn bị bởi tòa án.
Please do not keep the light for longer time.	Xin vui lòng không giữ ánh sáng trong thời gian dài hơn.
Men earn more.	Đàn ông kiếm được nhiều hơn.
The public went wild for their stories.	Công chúng đã phát cuồng vì câu chuyện của họ.
This went on for a number of days.	Điều này đã diễn ra trong một số ngày.
Four women were among the dead.	Bốn phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng.
No one is here for long.	Không có ai ở đây lâu.
Do not be afraid.	Đừng sợ.
We have managed his condition well.	Chúng tôi đã quản lý tốt tình trạng của anh ấy.
See you in an hour.	Hẹn gặp lại bạn sau một giờ nữa.
But for some people, it may not happen.	Nhưng đối với một số người, nó có thể không xảy ra.
I don't believe anymore.	Tôi không tin nữa.
They will prosecute him for murder, believe it.	Họ sẽ truy tố anh ta với tội danh giết người, hãy tin vào điều đó.
This basic model is still what we are using today.	Mô hình cơ bản này vẫn là những gì chúng ta đang sử dụng ngày nay.
The combination works great.	Sự kết hợp hoạt động tuyệt vời.
But relatively few people can use it.	Nhưng tương đối ít người có thể sử dụng nó.
I don't know how to say no.	Tôi không biết làm thế nào để nói không.
I want to be able to ask him.	Tôi muốn có thể hỏi anh ta.
As a leader of his house, he is becoming less and less dangerous.	Là một nhà lãnh đạo của nhà mình, anh ấy càng ngày càng ít nguy hiểm hơn.
I think this says something important about value theory.	Tôi nghĩ điều này nói lên điều gì đó quan trọng về lý thuyết giá trị.
Painful reality.	Thực tế đau lòng.
I can never figure out why.	Tôi không bao giờ có thể tìm ra lý do tại sao.
I have tried several methods to try and fix this.	Tôi đã thử một số phương pháp để thử và sửa lỗi này.
But it's not.	Nhưng nó không phải.
But he still has to catch it.	Nhưng anh ta vẫn phải bắt nó.
It's really difficult.	Nó thực sự khó khăn.
Her station is just five feet away.	Nhà ga của cô ấy chỉ cách đó năm feet.
Earlier this year we stopped by a spot, and they were very helpful.	Đầu năm nay chúng tôi đã ghé qua một điểm, và họ rất hữu ích.
They never get it right.	Họ không bao giờ hiểu đúng.
It will also stop me.	Nó cũng sẽ ngăn cản tôi.
Just a few more weeks and you'll be back.	Chỉ còn vài tuần nữa là bạn sẽ trở lại.
One of the men pushed her aside.	Một trong những người đàn ông đã đẩy cô ấy sang một bên.
Do every day.	Làm mỗi ngày.
So let's wonder why we didn't know about it.	Vì vậy, hãy tự hỏi tại sao chúng ta không biết về nó.
This time, the stars are calling him.	Lần này, các ngôi sao đang gọi anh ấy.
Some are quiet.	Một số yên lặng.
Draw one card from each.	Rút một thẻ từ mỗi.
He is our new owner.	Anh ấy là chủ nhân mới của chúng tôi.
You trust each other.	Bạn tin tưởng lẫn nhau.
She meant it.	Cô ấy có ý đó.
The dense summer shade gives a soft feel.	Loại bóng tối dày đặc của mùa hè mang lại cảm giác mềm mại.
All seem dead.	Tất cả dường như đã chết.
Such a program has not and cannot be implemented.	Một chương trình như vậy đã không và cũng không thể được thực hiện.
If you have another opinion, let me know.	Nếu bạn có ý kiến ​​khác, hãy nói cho tôi biết.
Some of you will work on software projects.	Một số bạn sẽ làm việc trên các dự án phần mềm.
The seat next to her was empty.	Ghế bên cạnh cô ấy trống trơn.
So he was being watched the whole time.	Vì vậy, anh ấy đã bị theo dõi suốt thời gian qua.
Even the homepage doesn't load.	Ngay cả trang chủ cũng không tải.
You don't need a college degree to serve.	Bạn không cần phải có bằng đại học để phục vụ.
You understand her better than anyone.	Bạn hiểu cô ấy hơn bất cứ ai.
You are not.	Bạn, không phải.
None of them more than that.	Không ai trong số họ nhiều hơn thế.
Not unless we kill it.	Không trừ khi chúng ta giết nó.
Our people are the end.	Người của chúng tôi là kết thúc.
You can add a few quality-of-life changes.	Bạn có thể thêm một vài thay đổi về chất lượng cuộc sống.
He couldn't let her go free again.	Anh không thể để cô ấy tự do một lần nữa.
I know you did.	Tôi biết bạn đã làm.
Get some black coffee.	Lấy một ít cà phê đen.
Not since their wedding.	Kể từ đám cưới của họ thì không.
Its injuries can lead to death.	Những vết thương của nó có thể dẫn đến tử vong.
This is no longer true.	Điều này không còn đúng nữa.
He needs it.	Anh ấy cần nó.
It depends on the conditions along the way.	Nó phụ thuộc vào các điều kiện trên đường đi.
However, to some extent, she knows.	Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, cô ấy biết.
He is still living in this city.	Anh ấy vẫn đang sống ở thành phố này.
Then it's next.	Sau đó, nó tiếp theo.
Call us today or apply online!.	Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay hoặc đăng ký trực tuyến !.
People are hurting, and he is the cause.	Mọi người đang bị tổn thương, và anh ấy là nguyên nhân.
There are several methods.	Có một số phương pháp.
But this movie really isn't about them.	Nhưng bộ phim này thực sự không phải về họ.
It just never allows.	Nó chỉ không bao giờ cho phép.
I was really worried.	Tôi đã thực sự lo lắng.
We are very different.	Chúng tôi rất khác nhau.
Like most people who don't know they think that's awesome.	Giống như hầu hết những người không biết họ nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời.
I was not given a reason for that decision.	Tôi đã không được đưa ra lý do cho quyết định đó.
This is something different.	Đây là một cái gì đó khác nhau.
I am not in any of them.	Tôi không ở trong bất kỳ ai trong số họ.
He talked to me.	Anh ấy nói chuyện với tôi.
He loves.	Anh ấy yêu.
That's usually a database call.	Đó thường là một cuộc gọi cơ sở dữ liệu.
I should stop him.	Tôi nên ngăn anh ta lại.
Now the tape is brown, red.	Bây giờ băng có màu nâu, đỏ.
You said you would help me.	Bạn nói bạn sẽ giúp tôi.
Sound is also energy.	Âm thanh cũng là năng lượng.
That is light.	Đó là ánh sáng.
In one analysis, the data source was not clear.	Trong một lần phân tích, nguồn dữ liệu không rõ ràng.
I couldn't find it otherwise, not in me and others.	Tôi không thể tìm thấy nó bằng cách khác, không phải ở tôi và những người khác.
Then I get the form fields.	Sau đó, tôi nhận được các trường biểu mẫu.
She is following me.	Cô ấy đang theo dõi tôi.
He never came back.	Anh ấy không bao giờ quay lại.
This room and its items are still in use today.	Căn phòng này và các vật dụng của nó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
We heard them fighting.	Chúng tôi nghe thấy họ đánh nhau.
He stayed awake for two days in a row because of anxiety.	Anh ấy đã thức hai ngày liên tiếp vì lo lắng.
The full conversation can be viewed below.	Toàn bộ cuộc trò chuyện có thể được xem bên dưới.
Now she is a fat woman.	Bây giờ cô ấy là một phụ nữ béo.
But still no answer.	Mà vẫn chưa có câu trả lời.
Each site will deliver anywhere in the world.	Mỗi trang web sẽ giao hàng ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Instead, she looked sad and somehow it was much worse.	Thay vào đó, cô ấy trông có vẻ buồn bã và bằng cách nào đó, điều đó còn tồi tệ hơn nhiều.
This especially happens when we watch a historical movie.	Điều này đặc biệt xảy ra khi chúng ta xem một bộ phim cổ trang.
Just have some fun.	Chỉ cần có một số niềm vui.
Before the internet, a lot of people connected directly, computer to computer.	Trước khi có internet, rất nhiều người kết nối trực tiếp, máy tính với máy tính.
I think it is the opposite.	Tôi nghĩ rằng nó là ngược lại.
I am as weak as a child.	Tôi yếu ớt như một đứa trẻ.
The whole village is in arms.	Toàn bộ ngôi làng đang trong vòng tay.
Effective protection can actually take many different forms.	Sự bảo vệ hiệu quả thực sự có thể có nhiều hình thức khác nhau.
All in the name of science and defense.	Tất cả nhân danh khoa học và quốc phòng.
When we have more reasons to protect ourselves than ever.	Khi chúng ta có nhiều lý do để bảo vệ mình hơn bao giờ hết.
However, he has a nice flat stomach.	Tuy nhiên, anh ấy có một cái bụng phẳng đẹp.
Or go away.	Hoặc biến đi.
Long time no see, but the man is still dead, so we have that.	Đã lâu không gặp, nhưng người đàn ông vẫn chết, vì vậy chúng tôi có điều đó.
He felt the heat of the fire hit his face.	Anh cảm thấy hơi nóng của ngọn lửa phả vào mặt mình.
It's not just because the two of them have come this far.	Không chỉ vì hai người họ đã đi xa đến mức này.
But unfortunately, that's real life.	Nhưng thật không may, đó là cuộc sống thực.
I cannot write.	Tôi không thể viết.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
The hall is still out.	Hội trường vẫn ra ngoài.
There are four cases.	Có bốn trường hợp.
It's not something that will change on a case-by-case basis.	Nó không phải là thứ sẽ thay đổi theo từng trường hợp.
Obviously they can't.	Rõ ràng là họ không thể.
She will feel it.	Cô ấy sẽ cảm nhận được điều đó.
His mother hasn't come back yet.	Mẹ anh vẫn chưa về.
He knows where people are going before they move.	Anh ấy biết mọi người sẽ đi đâu trước khi họ di chuyển.
That thought made her laugh out loud.	Chính ý nghĩ đó đã khiến cô bật cười thành tiếng.
You have presented the truth, but people will only believe what they believe.	Bạn đã trình bày sự thật, nhưng mọi người sẽ chỉ tin những gì họ tin.
The left side is used as a control.	Phía bên trái được sử dụng làm điều khiển.
And then it's not the same thing.	Và sau đó đó không phải là điều tương tự.
There is no difference.	Không có gì khác biệt.
I have two days off.	Tôi có hai ngày nghỉ.
What exactly do we mean by healthy relationships.	Chính xác thì chúng ta có ý nghĩa gì về các mối quan hệ lành mạnh.
Not what you would expect.	Không phải những gì bạn mong đợi.
I understood religion.	Tôi đã hiểu về tôn giáo.
I feel at home there.	Tôi cảm thấy như ở nhà ở đó.
Any number can be played.	Bất kỳ số nào cũng có thể chơi.
I will run on the school.	Tôi sẽ chạy trên trường.
A little more.	Một chút nữa.
I have experience as a model.	Tôi có kinh nghiệm làm người mẫu.
Quite simple, quite effective.	Khá đơn giản, khá hiệu quả.
I will hug it and feed it and change it.	Tôi sẽ ôm nó và cho nó ăn và thay đổi nó.
Let's say you have half an hour and ten people.	Giả sử bạn có nửa giờ và mười người.
His request was denied.	Yêu cầu của anh ta đã bị từ chối.
It's time to sleep.	Đã đến giờ đi ngủ.
I had other things to do.	Tôi đã có những việc khác để làm.
The system is run by a computer program.	Hệ thống được chạy bằng một chương trình máy tính.
Both women and children.	Cả phụ nữ và trẻ em nữa.
Well, your plan is perfect.	Vâng, kế hoạch của bạn là hoàn hảo.
You better start thinking about the poor.	Tốt hơn bạn nên bắt đầu nghĩ về người nghèo.
Do what you have to do to survive.	Làm những gì bạn phải làm để tồn tại.
This has been done by several other companies to great success.	Điều này đã được một số công ty khác thực hiện để đạt được thành công lớn.
That's why she did this.	Đó là lý do tại sao cô ấy làm điều này.
I have a long back and a long neck.	Tôi có một cái lưng dài và cái cổ dài.
New video for my fans.	Video mới cho người hâm mộ của tôi.
And they helped us.	Và họ đã giúp chúng tôi.
Take note of that.	Hãy lưu ý điều đó.
No evidence of local infection was found in our patient population.	Không có bằng chứng về nhiễm trùng cục bộ được tìm thấy trong quần thể bệnh nhân của chúng tôi.
He turned to leave.	Anh quay lưng bỏ đi.
But whatever you choose, focus only on one change.	Nhưng bất cứ điều gì bạn chọn, chỉ tập trung vào một thay đổi.
This is simply wrong.	Điều này chỉ đơn giản là sai.
In the bathroom, he started to flush and turned his face towards me.	Trong phòng tắm, anh bắt đầu dội nước và quay mặt về phía tôi.
The police are working on it.	Cảnh sát đang làm việc với nó.
I love growing it.	Tôi thích trồng nó.
No, it won't.	Không, nó sẽ không.
Her hair is brown and she keeps it large.	Tóc cô ấy màu nâu và cô ấy để nó lớn.
They grow every year.	Chúng mọc lên hàng năm.
I talked to her and confide in her about it.	Tôi đã nói chuyện và tâm sự với cô ấy về điều đó.
That is strange.	Điều đó thật lạ.
Of course that's not necessarily a bad thing.	Tất nhiên đó không hẳn là một điều xấu.
It was delivered to our house and it was on the wall.	Nó đã được gửi đến nhà của chúng tôi và nó ở trên tường.
He was arrested the same week.	Anh ta bị bắt cùng tuần.
At the main character.	Tại nhân vật chính.
You will have to find the secret base ahead.	Bạn sẽ phải tìm căn cứ bí mật ở phía trước.
We did the tests, you see.	Chúng tôi đã thực hiện các bài kiểm tra, bạn thấy đấy.
Most likely the right person is in your local area.	Nhiều khả năng người phù hợp đang ở khu vực địa phương của bạn.
Unless you find someone else who wants to move in sooner.	Trừ khi bạn tìm thấy người khác muốn chuyển đến sớm hơn.
So he went.	Vì vậy, anh ấy đã đi.
New thoughts are formed by changing the context.	Suy nghĩ mới được hình thành do thay đổi bối cảnh.
There is no danger of him getting angry.	Không có nguy cơ anh ấy tức giận.
Samples were analyzed in single measurements.	Các mẫu được phân tích trong các phép đo đơn lẻ.
Shown are representative results from three independent experiments.	Hiển thị là kết quả đại diện từ ba thí nghiệm độc lập.
Now don't think about it anymore.	Bây giờ đừng nghĩ về nó nữa.
He was aware that he could die here.	Anh ý thức được rằng anh có thể chết ở đây.
Don't die for it.	Đừng chết vì nó.
Possibly, dream infection represents negative thoughts or feelings.	Có thể, nhiễm trùng giấc mơ đại diện cho những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực.
A few hours ago, they arrested your father.	Một vài giờ trước, họ đã bắt cha của bạn.
I want to come from behind.	Tôi muốn đến từ phía sau.
That would really be something.	Đó thực sự sẽ là một cái gì đó.
This man is a man.	Người đàn ông này là một người đàn ông.
We will help you practice with it.	Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hành với nó.
This has been my dream for eight years.	Đây là giấc mơ của tôi trong tám năm.
My hometown is not much.	Quê hương tôi không còn nhiều.
We want to be in the top eight when the season is over.	Chúng tôi muốn lọt vào top 8 khi mùa giải kết thúc.
Logic is what you learned.	Logic là những gì bạn đã học.
There must have been something wrong in my testing.	Chắc hẳn đã có gì đó sai trong thử nghiệm của tôi.
Your lips were.	Môi anh đã.
After a minute or so, he opened his eyes.	Sau một phút hoặc lâu hơn, anh ta mở mắt.
I can't even look.	Tôi thậm chí còn không biết nhìn.
It helps in the long run.	Nó giúp ích về lâu dài.
We think it is great.	Chúng tôi nghĩ rằng nó là tuyệt vời.
Well, they laughed at me.	Chà, họ đã cười tôi.
He pressed his nose to the window.	Anh áp mũi vào cửa sổ.
That in itself made the difference.	Điều đó tự nó đã tạo nên sự khác biệt.
Then a very hot flame rushed at us from the wood.	Sau đó, một ngọn lửa rất nóng lao vào chúng tôi từ gỗ.
You hope that nothing will happen to them.	Bạn hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra với họ.
Then it started again.	Sau đó, nó bắt đầu một lần nữa.
Enemy is a powerful word.	Kẻ thù là một từ mạnh mẽ.
Many questions need to be answered.	Rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
But most of us have had a hard time.	Nhưng hầu hết chúng ta đều đã từng gặp khó khăn.
Don't hit back.	Đừng đánh trả.
No need to think about that.	Không cần phải nghĩ về điều đó.
He took it and returned.	Anh ấy đã nhận nó và quay trở lại.
That's not to say it doesn't say something about the movie.	Điều đó không có nghĩa là nó không nói lên điều gì đó về bộ phim.
He needs to go.	Anh ấy cần phải đi.
You will thank me later.	Bạn sẽ cảm ơn tôi sau.
Approximately in straight up and down position.	Khoảng ở vị trí thẳng lên và xuống.
And when they come back, we'll eat.	Và khi họ quay lại, chúng tôi sẽ ăn.
All others do.	Tất cả những người khác làm.
You must know that customers can vote on your purchase.	Bạn phải biết rằng khách hàng có thể bỏ phiếu mua hàng của bạn.
I will talk to him right now.	Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ.
A deal was quickly made.	Một thỏa thuận nhanh chóng được thực hiện.
The staff were very friendly and helpful.	Các nhân viên đã rất thân thiện và hữu ích.
As far as that goes, fine.	Theo như điều đó đi, tốt.
With can.	Với có thể.
I will never set foot in that bank again.	Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến ngân hàng đó nữa.
I never want to see her again.	Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô ấy.
My husband is dead.	Chồng tôi đã chết.
You access your bed from inside your car.	Bạn truy cập giường của mình từ bên trong xe của bạn.
I didn't go through the first season fully.	Tôi đã không trải qua mùa giải đầu tiên đầy đủ.
Doors closed, lights off.	Cửa đóng, đèn tắt.
No line of sight.	Không có đường ngắm.
I have to go into town to pick something to wear.	Tôi phải đi vào thị trấn để chọn một cái gì đó để mặc.
You will have to write better than that.	Bạn sẽ phải viết tốt hơn thế.
She stopped in the middle of the block and checked her watch.	Cô dừng lại giữa dãy nhà và kiểm tra đồng hồ.
The wall is not much lower than my eyes.	Bức tường không thấp hơn mắt tôi nhiều.
The apartment was clean.	Căn hộ đã được sạch sẽ.
She carried several books under her arm.	Cô ấy mang theo vài cuốn sách dưới tay.
If not, they won't fight back.	Nếu không, họ sẽ không đánh trả.
Sign up today!.	Đăng ký ngay hôm nay !.
They have no choice.	Họ không có sự lựa chọn.
She is new.	Cô ấy là người mới.
In fact, they will shape the world.	Trên thực tế, chúng sẽ định hình thế giới.
There are two ways to approach this.	Có hai cách để tiếp cận điều này.
Art exists well.	Nghệ thuật tồn tại tốt.
She then saw him covered in black.	Cô nhìn thấy sau đó anh ta được bao phủ bởi một màu đen.
Work just to make money.	Làm việc chỉ để kiếm tiền.
Thank you image on the inside of the card.	Hình ảnh cảm ơn ở bên trong thẻ.
He cares about the world.	Anh ấy quan tâm đến thế giới.
This condition can be caused by a number of different types of factors.	Tình trạng này có thể do một số loại yếu tố khác nhau gây ra.
She's in here all the way.	Cô ấy ở trong này đến tận cổ.
Depends on who you ask.	Phụ thuộc vào người bạn hỏi.
Representative images for four independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho bốn thí nghiệm độc lập.
It was as if everything was in slow motion.	Như thể mọi thứ đang chuyển động chậm.
That looks like a smart move.	Đó trông giống như một bước đi thông minh.
We went home with fully written instructions for her home care.	Chúng tôi về nhà với những hướng dẫn bằng văn bản đầy đủ về việc chăm sóc tại nhà cho cô ấy.
The point is, you've discovered beer.	Vấn đề là, bạn đã khám phá ra bia.
I didn't meet him earlier.	Tôi đã không gặp anh ta sớm hơn.
Today is actually one of my better days lately.	Hôm nay thực sự là một trong những ngày tốt hơn của tôi gần đây.
I can't be of much help.	Tôi không giúp được gì nhiều.
Not so much for the computer, but what's on it.	Không quá nhiều cho máy tính, nhưng những gì trên đó.
Actually, you are going with us.	Trên thực tế, bạn đang đi với chúng tôi.
It made him want to touch and taste.	Nó khiến anh muốn chạm vào và nếm thử.
He doesn't believe in random events.	Anh ấy không tin vào những sự kiện ngẫu nhiên.
I have rights to it.	Tôi có quyền đối với nó.
Add sugar.	Thêm đường.
We know everything about each other.	Chúng tôi biết mọi thứ về nhau.
It is trying for you.	Nó đang cố gắng cho bạn.
And a system that only works on paper.	Và một hệ thống chỉ hoạt động trên giấy.
No one does it but family.	Không ai làm điều đó ngoài gia đình.
So twice a year.	Vì vậy, hai lần một năm.
My time is up.	Thời gian của tôi đã hết.
They said they were also surprised.	Họ nói rằng họ cũng rất ngạc nhiên.
Some say they came down from the tree with us.	Một số người nói rằng họ đã đi xuống từ trên cây với chúng tôi.
You are a part of our lives whether you like it or not.	Bạn là một phần của cuộc sống của chúng tôi cho dù bạn muốn hay không.
Right now, it doesn't really matter.	Hiện tại, nó không thực sự quan trọng.
He will do anything to keep it away from me.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giữ nó khỏi tôi.
Immediately after.	Ngay sau khi.
A set visit with the man himself.	Một chuyến thăm thiết lập với chính người đàn ông.
At some point it will have to stop.	Đến một lúc nó sẽ phải dừng lại.
No one will have an immediate answer.	Không ai sẽ có câu trả lời ngay lập tức.
I make at least twice a month, if not more.	Tôi kiếm ít nhất hai lần một tháng, nếu không muốn nói là nhiều hơn.
He is my brother.	Anh ấy là anh trai của tôi.
Prepare samples, perform experiments and write manuscripts.	Chuẩn bị các mẫu, thực hiện các thí nghiệm và viết bản thảo.
You are the one who has to live with their consequences.	Bạn là người phải sống chung với hậu quả của chúng.
I have learned not to expect anything from you.	Tôi đã học được cách không mong đợi gì từ bạn.
You have to observe yourself.	Bạn phải quan sát chính mình.
You can read about that privately here.	Bạn có thể đọc về điều đó riêng tư ở đây.
We are both fine.	Cả hai chúng tôi đều ổn.
Data represent three individual patients.	Dữ liệu đại diện cho ba bệnh nhân riêng lẻ.
The police keep the traffic moving and it's as smooth as glass.	Cảnh sát giữ cho giao thông di chuyển và nó êm như thủy tinh.
Enemies will not talk.	Kẻ thù sẽ không nói chuyện.
But in its core message, it is as relevant today as ever.	Nhưng trong thông điệp cốt lõi của nó, ngày nay nó vẫn có liên quan hơn bao giờ hết.
Look out for broken light.	Tìm kiếm ra ánh sáng bị hỏng.
I don't know if that still happens.	Tôi không biết liệu điều đó có còn xảy ra hay không.
Lean against the wall and just go straight past the reception.	Dựa vào tường và chỉ đi thẳng qua quầy lễ tân.
The problem is, the problem is.	Vấn đề là, vấn đề là.
The wish has come true.	Điều ước đã thành hiện thực.
Small case series design.	Thiết kế loạt trường hợp nhỏ.
Make sure you get the right length.	Hãy chắc chắn rằng bạn có được độ dài phù hợp.
His house is just across the street.	Nhà anh ta chỉ ở ngay bên kia đường.
He asked the focus group how they felt about the president.	Anh ấy hỏi nhóm tập trung rằng họ cảm thấy thế nào về tổng thống.
Most of his comments are focused on politics.	Hầu hết các bình luận của ông đều tập trung vào chính trị.
Also, this is one of those very silent devices.	Ngoài ra, đây là một trong những thiết bị rất im lặng.
I am just looking for you.	Tôi chỉ đang tìm kiếm cho bạn.
But remember, it was her second choice.	Nhưng hãy nhớ rằng, đó là lựa chọn thứ hai của cô ấy.
The meal, usually meat, is cut into several small pieces.	Bữa ăn, thường là thịt, được cắt thành nhiều miếng nhỏ.
They come from the bottom up.	Họ đến từ dưới lên.
I have never seen it fail.	Tôi chưa bao giờ thấy nó thất bại.
But it's just a date.	Nhưng nó chỉ là một cuộc hẹn hò.
For us, but that's my name.	Đối với chúng tôi, nhưng đó là tên của tôi.
There are many more steps.	Còn rất nhiều bước nữa.
He got better after that.	Anh ấy đã khá hơn sau đó.
Perhaps none of it actually happened.	Có lẽ không ai trong số nó đã thực sự xảy ra.
Not much to see, the truth has been told.	Không có nhiều thứ để xem, sự thật đã được nói ra.
I'll wait until he's well, then we'll go home.	Tôi sẽ đợi cho đến khi anh ấy khỏe, sau đó chúng tôi sẽ trở về nhà.
The more he pushes himself, the greater the results.	Anh ta càng thúc đẩy bản thân, kết quả càng lớn.
Depends on the contract.	Tùy thuộc vào hợp đồng.
Their ideas are as follows.	Ý tưởng của họ như sau.
The end result is superb audio performance.	Kết quả cuối cùng là hiệu suất âm thanh tuyệt vời.
With what her life will be like this.	Với những gì cuộc sống của cô ấy sẽ như thế này.
Does anyone know how to make this happen?	Có ai biết làm thế nào để làm cho điều này xảy ra?
He didn't know what to answer.	Anh không biết phải trả lời gì.
The government agreed.	Chính phủ đã đồng ý.
He's just a friend of my mother's.	Anh ấy chỉ là bạn của mẹ tôi.
I still have a lot of questions about her.	Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi về cô ấy.
Do nothing but sit there and smile at the sun.	Không làm gì khác ngoài việc ngồi đó và mỉm cười với ánh mặt trời.
He cannot speak.	Anh ấy không thể nói.
I have seen him.	Tôi đã nhìn thấy anh ta.
Spend too much time using the device for them.	Dành quá nhiều thời gian sử dụng thiết bị cho họ.
We won't give up.	Chúng ta sẽ không bỏ cuộc.
You can let yourself feel whatever you feel.	Bạn có thể để bản thân cảm nhận bất cứ điều gì bạn cảm thấy.
She could feel him thinking.	Cô có thể cảm thấy anh đang nghĩ.
It means he's been thinking a lot.	Nó có nghĩa là anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều.
He was simply not the man she once knew.	Đơn giản là anh ấy không phải người đàn ông mà cô từng biết.
I hope it will be of use.	Tôi hy vọng nó sẽ được sử dụng.
As simple as that really.	Đơn giản như vậy thực sự.
It's usually the junior women who do it.	Nó thường là những phụ nữ cấp dưới làm điều đó.
On the evening news.	Trên bản tin buổi tối.
I will show them.	Tôi sẽ cho họ xem.
Makes you wonder about a few things.	Khiến bạn băn khoăn một vài điều.
He wants the window closed.	Anh ấy muốn cửa sổ đóng lại.
His hands are free.	Đôi tay của anh ấy được tự do.
It was an event.	Đó là một sự kiện.
These guys are playing.	Những kẻ này đang chơi.
I may have to share my source code with others in the future.	Tôi có thể phải chia sẻ mã nguồn của mình với những người khác trong tương lai.
The problem has been resolved.	Vấn đề đã được giải quyết.
We had a perfect life.	Chúng tôi đã có một cuộc sống hoàn hảo.
Can't get more.	Không thể nhận thêm.
Some appear to be asleep or possibly dead.	Một số dường như đang ngủ hoặc có thể đã chết.
Plus, a lot of special effects are related to our movie.	Thêm vào đó, rất nhiều hiệu ứng đặc biệt có liên quan đến bộ phim của chúng tôi.
Things go on, children grow up.	Mọi thứ tiếp tục, trẻ em lớn lên.
Happy to try to assert the difference.	Rất vui khi cố gắng khẳng định sự khác biệt.
He denied the case.	Anh ta từ chối vụ án.
Once again she was really happy.	Một lần nữa cô đã thực sự hạnh phúc.
You probably like it.	Chắc bạn thích nó.
And he smiled.	Và anh ấy mỉm cười.
Let her come into your life.	Để cô ấy đến với cuộc sống của mình.
Well, that sure is very funny.	Chà, điều đó chắc chắn là rất buồn cười.
We are fifteen years old.	Chúng tôi mười lăm tuổi.
I try to read books.	Tôi cố gắng đọc sách.
They are as white as the walls.	Chúng trắng như những bức tường.
It makes no sense now as part of the final product.	Nó không có ý nghĩa gì bây giờ như là một phần của sản phẩm cuối cùng.
She wants him to go.	Cô ấy muốn anh ta đi đi.
Pity a little child.	Tội nghiệp một đứa nhỏ.
Please keep your mouth shut.	Hãy ngậm miệng lại.
That represents an increase in information.	Điều đó thể hiện sự gia tăng thông tin.
He did not give their current value.	Anh ấy đã không đưa ra giá trị hiện tại của chúng.
She has plenty of time to get there.	Cô ấy có rất nhiều thời gian để đạt được điều đó.
They are trying to help.	Họ đang cố gắng giúp đỡ.
People don't talk much here now.	Mọi người không nói nhiều ở đây bây giờ.
The balance is struck perfectly here.	Sự cân bằng được đánh một cách hoàn hảo ở đây.
You really tired.	Bạn rất mệt mỏi.
She likes to laugh.	Cô thích cười.
Such changes have recently been observed.	Những thay đổi như vậy gần đây đã được quan sát thấy.
This is a waste of time.	Đây là một sự lãng phí thời gian.
Then the men went on and did the rest of it.	Sau đó, những người đàn ông tiếp tục và làm phần còn lại của nó.
It's in the middle.	Nó nằm giữa.
His anger was growing at himself.	Sự tức giận của anh ngày càng lớn với bản thân.
Everyone looks good.	Mọi người đều nhìn tốt.
We are where something is happening.	Chúng tôi là nơi mà một cái gì đó đang xảy ra.
Still one of my favorite things to do in a game.	Vẫn là một trong những điều yêu thích của tôi để làm trong một trò chơi.
It forces them to look for other jobs.	Nó khiến họ phải tìm kiếm những công việc khác.
And we won't find the answer here.	Và chúng ta sẽ không tìm thấy câu trả lời ở đây.
However, things will only get worse.	Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
She taught it to me.	Cô ấy đã dạy nó cho tôi.
Birds and wind.	Chim và gió.
None of them get paid.	Không ai trong số họ được trả tiền.
She keeps it very private.	Cô ấy giữ nó rất riêng tư.
Therefore, we will not consider these cases.	Do đó, chúng tôi sẽ không xem xét những trường hợp này.
If they could just get home, everything would be fine.	Nếu họ chỉ có thể về đến nhà, mọi thứ sẽ tốt.
If you miss any of these steps, there is a possibility of a fall.	Nếu bạn bỏ lỡ bất kỳ bước nào trong số những bước này, khả năng bị ngã là hoàn toàn có thể xảy ra.
People lived in these buildings.	Mọi người đã sống trong những tòa nhà này.
It was a bad moment.	Đó là một khoảnh khắc tồi tệ.
He needs to go home.	Anh ấy cần phải về nhà.
I know them, though.	Tôi biết chúng, mặc dù vậy.
But is it war? 	Nhưng nó có phải là chiến tranh?
they asked.	họ hỏi.
Why buy new?	Tại sao phải mua mới ?.
I want to get out of here.	Tôi muốn đi khỏi đây.
Faith goes without seeing.	Niềm tin đi mà không thấy.
But there's no one.	Nhưng không có ai cả.
It's a lot more direct.	Nó trực tiếp hơn rất nhiều.
Then he is trying to read the character of their conversation.	Sau đó, anh ta đang cố gắng đọc nhân vật của cuộc trò chuyện của họ.
No one came.	Không có ai đến.
But remember to keep some for yourself.	Nhưng hãy nhớ giữ lại một ít cho riêng mình.
We are talking about a new idea here, not old ideas.	Chúng ta đang nói về một ý tưởng mới ở đây, không phải những ý tưởng cũ.
In the morning it was dead.	Buổi sáng nó đã chết.
More studies are needed to draw firm conclusions.	Cần thêm nhiều nghiên cứu để đưa ra kết luận chắc chắn.
We talked for three years before meeting in person.	Chúng tôi đã nói chuyện trong ba năm trước khi gặp mặt trực tiếp.
He wanted her.	Anh ấy đã muốn cô ấy.
Seven plant samples were collected from three sites.	Bảy mẫu thực vật được thu thập từ ba địa điểm.
I decided that he was.	Tôi quyết định rằng anh ấy đã.
But his own blood.	Nhưng máu của chính mình.
Sometimes people go for weeks without being able to dry off.	Đôi khi người ta đi trong nhiều tuần mà không thể lau khô.
I trust my son.	Tôi tin tưởng con trai tôi.
I will mention two.	Tôi sẽ đề cập đến hai.
It will go beyond her.	Nó sẽ vượt ra ngoài cô ấy.
I may have saved my payment receipt.	Tôi có thể đã lưu hóa đơn thanh toán của mình.
I have no wish to die, if that's what you're thinking.	Tôi không có ước muốn được chết, nếu đó là điều bạn đang nghĩ.
I have lived here since then.	Tôi đã sống ở đây kể từ đó.
Your message is important to us.	Thông điệp của bạn là quan trọng đối với chúng tôi.
But it's very fun.	Nhưng nó rất vui.
It is very far.	Nó rất xa.
But that's another problem.	Nhưng đó là một vấn đề khác.
I didn't leave the house that day.	Tôi đã không ra khỏi nhà vào ngày hôm đó.
Players quickly took issue with the name.	Người chơi nhanh chóng đặt vấn đề với cái tên.
Because of this the government does not care.	Bởi vì điều này chính phủ không quan tâm.
She asked the question.	Cô đặt câu hỏi.
That number, however, was up from less than a fistful a year earlier.	Tuy nhiên, con số đó đã tăng từ chưa đầy một gang tay một năm trước đó.
That is a constant.	Đó là một hằng số.
Even if you're right, we shouldn't be doing this.	Ngay cả khi bạn nói đúng, chúng tôi không nên làm điều này.
Words boil in my mouth.	Từ ngữ sôi trào trong miệng tôi.
I left him a message to call me ASAP.	Tôi để lại cho anh ấy một tin nhắn để gọi cho tôi càng sớm càng tốt.
She was right.	Cô ấy đã đúng.
Nothing has changed, she thought.	Không có gì thay đổi, cô nghĩ.
It takes time to warm up.	Cần có thời gian để làm ấm.
They'll think he's lying, the way you did.	Họ sẽ nghĩ rằng anh ấy đang nói dối, như cách bạn đã làm.
He didn't want her to know he spent the night here.	Anh không muốn cho cô biết anh đã qua đêm ở đây.
Keep him balanced.	Giữ cho anh ta cân bằng.
Indeed, the public will likely never know, or care to know.	Thật vậy, công chúng có thể sẽ không bao giờ biết, hoặc quan tâm đến việc biết.
He turned when a hand touched his shoulder.	Anh quay lại khi có một bàn tay chạm vào vai mình.
However, he could barely talk.	Tuy nhiên, anh ấy hầu như không thể nói chuyện.
The pain started.	Cơn đau bắt đầu.
Broken car window.	Cửa kính ô tô bị vỡ.
This became their most recent tour.	Đây đã trở thành chuyến lưu diễn gần đây nhất của họ.
It's filled with great details and much more.	Nó chứa đầy những chi tiết tuyệt vời và nhiều hơn thế nữa.
She loves to hear about it.	Cô ấy thích nghe về nó.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
The quality of education depends on the learning environment.	Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào môi trường học tập.
I still don't know how he did it.	Tôi vẫn không biết anh ấy đã làm như thế nào.
You may not feel connected to something bigger than yourself.	Bạn có thể không cảm thấy được kết nối với một cái gì đó lớn hơn chính mình.
We ran through the building, quickly reaching the end of it.	Chúng tôi chạy qua tòa nhà, nhanh chóng đi đến cuối của nó.
I like to worry.	Tôi thích lo lắng.
I will learn from you.	Tôi sẽ học hỏi từ bạn.
Employees need to feel a shared purpose.	Nhân viên cần cảm thấy có mục đích chung.
I really like these people.	Tôi thực sự thích những người này.
However, this time, she won.	Tuy nhiên, lần này, cô ấy đã thắng.
Stop cooking.	Thôi chuyện nấu nướng đi.
Dear ones, most.	Những người thân yêu, hầu hết.
I don't believe her.	Tôi không tin cô ấy.
That is violence.	Đó là bạo lực.
We have seen that.	Chúng tôi đã thấy điều đó.
He felt her reply.	Anh cảm thấy cô đáp lại.
From his own books.	Từ những cuốn sách của chính mình.
No complications were observed.	Không có biến chứng nào được quan sát thấy.
I make you a major.	Tôi làm cho bạn một chuyên ngành.
It only knows about the result of a quest.	Nó chỉ biết về kết quả của một nhiệm vụ.
I have never won a race.	Tôi chưa bao giờ thắng một cuộc đua.
He asked for coffee.	Anh ấy yêu cầu uống cà phê.
So it may sound different.	Vì vậy, nó có thể nghe khác.
There will be more time to discuss what happened after that.	Sẽ có nhiều thời gian hơn để thảo luận về những gì đã xảy ra sau đó.
It was the meeting with his mother that he had been looking forward to.	Đó là cuộc gặp với mẹ mà anh rất mong đợi.
Someone told me the other day that he had written more than twenty books.	Có người nói với tôi ngày kia rằng anh ấy đã viết hơn hai mươi cuốn sách.
It won't be far.	Nó sẽ không xa.
I didn't find any documentation regarding this question.	Tôi không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào đề cập đến câu hỏi này.
We had a dinner party recently.	Gần đây, chúng tôi đã có một bữa tiệc tối.
Ten years.	Mười năm.
This book is not military history.	Cuốn sách này không phải là lịch sử quân sự.
So mental health services are not in evidence at this time.	Vì vậy, các dịch vụ sức khỏe tâm thần không phải là bằng chứng vào lúc này.
That would make things doubly worse.	Điều đó sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn gấp đôi.
The more the better, but every drop counts.	Càng nhiều càng tốt, nhưng mỗi giọt đều quan trọng.
I will not show hatred or fear in doing so.	Tôi sẽ không thể hiện sự căm ghét hay sợ hãi khi làm như vậy.
Let me know if you have any questions.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.
She is as beautiful as a rose.	Cô đẹp như một bông hồng.
Go for the experience.	Đi để trải nghiệm.
He told me he had something to tell me.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có chuyện muốn nói với tôi.
I think he did it just to hurt me.	Tôi nghĩ anh ấy làm vậy chỉ để làm tổn thương tôi.
Now is his time.	Bây giờ là thời của anh ấy.
For many seriously ill people, there was nothing she could do.	Đối với nhiều người bệnh nặng, cô không thể làm gì được.
The group then changed course.	Nhóm này sau đó đã thay đổi hướng đi.
He's back on the team.	Anh ấy trở lại đội.
Not much time to pass.	Không có nhiều thời gian để vượt qua.
And he did.	Và anh ấy đã làm.
It's like magic.	Nó giống như phép thuật.
It could be a long time.	Nó có thể là một thời gian dài.
They wait for something.	Họ chờ đợi một cái gì đó.
At the time of its creation.	Vào thời điểm tạo ra nó.
Life soon returned to normal.	Cuộc sống đã sớm trở lại bình thường.
I have discovered.	Tôi đã phát hiện ra.
You've finally run out of places to run.	Cuối cùng thì bạn cũng đã hết chỗ để chạy.
Especially early on.	Đặc biệt từ rất sớm.
Both are used to this and look forward to it.	Cả hai đều đã quen với điều này và mong đợi nó.
Tomorrow maybe not.	Ngày mai có thể không.
The crowd seemed to want to jump away from him.	Đám đông dường như muốn nhảy ra khỏi anh ta.
They were very lucky.	Họ đã rất may mắn.
Nothing outstanding.	Không có gì nổi bật.
We need to love ourselves and respect our goals.	Chúng ta cần yêu bản thân và tôn trọng mục tiêu của mình.
Most are simply expensive.	Hầu hết chỉ đơn giản là đắt tiền.
For some things, it may be.	Đối với một số điều, nó có thể được.
The support is described as good and poor.	Sự hỗ trợ được mô tả là tốt và kém.
Ask them what they will do.	Hỏi họ xem họ sẽ làm gì.
She was no longer scared or confused.	Cô không còn sợ hãi hay bối rối nữa.
Yes, that's a good thing.	Vâng, đó là một điều tốt.
And about when they were kids.	Và về khi họ còn là những đứa trẻ.
I hope he comes after us.	Tôi hy vọng anh ấy đến sau chúng tôi.
That's one.	Đó là một.
He stopped again.	Anh ta lại dừng lại.
I own quite a collection of mobile games.	Tôi sở hữu khá nhiều bộ sưu tập các trò chơi di động.
I just want it to end.	Tôi chỉ muốn nó kết thúc.
I've never heard that word before.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy từ đó trước đây.
World create your dog regularly download.	Thế giới tạo chú chó của bạn thường xuyên tải về.
I missed my period.	Tôi bị trễ kinh.
Then he had an idea.	Sau đó ông đã có một ý tưởng.
You apply that to your next project.	Bạn áp dụng điều đó cho dự án tiếp theo của mình.
The first show was awesome.	Buổi biểu diễn đầu tiên thật tuyệt vời.
And it wasn't kept very well either.	Và nó cũng không được giữ tốt cho lắm.
Please let me know if you are also interested in this.	Vui lòng cho biết nếu bạn cũng quan tâm đến điều này.
Simplicity is the key to success.	Đơn giản là chìa khóa thành công.
Modern design, has everything you need to make you feel at home.	Thiết kế hiện đại, có mọi thứ bạn cần để bạn cảm thấy như đang ở nhà.
And slowly he came back to life.	Và dần dần anh ấy sống lại.
It's just a bed.	Nó chỉ là giường.
Two important things to note here.	Hai điều quan trọng cần lưu ý ở đây.
Pour the mixture into this and fit at the top.	Đổ hỗn hợp vào này và vừa vặn ở trên cùng.
For the most part, my app was working fine.	Hầu hết, ứng dụng của tôi đã hoạt động tốt.
Your great enemy has told it where to find you.	Kẻ thù lớn của bạn đã cho nó biết nơi để tìm bạn.
Decided to start it, just to see how it goes.	Quyết định bắt đầu nó, chỉ để xem nó diễn ra như thế nào.
It was an exhausting conversation.	Đó là một cuộc trò chuyện mệt mỏi.
They really did a great job and helped us a lot.	Họ thực sự làm rất tốt và đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
My mind is free.	Đầu óc tôi được tự do.
Now, after a while, the food and water start to run out.	Bây giờ, sau một thời gian, thức ăn và nước bắt đầu cạn kiệt.
There is light coming from the kitchen window.	Có ánh sáng chiếu từ cửa sổ phòng bếp.
He no longer has to prove himself.	Anh ấy không còn phải chứng tỏ mình nữa.
All subjects were given an opportunity to ask questions.	Tất cả các đối tượng đều có cơ hội để đặt câu hỏi.
You are doing the right thing for her.	Bạn đang làm những điều đúng đắn cho cô ấy.
Deep down, she hoped for one person not to come.	Trong sâu thẳm, cô hy vọng một người không đến.
The bed is super comfortable.	Chiếc giường siêu thoải mái.
Create picture cards for the following sets of words and display them.	Tạo thẻ hình ảnh cho các bộ từ sau đây và hiển thị chúng.
I really wish it had gone better.	Tôi thực sự ước điều đó đã diễn ra tốt hơn.
It is really lovely.	Nó thực sự rất đáng yêu.
The land is both strange and familiar.	Vùng đất vừa lạ vừa quen.
He knows her.	Anh biết cô.
Is there something else they offer, use it.	Có cái gì khác mà họ cung cấp, sử dụng nó.
You have to fight for what you want.	Bạn phải chiến đấu cho những gì bạn muốn.
She knows how to play this game.	Cô ấy biết làm thế nào để chơi trò chơi này.
I made us coffee before we went out.	Tôi đã pha cà phê cho chúng tôi trước khi chúng tôi đi ra ngoài.
That's the story of our season so far.	Đó là câu chuyện của mùa giải của chúng tôi cho đến nay.
For its future.	Vì tương lai của nó.
Go to show any chance you get.	Đi đến hiển thị bất kỳ cơ hội nào bạn nhận được.
That seems completely fair to me.	Điều đó có vẻ hoàn toàn công bằng đối với tôi.
As a result, a lot of wall space was devoted to creating these large images.	Do đó, rất nhiều không gian tường đã được dành để tạo ra những hình ảnh lớn này.
So she looked.	Vì vậy, cô ấy đã nhìn.
She put it on his desk.	Cô đặt nó trên bàn của anh.
She wanted the boat in the worst way.	Cô muốn con thuyền theo cách tồi tệ nhất.
No one has given me physical work yet.	Chưa có ai giao cho tôi công việc thể chất.
I am now a mother of a daughter.	Giờ tôi đã là mẹ của một cô con gái.
His back leg was broken.	Chân sau của anh ấy bị gãy.
It is simply there.	Nó chỉ đơn giản là ở đó.
She played their last show.	Cô ấy đã chơi chương trình cuối cùng của họ.
Even in anger, stay calm.	Ngay cả trong cơn tức giận, hãy bình tĩnh.
Perhaps it.	Có lẽ đã.
But if the opportunity presents itself.	Nhưng nếu cơ hội tự xuất hiện.
Make an effort with it.	Hãy nỗ lực với nó.
I have to find out what happened and why.	Tôi phải tìm hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao.
You should check on the access type.	Bạn nên kiểm tra về loại truy cập.
She couldn't believe it.	Cô ấy không thể tin được.
I'm sure they'll find him.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ tìm thấy anh ta.
At least on the surface.	Ít nhất là trên bề mặt.
A simple process.	Một quá trình đơn giản.
I have combination skin.	Tôi có làn da hỗn hợp.
The lower the number, the less impact it has.	Con số càng thấp, nó càng ít ảnh hưởng.
I can say this is different.	Tôi có thể nói điều này là khác nhau.
But there are two components here.	Nhưng có hai thành phần ở đây.
This one is for the birds.	Cái này dành cho những con chim.
The results are compared with culture.	Kết quả được so sánh với văn hóa.
What are you doing, he wanted to ask.	Anh đang làm gì vậy, anh ấy muốn hỏi.
Maybe it's real.	Có lẽ nó có thật.
The rooms are clean with daily house cleaning.	Các phòng đều sạch sẽ với việc dọn dẹp nhà cửa hàng ngày.
Everything has changed now.	Mọi thứ giờ đã thay đổi.
It took a lot of effort to bring them back.	Đã rất nỗ lực để đưa họ trở lại.
That's what you want.	Đó là những gì bạn muốn.
Other schools are adopting similar approaches.	Các trường khác cũng đang áp dụng các cách tiếp cận tương tự.
Into his office.	Vào văn phòng của anh ấy.
Forget equal pay.	Quên trả công bằng nhau.
Without speaking, he began to make tea.	Không nói, anh bắt đầu pha trà.
He certainly could have used it.	Anh ấy chắc chắn có thể đã sử dụng nó.
But that's not her real name.	Nhưng đó không phải là tên thật của cô ấy.
The whole land is black and empty.	Toàn bộ khu đất đen và trống rỗng.
Please see this post.	Vui lòng xem bài đăng này.
It is a task.	Đó là một nhiệm vụ.
But I couldn't find it.	Nhưng tôi không thể tìm thấy nó.
This is a fun city.	Đây là một thành phố vui vẻ.
However, that won't stop me.	Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản tôi.
Here comes a weapon that can be used against us.	Ở đây có một vũ khí có thể được sử dụng để chống lại chúng tôi.
They are used to seeing me.	Họ đã quen với việc nhìn thấy tôi.
So make a different daily choice.	Vì vậy, hãy thực hiện một sự lựa chọn hàng ngày khác nhau.
I think we'll have a cold wind.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp gió lạnh.
It's not really a problem.	Nó không thực sự là một vấn đề.
I feel that she saved my life.	Tôi cảm thấy rằng cô ấy đã cứu mạng tôi.
That's probably why we are best friends.	Đó có lẽ là lý do tại sao chúng tôi là bạn thân của nhau.
However, it scared me.	Tuy nhiên, nó khiến tôi sợ hãi.
The absolute number of cells in three independent experiments is as follows.	Số ô tuyệt đối trong ba thí nghiệm độc lập như sau.
All this while you stand with your back to the table.	Tất cả điều này trong khi bạn đứng quay lưng vào bàn.
And take your time.	Và mất thời gian của bạn.
Start over and see how much you can take.	Bắt đầu lại và xem bạn có thể lấy bao nhiêu.
In fact, it has shown some signs of this.	Trên thực tế, nó đã cho thấy một số dấu hiệu của điều này.
I don't try to understand everything they say.	Tôi không cố gắng hiểu tất cả những gì họ nói.
We didn't feel that the public government was there for us.	Chúng tôi không cảm thấy rằng chính phủ công đã ở đó cho chúng tôi.
This is not so.	Điều này không phải như vậy.
However, your dad may have pain in his right hand.	Tuy nhiên, bố của bạn có thể bị đau ở tay phải.
Everything is happening without any of our control over it.	Mọi thứ đang diễn ra mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào của chúng tôi đối với nó.
Turn around, just far enough away.	Quay lại, vừa đủ xa.
I want that life.	Tôi muốn cuộc sống đó.
You may just end up closing more than enough.	Bạn chỉ có thể kết thúc việc đóng quá đủ.
She can decide how they move through the world, coming together.	Cô ấy có thể quyết định cách họ di chuyển qua thế giới, đến với nhau.
Okay, that's the source of some people's money.	Được rồi, đó là nguồn tiền của một số người.
They really love each other.	Họ rất yêu nhau.
There is a technique for everything in life.	Có một kỹ thuật cho mọi thứ trong cuộc sống.
Stop to ask questions.	Dừng lại để đặt câu hỏi.
I've learned a little about you over the past few weeks.	Tôi đã biết một chút về bạn trong vài tuần qua.
This is partly due to two main reasons.	Điều này một phần là do hai lý do chính.
He needs help finding the child.	Anh ấy cần giúp đỡ để tìm ra đứa trẻ.
It will never disappear.	Nó sẽ không bao giờ biến mất.
Trees, plants, animals too.	Cây cối, thực vật, động vật cũng vậy.
He turned around immediately.	Anh ta trở mình ngay lập tức.
They are absolutely necessary for your growth.	Chúng hoàn toàn cần thiết để bạn phát triển.
I would say one thousand a night.	Tôi sẽ nói một nghìn một đêm.
Very few people do that.	Rất ít người làm được điều đó.
I know other teams too.	Tôi biết các đội khác cũng vậy.
I had a lot of cells.	Tôi đã có rất nhiều phòng giam.
Imagine how your hands would feel on them.	Hãy tưởng tượng bàn tay của bạn sẽ cảm thấy như thế nào trên chúng.
Since then, only a few cases have been reported in the literature.	Kể từ đó, chỉ có một số trường hợp được báo cáo trong y văn.
Damn, a baby is a baby.	Chết tiệt, một đứa bé là một đứa bé.
He told me she was in a better place now.	Anh ấy nói với tôi rằng bây giờ cô ấy đang ở một nơi tốt hơn.
It used to be there.	Nó từng ở kia.
A lot knows a lot about a lot.	Rất nhiều biết rất nhiều về rất nhiều.
The problem now is what happened.	Vấn đề bây giờ là những gì đã xảy ra.
He doesn't know, at his core, who he is.	Anh ta không biết, cốt lõi của anh ta, anh ta là ai.
Maybe she didn't want to see our father grow up.	Có lẽ mẹ không muốn thấy ba chúng tôi lớn lên.
Every collection, every piece, brings a joy to the table.	Mỗi bộ sưu tập, mỗi tác phẩm, mang lại một niềm vui cho bàn.
Clear on the right.	Rõ ràng về bên phải.
Our relationship was pulled into the game.	Mối quan hệ của chúng tôi đã được kéo vào cuộc chơi.
That will never happen.	Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
His recovery experience was the complete opposite of mine.	Kinh nghiệm hồi phục của anh ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.
Don't be too nice to us.	Đừng quá tốt với chúng tôi.
And it will fail.	Và nó sẽ thất bại.
He will let go of that book.	Anh ấy sẽ buông cuốn sách đó.
I joined them.	Tôi đã tham gia cùng họ.
Change the way you dress.	Thay đổi cách bạn ăn mặc.
They know them well.	Họ biết họ tốt.
To her surprise, none of her employees fell ill that year.	Trước sự ngạc nhiên của cô, không có nhân viên nào của cô bị ốm trong năm đó.
She will have one more chance.	Cô ấy sẽ có thêm một cơ hội nữa.
We felt the same way when we called into our video room.	Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy khi gọi đến phòng video của mình.
It's the right foot though.	Đó là chân phải mặc dù.
They will report to him.	Họ sẽ báo cáo cho anh ta.
This scene is described as a one-off.	Cảnh này được mô tả là một lần.
Applications are included.	Các ứng dụng được bao gồm.
Standard normal components.	Các thành phần bình thường tiêu chuẩn.
Basically, we call it a value addition to standard products.	Về cơ bản, chúng tôi gọi nó như một giá trị bổ sung cho các sản phẩm tiêu chuẩn.
I followed him in.	Tôi theo anh ta vào.
Just a familiar need.	Chỉ là nhu cầu quen thuộc.
I didn't thank him for saying that.	Tôi đã không cảm ơn anh ấy vì đã nói điều đó.
And not everyone participates.	Và không phải tất cả mọi người đều tham gia.
If this is true everywhere, it is even more true here.	Nếu điều này đúng ở mọi nơi, thì ở đây càng đúng.
They like their work situation and don't want anything to change.	Họ thích tình huống công việc của họ và không muốn có gì thay đổi.
I met his gaze, and nodded slowly.	Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, và chậm rãi gật đầu.
Everything in her was falling apart with him.	Tất cả mọi thứ trong cô đã sụp đổ với anh ta.
Turn problems into questions.	Biến vấn đề thành câu hỏi.
We focus on giving our clients the best results possible.	Chúng tôi tập trung vào việc mang lại cho khách hàng kết quả tốt nhất có thể.
I walked into the bathroom.	Tôi bước tiếp vào trong phòng tắm.
You can write more if you want.	Bạn có thể viết thêm nếu bạn muốn.
The effect is perfect.	Hiệu quả là hoàn hảo.
And yet, hope is not lost.	Chưa hết, hy vọng vẫn chưa mất.
A direct attack didn't work, but he had an idea.	Một cuộc tấn công trực tiếp đã không hiệu quả, nhưng anh ta có một ý tưởng.
You were under a lot of pressure at that time.	Bạn đã phải chịu rất nhiều áp lực vào thời điểm đó.
I just didn't know it was that bad.	Tôi chỉ không biết nó tệ đến vậy.
I have a hard time understanding that.	Tôi rất khó hiểu điều đó.
This is his research.	Đây là nghiên cứu của anh ấy.
They can't even get someone to look at them.	Họ thậm chí không thể khiến ai đó nhìn vào.
I don't know why she had to move.	Tôi không biết tại sao cô ấy lại phải chuyển đi.
Their efforts have paid off.	Những nỗ lực của họ đã được đền đáp.
Like the special fruit has come its season.	Giống như trái cây đặc biệt đã đến mùa của nó.
I recorded with it and was very pleased with the results.	Tôi đã ghi lại với nó và rất hài lòng với kết quả.
A cold wind is rising.	Một cơn gió lạnh đang nổi lên.
I'm so wet, so tight.	Em ướt quá, căng quá.
And then they told two friends and so on.	Và sau đó họ nói với hai người bạn và cứ thế.
That's the thing to do.	Đó là điều phải làm.
Looks like that will be their last stand.	Có vẻ như đó sẽ là chỗ đứng cuối cùng của họ.
Almost every day, we buy things.	Gần như mỗi ngày, chúng tôi mua đồ.
Their hands and feet will feel especially cold.	Tay và chân của họ sẽ cảm thấy đặc biệt lạnh.
At first, we only considered walking and running slowly.	Đầu tiên, chúng tôi mới chỉ xem xét đi bộ và chạy chậm.
You will end up using a little more than half the disk.	Cuối cùng bạn sẽ sử dụng một ít hơn một nửa đĩa.
But it has happened before.	Nhưng nó đã từng xảy ra trước đó.
On their side.	Về phía họ.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
Now her whole body was hot, her skin was burning.	Hiện tại toàn thân cô nóng bừng, da thịt bỏng rát.
I hope you like it.	Tôi hy vọng bạn thích nó.
This is consistent with the findings of the current study.	Điều này phù hợp với những phát hiện của nghiên cứu hiện tại.
Must have good moral character.	Phải có tư cách đạo đức tốt.
Makes you truly appreciate every single day you receive.	Khiến bạn thực sự trân trọng từng ngày bạn nhận được.
I want to thank you.	Tôi muốn cảm ơn bạn.
So that's how we used to see each other.	Vì vậy, đó là cách chúng tôi đã từng nhìn thấy nhau.
Will leave.	Sẽ rời đi.
It has to build trust.	Nó phải xây dựng niềm tin.
Do not use the internet.	Không sử dụng internet.
The impact is now only a few months away.	Tác động bây giờ chỉ là một vài tháng nữa.
Stop blogging.	Ngừng viết blog.
In addition, you will get a lot of colors and finishing options.	Ngoài ra, bạn sẽ nhận được rất nhiều màu sắc và các tùy chọn hoàn thiện.
I stood outside the building, and very soon he came out.	Tôi đứng bên ngoài tòa nhà, và rất nhanh sau đó anh ấy bước ra.
They are very good girls.	Họ là những cô gái rất tốt.
The second option is based on the market prices of similar projects.	Phương án thứ hai dựa trên giá thị trường của các dự án tương tự.
I stood up for myself.	Tôi đã đứng lên cho chính mình.
I'm really worried about what's going to happen to my baby.	Tôi thực sự lo lắng không biết điều gì sắp xảy ra với con.
Raise that child.	Hãy nuôi dạy đứa trẻ đó.
Therefore, this study is the first of its kind.	Vì vậy, nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên của loại hình này.
Have friends.	Có bạn.
As a couple.	Như một cặp vợ chồng.
I see nothing wrong without losing much brain.	Tôi thấy có gì sai không mất nhiều trí não.
I take it back.	Tôi lấy lại nó.
Except not really, obviously.	Ngoại trừ không thực sự, rõ ràng.
The final measurements are considered to be the average of three measurements.	Các phép đo cuối cùng được coi là giá trị trung bình của ba lần đo.
We test the glass.	Chúng tôi kiểm tra kính.
What caught my eye was seeing your response.	Điều khiến tôi bật mí là xem phản hồi của bạn.
When we humans need it.	Khi con người chúng ta cần.
Do your best.	Làm hết sức mình đi.
Well, he used to be.	Chà, anh ấy đã từng.
Often used.	Thường được sử dụng.
Anyway, I saw her in the river.	Dù sao thì cũng đã thấy cô ấy xuống sông rồi.
I hope to answer these questions at least once a day.	Tôi hy vọng sẽ trả lời những câu hỏi này ít nhất một ngày một lần.
I went to your office once.	Tôi đã đến văn phòng của bạn một lần.
It was the best period of art.	Đó là thời kỳ tốt nhất của nghệ thuật.
We can grow food and we can build walls around it, and.	Chúng ta có thể trồng thực phẩm và có thể xây tường xung quanh nó, và.
Just a little over five years.	Chỉ hơn năm năm một chút.
Why not grab those pieces for yourself.	Tại sao không lấy những phần đó cho chính mình.
One of the small, quiet.	Một trong những nhỏ, yên tĩnh.
The street is empty.	Đường phố vắng tanh.
He wanted to be near her.	Anh muốn được gần cô.
You still don't talk to me.	Bạn vẫn không nói chuyện với tôi.
No one is responsible.	Không ai phải chịu trách nhiệm.
Now answer me.	Bây giờ, hãy trả lời tôi.
She has come this far.	Cô ấy đã đi xa đến mức này.
By the way, I'm the one who called you here.	Nhân tiện, tôi là người đã gọi cho bạn ở đây.
Find it and share your something.	Tìm nó và chia sẻ điều gì đó của bạn.
Know what words they use to describe what they care about.	Biết họ sử dụng những từ nào để mô tả những gì họ quan tâm.
It's more about his past and how his brain works.	Đó là nhiều hơn về quá khứ của anh ấy và cách bộ não của anh ấy hoạt động.
It is fast and safe.	Nó là nhanh chóng và an toàn.
He had never shown any emotion about him before.	Anh chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào về anh trước đây.
Could be something.	Có thể là một cái gì đó.
The staff at the hotel where my event was held were amazing.	Nhân viên khách sạn nơi sự kiện của tôi được tổ chức thật tuyệt vời.
There's no real reason, you just know.	Không có lý do thực sự, bạn chỉ biết.
Indeed, we have experienced that many, many people say this.	Thật vậy, chúng tôi có kinh nghiệm rằng rất nhiều, rất nhiều người nói điều này.
He took over.	Anh ấy đã tiếp quản.
The result is cost per minute.	Kết quả là chi phí mỗi phút.
Some bodies are worth more but very few.	Một số thi thể đáng giá hơn nhưng rất ít.
It seemed to me he would notice right away.	Có vẻ như với tôi anh ấy sẽ nhận ra ngay.
Say, you'll see how it goes.	Nói, bạn sẽ thấy nó diễn ra như thế nào.
It is less expensive.	Nó ít tốn kém hơn.
Something happened here, something real.	Một cái gì đó đã xảy ra ở đây, một cái gì đó có thật.
And it's not just adults being cut.	Và nó không chỉ đơn thuần là người lớn bị cắt.
I'm sorry about that but that's not the point.	Tôi xin lỗi vì điều đó nhưng đó không phải là vấn đề.
He sat down and watched her.	Anh ngồi xuống và quan sát cô.
The second analysis involves significantly more data.	Phân tích thứ hai liên quan đến nhiều dữ liệu hơn đáng kể.
He accompanies you everywhere you go.	Anh ấy đi cùng bạn ở mọi nơi bạn đến.
We recently had two very good examples of this.	Gần đây chúng tôi đã có hai ví dụ rất tốt về điều này.
What is real are the thoughts themselves.	Những gì là thực là chính những suy nghĩ.
In the realm of the mind, there can be no love.	Trong lĩnh vực của tâm trí, không thể có tình yêu.
Accordingly, the changes are low.	Theo đó, các thay đổi là thấp.
It no longer shows the exact time.	Nó không còn cho biết thời gian chính xác.
It means working a little harder and a little bigger.	Nó có nghĩa là làm việc chăm chỉ hơn một chút và lớn hơn một chút.
I haven't been able to cook at home for a long time.	Đã lâu rồi anh không được nấu ăn tại nhà.
And she is an old woman.	Và cô ấy là một phụ nữ lớn tuổi.
We have to find him.	Chúng ta phải tìm anh ta.
In many cases, such as what is presented in this article, we do.	Trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như những gì được trình bày trong bài báo này, chúng tôi làm.
It is very sad when people are treated.	Thật là rất buồn khi mọi người bị đối xử.
So let's see if it works.	Vì vậy, hãy xem nếu nó hoạt động.
I have more energy to make things easy with my family.	Tôi có nhiều năng lượng hơn để làm mọi việc với gia đình trở nên dễ dàng.
Everyone is locked and focused right now.	Tất cả mọi người đều bị khóa và tập trung ngay bây giờ.
If you let yourself go, you will be lost.	Nếu bạn để mình ra đi, bạn sẽ lạc lối.
Samples were taken at the specified time points.	Các mẫu được lấy vào các mốc thời gian đã chỉ định.
Here let us briefly explain these two approaches.	Ở đây chúng ta hãy giải thích ngắn gọn về hai cách tiếp cận này.
Not even five.	Thậm chí không phải năm.
Kind of.	Đại loại vậy.
He kept it a secret.	Anh ấy giữ kín về điều đó.
A trip through lost and hidden places.	Một chuyến đi qua những nơi bị mất và ẩn.
If the network group name is required, it must exist.	Nếu tên nhóm mạng là bắt buộc, nó phải tồn tại.
Another look at her, and he felt his blood rush.	Một cái nhìn khác về cô ấy, và anh cảm thấy máu mình trào dâng.
I know the area much better than you.	Tôi biết khu vực này tốt hơn nhiều so với bạn.
He grew up too fast.	Anh ấy lớn quá nhanh.
Great things happened there.	Những điều tuyệt vời đã xảy ra ở đó.
I lived in constant fear.	Tôi đã sống trong nỗi sợ hãi thường trực.
This is my wedding breakfast.	Đây là bữa sáng trong đám cưới của tôi.
She could barely wait for the day to come.	Cô hầu như không thể chờ đợi ngày đến.
We found her.	Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy.
Last fall, the well ran dry.	Mùa thu năm ngoái, giếng cạn nước.
One of the approaches above will do.	Một trong những cách tiếp cận ở trên sẽ làm được.
I have to think.	Tôi phải suy nghĩ.
To take my son to the doctor.	Để đưa con trai đi khám bệnh.
I really don't understand what's going on.	Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Neither of these solutions is free, though.	Mặc dù vậy, cả hai giải pháp này đều không miễn phí.
When we finally got our food it was ice cold.	Cuối cùng khi chúng tôi có thức ăn thì trời lạnh như đá.
The next day, the second order was taken.	Ngày hôm sau, đơn đặt hàng thứ hai đã được thực hiện.
We hope you enjoy your stay.	Chúng tôi hy vọng bạn tận hưởng kì nghỉ của bạn.
No one can do anything for you in this industry.	Không ai có thể làm bất cứ điều gì cho bạn trong ngành này.
I can't kill anyone.	Tôi không thể giết bất cứ ai.
In my ear again.	Bên tai tôi một lần nữa.
Here is how it is done and how it will be done.	Đây là cách nó được thực hiện và nó sẽ được thực hiện như thế nào.
In the end, you are getting what you need.	Cuối cùng, bạn đang đạt được những gì bạn cần.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
Small wedding.	Đám cưới nhỏ.
He hates the army.	Anh ghét quân đội.
Security personnel were dispatched to the scene.	Nhân viên an ninh đã được cử đến hiện trường.
I have collected books.	Tôi đã sưu tầm sách.
The game had a profound effect on him.	Cuộc chơi đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh ấy.
Same with tall girls.	Với những cô gái cao cũng vậy.
The requirements do not need more.	Các yêu cầu không cần nhiều hơn nữa.
You are a kind soul.	Bạn là một tâm hồn tốt bụng.
We need to leave.	Chúng ta cần phải rời đi.
I miss her so much.	Tôi nhớ cô ấy rất nhiều.
She is not educated.	Cô ấy không được học hành.
That's what brought me back to this site.	Đó là những gì đã khiến tôi quay trở lại trang web này.
There are families that have made their home here.	Có những gia đình đã làm nhà của họ ở đây.
This is somewhat similar to the two mechanisms we described above.	Điều này hơi giống với hai cơ chế chúng tôi đã mô tả ở trên.
She is not part of this.	Cô ấy không phải là một phần của việc này.
First come, first choice.	Người đến trước, sự lựa chọn đầu tiên.
But it's not any better.	Nhưng nó không tốt hơn chút nào.
That day was not like today.	Ngày đó không như ngày hôm nay.
Internet access is required.	Truy cập Internet là bắt buộc.
Here are some good, general readings.	Đây là một số bài đọc tốt, tổng quát.
Or visit the leader bank doing nothing.	Hoặc ghé thăm ngân hàng lãnh đạo không làm gì cả.
He'll be looking for the light in about twenty minutes.	Anh ấy sẽ tìm kiếm ánh sáng trong khoảng hai mươi phút nữa.
Similar to.	Tương tự như.
We will marry your wife and children.	Chúng tôi sẽ lấy vợ và con của bạn.
So you have it.	Vì vậy, bạn có nó.
The subject of the experience is not a bit of your body.	Chủ đề của kinh nghiệm không phải là một chút cơ thể của bạn.
And so think about it.	Và vì vậy hãy nghĩ về nó.
But they didn't.	Nhưng họ đã không.
It will be a lot easier for you using the above method.	Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho bạn bằng cách sử dụng phương pháp trên.
I want you to understand.	Tôi muốn bạn hiểu.
Sometimes things change, just to stay the same.	Đôi khi mọi thứ thay đổi, chỉ để giữ nguyên.
But he could also be watching.	Nhưng anh ấy cũng có thể đang theo dõi.
It's true that she's not running for president.	Đúng là cô ấy không tranh cử tổng thống.
And dress yourself.	Và tự mặc quần áo.
Maybe just a few weeks.	Có lẽ chỉ một vài tuần.
You don't know what you're doing.	Bạn không biết bạn đang làm gì.
All else is subject.	Tất cả những thứ khác là chủ đề.
What we choose to see, what we choose to save.	Những gì chúng tôi chọn để xem, những gì chúng tôi chọn để lưu.
They force you to quickly get the ball out.	Họ buộc bạn phải nhanh chóng đưa bóng ra ngoài.
Lunch will be in this same range.	Bữa trưa sẽ trong cùng một phạm vi này.
Because now you can start learning.	Bởi vì bây giờ bạn có thể bắt đầu học.
How he was missed.	Làm thế nào anh ta đã bị bỏ lỡ.
Glad you saw it.	Rất vui vì bạn đã nhìn thấy nó.
He put his hand over the back of his neck.	Anh đưa tay qua gáy.
She couldn't help but feel a bit stupid.	Cô không khỏi cảm thấy mình hơi ngu ngốc.
Three women on this team.	Ba phụ nữ trong đội này.
She had to get out of there, to find her brother.	Cô phải ra khỏi đó, phải đi tìm anh trai của mình.
The man was wonderful.	Người đàn ông thật tuyệt vời.
So you have to change the return type.	Vì vậy, bạn phải thay đổi loại trả lại.
I will make a deal with you.	Tôi sẽ làm cho một thỏa thuận với bạn.
Not supported by available evidence.	Không được hỗ trợ bởi các bằng chứng có sẵn.
She didn't know it was possible to find such a simple solution.	Cô không biết có thể tìm ra một giải pháp đơn giản như vậy.
She simply couldn't stand it.	Cô ấy chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được.
It's about the journey.	Đó là về cuộc hành trình.
You had to take care of yourself.	Bạn đã phải chăm sóc bản thân.
Okay, that's how my brain works.	Được rồi, đó là cách bộ não của tôi hoạt động.
You can leave, you can leave.	Bạn có thể rời đi, bạn có thể rời đi.
Those samples can be sent for free.	Những mẫu đó có thể được gửi miễn phí.
For anyone interested, please then, I'll know.	Đối với bất kỳ ai quan tâm, xin vui lòng sau đó, tôi sẽ biết.
We need more time to figure out how to do it.	Chúng tôi cần thêm thời gian để tìm ra cách thực hiện.
Without a size argument, the current size is returned.	Không có đối số kích thước, kích thước hiện tại được trả về.
It couldn't be more appropriate.	Nó không thể thích hợp hơn.
Let's hope you can like it.	Hãy hy vọng bạn có thể như nó.
So far he has not learned anything useful.	Cho đến nay anh vẫn chưa học được gì hữu ích.
He was refused.	Anh ấy đã bị từ chối.
The better for him to find his way back.	Càng tốt cho anh ta để tìm đường trở lại.
I feel better in my skin and more comfortable with my life.	Tôi cảm thấy làn da của mình tốt hơn và thoải mái hơn với cuộc sống của mình.
Indeed, our life experiences influence everything we do.	Thực sự, kinh nghiệm sống của chúng ta ảnh hưởng đến mọi thứ chúng ta làm.
She wants, she wants.	Cô ấy muốn, cô ấy muốn.
From a source base station to a destination base station.	Từ một trạm gốc nguồn đến một trạm gốc đích.
This code will most likely work without that? 	Mã này rất có thể sẽ hoạt động mà không có điều đó?
are from.	từ.
I was behind the bar.	Tôi đã ở phía sau quầy bar.
Includes stress, time and career management.	Bao gồm quản lý căng thẳng, thời gian và sự nghiệp.
You don't just barge into a place like that.	Bạn không chỉ xông vào một nơi như thế.
I would say that you are a threat to him.	Tôi sẽ nói rằng bạn là một mối đe dọa cho anh ta.
We are one home.	Chúng ta là một nhà.
Time passed or else it didn't.	Thời gian trôi qua hoặc nếu không nó đã không.
The woman who knows she knows.	Người phụ nữ biết cô ấy biết.
Not sure what you need to know beyond what you know.	Không chắc những gì bạn cần biết ngoài những gì bạn biết.
What a relief to not have to do that.	Thật là nhẹ nhõm khi không phải làm điều đó.
There are many.	Có nhiều lắm.
Because we work together for a purpose.	Bởi vì chúng ta làm việc cùng nhau vì một mục tiêu.
They know they can get out of the house.	Họ biết rằng họ có thể ra khỏi nhà.
I'm falling.	Tôi đang rơi.
I hope it is not.	Tôi hy vọng nó không phải là.
But it won't.	Nhưng nó sẽ không.
Others can sit back and think about what to do.	Những người khác có thể ngồi lại và nghĩ xem phải làm gì.
I expected to carry a larger load this time of year.	Tôi dự kiến ​​sẽ mang một tải trọng lớn hơn vào thời điểm này trong năm.
Consider the parent's relationship with her child.	Xem xét mối quan hệ của cha mẹ với con cô ấy.
Next week.	Tuần tới.
Not called for.	Không được gọi cho.
People seek meaning.	Con người tìm kiếm ý nghĩa.
How to speak, how to write, how to feed yourself.	Cách nói, cách viết, cách tự ăn.
They are very nice and helpful.	Họ rất tốt và hữu ích.
Nothing seems to be able to stop her anymore.	Dường như không còn gì có thể ngăn cản được cô ấy nữa.
Therefore, it is reasonable to separate these two issues within the organization.	Vì vậy, nó là hợp lý để tách hai vấn đề này trong tổ chức.
I will keep telling you that.	Tôi sẽ tiếp tục nói với bạn điều đó.
And a funny thing kept happening.	Và một điều hài hước liên tục xảy ra.
Yes, that's it.	Vâng, đó là như vậy.
A course map is available here.	Một bản đồ khóa học có sẵn ở đây.
But the letter was never meant for him.	Nhưng lá thư không bao giờ dành cho anh.
Literally everything is great in that video.	Theo nghĩa đen, mọi thứ đều tuyệt vời trong video đó.
We grew up together.	Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.
However, his road to get there was quite a challenge.	Tuy nhiên, con đường của anh ấy để đến được đó là một thử thách khá lớn.
For this type of grouping, we can improve this lower bound.	Đối với loại nhóm này, chúng tôi có thể cải thiện giới hạn dưới này.
Everyone will love him.	Mọi người sẽ yêu anh ấy.
For now, here's what you want to know.	Hiện tại, đây là những gì bạn muốn biết.
After three months, she was able to sit and even started walking.	Sau ba tháng, cô ấy có thể ngồi và thậm chí bắt đầu đi bộ.
I need them.	Tôi cần chúng.
Thanks for your time tonight and your work.	Cảm ơn cho thời gian của bạn tối nay và công việc của bạn.
Stay here, grow up, be happy.	Ở lại đây, lớn lên, hạnh phúc.
My mother gave me that gift.	Mẹ tôi đã tặng tôi món quà đó.
Those old girls were something else.	Những cô gái già đó là một cái gì đó khác.
I know what those mean.	Tôi biết những điều đó có nghĩa là gì.
He had a wife who liked him enough.	Anh đã có một người vợ đủ thích anh.
The balance of those things is different for each person.	Sự cân bằng của những thứ đó là khác nhau đối với mỗi người.
I went back to class.	Tôi đã trở lại lớp học.
Place a third item.	Đặt một mục thứ ba.
In the background is a car, construction truck and building.	Trong nền là một chiếc ô tô, xe tải xây dựng và tòa nhà.
That's because you've known people for years.	Đó là bởi vì bạn đã biết mọi người trong nhiều năm.
He also holds the line, when necessary.	Anh ấy cũng giữ đường dây, khi cần thiết.
Even then, the lack of detailed information requires a lot of interpretation.	Ngay cả khi đó, việc thiếu thông tin chi tiết đòi hỏi phải diễn giải nhiều.
He's not exactly fat, but he's square in appearance.	Anh ta không chính xác là béo, nhưng có vẻ ngoài vuông vắn.
A teacher can make that clear just by being there.	Một giáo viên có thể làm cho điều đó rõ ràng chỉ bằng cách ở đó.
There has been no word on his condition.	Chưa có lời nào về tình trạng của anh ta.
That's what sets him apart from so many people.	Đó là điều khiến anh ấy khác biệt so với rất nhiều người.
However, the logic is very clear.	Tuy nhiên, logic rất rõ ràng.
I worry for him.	Tôi lo lắng cho anh ấy.
That's what they were, customer.	Đó là những gì họ đã từng, khách hàng.
We found that it was not possible to do so in this case.	Chúng tôi nhận thấy rằng không thể thực hiện theo cách trên trong trường hợp này.
This should have ended the problem.	Điều này nên đã kết thúc vấn đề.
You may know a lot about sex, but you don't know everything.	Bạn có thể biết rất nhiều về tình dục, nhưng bạn không biết tất cả mọi thứ.
It is not an easy one.	Nó không phải là một trong những dễ dàng.
His is probably a lot harder to get than mine.	Của anh ấy có lẽ khó lấy hơn của tôi rất nhiều.
Chances are, no one will benefit from your product or service.	Rất có thể, không ai được hưởng lợi từ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
I'm sorry we have to meet again under these things.	Tôi xin lỗi vì chúng ta phải gặp lại nhau dưới những điều này.
It's a beautiful red.	Đó là một màu đỏ đẹp.
Local depends on global.	Địa phương phụ thuộc vào toàn cầu.
After what seems to be the best day in weeks, she's getting ready for bed.	Sau những gì có vẻ là ngày tuyệt vời nhất trong nhiều tuần, cô ấy chuẩn bị đi ngủ.
I don't have to listen.	Tôi không cần thiết phải nghe.
However, the woman did not deny that thought.	Tuy nhiên, người phụ nữ đã không phủ nhận ý nghĩ đó.
Absolutely no choice.	Hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Poor old man.	Tội nghiệp thằng già.
And you have no sun.	Và bạn không có mặt trời.
It's been three days now.	Bây giờ đã ba ngày.
Then read the scale.	Sau đó đọc thang đo.
Multiple views can exist for a single model for different purposes.	Nhiều khung nhìn có thể tồn tại cho một mô hình duy nhất cho các mục đích khác nhau.
A hole in the frame of my car doesn't.	Một lỗ trên khung của chiếc xe của tôi không.
She is the chosen one.	Cô ấy là người được chọn.
But we won't get it like this, my friend.	Nhưng chúng ta sẽ không đạt được nó như thế này, bạn của tôi.
It doesn't matter how or when, just that they do.	Không quan trọng bằng cách nào hoặc khi nào, chỉ là họ làm.
Maybe it will happen this week.	Có lẽ nó sẽ diễn ra trong tuần này.
I believe it is.	Tôi tin rằng đó là.
I can't see, there's no light.	Tôi không thể nhìn thấy, không có ánh sáng.
He lowers his voice.	Anh trầm giọng hơn.
Arrive! 	Đến!
we have to go back.	chúng ta phải quay trở lại.
I will let him stay.	Tôi sẽ để anh ta ở lại.
There are options.	Có các tùy chọn.
Demand is increasing.	Nhu cầu ngày càng cao.
Everyone who has been around for a while knows their family well.	Mọi người đã ở xung quanh một thời gian đều biết rõ về gia đình của họ.
But we don't.	Nhưng chúng tôi không.
Thousands of people were killed.	Hàng ngàn người đã bị giết.
In the end nothing was done.	Cuối cùng không có gì được thực hiện.
There is no ready solution.	Không có giải pháp sẵn sàng.
A complete list of every missing man.	Một danh sách đầy đủ về mọi người đàn ông bị mất tích.
And that world is better because of it.	Và thế giới đó tốt đẹp hơn vì nó.
His face has an attractive look.	Khuôn mặt của anh ấy có một cái nhìn thu hút.
He has never been arrested before.	Anh ta chưa bao giờ bị bắt trước đây.
They told me it was time to get on the truck.	Họ nói với tôi rằng đã đến lúc lên xe tải.
Click.	Nhấp chuột.
You will see they match.	Bạn sẽ thấy chúng khớp nhau.
I do not love.	Tôi không yêu.
Every major bone in his body was broken.	Mọi xương chính trong cơ thể anh đều bị gãy.
I see now how that was a mistake.	Tôi thấy bây giờ đó là một sai lầm như thế nào.
Suspicion is for women.	Sự nghi ngờ là dành cho phụ nữ.
I am happy to discuss them.	Tôi rất vui khi thảo luận về chúng.
Look what it did to my finger.	Nhìn xem nó đã làm gì với ngón tay của tôi.
First, they obviously take up space.	Đầu tiên, chúng rõ ràng là chiếm không gian.
It just asks no problem.	Nó chỉ yêu cầu không có vấn đề gì.
But it was too far.	Nhưng nó đã quá xa.
Apparently, it has also been done before.	Rõ ràng, nó cũng đã được thực hiện trước đây.
They are in extremely high demand.	Họ đang có nhu cầu cực kỳ cao.
I cannot wait any longer.	Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
With only one difference.	Chỉ với một sự khác biệt.
They have six children.	Họ có sáu người con.
Then you are done.	Sau đó, bạn đã hoàn thành.
On the other hand, his presence was minimal across three games.	Mặt khác, sự hiện diện của anh ấy là rất ít qua ba trận đấu.
With training, anyone can create one at zero cost.	Với đào tạo, bất kỳ ai cũng có thể tạo một cái với chi phí bằng không.
In the country, everything is under control.	Trong nước, mọi thứ đều được kiểm soát.
But he is not happy.	Nhưng anh không vui.
Everyone contributed and in one way or another, everyone used them.	Mọi người đã đóng góp và bằng cách này hay cách khác, mọi người đều sử dụng chúng.
There is nothing else like this out there.	Không có gì khác như thế này ngoài kia.
And the photo is real.	Và bức ảnh là thật.
Can someone tell me why this happens.	Ai đó có thể cho tôi biết lý do tại sao điều này xảy ra.
I had to change direction many times.	Tôi đã phải đổi hướng nhiều lần.
There's something about it.	Có một cái gì đó về nó.
Not everything in life is what you want it to be.	Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều như bạn muốn.
The second window remains.	Cửa sổ thứ hai còn lại.
This can sometimes produce strange results.	Điều này đôi khi có thể tạo ra những kết quả kỳ lạ.
Continuous in and out foot traffic.	Lưu lượng chân ra vào liên tục.
These things can be good or bad.	Những điều này có thể tốt hoặc xấu.
He disappeared so quickly that we both burst out laughing.	Anh ấy biến mất quá nhanh khiến cả hai chúng tôi đều bật cười.
The order of continuation is the rule of the day.	Thứ tự tiếp tục là quy tắc trong ngày.
Her mouth was on my lips, my neck.	Miệng cô ấy ở trên môi tôi, cổ tôi.
However, this concept has recently been changed.	Tuy nhiên, quan niệm này gần đây đã bị thay đổi.
I wonder what else is going on.	Tôi tự hỏi những gì khác đang xảy ra.
Contact our office if you would like to discuss your case.	Liên hệ với văn phòng của chúng tôi nếu bạn muốn thảo luận về trường hợp của mình.
People have met significant others at work.	Mọi người đã gặp những người khác quan trọng tại nơi làm việc.
Now you need to focus on that.	Bây giờ bạn cần tập trung điều đó.
I really enjoy working.	Tôi thực sự rất thích làm việc.
I understand and can make the complications go away.	Tôi hiểu và có thể làm cho các biến chứng biến mất.
We won't go very far.	Chúng ta sẽ không đi xa lắm.
Six weeks from diagnosis to completion.	Sáu tuần kể từ khi chẩn đoán cho đến khi kết thúc.
The following information is provided for your use.	Thông tin sau đây được cung cấp cho bạn sử dụng.
It's simple and to the point.	Nó đơn giản và đến mức.
I made an extremely easy plan.	Tôi đã thực hiện một kế hoạch cực kỳ dễ dàng.
Some pictures fell from the walls.	Một số hình ảnh rơi từ các bức tường.
Not planning can help.	Không phải lập kế hoạch có thể giúp đỡ.
I don't have good parents.	Tôi không có cha mẹ tốt.
Then don't.	Vậy thì đừng.
By the way, you guys are great.	Nhân tiện, các bạn rất tuyệt.
They live for today.	Họ sống cho ngày hôm nay.
Maybe that's why he's sick now.	Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy bị ốm bây giờ.
The point is to find one in the form of a tree.	Vấn đề là tìm một cái ở dạng cây.
He doesn't see them.	Anh ấy không nhìn thấy chúng.
Not much, but it is enough.	Không nhiều, nhưng nó là đủ.
Nothing under that name.	Không có gì dưới cái tên đó.
I think that would be really helpful.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thực sự hữu ích.
This process is very easy.	Quá trình này rất dễ dàng.
He hasn't even thought about it since he left.	Anh thậm chí còn không nghĩ về điều đó kể từ khi anh rời đi.
That's why everything is the way it is.	Đó là lý do tại sao mọi thứ là như vậy.
Put your hand out.	Đưa tay ra.
There will be no way out.	Sẽ không có lối thoát.
I hope you didn't break it.	Tôi hy vọng bạn đã không phá vỡ nó.
I do funny things.	Tôi làm những thứ vui nhộn.
Then we had a relationship.	Sau đó, chúng tôi đã có một mối quan hệ.
Sometimes it is not possible, but it is so.	Đôi khi nó là không thể, nhưng nó là như vậy.
The reasons for this are not clear.	Những lý do cho điều này là không rõ ràng.
Our customer service is really good.	Dịch vụ khách hàng của chúng tôi thực sự tốt.
I often tell people about it.	Tôi thường nói với mọi người về nó.
It's beyond me like but it's really still getting started.	Nó ngoài tôi như thế nào nhưng nó thực sự vẫn bắt đầu.
He sometimes falls and getting up is difficult for him.	Anh ấy đôi khi bị ngã và việc đứng dậy là điều khó khăn đối với anh ấy.
Oh how times have changed.	Ôi thời gian đã thay đổi làm sao.
She only said to beautify herself.	Cô ấy chỉ nói để làm đẹp cho bản thân.
Details were not available at the time of writing.	Thông tin chi tiết không có sẵn tại thời điểm viết bài.
This is what we want.	Đây là những gì chúng tôi muốn.
But your life is taken care of by an important person.	Nhưng cuộc sống của bạn được một người quan trọng quan tâm.
But that's my point of view.	Nhưng đó là quan điểm của tôi.
The evidence is briefly reviewed in this paper.	Bằng chứng được xem xét ngắn gọn trong bài báo này.
Of course, they have their differences.	Tất nhiên, họ có sự khác biệt của họ.
You can talk to other people.	Bạn có thể nói chuyện với những người khác.
I really need.	Tôi rất cần.
Get me ready to write.	Làm cho tôi sẵn sàng để viết.
If she should live that long.	Nếu cô ấy nên sống lâu như vậy.
At the basic level, there's not much going for it.	Ở cấp độ cơ bản, không có nhiều thứ cho nó.
I can trust him too.	Tôi cũng có thể tin anh ta.
I am not experienced enough.	Tôi không đủ kinh nghiệm.
I don't know you for sure.	Tôi không biết bạn chắc chắn.
This will be a turning point in his work.	Đây sẽ là một bước ngoặt trong công việc của anh ấy.
He didn't want to say those words out loud.	Anh không muốn nói những lời đó thành tiếng.
Indeed, it did.	Thật vậy, nó đã làm.
There is a story behind this.	Có một câu chuyện đằng sau điều này.
It's a training mission.	Đó là một nhiệm vụ đào tạo.
Repeat the process.	Lặp lại quy trình.
The construction of the city has begun and the way has changed over time.	Việc xây dựng thành phố đã bắt đầu và cách thức này đã thay đổi theo thời gian.
I trusted him.	Tôi đã tin tưởng anh ấy.
Both authors contributed to the writing of the manuscript.	Cả hai tác giả đều đóng góp vào việc viết bản thảo.
See where you are drawn.	Xem nơi bạn được vẽ.
However, it works like the one here.	Tuy nhiên, nó hoạt động giống như một ở đây.
What does the straight line represent?.	Đường thẳng đại diện cho điều gì ?.
Cars are perhaps the best example.	Ô tô có lẽ là ví dụ điển hình nhất.
You remain separate from other children.	Bạn vẫn tách biệt với những đứa trẻ khác.
It will open a new page.	Nó sẽ mở ra một trang mới.
First, our culture has changed.	Đầu tiên, văn hóa của chúng ta đã thay đổi.
And smell.	Và mùi.
And those who really care won't miss the obvious signs of trouble.	Và những người thực sự quan tâm sẽ không bỏ lỡ những dấu hiệu rắc rối rõ ràng.
Then, separate the hair into two sections.	Sau đó, tách tóc thành hai phần.
Be confident about it.	Tự tin về nó.
Honestly, he needs it.	Thành thật mà nói, anh ấy cần nó.
We need to move.	Chúng ta cần phải di chuyển.
It feels fresh and focused.	Nó cảm thấy tươi mới và tập trung.
It has been shown to be effective.	Nó đã được chứng minh là hiệu quả.
The fields were completely empty.	Các cánh đồng đã hoàn toàn trống rỗng.
The task is to add each number to the number immediately preceding it.	Nhiệm vụ là thêm mỗi số vào một số ngay trước đó.
And they hurt.	Và họ đau.
No, it's more than worrying.	Không, còn hơn lo lắng.
However, he did not have time to appreciate it.	Tuy nhiên, anh không có thời gian để đánh giá cao nó.
We are dealing with the situation.	Chúng tôi đang giải quyết tình hình.
It is not good to go there.	Nó không phải là tốt để đến đó.
No loss of life occurred.	Không có thiệt hại về nhân mạng xảy ra.
But it's like the code we just saw.	Nhưng nó giống như mã mà chúng ta vừa thấy.
But the results are the same.	Nhưng quả giống nhau.
You can find her blog here.	Bạn có thể tìm thấy blog của cô ấy ở đây.
I was never used to it.	Tôi chưa bao giờ quen với nó.
But his wife hates it here.	Nhưng vợ anh ghét nó ở đây.
You can feel and appreciate the effort.	Bạn có thể cảm nhận và đánh giá cao nỗ lực.
She just dropped out of college and she just came home.	Cô ấy vừa bỏ học đại học và cô ấy vừa về nhà.
I don't have a social support structure.	Tôi không có cơ cấu hỗ trợ xã hội.
Thanks for a year of learning.	Cảm ơn vì một năm học hỏi.
It is very easy to follow.	Nó rất dễ dàng để làm theo.
His knee is not very good.	Đầu gối của anh ấy không được tốt cho lắm.
Exactly my kind.	Chính xác là loại của tôi.
Let me know if you have any good ideas.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ ý tưởng hay nào.
Everything lives there.	Mọi thứ sống ở đó.
Again, just for you.	Một lần nữa, chỉ dành cho bạn.
Even if someone is talking to you.	Ngay cả khi ai đó đang nói chuyện với bạn.
I sit and watch.	Tôi ngồi và quan sát.
It could easily be higher.	Nó có thể dễ dàng cao hơn.
She is not.	Cô ấy không phải vậy.
That is not the problem here.	Đó không phải là vấn đề ở đây.
Time and money are gone.	Thời gian và tiền bạc không còn nữa.
But they keep coming to us.	Nhưng họ vẫn tiếp tục đến với chúng tôi.
And want her money back.	Và muốn cô ấy trả lại tiền.
Obviously not here.	Rõ ràng là không có ở đây.
You must have a university degree.	Bạn phải có bằng đại học.
That's the only way to start.	Đó là cách duy nhất để bắt đầu.
I have no mind.	Tôi không có tâm trí.
He knows what you're thinking at the moment.	Anh ấy biết bạn đang nghĩ gì vào lúc này.
The taste in the book is just as personal as the taste in the food.	Hương vị trong sách cũng riêng như hương vị trong thức ăn.
But he was not satisfied with it.	Nhưng anh không bằng lòng với nó.
He didn't even show that he heard me.	Anh ấy thậm chí còn không cho thấy rằng anh ấy đã nghe thấy tôi.
We will hold hands.	Chúng tôi sẽ nắm tay nhau.
No, she's yours, my friend.	Không, cô ấy là của bạn, bạn của tôi.
I want this song to be the battle again.	Tôi muốn bài hát này là trận chiến một lần nữa.
Go out, if you want.	Đi ra ngoài, nếu bạn muốn.
Money becomes a means of control and power.	Tiền bạc trở thành phương tiện kiểm soát và quyền lực.
Trust as a social fact.	Tin tưởng như một thực tế xã hội.
He can't make love.	Anh ấy không thể làm tình.
Support or something.	Hỗ trợ hoặc một cái gì đó.
She has made her decision and will not look back.	Cô đã đưa ra quyết định của mình và sẽ không quay đầu lại.
Place the cut side on top of a plate or bowl.	Đặt mặt cắt lên trên đĩa hoặc bát.
None of them live within driving distance.	Không ai trong số họ sống trong khoảng cách lái xe.
I will fight for him every day of my life.	Tôi sẽ chiến đấu vì anh ấy mỗi ngày trong đời.
That got him ready for the match.	Điều đó khiến anh ấy chuẩn bị cho trận đấu.
Feel free to seriously email me if you want to talk.	Hãy quan tâm và nghiêm túc gửi email cho tôi nếu bạn muốn nói chuyện.
I'm not sure that's the case.	Tôi không chắc đó là trường hợp.
Time seemed to have stopped drifting.	Thời gian như ngừng trôi.
Staring some more.	Nhìn chằm chằm một số nữa.
Just out in thin air.	Chỉ ngoài không khí loãng.
Don't let it put you off.	Đừng để nó làm bạn thất vọng.
This is a target of a high order.	Đây là một mục tiêu của một đơn đặt hàng cao.
It has real style.	Nó có phong cách thực sự.
Describe what you found when you searched for your self.	Mô tả những gì bạn tìm thấy khi tìm kiếm cái tôi.
We are made to move forward.	Chúng tôi được thực hiện để tiến lên phía trước.
Not that I saved him.	Không phải tôi đã cứu anh ta.
I wrote two books on it.	Tôi đã viết hai cuốn sách trên đó.
Or not a man.	Hoặc không phải một người đàn ông.
Well, pretty good.	Chà, khá tốt.
What is a state variable and how to use it and why.	Biến trạng thái là gì và cách sử dụng nó và tại sao.
Five years.	Năm năm.
Your parents are doing the same.	Cha mẹ bạn cũng đang làm như vậy.
We had a long and wet wait until he showed up.	Chúng tôi đã có một thời gian dài và chờ đợi ẩm ướt khác cho đến khi anh ấy xuất hiện.
The picture was well received.	Bức tranh đã được đón nhận.
Apparently it was a woman.	Rõ ràng đó là một phụ nữ.
Then the second voice spoke again.	Rồi giọng nói thứ hai lại vang lên.
You deal with resistance more easily.	Bạn đối phó với sự kháng cự dễ dàng hơn.
This guy is right on the money.	Anh chàng này là đúng trên tiền.
Searching is not art.	Tìm kiếm không phải là nghệ thuật.
He needs a hard sleep, finding it hard to get through.	Anh ấy cần ngủ một giấc thật khó ngủ, cảm thấy rất khó để đi qua.
Each team can beat the other team.	Mỗi đội đều có thể đánh bại những đội khác.
We arrived two days ago.	Chúng tôi đã đến cách đây hai ngày.
In the apartment, there were only three of them.	Trong căn hộ, chỉ có ba người bọn họ.
And that's not taking into account events like this.	Và đó là không tính đến những sự kiện như thế này.
Try to know him.	Cố gắng biết anh ta.
Same for you.	Đối với bạn cũng vậy.
But she doesn't care.	Nhưng cô ấy không quan tâm.
They try and describe it in their own language.	Họ cố gắng và mô tả nó bằng ngôn ngữ của họ.
He wanted to feel her skin on his.	Anh muốn cảm nhận làn da của cô trên da của anh.
The name is clearly unusual.	Cái tên rõ ràng là không bình thường.
He argued that it was based on bad science.	Ông cho rằng nó dựa trên nền tảng khoa học tồi.
Then you can take it further from here.	Sau đó, bạn có thể đưa nó xa hơn từ đây.
The children were born.	Những đứa trẻ đã được sinh ra.
We are here alone.	Chúng tôi đang ở đây một mình.
I applied it myself and learned quickly.	Tôi đã tự áp dụng và học hỏi nhanh chóng.
Perform analysis and experiments.	Thực hiện các phân tích và các thí nghiệm.
Never eat straight out of a bag or bowl.	Không bao giờ ăn ngay từ trong túi hoặc bát.
It is really big.	Nó thực sự rất lớn.
Start getting to know each other.	Bắt đầu làm quen với nhau.
I play it safe.	Tôi chơi nó an toàn.
Nice to talk to you.	Rất vui khi nói chuyện với bạn.
The first step to becoming better is showing.	Bước đầu tiên để trở nên tốt hơn đang hiển thị.
These stories have not been shared.	Những câu chuyện này đã không được chia sẻ.
Lots of things to say.	Rất nhiều điều để nói.
Look at that building over there.	Nhìn tòa nhà đằng kia.
Check it out for me.	Kiểm tra nó cho tôi.
She asked what we did.	Cô ấy hỏi chúng tôi đã làm gì.
You work with what you have.	Bạn làm việc với những gì bạn có.
She couldn't deal with anything else right now.	Cô không thể giải quyết bất cứ điều gì khác ngay bây giờ.
We seem to have lived with it for a long time.	Chúng tôi dường như đã sống với nó trong một thời gian dài.
Moving carefully, he stood up.	Di chuyển cẩn thận, anh đứng dậy.
We love their family.	Chúng tôi yêu gia đình của họ.
However, his large ears worked on him.	Tuy nhiên, đôi tai to đã có tác dụng với anh ta.
It is possible that some such effect exists.	Có thể là một số hiệu ứng như vậy tồn tại.
Both companies consider the case a legal matter.	Cả hai công ty đều coi vụ việc là một vấn đề pháp lý.
So that has become my movie style.	Vì vậy, đó đã trở thành phong cách phim của tôi.
Don't worry, you won't miss it.	Đừng lo lắng, bạn sẽ không bỏ lỡ nó.
He took the back seat, and waited.	Anh ta vào ghế sau, và đợi.
I don't want to be evil.	Tôi không muốn trở nên xấu xa.
And now you have to protect me.	Và bây giờ bạn phải bảo vệ tôi.
The means are very simple.	Các phương tiện rất đơn giản.
But one cannot just stay.	Nhưng một người không thể chỉ ở lại.
This is not necessary anymore.	Điều này không cần thiết nữa.
I did it like below.	Tôi đã làm nó như dưới đây.
However, there is an important difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng.
They worked together.	Họ đã làm việc cùng nhau.
Stick with it.	Hãy gắn bó với nó.
Law.	Pháp luật.
Among the statements.	Trong số các tuyên bố.
I hope you meet people with a different point of view.	Tôi hy vọng bạn gặp những người có quan điểm khác.
This number is a very high number.	Con số này là một con số rất cao.
Just not much time.	Chỉ là không có nhiều thời gian.
I cannot see that.	Tôi không thể nhìn thấy cái đó.
But it may be true.	Nhưng nó có thể đúng.
We saw the big race.	Chúng tôi đã chứng kiến ​​cuộc chạy đua lớn.
You cannot change their values.	Bạn không thể thay đổi giá trị của chúng.
Both of them were silent, looking at the image in front of them.	Cả hai đều im lặng ngắm nhìn hình ảnh trước mắt.
Here, we show that this relationship is significantly positive.	Ở đây, chúng tôi cho thấy rằng mối quan hệ này là tích cực đáng kể.
And there's a lot more.	Và còn rất nhiều thứ khác nữa.
Anyway, you can play but you have no one to play with.	Dù sao, bạn có thể chơi nhưng bạn không có ai để chơi cùng.
On the sunny plains.	Trên đồng bằng nắng chói chang.
They are becoming stronger.	Họ đang trở nên mạnh mẽ hơn.
They were sure she would have the key, but she didn't come in.	Họ chắc chắn rằng cô ấy sẽ có chìa khóa, nhưng cô ấy đã không vào.
There is nothing easier than talking about one's self.	Không có gì dễ dàng hơn là nói về bản thân của một người.
These changes are not significant.	Những thay đổi này không đáng kể.
And get him back on his feet soon.	Và giúp anh ấy đứng vững trở lại sớm thôi.
Like it was supposed to be.	Như nó đáng lẽ phải như vậy.
That's how some men describe her.	Đó là cách một số người đàn ông mô tả về cô ấy.
I would recommend this program to family and friends.	Tôi muốn giới thiệu chương trình này cho gia đình và bạn bè.
You have no one.	Bạn không có ai cả.
The staff are very helpful.	Các nhân viên rất hữu ích.
That's me in there.	Đó là tôi trong đó.
She was very relieved.	Cô ấy rất nhẹ nhõm.
But there must be some good answers.	Nhưng phải có một số câu trả lời tốt.
We spent a long night on board.	Chúng tôi đã trải qua một đêm dài trên tàu.
This name is an accident.	Tên này là một tai nạn.
People do business with people they know, like, and trust.	Mọi người kinh doanh với những người họ biết, thích và tin tưởng.
Absolutely no one.	Hoàn toàn không có ai.
Hold him tight.	Ôm chặt anh.
It's one of those on the must-see list.	Đó là một trong những người trong danh sách cần xem.
We told her it looked good, because it did.	Chúng tôi nói với cô ấy rằng nó trông đẹp, bởi vì nó đã làm.
He couldn't keep it any longer.	Anh không thể giữ nó lâu hơn nữa.
This is exactly what the text says.	Đây chính là điều mà văn bản nói.
Keep on trying.	Tiếp tục cố gắng.
They still make money.	Họ vẫn kiếm tiền.
More than anything he wanted a child.	Hơn bất cứ điều gì anh ấy muốn có một đứa con.
Man fighting.	Người đàn ông chiến đấu.
My father was poor and could not give me anything.	Cha tôi nghèo và không thể cho tôi được gì.
He has good speed.	Anh ấy có tốc độ tốt.
As well as the next one, and the one after that.	Cũng như cái tiếp theo, và cái sau đó.
Good at video games.	Giỏi trò chơi điện tử.
However, we will need a little more.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần thêm một ít.
The remaining five were approved by voice vote.	Năm người còn lại đã được thông qua bằng cách bỏ phiếu bằng giọng nói.
He wants to know.	Anh ấy muốn biết.
He felt good for the first time in days.	Anh ấy cảm thấy dễ chịu lần đầu tiên sau nhiều ngày.
The interpretation of the individual's biological data is included in the second element.	Việc giải thích dữ liệu sinh học của cá nhân được bao gồm trong yếu tố thứ hai.
There's a lot to think about.	Có rất nhiều điều phải suy nghĩ.
And usually they do.	Và thường là họ làm.
It sounds like you may have heard of me.	Có vẻ như bạn có thể đã nghe nói về tôi.
Just have fun.	Chỉ vui thôi.
For each player, the value of a match is one.	Đối với mỗi người chơi, giá trị của một trận đấu là một.
I can't tell you how much.	Tôi không thể cho bạn biết bao nhiêu.
The charges are small, but they could be much worse.	Các khoản phí là nhỏ, nhưng chúng có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
She glanced at him, noticing that he didn't answer her.	Cô liếc nhìn anh, phát hiện anh không trả lời cô.
Women fell at his feet.	Phụ nữ gục ngã dưới chân anh.
They could not find their normal food supply.	Họ không thể tìm thấy nguồn cung cấp thực phẩm bình thường của họ.
Exactly, he didn't make it easy for her to say anything.	Chính xác là anh đã không khiến cô dễ dàng nói bất cứ điều gì.
He asked anyone with questions to email him.	Anh ấy yêu cầu bất kỳ ai có thắc mắc hãy gửi email cho anh ấy.
If you can't be sure, don't comment.	Nếu bạn không thể chắc chắn, đừng có ý kiến.
He's funny, he's a good companion, and we're still friends.	Anh ấy vui tính, anh ấy là bạn đồng hành tốt, và chúng tôi vẫn là bạn của nhau.
Yet people don't have time to read such things.	Vậy mà mọi người không có thời gian để đọc những thứ như vậy.
But as we talk now, it's not the same.	Nhưng khi chúng ta nói chuyện bây giờ, nó không giống nhau.
That helps me know where the goal has run.	Điều đó giúp tôi biết mục tiêu đã chạy đến đâu.
We try to enjoy both places and the point in between.	Chúng tôi cố gắng tận hưởng cả hai địa điểm và điểm ở giữa.
Once the fees are made public, that's it.	Sau khi các khoản phí được công khai, vậy là xong.
Others died in the hospital.	Những người khác chết trong bệnh viện.
This source did not show anything like a normal vs. time.	Nguồn này đã không hiển thị bất cứ điều gì giống như một thời gian bình thường vs.
I did this.	Tôi đã làm cái này.
Not even the first week.	Ngay cả tuần đầu tiên cũng không.
Especially if we stay.	Đặc biệt là nếu chúng tôi ở lại.
Just have a chat and get to know people.	Chỉ cần có một cuộc trò chuyện và làm quen với mọi người.
There is absolutely nothing character building about having this disease.	Hoàn toàn không có gì xây dựng nhân vật về việc mắc bệnh này.
Just a few more steps, just a few more steps.	Chỉ còn vài bước nữa thôi, vài bước nữa thôi.
The other two were about twenty.	Hai người kia khoảng hai mươi.
That's a lot of work for those people.	Đó là rất nhiều công việc cho những người đó.
But a thousand years is long enough.	Nhưng một nghìn năm là đủ dài.
In the main component, is the standard.	Trong thành phần chính, là tiêu chuẩn.
Find a place to put them.	Tìm một nơi để đặt chúng.
And that's when it found me.	Và đó là lúc nó tìm thấy tôi.
No real news.	Không có tin tức thực sự.
We want to experiment.	Chúng tôi muốn thử nghiệm.
The error of the parameters and variables determines the model.	Sai số của các tham số và biến xác định mô hình.
However, that was his least concern.	Tuy nhiên, đó là mối quan tâm ít nhất của anh ấy.
Inside the first room, a sick man lay on the floor.	Bên trong căn phòng đầu tiên, một người đàn ông ốm yếu nằm trên sàn.
He looked lost, shocked.	Anh ấy trông có vẻ lạc lõng, bị sốc.
Price.	Giá bán.
He arrived at the right time.	Anh ấy đã đến đúng lúc.
The mission should not be simply to make money.	Nhiệm vụ không nên chỉ đơn giản là kiếm tiền.
It's a game between them and me.	Đó là một trò chơi giữa họ và tôi.
Sometimes that's a good thing.	Đôi khi đó là một điều tốt.
They said he was completely still.	Họ nói rằng anh ấy hoàn toàn đứng yên.
Ask what you can do around the house for her.	Hỏi xem bạn có thể làm gì xung quanh nhà cho cô ấy.
He never wanted anything else.	Anh ấy không bao giờ muốn bất cứ điều gì khác.
One of the most important aspects.	Một trong những khía cạnh quan trọng nhất.
They went this way weeks ago, the two of them.	Họ đã đi theo cách này những tuần trước, hai người họ.
Worth to see?	Giá trị để xem?
They fit the bill.	Họ phù hợp với các hóa đơn.
I don't want to be in the military.	Tôi không muốn ở trong quân đội.
They try to come back.	Họ cố gắng quay lại.
Don't let me lose myself.	Đừng để tôi đánh mất chính mình.
I turned my head and the sun turned black.	Tôi quay đầu lại và mặt trời trở nên đen kịt.
However, to achieve this promise, new statistical methods are needed.	Tuy nhiên, để đạt được lời hứa này, cần có những phương pháp thống kê mới.
I can't see how you can draw any form of support.	Tôi không thể thấy làm thế nào bạn có thể rút ra bất kỳ hình thức hỗ trợ nào.
I hate that name and you know it.	Tôi ghét cái tên đó và bạn biết điều đó.
Say what you will, it does its job.	Nói những gì bạn sẽ làm, nó làm công việc của nó.
His face is thin.	Mặt anh gầy đi.
This is clearly not possible.	Điều này rõ ràng là không thể.
He said you should read it.	Anh ấy nói bạn nên đọc nó.
They have the best men by their side and a fair amount of air behind them.	Họ có những người đàn ông tốt nhất bên cạnh và một luồng gió công bằng phía sau.
A little insurance.	Một chút bảo hiểm.
That would be something if you had the time.	Đó sẽ là một cái gì đó nếu bạn có thời gian.
They left and they can come back.	Họ đã rời đi và họ có thể quay trở lại.
And obviously great.	Và rõ ràng là tuyệt vời nữa.
And if she just smiled then she would be quite beautiful.	Và nếu cô ấy chỉ cười thì cô ấy sẽ khá xinh đẹp.
There are some things that must be done.	Có một số thứ phải hoàn thành.
They did a great job and took their chance.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời và nắm lấy cơ hội của họ.
Each of us is given exactly one chance.	Mỗi chúng ta được cho chính xác một cơ hội.
We don't want money.	Chúng tôi không muốn tiền.
Light yellow oil.	Dầu màu vàng nhạt.
A research project.	Một dự án nghiên cứu.
Sometimes it comes easy and art is great fun.	Đôi khi nó đến thật dễ dàng và nghệ thuật là niềm vui tuyệt vời.
All four members of the crew were killed.	Tất cả bốn thành viên của phi hành đoàn đều thiệt mạng.
We think the relationship is good.	Chúng tôi nghĩ rằng mối quan hệ là tốt.
That takes practice.	Điều đó cần thực hành.
All are safe.	Tất cả đều an toàn.
He showed it and we walked out.	Anh ấy đã cho thấy điều đó và chúng tôi bước ra ngoài.
Sometimes one has family and friends, sometimes one has none.	Đôi khi người ta có gia đình và bạn bè, đôi khi người ta không có ai cả.
It has been reported as lost in history.	Nó đã được báo cáo là đã mất trong lịch sử.
By the time of her life.	Bằng thời gian sống của cô ấy.
Our thoughts are in constant war, sometimes with our will.	Tư tưởng của chúng ta chiến tranh liên miên, đôi khi là ý chí của chúng ta.
You are a kind man with a kind heart.	Bạn là một người đàn ông tốt bụng, có trái tim nhân hậu.
Because like it or not, it doesn't last.	Bởi vì dù muốn hay không, nó cũng không kéo dài.
We don't want her near this place for her own sake.	Chúng tôi không muốn cô ấy ở gần nơi này vì lợi ích của riêng cô ấy.
And this way you get it back.	Và bằng cách này, bạn lấy lại nó.
Someone doesn't make it out of this.	Ai đó không làm cho nó ra khỏi điều này.
Then they put some sort of solution in my eyes.	Sau đó, họ đặt một giải pháp nào đó vào mắt tôi.
At least that's my excuse in that situation.	Ít nhất thì đó là lý do của tôi trong tình huống đó.
Then he started his own business.	Sau đó, anh bắt đầu kinh doanh riêng.
We've got to get through this night, and then we'll worry about it.	Chúng ta phải vượt qua đêm nay, và sau đó chúng ta sẽ lo lắng về điều đó.
Just everyday life.	Chỉ là cuộc sống hàng ngày.
Instead, set goals that you know you can achieve.	Thay vào đó, hãy đặt ra những mục tiêu mà bạn biết rằng mình có thể đạt được.
However, the water must be pure.	Tuy nhiên, nước phải tinh khiết.
And your baby is another player.	Và em bé của bạn là một người chơi khác.
The first of these is outside of our work so far.	Cái đầu tiên trong số này nằm ngoài công việc của chúng tôi cho đến nay.
That's part of the price of freedom.	Đó là một phần giá của tự do.
They can come in and buy the box.	Họ có thể vào và mua hộp.
That's the place to play.	Đó là nơi để chơi.
But when it comes late, it's very strong.	Nhưng khi nó đến muộn, nó rất mạnh.
A dream and a good thing this time.	Một giấc mơ và một điều tốt đẹp lần này.
She can't be away from me for two weeks.	Cô ấy không thể xa tôi trong hai tuần.
Second, that's where they learn how to actually play the game.	Thứ hai, đó là nơi họ học cách thực sự chơi trò chơi.
But then he took a deep breath.	Nhưng sau đó anh ta hít một hơi thật sâu.
Which he did.	Mà anh ấy đã làm.
At least not at the surface level.	Ít nhất là không ở cấp độ bề mặt.
It's time to make things clear.	Đã đến lúc làm cho mọi thứ rõ ràng.
It is intended for personal use, not business users.	Nó dành cho mục đích sử dụng cá nhân, không phải người dùng doanh nghiệp.
There's nothing I can do to change that.	Tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó.
She should get up a little earlier.	Cô ấy nên dậy sớm hơn một chút.
I overcame it.	Tôi đã vượt qua nó.
But, no worries.	Nhưng, không phải lo lắng.
So don't hold your breath.	Vì vậy, đừng nín thở.
That's why you have to eat every two hours.	Đó là lý do tại sao bạn phải ăn hai giờ một lần.
Water pressure is not good.	Áp lực nước không tốt.
He was a little too late.	Anh ấy đã hơi quá muộn.
Protect him.	Bảo vệ anh ấy.
You have worked enough.	Bạn đã làm việc đủ.
You feel the need to be with him.	Bạn cảm thấy cần được ở bên anh ấy.
Try to maintain his normal routine as much as possible.	Cố gắng duy trì thói quen bình thường của anh ấy nhiều nhất có thể.
He no longer knows what he looks like.	Anh ấy không còn biết mình trông như thế nào nữa.
Or in my office.	Hoặc trong văn phòng của tôi.
An incident in our camp.	Một sự cố trong trại của chúng tôi.
It's designed for this job and it works well.	Nó được thiết kế cho công việc này và nó hoạt động tốt.
It changed me forever.	Nó đã thay đổi tôi mãi mãi.
Just two games have separated the five teams behind them.	Chỉ hai trò chơi đã tách năm đội đứng sau họ.
They think he can do anything.	Họ nghĩ rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
King entered the class.	King vào lớp.
We had to find our own way.	Chúng tôi đã phải tìm ra con đường của riêng mình.
But it has a different meaning today.	Nhưng nó có một ý nghĩa khác ngày nay.
And the address is a post office box.	Và địa chỉ là một hộp thư bưu điện.
Obviously these things happen.	Rõ ràng những điều này xảy ra.
We have seen her name.	Chúng tôi đã thấy tên của cô ấy.
This will not give you any updates on item clicks.	Điều này sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ cập nhật nào về nhấp chuột vào mục.
Below is the error.	Dưới đây là lỗi.
Let her sleep.	Để cô ấy ngủ.
She looked at the time on the screen.	Cô nhìn vào thời gian trên màn hình.
I ended up living for others.	Tôi đã kết thúc cuộc sống cho những người khác.
I have sold two books.	Tôi đã bán hai cuốn sách.
We have more natural resources than any other country.	Chúng ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
There's only one little girl in this one, the older of the two.	Chỉ có một bé gái trong cái này, đứa lớn hơn trong hai đứa.
This is his house.	Đây là nhà của anh ấy.
She must have read it in the middle of the story.	Cô ấy hẳn đã đọc được giữa dòng sự việc.
But it is not simply a question of numbers.	Nhưng nó không chỉ đơn giản là một câu hỏi về những con số.
The floor is not wood but stone.	Sàn không phải bằng gỗ mà là đá.
Act like this.	Hành động như thế này.
The only proper strategy for me is to go faster.	Chiến lược thích hợp duy nhất đối với tôi là đi nhanh hơn.
I can't imagine why he wouldn't want to do that.	Tôi không thể tưởng tượng được tại sao anh ấy không muốn làm điều đó.
They are about ten times more expensive than any other method.	Chúng đắt gấp khoảng mười lần so với bất kỳ phương pháp nào khác.
They can use it again.	Họ có thể sử dụng nó một lần nữa.
Please comment on it.	Hãy bình luận về nó.
Their future is in doubt.	Tương lai của họ đang bị nghi ngờ.
And yes, it's too small.	Và có, nó quá nhỏ.
But it's definitely the worst.	Nhưng nó chắc chắn là điều tồi tệ nhất.
We can't wait to see where we're going.	Chúng tôi nóng lòng muốn xem mình sẽ đi đâu.
But it does this slowly.	Nhưng nó thực hiện điều này một cách từ từ.
Love, we said, is the cause of action.	Tình yêu, chúng tôi đã nói, là nguyên nhân của hành động.
I didn't go in.	Tôi đã không đi vào.
Big, square stone.	Đá vuông, to.
If not, fine.	Nếu không, tốt.
I went back to this place.	Tôi đã quay trở lại nơi này.
He pressed it and it fell, his eyes following.	Anh nhấn vào nó và nó rơi xuống, ánh mắt anh nhìn theo.
Things went much better this time.	Mọi thứ đã diễn ra tốt hơn nhiều lần này.
That's why you play.	Đó là lý do tại sao bạn chơi.
I really can't help it.	Tôi thực sự không thể giúp nó.
Thing is, you can just message someone who is following you directly.	Điều đó là, bạn chỉ có thể nhắn tin trực tiếp cho ai đó đang theo dõi bạn.
You do, or you don't, and everyone knows it.	Bạn có, hay không, và mọi người đều biết điều đó.
Only my name is in those files.	Chỉ có tên của tôi trong những tập tin đó.
At the heart of this woman's world.	Tại trung tâm của thế giới phụ nữ này.
We will see you there!.	Chúng tôi sẽ gặp bạn ở đó!.
I heard a baby cry.	Tôi nghe thấy tiếng con khóc.
No lack of sleep.	Khỏi thiếu ngủ.
His eyes are not human.	Đôi mắt của anh không phải là con người.
All medicines have side effects and they are different for each patient.	Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ và chúng khác nhau ở mỗi bệnh nhân.
Food is the source of this energy.	Thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng này.
But it's hard.	Nhưng thật khó.
If we're interested, we'll check it out.	Nếu chúng tôi quan tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra nó.
He laughed when he saw that.	Anh đã bật cười khi thấy điều đó.
Any one of us is free to go, if we wish.	Bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể tự do đi, nếu chúng ta muốn.
Then I go back and paint a more appropriate background color.	Sau đó tôi quay lại và tô một lớp nền màu thích hợp hơn.
All life is difficult.	Tất cả cuộc sống là khó khăn.
She wanted to live in it on her own terms.	Cô muốn sống trong đó theo cách riêng của mình.
This is absolutely necessary.	Điều này là hoàn toàn cần thiết.
That is saying a lot.	Đó là nói rất nhiều.
I am not myself anymore.	Tôi không còn là chính tôi nữa.
Beautiful light.	Ánh sáng đẹp.
I have to keep my mind busy.	Tôi phải giữ cho đầu óc bận rộn.
That's exactly what she did tonight.	Đó chính xác là những gì cô ấy đã làm tối nay.
Will be processed the next business day.	Sẽ được tiến hành vào ngày làm việc tiếp theo.
And said she was safe enough.	Và nói rằng cô ấy đã đủ an toàn.
This is a reference situation.	Đây là một tình huống tham khảo.
However, it is quite evil.	Tuy nhiên, nó khá ác.
And then they will do it.	Và sau đó họ sẽ làm điều đó.
When he finally went to sleep.	Cuối cùng thì khi anh ấy đã đi ngủ.
Change is the promise.	Thay đổi là lời hứa.
It's time to develop a community spirit.	Đã đến lúc phát triển tinh thần cộng đồng.
If you are concerned, ask them to check every year or two.	Nếu bạn lo lắng, hãy yêu cầu họ kiểm tra mỗi năm hoặc hai năm.
It doesn't know, and it can't go far.	Nó không biết, và nó không thể đi xa.
The reality is pretty good.	Thực tế là khá tốt.
But no offer yet.	Nhưng chưa có đề nghị nào.
It depends on the performance requirements for your applications.	Nó phụ thuộc vào yêu cầu hiệu suất cho các ứng dụng của bạn.
Indeed, it may have helped prolong the war.	Thật vậy, nó có thể đã giúp làm cho cuộc chiến kéo dài.
Not that this will make them feel better.	Không phải là điều này sẽ làm cho họ cảm thấy tốt hơn.
Most don't even know it.	Hầu hết thậm chí không biết điều đó.
Contact information typically includes your name, address, email address, and phone number.	Thông tin liên hệ thường bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.
I noted that this person approached me and took a photo.	Tôi ghi nhận rằng người này đã tiến về phía tôi và chụp ảnh.
We should know better.	Chúng ta nên biết rõ hơn.
I sold short.	Tôi đã bán khống.
He is on his own planet at the moment.	Anh ấy đang ở trên hành tinh của chính mình vào lúc này.
All states agree on this standard.	Tất cả các bang đều nhất trí về tiêu chuẩn này.
Word by word service and notes for notes.	Dịch vụ từng chữ và ghi chú cho ghi chú.
I want to be in top form.	Tôi muốn có phong độ tốt nhất.
Until this year, of course.	Tất nhiên là cho đến năm nay.
He is looking forward to this scene.	Anh ấy đang mong chờ cảnh này.
I'm sure he is, but he seems fine.	Tôi chắc chắn là vậy, nhưng anh ấy có vẻ ổn.
Apparently my dad was too.	Rõ ràng là bố tôi cũng vậy.
The two looked into each other's eyes.	Hai người nhìn vào mắt nhau.
It's hard to get perspective on, well, anything when you just need to.	Thật khó để có được quan điểm về, tốt, bất cứ điều gì khi bạn chỉ cần.
He was tired from walking too far.	Anh ấy đã cảm thấy mệt mỏi vì đi bộ quá xa.
I have had that many times.	Tôi đã có nhiều lần như vậy.
Our dreams are never big enough.	Ước mơ của chúng ta không bao giờ đủ lớn.
He is nothing to the fans.	Anh ấy không là gì đối với người hâm mộ.
Ideas are held in trials.	Ý tưởng được tổ chức trong các cuộc thử nghiệm.
People hear different things.	Mọi người nghe những điều khác nhau.
Transmit if from you.	Truyền nếu từ bạn.
Various known methods are available to solve this problem.	Các phương pháp đã biết khác nhau có sẵn để giải quyết vấn đề này.
That is where there is a very serious problem.	Đó là nơi có một vấn đề rất nghiêm trọng.
Several works exist in this direction.	Một số công trình tồn tại theo hướng này.
Nothing but snow.	Không có gì ngoài tuyết.
I am proud for her.	Tôi tự hào cho cô ấy.
Bring a chair, sit back and enjoy the music.	Mang theo một chiếc ghế, ngồi lại và thưởng thức âm nhạc.
Within seconds, the fight was over.	Trong vài giây, cuộc chiến đã kết thúc.
Doesn't sound like fun to me.	Nghe có vẻ không vui đối với tôi.
And not a word about it is true, not a single detail.	Và không một lời nào về nó là sự thật, không một chi tiết nào.
I did read it, however.	Tôi đã đọc nó, tuy nhiên.
He had just started eating in his high chair.	Anh ta vừa mới bắt đầu ăn trên chiếc ghế cao của mình.
Something that, for some reason, was not easy for me.	Một điều gì đó, vì một số lý do, không hề dễ dàng đối với tôi.
I don't stop moving.	Tôi không ngừng di chuyển.
Treatments could soon be applied to the clinical setting.	Các phương pháp điều trị có thể sớm được áp dụng cho môi trường lâm sàng.
The phone is more stable and works well.	Điện thoại ổn định hơn và hoạt động tốt.
He doesn't have it a him.	Anh ta không có nó một người anh ta.
Even if she doesn't want to.	Ngay cả khi cô ấy không muốn.
We do this together.	Chúng tôi làm điều này cùng nhau.
It is their very own personal property.	Đó là tài sản cá nhân rất riêng của họ.
His past is his past.	Quá khứ của anh ấy là quá khứ của anh ấy.
All in less than half an hour.	Tất cả trong vòng chưa đầy nửa giờ.
The help we received from the hotel staff was excellent.	Sự giúp đỡ chúng tôi nhận được từ các nhân viên khách sạn là tuyệt vời.
He forced the other three to get out of my house.	Anh ta bắt ba người kia phải ra khỏi nhà tôi.
Instead, ask people to tell their stories.	Thay vào đó, hãy yêu cầu mọi người kể câu chuyện của họ.
He lights a fire in town.	Anh ta đốt lửa trong thị trấn.
I update my website very often.	Tôi cập nhật trang web của mình rất thường xuyên.
She is at her desk.	Cô ấy đang ở bàn làm việc của mình.
However, there is a solution.	Tuy nhiên, có một giải pháp.
I don't know how long.	Tôi không biết là bao lâu.
Now, it's getting a little help from others.	Bây giờ, nó đang nhận được một chút giúp đỡ từ những người khác.
She is very sweet, but she has no common sense.	Cô ấy rất ngọt ngào, nhưng cô ấy không có cảm giác chung.
This can happen in three main ways.	Điều này có thể xảy ra theo ba cách chính.
Think about your own personal life.	Hãy nghĩ về cuộc sống cá nhân của chính bạn.
I heard about her before she showed up.	Tôi đã nghe về cô ấy trước khi cô ấy xuất hiện.
But he hurt me.	Nhưng anh ấy đã làm tổn thương tôi.
You may not meet any other parents following this approach.	Bạn có thể không gặp bất kỳ phụ huynh nào khác theo cách tiếp cận này.
Furthermore, we have positive reasons to think otherwise.	Hơn nữa, chúng ta có những lý do tích cực để nghĩ khác.
Certainly none are offered.	Chắc chắn không có cái nào được cung cấp.
This can take time, which is limited in high production applications.	Điều này có thể mất thời gian, điều này bị hạn chế trong các ứng dụng sản xuất cao.
Except for this, we are having children.	Ngoại trừ điều này, chúng tôi đang có con.
Not until he knows the pattern.	Không phải cho đến khi anh ta biết mô hình.
Both applications were refused.	Cả hai đơn đều bị từ chối.
Or discuss them.	Hoặc thảo luận về chúng.
I lost speed while running.	Tôi đã mất tốc độ khi chạy.
Time to do some work.	Thời gian để làm một số công việc.
Second, the participants were limited to internet users only.	Thứ hai, những người tham gia chỉ giới hạn ở những người sử dụng internet.
This seems like what you want.	Điều này có vẻ giống như những gì bạn muốn.
Only one patient died of the disease.	Chỉ có một bệnh nhân chết vì bệnh.
Like her and that makes me happy.	Thích cô ấy và điều đó làm tôi hạnh phúc.
Eight minutes later, it's over.	Tám phút sau, nó kết thúc.
Now you are done.	Bây giờ bạn đã hoàn thành.
However, it obviously doesn't work.	Tuy nhiên, rõ ràng là nó không hoạt động.
Hard to miss though.	Khó bỏ lỡ mặc dù.
It asked for help.	Nó đã yêu cầu sự giúp đỡ.
Will only make matters worse, so please don't.	Sẽ chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn, vì vậy xin đừng.
We won't know until we talk to him.	Chúng tôi sẽ không biết cho đến khi chúng tôi nói chuyện với anh ấy.
Just be careful not to get caught by your parents!.	Chỉ cần cẩn thận để không bị bố mẹ bắt gặp !.
The race has changed in the last few years.	Cuộc đua đã thay đổi trong vài năm gần đây.
Some are really complicated.	Một số thực sự phức tạp.
Come and go.	Đến và đi.
She's worse than ever.	Cô ấy tệ hơn bao giờ hết.
I want it finished as soon as possible.	Tôi muốn nó hoàn thành càng sớm càng tốt.
It made for a great weekend away.	Nó đã làm cho một ngày cuối tuần tuyệt vời đi xa.
I have tried that few times and in different windows before.	Tôi đã thử điều đó vài lần và trong các cửa sổ khác nhau trước đó.
Do things their way.	Làm mọi thứ theo cách của họ.
I'm so scared I don't know if you're okay.	Tôi rất sợ không biết liệu bạn có ổn không.
I can't let it in.	Tôi không thể để nó vào trong.
An hour later, help arrived.	Một giờ sau, sự giúp đỡ đã có mặt.
I know that you understand.	Tôi biết rằng bạn hiểu.
The default is not to do this.	Mặc định là không làm điều này.
It's for me.	Nó dành cho tôi.
They are the whole point.	Họ là toàn bộ điểm.
In fact, just enjoy yourself.	Trong thực tế, chỉ cần tận hưởng chính mình.
She still needed to keep his things near her.	Cô vẫn cần để những thứ của anh ta gần cô.
Everything happens for a reason in your life.	Mọi thứ xảy ra đều có lý do trong cuộc sống của bạn.
Think of a particular person.	Hãy nghĩ về một người cụ thể.
Family will not stay three.	Gia đình sẽ không ở lại ba.
I was right when I was.	Tôi đã đúng khi được.
Just let the boys play.	Chỉ để cho các chàng trai chơi.
A different book, or a policy versus	Một cuốn sách khác, hoặc một chính sách so với
She decided to change the subject.	Cô quyết định thay đổi chủ đề.
Let him catch.	Hãy để anh ta bắt.
You have to laugh.	Bạn phải cười.
Want you like that.	Muốn bạn như vậy.
This way, the customer wins.	Bằng cách này, khách hàng sẽ thắng.
What you have you don't want.	Những gì anh có anh không muốn.
Maybe that can be changed now.	Có thể điều đó có thể được thay đổi ngay bây giờ.
Either way, that's not for us to judge.	Dù bằng cách nào, điều đó không phải để chúng tôi đánh giá.
There is nothing simple about it.	Không có gì đơn giản về nó.
It won't stay hidden for long.	Nó sẽ không ở ẩn lâu.
All workers are like that.	Tất cả những người lao động đều như vậy.
And we keep driving.	Và chúng tôi tiếp tục lái xe.
A few people came and went through its main door.	Một vài người đến và đi qua cửa chính của nó.
That is the correct answer.	Đó là câu trả lời đúng.
People want to see if his arm is good or bad.	Mọi người muốn xem liệu cánh tay của anh ấy là tốt hay xấu.
Finding a job is similar to playing a game but useful.	Tìm một công việc tương tự như chơi một trò chơi nhưng hữu ích.
Therefore, several mechanisms may be at work.	Do đó, một số cơ chế có thể đang hoạt động.
I think he will be fine.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi.
Something other than death.	Một cái gì đó ngoài cái chết.
Of course there's a piece or two of him.	Tất nhiên có một hoặc hai mảnh của anh ta.
I want to know everything that happens in this city today.	Tôi muốn biết tất cả mọi thứ xảy ra trong thành phố này ngày hôm nay.
Now you are on your way to becoming an adult.	Bây giờ bạn đang trên con đường trở thành người lớn.
You will become part of their family.	Bạn sẽ trở thành một phần của gia đình họ.
Now I don't drink.	Bây giờ tôi không uống rượu.
And she has the power to do it.	Và cô ấy có đủ năng lực để làm điều đó.
Thinking about better things comes naturally to her.	Suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn đến với cô ấy một cách tự nhiên.
But the more you look, the less you see.	Nhưng càng nhìn càng thấy ít.
A third part.	Một phần thứ ba.
They are her good things, the things she will wear tonight.	Chúng là những thứ tốt của cô ấy, những thứ mà cô ấy sẽ mặc tối nay.
If that doesn't make you happy, don't do it.	Nếu điều đó không làm bạn hạnh phúc, đừng làm điều đó.
I don't consider that appropriate because it's not private.	Tôi không coi điều đó là phù hợp vì nó không phải là riêng tư.
Actually, there are two different mechanisms for this advantage.	Trên thực tế, có hai cơ chế khác nhau cho lợi thế này.
People don't know where to hide.	Mọi người không biết phải trốn ở đâu.
She looked at me and shook her head.	Cô ấy nhìn tôi và lắc đầu.
I can tell her to go home.	Tôi có thể bảo cô ấy về nhà.
People think it's easy to be him.	Mọi người nghĩ rằng thật dễ dàng khi trở thành anh ấy.
He had a difficult life.	Anh ấy đã có một cuộc sống khó khăn.
Healthy control group.	Nhóm đối chứng khỏe mạnh.
It can't just happen.	Nó có thể không chỉ xảy ra.
He had a passion.	Anh ấy đã có một niềm đam mê.
No patient died during surgery.	Không có bệnh nhân nào tử vong trong ca mổ.
It certainly can't be an honest one.	Nó chắc chắn không thể là một trung thực.
They are trying to fit in with themselves.	Họ đang cố gắng hòa nhập với chính mình.
List names.	Liệt kê những cái tên.
We have to leave this place.	Chúng ta phải rời khỏi nơi này.
In and out.	Trong và ngoài.
The parties were divided about her.	Các bữa tiệc đã chia rẽ về cô ấy.
You need treatment.	Bạn cần điều trị.
Every person on earth is its own love.	Mỗi người trên trái đất đều là tình yêu của chính nó.
Big time from that guy.	Thời gian lớn từ anh chàng đó.
A perspective from her life in general.	Một góc nhìn từ cuộc sống của cô ấy nói chung.
People from her previous life.	Những người từ kiếp trước của cô ấy.
There is no longer a road.	Không còn một con đường.
That he kept quiet.	Rằng anh ấy đã giữ im lặng.
That is hard to find.	Điều đó thật khó tìm.
This is the third doctor to come to the village.	Đây là bác sĩ thứ ba đến làng.
He's looking at everyone.	Anh ấy đang nhìn mọi người.
Will help determine what you know about the world around you.	Sẽ giúp xác định những gì bạn biết về thế giới xung quanh bạn.
I didn't mean for it to sound like that.	Tôi không cố ý để nó nghe như vậy.
And your horses too.	Và cả những con ngựa của bạn nữa.
These approaches have many problems.	Các cách tiếp cận kiểu này có rất nhiều vấn đề.
These types of people made money.	Những loại người này đã kiếm tiền.
Dream come true.	Giấc mơ trở thành sự thật.
Because it won't happen.	Bởi vì nó sẽ không xảy ra.
These will resolve on their own.	Những điều này sẽ tự giải quyết.
This is really a difficult decision.	Đây thực sự là một quyết định khó khăn.
That's because my mom loves old stuff.	Đó là vì mẹ tôi rất thích đồ cũ.
However, many factors also come into play.	Tuy nhiên, nhiều yếu tố cũng phát huy tác dụng.
It's not too difficult to do.	Nó không quá khó để làm.
We have so much to lose.	Chúng ta có quá nhiều thứ để mất.
Fight for your seat at the table.	Chiến đấu cho chỗ ngồi của bạn tại bàn.
This is a communication of extreme joy.	Đây là một giao tiếp của niềm vui tột độ.
The overall setup is very bright and beautiful.	Thiết lập tổng thể rất sáng và đẹp.
But perhaps few people thought of that at the time.	Nhưng có lẽ ít người nghĩ đến điều đó vào thời điểm đó.
Poor friend, poor man.	Bạn tội nghiệp, người đàn ông tội nghiệp.
We are in a critical phase.	Chúng tôi đang ở trong một giai đoạn quan trọng.
Her speech is back and the tears have stopped.	Bài phát biểu của cô ấy đang trở lại và những giọt nước mắt đã ngừng.
Everything went well.	Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
That's what it means.	Đó là ý nghĩa của nó.
He could just develop the character and the story.	Anh ấy có thể chỉ phát triển nhân vật và câu chuyện.
This means a lot of boys are left behind.	Điều này có nghĩa là rất nhiều cậu bé bị bỏ lại phía sau.
No time to understand it.	Không có thời gian để hiểu nó.
Not one person.	Không phải một người.
Knowing that a son was born to me.	Biết rằng một đứa con trai đã được sinh ra cho tôi.
I know you from the bottom up.	Tôi biết bạn từ dưới lên.
But he gave me the little smile he had.	Nhưng anh ấy đã cho tôi nụ cười nhỏ mà anh ấy có.
You will have the position.	Bạn sẽ có vị trí.
A real bad feeling.	Một cảm giác tồi tệ thực sự.
Therefore, a good search function is very important.	Do đó, một chức năng tìm kiếm tốt là rất quan trọng.
They want to go in a different direction.	Họ muốn đi theo một hướng khác.
However, such systems present some challenges of their own.	Tuy nhiên, những hệ thống như vậy có một số thách thức riêng.
He forced.	Anh ta ép buộc.
It's not really a game, it's a good feeling.	Nó không thực sự là một trò chơi, đó là một cảm giác tốt.
This could end badly.	Điều này có thể kết thúc tồi tệ.
You can access one, but cannot create one for your own use.	Bạn có thể truy cập một, nhưng không thể tạo một để sử dụng cho riêng bạn.
Of course, there are a lot of changes.	Tất nhiên, có rất nhiều thay đổi.
We believe that's adorable.	Chúng tôi tin rằng điều đó thật đáng yêu.
Maybe but no.	Có thể được nhưng không.
This technique is done in two ways.	Kỹ thuật này được thực hiện theo hai cách.
There must be a story there.	Phải có một câu chuyện ở đó.
I want you to come back as soon as school is over.	Tôi muốn bạn quay lại ngay sau khi tan học.
These guys are having a great time.	Những người này đang có một thời gian tuyệt vời.
This situation is now changing.	Tình hình này hiện đang thay đổi.
This is the live weight.	Đây là trọng lượng sống.
They will take you longer.	Họ sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn.
We're still trying to figure out why.	Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm ra lý do tại sao.
It happened over a two-day period.	Nó xảy ra trong thời gian hai ngày.
That brought us here.	Điều đó đưa chúng tôi đến đây.
Obviously happy to have their support.	Rõ ràng là rất vui khi có sự hỗ trợ của họ.
Nothing quite like it has been found.	Không có gì giống như vậy gần như được tìm thấy.
Then a lot of lives can be saved.	Sau đó, rất nhiều sinh mạng có thể được cứu.
That is our war.	Đó là cuộc chiến của chúng ta.
No response agency needed.	Không cần cơ quan phản hồi.
When a new project is created, it has default properties.	Khi dự án mới được tạo, nó có các thuộc tính mặc định.
I can still help her.	Tôi vẫn có thể giúp cô ấy.
Measurements are great.	Điêu đo thật tuyệt vơi.
I can feel it.	Tôi có thể cảm nhận được nó.
But she was the only one who saw him.	Nhưng cô ấy là người duy nhất nhìn thấy anh ấy.
This happens to me from time to time.	Điều này xảy ra với tôi theo thời gian.
In the end, he got too close and she spotted him.	Cuối cùng, anh ta đến quá gần và cô phát hiện ra anh ta.
There is no argument there.	Không có tranh luận ở đó.
He's not just standing around.	Anh ấy không chỉ đứng xung quanh.
My decisions became poor.	Những quyết định của tôi trở nên kém cỏi.
He used to run speed from place to place.	Anh ấy sử dụng để chạy tốc độ từ nơi này đến nơi khác.
I kept this one.	Tôi đã giữ cái này.
I don't see anything else.	Tôi không thấy gì khác.
That was the time.	Đó là thời điểm.
Everyone will have to try to figure that out.	Mọi người sẽ phải cố gắng tìm ra điều đó.
Some people look up at them.	Một số người nhìn lên họ.
The defendant was asked to step out of his vehicle.	Bị cáo được yêu cầu bước ra khỏi xe của mình.
We were killed while they were just watching.	Chúng tôi đã bị giết trong khi họ chỉ xem.
But many others have gone too far into the structure.	Nhưng nhiều người khác đã đi quá xa vào cấu trúc.
And we did some very heavy research.	Và chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu rất nặng.
I was beaten.	Tôi đã bị đánh.
Share prices have been rising for years.	Giá cổ phiếu đã tăng trong nhiều năm.
That is perfectly fine.	Điều đó là hoàn toàn tốt.
She's been using it a lot over the past few weeks.	Cô ấy đã sử dụng nó rất nhiều trong vài tuần qua.
All these bad things are word of mouth.	Tất cả những điều tồi tệ này là truyền miệng.
Nothing much.	Không có gì to tát.
They are too fast.	Chúng quá nhanh.
She was in his arms.	Cô đã ở trong tay anh.
She sat down on the chair and closed her eyes.	Cô đã ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại.
You set up that stuff.	Bạn thiết lập công cụ đó.
Your kids will love drinking it right out of the bottle.	Con bạn sẽ thích uống nó ngay từ trong chai.
Use power words.	Sử dụng từ ngữ quyền lực.
I was very confused at the beginning of the program.	Tôi đã rất bối rối khi bắt đầu chương trình.
The following year, they were second and third in their class.	Năm sau, họ đứng thứ hai và thứ ba trong lớp.
Double the price.	Gấp đôi giá.
You will be angry.	Bạn sẽ tức giận.
Ask if an extra cover is available.	Hỏi xem có sẵn bìa phụ không.
These are not animals, and neither are men.	Đây không phải là động vật, và cũng không phải đàn ông.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
Until now that is.	Cho đến bây giờ đó là.
I fully support your right to protect your identity.	Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền bảo vệ danh tính của bạn.
That she's not ready.	Rằng cô ấy chưa sẵn sàng.
I completely understand.	Tôi hoàn toàn hiểu.
Now people are books to me.	Bây giờ mọi người là sách đối với tôi.
First, you enter the old phone number, then enter the new number.	Đầu tiên, bạn nhập số điện thoại cũ, sau đó nhập số mới.
Two cars is double information.	Hai chiếc xe là thông tin gấp đôi.
You carry it within you.	Bạn mang nó bên trong bạn.
I wrapped my arms around him, hugging him tightly.	Tôi vòng tay qua người anh, ôm chặt anh vào lòng.
This works differently based on the side.	Điều này hoạt động khác nhau dựa trên bên.
And well worth the wait.	Và rất đáng để chờ đợi.
No such injuries are shown here.	Không có thương tích như vậy được hiển thị ở đây.
This site is no exception.	Trang này cũng không ngoại lệ.
Then we took him for a walk outside.	Sau đó chúng tôi đưa anh ấy đi dạo bên ngoài.
The best available data suggest otherwise.	Các dữ liệu tốt nhất hiện có đề xuất cách khác.
But they certainly got there.	Nhưng họ chắc chắn đã đến được đó.
They will be back soon.	Họ sẽ trở lại sớm.
I remember some of them.	Tôi nhớ một số trong số đó.
Girls are usually like that to me.	Con gái thường như vậy với tôi.
She feels safe and loved.	Cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.
It is different for everyone.	Nó khác nhau đối với tất cả mọi người.
On impact, this case has saved my phone every time.	Khi va chạm, trường hợp này đã cứu điện thoại của tôi mọi lúc.
The combination of these two materials creates high strength and low weight.	Sự kết hợp của hai vật liệu này tạo ra độ bền cao và trọng lượng thấp.
Don't answer the door, not to anything or anyone.	Đừng trả lời cửa, không phải cho bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai.
We have to keep our feet on the throttle.	Chúng tôi phải giữ chân của chúng tôi trên ga.
No samples are excluded.	Không có mẫu nào bị loại trừ.
Elements of understanding him.	Các yếu tố hiểu rõ về anh ta.
Nothing, don't give.	Không có gì, không cho.
Here, take your heart.	Đây, lấy trái tim của bạn.
I have a job.	Tôi có một công việc.
I just want to ask you.	Tôi chỉ muốn hỏi bạn.
A long and hot summer will come and go.	Một mùa hè dài và nóng sẽ đến và đi.
I forced myself to look at my phone in his hand.	Tôi buộc mình phải nhìn vào điện thoại của mình trên tay anh ấy.
I never want to leave you.	Tôi không muốn bao giờ rời xa bạn.
Waiting to be taught.	Chờ đợi để được dạy.
Well, maybe a little less because he left earlier.	Chà, có lẽ ít hơn một chút vì anh ấy đã rời đi trước đó.
It's a video on demand service.	Đó là một dịch vụ video theo yêu cầu.
It's a job,' he added.	Đó là một công việc, 'anh ấy nói thêm.
The boys have great energy and hot music.	Các chàng trai có năng lượng tuyệt vời và âm nhạc nóng bỏng.
Sometimes they represent a library of personal preferences.	Đôi khi chúng đại diện cho một thư viện sở thích cá nhân.
He wasn't like the other men she knew.	Anh không giống những người đàn ông khác mà cô biết.
He works in the city.	Anh ấy làm việc trong thành phố.
Provide fresh ingredients.	Cung cấp nguyên liệu tươi.
At the time, she couldn't.	Vào thời điểm đó, cô không thể.
It took her a while to check the bathroom again.	Cô mất một lúc để kiểm tra lại phòng tắm.
So we have the ones that go much faster.	Vì vậy, chúng tôi có những cái đi nhanh hơn nhiều.
He watches the audience.	Anh ấy quan sát khán giả.
The third method is based on the control function approach.	Phương pháp thứ ba dựa trên cách tiếp cận chức năng điều khiển.
It is a work of art.	Nó là một tác phẩm nghệ thuật.
So it is.	Vì vậy nó là.
And she still does.	Và cô ấy vẫn làm được.
That's why they did it.	Đó là lý do tại sao họ đã làm điều đó.
Don't take her word for it.	Không nên lấy lời cô ấy vì điều đó.
But she overcame that.	Nhưng cô ấy đã vượt qua điều đó.
This is the whole point of the story.	Đây là toàn bộ điểm của câu chuyện.
You had me.	Bạn đã có tôi.
They are soft and plump.	Chúng mềm mại, đầy đặn.
Want some company.	Muốn có một số công ty.
Those kids are important, too.	Những đứa trẻ đó cũng quan trọng.
Your movie has made me a better friend.	Bộ phim của bạn đã giúp tôi trở thành một người bạn tốt hơn.
It would bring my mother special joy to see it.	Nó sẽ mang lại cho mẹ tôi niềm vui đặc biệt khi nhìn thấy nó.
Both guys had a pretty good performance.	Cả hai anh chàng đã có một màn trình diễn khá tốt.
His face looked somewhat familiar.	Khuôn mặt anh ta trông có phần quen thuộc.
It is their choice to act.	Đó là sự lựa chọn của họ để hành động.
But to my knowledge it works fine.	Nhưng theo hiểu biết của tôi, nó hoạt động tốt.
This is natural selection.	Đây là sự chọn lọc tự nhiên.
However, some questions remain.	Tuy nhiên, một số câu hỏi vẫn còn.
I had to remove it.	Tôi đã phải loại bỏ nó.
You must do that.	Bạn phải làm điều đó.
She needs to get well.	Cô ấy cần phải khỏe lại.
A home page won't.	Một trang chủ sẽ không.
She was nice to ask me.	Cô ấy thật tốt khi hỏi tôi.
That is the only way to prevent this.	Đó là cách duy nhất để ngăn chặn điều này.
Sleep whatever they can sleep.	Ngủ bất cứ thứ gì họ có thể ngủ được.
You can't believe anything she says.	Bạn không thể tin bất cứ điều gì cô ấy nói.
Here we develop a new perspective.	Ở đây chúng tôi phát triển một quan điểm mới.
What's worse, he hasn't lost his memory at all.	Điều tồi tệ hơn, anh ta không hề bị mất trí nhớ.
I was never crazy.	Tôi không bao giờ điên.
We add random noise to the train set.	Chúng tôi thêm tiếng ồn ngẫu nhiên vào bộ xe lửa.
It is not just a vision.	Nó không chỉ là một tầm nhìn.
I am using it every day.	Tôi đang dùng từng ngày một.
I started working on it.	Tôi bắt đầu làm việc với nó.
The common areas are located on the ground floor, for security.	Các khu vực chung nằm ở tầng trệt, để đảm bảo an ninh.
Never had he felt something so soft.	Chưa bao giờ anh cảm thấy một thứ gì đó mềm mại như vậy.
I would definitely say that using the direct path is better.	Tôi chắc chắn sẽ nói rằng sử dụng đường dẫn trực tiếp là tốt hơn.
These are serious problems.	Đây là những vấn đề nghiêm trọng.
And he's not a kid.	Và anh ấy không phải là một đứa trẻ.
Two men in red stopped on either side of this door.	Hai người đàn ông mặc đồ đỏ dừng lại ở hai bên cánh cửa này.
However, you don't.	Tuy nhiên, bạn không.
No evidence of success has been found.	Không có bằng chứng về sự thành công đã được tìm thấy.
However, we can improve the results in this case.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể cải thiện kết quả trong trường hợp này.
Fear was evident in every feature of her body.	Sự sợ hãi có thể hiện rõ trong từng nét trên cơ thể cô.
I don't have money for food anyway.	Tôi không có tiền cho thức ăn dù sao.
Of course you're right.	Tất nhiên là bạn đúng.
If you don't want to die, you will leave this place.	Nếu bạn không muốn chết, bạn sẽ rời khỏi nơi này.
I heard there's one in this city.	Tôi nghe nói có một cái ở thành phố này.
Somehow she knew he didn't mean any of his friends from school.	Bằng cách nào đó cô biết anh ta không có nghĩa là bất kỳ người bạn nào của anh ta từ trường học.
In fact, it is very complicated.	Trong thực tế, nó rất phức tạp.
It feels like a hold.	Cảm giác như được nắm giữ.
Different numbers apply to children.	Các con số khác nhau áp dụng cho trẻ em.
Click here for more information about this project.	Bấm vào đây để biết thêm thông tin về dự án này.
It was clear that he was well informed about what was in store for them.	Rõ ràng là anh ta nắm được thông tin về những gì đang có trong cửa hàng dành cho họ.
Sometimes they don't even buy anything and stand there for hours, talking.	Đôi khi họ thậm chí không mua bất cứ thứ gì và đứng đó hàng giờ, nói chuyện.
His mouth was dry.	Miệng anh khô khốc.
It was a logical next move.	Đó là một động thái tiếp theo hợp lý.
This is the most important meal of your day.	Đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày của bạn.
It filled my time.	Nó đã lấp đầy thời gian của tôi.
And you're too close to the car ahead.	Và bạn đang ở quá gần chiếc xe phía trước.
It seems smaller because it has so many.	Nó có vẻ nhỏ hơn vì nó có rất nhiều.
Focus on your goal.	Tập trung vào mục tiêu của bạn.
You can read this section here.	Bạn có thể đọc phần này ở đây.
This has a number of reasons.	Điều này có một số lý do.
Milk is something else.	Sữa là một thứ khác.
However, problems still exist.	Tuy nhiên, những vấn đề vẫn còn tồn tại.
So they are very important.	Vì vậy chúng rất quan trọng.
It plays dead and lets him think he can win.	Nó chơi chết và cho phép anh ta nghĩ rằng anh ta có thể giành chiến thắng.
I saw that tape.	Tôi đã nhìn thấy đoạn băng đó.
As a result, the player will be too strong to continue playing.	Kết quả là, người chơi sẽ quá mạnh để tiếp tục chơi.
That is, when they do not fall.	Đó là, khi chúng không rơi.
Finally, the man thought.	Cuối cùng, người đàn ông nghĩ.
It's not only.	Nó không chỉ.
They are positive that they have found the right plane.	Họ tích cực rằng họ đã tìm được chiếc máy bay phù hợp.
He couldn't find any.	Anh ấy không thể tìm thấy bất kỳ.
That would make for an interesting race to watch.	Điều đó sẽ tạo nên một cuộc đua thú vị để xem.
Soon, soon show.	Sớm, sớm cho thấy.
Tell me what's going on.	Nói cho tôi biết có chuyện gì.
Books selected by each school.	Sách do từng trường chọn.
If you follow this process, everything will go well.	Nếu bạn làm theo quy trình này, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
I expect nothing less than your love for me.	Tôi không mong đợi gì ít hơn tình yêu của bạn dành cho tôi.
She went into her bedroom.	Cô ấy đi vào phòng ngủ của mình.
It took my breath away.	Nó đã lấy hơi của tôi.
Could have happened to anyone.	Có thể đã xảy ra với bất kỳ ai.
Today, that is changing.	Ngày nay, điều đó đang thay đổi.
I find it complex and interesting.	Tôi thấy nó phức tạp và thú vị.
Those who are not us.	Những người không phải là chúng tôi.
Then she changed the subject.	Sau đó cô ấy đổi chủ đề.
Now it is very high.	Bây giờ nó đã rất cao.
He looks like it.	Anh ấy trông giống như nó.
For a few long seconds, nothing happened.	Trong vài giây dài, không có gì xảy ra.
And reality is truth.	Và thực tế là sự thật.
I was just about to call you.	Tôi vừa định gọi cho bạn.
Anytime.	Bất cứ lúc nào.
Never waste it.	Đừng bao giờ lãng phí nó.
However, it's not done yet.	Tuy nhiên, vẫn chưa xong.
Fear came over her again.	Nỗi sợ hãi lại ập đến với cô.
These experiences and values ​​influence their work.	Những kinh nghiệm và giá trị này ảnh hưởng đến công việc của họ.
It's amazing the attention to detail.	Thật tuyệt vời khi chú ý đến từng chi tiết.
On the right is a picture of my personal copy.	Bên phải là hình ảnh của bản sao cá nhân của tôi.
An negotiable price or cost of the kids.	Một mức giá thỏa thuận hoặc chi phí của những đứa trẻ.
It just is.	Nó chỉ là.
Ask people about their gender.	Hỏi mọi người về giới tính của họ.
I lost my smile.	Tôi đã đánh mất nụ cười của mình.
He is a dog person through and through.	Anh ấy là một người chó xuyên suốt.
You as a doctor should know.	Bạn là một bác sĩ nên biết.
I need to get that out of my head.	Tôi cần phải loại bỏ điều đó ra khỏi đầu.
But that interview is something to watch.	Nhưng cuộc phỏng vấn đó là một cái gì đó đáng xem.
So we built that and turned it into something real.	Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng điều đó và biến nó thành một thứ gì đó có thật.
And why you might ask.	Và tại sao bạn có thể hỏi.
Now she is in college.	Bây giờ cô ấy đang học đại học.
However, it's still hard going.	Tuy nhiên, nó vẫn khó đi.
I also laugh.	Tôi cũng cười.
Then we say yes.	Sau đó, chúng tôi nói có.
However, this does not lead to any other results.	Tuy nhiên, điều này không dẫn đến bất kỳ kết quả nào khác.
I don't love him anymore.	Tôi không còn yêu anh ấy nữa.
Like Mother like daughter.	Mẹ nao con nây.
He is in there.	Anh ấy đang ở trong đó.
We don't know which one.	Chúng tôi không biết cái nào.
So we are at them.	Vì vậy, chúng tôi tại họ.
No problem, it's worth a try.	Không có vấn đề gì, nó đáng để thử.
Actually, it goes into the war chest.	Trên thực tế, nó đi vào rương chiến tranh.
However, he won't be gone for long.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ không đi lâu đâu.
The old woman went out, and looked.	Bà lão đi ra ngoài, và nhìn.
But he still comes to the games.	Nhưng anh ấy vẫn đến với các trò chơi.
He could hardly contain himself.	Anh khó có thể kiềm chế bản thân.
I'm not saying none of these consequences are happening.	Tôi không nói rằng không có hậu quả nào trong số này đang xảy ra.
I'm not sure if it's serious or not.	Tôi không chắc liệu nó có nghiêm trọng hay không.
She lives her life for the stories she makes.	Cô ấy sống cuộc đời cho những câu chuyện mà cô ấy làm ra.
This is a bad sign.	Đây là một dấu hiệu xấu.
A series of blood tests are conducted without a specific diagnosis.	Một loạt các xét nghiệm máu được tiến hành mà không có chẩn đoán cụ thể.
But here it is.	Nhưng thực tế là đây.
He said a war to end arms.	Ông đã nói rằng một cuộc chiến tranh để chấm dứt vũ khí.
Below we report only properties that are useful for our purposes.	Dưới đây chúng tôi chỉ báo cáo các thuộc tính hữu ích cho mục đích của chúng tôi.
Come to the meeting.	Hãy đến với cuộc họp.
And the fire was huge.	Và ngọn lửa rất lớn.
All told, not too bad.	Tất cả đã nói, không quá tệ.
However, data can be obtained on request.	Tuy nhiên, dữ liệu có thể được lấy theo yêu cầu.
But this is better than not lasting.	Nhưng điều này tốt hơn là không tồn tại lâu dài.
To sum up, i.	Tổng hợp lại, i.
If this looks good to you, feel free to contact me.	Nếu điều này có vẻ tốt với bạn, vui lòng liên hệ với tôi.
As well as the side.	Cũng như bên.
Now he feels that they are not segregated on any account.	Bây giờ anh ấy cảm thấy rằng họ không được tách biệt về bất kỳ tài khoản nào.
The picture on the TV changed again.	Hình ảnh trên tivi lại thay đổi.
Listen when people talk to you.	Lắng nghe khi mọi người nói chuyện với bạn.
That is a general view.	Đó là một cái nhìn chung.
The character has appeared in several video games.	Nhân vật đã xuất hiện trong một số trò chơi điện tử.
It was spent mainly on family.	Nó đã được chi tiêu chủ yếu cho gia đình.
Say, now, she's someone nice to think about.	Nói, bây giờ, cô ấy là một ai đó thật tuyệt khi nghĩ đến.
Those things are gone now.	Những thứ đó giờ đã biến mất.
They are not necessary.	Chúng không cần thiết.
Maybe in a couple of weeks she can say she's leaving.	Có lẽ trong một vài tuần nữa, cô ấy có thể nói rằng cô ấy sẽ ra đi.
So we have a different relationship.	Vì vậy, chúng tôi có một mối quan hệ khác nhau.
Hot water was brought.	Nước nóng đã được mang đến.
But her brother was right.	Nhưng anh trai cô ấy đã đúng.
She assumed it was something to do with her parents.	Cô cho rằng đó là điều gì đó để làm với cha mẹ cô.
Try things in a different way.	Hãy thử mọi thứ theo một cách khác.
Their diagnostic information, age and sex were recorded.	Thông tin chẩn đoán, tuổi và giới tính của họ đã được ghi lại.
Take a few minutes.	Hãy dành một vài phút.
They must see the king now.	Họ phải gặp nhà vua ngay bây giờ.
Now go out there and keep it.	Bây giờ hãy ra ngoài đó và giữ lấy nó.
There have been places where it works best.	Đã có những nơi mà nó hoạt động tốt nhất.
Present.	Hiện tại.
However, it is my duty to protect you.	Tuy nhiên, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bạn.
Maybe try to understand her.	Có lẽ hãy cố gắng hiểu cô ấy.
It's part of our job, but only the first step of many.	Đó là một phần công việc của chúng tôi, nhưng chỉ là bước đầu tiên của nhiều công việc.
I'm sure the comments will point that out.	Tôi chắc chắn rằng các bình luận sẽ chỉ ra điều đó.
Up there, the stars look really different.	Ở trên đó, các ngôi sao trông thực sự khác biệt.
And a bit weird.	Và hơi kỳ lạ.
There will be great demand for this.	Sẽ có nhu cầu lớn này.
Such changes can be difficult to manifest especially in real time.	Những thay đổi như vậy có thể khó thể hiện đặc biệt trong thời gian thực.
My eyes followed hers.	Mắt tôi nhìn theo mắt cô ấy.
Just about everyone who has heard this statement.	Chỉ là về tất cả mọi người đã nghe tuyên bố này.
However, this did not happen.	Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
Try some of them whatever.	Hãy thử một số trong số đó bất cứ điều gì.
I like him very much.	Tôi thích anh ấy rất nhiều.
I'm sorry, the first man said there was no history of violence.	Tôi xin lỗi, người đàn ông đầu tiên nói rằng không có tiền sử bạo lực.
The whole country will be watching.	Cả đất nước sẽ theo dõi.
Anything here is below.	Bất cứ điều gì ở đây là dưới đây.
First things first.	Những điều đầu tiên trước tiên.
You are not like any other person.	Bạn không giống như bất kỳ người khác.
Ten weeks without you.	Mười tuần không có bạn.
Thanks so much for that.	Cảm ơn rất nhiều vì điều đó.
For the first time, a camera was not on him.	Lần đầu tiên, một chiếc máy ảnh không ở trên anh ta.
Maybe you can help me out.	Có lẽ bạn có thể giúp tôi nói ra.
Usually, there's a good cause there.	Thông thường, có một nguyên nhân chính đáng ở đó.
There is music and songs.	Có âm nhạc và bài hát.
See you in the next posts!.	Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo !.
We locked ourselves in the house.	Chúng tôi tự nhốt mình trong nhà.
However, the wind will do the job.	Tuy nhiên, gió sẽ thực hiện công việc.
We can use this as a template to pursue others.	Chúng ta có thể sử dụng điều này như một khuôn mẫu để theo đuổi những người khác.
Their staff is extremely friendly and easy to work with.	Nhân viên của họ cực kỳ thân thiện và dễ làm việc.
If drops ever appeared.	Nếu giọt đã từng xuất hiện.
She will.	Cô ấy sẽ.
However, in the end, she also hates me.	Tuy nhiên, cuối cùng thì cô ấy cũng ghét tôi.
But choose, and choose carefully.	Nhưng hãy lựa chọn, và lựa chọn cẩn thận.
Do you believe.	Bạn có tin rằng.
He would probably kill the man if forced to stay with him.	Anh ta có thể sẽ giết người đàn ông nếu buộc phải ở bên anh ta.
And then this.	Và sau đó là điều này.
If they were sentinels, they might shoot you for it.	Nếu họ là lính canh, họ có thể bắn bạn vì điều đó.
We cannot and will not take up arms against the army.	Chúng tôi không thể và sẽ không cầm vũ khí chống lại quân đội.
Tomorrow is the party.	Ngày mai là bữa tiệc.
He's a bit of a player.	Anh ấy là một người chơi hơi có phần.
It was and still is a very expensive place to live.	Nó đã và vẫn là một nơi rất đắt tiền để sống.
Once you're all set, it gets better.	Khi bạn đã thiết lập xong, nó sẽ tốt hơn.
It can be part of that experience.	Nó có thể là một phần của trải nghiệm đó.
Anything, please point anything.	Bất cứ điều gì, xin vui lòng chỉ bất cứ điều gì.
Must be a pretty girl.	Phải là một cô gái khá.
He beat us last year.	Anh ấy đã đánh bại chúng tôi vào năm ngoái.
The book is funny.	Cuốn sách thật hài hước.
It is coming.	Nó đang đến.
It's strange how things work.	Thật kỳ lạ khi mọi thứ hoạt động như thế nào.
Your wife killed me.	Vợ anh đã giết tôi.
The infection process is not fully understood.	Quá trình lây nhiễm không được hiểu đầy đủ.
Our problem is the story we tell it.	Vấn đề của chúng tôi là câu chuyện chúng tôi kể về nó.
Perhaps fear is the main point.	Có lẽ nỗi sợ hãi là điểm chính.
And it's not about family.	Và nó không phải về gia đình.
I think you gave it up.	Tôi nghĩ bạn đã từ bỏ nó.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
School is a means to an end, not an end in itself.	Trường học là một phương tiện để đi đến cùng, không phải là một mục đích tự thân.
I won't go far.	Tôi sẽ không đi xa.
Hands you can see, touch, demonstrate.	Bàn tay bạn có thể nhìn thấy, chạm vào, chứng minh.
Put the phone down.	Đặt điện thoại xuống.
He told me that you would lose your child and marry someone else.	Anh ấy nói với tôi rằng bạn sẽ mất con và kết hôn với người khác.
How great!.	Thật tuyệt làm sao !.
Now the water is hot.	Bây giờ nước này đã nóng.
I knew there was more.	Tôi đã biết có nhiều hơn nữa.
Just make sure he doesn't know that.	Chỉ cần chắc chắn rằng anh ta không biết điều đó.
Then she left her desk.	Sau đó cô ấy rời khỏi bàn làm việc của mình.
Know that he drew it.	Biết rằng anh ấy đã vẽ nó.
We even enjoy having sex at parties.	Chúng tôi thậm chí thích quan hệ tình dục trong các bữa tiệc.
They gave me a gift and a small card with kind words.	Họ đưa cho tôi một món quà và một tấm thiệp nhỏ với những lời lẽ tốt đẹp.
Then it only got worse and worse.	Sau đó, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn.
Anyway into the fun story.	Dù sao vào câu chuyện vui vẻ.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
Best let it go, for now.	Tốt nhất hãy để nó đi, bây giờ.
The hospital is on our way.	Bệnh viện đang trên đường đến của chúng tôi.
But you are her sister.	Nhưng bạn là em gái của cô ấy.
This solution worked.	Giải pháp này đã hoạt động.
He has no interest in her work.	Anh không có hứng thú với công việc của cô.
But she never knew the girl lied.	Nhưng cô chưa bao giờ biết cô gái nói dối.
They never even really tell you if your team wins or loses.	Họ thậm chí không bao giờ thực sự cho bạn biết nếu đội của bạn thắng hay thua.
She found herself, too.	Cô ấy nhận ra chính mình cũng vậy.
I never told her.	Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy.
I wonder if technology could somehow play a role here.	Tôi tự hỏi liệu bằng cách nào đó công nghệ có thể đóng một vai trò nào đó ở đây không.
They value family.	Họ coi trọng gia đình.
The names are enough for you to imagine the marriage.	Những cái tên đủ để bạn hình dung về cuộc hôn nhân.
Each patient received informed written consent.	Mỗi bệnh nhân đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
Everything will be fine, especially if you want to be a father.	Mọi thứ sẽ ổn thỏa, đặc biệt nếu bạn muốn làm cha.
But today, this is far from true.	Nhưng ngày nay, điều này còn lâu mới đúng.
She didn't think about herself.	Cô không nghĩ về mình.
We need more of this.	Chúng ta cần nhiều hơn về điều này.
These doors are open to everyone.	Những cánh cửa này mở cho tất cả mọi người.
There is a combined vehicle.	Có một phương tiện kết hợp.
Again shares are not used.	Một lần nữa cổ phiếu không được sử dụng.
But maybe the color is not hers but mine.	Nhưng có lẽ màu không phải của cô ấy mà là của tôi.
I am the one talking to myself.	Tôi là người nói với chính mình.
It's weapon time.	Đó là thời gian của vũ khí.
He didn't even have the key to my apartment.	Anh ta thậm chí không có chìa khóa căn hộ của tôi.
Spread in the prepared pan.	Trải trong chảo đã chuẩn bị.
We shouldn't say we'll do it later.	Chúng ta không nên nói rằng chúng ta sẽ làm điều đó sau này.
We are not racing, but.	Chúng tôi không chạy đua, nhưng.
The driving force there is politics and focus.	Động lực ở đó là chính trị và tập trung.
They used the same proof as me.	Họ đã sử dụng cùng một bằng chứng với tôi.
You weren't available, so she left.	Bạn không có sẵn, vì vậy cô ấy đã rời đi.
People end up with the wrong size.	Mọi người kết thúc với kích thước sai.
Sometimes we even achieve it.	Đôi khi chúng tôi thậm chí đạt được nó.
Next to it is a yellow one.	Bên cạnh có một cái màu vàng.
Everything was really great in the beginning.	Mọi thứ thực sự tuyệt vời trong thời gian đầu.
Data analyzed.	Đã phân tích dữ liệu.
We are no longer two, but one.	Chúng ta không còn là hai người nữa, mà là một.
I will decide my future.	Tôi sẽ quyết định tương lai của mình.
Very good service and very clean room.	Dịch vụ rất tốt và phòng rất sạch sẽ.
Well, here's a reason.	Vâng, đây là một lý do.
That doesn't seem to be the case with computer money.	Điều đó dường như không đúng với tiền máy tính.
I don't know what they think of me.	Tôi không biết họ nghĩ gì về tôi.
This band has been through a lot in those four years.	Ban nhạc này đã trải qua rất nhiều trong bốn năm đó.
However, in reality, things are not so simple.	Tuy nhiên, trên thực tế, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Very happy with this change.	Rất vui vì sự thay đổi này.
Then she turned and ran away.	Sau đó, cô ấy quay người và bỏ chạy.
No natural light.	Không có ánh sáng tự nhiên.
And the ground doesn't look like the real ground.	Và mặt đất trông không giống mặt đất thật.
Then he entered the room.	Sau đó anh ta vào phòng.
I asked him why.	Tôi hỏi anh ấy tại sao.
It's a better fit.	Đó là một sự phù hợp tốt hơn.
Just mix them up.	Chỉ cần trộn chúng lên.
Lots of speed.	Rất nhiều tốc độ.
He was glad he couldn't see the dead man's face.	Anh mừng vì không thể nhìn thấy mặt người chết.
It leaves my skin so soft and smooth.	Nó để lại làn da của tôi rất mềm mại và mịn màng.
It's basically her life.	Về cơ bản đó là cuộc sống của cô ấy.
It was a wonderful feeling.	Đó là một cảm giác tuyệt vời.
He needs a plan for next year.	Anh ấy cần một kế hoạch cho năm tới.
With at least some signal.	Với ít nhất một số tín hiệu.
I need water.	Tôi cần nước.
Welcome to my world.	Chào mừng đến với thế giới của tôi.
Not you and me.	Không phải bạn và tôi.
This is his decision.	Đây là quyết định của anh ấy.
They don't wait a few years.	Họ không đợi một vài năm.
So if you own it, keep it.	Vì vậy, nếu bạn sở hữu nó, hãy giữ nó.
Cross denied the allegation.	Cross từ chối cáo buộc.
Or, very close to it.	Hoặc, rất gần với nó.
It seems wrong to take him with me for some reason.	Có vẻ như sai lầm khi đưa anh ấy theo tôi vì một số lý do.
It can grow to a length of up to .	Nó có thể phát triển với chiều dài lên đến.
I had this burning passion.	Tôi đã có niềm đam mê cháy bỏng này.
I'm not good at being underwater.	Tôi không giỏi ở dưới nước.
Hopefully there is a better way.	Hy vọng rằng có một cách tốt hơn.
Take me up there, okay?	Đưa tôi lên đó, được không.
This falls into place much faster than the first two.	Điều này rơi vào vị trí nhanh hơn nhiều so với hai đầu tiên.
There is a figure on the road.	Có bóng dáng trên đường.
She had never seen that look in his eyes.	Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó trong mắt anh.
They don't seem to have any friends, even among their own kind.	Họ dường như không có bất kỳ người bạn nào, ngay cả với đồng loại của họ.
But we both went too far.	Nhưng cả hai chúng tôi đã đi quá xa.
It rarely succeeds, if ever, for me.	Nó hiếm khi thành công, nếu đã từng, đối với tôi.
Everyone has their own goals.	Mỗi người đều có mục tiêu riêng.
This happens maybe once a year.	Điều này xảy ra có thể mỗi năm một lần.
Make everything right for yourself.	Làm cho mọi thứ phù hợp với chính mình.
I don't know anything about him.	Tôi không biết gì về anh ta.
No doubt yes.	Không nghi ngờ gì nữa là có.
Everything is so much better.	Mọi thứ tốt hơn rất nhiều.
He wrote many stories.	Anh ấy đã viết nhiều truyện.
But that's the trouble.	Nhưng đó là rắc rối.
In this sense, we are the underwater fire.	Theo nghĩa này, chúng ta là ngọn lửa dưới nước.
But she couldn't find him.	Nhưng cô ấy không thể tìm thấy anh ta.
And this is where my problem started.	Và đây là nơi mà vấn đề của tôi bắt đầu.
I learned how to do this from the course.	Tôi đã học cách làm điều này từ khóa học.
I never really found it anywhere else.	Tôi không bao giờ thực sự tìm thấy nó ở bất kỳ nơi nào khác.
People told me to take it.	Mọi người bảo tôi cầm đi.
He gives her a treat.	Anh ấy cho cô ấy một điều trị.
All your support means the world to me.	Tất cả sự hỗ trợ của bạn có nghĩa là cả thế giới đối với tôi.
Pictures of him and his mother were everywhere.	Hình ảnh của anh và mẹ anh ở khắp mọi nơi.
It is impossible to live without ideas.	Không thể sống mà không có ý tưởng.
This medium has been used throughout unless otherwise noted.	Phương tiện này đã được sử dụng trong suốt trừ khi có ghi chú khác.
In fact, it should be your first.	Trong thực tế, nó phải là người đầu tiên của bạn.
A warm night.	Một đêm ấm áp.
People will come to him from time to time.	Mọi người sẽ đến với anh ấy theo thời gian.
Good! 	Tốt!
incorrect.	không chính xác.
That number will be checked.	Số đó sẽ được kiểm tra.
He thought he could guess what it was.	Anh nghĩ rằng anh có thể đoán nó là gì.
All conversation returned to his wife.	Tất cả cuộc trò chuyện đều quay trở lại với vợ anh.
She has a natural beauty.	Cô ấy có một vẻ đẹp tự nhiên.
It becomes easier with practice.	Nó trở nên dễ dàng hơn với thực hành.
My head.	Đầu của tôi.
That they do both is old news.	Rằng họ làm cả hai là tin cũ.
But when the ship, after a week or so.	Nhưng khi tàu, sau một tuần hoặc lâu hơn.
I need to live.	Tôi cần phải sống.
Still nothing there.	Vẫn không có gì ở đó.
See how you like it for a while.	Xem làm thế nào bạn thích nó trong một thời gian.
It looks like the house has been built so far.	Có vẻ như ngôi nhà đã được xây dựng từ trước đến nay.
Now he plays another game.	Bây giờ anh ấy chơi một trò chơi khác.
Head and shoulder.	Đầu và vai.
She had hoped it would never come back.	Cô đã hy vọng nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
He may not know what will happen.	Anh ta có thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
It makes him feel more useful, more important.	Nó khiến anh ấy cảm thấy mình hữu ích hơn, quan trọng hơn.
This is history.	Đây là lịch sử.
You can read that interview in its entirety here.	Bạn có thể đọc toàn bộ cuộc phỏng vấn đó tại đây.
My mother's son.	Con trai của mẹ tôi.
Cold food.	Thức ăn nguội.
But no she had to tell him.	Nhưng không cô phải nói với anh ta.
Have been and are doing.	Đã và đang làm.
I can spend more time with friends and family.	Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình.
Not just kids, really.	Không chỉ trẻ em, thực sự.
I got in the car and sat there for a minute.	Tôi lên xe và ngồi đó một phút.
Though how long you will stay that way is completely up to you.	Mặc dù bạn sẽ ở lại như vậy trong bao lâu là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
Create your own threat model based on your own unique situation.	Tạo mô hình mối đe dọa của riêng bạn dựa trên tình huống đặc biệt của riêng bạn.
I have cancer.	Tôi bị ung thư.
You can even wear multiple pieces at once.	Bạn thậm chí có thể mặc nhiều chiếc cùng một lúc.
She bought these very things that you are holding.	Cô ấy đã mua chính những cái này mà bạn đang cầm.
He knew better than defying the old man.	Anh biết tốt hơn là thách thức ông già.
Keep it that way.	Hãy giữ nó theo cách đó.
No one asked him what happened.	Không ai hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra.
You should go and check it out here.	Bạn nên đi và kiểm tra nó ra ở đây.
I need something to keep me going.	Tôi cần một cái gì đó để giúp tôi tiếp tục.
Turns out he was right.	Hóa ra ông ấy đã đúng.
If you get a higher number of sources, that's fine.	Nếu bạn nhận được số lượng nguồn cao hơn, điều đó là tốt.
Son understands that.	Con trai hiểu được điều đó.
However, this is not required.	Tuy nhiên, điều này không bắt buộc.
Random field, etc.	Trường ngẫu nhiên, v.
I was thinking how great the free gig is.	Tôi đã nghĩ rằng buổi biểu diễn miễn phí tuyệt vời như thế nào.
But that is my personal choice.	Nhưng đó là sự lựa chọn cá nhân của tôi.
There are two essentials.	Có hai điều cần thiết.
Then he threw a big game.	Sau đó, anh ta đã ném một trò chơi lớn.
And now he's done it again.	Và bây giờ anh ấy đã làm điều đó một lần nữa.
Even here, they have come to protect him.	Ngay cả ở đây, họ đã đến để bảo vệ anh ta.
Many things also happen, and then other things.	Nhiều thứ cũng xảy ra, và sau đó là những thứ khác.
That's my only long game in oil today.	Đó là trò chơi dài duy nhất của tôi trong dầu ngày hôm nay.
That doesn't stop us from growing, having fun, and becoming human.	Điều đó không ngăn cản chúng ta phát triển, vui vẻ và trở thành con người.
Patients can die or get sick because the drugs don't work.	Bệnh nhân có thể chết hoặc ốm vì thuốc không có tác dụng.
This perspective turns reality into reality.	Quan điểm này biến thực tế thành hiện thực.
Then she met a man.	Sau đó, cô gặp một người đàn ông.
She finally decided to go get herself some water.	Cuối cùng cô quyết định đi lấy nước cho mình.
Of course that's not always the case.	Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy.
The second method is an improvement on this.	Phương pháp thứ hai là một cải tiến về điều này.
They are more human.	Họ giống người hơn.
Repeat this process with the other leg.	Lặp lại quá trình này với chân còn lại.
He finally let go of her hand.	Cuối cùng anh cũng thả tay cô ra.
The first night we had dinner.	Đêm đầu tiên chúng tôi ăn tối.
I will call another number.	Tôi sẽ gọi thêm một số nữa.
Now I'm older.	Bây giờ tôi lớn hơn.
But it is a great science.	Nhưng nó là một khoa học tuyệt vời.
There has been a lot of bad press.	Đã có rất nhiều báo chí xấu.
We live in a world that needs money to survive.	Chúng ta đang sống trong một thế giới cần tiền để tồn tại.
All in the same meal.	Tất cả trong cùng một bữa ăn.
Maybe if he closed his eyes.	Có lẽ nếu anh ấy nhắm mắt lại.
You are not your brain.	Bạn không phải là bộ não của bạn.
I remember I slept very well that night.	Tôi nhớ tôi đã ngủ rất ngon vào đêm hôm đó.
I am one of the talking heads below the post.	Tôi là một trong những người đứng đầu biết nói bên dưới bài viết.
It's there, right where they put it.	Nó ở đó, ngay tại nơi họ để nó.
Almost everything is working fine.	Hầu hết mọi thứ đều hoạt động tốt.
She almost did.	Cô ấy gần như đã làm.
Guess she wanted it slow?	Đoán rằng cô ấy muốn nó chậm?
And after she went, you know, he changed.	Và sau khi cô ấy đi, bạn biết đấy, anh ấy đã thay đổi.
Remove from flame.	Loại bỏ khỏi ngọn lửa.
It is powerful.	Nó là mạnh mẽ.
Once again they appeared.	Một lần nữa họ lại xuất hiện.
Who knows what will come of it.	Ai biết được điều gì sẽ đến của nó.
You can do your article programs regularly.	Bạn có thể thực hiện các chương trình bài viết của mình thường xuyên.
The violence of what he had been through seemed to ring in his ears.	Sự bạo lực của những gì anh đã trải qua dường như văng vẳng bên tai anh.
The long war is finally over.	Cuộc chiến lâu dài cuối cùng đã kết thúc.
I know yours.	Tôi biết của bạn.
Today is what goes in that box.	Hôm nay là những gì đi trong hộp đó.
It's a live check.	Đó là một kiểm tra trực tiếp.
He needs to know what he has to pay you.	Anh ấy cần biết những gì anh ấy phải trả cho bạn.
I hope that they can help us one day.	Tôi hy vọng rằng họ có thể giúp chúng tôi một ngày nào đó.
But even this is about to change.	Nhưng ngay cả điều này cũng sắp thay đổi.
His mother must be back by now.	Mẹ của anh ấy chắc đã trở lại ngay bây giờ.
That's why we have to work together to solve the problem.	Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề.
I didn't know it at the time, but it is.	Tôi không biết điều đó vào thời điểm đó, nhưng nó là như vậy.
He used the same words as me.	Anh ấy đã sử dụng những từ ngữ giống như tôi.
Those are not the cases that are likely to happen again anytime soon.	Đó không phải là những trường hợp có thể sớm xảy ra một lần nữa.
We can't be like that.	Chúng tôi không thể như vậy.
Don't fight this.	Đừng chiến đấu với điều này.
I have entered the name and date on each page.	Tôi đã điền tên và ngày tháng vào mỗi trang.
I saw the last of them.	Tôi đã nhìn thấy người cuối cùng trong số họ.
Or just not on the floor.	Hoặc chỉ là không có trên sàn nhà.
However, both read books after their many years.	Tuy nhiên, cả hai đều đọc sách sau nhiều năm của họ.
I will not have his name mentioned in my house.	Tôi sẽ không có tên của anh ấy được nhắc đến trong nhà của tôi.
The government gives it a try.	Chính phủ cung cấp cho nó một thử.
That's the direction we were given.	Đó là hướng mà chúng tôi đã được đưa ra.
In fact, they are just here.	Trên thực tế, họ chỉ ở đây.
He had to win.	Anh ấy đã phải thắng.
More writing appears on separate sections.	Nhiều chữ viết hơn xuất hiện trên các phần riêng biệt.
This kind of situation has happened to me so many times.	Loại tình huống này đã xảy ra với tôi rất nhiều lần.
After that, my two children will go back to school.	Sau này hai con tôi sẽ đi học về.
They did this with the term 'motion'.	Họ đã làm điều này với thuật ngữ 'chuyển động'.
I'm smart.	Tôi thông minh.
It wasn't the words, but the person who said them.	Đó không phải là những lời nói, mà là ai đã nói ra chúng.
Share it with your friends.	Chia sẻ nó với bạn bè của bạn.
Obviously they're not serious.	Rõ ràng là họ không nghiêm túc.
They are bound to something by agreement to name it.	Họ bị ràng buộc với một cái gì đó theo thỏa thuận để đặt tên cho nó.
But she can't seem to catch them.	Nhưng cô ấy dường như không thể bắt được chúng.
Thanks for your question.	Cảm ơn câu hỏi của bạn.
They sleep in their car with the device.	Họ ngủ trong xe của họ với các thiết bị.
Everyone has them.	Mọi người đều có chúng.
All these years later, and it's bigger and better than ever.	Tất cả những năm sau đó, và nó lớn hơn và tốt hơn bao giờ hết.
The problem is here.	Vấn đề là ở đây.
Draft improvement.	Cải thiện bản thảo.
I myself have been affected by it.	Bản thân tôi cũng bị ảnh hưởng bởi nó.
We are the same with our most familiar patterns.	Chúng tôi giống nhau với những mẫu quen thuộc nhất của chúng tôi.
Is that the only way to get anywhere is by car.	Đó có phải là cách duy nhất để đến bất cứ đâu là bằng ô tô.
And it's not small.	Và nó không nhỏ.
But you cross my mind at least once a day.	Nhưng bạn lướt qua tâm trí tôi ít nhất một lần một ngày.
For now, try to stay calm.	Còn bây giờ, hãy cố gắng giữ bình tĩnh.
This is not the case for more complex systems.	Đây không phải là trường hợp cho các hệ thống phức tạp hơn.
But where they are met with nothing.	Nhưng nơi họ được đáp ứng với không có gì.
Much of their support comes from family and friends.	Phần lớn sự ủng hộ của họ đến từ gia đình và bạn bè.
Still thinking about that.	Vẫn đang nghĩ về điều đó.
This problem is really a mental one.	Vấn đề này thực sự là một vấn đề tinh thần.
Maybe she's just a better person than me.	Có lẽ cô ấy chỉ là một người tốt hơn tôi.
They take away from these people every chance of existence.	Chúng lấy đi của những người này mọi cơ hội tồn tại.
Specific parameters were recorded for each patient.	Các thông số cụ thể đã được ghi lại cho từng bệnh nhân.
They only sell items, and very few people have knowledge of how to use them.	Họ chỉ bán các mặt hàng, và rất ít người có kiến ​​thức về cách sử dụng.
Only a thousand people stood in front of him.	Chỉ có một nghìn người đứng trước mặt anh ta.
I'm glad he didn't waste it.	Tôi rất vui vì anh ấy đã không lãng phí.
But we will build a stage.	Nhưng chúng tôi sẽ xây dựng một sân khấu.
We cannot take it for granted.	Chúng tôi không thể coi đó là điều hiển nhiên.
He must be.	Anh ta phải thế.
It could be me.	Nó có thể là tôi.
She must have confused my case with some other case.	Cô ấy có lẽ đã nhầm lẫn trường hợp của tôi với một số trường hợp khác.
I left the car door open.	Tôi để cửa xe mở.
We will explain this in the current section.	Chúng tôi sẽ giải thích điều này trong phần hiện tại.
And new drugs can't do that.	Và các loại thuốc mới không thể gây ra điều đó.
Very few of us are taught to share our stories.	Rất ít người trong chúng ta được dạy để chia sẻ những câu chuyện của mình.
I recognized this place, this pure beauty under the deep blue sky.	Tôi nhận ra nơi này, vẻ đẹp trong trắng này dưới bầu trời xanh thẳm.
Maybe my mom's relationship with my dad turned me off.	Có lẽ mối quan hệ của mẹ tôi với bố tôi đã làm tôi tắt ý tưởng.
They are never responsible for their own actions.	Họ không bao giờ chịu trách nhiệm về hành động của chính mình.
Exactly as planned.	Đúng như kế hoạch.
I don't know how serious it is.	Tôi không biết nghiêm trọng như thế nào.
I think they are the best.	Tôi nghĩ họ là tốt nhất.
I can still remember moments of that argument.	Tôi vẫn có thể nhớ những khoảnh khắc của cuộc tranh cãi đó.
That may sound very strange but it is a fact.	Điều đó nghe có vẻ rất kỳ lạ nhưng đó là thực tế.
I don't want to make a decision.	Tôi không muốn đưa ra quyết định.
So is your sister.	Em gái của bạn cũng vậy.
No injuries at all.	Không bị thương gì cả.
We've received that news and it's great news for us.	Chúng tôi đã nhận được tin tức đó và đó là một tin tuyệt vời cho chúng tôi.
There are several types of football games on.	Có một số loại trò chơi bóng đá trên.
No one will ever tell me what to say or not to say.	Sẽ không ai nói lại cho tôi biết những gì nên nói hoặc không nên nói.
We are one soul in two bodies.	Chúng tôi là một linh hồn trong hai cơ thể.
I never really had a chance.	Tôi thực sự không bao giờ có cơ hội.
The character simply doesn't have it in him at that point.	Nhân vật chỉ đơn giản là không có nó trong anh ta ở điểm đó.
It must be recognised.	Nó phải được nhận ra.
You really are.	Bạn thực sự là.
Don't say a word to anyone.	Đừng nói một lời với bất cứ ai.
He knows what he wants and how to get it.	Anh biết mình muốn gì và làm thế nào để có được nó.
He talked too much.	Anh ấy đã nói quá nhiều.
Both moves were expected.	Cả hai động thái đã được mong đợi.
In that particular incident, we didn't have much time to think.	Trong sự việc cụ thể đó, chúng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
This is less complicated than it sounds.	Điều này ít phức tạp hơn so với âm thanh của nó.
They were here before they opened.	Họ ở đây trước khi họ mở.
I don't understand how this was done.	Tôi không hiểu điều này đã được thực hiện như thế nào.
She didn't go to sleep.	Cô ấy đã không đi ngủ.
He is committing suicide.	Anh ấy đang tự sát.
She sat on the bed and watched him.	Cô ngồi trên giường và quan sát anh.
Even to this day.	Ngay cả cho đến ngày nay.
No one has the answer.	Không ai có câu trả lời.
So you don't have a good picture to start with.	Vì vậy, bạn không có một hình ảnh tốt để bắt đầu.
It should look like the second picture when you're done.	Nó sẽ giống như bức tranh thứ hai khi bạn hoàn thành.
This year feels different.	Năm nay cảm thấy khác.
This is where your confidence is built by seeing the truth.	Đây là nơi mà sự tự tin của bạn được xây dựng bằng cách nhìn ra sự thật.
You know yourself and you know your family.	Bạn biết bản thân và bạn biết gia đình mình.
Same with anything in life.	Với bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng vậy.
None of these make sense.	Không có ý nghĩa nào trong số này.
I passed out right after that.	Tôi bất tỉnh ngay sau đó.
And that message is felt deeply.	Và thông điệp đó được cảm nhận một cách sâu sắc.
With the help of this software we change the image files very quickly.	Với sự trợ giúp của phần mềm này, chúng tôi thay đổi các tập tin hình ảnh rất nhanh chóng.
I lie on the floor.	Tôi nằm trên sàn.
I have just returned from a visit to my doctor.	Tôi vừa trở về sau một chuyến thăm bác sĩ của tôi.
It turned out to be more difficult than they expected.	Nó hóa ra khó khăn hơn họ mong đợi.
Players today wouldn't believe what it was like back then.	Những người chơi ngày nay sẽ không tin rằng nó như thế nào vào thời điểm đó.
You must not think about or try to control it.	Bạn không được nghĩ về hoặc cố gắng kiểm soát nó.
This blog will be a window into my world.	Blog này sẽ là một cửa sổ vào thế giới của tôi.
No one seemed particularly interested in the facts.	Không ai có vẻ đặc biệt quan tâm đến các sự kiện.
You don't kill people, you say.	Bạn không giết người, bạn nói.
I like to live flat.	Tôi thích sống bằng phẳng.
And that happened.	Và điều đó đã xảy ra.
But some problems arose.	Nhưng có một số vấn đề nảy sinh.
It kept me going the whole time.	Nó đã giữ cho tôi đi suốt thời gian.
That is of course a risk.	Tất nhiên đó là một rủi ro.
Or to control.	Hoặc để kiểm soát.
He wants to go.	Anh ấy muốn đi.
At least not initially.	Ít nhất là không phải ban đầu.
Humans are wild.	Con người thật hoang dã.
It is great for the kids.	Nó là rất tốt cho những đứa trẻ.
When you love someone like this, you're married to her.	Khi bạn yêu một người như thế này, bạn đã kết hôn với cô ấy.
The download is almost complete.	Quá trình tải xuống gần như hoàn tất.
Love affairs did not go well and she no longer cared about her family and friends.	Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ và cô không còn quan tâm đến gia đình và bạn bè.
You can hardly find things anymore.	Bạn khó có thể tìm thấy những thứ nữa.
Those are the people we're after.	Đó là những người mà chúng tôi theo đuổi.
Program title is the title of a program.	Tiêu đề chương trình là tiêu đề của một chương trình.
Go inside and look around.	Đi vào trong và nhìn xung quanh.
Let me sort this out and we can talk.	Hãy để tôi giải quyết vấn đề này và chúng ta có thể nói chuyện.
Then count from thirty back to number one.	Sau đó đếm từ ba mươi trở lại số một.
They asked us to lie to other family members.	Họ yêu cầu chúng tôi nói dối các thành viên khác trong gia đình.
Let him tell the story in his own words.	Hãy để anh ấy kể câu chuyện bằng lời của mình.
There weren't any hard feelings towards him.	Không có bất kỳ cảm xúc khó khăn nào đối với anh ta.
Many people support, there are also people who feel it is not necessary.	Nhiều người ủng hộ, cũng có người cảm thấy không cần thiết.
This clearly changes the direction of motion.	Điều này làm thay đổi rõ ràng hướng chuyển động.
And we need it.	Và chúng tôi cần nó.
His data were therefore excluded from this study.	Dữ liệu của ông do đó đã bị loại khỏi nghiên cứu này.
I can change the message in a moment.	Tôi có thể thay đổi thông báo trong giây lát.
Nothing like this has ever entered my head.	Không có gì như thế này đã từng đi vào đầu tôi.
Very comfortable, safe and kid-friendly.	Rất thoải mái, an toàn và thân thiện với trẻ em.
You can see the full list here.	Bạn có thể xem danh sách đầy đủ tại đây.
People want to hear the truth.	Mọi người muốn nghe sự thật.
One by one.	Lân lượt tưng ngươi một.
It is actually quite expensive.	Nó thực sự là khá đắt tiền.
If there are no results, the list will be empty.	Nếu không có kết quả, danh sách sẽ trống.
Sending you home with your feelings hurt.	Gửi bạn về nhà với cảm xúc của bạn bị tổn thương.
His technique is perfect, he does everything just right.	Kỹ thuật của anh ấy là hoàn hảo, anh ấy làm mọi thứ vừa phải.
That's a good thing because we pushed each other.	Đó là điều tốt vì chúng tôi đã thúc đẩy nhau.
I think that's a good sign.	Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.
They were there.	Họ đã ở đó.
You have to camp outside and come back well from the walls.	Bạn phải cắm trại bên ngoài và trở lại tốt từ các bức tường.
But we will try him.	Nhưng chúng tôi sẽ thử anh ấy.
Then the ideas started to come.	Sau đó, những ý tưởng bắt đầu đến.
Blood on the head, blood on the hands.	Máu trên đầu, máu trên tay.
It's really strange.	Nó thật là kỳ lạ.
Any program on your computer that is supposed to help, won't work.	Bất kỳ chương trình nào trên máy tính của bạn được cho là sẽ trợ giúp, sẽ không hoạt động.
He sat up straight in his chair, military style.	Anh ngồi thẳng trên ghế, phong cách quân nhân.
Time has significant key effects on each child's outcomes.	Thời gian có những tác động chính đáng kể đến kết quả của mỗi đứa trẻ.
I also like dogs.	Tôi cũng thích chó.
Then, assist your child in planning and organizing the party.	Sau đó, hỗ trợ con bạn lên kế hoạch và tổ chức bữa tiệc.
Or sell the damn thing.	Hoặc bán thứ chết tiệt.
How difficult the long years were.	Những năm tháng dài đằng đẵng khó khăn biết bao.
I have never wanted a match so much.	Tôi chưa bao giờ muốn có một trận đấu nhiều như vậy.
That could be a feature.	Đó có thể là một tính năng.
This exercise can be performed while lying on your back.	Bài tập này có thể được thực hiện khi nằm ngửa.
The players on the field are the stars.	Các cầu thủ trên sân là những ngôi sao.
They might even get it.	Họ thậm chí có thể nhận được nó.
That's a good reason to leave the house as soon as possible.	Đó là lý do chính đáng để rời khỏi nhà càng sớm càng tốt.
The terms are very simple.	Các điều khoản rất đơn giản.
I'll sit in the corner cafe.	Tôi sẽ ngồi trong quán cà phê ở góc phố.
He put the glass on the desk.	Anh đặt chiếc ly lên bàn làm việc.
That helps reduce the risk from any one security.	Điều đó giúp giảm rủi ro từ bất kỳ một bảo mật nào.
She really thought she might love him.	Cô thực sự nghĩ rằng cô có thể yêu anh ta.
I told him it was good news.	Tôi nói với anh ấy rằng đó là một tin tốt.
We don't want to see it.	Chúng tôi không muốn nhìn thấy nó.
I should get out of here.	Tôi nên rời khỏi đây.
However, this power distribution system has some problems.	Tuy nhiên, hệ thống phân phối điện này có một số vấn đề.
Time is not by our side.	Thơi gian không ở cạnh chung ta.
It was a small thing, but it did the impossible.	Đó là một điều nhỏ bé, nhưng nó đã làm được điều không thể.
They were angry.	Họ đã tức giận.
Alternatively, you can pay for your order with your mobile phone.	Ngoài ra, bạn có thể thanh toán đơn đặt hàng bằng điện thoại di động của mình.
I will never be able to do that.	Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.
I've said enough.	Tôi đã nói đủ rồi.
There are people in this world who are different.	Có những người trên thế giới này là khác nhau.
Do not follow the word.	Không theo sau từ.
He is clear.	Anh ấy rõ ràng.
They are very professional in every aspect of the process.	Họ rất chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh của quá trình.
Don't worry if other kids have them around.	Đừng lo lắng nếu những đứa trẻ khác có chúng bên cạnh.
She remained in office for ten months.	Cô ấy vẫn tại vị trong mười tháng.
Enjoy the trip.	Tận hưởng chuyến đi nhé.
It just limits your audience.	Nó chỉ giới hạn đối tượng của bạn.
Unfortunately, none of it has ever led anywhere.	Thật không may, không ai trong số nó đã từng dẫn đến bất cứ đâu.
Most of the kids were his age.	Hầu hết những đứa trẻ đều ở độ tuổi của anh ấy.
He suddenly realized that he had been left behind.	Anh chợt nhận ra rằng mình đã bị bỏ lại phía sau.
I know that look.	Tôi biết cái nhìn đó.
And the same goes for men.	Và với đàn ông cũng vậy.
He was there for two weeks.	Anh ấy ở đó hai tuần.
It still runs slow.	Nó vẫn chạy chậm.
Many of them did.	Nhiều người trong số họ đã làm.
Instead of what the world was like.	Thay vì thế giới đã như thế nào.
We look out the window.	Chúng tôi nhìn ra cửa sổ.
Or a ring.	Hoặc một chiếc nhẫn.
For him, it doesn't matter.	Đối với anh ấy, điều đó không quan trọng.
The last is never true.	Điều cuối cùng không bao giờ là sự thật.
Now go away.	Bây giờ biến đi.
It was like he was dead, standing there.	Nó giống như anh ấy đã chết, đứng ở đó.
In it, some work harder than others to make things that are hard to popularize.	Trong đó, một số làm việc chăm chỉ hơn những người khác để biến những thứ khó phổ biến.
All the same.	Tất cả đều giống nhau.
Now, it will be in one form or another.	Bây giờ, nó sẽ ở dạng này hay dạng khác.
I just think it's really sad.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó thực sự rất buồn.
There is no sign of anyone using this desk.	Không có dấu hiệu của bất kỳ ai sử dụng bàn này.
Everyone has little money.	Mọi người có ít tiền.
This is true for every country in the world.	Điều này đúng với mọi quốc gia trên thế giới.
Place as many walls as possible between you and the outside.	Đặt càng nhiều bức tường càng tốt giữa bạn và bên ngoài.
However, it is not good.	Tuy nhiên, nó không phải là tốt.
Some for a year and longer.	Một số trong một năm và lâu hơn.
A large group that you think would have a group.	Một nhóm lớn mà bạn nghĩ sẽ có một nhóm.
No music this time.	Không có nhạc lần này.
Two months ago, she didn't know how to answer his question.	Hai tháng trước, cô không biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào.
I'm not important enough, obviously.	Tôi không đủ quan trọng, rõ ràng.
She smiled at me again.	Cô ấy lại cười với tôi.
With numbers in global memory, it's fine.	Với số trong bộ nhớ toàn cầu, nó là tốt.
I am very happy to do this review.	Tôi rất vui khi làm bài đánh giá này.
This is the average of the background of many other devices.	Đây là mức trung bình của nền của nhiều thiết bị khác.
His son met his gaze, his face opened.	Con trai anh bắt gặp ánh mắt của anh, khuôn mặt anh mở ra.
But not much.	Nhưng không nhiều.
For example, the phone call to the tax office.	Ví dụ như cuộc điện thoại đến văn phòng thuế.
Can't figure out why not now.	Không thể tìm ra lý do tại sao không phải bây giờ.
Anything further, you are your own.	Bất cứ điều gì xa hơn, bạn là của riêng bạn.
The four of us will ride in.	Bốn người chúng tôi sẽ đi xe trong.
Again she was wrong.	Một lần nữa cô ấy đã sai.
Then he asked me my name.	Sau đó anh ấy hỏi tôi tên của tôi.
It was terrible to meet him.	Thật là khủng khiếp khi gặp anh ta.
Certainly, it has the power to change your entire life.	Chắc chắn, nó có sức mạnh thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn.
You lost one, you lost a lot.	Bạn mất một, bạn đã mất rất nhiều.
This is a nice thing to have.	Đây là một điều tốt đẹp để có.
The choice of material is due to two reasons.	Việc lựa chọn vật liệu là do hai lý do.
Children walk when they are ready.	Trẻ em đi bộ khi chúng đã sẵn sàng.
I don't know how many days have passed.	Tôi không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.
You are happy and your students are happy too.	Bạn hạnh phúc và học sinh của bạn cũng hạnh phúc.
On the table.	Trên bàn.
I will never forget this terrible afternoon.	Tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều khủng khiếp này.
That's not what works for me.	Đó không phải là những gì phù hợp với tôi.
He hasn't had one in years.	Anh ấy đã không có một trong nhiều năm.
Sign in to give us feedback.	Đăng nhập để gửi phản hồi cho chúng tôi.
She even tried to think of him without crying.	Cô thậm chí đã cố gắng nghĩ về anh mà không khóc.
To protect him.	Để bảo vệ anh ta.
It could also be any other book.	Nó cũng có thể là bất kỳ cuốn sách nào khác.
We worked in detail little by little.	Chúng tôi đã làm việc chi tiết từng chút một.
The perfect touch.	Các liên lạc hoàn hảo.
You have to know who you can trust and who you can't.	Bạn phải biết ai là người bạn có thể tin tưởng và ai là người bạn không thể.
They explain services and treat customers with respect.	Họ giải thích các dịch vụ và đối xử với khách hàng một cách tôn trọng.
We certainly won't.	Chắc chắn là chúng tôi sẽ không.
However, my point is this.	Tuy nhiên, quan điểm của tôi là điều này.
Better way than I can do.	Cách tốt hơn tôi có thể làm.
That is a very forward-thinking thought indeed.	Đó thực sự là một suy nghĩ rất cầu tiến.
I don't want to keep him.	Tôi không muốn giữ anh lại.
No significant differences were found by sex.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy theo giới tính.
But the event still leaves us with a lot of questions.	Nhưng sự kiện vẫn để lại cho chúng tôi rất nhiều câu hỏi.
I don't know what to call it.	Tôi không biết phải gọi nó là gì.
That didn't work for me.	Điều đó không hiệu quả với tôi.
Parents can do it for their children.	Cha mẹ có thể làm điều đó cho con cái của họ.
You would do best to follow this order.	Bạn sẽ làm tốt nhất để làm theo thứ tự này.
Something ran deep.	Một cái gì đó đã chạy sâu.
The matter became important at trial.	Vấn đề trở nên quan trọng tại phiên tòa.
Not even with you.	Ngay cả với bạn cũng không.
I do not like it.	Tôi không thích điều đó.
People know them immediately.	Người ta biết chúng ngay lập tức.
It's a great business.	Thật là một công việc kinh doanh tuyệt vời.
Section.	Tiết diện.
She kept asking me to bring her tea and food.	Cô ấy liên tục yêu cầu tôi mang trà và đồ ăn cho cô ấy.
It took me a while to be able to do it.	Phải mất một thời gian tôi mới có thể làm được.
And you get it.	Và bạn nhận được nó.
Money is money.	Tiền là tiền.
They actually became a pretty good couple.	Họ thực sự đã trở thành một cặp đôi khá tốt.
I can't save my friends.	Tôi không thể cứu bạn bè của tôi.
It's easy to put together.	Thật dễ dàng để đặt lại với nhau.
That's what really moved me and caught my attention.	Đó là điều thực sự làm tôi rung động và khiến tôi chú ý.
She is his last wife.	Cô ấy là người vợ cuối cùng của anh ấy.
That is today.	Đó là ngày hôm nay.
The same thing happened in the past few years.	Điều tương tự cũng xảy ra trong vài năm qua.
Couldn't eat, barely closed my eyes last night.	Không thể ăn, hầu như không nhắm mắt đêm qua.
This is not anyone's work on our books.	Đây không phải là công việc của bất kỳ ai trên sách của chúng tôi.
Furthermore, some useful results for its applications are also given here.	Hơn nữa, một số kết quả hữu ích cho các ứng dụng của nó cũng được đưa ra ở đây.
Something that perhaps the rest of the world has.	Một cái gì đó mà có lẽ phần còn lại của thế giới có.
You can't expect that, nobody can.	Bạn không thể mong đợi điều đó, không ai có thể.
Seconds later, three enemies fell.	Vài giây sau, ba tên địch rơi xuống.
See what the words or art indicate as a good starting point.	Xem những gì các từ hoặc nghệ thuật chỉ ra như một điểm khởi đầu tốt.
I need to run.	Tôi cần phải chạy.
A perfect village.	Một ngôi làng hoàn hảo.
He can really shoot the ball.	Anh ấy thực sự có thể sút bóng.
If the production demand is too great.	Nếu nhu cầu sản xuất quá lớn.
But it certainly means something.	Nhưng chắc chắn nó có nghĩa gì đó.
I'd appreciate it if anyone could know why this might be happening.	Tôi đánh giá cao nếu bất kỳ ai có thể biết tại sao điều này có thể xảy ra.
I took her hand.	Tôi nắm lấy tay cô ấy.
He looked out the window.	Anh nhìn ra cửa sổ.
But that doesn't make it any better.	Nhưng điều đó không làm cho nó tốt hơn chút nào.
This disease is present from birth.	Bệnh này có từ lúc mới sinh.
But, in a way, travel is like money.	Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, du lịch cũng giống như tiền bạc.
She met the police today.	Hôm nay cô ấy đã gặp cảnh sát.
I had to get up early.	Tôi đã phải dậy sớm.
You are really happy.	Bạn thực sự rất vui.
It's the name of a plant.	Đó là tên của một loài thực vật.
Physical objects vs.	Đối tượng vật lý vs.
I can't look her in the eye if she does.	Tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy nếu cô ấy làm vậy.
Provided by the government.	Được cung cấp bởi chính phủ.
The boss won't talk about it.	Ông chủ sẽ không nói về nó.
Not the best in the world, but it could be worse.	Không phải là tốt nhất trên thế giới, nhưng nó có thể còn tồi tệ hơn.
If it's fair, she's really fair.	Nếu công bằng, cô ấy thực sự công bằng.
College is much more important right now.	Đại học là quan trọng hơn nhiều ngay bây giờ.
Master boots in safe mode.	Master khởi động ở chế độ an toàn.
That just takes time.	Điều đó chỉ cần thời gian.
Choose a new location near each planet.	Chọn một địa điểm mới gần mỗi hành tinh.
The children are very bright, active and in perfect health.	Những đứa trẻ rất tươi sáng, năng động và có sức khỏe hoàn hảo.
I want another chance.	Tôi muốn có một cơ hội khác.
Developed ideas.	Đã phát triển ý tưởng.
To do with his money and his companies.	Để làm với tiền của anh ấy và các công ty của anh ấy.
It has no position, but has both direction and length.	Nó không có vị trí, nhưng có cả hướng và chiều dài.
You are your own person, but you are my responsibility.	Bạn là người của riêng bạn, nhưng bạn là trách nhiệm của tôi.
It's a customer that just needs to talk.	Đó là một khách hàng mà chỉ cần nói chuyện.
But nothing could prepare her for reality.	Nhưng không có gì có thể chuẩn bị cho cô ấy cho thực tế.
And it still works to this day.	Và nó vẫn hoạt động cho đến ngày nay.
The staff saw the children trying to hit the dog.	Các nhân viên đã nhìn thấy những đứa trẻ cố gắng đánh con chó.
There are no conditions she must meet.	Không có điều kiện nào cô ấy phải đáp ứng.
Fire is the main source of heat.	Lửa là nguồn nhiệt chính.
So is her body.	Cơ thể cô cũng vậy.
Probably will take both.	Có lẽ sẽ lấy cả hai người.
His hand is forward, fingers open.	Tay anh đưa về phía trước, các ngón tay mở ra.
They arrived at the scene extremely quickly.	Họ đến hiện trường cực kỳ nhanh chóng.
I just need a good place to sit.	Tôi chỉ cần một chỗ tốt để ngồi.
And when she died, I don't know.	Và cô ấy chết lúc nào không biết.
It's something that will last forever for me.	Đó là thứ sẽ tồn tại mãi mãi đối với tôi.
Continue doing what you find right for you.	Tiếp tục làm những gì bạn thấy phù hợp với bạn.
That will make people question your judgment.	Điều đó sẽ khiến mọi người đặt câu hỏi về nhận định của bạn.
I had to live.	Tôi đã phải sống.
I was older.	Tôi đã lớn hơn.
Please transmit the word.	Xin vui lòng truyền cho từ.
I'm sure they have plenty of others out there.	Tôi chắc chắn rằng họ có rất nhiều người khác ngoài kia.
We must think as one.	Chúng ta phải suy nghĩ như một.
I believe you hate me.	Tôi tin rằng bạn ghét tôi.
The product line is quite diverse.	Dòng sản phẩm khá đa dạng.
Now that makes sense.	Bây giờ điều đó có ý nghĩa.
The only difference is the language.	Sự khác biệt duy nhất là ngôn ngữ.
And these people must be held accountable.	Và những người này phải được giải trình.
There will be blood.	Sẽ có máu.
A solution of.	Một giải pháp của.
They can even make the situation worse.	Họ thậm chí có thể làm cho tình hình tồi tệ hơn.
Most likely this is the case.	Rất có thể đây là trường hợp.
Then she took control again.	Sau đó, cô ấy đã kiểm soát một lần nữa.
For write permissions.	Để có quyền ghi.
The scene took an entire night.	Cảnh quay mất cả một đêm.
First of all, the speed of support is too slow.	Trước hết, tốc độ hỗ trợ quá chậm.
This is the best place in the world.	Đây là nơi tốt nhất trên thế giới.
Been there a few times but never again.	Đã đến đó một vài lần nhưng không bao giờ trở lại.
You could call him an ideal object.	Bạn có thể gọi anh ta là một đối tượng lý tưởng.
It is not working correctly.	Nó không hoạt động chính xác.
In and out of love, more than twice.	Trong và ngoài tình yêu, hơn hai lần.
His hand near his mouth.	Tay anh gần miệng.
You must keep yourself safe.	Bạn phải giữ an toàn cho bản thân.
I really don't think.	Tôi thực sự không nghĩ.
You need to understand that.	Bạn cần hiểu điều đó.
But that's not entirely clear.	Nhưng điều đó không hoàn toàn rõ ràng.
Your father will be free within the next few days.	Cha của bạn sẽ được tự do trong vòng vài ngày tới.
But my offer remains.	Nhưng lời đề nghị của tôi vẫn còn.
That is a fact.	Đó là một sự thật.
I know the name but can't remember why.	Tôi biết tên đó nhưng không thể nhớ tại sao.
That also holds your interest.	Điều đó cũng giữ được sự quan tâm của bạn.
I didn't have a chance.	Tôi đã không có cơ hội.
A third part.	Một phần thứ ba.
Test results are the average of five test results.	Kết quả thử nghiệm là giá trị trung bình của năm kết quả thử nghiệm.
I hope it's not a terrible thing to read.	Tôi hy vọng nó không phải là một điều khủng khiếp để đọc.
I was very lost.	Tôi đã rất lạc lõng.
Third date.	Buổi hẹn hò thứ ba.
It's quick and simple.	Thật nhanh và đơn giản.
It keeps giving the error.	Nó liên tục đưa ra lỗi.
So she will go.	Vì vậy, cô ấy sẽ đi.
I will find it.	Tôi sẽ tìm thấy nó.
She still doesn't look at me.	Cô ấy vẫn không nhìn tôi.
The boy looks exactly like you, and so does the woman.	Cậu nhỏ trông giống hệt bạn, và người phụ nữ cũng vậy.
We don't want them here.	Chúng tôi không muốn họ ở đây.
But, the reason is very simple.	Nhưng, lý do rất đơn giản.
Don't pass it on to others.	Đừng truyền nó cho người khác.
And there's a good reason for that.	Và có một lý do chính đáng cho điều đó.
That's the only way to learn.	Đó là cách duy nhất để học.
Nor did he believe he was dead.	Anh ta cũng không tin rằng mình đã chết.
They answer us.	Họ trả lời chúng tôi.
And next year.	Và năm sau.
However, very few studies on natural products are reported.	Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về các sản phẩm tự nhiên được báo cáo.
I can say that they will still be successful.	Tôi có thể nói rằng họ vẫn sẽ thành công.
They just cry because of their condition.	Họ chỉ khóc vì tình trạng của họ.
No more.	Không còn nữa.
You have chosen to fight evil.	Bạn đã chọn để chống lại cái ác.
It's going to be a very fun year, with some changes finally.	Sẽ là một năm rất vui vẻ, cuối cùng cũng có một số thay đổi.
Maybe she thought he was making a play for her.	Có lẽ cô ấy nghĩ anh ta đang dựng một vở kịch cho cô ấy.
They are the point.	Họ là điểm.
So the only answer is to show your strength.	Vì vậy, câu trả lời duy nhất là hãy thể hiện sức mạnh của bạn.
Context is important.	Bối cảnh là quan trọng.
Yes, you should buy this book.	Có, bạn nên mua cuốn sách này.
These are not the only ones that can be mentioned.	Đây không phải là những cái duy nhất có thể được đề cập.
But before that it really wasn't worth listening to.	Nhưng trước đó nó thực sự không đáng để tôi nghe.
We can get record using record data attribute.	Chúng ta có thể lấy bản ghi bằng thuộc tính dữ liệu bản ghi.
If that happens, just push it back.	Nếu điều đó xảy ra, chỉ cần đẩy nó trở lại.
That could have gone wrong.	Điều đó có thể đã xảy ra sai.
It definitely feels that way.	Nó chắc chắn cảm thấy như vậy.
Stay here and disappear.	Ở đây và biến mất.
His mother's ending was not a happy one.	Kết thúc của mẹ anh không phải là một kết thúc hạnh phúc.
His eyes were as hard as his voice.	Ánh mắt anh cũng cứng rắn như giọng nói của anh.
And used as received.	Và được sử dụng như đã nhận.
In the ship.	Trong tàu.
Generally, they cook, but do not spread fire.	Nói chung, họ nấu ăn, nhưng không lây lan lửa.
That's why I'm not looking any further then friends.	Đó là lý do tại sao tôi không tìm kiếm bất kỳ điều gì nữa sau đó bạn bè.
I earned two hundred.	Tôi kiếm được hai trăm.
Unfortunately as a business, that's not how it's going to be.	Thật không may là một doanh nghiệp, đó không phải là cách nó sẽ diễn ra.
Policy is probably making things worse.	Chính sách có lẽ đang làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
You didn't do anything wrong.	Bạn đã không làm bất cứ điều gì sai.
And what style.	Và những gì phong cách.
He just came back.	Anh ấy mới quay lại.
We believed it.	Chúng tôi đã tin điều đó.
It has a lot of great content.	Nó có rất nhiều nội dung hay.
These people, to my knowledge, have never committed a murder.	Những người này, theo hiểu biết của tôi, chưa bao giờ thực hiện một vụ giết người.
Go ahead, if you want.	Hãy tiếp tục, nếu bạn muốn.
That's just the way things are.	Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra.
I stopped, trying to get closer.	Tôi dừng lại, cố gắng tiến lại gần hơn.
Definitely wouldn't assume he wouldn't like it.	Chắc chắn sẽ không cho rằng anh ấy sẽ không thích nó.
You also blood.	Bạn cũng máu.
It has nothing to do with him.	Nó không liên quan đến anh ta.
I can return to my own world and live well enough.	Tôi có thể trở về thế giới của riêng mình và sống đủ tốt.
Do not check the temperature when the appliance has meat in it.	Không kiểm tra nhiệt độ khi thiết bị có thịt trong đó.
All the same things.	Tất cả những thứ tương tự như vậy.
Much, much, much smaller.	Nhiều, nhiều, nhỏ hơn nhiều.
That can lead to cancer.	Điều đó có thể dẫn đến ung thư.
Son, beer belongs to the adults.	Con trai, bia là của người lớn.
The boat is not too small when viewed up close.	Con thuyền không quá nhỏ khi nhìn cận cảnh.
But every memory has its limit.	Nhưng ký ức nào cũng có giới hạn của nó.
Click on the image below to see her story.	Nhấp vào hình ảnh bên dưới để xem câu chuyện của cô ấy.
They agree to the published values.	Họ đồng ý với các giá trị được công bố.
She had children.	Cô ấy đã có những đứa con.
Point out the moment when he is doing something right.	Chỉ ra thời điểm mà anh ấy đang làm điều gì đó đúng đắn.
That is your only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của bạn.
It is so that we do not forget our past.	Đó là để chúng tôi không quên quá khứ của chúng tôi.
The number of studies included is small.	Số lượng các nghiên cứu được bao gồm là nhỏ.
For a moment she felt her heart stop beating.	Trong một thoáng cô cảm thấy tim mình như ngừng đập.
But her brain is still active.	Nhưng não của cô vẫn hoạt động.
For example in his sleep.	Chẳng hạn trong giấc ngủ của anh ấy.
Right.	Đúng vậy.
I like it here.	Tôi thích nó ở đây.
He said it could be helpful.	Anh ấy nói rằng nó có thể hữu ích.
I consider myself a very friendly and cheerful person.	Tôi tự nhận mình là người rất thân thiện và vui vẻ.
I feel it now.	Tôi cảm thấy nó bây giờ.
Make it increase.	Làm nó tăng lên.
He too was once young and not so long ago.	Anh ấy cũng đã từng trẻ và cách đây không lâu.
We play for ourselves and for everyone to see.	Chúng tôi chơi cho chính mình và để mọi người xem.
I sat on the bed and closed my eyes.	Tôi ngồi trên giường và nhắm mắt lại.
Both say it's not the perfect record.	Cả hai đều nói rằng đó không phải là hồ sơ hoàn hảo.
Been there for a while, looks like we might lose you.	Ở đó một thời gian, có vẻ như chúng tôi có thể mất bạn.
We wrote fields and filled out forms.	Chúng tôi đã viết trường và điền vào các mẫu đơn.
She has a purpose.	Cô ấy có mục đích.
Die again.	Chết một lần nữa.
Something every home needs around here.	Một cái gì đó mà mọi ngôi nhà cần xung quanh đây.
He also has the book.	Anh ấy cũng có cuốn sách.
I died and this killed me.	Tôi đã chết và điều này đã giết chết tôi.
They are young people but this is like my parents' party.	Họ là những người trẻ tuổi nhưng điều này giống như bữa tiệc của cha mẹ tôi.
She lay back, knees bent.	Cô nằm trở lại, đầu gối co lên.
Of course not.	Tất nhiên là không.
Right now I'm super focused on writing content.	Bây giờ tôi đang cực kỳ tập trung vào việc viết nội dung.
Keep them out of direct sunlight in the afternoon.	Giữ chúng tránh xa ánh nắng trực tiếp vào buổi chiều.
Good luck finding it.	Chúc may mắn tìm thấy nó.
They provided us with dinner.	Họ đã cung cấp cho chúng tôi bữa tối.
She heard it and laughed.	Cô ấy nghe qua và bật cười.
I think they've started to catch up.	Tôi nghĩ rằng họ đã bắt đầu bắt kịp.
Both players lose at the same time.	Cả hai người chơi đều thua cùng một lúc.
He pushed the pain aside.	Anh gạt nỗi đau sang một bên.
Many men have been called up for military service in the past few days.	Nhiều người đàn ông được gọi nhập ngũ trong vài ngày qua.
But not quite the same.	Nhưng không hoàn toàn giống nhau.
Credit' to others who have been there.	Tín dụng 'với những người khác đã ở đó.
Let the movie do its thing.	Hãy để bộ phim làm được việc của nó.
They fall back to their source.	Họ rơi trở lại nguồn của họ.
Here's one last chance.	Đây, một cơ hội cuối cùng.
Both are used in close air support roles.	Cả hai đều được sử dụng trong vai trò hỗ trợ không quân gần.
There were only two of them as close as he could tell.	Chỉ có hai người trong số họ gần như anh có thể nói.
She doesn't know me.	Cô ấy không biết tôi.
Everyone will definitely want to know about the new baby.	Mọi người chắc chắn sẽ muốn biết về đứa trẻ mới.
Especially if she's with someone else.	Đặc biệt là nếu cô ấy đang ở với người khác.
The age of the injured person is relevant.	Tuổi của người bị thương có liên quan.
I went back to school the next day and didn't tell anyone.	Tôi trở lại trường vào ngày hôm sau và không nói với ai.
We couldn't help but smoke them, until the very end.	Chúng tôi không thể không hút chúng, cho đến cuối cùng.
She stopped walking.	Cô ấy đã dừng bước.
There is nothing to do in the so-called open world.	Không có gì để làm trong cái gọi là thế giới mở.
I used to live here.	Tôi đã từng sống ở đây.
He just hoped they could hold out.	Anh chỉ hy vọng họ có thể cầm cự.
It feels like the right thing to do.	Nó cảm thấy như một điều đúng đắn để làm.
Bring them back here and keep warm.	Mang chúng trở lại đây và giữ ấm.
No chance to escape.	Không có cơ hội trốn thoát.
Yes, for everything.	Vâng, cho tất cả mọi thứ.
The staff were very helpful throughout the process.	Các nhân viên đã rất hữu ích trong suốt quá trình.
You learn quickly.	Bạn nhanh chóng học hỏi.
Let me break it down for you.	Hãy để tôi phá vỡ nó xuống cho bạn.
Both are good.	Cả hai đều tốt.
Some even say it's easier to read as well.	Một số người thậm chí còn nói rằng nó cũng dễ đọc hơn.
I did very well there.	Tôi đã làm rất tốt ở đó.
And her word worse.	Và cô ấy từ tệ hơn.
I know that you are smart.	Tôi biết rằng bạn thông minh.
You had time in those days.	Bạn đã có thời gian trong những ngày đó.
Most reading this now are never viewed inside these pages.	Hầu hết đọc cái này bây giờ không bao giờ được xem bên trong những trang này.
This only happens once a year.	Điều này chỉ xảy ra mỗi năm một lần.
He wants to do more and see more and more.	Anh ấy muốn làm nhiều hơn nữa và nhìn thấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
They ate lunch under the tree.	Họ ăn trưa dưới gốc cây.
I took a class in high school just for that.	Tôi đã học một lớp ở trường trung học chỉ vì điều đó.
It is in the nature of your mind to think.	Đó là bản chất của tâm trí bạn để suy nghĩ.
She has a good idea of ​​what's going on.	Cô ấy có một ý tưởng tốt về những gì đang xảy ra.
From the video, it looks like you're doing it right.	Từ video, có vẻ như bạn đang làm đúng.
Don't write them in a list.	Đừng viết chúng trong một danh sách.
For the price though, you get what you pay for.	Mặc dù vậy, đối với giá cả, bạn sẽ nhận được những gì bạn phải trả.
You're welcome.	Không có chi.
We become stronger.	Chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
I called him.	Tôi đã gọi cho anh ta.
Everything they said to women then, they're saying now.	Tất cả những gì họ nói với phụ nữ lúc đó, họ đang nói bây giờ.
In fact, he is liked by a lot of people on both sides of the house.	Trong thực tế, anh ấy được rất nhiều người thích ở cả hai bên của ngôi nhà.
It got worse as the tour continued.	Nó trở nên tồi tệ hơn khi chuyến lưu diễn tiếp tục.
In the first year, we will send you a new mechanism.	Trong năm đầu tiên, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cơ chế mới.
Other complications or side effects were not observed.	Các biến chứng hoặc tác dụng phụ khác không được quan sát thấy.
That's not right.	Điều đó không đúng.
She is his only sister.	Cô là em gái duy nhất của anh.
Usually that doesn't work very well.	Thường thì điều đó không hoạt động tốt lắm.
Or it can't.	Hoặc nó không thể.
I like how she takes the initiative without using words.	Tôi thích cách cô ấy chủ động mà không cần dùng lời nói.
Again, our chance to lay hands on him is a big one.	Một lần nữa, cơ hội của chúng tôi để đặt tay vào anh ấy là một điều lớn.
But that will have to wait.	Nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi.
I'm in the car and on my way.	Tôi đang ở trong xe và đang trên đường tới.
It's fun to be with them.	Thật là vui khi ở bên họ.
Conduct and design experiments.	Thực hiện và thiết kế các thí nghiệm.
You can change a lot of lives.	Bạn có thể thay đổi rất nhiều cuộc sống.
Like she needs both of us within reach.	Giống như cô ấy cần cả hai chúng ta trong tầm tay.
But now he was not afraid to talk about her.	Nhưng bây giờ anh không ngại nói về cô.
Another man sat in the front seat beside the driver.	Một người đàn ông khác ngồi ở ghế trước bên cạnh tài xế.
At least that worked.	Ít nhất điều đó đã hoạt động.
Is the man who was killed.	Là người đàn ông đã bị giết.
Tell me how you are.	Hãy nói cho tôi biết bạn như thế nào.
When he returned to his home, he was arrested by the police.	Khi anh ta quay trở lại nhà của mình, thì bị cảnh sát bắt giữ.
Her skin is as black as black, if black then blue.	Da cô ấy đen như đen, nếu đen thì xanh lam.
So we were even.	Vì vậy, chúng tôi đã đồng đều.
And we made this fight.	Và chúng tôi đã thực hiện cuộc chiến này.
But after a few seconds, the water level becomes very low.	Nhưng sau một vài giây, mực nước trở nên rất thấp.
But just because you can live that long, doesn't mean you did.	Nhưng chỉ vì bạn có thể sống lâu như vậy, không có nghĩa là bạn đã làm vậy.
But he did see her.	Nhưng anh đã nhìn thấy cô.
But you will get return.	Nhưng bạn sẽ nhận được trở lại.
Another reading makes no sense according to the facts of this case.	Một cách đọc khác không có ý nghĩa gì theo sự thật của trường hợp này.
He keeps it in a box.	Anh ấy giữ nó trong một chiếc hộp.
This can also help you make your life easier.	Điều này cũng có thể giúp bạn làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng.
And not just the obvious ones.	Và không chỉ là những thứ hiển nhiên.
But it was a lot of fun.	Nhưng nó đã được rất nhiều niềm vui.
Surely she runs the church.	Chắc chắn cô ấy điều hành nhà thờ.
The government did not further appeal the case.	Chính phủ đã không kháng cáo thêm vụ việc.
Much more dangerous.	Nguy hiểm hơn nhiều.
Water level.	Mực nước.
Such a trial could be years away.	Một phiên tòa như vậy có thể còn nhiều năm nữa.
However, not just any training will do.	Tuy nhiên, không phải bất kỳ khóa đào tạo nào cũng sẽ làm được.
So this is an obvious exception.	Vì vậy, đây là một ngoại lệ hiển nhiên.
Listen, buddy.	Nghe này, anh bạn.
In that battle, you will die for no good reason.	Trong trận chiến đó, bạn sẽ chết không vì mục đích tốt.
There were some problems with the newspaper once.	Có một số vấn đề với tờ báo một lần.
It's funny when that happens.	Thật buồn cười khi điều đó xảy ra.
It doesn't help your video in any way.	Nó không giúp ích gì cho video của bạn theo bất kỳ cách nào.
It looks like new!.	Nó trông như mới !.
We just want a better life for our kids.	Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn cho những đứa trẻ của chúng tôi.
He told me what to do.	Anh ấy bảo tôi phải làm gì.
They will keep order.	Họ sẽ giữ trật tự.
I haven't done anything about it in a while.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì về nó trong một thời gian.
These include.	Chúng bao gồm.
There's something right for you.	Có một cái gì đó phù hợp với bạn.
He stepped out onto the water with them.	Anh bước ra mặt nước với họ.
We will consider it later.	Chúng ta sẽ xem xét nó sau.
He has a special name, but don't worry about the name.	Anh ta có một cái tên đặc biệt, nhưng đừng lo lắng về cái tên.
I found a lot of things out of state.	Tôi tìm thấy rất nhiều điều ở ngoài tiểu bang.
My daughter is seven years old.	Con gái tôi bảy tuổi.
It couldn't care less.	Nó không thể quan tâm ít hơn.
I'm not sure what to do to fix this.	Tôi không chắc phải làm gì để khắc phục điều này.
In your opinion and he's pretty good.	Theo quan điểm của bạn và anh ấy khá tốt.
It will only fit one person.	Nó sẽ chỉ phù hợp với một người.
There is no presence of water.	Không có sự xuất hiện của nước.
She's definitely not human but that detail takes it a step further.	Cô ấy chắc chắn không phải là con người nhưng chi tiết đó đưa nó đi thêm một bước nữa.
I'm sad because it's only been five weeks.	Tôi rất buồn vì mới có năm tuần.
These symptoms usually occur within minutes to hours.	Các triệu chứng này thường xảy ra trong vài phút đến hàng giờ.
Love is not complicated, but reason makes it so.	Tình yêu không phức tạp, nhưng lý trí khiến nó trở nên như vậy.
You'll soon realize how loud silence really is.	Bạn sẽ sớm nhận ra sự im lặng thực sự ồn ào như thế nào.
Don't send me anything to eat.	Đừng gửi cho tôi bất cứ thứ gì để ăn.
They are doing everything.	Họ đang làm mọi thứ.
I was in the cold myself.	Tôi đã ở trong tình trạng lạnh giá bản thân mình.
You never knew him.	Bạn chưa bao giờ biết anh ta.
He was as thin as a stick.	Anh gầy như que củi.
He hasn't seen her since.	Anh ấy đã không gặp cô ấy kể từ đó.
Then he went to church.	Sau đó anh ấy đến nhà thờ.
Simple and close and beautiful.	Đơn giản và gần gũi và đẹp.
They go beyond intelligence.	Họ vượt xa sự thông minh.
Cut into four pieces.	Cắt thành bốn miếng.
We are looking forward to our next project.	Chúng tôi đang mong chờ dự án tiếp theo của chúng tôi.
I couldn't find what he was and what I am now.	Tôi không thể tìm thấy anh ấy là gì và tôi bây giờ là gì.
He knew everything the whole time.	Anh ấy đã biết tất cả mọi thứ trong suốt thời gian qua.
Its condition is critical, but stable.	Tình trạng của nó rất nguy kịch, nhưng ổn định.
At least that's my reading, let's see what you think.	Ít nhất, đó là bài đọc của tôi, hãy xem bạn nghĩ gì.
You are bound to buy below fair market value.	Bạn nhất định phải mua thấp hơn giá trị thị trường hợp lý.
I go to the toilet alone.	Tôi đi vệ sinh một mình.
Surely that's one side of the story.	Chắc chắn đó là một mặt của câu chuyện.
They were in last place.	Họ đã ở vị trí cuối cùng.
Studies are available upon request.	Các nghiên cứu có sẵn theo yêu cầu.
Unless you are one of them.	Trừ khi bạn cũng là một trong số đó.
It could be wrong.	Nó có thể sai.
The patients were divided into two groups.	Các bệnh nhân được chia thành hai nhóm.
Contact area requirements.	Yêu cầu về khu vực tiếp xúc.
What he is saying today.	Những gì anh ấy đang nói ngày hôm nay.
Not just with me.	Không chỉ với tôi.
We won't walk away because we did the right thing.	Chúng tôi sẽ không bỏ đi vì chúng tôi đã làm đúng cách.
Finding the right balance between warmth vs.	Tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa ấm áp vs.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
There isn't a single name for what's in her eyes.	Không có một cái tên nào cho những gì trong mắt cô ấy.
We used one process to address or control the other.	Chúng tôi đã sử dụng một quy trình để giải quyết hoặc kiểm soát quy trình kia.
Then you're lucky.	Sau đó, bạn thật may mắn.
He just stared at him.	Anh chỉ nhìn anh chằm chằm.
It tends to be in these situations.	Nó có xu hướng trong những tình huống này.
That and shoes.	Đó và giày.
But please, let's talk about something else.	Nhưng làm ơn, hãy nói về một cái gì đó khác.
She turned her face to the side for a second.	Cô quay mặt sang một bên trong một giây.
Her husband is not with her.	Chồng cô ấy không ở cùng cô ấy.
I've been playing around and think it's safe to go as usual.	Tôi đã chơi xung quanh và nghĩ rằng sự an toàn vẫn diễn ra như bình thường.
I want someone to do something to stop it.	Tôi muốn ai đó làm điều gì đó để ngăn chặn nó.
And works fine.	Và hoạt động tốt.
She is not a child.	Cô ấy không phải là một đứa trẻ.
Of course, she doesn't love everyone.	Tất nhiên, cô ấy không yêu tất cả mọi người.
There is a lack of understanding on both sides.	Có sự thiếu hiểu biết của cả hai bên.
Each person has to put their own meaning into the story.	Mỗi người phải đưa ý nghĩa của riêng mình vào câu chuyện.
The mass of the ice is getting too large.	Khối lượng của băng ngày càng quá lớn.
These methods are expensive and difficult to achieve using low-cost equipment.	Các phương pháp này tốn kém và khó đạt được nếu sử dụng thiết bị giá rẻ.
It has been just as good, for so long.	Nó đã tốt như vậy, trong thời gian dài.
It is possible that the officer was killed before he could complete his mission.	Có thể người sĩ quan đó đã bị giết trước khi anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
The most important thing to him is family.	Điều quan trọng nhất với anh ấy là gia đình.
I know you've come.	Tôi biết bạn đã đến.
It doesn't really surprise me.	Nó không thực sự làm tôi ngạc nhiên.
We had the same problem with several customers.	Chúng tôi đã có cùng một vấn đề với một số khách hàng.
That's my other thought.	Đó là suy nghĩ khác của tôi.
There is very little blood.	Có rất ít máu.
The thing in front of me.	Điều trước mặt tôi.
He also wants to play.	Anh ấy cũng muốn chơi.
They love you when you do.	Họ yêu bạn khi bạn làm vậy.
Everything has to change.	Mọi thứ phải thay đổi.
There was no time for him to ask why.	Không có thời gian để anh ta hỏi tại sao.
Most cases in the literature occur within the first year.	Hầu hết các trường hợp trong y văn xảy ra trong năm đầu tiên.
An instance variable will work best for you in this case.	Một biến thể hiện sẽ hoạt động tốt nhất cho bạn trong trường hợp này.
On the left is a visible light image.	Bên trái là hình ảnh ánh sáng khả kiến.
There is no evidence at all.	Không có bằng chứng nào cả.
The same is true in other parts of the world.	Điều này cũng đúng ở những nơi khác trên thế giới.
Or it breaks the law.	Hoặc nó vi phạm pháp luật.
You can read our analysis of what makes it so great here.	Bạn có thể đọc phân tích của chúng tôi về điều gì khiến nó trở nên tuyệt vời tại đây.
Just thought this would be interesting to know.	Chỉ nghĩ rằng điều này sẽ thú vị khi biết.
He needs love and something sweet.	Anh ấy cần tình yêu và một thứ gì đó ngọt ngào.
That's exactly what happened.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra.
The door at the end of the hallway was closed.	Cánh cửa cuối hành lang đã đóng lại.
Now I feel a little better.	Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
They missed their chance to run for office.	Họ đã bỏ lỡ cơ hội của mình để tranh cử.
Two years will kill me.	Hai năm sẽ giết chết tôi.
Dates can be from the past to fill previous records.	Ngày có thể là từ quá khứ để điền vào các bản ghi trước đó.
Not just this one.	Không chỉ cái này.
Will be a big hit one day.	Sẽ là một cú hích lớn vào một ngày nào đó.
All four patients were male.	Tất cả bốn bệnh nhân đều là nam giới.
You won't, she thought.	Bạn sẽ không, cô ấy nghĩ.
We had a conversation.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện.
Then he went to sleep.	Sau đó anh ấy đi ngủ.
If anything they seem to be holding back.	Nếu bất cứ điều gì họ dường như đang giữ lại.
No sound was heard.	Không một âm thanh nào được nghe thấy.
But most reasonable people don't think so.	Nhưng hầu hết những người hợp lý không nghĩ như vậy.
Let these terms include groups as well as individuals.	Hãy để các thuật ngữ này bao gồm các nhóm cũng như các cá nhân.
Life is a process of learning about yourself.	Cuộc sống là một quá trình tìm hiểu về bản thân mình.
Then she gave in and smiled.	Sau đó cô ấy nhượng bộ và mỉm cười.
I continued to sleep.	Tôi ngủ tiếp.
We love him no matter what.	Chúng tôi yêu anh ấy không có vấn đề gì.
Tell him who you are and show him that knife.	Hãy nói cho anh ta biết bạn là ai và cho anh ta xem con dao đó.
The entire video shoot took a full day to shoot.	Toàn bộ buổi quay video mất trọn một ngày để quay.
God, it's so hot in here.	Trời ơi, ở đây nóng quá.
The process is then repeated on the other side.	Quy trình sau đó được lặp lại ở phía bên kia.
The first is this one.	Đầu tiên là cái này.
Well, it's her own earth, she thought.	Chà, đó là trái đất của riêng mình, cô nghĩ.
He sat up and started playing.	Anh ngồi dậy và bắt đầu chơi.
I asked what was going on.	Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra.
One more question.	Một câu hỏi nữa.
She clearly just wants to move on and forget.	Cô ấy rõ ràng chỉ muốn tiếp tục và quên đi.
We found evidence for an interaction between unique vs.	Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng cho sự tương tác giữa duy nhất vs.
I don't believe them, never did.	Tôi không tin họ, không bao giờ làm.
Nor did we imagine that we would die.	Chúng tôi cũng không tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ chết.
The key here is sat phone.	Chìa khóa ở đây là điện thoại sat.
I was lucky enough to get away with that in one piece.	Tôi đã may mắn thoát khỏi điều đó trong một tác phẩm.
It is called group selection.	Nó được gọi là lựa chọn nhóm.
However, we can tell the difference.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói sự khác biệt.
If you have a change of heart, please call.	Nếu bạn có sự thay đổi của trái tim, xin vui lòng gọi.
That shouldn't happen.	Điều đó không nên xảy ra.
You may have seen the numbers.	Bạn có thể đã nhìn thấy những con số.
Analyzed results.	Đã phân tích kết quả.
The connection is no longer held.	Kết nối không còn được giữ.
But they were quick.	Nhưng họ đã nhanh chóng.
We must enjoy it.	Chúng ta phải tận hưởng nó.
Two other research groups were included in this study.	Hai nhóm nghiên cứu khác đã được bao gồm trong nghiên cứu này.
She let him handle it on his own.	Cô ấy để anh ấy tự xử.
The details were resolved immediately.	Các chi tiết đã được giải quyết ngay lập tức.
That's why we love him.	Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu anh ấy.
We are buying and seeing this as an opportunity to grow.	Chúng tôi đang mua hàng và coi đây là cơ hội để phát triển.
There is no physical evidence.	Không có bằng chứng vật lý.
He had completely lost his identity.	Anh đã hoàn toàn mất đi danh tính của mình.
And then they analyze the data for longer than that.	Và sau đó họ phân tích dữ liệu lâu hơn thế.
What they don't want to be.	Những gì họ không muốn trở thành.
Not only rarely but often.	Không chỉ hiếm khi mà còn thường xuyên.
I don't care about having windows or lots of space.	Tôi không quan tâm đến việc có cửa sổ hoặc nhiều không gian.
Finally, we came to a large room with a smooth floor.	Cuối cùng, chúng tôi đến một căn phòng lớn với sàn nhẵn.
They intend to follow.	Họ định làm theo.
But the idea is great.	Nhưng ý tưởng thật tuyệt.
I got close but things didn't work out.	Tôi đã đến gần nhưng mọi thứ không diễn ra.
If only he knew what to do to help her.	Giá như anh biết phải làm gì để giúp cô.
As mentioned above.	Như được đề cập ở trên.
But not because he has no friends.	Nhưng không phải vì anh ấy không có bạn bè.
Make yourself comfortable.	Làm cho bản thân bạn thấy thoải mái.
I never did.	Tôi chưa bao giờ làm.
The school here is much smaller, though generally better.	Trường ở đây nhỏ hơn nhiều, mặc dù nhìn chung là tốt hơn.
For the first time I felt her skin.	Lần đầu tiên tôi cảm nhận được làn da của cô ấy.
The defendant is wrong.	Bị cáo sai.
Their focus is on results, not operations.	Trọng tâm của họ là kết quả, không phải hoạt động.
I mean, these aren't cheap.	Ý tôi là, những thứ này không hề rẻ.
Really the only thing in our life is a constant.	Thực sự điều duy nhất trong cuộc sống của chúng ta là một hằng số.
I really need to meet everyone.	Tôi thực sự cần gặp mọi người.
This doesn't mean we're done for the year.	Điều này không có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành trong năm.
It's also expensive.	Nó cũng đắt tiền.
Technical equipment is highly recommended.	Thiết bị kỹ thuật rất được khuyến khích.
Much more powerful equipment.	Thiết bị mạnh hơn nhiều.
I will go into more detail in the coming days.	Tôi sẽ đi vào chi tiết hơn trong những ngày tiếp theo.
You cannot trust these people.	Bạn không thể tin những người này.
The additional costs with these approaches are often overlooked.	Các chi phí bổ sung với các cách tiếp cận này thường bị bỏ qua.
A role can be a database user or a database group.	Một vai trò có thể là một người dùng cơ sở dữ liệu hoặc một nhóm cơ sở dữ liệu.
The white kids in the class looked confused.	Những đứa trẻ da trắng trong lớp trông bối rối.
She had enjoyed his surprise, just as she had enjoyed what happened next.	Cô đã tận hưởng sự ngạc nhiên của anh ta, cũng như cô đã thích những gì xảy ra tiếp theo.
Those cards are a bit of a 'hit or miss' for me.	Những lá bài đó là một chút 'trúng hoặc trượt' đối với tôi.
Tell people 'no thanks' without further explanation.	Nói với mọi người 'không, cảm ơn' mà không cần giải thích gì thêm.
Go find numbers.	Đi tìm con số.
To date, only a few reports on this topic have been published.	Cho đến nay, chỉ có một số báo cáo về chủ đề này đã được xuất bản.
He examines the rock.	Anh ta xem xét tảng đá.
I shed my blood for this damn machine.	Tôi đã đổ máu cho cái máy chết tiệt này.
I joined them a little later, for the same reason.	Tôi tham gia với họ sau đó một chút, vì lý do tương tự.
We don't need you to do them.	Chúng tôi không cần bạn thực hiện chúng.
Well, the truth is we can't control people.	Vâng, sự thật là chúng ta không thể kiểm soát con người.
Check the oil level every day.	Kiểm tra mức dầu mỗi ngày.
Just please, let's keep this to ourselves.	Chỉ làm ơn, chúng ta hãy giữ điều này cho riêng mình.
You're not me '.	Bạn không phải là tôi '.
No more no less.	Không hơn không kém.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Perhaps they have already given their answer and are waiting to hear from me.	Có lẽ họ đã đưa ra câu trả lời của họ và đang chờ nghe tôi.
Anger doesn't exist in my body.	Sự tức giận không tồn tại trong cơ thể tôi.
Step on it.	Bước lên nó.
Love me or hate me.	Yêu tôi hay ghét tôi.
This is something you can do yourself.	Đây là điều bạn có thể tự làm.
Money is outside of them and can never make them truly happy.	Tiền ở bên ngoài họ và không bao giờ có thể khiến họ hạnh phúc thực sự.
I won't be able to do this.	Tôi sẽ không thể làm điều này.
People are building everywhere these days.	Mọi người đang xây dựng ở khắp mọi nơi trong những ngày này.
In between is just space.	Ở giữa chỉ là không gian.
He can walk naturally, run and jump with his injured foot.	Anh ấy có thể đi lại tự nhiên, chạy và nhảy với bàn chân bị thương.
This, however, is not the case.	Điều này, tuy nhiên, không phải là trường hợp.
Body functions, s.	Các chức năng cơ thể, s.
She received a letter from them.	Cô ấy đã nhận được lá thư từ họ.
Just look at the profile.	Chỉ cần nhìn vào hồ sơ.
The teachers are wonderful.	Các giáo viên thật tuyệt vời.
This discussion is more relevant now than when it was recorded.	Cuộc thảo luận này bây giờ phù hợp hơn so với khi nó được ghi lại.
This year it looks like most things are going bad.	Năm nay có vẻ như hầu hết mọi thứ đều tồi tệ.
It killed her.	Nó đã giết cô ấy.
However, the results obtained differ in their sign and value.	Tuy nhiên, các kết quả thu được khác nhau về dấu hiệu và giá trị của chúng.
But no, it didn't.	Nhưng không, nó đã không.
She knows me very well.	Cô ấy biết tôi rất rõ.
There are three problems with an episode.	Có ba vấn đề với một tập.
My father knows that. 	Bố tôi biết điều đó. 
never sure what that is.	không bao giờ chắc chắn đó là gì.
Will start to cry.	Sẽ bắt đầu khóc.
So is his wife.	Vợ anh cũng vậy.
Instead, he asks audio questions.	Thay vào đó, anh ấy hỏi những câu hỏi bằng âm thanh.
Now she could hear what they were saying.	Bây giờ cô có thể nghe thấy những gì họ đang nói.
I was surprised, but.	Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng.
I've lost someone before.	Tôi đã mất người trước đây.
I need to stop lying to myself.	Tôi cần ngừng nói dối bản thân.
I thought it was a dream voice.	Tôi đã nghĩ đó là một giọng nói trong mơ.
But he has come a long way.	Nhưng anh ấy đã đến rất xa.
Four people will have a surprise in the store.	Bốn người sẽ có một bất ngờ trong cửa hàng.
Do you think they are trying to tell me something?	Bạn có nghĩ rằng họ đang cố nói với tôi điều gì đó không?
This is a serious job.	Đây là một công việc nghiêm túc.
I'm still trying to decide which machine to get.	Tôi vẫn đang cố gắng quyết định xem máy nào sẽ nhận được.
I also feel pain.	Tôi cũng cảm thấy đau đớn.
It is not the application of a single solution.	Nó không phải là ứng dụng của một giải pháp duy nhất.
We speak up.	Chúng tôi lên tiếng.
You never know when it will happen.	Bạn không bao giờ biết khi nào nó sẽ xảy ra.
It's great.	Nó thật tuyệt.
I will explain why.	Tôi sẽ giải thích tại sao.
I really have to go home.	Tôi thực sự phải về nhà.
And it's easily enough to feed four people.	Và nó dễ dàng đủ để nuôi bốn người.
Only one thing could have done this.	Chỉ có một điều có thể đã làm được điều này.
I think slowly.	Tôi suy nghĩ từ từ.
Be whoever you want to be.	Hãy là bất kỳ ai bạn muốn trở thành.
The two girls couldn't be more opposites.	Hai cô gái không thể đối lập hơn.
I said no food.	Tôi đã nói không có thức ăn.
Either way, you will improve over time.	Dù sao thì bạn cũng sẽ tiến bộ theo thời gian.
Just stand here then.	Chỉ cần đứng ở đây sau đó.
This is a huge thing for him.	Đây là một điều rất lớn đối với anh ấy.
Some people have worked here, well.	Một số người đã làm việc ở đây, tốt.
I mean they just left.	Ý tôi là họ vừa mới đi.
He lowered it and made it high.	Anh ấy đã hạ thấp và làm cho nó cao.
Lots of history.	Rất nhiều lịch sử.
Move to the next page.	Chuyển sang trang tiếp theo.
But she is my best friend.	Nhưng cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
Such a statement is not true by construction.	Một tuyên bố như vậy là không đúng bởi xây dựng.
I just need to stay away.	Tôi chỉ cần tránh xa.
We think he might not do so.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể không làm như vậy.
Let's go back to the whole picture, the whole dish.	Hãy quay lại toàn bộ hình ảnh, toàn bộ món ăn.
But what happens is exactly the opposite.	Nhưng những gì xảy ra hoàn toàn ngược lại.
There is a small red light in one of the front windows.	Có một ánh sáng nhỏ màu đỏ ở một trong những cửa sổ phía trước.
I can never know where you will go with them.	Tôi không bao giờ có thể biết bạn sẽ đi đâu với họ.
It's just not the same.	Nó chỉ là không giống nhau.
They will lose value.	Chúng sẽ mất giá trị.
But she doesn't remember when this conversation took place.	Nhưng cô ấy không nhớ cuộc trò chuyện này diễn ra khi nào.
My father is a righteous man.	Cha tôi là một người công chính.
Pour yourself some beer.	Hãy rót cho mình một ít bia.
My mother lives right down the street.	Mẹ tôi sống ngay dưới phố.
Listen, learn and know your place.	Lắng nghe, học hỏi và biết vị trí của bạn.
And we will see more of them.	Và chúng ta sẽ thấy nhiều hơn trong số đó.
She's definitely holding something to me.	Cô ấy chắc chắn đang giữ điều gì đó với tôi.
New tools are needed.	Các công cụ mới là cần thiết.
No, no more questions.	Không, không có câu hỏi nào nữa.
Only some of them don't know it yet.	Chỉ một số người trong số họ chưa biết điều đó.
She found many different ways to be of use to him.	Cô ấy đã tìm ra nhiều cách khác nhau để có ích cho anh ấy.
This is who we are.	Đây là chúng ta là ai.
This is my first day back to practice.	Đây là ngày đầu tiên tôi trở lại luyện tập.
The patients were divided into two groups.	Các bệnh nhân được chia thành hai nhóm.
I don't want to be around him.	Tôi không muốn ở xung quanh anh ấy.
But that's no surprise.	Nhưng điều đó không có gì ngạc nhiên.
And these are the quiet years.	Và đây là những năm yên tĩnh.
Write in full to the address provided on the card.	Viết đầy đủ đến địa chỉ được cung cấp trên thẻ.
And the women who watched her.	Và những người phụ nữ đã quan sát cô ấy.
And you can't just walk into the reading room just like that.	Và bạn không thể bước vào phòng đọc chỉ như vậy.
It is the middle of winter.	Đó là giữa mùa đông.
But that doesn't mean we have nothing to do.	Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có gì để làm.
My personal view is that policy matters.	Quan điểm cá nhân của tôi là chính sách quan trọng.
I can finish my report and put it away.	Tôi có thể hoàn thành báo cáo của mình và cất nó đi.
This new experience changed my life forever.	Trải nghiệm mới này đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Will not happen again.	Sẽ không có lần sau.
Therefore, a complete analysis of the period is not possible for these studies.	Vì vậy, một phân tích đầy đủ về giai đoạn là không thể đối với những nghiên cứu này.
This time, we left her with my mother.	Lần này, chúng tôi để cô ấy với mẹ tôi.
I care.	Tôi quan tâm.
You on top.	Bạn trên đầu trang.
That's a bit too close.	Đó là một chút quá gần.
They nodded for a moment.	Họ gật đầu trong chốc lát.
We hope that you enjoy the program.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn thích chương trình.
We left a few days later, like everyone else.	Chúng tôi rời đi vài ngày sau đó, giống như những người khác.
We made it.	Chúng tôi đã làm cho nó.
I actually have that machine in my head.	Tôi thực sự có cái máy đó trong đầu.
It could be a game problem.	Nó có thể là một vấn đề trò chơi.
No known cause of pain was identified.	Không có nguyên nhân nào gây ra cơn đau được ghi nhận.
At least that's what it seems to me.	Ít nhất đó là những gì nó có vẻ như đối với tôi.
You made our job easy and it was a real pleasure.	Bạn đã thực hiện công việc của chúng tôi dễ dàng và đó thực sự là một niềm vui.
You are not my friend.	Bạn không phải là bạn của tôi.
I was so nervous and just wanted to get over it.	Tôi đã rất lo lắng và chỉ muốn vượt qua nó.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
They are full size too small.	Chúng có kích thước đầy đủ quá nhỏ.
I should have thought it would be a beautiful sight when finished.	Tôi nên nghĩ rằng nó sẽ là một cảnh đẹp khi hoàn thành.
It went somewhere.	Nó đã đi đâu đó.
Most recent.	Gần đây nhất.
Thanks for reading and see you later!.	Cảm ơn đã đọc và đón bạn sau !.
I can't live without my true love.	Tôi không thể sống thiếu tình yêu đích thực của mình.
This will be difficult.	Điều này sẽ khó khăn.
Whatever he can use, it's not worth it.	Dù anh ta có thể sử dụng cái gì, nó đều không đáng.
This is not required.	Điều này không bắt buộc.
Please email if you have any questions.	Vui lòng gửi email nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
Usually, they worked hard to get ahead.	Thông thường, họ đã nỗ lực để vươn lên.
Not if they see our winter sales.	Không nếu họ thấy doanh số bán hàng mùa đông của chúng tôi.
You should sit down,' he said.	Bạn nên ngồi xuống, 'anh ấy nói.
It is green.	Nó là màu xanh lá cây.
I was young then, you know.	Khi đó tôi còn trẻ, bạn biết đấy.
There is no conflict between political parties.	Không có xung đột giữa các đảng phái chính trị.
Your health problems and goals are unique to you.	Các vấn đề sức khỏe và mục tiêu của bạn là duy nhất đối với bạn.
Time to play a mini game.	Thời gian để chơi một trò chơi nhỏ.
No one is sure why.	Không ai chắc chắn tại sao.
Let's make it happen.	Hãy làm cho nó xảy ra.
Very little time left.	Thời gian còn lại rất ít.
But that's not what this is about.	Nhưng đó không phải là những gì đây là về.
I cannot change them.	Tôi không thể thay đổi chúng.
Then immediately return to seriousness.	Sau đó, ngay lập tức trở lại nghiêm túc.
Or beautiful, for that matter.	Hoặc đẹp, cho rằng vấn đề.
Some people are coming.	Một số người đang đến.
We have found enough pieces to identify it.	Chúng tôi đã tìm thấy đủ các mảnh để xác định nó.
A digital input of text terms between entries.	Một đầu vào kỹ thuật số của các điều khoản văn bản giữa các mục.
There is an attack.	Có một cuộc tấn công.
The air is quiet.	Không khí im ắng.
Pour in chicken stock, mix well.	Đổ nước kho gà vào, đảo đều.
This has become the bigger picture.	Đây đã trở thành bức ảnh lớn hơn.
You are more than what you appear to be.	Bạn hơn những gì bạn xuất hiện.
I stayed there for three days.	Tôi ở đó ba ngày.
They lived to the fullest and they played to their fullest.	Họ đã sống hết mình và họ đã chơi hết mình.
We continue to see the usual birds.	Chúng tôi tiếp tục nhìn thấy những con chim thông thường.
Last time we talked.	Lần trước chúng ta đã nói chuyện.
And we will continue to face difficult days in the months to come.	Và chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với những ngày khó khăn trong những tháng sắp tới.
And give me details of what happened.	Và cung cấp cho tôi chi tiết về những gì đã xảy ra.
But that was the way things were done at the time.	Nhưng đó là cách mọi thứ được thực hiện vào thời điểm đó.
I love music.	Tôi yêu âm nhạc.
Check your weight and balance.	Kiểm tra cân nặng và sự cân bằng của bạn.
It's too early to be tired.	Còn quá sớm để có thể mệt mỏi.
He has completely disappeared.	Anh ấy đã hoàn toàn biến mất.
And check this logic.	Và kiểm tra logic này.
So the above point does not apply in their case.	Vì vậy, điểm trên không áp dụng trong trường hợp của họ.
That's when the light will become clear.	Đó là lúc ánh sáng sẽ trở nên rõ ràng.
The real truth lies somewhere in between.	Sự thật thực sự nằm ở đâu đó giữa.
But let's face it.	Nhưng hãy đối mặt với nó.
I looked at my daughter and smiled.	Tôi nhìn con gái và mỉm cười.
I decided that was enough.	Tôi quyết định như vậy là đủ.
I am very satisfied with my purchase.	Tôi rất hài lòng với việc mua hàng của mình.
In each ear.	Trong mỗi tai.
It usually involves some kind of control problem.	Nó thường liên quan đến một số loại vấn đề kiểm soát.
Obviously, confidence plays an important role.	Rõ ràng, sự tự tin đóng một vai trò quan trọng.
That's what he was.	Đó là những gì anh ấy đã được.
I then used it to practice interview questions.	Sau đó tôi đã sử dụng nó để thực hành câu hỏi phỏng vấn.
You are moving every minute.	Bạn đang chuyển động mỗi phút.
I need a career and money.	Tôi cần sự nghiệp và tiền bạc.
No one is addicted to drugs or anything.	Không ai nghiện ma túy hay bất cứ thứ gì.
He just has so much fun to play with.	Anh ấy chỉ có rất nhiều niềm vui để chơi cùng.
She was pale.	Cô ấy xanh xao.
One task at a time.	Một nhiệm vụ tại một thời điểm.
He had to raise his seat, the car was so big.	Anh phải nâng ghế ngồi lên, chiếc xe to như vậy.
I can speak as an attached officer.	Tôi có thể nói với tư cách là một sĩ quan trực thuộc.
However, it is not entirely accurate.	Tuy nhiên, nó không hoàn toàn chính xác.
And it may not be for a long time.	Và nó có thể không trong một thời gian dài.
Her house also burned down.	Nhà của cô ấy cũng bị thiêu rụi.
Everything happened quickly after that.	Mọi thứ diễn biến nhanh chóng sau đó.
He ordered ours.	Anh ấy đã ra lệnh cho cô ấy của chúng tôi.
And it is nice.	Và nó là tốt đẹp.
You can be a family man.	Bạn có thể là một người đàn ông của gia đình.
Must do an example.	Phải làm một ví dụ.
I love everyone.	Tôi yêu mọi người.
The two rooms are designed for families and can accommodate up to six people.	Hai phòng được thiết kế cho gia đình và có thể chứa tối đa sáu người.
Nothing in my life feels real anymore.	Không có gì trong cuộc sống của tôi cảm thấy thực nữa.
I don't want to, again.	Tôi không muốn, một lần nữa.
It's been two weeks since the attack happened.	Đã hai tuần kể từ khi cuộc tấn công xảy ra.
My little finger tells me we'll see each other again.	Ngón tay út của tôi cho tôi biết chúng ta sẽ gặp lại nhau.
They gave you the finger from its back window.	Họ đã đưa cho bạn ngón tay từ cửa sổ sau của nó.
Stay with us.	Ở lại với chúng tôi.
In addition, the new blood is also the same color.	Ngoài ra, máu mới ra cũng có màu tương tự.
It looks like it a lot.	Nó trông giống như nó rất nhiều.
I will try this later.	Tôi sẽ thử làm điều này sau.
I told myself that my friends were fine.	Tôi nói với bản thân rằng bạn bè của tôi vẫn ổn.
And it's actually worse.	Và nó thực sự tồi tệ hơn.
Anyway, he will check the trees.	Dù sao thì anh ấy cũng sẽ kiểm tra cây cối.
And the address of the party is served.	Và địa chỉ của bữa tiệc được phục vụ.
If you have health insurance, then you don't have to do anything.	Nếu bạn có bảo hiểm y tế, sau đó bạn không phải làm bất cứ điều gì.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
They are right about some things, wrong about others.	Họ đúng về một số điều, sai về những điều khác.
She didn't know who was in there.	Cô không biết ai đã ở trong đó.
That's how she likes to travel.	Đó là cách cô ấy thích đi du lịch.
Not necessarily a sign of a good night's sleep.	Không nhất thiết phải là dấu hiệu của một đêm ngon giấc.
If they don't have such a right, there's really no harm to them.	Nếu không có quyền như vậy, họ thực sự không bị thiệt hại gì.
Enter the world in a car.	Bước vào thế giới trong một chiếc xe hơi.
Anyway, he didn't ask for my opinion.	Dù sao thì anh ấy cũng không hỏi ý kiến ​​của tôi.
We had a great month in many ways.	Chúng tôi đã có một tháng tuyệt vời theo nhiều cách.
Ten years later, the number doubled.	Mười năm sau, số lượng nhiều gấp đôi.
But it comes with a high price tag.	Nhưng nó đi kèm với một cái giá cao.
Presence vs.	Sự hiện diện vs.
And still no sleep.	Và vẫn không có giấc ngủ.
I can't look back there.	Tôi không thể nhìn lại nơi đó.
But he didn't talk much about them with his people.	Nhưng ông không nói nhiều về chúng với người dân của mình.
I know the streets now.	Tôi biết các đường phố bây giờ.
Keep your baby close and comfortable.	Giữ cho em bé của bạn gần gũi và thoải mái.
After a comfortable journey.	Sau một hành trình thoải mái.
Saw the defendant trying to open the living room window.	Thấy bị cáo cố gắng mở cửa sổ phòng khách.
My head fell back, too weak to wake up.	Đầu tôi ngửa ra sau, quá yếu để thức.
Increased temperature.	Tăng nhiệt độ.
And that really makes sense.	Và thực sự điều đó có ý nghĩa.
You won't be better.	Bạn sẽ không tốt hơn.
I think you mean it too.	Tôi nghĩ bạn cũng có ý đó.
They are often called rain.	Chúng thường được gọi là mưa.
This guy will get you.	Anh chàng này sẽ có được bạn.
The need is there.	Nhu cầu là có.
From exercise and education to movement and interaction.	Từ tập thể dục và giáo dục đến chuyển động và tương tác.
She never told me about the new body search policy.	Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi về chính sách tìm kiếm thi thể mới.
And he sounds so weird, you know.	Và anh ấy nghe rất lạ, bạn biết đấy.
She loves that little saying.	Cô ấy thích câu nói nhỏ đó.
Everything about her was gone.	Mọi thứ của cô đã không còn nữa.
He has a blog post on that topic here.	Anh ấy có một bài viết trên blog về chủ đề đó ở đây.
Hope any medical issues you experience get better.	Hy vọng bất kỳ vấn đề y tế nào của bạn trải qua sẽ tốt hơn.
Everything looks great around here.	Tất cả mọi thứ trông tuyệt vời xung quanh đây.
The trial went on forever.	Phiên tòa kéo dài mãi.
More cases are needed in future studies to draw firm conclusions.	Cần có thêm nhiều trường hợp trong các nghiên cứu trong tương lai để có kết luận chắc chắn.
Let them bring their people back.	Hãy để họ đưa người của họ về.
Access is great.	Truy cập là rất tốt.
That being said.	Điều đó đang được nói.
This risk is much higher.	Nguy cơ này cao hơn nhiều.
No problem anymore.	Không còn vấn đề gì nữa.
How many people died in the attempt to pass.	Bao nhiêu người đã chết trong nỗ lực vượt qua.
This is a funny thing.	Đây là một điều buồn cười.
That's the whole experience.	Đó là toàn bộ trải nghiệm.
For them, it's about science.	Đối với họ, đó là về khoa học.
It's time to ride.	Đó là thời gian để đi xe.
I work long hours to help people.	Tôi làm việc nhiều giờ để giúp đỡ mọi người.
I didn't mean to do that.	Tôi không cố ý làm điều đó.
That's the difference.	Đó là sự khác biệt.
That makes no sense.	Điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
It means it will take time.	Nó có nghĩa là nó sẽ mất thời gian.
But if you're like me, you'd love to leave.	Nhưng nếu bạn giống tôi, bạn rất muốn ra đi.
If you lose, you get another attempt.	Nếu bạn thua, bạn sẽ có được một nỗ lực khác.
Their problem is gone.	Vấn đề của họ đã biến mất.
Possibly only there for a limited number of months.	Có thể chỉ ở đó trong một số tháng có hạn.
Perfect for an early start.	Hoàn hảo cho một khởi đầu sớm.
You can see right through it.	Bạn có thể nhìn ngay qua nó.
He stood up and held out his hand.	Anh đứng dậy và chìa tay ra.
With some challenges you are more familiar with.	Với một số thử thách mà bạn quen thuộc hơn.
Of fired employees.	Của những nhân viên bị sa thải.
Night returned and she couldn't stop.	Màn đêm trở lại và cô không thể dừng lại.
It's like this.	Nó như thế này.
A whole year has passed since then.	Đã cả năm trôi qua kể từ đó.
Maybe she can really stay away from the noise.	Có lẽ cô ấy thực sự có thể tránh xa tiếng ồn.
Flowers fade for the recent.	Hoa tàn cho những gần đây.
I got worse.	Tôi đã trở nên tồi tệ hơn.
Without a financial plan, this would not be possible.	Nếu không có kế hoạch tài chính, điều này sẽ không thể thực hiện được.
That is quite rare.	Điều đó khá hiếm.
It's hard to say what should change or how.	Thật khó để nói những gì nên thay đổi hoặc như thế nào.
These functions are exactly as we expected.	Các chức năng này chính xác như chúng ta mong đợi.
We will not laugh.	Chúng tôi sẽ không cười.
It took months for services to return to normal.	Phải mất nhiều tháng để các dịch vụ trở lại bình thường.
But it is a big one.	Nhưng nó là một cái lớn.
This doesn't have to be expensive.	Điều này không cần phải tốn kém.
Or how high someone can jump.	Hay ai đó có thể nhảy cao đến mức nào.
This is definitely a man.	Đây chắc chắn là một người đàn ông.
I am ready.	Tôi đã sẵn sàng.
That is not enough.	Như thế là không đủ.
And where a lot of other things come from.	Và còn rất nhiều thứ khác đến từ đâu.
And yes, this is still a very real problem.	Và vâng, đây vẫn là một vấn đề rất thực tế.
Just another game the teachers set up for us.	Chỉ là một trò chơi khác mà các giáo viên sắp đặt cho chúng tôi.
My husband doesn't want to leave him.	Chồng tôi không muốn rời xa anh ấy.
Of course you can.	Tất nhiên bạn có thể.
I will need to get them used to the idea.	Tôi sẽ cần làm cho họ quen với ý tưởng này.
If you can learn it another way, go for it.	Nếu bạn có thể học nó theo cách khác, hãy tiếp tục với nó.
This type of challenge will only continue to grow.	Loại thách thức này sẽ chỉ tiếp tục phát triển.
It's a clear policy.	Đó là một chính sách rõ ràng.
A whole new experience for him.	Một trải nghiệm hoàn toàn mới cho anh ấy.
I respond to that.	Tôi đáp ứng điều đó.
Then at me. 	Sau đó tại tôi. 
I'm not sure.	tôi không chắc.
She can reach the control panel.	Cô ấy có thể tiếp cận bảng điều khiển.
My answer to that is simple, experimental.	Câu trả lời của tôi cho điều đó là đơn giản, thử nghiệm.
Go at the end of the day.	Đi vào cuối ngày.
I will answer any questions you have.	Tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có.
I want quality people around me.	Tôi muốn những người chất lượng xung quanh tôi.
Not so with plants.	Không phải như vậy với thực vật.
I have to kill her to stop her.	Tôi phải giết cô ấy để ngăn cô ấy lại.
However, cannot run in.	Tuy nhiên, không thể chạy vào được.
Writing is done as follows.	Viết được thực hiện như sau.
You stopped me and said, in fact, you covered it up.	Bạn đã ngăn tôi lại và nói, trên thực tế, bạn đã che đậy nó.
Crowd after crowd.	Đám đông này đến đám đông kia.
It looks like someone he knows.	Nó trông giống như một người mà anh ấy biết.
This could be close.	Điều này có thể gần.
But he has to make some moves in her direction.	Nhưng anh ta phải thực hiện một số bước đi theo hướng của cô ấy.
Her main research interests focus on religion, gender and food.	Mối quan tâm nghiên cứu chính của cô tập trung vào tôn giáo, giới tính và thực phẩm.
And everyone was close to each other.	Và mọi người đã ở gần nhau.
A policeman on the bridge, watching the traffic coming towards him.	Một cảnh sát trên cầu, quan sát dòng xe cộ đang đi về phía anh ta.
Progress cannot be made without it.	Tiến bộ không thể được thực hiện nếu không có nó.
The numbers also raise questions.	Các con số cũng đặt ra câu hỏi.
Questions need to be asked and answered.	Những câu hỏi cần được hỏi và trả lời.
He knows what it means.	Anh biết nó có nghĩa là gì.
That book brought you here.	Cuốn sách đó đã đưa bạn đến đây.
I'm fine, thanks for asking.	Tôi ổn, cảm ơn đã hỏi thăm.
We have a similar body type.	Chúng tôi có một loại cơ thể tương tự.
One player keeps time.	Một người chơi giữ thời gian.
However, this is not necessarily an issue.	Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải là một vấn đề.
We are safe, absolutely safe.	Chúng tôi an toàn, an toàn tuyệt đối.
But location holds its own kind of power.	Nhưng địa điểm nắm giữ loại sức mạnh riêng của nó.
Even if it doesn't go well.	Ngay cả khi nó không diễn ra tốt đẹp.
And the difference was noticed.	Và sự khác biệt đã được nhận thấy.
I love watching moves, music, playing cards and games.	Tôi thích xem các bước di chuyển, âm nhạc, chơi bài và trò chơi.
Is it to be read easily.	Có phải là nó để được đọc một cách dễ dàng.
Look at your old pictures.	Nhìn vào những hình ảnh cũ của bạn.
There are three basic approaches to this problem.	Có ba cách tiếp cận cơ bản cho vấn đề này.
He splashed the cool water, going below.	Anh dội mạnh vào dòng nước mát lạnh, đi vào bên dưới.
This time he was able to continue for three hours.	Lần này anh ta đã có thể tiếp tục trong ba giờ.
At a slightly lower frequency than is currently the case.	Ở tần số thấp hơn một chút so với trường hợp hiện tại.
But he was ignored by his family.	Nhưng anh ấy bị gia đình phớt lờ.
I would appreciate it if you would do the same.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn cũng làm như vậy.
It has been placed there so you can get it.	Nó đã được đặt ở đó để bạn có thể lấy nó.
It did the same on the second attempt.	Nó đã làm tương tự trong lần thử thứ hai.
Bottom line, it's an important part of who they are.	Điểm mấu chốt, đó là một phần quan trọng trong việc họ là ai.
There are many ways to know if a teacher is doing the job.	Có nhiều cách để biết liệu giáo viên có thực hiện công việc hay không.
You didn't ask for any of these things.	Bạn đã không yêu cầu bất kỳ điều nào trong số những điều này.
All other parameters are within normal limits.	Tất cả các thông số khác đều nằm trong giới hạn bình thường.
You can include any details you want.	Bạn có thể bao gồm bất kỳ chi tiết nào bạn muốn.
It's sturdy, comfortable to hold, and does a great job.	Nó mạnh mẽ, thoải mái khi cầm và làm một công việc tuyệt vời.
He may be rich, he may be poor.	Anh ta có thể giàu, anh ta có thể nghèo.
This procedure is frequently applied to test data.	Quy trình này thường xuyên được áp dụng cho dữ liệu thử nghiệm.
His secret place.	Nơi bí mật của anh ấy.
Six months ago, he would read it simply.	Sáu tháng trước, anh ấy sẽ đọc nó một cách đơn giản.
We love them and want to keep them.	Chúng tôi yêu chúng và muốn giữ chúng.
My whole body vibrated.	Toàn thân tôi rung lên.
And other vs.	Và khác vs.
Looking forward to finding her.	Mong muốn tìm thấy cô ấy.
He doesn't hang out and party with the players.	Anh ấy không đi chơi và tiệc tùng với các cầu thủ.
He came when he decided.	Anh ấy đã đến khi anh ấy quyết định.
That will give them the idea that this is the only thing.	Điều đó sẽ cho họ ý tưởng rằng đây là điều duy nhất.
It's more of a culture shock.	Đó là một cú sốc văn hóa hơn.
Everything was right in front of my eyes.	Mọi thứ đã ở ngay trước mắt tôi.
Television in the storm.	Truyền hình trong cơn bão.
I look forward to seeing comments on this.	Tôi mong muốn được xem các bình luận về điều này.
It is a safe and effective technique.	Đó là một kỹ thuật an toàn và hiệu quả.
She was difficult.	Cô ấy đã khó.
Got my first job.	Có công việc đầu tiên của tôi.
There are at least five key factors to this.	Có ít nhất năm yếu tố chính cho điều này.
We just make each other laugh.	Chúng tôi chỉ làm cho nhau cười.
Then take him down to his area.	Sau đó đưa anh ta xuống khu vực của mình.
Six four no.	Sáu bốn không.
They stopped there.	Họ dừng lại ở đó.
They went to school together.	Họ đã đi học cùng nhau.
He has plenty of time to understand the world about the truth.	Anh ấy có nhiều thời gian để hiểu thế giới về sự thật.
Again, that's not what the family court ordered.	Một lần nữa, đó không phải là những gì tòa án gia đình yêu cầu.
All that anyone sees is their words, their ideas.	Tất cả những gì mà bất cứ ai nhìn thấy là lời nói của họ, ý tưởng của họ.
We are very happy to have her at this school.	Chúng tôi rất vui khi có cô ấy ở trường này.
It's like that everywhere.	Mọi nơi đều như vậy.
After a year, the stories are wrapped up in a beautiful book.	Sau một năm, những câu chuyện được kết lại trong một cuốn sách đẹp.
Unfortunately, that's not what we call them.	Thật không may, đó không phải là những gì chúng tôi gọi chúng.
Form factors are generally complex.	Các yếu tố hình thức nói chung là phức tạp.
That's the worst part.	Đó là phần tồi tệ nhất.
I want to do this because.	Tôi muốn làm điều này bởi vì.
His logic was heard enough.	Logic của anh ấy đã đủ nghe.
That is not up to us.	Điều đó không phải là tùy thuộc vào chúng tôi.
We are worried about change too much.	Chúng tôi đang lo lắng về sự thay đổi quá nhiều.
Give them a chance to do it their way.	Hãy cho họ một cơ hội để làm theo cách của họ.
It seems to have exactly what you want.	Nó dường như có chính xác những gì bạn muốn.
I wasn't asked to clean or cook or anything.	Tôi không được yêu cầu dọn dẹp, nấu nướng hay bất cứ thứ gì.
Not against her.	Không chống lại cô ấy.
Lots of things you can do.	Rất nhiều thứ bạn có thể làm.
There was a lot of crying in the room.	Có nhiều tiếng khóc trong phòng.
Love what you did with the frame.	Yêu thích những gì bạn đã làm với khung.
You mean, that house.	Ý bạn là, ngôi nhà đó.
Oh that's it.	À chính nó đấy.
We drew our first pattern on brown paper.	Chúng tôi đã vẽ mẫu đầu tiên của chúng tôi trên giấy nâu.
I will forward this page to him.	Tôi sẽ chuyển tiếp trang này với anh ta.
Love your series.	Yêu thích chuỗi video của bạn.
He's been there for two days already.	Anh ấy đã ở đó hai ngày rồi.
But his face is not stone.	Nhưng khuôn mặt của anh ta không phải là đá.
Maybe space out in the air a bit.	Có thể không gian ngoài không khí một chút.
This ended his season.	Điều này đã kết thúc mùa giải của anh ấy.
Unfortunately they didn't get what they wanted.	Thật không may là họ không đạt được những gì họ muốn.
The best way to avoid this is to communicate.	Cách tốt nhất để tránh điều này là giao tiếp.
Setup is unique.	Thiết lập là duy nhất.
On the other hand, starting a lot of new smaller games is also fun.	Mặt khác, bắt đầu nhiều trò chơi mới nhỏ hơn cũng rất thú vị.
He looked out his window.	Anh ấy nhìn ra cửa sổ của mình.
What we have is much deeper and we both know it.	Những gì chúng tôi có sâu sắc hơn nhiều và cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
I don't need another girl.	Tôi không cần một cô gái khác.
He doesn't choose based on size or shape.	Anh ấy không chọn dựa trên kích thước hoặc hình dạng.
We step down.	Chúng tôi bước xuống.
Most likely just giving people money.	Rất có thể chỉ cho mọi người tiền.
But still getting the same error.	Nhưng vẫn gặp lỗi tương tự.
Any number of things.	Bất kỳ số thứ.
Free is completely consistent with your policy.	Miễn phí hoàn toàn phù hợp với chính sách của bạn.
Otherwise, the teams will have pure strategy.	Nếu không, các đội sẽ có chiến lược thuần túy.
Many people take second jobs.	Nhiều người nhận công việc thứ hai.
Their selection is amazing and the prices are even better.	Sự lựa chọn của họ thật tuyệt vời và giá cả còn tốt hơn nữa.
He took his own life.	Anh ta đã tự kết liễu mạng sống của mình.
Open door.	Mở cửa.
But the most important thing is college.	Nhưng điều quan trọng nhất là đại học.
Eating meat is not the problem.	Ăn thịt không phải là vấn đề.
Then there is no turning back.	Sau đó, không có quay đầu lại.
Shouldn't be surprised by that.	Không nên ngạc nhiên vì điều đó.
Many items include breakfast.	Nhiều món bao gồm bữa sáng.
Over the years, a strange thing has happened.	Trong những năm qua, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Doomsday and everything in it.	Ngày tận thế và mọi thứ trong đó.
Let's check your eyes!.	Hãy kiểm tra mắt của bạn !.
All that will go.	Tất cả điều đó sẽ đi.
I turned around, trying to find the map again.	Tôi rẽ một vòng, cố gắng tìm lại bản đồ.
Get the kids to a safe place, call the police.	Đưa bọn trẻ đến nơi an toàn, gọi cảnh sát.
The boy was killed.	Cậu bé đã bị giết.
He wasn't sure why he was helping her.	Anh không chắc tại sao anh lại giúp cô.
Boil.	Đun sôi.
This is what the users themselves are doing.	Đây là điều mà chính người dùng đang làm.
Talk to your doctor about these options.	Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các tùy chọn này.
The 'strategy' version is the full game.	Phiên bản 'chiến lược' là trò chơi đầy đủ.
It's an odd topic.	Đó là một chủ đề kỳ quặc.
All your life, it may be, you have to fight.	Tất cả cuộc sống của bạn, nó có thể được, bạn phải chiến đấu.
Species that do not begin to exist are fully formed.	Các loài không bắt đầu tồn tại được hình thành đầy đủ.
It's the weird stuff he plays.	Đó là thứ kỳ lạ mà anh ấy chơi.
I want him to stay.	Tôi muốn anh ấy ở lại.
However, I wouldn't do those things.	Tuy nhiên, tôi sẽ không làm những thứ đó.
When she saw it, it was an accident waiting to happen.	Khi cô ấy nhìn thấy nó, đó là một tai nạn đang chờ đợi xảy ra.
Cash flow gets you in trouble.	Dòng tiền khiến bạn gặp rắc rối.
Have gone to far not to.	Có đi đến xa không để.
Would love to get it back if anyone takes a look.	Rất muốn lấy lại nếu có ai xem qua.
You have to be as strong as a man to control a horse.	Bạn phải mạnh mẽ như một người đàn ông để điều khiển một con ngựa.
Missing there indicates a problem.	Thiếu ở đó cho thấy có một vấn đề.
It's quite unique.	Nó khá độc đáo.
The higher number is due to running this multiple times.	Số lượng cao hơn là do chạy này nhiều lần.
It's good for them.	Nó tốt cho họ.
I don't know how to actually do it.	Tôi không biết làm thế nào để thực sự làm điều đó.
Sometimes it goes in and then goes out.	Đôi khi nó đi vào và sau đó đi ra ngoài.
Good location, reasonable price.	Vị trí tốt, giá hợp lý.
That is our understanding.	Đó là sự hiểu biết của chúng tôi.
Not a big problem.	Không phải là một vấn đề lớn.
If you know that you don't exist, you exist.	Nếu bạn biết rằng bạn không tồn tại, bạn tồn tại.
She wasn't feeling well the day before, and he was very worried.	Hôm trước cô cảm thấy không khỏe, và anh đã rất lo lắng.
He was detained for almost a week and was released.	Anh ta bị giam gần hết một tuần và được trả tự do.
Sit or sit vs.	Ngồi hay ngồi vs.
He wants and gets more than that.	Anh ấy muốn và nhận được nhiều hơn thế nữa.
These people are really evil and won't stop at nothing to win.	Những người này thực sự xấu xa và sẽ không dừng lại ở việc không có gì để giành chiến thắng.
In this case, we have.	Trong trường hợp này, chúng tôi có.
They barely have enough room to move.	Họ hầu như không có đủ chỗ để di chuyển.
The device has been destroyed.	Thiết bị đã bị phá hủy.
Hell of a good guy.	Địa ngục của một chàng trai tốt.
That's what we were after.	Đó là những gì chúng tôi đã sau.
No contact.	Không có liên hệ.
The changes happened quickly.	Những thay đổi đã diễn ra nhanh chóng.
Slowly, his face turned towards hers.	Từ từ, mặt anh hướng về phía cô.
You have a few options before you.	Bạn có một vài lựa chọn trước bạn.
Fail, and we fail.	Thất bại, và chúng tôi thất bại.
You look clean in condition.	Bạn trông sạch sẽ trong tình trạng.
All of this happens in the span of a few seconds.	Tất cả những điều này xảy ra trong khoảng thời gian vài giây.
When he sat among us, he had nothing in his hand.	Khi anh ấy ngồi giữa chúng tôi, anh ấy không có gì trong tay.
If you want others than standard, feel free to ask.	Nếu bạn muốn những người khác hơn tiêu chuẩn, hãy thoải mái hỏi.
That is who we really are.	Đó là con người thật của chúng ta.
Besides, no real case is equal to another.	Ngoài ra, không có trường hợp thực nào bằng trường hợp khác.
Lots of little things that anyone who knows will see.	Rất nhiều điều nhỏ nhặt mà ai biết cũng sẽ thấy.
One hundred and two patients were analyzed.	Một trăm lẻ hai bệnh nhân đã được phân tích.
Keep up the great work.	Tiếp tục công việc tuyệt vời.
Because of this, this song is used many times in the game.	Bởi vì điều này, bài hát này được sử dụng nhiều lần trong trò chơi.
Heat over medium heat until warm.	Đun lửa vừa cho đến khi ấm.
Just working to make something better.	Chỉ làm việc để làm cho một cái gì đó tốt hơn.
You have the right to be afraid.	Bạn có quyền sợ hãi.
She never thought of him.	Cô không hề nghĩ đến anh.
I take a few steps.	Tôi đi một vài bước.
But report it to the police.	Nhưng báo cảnh sát.
Modern art is neither art nor modern art.	Nghệ thuật hiện đại không phải là nghệ thuật cũng không phải là nghệ thuật hiện đại.
There are several cases that need to be considered.	Có một số trường hợp cần được xem xét.
Now he's gone, gone forever.	Giờ anh đã ra đi, đã ra đi mãi mãi.
They might want really wild sex.	Họ có thể muốn quan hệ tình dục thực sự hoang dã.
I can lay my hands on them any time.	Tôi có thể đặt tay lên chúng bất cứ lúc nào.
So we have a good group back.	Vì vậy, chúng tôi có một nhóm tốt trở lại.
He said it took a long time to fall.	Anh ấy nói còn lâu mới rơi được.
And it's just not enough.	Và nó chỉ là không đủ.
Bad form comes at different times.	Hình thức xấu đến vào những thời điểm khác nhau.
They had a point.	Họ đã có một điểm.
Everyone raised their hands.	Mọi người đã đưa tay ra.
He doesn't have to say much.	Anh ấy không cần phải nói nhiều.
I was silent.	Tôi đã im lặng.
Information appears, and even makes sense.	Thông tin xuất hiện, và thậm chí có ý nghĩa.
As you have seen, love is not thinking.	Như bạn đã thấy, tình yêu không phải là suy nghĩ.
All we can do now is try to save the boat.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là cố gắng cứu con thuyền.
But we strongly agree.	Nhưng chúng tôi rất đồng ý.
Then she heard a voice, clear and strong.	Sau đó cô nghe thấy một giọng nói cất lên, rõ ràng và mạnh mẽ.
I have a look.	Tôi có một cái nhìn.
I will also visit you!.	Tôi cũng sẽ đến thăm bạn !.
Here's what he's after.	Đây là những gì anh ấy đang theo dõi.
These results are similar to those of the current study.	Những kết quả này giống với kết quả của nghiên cứu hiện tại.
You feel empty inside.	Bạn cảm thấy trống rỗng bên trong.
They chose the latter.	Họ đã chọn cái sau.
That is a real problem.	Đó là một vấn đề thực tế.
Join the race live.	Tham gia cuộc đua trực tiếp.
However, in most cases, performance is crucial.	Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, hiệu suất là rất quan trọng.
A feeling he's in trouble.	Một cảm giác anh ấy đang gặp rắc rối.
Nobody knows, it just happens.	Không ai biết, nó chỉ xảy ra.
But that didn't help either.	Nhưng điều đó cũng không giúp được gì.
You had a response.	Bạn đã có một phản ứng.
Love is too big for that.	Tình yêu là quá lớn cho điều đó.
Now he has done this twice.	Bây giờ anh ấy đã làm được điều này hai lần.
I remember your dad talking about that at the time.	Tôi nhớ bố bạn đã nói về điều đó vào thời điểm đó.
He chose to play after talking with his father.	Anh ấy đã chọn chơi sau khi nói chuyện với cha mình.
I have done that before.	Tôi đã làm điều đó trước đây.
Some say we've gone too far.	Một số người nói rằng chúng tôi đã đi quá xa.
I don't even know why.	Tôi thậm chí không biết tại sao.
Very few of them do not.	Rất ít người trong số họ không làm như vậy.
He failed in relationships.	Anh ấy đã thất bại trong các mối quan hệ.
A general eye-based attention model has been proposed.	Một mô hình chú ý chung dựa trên ánh mắt đã được đề xuất.
They beat him again.	Họ lại đánh anh ta.
They are so lucky.	Họ thật may mắn.
I can't think of a good way to title it.	Tôi không thể nghĩ ra một cách hay để đặt tiêu đề cho nó.
Anyone can do that.	Ai cũng có thể làm được điều đó.
So you can download the application forms on this page.	Vì vậy, bạn có thể tải xuống các mẫu đơn trên trang này.
Everyone burst into tears.	Mọi người vỡ òa trong nước mắt.
Polish.	Đánh bóng.
Anyway, hope you find what you're looking for.	Dù sao, hy vọng bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
It seems to be a cold place.	Nó có vẻ là một nơi lạnh giá.
The treatments are shown at the top.	Các phương pháp điều trị đã được hiển thị ở trên cùng.
Look at this.	Nhìn cái này.
She turned and looked at me.	Cô ấy quay lại và nhìn tôi.
In a second it threw me.	Trong một giây, nó đã ném tôi.
In case you want to bring someone else.	Trong trường hợp bạn muốn mang theo người khác.
Everyday is a new day.	Mỗi ngày là một ngày mới.
It is not related to weight gain.	Nó không liên quan đến tăng cân.
If he should choose, she thought.	Nếu anh ta nên chọn, cô nghĩ.
It is very easy for a man to rise up.	Rất dễ dàng cho một người đàn ông để vươn lên.
Those are the stories that everyone knows.	Đó là những câu chuyện mà ai cũng biết.
Not available.	Không có.
I find that's when it works best.	Tôi thấy đó là lúc nó hoạt động tốt nhất.
A search on him is negative.	Một cuộc tìm kiếm về anh ta là tiêu cực.
Good things can only continue if people are positive around them.	Những điều tốt đẹp chỉ có thể tiếp tục nếu mọi người tích cực xung quanh họ.
This place is so cool.	Nơi này thật mát mẻ.
We will hurt this child.	Chúng tôi sẽ làm tổn thương đứa trẻ này.
You wrote that for me.	Bạn đã viết điều đó cho tôi.
And then listen to it again.	Và sau đó nghe nó một lần nữa.
It was a great couple of days.	Đó là một vài ngày tuyệt vời.
It's pretty even.	Nó khá đồng đều.
Each pass is good for a group of up to five individuals.	Mỗi lần vượt qua là tốt cho một nhóm tối đa năm cá nhân.
This is my new favorite site.	Đây là trang web yêu thích mới của tôi.
However, there is one technique that is still available.	Tuy nhiên, có một kỹ thuật vẫn có sẵn.
No more proof needed.	Không cần thêm bằng chứng.
Even so, he can continue to work on his liberation.	Mặc dù vậy, anh ấy có thể tiếp tục làm việc với sự giải phóng của mình.
He took them with him back to town.	Anh ta mang họ theo để quay trở lại thị trấn.
I don't pay attention to you.	Tôi không để ý đến bạn.
Very clean and well taken care of either.	Rất sạch sẽ và được chăm sóc tốt hoặc.
He hasn't seen any progress in that process yet.	Anh ấy chưa nhìn thấy bất kỳ quá trình nào trong quá trình đó.
The smell of a wet dog.	Mùi của con chó ướt.
Tell him that, too.	Nói với anh ta điều đó, quá.
I am very satisfied with it.	Tôi rất hài lòng với nó.
A boy, probably not.	Một đứa con trai, chắc là không.
Remember the poor.	Nhớ người nghèo.
Just keep playing, even if it repeats the same song over and over.	Chỉ cần tiếp tục chơi, ngay cả khi nó lặp đi lặp lại cùng một bài hát.
We need to get back to our audience.	Chúng ta cần quay lại phần khán giả của chúng ta.
Or don't take sides.	Hoặc không đứng về phía nào.
Weight has not been recorded.	Trọng lượng chưa được ghi lại.
It was a turning point.	Đó là một bước ngoặt.
She won't laugh in public.	Cô ấy sẽ không cười ở nơi công cộng.
A common answer.	Một câu trả lời thông thường.
I was very pleased with that book.	Tôi đã rất hài lòng với cuốn sách đó.
I'm not sure why she wouldn't.	Tôi không chắc tại sao cô ấy lại không.
Her personality we can only guess a little.	Tính cách của cô ấy chúng ta chỉ có thể đoán được một chút.
That's about it.	Đó là về nó.
It's great to be working together again.	Thật tuyệt khi được làm việc cùng nhau một lần nữa.
We love work.	Chúng tôi yêu công việc.
Seamless lines, data from our current work.	Các đường liền mạch, dữ liệu từ công việc hiện tại của chúng tôi.
No products or services.	Không có sản phẩm hoặc dịch vụ.
And at the right time.	Và đúng lúc.
Maybe it can help, at least a little.	Có lẽ nó có thể giúp ích, ít nhất là một chút.
One hundred or so a week for a few business days.	Một trăm hoặc lâu hơn một tuần cho một vài ngày làm việc.
One on each side.	Mỗi bên một chiếc.
First, terrible title.	Đầu tiên, tiêu đề khủng khiếp.
They have jobs and lives.	Họ có công việc và cuộc sống.
My journey, like my story, is over.	Hành trình của tôi, giống như câu chuyện của tôi, đã kết thúc.
But it is part of our history.	Nhưng nó là một phần lịch sử của chúng tôi.
I don't care about them.	Tôi không quan tâm đến chúng.
He won't mind help in finding a way out.	Anh ấy sẽ không ngại sự giúp đỡ trong việc tìm ra lối thoát.
Wall every few minutes.	Tường vài phút một lần.
A good guy.	Một chàng trai tốt.
She didn't want to kill anyone.	Cô không muốn giết bất cứ ai.
Ground up and down.	Mặt đất lên xuống.
They need someone they can trust.	Họ cần một người mà họ có thể tin tưởng.
I don't have much to work on here.	Tôi không có nhiều thứ để làm việc ở đây.
The world won't protect your marriage for you.	Thế giới sẽ không bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn cho bạn.
Suddenly she looked up at him.	Chợt cô ngước nhìn anh.
Sometimes he will be the one to say something funny.	Đôi khi anh ấy sẽ là người nói điều gì đó buồn cười.
This is definitely not the norm.	Đây chắc chắn không phải là thông lệ.
Read books, nourish your brain.	Đọc sách, bổ não.
That is my interpretation.	Đó là cách giải thích của tôi.
Quite an interesting combination of this.	Khá là một sự kết hợp thú vị về điều này.
And all classes.	Và mọi tầng lớp.
However, each option has its own limitations.	Tuy nhiên, mỗi tùy chọn đều có những hạn chế riêng.
I'm not even sure if it's safe to do so.	Tôi thậm chí không chắc liệu làm như vậy có an toàn hay không.
Some women ran in.	Một số phụ nữ chạy vào.
They fear it because they know how tempting it will be.	Họ sợ nó vì họ biết nó sẽ hấp dẫn đến mức nào.
Current status of the case.	Hiện trạng của vụ án.
Her eyes were completely closed.	Đôi mắt cô ấy nhắm lại hoàn toàn.
We have no records in this case.	Chúng tôi không có hồ sơ trong trường hợp này.
Some of them are already well known while others are new.	Một số trong số họ đã được biết đến nhiều trong khi những người khác là mới.
It's like my body knows it's home.	Nó giống như cơ thể của tôi biết nó là nhà.
All it can do right now is buy time.	Tất cả những gì nó có thể làm ngay bây giờ là câu giờ.
We have much in common.	Chúng ta có nhiều điểm chung.
But that's still a big mistake.	Nhưng đó vẫn là một sai lầm lớn.
It is just an image.	Nó chỉ là một hình ảnh.
Guess what we know though.	Đoán những gì chúng tôi biết mặc dù.
They move forward.	Họ tiến về phía trước.
This consent is not required to make a purchase.	Sự đồng ý này không cần thiết để thực hiện mua hàng.
But they have to win the war first.	Nhưng họ phải giành chiến thắng trong cuộc chiến trước.
Then there was a laugh.	Sau đó là một trận cười.
And here is a proof.	Và đây là một bằng chứng.
I tell you this not so that we can take advantage of them.	Tôi nói với bạn điều này không phải để chúng ta có thể tận dụng chúng.
But the risk factors are similar.	Nhưng các yếu tố rủi ro là tương tự.
This value agrees well with the test data.	Giá trị này phù hợp tốt với dữ liệu thử nghiệm.
That was really his hit.	Đó thực sự là cú hích của anh ấy.
If not, select it.	Nếu không, hãy chọn nó.
I said my father.	Tôi nói cha tôi.
She wants to eat again.	Cô ấy muốn ăn một lần nữa.
I think we will make them forever.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm chúng mãi mãi.
The rooms are small.	Các phòng là loại nhỏ.
It's right there.	Nó ở ngay đó.
It's time to move on.	Đã đến lúc phải tiếp tục.
Children can absolutely make music.	Trẻ em hoàn toàn có thể tạo ra âm nhạc.
They are forced to use what they have.	Họ buộc phải sử dụng những gì họ có.
Be careful and stay safe.	Hãy cẩn thận và giữ an toàn.
It is only visible to you.	Nó chỉ hiển thị với bạn.
It's more than usual.	Nó nhiều hơn mức bình thường.
It will be like the old times again.	Nó sẽ giống như những lần cũ một lần nữa.
There are not enough of us.	Không có đủ chúng tôi.
We cannot wait to go back.	Chúng tôi không thể chờ đợi để quay trở lại.
I just want to fit in.	Tôi chỉ muốn hòa nhập.
It's progress of a kind.	Đó là tiến bộ của một loại.
Comment on them to change their behavior.	Nhận xét họ để thay đổi hành vi.
The body seems to grow and change.	Cơ thể dường như phát triển và thay đổi.
Yes, it's real.	Vâng, nó có thật.
People are what they are.	Con người là những gì họ đang có.
Couldn't be further from the truth.	Không thể được xa hơn từ sự thật.
It's his job to play smart.	Đó là công việc của anh ấy để chơi thông minh.
I couldn't be more satisfied with everything.	Tôi không thể hài lòng hơn với mọi thứ.
First something for the personal self, then something for the public good.	Đầu tiên là thứ gì đó cho bản thân cá nhân, sau đó là thứ gì đó cho lợi ích công cộng.
And nothing happened.	Và không có gì xảy ra.
He was young, healthy and made friends quickly.	Anh ấy còn trẻ, khỏe và nhanh chóng kết bạn.
I think about him every day.	Tôi nghĩ về anh ấy mỗi ngày.
Chair.	Cái ghế.
I did but it's still not fixed.	Tôi đã làm nhưng nó vẫn chưa được sửa.
Pay or you will be out.	Trả tiền nếu không bạn sẽ ra đường.
That was six hours ago.	Đó là sáu giờ trước.
And that he is pursuing those things.	Và rằng anh ấy đang theo đuổi những điều đó.
But others quickly followed suit with similar strategies.	Nhưng những người khác nhanh chóng làm theo với chiến lược tương tự.
We go back there and beat them.	Chúng tôi quay lại đó và đánh bại họ.
I want to have a conversation.	Tôi muốn có một cuộc trò chuyện.
Her only worry was whether he was afraid to back down.	Sự lo lắng duy nhất của cô là liệu anh có sợ hãi lùi bước hay không.
All damage must be reported to the front desk when it occurs.	Tất cả các thiệt hại phải được thông báo cho lễ tân khi nó xảy ra.
Some of these we don't even know.	Một số trong số này, chúng tôi thậm chí không biết.
Their pain is ultimately our pain.	Nỗi đau của họ cuối cùng cũng là nỗi đau của chúng ta.
They just want to go out.	Họ chỉ muốn ra ngoài.
It is not within walking distance but only a short drive away.	Nó không nằm trong khoảng cách đi bộ mà chỉ cách đó một đoạn lái xe ngắn.
There is no room for debate.	Không có chỗ cho tranh luận.
I, for one, never knew this about hair.	Tôi, đối với một người, chưa bao giờ biết điều này về tóc.
Beautiful not to mention good.	Đẹp không kể tốt.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
It is often taken for granted.	Nó thường được coi là đương nhiên.
She seemed genuinely interested in our case.	Cô ấy dường như thực sự quan tâm đến trường hợp của chúng tôi.
He told me there was no problem.	Anh ấy nói với tôi không có vấn đề gì.
Everything that has ever happened to me seems to happen twice.	Mọi thứ đã từng xảy ra với tôi dường như xảy ra hai lần.
He's dead, and he knows it.	Anh ấy đã chết, và anh ấy biết điều đó.
You should have someone.	Bạn nên có một ai đó.
They were on the other side, across from the doctor.	Họ ở phía bên kia, đối diện với bác sĩ.
Is there any way to achieve this?.	Có bất kì cách nào để đạt được điều này không?.
I will contact you there.	Tôi sẽ liên lạc với bạn ở đó.
Fans can even request their favorite songs.	Người hâm mộ thậm chí có thể yêu cầu các bài hát yêu thích của họ.
The truth about everything is absolutely self-evident.	Sự thật về mọi thứ là hoàn toàn hiển nhiên.
That's what you want.	Đó là những gì bạn muốn.
But it's not something you'll use.	Nhưng nó không phải là thứ bạn sẽ sử dụng.
But the same thing happened.	Nhưng điều tương tự đã xảy ra.
There must be a check somewhere.	Phải có một tấm séc ở đâu đó.
Finally someone has.	Cuối cùng thì ai đó cũng có.
And potential trade flows.	Và dòng giao dịch tiềm năng.
That doesn't happen though.	Điều đó không xảy ra mặc dù.
To come home to care for them.	Để đến nhà để chăm sóc cho họ.
I said those words on her lips, her face, her eyes.	Tôi nói những lời đó trên môi cô ấy, khuôn mặt cô ấy, đôi mắt cô ấy.
Therefore, the communication has been removed.	Do đó, thông tin liên lạc đã được gỡ bỏ.
All guys look at her, and you know she knows it.	Tất cả các chàng trai đều nhìn cô ấy, và bạn biết cô ấy biết điều đó.
There aren't many guys like me around.	Xung quanh tôi cũng không có nhiều chàng trai như tôi.
These are hard truths, and they speak for themselves.	Đây là những sự thật khó, và chúng tự nói lên.
She had just arrived, and picked it up on the first ring.	Cô vừa mới đến, và nhặt nó lên chiếc nhẫn đầu tiên.
This is simply my own project.	Đây chỉ đơn giản là dự án của riêng tôi.
I really love it there.	Tôi thực sự yêu nó ở đó.
So it will be a fun day.	Vì vậy, nó sẽ là một ngày vui vẻ.
I have to turn right.	Tôi phải rẽ phải.
No broken bones.	Không bị gãy xương.
You don't need him.	Bạn không cần anh ta.
You can really see it when she's on your side.	Bạn thực sự có thể thấy điều đó khi cô ấy đứng về phía mình.
There are too many things that don't fit.	Có quá nhiều thứ không phù hợp.
I decided to bring one of them out.	Tôi quyết định mang một trong số họ ra.
Prepare samples for primary culture.	Chuẩn bị các mẫu để nuôi cấy sơ cấp.
But thank you for listening to me.	Nhưng cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi.
Nobody is anyone.	Không ai là ai cả.
I don't like it more than you.	Tôi không thích nó hơn bạn.
It's no longer there.	Nó không còn nữa.
They put on a good performance, but the crowd hated them.	Họ đã thể hiện một màn trình diễn hay, nhưng đám đông lại ghét họ.
They're leaving next week but we still don't have our orders.	Họ sẽ đi vào tuần tới nhưng chúng tôi vẫn chưa có đơn đặt hàng của mình.
In most cases, the cards will have different values.	Trong hầu hết các trường hợp, các thẻ sẽ có giá trị khác nhau.
I was told they had full support.	Tôi được cho biết họ đã hỗ trợ đầy đủ.
But he understood.	Nhưng anh đã hiểu.
They'll make up what they've said out there.	Họ sẽ bịa ra những gì họ đã nói ngoài kia.
Please visit.	Hãy ghé qua.
Or why not.	Hoặc tại sao không.
It is a difficulty, a real difficulty.	Đó là một khó khăn, một khó khăn thực sự.
The numbers on each side are not fixed.	Các con số ở mỗi bên không được cố định.
He lowered the load and looked around him.	Anh hạ tải và nhìn quanh mình.
So it was pretty clear what had to happen.	Vì vậy, nó đã khá rõ ràng những gì phải xảy ra.
Her throat was dry.	Cổ họng cô khô khốc.
He looked at her in surprise.	Anh ngạc nhiên nhìn cô.
You decide what the name of the resulting file will be.	Bạn quyết định tên của tệp kết quả sẽ là gì.
Don't think of it as a high school.	Đừng nghĩ về nó như một trường trung học.
Life is hell.	Cuộc sống là địa ngục.
Two do as one, as you put it once.	Hai làm như một, như bạn đã đặt nó một lần.
Since then, several other methods have been proposed.	Kể từ đó, một số phương pháp khác đã được đề xuất.
And their products are great.	Và sản phẩm của họ rất tuyệt.
Recommended.	Được đề xuất.
Throughout her life, she was made to feel less.	Trong suốt cuộc đời của mình, cô ấy đã được thực hiện để cảm thấy ít hơn.
And now this place.	Và bây giờ là nơi này.
It ran for four months.	Nó đã chạy trong bốn tháng.
There's a reason for them to lose there.	Có lý cho họ lỗ ở đó.
Has happened, or seems to have happened.	Đã xảy ra, hoặc dường như đã xảy ra.
I wrote it.	Tôi đã viết nó.
To save them.	Để cứu chúng.
It sounds easy.	Nghe có vẻ dễ dàng.
This happens to most people.	Điều này xảy ra với hầu hết mọi người.
Make no mistake, there was a problem.	Không nhầm lẫn, đã có một vấn đề.
It's really sweet and emotional for a change.	Nó thực sự ngọt ngào và xúc động cho một sự thay đổi.
This has become my favorite time of day.	Đây đã trở thành thời gian yêu thích của tôi trong ngày.
I am in an office building.	Tôi đang ở trong một tòa nhà văn phòng.
The difference is not only in the name.	Sự khác biệt không chỉ đơn thuần ở cái tên.
I have read and.	Tôi đã đọc và.
And they want change.	Và họ muốn thay đổi.
She stepped back and grabbed the door handle.	Cô lùi lại và nắm lấy thành cửa.
Such performance would not be feasible for average players.	Hiệu suất như vậy sẽ không khả thi với những người chơi trung bình.
But that was the city's only plan.	Nhưng đó là kế hoạch duy nhất của thành phố.
Her ideas for cards are fresh and fun.	Ý tưởng của cô ấy cho những tấm thiệp rất mới mẻ và vui nhộn.
There is no stone.	Không có đá.
The higher this number, the faster the computer can operate.	Con số này càng cao, máy tính có thể hoạt động càng nhanh.
Forget who he hangs out with.	Quên anh ấy đi chơi với ai.
Nothing changes until it changes.	Không có gì thay đổi cho đến khi nó thay đổi.
I'll take you home.	Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
After that, she couldn't remember what made her so unlucky.	Sau đó, cô ấy không thể nhớ điều gì đã khiến cô ấy trở nên đen đủi.
Then she asked.	Sau đó cô ấy hỏi.
Get physics and clean the house.	Nhận vật lý và dọn dẹp nhà cửa.
He missed an opportunity to fully prepare himself.	Anh ấy đã đánh mất một cơ hội để chuẩn bị đầy đủ cho bản thân.
This is our first experience and it's going great.	Đây là trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi và nó đang diễn ra rất tốt.
Too old.	Quá già.
So drying is quick.	Vì vậy, khô là nhanh chóng.
I tested and liked it, but think they overcharge.	Tôi đã thử nghiệm và thích nó, nhưng nghĩ rằng họ tính phí quá cao.
The first moments.	Những khoảnh khắc đầu tiên.
That's one of the many things that sets them apart.	Đó là một trong nhiều điều khác biệt về họ.
Our game is not complicated.	Trò chơi của chúng tôi không phức tạp.
Think about how we test water.	Hãy nghĩ về cách chúng ta kiểm tra nước.
Usually that's not done, because normal humans can't do it.	Thông thường điều đó không được thực hiện, bởi vì con người bình thường không thể làm điều đó.
It's like more than one.	Nó giống như nhiều hơn một.
But that's the life they say.	Nhưng đó là cuộc sống mà họ nói.
Moreover, it is a father-son relationship.	Hơn nữa, đó là tình cha con.
It is a strategy.	Đó là một chiến lược.
At many levels.	Ở nhiều cấp độ.
You didn't tell me anything.	Bạn đã không nói với tôi bất cứ điều gì.
He's a guy that has done it.	Anh ấy là một chàng trai đã làm được điều đó.
I will not speak to a soul.	Tôi sẽ không nói với một linh hồn.
If you need anything else, just say.	Nếu bạn cần bất cứ điều gì khác, chỉ cần nói.
Keep them there.	Giữ chúng ở đó.
Records are made to be broken.	Hồ sơ được thực hiện để bị phá vỡ.
Not a lot of action.	Không phải là có nhiều hành động.
We talked as if we had known each other forever.	Chúng tôi đã nói chuyện như thể chúng tôi đã biết nhau mãi mãi.
I mean the form itself is dangerous, not the content.	Ý tôi là bản thân hình thức đã nguy hiểm, không phải nội dung.
That may not be.	Điều đó có thể không.
Trust has been broken too many times.	Niềm tin đã bị phá vỡ quá nhiều lần.
On the day of the race.	Vào ngày của cuộc đua.
But it's not what she wanted.	Nhưng nó không phải là những gì cô ấy muốn.
So when asking questions should be more specific.	Vì vậy, khi đặt câu hỏi phải cụ thể hơn.
This is good for health.	Điều này là tốt cho sức khỏe.
You can see and imagine things that aren't there.	Bạn có thể nhìn thấy và tưởng tượng những thứ không có ở đó.
Knowledge hit him even before he opened his eyes.	Kiến thức ập đến với anh ta ngay cả trước khi anh ta mở mắt.
After what we saw today.	Sau những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay.
I'll give it to you anyway.	Tôi sẽ đưa nó cho bạn dù sao.
Anything gets the job done.	Bất cứ điều gì hoàn thành công việc.
It was great and it actually went down very well.	Nó thật tuyệt và nó thực sự đi xuống rất tốt.
Every second is a very rare benefit.	Mỗi giây là một lợi ích rất hiếm.
The man sat at the next table, watching.	Người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh, quan sát.
But of course he would warm me up very close.	Nhưng tất nhiên là anh ấy sẽ làm nóng tôi rất gần.
Enter the message of your choice.	Nhập tin nhắn bạn chọn.
That is not his concern.	Đó không phải là mối quan tâm của anh ta.
Be good mothers and good fathers.	Hãy là những người mẹ tốt và người cha tốt.
That leaves two choices.	Điều đó để lại hai sự lựa chọn.
But whatever you do, don't go into her house.	Nhưng dù bạn có làm gì, thì cũng đừng vào nhà cô ấy.
This way you won't have to change your actual code.	Bằng cách này, bạn sẽ không phải thay đổi mã thực của mình.
We are quite poor.	Chúng tôi khá nghèo.
It's not my blood.	Nó không phải là máu của tôi.
It is the last number in the program.	Đó là số cuối cùng trong chương trình.
They are normal people.	Họ là những người bình thường.
That would be my career choice.	Đó sẽ là sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi.
I need fire.	Tôi cần ngọn lửa.
But many hands make the work light.	Nhưng nhiều bàn tay làm cho công việc nhẹ nhàng.
It grew when her hand touched his.	Nó lớn lên khi bàn tay cô chạm vào anh.
We are in the middle of a very small sample size.	Chúng tôi đang ở giữa kích thước mẫu rất nhỏ.
I don't know what's going on.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
I just can't help myself.	Tôi chỉ không thể giúp mình.
Rose was very happy.	Rose đã rất vui.
But in a way, one of them saw the evidence.	Nhưng ở một góc độ nào đó, một trong số họ đã nhận thấy bằng chứng.
They even brought some food for him when he went to the hospital today.	Họ thậm chí còn mang một số thức ăn cho anh ấy khi đến bệnh viện hôm nay.
But, of course, the special model will have more power.	Nhưng, tất nhiên, mô hình đặc biệt sẽ có nhiều sức mạnh hơn.
No one else knew where we were, really.	Không ai khác biết chúng tôi đang ở đâu, thực sự.
'in the red', we're doing badly.	'in the red', chúng tôi đang làm rất tệ.
You can then ask about these.	Sau đó bạn có thể hỏi về những điều này.
She is great.	Cô ấy thật tuyệt.
I left them long enough.	Tôi đã bỏ chúng đủ lâu.
Nothing to do for him.	Không có gì phải làm cho anh ta.
That's the missing link.	Đó là liên kết còn thiếu.
I should include you in what we're doing.	Tôi nên bao gồm bạn trong những gì chúng tôi đang làm.
I need to learn more about it.	Tôi cần tìm hiểu thêm về nó.
Outside, the sun is setting.	Bên ngoài, mặt trời đang lặn.
I don't have this guy on any list anywhere.	Tôi không có anh chàng này trong bất kỳ danh sách nào ở bất cứ đâu.
Especially not now.	Đặc biệt là không phải bây giờ.
Desire must become creative.	Mong muốn phải trở thành sáng tạo.
Meet new people.	Gặp gỡ những người mới.
When the movie ends, the day is still long to end.	Khi bộ phim kết thúc, một ngày vẫn còn dài mới kết thúc.
A whole new view has taken shape.	Một chế độ xem hoàn toàn mới đã hình thành.
That is my existence.	Đó là sự tồn tại của tôi.
We are no different in this respect.	Chúng tôi không khác nhau về mặt này.
Active women may have had prior access to the materials.	Phụ nữ năng động có thể đã tiếp cận trước với các tài liệu.
Just enough light from the car to see what he was doing.	Chỉ đủ ánh sáng từ chiếc xe để nhìn thấy anh ta đang làm gì.
The old man was ready for it.	Ông già đã sẵn sàng cho nó.
There is no other type.	Không có loại nào khác.
Only one instance was built.	Chỉ có một ví dụ được xây dựng.
They will treat you like a family member.	Họ sẽ coi bạn như một thành viên trong gia đình.
We just don't like them.	Chúng tôi chỉ không thích chúng.
Somewhere, a car started up.	Đâu đó, một chiếc ô tô nổ máy.
Nice to talk to you.	Rất vui được nói chuyện với bạn.
Hope for the best.	Hi vọng điều tốt nhất.
It would be slow work.	Nó sẽ là công việc chậm chạp.
For a space he watched these.	Đối với một không gian anh ấy đã xem những thứ này.
I wanted.	Tôi đã muốn.
No one is sure how it will turn out.	Không ai chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra như thế nào.
He just got home.	Anh ấy vừa về đến nhà.
However, this is not a matter for the court to decide.	Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề mà tòa án phải quyết định.
But not much wrong.	Nhưng không sai nhiều.
For some reason he stayed at home.	Vì lý do nào đó mà anh ấy đã ở lại nhà.
I have found this to be true for most skills.	Tôi đã thấy điều này đúng với hầu hết các kỹ năng.
I think we have to say.	Tôi nghĩ chúng ta phải nói.
Death is good.	Chết là tốt.
He might be somewhere right now.	Anh ấy có thể đang ở đâu đó bây giờ.
They are more available to players.	Chúng có sẵn nhiều hơn cho người chơi.
In fact, they had to slow him down.	Trên thực tế, họ đã phải làm chậm anh ta.
So he lost this one.	Vì vậy, anh ấy đã mất cái này.
However, we had to see something before going there.	Tuy nhiên, chúng tôi phải xem một cái gì đó trước khi đến đó.
Just keep going.	Cứ tiếp tục đi.
There is no real person in them.	Không có người thực trong họ.
My opinion is no secret.	Quan điểm của tôi không có gì bí mật.
There are only a few forms.	Chỉ có một vài hình thức.
She made a trip there with her husband and a friend.	Cô đã thực hiện một chuyến đi đến đó với chồng và một người bạn.
Your father will be here.	Cha của bạn sẽ ở đây.
Rare white body.	Thân trắng hiếm.
As they say.	Như họ nói.
Try to focus on something, anything.	Cố gắng tập trung vào điều gì đó, bất cứ điều gì.
This time, just the truth.	Lần này, chỉ là sự thật.
Of course, now, other animals also spawn.	Tất nhiên, bây giờ, các loài động vật khác cũng sinh ra.
How easy it is depends on the device.	Nó dễ dàng như thế nào là tùy thuộc vào thiết bị.
Your choice, boy.	Lựa chọn của bạn, chàng trai.
I just heard it narrated.	Tôi chỉ nghe nó kể lại.
This doesn't mean they've got what it takes.	Điều này không có nghĩa là họ đã có những gì nó cần.
The high politics of the law are completely consistent.	Những chính trị cao của pháp luật là hoàn toàn phù hợp.
Security was called in to handle the situation but could not.	Bảo vệ đã được gọi đến để xử lý tình huống nhưng không được.
Everyone was at home.	Mọi người đã ở nhà.
The law has never been supported by the people.	Luật chưa bao giờ được sự ủng hộ của dân chúng.
I kept myself.	Tôi đã giữ mình.
Contract signed by plaintiff and defendant.	Hợp đồng do nguyên đơn và bị đơn ký.
She thought her writing life was over.	Cô nghĩ rằng cuộc đời viết lách của cô đã kết thúc.
The noise increased a bit.	Ồn ào tăng lên một chút.
If he can, he's a man.	Nếu anh ấy có thể, anh ấy là một người đàn ông.
Survival may be more of an immediate concern than condition.	Sự sống còn có thể là mối quan tâm tức thì hơn là tình trạng.
He talks to them when they talk to him.	Anh ấy nói chuyện với họ khi họ nói chuyện với anh ấy.
To solve this problem, you have several options.	Để giải quyết vấn đề này, bạn có một số lựa chọn.
But my main feeling is wonder.	Nhưng cảm giác chính của tôi là tự hỏi.
I feel it on my skin, warm and wanted.	Tôi cảm thấy nó trên da của tôi, ấm áp và muốn.
She never believed that he could love her.	Cô không bao giờ tin rằng anh có thể yêu cô.
The water is very cold.	Nước rất lạnh.
We ask to be heard.	Chúng tôi yêu cầu được lắng nghe.
I don't even have a word for it.	Tôi thậm chí không có một từ cho nó.
I felt very, very small and very, very nervous.	Tôi cảm thấy rất, rất nhỏ và rất, rất lo lắng.
No one has time to test me fully.	Không ai có thời gian để kiểm tra tôi đầy đủ.
It is personal to me.	Nó là cá nhân đối với tôi.
But some approaches are better than others.	Nhưng một số cách tiếp cận tốt hơn những cách khác.
Freedom of position and style.	Tự do về vị trí và phong cách.
I was never taught without explanation.	Tôi không bao giờ được dạy mà không có lời giải thích.
However, we pay attention to the brief argument.	Tuy nhiên, chúng tôi chú ý đến lập luận ngắn gọn.
Their goal is not just to memorize but through memory, to give.	Mục tiêu của họ không chỉ để ghi nhớ mà thông qua trí nhớ, để cho đi.
Some people think we should close it.	Một số người nghĩ rằng chúng tôi nên đóng nó.
Close, very close.	Gần, rất gần.
You know that when there is security, there is growth.	Bạn biết rằng khi có an ninh, sẽ có sự phát triển.
Nothing seemed to be able to bring the two of them together.	Dường như không có gì có thể gắn kết hai người họ lại với nhau.
That should make a guy feel pretty good about himself.	Điều đó sẽ khiến một chàng trai cảm thấy khá tốt về bản thân.
Apparently he was very sick and couldn't get out of bed.	Rõ ràng anh ấy đang rất ốm và không thể rời khỏi giường.
He held my hand and whispered.	Anh ấy nắm tay tôi và nói nhỏ.
We can have a damn show of everything.	Chúng tôi có thể có một màn trình diễn chết tiệt của tất cả mọi thứ.
However, the study has some specific limitations that need to be understood.	Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế cụ thể cần được hiểu rõ.
You keep your head, and you do it with the book.	Bạn giữ cái đầu của mình, và bạn làm điều đó bằng cuốn sách.
We never had a business plan like that.	Chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch kinh doanh kiểu đó.
We can't leave, not now.	Chúng tôi không thể rời đi, không phải bây giờ.
She became small.	Cô ấy trở nên nhỏ bé.
Your time is not long, and you know it.	Thời gian của bạn không dài, và bạn biết điều đó.
This turned out to be really, really hard.	Điều này hóa ra thực sự, thực sự khó khăn.
In this article.	Trong bài báo này.
That's how you start it or not.	Đó là cách bạn bắt đầu nó hay không.
Well, we looked at the ways that an app can become successful.	Chà, chúng tôi đã xem xét những cách mà một ứng dụng có thể trở nên thành công.
It sets a new bar for what video games can do.	Nó thiết lập một thanh mới cho những gì trò chơi điện tử có thể làm.
No one wants them even as a gift.	Không ai muốn chúng ngay cả như một món quà.
That is not difficult.	Đó không phải là khó khăn.
However, this is the key point.	Tuy nhiên, đây là điểm mấu chốt.
Well, the answer is, you can use any number you want.	Vâng, câu trả lời là, bạn có thể sử dụng bất kỳ số nào bạn muốn.
We keep changing as we move on.	Chúng tôi tiếp tục thay đổi khi chúng tôi tiếp tục.
But this is a rare view.	Nhưng đây là một quan điểm hiếm hoi.
Only time left for this.	Chỉ còn giờ cho việc này.
You are simply using humans to kill each other.	Bạn chỉ đơn giản là sử dụng con người để giết nhau.
So we turned them off the first day.	Vì vậy, chúng tôi đã tắt chúng trong ngày đầu tiên.
Both are in his power now.	Cả hai đều nằm trong quyền lực của anh ta bây giờ.
Show him.	Cho anh ta xem.
When children finished quickly, they asked if they were correct.	Khi trẻ hoàn thành nhanh chóng, họ hỏi xem chúng có đúng không.
Like really, really can't use the right one for anything.	Giống như thực sự, thực sự không thể sử dụng đúng cái cho bất cứ điều gì.
It is mostly used in very stupid ways.	Nó chủ yếu được sử dụng theo những cách rất ngu ngốc.
We just do it for laughs.	Chúng tôi chỉ làm điều đó để cười.
Our first target is his possession.	Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là sở hữu của anh ấy.
Take him down the hard way.	Hạ gục anh ta một cách khó khăn.
It managed somehow.	Nó xoay xở bằng cách nào đó.
Reasonable cost too.	Chi phí hợp lý quá.
Please keep this short.	Vui lòng giữ điều này ngắn gọn.
But it was a deadly shot.	Nhưng đó là một phát súng chết chóc.
But let me start from scratch.	Nhưng hãy để tôi bắt đầu lại từ đầu.
She did, but it didn't help me.	Cô ấy đã làm như vậy, nhưng nó không giúp tôi.
Very little damage.	Rất ít thiệt hại.
You can use this website with confidence.	Bạn có thể sử dụng trang web này một cách tự tin.
Subsequent results are not difficult but can be of independent interest.	Kết quả tiếp theo không khó nhưng có thể được quan tâm độc lập.
Second time in a week.	Lần thứ hai trong một tuần.
Definitely walking away is a smart move.	Chắc chắn bỏ đi là một bước đi thông minh.
Both are in danger.	Cả hai đều đang gặp nguy hiểm.
She works for a living.	Cô ấy làm việc để kiếm sống.
Everyone is acting.	Mọi người đang đóng kịch.
That topic has an audience.	Chủ đề đó có khán giả.
I held my breath, hiding myself.	Tôi nín thở, giấu mình.
That way people work better.	Bằng cách đó mọi người làm việc tốt hơn.
Together, we are changing the lives of local families.	Cùng nhau, chúng tôi đang thay đổi cuộc sống của các gia đình địa phương.
Like this is it.	Như thế này là nó.
We have to move here.	Chúng ta phải chuyển đến đây.
You also need to give him the proper signal.	Bạn cũng cần phải đưa ra tín hiệu thích hợp cho anh ta.
Attention and detail.	Quan tâm và chi tiết.
Usually it is.	Thông thường là như vậy.
Reach everything on foot.	Tiếp cận mọi thứ bằng cách đi bộ.
Keep me honest.	Giữ cho tôi trung thực.
We know where they are going.	Chúng tôi biết họ đang đi đâu.
This cannot be proven.	Điều này là không thể chứng minh.
The guy has as much heart as his hair.	Anh chàng có trái tim nhiều như tóc.
Someone open the door for you.	Ai đó mở cửa cho bạn.
But this does not follow.	Nhưng điều này không tuân theo.
There is no educational process for parents.	Không có quá trình giáo dục dành cho cha mẹ.
She felt this was part of his job as best friend.	Cô cảm thấy đây là một phần công việc của anh với tư cách là bạn thân.
Don't waste their time.	Đừng lãng phí thời gian của họ.
I thank her.	Tôi cảm ơn cô ấy.
Respect shows love.	Sự tôn trọng thể hiện tình yêu thương.
They feel super heavy.	Họ cảm thấy siêu nặng.
He made a lot of money from the oil fields.	Anh ta kiếm được rất nhiều tiền từ các mỏ dầu.
I tell the truth.	Tôi nói sự thật.
I could hear her but couldn't see her, or just barely.	Tôi có thể nghe thấy cô ấy nhưng không thể nhìn thấy cô ấy, hoặc chỉ vừa đủ.
But he didn't have time to explain.	Nhưng anh không có thời gian để giải thích.
I don't look like a woman.	Tôi trông không giống phụ nữ.
Really, nothing new.	Thực sự, không có gì mới.
Or read a lot.	Hoặc đọc rất nhiều.
Never, never run.	Không bao giờ, không bao giờ chạy.
You need to be the one to judge that.	Bạn cần phải là người đánh giá điều đó.
A cold passed from class to class throughout the school.	Một cơn cảm lạnh truyền từ lớp này sang lớp khác khắp trường.
Six of them are small children.	Sáu người trong số họ là trẻ nhỏ.
More about her later.	Nhiều hơn về cô ấy sau.
She tried to close the window but it was stuck.	Cô đã cố gắng đóng cửa sổ nhưng nó đã bị kẹt.
The first strategy often fails.	Chiến lược đầu tiên thường xuyên thất bại.
Then the father began to speak.	Sau đó người cha bắt đầu nói.
And a father is like this, seeing a son without a wife.	Và một người cha là thế này, nhìn thấy một đứa con trai không có vợ.
He hadn't seen her in years.	Anh đã không gặp cô trong nhiều năm.
He must think on his feet because his death will soon come.	Anh phải suy nghĩ trên đôi chân của mình vì cái chết của anh sẽ sớm đến.
And it happens everywhere.	Và nó xảy ra ở khắp mọi nơi.
The change was slow and smooth as before.	Sự thay đổi diễn ra chậm chạp và trơn tru như trước.
We give here a brief description.	Chúng tôi đưa ra ở đây một mô tả ngắn gọn.
It works for a few weeks.	Nó hoạt động trong một vài tuần.
I have done part of the step.	Tôi đã thực hiện một phần của bước.
We are animals that use words.	Chúng ta là động vật biết sử dụng lời nói.
Both have cancer.	Cả hai đều bị ung thư.
Now they are a family of five.	Bây giờ họ là một gia đình năm người.
It's not the solution, but it's possible.	Nó không phải là giải pháp, nhưng nó có thể.
And they're still just talking.	Và họ vẫn chỉ nói chuyện.
This book is a great piece of research and writing.	Cuốn sách này là một phần tuyệt vời của nghiên cứu và viết.
It is not my property.	Nó không phải là tài sản của tôi.
There's so much for a kid to do there.	Có quá nhiều thứ cho một đứa trẻ để làm ở đó.
I don't want to forget anything.	Tôi không muốn quên bất cứ điều gì.
It is widely available and can be easily grown at home.	Nó được bán rộng rãi và có thể dễ dàng trồng ở nhà.
That's what they told me.	Đó là những gì họ đã nói với tôi.
I just know what happened.	Tôi chỉ biết những gì đã xảy ra.
Of course we don't know everything, and never will.	Tất nhiên chúng ta không biết tất cả mọi thứ, và sẽ không bao giờ.
I am quite satisfied with the latter.	Tôi khá hài lòng với cái sau.
It's not her voice that matters.	Không phải giọng nói của cô ấy có vấn đề.
He nodded in agreement.	Anh gật đầu đồng ý.
My friend's wife ran down to pick me up from upstairs.	Vợ của bạn tôi từ trên nhà chạy xuống đón.
And you and you and you, you have to give people hope.	Và bạn và bạn và bạn, bạn phải cho mọi người hy vọng.
Similar, not the same.	Tương tự, không giống nhau.
Report back with your findings.	Báo cáo lại với những phát hiện của bạn.
We had a great family trip.	Chúng tôi đã có một chuyến đi gia đình tuyệt vời.
He has a copy in his office.	Anh ấy có một bản sao trong phòng làm việc của mình.
Winter has killed a lot of their people.	Mùa đông đã giết chết rất nhiều người của họ.
No, the entire series.	Không, toàn bộ loạt phim.
If that's the best you've got, then you've got nothing.	Nếu đó là điều tốt nhất bạn có, thì bạn không có gì cả.
In two years.	Trong hai năm.
It must be believed.	Nó phải được tin tưởng.
I think that's a good thing.	Tôi nghĩ đó là một điều tốt.
Go out of your camp.	Đi ra khỏi trại của bạn.
It will create the best experience for your customers.	Nó sẽ tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của bạn.
Take everything, including his clothes.	Lấy tất cả mọi thứ, bao gồm cả quần áo của anh ta.
His faith in me drives me every day.	Niềm tin của anh ấy dành cho tôi đã thúc đẩy tôi mỗi ngày.
I could barely move.	Tôi hầu như không thể di chuyển.
If she's still alive, there's still hope.	Nếu cô ấy vẫn sống, thì vẫn còn hy vọng.
I gave up the effort.	Tôi đã từ bỏ nỗ lực.
We don't understand that.	Chúng tôi không hiểu như vậy.
For many months it remained there.	Trong nhiều tháng nó vẫn ở đó.
You are only there when the rest of us show up.	Bạn chỉ ở đó khi phần còn lại của chúng tôi xuất hiện.
So is the physical world.	Thế giới vật chất cũng vậy.
Perhaps this is a mistake.	Có lẽ đây là một sai lầm.
It's every man for himself.	Đó là mỗi người đàn ông cho chính mình.
She grabbed it.	Cô ấy nắm lấy nó.
In five years.	Trong năm năm.
Tell them directly why you think your research is important.	Nói thẳng với họ lý do bạn nghĩ rằng nghiên cứu của bạn là quan trọng.
He couldn't imagine otherwise.	Anh ấy không thể hình dung khác.
I love you.	Tôi yêu bạn.
These two participants were therefore also disqualified.	Hai người tham gia này do đó cũng bị loại.
I'm watching her.	Tôi đang trông chừng cô ấy.
I don't want you to ask them about it.	Tôi không muốn bạn hỏi họ về điều đó.
Find a spot away from most plants for them to grow.	Tìm một vị trí cách xa hầu hết các loại cây để chúng phát triển.
The financial system is the most important to say the least.	Hệ thống tài chính là quan trọng nhất để nói rằng ít nhất.
Psychic eye roll.	Đảo mắt tâm thần.
Maybe she's telling the truth.	Có lẽ cô ấy đang nói sự thật.
Currently, we don't have a good explanation for this feature.	Hiện tại, chúng tôi không có lời giải thích tốt cho tính năng này.
People help each other.	Mọi người giúp đỡ lẫn nhau.
She smiled welcomingly.	Cô mỉm cười chào đón.
It scared him off just a little bit.	Nó khiến anh ta sợ hãi ngay một chút.
Otherwise, there is no clear answer.	Nếu không, không có câu trả lời rõ ràng.
And they cannot be held responsible for the consequences.	Và họ không thể chịu trách nhiệm về hậu quả.
But he couldn't tell.	Nhưng anh không thể nói.
But what could that dream mean, you wonder.	Nhưng giấc mơ đó có thể có ý nghĩa gì, bạn tự hỏi.
They thought it was a great experience.	Họ nghĩ rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
They, in turn, produce physical changes.	Đến lượt chúng, chúng tạo ra những thay đổi về thể chất.
Not even her mother knew where she had gone.	Ngay cả mẹ cô ấy cũng không biết cô ấy đã đi đâu.
I'll be back in about six or eight weeks.	Tôi sẽ quay lại sau khoảng sáu hoặc tám tuần.
It's not just not going back.	Nó không chỉ là không quay trở lại.
The man looked like he was dozing.	Người đàn ông trông như đang ngủ gật.
It's funny how the first time he really didn't realize it.	Thật buồn cười khi lần đầu tiên anh thực sự không nhận ra điều đó.
The boy has been gone for almost five weeks.	Cậu bé đã đi được gần năm tuần.
This is really big.	Điều này thực sự lớn.
Representative data from six independent experiments are shown.	Dữ liệu đại diện từ sáu thí nghiệm độc lập được hiển thị.
I will change your order.	Tôi sẽ thay đổi đơn đặt hàng của bạn.
You can learn from your experience.	Bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của mình.
You are showing them that this is important to you.	Bạn đang cho họ thấy rằng điều này quan trọng đối với bạn.
She fell into silence.	Cô chìm vào im lặng.
That makes you unique to me.	Điều đó làm cho bạn là duy nhất đối với tôi.
I stood up and shook his hand.	Tôi đứng dậy và bắt tay anh ấy.
To make something different in my life.	Để tạo ra một cái gì đó khác biệt trong cuộc sống của tôi.
Just because he feels like it.	Chỉ vì anh ấy cảm thấy thích nó.
Subjects then performed each task three times to collect data.	Các đối tượng sau đó thực hiện mỗi nhiệm vụ ba lần để thu thập dữ liệu.
I was very worried.	Tôi đã rất lo lắng.
And it really works.	Và nó thực sự hiệu quả.
We went to church.	Chúng tôi đã đi đến nhà thờ.
That answer is very important to me.	Câu trả lời đó rất quan trọng đối với tôi.
Yet it's still there.	Vậy mà nó vẫn ở đó.
This happened six months before the trial and was a one-off event.	Điều này xảy ra sáu tháng trước khi xét xử và là một sự kiện chỉ diễn ra một lần.
Under such terms can only.	Theo các điều khoản như vậy có thể chỉ.
Those include only children.	Những người chỉ bao gồm trẻ em.
And it won't last forever.	Và nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
This is personal to you, not to me.	Điều này là cá nhân cho bạn, không phải cho tôi.
Something told me she would say this even if she wasn't.	Có điều gì đó nói với tôi rằng cô ấy sẽ nói điều này ngay cả khi không phải vậy.
It was actually a pretty important weekend in my life.	Đó thực sự là một ngày cuối tuần khá quan trọng trong cuộc đời tôi.
Or card games, or whatever.	Hoặc trò chơi bài, hoặc bất cứ thứ gì.
Now to the smart point.	Bây giờ đến điểm thông minh.
Our personal information is not their business.	Thông tin cá nhân của chúng tôi không phải việc của họ.
Someone said they saw two large dogs running away.	Có người nói rằng họ đã nhìn thấy hai con chó lớn đang chạy trốn.
Look at yours too.	Nhìn vào của bạn quá.
He just stood there, waiting.	Anh ấy chỉ đứng đó, chờ đợi.
The bad guys keep their distance.	Kẻ xấu vẫn giữ khoảng cách.
We go there.	Chúng tôi đến đó.
Physical concept design and research.	Thiết kế khái niệm vật lý và nghiên cứu.
Some moves require specific items in order for them to be performed.	Một số động tác yêu cầu các mục cụ thể để chúng có thể được thực hiện.
I have that feeling too.	Tôi cũng có cảm giác đó.
She took the black shoes to clean them.	Cô lấy đôi giày đen để làm sạch chúng.
And you really don't need much.	Và bạn thực sự không cần nhiều.
This is just a private chat.	Đây chỉ là một kiểu trò chuyện riêng tư.
Earn a few dollars.	Kiếm một vài đô la.
All participants provided written informed consent prior to the study.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi nghiên cứu.
I wrote it before.	Tôi đã viết nó trước đó.
However, the woman in front is a problem.	Tuy nhiên, người phụ nữ phía trước là một vấn đề.
It didn't wait for him to say anything.	Nó không đợi anh ta nói gì cả.
Reason must be put in its rightful place.	Lý trí phải được đặt vào đúng vị trí của nó.
I just want to be somewhere quiet.	Tôi chỉ muốn ở một nơi nào đó yên tĩnh.
The rest you should follow.	Phần còn lại các bạn nên làm theo.
Because there is an empty space there.	Vì có một không gian trống ở đó.
She was very surprised.	Cô ấy đã rất ngạc nhiên.
But now that's not how it would be.	Nhưng bây giờ đó không phải là nó sẽ như thế nào.
He is gone forever.	Anh ấy đã ra đi vĩnh viễn.
However, if you really want to.	Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực sự.
I want to fuck you.	Tôi muốn đụ em.
I will tell you what to avoid and what to focus on.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì nên tránh và những gì cần tập trung.
And finally everything is really working, and working pretty well.	Và cuối cùng mọi thứ đang thực sự hoạt động, và hoạt động khá tốt.
At other times, you can move on.	Vào những lúc khác, bạn có thể bước tiếp.
If it means leaving work, if it means leaving school, stay there.	Nếu nó có nghĩa là nghỉ làm, nếu nó có nghĩa là rời trường học, hãy ở đó.
In a later stage, network performance is evaluated.	Trong giai đoạn sau, hiệu suất mạng được đánh giá.
And you see it on her face.	Và bạn thấy điều đó trên khuôn mặt của cô ấy.
We tried to see everything, we really did, but we failed.	Chúng tôi đã cố gắng để xem mọi thứ, chúng tôi thực sự đã làm được, nhưng chúng tôi đã thất bại.
Women are everywhere, even in the military.	Phụ nữ ở khắp mọi nơi, ngay cả trong quân đội.
There aren't many books out there that actually make up new words.	Không có nhiều sách ngoài kia thực sự tạo ra từ mới.
Just treat it as a regular widget and you'll be fine.	Chỉ cần coi nó như một vật dụng thường xuyên và bạn sẽ ổn thôi.
I don't care if you have insurance.	Tôi không quan tâm nếu bạn có bảo hiểm.
Even the sweet hot smell from the earth.	Ngay cả mùi nóng ngọt ngào từ đất.
Enjoy while hot or at room temperature.	Thưởng thức khi còn nóng hoặc ở nhiệt độ phòng.
It's a bit more difficult, but still very enjoyable.	Nó khó hơn một chút, nhưng vẫn rất thú vị.
We obtained some missing data from the test authors.	Chúng tôi đã thu được một số dữ liệu còn thiếu từ các tác giả thử nghiệm.
He wrote me a powerful story.	Anh ấy đã viết cho tôi một câu chuyện mạnh mẽ.
Pictures really speak a thousand words.	Những bức ảnh thực sự nói lên một ngàn lời nói.
He is her friend.	Anh ấy là bạn của cô ấy.
Please contact her if there is a concern.	Vui lòng liên hệ với cô ấy nếu có một mối quan tâm.
And very sad.	Và rất buồn.
That's sad, but not an important part of this release.	Điều đó thật đáng buồn, nhưng không phải là phần quan trọng của bản phát hành này.
But there are at least two problems.	Nhưng có ít nhất hai vấn đề.
Looks like something was against me this morning.	Có vẻ như điều gì đó đã chống lại tôi sáng nay.
But this is just what he did.	Nhưng đây chỉ là những gì anh ấy đã làm.
Maybe they don't know him well enough to hear it.	Có lẽ họ không biết anh ta đủ nhiều để nghe nó.
Simply a black screen.	Đơn giản chỉ là một màn hình đen.
This was supported by our observations.	Điều này đã được hỗ trợ bởi các quan sát của chúng tôi.
I think we picked us a bad spot.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chọn cho chúng tôi một điểm xấu.
Many orders are shipped the same day they are placed.	Nhiều đơn đặt hàng được giao cùng ngày khi chúng được đặt.
No one else will be able to do this.	Sẽ không có người nào khác có thể làm được điều này.
There, he saw a green truck approaching a police officer.	Ở đó, anh ta nhìn thấy một chiếc xe tải màu xanh lá cây đến gần một sĩ quan cảnh sát.
This notice indicates the date, time, and location of each hearing.	Thông báo này cho biết ngày, giờ và địa điểm của từng phiên điều trần.
Oh, look, the main character is dead.	Ồ, nhìn này, nhân vật chính đã chết.
That didn't go so well.	Điều đó không diễn ra tốt như vậy.
The create button won't show up without create permission.	Nút tạo sẽ không hiển thị nếu không có quyền tạo.
They didn't exactly discuss this.	Họ đã không thảo luận chính xác về điều này.
He is under increasing stress.	Anh ấy đang bị căng thẳng ngày càng tăng.
We know the rest of the story from there.	Chúng ta biết phần còn lại của câu chuyện từ đó.
Until three months ago, he ran into him again.	Cho đến ba tháng trước, anh lại tình cờ gặp anh.
The patient explained that she was a mother.	Bệnh nhân giải thích rằng cô là một người mẹ.
Here is a food court.	Dưới đây là một khu ẩm thực.
Such research is essential.	Nghiên cứu như vậy là rất cần thiết.
But here we have the top five.	Nhưng ở đây chúng tôi có năm người hàng đầu.
And this is where the difference lies.	Và đây là nơi mà sự khác biệt nằm.
He's dead, he thought.	Anh ấy đã chết, anh nghĩ.
None of these things did not happen.	Không có điều nào trong số những điều này đã không xảy ra.
He will probably hit their mother again.	Anh ta có thể sẽ đánh mẹ của họ một lần nữa.
Only people who live there really know what it's like.	Chỉ những người sống ở đó mới thực sự biết nó như thế nào.
And this history has not left us.	Và lịch sử này đã không để lại cho chúng ta.
The promise is gone.	Lời hứa đã biến mất.
You know when to listen and when to ask for more details.	Bạn biết khi nào nên nghe và khi nào cần hỏi thêm chi tiết.
And they use the same words in different ways.	Và họ sử dụng những từ giống nhau theo những cách khác nhau.
Add an image or enter text.	Thêm hình ảnh hoặc nhập văn bản.
I won't do it now,' he said.	Tôi sẽ không làm bây giờ, 'anh nói.
With many of these, we can agree.	Với nhiều điều này, chúng tôi có thể đồng ý.
It is very difficult to understand what theory is.	Rất khó để hiểu lý thuyết là gì.
But a little more will be men, not women.	Nhưng một chút nữa sẽ là đàn ông chứ không phải phụ nữ.
See if you can see where the word will have you.	Xem nếu bạn có thể thấy nơi từ sẽ có bạn.
Do it before you change your mind.	Hãy làm điều đó trước khi bạn thay đổi ý định.
I really should leave this place and find a better job.	Tôi thực sự nên rời khỏi nơi này và tìm một công việc tốt hơn.
However, the mechanisms of resistance are still not fully understood.	Tuy nhiên, các cơ chế kháng thuốc vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
I will try to find some more pictures from him.	Tôi sẽ cố gắng tìm thêm một số hình ảnh từ anh ấy.
We are out of time.	Chúng ta đã hết thời.
You run the test and observe.	Bạn chạy thử nghiệm và quan sát.
He was here with a new contract within hours.	Anh ấy đã ở đây với hợp đồng mới trong vòng vài giờ.
Her suffering meant nothing to him.	Sự đau khổ của cô chẳng có nghĩa lý gì đối với anh.
I learn from the comments people post.	Tôi học hỏi từ những bình luận mà mọi người đăng.
This is where they really have to believe in themselves.	Đây là nơi họ thực sự phải tin vào chính mình.
One day, she never came home from work.	Một ngày nọ, cô ấy không bao giờ đi làm về.
Ready to move in!.	Sẵn sàng chuyển đến !.
Please protect women and children.	Xin hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
If only she understood.	Giá như cô ấy hiểu.
Don't tell us what to believe, what to fear.	Đừng nói với chúng tôi điều gì phải tin, điều gì phải sợ.
With this, everything seems to be right.	Với điều này, mọi thứ dường như trở nên đúng đắn.
All paid by parents.	Tất cả đều do cha mẹ trả.
Everything looks pretty dark right after that.	Mọi thứ trông khá tối ngay sau đó.
His mother's identity is unclear.	Danh tính của mẹ anh ta không rõ ràng.
What I do.	Những gì tôi làm.
Powerful beings will continue to exist.	Những sinh vật mạnh mẽ sẽ tiếp tục tồn tại.
Or a new path.	Hoặc một con đường mới.
These are fun and really effective.	Những điều này rất thú vị và thực sự hiệu quả.
Well, my concern is not quite so.	Chà, mối quan tâm của tôi không hoàn toàn như vậy.
Please contact us if you have any questions.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
I found it full of flowers.	Tôi thấy nó đầy hoa.
Our feelings are just emotions.	Cảm xúc của chúng ta chỉ là cảm xúc.
Knock me down.	Hạ gục tôi.
There are other ways to do that.	Có nhiều cách khác để làm điều đó.
She is a very lucky girl.	Cô ấy là một cô gái rất may mắn.
He didn't look up at me.	Anh ấy không nhìn lên tôi.
I was talking to the construction team when a fight broke out.	Tôi đang nói chuyện với đội xây dựng thì một cuộc chiến nổ ra.
It's not just him either.	Nó cũng không chỉ có anh ta.
Or too little.	Hoặc quá ít.
And that's how we're going to do this.	Và đó là cách chúng tôi sẽ làm điều này.
My heart started beating faster and faster.	Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và nhanh hơn.
I don't like him very much.	Tôi không thích anh ta cho lắm.
He paid the price.	Anh ấy đã phải trả giá.
The event is the death of.	Sự kiện là cái chết của.
Vehicles or materials.	Các phương tiện hoặc vật liệu.
At that time.	Tại thời điểm đó.
So the gain is mostly from this source.	Vì vậy, mức tăng chủ yếu là từ nguồn này.
Before you can go bad, you have to try.	Trước khi có thể trở nên tồi tệ, bạn phải cố gắng.
And then she was on solid ground.	Và sau đó cô ấy đã ở trên một nền đất vững chắc.
Words do not come easily to him, not words of this kind.	Lời nói không dễ dàng đến với anh ta, không phải những lời thuộc loại này.
I like to make people aware of words.	Tôi thích làm cho mọi người nhận thức được từ ngữ.
None of her brothers did.	Không ai trong số các anh trai của cô ấy làm vậy.
Lots of difference there.	Rất nhiều sự khác biệt ở đó.
He wants her to call him.	Anh muốn cô gọi cho anh.
Everyone has gone.	Mọi người đã ra đi.
We are not making much progress in our matter.	Chúng tôi không tiến bộ nhiều trong vấn đề của chúng tôi.
And they sleep well at night.	Và họ ngủ ngon vào ban đêm.
She needs to release the stick.	Cô ấy cần phải giải phóng cây gậy.
All four of them.	Tất cả bốn người trong số họ.
After a few moments, he started moving forward again.	Sau một vài khoảnh khắc, anh ta lại bắt đầu tiến về phía trước.
We can never fully understand each other.	Chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết về nhau.
He was closed.	Anh ấy đã bị đóng cửa.
Make me.	Làm cho tôi.
Comfortable bed.	Giường ngủ thoải mái.
This process begins the moment we receive your case.	Quá trình này bắt đầu từ thời điểm chúng tôi tiếp nhận trường hợp của bạn.
He won't be back for six weeks.	Anh ấy sẽ không trở lại trong sáu tuần.
However, it doesn't really work for me.	Tuy nhiên, nó không thực sự phù hợp với tôi.
I was careful.	Tôi đã cẩn thận.
He lay on his back, eyes wide.	Anh nằm ngửa, mắt mở trừng trừng.
The second volume was published a few weeks ago.	Tập thứ hai đã được xuất bản cách đây vài tuần.
One of the most powerful places in the world.	Một trong những nơi quyền lực nhất trên thế giới.
Sad laughter.	Tiếng cười buồn.
Then of several other universities.	Sau đó của một số trường đại học khác.
I will definitely buy more.	Tôi chắc chắn sẽ mua nhiều hơn nữa.
They just don't understand.	Họ chỉ không hiểu.
What they did to our customer is wrong.	Những gì họ đã làm với khách hàng của chúng tôi là sai.
It's nice to see them so happy.	Thật vui khi thấy họ hạnh phúc như vậy.
Being defined by others is a threat to my freedom.	Bị người khác định nghĩa là một mối đe dọa đối với tự do của tôi.
Something on the street.	Một cái gì đó trên đường phố.
Old banknotes are rare.	Tiền giấy cũ rất hiếm.
He won't talk, but he has nothing to lose.	Anh ta sẽ không nói chuyện, nhưng anh ta không còn gì để mất.
Behind.	Ở phía sau.
They eventually got married and had three children.	Cuối cùng thì họ cũng kết hôn và có ba đứa con.
I can't, or still can't.	Tôi không thể, hoặc dù sao thì vẫn chưa.
The other one has only one bad eye.	Người còn lại chỉ có một mắt xấu.
Yes, it's just bad.	Vâng, nó chỉ là tồi tệ.
Can also clean the air.	Cũng có thể làm sạch không khí.
Equal pay for equal work.	Trả công ngang nhau cho công việc như nhau.
She wouldn't want that.	Cô ấy sẽ không muốn điều đó.
Pay attention to it.	Hãy để ý nó.
He learned original music from his father.	Anh ấy học nhạc ban đầu từ cha của mình.
Well, he's used to that.	Chà, anh ấy đã quen với điều đó.
It is very rare, but still happens in some cases.	Nó rất hiếm, nhưng vẫn xảy ra trong một số trường hợp.
I may not see you again.	Tôi có thể không gặp lại bạn.
This one is inside a door that has many small pieces of glass.	Cái này nằm trong một cánh cửa có nhiều mảnh kính nhỏ.
That looks great.	Điều đó trông rất tuyệt.
I will start a new life.	Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Setting up a network takes a bit of planning and design.	Việc thiết lập một mạng lưới cần một chút quy hoạch và thiết kế.
Most of what happens here passes me by.	Hầu hết những gì xảy ra ở đây đều lướt qua tôi.
Meet some essential friends.	Gặp gỡ một số bạn bè cần thiết.
It seems to me that we have two options here.	Đối với tôi, dường như chúng ta có hai lựa chọn ở đây.
That he would continue to grow up without his mother.	Rằng anh ấy sẽ tiếp tục lớn lên mà không có mẹ.
First girl.	Cô gái đầu tiên.
It makes the world go round.	Nó làm cho thế giới quay tròn.
Save the city.	Cứu thành phố.
This will obviously fit in memory.	Điều này rõ ràng sẽ phù hợp với bộ nhớ.
I managed friend number three on the first floor.	Tôi đã quản lý bạn số ba ở tầng một.
There's nothing left.	Không còn lại gì.
This is our data, our information, our history.	Đây là dữ liệu của chúng tôi, thông tin của chúng tôi, lịch sử của chúng tôi.
Let me go back a few years.	Hãy để tôi quay trở lại một vài năm.
I will wait for her tonight.	Tôi sẽ đợi cô ấy tối nay.
A completely different world, but I still remember a lot about it myself.	Một thế giới hoàn toàn khác nhưng bản thân tôi vẫn nhớ rất nhiều về nó.
Yes, but they were.	Vâng, nhưng họ đã.
You need to think.	Anh cần phải suy nghĩ.
Then take the amount you have come up with.	Sau đó, lấy số tiền bạn đã nghĩ ra.
But he made it, after some trouble.	Nhưng anh ấy đã làm được, sau một số rắc rối.
There, now, the fresh wind is doing you well.	Ở đó, bây giờ, gió tươi đang làm bạn tốt.
She wondered how far they would have to walk before he got down.	Cô tự hỏi họ sẽ phải đi bộ bao xa trước khi anh xuống.
God, that's fun.	Chúa ơi, thật là vui.
So are other things.	Những thứ khác cũng vậy.
I want to get out there and do so now.	Tôi muốn thoát ra khỏi đó và làm như vậy ngay bây giờ.
There is extensive social security.	Có an sinh xã hội rộng rãi.
He stepped into the circle and raised his hand.	Anh bước vào vòng tròn và giơ tay.
No significant changes in any other measurement parameters were observed.	Không có thay đổi đáng kể nào trong bất kỳ thông số đo lường nào khác được quan sát thấy.
It never really came up with anything.	Nó không bao giờ thực sự đến với bất cứ điều gì.
We can decide what type of product to buy.	Chúng tôi có thể quyết định loại sản phẩm để mua.
I just need to create the link.	Tôi chỉ cần tạo liên kết.
This guy must be trying to avoid that action.	Anh chàng này chắc hẳn đang cố gắng tránh hành động đó.
We just want to improve.	Chúng tôi chỉ muốn cải thiện.
The position of the animals does not change each time.	Vị trí của các con vật không thay đổi mỗi lần.
I think we should continue.	Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục.
Let us know if we can help you with anything else.	Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể giúp bạn bất cứ điều gì khác.
We are very strong.	Chúng tôi rất mạnh mẽ.
I like it there.	Tôi thích ở đó.
Stir together, then bring to a boil.	Khuấy cùng nhau, sau đó đun sôi.
It has become night.	Trời đã trở thành đêm.
He never had to.	Anh ấy không bao giờ phải làm vậy.
She pointed at the wall.	Cô chỉ vào tường.
Please be on time.	Làm ơn đúng giờ.
Have been asked the patient in various questions.	Đã được hỏi bệnh nhân trong các câu hỏi khác nhau.
This is just a human being.	Đây là con người đơn thuần.
Those are the hard ones.	Đó là những cái khó.
There are two reasons.	Có hai lý do.
For girls, marriage is the only real path in society.	Đối với các cô gái, hôn nhân là con đường thực sự duy nhất trong xã hội.
Otherwise, she will lose focus.	Nếu không, cô ấy sẽ mất tập trung.
If she has my best interests in mind, time will tell.	Nếu cô ấy có lợi ích tốt nhất của tôi trong lòng, thời gian sẽ trả lời.
Maybe they were cold and needed my help.	Có lẽ họ đã lạnh nhạt và cần tôi giúp đỡ.
Some are family members.	Một số là thành viên gia đình.
I know you're tired.	Tôi biết bạn đang mệt mỏi.
Unfortunately, that didn't happen.	Thật không may, điều đó đã không xảy ra.
They have the form of a man but they are not really men.	Họ có hình dạng của một người đàn ông nhưng họ không thực sự là đàn ông.
Such things need to be considered.	Những điều như vậy cần phải được xem xét.
But you said if we had a child, you would just help.	Nhưng bạn đã nói nếu chúng tôi có một đứa con, bạn sẽ chỉ giúp đỡ.
Immediate family perhaps, but even they can talk to each other.	Gia đình ngay lập tức có lẽ, nhưng thậm chí họ có thể nói chuyện với nhau.
They are the ones trying to create it.	Họ là những người cố gắng tạo ra nó.
I'm going crazy here.	Tôi đang phát điên ở đây.
It took responsibility for the entire war.	Nó nhận trách nhiệm cho toàn bộ cuộc chiến.
What we consider to be real.	Những gì chúng tôi coi là có thật.
They may be closed in the city.	Họ có thể đóng cửa trong thành phố.
I like to take pictures of my food in its original form.	Tôi thích chụp ảnh món ăn của mình ở dạng nguyên vẹn.
Looks like she's made of tissue paper.	Trông như thể cô ấy được làm bằng giấy lụa.
Fill the glass with ice.	Đổ đầy đá vào ly.
Ask them to send a woman here.	Yêu cầu họ gửi một phụ nữ đến đây.
But his death started a chain of events.	Nhưng cái chết của anh ta bắt đầu một chuỗi sự kiện.
Only you can make the decision.	Chỉ có bạn mới có thể đưa ra quyết định.
It gives them confidence.	Nó mang lại cho họ sự tự tin.
So his wife was right.	Vì vậy, vợ anh đã đúng.
I cannot stop myself.	Tôi không thể ngăn mình lại.
Try a house is right.	Thử một nhà thì đúng.
I have tried everything.	Tôi đã thử mọi thứ.
I tried to hold back a smile.	Tôi cố kìm lại một nụ cười.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc cần phải làm.
It is from the heart.	Đó là từ trái tim.
Now it's a very different game.	Bây giờ nó là một trò chơi rất khác.
No one told them.	Không ai nói với họ.
Listen to the show for my full argument.	Hãy nghe chương trình để biết toàn bộ lý lẽ của tôi.
I've got my face.	Tôi đã có khuôn mặt của tôi.
You heard the man.	Bạn đã nghe thấy người đàn ông.
Be kind to her.	Hãy tử tế với cô ấy.
In some cases, they can be dangerous.	Trong một số trường hợp, chúng có thể nguy hiểm.
They wait outside.	Họ đợi bên ngoài.
Call now for more details.	Gọi ngay để biết thêm chi tiết.
He couldn't understand what was going on either.	Anh cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Each in our own way.	Mỗi người theo cách riêng của chúng tôi.
You don't have to do it if you don't want to.	Bạn không cần phải làm điều đó nếu bạn không muốn.
Most of the time, it works pretty well.	Hầu hết thời gian, nó hoạt động khá tốt.
I didn't think this could happen to us.	Tôi đã không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra cho chúng tôi.
Also the total number of files and the number of files currently selected.	Cũng là tổng số tệp và số tệp hiện được chọn.
Local and global analysis.	Phân tích cục bộ và toàn cầu.
The hotel staff were ever very helpful.	Các nhân viên khách sạn đã bao giờ rất hữu ích.
You may have noticed my blog has been pretty quiet.	Bạn có thể nhận thấy blog của tôi đã khá yên tĩnh.
Remove and stir.	Lấy ra và khuấy đều.
I actually heard these words with my own ears.	Tôi thực sự đã nghe những lời này bằng chính tai của mình.
We need to fight them at every turn.	Chúng tôi cần phải chiến đấu với họ ở mọi lượt.
Next try to guess the actual date.	Tiếp theo hãy thử đoán ngày thực tế.
His chest rose and fell with each breath.	Ngực anh lên xuống theo từng nhịp thở.
He hates conflict of any kind, you know.	Anh ấy ghét xung đột dưới bất kỳ hình thức nào, bạn biết đấy.
Definitely not a love note, he decided.	Chắc chắn không phải là một nốt nhạc tình yêu, anh quyết định.
What they believe is not the truth.	Những gì họ tin tưởng không phải là sự thật.
Such is necessary.	Như vậy là cần thiết.
Avoid walking down your audience, especially in a large hall.	Tránh đi xuống khán giả của bạn, đặc biệt là trong một hội trường lớn.
The next thing he became my friend.	Điều tiếp theo là anh ấy trở thành bạn của tôi.
The atmosphere seemed strange now, which could mean anything.	Không khí lúc này có vẻ kỳ lạ, có thể có nghĩa là bất kỳ điều gì.
I listen to everything that has something special in it.	Tôi lắng nghe mọi thứ có điều gì đó đặc biệt trong đó.
I know the medical benefits through and through.	Tôi biết những lợi ích y tế thông qua và thông qua.
This is a second chance.	Đây là cơ hội thứ hai.
I doubt he will change to a different setup.	Tôi nghi ngờ anh ấy sẽ thay đổi sang một thiết lập khác.
This is not new.	Điều này không phải là mới.
She had never touched him, he was like her.	Cô chưa bao giờ chạm vào anh, anh cũng như cô.
I look at it like this.	Tôi nhìn vào nó như thế này.
Enough for now.	Đủ cho bây giờ.
Great location and beautiful house.	Vị trí tuyệt vời và nhà đẹp.
You must be his friend he told us.	Bạn phải là bạn của anh ấy mà anh ấy đã nói với chúng tôi.
I know the right person.	Tôi biết đúng người.
It's like a stage show.	Nó giống như một màn dàn dựng.
You will forever be fresh in our memories.	Bạn sẽ mãi mãi tươi mới trong ký ức của chúng tôi.
Each experiment was repeated twice.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại hai lần.
You can't expect them to know what to do.	Bạn không thể mong đợi họ biết phải làm gì.
Laws and their interpretation are subject to change.	Luật pháp và cách giải thích của chúng có thể thay đổi.
We figure out what's right for us.	Chúng tôi tìm ra những gì phù hợp với chúng tôi.
He needs to contact the living.	Anh ta cần liên lạc với người sống.
Damn, that's great.	Mẹ kiếp, điều đó thật tuyệt.
They treat them.	Họ đối xử với họ.
Either way, we can't help but love.	Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể không yêu.
A local.	Một địa phương.
I can make peace with it and move on.	Tôi có thể làm hòa với nó và tiếp tục.
It's the opposite of what you'd expect.	Nó trái ngược với những gì bạn mong đợi.
You seem very excited about your town, about your community.	Bạn có vẻ rất hào hứng về thị trấn của mình, về cộng đồng của bạn.
The best work of this kind eats.	Công việc tốt nhất của loại ăn.
It didn't even enter my mind.	Nó thậm chí còn không đi vào tâm trí tôi.
It was not an easy conversation to have.	Đó không phải là một cuộc trò chuyện dễ dàng để có được.
I will only consider the second argument.	Tôi sẽ chỉ xem xét lập luận thứ hai.
Visuals at every step of the process are a must.	Hình ảnh ở mỗi bước của quy trình là điều bắt buộc.
Well, the only method he said was brute force.	Chà, phương pháp duy nhất mà anh ấy nói là dùng vũ lực.
We provide a service, and the service delivers certain results.	Chúng tôi cung cấp một dịch vụ, và dịch vụ mang lại những kết quả nhất định.
They don't care either.	Họ cũng không quan tâm.
Only a little over half of our original number remained.	Chỉ còn lại một ít hơn một nửa số ban đầu của chúng tôi.
Go to his bed.	Đến bên giường của anh ấy.
They will make different comments.	Họ sẽ đưa ra các nhận xét khác nhau.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
But no need to worry.	Nhưng không cần phải lo lắng.
A dark shadow at the end of the room.	Một bóng đen ở cuối phòng.
But not more.	Nhưng không nhiều hơn.
There's nothing left.	Không còn lại gì.
I smell three people on this person.	Tôi ngửi thấy ba người trên người này.
Give them time to show you who they are and pay attention.	Hãy cho họ thời gian để cho bạn thấy họ là ai và chú ý.
We give you that.	Chúng tôi cung cấp cho bạn điều đó.
You may end up dead.	Cuối cùng bạn có thể chết.
I thought about his words again.	Tôi lại nghĩ đến lời nói của anh ấy.
So we have to make the right decisions.	Vì vậy chúng ta phải đưa ra những quyết định đúng đắn.
We cannot reverse it.	Chúng ta không thể lật ngược nó lại.
Under art.	Dưới nghệ thuật.
This leads to feedback.	Điều này dẫn đến phản hồi.
So many people need help.	Vì vậy, nhiều người cần giúp đỡ.
But space here is limited.	Nhưng không gian ở đây có hạn.
There is no danger to national security.	Không có nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Get to know their pressure points.	Nhận biết điểm áp lực của họ.
There was nothing that we could bring in water.	Không có gì mà chúng tôi có thể mang nước vào.
That, at least, is the feeling she has.	Đó, ít nhất, là cảm giác mà cô ấy có.
Even before today.	Ngay cả trước ngày hôm nay.
He was not prepared for a fight.	Anh ấy đã không chuẩn bị cho một cuộc chiến.
However, I am getting an error.	Tuy nhiên, tôi đang gặp lỗi.
It still receives the first message.	Nó vẫn nhận được tin nhắn đầu tiên.
We have no problem.	Chúng tôi không có vấn đề gì.
It slowly gets better but it takes a long time.	Nó từ từ trở nên tốt hơn nhưng phải mất một thời gian dài.
Everything about her is perfect.	Mọi thứ về cô ấy đều hoàn hảo.
If they come at night, he will do the same to me.	Nếu họ đến vào ban đêm, anh ấy sẽ làm điều tương tự với tôi.
Put yourself somewhere else.	Đặt mình ở một nơi khác.
It just makes me want to work even harder.	Nó chỉ khiến tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn nhiều.
He left early to go see her.	Anh đã đi sớm để đi gặp cô.
They have to ask questions.	Họ phải đặt câu hỏi.
One of two people.	Một trong hai người.
On each track, an object was presented.	Trên mỗi bản nhạc, một đối tượng đã được trình bày.
Except for the test period, food and water were available.	Ngoại trừ thời gian thử nghiệm, thức ăn và nước uống đã có sẵn.
I have a strange kind of fear.	Tôi có một loại sợ hãi kỳ lạ.
There has been some discussion about this here.	Đã có một số cuộc thảo luận về vấn đề này ở đây.
The idea of ​​the proof is as follows.	Ý tưởng của chứng minh như sau.
It would be different, just the two of them.	Nó sẽ khác, chỉ có hai người họ.
To prove yourself to yourself.	Để chứng tỏ bản thân với chính mình.
A confirmed enemy must understand that.	Một kẻ thù được xác nhận phải hiểu điều đó.
It was removed a few months ago.	Nó đã được gỡ bỏ một vài tháng trước.
That is the main difficulty.	Đó là khó khăn chính.
I think this is great.	Tôi nghĩ rằng điều này là tuyệt vời.
He did not speak to the defendant.	Anh ta không nói chuyện với bị cáo.
You still do.	Bạn vẫn làm.
She loves everyone and everyone loves her.	Cô yêu tất cả mọi người và mọi người yêu cô.
This model is most easily described as a simple communication mechanism.	Mô hình này được mô tả dễ dàng nhất là một cơ chế giao tiếp đơn giản.
That is the image they want to present to the public.	Đó là hình ảnh mà họ muốn giới thiệu với công chúng.
But the purpose and method of each is different.	Nhưng mục đích và phương pháp của mỗi loại là khác nhau.
A law firm web design getting results.	Một thiết kế web của công ty luật nhận được kết quả.
The goal is to break even.	Mục tiêu là hòa vốn.
That being said, it's not a bad move.	Điều đó đang được nói, đó không phải là một động thái tồi.
A lot of decent people have been injured for no reason.	Rất nhiều người tử tế đã bị thương mà không có lý do.
You probably shouldn't have children if you're in this business.	Có lẽ bạn không nên sinh con nếu bạn đang kinh doanh ngành này.
I don't know where she comes from.	Tôi không biết cô ấy đến từ đâu.
I even feature in it.	Tôi thậm chí còn tính năng trong đó.
Just wish the lights were off.	Chỉ ước gì đèn tắt.
Everyone watched, but no one spoke up.	Mọi người đều xem, nhưng không ai lên tiếng.
For you, and for your mother.	Đối với bạn, và với mẹ của bạn.
We call it a public good.	Chúng tôi gọi đó là hàng hóa công cộng.
At the same time, we both understand each other.	Đồng thời, cả hai chúng tôi đều hiểu nhau.
Actually, we get that information by talking to.	Trên thực tế, chúng tôi có được thông tin đó bằng cách nói chuyện với.
I have this copy for many years.	Tôi có bản sao này trong nhiều năm.
We don't even know how the government will rule these people.	Chúng tôi thậm chí không biết chính phủ sẽ cai trị những người này như thế nào.
It lost because it was asked to do the impossible.	Nó đã thua bởi vì nó được yêu cầu làm những điều không thể.
They are the biggest potential market.	Họ là thị trường tiềm năng lớn nhất.
He also runs.	Anh ta cũng chạy.
But the son of the dead began to question the accident theory.	Nhưng con trai của người chết bắt đầu đặt câu hỏi về lý thuyết tai nạn.
Research papers are filled with amazing techniques.	Tài liệu nghiên cứu chứa đầy những kỹ thuật tuyệt vời.
And maybe they can go better next time.	Và có lẽ họ có thể đi tốt hơn vào lần sau.
It is important and pivotal to the future of our city.	Nó quan trọng và then chốt đối với tương lai của thành phố chúng ta.
You don't need me for that.	Bạn không cần tôi cho điều đó.
She knew his hand would soon be quiet.	Cô biết tay anh sẽ sớm tĩnh lặng.
For others, that is not enough.	Đối với những người khác, điều đó là không đủ.
You can take it to the bank.	Bạn có thể lấy nó đến ngân hàng.
However, the lights work fine.	Tuy nhiên, đèn hoạt động tốt.
But that's not an option at the moment.	Nhưng đó không phải là một lựa chọn vào lúc này.
It's just a way to hide where it's really going.	Nó chỉ là một cách để che giấu nơi mà nó thực sự sẽ đến.
In her view, she needed breathing space.	Theo quan điểm của cô, cô cần không gian thở.
Like most children, they want things to last forever.	Giống như hầu hết trẻ em, chúng muốn mọi thứ kéo dài mãi mãi.
Oh, let me see my baby again.	Ôi, để tôi gặp lại con tôi.
So we may want a larger size.	Vì vậy, chúng tôi có thể muốn một kích thước lớn hơn.
It came too late.	Nó đã đến quá muộn.
It's a budding industry.	Đó là một ngành công nghiệp vừa mới hoạt động.
Regardless of what story is going on, the structure is the same.	Bất kể câu chuyện nào đang diễn ra, cấu trúc đều giống nhau.
I have seen this situation from both sides.	Tôi đã thấy tình huống này từ cả hai phía.
Medical records have been reviewed.	Hồ sơ y tế đã được xem xét.
Not to mention it also gets dark earlier.	Chưa kể trời cũng tối sớm hơn.
No surprises there.	Không có gì ngạc nhiên ở đó.
Companies must care about today.	Các công ty phải quan tâm đến ngày nay.
But if the horse can't walk, we walk.	Nhưng nếu ngựa không đi được thì chúng ta đi bộ.
I even started to smile a little.	Tôi thậm chí còn bắt đầu mỉm cười một chút.
He's hard to hate.	Anh ấy thật khó để ghét.
Obviously there's more work to be done.	Rõ ràng là còn nhiều việc phải làm.
The marriage is a political marriage.	Cuộc hôn nhân là một cuộc hôn nhân chính trị.
Now the hard part.	Bây giờ là phần khó.
Stay with her.	Ở lại với cô ấy.
Instead, customers pay per click.	Thay vào đó, khách hàng trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột.
This represents two incremental costs in the system.	Điều này thể hiện hai chi phí gia tăng trong hệ thống.
Two soldiers were wounded.	Hai binh sĩ đã bị thương.
Even when he changed, he was different.	Ngay cả khi anh ấy thay đổi, anh ấy đã khác.
I hope he has a great year.	Tôi kỳ vọng anh ấy sẽ có một năm tuyệt vời.
We must stop this kind of behavior.	Chúng ta phải ngăn chặn loại hành vi này.
When they released me, it was like nothing at all.	Khi họ thả tôi ra, nó giống như không có gì cả.
But that's your decision.	Nhưng đó là quyết định của bạn.
My lips are brown.	Môi tôi màu nâu.
It's not suitable.	Nó không thích hợp.
God loves you in many ways.	Chúa yêu bạn theo nhiều cách.
Then again, it might not.	Sau đó, một lần nữa, nó có thể không.
We started preparing lunch for him.	Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho anh ấy.
She was the only one thinking about it.	Cô là người duy nhất nghĩ về điều đó.
All fields are required.	Tất cả các trường là bắt buộc.
Well, not the whole time.	Chà, không phải toàn bộ thời gian.
However, comparisons with other cases can be helpful.	Tuy nhiên, so sánh với các trường hợp khác có thể hữu ích.
He said it wasn't.	Anh ấy nói không phải vậy.
And above for quite a long time.	Và ở trên trong một thời gian khá dài.
I don't see that you have one on you.	Tôi không thấy rằng bạn có một trên bạn.
Not an unusual situation.	Không phải là một tình huống bất thường.
They continued in silence.	Họ bước tiếp trong im lặng.
Both children are fat and healthy.	Cả hai đứa trẻ béo tròn, khỏe mạnh.
Medical education is free.	Giáo dục y tế là miễn phí.
Even with the music on, he could still hear them.	Ngay cả khi bật nhạc, anh vẫn có thể nghe thấy chúng.
They asked her for food.	Họ yêu cầu cô ấy cho thức ăn.
In addition, we should also criticize celebrities.	Ngoài ra, chúng ta cũng nên chỉ trích những người nổi tiếng.
He has no responsibility to humans.	Anh ta không có trách nhiệm với con người.
The average value of the two measurements was used for the analysis.	Giá trị trung bình của hai phép đo được sử dụng để phân tích.
But from what he had just heard there was no incident.	Nhưng từ những gì anh ta vừa nghe được thì không có sự cố nào xảy ra.
Then we're done.	Sau đó, chúng tôi đã hoàn thành.
You must be prepared to join him when he arrives.	Bạn phải chuẩn bị để tham gia cùng anh ta khi anh ta đến.
You can learn the way at.	Bạn có thể học theo cách tại.
This can be seen in many ways.	Điều này có thể được nhìn thấy ở nhiều khía cạnh.
Those who want to hear them will.	Những người muốn nghe họ sẽ.
I will live my days like your last.	Tôi sẽ sống những ngày của mình giống như đêm cuối cùng của bạn.
Well, things never end so simply.	Chà, mọi thứ không bao giờ kết thúc đơn giản như vậy.
I wonder what their secret is.	Tôi tự hỏi bí mật của họ là gì.
They have the characters and the story, but you don't play the story.	Họ có các nhân vật và câu chuyện, nhưng bạn không chơi câu chuyện.
Go right to it.	Đi ngay đến nó.
Everyone is like that.	Tất cả mọi người đều vậy.
It is quite difficult to describe.	Nó khá khó để mô tả.
Back to the game.	Quay lại trò chơi.
Something to look at, that's bigger than me.	Một cái gì đó để nhìn vào, cái đó lớn hơn tôi.
There is a limit to the amount that can be saved.	Có một giới hạn về số tiền có thể được tiết kiệm.
Maybe we can't live like that.	Có lẽ chúng ta không thể sống như vậy.
Now they are together again.	Bây giờ họ đã ở bên nhau một lần nữa.
Operation is very easy.	Hoạt động rất dễ dàng.
And why is it hiding from you in the first place.	Và tại sao nó lại trốn bạn ngay từ đầu.
I am someone else.	Tôi là người khác.
You know, like, work.	Bạn biết đấy, thích, làm việc.
So in other words, you have a parking lot.	Vì vậy, nói cách khác, bạn có một bãi đậu xe.
After a few seconds, smoke is released.	Sau một vài giây, khói được bốc lên.
We have a normal life.	Chúng tôi sinh hoạt bình thường.
Dead people in prison cells.	Người chết trong các phòng giam.
The big question now is, who are the rest of us?	Câu hỏi lớn bây giờ là, những người còn lại trong chúng ta là ai?
She just wanted to see her father.	Cô chỉ muốn đến gặp cha mình.
I can get his attention and consent to share with me.	Tôi có thể nhận được sự chú ý và đồng ý của anh ấy để chia sẻ với tôi.
We didn't have much, but we sold what we had.	Chúng tôi không có nhiều nhưng chúng tôi đã bán những gì chúng tôi có.
Though of course it will arrive in a minute or two.	Mặc dù tất nhiên nó sẽ đến ngay trong một hoặc hai phút.
Drink yourself to death.	Tự mình uống rượu cho đến chết.
He told me so on our second date.	Anh ấy đã nói với tôi như vậy vào buổi hẹn hò thứ hai của chúng tôi.
When you show up, come see me if you have time.	Khi bạn xuất hiện, hãy đến gặp tôi nếu bạn có thời gian.
Out of context.	Ngoài ngữ cảnh.
We finally found him.	Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy anh ấy.
But my face is hard.	Nhưng khuôn mặt tôi thật cứng.
I don't think we're ready for that kind of risk.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho loại rủi ro đó.
So he said.	Vì vậy anh ấy nói.
I'll let you know how you're doing.	Tôi sẽ cho bạn biết bạn đang làm như thế nào.
Then we create the image for the test.	Sau đó, chúng tôi tạo hình ảnh cho thử nghiệm.
I wrote a song.	Tôi đã viết một bài hát.
He doesn't really care what he has to say.	Anh ấy không thực sự quan tâm đến những gì anh ấy phải nói.
Two walls of windows.	Hai bức tường của cửa sổ.
If not.	Nếu không.
That person only exists in your memory.	Người đó chỉ tồn tại trong ký ức của bạn.
Now take early action and early decision.	Bây giờ có hành động sớm và quyết định sớm.
I believe absolute truth exists.	Tôi tin rằng sự thật tuyệt đối tồn tại.
But the music didn't start again.	Nhưng âm nhạc đã không bắt đầu trở lại.
The driver was very friendly and a good guide.	Người lái xe rất thân thiện và là một hướng dẫn viên tốt.
You have no limits.	Bạn không có giới hạn.
I will present this argument on two levels.	Tôi sẽ trình bày lập luận này ở hai cấp độ.
They are from her own point of view.	Họ từ quan điểm của chính cô ấy.
Now water your 'garden' and wait.	Bây giờ tưới nước cho 'khu vườn' của bạn và chờ đợi.
I never got a good look at you last night.	Tôi chưa bao giờ có được một cái nhìn tốt về bạn đêm qua.
I chose things on the ground that no one wanted.	Tôi đã chọn những thứ trên mặt đất mà không ai muốn.
I want to experiment.	Tôi muốn thử nghiệm.
It was an absolute dream.	Đó là một giấc mơ tuyệt đối.
When we come back.	Khi chúng tôi quay lại.
Even then, it doesn't seem fast enough.	Ngay cả khi đó, có vẻ như vẫn chưa đủ nhanh.
I think if I did, I'd find it better.	Anh nghĩ nếu anh làm vậy thì anh sẽ thấy nó tốt hơn.
Well, there are two purposes below.	Chà, bên dưới có hai mục đích.
She took over after her mother passed away.	Cô tiếp quản sau khi mẹ cô qua đời.
The house seemed empty.	Căn nhà dường như trống rỗng.
Yes, a good plan.	Vâng, một kế hoạch tốt.
At least it is reasonable.	Ít nhất nó là hợp lý.
I kept looking for her, but she wasn't there.	Tôi tiếp tục tìm kiếm cô ấy, nhưng cô ấy không có ở đó.
The couple on my left walked in on me on my way out.	Cặp vợ chồng bên trái của tôi bước vào tôi trên đường đi ra ngoài.
But that's not entirely true.	Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.
Having lunch at.	Đang ăn trưa tại.
But we don't know.	Nhưng chúng tôi không biết.
There is no such thing as face value.	Không có cái gọi là mệnh giá.
It's not.	Nó không.
By now, most people are gone.	Đến giờ, hầu hết mọi người đã biến mất.
Then there's the name.	Sau đó là tên.
This woman is not human.	Người phụ nữ này không phải là con người.
This is a question for the court.	Đây là một câu hỏi cho tòa án.
He actually said it.	Anh ấy thực sự đã nói điều đó.
There because they mean business.	Ở đó bởi vì họ có nghĩa là kinh doanh.
Win even if you lose.	Chiến thắng ngay cả khi bạn thua cuộc.
This worst business is the false economy.	Kinh doanh này tồi tệ nhất là nền kinh tế sai lầm.
The words will return.	Các từ sẽ trở lại.
It will not stand the test of time.	Nó sẽ không chịu được thử thách của thời gian.
The high point is the action.	Điểm cao là hành động.
I have read my book.	Tôi đã đọc cuốn sách của tôi.
We make some things a little easier.	Chúng tôi làm cho một số thứ dễ dàng hơn một chút.
We arrived late, for a school night.	Chúng tôi đến muộn, cho một đêm học.
Listen, it was a bad day.	Nghe này, đó là một ngày tồi tệ.
We have nothing against you.	Chúng tôi không có gì chống lại bạn.
They are family.	Họ là gia đình.
Reason and logic won today.	Lý trí và logic đã chiến thắng ngày hôm nay.
He slowly put a finger to his lips.	Anh từ từ đặt một ngón tay lên môi.
That's just the truth.	Đó chỉ là sự thật.
Actually, like a child.	Thực ra, giống như một đứa trẻ.
I'll have to check our dress code on that.	Tôi sẽ phải kiểm tra quy tắc ăn mặc của chúng tôi về điều đó.
He's still the same.	Anh ấy vẫn vậy.
Many activities.	Nhiều hoạt động.
That's only half the truth.	Đó chỉ là một nửa sự thật.
Unless, of course, my back is against the wall.	Tất nhiên, trừ khi lưng tôi dựa vào tường.
I keep telling you.	Tôi tiếp tục nói với bạn.
And he looks healthy.	Và anh ấy trông khỏe mạnh.
That is the state.	Đó là trạng thái.
More words between them.	Nhiều từ hơn giữa chúng.
I want to continue my studies.	Tôi muốn tiếp tục việc học của mình.
At the time, however, the bigger concern was security.	Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mối quan tâm lớn hơn là an ninh.
Last year wasn't great for me but still had good points.	Năm ngoái không tuyệt vời đối với tôi nhưng vẫn có những điểm tốt.
It's really crazy.	Nó thực sự điên rồ.
He never talked much about his high school years.	Anh ấy không bao giờ nói nhiều về những năm trung học của mình.
Experience the difference today!.	Hãy trải nghiệm sự khác biệt ngay hôm nay !.
He took both of her hands in his.	Anh nắm lấy cả hai tay của cô trong tay anh.
It must be zero.	Nó phải bằng không.
He didn't even know he said it.	Anh ấy thậm chí không biết mình đã nói điều đó.
I finally said it.	Cuối cùng tôi đã nói điều đó.
Good luck with the car.	Chúc bạn vui vẻ với chiếc xe.
It is an order.	Nó là một đơn đặt hàng.
And it is this belief of mine that they laugh at.	Và chính niềm tin này của tôi mà họ cười nhạo.
Back to being serious.	Trở lại nghiêm túc.
For real, guys.	Đối với thực tế, các bạn.
It can be useful.	Nó có thể hữu ích.
He didn't call her.	Anh đã không gọi cho cô.
But no one seems to mind.	Nhưng dường như không ai bận tâm.
So they can't be best friends.	Vì vậy, họ không thể là bạn thân của nhau.
Not even me.	Ngay cả tôi cũng không.
Wait for him.	Chờ đợi anh ấy.
She was a big mistake.	Cô ấy đã là một sai lầm lớn.
I have a lot of men coming to me.	Tôi có rất nhiều người đàn ông đến với tôi.
There is no money to contend with.	Không có tiền để tranh giành.
If they give up on you first, that's okay too.	Nếu họ từ bỏ bạn trước, điều đó cũng không sao.
We don't eat dinner or go to church.	Chúng tôi không ăn tối hay đi nhà thờ.
There has been a failure on my part.	Đã có một thất bại về phía tôi.
We will supply any items needed for our purposes.	Chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ mặt hàng nào cần thiết cho mục đích của chúng tôi.
She couldn't control it.	Cô không kiểm soát được nó.
Unheeded.	Không ai để ý đến.
Deeply understand your goal and then take the necessary measures to achieve it.	Hiểu sâu sắc mục tiêu của bạn và sau đó thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt được nó.
Then he went up to the floor where they sold the discs.	Sau đó anh ta đi lên tầng nơi họ bán đĩa.
He, too, has a different appearance.	Anh ta cũng vậy, có một diện mạo khác.
But now you've done it, so let's deal with that.	Nhưng bây giờ bạn đã làm nó, vì vậy hãy giải quyết vấn đề đó.
So this will be quick.	Vì vậy, điều này sẽ được nhanh chóng.
I mean the whole condition.	Ý tôi là toàn bộ điều kiện.
I'm not here to die.	Tôi không ở đây để chết.
I am very confused.	Tôi rất bối rối.
Easy.	Dễ.
Detailed information can be found here.	Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.
I picked it up and heard nothing but dead silence.	Tôi nhặt nó lên và không nghe thấy gì ngoài sự im lặng chết chóc.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
You will get through this.	Bạn sẽ vượt qua chuyện này.
Get in the bar.	Vào trong xe bar.
As usual, it's about money.	Như thường lệ, đó là về tiền bạc.
Suffering, you see, is a kind of anger.	Đau khổ, bạn thấy đấy, là một loại tức giận.
Everything comes to those who wait.	Mọi điều đến với những ai biết chờ đợi.
She tried to catch her breath.	Cô cố gắng lấy lại hơi thở của mình.
And not just feelings, actual thoughts.	Và không chỉ là cảm xúc, suy nghĩ thực tế.
And they walked away with it.	Và họ bỏ đi với nó.
I went home with him.	Tôi cùng anh ấy trở về nhà.
They are amazing and even better together.	Họ thật tuyệt vời và thậm chí còn tuyệt vời hơn khi ở bên nhau.
That's the idea behind our product.	Đó là ý tưởng đằng sau sản phẩm của chúng tôi.
The first bedroom looks like it's being used.	Phòng ngủ đầu tiên trông giống như nó đang được sử dụng.
We laugh when we think how we've felt.	Chúng tôi cười khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cảm thấy như thế nào.
He feared the political consequences.	Anh sợ những hậu quả chính trị.
None is good.	Không cái nào tốt.
Say what you think, but sign your name.	Nói những gì bạn nghĩ, nhưng ký tên của bạn.
I will try it.	Tôi sẽ thử nó.
Because everyone is scared, not just you.	Bởi vì tất cả mọi người đều sợ hãi, không chỉ riêng bạn.
Sometimes not even then.	Đôi khi thậm chí không phải sau đó.
But it never happened for the show.	Nhưng nó không bao giờ xảy ra cho chương trình.
But nothing has to be done.	Nhưng không có gì phải được thực hiện.
To understand the present, one must understand the past.	Để hiểu hiện tại, người ta phải hiểu quá khứ.
He could have won.	Anh ấy có thể đã thắng.
So let's start with the next dish you eat.	Vì vậy, hãy bắt đầu với món tiếp theo bạn ăn.
We want to be on the basis.	Chúng tôi muốn có được trên cơ sở.
Such solutions are available today.	Các giải pháp như vậy có sẵn ngày nay.
When he sat up, the pain was like a living thing.	Khi anh ngồi dậy, cơn đau như vật sống.
Instead of up and down.	Thay vì lên xuống.
You must solve this problem.	Bạn phải giải quyết vấn đề này.
This is the logic of a younger person.	Đây là logic của một người trẻ hơn.
You cannot create it.	Bạn không thể tạo ra nó.
You know, some kind of weapon.	Bạn biết đấy, một loại vũ khí nào đó.
Your money is better spent trying to build your organization.	Tiền của bạn được chi tiêu tốt hơn để cố gắng xây dựng tổ chức của bạn.
We could have done it.	Chúng tôi có thể đã làm được.
There should be someone to help them out of this situation.	Nên có một người nào đó để giúp họ thoát khỏi tình huống này.
I just think about it.	Tôi chỉ nghĩ về nó.
Handle it carefully.	Xử lý nó một cách cẩn thận.
Heavy, not fat.	Nặng, không béo.
Title is subject to change.	Tiêu đề có thể thay đổi.
As far as you can, the more the better.	Trong chừng mực bạn có thể, càng nhiều càng tốt.
Typically that happens from behind.	Điển hình là điều đó xảy ra từ phía sau.
Let's look around.	Hãy nhìn xung quanh.
Here, the record has been silent about this central point.	Ở đây, hồ sơ đã im lặng về điểm trung tâm này.
I tried that.	Tôi đã thử điều đó.
Just enough to have money to eat.	Chỉ đủ để có tiền ăn.
It will get really cold.	Nó sẽ trở nên thực sự lạnh.
In some cases, someone else took the test for the student.	Trong một số trường hợp, người khác đã làm bài kiểm tra cho học sinh.
This is in line with our general approach to software development.	Điều này phù hợp với cách tiếp cận chung của chúng tôi để phát triển phần mềm.
There, that was better.	Ở đó, điều đó đã tốt hơn.
Participants will be asked to sign a medical record release form.	Những người tham gia sẽ được yêu cầu ký vào mẫu phát hành hồ sơ y tế.
He couldn't get over the wall that we did.	Anh ấy không thể vượt qua bức tường mà chúng tôi đã làm.
Now, it's gone.	Bây giờ, nó đã biến mất.
We need to change with it.	Chúng ta cần thay đổi với nó.
I start by doing that.	Tôi bắt đầu bằng cách làm điều đó.
In football, as in life, things can change quickly.	Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng.
She reached out and took it.	Cô với tay và nắm lấy nó.
The results are presented clearly.	Kết quả trình bày rõ ràng.
There will be more changes.	Sẽ có nhiều thay đổi hơn.
Don't follow.	Đừng theo dõi.
The race continues to be the problem.	Cuộc đua tiếp tục là vấn đề.
I can kill them without thinking about it.	Tôi có thể giết chúng mà không cần suy nghĩ về điều đó.
Maybe he had an accident.	Có lẽ anh ấy đã gặp tai nạn.
She held him closer, harder than she expected.	Cô giữ anh gần hơn, khó hơn cô mong đợi.
Like a look.	Như một cái nhìn.
We meet you, media.	Chúng tôi gặp bạn, phương tiện truyền thông.
And lovely hands.	Và đôi tay đáng yêu.
The answer depends on where they are on their journey.	Câu trả lời phụ thuộc vào việc họ đang ở đâu trên hành trình của mình.
She's good, though.	Cô ấy tốt, mặc dù vậy.
I never really learned well that way.	Tôi chưa bao giờ thực sự học tốt theo cách đó.
I end up with them.	Tôi kết thúc với họ.
Our website content is not legal or other professional advice.	Nội dung trang web của chúng tôi không phải là lời khuyên pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác.
Two men are required.	Cần có hai người đàn ông.
Already in table two.	Đã ở bảng hai.
Take it yourself.	Hãy tự mình nắm lấy nó.
Ordered by him in the store.	Đặt bởi anh ta trong cửa hàng.
She loves life and she loves it wholeheartedly.	Cô ấy yêu cuộc sống và cô ấy yêu hết mình.
But maybe you can learn something from his expression.	Nhưng có lẽ bạn có thể học được điều gì đó từ biểu hiện của anh ấy.
Get an extra hour at night.	Nhận thêm một giờ vào ban đêm.
That sounds right to me.	Điều đó nghe có vẻ đúng với tôi.
So you definitely feel it.	Vì vậy, bạn chắc chắn cảm thấy điều đó.
One day, he cut off his hand, but it didn't work.	Một ngày nọ, anh ta đã cắt tay mình, nhưng không giải quyết được.
His eyes are enough to remain a challenge in any throat.	Đôi mắt của anh ta đủ để vẫn là một thách thức trong bất kỳ cổ họng nào.
However, this will return to the first match.	Tuy nhiên, điều này sẽ trở lại trận đấu đầu tiên.
He knew them too well, could see them too clearly.	Anh biết chúng quá rõ, có thể nhìn thấy chúng quá rõ ràng.
Some plants require full or tall light while others require low light.	Một số cây yêu cầu ánh sáng đầy đủ hoặc cao trong khi những cây khác cần ánh sáng yếu.
We have our lives on the line here.	Chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi trên đường dây ở đây.
She is married and has two children.	Cô đã kết hôn và có hai con.
I will find two men we can bring to support.	Tôi sẽ tìm hai người đàn ông mà chúng tôi có thể mang theo để hỗ trợ.
We have the advantage of range.	Chúng tôi có lợi thế về phạm vi.
Of purpose.	Của mục đích.
Put customer data to good use.	Đưa dữ liệu khách hàng vào sử dụng tốt.
Some people just need to hide it better.	Một số người chỉ cần che giấu nó tốt hơn.
Natural selection and analysis of human social behavior.	Chọn lọc tự nhiên và phân tích các hành vi xã hội của con người.
Not even you.	Thậm chí không phải bạn.
Now you have just given the reason for it.	Bây giờ bạn vừa đưa ra lý do cho nó.
But not her.	Nhưng không phải cô ấy.
Building in this way creates a very sturdy structure.	Xây dựng theo cách này tạo ra một cấu trúc rất chắc chắn.
Not a specific book, but just general books.	Không phải là một cuốn sách cụ thể, mà chỉ là những cuốn sách nói chung.
And they have hope.	Và họ có hy vọng.
She was in the class below me in high school.	Cô ấy học lớp dưới tôi hồi trung học.
Space program.	Chương trình vũ trụ.
Save time walking back from the city.	Tiết kiệm thời gian đi bộ trở về từ thành phố.
The digital world is no exception.	Thế giới kỹ thuật số cũng không ngoại lệ.
Or gather together to film it.	Hoặc tụ tập với nhau để quay nó.
Fat in milk.	Chất béo trong sữa.
He said we would be ready for life.	Anh ấy nói rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc sống.
A few have disappeared.	Một số ít đã biến mất.
I can't play it.	Tôi không thể chơi nó.
His left foot found its tracks, just below his heart.	Bàn chân trái của anh ấy đã tìm thấy dấu vết của nó, ngay dưới trái tim.
From there his career took off.	Từ đó sự nghiệp của anh cất cánh.
I challenge you.	Tôi thách thức bạn.
Oh, and the birds.	Ồ, và những con chim.
But this is a dangerous change.	Nhưng đây là một sự thay đổi nguy hiểm.
It happened year after year.	Nó đã xảy ra năm này qua năm khác.
And we drove them away.	Và chúng tôi đã đuổi chúng đi.
There is a lot of knowledge.	Có rất nhiều kiến ​​thức.
The workers have seen everything.	Các công nhân đã nhìn thấy mọi thứ.
But here it is different.	Nhưng ở đây thì khác.
So you don't like that one book.	Vì vậy, bạn không thích một cuốn sách đó.
It makes you like it.	Nó làm cho bạn thích nó.
We immediately saw a much better deal with the exact case.	Chúng tôi ngay lập tức thấy một thỏa thuận tốt hơn nhiều với trường hợp chính xác.
He didn't say a word for hours.	Anh ấy đã không nói một lời nào trong nhiều giờ.
She will say what she has to say.	Cô ấy sẽ nói những gì cô ấy phải nói.
I saw it happening right in front of my eyes.	Tôi đã thấy nó diễn ra ngay trước mắt mình.
Take a moment to get to know someone before you make a big move.	Hãy dành một chút thời gian để biết ai đó trước khi bạn thực hiện một động thái lớn.
Fifteen at most.	Nhiều nhất là mười lăm.
I don't have good days, only good hours.	Tôi không có những ngày tốt đẹp, chỉ có những giờ phút tốt đẹp.
Here, not so much.	Ở đây, không quá nhiều.
My daughter loves to color, read and have fun outside.	Con gái tôi thích tô màu, đọc sách và vui chơi bên ngoài.
Your own.	Của riêng bạn.
Is getting worse.	Đang trở nên tồi tệ hơn.
In addition, he also had a gun in his hand.	Ngoài ra, anh ta còn có một khẩu súng trong tay.
Be careful, little ears, what you hear.	Hãy cẩn thận, đôi tai bé nhỏ, những gì bạn nghe thấy.
So you take over.	Vì vậy, bạn tiếp nhận.
He refused the order to go home.	Anh ta từ chối ra lệnh đi về.
No body can avoid anything in this little house.	Không một thân thể có thể tránh được bất cứ thứ gì trong ngôi nhà nhỏ này.
But this won't do.	Nhưng điều này sẽ không làm.
You have to apply different rules.	Bạn phải áp dụng các quy tắc khác nhau.
When he saw her, he smiled.	Khi nhìn thấy cô, anh đã mỉm cười.
The police come.	Cảnh sát đến.
We have very powerful truths behind us.	Chúng tôi có những sự thật rất mạnh mẽ đằng sau chúng tôi.
The same goes for software.	Điều tương tự cũng xảy ra với phần mềm.
And the way he laid his eyes on her.	Và cách anh để mắt mình trên cô.
As he passed the store, he glanced in.	Khi đi ngang qua cửa hàng, anh ta liếc nhìn vào.
Today, with the change of time, we spend a whole day in the air.	Ngày nay, với sự thay đổi của thời gian, chúng ta dành trọn một ngày trong không khí.
And to make up for her.	Và để bù đắp cho cô ấy.
In a sense, this is both true and important.	Theo một nghĩa nào đó, điều này vừa đúng vừa quan trọng.
I include myself in that group now.	Tôi bao gồm bản thân mình trong nhóm đó bây giờ.
But the truth shows otherwise.	Nhưng sự thật cho thấy khác.
Quickly, it turned into more.	Nhanh chóng, nó biến thành nhiều hơn nữa.
However, she has changed a lot.	Tuy nhiên, cô ấy đã thay đổi nhiều.
If it's the latter, he needs to be an only dog.	Nếu là con sau, anh ta cần phải là một con chó duy nhất.
Ten other men have appeared at least once.	Mười người đàn ông khác đã xuất hiện ít nhất một lần.
Six potential new species were obtained.	Sáu loài mới tiềm năng đã được thu được.
We never had that.	Chúng tôi chưa bao giờ có điều đó.
It took him to some really great places.	Nó đã đưa anh ta đến một số nơi thực sự tuyệt vời.
You've got a chance.	Bạn đã có một cơ hội.
Year for me.	Năm cho tôi.
Each kept their role a secret.	Mỗi người đều giữ bí mật về vai trò của mình.
Then you need to let them do what they do best.	Sau đó, bạn cần để họ làm những gì họ giỏi nhất.
I wanna help you.	Tôi muốn giúp bạn.
I'll post a link on how to get started with that.	Tôi sẽ đăng một liên kết về cách bắt đầu với điều đó.
She is one of the children.	Cô ấy là một trong số những đứa trẻ.
However, it is probably not the case.	Tuy nhiên, nó có lẽ không phải là trường hợp.
I mean, obviously it has to come from the outside or something.	Ý tôi là, rõ ràng nó phải đến từ bên ngoài hoặc một cái gì đó.
He told his story over and over.	Anh ta đã kể đi kể lại câu chuyện của mình.
And the government should hand it over to them.	Và chính phủ nên giao nó cho họ.
His eyes are sad.	Đôi mắt anh buồn.
I'm having a great run and a lot of luck with them.	Tôi đang có một bước chạy tuyệt vời và rất nhiều may mắn với họ.
It makes me laugh.	Nó làm cho tôi cười.
That's my game.	Đó là trò chơi của tôi.
No one thinks this is weird or that the press release is dead.	Không ai nghĩ rằng điều này là kỳ lạ hoặc rằng thông cáo báo chí đã chết.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
That's not necessarily a bad thing.	Không nhất thiết đó là một điều xấu.
In fact, it will make matters worse.	Trong thực tế, nó sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
When he was young, most families had three or four children.	Khi anh còn nhỏ, hầu hết các gia đình đều có ba hoặc bốn người con.
They will show up in soft ground.	Chúng sẽ hiển thị trong nền đất yếu.
This call comes from my hideout.	Cuộc gọi này đến từ nơi ẩn náu của tôi.
He is the game.	Anh ấy là trò chơi.
This has limited their use.	Điều này đã hạn chế việc sử dụng chúng.
He's not there anymore, not for me.	Anh ấy không còn ở đó nữa, không dành cho tôi.
I can still function.	Tôi vẫn có thể hoạt động.
They have to keep running.	Họ phải tiếp tục chạy.
Don't know what it is.	Không biết nó là gì.
I mean it's very hot.	Ý tôi là nó rất nóng.
I've never really seen a bad image of her.	Tôi chưa bao giờ thực sự thấy một hình ảnh xấu về cô ấy.
A man who knows what he wants.	Là một người đàn ông biết mình muốn gì.
Without her state there is no environment.	Không có trạng thái cô ấy là không có môi trường.
Behind him.	Đằng sau anh ấy.
Then came his anger.	Rồi cơn giận của anh ập đến.
They were on my side.	Họ đã đứng về phía tôi.
Those days are over.	Những ngày đó đã qua.
I tried very hard.	Tôi đã rất cố gắng.
She looked at me once, then dropped her head.	Cô ấy đã nhìn tôi một lần, rồi gục đầu xuống.
You cannot buy this life.	Bạn không thể mua cuộc sống này.
You will have to stand for the wine.	Bạn sẽ phải đứng cho rượu.
And, she wants to be there.	Và, cô ấy muốn ở đó.
I may or may not have done something similar.	Tôi có thể đã hoặc chưa làm điều gì đó tương tự.
Both a good sign and a bad sign.	Cả một dấu hiệu tốt và một dấu hiệu xấu.
I can't do without help.	Tôi không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ.
The two could not agree.	Hai người không thể đồng ý.
This is clearly not true.	Điều này rõ ràng là không đúng.
But today is a good day.	Nhưng hôm nay là một ngày tốt lành.
The morning feels very different from you in it.	Buổi sáng cảm thấy rất khác với bạn trong đó.
That is the sign.	Đó là dấu hiệu.
The show is the first of its kind.	Chương trình là lần đầu tiên của loại hình này.
We should gain their confidence so they don't follow our every move.	Chúng tôi nên giành lấy sự tự tin của họ để họ không theo dõi từng bước đi của chúng tôi.
And with that thought, his life changed.	Và với suy nghĩ đó, cuộc đời anh đã thay đổi.
He had love.	Anh ấy đã có tình yêu.
They give friends, family, love.	Họ cho bạn bè, gia đình, tình yêu.
Furthermore, it has been a while since this work was conducted.	Hơn nữa, đã một thời gian kể từ khi công việc này được tiến hành.
It had to be.	Nó đã phải được.
Take care not to brown them.	Chú ý không làm nâu chúng.
He simply returned my letter in seven or eight days.	Anh ấy chỉ đơn giản là trả lại lá thư của tôi sau bảy hoặc tám ngày.
Maybe we can use it to identify them.	Có lẽ chúng ta có thể sử dụng nó để xác định chúng.
I have the following code which is not working.	Tôi có mã sau đây không hoạt động.
Not much blood.	Không có nhiều máu.
Very quiet place.	Nơi rất yên tĩnh.
The team did not follow up on this.	Nhóm nghiên cứu đã không theo dõi về điều này.
Like he's sad.	Giống như anh ấy đang buồn.
There are many others to choose from.	Có rất nhiều người khác để lựa chọn.
Perfect for warm weather.	Hoàn hảo cho thời tiết ấm áp.
If you see it, jump on it and report it.	Nếu bạn thấy nó, hãy nhảy vào nó và báo cáo nó.
Some of them have an immediate effect but only with a small effect.	Một số trong số họ có tác dụng ngay lập tức nhưng chỉ với một hiệu ứng nhỏ.
We were tired of fighting, and we thought we had won.	Chúng tôi mệt mỏi vì chiến đấu, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thắng.
This is the next big war.	Đây là cuộc chiến lớn tiếp theo.
And your logic is correct.	Và logic của bạn là đúng.
Yes, she said, she knew it.	Phải, cô ấy nói, cô ấy biết điều đó.
That is a great place to start.	Đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.
I will do that tonight.	Tôi sẽ làm điều đó tối nay.
They come here to create their own community.	Họ đến đây để tạo dựng cộng đồng của riêng họ.
They wanted to know how this could happen.	Họ muốn biết làm thế nào điều này có thể xảy ra.
She told him she had a call.	Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy có một cuộc gọi.
And with music theory and violence.	Và với lý thuyết âm nhạc và bạo lực.
The girl thinks how beautiful.	Cô gái nghĩ đẹp làm sao.
Maybe except once.	Có thể ngoại trừ một lần.
From an external point of view, nothing has changed.	Từ quan điểm bên ngoài, không có gì thay đổi.
Dark places.	Những nơi có bóng tối.
Some form of action is clearly needed.	Một số hình thức hành động rõ ràng là cần thiết.
Because part of him was scared.	Bởi vì một phần anh đã sợ hãi.
I haven't sent them anything since then.	Tôi đã không gửi cho họ bất cứ điều gì kể từ đó.
And, now she's doing this to us.	Và, bây giờ cô ấy đang làm điều này với chúng tôi.
Much better than you.	Tốt hơn bạn rất nhiều.
Well, they fail in school and in life.	Chà, họ thất bại trong trường học và cuộc sống.
Obviously someone should tell them.	Rõ ràng là ai đó nên nói với họ.
If someone really can't figure it out, they can ask a question.	Nếu ai đó thực sự không thể tìm ra, họ có thể đặt một câu hỏi.
A tall man dressed in black was walking up from the station.	Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đang bước lên từ nhà ga.
It's time you got something.	Đã đến lúc bạn có một cái gì đó.
Try to work with these variables.	Cố gắng làm việc với các biến này.
I am a leader they can identify with.	Tôi là một nhà lãnh đạo mà họ có thể xác định.
It seems to be a recommended step.	Nó dường như là một bước được khuyến nghị.
From there could not get to her.	Từ đó không thể đến được với cô ấy.
Repeat.	Lặp đi lặp lại.
We have a lot of tools available to us now.	Chúng tôi có rất nhiều công cụ có sẵn cho chúng tôi bây giờ.
It was a small, quiet, natural wedding.	Đó là một đám cưới nhỏ, yên tĩnh, tự nhiên.
I haven't met her before.	Tôi đã không gặp cô ấy trước đây.
A mission that goes beyond the usual parameters.	Một nhiệm vụ vượt xa những thông số bình thường.
But it's quite the opposite.	Nhưng nó hoàn toàn ngược lại.
Air transport system.	Hệ thống giao thông hàng không.
No doctor can look at you and know these things.	Không bác sĩ nào có thể nhìn bạn và biết những điều này.
There are so many great options.	Có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời.
I passed him three or four times in the race.	Tôi đã vượt qua anh ta ba hoặc bốn lần trong cuộc đua.
The wedding never took place and for that matter neither did the baby.	Đám cưới không bao giờ diễn ra và vì vấn đề đó mà cả đứa bé cũng vậy.
This can happen to any player.	Điều này có thể xảy ra với bất kỳ người chơi nào.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
He looked up at her.	Anh ngước nhìn cô.
Often those two things go hand in hand.	Thường thì hai điều đó đi đôi với nhau.
It should have ended by then.	Đáng lẽ nó phải kết thúc vào thời điểm đó.
I pay with a contract.	Tôi trả tiền bằng một hợp đồng.
My doctor called me back and told me this was normal.	Bác sĩ của tôi đã gọi lại cho tôi và nói với tôi điều này là bình thường.
I want to spend as much time as possible with my family.	Tôi muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình.
But at least he can talk.	Nhưng ít nhất anh ấy có thể nói chuyện.
It has proven to be a mistake.	Nó đã được chứng minh là một sai lầm.
I asked my friends.	Tôi hỏi bạn bè của tôi.
Of course, the police didn't think of that.	Đương nhiên, cảnh sát không nghĩ đến điều đó.
They will get better.	Họ sẽ trở nên tốt hơn.
It is done.	Nó được thực hiện.
And he certainly didn't cry.	Và anh ấy chắc chắn đã không khóc.
The larger the throat size, the greater this critical flow rate.	Kích thước họng càng lớn thì tốc độ dòng chảy tới hạn này càng lớn.
I think this is a smart decision.	Tôi nghĩ đây là một quyết định thông minh.
Start over.	Bắt đầu lại.
Let us mention here just two very easy ones.	Hãy để chúng tôi đề cập ở đây chỉ hai cái rất dễ dàng.
She said she would just use normal water.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chỉ sử dụng nước bình thường.
If it was something worse, he wouldn't have asked.	Nếu đó là điều gì đó tồi tệ hơn, anh ấy sẽ không hỏi.
We killed at least three of them.	Chúng tôi đã giết ít nhất ba người trong số họ.
He's great.	Anh ấy thật tuyệt.
What people think.	Thứ mọi người nghĩ.
But the record is falling.	Nhưng kỷ lục đang giảm.
You cannot miss.	Bạn không thể bỏ lỡ.
I am looking for one.	Tôi đang tìm kiếm một.
The band is amazing.	Ban nhạc thật đáng kinh ngạc.
It's good to have a full breakfast.	Thật tốt khi có một bữa sáng đầy đủ.
This is clearly an extremely difficult thing to do.	Đây rõ ràng là một điều cực kỳ khó thực hiện.
Voice of a woman now.	Giọng của một người phụ nữ bây giờ.
I do not mean to make you sad.	Tôi không có ý làm bạn buồn.
It matters to him, even if it comes at the cost of money.	Nó quan trọng đối với anh ta, ngay cả khi nó phải trả giá bằng tiền.
Nothing else was left.	Không có gì khác đã được để lại.
Not that he had many choices.	Không phải anh có nhiều sự lựa chọn.
Before your first visit, review those questions and prepare yourself.	Trước chuyến thăm đầu tiên của bạn, hãy xem lại những câu hỏi đó và chuẩn bị cho mình.
But he is far beyond what fear can reach.	Nhưng anh ta còn xa hơn cả nỗi sợ hãi có thể chạm tới.
The finished tea leaves are thick and black in color.	Lá trà thành phẩm dày và có màu đen.
You cannot do anything.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì.
When she's ready.	Khi cô ấy sẵn sàng.
But it's quite the opposite.	Nhưng nó hoàn toàn ngược lại.
The best way to do this is to face them.	Cách tốt nhất để làm điều này là đối mặt với họ.
Highly recommend it.	Rất khuyến khích nó.
Our job is to identify potential.	Công việc của chúng tôi là xác định tiềm năng.
Then he can move his hand a little.	Sau đó, anh ấy có thể cử động tay của mình một chút.
Thank you for letting me know.	Cảm ơn bạn đã cho tôi biết.
It's not broken, and that's something.	Nó không bị hỏng, và đó là một cái gì đó.
However, this time, we decided to hit the road alone.	Tuy nhiên, lần này, chúng tôi quyết định lên đường một mình.
There is no fighting.	Không có đánh nhau.
This should come as no surprise.	Điều này sẽ không có gì ngạc nhiên.
I have searched but no luck.	Tôi đã tìm kiếm nhưng không có may mắn.
I'm pretty sure there are two answers.	Tôi khá chắc chắn rằng có hai câu trả lời.
This is truly a great experience.	Đây đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.
But it is up to you to find it.	Nhưng nó là vào bạn để tìm thấy nó.
Write for me.	Viết cho tôi.
It is not a plan to create change.	Đó không phải là một kế hoạch để tạo ra sự thay đổi.
In fact, it started back in time before time even started.	Trên thực tế, nó bắt đầu ngược dòng thời gian trước khi thời gian bắt đầu.
This will happen.	Điều này sẽ xảy ra.
You can get it back.	Bạn có thể lấy lại nó.
And everything has come into focus.	Và mọi thứ đã đi vào trọng tâm.
The study lasted for seven years.	Nghiên cứu đã kéo dài trong bảy năm.
I need to be a very tough woman to deal with him.	Tôi cần phải là một người phụ nữ rất cứng rắn để đối phó với anh ta.
Start with someone you like about yourself, like your hair.	Bắt đầu với một người mà bạn thích về bản thân, như mái tóc của bạn.
So be careful with that now.	Vì vậy, hãy cẩn thận với điều đó ngay bây giờ.
Thanks, have a nice day.	Cám ơn, chúc một ngày tốt lành.
She looked like she was about to cry again.	Trông cô ấy như sắp khóc một lần nữa.
He should have seen this coming.	Anh ta nên thấy điều này sắp xảy ra.
But they have to buy them as they are.	Nhưng họ phải mua chúng như hiện tại.
It's so good.	Nó rất tốt.
I love you very much.	Em yêu anh rất nhiều.
Obviously this is not so.	Rõ ràng điều này không phải như vậy.
I have faith in you.	Tôi có niềm tin vào bạn.
Over the last few years, the list has grown.	Vài năm gần đây, danh sách này đã dài ra.
He used to pass by and talk to her sometimes.	Anh ấy thường đi ngang qua và nói chuyện với cô ấy đôi khi.
The big advantage is the parking space.	Ưu điểm lớn là chỗ đậu xe.
I think, don't change anything.	Tôi nghĩ, đừng thay đổi bất cứ điều gì.
Management a little angry.	Quản lý một chút tức giận.
They live off of you.	Họ sống nhờ bạn.
I quit eating and sleeping.	Tôi bỏ ăn và bỏ ngủ.
We will.	Chúng tôi sẽ.
It was the voice of a king.	Đó là giọng nói của một vị vua.
He just dropped by for a while.	Anh ấy chỉ ghé qua một lúc.
To talk about what he loves.	Để nói về những gì anh ấy yêu thích.
A rare man, your father.	Một người đàn ông hiếm hoi, cha của bạn.
A lot of fish.	Nhiều cá.
He may have been wrong, but he was certain.	Anh ấy có thể đã sai, nhưng anh ấy chắc chắn.
Perfect is a mental health support network.	Perfect là một mạng lưới hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
And no one likes to be controlled.	Và không ai thích bị kiểm soát.
Close-up she's older than he thought at first.	Cận cảnh cô ấy già hơn anh nghĩ lúc đầu.
It has now been many days since the murder happened.	Bây giờ đã nhiều ngày kể từ khi vụ giết người xảy ra.
I think they could have done better in that area.	Tôi nghĩ rằng họ có thể đã làm tốt hơn trong lĩnh vực đó.
We should stay away from it.	Chúng ta nên tránh xa nó.
The content is a little different.	Nội dung hơi khác một chút.
This is difficult.	Đây là điều khó khăn.
The battle, as such, was not his goal.	Trận chiến, như vậy, không phải là mục đích của anh ta.
You can call them if they are free.	Bạn có thể gọi cho họ nếu họ rảnh.
We fight based on players.	Chúng tôi chiến đấu dựa trên người chơi.
We know how to get what we want from him.	Chúng tôi biết cách đạt được những gì chúng tôi muốn từ anh ấy.
You are never in control.	Bạn chưa bao giờ kiểm soát được.
I completely lost my words.	Tôi hoàn toàn mất lời.
And then gently, he led her toward the bed.	Và rồi nhẹ nhàng, anh dẫn cô về phía giường.
Avoid asking people.	Tránh hỏi những người.
It can be calculated as the total charge divided by the total area.	Nó có thể được tính bằng tổng phí chia cho tổng diện tích.
See their selection!.	Xem lựa chọn của họ !.
The exact date is the date in the filename.	Ngày chính xác là ngày trong tên tệp.
He is about to kill him.	Anh ta sắp giết anh ta.
I just want to know the logic.	Tôi chỉ muốn biết logic.
Food and a bed.	Thức ăn và một chiếc giường.
He explained his problem.	Anh ấy giải thích vấn đề của mình.
No one in the camp will see you.	Không ai trong trại sẽ nhìn thấy bạn.
There's no place to turn back.	Không có chỗ để quay đầu lại.
Just make a note of what your child wants each day.	Chỉ cần ghi chú những gì con bạn muốn mỗi ngày.
That is our only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi.
And we have nothing.	Và chúng tôi không có gì cả.
What she said made too much sense.	Những gì cô ấy nói có quá nhiều ý nghĩa.
That wasn't the only result he got that day.	Đó không phải là kết quả duy nhất mà anh ấy có được trong ngày hôm đó.
Obviously this is a relatively late stage.	Rõ ràng đây là một giai đoạn tương đối muộn.
They ask for and expect this type of service.	Họ yêu cầu và mong đợi loại hình dịch vụ này.
His arm was burned from where the guard had cut him.	Cánh tay của anh ta bị bỏng từ nơi mà người lính canh đã cắt anh ta.
He turned on the heater immediately.	Anh ta vặn lò sưởi lên ngay lập tức.
The three main types are described below.	Ba loại chính được mô tả dưới đây.
This can create some problems.	Điều này có thể tạo ra một số vấn đề.
But you don't know what you're missing.	Nhưng bạn không biết mình đang thiếu cái gì.
Thanks, but no need.	Cảm ơn, nhưng không cần.
It made him mature.	Nó đã làm cho anh ấy trưởng thành.
Invalid.	Không có hiệu lực.
I am in control of the situation.	Tôi đang kiểm soát tình hình.
High school in any year.	Trường trung học vào bất kỳ năm nào.
The explanation of the cause is not the understanding of the cause.	Việc giải thích nguyên nhân không phải là hiểu nguyên nhân.
In the form of a little girl.	Trong hình dạng của một cô bé.
Make two.	Làm cho hai.
He stood beside her.	Anh đứng cạnh cô.
It felt like a relief.	Cảm giác đó giống như một sự nhẹ nhõm.
There is a lot of hope there.	Có rất nhiều hy vọng ở đó.
Your family loves you.	Gia đình bạn yêu bạn.
I cannot wait.	Tôi không thể chờ đợi.
Many crash reports are never written.	Nhiều báo cáo sự cố không bao giờ được viết.
In the end it was a terrible ship.	Cuối cùng thì đó là một con tàu khủng khiếp.
His voice did not pick up.	Giọng anh không bắt máy.
Like it or not, you are a certain type of person.	Dù muốn hay không, bạn cũng là một kiểu người nhất định.
Let me know if he has what it takes.	Hãy cho tôi biết nếu anh ta có những gì nó cần.
We know about it from its effects.	Chúng tôi biết về nó từ những hiệu ứng của nó.
That's mine.	Đó là của tôi.
This could be due to two reasons.	Điều này có thể do hai lý do.
They come from our world.	Họ đến từ thế giới của chúng ta.
But that's just my opinion.	Nhưng đó chỉ là ý kiến ​​của tôi.
Out the back door now.	Ra cửa sau ngay.
And there's good news for the fans out there.	Và có một tin vui cho những người hâm mộ ngoài kia.
Then we will use the light from my phone.	Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng ánh sáng từ điện thoại của tôi.
Friends are forever'.	Bạn bè là mãi mãi'.
They are very common among the general population.	Chúng rất phổ biến trong dân số nói chung.
Become a man.	Trở thành một người đàn ông.
There is no way to prevent it.	Không có cách nào để ngăn chặn nó.
Accept what is shown.	Chấp nhận những gì được thể hiện.
He did not receive any specific treatment.	Anh ta đã không nhận được bất kỳ điều trị cụ thể.
He is looking at a kitchen.	Anh ấy đang nhìn vào một nhà bếp.
Each of you, show me your feet, your shoes.	Mỗi người trong số các bạn, hãy chỉ cho tôi đôi chân của bạn, đôi giày của bạn.
He tried again, still no answer.	Anh thử lại, vẫn không có câu trả lời.
Start the main engine.	Khởi động động cơ chính.
You are here.	Bạn đang ở đây.
I want to hear more, more.	Tôi muốn nghe nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Is someone getting it that she has.	Là ai đó có được nó mà cô ấy có.
I will have to do some research.	Tôi sẽ phải thực hiện một số nghiên cứu.
She is not strong enough.	Cô ấy không đủ mạnh.
Mark is not the only one.	Mark không phải là người duy nhất.
Remove from heat and let cool.	Lấy ra khỏi nhiệt và để nguội.
I guess that word was about me.	Tôi đoán từ đó đã nói về tôi.
To their frequency.	Để tần số của họ.
Everything about him is normal.	Mọi thứ về anh ấy là bình thường.
There must be a way out.	Phải có một lối thoát.
I know exactly what's going on.	Tôi biết chính xác những gì đang xảy ra.
For tax id information, click here.	Để biết thông tin id thuế, hãy nhấp vào đây.
One of the men in the camp told me how he did it.	Một trong những người đàn ông trong trại đã nói với tôi rằng anh ta đã làm thế nào.
I mainly need content.	Tôi chủ yếu cần nội dung.
My mother didn't know about it.	Mẹ tôi không biết về nó.
Nothing could be easier.	Không có gì có thể dễ dàng hơn.
In fact, the opposite was true.	Trong thực tế, điều ngược lại đã đúng.
President, that's not true.	Tổng thống, điều đó không đúng.
It takes many years.	Phải mất nhiều năm.
Just half of it is okay.	Chỉ cần một nửa của nó là được.
She feels cold.	Cô cảm thấy lạnh.
Programs are only as good as the data you give them.	Các chương trình chỉ tốt như dữ liệu bạn cung cấp cho chúng.
There is no safe choice.	Không có sự lựa chọn an toàn.
I set limits.	Tôi đặt giới hạn.
She won't give up.	Cô ấy sẽ không bỏ cuộc.
As well as her.	Cũng như cô ấy.
If you have to go ahead.	Nếu bạn phải đi trước.
My mother, for one person.	Mẹ tôi, vì một người.
Sometimes it can bring you to tears.	Đôi khi nó có thể khiến bạn rơi nước mắt.
He's just trying to help one of his kids.	Anh ấy chỉ đang cố gắng giúp đỡ một trong những đứa trẻ của mình.
They showed what their good side is.	Họ đã cho thấy mặt tốt của họ là gì.
They are on the other side of things.	Họ ở phía bên kia của mọi thứ.
Without that, she's interesting.	Nếu không có điều đó, cô ấy thật thú vị.
I don't know where I'm going.	Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu.
He had a movie to make his mark on, and boy did he do it.	Anh ấy đã có một bộ phim để ghi dấu ấn, và cậu bé đã làm được điều đó.
I recommend getting married.	Tôi khuyên bạn nên kết hôn.
It's not for him.	Nó không dành cho anh ta.
Standing, it's probably almost as tall as you.	Đứng, nó có lẽ cao gần bằng anh.
Well, there's something in there for us.	Vâng, có một cái gì đó trong đó cho chúng tôi.
He often says that he really misses his mother cooking.	Anh ấy thường nói rằng anh ấy thực sự nhớ mẹ anh ấy nấu ăn.
I am a wife and mother.	Tôi là một người vợ và người mẹ.
The important part is getting it done.	Phần quan trọng là hoàn thành nó.
I asked him why he never mentioned her before.	Tôi đã hỏi anh ấy tại sao anh ấy không bao giờ đề cập đến cô ấy trước đây.
This source students can thank and be.	Nguồn sinh viên này có thể cảm ơn và được.
Don't like to think about it.	Không thích nghĩ về nó.
Just promise you'll stay in touch.	Chỉ cần hứa bạn sẽ giữ liên lạc.
War cannot last forever.	Chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi.
They cost about three times more, but they perform much better.	Chúng có giá cao hơn khoảng ba lần, nhưng chúng hoạt động tốt hơn nhiều.
He turned to the side.	Anh ta quay sang một bên.
If you think that.	Nếu bạn nghĩ.
She paused to think for a moment.	Cô dừng lại để suy nghĩ một lúc.
That's really it.	Đó thực sự là nó.
Fuck, you see, and young girls.	Mẹ kiếp, bạn thấy đấy, và các cô gái trẻ.
In conversation, their names are mentioned in the same breath.	Trong cuộc trò chuyện, tên của họ được nhắc đến trong cùng một nhịp thở.
Everyone in town is talking about them.	Mọi người trong thị trấn đang nói về họ.
We met soon after that day.	Chúng tôi gặp nhau ngay sau ngày hôm đó.
That's what we think is the best.	Đó là những gì chúng tôi nghĩ là tốt nhất.
And you're just asking about a human.	Và bạn chỉ hỏi về một con người.
But you still have a choice, my dear.	Nhưng con vẫn có sự lựa chọn, con ạ.
Use a knife on it.	Dùng dao trên đó.
All this, and it won't break your bank.	Tất cả điều này, và nó sẽ không phá vỡ ngân hàng của bạn.
There were bodies on the floor of the room.	Có những thi thể trên sàn của căn phòng.
We believe they will do more than that.	Chúng tôi tin tưởng rằng họ sẽ làm được nhiều hơn thế.
I was no more.	Tôi đã không còn nữa.
His body fell on the bed.	Cơ thể anh ngã xuống giường.
I imagine myself still fighting long after the battle has been won.	Tôi tưởng tượng mình vẫn còn chiến đấu rất lâu sau khi trận chiến đã thắng.
Or at least the controls.	Hoặc ít nhất là các kiểm soát.
That's it, lips.	Vậy là xong môi.
I happen to be one of those people.	Tôi tình cờ là một trong những người đó.
It won't take much of your time.	Sẽ không mất nhiều thời gian của bạn.
Go to the knife block.	Tới khối dao.
Take those minutes to better use and improve the code.	Hãy dành những phút đó để sử dụng tốt hơn và cải thiện mã.
I can't hold her.	Tôi không thể bế cô ấy.
I work on them.	Tôi làm việc trên chúng.
I need more.	Tôi cần nhiều hơn nữa.
It made me think, if it were someone else.	Nó khiến tôi nghĩ, nếu đó là một người khác.
Then comes another ball.	Sau đó đến một quả bóng khác.
We're just sure you've never heard of it.	Chúng tôi chỉ chắc chắn rằng bạn chưa bao giờ nghe thấy.
He had a clear strategy.	Anh ấy đã có một chiến lược rõ ràng.
I may have to get some.	Tôi có thể phải lấy một số.
Sales is sales.	Bán hàng là bán hàng.
This review is late.	Đánh giá này là muộn.
Or maybe your dog has a serious lack of confidence.	Hoặc có thể con chó của bạn thiếu tự tin nghiêm trọng.
And this is the problem.	Và đây là vấn đề.
One by one, our children came home from school.	Từng đứa một, bọn trẻ chúng tôi đi học về.
I've never heard them do that before.	Tôi chưa bao giờ nghe họ làm điều đó trước đây.
I've been waiting for that moment for a long time.	Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đó trong một thời gian dài.
This is how we sometimes sit for hours.	Đây là cách mà chúng tôi đôi khi đã ngồi hàng giờ đồng hồ.
All you have to do is call us.	Tất cả những gì bạn phải làm là gọi cho chúng tôi.
She must choose.	Cô phải lựa chọn.
He didn't like the way he gave orders.	Anh không thích cách anh chàng ra lệnh.
I looked down at the floor.	Tôi nhìn xuống sàn nhà.
I fell off the bed.	Tôi ngã ra khỏi giường.
In my app one person can post status.	Trong ứng dụng của tôi, một người có thể đăng trạng thái.
After graduating from college, he founded a successful insurance company.	Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đã thành lập một công ty bảo hiểm thành công.
I have nothing to do with anything.	Tôi không có gì để làm với bất cứ điều gì.
There is a lot of blood.	Có rất nhiều máu.
Take that time to go away if you can.	Hãy dành thời gian đó để đi xa nếu bạn có thể.
Not a happy scene.	Không phải là một cảnh vui vẻ.
It also may not exist.	Nó cũng có thể không tồn tại.
He may have found someone.	Anh ấy có thể đã tìm thấy ai đó.
I'm sorry, but it does.	Tôi xin lỗi, nhưng nó có.
My heart beat high with the hope of being saved.	Tim tôi đập cao với hy vọng được siêu thoát.
Some details of what was happening were not provided to me.	Một số chi tiết về những gì đang xảy ra đã không được cung cấp cho tôi.
Then lower them back to their original position.	Sau đó hạ chúng trở lại vị trí ban đầu.
They yearn for peace.	Họ khao khát hòa bình.
Otherwise there is no concept of a right page.	Nếu không thì không có khái niệm về một trang bên phải.
Even when their basic physical needs are met.	Ngay cả khi họ được đáp ứng những nhu cầu cơ bản về thể chất.
This was read to participants who could not read.	Điều này đã được đọc cho những người tham gia không thể đọc.
I failed to protect the key.	Tôi không bảo vệ được khóa.
I feel like myself.	Tôi cảm thấy như chính mình.
Year after year, they have seen the project repeat itself.	Năm này qua năm khác, họ đã chứng kiến ​​dự án lặp lại chính nó.
Notice your keycard, the original bottom card.	Để ý thẻ khóa của bạn, thẻ dưới cùng ban đầu.
Not hard to find.	Không khó để tìm ra.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
We have nowhere else to go.	Chúng tôi không còn nơi nào để đi.
And you know there will be no hotels.	Và bạn biết sẽ không có khách sạn.
But the journey is worth it.	Nhưng cuộc hành trình là giá trị nó.
We'll make sure you know exactly what to expect.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn biết chính xác những gì có thể mong đợi.
The following is the general case.	Trường hợp chung sau đây.
About what you said.	Về điều bạn đã nói.
We further break this down as follows.	Chúng tôi tiếp tục chia nhỏ điều này như sau.
Then they both fell to the ground.	Sau đó cả hai cùng rơi xuống đất.
This is the perfect springtime watch that you can wear until summer.	Đây là chiếc đồng hồ mùa xuân hoàn hảo mà bạn có thể đeo cho đến mùa hè.
Overall, a comfortable place to stay for two days.	Nhìn chung, một nơi thoải mái để ở trong hai ngày.
But yes, the point has been made.	Nhưng có, điểm đã được thực hiện.
Use more soft power.	Sử dụng nhiều quyền lực mềm hơn.
It's very funny.	Nó rất vui.
But he never took advantage of that.	Nhưng anh ấy không bao giờ lợi dụng điều đó.
Think for a minute.	Hãy suy nghĩ trong một phút.
It's another thing we tell our children.	Đó là một điều khác mà chúng tôi nói với con cái của chúng tôi.
Dialogue, of course, is not possible.	Đối thoại, tất nhiên, là không thể.
And when it comes to hair, bigger is definitely better.	Và khi nói đến tóc, lớn hơn chắc chắn là tốt hơn.
There are people who will never forget this day.	Có những người sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
We were very happy together and we got married.	Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau và chúng tôi đã kết hôn.
He can do it that way.	Anh ấy có thể làm theo cách đó.
I don't think you will.	Tôi không nghĩ là bạn sẽ làm.
Looking forward to your game.	Mong trò chơi của bạn.
He's only eight years old.	Anh ấy mới tám tuổi.
I know what this period of the season means to him.	Tôi biết khoảng thời gian này của mùa giải có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy.
I know some of them may have the same meaning.	Tôi biết một số trong số họ có thể có cùng một ý nghĩa.
There is no new solution.	Không có giải pháp mới.
Even on all fronts.	Kể cả trên mọi mặt trận.
God is spoken of in a less direct way.	Chúa được nói về một cách ít trực tiếp hơn.
Those members get nothing.	Những thành viên đó không nhận được gì.
Not this man.	Không phải người đàn ông này.
No sign of anything much.	Không có dấu hiệu của bất cứ điều gì nhiều.
With team spirit.	Với tinh thần đồng đội.
He moved forward slowly.	Anh ta tiến lên một cách chậm rãi.
He asked her so because.	Anh hỏi cô như vậy bởi vì.
If someone has an idea of ​​what's going on.	Nếu ai đó có ý tưởng về những gì đang xảy ra.
Now he is angry.	Bây giờ anh ấy đang tức giận.
He called for more wind.	Anh gọi thêm gió.
To name a few.	Đến tên một vài.
That was before the storm.	Đó là trước khi cơn bão.
Everything is perfect.	Mọi thứ đều hoàn hảo.
It's not my right to do that.	Đó không phải là quyền của tôi để làm điều đó.
New line in the work.	Dòng mới trong tác phẩm.
All the food was laid out, plenty of it.	Tất cả thức ăn đã được bày ra, rất nhiều.
I don't want equal access.	Tôi không mong muốn quyền tiếp cận bình đẳng.
You have to think about it from that angle.	Bạn phải nghĩ về nó từ góc độ đó.
Currently this is an expensive method.	Hiện tại đây là một phương pháp đắt tiền.
I sat in the back but saw everything clearly.	Tôi ngồi ở phía sau nhưng nhìn rõ mọi thứ.
He is a doctor, paid by her family.	Anh ta là bác sĩ, được gia đình cô trả lương.
About to go wild.	Sắp trở nên hoang dã.
Now it's time for a move, an interview and some winter clothes.	Bây giờ là lúc để di chuyển, một cuộc phỏng vấn và một số quần áo mùa đông.
They were set down.	Họ đã được thiết lập xuống.
I don't know if he is or not.	Tôi không biết liệu anh ấy có bị như vậy hay không.
On the right side are two doors.	Ở phía bên phải là hai cửa ra vào.
The way we look at age has changed.	Cách chúng ta nhìn về tuổi tác đã thay đổi.
It has excellent sound quality and color management.	Nó có chất lượng âm thanh tuyệt vời và quản lý màu sắc.
She hadn't heard a word he said.	Cô đã không nghe thấy một lời anh ta nói.
He moved lightly, like a man ready for action.	Anh ta di chuyển nhẹ nhàng, như một người đàn ông sẵn sàng hành động.
I should just ask.	Tôi chỉ nên hỏi.
I have never met him.	Tôi chưa bao giờ được gặp anh ấy.
But still no luck.	Nhưng vẫn không gặp may.
God is here.	Chúa ở đây.
So far, it seems to work for me.	Cho đến nay, có vẻ như nó phù hợp với tôi.
Then you look down.	Sau đó, bạn nhìn xuống.
The last hit should be a hit.	Cú đánh cuối cùng phải là một cú đánh.
His first words.	Những lời đầu tiên của anh ấy.
Two independent experiments are shown.	Hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
But that's still not enough.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
Once upon a time.	Ngày xửa ngày xưa.
I can handle this on my own.	Tôi có thể xử lý việc này một mình.
Whatever happened, this is great.	Dù điều gì đã xảy ra, điều này thật tuyệt.
That's something most men don't like to talk about.	Đó là điều mà hầu hết đàn ông không thích nói đến.
I think the government and the police will support me.	Tôi nghĩ rằng chính phủ và cảnh sát sẽ hỗ trợ tôi.
And the value in holding onto the love you share.	Và giá trị trong việc nắm giữ tình yêu mà bạn chia sẻ.
It was as if no man had ever touched her in this way.	Như thể chưa có người đàn ông nào chạm vào cô theo cách như vậy.
Some segments were not suitable and had to be cut from the movie.	Một số đoạn không phù hợp và phải cắt khỏi phim.
I cannot find the problem.	Tôi không thể tìm ra vấn đề.
Now I'm in her bedroom.	Bây giờ tôi đang ở trong phòng ngủ của cô ấy.
I held my breath, trying to see what it was.	Tôi nín thở, cố gắng xem đó là gì.
It cries to me and I to it.	Nó khóc với tôi và tôi với nó.
I stepped back, leaning against the wall.	Tôi lùi lại, dựa vào tường.
I can only guess.	Tôi chỉ có thể đoán.
This type of program is known as a web application.	Loại chương trình này được biết đến như một ứng dụng web.
This is a quality print of the original.	Đây là một bản in chất lượng của bản gốc.
We know that will never happen.	Chúng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
I'm sure it was just a mistake.	Tôi chắc rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn.
You can't go wrong with this.	Bạn không thể làm sai với điều này.
I bought the book and started reading it.	Tôi đã mua cuốn sách và bắt đầu đọc nó.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
In a way, he was.	Theo một cách nào đó, anh ấy đã như vậy.
For the rest of the year here.	Trong phần còn lại của năm ở đây.
It was his wedding gift to her.	Đó là quà cưới của anh ấy cho cô ấy.
Turns out he cares even more.	Hóa ra anh ấy còn quan tâm hơn cả.
The others stared around.	Những người khác nhìn chằm chằm xung quanh.
He'll tell her first, won't he.	Anh ấy sẽ nói với cô ấy trước, phải không.
Do whatever it takes to find the support you need.	Làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm thấy sự hỗ trợ bạn cần.
Local media reported at least one death.	Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất một người tử vong.
Quality improvement report.	Báo cáo cải tiến chất lượng.
Just spread me about.	Chỉ cần lan truyền tôi về.
Rest days are only useful when they are effective.	Những ngày nghỉ ngơi chỉ hữu ích khi chúng có hiệu quả.
You have to let go of that.	Bạn phải buông bỏ điều đó.
Next morning.	Sáng hôm sau.
That's not to say there isn't a 'number of operations' component to it.	Điều đó không có nghĩa là không có thành phần 'số lượng hoạt động' đối với nó.
But there was.	Nhưng đã có.
I think it might be like wine.	Tôi nghĩ nó có thể giống như rượu vang.
We are not far to have it now.	Chúng tôi không còn xa để có nó bây giờ.
Is a start.	Là một sự khởi đầu.
I believe that tomorrow can be even better than today.	Tôi tin rằng ngày mai thậm chí có thể tốt hơn ngày hôm nay.
It may take us a few more minutes to get there.	Chúng tôi có thể mất thêm vài phút để đến đó.
A thought occurred to him.	Một ý nghĩ đã ập đến với anh.
Of course it has.	Tất nhiên nó đã có.
Now let's taste it.	Bây giờ chúng ta hãy nếm thử nó.
It has a lot of parts.	Nó có rất nhiều bộ phận.
Money is not an issue.	Tiền không phải là một vấn đề.
Now they are watching me.	Bây giờ họ đang theo dõi tôi.
But the woman is very short.	Nhưng người phụ nữ rất ngắn.
Education Department.	Phòng giáo dục.
Community awareness.	Ý thức của cộng đồng.
The fact that children today have more is not necessarily so terrible, she said.	Thực tế là trẻ em ngày nay có nhiều hơn không hẳn là quá khủng khiếp, cô ấy nói.
Something that fans can have a little more fun with.	Điều gì đó mà người hâm mộ có thể vui hơn một chút.
Dad had a different relationship with these trees.	Bố đã có một mối quan hệ khác với những cái cây này.
This leads to another.	Điều này dẫn đến điều khác.
And here, as a real person, you have to step in.	Và đây, là một người thực tế, bạn phải bước vào.
Sorry, no, the kids wanted to have a night with me and watch a movie.	Xin lỗi, không, bọn trẻ muốn có một đêm với tôi và xem phim.
It wants to stop the violence.	Nó muốn ngăn chặn bạo lực.
It was strange to see him outside of his normal environment.	Thật kỳ lạ khi nhìn thấy anh ấy ở bên ngoài môi trường bình thường của mình.
He was above me.	Anh ấy đã ở trên tôi.
But we made our decision.	Nhưng chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình.
I had to talk to her.	Tôi đã phải nói chuyện với cô ấy.
Clothes look new and bright.	Quần áo trông mới và sáng sủa.
I think it will be split.	Tôi nghĩ nó sẽ được chia đôi.
I never felt as if it was actually happening.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thể nó thực sự đang diễn ra.
The provided lunch certainly supports this theory.	Bữa trưa được cung cấp chắc chắn sẽ hỗ trợ lý thuyết này.
I'm glad he didn't say anything.	Tôi mừng vì anh ấy không nói gì cả.
No one in the family even knew of his existence.	Không ai trong gia đình thậm chí biết đến sự tồn tại của anh ấy.
We will return to this point in what follows.	Chúng ta sẽ trở lại điểm này trong những gì sau đây.
Just remember, we are realists.	Chỉ cần nhớ, chúng ta là những người thực tế.
Some reasons are better than others.	Một số lý do tốt hơn những lý do khác.
What is this feeling, he thought.	Cảm giác này là gì, anh nghĩ.
And that is if he even runs.	Và đó là nếu anh ta thậm chí chạy.
This should be good.	Điều này nên được tốt.
So are the buildings on the rest of the block.	Các tòa nhà trên phần còn lại của khối cũng vậy.
Do not buy anywhere round here.	Không mua bất cứ nơi nào vòng ở đây.
I haven't heard this.	Tôi chưa nghe cái này.
You are killing him.	Bạn đa giêt anh ây.
The feeling of your body.	Cảm giác của cơ thể mình.
So it looks like we'll be close but not quite hitting it.	Vì vậy, có vẻ như chúng tôi sẽ gần gũi nhưng không hoàn toàn trúng nó.
Her child is also a girl.	Con của cô ấy cũng là một cô gái.
I can't help you anymore.	Tôi không thể giúp gì cho bạn nữa.
It was her touch.	Nó đã được chạm vào của cô ấy.
It is popular.	Nó là phổ biến.
Sometimes he has difficulty walking.	Đôi khi anh ấy đi lại khó khăn.
All good stuff.	Tất cả những thứ tốt.
The second and final third are more similar.	Phần thứ hai và phần ba cuối cùng giống nhau hơn.
You know them.	Bạn biết họ.
What does this mean then.	Điều này có nghĩa là gì sau đó.
I know it by heart.	Tôi biết điều đó bằng trái tim.
And the problems don't end there.	Và các vấn đề không kết thúc ở đó.
I came this morning because the kids got out of school.	Tôi đã đến sáng nay vì bọn trẻ tan học.
Perform statistical analysis and write manuscripts.	Thực hiện phân tích thống kê và viết bản thảo.
Actually, it's not that difficult.	Thực ra, nó không phải là khó khăn như vậy.
It is much more personal.	Nó là cá nhân hơn nhiều.
He lost his parents at an early age.	Anh mất cha mẹ từ khi còn nhỏ.
As for these, they belong to the government.	Đối với những điều này, chúng là của chính phủ.
Why does that happen because usually.	Tại sao điều đó lại xảy ra bởi vì thông thường.
He has disappeared.	Anh ta đã biến mất.
We tried a red and white bottle, both were great.	Chúng tôi đã thử một chai màu đỏ và trắng, cả hai đều tuyệt vời.
Now can't wait for what might come.	Bây giờ không thể chờ đợi những gì có thể đến.
We will experience once in a while.	Chúng ta sẽ có kinh nghiệm một lần trong một thời gian.
It is in used condition.	Nó ở trong tình trạng đã qua sử dụng.
Now, and every day for the next month.	Bây giờ, và hàng ngày trong tháng tới.
My thought process is this.	Quá trình suy nghĩ của tôi là thế này.
He turned to watch one more time.	Anh ta quay lại để xem thêm một lần nữa.
Both are complex questions.	Cả hai đều là những câu hỏi phức tạp.
With each type of device, there are positive and negative characteristics associated with it.	Với mỗi loại thiết bị đều có đặc tính tích cực và tiêu cực đi kèm.
They are too late to stop you from hearing the truth.	Họ đã quá muộn để ngăn bạn nghe sự thật.
This gives both people a way to win.	Điều này cung cấp cho cả hai người một cách để giành chiến thắng.
I got that in the last fight.	Tôi đã nhận được điều đó trong cuộc chiến vừa qua.
It was previously published in installments.	Trước đây nó đã được xuất bản thành nhiều phần.
This did not happen, but now it did and continues.	Điều này không xảy ra, nhưng bây giờ nó đã xảy ra và tiếp tục.
So don't expect stellar design.	Vì vậy, không mong đợi thiết kế xuất sắc.
Several of her children were sent to her place.	Một vài đứa con của cô ấy đã được gửi đến chỗ của cô ấy.
Thanks for writing, for speaking.	Cảm ơn vì đã viết, vì đã nói.
I love him well.	Tôi yêu anh ấy tốt.
Tax consequences must also be taken into account.	Hậu quả về thuế cũng phải được tính toán.
He couldn't see them, but he didn't have to.	Anh không thể nhìn thấy chúng, nhưng không cần phải làm thế.
Does anyone else feel the same way?	Có ai khác cảm thấy như vậy không.
Characters are just children by default.	Nhân vật chỉ là trẻ em theo mặc định.
He didn't do that.	Anh ấy đã không làm điều đó.
I don't know what she's looking for.	Tôi không biết cô ấy đang tìm gì.
They start to think if they can do it.	Họ bắt đầu suy nghĩ xem liệu họ có thể làm được hay không.
He is driving.	Anh ta đang lái xe.
Great man, he saved the second round for her.	Người đàn ông tuyệt vời, anh ấy đã để dành vòng hai cho cô ấy.
You used it incorrectly.	Bạn đã sử dụng nó không đúng.
He feels him.	Anh cảm thấy anh.
We will combine our skills together.	Chúng tôi sẽ kết hợp các kỹ năng của chúng tôi với nhau.
They don't know when it will be fixed.	Họ không biết khi nào nó sẽ được sửa.
Median follow-up was four years.	Thời gian theo dõi trung bình là bốn năm.
He doesn't have a proper nose.	Anh ta không có mũi thích hợp.
The government but offers a higher interest rate.	Chính phủ nhưng đưa ra mức lãi suất cao hơn.
Air attack.	Tấn công đường không.
That is the modern way of doing business.	Đó là cách kinh doanh hiện đại.
Truly a friend.	Đúng là một người bạn.
We are very happy to hear from you.	Chúng tôi rất vui khi được nghe từ bạn.
Just give them their oil and fast.	Chỉ cần cung cấp cho họ dầu của họ và nhanh chóng.
Test failed.	Thử nghiệm không thành công.
You choose to go.	Bạn chọn đi.
A court date has been set.	Ngày ra tòa đã được ấn định.
I made a mistake in my address.	Tôi đã nhầm lẫn trong địa chỉ của mình.
We don't want our ideas to be changed.	Chúng tôi không muốn ý tưởng của mình bị thay đổi.
So the training definitely opened my eyes.	Vì vậy, khóa đào tạo chắc chắn đã mở rộng tầm mắt của tôi.
Travel this fall.	Du lịch vào mùa thu này.
There are many techniques for this.	Có nhiều kỹ thuật cho việc này.
They are sick.	Họ bị bệnh.
All right, weak boy.	Được rồi, cậu bé yếu ớt.
I don't know what he's trying to do.	Tôi không biết anh ta đang cố gắng làm gì.
Our policy is very simple.	Chính sách của chúng tôi rất đơn giản.
I have nothing more than that.	Tôi không có gì hơn thế.
Arrange between her legs.	Sắp xếp giữa hai chân của cô ấy.
The men just walked in.	Những người đàn ông vừa bước vào.
It's a bad world.	Đó là một thế giới tồi tệ.
The last thing anyone can do for my poor sister.	Điều cuối cùng mà ai cũng có thể làm cho em gái tội nghiệp của tôi.
I think it definitely affects the way we make our music.	Tôi nghĩ nó chắc chắn ảnh hưởng đến cách chúng tôi tạo ra âm nhạc của mình.
This to me is a hateful crime.	Điều này đối với tôi là một tội ác đáng ghét.
But now it's my choice.	Nhưng bây giờ là sự lựa chọn của tôi.
That's you leaning against the wall.	Đó là bạn dựa vào tường.
White people's lives matter.	Cuộc sống của người da trắng là vấn đề.
I never wanted to end my life this way.	Tôi không bao giờ muốn kết thúc cuộc đời mình theo cách này.
Below is my code based on what they suggested.	Dưới đây là mã của tôi dựa trên những gì họ đề xuất.
But the show must go on.	Nhưng chương trình phải tiếp tục.
I am not needed anywhere but here.	Tôi không cần thiết ở bất cứ đâu nhưng ở đây.
Turns out making black friends is easy.	Hóa ra kết bạn da đen rất dễ.
I have to figure out what we're going to do.	Tôi phải tìm ra những gì chúng tôi sẽ làm.
Look out, world.	Nhìn ra, thế giới.
But some stars.	Nhưng một số ngôi sao.
I think for myself, and those thoughts are my own.	Tôi nghĩ cho bản thân, và những suy nghĩ đó là của riêng tôi.
I don't think we'll need him anymore.	Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần anh ấy nữa.
I hope you can like it.	Tôi hy vọng bạn có thể như nó.
She became the enemy.	Cô trở thành kẻ thù.
Go ahead and drink the beer you want to drink.	Tiếp tục và uống bia mà bạn muốn uống.
She didn't just lose the ring.	Cô ấy không chỉ làm mất chiếc nhẫn.
But there is someone in my life who knows my plight is a relief.	Nhưng có một ai đó trong cuộc đời tôi biết hoàn cảnh của tôi thật nhẹ nhõm.
Raise your head, arms out to your sides,' she said.	Ngẩng đầu, giang hai tay sang hai bên, 'cô ấy nói.
But not what those things really are.	Nhưng không phải những thứ đó thực sự là gì.
They want to cut your finger, because of the smell.	Họ muốn cắt ngón tay của bạn, vì mùi.
It's just that simple.	Nó chỉ đơn giản vậy thôi.
He doesn't laugh.	Anh ấy không cười.
I will have to fix that.	Tôi sẽ phải sửa điều đó.
There will be something about this progress that is necessarily the worst.	Sẽ có điều gì đó về sự tiến bộ này nhất thiết phải là điều tồi tệ nhất.
Every day, every hour of class.	Hàng ngày, hàng giờ lên lớp.
She didn't want to think about it right now.	Cô không muốn nghĩ về điều đó lúc này.
He sounds like a child.	Anh ta nghe như một đứa trẻ.
Really, it's just a point of reference.	Thực sự, nó chỉ là một điểm tham khảo.
I still do, of course.	Tôi vẫn làm, tất nhiên.
Feedback has been given.	Phản hồi đã được đưa ra.
However, we found clear differences to our primary outcome measure.	Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy sự khác biệt rõ ràng đối với thước đo kết quả chính của chúng tôi.
Therefore, we have developed additional means to overcome this problem.	Do đó, chúng tôi đã phát triển các phương tiện bổ sung để khắc phục sự cố này.
Her eyes were open.	Đôi mắt cô ấy đã mở.
World class no.	Đẳng cấp thế giới không.
Six hundred and eight patients were included in the study.	Sáu trăm tám bệnh nhân đã được bao gồm trong nghiên cứu.
The girl was never on that ship.	Cô gái chưa bao giờ ở trên con tàu đó.
You are a born leader.	Bạn là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
For me, this means applications over the internet.	Đối với tôi, điều này có nghĩa là các ứng dụng qua internet.
So he went alone.	Vì vậy, anh ta đi một mình.
I will be safe there.	Tôi sẽ an toàn ở đó.
I don't know what's going on.	Tôi không biết có chuyện gì.
Most of us talked.	Hầu hết chúng tôi đã nói chuyện.
She is also strong.	Cô ấy cũng mạnh mẽ.
You vibrate when you answer such a question.	Bạn rung động khi bạn trả lời một câu hỏi như vậy.
But in the end, life depends on how you treat people.	Nhưng cuối cùng, cuộc sống phụ thuộc vào cách bạn đối xử với mọi người.
I will hate anything that happens to him.	Tôi sẽ ghét bất cứ điều gì xảy ra với anh ấy.
If you see anything interesting outside, stop by and let us know.	Nếu bạn thấy bất cứ điều gì thú vị bên ngoài, hãy dừng lại và cho chúng tôi biết.
There is a difference between us this morning.	Có một sự khác biệt giữa chúng tôi sáng nay.
That makes me wonder how she did her research.	Điều đó khiến tôi tự hỏi cô ấy đã thực hiện nghiên cứu của mình như thế nào.
But they survived with little damage.	Nhưng họ vẫn sống sót với thiệt hại nhỏ.
And maybe he doesn't.	Và có lẽ anh ta không.
Maybe we can meet in private to talk.	Có lẽ chúng ta có thể gặp riêng để nói chuyện.
She is married and has three grown children.	Cô đã kết hôn và có ba con lớn.
Therefore, they seem to become solutions to specific problems.	Do đó, chúng dường như trở thành giải pháp cho các vấn đề cụ thể.
Some actions will not be available.	Một số hành động sẽ không khả dụng.
It's very, very difficult.	Nó cực kỳ, cực kỳ khó khăn.
But one day, he went missing, and was never heard of again.	Nhưng một ngày nọ, anh ta mất tích, và không bao giờ được nghe nói đến nữa.
But it's a great view.	Nhưng đó là một cái nhìn tuyệt vời.
A more detailed description will be given below.	Một mô tả chi tiết hơn sẽ được đưa ra bên dưới.
You become excited in the heat of battle.	Bạn trở nên phấn khích trong sức nóng của cuộc chiến.
Maybe there's too much in there.	Có lẽ có quá nhiều thứ trong đó.
Between me and the world.	Giữa tôi và thế giới.
Each field group is from the same test.	Mỗi nhóm trường là từ cùng một thử nghiệm.
We shared him.	Chúng tôi đã chia sẻ anh ấy.
We were very pleased.	Chúng tôi đã rất vui mừng.
Now please open a business.	Bây giờ xin mở doanh nghiệp.
The given path must be an absolute local path.	Đường dẫn đã cho phải là đường dẫn cục bộ tuyệt đối.
I'll watch him out of the corner of my eye.	Tôi sẽ quan sát anh ấy qua khóe mắt của mình.
Put yourself in a tracking position.	Đặt mình vào vị trí theo dõi.
Back side three.	Mặt sau ba.
You don't plan a month in advance.	Bạn không lên kế hoạch trước một tháng.
That is a very important goal for us.	Đó là một mục tiêu rất quan trọng đối với chúng tôi.
He is a great player.	Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời.
There is a lot of blood.	Có rất nhiều máu.
I thought so before.	Tôi đã nghĩ như vậy trước đây.
Look here, my friend.	Nhìn đây, bạn của tôi.
That last one seems a bit out of the ordinary.	Cái cuối cùng đó có vẻ hơi khác thường.
Within two weeks, they gave it the green light.	Trong vòng hai tuần, họ đã bật đèn xanh cho nó.
I just don't know what to do with you.	Tôi chỉ không biết phải làm gì với bạn.
But now.	Nhưng bây giờ.
They fell asleep again.	Họ lại chìm vào giấc ngủ.
Or some such words.	Hoặc một số từ như vậy.
I'll just a minute.	Tôi sẽ chỉ một phút.
At least it can calm him down.	Ít nhất nó cũng có thể giúp anh ấy bình tĩnh lại.
Both of them fit the part.	Cả hai người đều phù hợp với một phần.
He knew where he stood with them.	Anh biết mình đã đứng ở đâu với họ.
She had never felt like this.	Cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
Their main weapon is suspicion.	Vũ khí chính của họ là sự nghi ngờ.
He looked down at the sun.	Anh nhìn xuống mặt trời.
He is not a national voice.	Anh ấy không phải là một tiếng nói quốc gia.
And there is a people.	Và có một dân tộc.
And they call this life.	Và họ gọi đây là cuộc sống.
There were so many things he still didn't know.	Có quá nhiều điều mà anh vẫn chưa biết.
People are not that interesting.	Mọi người không thú vị như vậy.
After killing them drink alcohol.	Sau khi giết họ uống rượu.
And this, you will see it live.	Và điều này, bạn sẽ thấy nó sống.
And he knows something else.	Và anh ấy biết điều gì đó khác.
I will answer for that.	Tôi sẽ trả lời cho điều đó.
You are here for you.	Bạn ở đây vì bạn.
No, seriously.	Không, nghiêm túc mà.
Below are a few examples.	Dưới đây là một vài ví dụ.
Daily, nightly and hourly.	Hàng ngày, hàng đêm và hàng giờ.
I really will.	Tôi thực sự sẽ.
Unfortunately, the easy one is the city.	Thật không may, một trong những dễ dàng là thành phố.
I will build it.	Tôi sẽ xây dựng nó.
Have sickness.	Có bệnh.
In that case, some strange things will happen.	Trong trường hợp đó, một số điều kỳ lạ sẽ xảy ra.
The person who is asking for money from him.	Người đang đòi tiền anh ta.
No one knows ever.	Không ai biết bao giờ.
New way of thinking becomes new way of life.	Cách suy nghĩ mới trở thành cách sống mới.
Then it ends.	Sau đó, nó kết thúc.
So is your sister.	Em gái bạn cũng vậy.
That doesn't look like what you want.	Điều đó không giống như những gì bạn muốn.
I can't stand this house.	Tôi không thể chịu nổi ngôi nhà này.
No sign of enemies.	Không thấy dấu hiệu của kẻ thù.
At least, in your case.	Ít nhất, trong trường hợp của bạn.
He sat down on my bed.	Anh ấy ngồi xuống giường của tôi.
They are making food from humans.	Họ đang tạo ra thức ăn từ con người.
First, there are no bad people.	Thứ nhất, không có người xấu.
Sad that the journey is over.	Buồn là cuộc hành trình đã kết thúc.
Customer support is a key element.	Hỗ trợ khách hàng một yếu tố chính.
He will venture forward.	Anh ta sẽ mạo hiểm tiến về phía trước.
See if you can.	Hãy xem nếu bạn có thể.
It makes them sick.	Nó làm cho họ bị bệnh.
The impact is unbelievable.	Tác động là không thể tin được.
A strong appearance model is at the heart of this proposed approach.	Một mô hình ngoại hình mạnh mẽ là trọng tâm của phương pháp đề xuất này.
Some do as much as they can.	Một số làm nhiều như họ có thể.
But in your case, obviously not.	Nhưng trong trường hợp của bạn, rõ ràng là không.
Snow falls a lot.	Tuyết rơi rất nhiều.
He was here for her.	Anh ấy đã ở đây vì cô ấy.
For many reasons.	Vì nhiều lý do.
Don't remember to do that.	Đừng nhớ làm điều đó.
Nothing worked.	Không có gì đã làm việc.
Many of us self-developed.	Nhiều người chúng ta tự phát triển.
The images burned in my brain.	Những hình ảnh được đốt cháy trong não của tôi.
Talk to them.	Nói chuyện với họ.
That means nothing.	Điều đó có nghĩa là không có gì.
They like attention and money.	Họ thích sự chú ý và tiền bạc.
I need a change.	Tôi cần một sự thay đổi.
I have to be honest, I was completely surprised.	Tôi phải thành thật mà nói, tôi đã hoàn toàn ngạc nhiên.
Forever begins is like a game that never ends.	Mãi mãi bắt đầu giống như một trò chơi không bao giờ kết thúc.
That means we did a good job.	Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã làm tốt công việc của mình.
Of content.	Của nội dung.
You are taking back control of your time.	Bạn đang lấy lại quyền kiểm soát thời gian của mình.
So don't even try to put this on me.	Vì vậy, thậm chí đừng cố gắng đặt điều này vào tôi.
We care about his life.	Chúng tôi quan tâm đến cuộc sống của anh ấy.
And he said sure.	Và anh ấy nói chắc chắn.
You must change yours every five days.	Bạn phải thay đổi của bạn năm ngày một lần.
They wanted to make sure we knew they were coming.	Họ muốn đảm bảo rằng chúng tôi biết họ đang đến.
It helps to have enough information to make a decision.	Nó giúp có đủ thông tin để đưa ra quyết định.
He died in the hospital.	Anh ấy chết trong bệnh viện.
That is a problem for me.	Đó là một vấn đề đối với tôi.
His task did not get any easier.	Nhiệm vụ của anh ấy không trở nên dễ dàng hơn.
There is too much blood.	Có quá nhiều máu.
Maybe interesting things, maybe not.	Có thể là những điều thú vị, có thể không.
They were touched by our plight.	Họ cảm động trước hoàn cảnh của chúng tôi.
He did nothing.	Anh ấy đã không làm gì cả.
This the court cannot do.	Điều này tòa án không thể làm được.
My wife usually takes care of the money.	Vợ tôi thường lo tiền.
The size bars are indicated in the figure.	Các thanh kích thước được chỉ ra trong hình.
I will wait and tell him.	Tôi sẽ đợi và nói với anh ấy.
The top of the head is dark brown.	Đỉnh đầu màu nâu sẫm.
Two specific questions guided the study.	Hai câu hỏi cụ thể hướng dẫn nghiên cứu.
I wonder how much they give each year.	Tôi tự hỏi họ cho bao nhiêu tiền mỗi năm.
If he gets hit.	Nếu anh ta bị đánh.
And the answer has to do with.	Và câu trả lời phải làm với.
Not that she wanted it that way.	Không phải cô ấy muốn nó theo cách đó.
He has a lot of open space in his new house.	Anh ấy có rất nhiều không gian mở trong ngôi nhà mới của mình.
Someone will contact you.	Ai đó sẽ liên hệ với bạn.
Of course, it is.	Tất nhiên, nó là.
This year she is close to achieving her best.	Năm nay cô ấy đã gần đạt được kết quả tốt nhất của mình.
It's one of knowing and giving.	Đó là một trong những hiểu biết và cho đi.
I have that right.	Tôi có quyền đó.
He was weak then, but stronger now.	Lúc đó anh ấy yếu, nhưng bây giờ đã mạnh hơn.
Since both are normal, it's time to pour more wine.	Vì cả hai đều là bình thường nên đã đến lúc phải rót thêm rượu.
Which one is good among them.	Cái nào tốt trong số họ.
And certain people are here to serve.	Và những người nhất định ở đây để phục vụ.
I will be dealt with at home in ten days.	Tôi sẽ được giải quyết ở nhà trong mười ngày.
You both slept outside it.	Cả hai bạn đã ngủ bên ngoài nó.
You may be crazy, but you are not that crazy.	Bạn có thể điên, nhưng bạn không điên đến mức đó.
Her father works here.	Bố cô ấy làm việc ở đây.
And lots of sex.	Và rất nhiều quan hệ tình dục.
Stocks work fine for me now.	Cổ phiếu hoạt động tốt cho tôi bây giờ.
That hair, man.	Tóc đó anh bạn.
To me you are.	Với tôi bạn là.
It was his day.	Đó là một ngày của anh ấy.
And over the course of a year, that happened.	Và trong suốt một năm, điều đó đã diễn ra.
It's about four years old.	Nó khoảng bốn tuổi.
The rest will have an equal chance not.	Phần còn lại sẽ có cơ hội bình đẳng thì không.
Mine won't be some of them.	Của tôi sẽ không là một số trong số họ.
I nodded slowly.	Tôi chậm rãi gật đầu.
That is not necessarily unusual.	Điều đó không nhất thiết là bất thường.
This was the last thing some people ever saw.	Đây là điều cuối cùng mà một số người từng thấy.
Possibly because it has an element of truth.	Có thể bởi vì nó có một yếu tố của sự thật.
She is not wrong.	Cô ấy không sai.
As if it was only a matter of time.	Như thể đó chỉ là vấn đề thời gian.
She can leave now and get to safety.	Cô ấy có thể rời đi ngay bây giờ và đến nơi an toàn.
Need some time away.	Cần một thời gian xa.
We start with the lower bound.	Chúng tôi bắt đầu với giới hạn dưới.
She will do a good job on this.	Cô ấy sẽ hoàn thành tốt công việc này.
So let me get this straight.	Vì vậy, hãy để tôi nói thẳng vấn đề này.
There is truly an art to putting art on your walls.	Thực sự có một nghệ thuật để đưa nghệ thuật lên các bức tường của bạn.
They are working on this right now.	Họ đang làm việc này ngay tại thời điểm này.
I want my life to show that.	Tôi muốn cuộc sống của tôi hiển thị điều đó.
Sometimes with the tongue and most with the nose.	Đôi khi bằng lưỡi và hầu hết bằng mũi.
We agree with this position.	Chúng tôi đồng ý với vị trí này.
Different tastes are often found in different people.	Vị khác nhau thường được tìm thấy ở những người khác nhau.
This work will include four grouping topics.	Công việc này sẽ bao gồm bốn chủ đề nhóm.
It fits every stage of my life.	Nó phù hợp với mọi giai đoạn của cuộc đời tôi.
People around the world receive information on the internet in real time.	Mọi người trên khắp thế giới nhận thông tin trên internet trong thời gian thực.
First he needs food.	Đầu tiên anh ta cần thức ăn.
Can't wait to see what you do.	Nóng lòng để xem những gì bạn làm.
I'm not that kind of person.	Tôi không phải là loại người.
An important deal came soon.	Một thỏa thuận quan trọng đã đến sớm.
Better commercial law.	Luật thương mại tốt hơn.
To delegate control of your reality to someone else.	Để giao quyền kiểm soát thực tế của bạn cho người khác.
But it will introduce some problems.	Nhưng nó sẽ đưa ra một số vấn đề.
Nothing bad will happen if we do so.	Không có gì xấu sẽ xảy ra nếu chúng ta làm như vậy.
So that made our relationship stronger, but of course more complicated.	Vì vậy, điều đó đã làm cho mối quan hệ của chúng tôi mạnh mẽ hơn, nhưng tất nhiên là phức tạp hơn.
I really, really do.	Tôi thực sự, thực sự làm.
I don't care for them any more than they do for me.	Tôi không quan tâm đến họ nhiều hơn họ làm cho tôi.
They move the ball.	Họ di chuyển quả bóng.
It's great, gets to the point and leaves a mark.	Nó tuyệt vời, đi đúng vào vấn đề và để lại dấu ấn.
Animals have a relationship with themselves.	Động vật có mối quan hệ với chính nó.
I will move.	Tôi sẽ di chuyển.
However, surgical therapy may be helpful.	Tuy nhiên, liệu pháp phẫu thuật có thể hữu ích.
He ended up saving enough to buy his freedom.	Cuối cùng anh ấy đã tiết kiệm đủ để mua tự do của mình.
We laugh together more.	Chúng tôi cười với nhau nhiều hơn.
She did with me.	Cô ấy đã làm với tôi.
Too much work to start with.	Làm việc quá nhiều để bắt đầu với.
Her relationship with her mother has never been better.	Mối quan hệ của cô và mẹ cô chưa bao giờ tốt hơn.
Learning is being done.	Việc học đang được thực hiện.
There are specific differences between the lines.	Có sự khác biệt cụ thể giữa các dòng.
If the passion isn't there, the results aren't there either.	Nếu đam mê không có ở đó, thì kết quả cũng không có.
Two more people were on the ground waiting for orders.	Hai người nữa ở dưới đất chờ lệnh.
He will need surgery to fix his leg.	Anh ấy sẽ cần phẫu thuật để sửa chân.
This was more efficient.	Điều này đã hiệu quả hơn.
You should just see it for yourself.	Bạn chỉ nên xem nó cho chính mình.
Oh she can only hope.	Oh cô ấy chỉ có thể hy vọng.
Try to save your energy for this fight, you will need it.	Cố gắng tiết kiệm năng lượng của bạn cho cuộc chiến này, bạn sẽ cần nó.
Her soul has found its way home.	Linh hồn của cô đã tìm thấy đường về nhà.
Works as good as gold.	Hoạt động tốt như vàng.
Looks like she won't see him.	Có vẻ như cô ấy sẽ không nhìn thấy anh ấy.
He hugged her hand.	Anh ôm lấy tay cô.
That's something people like me can't stand in this country.	Đó là điều mà những người như tôi không thể chịu đựng được ở đất nước này.
Everything happens because of one person that leaves.	Mọi thứ xảy ra vì một người mà ra đi.
Passion creates impact.	Niềm đam mê tạo ra tác động.
Or a suit.	Hoặc một bộ đồ.
And again, we don't talk.	Và một lần nữa, chúng tôi không nói chuyện.
And continued into the early evening.	Và tiếp tục vào đầu buổi tối.
We save the world.	Chúng tôi cứu thế giới.
For service work.	Đối với công việc của dịch vụ.
She didn't do any scenes.	Cô ấy đã không thực hiện bất kỳ cảnh quay nào.
He stood up to the front and stared at us.	Anh ấy đứng lên phía trước và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Only the person with the private key can see the information.	Chỉ người có khóa cá nhân mới có thể xem thông tin.
The group remained silent while filming.	Cả nhóm vẫn im lặng khi cảnh quay.
Setup time is less than one minute.	Thời gian thiết lập là ít hơn một phút.
If you can, good for you.	Nếu bạn có thể, tốt cho bạn.
Just people who gave a shit.	Chỉ là những người đã cho một shit.
Don't hold back.	Đừng kìm lại.
He can follow us as much as he wants.	Anh ấy có thể theo dõi chúng tôi bao nhiêu tùy thích.
Deep pitch.	Sân bóng sâu.
Until they decide you've failed.	Cho đến khi họ quyết định bạn đã thất bại.
We will rise.	Chúng ta sẽ vươn lên.
Not when it matters.	Không phải khi nó quan trọng.
And there is no judgment here.	Và không có phán xét nào ở đây.
It's just a talking head at the desk.	Nó chỉ là một cái đầu biết nói ở bàn làm việc.
In addition, the study has some limitations due to the small sample size.	Ngoài ra, nghiên cứu còn có một số hạn chế do kích thước mẫu nhỏ.
The place was full but very quiet.	Nơi đầy ắp nhưng rất yên tĩnh.
All plans are for personal use only.	Tất cả các kế hoạch chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.
I've been gone for thirty months.	Tôi đã ra đi ba mươi tháng.
Anyway, this is higher than me.	Dù sao thì điều này cũng cao hơn tôi.
He's not as strong as her.	Anh không mạnh mẽ như cô.
Its one-to-many relationship.	Mối quan hệ từ một đến nhiều của nó.
The long tall doors opened as they drew nearer.	Những cánh cửa cao dài mở ra khi chúng đến gần hơn.
None of these features have been reported before.	Không có tính năng nào trong số này đã được báo cáo trước đây.
I can smile and lie, lie, lie.	Tôi có thể mỉm cười và nói dối, nói dối, nói dối.
Fear of letting go.	Sợ phải buông tay.
I didn't feel the same way about any other.	Tôi đã không cảm thấy như vậy về bất kỳ cái nào khác.
I just want to be me.	Tôi chỉ muốn là tôi.
It comes from the economic concept of opportunity cost.	Nó xuất phát từ khái niệm kinh tế về chi phí cơ hội.
That's what we have to think.	Đó là những gì chúng ta phải nghĩ.
He's very important to the way we try to play.	Anh ấy rất quan trọng đối với cách chúng tôi cố gắng chơi.
It was nice.	Nó đã được tốt đẹp.
But she won't sit in my box.	Nhưng cô ấy sẽ không ngồi trong hộp của tôi.
No changes have been made since then.	Không có thay đổi nào được thực hiện kể từ đó.
About rules.	Về quy tắc.
The challenges are often related to social and mental health.	Những thách thức thường liên quan đến sức khỏe xã hội và tinh thần.
Meet outside or play a quick car.	Gặp gỡ bên ngoài hoặc chơi xe nhanh chóng.
It will be reopened by the time you read it.	Nó sẽ được mở lại vào thời điểm bạn đọc nó.
And move, and move.	Và di chuyển, và di chuyển.
I need to shave this boy's hair off before she comes home.	Tôi cần phải cạo sạch tóc của cậu bé này trước khi cô ấy về nhà.
She flashed a knowing smile.	Cô nở một nụ cười hiểu biết.
She has long red hair and she is a beautiful woman.	Cô ấy có mái tóc dài màu đỏ và cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp.
You need to be able to stand out.	Bạn cần phải có khả năng nổi bật.
He intentionally misspelled the word in the test.	Anh ấy đã cố ý nhầm từ trong bài kiểm tra.
It is difficult to accept this explanation.	Thật khó để chấp nhận lời giải thích này.
It is ignored by the voice of desire.	Nó bị bỏ qua bởi tiếng nói của ham muốn.
Unnecessary.	Không cần thiết.
Even higher rates are found in the literature.	Tỷ lệ cao hơn thậm chí còn được tìm thấy trong tài liệu.
It came so suddenly that they were not prepared for a fight.	Nó đến quá đột ngột khiến họ không chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Too close to the sun.	Quá gần mặt trời.
Please help me understand why this approach is not working.	Vui lòng giúp tôi hiểu tại sao cách tiếp cận này không hoạt động.
I was given a small table.	Tôi được cho một cái bàn nhỏ.
That she knows.	Điều đó cô biết.
Do not worry Be Happy.	Đừng lo lắng, hãy vui lên.
It's funny, the things that would bring a strong person to tears.	Thật buồn cười, những điều sẽ khiến một người mạnh mẽ phải rơi nước mắt.
This is probably what you are missing.	Đây có lẽ là thứ bạn đang thiếu.
I was probably lucky enough to have that.	Tôi có lẽ đã may mắn để có được điều đó.
It means the end of us as we know it.	Nó có nghĩa là sự kết thúc của chúng tôi như chúng tôi đã biết.
Driving from one end to the other takes only fifteen minutes.	Lái xe từ đầu này đến đầu kia chỉ mất mười lăm phút.
I have no desire to join a national program.	Tôi không có mong muốn được tham gia một chương trình quốc gia.
But the police refused to tell me anything else.	Nhưng cảnh sát từ chối cho tôi biết bất cứ điều gì khác.
It couldn't be more wrong.	Nó không thể sai hơn.
We were out.	Chúng tôi đã ra ngoài.
Each offers a number, but they are often different.	Mỗi cung cấp một số, nhưng chúng thường khác nhau.
But she didn't go.	Nhưng cô ấy đã không đi.
The item may be more expensive, moderate, or sometimes better.	Mặt hàng đó có thể đắt hơn, vừa phải, hoặc đôi khi tốt hơn.
We need to be ready for them.	Chúng tôi cần phải sẵn sàng cho chúng.
Oh, be careful.	Ồ, hãy cẩn thận.
This does not surprise us.	Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên.
Or maybe something will emerge in the next twenty years.	Hoặc có thể một cái gì đó sẽ xuất hiện trong hai mươi năm tới.
The whole process is pretty straightforward at this point.	Toàn bộ quá trình khá đơn giản vào thời điểm này.
That's what you signed up for.	Đó là những gì bạn đã đăng ký.
The letter needs to be clear and concise.	Bức thư cần phải rõ ràng và ngắn gọn.
We will not deal with such issues in this article.	Chúng tôi sẽ không giải quyết những vấn đề như vậy trong bài báo này.
He's tough, but he's smart.	Anh ấy cứng rắn, nhưng anh ấy thông minh.
The two have more or less grown up together.	Cả hai ít nhiều đã cùng nhau trưởng thành.
They asked what it meant.	Họ hỏi nó có nghĩa là gì.
If these symptoms develop after taking.	Nếu những triệu chứng này phát triển sau khi dùng.
Look at the waters.	Nhìn vào các vùng nước.
Then someone was at the door.	Sau đó, ai đó đã ở cửa.
I love you, my brother.	Em yêu anh, anh trai của em.
And then there is no sound.	Và sau đó không có âm thanh.
I want to ask him something.	Tôi muốn hỏi anh ấy vài điều.
If so, at least raise it.	Nếu vậy, ít nhất hãy nâng nó lên.
And then a voice.	Và sau đó là một giọng nói.
The law says in favor of it.	Luật nói rằng ủng hộ nó.
I really look forward to playing with him.	Tôi thực sự mong muốn được chơi với anh ấy.
I know the woman well enough without your description.	Tôi biết người phụ nữ đủ rõ mà không cần mô tả của bạn.
I know it did the job, but never again.	Tôi biết nó đã làm công việc, nhưng không bao giờ một lần nữa.
She is his favorite person.	Cô ấy là người anh yêu thích nhất.
I played for a few years when I was young, but not now.	Tôi đã chơi vài năm khi còn trẻ, nhưng bây giờ thì không.
Friendly help.	Thân thiện giúp đỡ.
The officers called the defendant back to them.	Các viên chức gọi bị cáo lại cho họ.
See comments above.	Xem bình luận ở trên.
I was very scared.	Tôi rất sợ hãi.
That includes, functions, classes.	Điều đó bao gồm, các hàm, các lớp.
The first to find are the first to claim.	Những người đầu tiên tìm thấy là những người đầu tiên xác nhận quyền sở hữu.
We have a big problem here.	Chúng tôi có một vấn đề lớn ở đây.
There's just so much that those teams can do.	Chỉ có rất nhiều điều mà những đội đó có thể làm được.
But a happy man.	Nhưng là một người đàn ông hạnh phúc.
Because you are thinking and feeling differently, you are changing reality.	Bởi vì bạn đang suy nghĩ và cảm nhận khác đi, bạn đang thay đổi thực tế.
Public health reasons.	Lý do sức khỏe cộng đồng.
It seems to work for me but it clearly doesn't.	Nó có vẻ phù hợp với tôi nhưng rõ ràng là không.
I remember the dialogue.	Tôi nhớ lời thoại.
I just want to stay.	Tôi chỉ muốn ở lại.
I reached out and tried the handle.	Tôi đưa tay ra và thử tay cầm.
If you are arrested, you will likely have to leave the country.	Nếu bạn bị bắt, bạn có thể sẽ phải rời khỏi đất nước.
The water hit her knees.	Nước đập vào đầu gối của cô.
He knew they were not soldiers, but policemen.	Anh biết họ không phải là lính, mà là cảnh sát.
Therefore, they were excluded from the analysis.	Do đó, họ đã bị loại khỏi các phân tích.
He is the man between the stick and the rock.	Anh ấy là người đàn ông ở giữa cây gậy và tảng đá.
But not anymore.	Nhưng không còn nữa.
I tell you, don't be afraid.	Tôi nói với bạn, đừng sợ.
I can hear him.	Tôi có thể nghe thấy anh ấy.
I still think about this every day.	Tôi vẫn nghĩ về điều này hàng ngày.
Don't give everything to your children and leave nothing to yourself.	Đừng giao tất cả cho con cái và không để lại gì cho bản thân.
It also started like that.	Nó cũng bắt đầu như vậy.
Now that he understood, he was finally one of them.	Giờ anh đã hiểu, cuối cùng anh cũng là một trong số họ.
It's too quiet and you can't really hear what's being said.	Quá yên tĩnh và bạn không thể thực sự nghe thấy những gì đang được nói.
Perform animal and tissue experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm trên động vật, mô và phân tích dữ liệu.
Never leave here.	Không bao giờ rời khỏi đây.
There are not many opportunities for what you want.	Không có nhiều cơ hội cho những gì bạn muốn.
His breath raced in his chest.	Hơi thở anh dồn dập trong lồng ngực.
He would never want to say anything that would hurt her feelings.	Anh sẽ không bao giờ muốn nói bất cứ điều gì làm tổn thương cảm xúc của cô.
I continued to look down.	Tôi tiếp tục nhìn xuống.
It's too hard to imagine how that could be.	Thật quá khó để tưởng tượng điều đó có thể như thế nào.
Then, as they say, the hard work begins.	Sau đó, như họ nói, công việc khó khăn bắt đầu.
A woman has been killed.	Một phụ nữ đã bị giết.
No one thought to write it down.	Không ai nghĩ đến việc viết nó ra.
I have nothing to hide.	Tôi không có gì để giấu.
Just some girls do.	Chỉ là một số cô gái làm.
With good reason, as you probably know.	Với lý do chính đáng, như bạn có thể biết.
This will become very thick.	Điều này sẽ trở nên rất dày.
Think about how you can provide value to these people.	Suy nghĩ về cách bạn có thể cung cấp giá trị cho những người này.
But we will have to learn new skills.	Nhưng chúng ta sẽ phải học những kỹ năng mới.
That's the most effective way for me to help you.	Đó là cách hiệu quả nhất để tôi giúp bạn.
Do it again in your next show.	Hãy làm điều đó một lần nữa trong chương trình tiếp theo của bạn.
You feel for him.	Bạn cảm thấy cho anh ta.
There is a seat.	Có một chỗ ngồi.
That is the first input.	Đó là đầu vào đầu tiên.
The discussion and voting was videotaped.	Cuộc thảo luận và biểu quyết đã được quay video.
I'm not going to look down my nose at any of that.	Tôi sẽ không nhìn xuống mũi của mình về bất kỳ điều gì trong số đó.
So this is the perfect job for me.	Vì vậy, đây là công việc hoàn hảo cho tôi.
There's something out there.	Có một cái gì đó ở ngoài đó.
I want to tell you a story.	Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện.
No one even tried to get out of his seat.	Thậm chí không ai cố gắng thoát khỏi chỗ ngồi của mình.
He wasn't breathing and she gently touched his face.	Anh không thở và cô nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.
Not everyone on the list.	Không phải tất cả mọi người trong danh sách.
None of these trials have been published.	Không có thử nghiệm nào trong số này được công bố.
We can do this.	Chúng tôi có thể làm điều này.
However, this did not happen.	Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
Something worth keeping an eye on for sure.	Một cái gì đó đáng để theo dõi chắc chắn.
During this period, three officers were killed in the line of duty.	Trong giai đoạn này, ba sĩ quan đã thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ.
This process is complete.	Quá trình này đã hoàn tất.
Locked or not, she didn't know.	Có khóa hay không, cô không biết.
I don't know how to help them.	Tôi không biết làm thế nào để giúp họ.
Anyway, he didn't get any answer.	Dù sao thì anh ấy cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
I have returned my order.	Tôi đã trả lại đơn đặt hàng của mình.
It popped into her head.	Nó hiện ra trong đầu cô.
He's very sorry.	Anh ấy rất tiếc.
I tried the solutions, but that didn't solve my problem.	Tôi đã thử các giải pháp, nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề của tôi.
When she refused, she was fired.	Khi cô ấy từ chối, cô ấy đã bị sa thải.
And if you hear enough of something, you can start to believe it.	Và nếu bạn nghe đủ điều gì đó, bạn có thể bắt đầu tin vào điều đó.
They never got over it.	Họ không bao giờ vượt qua nó.
We worked out a number for everyone who showed up.	Chúng tôi đã tính ra một con số cho tất cả những người đã xuất hiện.
Best to just let this be.	Tốt nhất chỉ nên để điều này được.
His attempt to do so was a failure.	Nỗ lực của anh ta để làm như vậy là một thất bại.
I explain that being tall is a great way to get through life.	Tôi giải thích rằng cao là một cách tuyệt vời để vượt qua cuộc sống.
That's just me, my idea.	Đó chỉ là tôi, ý tưởng của tôi.
It felt as if neither of them were breathing.	Cảm giác như thể cả hai đều không thở.
He was in a situation to solve that problem for her.	Anh đã ở trong một tình huống để giải quyết vấn đề đó cho cô ấy.
And you choose another second name.	Và bạn chọn một cái tên thứ hai khác.
After a while, she came back and joined us.	Sau một lúc, cô ấy quay lại và tham gia cùng chúng tôi.
So he loves her.	Vì vậy, anh yêu cô.
God, she hopes she's doing it right.	Chúa ơi, cô ấy hy vọng mình làm đúng.
I was standing there, doorknob.	Tôi đã đứng đó, tay nắm cửa.
Say leave to you be.	Nói để lại cho bạn được.
He misses you.	Anh ấy nhớ bạn.
She signed a few.	Cô ấy đã ký một vài cái.
Tonight he won't speak.	Tối nay anh ấy sẽ không nói.
But the dark side streets tell the story.	Nhưng những con phố phía tối kể lại câu chuyện.
I said not just one, but two of us.	Tôi nói rằng không chỉ có một, mà là hai chúng tôi.
It's not late yet.	Vẫn chưa muộn.
Before going in, he reviewed what he was about to say.	Trước khi đi vào, anh ấy đã xem lại những gì anh ấy định nói.
It was late at night.	Đó là vào đêm khuya.
There are many choices.	Có rất nhiều sự lựa chọn.
And see how she does.	Và hãy xem cô ấy làm như thế nào.
So that's the way.	Vì vậy, đó là cách.
Not much, but a few.	Không nhiều, nhưng một vài.
I will tell.	Tôi sẽ nói.
However, it is not clear when the free distribution will end.	Tuy nhiên, không rõ là khi nào việc phân phối miễn phí kết thúc.
It cannot be the same.	Nó không thể giống nhau.
Stayed with him for several years.	Ở với anh ấy trong vài năm.
He was fired.	Anh ta đã bị sa thải.
I have a photo of it.	Tôi có một bức ảnh của nó.
Both times the master did not enter.	Cả hai lần sư phụ đều không vào.
You'll hear he's not feeling well.	Bạn sẽ nghe thấy anh ấy không được khỏe.
None of us are perfect.	Không ai trong chúng ta là hoàn hảo.
The best they can do in this area.	Tốt nhất họ có thể làm trong lĩnh vực này.
Furthermore, the conclusion is not clear.	Hơn nữa, kết luận không rõ ràng.
Planet, look at the focal point first.	Planet, nhìn vào tiêu điểm đầu tiên.
And then the next one.	Và sau đó là cái tiếp theo.
I ordered him to lie down.	Tôi ra lệnh cho anh ta nằm xuống.
It's like a deal, whatever that means.	Nó giống như một thỏa thuận, bất kể điều đó có nghĩa là gì.
Click here to learn more about rocks and how they are formed.	Tại đây để tìm hiểu thêm về các loại đá và cách chúng được hình thành.
What you are holding.	Cái bạn đang giữ.
No answer.	Không có câu trả lời.
You can still win.	Bạn vẫn có thể giành chiến thắng.
Everything will be OK.	Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
You're right.	Bạn đúng.
So you don't lose much that way.	Vì vậy, bạn không mất nhiều theo cách đó.
We consider it a mistake to give it.	Chúng tôi cho rằng đó là sai sót khi đưa ra nó.
That's how business technology needs to work today.	Đó là cách mà công nghệ kinh doanh cần vận hành ngày nay.
It will stay with you for the rest of your life.	Nó sẽ ở bên bạn đến hết cuộc đời.
He has a lot of friends online.	Anh ấy có rất nhiều bạn trên mạng.
When they met, they talked about the things they couldn't do.	Khi gặp nhau, họ nói về những điều họ không thể làm.
I love seeing products or hearing about potential customers.	Tôi thích nhìn thấy sản phẩm hoặc nghe về khách hàng tiềm năng.
Damage has been done.	Thiệt hại đã được thực hiện.
I'm so glad she came and helped.	Tôi rất vui vì cô ấy đã đến và giúp đỡ.
Many of them, however, do not.	Nhiều người trong số họ, tuy nhiên, không.
There is no single project.	Không có dự án duy nhất là.
An exception has been made.	Một ngoại lệ đã được thực hiện.
Then delete this space.	Sau đó, xóa không gian này.
Try another product.	Hãy thử một sản phẩm khác.
You have made an impact on everyone around you.	Bạn đã tạo ra ảnh hưởng đến mọi người xung quanh bạn.
Now he's usually in there.	Bây giờ anh ấy thường ở trong đó.
It's a killing machine.	Đó là một cỗ máy giết người.
Take care of the soil and water.	Chăm sóc đất và nước.
He wasn't quite sure where he needed to go.	Anh không hoàn toàn chắc chắn mình cần đi đâu.
But of course the choice is yours.	Nhưng tất nhiên sự lựa chọn là của bạn.
He can also hear it.	Anh ấy cũng có thể nghe thấy nó.
You are responsible for the choices you make.	Bạn phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn mà bạn đưa ra.
You will shoot yourself in the foot, or head.	Bạn sẽ tự bắn vào chân, hoặc đầu.
He is calling me, saying everything will be fine.	Anh ấy đang gọi tôi, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
It may still be there for adults, but not for children.	Nó vẫn có thể ở đó cho người lớn, nhưng không cho trẻ em.
I can't tell them apart anymore.	Tôi không thể phân biệt họ được nữa.
Just as quickly, it was over.	Cũng nhanh chóng, nó đã kết thúc.
We will return to this topic.	Chúng ta sẽ trở lại chủ đề này.
No one is good.	Không ai là tốt cả.
Not a single person with dry eyes was in the room during that time.	Không có một người khô mắt nào ở trong phòng trong suốt thời gian đó.
And that's what it is.	Và đó là những gì nó là.
It won't let.	Nó sẽ không cho.
A great man, and a great friend of our people.	Một người đàn ông tuyệt vời, và một người bạn tuyệt vời của nhân dân chúng ta.
The child that no one immediately recognized.	Đứa trẻ mà không ai nhận ngay lập tức.
We want to work for our food.	Chúng tôi muốn làm việc cho thực phẩm của chúng tôi.
The road is wide enough for two cars to pass.	Con đường vừa đủ rộng cho hai chiếc ô tô chạy qua.
Not so much this time.	Lần này không quá nhiều.
Unfortunately, this is easier said than done.	Thật không may, điều này nói dễ hơn làm.
That bill was not advanced.	Hóa đơn đó đã không ứng trước.
These objects will make a sound if they touch each other.	Những vật thể này sẽ tạo ra âm thanh nếu chúng chạm vào nhau.
About art and culture.	Về văn hóa nghệ thuật.
I sent him to the station.	Tôi tiễn anh ấy ra ga.
There are no special findings about the event.	Không có phát hiện đặc biệt về sự kiện.
I attacked.	Tôi đã tấn công.
His wife was with him.	Vợ anh đã ở cùng anh.
In business or otherwise.	Trong kinh doanh hay cách khác.
Right.	Đúng.
She called me into her room.	Cô ấy gọi tôi vào phòng của cô ấy.
The problem is that it's not enough.	Vấn đề là như vậy là chưa đủ.
This box is already safe.	Hộp này đã được an toàn.
Then she reached out her hand to the door.	Sau đó, cô ấy đưa tay ra cửa.
To check our progress.	Để kiểm tra sự tiến bộ của chúng tôi.
For him, art is a form of expression.	Đối với anh, nghệ thuật là một hình thức thể hiện.
The questions were answered well.	Các câu hỏi đã được trả lời tốt.
But you can help.	Nhưng bạn có thể giúp.
I can't live in a place where no one believes me.	Tôi không thể sống ở một nơi mà không ai tin tôi.
This gun has a very unique look to it.	Khẩu súng này có một cái nhìn rất độc đáo đối với nó.
I know you won't do it again.	Tôi biết bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
At least two of them.	Ít nhất hai trong số họ.
They will not accept responsibility.	Họ sẽ không nhận trách nhiệm.
Now she was behind me.	Bây giờ cô ấy đã ở phía sau tôi.
Come with an empty stomach.	Hãy đến với một cái bụng đói.
I spotted them before they saw me and stopped for a moment.	Tôi phát hiện ra họ trước khi họ nhìn thấy tôi và dừng lại một chút.
And there was a woman with them.	Và có một người phụ nữ đi cùng họ.
I can only make myself understand enough to buy things.	Tôi chỉ có thể làm cho mình đủ hiểu để mua những thứ.
Analyze the data and discuss the interpretation of the results.	Phân tích dữ liệu và thảo luận về việc giải thích kết quả.
To expect them to go at a speed that does not happen.	Để mong đợi họ đi với một tốc độ không xảy ra.
He will fail in his own love.	Anh ấy sẽ thất bại trong tình yêu của chính mình.
And this is not.	Và đây không phải là.
I was the whole again.	Tôi đã toàn bộ một lần nữa.
Something is hidden underneath the skin.	Một cái gì đó ẩn bên dưới da.
And not a single child in our area speaks my language.	Và không một đứa trẻ nào trong khu vực của chúng tôi nói được ngôn ngữ của tôi.
However, her employees are less controlled.	Tuy nhiên, các nhân viên của cô ấy ít bị kiểm soát hơn.
But even then, the same old thing will probably happen.	Nhưng ngay cả khi đó, điều cũ tương tự có thể sẽ xảy ra.
In addition to one other person, they died because of one man.	Ngoài một người khác, họ đã chết vì một người đàn ông.
It is based on the following argument.	Nó dựa trên lập luận sau đây.
The development of biological thought.	Sự phát triển của tư tưởng sinh học.
Lots of confusion here.	Rất nhiều sự nhầm lẫn ở đây.
And he's back with that song.	Và anh ấy đã trở lại với bài hát đó.
The long answer is a bit more complicated.	Câu trả lời dài hơi phức tạp hơn một chút.
A lot of people experience this confusion.	Rất nhiều người trải qua sự nhầm lẫn này.
However, this is not the situation here.	Tuy nhiên, đây không phải là tình huống ở đây.
Let cool a bit.	Để nguội một chút.
The media loves them, and they love them back.	Các phương tiện truyền thông yêu thích họ, và họ yêu thích họ trở lại.
Why is this so, people ask.	Tại sao điều này lại như vậy, mọi người hỏi.
And as expected, not much has changed.	Và đúng như dự đoán, không có nhiều thay đổi.
If you get hit, you will lose one of your five stars.	Nếu bạn dính đòn, bạn sẽ mất một trong năm sao của mình.
Now, lower the gun.	Bây giờ, hạ súng xuống.
For one, the car may have been in an accident.	Đối với một, chiếc xe có thể đã bị tai nạn.
A month or so.	Một tháng hoặc lâu hơn.
We need to think and feel our own thoughts.	Chúng ta cần suy nghĩ và cảm nhận những suy nghĩ của chính mình.
And enough, he seemed to feel, for the present.	Và đủ, anh ấy dường như cảm thấy, cho hiện tại.
My father is my biological father.	Cha tôi là cha ruột của tôi.
However, she took away the physical evidence.	Tuy nhiên, cô ấy đã mang đi bằng chứng vật chất.
Therefore, the degree condition remains the same.	Do đó, điều kiện mức độ giữ nguyên.
However, I am starting to learn about government paperwork.	Tuy nhiên, tôi đang bắt đầu tìm hiểu về công việc giấy tờ của chính phủ.
Someone to love.	Ai đó để yêu.
Unfortunately, there are no resources to do so.	Thật không may, không có nguồn lực để làm như vậy.
Which one was fired first we were not informed.	Cái nào bị sa thải đầu tiên chúng tôi không được thông báo.
The image is for scaling.	Hình ảnh là để chia tỷ lệ.
This has happened in many ways.	Điều này đã diễn ra theo nhiều cách.
They don't have to accept lies.	Họ không cần phải chấp nhận lời nói dối.
Words on paper.	Từ trên giấy.
I believed in being able to work hard and rise.	Tôi đã tin tưởng vào việc có thể làm việc chăm chỉ và vươn lên.
Try it in different ways.	Hãy thử nó theo nhiều cách khác nhau.
Through it, his identity was established.	Thông qua đó, danh tính của anh ta đã được thiết lập.
I think our freedom is like leaving their little net.	Tôi nghĩ rằng chúng ta được tự do giống như rời bỏ mạng lưới nhỏ của họ.
Give them feedback on that.	Cung cấp cho họ phản hồi về điều đó.
No one tells you that your whole life has been decided for you.	Không ai nói với bạn rằng toàn bộ cuộc sống của bạn đã được quyết định cho bạn.
I can only tell you what the results are.	Tôi chỉ có thể cho bạn biết kết quả là gì.
His political and military career suggests otherwise.	Sự nghiệp chính trị và quân sự của ông gợi ý khác.
However, it is not clear if this practice is generic.	Tuy nhiên, không rõ thực tế này có tính cách chung chung hay không.
And why you must read it.	Và tại sao bạn nhất thiết phải đọc nó.
There was no difference in water content at the control sites.	Không có sự khác biệt về hàm lượng nước tại các vị trí đối chứng.
Now, this is not the biggest deal in the world.	Bây giờ, đây không phải là thỏa thuận lớn nhất trên thế giới.
But you remember that she believes in animals.	Nhưng bạn nhớ rằng cô ấy tin vào động vật.
Very hot day.	Ngày rất nóng.
He was acting like he was a tough guy.	Anh ấy đã có một hành động như thể anh ấy là người cứng rắn.
If you like it, continue with it.	Nếu bạn thích nó, hãy tiếp tục với nó.
That's exactly what she wanted.	Đó là chính xác những gì cô ấy muốn.
Once a pattern has been established, they must follow it.	Sau khi một mẫu đã được thiết lập, họ phải tuân theo nó.
So they called me in.	Vì vậy, họ đã gọi tôi vào.
I don't think sex games are bad.	Tôi không nghĩ trò chơi về tình dục là xấu.
Even that loss didn't bother him.	Ngay cả sự mất mát đó cũng không làm anh khó khăn.
Not easy by moving two lines.	Không dễ dàng bằng cách di chuyển hai dòng.
I know the time will come when it fits.	Tôi biết sẽ đến lúc nó phù hợp.
She could see nothing but the steps ahead.	Cô ấy không thể nhìn thấy gì ngoài những bậc thềm phía trước.
She is a completely different race.	Cô ấy là một chủng tộc hoàn toàn khác.
Some issues.	Một số vấn đề.
She's the type of person that everyone wants to please.	Cô ấy đúng là mẫu người mà mọi người muốn làm hài lòng.
Both of them are wearing shoes.	Cả hai người họ đều đang đi giày.
Below is my tree and code.	Dưới đây là cây và mã của tôi.
Smart and well run.	Thông minh và chạy tốt.
Think about that.	Hãy suy nghĩ về điều đó.
It's not a good song.	Nó không phải là một bài hát hay.
He cannot stay still.	Anh ấy không thể ở yên.
Or someone else.	Hoặc ai đó khác.
He will die and she will leave me.	Anh ấy sẽ chết và cô ấy sẽ rời bỏ tôi.
He saw two people running and followed them in his car.	Anh ta nhìn thấy hai người đang chạy và theo sau họ trong xe của anh ta.
He will pay the larger portion of the cost.	Anh ta sẽ trả phần chi phí lớn hơn.
The task turned out to be difficult for two reasons.	Nhiệm vụ hóa ra khó khăn vì hai lý do.
We invite you to listen.	Mời các bạn nghe thử.
She turned down his offer of a ride home from the hospital.	Cô từ chối lời đề nghị chở từ bệnh viện về nhà của anh.
One or two people stopped to talk to him.	Một hoặc hai người dừng lại để nói chuyện với anh ta.
Not a place for us.	Không phải là một nơi dành cho chúng tôi.
We know teachers who have changed lives for the better.	Chúng tôi biết những giáo viên nào đã thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn.
I like the flat design of the website.	Tôi thích thiết kế phẳng của trang web.
Have trouble.	Gặp vấn đề.
I was a bit wrong about that.	Tôi đã hơi sai về điều đó.
And more.	Và hơn thế nữa.
Cheap and basic.	Giá rẻ và cơ bản.
The parties have pushed.	Các bên đã thúc đẩy.
This is the kind of death we don't need to worry about.	Đây là kiểu chết mà chúng ta không cần lo lắng.
I think we did as well as we could.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt hết mức có thể.
Know if your school has an individual student account system.	Biết trường của bạn có hệ thống tài khoản cho từng học sinh hay không.
Another person he loves.	Một người khác mà anh ấy yêu thích.
At the top of the table.	Ở vị trí đầu bảng.
Of course, that's the truth.	Tất nhiên, đó là sự thật.
What is the problem ?.	Vấn đề là gì ?.
They play games.	Họ chơi trò chơi.
He dropped a weight on his foot.	Anh ta thả một quả nặng lên bàn chân của mình.
Yes, or just the other way around.	Có, hoặc chỉ theo cách khác.
The ground is now solid.	Lúc này nền đất đã vững chắc.
Another time.	Thời gian khác.
In fact, not a single frame is changed.	Trên thực tế, không có một khung hình nào bị thay đổi.
By the way, I gave the girl my card.	Nhân tiện, tôi đưa cho cô gái tấm thẻ của mình.
I was really scared.	Tôi đã thực sự sợ hãi.
By neck to death.	Bằng cổ cho đến chết.
These bones are not broken.	Những chiếc xương này không bị gãy.
I cannot bear it any longer.	Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Now that we're older, we can actually do it right.	Bây giờ chúng ta đã lớn hơn, chúng ta thực sự có thể làm đúng.
Plaintiff just didn't look where he was going.	Nguyên đơn chỉ không nhìn nơi anh ta sẽ đi.
It helps them represent the stars in their younger days.	Nó giúp họ đại diện cho các ngôi sao trong những ngày còn trẻ.
She gave me two more minutes like this.	Cô ấy cho tôi thêm hai phút như thế này.
This is a great read.	Đây là một bài đọc tuyệt vời.
I know that.	Tôi biết điều đó.
He even drives a car.	Anh ấy thậm chí còn lái xe.
Black stayed at the new firm.	Đen ở lại hãng mới.
Do something to pass the time.	Hãy làm điều gì đó để thời gian trôi qua.
Leave a message, no response.	Để lại một tin nhắn, không có phản hồi.
We realized that last night she might not have made it through the night.	Chúng tôi nhận ra rằng đêm qua cô ấy có thể không qua được đêm.
I can't promise this will happen either.	Tôi cũng không thể hứa điều này sẽ xảy ra.
Yes, he will call as soon as he hears something.	Vâng, anh ấy sẽ gọi ngay khi anh ấy nghe thấy điều gì đó.
She did the best.	Cô ấy đã làm những điều tốt nhất.
I didn't respect him.	Tôi đã không tôn trọng anh ấy.
Well get whatever we want for this.	Cũng có được bất cứ điều gì chúng tôi muốn cho điều này.
Come here.	Đến đây rồi.
I no longer have to endure this.	Tôi không còn phải chịu đựng điều này nữa.
Therefore, we were never heard.	Do đó, chúng tôi không bao giờ được lắng nghe.
I smelled the fire at the same time as her.	Tôi ngửi thấy ngọn lửa cùng lúc với cô ấy.
I tried to keep it to myself and just waited.	Tôi đã cố gắng giữ nó cho riêng mình và chỉ chờ đợi.
Of course, goal setting is nothing new.	Tất nhiên, thiết lập mục tiêu không có gì mới.
We failed then.	Chúng tôi đã thất bại sau đó.
It has three components.	Nó có ba thành phần.
It is about the size of a city block.	Nó có kích thước bằng một khối phố.
He couldn't be more professional and kind if he tried.	Anh ấy không thể chuyên nghiệp và tử tế hơn nếu anh ấy cố gắng.
However, she told the man not to get attached.	Tuy nhiên, cô ấy nói với người đàn ông rằng đừng dính mắc.
This is similar to our test results.	Điều này tương tự với kết quả thử nghiệm của chúng tôi.
But then it looks like he has something to hide.	Nhưng sau đó có vẻ như anh ta có điều gì đó muốn che giấu.
This is still wrong.	Điều này vẫn còn sai.
This is my current approach.	Đây là cách tiếp cận hiện tại của tôi.
You know, that last construction company offered me a job.	Bạn biết đấy, công ty xây dựng cuối cùng đó đã mời tôi một công việc.
Cut out the middle man.	Cắt bỏ người trung gian.
She won't stay where she is for long.	Cô ấy sẽ không ở lại nơi cô ấy ở lâu.
But tonight we can't enjoy it.	Nhưng đêm nay chúng ta không thể tận hưởng nó.
Planning to bring it out.	Đang lên kế hoạch đưa nó ra.
I don't care one way or the other.	Tôi không quan tâm theo cách này hay cách khác.
You think it's love, even when it's not.	Bạn nghĩ rằng đó là tình yêu, ngay cả khi nó không phải vậy.
The town car picked me up and dropped me off.	Chiếc xe của thị trấn đón tôi và trả tôi.
I come from a completely different background.	Tôi đến từ một nền hoàn toàn khác.
They fear me.	Họ sợ tôi.
Remember, you can use either value.	Hãy nhớ rằng, bạn có thể sử dụng một trong hai giá trị.
I did a great job with my child's days.	Tôi đã làm rất tốt với những ngày làm cho con tôi.
Timing errors are the most common.	Lỗi sai thời gian là loại phổ biến nhất.
Read on to know why.	Đọc tiếp để biết tại sao.
So they gave us a few minutes of real pressure.	Vì vậy, họ đã cho chúng tôi một vài phút áp lực thực sự.
Waiting until you leave to start planning may be too late.	Chờ đợi cho đến khi bạn rời đi để bắt đầu lập kế hoạch có thể là quá muộn.
I don't like being shot by my own people.	Tôi không thích bị bắn bởi chính người của tôi.
They think you are going to a local.	Họ nghĩ rằng bạn đang đi đến một địa phương.
Not in the legal sense, of course.	Tất nhiên, không phải theo nghĩa pháp lý.
I went in to see him.	Tôi vào để gặp anh ta.
They found the map in the book.	Họ tìm thấy bản đồ trong cuốn sách.
They began to explain what had happened.	Họ bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra.
It makes a difference from military affairs.	Nó tạo ra sự khác biệt so với các vấn đề quân sự.
Then you look at me across the table and smile.	Sau đó, bạn nhìn tôi qua bàn và mỉm cười.
Good solid rock helps you get there.	Đá rắn tốt giúp bạn đạt được điều đó.
She couldn't cry.	Cô không thể khóc.
Her father has.	Cha của cô ấy có.
You don't, otherwise it will be hard to have an argument.	Bạn không, nếu không sẽ khó có một cuộc tranh luận.
That's only after five years.	Đó là chỉ sau năm.
But reason did not enter it.	Nhưng lý trí đã không đi vào nó.
We are confused.	Chúng tôi đang bối rối.
I have time to try.	Tôi có thời gian để thử.
Talk to your local friends about who they use.	Nói chuyện với bạn bè địa phương của bạn về những người họ sử dụng.
She tells him to save the others.	Cô ấy bảo anh ấy hãy cứu những người khác.
We have to be better than that.	Chúng ta phải tốt hơn thế.
I don't even know if the dress is a good idea.	Tôi thậm chí không biết liệu chiếc váy có phải là một ý tưởng tốt hay không.
And it is a mistake.	Và nó là sai lầm.
But when she told him, he surprised her.	Nhưng khi cô ấy nói với anh ấy, anh ấy đã làm cô ấy ngạc nhiên.
And you don't even know what hit you.	Và bạn thậm chí không biết điều gì đã đánh bạn.
I have enough paper to last me several years.	Tôi có đủ giấy để kéo dài tôi vài năm.
Your application only has a single instance of it.	Ứng dụng của bạn chỉ có một phiên bản duy nhất của nó.
I have an add-on to make it a workbench.	Tôi có một phần bổ sung để làm cho nó một bàn làm việc.
I only have read-only access to that database.	Tôi chỉ có quyền truy cập chỉ đọc vào cơ sở dữ liệu đó.
Be there for them.	Hãy ở đó vì họ.
Write everything down on paper.	Viết mọi thứ ra giấy.
However, he won.	Tuy nhiên, anh ấy đã chiến thắng.
I lowered my voice.	Tôi nhỏ giọng.
Then he didn't know anything.	Sau đó anh ta không biết gì cả.
Still half an hour to kill.	Vẫn còn nửa giờ để giết.
A loss without a name.	Một mất mát không có tên.
I like it.	Tôi thích nó.
What may work for your friend may not work for you.	Điều gì có thể hiệu quả với bạn của bạn có thể không hiệu quả với bạn.
Don't get excited here.	Đừng phấn khích ở đây.
When the studies are done.	Khi các nghiên cứu được thực hiện.
My kids are amazing.	Những đứa trẻ của tôi thật tuyệt vời.
He left his army without a head and a heart.	Anh ta đã rời quân đội của mình mà không có một cái đầu và một trái tim.
As it is only this painful question is our part.	Vì nó chỉ là câu hỏi đau đớn này là phần của chúng tôi.
She saw me there.	Cô ấy đã nhìn thấy tôi ở đó.
Not ideal, but then nothing is.	Không lý tưởng, nhưng sau đó không có gì là.
They took my phone.	Họ đã lấy điện thoại của tôi.
It took him ages to show them how he did it.	Anh ấy đã mất nhiều thời gian để chỉ cho họ cách anh ấy làm điều đó.
It sets humans apart from the animal world.	Nó khiến con người khác biệt với thế giới động vật.
But no matter now, one way or another.	Nhưng không có vấn đề bây giờ, bằng cách này hay cách khác.
But he's not much better.	Nhưng anh ấy không khá hơn là bao.
I will still be off the map.	Tôi vẫn sẽ ở ngoài bản đồ.
Believe me the struggle is real.	Hãy tin tôi cuộc đấu tranh là có thật.
Start with your own community.	Bắt đầu với cộng đồng của riêng bạn.
She learned that the plaintiff was not married.	Cô biết được rằng nguyên đơn chưa kết hôn.
For a while that was fine.	Trong một thời gian đó là tốt.
These outsiders don't make me think that way.	Những người bên ngoài này không khiến tôi nghĩ như vậy.
At this point, the digital media is ready for distribution.	Tại thời điểm này, các phương tiện kỹ thuật số đã sẵn sàng để phân phối.
They just can't find them.	Họ chỉ không thể tìm thấy chúng.
Rest in peace, buddy.	Hãy yên nghỉ nhé anh bạn.
They can use it.	Họ có thể sử dụng nó.
His reasons are his own.	Lý do của anh ấy là của riêng anh ấy.
I went minimal.	Tôi đã đi tối thiểu.
Let us provide some details.	Hãy để chúng tôi cung cấp một số chi tiết.
However, how much content they actually understand is another matter.	Tuy nhiên, họ thực sự hiểu được bao nhiêu nội dung lại là một vấn đề khác.
She identifies it as part of who she is.	Cô ấy xác định nó là một phần của con người cô ấy.
That is the way we work.	Đó là hình thức làm việc của chúng tôi.
It is waiting for you.	Nó đang chờ bạn.
They changed it at the last minute.	Họ đã thay đổi nó vào phút cuối.
Then another one.	Sau đó, một cái khác.
More than a thousand.	Hơn một nghìn.
And not exactly on time.	Và không chính xác là sẽ đúng giờ.
No one mocks anyone for not eating a particular dish.	Không ai chế giễu ai vì không ăn một món cụ thể.
This is my luck.	Đây là may mắn của tôi.
Let your heart be empty.	Hãy để trái tim bạn trống rỗng.
She knew there was no way she could sleep tonight.	Cô biết không đời nào cô ngủ được đêm nay.
That they can work more.	Rằng họ có thể làm việc nhiều hơn.
He had surgery.	Anh ấy đã được phẫu thuật.
This is not like magic.	Điều này không giống như ma thuật.
He also took me there.	Anh ấy cũng đưa tôi đến đó.
Well, at least they got somewhere.	Chà, ít nhất họ đã đến được một nơi nào đó.
But this picture is not of any animal.	Nhưng bức tranh này không phải của bất kỳ con vật nào.
Not only did he enjoy their company, but he also learned from them.	Anh ấy không chỉ thích công ty của họ mà còn học hỏi từ họ.
It was just her memory.	Đó chỉ là ký ức của cô ấy.
Some things had to change to make other things happen.	Một số thứ đã phải thay đổi để làm cho những điều khác xảy ra.
Temporarily before the weather turns cold.	Tạm thời trước khi thời tiết chuyển lạnh.
This is absolutely right.	Điều này hoàn toàn đúng.
Today we did a great job in practicing with the ball guard.	Hôm nay chúng tôi đã làm rất tốt trong việc thực hành với bảo vệ bóng.
The man stood up, the child stood up.	Người đàn ông đứng dậy, đứa trẻ đứng dậy.
Suddenly he stopped.	Đột nhiên anh ta khựng lại.
The boy was too thin by half.	Cậu bé quá gầy đi một nửa.
That service certainly ensures that your child gets enough adult attention.	Dịch vụ đó chắc chắn đảm bảo rằng con bạn nhận được đủ sự quan tâm của người lớn.
It is just code.	Nó chỉ là mã.
Do but look her in the eye.	Làm nhưng nhìn vào mắt cô ấy.
I was not called into the station.	Tôi không được gọi vào nhà ga.
But first, let's remember why we're here.	Nhưng trước tiên, chúng ta hãy nhớ lý do tại sao chúng ta đến đây.
When asked his reasons, follow a plan of his own.	Khi hỏi lý do của mình, theo một kế hoạch của riêng mình.
But someone did.	Nhưng ai đó đã làm.
Thought my head hurt too much to figure it out.	Nghĩ rằng đầu tôi đau quá để tìm ra nó.
Now I don't even remember what it was.	Bây giờ tôi thậm chí không nhớ nó là gì.
Don't know if you know that or not.	Không biết bạn có biết điều đó hay không.
But there are limits to what a leader can ask.	Nhưng có những giới hạn đối với những gì người lãnh đạo có thể yêu cầu.
You should drink hot water.	Bạn nên uống nước nóng.
I know it has to be.	Tôi biết rằng nó phải như vậy.
Ask for the necessary kitchen items.	Yêu cầu các vật dụng nhà bếp cần thiết.
I worry about them.	Tôi lo lắng về họ.
Some are expensive and some are not.	Một số đắt tiền và một số không.
He helped her into the boat.	Anh đã giúp cô vào thuyền.
Nothing else can be done.	Không có gì khác có thể được thực hiện.
I just want to be able to sleep through the night.	Tôi chỉ muốn có thể ngủ qua đêm.
Nothing more with it.	Không có gì hơn với nó.
Now there may never be another chance.	Bây giờ có thể không bao giờ có cơ hội khác.
It's not good or bad in itself.	Bản thân nó không tốt hay xấu.
Who needs rest.	Ai cần nghỉ ngơi.
Oh, the noise.	Ồ, tiếng ồn.
I know that it's a daily battle.	Tôi biết rằng đó là một trận chiến hàng ngày.
The couple has no children.	Hai vợ chồng không có con.
He said she was going to die.	Anh ấy nói cô ấy sẽ chết.
Thanks for the ideas guys, I'll see what I can do.	Cảm ơn những ý tưởng của các bạn, tôi sẽ xem những gì tôi có thể làm.
This is more common in girls than in boys.	Điều này phổ biến hơn ở trẻ em gái hơn là ở trẻ em trai.
Hold your head still and look straight into your eyes.	Giữ yên đầu và nhìn thẳng vào mắt.
Maybe we can use each other to get better.	Có lẽ chúng ta có thể sử dụng lẫn nhau để trở nên tốt hơn.
I found a research on the first floor.	Tôi tìm thấy một nghiên cứu ở tầng một.
Will give the edge.	Sẽ cung cấp cho các cạnh.
And make records with just one or two great songs.	Và tạo ra những kỷ lục chỉ với một hoặc hai bài hát hay.
Don't go there.	Đừng đến đó.
You can have both on the same page.	Bạn có thể có cả hai trên cùng một trang.
Now, or forever.	Bây giờ, hoặc mãi mãi.
Both get better as the series goes on.	Cả hai đều trở nên tốt hơn khi bộ phim tiếp tục.
I got involved in politics.	Tôi đã tham gia vào chính trị.
It was easier to put low.	Nó đã được dễ dàng hơn để đặt thấp.
Anything bigger and you'll have a pretty long link.	Bất cứ thứ gì lớn hơn và bạn sẽ có một liên kết khá dài.
That's my way to get through it.	Đó là cách của tôi để vượt qua nó.
You've just been busy.	Bạn vừa bận.
This can be a good thing and a bad thing.	Đây có thể là một điều tốt và một điều xấu.
The plan of the paper is the following.	kế hoạch của bài báo là sau đây.
Two questions were asked of us.	Hai câu hỏi đã được đặt cho chúng tôi.
People want more than that, you know.	Mọi người muốn nhiều hơn thế, bạn biết đấy.
I am a child.	Tôi là một đứa trẻ.
But our parents, they.	Nhưng cha mẹ của chúng ta, họ.
At this point, he really didn't expect anyone to return.	Tại thời điểm này, anh thực sự không mong đợi bất cứ ai sẽ quay trở lại.
Looks like that's what happened here.	Có vẻ như đó là những gì đã xảy ra ở đây.
We are one with the natural world.	Chúng ta là một với thế giới tự nhiên.
Let's take one.	Hãy lấy một cái.
With his radio show.	Với chương trình radio của anh ấy.
Not available.	Không có.
But the first day, you can't.	Nhưng ngày đầu tiên, bạn không thể.
Surely he did.	Chắc chắn là anh ấy đã làm.
Indicates a month after the transaction.	Cho biết một tháng sau khi giao dịch.
The train has left the station.	Tàu đã rời ga.
Try doing that a few thousand years ago.	Hãy thử làm điều đó vài nghìn năm trước.
In this method.	Trong phương pháp này.
The search has ended.	Cuộc tìm kiếm đã kết thúc.
All he does is read.	Tất cả những gì anh ấy làm là đọc.
Five other people actually have a case in my opinion.	Năm người khác thực sự có một trường hợp theo ý kiến ​​của tôi.
We didn't find much.	Chúng tôi không tìm thấy nhiều.
There's more.	Còn nữa.
It grew smaller, as if it were moving away from him.	Nó nhỏ dần, như thể nó đang rời xa anh.
It was easy for these women.	Điều đó thật dễ dàng đối với những người phụ nữ này.
So please help.	Vì vậy, xin vui lòng giúp đỡ.
But he couldn't let them go.	Nhưng anh không thể bỏ chúng đi.
I'm sure it's okay.	Tôi chắc là không sao đâu.
We accepted this explanation for many years and we still do to this day.	Chúng tôi đã chấp nhận lời giải thích này trong nhiều năm và chúng tôi vẫn làm cho đến ngày nay.
The form is a map.	Hình thức là một bản đồ.
After it was too late.	Sau khi đã quá muộn.
They are simply empty of themselves.	Họ chỉ đơn giản là trống rỗng của chính họ.
Now you are not in the military.	Bây giờ bạn không ở trong quân đội.
I am happy with the current group.	Tôi hạnh phúc với nhóm hiện tại.
I want to meet him.	Tôi muốn gặp anh ấy.
Watch it and try not to fall in love.	Hãy xem nó và cố gắng để không yêu.
Tired of being tired.	Mệt mỏi vì mệt.
But his situation has changed.	Nhưng tình hình của anh ấy đã thay đổi.
This is perhaps best understood by looking at an example.	Điều này có lẽ được hiểu rõ nhất bằng cách xem một ví dụ.
All the men were silent.	Tất cả những người đàn ông đều im lặng.
Research materials online.	Nghiên cứu các tài liệu trực tuyến.
Can you help with this? 	bạn có thể giúp đỡ với điều này?
or you can change.	hoặc bạn có thể thay đổi.
This is the sound of the house, the sound of the family.	Đây là âm thanh của ngôi nhà, âm thanh của gia đình.
That doesn't matter right now.	Điều đó không quan trọng ngay bây giờ.
We have many relationships, including with ourselves.	Chúng ta có nhiều mối quan hệ, trong đó có mối quan hệ với chính mình.
They learn a lot from you.	Họ học hỏi rất nhiều từ bạn.
We are now ready to move our research into human trials.	Hiện chúng tôi đã sẵn sàng chuyển nghiên cứu của mình sang thử nghiệm trên người.
However, she had better tell him everything now.	Tuy nhiên, tốt hơn hết cô nên nói với anh ấy mọi thứ bây giờ.
You will never be done with this.	Bạn sẽ không bao giờ được thực hiện với điều này.
Nothing moves on its surface.	Không có gì di chuyển trên bề mặt của nó.
She decided to take a risk.	Cô quyết định mạo hiểm.
It is not clear how this might affect the results of the study.	Không rõ điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu như thế nào.
Within the first three months, they had me full time.	Trong vòng ba tháng đầu tiên, họ đã cho tôi toàn thời gian.
Please follow any instructions on this notice.	Vui lòng làm theo bất kỳ hướng dẫn nào trên thông báo này.
We assume that there is no direct link between the two users.	Chúng tôi giả định rằng không có liên kết trực tiếp giữa hai người dùng.
I will tell you anything you want to know.	Tôi sẽ cho bạn biết bất cứ điều gì bạn muốn biết.
He stepped up.	Anh ta bước lên.
She hoped it wouldn't come like that.	Cô hy vọng nó sẽ không đến như vậy.
The least expensive room has a bathroom down the hallway.	Căn phòng ít tốn kém nhất có phòng tắm ở phía dưới hành lang.
It's really good.	Nó thực sự tốt.
His name is in there.	Tên anh ấy ở trong đó.
Also hard to notice is the fine print.	Cũng khó nhận thấy là bản in đẹp.
But he chose to stay away from his family.	Nhưng anh chọn cách xa gia đình.
In other words, it's not just cash that's cheap.	Nói cách khác, không chỉ tiền mặt là rẻ.
When he dropped it out the window.	Khi anh ta đánh rơi nó ra khỏi cửa sổ.
No one told me.	Không ai nói với tôi.
We don't go.	Chúng tôi không đi.
The first is their size.	Đầu tiên là kích thước của chúng.
I think we have a lot of things coming our way.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều thứ đang theo cách của chúng ta.
She feels her full responsibility.	Cô cảm thấy toàn bộ trách nhiệm của mình.
The first day we didn't see it.	Ngày đầu tiên chúng tôi đã không nhìn thấy nó.
She was shot.	Cô ấy đã bị bắn.
I know what she's really saying.	Tôi biết cô ấy thực sự đang nói gì.
The last incident in the football game is being told. 	Sự cố cuối cùng ở trận bóng đang kể. 
or radio station.	hoặc đài phát thanh.
I don't know where she got the money from.	Tôi không biết cô ấy lấy tiền từ đâu.
Every day this loss feels new.	Mỗi ngày mất mát này cảm thấy mới.
Everyone died.	Mọi người bỏ mạng.
Come to think of it, they tried to do that.	Nghĩ lại, họ đã cố gắng làm điều đó.
It is familiar to them.	Nó quen thuộc với họ.
The staff make you feel like part of the family.	Các nhân viên làm cho bạn cảm thấy như một phần của gia đình.
For example, a service could be the operation of a website.	Ví dụ, dịch vụ có thể là hoạt động của một trang web.
Enough with fear.	Đủ với nỗi sợ hãi.
If they don't want to understand, it doesn't matter.	Nếu họ không muốn hiểu, điều đó không thành vấn đề.
He shot him in the back.	Anh ta bắn vào lưng anh ta.
But you will miss the point completely.	Nhưng bạn sẽ bỏ lỡ điểm hoàn toàn.
But then a strange thing started to happen.	Nhưng sau đó một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
With just one look, a child will fall in love with them.	Chỉ với một lần nhìn, một đứa trẻ sẽ yêu chúng.
The car is too good.	Xe quá tốt.
It would be very different if one of us died now.	Sẽ rất khác nếu một người trong chúng ta chết bây giờ.
Why does the second call fail with this problem.	Tại sao cuộc gọi thứ hai không thành công với sự cố này.
Then they joined us for a drink.	Sau đó, họ cùng chúng tôi đi uống nước.
My problem does not end here.	Vấn đề của tôi không kết thúc ở đây.
It has no plans for the future.	Nó không có kế hoạch cho tương lai.
While others do not.	Trong khi những người khác thì không.
Two points remain.	Hai điểm vẫn còn.
I'll explain more when we wake up where you can see everything.	Tôi sẽ giải thích nhiều hơn khi chúng ta thức dậy ở nơi bạn có thể nhìn thấy mọi thứ.
As we both know, that movement has a great chance of succeeding.	Như cả hai chúng ta đều biết, chuyển động đó có cơ hội thành công rất lớn.
I mean we shouldn't really do two images.	Ý tôi là chúng ta không thực sự nên làm hai hình ảnh.
I don't want to.	Tôi không muốn.
But she doesn't have the right tone of voice.	Nhưng cô ấy không có được giọng điệu vừa phải.
My mother-in-law gave us the idea.	Mẹ chồng tôi đã cho chúng tôi ý tưởng.
This is significant.	Điều này là đáng kể.
He will not commit suicide.	Anh ấy sẽ không tự sát.
For example, systems tend to block too much.	Ví dụ, các hệ thống có xu hướng chặn quá nhiều.
You should try using the first one.	Bạn nên thử sử dụng cái đầu tiên.
We provide solid support and working relationship with our customers.	Chúng tôi cung cấp hỗ trợ vững chắc và mối quan hệ làm việc với khách hàng của chúng tôi.
Men are not designed for that.	Đàn ông không được thiết kế cho điều đó.
Only mental and physical processes.	Chỉ có các quá trình tinh thần và thể chất.
He's the key to the deal.	Anh ấy là chìa khóa của thỏa thuận.
She has no sense of responsibility.	Cô không có tinh thần trách nhiệm.
And you're done.	Và bạn đã hoàn thành.
And some other things.	Và một số thứ khác nữa.
Applications will happen, but we don't know how or when they happen.	Các ứng dụng sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào hoặc khi nào chúng xảy ra.
I had dinner with some friends the day before.	Tôi đã ăn tối với vài người bạn vào ngày hôm trước.
He walked over to her desk and began to write.	Anh bước đến bàn của cô và bắt đầu viết.
To put you.	Để đặt bạn.
I'm pretty sure that's the first time that's happened today.	Tôi khá chắc rằng đó là lần đầu tiên điều đó xảy ra vào ngày hôm nay.
Because it's so fresh.	Bởi vì nó rất tươi.
There is no significant difference.	Không có sự khác biệt đáng kể.
He likes to keep it to himself.	Anh ấy thích giữ cho riêng mình.
They're used to it, they know how it works.	Họ đã quen với nó, họ biết nó hoạt động như thế nào.
I went to class four hours later.	Tôi đã đến lớp bốn giờ sau đó.
It will get colder up there.	Ở trên đó sẽ trở nên lạnh hơn.
I have a stomach ache myself.	Bản thân mình bị đau bụng.
Sun really feels like once in her life being company.	Sun thực sự cảm thấy như một lần trong đời được bầu bạn.
I will never be at home with myself.	Tôi sẽ không bao giờ ở nhà với chính mình.
This must happen.	Điều này phải xảy ra.
My pain is constant now, but it is merely foundational.	Nỗi đau của tôi bây giờ không đổi, nhưng nó chỉ đơn thuần là nền tảng.
If it's a particularly big lie, he might even start to sweat.	Nếu đó là một lời nói dối đặc biệt lớn, anh ấy thậm chí có thể bắt đầu đổ mồ hôi.
In other words, fat.	Nói cách khác, chất béo.
What a body.	Thật là một cơ thể.
Not a big deal for me.	Không phải là một vấn đề lớn đối với tôi.
There's no such chance.	Không có cơ hội đó.
We killed their friends.	Chúng tôi đã giết bạn bè của họ.
I think this movie has helped me grow in many ways.	Tôi nghĩ bộ phim này đã giúp tôi trưởng thành hơn về nhiều mặt.
And he does.	Và anh ấy làm.
We all see each other often.	Tất cả chúng tôi gặp nhau thường xuyên.
He said it was the most responsible way of life.	Anh ấy nói đó là cách sống có trách nhiệm nhất.
Learn more about.	Tìm hiểu thêm về.
I only have one comment.	Tôi chỉ có một nhận xét.
Keep out of reach of CHILDREN.	Tránh xa tầm tay trẻ em.
You only see two colors.	Bạn chỉ nhìn thấy hai màu.
And for those who have will be given.	Và cho những người có sẽ được cho.
That is their person.	Đó là con người của họ.
Well, third on the list has been lost to us now.	Vâng, thứ ba trong danh sách đã bị mất cho chúng tôi bây giờ.
And really, it makes sense.	Và thực sự, nó có ý nghĩa.
They got out and stood beside the truck.	Họ bước ra và đứng bên cạnh chiếc xe tải.
Yes, take care of yourself.	Vâng, hãy chăm sóc bản thân.
But no one was there.	Nhưng không có ai ở đó.
We have contact.	Chúng tôi có liên lạc.
We'll talk especially big people.	Chúng ta sẽ nói những người đặc biệt lớn.
I believe it should be the same for everyone.	Tôi tin rằng nó phải giống nhau cho mọi người.
What brings me back is that everything is white.	Thứ đưa tôi về là tất cả mọi thứ đều là màu trắng.
One morning, he went to breakfast looking very pale and painted.	Một buổi sáng, anh ta đi ăn sáng trông rất nhợt nhạt và vẽ vời.
If anything, we need more.	Nếu bất cứ điều gì, chúng tôi cần nhiều hơn nữa.
But right now, how we feel is completely unimportant.	Nhưng hiện tại, cảm giác của chúng tôi hoàn toàn không quan trọng.
Big day for young people.	Ngày trọng đại của những người trẻ tuổi.
It is open, it is certainly open.	Nó rộng mở, nó chắc chắn rộng mở.
This has gone far enough.	Điều này đã đi đủ xa.
Like better names.	Như những cái tên hay hơn.
I will have many decisions to make.	Tôi sẽ có nhiều quyết định để thực hiện.
No doubt about it, full processes.	Không nghi ngờ gì về nó, các quy trình đầy đủ.
These data were not considered further in this work.	Những dữ liệu này không được xem xét thêm trong công việc này.
All authors are responsible for data interpretation.	Tất cả các tác giả chịu trách nhiệm giải thích dữ liệu.
It was obvious that she was worried, and he didn't know why.	Rõ ràng là cô ấy đang lo lắng, và anh không biết tại sao.
It will never be recognised.	Nó sẽ không bao giờ được công nhận.
Nothing, absolutely nothing is retained.	Không có gì, hoàn toàn không có gì được giữ lại.
Every step you take towards heart health becomes easier and more effective.	Mỗi bước bạn thực hiện đối với sức khỏe tim mạch trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.
I think he means fear of getting hurt.	Tôi nghĩ anh ấy có nghĩa là sợ bị tổn thương.
It's very heavy, too last.	Nó rất nặng, quá cuối cùng.
He is a good man.	Ông là một người đàn ông tốt.
He stepped outside.	Anh bước ra ngoài.
There's not much left around.	Không còn nhiều thứ xung quanh.
They are about a year old in that picture.	Họ khoảng một tuổi trong bức tranh đó.
Then he stopped and handed it to me.	Sau đó anh ấy dừng lại và đưa nó ra cho tôi.
It's somewhere in between.	Nó ở đâu đó ở giữa.
A sweet husband does it.	Một người chồng ngọt ngào làm điều đó.
The town has run out of water.	Thị trấn đã hết nước.
Sleep with as many people as you like.	Ngủ với bao nhiêu người tùy thích.
God will use you.	Chúa sẽ sử dụng bạn.
They were out of the item you ordered.	Họ đã ra khỏi mặt hàng bạn đã đặt.
I know they're great.	Tôi biết họ rất tuyệt.
Or three words and then a link.	Hoặc ba từ và sau đó là một liên kết.
He spoke in a gentle, kind voice.	Anh ta nói với một giọng nhẹ nhàng, tử tế.
I see it as a technical challenge.	Tôi xem nó như một thách thức kỹ thuật.
We'll make sure that doesn't happen again.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Close one eye.	Nhắm một mắt.
Obviously, we had to meet somewhere in between.	Rõ ràng, chúng tôi đã phải gặp nhau ở đâu đó ở giữa.
Human nature is human nature.	Bản chất của con người là bản chất của con người.
Nowadays, everyone wants to know everything about everyone.	Ngày nay, mọi người đều muốn biết mọi thứ về mọi người.
Even then, the knife was still within reach.	Ngay cả khi đó, con dao vẫn trong tầm với.
I am her doctor.	Tôi là bác sĩ của cô ấy.
That is fast.	Đó là nhanh chóng.
You know what good ideas there are many parents.	Bạn biết đấy những ý tưởng hay có nhiều bậc cha mẹ.
Nothing you do with the tool will require a special strength.	Không có gì bạn làm với công cụ sẽ yêu cầu một sức mạnh đặc biệt.
You need to know, this is not a quick decision.	Bạn cần biết, đây không phải là một quyết định nhanh chóng.
I just couldn't talk or move.	Tôi chỉ không thể nói chuyện hoặc di chuyển.
He is very proud of me.	Anh ấy rất tự hào về tôi.
All those cars.	Tất cả những chiếc xe đó.
Women are married out of respect.	Phụ nữ đã kết hôn là do tôn trọng.
He was never like that.	Anh ấy chưa bao giờ như vậy.
She said we were fine.	Cô ấy nói rằng chúng tôi ổn.
His case is not unique.	Trường hợp của anh ấy không phải là duy nhất.
Good morning and welcome.	Chào buổi sáng và chào mừng.
Think you should know.	Nghĩ rằng bạn nên biết.
Make a plan for action.	Lập một kế hoạch cho hành động.
Next, do some research.	Tiếp theo, thực hiện một số nghiên cứu.
I turned the paper over and laughed louder.	Tôi lật tờ giấy lại và cười lớn hơn.
I just cover the pan and cook.	Tôi chỉ cần đậy nắp chảo và nấu.
But now he's ready to take the next step.	Nhưng bây giờ anh ấy đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo.
Now I seem to understand this example.	Bây giờ tôi dường như đã hiểu ví dụ này.
This is happening every day.	Điều này đang diễn ra hàng ngày.
Only her mother.	Chỉ có mẹ của cô ấy.
It was empty and almost dark.	Nó trống rỗng và gần như tối.
This can make them happier.	Điều này có thể làm cho họ vui hơn.
Than you have been before in the past.	Hơn bạn đã từng trước đây trong quá khứ.
And full again.	Và lại đầy đủ.
I'm sure the time will pass quickly.	Tôi chắc chắn rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng.
Everyone loves them.	Mọi người yêu thích chúng.
I want the fear to stop.	Tôi muốn nỗi sợ hãi chấm dứt.
She arrives early in the morning and comes home in the evening.	Cô ấy đến sáng sớm và về nhà vào buổi tối.
On the other hand, proper rest is very important.	Mặt khác, chế độ nghỉ ngơi phù hợp rất quan trọng.
Instead, you came to me.	Thay vào đó, bạn đã đến với tôi.
Why he does what he does is not your problem.	Tại sao anh ấy làm những gì anh ấy làm không phải là vấn đề của bạn.
This is where the characters from previous games come in.	Đây là nơi mà các nhân vật từ các trò chơi trước đó đến.
More fans on the page means more sales and your business will increase.	Càng nhiều người hâm mộ trên trang có nghĩa là doanh số bán hàng và doanh nghiệp của bạn sẽ tăng lên.
It will take a while.	Nó sẽ mất một lúc.
And when we get excited, everything happens.	Và khi chúng ta phấn khích, mọi thứ sẽ xảy ra.
So please let me know.	Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết.
Well, they found it.	Chà, họ đã tìm thấy.
Then to the garden bridge.	Sau đó đến cây cầu vườn.
With pain, with joy.	Với nỗi đau, với niềm vui.
However, children of any class have no place.	Tuy nhiên, trẻ em của bất kỳ lớp học nào không có chỗ đứng.
At least seven people were killed in the country.	Ít nhất bảy người đã thiệt mạng trong nước.
Same for them.	Tương tự đối với họ.
You have no way of knowing.	Bạn không có cách nào để biết.
We will not forget.	Chúng tôi sẽ không quên.
She refused.	Cô đã từ chối.
Feeling great.	Cảm giác thật tuyệt.
He opened the door and they went in.	Anh ta mở cửa và họ đi vào.
They are made by your body.	Chúng được tạo ra bởi cơ thể của bạn.
I got a somewhat odd response.	Tôi nhận được một phản hồi hơi kỳ quặc.
Not much luck with that.	Không có nhiều may mắn với điều đó.
I made a lot of money.	Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền.
Within hours, the photo was gone.	Trong vài giờ, bức ảnh đã biến mất.
Every afternoon, he held his court for an hour or so.	Mỗi buổi chiều, anh ta tổ chức tòa án của mình trong một giờ hoặc lâu hơn.
They burned a lot of cars.	Họ đã đốt cháy rất nhiều ô tô.
But the product doesn't offer that choice.	Nhưng sản phẩm không cung cấp sự lựa chọn đó.
He pointed his weapon at us and ordered us to go down.	Anh ta chĩa vũ khí vào chúng tôi và ra lệnh cho chúng tôi đi xuống.
We have big plans for it.	Chúng tôi có kế hoạch lớn cho nó.
I am a smart woman.	Tôi là một phụ nữ thông minh.
Perspective is necessary.	Phối cảnh là cần thiết.
They are really friendly, though.	Họ thực sự thân thiện, mặc dù.
When we come together again, we will share them.	Khi chúng ta đến với nhau một lần nữa, chúng ta sẽ chia sẻ chúng.
There are a few things that got me thinking about this.	Có một vài điều khiến tôi phải suy nghĩ về điều này.
That may have to wait until we have the full crew back.	Điều đó có thể phải đợi cho đến khi chúng tôi có đầy đủ phi hành đoàn trở lại.
That's not how you feel when you walk around.	Đó không phải là cảm giác khi bạn đi bộ xung quanh.
I really appreciate any help.	Tôi thực sự đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
They want to be resolved.	Họ muốn được giải quyết.
This person stood and walked out when the woman entered.	Người này đứng và đi ra ngoài khi phụ nữ bước vào.
Injury caused him to miss 5 games.	Chấn thương khiến anh bỏ lỡ 5 trận.
I don't have it with the other two.	Tôi không có nó với hai người kia.
We had a good day of practice today.	Hôm nay chúng ta đã có một ngày luyện tập tốt.
She is a strong black woman.	Cô ấy là một phụ nữ da đen mạnh mẽ.
Count me with the former.	Hãy đếm tôi với cái trước đây.
Especially his last one.	Đặc biệt là cái cuối cùng của anh ấy.
His second speech just got into our hands.	Bài phát biểu thứ hai của anh ấy vừa được đưa vào tay chúng tôi.
Read on for our reviews and photos.	Đọc để đánh giá và hình ảnh của chúng tôi.
Expression is determined by language.	Biểu cảm được quyết định bởi ngôn ngữ.
That is standard procedure.	Đó là thủ tục tiêu chuẩn.
Have a safety plan in place.	Có một kế hoạch an toàn tại chỗ.
I put that aside as the threat disappeared.	Tôi gạt điều đó sang một bên khi mối đe dọa biến mất.
Go mass.	Đi đại trà.
Damage is too heavy.	Thiệt hại quá nặng.
Last night was last night.	Đêm qua là đêm hôm qua.
You can move this table around the house.	Bạn có thể di chuyển chiếc bàn này xung quanh nhà.
And believe you, everything happened.	Và tin bạn đi, mọi thứ đã xảy ra.
I fell in love.	Tôi đã yêu.
She is a very good person.	Cô ấy là một người rất tốt.
Her parents died when she was young.	Cha mẹ cô mất khi cô còn nhỏ.
She looks fine.	Cô ấy trông ổn.
We are looking at you.	Chúng tôi đang nhìn bạn.
Don't let them brown.	Đừng để chúng có màu nâu.
Something you've never played.	Một cái gì đó bạn chưa bao giờ chơi.
Plan your next moves.	Lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của bạn.
That is the state of art.	Đó là trạng thái của nghệ thuật.
But the danger seemed real enough at the time.	Nhưng sự nguy hiểm dường như đã đủ thực sự vào thời điểm đó.
He has many others.	Anh ấy có nhiều người khác.
I was a little scared.	Tôi đã có một chút sợ hãi.
There is a time and place and era for everything.	Có một thời gian và địa điểm và thời đại cho mọi thứ.
There are six possible outcomes.	Có sáu kết quả có thể xảy ra.
I just saw it.	Tôi vừa nhìn thấy nó.
Low fat is not absolutely necessary for weight loss.	Ít chất béo không hoàn toàn cần thiết để giảm cân.
It's just weird.	Nó chỉ là kỳ quặc.
I want you to smell it.	Tôi muốn bạn ngửi nó.
I still hope against hoping they will fight.	Tôi vẫn hy vọng chống lại hy vọng họ sẽ chiến đấu.
They were past the point of turning the tide.	Họ đã qua thời điểm xoay chuyển tình thế.
I have no such opinion of you.	Tôi không có quan điểm như vậy về bạn.
This tool is intended to be used as a general guide to seat selection.	Công cụ này được sử dụng như một hướng dẫn chung để lựa chọn chỗ ngồi.
Unspecified amount.	Số lượng không xác định.
She thought there was no point in starting another argument.	Cô cho rằng chẳng có ích lợi gì khi bắt đầu một cuộc tranh cãi khác.
We spend what we have money very carefully.	Chúng tôi chi tiêu những gì chúng tôi có tiền rất cẩn thận.
And then he wants to get it right.	Và sau đó anh ấy muốn làm cho nó đúng.
It was an enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm thú vị.
This is for a few reasons.	Điều này là vì một vài lý do.
This is global.	Đây là toàn cầu.
At anything.	Ở bất cứ điều gì.
Near the window, a table and chairs.	Gần cửa sổ, một bàn và ghế.
Good food.	Thức ăn ngon.
The rule of law makes no sense.	Pháp quyền không có nghĩa lý gì.
I don't want to know anymore.	Tôi không muốn biết nữa.
Well, that's definitely what's needed here.	Vâng, đó chắc chắn là những gì cần thiết ở đây.
It is not open to interpretation.	Nó không mở để giải thích.
They need an extra hand.	Họ cần thêm một bàn tay.
I called her.	Tôi đã gọi cho cô ấy.
You cannot have everything.	Bạn không thể có tất cả mọi thứ.
However, this is not the case with the current model.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của mô hình hiện tại.
Then it discovered the price to pay.	Sau đó, nó phát hiện ra cái giá phải trả.
I think there is a part.	Tôi nghĩ rằng có một phần.
However, definitely not a meal to make when friends arrive.	Tuy nhiên, chắc chắn không phải là một bữa ăn để làm khi bạn bè đến.
Step back a bit and turn left.	Lùi lại một chút và quay sang trái.
Even changing the gender is not good.	Ngay cả việc thay đổi giới tính cũng không tốt.
Glad to have people like you in the world.	Rất vui khi có những người như bạn trên thế giới.
Never, not a minute.	Không bao giờ, không một phút.
Then push it away again.	Sau đó lại đẩy nó đi.
We are more experienced and natural.	Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và tự nhiên hơn.
Make it easy.	Làm cho nó dễ dàng.
I just mentioned it as a fact.	Tôi chỉ đề cập đến nó như một sự thật.
But this is perhaps his most famous book.	Nhưng đây có lẽ là cuốn sách nổi tiếng nhất của anh ấy.
I have a black dog for me tonight.	Tôi có một con chó đen cho tôi tối nay.
I asked him for proof.	Tôi yêu cầu anh ta cho bằng chứng.
She was close to tears, but she spoke with spirit.	Cô ấy đã gần rơi nước mắt, nhưng cô ấy nói với tinh thần.
Great approach to this concept!!!.	Cách tiếp cận tuyệt vời cho khái niệm này !!!.
This is enough for us.	Điều này là đủ cho chúng tôi.
Well, its a day.	Chà, một ngày của nó.
Style is hard work, and besides that expensive.	Phong cách là công việc khó khăn, và bên cạnh đó đắt tiền.
These don't really address questions of absolute value.	Những điều này không thực sự giải quyết các câu hỏi về giá trị tuyệt đối.
By then it was too late.	Đến lúc đó thì đã quá muộn.
Others that you can't.	Những người khác mà anh không thể.
And the rest follows from there.	Và phần còn lại tiếp nối từ đó.
It's time.	Đã đến lúc.
I guess you know.	Tôi đoán bạn biết.
Damn that man.	Mẹ kiếp người đàn ông đó.
Enjoy yourself.	Hãy tận hưởng bản thân mình.
Maybe four of them are there right now.	Có thể có bốn người trong số họ đang ở đó ngay bây giờ.
If not his life, then certainly his future.	Nếu không phải cuộc sống của anh ấy, thì chắc chắn là tương lai của anh ấy.
I do it because it brings me joy.	Tôi làm điều đó vì nó mang lại cho tôi niềm vui.
So he will go down.	Vì vậy, anh ấy sẽ đi xuống.
From there it comes out slowly.	Từ đó phát ra từ từ.
Maybe he was in.	Có lẽ anh ấy đã ở trong.
It was also my first fair.	Đó cũng là hội chợ đầu tiên của tôi.
Coffee tried to stop him from leaving but she couldn't.	Coffee cố gắng ngăn anh rời đi nhưng cô không thể.
She feels better overall.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn về tổng thể.
That was never the solution.	Đó không bao giờ là giải pháp.
You have to change.	Bạn phải thay đổi.
Some people just want their money for themselves.	Một số người chỉ muốn tiền của họ cho bản thân họ.
Flowers are very happy about it.	Hoa rất vui về nó.
Don't make the same mistake we did.	Đừng mắc phải sai lầm như chúng tôi đã làm.
Looks like he was shot.	Có vẻ như anh ta đã bị bắn.
But we don't like it and want to leave it.	Nhưng chúng tôi không thích nó và muốn rời bỏ nó.
She gave him a name.	Cô ấy đã đặt cho anh ấy một cái tên.
Our religion means peace.	Tôn giáo của chúng tôi có nghĩa là hòa bình.
Laugh out loud.	Cười thành tiếng.
Then he will be raised from the dead.	Sau đó, ông sẽ được sống lại từ kẻ chết.
She showed me what she had.	Cô ấy đã cho tôi thấy những gì cô ấy có.
This seemed to surprise them.	Điều này dường như khiến họ ngạc nhiên.
Any man can make a living from it.	Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể kiếm sống bằng nó.
I was hoping to find out more than that.	Tôi đã hy vọng tìm ra nhiều hơn thế.
We get it our own way.	Chúng tôi nhận được theo cách riêng của chúng tôi.
This is crazy, too, he said.	Điều này cũng thật điên rồ, anh ấy nói.
Let's say them again.	Hãy nói chúng một lần nữa.
It gave them hope.	Nó đã cho họ hy vọng.
Both male and female.	Cả nam và nữ.
That's a great idea.	Đó là một ý tưởng tuyệt vời.
'Everything else' was something they never talked about.	'Mọi thứ khác' là điều mà họ chưa bao giờ nói đến.
Display voice and speech.	Hiển thị giọng nói và lời nói.
Apparently it works between species.	Rõ ràng nó hoạt động giữa các loài.
Sign up for a race.	Đăng ký cho một cuộc đua.
Between.	Ở giữa.
It takes your breath away.	Nó làm bạn mất hơi thở.
This way each process has its own unique address space.	Bằng cách này, mỗi quy trình có không gian địa chỉ duy nhất của riêng nó.
People no longer write to someone to learn something.	Mọi người không còn viết cho ai đó để học một cái gì đó.
That's not my ideal.	Đó không phải là lý tưởng của tôi.
most popular songs.	những bài hát nổi tiếng nhất.
As such, it does not represent a stateful function of the system.	Như vậy, nó không đại diện cho một chức năng trạng thái của hệ thống.
We stopped again.	Chúng tôi đã dừng lại một lần nữa.
He let me respond to his opinions on my own terms.	Anh ấy để tôi phản hồi ý kiến ​​của anh ấy theo cách của riêng tôi.
But we never did.	Nhưng chúng tôi không bao giờ làm vậy.
Let me suggest you something.	Hãy để tôi gợi ý cho bạn điều gì đó.
We'll get it out of them tomorrow.	Chúng tôi sẽ lấy nó ra khỏi chúng vào ngày mai.
I put that in my mind.	Tôi đặt điều đó trong tâm trí của mình.
It's a crazy kid.	Nó là một đứa trẻ điên rồ.
Then I made love to her this way.	Sau đó tôi đã làm tình với cô ấy theo cách này.
Everything makes a lot of sense.	Mọi thứ có rất nhiều ý nghĩa.
He wanted to attack everything.	Anh muốn tấn công mọi thứ.
They are not related and they disagree as you can see.	Họ không liên quan và họ không đồng ý như bạn có thể thấy.
In front of you is a wall.	Trước mặt bạn là một bức tường.
All of this is due to me.	Tất cả những điều này là do tôi.
However, this process frequently causes hearing damage.	Tuy nhiên, quá trình này thường xuyên gây ra tổn thương thính giác.
In fact, whatever it is, it's simply there.	Thực tế, bất kể nó là gì, đơn giản là ở đó.
And then failed.	Và sau đó thất bại.
He was surprised that he survived that stay.	Anh ấy rất ngạc nhiên khi anh ấy sống sót sau đợt lưu trú đó.
It's perfect in every sense.	Nó hoàn hảo theo mọi nghĩa.
She won't let them.	Cô ấy sẽ không để họ.
I am looking for another job.	Tôi đang tìm việc làm thêm.
And most of these will be less than five years old.	Và hầu hết những thứ này sẽ ít hơn năm tuổi.
Indeed, this balance appears to be essential for cell survival.	Thật vậy, sự cân bằng này dường như rất cần thiết cho sự tồn tại của tế bào.
Reach out your arm as he pushes open the large door ahead.	Đưa cánh tay ra khi anh đẩy mở cánh cửa rộng lớn phía trước.
There is no good news.	Không có tin nào tốt.
All three matches were demarcated by three points or less.	Cả ba trận đấu đều được phân định bằng ba điểm trở xuống.
The company is excellent, he told me.	Công ty rất xuất sắc, anh ấy nói với tôi.
He hurts everywhere.	Anh ấy đau ở khắp mọi nơi.
Prices rise and living standards fall.	Giá cả tăng và mức sống giảm.
However, we can influence their behavior.	Tuy nhiên, chúng ta có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ.
But there is another reason to put this on paper.	Nhưng có một lý do khác để đưa điều này ra giấy.
By the time they got home, they were drenched and tired.	Đến khi về đến nhà, họ đã ướt sũng và mệt mỏi.
Each time the related tests came back negative.	Mỗi lần các xét nghiệm liên quan đều cho kết quả âm tính.
We are dangerous to others and to ourselves.	Chúng ta nguy hiểm cho người khác và cho chính chúng ta.
We found that the values ​​were generally pretty consistent for each run.	Chúng tôi thấy rằng các giá trị nhìn chung khá nhất quán cho mỗi lần chạy.
I want to visit my father with my son.	Tôi muốn cùng con trai đi thăm bố.
Give the structure of each.	Đưa ra cấu tạo của từng cái.
There are rules you can follow.	Có những quy tắc bạn có thể tuân theo.
We only saw one other couple in the whole place.	Chúng tôi chỉ thấy một cặp đôi khác ở toàn bộ nơi này.
Or in real life.	Hoặc trong cuộc sống thực.
Now we solve this problem.	Bây giờ chúng tôi giải quyết vấn đề này.
Bathroom design now becomes very personal.	Thiết kế phòng tắm bây giờ trở nên rất cá nhân.
They see this as a conversation that women should not get involved in.	Họ coi đây là một cuộc trò chuyện mà phụ nữ không nên nhúng tay vào.
The two boys saw him come down.	Hai cậu con trai nhìn thấy anh ta đi xuống.
We are what we are.	Chúng tôi là những gì chúng tôi đang có.
We got married for a short time.	Chúng tôi kết hôn trong một thời gian ngắn.
That's a pretty cool move.	Đó là một động thái khá tuyệt.
And her daughter is friends.	Và con gái cô là bạn bè.
Then you guess who is the winner.	Sau đó, bạn đoán xem ai là người chiến thắng.
Whatever it is, it is for us.	Dù nó là gì, nó là cho chúng tôi.
But that's not what we did.	Nhưng đó không phải là những gì chúng tôi đã làm.
Take a stone and set it in your heart.	Lấy một viên đá và thiết lập nó trong trái tim của bạn.
You fight for the land.	Bạn chiến đấu cho đất đai.
Wild, but not a mean person.	Hoang dã, nhưng không phải là một người xấu tính.
But wait.	Nhưng hãy chờ đợi.
You get the picture.	Bạn nhận được hình ảnh.
But I don't know what I should do.	Nhưng tôi không biết mình nên làm gì.
Maybe that's enough.	Có lẽ vậy là đủ.
Now that I think about it, I'm not sure myself.	Bây giờ nghĩ lại, chính anh cũng không dám chắc.
We don't need to shoot one of the leaders.	Chúng ta không cần phải bắn một trong những nhà lãnh đạo.
He will go out.	Anh ấy sẽ ra ngoài.
The answer is, it certainly can.	Câu trả lời là, nó chắc chắn có thể.
Like it means something else.	Giống như nó có nghĩa là một cái gì đó khác.
He was clean.	Anh ấy đã sạch sẽ.
Once you take a closer look, you'll be less certain about anything.	Một khi bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ ít chắc chắn hơn về bất cứ điều gì.
He says it every day.	Anh ấy nói điều đó mỗi ngày.
I love you more than anything.	Tôi yêu bạn hơn bất cứ điều gì.
I only went to her house once.	Tôi chỉ vào nhà cô ấy một lần.
My health care plan costs a lot of money.	Kế hoạch chăm sóc sức khỏe của tôi tốn rất nhiều tiền.
Lights off.	Đèn vụt tắt.
I fear that it may go astray.	Tôi sợ rằng nó có thể đi chệch hướng.
Is the missing word.	Là từ còn thiếu.
So the two sat down to their meal.	Vì vậy, hai người ngồi xuống bữa ăn của họ.
They stared at each other.	Họ nhìn chằm chằm vào nhau.
Eat like a pro.	Ăn như một người chuyên nghiệp.
Standard text message rates apply.	Mức phí tin nhắn văn bản tiêu chuẩn được áp dụng.
I don't know what's in it.	Tôi không biết có gì trong đó.
I have to go die now.	Tôi phải đi chết bây giờ.
In this case and many others, we think they did.	Trong trường hợp này và nhiều trường hợp khác, chúng tôi nghĩ rằng họ đã làm.
If this guide helps you, maybe buy me a coffee.	Nếu hướng dẫn này giúp ích cho bạn, có thể mua cho tôi một ly cà phê.
Hell itself is the truth known too late.	Địa ngục tự nó là sự thật được biết đến quá muộn.
She was really fighting for her life.	Cô ấy đã thực sự chiến đấu cho cuộc sống của mình.
And then there will really be hell to pay.	Và sau đó thực sự sẽ có địa ngục để trả.
And we need to think carefully about our answers.	Và chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận về câu trả lời của mình.
So very angry.	Vì vậy, rất tức giận.
I will see them back home.	Tôi sẽ gặp họ về nhà.
You don't get this sense of community in any other art form.	Bạn không có được cảm giác cộng đồng này trong bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác.
For my mother.	Cho mẹ tôi.
Thanks for making me perfect.	Cảm ơn để làm cho tôi hoàn hảo.
The weather was terrible.	Thời tiết thật tồi tệ.
The race has a start, finish and a definite path.	Cuộc đua có xuất phát, về đích và một chặng đường xác định.
The girls here are really down.	Các cô gái ở đây thực sự xuống tay.
This is the main point.	Đây là điểm chính.
I can't think of anyone who could have done it better.	Tôi không thể nghĩ về bất kỳ ai có thể làm điều đó tốt hơn nữa.
He started walking back home, but never made it.	Anh ta bắt đầu đi bộ trở về nhà, nhưng không bao giờ đến được.
I will die long before you.	Tôi sẽ chết trước bạn rất lâu.
Now is one of those times.	Bây giờ là một trong những thời điểm đó.
I have never been able to understand that.	Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được điều đó.
Indeed, tonight is not necessary.	Quả nhiên, buổi tối hôm nay không cần thiết.
Like someone took it from me.	Giống như ai đó đã lấy nó từ tôi.
And her truth will continue to be told.	Và sự thật của cô ấy sẽ tiếp tục được kể ra.
And the moral of that is.	Và đạo đức của điều đó là.
We don't have to do anything to push you out.	Chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì để đẩy bạn ra.
Finally, the first game of the year.	Cuối cùng, trò chơi đầu tiên của năm.
We played well in the first set.	Chúng tôi đã chơi tốt trong set đầu tiên.
It is very unusual out there.	Nó là rất bất thường ở ngoài đó.
Up to now, it is still the body, or the world.	Cho đến nay, vẫn là thân thể, hay là thế giới.
It must be real.	Nó phải là thật.
I want a second chance.	Tôi muốn có cơ hội thứ hai.
A truck driver found him.	Một tài xế xe tải đã tìm thấy anh ta.
So check the context of events.	Vì vậy, hãy kiểm tra bối cảnh của các sự kiện.
I have a job on a parking lot.	Tôi có một công việc trên một bãi đậu xe.
He dropped it on the stairs.	Anh ấy đánh rơi nó trên bậc thang.
We thank the hands that prepared this meal.	Chúng tôi cảm ơn vì những bàn tay đã chuẩn bị bữa ăn này.
I love reading the comments made.	Tôi thích đọc các bình luận được thực hiện.
The name was mentioned to you, and you passed it on.	Tên đã được nhắc đến cho bạn, và bạn đã chuyển nó.
This time her voice had a quality he had never heard before.	Lần này giọng nói của cô có chất lượng mà anh chưa từng nghe thấy trước đây.
You've come to the right place.	Bạn đã đến đúng nơi.
Then we go on our way.	Sau đó chúng tôi đi trên con đường của mình.
Yes, that is indeed the title.	Vâng, đó thực sự là tiêu đề.
There is a large difference in surface energy between the two materials.	Có sự khác biệt lớn về năng lượng bề mặt giữa hai vật liệu.
I'm supposed to be a white person.	Tôi được cho là một người da trắng.
It is connected in some way.	Nó được kết nối theo một cách nào đó.
A few days later, she called to say she wanted the book.	Vài ngày sau, cô ấy gọi điện để nói rằng cô ấy muốn có cuốn sách.
None of my friends at the time used it.	Không ai trong số bạn bè của tôi vào thời điểm đó sử dụng.
Please do not fill in this field.	Vui lòng không điền vào trường này.
Process control and data processing are performed by personal computers.	Việc kiểm soát quy trình và xử lý dữ liệu được thực hiện bởi máy tính cá nhân.
I struggled to get up with my hands and knees to overcome the pain.	Tôi cố gắng đứng dậy với tay và đầu gối của mình để vượt qua cơn đau.
Your safety and peace of mind is much more important.	Sự an toàn và yên tâm của bạn quan trọng hơn nhiều.
In the past, it was gone in a day or two.	Trong quá khứ, nó đã biến mất trong một hoặc hai ngày.
You want words.	Bạn muốn lời nói.
I asked him how the dream made him feel.	Tôi hỏi anh ấy giấc mơ khiến anh ấy cảm thấy thế nào.
It was the last thing he saw.	Đó là điều cuối cùng anh ấy nhìn thấy.
You don't have to turn it off, it will continue to play.	Bạn không cần phải tắt nó vẫn tiếp tục phát.
They hold the parts together just like the rest.	Chúng giữ các bộ phận lại với nhau giống như những bộ phận còn lại.
They just want you to do well.	Họ chỉ muốn bạn làm tốt.
Everyone just started writing music.	Mọi người mới bắt đầu viết nhạc.
Six studies were included.	Sáu nghiên cứu đã được bao gồm.
He won't last much longer.	Anh ấy sẽ không tồn tại được lâu hơn nữa.
For example with you.	Ví dụ như với bạn.
It changed the way he saw himself.	Nó đã thay đổi cách anh ấy nhìn nhận về bản thân mình.
They turn it on for you.	Họ bật nó lên cho bạn.
I don't even know how tall you are.	Tôi thậm chí không biết bạn cao bao nhiêu.
It was immediately obvious that he was a familiar character here.	Rõ ràng ngay lập tức anh ta là một nhân vật quen thuộc ở đây.
It won't go where you want it to.	Nó sẽ không đi đến nơi bạn muốn.
I have seen it happen.	Tôi đã thấy nó xảy ra.
I will review this later.	Tôi sẽ xem xét điều này sau.
They mean to each other.	Họ có ý nghĩa với nhau.
He doesn't go to school.	Cậu ấy không tới trường.
Just get up and go.	Chỉ cần đứng dậy và đi.
Taking away your business will hurt them enough.	Lấy đi công việc kinh doanh của bạn sẽ khiến họ bị tổn thương đủ nhiều.
The short answer is you can't.	Câu trả lời ngắn gọn là bạn không thể.
He is a good player.	Anh ấy là một cầu thủ giỏi.
I will never trust myself around young girls again.	Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bản thân khi ở xung quanh những cô gái trẻ nữa.
In fact, the walls are in poor condition.	Trên thực tế, các bức tường trong tình trạng tồi tệ.
Take it to bed with you.	Mang nó lên giường với bạn.
He made it out as if it was something throat-slicing.	Anh ấy làm cho nó ra như thể nó là một cái gì đó cắt cổ họng.
That's the only thing that comes to me at the moment.	Đó là điều duy nhất đến với tôi vào lúc này.
You don't know how much money you can make.	Bạn không biết mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
I will miss my hand and speech more than now.	Tôi sẽ nhớ bàn tay và bài phát biểu của mình hơn bây giờ.
We easily wonder why this is necessary.	Chúng tôi dễ dàng tự hỏi tại sao điều này lại cần thiết.
There's no one like him.	Không có ai giống như anh ta.
Not really sure how much or how little.	Không thực sự chắc chắn là nhiều hay ít.
We are a couple.	Chúng tôi là một cặp.
Nothing like this happens in real life.	Không có gì như thế này xảy ra trong cuộc sống thực.
I have two wonderful dogs that are my kids.	Tôi có hai con chó tuyệt vời là những đứa trẻ của tôi.
However, many species have yet to be discovered.	Tuy nhiên, nhiều loài vẫn chưa được phát hiện.
I find this relevant here.	Tôi thấy điều này có liên quan ở đây.
We never really talked much about science.	Chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói nhiều về khoa học.
My hand is small in his.	Bàn tay tôi nhỏ trong tay anh.
I made myself a glass of brandy.	Tôi đã pha cho mình một ly rượu mạnh.
They are great help for authors.	Họ là những trợ giúp tuyệt vời cho các tác giả.
The luck of the draw certainly hurt us a bit.	Sự may rủi của trận hòa chắc chắn làm tổn thương chúng tôi một chút.
Sorry, again you missed the point.	Xin lỗi, một lần nữa bạn bỏ lỡ điểm.
This website uses features that update page content based on user actions.	Trang web này sử dụng các tính năng cập nhật nội dung trang dựa trên hành động của người dùng.
That's the best we could hope for.	Đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể hy vọng.
This process takes many hours and a lot of hard work to complete.	Quá trình này mất nhiều giờ và rất nhiều công việc khó khăn để hoàn thành.
Now we.	Bây giờ chúng tôi.
Valuable art.	Nghệ thuật có giá trị.
Nothing obvious or particularly noisy.	Không có gì rõ ràng hoặc đặc biệt ồn ào.
Bad bad.	Tệ tệ tệ.
You drink one and you get sick like a dog.	Bạn uống một ly và bạn bị ốm như một con chó.
No man could lead that party yet.	Chưa có người đàn ông nào có thể lãnh đạo bữa tiệc đó.
I just realized that.	Tôi chỉ nhận ra rằng.
So in the end, you get rid of them completely.	Vì vậy, cuối cùng, bạn hoàn toàn thoát khỏi chúng.
Now you know the rest of the beer story.	Bây giờ bạn biết phần còn lại của câu chuyện bia.
Only one left.	Chỉ còn lại một chiếc.
It's done for her.	Nó đã hoàn thành cho cô ấy.
She still couldn't believe she was married.	Cô vẫn không thể tin được là mình đã kết hôn.
Now he can do the same for you!.	Bây giờ anh ấy có thể làm điều tương tự cho bạn !.
Or this action.	Hoặc hành động này.
I'm used to not getting those.	Tôi đã quen với việc không nhận được những thứ đó.
It's word of mouth.	Đó là lời truyền miệng.
However, the built-in mechanism above is much better.	Tuy nhiên, cơ chế tích hợp ở trên tốt hơn nhiều.
You are wrong.	Bạn đã sai.
I need to think about that.	Tôi cần phải có suy nghĩ về điều đó.
In the end, we had enough strength to win.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng thừa sức để giành chiến thắng.
They want a response from us.	Họ muốn phản ứng từ chúng tôi.
They cannot protect individuals in their homes.	Họ không thể bảo vệ các cá nhân trong nhà của họ.
Be the first to review this book!.	Hãy là người đầu tiên nhận xét cuốn sách này!.
This will then update if you set it to .	Điều này sau đó sẽ cập nhật nếu bạn đặt nó thành.
It was very difficult to pull them on board.	Rất khó để kéo họ lên tàu.
That, anyway, is the concept.	Đó, dù sao, là khái niệm.
Probably her brother too.	Chắc là anh trai cô ấy cũng vậy.
The war on drugs is a war for freedom.	Cuộc chiến chống ma túy là cuộc chiến vì tự do.
It opened its eyes to look at him and was a man in black.	Nó mở mắt nhìn anh và là một người đàn ông mặc đồ đen.
Nobody is perfect.	Không ai là hoàn hảo.
And oh, how he seemed to wish that.	Và ồ, dường như anh ấy đã ước điều đó như thế nào.
And it works instantly.	Và nó hoạt động ngay lập tức.
His desires are hot and hard.	Ham muốn của anh ấy nóng bỏng và khó khăn.
He should never have let her go without a fight.	Anh ta không bao giờ nên để cô ấy đi nếu không có một cuộc chiến.
But they are only part of the solution.	Nhưng chúng chỉ là một phần của giải pháp.
Your children who still need you.	Con cái của bạn, những người vẫn cần bạn.
It doesn't know me.	Nó không biết tôi.
Version of the event.	Phiên bản của sự kiện.
A fire truck hit me.	Một chiếc xe cứu hỏa đã tông vào tôi.
Not bad this time.	Lần này không tệ đâu.
That book is a great book.	Cuốn sách đó là một cuốn sách tuyệt vời.
But now men seem to feel that the final act is beginning.	Nhưng bây giờ đàn ông dường như cảm thấy rằng màn cuối cùng đang bắt đầu.
Patient education products are very good and necessary.	Các sản phẩm giáo dục bệnh nhân là rất tốt và cần thiết.
Make me painless.	Làm cho tôi không đau.
No one misses a beat.	Không ai bỏ lỡ một nhịp nào.
He knows art.	Anh ấy biết nghệ thuật.
You step out of the open door and into the waiting car.	Bạn bước ra khỏi cánh cửa đang mở và vào chiếc xe đang đợi.
Don't listen to me.	Đừng nghe lời tôi.
It really happened.	Nó thực sự xảy ra.
A next level.	Một cấp độ tiếp theo.
I held out my hand.	Tôi chìa tay ra.
I didn't sleep and neither did he.	Tôi đã không ngủ và anh ấy cũng vậy.
Whatever it is, the child has it.	Dù nó là gì, đứa trẻ có nó.
Seriously, he's one of us now.	Nghiêm túc đấy, bây giờ anh ấy là một trong số chúng ta.
You better call the police.	Tốt hơn bạn nên gọi cảnh sát.
He looked at her as he passed, looked away, then looked back.	Anh nhìn cô khi anh đi qua, nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn lại.
His eyes fell on a beautiful woman.	Mắt anh rơi vào một người phụ nữ xinh đẹp.
She didn't want to answer.	Cô không muốn trả lời.
I'm definitely the best in my family at making him laugh.	Tôi chắc chắn là người giỏi nhất trong gia đình mình trong việc làm cho anh ấy cười.
This time, he let go of her hand.	Lần này, anh buông tay cô.
The tests are code.	Các bài kiểm tra là mã.
However, the whole concept works with trust.	Tuy nhiên, toàn bộ khái niệm hoạt động với sự tin tưởng.
He has read them before.	Anh ấy đã đọc chúng trước đây.
However, he is not like that.	Tuy nhiên, anh ta không phải như vậy.
One power creates another.	Một sức mạnh này tạo ra một sức mạnh khác.
They look happy.	Họ trông hạnh phúc.
Not a real person in her world.	Không phải là một người thực tế trong thế giới của cô ấy.
Just finish it.	Chỉ cần hoàn thành nó.
We have a group.	Chúng tôi có một nhóm.
The man is in a meeting with a client.	Người đàn ông đang trong một cuộc họp với một khách hàng.
She tried to raise her hand but couldn't.	Cô ấy cố giơ tay lên nhưng không được.
She took a shortcut.	Cô ấy đã đi tắt đón đầu.
He values ​​his family.	Anh ấy coi trọng gia đình của mình.
The end cut out for me too.	Kết thúc cắt ra cho tôi quá.
But, you never know.	Nhưng, bạn không bao giờ biết.
Now I have to love this story and keep reading.	Bây giờ tôi phải yêu thích câu chuyện này và tiếp tục đọc.
That would be a great picture.	Đó sẽ là một bức tranh tuyệt vời.
The meeting is appropriate.	Cuộc họp là thích hợp.
Policies are made in response, for better or for worse.	Chính sách được thực hiện để đáp ứng, tốt hơn hoặc xấu hơn.
We are on it.	Chúng tôi đang ở trên đó.
It's just his way.	Đó chỉ là cách của anh ấy.
He didn't know who she was or where she lived.	Anh không biết cô ấy là ai hay cô ấy sống ở đâu.
To win them over is unquestionable.	Để thu phục họ là điều không cần bàn cãi.
They have a lot of hope.	Họ có rất nhiều hy vọng.
Other than these, nothing.	Ngoài những thứ này, không có gì cả.
A group looking for a hotel.	Một nhóm tìm kiếm một khách sạn.
So it can solve some of the current production challenges.	Vì vậy, nó có thể giải quyết một số thách thức sản xuất hiện tại.
I have no money.	Tôi không có tiền.
This looks right to me but it doesn't work.	Điều này có vẻ đúng với tôi nhưng nó không hoạt động.
He currently leads web application development for a large financial services company.	Anh hiện đang lãnh đạo phát triển ứng dụng web cho một công ty dịch vụ tài chính lớn.
And won't be back either.	Và cũng sẽ không quay lại nữa.
I thank you for the wonderful life you have given me.	Tôi cảm ơn bạn vì cuộc sống tuyệt vời mà bạn đã cho tôi.
A bit of a walk.	Một chút dạo phố.
Everything he's done so far has been well thought out and planned.	Mọi thứ anh ấy làm cho đến nay đều đã được cân nhắc và lên kế hoạch tốt.
There are many methods to implement this idea.	Có nhiều phương pháp để thực hiện ý tưởng này.
Must order it.	Phải đặt hàng nó.
He wants to move.	Anh ấy muốn chuyển đi.
It would be fun to join this event.	Sẽ rất vui nếu tham gia sự kiện này.
That's not the sound a man should make.	Đó không phải là âm thanh mà một người đàn ông nên tạo ra.
I like my thick.	Tôi thích dày của tôi.
They tend to be dark.	Chúng có xu hướng tối.
He is much older than you.	Anh ấy lớn hơn bạn rất nhiều.
She tells stories and once she starts, she can't stop.	Cô ấy kể những câu chuyện và một khi cô ấy bắt đầu, cô ấy không thể dừng lại.
However, it was not his eyes that caught my attention, but his nose.	Tuy nhiên, đó không phải là đôi mắt thu hút sự chú ý của tôi, mà là mũi của anh ấy.
I feel sad.	Tôi cảm thấy buồn.
Chest to chest.	Ngực đến ngực.
If you decide this is too much for you, that's fine.	Nếu bạn quyết định điều này là quá nhiều đối với bạn, đó là tốt.
But the reality is at least so.	Nhưng thực tế là ít nhất như vậy.
At first, nothing came out of my mouth.	Lúc đầu, không có gì thốt ra từ miệng tôi.
Its crew had special instructions for the group.	Phi hành đoàn của nó đã có những hướng dẫn đặc biệt cho nhóm.
Also, the process never ends.	Ngoài ra, quá trình này không bao giờ kết thúc.
Because he told me not to tell.	Vì anh ấy bảo tôi không được kể.
This time the woman was clearly her.	Lần này người phụ nữ rõ ràng là cô.
And he stood up.	Và anh ấy đứng lên.
And in my experience, they often do.	Và theo kinh nghiệm của tôi, họ thường làm như vậy.
For good, for sure.	Đối với tốt, chắc chắn.
That made it difficult for me to go to school.	Điều đó đã gây khó khăn cho tôi khi đến trường.
This conclusion is not without support.	Kết luận này không phải là không có sự ủng hộ.
I mean something outside.	Ý tôi là một cái gì đó bên ngoài.
Why happened so fast.	Tại xảy ra quá nhanh.
A little heavy.	Một chút nặng nề.
I don't want to do anything to hurt this baby.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì làm tổn thương đứa bé này.
It's like a girl you just can't give up.	Nó giống như một cô gái mà bạn không thể từ bỏ.
Hotelier.	Chủ khách sạn.
These are just things that are.	Đây là những thứ mà chỉ là.
The rest is up to you to find out.	Phần còn lại là vào bạn để tìm ra.
I see that, come here.	Tôi thấy điều đó, đến đây.
I care about you.	Tôi quan tâm đến bạn.
Besides nothing is taught about it in schools.	Bên cạnh không có gì được dạy về nó trong các trường học.
Is a plus.	Là một điểm cộng.
They will buy a company just to put it to work.	Họ sẽ mua lại một công ty chỉ để đưa nó vào hoạt động.
Not an ordinary knife, looks like a medical thing.	Không phải là một con dao bình thường, trông giống như một thứ y tế.
It was not made for such work.	Nó không được tạo ra cho công việc như vậy.
I want to touch everything.	Tôi muốn chạm vào mọi thứ.
All are rare.	Tất cả đều hiếm.
The players were around.	Những người chơi đã ở xung quanh.
I hope everyone has a great weekend.	Tôi hy vọng tất cả mọi người có một ngày cuối tuần tuyệt vời.
She was trying to save his life, he realized.	Cô ấy đang cố gắng cứu mạng anh, anh nhận ra.
I think each of these songs has been used to perfection.	Tôi nghĩ rằng mỗi bài hát trong số này đã được sử dụng một cách hoàn hảo.
I told him the story and introduced him to the characters.	Tôi kể cho anh ấy nghe câu chuyện và giới thiệu với anh ấy về các nhân vật.
But that can wait.	Nhưng điều đó có thể chờ đợi.
Social improvement has been lagging behind for many years.	Cải thiện xã hội đã bị lùi lại nhiều năm.
Per unit length.	Mỗi đơn vị độ dài.
They want to do things their own way.	Họ muốn làm mọi thứ theo cách riêng của họ.
I just feel so nervous.	Tôi chỉ cảm thấy rất lo lắng.
Went for a walk at lunchtime.	Đã đi dạo vào giờ ăn trưa.
Several young men entered.	Một số thanh niên bước vào.
Tell me about your book.	Kể cho tôi nghe về cuốn sách của bạn.
The male feels nothing.	Con đực không cảm thấy gì.
The bowl of your face has become the bowl of the sky.	Cái bát của khuôn mặt bạn đã trở thành cái bát của bầu trời.
I will tell him.	Tôi sẽ kể cho anh ấy.
And every morning.	Và vào mỗi buổi sáng.
Take him to the hospital.	Đưa anh ta vào bệnh viện.
That's the police.	Đó là cảnh sát.
And the world watched.	Và thế giới đã theo dõi.
That's when they put me in the cell.	Đó là khi họ đưa tôi vào xà lim.
They still fight until the end.	Họ vẫn chiến đấu cho đến cuối cùng.
Short in front, long in back.	Ngắn ở phía trước, dài ở phía sau.
Day in and day out, he would repeat this behavior.	Ngày này qua ngày khác, anh ta sẽ lặp lại hành vi này.
I didn't learn a thing from this course.	Tôi đã không học được một điều nào từ khóa học này.
I'll take you when you come back.	Tôi sẽ đưa bạn khi bạn trở lại.
We're running out of space for them.	Chúng tôi sắp hết chỗ cho họ.
We will win some and lose some.	Chúng tôi sẽ thắng một số và mất một số.
She fell to the floor and ran away.	Cô ngã xuống sàn và bỏ chạy.
There's nothing unique about it.	Không có gì độc đáo về nó.
Even the legitimate ones.	Ngay cả những người hợp pháp.
We must rise.	Chúng ta phải vươn lên.
Nothing.	Không có gì cả.
She went down and down.	Cô ấy đi xuống và đi xuống.
She rarely asks me anything.	Cô ấy hiếm khi hỏi tôi bất cứ điều gì.
Only then can she be happy in love and life.	Có như vậy cô mới có thể hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống.
That, needless to say.	Đó, không cần nói nữa.
This is so because of the following reasons.	Điều này là như vậy bởi vì những lý do sau đây.
That said the beer was too sweet for my taste.	Điều đó được cho là bia quá ngọt so với khẩu vị của tôi.
You never stop learning.	Bạn không bao giờ ngừng học hỏi.
And those stories raise even more questions.	Và những câu chuyện đó đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa.
We need a data table to measure the process.	Chúng ta cần một bảng dữ kiện để đo lường quá trình.
But that's what it was like.	Nhưng đó là những gì nó đã được như thế.
Unfortunately due to public risk, it had to be demolished.	Thật không may do rủi ro công cộng, nó đã phải bị phá hủy.
The lower half shows the individual leaves of the plants tested.	Nửa dưới hiển thị các lá riêng lẻ của các cây được thử nghiệm.
I was at the train station.	Tôi đã ở nhà ga xe lửa.
I love this bed so much.	Tôi yêu chiếc giường này rất nhiều.
Using the example from another question.	Sử dụng ví dụ từ câu hỏi khác.
That's the name we want.	Đó là tên chúng tôi muốn.
But he has friends.	Nhưng anh ấy có bạn bè.
My hand fell from her shoulder.	Tay tôi rơi khỏi vai cô ấy.
But some tests took things a little higher.	Nhưng một số bài kiểm tra đã đưa mọi thứ cao hơn một chút.
You should write your own story, she said.	Bạn nên viết câu chuyện của riêng mình, cô ấy nói.
And keep moving.	Và tiếp tục di chuyển.
This court is bound to obey the majority opinion.	Tòa án này nhất định phải tuân theo ý kiến ​​đa số.
He still drives his car to work.	Anh ấy vẫn lái xe hơi đi làm.
All eyes looked up.	Mọi con mắt đều ngước nhìn.
You will make me less human.	Bạn sẽ làm cho tôi kém hơn con người.
They go down this road.	Họ đi xuống con đường này.
He knows it like he knows his own soul.	Anh biết điều đó như anh biết chính tâm hồn mình.
His only connection here is with the instructor in front of him.	Mối liên hệ duy nhất của anh ở đây là với người hướng dẫn trước mặt anh.
That means it's time to move on.	Điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải tiếp tục.
Things.	Nhiều thứ.
Migration can now be done in a standard way.	Việc di chuyển bây giờ có thể được thực hiện một cách tiêu chuẩn.
I appreciate him sharing his work.	Tôi đánh giá cao việc anh ấy đã chia sẻ công việc của mình.
I also know that some people can't even learn from experience.	Tôi cũng biết rằng một số người thậm chí không thể học hỏi từ kinh nghiệm.
The war has stopped.	Cuộc chiến đã dừng lại.
I just build like really crazy big buildings.	Tôi chỉ xây dựng như những tòa nhà lớn thực sự điên rồ.
It is a completely separate organization.	Nó là một tổ chức hoàn toàn riêng biệt.
If the aforementioned period brings him into a new month.	Nếu khoảng thời gian nói trên đưa anh ta bước sang một tháng mới.
That's not what they want.	Đó không phải là những gì họ muốn.
The strange thing is that they both agree on this.	Điều kỳ lạ là cả hai đều đồng ý về điều này.
The bad guys are never your own.	Những kẻ xấu không bao giờ là của riêng bạn.
This is something we must remember.	Đây là điều chúng ta phải nhớ.
There can be a time and a place for everything.	Có thể có một thời gian và một địa điểm cho mọi thứ.
Remember that you are your first and last line of defense.	Hãy nhớ rằng bạn là tuyến phòng thủ đầu tiên và cuối cùng của bạn.
It's a little harder now, but it still happens.	Bây giờ khó hơn một chút, nhưng nó vẫn xảy ra.
I know where we are.	Tôi biết chúng tôi đang ở đâu.
We are doing the opposite.	Chúng tôi đang làm ngược lại.
He's very smart, but other people don't really like him.	Anh ấy rất thông minh, nhưng những người khác không thực sự thích anh ấy.
Here you will find the best free sex games for your pleasure.	Ở đây bạn sẽ tìm thấy các trò chơi tình dục miễn phí tốt nhất cho niềm vui của bạn.
Turn off the TV.	Tắt ti vi.
The party comes first, and a decision is made behind closed doors.	Đảng đến trước, và một quyết định được đưa ra sau những cánh cửa đóng kín.
They just don't feel it.	Họ chỉ không cảm thấy nó.
However, there is an interesting balance going on here, she notes.	Tuy nhiên, có một sự cân bằng thú vị đang xảy ra ở đây, cô ấy lưu ý.
It's something you really hate.	Đó là thứ mà bạn rất ghét.
Our relationship is old.	Mối quan hệ của chúng tôi đã cũ.
There seems to be no focus.	Dường như không có tiêu điểm.
The rest.	Phần còn lại.
He killed several people in the company.	Anh ta đã giết một số người trong công ty.
On the tape, there are also changes.	Trên băng, cũng có những thay đổi.
A copy is being attached.	Một bản sao đang được đính kèm.
Then he caught up.	Sau đó, anh ta bắt kịp.
All other projects are back.	Tất cả các dự án khác đều lùi lại.
This is a long way from what they wanted to see.	Đây là một chặng đường dài so với những gì họ muốn thấy.
She doesn't really care.	Cô ấy không thực sự quan tâm.
Think they know everything.	Nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ.
You can read more here, here, and here.	Bạn có thể đọc thêm tại đây, tại đây, và tại đây.
The girl is the boy's wife.	Cô gái là vợ của chàng trai.
So that's it.	Vì vậy, đó là nó.
Truly something to stop and look at.	Thực sự là một cái gì đó để dừng lại và nhìn.
It's hard to get over it sometimes.	Thật khó để vượt qua đôi khi.
A healthy diet can have a positive effect.	Chế độ ăn uống lành mạnh có thể có tác động tích cực.
Every aspect of the location,'' the source said.	Mọi khía cạnh của vị trí, '' nguồn tin cho biết.
We got a lot of deals on this hotel from a special program on the internet.	Chúng tôi nhận được rất nhiều ưu đãi về khách sạn này từ một chương trình đặc biệt trên internet.
If you want it, we can find it.	Nếu bạn muốn nó, chúng tôi có thể tìm thấy nó.
No thanks, she decided.	Không, cảm ơn, cô ấy đã quyết định.
It changes the material.	Nó thay đổi chất liệu.
Haven't been to war.	Chưa tham chiến.
I will have no more patients today.	Hôm nay tôi sẽ không còn bệnh nhân nữa.
The pull of the city is very strong.	Sức kéo của thành phố rất mạnh mẽ.
Then the free end is passed again.	Sau đó, kết thúc miễn phí lại được thông qua một lần nữa.
So some crazy combo situations are, in and of themselves, pretty rare.	Vì vậy, một số tình huống kết hợp điên rồ, tự bản thân nó, khá hiếm.
Serve at the same time.	Phục vụ cùng một lúc.
No decision is a decision.	Không có quyết định là một quyết định.
In these trials, no responses were presented.	Trong những thử nghiệm này, không có phản hồi nào được trình bày.
I love the people we have.	Tôi yêu những người mà chúng tôi có.
You don't need to bring something for the house.	Bạn không cần phải mang theo một thứ gì đó cho ngôi nhà.
This is what has kept us together.	Đây là những gì đã giữ chúng ta lại với nhau.
My brain doesn't seem to be working properly.	Bộ não của tôi dường như không hoạt động bình thường.
And the only way to tell them is by texting.	Và cách duy nhất để nói với họ là bằng tin nhắn.
In the end they were just confused as to which way to go.	Cuối cùng họ chỉ bối rối không biết phải đi con đường nào.
Then we talked about where we were going to have dinner.	Sau đó, chúng tôi nói về nơi chúng tôi sẽ ăn tối.
I have reviewed it in detail.	Tôi đã xem xét nó một cách chi tiết.
And everyone is part of it.	Và mọi người đều là một phần của nó.
The argument is that they save water.	Lập luận là họ tiết kiệm nước.
He will understand why.	Anh ấy sẽ hiểu tại sao.
These people are not real.	Những người này không có thật.
She couldn't handle it either.	Cô ấy cũng không thể giải quyết được.
But that's the quality.	Nhưng đó là chất lượng.
In fact, the opposite happens.	Trong thực tế, điều ngược lại xảy ra.
We cannot stop.	Chúng tôi không thể dừng lại.
I have to go fast.	Tôi phải đi nhanh.
I don't want to keep you from your job.	Tôi không muốn giữ bạn khỏi công việc của bạn.
This is my house.	Đây là nhà tôi.
You just can't do it.	Bạn chỉ có thể không làm điều đó.
In that village, at least, we never stood out.	Trong ngôi làng đó, ít nhất, chúng tôi chưa bao giờ nổi bật.
A positive distribution is a measure of positivity.	Một phân phối tích cực là một thước đo tích cực.
You can't talk to me anymore.	Bạn không thể nói chuyện với tôi nữa.
He has a plan, and everyone knows it.	Anh ấy có một kế hoạch, và mọi người đều biết nó.
Most of us would rather forget.	Hầu hết chúng ta thà quên.
He doesn't lie.	Anh ấy không nói dối.
Let's speak rationally before it's too late.	Hãy nói một cách hợp lý trước khi quá muộn.
She must have known how broken he was.	Cô ấy phải biết anh ấy đã suy sụp như thế nào.
Everyone should die in their own time and in their own way.	Mọi người nên chết theo thời gian của riêng họ và theo cách riêng của họ.
Well, they're not getting their hands on people right now.	Chà, họ không nhúng tay vào mọi người ngay bây giờ.
It is not ideal.	Nó không phải là lý tưởng.
But when it came, she couldn't keep her balance.	Nhưng khi nó đến, cô ấy không thể giữ được thăng bằng.
He held out his burned hands to call out.	Anh ấy chìa đôi tay bị bỏng của mình ra để kêu gọi.
Trees were cut down to make room for them.	Cây cối đã bị chặt để nhường chỗ cho chúng.
Ask easy questions at the start just to get the conversation going.	Đặt những câu hỏi dễ khi bắt đầu chỉ để cuộc trò chuyện diễn ra.
He was old enough to take care of himself.	Anh đã đủ lớn để tự lo cho bản thân.
That's it.	Nó là như vậy.
However, every position is important.	Tuy nhiên, mọi vị trí đều quan trọng.
Oh, more than one.	Ồ, nhiều hơn một.
The camera is in focus.	Máy ảnh đã được lấy nét.
I'm just doing that.	Tôi chỉ đang làm điều đó.
They run through the heart of each individual.	Chúng xuyên suốt trong trái tim của mỗi cá nhân.
I have information, you see.	Tôi có thông tin, bạn thấy.
I don't need this.	Tôi không cần cái này.
You have to pay it to the government.	Bạn phải trả nó cho chính phủ.
She can stand on her own.	Cô ấy có thể tự đứng vững.
More electricity means more costs.	Nhiều điện hơn có nghĩa là chi phí nhiều hơn.
Yes, this is one thing.	Vâng, đây là một điều.
Earn enough money to buy their country.	Kiếm đủ tiền để mua đất nước của họ.
I think her father is the key to her behavior.	Tôi nghĩ cha cô ấy là chìa khóa cho hành vi của cô ấy.
Like maybe one or two.	Giống như có thể một hoặc hai.
It's a small part of town.	Đó là một phần nhỏ của thị trấn.
It's a lot, but it's necessary.	Nó rất nhiều, nhưng nó cần thiết.
This is why the enemy is watching us.	Đây là lý do tại sao kẻ thù đang theo dõi chúng ta.
No wonder it's cold.	Thảo nào trời lạnh.
Do the same.	Làm y hệt.
And come without fail.	Và đến mà không thất bại.
No one is perfect, no one knows what they are doing.	Không ai là hoàn hảo, không ai biết họ đang làm gì.
So is she.	Cô ấy cũng vậy thôi.
I don't know about the trial.	Tôi không biết về phiên tòa.
It can be a waste of your time and money.	Nó có thể là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc của bạn.
Not who you want to win.	Không phải người bạn muốn giành chiến thắng.
She must speak.	Cô phải nói ra.
I don't want to know anything about the world outside my door.	Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài cửa nhà mình.
I would also recommend doing this.	Tôi cũng muốn khuyên bạn làm điều này.
And some of this will be true.	Và một số điều này sẽ đúng.
In the bright day comes the dark.	Trong ngày tươi sáng đến bóng tối.
I'm at a distance.	Tôi ở tầm xa.
They will die if they leave their own devices.	Họ sẽ chết nếu để thiết bị của riêng họ.
Others have joined in to help.	Những người khác đã tham gia để giúp đỡ.
You've been gone for a while.	Bạn đã đi được một thời gian.
Find a place just for you.	Tìm một nơi chỉ của bạn.
They will continue to decrease.	Họ sẽ tiếp tục giảm.
We will discuss your vision later.	Chúng tôi sẽ thảo luận về tầm nhìn của bạn sau.
It will be here anytime.	Nó sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
I have not met her.	Tôi chưa gặp cô ấy.
She likes the smell of the products.	Cô ấy thích mùi của các sản phẩm.
And, that's a very different thing.	Và, đó là một điều rất khác.
With us can get an advantage of your learning.	Với chúng tôi có thể có được một lợi thế của bạn học tập.
With older children, parents may want to discuss and explain television.	Với trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể muốn thảo luận và giải thích về tivi.
Damn these people.	Mẹ kiếp những người này.
The officers were driving around and trying to find the vehicle.	Các sĩ quan đã lái xe xung quanh và cố gắng tìm chiếc xe.
But you don't go into that either.	Nhưng bạn cũng không đi vào điều đó.
She talked a lot today.	Cô ấy đã nói rất nhiều ngày hôm nay.
I called him last week, and he told me she was leaving.	Tôi đã gọi cho anh ấy vào tuần trước, và anh ấy nói với tôi rằng cô ấy đã rời đi.
I don't know about her personal life.	Tôi không biết về cuộc sống cá nhân của cô ấy.
I'm so relieved to hear you say that.	Tôi rất nhẹ nhõm khi nghe bạn nói điều đó.
I went to the window to take a look.	Tôi đi đến cửa sổ để xem xét.
He is not related to the government or the police.	Anh ta không liên quan đến chính phủ hay cảnh sát.
The doors are locked now.	Các cửa đã được khóa ngay bây giờ.
Here we lived.	Ở đây chúng tôi đã sống.
Help me never take them for granted!.	Giúp tôi đừng bao giờ coi chúng là điều hiển nhiên !.
I know she thinks she did the right thing.	Tôi biết cô ấy nghĩ cô ấy đã làm đúng.
She looked at me and her face was amazing.	Cô ấy nhìn tôi và khuôn mặt của cô ấy thật tuyệt vời.
It's really good.	Nó thật sự tốt.
We come from a quiet part.	Chúng tôi đến từ một phần yên tĩnh.
You will find some books there.	Bạn sẽ tìm thấy một số cuốn sách ở đó.
Said in the same interview.	Nói trong cùng một cuộc phỏng vấn.
We spread the news to those around us, so that everyone knows.	Chúng tôi truyền tin cho những người xung quanh, để mọi người cùng biết.
Because there's nothing here.	Vì không có gì ở đây cả.
The pictures formed clearly, and he smiled.	Những bức tranh hình thành rõ ràng, và anh ấy mỉm cười.
Large soft bed.	Giường lớn mềm mại.
We don't think you can let us go.	Chúng tôi không nghĩ rằng bạn có thể cho chúng tôi đi.
Not many people like it compared to the open market.	Không nhiều người thích nó so với thị trường mở.
Not the key.	Không phải chìa khóa.
But she knows me very well.	Nhưng cô ấy biết tôi rất rõ.
The damage they leave is the problem.	Tổn thương mà họ để lại mới là vấn đề.
Remember, your body is not a closed system.	Hãy nhớ rằng, cơ thể bạn không phải là một hệ thống khép kín.
I was hoping to start them today.	Tôi đã hy vọng để bắt đầu chúng ngày hôm nay.
The main issue here would be the base size.	Vấn đề chính ở đây sẽ là kích thước cơ sở.
But then her sister started working on the system.	Nhưng sau đó em gái cô bắt đầu làm việc với hệ thống.
They are cheap and last a long time.	Chúng rẻ và tồn tại lâu đời.
Each customer can pick out what makes sense.	Mỗi khách hàng có thể chọn ra những gì có ý nghĩa.
You can't stop halfway, or we'll lose too much time.	Bạn không thể dừng lại giữa chừng, nếu không chúng ta sẽ mất quá nhiều thời gian.
Probably from sweat.	Có lẽ từ mồ hôi.
The minute hand moves.	Kim phút di chuyển.
Search did not win the social war.	Tìm kiếm đã không giành chiến thắng trong cuộc chiến xã hội.
You both look too happy for the murder that was in your past.	Cả hai bạn trông quá hạnh phúc vì tội giết người đã từng là trong quá khứ của bạn.
The next day they returned.	Ngày hôm sau họ quay trở lại.
I glanced at the time.	Tôi liếc nhìn thời gian.
The need to find out the exact status of your order.	Nhu cầu tìm hiểu chính xác tình trạng đơn hàng của bạn.
I think you show some promise.	Tôi nghĩ rằng bạn thể hiện một số lời hứa.
He's right behind me.	Anh ấy ở ngay sau tôi.
In extreme cases, they may not care whether you live or die.	Trong những trường hợp cực đoan, họ có thể không quan tâm đến việc bạn sống hay chết.
And here we are.	Và chúng tôi đã ở đây.
This unit has been excluded.	Đơn vị này đã bị loại trừ.
They want to kill me.	Họ muốn giết tôi.
I kept them in.	Tôi đã giữ chúng trong.
I have a car to pay for.	Tôi có ô tô để trả tiền.
I want this quiet time to think.	Tôi muốn có khoảng thời gian yên tĩnh này để suy nghĩ.
Sometimes I sit in my room and cry.	Đôi khi tôi ngồi trong phòng và khóc.
I hugged her like that for a long time.	Tôi đã ôm cô ấy như vậy trong một thời gian dài.
Mostly text files, but some videos too.	Chủ yếu là các tệp văn bản, nhưng một số video cũng vậy.
However, there are some differences.	Tuy nhiên, có một số khác biệt.
He doesn't have to tell me twice.	Anh ấy không cần phải nói với tôi hai lần.
They are just unfit or injured.	Họ chỉ là không phù hợp hoặc bị thương.
Have to bring the truck and someone to help you move it.	Phải mang theo xe tải và một người nào đó để giúp bạn di chuyển nó.
None of my people were killed.	Không có người nào của tôi bị giết.
He can kill people in there.	Anh ta có thể giết người trong đó.
He continued touring, with her by his side.	Anh tiếp tục đi lưu diễn, có cô ở bên cạnh.
He can change for love.	Anh ấy có thể thay đổi vì tình yêu.
We offered something very special that night.	Chúng tôi đã cung cấp một cái gì đó rất đặc biệt vào đêm hôm đó.
Mostly, students love to travel around.	Hầu hết, học sinh thích đi du lịch khắp nơi.
I told him they were great.	Tôi nói với anh ấy rằng họ rất tuyệt.
You were right about everything.	Bạn đã đúng về mọi thứ.
That worried her.	Điều đó khiến cô lo lắng.
When we finally got out of the trees, he laughed.	Cuối cùng thì khi chúng tôi thoát khỏi những cái cây, anh ấy cười.
We have to listen to our characters that way.	Chúng ta phải lắng nghe nhân vật của mình theo cách đó.
You want to ask a man a question.	Bạn muốn hỏi một người đàn ông một câu hỏi.
I joined his class.	Tôi tham gia lớp học của anh ấy.
It only happens on network files.	Nó chỉ xảy ra trên các tệp mạng.
For now, it's too early for that.	Hiện tại, còn quá sớm cho điều đó.
He did not appear.	Anh ấy không xuất hiện.
I listen to music, it changed my life.	Tôi nghe nhạc, nó thay đổi cuộc đời tôi.
The second year, one person actually caught something.	Năm thứ hai, một người đã thực sự bắt được một thứ gì đó.
I added his words to our notes.	Tôi đã thêm những lời của anh ấy vào ghi chú của chúng tôi.
That's the law.	Đó là luật.
And you seem like a smart girl.	Và bạn có vẻ là một cô gái thông minh.
Sounds professional.	Nghe thật chuyên nghiệp.
It can be really good.	Nó có thể thực sự tốt.
Their answer is very simple.	Câu trả lời của họ rất đơn giản.
However, everything else? 	Tuy nhiên, mọi thứ khác?
poor, poor, poor.	nghèo, nghèo, nghèo.
I finished first among women and third overall.	Tôi về nhất trong số phụ nữ và thứ ba chung cuộc.
What we are doing now is very different.	Những gì chúng tôi đang làm bây giờ rất khác.
It sounds too simple to be true, but it works.	Nghe có vẻ quá đơn giản để trở thành sự thật, nhưng nó hoạt động.
How wonderful that is.	Điều đó thật tuyệt làm sao.
He has a big heart.	Anh ấy có một trái tim lớn.
Both are very.	Cả hai đều rất.
Free trade is not an issue in either case.	Thương mại tự do không phải là vấn đề trong cả hai trường hợp.
But the engine pushed forward.	Nhưng động cơ đã đẩy về phía trước.
It's like any pain.	Nó giống như bất kỳ nỗi đau nào.
Don't eat the shell.	Đừng ăn vỏ máy.
In the right sector of that industry, the race for the role.	Trong lĩnh vực đúng ngành đó, cuộc đua vai trò.
This is terrible.	Điều này thật khủng khiếp.
I have to get to the point.	Tôi phải đi đến vấn đề.
Add some books.	Thêm một số sách.
We are the first.	Chúng tôi là người đầu tiên.
But the others ate it all.	Nhưng những người khác ăn hết.
I promise nothing is important, once a week.	Tôi hứa không có gì là quan trọng, mỗi tuần một lần.
It has chosen space over time.	Nó đã chọn không gian theo thời gian.
They took her to the hospital.	Họ đưa cô ấy vào bệnh viện.
Love your blog.	Yêu blog của bạn.
They understood each other.	Họ đã hiểu nhau.
Let her go.	Hãy thả cô ấy ra.
I really care about others more than myself.	Tôi thực sự quan tâm đến người khác hơn là bản thân mình.
You can really see that when you look at him.	Bạn thực sự có thể thấy điều đó khi nhìn vào anh ấy.
It's really fast and super easy to use.	Nó thực sự nhanh chóng và siêu dễ sử dụng.
We get to the little truth first.	Chúng tôi nhận được sự thật nhỏ đầu tiên.
Have fun for a change and take some time for yourself.	Hãy vui vẻ cho một sự thay đổi và dành chút thời gian cho bản thân.
The bad news is that you're fine.	Tin xấu là bạn vẫn bình thường.
Hope to have you up in the morning.	Hy vọng có bạn dậy vào buổi sáng.
But he will love the attention.	Nhưng anh ấy sẽ thích sự chú ý.
And the couple were no longer enemies.	Và cặp đôi đã không còn là kẻ thù của nhau.
Everything is made of energy.	Mọi thứ đều được tạo ra từ năng lượng.
I had a bad feeling.	Tôi đã có một cảm giác tồi tệ.
The baby was asleep, and it was really small.	Đứa bé đã ngủ, và nó thực sự rất nhỏ.
It took her a little while to put everything together.	Cô ấy đã mất một chút thời gian để ghép mọi thứ lại với nhau.
I can see them.	Tôi có thể nhìn thấy họ.
Or, at least too much.	Hoặc, ít nhất là quá nhiều.
Really, no word will be enough.	Thực sự, không có từ nào sẽ là đủ.
He can do that.	Anh ấy có thể làm được điều đó.
But he ran.	Nhưng anh ấy đã chạy tới.
And, in truth, one of the most beloved.	Và, trong sự thật, một trong những người được yêu thích nhất.
This seems to me a perfectly responsible thing to do.	Điều này đối với tôi dường như là một việc hoàn toàn có trách nhiệm phải làm.
I can't change either.	Tôi cũng không thể thay đổi.
Thus, death can be the secret of life.	Như vậy, cái chết có thể là bí mật của sự sống.
There is not enough water.	Không có đủ nước.
Let me handle that ending.	Hãy để tôi xử lý kết thúc đó.
There is that.	Có điều đó.
You have rights here.	Bạn có quyền ở đây.
I'm watching them right now.	Tôi hiện đang xem chúng.
This is the day.	Đây là ngày.
Can't spend fast enough.	Không thể chi tiêu đủ nhanh.
If such a thing exists.	Nếu một điều như vậy tồn tại.
You need money.	Bạn cần tiền.
He died the next day, of heart failure.	Anh ấy qua đời vào ngày hôm sau, vì suy tim.
His head was facing the door.	Đầu anh ta hướng ra cửa.
Lower the heat to medium.	Hạ lửa xuống mức trung bình.
We have to prepare, as well as practice.	Chúng tôi phải chuẩn bị, cũng như luyện tập.
He looked at his watch.	Anh nhìn đồng hồ của mình.
For some reason, he doesn't seem to care.	Vì lý do nào đó, anh ấy dường như không quan tâm.
I can make him jump and go left and right.	Tôi có thể làm cho anh ta nhảy và đi sang trái và phải.
I'm feeling scared.	Tôi cảm thấy sợ.
Some changes may take place.	Một số thay đổi có thể diễn ra.
Many of these are two or three family homes.	Nhiều người trong số này là hai hoặc ba ngôi nhà gia đình.
That is.	Nó là.
Then there was the long wait.	Sau đó là sự chờ đợi lâu dài.
On his own turn, each officer waited to be served.	Đến lượt riêng của mình, mỗi sĩ quan chờ đợi để được phục vụ.
I have based on the results of research and repeated testing.	Tôi đã dựa trên kết quả nghiên cứu và thử nghiệm lặp đi lặp lại.
I don't expect you to understand.	Tôi không mong bạn hiểu.
Of course, this is not exactly the case.	Tất nhiên, đây không phải là trường hợp chính xác.
He pulled her into his arms and hugged her tightly.	Anh kéo cô vào lòng và ôm chặt cô.
Anything can happen, baby.	Chuyện gì cũng có thể xảy ra con ạ.
No bank name, no address and no box number.	Không có tên ngân hàng, không có địa chỉ và không có số hộp.
But that's how a power base is built.	Nhưng đó là cách một cơ sở quyền lực được xây dựng.
A family values ​​emotional health as well as physical and mental health.	Một gia đình coi trọng sức khỏe tình cảm cũng như thể chất và tinh thần.
I will raise him like my own child.	Tôi sẽ nuôi nó như một đứa con của mình.
Please contact us.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Deals off the table.	Ưu đãi khỏi bàn.
The difference lies in that.	Sự khác biệt nằm ở chỗ.
No one noticed her, no one looked in her direction.	Không ai để ý đến cô, không ai nhìn về phía cô.
The different parts need to be separated from each other.	Các bộ phận khác nhau cần tách rời nhau.
It just doesn't burn.	Chỉ là nó không cháy.
I would never have thought that would have happened a few years ago.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra vài năm trước.
And now we've got two in a short time.	Và bây giờ chúng tôi đã có hai trong một thời gian ngắn.
Right here and right now.	Ngay tại đây và ngay bây giờ.
Recently, she received the best offer of her life.	Mới đây, cô đã nhận được lời đề nghị tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
I think human is a better term.	Tôi nghĩ rằng con người là một thuật ngữ tốt hơn.
They have to move.	Họ phải di chuyển.
And so is his life.	Và cuộc sống của anh cũng vậy.
Me, not so good.	Tôi, không tốt như vậy.
Starting a business.	Khởi nghiệp.
It was in his eyes.	Nó đã ở trong mắt anh ấy.
Her beautiful hair.	Tóc đẹp của cô ấy.
I feel like his career is moving forward.	Tôi cảm thấy như sự nghiệp của anh ấy đang tiến lên phía trước.
Last night we connected like no one else has.	Đêm qua chúng tôi đã kết nối như không có ai khác có.
I wish they would come back the way they came.	Tôi ước họ sẽ quay trở lại như cách họ đã đến.
History does not start wars.	Lịch sử không bắt đầu chiến tranh.
They are all white male police officers.	Họ đều là những nam cảnh sát da trắng.
The old man needs you.	Ông già cần bạn.
I make them yours.	Tôi biến chúng thành của bạn.
I'm not dry inside, though.	Tôi không khô bên trong, mặc dù.
So of course, we'll give it a try.	Vì vậy, tất nhiên, chúng tôi sẽ thử.
One year he served.	Một năm anh ấy đã phục vụ.
It is very strange.	Nó là rất lạ.
He likes to sit out there and read before dinner.	Anh ấy thích ngồi ngoài đó và đọc trước bữa tối.
My work.	Làm việc của tôi.
Be patient and understanding.	Hãy kiên nhẫn và hiểu biết.
I have learned a lot from them.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ.
Traffic has been stopped.	Giao thông đã bị dừng lại.
Talk to other women, and get a feel for them.	Nói chuyện với những người phụ nữ khác, và cảm nhận về họ.
Everyone is open.	Mọi người cởi mở.
There are no global variables.	Không có biến toàn cục.
Really bad news.	Thực sự là tin xấu.
You need to be quiet from now on.	Bạn cần phải im lặng từ bây giờ.
And she does this while turning his desires against him.	Và cô ấy làm điều này trong khi biến mong muốn của anh ấy chống lại anh ấy.
He walked to the window and looked out.	Anh bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài.
His life has no meaning.	Cuộc sống của anh ta chẳng có nghĩa lý gì.
Fragments exist.	Các mảnh tồn tại.
Your last hope.	Hy vọng cuối cùng của bạn.
This is a new life.	Đây là một cuộc sống mới.
It is not an ideal left.	Nó không phải là một lý tưởng trái.
However, these systems have much room for improvement.	Tuy nhiên, những hệ thống này còn nhiều chỗ để cải thiện.
And we know it was wrong.	Và chúng tôi biết nó đã sai.
Then again, that's the problem.	Sau đó, một lần nữa, đó là vấn đề.
I became sex for her.	Tôi đã trở thành tình dục cho cô ấy.
This is not cheap.	Điều này không hề rẻ.
No impact of life events reported.	Không có tác động của các sự kiện cuộc sống được báo cáo.
But the controls and level design need work.	Nhưng các điều khiển và thiết kế cấp độ cần được làm việc.
It's been two minutes and nine hours.	Đã hai phút chín giờ.
More than before.	Nhiều hơn trước.
This will be completed in the next section.	Điều này sẽ được hoàn thành trong phần tiếp theo.
They found the bodies.	Họ đã tìm thấy các thi thể.
We have the information.	Chúng tôi đã có thông tin.
I have seen it many times.	Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần.
It certainly saved their lives.	Nó chắc chắn đã cứu mạng họ.
That is the actual situation in the present case.	Đó là tình hình thực tế trong trường hợp hiện nay.
Lots of roads.	Rất nhiều đường.
His actual date of birth is still unknown.	Ngày sinh thực sự của anh ta vẫn chưa được biết.
Too early.	Quá sớm.
Good luck with the test.	Chúc may mắn với thử nghiệm.
That could take years.	Điều đó có thể mất nhiều năm.
The story spread quickly.	Câu chuyện được lan truyền nhanh chóng.
It takes some work to do that.	Phải mất một số công việc để làm điều đó.
However, she has no money.	Có điều, cô không có tiền.
It's her place, like a school.	Đó là nơi của cô ấy, giống như một trường học.
Video and audio quality.	Chất lượng video và âm thanh.
The battle is set.	Cuộc chiến đã được ấn định.
The girl is lying on the bed.	Cô gái nằm im trên giường.
Everyone will definitely see her escape.	Mọi người nhất định sẽ thấy cô ấy trốn thoát.
They are the two from last night.	Họ là hai người từ đêm qua.
Even before you did.	Ngay cả trước khi bạn đã làm.
You must walk whatever path you have found under your feet.	Bạn phải bước đi bất cứ con đường nào bạn đã tìm thấy dưới chân mình.
It feels great to come back and race with these guys.	Cảm giác thật tuyệt khi trở lại và đua với những người này.
It's a pretty good scene.	Đó là một cảnh khá tốt.
That's why we recommend leaving the room during the check-in.	Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên rời khỏi phòng trong khi kiểm tra.
There is no money tree.	Không có cây tiền.
We have very little to add in this regard here.	Chúng tôi có rất ít điều để bổ sung về vấn đề này ở đây.
First, a model tells us something about the value of an option.	Đầu tiên, một mô hình cho chúng ta biết điều gì đó về giá trị của một quyền chọn.
You have two options.	Bạn có hai lựa chọn.
Hand down.	Bỏ tay xuống.
We say it over and over.	Chúng tôi nói đi nói lại.
Now you continue.	Bây giờ bạn tiếp tục.
No one has ever done that before.	Chưa ai từng làm điều đó trước đây.
Actually, two reasons.	Trên thực tế, hai lý do.
He went to dinner with another man.	Anh ấy đã đi ăn tối với một người đàn ông khác.
I don't want to kill you.	Tôi không muốn giết anh.
He said she looks better.	Anh ấy nói rằng cô ấy có vẻ tốt hơn.
I want to get out of here.	Tôi muốn đi khỏi đây.
However, this has nothing to do with the direction of the sun.	Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến hướng của mặt trời.
Technically, this is a great movie.	Về mặt kỹ thuật, đây là một bộ phim tuyệt vời.
This is never a good decision.	Đây không bao giờ là một quyết định tốt.
Her hands became clean and soft.	Bàn tay cô trở nên sạch sẽ và mềm mại.
It has grown to more.	Nó đã phát triển đến nhiều hơn nữa.
But there wasn't much in the room to help her.	Nhưng không có nhiều thứ trong phòng để giúp cô.
Close first on this side, and then on the other.	Đầu tiên đóng ở bên này, và sau đó là bên kia.
You know she's really dangerous, really out of control.	Bạn biết cô ấy thực sự nguy hiểm, thực sự mất kiểm soát.
We think it did.	Chúng tôi cho rằng nó đã làm.
She wanted to know everything that happened.	Cô muốn biết mọi thứ đã xảy ra.
No one is better than this.	Không ai tốt hơn điều này.
I have a movie.	Tôi có một bộ phim.
I didn't really contact her until a few weeks ago.	Tôi đã không thực sự liên lạc với cô ấy cho đến vài tuần trước.
It's extremely rare.	Nó cực kỳ hiếm.
A lot has been left behind.	Rất nhiều thứ đã bị bỏ lại phía sau.
We are both fortunate to be in such a position.	Cả hai chúng tôi đều may mắn khi ở vị trí như vậy.
She looks the same.	Cô ấy trông giống nhau.
To tell you the truth, it doesn't look very interesting.	Nói thật với bạn, nó trông không thú vị cho lắm.
It definitely went home to me.	Nó chắc chắn đã về nhà với tôi.
Dad took us up once.	Cha đã đưa chúng tôi lên một lần.
We are a quarter of the people.	Chúng tôi là một phần tư số người.
There's no reason to hide it now.	Không có lý do gì để che giấu nó bây giờ.
The tone of the show is cheerful and positive.	Giai điệu của chương trình là vui vẻ và tích cực.
You have said so yourself right now.	Bạn đã nói như vậy chính mình ngay bây giờ.
Hope is not enough.	Hy vọng là không đủ.
Break it.	Phá vỡ nó.
But there isn't any information for them as to what to do.	Nhưng không có bất kỳ thông tin nào cho họ như những gì cần làm.
This happened more than once.	Điều này đã xảy ra nhiều hơn một lần.
I don't know how this is going to happen.	Tôi không biết điều này sẽ đến như thế nào.
I'm next.	Tôi là người tiếp theo.
The state is now god.	Trạng thái bây giờ là thượng đế.
Glad you have a beautiful one.	Rất vui vì bạn có một cái đẹp.
Nothing the user can add or anything.	Không có gì người dùng có thể thêm hoặc bất cứ điều gì.
I think it's pretty negative.	Tôi nghĩ nó khá tiêu cực.
We were very close back then.	Hồi đó chúng tôi thân nhau lắm.
It is now after ten thirty.	Bây giờ là sau mười giờ ba mươi.
I thought you weren't mad at him anymore, he finally said.	Anh tưởng em không còn giận anh ấy nữa, cuối cùng anh ấy cũng nói.
And soon he will claim her.	Và ngay sau đó anh ta sẽ đòi được cô ấy.
It's a point of reference.	Đó là một điểm tham khảo.
And there is a working method here.	Và có một phương pháp làm việc ở đây.
He was a bit surprised.	Anh ấy hơi ngạc nhiên.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
Challenges are as dangerous as they seem.	Các thử thách đều nguy hiểm như vẻ ngoài của chúng.
I ran out of time to try this now.	Tôi đã hết thời gian để thử điều này ngay bây giờ.
Other than that, it looks good from anywhere.	Ngoài ra, nó có vẻ tốt từ bất cứ đâu.
If so, that doesn't mean we will have a better country.	Nếu vậy, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ có một đất nước tốt hơn.
Read on to see what it has to offer.	Đọc tiếp để xem nó phải cung cấp những gì.
I no longer have to be afraid.	Tôi không còn phải sợ hãi nữa.
You just had a baby.	Bạn vừa có một em bé.
Here she is, the girl I love.	Cô ấy đây, người con gái anh yêu.
We keep her on ice, so to speak, with life support.	Có thể nói, chúng tôi giữ cô ấy trên băng, có thể nói là, với sự hỗ trợ trong cuộc sống.
We are just two in the crowd.	Chúng tôi chỉ là hai trong đám đông.
I fell in love with you at one point and you know it.	Tôi đã yêu bạn tại một thời điểm và bạn biết điều đó.
It came back and we ran the movie.	Nó quay trở lại và chúng tôi chạy phim.
Many people say it, but few live.	Nhiều người nói ra nhưng hiếm ai sống được.
The buildings certainly look like it.	Các tòa nhà chắc chắn trông giống như nó.
It doesn't get any easier than this.	Nó không dễ dàng hơn thế này.
But this time the groups changed places.	Nhưng lần này các nhóm đã thay đổi địa điểm.
They have saved some money, things are going well.	Họ đã tiết kiệm được một số tiền, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Around the world, many countries are coming to the same conclusion.	Trên thế giới, nhiều quốc gia đang đi đến kết luận tương tự.
So he'll be there for a while.	Vì vậy, anh ấy sẽ ở đó một thời gian.
What he is saying will affect them for years to come.	Những gì anh ấy đang nói sẽ ảnh hưởng đến họ trong nhiều năm tới.
I didn't break any laws.	Tôi đã không vi phạm bất kỳ luật nào.
He knows his concerns all too well for that.	Anh ấy biết quá rõ mối quan tâm của mình cho điều đó.
Not that she wanted him to stop.	Không phải cô muốn anh dừng lại.
Then again, it's a pretty straight forward drive.	Sau đó, một lần nữa, đó là một cuộc lái xe khá thẳng về phía trước.
That's the least of them.	Đó là điều ít nhất trong số đó.
I'm up here.	Tôi lên đây.
There is a one-page form.	Có một biểu mẫu một trang.
There's no way out, and we know it.	Không có lối thoát, và chúng tôi biết điều đó.
Good people lost their jobs and homes.	Những người tốt bị mất việc làm và nhà cửa của họ.
He may have been hurt in a past situation.	Anh ta có thể đã bị tổn thương trong một tình huống trong quá khứ.
It was too obvious.	Nó đã quá rõ ràng.
I put it right into my business.	Tôi đã đưa nó ngay vào công việc kinh doanh của mình.
Then she smiled and spoke directly to him.	Sau đó cô mỉm cười và nói chuyện trực tiếp với anh.
Same in this town.	Ở thị trấn này cũng vậy.
They don't talk to the police.	Họ không nói chuyện với cảnh sát.
That's everything in my box.	Đó là tất cả mọi thứ trong hộp của tôi.
It has come to an agreement.	Đã thỏa thuận.
You worked on a production line.	Bạn đã làm việc trên một dây chuyền sản xuất.
There are thousands of them, everywhere you look.	Có hàng ngàn người trong số họ, ở mọi nơi bạn nhìn.
He kept his eyes fixed on the man.	Anh không ngừng dán mắt vào người đàn ông kia.
The village is just down the road.	Làng nằm ngay dưới đường.
We live in a world on the run.	Chúng ta đang sống trong một thế giới đang chạy trốn.
They cannot run and hide forever.	Họ không thể chạy và trốn mãi mãi.
Her song has no ending, just an ending.	Bài hát của cô ấy không có kết thúc, chỉ là một kết thúc.
It tells how everything ends.	Nó cho biết mọi thứ kết thúc như thế nào.
And kept it.	Và đã giữ nó.
It sounds sad.	Nghe có vẻ buồn.
There is an error present.	Có lỗi hiện tại.
And, we did.	Và, chúng tôi đã làm.
There is no more than this.	Không có nhiều hơn thế này.
That is the solution.	Đó là giải pháp.
And this, let it not seem unusual.	Và điều này, hãy để nó không có vẻ bất thường.
She could tell he was trying to make a decision.	Cô có thể biết anh đang cố gắng đưa ra quyết định.
He could not provide proof of insurance.	Anh ta không thể cung cấp bằng chứng về bảo hiểm.
There is no visible difference in this comparison.	Không có sự khác biệt nào có thể nhìn thấy trong sự so sánh này.
The other has to do with the better.	Điều khác phải làm với điều tốt đẹp hơn.
I've tried a few things with no luck.	Tôi đã thử một vài điều mà không có may mắn.
Basically, your heart has to work twice as long to keep you warm.	Về cơ bản, trái tim của bạn phải làm việc gấp đôi thời gian để giữ cho bạn ấm áp.
One moment it is above us, the next moment we are within it.	Một khoảnh khắc nó ở phía trên chúng ta, giây phút tiếp theo chúng ta ở bên trong nó.
She is fighting with herself.	Cô ấy đang chiến đấu với chính mình.
Now it looks very nice and clean.	Bây giờ nó trông rất đẹp và sạch sẽ.
I also run.	Tôi cũng chạy.
I mean, that would certainly make sense.	Ý tôi là, điều đó chắc chắn sẽ có ý nghĩa.
It just proves you right.	Nó chỉ chứng minh bạn đúng.
No one was notified.	Không ai được thông báo.
I want the truth.	Tôi muốn sự thật.
They are too stupid.	Họ quá ngu ngốc.
I want you to get help.	Tôi muốn bạn nhận được sự giúp đỡ.
Then the other songs started coming.	Sau đó, các bài hát khác bắt đầu đến.
He will be fired.	Anh ấy sẽ bị sa thải.
Therefore, there is nothing to lose when standing on the letter.	Do đó, không có gì để mất khi đứng trên con chữ.
That was at least taken care of.	Điều đó ít nhất đã được chăm sóc.
His way of doing it.	Cách làm như vậy của anh ấy.
This is wrong.	Cái này sai.
Its inside looks like below.	Bên trong của nó trông giống như bên dưới.
We will find out what happened to him.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu điều gì đã xảy ra với anh ấy.
Yes, it worked for me.	Vâng, nó đã làm việc cho tôi.
Not another word.	Không phải từ khác.
Now we have to find out if it's worth it.	Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem nó có đáng không.
This experiment was repeated three times and a representative experiment is shown.	Thí nghiệm này được lặp lại ba lần và một thí nghiệm đại diện được hiển thị.
Case reports and document reviews.	Báo cáo trường hợp và đánh giá tài liệu.
I'm sure he said that behind my back.	Tôi chắc rằng anh ấy đã nói điều đó sau lưng tôi.
Present your best and special version.	Trình bày phiên bản tốt nhất của bạn và đặc biệt.
We will keep you here.	Chúng tôi sẽ giữ bạn ở đây.
Going in the right direction.	Đang đi đúng hướng.
I opened it up.	Tôi đã mở nó ra.
Have a nice weekend, my friend.	Chúc cuối tuần vui vẻ, bạn của tôi.
That means we need insiders.	Điều đó có nghĩa là chúng ta cần những người bên trong.
However, this does not have to be easy.	Tuy nhiên, điều này không cần phải dễ dàng.
I don't want to cut him off from it.	Tôi không muốn cắt đứt anh ấy khỏi nó.
And this is before the test begins.	Và đây là trước khi cuộc thử nghiệm bắt đầu.
In addition, no outcome data were presented in this study.	Ngoài ra, không có dữ liệu kết quả nào được trình bày trong nghiên cứu này.
That cannot be true.	Điều đó không thể đúng.
Remove from heat source and allow to cool.	Tách khỏi nguồn nhiệt và để nguội.
She wanted this man.	Cô muốn người đàn ông này.
Either way, that's how things have been so far.	Dù sao đi nữa, đó là cách mà mọi thứ đã diễn ra cho đến nay.
It's his child, too, whether they like it or not.	Đó cũng là con của anh ấy, dù họ có muốn hay không.
And then she said.	Và sau đó cô ấy nói.
Never, not even in a small boat.	Không bao giờ, ngay cả trong một chiếc thuyền nhỏ.
But it is important that this investigation continues.	Nhưng điều quan trọng là cuộc điều tra này vẫn tiếp tục.
Thank you for this article.	Cảm ơn bạn cho bài viết này.
You have to get out of here.	Bạn phải ra khỏi đây.
I have been trying to contact you for days.	Tôi đã cố gắng liên lạc với bạn trong nhiều ngày.
Your personal ranking may be subject to change.	Thứ hạng cá nhân của bạn có thể bị thay đổi.
Across the street, a couple walked hand in hand under the lights.	Bên kia đường, một cặp đôi tay trong tay đi dạo dưới ánh đèn.
In fact, he was very nervous when he said it.	Trên thực tế, anh ấy đã rất căng thẳng khi nói ra điều đó.
You can save things and even learn from them.	Bạn có thể lưu giữ mọi thứ và thậm chí học hỏi từ chúng.
There's so much going on around everything now.	Bây giờ có quá nhiều thứ đang diễn ra xung quanh mọi thứ.
So let's look at it now.	Vì vậy, hãy nhìn vào nó ngay bây giờ.
The results of these trials have not been published.	Kết quả của những thử nghiệm này chưa được công bố.
Currently, this is available.	Hiện tại, cái này có sẵn.
Now we will get to the rest.	Bây giờ chúng ta sẽ nhận được phần còn lại.
We don't know exactly who is in the camp.	Chúng tôi không biết chính xác ai đang ở trong trại.
His death came in this period.	Cái chết của ông đến vào thời kỳ này.
I asked him where else they would study.	Tôi hỏi anh ấy rằng họ sẽ học ở đâu nữa.
Never published.	Chưa bao giờ được xuất bản.
They have disappeared from public view.	Họ đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng.
Find someone rich, and kill them.	Tìm ai đó giàu có, và giết họ.
But there are ways to solve that problem.	Nhưng có nhiều cách để giải quyết vấn đề đó.
When you have to take a bad thing, people usually understand.	Khi bạn phải nhận một điều tồi tệ, mọi người thường hiểu.
He knew he was the last.	Anh biết mình là người cuối cùng.
Tell him to get here as quickly as possible.	Bảo anh ta đến đây càng nhanh càng tốt.
It may seem unfair, but that's life.	Nó có vẻ không công bằng, nhưng đó là cuộc sống.
When she didn't move, they left.	Khi cô ấy không di chuyển, họ rời đi.
But that was also wrong.	Nhưng điều đó cũng đã sai.
Their solution.	Giải pháp của họ.
I cannot believe that.	Tôi không thể tin được điều đó.
He read a few pages, but had no heart for it.	Anh đọc một vài trang, nhưng không có trái tim cho nó.
You can't tell your way around this.	Bạn không thể nói theo cách của bạn xung quanh điều này.
Then he pulled up a chair and sat down.	Sau đó, anh ta kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
A few of you know most.	Một vài trong số các bạn biết hầu hết.
The service provides enhanced life support.	Dịch vụ cung cấp hỗ trợ cuộc sống nâng cao.
Start a new life.	Bắt đầu một cuộc sống mới.
Keep working until you find a design you like.	Tiếp tục làm việc cho đến khi bạn tìm thấy một thiết kế ưng ý.
Otherwise, the score is zero.	Nếu không, điểm số không.
We can help.	Chúng tôi có thể giúp.
I choose to learn from it.	Tôi chọn cách học hỏi từ nó.
So it's not the end of the world.	Vì vậy, nó không phải là ngày tận thế.
There's nothing wrong in it.	Không có gì sai trong đó.
A good thought.	Một ý nghĩ tốt.
He really wants us to not know him.	Anh ấy thực sự muốn chúng tôi không biết anh ấy.
The man turned to face me.	Người đàn ông kia quay mặt về phía tôi.
Big and terrible.	To và khủng khiếp.
Talked to them.	Đã nói chuyện với họ.
You stay with us, you can be accepted for what you are.	Bạn ở lại với chúng tôi, bạn có thể được chấp nhận cho những gì bạn đang có.
Of the purchase price it paid.	Của giá mua mà nó đã trả.
This item is currently out of stock.	Mặt hàng này hiện đang hết hàng.
The proof for the rest is similar.	Minh chứng cho trường hợp còn lại cũng tương tự.
Just her luck.	Chỉ là may mắn của cô ấy.
We have the power to change the world.	Chúng ta có sức mạnh để thay đổi thế giới.
He trusted people too much.	Anh đã quá tin vào con người.
Not so fast.	Không nhanh như vậy.
He cannot become.	Anh ấy không thể trở thành.
It's about money.	Đó là về tiền bạc.
Advice on research design and interpretation is provided.	Được cung cấp lời khuyên về thiết kế và diễn giải nghiên cứu.
He was monitored for eight years.	Anh ta đã bị theo dõi trong tám năm.
Couldn't find anything interesting.	Không tìm thấy gì thú vị.
The results presented in this study are useful for a number of reasons.	Các kết quả được trình bày trong nghiên cứu này rất hữu ích vì một số lý do.
You obviously didn't help me out.	Bạn rõ ràng đã không giúp tôi ra ngoài.
Others turn it into anger.	Những người khác biến nó thành sự tức giận.
These values ​​are in agreement with data obtained by other techniques.	Các giá trị này phù hợp với dữ liệu thu được bằng các kỹ thuật khác.
But you have to be good enough to embrace it.	Nhưng bạn phải đủ giỏi để nắm lấy nó.
Can watch at my own home or come to you.	Có thể xem tại nhà riêng của tôi hoặc đến với bạn.
Not necessarily.	Không nhất thiết phải có.
And only in giving does everything become necessary.	Và chỉ trong việc cho đi, mọi thứ đều trở nên cần thiết.
But let's not force our luck.	Nhưng chúng ta đừng ép vận may của mình.
Their size is their biggest difference.	Kích thước của chúng là sự khác biệt lớn nhất của chúng.
You said it was just a story for our learning.	Bạn nói rằng nó chỉ là một câu chuyện cho việc học của chúng tôi.
He tried his best to avoid the man.	Anh đã cố gắng hết sức để tránh người đàn ông.
That's probably what she wanted anyway.	Đó có lẽ là điều cô ấy muốn dù sao.
You will see results only a matter of time.	Bạn sẽ thấy kết quả chỉ là vấn đề thời gian.
In the literature, two such systems have been identified.	Trong tài liệu, hai hệ thống như vậy đã được xác định.
We had our instructions and we followed them.	Chúng tôi đã có hướng dẫn của chúng tôi và chúng tôi đã làm theo chúng.
A new tune has been established.	Một giai điệu mới đã được thành lập.
It's that time of year again.	Lại là thời điểm của năm.
Fear of risk.	Sợ rủi ro.
For me, they are necessary.	Đối với tôi, chúng là cần thiết.
One hopes it never happens again.	Người ta hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
I have to find him.	Tôi phải tìm anh ta.
Then move on, he said.	Sau đó, hãy tiếp tục, anh ấy nói.
Now he's gone.	Giờ anh ấy đã đi rồi.
She died of cancer.	Cô ấy chết vì bệnh ung thư.
I certainly did.	Tôi chắc chắn đã làm.
So look at me now.	Vì vậy, hãy nhìn tôi bây giờ.
I have to keep that promise.	Tôi phải giữ lời hứa đó.
And your arm is very strong.	Và cánh tay của bạn rất khỏe.
There is nothing natural about this existence.	Không có gì tự nhiên về sự tồn tại này.
In a way, it was a relief.	Theo một cách nào đó, đó là một sự nhẹ nhõm.
This battle can be won.	Trận chiến này có thể thắng.
I'm excited for what tomorrow is available in store for us.	Tôi rất vui mừng cho những gì ngày mai có sẵn trong cửa hàng cho chúng tôi.
You can decide to use only those features that fit your strategy.	Bạn có thể quyết định chỉ sử dụng những tính năng phù hợp với chiến lược của mình.
It can't hurt him.	Nó không thể làm tổn thương anh ta.
No major complications were reported.	Không có biến chứng lớn nào được báo cáo.
Those layers of theory tend only to explain the models that describe economic systems.	Các lớp lý thuyết đó chỉ có xu hướng giải thích các mô hình mô tả các hệ thống kinh tế.
So we couldn't find anyone to sell it to.	Vì vậy, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ ai để bán nó cho.
I try to blog.	Tôi cố gắng viết blog.
But no one is happy every minute of every day.	Nhưng không ai hạnh phúc mỗi phút mỗi ngày.
A vision to look for a voice.	Một tầm nhìn để tìm kiếm một giọng nói.
Instead we walked.	Thay vào đó chúng tôi đi bộ.
But this solution requires wide roads.	Nhưng giải pháp này đòi hỏi phải có đường rộng rãi.
So for a few days, they ran tests.	Vì vậy, trong một vài ngày, họ đã chạy thử nghiệm.
It is taking advantage of the new conditions.	Nó đang tận dụng các điều kiện mới.
Or think we did.	Hoặc nghĩ rằng chúng tôi đã làm.
You worked so hard, you know.	Bạn đã làm việc quá chăm chỉ, bạn biết đấy.
I go on to have a healthy daughter.	Tôi tiếp tục có một đứa con gái khỏe mạnh.
It looks like a place full of life, not dangerous.	Nó trông giống như một nơi tràn đầy sức sống, không nguy hiểm.
He has to do a lot of work.	Anh ấy phải làm nhiều việc.
I will never cry.	Tôi sẽ không bao giờ khóc.
He moved quickly to correct the situation.	Anh ấy di chuyển nhanh chóng để sửa chữa tình hình.
He was nothing compared to her, or so he thought.	Anh ta chẳng là gì so với cô, hay anh nghĩ vậy.
Not saying everyone does this.	Không phải nói rằng tất cả mọi người làm điều này.
He wrote it very well.	Anh ấy đã viết nó rất tốt.
I called him, but there was no response.	Tôi gọi anh ta, nhưng không có phản hồi.
This is the only thing they care about.	Đây là điều duy nhất họ bận tâm.
They know it will never be anything else.	Họ biết nó sẽ không bao giờ là bất cứ điều gì khác.
Well, at least this one.	Chà, ít nhất là cái này.
Just the three of us around the kitchen table.	Chỉ có ba chúng tôi quanh bàn bếp.
I played well.	Tôi đã chơi tốt.
Our eyes closed and the years passed.	Đôi mắt chúng tôi nhắm lại và năm tháng trôi đi.
And none of them can imagine doing it any other way.	Và không ai trong số họ có thể tưởng tượng làm điều đó theo bất kỳ cách nào khác.
It's just a matter of form.	Nó chỉ là vấn đề với hình thức.
With them in this investigation.	Với họ trong cuộc điều tra này.
Don't fill it with words, with actions of the mind.	Đừng lấp đầy nó bằng lời nói, bằng hành động của tâm trí.
The rules are followed in order.	Các quy tắc được tuân theo thứ tự.
You have to give us something more.	Bạn phải cung cấp cho chúng tôi một cái gì đó nhiều hơn nữa.
If he can't answer, then you lose.	Nếu anh ta không thể trả lời, thì bạn sẽ bị mất.
I love his calls.	Tôi thích những cuộc gọi của anh ấy.
The doors look very heavy.	Những cánh cửa trông rất nặng nề.
Good any time.	Tốt bất cứ lúc nào.
Usually, it's full by that time.	Thông thường, nó đã đầy đủ vào khoảng thời gian đó.
I can't handle it right now.	Tôi không thể xử lý nó ngay bây giờ.
And we have to stay away from both.	Và chúng ta phải tránh xa cả hai điều đó.
I like to run home.	Tôi thích chạy về nhà.
Everything needs something to keep it in.	Mọi thứ cần một cái gì đó để giữ nó trong.
Then pick their noses.	Sau đó ngoáy mũi của họ.
This is given as follows.	Điều này được đưa ra như sau.
I will continue to read the entire series.	Tôi sẽ tiếp tục đọc toàn bộ bộ truyện.
But there is a big difference.	Nhưng có một sự khác biệt lớn.
It is essential that we should do it in less than two.	Điều cần thiết là chúng ta nên làm điều đó trong ít hơn hai.
The results of this study are discussed with reference to the literature.	Kết quả của nghiên cứu này được thảo luận với sự tham khảo của các tài liệu.
So we went to see this play.	Vì vậy, chúng tôi đã đi xem vở kịch này.
I have been shown many different times.	Tôi đã được cho thấy nhiều lần khác nhau.
They say there are pictures and provide authentic proof.	Họ nói rằng có những hình ảnh và cung cấp bằng chứng xác thực.
This is what we have to offer.	Đây là những gì chúng tôi phải cung cấp.
Take a walk.	Đi dạo.
I'm not sure it will be done immediately.	Tôi không chắc nó sẽ được thực hiện ngay lập tức.
He feels great.	Anh ấy cảm thấy thật tuyệt.
I get dressed, but very slowly.	Tôi mặc quần áo, nhưng rất chậm.
It is indeed a very light phone.	Đó thật sự là một cái điện thoại rất nhẹ.
He must have shot me three times.	Anh ta chắc đã bắn tôi ba phát.
They don't charge a fee.	Họ không tính phí.
Participants signed a written consent to be notified.	Những người tham gia đã ký một văn bản đồng ý được thông báo.
Yes, she did.	Vâng, cô ấy đã làm.
I have another idea.	Tôi có một ý tưởng khác.
It would certainly be the easier thing to do.	Nó chắc chắn sẽ là điều dễ dàng hơn để làm.
You are quite mobile.	Bạn khá di động.
He said he would find a way to make the technology work.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tìm cách để công nghệ hoạt động.
All is OK.	Tất cả đều ổn.
I have to kill him.	Tôi phải giết anh ta.
More beer to drink.	Thêm bia để uống.
This is most likely the case here.	Rất có thể đây là trường hợp xảy ra ở đây.
Then he realized how things needed to change.	Sau đó anh ấy nhận ra mọi thứ cần phải thay đổi như thế nào.
I imagine he would never lose a cockfight.	Tôi tưởng tượng anh ta sẽ không bao giờ thua một trận đá gà.
We want more.	Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa.
Men started to notice me again.	Đàn ông lại bắt đầu để ý đến tôi.
Both have failed.	Cả hai đều đã thất bại.
I no longer have the energy to go through such projects.	Tôi không còn đủ sức để xem qua những dự án như vậy.
Make sure you fully understand the code.	Đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu mã.
He checked it quickly, and now he was certain.	Anh ta kiểm tra nó một cách nhanh chóng, và bây giờ anh ta đã chắc chắn.
Looks like you never even told anyone.	Có vẻ như bạn thậm chí chưa bao giờ nói với bất cứ ai.
They are not familiar with the government.	Họ không quen với chính phủ.
I want to defeat him myself.	Tôi muốn tự mình đánh bại anh ta.
Men will die so that their children can live free.	Đàn ông sẽ chết để con cái họ được sống tự do.
Thus, an attack can be completed in less than four hours.	Do đó, một cuộc tấn công có thể được hoàn thành trong vòng chưa đầy bốn giờ.
The opposite has come true.	Điều ngược lại đã trở thành sự thật.
There are five men and one woman.	Có năm nam và một nữ.
Just some problems with cheap parts.	Chỉ là một số vấn đề với các bộ phận rẻ tiền.
He was told it was too late.	Anh ấy được cho biết là đã quá muộn.
I don't see any problem.	Tôi không thấy có vấn đề gì.
I stood and threw the paper into the street.	Tôi đứng và ném tờ giấy ra đường.
No need to talk to anyone unless he wants to.	Không cần phải nói chuyện với bất cứ ai trừ khi anh ta muốn.
Look in that direction.	Nhìn về hướng đó.
You need to know that.	Bạn cần biết điều đó.
There is no way to stop the machine.	Không có cách nào để dừng máy.
Let me know where you are.	Hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
And he does it during training, too.	Và anh ấy cũng làm điều đó trong quá trình đào tạo.
That was the last word.	Đó là lời cuối cùng.
This set is called the subject's state of knowledge.	Tập hợp này được gọi là trạng thái tri thức của chủ thể.
However, it works both ways.	Tuy nhiên, nó hoạt động theo cả hai cách.
The comments on his posts are also interesting.	Các bình luận về bài đăng của anh ấy cũng thú vị.
However, very often, this is not the case.	Tuy nhiên, rất thường xuyên, đây không phải là trường hợp.
They described what they saw.	Họ đã mô tả những gì họ đã thấy.
Four hours passed and I didn't feel anxious at all.	Bốn giờ trôi qua mà tôi không hề cảm thấy lo lắng.
The storm came.	Cơn bão ập đến.
This is a threat.	Đây là mối đe dọa.
She saved my life four times.	Cô ấy đã cứu mạng tôi bốn lần.
So is his brother.	Anh trai của anh ấy cũng vậy.
I will come and find you.	Tôi sẽ đến và tìm bạn.
Before you die, you will die.	Trước khi chết, bạn sẽ chết.
I wanted to know why he was waiting outside my school.	Tôi muốn biết tại sao anh ấy lại đợi bên ngoài trường tôi.
Now I'm doing more than that.	Bây giờ tôi đang làm nhiều hơn thế nữa.
They know what they're doing and know it's wrong.	Họ biết họ đang làm gì và biết điều đó là sai.
Yes, they did their part.	Vâng, họ đã làm xong phần việc của mình.
You can also	Bạn cũng có thể
That's what you have to do.	Đó là những gì bạn phải làm.
I have proof this never happened.	Tôi đã có bằng chứng điều này chưa bao giờ xảy ra.
He can't change his position, and that sucks.	Anh ấy không thể thay đổi vị trí của mình, và điều đó thật tệ.
I'm not interested in a role right now.	Tôi không quan tâm đến một vai trò ngay bây giờ.
Go see what nature can offer you.	Đi xem những gì thiên nhiên có thể cung cấp cho bạn.
I've never been on a plane in my life.	Tôi chưa bao giờ đi máy bay trong suốt cuộc đời mình.
In addition, the vehicle must be moving.	Ngoài ra, xe phải đang di chuyển.
Six in serious condition.	Sáu trong tình trạng nghiêm trọng.
I hate people like this.	Tôi ghét những người như thế này.
Both did well.	Cả hai đều đã làm tốt.
Love, that is.	Tình yêu, đó là.
However, it is running.	Tuy nhiên, nó đang chạy.
It can be done at your own personal expense.	Nó có thể được thực hiện với chi phí cá nhân cho chính mình.
However, our model can only be considered as smooth history.	Tuy nhiên, mô hình của chúng tôi chỉ có thể coi là lịch sử suôn sẻ.
No one was in there.	Không có ai ở trong đó.
He looked at it for a while.	Anh ấy đã nhìn nó một lúc.
Create a path, a single path.	Tạo một con đường, một con đường duy nhất.
Will will assist you in any way he can.	Will sẽ hỗ trợ bạn bằng mọi cách có thể.
How she hates using it in an argument.	Làm thế nào cô ấy ghét việc sử dụng nó trong một cuộc tranh cãi.
Even if we did, it wouldn't help.	Ngay cả khi chúng tôi đã làm, nó sẽ không giúp ích gì.
And he won't be himself if he fails.	Và anh ấy sẽ không là chính mình nếu anh ấy thất bại.
The property has a name and a value.	Thuộc tính có tên và giá trị.
Everyone wants a piece.	Mọi người đều muốn một miếng.
It's whether you have good or bad friends or both.	Đó là bạn có bạn tốt hay xấu hoặc cả hai.
For example in literature, or in music.	Chẳng hạn trong văn học, hay trong âm nhạc.
I looked outside.	Tôi nhìn ra bên ngoài.
I just love being around him.	Tôi chỉ thích ở gần anh ấy.
But he is not such a man.	Nhưng anh ta không phải là một người đàn ông như vậy.
Oh my God.	Ôi chúa ơi.
Everything is against me.	Mọi thứ đều chống lại tôi.
Keeping the whole house clean is not enough.	Giữ toàn bộ ngôi nhà sạch sẽ là chưa đủ.
We will definitely use them every year.	Chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng chúng hàng năm.
Most people pay someone else first.	Hầu hết mọi người trả tiền cho người khác trước.
He will also be sold.	Anh ta cũng sẽ bị bán.
I mean, what more could you ask for?.	Ý tôi là, bạn có thể yêu cầu gì hơn nữa ?.
If we were to return to our own world.	Nếu chúng ta đã trở lại thế giới của chính mình.
However, the effect on birth weight is still unknown.	Tuy nhiên, ảnh hưởng đến cân nặng lúc sinh vẫn chưa được biết rõ.
I decided to write it down.	Tôi quyết định viết nó ra.
Among the dead were three family members.	Trong số những người thiệt mạng có ba thành viên trong gia đình.
You think hair.	Bạn nghĩ rằng tóc.
This is a beautiful pan.	Đây là một cái chảo đẹp.
So don't try to play me.	Vì vậy, đừng cố chơi tôi.
He has nothing to do with me, he is not mine.	Anh ấy không liên quan gì đến tôi, anh ấy không phải của tôi.
Specific times are currently being calculated.	Những thời gian cụ thể hiện đang được tính toán.
I just forget about it, especially if my family isn't around.	Tôi chỉ quên nó đi, đặc biệt là nếu gia đình tôi không ở bên cạnh.
Your membership is a term that this site can achieve.	Thành viên của bạn là một điều khoản mà trang web này có thể đạt được.
Bed against the wall.	Giường dựa vào tường.
He received a rose.	Anh ấy nhận được một bông hồng.
The numbers show this.	Các con số thể hiện điều này.
I'm throwing myself into the ground.	Tôi đang lao mình vào đất.
But that's another story, and another show.	Nhưng đó là một câu chuyện khác, và một chương trình khác.
Great any time of year.	Tuyệt vời vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
It has been nine years without seeing their mother and father.	Đã chín năm không gặp mẹ và cha của họ.
Everything is simply perfect.	Mọi thứ chỉ đơn giản là hoàn hảo.
Basically, they did a great job with the controls.	Về cơ bản, họ đã làm rất tốt việc điều khiển.
And now they can.	Và bây giờ họ có thể.
But, just like that, things aren't so bad.	Nhưng, cũng giống như vậy, mọi thứ không quá tệ.
As much as it is with your people.	Nhiều như nó là với người dân của bạn.
She broke it in half.	Cô ấy bẻ nó ra làm đôi.
Naturally it's on the other side of town.	Đương nhiên nó ở phía bên kia của thị trấn.
And that seems to help a lot.	Và điều đó dường như giúp ích rất nhiều.
I feel empty without that voice in my head.	Tôi cảm thấy trống rỗng khi không có giọng nói đó trong đầu.
That is probably a good thing.	Đó có lẽ là một điều tốt.
He saw an older version of himself.	Anh ấy đã thấy một phiên bản cũ hơn của mình.
Unless she's human.	Trừ khi cô ấy là con người.
You sometimes win, sometimes you lose.	Bạn vài khi thắng, vài khi thua cuộc.
He got off to a good start.	Anh ấy đã có một khởi đầu tốt.
It's actually a lot easier than you think.	Nó thực sự dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều.
And it goes other ways.	Và nó đi theo những cách khác.
That could mean a lot to someone.	Điều đó có thể có ý nghĩa rất lớn đối với ai đó.
We'll see how it goes this week.	Chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào trong tuần này.
This is why it is a bit of a worry for me.	Đây là lý do tại sao nó là một chút lo lắng cho tôi.
The change will go into effect tomorrow.	Thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày mai.
We were so much better.	Chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Darkness does not help cool the room much.	Bóng tối không giúp làm mát căn phòng nhiều.
You need to make them feel comfortable.	Bạn cần làm cho họ cảm thấy thoải mái.
My family was extremely worried about me.	Gia đình tôi đã vô cùng lo lắng cho tôi.
Give them a little credit.	Cung cấp cho họ một chút tín dụng.
Please see below for a cost comparison.	Vui lòng xem bên dưới để so sánh chi phí.
I roll my eyes.	Tôi đảo mắt.
You can meet people from different places.	Bạn có thể gặp gỡ những người từ những nơi khác nhau.
Think of them as little lights.	Hãy xem chúng như những ngọn đèn nhỏ.
That has a good laugh.	Điều đó có một tiếng cười vui vẻ.
He froze when he reached the front door.	Anh ta chết đứng khi đến trước cửa nhà.
And how to deal with them.	Và làm thế nào để đối phó với chúng.
That's why it's called informed consent.	Đó là lý do tại sao nó được gọi là sự đồng ý có thông báo.
Then he looked back at his mother.	Sau đó, anh nhìn lại mẹ mình.
To find you, to help you, if you will allow me.	Để tìm bạn, để giúp bạn, nếu bạn cho phép tôi.
There were no words on the next boat.	Không có lời nào trên chiếc thuyền tiếp theo.
No charges are pressed.	Không có khoản phí nào được nhấn.
Small but powerful.	Nhỏ nhưng mạnh mẽ.
Many methods have been presented in the literature.	Nhiều phương pháp đã được trình bày trong tài liệu.
I have it at home.	Tôi có nó ở nhà.
Not that there is a real situation.	Không phải là có một tình huống thực sự.
How people look at him.	Làm thế nào mọi người nhìn vào anh ta.
Thanks for having us.	Cảm ơn vì đã có chúng tôi.
I mean.	Ý tôi là.
Each type affects the environment in a different way.	Mỗi loại ảnh hưởng đến môi trường theo một cách khác nhau.
If the offer is not accepted, the money will be returned.	Nếu đề nghị không được chấp nhận, tiền sẽ được trả lại.
But that didn't happen.	Nhưng điều đó đã không diễn ra.
I'm talking to you.	Tôi đang nói chuyện với bạn.
What you know little.	Những gì bạn biết ít.
And his presence might bring some solace to their father.	Và sự hiện diện của anh ấy có thể mang lại một chút an ủi cho cha của họ.
I do not struggle to hear nor understand you.	Tôi không phải đấu tranh để nghe cũng như không hiểu bạn.
Nothing else was found inside the bag.	Không có gì khác được tìm thấy bên trong túi.
They come hard.	Họ đến khó.
Like that v.	Như vậy như v.
You get there first.	Bạn đến đó trước.
You model how to live with your emotions for customers.	Bạn mô hình hóa cách sống với cảm xúc của mình cho khách hàng.
That let me know and you have to think.	Điều đó để tôi biết và bạn phải suy nghĩ.
You can't do any better.	Bạn không thể làm gì tốt hơn.
You can lie there to rest.	Bạn có thể nằm đó để nghỉ ngơi.
They both built the company and designed the car.	Họ vừa xây dựng công ty vừa thiết kế ô tô.
They seem to be simply close friends.	Họ dường như chỉ đơn giản là bạn thân.
We are still close friends.	Chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau.
This was the last place she wanted to go back to.	Đây là nơi cuối cùng cô muốn quay trở lại.
Meaning is inside.	Ý nghĩa là bên trong.
And if this is my last skin, well.	Và nếu đây là làn da cuối cùng của tôi, thì.
For many weeks in a row.	Trong nhiều tuần liền.
Many people don't know that they have one.	Nhiều người không biết rằng họ có một.
This leads to repetitive foot pain.	Điều này dẫn đến đau bàn chân lặp đi lặp lại.
So do sick people.	Người bị bệnh cũng vậy.
Then we were ready to go.	Sau đó, chúng tôi đã sẵn sàng để đi.
And that's in just three weeks.	Và đó là chỉ trong ba tuần.
That really affected my husband a lot.	Điều đó thực sự ảnh hưởng đến chồng tôi rất nhiều.
His people need food to be able to go with them.	Người của anh ta cần thức ăn để có thể đi cùng họ.
With or without me, the building will be raised.	Có hay không có tôi, tòa nhà sẽ được nâng lên.
This will at least get you moving forward.	Điều này ít nhất sẽ giúp bạn tiến lên.
She angered them, and they chose their first target.	Cô ấy đã khiến họ tức giận, và họ đã chọn mục tiêu đầu tiên của mình.
One of the offers she chose to accept was to star in a movie.	Một trong những lời đề nghị mà cô ấy chọn để chấp nhận là tham gia một bộ phim.
Without it, you die.	Không có nó, bạn chết.
One wonders if he really has any thoughts independent of books.	Một người tự hỏi liệu anh ta có thực sự có bất kỳ suy nghĩ nào độc lập với những cuốn sách hay không.
It is an independent agency.	Nó là một cơ quan độc lập.
I have heard many stories about him.	Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về anh ấy.
Will see them again in this world.	Sẽ được gặp lại họ trên thế giới này.
Emotions come to us no matter what.	Những cảm xúc đến với chúng tôi không có vấn đề gì.
Just solve the problems one by one.	Chỉ cần giải quyết từng vấn đề một.
This guy is against sex.	Anh chàng này chống lại tình dục.
For this, free migration of services is needed.	Đối với điều này, sự di chuyển miễn phí của các dịch vụ là cần thiết.
We sold our house quickly.	Chúng tôi đã bán nhà của chúng tôi một cách nhanh chóng.
Also, she has no light.	Ngoài ra, cô ấy không có ánh sáng.
No salary is unclear.	Không có tiền công không rõ ràng.
We still have feelings.	Chúng tôi vẫn còn cảm xúc.
They don't like getting wet though.	Họ không thích bị ướt mặc dù.
And the economy is made to serve us.	Và nền kinh tế được tạo ra để phục vụ chúng ta.
His father wanted him to become a doctor.	Cha anh muốn anh trở thành bác sĩ.
I cannot work without my trading tools.	Tôi không thể làm việc nếu không có các công cụ giao dịch của mình.
It's from a girl? 	Nó từ một cô gái?
he asks.	anh ấy hỏi.
That's why we need to move.	Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải di chuyển.
The girl refused to go home.	Cô gái không chịu về nhà.
Well, no doubt that is the case.	Vâng, không nghi ngờ gì đó là trường hợp.
However, he was not at my station last night.	Tuy nhiên, anh ấy đã không ở nhà ga của tôi đêm qua.
It's good to see those plans executed properly.	Thật tốt khi thấy những kế hoạch đó được thực hiện đúng cách.
No form or form kills the Internet.	Không có hình thức hoặc hình thức nào giết chết Internet.
This time, we can lose.	Lần này, chúng ta có thể thua.
He must have been drinking again.	Chắc anh ta lại uống rượu.
His eyes were fixed on the stars.	Mắt anh dán chặt vào những vì sao.
My digital images will reach every human being on this planet.	Hình ảnh kỹ thuật số của tôi sẽ đến được với mọi con người trên hành tinh này.
Not included.	Không bao gồm.
I come out determined.	Tôi đi ra quyết tâm.
Oh no, no, no! 	Ồ không, không, không!
Please, do not.	làm ơn đừng.
There are things only we can do.	Có những điều chỉ chúng ta mới có thể làm được.
She can, she said.	Cô ấy có thể, cô ấy nói.
That's the whole point of half of what they do.	Đó là toàn bộ điểm của một nửa những gì họ làm.
I ran away and was worried they would come back.	Tôi đã bỏ chạy và lo lắng họ sẽ quay trở lại.
In energy, you have less choice.	Trong năng lượng, bạn có ít sự lựa chọn hơn.
Bad news and possibly good news.	Tin xấu và có thể là tin tốt.
Unfortunately, the factual and detailed text is what let this book down.	Thật không may, văn bản thực tế và chi tiết là những gì làm cho cuốn sách này thất vọng.
There are three main differences between those two methods.	Có ba điểm khác biệt chính giữa hai phương pháp đó.
I cannot believe this happened.	Tôi không thể tin rằng điều này đã xảy ra.
People describe her as pale and thin.	Mọi người mô tả cô ấy xanh xao và gầy gò.
Download one of those and use it.	Tải xuống một trong những cái đó và sử dụng nó.
She told me about a boat.	Cô ấy kể cho tôi nghe về một chiếc thuyền.
I have the best job in the world.	Tôi có công việc tốt nhất trên thế giới.
Only you can hear it.	Chỉ bạn mới có thể nghe thấy nó.
I will find you.	Tôi sẽ tìm bạn.
The comparison made her sick.	Sự so sánh khiến cô phát ốm.
I was in bed, they were under the window.	Tôi ở trên giường, họ ở dưới cửa sổ.
Separate points from the apartment.	Tách điểm khỏi căn hộ.
No car sets a faster time on a second day.	Không có xe nào đặt thời gian nhanh hơn vào ngày thứ hai.
He likes it too.	Anh ấy cũng thích nó.
We'll see if we can't keep it that way.	Chúng tôi sẽ xem nếu chúng tôi không thể giữ nó theo cách đó.
In fact, it was the second phone call.	Thực tế, đó là cuộc điện thoại thứ hai.
Their first.	Đầu tiên của họ.
He knew his limitations from his mother.	Anh biết những hạn chế của mình từ mẹ anh.
You are so skinny.	Bạn thật gầy.
Then she won't be any better.	Sau đó cô ấy sẽ không tốt hơn.
This process takes many years.	Quá trình này mất nhiều năm.
And a father.	Và một người cha.
The difference is we know it.	Sự khác biệt là chúng tôi biết điều đó.
I glanced out the window.	Tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
The empty field is gone, and in its place.	Cánh đồng trống đã biến mất, và ở vị trí của nó.
Things money can't buy.	Những thứ tiền không mua được.
They have a certain habit.	Họ có một thói quen nhất định.
What I like most about men.	Tôi thích nhất những điều về đàn ông.
I don't see that changing if we live together.	Tôi không thấy điều đó thay đổi nếu chúng tôi sống cùng nhau.
Just to bring in more money.	Chỉ để mang lại nhiều tiền hơn.
They might even kill me.	Họ thậm chí có thể giết tôi.
Confront the legs.	Đối đầu với chân.
You will tell us that.	Bạn sẽ cho chúng tôi biết điều đó.
This is relevant from a policy perspective.	Điều này có liên quan từ góc độ chính sách.
Then, somehow, things got messed up.	Sau đó, bằng cách nào đó, mọi thứ trở nên rối ren.
My parents met quite by chance.	Bố mẹ tôi gặp nhau khá tình cờ.
Your cause is not served.	Nguyên nhân của bạn không được phục vụ.
That may come later.	Điều đó có thể đến sau.
But they don't know.	Nhưng họ không biết.
I write in bed or in the living room.	Tôi viết trên giường hoặc trong phòng khách.
But he completed the thought for her.	Nhưng anh đã hoàn thành ý nghĩ cho cô.
It is making it very difficult to make a living.	Nó đang làm cho nó rất khó kiếm sống.
Write them on the board.	Viết chúng lên bảng.
I think being a family is the best part of the trip.	Tôi nghĩ trở thành một gia đình là phần tuyệt vời nhất của chuyến đi.
The item price goes and the subject of this can.	Giá mặt hàng đi và chủ đề của điều này có thể.
This can only be done with input from you.	Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng đầu vào từ bạn.
Without turning around, he began giving instructions.	Không quay đầu lại, anh ấy bắt đầu đưa ra các chỉ dẫn.
Too much work to get everything done.	Quá nhiều việc để hoàn thành mọi việc.
That's how we were raised.	Đó là cách chúng tôi được nuôi dưỡng.
We try a few more.	Chúng tôi thử thêm một số nữa.
Because we know last time he felt burned.	Bởi vì chúng tôi biết lần trước anh ấy cảm thấy bị bỏng.
Let them do what they can in other countries.	Hãy để họ làm những gì họ có thể làm ở các quốc gia khác.
We saw what was happening and we stopped to help.	Chúng tôi đã thấy những gì đang xảy ra và chúng tôi dừng lại để giúp đỡ.
Mortality rates for men and women increase significantly with age.	Tỷ lệ tử vong ở nam và nữ tăng đáng kể theo độ tuổi.
She won't change.	Cô ấy sẽ không thay đổi.
He didn't need his sight to know exactly what she was seeing.	Anh không cần thị giác của mình để biết chính xác những gì cô đang nhìn thấy.
Winter has begun.	Mùa đông đã bắt đầu.
It feels very natural and beautiful.	Nó cảm thấy rất tự nhiên và đẹp.
She didn't see it pass.	Cô ấy đã không nhìn thấy nó trôi qua.
I was tired but determined and somehow I made it through.	Tôi mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm và bằng cách nào đó, tôi đã vượt qua được.
this is just the beginning.	đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
I fear myself.	Tôi sợ hãi chính mình.
I have a follow up question.	Tôi có một câu hỏi tiếp theo.
It seems opposite.	Nó có vẻ đối nghịch.
However, this is not the case with errors of judgment.	Tuy nhiên, không phải như vậy với những sai sót về phán đoán.
Here's how you test this.	Đây là cách bạn kiểm tra điều này.
I can see we'll be here for a while.	Tôi có thể thấy chúng tôi sẽ ở đây một thời gian.
Six people were injured.	Sáu người bị thương.
In many cases, they even have too many.	Trong nhiều trường hợp, họ thậm chí có quá nhiều.
Life is beautiful.	Cuộc sống thật đẹp.
It will be a nice challenge.	Nó sẽ là một thách thức tốt đẹp.
Here is a picture of both hands.	Đây là hình ảnh của cả hai bàn tay.
You can feel that people have lived here. 	Bạn có thể cảm thấy rằng mọi người đã sống ở đây. 
at each step.	ở mỗi bước.
We can hold out.	Chúng ta có thể cầm cự.
He is fearless and can take any shape.	Anh ta không sợ hãi và có thể có bất kỳ hình dạng nào.
It's a tough job market for young people today.	Đó là một thị trường việc làm khó khăn cho những người trẻ tuổi ngày nay.
Receiving gifts.	Nhận quà.
His eyes were clear and honest.	Đôi mắt anh trong sáng và trung thực.
Exactly everyone its network is talking to.	Đúng tất cả những người mà mạng của nó đang nói chuyện.
If you can think you can, you can.	Nếu bạn có thể nghĩ rằng bạn có thể, bạn sẽ làm được.
He noticed that her hands were large, but well held.	Anh nhận thấy bàn tay của cô rất lớn, nhưng được giữ tốt.
Like, really, really big.	Giống như, thực sự, thực sự lớn.
I'm sure it's her.	Tôi chắc chắn là cô ấy.
I read the speech you prepared.	Tôi đã đọc bài phát biểu mà bạn đã chuẩn bị.
But I will explain how it works.	Nhưng tôi sẽ giải thích cách nó hoạt động.
She called to let me know that she was getting married.	Cô ấy đã gọi điện để báo cho tôi biết rằng cô ấy sắp kết hôn.
She knew it, but didn't question it.	Cô biết điều đó, nhưng không thắc mắc.
Luck was definitely on his side.	May mắn chắc chắn đã đứng về phía anh ấy.
The characteristics are displayed.	Các đặc điểm được hiển thị.
Then eat some food.	Sau đó ăn một số thức ăn.
And they got hurt.	Và họ bị thương.
He knows a few songs.	Anh ấy biết một vài bài hát.
Unfortunately, it didn't happen immediately.	Thật không may, nó đã không xảy ra ngay lập tức.
I thought about it again, but not seriously.	Tôi đã nghĩ về nó một lần nữa, nhưng không nghiêm túc.
That was a few years ago.	Đó là một vài năm trước đây.
We the students will not stop.	Chúng tôi, các sinh viên sẽ không dừng lại.
I am quite tired.	Tôi khá mệt mỏi.
Go by yourself.	Hãy tự mình đi.
So is the son.	Con trai cũng vậy.
He will remove me.	Anh ấy sẽ loại bỏ tôi.
But there will be more to it.	Nhưng sẽ còn nhiều hơn thế nữa.
He will put it.	Anh ấy sẽ đặt nó.
It is a calculated loss.	Đó là một mất mát có tính toán.
Obviously it is not possible to grant specific performance.	Rõ ràng là không thể cấp hiệu suất cụ thể.
It is important that you go.	Điều quan trọng là bạn phải đi.
I'll explain along the way.	Tôi sẽ giải thích trên đường đi.
Obviously their thinking moves at a low level.	Rõ ràng là tư duy của họ di chuyển ở mức độ thấp.
The sky changes color.	Bầu trời đổi màu.
Not a threat, but maybe tears.	Không phải là một lời đe dọa, mà có thể là những giọt nước mắt.
Off since your fight.	Tắt kể từ cuộc chiến của bạn.
Some better than others.	Một số tốt hơn những người khác.
I'm not sure why that is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy.
So it's not a dream.	Vì vậy, đó không phải là một giấc mơ.
You know perfectly well that you need to stay away from scale.	Bạn hoàn toàn biết rõ rằng bạn cần tránh xa quy mô.
You need to make them feel interesting.	Bạn cần làm cho họ cảm thấy thú vị.
You seem to gain very little from doing so.	Bạn dường như thu được rất ít từ việc làm như vậy.
It will be successful.	Nó sẽ thành công.
Luckily she survived the night.	May mắn thay cô ấy sống sót qua đêm.
But we have a place to start now.	Nhưng chúng ta có một nơi để bắt đầu ngay bây giờ.
Meet single women and men and email them for free.	Gặp gỡ phụ nữ và nam giới độc thân và gửi email cho họ miễn phí.
If you let go completely you will be free.	Nếu bạn buông bỏ hoàn toàn bạn sẽ được tự do.
Don't ask me such a thing.	Đừng hỏi tôi một điều như vậy.
Never water.	Không bao giờ là nước.
These participants were excluded from further analyses.	Những người tham gia này đã bị loại khỏi các phân tích sâu hơn.
Want the public to believe.	Muốn công chúng tin tưởng.
They taught him his music.	Họ đã dạy anh ấy âm nhạc của mình.
I will tell you what.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì.
His hair was cut close to that of a soldier.	Tóc anh cắt sát như quân nhân.
It's not easy either.	Nó cũng không dễ dàng.
They have the code to show.	Họ có mã để hiển thị.
This is a fun bag to own.	Đây là một chiếc túi thú vị để sở hữu.
All contributed to the design of this study.	Tất cả đều đóng góp vào thiết kế của nghiên cứu này.
No, this is her mother talking.	Không, đây là mẹ cô ấy đang nói.
He took the situation very seriously.	Anh ấy đã xem xét tình hình rất nghiêm túc.
I do not smile.	Tôi không cười.
My shirt burned into my upper back.	Áo sơ mi của tôi đốt vào lưng trên của tôi.
My body won't react to my mind.	Cơ thể của tôi sẽ không phản ứng với tâm trí của tôi.
I'm not sure how he would treat me.	Tôi không chắc anh ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào.
I didn't even know there was a crowd on the field.	Tôi thậm chí còn không biết có một đám đông trên sân.
But that's not how it would be reported.	Nhưng đó không phải là cách nó sẽ được báo cáo.
Great.	Thật tuyệt vời.
That is a theory.	Đó là một lý thuyết.
Or any kind of law that makes sense.	Hoặc bất kỳ loại luật nào có ý nghĩa.
She took a piece and gave it to me.	Cô ấy lấy một miếng và đưa cho tôi.
Overall the article is well written and relatively easy to follow.	Tổng thể bài viết được viết tốt và tương đối dễ theo dõi.
Evil is in them.	Cái ác là ở chính họ.
The properties of these materials are not well understood.	Các đặc tính của những vật liệu này không được hiểu rõ.
Now would be the time to do it.	Bây giờ sẽ là lúc để làm điều đó.
A little bit left.	Còn lại chút ít.
There is no literal benefit.	Không có lợi ích theo nghĩa đen.
Please taste more.	Hãy nếm thử nhiều hơn.
Now the source code is working as expected.	Bây giờ mã nguồn đang hoạt động như mong đợi.
Brown told my father.	Brown nói với cha tôi.
There is a saying.	Có một câu nói.
So you have to be the most innovative store in the country.	Vì vậy, bạn phải là cửa hàng sáng tạo nhất trong cả nước.
This has gotten worse over time.	Điều này đã trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
Do research.	Thực hiện nghiên cứu.
I will not worry.	Tôi sẽ không lo lắng.
I know that he knows.	Tôi biết rằng anh ấy biết.
She's not as tall as him.	Cô không cao bằng anh.
No possibility.	Không có khả năng.
It's a bit difficult to describe.	Nó có một chút khó khăn để mô tả.
But that doesn't mean its value or meaning already exists.	Nhưng điều đó không có nghĩa là giá trị hay ý nghĩa của nó đã tồn tại.
She had never seen him sleep.	Cô chưa bao giờ thấy anh ngủ.
I need to go back.	Tôi cần phải quay lại.
The air is soft, clean, sweet.	Không khí mềm mại, sạch sẽ, ngọt ngào.
First, there is word freedom.	Đầu tiên, có tự do từ.
A year or two later, still the same.	Một hoặc hai năm sau, vẫn vậy.
After all, they are also in the industry.	Dù sao thì họ cũng làm trong ngành này.
There were no such large numbers as today.	Không có số lượng lớn như ngày nay.
But we'll come back to that later.	Nhưng chúng ta sẽ quay lại những điều đó sau.
However, everything else is pretty standard on the device.	Tuy nhiên, mọi thứ khác đều khá chuẩn trên thiết bị.
Experiences don't simply happen without other consequences.	Những trải nghiệm không đơn giản chỉ xảy ra mà không có hậu quả nào khác.
Call someone and tell them you want to join.	Gọi cho ai đó và nói với họ rằng bạn muốn tham gia.
Well, good luck to you.	Chà, chúc bạn vui vẻ.
You can't expect anyone on the plate.	Bạn không thể mong đợi bất kỳ ai trên đĩa.
He likes dogs.	Anh ấy thích những con chó.
I did what was asked of me.	Tôi đã làm những gì được yêu cầu của tôi.
Just to prove that the game can be over.	Chỉ để chứng minh rằng trò chơi có thể kết thúc.
It looks very professional.	Nó trông rất chuyên nghiệp.
There is no way out of it for her.	Không có cách nào thoát ra khỏi nó cho cô ấy.
He has a reason.	Anh ấy có lý do.
Three subjects completed this phase.	Ba đối tượng đã hoàn thành giai đoạn này.
Our results are far from complete.	Kết quả của chúng tôi còn lâu mới hoàn thành.
Surgery was performed.	Phẫu thuật đã được thực hiện.
Such men stick together.	Những người đàn ông như vậy gắn bó với nhau.
Sure, his fall will be interesting.	Chắc chắn, anh ấy ngã xuống sẽ rất thú vị.
Right there and then.	Ngay đó và sau đó.
The town has four primary schools and two major high schools.	Thị trấn có bốn trường tiểu học và hai trường trung học lớn.
You can never go in and reference anything from the original series.	Bạn không bao giờ có thể vào và tham khảo bất cứ thứ gì từ bộ truyện gốc.
Performed to death in a brief moment of an afternoon.	Thực hiện đến chết trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một buổi chiều.
That interpretation is not supported by law.	Cách giải thích đó không được luật hỗ trợ.
With sit, you wanted an action, so you gave a command.	Với ngồi, bạn muốn một hành động, vì vậy bạn đã đưa ra một lệnh.
He doesn't have to carry it.	Anh ta không cần phải mang theo.
The trial court did not resolve the issue.	Tòa án xét xử đã không giải quyết vấn đề này.
Definitely not dangerous.	Chắc chắn không nguy hiểm.
No one has done anything wrong.	Không ai đã làm bất cứ điều gì sai trái.
This is a practical question, or rather, a moral one.	Đây là một câu hỏi thực tế, hay đúng hơn, là một câu hỏi đạo đức.
That, and the quiet.	Đó, và sự yên tĩnh.
It's a white dog.	Đó là một con chó trắng.
But you won't.	Nhưng bạn sẽ không.
Just a reaction.	Chỉ là một phản ứng.
I tried to do the best in everything.	Tôi đã cố gắng làm tốt nhất mọi thứ.
I moved to another company at that time.	Tôi đã chuyển đến một công ty khác vào thời điểm đó.
She doesn't move.	Cô ấy không di chuyển.
This is not helpful to me.	Điều này không hữu ích cho tôi.
Moved.	Đã chuyển đi.
But that garden was closed to me.	Nhưng khu vườn đó đã bị đóng cửa đối với tôi.
How many people died? 	Có bao nhiêu người đã chết?
Surely they must know these things.	chắc chắn họ phải biết những thứ này.
We should have heard better than this.	Chúng ta nên nghe tốt hơn điều này.
I think you have many options here to solve this problem.	Tôi nghĩ rằng bạn có nhiều lựa chọn ở đây để giải quyết vấn đề này.
She is sick.	Cô ấy bị ốm.
I am very happy with that first year results.	Tôi rất hạnh phúc với kết quả năm đầu tiên đó.
Even now he is still young despite his position.	Ngay cả bây giờ anh ấy vẫn còn trẻ bất chấp vị trí của mình.
Time has run out.	Thời gian đã hết.
Then sell everything else you have to buy some more.	Sau đó, hãy bán mọi thứ khác mà bạn có để mua thêm một số thứ khác.
I don't do that.	Tôi không làm điều đó.
He has a great fighting mind.	Anh ấy có một tâm trí chiến đấu tuyệt vời.
Students don't really benefit.	Học sinh không thực sự được hưởng lợi.
For taking care of him.	Vì đã chăm sóc anh ấy.
First, she's right.	Đầu tiên, cô ấy đúng.
They think for themselves and make their own decisions.	Họ tự suy nghĩ và tự đưa ra quyết định.
Talk on the phone.	Nói chuyện điện thoại.
He said we did.	Anh ấy nói chúng tôi đã làm.
It's not my time to go.	Nó không phải là thời gian của tôi để đi.
I saw him get out of the car.	Tôi đã thấy anh ấy bước ra khỏi xe.
You are so small.	Bạn thật nhỏ bé.
On the responsive track.	Về đường đua đáp ứng.
The time for action has come.	Thời gian để hành động đã đến.
The same thing happened next month.	Điều tương tự cũng xảy ra vào tháng sau.
It is the best fun.	Đó là niềm vui tốt nhất.
He trusted his judgment.	Anh tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình.
The other workers looked at her.	Các công nhân khác nhìn vào cô ấy.
Social tools, for sure.	Công cụ xã hội, chắc chắn.
We love what we do and do what we love.	Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm và làm những gì chúng tôi yêu thích.
In most cases, if you want items, they will work together.	Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn muốn các mục, chúng sẽ hoạt động cùng nhau.
I was a bit surprised to find that it was so easy.	Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy rằng điều đó thật dễ dàng.
Finally there will be quiet.	Cuối cùng sẽ có yên tĩnh.
Run ahead of ourselves, start over in new land.	Chạy trước chính chúng ta, bắt đầu lại ở vùng đất mới.
It loves itself.	Nó rất thích chính nó.
She will bring this battle straight to the top.	Cô ấy sẽ đưa trận chiến này lên thẳng đỉnh cao.
I'll have to think about that and get back to you.	Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều đó và liên hệ lại với bạn.
Television is a medium.	Truyền hình là một phương tiện.
It doesn't stop there.	Nó không dừng lại ở đó.
But he will, and damned consequences.	Nhưng anh ta sẽ làm, và hậu quả chết tiệt.
I should fall.	Tôi nên gục ngã.
But that is not the law of love.	Nhưng đó không phải là quy luật của tình yêu.
If only we knew, we would be each other's company.	Giá như chúng ta biết, chúng ta đã là công ty của nhau.
My husband followed suit.	Chồng tôi làm theo.
As far as that site knows, you've never been there.	Theo như trang web đó biết, bạn chưa bao giờ ở đó.
What is good.	Cái gì là tốt.
Sold out is great.	Bán hết là tuyệt vời.
They want to use others as a source of food.	Họ muốn sử dụng những người khác làm nguồn cung cấp thực phẩm.
That's good for everyone.	Đó là điều tốt cho tất cả mọi người.
This works great.	Điều này hoạt động tuyệt vời.
Others less so.	Những người khác ít hơn như vậy.
I heard the crowd went wild.	Tôi nghe nói đám đông trở nên hoang dã.
They all claim their milk is the best in the country.	Họ đều khẳng định sữa của họ là tốt nhất trong nước.
To the place.	Đến tận nơi.
But at least you can see it's possible.	Nhưng ít nhất bạn có thể thấy nó có thể.
It is not long to arrive.	Nó không phải là lâu để đến.
Blood covered every surface in the room, especially the floor.	Máu phủ khắp mọi bề mặt trong phòng, đặc biệt là sàn nhà.
We get married and have children.	Chúng tôi kết hôn và có con.
Just like the art itself.	Cũng giống như nghệ thuật tự thân.
He let me go.	Anh ấy để tôi đi.
He has lived there since.	Anh ấy đã sống ở đó kể từ đó.
For him, it was like a new beginning.	Đối với anh, đó như một khởi đầu mới.
So there's nothing new under the sun.	Vì vậy, không có gì mới dưới ánh mặt trời.
I have to ask.	Tôi phải hỏi.
So just let her get hurt.	Vì vậy, hãy cứ để cô ấy bị tổn thương.
If you do it before, you'll get really weird results.	Nếu bạn làm điều đó trước đây, bạn sẽ nhận được kết quả thực sự kỳ lạ.
Or at least she had.	Hoặc ít nhất cô ấy đã có.
The main problem is the price.	Vấn đề chính là giá cả.
We have the same person.	Chúng tôi có cùng một người.
I tried talking to him, but he wasn't ready.	Tôi đã thử nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy chưa sẵn sàng.
He spent four months on a boat with them.	Anh ấy đã dành bốn tháng trên một chiếc thuyền với họ.
I just need it to do more.	Tôi chỉ cần nó để làm nhiều hơn nữa.
And those to begin with.	Và những người đó bắt đầu với.
I want you out of here.	Tôi muốn bạn ra khỏi đây.
The young are completely independent at birth.	Con non hoàn toàn độc lập khi mới sinh ra.
King never received a response.	King không bao giờ nhận được phản hồi.
The total area is .	Tổng diện tích là.
Looks very sharp.	Trông rất sắc nét.
This cannot happen.	Điều này không thể xảy ra.
He spoke for about two minutes.	Anh ta nói trong khoảng hai phút.
In fact, he considers it a public service.	Trên thực tế, anh coi đó là một dịch vụ công cộng.
That's what we did.	Đó là những gì chúng tôi đã làm.
I want to believe that.	Tôi muốn tin điều đó.
The debate took place.	Cuộc tranh luận đã diễn ra.
But reality is different.	Nhưng thực tế thì khác.
As will have a common point.	Như sẽ có một điểm chung.
That is truly an amazing thing.	Đó thực sự là một điều đáng kinh ngạc.
They do it with me.	Họ làm điều đó với tôi.
They give you control to turn the leds on or off.	Chúng cung cấp cho bạn quyền kiểm soát để tắt hoặc bật đèn led.
You meet a girl.	Bạn gặp một cô gái.
You know how these things go.	Bạn biết những điều này diễn ra như thế nào.
This cannot be.	Điều này không thể được.
You are really doing your job well.	Bạn đang thực sự làm tốt công việc của mình.
But that's outside.	Nhưng đó là bên ngoài.
It can be defined as follows.	Nó có thể được định nghĩa như sau.
And in this you speak well.	Và trong điều này bạn nói tốt.
Because fighting can be even worse.	Bởi vì chiến đấu có thể còn tồi tệ hơn.
Some people in particular.	Một số người nói riêng.
She knew him too well.	Cô biết anh quá rõ.
Some are never silent.	Một số không bao giờ im lặng.
Enough wine.	Đủ rượu.
This list is subject to change.	Danh sách này có thể thay đổi.
It is not good.	Nó không tốt.
But bars are another story. 	Nhưng quán bar là một câu chuyện khác. 
and it definitely improves.	và nó chắc chắn được cải thiện.
There is a phone service for a fee.	Có một dịch vụ điện thoại có một khoản phí.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
They went to the set and she brought a friend with her.	Họ đến phim trường và cô ấy dẫn theo một người bạn.
But now suddenly they create this kind of situation.	Nhưng bây giờ đột nhiên họ tạo ra loại tình huống này.
Here are three horses.	Dưới đây là ba con ngựa.
I must have money.	Tôi phải có tiền.
Seriously, you're probably looking at a lot of things.	Nghiêm túc mà nói, bạn có thể đang xem xét nhiều thứ.
That requires space.	Điều đó đòi hỏi không gian.
There is a giant green tree in every corner.	Có một cây xanh khổng lồ ở mọi ngóc ngách.
You may not believe such a claim.	Bạn có thể không tin một tuyên bố như vậy.
Missing exactly one bar.	Thiếu chính xác một thanh.
Maybe that's how the name begins.	Có lẽ đó là cách mà cái tên bắt đầu.
He opened the control panel making sure no one was on the other side.	Anh ta mở bảng điều khiển chắc chắn rằng không có ai ở phía bên kia.
To show what you did.	Để hiển thị những gì bạn đã làm.
I do not like cooking.	Tôi không thích nấu ăn.
This seems doable.	Điều này có vẻ khả thi.
But there is no proof, naturally.	Nhưng không có bằng chứng, tự nhiên.
It feels fresh and clean.	Đó là cảm giác tươi mới và sạch sẽ.
I can tell you had a bad night.	Tôi có thể nói rằng bạn đã có một đêm tồi tệ.
I have my movie with me.	Tôi có bộ phim của tôi với tôi.
She is still standing.	Cô ấy vẫn đứng.
Put it behind your back and move on.	Đặt nó sau lưng bạn và tiếp tục.
He's a big guy's bear and he smiles.	Anh ấy là một con gấu lớn của một chàng trai và anh ấy mỉm cười.
Right, right.	Đúng, đúng.
He will do it first thing in the morning.	Anh ấy sẽ làm điều đó đầu tiên vào buổi sáng.
Maybe even a new friend.	Thậm chí có thể là một người bạn mới.
Social media is the tool we choose to achieve this.	Phương tiện truyền thông xã hội là công cụ mà chúng tôi chọn để đạt được điều này.
A quiet little voice inside of him told him this didn't make any sense.	Một giọng nói nhỏ bé tĩnh lặng bên trong anh nói rằng điều này chẳng có nghĩa lý gì.
She will be glad you came.	Cô ấy sẽ rất vui vì bạn đã đến.
Make your stick represent you in some shape of form.	Làm cho thanh của bạn đại diện cho bạn trong một số hình dạng của hình thức.
He felt he could do anything.	Anh cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.
It had its time.	Nó đã có thời gian của nó.
It is not text-based.	Nó không dựa trên văn bản.
It is displayed as text only.	Nó chỉ được hiển thị dưới dạng văn bản.
She found him.	Cô đã tìm thấy anh ta.
I have done this in the code above.	Tôi đã thực hiện điều này trong đoạn mã trên.
I am also beautiful.	Tôi cũng đẹp.
They look the same and taste to me.	Họ trông giống nhau và hương vị đối với tôi.
No decision has been made yet.	Chưa có quyết định nào được đưa ra.
The team makes more sense now, not less.	Nhóm nghiên cứu có ý nghĩa hơn bây giờ chứ không phải ít hơn.
Like the memory of my father.	Giống như ký ức của bố tôi.
Unfortunately, it's not a great book.	Thật không may, nó không phải là một cuốn sách tuyệt vời.
Something was waiting up there.	Có gì đó đã đợi ở trên đó.
Spin each other.	Quay len nhau.
No one knows where he lives.	Không ai biết anh ta sống ở đâu.
Of course she had to be there.	Tất nhiên là cô ấy phải có mặt ở đó.
I will not enter the village.	Tôi sẽ không vào làng.
The wedding party couldn't have hoped for better weather.	Tiệc cưới không thể hy vọng thời tiết tốt hơn.
Her hair stood up again.	Tóc cô ấy lại dựng lên.
The horses like her.	Những con ngựa thích cô ấy.
The waiting hours are really long.	Những giờ chờ đợi thực sự dài.
Do not have many time.	Không có nhiều thời gian.
So there is no one.	Vì vậy, không có ai cả.
I gave up my sleep for her baby.	Tôi đã từ bỏ giấc ngủ của mình để nhường đứa con của cô ấy.
This will pass.	Điều này sẽ trôi qua.
Anger is focused on the other person for being the other person.	Sự tức giận tập trung vào người khác vì là người khác.
He killed people.	Anh ta đã giết người.
But there is no such thing as complete freedom.	Nhưng không có cái gọi là tự do đầy đủ.
Instead, they're pretty good.	Thay vào đó, chúng khá tốt.
Football was on fire.	Bóng đá đã bùng cháy.
However, the underlying mechanisms are still unknown.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản vẫn chưa được biết rõ.
Never forget what we are up against.	Đừng bao giờ quên những gì chúng ta đang chống lại.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
I saw him outside the window, you know.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy bên ngoài cửa sổ, bạn biết đấy.
I checked myself then.	Tôi đã kiểm tra bản thân mình sau đó.
This whole thing is a program of constant change.	Toàn bộ điều này là một chương trình thay đổi liên tục.
After a moment, she nodded.	Sau một lúc, cô ấy gật đầu.
It might even be some details that he doesn't know yet.	Nó thậm chí có thể là một số chi tiết mà anh ta chưa biết.
In the bars there.	Trong các quán bar ở đó.
Some open issues.	Một số vấn đề mở.
He kept it for three hours.	Anh ấy đã giữ nó trong ba giờ.
Still playing around with the title.	Vẫn đang chơi xung quanh với tiêu đề.
He doesn't want to lose his best men in one act.	Anh ấy không muốn đánh mất những người đàn ông tốt nhất của mình trong một hành động.
On the other hand, he could really be your guy.	Mặt khác, anh ấy thực sự có thể là chàng trai của bạn.
You left when you said you wouldn't.	Bạn đã rời đi khi bạn nói rằng bạn sẽ không.
And this is what they turned up.	Và đây là những gì họ đã bật lên.
Season and set aside.	Nêm và để riêng.
That's how it should be played.	Đó là cách nó phải được chơi.
Or us.	Hay chúng tôi.
They seem to go on forever.	Họ dường như đi mãi mãi.
You just need to stop and think now.	Bạn chỉ cần dừng lại và suy nghĩ bây giờ.
This takes the name issue aside.	Điều này loại bỏ vấn đề tên sang một bên.
Trust me, this will save you a lot of time later on.	Tin tôi đi, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian sau này.
They never seem to have sex.	Họ dường như không bao giờ quan hệ tình dục.
But he is not suitable for them.	Nhưng anh ấy không phù hợp với họ.
You go with the states.	Bạn đi với các tiểu bang.
We usually focus on these differences.	Chúng tôi thường tập trung vào những khác biệt này.
This study showed similar findings to those of previous studies.	Nghiên cứu này cho thấy những phát hiện tương tự như những nghiên cứu trước đây.
Sometimes there is a reason to do so.	Đôi khi có lý do để làm như vậy.
That day was very busy.	Hôm đó bận lắm.
When the day is dark.	Khi trời tối.
I opened it and read it.	Tôi đã mở nó ra và đọc.
She still didn't speak, but she nodded slowly and closed her eyes.	Cô ấy vẫn không nói, nhưng cô ấy gật đầu từ từ và nhắm mắt lại.
That was the day when everything changed, absolutely everything.	Đó là ngày mà mọi thứ đã thay đổi, hoàn toàn là mọi thứ.
This answer answers a completely different question, see comments.	Câu trả lời này trả lời câu hỏi hoàn toàn khác, xem nhận xét.
I have faith in that.	Tôi có niềm tin vào điều đó.
But they may not.	Nhưng họ có thể không.
Let us know what works best for you.	Hãy cho chúng tôi biết điều gì phù hợp nhất với bạn.
And maybe he's right.	Và có lẽ anh ấy đúng.
Not on my ears or neck.	Không có trên tai hoặc cổ của tôi.
Then he will call the rest.	Sau đó, anh ấy sẽ gọi cho những người còn lại.
Switch in immediately it's ready.	Chuyển vào ngay lập tức nó đã sẵn sàng.
But he'll be back home for good, for now.	Nhưng anh ấy sẽ sớm trở về nhà cho tốt thôi, bây giờ.
I also thought about you a lot.	Tôi cũng đã nghĩ về bạn rất nhiều.
Because our job is to protect our families.	Vì công việc của chúng ta là bảo vệ gia đình của mình.
Or smoke signal.	Hoặc tín hiệu khói.
Immediately my brain.	Ngay lập tức não của tôi.
I won't pay.	Tôi sẽ không trả tiền.
This is even worse.	Điều này còn tồi tệ hơn.
We know that, sometimes, they can be so much more.	Chúng tôi biết rằng, đôi khi, chúng có thể còn hơn thế rất nhiều.
You with the sky.	Bạn với bầu trời.
It doesn't even look like an option.	Nó thậm chí không giống như một sự lựa chọn.
It arrived in perfect condition.	Nó đến trong tình trạng hoàn hảo.
This rule does not apply to high pressure samples.	Quy tắc này không áp dụng cho các mẫu áp suất cao.
She seems fine.	Cô ấy có vẻ ổn.
We need to think.	Chúng ta cần phải suy nghĩ.
And he got down to the last ones.	Và anh ấy đã xuống những người cuối cùng.
I just think.	Tôi chỉ nghĩ.
It is truly a beautiful place.	Nó thực sự là một nơi tuyệt đẹp.
Other than that, he seems to be doing well.	Ngoài ra, anh ấy có vẻ đang làm tốt.
The next day to do the same.	Ngày hôm sau để làm như vậy.
Five and six years old.	Năm và sáu tuổi.
I can't find the problem with this code.	Tôi không thể tìm ra vấn đề với mã này.
Until after the movie.	Cho đến sau khi bộ phim.
I will get over this and things will improve.	Tôi sẽ vượt qua điều này và mọi thứ sẽ được cải thiện.
Then you have a lot of guys who need male role models.	Sau đó, bạn có rất nhiều chàng trai cần hình mẫu nam.
We turn to this issue in the next section.	Chúng ta chuyển sang vấn đề này trong phần tiếp theo.
I have never seen better.	Tôi chưa bao giờ thấy tốt hơn.
And it happens to be that coffee has a cause.	Và nó tình cờ là cà phê có nguyên nhân.
Everyone can now write their own history.	Mọi người bây giờ có thể viết lịch sử của chính họ.
Well, kind of crazy scene in a game.	Chà, một loại cảnh điên rồ trong một trò chơi.
I made four of them this morning.	Tôi đã làm bốn trong số chúng sáng nay.
All its members serve for life.	Tất cả các thành viên của nó phục vụ cho cuộc sống.
Many people come to us.	Nhiều người đến với chúng tôi.
He didn't let go of her hand.	Anh không buông tay cô.
But he's right.	Nhưng anh ấy đúng.
She will kill for it.	Cô ấy sẽ giết vì điều đó.
So you can imagine.	Vì vậy, bạn có thể hình dung.
I'm too tired.	Tôi quá mệt.
It has become difficult for him.	Nó đã trở nên khó khăn với anh ta.
We have to face them after the war.	Chúng ta phải đối mặt với chúng sau chiến tranh.
They are not important.	Chúng không quan trọng.
Once he sat there for two days.	Một lần anh ta ngồi đó trong hai ngày.
I was caught.	Tôi bị bắt gặp.
It's now for others to match it.	Nó bây giờ cho những người khác để phù hợp với nó.
You can see we took good care of her.	Bạn có thể thấy chúng tôi đã chăm sóc cô ấy rất tốt.
A lot for a number of points of this particular plan.	Rất nhiều cho một số điểm của kế hoạch cụ thể này.
He has no spiritual light.	Anh ta không có ánh sáng tinh thần.
He refused again.	Anh lại từ chối.
It will still work the body pretty well.	Nó vẫn sẽ hoạt động cơ thể khá tốt.
But it is necessary.	Nhưng nó là cần thiết.
Such efforts are likely to continue into his second term.	Những nỗ lực như vậy có thể sẽ tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Be clear and detailed about the job you want.	Hãy rõ ràng và chi tiết về công việc bạn muốn.
I called him.	Tôi gọi cho anh ta.
Same age category.	Cùng một loại tuổi.
I paid the price for my family.	Tôi đã trả giá cho gia đình mình.
She cannot contact customer service.	Cô ấy không thể liên hệ với dịch vụ khách hàng.
It is the complete opposite of the original.	Nó hoàn toàn trái ngược với bản gốc.
We survived the night at the hotel.	Chúng tôi đã sống sót qua đêm tại khách sạn.
In his case, the damage was a bit more severe.	Trong trường hợp của anh ta, thiệt hại nghiêm trọng hơn một chút.
Study design, data analysis, and manuscript writing.	Thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
I don't want a white man.	Tôi không muốn một người da trắng.
But that was known.	Nhưng điều đó đã được biết đến.
They quickly learned to follow up on evidence.	Họ nhanh chóng học cách theo dõi bằng chứng.
You don't forget something like that.	Bạn không quên một cái gì đó như thế.
You know, it's very easy for the body.	Bạn biết đấy, nó rất dễ dàng cho cơ thể.
He loves this town.	Anh ấy yêu thị trấn này.
We will certainly expect one thing from the series.	Chắc chắn chúng ta sẽ mong đợi một điều từ bộ truyện.
The staff was very friendly, check in was quick.	Các nhân viên rất thân thiện, nhận phòng nhanh chóng.
There are two main mechanisms.	Có hai cơ chế chính.
Drive for a day or two.	Lái xe trong một hoặc hai ngày.
He didn't mention who helped him clean.	Anh ấy không đề cập đến ai đã giúp anh ấy sạch sẽ.
I watched her.	Tôi đã quan sát cô ấy.
So what you are telling me is this.	Vì vậy, những gì bạn đang nói với tôi là này.
After you stand for a while, give it a try.	Sau khi bạn đứng một thời gian, hãy dùng thử.
Because honestly, that's exactly what it is most of the times.	Bởi vì thành thật mà nói, đó chính xác là những gì nó là hầu hết các lần.
It's on the news.	Đó là trên bản tin.
It's also pretty easy.	Nó cũng khá dễ dàng.
It was her attempt at damage control.	Đó là nỗ lực của cô ấy trong việc kiểm soát thiệt hại.
All actions remain the same.	Mọi hành động vẫn được giữ nguyên.
We know better than that.	Chúng tôi biết rõ hơn điều đó.
I know you do not want to.	Tôi biết bạn không muốn.
There is a mandatory rest period.	Có thời gian nghỉ bắt buộc.
Of course, there are people who have had difficulties.	Tất nhiên, có những người đã từng gặp khó khăn.
Me and a few good friends are going.	Tôi và một vài người bạn tốt sẽ đi.
I called her mother for her sake, and she was very concerned.	Tôi đã gọi cho mẹ cô ấy vì cô ấy, và cô ấy rất quan tâm.
That is simply not the case.	Đó chỉ đơn giản là không phải như vậy.
If you're somewhere else, it shouldn't be a problem.	Nếu bạn đang ở một nơi khác, nó không phải là một vấn đề.
The piece of information that the market takes into account.	Phần thông tin mà thị trường tính đến.
He has disappeared.	Anh ta đã biến mất.
Next to the subject, you will notice a small number.	Bên cạnh chủ đề, bạn sẽ nhận thấy một số nhỏ.
However, ideas and stories are not assets.	Tuy nhiên, ý tưởng và câu chuyện không phải là tài sản.
In most cases, that is simply not true.	Trong hầu hết các trường hợp, điều đó chỉ đơn giản là không đúng.
The way he cuts himself scares me.	Cách anh ta tự cắt mình khiến tôi sợ hãi.
Listen to news.	Nghe tin tức.
But that should never be your end goal.	Nhưng đó không bao giờ nên là mục tiêu cuối cùng của bạn.
Few can avoid it.	Ít ai có thể tránh được.
Jump straight up and shoot a jump.	Nhảy thẳng lên và bắn một cú nhảy.
This has left the table free for adults.	Điều này đã để lại bàn miễn phí cho người lớn.
Do with this land.	Làm với mảnh đất này.
In addition, there was no improvement in local tumor control after surgery.	Bên cạnh đó, không có cải thiện trong việc kiểm soát khối u cục bộ sau phẫu thuật.
We want laws that really protect people and the environment.	Chúng tôi muốn có luật thực sự bảo vệ con người và môi trường.
Anyway, she lied.	Dù sao thì cô ấy cũng nói dối.
Yes, people change as they get older, but not by much.	Đúng, mọi người thay đổi khi họ già đi, nhưng không nhiều.
Compared to other types of games, music games do not contain violence.	So với các loại trò chơi khác, trò chơi âm nhạc không chứa đựng bạo lực.
Well, probably not.	Chà, có lẽ là không.
Interested?.	Quan tâm đến?.
The operations of a large company are very different.	Hoạt động của một công ty lớn là rất khác nhau.
I hope he can handle it.	Tôi hy vọng anh ấy có thể xử lý nó.
It's really about what we're doing now.	Nó thực sự là về những gì chúng tôi đang làm bây giờ.
Nice to have you take you out and see your wife.	Rất vui khi bạn được đưa bạn đi chơi và gặp vợ bạn.
In this case, the results become extremely interesting.	Trong trường hợp này, kết quả trở nên vô cùng thú vị.
I come to them.	Tôi đến với họ.
He is being loved and left.	Anh ấy đang được yêu và bỏ đi.
Let stand until cool.	Để yên cho đến khi nguội.
He didn't take it.	Anh ấy không lấy nó.
How to solve the problem.	Cách giải quyết vấn đề.
She can touch your hand.	Cô ấy có thể chạm vào tay bạn.
She shed tears.	Cô rơm rớm nước mắt.
We have the most experience.	Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm nhất.
Humans have been around for several thousand years.	Loài người đã có khoảng vài nghìn năm.
Obviously, tools are important, but business needs must come first.	Rõ ràng, công cụ là quan trọng, nhưng nhu cầu kinh doanh phải đặt lên hàng đầu.
Something you've never experienced and probably never will again.	Điều mà bạn chưa từng trải qua và có thể sẽ không bao giờ trải qua nữa.
Getting food is even more important than taking care of your health.	Nhận thức ăn thậm chí còn quan trọng hơn việc chăm sóc sức khỏe.
In fact, we have done so in a few other places.	Trên thực tế, chúng tôi đã làm như vậy ở một vài nơi khác.
They had no shoes in those days.	Họ không có giày trong những ngày đó.
It will have to wait.	Nó sẽ phải chờ đợi.
Several friends showed up to help.	Một số bạn bè đã xuất hiện để giúp đỡ.
Instead, we send these changes to the view state model's action.	Thay vào đó, chúng tôi gửi những thay đổi này tới hành động của mô hình trạng thái xem.
It should be noted that she sacrificed her life to fulfill her duty.	Cần lưu ý rằng cô ấy đã hy sinh cuộc sống của mình để thực hiện nghĩa vụ của mình.
I am a woman who could never be a policeman.	Tôi là một phụ nữ không bao giờ có thể trở thành cảnh sát.
I will never forget those days.	Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày đó.
I hope no one gets hurt.	Tôi hy vọng không ai bị thương.
I hope they won't start anything.	Tôi hy vọng họ sẽ không bắt đầu bất cứ điều gì.
I just want to smoke.	Tôi chỉ muốn hút thuốc.
And others believed in him.	Và những người khác đã tin vào anh ấy.
It's light.	Nó nhẹ.
I think women should challenge that law.	Tôi nghĩ phụ nữ nên thách thức luật đó.
Oh you are so bad!.	Ôi bạn thật tệ !.
It doesn't do that now.	Nó không làm điều đó bây giờ.
In fact, he wanted whatever we were eating.	Trên thực tế, anh ấy muốn bất cứ thứ gì chúng tôi đang ăn.
They do not receive its equal protection.	Họ không nhận được sự bảo vệ bình đẳng của nó.
I believe so, yes.	Tôi tin như vậy, vâng.
Because he's hiding.	Vì anh ta đang ẩn.
There are two main groups.	Có hai nhóm chính.
And he won't hear.	Và anh ấy sẽ không nghe thấy.
Will not grow old or die.	Sẽ không già hay chết.
Three other men helped him.	Ba người đàn ông khác đã giúp anh ta.
Definitely not the first time.	Chắc chắn không phải lần đầu tiên.
She played it well, but she lost.	Cô ấy đã chơi nó tốt, nhưng cô ấy đã thua.
I usually just plan step by step.	Tôi chỉ thường lập kế hoạch từng bước.
Did it pretty far from my score.	Đã làm nó khá xa với số điểm của tôi.
But you won't like it.	Nhưng bạn sẽ không thích nó.
He's right.	Anh ấy nói đúng.
He put an equal sign between them.	Anh ta đặt một dấu bằng giữa chúng.
We have a business to run.	Chúng tôi có một doanh nghiệp để điều hành.
Men don't own women.	Đàn ông không sở hữu phụ nữ.
I want everyone to move forward.	Tôi muốn mọi người tiến lên phía trước.
Just do the best you can.	Chỉ cần làm tốt nhất có thể.
This process will be an important step in the following room.	Quá trình này sẽ là một bước quan trọng trong phòng sau.
Or let it out.	Hoặc cho nó ra ngoài.
Not too late.	Không quá muộn.
He needs his head to be quiet, still.	Anh cần đầu mình yên tĩnh, tĩnh lặng.
I want to do something about that.	Tôi muốn làm điều gì đó về điều đó.
It was a word he would never use to describe her.	Đó là từ mà anh sẽ không bao giờ dùng để miêu tả cô.
If you need something, see us first.	Nếu bạn cần một cái gì đó, hãy gặp chúng tôi trước.
However, it seems important.	Tuy nhiên, nó có vẻ quan trọng.
He recognized two women in a corner.	Anh nhận ra hai người phụ nữ ở một góc.
In these materials.	Trong các vật liệu này.
But it's not just advice that works.	Nhưng không phải chỉ có lời khuyên mới có tác dụng này.
Maybe he was too early.	Có lẽ anh đã quá sớm.
I mean he just kept going, you know, going.	Ý tôi là anh ấy cứ tiếp tục, bạn biết đấy, sẽ đi.
Meeting new people has never been a problem for me.	Gặp gỡ những người mới chưa bao giờ là một vấn đề đối với tôi.
Everything is silent.	Mọi thứ đều im lặng.
When we sat down, we didn't know what was going to happen.	Khi chúng tôi ngồi xuống, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
Up to that point he had no problems.	Cho đến thời điểm đó anh ấy không có vấn đề gì.
So the kids agreed to take the risk.	Vì vậy, bọn trẻ đồng ý mạo hiểm.
I answered the phone.	Tôi đã trả lời điện thoại.
You want something that makes them feel good.	Bạn muốn điều gì đó khiến họ cảm thấy dễ chịu.
Last week, we stayed close to home and shared our legal vision.	Tuần trước, chúng tôi ở gần nhà và chia sẻ tầm nhìn pháp lý của mình.
I have never seen such beauties.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những cái đẹp như vậy.
Data is collected from medical records.	Dữ liệu được thu thập từ các hồ sơ y tế.
He knew he could do it, if he were her.	Anh biết anh sẽ làm được, nếu anh là cô.
What should it cost? 	Nó phải có giá gì?
he wondered.	anh tự hỏi.
She had a hard time keeping her finish.	Cô đã có một thời gian khó khăn để giữ kết thúc của mình.
We want to hear from you!.	Chúng tôi muốn nghe từ bạn!.
Size is next.	Kích thước là tiếp theo.
We are leading by almost a hundred points.	Chúng tôi đang dẫn trước gần một trăm điểm.
More and more.	Nhiều hơn nữa.
You know, even people of color weren't born to talk about race.	Bạn biết đấy, ngay cả những người da màu không được sinh ra để nói về chủng tộc.
I love his music.	Tôi yêu âm nhạc của anh ấy.
We have the best start now.	Chúng tôi đã bắt đầu tốt nhất bây giờ.
No obvious errors.	Không có lỗi rõ ràng.
Neither good nor bad.	Không tốt cũng không xấu.
Untreated cells were considered as controls.	Tế bào không được xử lý được coi là đối chứng.
I suggest closer to even money.	Tôi đề nghị gần hơn với tiền chẵn.
It was reported.	Nó đã được báo cáo.
We'll have to let it go.	Chúng tôi sẽ phải để nó đi.
Ask around your local game store.	Hãy hỏi xung quanh cửa hàng trò chơi địa phương của bạn.
There is silence.	Có sự im lặng.
No one refuses to play with me.	Không ai từ chối chơi với tôi.
I suspect it is.	Tôi nghi ngờ nó là.
They have been placed where they are.	Chúng đã được đặt ở nơi chúng đang ở.
In the rain.	Trong mưa.
Anyway, what really caught my attention was that it was a boy talking.	Dù sao, điều khiến tôi thực sự chú ý là đó là một cậu bé đang nói.
A better world.	Một thế giới tốt hơn.
You can find many types of kitchen or bathroom.	Bạn có thể tìm thấy nhiều loại nhà bếp hoặc phòng tắm.
Then she thought better of it.	Sau đó cô ấy nghĩ tốt hơn về nó.
It will be received.	Nó sẽ được nhận.
Each weapon has a specific damage range.	Mỗi loại vũ khí có một phạm vi sát thương cụ thể.
He wanted to feel normal again.	Anh muốn cảm thấy bình thường trở lại.
Next, we demonstrate.	Tiếp theo, chúng tôi chứng minh.
However, an order has yet to be placed.	Tuy nhiên, một đơn đặt hàng vẫn chưa được đặt.
In many ways, it was just the challenge he needed.	Theo nhiều cách, đó chỉ là thử thách mà anh ấy cần.
He is growing up.	Anh ấy đang lớn lên.
At least, that's the plan for now.	Ít nhất, đó là kế hoạch cho bây giờ.
Unit testing only!.	Chỉ thử nghiệm đơn vị !.
It's lovely there.	Ở đó thật đáng yêu.
It looks so funny.	Nó trông thật buồn cười.
Same one.	Cùng một cái.
Or state law.	Hoặc luật của nhà nước.
You cannot face your real enemy.	Bạn không thể đối mặt với kẻ thù thực sự của mình.
No more contact.	Không liên lạc nữa.
He wants something done.	Anh ấy muốn một cái gì đó được thực hiện.
And then she moved away.	Và sau đó cô ấy chuyển đi.
I got the code here.	Tôi nhận được mã ở đây.
This stage of our legislation is well established and longstanding.	Giai đoạn này của luật pháp của chúng tôi đã được thiết lập tốt và lâu đời.
I need to hide.	Tôi cần phải trốn.
Something that can make some difference in the world.	Thứ gì đó có thể tạo ra sự khác biệt nào đó trên thế giới.
I mean poor books like this.	Tôi muốn nói với những cuốn sách nghèo nàn như thế này.
She didn't know how to comfort him.	Cô không biết làm thế nào để an ủi anh.
He may be strong but there is no way out.	Anh ta có thể mạnh mẽ nhưng không có lối thoát.
She was once.	Cô ấy đã từng một lần.
Appreciate any help, thanks.	Đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ, cảm ơn.
But you must continue.	Nhưng bạn phải tiếp tục.
His business no longer involves weapons.	Công việc kinh doanh của anh ta không còn liên quan đến vũ khí nữa.
It will be much better where you are going.	Nó sẽ tốt hơn nhiều nơi bạn đang đi.
Not so.	Không phải như vậy.
Error is the standard error of the mean.	Sai số là sai số chuẩn của giá trị trung bình.
Most tools use some combination of these two techniques.	Hầu hết các công cụ sử dụng một số kết hợp của hai kỹ thuật này.
Give him the run of the place.	Cung cấp cho anh ta chạy của nơi này.
So he is not one to wait.	Vì vậy, anh ta không phải là người chờ đợi.
Middle School Classes.	Các lớp học của trường trung học cơ sở.
Everything has its own nature.	Mỗi thứ đều có bản chất của nó.
She called a few times to check in.	Cô ấy đã gọi một vài lần để nhận phòng.
Same with buildings.	Với các tòa nhà cũng vậy.
We like to update our database on a daily basis.	Chúng tôi muốn cập nhật cơ sở dữ liệu của mình hàng ngày.
You can just say.	Bạn chỉ có thể nói.
He's better than us.	Anh ấy tốt hơn chúng ta.
You should not release it yourself.	Bạn không nên tự giải phóng nó.
I mean that too.	Tôi cũng có ý đó.
However, the teacher must be open.	Tuy nhiên, người dạy phải cởi mở.
They cannot die.	Họ không thể chết.
I don't have.	Tôi không có.
That will never go away.	Điều đó sẽ không bao giờ mất đi.
However, there are a few limitations of the study.	Tuy nhiên, có một vài hạn chế của nghiên cứu.
The floor is still not solid enough.	Sàn vẫn không đủ vững chắc.
Because he's funny.	Vì anh ấy vui tính.
He has nothing to lose.	Anh không có gì để mất.
It's very dangerous there.	Ở đó rất nguy hiểm.
It's important to remember that and treat them well.	Điều quan trọng là phải nhớ điều đó và đối xử tốt với họ.
And used within two weeks of drawing blood.	Và được sử dụng trong vòng hai tuần sau khi lấy máu.
For a while no one spoke.	Trong một thời gian không ai nói chuyện.
White soldier, black soldier, brown soldier.	Lính trắng, lính đen, lính nâu.
But they chose to do so.	Nhưng họ đã chọn làm như vậy.
Now there's something else.	Bây giờ có một thứ khác.
Nothing, apparently, has been changed.	Không có gì, rõ ràng, đã được thay đổi.
You never catch him sleeping.	Bạn không bao giờ bắt được anh ta ngủ.
At least the leaders and the heads, that is.	Ít nhất là các nhà lãnh đạo và những người đứng đầu, đó là.
A controlled study before and after design was used.	Một thiết kế trước và sau khi nghiên cứu được kiểm soát đã được sử dụng.
It was.	Nó đã được.
He will never come close.	Anh ấy sẽ không bao giờ đến gần.
It has a little more heart.	Nó có nhiều trái tim hơn một chút.
I'm sure we can get a good price for it.	Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể nhận được một mức giá tốt cho nó.
It's just a game, people.	Nó chỉ là một trò chơi, mọi người.
On your shoulders is our future.	Trên vai của bạn là tương lai của chúng tôi.
I don't know what the correct title is.	Tôi không biết tiêu đề đúng là gì.
I know you have published a lot of solutions.	Tôi biết bạn đã xuất bản rất nhiều giải pháp.
She knows you are here now.	Cô ấy biết bạn đang ở đây bây giờ.
Feel free to ask your questions and share your concerns with us.	Hãy đặt câu hỏi của bạn và chia sẻ mối quan tâm của bạn với chúng tôi.
Make the game short.	Làm cho trò chơi trở nên ngắn gọn.
To create questions that can only be answered by playing it.	Để tạo ra các câu hỏi mà chỉ có thể trả lời bằng cách chơi nó.
He is still taking notes.	Anh ấy vẫn đang ghi chép.
I didn't know it was coming.	Tôi không biết nó sẽ đến.
The rest are dead.	Những người còn lại đã chết.
I'm not really sure what else to do with them.	Tôi thực sự không chắc phải làm gì khác với chúng.
We are so glad he came.	Chúng tôi rất vui vì anh ấy đã đến.
The pain was severe enough that I asked her to stop.	Nỗi đau đủ nghiêm trọng để tôi yêu cầu cô ấy dừng lại.
And then write until it's breakfast time.	Và sau đó viết cho đến khi đến giờ ăn sáng.
We can both go.	Cả hai chúng ta đều có thể đi.
That is too much.	Đó là quá nhiều.
There is no other security in the world.	Không có an ninh nào khác trên thế giới.
My heart dropped to my stomach.	Trái tim tôi như rơi xuống dạ dày của tôi.
Entire agreement.	Toàn bộ thỏa thuận.
That particular machine was, but won't be anymore.	Máy cụ thể đó là, nhưng sẽ không còn nữa.
Before doing so after doing so.	Trước làm sao sau làm vậy.
I can learn from him.	Tôi có thể học hỏi từ anh ấy.
Because of my voice problem.	Vì vấn đề giọng nói của tôi.
Any help will be welcomed.	Mọi sự giúp đỡ sẽ được hoan nghênh.
You must have felt sorry for them.	Bạn đã phải cảm thấy tiếc cho họ.
No rain anywhere in sight.	Không có mưa ở bất cứ đâu trong tầm nhìn.
It would just be natural.	Nó sẽ chỉ là tự nhiên.
No bands, only recorded music.	Không có ban nhạc, chỉ ghi âm nhạc.
We are beginning to understand the functions of each cell type.	Chúng ta đang bắt đầu hiểu các chức năng của từng loại tế bào.
I just can't sit still.	Tôi chỉ không thể ngồi một chỗ.
We're not ready yet, but we have a few months.	Chúng tôi chưa sẵn sàng, nhưng chúng tôi có một vài tháng.
I just keep looking for it.	Tôi chỉ cần tiếp tục tìm kiếm nó.
Not sure if it can be done this way.	Không chắc liệu nó có thể được thực hiện theo cách này hay không.
Ten teachers from nine states took the advanced course.	Mười giáo viên từ chín tiểu bang đã tham gia khóa học nâng cao.
I would say that the result is the same.	Tôi sẽ nói rằng kết quả là như nhau.
I think that's the source of the comment.	Tôi nghĩ đó là nguồn gốc của nhận xét.
It's a clean, simple space.	Đó là một không gian sạch sẽ, đơn giản.
Maybe they also intentionally lost it.	Có thể họ cũng cố ý làm mất nó.
Because if we fight hard enough, we will get the floor plan.	Bởi vì nếu chúng ta chiến đấu đủ chăm chỉ, chúng ta sẽ có được sơ đồ mặt bằng.
I am second in command, his important man as it is.	Tôi là người chỉ huy thứ hai, người đàn ông quan trọng của anh ấy như nó vốn có.
So he doesn't need to shoot the dog.	Vì vậy, anh ta không cần phải bắn con chó.
Mix everything together and season with salt and pepper.	Trộn tất cả mọi thứ với nhau và nêm với muối và tiêu.
An unchangeable fact.	Một sự thật không thể thay đổi.
I knew he would have to bring the child to this place.	Tôi biết anh ấy sẽ phải mang đứa trẻ đến chỗ này.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
You'll never know it like how he turned against me.	Bạn sẽ không bao giờ biết được điều đó như cách anh ta chống lại tôi.
About me.	Về phần mình.
In her mind, that was how it remained.	Trong tâm trí cô, đó là cách mà nó vẫn tồn tại.
I will have to face my fear.	Tôi sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi của tôi.
Turns out this is exactly what happened.	Hóa ra đây chính xác là những gì đã xảy ra.
She kept him in check.	Cô ấy đã giữ anh ta trong vòng kiểm tra.
I went into the world of effects.	Tôi đã đi vào thế giới của các hiệu ứng.
Such questions serve no purpose.	Những câu hỏi như vậy không phục vụ mục đích.
Or anywhere else in the world.	Hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
My eyes filled with tears.	Mắt tôi ngấn lệ.
Some people are in tears.	Một số người đang rơi nước mắt.
It was just a great time for the music.	Đó chỉ là một khoảng thời gian tuyệt vời cho âm nhạc.
Therefore, the conditions described lead to a number of problems.	Do đó, các điều kiện được mô tả dẫn đến một số vấn đề.
We hope it will be a great year.	Chúng tôi hy vọng nó sẽ là một năm tuyệt vời.
The difference is the area.	Sự khác biệt là khu vực.
So they're definitely not his shoes.	Vì vậy, chúng chắc chắn không phải giày của anh ấy.
It is written for the same audience.	Nó được viết cho cùng một đối tượng.
All eyes were on her.	Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô.
Then we left the camp.	Sau đó chúng tôi mới rời trại.
It may not be for them.	Nó có thể không dành cho họ.
So it is red, it is cool.	Vì vậy, nó là màu đỏ, nó là mát mẻ.
You have to put your car completely in the void.	Bạn phải đặt xe của bạn hoàn toàn vào khoảng trống.
Please, please let him stay here.	Làm ơn, làm ơn để anh ấy ở lại đây.
They want to feel like they are treated like an individual.	Họ muốn cảm thấy mình được đối xử như một cá nhân.
I love watching my girls learn new things and grow.	Tôi thích xem các cô gái của tôi học hỏi những điều mới và phát triển.
He has grown wonderfully.	Anh ấy đã phát triển tuyệt vời.
He spends more time in my bed than in his own.	Anh ấy dành nhiều thời gian trên giường của tôi hơn là ở riêng.
So they rise and fall and come back to life.	Vì vậy, họ tăng lên và giảm xuống và sống lại.
I watched and waited but still no sign of him.	Tôi đã theo dõi và chờ đợi nhưng vẫn không có dấu hiệu của anh ấy.
It's still been a pretty long year.	Đó vẫn là một năm khá dài.
Let me tell you first because you have to protect me.	Để tôi nói cho bạn biết trước vì bạn phải bảo vệ tôi.
Today things are looking different.	Hôm nay mọi thứ đang có vẻ khác.
Such people do not go lightly into the dark night.	Những người như thế không nhẹ nhàng đi vào đêm đen.
Your fans are the people who go out and support you.	Người hâm mộ của bạn là những người ra ngoài và ủng hộ bạn.
By the police.	Bởi cảnh sát.
This is the exact provision of the law.	Đây là quy định chính xác của pháp luật.
He usually does.	Anh ấy thường làm vậy.
She repeated it to me.	Cô ấy lặp lại điều đó với tôi.
I'm not sure it fully works.	Tôi không chắc nó hoàn toàn hoạt động.
That's definitely not enough to get to know a person.	Điều đó chắc chắn không đủ để tìm hiểu một người.
Or anyone else.	Hoặc bất kỳ ai khác.
He looks a little better.	Anh ấy trông khá hơn một chút.
The names don't matter.	Những cái tên không có vấn đề gì.
But none of that makes a difference.	Nhưng không cái nào tạo ra sự khác biệt.
But let's understand each other.	Nhưng chúng ta hãy hiểu nhau.
Much more beautiful.	Đẹp hơn nhiều.
It turned in his hand.	Nó quay trong tay anh ta.
We both want to hang out and meet new people.	Cả hai chúng tôi đều muốn đi chơi và gặp gỡ những người mới.
At least soon.	Ít nhất là sớm.
I think that's the heart of what we should be doing.	Tôi nghĩ đó là trọng tâm của những gì chúng ta nên làm.
We fill our building with different people.	Chúng tôi lấp đầy tòa nhà của mình với những người khác biệt.
Guys who want to improve.	Những chàng trai muốn cải thiện.
However, there is no good research to support that.	Tuy nhiên, không có nghiên cứu tốt nào để hỗ trợ điều đó.
But they simply accepted him as he was.	Nhưng họ chỉ đơn giản là chấp nhận anh ấy như anh ấy vốn có.
There is a fight for every drop of water.	Có một cuộc chiến vì từng giọt nước.
Nothing else matters, everything else just gets in the way.	Không có gì khác quan trọng, mọi thứ khác chỉ cản trở.
It will not fail.	Nó sẽ không thất bại.
Shoot them right from the sky.	Bắn chúng ngay từ bầu trời.
Whether or not is still an open question.	Có hay không vẫn còn là một câu hỏi mở.
Now he has an idea.	Bây giờ anh ấy có một ý tưởng.
However, he was not gone for long.	Tuy nhiên, anh ấy đã không đi lâu.
I don't change anything.	Tôi không thay đổi bất cứ điều gì.
We can get a lot of that from science.	Chúng ta có thể nhận được nhiều điều đó từ khoa học.
I love making games with my kids.	Tôi thích làm trò chơi với con tôi.
However, the horses were too wild and could not be moved.	Tuy nhiên, những con ngựa quá hoang dã và không thể di chuyển được.
Seems to be more than usual today.	Có vẻ là nhiều hơn bình thường ngày hôm nay.
This is true of people as well as places.	Điều này đúng về con người cũng như địa điểm.
It has a wet bar.	Nó có một thanh ẩm ướt.
Those days are long gone now.	Những ngày đó bây giờ đã qua lâu rồi.
You've got what you need.	Bạn đã có những gì bạn cần.
But life can get in the way.	Nhưng cuộc sống có thể cản trở.
This year is no different.	Năm nay không có gì khác biệt.
Violence is everywhere.	Bạo lực ở khắp mọi nơi.
Today, more and more people see through lies.	Ngày nay, ngày càng có nhiều người nhìn thấu được sự dối trá.
And so is mine.	Và của tôi cũng vậy.
Love the title of this post.	Yêu thích tiêu đề của bài đăng này.
People don't want to read the truth.	Mọi người không muốn đọc sự thật.
A lot of fear, fear.	Rất nhiều sợ hãi sợ hãi.
That seems to be bad news for him.	Đó dường như là một tin xấu đối với anh ta.
It is not a problem if you miss the first practice.	Nó không phải là một vấn đề nếu bạn bỏ lỡ lần thực hành đầu tiên.
It was known.	Nó đã được biết đến.
You have to work hard on it.	Bạn phải làm việc chăm chỉ với nó.
I need to share this before it becomes something else.	Tôi cần chia sẻ điều này trước khi nó trở thành một thứ khác.
That's why he was so worried.	Đó là lý do tại sao anh ấy rất lo lắng.
Your lips need protection to maintain their shape.	Đôi môi của bạn cần được bảo vệ để duy trì hình dạng.
See if you can use this within a day.	Xem liệu bạn có thể sử dụng cái này trong vòng một ngày hay không.
Several dogs were seen in their run.	Một số con chó đã được nhìn thấy trong cuộc chạy của họ.
He is my understanding ear and my shoulder to cry on.	Anh ấy là đôi tai thấu hiểu của tôi và là bờ vai để tôi khóc.
Is your organization ready for them?	Tổ chức của bạn đã sẵn sàng cho họ chưa?
This only makes things worse.	Điều này chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
They got into a car.	Họ lên một chiếc xe hơi.
I was so scared for her.	Tôi đã rất sợ hãi cho cô ấy.
The problem is it's actually fine.	Vấn đề là nó thực sự ổn.
You can get data from there.	Bạn có thể lấy dữ liệu từ đó.
At that time the country was empty, only animals to be seen.	Vào thời điểm đó đất nước trống rỗng, chỉ có động vật để được nhìn thấy.
And so let's understand how this happened.	Và vì vậy hãy hiểu điều này đã xảy ra như thế nào.
We're trying to get her to the doctor.	Chúng tôi đang cố gắng đưa cô ấy đến gặp bác sĩ.
It's big.	Nó lớn.
This is what it was to know or to love.	Đây là những gì nó đã được biết hoặc để yêu.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
You won't miss your mom and dad, not much, not for long.	Bạn sẽ không nhớ mẹ và cha của bạn, không nhiều, không lâu.
Again.	Lại.
Never end that.	Không bao giờ kết thúc điều đó.
Take it out and look at it.	Lấy nó ra và nhìn vào nó.
They are not role models.	Họ không phải là hình mẫu.
I found her in the kitchen.	Tôi tìm thấy cô ấy trong nhà bếp.
There should be only three variables.	Chỉ nên có ba biến.
Only focus on one.	Chỉ tập trung vào một.
In the following section, this application will be described as an example.	Trong phần sau, ứng dụng này sẽ được mô tả như một ví dụ.
Wearing a shirt.	Mặc áo sơ mi.
Right this way.	Ngay lối này.
But this tea stands out with ease.	Nhưng loại trà này nổi bật một cách dễ dàng.
That's the way it seems.	Đó là cách nó dường như.
Sexual acts are private acts.	Hành vi tình dục là hành vi riêng tư.
That's what communication is about.	Đó là những gì giao tiếp là về.
But this is only true under current market conditions.	Nhưng điều này chỉ đúng trong điều kiện thị trường hiện tại.
It's in one place, then another.	Nó ở một nơi, sau đó là một nơi khác.
Then sit there for three hours.	Sau đó ngồi đó trong ba giờ.
Not three, but five children.	Không phải ba, mà là năm đứa trẻ.
There was blood on the back of my own head.	Có máu ở phía sau đầu của chính tôi.
You must call the function directly.	Bạn phải gọi hàm trực tiếp.
I even feel good about it.	Tôi thậm chí còn cảm thấy tốt về nó.
Another thing of value is water.	Một thứ khác có giá trị là nước.
So I give it up.	Vì vậy, tôi từ bỏ nó.
It is everywhere.	Nó đang ở khắp mọi nơi.
Several books are organized.	Một số cuốn sách được tổ chức.
This is a core part of the user experience.	Đây là một phần cốt lõi của trải nghiệm người dùng.
If he finds one.	Nếu anh ta tìm thấy một.
If they fight you, you win the war.	Nếu họ chiến đấu với bạn, bạn sẽ thắng cuộc chiến.
This is seen as follows.	Điều này được thấy như sau.
He has the right to say what he wants to say.	Anh ta có quyền nói những gì anh ta muốn nói.
He will need to take a step forward this year.	Anh ấy sẽ cần phải tiến một bước trong năm nay.
There is truth and politics, truth and politics.	Có sự thật và chính trị, sự thật và chính trị.
Tongue pain makes it difficult to sleep.	Đau lưỡi khiến bạn khó ngủ.
But the image in question is not too small.	Nhưng hình ảnh được đề cập không quá nhỏ.
This is the environment in which it already exists.	Đây là môi trường mà nó đã tồn tại.
I tried to accept this, but it was hard.	Tôi đã cố gắng chấp nhận điều này, nhưng thật khó.
Everything has a price.	Mọi thứ đều có giá.
Our memory of this will remain for a long time.	Ký ức của chúng tôi về điều này sẽ vẫn còn lâu dài.
I hope they choose you.	Tôi hy vọng họ chọn bạn.
There's nothing better than that.	Không có gì tốt hơn thế.
Go home, say your lines, go home.	Vào nhà, nói lời thoại của bạn, về nhà.
I will try by all means.	Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách.
The control group completed outcome measurements at these time points.	Nhóm kiểm soát đã hoàn thành các phép đo kết quả tại các thời điểm này.
They are a few years older than me.	Họ hơn tôi vài tuổi.
I will put it in his hand.	Tôi sẽ đặt nó vào tay anh ấy.
Ten studies were included in this review.	Mười nghiên cứu đã được bao gồm trong đánh giá này.
The first time it happened to you.	Lần đầu tiên nó xảy ra với bạn.
We can't really tell the difference, though.	Mặc dù vậy, chúng tôi thực sự không thể phân biệt được.
The woman was right.	Người phụ nữ đã đúng.
Just a child.	Chỉ là một đứa trẻ.
Actually quite hot indeed.	Trên thực tế thực sự khá nóng.
I use one as follows.	Tôi sử dụng một như sau.
How you react to it is up to you.	Cách bạn phản ứng với nó là tùy thuộc vào bạn.
She studied her for a while.	Cô ấy nghiên cứu cô ấy trong một thời gian.
Therefore, there has not been an update for too long.	Do đó, đã không có một bản cập nhật nào trong thời gian quá dài.
You must read this letter carefully.	Bạn phải đọc kỹ bức thư này.
This experience has been described in different ways.	Trải nghiệm này đã được mô tả theo nhiều cách khác nhau.
There was enough to charge him.	Đã có đủ để tính phí anh ta.
Sometimes what you wish will happen, will get in the way.	Đôi khi những gì bạn mong muốn sẽ xảy ra, sẽ cản trở.
That's not how it's supposed to work.	Đó không phải là cách nó được cho là hoạt động.
Despite aggressive treatment, some patients eventually died.	Dù được điều trị tích cực nhưng cuối cùng một số bệnh nhân vẫn tử vong.
The more lives you can impact, the more lives you can save.	Bạn có thể tác động càng nhiều mạng sống, bạn càng có thể cứu được nhiều mạng sống.
I've been looking for different ways to stay ready.	Tôi đã tìm nhiều cách khác nhau để luôn sẵn sàng.
Up until that point, nothing looked familiar.	Cho đến thời điểm đó, không có gì trông quen thuộc.
He can definitely lift it up when he wants to.	Anh ấy chắc chắn có thể nâng nó lên khi anh ấy muốn.
Let it pass.	Hãy để nó qua đi.
Best student paper.	Giấy học sinh hay nhất.
And you know, when someone doesn't say anything, that tells you something.	Và bạn biết đấy, khi ai đó không nói gì, điều đó cho bạn biết điều gì đó.
However, the evidence does not support that finding.	Tuy nhiên, các bằng chứng không hỗ trợ phát hiện đó.
Be present on both sides at the same time.	Có mặt ở cả hai bên cùng một lúc.
He's too valuable.	Anh ấy quá có giá trị.
This option includes two additional options.	Tùy chọn này bao gồm hai lựa chọn bổ sung.
He won his first four starts with the team.	Anh ấy đã giành chiến thắng trong bốn lần xuất phát đầu tiên cùng đội.
That doesn't explain what you're doing here.	Điều đó không giải thích những gì bạn đang làm ở đây.
I only have a text file to test.	Tôi chỉ có một tệp văn bản để kiểm tra.
I never watched the show.	Tôi chưa bao giờ xem chương trình.
That means work.	Điều đó có nghĩa là công việc.
In the end, it doesn't matter who is stronger.	Cuối cùng, không quan trọng ai là người mạnh hơn.
Make others do what you want them to do.	Làm cho người khác làm những gì bạn muốn họ làm.
Thanks a lot for your comments.	Cảm ơn rất nhiều ý kiến ​​của bạn.
I don't see this happening.	Tôi không thấy điều này xảy ra.
It was dark because there were no windows.	Trời tối vì không có cửa sổ.
Add strength to him.	Thêm sức mạnh cho anh ta.
We are really happy with it.	Chúng tôi thực sự rất vui với nó.
Everything else can happen.	Mọi thứ khác có thể xảy ra.
I want to do my best.	Tôi muốn làm hết sức mình.
The text is divided as follows.	Văn bản được chia như sau.
We don't talk.	Chúng tôi không nói chuyện.
War, like business, is never simple.	Chiến tranh, giống như kinh doanh, không bao giờ là đơn giản.
All classes of men.	Tất cả các tầng lớp nam giới.
You may find this interesting.	Bạn có thể thấy điều này thú vị.
I'm actually starting to think that she's actually pretty skinny.	Tôi thực sự bắt đầu nghĩ rằng cô ấy thực sự khá gầy.
There is never enough.	Không bao giờ có đủ.
So a lot of obvious benefits.	Vì vậy, rất nhiều lợi ích rõ ràng.
I just need a beer.	Tôi chỉ cần một cốc bia.
You just need to choose the treatment you need.	Bạn chỉ cần chọn phương pháp điều trị mà bạn cần.
I shouldn't have let you continue with your story.	Tôi không nên để bạn tiếp tục với câu chuyện của bạn.
All authors discussed the data.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về dữ liệu.
Like fresh out of high school.	Giống như mới ra khỏi trường trung học.
What you do makes you good.	Điều bạn làm sẽ khiến bạn trở nên tốt đẹp.
I think he wrote it himself.	Tôi nghĩ anh ấy đã tự viết nó.
It still stands and is now used as a community center.	Nó vẫn đứng vững và hiện được sử dụng như một trung tâm cộng đồng.
It's three and a half hours.	Đã ba giờ rưỡi.
If you could only hold my hand, I would break my right hand.	Nếu anh chỉ có thể nắm tay em, em sẽ gãy tay phải.
Produced together.	Được sản xuất cùng nhau.
He provided empirical evidence.	Ông đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm.
This is getting serious.	Điều này đang trở nên nghiêm trọng.
Start a church group.	Bắt đầu một nhóm nhà thờ.
He doesn't know what happened to you.	Anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn.
I still miss my hair some days.	Tôi vẫn nhớ mái tóc của mình một số ngày.
This is according to her account, at least.	Đây là theo tài khoản của cô ấy, ít nhất.
For the first time you will meet my parents.	Lần đầu tiên bạn sẽ gặp bố mẹ tôi.
We say something or do something and because of us, relationships change.	Chúng ta nói điều gì đó hoặc làm điều gì đó và vì chúng ta, các mối quan hệ thay đổi.
It's quiet but not too quiet.	Nó yên tĩnh nhưng không quá yên tĩnh.
Here it divides into two main organs.	Ở đây nó chia thành hai cơ quan chính.
Dinner is over.	Bữa tối đã kết thúc.
All of that really limits the amount of text.	Tất cả những điều đó thực sự giới hạn số lượng văn bản.
Add milk and bring to a boil.	Thêm sữa và đun sôi.
That's what it looks like.	Đó là những gì nó trông như thế nào.
I love you, but not like that.	Tôi yêu em, nhưng không phải như thế.
I think my experience may have made me sick.	Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của tôi có thể khiến tôi phát ốm.
Or because he has stock in the company.	Hoặc bởi vì anh ta có cổ phiếu trong công ty.
I taught the first weekend of this year.	Tôi đã dạy vào cuối tuần đầu tiên trong năm nay.
The essence of the city is the nature of the city.	Bản chất của thành phố là bản chất của thành phố.
He was a king among men.	Ông là một vị vua trong số những người đàn ông.
Easy, but not fair.	Dễ dàng, nhưng không công bằng.
That's the right hand so far.	Đó là bàn tay phải cho đến nay.
She did this to me, too, my first year.	Cô ấy cũng đã làm điều này với tôi, vào năm đầu tiên.
Limits of simple functions.	Giới hạn của các chức năng đơn giản.
The way things used to be.	Theo cách mà mọi thứ đã từng như vậy.
I also want to solve that problem.	Tôi cũng muốn giải quyết vấn đề đó.
Keep this pretty brief, but make it powerful.	Giữ điều này khá ngắn gọn, nhưng làm cho nó mạnh mẽ.
The views are nice.	Các quan điểm là tốt đẹp.
Both were in tears on the phone.	Cả hai đều rơi nước mắt trên điện thoại.
Thousands of people walk.	Hàng nghìn người đi bộ.
I can't remember the details.	Tôi không thể nhớ chi tiết.
Then put him in the truck.	Sau đó đưa anh ta vào trong xe tải.
Nothing is right for us.	Không có gì phù hợp với chúng tôi.
This is a completely different technique.	Đây là một kỹ thuật hoàn toàn khác.
You do not know what to do.	Bạn không biết phải làm gì.
I will have to check it out.	Tôi sẽ phải kiểm tra nó ra.
I completely refuse to do that.	Tôi hoàn toàn từ chối làm điều đó.
I'm not afraid of blood.	Tôi không sợ máu.
I have to wonder about you.	Tôi phải tự hỏi về bạn.
Someone right at the top.	Ai đó ở ngay trên cùng.
I have never felt like this before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.
Please share if you like this!!!.	Hãy chia sẻ nếu bạn thích điều này !!!.
Rose was at home, she had to stay at home.	Rose đã ở nhà, cô ấy phải ở nhà.
It's just a fact of life.	Đó chỉ là một thực tế của cuộc sống.
I had an idea.	Tôi đã có một ý tưởng.
I think they talked about how it would come.	Tôi nghĩ họ đã từng nói về việc nó sẽ đến như thế nào.
Some tension is helpful but only a little.	Một số căng thẳng là hữu ích nhưng chỉ một chút.
She was clearly confused by what she had happened.	Cô ấy rõ ràng là bối rối trước những gì cô ấy đã xảy ra.
Go home, child.	Vào nhà đi con.
I will find stories.	Tôi sẽ tìm thấy những câu chuyện.
And they know something about how to make it work.	Và họ biết điều gì đó về cách làm cho điều đó thành công.
Some years are better and worse than others.	Một số năm tốt hơn và kém hơn những năm khác.
She is a beautiful black woman.	Cô ấy là một phụ nữ da đen xinh đẹp.
Because you can't just build it and expect them to come.	Bởi vì bạn không thể chỉ xây dựng nó và mong đợi chúng sẽ đến.
Not only about the book, but also about life.	Không chỉ về cuốn sách, mà còn là cuộc sống.
I see nothing wrong with that transaction.	Tôi thấy không có gì sai với giao dịch đó.
What works for me may not work for you.	Những gì hiệu quả với tôi có thể không hiệu quả với bạn.
She called his friends to see if they knew where he was.	Cô gọi cho bạn bè của anh để xem họ có biết anh đang ở đâu không.
He also smiled.	Anh ấy cũng mỉm cười.
I love your photos and look forward to seeing them.	Tôi yêu ảnh của bạn và rất mong được xem chúng.
The debate on both points is still open.	Cuộc tranh luận về cả hai điểm vẫn còn bỏ ngỏ.
In fact, they never managed.	Trên thực tế, họ không bao giờ quản lý được.
It is not you.	Nó không phải là bạn.
All the models that we have run show that it will work.	Tất cả các mô hình mà chúng tôi đã chạy cho thấy rằng nó sẽ hoạt động.
You can tell me then.	Bạn có thể cho tôi biết sau đó.
So are his people.	Người của anh ấy cũng vậy.
Even now, he still has no regrets for himself.	Ngay cả bây giờ, anh vẫn không hối tiếc cho bản thân.
All seem very satisfied.	Tất cả đều có vẻ rất hài lòng.
This one is even more difficult.	Cái này thậm chí còn khó hơn.
I definitely don't think of her as a man anymore.	Tôi chắc chắn không nghĩ về cô ấy như một người đàn ông nữa.
He keeps the defense honest.	Anh ấy giữ cho hàng thủ trung thực.
There is no argument against that.	Không có lập luận nào chống lại điều đó.
But he couldn't say for sure.	Nhưng anh không thể nói chắc chắn.
'running, please wait for it to finish'.	'đang chạy, vui lòng đợi nó kết thúc'.
But I quite agree with most of what is being said there.	Nhưng tôi khá đồng ý với hầu hết những gì đang được nói ở đó.
It was covered in blood.	Nó dính đầy máu.
She has questions about the will.	Cô ấy có thắc mắc về bản di chúc.
I will try and add something similar in the future.	Tôi sẽ thử và thêm một cái gì đó tương tự trong tương lai.
It will break in half.	Nó sẽ gãy làm đôi.
First, they arrived very late.	Đầu tiên, họ đến rất muộn.
They will long for the good old days.	Họ sẽ khao khát những ngày xưa tốt đẹp.
He said we don't need to worry.	Anh ấy nói rằng chúng ta không cần phải lo lắng.
I've said sorry many times.	Tôi đã nói xin lỗi rất nhiều lần.
I'm talking about what's happening to us.	Tôi đang nói về những gì đang xảy ra với chúng ta.
It's been many years since we played that role.	Đã nhiều năm kể từ khi chúng tôi đóng vai trò đó.
It might be useful.	Nó có thể sẽ hữu ích.
More on this below.	Thêm về điều này bên dưới.
Take advantage of their help and support.	Tận dụng sự giúp đỡ và hỗ trợ của họ.
We will do it one by one.	Chúng tôi sẽ làm từng việc một.
This is the perfect place for the whole family to enjoy.	Đây là nơi hoàn hảo để cả gia đình cùng thưởng thức.
Talk to them.	Noi vơi họ.
My answer is no.	Câu trả lời của tôi là không.
And you will do as you are ordered.	Và bạn sẽ làm như bạn được lệnh.
I continue with the list.	Tôi tiếp tục với danh sách.
I certainly like the mother, heart.	Tôi chắc chắn giống như người mẹ, trái tim.
Mixed reviews.	Nhận xét lẫn lộn.
However, our results show the opposite.	Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi cho thấy điều ngược lại.
And so we thought we'd ask you.	Và vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ hỏi bạn.
It limits him too much.	Nó giới hạn anh ta quá nhiều.
She slowly tried to bring the conversation around me.	Cô ấy từ từ cố gắng đưa cuộc trò chuyện xung quanh tôi.
She said she didn't need to ride.	Cô ấy nói rằng cô ấy không cần phải đi xe.
He was heavy, so he fell.	Anh ấy nặng, nên anh ấy bị ngã.
There is a separate homepage for military history.	Có một trang chủ riêng cho lịch sử quân sự.
Surgery is indicated for one patient.	Phẫu thuật được chỉ định cho một bệnh nhân.
However, there is a second step.	Tuy nhiên, có một bước thứ hai.
That's not hard now, is it? 	Điều đó bây giờ không khó, phải không?
she thought.	cô ấy đã nghĩ rằng.
Only she knew how dangerous that hope could be.	Chỉ có cô mới biết hy vọng đó có thể nguy hiểm đến mức nào.
It can never be.	Nó không bao giờ có thể được.
He has a lot of problems.	Anh ấy có rất nhiều vấn đề.
My brother is in the hospital.	Anh trai tôi trong bệnh viện.
Yes, a bone.	Vâng, một khúc xương.
Either way, they don't like us very much!.	Dù bằng cách nào thì họ cũng không thích chúng ta lắm !.
A big deal.	Một giao dịch lớn.
I press harder.	Tôi ấn mạnh hơn.
You yourself have a huge part in this project.	Bản thân bạn có một phần rất lớn trong dự án này.
There's no one here.	Không có ai ở đây.
No one can say who came first, man or woman.	Không ai có thể nói ai đến trước, đàn ông hay đàn bà.
This is where users stand to gain some background.	Đây là nơi người dùng đứng để đạt được một số nền tảng.
I didn't see her for the rest of the afternoon.	Tôi đã không gặp cô ấy trong phần còn lại của buổi chiều.
You can guess what will happen next.	Bạn có thể đoán cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.
States, full stop.	Kỳ, dừng đầy đủ.
Move away and watch her from afar.	Di chuyển ra xa và quan sát cô ấy từ xa.
Everything is up to her.	Mọi thứ đều do cô ấy.
I love him very much.	Tôi yêu anh ấy rất nhiều.
This is a new year with a new team.	Đây là một năm mới với một đội mới.
It's a good little blog.	Đó là một blog nhỏ tốt.
Or maybe she had a good night.	Hoặc có lẽ cô ấy đã có một đêm vui vẻ.
Stir about once per week.	Khuấy khoảng một lần mỗi tuần.
We appreciate your time.	Chúng tôi đánh giá cao việc bạn đã dành thời gian.
Here is one for him.	Đây là một cho anh ta.
Cases can occur throughout the year.	Các trường hợp có thể xảy ra trong cả năm.
You don't have to be the best.	Bạn không cần phải là người giỏi nhất.
Then select the black color of the lines.	Sau đó, chọn màu đen của các đường.
A bridge to another world.	Một cầu nối đến một thế giới khác.
Her deadly eyes were half open.	Đôi mắt chết chóc của cô ấy mở ra một nửa.
You will find me here, with your news, good or bad.	Bạn sẽ tìm thấy tôi ở đây, với tin tức của bạn, tốt hay xấu.
See pictures of falling snow.	Xem ảnh tuyết rơi.
Time is not an issue.	Thời gian không phải là một vấn đề.
They were also arrested.	Họ cũng bị bắt.
And a drink.	Và một thức uống.
The rest of them did nothing.	Những người còn lại trong số họ không làm gì cả.
However, he wanted to get rid of them quickly.	Tuy nhiên, anh muốn thoát khỏi chúng thật nhanh.
That means they look at them in a certain way.	Điều đó có nghĩa là họ xem xét chúng theo một cách nào đó.
Perhaps that is to be expected.	Có lẽ đó là điều được mong đợi.
Best in town.	Tốt nhất trong thị trấn.
Families are also very close.	Các gia đình cũng rất thân thiết.
When set to press.	Khi đặt để bấm.
Return rates were generally similar across groups.	Tỷ lệ sinh lời nói chung là tương tự giữa các nhóm.
Now we will.	Bây giờ, chúng tôi sẽ làm.
This is, in many ways, the desired result.	Đây, theo nhiều cách, là kết quả mong muốn.
Not trying to be great, just trying to have fun.	Không cố gắng trở nên tuyệt vời chỉ cố gắng chơi cho vui.
Left we are tall and dry.	Còn lại chúng tôi cao và khô.
She stood there for a few more seconds.	Cô ấy đứng đó thêm vài giây nữa.
She didn't know what she was hoping for.	Cô không biết mình đã hy vọng điều gì.
As soon as we can.	Ngay khi chúng tôi có thể.
There's no shield in between, which makes it dangerous.	Không có tấm chắn nào ở giữa, điều này khiến nó trở nên nguy hiểm.
Or whatever you want to call it.	Hoặc bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó.
Just as it should be.	Cũng như nó nên được.
Two examples of such requirements are support and comfort.	Hai ví dụ về các yêu cầu đó là hỗ trợ và thoải mái.
She doesn't need to be sad anymore.	Cô ấy không cần phải buồn thêm nữa.
As if more proof was needed.	Như thể cần thêm bằng chứng.
The information provided in this page is for your information only.	Thông tin được cung cấp trong trang này chỉ dành cho thông tin của bạn.
Thought nothing could touch this.	Nghĩ rằng không có gì có thể chạm vào điều này.
I really can't do that.	Tôi thực sự không thể làm điều đó.
It was an amazing scene.	Đó là một cảnh đáng kinh ngạc.
Although small, your gift becomes part of the whole picture.	Tuy nhỏ nhưng món quà của bạn lại trở thành một phần của toàn bộ bức tranh đẹp.
I can respect that.	Tôi có thể tôn trọng điều đó.
It took longer than the others, but she learned to write.	Phải mất nhiều thời gian hơn những người khác, nhưng cô ấy đã học viết.
She notes evidence of that progress.	Cô ấy ghi nhận bằng chứng của sự tiến bộ đó.
We have two to choose from.	Chúng tôi có hai để lựa chọn.
He only spent the night with his wife.	Anh ta chỉ từng qua đêm với vợ mình.
It's great for me to have this opportunity.	Thật tuyệt cho tôi khi có cơ hội này.
Just a week they thought.	Chỉ một tuần họ đã nghĩ.
And wait more.	Và chờ đợi thêm.
Change is a power of possibility.	Thay đổi là một sức mạnh của khả năng.
Take me, kid.	Nhận tôi đi nhóc.
It makes no difference to them.	Điều đó không có gì khác biệt đối với họ.
It can also be left on the coffee table for easy access.	Cũng có thể để nó trên bàn cà phê để dễ lấy.
I'm not particularly worried.	Tôi không đặc biệt lo lắng.
The joy of keeping that relationship gone.	Niềm vui giữ mối quan hệ đó biến mất.
I did it, we did it.	Tôi đã làm được, chúng tôi đã làm được.
But a small hope remains.	Nhưng một hy vọng nhỏ vẫn còn.
Or at least understand why it's necessary.	Hoặc ít nhất hiểu tại sao nó cần thiết.
Then just go.	Sau đó, chỉ cần đi.
Sell ​​strong for the match.	Bán mạnh cho trận đấu.
We focus on one point and the rest is lost.	Chúng tôi tập trung vào một điểm và phần còn lại bị mất.
I follow and share.	Tôi theo dõi và chia sẻ.
Means one of two things.	Có nghĩa là một trong hai điều.
No such specific decision has ever been made.	Không có quyết định cụ thể như vậy đã từng được thực hiện.
I start with the desired end result in mind.	Tôi bắt đầu với kết quả cuối cùng mong muốn trong tâm trí.
No one was left behind.	Không một ai bị bỏ lại.
There is no such thing.	Không có điều đó.
Still have time.	Vẫn còn thời gian.
I would not agree to let them go.	Tôi sẽ không đồng ý để họ đi.
Calls may be recorded for training purposes.	Các cuộc gọi có thể được ghi lại cho mục đích đào tạo.
You are thinking about me too.	Bạn cũng đang nghĩ về tôi.
People are often not aware of this.	Mọi người thường không nhận thức được điều này.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
You could have done better!.	Bạn có thể đã làm tốt hơn !.
You can be killed.	Bạn có thể bị giết chết.
I move again.	Tôi lại di chuyển.
This is a major benefit for drug development.	Đây là một lợi ích chính cho sự phát triển của thuốc.
I knew him from before, and he was at the party.	Tôi biết anh ấy từ trước, và anh ấy đã tham gia bữa tiệc.
The area itself isn't really that popular either.	Bản thân khu vực này cũng không thực sự phổ biến.
I wish them luck in hearing their voices.	Tôi cầu chúc họ may mắn được nghe thấy giọng nói của họ.
Make a power move.	Thực hiện một động thái quyền lực.
You will not be far from the ground.	Bạn sẽ không còn xa mặt đất.
That is the last option we have left.	Đó là lựa chọn cuối cùng mà chúng tôi còn lại.
It may vary in some other places.	Nó có thể thay đổi ở một số nơi khác.
This article is set up as follows.	Bài báo này được thiết lập như sau.
She can't seem to find her voice.	Cô ấy dường như không thể tìm thấy giọng nói của mình.
Many needs exist.	Nhiều nhu cầu tồn tại.
If you believe, you have run to the door.	Nếu bạn tin, bạn đã chạy tới cửa.
You have no location.	Bạn không có vị trí.
He looked straight ahead.	Anh nhìn thẳng về phía trước.
Have a great do it yourself coffee table.	Có một tuyệt vời làm điều đó cho mình bàn cà phê.
She just wanted to make it as big as possible.	Cô ấy chỉ muốn làm cho nó càng lớn càng tốt.
However, the price will eventually rise again.	Tuy nhiên, cuối cùng giá sẽ tăng trở lại.
We have completely shut down the system.	Chúng tôi đã hoàn toàn tắt hệ thống.
You run towards things, not from them.	Bạn chạy về phía mọi thứ, không phải chạy khỏi chúng.
I said softly.	Tôi nhẹ nhàng nói.
It has no significant effect on the land.	Nó không có ảnh hưởng đáng kể đến đất đai.
Here you will find information about the symptoms, causes, and available treatments.	Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các triệu chứng, nguyên nhân và phương pháp điều trị có sẵn.
This article actually includes another example of this.	Bài viết này thực sự bao gồm một ví dụ khác về điều này.
I can't tell if he's still breathing.	Tôi không thể biết liệu anh ấy có còn thở hay không.
The subject of sex provides an example.	Chủ đề tình dục cung cấp một ví dụ.
You know who they are and where they come from.	Bạn biết họ là ai và họ đến từ đâu.
Time is relatively easy to measure.	Thời gian tương đối dễ đo lường.
I open it now.	Tôi mở nó ngay bây giờ.
His old cell phone number won't work anymore.	Số điện thoại di động cũ của anh ấy sẽ không hoạt động nữa.
He runs away from everything.	Anh ta chạy trốn khỏi mọi thứ.
Beer is against the law.	Bia là trái luật.
I had a tough season, but it helped me a lot.	Tôi đã có một mùa giải khó khăn, nhưng nó đã giúp tôi rất nhiều.
That may or may not matter to you.	Điều đó có thể có hoặc không quan trọng đối với bạn.
But not without risk.	Nhưng không phải là không có rủi ro.
However, this is not the case in your case.	Tuy nhiên, điều này không phải đúng với trường hợp của bạn.
Unfortunately, this also scares us.	Thật không may, điều này cũng khiến chúng tôi sợ hãi.
He pulled up.	Anh ta kéo lên.
The cell growth medium was changed daily.	Môi trường tăng trưởng tế bào được thay đổi hàng ngày.
When that was done, he drove into town again.	Khi việc đó hoàn thành, anh ta lại lái xe vào thị trấn.
Four five six.	Bốn năm sáu.
Possibly most cases.	Có thể hầu hết các trường hợp.
Some were seriously injured and were silent.	Một số bị thương nặng và im lặng.
I feel comfortable in it.	Tôi cảm thấy thoải mái trong nó.
Finished on three visible sides and designed to stand against a wall.	Hoàn thiện ở ba mặt có thể nhìn thấy và được thiết kế để đứng dựa vào tường.
She took one that interested him.	Cô ấy đã lấy một cái khiến anh thích thú.
Transfer to a bowl to cool.	Chuyển sang một cái bát để nguội.
No one knows what to do with it.	Không ai biết phải làm gì với nó.
My heart was racing with the top of my brain.	Trái tim tôi như đập loạn nhịp với đỉnh đầu của bộ não.
I have to ask to see it.	Tôi phải yêu cầu để xem nó.
Radio and media industry.	Ngành phát thanh và truyền thông.
Society follows the rules in hopes of breaking out.	Xã hội tuân theo các quy tắc với hy vọng thoát ra.
Somehow he found the strength to stand on his own.	Bằng cách nào đó anh đã tìm thấy sức mạnh để tự mình đứng vững.
You really look good there boy.	Bạn thực sự trông tốt ở đó cậu bé.
They can see better than us.	Họ có thể nhìn rõ hơn chúng ta.
He will want to go home now.	Anh ấy sẽ muốn về nhà ngay bây giờ.
I had never heard of such an accident before.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về một tai nạn như vậy trước đây.
If you're having trouble, ask for help.	Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy yêu cầu sự giúp đỡ.
And even showed a slight smile.	Và thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.
They are bound to be in conflict.	Họ nhất định phải xung đột.
He looks like hell.	Anh ta trông như chết tiệt.
And that's really the point.	Và đó thực sự là điểm mấu chốt.
Initially, 's view is its input value.	Ban đầu, khung nhìn của là giá trị đầu vào của nó.
She wants to help.	Cô ấy muốn giúp đỡ.
You don't have to do it this way.	Bạn không cần phải làm điều đó bằng cách này.
It stays true to the details of the relationship.	Nó vẫn đúng với các chi tiết của mối quan hệ.
These groups have power, and their power is the law.	Những nhóm này có quyền lực, và quyền lực của họ là luật pháp.
That's the other way.	Đó là con đường khác.
But sometimes you have to fight for what you want.	Nhưng đôi khi bạn phải đấu tranh cho những gì bạn muốn.
It came to him too easily.	Nó đến với anh ta quá dễ dàng.
He was scared, but he was calm.	Anh sợ, nhưng anh bình tĩnh.
The world seems to be more divided than ever.	Thế giới dường như đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết.
I don't have you yet.	Tôi chưa có bạn.
You see, down there doesn't look like sleeping.	Bạn thấy đấy, ở dưới không giống như đang ngủ.
But it's normal.	Nhưng nó bình thường.
Play it by ear.	Chơi nó bằng tai.
She failed to do so.	Cô ấy đã thất bại trong việc làm như vậy.
For the remaining patients, the underlying cause remains unknown.	Đối với những bệnh nhân còn lại, nguyên nhân cơ bản vẫn chưa được biết rõ.
You know my position.	Bạn biết vị trí của tôi.
It doesn't do anything.	Nó không làm bất cứ điều gì.
But it's still a big loss.	Nhưng đó vẫn là một mất mát lớn.
He couldn't stop thinking about his family.	Anh không thể ngừng nghĩ về gia đình của mình.
I love them and so do everyone else.	Tôi yêu họ và những người khác cũng vậy.
This is true but it is on the way.	Điều này đúng nhưng nó có trên đường.
Without a doubt, there are other examples.	Không nghi ngờ gì nữa, có những ví dụ khác.
And they want to follow.	Và họ muốn làm theo.
You missed the connection.	Bạn đã bỏ lỡ kết nối.
Television and the real world have a very two-way relationship.	Truyền hình và thế giới thực có mối quan hệ rất hai chiều.
So the story for us to have heard before the demand for oil was still strong.	Vì vậy, câu chuyện cho chúng ta đã nghe trước khi nhu cầu về dầu vẫn còn mạnh mẽ.
The bedroom and bathroom were very nice and clean.	Phòng ngủ và phòng tắm rất đẹp và sạch sẽ.
We know this mission.	Chúng tôi biết nhiệm vụ này.
It's definitely harder than just writing code.	Nó chắc chắn khó hơn chỉ viết mã.
Friends have been laid off.	Bạn bè đã bị cho nghỉ việc.
Even so, he was sure he had seen the man before.	Dù vậy, anh chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy người đàn ông trước đó.
The two said nothing.	Hai người không nói gì.
It's no surprise that some people may feel like there's no way out.	Không có gì ngạc nhiên khi một số người có thể cảm thấy như không có lối thoát.
Several features are available.	Một số tính năng có sẵn.
You make their life worse.	Bạn làm cho cuộc sống của họ tồi tệ hơn.
Thanks for visiting.	Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Be patient, it will eventually work on its own for free.	Hãy kiên nhẫn, cuối cùng nó sẽ tự hoạt động miễn phí.
Pay to provide free health insurance.	Trả tiền để cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí.
That was a long time ago and everyone was different.	Đó là một thời gian dài trước đây và mọi người đã khác.
Nothing will happen tonight.	Sẽ không có gì xảy ra tối nay nữa.
I know, but I never thought you wouldn't.	Tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn không làm vậy.
Part of it is up to each person.	Một phần là do bản thân mỗi người.
Poor eyesight and difficulty speaking. 	Thị lực kém và khó nói. 
if the limit exists.	nếu giới hạn tồn tại.
But no one has the right to send someone here.	Nhưng không ai có quyền cử ai đó đến đây.
This one has.	Cái này thì có.
Think kind thoughts.	Hãy suy nghĩ những suy nghĩ tử tế.
Write a few notes about what your finished product is.	Viết một vài ghi chú về thành phẩm của bạn là gì.
After a few days, she stopped going to class.	Sau một vài ngày, cô ấy không đến lớp nữa.
A little round, a little tired, a lot kind.	Tròn một chút, mệt một chút, tử tế nhiều.
It's a call that only you can make.	Đó là cuộc gọi mà chỉ bạn mới có thể thực hiện.
Be smart salt.	Hãy muối thông minh.
Games can change lives.	Trò chơi có thể thay đổi cuộc sống.
That wounded president has served four.	Tổng thống bị tổn thương đó đã phục vụ bốn.
You get value when you see the value of others.	Bạn nhận được giá trị khi bạn nhìn thấy giá trị của người khác.
Nothing predicts the price you will get for your gold.	Không có gì nói trước giá bạn sẽ nhận được cho vàng của bạn.
I want you to shoot that nice big load down my throat.	Tôi muốn bạn bắn cái tải lớn tốt đẹp đó xuống cổ họng của tôi.
I have never understood others.	Tôi chưa bao giờ hiểu những người khác.
That's lovely to hear about that.	Điều đó thật đáng yêu khi nghe về điều đó.
In the end it's a waste of time and energy.	Cuối cùng thì điều đó thật lãng phí thời gian và năng lượng.
Things can only get through it in one direction.	Mọi thứ chỉ có thể vượt qua nó theo một hướng.
What is he trying to do?	Anh ta đang cố gắng làm gì.
Five men, two women and two children.	Năm người đàn ông, hai phụ nữ và hai trẻ nhỏ.
So we're getting closer and closer, but he knows his football.	Vì vậy, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, nhưng anh ấy biết bóng đá của mình.
Is enough for the room.	Là đủ cho căn phòng.
Next stop, production office again.	Điểm dừng tiếp theo, văn phòng sản xuất một lần nữa.
It's not just about video quality.	Nó không chỉ về chất lượng video.
I've been doing it once a week for years.	Tôi đã làm nó mỗi tuần một lần trong nhiều năm.
There was nothing left after the fire.	Không còn gì sau vụ cháy.
I know the law.	Tôi biết luật.
You are reading this.	Bạn đang đọc cái này.
She put her hand on his chest.	Cô đặt tay lên ngực anh.
You need to be clear where you are going.	Bạn cần phải rõ ràng nơi bạn sẽ đến.
This is what we need.	Đây là những gì chúng tôi cần.
Many of them are actually in her shoes.	Nhiều người trong số họ thực sự ở trong giày của cô ấy.
The hotel itself is very nice.	Khách sạn chính nó là rất tốt đẹp.
However, you never know.	Tuy nhiên, bạn không bao giờ biết.
That's the answer to everything.	Đó là câu trả lời cho tất cả mọi thứ.
I was ten years old, he was nine years old.	Tôi mười tuổi, anh ấy chín tuổi.
I can see it on his face.	Tôi có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của anh ấy.
Obviously, one of the big problems is the lack of references.	Rõ ràng, một trong những vấn đề lớn là thiếu tài liệu tham khảo.
I brought everything home and started working.	Tôi mang mọi thứ về nhà và bắt đầu làm việc.
Most are angry.	Hầu hết đều tức giận.
It is known that this goal is generally impossible.	Được biết, mục tiêu này nhìn chung là bất khả thi.
You almost brought her home.	Bạn suýt chút nữa đã đưa cô ấy về nhà.
He could almost touch her.	Anh gần như có thể chạm vào cô.
And they must be signed as unarmed.	Và chúng phải được ký kết là không có vũ khí.
The primary outcome was fall rate and risk of falls.	Kết quả chính là tỷ lệ ngã và nguy cơ ngã.
And let other women choose, don't slow down.	Và hãy để những người phụ nữ khác được lựa chọn, không được chậm lại.
How old are people?	Mọi người bao nhiêu tuổi?
Here is my post about it.	Đây là bài viết của tôi về nó.
In general, the appropriate role of government is to protect individual rights.	Nói chung, vai trò thích hợp của chính phủ là bảo vệ các quyền cá nhân.
But we had a great race tonight.	Nhưng chúng tôi đã có một cuộc đua tuyệt vời tối nay.
So my answer is no.	Vì vậy, câu trả lời của tôi là không.
However, the use of these tools in developed countries is very different.	Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ này ở các nước phát triển là rất khác nhau.
Should double being a white party.	Nên nhân đôi việc trở thành một bên da trắng.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
He went through a war and found a new love.	Anh ấy đã trải qua một cuộc chiến và tìm thấy một tình yêu mới.
They came close.	Họ đã đến gần.
Just two hundred years ago.	Chỉ hai trăm năm trước đây.
You happen to download this program plane.	Bạn xảy ra máy bay tải xuống chương trình này.
If you never see her again.	Nếu bạn không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
But the people running the training camp saw things differently.	Nhưng những người điều hành trại huấn luyện lại thấy mọi thứ khác hẳn.
He heard the soldiers approaching.	Anh nghe thấy những người lính đến gần.
He's not here either.	Anh ấy cũng không ở đây.
So we are his only family.	Vì vậy, chúng tôi là gia đình duy nhất của anh ấy.
She just wanted to be with me.	Cô ấy chỉ muốn ở bên tôi.
Women are tough.	Phụ nữ thật cứng rắn.
God, that place makes my mouth water.	Trời ạ, nơi đó làm cho miệng tôi chảy nước.
I am living with my parents.	Tôi đang sống với bố mẹ tôi.
He continued to kill people as he moved around the country.	Anh ta tiếp tục giết người khi di chuyển khắp đất nước.
We just have fun.	Chúng tôi chỉ có vui vẻ.
Let it sit for two or three days.	Hãy để nó ngồi trong hai hoặc ba ngày.
Several policemen stood around in silence.	Một số cảnh sát đứng xung quanh im lặng.
They want their children.	Họ muốn con cái của họ.
His eyes met hers.	Mắt anh chạm mắt cô.
Some questions are difficult.	Một số câu hỏi khó.
The whole system is.	Toàn bộ hệ thống được.
All that is really needed is a personal computer.	Tất cả những gì thực sự cần thiết là một máy tính cá nhân.
The people around him understand the team building process.	Những người xung quanh anh ấy hiểu quá trình xây dựng đội bóng.
It doesn't come back to me either.	Nó cũng không quay lại với tôi.
The life we ​​live is not our own.	Cuộc sống chúng ta đang sống không phải của riêng chúng ta.
The two of us are a seemingly ordinary couple.	Hai chúng tôi là một cặp vợ chồng chỉ có vẻ bình thường.
They have eight children.	Họ có tám người con.
You have to give yourself an image of what they expect to find.	Bạn phải tạo cho mình một hình ảnh về những gì họ mong đợi tìm thấy.
This is us, getting into the basic terms of the situation.	Đây là chúng tôi, đi vào các điều kiện cơ bản của tình huống.
I absolutely love these books.	Tôi hoàn toàn thích những cuốn sách này.
You don't appreciate life until you see death.	Bạn không đánh giá cao cuộc sống cho đến khi bạn nhìn thấy cái chết.
This can be extremely dangerous if left unplanned.	Điều này có thể cực kỳ nguy hiểm nếu không có kế hoạch.
I tried to move it.	Tôi đã cố gắng di chuyển nó.
That's pretty much it.	Đó là khá nhiều đó.
It will pick flowers if any.	Nó sẽ hái hoa nếu có.
He can't go to the hospital.	Anh ấy không thể đến bệnh viện.
He doesn't have to do any kind of work.	Anh ấy không phải làm bất kỳ loại công việc nào.
Murder is a fact of life.	Giết người là một sự thật của cuộc sống.
You are a negative person.	Bạn là người tiêu cực.
He is still my husband and my best friend.	Anh ấy vẫn là chồng tôi và là bạn thân nhất của tôi.
I still can't make myself to do it.	Tôi vẫn chưa thể làm cho mình để làm điều đó.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
According to this theory, it is not.	Theo lý thuyết này, không phải vậy.
It's great quality.	Đó là chất lượng tuyệt vời.
She will kill us.	Cô ấy sẽ giết chúng ta.
The article details the common failure modes for this advanced material.	Bài viết trình bày chi tiết về chế độ hỏng hóc thông thường đối với vật liệu tiên tiến này.
They are black or white.	Chúng có màu đen hoặc trắng.
He has lost friends before, and sometimes other friends have killed them.	Anh ấy đã mất bạn bè trước đây, và đôi khi những người bạn khác đã giết họ.
He turned back.	Ông quay lại.
It can be removed, added, or a combination of both.	Nó có thể được gỡ bỏ, thêm vào hoặc kết hợp cả hai.
There's a system around here.	Có một hệ thống xung quanh đây.
You want it to stop, for her and for yourself.	Bạn muốn nó dừng lại, cho cô ấy và cho chính bạn.
I rolled back.	Tôi lăn quay ra sau.
There are many possible causes, but the mechanism is not clear.	Có nhiều nguyên nhân có thể xảy ra nhưng cơ chế chưa rõ ràng.
I get a weird look from both of them.	Tôi nhận được một cái nhìn kỳ lạ từ cả hai người họ.
That's the way we've used it here.	Đó là cách mà chúng tôi đã sử dụng ở đây.
His eyes are sky blue and he looks tired.	Đôi mắt anh ấy có màu xanh da trời và anh ấy có vẻ mệt mỏi.
This is in effect.	Điều này có hiệu lực.
Another area that we did not cover is the network structure.	Một lĩnh vực khác mà chúng tôi không đề cập là cấu trúc mạng.
The town itself no longer exists.	Thị trấn tự nó không còn tồn tại.
Until I get the chance.	Cho đến khi tôi có cơ hội.
To date, not a single shot has been fired during this phase of the campaign.	Cho đến nay, không có một phát súng nào được bắn trong giai đoạn này của chiến dịch.
They had seen everything, their eyes seemed to speak.	Họ đã nhìn thấy mọi thứ, đôi mắt như biết nói.
The fourth member up at the next stop.	Thành viên thứ tư lên ở điểm dừng tiếp theo.
There is no denying and no turning back.	Không có chuyện từ chối và không quay trở lại.
This is it, he felt.	Đây là nó, anh cảm thấy.
We cannot offer you a ride.	Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một chuyến đi.
So what goes around will happen around.	Vì vậy, những gì diễn ra xung quanh sẽ xảy ra xung quanh.
This is to be free and do whatever we want.	Đây là để được tự do và làm bất cứ điều gì chúng ta muốn.
He stood listening for a second.	Anh đứng nghe trong một giây.
But look here, this is at the bottom.	Nhưng hãy nhìn ở đây, điều này ở phía dưới.
This is a state of constant stress and anxiety.	Đây là tình trạng căng thẳng và lo lắng thường xuyên.
I will do this whether you like it or not.	Tôi sẽ làm điều này cho dù bạn muốn hay không.
He found them and pulled.	Anh tìm thấy chúng và kéo.
Wood is not a perfect fit.	Gỗ không phải là một sự phù hợp hoàn hảo.
I don't remember half of the people walking through those doors.	Tôi không nhớ một nửa số người bước qua những cánh cửa đó.
Except it's worse now.	Ngoại trừ nó tệ hơn bây giờ.
Everything is just beginning to unfold.	Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu lộ diện.
Go, now.	Đi ngay bây giờ.
Not quite, but still pretty good.	Không khá, nhưng vẫn khá tốt.
We start with the former.	Chúng tôi bắt đầu với cái trước.
You need to find him.	Bạn cần tìm anh ta.
But that's a price to pay.	Nhưng đó là một cái giá phải trả.
However, there was still a chance that the two of them could get out.	Tuy nhiên, vẫn có cơ hội hai người có thể thoát ra ngoài.
But the situation today could be even more dangerous.	Nhưng tình hình ngày nay có thể còn nguy hiểm hơn.
I expect more from you.	Tôi mong đợi nhiều hơn từ bạn.
There's no place for me to run.	Không có chỗ cho tôi chạy.
Everything we do is completely purposeful.	Tất cả mọi thứ chúng tôi làm là hoàn toàn có mục đích.
When the boy returned home, he immediately lay down.	Khi cậu bé trở về nhà, cậu đã nằm xuống ngay lập tức.
We usually get two hours off during the day.	Chúng tôi thường được nghỉ hai giờ trong ngày.
I don't want to have sex with this guy, I don't think so.	Anh không muốn làm tình với gã này, anh không nghĩ vậy.
To convey the subject.	Để chuyển tải chủ đề.
We are the river, and the sea.	Chúng ta là sông, và biển.
We are used to it.	Chúng tôi đã quen với nó.
This is the most interesting.	Điều này là thú vị nhất.
His eyes moved from one eye to another.	Mắt anh ta chuyển từ mắt này sang mắt khác.
Location is excellent.	Vị trí là tuyệt vời.
The water dries up.	Nước cạn dần.
She just got on with it.	Cô ấy chỉ tiếp tục với nó.
Now help me up.	Bây giờ giúp tôi lên.
Let us go to the sea again.	Hãy để chúng tôi ra biển một lần nữa.
Be the wife of a wonderful man.	Làm vợ cho một người đàn ông tuyệt vời.
Exactly what happened to him is less clear.	Chính xác thì những gì đã xảy ra với anh ta không rõ ràng hơn.
This is a gift from a lovely man.	Đây là một món quà từ một người đàn ông đáng yêu.
And remember who put you here.	Và hãy nhớ người đã đặt bạn ở đây.
It keeps trying to get out.	Nó tiếp tục cố gắng thoát ra.
Do not miss this opportunity.	Đừng bỏ lỡ cơ hội này.
I have great friends and wonderful family.	Tôi có những người bạn tuyệt vời và gia đình tuyệt vời.
Live on TV.	Trực tiếp trên truyền hình.
Had to sell them to us.	Phải bán chúng cho chúng tôi.
Reality cannot be further from the truth.	Thực tế không thể xa hơn sự thật.
I want to give up the decision.	Tôi muốn từ bỏ quyết định.
I will try to get one.	Tôi sẽ cố gắng lên một chiếc.
That makes me feel good.	Điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt.
Let's take a look at what they came up with.	Chúng ta hãy xem xét những gì họ đã nghĩ ra.
Real have the first chance of the second half.	Real có cơ hội đầu tiên của hiệp hai.
This turned out to be relatively easy.	Điều này hóa ra tương đối dễ dàng.
There are quite a few of us in town.	Có khá nhiều người trong chúng ta trong thị trấn.
I have never wanted someone more than that.	Tôi chưa bao giờ muốn ai đó hơn thế nữa.
He lets that affect his game and his relationships with other players.	Anh ấy để điều đó ảnh hưởng đến trò chơi và mối quan hệ của anh ấy với những người chơi khác.
It happens to every player.	Nó xảy ra với mọi người chơi.
When you feel you've done enough, do some more.	Khi bạn cảm thấy mình đã làm đủ, hãy làm thêm một số lần nữa.
They don't believe this.	Họ không tin điều này.
But not everyone is happy.	Nhưng không phải ai cũng vui.
Don't think about her.	Đừng nghĩ về cô ấy.
Keep your gaze in either direction.	Giữ quan sát ở một trong hai hướng.
We never said we would give up.	Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng chúng tôi sẽ bỏ cuộc.
He started asking questions that worried his parents.	Anh bắt đầu hỏi những câu hỏi khiến bố mẹ anh lo lắng.
They say it like no one has ever said it before.	Họ nói điều đó như chưa từng có ai nói điều đó trước đây.
I appreciate any advice.	Tôi đánh giá cao bất kỳ lời khuyên.
The property has a shared kitchen.	Chỗ nghỉ có bếp chung.
We don't need new.	Chúng tôi không cần mới.
They don't have new sets every month.	Họ không có bộ mới mỗi tháng.
Since then, the patient's vision has been stable.	Từ đó đến nay, thị lực của bệnh nhân ổn định.
He seems soft, but it's an act.	Anh ấy có vẻ mềm mỏng, nhưng đó là một hành động.
I'm having a hard time right now.	Tôi đang cảm thấy vô cùng khó khăn vào lúc này.
They stop and then start for it.	Họ dừng lại và sau đó bắt đầu cho nó.
No future.	Không có tương lai.
He didn't know what to do.	Anh không biết phải làm gì.
You say things you might not even believe.	Bạn nói những điều có thể bạn thậm chí không tin.
She is a good horse.	Cô ấy là một con ngựa tốt.
I felt the need for a church.	Tôi cảm thấy cần phải có nhà thờ.
And it doesn't look good.	Và nó trông không đẹp.
What to do next.	Phải làm gì tiếp theo.
And that's not me.	Và đó không phải là tôi.
I've heard enough.	Tôi đã nghe đủ rồi.
It's not what it used to be.	Nó không phải là những gì nó đã từng.
This means you made the wrong decision.	Điều này có nghĩa là bạn đã quyết định sai.
This changes everything.	Điều này thay đổi mọi thứ.
However, our respite was over before we knew it.	Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi đã qua trước khi chúng tôi biết điều đó.
You are never the one to sit back and let things happen.	Bạn không bao giờ là người ngồi lại và để mọi thứ xảy ra.
He wanted to help, but he could barely move.	Anh ấy muốn giúp đỡ, nhưng anh ấy hầu như không thể di chuyển.
I know that you know.	Tôi biết rằng bạn biết.
My car has arrived.	Chuyến xe của tôi đến rồi.
Nothing is free.	Không có gì là miễn phí.
You guys are something new.	Các bạn là một cái gì đó mới.
In excellent condition.	Trong tình trạng tuyệt vời.
So here's what they did.	Vì vậy, đây là những gì họ đã làm.
But still true.	Nhưng vẫn đúng.
In this movie you will see it in action.	Trong bộ phim này, bạn sẽ thấy nó trong hành động.
The two schools also have some differences.	Hai trường cũng có một số khác biệt.
Someone help me block the door.	Ai đó giúp tôi chặn cửa.
I am attracted to strange people.	Tôi bị thu hút bởi những con người kỳ lạ.
But then.	Nhưng sau đó.
The accused was arrested and taken to the police station.	Bị cáo đã bị bắt và được đưa đến đồn cảnh sát.
That won't be so easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng như vậy.
You play until you win.	Bạn chơi cho đến khi bạn thắng.
Nothing happened, everything was fine.	Không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn ổn.
He must have left some evidence somewhere.	Anh ta phải để lại một số bằng chứng ở đâu đó.
Planet.	Hành tinh.
I have no doubt that they will shoot if necessary.	Tôi không nghi ngờ gì về việc họ sẽ bắn nếu cần thiết.
Sometimes she could hear a mother calling a child from playing.	Đôi khi cô có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi một đứa trẻ từ khi chơi đùa.
The surgery lasted ten hours.	Cuộc phẫu thuật kéo dài mười giờ.
Of course, she didn't do that.	Tất nhiên, cô ấy không làm điều đó.
The risk factor is not the disease.	Yếu tố nguy cơ không phải là bệnh.
Because everyone during the break is too busy watching each other.	Bởi vì tất cả mọi người trong giờ nghỉ giải lao quá bận rộn theo dõi nhau.
I don't think it's much more complicated than that.	Tôi không nghĩ nó phức tạp hơn thế nhiều.
Sometimes they do and sometimes they don't.	Đôi khi họ làm và đôi khi họ không.
In fact, none of them are likely to be.	Trong thực tế, không ai trong số họ có thể sẽ được.
I like this song.	Tôi thích bài hát này.
I told him that it is the same one.	Tôi nói với anh ấy rằng nó là một trong cùng một.
Make your mind up, love.	Làm cho tâm trí của bạn lên, tình yêu.
Additionally, certain items last more than a week.	Ngoài ra, một số mặt hàng nhất định kéo dài hơn một tuần.
They have nothing on me.	Họ không có gì trên tôi.
A big part of his job is crime defense.	Một phần lớn công việc của anh ấy là phòng thủ tội phạm.
For the first time in a few weeks, I felt like I was again.	Lần đầu tiên sau vài tuần, tôi lại cảm thấy thích tôi.
Within minutes, the judge called me to see him.	Trong vài phút, thẩm phán đã gọi tôi đến gặp anh ta.
Age was forced into the final model.	Tuổi tác đã bị buộc vào các mô hình cuối cùng.
It can hardly be otherwise.	Nó khó có thể được khác.
But the dog died.	Nhưng con chó đã chết.
Nobody wants to do that.	Không ai muốn làm điều đó.
You are doing the best you can at the moment.	Bạn đang làm tốt nhất có thể vào lúc này.
For a moment, he didn't seem to have heard.	Trong một khoảnh khắc, anh ta dường như đã không nghe thấy.
God created it.	Chúa đã tạo ra nó.
He seemed proud that he knew what was going on.	Anh ta có vẻ tự hào rằng anh ta biết chuyện gì đang xảy ra.
I just nodded.	Tôi chỉ gật đầu.
There were no other characteristics that were significantly different between men and women.	Không có đặc điểm nào khác có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ.
If that costs public support for this war, too bad.	Nếu điều đó gây tốn kém sự ủng hộ của công chúng cho cuộc chiến này, thì quá tệ.
I have been here before.	Tôi đã được ở đây trước.
School is seriously taking a lot of my time.	Trường học đang nghiêm túc lấy đi rất nhiều thời gian của tôi.
This was not supposed to happen, but it is.	Điều này không được cho là sẽ xảy ra, nhưng nó là.
Provide the main idea and develop the central argument.	Cung cấp ý tưởng chính và phát triển lập luận trung tâm.
It was the story of the first time they moved in together.	Đó là câu chuyện về lần đầu tiên họ chuyển đến cùng nhau.
We first look at the cases where the defendant made the statement.	Trước tiên, chúng tôi xem xét các trường hợp mà bị cáo đưa ra tuyên bố.
And they've improved everything else, too, just for a good measure.	Và họ cũng đã cải thiện mọi thứ khác, chỉ vì một biện pháp tốt.
The highest probability is that in everyone, one has to obey it.	Khả năng cao nhất là ở tất cả mọi người, một người phải tuân theo nó.
Help file included.	Tệp trợ giúp bao gồm.
You are one of us.	Bạn là một trong số chúng tôi.
Please help me find a way to break the news.	Xin hãy giúp tôi tìm cách phá vỡ tin tức.
In fact, she hated that such a thing had ever happened.	Thực tế, cô ghét chuyện như vậy đã từng xảy ra.
market, and set a course for its future.	Thị trường, và thiết lập một khóa học cho tương lai của nó.
It steps one gap, then adds another in the same direction.	Nó bước một khoảng trống, sau đó thêm một khoảng trống nữa theo cùng một hướng.
We want everything to look really clean.	Chúng tôi muốn mọi thứ trông thực sự sạch sẽ.
He heard the man's voice now.	Anh nghe thấy giọng nói của người đàn ông lúc này.
Many people wonder about the next step.	Nhiều người băn khoăn về bước tiếp theo.
I have to do this.	Tôi phải làm điều này.
This video has everything.	Video này có tất cả mọi thứ.
It is much more than that.	Nó còn nhiều hơn thế nữa.
If he wants to go back, to find them.	Nếu anh ta muốn quay lại, để tìm họ.
Perhaps the most important thing we share in common is this.	Có lẽ điểm chung quan trọng nhất mà chúng tôi chia sẻ là điều này.
Just tell me where to deposit the check.	Chỉ cần cho tôi biết nơi để gửi séc.
But he's not fast enough.	Nhưng anh ta không đủ nhanh.
I don't go to university.	Tôi không học đại học.
Somewhere, there is a third note.	Ở đâu đó, có một nốt nhạc thứ ba.
This time, it's real.	Lần này, là thật.
They can see it will work.	Họ có thể thấy nó sẽ hoạt động.
There is hope and help.	Có hy vọng và giúp đỡ.
The answer is usually not pretty.	Câu trả lời thường không đẹp.
I'm not exist.	Tôi không tồn tại.
I told you how to handle them.	Tôi đã cho bạn biết làm thế nào để xử lý chúng.
Please slow down.	Vui long chậm lại.
No, actually, it happens quite often.	Không, thực sự, nó xảy ra khá thường xuyên.
Example question no.	Ví dụ câu hỏi không.
I was completely in love with her.	Tôi đã hoàn toàn yêu cô ấy.
I loved him.	Tôi đã yêu anh ấy.
They continue with business as usual.	Họ tiếp tục kinh doanh như bình thường.
Things are really starting to move forward.	Mọi thứ thực sự bắt đầu tiến lên phía trước.
We give our lives to people.	Chúng tôi trao cuộc sống của chúng tôi cho con người.
Not some king.	Không phải một vị vua nào đó.
But only if you have nothing better to do.	Nhưng chỉ khi bạn không có gì tốt hơn để làm.
Everyone drives away.	Mọi người lái xe đi.
I hope to achieve this within three years.	Tôi hy vọng sẽ đạt được điều này trong vòng ba năm.
The name bears their own name.	Tên mang tên của chính họ.
Say it's a great book.	Nói nó là một cuốn sách tuyệt vời.
You look right at me.	Bạn nhìn ngay vào tôi.
I'd like to ask each of you a few questions.	Tôi muốn hỏi mỗi người một vài câu hỏi.
Implemented during the past five years.	Thực hiện trong suốt năm năm qua.
Let it be natural.	Hãy để nó tự nhiên.
You can play the game here.	Bạn có thể chơi trò chơi tại đây.
Maybe it's because he needs her more than our other dogs already have.	Có lẽ đó là bởi vì anh ấy cần cô ấy hơn những con chó khác của chúng tôi đã có.
But, we'll see.	Nhưng, chúng ta sẽ xem.
Have fun and be careful.	Hãy vui vẻ và cẩn thận.
The policy itself has been in effect for months.	Bản thân chính sách đã có hiệu lực trong nhiều tháng.
The music was so loud that we couldn't sleep.	Nhạc quá lớn khiến chúng tôi không thể ngủ được.
It's like every day is a school day.	Nó giống như mỗi ngày là một ngày học.
And there is no cell service here.	Và không có dịch vụ di động ở đây.
He doesn't want to read it.	Anh ấy không muốn đọc nó.
That can be found in any human race.	Điều đó có thể được tìm thấy ở bất kỳ chủng tộc người nào.
There was another man shot down in the other corner.	Có một người đàn ông khác bị bắn hạ ở góc bên kia.
Easier that way.	Dễ dàng hơn theo cách đó.
None of them probably know anything about this new tool.	Không ai trong số họ có thể biết bất cứ điều gì về công cụ mới này.
In fact, it can change everything, no matter how old you are.	Trên thực tế, nó có thể thay đổi mọi thứ, bất kể bạn bao nhiêu tuổi.
Also.	Cũng.
Maybe we had some kind of impact.	Có thể chúng tôi đã có một số loại tác động.
Ruined by his own hands.	Bị hủy hoại bởi chính tay anh ta.
After that, the two quickly returned to their old habits.	Sau đó hai người nhanh chóng trở lại thói quen cũ.
There was no significant difference between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
We just love it more with him.	Chúng tôi chỉ thích nó hơn khi có anh ấy.
We just took a leap at the speed of light.	Chúng tôi vừa thực hiện bước nhảy với tốc độ ánh sáng.
I'm talking family members.	Tôi đang nói các thành viên trong gia đình.
That's what life insurance is for.	Đó là điều mà bảo hiểm nhân thọ dành cho.
I've seen a lot of teachers kill each other.	Tôi đã thấy rất nhiều giáo viên giết nhau.
After that, things got tough for both groups.	Sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn cho cả hai nhóm.
She played a great game.	Cô ấy đã chơi một trò chơi tuyệt vời.
This is an important bit.	Đây là một chút quan trọng.
I think that's too happy.	Tôi nghĩ như vậy là đã quá hạnh phúc.
It's kind of right after that.	Đó là loại ngay sau đó.
But the music is her own.	Nhưng âm nhạc là của riêng cô ấy.
The sky never falls to the ground.	Bầu trời không bao giờ rơi xuống mặt đất.
She should have been prepared.	Cô ấy lẽ ra phải chuẩn bị sẵn sàng.
I wonder what game they are playing.	Tôi tự hỏi họ đang chơi trò chơi gì.
Or side to side.	Hoặc bên này sang bên kia.
I have no problem with companies making money.	Tôi không có vấn đề gì với các công ty kiếm tiền.
It's not in me.	Nó không phải ở tôi.
We want to show that this is nil.	Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng đây là con số không.
In the near future we will fix everything.	Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sửa chữa mọi thứ.
All of them, just human.	Tất cả chúng, chỉ là con người.
Just like the kids.	Cũng giống như những đứa trẻ.
They found me.	Họ đã tìm thấy tôi.
Thanks for your support!.	Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!.
We go out.	Chúng tôi đi ra.
Perhaps the game was changed while you were here.	Có lẽ trò chơi đã được thay đổi khi bạn đang ở đây.
He has to get a box or something.	Anh ta phải lấy một cái hộp hoặc thứ gì đó.
He needs my help.	Anh ấy cần sự giúp đỡ của tôi.
I want to keep going.	Tôi muốn tiếp tục đi.
There's not even such a thing as a book page.	Thậm chí không có thứ gì có thể được gọi là một trang sách.
We will die of old age before we are finished.	Chúng ta sẽ chết vì tuổi già trước khi chúng ta kết thúc.
I can live in the kitchen.	Tôi có thể sống trong nhà bếp.
It must be said.	Nó phải được nói.
Now there's no need to hide it anymore.	Bây giờ không cần phải giấu nó nữa.
But, there are real challenges that emerge.	Nhưng, có những thách thức thực sự xuất hiện.
All these people are dead.	Tất cả những người này đã chết.
The soldiers opened fire.	Những người lính nổ súng.
I know that part of it.	Tôi biết rằng một phần của nó.
Would love to meet you and have some fun.	Rất muốn gặp gỡ với bạn và có một số niềm vui.
Oh, no big deal.	Ồ, không có vấn đề gì to tát.
I could be home in less than two hours.  	Tôi có thể về nhà trong vòng chưa đầy hai giờ.  
we.	chúng ta.
Much was lost in the process.	Phần lớn đã bị mất trong quá trình này.
Just let me know how much you want to send.	Chỉ cần cho tôi biết bạn muốn gửi bao nhiêu.
When customers change, you have to change.	Khi khách hàng thay đổi, bạn phải thay đổi.
Now I have an answer figured out for me.	Bây giờ tôi có một câu trả lời đã tìm ra cho tôi.
Is that normal ?.	Điều đó có bình thường không ?.
How much does he need it?	Anh ấy cần nó đến mức nào.
That would be the most appropriate.	Điều đó sẽ là thích hợp nhất.
Maybe they will kill each other.	Có thể họ sẽ giết nhau.
I mean, it seems obvious to me.	Ý tôi là, nó có vẻ hiển nhiên với tôi.
Nothing else is known about his background.	Không có gì khác được biết về lý lịch của anh ta.
But that's another question.	Nhưng đó là một câu hỏi khác.
He places a red seven on a black eight.	Anh ta đặt một số bảy màu đỏ trên một số tám màu đen.
It won't make any difference anyway.	Dù sao thì nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
It was like fire, and soon disappeared.	Nó giống như lửa, và ngay sau đó đã biến mất.
You cannot have more, or less, than me.	Bạn không thể có nhiều hơn, hoặc ít hơn, hơn tôi.
There is no other person like you.	Không có người khác giống như bạn.
If there's no problem you're dealing with, no big deal.	Nếu không có vấn đề gì bạn đang giải quyết, không có vấn đề gì lớn.
This caused great confusion.	Điều này gây ra sự hoang mang lớn.
She pressed hard on both eyes with the back of her hand.	Cô dùng mu bàn tay ấn mạnh vào cả hai mắt.
He did that to me last week.	Anh ấy đã làm điều đó với tôi vào tuần trước.
The whole thing seems so wrong.	Toàn bộ sự việc dường như rất sai lầm.
His opinion of himself is sky-high.	Ý kiến ​​của anh ấy về bản thân là cao ngất trời.
He applied a long time ago.	Anh ấy đã áp dụng cách đây rất lâu.
And for their parents.	Và cho cha mẹ của họ.
She often goes out to dinner with me.	Cô ấy thường ra ngoài ăn tối với tôi.
The rest makes perfect sense.	Phần còn lại có ý nghĩa hoàn hảo.
I have to take into account nationalist sentiments.	Tôi phải tính đến tình cảm dân tộc.
It made him more human to me.	Nó khiến anh ấy trở nên con người hơn đối với tôi.
I know the rules.	Tôi biết các quy tắc.
You cannot cut this wall.	Bạn không thể cắt bức tường này.
Two days ago he did not appear ill and seemed to have passed away suddenly.	Hai ngày trước anh ấy không có vẻ gì là ốm và dường như đột ngột qua đời.
Disease is still a problem.	Dịch bệnh vẫn là một vấn đề.
That's the way to lose.	Đó là cách để mất.
They make the most of what they have.	Họ tận dụng tối đa những gì họ có.
Sure, it was some kind of meeting house.	Chắc chắn, đó là một kiểu nhà họp.
I tend not to like that.	Tôi có xu hướng không thích điều đó.
The real cost will come from the loss of market share.	Chi phí thực sự sẽ đến từ việc mất thị phần.
Development is our word.	Phát triển là từ của chúng tôi.
That's her over there.	Đó là cô ấy ở đằng kia.
If people had to pay for them, they would value them more.	Nếu mọi người phải trả tiền cho chúng, họ sẽ coi trọng chúng hơn.
He went up the path, and he was dressed in red.	Anh ấy đã đi lên con đường, và anh ấy mặc đồ màu đỏ.
He put one above us.	Anh ấy đã đặt một người trên chúng tôi.
No patient was required to be transferred.	Không có bệnh nhân nào được yêu cầu chuyển viện.
And give.	Va cho.
He is holding a box.	Anh ta đang cầm một chiếc hộp.
He feels lucky to have one.	Anh cảm thấy may mắn khi có được một chiếc.
The man seemed to believe the lie.	Người đàn ông dường như tin vào lời nói dối.
She went straight to the bedroom.	Cô ấy đi thẳng vào phòng ngủ.
Only it is nice.	Chỉ nó là tốt đẹp.
And he's actually said some really cool things lately.	Và anh ấy thực sự đã nói một số điều cực kỳ tuyệt vời gần đây.
Let's go.	Đi nào.
And yes, they are very good at it.	Và vâng, họ rất giỏi trong việc đó.
In the music room.	Trong phòng âm nhạc.
We will eat around eight o'clock.	Chúng ta sẽ ăn khoảng tám giờ.
Night did not fall.	Màn đêm không buông xuống.
Due to the complex nature of the food system, this is especially relevant.	Do tính chất phức tạp của hệ thống thực phẩm, điều này đặc biệt có liên quan.
No adults in sight.	Không có người lớn trong tầm nhìn.
They said nothing.	Họ không nói gì.
During the evening we got a little tight.	Trong suốt buổi tối, chúng tôi có một chút chặt chẽ.
He comes and goes.	Anh ấy đến và đi.
More customers create business growth.	Nhiều khách hàng hơn tạo ra sự phát triển của doanh nghiệp.
And that way lies the escape.	Và cách đó nằm trốn thoát.
He held her in his arms.	Anh ôm cô vào lòng.
I know she's right.	Tôi biết cô ấy đúng.
It didn't come.	Nó đã không đến.
The trial only lasted a few days.	Phiên tòa chỉ còn kéo dài vài ngày nữa.
This is a right, not an option.	Đây là quyền, không phải quyền chọn.
The machine must be taken down to that account.	Máy phải được đưa xuống tài khoản đó.
We don't know what it is or what it is.	Chúng tôi không biết đó là gì và thực hư ra sao.
You control exactly how your meeting is set up.	Bạn kiểm soát chính xác cách cuộc họp của bạn được thiết lập.
However, in reality, both sides will lose.	Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai bên đều sẽ thua.
So far, the answer is yes.	Cho đến nay, câu trả lời là có.
See how to use it here.	Hãy xem cách sử dụng nó ở đây.
If you think the list needs to be longer, do it.	Nếu bạn nghĩ rằng danh sách cần dài hơn, hãy làm điều đó.
I know you know it's true.	Tôi biết bạn biết đó là sự thật.
Lonely.	Cô đơn.
One of such power tools is a table saw.	Một trong những công cụ điện như vậy là một chiếc cưa bàn.
Our marketing has changed.	Tiếp thị của chúng tôi đã thay đổi.
I was surprised and proud of my smile.	Tôi ngạc nhiên và tự hào về nụ cười của mình.
This theme has become the central point of the book.	Chủ đề này đã trở thành điểm trung tâm của cuốn sách.
And in the end he's our guy.	Và cuối cùng anh ấy là chàng trai của chúng ta.
Because that's their way.	Bởi vì đó là cách của họ.
Please let me know.	Hãy cho tôi biết.
They were completely at home in this book.	Họ đã hoàn toàn ở nhà trong cuốn sách này.
Only the head remains inside you.	Chỉ còn lại cái đầu bên trong bạn.
I'm so glad it's done.	Tôi rất vui vì nó đã hoàn thành.
We ran towards the parking lot.	Chúng tôi chạy về phía bãi đậu xe.
It's a block away.	Nó cách đó một dãy nhà.
They go further and further.	Họ ngày càng đi xa hơn.
He knows what did this.	Anh ấy biết điều gì đã làm điều này.
I really need that.	Tôi thực sự cần điều đó.
As you said, she couldn't help but do it.	Như bạn đã nói, cô ấy không thể không làm điều đó.
However the result was the worst.	Tuy nhiên kết quả là tồi tệ nhất.
He never wanted it.	Anh ấy không bao giờ muốn nó.
I'm solving it.	Tôi đang giải quyết nó.
Quickly, she lifted her head from the window.	Nhanh chóng, cô ngẩng đầu lên khỏi cửa sổ.
That is quite old.	Đó là khá cũ.
I feel his mouth and his teeth against my neck.	Tôi cảm thấy miệng anh ấy và răng anh ấy áp vào cổ tôi.
Being different is what makes us unique and human.	Trở nên khác biệt, đó là điều khiến chúng ta trở nên độc nhất và con người.
But so much has happened.	Nhưng có quá nhiều điều đã xảy ra.
I will help you, but you have to trust me.	Tôi sẽ giúp bạn, nhưng bạn phải tin tưởng ở tôi.
We are not ready for that.	Chúng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.
People on street corners holding signs.	Những người ở góc phố cầm bảng hiệu.
And that is difficult.	Và điều đó thật khó.
Seriously, it's not a problem.	Nghiêm túc, nó không phải là một vấn đề.
Let me know what you feel.	Cho tôi biết những gì bạn cảm thấy.
His parents say he can.	Cha mẹ anh ấy nói rằng anh ấy có thể.
Set goals and then focus fully on those goals.	Đặt mục tiêu và sau đó tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu đó.
That's pretty high.	Đó là khá cao.
Moments later, she was walking forward, calling her name.	Một lúc sau, cô ấy đang tiến về phía trước, gọi tên.
I came to see him, to find you.	Tôi đến gặp anh ấy, để tìm em.
I can feel something.	Tôi có thể cảm thấy điều gì đó.
People want to have a choice.	Mọi người muốn có quyền lựa chọn.
She talks about her art and her dreams.	Cô ấy nói về nghệ thuật và ước mơ của mình.
The illustrations are representative images from three independent experiments.	Các hình minh họa là hình ảnh đại diện từ ba thí nghiệm độc lập.
Various approaches have been proposed.	Nhiều cách tiếp cận khác nhau đã được đề xuất.
But, that's not proof or affirmation in this case.	Nhưng, đó không phải là bằng chứng hay lời khẳng định trong trường hợp này.
And, it's a great solution for that.	Và, đó là một giải pháp tuyệt vời cho điều đó.
They never called to check the facts.	Họ không bao giờ gọi để kiểm tra sự thật.
The heads will roll with this.	Những người đứng đầu sẽ lăn lộn với điều này.
I can't just make up these things.	Tôi không thể chỉ bịa ra những điều này.
Missed of course, but now he has his support.	Tất nhiên là đã bỏ lỡ, nhưng bây giờ anh ấy đã có sự hỗ trợ của mình.
I'm not sure who will take care of them.	Tôi không chắc ai sẽ chăm sóc chúng.
I have a copy of it, and read it over and over.	Tôi có một bản sao của nó, và đọc đi đọc lại.
Think about ways to improve your planning and reduce time.	Hãy suy nghĩ về cách để cải thiện kế hoạch của bạn và giảm thời gian.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
Three of them committed suicide.	Ba người trong số họ đã tự sát.
The game is no different.	Trò chơi không có gì khác biệt.
Sex goes the same way.	Tình dục diễn ra theo cùng một cách.
But that can wait, that will wait.	Nhưng điều đó có thể đợi, điều đó sẽ đợi.
Working normally.	Đang hoạt động bình thường.
Every journey begins with the first step.	Mỗi cuộc hành trình bắt đầu với bước đầu tiên.
He said it, at least.	Anh ấy đã nói điều đó, ít nhất.
They worked hard for them.	Họ đã làm việc chăm chỉ vì họ.
He said he didn't know how it got there.	Anh ta nói anh ta không biết làm thế nào nó đến đó.
But she's not like us.	Nhưng cô ấy không như chúng ta.
I found my call.	Tôi đã tìm thấy cuộc gọi của mình.
Flip right side out and flatten.	Lật mặt phải ra ngoài và ép phẳng.
I'm sorry, but there are rules against that for a reason.	Tôi xin lỗi, nhưng có những quy tắc chống lại điều đó là có lý do.
She has been doing this for many years.	Cô ấy đã làm điều này trong nhiều năm.
However, there is an exception to this rule.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với quy tắc này.
He cannot give up on her.	Anh ấy không thể từ bỏ cô ấy.
We shoot faster and still faster.	Chúng tôi bắn nhanh hơn và vẫn nhanh hơn.
It is very short.	Nó rất ngắn.
I heard it in his voice and read it on his face.	Tôi nghe thấy nó trong giọng nói của anh ấy và đọc nó trên khuôn mặt của anh ấy.
You can download the base files here.	Bạn có thể tải xuống các tệp cơ sở tại đây.
You are different.	Bạn khác biệt.
So there is more to this.	Vì vậy, có nhiều hơn cho điều này.
The evening was perfect.	Buổi tối thật hoàn hảo.
And with my mother, yes.	Và với mẹ tôi, vâng.
A car is waiting for you.	Một chiếc xe đang đợi bạn.
My family never talked about that time in my life.	Gia đình tôi chưa bao giờ nói về khoảng thời gian đó trong đời tôi.
I feel sick.	Tôi cảm thấy bệnh.
Instead, they took action.	Thay vào đó, họ đã hành động.
I continue to count.	Tôi tiếp tục đếm.
I will listen.	Tôi sẽ lắng nghe.
I don't write.	Tôi không viết.
There was no time to think about such things.	Không có thời gian để nghĩ về những điều như vậy.
That's the song.	Đó là bài hát.
We lie for a reason.	Chúng ta nói dối là có lý do.
He is sitting at the dinner table, having breakfast.	Anh đang ngồi vào bàn ăn tối, ăn sáng.
It was our difference and distance that finally brought us together.	Đó là sự khác biệt và khoảng cách của chúng tôi cuối cùng đã đưa chúng tôi đến với nhau.
However, visibility is better in this regard.	Tuy nhiên, tầm nhìn tốt hơn trong lĩnh vực này.
At present, the risks of this development are unclear and need to be studied further.	Hiện tại, nguy cơ của sự phát triển này vẫn chưa rõ ràng và cần được nghiên cứu thêm.
Field notes were taken if relevant.	Ghi chú thực địa đã được thực hiện nếu có liên quan.
This simply won't work.	Điều này chỉ đơn giản là sẽ không hoạt động.
The movement behind is getting closer and closer.	Động tác phía sau càng ngày càng gần.
Prove that it is not.	Chứng minh rằng nó không phải là.
You may not believe it will affect you.	Có thể bạn không tin rằng nó sẽ ảnh hưởng đến bạn.
Or perhaps there's nothing left to look for.	Hoặc có lẽ không còn gì để tìm nữa.
He has activities such as music, art and current events.	Anh ấy có các hoạt động như âm nhạc, nghệ thuật và các sự kiện thời sự.
I think part of the game's appeal is the music.	Tôi nghĩ một phần của trò chơi hấp dẫn là âm nhạc.
He met my gaze.	Anh ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi.
Everyone sees him as their role model.	Mọi người đều coi anh ấy như hình mẫu của họ.
By its very nature.	Theo bản chất của nó.
I have never done that.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó.
We talked, but not about what was really on my mind.	Chúng tôi nói chuyện, nhưng không phải về những gì thực sự có trong đầu tôi.
You don't know who her husband is.	Bạn không biết chồng cô ấy là ai.
It is the right space to receive services.	Đó là không gian thích hợp để nhận các dịch vụ.
Everyone can do it now.	Mọi người có thể làm điều đó ngay bây giờ.
It's not far.	Nó không xa.
Of course, the practice has stopped in modern times.	Tất nhiên, việc thực hành đã dừng lại ở thời hiện đại.
They wanted our card closed.	Họ muốn thẻ của chúng tôi bị đóng lại.
You never have to worry about missing another show.	Bạn không bao giờ phải lo lắng về việc bỏ lỡ một chương trình khác.
I really like your company.	Tôi rất thích công ty của bạn.
This is certainly possible.	Điều này chắc chắn là có thể.
Then you can start looking for projects that interest you.	Sau đó, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm các dự án mà bạn quan tâm.
And when you don't, you can roll.	Và khi bạn không, bạn có thể lăn.
It seems like.	Nó có vẻ như.
Two door guards.	Hai người bảo vệ cửa.
When it comes to games, the technology is still a stub.	Khi nói đến trò chơi, công nghệ vẫn còn sơ khai.
However, many people have spent a lot of time figuring this out.	Tuy nhiên, nhiều người đã dành nhiều thời gian để tìm ra điều này.
He picked it up and recognized it.	Anh nhặt nó lên và nhận ra nó.
They need not be considered physical.	Chúng không cần được coi là vật chất.
It has been like that since he was a kid.	Nó đã được như vậy kể từ khi anh ta là một đứa trẻ.
Similar issues are being discussed in many countries.	Các vấn đề tương tự đang được thảo luận ở nhiều quốc gia.
By this time the sun had already begun to fall in the sky.	Lúc này mặt trời đã bắt đầu buông xuống trên bầu trời.
And his mother knew he was gone.	Và mẹ anh biết anh đã ra đi.
Some of us were burned once, others twice.	Một số người trong chúng tôi đã bị bỏng một lần, những người khác hai lần.
I looked up at him.	Tôi đã nhìn lên anh ta.
Other devices may be used.	Các thiết bị khác có thể được sử dụng.
Can someone tell me how it can be done.	Ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào nó có thể được thực hiện.
The character looks cheerful, young and full of life.	Nhân vật trông vui vẻ, trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Your own.	Của riêng bạn.
The length of the bar indicates the error rate.	Chiều dài của thanh cho biết tỷ lệ lỗi.
She just did it.	Cô ấy chỉ làm điều đó.
She must agree.	Cô phải đồng ý.
She has been sitting here for three days.	Cô ấy đã ngồi lại đây ba ngày.
No voices are excluded.	Không có giọng nói nào bị loại trừ.
I know it's mine.	Tôi biết là của tôi.
He ran behind the bear.	Anh ta chạy ra sau con gấu.
She is on a blade.	Cô ấy đang ở trên một lưỡi dao.
But they couldn't win that war.	Nhưng họ không thể thắng cuộc chiến đó.
You should go right in and meet her.	Bạn nên vào ngay và gặp cô ấy.
I did a quick search of the place, but found nothing.	Tôi đã tìm kiếm nhanh địa điểm, nhưng không tìm thấy gì.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
But whatever you do, you have to keep moving forward.	Nhưng bất cứ điều gì bạn làm, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước.
But really, it's over.	Nhưng thực sự, nó đã kết thúc.
Of course that feels good.	Tất nhiên điều đó cảm thấy tốt.
It's a video feed from the cell.	Đó là nguồn cấp dữ liệu video từ phòng giam.
I lay in bed, but could not sleep.	Tôi nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được.
In the dark corner.	Trong góc tối.
I never wondered if it was a good use of my time.	Tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu đó có phải là cách sử dụng thời gian của mình tốt hay không.
When he finds it, the bottom is actually falling.	Khi anh ta tìm thấy nó, đáy thực sự đang rơi xuống.
Kill two birds with one stone.	Giết hai con chim bằng một viên đá.
I have been published.	Tôi đã được xuất bản.
A sense of security is necessary for trust.	Cảm giác an toàn là cần thiết cho sự tin tưởng.
The next time it happened.	Lần ngay sau khi nó xảy ra.
The previous power source is the input power source.	Nguồn điện trước lại là nguồn điện đầu vào.
Freedom of speech, you know.	Tự do ngôn luận, bạn biết đấy.
It was a very ordinary moment.	Đó là một khoảnh khắc rất bình thường.
Train to be more efficient, get stronger and eat better.	Rèn luyện để đạt hiệu quả cao hơn, khỏe hơn và ăn uống.
Finally the picture was completed.	Cuối cùng bức tranh đã được hoàn thành.
To save as much cash as possible.	Để tiết kiệm tiền mặt nhiều nhất có thể.
We used the same one every time.	Chúng tôi đã sử dụng cùng một lần mọi lúc.
The quality and safety of our food has been questioned.	Chất lượng và sự an toàn của thực phẩm của chúng tôi đã được đặt câu hỏi.
Maybe we can help reduce that number.	Có lẽ chúng tôi có thể giúp giảm con số đó.
I just remember being familiar with this.	Tôi chỉ nhớ là đã quen thuộc với điều này.
There is simply no basis for it in my memory.	Đơn giản là không có cơ sở cho nó trong trí nhớ của tôi.
There is a great teacher somewhere in your life.	Có một người thầy tuyệt vời ở đâu đó trong cuộc đời bạn.
In a country.	Trong một đất nước.
I am on the same boat.	Tôi ở trên cùng một con thuyền.
That he gave us a choice.	Rằng anh ấy đã cho chúng tôi quyền lựa chọn.
But if not, he still has a great future ahead of him.	Nhưng nếu không, anh vẫn còn cả một tương lai tuyệt vời ở phía trước.
They don't believe him.	Họ không tin anh ta.
Enclose it in lockable glass as proof to the world.	Đóng nó trong kính có khóa để làm bằng chứng cho thế giới.
The nature of a son.	Bản chất của con trai.
We thought we had to somehow protect ourselves against death.	Chúng tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó chúng tôi phải tự bảo vệ mình trước cái chết.
Name your files so they're useful.	Đặt tên cho các tệp của bạn để chúng hữu ích.
He shouldn't care.	Anh ấy không nên quan tâm.
It is formed in response to a specific threat.	Nó được hình thành để đáp ứng một mối đe dọa cụ thể.
I am the complete opposite.	Tôi thì hoàn toàn trái ngược.
To its third title.	Đến tiêu đề thứ ba của nó.
And not just here.	Và không chỉ ở đây.
After the incident with these.	Sau sự cố với những.
At least one of the two.	Ít nhất là một trong hai.
I brought music.	Tôi đã mang âm nhạc.
He answered it, and then pointed at us.	Anh ta trả lời nó, và sau đó chỉ vào chúng tôi.
However, remember that this is our life you are talking about.	Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là cuộc sống của chúng tôi mà bạn đang nói đến.
I'm glad we had the opportunity to work together.	Tôi rất vui vì chúng tôi có cơ hội làm việc cùng nhau.
Everything happened very quickly.	Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Play with her, on her, in her mouth.	Chơi với cô ấy, trên cô ấy, trong miệng của cô ấy.
In the article described above.	Trong bài báo đã mô tả ở trên.
I missed the video in the comments.	Tôi đã bỏ lỡ video trong phần bình luận.
Yes, that seems like a good idea.	Vâng, đó có vẻ là một ý kiến ​​hay.
If something goes wrong, check the error message on the right.	Nếu có điều gì đó không suôn sẻ, hãy kiểm tra thông báo lỗi ở bên phải.
And then you're back.	Và sau đó bạn đã trở lại.
No one has to see them.	Không ai phải nhìn thấy chúng.
Let the car pass.	Cho xe vượt lên.
Neither of us said anything.	Không ai trong chúng tôi nói bất cứ điều gì.
The film was met with mixed reviews.	Bộ phim đã vấp phải phản ứng phê bình trái chiều.
But this time I don't know the answer.	Nhưng lần này tôi không biết câu trả lời.
I had some great times.	Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời.
And decided to stick around.	Và quyết định bám trụ.
Will our government ever come up?	Liệu chính phủ của chúng ta có bao giờ đi lên được không ?.
And it did exactly that.	Và nó đã thực hiện chính xác điều đó.
I just wanted a fun book, nothing too serious.	Tôi chỉ muốn một cuốn sách vui vẻ, không có gì quá nghiêm trọng.
My mother will be here.	Mẹ tôi sẽ ở đây.
You have to pay attention to the situation.	Bạn phải chú ý đến tình hình.
We can keep it generic.	Chúng ta có thể giữ nó chung chung.
She turned her attention to him but said nothing.	Cô hướng sự chú ý của mình sang anh nhưng không nói gì cả.
But you already have.	Nhưng bạn đã có.
In the main component, is the sub.	Trong thành phần chính, là phụ.
You're even pretty quick on your feet.	Bạn thậm chí còn khá nhanh trên đôi chân của mình.
I saw her crying for them.	Tôi thấy cô ấy đang khóc vì họ.
Once it was over, it should have ended.	Một khi nó đã kết thúc, nó đáng lẽ phải kết thúc.
I think they are still on the web somewhere.	Tôi nghĩ rằng họ vẫn còn trên web ở đâu đó.
They have a terrible history.	Họ có một lịch sử khủng khiếp.
But they hate to pay for it.	Nhưng họ ghét phải trả tiền cho nó.
They withdrew.	Họ đã rút lui.
Use the most direct form to say it doesn't work.	Sử dụng hình thức trực tiếp nhất để nói rằng nó không hoạt động.
I asked her about it.	Tôi đã hỏi cô ấy về nó.
The statement did not give details.	Tuyên bố không cho biết chi tiết.
He arrived just five minutes early.	Anh ấy đến sớm chỉ năm phút.
Sometimes, the only way out is through.	Đôi khi, lối thoát duy nhất là đi qua.
Start making movies.	Bắt đầu làm phim.
At other times, she called me when she was in great pain.	Lúc khác, cô ấy gọi cho tôi khi cô ấy rất đau.
My people are sick.	Người của tôi đang bị bệnh.
It is available in both print and online form.	Nó có sẵn ở cả dạng in và trực tuyến.
A smaller force can hold a larger one.	Một lực nhỏ hơn có thể giữ một lớn hơn.
There must be a reason for this.	Phải có một lý do cho điều này.
It's nice to live in a village, you know.	Thật tuyệt khi được sống trong một ngôi làng, bạn biết đấy.
Except they don't know each other yet.	Ngoại trừ việc họ chưa biết chuyện của nhau.
All you have is your mobile phone.	Tất cả những gì bạn có là điện thoại di động của bạn.
Too many choices make it harder to choose.	Quá nhiều sự lựa chọn khiến bạn khó lựa chọn hơn.
No additional samples were taken for this study.	Không có thêm mẫu nào được lấy cho nghiên cứu này.
Taken over a period of three years.	Được thực hiện trong khoảng thời gian ba năm.
This is a bad practice, because the key is unstable.	Đây là cách làm không tốt, vì khóa không ổn định.
At least stop a man.	Ít nhất hãy ngăn chặn một người đàn ông.
But his question is very interesting to me.	Nhưng câu hỏi của anh ấy rất thú vị đối với tôi.
Certainly, there must be more to it than that.	Chắc chắn, phải có nhiều thứ hơn thế nữa.
They form a circle with an opening in the middle.	Họ tạo thành một vòng tròn với một lỗ mở ở giữa.
This is more interesting, but it only happens once.	Điều này thú vị hơn, nhưng nó chỉ xảy ra một lần.
It's enough for him.	Với anh ấy chắc là đủ rồi.
That is very important.	Điều đó rất quan trọng.
Because if someone wants to, they can shoot their way.	Bởi vì nếu ai đó muốn, họ có thể bắn theo cách của họ.
Three people are playing cards.	Ba người đang chơi bài.
I may have even been taken to another country.	Tôi thậm chí có thể đã được đưa đến một quốc gia khác.
I was too busy to look and feel.	Tôi đã quá bận rộn để nhìn và cảm nhận.
A second foot injury is expected to end his season.	Chấn thương bàn chân thứ hai dự kiến ​​sẽ kết thúc mùa giải của anh ấy.
No, not a chance in the world.	Không, không phải là một cơ hội trên thế giới.
I got caught up in it.	Tôi bị cuốn vào nó.
When he entered, she asked him if he wanted to eat.	Khi anh bước vào, cô hỏi anh có muốn ăn không.
There is another, less recognized possibility.	Có một khả năng khác, ít được công nhận hơn.
Their arms are stretched out behind them.	Cánh tay của họ đưa ra phía sau.
He locked the door and sat down.	Anh khóa cửa và ngồi xuống.
I tried again every known product.	Tôi đã thử một lần nữa mọi sản phẩm được mọi người biết đến.
And who would probably do something unusual.	Và ai có thể sẽ làm điều gì đó bất thường.
On the surface, it seems like a good deal for our people.	Nhìn bề ngoài, nó có vẻ như là một thỏa thuận tốt cho người dân của chúng tôi.
He put out his hand.	Anh đưa tay ra.
This model continues for ten problems.	Mô hình này tiếp tục cho mười vấn đề.
People will take advantage if you don't follow through.	Mọi người sẽ lợi dụng nếu bạn không làm theo.
For example, names.	Ví dụ, những cái tên.
Now, with an effort of will, he could at least do so.	Bây giờ, với một nỗ lực của ý chí, ít nhất anh cũng có thể làm được như vậy.
And at that point, they wanted someone to kill them.	Và tại thời điểm đó, họ muốn ai đó giết họ.
He wants more than anything to find them.	Anh ấy muốn hơn bất cứ điều gì để tìm thấy chúng.
I took her for granted.	Tôi đã coi cô ấy là điều hiển nhiên.
Use the window load event instead.	Sử dụng sự kiện tải cửa sổ để thay thế.
He knows when to keep his mouth shut.	Anh biết khi nào nên ngậm miệng.
They can't track us here.	Họ không thể theo dõi chúng tôi ở đây.
They are a good influence.	Họ là một ảnh hưởng tốt.
Duties of a father.	Bổn phận của một người cha.
You should also rest.	Bạn cũng nên nghỉ ngơi.
Not in your heart.	Không phải trong trái tim của bạn.
I'd like to take some writing classes, but we'll see.	Tôi muốn tham gia một số lớp học viết, nhưng chúng ta sẽ xem.
He can't shoot.	Anh ta không thể bắn.
Then our life will be successful.	Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ thành công.
But there is no information about it in the history books.	Nhưng không có thông tin về nó trong sử sách.
No one else has walked in your shoes.	Không ai khác đã đi trong đôi giày của bạn.
He had learned to trust her.	Anh đã học cách tin tưởng cô.
A man a few days and a boy the next.	Một người đàn ông một vài ngày và một cậu bé tiếp theo.
Well, he can do it.	Chà, anh ấy có thể làm được điều đó.
Today, just one step at a time.	Hôm nay, chỉ cần một bước tại một thời điểm.
I really, really appreciate you guys.	Tôi thực sự, thực sự đánh giá cao các bạn.
At least they can look each other in the eye.	Ít nhất thì họ cũng có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
This is a great series of events.	Đây là một chuỗi sự kiện tuyệt vời.
I guess you will eat them with your eyes.	Tôi đoán bạn sẽ ăn chúng bằng mắt của bạn.
There's no one else around.	Không có ai khác xung quanh.
I was given two options earlier.	Tôi đã đưa ra hai lựa chọn trước đó.
She wouldn't live without him.	Cô sẽ không sống nếu không có anh.
There is no set of rules for consent.	Không có bộ quy tắc nào về sự đồng ý.
We can do whatever we want.	Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn.
They stood there in silence for a long time.	Họ đứng về phía đó trong im lặng một lúc lâu.
The training in general becomes much more difficult.	Việc đào tạo nói chung trở nên khó hơn nhiều.
In the second set, he got match point twice.	Trong set thứ hai, anh ấy có match point hai lần.
She has no resistance left.	Cô ấy không còn sức phản kháng.
That is the 'how' of it.	Đó là 'cách thức' của nó.
Weve has seven.	Weve có bảy.
No result.	Không có kết quả.
Your job won't take care of you when you're sick.	Công việc của bạn sẽ không chăm sóc bạn khi bạn bị ốm.
The camp had taught her about danger.	Trại đã dạy cô về nguy hiểm.
And what she said.	Và những điều cô ấy đã nói.
Dinner can wait.	Bữa tối có thể đợi.
My head is clear.	Đầu tôi đã sáng tỏ.
But there is a fundamental difference.	Nhưng có một sự khác biệt cơ bản.
Well done putting it in warm water.	Làm tốt lắm khi cho nó vào nước ấm.
Maybe there's no reason.	Có lẽ không có lý do.
If yes later.	Nếu có sau này.
I observe her approach.	Tôi quan sát cách tiếp cận của cô ấy.
It doesn't matter if you understand.	Nó không quan trọng nếu bạn hiểu.
Today is not a beautiful match with wind, weather.	Hôm nay không phải là một trận đấu đẹp với gió, thời tiết.
Both are full of ideas.	Cả hai đều đầy ý tưởng.
You will die.	Bạn sẽ chết.
We are a family rich in history, although still young.	Chúng tôi là một gia đình giàu lịch sử, mặc dù vẫn còn trẻ.
We are being misreported.	Chúng tôi đang bị ghi sai.
There is a smell to it.	Có một mùi với nó.
Previously, feedback mechanisms were provided for this purpose.	Trước đây, các cơ chế phản hồi đã được cung cấp cho mục đích này.
He's the guy in the house that everyone likes.	Anh ấy là người trong nhà mà mọi người đều thích.
This is definitely interesting.	Điều này chắc chắn là thú vị.
There are more important things to do.	Có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
All four of them in one place.	Tất cả bốn người trong số họ ở một nơi.
Also, check local papers.	Ngoài ra, hãy kiểm tra giấy tờ địa phương.
However, there are some minor problems with it.	Tuy nhiên, có một số vấn đề nhỏ với nó.
He turned off his big camera as a sign of good faith.	Anh ấy đã tắt máy ảnh lớn của mình như một dấu hiệu của đức tin tốt.
More on this a bit later.	Thêm về điều này một chút sau đó.
Look at their website.	Nhìn vào trang web của họ.
I don't think they should be there.	Tôi không nghĩ rằng họ nên ở đó.
Of course there will be more than that.	Tất nhiên sẽ có nhiều hơn thế nữa.
Another wedding must be planned in the same specific way as another wedding.	Một đám cưới khác phải được lên kế hoạch theo cách cụ thể như một đám cưới khác.
Both do not do so.	Cả hai đều không làm như vậy.
In it she saw her mother's face.	Trong đó cô đã nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình.
That's the only way you'll see any change.	Đó là cách duy nhất bạn sẽ thấy bất kỳ sự thay đổi nào.
I never said that.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó.
Feel free to discuss or ask about any of them!.	Hãy thảo luận hoặc hỏi về bất kỳ ai trong số họ !.
Her face was still tense with worry.	Gương mặt cô vẫn căng thẳng vì lo lắng.
Never let it go out the door in front of you.	Đừng bao giờ để nó đi ra khỏi cửa trước bạn.
This is not one of those moments.	Đây không phải là một trong những khoảnh khắc đó.
Execute in three states.	Thực hiện ở ba trạng thái.
Just trust me.	Chỉ cần tin tưởng ở tôi.
I went out and joined her.	Tôi đã ra ngoài và tham gia cùng cô ấy.
When you finally make a mistake, you hope you have room.	Cuối cùng khi bạn mắc lỗi, bạn hy vọng bạn có chỗ.
He couldn't hold on much longer.	Anh không thể giữ được lâu hơn nữa.
This error cannot occur.	Lỗi này không thể xảy ra.
He held out his hand to me.	Anh ấy chìa tay ra cho tôi.
She had a difficult life.	Cô ấy đã có một cuộc sống khó khăn.
She doesn't feel like having sex.	Cô ấy không cảm thấy muốn quan hệ tình dục.
He's had a tough time.	Anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn.
One-time use per customer.	Mỗi khách hàng sử dụng một lần.
He let them in.	Anh ta cho họ vào.
They do not accept.	Họ không chấp nhận.
She will find enough people in time for her turn.	Cô ấy sẽ tìm đủ người kịp thời để đến lượt.
My code, for obvious reasons, is not working.	Mã của tôi, vì lý do rõ ràng là không hoạt động.
The marriage wasn't great.	Cuộc hôn nhân không tuyệt vời.
That must be it.	Đó phải là nó.
That feels like a big deal.	Đó cảm thấy như một vấn đề lớn.
It is currently used as a radio room.	Nó hiện được sử dụng như một phòng phát thanh.
It happened too fast.	Nó diễn ra quá nhanh.
That story is untrue.	Câu chuyện đó là sai sự thật.
Bright red hair stood straight up.	Mái tóc đỏ tươi dựng thẳng lên đầu.
He feels the same way.	Anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
To solve these problems, we took four main steps.	Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi đã thực hiện bốn bước chính.
Just do as you said.	Chỉ cần làm như bạn đã nói.
He died a few days later from a heart attack.	Ông qua đời vài ngày sau đó do trụy tim.
I also like meat.	Tôi cũng thích thịt.
When some members are arrested, others join in.	Khi một số thành viên bị bắt, những người khác tham gia.
I don't even want to think about it.	Tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó.
But people don't know this.	Nhưng mọi người không biết điều này.
We are now entering the last light volume week of the year.	Bây giờ chúng ta đang bước vào tuần âm lượng nhẹ cuối cùng trong năm.
He won't have the first memory of me.	Anh ấy sẽ không có ký ức đầu tiên về tôi.
Be sure to check it out.	Hãy chắc chắn để kiểm tra nó ra.
And maybe.	Và có thể.
It's just a ball.	Nó chỉ là một quả bóng.
We are in trouble.	Chúng tôi đang gặp rắc rối.
The surprise is complete.	Bất ngờ đã hoàn thành.
They taught him.	Họ đã dạy anh ta.
We look at the changes, how those changes happen.	Chúng tôi xem xét những thay đổi, những thay đổi đó xảy ra như thế nào.
I want to be him.	Tôi muốn trở thành anh ấy.
Nothing to do with that.	Không có gì để làm với điều đó.
Because it looked so strange and out of place, we drove over.	Bởi vì nó trông rất lạ và lạc lõng, chúng tôi lái xe tới.
They went in and out in the back.	Họ đã ra vào phía sau.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
So she refused to go back to him.	Vì vậy, cô đã từ chối quay trở lại với anh ta.
It certainly will be as if your business is not doing well.	Nó chắc chắn sẽ giống như thể doanh nghiệp của bạn không hoạt động tốt.
It also has a lot to do with the image of a father.	Nó cũng liên quan nhiều đến hình ảnh một người cha.
I didn't get off to a good start.	Tôi đã không khởi đầu quá tốt.
It ends in book three.	Nó sẽ kết thúc ở cuốn ba.
He didn't realize it.	Anh không nhận thức được điều đó.
You can decide yours.	Bạn có thể quyết định của bạn.
Her eyes were bright.	Đôi mắt cô sáng rực.
It does not catch light.	Nó không bắt được ánh sáng.
They looked me in the eye.	Họ nhìn vào mắt tôi.
I suffered from constant anxiety in high school.	Tôi đã phải chịu đựng sự lo lắng liên tục ở trường trung học.
But he was as independent as ever.	Nhưng anh lại tỏ ra độc lập như xưa.
We couldn't have done it without her.	Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có cô ấy.
Plaintiff did not accept this offer.	Nguyên đơn đã không chấp nhận đề nghị này.
Children's education and safety comes in second and health is second.	Giáo dục và sự an toàn của trẻ em đứng ở vị trí thứ hai và sau đó là sức khỏe.
I will try to break my own world record.	Tôi sẽ cố gắng phá kỷ lục thế giới của chính mình.
They wait there, and do nothing.	Họ đợi ở đó, và không làm gì cả.
They focus on action and doing.	Họ tập trung vào hành động và việc làm.
Death to touch either of them while him.	Cái chết để chạm vào một trong hai trong số họ trong khi anh ta.
Sometimes my boys make me proud.	Đôi khi các chàng trai của tôi làm tôi tự hào.
They did a scene.	Họ đã thực hiện một cảnh.
And on that any network manager.	Và ngày đó bất kỳ quản lý mạng.
I destroyed their house.	Tôi đã phá hủy nhà của họ.
I followed him a lot.	Tôi đã theo dõi anh ấy rất nhiều.
Love the results.	Yêu thích kết quả.
I started that one.	Tôi đã bắt đầu cái đó.
The judge agreed.	Thẩm phán đã đồng ý.
Nothing bad will happen.	Không có gì xấu sẽ xảy ra.
Now she is doing better in her manners.	Bây giờ cô ấy đang làm tốt hơn trong cách cư xử của mình.
Just not enough time.	Chỉ là không có đủ thời gian.
There is no question she will stay.	Không có câu hỏi nào cô ấy sẽ ở lại.
Here is a link.	Đây là một liên kết.
She has big sad mother's eyes.	Cô ấy có đôi mắt to buồn của người mẹ.
Yes, a plan.	Vâng, một kế hoạch.
Leave your thoughts in the comments section below.	Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
Some will love him while others hate him.	Một số sẽ yêu anh ta trong khi những người khác ghét anh ta.
Individual plants of the same species are often treated differently.	Các cây riêng lẻ của cùng một loài thường được xử lý khác nhau.
I give her what she wants.	Tôi cho cô ấy những gì cô ấy muốn.
It's just a matter of chance and degree.	Nó chỉ là vấn đề cơ hội và mức độ.
We begin to live in a very small and dark hole.	Chúng ta bắt đầu sống trong một cái hố rất nhỏ và tối tăm.
You never need to change your device.	Bạn không bao giờ cần thay đổi thiết bị của mình.
Poor, poor fool.	Em bé dại tội nghiệp, tội nghiệp.
But he felt it.	Nhưng anh đã cảm nhận được.
Well, it seems like an odd detail.	Chà, nó có vẻ là một chi tiết kỳ quặc.
I can't worry about his safety.	Tôi không thể lo lắng về sự an toàn của anh ấy.
Please come this way.	Xin mời đi lối này.
It's quiet.	Nó yên lặng.
That's why managed code changed everything.	Đó là lý do tại sao mã được quản lý đã thay đổi mọi thứ.
The more black the better.	Càng nhiều màu đen càng tốt.
This order arrived in just a few days.	Đơn đặt hàng này đã đến chỉ trong một vài ngày.
She is credited for being on the right path.	Cô ấy được ghi nhận vì đã đi đúng con đường.
Best to move her.	Tốt nhất là nên chuyển cô ấy đi.
You give them all your heart.	Bạn dốc hết trái tim mình cho họ.
Any financial aid makes a big difference.	Bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào cũng tạo ra sự khác biệt lớn.
He is a born leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
Remember that people buy from people.	Hãy nhớ rằng mọi người mua từ mọi người.
You do nothing.	Bạn không làm gì cả.
We noticed that he continued to improve.	Chúng tôi nhận thấy rằng anh ấy tiếp tục tiến bộ hơn.
You have never.	Bạn chưa bao giờ.
These results should be confirmed in a larger analysis.	Những kết quả này nên được xác nhận trong một phân tích lớn hơn.
I keep it real.	Tôi giữ nó thật.
However, this type of release is different.	Tuy nhiên, kiểu phát hành này lại khác.
It looks like the land of the dead here and now.	Nó trông giống như vùng đất của người chết ở đây và bây giờ.
Using a defined market area, supply and demand are determined.	Sử dụng khu vực thị trường xác định, cung và cầu được xác định.
The temperature continued to rise.	Nhiệt độ tiếp tục tăng.
I look for the weather to be bad.	Tôi tìm kiếm thời tiết để trở nên xấu.
Then they both went down to work.	Sau đó cả hai cùng xuống làm việc.
I hope someone here can help.	Tôi hy vọng ai đó ở đây có thể giúp đỡ.
Most characters are included literally.	Hầu hết các ký tự được bao gồm theo nghĩa đen.
This unit works great and is easy to clean.	Bộ phận này hoạt động tuyệt vời và dễ làm sạch.
But we want to stop if the source files are missing.	Nhưng chúng tôi muốn dừng lại nếu thiếu các tệp nguồn.
But, he didn't see it coming.	Nhưng, anh không thấy nó đến.
I don't know where confidence comes from.	Tôi không biết sự tự tin đến từ đâu.
Two reasons can explain this difference.	Hai lý do có thể giải thích cho sự khác biệt này.
These are my terms.	Đây là những điều khoản của tôi.
His hands are very clean.	Tay anh rất sạch.
It can happen to you.	Nó có thể xảy ra cho bạn.
The last meeting was a bit of an effort.	Cuộc họp vừa rồi có một chút cố gắng.
I don't know where he lives.	Tôi không biết anh ta sống ở đâu.
He met my father.	Ông ấy đã gặp cha tôi.
You have to go through the door.	Bạn phải đi qua cửa.
His voice was calm.	Giọng anh bình thản.
Just ask him.	Chỉ cần hỏi anh ta.
You literally destroyed me.	Bạn đã phá hủy tôi theo đúng nghĩa đen.
Otherwise there is no difference between man and animal.	Nếu không thì không có sự khác biệt giữa con người và động vật.
He told him stories when he fell asleep.	Anh kể cho anh nghe những câu chuyện khi anh chìm vào giấc ngủ.
No one on them.	Không có ai trên chúng.
You are seeing exactly what is happening, in this moment, right now.	Bạn đang thấy chính xác những gì đang xảy ra, trong thời điểm này, ngay bây giờ.
A new window will open.	Một cửa sổ mới sẽ mở ra.
We have room for everyone.	Chúng tôi có chỗ cho tất cả mọi người.
Not much, just a little.	Không nhiều chỉ một ít.
This is the big one for me.	Đây là một trong những lớn đối với tôi.
To sit on your hand and let the world spin without you.	Để ngồi trên bàn tay của bạn và để thế giới quay mà không có bạn.
Maybe he has more money than anyone has ever known.	Có lẽ anh ta có nhiều tiền hơn bất kỳ ai từng biết.
None of these are healthy.	Không có cái nào trong số này là tốt cho sức khỏe.
Surely you've got plenty of good reasons and arguments on your side.	Chắc chắn bạn đã có nhiều lý do và lập luận đúng đắn về phía mình.
They did that.	Họ đã làm điều đó.
This 'care' has more than one meaning.	Việc 'chăm sóc' này có nhiều hơn một ý nghĩa.
Any body can help?.	Bất kỳ cơ thể có thể giúp đỡ ?.
If this procedure is used, there are rarely problems.	Nếu quy trình này được sử dụng, hiếm khi có vấn đề.
Never heard another word from her.	Không bao giờ nghe thấy một từ nào khác từ cô ấy.
Like a car.	Giống như một chiếc xe hơi.
For this reason, this approach is not followed here.	Vì lý do này, cách tiếp cận này không được tuân theo ở đây.
Most of.	Hầu hết.
She was still a child, only five years old.	Cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, mới năm tuổi.
Nice design and clear purpose.	Thiết kế đẹp và mục đích rõ ràng.
There's magic in it.	Có phép thuật trong đó.
I will try anything once.	Tôi sẽ thử bất cứ điều gì một lần.
From there again.	Lại từ đó.
Two patients did not come out of this hospital.	Hai bệnh nhân đã không ra khỏi bệnh viện này.
Thick smoke everywhere.	Khói mù mịt khắp nơi.
It's not easy.	Nó không dễ dàng.
I know you guys love that tree.	Tôi biết các bạn rất thích cái cây đó.
Then zero.	Sau đó, số không.
This does not seem likely to happen.	Điều này dường như không có khả năng xảy ra.
Sounds pretty good.	Nghe khá hay.
Data for single trials.	Dữ liệu cho các thử nghiệm đơn lẻ.
This is not the way most days in that area.	Đây không phải là cách hầu hết các ngày ở khu vực đó.
And those are well designed functions.	Và đó là những chức năng được thiết kế tốt.
But nothing similar happened.	Nhưng không có gì tương tự xảy ra.
You can never be bought.	Bạn không bao giờ có thể bị mua.
It surprised me, because it was early, and he didn't call early.	Nó làm tôi ngạc nhiên, bởi vì nó còn sớm, và anh ấy không gọi sớm.
I don't know where I'm doing wrong.	Tôi không biết mình đang làm sai ở đâu.
Friends are good for this.	Bạn bè là tốt cho điều này.
Right is left.	Bên phải là bên trái.
I will take them.	Tôi sẽ lấy chúng.
Know it will come.	Biết nó sẽ đến.
And then there are the final orders.	Và sau đó là các đơn đặt hàng cuối cùng.
I was fine and tired and decided to find a bed.	Tôi tốt và mệt mỏi và quyết định tìm một chiếc giường.
We welcome your strength in the new vision.	Chúng tôi hoan nghênh sức mạnh của bạn trong tầm nhìn mới.
Proof of purchase is required.	Bằng chứng mua hàng là bắt buộc.
This is never a good sign.	Đây không bao giờ là một dấu hiệu tốt.
And this is the best.	Và điều này là tốt nhất.
But he did not mention this.	Nhưng anh ấy không đề cập đến điều này.
Each, at that moment, was one.	Mỗi thứ, tại thời điểm đó, là một.
But they still have each other.	Nhưng họ vẫn có nhau.
You can only take the lead on the ice.	Bạn chỉ có thể dẫn đầu trên băng.
The difference between night and day.	Sự khác biệt giữa đêm và ngày.
Now we find ourselves at a point of no return.	Bây giờ chúng tôi thấy mình ở điểm không thể quay lại.
He is quiet around adults.	Anh ấy yên lặng khi ở bên người lớn.
If they didn't start seeing things, she wouldn't be here.	Nếu họ không bắt đầu nhìn thấy mọi thứ, cô ấy sẽ không ở đây.
These days not so much.	Những ngày này không quá nhiều.
The defense has taken a big step forward this season.	Hàng thủ đã có một bước tiến lớn ở mùa giải này.
The defense had to do some extra work.	Hàng thủ đã phải làm thêm một số thứ.
For example, this is strange.	Ví dụ, điều này là kỳ lạ.
However, they present problems.	Tuy nhiên, họ đưa ra các vấn đề.
We answer calls and make calls.	Chúng tôi trả lời cuộc gọi và thực hiện cuộc gọi.
They can easily be hidden.	Chúng có thể dễ dàng được giấu đi.
The length of the board and set it aside.	Chiều dài của bảng và đặt nó sang một bên.
Maybe something will emerge.	Có thể một cái gì đó sẽ nổi lên.
I also like that store.	Tôi cũng thích cửa hàng đó.
Clinical features, treatment, and outcomes are discussed.	Các đặc điểm lâm sàng, điều trị và kết quả được thảo luận.
But don't want to show.	Nhưng không muốn hiển thị.
Just go visit a friend and see for yourself.	Chỉ cần đi thăm một người bạn và xem cho chính mình.
She died for you.	Cô ấy đã chết vì bạn.
They have a lot of teeth.	Họ có rất nhiều răng.
There's a window on this side.	Có một cửa sổ ở bên này.
You are two people.	Bạn là hai người.
I did it with the kids and they loved it.	Tôi đã làm nó với bọn trẻ và chúng thích nó.
It should be the location.	Nó phải là vị trí.
He doesn't want to, it's not a need for him.	Anh ấy không muốn, đó không phải là nhu cầu đối với anh ấy.
A lot has changed in twenty years.	Rất nhiều thứ đã thay đổi trong hai mươi năm.
You have exactly ten seconds to say yes or no.	Bạn có chính xác mười giây để nói có hoặc nói không.
I don't know how it got there.	Tôi không biết làm thế nào nó đến đó.
I can't get it right.	Tôi không thể làm cho nó đúng.
You have to have the good with the bad.	Bạn phải có cái tốt với cái xấu.
Make sure to lean against the wall.	Đảm bảo dựa vào tường.
Because we understand that the good life is over.	Bởi vì chúng tôi hiểu rằng cuộc sống tốt đẹp đã qua.
And that was his last.	Và đó là lần cuối cùng của anh ấy.
Whether it's heavy or light, you know.	Dù nặng hay nhẹ thì cũng biết thôi.
There is no mistake.	Không có sai lầm.
My image of myself.	Hình ảnh của tôi về bản thân tôi.
It is not a modern question.	Nó không phải là một câu hỏi hiện đại.
I was scared to death.	Tôi đã sợ đến chết.
The three women lived three very different lives.	Ba người phụ nữ sống ba cuộc đời rất khác nhau.
They were it for me.	Họ đã là nó cho tôi.
I'm not sure how to phrase this word so let me explain.	Tôi không chắc về cách diễn đạt từ này nên hãy để tôi giải thích.
She stepped forward on solid ground.	Cô bước tới trên nền đất vững chắc.
You are a team.	Bạn là một đội.
You have a big problem.	Bạn có vấn đề lớn.
To life.	Với cuộc sống.
She learned fast enough.	Cô ấy đã học đủ nhanh.
Have a job.	Có một công việc.
It's not mandatory.	Nó không bắt buộc.
They say just be there in the moment.	Họ nói rằng chỉ cần ở đó trong thời điểm này.
You have appeared for my marriage.	Bạn đã xuất hiện cho cuộc hôn nhân của tôi.
Just like their own that they've loved for a while.	Cũng giống như cái riêng mà họ đã yêu thích trong một thời gian.
Do your work.	Làm việc của bạn.
It's not bad for him.	Nó không tệ đối với anh ta.
You look like hell.	Bạn trông giống như địa ngục.
I can't get it with eating.	Tôi không thể có được nó cùng với việc ăn uống.
We try to do our best everywhere'.	Chúng tôi cố gắng làm hết sức mình ở mọi nơi '.
In fact, they look the same.	Trên thực tế, chúng trông giống nhau.
She was five years old because she cried out loud.	Cô ấy năm tuổi vì đã khóc thành tiếng.
She did not try to rise.	Cô không cố gắng vươn lên.
It has a local feel, people were playing cards when we arrived.	Nó có một cảm giác địa phương, mọi người đang chơi bài khi chúng tôi đến.
However, the final page of the story has yet to be written.	Tuy nhiên, trang cuối cùng của câu chuyện vẫn chưa được viết.
Damn it, he didn't understand it himself.	Chết tiệt, chính anh cũng không hiểu.
Therefore, they can be considered the gold standard.	Do đó, chúng có thể được coi là tiêu chuẩn vàng.
For example, our models are missing important elements.	Ví dụ, các mô hình của chúng tôi đang thiếu các yếu tố quan trọng.
Confidence issues are one thing.	Vấn đề tự tin là một chuyện.
My children are growing up and becoming more independent.	Các con tôi đang lớn và trở nên độc lập hơn.
And other countries in the world.	Và các quốc gia khác trên thế giới.
He included her in his plan.	Anh ta đã bao gồm cả cô ấy trong kế hoạch của mình.
I can not bother you.	Tôi không thể làm phiền bạn.
Everyone feels scared.	Mọi người cảm thấy lo sợ.
Books may be the only real magic.	Sách có thể là phép thuật thực sự duy nhất.
Take the night off.	Hãy nghỉ đêm.
But my heart is still high in me.	Nhưng trái tim tôi vẫn cao trong tôi.
My people are ready.	Người của tôi đã sẵn sàng.
Long working hours and low wages.	Giờ làm việc kéo dài và mức lương thấp.
Now, if there are no other problems.	Bây giờ, nếu không có vấn đề nào khác.
It's an odd job.	Đó là một công việc kỳ quặc.
Love watching both boys.	Thích xem cả hai chàng trai.
Also of course.	Cũng tất nhiên.
She will also become another great friend.	Cô ấy cũng sẽ trở thành một người bạn tuyệt vời khác.
It remains to be seen whether he will join the crew.	Vẫn còn phải xem liệu anh ta có tham gia vào phi hành đoàn hay không.
We are really lucky.	Chúng tôi thực sự may mắn.
We will have to bear the heavy consequences.	Chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
If one party objects.	Nếu một bên phản đối.
One day she came to the house.	Một hôm cô ấy đến nhà.
Be a threat to the first shot.	Hãy là một mối đe dọa để bắn đầu tiên.
I would go in and ask for almost anything.	Tôi sẽ đi vào và yêu cầu hầu hết mọi thứ.
We walked around to the side of the church.	Chúng tôi đi vòng quanh phía bên của nhà thờ.
They see colors pretty well.	Họ nhìn thấy màu sắc khá tốt.
We still don't know if it was ever a natural object.	Chúng ta vẫn chưa biết nó có từng là một vật thể tự nhiên hay không.
All steps are performed on tape.	Tất cả các bước được thực hiện trên băng.
Do not touch it.	Đừng chạm vào nó.
I changed my face.	Tôi đã thay đổi khuôn mặt của mình.
We can redirect right here and now.	Chúng ta có thể chuyển hướng ngay tại đây và ngay bây giờ.
Then he got sick and eventually he died.	Sau đó, anh ta bị ốm và cuối cùng anh ta chết.
Today we can see the results.	Hôm nay chúng ta có thể xem kết quả.
The other was still standing at the door.	Người kia vẫn đứng trước cửa.
There's not much to say about that.	Không có nhiều điều để nói về điều đó.
I know nothing is more important than my beliefs.	Tôi biết không có gì quan trọng hơn niềm tin của mình.
Most of them are huge, complicated, and obviously very expensive.	Hầu hết chúng đều rất lớn, phức tạp và rõ ràng là rất đắt tiền.
The nose is interesting.	Mũi là thú vị.
Keep working on it for a bit that won't let you down.	Hãy tiếp tục làm việc đó một chút sẽ không cho phép bạn bỏ qua.
It is quite beautiful.	Nó khá đẹp.
But the whole image is not affected.	Nhưng toàn bộ hình ảnh không bị ảnh hưởng.
In turn, it has become harder to get noticed.	Đổi lại, nó đã trở nên khó khăn hơn để được chú ý.
I'm on the case.	Tôi đang ở trên trường hợp.
There is no interaction between the two sets.	Không có sự tương tác giữa hai tập hợp.
Can be fun.	Có thể vui vẻ.
Although she has nothing to hide.	Mặc dù cô không có gì để che giấu.
It's called growth.	Nó được gọi là tăng trưởng.
This does not mean that one has to use magic words.	Điều này không có nghĩa là một người phải sử dụng những từ ngữ ma thuật.
We will participate.	Chúng tôi sẽ tham gia.
But we haven't thought of that yet.	Nhưng chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó.
Everything depends on the sun.	Mọi thứ phụ thuộc vào mặt trời.
But it is so.	Nhưng nó là như vậy.
He brought her two friends into town.	Anh đưa hai người bạn của cô vào thị trấn.
Oh, there's something else.	Ồ, có một cái gì đó khác.
You have nothing left to say.	Bạn không còn điều gì để nói.
I have learned better in the last half year.	Tôi đã học tốt hơn trong nửa năm qua.
That was their mistake.	Đó là sai lầm của họ.
Take a random set of cards, imagine a random set of cards.	Lấy một bộ thẻ ngẫu nhiên, tưởng tượng một bộ thẻ ngẫu nhiên.
You can't really read it.	Bạn thực sự không thể đọc nó.
Social outcomes are not equal.	Kết quả xã hội không bình đẳng.
You must want.	Bạn phải muốn.
Make it a reality today.	Hãy biến nó thành hiện thực ngay hôm nay.
No one can get in there.	Không ai có thể vào đó.
So they have to treat the fans with respect.	Vì vậy, họ phải đối xử với người hâm mộ một cách tôn trọng.
I missed my brother.	Tôi đã nhớ anh trai tôi.
His journey with the camera was cut short.	Hành trình của anh ấy với máy ảnh đã bị cắt ngắn.
You are the best.	Bạn là nhất.
Whatever works for you.	Bất cứ điều gì làm việc cho bạn.
Except my dad is worse.	Ngoại trừ bố tôi tệ hơn.
Straight down the line.	Ngay thẳng xuống dòng.
The next goes the same way.	Tiếp theo diễn ra theo cùng một cách.
We create web experiences trying to keep it real.	Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm web cố gắng giữ cho nó thực sự.
But maybe for once he can make an exception.	Nhưng có lẽ một lần anh ta có thể tạo ra một ngoại lệ.
But it looks like things went awry from the start.	Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã trở nên tồi tệ ngay từ đầu.
He definitely got your attention.	Anh ấy chắc chắn đã thu hút sự chú ý của bạn.
Something has changed, so sweet.	Có gì đó đã thay đổi, thật ngọt ngào.
Another special show this week.	Một chương trình đặc biệt khác trong tuần này.
Not so right.	Không phải vậy đâu.
If he failed, they would be forced to turn back.	Nếu anh ta thất bại, họ sẽ buộc phải quay trở lại.
She turned her gaze towards me and watched for a moment.	Cô ấy hướng mắt về phía tôi và quan sát một lúc.
She pulled it onto her phone and played it for us.	Cô ấy kéo nó lên điện thoại của mình và chơi nó cho chúng tôi.
Feel the release of sleep take her away.	Cảm thấy việc giải phóng giấc ngủ đưa cô ấy đi.
A quick decision may not be good news.	Một quyết định nhanh có thể không phải là tin tốt.
I will not release him.	Tôi sẽ không thả anh ta.
I have never drank alcohol before.	Tôi chưa bao giờ uống rượu trước đây.
Others were there.	Những người khác đã ở đó.
Quiet, but extremely powerful.	Yên tĩnh, nhưng cực kỳ mạnh mẽ.
These people seem to have fun.	Những người này có vẻ vui vẻ.
She ran.	Cô ấy đã chạy.
Independent and quirky.	Độc lập và kỳ quặc.
If you're right, he couldn't have done otherwise.	Nếu các bạn đúng, anh ấy đã không thể làm khác được.
I want to see.	Tôi muốn xem.
Early on, however, his will was tested.	Tuy nhiên, ngay từ sớm, ý chí của anh ấy đã được thử thách.
His parents are teachers.	Cha mẹ anh là giáo viên.
I am touched that she is taking care of my baby.	Tôi cảm động vì cô ấy đang chăm sóc con tôi.
Those are two things that make him a good player.	Đó là hai điều khiến anh ấy trở thành một cầu thủ giỏi.
You must mention why you are asking for the job.	Bạn phải đề cập đến lý do tại sao bạn yêu cầu công việc.
But I love knowing you're near me every morning.	Nhưng anh thích biết em ở gần anh mỗi sáng.
It was sad to see.	Thật là buồn khi nhìn thấy.
Everything is read in copy mode.	Mọi thứ đều được đọc ở chế độ sao chép.
Obviously a man shouldn't hit a woman over an argument.	Rõ ràng một người đàn ông không nên đánh một người phụ nữ chỉ vì một cuộc cãi vã.
We did well.	Chúng tôi đã làm tốt.
Everything is on the board.	Mọi thứ đều ở trên bảng.
The man's heart stood still.	Trái tim người đàn ông đứng lặng.
The question is whether you like the taste or not.	Vấn đề là bạn có thích hương vị đó hay không.
Man against planet.	Con người chống lại hành tinh.
It makes me cry as I write this.	Nó làm cho tôi khóc khi viết ra điều này.
There's really not much to dislike here.	Thực sự không có nhiều thứ để không thích ở đây.
Data is available upon request.	Dữ liệu có sẵn theo yêu cầu.
But to the wind, the earth was silent.	Nhưng đối với gió, đất đã im lặng.
Think of something else.	Hãy nghĩ về một cái gì đó khác.
They won't stop it.	Họ sẽ không ngăn chặn nó.
At least he was here to catch you.	Ít nhất thì anh ta cũng đã ở đây để bắt bạn.
She cut back.	Cô ấy đã cắt giảm.
As anyone knows you know.	Như bất cứ ai biết bạn biết.
Season with salt and black pepper to taste.	Nêm muối và tiêu đen cho vừa ăn.
It could very well make my top 10.	Nó rất có thể lọt vào top 10 của tôi.
I don't want to cry every day.	Tôi không muốn khóc mỗi ngày.
But give him a little credit.	Nhưng hãy cung cấp cho anh ta một chút tín dụng.
Somehow he made it.	Bằng cách nào đó anh ấy đã làm được.
Hope for the best, prepare for the worst.	Hy vọng cho là tốt nhất, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Get your files and go home.	Nhận tệp của bạn và về nhà.
Every house has bars on the windows, even broken windows.	Mỗi ngôi nhà đều có song sắt trên cửa sổ, thậm chí cả cửa sổ bị vỡ.
Why are they getting special treatment?	Tại sao họ được đối xử đặc biệt.
But that feels wrong.	Nhưng điều đó cảm thấy sai lầm.
I opened the door and stepped outside.	Tôi mở cửa và bước ra ngoài.
Now he is going from strength to strength.	Bây giờ anh ấy đang đi từ sức mạnh này sang sức mạnh khác.
Will hope not.	Sẽ hy vọng là không.
It's a function that, when called, creates an object for you.	Đó là một hàm, khi được gọi, sẽ tạo một đối tượng cho bạn.
None of these choices result in changing the default.	Không có lựa chọn nào trong số này dẫn đến việc thay đổi mặc định.
I was touched and surprised and offered to pay for it.	Tôi đã cảm động và ngạc nhiên và đề nghị trả tiền cho nó.
It was you who made the difference for him.	Chính bạn là người đã tạo nên sự khác biệt cho anh ấy.
Think what would happen to get us to such a point.	Hãy nghĩ điều gì sẽ xảy ra để đưa chúng ta đến một điểm như vậy.
Say 'he', not 'it'.	Nói 'anh ấy', không phải 'nó'.
And make the gold team.	Và làm cho đội vàng.
Mixture of both start and right.	Hỗn hợp của cả bắt đầu và phải.
This will reduce the pressure.	Như vậy sẽ giảm áp lực.
I don't use any of these.	Tôi không sử dụng bất kỳ thứ nào trong số này.
Her head felt pretty clear like the air around her.	Đầu cô ấy cảm thấy khá rõ ràng như không khí xung quanh cô ấy.
His job is his only goal.	Công việc của anh ấy là mục tiêu duy nhất của anh ấy.
They are sweet.	Chúng ngọt.
Patients may notice symptoms when it has become severe.	Bệnh nhân có thể nhận thấy các triệu chứng khi nó đã trở nên nặng.
Save often as you work.	Lưu thường xuyên khi bạn làm việc.
I heard on the radio someone talked about.	Tôi nghe trên đài phát thanh có người nói về.
We'll hear more about that in a moment.	Chúng tôi sẽ nghe thêm về điều đó trong giây lát.
Otherwise, communication will fail.	Nếu không, giao tiếp sẽ thất bại.
Our left couple.	Cặp đôi bên trái của chúng tôi.
I remember what you told me.	Tôi nhớ những gì bạn đã nói với tôi.
It will be better that way.	Nó sẽ tốt hơn theo cách đó.
It's really hard.	Thật là khó.
It was a great experience.	Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời.
I'll see you.	Tôi sẽ gặp bạn.
Now he is starting to take the picture.	Bây giờ anh ấy đang bắt đầu lấy bức tranh.
Just a little out of reach.	Chỉ hơi xa tầm tay.
Exception on the last line of code.	Ngoại lệ trên dòng mã cuối cùng.
He did not provide any source for this claim.	Anh ấy không cung cấp bất kỳ nguồn nào cho yêu cầu này.
It turns them away.	Nó khiến họ quay lưng.
I was the third driver that year.	Tôi là người lái xe thứ ba trong năm đó.
Those are the real people.	Đó là những người chân chính.
They can't sleep, and that's our trouble at the moment.	Họ không thể ngủ, và đó là rắc rối của chúng tôi vào lúc này.
And he told the whole story.	Và anh ấy đã kể toàn bộ câu chuyện.
Of course, its true meaning is open to interpretation.	Tất nhiên, ý nghĩa thực sự của nó là mở ra cho việc giải thích.
So this is a big, big business.	Vì vậy, đây là một doanh nghiệp lớn, lớn.
We need to take the time to get to know people.	Chúng ta cần dành thời gian để làm quen với mọi người.
It will determine the lives of your children.	Nó sẽ quyết định cuộc sống của con cái bạn.
It is just a thought.	Nó chỉ là một suy nghĩ.
But she made it.	Nhưng cô ấy đã làm được.
But he didn't understand why he wanted to leave.	Nhưng anh không hiểu tại sao anh lại muốn rời đi.
Nor can we rule out errors in both.	Chúng ta cũng không thể loại trừ lỗi ở cả hai.
Surely these six years have changed and shaped him forever.	Chắc chắn sáu năm này đã thay đổi và hình thành nên anh mãi mãi.
Spring comes, and autumn, and then winter.	Mùa xuân đến, và mùa thu, và sau đó là mùa đông.
He took a deep breath and opened his eyes.	Anh hít một hơi thật sâu và mở mắt.
She loved him too, and they were very good to each other.	Cô cũng yêu anh, và họ rất tốt với nhau.
This was beyond her.	Điều này đã vượt quá cô ấy.
Don't know anything about the money question.	Không biết gì về câu hỏi tiền bạc.
The way you ask your question will be helpful.	Cách bạn đặt câu hỏi của bạn sẽ hữu ích.
The different account numbers are locked into place.	Các số tài khoản khác nhau bị khóa vào vị trí.
It puts us on the map.	Nó đưa chúng ta lên bản đồ.
Like, really fast.	Giống như, thực sự nhanh chóng.
Space, but it.	Không gian, nhưng nó.
And he was scared.	Và anh đã sợ hãi.
Perhaps this time his body would prove too weak for the task.	Có lẽ lần này cơ thể anh ấy sẽ tỏ ra quá yếu để thực hiện nhiệm vụ.
I can't change that name.	Tôi không thể thay đổi tên đó.
We will review it again.	Chúng tôi sẽ xem xét nó một lần nữa.
I don't know who these people are.	Tôi không biết những người này là ai.
Call the number to contact someone.	Gọi số để liên lạc với ai đó.
You can play in easy level.	Bạn có thể chơi ở mức độ dễ dàng.
I understand why you would want to have dinner here before.	Tôi hiểu tại sao bạn muốn ăn tối ở đây trước đây.
Not here.	Ở đây không có.
I'm not sure how.	Tôi không chắc làm thế nào.
He wasn't good enough that day.	Anh ấy đã không đủ tốt vào ngày hôm đó.
Feel proud of yourself and look forward to the years ahead.	Cảm thấy tự hào về bản thân và hướng tới những năm tháng phía trước.
If you wait too long then let me know.	Nếu bạn đợi quá lâu thì hãy cho tôi biết.
And then there's the most important baby on earth.	Và sau đó là đứa bé quan trọng nhất trên đất.
Do not enter their office.	Đừng vào văn phòng của họ.
And know for a fact that she doesn't fill her body at all.	Và biết một sự thật rằng cô ấy không hề lấp đầy cơ thể mình.
Now he has embraced himself again. 	Bây giờ anh ấy đã nắm lấy bản thân một lần nữa. 
first will do.	đầu tiên sẽ làm.
That is the meaning of this word.	Đó là ý nghĩa của từ này.
All other processing steps were performed at room temperature.	Tất cả các bước xử lý khác được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
Something popped into my mind.	Có điều gì đó đã xuất hiện trong tâm trí tôi.
It never really delivers the same experience.	Nó không bao giờ thực sự mang lại trải nghiệm tương tự.
However, it happened, it was recorded in history.	Tuy nhiên, nó đã xảy ra, nó đã được ghi vào lịch sử.
He won't say anything to her.	Anh sẽ không nói gì với cô.
That was the only way he could explain them.	Đó là cách duy nhất anh có thể giải thích chúng.
His words have been proven to be true.	Lời nói của anh ấy đã được chứng minh là đúng đắn đến mức nào.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
But this is the truth.	Nhưng đây là sự thật.
Moments later, they returned in a large, black vehicle.	Một lúc sau, họ quay trở lại trong một chiếc xe lớn, màu đen.
Let's see if you can understand it.	Hãy xem nếu bạn có thể hiểu nó.
Several observations can be made to explain the different results.	Một số quan sát có thể được thực hiện để giải thích các kết quả khác nhau.
He has come to the front line.	Anh ấy đã đến tiền tuyến.
Don't let anyone see.	Mà không cho ai xem.
My form was good in training.	Hình thức của tôi đã được tốt trong đào tạo.
This is the easy choice.	Đây là lựa chọn dễ dàng.
This finding is consistent with most of the relevant literature.	Phát hiện này phù hợp với hầu hết các tài liệu liên quan.
It wasn't three o'clock in the morning anyway.	Dù sao thì cũng chưa đến ba giờ sáng.
After that, no one knows what happened.	Sau đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
The same thing happens when you are born.	Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn được sinh ra.
I feel completely destroyed.	Tôi cảm thấy bị phá hủy hoàn toàn.
But she said yes.	Nhưng cô ấy nói có.
The world should wish them well.	Thế giới nên chúc họ tốt.
I never liked him.	Tôi chưa bao giờ thích anh ấy.
I asked her why she thought he would do this.	Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy nghĩ anh ấy sẽ làm điều này.
Let's move this aside.	Hãy chuyển cái này sang một bên.
Take a tour and enjoy.	Hãy tham quan một vòng và tận hưởng nhé.
Especially at point guard point.	Đặc biệt là ở điểm bảo vệ điểm.
Both can find recovery.	Cả hai đều có thể tìm thấy sự phục hồi.
And the next after that.	Và tiếp theo sau đó.
She means you give up or move on.	Cô ấy có nghĩa là bạn từ bỏ hoặc tiếp tục.
I know him very well.	Tôi biết anh ấy rất rõ.
This is something that everyone in the country should value.	Đây là điều mà tất cả mọi người trong nước nên coi trọng.
We are in a storm.	Chúng tôi đang ở trong cơn bão.
I don't like this plane.	Tôi không thích máy bay này.
The symptoms of both represent the same symptoms.	Các triệu chứng của cả hai biểu hiện các triệu chứng giống nhau.
Some numbers are given much higher.	Một số con số được đưa ra cao hơn nhiều.
The two visit about every two weeks.	Hai người đến thăm khoảng hai tuần một lần.
A woman about his age answered.	Một người phụ nữ trạc tuổi anh trả lời.
Some will walk away with nothing.	Một số sẽ bỏ đi mà không có gì.
Map out your plan for what to do differently.	Hãy vạch ra kế hoạch của bạn cho những việc cần làm khác đi.
I have seen pictures.	Tôi đã xem hình ảnh.
Don't tell me it's still not something.	Đừng nói với tôi rằng nó vẫn chưa phải là một cái gì đó.
Thus, a positive result is considered true.	Như vậy, một kết quả dương tính được coi là đúng.
Many things change.	Nhiều thứ thay đổi.
He is a mystery.	Anh ấy là một ẩn số.
I want to continue to be angry about this.	Tôi muốn tiếp tục tức giận vì điều này.
Now she has stopped moving.	Bây giờ cô ấy đã ngừng di chuyển.
You don't have a choice.	Bạn không có quyền lựa chọn.
This person needs to see the why before the how.	Người này cần phải xem lý do tại sao trước khi làm thế nào.
You never paid for it in full.	Bạn chưa bao giờ trả đầy đủ cho nó.
He knows my heart.	Anh ấy biết trái tim tôi.
When you die, you're dead.	Khi bạn chết, bạn đã chết.
They said it was too dangerous.	Họ nói rằng nó quá nguy hiểm.
I need sleep.	Tôi cần ngủ.
Neither was shown in this study.	Cả hai thứ đều không được hiển thị trong nghiên cứu này.
People act too much, too much.	Mọi người hành động quá nhiều, quá nhiều.
All very odd.	Tất cả đều rất kỳ quặc.
No one has any comments.	Không ai có bất kỳ bình luận.
You have to make some plans for yourself.	Bạn phải lập một số kế hoạch cho chính mình.
That's one of those.	Đó là một trong những.
But he will do what he can.	Nhưng anh ấy sẽ làm những gì anh ấy có thể.
The process has grown longer and more complex over the years.	Quá trình này đã phát triển lâu hơn và phức tạp hơn trong những năm qua.
That must be what upsets the dogs.	Đó chắc hẳn là điều khiến lũ chó khó chịu.
Here, now, suddenly there is a very real option to separate.	Ở đây, bây giờ, đột nhiên có một lựa chọn rất thực tế để tách biệt.
Meet me there in twenty minutes.	Gặp tôi ở đó sau hai mươi phút.
Take the next step.	Thực hiện bước tiếp theo.
It feels funny, but at the same time completely natural.	Nó cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn tự nhiên.
That is not the case with this movie.	Đó không phải là trường hợp của bộ phim này.
They don't believe me.	Họ không tin tôi.
They want to know everything you've done.	Họ muốn biết mọi thứ mà bạn đã làm.
She could feel him before she could see him.	Cô có thể cảm nhận được anh trước khi cô có thể nhìn thấy anh.
It can both help our cause and hurt it.	Nó vừa có thể giúp ích cho chính nghĩa của chúng ta vừa có thể làm tổn thương nó.
Look straight at him.	Nhìn thẳng vào anh ta.
Perform analysis of experiments.	Thực hiện phân tích các thí nghiệm.
Others left.	Những người khác rời đi.
He told himself: Keep them on the run.	Anh tự nhủ: Hãy giữ chúng trên đường chạy.
This is where experience is on your side.	Đây là nơi mà kinh nghiệm ở phía bạn.
I don't have your address.	Tôi không có địa chỉ của bạn.
If they go further, mark your place and come back here.	Nếu họ đi xa hơn, hãy đánh dấu vị trí của bạn và quay lại đây.
But what if he changes your mind.	Nhưng nếu anh ấy thay đổi ý định của bạn.
Help design research and interpret data.	Giúp thiết kế nghiên cứu và giải thích dữ liệu.
Now is the time for every organization to rethink.	Bây giờ là lúc mọi tổ chức phải suy nghĩ lại.
I'll have the whole thing tomorrow, so check back.	Tôi sẽ có toàn bộ sự việc vào ngày mai, vì vậy hãy kiểm tra lại.
Thanks for his help.	Nhờ anh ấy giúp đỡ.
He never mentioned this.	Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến điều này.
I don't give it to you like the world gives it.	Tôi không trao nó cho bạn như thế giới cho nó.
It sounds like something can happen to the human body.	Nghe có vẻ như điều gì đó có thể xảy ra với cơ thể con người.
I guess when you find the right person, you will change together.	Tôi đoán khi bạn tìm được người phù hợp, bạn sẽ cùng nhau thay đổi.
Obviously that's not going to happen, but it's reality.	Rõ ràng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng đó là thực tế.
So no need to do anything more.	Vì vậy, không cần phải làm gì thêm.
It was taken from him.	Nó được lấy từ anh ta.
However, she knew he was coming.	Tuy nhiên, cô biết anh sẽ đến.
I believe that what gets you there is what makes you.	Tôi tin rằng những gì giúp bạn có được là những gì làm cho bạn.
Open two years of operation.	Mở hai năm hoạt động.
Seven studies were included in the review.	Bảy nghiên cứu đã được đưa vào đánh giá.
The car worked fine today.	Chiếc xe đã hoạt động tốt ngày hôm nay.
Let them eat.	Cho họ ăn đi.
These results were obtained in healthy subjects.	Kết quả này thu được trên các đối tượng khỏe mạnh.
Use as many parameters as you need to be sure.	Sử dụng nhiều tham số mà bạn cần để chắc chắn.
Fear mixed with anger when I found myself in this situation.	Sợ hãi xen lẫn tức giận khi thấy mình trong tình huống này.
I mean, very good.	Ý tôi là, rất tốt.
Something really.	Một cái gì đó thực sự.
Its content is very simple to understand.	Nội dung của nó rất đơn giản để hiểu.
There's nothing there.	Không có gì ở đó.
I will do it this fall.	Tôi sẽ làm điều đó vào mùa thu này.
You want me dead.	Bạn muốn tôi chết.
The full list of supported video sites is here.	Danh sách đầy đủ các trang web video được hỗ trợ ở đây.
He doesn't want to lose.	Anh ấy không muốn thua.
That's when the weather is getting nice.	Đó là lúc thời tiết đang trở nên tốt đẹp.
I love being with you.	Tôi thích ở bên bạn.
This is a great crowd.	Đây là một đám đông tuyệt vời.
You can see your face in detail.	Bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của bạn chi tiết.
But one more thing.	Nhưng một điều nữa.
No complications occurred as a result of surgery.	Không có biến chứng nào xảy ra do phẫu thuật.
God, that's the movie.	Chúa ơi, bộ phim là vậy.
She is sick and no one wants to be near her.	Cô ấy bị bệnh và không ai muốn ở gần cô ấy.
With a guy.	Với một chàng trai.
Into the trees.	Vào những cái cây.
He is not new to us.	Anh ấy không phải là người mới đối với chúng tôi.
You've connected with them on a personal level.	Bạn đã kết nối với họ ở cấp độ cá nhân.
But keep an optimistic mind.	Nhưng hãy giữ một tinh thần lạc quan.
This should be a room in the corner.	Đây phải là một căn phòng trong góc.
Is anything but.	Là bất cứ điều gì nhưng.
We have no clear explanation for this difference.	Chúng tôi không có lời giải thích rõ ràng cho sự khác biệt này.
Hold the frame and release the arms.	Giữ khung và thả cánh tay.
But what do those kids learn?	Nhưng những đứa trẻ đó học được gì.
If you see that truck again, go elsewhere and call back.	Nếu bạn thấy chiếc xe tải đó một lần nữa, hãy đi nơi khác và gọi lại.
I brought everyone to the right place.	Tôi đã đưa mọi người đến đúng nơi.
Go find it up.	Đi tìm nó lên.
At the top, no one wants to know how it's done.	Ở trên cao, không ai muốn biết nó được thực hiện như thế nào.
Anyone have.	Bất cứ ai có.
The rest of her body was released.	Phần còn lại của cơ thể cô đã được giải phóng.
Sitting on the steps did nothing for him.	Ngồi trên bậc thang không làm gì cho anh ta.
That technique is very useful, at lower levels.	Kỹ thuật đó rất hữu ích, ở các cấp độ thấp hơn.
With her lips, she felt their presence.	Với đôi môi của mình, cô cảm nhận được sự hiện diện của chúng.
It made sense once but now it seems crazy.	Nó có ý nghĩa một lần nhưng bây giờ nó có vẻ điên rồ.
I wonder if we are wanted.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có bị truy nã không.
They are terrible.	Chúng thật khủng khiếp.
We are standing stone.	Chúng tôi đang đứng đá.
No matter what you have to do.	Không có vấn đề gì bạn phải làm.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
He found that they fit some activities more easily than others.	Ông nhận thấy rằng chúng phù hợp với một số hoạt động dễ dàng hơn những hoạt động khác.
I found the added fruit to be sweet enough.	Tôi thấy trái cây được thêm vào là đủ ngọt.
But he managed to control his emotions.	Nhưng anh ấy đã kiểm soát được cảm xúc của mình.
It was accepted.	Nó đã được chấp nhận.
Maybe five days.	Có thể là năm ngày.
It's a certain kind of comment.	Đó là một loại nhận xét nhất định.
I have her brown eyes and brown hair.	Tôi có đôi mắt nâu và mái tóc nâu của cô ấy.
Same idea here.	Ý tưởng tương tự ở đây.
I have never seen anyone die.	Tôi chưa bao giờ thấy ai chết.
No one was injured.	Không ai bị thương.
We died together.	Chúng ta đã chết cùng nhau.
You play your favorite players and that's school.	Bạn chơi những người chơi yêu thích của bạn và đó là trường học.
I'm just looking for a bed.	Tôi chỉ tìm kiếm một cái giường.
They just don't know it yet.	Họ chỉ chưa biết điều đó.
We must not support killing.	Chúng ta không được ủng hộ việc giết chóc.
She never goes anywhere again, except to court and work.	Cô ấy không bao giờ đi đâu nữa, ngoại trừ tòa án và công việc.
I like having a mission.	Tôi thích có một nhiệm vụ.
For most of their working lives, this has been true.	Trong hầu hết cuộc đời làm việc của họ, điều này đã đúng.
I am important.	Tôi quan trọng.
Comparisons between both methods were made.	So sánh giữa cả hai phương pháp đã được thực hiện.
One of the days he did not hear.	Một trong những ngày anh đã không nghe thấy.
However, the end result is wrong.	Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là sai.
He needs to settle this with someone.	Anh ta cần phải giải quyết chuyện này với ai đó.
Call hourly.	Gọi hàng giờ.
Pay attention to the number of cards.	Hãy chú ý đến số lượng thẻ.
Some days, it takes them a few tries to make it happen.	Một số ngày, chúng phải mất một vài lần để biến điều đó thành hiện thực.
You have my number.	Bạn co sô của tôi.
The leaves are starting to come back after winter.	Những chiếc lá đang bắt đầu trở lại sau mùa đông.
They helped plan a special college week.	Họ đã giúp lên kế hoạch cho một tuần đại học đặc biệt.
But he could be wrong.	Nhưng anh ấy có thể sai.
It's actually more of a question.	Thực ra giống một câu hỏi hơn.
The plan is that he will go home tonight.	Kế hoạch là tối nay anh ấy sẽ về nhà.
That's how it usually happens to me.	Đó là cách nó thường xảy ra đối với tôi.
For healthy patients and controls.	Đối với bệnh nhân và kiểm soát lành mạnh.
You can say things you might not say with your own lips.	Bạn có thể nói những điều bạn có thể không nói từ chính đôi môi của mình.
The subject of informed consent is the main one in the book.	Chủ đề về sự đồng ý được thông báo là vấn đề chính trong cuốn sách.
Of course this is not the case in science.	Tất nhiên điều này không phải như vậy trong khoa học.
However, they are still better than nothing.	Tuy nhiên, họ vẫn tốt hơn là không có gì.
The above process is repeated.	Quá trình trên được lặp lại.
Safe houses that you can go to if something happens.	Những ngôi nhà an toàn mà bạn có thể đến nếu có điều gì đó xảy ra.
I would recommend this method.	Tôi muốn giới thiệu phương pháp này.
It will work as usual.	Nó sẽ hoạt động như bình thường.
I know these days there are a lot of them.	Tôi biết những ngày này có rất nhiều người trong số họ.
I should have such a life.	Tôi nên có một cuộc sống như vậy.
Damn, that feels good.	Mẹ kiếp, điều đó cảm thấy tốt.
Gas is cheap because you don't use it much.	Gas rẻ vì bạn không sử dụng nhiều.
You can return it and use the return value.	Bạn có thể trả lại nó và sử dụng giá trị trả về.
Culture is the rule, and art is the exception.	Văn hóa là quy luật, và nghệ thuật là ngoại lệ.
Just look straight ahead.	Chỉ nhìn thẳng về phía trước.
That would be difficult to do with a straight face.	Điều đó sẽ khó thực hiện với một khuôn mặt thẳng thắn.
However, no one asked them to provide proof that they did.	Tuy nhiên, không ai yêu cầu họ cung cấp bằng chứng rằng họ làm.
I'm still in my room.	Tôi vẫn ở trong phòng của mình.
There is no standard term for books that are in poor condition.	Không có thuật ngữ tiêu chuẩn nào dành cho sách ở tình trạng dưới mức kém.
And it's not a personal matter.	Và đó không phải là vấn đề cá nhân.
He has a wonderful smile.	Anh ấy có một nụ cười tuyệt vời.
I called him, but got no answer.	Tôi gọi cho anh ta, nhưng không nhận được câu trả lời.
I was very satisfied.	Tôi đã rất hài lòng.
My father didn't get fired because he drank.	Cha tôi đã không bị đuổi việc vì ông ấy uống rượu.
He watched her body waiting for it to change again.	Anh nhìn cơ thể cô chờ đợi nó thay đổi lần nữa.
There is no such thing.	Không có chuyện này.
There may be other shoes that haven't been dropped yet.	Có thể có những đôi giày khác chưa được giảm xuống.
This too will pass.	Điều này cũng sẽ trôi qua.
If anyone has any ideas then please share that.	Nếu bất cứ ai có bất kỳ ý tưởng sau đó xin vui lòng chia sẻ điều đó.
Maybe it could happen again.	Có lẽ nó có thể xảy ra một lần nữa.
But we are making progress.	Nhưng chúng tôi đang tiến bộ.
Maybe it means it won't answer the question.	Có thể nó có nghĩa là nó sẽ không trả lời câu hỏi.
An explanation of these findings is given.	Giải thích về những phát hiện này được đưa ra.
I want to get you wet.	Tôi muốn làm bạn ướt.
Surely you see that this is the only way.	Chắc chắn bạn thấy rằng đây là cách duy nhất.
I, for one, know that it can be done.	Tôi, đối với một, biết rằng nó có thể được thực hiện.
I will not call you by name or talk about you later.	Tôi sẽ không gọi tên hay nói về bạn sau này.
Finding clothes especially for my breasts is very difficult.	Tìm quần áo đặc biệt là cho ngực của tôi là rất khó khăn.
The technical effort is small.	Nỗ lực kỹ thuật là nhỏ.
But not so.	Nhưng không phải vậy.
I immediately made a face.	Tôi ngay lập tức làm mặt.
Yes, I still do.	Vâng, tôi vẫn làm.
When two people trade, they create value for each other.	Khi hai người giao dịch, họ tạo ra giá trị cho nhau.
And that's not what she wanted either.	Và đó cũng không phải là điều cô ấy muốn.
Not ready for war.	Chưa sẵn sàng cho cuộc chiến.
This can help calm their anger.	Điều này có thể giúp làm dịu cơn giận của họ.
He smiled and put his arm around the young man's shoulder.	Anh mỉm cười và quàng tay qua vai chàng trai trẻ.
Nothing we do makes much of a difference.	Không có gì chúng tôi làm tạo ra nhiều khác biệt.
What you know is part of your story.	Những gì bạn biết là một phần của câu chuyện của bạn.
My life fell apart.	Cuộc sống của tôi sụp đổ.
She wanted to believe him.	Cô muốn tin anh.
He didn't even know the name he thought he knew.	Anh ta thậm chí không biết cái tên mà anh ta đã nghĩ rằng anh ta đã biết.
Men hadn't looked at her that way in years.	Đàn ông đã không nhìn cô như vậy trong nhiều năm.
That left twenty of us and we had this serious examination.	Điều đó còn lại hai mươi người trong chúng tôi và chúng tôi đã có cuộc kiểm tra nghiêm túc này.
Things are going very well for him.	Mọi thứ diễn ra rất tốt cho anh ấy.
The season kicked off last weekend.	Mùa giải đã khai mạc vào cuối tuần trước.
And to think clearly.	Và để suy nghĩ rõ ràng.
During lunch and usually after school.	Trong bữa trưa và thường là sau giờ học.
My report gives them my name, address and phone number.	Báo cáo của tôi cung cấp cho họ tên, địa chỉ và số điện thoại của tôi.
At best, it will pay a very heavy price.	Cùng lắm, nó sẽ phải trả giá rất đắt.
One of the cells only shows the load on the bar.	Một trong các ô chỉ hiển thị tải trên thanh.
Someone passed.	Có người đi qua.
We can see it.	Chúng tôi có thể thấy nó.
He also doesn't have much left.	Anh ta cũng không còn gì nhiều.
He knew it, but his heart was still a little broken.	Anh biết điều đó, nhưng trái tim anh vẫn có chút vỡ vụn.
The leader waits, watches the movement.	Người lãnh đạo trông đợi, theo dõi sự chuyển động.
He knew he might never see her again.	Anh biết anh có thể sẽ không bao giờ gặp lại cô.
Get your cash.	Nhận tiền mặt của bạn.
But let's stop right there.	Nhưng hãy dừng lại ngay tại đó.
Devices of the above type are well known.	Các thiết bị thuộc loại nêu trên được nhiều người biết đến.
It could have been many years ago.	Nó có thể là nhiều năm trước đây.
She shook her head and smiled.	Cô ấy lắc đầu và mỉm cười.
I couldn't contain myself any longer.	Tôi không thể kiềm chế bản thân mình hơn nữa.
Until then, great race everyone.	Cho đến lúc đó, cuộc đua tuyệt vời mọi người.
Turn off the TV.	Tắt TV.
But we will fall into something much worse.	Nhưng chúng tôi sẽ rơi vào một cái gì đó tồi tệ hơn nhiều.
We just talked to him.	Chúng tôi chỉ nói chuyện với anh ấy.
All the better for my foothold.	Tất cả tốt hơn cho việc tạo lập chỗ đứng của tôi.
Plaintiff returned home, and has not worked since.	Nguyên đơn trở về nhà, và đã không làm việc kể từ đó.
She is not confused.	Cô ấy không bối rối.
It has been going on for weeks now.	Nó đã diễn ra trong nhiều tuần nay.
He raised more issues than usual.	Anh ấy đã nêu ra nhiều vấn đề hơn mức bình thường.
He knows it, now.	Anh ấy biết điều đó, bây giờ.
The officers collected the money.	Các viên chức đã thu tiền.
That's not the case in this case.	Đó không phải là tình huống trong trường hợp này.
And for him, that was enough.	Và đối với anh ấy, thế là đủ.
It's wrong.	Nó sai.
However, students can achieve their goals.	Tuy nhiên, học sinh có thể đạt được mục tiêu của mình.
The body is the vehicle through which the mind is developed.	Cơ thể là phương tiện mà trí óc được phát triển.
You can see it at the top of the stone wall.	Bạn có thể nhìn thấy nó ở trên đỉnh của bức tường đá.
Oh, they're out there.	Ồ, họ ở ngoài đó.
He was full of joy, just looking at me.	Anh ấy tràn đầy niềm vui, chỉ nhìn tôi.
Your mother made you your way.	Mẹ của bạn đã tạo ra bạn theo cách của bạn.
If that makes sense.	Nếu điều đó hợp lý.
I just love the house and the area.	Tôi chỉ yêu ngôi nhà và khu vực.
No, never.	Không, không bao giờ.
That's where the coffee is grown.	Đó là nơi trồng cà phê.
It's the only way, and we both know it.	Đó là cách duy nhất, và cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
My thoughts are also in black and white.	Suy nghĩ của tôi cũng có màu đen và trắng.
He had to die so he remained silent.	Anh phải chết nên anh vẫn im lặng.
All authors wrote the manuscript.	Tất cả các tác giả đã viết bản thảo.
Even more about music, if you can believe it.	Thậm chí nhiều hơn về âm nhạc, nếu bạn có thể tin vào điều đó.
You will play the role of her husband.	Bạn sẽ đóng vai chồng của cô ấy.
Usually man against man and woman against woman.	Thường thì đàn ông chống lại đàn ông và đàn bà chống lại phụ nữ.
His wife and children were with him.	Vợ và con của ông đã ở với ông.
Something is wrong with me.	Có điều gì đó không ổn với tôi.
We turned it off.	Chúng tôi đã tắt.
This is not just me saying.	Đây không chỉ là tôi nói.
You don't have to do so.	Bạn không cần phải làm như vậy.
However, he may have to find a safe place.	Tuy nhiên, anh ta có thể phải tìm một nơi an toàn.
It is nothing.	Nó không là gì cả.
Every video is created with you in mind.	Mỗi video được tạo ra với bạn trong tâm trí.
Day after day.	Ngày này qua ngày khác.
Maybe that look is a damn you.	Có lẽ cái nhìn đó là một cái chết tiệt bạn.
She wondered if he realized he was driving her crazy.	Cô tự hỏi liệu anh có nhận ra rằng anh đang khiến cô phát điên không.
They are enough.	Họ là đủ.
Her wife stayed with her, and her father accepted her.	Vợ cô ấy ở với cô ấy, và cha cô ấy đã chấp nhận cô ấy.
Four years turned into six.	Bốn năm biến thành sáu.
She has to give it to her.	Cô ấy phải đưa nó cho cô ấy.
She just wanted to know.	Cô chỉ muốn biết.
He will come in through the window.	Anh ấy sẽ đi vào qua cửa sổ.
But perhaps now there is a return.	Nhưng có lẽ bây giờ có một sự quay trở lại.
You know you are.	Bạn biết bạn là.
He could tell something was wrong.	Anh ta có thể nói có điều gì đó không ổn.
He got a real job.	Anh ấy đã có một công việc thực sự.
My home is not in this world, nor in the next.	Nhà của tôi không ở thế giới này, cũng không phải ở thế giới tiếp theo.
The air at night is very cold.	Không khí về đêm rất lạnh.
I like to write.	Tôi thích viết.
Then they stopped calling.	Sau đó, họ ngừng gọi.
So far everything is good.	Cho đến nay mọi thứ đều tốt.
Besides, this is a job where pictures can do better than words.	Bên cạnh đó, đây là một công việc mà hình ảnh có thể làm tốt hơn lời nói.
It could have been taken from him without his knowledge.	Nó có thể đã được lấy từ anh ta mà anh ta không biết.
He was sick for a while.	Anh ấy đã bị ốm một thời gian.
To the right is a garden and a secondary video screen.	Bên phải là một khu vườn và một màn hình video phụ.
I still remember it.	Tôi vẫn nhớ nó.
Above all else, he's about to cry now.	Trên tất cả mọi thứ khác, bây giờ anh ấy sắp khóc.
For some reason, it made him feel odd.	Vì một lý do nào đó, nó khiến anh ta cảm thấy kỳ quặc.
I don't kill people.	Tôi không giết người.
This poor girl.	Cô gái tội nghiệp này.
They have the entire ordering process.	Họ có toàn bộ quy trình đặt hàng.
If we have to meet here.	Nếu chúng ta phải gặp nhau ở đây.
He wanted to understand why more men had to die these days.	Anh muốn hiểu tại sao ngày này nhiều đàn ông phải chết hơn.
Books are a window on ourselves.	Sách là một cửa sổ trên chính chúng ta.
They lived through it.	Họ đã sống qua nó.
Beer and wine.	Bia và rượu.
I use digital communication tools very often.	Tôi sử dụng các công cụ giao tiếp kỹ thuật số rất thường xuyên.
Go and lie down.	Đi và nằm xuống.
Tall.	Cao.
We have two hours.	Chúng tôi có hai giờ.
We help ourselves by taking the time to help others.	Chúng ta tự giúp mình bằng cách dành thời gian để giúp đỡ người khác.
Try to learn more.	Cố gắng tìm hiểu thêm.
Not with tears.	Không bằng nước mắt.
Nothing exists as we see it.	Không có gì tồn tại như chúng ta thấy.
Maybe that's how it happened.	Có lẽ đó là cách nó đã xảy ra.
They tell you what you want to hear.	Họ cho bạn biết những gì bạn muốn nghe.
But she doesn't.	Mà cô ấy không.
I can't stay here waiting two days for this surgery.	Tôi không thể ở đây đợi hai ngày cho cuộc phẫu thuật này.
I think he's worse than we thought.	Tôi nghĩ anh ấy tệ hơn chúng ta nghĩ.
Or maybe right center.	Hoặc có thể đúng trung tâm.
They are really trying to win.	Họ thực sự đang cố gắng giành chiến thắng.
He has grown up.	Anh ấy đã lớn.
Your design will pass.	Thiết kế của bạn sẽ vượt qua.
How would you choose to handle your next problem?.	Bạn sẽ chọn cách xử lý vấn đề tiếp theo của mình như thế nào ?.
We also evaluate everything.	Chúng tôi cũng đánh giá mọi thứ.
Don't give me your business card.	Đừng đưa tôi danh thiếp của bạn.
Dark dark night.	Đêm tối mịt mù.
We know the information is out there.	Chúng tôi biết thông tin được đưa ra ngoài đó.
However, I told him you were coming.	Tuy nhiên, tôi đã nói với anh ấy rằng bạn sẽ đến.
This is who she is.	Đây là cô ấy là ai.
So this is where it gets a little complicated.	Vì vậy, đây là nơi nó trở nên phức tạp một chút.
Only walk to the place as the area is still, a bit dangerous.	Chỉ đi bộ đến nơi vì khu vực này vẫn còn, hơi nguy hiểm.
You're right, I don't understand.	Cô nói đúng, anh không hiểu.
And that baby smell.	Và mùi em bé đó.
They were friends before he went to the army.	Họ đã bầu bạn trước khi anh ấy đi lính.
There's something for everyone.	Có cái gì đó cho mọi người.
The major was glad to let him continue.	Thiếu tá vui mừng để cho anh ta nói tiếp.
Never even seen them.	Thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy chúng.
That is their goal.	Đó là mục tiêu của họ.
Choose to receive them on your cell phone by voice or text.	Chọn nhận chúng trên điện thoại di động của bạn bằng giọng nói hoặc tin nhắn.
It's not just a business for me.	Nó không chỉ là một công việc kinh doanh đối với tôi.
Command is a tricky place.	Lệnh là một nơi khó khăn.
Those are the dead.	Đó là những người đã chết.
There will be at least seven on opening day.	Sẽ có ít nhất bảy vào ngày khai mạc.
It didn't take long for him to make up his mind.	Anh không mất nhiều thời gian để hạ quyết tâm.
There is no such thing in the case of the bar.	Không có cái nào như vậy trong trường hợp ở quán bar.
I am with you so far.	Tôi với bạn cho đến nay.
Even copies.	Kể cả bản sao.
The court could not agree.	Tòa án không thể đồng ý.
I just can't see the problem.	Tôi chỉ không thể nhìn thấy vấn đề.
This is not exactly on the market to find.	Điều này không chính xác trên thị trường để tìm.
They got their message.	Họ đã nhận được thông điệp của họ.
She looked as if she was about eight years old.	Cô ấy trông như thể cô ấy khoảng tám tuổi.
He was brought back.	Anh ta đã được đưa trở lại.
You need to turn the page and move forward.	Các bạn cần lật trang và tiến về phía trước.
You cannot run away from yourself.	Bạn không thể chạy trốn khỏi chính mình.
Even that is not detailed enough.	Ngay cả điều đó cũng không đủ chi tiết.
It has been discussed before.	Nó đã được thảo luận trước đây.
Of course I've seen it come.	Tất nhiên là tôi đã thấy nó đến rồi.
The joy in your heart will last forever.	Niềm vui trong lòng bạn sẽ tồn tại mãi mãi.
Your comments are being taken by questions.	Ý kiến ​​của bạn đang được thực hiện bởi các câu hỏi.
I'm not here to avoid them either.	Tôi cũng không ở đây để tránh chúng.
Most of us can watch to read them.	Hầu hết chúng ta có thể xem để đọc chúng.
I didn't get the results I wanted.	Tôi không đạt được kết quả như mong muốn.
Not that there are many left of them to any degree.	Không phải là có nhiều người còn lại trong số họ ở bất kỳ mức độ nào.
Please see the attached files.	Vui lòng xem các tập tin đính kèm.
I had it once, when I was a kid.	Tôi đã có nó một lần, khi còn là một đứa trẻ.
He gave him the opportunity to show what he can do.	Ông ấy đã cho anh ấy cơ hội để thể hiện những gì anh ấy có thể làm được.
I have been there before.	Tôi đã ở đó trước đây.
But from time to time.	Nhưng tùy từng thời điểm.
Everything works fine, but the image is missing.	Mọi thứ hoạt động tốt, nhưng hình ảnh bị thiếu.
He's trying to get me a deal.	Anh ấy đang cố gắng để khiến tôi có một thỏa thuận.
Looks like he passed out.	Có vẻ như anh ấy đã ngất đi.
But maybe we can give him the benefit of the doubt.	Nhưng có lẽ chúng ta có thể cho anh ta lợi ích của sự nghi ngờ.
And they didn't.	Và họ đã không.
Then reality begins.	Sau đó, thực tế bắt đầu.
Her first husband died in the war.	Người chồng đầu tiên của cô đã chết trong chiến tranh.
There are no apps here.	Không có ứng dụng ở đây.
We do not reach this argument.	Chúng tôi không đạt được lập luận này.
Different numbers can lead to different results.	Các con số khác nhau có thể dẫn đến các kết quả khác nhau.
Know where it comes from and where it's going.	Biết nó đến từ đâu và nó sẽ đi đâu.
Maybe he has performance issues.	Có lẽ anh ấy có vấn đề về hiệu suất.
We just said keep playing and everything will take care of itself.	Chúng tôi chỉ nói rằng hãy tiếp tục chơi và mọi thứ sẽ tự lo liệu.
Then you have to try to sleep.	Sau đó, bạn phải cố gắng để ngủ.
I wouldn't even stay if he didn't want me.	Tôi thậm chí sẽ không ở lại nếu anh ấy không muốn tôi.
Had everything we needed for a nice stay.	Đã có mọi thứ chúng tôi cần cho một kỳ nghỉ tốt đẹp.
That's exactly what the army major said.	Thiếu tá quân đội đã nói đúng như vậy.
But we'll have to skin it.	Nhưng chúng ta sẽ phải lột da nó.
He was unable to talk.	Anh ấy đã không thể nói chuyện.
That said, he did a great job.	Điều đó nói lên rằng anh ấy làm rất tốt.
He thinks he's seen his type before.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy kiểu người của mình trước đây.
I am one step ahead.	Tôi đang đi trước một bước.
You will get consistent water even with poor water pressure.	Bạn sẽ có được nguồn nước phù hợp ngay cả khi chịu áp lực nước kém.
No damage. 	Không có thiệt hại. 
but it looks like you're fine in that respect.	nhưng có vẻ như bạn ổn về khía cạnh đó.
Furthermore, this seems more true in general.	Hơn nữa, điều này có vẻ đúng hơn nói chung.
All of these are relevant, but they are individual.	Tất cả những điều này đều phù hợp, nhưng chúng mang tính chất riêng lẻ.
All but two of them are hidden.	Tất cả ngoại trừ hai trong số họ được ẩn.
All ten of us went out.	Tất cả mười người chúng tôi đã ra ngoài.
Let your eyes become heavy.	Để mắt bạn trở nên nặng trĩu.
Tiny and hard.	Nhỏ xíu và cứng.
You will make a living from it.	Bạn sẽ kiếm sống từ nó.
We were picked up at two o'clock.	Chúng tôi được đón lúc hai giờ.
He wants that.	Anh ấy muốn điều đó.
It is a better quality product.	Nó là một sản phẩm chất lượng tốt hơn.
Do not turn back.	Đừng quay đầu lại.
So it works both ways.	Vì vậy, nó hoạt động theo cả hai cách.
It will never be built.	Nó sẽ không bao giờ được xây dựng.
And from yourself.	Và từ chính bạn.
Others have the same line.	Những người khác đã cùng một dòng.
I can easily say that you have to prove your proof.	Tôi có thể dễ dàng nói rằng bạn phải chứng minh bằng chứng của bạn.
But then he turned to face me completely.	Nhưng sau đó anh ấy quay lại đối mặt với tôi hoàn toàn.
He is not here now.	Anh ấy không có ở đây bây giờ.
There are currently three levels.	Hiện tại có ba cấp độ.
And never come back again.	Và không bao giờ quay lại nữa.
Go beyond ready for the next level.	Vượt ra ngoài sẵn sàng cho cấp độ tiếp theo.
There is nothing here in direct experience that is separate from experience.	Không có gì ở đây trong trải nghiệm trực tiếp tách biệt với trải nghiệm.
But it's like they seem to be fully formed.	Nhưng nó giống như chúng dường như đã được hình thành hoàn chỉnh.
So maybe later.	Vì vậy, có thể sau này.
It just goes and goes.	Nó chỉ đi và về.
Internal Regulations of Member States.	Nội quy bên trong các quốc gia thành viên.
Maybe then we can do something about it.	Có lẽ sau đó chúng ta có thể làm điều gì đó.
There is an opening window on the first floor near the bathroom.	Có một cửa sổ mở ở tầng một gần phòng tắm.
No wonder we love them.	Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi yêu thích chúng.
And she will live past at least the first hundred.	Và cô ấy sẽ sống qua ít nhất một trăm đầu tiên.
The bag can now be filled.	Túi bây giờ có thể được lấp đầy.
I took it off, same thing.	Tôi đã tháo nó ra, điều tương tự.
It doesn't matter where you meet.	Không quan trọng bạn gặp nhau ở đâu.
For a kid five years older than me.	Đối với một đứa trẻ hơn tôi năm tuổi.
I know this house.	Tôi biết ngôi nhà này.
She died while he was on top of her.	Cô ấy đã chết trong khi anh ấy đang ở trên đầu cô ấy.
One set per site.	Một bộ cho mỗi trang web.
As we expected.	Như chúng tôi mong đợi.
I'm not sure if this is correct.	Tôi không chắc điều này có đúng không.
It was a great experience to say the least.	Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời để nói rằng ít nhất.
You guys remember this movie.	Các bạn nhớ bộ phim này.
These moments don't come often.	Những khoảnh khắc này không đến thường xuyên.
There may still be time.	Có thể vẫn còn thời gian.
However, this evidence is still limited, especially for schools.	Tuy nhiên, bằng chứng này vẫn còn hạn chế, đặc biệt là đối với các trường học.
Only one door is open at a time.	Chỉ có một cánh cửa được mở tại một thời điểm.
I came down to fulfill my order.	Tôi xuống để thực hiện đơn đặt hàng của tôi.
Experimental data analyzed.	Dữ liệu thực nghiệm đã phân tích.
Now it is changing.	Bây giờ nó đang thay đổi.
A few thoughts on this.	Một vài suy nghĩ về điều này.
She took advantage of him.	Cô đã lợi dụng anh ta.
Also, he can't decide which tone to choose.	Ngoài ra, anh ấy không thể quyết định nên chọn giọng điệu nào.
We've been to a party.	Chúng tôi đã từng dự tiệc.
Now they have a chance.	Bây giờ họ đã có một cơ hội.
On most subjects, they know more than we do.	Trên hầu hết các môn học, họ biết nhiều hơn chúng tôi.
All happened.	Tất cả đều xảy ra.
Gave her another half and she asked for one more.	Đã đưa cho cô ấy một nửa khác và cô ấy yêu cầu thêm một lần nữa.
I can't make you do that.	Tôi không thể bắt bạn làm điều đó.
I really like this combination.	Tôi rất thích sự kết hợp này.
This is his first year here.	Đây là năm đầu tiên của anh ấy ở đây.
Too bad.	Thật là tệ.
There may be others who like it, but there are really too few.	Có thể có những người khác thích nó, nhưng thực sự có quá ít.
We must be born.	Chúng ta phải sinh ra.
However, in our case, they are equal.	Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng tôi, chúng bằng nhau.
They seem to be very well cared for and loved.	Họ dường như được chăm sóc và yêu thương rất tốt.
But it's too slow.	Nhưng nó quá chậm.
He will be very happy.	Anh ấy sẽ rất hạnh phúc.
No one is outside.	Không có ai ở bên ngoài.
She tries to take the highway.	Cô cố gắng đi đường cao tốc.
Maybe others don't care.	Có thể người khác không quan tâm.
Business people can list their business through this app.	Những người kinh doanh có thể liệt kê doanh nghiệp của họ thông qua ứng dụng này.
In our analysis, we consider these points as the upper limit.	Trong phân tích của chúng tôi, chúng tôi coi những điểm này là giới hạn trên.
And probably not sometime in the near future.	Và có lẽ là không lúc nào trong tương lai gần.
It's a woman's, but you won't remember.	Đó là của một người phụ nữ, nhưng bạn sẽ không nhớ.
Looks like there's another smaller room in the back.	Có vẻ như có một căn phòng khác nhỏ hơn ở phía sau.
It has to be more than that.	Nó phải hơn thế nữa.
More likely than non-standard.	Có nhiều khả năng hơn là không tiêu chuẩn.
A conclusion stared at me.	Một kết luận nhìn chằm chằm vào tôi.
All he received were recorded messages from his mobile phone.	Tất cả những gì anh ta nhận được là tin nhắn được ghi lại từ điện thoại di động.
His clothes quickly became dangerously heavy, but he kept walking.	Quần áo của anh ấy nhanh chóng trở thành sức nặng nguy hiểm, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đi.
She's still in pretty bad shape.	Cô ấy vẫn ở trong tình trạng khá tệ.
We move the photos on the wall.	Chúng tôi chuyển những bức ảnh trên tường.
So this is not a simple question to answer.	Vì vậy, đây không phải là một câu hỏi đơn giản để trả lời.
I have never had sex with a man.	Tôi chưa làm tình với một người đàn ông.
I need therapy.	Tôi cần trị liệu.
He passed it on to her.	Anh ấy đã chuyển nó cho cô ấy.
None of this information is necessary for the story.	Không có thông tin nào trong số này là cần thiết cho câu chuyện.
In other words, how do you react to normal life situations.	Nói cách khác, làm thế nào để bạn phản ứng với các tình huống cuộc sống bình thường.
It's good enough.	Nó đủ tốt.
They abandoned her.	Họ đã từ bỏ cô ấy.
People make up things that don't even make sense.	Mọi người bịa ra những thứ thậm chí không có ý nghĩa.
I hate exercise.	Tôi ghét tập thể dục.
It was a great learning experience for me, and an important project.	Đó là một trải nghiệm học tập tuyệt vời đối với tôi, và là một dự án quan trọng.
Everything got weird.	Mọi thứ trở nên kỳ lạ.
And you've had different reasons over time.	Và bạn đã có những lý do khác nhau theo thời gian.
I didn't go to the hospital.	Tôi đã không đến bệnh viện.
I will hear about that this week.	Tôi sẽ nghe về điều đó trong tuần này.
Everyone wants to do that.	Mọi người đều muốn làm điều đó.
Nothing is reduced to writing.	Không có gì được giảm xuống để viết.
This statement is certainly not new.	Tuyên bố này chắc chắn không phải là mới.
Some things like that.	Một số điều như vậy.
He found it difficult to speak.	Anh cảm thấy khó nói.
However, legal action does not necessarily help with firefighting.	Tuy nhiên, hành động pháp lý không nhất thiết phải giúp chữa cháy bằng lửa.
My daughter means more to me than he does.	Con gái tôi có ý nghĩa với tôi hơn anh ấy.
Hope you like your shirt.	Hy vọng bạn thích chiếc áo của mình.
Some of my friends saved me.	Một số bạn bè của tôi đã cứu tôi.
In fact, the opposite is true.	Trong thực tế, điều ngược lại là đúng.
Some of them are bad.	Một số trong số đó là tồi tệ.
That's how it was in the horse business.	Đó là cách nó đã được kinh doanh ngựa.
However, no time vs.	Tuy nhiên, không có thời gian vs.
It definitely hurt me.	Nó chắc chắn làm tổn thương tôi.
Each individual step is quite simple.	Mỗi bước riêng lẻ khá đơn giản.
She has a large knife of some kind.	Cô ấy có một con dao lớn thuộc loại nào đó.
Our economy needs it.	Nền kinh tế của chúng ta cần nó.
He misses her.	Anh nhớ cô.
And code like below.	Và mã như dưới đây.
Those components present relatively simple views.	Các thành phần đó trình bày các quan điểm tương đối đơn giản.
You haven't given me flowers yet.	Bạn chưa tặng hoa cho tôi.
But we can miss them.	Nhưng chúng ta có thể bỏ lỡ chúng.
The young man ran as fast as he could.	Người thanh niên chạy nhanh hết mức có thể.
Making tools costs money.	Làm công cụ tốn kém tiền bạc.
I love the heart shown.	Tôi yêu trái tim đã thể hiện.
I will discuss whether proof of the existence of .	Tôi sẽ thảo luận xem liệu bằng chứng về sự tồn tại của.
I will do it properly on the other one.	Tôi sẽ làm điều đó đúng cách trên cái khác.
No one offered to help me.	Không ai đề nghị giúp tôi.
Both values ​​are significantly different.	Cả hai giá trị đều khác nhau đáng kể.
With or without clothes.	Có quần áo hoặc không có quần áo.
I sell records.	Tôi bán hồ sơ.
Got an idea for research.	Đã có ý tưởng cho nghiên cứu.
However, the word is an abbreviation.	Tuy nhiên, từ này là viết tắt.
Unfortunately, there simply isn't enough work left to get around.	Thật không may, chỉ đơn giản là không còn đủ công việc để đi xung quanh.
That's the way back to college.	Đó là cách trở lại trường đại học.
The second attack must be a different natural weapon than the first.	Đòn tấn công thứ hai phải là một loại vũ khí tự nhiên khác với lần đầu tiên.
However, that cannot be done.	Tuy nhiên, điều đó không thể được thực hiện.
Some people are lucky.	Một số người may mắn.
That is the last move.	Đó là nước đi cuối cùng.
He doesn't have to go through it.	Anh ấy không cần phải trải qua nó.
She reached into the air.	Cô ấy thò tay vào không khí.
We know side by side, looking for the leader.	Chúng tôi biết sát cánh, tìm kiếm người dẫn đầu.
Stage.	Sân khấu.
When you love the earth, you value trees more than people.	Khi bạn yêu trái đất, bạn coi trọng cây cối hơn con người.
You can sell anything really.	Bạn có thể bán bất cứ thứ gì thực sự.
You see that.	Bạn thấy đó.
We didn't see her.	Chúng tôi đã không nhìn thấy cô ấy.
I must have been about seven or eight.	Tôi chắc đã được khoảng bảy hoặc tám.
Similar in size.	Tương tự về kích thước.
However, they knew they needed him.	Tuy nhiên, họ biết họ cần anh ấy.
Transfer to a very large bowl.	Chuyển sang một cái bát rất lớn.
Let's keep this in perspective.	Hãy giữ điều này trong quan điểm.
And they vote for the party of the government.	Và họ bỏ phiếu cho đảng của chính phủ.
You are too slow.	Bạn quá chậm.
Of course, the 'select and mix' approach has serious limitations.	Tất nhiên, cách tiếp cận 'chọn và trộn' có những hạn chế nghiêm trọng.
After a short while, he asked who had written the piece.	Sau một thời gian ngắn, anh ta hỏi ai đã viết tác phẩm.
The only difference is her smile.	Sự khác biệt duy nhất là nụ cười của cô ấy.
But it's definitely not dying.	Nhưng nó chắc chắn không phải là sắp chết.
He looked at her carefully but neither touched nor spoke to her.	Anh ấy nhìn cô ấy một cách cẩn thận nhưng không chạm vào cũng như không nói chuyện với cô ấy.
And then when you're angry about your mother.	Và sau đó khi bạn tức giận về mẹ của bạn.
Not so sure now.	Bây giờ không chắc lắm.
We will fight it to the last drop of blood.	Chúng tôi sẽ chiến đấu với nó đến giọt máu cuối cùng.
Something of value to you and the two of you shared.	Một cái gì đó có giá trị đối với bạn và hai bạn đã chia sẻ.
We never charge fees.	Chúng tôi không bao giờ ép phí.
It's worth that they have a timeframe.	Có giá trị mà họ có một khung thời gian.
At least during the outing.	Ít nhất là trong chuyến đi chơi.
I'm going to do something creative myself.	Tôi sẽ tự mình làm một cái gì đó sáng tạo.
It's easy to say.	Nói thì dễ.
Sickness of mind, body and spirit.	Đau ốm về tâm trí, thể chất và tinh thần.
We will see in time.	Chúng tôi sẽ thấy trong thời gian.
It will be good for her.	Nó sẽ tốt cho cô ấy.
I talked to his mother.	Tôi đã nói chuyện với mẹ anh ấy.
And we'll see how it goes.	Và chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào.
That was understood.	Điều đó đã được hiểu.
Some things or some people are bound together in some way.	Một số điều hoặc một số người ràng buộc với nhau theo một cách nào đó.
Go with a friend.	Đi với một người bạn.
They can appear anywhere.	Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
Probably the boy's parents.	Có lẽ là cha mẹ của cậu bé.
There are many forces and powers involved.	Có rất nhiều lực lượng và sức mạnh tham gia.
I'm worried she's in shock.	Tôi lo rằng cô ấy bị sốc.
Some people got sick.	Một số người đã bị bệnh.
Not good, but not me.	Không tôt, nhưng cung không tôi.
No one wanted to hear about the good things we did.	Không ai muốn nghe về những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm.
Wait a minute.	Chờ một chút.
We made enough for dinner, but not much more.	Chúng tôi đã kiếm đủ cho bữa tối, nhưng không nhiều hơn nữa.
Yes, that one.	Vâng, cái đó.
Band book.	Bộ sách ban nhạc.
Everyone is dying.	Mọi người sắp chết.
Our successful growth is a reality.	Sự phát triển thành công của chúng tôi là hiện thực.
We are young, rich and at the top of the game.	Chúng tôi còn trẻ, giàu có và đang ở đỉnh cao của cuộc chơi.
And it is the same as the other sections mentioned above.	Và nó cũng giống như những phần khác đã nêu ở trên.
This school will cost you.	Trường học này sẽ khiến bạn phải trả giá.
Now that he has more experience, he understands his game better than now.	Bây giờ anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm hơn, anh ấy hiểu trận đấu của mình hơn bây giờ.
Keep comments.	Giữ lời.
Everyone has an injury.	Ai cũng có một tổn thương.
He spread it up and down my fingers.	Anh ấy trải nó lên và xuống các ngón tay của tôi.
Every window in the hotel overlooks the space.	Mọi cửa sổ trong khách sạn đều nhìn ra không gian.
It doesn't necessarily help.	Nó không nhất thiết phải giúp đỡ.
And then, somehow.	Và sau đó, bằng cách nào đó.
See the source link below.	Xem liên kết nguồn bên dưới.
Don't let it take that long.	Đừng để nó lâu như vậy.
There are limitations in this study.	Có những hạn chế trong nghiên cứu này.
It was published here for the first time.	Nó được xuất bản ở đây lần đầu tiên.
It can feel it.	Nó có thể cảm nhận được nó.
I have never seen your family here before.	Tôi chưa bao giờ thấy gia đình bạn ở đây trước đây.
And we're finally out of the stonework.	Và cuối cùng chúng ta cũng ra khỏi công trình đá.
My kids are growing up.	Những đứa trẻ của tôi đang lớn.
Or to reduce it.	Hoặc để giảm nó xuống.
Weapons were returned only out of 20 reported cases.	Vũ khí chỉ được trả lại trong số 20 trường hợp được báo cáo.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
The reviews have been mixed.	Các đánh giá đã được trộn lẫn.
You need me.	Bạn cần tôi.
I have found the perfect group next to my house.	Tôi đã tìm thấy một nhóm hoàn hảo bên cạnh nhà của tôi.
Need each other for social years.	Cần nhau cho những năm tháng xã hội.
But neither of them tried.	Nhưng cả hai đều không thử.
The black sun of thinking about sex.	Mặt trời đen của suy nghĩ về tình dục.
It is not real science.	Nó không phải là khoa học thực sự.
Will definitely recommend you all the time.	Chắc chắn sẽ giới thiệu bạn mọi lúc.
The logic is the same.	Logic là như nhau.
Do not use now.	Không sử dụng bây giờ.
The rest is history.	Phần còn lại là lịch sử.
It was present.	Nó đã từng có mặt.
He is far from being the first to execute this line of attack.	Anh ta còn lâu mới là người đầu tiên thực hiện đường tấn công này.
God has truly left his touch on their lives.	Chúa đã thực sự để lại liên lạc của mình trên cuộc sống của họ.
But this is simply not the case.	Nhưng điều này đơn giản không phải như vậy.
Then a thought occurred to him.	Rồi một ý nghĩ ập đến với anh.
The answer to this is amazing.	Câu trả lời của điều này thật đáng kinh ngạc.
And she can follow you.	Và cô ấy có thể theo dõi bạn.
This brings us to our final point.	Điều này đưa chúng tôi đến điểm cuối cùng của chúng tôi.
I won't be able to stand it.	Tôi sẽ không chịu được đâu.
Maybe there's something to it.	Có lẽ có một cái gì đó với nó.
He has witnessed six years of war and wants to survive.	Anh ta đã chứng kiến ​​sáu năm chiến tranh và muốn tồn tại.
However, this doesn't seem to work.	Tuy nhiên, điều này dường như không hoạt động.
My father was watching football, and the game was still going on.	Cha tôi đã xem bóng đá, và trận đấu vẫn đang diễn ra.
He won't let this go.	Anh ấy sẽ không bỏ qua chuyện này.
This is used and created in the following effects.	Điều này được sử dụng và tạo ra trong các hiệu ứng sau.
Really the birth of the child changed our relationship.	Thực sự sự ra đời của đứa trẻ đã thay đổi mối quan hệ của chúng tôi.
I really enjoy playing multiple characters.	Tôi thực sự thích chơi nhiều nhân vật.
However, it is necessary.	Tuy nhiên, nó là cần thiết.
Everything is something.	Tất cả mọi thứ là một cái gì đó.
He knows a thing or two about this system.	Anh ấy biết một vài điều về hệ thống này.
This time she answered.	Lần này cô ấy trả lời.
Don't do anything until you hear me say.	Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi bạn nghe tôi nói.
Definitely has potential!.	Chắc chắn có tiềm năng !.
No one has to write that.	Không ai phải viết điều đó.
During the winter months.	Trong những tháng mùa đông.
All we need is to understand what is going on around us.	Tất cả những gì chúng ta cần là hiểu những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta.
Never lack anything.	Không bao giờ thiếu bất cứ thứ gì.
Talk to her here and cause a scene.	Nói chuyện với cô ấy ở đây và gây ra một cảnh.
Other forms of insurance act as a helpful guide.	Các hình thức bảo hiểm khác đóng vai trò như một hướng dẫn hữu ích.
He knows what's coming next.	Anh ấy biết điều gì sẽ đến tiếp theo.
A fire burned in his eyes.	Một ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh.
Maybe he was trying to make it look like one.	Có lẽ anh ấy đã cố gắng làm cho nó giống như một.
It seems simple to me.	Nó có vẻ đơn giản với tôi.
If you want to stay here you have to prove yourself.	Nếu bạn muốn ở lại đây bạn phải chứng tỏ bản thân.
While in office, he did the exact opposite.	Khi còn đương nhiệm, ông đã làm điều hoàn toàn ngược lại.
But not very often.	Nhưng không thường xuyên lắm.
This time not low but high.	Lần này không thấp mà là cao.
He caught me.	Anh ta bắt được tôi.
I was very drawn to it.	Tôi đã rất bị cuốn hút vào nó.
I know some guys who make a big deal out of killing people.	Tôi biết một số kẻ làm lớn chuyện giết người.
And the worst are the doors and the walls.	Và điều tồi tệ nhất là những cánh cửa và những bức tường.
It is possible to select a lower bit rate than actual.	Có thể chọn tốc độ bit thấp hơn thực tế.
Just because they're friendly now doesn't mean they'll be friendly tomorrow.	Chỉ vì họ thân thiện bây giờ không có nghĩa là họ sẽ thân thiện vào ngày mai.
Lots of other companies are coming.	Rất nhiều công ty khác đang hướng tới.
He asked if he could get them.	Anh ta hỏi liệu anh ta có thể lấy chúng không.
He was unable to play due to injury.	Anh ấy đã không thể thi đấu vì chấn thương.
A woman died.	Một người phụ nữ đã chết.
We believe he can help make that happen.	Chúng tôi tin rằng anh ấy có thể giúp điều đó xảy ra.
I will definitely follow you in the future.	Tôi chắc chắn sẽ theo dõi bạn trong tương lai.
Food can show up in many ways.	Thực phẩm có thể hiển thị theo nhiều cách.
Six months in the wild.	Sáu tháng trong tự nhiên.
He didn't answer, and he didn't look at me.	Anh ấy không trả lời, và anh ấy không nhìn tôi.
I've never had an audience like this.	Tôi chưa bao giờ có một khán giả như thế này.
It is working the way it is now.	Nó đang hoạt động theo cách của nó bây giờ.
Prepare to ride.	Chuẩn bị đi xe.
Good night my sweet girl.	Ngủ ngon nhe ​​cô gai của tôi.
He suddenly realized that she might have changed her mind.	Anh chợt nhận ra rằng cô ấy có thể đã thay đổi quyết định.
Wind doesn't matter.	Gió không thành vấn đề.
He smiled back at her.	Anh cười đáp lại cô.
Food made by plants.	Thức ăn do thực vật tạo ra.
Because he did it.	Bởi vì anh ấy đã làm điều đó.
Please try the dishes in the comfort of your own home.	Vui lòng thử các món trong sự thoải mái tại nhà riêng của bạn.
The weapon used will be our economy.	Vũ khí được sử dụng sẽ là nền kinh tế của chúng ta.
He tried to make that clear.	Anh ấy đã cố gắng làm sáng tỏ điều đó.
Her legs are the worst.	Đôi chân của cô ấy là xấu nhất.
How you do this is your choice.	Làm thế nào bạn làm điều này là bạn lựa chọn.
You can see in this map in the center.	Bạn có thể thấy trong bản đồ này ở trung tâm.
Of course, there is no reason for any concern.	Tất nhiên, không có lý do cho bất kỳ lo lắng.
Under the saddle.	Dưới yên xe.
That is his goal.	Đó là mục tiêu của anh ấy.
As usual.	Như thường lệ.
Pointed out.	Được chỉ ra.
This is the cover of your book.	Đây là trang bìa của cuốn sách của bạn.
I almost had a heart attack.	Tôi gần như lên cơn đau tim.
Follow my imprint.	Theo dấu ấn của tôi.
Just like everyone else in this city.	Cũng giống như những người khác trong thành phố này.
The image represents the final stage of the disease.	Hình ảnh đại diện cho giai đoạn cuối của bệnh.
It's okay they went without me.	Không sao họ đã đi mà không có tôi.
I should have slept more than I had.	Tôi lẽ ra phải ngủ nhiều hơn những gì tôi có.
She is cold.	Cô lạnh lùng.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
Same song.	Cùng một bài hát.
And we live today with the results of that war.	Và chúng ta sống ngày nay với kết quả của cuộc chiến đó.
All men look at you the same.	Tất cả đàn ông đều nhìn bạn như nhau.
The movie what about the movie.	Bộ phim những gì về bộ phim.
He pulled her close and pressed his mouth against hers.	Anh kéo cô lại gần và ấn mạnh miệng vào miệng cô.
Not really, anyway.	Không thực sự, dù sao.
If you have questions, we'll be happy to help.	Nếu bạn có thắc mắc, chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp.
Others continued.	Những người khác tiếp tục.
You may not want to do it yourself, but someone has to do it.	Bạn có thể không muốn tự mình làm, nhưng phải có người làm.
They want to make it look good.	Họ muốn làm cho nó trông đẹp.
I can't.	Tôi không thể.
Driving on ice.	Lái xe trên băng.
However, there is one big exception.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ lớn.
Nothing is lost.	Không có gì bị mất.
Four people were killed.	Bốn người thiệt mạng.
However, this can be very different depending on many factors.	Tuy nhiên, điều này có thể rất khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
But the movement failed.	Nhưng chuyển động không thành công.
I love the work of those people.	Tôi yêu công việc của những người đó.
Case.	Trường hợp.
I need family.	Tôi cần gia đình.
But more and more friends.	Nhưng những người bạn ngày càng đông.
Received and returned very quickly and with no problems.	Nhận và trả lại rất nhanh chóng và không có vấn đề.
I stared past him.	Tôi nhìn chằm chằm qua anh ta.
The woman took a step back.	Người phụ nữ lùi lại một bước.
They are not ready to take it and do it well.	Họ chưa sẵn sàng để tiếp nhận và làm tốt điều đó.
It is working together.	Đó là làm việc cùng nhau.
We've seen this quite often before.	Chúng tôi đã thấy điều này trước đây khá thường xuyên.
We see each other every day and talk.	Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày và nói chuyện.
Use that against him.	Sử dụng điều đó để chống lại anh ta.
The aim of the present work is to carry out such a study.	Mục đích của công việc hiện tại là thực hiện một nghiên cứu như vậy.
Only two men stayed in the barn longer.	Chỉ có hai người đàn ông ở trong chuồng lâu hơn.
I have no part in this decision.	Tôi không có một phần nào trong quyết định này.
My brain doesn't seem to want to work.	Bộ não của tôi dường như không muốn hoạt động.
Sometimes, we want to be normal people.	Đôi khi, chúng ta muốn trở thành những người bình thường.
Until now, it seems.	Cho đến bây giờ, có vẻ như.
If you want to be right and stir, be right and stir.	Nếu bạn muốn đúng và khuấy, hãy đúng và khuấy.
It is not a long journey.	Nó không phải là một cuộc hành trình xa.
I absolutely, absolutely love it there.	Tôi hoàn toàn, hoàn toàn thích nó ở đó.
The better ones are very valuable.	Những cái tốt hơn rất có giá trị.
There are better reasons to be supportive.	Có nhiều lý do tốt hơn để ủng hộ.
No good team has this record and those characteristics.	Không có đội tốt nào có thành tích này và những đặc điểm đó.
And so you can call that out.	Và vì vậy bạn có thể gọi điều đó ra.
However, the charge was unsuccessful.	Tuy nhiên, khoản phí đã không thành công.
I will catch up with them later.	Tôi sẽ bắt kịp với họ sau.
I don't ask you questions.	Tôi không hỏi bạn những câu hỏi.
The secret of success is in your hands.	Bí quyết thành công nằm trong tay bạn.
You said.	Bạn đã nói.
However then my member out the bed phone number.	Tuy nhiên sau đó thành viên của tôi ra số điện thoại giường.
You can't get rich by military law.	Bạn không thể làm giàu bằng luật quân sự.
He lived in the same house, had the same friends.	Anh đã sống chung một nhà, có cùng những người bạn.
Humans cannot hear them.	Con người không thể nghe thấy chúng.
I wanted to tell him the real reason to come.	Tôi muốn nói với anh ấy lý do thực sự để đến.
He told his own story.	Anh đã kể câu chuyện của chính mình.
That's not even an option if you're a girl.	Đó thậm chí không phải là một lựa chọn nếu bạn là một cô gái.
This went wrong wrong wrong wrong wrong.	Điều này đã sai sai sai sai sai sai sai.
The doctor said some people do not want to read.	Bác sĩ cho biết một số người không muốn đọc.
It has been completed.	Nó đã được hoàn thành.
I just have emotions, mostly sad emotions.	Tôi chỉ có những cảm xúc, hầu hết là những cảm xúc buồn.
It's not uncommon for you to want to show off your body.	Không có gì lạ khi bạn muốn khoe cơ thể của mình.
Would someone be interested in this finding?.	Ai đó sẽ quan tâm đến phát hiện này ?.
The difference between the two is significant.	Sự khác biệt giữa cả hai là đáng kể.
I put the phone down and went to the door.	Tôi đặt điện thoại xuống và đi ra cửa.
And knowing is half the battle.	Và biết là một nửa trận chiến.
Within an hour she was gone.	Trong vòng một giờ cô ấy đã biến mất.
Get that.	Nhận được rằng.
She has a black eye.	Cô ấy có một con mắt đen.
What is in front of you.	Những gì đang ở trước mặt bạn.
I'm coming home.	Tôi về nhà.
From here, we can add and remove customers.	Từ đây, chúng tôi có thể thêm và xóa khách hàng.
I'll work to get us to a football game.	Tôi sẽ làm việc để đưa chúng ta đến một trận bóng đá.
Prices are a bit higher, but not by much.	Giá cao hơn một chút, nhưng không nhiều.
It could become a state, as the president said.	Nó có thể trở thành một tiểu bang, như tổng thống đã nói.
He sat down behind the desk.	Anh ngồi xuống sau bàn làm việc.
There is something, but not enough.	Có một cái gì đó, nhưng không đủ.
You take this.	Bạn cầm lấy cái này.
We don't have that.	Chúng tôi không có điều đó.
You have to get out of here.	Bạn phải ra khỏi đây.
I will not let anyone question my love for this country.	Tôi sẽ không để ai đặt câu hỏi về tình yêu của tôi với đất nước này.
You see the door handle start to turn.	Bạn thấy tay nắm cửa bắt đầu quay.
He turned his head to look for it.	Anh quay đầu lại để tìm kiếm nó.
However, they claim that it works in the opposite direction.	Tuy nhiên, họ cho rằng nó hoạt động theo hướng ngược lại.
You have booked it for over a year now.	Bạn đã đặt nó hơn một năm nay.
And when she looked at me now, it was different.	Và khi cô ấy nhìn tôi bây giờ, nó đã khác.
I stood up, returned to the floor and raised my hand.	Tôi đứng dậy, trở lại sàn và giơ tay lên.
Her hands are the ones that change the most.	Đôi tay của cô là người thay đổi nhiều nhất.
People lost power for many days.	Người dân bị mất điện nhiều ngày.
No one came back.	Không có ai về.
Terms and conditions apply.	Điều khoản và điều kiện áp dụng.
It has never been considered necessary before.	Nó chưa bao giờ được coi là cần thiết trước đây.
Share your ideas.	Chia sẻ ý tưởng của bạn.
Those blue bars are everywhere.	Những thanh màu xanh đó ở khắp mọi nơi.
And that's good only in terms of opening things up.	Và điều đó tốt chỉ ở khía cạnh mở ra mọi thứ.
He received primary education in his village.	Anh được học sơ cấp tại làng của mình.
Give this one a chance.	Hãy cho cái này một cơ hội.
Pictures are more words.	Hình ảnh là nhiều từ hơn.
Can be caused by a number of reasons.	Có thể được gây ra bởi một số lý do.
So no, they're not really a black horse.	Vì vậy, không, chúng không thực sự là một con ngựa đen.
I think tonight we really stepped up.	Tôi nghĩ đêm nay chúng tôi thực sự bước lên.
He picked it up immediately and his world changed.	Anh ta nhặt nó lên ngay lập tức và thế giới của anh ta đã thay đổi.
That's not how lawmaking is supposed to work.	Đó không phải là cách mà việc làm luật được cho là hoạt động.
I told him very well that he had to leave, this is private property.	Tôi nói với anh ấy rất tốt là anh ấy phải rời đi, đây là tài sản riêng.
The wall grew and grew.	Bức tường lại mọc lên, lớn dần lên.
Go to your view.	Đi đến chế độ xem của bạn.
I'm the only white woman they trust.	Tôi là phụ nữ da trắng duy nhất mà họ tin tưởng.
He told me everything was set up.	Anh ấy nói với tôi mọi thứ đã được sắp đặt.
The anger rose again.	Cơn giận lại trỗi dậy.
Those are my first great memories of football.	Đó là những kỷ niệm tuyệt vời đầu tiên của tôi về bóng đá.
Bring up the right.	Đưa lên bên phải.
This is something that no one has done many years ago.	Đây là điều mà trước đây nhiều năm chưa có ai làm được.
I know that you will help me if you can.	Tôi biết rằng bạn sẽ giúp tôi nếu bạn có thể.
This is very odd.	Điều này rất kỳ quặc.
Then it snowed.	Rồi tuyết rơi.
From silence came a sound.	Từ im lặng phát ra một tiếng động.
The bedroom door from the lobby was open.	Cửa phòng ngủ từ sảnh đã mở.
Information wants to be free.	Thông tin muốn được miễn phí.
I have to know who the groups are.	Tôi phải biết các nhóm là ai.
But I don't have to say.	Nhưng tôi không phải nói.
Not playing fair.	Không chơi công bằng.
Shook his head.	Lắc đầu.
That's when he started calling my name and putting me down.	Đó là khi anh ấy bắt đầu gọi tên tôi và đặt tôi xuống.
And others only drop for short periods of time.	Và những người khác chỉ giảm trong thời gian ngắn.
I don't really care.	Tôi không quan tâm lắm.
All expressions are gone.	Tất cả các biểu hiện đã đi.
We don't do much live.	Chúng tôi không biểu diễn trực tiếp nhiều.
They got down in front of our floor, so it was just us.	Họ đã xuống trước sàn của chúng tôi, vì vậy chỉ có chúng tôi.
Each can be long or short.	Mỗi cái có thể dài hoặc ngắn.
And he leads them in home runs.	Và anh ấy dẫn dắt họ trong các cuộc chạy về nhà.
Just what you want to do.	Chỉ những gì bạn muốn làm.
I'm glad he's on our side.	Tôi rất vui vì anh ấy đứng về phía chúng tôi.
Immediately, the crowd turned towards him.	Ngay lập tức, đám đông đổ dồn về phía anh ta.
Nine samples were used in the tests.	Chín mẫu đã được sử dụng trong các thử nghiệm.
He was sure of that.	Anh ấy đã chắc chắn về điều đó.
You do the answer.	Bạn làm câu trả lời.
But they are not like us.	Nhưng họ không giống như chúng ta.
For the majority of parts.	Cho đa số các phần.
They have to do something different.	Họ phải làm điều gì đó khác biệt.
Performance was demonstrated after one, two, four, and eight training runs.	Hiệu suất được thể hiện sau một, hai, bốn và tám lần chạy huấn luyện.
It was empty then.	Nó lúc đó trống rỗng.
What is that.	Đó là gì.
She wants to come.	Cô ấy muốn đến.
Some recent progress has been made in this direction.	Một số tiến bộ gần đây đã đạt được theo hướng này.
This can hurt.	Điều này có thể làm tổn thương.
That man will never be responsible for his tools.	Người đàn ông đó sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với các công cụ của mình.
I have chosen a direction, not sure where it will lead and where it will run.	Tôi đã chọn một hướng đi, không chắc nó sẽ dẫn đến đâu và chạy tới đâu.
It is still my favorite.	Nó vẫn là yêu thích của tôi.
The other entered the room.	Người kia tiến vào phòng.
You want to kill me.	Bạn muốn giết tôi.
More severe weather is on the way.	Thời tiết khắc nghiệt hơn đang trên đường.
We put it out there.	Chúng tôi đưa nó ra khỏi đó.
And it's still like that.	Và nó vẫn như vậy.
But to end here you need to put an end to all hope of relief.	Nhưng để kết thúc ở đây bạn cần phải chấm dứt mọi hy vọng cứu trợ.
The lights on the train were off.	Đèn trên tàu đã tắt.
Many people do not respond to immediate treatments.	Nhiều người không đáp ứng với các phương pháp điều trị ngay lập tức.
It could be the weather.	Nó có thể là thời tiết.
You will have to test that.	Bạn sẽ phải thử nghiệm điều đó.
Perhaps this does not surprise us.	Có lẽ điều này không làm chúng ta ngạc nhiên.
We need to believe it's our choice.	Chúng tôi cần phải tin rằng đó là sự lựa chọn của chúng tôi.
They're here to put a big, fat smile on your face.	Họ đến đây để gieo nụ cười to và mập trên khuôn mặt của bạn.
Also the worst.	Cũng là tệ nhất.
Beautiful balance of range, control and power.	Sự cân bằng tuyệt đẹp về phạm vi, khả năng kiểm soát và sức mạnh.
We don't see why we should.	Chúng tôi không thấy lý do tại sao chúng tôi nên làm như vậy.
That made her smile.	Điều đó khiến cô ấy mỉm cười.
Look at your text.	Nhìn vào văn bản của bạn.
She is definitely a character!.	Cô ấy chắc chắn là một nhân vật !.
So really think like that, perhaps as a scene.	Cho nên thực sự nghĩ đến như vậy, có lẽ là làm cảnh.
At various times, she tried to recover, to no avail.	Vào nhiều thời điểm khác nhau, cô ấy đã cố gắng phục hồi, nhưng không có kết quả.
Everyone is against it.	Mọi người chống lại nó.
Whatever you read, read it first.	Bất cứ điều gì bạn đọc, hãy đọc nó trước.
It was a shock.	Đó là một cú sốc.
For a moment, he thought he was going to be unlucky.	Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ rằng mình sẽ đen đủi.
Here two problems need to be raised.	Ở đây cần đặt ra hai vấn đề.
Others have passed on the road.	Những người khác đã vượt qua trên đường.
So it makes sense that these are the solutions.	Vì vậy, nó có ý nghĩa rằng đây là những giải pháp.
I have no reason to show it.	Tôi không có lý do gì để hiển thị nó.
It is simply time to end this.	Nó chỉ đơn giản là thời gian để kết thúc điều này.
But then most people don't do that.	Nhưng sau đó hầu hết mọi người không làm điều đó.
It is an example of how doing so has become impossible.	Đó là một ví dụ về việc làm như vậy đã trở nên bất khả thi.
He sent the question again.	Anh ta lại gửi câu hỏi.
The government will measure the same, year after year.	Chính phủ sẽ đo lường như nhau, năm này qua năm khác.
There are strong people who are nothing more and nothing less.	Có những kẻ mạnh, những kẻ không hơn không kém.
There are many games to choose from.	Có rất nhiều trò chơi để bạn lựa chọn.
Through you.	Qua nhiêu ngươi.
He is very careful.	Anh ấy rất cẩn thận.
I love his size.	Tôi yêu kích thước của anh ấy.
I'm normal.	Tôi bình thường.
Everything is getting better day by day.	Mọi thứ đang trở nên tốt hơn từng ngày.
From now on you'll be good, just grant me this one wish.	Từ giờ em sẽ ngoan, chỉ cần cho anh một điều ước này.
I have a need.	Tôi có nhu cầu.
The car was here and he couldn't picture her walking home.	Xe ở đây và anh không thể hình dung cô đang đi bộ về nhà.
Normally, the engine is started from a cold start.	Thông thường, động cơ được khởi động từ khởi động nguội.
They never come back.	Họ không bao giờ quay trở lại.
He didn't have a good break when he gave his speech.	Anh ấy đã không có một kỳ nghỉ tốt khi anh ấy phát biểu.
I think about it.	Tôi nghĩ về nó.
To others, it looks like something beautiful.	Đối với những người khác, nó trông giống như một cái gì đó đẹp đẽ.
Because there is never time to lose.	Vì không bao giờ có thời gian để mất.
Follow up again.	Theo dõi lại.
Each color represents a different tissue.	Mỗi màu đại diện cho một mô khác nhau.
He might be fighting for the good guys.	Anh ấy có thể đang chiến đấu vì những người tốt.
No one told me anything.	Không ai nói với tôi bất cứ điều gì.
This is a particularly important result.	Đây là một kết quả đặc biệt quan trọng.
Something is happening here.	Có gì đó đang xảy ra ở đây.
Just the two of you.	Chỉ hai bạn.
The big one never fell.	Cái lớn không bao giờ bị rơi.
He was very clear.	Anh ấy đã rất rõ ràng.
I never told her about the call.	Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy về cuộc gọi.
She looked behind, then forward.	Cô ấy nhìn ra phía sau, rồi phía trước.
I would love to go on this journey with you.	Tôi rất thích đi trên cuộc hành trình này với bạn.
I take responsibility for that.	Tôi xin chịu trách nhiệm về điều đó.
So there is no question that we have significantly improved their numbers.	Vì vậy, không có câu hỏi nào mà chúng tôi đã cải thiện đáng kể về số lượng của họ.
I'm pretty sure you'll be able to go without it.	Tôi khá chắc chắn rằng bạn sẽ có thể đi mà không có nó.
No one is really going to look for it.	Không ai thực sự sẽ tìm kiếm nó.
Our relationship has clearly changed.	Mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng đã thay đổi.
However, I did not see her truck.	Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy xe tải của cô ấy.
I hope you will join us.	Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi.
I thought you were my friend.	Tôi cứ tưởng cậu là bạn tôi.
The must-see video is below.	Video phải xem là bên dưới.
They asked them a series of questions.	Họ hỏi họ một loạt câu hỏi.
He could be killed.	Anh ta có thể bị giết.
If she fails, he will die.	Nếu cô ấy thất bại, anh ấy sẽ chết.
There is no above article.	Không có bài báo trên.
Training teams and related functions are often formed at these levels.	Các nhóm đào tạo và các chức năng liên quan thường được hình thành ở các cấp độ này.
I was in big trouble with my parents.	Bản thân đã gặp rắc rối lớn với cha mẹ của mình.
I asked that before.	Tôi đã hỏi điều đó trước đây.
Look at it this way.	Nhìn nó theo cách này.
They tried everything.	Họ đã thử mọi thứ.
Don't know what to say to you.	Không biết phải nói gì với bạn.
This is your second example case.	Đây là trường hợp ví dụ của bạn ví dụ thứ hai.
From the car.	Từ ô tô.
Some other events are also quite fun.	Một số sự kiện khác cũng khá vui.
But that's not what the copy said.	Nhưng đó không phải là những gì bản sao nói.
He needed to show her more things.	Anh cần cho cô ấy thấy còn nhiều thứ nữa.
The third one is even worse than that.	Điều thứ ba thậm chí còn tồi tệ hơn thế.
It should work similar to the following code.	Nó sẽ hoạt động tương tự như đoạn mã sau.
I don't think he tested himself early enough.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã kiểm tra mình đủ sớm.
The law has moved forward.	Luật đã tiến lên.
I still don't know how.	Tôi vẫn chưa biết làm thế nào.
It was a bad day at work.	Đó là một ngày làm việc tồi tệ.
There, or there, or there.	Ở đó, hoặc ở đó, hoặc ở đó.
This week we are short.	Tuần này chúng tôi thiếu.
Here, in this room.	Đây, trong phòng này.
You've needed one for a long time.	Bạn đã cần một cái trong một thời gian dài.
I love feeling it in my hand.	Tôi thích cảm thấy nó trong tay của tôi.
After a few minutes, he looked over at me.	Sau một vài phút, anh ấy nhìn sang tôi.
You fight the way you train.	Bạn chiến đấu theo cách bạn đào tạo.
Sometimes the dead seem to be sleeping.	Đôi khi người chết dường như đang ngủ.
His body was so warm.	Cơ thể anh thật ấm áp.
Wine, or it seems, quite real.	Rượu, hoặc có vẻ, khá thật.
The game should have continued from those days.	Trò chơi lẽ ra phải tiếp tục từ những ngày đó.
I want this between us.	Tôi muốn điều này giữa chúng tôi.
The man wants a wall at any cost.	Người đàn ông muốn có một bức tường bằng bất cứ giá nào.
I met him and knew right away that he didn't do it.	Tôi gặp anh ấy và biết ngay rằng anh ấy đã không làm điều đó.
So here is the working code.	Vì vậy, đây là mã hoạt động.
That's the law.	Đó là luật.
The time for change is here and now.	Thời gian cho sự thay đổi là ở đây và bây giờ.
And she saved me.	Và cô ấy đã cứu tôi.
It's too hard to build a customer base.	Thật quá khó để xây dựng cơ sở khách hàng.
The reported data are from tumor tissue.	Dữ liệu được báo cáo là từ mô khối u.
For this good feeling again.	Đối với cảm giác này tốt một lần nữa.
So he tried his best to win her heart.	Vì vậy, anh ấy đã cố gắng hết sức để lấy lòng cô ấy.
Can't know what's going on.	Không thể biết chuyện gì đang xảy ra.
So they said.	Vì vậy, họ nói.
The number of pages can be up to thousands of pages.	Số lượng trang có thể lên đến hàng nghìn trang.
I read that and immediately rolled my eyes.	Tôi đọc điều đó và ngay lập tức trợn tròn mắt.
But not much.	Nhưng không nhiều.
From somewhere deep within, he found new strength.	Từ đâu đó sâu bên trong, anh tìm thấy sức mạnh mới.
I'm not worried about what might happen on board.	Tôi không lo lắng về những gì có thể xảy ra trên tàu.
Third, the operation is complex.	Thứ ba, hoạt động phức tạp.
Do it yourself.	Tự làm đi.
Get it out of there.	Đưa nó ra khỏi đó.
That is great.	Cái đó thật tuyệt.
Anyway, she couldn't refuel with us.	Dù sao thì cô ấy cũng không thể đổ xăng cùng chúng tôi.
Damn, boy, you should be ready.	Chết tiệt, cậu bé, cậu nên sẵn sàng.
The following pages to trade the following options today.	Các trang sau để giao dịch sau các tùy chọn ngày hôm nay.
The same should apply to the office and the board of directors.	Điều tương tự cũng nên áp dụng cho văn phòng và hội đồng quản trị.
They use a term that sounds more like a fact than a mere statement.	Họ sử dụng một thuật ngữ giống như một sự thật hơn là một câu nói đơn thuần.
Left side won't win this side.	Bên trái sẽ không thắng bên này.
The plan was that we would sleep on the boat.	Kế hoạch là chúng tôi sẽ ngủ trên thuyền.
Expect good numbers from him for the rest of the way.	Mong đợi những con số tốt từ anh ấy trong suốt chặng đường còn lại.
I usually leave notes.	Tôi thường để lại ghi chú.
Many to count.	Nhiều để đếm.
Maybe there are too many companies offering too many things.	Có lẽ đã có quá nhiều công ty đưa ra quá nhiều thứ.
Still, he couldn't believe he had closed his eyes.	Vậy mà anh không tin mình đã nhắm mắt.
I'm not saying you can't.	Tôi không nói rằng bạn không thể.
I will hide it.	Tôi sẽ giấu nó.
I had faith.	Tôi đã có niềm tin.
That it has come to this.	Rằng nó đã đi đến điều này.
Management called the police, they arrested them.	Ban quản lý đã gọi cảnh sát, họ đã bắt giữ họ.
I witnessed it with my own eyes less than two hours ago.	Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​nó cách đây chưa đầy hai giờ.
It could hurt his family.	Nó có thể làm tổn thương gia đình anh ấy.
You can continue any activity you choose.	Bạn có thể tiếp tục bất kỳ hoạt động nào bạn chọn.
At least, he thought it did.	Ít nhất, anh ấy nghĩ nó đã làm.
There are still man pages available.	Vẫn còn trang người đàn ông có sẵn.
Immediately they knew her.	Ngay lập tức họ đã biết cô ấy.
You don't need to know the exact constant values.	Bạn không cần biết các giá trị hằng số chính xác.
He can escape before the next story begins.	Anh ta có thể trốn thoát trước khi câu chuyện tiếp theo bắt đầu.
I want it to be fun.	Tôi muốn nó được vui vẻ.
'value is the smallest value on a'.	'value là giá trị nhỏ nhất trên a'.
Just ask a few questions before, during, and after.	Chỉ hỏi một vài câu hỏi trước, trong và sau đó.
I really want to see her again.	Tôi thực sự muốn gặp lại cô ấy.
He probably doesn't know any better.	Anh ấy có lẽ không biết gì tốt hơn.
Then she heard nothing more.	Sau đó cô ấy không nghe thấy gì nữa.
I leave you the faith.	Tôi để lại cho bạn niềm tin.
I haven't finished thinking about it yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành việc suy nghĩ về nó.
I will make you tea.	Tôi sẽ pha trà cho bạn.
At least my part is over.	Ít nhất thì phần của tôi đã kết thúc.
There's no mistake about it seemingly possible.	Không có sai lầm về nó dường như có thể.
Yes, this is the truth.	Vâng, đây là sự thật.
Please, don't send your loved one here.	Làm ơn, đừng gửi người thân của bạn ở đây.
He started talking to me.	Anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi.
Maybe it's a bit heavy.	Có lẽ, nó hơi nặng.
It was they who turned it into a medicine.	Chính họ đã biến nó thành một loại thuốc.
Give this to the other.	Cho cái này cho cái kia.
It's quite complicated.	Nó khá phức tạp.
This is a matter of economic recovery.	Đây là một vấn đề phục hồi kinh tế.
You go in a single file.	Bạn đi trong một tập tin duy nhất.
He stared at the two figures.	Anh nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng.
Their faces and ours are the same.	Khuôn mặt của họ và khuôn mặt của chúng ta giống nhau.
However, he might need some help getting out of here.	Tuy nhiên, anh ấy có thể cần một số trợ giúp để thoát khỏi đây.
His story does not have a happy ending.	Câu chuyện của anh ấy không có kết thúc tốt đẹp.
It was a trip she had taken many times before.	Đó là một chuyến đi mà cô ấy đã thực hiện nhiều lần trước đây.
That made her wonder.	Điều đó khiến cô ấy băn khoăn.
Watch body language, eye contact.	Xem ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp bằng mắt.
However, the mechanism underlying this effect is still unknown.	Tuy nhiên, cơ chế gây ra hiệu ứng này vẫn chưa được biết rõ.
By now he was in shock.	Đến bây giờ anh ấy đã bị sốc.
None of you were around to hear that.	Không ai trong số các bạn ở xung quanh để nghe thấy điều đó.
For three years, she was nothing.	Trong ba năm, cô không là gì cả.
I find that writing songs quickly is difficult.	Tôi thấy rằng viết nhanh những bài hát rất khó.
We wish you could get there.	Chúng tôi ước bạn có thể có được ở đó.
They don't have any choice.	Họ không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
She agreed to come, and did.	Cô ấy đồng ý đến, và đã đến.
Not after this morning.	Không phải sau sáng nay.
I want to reach the end.	Tôi muốn đạt đến cuối cùng.
This way you easily keep the number of measures.	Bằng cách này, bạn dễ dàng giữ số lượng các biện pháp.
What a good man.	Thật là một người đàn ông tốt.
At first this sold well.	Lúc đầu cái này bán chạy.
I want to post it here.	Tôi muốn đăng nó ở đây.
I want that to be noted for the record.	Tôi muốn điều đó được ghi nhận cho hồ sơ.
I'm still horrible.	Tôi vẫn còn kinh khủng.
Military applications.	Các ứng dụng quân sự.
He looked up at me, his face tired and red.	Anh ngước nhìn tôi, gương mặt mệt mỏi và đỏ bừng.
I had a lot of that.	Tôi đã có rất nhiều điều đó.
Talk about going above and beyond.	Nói về việc vượt lên trên và hơn thế nữa.
I represent the service.	Tôi đại diện cho dịch vụ.
There is little change in heart rate.	Nhịp tim ít thay đổi.
Sorry bad news, read.	Xin lỗi tin xấu, đọc.
They took a few days.	Họ đã mất một vài ngày.
He should be bound to his wife.	Anh ta nên bị ràng buộc với vợ mình.
They showed me how pure and simple art can be.	Họ đã cho tôi thấy nghệ thuật thuần túy và đơn giản có thể là như thế nào.
However, when they are finished, it looks a lot better than before.	Tuy nhiên, khi chúng được hoàn thành, nó trông đẹp hơn trước rất nhiều.
We used her as a gun.	Chúng tôi đã sử dụng cô ấy như một khẩu súng.
A lovely boy, indeed, with such promise.	Một cậu bé đáng yêu, thực sự, với lời hứa như vậy.
She loves her son and she is busy.	Cô ấy yêu con trai mình và cô ấy bận rộn.
My dad, my dad, the whole thing.	Bố anh, bố anh, toàn bộ.
Hold, hold, hold.	Giữ, giữ, giữ.
Now, it's over.	Bây giờ, nó đã kết thúc.
You're really not thinking straight.	Bạn thực sự đang không suy nghĩ thẳng thắn.
For a long time, nothing happened.	Trong một thời gian dài, không có gì xảy ra.
It doesn't move.	Nó không di chuyển.
Somewhere, where there are people.	Ở một nơi nào đó, nơi có người.
Experimental design and data collection.	Thiết kế thử nghiệm và thu thập dữ liệu.
Responsible and safe industry.	Công nghiệp có trách nhiệm và an toàn.
However, that is set to change.	Tuy nhiên, điều đó được thiết lập để thay đổi.
We'd better be concerned with what lies ahead.	Tốt hơn chúng ta nên quan tâm đến những gì phía trước.
You can try going for a walk with them.	Bạn có thể thử đi dạo với họ.
It makes fighting and moving extremely dangerous.	Nó làm cho việc chiến đấu và di chuyển trở nên cực kỳ nguy hiểm.
I don't know what happened to me.	Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi.
We have worked together for many years, nonstop.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm, không ngừng nghỉ.
Here's what we're missing.	Đây là những gì chúng tôi đang thiếu.
I depend on you.	Tôi phụ thuộc vào bạn.
I need to try!.	Tôi cần phải thử !.
Those who required surgery had a higher average birth weight.	Những người yêu cầu phẫu thuật có trọng lượng trung bình khi sinh cao hơn.
She also stopped crying.	Cô ấy cũng đã ngừng khóc.
Looks like it's being kept very well.	Có vẻ như nó đang được giữ rất tốt.
No, they will be in little trouble.	Không, họ sẽ gặp rắc rối nhỏ.
I tried my best to learn.	Tôi đã cố gắng hết sức để học hỏi.
She doesn't seem apologetic.	Cô ấy không có vẻ xin lỗi.
It's finally clear.	Cuối cùng thì nó cũng rõ ràng.
Silence is held for three or four seconds.	Sự im lặng được giữ trong ba hoặc bốn giây.
Like our countries.	Như các nước của chúng tôi.
But that look has not been seen for weeks.	Nhưng cái nhìn đó đã không được nhìn thấy trong nhiều tuần.
The public came, as usual.	Công chúng đến, như thường lệ.
Reduce stress around you.	Giảm căng thẳng xung quanh bạn.
It's not good for tonight.	Nó không được tốt cho tối nay.
I'll be back in a few minutes.	Tôi sẽ trở lại sau vài phút.
But that's not what happened here.	Nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra ở đây.
All over people.	Khắp người.
And then you die again.	Và sau đó bạn chết một lần nữa.
He knows I'm light.	Anh ấy biết tôi rất nhẹ.
However, the input is random.	Tuy nhiên, đầu vào là ngẫu nhiên.
She wanted us both into her office.	Cô ấy muốn cả hai chúng tôi vào văn phòng của cô ấy.
It makes complete sense.	Nó hoàn toàn có ý nghĩa.
I let it ring six times.	Tôi để nó đổ chuông sáu lần.
He has a good point.	Anh ấy có một điểm tốt.
There will never be enough evidence in this trial.	Sẽ không bao giờ có đủ bằng chứng trong phiên tòa này.
In addition, one man and one woman have been released.	Ngoài ra, một nam và một nữ đã được thả tự do.
More than anyone else has ever done.	Nhiều hơn bất kỳ ai khác đã từng làm.
One day it will be our family.	Một ngày nào đó nó sẽ là gia đình của chúng ta.
Order your copy today.	Đặt hàng bản sao của bạn ngay hôm nay.
You will get used to the form after a while.	Bạn sẽ làm quen với biểu mẫu sau một thời gian.
I didn't buy that.	Tôi không mua cái đó.
He closed the shop behind him.	Anh đã đóng cửa cửa hàng sau lưng.
Click on the files to view them.	Nhấp vào các tệp để xem chúng.
Create an image of this information in your mind.	Tạo hình ảnh về thông tin này trong tâm trí bạn.
This includes images as well as text.	Điều này bao gồm hình ảnh cũng như văn bản.
It is the answer.	Nó là câu trả lời.
My concern is not the data, but the world.	Mối quan tâm của tôi không phải là dữ liệu, mà là thế giới.
He is very sweet and wants to have a family of his own.	Anh ấy rất ngọt ngào và muốn có một gia đình của riêng mình.
Most of the food is not for mom.	Hầu hết thức ăn không dành cho mẹ.
Reading is interesting.	Đọc thật thú vị.
The two methods are not consistent.	Hai phương pháp không nhất quán.
They will continue to tell me this for the next fifteen years.	Họ sẽ tiếp tục nói với tôi điều này trong mười lăm năm tới.
This element has at least two aspects.	Yếu tố này có ít nhất hai khía cạnh.
It's much easier to roll to the left than to the right.	Nó lăn sang trái dễ hơn nhiều so với sang phải.
But you get what you pay for.	Nhưng bạn có được những gì bạn phải trả cho.
So far, we've been right.	Cho đến nay, chúng tôi đã đúng.
There is no support for such a claim.	Không có hỗ trợ cho tuyên bố như vậy.
Conduct analysis.	Tiến hành các phân tích.
And he covered my mouth with his own.	Và anh ấy đã bịt miệng tôi bằng chính miệng anh ấy.
One hundred women were included in this study.	Một trăm phụ nữ đã được bao gồm trong nghiên cứu này.
It was a dream world for her.	Đó là một thế giới trong mơ đối với cô ấy.
At least he knew he wasn't crazy.	Ít ra thì anh cũng biết mình không điên.
Not a good user experience.	Không phải là một trải nghiệm người dùng tốt.
Water was written on.	Nước đã được viết trên.
I need to hear that you love me again and again.	Tôi cần nghe rằng bạn yêu tôi nhiều lần nữa.
There's a lot to argue about.	Có rất nhiều điều để tranh luận.
It can stay in its place.	Nó có thể ở lại vị trí của nó.
Each of you has felt this influence.	Mỗi người trong số các bạn đã cảm nhận được ảnh hưởng này.
His eyes were dark and he was ready to fight.	Đôi mắt anh ta thâm quầng và anh ta sẵn sàng chiến đấu.
But in many ways it is not.	Nhưng theo nhiều cách thì không phải vậy.
Not much else is known about his private life.	Không có nhiều thông tin khác được biết về cuộc sống riêng tư của anh ấy.
Something special to take away the time we spent.	Một cái gì đó đặc biệt để lấy đi thời gian chúng ta đã bỏ ra.
I don't write for the public.	Tôi không viết cho công chúng.
Every word is perfect.	Mọi từ đều hoàn hảo.
Out of many, one.	Trong số nhiều, một.
They did something similar when leaving a place.	Họ đã làm điều gì đó tương tự khi rời khỏi một nơi.
He's an asshole.	Anh ta là một thằng khốn nạn.
Deep down, he knew what she was probably looking for.	Trong thâm tâm, anh biết có lẽ cô đang tìm kiếm điều gì.
My body never gives up.	Cơ thể tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Birth must come.	Sinh nở phải đến.
Food is no longer the center of their learning.	Thực phẩm không còn là trung tâm của việc học tập của họ.
It will come back, though.	Nó sẽ trở lại, mặc dù.
He has put you under my protection.	Anh ấy đã đặt bạn dưới sự bảo vệ của tôi.
Maybe these changes will help me.	Có lẽ những thay đổi này sẽ giúp tôi.
I have little or nothing to offer him.	Tôi có rất ít hoặc không có gì để cung cấp cho anh ta.
This construction is complicated.	Việc xây dựng này là phức tạp.
It fell to the floor.	Nó rơi xuống sàn.
Their eyes smile.	Đôi mắt họ mỉm cười.
You can also do the same.	Bạn cũng có thể làm như vậy.
This makes sense.	Điều này có ý nghĩa.
If anything, it worked too well.	Nếu bất cứ điều gì, nó đã hoạt động quá tốt.
She found the right balance.	Cô ấy đã tìm thấy sự cân bằng phù hợp.
Even the air here is clean.	Ngay cả bầu không khí ở đây cũng trong sạch.
And they disappeared.	Và họ đã biến mất.
Be very careful and what is said.	Hãy rất cẩn thận và những gì được nói.
Maybe a little more than needs.	Có thể một ít hơn nhu cầu.
The anger is gone.	Cơn giận đã biến mất.
There is a truth.	Có một sự thật.
Or at least fight with your lover.	Hoặc ít nhất là chiến đấu với người yêu của bạn.
My fans know that.	Người hâm mộ của tôi biết điều đó.
At no.	Vào lúc không.
What we want and what we get are two different things.	Những gì chúng ta muốn và những gì chúng ta nhận được là hai thứ khác nhau.
I hope it goes well.	Tôi hy vọng nó sẽ diễn ra tốt đẹp.
Everyone wants to get paid.	Mọi người đều muốn được trả tiền.
But there's no telling how long that will last.	Nhưng không có gì nói trước rằng điều đó sẽ kéo dài bao lâu.
This happened here.	Điều này đã xảy ra ở đây.
It was one of the police officers.	Đó là một trong những sĩ quan cảnh sát.
I tried, at first.	Tôi đã thử, lúc đầu.
Whatever they want.	Họ muốn gì cũng được.
Therefore, the production model can be made quite stable.	Do đó, mô hình sản xuất có thể được thực hiện khá ổn định.
They are good people.	Họ là những người tốt.
We have too many things.	Chúng ta có quá nhiều thứ.
The driver started the engine and got out of the car with two other men.	Tài xế nổ máy và xuống xe cùng hai người đàn ông khác.
This is a late development.	Đây là một sự phát triển muộn.
There is much to hide here.	Có nhiều điều để ẩn ở đây.
People lie to us to protect their feelings.	Người ta nói dối chúng ta để bảo vệ tình cảm của mình.
Nothing can stop her.	Không có gì ngăn cản được cô ấy.
Everyone has had enough.	Mọi người đã có đủ.
Now, here is something like that.	Bây giờ, đây là một cái gì đó như thế.
Now, we are showing people our lives.	Bây giờ, chúng tôi đang cho mọi người thấy cuộc sống của chúng tôi.
God is simply what is, what was and will be.	Thượng đế chỉ đơn giản là những gì đang có, những gì đã và sẽ là gì.
Posted.	Đã viết bài.
The relationship soon ended.	Mối quan hệ sớm kết thúc.
Actually three times.	Thực tế là ba lần.
Oh how I love your art.	Ôi làm sao tôi yêu nghệ thuật của bạn.
And that's not my decision.	Và đó không phải là quyết định của tôi.
They offer two specials.	Họ đưa ra hai đặc biệt.
But apparently they do.	Nhưng rõ ràng là họ làm.
They cannot provide healthy relationships.	Họ không thể cung cấp các mối quan hệ lành mạnh.
Research design.	Thiết kế nghiên cứu.
It was never discussed.	Nó không bao giờ được thảo luận.
I love going out as a couple.	Tôi thích ra ngoài như một cặp vợ chồng.
It's not about money.	Nó không phải về tiền bạc.
A tall and thin man.	Một người cao và gầy.
It is easy and fun.	Nó là dễ dàng và thú vị.
As if she would never run away.	Cứ như thể cô ấy sẽ không bao giờ chạy trốn.
And you cannot speak for others.	Và bạn không thể nói thay cho những người khác.
I did that but it doesn't work.	Tôi đã làm điều đó nhưng nó không hoạt động.
I know it's trouble.	Tôi biết đó là rắc rối.
Premium beer and wine.	Rượu và bia hảo hạng.
Eat hot or at room temperature.	Ăn nóng hoặc ở nhiệt độ phòng.
I need to rest.	Tôi cần được nghỉ ngơi.
She makes you happy.	Cô ấy làm cho bạn hạnh phúc.
I can miss her.	Tôi có thể nhớ cô ấy.
Nine ran dead and second.	Chín chạy chết và thứ hai.
She needs more than that.	Cô ấy cần nhiều hơn thế.
Things she had never said before.	Những điều cô ấy chưa bao giờ nói trước đây.
But there's no sign of him going after words.	Nhưng không có dấu hiệu nào của anh ta sẽ theo sau lời nói.
That means they probably couldn't see him either.	Điều đó có nghĩa là họ có lẽ cũng không thể nhìn thấy anh ta.
You will not move.	Bạn sẽ không di chuyển.
They must do so.	Họ phải làm như vậy.
Nothing real, nothing useful.	Không có gì thực, không có gì hữu ích.
Most of these classes have properties.	Các lớp này hầu hết đều có thuộc tính.
She had come to see him earlier that day.	Cô đã đến gặp anh sớm hơn vào ngày hôm đó.
If you want to learn about a person, visit that person's home.	Nếu bạn muốn tìm hiểu về một người, hãy đến thăm nhà của người đó.
This is a worse place to be.	Đây là một nơi tồi tệ hơn để được.
She still didn't want to call anyone.	Cô vẫn không muốn gọi cho ai.
That request came from the president himself.	Yêu cầu đó đến từ chính chủ tịch.
We need a new strategy.	Chúng tôi cần một chiến lược mới.
She said she wanted me to talk about.	Cô ấy nói cô ấy muốn tôi nói về.
The children were silent.	Bọn trẻ im lặng.
It's the same ship, pretty much.	Đó là cùng một con tàu, khá nhiều.
But none of us did.	Nhưng không ai trong chúng tôi đã làm.
I understand that silence, but it comes at a cost.	Tôi hiểu sự im lặng đó, nhưng nó phải trả giá.
What is best for both of us.	Điều gì là tốt nhất cho cả hai chúng ta.
I try to open my hand.	Tôi cố gắng mở bàn tay của tôi.
It is not lost.	Nó không bị mất.
But a good man.	Nhưng một người đàn ông tốt.
The fact is, there are no two ways about it.	Thực tế là, không có hai cách về nó.
We've never been in one place long enough to enjoy it.	Chúng tôi chưa bao giờ ở một nơi đủ lâu để tận hưởng nó.
We will feel it for the rest of our lives.	Chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó trong suốt phần đời còn lại của mình.
If you believe it, that's great for you.	Nếu bạn tin điều đó, điều đó thật tuyệt vời cho bạn.
They know who to work with on that matter.	Họ biết phải làm việc với ai về vấn đề đó.
Please sit down.	Làm ơn ngồi đi.
Walked past and they were closed.	Bước qua và họ đã đóng cửa.
Or midnight.	Hoặc nửa đêm.
Love both of you.	Yêu cả hai người.
There are old people and fat people in the store.	Có những người lớn tuổi và những người béo trong cửa hàng.
Pain and suffering.	Đau đớn và chịu đựng.
But he knew it was enough.	Nhưng anh biết như vậy là đủ.
One of the few things in life that we can count on happening.	Một trong số ít những điều trong cuộc sống mà chúng ta có thể tin tưởng vào việc xảy ra.
Those things were definitely recorded.	Những điều đó chắc chắn đã được ghi lại.
I can't, my need is too strong.	Tôi không thể, nhu cầu của tôi quá mạnh.
And walked out again.	Và lại bước ra ngoài.
I rolled back and forth, taking him with me.	Tôi lăn qua lăn lại, dắt theo anh ta.
We found a clear difference between the study groups.	Chúng tôi nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các nhóm nghiên cứu.
Your big mouth, that's what finished it.	Cái miệng lớn của bạn, đó là những gì đã hoàn thành nó.
Once released nothing can stop it.	Sau khi phát hành không có gì có thể ngăn cản nó.
There weren't many fights after that.	Không có nhiều cuộc chiến sau đó.
Because you've caused me quite a bit of trouble here this morning.	Bởi vì bạn đã gây ra cho tôi khá nhiều rắc rối ở đây sáng nay.
Oh, how wrong.	Ôi, sai làm sao.
He refused to talk to me.	Anh ấy từ chối nói chuyện với tôi.
I walked to the door and opened it.	Tôi bước đến cửa và mở nó ra.
But that will be a challenge.	Nhưng đó sẽ là một thử thách.
These things often happen.	Những điều này thường xảy ra.
I can even show you.	Tôi thậm chí có thể cho bạn xem.
Increase the use of wind energy.	Tăng cường sử dụng năng lượng gió.
She has lived here as long as she remembers.	Cô ấy đã sống ở đây chừng nào còn nhớ.
It's like a wrong note in a song.	Nó giống như một nốt nhạc sai trong một bài hát.
Make it your business to find out how you can help.	Hãy biến nó thành công việc kinh doanh của bạn để tìm hiểu cách bạn có thể giúp đỡ.
Moreover, this software is not free and it is paid.	Hơn nữa, phần mềm này không miễn phí và nó phải trả phí.
In other words, what you hear is what you get.	Nói cách khác, những gì bạn nghe là những gì bạn nhận được.
He bounced on the ground.	Anh bật trên mặt đất.
She has nothing to do with it.	Cô ấy không có gì để làm với nó.
They say it may be drug related.	Họ nói rằng có thể có liên quan đến ma túy.
It's pretty solid.	Nó khá chắc chắn.
But maybe that's why they signed the contract.	Nhưng có lẽ đó là lý do tại sao họ đã ký hợp đồng.
The past few months have been very difficult.	Những tháng vừa qua rất khó khăn.
No help.	Không giúp được gì.
The first one is not.	Cái đầu tiên thì không.
The doctor said that no human could survive like that.	Bác sĩ nói rằng không có con người nào có thể sống sót như vậy.
But thanks to you, we won't do it again.	Nhưng nhờ có bạn, chúng tôi sẽ không tái phạm nữa.
She stepped out, leaning against the side of the car.	Cô bước ra, tựa vào thành xe.
We treated him well.	Chúng tôi đã đối xử tốt với anh ấy.
It is the language of command and force.	Nó là ngôn ngữ của mệnh lệnh và lực lượng.
Now he is gone.	Bây giờ anh ấy đã mất.
By what he did.	Bằng những gì anh ấy đã làm như vậy.
We have occupied the entire waiting area.	Chúng tôi đã chiếm toàn bộ khu vực chờ đợi.
But there's only one small problem with that strategy.	Nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ với chiến lược đó.
Take time for yourself.	Dành thời gian cho bản thân.
Science shows that it works.	Khoa học cho thấy rằng nó hoạt động.
But instead of running away, it just stood there.	Nhưng thay vì bỏ chạy, nó chỉ đứng đó.
But you should get health insurance right away.	Nhưng bạn nên tham gia bảo hiểm y tế ngay lập tức.
Such is the case this year.	Đó là trường hợp của năm nay.
I'm not saying that's necessarily a good thing.	Tôi không nói rằng đó nhất thiết phải là một việc tốt.
Yet it is enough for him to lose his way.	Vậy mà chỉ cần anh lạc lối là đủ.
This is the one to grow.	Đây là một trong những để phát triển.
Well, thank you for the ride.	Vâng, cảm ơn bạn đã đi xe.
I have never been a problem for anyone.	Tôi chưa bao giờ là vấn đề đối với bất kỳ ai.
What you want but don't want.	Điều bạn muốn nhưng không muốn.
Not just bad people, or weak people.	Không chỉ những người xấu, hay những người yếu đuối.
Let be such a state.	Hãy để được một trạng thái như vậy.
One, two or more of them at the same time.	Một, hai hoặc nhiều trong số chúng cùng một lúc.
Her part in it should have ended by now.	Phần của cô ấy trong đó đáng lẽ đã kết thúc bây giờ.
It's less than a month until the big game day.	Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày trò chơi lớn.
He ran a hand through his brown hair.	Anh đưa tay vuốt mái tóc nâu của mình.
It seems to make my hands feel better.	Nó dường như làm cho bàn tay của tôi cảm thấy tốt hơn.
Really lovely work you have written here.	Tác phẩm thực sự đáng yêu mà bạn đã viết ở đây.
I say that my focus here is on cooking.	Tôi nói rằng trọng tâm của tôi ở đây là nấu ăn.
But he doesn't seem to mind.	Nhưng có vẻ như anh ấy không bận tâm.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
In less than a week, they had a goal and a plan.	Trong vòng chưa đầy một tuần, họ đã có một mục tiêu và một kế hoạch.
That's important for two reasons.	Điều đó quan trọng vì hai lý do.
I won't be able to say.	Tôi sẽ không thể nói.
This is not anger.	Đây không phải là sự tức giận.
To know where they come from and why they are there.	Để biết họ đến từ đâu và tại sao họ ở đó.
You go to your children, you will only eat other people's food.	Bạn về với con cái của bạn, bạn sẽ chỉ ăn thức ăn của người khác.
I can't email them, the size hasn't changed much.	Tôi không thể gửi chúng qua email, kích thước không thay đổi nhiều.
She lay on the other side of the bed.	Cô nằm xuống giường bên kia.
Learn how to do it in life.	Học cách làm điều đó trong cuộc sống.
That completely disappeared.	Điều đó hoàn toàn biến mất.
Take a look at these once a month.	Hãy nhìn lại những điều này mỗi tháng một lần.
The rest he will produce.	Phần còn lại anh ấy sẽ sản xuất.
That can take a lot of time.	Điều đó có thể mất rất nhiều thời gian.
I am more than my skin color.	Tôi hơn màu da của mình.
He caught himself.	Anh ta bắt chính mình.
He said that was correct.	Anh ấy nói điều đó là chính xác.
I shook her and called her name over and over again.	Tôi lắc cô ấy và gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác.
It sounds right.	Nghe có vẻ đúng.
Those who become.	Những người trở thành.
Explain how you feel.	Giải thích cảm giác của bạn.
And we shook hands.	Và chúng tôi bắt tay nhau.
Perhaps she wanted to get rid of the memories of her first husband.	Có lẽ cô muốn thoát khỏi những ký ức về người chồng đầu tiên của mình.
He really listens to us.	Anh ấy thực sự lắng nghe chúng tôi.
The first show set a high standard.	Buổi biểu diễn đầu tiên đặt ra một tiêu chuẩn cao.
She did what she had to to survive.	Cô ấy đã làm những gì cô ấy phải để tồn tại.
I wish you weren't wrong.	Tôi ước bạn không sai.
Could be a fresh start.	Có thể là một khởi đầu mới.
It's a legal risk, because murder is a crime.	Đó là một rủi ro pháp lý, bởi vì giết người là một tội ác.
This has cut off the country's resources.	Điều này đã chia cắt các nguồn tài nguyên của đất nước.
You have just been used.	Bạn vừa mới được sử dụng.
He will also tell her.	Anh ấy cũng sẽ nói với cô ấy.
The living and the dead are everywhere.	Người sống chết ở khắp mọi nơi.
It put its good shoes on, stood up in them.	Nó đặt đôi giày tốt của nó vào, đã đứng lên trong chúng.
He's our leader and he's gone.	Anh ấy là thủ lĩnh của chúng tôi và anh ấy đã biến mất.
It's about 8 or 10 feet deep in many parts.	Nó sâu khoảng 8 hoặc 10 feet ở nhiều phần.
However, these are just a few of the accommodations.	Tuy nhiên, đây chỉ là một vài trong số những nơi lưu trú.
With really clean surface.	Với bề mặt thực sự sạch sẽ.
But he is not happy.	Nhưng anh ấy không vui.
One decision could be wrong.	Một quyết định có thể sai.
But it made me laugh.	Nhưng nó khiến tôi bật cười.
She is in my class.	Cô ấy ở trong lớp của tôi.
You need a year to find out if it helps.	Bạn cần một năm để tìm hiểu xem nó có giúp ích gì không.
I can't let him down.	Tôi không thể để anh ấy thất vọng.
I don't know what to do either.	Tôi cũng không biết phải làm gì.
I write by hand.	Tôi viết bằng tay.
Both cannot be correct.	Cả hai đều không thể đúng.
She knows who we are.	Cô ấy biết chúng tôi là ai.
Less than fifteen minutes to go.	Còn chưa đầy mười lăm phút nữa.
Whichever one of you wants to stay, you have a job.	Bất kỳ ai trong số các bạn muốn ở lại, bạn có một công việc.
Remember to smile, smile and don't take life too seriously.	Hãy nhớ cười, mỉm cười và đừng quá coi trọng cuộc sống.
Save files.	Lưu các tập tin.
No matter how much you play, it never feels tight.	Cho dù bạn chơi bao nhiêu, nó không bao giờ cảm thấy chặt chẽ.
Speak in your own voice and you avoid this problem.	Nói chuyện bằng chính giọng nói của bạn và bạn tránh được vấn đề này.
It's simply being a good parent.	Đó chỉ đơn giản là trở thành cha mẹ tốt.
You can't get over me.	Bạn không vượt qua được tôi.
For example, consider how members engage your community.	Ví dụ, hãy xem xét cách các thành viên tham gia cộng đồng của bạn.
So even his strength makes him weak.	Vì vậy, ngay cả sức mạnh của anh ta cũng làm cho anh ta yếu đi.
But even this is not my case.	Nhưng ngay cả đây không phải là trường hợp của tôi.
Don't draw attention to yourself.	Đừng thu hút sự chú ý vào bản thân.
There is something sad about her.	Có điều gì đó buồn về cô ấy.
A fact kept secret from the world.	Một thực tế được giữ bí mật với thế giới.
He keeps asking about you.	Anh ấy liên tục hỏi về bạn.
He likes to follow the same routine.	Anh ấy thích làm theo cùng một thói quen.
She thought about the people she loved.	Cô nghĩ về những người cô yêu thương.
This is good to know.	Điều này là tốt để biết.
It's her car.	Đó là xe của cô ấy.
Before you do anything, think about it.	Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ về nó.
Some of their people went into the forest.	Một số người của họ đã đi vào rừng.
It's hard to explain why you're doing anything in the show business.	Thật khó để giải thích tại sao bạn đang làm bất cứ điều gì trong kinh doanh chương trình.
Exceptional quality support.	Hỗ trợ chất lượng đặc biệt.
He looks like a core player in creating.	Anh ấy trông giống như một cầu thủ cốt lõi trong việc tạo ra.
If you come, you will come.	Nếu bạn đến, bạn sẽ đến.
But a dream is what it should be left with.	Nhưng một giấc mơ là những gì nó có thể nên còn lại.
Exercise can be fun.	Tập thể dục có thể là niềm vui.
I stood there for a while.	Tôi đứng đó một lúc.
I can't deal with a lot of changes right now.	Tôi không thể đối phó với nhiều thứ thay đổi ngay bây giờ.
Contributed to the writing of the manuscript.	Đã đóng góp vào việc viết bản thảo.
They will not live salvation in the dark.	Họ sẽ không sống cứu rỗi trong bóng tối.
Even in the night.	Ngay cả trong đêm.
He could have pulled out sooner.	Anh ta có thể rút ra sớm hơn.
But not really for long as we still have some work to do.	Nhưng không thực sự lâu vì chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm.
Otherwise there is no sound.	Nếu không thì không có âm thanh.
Short front part.	Phần trước ngắn.
But we never really talked about it.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói về nó.
In the world of books, this is quite a shock.	Trong thế giới sách, đây là một cú sốc khá lớn.
Yes, she told him.	Vâng, cô ấy đã nói với anh ấy.
The law of power is that powerful.	Luật quyền lực là mạnh mẽ đó.
I probably shouldn't even say that.	Tôi có lẽ thậm chí không nên nói điều đó.
Let us know your findings in the comments section below.	Hãy cho chúng tôi biết phát hiện của bạn trong phần bình luận bên dưới.
It disappeared from view.	Nó biến mất khỏi tầm nhìn.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
It made him sick.	Nó khiến anh ấy phát ốm.
No serious side effects occurred.	Không có tác dụng phụ nghiêm trọng xảy ra.
I don't think they visited each other's houses.	Tôi không nghĩ rằng họ đến thăm nhà của nhau.
To serve the main course.	Để phục vụ món chính.
Never mind, you think.	Đừng bận tâm, bạn nghĩ vậy.
That is quite normal.	Đó là điều khá bình thường.
Perhaps a proof can be constructed using a different approach.	Có lẽ một bằng chứng có thể được xây dựng bằng cách sử dụng một cách tiếp cận khác.
That's not part of his job.	Đó không phải là một phần công việc của anh ấy.
Bring a list of their numbers.	Mang theo danh sách các số của họ.
Then you can enter a building.	Sau đó, bạn có thể vào một tòa nhà.
Don't open it.	Đừng mở nó.
They can also provide many of those services.	Họ cũng có thể cung cấp nhiều dịch vụ đó.
Representative images of three individual experiments.	Hình ảnh đại diện của ba thí nghiệm riêng lẻ.
That group set a high standard for my class.	Nhóm đó đã đặt ra tiêu chuẩn cao cho lớp tôi.
Alright, great.	Được rồi, tuyệt.
That's what she used to call me.	Đó là những gì cô ấy thường gọi cho tôi.
This is not necessarily the case.	Điều này không nhất thiết phải như vậy.
That's fine some cases.	Đó là tốt là một số trường hợp.
I am just happy with the system that is working for me.	Tôi chỉ hài lòng với hệ thống đang làm việc cho tôi.
You can become a real person.	Bạn có thể trở thành một con người thực sự.
Look at my baby.	Nhìn con tôi.
Officers are trying to pass.	Cán bộ đang cố gắng vượt qua.
They can't have us here and then do whatever they want.	Họ không thể có chúng tôi ở đây và sau đó làm bất cứ điều gì họ muốn.
Will sat opposite.	Will ngồi đối diện.
Others track their noses.	Những người khác theo dõi mũi của họ.
While it is happening.	Trong khi nó đang diễn ra.
This task has been used before to create a sense of distance.	Nhiệm vụ này đã được sử dụng trước đây để tạo cảm giác xa cách.
If they get married, they will have nothing to live for.	Nếu họ kết hôn, họ sẽ không có gì để sống.
He has a great eye for color and design.	Anh ấy có một con mắt tuyệt vời về màu sắc và thiết kế.
It's very special.	Nó vô cùng đặc biệt.
But my eyes will never see the hell his eyes have seen.	Nhưng mắt tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cái quái quỷ mà mắt anh ấy đã thấy.
Trust me, you don't want to look anywhere.	Tin tôi đi, bạn không muốn nhìn vào đâu.
Music from the bar next door rocked the walls.	Âm nhạc từ quán bar bên cạnh làm rung chuyển các bức tường.
As you should know, they have no skins in the game.	Như bạn nên biết, họ không có da trong trò chơi.
I never knew until today.	Tôi không bao giờ biết cho đến ngày hôm nay.
Difficulty is going.	Khó khăn đang đi.
Is the next step.	Là bước tiếp theo.
Magic is dead.	Phép thuật đã chết.
Of course, in a way, she knows it better than herself.	Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó, cô ấy biết điều đó hơn chính bản thân mình.
All my friends have left.	Tất cả bạn bè của tôi đã rời đi.
You stay.	Bạn ở lại.
This wasn't the first time he'd hugged her to sleep.	Đây không phải là lần đầu tiên anh ôm cô ngủ.
We've set up your content, your story will be about.	Chúng tôi đã thiết lập nội dung của bạn, câu chuyện của bạn sẽ về.
You do not have me beat.	Bạn không có tôi đánh bại.
Even so, there are times when even the best of us lose control.	Dù vậy, có những lúc những người giỏi nhất trong chúng ta cũng mất kiểm soát.
No special relationship applies here.	Không có mối quan hệ đặc biệt nào áp dụng ở đây.
This surprised us.	Điều này làm chúng tôi ngạc nhiên.
I can't think of a good title.	Tôi không thể nghĩ ra một tiêu đề hay.
Oh, okay, great.	Ồ, được rồi, tuyệt.
You can't just walk into a party and assume.	Bạn không thể chỉ bước vào một bữa tiệc và giả định.
He looks good in limited minutes.	Anh ấy trông rất tốt trong những phút hạn chế.
Others last a little longer but not by much.	Những người khác kéo dài hơn một chút nhưng không nhiều.
I used to work here.	Tôi đã từng làm việc ở đây.
Some men never get over it.	Một số người đàn ông không bao giờ vượt qua nó.
It's really smart.	Nó thực sự rất thông minh.
He tried again.	Anh ấy đã thử lại.
You can't lose enough weight, she says.	Bạn không thể giảm đủ cân, cô ấy nói.
He doesn't like it.	Anh ấy không thích nó.
Food is broken down.	Thức ăn bị chia nhỏ.
I was very much in this moment.	Tôi đã rất nhiều trong thời điểm này.
One page has pictures, one page has movies.	Một trang có hình ảnh, một trang có phim.
This is not correct.	Điều này không đúng.
Do not take a breath for a whole block.	Không thở một hơi cho cả một khối.
It's really a lot to eat.	Nó thực sự rất nhiều để ăn.
Very few times users want that.	Rất ít lần người dùng muốn điều đó.
Make a mirror.	Làm gương.
It is only a matter of time.	Nó chỉ là một vấn đề thời gian.
You should be here.	Bạn nên ở đây.
They can provide something real and useful to those in need.	Họ có thể cung cấp một cái gì đó thực sự và hữu ích cho những người cần.
Treating it is very complicated due to its location.	Điều trị nó là rất phức tạp do vị trí của nó.
It's not hard to figure out what they're going to drive.	Không khó để tìm ra những gì họ sẽ lái xe.
Then call it church.	Sau đó gọi nó là nhà thờ.
With these people.	Với những người này.
Better give him a little more time.	Tốt hơn hết hãy cho anh ấy thêm một chút thời gian.
He quickly nodded.	Anh vội vàng gật đầu.
He just let her hang out.	Anh ấy chỉ cho cô ấy đi chơi.
I didn't know you had so much in you.	Tôi không biết bạn có rất nhiều điều trong bạn.
But we don't have that.	Nhưng chúng tôi không có điều đó.
Otherwise we can't leave.	Nếu không thì chúng tôi không thể rời đi.
I had a really bad night.	Tôi đã có một đêm thực sự tồi tệ.
He is simply in.	Anh ấy chỉ đơn giản là ở trong.
He failed in acting.	Anh ấy thất bại trong việc đóng phim.
Of course, costs vary widely depending on your mode of travel.	Tất nhiên, chi phí rất khác nhau tùy thuộc vào phương thức đi lại của bạn.
Except being a teacher.	Ngoại trừ việc trở thành một giáo viên.
If it always changes.	Nếu nó luôn thay đổi.
The best young player in the game.	Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trò chơi.
Proof of her effect on him pressed hard against her stomach.	Bằng chứng về tác dụng của cô đối với anh ép mạnh vào bụng cô.
This child.	Đứa trẻ này.
You just have to prepare yourself for what you can do.	Bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình những gì bạn có thể làm.
However, there are good things to say about this.	Tuy nhiên, có những điều tốt đẹp để nói về điều này.
People know nothing.	Người không biết gì cả.
Have fewer children, but take care of them more.	Có ít con hơn, nhưng hãy quan tâm đến chúng nhiều hơn.
Except it's not.	Ngoại trừ việc không phải vậy.
We're on to something here, but it might not be good news.	Chúng tôi đang có một cái gì đó ở đây, nhưng nó có thể không phải là tin tốt.
It doesn't matter who he is, or how much money he has.	Không quan trọng anh ta là ai, hay anh ta có bao nhiêu tiền.
A good weekend.	Một ngày cuối tuần tốt lành.
Another potential explanation is different patterns.	Một lời giải thích tiềm năng khác là các mẫu khác nhau.
We need to keep playing like we used to.	Chúng tôi cần tiếp tục chơi như chúng tôi đã từng.
Most of us said we were moving.	Hầu hết chúng tôi đều nói rằng chúng tôi sẽ chuyển đi.
But that was a mistake.	Nhưng đó là một sai lầm.
So you don't get points for that.	Vì vậy, bạn không nhận được điểm cho điều đó.
Now that can only be good!.	Bây giờ điều đó chỉ có thể là tốt !.
He looks twice his real age.	Anh ta trông gấp đôi tuổi thật của mình.
For the first time, you feel understood.	Lần đầu tiên, bạn cảm thấy được hiểu.
They were very close to each other.	Họ đã ở rất gần nhau.
In a short time, she felt like her old self.	Trong một thời gian ngắn, cô ấy đã cảm thấy giống như con người cũ của mình.
You are right in saying that she is a kind person.	Bạn đúng khi nói rằng cô ấy là một người tốt bụng.
What's left of him at least.	Những gì còn lại của anh ta ít nhất.
You give the dropper a name and a story.	Bạn cho người thả một cái tên và một câu chuyện.
That is not his job.	Đó không phải là công việc của anh ấy.
My good guys win.	Những người tốt của tôi chiến thắng.
However, her dress is almost ready.	Tuy nhiên, chiếc váy của cô ấy đã gần như sẵn sàng.
The only way to know is to know the application logic.	Cách duy nhất để biết là biết logic ứng dụng.
And so far, it is.	Và cho đến nay, nó là.
Used for reference only.	Chỉ được sử dụng để tham khảo.
So this should come as no surprise to anyone.	Vì vậy, điều này không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai.
We can take it, say, four years later.	Chúng ta có thể lấy nó, chẳng hạn, bốn năm sau.
So his parents stayed with him and his younger brother.	Vì vậy bố mẹ anh ở lại với anh và em trai.
In a way, the conversation failed.	Theo một cách nào đó, cuộc trò chuyện đã thất bại.
I like what he said.     	Tôi thích những gì anh ấy nói.     
Art.	Mỹ thuật.
I know that tone.	Tôi biết giọng điệu đó.
She was looking around from under her hand.	Cô ấy đang nhìn xung quanh từ dưới bàn tay của mình.
Other than that, it gave her something else to do.	Ngoài ra, nó đã cho cô ấy một việc khác để làm.
She must feel it.	Cô phải cảm nhận được điều đó.
She simply nodded, and everything became clear to him.	Cô chỉ đơn giản là gật đầu, và mọi thứ trở nên rõ ràng với anh.
You do not know.	Bạn không biết.
Check the weather for possible conditions.	Kiểm tra thời tiết để biết các điều kiện có thể xảy ra.
She fell into a state of shock and was unable to speak.	Cô ấy rơi vào trạng thái sốc và không thể nói được.
Save it on your computer.	Lưu nó trên máy tính của bạn.
I can write to me.	Tôi có thể viết cho tôi.
I just showed you how easy it is.	Tôi vừa cho bạn thấy nó dễ dàng như thế nào.
He couldn't even find the block it was on.	Anh ta thậm chí không thể tìm thấy khối mà nó đã đứng.
Get a green card.	Nhận thẻ xanh.
I was the first friendly face he met.	Tôi là gương mặt thân thiện đầu tiên mà anh ấy gặp.
You can offer to fix it.	Bạn có thể cung cấp để sửa chữa nó.
I want the whole thing, you know? 	Tôi muốn toàn bộ, bạn biết không?
he says.	anh ta nói.
A younger face.	Một khuôn mặt trẻ hơn.
Display each set of image cards.	Hiển thị từng bộ thẻ hình ảnh.
She had not heard from her son for many years.	Cô đã không được nghe tin tức từ con trai mình trong nhiều năm.
It's a gift.	Đó là một món quà.
They rejected it without further thought.	Họ đã từ chối nó mà không cần suy nghĩ thêm.
Leave has been denied.	Nghỉ phép đã bị từ chối.
She wants to create a unique dress.	Cô ấy muốn tạo ra một chiếc váy độc đáo.
We are not responsible for any problems.	Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề.
Home and a little love is everything to her.	Nhà và một chút tình yêu là tất cả đối với cô ấy.
This seems to be true.	Điều này có vẻ là đúng.
This positive feedback system doesn't have to stop when you get married.	Hệ thống phản hồi tích cực này không phải dừng lại khi bạn kết hôn.
But not horses.	Nhưng không phải ngựa.
However, it is still a short time.	Tuy nhiên, nó vẫn còn một thời gian ngắn.
Not afraid of him.	Không sợ anh ta.
You can't do it like this.	Bạn không thể làm điều này như thế này.
That's the key, here.	Đó là chìa khóa, ở đây.
Nearly everyone experiences back pain at one time or another.	Gần như tất cả mọi người đều bị đau lưng lúc này hay lúc khác.
One report is expected each month.	Một báo cáo được mong đợi mỗi tháng.
The challenge is a memory test from past challenges.	Thử thách là một bài kiểm tra trí nhớ từ những thử thách trong quá khứ.
Parts of it are still there.	Các phần của nó vẫn còn.
It bought me for a while.	Nó đã mua cho tôi một thời gian.
No, it's not enough.	Không, nó không đủ.
I turned myself.	Tôi trở mình.
This material is for your own use only.	Vật liệu này chỉ được sử dụng cho riêng mình.
Contributed to design research.	Đã đóng góp để nghiên cứu thiết kế.
A trip to a new place.	Một chuyến đi đến một nơi mới.
In some cases, we can work with you to find answers.	Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể làm việc với bạn để tìm câu trả lời.
Data provided.	Đã cung cấp dữ liệu.
At whatever level you feel your students can achieve.	Ở bất kỳ cấp độ nào mà bạn cảm thấy học sinh của mình có thể đạt được.
Try to have an object defined.	Cố gắng có một đối tượng được xác định.
But that's not the end.	Nhưng đó không phải là kết thúc.
They won't do that.	Họ sẽ không làm điều đó.
Please suggest some solutions.	Hãy đề xuất một số giải pháp.
Both are at a great age.	Cả hai đều đang ở độ tuổi tuyệt vời.
I need sample program or code to understand.	Tôi cần chương trình hoặc mã mẫu để hiểu.
Language skills are thought to have a weak effect.	Kỹ năng ngôn ngữ được cho là có ảnh hưởng yếu.
But he never used it.	Nhưng anh ấy không bao giờ sử dụng nó.
A great article.	Một bài viết tuyệt vời.
We were friends.	Chúng tôi đã là bạn của nhau.
So none of this is good.	Vì vậy, không có điều này là tốt.
See the truth.	Nhìn thấy sự thật.
The planet talks.	Hành tinh có nói chuyện.
I will say it again.	Tôi sẽ nói lại lần nữa.
I'm a bit worried for her.	Tôi hơi lo lắng cho cô ấy.
Only the truth can keep him and his brother together.	Chỉ có sự thật mới có thể giữ anh và anh trai mình lại với nhau.
I guess that makes me bad or something.	Tôi đoán rằng điều đó làm cho tôi tồi tệ hoặc một cái gì đó.
A security guard was already inside.	Một bảo vệ đã túc trực bên trong.
We looked at each other, my brown eyes and your brown eyes.	Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt nâu của tôi và đôi mắt nâu của bạn.
Talk, talk, talk.	Nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện.
Suffering is the truth.	Đau khổ là sự thật.
The rich get out.	Người giàu thoát ra.
Culture is a way of life.	Văn hóa là một cách sống.
Keep going, he said.	Tiếp tục đi, anh ấy nói.
So in that sense it will bear a bit more weight.	Vì vậy, theo nghĩa đó, nó sẽ chịu trọng lượng lớn hơn một chút.
I feel the line ending.	Tôi cảm thấy dòng kết thúc.
It's amazing what everyone has done.	Thật là tuyệt vời với những gì mọi người đã làm.
Most of the time, they don't.	Hầu hết thời gian, họ không.
I can't risk people.	Tôi không thể mạo hiểm với mọi người.
That's how to use the picking technique.	Đó là cách sử dụng kỹ thuật lấy hàng.
I have watched other games.	Tôi đã xem các trò chơi khác.
These patients will not be excluded from the analysis.	Những bệnh nhân này sẽ không bị loại khỏi phân tích.
She is cold.	Cô ấy lạnh.
I have one.	Tôi có một.
Winter and summer.	Mùa đông và mùa hè.
Not organization.	Không phải tổ chức.
I fell behind.	Tôi tụt lại phía sau.
In front of his family.	Trước gia đình của mình.
But they are difficult to pass by design.	Nhưng chúng rất khó thông qua thiết kế.
I think he might die.	Tôi nghĩ anh ấy có thể chết.
They have to go now.	Họ phải đi ngay bây giờ.
The police won't go there.	Cảnh sát sẽ không đến đó.
He must be on the river.	Anh ta phải ở trên sông.
They finished as soon as he returned.	Họ hoàn thành ngay khi anh ta trở về.
They are honest people.	Họ là những người trung thực.
Not in the way that the term is commonly understood.	Không phải theo cách mà thuật ngữ đó được hiểu thông thường.
I know everyone has a role.	Tôi biết mọi người đều có vai trò.
That he's not going anywhere.	Rằng anh ấy sẽ không đi đâu cả.
It's the same as in any love match.	Nó cũng giống như trong bất kỳ trận đấu tình yêu nào.
I see the two days off coming up with mixed emotions.	Tôi thấy hai ngày nghỉ sắp tới với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
She put her hand there on his head.	Cô để tay ở đó trên đầu anh.
Who knows how much longer after that.	Ai biết được sau đó sẽ còn bao lâu nữa.
And we have to start doing something about them.	Và chúng ta phải bắt đầu làm điều gì đó với chúng.
It too.	Nó cũng vậy.
However, he wasn't sure he agreed with that.	Tuy nhiên, anh không chắc mình đồng ý với điều đó.
Maybe plant a tree.	Có thể là trồng một cái cây.
Furthermore, free speech comes with responsibilities and consequences.	Hơn nữa, tự do ngôn luận đi kèm với trách nhiệm và hậu quả.
Or her power.	Hoặc sức mạnh của cô ấy.
It must have been half past seven.	Chắc đã bảy giờ rưỡi.
The characters are people of today.	Các nhân vật là những người của ngày hôm nay.
So I'll try and explain what's going on.	Vì vậy, tôi sẽ cố gắng và giải thích những gì đang xảy ra.
No one else has ever done that.	Không ai khác đã từng làm điều đó.
You have to be ready for that.	Bạn phải sẵn sàng cho điều đó.
There is a place.	Có một chỗ.
That is his nature.	Đó là bản chất của anh ấy.
Then he pushed her.	Sau đó anh đẩy cô.
I think that's a big mistake.	Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn.
They serve the best food in the village.	Họ phục vụ những món ăn ngon nhất trong làng.
If you feel well enough.	Nếu bạn cảm thấy đủ khỏe.
In the middle of the room was a small, low table.	Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn nhỏ, thấp.
General or special.	Chung chung hoặc đặc biệt.
They are huge and very clear.	Chúng rất lớn và rất rõ ràng.
The staff came and entered the apartment.	Các nhân viên đến và vào căn hộ.
It will then go to the next library.	Sau đó nó sẽ đi đến thư viện tiếp theo.
Of course, that's bad.	Tất nhiên, điều đó rất tệ.
The number of hours of sleep turned out to be significant.	Số giờ ngủ hóa ra rất đáng kể.
She has beautiful little hands.	Cô có một đôi tay nhỏ xinh.
Joy seems to think.	Niềm vui dường như suy nghĩ.
So we'll just take it when it arrives.	Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ lấy nó khi nó đến.
They don't really exist.	Chúng không thực sự tồn tại.
It's just the magic path.	Đó chỉ là con đường phép thuật.
Lots of open space.	Nhiều không gian mở.
It has a question mark at the end.	Nó có một dấu chấm hỏi ở cuối.
We had to shoot quite a lot.	Chúng tôi đã phải quay khá nhiều.
You are starting to learn.	Bạn đang bắt đầu tìm hiểu.
I feel for you, my friend.	Tôi cảm thấy cho bạn, bạn của tôi.
I had to be careful.	Tôi đã phải cẩn thận.
Instead, he sat down.	Thay vào đó, anh ấy ngồi xuống.
At least.	Ít nhất là.
Nothing else is okay.	Còn gì nữa thì không được.
He wants to go home more than anything right now.	Anh ấy muốn trở về nhà hơn bất cứ điều gì ngay bây giờ.
There are three main findings.	Có ba phát hiện chính.
Never pass me again.	Đừng bao giờ vượt qua tôi nữa.
I mean, it's only been a few weeks.	Ý tôi là, nó chỉ mới được vài tuần.
That is why we must exist.	Đó là lý do tại sao chúng ta phải tồn tại.
I really liked the scale of the show.	Tôi thực sự thích quy mô của buổi biểu diễn.
I get it from my stars.	Tôi nhận được nó từ các vì sao của tôi.
They arrested my brother.	Họ đã bắt em trai tôi.
She waited and waited.	Cô đợi và đợi.
There is a message on it, received a few hours ago.	Có một tin nhắn trên đó, đã nhận được vài giờ trước.
It was a cold presence.	Đó là một sự hiện diện lạnh lùng.
But it looks bad.	Nhưng có vẻ tệ.
However, with diversity can lead to confusion.	Tuy nhiên, với sự đa dạng có thể dẫn đến nhầm lẫn.
So she can prepare her reaction.	Vì vậy, cô ấy có thể chuẩn bị phản ứng của mình.
I don't know any answers.	Bố không biết bất kỳ câu trả lời nào.
I think that's obvious.	Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên.
He really loves this song.	Anh ấy thực sự yêu thích bài hát này.
They want a job they love.	Họ muốn có một công việc mà họ yêu thích.
These reports are usually located in the company profile.	Các báo cáo này thường được đặt trong hồ sơ công ty.
We saw how he talked to them and said nothing.	Chúng tôi đã thấy cách anh ấy nói chuyện với họ và không nói gì.
This worries him for personal as well as professional reasons.	Điều này khiến anh ấy lo lắng vì lý do cá nhân cũng như nghề nghiệp.
There is definitely smoke.	Chắc chắn là có khói.
Hit my head with it, if you must.	Hãy đập đầu tôi với nó, nếu bạn phải.
In front and back.	Ở phía trước và phía sau.
Most of the time, no matter what.	Phần lớn thời gian, dù thế nào đi chăng nữa.
She knew that the time had come.	Cô biết rằng thời điểm đã đến.
You don't have time to talk to anyone.	Bạn không có thời gian để nói chuyện với bất kỳ ai.
He looked towards the door, but it was closed.	Anh nhìn về phía cửa, nhưng nó đã đóng.
The door closed behind him.	Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
I want you to have a good and hard self.	Tôi muốn bạn có được bản thân tốt và chăm chỉ.
I didn't mean to do anything wrong.	Tôi không cố ý làm gì sai.
Economic but for the global economy.	Kinh tế nhưng cho cả nền kinh tế toàn cầu.
I think he knows that.	Tôi nghĩ anh ấy biết điều đó.
At least when they have customers.	Ít nhất là khi họ có khách hàng.
I have a gun in my hand.	Tôi cầm súng trên tay.
Nice breakfast bar in the morning.	Quán ăn sáng đẹp vào buổi sáng.
He'll throw it out anyway.	Dù sao thì anh ấy cũng sẽ ném nó ra ngoài.
They are together in here.	Họ ở cùng nhau trong này.
I have to go this way.	Tôi phải đi con đường này.
Above your post.	Ở trên bài viết của bạn.
It just needs to be said.	Nó chỉ cần phải được nói.
Everyone makes up a character and they take turns writing.	Mọi người tạo nên một nhân vật và họ thay phiên nhau viết.
They are not good.	Chúng không tốt.
We want to know what his lot will be like.	Chúng tôi muốn biết lô của anh ấy sẽ như thế nào.
Violence is against his women.	Bạo lực là đối với phụ nữ của anh ta.
Her beauty is gone and she can be natural.	Vẻ đẹp của cô ấy đã không còn và cô ấy có thể được tự nhiên.
Overall, they follow the same pattern of change.	Nhìn chung, chúng tuân theo cùng một mô hình thay đổi.
And by then it was too late for me to stop myself.	Và khi đó đã quá muộn để tôi dừng lại bản thân mình.
More can die.	Nhiều hơn có thể chết.
And random look.	Và nhìn ngẫu nhiên.
Obviously, value matters, but cheap doesn't equal value.	Rõ ràng, giá trị quan trọng, nhưng giá rẻ không bằng giá trị.
Out of the corner of my eye.	Ngoài khóe mắt của tôi.
They followed him.	Họ đã theo dõi anh ta.
Getting out is easy.	Ra ngoài thật dễ dàng.
She didn't want them near her.	Cô không muốn họ ở gần cô.
That's all they said.	Đó là tất cả những gì họ đã nói.
Obviously he's worried.	Rõ ràng là anh ấy đang lo lắng.
In my eyes.	Trong mắt tôi.
It doesn't matter if you are free or not.	Không quan trọng bạn có rảnh hay không.
One hit means we'll have a better survivability hit.	Một cú đánh có nghĩa là chúng tôi sẽ có một cú đánh sống sót tốt hơn.
He bought me a new one and brought it over.	Anh ấy đã mua một cái mới cho tôi và mang nó qua.
They just can't help themselves.	Họ chỉ không thể tự giúp mình.
Maybe he got better.	Có lẽ anh ấy đã khá hơn.
Likely will be again to get more.	Có khả năng sẽ được một lần nữa để có được nhiều hơn nữa.
We were really around before they were there.	Chúng tôi đã thực sự xung quanh trước khi họ ở đó.
They are where the most value is produced.	Họ là nơi giá trị được sản xuất nhiều nhất.
I sat in my hotel room and wanted to cry.	Tôi ngồi trong phòng khách sạn của mình và muốn khóc.
This process is relatively complicated and expensive.	Quá trình này tương đối phức tạp và tốn kém.
I need people to pay and go.	Tôi cần những người trả tiền và đi.
Only six cases have been reported.	Chỉ có sáu trường hợp đã được báo cáo.
However, the difference is in the way this idea came to be.	Tuy nhiên, sự khác biệt là ở cách ý tưởng này ra đời.
This is a technical definition, but it clearly states what it means.	Đây là một định nghĩa kỹ thuật, nhưng nó nêu rõ ý nghĩa của nó.
And so it will, up to a point.	Và vì vậy, nó sẽ, cho đến một thời điểm.
Made us feel like family.	Làm cho chúng tôi cảm thấy như gia đình.
Yes, this class has only a single member.	Có, lớp này chỉ có một thành viên duy nhất.
You can view this list here.	Bạn có thể xem danh sách này ở đây.
Expect the worst for the future.	Mong đợi điều tồi tệ nhất cho tương lai.
I pulled her into my arms.	Tôi kéo cô ấy vào vòng tay của tôi.
Both of us immediately realized that we were in an extremely dangerous situation.	Cả hai chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Moving forward, yes.	Tiến về phía trước, vâng.
She was more than successful.	Cô ấy đã thành công hơn cả.
She had to stop talking long enough to catch her breath.	Cô phải ngừng nói đủ lâu để lấy lại hơi thở.
And write if there is anything you need.	Và viết nếu có bất cứ điều gì bạn cần.
They don't want me to have a baby too small.	Họ không muốn tôi có một đứa con quá nhỏ.
I don't think there is.	Tôi không nghĩ là có.
They are taking fruit to sell.	Họ đang lấy trái cây để bán.
That's what happens.	Đó là những gì xảy ra.
They never did.	Họ không bao giờ làm vậy.
He wants it turned on.	Anh ấy muốn nó được bật lên.
I am a customer.	Tôi là khách hàng.
Make a list of your favorite memories.	Lập danh sách những kỷ niệm yêu thích của bạn.
That being said, it's strange where one ends up from.	Điều đó đang được nói, thật kỳ lạ khi một kết thúc từ đâu.
You can call the hospital later.	Bạn có thể gọi cho bệnh viện sau.
I can do for you everything you want to be.	Tôi có thể làm cho bạn mọi thứ bạn muốn trở thành.
Man or woman or both or neither.	Đàn ông hoặc phụ nữ hoặc cả hai hoặc không.
He got as good as he gave.	Anh ấy đã nhận được tốt như anh ấy đã cho.
Perhaps a book would be helpful, is.	Có lẽ một cuốn sách sẽ hữu ích, là.
No one recognized him.	Không ai nhận ra anh ta.
There is no way for a boat to pass.	Không có cách nào cho một con thuyền đi qua.
By doing so, anyone can take notes in the dark.	Làm như vậy, bất kỳ ai cũng có thể ghi chú trong bóng tối.
I used to be inside.	Tôi đã từng ở bên trong.
Then there may be an electrical charge in the body.	Sau đó, có thể có điện tích trong cơ thể.
You told me that morning, obviously.	Bạn đã nói với tôi sáng hôm đó, rõ ràng.
Maybe she was.	Có lẽ cô ấy đã.
The clothes they found were burned.	Quần áo họ tìm thấy đã bị đốt cháy.
I put my hand on his shoulder again.	Tôi lại đặt tay lên vai anh ấy.
This could be how things go.	Đây có thể là cách mọi thứ diễn ra.
These can be observed.	Những điều này có thể được quan sát.
A killer defense.	Một phòng thủ giết người.
None of them will.	Không ai trong số họ sẽ.
Today most of them have gone out of business.	Ngày nay hầu hết trong số họ đã ngừng kinh doanh.
I won't let this go.	Tôi sẽ không để điều này đi.
They checked my press card.	Họ đã kiểm tra thẻ báo chí của tôi.
It would be weird to be back on your own.	Sẽ thật kỳ lạ khi được tự mình trở lại.
Know both very well.	Biết cả hai rất tốt.
You can also do the same.	Bạn cũng có thể làm như vậy.
This will be the main theme for the coming years.	Đây sẽ là chủ đề chính cho những năm tiếp theo.
I finally had to take it out.	Cuối cùng thì tôi cũng phải lấy nó ra.
I want to run to my mother and go home to her.	Tôi muốn chạy đến với mẹ và về nhà với bà.
When she closed her eyes, she thought of him.	Khi cô nhắm mắt lại, cô nghĩ về anh.
But in my opinion, the best we've ever released.	Nhưng theo ý kiến ​​của tôi, tốt nhất chúng tôi đã từng phát hành.
I don't know her name.	Tôi không biết tên cô ấy.
But that doesn't mean anything will happen.	Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ điều gì sẽ xảy ra.
We will not have personal computers.	Chúng tôi sẽ không có máy tính cá nhân.
It's a pretty interesting program.	Đó là một chương trình khá thú vị.
My sister definitely has to go.	Em gái tôi nhất định phải đi.
Say it helped her stay awake.	Nói rằng nó đã giúp cô ấy tỉnh táo.
Not enough and she will fall short.	Không đủ và cô ấy sẽ hụt hẫng.
To my surprise, everything worked out about the movie.	Tôi rất ngạc nhiên, mọi thứ đều hiệu quả về bộ phim.
They keep things interesting.	Họ giữ mọi thứ thú vị.
I lost everything.	Tôi đã mất mọi thứ.
If he ever did.	Nếu anh ta đã từng làm.
Okay, you can go.	Được rồi, bạn có thể đi.
Said she would drive up there once a month.	Cho biết cô ấy sẽ lái xe lên đó mỗi tháng một lần.
Then the mother left.	Sau đó người mẹ bỏ đi.
Before too long, it was done.	Trước khi quá lâu, nó đã được thực hiện.
He looked as if he had been injured.	Anh ấy trông như thể anh ấy đã bị thương.
You cannot reduce such fields to individual sections.	Bạn không thể giảm các trường như vậy thành các phần riêng lẻ.
There are financial benefits that employees can take advantage of and apply.	Có những lợi ích tài chính mà nhân viên có thể tận dụng và áp dụng.
I can't believe it happened.	Tôi không thể tin rằng nó đã xảy ra.
We need to go inside, out of sight.	Chúng ta cần phải vào trong, khuất tầm nhìn.
He brought it to his mouth.	Anh đưa nó lên miệng.
This depends on what was selected.	Điều này phụ thuộc vào những gì đã được chọn.
Which she does.	Mà cô ấy làm.
Be yourself.	Hãy là chính bạn.
The city broke the law, and the kids are suffering from it.	Thành phố đã vi phạm luật, và những đứa trẻ đang phải chịu đựng điều đó.
But it could have made a good story.	Nhưng nó có thể đã tạo nên một câu chuyện hay.
She is very happy to be home.	Cô ấy rất vui khi được về nhà.
They are nothing.	Họ không là gì cả.
It will be my next.	Nó sẽ là tiếp theo của tôi.
Everything becomes pure in the light of love.	Mọi thứ trở nên tinh khiết trong ánh sáng của tình yêu.
Do some experiments.	Thực hiện một số thí nghiệm.
The sold-out sign is known to have been hung up.	Dấu hiệu bán hết được biết là đã được treo lên.
You warm behind my back.	Bạn ấm áp sau lưng tôi.
The moral limitations of consent as a defense in criminal law.	Các giới hạn luân lý của sự đồng ý với tư cách là một biện pháp bào chữa trong luật hình sự.
Not for themselves.	Không phải cho chính họ.
And the point is, live everything.	Và vấn đề là, sống tất cả mọi thứ.
Share the truth!.	Chia sẻ sự thật !.
It's nothing but love.	Đó không có gì khác ngoài tình yêu.
The older girl said, telling her they were okay.	Cô gái lớn hơn nói, nói với cô ấy rằng họ không sao.
It's good to talk to her.	Thật tốt khi nói chuyện với cô ấy.
You add a comment, the score will increase.	Bạn thêm một bình luận, điểm số sẽ tăng lên.
And it is this shared history that can help us move forward.	Và chính lịch sử được chia sẻ này có thể giúp chúng ta tiến về phía trước.
God, that thing is so noisy.	Trời đất, cái thứ đó ồn ào quá.
This is what she hates about household chores.	Đây là điều cô ghét ở các công việc gia đình.
I don't just like it.	Tôi không chỉ thích nó.
That house had a murder in the summer.	Ngôi nhà đó có án mạng vào mùa hè.
Where do the soldiers come from? 	Những người lính đến từ đâu?
he asks.	anh ấy hỏi.
It was my father who seemed to hate him.	Đó là cha tôi, người có vẻ ghét anh ta.
It's not even something for which we have proof.	Nó thậm chí không phải là thứ mà chúng tôi có bằng chứng.
It's absolutely no hassle to walk around.	Nó hoàn toàn không có rắc rối để đi bộ xung quanh.
We will never really know.	Chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự biết.
Save yourself.	Hãy tự cứu lấy mình.
Horse is her current stage.	Ngựa là giai đoạn hiện tại của cô.
He will hurt someone.	Anh ấy sẽ làm tổn thương ai đó.
But there is a problem here.	Nhưng có một vấn đề ở đây.
It will never happen.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra.
It's very dark, black, really.	Nó rất tối, đen, thực sự.
And brought you here with me.	Và đưa bạn đến đây với tôi.
Not on purpose, but she has a big mouth.	Không phải cố ý, nhưng cô ấy có một cái miệng lớn.
I'm trying to get a table like this.	Tôi đang cố gắng để có được một cái bàn như thế này.
However, the second part is not.	Tuy nhiên, phần thứ hai thì không.
She was thinking more about being a woman.	Cô đã nghĩ nhiều hơn về việc trở thành một người phụ nữ.
Six focus group discussions were conducted.	Sáu cuộc thảo luận nhóm tập trung đã được thực hiện.
The film was an unexpected success.	Bộ phim đã thành công ngoài mong đợi.
I'm sure the same will happen to you.	Tôi chắc chắn trường hợp tương tự sẽ xảy ra với bạn.
She didn't say.	Cô ấy không nói.
That can never happen must happen.	Điều đó không bao giờ có thể xảy ra phải xảy ra.
The results are not good and they fall out quickly.	Kết quả không tốt và chúng nhanh chóng rơi ra ngoài.
And you were right.	Và bạn đã đúng.
And each received according to his own kind.	Và mỗi người đã nhận được tùy theo loại của mình.
We will continue to do so.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.
I think it's been a good year.	Tôi nghĩ đó là một năm tốt.
To date, there is still a lack of data on humans.	Cho đến nay vẫn còn thiếu dữ liệu về con người.
Just don't care about them.	Chỉ cần không quan tâm đến họ.
Mention what makes your child special.	Đề cập đến điều gì khiến con bạn trở nên đặc biệt.
They announced that he was fine but looked very thin and sad.	Họ thông báo rằng anh ấy vẫn khỏe nhưng trông rất gầy và buồn.
Apparently the same problem would apply to me.	Rõ ràng vấn đề tương tự sẽ áp dụng cho tôi.
The main way we rest is by sleeping.	Cách chính chúng ta nghỉ ngơi là ngủ.
More and more keep coming.	Ngày càng có nhiều hơn tiếp tục đến.
I called him.	Tôi đã gọi cho anh ấy.
Nothing will be the same after the action we take.	Sẽ không có gì giống nhau sau hành động mà chúng tôi thực hiện.
You must not make this mistake.	Bạn không được phạm sai lầm này.
I think that might actually be fine.	Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự có thể ổn.
We discussed it.	Chúng tôi đã thảo luận về nó.
It shakes but doesn't let.	Nó rung chuyển nhưng không cho.
He is much more important.	Anh ấy quan trọng hơn nhiều.
The first and second cases are easily controllable.	Trường hợp thứ nhất và thứ hai có thể dễ dàng kiểm soát.
A new one is needed.	Một cái mới là cần thiết.
I will continue to work with him.	Tôi sẽ tiếp tục làm việc với anh ấy.
You should be needed.	Bạn cần được cần thiết.
There are several ways to check.	Có một số cách kiểm tra.
Back to the original idea.	Quay lại ý tưởng ban đầu.
Each number cannot be equal to any other number.	Mỗi số không được bằng bất kỳ số nào khác.
The record companies didn't help themselves.	Các công ty thu âm đã không giúp mình.
Every organization has people like him.	Mọi tổ chức đều có những người như anh ấy.
If one is required.	Nếu một trong những được yêu cầu.
Two are different.	Hai là khác nhau.
He slept like you.	Anh ấy đã ngủ như bạn.
He's a wonderful guy.	Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
You are hers.	Bạn là của cô ấy.
Home is where the heart is, his mother used to say.	Nhà là nơi trái tim, mẹ anh vẫn thường nói.
I know who they are now.	Tôi biết họ là ai bây giờ.
But not now.	Nhưng không phải bây giờ.
None of the staff asked questions, she said.	Không ai trong số các nhân viên đặt câu hỏi, cô ấy nói.
There's a lot more to work with.	Có rất nhiều chi tiết để làm việc với.
I want to win.	Tôi muốn giành chiến thắng.
Do it for your future.	Hãy làm điều đó vì tương lai của bạn.
She won't be part of that.	Cô ấy sẽ không phải là một phần của điều đó.
Thank you for your interest in our organization.	Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tổ chức của chúng tôi.
I really enjoyed getting to know him from start to finish.	Tôi thực sự rất thích làm quen với anh ấy từ đầu đến cuối.
The question is whether or not it is merely natural.	Vấn đề là có hay không nó đơn thuần là tự nhiên.
The time to act was many years ago.	Thời gian để hành động là nhiều năm trước đây.
I am worried and concerned.	Tôi lo lắng và quan tâm.
But herein lies the problem.	Nhưng vấn đề nằm ở đây.
And it has a great message, especially now in this moment.	Và nó có một thông điệp tuyệt vời, đặc biệt là bây giờ trong thời điểm này.
Not everyone is comfortable with that.	Không phải ai cũng thấy thoải mái với điều đó.
of music.	của âm nhạc.
Her daughter can see.	Con gái cô ấy có thể nhìn thấy.
It's hard to leave.	Thật khó để rời đi.
That was enough to fight for one day.	Như vậy là đủ chiến đấu trong một ngày.
At the building, our teams tested each floor using our best equipment.	Tại tòa nhà, các nhóm của chúng tôi đã kiểm tra từng tầng bằng thiết bị tốt nhất của chúng tôi.
I see the parents have no opinion.	Tôi thấy các bậc cha mẹ không có ý kiến.
I just finished the product.	Tôi vừa hoàn thành sản phẩm.
The second request follows.	Yêu cầu thứ hai sau đây.
I'm getting very good there.	Tôi đang nhận được rất tốt ở đó.
The baby can't walk.	Em bé chưa đi được.
We won't go to the limit until we get married.	Chúng tôi sẽ không đi đến giới hạn cho đến khi chúng tôi kết hôn.
Others have been designed for very specific purposes.	Những người khác đã được thiết kế cho các mục đích rất cụ thể.
Look at the end of the day.	Nhìn vào cuối ngày.
I think we're at that stage now.	Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn đó.
Or don't move.	Hoặc không di chuyển.
Only give this to him when he is safe.	Chỉ đưa cái này cho anh ấy khi anh ấy an toàn.
She is definitely perfect in every way.	Cô ấy chắc chắn hoàn hảo về mọi mặt.
I am one of the few who have stood, if possible, for you.	Tôi là một trong số ít người đã đứng, nếu có thể, cho bạn.
Trust me on that.	Hãy tin tôi vào điều đó.
Killing seemed to come easy for him.	Giết người dường như trở nên dễ dàng đối với anh ta.
It took him a long time, but he made it.	Anh ấy đã mất nhiều thời gian, nhưng anh ấy đã làm được.
No body can.	Không ai có thể.
That means someone got in the back door.	Điều đó có nghĩa là ai đó đã vào cửa sau.
So you see, this is working.	Vì vậy, bạn thấy, điều này đang hoạt động.
I was just thinking what it should be like for you.	Tôi chỉ đang nghĩ nó phải như thế nào đối với bạn.
The cat, it looks like it got out of bed.	Con mèo, có vẻ như nó đã ra khỏi giường.
And the nature of your tone seems to prove it.	Và bản chất của giọng điệu của bạn dường như chứng minh điều đó.
A girl you don't know.	Một cô gái mà bạn không thể biết.
However, it could be a lot worse.	Tuy nhiên, nó có thể còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Among the values.	Trong số các giá trị.
I saw the potential and had to do something about it.	Tôi đã nhìn thấy tiềm năng và phải làm điều gì đó.
We're just kids, really.	Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, thực sự.
I was interested in reading the cases.	Tôi đã quan tâm đến việc đọc các trường hợp.
Loud but audible.	Lớn nhưng nghe thấy.
As a result, he can learn about many facts.	Kết quả là, anh ấy có thể tìm hiểu về nhiều sự kiện.
Two men mention the use of weapons by women.	Hai người đàn ông đề cập đến việc sử dụng vũ khí của phụ nữ.
It's amazing how much time and effort they save.	Thật ngạc nhiên khi họ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và công sức.
Glad to know now.	Rất vui khi biết ngay.
Now he was holding a knife.	Bây giờ anh ta đã cầm một con dao.
He heard nothing but them.	Anh không nghe thấy gì ngoại trừ chúng.
I wouldn't trust it.	Tôi sẽ không tin tưởng vào nó.
What is his name? 	Tên của anh ấy là gì?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
Everyone does this in their own time.	Mọi người đều làm điều này trong thời gian của riêng mình.
Of course I also want to show my progress.	Tất nhiên tôi cũng muốn thể hiện sự tiến bộ của mình.
They have no luck.	Họ không gặp xui xẻo.
You can get on the boat there, go away.	Bạn có thể lên thuyền ở đó, đi đi.
That will be the reason that you buy the box.	Đó sẽ là lý do mà bạn mua hộp.
He saw this fact and ran towards it with open arms.	Anh ấy đã nhìn thấy sự thật này và chạy về phía nó với vòng tay rộng mở.
The more often you do it, the less you have to do.	Bạn càng làm thường xuyên, bạn càng ít phải làm.
I just don't.	Tôi chỉ là không.
But it was terrible because he took the first offer.	Nhưng thật khủng khiếp vì anh ta đã nhận lời đề nghị đầu tiên.
I don't know what you have to think of me now.	Tôi không biết bây giờ bạn phải nghĩ gì về tôi.
And he won't ask for anything.	Và anh ấy sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì.
It is divided into two parts.	Nó được chia thành hai phần.
It was something he heard as a boy.	Đó là điều mà anh ấy đã nghe khi còn là một cậu bé.
He is a necessary part of life, a part of reality.	Anh ấy là một phần cần thiết của cuộc sống, một phần của thực tế.
Two were forced to return with engine problems.	Hai chiếc buộc phải quay lại với sự cố động cơ.
Therefore, they do not present any particular problems.	Do đó, chúng không xuất hiện bất kỳ vấn đề cụ thể nào.
She didn't know what to say.	Cô không biết phải nói gì.
She knows him.	Cô biết anh ta.
In fact, a small number of our discussions focus on technology.	Trên thực tế, một số lượng nhỏ cuộc thảo luận của chúng tôi tập trung vào công nghệ.
All six of them.	Tất cả sáu người trong số họ.
You are the one who will make the boat move.	Bạn là người sẽ làm cho con thuyền chuyển động.
However, he remained silent and unresponsive.	Tuy nhiên, anh vẫn im lặng và không phản hồi.
He looked out into the room, his heart heavy.	Anh nhìn ra phòng, lòng nặng trĩu.
Not many details are given.	Không có nhiều chi tiết được đưa ra.
I don't think you have a criminal mind.	Tôi không nghĩ rằng bạn có một đầu óc tội phạm.
They let everyone know just a few days before.	Họ cho mọi người biết chỉ vài ngày trước đó.
I gave my word.	Tôi đã đưa ra lời của tôi.
I agree that kids today need a little more structure.	Tôi đồng ý rằng trẻ em ngày nay cần cấu trúc hơn một chút.
I will take you there.	Tôi sẽ đưa bạn đến đó.
Because you're excited, you want to share information.	Bởi vì bạn hào hứng, bạn muốn chia sẻ thông tin.
And he opened his eyes.	Và anh ấy đã mở mắt.
I just do it anyway.	Tôi chỉ làm điều đó anyway.
I didn't really read it.	Tôi không thực sự đọc nó.
The bottom surface has a similar solid structure.	Mặt đáy có cấu tạo đặc tương tự.
Normally this would not happen.	Thông thường điều này sẽ không xảy ra.
She didn't open it.	Cô ấy không mở nó.
It is a pleasure to be so well taken care of.	Đó là một niềm vui khi được chăm sóc tốt như vậy.
Some students simply study harder.	Một số học sinh chỉ đơn giản là học chăm chỉ hơn.
So far no two dining experiences have been alike.	Cho đến nay không có hai kinh nghiệm ăn uống nào giống nhau.
Moreover, he saw how much she loved it.	Hơn nữa, anh thấy cô yêu nó như thế nào.
But that's also the way things are going.	Nhưng đó cũng là cách mọi thứ đang diễn ra.
What matters is how you handle it.	Điều quan trọng là bạn xử lý nó như thế nào.
I have a great sex life.	Tôi có một đời sống tình dục tuyệt vời.
She didn't want any luck.	Cô không muốn gặp may.
I like working hard.	Tôi thích làm việc chăm chỉ.
There is no accident to his success.	Không có tai nạn nào đối với thành công của anh ấy.
This needs to be discussed.	Điều này cần được thảo luận.
Put my own.	Đặt riêng của tôi.
So many great, great leaders.	Rất nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại, vĩ đại.
Terrible and heavy with fear to pull and hold, carry.	Kinh khủng và nặng nề sợ hãi khi phải kéo và giữ, mang.
I left him there.	Tôi đã để anh ta ở đó.
Try breathing there.	Hãy thử thở ở đó.
You are going the wrong way on this.	Bạn đang đi sai đường về điều này.
However, here comes a man who holds the opposite view.	Tuy nhiên, ở đây có một người đàn ông có quan điểm ngược lại.
I think that's also part of the rule change.	Tôi nghĩ đó cũng là một phần của sự thay đổi quy tắc.
His knife fits his hand perfectly.	Con dao của anh ấy vừa vặn với tay anh ấy một cách hoàn hảo.
Next, text messages.	Tiếp theo, tin nhắn văn bản.
About this house, then.	Về ngôi nhà này, sau đó.
Such a link does not exist.	Một liên kết như vậy không tồn tại.
They want to talk to her.	Họ muốn nói chuyện với cô ấy.
He will need to be patient.	Anh ấy sẽ cần phải kiên nhẫn.
She has no power.	Cô ấy không có quyền lực.
It has its life.	Nó có cuộc sống của nó.
I shot in a position that was a friendly position.	Tôi đã bắn vào một vị trí là một vị trí thân thiện.
Therefore, it is not possible to determine which step is causing the problem.	Do đó, không thể xác định rõ bước nào gây ra sự cố.
They still are.	Họ vẫn vậy.
This is the law.	Đây là luật.
Everyone uses the same version.	Mọi người đều sử dụng cùng một phiên bản.
But they survived after the war ended.	Nhưng họ vẫn sống sót sau khi chiến tranh kết thúc.
Fear is more in memory than in action.	Nỗi sợ hãi trong ký ức hơn là hành động.
Dead here, other things here, complicated there.	Chết ở đây, những thứ khác ở đây, phức tạp ở đó.
So we need to know.	Vì vậy, chúng ta cần phải biết.
There is no history of it in my family.	Không có tiền sử về nó trong gia đình tôi.
After thinking carefully, you can only have one answer.	Sau khi suy nghĩ thật kỹ, bạn chỉ có thể có một câu trả lời.
Your support helps us make that happen.	Sự hỗ trợ của bạn giúp chúng tôi thực hiện điều đó.
At the red light.	Lúc đèn đỏ.
But it is not bound.	Nhưng nó không bị ràng buộc.
She left you once.	Cô ấy đã rời bỏ bạn một lần.
However, then the damage was done.	Tuy nhiên, sau đó, thiệt hại đã được thực hiện.
You can rest in peace.	Anh có thể nghỉ ngơi trong hòa bình.
Pick a number above.	Chọn một số ở trên.
I was born this way.	Tôi đa được sinh ra như vậy.
So that's where we are.	Vì vậy, đó là nơi chúng tôi đang ở.
Sometimes they work.	Đôi khi chúng hoạt động.
They went.	Họ đã đi.
The reading ends when he thanks the audience.	Bài đọc kết thúc khi anh ấy cảm ơn khán giả.
However, in the current case, .	Tuy nhiên, trong trường hợp hiện tại ,.
Be yourself.	Là chính mình.
Her face was white.	Mặt cô trắng bệch.
The first is to attack the other side's supply lines.	Đầu tiên là tấn công các đường tiếp tế của phía bên kia.
That is something that needs to be improved.	Đó là một điều cần phải cải thiện.
I hope that for men and women.	Tôi hy vọng điều đó cho nam giới và phụ nữ.
Build the country from the very beginning.	Xây dựng đất nước từ những ngày đầu đi lên.
Seems really useful to use with version control.	Có vẻ thực sự hữu ích khi sử dụng với kiểm soát phiên bản.
If interested, please let us know your price per word.	Nếu quan tâm, vui lòng cho chúng tôi biết giá mỗi từ của bạn.
Of course someone has.	Tất nhiên ai đó đã có.
They believe in this team.	Họ tin tưởng vào đội bóng này.
Let's talk about that first.	Hãy nói trước về điều đó.
Not a suitable father or husband.	Không phải là một người cha hoặc một người chồng phù hợp.
You just know that's the way you are.	Bạn chỉ biết rằng đó là cách bạn là.
Whatever you call.	Bạn gọi sao cũng được.
However, this should only be done on a local file.	Tuy nhiên, điều này chỉ nên được thực hiện trên một tệp cục bộ.
Join a class.	Tham gia một lớp học.
Everything seems to be in order.	Tất cả dường như có thứ tự.
It is not possible to train others well without the correct tools.	Không thể đào tạo người khác tốt nếu không có các công cụ chính xác.
In many cases, the pain is mixed.	Trong nhiều trường hợp, cơn đau là hỗn hợp.
But there is something you must see.	Nhưng có một cái gì đó bạn phải xem.
Mom called the family doctor.	Mẹ gọi cho bác sĩ gia đình.
We will study it.	Chúng tôi sẽ nghiên cứu nó.
Next, a side panel is missing.	Tiếp theo, một bảng điều khiển bên bị thiếu.
I want one night.	Tôi muốn một đêm.
I can see that happening.	Tôi có thể thấy điều đó đang xảy ra.
The only way you can survive is to spread to another area.	Cách duy nhất bạn có thể sống sót là lây lan sang khu vực khác.
Close-up of my face.	Cận cảnh mặt tôi.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
This song is for us.	Bài hát này là dành cho chúng tôi.
Every action completely kills it, the music is so good.	Mỗi hành động đều hoàn toàn giết chết nó, âm nhạc quá hay.
She looked right at them.	Cô ấy nhìn đúng vào họ.
You have to pick them up when you leave.	Bạn phải nhặt chúng trở lại khi bạn rời đi.
That solution works, for sure.	Giải pháp đó hoạt động, chắc chắn.
Nothing since you left.	Không có gì kể từ khi bạn rời đi.
I am space.	Tôi là không gian.
This is just the beginning.	Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Middle School student.	Học sinh trung học.
They are not secretive in that sense.	Họ không bí mật theo nghĩa đó.
He came out with an old man.	Anh ấy đi ra với một ông già.
They have no legal power.	Họ không có quyền lực hợp pháp.
There has been considerable progress towards it.	Đã có những tiến bộ đáng kể đối với nó.
I am very happy with the way this work turned out.	Tôi rất vui với cách mà tác phẩm này thành ra.
He knows he can't be compared to his sister.	Anh ấy biết mình không thể so bì với em gái mình.
Much more about that.	Nhiều hơn nữa về điều đó.
Any of these is fine depending on the circumstances.	Bất kỳ điều nào trong số này đều tốt tùy thuộc vào hoàn cảnh.
And he never did anything after that.	Và anh ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì sau đó.
But she did well at the local school.	Nhưng cô ấy đã học tốt ở trường địa phương.
Yes, every time.	Có, mọi lúc.
This year, not so much.	Năm nay, không quá nhiều.
Forget it.	Quên nó đi.
Then suddenly hope.	Rồi chợt hi vọng.
It takes nine.	Phải mất chín.
However, this technique has some limitations.	Tuy nhiên, kỹ thuật này có một số hạn chế.
It will appear at the end.	Nó sẽ xuất hiện ở cuối cùng.
I think that's your best start.	Tôi nghĩ rằng đó là khởi đầu tốt nhất của bạn.
Only a few will do.	Chỉ một số ít sẽ làm được.
The males compete for her.	Những con đực tranh giành cô ấy.
But you can lose to anyone.	Nhưng bạn có thể thua bất cứ ai.
It feels very natural and clear.	Nó cảm thấy rất tự nhiên và rõ ràng.
I want her out of our lives.	Tôi muốn cô ấy ra khỏi cuộc sống của chúng tôi.
To the right, then down again.	Sang phải, rồi lại xuống.
The knife makes no sense at all.	Con dao không có ý nghĩa gì cả.
The general case is still open.	Trường hợp chung vẫn còn bỏ ngỏ.
The weird thing is, it worked for her.	Điều kỳ lạ là, nó có hiệu quả với cô ấy.
That, for me, is key.	Điều đó, đối với tôi, là chìa khóa.
This can be checked.	Điều này có thể được kiểm tra.
It's about his record.	Đó là về kỷ lục của anh ấy.
You are ahead of me.	Bạn đang đi trước tôi.
We asked the lady behind the table what we should see.	Chúng tôi hỏi người phụ nữ ngồi sau bàn xem chúng tôi nên xem gì.
Now they come in many colors.	Bây giờ chúng có rất nhiều màu.
I don't think that is possible.	Tôi không nghĩ rằng điều đó là có thể.
How about you?.	Còn bạn thì sao?.
These are usually women.	Đây thường là phụ nữ.
We can get out of town.	Chúng ta có thể ra khỏi thị trấn.
Look at history.	Nhìn vào lịch sử.
She couldn't bring herself to ask him to stay.	Cô không thể mang mình đến để yêu cầu anh ở lại.
No milk when we went for tea.	Không có sữa khi chúng tôi đi uống trà.
Those things are never as fun as when they look at the score in the box.	Những điều đó không bao giờ vui bằng khi họ nhìn vào điểm số trong hộp.
Her eyes stared into space.	Đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào không gian.
Some kids are smart.	Một số đứa trẻ thông minh.
I was finally able to buy my wife that set of boxes.	Cuối cùng thì tôi cũng có thể mua cho vợ tôi bộ hộp đó.
You pay less because you have to put everything together yourself.	Bạn phải trả ít hơn bởi vì bạn phải tự mình kết hợp mọi thứ lại với nhau.
We haven't had a fire in a long time.	Đã lâu rồi chúng ta không có một trận hỏa hoạn nào.
You have never worked with him.	Bạn chưa bao giờ làm việc với anh ta.
He was quite worried.	Anh ấy khá lo lắng.
However, the age of the patient makes this possibility significantly less likely.	Tuy nhiên, tuổi của bệnh nhân làm cho khả năng này ít xảy ra hơn đáng kể.
That seems to be the way to go these days.	Đó dường như là cách để đi những ngày này.
Perhaps it has something to do with her child, her mother.	Có lẽ điều gì đó liên quan đến con cô ấy, mẹ cô ấy.
I can help you escape.	Tôi có thể giúp bạn trốn thoát.
He uses a larger selection.	Anh ấy sử dụng một lựa chọn lớn hơn.
In the wedding.	Trong đám cưới.
Real, real bad.	Thực, động thực xấu.
Approach her.	Tiếp cận cô ấy.
That's what happens in transit, when you lose track of time.	Đó là những gì xảy ra trong quá trình lưu chuyển, khi bạn mất dấu thời gian.
However, the food at the restaurant is very cheap.	Tuy nhiên, đồ ăn ở quán rất rẻ.
There will continue to be a secondary role.	Sẽ tiếp tục có một vai thứ chính.
The police beat him, including in the head and stomach.	Cảnh sát đã đánh anh ta, kể cả vào đầu và bụng.
A couple of children's rooms.	Một vài phòng trẻ em.
Then save the control properties.	Sau đó lưu các thuộc tính điều khiển.
Data rates apply.	Giá dữ liệu được áp dụng.
I'm really scared and don't know what to do.	Tôi thực sự sợ hãi và không biết phải làm thế nào.
He asked her if they were real.	Anh hỏi cô rằng chúng có thật không.
She is said to have fought for her life in the hospital.	Cô được cho là đã chiến đấu vì sự sống của mình trong bệnh viện.
It will be difficult.	Nó sẽ được khó khăn.
I can continue.	Tôi có thể tiếp tục.
He posed something.	Anh ấy đã đặt ra một cái gì đó.
It's a stupid kid looking for drugs.	Đó là một đứa trẻ ngu ngốc đang tìm kiếm ma túy.
That's the only thing.	Đó là điều duy nhất.
That is our product.	Đó là sản phẩm của chúng tôi.
They did this to themselves.	Họ đã làm điều này với chính họ.
Before long, he lost track of time and distance.	Không lâu sau, anh ta mất dấu thời gian và khoảng cách.
And attract the boys together.	Và thu hút các chàng trai lại với nhau.
She doesn't need to run away from her mother.	Cô ấy không cần phải chạy trốn khỏi mẹ mình.
She won't make it easy.	Cô ấy sẽ không làm cho nó dễ dàng.
Maybe he didn't.	Có lẽ anh ấy đã không.
She is in critical condition.	Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch.
You may never remember them.	Bạn có thể không bao giờ nhớ chúng.
It could be anytime now.	Nó có thể là bất cứ lúc nào bây giờ.
A month ago and just take care of myself.	Một tháng trước và chỉ chăm sóc bản thân mình.
Whatever the truth we are looking for.	Dù sự thật chúng ta đang tìm kiếm.
We observe the development pattern.	Chúng tôi quan sát mô hình phát triển.
Some can seriously harm a certain business.	Một số có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến một doanh nghiệp nhất định.
Just try to do it quickly.	Chỉ cần cố gắng làm điều đó một cách nhanh chóng.
The real deal.	Thỏa thuận thực sự.
Yes.	Đúng là như vậy.
If you don't see it, ask me about it.	Nếu bạn không thấy nó, hãy hỏi tôi về.
That we used to get around. 	Điều đó chúng tôi đã sử dụng để có được xung quanh. 
take a consistent approach.	có một cách tiếp cận nhất quán.
We were the only ones watching.	Chúng tôi là những người duy nhất đang xem.
It sounds crazy.	Nghe có vẻ điên rồ.
Programs and the internet.	Các chương trình và internet.
That makes no sense to me.	Điều đó không có ý nghĩa đối với tôi.
She was a very, very loved child.	Cô ấy là một đứa trẻ rất, rất được yêu thương.
Write it down and keep it beside you on your desk.	Viết nó ra và giữ nó bên cạnh bạn trên bàn làm việc.
If not, who else will we have to talk about?.	Nếu không, chúng ta sẽ phải nói về ai khác ?.
That works fine so far.	Điều đó hoạt động tốt cho đến nay.
I have not heard of anyone doing that.	Tôi chưa nghe thấy ai làm điều đó.
My part is not.	Phần của tôi thì không.
I want dinner to be an experience for everyone.	Tôi muốn bữa tối trở thành một trải nghiệm cho mọi người.
Looks like she's the doctor called.	Có vẻ như cô ấy là bác sĩ được gọi.
They try to catch her, which makes it worse.	Họ cố gắng bắt cô ấy, điều này làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.
She decided.	Cô ấy quyết định.
Judgment must be set aside.	Bản án phải được đặt sang một bên.
Never knew where it came from.	Không bao giờ biết nó đến từ đâu.
Of course, there are still many open questions for future research.	Tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi mở cho các nghiên cứu trong tương lai.
He has no head for the figures.	Anh ta không có đầu cho các số liệu.
You will surely surprise your students.	Bạn chắc chắn sẽ làm học sinh của mình ngạc nhiên.
Four fingers, a wide ball.	Bốn ngón tay, một quả bóng rộng.
Your words are a reality check.	Lời nói của bạn là một sự kiểm tra thực tế.
God is patient with us.	Chúa kiên nhẫn với chúng ta.
I think he did a good job.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm một công việc tốt.
Nothing worked.	Không có gì hiệu quả.
Just a little.	Chỉ một chút thôi.
But there was blood on his hand.	Nhưng có máu trên tay anh ta.
It will take a long time.	Nó sẽ mất một thời gian dài.
You've lost weight since you got here, you know.	Bạn đã giảm cân kể từ khi bạn đến đây, bạn biết đấy.
She didn't see a better answer.	Cô không thấy câu trả lời nào tốt hơn.
We make our choices and we have to live with them.	Chúng tôi đưa ra lựa chọn của mình và chúng tôi phải sống với chúng.
I bring it in memory of her.	Tôi mang nó để tưởng nhớ cô ấy.
But the written word may have played a more important role.	Nhưng chữ viết có thể có một vai trò quan trọng hơn.
Cheap at double the price.	Rẻ với giá gấp đôi.
I hope you find them useful.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy chúng hữu ích.
There will be no such thing.	Sẽ không có chuyện đó đâu.
Someone took a picture of them before they left.	Ai đó chụp ảnh họ trước khi họ rời đi.
You can try this, maybe this works.	Bạn có thể thử cái này, có thể cái này hoạt động.
No one was turned away.	Không ai bị quay lưng.
After the accident.	Sau khi xảy ra tai nạn.
He's fine in many ways.	Anh ấy rất ổn về nhiều mặt.
She won't cry.	Cô ấy sẽ không khóc.
Take them out to lunch.	Đưa chúng ra ngoài ăn trưa.
The same goes for doing the right thing.	Làm điều đúng đắn cũng vậy.
And come back when you want to interview me.	Và quay lại khi bạn muốn phỏng vấn tôi.
Learn your history.	Tìm hiểu lịch sử của bạn.
We started moving.	Chúng tôi bắt đầu di chuyển.
And they know there isn't.	Và họ biết là không có.
Just because something has happened before, doesn't mean it will happen again.	Chỉ vì điều gì đó đã xảy ra trước đây, không có nghĩa là nó sẽ xảy ra lần nữa.
This is simply not the case here.	Điều này đơn giản không phải là trường hợp ở đây.
Tell me more.	Nói cho tôi biết thêm.
A lack of trust in the system you have created.	Sự thiếu tin tưởng vào hệ thống bạn đã tạo.
Their suffering is similar.	Sự đau khổ của họ cũng tương tự như vậy.
He saw her face and replied.	Anh nhìn thấy khuôn mặt của cô liền đáp lại.
I can die.	Tôi có thể chết.
Anyway, I had planned for him to go there.	Dù sao thì tôi cũng đã lên kế hoạch cho anh ấy đến đó.
It can be done using window functions.	Nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chức năng cửa sổ.
Whether this was done is not displayed in the profile.	Cho dù điều này đã được thực hiện không được hiển thị trong hồ sơ.
You need someone who knows how to deal with insurance companies.	Bạn cần một người biết cách giao dịch với các công ty bảo hiểm.
If you want.	Nếu bạn muốn.
This is a very different world where search engines give results.	Đây là một thế giới rất khác mà công cụ tìm kiếm cho kết quả.
I can't imagine playing without it.	Tôi không thể tưởng tượng chơi mà không có nó.
Perhaps 'be part of the action'.	Có lẽ 'hãy là một phần của hành động'.
In fact, quite the opposite.	Trong thực tế, hoàn toàn ngược lại.
It will barely fit, that's the question?.	Nó sẽ hầu như không phù hợp, đó là câu hỏi ?.
I worry like dying over and over again.	Tôi lo lắng như chết đi sống lại.
However, no such structure was found.	Tuy nhiên, không có cấu trúc như vậy được tìm thấy.
I won't let him go this time.	Tôi sẽ không để anh ấy đi lần này.
Never more than that.	Không bao giờ nhiều hơn thế.
This season's evidence will at least show that.	Bằng chứng của mùa giải này ít nhất sẽ cho thấy điều đó.
That's what the enemy does.	Đó là những gì kẻ thù làm.
You think every other mind wants to know.	Bạn nghĩ rằng mọi tâm trí khác đều muốn biết.
He shares information that you can't buy, you can't pay.	Anh ấy chia sẻ thông tin rằng bạn không thể mua, bạn không thể trả tiền.
It's wasteful.	Thật lãng phí.
Scaling is important on two levels.	Thay đổi quy mô là quan trọng trên hai cấp độ.
Then, all of a sudden, a new letter arrives.	Sau đó, bất ngờ, một lá thư mới được gửi đến.
Full growth medium was used for control conditions.	Môi trường tăng trưởng đầy đủ đã được sử dụng cho điều kiện kiểm soát.
You spent every second together.	Bạn đã dành từng giây bên nhau.
Each experimental group had six animals.	Mỗi nhóm thí nghiệm có sáu con vật.
Not without consequences.	Không phải không có hậu quả.
We actually go beyond this basic model.	Chúng tôi thực sự đi xa hơn mô hình cơ bản này.
Every game has a spirit.	Trò chơi nào cũng có tinh thần.
She has better things to do with her time.	Cô ấy có những việc tốt hơn để làm với thời gian của mình.
According to your case.	Theo trường hợp của bạn.
No television or radio anywhere, no lights in any of the windows.	Không có tivi hay đài phát thanh ở bất cứ đâu, không có đèn trong bất kỳ cửa sổ nào.
But with music, we understand more than that.	Nhưng với âm nhạc, chúng tôi hiểu nhiều hơn thế.
Nor can it take away our memories of you.	Nó cũng không thể lấy đi những ký ức của chúng tôi về bạn.
She did, but he didn't.	Cô ấy đã làm, nhưng anh ấy thì không.
You will have fun playing it.	Bạn sẽ rất vui khi chơi nó.
Same goes for computers.	Tương tự với máy tính cũng vậy.
There are mental health services available.	Có các dịch vụ sức khỏe tâm thần có sẵn.
I hope to write.	Tôi hy vọng sẽ viết.
They need your help.	Họ cần sự giúp đỡ của bạn.
They are believed to be thousands of years old.	Chúng được cho là hàng nghìn năm tuổi.
An affordable, safe choice.	Một sự lựa chọn hợp lý, an toàn.
The only thing better than fighting each other, is fighting.	Điều duy nhất tốt hơn là chiến đấu với nhau, là chiến đấu.
But not my parents.	Nhưng không phải bố mẹ tôi.
She called her father.	Cô ấy đã gọi cho cha mình.
Let me be frank.	Hãy để tôi nói thẳng.
Forces vs.	Lực tác dụng vs.
But the entire crew was not in great danger.	Nhưng toàn bộ phi hành đoàn không gặp nguy hiểm lớn.
Both searches were not positive.	Cả hai tìm kiếm đều không tích cực.
The camera will not work.	Máy ảnh sẽ không hoạt động.
He did this, for me.	Anh ấy đã làm điều này, cho tôi.
He wants to hit her.	Anh muốn đánh cô.
Others wrote their first letters that night.	Những người khác đã viết bức thư đầu tiên của họ vào đêm đó.
Others can only dream about.	Những người khác chỉ có thể mơ về.
You must want to see it.	Bạn phải muốn xem nó.
But in the long run, the reason doesn't really matter.	Nhưng về lâu dài, lý do không thực sự quan trọng.
If he runs away again.	Nếu anh ta chạy trốn một lần nữa.
Something may have been fixed.	Một cái gì đó có thể đã được sửa chữa.
She couldn't see beyond them.	Cô không thể nhìn xa hơn chúng.
And how many believe that, somehow, my brother was involved.	Và có bao nhiêu người tin rằng, bằng cách nào đó, anh tôi đã tham gia.
I'm definitely doing my best.	Tôi chắc chắn đang làm hết sức mình.
I didn't know there were so many.	Tôi không biết có rất nhiều.
She could hear the television playing inside.	Cô có thể nghe thấy tiếng ti vi đang phát ra bên trong.
Don't listen to them, his father had said.	Đừng nghe họ, cha anh đã nói.
King is doing a vote on himself.	King đang thực hiện cuộc bỏ phiếu về mình.
This is really late.	Đây thực sự là giai đoạn muộn.
No notes.	Không có ghi chú.
I just took it for what it is.	Tôi chỉ lấy nó cho những gì nó là.
Better not to talk about it.	Tốt hơn là không nên nói về nó.
He walked over to a long table and pointed.	Anh bước tới một chiếc bàn dài và chỉ tay.
So is the truth.	Sự thật cũng vậy.
But overall, it's too good of a series.	Nhưng nhìn chung thì nó quá hay của một bộ truyện.
I don't know how he knew about it.	Tôi không biết làm thế nào anh ta biết về nó.
If not, change to home.	Nếu không, hãy đổi sang nhà.
But we're used to that.	Nhưng chúng tôi đã quen với điều đó.
I don't want to sit down.	Tôi không muốn ngồi xuống.
I will have to study them.	Tôi sẽ phải nghiên cứu chúng.
I wrote her a letter.	Tôi đã viết cho cô ấy một lá thư.
Here is a link to the well-written article.	Đây là một liên kết đến bài báo được viết tốt.
So is the media.	Các phương tiện truyền thông cũng vậy.
He does whatever he likes.	Anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy thích.
And then the man went to the hospital and died.	Và sau đó người đàn ông đến bệnh viện và chết.
They want your vote.	Họ muốn phiếu bầu của bạn.
But it's not a rock.	Nhưng nó không phải là đá.
Beautiful single women.	Những người phụ nữ độc thân xinh đẹp.
It's not a big deal for him but for me.	Nó không phải là một vấn đề lớn đối với anh ấy nhưng là với tôi.
They do everything the right way.	Họ làm mọi thứ theo đúng cách.
I am leaving my house.	Tôi đang rời khỏi nhà của tôi.
I did that a few times.	Tôi đã làm điều đó một vài lần.
I put it to my ear, turned it on.	Tôi đưa nó vào tai, bật nó lên.
They cannot escape a black hole.	Họ không thể thoát khỏi một lỗ đen.
Service level is not good.	Mức độ dịch vụ không tốt.
Some are different from either.	Một số khác với một trong hai.
Apparently he was sitting at a distance away from the wall.	Rõ ràng anh ta đang ngồi ở một khoảng cách xa bức tường.
Good for you for trying to improve your life.	Tốt cho bạn vì đã cố gắng cải thiện cuộc sống của bạn.
Try to see if there is a way out.	Anh thử xem có lối thoát không.
The police accepted them.	Cảnh sát đã chấp nhận chúng.
They settle into family life.	Họ ổn định cuộc sống gia đình.
But it feels so wrong to have to jump over something.	Nhưng cảm thấy thật sai lầm khi phải nhảy qua một cái gì đó.
But it will be done.	Nhưng nó sẽ được thực hiện.
So they said nothing.	Do đó họ không nói gì.
I come and stay here sometimes.	Tôi đến và ở lại đây đôi khi.
Time to give blood.	Đã đến lúc cho máu.
But the experimental data show the opposite of the expected results.	Nhưng dữ liệu thực nghiệm cho thấy ngược lại với kết quả mong đợi.
Instead, we can focus on just a few of them at first.	Thay vào đó, ban đầu chúng ta có thể chỉ tập trung vào một số trong số chúng.
Time, as in, time.	Thời gian, như trong, thời gian.
Everything else was there.	Mọi thứ khác đã ở đó.
In three years, he turned the business around.	Trong ba năm, ông đã xoay chuyển tình thế kinh doanh.
It was her first time coming.	Đó là lần đầu tiên cô ấy đến.
More to come later.	Nhiều hơn để đến sau.
They wanted us to be big, so there was plenty of food.	Họ muốn chúng tôi lớn, vì vậy có nhiều thức ăn.
Or perhaps like any of them.	Hoặc có lẽ như bất kỳ ai trong số họ.
Actually, that's fine.	Trên thực tế, điều đó tốt.
Exactly six times.	Chính xác là sáu lần.
That makes it even better.	Điều đó làm cho nó thậm chí còn tốt hơn.
He lay there for a year or two.	Anh ấy đã nằm ở đó trong một hoặc hai năm.
There are no professional models.	Không có người mẫu chuyên nghiệp.
But she won't understand.	Nhưng cô ấy sẽ không hiểu.
There is a default one.	Có một cái mặc định.
This will not be a battle.	Đây sẽ không phải là một trận chiến.
More military presence than we have today.	Sự hiện diện quân sự nhiều hơn chúng ta có ngày nay.
We didn't do anything to her.	Chúng tôi không làm gì cô ấy cả.
We do it better as a team.	Chúng tôi làm điều đó tốt hơn với tư cách là một nhóm.
Even free driver files.	Ngay cả các tệp trình điều khiển miễn phí.
Third, there is a political question.	Thứ ba, có một câu hỏi chính trị.
Request the game here.	Yêu cầu trò chơi tại đây.
The combined moments couldn't match that power in his hand.	Những khoảnh khắc gộp lại không thể sánh bằng sức mạnh đó trong tay anh.
There is plenty of room in the market for both approaches.	Có nhiều chỗ trên thị trường cho cả hai cách tiếp cận.
Using environment variables seems much better.	Sử dụng biến môi trường có vẻ tốt hơn nhiều.
We had a relationship but it didn't work out.	Chúng tôi đã có một mối quan hệ nhưng nó không thành công.
But it didn't help.	Nhưng không giúp được gì.
No smoke without fire.	Không có khói mà không có lửa.
He later turned out to be real.	Anh ta sau đó hóa ra là có thật.
There is no conflict of interest.	Không có xung đột lợi ích.
Military influence, though, remains strong.	Ảnh hưởng quân sự, mặc dù, vẫn còn mạnh mẽ.
Here's what that means for me.	Dưới đây là những gì sẽ có ý nghĩa đối với tôi.
It's more fun to meet and talk.	Nó vui hơn khi gặp nhau và nói chuyện.
I made everything happen.	Tôi đã làm cho mọi thứ xảy ra.
We want to be the best we can be.	Chúng tôi muốn thể hiện tốt nhất có thể.
The police called her in the middle of the night.	Cảnh sát đã gọi cho cô vào lúc nửa đêm.
However, high school today is a huge deal.	Tuy nhiên, trường trung học ngày nay là một vấn đề rất lớn.
Cry with someone.	Khóc cùng ai đó.
We have an agreement.	Chúng tôi có một thỏa thuận.
Even though he didn't.	Mặc dù anh ấy không làm vậy.
The oil company said it would appeal the decision.	Công ty dầu mỏ cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này.
It seems like something important.	Nó có vẻ như một cái gì đó quan trọng.
Their arms and legs are very long.	Tay và chân của chúng rất dài.
He told anyone who wanted to know how they might have escaped.	Anh ta nói với bất cứ ai muốn biết làm thế nào họ có thể trốn thoát.
The truth about her crash, for one.	Sự thật về vụ tai nạn của cô ấy, cho một.
This proved impossible.	Điều này chứng tỏ là không thể.
They represent their word.	Họ đại diện cho lời của họ.
She wanted his hands on her body horribly.	Cô muốn bàn tay của anh ta trên cơ thể cô kinh khủng.
She wanted nothing to do with him.	Cô không muốn làm gì với anh ta.
No additional food is given.	Không có thức ăn bổ sung nào được đưa ra.
In the hospital there are no details about his condition.	Trong bệnh viện không có chi tiết về tình trạng của anh ta.
Sometimes in ways one cannot imagine.	Đôi khi theo những cách mà một người không thể tưởng tượng được.
She looks like a stickman.	Cô ấy trông giống như một người que.
It is expensive.	Nó đắt.
Just do it quickly.	Chỉ cần làm điều đó một cách nhanh chóng.
I can't believe she passed away.	Tôi không thể tin rằng cô ấy đã qua đời.
I absolutely love it.	Tôi hoàn toàn thích nó.
You may not need to do anything.	Bạn có thể không cần làm bất cứ điều gì.
When we turned around, we didn't see the two boys.	Khi quay lại, chúng tôi không thấy hai cậu bé đâu.
They are provided as source code versions only.	Chúng chỉ được cung cấp dưới dạng phiên bản mã nguồn.
And we're not going anywhere.	Và chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
I don't want to be anything special.	Tôi không muốn trở thành bất cứ điều gì đặc biệt.
Obviously very little work has been done.	Rõ ràng là rất ít công việc đã được thực hiện.
They are usually in the form of money.	Chúng thường ở dạng tiền.
They will laugh at her.	Họ sẽ cười nhạo cô ấy.
Absolutely for kids.	Tuyệt đối cho trẻ em.
Not for her son, but for her son.	Không phải với con trai bà, mà là cho con trai bà.
It's just football.	Nó chỉ là bóng đá.
He can't be here.	Anh ấy không thể ở đây.
There's no one else to call.	Không có ai khác để gọi.
In the months following the attack.	Trong những tháng sau cuộc tấn công.
All because they cannot read and write.	Tất cả chỉ vì họ không thể đọc và viết.
And, a little bit about you.	Và, một chút về bạn.
To enter town, choose zero.	Để vào thị trấn, hãy chọn số không.
He absolutely won't let anything let him down.	Anh ấy tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì làm anh ấy thất vọng.
I will have breakfast tomorrow.	Tôi sẽ ăn sáng vào ngày mai.
They did this to me.	Họ đã làm điều này với tôi.
Get the following.	Có được như sau.
I started drinking like a fish.	Tôi bắt đầu uống như một con cá.
They were really angry, especially the mothers.	Họ đã thực sự tức giận, đặc biệt là các bà mẹ.
His eyes were wide, but he smiled.	Đôi mắt anh ấy mở to, nhưng anh ấy mỉm cười.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
If a match is drawn, extra time will be played.	Nếu một trận đấu hòa, hiệp phụ sẽ được thi đấu.
Picture it the way you like it.	Hình ảnh nó theo cách bạn thích.
One of the low points of my life.	Một trong những điểm thấp của cuộc đời tôi.
And rest in peace, my good friend.	Và hãy yên nghỉ, người bạn tốt của tôi.
Depends on how you look at it.	Phụ thuộc vào cách bạn nhìn vào nó.
You are on leave.	Bạn đang nghỉ phép.
Let them not get sick.	Để họ khỏi ốm.
They have planned to build it and are moving forward.	Họ đã lên kế hoạch xây dựng nó và đang tiến về phía trước.
She felt the ship's potential in her hands.	Cô cảm thấy tiềm năng của con tàu trong tay mình.
My body at that moment seemed to be something separate from my mind, my vision.	Cơ thể tôi lúc đó dường như là một thứ tách biệt khỏi tâm trí tôi, tầm nhìn của tôi.
Don't run a red light.	Đừng vượt đèn đỏ.
Otherwise, it will just sit on top of your head.	Nếu không, nó sẽ chỉ nằm trên đỉnh đầu của bạn.
I can read you well in the lower case.	Tôi có thể đọc bạn tốt trong trường hợp thấp hơn.
Sound, of course.	Tất nhiên là âm thanh.
The tree has a square base.	Cây có đế vuông.
Let me drink tea.	Để tôi uống trà.
It is a problem.	Nó là một vấn đề.
You have come close.	Bạn đã đến gần đó.
We've been in this one place a lot longer than usual.	Chúng tôi đã ở một chỗ này lâu hơn bình thường rất nhiều.
They wrote a report saying so.	Họ viết một báo cáo nói như vậy.
However, the mother will probably live.	Tuy nhiên, người mẹ có thể sẽ sống.
Your site is awesome.	Trang của bạn rất tuyệt vời.
The color is very beautiful.	Màu sắc rất đẹp.
I haven't for at least a month.	Tôi đã không trong ít nhất một tháng.
Run time is just over four minutes.	Thời gian chạy chỉ hơn bốn phút.
You can't just control others like that.	Bạn không thể chỉ kiểm soát người khác như vậy.
I think the new fish brought it in.	Tôi nghĩ rằng con cá mới đã mang nó vào.
I don't believe in god.	Tôi không tin vào chúa.
That's not me.	Đó không phải là tôi.
Her parents worked for my family for many years.	Cha mẹ cô ấy đã làm việc cho gia đình tôi trong nhiều năm.
In fact less than ever.	Thực tế là ít hơn bao giờ hết.
Repeat this a few times.	Lặp lại điều này một vài lần.
He was the third child in a family of seven children and the only son.	Ông là con thứ ba trong gia đình có bảy người con và là con trai duy nhất.
Then move on to the question of the influence of emotions on moral judgment.	Sau đó, chuyển sang câu hỏi về ảnh hưởng của cảm xúc đối với phán đoán đạo đức.
I do not cry.	Tôi không khóc.
Nothing quite special with a view from the front.	Không có gì khá đặc biệt với một góc nhìn từ phía trước.
But young people are different.	Nhưng giới trẻ thì khác.
One can see the point of this advice.	Người ta có thể thấy điểm của lời khuyên này.
This shows that they do even better.	Điều này cho thấy rằng họ thậm chí còn làm tốt hơn.
You have had sex education, but no sex training.	Bạn đã được giáo dục giới tính, nhưng không được đào tạo về giới tính.
The problem is that it's too big for it to work.	Vấn đề là quá lớn để nó hoạt động.
Move through the space one by one.	Di chuyển qua không gian từng cái một.
I don't think this is one.	Tôi không nghĩ đây là một.
So get back on the road and start driving.	Vì vậy, trở lại đường và bắt đầu lái xe.
I hadn't heard her speak before.	Tôi đã không nghe cô ấy nói trước đây.
A well.	Một cái giếng.
No, there are still two of them.	Không, vẫn còn hai người trong số họ.
Of course it has to be.	Tất nhiên là nó phải như vậy.
We, not knowing this fact, did not live by the rules.	Chúng tôi, không biết sự thật này, đã không sống theo quy luật.
She has every right to be angry.	Cô ấy có quyền tức giận.
It's easy to judge someone without knowing the full truth.	Thật dễ dàng để đánh giá một ai đó mà không biết sự thật đầy đủ.
No one talked about him or how he died.	Không ai nói về anh ta hay anh ta đã chết như thế nào.
They will follow you everywhere and get in the car with you.	Họ sẽ theo bạn đến mọi nơi và lên xe cùng bạn.
But this never seems to happen fast enough.	Nhưng điều này dường như không bao giờ xảy ra đủ nhanh.
Something that a child would do.	Một điều gì đó mà một đứa trẻ sẽ làm.
But there's nothing there.	Nhưng không có gì ở đó.
It will take hours to reach it.	Nó sẽ mất hàng giờ để đạt được nó.
You need software that can do a few things.	Bạn cần phần mềm có thể thực hiện một số việc.
I need to do that.	Tôi cần phải làm điều đó.
If not, they will find other work or be required.	Nếu không, họ sẽ tìm công việc khác hoặc được yêu cầu.
It's not gold.	Đó không phải là vàng.
I don't understand.	Tôi không hiểu ý.
It is because of the lack of summer.	Đó là vì thiếu mùa hè.
Maybe no one heard us.	Có lẽ không ai nghe thấy chúng tôi.
I have never held a baby before.	Tôi chưa bao giờ ôm con trước đây.
It is our time.	Đó là thời gian của chúng tôi.
Don't just write.	Đừng chỉ viết.
New to us.	Mới cho chúng tôi.
It was too obvious.	Nó đã quá rõ ràng.
Here it is lovely, everywhere.	Ở đây nó là đáng yêu, ở khắp mọi nơi.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
With this amazing amount of items, they naturally had to use them.	Với số lượng vật phẩm tuyệt vời này, họ đương nhiên phải sử dụng chúng.
But that week, the career changed.	Nhưng tuần đó, sự nghiệp đã thay đổi.
It turned out great.	Nó trở nên tuyệt vời.
Basic, but very, very dangerous.	Cơ bản, nhưng rất, rất nguy hiểm.
The displayed value is in the thousands.	Giá trị được hiển thị là hàng nghìn.
He's like me.	Anh ấy giống tôi.
That is the key point.	Đó là điểm mấu chốt.
Don't say just let it be.	Đừng nói chỉ để đấy thôi.
But in the long run you need to find someone your age.	Nhưng lâu dài bạn cần tìm một người bằng tuổi mình.
Not at her father, of course, but at the stupid young man.	Tất nhiên không phải tại cha cô, mà là tại gã thanh niên ngu ngốc.
Sky doesn't play like your usual mobile game.	Sky không chơi giống như trò chơi di động thông thường của bạn.
I will wait for you at the corner of the bridge.	Tôi sẽ đợi bạn ở góc cầu.
No cases of light spot recovery were recorded after treatment.	Không có trường hợp phục hồi điểm sáng nào được ghi nhận sau khi điều trị.
I have been asked by friends to do some interesting things.	Tôi đã được bạn bè yêu cầu làm một số điều thú vị.
With a crowd like this, just a few seconds.	Với một đám đông như thế này, chỉ một vài giây.
He looks old.	Anh ấy trông già rồi.
Stress situation.	Không khí nặng nề.
Do you remember how worried we were back then.	Bạn còn nhớ lúc đó chúng tôi đã lo lắng như thế nào không.
Service is about others.	Dịch vụ là về những người khác.
I wish this would happen.	Tôi ước điều này sẽ xảy ra.
And they're just names you've heard of.	Và họ chỉ là những cái tên mà bạn đã từng nghe qua.
You are working, but you do not feel that you are working.	Bạn đang làm việc, nhưng bạn không cảm thấy rằng bạn đang làm việc.
My people can't stand him.	Người của tôi không thể chịu đựng được anh ta.
I know this journey will not be easy.	Tôi biết cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng.
I can feel it very easily.	Tôi có thể cảm nhận nó rất dễ dàng.
Or shoot me dead on the spot if you want.	Hoặc bắn chết tôi ngay tại chỗ nếu muốn.
So so far no luck.	Vì vậy, cho đến nay không có may mắn.
I was in that position for a while.	Tôi đã ở vị trí đó một thời gian.
We are starting.	Chúng tôi đang bắt đầu.
It's an easier sale.	Đó là một việc bán hàng dễ dàng hơn.
Take the opportunity to learn and practice effective communication.	Tận dụng cơ hội để học hỏi và thực hành giao tiếp hiệu quả.
All for some attention.	Tất cả cho một số chú ý.
But three things happened to me.	Nhưng ba điều xảy ra với tôi.
Light yellow solid.	Chất rắn màu vàng nhạt.
She will go directly from weapon to weapon.	Cô ấy sẽ đi trực tiếp từ vũ khí này sang vũ khí khác.
The game changes its rules according to the position.	Trò chơi thay đổi quy tắc của nó tùy theo vị trí.
If we're lucky.	Nếu chúng tôi may mắn.
I have no answer.	Tôi không có câu trả lời.
In fact, death was the topic he wanted to talk about most.	Trên thực tế, cái chết là chủ đề anh muốn nói đến nhất.
Pretty much exactly what you want.	Khá nhiều chính xác những gì bạn muốn.
In many cases, coffee may no longer be as useful.	Trong nhiều trường hợp, cà phê có thể không còn hữu ích nữa.
But it's a matter of timing.	Nhưng đó là vấn đề của thời điểm.
This seems complicated, and it is.	Điều này có vẻ phức tạp, và nó là.
It has nothing to do with me, one way or another.	Nó không liên quan gì đến tôi, bằng cách này hay cách khác.
Wear comfortable clothes and shoes.	Mặc quần áo và giày dép thoải mái.
All seems clear.	Tất cả dường như rõ ràng.
I don't understand you one bit.	Tôi không hiểu bạn một chút.
I just want to make the best show we can do.	Tôi chỉ muốn làm một chương trình tốt nhất mà chúng tôi có thể làm.
The whole war he watched her.	Toàn bộ cuộc chiến anh đều theo dõi cô.
Yes, she died.	Phải, cô ấy đã chết.
It also serves to mark up spaces in new ways.	Nó cũng phục vụ để đánh dấu không gian theo những cách mới.
Actually, there are several ways in which you can answer it.	Trên thực tế, có một số cách mà bạn có thể trả lời nó.
I represent the heart.	Tôi đại diện cho trái tim.
That is part of the problem.	Đó là một phần của vấn đề.
That everyone knows.	Điều đó ai cũng biết.
In a short while, it will also disappear.	Trong một thời gian ngắn nữa, nó cũng sẽ biến mất.
Long term economic and security benefits.	Lợi ích kinh tế và an ninh lâu dài.
This is a great double do not waver.	Điêu nay tuyệt đôi không đung.
It is probably a bit too much.	Nó có lẽ là một chút quá nhiều.
And again she went to sleep.	Và một lần nữa cô lại đi ngủ.
It was given to him.	Nó đã được trao cho anh ta.
It's a very good one.	Đó là một trong những rất tốt.
And this is where the fun begins.	Và đây là nơi mà niềm vui bắt đầu.
Somehow they do well.	Bằng cách nào đó họ làm tốt.
It happened quite a bit in the last record.	Nó đã xảy ra khá nhiều trong bản ghi cuối cùng.
See what's coming and report back as quickly as possible.	Xem những gì sắp xảy ra và báo cáo lại nhanh nhất có thể.
If you're a good girl, you'll have her home safe tonight.	Nếu bạn là một cô gái tốt, bạn sẽ có nhà của cô ấy an toàn tối nay.
I know what happened.	Tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
One killed the other.	Một người đã giết người kia.
He turned and looked at his father.	Anh quay lại và nhìn người cha.
We do not consider stars, only the upper limit is provided.	Chúng tôi không xem xét các ngôi sao mà chỉ giới hạn trên mới được cung cấp.
That must come first.	Điều đó phải đến trước.
I feel really bad about that.	Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ về điều đó.
He's seen enough to know that he doesn't want a part of it.	Anh ấy đã nhìn đủ để biết rằng anh ấy không muốn một phần của nó.
You only have to do this once.	Bạn chỉ phải làm điều này một lần duy nhất.
They go together.	Họ đi cùng nhau.
His is the definition of staying with me.	Của anh ấy là định nghĩa ở lại với tôi.
It's the bank calling my dad.	Đó là ngân hàng đang gọi cho bố tôi.
They must escape or die.	Họ phải trốn thoát hoặc chết.
I recommend her highly.	Tôi giới thiệu cô ấy rất cao.
Easier to rule.	Dễ dàng hơn để cai trị.
Parents report a good quality of life for their children.	Các bậc cha mẹ cho biết một chất lượng cuộc sống tốt cho con cái của họ.
In short, the defendant asked us to correct the amount.	Tóm lại, bị đơn đã yêu cầu chúng tôi sửa số tiền.
Its end is more personal than national.	Kết thúc của nó là cá nhân hơn là quốc gia.
Mark kept his word about being there for her.	Mark đã giữ lời về việc ở đó vì cô ấy.
Otherwise, they will forget you.	Nếu không, họ sẽ quên bạn.
They don't have to wait long.	Họ không phải đợi lâu.
He was very quiet, because there was no one to talk to.	Anh ấy rất yên lặng, bởi vì không có ai để nói chuyện.
I do everything.	Tôi làm mọi thứ.
They may not want to look too hard.	Họ có thể không muốn nhìn quá khó.
However, the birds are in trouble in other countries.	Tuy nhiên, những con chim đang gặp rắc rối ở các nước khác.
That won't stop her from wanting to learn to drive.	Điều đó sẽ không khiến cô ấy không muốn học lái xe.
If possible.	Nếu có thể.
But the man won't be here long.	Nhưng người đàn ông sẽ không ở đây lâu.
He doesn't need sex.	Anh ấy không cần tình dục.
Doing what this answer said, my app worked again.	Thực hiện những gì câu trả lời này cho biết, ứng dụng của tôi đã hoạt động trở lại.
And that didn't work out.	Và điều đó đã không thành công.
I remain silent.	Tôi vẫn im lặng.
All patients agreed.	Tất cả các bệnh nhân đều đồng ý.
It has almost no children.	Nó gần như không có trẻ em.
Somehow, that thought made me clear and clear.	Bằng cách nào đó, ý nghĩ đó khiến tôi trở nên trong sạch và sáng suốt.
About this matrimonial business, you got me thinking.	Về việc kinh doanh hôn nhân này, bạn đã khiến tôi phải suy nghĩ.
It taught me the value of freedom.	Nó đã dạy tôi giá trị của tự do.
I want to be there in those years.	Tôi muốn ở đó trong những năm đó.
Then he started laughing and couldn't stop.	Sau đó anh ấy bắt đầu cười và không thể dừng lại.
Which remains an option.	Mà còn lại một lựa chọn.
Give it a chance.	Cung cấp cho nó một cơ hội.
I will give an explanation in the next section.	Tôi sẽ đưa ra lời giải thích trong phần tiếp theo.
There has long been a control problem, but heat can be solved directly.	Từ lâu đã có vấn đề về kiểm soát, nhưng có thể giải quyết trực tiếp nhiệt.
This is not in the book.	Điều này không có trong sách.
Just let go.	Chỉ cần buông tay.
A table can contain only one frequency.	Một bảng chỉ có thể chứa một tần số.
I am happy to provide examples.	Tôi rất vui khi cung cấp các ví dụ.
And it's really felt, when we're inside.	Và nó thực sự được cảm nhận, khi chúng tôi ở bên trong.
You have to ask yourself.	Bạn phải tự hỏi.
Tell your mother how you feel.	Hãy nói cho mẹ bạn biết cảm giác của bạn.
The cell culture medium was then changed once to twice weekly.	Môi trường nuôi cấy tế bào sau đó được thay đổi một đến hai lần mỗi tuần.
We didn't know about it until the police officers showed up.	Chúng tôi đã không biết về điều đó cho đến khi các nhân viên cảnh sát xuất hiện.
Keep your knees apart to reduce pressure on your lower back.	Giữ hai đầu gối của bạn cách xa nhau để giảm áp lực lên lưng dưới của bạn.
She didn't know what the men were doing.	Cô không biết những người đàn ông đang làm gì.
Oh, good point.	Ồ, điểm tốt.
They didn't do it to me anyway.	Dù sao thì họ cũng không làm điều đó với tôi.
I enjoyed this weekend's visit, even though it was short.	Tôi thích chuyến thăm cuối tuần này, mặc dù nó đã ngắn.
I know you want to say.	Tôi biết bạn muốn nói.
You can't just gather people together and ask them to work together.	Bạn không thể chỉ tập hợp mọi người lại với nhau và yêu cầu họ làm việc cùng nhau.
He wants to go to sleep.	Anh muốn đi ngủ.
The second layer is the songs.	Lớp thứ hai là các bài hát.
So forget the darkness, forget the fear.	Vì vậy, hãy quên đi bóng tối, quên đi nỗi sợ hãi.
So back to the reason for your visit.	Vì vậy, quay trở lại lý do cho chuyến thăm của bạn.
Many people died within its walls.	Nhiều người đã chết trong các bức tường của nó.
I'm simply not a normal person anymore.	Đơn giản là tôi không còn là một con người bình thường nữa.
Some say we don't need a deal.	Một số cho rằng chúng tôi không cần thỏa thuận.
Try writing a conversation between three, four, five people.	Hãy thử viết một cuộc trò chuyện giữa ba, bốn, năm người.
I have no desire.	Tôi không có mong muốn.
I added that.	Tôi đã thêm điều đó.
The only problem is your age.	Vấn đề duy nhất là tuổi của bạn.
People with very special skills.	Những người có kỹ năng rất đặc biệt.
Or they come to feel like one.	Hoặc họ đến để cảm thấy như một.
If the poor are in a third world country.	Nếu người nghèo ở một nước thuộc thế giới thứ ba.
This man has many names.	Người đàn ông này có nhiều tên.
These are women.	Đây là phụ nữ.
Right after the movie started, a man sat down next to me.	Ngay sau khi bộ phim bắt đầu, một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh tôi.
A solution would help a lot.	Một giải pháp sẽ giúp ích rất nhiều.
They need twenty minutes and they have five minutes.	Họ cần hai mươi phút và họ có năm phút.
Basic reference works for entire cultures.	Các công trình tham khảo cơ bản cho toàn bộ nền văn hóa.
He wants everyone to be happy and feel good.	Anh ấy muốn mọi người hạnh phúc và cảm thấy tốt.
You really can't miss it.	Bạn thực sự không thể bỏ lỡ nó.
As such, the street was wide and clean.	Như vậy, đường phố đã rộng rãi và sạch sẽ.
Time is recorded in seconds.	Thời gian được ghi lại trong vài giây.
Say what needs to be said while you can.	Nói những gì cần phải nói trong khi bạn có thể.
Give him a chance.	Hãy cho anh ấy một cơ hội.
So it takes a while to find a good mix.	Vì vậy, phải mất một khoảng thời gian để tìm ra một bản phối tốt.
We are working on a solution to this problem.	Chúng tôi đang nghiên cứu một giải pháp cho vấn đề này.
I don't like them anymore.	Tôi không thích chúng nữa.
You forget about your own life.	Bạn quên mất cuộc sống của riêng bạn.
Shop online with us today!.	Mua sắm trực tuyến với chúng tôi ngay hôm nay !.
Defense and security.	Quốc phòng và an ninh.
I have never seen it before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
But the worst part of the journey now begins.	Nhưng phần tồi tệ nhất của cuộc hành trình bây giờ bắt đầu.
I mean, really important skills came out of it.	Ý tôi là, những kỹ năng thực sự quan trọng đã xuất hiện từ nó.
It cannot raise too much from one country.	Nó không thể tăng quá nhiều từ một quốc gia.
Can be observed.	Có thể được quan sát.
Do not take fresh fruit.	Không lấy trái cây tươi.
Yes, it was.	Vâng, nó đã được.
Health and lack of time play an important role in career development.	Sức khỏe và thiếu thời gian đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển nghề nghiệp.
The first minutes are great.	Những phút đầu tiên là tuyệt vời.
It's been a great day so far.	Đó là một ngày tuyệt vời cho đến nay.
I doubt they would care that you missed out on a small one.	Tôi nghi ngờ họ sẽ quan tâm rằng bạn đã bỏ lỡ một chút nhỏ.
I find that this is often a problem.	Tôi thấy rằng đây thường là một vấn đề.
Anyway, it was easy to see the boy in him.	Dù sao cũng dễ dàng nhìn thấy cậu bé trong anh.
I have a feeling it won't.	Tôi có cảm giác rằng nó sẽ không.
Finally, the long-awaited letter has arrived.	Cuối cùng, bức thư mong đợi đã đến.
The number you said you chose.	Số bạn nói rằng bạn đã chọn.
Such a model can be improved in a variety of ways.	Một mô hình như vậy có thể được cải thiện theo nhiều cách khác nhau.
He's happy, she thought.	Anh ấy hạnh phúc, cô nghĩ.
But you're right, it's not exactly art.	Nhưng bạn nói đúng, đó không hẳn là nghệ thuật.
You should ask them about it.	Bạn nên hỏi họ về nó.
She is known for that.	Cô ấy được biết đến vì điều đó.
Lunch on the way.	Ăn trưa trên đường đi.
Here we will use a related but slightly different procedure.	Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một thủ tục có liên quan nhưng hơi khác một chút.
I should have studied harder at language school.	Lẽ ra tôi phải học chăm chỉ hơn ở trường ngoại ngữ.
An experienced dog.	Một con chó có kinh nghiệm.
Yes, it's my wife again.	Vâng, lại là vợ tôi.
The teacher was once the student and the student knows how to look at his teacher.	Giáo viên đã từng là học sinh và học sinh biết nhìn vào giáo viên của mình.
I miss your story and your beautiful little girl.	Tôi nhớ câu chuyện của bạn và cô gái nhỏ xinh đẹp của bạn.
We are older now.	Bây giờ chúng tôi già hơn.
But don't expect to withdraw quickly.	Nhưng đừng mong đợi để rút tiền nhanh chóng.
His insurance will drop some after that.	Bảo hiểm của anh ta sẽ giảm một số sau đó.
I would love to vote for a woman on that issue.	Tôi rất thích bỏ phiếu cho một người phụ nữ cho vấn đề đó.
First, there is war.	Đầu tiên, có chiến tranh.
Not available.	Không có.
The results were similar when this test was repeated.	Kết quả tương tự khi thử nghiệm này được lặp lại.
Now, she is making her mark in the weight loss world.	Giờ đây, cô ấy đang ghi dấu ấn trong thế giới giảm cân.
Thanks for having me there by the way.	Cảm ơn vì đã có tôi ở đó bằng cách này.
They will be bound.	Họ sẽ được đóng sách.
The situation here is very different.	Tình hình ở đây rất khác.
However, I still get this error.	Tuy nhiên, tôi vẫn nhận được lỗi này.
A young man like him has to go somewhere for fun.	Một người trẻ tuổi như anh ta phải đi đâu đó cho vui.
Sad day.	Ngày buồn.
His works are fascinating on so many levels.	Các tác phẩm của anh ấy hấp dẫn ở rất nhiều cấp độ.
The greatest opportunity that life gives is to be human.	Cơ hội tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng là được làm người.
She has no choice.	Cô ấy không có sự lựa chọn.
It is clear that her policy is moving in the right direction.	Rõ ràng là chính sách của bà đang đi đúng hướng.
They explained that they were weak to push their carts.	Họ giải thích rằng họ yếu để đẩy xe của họ.
Only rarely two or three lines intersect.	Chỉ hiếm khi có hai hoặc ba đường cắt nhau.
Any treatment that can relieve these symptoms or complications is welcome.	Bất kỳ phương pháp điều trị nào có thể làm giảm các triệu chứng hoặc biến chứng này đều được hoan nghênh.
But it is a must for the next step.	Nhưng nó là phải cho bước tiếp theo.
I usually don't go to them for much.	Tôi thường không đi đến họ cho nhiều.
Thanks for this nice article.	Cảm ơn cho bài viết này tốt đẹp.
But she was here.	Nhưng cô ấy đã ở đây.
You sleep better.	Bạn ngủ ngon hơn.
And it had a race against it.	Và nó đã có một cuộc chạy đua với nó.
Get your things.	Nhận những thứ của bạn.
But we can expect that they listen and that they ask questions.	Nhưng chúng ta có thể mong đợi rằng họ lắng nghe và họ đặt câu hỏi.
It was his last big win.	Đó là chiến thắng lớn cuối cùng của anh ấy.
She tried to change his mind, but failed.	Cô đã cố gắng thay đổi ý định của anh ta, nhưng không thành công.
It happened more naturally to me.	Nó diễn ra tự nhiên hơn đối với tôi.
So we have to take advantage of it.	Vì vậy chúng ta phải tận dụng nó.
We just don't create big problems.	Chúng tôi chỉ không tạo ra vấn đề lớn.
He can only do it.	Anh ấy chỉ có thể làm điều đó.
And ask for help.	Và yêu cầu giúp đỡ.
Well, you have a monstrous story.	Chà, bạn có một câu chuyện quái dị.
Not just pretty girls.	Không chỉ là các cô gái xinh đẹp.
I think education is one of those things.	Tôi nghĩ rằng giáo dục là một trong những điều đó.
In addition, the analysis of the highest ratio vs.	Ngoài ra, những phân tích về tỷ lệ cao nhất vs.
That is unlikely to change.	Điều đó không có khả năng thay đổi.
It gives you a better idea of ​​where you want to go.	Nó cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn về nơi bạn muốn đến.
That becomes a problem.	Điều đó trở thành một vấn đề.
Especially going to the kitchen the next day.	Đặc biệt là sẽ qua bếp vào ngày hôm sau.
He reached for his own radio.	Anh ấy với lấy đài của riêng mình.
I just don't feel ready to jump straight at the moment.	Tôi chỉ cảm thấy chưa sẵn sàng để nhảy thẳng vào lúc này.
Not as if they never knew.	Không phải như thể họ chưa bao giờ biết.
The blood will look real.	Máu sẽ trông như thật.
We asked a few questions.	Chúng tôi đã hỏi một số câu hỏi.
He turned the boy around, careful to balance him with one hand.	Anh xoay người cậu lại, cẩn thận để cậu giữ thăng bằng bằng một tay.
So is the boy.	Cậu bé cũng vậy.
Nothing changes in the green of things.	Không có gì thay đổi trong màu xanh của mọi thứ.
I asked him to film I gave him one.	Tôi yêu cầu anh ta quay phim tôi đưa cho anh ta một cái.
Not die.	Không chết.
That is the goal.	Đó là mục tiêu.
He is tall and thin.	Anh ấy cao và gầy.
She had her own kind words to share about the evening.	Cô ấy đã có những lời tử tế của riêng mình để chia sẻ về buổi tối.
I have to live with it.	Tôi phải sống với nó.
Sometimes they are easy to see.	Đôi khi chúng rất dễ nhìn thấy.
You have a job.	Bạn có một công việc.
In fact, they must often be used for military purposes.	Trên thực tế, chúng phải thường được sử dụng cho mục đích quân sự.
No one else participated.	Không có ai khác đã tham gia.
You will be back in a few months.	Bạn sẽ trở lại sau một vài tháng.
Of course, it never came out.	Tất nhiên, nó không bao giờ ra mắt.
It is clear that one cannot find each of them from the test data.	Rõ ràng là người ta không thể tìm thấy từng thứ trong số chúng từ dữ liệu thử nghiệm.
More subjects should be considered.	Nhiều đối tượng hơn nên được xem xét.
He seemed to sense it.	Anh ấy dường như cảm nhận được điều đó.
The news is not good though.	Tin tức là không tốt mặc dù.
A dark mouth.	Một cái miệng sẫm màu.
Now to the minor issues.	Bây giờ đến những vấn đề nhỏ.
And no, there's not much you can do about it.	Và không, bạn không thể làm gì nhiều về nó.
I wasn't dead then.	Khi đó tôi chưa chết.
If he was my father.	Nếu ông ấy là cha của mình.
Everyone wants him to stay.	Mọi người đều muốn anh ấy ở lại.
Better than the previous three.	Tốt hơn ba phần trước.
Big and small can't understand each other.	Lớn và nhỏ không thể hiểu nhau.
I was asked to work for them full time.	Tôi được yêu cầu làm việc toàn thời gian cho họ.
I need them back.	Tôi cần họ trở lại.
Make it more correct.	Làm cho nó đúng hơn.
The results are very fair.	Kết quả rất công bằng.
Necessary this game.	Cần thiết trò chơi này.
May be old times again.	Có thể là thời gian cũ một lần nữa.
To select them.	Để chọn chúng.
That's where we start.	Đó là nơi chúng ta bắt đầu.
If they realized it was her in the first place!.	Nếu họ nhận ra đó là cô ấy ngay từ đầu !.
And something is moving under there.	Và một cái gì đó đang di chuyển dưới đó.
And good luck to you.	Và chúc bạn may mắn.
Just my personal experience.	Chỉ kinh nghiệm cá nhân của tôi.
If any of these signs are present, don't buy them.	Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, đừng mua chúng.
They know me because of my way with women.	Họ biết tôi vì cách của tôi với phụ nữ.
This is the main result of this paper.	Đây là kết quả chính của bài báo này.
Then she got up quickly and sent it off.	Sau đó, cô ấy đứng dậy nhanh chóng và gửi nó đi.
Her mouth is too dry.	Miệng cô quá khô.
But it is not a short or easy process.	Nhưng nó không phải là một quá trình ngắn hoặc dễ dàng.
We want to do that as much as possible.	Chúng tôi muốn làm điều đó nhiều nhất có thể.
Several hundred thousand cases remain.	Vài trăm nghìn trường hợp vẫn còn.
Of darkness.	Của bóng tối.
Men sitting in cars.	Những người đàn ông ngồi trong ô tô.
He changed short.	Anh ấy đã thay đổi ngắn.
Then they went home.	Sau đó họ về nhà.
I have no guide and am a guide for no one.	Tôi không có hướng dẫn và là người hướng dẫn cho không ai cả.
If it were as simple as that, everyone would be successful.	Nếu nó chỉ đơn giản như vậy, tất cả mọi người sẽ thành công.
Truth be told, both men and women, enjoy it equally.	Sự thật mà nói, cả đàn ông và phụ nữ, tận hưởng nó như nhau.
It says that thousands of schools have classes.	Nó nói rằng hàng ngàn trường học có các lớp học.
You don't just have you.	Bạn không chỉ có bạn.
He went above and beyond what was supposed to be possible.	Anh ấy đã vượt lên trên và vượt xa những gì được cho là có thể.
Sadly, they will say.	Thật đáng buồn, họ sẽ nói.
I didn't see it clearly.	Tôi đã không nhìn rõ nó.
But his shoes do.	Nhưng đôi giày của anh ấy thì có.
They fit the right size, walk well and are handsome!.	Chúng vừa vặn với kích thước, đi đứng tốt và đẹp trai !.
In most houses.	Trong hầu hết các ngôi nhà.
Right now she doesn't care.	Hiện tại cô không quan tâm.
Within minutes, a woman opened the door.	Trong vòng vài phút, một người phụ nữ đã mở cửa.
Dead now, it looks like.	Đã chết bây giờ, nó trông giống như.
Or it seemed so at the time.	Hoặc nó có vẻ như vậy vào thời điểm đó.
However, I am not content to stop there.	Tuy nhiên, tôi không bằng lòng để dừng lại ở đó.
It is also quite a place.	Nó cũng khá là một nơi.
Those things work great.	Những điều đó hoạt động tuyệt vời.
It can happen as early as nine months.	Nó có thể xảy ra sớm hơn chín tháng.
It's too early to fight.	Quá sớm để chiến đấu.
It's dry, dry.	Nó khô, khô.
As long as it's not mine.	Miễn là nó không phải của tôi.
This season is better than season one.	Mùa này hay hơn mùa một.
Some of them are great.	Một số người trong số họ rất tuyệt.
However, you can sense some things and people have changed.	Tuy nhiên, bạn có thể cảm nhận được một số điều và mọi người đã thay đổi.
But let's check it out.	Nhưng chúng ta hãy kiểm tra nó ra.
Walking distance to town.	Khoảng cách đi bộ đến thị trấn.
I'm not sure how they do it.	Tôi không chắc họ làm như thế nào.
I need my children to eat.	Tôi cần các con tôi ăn.
Not so this time.	Lần này không phải như vậy.
Uncomfortable.	Không được thoải mái.
I was very confused.	Tôi đã rất bối rối.
It worked and the results were amazing.	Nó đã hoạt động và kết quả thật tuyệt vời.
He is not a party to this call.	Anh ấy không phải là một bên tham gia lời kêu gọi này.
Prior to data collection, informational letters were sent to parents and students.	Trước khi thu thập dữ liệu, thư thông tin đã được gửi đến phụ huynh và học sinh.
Instead, she walked around the house, toward the back door.	Thay vào đó, cô ấy đi vòng quanh nhà, về phía cửa sau.
There was a beautiful expression on her face.	Có một biểu cảm tuyệt đẹp trên khuôn mặt của cô ấy.
Listen to your mix.	Nghe bản phối của bạn.
They know him.	Họ biết anh ta.
Humans have the right to be happy.	Con người có quyền được hạnh phúc.
Two is the limit.	Hai là giới hạn.
Then the food and wine came up.	Sau đó, thức ăn và rượu vang lên.
So we're basically stuck here.	Vì vậy, về cơ bản, chúng tôi đang mắc kẹt ở đây.
He looked tired, more human somehow.	Anh ấy trông mệt mỏi, giống con người hơn bằng cách nào đó.
Just give him a piece of my mind.	Chỉ cần cho anh ấy một phần tâm trí của tôi.
She didn't seem to notice.	Cô ấy dường như không nhận ra.
He certainly didn't plan it that way.	Anh ấy chắc chắn không lập kế hoạch theo cách đó.
He pressed a bottle to my chest.	Anh ta ấn một cái chai vào ngực tôi.
I like them both.	Tôi thích cả hai.
Make no mistake, you need their help.	Đừng nhầm lẫn, bạn cần sự giúp đỡ của họ.
He replied that he would never believe that about her.	Anh ta trả lời rằng anh ta sẽ không bao giờ tin điều đó về cô.
The figure below shows the experimental context in this study.	Hình dưới cho thấy bối cảnh thử nghiệm trong nghiên cứu này.
This, then, is where their journey ends.	Đây, sau đó, là nơi cuộc hành trình của họ kết thúc.
Just like that, he disappeared.	Cứ như vậy, anh đã biến mất.
I have lived for the past three years in this moment.	Tôi đã sống ba năm qua trong thời điểm này.
Enjoy the rest of the new year.	Hãy tận hưởng phần còn lại của năm mới.
Every detail of life is absolutely determined.	Mọi chi tiết của cuộc sống đều được xác định một cách tuyệt đối.
That was the final confusion.	Đó là sự nhầm lẫn cuối cùng.
We were like, 'Guys, it's just noise.	Chúng tôi giống như, 'các bạn, đó chỉ là tiếng ồn.
When she returns, she can meet again.	Khi trở về, cô ấy có thể gặp lại.
That's a long time for a living man.	Đó là một thời gian dài đối với một người đàn ông sống.
In general, we should try to have a solid plan.	Nói chung, chúng ta nên cố gắng có một kế hoạch chắc chắn.
A very long time ago.	Một thời gian rất dài trước đây.
Think of your father.	Hãy nghĩ về bố của bạn.
But they gave little evidence of themselves.	Nhưng họ đã đưa ra rất ít bằng chứng về chính họ.
No word on that yet from you.	Không có từ nào về điều đó được nêu ra từ bạn.
Of course, the two are related.	Tất nhiên, cả hai có liên quan với nhau.
And it's making the job harder.	Và nó đang làm cho công việc trở nên khó khăn hơn.
I started too fast.	Tôi đã bắt đầu quá nhanh.
The teachers tried.	Các thầy cô đã cố gắng.
No wonder you feel so strong.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn cảm thấy rất mạnh mẽ.
It has no running water.	Nó không có nước chảy.
Money is where their hearts are.	Tiền là nơi trái tim của họ.
Here, let's go back to the hall.	Đây, chúng ta hãy quay trở lại đại sảnh.
The whole world seemed to be in silence.	Cả thế giới dường như chìm trong im lặng.
However, today we know that his theory was wrong.	Tuy nhiên, ngày nay chúng ta biết rằng lý thuyết của ông là sai.
Surgery is used to treat dogs with significant symptoms.	Phẫu thuật được sử dụng để điều trị những con chó có các triệu chứng đáng kể.
Many people will want a more specific answer.	Nhiều người sẽ muốn có câu trả lời cụ thể hơn.
As a result, they are fast and accurate.	Kết quả là chúng nhanh và chính xác.
She looks old.	Cô ấy có vẻ già.
Far beyond my skills.	Vượt xa kỹ năng của tôi.
She was never herself the whole time, and it showed.	Cô ấy không bao giờ là chính mình trong toàn bộ thời gian, và điều đó đã cho thấy.
And with luck, and some more progress, maybe they won't have to.	Và với sự may mắn, và một số tiến bộ nữa, có lẽ họ sẽ không phải làm vậy.
Whatever we love will come back to life.	Bất cứ điều gì chúng ta yêu thích sẽ sống lại.
I believe that story is not true.	Tôi tin rằng câu chuyện đó không phải là sự thật.
Do this again.	Làm điều này một lần nữa.
At the situation.	Tại tình huống.
I'm not sure at what point it turned into something else.	Tôi không chắc nó đã biến thành một thứ khác ở điểm nào.
I really feel it's a great design decision.	Tôi thực sự cảm thấy đó là một quyết định thiết kế tuyệt vời.
They act like they know everything and lack a lot of experience.	Họ hành động như thể họ biết tất cả mọi thứ và thiếu nhiều kinh nghiệm.
The locked doors followed me.	Những cánh cửa bị khóa theo tôi.
I just follow orders.	Tôi chỉ làm theo lệnh.
The nature of journalism has changed.	Bản chất của báo chí đã thay đổi.
What began to plan the development of the mine.	Những gì bắt đầu lên kế hoạch cho sự phát triển của mỏ.
He sold them out of his house.	Anh ấy đã bán chúng khỏi nhà của mình.
I don't want you to hold me.	Tôi không muốn bạn nắm lấy tôi.
She wondered how many more times she could do this.	Cô tự hỏi mình có thể làm được điều này bao nhiêu lần nữa.
Trust me.	Hãy tin tôi.
They have much to say to their families.	Họ có nhiều điều để nói với gia đình của họ.
It doesn't seem to be my own.	Nó dường như không phải của riêng tôi.
No one in their mind would do it.	Không ai trong tâm trí của họ sẽ làm điều đó.
His team is working with him.	Nhóm của anh ấy đang làm việc với anh ấy.
I have never seen results like it.	Tôi chưa bao giờ thấy kết quả như nó.
However, it is often much more complicated.	Tuy nhiên, nó thường phức tạp hơn nhiều.
Can you please provide an update?	Bạn có thể vui lòng cung cấp một bản cập nhật không?
She and her family joined the church.	Cô và gia đình tham gia nhà thờ.
I will be a regular customer.	Tôi sẽ là khách hàng thường xuyên.
We have to get better.	Chúng tôi phải trở nên tốt hơn.
I really enjoyed his material.	Tôi thực sự rất thích tài liệu của anh ấy.
They don't just get good.	Họ không chỉ nhận được tốt.
Defense mechanisms feel necessary.	Các cơ chế phòng thủ cảm thấy cần thiết.
Nothing even tried.	Không có gì thậm chí đã thử.
Later that day, another man returned when his eyes went bad.	Sau ngày hôm đó, một người đàn ông khác quay lại khi đôi mắt của anh ta trở nên tồi tệ.
So does your dog.	Con chó của bạn cũng vậy.
In their case, it was about the food.	Trong trường hợp của họ, đó là về thức ăn.
You control what happens.	Bạn kiểm soát những gì xảy ra.
I decided to eat super clean.	Tôi quyết định ăn siêu sạch.
It just took me a little while to get there.	Tôi chỉ mất một chút thời gian để đến đó.
She looked down through the window as they left.	Cô nhìn xuống qua cửa sổ khi họ rời đi.
Someone like you, my friend.	Một người như bạn, bạn của tôi.
Ten patients were included in the study.	Mười bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu.
They were proud.	Họ đã tự hào.
A woman giving birth must be in pain because her time has come.	Một người phụ nữ khi sinh nở phải đau đớn vì thời gian của cô ấy đã đến.
I'm thinking specifically about research.	Tôi đang nghĩ đặc biệt về nghiên cứu.
Lines that begin with ! 	Các dòng bắt đầu bằng!
not read.	không được đọc.
This is our only connection to the outside world.	Đây là kết nối duy nhất của chúng tôi với thế giới bên ngoài.
Heat pan over medium heat.	Đun nóng chảo trên lửa vừa.
All of this is now gone.	Tất cả điều này bây giờ đã qua đời.
Love that band.	Yêu ban nhạc đó.
We will keep an eye on those.	Chúng tôi sẽ theo dõi những điều đó.
We can see the track.	Chúng ta có thể thấy đường đua.
Then go back to where you dropped me off.	Sau đó trở lại nơi bạn đã thả tôi.
However, this doesn't really go anywhere in the first place.	Tuy nhiên, điều này không thực sự đi đến đâu ngay từ đầu.
Add sugar and stir.	Thêm đường và khuấy đều.
And even if they don't, we're not in a position to help them.	Và ngay cả khi họ không làm vậy, chúng tôi không có tư cách để giúp họ.
I feel very welcome and at home here.	Tôi cảm thấy rất được chào đón và như ở nhà ở đây.
Not the truth of the mass media.	Không phải sự thật của các phương tiện thông tin đại chúng.
So what's new there, you can ask.	Vì vậy, có gì mới ở đó, bạn có thể hỏi.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
That is his duty.	Đó là nhiệm vụ của anh ấy.
Love him to death.	Yêu anh ấy đến chết.
Either way, they're gone.	Bằng mọi giá, họ đã biến mất.
It will take some time to learn the new system.	Sẽ mất một ít thời gian để tìm hiểu hệ thống mới.
Culture.	Văn hóa.
You can beat me pretty badly.	Bạn có thể đánh bại tôi khá tệ.
I'm not sure myself either.	Bản thân tôi cũng chưa chắc.
Most of us have.	Hầu hết chúng ta đều có.
They simply don't exist.	Đơn giản là chúng không tồn tại.
I think last night was a complete showcase of that.	Tôi nghĩ rằng đêm qua là một màn trình diễn hoàn chỉnh về điều đó.
Then my dog ​​turned to me.	Sau đó con chó của tôi quay sang tôi.
So far, nothing very bad has happened.	Cho đến nay, không có gì rất tồi tệ đã xảy ra.
Stayed half a day and left.	Ở lại nửa ngày và rời đi.
I love animals.	Tôi yêu động vật.
That is their only hope.	Đó là hy vọng duy nhất của họ.
No one will come for me.	Không ai sẽ đến cho tôi.
Water, hot or cold.	Nước, nóng hoặc lạnh.
I was so excited as a kid and didn't sleep at all.	Tôi đã rất phấn khích như một đứa trẻ và không hề ngủ.
That seems to be everything.	Đó dường như là tất cả mọi thứ.
But these kids are growing up.	Nhưng những đứa trẻ này đang lớn lên.
No one is out there the same.	Không ai ra khỏi đó giống nhau.
Well, so what.	Chà, vậy thì sao.
Her husband made a lot of money from oil, gas and gold.	Chồng cô kiếm được nhiều tiền từ dầu mỏ, khí đốt và vàng.
It's not quite the same.	Nó không hoàn toàn giống nhau.
They can't have it either way.	Họ không thể có nó theo cả hai cách.
I can't have enough of him.	Tôi không thể có đủ anh ta.
Middle school students enjoy a similar range of options.	Học sinh trung học cơ sở được hưởng một loạt các lựa chọn tương tự.
We'll talk about money later.	Chúng ta sẽ nói về tiền sau.
Here, you simply glue these two pages together and trim the middle.	Ở đây, bạn chỉ cần dán hai trang này lại với nhau và cắt bớt phần giữa.
He doesn't read books on the table, which he often does at home.	Anh ấy không đọc sách trên bàn, điều mà anh ấy thường xuyên làm ở nhà.
Keep me informed about everything.	Giữ cho tôi thông báo về mọi thứ.
Who knows how this deal actually ended.	Ai biết thỏa thuận này thực sự đã kết thúc như thế nào.
But then, no more.	Nhưng sau đó, không còn nữa.
She is a beautiful friend and she will be yours too.	Cô ấy là một người bạn xinh đẹp và cô ấy cũng sẽ trở thành của bạn.
And it doesn't.	Và nó không.
Everyone knows what they're doing.	Mọi người đều biết họ đang làm gì.
In the fall.	Vào mùa thu.
I started forwarding again.	Tôi bắt đầu chuyển tiếp một lần nữa.
I will find new bodies to carry.	Tôi sẽ tìm những cơ thể mới để mang theo.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
There's no one left to care about or see.	Không còn ai để quan tâm hoặc nhìn thấy.
Even those who do it.	Ngay cả những người làm điều đó.
I never wanted to hit anyone.	Tôi không bao giờ muốn đánh bất cứ ai.
I let myself feel but it will feel.	Tôi để cho bản thân cảm thấy nhưng nó sẽ cảm thấy.
This is left for a future investigation.	Điều này được để lại cho một cuộc điều tra trong tương lai.
I have seen that too.	Tôi cũng đã thấy điều đó.
So for me, that's faith.	Vì vậy, đối với tôi, đó chính là niềm tin.
He pulled himself back.	Anh thu mình lại.
Once the vision was established, everything else fell into place.	Một khi tầm nhìn đã được thiết lập, mọi thứ khác đã rơi vào vị trí cũ.
It is not a support check.	Nó không phải là một kiểm tra hỗ trợ.
Four findings from these studies are relevant, as follows.	Bốn phát hiện từ các nghiên cứu này có liên quan, như sau.
Everything seemed a little more important than it was before lunch.	Mọi thứ dường như chỉ còn quan trọng hơn một chút so với trước bữa trưa.
Really.	Có thật không.
You should be able to easily visualize where your food is coming from.	Bạn sẽ có thể dễ dàng hình dung thực phẩm của bạn đến từ đâu.
At the time of the trial, both children were adults.	Tại thời điểm diễn ra phiên tòa, cả hai trẻ em đều đã thành niên.
My father sent those of us who are here.	Cha tôi đã gửi những người trong chúng ta đang ở đây.
He knew that she was waiting.	Anh biết rằng cô đang đợi.
His weight was on hers again.	Trọng lượng của anh lại đè lên cô.
We can work on it more.	Chúng tôi có thể làm việc trên nó nhiều hơn.
It rules you.	Nó quy định bạn.
It is not easy for me.	Nó không phải là dễ dàng cho tôi.
I don't expect to find anything now.	Tôi không mong đợi để tìm thấy bất cứ điều gì bây giờ.
Others did not try to escape.	Những người khác không cố gắng trốn thoát.
For example, I am not a black person.	Ví dụ như tôi không phải là một người da đen.
But we never had one more thing happen.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có thêm một điều nữa xảy ra.
Last time also took a while.	Lần trước cũng mất một khoảng thời gian.
I must be silent for you.	Tôi phải im lặng cho bạn.
I'll throw you over the head.	Tôi sẽ ném bạn qua đầu.
He never felt it.	Anh chưa bao giờ cảm thấy điều đó.
He didn't see anyone getting hit.	Anh ta không thấy ai bị trúng đạn.
Such did not appear in the case before us.	Như vậy đã không xuất hiện trong trường hợp trước chúng tôi.
There is a question.	Có một câu hỏi.
This is the plan they usually follow.	Đây là kế hoạch mà họ thường đi theo.
We know how to answer.	Chúng tôi biết cách trả lời.
I know that's not true.	Tôi biết điều đó không đúng.
Finally, you write down how many words you have written.	Cuối cùng, bạn viết ra bao nhiêu từ bạn đã viết.
The couple has no children.	Hai vợ chồng không có con.
She knew she made the right choice.	Cô biết mình đã lựa chọn đúng.
They were and they should be.	Họ đã và họ nên như vậy.
I'm sitting in the middle.	Tôi đang ngồi ở giữa.
I'll be up in a minute.	Tôi sẽ dậy sau một phút.
No one in and out.	Không có ai ra vào.
That's it, keep going.	Vậy là xong, tiếp tục đi.
No one really seems to be watching their dogs.	Không có ai thực sự có vẻ đang theo dõi những con chó của họ.
I have no doubt he committed suicide.	Tôi không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã tự sát.
He was here.	Anh ấy đã ở đây.
Family is having a family.	Gia đình là có gia đình.
This was found.	Điều này đã được tìm thấy.
Unless you're making one right now.	Trừ khi bạn đang làm một cái ngay bây giờ.
He doesn't care about that.	Anh ấy không quan tâm đến điều đó.
Financial support is provided for the study.	Được cung cấp hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu.
Happy memories help when you're scared.	Những kỷ niệm hạnh phúc giúp ích khi bạn sợ hãi.
My clothes are hot.	Quần áo của tôi nóng lên.
Which we have published in zero.	Mà chúng tôi đã xuất bản trong số không.
It's a completely different metal, unlike either of those.	Đó là một kim loại hoàn toàn khác, không giống một trong hai thứ đó.
One step forward, one step back.	Tiến một bước, lùi một bước.
It's not just a business idea, it's also a political one.	Nó không chỉ là một ý tưởng kinh doanh, nó còn là một ý tưởng chính trị.
Again, one of the fathers sat down with us.	Một lần nữa, một trong những người cha ngồi xuống với chúng tôi.
I'm still waiting.	Tôi vẫn đang đợi.
Because of that video, you're holding this book in your hands.	Vì video đó, bạn đang cầm trên tay cuốn sách này.
Follow the parents and above you know the incentives for each and every person.	Theo dõi các bậc cha mẹ và trên bạn biết các ưu đãi cho từng người và từng người.
I also agree with you about teeth.	Tôi cũng đồng ý với bạn về răng.
However, it is about to change.	Tuy nhiên, nó sắp thay đổi.
And he doesn't discuss the connection between the two.	Và anh ấy không thảo luận về mối liên hệ giữa hai người.
Five more steps, and she made it to the top.	Năm bước nữa, và cô ấy đã lên đến đỉnh.
Below is a selection of your comments.	Dưới đây là một lựa chọn các ý kiến ​​của bạn.
The mixture will spread easily.	Hỗn hợp sẽ dễ dàng lan rộng.
Yes, even if the game is single player.	Có, ngay cả khi trò chơi là một người chơi.
And this will do.	Và điều này sẽ làm.
Judge you and me.	Hãy phán xét bạn và tôi.
At least we can get it.	Ít nhất chúng ta có thể lấy được.
This guy was in second.	Anh chàng này đã ở trong thứ hai.
We post this to bring a smile to your face.	Chúng tôi đăng bài này để mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bạn.
Please don't ask me about it.	Xin đừng hỏi tôi về điều đó.
Really enjoy appreciating the creative effort.	Thực sự thích đánh giá cao nỗ lực sáng tạo.
Everything seemed fine after that.	Mọi thứ dường như ổn sau đó.
However, finding ways to fit your day is essential.	Tuy nhiên, tìm cách để phù hợp với ngày của bạn là điều cần thiết.
He will come to them.	Anh ấy sẽ đến với họ.
You should stay in one place for a while.	Bạn nên ở yên một chỗ trong một thời gian.
You lose shape and lose interest.	Bạn mất dạng và mất hứng thú.
There are several important reasons for that.	Có một số lý do quan trọng cho điều đó.
Leaders to improve deals.	Các nhà lãnh đạo để cải thiện thương vụ.
No, they never will.	Không, họ sẽ không bao giờ.
If he has time.	Nếu anh ấy có thời gian.
Business is good.	Kinh doanh là tốt.
There is simply another rain.	Chỉ đơn giản là mưa có khác.
And he intended to do it, but as her friend.	Và anh định làm điều đó, nhưng với tư cách là bạn của cô.
You are in a city.	Bạn đang ở trong một thành phố.
Maybe he never hated you.	Có lẽ anh ấy chưa bao giờ ghét bạn.
Thank you in advance !.	Xin cảm ơn trước !.
Here is an example for you.	Đây là một ví dụ cho bạn.
Set for three hours.	Đặt trong ba giờ.
Then we know the absolute truth.	Sau đó, chúng tôi biết sự thật tuyệt đối.
There was nothing in the empty fields to their left.	Không có gì trong các cánh đồng trống bên trái của họ.
Defined as.	Định nghĩa là.
You know what words do.	Bạn biết những gì các từ làm.
The paintings fell into the hands of their children and were made public.	Những bức tranh rơi vào tay con cái họ và được công khai.
He said you know we have four more tables.	Anh ấy nói rằng bạn biết chúng tôi có bốn bảng nữa.
Please ask us for more details!.	Vui lòng hỏi chúng tôi để biết thêm chi tiết !.
Now society is different.	Giờ xã hội có khác.
He never showed up again.	Anh ấy không bao giờ xuất hiện nữa.
It's really not because they can't do it.	Nó thực sự không phải vì họ không thể làm điều đó.
There are several components in this art collection.	Có một số thành phần trong bộ sưu tập nghệ thuật này.
So it can cut the other way.	Vì vậy, nó có thể cắt theo cách khác.
This is important, so just listen.	Điều này là quan trọng, vì vậy chỉ cần lắng nghe.
They need to be selected carefully.	Chúng cần được lựa chọn cẩn thận.
You are here before me, open to my pleasure.	Bạn đang ở đây trước tôi, mở ra cho niềm vui của tôi.
I'm not exactly sure why it's out now.	Tôi không chắc chính xác tại sao nó lại ra mắt ngay bây giờ.
And a lot of people get lost in it.	Và rất nhiều người bị lạc trong đó.
This is extremely simple to do.	Cách làm này cực kỳ đơn giản.
Two types of average country costs were compared.	Hai loại chi phí quốc gia trung bình đã được so sánh.
Of course this was not an accident.	Tất nhiên đây không phải là tai nạn.
It's in the truck.	Nó ở trong xe tải.
He's actually quite cold.	Thực ra anh ấy khá lạnh lùng.
You can die anywhere.	Bạn có thể chết ở bất cứ đâu.
Their stories are similar to many families of the time.	Câu chuyện của họ cũng giống với nhiều gia đình thời đó.
Now there are many things to buy, but we have no money.	Bây giờ có rất nhiều thứ để mua, nhưng chúng tôi không có tiền.
This is not a security risk or anything to worry about.	Đây không phải là một rủi ro bảo mật hay bất cứ điều gì đáng lo ngại.
You just know what you need to know.	Bạn chỉ cần biết những gì bạn cần biết.
Sometimes, we stick with good things.	Thỉnh thoảng, chúng tôi gắn bó với những điều tốt đẹp.
I don't think of it that way.	Tôi không nghĩ về nó theo cách đó.
Although it's not easy.	Mặc dù nó không dễ dàng.
Look at this sexual act.	Nhìn vào hành động tình dục này.
She laughed at him, telling him to get lost.	Cô cười nhạo anh, bảo anh đi lạc.
This is the core of the team.	Đây là cốt lõi của đội.
I think there's something wrong with it.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với nó.
However, I believe in fair process.	Tuy nhiên, tôi tin vào quy trình hợp lý.
There's no going back if he does that.	Sẽ không có chuyện quay lại nếu anh ta làm điều đó.
However, doing so is often not possible.	Tuy nhiên, làm như vậy thường là không thể.
We really couldn't enjoy our sleep without it.	Chúng tôi thực sự không thể tận hưởng giấc ngủ của mình mà không có nó.
You can make a mistake in college and ignore it.	Bạn có thể mắc lỗi khi học đại học và bỏ qua nó.
Not even a lie.	Thậm chí không phải là một lời nói dối.
You never had this footage.	Bạn chưa bao giờ có cảnh quay này.
Thank you for saying such kind words about me and my work.	Cảm ơn bạn đã nói những lời tốt đẹp như vậy về tôi và công việc của tôi.
Statistical analysis was performed in three steps.	Phân tích thống kê được thực hiện trong ba bước.
And keep thinking.	Và tiếp tục suy nghĩ.
I like the names they give cars.	Tôi thích những cái tên mà họ đặt cho ô tô.
Such a relationship is present in this case.	Mối quan hệ như vậy hiện diện trong trường hợp này.
A camera is provided in the same.	Một máy ảnh được cung cấp trong cùng một.
We need to know exactly where.	Chúng ta cần biết chính xác ở đâu.
I will only meet men at events.	Tôi sẽ chỉ gặp đàn ông tại các sự kiện.
I don't know your world.	Tôi không biết thế giới của bạn.
She cannot do this.	Cô ấy không thể làm điều này.
Road map is available.	Bản đồ đường đi đã có sẵn.
I have seen this many times.	Tôi đã thấy điều này rất nhiều lần.
More government alcohol.	Thêm rượu chính phủ.
Help contracts are told only what they need to know.	Hợp đồng trợ giúp chỉ được cho biết những gì họ cần biết.
Then people started dropping him off.	Sau đó mọi người bắt đầu thả anh ta xuống.
I hope that we won't find that.	Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không tìm thấy điều đó.
The rules were clear.	Các quy tắc đã rõ ràng.
There is no time to waste on fear.	Không có thời gian để lãng phí cho nỗi sợ hãi.
It turned out exactly like the picture.	Hóa ra đúng như hình.
The girl finally started walking.	Cuối cùng thì cô gái cũng bắt đầu bước đi.
Then she could see that the back of her head was gone.	Sau đó, cô có thể thấy rằng phần sau đầu của cô đã biến mất.
I consider it to be late afternoon, early afternoon.	Tôi coi trời đã chiều, sớm chiều.
No idea on how to start.	Không có ý tưởng về cách bắt đầu.
There isn't a single one.	Không có một cái nào cả.
I like this.	Tôi thích điều này.
You can imagine how it feels to those involved.	Anh có thể tưởng tượng cảm giác của nó đối với những người có liên quan.
I have the right.	Tôi lại có quyền.
And he often saw her blue eyes fixed on him.	Và anh thường xuyên thấy đôi mắt xanh của cô ấy dán chặt vào anh.
Welcome to help find a new app that will use the included photos.	Chào mừng bạn đến giúp tìm một ứng dụng mới sẽ sử dụng ảnh có trong.
It's still as good as ever.	Nó vẫn tốt như mọi khi.
Long enough that it didn't start him where he left off.	Đủ lâu để nó không bắt đầu anh ta ở nơi anh ta đã dừng lại.
It feels great to have it there, again.	Cảm giác thật tuyệt khi có nó ở đó, một lần nữa.
Every stop is empty.	Mỗi trạm dừng đều trống rỗng.
Whatever the political differences, they must be contained.	Bất kể sự khác biệt chính trị là gì, chúng phải được ngăn chặn.
She has skills and a life plan.	Cô ấy có kỹ năng và kế hoạch cuộc sống.
Living the truth means taking care of yourself.	Sống theo sự thật nghĩa là chăm sóc bản thân.
Instead, you want to try and come up with some unique things.	Thay vào đó, bạn muốn thử và nghĩ ra một số điều độc đáo.
Work, as it still exists, is off.	Công việc, như nó vẫn tồn tại, đã tắt.
Sugar is sugar for the body.	Đường là đường đối với cơ thể.
I want you there.	Tôi muốn bạn ở đó.
Lots of parking on the street.	Rất nhiều bãi đậu xe trên đường.
Kill anything that falls.	Giết bất cứ thứ gì rơi xuống.
Tears welled up in his eyes.	Nước mắt anh trào ra.
I had to think about this for a while.	Tôi đã phải suy nghĩ về điều này một lúc.
I just wanted to let you know my feelings.	Tôi chỉ muốn cho bạn biết cảm xúc của tôi.
Maybe one day he will come back here.	Có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại đây.
That is my last hope.	Đó là hy vọng cuối cùng của tôi.
His face slowly turned towards hers.	Khuôn mặt anh từ từ hướng về phía cô.
What is a thousandth?	Phần nghìn là gì.
Either way, he's still wrong.	Dù thế nào thì anh ấy vẫn sai.
I never understood.	Tôi chưa bao giờ hiểu.
All he could see was the outside.	Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là bên ngoài.
I know differently, and so do you.	Tôi biết khác, và bạn cũng vậy.
I will continue.	Tôi sẽ tiếp tục.
I love the song and watching it doesn't get any more interesting.	Tôi thích bài hát và xem nó không có gì thú vị hơn.
Green, blue, and yellow seem to be the most popular colors.	Màu xanh lá cây, xanh lam và vàng dường như là những màu phổ biến nhất.
There doesn't seem to be any smoke coming out of the car.	Dường như không có bất kỳ khói bốc ra từ xe.
This is free will.	Đây là ý chí tự do.
She appeared calm.	Cô ấy tỏ ra bình thản.
The office is in his new home.	Văn phòng ở trong ngôi nhà mới của anh ấy.
I can't find any references here.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu tham khảo nào ở đây.
Occasionally, he would burst out laughing.	Thỉnh thoảng, anh chợt bật cười.
First this, then that.	Đầu tiên cái này, sau đó cái kia.
I want to meet you.	Tôi muôn gặp bạn.
There is no way to know if any cash has been withdrawn.	Không có cách nào để biết nếu có bất kỳ tiền mặt đã được rút ra.
It was a clear night.	Đó là một đêm quang đãng.
When a pain does not.	Khi một cơn đau không.
It was something we never thought we would do.	Đó là điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm.
This class is awesome.	Lớp học này thật tuyệt vời.
We offer this free one-hour program to community groups.	Chúng tôi cung cấp chương trình một giờ miễn phí này cho các nhóm cộng đồng.
By the way, that's true.	Nhân tiện, đó là sự thật.
They were never heard of again.	Họ không bao giờ được nghe nói về một lần nữa.
Outside, it's dark now.	Bên ngoài, bây giờ trời đã tối.
And everyone thought it worked.	Và mọi người nghĩ rằng nó đã hoạt động.
Furthermore, the values ​​increase slightly as the plotted volumes continue to increase.	Hơn nữa, các giá trị tăng nhẹ khi khối lượng được vẽ tiếp tục tăng.
You see my friends, my horses.	Bạn thấy những người bạn của tôi, những con ngựa của tôi.
The truth is beyond doubt in this case.	Sự thật không có gì phải nghi ngờ trong trường hợp này.
Your wife must feel primary, that is, number one.	Vợ của bạn phải cảm thấy chính yếu, tức là số một.
I might even see him again.	Tôi thậm chí có thể gặp lại anh ấy.
Balance on shoulders, neck and head.	Giữ thăng bằng trên vai, cổ và đầu.
The company is hardly a big name.	Công ty hầu như không phải là một tên tuổi lớn.
But not effective.	Nhưng không hiệu quả.
Both kids are out of school early today.	Cả hai đứa trẻ đều được nghỉ học sớm hôm nay.
It makes their number look bigger.	Nó làm cho số lượng của họ trông lớn hơn.
We will meet there later.	Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó sau.
I want that apartment.	Tôi muốn căn hộ đó.
I like to keep it short, especially in the summer.	Tôi thích giữ nó ngắn, đặc biệt là vào mùa hè.
But now she realizes that the truth is far more dangerous.	Nhưng bây giờ cô nhận ra rằng sự thật còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
I can't eat this.	Tôi không thể ăn cái này.
One such energy source is the sun.	Một trong những nguồn năng lượng như vậy là mặt trời.
User enters both words.	Người dùng nhập cả hai từ.
In the end I chose to stay, choose you.	Cuối cùng anh đã chọn ở lại, chọn em.
But they couldn't catch her.	Nhưng họ không thể bắt được cô ấy.
Really not sure what happened around this time.	Thực sự không chắc những gì đã xảy ra vào khoảng thời gian này.
Or by location.	Hoặc theo địa điểm.
Every aspect of the system is too slow.	Mọi khía cạnh của hệ thống đều quá chậm.
A great read.	Một bài đọc tuyệt vời.
If you don't want to waste them, look no further.	Nếu bạn không muốn lãng phí chúng, không cần tìm kiếm nữa.
Online, but you shouldn't.	Trực tuyến, nhưng bạn không nên.
These findings are consistent with the results of similar studies.	Những phát hiện này phù hợp với kết quả của các nghiên cứu tương tự.
They were educated.	Họ đã được giáo dục.
We need to find a way to get two points.	Chúng ta cần tìm mọi cách để có được hai điểm.
She knows those papers are our only security.	Cô ấy biết những giấy tờ đó là bảo mật duy nhất của chúng tôi.
What they did was wrong.	Những gì họ đã làm là sai.
As they say, one per person.	Như người ta nói mỗi người một cái.
Our next word, this is a difficult word.	Từ tiếp theo của chúng tôi, đây là một từ khó.
Watch yourself do this exercise at least once a day.	Xem bản thân thực hiện bài tập này ít nhất một lần một ngày.
But of course he didn't believe that, not really.	Nhưng tất nhiên anh không tin vào điều đó, không hẳn vậy.
After two or three years, everything is back to normal.	Sau hai hoặc ba năm, mọi thứ trở lại bình thường.
It's completely free right now to use or test.	Nó hoàn toàn miễn phí ngay bây giờ để sử dụng hoặc thử nghiệm.
I like to do both.	Tôi thích làm cả hai.
There may be a number of factors involved in financial transfers.	Có thể có một số yếu tố liên quan đến chuyển giao tài chính.
We suspect tracking.	Chúng tôi nghi ngờ theo dõi.
Both causes are close to your heart.	Cả hai nguyên nhân đã gần gũi với trái tim của bạn.
I just thought it was kids playing around.	Tôi chỉ nghĩ rằng đó là những đứa trẻ đang chơi xung quanh.
Church activities have never been more popular.	Các hoạt động của nhà thờ chưa bao giờ phổ biến hơn thế.
We make it valuable.	Chúng tôi làm cho nó có giá trị.
They became my means of escape when things went awry.	Chúng trở thành phương tiện trốn thoát của tôi khi mọi thứ trở nên tồi tệ.
After his behavior, he wrote to her immediately.	Sau cách ứng xử của mình, anh đã viết thư cho cô ngay lập tức.
Not just because of what he said.	Không chỉ vì những gì anh ấy đã nói.
It was a clear dry heat.	Đó là một cái nóng khô ráo rõ ràng.
You cannot read or write any other global variables.	Bạn không thể đọc hoặc ghi bất kỳ biến toàn cục nào khác.
It was strange to see so many people in his house.	Thật kỳ lạ khi thấy nhiều người trong nhà anh như vậy.
This is a role she holds to this day.	Đây là một vai trò mà cô ấy giữ cho đến ngày nay.
This is a good action shot.	Đây là một cảnh quay hành động tốt.
She was so beautiful that he had to look at her.	Cô ấy đẹp đến nỗi anh phải nhìn cô ấy.
I will be moving to my new house this weekend by sea.	Tôi sẽ chuyển đến nhà mới của tôi vào cuối tuần này bằng đường biển.
This is extremely difficult.	Điều này là vô cùng khó khăn.
One of such decisions is whether to close schools.	Một trong những quyết định như vậy là có nên đóng cửa các trường học hay không.
Legs feel fine.	Chân cảm thấy ổn.
That's about it for now.	Đó là về nó cho bây giờ.
The cry was raised.	Tiếng kêu đã cất lên.
You must be tried.	Bạn phải được thử.
I am building this boat.	Tôi đang đóng chiếc thuyền này.
The cat still didn't meow.	Con mèo vẫn không kêu.
In a period of time.	Trong một thời gian.
The idea of ​​life is a part of life.	Ý tưởng về cuộc sống là một phần của cuộc sống.
It doesn't seem like it will.	Nó có vẻ sẽ không giống như vậy.
I have people who can do it better than you can.	Tôi có những người có thể làm điều đó tốt hơn bạn có thể.
He is a good horse and he keeps moving forward.	Anh ấy là một con ngựa tốt và anh ấy không ngừng tiến về phía trước.
This is like.	Điều này giống như.
They learn and grow.	Họ học hỏi và phát triển.
I don't want to do this.	Tôi không muốn làm điều này.
Here is another one.	Đây là một cái khác.
You have been below waiting for this trial to launch.	Bạn đã ở dưới đây chờ đợi bản dùng thử này ra mắt.
You have no staff.	Bạn không có nhân viên.
We need you to think about anything we find.	Chúng tôi cần bạn suy nghĩ về bất cứ điều gì chúng tôi tìm thấy.
You will exercise more.	Bạn sẽ tập thể dục nhiều hơn.
He's special for so many reasons.	Anh ấy đặc biệt vì rất nhiều lý do.
For example, music is food for the hearing.	Ví dụ, âm nhạc là thức ăn cho thính giác.
I can tell how much he loves this baby.	Tôi có thể nói rằng anh ấy yêu đứa bé này đến nhường nào.
My memory of the first year after that is not very clear.	Ký ức của tôi về năm đầu tiên sau đó không rõ ràng lắm.
He turned to face the window again.	Anh lại quay mặt vào cửa sổ.
I chose to stop today and see about that man.	Tôi đã chọn dừng lại ngày hôm nay và xem về người đàn ông đó.
His face is also long and thin.	Khuôn mặt của anh ta cũng dài và gầy.
Not that night or ever.	Không phải đêm đó hay bao giờ.
We have shoes.	Chúng tôi có giày.
The ground is getting smaller.	Mặt đất nhỏ dần.
She was late.	Cô ấy đã trễ.
Bring that into the story.	Đưa điều đó vào câu chuyện.
Parents push too much.	Cha mẹ thúc ép quá.
Not much has been said about this though.	Không có nhiều điều về điều này đã được nói mặc dù.
Trial results are compared with results performed one year after illness.	Kết quả thử nghiệm được so sánh với kết quả thực hiện một năm sau khi bệnh.
I have a similar problem.	Tôi có một vấn đề tương tự.
Then leave helpful comments when appropriate.	Sau đó để lại bình luận hữu ích khi thích hợp.
This is definitely not the same.	Điều này chắc chắn không giống nhau.
There's someone in my damn chair.	Có ai đó trên cái ghế chết tiệt của tôi.
I'm not running away or anything.	Tôi không chạy trốn hay gì cả.
Accordingly, a new factor structure was applied to our analysis.	Theo đó, cấu trúc nhân tố mới đã được áp dụng cho phân tích của chúng tôi.
They can be much more.	Họ có thể được nhiều hơn nữa.
My new office.	Văn phòng mới của tôi.
They are definitely an odd lot, this group of first minutes.	Họ chắc chắn là một lô lẻ, nhóm này của phút đầu tiên.
I am not disappointed in the team.	Tôi không thất vọng về đội.
There is no threat from anyone or anything outside.	Không có mối đe dọa từ bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì bên ngoài.
Not when being gentle meets good.	Không khi ở hiền gặp lành.
They speak as if their school life were only recent memories.	Họ nói như thể cuộc sống học đường của họ chỉ là những kỷ niệm gần đây.
It makes you sick inside.	Nó làm cho bạn bị bệnh bên trong.
Not just for you.	Không phải cho riêng bạn.
That's the job, really.	Đó là công việc, thực sự.
Means group of the same study.	Nhóm phương tiện của cùng một nghiên cứu.
In the end, a relationship will be good.	Cuối cùng, một mối quan hệ sẽ tốt đẹp.
She doesn't move.	Cô ấy không di chuyển.
He's not in good shape for that, but it looks important.	Anh ấy không có phong độ tốt cho điều đó, nhưng nó có vẻ quan trọng.
It is not easy to see.	Nó không phải là dễ dàng để nhìn thấy.
It's something shared by man and horse.	Đó là thứ được chia sẻ bởi con người và con ngựa.
Our best for you and our best for your husband today.	Những điều tốt nhất của chúng tôi dành cho bạn và những điều tốt đẹp nhất của chúng tôi dành cho chồng bạn ngày hôm nay.
I just shook my head no.	Tôi chỉ lắc đầu không.
He just does the job.	Anh ấy chỉ làm công việc.
I really like it though.	Tôi thực sự thích nó mặc dù.
We have an attack plan.	Chúng tôi có một kế hoạch tấn công.
And suddenly felt calm.	Và chợt thấy bình tâm.
It could be an accident.	Nó có thể là một tai nạn.
You can hear it.	Bạn có thể nghe thấy nó.
There is an old fun there.	Có một niềm vui cũ đó.
Using.	Cách sử dụng.
Then the smoke, the burning books.	Sau đó là khói, những cuốn sách cháy.
He slowly opened the door.	Anh từ từ mở cửa.
The rooms are also different.	Các phòng cũng khác nhau.
I won't let people like you win.	Tôi sẽ không để những người như bạn chiến thắng.
They haven't made much progress.	Họ không đạt được nhiều tiến bộ.
She eventually gave in and went back to him.	Cuối cùng cô đã nhượng bộ và quay trở lại với anh ta.
Just be careful.	Chỉ cần cẩn thận.
I tried a lot.	Tôi đã cố gắng rất nhiều.
His parents must be dead.	Cha mẹ anh ấy chắc đã chết.
My father used to see if that was true.	Cha tôi thường xem điều đó có đúng không.
It must add something to your life, not take it away.	Nó phải thêm một cái gì đó vào cuộc sống của bạn, không phải lấy nó đi.
Make sure you know what's going on.	Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì đang xảy ra.
Oh forget it.	À quên nó đi.
Some see women as a state of mind.	Một số xem phụ nữ là một trạng thái của tâm trí.
Her hair is no longer wild.	Tóc của cô ấy bây giờ không còn hoang dã nữa.
Enjoy the weekend and the warm weather.	Tận hưởng ngày cuối tuần và thời tiết ấm áp.
I saw it there.	Tôi đã thấy nó ở đó.
You can then access the properties and functions of the new window.	Sau đó, bạn có thể truy cập các thuộc tính và chức năng của cửa sổ mới.
Usually there will be instructions in the middle.	Thông thường sẽ có hướng dẫn ở giữa.
She can tell my parents.	Cô ấy có thể nói với bố mẹ tôi.
I ran the race.	Tôi đã chạy cuộc đua.
You used to laugh a lot.	Bạn đã từng cười rất nhiều.
Was injured before the show started.	Đã bị chấn thương trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Turn your head to the left and look over your left shoulder.	Quay đầu sang trái và nhìn qua vai trái.
That could be production and development environments.	Đó có thể là môi trường sản xuất và phát triển.
Of an object.	Của một đối tượng.
Something like setting up a machine gun.	Một cái gì đó giống như thiết lập một khẩu súng máy.
Click on each picture to make it bigger.	Bấm vào mỗi bức tranh để làm cho nó lớn hơn.
The experiment was repeated three times.	Thí nghiệm được lặp lại ba lần.
But in reality things were even worse this time.	Nhưng thực tế mọi thứ còn tồi tệ hơn lần này.
I just don't want to miss the kids growing up.	Tôi chỉ không muốn bỏ lỡ những đứa trẻ đang lớn lên.
When she's not thinking about other things.	Khi cô ấy không nghĩ về những thứ khác.
His is an equally unorganized race.	Của anh ấy là một cuộc đua không có tổ chức bình đẳng.
This whole thing is about building his confidence.	Toàn bộ điều này là về việc xây dựng sự tự tin của anh ấy.
All events are, rather, simply.	Tất cả các sự kiện, đúng hơn, chỉ đơn giản là.
She is a bright little thing.	Cô ấy là một điều nhỏ bé sáng sủa.
It's not my place to say such things.	Đó không phải là nơi của tôi để nói những điều như vậy.
I know the game.	Tôi biết trò chơi.
Military service is military service.	Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ quân sự.
Okay, that makes sense.	Được rồi, điều đó có ý nghĩa.
So don't lose it.	Vì vậy, đừng để mất nó.
Including a population.	Trong đó có một dân số.
This is a similar but slightly different concept.	Đây là một khái niệm tương tự nhưng hơi khác một chút.
Start listening to them carefully.	Bắt đầu lắng nghe chúng một cách cẩn thận.
The guard knew where they were going.	Người bảo vệ biết họ sẽ đi đâu.
Dark and beautiful.	Tối và đẹp.
The family could not understand why he was leaving.	Gia đình không thể hiểu tại sao anh ấy lại đi.
Bad things happen to bad people.	Những điều tồi tệ xảy ra với những người xấu.
All the best to each of you and your family!.	Tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với mỗi bạn và gia đình của bạn !.
Nothing ever goes to plan, ever.	Không có gì bao giờ đi theo kế hoạch, bao giờ.
That's why he did it.	Đó là lý do tại sao anh ấy đã làm điều đó.
Power management is a feature of the device.	Quản lý nguồn là một tính năng của thiết bị.
The first is oil.	Đầu tiên là dầu.
This does not affect the operation in any significant way.	Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động theo bất kỳ cách nào đáng kể.
For us, there are some things that go completely wrong.	Đối với chúng tôi, có một số điều hoàn toàn sai lầm.
That's a stupid thing to say.	Đó là một điều ngu ngốc để nói.
However, this solution is quite weird.	Tuy nhiên, giải pháp này khá kỳ lạ.
Speak, girl.	Nói đi, cô gái.
He just wanted to get away from everything.	Anh ấy chỉ muốn thoát khỏi mọi thứ.
I let her down.	Tôi đã khiến cô ấy thất vọng.
I find myself writing less, putting it away.	Tôi thấy mình viết ít hơn, bỏ nó đi.
She couldn't tell what was going on.	Cô không thể biết chuyện gì đang xảy ra.
The man waited not long.	Người đàn ông đã chờ đợi không lâu nữa.
Perhaps doing a degree is a good idea.	Có lẽ làm một văn bằng là một ý tưởng tốt.
However, I believe they can let us go back.	Tuy nhiên, tôi tin rằng họ có thể để chúng tôi quay lại.
I've lived twice as long as you have.	Tôi đã sống lâu gấp đôi những gì bạn có.
And this good government, in turn, is essential for economic growth.	Và đến lượt nó, chính phủ tốt này lại rất cần thiết cho tăng trưởng kinh tế.
I want to say thank you.	Tôi muốn nói lời cảm ơn.
The guard is coming.	Người bảo vệ đang đến.
The examples have been chosen because most people are familiar with them.	Các ví dụ đã được chọn vì hầu hết mọi người đều quen thuộc với chúng.
And she said it wasn't.	Và cô ấy nói không phải như vậy.
Together with your other character accept the failed mission.	Cùng với nhân vật khác của bạn chấp nhận nhiệm vụ thất bại.
He is married and has two children.	Anh đã kết hôn và có hai con.
But they look cool.	Nhưng chúng có vẻ ngầu.
We talked after everyone got home.	Chúng tôi nói chuyện sau khi mọi người về nhà.
The least expensive rooms have shared bathrooms.	Các phòng ít tốn kém nhất có phòng tắm chung.
But when it comes to the rules, consider that you may not win.	Nhưng khi nói đến luật, hãy cân nhắc rằng bạn có thể không thắng.
There are no comments.	Không có bình luận nào.
It helps people read lips.	Nó giúp mọi người đọc môi.
So we are not perfect yet.	Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa hoàn hảo.
You don't have to agree to this.	Bạn không cần phải đồng ý với điều này.
You will not become rich, mind.	Bạn sẽ không trở nên giàu có, tâm trí.
He doesn't seem to need to eat.	Anh dường như không cần ăn.
There's something else inside of me.	Có gì đó khác bên trong tôi.
And then run the game.	Và sau đó chạy trò chơi.
That is their job.	Đó là công việc của họ.
You can feel the sun on your face.	Bạn có thể cảm thấy mặt trời trên khuôn mặt của bạn.
That was her big mistake.	Đó là sai lầm lớn của cô ấy.
Pictures of the actual item.	Hình ảnh của mặt hàng thực tế.
It's a great time for family.	Đó là thời gian tuyệt vời dành cho gia đình.
See if it's personal.	Xem nếu đó là cá nhân.
It's been a long time since he's gone this far.	Lâu lắm rồi anh mới đi nhanh, xa đến thế này.
Even my wife enjoys both playing it and watching me play it.	Ngay cả vợ tôi cũng thích cả hai chơi nó và xem tôi chơi nó.
Now we have the right.	Bây giờ chúng ta có quyền.
Blood had spilled on half the floor.	Máu đã loang ra một nửa sàn nhà.
I can't go by myself.	Tôi không thể tự mình đi.
But this is very different and much worse.	Nhưng điều này rất khác và tồi tệ hơn nhiều.
And you, on your side, don't need me.	Và bạn, về phía bạn, không cần tôi.
No one seems to give it any thought including myself.	Dường như không ai trả nó bất kỳ ý nghĩ nào kể cả bản thân tôi.
But forget it.	Nhưng thôi.
Just wanted to point out that.	Chỉ muốn chỉ ra rằng.
I have never known a person who needed so few words to live.	Tôi chưa bao giờ biết một người cần quá ít từ để sống.
That's what the kids want.	Đó là những gì bọn trẻ muốn.
No one has even thought about it.	Không ai thậm chí đã nghĩ về nó.
We had a chance to throw a foot over each of them.	Chúng tôi đã có cơ hội ném một chân qua mỗi người trong số họ.
I learned a lot there.	Tôi đã học được rất nhiều điều ở đó.
I did that for a while.	Tôi đã làm điều đó trong một thời gian.
I remember lying in bed, turning on the radio and listening.	Tôi nhớ mình đã nằm trên giường, bật đài và nghe.
The thought made her smile.	Ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười.
It is a way to improve society.	Đó là một cách để cải thiện xã hội.
I was simply trying to catch his eye.	Tôi chỉ đơn giản là cố gắng bắt gặp ánh nhìn của anh ấy.
And that means one thing.	Và điều đó có nghĩa là một điều.
I wish we could enjoy it.	Tôi ước chúng ta có thể tận hưởng nó.
Whether you want people to vote.	Cho dù bạn muốn mọi người bỏ phiếu.
He didn't say anything.	Anh ấy không phát biểu gì.
He can trust her.	Anh ấy có thể tin tưởng cô ấy.
But then, put that thought at ease, my friend.	Nhưng sau đó, hãy để suy nghĩ đó thoải mái, bạn của tôi.
I think it's a very good way to learn.	Tôi nghĩ đó là một cách học rất tốt.
The attack went exactly as planned.	Cuộc tấn công diễn ra chính xác theo kế hoạch.
This rule has practical implications.	Quy tắc này có ý nghĩa thực tế.
So up and down.	Vì vậy, lên và xuống.
I wonder what that would be like.	Tôi tự hỏi điều đó sẽ như thế nào.
They have seen many suns.	Họ đã nhìn thấy nhiều mặt trời.
She just told me what you told her.	Cô ấy chỉ nói với tôi những gì bạn đã nói với cô ấy.
You get it.	Bạn hiểu rồi đấy.
Take this.	Chụp cái này.
It can be positive or negative.	Nó có thể là tích cực hoặc tiêu cực.
He clearly thinks that actual art is not what they do.	Anh ấy nghĩ rõ ràng rằng nghệ thuật thực tế không phải là những gì họ làm.
I don't have a kid.	Mình chưa có thằng nhóc nào.
I understand your feeling.	Tôi hiểu cảm giác của bạn.
We are stronger.	Chúng tôi mạnh mẽ hơn.
I see his point.	Tôi thấy quan điểm của anh ấy.
That's your family.	Đó là gia đình của bạn.
When he stood up, he felt a great sense of liberation.	Khi đứng lên, anh cảm thấy một cảm giác được giải phóng tuyệt vời.
Look at the course design.	Nhìn vào thiết kế khóa học.
All the kids there have a story.	Tất cả những đứa trẻ ở đó đều có một câu chuyện.
A young voice.	Một giọng nói trẻ trung.
I hope you will also post this.	Tôi hy vọng bạn cũng sẽ đăng bài này.
No one can force us not to do so.	Không ai có thể buộc chúng ta không làm như vậy.
I find it amazing to see everything there.	Tôi thấy thật tuyệt vời khi nhìn thấy mọi thứ ở đó.
Oh shit that goes the cards.	Oh shit đó đi các thẻ.
Tools are usually designed to perform a specific function.	Các công cụ thường được thiết kế để thực hiện một chức năng cụ thể.
No calls, nothing.	Không có cuộc gọi, không có gì.
Initially just hold for a moment, breathing normally.	Ban đầu chỉ giữ một lúc, thở bình thường.
The rest of the week is even.	Các ngày còn lại trong tuần chẵn.
But if you don't mind the older type.	Nhưng nếu bạn không nhớ loại cũ hơn.
I fell in love with it after the first try.	Tôi đã yêu nó sau lần thử đầu tiên.
That's the main reason, of course, but there's another.	Đó là lý do chính, tất nhiên, nhưng còn một lý do khác.
Maybe she was late for another meeting.	Có lẽ cô ấy đã đến muộn cho một cuộc họp khác.
It could be both.	Nó có thể là cả hai.
She is really good.	Cô ấy thực sự rất tốt.
I have never stopped following it and never will.	Tôi đã không bao giờ ngừng theo dõi nó và sẽ không bao giờ.
But my application only need draw and text option.	Nhưng ứng dụng của tôi chỉ cần tùy chọn vẽ và văn bản.
But that is a very general statement.	Nhưng đó là một nhận định rất chung chung.
Even the staff has left.	Ngay cả các nhân viên đã rời đi.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
No events happened here or could have happened here.	Không có sự kiện nào xảy ra ở đây hoặc có thể đã xảy ra ở đây.
Luck was not on her side.	May mắn đã không đứng về phía cô.
So because they don't apply, the law doesn't apply.	Vì vậy, vì họ không áp dụng, luật không áp dụng.
It doesn't matter where he is.	Không quan trọng anh ta ở đâu.
The role of music in video games.	Vai trò của âm nhạc trong trò chơi điện tử.
Look deep, beyond the surface.	Nhìn sâu, ngoài bề mặt.
There are some older guys on the team.	Có một số anh chàng lớn tuổi trong đội.
All authors contributed to the experimental design, analysis, and review of the manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào thiết kế thử nghiệm, phân tích và đánh giá bản thảo.
You start with something simple.	Bạn bắt đầu với một cái gì đó đơn giản.
She ordered our food.	Cô ấy đã gọi đồ ăn của chúng tôi.
That didn't happen here.	Điều đó đã không xảy ra ở đây.
The teachers did a great job.	Các giáo viên đã làm một công việc tuyệt vời.
I only sell word of mouth.	Tôi chỉ bán hàng truyền miệng.
Something seems to be happening, but it's not clear what.	Dường như có điều gì đó xảy ra, nhưng không rõ là gì.
I'll see her here in an hour.	Một giờ nữa sẽ gặp cô ấy ở đây.
I don't remember how flat her breasts are, though.	Mặc dù vậy, tôi không nhớ ngực cô ấy phẳng đến mức nào.
Those two are definitely late.	Hai người đó chắc chắn đến muộn.
Location needs to be confirmed.	Vị trí cần được xác nhận.
Response to therapy is variable.	Đáp ứng với liệu pháp là khác nhau.
I have never seen that before.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây.
This time it's personal.	Lần này nó là cá nhân.
Yes, it depends.	Vâng, nó phụ thuộc.
It is very necessary.	Nó là rất cần thiết.
Above me, the stars seemed to stretch out endlessly.	Phía trên tôi, những vì sao dường như dài ra vô tận.
But men like things like that.	Nhưng đàn ông thích những thứ như thế.
Watch them closely as they will quickly turn brown.	Hãy theo dõi kỹ chúng vì chúng sẽ nhanh chóng chuyển sang màu nâu.
We have to go back.	Chúng tôi phải trở lại.
Call a function.	Gọi một hàm.
Our organization is delighted for the results so far.	Tổ chức của chúng tôi rất vui mừng cho kết quả cho đến nay.
That is an interesting thing to watch.	Đó là một điều thú vị để xem.
I need everything explained twice, thrice.	Tôi cần mọi thứ được giải thích hai lần, ba lần.
In the end, so did she.	Cuối cùng thì cô ấy cũng vậy.
This happens a few times per minute.	Điều này xảy ra một vài lần mỗi phút.
He will call me by another name.	Anh ấy sẽ gọi tôi bằng một cái tên khác.
These are special things.	Đây là những điều đặc biệt.
All right, you're the boss.	Được rồi, bạn là chủ.
So it's fun to shoot them.	Vì vậy, thật là thú vị khi bắn chúng.
Terrible things like this just happen.	Những điều khủng khiếp như thế này chỉ xảy ra.
He missed the rest of the season.	Anh ấy đã bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải.
People never know how these things are done.	Mọi người không bao giờ biết những điều này được thực hiện như thế nào.
They don't even provide proper medical help.	Họ thậm chí không cung cấp trợ giúp y tế thích hợp.
He saw right through her.	Anh đã nhìn thấu cô.
His report was not provided by the plaintiff.	Báo cáo của anh ta không được cung cấp bởi nguyên đơn.
It was never any fun.	Đó không bao giờ là bất kỳ niềm vui.
I hate to keep a secret.	Tôi ghét phải giữ một bí mật.
No matter what you choose, make no mistake.	Không có vấn đề gì bạn sẽ chọn, không có sai lầm.
We must understand this from the beginning.	Chúng ta phải hiểu điều này ngay từ đầu.
And, one or two people even believe her.	Và, một hoặc hai người thậm chí tin cô ấy.
Young understood that he was bound by orders.	Young hiểu rằng anh đã bị ràng buộc bởi mệnh lệnh.
You don't care what becomes of it.	Bạn không quan tâm những gì trở thành của nó.
And it was a loss of home.	Và đó là một vụ mất nhà.
No meaning was found.	Không có ý nghĩa nào được tìm thấy.
He looks good.	Anh ấy có vẻ tốt.
I kept my eyes on him.	Tôi vẫn dán chặt mắt vào anh ấy.
Be responsible and prepared for the trip.	Có trách nhiệm và chuẩn bị cho chuyến đi.
Religion is a political tool, while politics is true religion.	Tôn giáo là một công cụ chính trị, trong khi chính trị là tôn giáo chân chính.
Or hang out with your friends.	Hoặc đi chơi với bạn bè của bạn.
White on white doesn't suit her.	White on white không hợp với cô ấy.
Let us know where to go next!.	Hãy cho chúng tôi biết nơi để đi tiếp theo !.
You should provide some proof.	Bạn nên cung cấp một số bằng chứng.
Young people are gone.	Những người trẻ đã ra đi.
They held her while she stepped on the rock.	Họ giữ cô ấy trong khi cô ấy bước lên tảng đá.
He quickly walked over.	Anh nhanh chóng bước qua.
This is the best crowd you can imagine.	Đây là đám đông tốt nhất mà bạn có thể tưởng tượng.
You need to stop it.	Bạn cần phải dừng nó lại.
Their eyes met again.	Ánh mắt họ lại chạm nhau.
You sat down.	Bạn đã ngồi xuống.
I faced the fields outside the last house.	Tôi phải đối mặt với những cánh đồng bên ngoài ngôi nhà cuối cùng.
In addition, no one gives.	Ngoài ra, không ai cho.
But not me, but the wife.	Nhưng không phải tôi, mà là vợ.
I do not pull the wood out.	Tôi không kéo gỗ ra.
Some are simple and easy to set up, some are more complex.	Một số đơn giản và dễ cài đặt, một số phức tạp hơn.
The two walked in silence.	Hai người bước đi trong im lặng.
All of these case reports describe the patient's recovery.	Tất cả các báo cáo trường hợp này đều mô tả sự hồi phục của bệnh nhân.
However, you are better off starting.	Tuy nhiên, tốt hơn là bạn nên bắt đầu.
We do not have immediate control over them.	Chúng tôi không có quyền kiểm soát chúng ngay lập tức.
The only way to change the view is to change the state.	Cách duy nhất để thay đổi chế độ xem là thay đổi trạng thái.
You never heard of that.	Bạn không bao giờ nghe về điều đó.
However, body temperature did not show any effect of age.	Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể không cho thấy bất kỳ ảnh hưởng nào của tuổi tác.
They are hurt.	Họ bị tổn thương.
Both events are planned with short execution time.	Cả hai sự kiện đều được lên kế hoạch với thời gian thực hiện ngắn.
Usually she caught his eye.	Thường thì cô bắt gặp ánh mắt của anh.
He was working so hard that he didn't hear us coming.	Anh ấy đang làm việc chăm chỉ đến nỗi không nghe thấy chúng tôi đến.
I go fast.	Tôi đi nhanh.
Somewhere we can't go.	Một nơi nào đó chúng ta không thể đi được.
It's really hard to play.	Nó thực sự khó để chơi.
We need trade.	Chúng ta cần thương mại.
Better than last night if you ask me.	Tốt hơn đêm qua nếu bạn hỏi tôi.
We recommend doing some test runs first.	Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện một số lần chạy thử.
He is stable now.	Hiện anh ấy đã ổn định.
We open it.	Chúng tôi mở nó.
They will have to come out and perform well.	Họ sẽ phải ra sân và thể hiện tốt.
I'll stay indoors for that.	Tôi sẽ ở trong nhà cho cái đó.
He explains the service provided and recommends additional services needed.	Anh ấy giải thích về dịch vụ được cung cấp và đề xuất dịch vụ bổ sung cần thiết.
All they want is a little fix.	Tất cả những gì họ muốn là một chút sửa chữa.
Each item is discussed and voting occurs.	Mỗi mục được thảo luận và biểu quyết xảy ra.
This was done for performance reasons.	Điều này đã được thực hiện vì lý do hiệu suất.
She is on the plane.	Cô ấy đang ở trên máy bay.
There are many such people present very well.	Có rất nhiều người như vậy có mặt rất tốt.
Now and then they talk to each other.	Bây giờ và sau đó họ nói chuyện với nhau.
There's no way out of that.	Không có cách nào thoát khỏi điều đó.
You are not married to him.	Bạn không kết hôn với anh ta.
And it gets harder and harder, not easier.	Và nó ngày càng khó hơn, không dễ dàng hơn.
What an extremely late post.	Thật là một bài cực kỳ muộn.
Bad pain, even.	Đau tồi tệ, thậm chí.
Best in the world.	Tốt nhất trên thế giới.
Let us see these.	Hãy để chúng tôi xem những.
You need to be in the box and be a team player.	Bạn cần phải ở trong hộp và là một người chơi đồng đội.
When the test is over, this combination is chosen as the best.	Khi thử nghiệm kết thúc, sự kết hợp này được chọn là tốt nhất.
Just go where you can.	Chỉ cần đến nơi bạn có thể.
Don't hurt each other like this.	Đừng làm tổn thương nhau như thế này.
I will do it and be ready for the future.	Tôi sẽ làm điều đó và sẵn sàng cho tương lai.
They thought their child was dead.	Họ đã nghĩ rằng đứa con của họ đã chết.
It is a major public health concern.	Đó là một mối quan tâm lớn về sức khỏe cộng đồng.
He finished his drink and picked it up.	Anh uống xong và cầm lên.
Without saying anything else, he glanced over at me.	Không nói thêm gì nữa, anh ấy thoáng nhìn qua tôi.
No joy.	Không có niềm vui.
He hit eight.	Anh ta đánh ra tám.
And look,' she said.	Và hãy nhìn xem, 'cô ấy nói.
The dog is mine.	Con chó là của tôi.
We spent the whole week together.	Chúng tôi đã dành cả tuần với nhau.
We also have people doing the same thing on this site.	Chúng tôi cũng có những người làm điều tương tự trên trang web này.
They were in danger.	Họ đã gặp nguy hiểm.
Then he smiled at his wife.	Rồi anh cười với vợ.
We had a good relationship.	Chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt.
If you don't want to talk, that's fine.	Nếu bạn không muốn nói chuyện, thì tốt thôi.
It opened before he could pull it.	Nó đã mở ra trước khi anh có thể kéo nó.
Or maybe camping.	Hoặc có thể cắm trại.
The biggest surprise came at the last minute.	Điều bất ngờ lớn nhất đến vào phút cuối.
It has nothing to do with him.	Nó không liên quan gì đến anh ta.
Relatively young, at least.	Tương đối trẻ, ít nhất.
I lack a lot of time.	Tôi thiếu rất nhiều thời gian.
In this area, trees will not be cut down.	Trong khu vực này, cây sẽ không bị chặt.
It was not complete silence.	Đó không phải là sự im lặng hoàn toàn.
I'll count back to five.	Tôi sẽ đếm lại đến năm.
However, they will be his notes.	Tuy nhiên, chúng sẽ là ghi chú của anh ấy.
A sharp theory.	Một lý thuyết sắc bén.
While it stands, the dead cannot pass.	Trong khi nó đứng, người chết không thể đi qua.
The software does not have to be open source.	Phần mềm không cần phải là mã nguồn mở.
Everyone is doing military service.	Mọi người đều thực hiện nghĩa vụ quân sự.
And they did not give up the fight.	Và họ không từ bỏ cuộc chiến.
It's for our benefit.	Nó vì lợi ích của chúng ta.
I don't let my fear push his voice aside.	Tôi không để nỗi sợ hãi của mình đẩy giọng nói của anh ấy sang một bên.
I said, do it.	Tôi nói, hãy làm điều đó.
All patients received no treatment prior to diagnosis.	Tất cả các bệnh nhân không được điều trị trước khi chẩn đoán.
But the soldiers had to buy these themselves.	Nhưng những người lính phải tự mua những thứ này.
She may have gotten lost in the dark.	Cô ấy có thể đã bị lạc vào bóng tối.
It really, really is.	Nó thực sự, thực sự là.
Must protect.	Phải bảo vệ.
The image speaks for itself.	Hình ảnh tự nói lên điều đó.
Then there's rock.	Sau đó là rock.
We have money in it.	Chúng tôi có tiền trong đó.
However, the main difference there is cost.	Tuy nhiên, sự khác biệt chính ở đó là chi phí.
My point is, we have more choices than anyone else in history.	Quan điểm của tôi là, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử.
Let me be frank.	Hãy để tôi nói thẳng.
Can go from underwater to land.	Có thể đi từ dưới nước lên trên cạn.
Then you die.	Sau đó bạn chết.
It turned out great.	Nó hóa ra tuyệt vời.
This match is not just a friendly match.	Trận đấu này không chỉ là một trận giao hữu.
No detail is left out.	Không có chi tiết nào bị bỏ sót.
You must take care of this.	Bạn phải quan tâm đến điều này.
And he used you know you can you have votes.	Và anh ấy đã sử dụng bạn biết bạn có thể bạn có phiếu bầu.
I haven't tested the code, but it should work.	Tôi đã không kiểm tra mã, nhưng nó sẽ hoạt động.
It was truly a great addition to our trip.	Đó thực sự là một bổ sung tuyệt vời cho chuyến đi của chúng tôi.
With different drugs.	Với các loại thuốc khác nhau.
There was a strange feeling in my stomach.	Có một cảm giác lạ trong bụng tôi.
Everyone is afraid of death.	Mọi người đều sợ chết.
Well, anyway.	Chà, dù sao.
I don't know how old she is.	Tôi không biết cô ấy bao nhiêu tuổi.
She did not know this man.	Cô không biết người đàn ông này.
She watched his body grow.	Cô nhìn cơ thể anh lớn dần lên.
He picked it up and smiled.	Anh nhặt nó lên và mỉm cười.
Not much to worry about afterwards.	Không phải lo lắng nhiều về sau đó.
I can't write at night.	Tôi không thể viết vào ban đêm.
Nothing he said could hurt me anymore.	Không điều gì anh ấy nói có thể làm tổn thương tôi nữa.
You are in a similar situation.	Bạn đang ở trong hoàn cảnh tương tự.
He took off his shirt.	Anh ấy đã cởi bỏ áo sơ mi.
Others that it was more than money.	Những người khác rằng nó đã được hơn tiền.
But she is also expected to appear on a show.	Nhưng cô ấy cũng được mong đợi sẽ xuất hiện trong một chương trình.
I bring it when I'm at home.	Tôi mang khi ở nhà.
This is home ground, but a lot has changed.	Đây là sân nhà, nhưng đã thay đổi rất nhiều.
Male to female.	Nam sang nữ.
He doesn't seem to mind.	Anh ấy dường như không bận tâm.
He had to leave within two hours.	Anh ta phải rời đi trong vòng hai giờ.
I took pictures every day and each opened up perfectly.	Tôi đã chụp ảnh mỗi ngày và mỗi cái đều mở ra một cách hoàn hảo.
It affects everything.	Nó ảnh hưởng đến mọi thứ.
You everyone should be responsible for this.	Bạn mọi người phải chịu trách nhiệm về điều này.
And try to kill them.	Và tìm cách giết chúng.
So now of course he does it in secret.	Vì vậy, bây giờ tất nhiên anh ta làm điều đó trong bí mật.
When someone lies, call them about it.	Khi ai đó nói dối, hãy gọi họ về điều đó.
Mainly family law.	Chủ yếu là luật gia đình.
He doesn't care either.	Anh cũng không quan tâm.
I had to live at home again.	Tôi đã phải sống ở nhà một lần nữa.
I like our location.	Tôi thích vị trí của chúng tôi.
We shouldn't be surprised by him.	Chúng tôi không nên ngạc nhiên bởi anh ấy.
Therefore, the cost of the second method is high.	Do đó, giá thành của phương pháp thứ hai cao.
Of course, it will last more than a few days.	Tất nhiên, nó sẽ kéo dài hơn một vài ngày.
And they will probably be right.	Và họ có thể sẽ đúng.
At first there were only a few.	Lúc đầu chỉ có một số ít.
Usually when you were a kid.	Thường thì khi bạn còn là một đứa trẻ.
Next, you have to start and stop in a small area.	Tiếp theo, bạn phải bắt đầu và dừng lại trong một khu vực nhỏ.
He left first.	Anh ấy bỏ đi trước.
In addition, space and time are treated in completely different ways.	Ngoài ra, không gian và thời gian được xử lý theo những cách hoàn toàn khác nhau.
Either way, it's beautiful.	Dù bằng cách nào, nó cũng đẹp.
It is your moral right.	Đó là quyền đạo đức của bạn.
Where they got it from, who knows.	Họ lấy nó từ đâu ai biết được.
We have turned them off and on again and still no connection.	Chúng tôi đã tắt đi bật lại chúng mà vẫn không có kết nối.
She touched the paper with her finger.	Cô chạm vào tờ giấy bằng ngón tay của mình.
There is a concern about his breathing and heart rate.	Có một mối quan tâm về nhịp thở và nhịp tim của anh ấy.
She must have decided to sleep in it.	Chắc cô ấy đã quyết định ngủ trong đó.
Anyway, I've got my own original stuff to write about.	Dù sao thì tôi cũng đã có những thứ ban đầu của riêng mình để viết.
She tries to go home at least once a year.	Cô ấy cố gắng về nhà ít nhất một lần một năm.
There is a bed in it.	Có một cái giường trong đó.
He has four children.	Ông có bốn người con.
Two in the morning and three in the afternoon.	Hai giờ sáng và ba giờ chiều.
That's some next level shit right there.	Đó là một số shit cấp độ tiếp theo ngay đó.
Make sure you have a chair with good support for your lower back.	Đảm bảo rằng bạn có một chiếc ghế có khả năng hỗ trợ tốt cho phần lưng dưới.
So be careful before you start using it.	Vì vậy, hãy cẩn thận trước khi bạn bắt đầu sử dụng nó.
She is most likely dead by now.	Cô ấy rất có thể đã chết bây giờ.
Of course, not everyone follows the law.	Tất nhiên, không phải ai cũng tuân theo luật.
We have a report to make.	Chúng tôi có một báo cáo để thực hiện.
This is the beginning of the training routine.	Đây là bước khởi đầu của thói quen đào tạo.
Go buy it and read it.	Đi mua nó và đọc nó.
However, this view will not be temporal.	Tuy nhiên, quan điểm này sẽ không mang tính thời điểm.
It's super warm.	Nó lại siêu ấm.
I started to lose track.	Tôi bắt đầu mất dấu.
I would really be a great addition to your team.	Tôi thực sự sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội của bạn.
At least it ended with.	Ít nhất nó đã kết thúc với.
Join some groups.	Tham gia một số nhóm.
They will see you fight, even when hope is gone.	Họ sẽ thấy bạn chiến đấu, ngay cả khi hy vọng không còn.
Values ​​are the average value over the observations during the month.	Giá trị có giá trị trung bình qua các lần quan sát trong tháng.
He gave an example.	Anh ấy đưa ra một ví dụ.
They will simply fall into that situation somewhere else.	Đơn giản là họ sẽ rơi vào tình trạng đó ở một nơi khác.
So that was over and he started cutting shows together.	Vì vậy, điều đó đã được kết thúc và anh ấy bắt đầu cắt các chương trình cùng nhau.
We have shown the main properties for this method.	Chúng tôi đã hiển thị các thuộc tính chính cho phương pháp này.
Where miracles happen.	Nơi điều kỳ diệu xảy ra.
He sat beside her.	Anh ngồi bên cô.
That's fine with us.	Điều đó tốt với chúng tôi.
This is the modern world.	Đây là thế giới hiện đại.
This time he was more careful.	Lần này anh cẩn thận hơn.
Now there are only two left, so keep an eye on the leader.	Bây giờ chỉ còn lại hai người, vì vậy hãy theo dõi nhà lãnh đạo.
Everything seems to be off.	Mọi thứ dường như tắt.
I look out into the garden.	Tôi nhìn ra vườn.
The boys stared at her as she walked down the hall.	Các chàng trai nhìn cô chằm chằm khi cô bước xuống sảnh.
This is my home, she thought.	Đây là nhà của mình, cô nghĩ.
If you watch that video, he shows no fear.	Nếu bạn xem đoạn video đó, anh ấy không hề tỏ ra sợ hãi.
They waited for him in large numbers.	Họ chờ đợi anh với số đông.
That is the obvious reason.	Đó là lý do hiển nhiên.
If anything like that happens.	Nếu bất cứ điều gì như vậy xảy ra.
Looks great before continuing to the cover.	Trông xuất sắc trước khi tiếp tục trang bìa.
I reached out my hand and helped him up.	Tôi chìa tay ra và đỡ anh ấy đứng dậy.
I told them you were coming today.	Tôi đã nói với họ rằng bạn sẽ đến hôm nay.
Or you can draw a picture.	Hoặc bạn có thể vẽ một bức tranh.
No criminal history.	Không có tiền sử tội phạm.
We will discuss this point in the next section.	Chúng ta sẽ thảo luận về điểm này trong phần tiếp theo.
Click on the image to make it large enough to read.	Nhấp vào hình ảnh để làm cho nó đủ lớn để đọc.
It's only three months, he said.	Nó chỉ có ba tháng, anh ấy nói.
The land stands as it is.	Đất đứng nguyên như hiện tại.
You have great strength.	Bạn có sức mạnh tuyệt vời.
He has no clothes.	Anh ấy không có quần áo.
Unfortunately, my husband passed away at a young age.	Thật không may, chồng tôi đã qua đời khi còn trẻ.
But he didn't go to sleep.	Nhưng anh ấy không đi ngủ.
I was just happy for a few seconds.	Tôi chỉ hạnh phúc trong vài giây.
Please tell me the truth.	Làm ơn hãy nói tôi biết sự thật.
It should be a dataframe.	Nó phải là một khung dữ liệu.
I wasn't even born when he died.	Tôi thậm chí còn chưa được sinh ra khi anh ấy chết.
I just wonder if we'll ever get together.	Tôi chỉ tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ đến được với nhau không.
I sat next to him, listening to the stories he told.	Tôi ngồi bên anh, lắng nghe những câu chuyện anh kể.
Sometimes they wait until you close the book.	Đôi khi họ đợi cho đến khi bạn đóng sách.
The world is a dangerous place for women.	Thế giới là một nơi nguy hiểm đối với phụ nữ.
She turned to look at the screen.	Cô quay lại nhìn màn hình.
She wants his touch.	Cô ấy muốn sự đụng chạm của anh ấy.
But you don't expect it.	Nhưng bạn không mong đợi nó.
Terms must be considered in the context in which they are used.	Các điều khoản phải được xem xét trong bối cảnh được sử dụng.
This is the first time she has said anything about you.	Đây là lần đầu tiên cô ấy nói gì về bạn.
Raise and support the vehicle to make it easier to get in and out.	Nâng và đỡ xe để xe ra vào dễ dàng hơn.
She even helped me write a paragraph.	Cô ấy thậm chí đã giúp tôi viết một đoạn văn.
It's a natural reaction.	Đó là một phản ứng tự nhiên.
I am not getting exact results with what I have tried.	Tôi không nhận được kết quả chính xác với những gì tôi đã thử.
That really sounds like a perfect morning.	Điều đó thực sự nghe giống như một buổi sáng hoàn hảo.
Three is a strong number.	Ba là một con số mạnh mẽ.
He was very good.	Anh ấy đã rất tốt.
But for many people, getting lost is a way of life.	Nhưng đối với nhiều người, lạc lối là một cách sống.
Take the risk.	Hãy chấp nhận rủi ro.
Entire bits.	Toàn bộ bit.
He just wanted to stop the flow from her head.	Anh chỉ muốn ngăn dòng chảy khỏi đầu cô.
What one person does, one does before the others.	Những gì một người làm, một người làm trước những người khác.
If anything, he's gotten worse since we last saw you.	Nếu có gì đó, anh ấy đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi chúng tôi gặp bạn lần cuối.
And it was wonderful.	Và nó thật tuyệt vời.
Differences were found in the naming of the two species.	Sự khác biệt đã được tìm thấy trong cách gọi của hai loài.
Not absolute.	Không phải là tuyệt đối.
Nothing seems particularly relevant.	Không có gì có vẻ đặc biệt liên quan.
So he's busy.	Vì vậy, anh ấy bận rộn.
Perhaps this was correct.	Có lẽ điều này đã đúng.
The strategy of the proof is as follows.	Chiến lược của chứng minh như sau.
Good web storefront.	Tốt mặt tiền cửa hàng web.
That's them and what they are like.	Đó là họ và họ như thế nào.
One or two may have a difference of opinion.	Một hoặc hai có thể có sự khác biệt về quan điểm.
But everyone knows her name.	Nhưng mọi người đều biết tên cô ấy.
Everyone is very happy.	Mọi người đều rất vui.
There are many ways to see and understand.	Có rất nhiều cách để xem và hiểu.
He's the real deal.	Anh ấy là đồ thật.
We will not accept it.	Chúng tôi sẽ không chấp nhận nó.
The most important thing is the truth.	Điều quan trọng nhất là sự thật.
People will tell you that life is made by you.	Mọi người sẽ nói với bạn rằng cuộc sống là do bạn tạo ra.
He fired a second shot.	Anh ta bắn phát thứ hai.
Various literary works.	Các tác phẩm văn học khác nhau.
Let me know if you spot it.	Hãy cho tôi biết nếu bạn phát hiện ra nó.
She decided not to buy it, which I can understand.	Cô ấy đã quyết định không mua nó, điều này tôi có thể hiểu được.
At least, not in the city.	Ít nhất, không phải trong thành phố.
She does not.	Cô ấy không.
And something is not you.	Và một cái gì đó không phải bạn.
You only use the future to escape the present.	Bạn chỉ sử dụng tương lai để thoát khỏi hiện tại.
You can keep your game.	Bạn có thể giữ trò chơi của mình.
Not these boys.	Không phải những cậu bé nhà này.
He could only fight against her love.	Anh chỉ có thể đấu tranh chống lại tình yêu của cô.
At night, the streets are packed with people.	Vào ban đêm, đường phố chật kín người.
The controls shown in the figure are for reference only.	Các điều khiển được hiển thị trong hình chỉ để tham khảo.
He has different levels and only uses his highest level when necessary.	Anh ta có các cấp độ khác nhau và chỉ sử dụng cấp độ cao nhất của mình khi cần thiết.
The argument is similar.	Lập luận cũng tương tự.
All of these studies were performed on the same day.	Tất cả các nghiên cứu này được thực hiện trong cùng một ngày.
They must be in the same location.	Chúng phải ở cùng một vị trí.
I am new to the site.	Tôi mới đến trang web.
Quantity will be limited.	Số lượng sẽ có hạn.
We had a hard time practicing.	Chúng tôi đã có một buổi luyện tập chăm chỉ.
Only places like this.	Chỉ những nơi như thế này.
Take her away, if that's what you want.	Hãy đưa cô ấy đi, nếu đó là điều bạn muốn.
As.	Như là.
In short, you will create your position.	Tóm lại, bạn sẽ tạo ra vị trí của mình.
Then the door closed again.	Sau đó, cánh cửa lại đóng lại.
Now she remains silent.	Bây giờ cô vẫn im lặng.
Those are the actions of someone who has been hurt.	Đó là những hành động của một người đã từng bị tổn thương.
In addition, a consistent model has been proposed.	Ngoài ra, một mô hình nhất quán đã được đề xuất.
You are adorable, you will get any man you want.	Bạn thật đáng yêu, bạn sẽ có được bất kỳ người đàn ông nào bạn muốn.
I am his wife, the woman he married.	Tôi là vợ anh ấy, người phụ nữ mà anh ấy đã cưới.
None of the interactions had a significant effect.	Không có tương tác nào đạt được hiệu quả đáng kể.
And you are treated the same.	Và bạn được đối xử như vậy.
Not to be confused with the stomach.	Không được nhầm lẫn với dạ dày.
It must be so.	Nó phải là như vậy.
This will be discussed in more detail below.	Điều này sẽ được thảo luận chi tiết hơn dưới đây.
Sites are often shared by individuals of the same sex.	Các trang web thường được chia sẻ bởi các cá nhân cùng giới tính.
As we go deeper, things get worse.	Khi chúng ta đi sâu hơn, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Hey guys.	Các bạn ơi.
Many things to learn.	Nhiều điều để học hỏi.
And his sister next to him was sick.	Còn em gái anh bên cạnh bị ốm.
Performance of the night.	Màn trình diễn của đêm.
I have reviewed.	Tôi đã xem xét.
My words are the only protection we have.	Lời nói của tôi là cách bảo vệ duy nhất mà chúng tôi có được.
However, the second problem seems to be extremely difficult.	Tuy nhiên, vấn đề thứ hai dường như là cực kỳ khó khăn.
Then the results came.	Sau đó, kết quả đã đến.
I have a need to cry.	Tôi có nhu cầu được khóc.
Your hands are raised overhead, close to your head.	Hai tay của bạn được đưa lên cao, gần với đầu của bạn.
As such it has no soul.	Như vậy nó không có linh hồn.
There have been signs.	Đã có dấu hiệu.
They are simply stupid.	Họ chỉ đơn thuần là ngu ngốc.
Both at the same time.	Cả hai cùng một lúc.
This is not what is seen today.	Đây không phải là những gì được thấy ngày nay.
I am in hell on earth.	Tôi đang ở địa ngục trần gian.
Well, he has his reasons.	Chà, anh ấy có lý do của mình.
It just resurrected alone.	Nó chỉ sống lại một mình.
I think it's still a community player.	Tôi nghĩ rằng đó vẫn là một người chơi trong cộng đồng.
They completed a report.	Họ đã hoàn thành một báo cáo.
It was a very bad boy who could not cling to it.	Đó là một cậu bé rất xấu không thể bám vào nó.
Not until you.	Không cho đến khi bạn.
I learned a lot from this project.	Tôi đã học được rất nhiều từ dự án này.
We haven't been happy for too long.	Chúng tôi đã không hạnh phúc quá lâu.
You may have trouble sleeping.	Bạn có thể khó ngủ.
Take a course at a local college.	Tham gia một khóa học tại một trường cao đẳng địa phương.
Listen to what they care and are interested in.	Lắng nghe những gì họ quan tâm và đang quan tâm.
Now we are looking forward to seeing you!.	Bây giờ chúng tôi rất mong được gặp bạn !.
She only had to wait.	Cô chỉ còn cách chờ đợi.
Is he proud?	Anh ấy có tự hào không.
That will give us more time.	Điều đó sẽ cho chúng tôi thêm thời gian.
This letter did not identify or provide evidence.	Bức thư này không được xác định hoặc cung cấp bằng chứng.
We planned it that way.	Chúng tôi đã lên kế hoạch theo cách đó.
You have to sweat for it.	Bạn phải đổ mồ hôi cho nó.
If he lives and talks, words will spread.	Nếu anh ấy sống và nói chuyện, lời nói sẽ lan rộng.
And it's great that you keep working.	Và thật tuyệt khi bạn tiếp tục làm việc.
This is a criminal matter.	Đây là một vấn đề hình sự.
Now I can fight my injury without the pressure of competition.	Bây giờ tôi có thể chiến đấu với chấn thương của mình mà không phải chịu áp lực thi đấu.
Many trees, even very large trees, fell.	Nhiều cây, thậm chí có cây rất to bị đổ.
My throat burns with the taste of it.	Cổ họng tôi bỏng rát với hương vị của nó.
He wants me to sign them.	Anh ấy muốn tôi ký chúng.
She uses it for everything.	Cô ấy sử dụng nó cho mọi thứ.
I see you then.	Tôi gặp bạn sau đó.
It's not just money.	Nó không chỉ là tiền.
Some customers.	Một số khách hàng.
Either way, it's clear that everyone is having a good time.	Dù giải thích thế nào thì rõ ràng mọi người đều đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
His future.	Tương lai của anh ấy.
Fifteen minutes later, we were planning the whole damn thing.	Mười lăm phút sau, chúng tôi đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện chết tiệt.
Better you than me.	Tốt hơn bạn nhiều hơn tôi.
She said no, that's for today.	Cô ấy nói không, đó là cho ngày hôm nay.
I saw you there, just you, in bed.	Tôi đã thấy bạn ở đó, chỉ có bạn, trên giường.
Literally, she never knew what had happened to her.	Theo đúng nghĩa đen, cô chưa bao giờ biết điều gì đã ập đến với mình.
They all have different purposes.	Tất cả đều có những mục đích khác nhau.
It's even worse in the winter months.	Nó thậm chí còn tồi tệ hơn trong những tháng mùa đông.
I've never heard him this loud.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ta to thế này.
There was a big fire.	Có một đám cháy lớn.
He opened his mouth to say something, but stopped.	Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
But there is not.	Nhưng không có.
You will memorize these words from my heart.	Bạn sẽ ghi nhớ những lời này từ trái tim của tôi.
I can't remember exactly what happened.	Tôi không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
The main driver for this difference is the greater cost of treatment.	Động lực chính cho sự khác biệt này là chi phí điều trị lớn hơn.
No vehicles, no parking.	Không có xe cộ, không có bãi đậu xe.
Yes, you can ask him to come with us.	Có, bạn có thể yêu cầu anh ấy đi cùng chúng tôi.
His lips moved, but no sound came out.	Môi anh mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Sounds better to me.	Nghe có vẻ tốt hơn với tôi.
Men and women, young and old.	Nam và nữ, trẻ và già.
This is not the way it should be.	Đây không phải là cách nó nên làm.
We live in a rapidly changing world.	Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.
A wonderful woman.	Một người phụ nữ tuyệt vời.
There are four of us.	Có bốn người chúng tôi.
However, there are still.	Tuy nhiên, vẫn có.
Then my ears.	Rồi tai tôi.
There's nothing special about it.	Không có gì đặc biệt về nó.
He checks the line.	Anh ta kiểm tra đường dây.
But that property doesn't exist.	Nhưng tài sản đó không tồn tại.
Tomorrow for example.	Ngày mai chẳng hạn.
This is way above and beyond most people.	Đây là cách trên và vượt xa hầu hết mọi người.
You keep your shirt on.	Bạn giữ áo sơ mi của bạn trên.
Both are really funny.	Cả hai đều thực sự hài hước.
No significant sex differences were noted.	Không có sự khác biệt đáng kể về giới tính được ghi nhận.
It didn't work, it worked before.	Nó không hoạt động, nó đã hoạt động trước đó.
There are many of us out there.	Có rất nhiều người trong chúng ta đang ở đó.
A detailed analysis of each patient was performed.	Một phân tích chi tiết của từng bệnh nhân đã được thực hiện.
Our next question is a video.	Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi là một đoạn video.
Her passion is informed by her own experience.	Niềm đam mê của cô ấy được thông báo bởi kinh nghiệm của chính cô ấy.
The company makes everything from cars to tea.	Công ty sản xuất mọi thứ từ ô tô đến trà.
I appreciate your attention to detail.	Tôi đánh giá cao sự chú ý của bạn đến từng chi tiết.
Also, be sure to check your health benefits.	Ngoài ra, hãy chắc chắn để kiểm tra các lợi ích sức khỏe của bạn.
I live in the now.	Tôi sống trong bây giờ.
And lot.	Và rất nhiều.
This is not fun at all.	Điều này không vui chút nào.
Any more on this issue.	Bất kỳ thêm về vấn đề này.
I called her name.	Tôi đã gọi tên cô ấy.
But she's not just evil.	Nhưng cô ấy không chỉ xấu xa.
When possible, charge early.	Khi có thể, hãy tính phí sớm.
And the best is still within reach.	Và tốt nhất vẫn nằm trong tầm tay.
That's what a lot of these posts have been about.	Đó là điều mà rất nhiều bài đăng này đã thúc đẩy.
Stay with the details.	Ở lại với các chi tiết.
Each of them.	Từng người trong số họ.
Just to let them know we know they're there.	Chỉ để cho họ biết rằng chúng tôi biết họ đang ở đó.
He holds a banknote in his hand.	Anh ta cầm một tờ giấy bạc trên tay.
During the last month, there were several activities each day.	Trong tháng trước, có một số hoạt động mỗi ngày.
And still closed for a few hours.	Và vẫn đóng cửa trong vài giờ.
Nine crew members were killed.	Chín thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.
It makes me sad.	Nó làm tôi buồn.
Click image to view larger size.	Nhấp vào hình ảnh để xem kích thước lớn hơn.
Snow has stopped falling.	Tuyết đã ngừng rơi.
These are a bit more expensive and they are fine.	Những thứ này đắt hơn một chút và chúng ổn.
I breathe too.	Tôi thở cũng vậy.
Back to the story.	Trở lại câu chuyện.
She ran straight down and glanced behind her.	Cô ấy chạy thẳng xuống và liếc nhìn về phía sau.
Even agree except in parts.	Thậm chí đồng ý ngoại trừ trong các bộ phận.
It's too deep.	Nó quá sâu.
So it has a very solid defense.	Vì vậy, nó có một hàng thủ rất chắc chắn.
I'm really hot.	Em thật là nóng bỏng.
Please remember that.	Bạn hãy nhớ rằng.
She did not understand the question.	Cô khó hiểu câu hỏi.
I have fond memories of these hours.	Tôi có những kỷ niệm vui về những giờ này.
Now move it to the right.	Bây giờ hãy chuyển nó sang bên phải.
I hope they are serious.	Tôi hy vọng họ nghiêm túc.
I pressed the button and waited for the door to open.	Tôi nhấn nút và đợi cánh cửa mở ra.
It's hard to know when to stop.	Thật khó để biết khi nào nên dừng lại.
Don't leave it.	Đừng bỏ nó.
She knew she would miss home.	Cô biết cô sẽ nhớ nhà.
Children can do as they please until their actions affect others.	Trẻ có thể làm theo ý chúng cho đến khi hành động của chúng ảnh hưởng đến người khác.
Or dead.	Hoặc đã chết.
My mother taught me to like making things with my hands.	Mẹ tôi đã dạy tôi thích làm những thứ bằng tay của mình.
I knew it had to be something she considered.	Tôi biết nó phải là thứ mà cô ấy đã cân nhắc.
Your face and hands are no exception.	Mặt và tay của bạn cũng không ngoại lệ.
This is not reality.	Đây không phải là thực tế.
You too.	Bạn cũng vậy.
Once this happens, man will truly be free.	Một khi điều này xảy ra, con người sẽ thực sự được tự do.
I've had this happen before.	Tôi đã có điều này xảy ra trước đây.
However, the lives of those individuals may be of value to others.	Tuy nhiên, cuộc sống của những cá nhân đó có thể có giá trị đối với những người khác.
And for many reasons.	Và vì nhiều lý do.
In general, more than none.	Nói chung, nhiều hơn không có.
This makes it impossible for them to continue their research work.	Điều này khiến họ không thể tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.
I need you to notice me.	Tôi cần bạn để ý đến tôi.
It's just, you were there.	Chỉ là, bạn đã ở đó.
I can read files in my bucket drive.	Tôi có thể đọc các tệp trong ổ nhóm của mình.
I got up and they were on the bed.	Tôi đã đứng dậy và họ đã ở trên giường.
We love hearing stories like that.	Chúng tôi thích nghe những câu chuyện kiểu đó.
For him only one sister remained.	Đối với anh ta chỉ còn lại một người em gái.
I didn't know he was your friend.	Tôi không biết anh ấy là bạn của bạn.
Note that the elements are not drawn to scale.	Lưu ý rằng các phần tử không được vẽ theo tỷ lệ.
From now on it's you and me.	Từ giờ là bạn và tôi.
I will not fight with a rock.	Tôi sẽ không chiến đấu với một tảng đá.
I will definitely become a member.	Tôi chắc chắn sẽ trở thành một thành viên.
Her girls were not treated very well.	Các cô gái của cô không được đối xử tốt cho lắm.
She can break me.	Cô ấy có thể phá vỡ tôi.
They just leave the boat there.	Họ chỉ để thuyền ở đó.
Trust whatever he wants to do.	Hãy tin tưởng bất cứ điều gì anh ấy muốn làm.
Early on, he realized he was telling my story.	Ngay từ sớm, anh ấy đã nhận ra mình đang kể câu chuyện của tôi.
It's like changing your mind.	Nó giống như thay đổi suy nghĩ của bạn.
In every way it is a great work.	Về mọi mặt đều là một tác phẩm lớn.
I can look to my future now.	Tôi có thể nhìn về tương lai của mình vào lúc này.
When trouble.	Khi gặp khó khăn.
Desire to create jobs for his people.	Mong muốn tạo công ăn việc làm cho người dân của mình.
There is very little work to be done today, he said.	Ông nói, ngày nay có rất ít công việc phải làm.
He knows guys like me, we're not a good target.	Anh ấy biết những kẻ như tôi, chúng tôi không phải là mục tiêu thích hợp.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
That would be a lie.	Đó sẽ là một lời nói dối.
One never knows what is going on below ground.	Người ta không bao giờ biết điều gì đang xảy ra bên dưới mặt đất.
He wanted to be one when he was a kid.	Anh ấy muốn trở thành một người khi còn nhỏ.
Additional tools are required.	Các công cụ bổ sung là bắt buộc.
In this day and age, we see a lot of terrible things.	Trong thời buổi hiện tại, chúng ta thấy rất nhiều điều khủng khiếp.
My heart is not in it.	Trái tim tôi không ở trong đó.
So he gave the store to him instead.	Vì vậy, ông đã đưa cửa hàng cho anh ta thay thế.
When he couldn't explain it, she would worry.	Khi anh không thể giải thích điều đó, cô sẽ lo lắng.
I am the first in my class.	Tôi là người đầu tiên trong lớp của tôi.
Maybe you can really help me.	Có lẽ bạn thực sự có thể giúp tôi.
Anger builds up in me.	Sự tức giận tích tụ trong tôi.
You may not want to, but you have.	Bạn có thể không muốn, nhưng bạn có.
I love life and look forward to waking up every morning.	Tôi yêu cuộc sống và mong muốn được thức dậy vào mỗi buổi sáng.
You should go to sleep.	Bạn nên đi ngủ.
Just let them rest in the heat.	Chỉ cần để chúng nghỉ ngơi trong nhiệt.
So you need to do the following steps.	Vì vậy, bạn cần thực hiện các bước sau.
I can't put it down.	Tôi không thể đặt nó xuống.
She knows me.	Cô ấy biết tôi.
One is the background from the camera, such as myself.	Một là nền từ máy ảnh, chẳng hạn như bản thân tôi.
You are another person.	Bạn là một người khác.
We use every part of the ship.	Chúng tôi sử dụng mọi bộ phận của con tàu.
I got up and got my son up.	Tôi đứng dậy và cho con trai tôi dậy.
And the change won't end.	Và thay đổi sẽ không kết thúc.
You heard me right.	Bạn đã nghe tôi nói đúng.
This will not happen here.	Điều này sẽ không xảy ra ở đây.
Next year you have to study harder at school.	Năm sau bạn phải học chăm chỉ hơn ở trường.
Growing up is also difficult.	Lớn lên cũng khó khăn.
It's just slow.	Nó chỉ chậm thôi.
She was also afraid.	Cô cũng sợ.
He will never do that.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
He sat down with difficulty.	Anh khó nhọc ngồi xuống.
We feel really happy there.	Chúng tôi cảm thấy ở đó thực sự hạnh phúc.
He wanted to get up.	Anh muốn đứng dậy.
Seems like an interesting situation you're in here.	Có vẻ như một tình huống thú vị mà bạn gặp phải ở đây.
They were left with about four people.	Họ còn lại khoảng bốn người.
These people ran to me too quickly.	Những người này đã chạy đến với tôi quá nhanh.
Water every day.	Nước mỗi ngày.
He took the knife.	Anh ta cầm lấy con dao.
That is removed.	Điều đó được loại bỏ.
Coming up with a concept is also a process.	Đưa ra một khái niệm cũng là một quá trình.
I have a lot of respect for that man.	Anh rất tôn trọng người đàn ông đó.
Well, three reasons.	Vậy thì, ba lý do.
Among other things.	Trong số những thứ khác.
I have visited often.	Tôi đã đến thăm thường xuyên.
Today, you see it everywhere.	Ngày nay, bạn thấy nó ở khắp mọi nơi.
Don't pass.	Đừng vượt qua đi.
I will give it until tomorrow.	Tôi sẽ cho nó cho đến ngày mai.
This time will be the first time.	Lần này sẽ là lần đầu tiên.
I asked her if she needed a bag and she said no.	Tôi hỏi cô ấy có cần túi xách không và cô ấy nói không.
He died in the hospital a few days later.	Anh ta chết trong bệnh viện vài ngày sau đó.
Just in the middle of that point the look becomes the unseen.	Ngay giữa điểm đó mà cái nhìn trở thành cái không nhìn thấy.
You just don't think about it by any means.	Bạn chỉ cần không nghĩ về nó bằng bất kỳ phương tiện nào.
The rest is just us having fun.	Phần còn lại chỉ là chúng tôi vui vẻ.
In fact, the public has never seen it.	Trên thực tế, công chúng chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Yes, her new book is out.	Có, cuốn sách mới của cô ấy đã được phát hành.
Sitting at the desk, unable to work, immersed in endless thoughts.	Ngồi vào bàn làm việc, không thể làm việc, chìm đắm trong suy nghĩ miên man.
Everything is the result of what has been experienced before.	Mọi thứ đều là kết quả của những gì đã trải qua trước đó.
Most seem to be standing on one point of view.	Hầu hết dường như đang đứng trên một quan điểm.
So the product is out there.	Vì vậy, sản phẩm được ra khỏi đó.
See examples here.	Xem ví dụ ở đây.
Their homes were completely destroyed, and most of their food.	Nhà cửa của họ bị phá hủy hoàn toàn, và hầu hết thức ăn của họ.
Well, he thought, that's how it should be.	Tốt, anh ấy nghĩ, đó là cách nó phải như vậy.
His body has changed because it has to be.	Cơ thể của anh ấy đã thay đổi bởi vì nó phải như vậy.
He really wanted to talk.	Anh ấy rất muốn nói.
It's too early to judge the content.	Còn quá sớm để đánh giá nội dung.
Tell him to say what he has to say.	Bảo anh ấy nói những gì anh ấy phải nói.
It is its own place and time.	Đó là địa điểm và thời gian của riêng nó.
It seems like the right way.	Nó có vẻ như là một cách đúng đắn.
I once saw her at a high school party.	Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy trong một bữa tiệc ở trường trung học.
Children today cannot think for themselves.	Ngày nay trẻ em không thể tự suy nghĩ.
He gave me instructions again.	Anh ấy lại hướng dẫn cho tôi.
She didn't even try to smile.	Cô ấy thậm chí còn không cố gắng mỉm cười.
That is the biggest question.	Đó là câu hỏi lớn nhất.
Better not to.	Tốt hơn là không nên.
I know my role.	Tôi biết vai trò của mình.
People laugh when you bring this up.	Mọi người cười khi bạn đưa ra vấn đề này.
This is about doing business in good faith.	Đây là về việc kinh doanh một cách thiện chí.
My mouth does not touch.	Miệng tôi không chạm vào.
In another moment, the ship was gone.	Trong một khoảnh khắc khác, con tàu đã biến mất.
Only his dog.	Chỉ có con chó của mình.
She looked back at the screen to double check.	Cô ấy nhìn lại màn hình để kiểm tra lại.
The door has a metal frame.	Cửa có khung kim loại.
After a while he said he was sorry.	Sau một lúc anh ấy nói anh ấy xin lỗi.
Sell ​​what you can sell.	Bán được gì thì bán.
He wondered if it was cold outside.	Anh tự hỏi liệu bên ngoài có lạnh không.
The third time, if it's the wrong time or planet.	Lần thứ ba, nếu đó là thời gian hoặc hành tinh sai.
I am not and cannot be.	Tôi không phải và không thể được.
And when they get what they want, they'll ask for more.	Và khi họ đạt được thứ họ muốn, họ sẽ yêu cầu nhiều hơn thế.
She opened her eyes.	Cô mở mắt.
When it comes to technology in general, stay open to change.	Khi nói đến công nghệ nói chung, hãy luôn cởi mở để thay đổi.
We want to stop hate and find understanding.	Chúng tôi muốn ngăn chặn sự căm ghét và tìm thấy sự hiểu biết.
I was hoping it would.	Tôi đã hy vọng nó sẽ.
The state did not agree.	Nhà nước đã không đồng ý.
They're left over after a set of thank you cards.	Chúng còn sót lại sau một bộ thiệp cảm ơn.
They understand that.	Họ hiểu điều đó.
Then, continue to write in detail about any medical treatment you receive.	Sau đó, tiếp tục viết chi tiết về bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào bạn nhận được.
I've been looking for hours but can't seem to find it.	Tôi đã tìm hàng giờ nhưng dường như không thể tìm thấy nó.
And have a nice trip!.	Và chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ !.
In addition, additional features may be added.	Ngoài ra, các tính năng bổ sung có thể được thêm vào.
Close the door.	Đóng cửa.
This can lead to a form of natural selection known as sexual selection.	Điều này có thể dẫn đến một hình thức chọn lọc tự nhiên được gọi là chọn lọc giới tính.
Can be used.	Có thể được sử dụng.
That is great news.	Đó là một tin tuyệt vời.
A place with great history.	Nơi có lịch sử tuyệt vời.
I will give you five.	Tôi sẽ cho bạn năm.
But she is right.	Nhưng cô ấy đúng.
We just make sure everyone gets up to speed.	Chúng tôi chỉ đảm bảo rằng mọi người đều bắt kịp tốc độ.
I don't know much more than that,' he said.	Tôi không biết nhiều hơn thế nữa, 'anh nói.
We need some help.	Chúng tôi cần cung cấp một số trợ giúp.
A family home church.	Một ngôi nhà thờ tổ ấm gia đình.
She was freed from him.	Cô đã được giải thoát khỏi anh ta.
Call them.	Gọi cho họ.
I want to see her again.	Tôi muốn gặp lại cô ấy.
Work hard.	Làm việc chăm chỉ.
They will be waiting for you.	Họ sẽ chờ đợi cho bạn.
For this reason, we conducted an evaluation.	Vì lý do này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá.
You can cry.	Bạn có thể khóc.
Stay away from it.	Tránh xa nó ra.
Buy paper futures online.	Mua giấy kỳ hạn trên mạng.
Aren't we tired enough?	Chúng ta chưa đủ mệt mỏi sao.
The fire just burned through it, like it wasn't even there.	Ngọn lửa chỉ bùng cháy xuyên qua nó, giống như nó thậm chí không có ở đó.
Humans need them.	Con người cần chúng.
The need to make new friends online becomes stronger.	Nhu cầu kết bạn mới trực tuyến trở nên mạnh mẽ hơn.
The challenge has been sent to me.	Thử thách đã được gửi đến cho tôi.
The woman seems to be the best way to achieve that goal.	Người phụ nữ dường như là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó.
We have never been able to see our true enemy.	Chúng ta chưa bao giờ có thể nhìn thấy kẻ thù thực sự của mình.
Before marriage, her mother was not a rich woman.	Trước khi kết hôn, mẹ cô không phải là một người phụ nữ giàu có.
The temperature has dropped further.	Nhiệt độ đã giảm hơn nữa.
Entire list.	Toàn bộ danh sách.
Just his concentration.	Chỉ là sự tập trung của anh ấy.
We tell you the details.	Chúng tôi cho bạn biết các chi tiết.
Not many people do that.	Không có nhiều người làm điều đó.
This was soft and sweet.	Điều này đã được mềm mại và ngọt ngào.
He received his message.	Anh ấy đã nhận được tin nhắn của mình.
You still won't get experience.	Bạn vẫn sẽ không nhận được kinh nghiệm.
Bring the arms back to the sides of the body.	Đưa cánh tay trở lại hai bên của cơ thể.
He looked annoyed, confused.	Anh ta trông có vẻ khó chịu, bối rối.
She stood up.	Cô ấy đứng lên.
And then it hit me.	Và sau đó nó đánh tôi.
The two boys live with their mother.	Hai cậu bé ở với mẹ.
She will want to know what happened.	Cô ấy sẽ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
They will be missed.	Chúng sẽ bị bỏ lỡ.
I think we did a good job defending.	Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự.
Maybe he heard it from me.	Có thể anh ấy đã nghe thấy điều đó từ tôi.
There is a knife.	Có con dao.
We rarely discuss books.	Chúng tôi hiếm khi thảo luận về những cuốn sách.
He has a strong body that will be full of life with proper care.	Anh ấy có một cơ thể cường tráng sẽ tràn đầy sức sống nếu được chăm sóc thích hợp.
Every experience is important for our future.	Mỗi kinh nghiệm đều quan trọng cho tương lai của chúng ta.
He's actually known them for a few months.	Anh ấy thực sự đã biết họ được vài tháng.
And how to be more human in the best ways.	Và làm thế nào để trở nên con người hơn theo những cách tốt nhất.
It went both ways.	Nó đã đi theo cả hai cách.
It can then be used to look up users.	Sau đó có thể dùng để tra cứu người dùng.
To know what happened to her would be great.	Để biết những gì đã xảy ra với cô ấy sẽ là tuyệt vời.
It's funny, you think.	Thật là buồn cười, bạn nghĩ vậy.
Moreover, the house needs your support.	Hơn nữa, ngôi nhà cần sự hỗ trợ của anh.
There will be no argument.	Sẽ không có gì phải bàn cãi.
In fact, you will have to give up more than this.	Trong thực tế, bạn sẽ phải từ bỏ nhiều hơn thế này.
After that night, she began to look at him differently.	Sau đêm đó, cô bắt đầu nhìn anh khác đi.
Therefore, they are reasonable for the proposed model.	Do đó, chúng hợp lý đối với mô hình được đề xuất.
He organized everything together.	Anh ấy đã tổ chức tất cả mọi thứ lại với nhau.
He has money.	Anh ta có tiền.
I waited and waited.	Tôi đã đợi và đã đợi.
It is beyond your control.	Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Happy to answer any questions about it.	Rất vui khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nó.
Will be signed.	Sẽ được ký.
That took nine months to achieve.	Điều đó đã mất chín tháng để đạt được.
In every position we can think of.	Ở mọi vị trí mà chúng tôi có thể nghĩ ra.
She wouldn't let anything happen to him.	Cô sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với anh ta.
Check out our reviews online.	Kiểm tra các đánh giá của chúng tôi trực tuyến.
Repeat.	Đọc lại.
Great unification between the two approaches has been achieved.	Sự thống nhất tuyệt vời giữa hai cách tiếp cận đã đạt được.
Good or bad.	Tốt hay xấu.
I agree with a lot of what has been said.	Tôi đồng ý với rất nhiều điều đã được nói.
Speed ​​is not observed.	Tốc độ không được quan sát.
By the way, you look really great.	Nhân tiện, bạn trông thực sự tuyệt vời.
Think you need to come up with a better system for this.	Hãy nghĩ rằng bạn cần phải đưa ra một hệ thống tốt hơn cho việc này.
We are friendly to your purpose.	Chúng tôi thân thiện với mục đích của bạn.
Everything is still quiet.	Mọi thứ vẫn yên lặng.
Worth a lot of money.	Đáng giá rất nhiều tiền.
All this is completely quiet at night.	Tất cả điều này hoàn toàn yên tĩnh vào ban đêm.
No one ever heard of it.	Không ai từng nghe về nó.
In a word, there are fewer things that can wear out.	Nói một cách dễ hiểu, có ít thứ có thể bị hao mòn hơn.
The family will receive friends after the service.	Gia đình sẽ nhận được bạn bè sau khi dịch vụ.
I wish you peace of mind.	Tôi cầu chúc bạn bình an tâm hồn.
It is here.	Nó là đây.
No man wants me.	Không có người đàn ông nào muốn tôi.
Simple to sign up.	Đơn giản để đăng ký.
That policy did not work.	Chính sách đó đã không hoạt động.
For a period greater than four hours.	Trong khoảng thời gian lớn hơn bốn giờ.
Because there was trouble.	Vì đã gặp rắc rối.
Then it needs to be moved to another user.	Sau đó, nó cần được chuyển đến một người dùng khác.
You bring a gift.	Bạn mang theo một món quà.
However, we did control for age where possible.	Tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm soát độ tuổi nếu có thể.
He does a great job of bringing the teams together.	Anh ấy làm rất tốt việc gắn kết các đội lại với nhau.
Your baby is on the right track, don't worry.	Em bé của bạn đang đi đúng hướng, đừng lo lắng.
Obviously, it's important to me.	Rõ ràng, nó quan trọng đối với tôi.
Your wild ways are not good but not bad either.	Những cách hoang dã của bạn không tốt nhưng cũng không tồi.
Come on, be a good boy for mom.	Cố lên, hãy là một cậu bé tốt cho mẹ.
I'm not noisy.	Tôi không ồn ào.
Then it's bedtime.	Sau đó là thời gian đi ngủ.
This is the beginning of something.	Đây là sự khởi đầu của một cái gì đó.
I haven't heard of that myself.	Bản thân tôi không nghe thấy gì về điều đó.
You don't want them to think that way when they read your book.	Bạn không muốn họ nghĩ như vậy khi họ đọc sách của bạn.
Season with salt and pepper to taste, then roll into layers evenly.	Nêm muối và tiêu cho vừa ăn, sau đó vo thành từng lớp đều.
This free trial is for new users only.	Bản dùng thử miễn phí này chỉ dành cho người dùng mới.
Everyone is welcome.	Mọi người đều được chào đón.
But she didn't hear me or didn't listen.	Nhưng cô ấy không nghe thấy tôi hoặc không nghe.
That is his past.	Đó là quá khứ của anh ấy.
She was too busy.	Cô ấy đã quá bận rộn.
We can be a beacon of light and show the way to others.	Chúng ta có thể là ngọn đèn sáng và chỉ đường cho người khác.
Work and know that it made a difference.	Làm việc và để biết rằng điều đó đã tạo ra sự khác biệt.
Add eggs and broth and mix well.	Thêm trứng và nước kho vào trộn đều.
You, not me.	Bạn, không phải tôi.
We don't feel like it.	Chúng tôi không cảm thấy muốn.
Most likely they will just do it and move on.	Nhiều khả năng họ sẽ chỉ làm điều đó và tiếp tục.
I like to wear gym clothes.	Tôi thích mặc quần áo tập thể dục.
I know that will never happen.	Tôi biết rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
The first limit is very tight and achievable.	Giới hạn đầu tiên rất chặt chẽ và có thể đạt được.
I know what you need.	Tôi biết bạn cần gì.
Each of us has a unique perspective on our life and society.	Mỗi chúng ta có một quan điểm riêng về cuộc sống và xã hội của mình.
Then a new table is created in the database.	Sau đó, một bảng mới này được tạo trong cơ sở dữ liệu.
I quickly grabbed his hand and hit him in the face.	Tôi nhanh chóng bắt lấy tay anh ta và đánh vào mặt anh ta.
Sit down.	Ngồi xuống.
I tried my best.	Tôi đã cố gắng hết sức.
Nobody talks to me.	Không ai nói chuyện với tôi.
Old, but beautiful.	Cũ, nhưng đẹp.
Information is a lot better.	Thông tin là tốt hơn rất nhiều.
The disease had eaten him.	Căn bệnh đã ăn thịt anh.
I should give you a chance to make things right.	Tôi nên cho bạn một cơ hội để làm cho mọi thứ đúng.
This is one of the more terrible unknowns.	Đây là một trong những ẩn số khủng khiếp hơn.
He barely even has a line.	Anh ấy thậm chí hầu như không có lời thoại.
I don't know anything about money.	Tôi không biết gì về tiền.
That's my way.	Đó là cách của tôi.
As you can see, we are the only ones here.	Như bạn thấy, chúng tôi là những người duy nhất ở đây.
Best let him try.	Tốt nhất hãy để anh ấy thử.
The information given now is the frank stuff.	Thông tin được đưa ra bây giờ là những thứ thẳng thắn.
The cost is too great.	Chi phí quá lớn.
But one has to be careful.	Nhưng người ta phải cẩn thận.
There is no mistake about this.	Không có sai lầm về điều này.
He gave her everything in return.	Anh đã cho cô tất cả mọi thứ để đáp lại.
We are together.	Chúng ta đang ở bên nhau.
At least, that's what we were told.	Ít nhất, đó là những gì chúng tôi đã được nói.
I just love it!.	Tôi chỉ yêu nó !.
I don't know how long it took to write the notes down.	Tôi không biết đã mất bao lâu để viết các ghi chú ra.
I won't say anything, she said, in case he gets angry.	Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, cô ấy nói, trong trường hợp anh ấy tức giận.
These events challenge us.	Những sự kiện này thách thức chúng tôi.
It's a quick fix though.	Đó là một sửa chữa nhanh chóng mặc dù.
He is not a member of the church and has never been.	Anh ấy không phải là thành viên của nhà thờ và chưa bao giờ đến.
He did not ask her.	Anh không yêu cầu cô.
Explain the problem and what has been done about it.	Giải thích vấn đề và những gì đã được thực hiện về nó.
Digital technology will certainly help.	Công nghệ kỹ thuật số chắc chắn sẽ hữu ích.
They don't get any laws.	Họ không nhận được bất kỳ luật nào.
I told him it was a radio.	Tôi nói với anh ấy rằng đó là một chiếc radio.
Still not sure what to make of it.	Vẫn không chắc chắn những gì để làm cho nó.
And it's not too dirty.	Và nó không quá bẩn.
It doesn't fit our plans for the year.	Nó không phù hợp với kế hoạch của chúng tôi trong năm.
Of course, this is not possible.	Tất nhiên, điều này là không thể.
All men know that they must die.	Tất cả đàn ông đều biết rằng họ phải chết.
We played the last casual game of the season vs.	Chúng tôi đã chơi trò chơi thông thường cuối cùng của mùa giải vs.
He lay down again, thinking.	Anh lại nằm xuống, suy nghĩ.
Drive around for a while.	Lái xe xung quanh một lúc.
She didn't know what to say to them.	Cô không biết phải nói gì với họ.
When they attack people, they are not joking.	Khi chúng tấn công mọi người, chúng không đùa giỡn.
They interviewed him.	Họ phỏng vấn anh ta.
She really is one of the best at it.	Cô ấy thực sự là một trong những người giỏi nhất về điều đó.
Take her to the resistance.	Đưa cô ấy đi kháng chiến.
But be aware that this can help or hurt you.	Nhưng lưu ý rằng điều này có thể giúp ích hoặc làm tổn thương bạn.
That kind of week.	Đó là loại tuần.
It will be a terrible moment for him.	Đó sẽ là một khoảnh khắc khủng khiếp đối với anh ấy.
Do not ask me why.	Đừng hỏi tôi tại sao.
We pay dearly for the fear of failure.	Chúng ta phải trả giá đắt cho nỗi sợ hãi thất bại.
This is important.	Cái này quan trọng.
I am a woman.	Tôi là một phụ nữ.
I do not know what that is.	Tôi không biết đó là gì.
My father kept his private affairs hidden in my private affairs.	Bố tôi đã giấu kín chuyện riêng tư của mình trong chuyện riêng tư của tôi.
I know you want answers.	Tôi biết bạn muốn câu trả lời.
The view of a new management is different.	Quan điểm của một ban quản lý mới là khác nhau.
The hall was quite shaking under it.	Hội trường khá rung chuyển dưới nó.
While she is working.	Trong khi cô ấy đang làm việc.
That didn't change either, but something else.	Điều đó cũng không thay đổi, nhưng có gì đó khác.
Neither player has any cards in their hand.	Không người chơi nào có bất kỳ thẻ nào trong tay của họ.
The error is pretty obvious.	Lỗi là khá rõ ràng.
However, both have a few differences.	Tuy nhiên, cả hai đều có một vài điểm khác biệt.
And in a sense, this is true.	Và theo một nghĩa nào đó, điều này là đúng.
But it didn't help, he couldn't pull them both up.	Nhưng chẳng ích gì, anh không thể kéo cả hai lên được.
The book tells three separate stories.	Cuốn sách kể ba câu chuyện riêng biệt.
Even that small movement hurt.	Ngay cả cử động nhỏ đó cũng bị tổn thương.
I could barely hear him.	Tôi hầu như không thể nghe thấy anh ấy.
It's important to note that this happens to women who work full-time.	Điều quan trọng cần lưu ý là điều này xảy ra với phụ nữ làm việc toàn thời gian.
That is my strategy.	Đó là chiến lược của tôi.
She had three children with him.	Cô đã có ba đứa con với anh ta.
I try to explain it this way.	Tôi cố gắng giải thích nó theo cách này.
A very large one.	Một cái rất lớn.
For education, personal computers can be a dead end.	Đối với giáo dục, máy tính cá nhân có lẽ là một ngõ cụt.
No more leaves.	Không còn lá.
We tend not to be very good.	Chúng ta có xu hướng không giỏi lắm.
I didn't really expect it.	Tôi không thực sự mong đợi nó.
I suddenly had a sharp pain in my lower abdomen.	Tôi đột nhiên đau nhói ở bụng dưới.
My father passed away.	Cha tôi qua đời.
He doesn't seem to notice.	Anh ấy dường như không nhận ra.
So do many patients and staff.	Rất nhiều bệnh nhân và nhân viên cũng vậy.
I had the best time of my life.	Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Please judge me on that.	Hãy phán xét tôi về điều đó.
This is strength.	Đây là sức mạnh.
It just needs the new cell.	Nó chỉ cần ô mới.
Simple, but the best hotel in town.	Đơn giản, nhưng là khách sạn tốt nhất trong thị trấn.
That's pretty much what happened.	Đó là khá nhiều những gì đã xảy ra.
It just might be you do.	Nó chỉ có thể là bạn làm.
Oh, this is the real thing.	Ồ, đây là điều có thật.
There is a long follow-up.	Có một thời gian dài theo dõi.
He doesn't remember anything.	Anh ấy không nhớ gì cả.
And to be realistic.	Và để thực tế.
In this sense, it is about everything.	Theo nghĩa này, nó là về mọi thứ.
But diagnosis can be difficult when clinical symptoms are poor.	Nhưng chẩn đoán có thể khó khăn khi các triệu chứng lâm sàng nghèo nàn.
Fresh media is added every day.	Môi trường tươi được thêm vào mỗi ngày.
Before he could take office, he fell ill and died.	Trước khi ông có thể nhậm chức, ông bị ốm và qua đời.
The same goes for the object itself.	Đối với chính đối tượng cũng vậy.
This time it's a little different.	Lần này thì hơi khác một chút.
It goes in a circle.	Nó đi vòng tròn.
And do some good things.	Và làm một số điều tốt.
That's one side of the debate.	Đó là một bên trong cuộc tranh luận.
Freedom is not free.	Tự do không miễn phí.
It's soft, it's sweet, that's her.	Nó mềm, nó ngọt ngào, đó là cô ấy.
Even if he wanted to continue being apart, he couldn't.	Ngay cả khi anh ấy muốn tiếp tục xa nhau, anh ấy không thể.
I grew up knowing a thousand things that weren't so.	Tôi lớn lên và biết hàng ngàn điều không phải như vậy.
I can read in him what he cannot say.	Tôi có thể đọc được ở anh ấy điều mà anh ấy không thể nói.
They are works of art.	Chúng là những tác phẩm nghệ thuật.
I can serve the pages just fine.	Tôi có thể phục vụ các trang tốt.
But that's another story.	Nhưng đó là một câu truyện khác.
There we said it.	Ở đó, chúng tôi đã nói điều đó.
I come from.	Tôi đến từ.
This is not a big deal.	Đây không phải là vấn đề lớn.
I don't care what people say.	Tôi không quan tâm người ta nói gì.
Fine coffee can be created using any method.	Cà phê hảo hạng có thể được tạo ra bằng mọi phương pháp.
I don't think it was his idea.	Tôi không nghĩ đó là ý tưởng của anh ấy.
It shows respect.	Nó thể hiện sự tôn trọng.
We won a lot of new business.	Chúng tôi giành được rất nhiều công việc kinh doanh mới.
Everyone has some place to work their way.	Mọi người đều có một số nơi để làm việc theo cách của họ.
We lost our jobs as soon as our kids started college.	Chúng tôi mất việc làm ngay khi con chúng tôi bắt đầu học đại học.
I went out with him.	Tôi đã đi chơi với anh ấy.
Never take money.	Không bao giờ lấy tiền.
A stomach thing.	Một điều dạ dày.
Say it, and believe it.	Hãy nói điều đó, và hãy tin điều đó.
He was trying too hard.	Anh ấy đã cố gắng quá sức.
This is your new home.	Đây là ngôi nhà mới của bạn.
And it just so happens that we want to give away some.	Và nó chỉ xảy ra như vậy mà chúng tôi muốn cho đi một số.
The exact procedure is given only for the first text received.	Quy trình chính xác chỉ được đưa ra cho văn bản đầu tiên nhận được.
People working in the building.	Những người làm việc trong tòa nhà.
I highly recommend reading them.	Tôi thực sự khuyên bạn nên đọc chúng.
He knows the mind well.	Anh ấy biết rõ tâm trí.
There was something else, something that wasn't there before.	Có một cái gì đó khác, một cái gì đó đã không có ở đó trước đây.
I love that it's the entire series in one book.	Tôi thích rằng đó là toàn bộ loạt trong một cuốn sách.
I firmly refused to take her advice on this particular matter.	Tôi kiên quyết không nghe theo lời khuyên của cô ấy về vấn đề cụ thể này.
But that won't stop me from telling my stories.	Nhưng điều đó sẽ không ngăn tôi kể những câu chuyện của mình.
For more difficult sections, additional details are provided.	Đối với các phần khó hơn, các chi tiết bổ sung được cung cấp.
Some of these were able to work well into old age.	Một số người trong số này đã có thể làm việc tốt đến tuổi già.
A person word becomes a place word.	Từ chỉ người trở thành từ chỉ địa điểm.
Give it a few years.	Cho nó một vài năm.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì.
Since entering this scene, she has done everything wrong.	Kể từ khi bước vào cảnh này, cô đã làm sai mọi thứ.
This is the year your business was found by customers.	Đây là năm doanh nghiệp của bạn được khách hàng tìm thấy.
Second look, that's your name for it.	Cái nhìn thứ hai, đó là tên của bạn cho nó.
Wear different clothes.	Mặc quần áo khác nhau.
Feel free to add your comments.	Cảm thấy tự do để thêm ý kiến ​​của bạn.
We will see that today.	Chúng ta sẽ thấy điều đó ngày hôm nay.
I am not the one responsible.	Tôi không phải là người chịu trách nhiệm.
I will slow you down.	Tôi sẽ làm bạn chậm lại.
They married young and had children late.	Họ kết hôn khi còn trẻ và có con muộn.
These are not simple stories that can be read for entertainment.	Đây không phải là những câu chuyện đơn giản có thể được đọc để giải trí.
You are not too tall.	Bạn không quá cao.
I went small.	Tôi đã đi nhỏ.
As a specific currency, it has unique properties.	Là một loại tiền cụ thể, nó có các thuộc tính độc nhất.
There are a lot of moving pieces.	Có rất nhiều mảnh chuyển động.
Go to this very building.	Đi chính tòa nhà này.
Can't think how.	Không thể nghĩ làm thế nào.
This concept in our setup has slightly different means.	Khái niệm này trong thiết lập của chúng tôi có những phương tiện hơi khác nhau.
That's what you have.	Đó là những gì bạn có.
And it's just what some people won't do.	Và nó chỉ là những gì một số người sẽ không làm.
They should have outside staff.	Họ nên có nhân viên bên ngoài.
And that's how you play the series.	Và đó là cách bạn chơi bộ truyện.
There are many causes of this problem.	Có nhiều nguyên nhân của vấn đề này.
So this match will be about money.	Vì vậy, trận đấu này sẽ thiên về tiền bạc.
I wasn't really that good then.	Tôi đã không thực sự tốt như vậy sau đó.
I love that energy.	Tôi rất yêu năng lượng đó.
This is consistent with motherhood and wifehood.	Điều này phù hợp với việc làm mẹ và làm vợ.
It's amazing that we've made it so far.	Thật ngạc nhiên khi chúng tôi đã làm được điều đó đến nay.
Let's have a look.	Chúng ta hãy có một cái nhìn.
This can be studied using group theory.	Điều này có thể được nghiên cứu bằng cách sử dụng lý thuyết nhóm.
I never thought what we had would change.	Tôi chưa bao giờ nghĩ những gì chúng tôi có sẽ thay đổi.
Everything was found out in the end.	Mọi thứ cuối cùng cũng được tìm ra.
The sales force needs it.	Lực lượng bán hàng cần nó.
I will have both of you.	Tôi sẽ có cả hai bạn.
But she didn't look.	Nhưng cô ấy không nhìn.
It can't, not in this place.	Nó không thể, không phải ở nơi này.
It's well worth it.	Nó cũng có giá trị nó.
This book is in good condition.	Quyển sách này ở trong một điều kiện tốt.
Try to find the right words.	Cố gắng tìm những từ thích hợp.
This is in fact wrong.	Điều này trên thực tế là sai.
Obviously this is a matter of testing strategy.	Rõ ràng đây là một vấn đề của chiến lược thử nghiệm.
Technical staff to support students.	Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ học viên.
Materials and methods.	Nguyên liệu và phương pháp.
Now it was her turn to look confused.	Bây giờ đến lượt cô ấy tỏ vẻ bối rối.
Hold the pose for five seconds.	Giữ nguyên tư thế trong năm giây.
Then it turns around and looks carefully at it.	Sau đó, nó quay lại và xem xét cẩn thận về nó.
Moments later it came from behind him.	Một lúc sau nó phát ra từ phía sau anh ta.
But this is not the case with your teeth.	Nhưng đây không phải là trường hợp của răng của bạn.
Try yourself online.	Cố gắng tự trực tuyến.
They get a sense of power.	Họ có được cảm giác quyền lực.
I already have one of them and will never buy another.	Tôi đã có một trong số chúng và sẽ không bao giờ mua cái khác.
This is suitable.	Điều này phù hợp với.
No matter what form you are in.	Bất kể bạn đang ở dạng nào.
So the first job is to control the environment, right enough.	Vì vậy, công việc đầu tiên là kiểm soát môi trường, đúng đủ.
It will definitely be a big one.	Nó chắc chắn sẽ là một lớn.
Trick yourself for success.	Lừa bản thân bạn vì sự thành công.
Perhaps it would be better to let these memories go.	Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để những ký ức này qua đi.
Case reports and studies with missing data were excluded.	Các báo cáo trường hợp và nghiên cứu có dữ liệu bị thiếu đã bị loại trừ.
Someone came up behind and hit him.	Ai đó tiến tới phía sau và đánh anh ta.
It's not a pretty sight.	Nó không phải là một cảnh đẹp.
He shook his head and continued down the path.	Anh lắc đầu và tiếp tục đi xuống con đường.
That was a stupid mistake.	Thật là một sai lầm ngu ngốc.
A good fight has its time and place.	Một cuộc chiến tốt có thời gian và địa điểm của nó.
Conducted data collection, analysis and manuscript writing.	Đã tiến hành thu thập, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
I guess that will catch me up a bit.	Tôi đoán rằng điều đó sẽ bắt kịp tôi một chút.
Includes a discussion of open issues.	Bao gồm một cuộc thảo luận về các vấn đề mở.
He, he thought, was a type of person.	Anh ấy, anh ấy nghĩ, là một kiểu người.
Light will die.	Ánh sáng sẽ chết.
I was a latecomer.	Tôi là người đến sau.
Primary care for women.	Chăm sóc ban đầu cho phụ nữ.
There's just a very good, open energy there.	Chỉ có một năng lượng rất tốt, cởi mở ở đó.
It's the passion that keeps them going.	Đó là niềm đam mê giúp họ tiếp tục.
Peak volume has been measured using different patterns and techniques.	Khối lượng đỉnh đã được đo bằng các mẫu và kỹ thuật khác nhau.
It opens a new contact page.	Nó mở ra một trang liên hệ mới.
He needs more weight and strength.	Anh ấy cần thêm trọng lượng và sức mạnh.
I feel generally good.	Tôi cảm thấy nói chung là tốt.
She suddenly felt very cold.	Cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh.
Men see things differently.	Đàn ông nhìn mọi thứ theo cách khác.
He has a system for it.	Anh ấy có một hệ thống cho nó.
Maybe it's because he loves her.	Có lẽ là do anh yêu cô.
And then he goes home and does it.	Và sau đó anh ta về nhà và làm điều đó.
The second line is the actual error message.	Dòng thứ hai là thông báo lỗi thực tế.
He definitely wants to get into politics.	Ông ấy chắc chắn muốn tham gia vào chính trị.
And keep her there.	Và giữ cô ấy ở đó.
Just like then, there will be hell to pay.	Cũng như khi đó, sẽ có địa ngục phải trả.
Half the job is done.	Một nửa công việc đã hoàn thành.
But not much.	Nhưng không có nhiều.
Now we have a complex set of rules.	Bây giờ chúng ta có một bộ quy tắc phức tạp.
People who are killed are often asking for it.	Những người bị giết thường đang yêu cầu nó.
The results are very similar.	Kết quả rất giống nhau.
Once a night, he can choose one person to guard.	Mỗi đêm một lần, hắn có thể chọn một người để canh giữ.
There is nothing you can do against that.	Không có gì bạn có thể làm chống lại điều đó.
Because there's nothing to do.	Bởi vì không có gì để làm.
We've been looking very closely ahead of these three tough away games.	Chúng tôi đã nhìn rất kỹ trước ba trận đấu khó khăn trên sân khách này.
Indeed, her mouth has something in common.	Quả thật trong miệng cô ấy có một chỗ chung.
Glad you liked it.	Thật mừng vì bạn đã thích nó.
The students burst out laughing.	Các học sinh cười ồ lên.
The fourth object is to clear the stage.	Đối tượng thứ tư là dọn sân khấu.
He knows better than her.	Anh biết rõ hơn cô.
Watch movie.	Xem phim.
This is my last week.	Đây là tuần cuối cùng của tôi.
He was sure they would come.	Anh ấy chắc chắn rằng họ sẽ đến.
This is a decision for you and your doctor.	Đây là quyết định của bạn và bác sĩ của bạn.
So far none.	Cho đến nay không có.
I like to have long hair.	Tôi thích để tóc dài.
He set the cup down on the coffee table, very carefully.	Anh đặt ly xuống bàn cà phê, rất cẩn thận.
Control samples were taken before processing.	Mẫu đối chứng được lấy trước khi xử lý.
All of my teachers are living right now.	Tất cả các giáo viên của tôi đang sống ngay tại thời điểm này.
I would never want to do that.	Tôi sẽ không bao giờ muốn làm điều đó.
However, I can't get it either.	Tuy nhiên, tôi cũng không thể nhận được.
Those games are about teams.	Các trò chơi đó là về các đội.
Talk to the kids and see what ideas they come up with.	Nói chuyện với bọn trẻ và xem chúng nghĩ ra những ý tưởng nào.
We got no help from that.	Chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ nào từ điều đó.
These people are creating memories that will last forever.	Những người này đang tạo ra những ký ức sẽ tồn tại mãi mãi.
Low river.	Dòng sông thấp.
We go to the horse's mouth, so to speak.	Chúng ta đi đến miệng ngựa, có thể nói như vậy.
Is that true.	Có phải vậy không.
Certainly yes.	Chắc chắn là có.
Then he would run to use the bathroom.	Sau đó, anh ta sẽ chạy để sử dụng phòng tắm.
They are too funny for that.	Họ quá buồn cười vì điều đó.
Only a few customers stayed.	Chỉ có một số khách hàng ở lại.
I'm a stupid person.	Tôi là người ngu ngốc.
I don't know who you are.	Tôi không thể biết bạn là ai.
The hotel and staff are great as are the active people.	Khách sạn và nhân viên cũng tuyệt vời như những người hoạt động.
It was also a good month for it.	Đó cũng là một tháng tốt cho nó.
I sat up.	Tôi ngồi dậy.
For the eyes have it.	Đối với đôi mắt có nó.
It's not even our business.	Nó thậm chí không phải là việc của chúng tôi.
Until then, no.	Cho đến lúc đó, không.
Touch has no specific object.	Cảm ứng không có đối tượng cụ thể.
He hoped it would be.	Anh hy vọng nó sẽ như vậy.
There are many ways to do this.	Có nhiều cách để làm điều này.
The most important thing you can do is keep things dry.	Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là giữ cho mọi thứ khô ráo.
Now, let's consider two lines.	Bây giờ, chúng ta hãy xem xét hai dòng.
There is no other word for it.	Không có từ nào khác cho nó.
She is not one of them.	Cô ấy không phải là một trong số họ.
Don't touch her.	Đừng chạm vào cô ấy.
You lose once.	Bạn thua một lần.
The results of this study have not been published in detail.	Kết quả của nghiên cứu này không được công bố chi tiết.
It is an intelligent child.	Nó là một đứa trẻ thông minh.
It shows people that it's really good to be a virtuous person.	Nó cho mọi người thấy rằng thật sự tốt khi trở thành một người có đạo đức.
I followed her in.	Tôi theo cô ấy vào.
I'm okay with it.	Tôi không sao với nó.
If he is taking notes, he cannot make a statement.	Nếu anh ta đang ghi chú, anh ta không thể đưa ra tuyên bố.
But in this article, we will use a different strategy.	Nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng một chiến lược khác.
Slow down, wait, you're going too fast.	Chậm lại, đợi đã, bạn đang đi quá nhanh.
There are many ways to solve that problem.	Có nhiều cách để giải quyết vấn đề đó.
Very minimalistic but very modern and beautiful.	Rất tối giản nhưng rất hiện đại và đẹp mắt.
With minimal blood loss.	Với lượng máu mất tối thiểu.
You can see that they love each other, whatever that means.	Bạn có thể thấy rằng họ yêu nhau, bất kể điều đó có nghĩa là gì.
And in fact it doesn't.	Và trên thực tế thì không.
All results were within normal limits.	Tất cả các kết quả đều nằm trong giới hạn bình thường.
And you can help.	Và bạn có thể giúp.
It is now your property.	Nó bây giờ là tài sản của bạn.
On physical examination, the patient appeared in severe pain.	Khi khám sức khỏe, bệnh nhân xuất hiện trong tình trạng đau dữ dội.
Major, this is one.	Thiếu tá, đây là một.
I don't need to lie down.	Tôi không cần phải nằm.
Even so, things look very different now.	Mặc dù vậy, mọi thứ trông rất khác bây giờ.
You have to respect it, and it will respect you.	Bạn phải tôn trọng nó, và nó sẽ tôn trọng bạn.
There's no way in hell this will work.	Không có cách nào trong địa ngục này sẽ hoạt động.
But in the end, we decided okay, let's just see how it goes.	Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã quyết định ổn, hãy cứ xem nó diễn ra như thế nào.
Wait, this might work.	Chờ đã, điều này có thể hoạt động.
Decided to stay put.	Quyết định ở lại đặt.
And he's waiting right now.	Và anh ấy đang đợi ngay bây giờ.
I will never recommend her to anyone.	Tôi sẽ không bao giờ giới thiệu cô ấy cho bất cứ ai.
Sometimes he plays both male and female characters in the same movie.	Đôi khi anh ấy đóng cả nhân vật nam và nữ trong cùng một bộ phim.
You will thank the man and get dressed.	Bạn sẽ cảm ơn người đàn ông và mặc quần áo.
Others, it is said, have been detained for security reasons.	Những người khác, người ta nói, đã bị giữ lại vì lý do an ninh.
I want her to know.	Tôi muốn cô ấy biết.
We won't be able to talk about anything in fact.	Chúng tôi sẽ không thể nói về bất cứ điều gì trên thực tế.
Learn by yourself.	Hãy tự tay bạn học hành.
Well, we've never done that.	Chà, chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó.
However, time did not stop.	Tuy nhiên, thời gian vẫn không ngừng trôi.
I met her twice.	Tôi đã gặp cô ấy hai lần.
Serve him right.	Phục vụ anh ta đúng.
I was in bad shape.	Tôi đã ở trong tình trạng tồi tệ.
Or you don't survive.	Hoặc bạn không sống sót.
One that we don't want to lose.	Một mà chúng tôi không muốn mất.
This confused him.	Điều này khiến anh bối rối.
I also want to play.	Tôi cũng muốn chơi.
I have never seen him cry before.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy khóc trước đây.
These times are weekly.	Những thời gian này là hàng tuần.
The little guy puts the code on them or something.	Anh chàng nhỏ đặt mã cho họ hoặc một cái gì đó.
Get to work, he told himself, let's do it.	Làm việc đi, anh ấy tự nhủ, hãy bắt tay vào thực hiện.
Nice screen.	Màn hình đẹp.
These two children barely know each other.	Hai đứa trẻ này hầu như không biết nhau.
The most affected are trees in this area.	Bị ảnh hưởng nặng nhất là cây cối tại khu vực này.
However, there may be a bright side to this.	Tuy nhiên, có thể có một mặt sáng sủa của điều này.
The reasoning is as follows.	Cách lập luận như sau.
Before that, we will move to the future.	Trước đó, chúng tôi sẽ tiến tới tương lai.
Most of them were built on earlier buildings.	Hầu hết chúng được xây dựng trên các tòa nhà trước đó.
I have nothing to report.	Tôi không có gì để báo cáo.
He was very helpful and patient with many questions.	Anh ấy rất hữu ích và kiên nhẫn với nhiều câu hỏi.
They will never.	Họ sẽ không bao giờ.
He is a busy man.	Anh ấy là một người bận rộn.
It's like she's gone.	Nó giống như cô ấy đã ra đi.
Let the file download.	Hãy để tệp tải xuống.
If anyone is interested.	Nếu ai quan tâm.
He'll let them carry him, he decided.	Anh ấy sẽ để họ bế anh ấy, anh ấy quyết định.
This is simply over.	Điều này chỉ đơn giản là hơn.
I shake everyone's hand.	Tôi bắt tay mọi người.
The deal is great.	Thỏa thuận là tuyệt vời.
You get one-time savings.	Bạn nhận được một lần tiết kiệm.
Going out is another story.	Đi ra ngoài là một câu chuyện khác.
For three days he waited for the enemy to come.	Trong ba ngày, ông chờ đợi kẻ thù đến.
He wants to go.	Anh ấy muốn đi.
There's smoke there.	Có khói ở đó.
I am only married.	Tôi chỉ có quan hệ hôn nhân.
Right in my arms.	Ngay trong vòng tay của tôi.
It is not life.	Nó không phải là cuộc sống.
We made you wait.	Chúng tôi đã khiến bạn phải chờ đợi.
No man who has ever lived can do it.	Không một người đàn ông nào từng sống có thể làm được.
Follow logic.	Tuân theo logic.
Bring him in here.	Đưa anh ta vào đây.
Perform experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
Her brother is not dead.	Anh trai cô ấy chưa chết.
Everything about her is like that.	Mọi thứ về cô ấy đều như vậy.
If we play like that you lose.	Nếu chúng tôi chơi như vậy bạn sẽ thua.
And love creates it.	Và tình yêu tạo ra nó.
They walked off the stage.	Họ bước ra khỏi sân khấu.
You can join me in it.	Bạn có thể tham gia cùng tôi trong đó.
I didn't know war was such a thing.	Tôi không biết chiến tranh là một thứ như thế này.
But he has yet to develop the long form.	Nhưng anh vẫn chưa phát triển được hình thức dài.
We live together, or we die.	Chúng ta sống cùng nhau, hoặc chúng ta chết.
The seat next to me was empty.	Ghế bên cạnh tôi đã trống.
They make it smaller.	Họ làm cho nó nhỏ hơn.
The analysis here indicates an opposite possibility.	Phân tích ở đây chỉ ra một khả năng ngược lại.
It can make the picture more comfortable.	Nó có thể làm cho hình ảnh thoải mái hơn.
The company should ensure that the project ends with smooth operation.	Công ty nên đảm bảo rằng dự án kết thúc với hoạt động trơn tru.
You can see green.	Bạn có thể nhìn thấy màu xanh lá cây.
You touch her.	Bạn chạm vào cô ấy.
We shouldn't let them get away with it.	Chúng ta không nên để họ thoát khỏi nó.
We told him to go ahead and be weird, try everything.	Chúng tôi đã nói với anh ấy rằng hãy tiếp tục và trở nên kỳ lạ, hãy thử mọi thứ.
I would never say something like that.	Tôi sẽ không bao giờ nói điều gì đó như thế.
Which, in this case, you don't.	Mà, trong trường hợp này, bạn không.
A quiet time of year, or so everyone assumes.	Một khoảng thời gian yên tĩnh trong năm, hoặc mọi người đều cho là vậy.
Turns out, it was the right decision.	Hóa ra, đó là một quyết định đúng đắn.
I don't think so anyway.	Tôi không nghĩ vậy dù sao.
This ends the proof of the claim.	Điều này kết thúc bằng chứng của yêu cầu.
You can't go to a man's job.	Bạn không thể đi làm công việc của một người đàn ông.
Sit or stand.	Ngồi hoặc đứng.
It's probably a little early to talk about what's next.	Có lẽ còn hơi sớm để nói về những gì tiếp theo.
That doesn't even scale.	Điều đó thậm chí không có tỷ lệ.
They wanted him to join them.	Họ muốn anh ta tham gia cùng họ.
Totally love her.	Hoàn toàn yêu cô ấy.
She fearfully asked if he was alive.	Cô sợ hãi hỏi liệu anh có sống không.
It's a different style of writing.	Đó là một kiểu viết khác.
Maybe after five thousand years a real human has developed.	Có thể sau năm nghìn năm, một con người thực sự đã phát triển.
I will never be her.	Tôi sẽ không bao giờ là cô ấy.
In fact, there is no right way.	Trên thực tế, không có cách nào đúng cả.
The problem now concerns the control of the city government.	Vấn đề bây giờ liên quan đến sự kiểm soát của chính quyền thành phố.
Changing money costs money and changing it costs more money.	Đổi tiền đã tốn tiền và đổi lại còn tốn nhiều tiền hơn.
But he wouldn't look at anyone above him in the station.	Nhưng anh ta sẽ không nhìn vào bất kỳ ai ở trên anh ta trong nhà ga.
The trip will do him well.	Chuyến đi sẽ giúp anh ta tốt.
Not even during that period.	Thậm chí không phải trong khoảng thời gian đó.
Which is now too common.	Mà bây giờ đã quá phổ biến.
There are several different entries that will work for this.	Có một số mục khác nhau sẽ hoạt động cho việc này.
Even in a story, at least some things must be true.	Ngay cả trong một câu chuyện, ít nhất một số điều phải là sự thật.
Even our enemies.	Kể cả kẻ thù của chúng ta.
The machine was given such attention.	Máy đã được quan tâm như vậy.
But they don't want you to know that.	Nhưng họ không muốn bạn biết điều đó.
He knew it was going to be a long day.	Anh biết nó sẽ là một ngày dài.
But that's just damage control.	Nhưng đó chỉ là kiểm soát thiệt hại.
Nothing can be done about that.	Không có gì có thể được thực hiện về điều đó.
And they may not.	Mà họ có thể không.
Don't put yourself in dangerous situations.	Đừng đặt mình vào những tình huống nguy hiểm.
A group with no hope because they can go anywhere.	Một nhóm không có hy vọng vì họ có thể đi bất cứ đâu.
But we never saw him again.	Nhưng chúng tôi không bao giờ gặp anh ta nữa.
He felt it stop.	Anh cảm thấy nó dừng lại.
Winter sat beside her.	Winter ngồi bên cô.
More than eight years have passed.	Đã hơn tám năm trôi qua.
An, then, has a movement.	An, sau đó, có một phong trào.
I know the business.	Tôi biết công việc kinh doanh.
She doesn't feel good.	Cô ấy không cảm thấy tốt.
These are broken.	Những thứ này đã bị hỏng.
But soon the new leader became an object of fear.	Nhưng ngay sau đó, nhà lãnh đạo mới đã trở thành một đối tượng đáng sợ.
Still love each other.	Vẫn yêu nhau.
Everyone is just at the top of their game.	Tất cả mọi người chỉ ở trên cùng của trò chơi của họ.
He said they were talking.	Anh ấy nói rằng họ đang nói chuyện.
The only part worth taking is the head.	Phần duy nhất đáng lấy là cái đầu.
It was an area that still scared her.	Đó là một lĩnh vực vẫn khiến cô sợ hãi.
She was treated very well.	Cô ấy đã được đối xử rất tốt.
He never liked the phone.	Anh chưa bao giờ thích điện thoại.
He opened his mouth to explain everything.	Anh mở miệng giải thích mọi chuyện.
At first, it was not clear what happened.	Lúc đầu, không rõ chuyện gì đã xảy ra.
The three of us are great friends.	Ba chúng tôi là những người bạn tuyệt vời.
Everything she dreamed of came true.	Tất cả những gì cô ấy mơ ước đều trở thành sự thật.
She also has the most interesting name.	Cô ấy cũng có cái tên thú vị nhất.
And she is old.	Và cô ấy đã già.
They have that choice but not the girls.	Họ có quyền lựa chọn đó nhưng không phải các cô gái.
Let's look at that.	Hãy nhìn vào đó.
It's only true when we make it.	Nó chỉ đúng khi chúng ta tạo ra nó.
Implementing these changes will require significantly increased resources.	Thực hiện những thay đổi này sẽ đòi hỏi nguồn lực tăng lên đáng kể.
He is very much a team player.	Anh ấy rất là một cầu thủ của đội.
One thing is like that.	Một điều là như vậy.
The disease spreads rapidly in each case.	Bệnh lây lan nhanh chóng trong từng trường hợp.
I want to tell a love story.	Tôi muốn kể một câu chuyện tình yêu.
I identify with them.	Tôi xác định với họ.
But, that's okay, he's just as crazy as she is.	Nhưng, không sao, anh ấy cũng điên cuồng như cô ấy.
I heard gunfire.	Tôi nghe thấy tiếng súng.
It's just code, doing what you tell it to do.	Nó chỉ là mã, làm những gì bạn yêu cầu nó làm.
I looked up at our land in.	Tôi nhìn lên đất của chúng tôi trong.
The concept of mental health living a double life.	Khái niệm về sức khỏe tâm thần sống một cuộc sống hai mặt.
The same is true of life.	Điều này cũng đúng với cuộc sống.
She thought it might take three days.	Cô ấy nghĩ có thể mất ba ngày.
You may want to go as your natural.	Bạn có thể muốn đi như tự nhiên của bạn.
I couldn't bear to look up.	Tôi không thể chịu được khi nhìn lên.
Her advice is very different.	Lời khuyên của cô ấy rất khác.
I do not own anything in this blog.	Tôi không sở hữu bất cứ điều gì trong blog này.
What's your name?.	Bạn tên là gì?.
So great.	Thật tuyệt.
To believe in true love.	Để tin vào tình yêu đích thực.
I probably won't miss it.	Tôi có lẽ sẽ không bỏ lỡ nó.
I speak for myself, let me add, without including you.	Tôi nói cho chính mình, để tôi thêm, mà không bao gồm bạn.
Too late for him as well.	Quá muộn cho anh ta là tốt.
But sometimes, the impact is much bigger.	Nhưng đôi khi, tác động còn lớn hơn nhiều.
It is a good work.	Đó là một tác phẩm tốt.
They have offered different feature products.	Họ đã cung cấp các sản phẩm tính năng khác nhau.
Five years ago.	Năm năm trước.
Note both of those things.	Lưu ý cả hai điều đó.
I think he's too old to make a difference.	Tôi nghĩ anh ấy quá già để tạo ra sự khác biệt.
It's a new and added rule.	Đó là một quy tắc mới và được bổ sung.
You're now ready for your first dinner in first class.	Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho bữa tối đầu tiên của mình trong khoang hạng nhất.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
In this case, love is not to his liking.	Trong trường hợp này, tình yêu không phù hợp với sở thích của anh ta.
She has pictures, she has everything.	Cô ấy có hình ảnh, cô ấy có tất cả mọi thứ.
We obtain two main results.	Chúng tôi thu được hai kết quả chính.
However, the view is better here on your boat.	Tuy nhiên, tầm nhìn đẹp hơn ở đây trên thuyền của bạn.
You know how to make weapons.	Bạn biết cách chế tạo vũ khí.
Name them clearly so you can find them quickly later.	Đặt tên rõ ràng để bạn có thể tìm thấy chúng nhanh chóng sau này.
One patient died from the disease.	Một bệnh nhân đã chết vì căn bệnh này.
What he told her made perfect sense.	Những gì anh đã nói với cô hoàn toàn có lý.
This won't take too long.	Việc này sẽ không mất quá nhiều thời gian.
But they won't.	Nhưng họ sẽ không.
I know where we were.	Tôi biết chúng tôi đã ở đâu.
To understand why, you need to keep an eye on money.	Để hiểu tại sao, bạn cần phải theo dõi tiền bạc.
They may have been right.	Họ có thể đã đúng.
Ten minutes later he called her back to wish her well.	Mười phút sau anh gọi lại cho cô để chúc cô an lành.
There was no visible flame before that time.	Không có ngọn lửa nhìn thấy được trước thời điểm đó.
They will continue to follow him.	Họ sẽ tiếp tục theo dõi anh ấy.
Then they release what we want.	Sau đó, họ phát hành những gì chúng tôi muốn.
Those are valid reasons to leave.	Đó là những lý do hợp lệ để ra đi.
Don't let success go by.	Đừng để thành công vụt tắt.
I wondered what to do with the rest of the day.	Tôi băn khoăn không biết phải làm gì với những giờ còn lại trong ngày.
They have just been loaded into your vehicle.	Chúng vừa được đưa vào xe của bạn.
We try using our teeth again.	Chúng tôi thử sử dụng răng của chúng tôi một lần nữa.
No one can leave.	Không ai có thể rời đi.
Concept development for research.	Phát triển khái niệm cho nghiên cứu.
Your eyes are still the same but their vision has changed.	Đôi mắt của bạn vẫn vậy nhưng tầm nhìn của họ đã thay đổi.
It will be the morning above.	Nó sẽ là buổi sáng ở trên.
She is a special woman.	Cô ấy là một người phụ nữ đặc biệt.
The people on the left say no.	Những người bên trái nói không.
It's hard for me to understand that you're really here.	Thật khó để tôi hiểu rằng bạn thực sự ở đây.
And for me this is very powerful.	Và đối với tôi điều này rất mạnh mẽ.
It's not any answer though.	Nó không phải là bất kỳ câu trả lời mặc dù.
The price does not contain the same limitations.	Giá không chứa các giới hạn tương tự.
It's the number one thing, so immediately you're doing something different.	Đó là điều số một, vì vậy ngay lập tức bạn đang làm điều gì đó khác biệt.
Again he refused.	Một lần nữa anh ta lại từ chối.
She was tall and pretty, almost like a woman.	Cô ấy cao và xinh xắn, gần giống phụ nữ.
All or not is how he explains it to himself, to her.	Tất cả hay không là cách anh ấy giải thích nó với chính mình, với cô ấy.
Furthermore, this analysis showed no significant results in the study groups.	Hơn nữa, phân tích này cho thấy không có kết quả đáng kể trong các nhóm nghiên cứu.
Price is too high.	Giá quá cao.
There's just a lot that goes into these shows.	Chỉ là có rất nhiều thứ đi vào các chương trình này.
Suddenly it started to rain.	Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa.
The young king felt that he had missed something very important.	Vị vua trẻ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.
Contribute to experiments and analysis.	Đóng góp vào các thí nghiệm và phân tích.
He found his feet.	Anh đã tìm thấy đôi chân của mình.
If it's love, then yes.	Nếu đó là tình yêu, thì có.
He was arrested the same day.	Anh ta bị bắt cùng ngày.
I was talking about a thousand dollars.	Tôi đã nói về một nghìn đô la.
I hope dad is on his way home right now.	Tôi hy vọng bố đang trên đường trở về nhà ngay bây giờ.
Obviously, they are not.	Rõ ràng, họ không phải như vậy.
I'm not some people.	Tôi không phải là một số người.
We don't go to war.	Chúng ta không tham chiến.
Thank you for inviting me!.	Cảm ơn bạn đã mời tôi!.
It's too personal.	Nó quá cá nhân.
Instead think about their new life in the house.	Thay vì nghĩ về cuộc sống mới của họ trong nhà.
Not a good day for him.	Không phải là một ngày tốt cho anh ta.
But unfortunately, it is.	Nhưng thật không may, đúng là như vậy.
I have a cold and have been thinking about it.	Tôi bị cảm và đã suy nghĩ về nó.
It was opened by a black man.	Nó được mở bởi một người đàn ông da đen.
Create models and perform analysis.	Tạo mô hình và thực hiện phân tích.
It can only control how it is covered.	Nó chỉ có thể kiểm soát cách nó được bao phủ.
We're not even talking about politics.	Chúng tôi thậm chí không nói về chính trị.
This gives me the opportunity to share knowledge and to achieve more.	Điều này cho tôi cơ hội để chia sẻ kiến ​​thức và để đạt được nhiều hơn.
Not in this damn country.	Không phải ở đất nước chết tiệt này.
Overall this is a great game.	Nói chung đây là một trò chơi tuyệt vời.
I usually make her move around the room.	Tôi thường bắt cô ấy di chuyển khắp phòng.
She couldn't do it.	Cô ấy không thể làm được.
The former was my favorite.	Trước đây là yêu thích của tôi.
Men love, and protect.	Đàn ông yêu, và bảo vệ.
Oh sure, we say.	Ồ chắc chắn, chúng tôi nói.
First, you have to look at your own data.	Đầu tiên, bạn phải xem dữ liệu của chính mình.
This method is used for the following reasons.	Phương pháp này được sử dụng vì lý do sau đây.
Send me a photo a few days ago.	Gửi cho tôi một bức ảnh cách đây vài ngày.
I feel different from them.	Tôi cảm thấy khác hơn họ.
We don't know what to do now.	Chúng tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Part of him didn't want to know the answer to that.	Một phần anh không muốn biết câu trả lời cho điều đó.
It's hard to put anything together.	Thật khó để đặt bất cứ thứ gì lại với nhau.
It doesn't do those things.	Nó không làm những điều đó.
Earn money.	Kiếm tiền.
That's not a good thing.	Đó không phải là một điều tốt.
I need more coffee.	Tôi cần thêm cà phê.
I want to tell her a story.	Tôi muốn kể cho cô ấy nghe một câu chuyện.
Our lives are within our control and age is not controllable.	Cuộc sống của chúng ta nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và tuổi tác không thể kiểm soát được.
He's funny in the world he found himself in.	Anh ấy thật hài hước trong thế giới mà anh ấy tự tìm thấy.
Take art for example.	Lấy ví dụ như nghệ thuật.
And he didn't take it.	Và anh ấy đã không lấy nó.
There's still plenty of time.	Vẫn còn nhiều thời gian.
But this is not really the case.	Nhưng đây không thực sự là trường hợp.
Thanks for taking the time for me.	Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi.
There was no search of the body nor the destruction of property.	Không có cuộc khám xét thi thể cũng như tài sản bị phá hủy.
Community likes.	Cộng đồng thích.
We are like everyone else.	Chúng tôi giống như mọi người khác.
He started to feel like his old self again.	Anh bắt đầu cảm thấy giống như con người cũ của mình một lần nữa.
I hope to meet everyone there.	Tôi hy vọng được gặp gỡ mọi người ở đó.
It doesn't matter because both are the same.	Không có vấn đề gì vì cả hai đều giống nhau.
She can only be in one place at a time.	Cô ấy chỉ có thể ở một nơi tại một thời điểm.
And so it's an interesting topic for me.	Và vì vậy, đó là một chủ đề thú vị đối với tôi.
Her face doesn't look familiar.	Khuôn mặt cô ấy trông không quen.
I finally got there and it became very natural.	Cuối cùng tôi đã đến đó và nó trở nên rất tự nhiên.
Maybe just the size did.	Có lẽ chỉ là kích thước đã làm.
But it's really not helpful.	Nhưng nó thực sự không hữu ích.
No one can beat him.	Không ai có thể đánh bại anh ta.
But we are men.	Nhưng chúng tôi là đàn ông.
Use a number.	Sử dụng một số.
But what if it didn't go away, she thought.	Nhưng nếu nó không biến mất thì sao, cô nghĩ.
Already one of her accusations.	Đã là một trong những cáo buộc của cô ấy.
I've heard better music than that.	Tôi đã nghe nhạc hay hơn thế.
This never happens with other types of work, only with creative projects.	Điều này không bao giờ xảy ra với các loại công việc khác, chỉ với các dự án sáng tạo.
He turned away.	Anh quay đi.
State an 'and' statement.	Phát biểu một câu lệnh 'và'.
For the purposes of this opinion, we can assume it did.	Đối với mục đích của ý kiến ​​này, chúng tôi có thể cho rằng nó đã làm như vậy.
I just looked at the table for a different section.	Tôi chỉ nhìn vào bảng cho một phần khác nhau.
Damn, maybe she was gone for the day.	Chết tiệt, có lẽ cô ấy đã đi trong ngày.
Others feel differently.	Những người khác cảm thấy khác.
You just know something out there, but you don't know what.	Bạn chỉ biết một cái gì đó ở ngoài kia, nhưng bạn không biết cái gì.
You will not feel comfortable.	Bạn sẽ không thấy thoải mái.
She was here, and very close.	Cô ấy đã ở đây, và rất gần.
Therefore, the following approach works.	Do đó, cách tiếp cận sau đây hoạt động.
He will be satisfied with just having the website.	Anh ấy sẽ hài lòng với việc chỉ có trang web.
It's hardly comfortable.	Nó hầu như không thoải mái.
I want you out of me.	Tôi muốn bạn ra khỏi tôi.
However, we think not.	Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ là không.
Stand back, return to bed, and lie down.	Đứng lại, trở lại giường và nằm xuống.
We don't have the puzzle pieces.	Chúng tôi không có các mảnh ghép.
Since the battle.	Kể từ sau trận chiến.
For lust, at least, is one of the factors.	Đối với ham muốn, ít nhất, là một trong những yếu tố.
You have been excellent to deal with.	Bạn đã được xuất sắc để đối phó với.
It goes right back to the adults responsible for him.	Nó quay trở lại ngay với những người lớn chịu trách nhiệm về anh ta.
I don't even know your name.	Tôi thậm chí không biết tên của bạn.
I'm just waiting for this.	Tôi chỉ chờ đợi điều này.
And that sign is joy.	Và dấu hiệu đó là niềm vui.
I will do some research on this.	Tôi sẽ thực hiện một số nghiên cứu về điều này.
He's big and strong enough.	Anh ta đủ lớn và mạnh mẽ.
I don't have anyone anymore.	Tôi không còn người nào nữa.
I just wanted to share this with you.	Tôi chỉ muốn chia sẻ điều này với bạn.
Look the same.	Nhìn giống nhau.
Thanks again for reading and your continued support.	Cảm ơn một lần nữa vì đã đọc và tiếp tục hỗ trợ của bạn.
I just want to go, avoid it.	Tôi chỉ muốn đi, tránh nó ra.
What we experience today can help us help someone else tomorrow.	Những gì chúng ta trải qua ngày hôm nay có thể giúp chúng ta giúp đỡ một người khác vào ngày mai.
Please note.	Hãy chú ý.
I imagine his lips on mine.	Tôi tưởng tượng môi anh ấy trên môi tôi.
Because we can sit back and protect.	Bởi vì chúng ta có thể ngồi lại đó và bảo vệ.
There have been no reports of injuries from this fire.	Không có báo cáo thương tích từ vụ cháy này.
This is his place to stay.	Đây là nơi của anh ấy để ở.
I have provided a sample data sheet here for testing.	Tôi đã cung cấp một bảng dữ liệu mẫu ở đây để thử nghiệm.
Despite many missed calls, he has never left one before.	Mặc dù có nhiều cuộc gọi nhỡ, anh ấy chưa bao giờ để lại một cuộc nào trước đây.
Maybe it was a mistake to come here today.	Có lẽ là một sai lầm khi đến đây ngày hôm nay.
A very old, very powerful magic.	Một phép thuật rất cũ, rất mạnh.
And there may be other requirements as well.	Và cũng có thể có những yêu cầu khác.
You and him shared good times together.	Bạn và anh ấy đã chia sẻ những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Meaningful and cold.	Ý nghĩa và lạnh lùng.
To the next one, then the next one.	Đến cái tiếp theo, rồi cái tiếp theo.
He asked me to stand and simply look out the window.	Anh ấy yêu cầu tôi đứng và chỉ đơn giản là nhìn ra cửa sổ.
You might want to be like them.	Bạn có thể muốn giống như họ.
They will live.	Họ sẽ sống.
Why does it take so long?	Tại sao nó mất nhiều thời gian như vậy?
I still want to be that guy.	Tôi vẫn muốn trở thành chàng trai đó.
Then I thought they wouldn't kill me.	Sau đó tôi nghĩ rằng họ sẽ không giết tôi.
Like, you just have to.	Giống như, bạn chỉ cần phải.
At least not for me.	Ít nhất là không phải cho tôi.
Five feet ten.	Năm foot mười.
Offer your services or ask how you can help.	Cung cấp các dịch vụ của bạn hoặc hỏi bạn có thể giúp đỡ như thế nào.
The men didn't seem to mind.	Những người đàn ông dường như không bận tâm.
Different from where he's been.	Khác với những nơi anh đã từng đến.
All she saw was darkness.	Tất cả những gì cô thấy là bóng tối.
Easy soil is never affected.	Đất dễ dàng không bao giờ bị ảnh hưởng.
Otherwise, keep this matter private.	Nếu không, hãy giữ vấn đề này ở chế độ riêng tư.
Easy wind, and sea.	Gió dễ dàng, và biển.
This type of information was not previously available.	Loại thông tin này trước đây không có sẵn.
Well, no, that's not it.	Chà, không, không phải vậy.
This old man is clean.	Ông già này sạch.
His voice was calm.	Giọng anh bình thản.
I feel that if you can, you should shoot on film.	Tôi cảm thấy rằng nếu bạn có thể, bạn nên quay trên phim.
Would like.	Muốn.
I haven't found anything like it in years.	Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì giống như nó trong nhiều năm.
This is our mission as a community.	Đây là sứ mệnh của chúng tôi với tư cách là một cộng đồng.
In this section, we will give results on these issues.	Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa ra kết quả về những vấn đề này.
It's not close to being done.	Nó không gần được thực hiện.
These men are not interested in him.	Những người đàn ông này không quan tâm đến anh ta.
He couldn't get over it.	Anh ấy không thể vượt qua nó.
How come the police didn't arrest her but still could, any day.	Làm thế nào mà cảnh sát đã không bắt cô ấy nhưng vẫn có thể, bất cứ ngày nào.
When we returned today help had not arrived.	Khi chúng tôi trở lại ngày hôm nay sự trợ giúp đã không đến.
Familiar voice.	Giọng nói quen thuộc.
I will learn.	Tôi sẽ học.
As a result, the value decreases.	Kết quả là giá trị giảm.
He doesn't really care about that.	Anh ấy không quan tâm lắm đến điều đó.
When the time is right.	Khi đúng thời điểm.
But, as you know, this cannot happen.	Nhưng, như bạn biết, điều này không thể xảy ra.
There are many aspects.	Có rất nhiều khía cạnh.
My body is a bit unusable.	Cơ thể của tôi là một chút không sử dụng được.
Not so in my family.	Không phải như vậy trong gia đình tôi.
It makes sense to us.	Nó có ý nghĩa đối với chúng tôi.
I could see her crying.	Tôi có thể thấy cô ấy đã khóc.
Her career is over.	Sự nghiệp của cô ấy đã kết thúc.
Let us know what you think.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.
But maybe we missed them.	Nhưng có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ chúng.
It doesn't give anything away.	Nó không cho đi bất cứ thứ gì.
They provide a sturdy structure to the frame.	Chúng cung cấp một cấu trúc chắc chắn cho khung.
First, they will smile.	Đầu tiên, họ sẽ mỉm cười.
So thank you so much for coming to the show, man.	Vì vậy, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến tham gia chương trình, anh bạn.
One died, the other survived with severe injuries.	Một người chết, người còn lại sống sót với vết thương nặng.
One breath they were there, the next they were gone.	Một hơi thở họ đã ở đó, tiếp theo họ đã biến mất.
That stage of their life was over, period.	Giai đoạn đó của cuộc đời họ đã qua, giai đoạn.
No textual data.	Không có dữ liệu văn bản.
This is the law.	Đây là luật.
All analyzes were performed at least three independent experiments.	Tất cả các phân tích được thực hiện ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
Hard then soft.	Cứng rồi mềm.
Sometimes, in his cell, he could hear birds.	Đôi khi, trong phòng giam của mình, anh có thể nghe thấy tiếng chim.
Whatever you decide, you need to read.	Bất kể bạn quyết định thế nào, bạn cần phải đọc.
In process.	Đang tiến hành.
We spent most of our lives working together.	Chúng tôi đã dành phần lớn cuộc đời làm việc cùng nhau.
They are very interested.	Họ rất quan tâm.
No such attempt has been made for this answer.	Không có nỗ lực như vậy đã được thực hiện cho câu trả lời này.
For now, at least, it's better to keep her talking.	Còn bây giờ, ít nhất, tốt hơn là nên giữ cô ấy nói chuyện.
Everyone was killed.	Mọi người bị giết.
Three groups of boys and three groups of girls participated.	Ba nhóm nam và ba nhóm nữ tham gia.
The detailed biological mechanism has so far remained unclear.	Cơ chế sinh học chi tiết cho đến nay vẫn chưa rõ ràng.
But, this is the problem.	Nhưng, đây là vấn đề.
I don't know how to make an impact.	Tôi không biết làm thế nào để tạo ra tác động.
All will need to choose sides.	Tất cả sẽ cần phải lựa chọn bên.
That's too simple to do.	Điều đó quá đơn giản để làm.
That's why she killed me, to please him.	Đó là lý do tại sao cô ấy giết tôi, để làm hài lòng anh ta.
It was a war.	Đó là một cuộc chiến.
I have a problem though.	Tôi có một vấn đề mặc dù.
I called their customer service just to follow up on my order.	Tôi đã gọi cho dịch vụ khách hàng của họ chỉ để theo dõi đơn đặt hàng của tôi.
Nobody wants to hear the truth, but here it is.	Không ai muốn nghe sự thật, nhưng nó đây.
She was his only real connection to the life he'd ever had.	Cô là mối liên kết thực sự duy nhất của anh với cuộc sống mà anh từng có.
Government must end.	Chính phủ phải kết thúc.
He has another pair on the back of his head.	Anh ta có một cặp khác ở sau đầu.
And how were you.	Và bạn đã như thế nào.
They cannot earn enough for several months.	Họ không thể kiếm đủ trong vài tháng.
Neither of us said a word.	Không ai trong chúng tôi nói một lời.
It's kind of, you know.	Đó là loại, bạn biết đấy.
It is very tightly controlled.	Nó được kiểm soát rất chặt chẽ.
She is talking about it for herself.	Cô ấy đang nói về nó cho chính mình.
Now shoot over him from the right.	Bây giờ bắn qua anh ta từ bên phải.
Nor was it created under the laws of any third country.	Cũng không được tạo ra theo luật của bất kỳ quốc gia thứ ba nào.
There is one thing that players need to know about this framework.	Có một điều mà người chơi cần biết về khung này.
He wondered what would happen.	Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.
She did what she wanted.	Cô ấy đã làm những gì cô ấy muốn.
It is not just a force or an energy.	Nó không chỉ là một lực hay một năng lượng.
Both can perform actions written to the database.	Cả hai đều có thể thực hiện các hành động được ghi vào cơ sở dữ liệu.
The baby is dead.	Đứa bé đã chết.
Finish drinking and leave.	Uống xong và bỏ đi.
Let's make it.	Hãy làm cho nó.
It's better now.	Nó tốt hơn bây giờ.
They'll eventually bring this on board.	Cuối cùng thì họ sẽ mang cái này lên tàu.
It's in your face.	Nó vào mặt bạn.
They have free will.	Họ có ý chí tự do.
A second season may never come.	Một mùa thứ hai có thể không bao giờ đến.
Not bad, mind you.	Không phải là xấu, phiền bạn.
Just talk about anything.	Chỉ nói về bất cứ điều gì.
I can hear this image.	Tôi có thể nghe thấy hình ảnh này.
And that might be what we expect.	Và đó có thể là những gì chúng ta mong đợi.
None of their families are from these countries.	Không có gia đình nào của họ đến từ những quốc gia này.
The experiments were repeated several times with similar results.	Các thí nghiệm được lặp lại nhiều lần với kết quả tương tự.
You answer a lot of challenges.	Bạn trả lời rất nhiều thách thức.
Bad thing.	Điều tồi tệ.
Use one of them.	Sử dụng một trong số chúng.
They will perform better in class and feel better.	Họ sẽ thể hiện tốt hơn trong lớp và cảm thấy tốt hơn.
I will do this myself.	Tôi sẽ tự làm việc này.
You don't need to care.	Bạn không cần quan tâm.
She didn't give up.	Cô đã không bỏ cuộc.
I'm not talking about quality now.	Tôi không nói về chất lượng bây giờ.
My answer is no, for two reasons.	Câu trả lời của tôi là không, vì hai lý do.
He didn't know what to say, but he had another idea.	Anh không biết phải nói gì, nhưng anh có một ý tưởng khác.
We don't call it that.	Chúng tôi không gọi nó như vậy.
And then they figure out what they're doing.	Và sau đó họ tìm ra những gì họ đang làm.
I never finished the project until recently.	Tôi chưa bao giờ hoàn thành dự án cho đến gần đây.
I believe the term is sexual selection.	Tôi tin rằng thuật ngữ này là lựa chọn tình dục.
This is easy to support.	Điều này rất dễ hỗ trợ.
My papers and book reports.	Các giấy tờ và báo cáo sổ sách của tôi.
So let's continue after that.	Vì vậy, hãy tiếp tục sau đó.
This week here, that week there.	Tuần này ở đây, tuần đó ở đó.
The better it is understood, the better it will be used.	Nó được hiểu rõ hơn, nó sẽ được sử dụng tốt hơn.
It fits, completely, in my opinion.	Nó phù hợp, hoàn toàn, theo ý kiến ​​của tôi.
It serves him right when leaving the door wide open.	Nó phục vụ anh ta đúng khi để cửa rộng mở.
And that's where she chose.	Và đó là nơi cô ấy chọn.
That's a big thing for me.	Đó là một điều lớn đối với tôi.
Not what he wanted to hear.	Không phải những gì anh ấy muốn nghe.
Do this in private mode.	Làm điều này ở chế độ riêng tư.
In ways.	Theo các cách.
When it arrived, she wasn't there.	Khi nó đến, cô ấy không có ở đó.
Just whether you feel something or not.	Chỉ cho dù bạn có cảm thấy điều gì đó hay không.
Easy credit is gone.	Tín dụng dễ dàng đã biến mất.
She wanted it so badly.	Cô muốn điều đó thật tồi tệ.
Serve the right boy because was sent down.	Phục vụ cậu bé đúng vì đã được gửi xuống.
I can't find the difference between them to explain this.	Tôi không thể tìm thấy sự khác biệt giữa chúng để giải thích điều này.
However, you seem to accept everything he says.	Tuy nhiên, bạn dường như chấp nhận tất cả những gì anh ấy nói.
This report is a little different.	Báo cáo này hơi khác một chút.
Natural causes in the library.	Nguyên nhân tự nhiên trong thư viện.
He's perfect for it.	Anh ấy hoàn hảo cho nó.
They have two beautiful children, now grown up.	Họ có hai đứa con kháu khỉnh, giờ đã lớn.
Here's what we should do.	Đây là những gì chúng ta nên làm.
When he came in, everyone just wanted to play hard for him.	Khi anh ấy đi vào, mọi người chỉ muốn chơi hết mình vì anh ấy.
That is our main business.	Đó là công việc kinh doanh chính của chúng tôi.
Not the father.	Không phải là cha.
Usually, it is both.	Thông thường, nó là cả hai.
Be free, friends.	Hãy tự do, bạn bè.
However, the bed was empty at night.	Tuy nhiên, chiếc giường trống rỗng vào ban đêm.
But other than that, you're doing well.	Nhưng ngoài ra, bạn đang làm tốt.
I want to be happy.	Tôi muốn được vui vẻ.
I mean a lot.	Ý tôi là rất nhiều.
I told him he shouldn't waste his time with me.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy không nên lãng phí thời gian của mình với tôi.
This is difficult.	Điều này thật khó.
But his real love is writing.	Nhưng tình yêu thực sự của anh ấy là viết.
Being on birth control, but not in a relationship.	Đang kiểm soát sinh sản, nhưng không phải trong một mối quan hệ.
I am afraid he will faint.	Tôi sợ anh ấy sẽ ngất đi.
I told you death and birth are the same.	Tôi đã nói với bạn cái chết và sự sinh ra đều giống nhau.
That's the only reason anyone would want to talk to me.	Đó là lý do duy nhất mà ai đó muốn nói chuyện với tôi.
Please leave it to us.	Xin vui lòng để lại cho chúng tôi.
Change is constant.	Thay đổi là không đổi.
She entered the living room.	Cô vào phòng khách.
To surprise him.	Để làm anh ấy ngạc nhiên.
I walked in and glanced around.	Tôi bước vào và liếc nhìn xung quanh.
I used to feel bad about it.	Tôi đã từng cảm thấy tồi tệ về điều đó.
In the current context.	Trong bối cảnh hiện tại.
Both patients made a clinically complete recovery.	Cả hai bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn về mặt lâm sàng.
Everything above the road is covered, and everything below is not.	Mọi thứ bên trên đường đều được che phủ, còn mọi thứ bên dưới thì không.
Make walls thick easily.	Làm cho tường dày một cách dễ dàng.
He received the same.	Anh ấy nhận được như vậy.
Tell me more about this guy.	Hãy cho tôi biết thêm về anh chàng này.
Surely no one else had tried anything else like it that day.	Chắc chắn không ai khác đã thử bất cứ điều gì khác giống như nó vào ngày hôm đó.
Come to us immediately.	Hãy đến với chúng tôi ngay lập tức.
Sometimes I feel very tired.	Đôi khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
But that would only be an option.	Nhưng đó sẽ chỉ là một lựa chọn.
Now I do.	Bây giờ tôi làm.
If you don't like it, don't join.	Nếu bạn không thích nó, đừng tham gia.
We even played it since the end of some other levels.	Chúng tôi thậm chí đã chơi nó kể từ khi kết thúc một số cấp độ khác.
I'm so glad you're here to see this.	Tôi rất vui vì bạn ở đây để xem điều này.
That's a big thing.	Đó là một điều lớn.
That's his setup.	Đó là thiết lập của anh ấy.
I hope that's okay.	Tôi hy vọng điều đó không sao.
He just played with us.	Anh ấy vừa mới chơi với chúng tôi.
It works well together.	Nó hoạt động tốt cùng nhau.
This is where the music lives.	Đây là nơi âm nhạc sống.
He won't take that back.	Anh ấy sẽ không lấy lại điều đó.
From somewhere, soft music sounded.	Từ đâu đó, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
But they have come a long way compared to last year.	Nhưng họ phải trải qua một chặng đường dài so với năm ngoái.
I did some research and found a very interesting article here.	Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và tìm thấy một bài báo rất thú vị ở đây.
Someone must be there.	Phải có ai đó ở đó.
They may still work, but not by much.	Chúng có thể vẫn hoạt động nhưng không nhiều.
Provide a topic where students can submit questions or appeals for help.	Cung cấp một chủ đề mà sinh viên có thể gửi câu hỏi hoặc lời kêu gọi trợ giúp.
In this review, we will test its features and performance.	Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ kiểm tra các tính năng và hiệu suất của nó.
That is not.	Đó không phải là.
The two disappeared into the next car.	Cả hai biến mất vào chiếc xe tiếp theo.
He wants to talk right now.	Anh ấy muốn nói chuyện ngay bây giờ.
And the other is the driving method of the dogs.	Và khác là phương pháp lái xe của những con chó.
But she knew he was in there.	Nhưng cô biết anh đang ở trong đó.
Light snow began to fall.	Tuyết nhẹ bắt đầu rơi.
Just remain in that picture for the moment.	Chỉ cần duy trì trong bức tranh đó trong thời điểm này.
Keeping track of his situation became too easy.	Việc theo dõi tình hình của anh ấy trở nên quá dễ dàng.
He could never do that to her.	Anh không bao giờ có thể làm điều đó với cô.
Same houses, same cars, same everything.	Những ngôi nhà giống nhau, những dòng xe giống nhau, mọi thứ giống nhau.
Too late for lunch, too early for the dinner crowd.	Quá muộn cho bữa trưa, quá sớm cho đám đông ăn tối.
He started reading it.	Anh bắt đầu đọc nó.
Mom said no and made me stay at home.	Mẹ nói không và bắt tôi ở nhà.
Someone is talking to it.	Ai đó đang nói chuyện với nó.
Keep one thought in your head.	Hãy giữ một ý nghĩ trong đầu bạn.
Consider just a few examples of how we talk about contract law.	Chỉ xem xét một vài ví dụ về cách chúng ta nói về luật hợp đồng.
Big dog, lots of names.	Con chó lớn, rất nhiều tên.
Make sure they get enough sleep.	Đảm bảo rằng họ ngủ đủ giấc.
Hence, for example, the law of supply and demand.	Do đó, ví dụ, quy luật cung và cầu.
All three of them, him too.	Cả ba người họ, cả anh ấy nữa.
Especially a girl.	Đặc biệt là một cô gái.
She knew what would happen if she told the police.	Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô nói với cảnh sát.
Over the past few months, I have become more consistent than ever.	Trong những tháng vừa qua, tôi đã trở nên nhất quán hơn bao giờ hết.
You need energy for every movement of your body.	Bạn cần năng lượng cho mọi chuyển động của cơ thể.
Not creative enough.	Không đủ sáng tạo.
But we made it to the top.	Nhưng chúng tôi đã lên đến đỉnh cao.
I hope you liked it.	Tôi hy vọng bạn đã thích nó.
You can only know what is right for you.	Bạn chỉ có thể biết điều gì là đúng với bạn.
This program continues to grow and be a huge success.	Chương trình này tiếp tục phát triển và thành công rực rỡ.
She was the first woman to hold that position.	Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ đó.
She wanted to know and she didn't want to know.	Cô muốn biết và cô không muốn biết.
I read every article about it, watched every interview.	Tôi đọc mọi bài báo về nó, xem mọi cuộc phỏng vấn.
Not afterwards, not immediately.	Không phải sau đó, không phải ngay lập tức.
He couldn't face the truth.	Anh không thể đối mặt với sự thật.
We have moved our headquarters here.	Chúng tôi đã chuyển trụ sở chính của mình đến đây.
It's not the kind of face a man can forget.	Đó không phải là kiểu khuôn mặt mà một người đàn ông có thể quên.
These are the changes that resulted from our vote on the metrics.	Đây là những thay đổi kết quả từ cuộc bỏ phiếu của chúng tôi về các số liệu.
The old is the new.	Cái cũ là cái mới.
This morning she supported her.	Sáng nay cô ấy đã hỗ trợ cô ấy.
A ball is drawn at random and its color is noted.	Một quả bóng được rút ra một cách ngẫu nhiên và màu sắc của nó được ghi nhận.
However, our study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế.
She knew what he wanted to hear.	Cô biết anh muốn nghe điều gì.
And the situation has changed.	Và tình hình đã thay đổi.
How can it be made to work.	Làm thế nào nó có thể được thực hiện để hoạt động.
We will do that tomorrow.	Chúng tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.
Here, however, we have other problems.	Tuy nhiên, ở đây, chúng ta có những vấn đề khác.
In other words, the command is not available.	Nói cách khác, lệnh không có sẵn.
So that leaves two sources.	Vì vậy, đó để lại hai nguồn.
He seems to move twice as fast as the others.	Anh ta dường như di chuyển nhanh gấp đôi những người khác.
Work with your own hands.	Làm việc bằng chính đôi tay của bạn.
And dead bodies.	Và những xác chết.
Everything looked the same and he couldn't feel anything on his face.	Mọi thứ trông như cũ và anh không thể cảm thấy gì trên khuôn mặt của mình.
News is supposed to be something more.	Tin tức được cho là một cái gì đó nhiều hơn.
The white walls made her feel better, and the barricades.	Những bức tường trắng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, và những thanh chắn.
This cannot be said, he said.	Điều này không thể được nói, anh ấy nói.
There seem to be more questions than ever for women.	Dường như có nhiều câu hỏi hơn bao giờ hết dành cho phụ nữ.
We love mixing and matching.	Chúng tôi thích trộn và kết hợp.
I will not abandon you.	Tôi sẽ không bỏ rơi bạn.
I don't want to get married anymore.	Tôi không muốn kết hôn nữa.
Well, the last ten feet.	Chà, mười feet cuối cùng.
The interview should have started ten minutes ago.	Cuộc phỏng vấn lẽ ra phải bắt đầu từ mười phút trước.
I can only imagine what it was like for her.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng nó như thế nào đối với cô ấy.
Close your eyes.	Nhắm mắt lại.
She still has ten minutes.	Cô vẫn còn mười phút.
And then he hugged me.	Và rồi anh ấy ôm tôi vào lòng.
He is very funny and knows how to make people feel better.	Anh ấy rất vui tính và biết cách làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn.
Maybe it's good that I just had another visit with that person.	Có lẽ thật tốt khi tôi vừa có thêm một chuyến thăm với người đó.
I've never heard them talk like this before.	Tôi chưa bao giờ nghe họ nói chuyện như thế này trước đây.
Or call for help.	Hoặc kêu gọi sự giúp đỡ.
I don't know where they are or if they are.	Tôi không biết họ đang ở đâu hoặc nếu có.
However, there is another truth that is more obvious than the rest.	Tuy nhiên, có một sự thật khác rõ ràng hơn phần còn lại.
Her people are from here.	Người của cô ấy là từ đây.
I can't find my way back.	Tôi không thể tìm thấy đường quay trở lại.
Liked very much.	Thích rất nhiều.
You know you need some time to talk to a customer.	Bạn biết bạn cần một chút thời gian để nói chuyện với khách hàng.
I told myself this was about her.	Tôi tự nhủ đây là về cô ấy.
It's on the news.	Đó là trên bản tin.
No one knows where she is.	Không ai biết cô ấy đang ở đâu.
Inactive.	Không hoạt động.
I sit very still.	Tôi ngồi rất yên.
Maybe they haven't received their letter yet.	Có lẽ họ vẫn chưa nhận được thư của họ.
This costs you no extra, but helps support our work.	Điều này khiến bạn không mất thêm chi phí nào, nhưng sẽ giúp hỗ trợ công việc của chúng tôi.
They will sleep for quite a long time.	Chúng sẽ ngủ trong một thời gian khá dài.
If only they knew.	Giá như họ biết.
However, do not change your plans.	Tuy nhiên, đừng thay đổi kế hoạch của bạn.
Let me get this right.	Hãy để tôi có được quyền này.
I could barely walk from my bed to a chair.	Tôi hầu như không thể bước từ giường của mình đến một chiếc ghế.
It is not known where the adults feed, or if at all.	Không biết người lớn cho ăn ở đâu, hoặc nếu có.
He would talk to me when he wouldn't talk to men.	Anh ấy sẽ nói chuyện với tôi khi anh ấy không nói chuyện với đàn ông.
This will not be our last stay in this wonderful place.	Đây sẽ không phải là kỳ nghỉ cuối cùng của chúng tôi ở nơi tuyệt vời này.
The impact is huge.	Tác động là rất lớn.
He finally nodded, and after a while he was gone again.	Cuối cùng anh ta cũng gật đầu, và một lúc sau anh ta lại đi.
Luck is important.	May mắn là quan trọng.
Then, recall what you have received and heard.	Khi đó, hãy nhớ lại những gì bạn đã nhận và đã nghe.
Now, keep quiet.	Bây giờ, hãy giữ im lặng.
It's a great way to get started in the business world.	Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu trong thế giới kinh doanh.
Her current parents are extremely worried that she will not stay with them.	Cha mẹ hiện tại của cô vô cùng lo lắng rằng cô sẽ không ở lại với họ.
Reserve.	Đặt trước.
Can't think of anything better to be honest with you.	Không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tốt hơn để thành thật với bạn.
Maybe he went too far.	Có lẽ anh đã đi xa.
Don't ask too much of their time.	Đừng đòi hỏi nhiều thời gian của họ.
Living in the present may never feel the same.	Sống ở hiện tại có thể không bao giờ cảm thấy giống nhau.
They can fight.	Họ có thể chiến đấu.
If you don't like it, you don't like it.	Nếu bạn không thích nó, bạn không thích nó.
In a week.	Trong một tuần.
You treat people like shit.	Bạn đối xử với mọi người như shit.
Nothing seems to match.	Dường như không có gì phù hợp.
For no other reason than they can.	Không vì lý do gì khác hơn là họ có thể làm được.
This time is difficult.	Thời gian này thật khó khăn.
Nothing like me.	Không có gì giống với tôi.
Not a huge deal.	Không phải là một thỏa thuận lớn.
We did that every day.	Chúng tôi đã làm điều đó mỗi ngày.
We got in the car and left.	Chúng tôi lên xe và rời đi.
Don't expect any good.	Đừng mong đợi bất kỳ điều tốt.
But it's only been a few weeks.	Nhưng nó chỉ được một vài tuần.
You will benefit by.	Bạn sẽ được hưởng lợi bởi.
The Internet is no different.	Internet không có gì khác biệt.
That is his job.	Đó là công việc của anh ấy.
So are humans.	Con người cũng vậy.
This will be kept confidential.	Cái này sẽ được giữ kín.
You really have to kill it, bit by bit.	Bạn thực sự phải giết nó, từng chút một.
But he couldn't let go of the gun.	Nhưng anh không thể buông súng.
Recent history has shown otherwise.	Lịch sử gần đây đã cho thấy khác.
There's no way to get there.	Không có cách nào để lên được đó.
You love it.	Bạn yêu thích nó.
So when the driver gets closer, he can see the police lights.	Vì vậy, khi người lái xe đến gần hơn, anh ta có thể nhìn thấy đèn cảnh sát.
Go to sleep.	Đi ngủ.
The answer shouldn't be difficult.	Câu trả lời không nên khó.
You do not have to pay to access the site.	Bạn không phải trả tiền để truy cập trang web.
But this is not the whole story.	Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
I want to see where.	Tôi muốn xem ở đâu.
He could have reached out and grabbed both of their throats.	Anh lẽ ra có thể đưa tay ra và nắm lấy cổ họng cả hai.
I cannot control it.	Tôi không thể kiểm soát nó.
Obviously the jump wasn't kind to her.	Rõ ràng là cú nhảy không tử tế với cô ấy.
He was right, man realized.	Ông ấy đã đúng, con người nhận ra.
My parents would lose it if they knew about this.	Cha mẹ tôi sẽ mất nó nếu họ biết về điều này.
We hope to address this issue in a future article.	Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết vấn đề này trong một bài báo trong tương lai.
I read my book, again.	Tôi đọc sách của tôi, một lần nữa.
She doesn't even seem particularly interested in her father.	Cô ấy thậm chí không có vẻ đặc biệt quan tâm đến cha mình.
He won't answer.	Anh ấy sẽ không trả lời.
We will get more photos in the next few days.	Chúng tôi sẽ nhận được nhiều ảnh hơn trong vài ngày tới.
I recorded everything.	Tôi đã ghi lại mọi thứ.
They can also drink a little.	Họ cũng có thể uống một chút.
Ah, in the press.	A, trên báo chí.
Management wants them out of there.	Ban quản lý muốn họ rời khỏi đó.
I don't know where he wants to go with it.	Tôi không biết anh ấy muốn đi đâu với nó.
Saying it is very different from feeling it.	Nói nó rất khác so với cảm nhận nó.
She just knows.	Cô ấy chỉ biết.
Let them get on with it.	Hãy để họ tiếp tục với nó.
It's a good, clean hand.	Đó là một bàn tay tốt, sạch sẽ.
And so the days passed.	Và cứ thế ngày tháng trôi qua.
Something is on your foot.	Có gì đó ở trên chân bạn.
Therefore they will not be considered.	Do đó chúng sẽ không được xem xét.
There are things we need to discuss before you arrive.	Có những điều chúng tôi cần thảo luận trước khi bạn đến.
Depending on site conditions, requirements vary considerably.	Tùy thuộc vào điều kiện trang web, các yêu cầu khác nhau đáng kể.
I won't keep this off topic anymore.	Tôi sẽ không giữ điều này lạc đề nữa.
An evil creature.	Một sinh vật xấu xa.
Shows wearing small, the other very good.	Cho thấy mặc nhỏ, khác rất tốt.
Although a few changes have been made, most are good ones.	Mặc dù một vài thay đổi đã được thực hiện, nhưng hầu hết đều là những thay đổi tốt.
However, life is more than just waiting for death.	Tuy nhiên, cuộc sống còn nhiều điều hơn là chỉ chờ đợi cái chết.
But let's see how it works.	Nhưng hãy xem hoạt động diễn ra như thế nào.
There is a camp.	Có một cái trại.
He loved early mornings, and walks in the fields.	Anh yêu buổi sáng sớm, và cuộc dạo chơi trên cánh đồng.
Two completely different types.	Hai loại hoàn toàn khác nhau.
It should be noted that they look better in person.	Cần lưu ý rằng họ trông đẹp hơn trong người.
What is he and what did he do.	Anh ấy là gì và anh ấy đã làm gì.
For him, it's not living.	Đối với anh ta, đó không phải là sống.
I love working with children.	Tôi thích làm việc với trẻ con.
She showed him the message.	Cô cho anh ta xem tin nhắn.
It is not possible to return to it.	Việc quay trở lại nó là không thể.
This can be understood from general form factor analysis.	Điều này có thể được hiểu từ phân tích nhân tố hình thức chung.
He said it walked like a man, on two legs.	Anh ấy nói nó đi như một người đàn ông, bằng hai chân.
We care about you as a customer.	Chúng tôi quan tâm đến bạn như một khách hàng.
Each course is four weeks.	Mỗi khóa học là bốn tuần.
You are the most important factor in this process.	Bạn là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này.
All of it is just picture perfect.	Tất cả của nó chỉ là bức tranh hoàn hảo.
He didn't have to do it, but he did.	Anh ấy không phải làm điều đó, nhưng anh ấy đã làm.
Not really hoping to get anything.	Không thực sự hy vọng nhận được bất cứ điều gì.
She felt so bad that she couldn't remember the man's name.	Cô cảm thấy tồi tệ đến mức không thể nhớ được tên của người đàn ông đó.
To think that as long as he stayed there was nothing they could do.	Nghĩ chừng nào anh còn ở lại thì họ không thể làm gì được.
An easy solution is to just call it once with a small input.	Một giải pháp dễ dàng là chỉ cần gọi nó một lần với một đầu vào nhỏ.
I don't have much time.	Tôi không có nhiều thời gian.
Five days is not enough time for that.	Năm ngày là thời gian không đủ cho việc đó.
They are sitting under my window.	Họ đang ngồi dưới cửa sổ của tôi.
I don't need to tell you the outcome of the war.	Tôi không cần phải nói cho bạn biết kết quả của cuộc chiến.
Also, its important thing is execution.	Ngoài ra, điều quan trọng của nó là thực hiện.
There has never been anything like it before, and there won't be any more.	Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như nó trước đây, và sẽ không còn nữa.
Now we have a place to go.	Bây giờ chúng ta có một nơi để đi.
That's what makes dreams so interesting.	Đó là điều làm cho những giấc mơ trở nên thú vị.
He is very happy.	Anh ấy rất vui.
You can just say nothing when answering police questions.	Bạn chỉ có thể không nói gì khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát.
Food supplies must be maintained.	Nguồn cung cấp thực phẩm phải được duy trì.
So check out their website for more details.	Vì vậy, hãy kiểm tra trang web của họ để biết thêm chi tiết.
But she wants it.	Nhưng cô ấy muốn nó.
They, we v.	Họ, chúng tôi v.
His coffee has cooled down.	Cà phê của anh ấy đã nguội dần.
The city was lost.	Thành phố đã bị mất.
It has no standards.	Nó không có tiêu chuẩn.
The application may be different but the system is the same.	Ứng dụng có thể khác nhưng hệ thống thì tương tự.
Just click here to find out more information.	Chỉ cần nhấp vào đây để tìm hiểu thêm thông tin.
Everyone wants to be happy.	Mọi người đều muốn được hạnh phúc.
I knew that, deep down, he didn't really want to get out.	Tôi biết rằng, trong sâu thẳm, anh ấy không thực sự muốn thoát ra.
You have another question.	Bạn có một câu hỏi khác.
But we don't live in such a world.	Nhưng chúng ta không sống trong một thế giới như vậy.
We are very clear with the rules.	Chúng tôi rất rõ ràng với các quy tắc.
I can work.	Tôi có thể làm việc.
A book can be part of a series.	Một cuốn sách có thể là một phần của một bộ truyện.
This one is a lot harder and a lot more important.	Cái này khó hơn rất nhiều và quan trọng hơn rất nhiều.
To do this, we access a property of the feed object.	Để làm điều này, chúng tôi truy cập một thuộc tính của đối tượng nguồn cấp dữ liệu.
This is probably true.	Điều này có lẽ đúng.
Because of my financial approach, money is not an issue.	Bởi vì cách tiếp cận tài chính của tôi, tiền không phải là một vấn đề.
Participants were interested in more information about brain health.	Những người tham gia quan tâm đến nhiều thông tin hơn về sức khỏe não bộ.
We do not receive such an exact statement.	Chúng tôi không nhận được một tuyên bố chính xác như vậy.
Government schools survive by simply taking what they want.	Các trường chính phủ tồn tại bằng cách đơn giản là lấy những gì họ muốn.
I want to be as far away from them as possible.	Tôi muốn càng xa họ càng tốt.
We want to help you look and feel good doing it.	Chúng tôi muốn giúp bạn trông và cảm thấy tốt khi làm việc đó.
I know what kind of person he is.	Tôi biết anh ấy là người như thế nào.
They believe in you, in our freedom.	Họ tin tưởng vào bạn, vào sự tự do của chúng tôi.
I knelt down.	Tôi khuỵu xuống.
And that's a good thing for him.	Và đó là một điều tốt cho anh ấy.
It makes my mouth water.	Nó làm cho miệng tôi chảy nước.
So our eyes can meet, just once.	Vì vậy, mắt chúng ta có thể gặp nhau, chỉ một lần.
She made the mistake of not coming with me.	Cô ấy đã từng rất sai lầm khi không đi cùng tôi.
In fact, there are a few more things you should consider.	Trên thực tế, có một số điều nữa bạn nên xem xét.
Either way, you have to spend at least that amount.	Dù sao thì bạn cũng phải tiêu ít nhất số tiền đó.
No, that can't be true.	Không, điều đó không thể đúng.
Four months later the line was put into use.	Bốn tháng sau dây chuyền được đưa vào sử dụng.
I don't want to sit at home doing nothing.	Tôi không muốn ngồi ở nhà không làm gì cả.
He's not doing this for you.	Anh ấy không làm điều này cho bạn.
There is no war left in him.	Không có cuộc chiến nào còn lại trong anh ta.
So is her husband.	Chồng cô cũng vậy.
However, this is too powerful for our later use.	Tuy nhiên, điều này quá mạnh cho việc sử dụng sau này của chúng tôi.
We will most likely use you again in the future.	Chúng tôi rất có thể sẽ sử dụng bạn một lần nữa trong tương lai.
Overall survival is indicated for the day.	Sự sống sót tổng thể được chỉ định trong ngày.
But that mental strength is not in the future yet.	Nhưng sức mạnh tinh thần đó vẫn chưa ở trong tương lai.
The crowd went wild.	Đám đông đã đi hoang dã.
It was a bit of a surprise at first, but then you know.	Thoạt đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thì bạn biết rồi đấy.
This is not to say no to every possible liability.	Đây không phải là nói không với mọi trách nhiệm có thể xảy ra.
Every little edge is useful at a time like this.	Mỗi cạnh nhỏ đều hữu ích tại một thời điểm như thế này.
I looked at the customers around the room.	Tôi nhìn những khách hàng xung quanh phòng.
There are trees down, there are glasses everywhere.	Có cây xuống, có kính ở khắp mọi nơi.
It's time for a change.	Đó là thời gian để thay đổi.
These children must have the same rights as other children.	Những trẻ em này phải có các quyền như những trẻ em khác.
I can't face this.	Tôi không thể đối mặt với điều này.
Funny it doesn't seem to work for me.	Buồn cười là nó dường như không hoạt động với tôi.
Not a bad mistake.	Không phải là một sai lầm tồi tệ.
I find this meaning to be too general.	Tôi thấy ý nghĩa này là quá chung chung.
That is the first step.	Đó là bước đầu tiên.
Would that be a problem?.	Đó sẽ là một vấn đề ?.
Do the same if you have a bad experience.	Làm tương tự nếu bạn có trải nghiệm tồi tệ.
Be like a real friend.	Hãy như một người bạn thực sự.
You might think, single people.	Bạn có thể nghĩ rằng, những người độc thân.
Let it be for now.	Hãy để nó cho bây giờ.
She lived it.	Cô ấy đã sống nó.
The same internal testing is enabled as you read this.	Thử nghiệm nội bộ tương tự được bật khi bạn đọc phần này.
Trust is the most important and most personal part of our lives.	Niềm tin là phần quan trọng nhất và riêng tư nhất trong cuộc sống của chúng ta.
I know you need to follow me.	Tôi biết bạn cần phải theo dõi tôi.
He's just what all of us here are.	Anh ấy chỉ là những gì tất cả những người khác chúng tôi ở đây.
Yes, I studied property law.	Có, tôi học luật tài sản.
So give a number to her directly.	Vì vậy, đưa một số cho cô ấy trực tiếp.
I bought and read it.	Tôi đã mua và đọc nó.
The shape and size of the eggs vary.	Hình dạng và kích thước của trứng khác nhau.
It didn't though.	Nó đã không mặc dù.
That's the way, she thought.	Đó là cách, cô nghĩ.
Many people died.	Nhiều người đã chết.
This is not my chair or your chair.	Đây không phải là ghế của tôi hay ghế của bạn.
Just because it's so easy.	Chỉ vì nó rất dễ dàng.
For work.	Cho công việc.
At least my shoes were silent.	Ít nhất thì giày của tôi đã im lặng.
Any number of factors can have a significant impact on price.	Mọi yếu tố đều có thể tác động đáng kể đến giá cả.
We know the fact.	Chúng tôi biết thực tế.
Defendant did not challenge this finding on appeal.	Bị đơn không phản đối phát hiện này khi kháng cáo.
Then you also leave.	Sau đó, bạn cũng rời đi.
Five or six times.	Năm hoặc sáu lần.
We are the game.	Chúng tôi là trò chơi.
Not the first choice.	Không phải là lựa chọn đầu tiên.
He had never seen anything like it before.	Trước đây anh chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy.
They will be ready for us.	Họ sẽ sẵn sàng cho chúng tôi.
He can't stop being who he is.	Anh ấy không thể ngừng trở thành con người của mình.
Finally found her voice.	Cuối cùng cũng tìm được giọng nói của cô ấy.
But believe me, that could change.	Nhưng hãy tin tôi, điều đó có thể thay đổi.
You're going to be sick, and we have some matters to discuss.	Bạn sẽ bị ốm, và chúng ta có một số vấn đề cần thảo luận.
Thanks again for everything.	Cảm ơn một lần nữa cho tất cả mọi thứ.
I had real classes.	Tôi đã có lớp học thực sự.
It is unclear when these complications may occur.	Không rõ khi nào những biến chứng này có thể xảy ra.
This is something that I want, and not in a nice way.	Đây là một cái gì đó mà tôi muốn, và không phải theo một cách tốt đẹp.
It feels good to be helped.	Cảm thấy rất tốt khi được giúp đỡ.
And society has seen and experienced what it can offer.	Và xã hội đã nhìn thấy và trải nghiệm những gì nó có thể cung cấp.
His mother when she was young.	Mẹ của anh khi bà còn nhỏ.
A most interesting case.	Một trường hợp thú vị nhất.
Don't treat me like that.	Đừng đối xử với tôi như vậy.
I would say there are probably eight women against, and five men.	Tôi muốn nói rằng có lẽ có tám phụ nữ chống lại, và năm đàn ông.
Move towards your goal.	Tiến tới mục tiêu của bạn.
His head was smashed.	Đầu anh ta bị dập.
There are no known safety issues with this oil.	Không có vấn đề an toàn được biết đến với dầu này.
However, the means to do this are different.	Tuy nhiên, các phương tiện để làm điều này là khác nhau.
Most men are just fine at their jobs.	Hầu hết đàn ông chỉ ổn trong công việc của họ.
Then he looked up, new energy in his voice.	Sau đó, anh ấy nhìn lên, năng lượng mới trong giọng nói của mình.
Really, this town has something for everyone.	Thực sự, thị trấn này có một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Everything is broken.	Tất cả mọi thứ đều đổ vỡ.
Well, he'll be in action soon.	Chà, anh ấy sẽ sớm hành động thôi.
The planet is cold and asleep.	Hành tinh lạnh lẽo và chìm trong giấc ngủ.
Or maybe they didn't.	Hoặc có thể họ đã không.
I think you know that too.	Tôi nghĩ rằng bạn cũng biết điều đó.
In general, the disease becomes more common with age.	Nhìn chung, bệnh trở nên phổ biến hơn theo độ tuổi.
If they like it, they like it.	Nếu họ thích nó, họ thích nó.
This result can be easily understood on a very general basis.	Kết quả này có thể được hiểu một cách dễ dàng trên một mặt bằng rất chung chung.
It cannot disappear.	Nó không thể biến mất được.
However, this does not follow.	Tuy nhiên, điều này không tuân theo.
There will be damage and some probably great.	Sẽ có thiệt hại và một số có lẽ là lớn.
Many of my friends say they have had similar experiences.	Nhiều người bạn của tôi nói rằng đã có trải nghiệm tương tự.
I was really thinking about the last performance this week.	Tôi thực sự đã suy nghĩ về màn trình diễn cuối cùng trong tuần này.
Just because he's older.	Chỉ vì anh ấy lớn hơn.
For some who don't like this plan, he's sure to run fast.	Đối với một số người không thích kế hoạch này, anh ta chắc chắn sẽ chạy nhanh.
This is not ideal.	Điều này không lý tưởng.
She has never met her father.	Cô ấy chưa bao giờ gặp cha mình.
However, this is not a unique case of this type of behavior.	Tuy nhiên, đây không phải là một trường hợp duy nhất của loại hành vi này.
Your opinion is not the truth.	Ý kiến ​​của bạn không phải là sự thật.
Finally, at the end of the show, we got her back.	Cuối cùng, vào cuối chương trình, chúng tôi đã đưa cô ấy trở lại.
No, no problem.	Không, không có vấn đề gì.
Man, they're missing out.	Người đàn ông, họ đang bỏ lỡ.
That was the first time I saw my child scared.	Đó là lần đầu tiên tôi thấy con mình sợ hãi.
He has yet to ask to do so.	Anh ấy vẫn chưa yêu cầu làm như vậy.
But you didn't listen.	Nhưng bạn đã không nghe.
Do not waste time.	Không lãng phí thời gian.
Hopefully if we don't, someone else can.	Mong rằng nếu chúng ta không làm vậy, sẽ có ai đó có thể làm được.
She will pour her a glass of wine.	Cô ấy sẽ rót cho cô ấy một ly rượu.
Sometimes things go that way.	Đôi khi mọi thứ diễn ra theo cách đó.
I guess that's a record.	Tôi đoán đó là một kỷ lục.
Your people will do anything for you.	Người của bạn sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
I appreciate those people.	Tôi đánh giá cao những người đó.
Two independent experiments were conducted.	Hai thí nghiệm độc lập đã được tiến hành.
This pattern could continue for the next few days.	Mô hình này có thể tiếp tục trong vài ngày tới.
Make love not war.	Làm cho tình yêu không chiến tranh.
Saying that in public is a complete lack of culture.	Nói như vậy trước đám đông là thể hiện sự thiếu văn hóa hoàn toàn.
I will repeat that.	Tôi sẽ lặp lại điều đó.
For me, it makes sense.	Đối với tôi, nó có ý nghĩa.
You don't want fruitful relationships.	Bạn không muốn các mối quan hệ có kết quả.
And she can finally talk to him.	Và cuối cùng cô ấy cũng có thể nói chuyện với anh ta.
Male not more than female.	Nam không hơn nữ.
However, in many cases, that may not be the case.	Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nó có thể không phải như vậy.
So they let him continue.	Vì vậy, họ để anh ta tiếp tục.
But it must have happened.	Nhưng nó phải đã xảy ra.
Unfortunately, there isn't one.	Thật không may, không có một.
That doesn't necessarily mean the path feels right.	Điều đó không nhất thiết có nghĩa là con đường cảm thấy đúng.
Technical conditions are also important.	Các điều kiện kỹ thuật cũng quan trọng.
I realized that it had become very, very dark.	Tôi nhận ra rằng nó đã trở nên rất, rất tối.
There are tests we need to run tonight.	Có những bài kiểm tra chúng tôi cần phải chạy tối nay.
Staying active is the key to keeping a happy and clean head.	Giữ năng động là chìa khóa để giữ một cái đầu vui vẻ và sạch sẽ.
Gone and it came back late last year.	Đã qua và nó đã quay trở lại vào cuối năm ngoái.
But this solution has created its own problems.	Nhưng giải pháp này đã tạo ra những vấn đề riêng của nó.
I was in the space program.	Tôi đã ở trong chương trình không gian.
There are not many places.	Không có nhiều nơi.
That needs to change.	Điều đó cần phải thay đổi.
The town itself never looked better.	Thị trấn tự nó không bao giờ trông tốt hơn.
There is another and another and another.	Có cái khác và cái khác và cái khác.
What interests me is why.	Điều khiến tôi quan tâm là tại sao lại như vậy.
He started saying something else, but he changed his mind.	Anh ấy bắt đầu nói điều gì đó khác, nhưng anh ấy đã thay đổi ý định.
We will not arrest her.	Chúng tôi sẽ không bắt cô ấy.
I don't think you can do much.	Tôi không nghĩ bạn sẽ làm được gì nhiều.
I dream about this.	Tôi mơ về điều này.
Then they added flowers to it.	Sau đó, họ đã thêm hoa vào đó.
You never talk about it again.	Bạn không bao giờ nói về nó một lần nữa.
But it won't be so.	Nhưng nó sẽ không phải như vậy.
And cause an infection.	Và gây nhiễm trùng.
A contract was not offered.	Một hợp đồng đã không được đưa ra.
I can see no one has.	Tôi có thể thấy không ai có.
She is a wonderful girl, very helpful and very smart.	Cô ấy là một cô gái tuyệt vời, rất hữu ích và rất thông minh.
I cannot say more.	Tôi không thể nói nhiều hơn.
I must try.	Tôi phải cố gắng.
It makes you afraid to take notes down.	Nó khiến bạn ngại ghi chú xuống.
One of them grabbed me from behind.	Một trong số họ đã tóm lấy tôi từ phía sau.
That is a great fact.	Đó là sự thật tuyệt vời.
Unlimited time.	Không giới hạn thời gian.
Where she was supposed to be.	Nơi mà cô ấy đáng lẽ phải ở.
When everyone is at home, we have a lot of family time together.	Khi mọi người ở nhà, chúng tôi có nhiều thời gian gia đình bên nhau.
And here, at last, he could hear them, too.	Và ở đây, cuối cùng, anh cũng có thể nghe thấy chúng.
There is no other way to get the access token.	Không có cách nào khác để lấy mã truy cập.
Blue color does not change.	Màu xanh không thay đổi.
I can't use absolute path.	Tôi không thể sử dụng đường dẫn tuyệt đối.
A second problem is the memory effect from the previous frame data.	Một vấn đề thứ hai là hiệu ứng bộ nhớ từ dữ liệu khung trước đó.
I think it's great when you have a lot of money.	Tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn có rất nhiều tiền.
So we used it.	Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng nó.
However, doing so can be very expensive.	Tuy nhiên làm như vậy có thể rất tốn kém.
Remove from heat and let cool to room temperature.	Lấy ra khỏi nhiệt và để nguội đến nhiệt độ phòng.
They know more before they come.	Họ biết nhiều hơn trước khi họ đến.
He stopped to see what it was.	Anh dừng lại để xem nó là gì.
She is too old.	Cô ấy quá già.
You see how much you are loved.	Bạn thấy bạn được yêu mến nhiều như thế nào.
We just love people.	Chúng tôi chỉ yêu mọi người.
That is a ship.	Đó là một con tàu.
So we won't discuss that.	Vì vậy, chúng ta sẽ không thảo luận về điều đó.
A tall girl with a good horse.	Một cô gái cao với một con ngựa tốt.
However, what follows is an attempt to do just that.	Tuy nhiên, những gì tiếp theo là một nỗ lực để làm điều đó.
In this case, two outcomes can occur.	Trong trường hợp này, có thể xảy ra hai kết quả.
Generally, a person will pay for the purchase.	Nói chung, một người sẽ trả tiền mua hàng.
Beautiful and private.	Đẹp và riêng tư.
He's a good guy, through and through.	Anh ấy là một chàng trai tốt, thông qua và thông qua.
However, it doesn't.	Tuy nhiên, nó không.
It's security money.	Đó là tiền bảo vệ.
Furthermore, the law does not require such an effort.	Hơn nữa, luật pháp không yêu cầu một nỗ lực như vậy.
He can't seem to understand that he's out of control.	Anh ta dường như không thể hiểu rằng anh ta không kiểm soát được.
They are a mobile unit and that is their job.	Họ là một đơn vị di động và đó là công việc của họ.
It was too late.	Nó đã quá muộn.
I could have burned that book.	Tôi có thể đã đốt cuốn sách đó.
He could have said.	Anh ấy có thể đã nói.
I gave him a job.	Tôi đã cho anh ta một việc.
Each link you post must be a unique image.	Mỗi liên kết bạn đăng phải là một hình ảnh duy nhất.
He didn't think about it.	Anh ấy không nghĩ về nó.
They have a large, safe and fun area to have fun outside.	Họ có một khu vực rộng lớn, an toàn và thú vị để vui chơi bên ngoài.
What a choice of words.	Thật là một sự lựa chọn từ ngữ.
This process is repeated on the same cells with a different sample.	Quá trình này được lặp lại trên cùng các ô với một mẫu khác.
They seem to hold up pretty well.	Họ dường như giữ khá tốt.
There are very few people near me.	Có rất ít người ở gần tôi.
If you can't see it, I don't know what to say to you.	Nếu không xem được thì không biết nói gì với bạn.
He can be great.	Anh ấy có thể rất tuyệt.
I really don't know how people can do it hour after hour.	Tôi thực sự không biết làm thế nào mọi người có thể làm điều đó giờ này qua giờ khác.
What happened next and what happened next, you want to know.	Điều gì đã xảy ra tiếp theo và điều gì xảy ra tiếp theo, bạn muốn biết.
The man is over six meters tall.	Người đàn ông cao hơn sáu mét.
This is real society.	Đây là xã hội thực.
They are definitely mine.	Chúng chắc chắn là những thứ của tôi.
He let half of it fall to the floor.	Anh ta để một nửa của nó rơi xuống sàn.
He said he was planning to buy a new one.	Anh ấy nói rằng anh ấy đang có kế hoạch mua một cái mới.
And you can never go back to that again.	Và bạn không bao giờ có thể quay lại điều đó một lần nữa.
I just hope you'll do something with that knowledge now.	Tôi chỉ hy vọng bạn sẽ làm được điều gì đó với kiến ​​thức đó bây giờ.
Your point is well made.	Quan điểm của bạn được thực hiện tốt.
Positive.	Tích cực.
They explained.	Họ đã giải thích.
I have never seen anything more adorable.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì đáng yêu hơn.
I hope today is a little better, at least.	Tôi hy vọng hôm nay tốt hơn một chút, ít nhất.
She opened her arms to him.	Cô đã mở rộng vòng tay của mình với anh.
He's my husband.	Anh ấy là chồng tôi.
In two minutes, she was asleep.	Trong hai phút, cô ấy đã ngủ.
They are policemen doing their job.	Họ là cảnh sát đang làm công việc của họ.
Other reviews have such things as a great but expensive drive.	Các đánh giá khác có những thứ như một ổ đĩa tuyệt vời nhưng đắt tiền.
Maybe she couldn't raise a child to grow up.	Có lẽ cô ấy không thể nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên.
My animals were very excited.	Những con vật của tôi đã rất phấn khích.
It happened many times.	Nó đã xảy ra rất nhiều lần.
No weapons visible.	Không có vũ khí nhìn thấy.
This could be the last tour.	Đây có thể là chuyến tham quan cuối cùng.
He will be auditioning for his role later this year.	Anh ấy sẽ thử việc cho vai diễn của mình vào cuối năm nay.
But that would be too fast.	Nhưng điều đó sẽ quá nhanh.
They won't come out the other side.	Họ sẽ không đi ra phía bên kia.
You only see one face.	Bạn chỉ nhìn thấy một khuôn mặt.
I was actually on my way to get something to eat.	Tôi thực sự đang trên đường đi kiếm thứ gì đó để ăn.
There must come a time when this must be caught.	Phải đến một thời điểm mà điều này phải được bắt giữ.
I want to have children even.	Tôi muốn có con ngay cả.
But the house was for him next to his mother.	Vậy mà nhà lại dành cho anh bên cạnh mẹ anh.
It's too close to be comfortable.	Đó là quá gần để thoải mái.
For example, cancer.	Ví dụ như ung thư.
Remember to smile.	Nhớ mỉm cười.
He returned to the center seat and sat down.	Anh trở lại ghế trung tâm và ngồi xuống.
I stopped fighting to stay on my feet.	Tôi ngừng chiến đấu để đứng vững trên đôi chân của mình.
Can someone please help me.	Ai đó có thể vui lòng giúp tôi.
The dagger in her neck.	Con dao găm vào cổ cô.
I could have done it myself without this leg.	Tôi có thể tự mình làm điều đó nếu không có cái chân này.
Finished his mission in the mission field.	Đã xong nhiệm vụ của mình bên cánh đồng truyền giáo.
Here's our initial approach to this case.	Đây là cách xử lý ban đầu của chúng tôi đối với trường hợp này.
But now there is reason to believe this is false.	Nhưng bây giờ có lý do để tin rằng điều này là sai.
Some people like to talk, need to talk.	Một số người thích nói chuyện, cần phải nói chuyện.
I only see them from behind, never see their faces.	Tôi chỉ nhìn thấy họ từ phía sau, không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Maybe he went out with her.	Có lẽ anh ấy đã đi chơi với cô ấy.
He has his rights.	Anh ta có quyền của mình.
Send him your words of support.	Gửi cho anh ấy những lời hỗ trợ của bạn.
Finally, the right to work must include the right not to work.	Cuối cùng, quyền làm việc phải bao gồm quyền không làm việc.
They walk among people.	Họ đi giữa mọi người.
See larger image.	Xem hình ảnh lớn hơn.
I just need to go about four hours early.	Tôi chỉ cần đi sớm khoảng bốn giờ.
Okay for the kids.	Được rồi đối với trẻ em.
It can also be used to grow plants for food.	Nó cũng có thể được sử dụng để trồng cây làm thực phẩm.
I will take you to school.	Tôi sẽ đưa bạn đến trường.
Some of these students are very interested in working with film companies.	Một số sinh viên trong số này rất thích làm việc với các công ty điện ảnh.
But we should do something like this.	Nhưng chúng ta nên làm một cái gì đó như thế này.
The techniques to do so are described inside.	Các kỹ thuật để làm như vậy được mô tả bên trong.
Just listen to me for a moment.	Chỉ cần lắng nghe tôi một lúc.
Group one did not practice in the morning.	Nhóm một đã không tập luyện vào buổi sáng.
He's really funny.	Anh ấy thực sự rất vui tính.
It's not what he wanted, he knew as much.	Đó không phải là thứ anh muốn, anh biết nhiều như vậy.
There they removed the glasses and her eyesight is perfect today.	Ở đó, họ đã loại bỏ kính và thị lực của cô ấy ngày nay đã hoàn hảo.
You are responsible for purchasing health insurance.	Bạn có trách nhiệm mua bảo hiểm y tế.
This is just what happened.	Đây chỉ là những gì đã xảy ra.
It will then print the correct expression and result.	Sau đó nó sẽ in ra biểu thức và kết quả chính xác.
I feel it can be improved.	Tôi cảm thấy nó có thể được cải thiện.
I never have, not really.	Tôi không bao giờ có, không thực sự.
Nice to have you.	Rất hân hạnh được có bạn.
I've never heard anything like this.	Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì như thế này.
I have never worked since.	Tôi chưa bao giờ làm việc kể từ đó.
And it is working.	Và nó đang hoạt động.
None of these are like me.	Không ai trong số này giống tôi.
To the hall and the wonderful double doors we went.	Đến hội trường và những cánh cửa đôi tuyệt vời, chúng tôi đã đi.
Don't remember the name.	Không nhớ tên.
And no, we won't tell you how.	Và không, chúng tôi sẽ không cho bạn biết nó như thế nào.
Everyone had a boat.	Mọi người đã có một chiếc thuyền.
That's too bad for her.	Điều đó quá tệ đối với cô ấy.
As soon as he touched it, he turned back to her.	Khi vừa chạm đến nó, anh quay lại với cô.
Food and drink for a day.	Thức ăn và đồ uống trong một ngày.
Every summer.	Mỗi mùa hè.
We cannot let this happen.	Chúng ta không thể để điều này xảy ra.
You don't see it.	Bạn không nhìn thấy nó.
If you have questions, feel free to contact me.	Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với tôi.
This may not be the best and I'm open to feedback.	Đây có thể không phải là điều tốt nhất và tôi sẵn sàng nhận phản hồi.
No, it may not be different in your country.	Không, nó có thể không khác ở đất nước của bạn.
It has no head.	Nó không có đầu.
The individual components have no way of knowing their order.	Các thành phần riêng lẻ không có cách nào để biết thứ tự của chúng.
I think it is great.	Tôi nghĩ rằng nó là tuyệt vời.
They built them square.	Họ đã xây dựng chúng hình vuông.
Talk about objects.	Nói về đồ vật.
Now that's weird.	Bây giờ điều đó thật kỳ quặc.
And maybe again.	Và có thể một lần nữa.
I must do that.	Tôi phải làm vậy.
But the same method is working on this post.	Nhưng phương pháp tương tự đang hoạt động trên bài đăng này.
Experimental techniques are discussed.	Các kỹ thuật thí nghiệm được thảo luận.
So it gives me different numbers every time but not really.	Vì vậy, nó cho tôi những con số khác nhau mỗi lần nhưng không thực sự như vậy.
He can continue to chat while writing.	Anh ấy có thể tiếp tục trò chuyện trong khi viết.
Place the phone on your shoulder.	Đặt điện thoại trên vai của bạn.
They expect certain things.	Họ mong đợi những điều nhất định.
This is also part of the process.	Đây cũng là một phần của quá trình.
Things keep getting worse from here on out.	Mọi thứ cứ trở nên tồi tệ hơn kể từ đây.
Positive, that is.	Tích cực, đó là.
There is very little information available about the project.	Hiện còn rất ít thông tin về dự án.
That's exactly what he wanted.	Đó là chính xác những gì anh ta muốn.
Everything went wrong.	Mọi thứ đã đi sai hướng.
They know nothing about these situations.	Họ không biết gì về những tình huống này.
Let me say it before you say anything.	Hãy để tôi nói điều đó trước khi bạn nói bất cứ điều gì.
A bit like going to college.	Một chút giống như đi học đại học.
You immediately feel trouble.	Bạn ngay lập tức cảm thấy rắc rối.
They shouldn't, but they do.	Họ không nên, nhưng họ làm.
He will never get another date again.	Anh ấy sẽ không bao giờ có được một cuộc hẹn nào nữa.
No calls.	Không có cuộc gọi.
However, it is a positive change.	Tuy nhiên, đó là một sự thay đổi tích cực.
I should be free.	Tôi nên được tự do.
First, her mental presence was in fact discovered.	Đầu tiên, sự hiện diện tinh thần của cô ấy trên thực tế đã được phát hiện.
But that's not a good idea.	Nhưng đó không phải là một ý kiến ​​hay.
She's not a big dog, but she feels pretty heavy.	Cô ấy không phải là một con chó lớn, nhưng cô ấy cảm thấy khá nặng.
I don't know what the cause is.	Tôi không biết nguyên nhân của nó là gì.
I love the man you know is your father.	Tôi yêu người đàn ông mà bạn biết là bố của bạn.
All his food has run out.	Tất cả thức ăn của anh ấy đã hết sạch.
It's strange.	Thật là kỳ lạ.
I was impressed by their passion and industry knowledge.	Tôi bị ấn tượng bởi niềm đam mê và kiến ​​thức về ngành của họ.
There has never been anything quite like it.	Không bao giờ có bất cứ điều gì khá giống như nó.
Infection structure.	Cấu trúc nhiễm trùng.
There will be violence, mark my words.	Sẽ có bạo lực, hãy đánh dấu lời nói của tôi.
My family is great with it, my friends love it.	Gia đình tôi rất tuyệt với nó, bạn bè của tôi thích nó.
If you do not crop you must accept the whole image.	Nếu bạn không cắt bạn phải chấp nhận toàn bộ hình ảnh.
This is supposed to be a big part of it.	Điều này được cho là một phần lớn của nó.
We need to reach a higher standard than what this human face suggests.	Chúng ta cần đạt đến một tiêu chuẩn cao hơn những gì mà khuôn mặt người này đề xuất.
Find the strength to laugh every day.	Tìm sức mạnh để cười mỗi ngày.
This difference was not found in women.	Sự khác biệt này không được tìm thấy ở phụ nữ.
So what is the problem.	Vậy vấn đề là gì.
No arguments can be heard against it.	Không có lập luận nào có thể được nghe để chống lại nó.
Tonight, naturally, it was empty.	Đêm nay, tự nhiên, nó trống rỗng.
Many material choices can meet these parameters.	Nhiều sự lựa chọn vật liệu có thể đáp ứng các thông số này.
Not even a single hit.	Thậm chí không có một cú đánh nào.
Your phone is not answering.	Điện thoại của bạn không trả lời.
The security system is commonly known.	Hệ thống an ninh thường được biết đến.
Eyes closed.	Đôi mắt nhắm nghiền.
Anyone know if that is true.	Bất cứ ai biết nếu điều đó là sự thật.
We will be more determined next time.	Chúng tôi sẽ quyết tâm hơn vào lần sau.
But how to do this?	Nhưng làm thế nào để làm điều này?
Bring him back to the front.	Đưa anh ta trở lại mặt trận.
Each app has its unique features.	Mỗi ứng dụng đều có các tính năng độc đáo của nó.
No it is not.	Không có nó không phải là.
This guy isn't even funny.	Anh chàng này thậm chí còn không hài hước.
The book was particularly useful for its discussion on the radio.	Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho cuộc thảo luận của nó trên đài phát thanh.
There must be a reason.	Có phải là một lý do.
The former is used in this paper.	Cái trước được sử dụng trong bài báo này.
People are just starting to move forward.	Mọi người chỉ mới bắt đầu tiến lên phía trước.
We couldn't do anything for the people there.	Chúng tôi không thể làm được gì cho những người ở đó.
It is not a negative.	Nó không phải là một tiêu cực.
I have nothing to say.	Tôi không có gì để nói.
This child was close by.	Đứa trẻ này đã ở gần.
You have gone away from home.	Bạn đã đi xa nhà.
It just stuck with me.	Nó chỉ bị mắc kẹt với tôi.
To believe it.	Để tin vào nó.
Report back that it was clear.	Báo cáo trở lại rằng nó đã rõ ràng.
She looks tired and pale.	Cô ấy trông mệt mỏi và xanh xao.
He is over seven meters tall.	Anh ta cao hơn bảy mét.
It's not a surprise, but still.	Nó không phải là một bất ngờ, nhưng vẫn còn.
In war and love, everything is fair.	Trong chiến tranh và tình yêu, mọi thứ đều công bằng.
He even refused to accept any money.	Anh ta thậm chí còn từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào.
Initially, it was no problem.	Ban đầu, nó không có vấn đề gì.
This is the second major scientific impetus for this mission.	Đây là động lực khoa học chính thứ hai cho sứ mệnh này.
I have something new to find out.	Tôi có một cái gì đó mới để tìm ra.
Hold your breath and pose as long as it's comfortable.	Giữ hơi thở của bạn và tư thế miễn là nó thoải mái.
This is no ordinary pattern in nature.	Đây không phải là mô hình thông thường trong tự nhiên.
He took a deep breath and exhaled slowly.	Anh hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm.
Such as birds, games.	Chẳng hạn như chim, trò chơi.
I sleep in the field.	Tôi ngủ trên cánh đồng.
I'm tired of waiting.	Tôi chán chờ đợi.
I will go my own way.	Tôi sẽ đi theo cách riêng của tôi.
This is not done by the organization and the armed forces.	Điều này không được thực hiện bởi tổ chức và lực lượng vũ trang.
He kills less people.	Anh ta giết người ít hơn.
You want to meet her, she will be there.	Bạn muốn gặp cô ấy, cô ấy sẽ ở đó.
Come to my place.	Đến chỗ tôi.
Of course, they differ there.	Tất nhiên, chúng khác nhau ở đó.
He cannot leave.	Anh ấy không thể rời đi.
So we have a decision to make.	Vì vậy, chúng tôi có một quyết định để thực hiện.
This places a great responsibility on you.	Điều này đặt lên bạn một trách nhiệm lớn lao.
He pointed out a lot of things.	Anh ấy chỉ ra rất nhiều thứ.
He said children were trying to get inside him.	Anh ấy nói trẻ con đang cố gắng vào bên trong anh ấy.
The total volume of the collection was measured.	Tổng khối lượng của bộ sưu tập đã được đo.
So we don't wait for them to call us.	Vì vậy, chúng tôi không đợi họ gọi cho chúng tôi.
The score at the end of the game is the key.	Điểm số ở cuối trò chơi là chìa khóa.
Learning should not be the same for every student, in every school, in every place.	Việc học tập không nên giống nhau đối với mọi học sinh, ở mọi trường học, ở mọi nơi.
I hate everything you stand for.	Tôi ghét tất cả những gì bạn đại diện cho.
Nine not ripe.	Chín không chín.
Data is entered into the database for analysis purposes.	Dữ liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu cho mục đích phân tích.
As if by magic.	Như thể bằng phép thuật.
He closed them and leaned his head back on the chair.	Anh đóng chúng lại và dựa đầu vào ghế.
I will find her.	Tôi sẽ tìm ra cô ấy.
It's a wonderful feeling.	Thật là một cảm giác tuyệt vời.
We never had a second run of most things.	Chúng tôi không bao giờ có lần thứ hai chạy hầu hết các thứ.
Cutting off its head and parts could still get you in trouble.	Cắt bỏ đầu của nó và các bộ phận vẫn có thể khiến bạn gặp rắc rối.
This is not a true statement of the rule.	Đây không phải là một tuyên bố đúng về quy tắc.
Break her down for the underlying relief she feels.	Tan vỡ cô ấy vì sự nhẹ nhõm tiềm ẩn mà cô ấy cảm thấy.
Their website shows that most of the staff are women.	Trang web của họ cho thấy hầu hết nhân viên là phụ nữ.
They may cry.	Họ có thể khóc.
She knew that he was born late in the family.	Cô biết anh sinh sau đẻ muộn trong gia đình.
Nobody did anything.	Không ai làm gì cả.
It didn't take long to understand what she meant by that.	Không mất nhiều thời gian để hiểu cô ấy muốn nói gì về điều đó.
We do not belong together.	Chúng ta không thuộc về nhau.
I find this to be something that we are very pleased with.	Tôi thấy đây là điều mà chúng tôi rất hài lòng.
People are looking to me for answers.	Mọi người đang tìm tôi để có câu trả lời.
The high demand for resources leads to a healthy player economy.	Nhu cầu cao về tài nguyên dẫn đến một nền kinh tế người chơi lành mạnh.
The people at the front desk didn't seem friendly.	Những người ở quầy lễ tân có vẻ không thân thiện.
What, is she familiar?	Cái gì, cô ấy quen thuộc?
Tired of the game he played with her.	Quá mệt mỏi với trò chơi anh đã chơi với cô.
Good a lot.	Tốt rất nhiều.
Students can cook there.	Sinh viên có thể nấu ăn ở đó.
They love to talk about how important family is.	Họ thích nói về gia đình quan trọng như thế nào.
Just some obvious observations, for sure.	Chỉ cần một số quan sát rõ ràng, chắc chắn.
If you do it right, they don't feel the pain.	Nếu bạn làm đúng, họ không cảm thấy đau.
Stop fighting, start working.	Đừng đánh nhau nữa, bắt đầu làm việc.
The following year, they saw two adults, a female and a male.	Năm sau, họ nhìn thấy hai người lớn, một nữ và một nam.
Or your site is down.	Hoặc trang web của bạn không hoạt động.
Notice the last question mark.	Chú ý dấu chấm hỏi cuối cùng.
I think the problem of control is very strong here.	Tôi nghĩ vấn đề kiểm soát rất mạnh ở đây.
It did not form.	Nó đã không hình thành.
He didn't show up this fall.	Anh ấy đã không xuất hiện vào mùa thu này.
She could feel it in the air, in her blood.	Cô ấy có thể cảm thấy nó trong không khí, trong máu của mình.
Don't give advice.	Đừng đưa ra lời khuyên.
In our case, we handle this in an online setting.	Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi xử lý điều này trong một cài đặt trực tuyến.
Evil is coming.	Cái ác đang đến.
I sent you the wrong test program.	Tôi đã gửi cho bạn chương trình thử nghiệm sai.
Grab her hard and shake her.	Nắm lấy cô ấy thật mạnh và lắc cô ấy.
It knows not to run into the wall.	Nó biết không chạy vào tường.
It should have finished the job much sooner.	Đáng lẽ nó phải hoàn thành công việc sớm hơn nhiều.
Love from my family and her family.	Tình yêu từ gia đình tôi và gia đình cô ấy.
Remember them as well as the bad things they did.	Hãy nhớ họ cũng như những điều tồi tệ họ đã làm.
An empty pan was used as a reference.	Một cái chảo trống đã được sử dụng làm tài liệu tham khảo.
I spoke to the man less than an hour ago.	Tôi đã nói chuyện với người đàn ông chưa đầy một giờ trước.
Everyone likes me, he thought.	Mọi người cũng thích tôi, anh nghĩ.
But you can't do it without giving me a chance.	Nhưng bạn không thể làm điều đó nếu không cho tôi cơ hội.
If there is a lower limit, please let us know.	Nếu có giới hạn thấp hơn, vui lòng cho chúng tôi biết.
Short version.	Phiên bản ngắn.
You will find that the problem is with the top wall.	Bạn sẽ thấy rằng vấn đề là với bức tường trên cùng.
I will say more.	Tôi sẽ nói nhiều hơn.
He and his brother were raised there.	Ông và anh trai của mình đã được lớn lên ở đó.
And that is the beauty of it.	Và đó là vẻ đẹp của nó.
He gestured to me but forced me to take the first step.	Anh ấy ra dấu cho tôi nhưng lại bắt tôi phải thực hiện bước đầu tiên.
Each game is written for a different version of the engine.	Mỗi trò chơi được viết cho một phiên bản khác nhau của công cụ.
And please don't say you need me to take care of her.	Và xin đừng nói rằng bạn cần tôi chăm sóc cô ấy.
I'm behind you, man.	Tôi ở phía sau anh, anh bạn.
I feel terrible.	Tôi cảm thấy khủng khiếp.
It's getting harder and harder to follow my path.	Càng ngày càng khó đi theo con đường của tôi.
I am a private person, she repeated.	Tôi là một người kín đáo, cô ấy lặp lại.
There is no other sound.	Không có âm thanh nào khác.
There is real danger here.	Có nguy hiểm thực sự ở đây.
It was too big of a job.	Đó là một công việc quá lớn.
He knows nothing more.	Anh ấy không biết gì hơn.
Problems may arise.	Các vấn đề có thể được đưa ra.
It won't work very well for anyone else.	Nó sẽ không hoạt động rất tốt cho bất kỳ ai khác.
All you see is mine.	Tất cả những gì bạn thấy là của tôi.
It would be a problem if.	Nó sẽ là một vấn đề nếu.
No one takes safety and security for granted here.	Không ai coi an toàn và an ninh là điều hiển nhiên ở đây.
I get crosses on everything.	Tôi nhận được chéo về mọi thứ.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
The following list of questions is not intended for specific purposes.	Danh sách các câu hỏi sau đây không nhằm mục đích cụ thể.
He needs one to travel any distance over a few feet.	Anh ta cần một chiếc để đi bất kỳ khoảng cách nào trên vài feet.
I say you can't have it both ways.	Tôi nói rằng bạn không thể có nó theo cả hai cách.
She doesn't care about me.	Cô ấy không quan tâm đến tôi.
That happens often.	Điều đó xảy ra thường xuyên.
It doesn't matter if the test is actually done or not.	Nó không quan trọng nếu thử nghiệm thực sự được thực hiện hay không.
All we think, here, is the way of life.	Tất cả những gì chúng tôi nghĩ, ở đây, là cách sống.
His head was too much to handle then.	Lúc đó đầu anh ấy quá sức để xử lý.
That's not a terrible idea.	Đó không phải là một ý tưởng kinh khủng.
The same thing happens if you press the home key once.	Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn nhấn phím home một lần.
You will see him next time you come down.	Bạn sẽ gặp anh ấy lần sau khi bạn xuống.
We buy housewares.	Chúng tôi mua đồ gia dụng.
As fast as possible.	Nhanh nhất có thể.
That includes her vision of reality.	Điều đó bao gồm cả tầm nhìn của cô ấy về thực tế.
She needs to drink.	Cô ấy cần uống.
It might just be a practice question.	Nó có thể chỉ là một câu hỏi thực hành.
He's not worried.	Anh ấy không lo lắng.
No one can understand why.	Không ai có thể hiểu tại sao.
I want to stay.	Tôi muốn ở lại.
I would find that very difficult.	Tôi sẽ thấy điều đó rất khó.
I need to learn to write.	Tôi cần học viết.
Well, here you go.	Vâng, đây là bạn đi.
Likes quiet.	Thích yên tĩnh.
However, other problems such as some side effects can be introduced.	Tuy nhiên, các vấn đề khác như một số tác dụng phụ có thể được đưa ra.
Clinical features were compared with those reported in published cases.	Các đặc điểm lâm sàng được so sánh với các đặc điểm được báo cáo trong các trường hợp đã được công bố.
At the age of three, she moved.	Lúc ba tuổi, cô ấy chuyển đi.
Will not shop here again.	Sẽ không mua sắm ở đây một lần nữa.
Also, it's not too hot anymore.	Ngoài ra, nó không còn quá nóng nữa.
A little more should be expected from it.	Nhiều hơn một chút nên được mong đợi từ nó.
Therefore, we must implement programs to improve their knowledge level.	Vì vậy, chúng ta phải thực hiện các chương trình nâng cao trình độ kiến ​​thức của họ.
Good luck with everything.	Chúc may mắn với mọi thứ.
We have life to live.	Chúng ta có cuộc sống để sống.
However, the two have very little in common.	Tuy nhiên, cả hai có rất ít điểm chung.
In writing, there is pain too.	Bằng văn bản, có nỗi đau quá.
We have noticed a growth in research activity in recent years.	Chúng tôi nhận thấy sự phát triển trong hoạt động nghiên cứu trong những năm gần đây.
They offer nothing.	Họ không cung cấp gì cả.
You will have another chance.	Bạn sẽ có một cơ hội khác.
It was the guy from the office next door.	Đó là anh chàng từ văn phòng bên cạnh.
That's what about this.	Đó là những gì về điều này.
Thirty people died.	Ba mươi người đã chết.
Who that boy could be, they don't know.	Cậu bé đó có thể là ai, họ không biết.
However, quite a few of them are useful.	Tuy nhiên, khá nhiều trong số chúng hữu ích.
Our results are not directly comparable with those of these authors.	Kết quả của chúng tôi không thể so sánh trực tiếp với kết quả của các tác giả này.
Will definitely go out and do my best.	Chắc chắn sẽ ra ngoài và làm hết sức mình.
Now it's starting to look like he could.	Bây giờ nó bắt đầu giống như thể anh ta có thể.
Most of the time she has malice towards us.	Hầu hết thời gian cô ấy có ác ý với chúng tôi.
If you keep your health, success will come easier.	Nếu bạn giữ được sức khỏe của mình, thành công sẽ đến dễ dàng hơn.
They include both men and women.	Họ bao gồm cả nam và nữ.
Yes, some laws have made it easier.	Có, một số luật đã làm cho nó dễ dàng hơn.
It doesn't have to think more about tonight.	Nó không phải nghĩ nhiều hơn về đêm nay.
But she doesn't go out and buy technology.	Nhưng cô ấy không đi ra ngoài và mua công nghệ.
The military's investigation into the event.	Cuộc điều tra của quân đội về sự kiện này.
They do not represent the majority.	Họ không đại diện cho số đông.
Only the strong survive.	Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được.
That is a very complicated thing.	Đó là một điều rất phức tạp.
Let it rest.	Để nó nghỉ ngơi.
Assume that this is not the case.	Giả sử rằng đây không phải là trường hợp.
He feels weak.	Anh cảm thấy yếu đuối.
His mom.	Mẹ của anh ấy.
As you mentioned, it's different for everyone.	Như bạn đã đề cập, nó khác nhau đối với mọi người.
Or else kill it.	Hoặc nếu không thì giết nó.
My children are starting to want to choose where to go.	Các con tôi bắt đầu muốn chọn nơi để đi.
I want that to change.	Tôi muốn điều đó thay đổi.
He's been great to you.	Anh ấy rất tuyệt đối với bạn.
Even when he was seriously ill, he kept it a secret.	Ngay cả khi ốm nặng, anh vẫn giữ kín.
He's been gone for an hour.	Anh ấy đã đi được một giờ.
Until recently, such words had no place in business.	Cho đến gần đây, những từ như vậy không có chỗ đứng trong kinh doanh.
About darkness.	Về bóng tối.
I had to break the window to get in.	Tôi phải phá cửa sổ để vào.
One day, he died in a car accident.	Một ngày nọ, anh ấy chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
In fact, the animals were pretty crazy about her.	Trên thực tế, các loài động vật đã khá điên cuồng vì cô ấy.
I have seen them meet.	Tôi đã thấy họ gặp nhau.
If a crime occurs, the law will simply follow its provisions.	Nếu một tội phạm xảy ra, luật sẽ đơn giản tuân theo quy định của nó.
I have to do that.	Tôi phải làm điều đó.
There's no room for error.	Không có chỗ cho sai sót.
Only the two of them lived there.	Chỉ có hai người họ sống ở đó.
We will never take anything you say seriously again.	Chúng ta sẽ không bao giờ xem xét bất cứ điều gì bạn nói một cách nghiêm túc nữa.
We have been doing this for four years.	Chúng tôi đã làm việc như vậy trong bốn năm.
Such a good place as any to post.	Như một nơi tốt như bất kỳ để đăng.
But that is not certain.	Nhưng điều đó không chắc chắn.
We were on national radio.	Chúng tôi đã ở trên đài phát thanh quốc gia.
Code a game has.	Mã một trò chơi có.
Add ice and stir to cool the mixture.	Thêm nước đá và khuấy để làm nguội hỗn hợp.
He should finally go to sleep.	Cuối cùng thì anh ấy cũng nên đi ngủ.
They won't arrest me.	Họ sẽ không bắt tôi.
She has to get closer.	Cô ấy phải tiến lại gần hơn.
There is no mistake.	Không có sai lầm.
Crowds don't come to buy.	Đám đông không đến mua.
She needs sleep, she told my mother.	Cô ấy cần ngủ, cô ấy nói với mẹ tôi.
Cut it out with the old and bring in the new.	Cắt nó ra với cái cũ và mang lại cái mới.
There is nothing to fear from them.	Không có gì phải sợ họ.
A dark place.	Một nơi tối tăm.
I come to that at a later time.	Tôi đến với điều đó vào một thời điểm sau.
It doesn't do this every time you search.	Nó không làm điều này mỗi khi bạn tìm kiếm.
So much history, so much delicious food.	Quá nhiều lịch sử, rất nhiều món ăn ngon.
In and out within fifteen minutes, including waiting time.	Vào và ra trong vòng mười lăm phút, bao gồm cả thời gian chờ đợi.
We have a pretty big program.	Chúng tôi có một chương trình khá lớn.
You don't need to call load anymore for each one.	Bạn không cần phải gọi tải nữa cho từng cái.
To welcome the home team.	Để chào đón đội nhà.
No big deal, that's what you'd expect this time.	Không có gì lớn, đó là những gì bạn mong đợi lần này.
Decided to go out looking for him.	Quyết định ra ngoài tìm kiếm anh ta.
No matter who you are, remember who you are.	Không có vấn đề gì, hãy nhớ bạn là ai.
I will give up the business.	Tôi sẽ từ bỏ công việc kinh doanh.
I've never seen hair that color before.	Tôi chưa bao giờ thấy tóc có màu đó trước đây.
Much more is present to us than is immediate.	Nhiều hơn nữa hiện diện cho chúng ta hơn là ngay lập tức.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
This is not a new law.	Đây không phải là một luật mới.
I see no real problem.	Tôi nhận thấy không có vấn đề thực sự.
There is light inside.	Có ánh sáng bên trong.
And they are good men.	Và họ là những người đàn ông tốt.
Again, it's not entirely true.	Một lần nữa, nó không hoàn toàn đúng.
It is small, but it is comfortable.	Nó là nhỏ, nhưng nó là thoải mái.
If you love a book, you tell the world.	Nếu bạn yêu thích một cuốn sách, bạn sẽ nói với cả thế giới.
And he loves it.	Và anh ấy thích nó.
I walked over and tasted it.	Tôi bước tới và nếm thử.
We know the research has been done.	Chúng tôi biết nghiên cứu đã được thực hiện.
Everyone was very nice and very helpful to our family.	Mọi người đều rất tốt và rất hữu ích với gia đình chúng tôi.
Yet again, it's about people.	Tuy nhiên, một lần nữa, đó là về con người.
You have to make it work.	Bạn phải làm cho nó hoạt động.
They know these details because they have read about them.	Họ biết những chi tiết này bởi vì họ đã đọc về chúng.
But these crazy long days are making that impossible.	Nhưng những ngày dài điên cuồng này đang khiến điều đó trở nên bất khả thi.
We prove it in two steps.	Chúng tôi chứng minh điều đó trong hai bước.
More than what they said they were.	Nhiều hơn những gì họ nói rằng họ đã từng.
Jobs are not possible.	Việc làm là không thể.
That will change the balance.	Điều đó sẽ làm thay đổi sự cân bằng.
Of course, she can't.	Tất nhiên, cô ấy không thể.
I have no position in the party.	Tôi không có chức vụ trong đảng.
The crowd did not stir.	Đám đông không hề xôn xao.
We know what that means.	Chúng tôi biết điều đó có nghĩa là gì.
We can't be more than friends, we just can't.	Chúng ta không thể là gì hơn bạn bè, chúng ta chỉ không thể.
I live my own life with lots and lots of relationships.	Tôi sống trong cuộc sống của chính mình với rất nhiều và rất nhiều mối quan hệ.
Then you move on to the next topic.	Sau đó, bạn chuyển sang chủ đề tiếp theo.
It's not like winter.	Nó không giống như mùa đông.
Keeping your feet slightly apart, use your feet to stand up.	Giữ chân của bạn hơi xa nhau, sử dụng chân của bạn để đứng lên.
I answered first.	Tôi trả lời trước.
When we grow up, we are poor but happy.	Khi lớn lên, chúng ta nghèo nhưng hạnh phúc.
I mean, it's supposed to be very, very funny.	Ý tôi là, nó được cho là rất, rất buồn cười.
And me, of course.	Và tôi, tất nhiên.
The camera light is on.	Đèn camera đã bật.
The soul of a little girl.	Tâm hồn cô bé quá.
He is not friendly at all.	Anh ấy không thân thiện chút nào.
I looked it up and it is indeed wrong.	Tôi đã tra cứu nó và nó thực sự là sai.
It was an easy decision.	Đó là một quyết định dễ dàng.
Then they moved their site back to the old ones.	Sau đó, họ chuyển trang web của họ về những người cũ.
This goal will be met by the end of the day.	Mục tiêu này sẽ được đáp ứng vào cuối ngày.
Much of it happened in a short period of time.	Phần lớn đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
If it's off, let it go.	Nếu nó tắt, hãy để nó đi.
I saw her sitting there alone, crying.	Tôi thấy cô ấy ngồi đó một mình, khóc.
Live a day, and part of a day, at a time.	Sống một ngày, và một phần của ngày, tại một thời điểm.
At least down there.	Ít nhất là ở dưới đó.
It's just weird.	Nó chỉ là kỳ lạ.
I missed night school, you see.	Tôi đã bỏ lỡ trường học ban đêm, bạn thấy đấy.
However, his mind was not still.	Tuy nhiên, tâm trí anh không tĩnh lặng.
Work, illness.	Công việc, bệnh tật.
Do not tell anyone about what you have seen.	Không nói với ai về những gì bạn đã thấy.
I never thought about it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó.
It's the only place that does this kind of treatment.	Đó là nơi duy nhất thực hiện loại điều trị này.
He wondered if she knew.	Anh tự hỏi liệu cô có biết không.
Definitely our favorite.	Chắc chắn yêu thích của chúng tôi.
They are corpses.	Họ là những xác chết.
It's hard to find.	Thật khó để tìm thấy.
But this is not the end yet.	Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
There is another way we can try.	Có một cách khác mà chúng tôi có thể thử.
He wondered what she'd been thinking these past few days.	Anh tự hỏi những ngày qua cô đã nghĩ gì.
Sometimes the simple subject makes the best photo.	Đôi khi chủ đề đơn giản tạo nên bức ảnh đẹp nhất.
Saying it doesn't matter is just not true.	Nói rằng nó không quan trọng chỉ là không đúng.
I must have air.	Tôi phải có không khí.
And it's not just the product.	Và nó không chỉ là sản phẩm.
Well, at least some people.	Chà, ít nhất là một số người.
Perhaps you were right.	Có lẽ bạn đã đúng.
They tried to run away, but the crowd followed.	Họ cố gắng chạy đi, nhưng đám đông đã theo sau.
He was at least ten years ahead of me, if not fifteen.	Anh ấy đi trước tôi ít nhất mười năm, nếu không muốn nói là mười lăm.
He lost a lot of money that wasn't his to lose.	Anh ta đã mất rất nhiều tiền mà không phải là của anh ta để mất.
And that takes time.	Và điều đó cần có thời gian.
Contributed to design research and manuscript review.	Đã đóng góp để nghiên cứu thiết kế và xem xét bản thảo.
She is very patient with him and has a lot of stress.	Cô ấy rất kiên nhẫn với anh ấy và có rất nhiều căng thẳng.
If the results also kill her, so be it.	Nếu kết quả cũng giết chết cô ấy, hãy cứ như vậy.
When you hear it, go to the photo area.	Khi bạn nghe thấy nó, hãy đi đến khu vực ảnh.
It's pretty simple when you think about it.	Nó khá đơn giản khi bạn nghĩ về nó.
Oh my God.	Ôi chúa ơi.
There are some people who really like to party.	Có một số người thích tiệc tùng thực sự.
At the moment, the world is at a single sweet spot.	Vào lúc này, thế giới đang ở một điểm ngọt ngào duy nhất.
Even his house.	Ngay cả ngôi nhà của mình.
Remember my daughter is four years old.	Hãy nhớ rằng con gái tôi bốn tuổi.
We must and can do better.	Chúng ta phải và có thể làm tốt hơn.
Not written down, but written water.	Không phải được viết ra, mà là nước viết.
Two tests were given as a fact.	Hai thử nghiệm đã được đưa ra như một thực tế.
The best gift is time, not money.	Món quà tốt nhất là thời gian, không phải tiền bạc.
She hugged her knees to her chest.	Cô ấy ôm đầu gối lên trước ngực.
Can't do anything about it.	Không thể làm bất cứ điều gì về nó.
I won't let him do that.	Tôi sẽ không để anh ta làm điều đó.
I'm tired of trying to figure out what you're doing here.	Tôi mệt mỏi khi cố gắng tìm ra những gì bạn đang làm ở đây.
I don't want his money.	Tôi không muốn tiền của anh ta.
A boy is just a baby.	Con trai chỉ là một đứa bé.
He didn't learn a thing.	Anh ấy đã không học được một điều gì.
Check here for details.	Kiểm tra ở đây để biết chi tiết.
Not long, not far.	Không lâu, không xa.
But he will need luck to survive.	Nhưng anh ta sẽ cần may mắn để sống sót.
You can learn that.	Bạn có thể học được điều đó.
Treat her right.	Đối xử với cô ấy đúng.
Families, no doubt.	Các gia đình, không nghi ngờ gì nữa.
I don't even want to know how bad it is.	Tôi thậm chí không muốn biết tồi tệ như thế nào.
We must accept them and love them as they are.	Chúng ta phải chấp nhận chúng và yêu chúng như chúng vốn có.
They sound a bit off.	Họ nghe có vẻ hơi lệch.
You see a lot of them.	Bạn thấy rất nhiều trong số đó.
Mobile usually means touch events.	Thiết bị di động thường có nghĩa là các sự kiện chạm.
She is the one who created it.	Cô ấy là người đã tạo ra nó.
She wants nothing to do with me.	Cô ấy không muốn làm gì với tôi.
The color is not a bright white.	Màu sắc không phải là một màu trắng sáng.
Everything else is exactly the same except for my tree.	Mọi thứ khác hoàn toàn giống nhau ngoại trừ cái cây của tôi.
At home, no one knows.	Ở nhà không ai biết.
All authors discussed the interpretation of the data.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về việc giải thích dữ liệu.
Every ball for us is the last ball.	Mỗi quả bóng đối với chúng tôi là quả bóng cuối cùng.
He is more interested in water.	Anh ấy quan tâm đến nước hơn.
Sure you have.	Chắc chắn bạn có.
That could change the development process further.	Điều đó có thể thay đổi quá trình phát triển hơn nữa.
And we also have some answers.	Và chúng tôi cũng có một số câu trả lời.
It turned out to be a smart decision on my part.	Đó hóa ra là một quyết định thông minh từ phía tôi.
He also said that his mother dressed him as a girl.	Anh ấy cũng nói rằng mẹ anh ấy đã mặc quần áo cho anh ấy như một cô gái.
I'd rather spend time than money.	Tôi muốn dành thời gian hơn là tiền bạc.
It taught me not to be what others want me to be.	Nó dạy tôi không trở thành những gì người khác muốn ở tôi.
But, he certainly won't stop there.	Nhưng, chắc chắn anh ấy sẽ không dừng lại ở đó.
I need you inside of me.	Tôi cần bạn vào bên trong của tôi.
Or at least have it in the background.	Hoặc ít nhất có nó trong nền.
It was a very sad day.	Đó là một ngày rất buồn.
That will make things easier not harder.	Điều đó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn không khó hơn.
But none of them hit me.	Nhưng không ai trong số họ đánh tôi.
These photos are just for you and you.	Những bức ảnh này chỉ dành cho bạn và bạn.
I also worry about big things.	Tôi cũng lo lắng về những thứ lớn.
The phone could have gone in any direction.	Điện thoại có thể đã đi theo bất kỳ hướng nào.
Tell them how great they are.	Hãy nói với họ rằng họ tuyệt vời như thế nào.
It does not cause a significant impact on the land.	Nó không gây ra ảnh hưởng đáng kể đến đất đai.
There will be more family and friends.	Sẽ có nhiều gia đình và bạn bè hơn.
It was the last thing he needed.	Đó là điều cuối cùng anh ấy cần.
There's no point lying around anymore.	Không có ích lợi gì để nằm xung quanh nữa.
Everywhere.	Mọi nơi.
Published on this blog.	Đã xuất bản trên blog này.
Other bad things, too.	Những điều tồi tệ khác, quá.
And no one can find it.	Và không ai có thể tìm thấy nó.
They never check out.	Họ không bao giờ trả phòng.
Now, so is his father's money.	Bây giờ, tiền của bố anh ấy cũng vậy.
My father destroyed them.	Cha tôi đã phá hủy chúng.
He brought us in.	Anh ấy đã đưa chúng tôi vào.
When it happens, he will be the one in control.	Khi nó xảy ra, anh ấy sẽ là người kiểm soát.
Please continue.	Xin cứ tiếp tục.
Strength was different.	Sức mạnh đã khác.
I'm not talking about length here.	Tôi không nói về độ dài ở đây.
Come out here so my friends can meet you.	Ra đây để các bạn của tôi có thể gặp các bạn.
Such an exercise of personal power leads to two outcomes.	Việc thực thi quyền lực cá nhân như vậy dẫn đến hai kết quả.
He is one of the key leaders in the group.	Anh ấy là một trong những lãnh đạo quan trọng trong nhóm.
This did not happen.	Điều này đã không xảy ra.
As time passed, people defied the danger.	Thời gian trôi qua, mọi người bất chấp nguy hiểm.
It's so beautiful up there.	Ở trên đó đẹp quá.
I will explain to you exactly how to find it.	Tôi sẽ giải thích cho bạn chính xác cách tìm ra nó.
Want to see what I do next?	Bạn muốn xem tôi làm gì tiếp theo?
I recommended your release.	Tôi đã đề xuất bản phát hành của bạn.
We don't easily build relationships with everyone we meet.	Chúng ta không dễ dàng xây dựng mối quan hệ với mọi người chúng ta gặp.
He bought some property from the bank yes.	Anh ấy đã mua một số tài sản từ ngân hàng có.
This is just not true.	Đây chỉ là không đúng sự thật.
Trying won't be easy.	Cố gắng sẽ không dễ dàng.
No air conditioning.	Không có điều hòa.
Learn from them.	Học hỏi từ họ.
Not just football.	Không chỉ bóng đá.
He was very complete about himself.	Anh ấy đã rất đầy đủ về bản thân mình.
It really works to a degree.	Nó thực sự hoạt động ở một mức độ.
I have no problem with money.	Tôi không có vấn đề gì với tiền bạc.
The free services are provided by the use.	Các dịch vụ miễn phí được cung cấp bởi việc sử dụng.
This is better than good.	Điều này tốt hơn là tốt.
We are students there.	Chúng tôi là sinh viên ở đó.
I have followed the instructions you provided.	Tôi đã thực hiện các hướng dẫn mà bạn cung cấp.
But maybe.	Nhưng có lẽ.
He never wanted to talk about the wedding.	Anh ấy không bao giờ muốn nói về đám cưới.
She can't get any air.	Cô ấy không thể nhận được bất kỳ không khí.
It can be very difficult to separate the two.	Có thể rất khó để tách hai điều này ra.
But we have a little time.	Nhưng chúng ta có một ít thời gian.
A collection of great stories.	Một bộ sưu tập những câu chuyện tuyệt vời.
There is usually a gap in the bridge.	Thường có khoảng trống ở cầu.
The results are compared with the results from the full model.	Kết quả được so sánh với kết quả từ mô hình đầy đủ.
However, even now, she couldn't speak.	Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, cô không thể nói.
This is my final choice.	Đây là lựa chọn cuối cùng của tôi.
I was extremely satisfied.	Tôi đã vô cùng hài lòng.
I did not say so.	Tôi không có nói như vậy.
So far, it is more than we expected.	Cho đến nay, nó là nhiều hơn chúng tôi mong đợi.
Science simply produces thought.	Khoa học chỉ đơn giản là sản xuất ra suy nghĩ.
Get the highest level of care at home.	Nhận được sự chăm sóc ở mức độ cao nhất tại nhà.
He found his way back home.	Anh đã tìm được đường trở về nhà.
This is a year later. 	Đây là một năm sau đó. 
the right.	bên phải.
I guess we'll see each other tomorrow.	Tôi đoán chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai.
It was the second bridge built across the river.	Đó là cây cầu thứ hai được xây dựng bắc qua sông.
Looks like he's leaving with bad conditions.	Có vẻ như anh ấy đang rời đi với điều kiện không tốt.
This data will feed directly into the release process.	Dữ liệu này sẽ cung cấp trực tiếp vào quá trình phát hành.
We don't even know where to start looking.	Chúng tôi thậm chí không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
You know it is so.	Bạn biết nó là như vậy.
We use six real data sets.	Chúng tôi sử dụng sáu tập dữ liệu thực.
That's a good boy.	Đó là một cậu bé tốt.
It seems fair to list my home with hers.	Có vẻ công bằng khi liệt kê nhà của tôi với cô ấy.
This is where we are today, under applicable tax laws.	Đây là nơi hiện tại của chúng ta, ngày nay, theo luật thuế hiện hành.
I played against one and this is exactly how it went down.	Tôi đã đấu với một người và đây chính xác là cách nó đi xuống.
I called again.	Tôi gọi một lần nữa.
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ nó sẽ làm được.
It's just a shell of what it used to be anyway.	Dù sao nó cũng chỉ là cái vỏ của những gì nó từng là.
He will feed.	Anh ấy sẽ cho ăn.
My sides are pretty straight.	Hai bên của tôi khá thẳng.
Tests were performed several times with similar results.	Các thử nghiệm đã được thực hiện nhiều lần với kết quả tương tự.
She said yes, but it wasn't true.	Cô ấy nói là có, nhưng đó không phải là sự thật.
I'm looking forward to getting out of town.	Tôi đang mong muốn được ra khỏi thị trấn.
Or that a contract was not created before a certain date.	Hoặc rằng một hợp đồng không được tạo ra trước một ngày nhất định.
I locked my face inward.	Tôi đã khóa khuôn mặt vào trong.
Maybe he still will.	Có lẽ anh ấy vẫn sẽ.
He has money.	Anh ta có tiền.
I don't believe in any of that.	Tôi không tin vào bất kỳ điều gì trong số đó.
I don't know him, not even his last name.	Tôi không biết anh ta, thậm chí không họ của anh ta.
I guess it just happened naturally.	Tôi đoán nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên.
There are so many left.	Còn lại nhiều như vậy.
He did it wrong and knows it.	Anh ấy đã làm sai và biết điều đó.
This is not just a case of money judgment.	Đây không chỉ là một trường hợp phán xét tiền bạc.
It is a game of method.	Nó là một trò chơi của phương pháp.
But it's not necessary.	Nhưng không cần thiết.
However, that didn't work.	Tuy nhiên, điều đó đã không hoạt động.
I played with red, we have four members while blue has five.	Tôi đã chơi với màu đỏ, chúng tôi có bốn thành viên trong khi màu xanh có năm.
I usually have a one night stand.	Tôi thường có tình một đêm.
And the more limitations they are on the language itself.	Và những hạn chế hơn chúng là về ngôn ngữ của chính nó.
This is fair and right.	Điều này là công bằng và đúng đắn.
Probably thanks to that room.	Có lẽ là nhờ căn phòng đó.
Right target.	Đúng mục tiêu.
I noticed some people starting to leave.	Tôi nhận thấy một số người bắt đầu rời đi.
So will continue to research.	Vì vậy, sẽ tiếp tục nghiên cứu.
You don't understand why you can't simply sleep with me and leave me.	Bạn không hiểu tại sao bạn không thể chỉ đơn giản là ngủ với tôi và rời bỏ tôi.
Maybe he'll vote for me, he thought.	Có lẽ anh ấy sẽ bỏ phiếu cho tôi, anh ấy nghĩ.
Also a girl.	Cũng là một cô gái.
But they thought nothing of it.	Nhưng họ không nghĩ gì về nó.
Don't listen to their opinions.	Đừng lắng nghe ý kiến ​​của họ.
I did not return to the station.	Tôi đã không trở lại nhà ga.
This is not an opinion.	Đây không phải là ý kiến.
He decided against it.	Anh ấy đã quyết định chống lại nó.
He stepped back.	Anh lùi lại đi.
We stopped and went over and talked to them.	Chúng tôi dừng lại và đi qua và nói chuyện với họ.
Because they're having a game.	Bởi vì họ đang có một trò chơi.
At the time, it probably was.	Vào thời điểm đó, có lẽ là như vậy.
It happened again.	Nó đã xảy ra một lần nữa.
The room is clean.	Căn phòng sạch sẽ.
She is very nice and interesting and fun.	Cô ấy rất tốt và thú vị và vui vẻ.
For tonight.	Cho đêm nay.
Consider a related situation.	Hãy xem xét một tình huống liên quan.
We know what it is about.	Chúng tôi biết đó là về cái gì.
If you look at his results, it's obvious.	Nếu bạn nhìn vào kết quả của anh ấy, điều đó hiển nhiên.
Indeed, it could be a woman, it could be anyone.	Thật vậy, đó có thể là một phụ nữ, có thể là bất cứ ai.
They are soft and perfect for this.	Chúng mềm mại và hoàn hảo cho việc này.
That we were alike.	Rằng chúng tôi đã giống nhau.
Imagine if something went wrong.	Hãy tưởng tượng nếu có điều gì đó sai.
His lies also mean nothing.	Những lời nói dối của anh ta cũng không có ý nghĩa gì.
The room is empty.	Căn phòng trống rỗng.
They had it pretty hot.	Họ đã có nó khá nóng.
Can't breathe.	Không thể thở được.
You send a request and you wait for a response.	Bạn gửi một yêu cầu và bạn đợi phản hồi.
He noticed that.	Anh ấy đã nhận thấy điều đó.
This result indicates two main things.	Kết quả này chỉ ra hai điều chính.
She shouldn't take things so seriously.	Cô ấy không nên quan trọng hóa vấn đề nữa.
All of our systems produce the same results.	Tất cả các hệ thống của chúng tôi đều tạo ra kết quả giống nhau.
I want to make music for the rest of my life.	Tôi muốn làm âm nhạc cho phần còn lại của cuộc đời mình.
I don't know where you're going.	Tôi không biết bạn sẽ đi đâu.
I guess you'll have to look it up.	Tôi đoán bạn sẽ phải tra cứu nó.
It's been two years in the making and is well worth a look.	Nó đã được hai năm thực hiện và rất đáng xem.
She is quiet and fearless.	Cô ấy yên lặng và không sợ hãi.
Our parents were right.	Cha mẹ chúng tôi đã đúng.
Many thanks in advance!.	Rất cám ơn trước!.
They are trying to do something right.	Họ đang cố gắng làm điều gì đó đúng đắn.
As tall as he is, he stands out.	Cao như vậy, anh ấy nổi bật.
Their difficulty is that there are six of them.	Khó khăn của họ là có sáu người trong số họ.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
Now, he's dead.	Bây giờ, anh ấy đã chết.
Indeed, it is not quite a bad smell.	Thật vậy, nó không hoàn toàn là một mùi hôi.
The rest of us ran through it and absolutely loved it.	Phần còn lại của chúng tôi đã chạy qua nó và hoàn toàn yêu thích.
I'm surprised they've managed to leave it like that.	Tôi ngạc nhiên là họ đã quản lý để bỏ nó như vậy.
So look at that.	Vì vậy, vào cái nhìn đó.
She went too far.	Cô ấy đã đi quá xa.
As usual there were still a few cars.	Như thường lệ vẫn có một vài chiếc xe hơi.
He came with a suggested arm.	Anh ấy đến với một cánh tay được đề nghị.
One is with me, on the street.	Một là với tôi, trên đường phố.
This is the city, remember, it's never quiet.	Đây là thành phố, hãy nhớ rằng, nó không bao giờ tĩnh lặng.
That's what they do.	Đó là những gì họ làm.
Not to feel.	Không phải để cảm nhận.
The answer is yes to be found.	Câu trả lời là có để được tìm thấy.
Really, you will be surprised.	Thực sự, bạn sẽ ngạc nhiên.
However, there never seems to be enough time.	Tuy nhiên dường như không bao giờ có đủ thời gian.
Some soldiers became air drunk.	Một số binh sĩ trở nên say không khí.
It's good for us.	Nó tốt cho chúng tôi.
He has beautiful children.	Anh ấy có những đứa trẻ xinh đẹp.
There was even more money on the table than last time.	Trên bàn thậm chí còn nhiều tiền hơn lần trước.
I think they were worse.	Tôi nghĩ rằng họ đã tồi tệ hơn.
These are easy things to do.	Đây là những thứ dễ làm.
And that is a challenge.	Và đó là một thách thức.
Of course, they did.	Tất nhiên, họ đã làm.
Not a difficult decision.	Không phải là một quyết định khó khăn.
They demolished it and used it for development.	Họ đã phá bỏ nó và sử dụng nó để phát triển.
It has a great sound, and is in very good condition.	Nó có một âm thanh tuyệt vời, và ở trong tình trạng rất tốt.
The attack can happen at the worst possible time.	Cuộc tấn công có thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.
We weren't completely worried.	Chúng tôi đã không hoàn toàn lo lắng.
These are very dangerous things.	Đây là những điều rất nguy hiểm.
Think for a moment.	Suy nghĩ một lúc.
She wouldn't care, of course.	Cô ấy sẽ không quan tâm, tất nhiên.
Find your software first.	Tìm phần mềm của bạn trước.
Finding balance takes practice and, initially, some form of support.	Tìm kiếm sự cân bằng cần thực hành và ban đầu, một số hình thức hỗ trợ.
Time was against them.	Thời gian đã chống lại họ.
It gives them a chance to breathe.	Nó cho họ cơ hội để thở.
We will find out.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu.
He said the people inside were family and friends.	Anh ấy nói những người bên trong là gia đình và bạn bè.
It is difficult to determine which path it will take.	Rất khó để xác định con đường mà nó sẽ đi.
And for some of us, it worked.	Và đối với một số người trong chúng ta, nó đã hoạt động.
Continue cooking as usual.	Tiếp tục nấu như bình thường.
However, it is still best to come.	Tuy nhiên, tốt nhất vẫn nên đến.
Think of it as your mission command center.	Hãy coi nó như trung tâm chỉ huy nhiệm vụ của bạn.
However, the offer is slow to arrive.	Tuy nhiên, phiếu mua hàng đến chậm.
Worth a try.	Đáng để thử.
Sometimes twice a month.	Đôi khi hai lần một tháng.
She watched.	Cô ấy đã xem.
The patient refused any treatment.	Bệnh nhân từ chối bất kỳ phương pháp điều trị nào.
I just had to show someone,' she said.	Tôi chỉ phải cho ai đó xem, 'cô nói.
I think he's also following his will.	Tôi nghĩ anh ấy cũng đang theo đuổi ý chí của mình.
I looked at her test results.	Tôi đã xem kết quả xét nghiệm của cô ấy.
But did not find any.	Nhưng không tìm thấy bất kỳ.
Like us, they have no children.	Giống như chúng tôi, họ không có con.
It's time for him.	Đã đến lúc cho anh ta.
He gave me the number.	Anh ấy đã cho tôi con số.
The body is flesh.	Cơ thể là thịt.
The only evidence against him is his own wife.	Bằng chứng duy nhất chống lại anh ta là vợ của chính anh ta.
That never goes away.	Điều đó không bao giờ biến mất.
It doesn't make much sense to me.	Nó không có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
Something finally made sense.	Một điều gì đó cuối cùng đã có ý nghĩa.
However, I feel a little better.	Tuy nhiên, tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
I can't feel my legs moving.	Tôi không thể cảm thấy chân mình đang di chuyển.
The first set, my voice is great.	Bộ đầu tiên, giọng của tôi rất tuyệt.
So is the news.	Tin tức cũng vậy.
Just sex, just physicality, nothing more.	Chỉ là tình dục, chỉ là thể xác, không có gì hơn.
Read something else.	Đọc một cái gì đó khác.
In other action, no.	Trong hành động khác, không.
I can't follow him.	Tôi không thể theo dõi anh ta.
Their system is limited to certain types of questions.	Hệ thống của họ được giới hạn trong một số loại câu hỏi nhất định.
It is assumed that exactly one rule is true.	Người ta cho rằng chính xác một quy tắc là đúng.
Really interested to see the finished product.	Thực sự quan tâm để xem thành phẩm.
I don't think we played the game like we should.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã chơi trận đấu như chúng tôi nên làm.
It's hard to concentrate.	Thật khó để tập trung.
The room is empty.	Căn phòng trống rỗng.
We therefore only cover some of the most important points.	Do đó chúng tôi chỉ đề cập đến một số điểm quan trọng nhất.
I will definitely win.	Tôi chắc chắn sẽ thắng.
Take your time and make this important decision carefully.	Hãy dành thời gian của bạn và đưa ra quyết định quan trọng này một cách cẩn thận.
Love that dog.	Yêu con chó đó.
It just feels right.	Nó chỉ cảm thấy đúng.
I know how important it is.	Tôi biết nó quan trọng như thế nào.
Listen to our military leaders.	Hãy lắng nghe các nhà lãnh đạo quân sự của chúng tôi.
I would love to have time to myself.	Tôi rất thích có thời gian cho chính mình.
In the end, nothing happened.	Cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra cả.
It seems because actually the variable is still there.	Có vẻ như vì thực sự biến vẫn còn đó.
My blood went cold when I saw it.	Máu tôi lạnh toát khi nhìn thấy nó.
Early next week.	Đầu tuần tới.
Now it works perfectly fine.	Bây giờ nó hoạt động hoàn toàn tốt.
You are not your job.	Bạn không phải là công việc của bạn.
Some careful planning is in order.	Một số lập kế hoạch cẩn thận là theo thứ tự.
Laugh at us, pay us, pass us by.	Cười với chúng tôi, trả tiền cho chúng tôi, vượt qua chúng tôi.
That argument in itself is pretty poor.	Lập luận đó tự nó là khá kém.
And that's this.	Và đó là điều này.
Contact us to grow together.	Liên hệ với chúng tôi để cùng nhau phát triển.
I know you worry about these things.	Tôi biết bạn lo lắng về những điều này.
But it's a matter of choice.	Nhưng đó là một vấn đề của sự lựa chọn.
This is one of his problems, among others.	Đây là một trong những vấn đề của anh ấy, trong số những vấn đề khác.
Be creative and have fun.	Hãy sáng tạo và vui chơi.
Completely out of focus.	Hoàn toàn mất nét.
That gives the officer the authority to stop the vehicle.	Điều đó cho phép cảnh sát viên có quyền dừng xe.
The report recommends that the plant be shut down immediately.	Báo cáo khuyến cáo rằng nhà máy phải ngừng hoạt động ngay lập tức.
He wrote her a letter.	Anh ấy đã viết thư cho cô ấy.
This is clear, first, from the text itself.	Điều này rõ ràng, trước tiên, từ chính văn bản.
In the end, it's not all about catching up.	Cuối cùng, mọi thứ không chỉ là bắt kịp.
He couldn't wait for the news.	Anh không thể chờ đợi thông tin.
However, things often don't work that way.	Tuy nhiên, mọi thứ thường không hoạt động như vậy.
Men who look like him often have women vying for him.	Những người đàn ông trông giống anh ta thường có phụ nữ tranh giành anh ta.
Continue this process until we cannot find such a state.	Tiếp tục quá trình này cho đến khi chúng tôi không thể tìm thấy trạng thái như vậy.
Nice, clean, modern house.	Nhà đẹp, sạch, hiện đại.
I am not your wife.	Tôi không phải là vợ của anh.
You can really see how difficult the conditions are.	Bạn thực sự có thể thấy các điều kiện khó khăn như thế nào.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
I was too sick to my stomach to actually eat.	Tôi đã quá đau bụng để thực sự ăn.
However, it doesn't make any difference.	Tuy nhiên, nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
It reappeared.	Nó lại xuất hiện.
She loves Me.	Cô ấy yêu tôi.
Because she is not small.	Bởi vì cô ấy không hề nhỏ.
Not in our house.	Không phải trong nhà của chúng tôi.
And it is not the case that the results have been published.	Và nó không phải là trường hợp mà kết quả đã được công bố.
You have to love such a player.	Bạn phải yêu một cầu thủ như vậy.
I was picked up by a kind person.	Tôi đã được đón bởi một người tốt bụng.
I love learning sign language.	Tôi thích học ngôn ngữ ký hiệu.
At least one of them.	Ít nhất là một trong số họ.
I look forward to having a collection of your art.	Tôi mong muốn có một bộ sưu tập nghệ thuật của bạn.
Someone might be using it.	Ai đó có thể đang sử dụng nó.
It takes an effort to design security in.	Cần phải có một nỗ lực để thiết kế bảo mật trong.
We have them every five or six levels.	Chúng tôi có chúng mỗi năm hoặc sáu cấp độ.
This is true.	Điều này là đúng.
I took one last look around my room.	Tôi nhìn lại lần cuối xung quanh phòng của mình.
But over time, my perspective has completely changed.	Nhưng theo thời gian, quan điểm của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
That was his whole purpose.	Đó là toàn bộ mục đích của anh ấy.
Whatever the answer may be.	Dù câu trả lời có thể là gì.
We look forward to hearing from you!.	Chúng tôi mong chờ tin từ bạn!.
There is no limit to new beginnings.	Không có giới hạn cho sự khởi đầu mới.
We never talked about anything.	Chúng tôi không bao giờ nói về bất cứ điều gì.
They lead away, into something on the far side of the door.	Họ dẫn đi, vào một cái gì đó ở phía xa của cánh cửa.
Hours later, she was dead.	Vài giờ sau, cô ấy đã chết.
Make friends with everyone.	Kết bạn với tất cả mọi người.
That is dangerous.	Điều đó thật nguy hiểm.
That's why they're doing it.	Đó là lý do tại sao họ đang làm điều đó.
Take care of each other and the horses.	Hãy chăm sóc lẫn nhau và những con ngựa.
There is nothing you can do right now.	Bạn không thể làm gì ngay bây giờ.
It makes me feel like it's meant to be.	Nó làm cho tôi cảm thấy như nó có nghĩa là như vậy.
They wanted it to be public.	Họ đã muốn nó được công khai.
Most men didn't.	Hầu hết đàn ông đã không.
And for me, that's saying something.	Và đối với tôi, điều đó đang nói lên một điều gì đó.
I told them never to do that again.	Tôi đã nói với họ rằng đừng bao giờ làm thế nữa.
Rain followed.	Mưa theo sau.
That is unusual.	Đó là điều bất thường.
We thank the staff who assisted in data collection.	Chúng tôi cảm ơn nhân viên đã hỗ trợ thu thập dữ liệu.
However, it should be noted that this method has its limitations.	Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này có những hạn chế của nó.
Need help type.	Cần giúp đỡ loại.
You have lost the refuge that feels at home.	Bạn đã mất nơi ẩn náu mà cảm thấy như ở nhà.
Now everyone knows your name and why you are here.	Bây giờ mọi người đều biết tên của bạn và tại sao bạn ở đây.
I like to think about it.	Tôi thích nghĩ về nó.
We never know exactly what they will do.	Chúng tôi không bao giờ biết chính xác những gì họ sẽ làm.
She is quite happy about that.	Cô ấy khá vui vì điều đó.
The access device can be connected to the control device.	Thiết bị truy cập có thể được kết nối với thiết bị điều khiển.
A dark look.	Một cái nhìn đen tối.
The boys stopped about ten feet away.	Các chàng trai dừng lại cách đó khoảng mười bước chân.
He says the necessary technology is finally available.	Ông nói rằng công nghệ cần thiết cuối cùng đã có sẵn.
And the afternoon too.	Và cả buổi chiều nữa.
I need to find a way out, you think.	Tôi cần phải tìm ra lối thoát, bạn nghĩ vậy.
Food is no longer something you can enjoy.	Thức ăn không còn là thứ bạn có thể thưởng thức.
This is a dream that takes place before they get married.	Đây là một giấc mơ diễn ra trước khi họ kết hôn.
He had to wonder what they thought of that change in town.	Anh ấy phải tự hỏi họ nghĩ gì về sự thay đổi đó trong thị trấn.
He didn't move either.	Anh ấy cũng không cử động.
None of us have any idea where you should look.	Không ai trong chúng tôi có bất kỳ ý tưởng nào bạn nên tìm ở đâu.
We must obey that law.	Chúng ta phải tuân theo luật đó.
They didn't say a word.	Họ không nói một lời nào.
Be prepared to be open and helpful.	Hãy chuẩn bị sẵn sàng để cởi mở và hữu ích.
And it got him fired.	Và nó đã khiến anh ta bị sa thải.
Not guilty of murder.	Không có tội giết người.
We just want to write music that we like.	Chúng tôi chỉ muốn viết nhạc mà chúng tôi thích.
I'm starting to think that's what holds him back now.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là điều giữ anh ấy lại bây giờ.
It's sad that a lot of people don't do that.	Thật đáng buồn khi nhiều người không làm được điều đó.
He looks young.	Anh ấy có vẻ trẻ trung.
He had only seen her once, and only for a moment.	Anh chỉ nhìn thấy cô ấy một lần, và chỉ trong giây lát.
I think you will like them.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích chúng.
For every stage, both the differences with and without excluded subjects are shown.	Đối với mọi giai đoạn, cả sự khác biệt có và không có chủ thể bị loại trừ đều được hiển thị.
All that brings.	Tất cả những điều đó mang lại.
I mean, it's an interesting story, you guys take care of each other.	Ý tôi là, đó là một câu chuyện thú vị, các bạn hãy chăm sóc lẫn nhau.
The room behind the glass was now dark.	Căn phòng sau tấm kính lúc này đã tối om.
To serve politics and develop the community.	Để phục vụ chính trị và phát triển cộng đồng.
It opens on the back page, which is unusual.	Nó được mở ở trang sau, điều này thật bất thường.
They cut trees.	Họ chặt cây.
You start over from scratch.	Bạn bắt đầu lại từ đầu.
Things won't get better.	Mọi thứ sẽ không tốt hơn.
I love these people.	Tôi yêu những người này.
Some good and some bad.	Một số tốt và một số xấu.
It can be helpful, but if it's not required, don't.	Nó có thể hữu ích, nhưng nếu nó không bắt buộc, thì đừng.
I have no problem with that, good for you.	Tôi không có vấn đề với điều đó, tốt cho bạn.
If you find yourself in my shoes.	Nếu bạn thấy mình trong đôi giày của tôi.
A combination of things killed her.	Một sự kết hợp của nhiều thứ đã giết chết cô ấy.
She looked me straight in the eye.	Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
It was clear how dangerous this man could be.	Rõ ràng là người đàn ông này có thể nguy hiểm đến mức nào.
Bigger than they expected.	Lớn hơn họ mong đợi.
You can do it too, you know.	Bạn cũng có thể làm được, bạn biết đấy.
But that's not entirely true, of course.	Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, tất nhiên.
And in this case, they got it right.	Và trong trường hợp này, họ đã gọi đúng.
It was an amazing time.	Đó là một khoảng thời gian đáng kinh ngạc.
But stories.	Nhưng những câu chuyện.
However, the next best case depends on the requirement pattern.	Tuy nhiên, trường hợp tốt nhất tiếp theo phụ thuộc vào mẫu yêu cầu.
Like maybe she was born with it.	Giống như có lẽ cô ấy được sinh ra với nó.
Can be added.	Có thể được thêm vào.
That doesn't explain everything.	Điều đó không giải thích tất cả mọi thứ.
We include questions about known risk factors for the disease.	Chúng tôi bao gồm các câu hỏi về các yếu tố nguy cơ đã biết của bệnh.
A man looks on.	Một người đàn ông nhìn vào.
If he experiences something, he will report it.	Nếu anh ta trải nghiệm điều gì đó, anh ta sẽ báo cáo điều đó.
These thoughts are his own.	Những suy nghĩ này là của riêng anh ấy.
The child is in a dangerous situation, about to die.	Đứa trẻ đang trong tình trạng nguy hiểm, sắp chết.
So this brings me to my question.	Vì vậy, điều này đưa tôi đến câu hỏi của tôi.
His mother is a high school teacher.	Mẹ anh là một giáo viên trung học.
He wanted to share that joy with others.	Anh muốn chia sẻ niềm vui đó với những người khác.
Nine months later, his sister died.	Chín tháng sau, em gái anh qua đời.
His forward vision never changed.	Tầm nhìn về phía trước của anh ấy không bao giờ thay đổi.
But we talked about it.	Nhưng chúng tôi đã nói về nó.
I mean obviously you think about death.	Ý tôi là rõ ràng bạn nghĩ về cái chết.
Seems like words.	Có vẻ như từ.
A matter of taste.	Một vấn đề của hương vị.
All will understand it, of course.	Tất cả sẽ hiểu nó, tất nhiên.
And they're really connected.	Và chúng thực sự được kết nối với nhau.
Often they can only remember a few things.	Thường thì họ chỉ có thể nhớ một số điều.
Fear is power and its laws.	Sợ hãi là sức mạnh và quy luật của nó.
And for me, that's not the way to live.	Và đối với tôi, đó không phải là cách sống.
Many people know him.	Nhiều người biết anh ấy.
All looks good.	Tất cả đều có vẻ tốt.
Please let me know either way.	Xin vui lòng cho tôi biết một trong hai cách.
It was a bit difficult.	Đó là một chút khó khăn.
Be honest.	Hãy trung thực.
You need enough rest and so do you.	Bạn cần nghỉ ngơi đầy đủ và bạn lao động cũng vậy.
It's a good program.	Đó là một chương trình tốt.
No one has ever seen one.	Không ai đã từng nhìn thấy một.
Surely she knew they couldn't make that happen.	Chắc chắn cô ấy biết họ không thể làm cho điều đó xảy ra.
Not a good one, a great one.	Không phải là một trong những tốt, một trong một tuyệt vời.
It's been a long hour, but only on this planet.	Đó là một giờ dài, nhưng chỉ trên hành tinh này.
The highest we've seen in a while, yes.	Mức cao nhất mà chúng tôi đã thấy trong một thời gian, vâng.
I don't know how to turn it on. 	Anh không biết làm thế nào để bật nó lên. 
tell me.	cho tôi biết.
Even if we pay, she won't let her go.	Ngay cả khi chúng tôi trả tiền, cô ấy sẽ không để cô ấy đi.
This sounds great, but it's still unclear what it actually means.	Điều này nghe có vẻ hay, nhưng vẫn chưa rõ ý nghĩa thực sự của nó.
The two may end up using each other.	Hai người có thể kết thúc việc sử dụng nhau.
He arrived earlier than expected to solve the problem.	Anh ấy đến sớm hơn dự kiến ​​để giải quyết vấn đề.
In terms of length, the older men seem to huddle together.	Về độ dài, người đàn ông lớn tuổi dường như thu mình lại với nhau.
Let me settle down first, have a nice house.	Để tôi ổn định cuộc sống trước, có một ngôi nhà đẹp.
I am very happy to have him here.	Tôi rất vui khi có anh ấy ở đây.
I'm not giving you an option of four.	Tôi không cung cấp cho bạn một lựa chọn bốn.
I just wanted to get a feel for where our bodies met.	Tôi chỉ muốn có cảm giác về nơi mà cơ thể chúng tôi gặp nhau.
He carefully reviewed the manuscript.	Anh cẩn thận xem lại bản thảo.
He will be right.	Anh ấy sẽ đúng.
Time has weight.	Thời gian có trọng lượng.
No feedback provided.	Không có phản hồi nào được cung cấp.
At first, she thinks you're going to die.	Đầu tiên, cô ấy nghĩ rằng bạn sẽ chết.
I don't like the look of that sky.	Tôi không thích cái nhìn của bầu trời đó.
Come back to bed for me.	Quay lại giường cho tôi.
By the way, enjoyed the show last night.	Nhân tiện, rất thích buổi biểu diễn đêm qua.
He was too far from his element.	Anh ta đã quá xa yếu tố của mình.
Therefore, this court can only look to find obvious errors.	Do đó, tòa án này chỉ có thể xem xét để tìm ra sai sót rõ ràng.
Men son.	Đàn ông con trai.
I don't really know him.	Tôi không thực sự biết anh ta.
I've been in worse situations.	Tôi đã ở trong những tình huống tồi tệ hơn.
I was not turned on by either of them.	Tôi đã không được bật bởi một trong hai người trong số họ.
Thanks for taking a look.	Cảm ơn đã dành một cái nhìn.
We can go down or really go up.	Chúng ta có thể đi xuống hoặc thực sự đi lên.
Property, no legal proceedings.	Tài sản, không có thủ tục pháp lý.
The path will be clear.	Đường đi sẽ rõ ràng.
Boys are funny that way.	Con trai thật buồn cười theo cách đó.
I love this book and the movie comes out next month.	Tôi yêu cuốn sách này và bộ phim sẽ ra mắt vào tháng tới.
Of course, they don't have to take a test to determine this.	Tất nhiên, họ không phải thực hiện một bài kiểm tra để xác định điều này.
The house was the first thing we built.	Ngôi nhà là thứ đầu tiên chúng tôi xây dựng.
Drag it back here.	Kéo nó lại đây.
There are several possible reasons for this.	Có một số lý do có thể cho điều này.
He has accomplished what he came for.	Anh ấy đã hoàn thành những gì anh ấy đã đến.
And finally.	Và cuối cùng.
I am afraid of you.	Tôi sợ bạn.
However, there is still a link missing in this model.	Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một liên kết trong mô hình này.
I usually think in music.	Tôi thường nghĩ trong âm nhạc.
This is our next step.	Đây là bước tiếp theo của chúng tôi.
I no longer run after any accepted meaning of the word.	Tôi không còn chạy theo bất kỳ ý nghĩa được chấp nhận nào của từ này nữa.
It has nothing to do with breathing patterns.	Nó không liên quan gì đến kiểu thở.
Web design companies that do it for a living will take your project seriously.	Các công ty thiết kế web làm việc đó để kiếm sống sẽ xem xét dự án của bạn một cách nghiêm túc.
Her eyes saw nothing, as usual.	Đôi mắt cô không nhìn thấy gì, như thường lệ.
He ran a hand through his hair and fell back into his seat.	Anh đưa tay vuốt tóc và ngã vào chỗ ngồi.
But not perfect.	Nhưng không hoàn hảo.
She has been waiting for me with her hands and feet for many years.	Cô ấy đã chờ đợi tôi bằng tay và chân trong nhiều năm.
What the public does about it is their business.	Những gì công chúng làm về nó là việc của họ.
She was not expecting the truth.	Cô đã không mong đợi sự thật.
We don't have that full story.	Chúng tôi không có câu chuyện đầy đủ đó.
Those are her words.	Đó là lời của cô ấy.
Instant access after purchase.	Truy cập ngay lập tức sau khi mua hàng.
Ten years or something.	Mười năm hay gì đó.
The battle went well.	Cuộc chiến đã diễn ra tốt đẹp.
I like that look better.	Tôi thích cái nhìn đó tốt hơn.
So we will never look here.	Vì vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn vào đây.
The fans are pretty honest.	Những người hâm mộ khá trung thực.
Working together, we have built a trust.	Làm việc cùng nhau, chúng tôi đã xây dựng một niềm tin.
Several measures can be taken to avoid it.	Một số biện pháp có thể được thực hiện để tránh nó.
I didn't mean to laugh.	Tôi không cố ý cười.
This time the secret was revealed.	Lần này bí mật đã được tiết lộ.
They think you can't do any better, so they stick around.	Họ cho rằng bạn không thể làm tốt hơn được nữa nên cứ đeo bám bạn.
It is important that each release is read in full detail.	Điều quan trọng là mỗi bản phát hành phải được đọc đầy đủ chi tiết.
I want the truth.	Tôi muốn sự thật.
I love my contract.	Tôi yêu hợp đồng của tôi.
However, there are challenges with this approach.	Tuy nhiên, có những thách thức với cách tiếp cận này.
My songs are special to me.	Những bài hát của tôi là đặc biệt đối với tôi.
At present.	Ở hiện tại.
He went for a walk with his father and brother.	Anh đi dạo cùng bố và anh trai.
This is happening.	Điều này đang diễn ra.
Below is a copy of the article.	Dưới đây là một bản sao của bài báo.
No god has given it to some men.	Không có thượng đế nào ban nó cho một số người đàn ông.
You will give up.	Bạn sẽ bỏ cuộc.
But he has my best interests at heart.	Nhưng anh ấy có lợi ích tốt nhất của tôi trong lòng.
These are the people who have sided with him.	Đây là những người đã đứng về phía anh ấy.
I never put my hand out first.	Tôi không bao giờ đưa tay ra trước.
They are simply expressing themselves.	Họ chỉ đơn giản là thể hiện mình.
Airplanes would be a welcome sight.	Máy bay sẽ là một cảnh được chào đón.
Each section can have its own 'style' or background.	Mỗi phần có thể có 'phong cách' hoặc nền tảng riêng.
It is very dangerous, it injures people.	Nó rất nguy hiểm, nó làm mọi người bị thương.
I wonder if you can tell me the service.	Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cho tôi biết những dịch vụ.
I got up and went to the window.	Tôi ngồi dậy, đi tới cửa sổ.
Light makes no difference.	Ánh sáng không có gì khác biệt.
Didn't care about me when they first saw me.	Đã không quan tâm đến tôi khi họ lần đầu tiên nhìn thấy tôi.
However, this is not the whole story.	Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
But then it became a relief bill.	Nhưng sau đó nó đã trở thành một hóa đơn cứu trợ.
She couldn't accept it.	Cô không thể chấp nhận nó.
Everyone has a car.	Mọi người có ô tô.
I have tried a few things with no success.	Tôi đã thử một vài điều nhưng không thành công.
This is not high school football.	Đây không phải là bóng đá của trường trung học.
The exact amount depends on the weapon.	Số lượng chính xác phụ thuộc vào vũ khí.
He came to me in my dreams.	Anh ấy đã đến với tôi trong những giấc mơ của tôi.
Action, that will bring us closer to peace.	Hành động, điều đó sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với hòa bình.
No details.	Không chi tiết.
They are part of me.	Họ là một phần của tôi.
I don't know if they're really ready at the moment.	Tôi không biết liệu họ đã thực sự sẵn sàng vào lúc này hay chưa.
I told her something, and she didn't respond.	Tôi nói với cô ấy điều gì đó, và cô ấy không đáp lại.
So he changed.	Vì vậy, anh ấy đã thay đổi.
In any case, there were more animals running through than now.	Trong mọi trường hợp, có nhiều động vật chạy qua hơn bây giờ.
I never liked his taste very much.	Tôi chưa bao giờ thích hương vị của anh ấy cho lắm.
She could have asked him to do it.	Cô ấy có thể đã yêu cầu anh ta làm điều đó.
The way to go with the effort you are making.	Con đường để đi với những nỗ lực bạn đang thực hiện.
There is no effective treatment yet.	Chưa có phương pháp điều trị hiệu quả.
I say they agree with me in general.	Tôi nói rằng họ đồng ý với tôi nói chung.
Many.	Có nhiều.
And it's great to hear someone use their own voice.	Và thật tuyệt vời khi được nghe một người sử dụng giọng nói của chính mình.
Black legs are long and strong.	Chân đen dài và khỏe.
Either way, just give us a call.	Dù bằng cách nào, chỉ cần gọi cho chúng tôi.
It looks like school.	Nhìn nó giống như trường học.
Feels like home, where these friends gather.	Cảm giác như ở nhà, nơi tập hợp những người bạn này.
College is fun.	Đại học thật vui.
He could have helped him.	Anh ta có thể đã giúp anh ta.
There will be nothing to worry about.	Sẽ không có điều gì phải lo lắng.
I hate walking.	Tôi ghét đi bộ.
This goes to the point above.	Điều này đi đến điểm ở trên.
Pretty good article.	Bài khá hay.
But this vote may be different.	Nhưng cuộc bỏ phiếu này có thể khác.
She barely even got wet.	Cô ấy thậm chí hầu như không bị ướt.
Now let's settle the argument.	Bây giờ chúng ta giải quyết tranh luận.
No tired.	Không mệt lắm.
Never had to learn.	Không bao giờ phải học.
He could imagine what his wife would say.	Anh có thể tưởng tượng vợ mình sẽ nói gì.
The company first produced felt products.	Đầu tiên công ty sản xuất các sản phẩm bằng nỉ.
Together we formed our own fighting band.	Chúng tôi cùng nhau thành lập ban nhạc chiến đấu của riêng mình.
They are forced to make the most of what has nothing.	Họ buộc phải tận dụng tối đa những thứ không có gì.
Everyone is sitting here like friends.	Mọi người đang ngồi đây như những người bạn.
I am a new work of art.	Tôi là một tác phẩm nghệ thuật mới.
Without more complete information, it can be difficult to make informed choices.	Nếu không có thông tin đầy đủ hơn, khó có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
That's my idea.	Đó là ý tưởng của tôi.
Yes, you know my friends.	Vâng, bạn biết những người bạn của tôi.
It was difficult to meet his eyes.	Thật khó để bắt gặp ánh mắt của anh.
Good money, great money, for the times.	Tiền tốt, tiền tuyệt vời, cho thời đại.
In case he cares.	Trong trường hợp anh ấy quan tâm.
Global results are built in one region at a time.	Kết quả toàn cầu được xây dựng tại một khu vực tại một thời điểm.
He is married, has a son and a cat.	Anh ấy đã kết hôn, có một con trai và một con mèo.
She has to go to work.	Cô phải đi làm.
I am no longer one of them.	Tôi không còn là một trong số họ nữa.
Worry again.	Lại có cảm giác lo lắng.
We therefore turn to you, our users, to ask for your help.	Do đó, chúng tôi hướng tới bạn, những người dùng của chúng tôi, để yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
The economy started to recover.	Kinh tế bắt đầu phục hồi.
They don't know what happened.	Họ không biết chuyện gì đã xảy ra.
We are both bad.	Cả hai chúng tôi đều tệ.
This moment you will probably never forget.	Khoảnh khắc này có lẽ bạn sẽ không bao giờ quên.
You are scared.	Bạn đang sợ hãi.
But he was too full.	Nhưng anh ấy đã quá đầy mình.
Sky sat next to him, looking amused.	Sky ngồi bên cạnh, tỏ vẻ thích thú.
At least not for the good.	Ít nhất thì không vì điều tốt đẹp.
He intends to go home to turn himself into a policeman.	Anh ta định về nhà để biến mình thành cảnh sát.
Come on, let's go to sleep.	Nào, đi ngủ thôi.
You can't be.	Bạn không thể được.
I never knew my father.	Tôi chưa bao giờ biết cha tôi.
I don't simply read them.	Tôi không chỉ đơn giản là đọc chúng.
And that's the key.	Và đó là chìa khóa.
You lose yourself.	Bạn đánh mất chính mình.
They have lost the last five bad matches they played.	Họ đã thua năm trận bết bát gần nhất mà họ chơi.
You should travel for treatment.	Bạn nên đi du lịch để điều trị.
We have great teamwork.	Chúng tôi có tinh thần đồng đội tuyệt vời.
One day my mother called.	Một hôm mẹ tôi gọi điện.
But the return is a test, although the conditions are hardly harsher.	Nhưng sự trở lại là một thử nghiệm, mặc dù điều kiện hầu như không khắc nghiệt hơn.
The more you use it, the more pages you create.	Bạn càng sử dụng nó, bạn càng tạo ra nhiều trang hơn.
She looks so young.	Cô ấy trông thật trẻ trung.
Deep down, you know what you really want.	Trong sâu thẳm, bạn biết mình thực sự muốn gì.
We hope you will join our challenge this week.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia thử thách của chúng tôi trong tuần này.
She is absolutely beautiful.	Cô ấy hoàn toàn xinh đẹp.
If they answer, tell me.	Nếu họ trả lời, hãy nói cho tôi.
You cannot bring back what has never been lost.	Bạn không thể mang lại những gì chưa bao giờ bị mất.
She had to see how it was done.	Cô ấy phải xem nó đã được thực hiện như thế nào.
She has found her voice.	Cô ấy đã tìm thấy giọng nói của mình.
We agree that he should find an apartment closer to work.	Chúng tôi đồng ý rằng anh ấy nên kiếm một căn hộ gần chỗ làm hơn.
An hour later he gave up.	Một giờ sau anh ta bỏ cuộc.
Logic was not involved in it.	Logic đã không tham gia vào nó.
Now he was quiet.	Lúc này anh đã yên lặng.
You should be proud of yourself.	Bạn nên tự hào về bản thân mình.
Thank you for the kind words.	Cảm ơn bạn vì những lời tốt đẹp.
I really appreciate any input you can provide.	Tôi thực sự đánh giá cao bất kỳ đầu vào nào mà bạn có thể cung cấp.
Some people may say that you are only good at your worst image.	Một số người có thể nói rằng bạn chỉ tốt khi hình ảnh xấu nhất của bạn.
You said it would be hard, and it was.	Bạn đã nói rằng nó sẽ khó, và nó đã được.
Thank you to the audience at these events for commenting.	Cảm ơn khán giả tại các sự kiện này đã bình luận.
For the first time, the sight did not make her smile.	Lần đầu tiên, cảnh tượng ấy không khiến cô ấy mỉm cười.
We took off with no problems.	Chúng tôi đã cất cánh mà không có vấn đề gì.
However, little is known about these mechanisms.	Tuy nhiên, người ta biết rất ít về các cơ chế này.
It's a real struggle for parents.	Đó là một cuộc đấu tranh thực sự cho các bậc cha mẹ.
There are no conditions.	Không có bất kỳ điều kiện nào.
The rooms are comfortable and spacious, and share a good bathroom.	Các phòng đều thoải mái và rộng rãi, và sử dụng chung một phòng tắm tốt.
The world becomes pain.	Thế giới trở thành nỗi đau.
Then out, then in.	Sau đó ra, sau đó vào.
The light would be too good.	Ánh sáng sẽ là quá tốt.
I'm not so surprised.	Tôi không ngạc nhiên như vậy.
I, again, agree that there is a long way to go.	Tôi, một lần nữa, đồng ý rằng còn một chặng đường dài phía trước.
In the end her thoughts are her own.	Cuối cùng suy nghĩ của cô ấy là của riêng cô ấy.
Let's join together.	Hãy cùng nhau tham gia.
The police are there.	Cảnh sát đang ở đó.
Their first sight would bring her to tears.	Cái nhìn đầu tiên của họ sẽ khiến cô rơi nước mắt.
And the streets are clean.	Và đường phố sạch sẽ.
Therefore, we chose to carry out the studies at this time.	Do đó, chúng tôi đã chọn thực hiện các nghiên cứu tại thời điểm này.
Now she wouldn't do it for him.	Bây giờ cô sẽ không làm điều đó cho anh ta.
They are very thin and light, and heat up very quickly.	Chúng rất mỏng và nhẹ, và nóng rất nhanh.
However, he is starting to plan his recovery.	Tuy nhiên, anh ấy đang bắt đầu lên kế hoạch phục hồi.
I certainly won't.	Tôi chắc chắn sẽ không.
It's not clear that you should accept that.	Không rõ ràng là bạn nên chấp nhận điều đó.
Now he said.	Bây giờ anh ấy đã nói.
Talk to anyone in this position and think that's how they're going to play.	Nói chuyện với bất kỳ ai ở vị trí này và nghĩ rằng đó là cách họ sẽ chơi.
This is a must do!.	Đây là việc phải làm !.
You can definitely tell it's not store-bought.	Bạn chắc chắn có thể biết nó không được mua ở cửa hàng.
Obviously, freedom is good.	Rõ ràng, tự do là tốt.
Passion will die without a series of strong emotions.	Niềm đam mê sẽ chết nếu không có một loạt các cảm xúc mạnh mẽ.
To see it go below.	Để xem nó đi dưới.
I almost passed.	Tôi gần vượt qua.
A fact that our dogs are aware of.	Một sự thật mà những con chó của chúng tôi nhận thức được.
I'm lucky my parents still live here.	Tôi may mắn là bố mẹ tôi vẫn sống ở đây.
It really gives them that extra personal touch.	Nó thực sự mang lại cho họ thêm liên lạc cá nhân.
With his return, it will be better.	Với sự trở lại của anh ấy, nó sẽ tốt hơn.
That's not the important part.	Đó không phải là phần quan trọng.
She looked at him.	Cô ấy nhìn anh.
Related stuff and not.	Những thứ liên quan và không.
I have been treated well compared to some.	Tôi đã được đối xử tốt so với một số.
The primary outcome is direct health care costs.	Kết quả chính là chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp.
The story was later published in book form.	Sau đó, truyện đã được xuất bản dưới dạng sách.
Nor did he call.	Anh ta cũng không gọi.
He simply changed their immediate environment.	Anh ấy chỉ đơn giản là thay đổi môi trường ngay lập tức của họ.
She was looking at the wedding ring on his left hand.	Cô đang nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay trái của anh.
Her plan failed.	Kế hoạch của cô ấy đã thất bại.
I came up with the same result.	Tôi đã đưa ra cùng một kết quả.
But somehow this doesn't feel right.	Nhưng bằng cách nào đó điều này không cảm thấy đúng.
I have nothing but wonderful memories of my dad.	Tôi không có gì ngoài những kỷ niệm tuyệt vời về bố tôi.
Her eyes focused on me again.	Đôi mắt cô ấy lại tập trung vào tôi.
I'm seeing red right now.	Tôi đang nhìn thấy màu đỏ ngay bây giờ.
That's a lot to look forward to.	Đó là rất nhiều để mong đợi.
More than ten years have passed.	Đã hơn mười năm trôi qua.
He doesn't wear shoes.	Anh ấy không đi giày.
of the environment.	của môi trường.
But he never did.	Nhưng chưa bao giờ anh ấy làm được điều này.
Each song is a work of a wonder.	Mỗi bài hát là một tác phẩm của một kỳ quan.
I can't carry you.	Tôi không thể chở bạn.
Maybe you can make it better.	Có lẽ bạn có thể làm cho nó tốt hơn.
But that might change.	Nhưng điều đó có thể sẽ thay đổi.
I guess this is the future of books.	Tôi đoán rằng đây là tương lai của sách.
You will be back here in a few days.	Bạn sẽ trở lại đây sau một vài ngày.
This country will be destroyed.	Đất nước này sẽ bị hủy diệt.
Well, this will be his story.	Vâng, đây sẽ là câu chuyện của anh ấy.
And it is, but not the way they think it is.	Và nó là như vậy, nhưng không phải theo cách họ nghĩ.
Body weight is measured twice a week.	Trọng lượng cơ thể được đo hai lần một tuần.
I don't need anything else from you.	Tôi không cần bất cứ điều gì khác từ bạn.
This problem also cannot go away.	Vấn đề này cũng không thể biến mất.
They are the rules in a game.	Chúng là các quy tắc trong một trò chơi.
I was on stage for two hours.	Tôi đã ở trên sân khấu trong hai giờ.
This is how it started, before there was light.	Đây là cách nó bắt đầu, trước khi có ánh sáng.
Basically, today is actually off to a pretty good start.	Về cơ bản, ngày hôm nay thực sự bắt đầu khá tốt.
Anyway, we'll be on the tree soon enough.	Dù sao thì chúng ta cũng sẽ lên cây sớm thôi.
Like myself, he took the time to get dressed.	Giống như bản thân tôi, anh ấy đã dành thời gian để ăn mặc chỉnh tề.
I definitely remember it.	Tôi chắc chắn nhớ nó.
Well, now you see.	Vâng, bây giờ bạn thấy.
I recognize both.	Tôi nhận ra cả hai.
But he still didn't come home.	Nhưng anh ấy vẫn không về nhà.
That's a completely different way of thinking for me.	Đó là một cách suy nghĩ hoàn toàn khác đối với tôi.
The crowd stood.	Đám đông đã đứng.
He said where you've been to take a few months.	Anh ấy nói bạn đã từng đến đâu để mất vài tháng.
On your way, make sure the watch is notified.	Trên đường đi của bạn, hãy đảm bảo rằng đồng hồ đã được thông báo.
I had a daughter and husband to take care of.	Tôi đã có một đứa con gái và chồng để chăm sóc.
We look forward to him coming back any hour.	Chúng tôi mong anh ấy trở lại bất cứ giờ nào.
But he didn't tell anyone.	Nhưng anh ấy không nói với ai.
The subject, it can be said, is clear enough.	Chủ đề, nó có thể được cho là, đủ rõ ràng.
It's her choice what she wants to do.	Đó là sự lựa chọn của cô ấy những gì cô ấy muốn làm.
Wear them before you arrive.	Mặc chúng trước khi bạn đến.
They are just taking up space.	Chúng chỉ đang chiếm dung lượng.
She knows why.	Cô biết tại sao.
I helped you.	Tôi đã giúp bạn.
It's real, it's here, and it's live now.	Nó có thật, nó ở đây và nó đang phát trực tiếp ngay bây giờ.
She liked this one a lot.	Cô ấy thích cái này rất nhiều.
If you are some big company, we don't care.	Nếu bạn là một công ty lớn nào đó, chúng tôi không quan tâm.
Then it runs side effects.	Sau đó nó chạy tác dụng phụ.
It shouldn't be like this.	Nó không nên như thế này.
This has nothing to do with sex.	Điều này không liên quan gì đến tình dục.
The fans are unbelievable.	Những người hâm mộ thật không thể tin được.
I definitely don't want to talk to dad.	Tôi chắc chắn không muốn nói chuyện với bố.
But even this may be too high.	Nhưng ngay cả điều này có thể là quá cao.
Having sex with a woman.	Quan hệ tình dục với một người phụ nữ.
The usual ones are still here, let's do the same.	Những cái thường vẫn ở đây, hãy làm như vậy.
And we didn't have the exact story.	Và chúng tôi đã không có câu chuyện chính xác.
This page is the correct place to see it.	Trang này là nơi chính xác để xem nó.
The music is still playing.	Nhạc vẫn nổi lên.
Just getting their comments back is great.	Chỉ cần nhận được bình luận của họ trở lại là tuyệt vời.
We start with very little.	Chúng tôi bắt đầu với rất ít.
It is defined by the people who live it.	Nó được định nghĩa bởi chính những người đang sống nó.
The result of that effort is negative.	Kết quả của nỗ lực đó là tiêu cực.
I will never forget that.	Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
You no longer believe in reality but in thinking.	Bạn không còn tin vào thực tế mà vào suy nghĩ.
All will be fine, you will see.	Tất cả sẽ ổn thôi, bạn sẽ thấy.
No one mentioned it either at trial or briefly.	Không ai đã đề cập đến nó cả tại phiên tòa hoặc một cách ngắn gọn.
Stop if position is removed.	Dừng lại nếu vị trí được loại bỏ.
At first, they didn't believe me.	Đầu tiên, họ không tin tôi.
You don't have to think about it.	Anh không cần phải nghĩ về điều đó.
The interpretation will be clear from the context.	Việc giải thích sẽ rõ ràng từ ngữ cảnh.
It's not quite right, guys.	Nó không hoàn toàn đúng đâu các bạn.
We don't love each other enough.	Chúng ta yêu nhau chưa đủ.
It was like a bad dream.	Nó giống như một giấc mơ tồi tệ.
What if you feel tired?	Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì sao.
Yes, that's it.	Vâng, đó là nó.
The doors on either side were closed.	Các cánh cửa ở hai bên đã đóng lại.
He wants to prove that he can still play.	Anh ấy muốn chứng minh rằng anh ấy vẫn có thể thi đấu.
Let us see how.	Hãy để chúng tôi xem làm thế nào.
They are my girls.	Họ là những cô gái của tôi.
Three men walked towards him.	Ba người đàn ông đi về phía anh ta.
They are ten.	Họ lên mười.
It is the work of man.	Đó là công việc của con người.
That is not our problem.	Đó không phải là vấn đề của chúng tôi.
But no one can leave.	Nhưng không ai có thể rời đi.
I don't care, she won't leave me.	Tôi không quan tâm, cô ấy sẽ không rời bỏ tôi.
It's not even dead yet.	Nó thậm chí còn chưa chết.
Then she went into the post office again.	Rồi cô ấy lại đi vào bưu điện.
Maybe another time.	Có lẽ lúc khác.
Sound is not perceived inside nor outside.	Âm thanh không cảm nhận được bên trong cũng như bên ngoài.
What happened next, did.	Điều gì đã xảy ra tiếp theo, đã làm.
That's fine, but it doesn't change the facts.	Điều đó tốt, nhưng nó không thay đổi sự thật.
So we don't have much time.	Vì vậy, chúng tôi không có nhiều thời gian.
It is knowing the process of our experience.	Đó là biết quá trình trải nghiệm của chúng ta.
It's dark and cold.	Trời tối và lạnh.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
And pushed deeper into the sister.	Và đẩy sâu hơn vào người chị.
Does he see us sitting here?	Anh ấy có thấy chúng ta đang ngồi ở đây không.
You will be wrong.	Bạn sẽ sai.
It was almost impossible for her to open her eyes here.	Cô ấy gần như không thể mở mắt ra ở đây.
I counted to ten to regain my composure.	Tôi đếm đến mười để lấy lại bình tĩnh.
Wrote the main article.	Đã viết bài báo chính.
She said, don't worry, that will help.	Cô ấy nói, đừng lo lắng, điều đó sẽ có ích.
There's nothing he doesn't know.	Không có gì anh ấy không biết.
I have not seen this.	Tôi chưa thấy cái này.
She can make plans now.	Cô ấy có thể lập kế hoạch ngay bây giờ.
There is no doubt about the fact.	Không có nghi ngờ gì về thực tế.
You've got your place, and that's it.	Bạn đã có vị trí của mình, và thế là xong.
It seems like the right time to leave your current job.	Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để rời bỏ công việc hiện tại.
He can take care of himself, and will be back.	Anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân, và sẽ trở lại.
Remember that we are human.	Hãy nhớ rằng chúng ta là con người.
This order is not only about money.	Lệnh này không chỉ liên quan đến tiền bạc.
Business is going well.	Công việc kinh doanh đang diễn ra tốt đẹp.
We're the same age.	Chúng tôi bằng tuổi nhau.
But there are many mistakes.	Nhưng có rất nhiều sai lầm.
I had no trouble finding work.	Tôi không gặp khó khăn khi tìm việc.
I won't back down.	Tôi sẽ không lùi bước.
However, later on, confusion began to arise between the two services.	Tuy nhiên, sau đó, bắt đầu có sự nhầm lẫn giữa hai dịch vụ.
Even so, I still don't believe it right now.	Mặc dù vậy, tôi vẫn không tin nó ngay bây giờ.
You don't even believe yourself.	Bạn thậm chí không tin rằng chính mình.
The following request.	Yêu cầu sau.
Everywhere else he went he was quickly discovered.	Mọi nơi khác anh ta đi anh ta đều nhanh chóng bị phát hiện.
He has no money and no family.	Anh không có tiền và không có gia đình.
No information can reach me.	Không có thông tin nào có thể đến với tôi.
Suddenly my whole day seems funny to me.	Đột nhiên cả ngày của tôi có vẻ buồn cười đối với tôi.
I'll have to tell my dad.	Tôi sẽ phải nói bố tôi.
As a result, the overall best solution is preserved.	Kết quả là giải pháp tổng thể tốt nhất được giữ nguyên.
This has nothing to do with race or anything else.	Điều này không liên quan đến chủng tộc hay bất cứ điều gì khác.
There is no intermediary.	Không có trung gian.
It sounds good, but it comes with a hefty price tag.	Nghe có vẻ tốt, nhưng nó đi kèm với một cái giá đắt.
He must be in the bar or at the door.	Anh ta phải ở trong quán bar hoặc ở cửa.
He was spent.	Anh ấy đã được tiêu.
The problem is that they are completely different animals.	Vấn đề là chúng hoàn toàn là những con vật khác nhau.
I should say love.	Tôi nên nói tình yêu.
That will be fine.	Điều đó sẽ ổn thôi.
Inside the machine there are several controls and each control has its own task.	Bên trong máy có một số điều khiển và mỗi điều khiển có nhiệm vụ của nó.
You cannot describe it in words.	Bạn không thể mô tả nó bằng lời.
The match went well.	Trận đấu diễn ra tốt đẹp.
At least he thought he was smiling.	Ít ra thì anh ấy đã nghĩ rằng mình đã mỉm cười.
Either way, he wasn't about to refuse this beauty.	Dù thế nào, anh cũng không định từ chối vẻ đẹp này.
He saw where he was before he was born.	Anh ta đã thấy nơi anh ta đã ở trước khi sinh ra.
He won't be hard to find.	Anh ta sẽ không khó để tìm thấy.
Plant in fall or winter.	Trồng vào mùa thu hoặc mùa đông.
I can't find it.	Tôi không thể tìm ra.
But no joy.	Nhưng không có niềm vui.
This time it seems to be different.	Lần này dường như đã khác.
People talk about the length of children's books.	Mọi người nói về độ dài của sách cho trẻ em.
I hope that he is reading this comment.	Tôi hy vọng rằng anh ấy đang đọc bình luận này.
They learn how to cook, how to trust, how to see beyond themselves.	Họ học cách nấu ăn, cách tin tưởng, cách nhìn xa hơn bản thân.
However, a lot has happened, a lot of things they have suffered.	Tuy nhiên, rất nhiều điều đã xảy ra, rất nhiều điều họ đã phải chịu đựng.
It really allows you to drive it.	Nó thực sự cho phép bạn lái nó.
The drive took over an hour and a half.	Lái xe mất hơn một giờ rưỡi.
It may take an hour or more.	Có thể mất một giờ hoặc hơn.
So now you know what happened.	Vì vậy, bây giờ bạn biết những gì đã xảy ra.
However, it cannot be the whole explanation.	Tuy nhiên, nó không thể là toàn bộ lời giải thích.
I call on the people of the whole country to join this fight.	Tôi kêu gọi người dân cả nước tham gia cuộc chiến này.
I must know about you.	Tôi phải biết về bạn.
His mouth dropped.	Miệng anh cụp xuống.
They each have a different turn.	Họ mỗi người một lượt khác.
Join the movement.	Tham gia phong trào.
But they are the lucky ones.	Nhưng họ là những người may mắn.
I know it has.	Tôi biết nó có.
You don't have to keep it.	Cô không cần phải giữ nó.
I couldn't feel the band's spirit.	Tôi không thể cảm nhận được tinh thần của ban nhạc.
We are the same but different.	Chúng tôi giống nhau nhưng khác nhau.
All the women in the video are black.	Tất cả phụ nữ trong video đều là người da đen.
He was drinking.	Anh ấy đã uống rượu.
He denied having supported any show involving violence.	Anh ta phủ nhận đã ủng hộ bất kỳ chương trình nào liên quan đến bạo lực.
Take an example of white.	Lấy một ví dụ về màu trắng.
Relationships develop as you get to know each other.	Các mối quan hệ phát triển khi bạn quen nhau.
And because.	Và bởi vì.
All the benefits make me want to recommend this to my mom.	Tất cả những lợi ích khiến tôi muốn đề xuất điều này với mẹ.
But the woman he loves.	Nhưng người phụ nữ anh yêu.
They raised funds.	Họ đã gây quỹ.
The feeling is inside.	Cảm giác là bên trong.
Where their children can go to good schools.	Nơi con cái của họ có thể đi học ở những trường tốt.
He says.	Anh ta nói.
He wants to do it for the money.	Anh ấy muốn làm điều đó vì tiền.
There is nothing else like this in the movie.	Không có gì khác như thế này trong phim.
There's a flavor to it now.	Có một hương vị cho nó bây giờ.
A successful argument here would require at least two things.	Một lập luận thành công ở đây sẽ yêu cầu ít nhất hai điều.
20 times lead change.	20 lần thay đổi chì.
Our reality is what we believe.	Thực tế của chúng tôi là những gì chúng tôi tin tưởng.
Everything fits it.	Mọi thứ đều phù hợp với nó.
But not a good one.	Nhưng không phải là một trong những tốt.
But even after successful operation, this pattern does not stop.	Nhưng ngay cả sau khi hoạt động thành công, mô hình này vẫn không dừng lại.
Clean up on that particular line of thought.	Làm sạch trên dòng suy nghĩ cụ thể đó.
We cannot agree to such an approach.	Chúng tôi không thể đồng ý với một cách tiếp cận như vậy.
Do what you have to do, for you.	Làm những gì bạn phải làm, cho bạn.
Yes, he did, but only a little.	Vâng, anh ấy đã, nhưng chỉ một chút thôi.
He was lying on his back on what felt like ice.	Anh ta đang nằm ngửa trên một thứ cảm giác như đá lạnh.
He tells you what we need to do.	Anh ấy nói với bạn những gì chúng tôi cần làm.
Thanks to our hard work, we got the money.	Nhờ làm việc chăm chỉ mà chúng tôi đã có được tiền.
He was careful in the middle of the boat.	Anh cẩn thận ở giữa thuyền.
This is the time to work.	Đây là thời gian để làm việc.
Maybe I'll throw it out.	Có lẽ tôi sẽ ném nó ra ngoài.
For them, and the people around them.	Đối với họ, và những người xung quanh họ.
They should be afraid.	Họ nên sợ.
But at least he's still in the game.	Nhưng ít nhất anh ấy vẫn còn trong trò chơi.
They lead the way up and lead the way down.	Họ dẫn đầu trên con đường đi lên và dẫn đầu trên con đường đi xuống.
That's what about.	Đó là những gì về.
No one else really knows what's going on in there.	Không ai khác thực sự biết chuyện gì đang xảy ra trong đó.
The door is not heavy but there is no key.	Cửa không nặng nhưng không có chìa khóa.
Total peace of mind.	Hoàn toàn yên tâm.
The same goes for most other animals.	Điều tương tự ở hầu hết các loài động vật khác.
Both don't work well.	Cả hai đều không hoạt động tốt.
They kept me.	Họ giữ tôi lại.
If you take a method, do it for a while.	Nếu bạn thực hiện một phương pháp, hãy thực hiện nó trong một thời gian.
So it took a while.	Vì vậy, nó đã mất một thời gian.
, when class starts.	, khi giờ học bắt đầu.
Solid door.	Cánh cửa chắc chắn.
However, the parties could not agree on a meeting place.	Tuy nhiên, các bên đã không thể thống nhất về địa điểm gặp mặt.
I need you to lead him to someone for me.	Tôi cần bạn dẫn anh ta đến một người nào đó cho tôi.
There are things you cannot do alone.	Có những điều bạn không thể làm một mình.
There doesn't seem to be both.	Dường như không có cả hai.
We can definitely do it here.	Chúng tôi chắc chắn có thể làm điều đó ở đây.
This is not fun at all.	Chuyện này không vui chút nào.
That is their job.	Đó là công việc của họ.
The proof is similar in the general case.	Cách chứng minh cũng tương tự trong trường hợp chung.
No more space for black and white issues.	Không còn không gian cho các vấn đề trắng đen.
Family history of similar disease was negative.	Tiền sử gia đình mắc bệnh tương tự là âm tính.
If you want good food, you have to pay more.	Nếu bạn muốn thức ăn ngon, bạn phải trả nhiều tiền hơn.
I don't ride today.	Hôm nay tôi không đi xe.
I should have tried.	Đáng lẽ tôi phải cố gắng đi.
He should know this about me.	Anh ấy nên biết điều này về tôi.
It has a lot of information from different sources about financial data.	Nó có rất nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau về dữ liệu tài chính.
I can be anything.	Tôi có thể là bất cứ điều gì.
He completely ignored me.	Anh ấy hoàn toàn phớt lờ tôi.
So this will be my first visit.	Vì vậy, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của tôi.
Area.	Diện tích.
That's the only word that fits.	Đó là từ duy nhất phù hợp.
Let her know why.	Hãy cho cô ấy biết tại sao.
Poor.	Nhà nghèo.
Don't do too well with it.	Không làm quá tốt với nó.
She never looked at any of them.	Cô ấy không bao giờ nhìn vào bất kỳ cái nào trong số họ.
Much better put it by.	Tốt hơn nhiều hãy đặt nó bằng cách.
And it certainly helps.	Và nó chắc chắn sẽ giúp.
They played me directly from the shoulder up.	Họ đã diễn tôi trực tiếp từ vai trở lên.
Society and the state.	Xã hội và nhà nước.
I can't see the ball.	Tôi không thể nhìn thấy quả bóng.
It was something else she was after.	Đó là một cái gì đó khác mà cô ấy đang theo đuổi.
I've heard that name before.	Tôi đã từng nghe cái tên đó trước đây.
Not so positive.	Không tích cực như vậy.
In the end, my father had to give in.	Cuối cùng thì cha cũng phải nhượng bộ.
After our meal, he took me back to the road.	Sau bữa ăn của chúng tôi, anh ấy đưa tôi trở lại đường.
Worst location you can get.	Vị trí tồi tệ nhất bạn có thể nhận được.
Very happy with this.	Rất vui với điều này.
He took a breath, held his breath, and shot.	Anh hít một hơi, nín thở và bắn.
Many pictures.	Rất nhiều hình ảnh.
However, we basically don't need these results.	Tuy nhiên, về cơ bản chúng ta không cần những kết quả này.
You paid cash.	Bạn đã trả tiền mặt.
That's why everything here is messed up.	Đó là lý do tại sao mọi thứ ở đây đều rối ren.
I realized my mistake too late.	Tôi đã nhận ra sai lầm của mình quá muộn.
To think about something.	Để nghĩ về một cái gì đó.
But this is just the beginning.	Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu.
She certainly has no place in politics with that position.	Cô ấy chắc chắn không có chỗ đứng trong chính trị với vị trí đó.
She teaches in a school.	Cô ấy dạy trong một trường học.
He has two years left on his contract.	Anh ấy còn hai năm trong hợp đồng của mình.
I think they really miss him.	Tôi nghĩ rằng họ thực sự nhớ anh ấy.
You've been doing that since you were in high school.	Bạn đã làm điều đó kể từ khi bạn còn học trung học.
Wake up.	Thức dậy.
I can smell the coffee.	Tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê.
He rolled his eyes.	Anh ta đảo mắt.
You just worry.	Bạn chỉ lo lắng.
We started talking.	Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Until we do the right thing, it will simply not work.	Cho đến khi chúng ta làm điều đúng đắn, nó sẽ đơn giản là không hoạt động.
Everyone is very positive with each other today.	Mọi người đều rất tích cực với nhau ngày hôm nay.
Nothing could be more wrong.	Không có gì có thể sai hơn.
A few interesting features are observed.	Một vài tính năng thú vị được quan sát thấy.
However, both are incorrect.	Tuy nhiên, cả hai đều không đúng.
Each class takes exactly the same time.	Mỗi lớp mất chính xác thời gian.
They can be white.	Chúng có thể có màu trắng.
I don't care who did it, that's not the point.	Tôi không quan tâm ai đã làm điều đó, đó không phải là vấn đề.
There is no such reason here.	Không có lý do như vậy ở đây.
But you are still not clear.	Nhưng bạn vẫn chưa rõ ràng.
Get used to this, too.	Hãy làm quen với điều này, quá.
The clinical characteristics of the patients were recorded.	Các đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân đã được ghi lại.
He doesn't like to lose anything.	Anh ấy không thích thua bất cứ thứ gì.
All they have to do is let the problem develop naturally.	Tất cả những gì họ phải làm là để vấn đề phát triển tự nhiên.
Nothing has ever sold so quickly.	Không có gì đã từng bán nhanh như vậy.
So that's the end.	Vậy là kết thúc.
Most people like to preserve their memories by taking pictures.	Hầu hết mọi người đều thích lưu giữ những kỷ niệm của mình bằng cách chụp ảnh.
We are looking for the men.	Chúng tôi đang truy nã những người đàn ông.
Well, we're trying.	Chà, chúng tôi đang cố gắng.
She has a free spirit, too independent.	Cô ấy có một tinh thần tự do, quá độc lập.
I will speak or not at your command.	Tôi sẽ nói hoặc không nói theo lệnh của bạn.
And here it is!.	Và đây là nó!.
The events are a bit unique.	Các sự kiện hơi độc đáo.
It is not a stuck image.	Nó không phải là một hình ảnh bị mắc kẹt.
All data are presented as mean values ​​or patient numbers.	Tất cả dữ liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình hoặc số lượng bệnh nhân.
The patient will be asked to sign the informed consent form.	Bệnh nhân sẽ được yêu cầu ký vào mẫu đồng ý đã được thông báo.
Here, the organization of the rest of the paper is explained.	Ở đây, tổ chức của phần còn lại của bài báo được giải thích.
To slow down.	Để làm chậm.
I want him to feel the pain.	Tôi muốn anh ấy cảm nhận được nỗi đau.
In my body.	Trong cơ thể tôi.
Here, however, here it was different.	Ở đây, tuy nhiên, ở đây nó đã khác.
That's your very, very good.	Đó là rất, rất tốt của bạn.
He's been with me for the past few weeks.	Anh ấy đã ở với tôi vài tuần qua.
Order this amazing piece of art.	Đặt hàng tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này.
Maybe he needs space, it's just supposed to be sex.	Có lẽ anh ta cần không gian, nó chỉ được cho là tình dục.
To be successful, we need your help.	Để thành công, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
And it doesn't show much to the eye either.	Và nó cũng không hiển thị nhiều trước mắt.
For those who think it won't happen in your city.	Đối với những người nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra trong thành phố của bạn.
Back to the past.	Trở lại trước đây.
But the price is too high.	Nhưng giá quá cao.
This is your show, support it.	Đây là chương trình của bạn, hãy ủng hộ nó.
However, there should be an upper limit.	Tuy nhiên, nên có một giới hạn trên.
Tell him why you left him.	Hãy nói cho anh ấy biết lý do bạn rời xa anh ấy.
I will not exchange places with you.	Tôi sẽ không trao đổi địa điểm với bạn.
Know your city is here for you.	Hãy biết thành phố của bạn là ở đây cho bạn.
My son is there.	Con trai tôi ở đó.
So in the end they had to let me go.	Vì vậy, cuối cùng họ phải để tôi ra đi.
One of the things that continues to evolve is the processing.	Một trong những điều tiếp tục phát triển là quá trình xử lý.
You may want your dog to be in a sitting position.	Bạn có thể muốn con chó của mình ở tư thế ngồi.
Chances are, so are you.	Rất có thể, bạn cũng vậy.
We never slept, never went to the station.	Chúng tôi không bao giờ ngủ, không bao giờ đi đến nhà ga.
I love this product.	Tôi yêu sản phẩm này.
But you will have to be online.	Nhưng bạn sẽ phải trực tuyến.
Everyone has problems, not just in these areas.	Mọi người đều có vấn đề, không chỉ trong những lĩnh vực này.
That's why you have to make this decision for yourself.	Đó là lý do tại sao bạn phải tự mình đưa ra quyết định này.
The problem is, there's no way to know that for a while.	Vấn đề là, không có cách nào để biết điều đó trong một thời gian.
The mind is the software of the brain.	Tâm trí như là phần mềm của bộ não.
There is no obvious reason.	Không có lý do rõ ràng.
She kept putting this in her mouth.	Cô ấy liên tục đưa thứ này vào miệng.
I think those are the difficulties.	Tôi nghĩ đó là những khó khăn.
Man is the duty.	Con người là nhiệm vụ.
I'm not sure what is correct.	Tôi không chắc điều gì là đúng.
Don't know if something is wrong.	Không biết có chuyện gì không.
We share the dogs.	Chúng tôi chia sẻ những con chó.
Rather, it represents its essential aspect.	Đúng hơn, nó đại diện cho khía cạnh bản chất của nó.
They are fully informed.	Họ được thông báo đầy đủ.
The profit we save is just enough to buy land.	Tiền lãi chúng tôi tiết kiệm được chỉ đủ để mua đất.
Therefore, none of our employees can reach the factory.	Vì vậy, không một nhân viên nào của chúng tôi có thể đến được nhà máy.
It has been a number of years.	Nó đã được một số năm.
He is an interesting person.	Anh ấy là một người thú vị.
There is no shortage of culture or wonder here.	Không hề thiếu văn hóa hay sự kỳ công ở đây.
All other answers are just thoughts.	Tất cả các câu trả lời khác chỉ là suy nghĩ.
The patient eventually made a full recovery.	Bệnh nhân cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn.
Provides statistical advice.	Cung cấp lời khuyên thống kê.
And that seems to be the plan.	Và đó dường như là kế hoạch.
Just get the words moving.	Chỉ cần nhận được các từ chuyển động.
They are in fact very far apart.	Họ đang ở trong thực tế rất xa nhau.
And they're in public places.	Và chúng ở những nơi công cộng.
We are responsible for the creative and complete production.	Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc sản xuất sáng tạo và đầy đủ.
It's not important.	Nó không quan trọng.
There is only one of you.	Chỉ có một người trong số các bạn.
It was a life barely worth living.	Đó là một cuộc sống hầu như không đáng sống.
Or maybe a bear.	Hoặc có thể là một con gấu.
You only live your life once.	Bạn chỉ sống cuộc đời của bạn một lần.
He said he hasn't fed them since catching and releasing them.	Anh ta nói rằng anh ta không cho chúng ăn kể từ khi bắt và thả.
My mother only met them briefly.	Mẹ tôi chỉ mới gặp họ một thời gian ngắn.
Only a week later.	Chỉ một tuần sau.
Their only function is useful information.	Chức năng duy nhất của họ là thông tin hữu ích.
Faces pressed against the cold glass.	Những khuôn mặt áp vào tấm kính lạnh lẽo.
But now he can get a lot more for the room, he said.	Nhưng bây giờ anh ấy có thể nhận được nhiều hơn nữa cho căn phòng, anh ấy nói.
The way you speak.	Cách bạn nói.
Not for a long time.	Không phải cho một thơi gian lâu dai.
To fight for yourself.	Để chiến đấu cho chính mình.
In the control group, these parameters never changed.	Trong nhóm kiểm soát, các thông số này không bao giờ thay đổi.
Not much, just a few hundred dollars.	Không nhiều lắm, chỉ vài trăm đô la thôi.
They want to achieve something.	Họ muốn đạt được điều gì đó.
It's really fast, simple, free and in addition to being trialable.	Nó thực sự nhanh chóng, đơn giản, miễn phí và ngoài ra còn có thể dùng thử.
But it didn't happen.	Nhưng nó đã không xảy ra.
In fact, many people can feel normal.	Trên thực tế, nhiều người có thể cảm thấy bình thường.
Or so it seems.	Hoặc có vẻ như vậy.
And it was especially strong in those days.	Và nó đặc biệt mạnh trong những ngày đó.
Oh to have such friends.	Oh để có những người bạn như vậy.
You have met one of them.	Bạn đã gặp một trong số họ.
But why not turn your meeting into a healthy opportunity.	Nhưng tại sao không biến cuộc họp của bạn thành một cơ hội lành mạnh.
We eat early.	Chúng ta ăn sớm.
Dollars, and he agreed to the terms.	Đô la, và anh ta đã đồng ý với các điều khoản.
We stopped before the engine started smoking.	Chúng tôi dừng lại trước khi động cơ bắt đầu bốc khói.
Only it's just two parts, cut through the middle.	Chỉ nó chỉ là hai phần, cắt qua giữa.
And this may be true because resources are often limited.	Và điều này có thể đúng vì nguồn lực thường có hạn.
Now she knew exactly who it was.	Bây giờ cô đã biết chính xác đó là ai.
He needs more than that.	Anh ấy cần nhiều hơn thế.
Your site seems to have a problem.	Trang web của bạn dường như có vấn đề.
Your sexual relationship is a reason for your successful relationship.	Mối quan hệ tình dục của bạn là một lý do cho mối quan hệ thành công của bạn.
I just don't know.	Tôi chỉ không biết.
Highly recommend early applications.	Rất khuyến khích các ứng dụng sớm.
Never, never, never give up.	Không bao giờ, không bao giờ, bao giờ từ bỏ.
She was very happy and wanted to play more.	Cô ấy đã rất hạnh phúc và muốn chơi nhiều hơn nữa.
She was very close when it happened.	Cô ấy đã rất gần khi nó xảy ra.
The evidence does not support that conclusion.	Các bằng chứng không ủng hộ kết luận đó.
But a few other things should be noted.	Nhưng một số điều khác cần được lưu ý.
But there is no relief for me.	Nhưng không có sự nhẹ nhõm cho tôi.
You only use the last one.	Bạn chỉ sử dụng cái cuối cùng.
I want this program to work with any data set.	Tôi muốn chương trình này hoạt động với bất kỳ tập dữ liệu nào.
In some cases, that may be what they want.	Trong một số trường hợp, đó có thể là những gì họ muốn.
I really only have to go to one day.	Tôi thực sự chỉ phải đi đến một ngày.
I never played again after that.	Tôi không bao giờ chơi lại sau đó.
It caused him so much pain that everything lost its reality.	Nó khiến anh ấy đau đớn đến nỗi mọi thứ đã mất đi thực tế.
Everything fits, but not enough to make a case.	Mọi thứ đều phù hợp, nhưng không đủ để tạo ra một chiếc ốp lưng.
Looks like she had pages of notes before the event ended.	Có vẻ như cô ấy đã có những trang ghi chú trước khi sự kiện kết thúc.
I can't remember when.	Tôi không thể nhớ là khi nào.
Everything seems to have been said.	Mọi thứ dường như đã được nói ra.
His new wife is about the same age as her husband.	Vợ mới của anh trạc tuổi chồng.
And the lines are still alive.	Và các dòng vẫn sống.
They cannot escape.	Họ không thể trốn thoát.
I don't know what she wants to talk about.	Tôi không biết cô ấy muốn nói về điều gì.
We see no reason or cause.	Chúng tôi không thấy lý do hay nguyên nhân.
Otherwise like its big brother.	Nếu không thì giống như người anh lớn của nó.
Anyway, it's more about me than her.	Dù sao thì đó là về tôi hơn là cô ấy.
It's a common enough name.	Đó là một cái tên đủ thông dụng.
And nothing changed.	Và không có gì thay đổi.
There is a collection for you to choose from.	Có một bộ sưu tập cho bạn lựa chọn.
Now to test the controls.	Bây giờ để kiểm tra các điều khiển.
Your goal should be to do the best you can every day.	Mục tiêu của bạn phải là làm tốt nhất có thể mỗi ngày.
He is very dangerous.	Anh ấy rất nguy hiểm.
They have been observing each other for twenty years.	Họ đã quan sát nhau hai mươi năm.
A lot more than living here.	Nhiều hơn rất nhiều so với sống ở đây.
But something new has been added.	Nhưng một cái gì đó mới đã được thêm vào.
That is far from the truth.	Điều đó là xa sự thật.
I will also talk about this post on my blog.	Tôi cũng sẽ nói về bài đăng này trên blog của tôi.
Here are some quality tools.	Đây là một số công cụ chất lượng.
During their four years of college, they became best friends.	Trong bốn năm đại học, họ đã trở thành bạn thân của nhau.
That's what a family does.	Đó là những gì một gia đình làm.
He didn't mean it, he was going to kill the other person.	Anh ta không cố ý, anh ta định giết người kia.
Every evening is for him, not the hospital staff.	Mỗi buổi tối đều dành cho anh ta, không phải nhân viên bệnh viện.
That will definitely help.	Điều đó chắc chắn sẽ giúp.
However, an hour had come, and he had heard nothing.	Tuy nhiên, một giờ đã đến, và ông đã không nghe thấy gì.
Now it works.	Bây giờ nó hoạt động.
It was a name given to them by someone else.	Đó là một cái tên do người khác đặt cho họ.
It was only a matter of time before the obvious happened.	Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi điều hiển nhiên xảy ra.
This is as secret as we get.	Điều này là bí mật như chúng tôi nhận được.
Instructions have been repeated.	Hướng dẫn đã được lặp lại.
One is that they kill people.	Một là họ giết người.
Ultimately, he wants to leave his job and write a book.	Cuối cùng, anh ấy muốn rời khỏi công việc và viết một cuốn sách.
That's the story told.	Đó là câu chuyện kể.
Whether we like it or not.	Dù chúng ta có muốn hay không.
29 patients received pre-treatment.	29 bệnh nhân đã được điều trị trước.
You cannot continue playing.	Bạn không thể tiếp tục chơi.
However, this only works once.	Tuy nhiên, điều này chỉ hoạt động một lần.
In some databases.	Trong một số cơ sở dữ liệu.
We have achieved it.	Chúng tôi đã đạt được nó.
Built with a community first approach.	Được xây dựng với cách tiếp cận cộng đồng đầu tiên.
I can't have too much of it.	Tôi không thể có quá nhiều của nó.
The central nervous system likes that.	Hệ thống thần kinh trung ương thích điều đó.
Looks like that's not the end.	Có vẻ như không phải lúc đó đã kết thúc.
Not much lately.	Vừa rồi không nhiều.
It's a mandatory part of the job.	Đó là một phần bắt buộc của công việc.
I was crazy, you know, oh yeah.	Tôi đã điên, bạn biết đấy, ồ vâng.
The worst yet.	Tồi tệ nhất chưa.
She didn't push him away.	Cô ấy không đẩy anh ra.
I would like to know some other information about this site.	Tôi muốn biết một số thông tin khác về trang web này.
I can't imagine how terrible that must have been for him.	Tôi không thể tưởng tượng được điều đó phải khủng khiếp như thế nào đối với anh ta.
Like a vision of what could happen.	Giống như một viễn cảnh về những gì có thể xảy ra.
Hope the wedding isn't too far away.	Hy vọng đám cưới không quá xa.
Participants were asked to choose their single most important reason.	Những người tham gia được yêu cầu chọn lý do duy nhất quan trọng nhất của họ.
It can be done, but eventually they will have to have the conversation.	Nó có thể được thực hiện, nhưng cuối cùng họ sẽ phải có cuộc trò chuyện.
That's how my mother met him.	Đó là cách mẹ tôi gặp anh ấy.
Many plans run two, three hundred dollars a month.	Nhiều kế hoạch chạy hai, ba trăm đô la một tháng.
How did they do it.	Làm thế nào họ đã làm điều đó.
God knows, you will be hard to forget.	Chúa biết, bạn sẽ khó quên.
They usually relieve my stress.	Họ thường làm tôi bớt căng thẳng.
We have many events throughout the year.	Chúng tôi có rất nhiều sự kiện trong suốt năm.
I told him this was my dream job.	Tôi nói với anh ấy rằng đây là công việc mơ ước của tôi.
You may need to hold onto a wall for balance.	Bạn có thể cần phải bám vào tường để giữ thăng bằng.
This way is much easier.	Cách này dễ dàng hơn nhiều.
There is nothing strange about this.	Không có gì lạ trong việc này.
It will help you grow but really slow.	Nó sẽ giúp bạn phát triển nhưng thực sự chậm.
That's the great thing about them.	Đó là điều tuyệt vời của họ.
So we have our opener on request.	Vì vậy, chúng tôi có bộ mở của chúng tôi theo yêu cầu.
We should simply accept this.	Đơn giản là chúng ta nên chấp nhận điều này.
Let him worry.	Hãy để anh ấy lo lắng.
The third eye exists.	Con mắt thứ ba tồn tại.
I recommend the train.	Tôi đề nghị xe lửa.
She is not afraid.	Cô không sợ.
This runs as follows.	Điều này chạy như sau.
But there is no money left to buy food.	Nhưng không còn tiền để mua thức ăn.
This is where things start to fall apart.	Đây là nơi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.
It took her less than three seconds to identify the subject.	Cô chỉ mất chưa đầy ba giây để xác định đối tượng.
Too sharp, too dangerous.	Quá sắc bén, quá nguy hiểm.
Chances are, everything you've ever eaten.	Rất có thể, mọi thứ bạn đã từng ăn.
I don't need any help to do that.	Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào để làm điều đó.
First change in a year of change.	Lần thay đổi đầu tiên trong một năm thay đổi.
No, the war is far from over.	Không, chiến tranh còn lâu mới kết thúc.
I wasn't sure.	Tôi đã không chắc chắn.
I want everything to work.	Tôi muốn mọi thứ hoạt động.
Simply put, there was noise.	Điều đơn giản là, đã có tiếng ồn.
Then she knew that she was waiting.	Sau đó cô biết rằng cô đang đợi.
Otherwise it must learn it.	Nếu không nó phải học nó.
Email for details.	Email để biết chi tiết.
All models have different colors to choose from.	Tất cả các mô hình có màu sắc khác nhau để lựa chọn.
It's a drawing board.	Đó là một bảng rút thăm.
I thought about it.	Tôi đã nghĩ về nó.
I work harder than her.	Tôi chịu khó hơn cô ấy.
I respect women a lot.	Tôi tôn trọng phụ nữ rất nhiều.
But can not.	Nhưng không thể.
Anger and fear.	Giận dữ và sợ hãi.
Most likely he just loves the sound of it.	Nhiều khả năng anh ấy chỉ yêu thích âm thanh của nó.
No, not her home as much as the woman herself.	Không, không phải nhà của cô ấy nhiều như chính người phụ nữ.
Or use email.	Hoặc sử dụng email.
To apply, click here.	Để áp dụng, bấm vào đây.
The patient will then be transferred back to his or her bed.	Sau đó bệnh nhân sẽ được chuyển trở lại giường của mình.
Someone grabbed his injured shoulder, causing him to cry out.	Một người đỡ lấy bờ vai bị thương của anh, khiến anh không khỏi kêu lên.
Water goes down easily.	Nước xuống dễ dàng.
It's unclear if he's talking to her or not.	Không rõ liệu anh ta có đang nói chuyện với cô ấy hay không.
He must have felt the same way about me.	Chắc anh ấy cũng thấy như vậy ở tôi.
Two more minutes.	Hai phút nữa.
Then they asked me to join them.	Sau đó, họ yêu cầu tôi tham gia cùng họ.
This was mentioned by several participants.	Điều này đã được đề cập bởi một số người tham gia.
That is the way of seeing the world.	Đó là cách nhìn thế giới.
I have no opinion on this matter.	Tôi không có ý kiến ​​về vấn đề này.
The boy has not been seen or heard of since.	Cậu bé đã không được nhìn thấy hay nghe nói về kể từ đó.
And of course they were right.	Và tất nhiên họ đã đúng.
Only the elderly.	Riêng những người lớn tuổi.
We go out in every game and try to achieve.	Chúng tôi ra sân trong mọi trận đấu và cố gắng đạt được.
My loss experience is there.	Kinh nghiệm mất mát của tôi là ở đó.
Too many memories.	Những kỷ niệm quá nhiều.
Its spirit is just as important as the details.	Tinh thần của nó cũng quan trọng như chi tiết.
I am very open to starting to work with those people.	Tôi rất cởi mở để bắt đầu làm việc với những người đó.
They did it empty handed.	Họ đã làm điều đó ở tay trắng.
I'm sure he's not perfect, neither is he without a father.	Tôi chắc rằng anh ấy không hoàn hảo, không có cha cũng vậy.
Either way, you're out of breath.	Dù sao thì bạn cũng tắt thở.
But he knows something.	Nhưng anh ấy biết điều gì đó.
You are you.	Bạn là bạn.
His eyes are open.	Đôi mắt của anh ấy đang mở.
Because you know you've got my heart.	Bởi vì bạn biết bạn đã có trái tim của tôi.
Here is the code.	Đây là mã.
I gave a quick explanation of each.	Tôi đã giải thích nhanh về từng thứ.
Really, you want this book.	Thực sự, bạn muốn cuốn sách này.
How can I do this.	Tôi có thể làm cái này như thế nào.
I didn't follow anyone.	Tôi đã không theo dõi bất cứ ai.
He has those.	Anh ấy có những thứ đó.
Like so many times before.	Như rất nhiều lần trước đây.
A daily written care plan is required.	Kế hoạch chăm sóc bằng văn bản hàng ngày là bắt buộc.
God knows we could have made it without that this season.	Chúa biết chúng tôi có thể làm được nếu không có điều đó trong mùa giải này.
They should do their own research about their conditions.	Họ nên tự nghiên cứu về các điều kiện của họ.
That's my hall.	Đó là hội trường của tôi.
In practice, this may be too high.	Trong thực tế, điều này có thể là quá cao.
For example, if you are at a bar, go home.	Ví dụ, nếu bạn đang ở quán bar, hãy về nhà.
The world has changed and so has art.	Thế giới đã thay đổi và nghệ thuật cũng vậy.
Their results were found to agree well with the calculated values.	Kết quả của họ được tìm thấy phù hợp tốt với các giá trị được tính toán.
Others have to top up with cash.	Những người khác phải nạp tiền bằng tiền mặt.
He just.	Anh ấy chỉ.
No one can hurt my body.	Không ai có thể làm tổn thương cơ thể của tôi.
There's nowhere to hide.	Không có nơi nào để trốn.
It doesn't exist now.	Nó không tồn tại bây giờ.
They haven't slept much in the past few days.	Họ đã không ngủ được nhiều trong vài ngày qua.
Sound continues to play an important role in his life.	Âm thanh tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của anh ấy.
They took his life property, they took his house.	Họ lấy tài sản cuộc đời của anh ta, họ lấy nhà của anh ta.
Her body grows.	Cơ thể cô phát triển.
You just need to understand life.	Bạn chỉ cần hiểu cuộc sống.
This place used to be like my second home.	Nơi đây từng được ví như ngôi nhà thứ hai của tôi.
Each card has four numbers, one on each side.	Mỗi thẻ có bốn số, mỗi bên một số.
We both really want to be more of a family than two.	Cả hai chúng tôi đều thực sự muốn trở thành một gia đình hơn hai người.
I am very short.	Tôi rất lùn.
Science and religion today mix like oil and water.	Khoa học và tôn giáo ngày nay hòa trộn như dầu và nước.
Don't go near them.	Đừng đến gần họ.
We do not force anyone.	Chúng tôi không ép buộc bất cứ ai.
I don't expect this on anyone's own.	Tôi không mong đợi điều này của riêng ai.
He's good at it.	Anh ấy giỏi về nó.
I said they were wrong.	Tôi nói rằng họ đã sai.
He knew that their love would only deepen with time.	Anh biết rằng tình yêu của họ sẽ chỉ ngày càng sâu đậm hơn theo thời gian.
But that's just fear.	Nhưng đó chỉ là sự sợ hãi.
We stood and talked for a while.	Chúng tôi đã đứng nói chuyện một lúc.
We are brothers in what we share.	Chúng tôi là anh em trong những gì chúng tôi chia sẻ.
After many days, I finally figured out how to do it.	Sau nhiều ngày, cuối cùng tôi đã tìm ra cách làm.
There have been men in the past.	Đã từng có đàn ông trong quá khứ.
Finally sold the plane.	Cuối cùng cũng bán được máy bay.
What a difficult place to stay.	Thật là một nơi khó khăn để ở.
Here again most people can't do it.	Ở đây một lần nữa hầu hết mọi người không thể làm điều đó.
So let's talk shops.	Vì vậy, chúng ta hãy nói chuyện cửa hàng.
He got her attention.	Anh đã thu hút sự chú ý của cô.
You don't want to leave.	Bạn không muốn rời đi.
, the inside of his leg was cast in a cast after it was removed.	, bên trong chân của anh ta được bó bột sau khi nó được lấy ra.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
It took about five months.	Nó mất khoảng năm tháng.
He's wearing a shirt.	Anh ấy đang mặc áo vào.
There was anger in her tone, but there was something more.	Giọng điệu của cô ấy có sự tức giận, nhưng còn có gì đó nữa.
It never affected my work.	Nó không bao giờ ảnh hưởng đến công việc của tôi.
Just think what we did.	Chỉ cần nghĩ những gì chúng tôi đã làm.
There may be an ideal.	Có thể có một lý tưởng.
However, you continue.	Tuy nhiên, bạn vẫn tiếp tục.
I don't know why it makes me feel better.	Tôi không biết tại sao nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
I buy the best and expect it to last.	Tôi mua những thứ tốt nhất và mong đợi nó sẽ tồn tại lâu dài.
Until recently, these methods have been very successful.	Cho đến gần đây, những phương pháp này đã rất thành công.
Can not be ignored.	Không thể bỏ qua.
And see serious trouble.	Và thấy rắc rối nghiêm trọng.
Do cool things.	Làm những thứ hay ho.
One has little to do with the other.	Cái này ít liên quan đến cái kia.
There.	Ở đó.
But don't wait too long.	Nhưng đừng đợi quá lâu.
I'm in full survival mode.	Tôi đang ở trong chế độ sinh tồn hoàn toàn.
He slowly sat up.	Anh từ từ ngồi dậy.
That depends on the child.	Điều đó phụ thuộc vào đứa trẻ.
A good example for his officers.	Một tấm gương tốt cho các sĩ quan của mình.
And here's what he said.	Và đây là những gì anh ấy nói.
She wanted to fix it, but didn't know how.	Cô muốn sửa nó, nhưng không biết làm thế nào.
I don't want to see men looking at you with lust.	Tôi không muốn thấy đàn ông nhìn bạn với vẻ thèm muốn.
The things you do.	Những điều bạn làm.
Under cover of darkness, we begin our approach.	Dưới sự bao phủ của bóng tối, chúng tôi bắt đầu cách tiếp cận của mình.
You may feel old.	Bạn có thể cảm thấy già.
Which she should be.	Mà cô ấy nên được.
Try it now.	Thử ngay bây giờ.
I don't want her to work, you know.	Tôi không muốn cô ấy làm việc, bạn biết đấy.
Maybe he has.	Có lẽ anh ta đã có.
Everything that goes into my mouth has to be low in fat.	Mọi thứ vào miệng tôi đều phải ít chất béo.
That is a great record.	Đó là một kỷ lục lớn.
So he continued on his way.	Vì vậy, anh ấy tiếp tục lên đường.
You can't give me too much.	Bạn không thể cho tôi quá nhiều.
My mother was right.	Mẹ tôi đã đúng.
The results of the fixed effects models are presented.	Kết quả của các mô hình hiệu ứng cố định được trình bày.
I just need to get out of there.	Tôi chỉ cần phải ra khỏi đó.
That is the focus.	Đó là trọng tâm.
Then you will ask the same.	Sau đó, bạn sẽ yêu cầu tương tự.
Instead, it will be on my computer's hard drive.	Thay vào đó, nó sẽ nằm trên ổ cứng của máy tính của tôi.
Application has been rejected.	Ứng dụng đã bị từ chối.
It has heat.	Nó có nhiệt.
That's a really big story.	Đó thực sự là một câu chuyện lớn.
This type is heavier than the first but is rarer.	Loại này nặng hơn loại đầu tiên nhưng hiếm gặp hơn.
Fire, that's what it was.	Lửa, đó là những gì nó đã được.
A valid dataset has been created.	Tập dữ liệu hợp lệ đã được tạo.
And one certainly does not want to make the wrong decision.	Và một người chắc chắn không muốn đưa ra quyết định sai lầm.
Snow was in perfect condition for running.	Tuyết ở trong tình trạng hoàn hảo để chạy.
And I don't understand why she loves me.	Và không hiểu sao cô ấy lại yêu tôi.
We have to dig into this.	Chúng tôi phải đi sâu vào vấn đề này.
These are my notes.	Đây là những ghi chú của tôi.
All works well.	Tất cả đều hoạt động tốt.
Single birds.	Những con chim đơn lẻ.
I won't play it anymore.	Tôi sẽ không chơi nó nữa.
And our children come from us.	Và con cái của chúng ta đến từ chúng ta.
This will take some time, but it's well worth it.	Việc này sẽ mất một chút thời gian, nhưng nó rất xứng đáng.
It's up to me to stop it.	Đó là do tôi để ngăn chặn nó.
We will get back to you as soon as possible.	Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.
We can do that.	Chúng tôi có thể làm điều đó.
I was afraid.	Tôi đã sợ.
After a string of bad years, confidence is starting to return.	Sau một chuỗi năm tồi tệ, sự tự tin đang bắt đầu quay trở lại.
I have to know how he does it.	Tôi phải biết anh ấy làm thế nào.
Pretty calm.	Khá là khá bình tĩnh.
I can't just.	Tôi không thể chỉ.
What's the difference?.	Có gì khác biệt?.
You know, it's really hard.	Bạn biết đấy, nó thực sự rất khó khăn.
I feel cold and empty.	Tôi cảm thấy lạnh và trống rỗng.
So are parents.	Cha mẹ cũng vậy.
Let me give a few practical examples.	Hãy để tôi đưa ra một vài ví dụ thực tế.
We need the fees actually bring.	Chúng tôi cần các khoản phí thực sự mang lại.
So are other species.	Các loài khác cũng vậy.
I really don't care about that.	Tôi thực sự không quan tâm đến điều đó.
We want to live in peace with them.	Chúng tôi muốn sống trong hòa bình với họ.
A little sense into the room.	Một chút ý nghĩa vào phòng.
This process is repeated for every new frame.	Quá trình này được lặp lại cho mọi khung hình mới.
If not drop them a note.	Nếu không thả họ một ghi chú.
I don't think there is any bright future.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ tương lai tươi sáng nào.
Little things like that.	Những điều nhỏ nhặt như thế.
I will give you more details on the section below.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về phần bên dưới.
It's pretty straight forward.	Nó khá thẳng về phía trước.
You must go now.	Bạn phải đi ngay bây giờ.
Motion picture marketing.	Tiếp thị hình ảnh chuyển động.
If you succeed but hate the process, you will stop doing it.	Nếu bạn thành công nhưng ghét quá trình này, bạn sẽ ngừng làm việc đó.
They got off to a bad start.	Họ đã bắt đầu tồi tệ.
But nothing seems to work.	Nhưng dường như không có gì hoạt động.
I have been following their struggle ever since.	Tôi đã theo dõi cuộc đấu tranh của họ kể từ đó.
And of course he left with us.	Và tất nhiên anh ấy đã rời đi cùng chúng tôi.
The issue is definitely not a topic for discussion.	Vấn đề chắc chắn không phải là một chủ đề để thảo luận.
We want to feel connected, like someone has us.	Chúng tôi muốn cảm thấy được kết nối, giống như ai đó có được chúng tôi.
That is extremely difficult.	Đó là điều vô cùng khó khăn.
She also really hurts you.	Cô ấy cũng thực sự làm tổn thương bạn.
Surely she wouldn't be able to do so in this.	Chắc chắn cô ấy sẽ không thể làm như vậy trong việc này.
Their faces are older.	Khuôn mặt của họ đã già hơn.
There are many characters.	Có rất nhiều nhân vật.
It was as if she was standing right behind the door.	Như thể cô ấy đang đứng ngay sau cánh cửa.
She simply walked in.	Cô ấy chỉ đơn giản là bước vào.
It makes us really happy.	Nó làm cho chúng tôi thực sự hạnh phúc.
A number with a title.	Một con số với một tiêu đề.
The average value is indicated.	Giá trị trung bình được chỉ định.
Others have died, or been taken away.	Những người khác đã chết, hoặc bị lấy đi.
He fulfilled his request.	Anh ấy đã thực hiện yêu cầu của mình.
Take off your clothes and join me.	Cởi quần áo của bạn và tham gia với tôi.
Of course, live up to that promise.	Tất nhiên, hãy sống theo lời hứa đó.
You never know when will be your last chance.	Bạn không bao giờ biết khi nào đó sẽ là cơ hội cuối cùng của bạn.
We have as many rights as they do.	Chúng tôi có nhiều quyền như họ làm.
Let me know how it goes.	Hãy cho tôi biết mọi thứ diễn ra như thế nào.
But the story can also be true.	Nhưng câu chuyện cũng có thể là sự thật.
Since then, he's just been receiving treatment.	Kể từ đó, anh ấy chỉ đang được điều trị.
This is positive evidence.	Đây là bằng chứng tích cực.
, area.	, diện tích.
She was his woman in truth, his one true love.	Cô là người phụ nữ của anh trong sự thật, một tình yêu đích thực của anh.
Children love to do this.	Trẻ em thích làm điều này.
We kept each other.	Chúng tôi đã giữ lấy nhau.
Maybe you used magic on her.	Có lẽ bạn đã sử dụng ma thuật đối với cô ấy.
Love the whole thing.	Yêu toàn bộ điều.
Killed while on duty.	Bị giết khi thi hành công vụ.
Don't miss a thing.	Đừng bỏ lỡ điều gì.
And he.	Và anh ấy.
So something is working with you.	Do đó, có điều gì đó đang cùng bạn làm việc.
Every day race.	Mỗi ngày đua.
Trust me, it's great.	Tin tôi đi, nó thật tuyệt.
It's sad that we let this get out of hand.	Thật đáng buồn khi chúng tôi để điều này vượt quá tầm kiểm soát.
She has lived a long life, has lost a son, a husband.	Cô ấy đã sống lâu, đã mất một người con trai, một người chồng.
However, we don't like each other.	Tuy nhiên chúng tôi không thích nhau.
We made a mistake, a terrible mistake.	Chúng tôi đã phạm một sai lầm, một sai lầm khủng khiếp.
Control.	Điều khiển.
No statistical tests were used to determine sample size.	Không có thử nghiệm thống kê nào được sử dụng để xác định cỡ mẫu.
At her age there is not much hope.	Ở tuổi của cô ấy không có nhiều hy vọng.
An assessment is required.	Một đánh giá là cần thiết.
Next, consider seeing an object.	Tiếp theo, hãy xem xét việc nhìn thấy một đối tượng.
But that doesn't stop me from feeling two things at once.	Nhưng điều đó không ngăn cản tôi cảm thấy hai điều cùng một lúc.
I will kick every day.	Tôi sẽ đá hàng ngày.
And he just takes it to the extreme.	Và anh ta chỉ coi điều đó đến mức cực đoan.
With my eyes.	Với đôi mắt của tôi.
Surely he was right.	Chắc chắn anh ấy đã đúng.
These separate components are often heavy and complex.	Các thành phần riêng biệt này thường nặng và phức tạp.
Nothing is unprecedented about them.	Không có gì là chưa từng có về họ.
Essentially, they participate in a particular environment for a unique experience.	Về cơ bản, họ tham gia vào một môi trường cụ thể để có trải nghiệm độc đáo.
She was standing beside him.	Cô đã đứng bên cạnh anh.
I have placed a wednesday on top.	Tôi đã đặt một thứ tư trên đầu trang.
He doesn't believe anything you believe.	Anh ấy không tin bất cứ điều gì bạn tin.
The world building is not very powerful.	Việc xây dựng thế giới không phải là rất mạnh mẽ.
Otherwise, choose to set up the device as new.	Nếu không, hãy chọn thiết lập thiết bị như mới.
They had four children.	Họ đã có bốn đứa con.
Larger groups will be returned to the venue.	Các nhóm lớn hơn sẽ được đưa về địa điểm.
I can keep them longer.	Tôi có thể giữ chúng lâu hơn.
And yes, he will play games.	Và vâng, anh ấy sẽ chơi game.
Silence is a strange thing.	Im lặng là một điều kỳ quặc.
Everyone here.	Tất cả mọi người ở đây.
That is their expression.	Đó là biểu hiện của họ.
I said it was fine and everything was fine.	Tôi nói rằng nó ổn và mọi thứ vẫn ổn.
You can hardly see a car length in front of you.	Bạn khó có thể nhìn thấy một chiều dài ô tô ở phía trước của bạn.
Regular exercise is beneficial for your physical, mental and emotional health.	Tập thể dục thường xuyên có lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của bạn.
The numbers indicate individual cells.	Các con số chỉ ra các ô riêng lẻ.
I myself don't know what to think about that.	Bản thân tôi cũng không biết phải nghĩ gì về điều đó.
It feels warm, dry, and wonderful.	Nó cảm thấy ấm áp, khô ráo và tuyệt vời.
He turned to the three women.	Anh quay sang ba người phụ nữ.
This results in an unrenderable image.	Điều này dẫn đến hình ảnh không thể dựng được.
The patient had no significant medical or surgical history.	Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý hoặc phẫu thuật đáng kể.
But, you see, the audience is used to everything.	Nhưng, bạn thấy đấy, khán giả đã quen với mọi thứ.
Of course, there is some biological component to language.	Tất nhiên, có một số thành phần sinh học đối với ngôn ngữ.
She has important news to share.	Cô ấy có tin tức quan trọng để chia sẻ.
You are so nice.	Bạn thật tốt bụng.
And we didn't find them when we were there before.	Và chúng tôi đã không tìm thấy chúng khi chúng tôi ở đó trước đây.
Use anyone who can help me.	Sử dụng bất cứ ai có thể giúp tôi.
They fear that their history will be taken from them.	Họ sợ rằng lịch sử của họ sẽ bị lấy mất từ ​​họ.
And bite down.	Và cắn xuống.
It should be a quick ride.	Nó phải là một chuyến đi nhanh chóng.
He explained a lot of things to me.	Anh ấy đã giải thích rất nhiều điều cho tôi.
Let's see how they are different.	Hãy nhìn xem chúng khác nhau như thế nào.
That is now the basic struggle will be between her and me.	Đó là bây giờ cuộc đấu tranh cơ bản sẽ là giữa tôi và cô ấy.
Very few adults smoke in cars with children.	Rất ít người lớn hút thuốc trong ô tô có trẻ em.
It has driven away ordinary people.	Nó đã xua đuổi mọi người bình thường.
Land, a garden.	Đất, một khu vườn.
He came to her.	Anh đến với cô.
I think you know very well what this is.	Tôi nghĩ bạn biết rất rõ đây là gì.
Don't think anything.	Không nghĩ gì cả.
None of them spoke.	Không ai trong số họ nói.
The other two issues are related to components.	Hai vấn đề còn lại liên quan đến các thành phần.
This is only available for schools.	Điều này chỉ có sẵn cho các trường học.
It's not hard to see why.	Không khó để hiểu tại sao lại như vậy.
Only I came to kill, sister.	Chỉ tôi đến chỗ giết thôi, em gái.
However, it has no application in politics.	Tuy nhiên, nó không có ứng dụng trong chính trị.
This is limited to removing them from the map only.	Điều này được giới hạn chỉ để xóa chúng khỏi bản đồ.
Read him his rights and get him out of here.	Đọc cho anh ta quyền của anh ta và đưa anh ta ra khỏi đây.
Now, they're dead, or worse.	Bây giờ, họ đã chết, hoặc tệ hơn.
It's the only part of life that really matters.	Đó là phần duy nhất của cuộc sống thực sự quan trọng.
The other dog has moved to the village.	Con chó kia đã chuyển đến làng.
Never.	Chưa bao giờ.
I mean, the economic pain is real.	Ý tôi là, nỗi đau kinh tế là có thật.
The insurance system raises prices.	Hệ thống bảo hiểm làm tăng giá.
I look forward to hearing from you.	Tôi rất mong nhận được hồi âm.
Excellent, he said.	Xuất sắc, anh ấy nói.
We are very interested in that.	Chúng tôi rất quan tâm đến điều đó.
That's fun, guys.	Đó là niềm vui, các bạn.
All in order, partly here, partly here, and so on.	Tất cả theo thứ tự, một phần ở đây, một phần ở đây, v.v.
I don't detect thick notes.	Tôi không phát hiện thấy ghi chú dày.
That makes life very difficult.	Điều đó khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.
I know this place.	Tôi biết nơi này.
However, on this last part, don't go wrong.	Tuy nhiên, về phần cuối cùng này, đừng để xảy ra sai sót.
There are many games out there.	Có rất nhiều trò chơi ra khỏi đó.
However, it is not old.	Tuy nhiên, không hề cũ.
She sent me some patients.	Cô ấy đã gửi cho tôi một số bệnh nhân.
Walk in them.	Đi bộ trong chúng.
And we will be disappointed.	Và chúng ta sẽ hụt hẫng.
Maybe that's really the beauty.	Có lẽ đó thực sự là vẻ đẹp.
You cannot withdraw.	Bạn không thể rút lui.
He didn't let the matter go.	Anh ấy đã không để cho vấn đề đi.
They are also an important class.	Họ cũng là một lớp quan trọng.
This is not one of them.	Đây không phải là một trong số đó.
She lives with her mother and two younger brothers.	Cô sống với mẹ và hai em trai.
That's because you can play it in many different ways.	Đó là bởi vì bạn có thể chơi nó theo nhiều cách khác nhau.
That's what really comes into play in that show.	Đó là những gì thực sự phát huy tác dụng trong chương trình đó.
We received good advice about the area.	Chúng tôi đã nhận được lời khuyên tốt về khu vực.
However, the data shows the opposite.	Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy điều ngược lại.
I've given you a lot to handle.	Tôi đã giao cho bạn rất nhiều thứ để xử lý.
Nothing was planned.	Không có gì đã được lên kế hoạch.
Do not trust this site.	Không tin tưởng trang web này.
I feel at home here.	Tôi cảm thấy như ở nhà ở đây.
All studies were of general to good quality.	Tất cả các nghiên cứu đều có chất lượng chung đến tốt.
He later died in a fire.	Sau đó anh ta chết trong một vụ hỏa hoạn.
Anyway, it's not an option.	Dù sao, nó không phải là một lựa chọn.
It's what you stand for, rather than it represents you.	Đó là những gì bạn đại diện cho, hơn là nó đại diện cho bạn.
This time around, everyone wants to get on the train.	Khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều muốn lên tàu.
Maybe they could see each other once a week or every other week.	Có lẽ họ có thể gặp nhau mỗi tuần một lần hoặc cách tuần.
But we understood that he was just doing his job.	Nhưng chúng tôi hiểu rằng anh ấy chỉ đang làm công việc của mình.
If only she could turn back time.	Giá như cô ấy có thể quay ngược thời gian.
He really likes that.	Anh ấy thực sự thích điều đó.
Then we went to his apartment.	Sau đó chúng tôi đi đến căn hộ của anh ấy.
Before coming back in the night.	Trước khi quay lại trong đêm.
Then a guy walked into the bar.	Sau đó, một chàng trai bước vào quán bar.
Once they made five, people started falling out.	Một khi họ làm được năm, mọi người bắt đầu rơi ra.
He is extremely rich.	Anh ấy vô cùng giàu có.
I can improve.	Tôi có thể cải thiện.
My code looks like this.	Mã của tôi trông như thế này.
And it's not just women.	Và không chỉ có phụ nữ.
I can't even drink water.	Tôi thậm chí không thể uống nước.
I rarely get to spend time with my father.	Tôi hiếm khi được dành thời gian cho cha tôi.
Here's what they talked about.	Đây là những gì họ đã nói về.
Since then not said a word on file to anyone.	Kể từ đó không nói một lời nào trong hồ sơ với bất kỳ ai.
This is exactly what we think the government cannot do.	Đây chính xác là những gì chúng tôi nghĩ rằng chính phủ không thể làm được.
Turns out he had nothing to do with numbers.	Hóa ra anh ta không liên quan gì đến những con số.
In this first school there was only one class and many teachers.	Trong ngôi trường đầu tiên này chỉ có một lớp và nhiều giáo viên.
Sometimes you will create them.	Đôi khi bạn sẽ tạo ra chúng.
Anyone can live with that.	Bất cứ ai có thể sống với điều đó.
So is your father.	Bố của bạn cũng vậy.
It's one of the only ones in the city.	Đó là một trong những cái duy nhất trong thành phố.
She is incredibly beautiful and still looks great.	Cô ấy vô cùng xinh đẹp và trông vẫn rất tuyệt.
Most facilities will return home.	Hầu hết các cơ sở sẽ trở về nhà.
What a great shirt.	Thật là một chiếc áo tuyệt vời.
I think people just need to know.	Tôi nghĩ rằng mọi người chỉ cần biết.
That war is evil in itself.	Cuộc chiến đó tự nó là xấu xa.
That's what makes the rule a system, not a goal.	Đó là những gì làm cho quy tắc trở thành một hệ thống chứ không phải một mục tiêu.
To make it seem like it's been played for so long.	Để làm cho nó có vẻ như nó đã được chơi rất lâu.
I still pay her this week.	Tôi vẫn trả tiền cho cô ấy trong tuần này.
Typically, during sexual conflict, we hold our breath.	Điển hình là khi xung đột về tình dục, chúng ta nín thở.
But there's no room for that.	Nhưng không có chỗ cho điều đó.
Yes, was lost.	Có, đã bị mất.
Your voice can make all the difference.	Giọng nói của bạn có thể tạo ra sự khác biệt.
Nothing exists but me.	Không có gì tồn tại ngoài tôi.
I decided to use you, to take advantage of you.	Tôi quyết định sử dụng bạn, để lợi dụng bạn.
I let him be what he wanted to be.	Tôi để anh ấy là những gì anh ấy muốn trở thành.
We hope to see you again in the near future.	Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn trong tương lai gần.
Five independent experiments.	Năm thí nghiệm độc lập.
This is his first time coming home.	Đây là lần đầu tiên anh đến nhà.
I have come to kill him.	Tôi đã đến để giết anh ta.
To do that.	Để làm điều đó.
I would do anything for that little face.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho khuôn mặt nhỏ bé đó.
It will create a beautiful light blue flower display.	Nó sẽ tạo ra một màn hình hoa màu xanh nhạt tuyệt đẹp.
They know me very little.	Họ biết tôi rất ít.
The water should be dark green.	Nước phải có màu xanh đậm.
In a short season.	Trong một mùa giải ngắn ngủi.
We work together as a team here.	Chúng tôi làm việc cùng nhau như một đội ở đây.
I don't care about that too much.	Tôi không quan tâm đến điều đó quá nhiều.
She hit his chest.	Cô đập vào ngực anh.
No need to download software.	Không cần tải xuống phần mềm.
They can be happy.	Họ có thể hạnh phúc.
No one he passed looked familiar.	Không có ai anh ấy đi qua trông có vẻ quen thuộc.
Stay away from it.	Tránh xa nó ra.
She looked and saw nothing.	Cô nhìn mà không thấy gì.
I have nothing to show other than increasing health problems.	Tôi không có gì để thể hiện ngoài việc gia tăng các vấn đề sức khỏe.
And you know, it's not half as bad.	Và bạn biết đấy, nó không tệ một nửa.
She's so good.	Cô ấy thật tốt.
He is not.	Anh ấy không.
This article takes an initial step in that direction.	Bài báo này thực hiện một bước ban đầu theo hướng đó.
They are more than we can imagine.	Chúng nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Let's do differently.	Hãy làm khác.
Together they started sorting goods and getting people moving.	Họ cùng nhau bắt đầu phân loại hàng và đưa mọi người di chuyển.
Pour off the hot water.	Đổ bớt nước nóng đi.
She was reading a statement in front of her.	Cô ấy đang đọc một tuyên bố trước mặt cô ấy.
It does that.	Nó làm được điều đó.
I locked into your system.	Tôi đã khóa vào hệ thống của bạn.
But when she looked back, the smile was still there.	Nhưng khi cô ấy nhìn lại, nụ cười vẫn còn đó.
They're coming right after you.	Họ đang đến ngay sau các bạn.
This is what she needs.	Đây là những gì cô ấy cần.
It was a long ride home.	Đó là một chuyến đi dài về nhà.
I think we'll want him back for a decent deal.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ muốn anh ấy trở lại để có một thỏa thuận hợp lý.
He's been there longer than me.	Anh ấy còn ở đó lâu hơn cả tôi.
Friend of your soul.	Người bạn của tâm hồn bạn.
Life keeps getting in the way.	Cuộc sống cứ cản trở.
Time for family to be together.	Khoảng thời gian để gia đình ở bên nhau.
That does not lead to recovery.	Điều đó không dẫn đến phục hồi.
It was a beautiful scene.	Đó là một cảnh đẹp.
And it is legal.	Và nó là hợp pháp.
But the case is far different.	Nhưng trường hợp khác xa.
It involves ten or twenty minutes of film at most.	Nó liên quan nhiều nhất đến mười hoặc hai mươi phút phim.
The house is calling him.	Nhà đang gọi anh ấy.
But they themselves do not want to be changed.	Nhưng bản thân họ không muốn bị thay đổi.
It has two main goals.	Nó có hai mục tiêu chính.
Never raised his voice.	Không hề lên giọng.
Then they will set me free or let me die.	Sau đó, họ sẽ trả tự do cho tôi hoặc để tôi chết.
Four fish died.	Bốn con cá đã chết.
Your own eyes.	Đôi mắt của chính bạn.
He helped you with the paperwork this morning.	Anh ấy đã giúp bạn làm giấy tờ sáng nay.
Find out how long we have before they call back.	Tìm hiểu xem chúng tôi còn bao lâu nữa trước khi họ gọi lại.
The walls continued to press against us.	Các bức tường tiếp tục ép vào chúng tôi.
We want to argue.	Chúng tôi muốn tranh luận.
I will talk more about that later.	Tôi sẽ trình bày thêm về điều đó sau.
And then you need to get cash and buy some protection.	Và sau đó bạn cần lấy tiền mặt và mua một số biện pháp bảo vệ.
We used to be on guard duty together.	Chúng tôi đã từng làm nhiệm vụ bảo vệ cùng nhau.
Therefore, it will not be considered.	Do đó, nó sẽ không được xem xét.
To save money, set financial goals.	Để tiết kiệm tiền, hãy đặt mục tiêu tài chính.
You have done the research.	Bạn đã thực hiện nghiên cứu.
Even if you were once a child.	Ngay cả khi bạn đã từng là một đứa trẻ.
And she's happy to be able to do so.	Và cô ấy rất vui khi có thể làm như vậy.
This one is not.	Cái này thì không.
At least it happened quickly.	Ít nhất thì nó cũng diễn ra nhanh chóng.
Both reasons are not in the immediate case.	Cả hai lý do đều không có trong trường hợp tức thời.
His brain is not gone.	Bộ não của anh ta không biến mất.
That is culture.	Đó là văn hóa.
Maybe he still is.	Có lẽ anh ấy vẫn vậy.
His eyes are animal yellow.	Đôi mắt của anh ta có màu vàng động vật.
He likes it too.	Anh ấy cũng thích nó.
I'm so glad you shared it.	Tôi rất vui vì bạn đã chia sẻ nó.
Days went by without a single call from anyone.	Nhiều ngày trôi qua hoàn toàn không có một cuộc gọi nào từ bất kỳ ai.
It will be interesting if you work in this program.	Thật thú vị nếu bạn làm việc trong chương trình này.
The truth, eventually, will catch up with him.	Sự thật, cuối cùng, sẽ bắt kịp anh ta.
This is reality.	Đây là thực tế.
She didn't hit him with it.	Cô ấy không đánh anh ta bằng nó.
Now he has more time.	Giờ anh ấy có nhiều thời gian hơn.
Just you and me tonight.	Chỉ có bạn và tôi đêm nay.
I think it is getting better day by day.	Tôi nghĩ rằng nó đang trở nên tốt hơn từng ngày.
If he could figure out where to run to.	Nếu anh ta có thể tìm ra nơi để chạy đến.
You have completed your work.	Bạn đã hoàn thành công việc của mình.
I like wine.	Tôi thích rượu.
Laws help shape character.	Luật pháp giúp hình thành tính cách.
Everything they do, they do in style.	Mọi thứ họ làm, họ làm theo phong cách.
With a little planning, they do the job.	Với một chút kế hoạch, họ thực hiện công việc.
He felt more tired than he had a reason to.	Anh cảm thấy mệt mỏi hơn là có lý do.
Yet here she is.	Vậy mà cô ấy lại ở đây.
Her aim was to explain, and she did exactly that.	Mục đích của cô ấy là giải thích giải thích và cô ấy đã làm đúng như vậy.
And here it is, the sign you want to see.	Và nó đây, dấu hiệu anh muốn thấy.
Yes, yes, possible.	Vâng, có, có thể.
She won't even look at him.	Cô ấy cũng sẽ không nhìn anh ta.
Neither sample was observed at this pressure.	Không quan sát thấy một trong hai mẫu ở áp suất này.
It has gone down the pan as far as we are concerned.	Nó đã đi xuống chảo theo như chúng tôi liên quan.
I failed the third time.	Tôi thất bại lần thứ ba.
And back to work again.	Và trở lại làm việc một lần nữa.
Perhaps it might be too old of a reference for you.	Có lẽ đó có thể là tài liệu tham khảo quá cũ đối với bạn.
Want an answer.	Muốn một câu trả lời.
In the road ahead.	Trong con đường phía trước.
The story is not real.	Truyện không có thật ngoài đời.
A society controlled by workers.	Một xã hội được kiểm soát bởi những người lao động.
She waited for her husband to have dinner.	Cô đợi chồng ăn tối.
It's about playing a game.	Đó là về chơi một trò chơi.
Find her hand.	Tìm thấy bàn tay của cô ấy.
They seem to be very comfortable together.	Họ dường như rất thoải mái khi ở bên nhau.
Let me tell my father.	Để con kể cho cha nghe.
His hair has turned white.	Tóc anh ấy đã bạc trắng.
But really nothing like that happened.	Nhưng thực sự không có gì giống như vậy xảy ra.
In fact, very, very rare.	Trong thực tế, rất, rất hiếm.
But the eyes are still the same.	Nhưng đôi mắt vẫn vậy.
No one is here right now, so you ran to the place.	Không có ai ở đây ngay bây giờ, vì vậy bạn đã chạy đến nơi.
I had the problems of a rich man.	Tôi đã có những vấn đề của một người giàu có.
It was very hot up there.	Ở trên đó rất nóng.
I won't go into the numbers.	Tôi sẽ không đi sâu vào các số liệu.
No one told me where.	Không ai cho tôi biết ở đâu.
Let me know if it works for you.	Hãy cho tôi biết nếu nó làm việc cho bạn.
I do not mean that.	Tôi không có ý đó.
I don't want to hurt your feelings.	Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của bạn.
She is a breathless person.	Cô ấy là người thở dốc.
Not sure if this will work, but you shouldn't try.	Không chắc liệu điều này có hiệu quả hay không, nhưng bạn không nên thử.
That desk is pretty awesome.	Bàn làm việc đó khá tuyệt vời.
I think they are real.	Tôi nghĩ chúng là thật.
This is because the time is limited to one hour.	Điều này là do thời gian được giới hạn trong một giờ.
We are just watching.	Chúng tôi chỉ đang xem.
So we basically overcame exactly what we wanted to do.	Vì vậy, về cơ bản chúng tôi đã vượt qua chính xác những gì chúng tôi muốn làm.
I think you went well.	Tôi nghĩ bạn đã đi tốt.
I trust what he tells me.	Tôi tin tưởng những gì anh ấy nói với tôi.
Looks easy but somehow not working.	Trông dễ dàng nhưng bằng cách nào đó không hoạt động.
He's quite annoying.	Anh ấy khá khó chịu.
Eyes as blue as shards of blue glass with the sun behind them.	Đôi mắt xanh như những mảnh thủy tinh xanh có mặt trời phía sau.
The identity change took less than thirty minutes.	Việc thay đổi danh tính diễn ra chưa đầy ba mươi phút.
Sometimes simply doing nothing can be very effective.	Đôi khi chỉ đơn giản là không làm gì có thể rất hiệu quả.
No special software required.	Không cần phần mềm đặc biệt.
This is a better solution.	Đây là giải pháp tốt hơn.
There is a place for both approaches.	Có một nơi cho cả hai cách tiếp cận.
His house is now worth what he paid for it.	Ngôi nhà của anh ấy bây giờ đáng giá so với những gì anh ấy đã trả cho nó.
And things will definitely get better with time.	Và mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn theo thời gian.
Writing is my passion and only aspiration in life.	Viết văn là niềm đam mê và là khát vọng duy nhất của tôi trong cuộc đời.
No policy itself ever will.	Không có chính sách nào tự nó sẽ bao giờ.
So it is also with the game.	Vì vậy, nó cũng là với trò chơi.
If that's the right word.	Nếu đó là từ thích hợp.
Obviously, that's not the case anymore.	Rõ ràng, đó không phải là trường hợp nữa.
They are also private land companies.	Họ cũng là các công ty đất đai tư nhân.
I have seen this man, know him well.	Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này, biết rõ về anh ta.
I think it was a success.	Tôi nghĩ đó là một thành công.
I have to bring my own.	Tôi phải mang đồ của mình.
I share a bedroom with my brother.	Tôi chia sẻ phòng ngủ với anh trai tôi.
Found his arm.	Tìm thấy cánh tay của anh ấy.
That's not the case with search.	Đó không phải là trường hợp của tìm kiếm.
Thanks for the lunch.	Cảm ơn vì bữa trưa.
Nothing to buy on board.	Không có gì để mua trên tàu.
Their fear is thick.	Nỗi sợ hãi của họ dày đặc.
Finally, say thank you.	Cuối cùng là nói lời cảm ơn.
She will never be his wife, she will never be his family.	Cô sẽ không bao giờ là vợ anh, cô sẽ không bao giờ là gia đình của anh.
The police order is to leave you alone.	Lệnh của cảnh sát là để bạn ở yên.
But I can't handle this if it contains more properties.	Nhưng tôi không thể xử lý điều này nếu nó chứa nhiều thuộc tính hơn.
They start traveling together and become friends.	Họ bắt đầu đi du lịch với nhau và trở thành bạn bè.
He knew you before you were born.	Anh ấy biết bạn trước khi bạn được sinh ra.
The place under his feet was still solid, at least for now.	Chỗ dưới chân anh vẫn còn vững chắc, ít nhất là lúc này.
Everything will be great.	Mọi thứ sẽ rất tuyệt.
For example, consider the use of red in stop signs.	Ví dụ, hãy xem xét việc sử dụng màu đỏ trong các biển báo dừng.
So we've got it.	Vì vậy, chúng tôi đã có nó.
It too.	Nó cũng vậy.
It pays off.	Nó trả hết.
With slow growth.	Với tốc độ tăng trưởng chậm.
Thanks for listening.	Cám ơn vì đã lắng nghe.
Nothing he did with the book could hurt him.	Không điều gì anh ta làm với cuốn sách có thể làm tổn thương anh ta.
Technology they shouldn't have.	Công nghệ mà họ không nên có.
I will wait for you a few days.	Tôi sẽ đợi bạn một vài ngày.
I want to touch people.	Tôi muốn chạm vào mọi người.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Here's how to do it.	Đây là cách để làm điều đó.
I don't look like she's gone.	Tôi không giống như cô ấy đã biến mất.
I just want to leave.	Tôi chỉ muốn rời đi.
Get used to it.	Hãy làm quen với nó.
Then I will ask you the question again.	Sau đó tôi sẽ hỏi bạn câu hỏi một lần nữa.
All values ​​were higher than the other two groups during the surgery.	Tất cả các giá trị đều cao hơn hai nhóm còn lại trong suốt cuộc phẫu thuật.
One is cost.	Một là chi phí.
They are taught that good government will take care of you.	Họ được dạy là chính phủ tốt sẽ chăm sóc bạn.
This is actually very good news.	Đây thực sự là một tin rất tốt.
You are a gentleman, you should know better.	Bạn là người quân tử càng nên biết điều.
Stayed a few hours and went home.	Ở lại vài giờ và về nhà.
The first post is here.	Bài viết đầu tiên là ở đây.
I think of you every moment of the day.	Tôi nghĩ về bạn mọi khoảnh khắc trong ngày.
This company moved out after only a few years.	Công ty này đã chuyển đi chỉ sau một vài năm.
Please check back with us.	Xin vui lòng kiểm tra lại với chúng tôi.
Without planning some moves in advance, you can easily beat yourself.	Không cần lập kế hoạch trước một số bước di chuyển, bạn có thể dễ dàng đánh bại mình.
A lot of anger surfaced.	Rất nhiều tức giận nổi lên.
Dress her in white, but dress him in the dark.	Mặc cho cô ấy màu trắng, nhưng hãy mặc cho anh ấy trong bóng tối.
His eyes were very blue, and very cold.	Đôi mắt anh rất xanh, và rất lạnh.
They want them back.	Họ muốn họ trở lại.
I don't look at numbers.	Tôi không nhìn vào con số.
No matter what you do, the end will be the same.	Bất kể bạn làm gì, cuối cùng sẽ như nhau.
The older they get, the more they start to think about hair loss.	Càng lớn tuổi, họ bắt đầu nghĩ đến việc rụng tóc nhiều hơn.
This was repeated twice.	Điều này đã được lặp lại hai lần.
So beautiful.	Rất đẹp.
Let's start by talking about your profession.	Hãy bắt đầu bằng cách nói về nghề nghiệp của bạn.
We are waiting for the court date.	Chúng tôi đang chờ ngày ra tòa.
Finally he had to go.	Cuối cùng thì anh ta cũng phải đi.
His own soft tone from a moment before disappearing.	Giọng điệu nhẹ nhàng của chính anh ấy từ một lúc trước khi biến mất.
I love food.	Tôi yêu thức ăn.
The city is great.	Thành phố là tuyệt vời.
This brings up an important point.	Điều này đưa ra một điểm quan trọng.
I have a feeling you'll need that.	Tôi có cảm giác bạn sẽ cần điều đó.
We were in bad shape, we weren't looking for it well.	Chúng tôi đã ở trong tình trạng tồi tệ, chúng tôi đã không tìm kiếm nó tốt.
Look for a store that will do it for a reasonable cost.	Tìm kiếm một cửa hàng sẽ làm điều đó với một chi phí hợp lý.
It was a gift for them and they said thank you.	Đó là một món quà cho họ và họ nói lời cảm ơn.
Hope it will continue to work well.	Hy vọng nó sẽ tiếp tục hoạt động tốt.
Of course, before you start, you should back everything up.	Tất nhiên, trước khi bắt đầu, bạn nên sao lưu mọi thứ.
We are 'me' and I am original.	Chúng tôi là 'tôi' và tôi thật là nguyên bản.
A small man, one of many.	Một người đàn ông nhỏ bé, một trong nhiều người.
But it got worse.	Nhưng nó trở nên tồi tệ hơn.
The first steps have been taken.	Các bước đầu tiên đã được thực hiện.
There are not enough people to run this place.	Không có đủ người để điều hành nơi này.
This step is done daily for seven days.	Bước này được thực hiện hàng ngày trong bảy ngày.
I see where you are going with this one.	Tôi thấy bạn đang đi đâu với cái này.
The players will love playing for him.	Các cầu thủ sẽ thích chơi cho anh ấy.
All great, successful endeavors have a leader.	Tất cả những nỗ lực lớn, thành công đều có người lãnh đạo.
I am often asked.	Tôi thường được hỏi.
And they do.	Và họ làm.
Basically, you just have to wait and see what happens.	Về cơ bản, bạn chỉ cần chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
It's game over.	Đó là trò chơi kết thúc.
Ethical strategy is necessary because law is essentially an ethical practice.	Chiến lược đạo đức là cần thiết vì luật về cơ bản là một thực hành đạo đức.
There are only two jobs available.	Chỉ có hai công việc có sẵn.
Went together very easily.	Đã đi cùng nhau rất dễ dàng.
Another hour and a half.	Một giờ rưỡi nữa.
I checked my watch.	Tôi đã kiểm tra đồng hồ của mình.
Get a good balance.	Có được sự cân bằng tốt.
A month or two ago.	Một hoặc hai tháng trước.
If they don't want to be included, so be it.	Nếu họ không muốn được đưa vào, hãy cứ như vậy.
For most people, it doesn't matter if you choose to go along.	Đối với hầu hết mọi người, không quan trọng nếu bạn chọn đi cùng.
I had it brought home for me.	Tôi đã có nó mang về nhà cho tôi.
I don't make friends easily.	Tôi không dễ dàng kết bạn.
After that experience, she decided to do whatever she wanted to do.	Sau trải nghiệm đó, cô ấy quyết định làm bất cứ điều gì cô ấy muốn làm.
She didn't want to talk to anyone.	Cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai.
It gives her some peace if any.	Nó mang lại cho cô ấy chút bình yên nếu có.
I have never been so happy when the training is over.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy khi khóa đào tạo kết thúc.
Disagree with you.	Không đồng ý với bạn.
You write code.	Bạn viết mã.
Time in seconds.	Thời gian tính bằng giây.
Soon the money ran out.	Chẳng bao lâu tiền đã hết sạch.
However, the soldiers still opened fire.	Tuy nhiên, những người lính vẫn nổ súng.
But other than that, she didn't feel any different.	Nhưng ngoài điều đó ra, cô không cảm thấy gì khác biệt.
I don't want that action.	Tôi không muốn hành động đó.
It means something more.	Nó có nghĩa là một cái gì đó hơn.
How can I stop my process until the previous step is finished.	Làm cách nào để tôi có thể dừng quá trình của mình cho đến khi bước trước kết thúc.
Above me, at least.	Trên tôi, ít nhất.
This was repeated three times.	Điều này đã được lặp lại ba lần.
There is absolutely no way to get that data back.	Hoàn toàn không có cách nào để lấy lại dữ liệu đó.
That's one thing left.	Đó là một điều còn lại.
I don't think it is that simple.	Tôi không nghĩ rằng nó là đơn giản.
It sounds like an outsider.	Nghe có vẻ là một người ra ngoài.
But then it happened to other people, and again, and again.	Nhưng sau đó nó lại xảy ra với người khác, và một lần nữa, và một lần nữa.
It was the worst attack of many.	Đó là cuộc tấn công tồi tệ nhất của nhiều người.
Nearly everyone does.	Gần như tất cả mọi người đều vậy.
At that point the coffee is ready.	Lúc đó cà phê đã sẵn sàng.
It's a great team.	Đó là một đội tuyệt vời.
I met her on my first night in the hospital.	Tôi gặp cô ấy vào đêm đầu tiên trong bệnh viện.
This is a long way, the best thing you've ever done.	Đây là một chặng đường dài, điều tốt nhất bạn từng làm.
Remember, if it was easy everyone would do it.	Hãy nhớ rằng, nếu nó dễ dàng thì mọi người sẽ làm được.
You cannot do this for enough time.	Bạn không thể làm điều này cho đủ thời gian.
Be open and honest with your team about corporate challenges.	Hãy cởi mở và trung thực với nhóm của bạn về những thách thức của công ty.
It is not concerned with power or control.	Nó không quan tâm đến quyền lực hoặc quyền kiểm soát.
They are good resources.	Chúng là những nguồn tài nguyên tốt.
Glad you liked it.	Rất vui vì bạn thích nó.
Her father moved out of the house today.	Hôm nay bố cô dọn ra khỏi nhà.
Continue to keep your legs together.	Tiếp tục giữ hai chân của bạn với nhau.
I touch my face with my left hand.	Tôi chạm vào mặt mình bằng tay trái.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
I know it's just a little, but it's enough.	Tôi biết nó chỉ là một chút, nhưng nó là đủ.
She could see him trying to decide whether to trust her or not.	Cô có thể thấy anh đang cố quyết định có nên tin tưởng cô hay không.
But not giving up.	Nhưng không phải là bỏ cuộc.
Not on the thank you page.	Không có trên trang cảm ơn.
We were fucking normal.	Chúng tôi đã chết tiệt bình thường.
I'd say two people will do it.	Tôi muốn nói rằng hai người sẽ làm điều đó.
View from the side of the camera.	Xem từ bên cạnh máy ảnh.
The status of the company is active.	Tình trạng của công ty đang hoạt động.
I know she has a job to do.	Tôi biết cô ấy có một công việc phải làm.
You have worked so hard so you should rest now.	Bạn đã làm việc rất chăm chỉ vì vậy bạn nên nghỉ ngơi ngay bây giờ.
I see my mother also noticed that.	Tôi thấy mẹ tôi cũng để ý đến điều đó.
And naturally,.	Và tự nhiên ,.
He stopped the war.	Anh ấy đã ngừng chiến tranh.
I came back strong.	Tôi đã trở lại mạnh mẽ.
They still provide a useful service.	Họ vẫn cung cấp một dịch vụ hữu ích.
Safety is one of the biggest benefits of having a smart home.	An toàn là một trong những lợi ích lớn nhất của việc có một ngôi nhà thông minh.
Of course they didn't know it was a well.	Tất nhiên họ không biết đó là một cái giếng.
Here we briefly describe the different models.	Ở đây chúng tôi mô tả ngắn gọn các mô hình khác nhau.
I shed tears.	Tôi đã rơi nước mắt.
Go in and tell her.	Đi vào và nói với cô ấy.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
He wanted to think about how people start an engine.	Anh ấy muốn nghĩ cách người ta khởi động động cơ.
I'm taking a speaking class.	Tôi đang tham gia một lớp học diễn thuyết.
We're not talking about population control.	Chúng tôi không nói về kiểm soát dân số.
I dropped the bag and took her in my arms.	Tôi đánh rơi chiếc túi và ôm lấy cô ấy trong vòng tay của tôi.
I have seen the two of you together.	Tôi đã nhìn thấy hai người cùng nhau.
That's not it.	Đó không phải là nó.
It's just too easy and too like no consequences.	Nó chỉ là quá dễ dàng và quá giống như không có hậu quả.
It was a small shock.	Đó là một cú sốc nhỏ.
He can too.	Anh ấy cũng có thể.
She opened it.	Cô ấy đã mở nó ra.
I forced my thoughts back to the problem at hand.	Tôi buộc suy nghĩ của mình trở lại vấn đề trong tầm tay.
She tried but couldn't get out of this.	Cô ấy đã cố gắng nhưng không thể thoát ra khỏi điều này.
Leave a review.	Để lại một đánh giá.
And it's done contextually.	Và nó được thực hiện theo ngữ cảnh.
Certainly, that is possible.	Chắc chắn, điều đó là có thể.
She had never seen her father so weak.	Chưa bao giờ cô thấy bố mình yếu đuối như vậy.
So far, the media has been good to me.	Cho đến nay, các phương tiện truyền thông đã tốt với tôi.
This is not just any band.	Đây không chỉ là bất kỳ ban nhạc nào.
We had fun.	Chúng tôi đã vui vẻ.
My place is there.	Chỗ của tôi là ở đó.
He's had some close calls.	Anh ấy đã có một số cuộc gọi thân thiết.
She gives a beautiful, wonderful performance in this movie.	Cô ấy mang đến một màn trình diễn đẹp đẽ, tuyệt vời trong bộ phim này.
Trusted around the world.	Được tin dùng trên thế giới.
Everything is for you, and you are for me.	Tất cả mọi thứ là cho bạn, và bạn là cho tôi.
Most importantly for the present argument, we must ask ourselves this question.	Quan trọng nhất đối với lập luận hiện tại, chúng ta phải tự hỏi mình câu hỏi này.
I couldn't see his face clearly.	Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta.
This is one of those books.	Đây là một trong những quyển sách đó.
Is the same.	Là giống nhau.
I myself often have the opportunity to cry.	Bản thân tôi thường có cơ hội để khóc.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
Saw what was left of him.	Đã thấy những gì còn lại của anh ta.
He continued to watch.	Anh tiếp tục theo dõi.
We are working hard to be part of the solution.	Chúng tôi đang nỗ lực để trở thành một phần của giải pháp.
She should have known this.	Cô ấy lẽ ra phải biết điều này.
Besides, you need me.	Bên cạnh đó, bạn cần tôi.
She has red hair.	Cô ấy có mái tóc đỏ.
Men did stupid things when they got married and the marriage ended.	Đàn ông đã làm những điều ngu ngốc khi họ đã kết hôn và cuộc hôn nhân kết thúc.
We have to do better.	Chúng ta phải làm tốt hơn.
How were you then?	Lúc đó bạn thế nào rồi ?.
There is an ending.	Có một kết thúc.
And sometimes to stay out of the way next time.	Và đôi khi để tránh xa con đường lần sau.
It is a beautiful building.	Đó là một tòa nhà đẹp.
Noticed my left leg was dozing.	Nhận thấy chân trái của tôi đang ngủ gật.
It makes it so real and identifiable to everyone.	Nó làm cho nó rất thật và mọi người đều có thể xác định được.
The program doesn't know what that is.	Chương trình không biết đó là gì.
It's just doing the right thing.	Nó chỉ đang làm điều đúng đắn.
Data is perfect.	Dữ liệu là hoàn hảo.
Nothing happens anymore.	Không có gì xảy ra nữa.
They can then determine how long the journey will be.	Sau đó, họ có thể xác định cuộc hành trình sẽ là bao lâu.
Stable temperature is recommended.	Nhiệt độ ổn định được khuyến nghị.
And so are her shoes.	Và đôi giày của cô ấy cũng vậy.
He won't listen.	Anh ấy sẽ không nghe.
That's funny.	Điều đó thật buồn cười.
Either way, that's what we're giving you.	Dù bằng cách nào, đó là thứ chúng tôi đang trao cho bạn.
Thoughts can influence reality.	Suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến thực tế.
It sounds completely reasonable.	Nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý.
Her pain was too obvious.	Nỗi đau của cô ấy quá rõ ràng.
The song received mixed reviews.	Bài hát nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
He didn't put anything more in it.	Anh ấy không đặt thêm bất cứ thứ gì vào đó.
I tried to explain.	Tôi đã cố giải thích.
I have grown, and have matured.	Tôi đã lớn, và đã trưởng thành.
But that is dangerous.	Nhưng điều đó thật nguy hiểm.
You cannot drink or take food while you are doing it.	Bạn không thể uống hoặc lấy thức ăn khi bạn đang làm điều đó.
Sometimes it did.	Đôi khi nó đã làm.
Not in this town.	Không phải ở thị trấn này.
The leaves, and not found for another two weeks.	Những chiếc lá, và không được tìm thấy trong hai tuần nữa.
Additional studies are needed.	Các nghiên cứu bổ sung là cần thiết.
However, it is not considered a rare problem.	Tuy nhiên, nó không được coi là một vấn đề hiếm gặp.
It sounds more and more like the military.	Nghe càng ngày càng giống quân đội.
He thought so.	Anh ấy đã nghĩ như vậy.
Place the pan over high heat and warm the oil.	Đặt chảo trên lửa lớn và làm ấm dầu.
It looks like a rock.	Nó trông giống như một tảng đá.
No need to touch.	Không cần phải chạm vào.
Her kids are best dressed.	Những đứa trẻ của cô ấy được ăn mặc đẹp nhất.
We've got the best ideas.	Chúng tôi đã có những ý tưởng tốt nhất.
I did it myself.	Tôi đã tự mình làm việc đó.
All workers were paid for their work.	Tất cả công nhân đã được trả công cho công việc của họ.
This is the start.	Đây là sự khởi đầu.
The technology looks familiar.	Công nghệ trông quen thuộc.
They give an example of each of these.	Họ đưa ra một ví dụ về từng cái này.
When running the form, everything works.	Khi chạy biểu mẫu, mọi thứ đều hoạt động.
Watched the video and walked our way.	Đã xem video và đi trên con đường của chúng tôi.
I won't tell you much about it until then.	Tôi sẽ không nói với bạn nhiều về nó cho đến lúc đó.
Moreover, while it is the problem is most.	Hơn nữa, trong khi nó là vấn đề là hầu hết.
I love the color, very bright.	Tôi yêu màu sắc, rất tươi sáng.
A random effects model was applied.	Một mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên đã được áp dụng.
I need to know what is happening and why.	Tôi cần biết điều gì đang xảy ra và tại sao.
It can be especially helpful right after an injury.	Nó có thể đặc biệt hữu ích ngay sau khi bị thương.
What fighting style?	Phong cách chiến đấu nào.
The same is true of national television.	Điều này cũng đúng với truyền hình quốc gia.
This can be easily understood with a few examples.	Điều này có thể được hiểu đơn giản với một vài ví dụ.
Well, we have a solution for you.	Vâng, chúng tôi có một giải pháp cho bạn.
Each requires a slightly different approach.	Mỗi cách yêu cầu một cách tiếp cận hơi khác nhau.
She can never really escape her past.	Cô ấy không bao giờ thực sự có thể thoát khỏi quá khứ của mình.
It would be like watching it through their eyes.	Nó sẽ giống như xem nó qua đôi mắt của họ.
She turned that poor guy's life into a living hell.	Cô đã biến cuộc sống của anh chàng tội nghiệp đó thành một địa ngục trần gian.
Soon, the entire factory was forced to close.	Ngay sau đó, toàn bộ nhà máy buộc phải đóng cửa.
That's exactly what this man is saying.	Đó chính xác là những gì người đàn ông này đang nói.
Nowadays, people are used to this.	Ngày nay, mọi người đã quen với điều này.
Our eyes are heavy.	Mắt chúng tôi nặng trĩu.
My request was approved by the teacher.	Yêu cầu của tôi đã được thầy đồng ý.
He never changes.	Anh ấy không bao giờ thay đổi.
The door remains open.	Cửa vẫn được giữ.
Be careful, some information is just wrong.	Hãy cẩn thận, một số thông tin chỉ là sai.
Those are other people who work there.	Đó là những người khác làm việc ở đó.
I hope it does well.	Tôi hy vọng nó làm tốt.
This group lives in a better part of town.	Nhóm này sống ở một khu vực tốt hơn của thị trấn.
She barely noticed.	Cô hầu như không nhận ra.
I can't believe how much both of them have grown in a year.	Tôi không thể tin rằng cả hai đã trưởng thành bao nhiêu trong một năm.
You will feel doubtful.	Bạn sẽ cảm thấy nghi ngờ.
That is your problem.	Đó là vấn đề của bạn.
But the words burned.	Nhưng lời nói cháy bỏng.
But this will do the job.	Nhưng điều này sẽ thực hiện công việc.
That organization is my law firm.	Tổ chức đó là công ty luật của tôi.
There is something else important to understand.	Có một cái gì đó khác quan trọng để hiểu.
In our case, yes.	Trong trường hợp của chúng tôi, có.
I didn't even quit my job.	Tôi thậm chí còn không bỏ công việc của mình.
Like tomorrow will be fine.	Như ngày mai sẽ tốt đẹp.
For her, looks didn't work.	Đối với cô ấy, vẻ ngoài đã không hoạt động.
News spreads a lot faster these days.	Tin tức lan truyền nhanh hơn rất nhiều trong những ngày này.
That's a relief.	Đó là một cứu trợ.
They have to eat.	Họ phải ăn.
It kills some of the other things it catches.	Nó giết chết một số thứ khác mà nó bắt được.
Try to power them off without the release code, they will shut down.	Cố gắng tắt nguồn chúng mà không có mã phát hành, chúng sẽ tắt.
Fifteen minutes later, he was dead on the water.	Mười lăm phút sau, anh ta đã chết trên mặt nước.
They think they are dead.	Họ cho rằng họ đã chết.
We have just received some news that someone has been beaten.	Chúng tôi vừa nhận được một số tin tức rằng ai đó đã bị đánh.
We know he will come down again.	Chúng tôi biết anh ấy sẽ lại xuống.
Your article is very rich.	Bài viết của bạn rất phong phú.
He's big, but doesn't know better.	Anh ấy lớn, nhưng không biết tốt hơn.
They had to find the boy.	Họ phải tìm cậu bé.
You forced yourself on me.	Bạn đã tự ép mình vào tôi.
She just shook her head.	Cô ấy chỉ lắc đầu.
The gas is below.	Khí ở dưới đây.
A spring day.	Một ngày mùa xuân.
I'm not saying sex isn't fun.	Tôi không nói rằng quan hệ tình dục không vui vẻ.
And there are other things going on.	Và có những thứ khác đang diễn ra.
To actually get him arrested on a false charge.	Để thực sự khiến anh ta bị bắt vì một cáo buộc sai lầm.
You have to understand desire vs.	Bạn phải hiểu mong muốn vs.
So give us a chance to work with you.	Vì vậy, hãy cho chúng tôi một cơ hội để làm việc với bạn.
In many ways, a most unusual trial.	Theo nhiều cách, một phiên tòa bất thường nhất.
I really need sleep.	Tôi rất cần ngủ.
Interview others.	Phỏng vấn người khác.
Design this study, conduct the experiments, and write the manuscript.	Thiết kế nghiên cứu này, thực hiện các thí nghiệm và viết bản thảo.
I will give you no less.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn không ít hơn.
Employment and growth.	Việc làm và tăng trưởng.
That is a very big deal.	Đó là một việc rất lớn.
I couldn't read anything in those eyes.	Tôi không thể đọc được gì trong đôi mắt đó.
We've been through it day in and day out.	Chúng ta đã trải qua ngày này qua ngày khác.
It's the sound an animal would make, high and then low.	Đó là âm thanh mà một con vật sẽ tạo ra, cao và rồi trầm.
It doesn't seem right.	Nó có vẻ không đúng.
That's where the bar is.	Đó là nơi có quán bar.
I showed it to her and she was satisfied.	Tôi đã cho cô ấy xem và cô ấy hài lòng.
His watch said ten o'clock.	Đồng hồ của anh ấy cho biết mười giờ sáu phút.
I feel completely comfortable and safe.	Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và an toàn.
Same thing with him.	Điều tương tự với anh ta.
The reasons are very simple.	Những lý do rất đơn giản.
But somehow she ignored them.	Nhưng không hiểu sao cô ấy lại phớt lờ chúng.
I am not afraid of death.	Tôi không sợ chết.
He was asked.	Anh ta đã được hỏi.
We will join you and make it a reality.	Chúng tôi sẽ tham gia cùng bạn và biến nó thành hiện thực.
It works perfectly on my side.	Nó hoạt động hoàn hảo về phía tôi.
We chose not to believe so we did not accept.	Chúng tôi đã chọn không tin vì vậy chúng tôi không nhận.
Our parents are friends.	Cha mẹ chúng tôi là bạn bè.
Look how blue they are.	Hãy nhìn xem chúng có màu xanh lam như thế nào.
I don't go inside.	Tôi không vào trong.
But no one, really.	Nhưng không có ai cả, thực sự.
He works harder than anyone.	Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai.
He thinks she is lying.	Anh cho rằng cô đang nói dối.
The tests were successful.	Các cuộc thử nghiệm đã thành công.
People are too focused on technology.	Mọi người đã quá tập trung vào công nghệ.
All she can do is sit.	Tất cả những gì cô ấy có thể làm là ngồi.
When he reached the other side, he heard a third cry.	Khi đến bờ bên kia, anh nghe thấy tiếng khóc thứ ba.
About health every three months.	Về sức khỏe ba tháng một lần.
Roll on the ground with them.	Lăn lộn trên mặt đất với chúng.
He will be afraid of what he might tell him.	Anh ta sẽ sợ những gì anh ta có thể nói với anh ta.
She wears something short in blue to show off her long legs.	Cô ấy mặc một cái gì đó ngắn màu xanh lam để khoe đôi chân dài của mình.
I'm a new kid in town.	Tôi là một đứa trẻ mới trong thị trấn.
Now they start walking.	Bây giờ họ bắt đầu đi bộ.
But this was supposed to be such a big deal.	Nhưng điều này đã được cho là một vấn đề lớn như vậy.
However, you will not know it because it is well hidden.	Tuy nhiên, bạn sẽ không biết nó vì nó đã được giấu kỹ.
There was once a very good friend of mine.	Đã từng có một người bạn rất tốt của tôi.
I will focus on work.	Tôi sẽ tập trung vào công việc.
If there's a class action, sign me up!.	Nếu có một vụ kiện tập thể, hãy đăng ký cho tôi !.
Plaintiff did not report this injury to anyone.	Nguyên đơn đã không báo cáo thương tích này cho bất kỳ ai.
All my friends are still in command.	Tất cả bạn bè của tôi vẫn còn trong lệnh.
But no one stuck around.	Nhưng không có ai mắc kẹt xung quanh.
Nothing too much can be asked of her.	Không có gì quá nhiều có thể được yêu cầu ở cô ấy.
This is really hard to break.	Điều này quả thực rất khó để phá vỡ.
But her throat doesn't work.	Nhưng cổ họng của cô ấy không hoạt động.
That's right no, the refund is no.	Đúng là không, tiền trả lại là không.
There are several ways.	Có một số cách.
It's the day we pay the price.	Đó là ngày khiến chúng ta phải trả giá.
So she's not getting the care she should be.	Vì vậy, cô ấy không nhận được sự chăm sóc mà cô ấy nên làm.
Contributed to general education.	Đã đóng góp cho giáo dục phổ thông.
It depends on the nature of your application.	Nó phụ thuộc vào bản chất của ứng dụng của bạn.
And don't just say it's because you're a good person.	Và đừng chỉ nói rằng đó là bởi vì bạn là một người tốt.
He lifted his face off the floor and looked at her.	Anh chàng ngẩng mặt lên khỏi sàn và nhìn cô.
She will come back to sit with you when we leave.	Cô ấy sẽ quay lại ngồi với bạn khi chúng ta rời đi.
We listened to a silent cry.	Chúng tôi lắng nghe một tiếng khóc thầm lặng.
Each time it broke like glass.	Mỗi lần nó đều vỡ như thủy tinh.
I feel loved.	Tôi cảm thấy được yêu.
For anyone who will listen.	Cho bất cứ ai sẽ lắng nghe.
Life still continues.	Cuộc sống vẫn tiếp tục.
I am a fantasy.	Tôi là một tưởng tượng.
Men need help.	Đàn ông cần giúp đỡ.
I was like a sure thing.	Tôi đã giống như một điều chắc chắn.
It was dark, if not enough.	Trời tối, nếu không muốn nói là đủ.
All four of us.	Cả bốn chúng tôi.
Let's dream, there's more to life than we really think.	Hãy mơ đi, có nhiều điều trong cuộc sống hơn chúng ta thực sự nghĩ.
They totally know what we're doing.	Họ hoàn toàn biết chúng tôi đang làm gì.
And it won't last.	Và nó sẽ không kéo dài.
There is no joy for the world.	Không có niềm vui cho thế giới.
I'll count the rest later.	Tôi sẽ đếm những cái còn lại sau.
Many truly capable men have given up on it.	Nhiều người đàn ông có năng lực thực sự đã từ bỏ nó.
No, double six three.	Không, nhân đôi sáu ba.
His favorite friend.	Bạn yêu thích của anh ấy.
He became afraid.	Anh trở nên sợ hãi.
Can't tell you what the difference is.	Không thể cho bạn biết sự khác biệt là gì.
It's good to see them.	Thật là tốt khi nhìn thấy chúng.
Our region is no exception.	Khu vực của chúng tôi cũng không ngoại lệ.
It is just difficult.	Nó chỉ là khó khăn.
Both defendants did not respond to the lawsuit.	Cả hai bị cáo đều không trả lời kiện.
Now is the time to act.	Bây giờ là lúc phải hành động.
Make it clear that they do nothing else.	Nói rõ rằng họ không làm gì khác.
Children are comfortable with the technology and can download it themselves.	Trẻ em cảm thấy thoải mái với công nghệ và có thể tự tải xuống.
Surely it was morning.	Chắc chắn trời đã sáng.
She saved her son.	Cô ấy đã cứu con trai mình.
It was a first day, first show.	Đó là một ngày đầu tiên, buổi biểu diễn đầu tiên.
I am trying to understand them.	Tôi đang cố gắng hiểu họ.
Either way, you'll be super happy with them.	Dù bằng cách nào, bạn sẽ cực kỳ hạnh phúc với họ.
The point is, it could have been.	Vấn đề là, nó có thể đã được.
Thanks for this case.	Cảm ơn vì trường hợp này.
We may just need something here.	Chúng tôi có thể chỉ cần một cái gì đó ở đây.
That's where your family comes together.	Đó là nơi gia đình bạn đến với nhau.
But it was a lot.	Nhưng nó đã rất nhiều.
Then take the appropriate action.	Sau đó, thực hiện hành động thích hợp.
There is a perfect deal with this method.	Có một thỏa thuận hoàn hảo với phương pháp này.
Determined, her world is perfect and under control.	Quyết tâm, thế giới của cô ấy là hoàn hảo và trong tầm kiểm soát.
Once it happened, this battle was over.	Một khi nó đã xảy ra, trận chiến này đã kết thúc.
We can try to solve this problem with an example.	Chúng ta có thể thử giải quyết vấn đề này bằng một ví dụ.
There aren't any.	Không có bất kỳ.
We opened the door and went out.	Chúng tôi mở cửa và đi ra ngoài.
Anyway, good job.	Dù sao, công việc tốt.
He may still be.	Anh ấy có thể vẫn còn.
These people look like her.	Những người này trông giống như cô ấy.
The first night didn't go well.	Đêm đầu tiên khởi đầu không suôn sẻ.
But what we need to do goes much further.	Nhưng những gì chúng ta cần làm còn đi xa hơn nhiều.
This is my actual problem.	Đây là vấn đề thực tế của tôi.
She is breathing.	Cô ấy đang thở.
He got lost.	Anh ấy bị lạc.
Everyone knows, no one agrees to watch.	Mọi người đều biết, không ai đồng ý xem.
She raised a finger.	Cô ấy giơ một ngón tay lên.
Pay attention to details before you draw.	Chú ý đến chi tiết trước khi bạn vẽ.
She reached forward and grabbed it.	Cô đưa tay về phía trước và nắm lấy nó.
It's so quiet.	Nó thật yên tĩnh.
That meeting will take place within the next hour.	Cuộc họp đó sẽ diễn ra trong vòng một giờ tới.
According to her, these things happen where he comes from.	Theo cô, những điều này xảy ra ở nơi anh ta đến.
However, we need to take it slow.	Tuy nhiên, chúng ta cần thực hiện từ từ.
But, the game is much harder.	Nhưng, trò chơi khó hơn nhiều.
This is the new version of your client program.	Đây là phiên bản mới của chương trình khách hàng của bạn.
She took a deep breath.	Cô ấy hít một hơi sâu.
That's your call.	Đó là cuộc gọi của bạn.
Within the factor of two measured data.	Nằm trong hệ số của hai dữ liệu đo được.
From three experiments.	Từ ba thí nghiệm.
It gives me hope and it makes me smile.	Nó mang lại cho tôi hy vọng và nó khiến tôi mỉm cười.
There's probably more to it than she is now.	Có lẽ còn nhiều điều hơn cô ấy bây giờ.
You have a living room like this.	Bạn có một phòng khách như thế này.
They are ready.	Họ đã sẵn sàng.
This is shown in the image below.	Điều này được hiển thị trong hình ảnh dưới đây.
Now when it was a legitimate thing, it suddenly became important.	Bây giờ khi nó là một điều hợp pháp, nó đột nhiên trở nên quan trọng.
Find some way to get these people on the ice.	Tìm một số cách để đưa những người này vào băng.
If he can do it, he can do anything.	Nếu anh ta có thể làm điều đó, anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
The characters you type are a finished product.	Những ký tự bạn gõ là một sản phẩm hoàn chỉnh.
Focus on them.	Tập trung vào chúng.
The world has made a new return.	Thế giới đã trở lại mới.
Crazy life.	Cuộc sống điên cuồng.
Do not ask me.	Đừng hỏi tôi.
So we can be closer to family.	Vì vậy, chúng tôi có thể gần gũi hơn với gia đình.
Several hours passed.	Vài giờ trôi qua.
You will be measured.	Bạn sẽ được đo lường.
Put it forward and just scroll.	Đặt nó về phía trước và chỉ cần cuộn.
But no health insurance.	Nhưng không có bảo hiểm y tế.
Maybe it will never come out.	Có lẽ nó sẽ không bao giờ được đưa ra.
If you decide to sell it to me, fine.	Nếu bạn quyết định bán nó cho tôi, tốt.
Next after you.	Tiếp theo sau bạn.
He built his own business from scratch.	Anh ấy đã xây dựng doanh nghiệp của riêng mình từ con số không.
She doesn't talk to anyone.	Cô ấy không nói chuyện với bất kỳ ai.
Then the real business begins.	Sau đó, công việc kinh doanh thực sự bắt đầu.
There is only one round.	Chỉ có một vòng duy nhất.
Many things are happening there.	Nhiều thứ đang xảy ra ở đó.
And you will probably never know.	Và bạn có thể sẽ không bao giờ biết.
He's not one of us.	Anh ấy không phải là một trong chúng ta.
Some were burned.	Một số đã bị đốt cháy.
Like they're not equal somehow.	Giống như họ không bằng nhau bằng cách nào đó.
Another person came down with him.	Một người khác đã xuống với anh ta.
They ask for comparison with others.	Họ yêu cầu so sánh với những người khác.
That turned into six months away from family.	Điều đó biến thành sáu tháng xa gia đình.
He just sat there, unable to believe his eyes, his ears.	Anh chỉ biết ngồi đó, không thể tin vào mắt mình, vào tai mình.
I'm sorry you see it like that.	Tôi xin lỗi vì bạn thấy nó như vậy.
Until the wall fell.	Cho đến khi bức tường đổ xuống.
That is my answer.	Đó là câu trả lời của tôi.
Everyone will feel they are missing something.	Mọi người sẽ cảm thấy họ đang thiếu một cái gì đó.
She raised a hand.	Cô ấy đưa một tay lên.
Step down, let you take over.	Bước xuống, để bạn tiếp quản.
That's the regular version.	Đó là phiên bản thông thường.
He glanced towards them now.	Anh ta liếc nhìn về phía họ bây giờ.
Build movement.	Xây dựng phong trào.
It is the perfect gun for my style of play.	Nó là khẩu súng hoàn hảo cho phong cách chơi của tôi.
They don't want to take orders, but they want to direct.	Họ không muốn nhận lệnh, nhưng họ muốn chỉ đạo.
Make sure it contacts well.	Đảm bảo rằng nó liên lạc tốt.
But he doesn't have to.	Nhưng anh ấy không cần phải làm vậy.
They are a national organization.	Họ là một tổ chức quốc gia.
She has friends keeping an eye on you.	Cô ấy có bạn bè để mắt đến bạn.
Three general issues are considered.	Ba vấn đề chung được xem xét.
It was one of those places.	Đó là một trong những nơi đó.
It took almost a minute for the door to open.	Phải gần một phút sau cánh cửa mới mở ra.
Or you can prepare some questions in advance.	Hoặc bạn có thể chuẩn bị trước một số câu hỏi.
Your sister does it.	Em gái của bạn làm điều đó.
It's hard not to be like that.	Thật khó để không được như vậy.
I can't see who it is.	Tôi không thể nhìn thấy đó là ai.
Hope you will like them!.	Hy vọng bạn sẽ thích chúng !.
You know, anyone can have a hard time.	Bạn biết đấy, bất kỳ ai cũng có thể gặp khó khăn.
Nothing is real.	Không có gì là thật cả.
Obviously this doesn't apply to you.	Rõ ràng là điều này không áp dụng cho bạn.
The economic function of the family is the most important.	Chức năng kinh tế của gia đình là quan trọng nhất.
It's free to join for free.	Đó là miễn phí để tham gia miễn phí.
In my head.	Trong đầu tôi.
But know this.	Nhưng hãy biết điều này.
You've seen them before.	Bạn đã từng nhìn thấy chúng trước đây.
Nice quiet town.	Thị trấn yên tĩnh đẹp.
I remember when they opened and everyone went crazy.	Tôi nhớ khi họ mở và mọi người đều phát điên.
It's on a small road, back from the road.	Nó ở trên một con đường nhỏ, lùi lại từ con đường.
But he didn't ask anything.	Nhưng anh ta không hỏi gì cả.
Long time no talk.	Lâu rồi không nói chuyện.
You need each other.	Bạn cần nhau.
But this requires me to do a lot of the same forms.	Nhưng điều này đòi hỏi tôi phải thực hiện rất nhiều biểu mẫu giống nhau.
But something is wrong.	Nhưng có gì đó không ổn.
Parents have a very good path to walk.	Cha mẹ có một con đường rất tốt để đi bộ.
She couldn't see anything.	Cô ấy không thể nhìn thấy gì cả.
We have the following.	Chúng tôi có những điều sau đây.
I see the darkness as it pulls away from me.	Tôi nhìn thấy bóng tối khi nó kéo ra khỏi tôi.
He walked past the kitchen and into the car.	Anh đi qua nhà bếp và ra xe.
And for another.	Và cho cái khác.
It was from his wife.	Đó là từ vợ anh ta.
It's more complicated than that.	Nó phức tạp hơn thế.
A series of cases.	Một loạt trường hợp.
They won't test you, but it would be helpful to know something about them.	Họ sẽ không kiểm tra bạn, nhưng sẽ hữu ích khi biết điều gì đó về họ.
Even children soon lose their fear of them.	Ngay cả trẻ em cũng sớm mất đi nỗi sợ hãi đối với chúng.
Not to mention no security of any kind.	Chưa kể không có bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào.
I am taking drugs.	Tôi đang dùng ma túy.
Here's what they did wrong.	Đây là những gì họ đã làm sai.
She is quite precise in the matter of speaking.	Cô ấy khá chính xác trong vấn đề phát biểu.
I can help you find the answer.	Tôi có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời.
Then there was a conflict.	Sau đó xảy ra xung đột.
His blood will be found in the back.	Máu của anh ấy sẽ được tìm thấy ở phía sau.
It felt like she was giving me a personality test.	Có cảm giác như cô ấy đang cho tôi một bài kiểm tra về tính cách.
I watched it for a few seconds.	Tôi đã xem nó trong vài giây.
Had found.	Đã tìm thấy.
That means you deal pretty well with the client.	Điều đó có nghĩa là bạn giao dịch khá tốt với khách hàng.
We need a new model.	Chúng tôi cần một mô hình mới.
For this application, it really doesn't matter.	Đối với ứng dụng này, nó thực sự không quan trọng.
I have to say it's really hard to get them out.	Tôi phải nói rằng thực sự rất khó để lấy chúng ra.
I don't want to see pictures and videos of him.	Tôi không muốn xem hình ảnh và video về anh ta.
Indeed, this is what was found.	Thật vậy, đây là những gì đã được tìm thấy.
The last statement is done in a similar way.	Tuyên bố cuối cùng được thực hiện theo cách tương tự.
He will do it himself.	Anh ấy sẽ tự mình làm điều này.
Or so he believed.	Hoặc vì vậy anh ấy đã tin tưởng.
And we talked about finding that common ground, to work together.	Và chúng tôi đã nói về việc tìm ra điểm chung đó, để làm việc cùng nhau.
They are for informational and reference purposes only.	Chúng chỉ để cung cấp thông tin và tham khảo cho bất cứ giá trị nào của nó.
The experiment was repeated many times.	Thí nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần.
During that time, he must remain in command.	Trong suốt thời gian đó, anh ta phải giữ quyền chỉ huy.
This may not be pretty.	Điều này có thể không được đẹp.
All his words and they mean nothing.	Tất cả những lời nói của anh ấy và chúng chẳng có nghĩa lý gì.
We still have a few more players left.	Chúng tôi vẫn còn một vài người chơi nữa.
Tell interesting stories that lead to your sales message.	Kể những câu chuyện thú vị dẫn đến thông điệp bán hàng của bạn.
She would see it every time she closed her eyes.	Cô sẽ nhìn thấy nó mỗi khi cô nhắm mắt.
If we can.	Nếu chúng tôi có thể.
And she won't have to be afraid.	Và cô ấy sẽ không phải sợ hãi.
He wondered what their children would grow up to be.	Anh tự hỏi con cái của họ lớn lên sẽ như thế nào.
I've never been in a car like that.	Tôi chưa bao giờ đi xe hơi như vậy.
She should probably get up and go to sleep.	Cô ấy có lẽ nên đứng dậy và đi ngủ.
But the title is pretty good.	Nhưng tiêu đề khá hay.
We only sell products that we understand.	Chúng tôi chỉ bán những sản phẩm mà chúng tôi hiểu.
Other examples can be taken from the standard works.	Các ví dụ khác có thể được lấy từ các công trình tiêu chuẩn.
That danger is not present in this case.	Nguy hiểm đó không có trong trường hợp này.
Put its name and its there.	Đặt tên và của nó ở đó.
You know, there are a lot of challenges there.	Bạn biết đấy, có rất nhiều thách thức ở đó.
Milk prices are independent.	Giá sữa là độc lập.
Then we need two variables to store the media.	Sau đó, chúng ta cần hai biến để lưu trữ phương tiện.
However, the mechanisms that increase this risk are not fully understood.	Tuy nhiên, các cơ chế làm tăng nguy cơ này vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
A friend of mine closed his business because of the bad economy.	Một người bạn của tôi đã đóng cửa công việc kinh doanh của mình vì kinh tế tồi tệ.
He gave me money.	Anh ấy đã cho tôi tiền.
The model development data is divided into two sets.	Dữ liệu phát triển mô hình được chia thành hai bộ.
We often enjoy the company of local children and their families.	Chúng tôi thường xuyên tận hưởng sự bầu bạn của trẻ em địa phương và gia đình của chúng.
I guess you saw the fight.	Tôi đoán bạn đã thấy cuộc chiến.
There are several different methods to choose from among natural treatments.	Có một số phương pháp khác nhau để lựa chọn từ các phương pháp điều trị tự nhiên.
Especially the news.	Đặc biệt là tin tức.
It really helps you plan your week.	Nó thực sự giúp bạn lập kế hoạch cho tuần của mình.
I smiled at them, calling their names one by one.	Tôi mỉm cười với họ, gọi tên từng người một.
He has mostly followed legal advice.	Anh ấy hầu hết đã tuân theo lời khuyên pháp lý.
That's because that's what girls are supposed to be.	Đó là bởi vì đó là những gì các cô gái phải như thế.
He is one of the best.	Anh ấy là một trong những người giỏi nhất.
In life, this is also true.	Trong cuộc sống, điều này cũng đúng.
I am hearing this for the first time.	Tôi đang nghe điều này lần đầu tiên.
The girl looking from here was unbelievable.	Cô gái nhìn từ đây thật không thể tin được.
Various action figures.	Các nhân vật hành động khác nhau.
It is by no means complete but it is a beginning.	Nó không có nghĩa là hoàn thành nhưng nó là một sự khởi đầu.
We're fine tonight.	Tối nay chúng ta không sao.
The fruit is described.	Trái cây được mô tả.
Too many hands on them.	Quá nhiều tay vào chúng.
I don't even know if it's known.	Tôi thậm chí không biết nếu nó được biết đến.
Not with the ball.	Không phải với quả bóng.
I take the rest of me very seriously.	Tôi rất coi trọng phần còn lại của mình.
They will say you drove them crazy.	Họ sẽ nói rằng bạn đã khiến họ phát điên.
I feel for you.	Tôi cảm thấy cho bạn.
But not me.	Nhưng không phải tôi.
I walked over to the animal and held out my hand.	Tôi bước đến chỗ con vật và chìa tay ra.
Everything is different with one eye.	Mọi thứ khác hẳn với một bên mắt.
Matter is anything that takes up space and has mass.	Vật chất là bất cứ thứ gì chiếm không gian và có khối lượng.
Love trying new things and meeting new people.	Thích thử những điều mới và gặp gỡ những người mới.
Thought they had to break the silence.	Nghĩ rằng họ phải phá vỡ sự im lặng.
But he has no gold.	Nhưng anh ta không có vàng.
I actually like this more.	Tôi thực sự thích điều này hơn.
I really believe in that.	Tôi thực sự tin vào điều đó.
The link no longer exists.	Liên kết không còn tồn tại.
When this happens, you have to give up everything to help him.	Khi điều này xảy ra, bạn phải bỏ tất cả mọi thứ để giúp anh ta.
That risk is quite real.	Rủi ro đó là khá thực tế.
The results showed that a representative experiment of three experiments had similar results.	Kết quả cho thấy một thí nghiệm đại diện của ba thí nghiệm có kết quả tương tự.
Additional studies are underway to determine the underlying mechanisms of these observations.	Các nghiên cứu bổ sung đang được tiến hành để xác định các cơ chế cơ bản của những quan sát này.
No call nothing.	Không có cuộc gọi không có gì.
He would love to do it again.	Anh ấy rất thích làm điều đó một lần nữa.
The hotel was completely full.	Khách sạn đã hoàn toàn đầy.
Tell them why.	Nói cho họ biết tại sao.
And when that happens, the record is starting to happen.	Và khi điều đó xảy ra, kỷ lục đang bắt đầu xảy ra.
But it also fits the new example.	Nhưng nó cũng phù hợp với ví dụ mới.
So that will be my main statement.	Vì vậy, đó sẽ là tuyên bố chính của tôi.
You have lost everything.	Bạn đã mất tất cả.
Then they took off.	Sau đó, họ cất cánh.
Then he put his arm around her.	Rồi anh vòng tay qua cô.
This has been going on for many years.	Điều này đã diễn ra trong nhiều năm.
I believe that is how we finally reach a common standard.	Tôi tin rằng đó là cách cuối cùng chúng tôi đạt được một tiêu chuẩn chung.
The two brothers were released the next day.	Hai anh em được trả tự do vào ngày hôm sau.
I have money.	Tôi có tiền.
Do as I please.	Làm theo ý tôi.
Looks like we don't have any more testing here.	Có vẻ như chúng tôi không có thử nghiệm nữa ở đây.
I also had a difficult discussion with my parents about this.	Tôi cũng đã có một cuộc thảo luận khó khăn với bố mẹ về điều này.
I wouldn't wish that on my worst enemy.	Tôi sẽ không ước điều đó trên kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.
We don't quite understand why.	Chúng tôi không hiểu rõ lý do tại sao lại như vậy.
Well, pretty much anyway.	Chà, dù sao thì cũng khá nhiều.
It is not of any kind.	Nó không phải là loại gì.
He would probably claim the opposite.	Anh ấy có lẽ sẽ khẳng định điều ngược lại.
This process can usually take a minute or so.	Quá trình này thường có thể mất một phút hoặc lâu hơn.
Women are especially important in outside organizations.	Phụ nữ đặc biệt quan trọng trong các tổ chức bên ngoài.
It seems true to the size.	Nó có vẻ đúng với kích thước.
Strangely, they should have kept it burning.	Lạ thay, họ nên giữ cho nó cháy.
OK.	Được rồi.
We should continue.	Chúng ta nên tiếp tục.
For us, it is different to do it.	Đối với chúng tôi, nó là khác nhau để làm điều đó.
There must be a reason why their actual presence is necessary.	Phải có một lý do tại sao sự hiện diện thực sự của họ là cần thiết.
Several factors may be responsible, but stress is perhaps the most important.	Một số yếu tố có thể chịu trách nhiệm, nhưng căng thẳng có lẽ là quan trọng nhất.
Part of my application requires text to be displayed in a table.	Một phần ứng dụng của tôi yêu cầu văn bản phải được hiển thị trong bảng.
Everyone should have strong feelings against violence.	Mọi người nên có cảm xúc mạnh mẽ chống lại bạo lực.
However, our study has limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi có những hạn chế.
That is a big story.	Đó là một câu chuyện lớn.
It won't work without it.	Nó sẽ không hoạt động nếu không có nó.
He must have taken that name forever.	Chắc anh ấy phải lấy tên đó mãi mãi.
He won't be like that.	Anh ấy sẽ không như vậy.
A thought came to him.	Một ý nghĩ ập đến với anh.
Two, we just run an entry that says someone is missing.	Hai, chúng tôi chỉ chạy một mục nói rằng ai đó đang mất tích.
They seem to get this all over the world.	Họ dường như nhận được điều này trên khắp thế giới.
Find somewhere to score before departing again.	Tìm thấy một nơi nào đó để ghi bàn trước khi khởi hành trở lại.
Mother raised a son, father raised a son.	Mẹ nuôi một trai, cha nuôi một trai.
He makes some beautiful pieces.	Anh ấy tạo ra một số mảnh đẹp.
Moreover, the other said.	Hơn nữa, người kia nói.
He is a man.	Anh ấy là một người đàn ông.
She was better than that.	Cô ấy đã tốt hơn thế.
Three other men followed.	Ba người đàn ông khác theo sau.
Sign him tomorrow for as much as he wants.	Hãy ký cho anh ta vào ngày mai cho bao nhiêu anh ta muốn.
And, it looks like it's possible.	Và, có vẻ như nó có thể.
She has the highest possible mind.	Cô ấy có một tâm trí cao nhất có thể.
I tried to keep her awake.	Tôi cố gắng giữ cô ấy dậy.
I share this hope.	Tôi chia sẻ hy vọng này.
Well, let me ask you another question.	Vâng, để tôi hỏi bạn một câu hỏi khác.
It's time to start speaking up.	Đã đến lúc bắt đầu lên tiếng.
The big thing is coming.	Chuyện trọng đại sắp tới.
I had good looks.	Tôi đã có ngoại hình đẹp.
She wants to write.	Cô ấy muốn viết.
You know how things like this go to me.	Bạn biết làm thế nào những thứ như thế này đi với tôi.
I feel better this morning.	Tôi cảm thấy tốt hơn vào sáng nay.
She watched him.	Cô đã quan sát anh.
Your goal should become a more difficult goal.	Mục tiêu của bạn nên trở thành một mục tiêu khó hơn.
The following section provides more details.	Phần sau cung cấp thêm chi tiết.
The three represent different creative characters.	Ba đại diện cho các nhân vật sáng tạo khác nhau.
I will talk to that meeting.	Tôi sẽ nói chuyện với cuộc họp đó.
Just look at my father.	Chỉ cần nhìn vào cha tôi.
And when it was over, she asked the group members questions.	Và khi nó kết thúc, cô ấy đã đặt câu hỏi cho các thành viên trong nhóm.
Perhaps the following data that we have as well as you need.	Có lẽ dữ liệu sau đây mà chúng tôi có cũng như bạn cần.
Damage due to wear.	Hỏng hóc do mòn.
I'm sorry about this.	Tôi xin lỗi về điều này.
Still won't do anything.	Vẫn sẽ không làm gì cả.
I miss you so very much.	Mình nhớ bạn rất rất nhiều.
So we can naturally expect different results.	Vì vậy, chúng tôi có thể mong đợi một cách tự nhiên các kết quả khác nhau.
He wrote about it in his books.	Anh ấy đã viết về nó trong các cuốn sách của mình.
And no one will ask any questions.	Và không ai sẽ hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Some girls just want sex.	Một số cô gái chỉ muốn tình dục.
The war that followed made things worse.	Chiến tranh sau đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
She took care of everything, perfectly.	Cô ấy đã chăm sóc mọi thứ, một cách hoàn hảo.
But let's take a closer look at the situation.	Nhưng chúng ta hãy xem xét kỹ hơn tình hình.
That's something some of us have come to realize.	Đó là thứ mà một số người trong chúng ta đã nhận ra.
All of this is about change.	Tất cả những điều này nói về sự thay đổi.
Girl gain weight without exercise.	Cô gái tăng cân mà không cần tập thể dục.
However, one person is not.	Tuy nhiên, một người thì không.
The voice of the public must be at the heart of this.	Tiếng nói của công chúng phải là trung tâm của điều này.
Yes, that's better.	Vâng cái đấy tốt hơn.
Some individuals choose to do it on their own.	Một số cá nhân chọn làm điều đó trên cá nhân của họ.
This is not fun for her.	Đây không phải là niềm vui cho cô ấy.
This is like a new movie.	Đây giống như một bộ phim mới.
Stop thinking about email marketing.	Ngừng suy nghĩ về tiếp thị qua email.
I mean, look at him.	Ý tôi là, hãy nhìn anh ấy.
My cat is nine years old and perfectly healthy.	Con mèo của tôi đã chín tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh.
How things have changed for me.	Làm thế nào mọi thứ đã thay đổi của tôi.
It arrived on time.	Nó đến đúng giờ.
You are really doing great.	Bạn đang thực sự làm tuyệt vời.
For this study.	Đối với nghiên cứu này.
Blood testing is a basic medical action for cancer patients.	Xét nghiệm máu là một hành động y tế cơ bản cho bệnh nhân ung thư.
I realized he was just scared.	Tôi nhận ra anh ấy chỉ đang sợ hãi.
Maybe she lost herself.	Có lẽ cô ấy đã đánh mất chính mình.
None of the studies measured physical activity as an outcome.	Không có nghiên cứu nào đo lường hoạt động thể chất là kết quả.
No one, not even his children, survived.	Không một ai, thậm chí không cả những đứa con của ông sống sót.
Not as much as it should.	Không nhiều như nó phải.
No, that's not enough.	Không, như vậy là chưa đủ.
For example, for your room.	Ví dụ, cho căn phòng của bạn.
He also refused.	Anh ấy cũng từ chối.
This is a special time.	Đây là thời điểm đặc biệt.
I work with these guys, you know.	Tôi làm việc với những người này, bạn biết đấy.
I want it to be nice and wet.	Tôi muốn nó đẹp và ướt.
The rest will be received at the end of the month.	Phần còn lại sẽ nhận lại vào cuối tháng.
I can't work, sleep, think.	Tôi không thể làm việc, ngủ, suy nghĩ.
But he has to.	Nhưng anh phải làm vậy.
But no, he couldn't accept it.	Nhưng không, anh không thể chấp nhận được.
We are responsible for fixing the problem.	Chúng tôi có trách nhiệm khắc phục sự cố.
Each of their products has a recommended price.	Mỗi sản phẩm của họ đều có giá khuyến nghị.
I thought this time things would be different.	Tôi đã nghĩ rằng lần này mọi thứ sẽ khác.
Good rate for the week.	Tỷ giá tốt trong tuần.
You may already have them.	Bạn cũng có thể đã có chúng.
Our family members are in a bad mood.	Các thành viên trong gia đình chúng tôi đang rất tệ.
I won't go on one.	Tôi sẽ không đi về một.
The player has a number and a position.	Người chơi có một số và một vị trí.
Her teacher was about something.	Giáo viên của cô ấy đã về một cái gì đó.
She gave me a ring.	Cô ấy đã trao cho tôi một chiếc nhẫn.
Players can split the pair into first and second player hands.	Người chơi có thể chia cặp thành tay người chơi thứ nhất và thứ hai.
I'll start with both here on the first floor.	Tôi sẽ bắt đầu với cả hai ở đây ở tầng một.
Something to pass the time.	Một cái gì đó để vượt qua thời gian.
Let .	Để cho .
And it seems like he really cares.	Và có vẻ như anh ấy thực sự quan tâm.
She couldn't imagine two people being more different than that.	Cô không thể tưởng tượng được hai người khác nhau hơn thế.
I don't know where you're going.	Tôi không biết bạn sẽ đi đâu.
At some point we thought it was impossible.	Tại một số thời điểm, chúng tôi đã nghĩ rằng điều đó là không thể.
I don't consider myself a psycho.	Tôi không nhận mình là tâm thần.
This can happen for many reasons.	Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do.
And the process continues.	Và quá trình này vẫn tiếp tục.
He hit me once.	Anh ấy đã đánh tôi một lần.
Be frank with me.	Hãy thẳng thắn với tôi.
It should be read.	Nó nên được đọc.
You will probably see them tonight, you can ask them.	Bạn có thể sẽ nhìn thấy chúng tối nay, bạn có thể hỏi chúng.
That's how it all happened.	Đó là cách mọi thứ đã xảy ra.
You don't change.	Bạn không thay đổi.
There is a project for you.	Có một dự án cho bạn.
I look forward to the next update.	Tôi mong đợi bản cập nhật tiếp theo.
They finished their meal.	Họ đã hoàn thành bữa ăn của họ.
Any party may file an application for trial.	Bất kỳ bên nào cũng có thể nộp đơn đề nghị xét xử.
And now he knows it was worth it.	Và bây giờ anh biết điều đó là xứng đáng.
You will do the same thing.	Bạn sẽ làm điều tương tự.
He felt himself smiling.	Anh cảm thấy mình đang mỉm cười.
Not anywhere near the set.	Không có bất cứ nơi nào gần phim trường.
One can add them if a warm sound is desired.	Người ta có thể thêm chúng vào nếu muốn có âm thanh ấm áp.
Sometimes it feels like the best part of my life is over.	Đôi khi nó cảm thấy như phần tốt nhất của cuộc đời tôi đã kết thúc.
We keep going.	Chúng ta cứ tiếp tục.
They offered me a house and a job.	Họ đã đề nghị cho tôi một ngôi nhà và một công việc.
Someone has failed our family and needs to be held accountable.	Ai đó đã làm thất bại gia đình chúng ta và cần phải chịu trách nhiệm.
Will turns on the light.	Will bật đèn.
She pulled herself up.	Cô nhổm người dậy.
I have never seen one.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái.
He has to look to score.	Anh ấy phải nhìn để ghi bàn.
In the end, it probably will.	Cuối cùng, nó có thể sẽ.
However, they are weird.	Tuy nhiên, chúng thật kỳ quặc.
The price will be a bit high.	Giá sẽ hơi cao.
If he doesn't follow, she may never come back.	Nếu anh ta không đi theo, cô ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại.
I know that you can.	Tôi biết rằng bạn có thể.
The treatment.	Sự đối đãi.
These approaches should be discussed with your doctor.	Những cách tiếp cận này nên được thảo luận với bác sĩ của bạn.
I have seen the eyes.	Tôi đã nhìn thấy đôi mắt.
You know it won't.	Anh biết nó sẽ không.
But not there.	Mà không có ở đó.
Let the cards stand at the top of them.	Để các thẻ đứng ở đầu của chúng.
We're not entirely sure that's the right number.	Chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn đó là con số thích hợp.
Think about how close they were before it happened.	Nghĩ về việc họ đã đến gần như thế nào trước khi nó xảy ra.
It is only ours.	Nó chỉ là của chúng tôi.
I love my team.	Tôi yêu đội của tôi.
I'm safe.	Tôi an toàn.
I was not mentioned the book room.	Tôi không được đề cập đến phòng sách.
He didn't know where that came from either.	Anh ta cũng không biết điều đó đến từ đâu.
He shouldn't want her.	Anh ấy không nên muốn cô ấy.
This is a huge thing for any business.	Đây là một điều rất lớn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.
Tell me a little bit about it.	Kể cho tôi nghe một chút về nó.
They do important work.	Họ làm công việc quan trọng.
However, it is still there.	Tuy nhiên, nó vẫn ở đó.
Don't let fear be your master.	Đừng để nỗi sợ hãi là chủ nhân của bạn.
It's okay if we get the actual facts.	Sẽ không sao nếu chúng ta nhận được các dữ kiện thực tế.
It's really fast.	Nó thực sự nhanh chóng.
Well, so they shared an opinion.	Vâng, vì vậy họ đã chia sẻ một ý kiến.
Here, magic was hidden.	Ở đây, ma thuật đã được che giấu.
Of course, he's right.	Tất nhiên, anh ấy đúng.
Create two separate models.	Tạo hai mô hình riêng biệt.
However, the documentation data on these applications is limited.	Tuy nhiên, dữ liệu tài liệu về các ứng dụng này còn hạn chế.
She is so unusual.	Cô ấy thật khác thường.
Looks like it was left in the rain.	Có vẻ như nó đã bị bỏ lại trong mưa.
But remember, don't fight.	Nhưng hãy nhớ, đừng đánh nhau.
He describes the win as the biggest of his career.	Anh ấy mô tả chiến thắng là lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
That is my feeling.	Đó là cảm giác của tôi.
Where appropriate, we have tested the terms of engagement.	Khi thích hợp, chúng tôi đã thử nghiệm các điều khoản tương tác.
People will support you more now.	Mọi người sẽ ủng hộ bạn nhiều hơn bây giờ.
Medical practice today.	Thực hành y tế ngày nay.
I don't have any black clothes.	Tôi không có bất kỳ bộ quần áo đen nào.
It can be used, for as long as needed.	Nó có thể được sử dụng, trong thời gian cần thiết.
Maybe it's too late.	Có lẽ đã quá muộn.
Try to say something yourself.	Cố gắng tự nói điều gì đó.
Try playing now.	Hãy thử chơi ngay bây giờ.
Police car lights.	Đèn xe cảnh sát.
It's absolutely terrible.	Nó hoàn toàn khủng khiếp.
I have to believe that he was taken to safety.	Tôi phải tin rằng anh ấy đã được đưa đến nơi an toàn.
Nothing has changed for me.	Không có gì thay đổi đối với tôi.
They say you die twice.	Họ nói rằng bạn chết hai lần.
They usually do so in just a few hours.	Họ thường làm như vậy chỉ trong vài giờ.
I guess this came up on social media.	Tôi đoán điều này xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội.
But we will sell anything.	Nhưng chúng tôi sẽ bán bất cứ thứ gì.
These processes are repeated three times per day.	Các quá trình này được lặp lại ba lần mỗi ngày.
She looks like she wants to.	Cô ấy trông giống như cô ấy muốn.
I take full responsibility for our breakup.	Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chúng tôi tan vỡ.
Plan your next meeting or special event with us.	Lên kế hoạch cho cuộc họp tiếp theo hoặc sự kiện đặc biệt của bạn với chúng tôi.
I do not understand, too.	Tôi cũng không hiểu.
Indeed the word does not exist.	Quả thực từ đó không tồn tại.
They booked a date.	Họ đã đặt một ngày.
Because you shouldn't be.	Bởi vì bạn không nên như vậy.
Yes, that light will be called the sun.	Vâng, ánh sáng đó sẽ được gọi là mặt trời.
And it will only get worse.	Và nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Then he smiled and started walking forward.	Sau đó anh ấy mỉm cười và bắt đầu đi về phía trước.
More soldiers could be seen behind them.	Nhiều binh sĩ hơn có thể được nhìn thấy phía sau họ.
The first step is to read these source images.	Bước đầu tiên là đọc các hình ảnh nguồn này.
This needs explanation.	Điều này cần giải thích.
Support in that regard.	Hỗ trợ trong vấn đề đó.
I look forward to the next event.	Tôi rất mong đợi sự kiện tiếp theo.
Wear date.	Ngày mặc.
She never thought she would want to raise a family there.	Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ muốn nuôi một gia đình ở đó.
You have big ideas.	Bạn có những ý tưởng lớn.
I got up and walked out.	Tôi đứng dậy và bước ra ngoài.
And some for the better.	Và một số để tốt hơn.
However, things are a little different this time.	Tuy nhiên, mọi thứ có một chút khác biệt lần này.
That is reasonable.	Đó là điều hợp lý.
I will have a good time with this one.	Tôi sẽ có một thời gian tốt với cái này.
Don't break up.	Đừng chia tay.
Bring your head back to center.	Đưa đầu của bạn trở lại trung tâm.
Such a design has ruled out the majority of cases.	Một thiết kế như vậy đã loại trừ phần lớn các trường hợp.
I'm sorry you have to be treated this way.	Tôi xin lỗi bạn phải được đối xử theo cách này.
This young woman has every reason to hold her head high.	Người phụ nữ trẻ này có mọi lý do để ngẩng cao đầu.
But still a child.	Nhưng vẫn là một đứa trẻ.
And then it seems to stop working.	Và sau đó nó dường như ngừng hoạt động.
I want to thank you for that.	Tôi muốn cảm ơn bạn vì điều đó.
But now sleep and grow fresh and strong again.	Nhưng bây giờ ngủ và phát triển tươi và mạnh mẽ trở lại.
Truth and meaning.	Sự thật và ý nghĩa.
I do it to be better.	Tôi làm điều đó để trở nên tốt hơn.
But he thought he was safe.	Nhưng anh ấy nghĩ rằng mình đã an toàn.
Worse than ever.	Tệ hơn bao giờ hết.
But it gives some error.	Nhưng nó đưa ra một số lỗi.
Something that would focus his creativity and technical skills.	Thứ gì đó sẽ tập trung khả năng sáng tạo và kỹ năng kỹ thuật của anh ấy.
I hope it works.	Tôi hy vọng nó hoạt động.
It tries to repeat the sound they made.	Nó cố gắng lặp lại âm thanh mà họ đã tạo ra.
See details here, and properties to book here.	Xem chi tiết tại đây, và tài sản cần đặt ở đây.
Then he glanced at me.	Sau đó, anh ta liếc nhìn tôi.
We have been working in this field for many years now.	Chúng tôi đã làm việc trong lĩnh vực này trong nhiều năm nay.
He has options no matter what situation he is in.	Anh ấy có các lựa chọn cho dù anh ấy đang ở trong tình huống nào.
Data from a variety of sources.	Các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Boy, that's really something.	Cậu bé, đó thực sự là một cái gì đó.
Nature itself should.	Bản thân tự nhiên nên.
I watched her work.	Tôi đã xem cô ấy làm việc.
That procedure is not necessary in this case.	Thủ tục đó không cần thiết trong trường hợp này.
He was there to help me raise his son.	Anh ấy đã ở đó để giúp tôi nuôi dạy con trai anh ấy.
He holds it fast.	Anh ta giữ nó thật nhanh.
He likes to laugh.	Anh thích cười.
His background has a lot to do with the mix.	Nền tảng của anh ấy có liên quan rất nhiều đến hỗn hợp.
He doesn't help.	Anh ấy không giúp.
I understand that your government will issue a new policy.	Tôi hiểu rằng chính phủ của bạn sẽ ban hành một chính sách mới.
You soon lose your way.	Bạn sớm mất phương hướng.
It's a way to make money.	Đó là một cách để kiếm tiền.
The cat doesn't care.	Con mèo không quan tâm.
She couldn't lie to him.	Cô không thể nói dối anh.
I have a shell at the bottom.	Tôi có một cái vỏ ở dưới cùng.
You know what you get.	Bạn biết những gì bạn nhận được.
Two months ago, spring ball, that might not have happened.	Hai tháng trước, quả bóng mùa xuân, điều đó có thể đã không xảy ra.
And pass a truck.	Và vượt qua một chiếc xe tải.
As a result, any cell location information will be lost.	Kết quả là, mọi thông tin vị trí của ô sẽ bị mất.
My daughter is really sweet.	Con gái tôi thực sự rất ngọt ngào.
The most important result is getting through to the other side.	Kết quả quan trọng nhất là vượt qua được phía bên kia.
It means you are new to the world of a bad person.	Nó có nghĩa là bạn mới làm quen với thế giới của một người xấu.
There was so much death, so much pain.	Có quá nhiều cái chết, quá nhiều đau đớn.
The difference is this is my first day.	Sự khác biệt là đây là ngày đầu tiên của tôi.
Normal chest film.	Phim ngực bình thường.
Now less than ever.	Bây giờ ít hơn bao giờ hết.
As such, we must continue to look ahead and plan.	Như vậy, chúng ta phải tiếp tục nhìn về phía trước và lập kế hoạch.
That seems pretty free to me.	Điều đó có vẻ khá miễn phí đối với tôi.
I may have to get one.	Tôi có thể phải lấy một cái.
His selection of music and style is amazing.	Lựa chọn âm nhạc và phong cách của anh ấy thật tuyệt vời.
It may not turn out the way you want it to.	Nó có thể không diễn ra theo cách bạn muốn.
It would be perfect.	Nó sẽ là hoàn hảo.
Most people don't even know what it is.	Hầu hết mọi người thậm chí không biết nó là gì.
My solution is to give up.	Giải pháp của tôi là từ bỏ.
But the results are not consistent.	Nhưng kết quả không nhất quán.
But none of them work.	Nhưng không ai trong số họ làm việc.
If nothing happens, try another approach.	Nếu không có gì xảy ra, hãy thử một cách tiếp cận khác.
She thinks that she is beyond ideals, without need, above desires.	Cô nghĩ bản thân vượt quá lý tưởng, không cần cầu, trên cả mong muốn.
That is a record.	Đó là một kỷ lục.
Well, it's her.	Chà, là do cô ấy.
The stone does not move.	Viên đá không di chuyển.
A dog is intelligent.	Một con chó là thông minh.
Our patient did not have those features.	Bệnh nhân của chúng tôi không có những tính năng đó.
The other parameters are the same as the first case.	Các thông số khác giống như trường hợp đầu tiên.
He does not represent my party.	Anh ấy không đại diện cho đảng của tôi.
He can't kill the whole world.	Anh ta không thể giết cả thế giới.
This story won't end until we get the source under control.	Câu chuyện này sẽ không kết thúc cho đến khi chúng tôi kiểm soát được nguồn tin.
Text only is fine.	Chỉ văn bản là tốt.
Let it be you.	Hãy để nó là bạn.
Maybe the wall.	Có lẽ là bức tường.
You can do something similar with leaves.	Bạn có thể làm điều gì đó tương tự với lá.
It's not even close.	Nó thậm chí còn không gần.
In fact, it is the opposite of that.	Trong thực tế, nó là ngược lại với điều đó.
I recommend going early as we did.	Tôi khuyên bạn nên đi sớm như chúng tôi đã làm.
He's back.	Anh ấy đã trở lại.
She tries to resist the sensation of movement, or travel.	Cô cố gắng chống lại cảm giác chuyển động, hoặc đi du lịch.
It's been a pretty nice couple of days.	Đó là một vài ngày khá tốt đẹp.
This means that wells can be produced at a greater rate.	Điều này có nghĩa là giếng có thể được sản xuất với tốc độ lớn hơn.
Then my father did.	Sau đó, cha tôi đã làm.
The scene was different.	Cảnh tượng đã khác.
However, it was too cut and dry.	Tuy nhiên, nó quá cắt và khô.
So they sell shit.	Vì vậy, họ bán shit.
For his letters from the wartime.	Đối với những bức thư của anh ấy từ thời chiến tranh.
Understand what your emotions are telling you.	Hiểu những gì cảm xúc của bạn đang nói với bạn.
Instead of understanding, they ordered me to be quiet.	Thay vì hiểu, họ ra lệnh cho tôi phải im lặng.
He won't do such things.	Anh ấy sẽ không làm những điều như vậy.
I fixed that problem now.	Tôi đã khắc phục sự cố đó ngay bây giờ.
Developed over the past year.	Đã phát triển trong năm qua.
Business location.	Địa điểm kinh doanh.
I may never buy another rose again but yours.	Tôi có thể không bao giờ mua một bông hồng khác nữa nhưng của bạn.
That's why there's no such thing.	Đó là lý do tại sao không có điều đó.
I can't answer if you are.	Tôi không thể trả lời nếu bạn đang có.
I should stop myself.	Tôi nên dừng lại bản thân mình.
There are still some things to take care of.	Vẫn còn một số việc cần phải chăm sóc.
And the next day, and the day after that.	Và ngày hôm sau, và ngày sau đó.
But we have downsized the number of trucks.	Nhưng chúng tôi đã hạ số xe tải.
It has yellow eyes.	Nó có đôi mắt màu vàng.
Healthy sexual expression is a natural aspect of life.	Biểu hiện tình dục lành mạnh là một khía cạnh tự nhiên của cuộc sống.
They said yes, that's right.	Họ nói có, đúng vậy.
Specific data on progress over time were reviewed.	Dữ liệu cụ thể về tiến độ theo thời gian đã được xem xét.
She let out a cry and dropped her weapon.	Cô ấy kêu lên một tiếng và đánh rơi vũ khí của mình.
Yes, my interview went well.	Vâng, cuộc phỏng vấn của tôi đã diễn ra tốt đẹp.
Currently, there is no effective drug or method to treat this disease.	Hiện tại, vẫn chưa có một loại thuốc hay phương pháp nào hiệu quả để điều trị căn bệnh này.
It is me.	Đó là tôi.
There is no answer there.	Không có câu trả lời ở đó.
And how can we deal with this in terms of that.	Và làm thế nào chúng ta có thể đối phó với điều này về mặt điều đó.
I can't break my word.	Tôi không thể phá vỡ lời của tôi.
I want to get this done and we can.	Tôi muốn hoàn thành việc này và chúng ta có thể hoàn thành.
Press down to evenly distribute the meat.	Nhấn xuống để thịt ra đều.
Yes, that is what she will do.	Vâng, đó là những gì cô ấy sẽ làm.
Other than that, he's a bright guy.	Ngoài ra, anh ấy là một chàng trai sáng sủa.
Suddenly the room was too small, the air was too close.	Đột nhiên căn phòng quá nhỏ, không khí quá gần.
Some recent works go in this direction.	Một số công trình gần đây đi theo hướng này.
No one knows what to do.	Không ai biết phải làm gì.
Under the stars, he couldn't hold back his laughter.	Dưới những vì sao, anh không kìm được tiếng cười.
They exhibit high performance.	Họ thể hiện hiệu suất cao.
And you may also get a chance to read the book.	Và bạn cũng có thể có cơ hội đọc cuốn sách.
Attempts to transfer were rejected.	Những nỗ lực để chuyển giao đã bị từ chối.
We have met him now.	Chúng tôi đã gặp anh ấy bây giờ.
He's not willing to take that kind of risk.	Anh ấy không sẵn sàng chấp nhận loại rủi ro đó.
This he knows, and won't.	Điều này anh ấy biết, và sẽ không.
It wasn't until we were in my place that she spoke again.	Cho đến khi chúng tôi ở vị trí của tôi, cô ấy mới nói lại.
After all, they were all his sons.	Dù sao thì tất cả bọn họ đều là con trai của anh ấy.
It could be a summer evening.	Đó có thể là một buổi tối mùa hè.
You think if you love someone they will leave.	Bạn nghĩ rằng nếu bạn yêu một ai đó thì họ sẽ rời bỏ.
Bring yourself, friends and family.	Mang theo bản thân, bạn bè và gia đình.
The potential consequences are not worth the risk.	Những hậu quả tiềm ẩn không đáng để mạo hiểm.
It is very easy for her to do so.	Cô ấy rất dễ làm như vậy.
I don't even have a contract.	Tôi thậm chí không có một hợp đồng.
They told their dreams and then it was my turn.	Họ kể những giấc mơ của họ và sau đó đến lượt tôi.
No, look at me.	Không, nhìn tôi này.
She wasn't sure she wanted him to be nice.	Cô không chắc mình muốn anh ta tử tế.
However, this is easier said than done.	Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm.
She pays employees in cash about half the time.	Cô ấy trả cho nhân viên bằng tiền mặt khoảng một nửa thời gian.
He's not good enough to break the bank.	Anh ta không đủ tốt để phá vỡ ngân hàng.
There, he developed his deep love for the natural world.	Ở đó, anh phát triển tình yêu sâu sắc của mình với thế giới tự nhiên.
Contributed to writing articles.	Đã đóng góp để viết bài.
This is a really powerful one.	Đây là một trong những thực sự mạnh mẽ.
Not living outside means living inside.	Không sống bên ngoài có nghĩa là sống bên trong.
This is just the beginning.	Điều này chỉ là khởi đầu.
It's like, art or something.	Nó giống như, nghệ thuật hoặc một cái gì đó.
I try to remember that the good comes from the bad.	Tôi cố gắng ghi nhớ những điều tốt đẹp đến từ những điều tồi tệ.
This creates negative thoughts.	Điều này tạo ra những suy nghĩ tiêu cực.
Some women had a meeting to talk about their legal rights.	Một số phụ nữ đã có một cuộc họp để nói về các quyền hợp pháp của họ.
I'm sure the past few days are real.	Tôi chắc rằng những ngày vừa qua là có thật.
Oh, you'll give me a chance.	Ồ, bạn sẽ cho tôi một cơ hội.
But maybe, they will now.	Nhưng có lẽ, họ sẽ làm ngay bây giờ.
And we lost my mother forever.	Và chúng tôi đã mất mẹ tôi mãi mãi.
Thanks for your support.	Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
But, my boy was sick at that time.	Nhưng, cậu bé của tôi bị ốm vào thời điểm đó.
Of each word block.	Của mỗi khối từ.
I want it to be easy on the eyes and easy to read.	Tôi muốn nó dễ nhìn và dễ đọc.
This is a rather difficult topic.	Đây là một chủ đề khá khó.
However, as far as I know, they have never done that.	Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, họ chưa bao giờ làm điều đó.
It's just not good.	Nó chỉ là không tốt.
And maybe some people hate me.	Và có lẽ một số người ghét tôi.
Decided to name it after her father.	Quyết định đặt tên nó theo tên cha cô.
He probably hurt those two the most.	Có lẽ anh đã làm hai người đó bị thương nhiều nhất.
It's just part of the holding action.	Nó chỉ là một phần của hành động giữ.
When they have done what they had to do.	Khi họ đã hoàn thành những gì họ phải làm.
Go on, we'll wait.	Tiếp tục đi, chúng tôi sẽ đợi.
But he made it.	Nhưng anh ấy đã làm được.
And, as the boy said, they were very friendly.	Và, như cậu bé nói, họ rất thân thiện.
And friends.	Và những người bạn.
So the button will change its appearance when it is pressed.	Vì vậy, nút sẽ thay đổi hình thức của nó khi nó được nhấn.
In fact, that's part of the problem.	Trên thực tế, đó là một phần của vấn đề.
Even better, the media hasn't appeared yet.	Thậm chí tốt hơn, các phương tiện truyền thông vẫn chưa xuất hiện.
You must protect it carefully.	Bạn phải bảo vệ nó cẩn thận.
I'm very proud of you.	Tôi rất tự hào về bạn.
For the most part, we keep them outside.	Phần lớn, chúng tôi giữ chúng ở bên ngoài.
The trial court rejected this proposal.	Tòa án xét xử đã bác bỏ đề nghị này.
During the time they loved each other.	Trong thời gian họ yêu nhau.
We live the truth.	Chúng tôi sống sự thật.
Let's see where that takes me.	Để xem điều đó sẽ đưa tôi đến đâu.
This can't be my life.	Đây không thể là cuộc sống của tôi.
Damn it must be painful.	Chết tiệt chắc đau lắm.
Help is needed.	Trợ giúp là cần thiết.
Unable to find his sister, he went to his father's office.	Không tìm thấy em gái, anh đến phòng làm việc của cha mình.
Knowing everything is my business.	Biết mọi thứ là việc của tôi.
He hated working women if they weren't.	Anh ghét những người phụ nữ làm việc nếu họ không phải như vậy.
Don't just have a group of friends.	Đừng chỉ có một nhóm bạn.
Or scare you.	Hay sợ hãi bạn.
He returned to making art.	Anh trở lại làm nghệ thuật.
I will not.	Tôi sẽ không.
I watched with emotion.	Tôi đã xem đầy cảm xúc.
The man regrets what he did.	Người đàn ông hối hận vì những gì mình đã làm.
He will want him to act.	Anh ấy sẽ muốn anh ấy hành động.
I'm ready for a fight.	Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
I wasn't sure why at the time, but I felt right.	Tôi không chắc tại sao vào thời điểm đó, nhưng tôi cảm thấy đúng.
They were at your place.	Họ đã ở chỗ của bạn.
He was supposed to have his full six months.	Anh ta được cho là có đủ sáu tháng của mình.
I have some sad news.	Tôi có một số tin buồn.
The shape and size of the load under each building type is unique.	Hình dạng và kích thước tải trọng dưới mỗi loại công trình là duy nhất.
It chose the latter.	Nó đã chọn cái sau.
And his parents.	Và bố mẹ anh ấy.
But being frustrated won't solve anything.	Nhưng bực bội sẽ không giải quyết được vấn đề gì.
There are several events among them in different fields.	Có một số sự kiện trong số đó trong các lĩnh vực khác nhau.
I will stay with that man.	Tôi sẽ ở với người đàn ông đó.
They have high status in society.	Họ có địa vị cao trong xã hội.
Can't wait to get into this topic.	Nóng lòng muốn đi vào chủ đề này.
All this was done by agreement.	Tất cả điều này đã được thực hiện theo thỏa thuận.
I understand him.	Tôi hiểu anh ấy.
You have become like a sister to me.	Bạn đã trở thành như một người em gái đối với tôi.
Even where it is.	Thậm chí nó đang ở đâu.
I try to force myself to focus.	Tôi cố gắng buộc mình phải tập trung.
There is in there.	Có trong đó.
The results of a representative experiment are shown.	Kết quả của một thí nghiệm đại diện được hiển thị.
But everything has changed.	Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
There's our daughter, he's not there.	Có con gái của chúng tôi, anh ấy không ở đó.
She was determined to get there, no matter what.	Cô quyết tâm đến đó, dù thế nào đi nữa.
So there is no escape from the culture war.	Vì vậy, không có lối thoát khỏi cuộc chiến văn hóa.
People have opened their doors to me.	Mọi người đã mở cửa nhà của họ cho tôi.
I have to see where it starts.	Tôi phải xem nó bắt đầu từ đâu.
Your computer vibrated a movie that the track could then come into contact with.	Máy tính của bạn đã rung một bộ phim mà bản nhạc này sau đó có thể tiếp xúc.
That ended six months ago.	Điều đó đã kết thúc sáu tháng trước.
That will be the last time.	Đó sẽ là lần cuối cùng.
Draw it up.	Vẽ nó lên.
I hate him.	Anh ghét anh ta.
And he knew he had run out of options.	Và anh biết mình đã hết lựa chọn.
I mean, that seems like a waste of money.	Ý tôi là, điều đó có vẻ như là một sự lãng phí tiền bạc.
But she doesn't think so.	Nhưng cô ấy không nghĩ là như vậy.
I don't want you to feel sorry for me.	Tôi không muốn bạn cảm thấy có lỗi với tôi.
We are just having fun.	Chúng tôi chỉ đang vui vẻ.
I cannot say for sure.	Tôi không thể nói chắc chắn.
Then he felt her, though she neither spoke nor touched him.	Sau đó, anh cảm nhận được cô, mặc dù cô không nói cũng như không chạm vào anh.
But it was never put to use.	Nhưng nó không bao giờ được đưa vào sử dụng.
I will never support this game.	Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ trò chơi này.
In addition to basic contact information, you often need to give someone other information.	Ngoài thông tin liên hệ cơ bản, bạn thường cần cung cấp cho ai đó thông tin khác.
It is too far to make detailed.	Nó là quá xa để làm cho chi tiết.
The full report can be read here.	Toàn bộ báo cáo có thể được đọc ở đây.
But that's not the test.	Nhưng đó không phải là bài kiểm tra.
Outside, the wind has stopped.	Bên ngoài, gió đã ngừng.
No government has the resources available for this.	Không có chính phủ nào có sẵn các nguồn lực cho việc này.
You can never look back.	Bạn không bao giờ có thể nhìn lại.
It's about trust.	Đó là về sự tin tưởng.
Each student is given a copy of the school rules.	Mỗi học sinh được phát một bản nội quy của trường.
Pay attention to the wall position.	Chú ý đến vị trí bức tường.
Instead, she turned to tell the class.	Thay vào đó, cô ấy quay sang nói với cả lớp.
But there's nothing bad in that, for sure.	Nhưng không có gì xấu trong đó, chắc chắn.
And with this growth comes jobs.	Và với sự tăng trưởng này sẽ xuất hiện việc làm.
Use the program in the red workstation.	Sử dụng chương trình trong trạm làm việc màu đỏ.
There is no real explanation for the disappointment.	Không có lời giải thích thực sự cho sự thất vọng.
I have the necessary skills in using digital communication tools.	Tôi có các kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số.
Thanks to that, she was well known to the young people there.	Nhờ vậy, cô được giới trẻ ở đó biết đến nhiều.
He will probably grow up with them and go to school with them.	Anh ấy có thể sẽ lớn lên cùng họ và đi học với họ.
We will be taken home.	Chúng tôi sẽ được đưa về nhà.
But the overall health journey has been on the right track.	Nhưng hành trình sức khỏe nhìn chung đã đi đúng hướng.
He doesn't look good in it.	Anh ấy không nhìn tốt trong đó.
It had to go through my eyes first.	Đầu tiên nó phải đi qua mắt tôi.
It needs it now worse than ever.	Nó cần nó bây giờ tồi tệ hơn bao giờ hết.
That is, until she feels like she's being watched.	Đó là, cho đến khi cô ấy cảm thấy như mình đang bị theo dõi.
That is a huge statement.	Đó là một tuyên bố rất lớn.
No fear or anything.	Không sợ hãi hay bất cứ điều gì.
He switched from global war to a strategy of peace.	Ông chuyển từ chiến tranh toàn cầu sang chiến lược hòa bình.
This does not stop me.	Điều này không ngăn cản tôi.
There is no waiting list.	Không có danh sách chờ đợi.
He was out to win.	Anh ấy đã ra ngoài để giành chiến thắng.
He never dresses flamboyantly.	Anh ấy không bao giờ ăn mặc ga lăng.
We can hardly wait.	Chúng tôi khó có thể chờ đợi.
The correct version needs to be selected.	Phiên bản chính xác cần được chọn.
If he turned his head, his mouth would be level with hers.	Nếu anh ấy quay đầu lại, miệng anh ấy sẽ ngang bằng với miệng cô ấy.
It must be too hot for them to be there.	Nó phải là quá nóng cho họ ở đó.
Both are experiences.	Cả hai đều là kinh nghiệm.
Therefore, they were excluded in this analysis.	Do đó, họ đã bị loại trừ trong phân tích này.
A new perspective.	Một góc nhìn mới.
Nobody gives you nothing in this game.	Không ai cho bạn không có gì trong trò chơi này.
Things won't get better any time soon.	Mọi thứ sẽ không sớm tốt lên.
So they stayed.	Vì vậy, họ đã ở lại.
This is not correct.	Điều này không đúng.
That's a really sweet deal.	Đó thực sự là một thỏa thuận ngọt ngào.
Its truth is similar to here.	Sự thật của nó tương tự như ở đây.
She has grown up.	Cô ấy đã lớn.
Also, a letter.	Ngoài ra, một bức thư.
I found it very touching.	Tôi thấy nó rất cảm động.
But that's not the case.	Nhưng thực tế không phải vậy.
One line.	Một đường nét.
Again there are three.	Một lần nữa có ba.
He waited for one of the others to go.	Anh ấy đợi một trong những người khác đi.
He can call.	Anh ấy có thể gọi.
I put everything in.	Tôi đặt tất cả mọi thứ vào.
He feels the need to spend more time with you.	Anh ấy cảm thấy cần dành nhiều thời gian hơn cho bạn.
It usually probably.	Nó thường có lẽ.
When you can do this, close your eyes and move on.	Khi bạn có thể làm điều này, hãy nhắm mắt lại và tiếp tục.
I would love to know.	Tôi rất thích biết.
We can learn a lot from them.	Chúng tôi có thể học hỏi nhiều điều từ họ.
We will play well together, now.	Chúng tôi sẽ chơi tốt với nhau, bây giờ.
That would not be comfortable.	Điều đó sẽ không được thoải mái.
To trust and thank the guiding hand.	Để tin tưởng và cảm ơn bàn tay dẫn đường.
Closed against the dark.	Đóng cửa chống lại bóng tối.
The important thing is that you do it.	Điều quan trọng là bạn làm điều đó.
Repeat with the second fish.	Lặp lại với con cá thứ hai.
Neither does he.	Anh ấy cũng không.
In a sense, this may be true.	Ở một khía cạnh nào đó, điều này có thể đúng.
Yes, she is here.	Vâng, cô ấy đang ở đây.
She wanted to cry every time he said that.	Cô muốn khóc mỗi khi anh nói ra điều đó.
You can measure different properties at any point.	Bạn có thể đo các thuộc tính khác nhau tại bất kỳ điểm nào.
I want him to come.	Tôi muốn anh ấy đến.
Let them dry and cool a bit.	Để chúng khô và mát một chút.
However this is a very personal decision.	Tuy nhiên đây là một quyết định rất cá nhân.
After each breakup, we found a way back to each other.	Sau mỗi lần chia tay, chúng tôi lại tìm ra cách trở lại với nhau.
I feel young heart.	Tôi cảm thấy trái tim trẻ trung.
Then they brought him back to me.	Sau đó, họ đưa anh ta trở lại với tôi.
I remember one.	Tôi nhớ một.
He doesn't have to.	Anh ấy không cần phải làm vậy.
I let him be.	Tôi để anh ấy như vậy.
The report is really interesting.	Báo cáo thực sự rất thú vị.
During the experiment, tumor growth was measured every week.	Trong suốt thí nghiệm, sự phát triển của khối u được đo mỗi tuần.
Everyone knows each other.	Mọi người đều biết nhau.
Nothing can be done about it directly.	Không có gì có thể được thực hiện về nó một cách trực tiếp.
Would recommend this to everyone.	Muốn giới thiệu điều này cho tất cả mọi người.
Even up here, she was out of range.	Thậm chí ở trên này, cô ấy đã ở ngoài tầm hoạt động.
There were days when she had no strength left.	Có những ngày cô không còn sức lực.
It was a nice weekend.	Đó là một ngày cuối tuần tốt đẹp.
Let us not talk more about it.	Hãy để chúng tôi không nói thêm về nó.
Once you master it, everything will come easier.	Một khi bạn thành thạo nó, mọi thứ sẽ đến dễ dàng hơn.
This includes the shape, number and position of the teeth.	Điều này bao gồm hình dạng, số lượng và vị trí của răng.
His voice was as usual.	Giọng anh vẫn như thường lệ.
We've discovered something that interests us.	Chúng tôi đã phát hiện ra điều gì đó khiến chúng tôi quan tâm.
Just some examples.	Chỉ là một số ví dụ.
And it got me nowhere.	Và nó cũng không đưa tôi đến được đâu.
She never came in.	Cô ấy không bao giờ bước vào.
Whatever it is, something about it will do something for them.	Bất kể nó là gì, một cái gì đó về nó sẽ làm một cái gì đó cho họ.
Thank.	Cảm ơn.
It also doesn't mention any particular members of the church there.	Nó cũng không đề cập đến bất kỳ thành viên cụ thể nào của nhà thờ ở đó.
Otherwise, making a decision is very difficult.	Nếu không, việc đưa ra quyết định rất khó khăn.
Both of them sat up and turned their heads.	Cả hai cùng ngồi dậy, quay đầu lại.
However, if you do this, there is a chance that something will go wrong.	Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này, có khả năng xảy ra sự cố.
The study results are evidence-based.	Các kết quả nghiên cứu là bằng chứng dựa trên.
Perform cell experiments.	Thực hiện các thí nghiệm tế bào.
And then, all of a sudden, we heard about this project.	Và sau đó, đột nhiên, chúng tôi nghe về dự án này.
Nor is anyone else.	Cũng không ai khác.
You are entered upon purchase.	Bạn được nhập khi mua hàng.
They won't touch it.	Họ sẽ không chạm vào nó.
The physical mechanism responsible for this association remains unclear.	Cơ chế vật lý chịu trách nhiệm cho liên kết này vẫn chưa rõ ràng.
We are very excited about this coming to an end.	Chúng tôi rất vui mừng về việc sắp kết thúc.
He did not go easy.	Anh ấy đã không đi dễ dàng.
Two performance testing methods were used.	Hai phương pháp kiểm tra hiệu suất đã được sử dụng.
Everyone has different opinions about it.	Mọi người đều có ý kiến ​​khác nhau về nó.
This is the beginning of the end for me.	Đây là sự khởi đầu của sự kết thúc đối với tôi.
Sometimes what feels wrong turns out to be right.	Đôi khi những gì cảm thấy sai lại trở thành đúng.
However, the exact mechanism is still unknown.	Tuy nhiên, cơ chế chính xác vẫn chưa được biết.
I just give orders.	Tôi chỉ đưa ra các mệnh lệnh.
If you want to keep your distance, you can do that too.	Nếu bạn muốn giữ khoảng cách, bạn cũng có thể làm điều đó.
We still have a chance.	Chúng tôi vẫn còn cơ hội.
This is poor tea.	Đây là trà kém.
She lets the enemy come to her.	Cô ấy để cho kẻ thù đến với cô ấy.
Church history tells us this must be true.	Lịch sử Giáo hội cho chúng ta biết điều này phải đúng.
In your particular case you will need to change it up a bit.	Trong trường hợp cụ thể của bạn, bạn sẽ cần phải thay đổi nó một chút.
I will like this.	Tôi sẽ thích điều này.
No answer has been given.	Không có câu trả lời nào được nêu ra.
You do it really well.	Bạn làm điều đó thực sự tốt.
There are features that work very well that are not available in others.	Có những tính năng hoạt động rất hay mà không có ở các tính năng khác.
This moment is the only moment we have to live.	Khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất chúng ta phải sống.
She won't leave me.	Cô ấy sẽ không rời bỏ tôi.
Now we have the option to use it.	Bây giờ chúng tôi có tùy chọn để sử dụng nó.
I am working on it.	Tôi đang làm việc với nó.
Maturity is the last thing that can happen to him again.	Sự trưởng thành là điều cuối cùng có thể xảy ra với anh ấy một lần nữa.
He has no money for that.	Anh ta không có tiền cho điều đó.
They are sitting in a circle, talking.	Họ đang ngồi trong một vòng tròn, nói chuyện.
He needs to rest.	Anh ấy cần phải nghỉ ngơi.
This last part is especially important.	Phần cuối cùng này đặc biệt quan trọng.
The object's task is to return to their finger as quickly as possible.	Nhiệm vụ của các đối tượng là quay trở lại ngón tay của họ càng nhanh càng tốt.
So the bad guys left.	Vì vậy, những kẻ xấu đã bỏ đi.
Most people want to see that happen.	Hầu hết mọi người đều muốn thấy điều đó xảy ra.
I am a friendly person.	Tôi là một người thân thiện.
He won't last a minute.	Anh ấy sẽ không tồn tại một phút.
I am very happy to have such a beautiful watch.	Tôi rất vui khi có một chiếc đồng hồ đẹp như vậy.
I don't care what's inside that bottle.	Anh không quan tâm đến thứ bên trong cái chai đó.
This number must be unique across processes.	Số này phải là duy nhất trong các quá trình.
This time she picked up.	Lần này cô bắt máy.
Relationship was discovered.	Mối quan hệ đã được phát hiện.
They ended up being hospitalized.	Cuối cùng họ phải nhập viện.
He will never give up hope.	Anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.
But another office took my application.	Nhưng một văn phòng khác đã nhận đơn của tôi.
We had good times, and we had bad times.	Chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ, và chúng tôi đã có những khoảng thời gian tồi tệ.
Trust is great.	Niềm tin là rất lớn.
Clear message.	Thông điệp rõ ràng.
This can and has killed before.	Điều này có thể và đã giết trước đây.
He did not say what he would offer in return.	Anh ta không nói những gì anh ta sẽ cung cấp để đáp lại.
No similar results were found in the documentation.	Không có kết quả tương tự được tìm thấy trong tài liệu.
Everything is coming to him.	Mọi thứ đang đến với anh ta.
Some are really good.	Một số thực sự tốt.
Population took place.	Dân số đã diễn ra.
In most cases, this is extreme.	Trong hầu hết các trường hợp, điều này là cực đoan.
Doesn't make any difference.	Không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Pass the test on your first try.	Vượt qua bài kiểm tra trong lần thử đầu tiên của bạn.
Then go for a drink.	Sau đó đi uống nước.
Effective team players work this way in a second nature.	Những người chơi hiệu quả trong nhóm làm việc theo cách này theo bản chất thứ hai.
One fact is certain.	Một sự thật là chắc chắn.
A dress code is required for schools, private or public.	Quy định về trang phục là cần thiết cho trường học, tư nhân hay công cộng.
It's nothing serious.	Nó không có gì nghiêm trọng.
The boy knew more.	Cậu bé đã biết nhiều hơn.
Then came another surprise.	Rồi đến bất ngờ khác.
Not for travel.	Không phải để đi du lịch.
His long legs saved him.	Đôi chân dài của anh đã cứu anh.
No one is really different.	Không ai thực sự khác biệt.
You helped in a way no one else could.	Bạn đã giúp đỡ theo cách mà không ai khác có thể làm được.
Even though it's right next to expensive houses.	Mặc dù nó ở ngay bên cạnh những ngôi nhà đắt tiền.
Cancel the process and remove the software.	Hủy quy trình và xóa phần mềm.
No action plan.	Không có kế hoạch hành động.
The baby was never found.	Đứa bé không bao giờ được tìm thấy.
That is not a test.	Đó không phải là bài kiểm tra.
Not from me.	Không phải từ tôi.
He was still looking up.	Anh vẫn đang nhìn lên.
He lives for this.	Anh ấy sống vì điều này.
Give in to it.	Hãy nhượng bộ nó.
It is living up to what it offers.	Nó đang sống đúng với những gì nó cung cấp.
If you think about it, you'll see it's true.	Nếu bạn nghĩ về nó, bạn sẽ thấy nó đúng.
He could hear it in her voice, and wasn't surprised.	Anh có thể nghe thấy nó trong giọng nói của cô, và không ngạc nhiên.
You probably have a lot of things you want to tell me without.	Bạn có thể có rất nhiều điều bạn muốn nói với tôi mà không.
However, this control is not absolute.	Tuy nhiên, sự kiểm soát này không phải là tuyệt đối.
I rolled on the ground, trying to get it out.	Tôi lăn lộn trên mặt đất, cố gắng đưa nó ra.
Marriage is trust.	Hôn nhân là niềm tin.
Actually, it is not the case.	Trên thực tế, nó không phải là trường hợp.
He stood up straight.	Anh ta đứng thẳng dậy.
And it makes them click the link, or buy the paper.	Và nó khiến họ nhấp vào liên kết, hoặc mua giấy.
She was coming, through the glass window.	Cô ấy đang đi tới, qua cửa sổ kính.
It is neither warm nor cold.	Nó không được ấm cũng không lạnh.
It creates a change.	Nó tạo ra một sự thay đổi.
Most people need a cell phone.	Hầu hết mọi người đều cần một chiếc điện thoại di động.
However, still no success.	Tuy nhiên, vẫn không thành công.
It sounds easy at first, but give it a try.	Thoạt nghe có vẻ dễ dàng, nhưng hãy thử xem.
We believe this is such a case.	Chúng tôi tin rằng đây là một trường hợp như vậy.
The sun is only a minute away.	Mặt trời chỉ còn một phút nữa là tắt.
There may be a few small tears.	Có thể có một vài giọt nước mắt nhỏ.
He's strong.	Anh ấy mạnh mẽ.
You want to be where he won't look.	Bạn muốn ở nơi anh ấy sẽ không nhìn đến.
Not to mention he was unlucky.	Chưa kể anh ta thiếu may mắn.
The manuscript is clearly written and a pleasure to read.	Bản thảo được viết rõ ràng và rất vui khi đọc.
You do this.	Bạn làm điều này.
Otherwise, he was pretty out of everything.	Nếu không, anh ấy đã khá ra khỏi mọi thứ.
And now it's easier to think about him.	Và bây giờ nó dễ dàng hơn để nghĩ về anh ấy.
There is no front door.	Không có cửa trước.
The battle did not last long.	Trận chiến không kéo dài.
He just dropped his phone while running.	Anh ta vừa đánh rơi điện thoại vừa chạy.
Couldn't find a thing.	Không thể tìm thấy một thứ.
Write a book about it.	Viết sách về nó.
This is an agreement.	Đây là một thỏa thuận.
Give it a fair shot and read yours.	Hãy cho nó một shot công bằng và đọc của bạn.
It's like watching a horrible silent movie.	Giống như đang xem một bộ phim câm kinh khủng.
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
Her hand went up.	Tay cô ấy đưa lên.
Then he will take you to my apartment.	Sau đó, anh ấy sẽ đưa bạn đến căn hộ của tôi.
That could happen.	Điều đó có thể xảy ra.
As well as a positive movie.	Cũng như một bộ phim tích cực.
He later died at the hospital.	Anh ta sau đó đã chết tại bệnh viện.
His feeling.	Cảm giác của anh ta.
Chances are you'll get into a law school somewhere.	Rất có thể bạn sẽ vào được một trường luật nào đó.
We have too much to say.	Chúng ta có quá nhiều điều để nói.
This can be explained by the following reasons.	Điều này có thể được giải thích bởi những lý do sau đây.
Sometimes passion works.	Đôi khi niềm đam mê có tác dụng.
In two of these three cases, the patient was female.	Hai trong số ba trường hợp này, bệnh nhân là nữ.
They had expected to hear some sort of struggle.	Họ đã mong đợi để nghe thấy một cuộc đấu tranh nào đó.
They made us take it.	Họ bắt chúng tôi phải lấy nó.
Digital images take up less physical space than paper images.	Hình ảnh kỹ thuật số chiếm ít không gian vật lý hơn so với hình ảnh trên giấy.
A complete joy.	Một niềm vui trọn vẹn.
They had to fight, knowing they would lose.	Họ phải chiến đấu, biết rằng họ sẽ thua.
Here we present the difference which can be positive or negative.	Ở đây chúng tôi trình bày sự khác biệt có thể là tích cực hoặc tiêu cực.
Those days seem to have gone forever.	Những ngày đó dường như đã mãi mãi về trước.
I'm not sure if she knew about it or not.	Tôi không chắc liệu cô ấy có biết về điều đó hay không.
We have known each other for many years.	Chúng tôi đã biết nhau trong nhiều năm.
The performance study was conducted in two parts.	Nghiên cứu hiệu suất được thực hiện trong hai phần.
I do not scare.	Tôi không sợ.
We will see how this plays out.	Chúng ta sẽ xem điều này diễn ra như thế nào.
That is the goal now.	Đó là mục tiêu bây giờ.
I just want to show you one more thing.	Tôi chỉ muốn cho bạn thấy một điều nữa.
You can barely say anything.	Bạn hầu như không thể nói bất cứ điều gì.
Nice new building on a nice new square.	Tòa nhà mới đẹp trên một quảng trường mới đẹp.
No one is wrong.	Không ai sai cả.
I cannot assume anything.	Tôi không thể giả định bất cứ điều gì.
And he doesn't have to be here.	Và anh ta không cần phải là người ở đây.
They were not told why.	Họ không được cho biết lý do tại sao.
Who can accept this, let him accept it.	Ai có thể chấp nhận điều này, hãy để anh ta chấp nhận nó.
I don't want to tell you in case it fails.	Tôi không muốn nói với bạn trong trường hợp nó không thành công.
She knew there was a need out there.	Cô biết ngoài kia có nhu cầu.
They have created an issue on this issue.	Họ đã tạo ra một vấn đề về vấn đề này.
I realized that myself pretty early on.	Tôi nhận ra rằng bản thân mình khá sớm.
There is no place like home, and you can be there.	Không có nơi nào giống như nhà, và bạn có thể ở đó.
The legal status is up in the air.	Tình trạng pháp lý đang lên trong không khí.
I drive an economy class car.	Tôi lái một chiếc xe hạng phổ thông.
Right click on the image.	Nhấp chuột phải vào hình ảnh.
I believe this is very important.	Tôi tin rằng điều này là rất quan trọng.
She shook it in a wide circle.	Cô lắc nó thành một vòng tròn rộng.
She goes to the kitchen, and then to the garden.	Cô ấy đi đến nhà bếp, và sau đó là khu vườn.
But you can keep everything.	Nhưng bạn có thể giữ mọi thứ.
He knows them exactly.	Anh ấy biết chính xác họ.
It has only four games left, including three at home.	Nó chỉ còn lại bốn trận, trong đó có ba trận trên sân nhà.
Teams form with every game.	Các đội hình thành với mọi trò chơi.
We were up two with ten minutes to play.	Chúng tôi đã lên hai với mười phút để chơi.
There are few.	Có vài.
No agreement.	Không có thỏa thuận.
See everything you come here to see.	Xem tất cả mọi thứ bạn đến đây để xem.
I mean, really bad.	Ý tôi là, thực sự tệ.
Those with magic, and those who don't.	Những người có phép thuật, và những người không.
See what you still have to say.	Xem những gì bạn vẫn còn phải nói.
In other words, the money is well spent.	Nói cách khác, tiền được chi tiêu tốt.
Five stars for sure.	Năm sao chắc chắn.
All the players just get on with it.	Tất cả các cầu thủ chỉ cần tiếp tục với nó.
To tell her mother.	Để nói với mẹ cô ấy.
There's some serious global bad going on.	Có một số điều tồi tệ toàn cầu nghiêm trọng đang diễn ra.
But how do you just.	Nhưng làm thế nào để bạn chỉ.
Also can use other fields.	Ngoài ra có thể sử dụng các lĩnh vực khác.
There's not much to say.	Không có nhiều điều để nói.
He must only see space like no one else does.	Anh ta phải chỉ nhìn thấy không gian như không ai khác làm.
Everything will be out in a moment.	Mọi thứ sẽ ra trong giây lát.
But this is not necessarily the job of the police.	Nhưng đây không hẳn là công việc của cảnh sát.
Stir well and set aside.	Khuấy đều và để một bên.
Think of it as an added value.	Hãy coi nó như một giá trị gia tăng.
Better go and find out.	Tốt hơn hãy đi và tìm hiểu.
Something that can laugh at you.	Một thứ có thể cười nhạo bạn.
She will get him, and not just overnight.	Cô sẽ có được anh ta, và không chỉ trong một đêm.
Especially that kid.	Đặc biệt là đứa trẻ đó.
Just look at what's happening in this country.	Chỉ cần nhìn vào những gì đang xảy ra trên đất nước này.
You don't have to fight more with the pain.	Bạn không cần phải chiến đấu nhiều hơn với nỗi đau.
Had a very fair price buy it now.	Đã có một giá rất công bằng mua nó bây giờ.
Has become a common feature.	Đã trở thành một đặc điểm chung.
Let's see how they backed up from there this year.	Hãy xem cách họ sao lưu trở lại từ đó trong năm nay.
Once the cells have been processed, media is not removed, only added.	Khi các ô đã được xử lý, phương tiện sẽ không bị loại bỏ, chỉ được thêm vào.
I say it, never again.	Tôi nói điều đó, không bao giờ nữa.
That's her way.	Đó là cách của cô ấy.
That seems to be part of the purpose.	Đó dường như là một phần của mục đích.
They could have put it together.	Họ có thể đã đặt nó lại với nhau.
Thank you very much!.	Cảm ơn bạn rất nhiều!.
I was lucky to survive.	Tôi đã may mắn sống sót.
This review includes a personal interview.	Đánh giá này bao gồm một cuộc phỏng vấn cá nhân.
It's a long link.	Đó là một liên kết dài.
We want people to laugh.	Chúng tôi muốn mọi người cười.
However, things have changed in the past few years.	Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong vài năm qua.
They are easy to create, but that's not the challenge.	Chúng rất dễ tạo, nhưng đó không phải là thách thức.
Still no response.	Vẫn không có phản hồi.
I can hardly say that.	Tôi hầu như không thể nói điều đó.
I became a knife.	Tôi trở thành con dao.
Finding the right balance between vision and resources is key.	Tìm kiếm sự cân bằng giữa tầm nhìn và nguồn lực là chìa khóa.
We are their chosen ones.	Chúng tôi là những người được họ lựa chọn.
And he's still trying to get her to reciprocate.	Và anh vẫn đang cố gắng làm cho cô ấy đáp lại.
Learn more about us.	Tìm hiểu thêm về chúng tôi.
Only the government seems unable to accept this.	Chỉ có chính phủ dường như không thể chấp nhận điều này.
He never directly answered any of the questions posed.	Anh ta không bao giờ trả lời trực tiếp bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra.
She can hear.	Cô ấy có thể nghe thấy.
They are sad.	Họ buồn.
But of course that's not the end of the story.	Nhưng tất nhiên đó không phải là kết thúc của câu chuyện.
And that's a huge amount of work.	Và đó là một lượng lớn công việc.
It makes me want to get up and do something.	Nó khiến tôi muốn đứng dậy và làm điều gì đó.
It's sad, if it can't be used like that anymore.	Thật đáng buồn, nếu nó không thể được sử dụng như thế nữa.
However, it looks like it will be difficult for me.	Tuy nhiên, có vẻ như nó sẽ khó khăn với tôi.
I feel great.	Tôi cảm thấy tuyệt vời.
It was difficult to eat because my mouth was very dry.	Thật khó ăn vì miệng tôi rất khô.
He died at the scene.	Ông chết tại hiện trường.
I used to watch him and do whatever he did.	Tôi đã từng quan sát anh ấy và làm bất cứ điều gì anh ấy làm.
This has two results.	Điều này có hai kết quả.
It doesn't hurt too badly, yet.	Nó không bị tổn thương quá nặng, được nêu ra.
He was only recently created.	Anh ta chỉ mới được tạo gần đây.
They had enough.	Họ đã có đủ.
He didn't come back because he didn't want to.	Anh ấy không quay lại vì anh ấy không muốn.
Sold for a hundred times what she paid for.	Được bán với giá gấp trăm lần giá mà cô ấy đã bỏ ra.
He reviewed it.	Anh ấy đã xem xét nó.
It's just not on.	Nó chỉ là không trên.
Numbers are separate things that you just store somewhere and forget about.	Con số là những thứ riêng biệt mà bạn chỉ cần lưu trữ ở đâu đó và quên đi.
Hold hands and wait and see.	Nắm tay nhau và chờ xem.
These results are then compared with facts on the ground.	Những kết quả này sau đó được so sánh với sự thật trên mặt đất.
We were sad.	Chúng tôi đã buồn.
Here are some clean clothes.	Đây là một số quần áo sạch.
And no children.	Và không có con cái.
He looked back and saw nothing.	Anh quay lại nhìn, không thấy gì cả.
I think he is a good man.	Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt.
Then he did not represent them.	Sau đó anh ta không đại diện cho họ.
And it's not new.	Và nó không phải là mới.
And here it is.	Và nó đây.
Old.	Cũ.
It would be impossible for one person to pull something so heavy.	Sẽ không thể cho một người kéo một thứ gì đó nặng như vậy.
It feels like a good place to talk about it.	Nó cảm thấy như một nơi tốt để nói về nó.
We put on warm clothes and went outside.	Chúng tôi mặc quần áo ấm và đi ra ngoài.
He played alone.	Anh ấy đã chơi một mình.
It's hard to mix.	Thật khó để trộn lẫn.
Still out of scope for most of us.	Vẫn nằm ngoài phạm vi đối với hầu hết chúng ta.
However, the press followed it.	Tuy nhiên, báo chí đã chạy theo nó.
She thought of everything.	Cô đã nghĩ ra mọi thứ.
The other suffers from too much religion.	Người kia chịu quá nhiều tôn giáo.
I want to sleep.	Tôi muốn đi ngủ.
I am a user.	Tôi là một người dùng.
But customers really love having them.	Nhưng khách hàng thực sự thích có chúng.
We did not participate.	Chúng tôi đã không tham gia.
It's an animal you'll never find here.	Đó là một con vật mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở đây.
My space is getting smaller and smaller.	Diện tích của tôi ngày càng thu hẹp.
I'm not really an event person.	Tôi không thực sự là một người thích sự kiện.
I should have seen this coming.	Tôi nên đã thấy điều này sắp xảy ra.
I will do this.	Tôi sẽ làm việc này.
Without thinking, we agreed and helped her over the wall.	Không cần suy nghĩ, chúng tôi đồng ý và giúp cô ấy vượt tường.
I am aware of the people around me.	Tôi nhận thức được những người xung quanh tôi.
I often travel around the country.	Tôi thường xuyên đi du lịch khắp đất nước.
That's not how my brain works.	Đó không phải là cách bộ não của tôi hoạt động.
It can be detailed enough.	Nó có thể đủ chi tiết.
But we really don't.	Nhưng chúng tôi thực sự không.
There's no way to know.	Không có cách nào để biết.
But they don't help telling the story.	Nhưng chúng không giúp ích gì cho việc kể câu chuyện.
Staff very friendly and helpful.	Nhân viên rất thân thiện và hữu ích.
Truly a good boy.	Đúng là một cậu bé tốt bụng.
I'm working from the other end.	Tôi đang làm việc từ đầu bên kia.
I still really want to see the play.	Tôi vẫn thực sự muốn xem vở kịch.
This video shows.	Video này cho thấy.
He was lost in the world.	Anh ấy đã lạc lối trên thế giới.
The results are never in doubt.	Kết quả là không bao giờ nghi ngờ.
That's where we left it.	Đó là nơi chúng tôi đã để nó.
I think you should stay here.	Tôi nghĩ bạn nên ở đây.
Pull out a gun and shoot yourself in the head.	Rút súng và tự bắn vào đầu mình.
To say the least, this is an odd conclusion.	Nói một cách ít nhất, đây là một kết luận kỳ quặc.
He needs coffee.	Anh ấy cần cà phê.
Improved health care.	Chăm sóc sức khỏe được cải thiện.
Please can someone explain why.	Xin ai đó có thể giải thích tại sao.
Run to the yellow board and build the car.	Chạy đến bảng màu vàng và dựng xe.
They put the body down.	Họ đặt cái xác xuống.
We will see this later.	Chúng ta sẽ thấy điều này ở phần sau.
Does anyone else feel the same way?.	Có ai khác cũng cảm thấy như vậy không ?.
The more they listen, the better they get.	Họ càng nghe nhiều, họ càng nhận được tốt hơn.
She grew up here.	Cô ấy lớn lên ở đây.
I completely agree.	Tôi hoàn toàn tán thành.
I don't quite understand myself.	Bản thân tôi cũng không hiểu lắm.
This fact does not mean that its properties have no physical meaning.	Thực tế này không có nghĩa là các thuộc tính của nó không có ý nghĩa vật lý.
Education is being done for them rather than for them.	Giáo dục đang được thực hiện cho họ hơn là cho họ.
I considered it a valuable learning process.	Tôi đã xem đó là một quá trình học tập quý giá.
They never come.	Họ không bao giờ đến.
Let them do it.	Hãy để họ làm điều đó.
I saw something that not a single member of the crew wanted to see.	Tôi đã thấy một thứ mà không một thành viên nào của phi hành đoàn muốn xem.
His gaze instead of his voice asked what was wrong.	Ánh mắt của anh ấy thay vì giọng nói của anh ấy hỏi có chuyện gì.
I want you to remember this.	Tôi muốn bạn nhớ điều này.
I went through your files.	Tôi đã xem qua các tệp của bạn.
We don't need to talk about the years we've missed.	Chúng tôi không cần phải nói về những năm mà chúng tôi đã bỏ lỡ.
In some ways, it's a good place to stay.	Theo một số cách, đó là một nơi tốt để ở.
But there was a time when he couldn't help himself.	Nhưng đã có lúc anh không thể giúp được mình.
Take forever to get one depending on the time of day.	Lấy mãi mới có được một cái tùy thuộc vào thời gian trong ngày.
Does it have anything better?.	Liệu nó có gì tốt hơn?.
We're not putting anyone at risk right now.	Chúng tôi không đặt bất kỳ ai vào nguy cơ ngay bây giờ.
Now you should rest.	Bây giờ bạn nên nghỉ ngơi.
All are different.	Tất cả đều khác biệt.
Simply him.	Đơn giản là anh ấy.
You are supplementing your research.	Bạn đang bổ sung cho nghiên cứu của mình.
She nodded, understanding.	Cô gật đầu, hiểu ra.
I cannot break it.	Tôi không thể phá vỡ nó.
She is not.	Cô ấy không phải vậy.
Then rest a bit.	Sau đó nghỉ ngơi một chút.
I have to ask someone how bad that is.	Tôi phải hỏi ai đó về điều đó tồi tệ như thế nào.
There is an explanation for both and it may be related.	Có một lời giải thích cho cả hai và nó có thể liên quan.
Available to users.	Có sẵn cho người dùng.
Both want gold.	Cả hai đều muốn vàng.
Not a single moment of it.	Không phải là một khoảnh khắc của nó.
But such internal evidence is not the subject of this study.	Nhưng bằng chứng nội bộ như vậy không phải là đối tượng của nghiên cứu này.
Also, it makes me feel old.	Ngoài ra, nó làm cho tôi cảm thấy già.
The results are definitely amazing.	Kết quả chắc chắn là tuyệt vời.
And they left.	Và họ rời đi.
It is not an easy thing to do.	Nó không phải là một điều dễ dàng để làm.
No response anywhere to write message.	Không có phản hồi ở bất kỳ đâu để viết tin nhắn.
Truth without trust.	Sự thật mà không có sự tin tưởng.
Who knows where it could end up next?.	Ai biết nó có thể kết thúc ở đâu tiếp theo ?.
Don't just stand there.	Đừng chỉ đứng đó.
I stared again, looking harder.	Tôi lại nhìn chằm chằm, nhìn chăm chỉ hơn.
He was sitting at his desk, writing something.	Anh ấy đang ngồi vào bàn của mình, viết một cái gì đó.
Pain is necessary for growth.	Nỗi đau là cần thiết để phát triển.
I may have known.	Tôi có thể đã biết.
Or at least they did.	Hoặc ít nhất họ đã làm.
We'd be better off without him.	Tốt hơn hết là chúng ta nên không có anh ấy.
Nothing can stop him.	Không có gì có thể ngăn cản anh ta.
But it has a lot to do with confidence, and how you perform yourself.	Nhưng nó liên quan nhiều đến sự tự tin, và cách bạn thực hiện bản thân.
He was busy, and her existence was not important to him.	Anh bận, và sự tồn tại của cô ấy không quan trọng đối với anh.
The team has certainly been in high form in the spring.	Đội chắc chắn đã đạt phong độ cao vào mùa xuân.
This is their job.	Đây là công việc của họ.
What is left.	Còn lại là gì.
That's my goal, coming to that game.	Đó là mục tiêu của tôi, đến với trò chơi đó.
Only he knows why and people should do better than they said.	Chỉ anh ấy mới biết tại sao và mọi người nên làm tốt hơn những gì họ đã nói.
And, it turns out, they can.	Và, hóa ra, họ có thể.
He likes the approach we're taking to solving the problem.	Anh ấy thích cách tiếp cận mà chúng tôi đang thực hiện để giải quyết vấn đề.
Some have jobs.	Một số có việc làm.
Decided against it.	Quyết định chống lại nó.
There is little food there, nothing.	Có ít thức ăn ở đó, không có gì.
The result is a style like no other.	Kết quả là một phong cách không giống ai.
She looked up and around.	Cô ấy nhìn lên và xung quanh.
He doesn't just want a large number of people.	Anh ấy không chỉ muốn có một số lượng lớn người.
The crew began to stage the next scene.	Đoàn phim bắt đầu dàn dựng cảnh quay tiếp theo.
The world wants to know.	Thế giới muốn biết.
In fact, many years.	Thực tế là nhiều năm.
He tried others.	Anh ấy đã thử những người khác.
We have the solution.	Chúng tôi có giải pháp.
If you think you don't have time to exercise, think again.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn không có thời gian để tập thể dục, hãy suy nghĩ lại.
I have to go home.	Tôi phải vào nhà.
I find it hard not to be closer to you.	Tôi thấy thật khó để không được ở gần em hơn.
I don't think it's a fair fight.	Anh nghĩ đó không phải là một cuộc chiến công bằng.
And they didn't have it.	Và họ đã không có nó.
All the staff are very helpful and friendly.	Tất cả các nhân viên rất hữu ích và thân thiện.
It will only change the way you look from the outside.	Nó sẽ chỉ thay đổi cách bạn nhìn bên ngoài.
I am very friendly and patient.	Tôi rất thân thiện và kiên nhẫn.
And after a while, it starts to age.	Và sau một thời điểm, nó bắt đầu già đi.
Dropping out of high school is another story.	Bỏ học trung học lại là chuyện khác.
You can tell she worked.	Bạn có thể nói rằng cô ấy đã làm việc.
They have no option to revert to local government control.	Họ không có tùy chọn để quay trở lại sự kiểm soát của chính quyền địa phương.
Others can't handle it and get angry.	Những người khác không thể xử lý nó và tức giận.
We will be smart.	Chúng tôi sẽ thông minh.
Every situation is different and everyone is different.	Mọi tình huống đều khác nhau và mỗi người cũng khác nhau.
I have no one left to lose.	Tôi không còn ai để mất.
See something, say something.	Nhìn thấy một cái gì đó, nói một cái gì đó.
Maybe she thought we were going to be friends.	Có lẽ cô ấy nghĩ chúng tôi sẽ trở thành bạn của nhau.
We need your advice.	Chúng tôi cần lời khuyên của bạn.
He started off too kind.	Anh ấy bắt đầu quá tốt bụng.
Getting ready to pull my hair out.	Sắp sẵn sàng để nhổ tóc của tôi.
At least two things.	Ít nhất là hai điều.
He was right.	Anh ấy đã đúng.
I briefly wondered who spoke to my mother.	Tôi thoáng tự hỏi ai đã nói chuyện với mẹ tôi.
For the case no.	Đối với trường hợp không.
She doesn't like the woman.	Cô ấy không thích người phụ nữ.
Just write and keep writing.	Chỉ cần viết và tiếp tục viết.
And when it comes, it comes.	Và khi nó đến, nó đến.
Humans only have so much.	Con người chỉ có bấy nhiêu.
Obviously he is lying.	Rõ ràng là anh ta đang nói dối.
But there is another important point.	Nhưng có một điểm quan trọng khác.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.
Minus once or twice.	Trừ một hoặc hai lần.
Transfer to a plate or bowl and set aside.	Chuyển sang đĩa hoặc bát và đặt sang một bên.
He quickly glanced at her.	Anh nhanh chóng liếc nhìn cô.
This conclusion is supported by several studies.	Kết luận này được hỗ trợ bởi một số nghiên cứu.
This is the most important part.	Đây là phần quan trọng nhất.
They gave me a glass of wine.	Họ đưa cho tôi một ly rượu.
It brought you here.	Nó đã đưa bạn đến đây.
I am straight and so is she.	Tôi thẳng và cô ấy cũng vậy.
I cannot download it.	Tôi không thể tải nó.
This is its most basic life.	Đây là cuộc sống cơ bản nhất của nó.
Informed consent was received from the participants.	Sự đồng ý được thông báo đã nhận được từ những người tham gia.
This is the text that will be presented to the user.	Đây là văn bản sẽ được trình bày cho người dùng.
Well, you're probably right.	Chà, có lẽ bạn đúng.
I'll be using this site years ago because it's so cool.	Tôi sẽ sử dụng trang web này trước nhiều năm vì nó rất tuyệt.
Please help what to do.	Xin hãy giúp những gì phải làm.
I can't do this forever.	Tôi không thể làm điều này mãi mãi.
He knew this even though he couldn't see them.	Anh biết điều này mặc dù anh không thể nhìn thấy chúng.
Escape seems like an impossible concept.	Thoát hiểm dường như là một khái niệm bất khả thi.
We like to think.	Chúng tôi thích suy nghĩ.
This has gotten better and better.	Điều này đã trở nên tốt hơn và tốt hơn.
But its time may have finally come.	Nhưng thời gian của nó cuối cùng có thể đã đến.
Breathe, exhale and in, and again.	Thở, thở ra và vào, và một lần nữa.
Take your time, and gradually, everything will be fine.	Hãy dành thời gian của bạn, và dần dần, mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Apparently he recognized me too.	Rõ ràng là anh ấy cũng nhận ra tôi.
It doesn't matter what they are called.	Chúng được gọi là gì không quan trọng.
It was as if he had to prove himself.	Nó như thể anh ta phải chứng tỏ bản thân mình.
That is of course another discussion.	Tất nhiên đó là một cuộc thảo luận khác.
I go inside.	Tôi vào trong.
I'm just worried.	Tôi chỉ lo lắng.
Maybe no one can.	Có lẽ không ai làm được.
So the problem is really only for the command line.	Vì vậy, vấn đề thực sự chỉ dành cho dòng lệnh.
Two others helped as support staff.	Hai người khác đã giúp đỡ với tư cách là nhân viên hỗ trợ.
I feel like we can do something really great for this world.	Tôi cảm thấy như chúng ta có thể làm điều gì đó thực sự tuyệt vời cho thế giới này.
Avoid coding, even if you can do it quickly.	Tránh viết mã, ngay cả khi bạn có thể làm điều đó nhanh chóng.
These people are used to it.	Những người này đã quen với nó.
In addition, our stories can influence each other.	Ngoài ra, những câu chuyện của chúng ta có thể có sức ảnh hưởng với nhau.
You write them yourself.	Bạn tự viết chúng.
Therefore, the older you are, the more you have to pay.	Do đó, bạn càng lớn tuổi, bạn càng phải trả nhiều tiền hơn.
But this is what people are doing.	Nhưng đây là những gì mọi người đang làm.
Practice really gets you through the difficult levels.	Thực hành thực sự giúp bạn vượt qua các cấp độ khó.
We could not find evidence from different countries.	Chúng tôi không thể tìm thấy bằng chứng từ các quốc gia khác nhau.
Or tried.	Hoặc đã cố gắng.
That's the bad kind.	Đó là loại xấu.
I want to get it in there.	Tôi muốn nhận được nó trong đó.
She never heard of me.	Cô ấy không hề nghe nói về tôi.
Some men don't care.	Một số người đàn ông không quan tâm.
I need to find out where he went.	Tôi cần tìm hiểu xem anh ấy đã đi đâu.
For many years now.	Trong nhiều năm nay.
Turn everything off.	Tắt mọi thứ.
Feeling that something essential about flow and freedom was discovered.	Cảm giác rằng một cái gì đó thiết yếu về dòng và tự do đã được khám phá.
If they're lucky.	Nếu họ may mắn.
A few years later, the couple started a family.	Vài năm sau, cặp đôi bắt đầu thành lập gia đình.
A lot of mistakes can happen.	Rất nhiều sai lầm có thể xảy ra.
I am sure that your website will grow in the future.	Tôi chắc chắn rằng trang web của bạn sẽ phát triển trong tương lai.
Yep, that's her gun.	Đúng, đó là súng của cô ấy.
We were a family.	Chúng ta đã là một gia đình.
It is not the only one.	Nó không phải là duy nhất.
, completed a close second.	, đã hoàn thành một giây gần kề.
Great comfortable room.	Phòng thoải mái tuyệt vời.
Treatment drugs.	Thuốc điều trị.
Now I fear for him.	Bây giờ tôi lo sợ cho anh ta.
They are a very good team.	Họ là một đội rất tốt.
Everyone knows everyone.	Mọi người đều biết mọi người.
This time is the last time.	Lần này là lần cuối cùng.
But this is not a new war.	Nhưng đây không phải là một cuộc chiến mới.
I tried to find the village on the map once.	Tôi đã cố gắng tìm ngôi làng trên bản đồ một lần.
That's a rule to me.	Đó là một quy tắc với tôi.
You really saved my marriage.	Bạn thực sự đã cứu cuộc hôn nhân của tôi.
There is nothing like it anywhere else in the world.	Không có gì giống như bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
Maybe a little role-playing could help here.	Có lẽ một chút đóng vai có thể giúp ích ở đây.
But it's fine.	Nhưng mà nó ổn.
A poor man wants nothing, knows nothing, and has nothing.	Một người nghèo không muốn gì, không biết gì, và không có gì cả.
She must have known they would.	Cô phải biết họ sẽ như vậy.
The exercise has ended.	Cuộc tập trận đã kết thúc.
They could not get any air support.	Họ không thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào của không quân.
My question is how exactly to do it.	Câu hỏi của tôi là làm thế nào chính xác để làm điều đó.
There are many words.	Có rất nhiều từ.
No relevant differences by year or sex were observed.	Không có sự khác biệt liên quan theo năm hoặc giới tính được quan sát thấy.
He knows the value of what plays in a scene.	Anh ấy biết giá trị của những gì sẽ đóng trong một cảnh.
These are the people he has also served in his turn.	Đây là những người mà anh ấy cũng đã phục vụ đến lượt mình.
And there are others.	Và có những người khác nữa.
Something.	Có cái gì đó.
Her back hit the warehouse.	Lưng của cô ấy đập vào nhà kho.
We'll both be better.	Cả hai chúng ta sẽ tốt hơn.
At that point she also decided to go.	Đến lúc đó cô ấy cũng quyết định đi.
Measured samples do not require special preparation.	Các mẫu đã đo không cần phải chuẩn bị đặc biệt.
We have very little in common.	Chúng tôi có rất ít điểm chung.
It turned out to be their last.	Hóa ra đó là lần cuối cùng của họ.
This feels very comfortable and natural.	Điều này tạo cảm giác rất thoải mái và tự nhiên.
In the end we will.	Cuối cùng chúng tôi sẽ.
Damn, she's lost her mind.	Mẹ kiếp, cô ấy mất trí rồi.
That's when we know what we need to learn.	Đó là lúc chúng ta biết mình cần học gì.
Each is a little bit different but not different enough.	Mỗi thứ có một chút khác biệt nhưng không đủ khác biệt.
Plus, they don't cost too much on food.	Thêm vào đó, chúng không tốn quá nhiều chi phí cho thức ăn.
There are a lot of players that can be there.	Có rất nhiều người chơi có thể ở đó.
They can make her do what they want.	Họ có thể khiến cô ấy làm những gì họ muốn.
It's funny when they find things that they really care about.	Thật buồn cười khi họ tìm thấy những thứ mà họ thực sự quan tâm.
But we need him.	Nhưng chúng tôi cần anh ấy.
However, I'm afraid it really makes it difficult for others.	Tuy nhiên, tôi e rằng nó thực sự gây khó khăn cho những người khác.
But many people never get past this step.	Nhưng nhiều người không bao giờ vượt qua được bước này.
His words were as controlled as he was.	Những lời nói ra như được kiểm soát như chính anh ta.
So let's move on to the next experience.	Vì vậy, hãy tiếp tục chuyển sang trải nghiệm tiếp theo.
Then give yourself direction.	Sau đó đưa ra định hướng cho bản thân.
But you must not tell anyone.	Nhưng bạn không được nói với bất kỳ ai.
Our model benefits from the following aspects.	Mô hình của chúng tôi được hưởng lợi từ các khía cạnh sau.
I look the same, but my body feels different.	Tôi trông giống nhau, nhưng cơ thể tôi cảm thấy khác.
We just had to come up with our own version.	Chúng tôi chỉ phải nghĩ ra phiên bản của riêng mình.
I never want to be that sick girl again.	Tôi không bao giờ muốn trở thành cô gái ốm yếu đó nữa.
Nothing in the house is without memory.	Trong nhà không có thứ gì là không có ký ức.
Any tall player has an advantage over the short one, in service.	Bất kỳ cầu thủ cao nào đều có lợi thế hơn người thấp, trong sự phục vụ.
There is another one.	Có một cái khác.
The world will be a better place.	Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.
The location of the property, the service and the food is excellent.	Vị trí của các tài sản, dịch vụ và thức ăn là tuyệt vời.
Can't wait to hear from you!.	Rất nóng lòng được nghe từ bạn !.
The opposite case is more interesting.	Trường hợp ngược lại thú vị hơn.
We are so scared for her.	Chúng tôi rất sợ hãi cho cô ấy.
I got out of the car and went around to the back.	Tôi ra khỏi xe và đi vòng ra phía sau.
They see this country as a land of opportunity.	Họ coi đất nước này như một vùng đất của cơ hội.
He won't want you to go back to that.	Anh ấy sẽ không muốn bạn quay lại chuyện đó.
She has never had someone say such nice things about her.	Cô ấy chưa bao giờ có ai đó nói những điều tốt đẹp như vậy về cô ấy.
Since that time, it was the end for me.	Kể từ thời điểm đó, nó là dấu chấm hết cho tôi.
One animal in each group was used for each experiment.	Một con vật trong mỗi nhóm được sử dụng cho mỗi thí nghiệm.
When it runs out, just refill it.	Khi hết, bạn chỉ việc đổ đầy lại.
From this, our eyes will be turned away.	Từ điều này, đôi mắt của chúng ta sẽ được quay đi.
She has to decide what she wants to do.	Cô phải quyết định những gì cô muốn làm.
He couldn't have made a bigger mistake.	Anh ấy không thể phạm sai lầm lớn hơn.
It's just that out there.	Nó chỉ là như vậy ở ngoài đó.
This is not a quick one.	Đây không phải là một trong những nhanh chóng.
Don't overdo it.	Đừng làm quá.
Twice as fast.	Nhanh gấp đôi.
She doesn't want to tell the truth.	Cô ấy không muốn nói sự thật.
The school was literally out of war.	Ngôi trường hoàn toàn nằm ngoài chiến tranh theo đúng nghĩa đen.
They should take care of him.	Họ nên chăm sóc cho anh ta.
This is now a world where only the end matters.	Đây bây giờ là một thế giới mà chỉ có kết cục mới là vấn đề.
Order these drugs from us with confidence.	Tự tin đặt hàng những loại thuốc này từ chúng tôi.
To no one's surprise, it won't be cheap.	Không ai ngạc nhiên, nó sẽ không rẻ.
You say none of these are lies.	Bạn nói không ai trong số này là dối trá.
It was the end of their day, the beginning of mine.	Đó là kết thúc một ngày của họ, bắt đầu của tôi.
I think both have their place.	Tôi nghĩ cả hai đều có chỗ đứng của mình.
Go on the son's path.	Đi trên con đường con trai.
I just want your powers.	Tôi chỉ muốn quyền hạn của bạn.
Of course, I didn't know what was going on at the time.	Tất nhiên, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó.
Results coming soon.	Kết quả sắp có.
God made him king.	Chúa đã phong ông làm vua.
The first one never gets any more.	Người đầu tiên không bao giờ nhận được thêm nữa.
People need each other and emotional support.	Mọi người cần nhau và sự hỗ trợ về mặt tinh thần.
Look at our own relationship, for example, as it is.	Nhìn vào mối quan hệ của chính chúng ta, chẳng hạn như nó là như vậy.
I feel comfortable.	Tôi cảm thấy thoải mái.
Also not sure if that matters.	Cũng không chắc chắn nếu điều đó quan trọng.
I am a good driver.	Tôi là một người lái xe tốt.
Now they never will.	Bây giờ họ sẽ không bao giờ.
Give it about a month.	Cung cấp cho nó khoảng một tháng.
Other cases like this have been recorded.	Những trường hợp khác như thế này đã được ghi lại.
Thank you for taking the time to read it.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc nó.
I could do more but it takes my writing time.	Tôi có thể làm nhiều hơn nhưng phải mất thời gian viết lách của tôi.
I've never used it, though.	Tôi chưa bao giờ sử dụng nó, mặc dù.
If they love it, you will.	Nếu họ yêu thích nó, bạn sẽ làm.
When the child became tired, she would carry him on her back.	Khi đứa trẻ trở nên mệt mỏi, cô sẽ cõng nó trên lưng.
Paper.	Giấy.
I can't tell which one.	Tôi không thể biết cái nào.
You don't want to read more of this.	Bạn không muốn đọc thêm điều này.
Many, many, many years.	Nhiều, nhiều, nhiều năm.
This is a good time to pull out your camera.	Đây là thời điểm tốt để rút máy ảnh của bạn ra.
I've been waiting all my life for this.	Tôi đã chờ đợi cả đời mình cho điều này.
She is quite tall with warm brown eyes and black hair.	Cô ấy khá cao với đôi mắt nâu ấm áp và mái tóc đen.
I went there twice.	Tôi đã đến đó hai lần.
Instead, we see them quite clearly in the whole picture.	Thay vào đó, chúng ta nhìn thấy chúng khá rõ ràng trong toàn bộ bức tranh.
Briefly, cells were collected after processing.	Một cách ngắn gọn, các tế bào được thu thập sau khi xử lý.
Mom didn't want us to go.	Mẹ không muốn chúng tôi đi.
Generally very specific.	Nói chung là rất cụ thể.
You can go anywhere you want.	Bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn.
For a few minutes no one said anything.	Trong vài phút không ai nói gì.
You can find it here.	Bạn có thể tìm thấy nó ở đây.
That's why it failed.	Đó là lý do tại sao nó không thành công.
However, beauties can still be caught.	Tuy nhiên, những người đẹp vẫn có thể bị bắt.
It is simply not supposed to be in our system.	Đơn giản là nó không được cho là có trong hệ thống của chúng tôi.
biggest success in the country.	thành công lớn nhất trong nước.
Nothing like that had ever happened before.	Không có gì như thế đã từng xảy ra trước đây.
To call it what.	Để gọi nó là gì.
And a lot of people came.	Và rất nhiều người đã đến.
He is an odd man.	Anh ta là một người đàn ông kỳ quặc.
The management has taken over the business class.	Ban quản lý đã tiếp quản hạng thương gia.
Put out of reach.	Đặt ngoài tầm với.
There is a chance this could be true.	Có một cơ hội điều này có thể thành sự thật.
Simply nothing.	Đơn giản là không có gì cả.
On the other hand, he knows my name.	Mặt khác, anh ấy biết tên tôi.
Left right left right, there, you can do it.	Trái phải trái phải, ở đó, bạn có thể làm được.
Perfect for the summer.	Hoàn hảo cho mùa hè.
To have a way of life.	Để có một con đường sống.
The kids want to go somewhere to look good.	Bọn trẻ muốn đến một nơi nào đó để có vẻ ngoài đẹp đẽ.
He is human.	Anh ấy là con người.
I cannot run.	Tôi không thể chạy.
But it's much more than that.	Nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa.
Today they are quite rare.	Ngày nay chúng khá hiếm.
Four thousand more.	Thêm bốn nghìn.
You know, let's play our own.	Bạn biết đấy, hãy đóng kịch của riêng chúng tôi.
It cannot continue.	Nó không thể tiếp tục.
The boys love her.	Các chàng trai yêu cô ấy.
These are the best songs the game can give you.	Đây là những bài hát hay nhất mà trò chơi có thể cung cấp cho bạn.
Or some of them.	Hoặc một số trong số đó.
Thank you very much.	Cảm ơn nhiều.
I can take my things.	Tôi có thể lấy những thứ của tôi.
What is this?.	Cái này là cái gì?.
I just got it too late.	Tôi chỉ nhận được nó quá muộn.
It broke under impact.	Nó bị vỡ dưới tác động.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
And they left the stage.	Và họ rời khỏi sân khấu.
They are still in the village.	Họ vẫn ở trong làng.
If they say yes, ask them to sign and show them.	Nếu họ nói có, hãy yêu cầu họ ký tên và cho họ xem.
Like it is so far, much of it is true history.	Giống như nó cho đến nay, phần lớn nó là lịch sử có thật.
A place where he feels at home.	Một nơi mà anh ấy cảm thấy như ở nhà.
A lot of cases should keep.	Rất nhiều trường hợp nên giữ.
That is the only peace.	Đó là hòa bình duy nhất.
If that's the plan, it's working.	Nếu đó là kế hoạch, nó đang hoạt động.
My feet were there one moment, the next.	Đôi chân của tôi đã ở đó một khoảnh khắc, đi tiếp theo.
Will withdraw.	Sẽ rút ra.
I was expecting a warm drink.	Tôi đã mong đợi một thức uống ấm áp.
Everyone has completely different ideas.	Mỗi người đưa ra những ý tưởng hoàn toàn khác nhau.
We will ask him.	Chúng tôi sẽ hỏi anh ta.
So far, that hasn't gone as planned.	Cho đến nay, điều đó đã không diễn ra theo kế hoạch.
This here can be of interest in many areas.	Điều này ở đây có thể được quan tâm trong nhiều lĩnh vực.
A human child doesn't even learn to walk for a year.	Một đứa trẻ con người thậm chí không học cách đi trong một năm.
So friends stopped calling.	Vì vậy, bạn bè đã ngừng gọi.
Now I've definitely killed people.	Giờ tôi đã chắc chắn giết người.
Your words become your actions.	Lời nói của bạn trở thành hành động của bạn.
I need that job.	Tôi cần công việc đó.
It feels just a little too good.	Nó cảm thấy chỉ là một chút quá tốt.
Lucky.	Thật may mắn.
You have every right not to have sex.	Bạn có mọi quyền để không quan hệ tình dục.
The latter aspects have been considered here.	Các khía cạnh sau này đã được xem xét ở đây.
Be more honest with themselves.	Thành thật hơn với chính họ.
Slowly, they stood.	Từ từ, họ đứng.
Many people have lost their jobs.	Nhiều người đã mất việc làm.
He will attack.	Anh ta sẽ tấn công.
I equal you.	Tôi bằng bạn.
That's the thing.	Đó là điều.
But that's exactly what you should do.	Nhưng đó chính xác là điều bạn nên làm.
He went back to check on her.	Anh đã quay lại để kiểm tra cô.
Tenfold.	Gấp mười lần.
When their skin is burned off, new skin is provided.	Khi lớp da của chúng bị đốt cháy, lớp da mới sẽ được cung cấp.
It seems a bit too much to everyone.	Nó có vẻ hơi nhiều đối với mọi người.
There are two reasons for this.	Đó là hai lý do cho điều này.
Yes yes yes yes yes.	Vâng vâng vâng vâng vâng.
This is why the previous action is worse.	Đây là lý do tại sao hành động trước đây tồi tệ hơn.
Other than that, the performance goes well.	Ngoài ra, hiệu suất diễn ra tốt đẹp.
Not one, many.	Không phải một, nhiều.
And maybe it's for the best.	Và có lẽ nó là tốt nhất.
We are clearly on a good path with that.	Chúng tôi rõ ràng đã đi trên một con đường tốt với điều đó.
But we are trying.	Nhưng chúng tôi đang cố gắng.
But, then, no one has to.	Nhưng, sau đó, không ai phải làm.
Her father's voice has.	Giọng của cha cô có.
His focus was still on her hair.	Trọng tâm của anh vẫn là mái tóc của cô.
All medicines given are natural.	Tất cả các loại thuốc được đưa ra là tự nhiên.
But we were completely behind the task.	Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn đứng sau nhiệm vụ.
He is a smart guy.	Anh ấy là một chàng trai thông minh.
Four friends showed up.	Bốn người bạn đã xuất hiện.
None of it came back.	Không ai trong số nó quay trở lại.
This time around will definitely have a good show to watch.	Khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có một chương trình hay để xem.
You know, there's a lot of things.	Bạn biết đấy, có rất nhiều thứ.
I am a very good person.	Tôi là một người rất tốt.
These two systems often conflict with each other.	Hai hệ thống này thường xung đột với nhau.
I have nothing.	Tôi không có gì cả.
He's been wanting to come ever since.	Anh ấy đã muốn đến kể từ đó.
No idea if this is normal.	Không có ý tưởng nếu điều này là bình thường.
Unfortunately, he didn't know what he was looking for.	Thật không may, anh ta không biết mình đang tìm kiếm thứ gì.
Let us give some elements of his treatment.	Hãy để chúng tôi đưa ra một số yếu tố về cách điều trị của anh ấy.
That's what we're fighting here in the states.	Đó là những gì chúng tôi đang chiến đấu ở đây ở các bang.
Definitely looking forward to doing more like this!.	Chắc chắn mong muốn được làm nhiều việc hơn như thế này !.
This will be worse.	Điều này sẽ tồi tệ hơn.
Maybe next time.	Có lẽ lần sau.
We look forward to getting married.	Chúng tôi mong muốn được kết hôn.
See how you go with the following questions.	Hãy xem bạn đi như thế nào với những câu hỏi sau đây.
I told you that, once before.	Tôi đã nói với bạn điều đó, một lần trước đây.
The court asked the plaintiff if he wanted to testify.	Tòa hỏi nguyên đơn có muốn khai báo không.
The appearance of things has changed.	Sự xuất hiện của mọi thứ đã thay đổi.
I make sure my son knows how to take care of himself.	Tôi đảm bảo rằng con trai tôi biết cách tự chăm sóc bản thân.
I did my best.	Tôi đã làm hết sức mình.
He won't get to you here.	Anh ấy sẽ không đến được với bạn ở đây.
Bad things can happen.	Những điều tồi tệ có thể xảy ra.
No, this is none of her business.	Không, đây không phải việc của cô ấy.
He went in the morning.	Anh ấy đã đi vào buổi sáng.
Of course, those are people who are too young to play.	Tất nhiên, đó là những người còn quá trẻ để chơi.
Take the boy away.	Đưa cậu bé đi.
I leaned against the wall, weak at my knees.	Tôi dựa vào tường, yếu ớt ở hai đầu gối.
I have to call her back.	Tôi phải gọi lại cho cô ấy.
We can eat fish.	Chúng ta có thể ăn cá.
He has my judgment in everything.	Anh ấy có phán đoán của tôi trong mọi thứ.
If you want to surprise your loved one.	Nếu bạn muốn tạo bất ngờ cho người mình yêu.
This plane sucks.	Máy bay này thật tồi tệ.
Tell it to shut up.	Bảo nó im đi.
Childbirth is big.	Sinh đẻ là lớn.
Here there is no possibility of doing evil.	Ở đây không có khả năng làm điều ác.
You don't talk to the media.	Bạn không nói chuyện với giới truyền thông.
It's not out there just killing.	Nó không phải là ở ngoài đó chỉ là giết chóc.
Here's the news that came in this morning.	Đây là tin tức mới đến vào sáng nay.
That night basically shaped my life.	Đêm đó về cơ bản đã định hướng cuộc đời tôi.
We can do better than that.	Chúng ta có thể làm tốt hơn thế.
It can no longer go.	Nó thì không còn đi được nữa.
That's how they act.	Đó là cách họ hành động.
It gives people hope for the future.	Nó mang lại cho mọi người hy vọng về tương lai.
He teaches by telling stories.	Anh ấy dạy bằng cách kể chuyện.
And ten days have passed.	Và đã qua mười ngày.
I still do that to this day.	Tôi vẫn làm điều đó đến bây giờ.
Your head is very heavy.	Đầu bạn đang rất nặng.
We just need to start using them.	Chúng ta chỉ cần bắt đầu sử dụng chúng.
Just long enough to set everything back to permissions.	Chỉ đủ lâu để đặt mọi thứ trở lại quyền.
I'm angry.	Tôi đang tức giận.
She looked back at me.	Cô ấy nhìn lại tôi.
He had a specific vision of how the series would look.	Anh ấy có một tầm nhìn cụ thể về cách mà bộ truyện sẽ trông như thế nào.
I'm happy to help him find a ship.	Tôi rất vui khi giúp anh ấy tìm được một con tàu.
These can eventually lead to violence.	Những điều này cuối cùng có thể dẫn đến bạo lực.
They must come.	Họ phải đến.
They won't be wrong.	Họ sẽ không sai.
It's like the best medicine, it really is.	Nó giống như một loại thuốc tốt nhất, nó thực sự là như vậy.
Doesn't seem too bad at the time.	Có vẻ không tệ vào thời điểm đó.
Everyone will try going online now.	Mọi người sẽ thử lên mạng ngay bây giờ.
I have read and re-read.	Tôi đã đọc đi đọc lại.
I'm sure you have a few hundred in there.	Tôi chắc rằng bạn có vài trăm trong đó.
Then there is no turning back.	Sau đó, không có quay lại.
And this is why we try to make it as free as possible.	Và đây là lý do tại sao chúng tôi cố gắng làm cho nó miễn phí hết mức có thể.
It can be seen quite easily under experimental conditions.	Nó có thể được nhìn thấy khá dễ dàng trong điều kiện thực nghiệm.
Not enough time for them.	Không đủ thời gian cho họ.
But you can hear me.	Nhưng bạn có thể nghe thấy tôi.
Some games don't.	Một số trò chơi không.
She leaned toward him.	Cô nghiêng người về phía anh.
Think about this.	Hãy suy nghĩ về điều này.
Same thing happened to me.	Điều tương tự cũng xảy ra với tôi.
She is a beautiful six year old girl.	Cô ấy là một cô gái sáu tuổi xinh đẹp.
I can't go back there.	Tôi không thể quay lại đó.
I don't know how to solve it.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết.
Leave them to it.	Hãy để chúng cho nó.
I didn't go out.	Tôi đã không đi ra ngoài.
He works one to four days a week.	Anh ấy làm việc từ một đến bốn ngày một tuần.
And it feels good to help others.	Và cảm giác thật tốt khi giúp đỡ người khác.
Consider the snow example again.	Hãy xem xét lại ví dụ về tuyết.
They said we would live as good as in a hotel.	Họ nói rằng chúng tôi sẽ sống tốt như ở một khách sạn.
We know the song is almost something.	Chúng tôi biết bài hát gần như là một cái gì đó.
Studies often use this method.	Các nghiên cứu thường áp dụng phương pháp này.
Didn't even come home to tell me.	Thậm chí còn không về nhà để nói với tôi.
We have mixed time and space.	Chúng ta có thời gian và không gian lẫn lộn.
Roll must be firm.	Cuộn phải chắc chắn.
We worked very hard to seek her help.	Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để tìm kiếm sự giúp đỡ của cô ấy.
Think about the best video games.	Hãy nghĩ về những trò chơi điện tử hay nhất.
It follows a boy and a girl.	Nó theo sau một chàng trai và một cô gái.
No one else has lived them.	Không ai khác đã sống chúng.
Nothing is broken.	Không có gì bị phá vỡ.
However, the majority of the crowd is of high school age to college.	Tuy nhiên, phần lớn đám đông ở độ tuổi trung học đến đại học.
In short, cars are the answer.	Nói tóm lại, ô tô là câu trả lời.
Do not have time.	Không có thời gian.
Not a word about it.	Không một lời nào về nó.
It was not for this life that you were born.	Không phải cho cuộc sống này mà bạn đã được sinh ra.
Even their own.	Ngay cả của riêng họ.
In addition, you may incur additional charges for the use of these items.	Ngoài ra, bạn có thể phải trả thêm phí cho việc sử dụng các mặt hàng này.
Some need to be in a support group.	Một số cần phải ở trong một nhóm hỗ trợ.
Think about the city you live in.	Hãy nghĩ về thành phố bạn đang sống.
They were very friendly and wanted me to visit them at their home.	Họ rất thân thiện và muốn tôi đến thăm họ tại nhà của họ.
I really enjoyed it there.	Tôi thực sự rất thích ở đó.
Maybe they don't see the difference.	Có lẽ họ không thấy sự khác biệt.
Any amount of money can help them out.	Bất kỳ số tiền nào có thể giúp họ ra ngoài.
These things started happening about two months ago.	Những điều này bắt đầu xảy ra vào khoảng hai tháng trước.
Direct production variables were measured.	Các biến sản xuất trực tiếp đã được đo lường.
It is me.	Đó là tôi.
Not in the professional sense.	Không phải theo nghĩa nghề nghiệp.
Now we have to run the image.	Bây giờ chúng ta phải chạy hình ảnh.
But he needed a vehicle.	Nhưng anh ấy cần một phương tiện.
Your foot fits the shoe.	Chân bạn vừa cái giày rồi.
Difficulty of that.	Khó khăn của điều đó.
In high school, he was on the debate team.	Ở trường trung học, anh ấy đã tham gia vào đội tranh luận.
We need to motivate ourselves.	Chúng ta cần thúc đẩy bản thân.
And then there was silence.	Và sau đó lại là sự im lặng.
You changed everything about my life.	Bạn đã thay đổi tất cả mọi thứ về cuộc sống của tôi.
There was nothing special about his face.	Không có gì đặc biệt trên khuôn mặt của anh ta.
It's cold today, and that makes it worse.	Hôm nay trời lạnh, và điều đó làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.
It's worth ten times the risk just for that.	Nó đáng giá gấp mười lần rủi ro chỉ vì điều đó.
He's not going to go.	Anh ấy không định đi.
Our family has no money.	Gia đình chúng tôi không có tiền.
Turn the fire up high.	Vặn lửa lên cao.
We assume they do not.	Chúng tôi cho rằng họ không làm như vậy.
I didn't expect anything more.	Tôi không mong đợi gì hơn.
They want to go home, to that point.	Họ muốn trở về nhà, đến thời điểm đó.
It's like they discovered a whole new gender or something.	Nó giống như họ đã khám phá ra một giới tính hoàn toàn mới hoặc một cái gì đó.
Usually, they will do anything to avoid attention.	Thông thường, họ sẽ làm bất cứ điều gì để tránh sự chú ý.
I would suggest you to do the same.	Tôi sẽ đề nghị bạn làm như vậy.
He is a calm and laid-back boy.	Anh ấy là một cậu bé điềm tĩnh và thoải mái.
Especially not after a statement like that.	Đặc biệt là không phải sau một tuyên bố như thế.
I do not provide timber trees.	Tôi không cung cấp những cây lấy gỗ.
I don't think we ever understood each other.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã từng hiểu nhau.
The garden is as flat as the one around my house.	Khu vườn bằng phẳng như xung quanh nhà tôi.
So we did things a little differently.	Vì vậy, chúng tôi đã làm những điều hơi khác một chút.
You said he called me.	Bạn nói rằng anh ấy đã gọi cho tôi.
I can't wait to hear about your experience.	Tôi rất nóng lòng được nghe về trải nghiệm của bạn.
No changes have been made.	Không có thay đổi nào được thực hiện.
I predict six numbers this year.	Tôi dự đoán sáu con số trong năm nay.
Among them, four subjects were eliminated.	Trong số đó, bốn đối tượng bị loại.
It was easier than that.	Nó đã được dễ dàng hơn thế.
He asked after you.	Anh ấy hỏi sau bạn.
On top of that, our choices are often different.	Trên hết, sự lựa chọn của chúng tôi thường khác nhau.
Of course, he's still not quite right.	Tất nhiên, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn đúng.
They are just creating a point of view.	Họ chỉ đang tạo ra một quan điểm.
I went again.	Tôi đã đi một lần nữa.
It's looking in that direction.	Nó đang nhìn theo hướng đó.
We have been set on forever.	Chúng tôi đã được thiết lập trên mãi mãi.
It was a great game that made us cry at the end.	Đó là một trận đấu tuyệt vời khiến chúng tôi phải khóc khi kết thúc.
I tried.	Tôi đã thử.
You have to stay here and wait for us.	Bạn phải ở đây và đợi chúng tôi.
For men, no difference was observed.	Đối với nam giới, không có sự khác biệt nào được quan sát thấy.
It will be good for both.	Nó sẽ tốt cho cả hai.
As can be seen very good consistency is observed.	Như có thể thấy sự thống nhất rất tốt được quan sát.
We have three hours to wait.	Chúng tôi có ba giờ để đợi.
Short games are worse.	Trò chơi ngắn là tệ hơn.
Images represent each condition.	Hình ảnh đại diện cho từng điều kiện.
There's no point in getting help.	Không có ích lợi gì để được giúp đỡ.
But you are my wife.	Nhưng em là vợ anh.
Then she started talking to herself.	Sau đó, cô ấy bắt đầu nói chuyện cho chính mình.
Let's continue to live them.	Hãy tiếp tục sống chúng.
Then he looked at the sky.	Rồi anh nhìn bầu trời.
We are trying to achieve that.	Chúng tôi đang cố gắng đạt được điều đó.
I refused, but he showed no sign of leaving.	Tôi từ chối, nhưng anh ta không có dấu hiệu bỏ đi.
I'm sure you can keep yourself out of trouble.	Tôi chắc rằng bạn có thể giữ cho mình khỏi rắc rối.
You will answer a few questions.	Bạn sẽ trả lời một số câu hỏi.
We found her, she's fine, but.	Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy, cô ấy ổn, nhưng.
You must never leave me.	Bạn không bao giờ được rời xa tôi.
This change makes homes much harder to sell.	Sự thay đổi này khiến nhà khó bán hơn nhiều.
You only have your hands.	Bạn chỉ có đôi tay của bạn.
If not, he wants to sell the house.	Nếu không, anh ta muốn bán nhà.
Together they were kept in a large cell.	Họ cùng nhau giam giữ trong một phòng giam lớn.
He went back inside.	Anh ấy đã trở vào trong.
It is your problem no less it is mine.	Nó là vấn đề của bạn không kém nó là của tôi.
We don't see him often outside of business hours.	Chúng tôi không gặp anh ấy thường xuyên ngoài giờ làm việc.
I hope it's not years.	Tôi hy vọng nó không phải là nhiều năm.
Damn it to you.	Cái chết tiệt với bạn.
Then everyone started crying.	Sau đó mọi người bắt đầu khóc.
I should never have come here.	Tôi không bao giờ nên đến đây.
We just need to figure it out.	Chúng tôi chỉ cần tìm ra nó.
We have a free and open internet.	Chúng tôi có một mạng internet miễn phí và cởi mở.
That's not my style.	Đó không phải là phong cách của tôi.
My eyes followed him.	Ánh mắt tôi nhìn theo anh ấy.
I watched the whole thing.	Tôi đã xem toàn bộ.
It was a big step forward in our relationship.	Đó là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của chúng tôi.
I'm glad they look great.	Tôi rất vui khi thấy chúng trông thật tuyệt.
Basically, kids get better at most things as they get older.	Về cơ bản, trẻ em sẽ tốt hơn ở hầu hết mọi thứ khi chúng lớn hơn.
This is particularly the case with respect to patient address and type of treatment.	Điều này đặc biệt xảy ra đối với địa chỉ bệnh nhân và loại điều trị.
Now they are crazy.	Bây giờ họ đã điên.
And somehow, these two things pull together.	Và bằng cách nào đó, hai thứ này lại kéo theo nhau.
So it was a huge learning time for me.	Vì vậy, đó là một thời gian học tập rất lớn đối với tôi.
I won't tell him if you let me be.	Tôi sẽ không nói với anh ấy nếu bạn để tôi như vậy.
All knowledge in the world is there.	Tất cả kiến ​​thức trên thế giới đều có ở đó.
Someone you can feel comfortable with.	Một người mà bạn có thể cảm thấy thoải mái.
If she could, she would use it against her mother.	Nếu có thể, cô ấy sẽ dùng nó để chống lại mẹ mình.
Cover in good shape.	Che trong hình dạng tốt.
It was the truck driver.	Đó là người lái xe tải.
The first three elements are in free fall.	Ba phần tử đầu tiên đang rơi tự do.
That's much longer than our species.	Đó là lâu hơn nhiều so với loài của chúng ta.
I struggle with questions.	Tôi đấu tranh với các câu hỏi.
Buy it, you will love it.	Hãy mua nó, bạn sẽ thích nó.
It stepped forward again, and she could smell its breath.	Nó lại bước tới, và cô có thể ngửi thấy hơi thở của nó.
The behavior of the system is studied near different fixed points.	Hành vi của hệ thống được nghiên cứu gần các điểm cố định khác nhau.
I understand the reason for this.	Tôi hiểu lý do cho điều này.
They lose interest in life.	Họ mất hứng thú với cuộc sống.
No one on the other end of the line picked up.	Đầu dây bên kia không ai bắt máy.
The effect on my old friend was obvious.	Ảnh hưởng đến người bạn cũ của tôi đã quá rõ ràng.
It's really different.	Nó thật là khác biệt.
I usually write first in the morning.	Buổi sáng thường viết trước.
They never do anything.	Họ không bao giờ làm bất cứ điều gì.
The part-time job means he doesn't have to think.	Việc làm thêm có nghĩa là anh ấy không phải suy nghĩ.
I got lost.	Tôi bị lạc.
Some very bad things happened in this place.	Một số điều rất tồi tệ đã xảy ra ở nơi này.
Even when you go about life.	Ngay cả khi bạn đi về cuộc sống.
We'll have to change course so it ends up somewhere else.	Chúng tôi sẽ phải thay đổi khóa học để nó kết thúc ở một nơi khác.
It just feels like too much.	Nó chỉ cảm thấy như quá nhiều.
She has short dark brown hair and brown eyes.	Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu sẫm và đôi mắt màu nâu.
Then he turned back.	Sau đó anh ta quay lại.
In fact, my father is not with her.	Trên thực tế, cha tôi không ở với cô ấy.
I also go.	Tôi cũng đi.
You start building around it.	Bạn bắt đầu xây dựng xung quanh nó.
So this is one of his favorites.	Vì vậy, đây là một trong những sở thích của anh ấy.
And there was hardly anyone around.	Và hầu như không có ai ở xung quanh.
I would just imagine how often something like that would happen.	Tôi sẽ chỉ tưởng tượng một cái gì đó như vậy sẽ thường xảy ra như thế nào.
That link has been broken.	Liên kết đó đã bị phá vỡ.
Organization is the main issue.	Tổ chức là vấn đề chính.
He should have realized this by now.	Lẽ ra bây giờ anh ấy phải nhận ra điều này từ lâu.
My wife, she wants me to leave this job.	Vợ tôi, cô ấy muốn tôi rời khỏi công việc này.
The whole night before us, you know.	Cả đêm trước chúng ta, bạn biết đấy.
I set it to music.	Tôi đặt nó thành âm nhạc.
I left the apartment on the ground floor.	Tôi rời khỏi căn hộ ở tầng trệt.
You just let it come out.	Bạn chỉ cần để cho nó đi ra.
I can be very stupid.	Tôi có thể rất ngu ngốc.
So there might be something interesting in there.	Vì vậy, có thể có một cái gì đó thú vị trong đó.
That change came later.	Sự thay đổi đó đến sau đó.
They say you see the stars and it's true.	Họ nói rằng bạn nhìn thấy những ngôi sao và đó là sự thật.
In the morning.	Vào buổi sáng.
You will like it after a while.	Bạn sẽ thích nó sau một thời gian.
He does, and how.	Anh ấy làm, và bằng cách nào.
We are very worried because we love this old house so much.	Chúng tôi rất lo lắng vì chúng tôi quá yêu ngôi nhà cổ kính này.
You didn't jump in and out of the store.	Bạn đã không nhảy vào và ra khỏi cửa hàng.
Looks like the sun hasn't set yet.	Có vẻ như mặt trời vẫn chưa lặn.
His mother died when he was seven years old.	Mẹ anh mất khi anh được bảy tuổi.
I don't want them here.	Tôi không muốn họ ở đây.
I can't, the food won't stay.	Tôi không thể, thức ăn sẽ không ở lại.
I don't know what you're talking about and don't care.	Tôi không biết bạn đang nói về cái gì và không quan tâm.
She doesn't seem too weird.	Cô ấy không có vẻ quá kỳ lạ.
He had us there.	Anh ấy đã có chúng tôi ở đó.
Now, the real thing has shown.	Bây giờ, điều thực sự đã hiển thị.
They have fallen behind.	Họ đã bị tụt lại phía sau.
I believe the answer is yes.	Tôi tin rằng câu trả lời là có.
It must be earlier.	Nó phải được sớm hơn.
A lower number here is better.	Một con số thấp hơn ở đây là tốt hơn.
That sounds fair enough.	Nghe có vẻ đủ công bằng.
It's easy and you'll feel better knowing where it's placed.	Thật dễ dàng và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết nó được đặt ở vị trí nào.
It is essential that the hair is dry.	Điều cần thiết là tóc phải khô.
But he was absent from the office on a private day.	Nhưng anh ấy đã vắng mặt ở văn phòng vào một ngày riêng.
My best state of mind.	Trạng thái tâm trí tốt nhất của tôi.
Just my speculation.	Chỉ là suy đoán của tôi.
I type my words and send them their way.	Tôi gõ các từ của tôi và gửi chúng theo cách của họ.
They can be.	Họ có thể được.
We are not close, but we are very friendly.	Chúng tôi không thân thiết, nhưng chúng tôi rất thân thiện.
Each experiment was repeated at least three times.	Mỗi thí nghiệm được lặp đi lặp lại ít nhất ba lần.
I have offered you a reasonable price.	Tôi đã cung cấp cho bạn một mức giá hợp lý.
Such a simple word.	Từ đơn giản như vậy.
There's nothing wrong with knowing that.	Không có gì sai khi biết điều đó.
I only see one man.	Tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông.
I think maybe there are things she needs to say.	Tôi nghĩ có lẽ có những điều cô ấy cần phải nói.
Beer equipment works really well for that.	Thiết bị bia hoạt động thực sự tốt cho điều đó.
For that woman.	Vì người phụ nữ đó.
I let myself down and sat next to her.	Tôi buông mình xuống và ngồi cạnh cô ấy.
I love a good concern.	Tôi yêu một mối quan tâm tốt.
Expand your mind with it.	Mở rộng tâm trí của bạn với nó.
In the form, there is a select with many options.	Trong biểu mẫu, có một lựa chọn có nhiều tùy chọn.
That puts me under pressure to fail.	Điều đó khiến tôi bị áp lực về thất bại.
There are limits to what he can do.	Có những giới hạn cho những gì anh ta có thể làm.
They are the people who used to play the local game.	Họ là những người đã từng chơi trò địa phương.
Our customers expect it from us.	Khách hàng của chúng tôi mong đợi điều đó ở chúng tôi.
Don't believe without proof.	Đừng tin mà không có bằng chứng.
Just you let him know what's in the store.	Chỉ cần cô để cho anh ta sẽ biết có gì trong cửa hàng.
I want to know what he's really thinking.	Tôi muốn biết anh ấy thực sự đang nghĩ gì.
But it's not a good place.	Nhưng đó không phải là một nơi tốt.
Mind you watching your fingers.	Phiền bạn xem các ngón tay của bạn.
It's not just about the puzzle pieces.	Nó không chỉ là về những mảnh ghép.
Please contact me using the contact page.	Vui lòng liên hệ với tôi bằng cách sử dụng trang liên hệ.
If you're that guy, I've got a lot to offer you.	Nếu bạn là chàng trai đó, tôi có nhiều thứ để cung cấp cho bạn.
They look like they've been cut by a knife.	Họ trông giống như bị dao cắt.
Thus, individuals are mainly left to their own care.	Vì vậy, các cá nhân chủ yếu được để lại cho sự chăm sóc của riêng họ.
Instead, it can explain aspects of the application in a larger context.	Thay vào đó, nó có thể giải thích các khía cạnh của ứng dụng trong một bối cảnh lớn hơn.
It may be up later today.	Nó có thể lên sau ngày hôm nay.
Operation will be difficult.	Hoạt động sẽ khó khăn.
You definitely want it.	Bạn chắc chắn muốn nó.
They are people who are not what they appear to be.	Họ là những người không giống như những gì họ xuất hiện.
She is safe and happy, and thinking about this makes me happy.	Cô ấy được an toàn và hạnh phúc, và nghĩ về điều này khiến tôi hài lòng.
It's nice to be somewhere familiar.	Thật tuyệt khi được ở một nơi nào đó quen thuộc.
He put one foot in the plane.	Anh ta đặt một chân vào máy bay.
I haven't tried this yet.	Tôi đã không thử điều này được nêu ra.
Anything they drop on the way.	Bất cứ thứ gì họ đánh rơi trên đường đi.
Their conversation was slow.	Cuộc trò chuyện của họ diễn ra chậm rãi.
Find out more here.	Tim hiểu thêm ở đây.
Maybe if my car is in the shop, getting some work done.	Có lẽ nếu xe của tôi đang ở trong cửa hàng, đang hoàn thành một số công việc.
How to find a.	Cách tìm a.
Approximately in time for up.	Khoảng trong thời gian cho lên.
And she knew.	Và cô ấy đã biết.
That seems very odd.	Điều đó có vẻ rất kỳ quặc.
Do not stir directly at this time.	Không khuấy trực tiếp vào thời điểm này.
Conflict wins over content.	Xung đột giành chiến thắng về nội dung.
The ship was not prepared for bad weather.	Con tàu đã không được chuẩn bị cho thời tiết xấu.
The light is still on.	Đèn vẫn sáng.
Everyone is trying their best.	Mọi người đang cố gắng hết sức mình.
You have to do this for me.	Bạn phải làm điều này cho tôi.
There are two approaches.	Có hai cách tiếp cận.
Finally he gave up.	Cuối cùng thì anh ấy cũng bỏ cuộc.
She is so sure of herself that she makes others sure.	Cô ấy chắc chắn về bản thân đến mức khiến người khác chắc chắn.
Fine, everything is fine.	Tốt thôi, mọi thứ đều tốt.
I have asked that many times.	Tôi đã hỏi điều đó nhiều lần.
And feel it in each other too.	Và cũng cảm nhận được điều đó bên trong lẫn nhau.
So is your teacher.	Thầy của anh cũng vậy.
Now you have to take advantage of it.	Bây giờ bạn phải tận dụng nó.
This finding can be explained by a number of reasons.	Phát hiện này có thể được giải thích bởi một số lý do.
There is an explanation.	Có một lời giải thích.
They never found it.	Họ không bao giờ tìm thấy nó.
It was later determined that this was incorrect.	Sau đó người ta xác định rằng điều này là không chính xác.
My father said that the military had never seen any of it.	Cha tôi nói rằng quân đội chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì trong số đó.
Of her time.	Của thời gian của cô ấy.
Breakfast is served in your room.	Bữa sáng được phục vụ trong phòng của bạn.
Feature of product.	Đặc điểm của sản phẩm.
They don't break trust.	Họ không phá vỡ sự tin tưởng.
Unfortunately, that's not true.	Thật không may, điều đó không đúng.
They are stopping you from growing.	Họ đang ngăn bạn phát triển.
I feel strange.	Tôi cảm thấy kỳ lạ.
Therefore, it is not recommended for children.	Vì vậy, nó không được khuyến khích cho trẻ em.
Just search for that error and you can easily find your problem.	Chỉ cần tìm kiếm lỗi đó và bạn có thể dễ dàng tìm thấy vấn đề của mình.
I have nothing to say.	Tôi không có gì để nói.
However, he did not answer.	Tuy nhiên, anh ấy không trả lời.
Taste, and add salt and a little sugar, if needed.	Nếm thử, và thêm muối và một ít đường, nếu cần.
And it seems it's not over yet.	Và dường như nó vẫn chưa kết thúc.
That's what worries me.	Đó là điều khiến tôi lo lắng.
Because if he stays here, that thing might find him.	Bởi vì nếu anh ấy ở lại đây, thứ đó có thể sẽ tìm thấy anh ấy.
It depends on their choice.	Nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của họ.
Or perhaps he went back in time before he started.	Hoặc có lẽ anh ấy đã quay trở lại thời điểm trước khi bắt đầu.
Go slow so you can explain when you get there.	Đi chậm để bạn có thể giải thích khi bạn đến đó.
No more chance.	Không có cơ hội nữa.
God established this.	Chúa đã thiết lập điều này.
In the end, that was denied him.	Cuối cùng, điều đó đã bị từ chối anh ta.
In a real situation, we would be missing some of that information.	Trong một tình huống thực tế, chúng ta sẽ thiếu một số thông tin đó.
I guess he's worth keeping as a dad.	Tôi đoán anh ấy đáng để giữ lại với tư cách là một người ba.
I like that in a man.	Tôi thích điều đó ở một người đàn ông.
Each must be determined based on its own particular facts.	Mỗi điều phải được xác định dựa trên các dữ kiện cụ thể của riêng nó.
Both survived.	Cả hai đều sống sót.
They want to show them that things can be done differently.	Họ muốn cho họ thấy rằng mọi thứ có thể được thực hiện theo cách khác.
I heard glass breaking and found her in the bathroom.	Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ và tìm thấy cô ấy trong phòng tắm.
He's like a stray animal.	Anh ta như một con thú lạc loài.
Obviously we need to make some changes.	Rõ ràng là chúng tôi cần thực hiện một số thay đổi.
The way they do it is fun and easy.	Cách họ làm rất vui và dễ dàng.
The block does not make a copy.	Khối không tạo ra một bản sao.
Random violence doesn't happen much here.	Bạo lực ngẫu nhiên không xảy ra nhiều ở đây.
Find the included files.	Tìm các tệp được bao gồm.
It is worth it.	Nó là giá trị nó.
Nothing keeps me happy for long.	Không có gì giữ cho tôi hạnh phúc được lâu.
We are ready.	Chúng tôi đã sẵn sàng.
He never lifted a finger in that respect.	Anh ấy chưa bao giờ nhấc một ngón tay nào về mặt đó.
Except what you live after history.	Ngoại trừ những gì bạn sống sau lịch sử.
Still, she kept a close eye on him.	Dù vậy, cô vẫn theo dõi sát sao anh.
I will make this for my husband.	Tôi sẽ làm món này cho chồng tôi.
Too many things to do.	Quá nhiều thứ để làm.
A good concordance between the calculated parameters and the experimental data was shown.	Sự phù hợp tốt giữa các thông số được tính toán với dữ liệu thử nghiệm đã được hiển thị.
I tried but it doesn't work.	Tôi đã thử nhưng nó không hoạt động.
To think together.	Để cùng nhau suy nghĩ.
Then it's a case of seeing what can support that.	Sau đó, đó là một trường hợp xem những gì có thể hỗ trợ điều đó.
Most people won't notice or care if you do that.	Hầu hết mọi người sẽ không để ý hoặc không quan tâm nếu bạn làm điều đó.
It will still cost more.	Vẫn sẽ tốn kém hơn.
They care about human rights, period.	Họ quan tâm đến quyền con người, thời kỳ.
Safe from everything but me.	An toàn khỏi mọi thứ ngoại trừ tôi.
Sit with me here.	Ngồi với tôi đây.
To think anyone could shoot her in cold blood.	Nghĩ rằng bất cứ ai có thể bắn cô ấy bằng máu lạnh.
Reduce fixed costs.	Giảm chi phí cố định.
Several common names identify a species.	Một số tên thông thường xác định một loài.
We say what we fear and why.	Chúng tôi nói những gì chúng tôi sợ và tại sao.
This product gives new meaning to the term bedroom eye.	Sản phẩm này mang lại ý nghĩa mới cho thuật ngữ mắt phòng ngủ.
If they stay that way, it will have lasting consequences.	Nếu họ vẫn như vậy, nó sẽ để lại hậu quả lâu dài.
She will be calm and lucid.	Cô ấy sẽ bình tĩnh và sáng suốt.
I just need some advice.	Tôi chỉ cần một số lời khuyên.
She was the center of power.	Cô ấy đã là trung tâm của quyền lực.
Only one or two boys on our school team can do it.	Chỉ có một hoặc hai nam sinh trong đội trường của chúng tôi làm được.
He wouldn't do it with a hidden camera.	Anh ấy sẽ không làm điều đó với một camera ẩn.
Think you might want to know.	Thử nghĩ bạn sẽ có thể muốn biết.
This guy is on another level.	Anh chàng này thuộc một đẳng cấp khác.
It has no effect.	Nó không có tác dụng.
Just not much for it.	Chỉ là không có nhiều cho nó.
The way he looks at her.	Cách anh ấy nhìn cô ấy.
And let me pick you up.	Và để tôi đón bạn.
Going back to school is not the solution.	Đi học lại không phải là giải pháp.
Also did a great job	Cũng đã làm rất tốt
All we need is to wait.	Tất cả những gì chúng tôi cần là chờ đợi.
She knew without being told what it was.	Cô biết mà không cần được cho biết đó là gì.
Ask your local library if you can deposit some there.	Hỏi thư viện địa phương nếu bạn có thể gửi một số ở đó.
I move the pieces.	Tôi di chuyển các mảnh.
They take the cases to court and they win.	Họ đưa các vụ kiện ra tòa và họ thắng.
Some of the questions are usually of the book.	Một số câu hỏi thường là của cuốn sách.
Five years later, the same thing happened again.	Năm năm sau, điều tương tự lại xảy ra.
But none of the members were changed.	Nhưng không có thành viên nào bị thay đổi.
There's a lot more here.	Còn rất nhiều thứ nữa ở đây.
But it's not, really.	Nhưng nó không phải, thực sự.
You can even buy them online right now.	Bạn thậm chí có thể mua chúng trực tuyến ngay bây giờ.
It was a very happy time.	Đó là một khoảng thời gian rất hạnh phúc.
The two did not speak.	Hai người không nói.
We have hair.	Chúng tôi có tóc.
The results shown are representative of two independent experiments.	Các kết quả được hiển thị là mỗi đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
Her face was wet and red.	Mặt cô ướt và đỏ.
The analyzes were controlled for sex, age, and highest level of education.	Các phân tích được kiểm soát về giới tính, độ tuổi và trình độ học vấn cao nhất.
The source of support doesn't seem to matter.	Nguồn hỗ trợ dường như không quan trọng.
In criminal cases.	Trong các vụ án hình sự.
Can't wait to see this team.	Không thể chờ đợi để xem đội này.
You won't want to waste it.	Bạn sẽ không muốn lãng phí nó.
She is becoming a woman.	Cô ấy đang trở thành phụ nữ.
Well, she did what she set out to do.	Chà, cô ấy đã làm được những gì cô ấy đặt ra.
But no response.	Nhưng không có phản hồi.
Maybe it's not as bad as it used to be, but still.	Có lẽ nó không còn tệ như trước, nhưng vẫn vậy.
I just can't help it.	Tôi chỉ không thể giúp nó.
I know you're gone.	Tôi biết bạn đã ra đi.
Thousands of people have a voice here.	Hàng ngàn người có tiếng nói ở đây.
In another moment, he reached for the car.	Trong một khoảnh khắc khác, anh đã đưa tay lên xe.
It's unregulated food.	Đó là thực phẩm không được kiểm soát.
How you explain things really makes sense.	Làm thế nào bạn giải thích mọi thứ thực sự có ý nghĩa.
That is one of our main goals.	Đó là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi.
We are really getting old, he thought.	Chúng ta thực sự sẽ già đi, anh ấy nghĩ.
He stared at the suit with surprise.	Anh nhìn chằm chằm vào bộ đồ với vẻ ngạc nhiên.
Then one second.	Sau đó một giây.
I need help around the house.	Tôi cần giúp đỡ xung quanh nhà.
The controls remain the same.	Các điều khiển vẫn như cũ.
And use the same news desk.	Và sử dụng cùng một bàn tin tức.
Some of them simply do not believe.	Một số người trong số họ chỉ đơn giản là không tin.
We made the right choice.	Chúng tôi đã lựa chọn đúng.
There were a lot of days she wasn't there.	Đã có rất nhiều ngày cô ấy không ở đó.
This is the first case reported.	Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo.
It was only a few feet, but we said it was more than enough.	Nó chỉ là một vài feet, nhưng chúng tôi đã nói như vậy là quá đủ.
We will create a family for you.	Chúng tôi sẽ tạo gia đình cho bạn.
I know his wife left him.	Tôi biết vợ anh ấy đã bỏ anh ấy.
I'm not used to this heat.	Tôi không quen với cái nóng này.
We must act together quickly before it is too late.	Phải cùng nhau hành động thật nhanh trước khi quá muộn.
I have been coming back every year since.	Tôi đã trở lại hàng năm kể từ đó.
Others will stay another day.	Những người khác sẽ ở lại vào một ngày khác.
Our tests support the second model.	Các thử nghiệm của chúng tôi hỗ trợ mô hình thứ hai.
Listening to music while driving is a popular activity.	Nghe nhạc khi lái xe là một hoạt động phổ biến.
Perhaps the village would rather not be seen.	Có lẽ ngôi làng thà không được nhìn thấy.
Normally the current time should be between these two values.	Thông thường thời gian hiện tại phải nằm giữa hai giá trị này.
Various options are being discussed.	Các tùy chọn khác nhau đang được thảo luận.
You can have a good time and still achieve great success.	Bạn có thể có một khoảng thời gian vui vẻ và vẫn đạt được thành công lớn.
Maybe that's it, or you don't click.	Có thể đó là điều đó, hoặc bạn không bấm vào.
This process is generally a lengthy and expensive one.	Quá trình này nói chung là một quá trình dài và tốn kém.
You're gonna kill me or something.	Bạn sẽ giết tôi hoặc một cái gì đó.
This database is a collection of marriage records from the state.	Cơ sở dữ liệu này là một tập hợp các hồ sơ kết hôn từ tiểu bang.
But it went by too quickly.	Nhưng nó trôi qua quá nhanh.
I will not let you.	Toi sẽ không để cho bạn.
That's helpful to know.	Điều đó hữu ích để biết.
It's an agreement.	Đó là một thỏa thuận.
She didn't know it would be her last.	Cô không biết đó sẽ là lần cuối cùng của mình.
I mean, mine too.	Ý tôi là, của tôi cũng vậy.
Everyone loves you and wants you to get through this.	Mọi người đều yêu bạn và muốn bạn vượt qua điều này.
In this case, it's simply less than half of the available memory.	Trong trường hợp này, đơn giản là ít hơn một nửa bộ nhớ khả dụng.
I'm breaking down.	Tôi đang suy sụp.
It will be clear in the first grade that something is wrong.	Sẽ rõ ràng ở lớp đầu tiên rằng có điều gì đó không ổn.
They really want to be with humans.	Họ thực sự muốn ở với con người.
It's under a hundred.	Nó xuống dưới một trăm.
Perfect in every way.	Hoàn hảo về mọi mặt.
Next season.	Mùa sau.
I remember this book so well guys.	Mình nhớ cuốn này hay quá các bạn ạ.
I'm glad your kind is starting to read.	Tôi rất vui vì loại của bạn đang bắt đầu đọc.
I give you my travel, you give me yours.	Tôi cho bạn chuyến du lịch của tôi, bạn cho tôi của bạn.
He attacked.	Anh ta đã tấn công.
Context, however, answers the question.	Bối cảnh, tuy nhiên, trả lời câu hỏi.
I return to square one.	Tôi trở lại quảng trường một.
I beat her.	Tôi đã đánh cô ấy.
He can't be serious.	Anh ấy không thể nghiêm túc được.
I created the example at the bottom.	Tôi tạo ví dụ ở dưới cùng.
What has been done has been done.	Những gì đã được thực hiện đã được thực hiện.
He has his own neck to protect.	Anh ta có cổ của riêng mình để bảo vệ.
And the decision is a step in that direction.	Và quyết định là một bước theo hướng đó.
I have steamy dreams.	Tôi có những giấc mơ ướt át.
I was completely lost.	Tôi đã hoàn toàn bị mất.
Go outside and there is a puff of smoke.	Đi ra ngoài và có một làn khói.
Perfect for couples or small families.	Hoàn hảo cho các cặp vợ chồng hoặc gia đình nhỏ.
In front of me was a beautiful man.	Trước mặt tôi là một người đàn ông đẹp.
It was from a guy who believed in me.	Đó là từ một chàng trai tin tưởng vào tôi.
Me and my husband, we are the complete opposite of you.	Tôi và chồng tôi, chúng tôi hoàn toàn trái ngược với các bạn.
The same is found here.	Điều tương tự cũng được tìm thấy ở đây.
He made coffee and stayed in bed for another hour.	Anh đã pha cà phê và ở trên giường thêm một giờ nữa.
It becomes more difficult.	Nó trở nên khó hơn.
Let us start anew on this firm foundation of nature and reason'.	Chúng ta hãy bắt đầu lại trên nền tảng vững chắc của thiên nhiên và lý trí này '.
Start small and build on what you have.	Bắt đầu từ quy mô nhỏ và xây dựng dựa trên những gì bạn có.
I watched it live and it was the best.	Tôi đã xem nó trực tiếp và nó là tốt nhất.
Now stand a safe distance at the foot of my bed.	Bây giờ đã đứng một khoảng cách an toàn dưới chân giường của tôi.
What you do with that power is entirely up to you.	Bạn làm gì với sức mạnh đó là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
These issues have been mentioned time and time again.	Những vấn đề này đã được đề cập hết lần này đến lần khác.
The whole car is clean, too clean.	Toàn bộ xe sạch sẽ, quá sạch.
Computers are personal property and not a trade secret.	Máy tính là tài sản cá nhân và không phải là bí mật kinh doanh.
I really haven't looked at it.	Tôi thực sự đã không nhìn vào nó.
Transfer to a bowl and set aside.	Chuyển sang một cái bát và đặt sang một bên.
I just stuck with it for a while.	Tôi chỉ bị mắc kẹt với nó một thời gian.
We are making changes.	Chúng tôi đang thực hiện thay đổi.
Let them write the best songs.	Hãy để họ viết nên những bài hát hay nhất.
Let me run.	Hãy để tôi điều hành.
Now they have new music.	Bây giờ họ có âm nhạc mới.
Discuss the physical interpretation of this system.	Thảo luận về cách giải thích vật lý của hệ thống này.
He didn't know how much longer he could wait.	Anh ấy không biết mình có thể đợi được bao lâu nữa.
They did not go well.	Họ không suôn sẻ.
You can come to education and program preparation.	Bạn có thể đến giáo dục và chuẩn bị chương trình.
Don't just listen to me.	Đừng chỉ nghe lời tôi.
It feels warm in my hand.	Nó cảm thấy ấm áp trong tay tôi.
Like any social group, each has its own unique culture and values.	Giống như bất kỳ nhóm xã hội nào, mỗi nhóm có nền văn hóa và giá trị độc đáo của riêng mình.
It started bad and kept going bad.	Nó bắt đầu tồi tệ và tiếp tục tồi tệ.
I might say it once or twice.	Tôi có thể nói điều đó một hoặc hai lần.
It is really broken.	Nó thực sự bị phá vỡ.
Beautiful memories.	Những kỷ niệm đẹp.
She says what's on her mind.	Cô ấy nói những gì trong tâm trí của cô ấy.
You can't just step outside.	Bạn không thể chỉ bước ra ngoài.
For these reasons, trees were removed.	Vì những lý do này mà cây cối đã bị loại bỏ.
The economy will get worse before it gets better.	Nền kinh tế sẽ trở nên tồi tệ trước khi nó trở nên tốt hơn.
You start college.	Bạn bắt đầu học đại học.
But she won't catch us that way.	Nhưng cô ấy sẽ không bắt chúng tôi theo cách đó.
There doesn't seem to be much hair under it.	Dường như không có nhiều lông dưới nó.
Worth it, simply worth it.	Đáng giá, đơn giản là giá trị nó.
He needs sleep.	Anh ấy cần ngủ.
Open we play a practice episode.	Mở chúng tôi chơi một tập thực hành.
Has been removed.	Đã bị gỡ bỏ.
And let's think about it.	Và chúng ta hãy suy nghĩ về nó.
It started like magic.	Nó đã bắt đầu như một phép thuật.
That's fine with me.	Điều đó tốt với tôi.
And we will have nothing but the best of them.	Và chúng tôi sẽ không có gì ngoài những thứ tốt nhất trong số họ.
However, the physical picture of this process has not yet been properly discussed.	Tuy nhiên, bức tranh vật lý của quá trình này vẫn chưa được thảo luận một cách chính xác.
It's time to be realistic.	Đã đến lúc phải thực tế.
But we say we know what's inside.	Nhưng chúng tôi nói rằng chúng tôi biết những gì bên trong.
They will have a hard time because they have lost their only child.	Họ sẽ rất vất vả vì đã mất đứa con duy nhất.
If only she did this, if only she did it.	Giá như cô ấy làm điều này, giá như cô ấy làm điều đó.
They were there.	Họ đã ở đó.
I was sitting in my shop when it happened.	Tôi đang ngồi trong cửa hàng của mình khi nó xảy ra.
But this is not the question.	Nhưng đây không phải là câu hỏi.
Yes, beautiful and good.	Vâng, đẹp và tốt.
This is never a fair fight.	Đây không bao giờ là một cuộc chiến công bằng.
We don't have to stay here.	Chúng ta không cần phải ở lại đây.
I don't have sex with him.	Tôi không làm tình với anh ta.
He's made some progress, but it's been slow work.	Anh ấy đã đạt được một số tiến bộ, nhưng đó là công việc chậm chạp.
Pay only for the time you use!.	Chỉ thanh toán cho thời gian bạn sử dụng !.
We hope you enjoy this new feature.	Chúng tôi hy vọng bạn thích tính năng mới này.
Staying at home is a woman's job.	Ở nhà là việc của những người phụ nữ.
I have seen myself in a certain way.	Tôi đã nhìn thấy tôi ở một khía cạnh nào đó.
I'm not surprised how good she is.	Tôi không ngạc nhiên về việc cô ấy tốt như thế nào.
Is there any mistake in my code.	Có sai sót nào trong mã của tôi không.
I worry if the fans really know our music.	Tôi lo lắng liệu người hâm mộ có thực sự biết đến âm nhạc của chúng tôi hay không.
But those were my bad days.	Nhưng đó là những ngày tồi tệ của tôi.
Fish in the lobby next to the door.	Cá ở sảnh sát cửa.
His and his family's wishes came true.	Mong ước của anh ấy và của gia đình anh ấy đã thành hiện thực.
It is totally worth the trip.	Nó hoàn toàn xứng đáng để thực hiện chuyến đi.
Wonderful.	Tuyệt vời.
This gives you breathing space.	Điều này mang lại cho bạn không gian thở.
And it has nothing to do with the game of football.	Và nó không liên quan gì đến trò chơi bóng đá.
I will come back to you.	Tôi sẽ trở lại cho bạn.
It happened as if it were a matter of course.	Điều đó đã xảy ra như thể đó là một điều tất nhiên.
There are many things that can do that.	Có rất nhiều thứ làm được điều đó.
But she wasn't angry or worried.	Nhưng cô ấy không hề tức giận hay lo lắng.
I do not remember.	Tôi không nhớ.
So a mixture.	Vì vậy, một hỗn hợp.
Live with every word.	Sống bằng từng lời nói.
Seeing you walking around outdoors.	Nhìn thấy bạn đi xung quanh ngoài trời.
, store and deliver paper.	, lưu trữ và cung cấp giấy.
The most important thing is the rule of law.	Điều quan trọng nhất là pháp quyền.
After that, it seems everything has changed.	Sau đó, có vẻ như mọi thứ đã thay đổi.
Sometimes we laugh with them.	Đôi khi chúng tôi cười với họ.
She is not here.	Cô ấy không ở đây.
Finally he started.	Cuối cùng thì anh ta cũng bắt đầu.
We don't have to move.	Chúng ta không cần phải di chuyển.
Maybe that's the point.	Có lẽ đó là điểm.
Blood will flow in the streets, believe me.	Máu sẽ chảy trên đường phố, tin tôi đi.
That practice needs to end.	Việc thực hành đó cần phải kết thúc.
They followed me to work.	Họ theo tôi đi làm.
Hence there is no temperature effect.	Do đó không có ảnh hưởng nhiệt độ.
None of it does me any good.	Không ai trong số nó làm cho tôi bất kỳ tốt.
That is the nature of business.	Đó là bản chất của doanh nghiệp.
I don't really consider this a race.	Tôi không thực sự coi đây là một cuộc đua.
So it's likely a combination of the two.	Vì vậy, nó có khả năng là sự kết hợp của cả hai.
I'm not the only one who feels this way.	Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Finally an agreement was reached.	Cuối cùng một thỏa thuận đã đạt được.
Wait a moment and try again.	Chờ một chút và thử lại.
But we didn't.	Nhưng chúng tôi đã không.
I mean nothing like that.	Ý tôi là không có gì kiểu đó.
I want to play rock and roll music.	Tôi muốn chơi nhạc rock and roll.
The house at the beginning of the road.	Ngôi nhà ở đầu con đường.
Don't tell my child.	Đừng nói với con tôi.
He gave him two office numbers, his house number and his cell phone number.	Anh ta cho anh ta hai số văn phòng, số nhà và số điện thoại di động của anh ta.
He was more worried about them than he was about himself.	Anh lo lắng về họ hơn lo lắng về bản thân.
All participants read and signed a informed consent form.	Tất cả những người tham gia đã đọc và ký vào một mẫu chấp thuận đã được thông báo.
I do not need it.	Tôi không cần nó.
Just keep them.	Chỉ cần giữ chúng lại.
Briefly is not the place for any of that.	Ngắn gọn không phải là nơi dành cho bất kỳ điều gì trong số đó.
These have been covered in the previous section.	Những điều này đã được trình bày trong phần trước.
Which no one can afford.	Mà không ai có khả năng mua.
I think you want this.	Tôi nghĩ bạn muốn điều này.
It's easy to sign up and even easier to start meeting people.	Thật dễ dàng để đăng ký và thậm chí còn dễ dàng hơn để bắt đầu gặp gỡ mọi người.
That no one has to live like he once was.	Rằng không ai phải sống như anh ấy đã từng.
I never thought about that before.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây.
But my mind is on another matter.	Nhưng tâm trí của tôi là một vấn đề khác.
I said you are crazy.	Tôi đã nói rằng bạn bị điên.
He seems very tired.	Anh ấy có vẻ rất mệt.
No need to be taught.	Không cần phải được dạy.
Everything about that day was perfect.	Mọi thứ về ngày hôm đó thật hoàn hảo.
I do not know exactly.	Tôi không biết, chính xác.
Furthermore, under s.	Hơn nữa, dưới s.
This is the condition.	Đây là điều kiện.
Let's consider two simple cases.	Chúng ta hãy xem xét hai trường hợp đơn giản.
Let us know if we missed any.	Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng tôi bỏ lỡ bất kỳ.
By now, it's time for you to go.	Đến bây giờ, đã đến lúc bạn phải đi.
It's really nice to see them so happy and proud.	Thật sự rất vui khi thấy họ rất hạnh phúc và tự hào.
It was early morning.	Đó là sáng sớm.
You look out into the world and see what's missing.	Bạn nhìn ra thế giới và xem những gì còn thiếu.
Both adults smiled.	Cả hai người lớn đều mỉm cười.
I am that little light that was in a dark place.	Tôi là ánh sáng nhỏ đó đã ở trong một nơi tối tăm.
Go back to talking to women.	Quay lại nói chuyện với phụ nữ.
One go no return.	Một đi không trở lại.
They have to do it themselves, but that rarely happens.	Họ phải tự làm, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra.
She is your enemy, not your friend.	Cô là kẻ thù của anh, không phải bạn của anh.
As we are doing that, current is increasing.	Khi chúng tôi đang làm điều đó, hiện tại đang tăng lên.
My daughter wore it for me.	Con gái tôi đã mặc nó cho tôi.
Your position as my brother is a very good one.	Vị trí của bạn với tư cách là anh trai của tôi là một vị trí rất tốt.
That's a really pretty face.	Đó thực sự là một khuôn mặt đẹp.
Oh, that's a beauty.	Ồ, đó là một vẻ đẹp.
I asked him who the positive, forward-thinking people were.	Tôi hỏi anh ấy những người tích cực, có tư duy cầu tiến là ai.
I have to go now.	Bây giờ tôi phải đi.
It was very close to myself.	Nó đã rất gần với bản thân tôi.
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He will tell me what to do.	Anh ấy sẽ cho tôi biết phải làm gì.
Look at the male face.	Nhìn ra khuôn mặt nam giới.
Thus, we only need to consider the last term.	Như vậy, chúng ta chỉ cần xét đến kỳ hạn cuối cùng.
She doesn't sleep.	Cô ấy không ngủ.
It is better not to go through anything than to suffer.	Thà không trải qua bất cứ điều gì hơn là trải qua đau khổ.
Otherwise, the product will be sold.	Nếu không, sản phẩm sẽ được bán.
I think the same could be true of snow.	Tôi nghĩ điều tương tự cũng có thể đúng với tuyết.
Leave the leaves aside.	Bỏ lá sang một bên.
Not even waiting for my change.	Thậm chí không chờ đợi sự thay đổi của tôi.
I do not sleep well and fully.	Tôi không ngủ ngon và đầy đủ.
You can imagine how we felt.	Bạn có thể tưởng tượng chúng tôi đã cảm thấy như thế nào.
However, there is no evidence of when this happened.	Tuy nhiên, không có bằng chứng về thời điểm điều này xảy ra.
Never before and never since.	Không bao giờ trước đây và không bao giờ kể từ đó.
Some were very difficult and made me want to give up.	Một số đã rất khó khăn và khiến tôi muốn bỏ cuộc.
I could barely hear what he said.	Tôi hầu như không thể nghe được những gì anh ấy nói.
At least someone finds her funny.	Ít nhất ai đó thấy cô ấy buồn cười.
I cannot wait for that.	Tôi không thể chờ đợi cho điều đó.
No one is looking for violence.	Không ai tìm kiếm bạo lực.
It's all over.	Mọi thứ đã kết thúc.
She looks very fine.	Cô ấy trông rất ổn.
They watched.	Họ đã xem.
All of us here have been patient enough over the years.	Tất cả chúng tôi ở đây đã đủ kiên nhẫn trong những năm qua.
These are difficult times for her.	Đây là những khoảng thời gian khó khăn đối với cô ấy.
But you can go this way.	Nhưng bạn có thể đi trên con đường này.
Is everything nothing after that? 	Có phải mọi thứ không có gì sau đó?
She asked him.	Cô ấy đã hỏi anh ấy.
Everyone feels differently about it, and that should be fine.	Mọi người cảm thấy khác nhau về nó, và điều đó sẽ ổn thôi.
I have to see how he will hold out on his own.	Tôi phải xem làm thế nào anh ấy sẽ tự mình cầm cự được.
He said he won't be back.	Anh ấy nói anh ấy sẽ không quay lại.
If there is any.	Nếu có bất cứ gi.
It has nothing to do with the city.	Không liên quan gì đến thành phố.
Once started, it should run without additional input.	Sau khi bắt đầu, nó phải chạy mà không cần thêm đầu vào.
By the way, great river view.	Nhân tiện, nhìn ra sông tuyệt vời.
However, they did.	Tuy nhiên, họ đã làm.
He has no other brothers.	Anh ấy không có một người anh em nào khác.
That force killed her child in an attack.	Lực lượng đó đã giết chết con cô ấy trong một cuộc tấn công.
Not wrong, as long as there is a balance.	Không sai, miễn là có sự cân bằng.
He told me his real name.	Anh ấy cho tôi biết tên thật của anh ấy.
We arrived at the door of the store.	Chúng tôi đến cửa của cửa hàng.
We need love.	Chúng tôi cần tình yêu.
You pull over to the curb and run to the scene.	Bạn tấp xe vào lề và bỏ chạy đến hiện trường.
It is really great tool.	Nó là công cụ tuyệt vời thực sự.
Good and good people who enjoy a place in the community.	Những người tốt và tốt, những người thích một vị trí trong cộng đồng.
In particular, you have to choose your location.	Đặc biệt, bạn phải chọn vị trí của mình.
Now I forgot.	Bây giờ tôi quên mất.
But never the default gender.	Nhưng không bao giờ là giới tính mặc định.
She is like petrified.	Cô ấy như hóa đá.
To hear your voice.	Để nghe giọng nói của bạn.
For this woman, she's really going to come out.	Đối với người phụ nữ này, cô ấy thực sự sẽ đi ra.
I didn't even think about it.	Tôi thậm chí không nghĩ về nó.
This is a great one.	Đây là loại tuyệt vời.
That's not the way it was.	Đó không phải là cách nó được.
Enjoy good music and immerse yourself in the country.	Thưởng thức âm nhạc hay và hòa mình vào đất nước.
She is so bright.	Cô ấy thật tươi sáng.
No problem.	Không vấn đề gì.
She has nothing.	Cô ấy không có gì cả.
I can't think anymore.	Tôi không còn nghĩ được nữa.
Too complicated for a letter.	Quá phức tạp cho một bức thư.
The decision is said to have created a shock in the country.	Quyết định này được cho là đã tạo ra một cú sốc trong cả nước.
But even this doesn't go far enough.	Nhưng ngay cả điều này cũng không đi đủ xa.
That is peace.	Đó là hòa bình.
We can do basic research.	Chúng tôi có thể làm nghiên cứu cơ bản.
He pointed at her.	Anh chỉ vào cô.
It actually has fallen over for a while now.	Nó thực sự đã giảm hơn so với một thời gian bây giờ.
You need a guy like that on your team.	Bạn cần một chàng trai như vậy trong đội của mình.
Digital camera works fine.	Máy ảnh kỹ thuật số hoạt động tốt.
It only has to happen once.	Nó chỉ phải xảy ra một lần.
Very good question.	Câu hỏi rất hay.
Then he heard a cell phone ring in the sky.	Sau đó, anh nghe thấy một chiếc điện thoại di động đổ chuông trên bầu trời.
There are too many fans gathered on this day.	Có quá nhiều người hâm mộ tập trung vào ngày này.
If I was healthy, who knows what I might have achieved.	Nếu khỏe mạnh, ai biết được mình có thể đã đạt được những gì.
That is really important.	Điều đó thực sự quan trọng.
They need more hands.	Họ cần thêm bàn tay.
To draw us in.	Để lôi kéo chúng tôi vào.
And slightly larger can include values ​​up to double.	Và lớn hơn một chút có thể bao gồm các giá trị lên đến gấp đôi.
Don't let me start acting.	Đừng để tôi bắt đầu hành động.
Not a single touch to the cars.	Không một cú chạm vào những chiếc xe.
At best, you can hope to accommodate them.	Tốt nhất, bạn có thể hy vọng sẽ chứa chúng.
I have known you forever.	Tôi đã biết bạn mãi mãi.
I mean, everyone wants to do that.	Ý tôi là, mọi người đều muốn làm điều đó.
It was an expression that our mother used often.	Đó là một cách diễn đạt mà mẹ chúng tôi thường sử dụng.
What we expect to find is not clear.	Những gì chúng tôi mong đợi để tìm thấy là không rõ ràng.
It's happening on four.	Nó đang diễn ra vào bốn.
Challenge.	Thách đấu.
Talk about cooking the books, if she did.	Nói về việc nấu những cuốn sách, nếu cô ấy đã làm điều đó.
My mind is silent.	Tâm trí tôi im lặng.
It adds to the risk, and he doesn't like the risk.	Nó làm tăng thêm rủi ro, và anh ấy không thích rủi ro.
We broke up before she left.	Chúng tôi đã chia tay trước khi cô ấy đi.
The situation is.	Tình hình là.
That's it for us.	Đó là nó cho chúng tôi.
Research has been.	Nghiên cứu đã được.
For your own benefit.	Vì lợi ích của chính bạn.
Contract requirements.	Yêu cầu hợp đồng.
I'm on my way home.	Tôi đang trên đường về nhà.
I will raise it.	Tôi sẽ nâng nó lên.
Defendant told him to stay where he was.	Bị cáo bảo anh ta ở nguyên chỗ cũ.
Maybe that's the truth.	Có lẽ đó là sự thật.
Make sure you write down every detail.	Hãy chắc chắn rằng bạn viết ra mọi chi tiết.
Just let users do what they want without any control.	Chỉ cho phép người dùng làm những gì họ muốn mà không cần bất kỳ sự kiểm soát nào.
Then he heard nothing more.	Sau đó anh ta không nghe thấy gì nữa.
She knew it would cost her something.	Cô ấy biết nó sẽ khiến cô ấy phải trả giá vài thứ.
He plays by the rules.	Anh ấy chơi đúng luật.
Customer success is our success.	Thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi.
I've never seen you with a girl before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn với một cô gái trước đây.
The issue here is about factors involved in decision making.	Vấn đề ở đây là về các yếu tố liên quan đến việc ra quyết định.
We have nothing in common there.	Chúng tôi không có điểm chung ở đó.
But they laughed at his name.	Nhưng họ đã cười nhạo tên của anh ta.
Just know you might be right.	Chỉ cần biết bạn có thể đúng.
You can't just leave him alone.	Bạn không thể chỉ một mình anh ta ra ngoài.
And, a good reason.	Và, một lý do chính đáng.
He's some lucky guy, my sister said.	Anh ấy là một người may mắn nào đó, chị tôi nói.
No conversation passed.	Không có cuộc trò chuyện nào trôi qua.
I feel very sorry for the woman.	Tôi cảm thấy rất tiếc cho người phụ nữ.
I can show you nothing you haven't seen.	Tôi có thể cho bạn thấy không có gì bạn chưa thấy.
The family will own the system from day one.	Gia đình sẽ sở hữu hệ thống từ ngày đầu tiên.
But his story is an exception.	Nhưng câu chuyện của anh ấy là một ngoại lệ.
I usually think big and act smart.	Tôi thường nghĩ lớn và làm thông minh.
The band stopped playing.	Ban nhạc đã ngừng chơi.
The order is clear.	Thứ tự rõ ràng.
And it hurts.	Và nó đau.
I miss them.	Tôi nhớ họ.
There are many ways you can exercise around your home.	Có rất nhiều cách để bạn tập thể dục xung quanh nơi ở của mình.
I don't know where it came from.	Tôi không biết nó đến từ đâu.
I tried whole milk.	Tôi đã thử sữa nguyên chất.
I was struggling to keep up.	Tôi đã phải vật lộn để theo kịp.
It takes away the real point of the program.	Nó làm mất đi điểm thực của chương trình.
The rules are changing.	Các quy tắc đang thay đổi.
Something you can do while sitting.	Một cái gì đó bạn có thể làm trong khi ngồi.
It won't appear anymore.	Nó sẽ không xuất hiện nữa.
No single underlying mechanism has been identified for this condition.	Không có cơ chế cơ bản duy nhất nào được xác định cho tình trạng này.
"It's special to come back as a player," she said.	Cô ấy nói, thật đặc biệt khi trở lại với tư cách là một cầu thủ.
A love scene is taking place.	Một cảnh yêu đương đang diễn ra.
The value of each element represents the time it takes to process a file.	Giá trị của mỗi phần tử đại diện cho thời gian cần thiết để xử lý một tệp.
She is eating less.	Cô ấy đang ăn ít.
In addition, real-life data examples are analyzed.	Ngoài ra, các ví dụ dữ liệu thực tế được phân tích.
Never had a problem with the food.	Không bao giờ có vấn đề với thức ăn.
No one has an opinion.	Không ai có ý kiến.
If they look super busy, stay away from them.	Nếu họ trông cực kỳ bận rộn, hãy tránh xa họ.
She is a bit of a.	Cô ấy là một chút của a.
I knew about it from the very beginning.	Tôi đã biết về nó ngay từ đầu.
Now we answer.	Bây giờ chúng tôi trả lời.
But even those are hard to come by.	Nhưng ngay cả những thứ đó cũng khó kiếm được.
I have met some really nice people.	Tôi đã gặp một số người cực kỳ tốt.
How much further can we go?	Chúng ta có thể đi xa hơn bao nhiêu.
He should think about that.	Anh ta nên nghĩ về điều đó.
Stop immediately.	Dừng lại ngay lập tức.
It's a very clear message about the direction people want to go.	Đó là một thông điệp rất rõ ràng về hướng mọi người muốn đi.
I don't care what people say about her.	Tôi không quan tâm người ta nói gì về cô ấy.
Her husband contributed most of the time.	Chồng cô ấy đã đóng góp phần lớn thời gian.
I don't know if this makes a difference.	Tôi không biết liệu điều này có tạo ra sự khác biệt hay không.
In about ten seconds.	Trong khoảng mười giây.
Without it, the damage could have been much worse.	Nếu không có nó, thiệt hại có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
Our studies show this is actually quite common.	Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điều này thực sự khá phổ biến.
She went through the whole scene again.	Cô ấy đã trải qua toàn bộ cảnh một lần nữa.
I may soon lose the others.	Tôi có thể sớm đánh mất những người khác.
Buy the size you normally wear.	Mua kích cỡ bạn thường mặc.
I knew it would be a big thing.	Tôi biết nó sẽ là một điều lớn.
He died the same day.	Anh ta chết cùng ngày.
There's easily ten feet of space between them.	Dễ dàng có khoảng không gian trống mười feet giữa chúng.
I just don't want to do it at this particular time.	Tôi chỉ không muốn làm điều đó vào thời điểm cụ thể này.
Being on the team changed my life.	Ở trong đội đã thay đổi cuộc sống đối với tôi.
Tell them it's a game.	Nói với họ rằng đó là một trò chơi.
They won't believe me.	Họ sẽ không tin tôi.
We're not sure what else we can do.	Chúng tôi không chắc mình có thể làm gì khác.
It's not real or important.	Nó không có thật hay quan trọng.
Maybe because she missed the sweet spot.	Có lẽ vì cô ấy đã bỏ lỡ điểm ngọt ngào.
I'm drinking a 'delicious' glass.	Tôi đang uống một ly 'ngon'.
Show what needs attention.	Hiển thị những gì cần chú ý.
Or after the game.	Hoặc sau trận đấu.
The first two are not stronger in this context than that.	Hai thứ đầu tiên không mạnh hơn trong bối cảnh này hơn thế.
Only the call never came.	Chỉ có cuộc gọi không bao giờ đến.
But don't be afraid.	Nhưng đừng sợ.
At least not for our next trip, which will be our fourth.	Ít nhất thì không phải cho chuyến đi tiếp theo của chúng tôi, đó sẽ là chuyến thứ tư của chúng tôi.
I feel that it will be.	Tôi cảm thấy rằng nó sẽ được.
The best part is that most of the activities are available on any given night.	Phần tốt nhất là hầu hết các hoạt động có sẵn vào bất kỳ đêm nào.
No one said, ever.	Không ai nói, đã bao giờ.
Maybe we were four or five years old.	Có lẽ chúng tôi đã bốn hoặc năm tuổi.
And from now on things will only get worse.	Và từ bây giờ mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
That was a good start for me.	Đó là một khởi đầu tốt cho tôi.
His parents love him.	Bố mẹ anh ấy yêu anh ấy.
He took two steps forward.	Anh tiến lên trước hai bước.
If both of these increase and increase, then there is a problem.	Nếu cả hai điều này tăng lên và tăng lên, thì có một vấn đề.
It's about where it should be.	Đó là về nơi nó nên được.
A lot of the time it didn't.	Rất nhiều thời gian nó đã không.
But she felt something more than that.	Nhưng cô ấy còn cảm thấy điều gì đó hơn thế nữa.
She was starting to get a little nervous.	Cô bắt đầu có một chút lo lắng.
And some are affected more than others.	Và một số bị ảnh hưởng nhiều hơn những người khác.
It may work for you.	Nó có thể làm việc cho bạn.
We only buy what we think is the best.	Chúng tôi chỉ mua những thứ mà chúng tôi cho là tốt nhất.
I mean, he just has unique soccer skills.	Ý tôi là, anh ấy chỉ có kỹ năng chơi bóng độc đáo.
Took five hours.	Mất năm giờ.
We've made things easier for you.	Chúng tôi đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho bạn.
And she stands behind her work.	Và cô ấy đứng đằng sau công việc của mình.
And more confused.	Và bối rối hơn.
The shock must have been evident on my face.	Sự bàng hoàng hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt tôi.
I have also been recognized for my work.	Tôi cũng đã được mọi người ghi nhận cho công việc của mình.
I would normally be delighted.	Tôi bình thường sẽ rất vui mừng.
The pattern search method was found to produce the best results.	Phương pháp tìm kiếm mẫu được tìm thấy để tạo ra kết quả tốt nhất.
That is the most important thing.	Đó là điều quan trọng nhất.
In fact, this is common sense.	Trên thực tế, đây là lẽ thường.
Most of the features are working.	Hầu hết các tính năng đang hoạt động.
I try again.	Tôi thử lại lần nữa.
He opened the door a little.	Anh mở cửa một chút.
The doctor asked him if he could remember what happened.	Bác sĩ đã hỏi anh ta liệu anh ta có thể nhớ những gì đã xảy ra.
I chose a positive quote.	Tôi đã chọn lời dẫn tích cực.
I told him we were on our way.	Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi đang trên đường đến.
Her brother is here.	Anh trai cô ấy đang ở đây.
It makes my mother sick.	Nó làm cho mẹ tôi phát ốm.
He missed more than a year through injury.	Anh ấy đã bỏ lỡ hơn một năm vì chấn thương.
Sometimes vice versa.	Đôi khi ngược lại.
I can't hear him.	Tôi không thể nghe thấy anh ấy.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
I was actually completely determined.	Tôi thực sự đã hoàn toàn quyết tâm.
Of course, they just follow orders.	Tất nhiên, họ chỉ làm theo lệnh.
It cannot be known for itself.	Nó không thể được biết cho chính nó.
They wait until they feel like writing.	Họ chờ đợi cho đến khi họ cảm thấy muốn viết.
Any bigger, you will have problems.	Bất kỳ lớn hơn, bạn sẽ gặp vấn đề.
It didn't take long to make him a player.	Không mất nhiều thời gian để biến anh ấy trở thành cầu thủ.
I'm just trying to see.	Tôi chỉ đang cố gắng để xem.
This can be very helpful.	Điều này có thể trở nên rất hữu ích.
I have lost significant fat in a few weeks.	Tôi đã giảm được chất béo đáng kể trong một vài tuần.
He himself tried both ways.	Bản thân anh ấy đã thử cả hai cách.
Not one or the other.	Không phải cái này hay cái khác.
Without a doubt.	Không nghi ngờ gì.
That's good enough.	Đó là đủ tốt.
I do so hoping he will come.	Tôi làm như vậy hy vọng anh ấy sẽ đến.
And it has.	Và nó có.
He has no answer.	Anh không có câu trả lời.
It was something they loved, but it didn't make any sense back then.	Đó là thứ mà họ yêu thích, nhưng nó không có ý nghĩa gì khi đó.
I have no actual knowledge.	Tôi không có kiến ​​thức thực tế.
Just don't need that.	Chỉ không cần điều đó.
My students have been amazing.	Học sinh của tôi đã rất tuyệt vời.
Even in a meeting.	Ngay cả trong một cuộc họp.
I put a lot of effort into knocking it down to make it stronger.	Tôi rất nỗ lực để hạ gục nó khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn.
Speak up.	Nói lớn lên.
I created a simple object with that value.	Tôi đã tạo một đối tượng đơn giản có giá trị đó.
And they can still win.	Và họ vẫn có thể giành chiến thắng.
Results will show in time.	Kết quả sẽ hiển thị trong thời gian.
He never misses a ball.	Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ một quả bóng.
If it was true, it would have saved my life.	Nếu nó là sự thật, nó có lẽ đã cứu mạng tôi.
Call your dogs.	Kêu lũ chó của bạn.
You don't own anything.	Bạn không sở hữu gì cả.
Peace is the way out.	Hòa bình là lối thoát.
There is no threat of a hurricane.	Không có mối đe dọa của một cơn bão.
Full circle again.	Vòng tròn đầy đủ một lần nữa.
I'm not even sure what to call it.	Tôi thậm chí không chắc nên gọi nó là gì.
This is where the problems really begin.	Đây là nơi mà các vấn đề thực sự bắt đầu.
You are currently on a text field, inside web content.	Bạn hiện đang ở trên một trường văn bản, bên trong nội dung web.
You end up fighting for someone else.	Bạn kết thúc chiến đấu cho một người khác.
There was no sign of him.	Không có bóng dáng của anh ta.
A new city can be created there.	Một thành phố mới có thể được tạo ra ở đó.
Give the station and the hotel room some time.	Cho ga và phòng khách sạn một thời gian.
And then we're going through a lot of changes here.	Và sau đó chúng tôi đang trải qua rất nhiều thay đổi ở đây.
You are very good.	Bạn rất tốt.
You were also created with a purpose.	Bạn cũng được tạo ra với một mục đích.
These changes are about survival.	Những thay đổi này là về sự sống còn.
It's going very badly.	Nó đang diễn ra rất tệ.
The whole thing happened pretty quickly.	Toàn bộ sự việc diễn ra khá nhanh.
The handle should be about a foot long.	Tay cầm phải dài khoảng một foot.
Right over there.	Ngay đằng kia.
He turned and we shook hands.	Anh ấy quay lại và chúng tôi bắt tay nhau.
This means the system will work on its own.	Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ tự hoạt động.
Everyone hates the guy.	Mọi người ghét anh chàng.
Of course, he does.	Đương nhiên, anh ấy làm.
Hard to push them back without a sound.	Khó có thể đẩy chúng trở lại mà không có một âm thanh nào.
And they raise prices for everything except parking.	Và họ tăng giá cho tất cả mọi thứ ngoại trừ chỗ đậu xe.
I don't even have to leave my office.	Tôi thậm chí không cần phải rời khỏi văn phòng của mình.
That's your story, not mine.	Đó là câu chuyện của bạn, không phải của tôi.
There was nothing they could do to help me.	Họ không thể làm gì để giúp tôi.
Then you drag one and you want the other, and the other.	Sau đó, bạn kéo một cái và bạn muốn cái khác, và cái khác.
I'm glad people can see what we have here.	Tôi rất vui khi mọi người có thể thấy những gì chúng tôi có ở đây.
However, it's best to learn more about it first.	Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên tìm hiểu thêm về nó trước.
His speech was hard to follow.	Bài phát biểu của anh ấy thật khó để theo dõi.
And the boy replied.	Và cậu bé đã đáp lại.
She has never looked more beautiful.	Cô ấy chưa bao giờ trông xinh đẹp hơn.
As usual, they gave nothing away.	Như thường lệ, họ không cho đi gì cả.
She seemed to know what she had to do.	Cô ấy dường như biết mình phải làm gì.
Then they turned off the water supply.	Sau đó, họ tắt nguồn cung cấp nước.
But what has been done is done.	Nhưng những gì đã làm là xong.
My thinking is the input device.	Suy nghĩ của tôi là thiết bị đầu vào.
Probably too good.	Có lẽ là quá tốt.
The car changed everything.	Chiếc xe đã thay đổi mọi thứ.
Or it used to be.	Hoặc nó đã từng như vậy.
I think for me, the answer is yes.	Tôi nghĩ đối với tôi, câu trả lời là có.
Only it doesn't work very well.	Chỉ có điều nó không hoạt động tốt lắm.
Quite change in town!!!.	Khá thay đổi trong thị trấn !!!.
For example, here are a few companies that are using their services.	Ví dụ, đây là một vài công ty đang sử dụng dịch vụ của họ.
Just like this.	Chỉ như thế này.
I started writing it.	Tôi bắt đầu viết nó.
Move things around.	Di chuyển mọi thứ xung quanh.
They know they will get away with it.	Họ biết rằng họ sẽ thoát khỏi nó.
With.	Cùng với.
The idea of ​​growing food came to me.	Ý tưởng trồng thực phẩm đến với tôi.
That is not my case.	Đó không phải là trường hợp của tôi.
It won't keep them there if they want to leave.	Nó sẽ không giữ họ ở đó nếu họ muốn rời đi.
And then the first course.	Và sau đó là khóa học đầu tiên.
It's a no go.	Đó là một không đi.
I'm a little different.	Tôi hơi khác một chút.
Very, very high.	Rất, rất cao.
There is no choice now.	Không có sự lựa chọn nào bây giờ.
It didn't even hurt to see her wearing a watch.	Nó thậm chí còn không đau khi thấy cô ấy đeo đồng hồ.
He will follow it.	Anh ấy sẽ làm theo nó.
We need to come up with a good name.	Chúng ta cần nghĩ ra một cái tên hay.
Nothing else can do this.	Không có gì khác có thể làm điều này.
We have to get ready for the sequel.	Chúng tôi phải sẵn sàng cho phần tiếp theo.
Drag it once towards the center of the room.	Kéo nó một lần về phía giữa phòng.
You have shown who they are.	Bạn đã cho thấy họ là ai.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
First, there is no central core that we can call self.	Đầu tiên, không có lõi trung tâm nào mà chúng ta có thể gọi là tự ngã.
The second method is to program the changes into the software.	Phương pháp thứ hai là lập trình các thay đổi vào phần mềm.
Tell me the truth.	Nói cho tôi biết sự thật.
They have as much power to do as you do.	Họ có nhiều quyền để làm như bạn làm.
Women of that day.	Phụ nữ ngày ấy.
She walked in slowly.	Cô ấy bước từ từ vào.
You have to pay for it.	Bạn phải trả tiền cho nó.
Obviously, this is not true.	Rõ ràng, điều này không đúng.
And the number of employees working on the project remains the same.	Và số lượng nhân viên làm việc trong dự án vẫn giữ nguyên.
I don't think she shows off.	Tôi không nghĩ cô ấy thể hiện.
I am very happy to be home.	Tôi rất hạnh phúc khi được về nhà.
A judgment must be made.	Một bản án phải được thực hiện.
Everyone who has them has worked to get them.	Tất cả những người có chúng đã làm việc để có được chúng.
Their marriage did not produce any children.	Cuộc hôn nhân của họ không sinh ra bất kỳ đứa con nào.
Are at your feet.	Đang ở dưới chân của bạn.
We can beat them.	Chúng ta có thể đánh bại họ.
Then he walked out the door.	Sau đó anh ta đi ra khỏi cửa.
There are two doors.	Có hai cửa.
He hasn't had any bad days.	Anh ấy không có bất kỳ ngày tồi tệ nào.
Come on, go do something else.	Thôi, đến làm việc khác đi.
This is similar to the first case.	Điều này tương tự với trường hợp đầu tiên.
There will be no way to play the system.	Sẽ không có cách nào để chơi hệ thống.
Pan wasn't there.	Pan không có ở đó.
Just to play with things a little bit.	Chỉ để chơi với mọi thứ một chút.
The actual input mechanism is emphasized.	Cơ chế đầu vào thực tế được chú trọng.
This is the last week of class.	Đây là tuần cuối cùng của lớp học.
It is a lack of freedom.	Đó là thiếu tự do.
He must stay with us.	Anh ấy phải ở lại với chúng tôi.
Having six days off can do several in a team.	Có sáu ngày nghỉ có thể làm một số trong một đội.
Those who want, will.	Những người muốn, sẽ.
They just have so much money to spend.	Họ chỉ có rất nhiều tiền để chi tiêu.
But one thing was different.	Nhưng có một điều đã khác.
However, there are very few human models.	Tuy nhiên, có rất ít mô hình con người.
It will come back to you.	Nó sẽ quay lại với bạn.
After you finish.	Sau khi bạn hoàn thành.
They won't get in our way.	Họ sẽ không cản đường chúng ta.
First, it's expensive.	Đầu tiên, nó đắt tiền.
But we have no excuse.	Nhưng chúng tôi không có lý do.
It may be short, but size doesn't matter when done right.	Nó có thể ngắn, nhưng kích thước không quan trọng khi thực hiện đúng.
It requires a bit of thought.	Nó đòi hỏi một chút suy nghĩ.
We are prepared for experiences like these.	Chúng tôi đã chuẩn bị cho những trải nghiệm như thế này.
This is a matter of law.	Đây là một vấn đề của luật pháp.
Mine worked great that way.	Của tôi đã làm việc tuyệt vời theo cách đó.
Because then the overall results can be changed.	Vì khi đó kết quả tổng thể có thể bị thay đổi.
Of course he checked out.	Tất nhiên anh ấy đã trả phòng.
No one knows where it went.	Không ai biết nó đã đi đâu.
No one has seen it yet.	Chưa có ai nhìn thấy nó.
I feel there will be no danger for either of us.	Tôi cảm thấy sẽ không có nguy hiểm cho một trong hai chúng tôi.
It was a pleasure to work with him.	Thật vui khi được làm việc cùng anh ấy.
Snow ice.	Băng tuyết.
I have a lot of respect for her.	Tôi rất tôn trọng cô ấy.
I should introduce myself.	Tôi nên giới thiệu bản thân mình.
It is to be ready for war.	Đó là để sẵn sàng cho chiến tranh.
Final.	Cuối cùng.
What species did you pick up?	Bạn đã nhặt được loài gì?
He gave no such evidence.	Anh ấy không đưa ra bằng chứng nào như vậy.
We have lost another family member.	Chúng tôi đã mất thêm một thành viên trong gia đình.
Write them on one side of the paper.	Viết chúng trên một mặt của tờ giấy.
Keep your chin up.	Ngẩng cao đầu.
Many.	Có nhiều.
She got up quickly and tried to jump him from behind.	Cô ấy đã đứng dậy nhanh chóng và cố gắng nhảy anh ta từ phía sau.
It provides a quick look at the company.	Nó cung cấp một cái nhìn nhanh chóng về công ty.
Take a look at this house.	Hãy nhìn vào ngôi nhà này.
It's actually quite difficult to do properly.	Nó thực sự khá khó khăn để thực hiện đúng cách.
You're right, we did.	Bạn nói đúng, chúng tôi đã làm được.
However, I don't know about a ship.	Tuy nhiên, tôi không biết về một con tàu.
Parents want to see their children grow and develop, feeling included.	Cha mẹ muốn nhìn thấy con cái của họ lớn lên và phát triển, cảm thấy được bao gồm.
One year passed, then two.	Một năm trôi qua, rồi hai.
She was really worried that one of the horses was injured.	Cô thực sự lo lắng rằng một trong những con ngựa đã bị thương.
For example, they know a lot.	Ví dụ, họ biết rất nhiều.
Attention is related to the ability to process information.	Sự chú ý có liên quan đến khả năng xử lý thông tin.
Happy doing that.	Hạnh phúc khi làm điều đó.
It is an open question whether such a definition exists.	Đó là một câu hỏi mở liệu một định nghĩa như vậy có tồn tại hay không.
I will remember, believe me.	Tôi sẽ nhớ, hãy tin tôi.
And then get up and do it again, every time.	Và sau đó đứng dậy và làm lại, mọi lúc.
I go into further analysis of why below.	Tôi đi vào phân tích thêm lý do tại sao bên dưới.
They finally reached the rose-covered structure.	Cuối cùng họ cũng đến được cấu trúc phủ đầy hoa hồng.
I should have realized that's what was going on.	Tôi lẽ ra phải nhận ra đó là những gì đang diễn ra.
Furthermore, we tend to take them for granted.	Hơn nữa, chúng ta thường có xu hướng coi chúng là điều hiển nhiên.
The outcome of this case is unknown.	Chưa rõ kết quả của trường hợp này.
I have one.	Tôi có một.
I wonder if she did that.	Tôi tự hỏi nếu cô ấy đã làm điều đó.
I have never heard him cry before.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy khóc trước đây.
Furthermore, different input states have been established.	Hơn nữa, các trạng thái đầu vào khác nhau đã được thiết lập.
You are so lucky to have met me.	Bạn thật may mắn khi gặp tôi.
Please advise me.	Xin hãy tư vấn cho tôi.
Now he needed to get this done, and he finally knew how.	Bây giờ anh cần phải hoàn thành việc này, và cuối cùng anh đã biết làm thế nào.
And if nothing happens, if someone has a funny walk or something.	Và nếu không có gì xảy ra, nếu ai đó có một cuộc dạo chơi vui nhộn hoặc một cái gì đó.
It's happened to most of us, too, at some point.	Nó cũng đã xảy ra với hầu hết chúng ta, vào một thời điểm nào đó.
If you don't break it, someone else will.	Nếu bạn không phá vỡ nó, người khác sẽ làm.
I was prepared.	Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sometimes he mixed with it a bag of sugar.	Đôi khi anh ta trộn với nó một túi đường.
Every main game screen is described in detail.	Mọi màn chơi chính đều được mô tả chi tiết.
They will act.	Họ sẽ đóng kịch.
You know it's true.	Bạn biết đó là sự thật.
This must be discussed.	Điều này phải được thảo luận.
I don't want to flaunt my skills.	Tôi không muốn phô trương kỹ năng của mình.
You just make yourself more valuable.	Bạn chỉ làm cho mình có giá trị hơn.
It was a happy choice.	Đó là một sự lựa chọn hạnh phúc.
They say part of life.	Họ nói rằng một phần của cuộc sống.
He couldn't reduce the logic any further, in that direction.	Ông không thể giảm logic thêm nữa, theo hướng đó.
However, I hope this little story will leave you wondering.	Tuy nhiên, tôi hy vọng câu chuyện nhỏ này sẽ khiến bạn băn khoăn.
I can't wait for the next one!.	Tôi không thể chờ đợi cái tiếp theo !.
And we do.	Và chúng tôi làm.
I already know many characters.	Tôi đã biết nhiều nhân vật.
Was told it couldn't be true.	Đã nói nó không thể là sự thật.
It may be behind the current era and environment.	Nó có thể đi sau thời đại và môi trường hiện tại.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Could not find three.	Không thể tìm thấy ba.
It was a look he couldn't read.	Đó là một cái nhìn mà anh ấy không thể đọc được.
And he feels good about us, too.	Và anh ấy cũng cảm thấy tốt về chúng tôi.
I need something in my life.	Tôi cần một cái gì đó trong cuộc sống của tôi.
He stopped that thought.	Anh dừng ý nghĩ đó lại.
Worth and his company.	Worth và công ty của anh ấy.
Called if there is actually a fire.	Được gọi nếu thực sự có cháy.
Then a little time.	Sau đó, một chút thời gian.
The latter also depends on the type of player.	Cái thứ hai cũng tùy thuộc vào loại người chơi.
You have never seen such a proud man.	Bạn chưa bao giờ thấy một người đàn ông tự hào như vậy.
Now that's interesting.	Bây giờ điều đó thật thú vị.
The opportunity is there.	Cơ hội là có.
Do not trust anyone.	Không tin tưởng bất kỳ ai.
Just click and play your favorite online games for free.	Chỉ cần nhấp và chơi các trò chơi trực tuyến yêu thích của bạn miễn phí.
Rich people.	Những người giàu có.
Great! 	Tuyệt quá!
you think.	bạn nghĩ.
The question is unique.	Câu hỏi là duy nhất.
Enjoyed the evening.	Rất thích buổi tối.
Just plan ahead and take your time.	Chỉ cần lập kế hoạch trước và dành thời gian của bạn.
My daughter turned one year old the next day when we got home.	Con gái tôi được một tuổi vào ngày hôm sau khi chúng tôi về nhà.
However, for me, not being accepted is a difficult thing.	Tuy nhiên, đối với tôi, không được chấp nhận là một điều khó khăn.
Great dinner from start to finish.	Bữa tối tuyệt vời từ đầu đến cuối.
We don't need gun control.	Chúng tôi không cần kiểm soát súng.
So this experiment begins.	Vì vậy, thí nghiệm này bắt đầu.
Too good to be true.	Quá tốt để trở thành sự thật.
That's the kind of question you can't answer until you have to.	Đó là loại câu hỏi bạn không thể trả lời cho đến khi bạn phải làm.
I have been here myself in the past.	Tôi đã ở đây bản thân mình trong quá khứ.
His father said the same thing.	Cha anh cũng nói như vậy.
It is extremely difficult to do.	Nó cực kỳ khó để làm.
No need to think about it.	Không cần phải nghĩ về nó.
It doesn't mean that's where we'll end up.	Nó không có nghĩa đó là nơi chúng ta sẽ kết thúc.
It's not special or interesting.	Nó không đặc biệt hay thú vị.
She was still angry at him.	Cô vẫn còn giận anh như vậy.
Go back right hand down and then left.	Đi ngược tay phải xuống rồi sang trái.
I try the following code, but I get an error.	Tôi thử mã sau, nhưng tôi gặp lỗi.
Classes are valuable, but the real education is the game.	Các lớp học có giá trị, nhưng giáo dục thực sự là trò chơi.
Peace seems to be the most beautiful word there is.	Hòa bình dường như là từ đẹp nhất mà có.
But now is not the time to test that theory.	Nhưng bây giờ không phải là lúc để kiểm tra lý thuyết đó.
The last is definitely the best.	Cuối cùng chắc chắn là đúng nhất.
There were two other men who seemed to be accompanying him.	Có hai người đàn ông khác dường như đi cùng anh ta.
I really don't know why.	Tôi thực sự không biết tại sao.
You don't know what his life is like.	Bạn không biết cuộc sống của anh ấy như thế nào.
There is a huge amount there.	Có một số lượng rất lớn ở đó.
Without memory, there would be no past.	Nếu không có ký ức, sẽ không có quá khứ.
Who knows if something will happen.	Ai biết được nếu có chuyện gì sẽ xảy ra.
He didn't know he was learning commands, but he learned.	Anh ấy không biết mình đang học lệnh, nhưng anh ấy đã học được.
Usually, they live without regular contact from their loved ones.	Thông thường, họ sống mà không có liên lạc thường xuyên từ những người thân yêu của họ.
So here's what you do.	Vì vậy, đây là những gì bạn làm.
Everyone seems excited at the thought of what lies ahead.	Mọi người có vẻ hào hứng với ý nghĩ về những gì đang chờ đợi ở phía trước.
Possibly, nothing is decided.	Có thể, không có gì được quyết định.
But he likes his comfort.	Nhưng anh ấy thích sự thoải mái của mình.
Well, that won't be the case anymore.	Chà, điều đó sẽ không còn như vậy nữa.
In fact, the instructions say you should have two.	Trên thực tế, các hướng dẫn nói rằng bạn nên có hai người.
What's around comes around.	Những gì xung quanh đến xung quanh.
He thought for two and a half months.	Anh suy nghĩ trong hai tháng rưỡi.
We are making a movie.	Chúng tôi đang làm một bộ phim.
Just a damn hit.	Chỉ là một cú đánh chết tiệt.
No, we won't give you the link.	Không, chúng tôi sẽ không cung cấp cho bạn liên kết.
Imagine how widespread freedom would be.	Hãy tưởng tượng tự do sẽ lan rộng như thế nào.
I don't understand why that happened.	Tôi không hiểu tại sao điều đó xảy ra.
I need to know that you stand with me.	Tôi cần biết rằng bạn đứng với tôi.
He feels this is exactly what he needs.	Anh cảm thấy đây chính là thứ anh cần.
He stopped himself.	Anh ấy tự ngăn mình lại.
But the hole is too big.	Nhưng lỗ hổng quá lớn.
We tried to sell things by making people laugh.	Chúng tôi đã cố gắng bán mọi thứ bằng cách làm cho mọi người cười.
I worked hard to get us here.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để đưa chúng tôi đến đây.
I don't look very good.	Tôi trông không được tốt cho lắm.
But not since then.	Nhưng không phải kể từ đó.
I will come back here.	Tôi sẽ quay lại đây.
Then twice a week.	Sau đó hai lần một tuần.
Please suggest me how to do it?.	Xin vui lòng đề nghị tôi làm thế nào để làm điều đó ?.
Therefore, a variety of products should be prepared.	Vì vậy, nhiều loại sản phẩm nên được chuẩn bị.
So what for.	Vì vậy, những gì cho.
The quality of the products used is excellent.	Chất lượng của các sản phẩm được sử dụng là tuyệt vời.
All this in less than six hours.	Tất cả điều này trong vòng chưa đầy sáu giờ.
He just watched me from afar.	Anh ấy chỉ quan sát tôi từ rất xa.
When that happens, my tangible end will be near.	Khi điều đó xảy ra, kết thúc hữu hình của tôi sẽ gần kề.
Not because I want to try.	Không phải vì muốn thử.
Let me put it this way.	Hãy để tôi đặt nó theo cách này.
Then you will work hard.	Sau này bạn sẽ làm việc chăm chỉ.
In fact, there were two experiments each to measure both effects.	Trên thực tế, có hai thí nghiệm mỗi thí nghiệm để đo lường cả hai tác động.
And that's it.	Và đó là nó.
There are many things you will have in your house.	Có rất nhiều thứ bạn sẽ có trong ngôi nhà của mình.
However, I have never played that one.	Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ chơi cái đó.
He's definitely amazing at some point.	Chắc chắn là anh ấy tuyệt vời ở một điểm nào đó.
And it will help you get back to your old life.	Và nó sẽ giúp bạn quay lại cuộc sống cũ.
All religions are based on faith.	Tất cả các tôn giáo đều dựa trên đức tin.
I think we can do more and better.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm nhiều hơn và tốt hơn.
In other words, they have no type system.	Nói cách khác, chúng không có hệ thống loại hình.
The function can only be called once.	Hàm chỉ có thể được gọi một lần.
Someone had to.	Ai đó đã phải.
The treatment options available vary by tumor stage.	Các lựa chọn điều trị có sẵn khác nhau tùy theo giai đoạn khối u.
And so we're catching everything.	Và vì vậy chúng tôi đang nắm bắt mọi thứ.
However, most of the team members were nervous.	Tuy nhiên, hầu hết các thành viên trong nhóm đều lo lắng.
The guy likes to talk and see his pictures in the newspaper.	Anh chàng thích nói chuyện và nhìn thấy hình ảnh của mình trên báo.
But then there's the sweet, soothing sound.	Nhưng rồi sau đó là âm thanh ngọt ngào êm tai.
You don't know about anything.	Bạn không biết về bất cứ điều gì.
Two control groups were identified.	Hai nhóm kiểm soát đã được xác định.
I never know enough.	Tôi không bao giờ biết đủ.
Use your best judgment and move on.	Sử dụng phán đoán tốt nhất của bạn và tiếp tục.
His ideal woman won't drive him crazy.	Người phụ nữ lý tưởng của anh sẽ không khiến anh phát điên.
And that's a problem for me.	Và đó là một vấn đề đối với tôi.
In my judgment, this can in no way be considered due process.	Theo đánh giá của tôi, điều này không có cách nào có thể được coi là đúng thủ tục.
He is from another state.	Anh ta đến từ một tiểu bang khác.
However, this must be a bug.	Tuy nhiên, đây phải là một lỗi.
No big deal in my eyes.	Không có gì to tát trong mắt tôi.
It served her very well.	Nó đã phục vụ cô ấy rất tốt.
He told me that he was killed, shot by some of your people.	Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã bị giết, bị bắn bởi một số người của bạn.
Mobile phone company.	Công ty điện thoại di động.
There is no controversy about it.	Không có tranh cãi về nó.
He invited her to play.	Anh rủ cô đi chơi.
We lose more customers that way.	Chúng tôi mất nhiều khách hàng hơn theo cách đó.
Road games are the worst.	Các trò chơi trên đường là tồi tệ nhất.
Repeat steps five to seven a few times and be patient.	Lặp lại các bước từ năm đến bảy một vài lần và hãy kiên nhẫn.
This is the only case of women doing such a thing.	Đây là trường hợp duy nhất của phụ nữ làm điều như vậy.
However it is quite well built.	Tuy nhiên nó được xây dựng khá tốt.
She takes pictures of everything.	Cô ấy chụp ảnh mọi thứ.
He does not carry a weapon.	Anh ta không mang theo vũ khí.
Go into the kitchen of the house.	Đi vào nhà bếp của ngôi nhà.
Do not generate a new claim.	Không tạo ra một xác nhận quyền sở hữu mới.
That won't happen now.	Điều đó sẽ không xảy ra bây giờ.
Support ideas, that is.	Hỗ trợ ý tưởng, đó là.
Need to write.	Cần phải viết.
How proud we should be.	Chúng ta nên tự hào biết bao.
More running legs.	Nhiều chân chạy hơn.
Life can be experienced and improved accordingly.	Cuộc sống có thể được trải nghiệm và cải thiện tương ứng.
Many times, we never miss something until it's gone.	Nhiều khi, chúng ta không bao giờ bỏ lỡ điều gì đó cho đến khi nó không còn nữa.
And others.	Và những cái khác.
Government is a possibility on this front.	Chính phủ là một khả năng trên mặt trận này.
And yes, there has been some news about this.	Và có, đã có một số tin tức về điều này.
It's great to have that, but doing that takes time.	Thật tuyệt khi có được điều đó, nhưng để làm được điều đó thì cần phải có thời gian.
And this is the core problem.	Và đây là vấn đề cốt lõi.
The cold became the earth and the fire formed the stars.	Cái lạnh trở thành trái đất và ngọn lửa hình thành các vì sao.
I stood on my own two feet.	Tôi đã đứng trên đôi chân của mình.
They must be felt with the heart from the inside out.	Chúng phải được cảm nhận bằng trái tim từ trong ra ngoài.
We think we gave them good answers.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cho họ câu trả lời tốt.
I'm not saying there's anything wrong with any of these.	Tôi không nói rằng có bất cứ điều gì sai trái với bất kỳ điều gì trong số này.
It is her choice and it is final.	Đó là sự lựa chọn của cô ấy và nó là cuối cùng.
But some observations are still true.	Nhưng một số quan sát vẫn đúng.
She loves it here.	Cô ấy thích nó ở đây.
But she won't.	Nhưng cô ấy sẽ không.
I tried my idea and it works.	Tôi đã thử ý tưởng của mình và nó hoạt động.
It cannot be purchased on the market.	Nó không thể được mua trên thị trường.
So he had to die.	Vì vậy, ông đã phải chết.
I still have his construction paintings.	Tôi vẫn còn giữ những bức tranh xây dựng của anh ấy.
It was his child.	Đó là đứa con của anh ấy.
I won't make it easy for them.	Tôi sẽ không làm cho họ dễ dàng.
I think they will.	Tôi nghĩ họ sẽ làm được.
No longer a party.	Không còn là một bữa tiệc.
Maybe in the summer it is nice.	Có lẽ vào mùa hè, nó là tốt đẹp.
He's not even on the phone.	Anh ấy thậm chí còn không điện thoại.
This doesn't seem to work.	Điều này dường như không hoạt động.
Thank you for holding my hand in the middle of the night.	Cảm ơn anh đã nắm tay em đi giữa đêm khuya.
And the numbers are still growing.	Và những con số vẫn đang tăng lên.
The kitchen and bathroom are shared.	Nhà bếp và phòng tắm được sử dụng chung.
But please let us have this word.	Nhưng xin vui lòng cho chúng tôi có từ này.
However, the technology has taken longer to develop than expected.	Tuy nhiên, công nghệ này đã mất nhiều thời gian để phát triển hơn dự kiến.
You don't want to do all the court work.	Bạn không muốn làm toàn bộ công việc của tòa án.
Only one of them is still moving.	Chỉ có một trong số họ vẫn di chuyển.
But they can advance for a long time before any changes are made.	Nhưng họ có thể thăng tiến trong thời gian dài trước khi có bất kỳ thay đổi nào.
Bring it in.	Đưa nó vào.
Unit tests are not a thing.	Bài kiểm tra đơn vị không phải là một điều.
From there comes the modern name of the country.	Từ đó có tên hiện đại của đất nước.
Even better, your injured players can come back healthy.	Thậm chí tốt hơn nữa, các cầu thủ bị thương của bạn có thể trở lại khỏe mạnh.
I am planning to return with my family.	Tôi đang có kế hoạch trở về cùng gia đình.
I will appreciate it.	Tôi sẽ đánh giá cao nó.
What was done was wrong, period.	Những gì đã được thực hiện là sai, thời kỳ.
My customers are very happy.	Khách hàng của tôi rất vui.
She has to move fast.	Cô ấy phải di chuyển nhanh.
In the context of this core proceeding.	Trong bối cảnh quy trình tố tụng cốt lõi này.
I don't want to be attached to anyone.	Tôi không muốn gắn bó với bất kỳ ai.
Defense technology to develop their own.	Công nghệ quốc phòng để phát triển riêng của họ.
A must listen !!!.	A phải nghe !!!.
Can't talk right now.	Không thể nói chuyện ngay bây giờ.
But he went beyond that.	Nhưng anh ấy đã vượt ra ngoài điều đó.
Develop a clear mission and use it to drive decisions.	Phát triển một sứ mệnh rõ ràng và sử dụng nó để thúc đẩy các quyết định.
That makes no difference.	Điều đó không có gì khác biệt.
I accept cash, checks and credit cards.	Tôi chấp nhận tiền mặt, séc và các loại thẻ tín dụng.
A woman appeared.	Một người phụ nữ xuất hiện.
I was at home a lot.	Tôi đã ở nhà rất nhiều.
Yes, so he wants to.	Vâng, vì vậy anh ấy muốn.
It's a volume vs.	Đó là một khối lượng vs.
Death is not a bit real.	Cái chết không có một chút thực.
They have to tell the truth.	Họ phải nói sự thật.
But to me that's not the point.	Nhưng với tôi đó không phải là điểm chính.
I brushed aside my own fear and ran to him.	Tôi gạt đi nỗi sợ hãi của chính mình và chạy đến bên anh.
The reason why is not known.	Lý do tại sao thì ít người biết đến.
I don't think anyone knows what will happen.	Tôi không nghĩ có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
I never called you by any name.	Tôi chưa bao giờ gọi cho bạn bất kỳ cái tên nào.
The patient had a good social and laboratory assessment.	Bệnh nhân có đánh giá xã hội và xét nghiệm tốt.
We both have to learn.	Cả hai chúng ta phải học.
He feels he has lost everything.	Anh cảm thấy mình đã mất tất cả.
His eyes opened, closed, then opened again.	Đôi mắt anh mở ra, nhắm lại, rồi lại mở ra.
The people who did bad things are still there.	Những người đã làm những điều tồi tệ vẫn còn ở đó.
economy in this period.	Nền kinh tế trong thời kỳ này.
We stop talking.	Chúng ta ngừng nói chuyện.
While this is very common, it is completely wrong.	Trong khi điều này là rất phổ biến, nó là hoàn toàn sai lầm.
Everyone followed me.	Mọi người đã theo dõi tôi.
I will buy them.	Tôi sẽ mua chúng.
To feel the best you can be.	Để cảm thấy tốt nhất bạn có thể được.
You are it.	Bạn là nó.
Either way it makes sense.	Dù bằng cách nào thì nó cũng có ý nghĩa.
Just try to stay active and constantly keep your mind active.	Chỉ cần cố gắng duy trì hoạt động và liên tục giữ cho tâm trí của bạn luôn hoạt động.
That's completely on me.	Đó hoàn toàn là do tôi.
But it's not about us.	Nhưng nó không phải về chúng tôi.
He walked up the steps, held out his hand, and introduced himself.	Anh bước lên bậc thềm, chìa tay ra và tự giới thiệu.
This is great.	Điều này là tuyệt vời.
Too slow.	Chậm quá.
Some of our horses have won short races.	Một số con ngựa của chúng tôi đã thắng cuộc đua ngắn.
You may have questions to ask which one is good.	Bạn có thể có câu hỏi để hỏi cái nào là tốt.
You can bring anything you can carry and nothing more.	Bạn có thể mang theo bất cứ thứ gì bạn có thể mang theo và không hơn thế nữa.
He has a text message and a voice message.	Anh ta có một tin nhắn văn bản và một tin nhắn thoại.
If she has any.	Nếu cô ấy có bất kỳ.
Maybe he'll think they're for my mother.	Có lẽ anh ấy sẽ nghĩ chúng dành cho mẹ tôi.
Some are sturdier than others.	Một số chắc chắn hơn những cái khác.
Most people don't think of it in these terms.	Hầu hết mọi người không nghĩ về nó trong những điều khoản này.
This additional device may affect the measured field.	Thiết bị bổ sung này có thể ảnh hưởng đến trường được đo.
I have a copy of the list.	Tôi có một bản sao của danh sách.
I hope this helps someone.	Tôi hi vọng điêu nay se giup được ai đo.
If you can hear.	Nếu bạn có thể nghe thấy.
We just think that's what we want.	Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đó là những gì chúng tôi muốn.
This is where the action comes in.	Đây là nơi hành động.
The rest decided that he was finished.	Phần còn lại đã quyết định rằng anh ta đã kết thúc.
She will clean the air.	Cô ấy sẽ làm sạch không khí.
Responsible for theme direction and design.	Chịu trách nhiệm về hướng chủ đề và thiết kế.
Chances are it will be a draw now.	Rất có thể bây giờ sẽ hòa.
It must have a key somewhere.	Nó phải có chìa khóa ở đâu đó.
When crime happens.	Khi tội phạm xảy ra.
They're done, he thought.	Họ đã hoàn thành, anh nghĩ.
Employees started asking how we take care of their personal data.	Nhân viên bắt đầu hỏi cách chúng tôi chăm sóc dữ liệu cá nhân của họ.
I accept that sleep sounds like a good idea.	Tôi chấp nhận rằng giấc ngủ nghe có vẻ là một ý kiến ​​hay.
And people know me for that.	Và mọi người biết tôi vì điều đó.
It's time to move on.	Đã đến lúc phải đi tiếp.
This process is most effective in young people.	Quá trình này hiệu quả nhất ở những người trẻ tuổi.
The father is great.	Người bố thật tuyệt.
You could have been mine.	Bạn đã có thể là của tôi.
Then he takes the money and spends it.	Sau đó anh ta nhận tiền và tiêu nó.
No one will ask you why.	Sẽ không ai hỏi bạn tại sao.
We will have to move from there or attack the crowd.	Chúng tôi sẽ phải di chuyển từ đó hoặc tấn công đám đông.
There must be something wrong with me.	Chắc có điều gì đó không ổn về tôi.
Data from either experiment showed consistent results.	Dữ liệu từ một trong hai thí nghiệm cho kết quả nhất quán.
You look at this.	Bạn nhìn vào cái này.
There are some studies explained there.	Có một số nghiên cứu được giải thích ở đó.
Then we'll go somewhere.	Sau đó, chúng tôi sẽ đến một nơi nào đó.
That sounds great.	Nghe tuyệt đấy.
We decided to go to town.	Chúng tôi quyết định đi đến thị trấn.
It just doesn't show anything to the right.	Nó chỉ không hiển thị bất cứ điều gì ở bên phải.
This time he saw the problem.	Lần này anh đã nhìn ra vấn đề.
More.	Hơn rất nhiều.
I don't even know what you're talking about right now.	Tôi thậm chí không biết bạn đang nói về cái gì, ngay bây giờ.
There are several main reasons behind this.	Có một số lý do chính đằng sau điều này.
I really like this house but it's not home.	Tôi thực sự thích ngôi nhà này nhưng nó không phải là nhà.
But nothing worked for me.	Nhưng không có gì làm việc cho tôi.
They are trying to figure out what to do next.	Họ đang cố gắng tìm ra những gì cần làm tiếp theo.
One could continue this kind of example.	Người ta có thể tiếp tục loại ví dụ này.
He has two brothers and a sister.	Ông có hai anh trai và một em gái.
I hardly know the man.	Tôi hầu như không biết người đàn ông.
And we will meet again.	Và chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Code example here.	Ví dụ mã ở đây.
So there is only one choice left.	Vì vậy, chỉ còn lại một sự lựa chọn.
They looked out for each other.	Họ nhìn ra cho nhau.
However, it is becoming less and less frequent thanks to some recent studies.	Tuy nhiên, nó ngày càng ít đi nhờ một số nghiên cứu gần đây.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
His eyes open and move right and left.	Mắt anh ấy mở và di chuyển sang phải và trái.
That's why it's important that we don't waste water.	Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta không lãng phí nước.
The group waited a long time.	Cả đoàn đã đợi rất lâu.
Not that night, not every night.	Không phải đêm đó, không phải đêm nào.
Just be strong and you'll get through it.	Chỉ cần mạnh mẽ lên, rồi bạn sẽ vượt qua được.
I can't think about it.	Tôi không thể nghĩ về nó.
I have had mixed experiences with different countries.	Tôi đã có kinh nghiệm hỗn hợp với các quốc gia khác nhau.
They were not dating.	Họ đã không hẹn hò.
Every minute, every hour, every day.	Mỗi phút mỗi giờ, mỗi ngày.
This is appropriate, of course.	Điều này là thích hợp, tất nhiên.
We are both tired.	Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi.
Lead by chest.	Dẫn đầu bằng ngực.
Below is the code for that.	Dưới đây là mã cho điều đó.
I've never read the book, but the movie is fine.	Tôi chưa bao giờ đọc sách, nhưng bộ phim vẫn ổn.
The first is due to extreme heat.	Đầu tiên là do cực kỳ nóng.
But that time has not yet come.	Nhưng thời điểm đó vẫn chưa đến.
Like it or not, function and purpose exist together.	Dù muốn hay không, chức năng và mục đích tồn tại cùng nhau.
With wind, that's easy.	Với gió, điều đó thật dễ dàng.
Our study found no effect.	Nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy hiệu quả.
She wanted to be with him.	Cô muốn ở bên anh.
This makes it possible for me to access my state value.	Điều này khiến tôi có thể truy cập giá trị trạng thái của mình.
We embrace what's coming our way.	Chúng tôi đón nhận những gì sắp tới theo cách của chúng tôi.
I own a few of them.	Tôi sở hữu một vài trong số chúng.
I had a lot of fun.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui.
You were not happy.	Bạn đã không hạnh phúc.
It only helps us when they do it wrong.	Nó chỉ giúp chúng ta khi họ làm sai.
You can even be friends.	Bạn thậm chí có thể là bạn bè.
Not now, but at that time.	Không phải bây giờ, mà là vào thời điểm đó.
Both problems can affect our food supply.	Cả hai vấn đề đều có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta.
Most of them are square rulers prepared for mobile devices.	Hầu hết trong số họ là thước đo vuông được chuẩn bị cho các thiết bị di động.
Was concerned about how the incident played out.	Đã quan tâm về cách thức vụ việc diễn ra.
I just wonder.	Tôi chỉ tự hỏi.
But you have a heart, you live among the people you love.	Nhưng bạn có một trái tim, bạn sống giữa những người bạn yêu thương.
Not good, not strong enough.	Không tốt, không đủ sức mạnh.
It gets busy.	Nó trở nên bận rộn.
Just turn off the light this time.	Chỉ cần tắt đèn lần này.
We must be patient.	Chúng ta phải kiên nhẫn.
We don't know, can't imagine what kind of person he could be.	Chúng tôi không biết, không thể tưởng tượng anh ấy có thể là người như thế nào.
Check your local library as well.	Kiểm tra cả thư viện địa phương của bạn.
They kept calling me in.	Họ liên tục gọi tôi vào.
But you still don't get it.	Nhưng bạn vẫn không nhận được nó.
That's the only explanation for light hair like yours.	Đó là lời giải thích duy nhất cho mái tóc nhẹ như của bạn.
Make sure your answers are clear.	Hãy chắc chắn rằng câu trả lời của bạn rõ ràng.
He gave him the suit.	Anh ta đưa cho anh ta bộ đồ.
But there was nothing he could do until the weapon was perfected.	Nhưng anh ta không thể làm gì được cho đến khi vũ khí được hoàn thiện.
I need coffee.	Tôi cần cà phê.
There is no other choice.	Không có lựa chọn nào khác.
Many years passed.	Nhiều năm trôi qua.
Knowing their reviews can help you improve your product or service.	Biết nhận xét của họ có thể giúp bạn cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
There was a lot of wind, some damage, power outages.	Có rất nhiều gió, một số hư hỏng, mất điện.
He felt that his family was not enough.	Anh thấy gia đình mình không đủ.
That's why it moves so fast.	Đó là lý do tại sao nó di chuyển rất nhanh.
Finally, she let go of his finger.	Cuối cùng, cô để ngón tay của anh ra.
Identity is at the heart of politics.	Bản sắc là trọng tâm của chính trị.
I also ran out of clean books to read.	Tôi cũng đã hết sách sạch để đọc.
That data can be used as a basis for decision making.	Dữ liệu đó có thể được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định.
I can control myself.	Tôi có thể kiểm soát bản thân mình.
Light pain.	Ánh sáng đau.
Many other friends in the area reported a power outage.	Nhiều bạn khác trong khu vực báo mất điện.
And it's also true.	Và nó cũng đúng.
Your enemies can often become your best friends.	Kẻ thù của bạn thường có thể trở thành bạn thân nhất của bạn.
He will document the reasons for his findings.	Anh ta sẽ ghi vào hồ sơ lý do cho những phát hiện của mình.
How can you go wrong?.	Làm thế nào bạn có thể đi sai?.
Square was confused.	Square đã bối rối.
When one is full, you cover it tightly.	Khi một cái đầy, bạn đậy thật chặt.
But life is a battle.	Nhưng cuộc sống là một trận chiến.
Everybody can do it.	Ai cũng có thể làm được.
However, don't hold the home button, just click it once.	Tuy nhiên, đừng giữ nút home mà chỉ cần nhấp vào nó một lần.
I just want to get out of the hole.	Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái hố.
And that's where the video below comes in.	Và đó là nơi xuất hiện của video dưới đây.
You cool at the top.	Bạn mát mẻ ở trên cùng.
I take the time to pick up the goods.	Tôi dành thời gian để lấy hàng.
She has a job to do right now.	Cô ấy có một công việc phải làm ngay bây giờ.
We don't have anything like it here.	Ở đây chúng tôi không có bất cứ điều gì giống như nó.
Various techniques are used to track the sun and focus light.	Các kỹ thuật khác nhau được sử dụng để theo dõi mặt trời và ánh sáng tập trung.
I really don't think it's fair to say that.	Tôi thực sự không nghĩ là hợp lý khi nói như vậy.
We recorded the call.	Chúng tôi đã ghi âm cuộc gọi.
And he will try to do many things alone.	Và anh ấy sẽ cố gắng làm nhiều việc một mình.
Some have closed their eyes.	Một số đã nhắm mắt.
For a negative event, we do the opposite.	Đối với một sự kiện tiêu cực, chúng tôi làm ngược lại.
I looked down.	Tôi nhìn xuống.
I think we need them a lot.	Tôi nghĩ rằng chúng ta cần chúng rất nhiều.
By being pushed to the bone, he shows what he has.	Bằng cách bị đẩy đến tận xương, anh ấy cho thấy những gì anh ấy có.
He's not wrong.	Anh ấy không sai.
I'm sure she wondered what else she could do with herself.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy tự hỏi cô ấy có thể làm gì khác với chính mình.
If by chance they do, you'll have to start over.	Nếu tình cờ họ làm vậy, bạn sẽ phải bắt đầu lại.
This occurs when the connection to the database fails.	Điều này xảy ra khi kết nối với cơ sở dữ liệu không thành công.
I will return to work.	Tôi sẽ trở lại làm việc.
Rear space.	Khoảng trống phía sau.
Next time if you don't have something better to say, don't comment.	Lần tới nếu bạn không có điều gì tốt hơn để nói, đừng bình luận.
She had nothing left to draw.	Cô không còn gì để vẽ nữa.
She doesn't care what other people think.	Cô không quan tâm người khác nghĩ gì.
Please drop me.	Xin vui lòng thả tôi.
You can do it one way or the other.	Bạn có thể làm cách này hay cách khác.
All we can do is watch and wait.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là xem và chờ đợi.
Either way, you have the hardest job.	Dù sao thì bạn cũng có công việc khó khăn nhất.
Please help us in this situation.	Hãy giúp chúng tôi trong tình huống này.
I don't know what she's going to make me do.	Tôi không biết cô ấy sẽ bắt tôi phải làm gì.
Seems important to the mind.	Có vẻ quan trọng đối với tâm trí.
Also, there was murder.	Ngoài ra, đã có vụ giết người.
Definitely by no means a bad degree.	Chắc chắn không có nghĩa là một mức độ tồi.
They are just not part of the default set.	Chúng chỉ không phải là một phần của tập hợp mặc định.
We can state this as follows.	Chúng tôi có thể phát biểu điều này như sau.
And the process will continue.	Và quá trình sẽ tiếp tục.
There's no way he's on my side.	Không đời nào anh ấy đứng về phía tôi.
Like our children, they carry a lot of things.	Giống như những đứa trẻ của chúng ta, chúng mang theo rất nhiều thứ.
Anyone who wants to build their social media presence.	Bất kỳ ai muốn xây dựng sự hiện diện trên mạng xã hội của họ.
Our customers know otherwise.	Khách hàng của chúng tôi biết khác.
Also, someone has to get this money for the kids.	Ngoài ra, ai đó phải nhận số tiền này cho bọn trẻ.
She didn't have time to think.	Cô không có thời gian để suy nghĩ.
And fatigue or pain can make stress worse.	Và mệt mỏi hoặc đau đớn có thể làm cho tình trạng căng thẳng trở nên tồi tệ hơn.
No doubt.	Không còn nghi ngờ gì nữa.
There were no significant differences in clinical outcomes between the treatment groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về kết quả lâm sàng giữa các nhóm điều trị.
We live like brothers and sisters.	Chúng tôi sống như anh chị em.
Participants will only have access to their own data.	Những người tham gia sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu của riêng họ.
It was their turn to present.	Đến lượt họ trình bày.
When we were young, music meant something.	Khi chúng tôi còn trẻ, âm nhạc có ý nghĩa gì đó.
In previous years has never been a problem.	Trong những năm trước đây chưa bao giờ là một vấn đề.
All work is original and one of a kind.	Tất cả các công việc là nguyên bản và một trong những loại.
He couldn't forget a single moment with her.	Anh không thể quên một khoảnh khắc nào với cô.
They did that to her for years.	Họ đã làm điều đó với cô ấy trong nhiều năm.
A few more steps.	Một vài bước nữa.
And you are me.	Và bạn là tôi.
His father and brother.	Cha và anh trai của anh ấy.
The smile he used to give her was gone.	Nụ cười anh thường dành cho cô đã không còn.
We talked less, he was less involved.	Chúng tôi nói chuyện ít hơn, anh ấy ít tham gia hơn.
I should call the office.	Tôi nên gọi văn phòng.
I checked the website.	Tôi đã kiểm tra trang web.
I will never get that out of my head.	Tôi sẽ không bao giờ lấy điều đó ra khỏi đầu mình.
It sounds like a really easy job to me.	Nó nghe có vẻ như là một công việc thực sự dễ dàng đối với tôi.
So it was with us.	Vì vậy, nó đã được với chúng tôi.
It could be a mistake.	Nó có thể là một sai lầm.
Sad to say, but this point is a bit better in my opinion.	Đáng buồn là phải nói, nhưng điểm này tốt hơn một chút theo ý kiến ​​của tôi.
I looked out the window.	Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
I'm still going strong.	Tôi vẫn tiếp tục mạnh mẽ.
He probably has more to lose than you.	Anh ấy có thể có nhiều thứ để mất hơn bạn.
Felt the movie should have been more successful.	Cảm thấy bộ phim đáng lẽ phải thành công hơn.
However, you are not widely known.	Tuy nhiên, bạn không được biết đến rộng rãi.
Take the five-day food and run away with it.	Lấy thức ăn năm ngày và chạy đi với nó.
He doesn't seem to know how to end a conversation.	Anh ấy dường như không biết làm thế nào để kết thúc cuộc trò chuyện.
But no one else.	Nhưng không ai khác.
God works no other way.	Đức Chúa Trời hoạt động không theo cách nào khác.
It seems to get worse quickly.	Nó dường như trở nên tồi tệ hơn một cách nhanh chóng.
Great service too.	Dịch vụ tuyệt vời quá.
I fall.	Tôi ngã.
Another bullet.	Một quả đạn nữa.
This continues to go well.	Điều này tiếp tục diễn ra tốt đẹp.
She raised her head to the sky, eyes closed.	Cô ngẩng đầu lên trời, mắt nhắm nghiền.
I want an audience.	Tôi muốn có khán giả.
But it can be even more than that.	Nhưng nó thậm chí có thể nhiều hơn thế.
We ask and demand money.	Chúng tôi yêu cầu và đòi tiền.
Exactly what we need.	Chính điều chúng ta cần.
This is why my son is here.	Đây là lý do tại sao con trai tôi ở đây.
It could be another story.	Nó có thể là một câu chuyện khác.
He was the government, that she was sure of.	Anh ta là chính phủ, điều đó cô chắc chắn.
A warm feeling.	Một cảm giác ấm áp.
I don't mind going to see him.	Tôi không ngại đi gặp anh ấy.
He must be about twenty.	Anh ta chắc đã khoảng hai mươi.
He will be gone in a little over a week.	Anh ấy sẽ ra đi trong vòng hơn một tuần nữa.
It's been about three hours.	Đã khoảng ba giờ.
We cannot prove that the fields exist.	Chúng tôi không thể chứng minh rằng các trường tồn tại.
The door closed behind them.	Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
God is my light in the dark.	Chúa là ánh sáng của tôi trong bóng tối.
They are still waiting to be drawn.	Họ vẫn đang chờ đợi để được rút ra.
It just might be that no one wants to pay.	Nó chỉ có thể là không ai muốn trả tiền.
That big road must be something.	Con đường lớn đó phải là một cái gì đó.
I can order something like this.	Tôi có thể đặt một số thứ như thế này.
People mean what they choose.	Mọi người có nghĩa là những gì họ chọn.
Ultimately, your financial health requires you to recover.	Cuối cùng, sức khỏe tài chính của bạn đòi hỏi bạn phải phục hồi sức khỏe.
That was terrible for me, it was terrible.	Điều đó thật khủng khiếp đối với tôi, thật khủng khiếp.
At first he will be surprised, then he will be very happy.	Ban đầu anh ấy sẽ ngạc nhiên, sau đó sẽ rất vui.
You need to be firm.	Bạn cần phải vững vàng.
Neither man spoke.	Cả hai người đàn ông đều không nói.
There the fun stops.	Đến đó cuộc vui dừng lại.
My child needs more than an apology.	Con tôi cần nhiều hơn là xin lỗi.
I had to tell him something that would comfort him.	Tôi phải nói với anh ấy điều gì đó có thể an ủi anh ấy.
I really like the slow process.	Tôi thực sự thích quá trình chậm chạp.
He has another call to make.	Anh ấy có một cuộc gọi khác để thực hiện.
Decision.	Quyết định.
There are far bigger things to worry about now.	Có những điều lớn hơn rất nhiều để lo lắng bây giờ.
Of any kind.	Thuộc bất kỳ loại nào.
This is important.	Đây là điều quan trọng.
The number of patients is increasing.	Số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.
His secret is too much for him.	Bí mật của anh ấy là quá nhiều đối với anh ấy.
She looked around for her mother.	Cô nhìn quanh tìm mẹ.
Now he understood what he meant.	Giờ anh đã hiểu ý của mình.
However, there are some limitations in our study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi.
I like the questions he asks.	Tôi thích những câu hỏi mà anh ấy đưa ra.
But a lot.	Nhưng rất nhiều.
He stopped to rest, watching them.	Anh dừng lại để nghỉ ngơi, quan sát họ.
I guess the price paid is worth it.	Tôi đoán cái giá phải trả là xứng đáng.
I tried not to make it sound worse.	Tôi đã cố gắng không làm cho nó nghe tệ hơn.
Maybe it's not just money.	Có lẽ nó không chỉ là tiền.
They mean nothing to us.	Chúng không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi.
The truth is it's very, very sad.	Sự thật là nó rất, rất buồn.
But it is really beautiful.	Nhưng nó thực sự là đẹp.
The same is true of a research vision.	Điều này cũng đúng với một tầm nhìn nghiên cứu.
My sister doesn't like this camera thing either.	Em gái tôi cũng không thích thứ máy ảnh này.
You cannot take any chances and risks while learning.	Bạn không thể chấp nhận bất kỳ cơ hội và rủi ro nào khi học.
Life can be so easy.	Cuộc sống có thể dễ dàng như vậy.
Or a week.	Hoặc một tuần.
So is your mother.	Mẹ anh cũng vậy.
It makes me go out and enjoy life.	Nó khiến tôi đi ra ngoài và tận hưởng cuộc sống.
No one came.	Không có ai đến.
I don't move.	Tôi không di chuyển.
They are much worse than a simply lost opportunity for analysis.	Chúng tồi tệ hơn nhiều so với một cơ hội đơn giản bị mất để phân tích.
We will see.	Chúng ta sẽ xem.
That's how they help a young driver.	Đó là cách họ giúp đỡ một người lái xe trẻ tuổi.
However, we can do more than that.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế.
Many areas lack basic services.	Nhiều khu vực thiếu các dịch vụ cơ bản.
I thought a lot about that.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.
With real blood.	Bằng máu thật.
Get the most important digital marketing news every day.	Nhận tin tức tiếp thị kỹ thuật số quan trọng nhất mỗi ngày.
However, strange enough, since returning home.	Tuy nhiên, đủ lạ, kể từ khi trở về nhà.
She felt like something was really, really wrong.	Cô cảm thấy như có điều gì đó thực sự, thực sự không ổn.
Some others, can't.	Một số người khác, không thể.
And it came true.	Và nó đã trở thành sự thật.
Try it out and give them time.	Hãy dùng thử và cho họ thời gian.
I do not know now.	Bây giờ tôi không biết.
There are fewer free parameters.	Có ít tham số miễn phí hơn.
Then it passed.	Rồi nó cũng trôi qua.
Then she.	Sau đó cô ấy.
Shoot a jump.	Bắn một cú nhảy.
In the structure of the film itself.	Trong cấu trúc của chính bộ phim.
I never liked that relationship.	Tôi chưa bao giờ thích mối quan hệ đó.
You do things for the dead, even when you don't have to.	Bạn làm những việc cho người chết, ngay cả khi bạn không cần phải làm.
But it was impossible, so he stopped trying.	Nhưng điều đó là không thể, vì vậy anh ấy ngừng cố gắng.
All reports are detailed and easy to read.	Tất cả các báo cáo đều chi tiết và dễ đọc.
Several TV shows have used the song.	Một số chương trình truyền hình đã sử dụng bài hát.
It made me even more determined to find out what was going on.	Nó khiến tôi càng quyết tâm tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
He is not responsible.	Anh ta không chịu trách nhiệm.
Of course we do not intentionally recommend this.	Tất nhiên chúng tôi không cố ý đề nghị điều này.
More and more materials are introduced.	Ngày càng có nhiều tài liệu được giới thiệu.
Feel the truth within you.	Cảm nhận sự thật bên trong bạn.
You can do a few things.	Bạn có thể làm một vài điều.
This sounds difficult to do.	Điều này nghe có vẻ khó thực hiện.
I ordered two.	Tôi đã đặt hàng hai cái.
There is no difference here.	Không có gì khác biệt ở đây.
She forgot her phone.	Cô ấy để quên điện thoại của mình.
You want, but you have to make the tea first.	Bạn muốn, nhưng bạn phải pha trà trước.
They then walked into the house holding hands.	Sau đó họ nắm tay nhau bước vào nhà.
It has nothing to do with theory.	Nó không liên quan gì đến lý thuyết.
You get both of the world's best.	Bạn nhận được cả hai của thế giới tốt nhất.
Maybe they can't face it.	Có lẽ họ không thể đối mặt với nó.
8 people were injured.	8 người bị thương.
Looks like it's done.	Có vẻ như nó đã hoàn thành.
This is done according to the same loss procedure described previously.	Điều này được thực hiện theo cùng một quy trình mất mát được mô tả trước đây.
Set it as the client.	Đặt nó là khách hàng.
Then spend a week on it.	Sau đó, dành một tuần cho nó.
The participants increased to a comfortable and brisk walking pace.	Những người tham gia đã tăng tốc độ đi bộ thoải mái và nhanh chóng.
We will try again tomorrow morning.	Chúng tôi sẽ thử lại vào sáng mai.
Enough to stop me from moving on.	Đủ để ngăn tôi bước tiếp.
But new modeling analyzes suggest otherwise.	Nhưng các phân tích mô hình mới lại gợi ý ngược lại.
God knows what they know or what they want to know.	Chúa biết những gì họ biết hoặc những gì họ muốn biết.
I can't stand it when you and him go together.	Tôi không thể chịu đựng được khi bạn và anh ấy đi cùng nhau.
Two plus two is four.	Hai cộng với hai là bốn.
Where should you measure the neck of the bottle?	Bạn nên đo cổ chai ở đâu.
At least they seemed so.	Ít nhất thì họ đã có vẻ như vậy.
And so far it has been very successful.	Và cho đến nay nó đã rất thành công.
He knows how important it is.	Anh ấy biết nó quan trọng như thế nào.
His body started to heat up again.	Cơ thể anh lại bắt đầu nóng lên.
People can bring more games.	Mọi người có thể mang thêm các trò chơi khác.
The two brothers fell into silence and their own thoughts.	Hai anh em chìm vào im lặng và những suy nghĩ của riêng mình.
At least, they did until recently.	Ít nhất, họ đã làm cho đến gần đây.
That is why great literature is, or should be, important to us.	Đó là lý do tại sao văn học vĩ đại, hoặc nên là, quan trọng đối với chúng ta.
They are scared to death.	Họ sợ chết khiếp.
It's not about them.	Nó không phải về họ.
Shoulders are well defined.	Vai được xác định rõ.
I fell in love again.	Tôi đã yêu một lần nữa.
Did anything, spent any amount of money to keep it open.	Đã làm bất cứ điều gì, chi bất kỳ số tiền nào để giữ cho nó mở.
I want us to be on the same side.	Tôi muốn chúng ta ở cùng một phía.
We are in luck.	Chúng tôi đang gặp may mắn.
Then he has to choose between us.	Vậy thì anh ấy phải lựa chọn giữa chúng ta.
And here we are.	Và chúng tôi đây.
It might be fun.	Có thể vui đấy.
But that's really the only reason.	Nhưng đó thực sự là lý do duy nhất.
For a start, it's too bright.	Đối với một khởi đầu, nó quá sáng.
If you explain, they'll think you're weak.	Nếu bạn giải thích, họ sẽ nghĩ bạn yếu đuối.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
Less is more, it is often said.	Ít hơn là nhiều hơn, người ta thường nói.
I love colors.	Tôi yêu màu sắc.
The whole point of this quest is to be in the low position.	Toàn bộ điểm của nhiệm vụ này là nằm ở vị trí thấp.
All he's thinking about is getting back to the games.	Tất cả những gì anh ấy đang nghĩ đến là quay trở lại với các trò chơi.
That didn't happen and many people had enough.	Điều đó đã không xảy ra và nhiều người đã có đủ.
I will agree to your terms.	Tôi sẽ đồng ý với các điều khoản của bạn.
Treatments should be simple, comfortable, and very safe.	Phương pháp điều trị phải đơn giản, thoải mái và rất an toàn.
This reason, and that reason.	Lý do này, và lý do kia.
It has become an active season.	Nó đã trở thành một mùa hoạt động.
Until the time of service.	Cho đến thời điểm của dịch vụ.
We can't risk anyone finding out.	Chúng tôi không thể mạo hiểm với bất kỳ ai phát hiện ra.
She can really believe me.	Cô ấy có thể thực sự tin tôi.
He looked around the living room.	Anh nhìn quanh phòng khách.
The player can only control a specific character in each level.	Người chơi chỉ có thể điều khiển một nhân vật cụ thể trong mỗi cấp độ.
Only one patient had pain in the eye.	Chỉ có một bệnh nhân bị đau ở mắt.
They can't sell it.	Họ không thể bán nó.
I can't seem to find one near me to increase the size.	Tôi dường như không thể tìm thấy một cái gần tôi để tăng kích thước.
Your dreams bother you.	Những giấc mơ của bạn làm phiền bạn.
This is our final record.	Đây là kỷ lục cuối cùng của chúng tôi.
I still can't say.	Tôi vẫn không thể nói.
But its fundamental quality is that it is changing.	Nhưng chất lượng cơ bản của nó là nó đang thay đổi.
We should drop the project.	Chúng ta nên bỏ dự án.
He can feel his audience.	Anh ấy có thể cảm nhận được khán giả của mình.
I cannot stand.	Tôi không thể đứng vững.
He's right around the corner so you can check his ears and teeth.	Anh ấy ở ngay gần đó để bạn có thể kiểm tra tai và răng của anh ấy.
I believed and still fully believe that true art cannot lie.	Tôi đã tin và vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng nghệ thuật thực sự không thể nói dối.
This is the first point.	Đây là điểm đầu tiên.
Now listen to me, because this is important.	Bây giờ hãy nghe tôi, bởi vì điều này quan trọng.
I don't doubt anything.	Tôi không nghi ngờ gì cả.
It was a hilarious scene.	Đó là một cảnh tượng vui nhộn.
The media play a really valuable role in a free society.	Các phương tiện truyền thông đóng một vai trò thực sự có giá trị trong một xã hội tự do.
Plaintiff or defendant.	Nguyên đơn hoặc bị đơn.
But he will give us the first good chance he gets.	Nhưng anh ấy sẽ cho chúng tôi cơ hội tốt đầu tiên mà anh ấy có được.
That worked for me too.	Điều đó cũng hiệu quả với tôi.
No one understands.	Không ai hiểu cả.
It won't take much time.	Nó sẽ không mất nhiều thời gian.
Focus on his story.	Tập trung vào câu chuyện của anh ấy.
Your website has given us valuable information to work with.	Trang web của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin có giá trị để làm việc.
And your tea, of course.	Và trà của bạn, tất nhiên.
Anything is possible, but let's face it.	Chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng hãy nhìn vào thực tế.
All others remain untested.	Tất cả những người khác vẫn chưa được kiểm tra.
A separate level is applied to each age group.	Một cấp độ riêng biệt được áp dụng cho từng nhóm tuổi.
It will stay there.	Nó sẽ ở lại đó.
Have you thought carefully?	Bạn đã nghĩ kỹ chưa.
Some make sense, most of them don't.	Một số có ý nghĩa, hầu hết trong số họ không.
I really don't know anything.	Tôi thực sự không biết điều gì.
However there doesn't seem to be a simple way to do this.	Tuy nhiên dường như không có cách nào đơn giản để làm điều này.
Don't get me wrong, the art is absolutely amazing.	Đừng hiểu lầm tôi, nghệ thuật là hoàn toàn tuyệt vời.
That is, when possible.	Có nghĩa là, khi có thể.
It was something no one had ever seen before.	Đó là điều mà chưa ai từng thấy trước đây.
He lost track of time.	Anh ta đã mất dấu thời gian.
It's two hours and two minutes now.	Bây giờ là hai giờ hai phút.
They process returns the same day they are received.	Họ xử lý trả lại trong cùng ngày họ nhận được.
We have been coming for eight years.	Chúng tôi đã đến trong tám năm.
Sometimes, you even hear a thank you note.	Đôi khi, bạn thậm chí còn nghe thấy một lời cảm ơn.
It was just a test.	Đó chỉ là một bài kiểm tra.
However, this is a good thing.	Tuy nhiên, đây là một điều tốt.
Visualize how much you want to be with her.	Hình dung bạn muốn ở bên cô ấy như thế nào.
They need to get over it.	Họ cần phải vượt qua nó.
The weather is still fine.	Thời tiết vẫn ổn.
We all have.	Tất cả chúng ta có.
How much you want to write.	Bao nhiêu bạn muốn viết.
He seemed more human to her than when they first met.	Anh ấy dường như con người hơn với cô ấy so với lần đầu tiên họ gặp nhau.
The law can still work for you.	Luật vẫn có thể làm việc cho bạn.
Tight and wet and ready.	Chặt chẽ và ướt và sẵn sàng.
They will be late.	Họ sẽ đến muộn.
This is the test.	Đây là bài kiểm tra.
That is the basis of his success.	Đó là cơ sở thành công của anh ấy.
The fire did not catch.	Ngọn lửa đã không bắt.
Nothing happened after that.	Không có gì xảy ra sau đó.
Fire was returned in kind.	Lửa đã được trả lại bằng hiện vật.
More than ever.	Hơn bao giờ hết.
Much less.	Ít hơn rất nhiều.
He wanted to change the country, and he did.	Anh ấy muốn thay đổi đất nước, và anh ấy đã làm được.
I just can't get it right.	Tôi chỉ không thể làm cho nó đúng.
The stop has ended.	Điểm dừng đã kết thúc.
You don't know how to get things done.	Bạn không biết làm thế nào để hoàn thành mọi việc.
I will need to be careful.	Tôi sẽ cần phải cẩn thận.
But the first crowd control problem occurred after his speech.	Nhưng vấn đề kiểm soát đám đông đầu tiên đã xảy ra sau bài phát biểu của anh ấy.
Conduct experiments and write manuscripts.	Tiến hành các thí nghiệm và viết bản thảo.
It did its job.	Nó đã làm công việc của nó.
He'll be here tomorrow morning, so you can ask him then.	Anh ấy sẽ ở đây vào sáng mai, vì vậy bạn có thể hỏi anh ấy sau đó.
The beginning of something new.	Sự bắt đầu của điều gì đó mới mẻ.
I sold my house.	Tôi đã bán căn nhà của mình.
Other ways more final.	Những cách khác cuối cùng hơn.
Then they returned home.	Sau đó, họ trở về nhà.
The law will be on his side.	Luật pháp sẽ đứng về phía anh ta.
The idea of ​​this method has been described previously.	Ý tưởng của phương pháp này đã được mô tả trước đó.
It was a nice warm evening.	Đó là một buổi tối ấm áp tốt đẹp.
You can read it without reading two books first.	Bạn có thể đọc nó mà không cần đọc hai cuốn sách trước.
Simply make it a matter of professional habit.	Chỉ đơn giản là biến nó thành một vấn đề của thói quen chuyên nghiệp.
Not because they are mean.	Không phải vì họ xấu tính.
It's just the way it was.	Nó chỉ là cách mà nó đã được.
Eager to see him again.	Nóng lòng muốn gặp lại anh ấy.
It affects every school of thought.	Nó ảnh hưởng đến mọi trường phái tư tưởng.
I don't want him to see it.	Tôi không muốn anh ta nhìn thấy nó.
It is the heart of the good life.	Đó là trái tim của cuộc sống tốt đẹp.
He pointed to the left.	Anh ta chỉ sang bên trái.
Get it today!.	Nhận nó ngay hôm nay !.
It's search and recovery.	Đó là tìm kiếm và phục hồi.
But they do nothing to be taken seriously.	Nhưng họ không làm gì để được coi trọng.
The potential for damage increases as economic development increases.	Khả năng thiệt hại tăng lên khi sự phát triển kinh tế tăng lên.
My friend works in a hotel.	Bạn tôi làm việc trong một khách sạn.
The invoice will then be returned.	Hóa đơn sau đó sẽ được trả lại.
They told their families.	Họ nói với gia đình của họ.
It went well for a while.	Nó đã diễn ra tốt đẹp trong một thời gian.
I know we can.	Tôi biết rằng chúng tôi có thể làm được.
It cannot be an easy thing to do.	Nó không thể là một điều dễ dàng để làm.
Until then, no video.	Cho đến lúc đó, không có video.
Please comment on your own choice.	Hãy bình luận về sự lựa chọn của riêng bạn.
No one else should care.	Không ai khác nên quan tâm.
This article is not about jobs and the environment.	Bài viết này không phải về việc làm và môi trường.
I don't need your proof.	Tôi không cần bằng chứng của bạn.
This is especially true of the last story.	Điều này đặc biệt đúng với câu chuyện cuối cùng.
Even the younger kids race among them.	Ngay cả những đứa trẻ nhỏ hơn cũng chạy đua giữa chúng.
Well, not exactly lose them.	Chà, chính xác là không đánh mất chúng.
He got it before he got me.	Anh ta đã nhận được nó trước khi có được tôi.
My bones hurt.	Xương của tôi đau.
I have a struct with information for dates.	Tôi có một cấu trúc với thông tin cho ngày tháng.
Arrived at the office.	Đã đến văn phòng.
Tell him anything.	Nói với anh ta bất cứ điều gì.
Such memory is relatively expensive and therefore limited in size.	Bộ nhớ như vậy là tương đối đắt tiền và do đó hạn chế về kích thước.
He knew it was real because he went looking.	Anh ấy biết điều đó là có thật bởi vì anh ấy đã đi tìm.
It's a window, and this is a very dark room.	Đó là một cửa sổ, và đây là một căn phòng rất tối.
But there are many other companies doing this.	Nhưng có rất nhiều công ty khác đang làm điều này.
Step by step to the finish line.	Từng bước về đích.
There's something wrong.	Có gì đó không ổn.
In fact, it has the opposite effect.	Trên thực tế, nó có tác dụng ngược lại.
She knows how to deliver a song.	Cô ấy biết cách chuyển tải một bài hát.
We will give the child a new computer.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho đứa trẻ một máy tính mới.
It's not the best time of year to move.	Đó không phải là thời điểm tốt nhất trong năm để di chuyển.
It has come from the outside.	Nó đã đến từ bên ngoài.
Love you, my friend.	Yêu bạn, bạn của tôi.
Most men, yes.	Hầu hết đàn ông, có.
One of the lines has no match.	Một trong những dòng không có kết quả phù hợp.
Sharp if the work is published.	Sắc nét nếu tác phẩm được xuất bản.
The data is analyzed using content analytics.	Dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng phân tích nội dung.
I know you will love it.	Tôi biết bạn sẽ thích nó.
That happens here.	Điều đó xảy ra ở đây.
Most web applications are not going anywhere.	Hầu hết các ứng dụng web không đi đâu cả.
He will be put behind bars for life.	Anh ta sẽ bị đưa vào sau song sắt suốt đời.
Have a good view.	Có một cái nhìn tốt.
Let him enjoy the city.	Hãy để anh ấy tận hưởng thành phố.
And then fell again.	Và sau đó lại rơi xuống.
He said he was not sure.	Anh ấy nói rằng anh ấy không chắc chắn.
It's essential these days.	Nó cần thiết trong những ngày này.
There are a lot of great players.	Có rất nhiều người chơi tuyệt vời.
She made him lie down and slowly removed his clothes.	Cô bắt anh nằm xuống và từ từ cởi bỏ quần áo của anh.
Get clean clothes for everyone.	Lấy quần áo sạch cho mọi người.
I will be a good force.	Tôi sẽ là một lực lượng tốt.
Not many boys have experience playing in these conditions.	Không có nhiều cậu bé có kinh nghiệm chơi trong những điều kiện này.
I've seen up to three people fight him at the same time.	Tôi đã thấy có đến ba người cùng lúc chiến đấu với anh ta.
They are all role models of unhealthy patients.	Tất cả họ đều là tấm gương của những bệnh nhân không khỏe mạnh.
This is recommended for security.	Điều này được khuyến khích để bảo mật.
Profits have never been higher.	Tiền lãi chưa bao giờ cao hơn thế.
Nor should we keep it.	Chúng ta cũng không nên giữ.
He was looking up at the old woman.	Anh đang nhìn lên bà lão.
Perfect for my other half.	Hoàn hảo cho nửa kia của tôi.
It does not cover sleep problems.	Nó không bao gồm các vấn đề về giấc ngủ.
They will lie to you about the whole thing.	Họ sẽ nói dối bạn về toàn bộ sự việc.
I have something for you.	Tôi có thứ này cho bạn.
Now, what shall we do with it?.	Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì với nó ?.
I really can't say.	Tôi thực sự không thể nói được.
But at least, it works.	Nhưng ít nhất, nó hoạt động.
I'm the one who should.	Tôi là người nên.
But how low will ten years down the line be?.	Nhưng mười năm xuống dòng sẽ thấp đến mức nào ?.
It would be impossible for others to not notice.	Sẽ không thể để người khác không nhận ra.
We'll see what we come up with.	Chúng tôi sẽ xem những gì chúng tôi đưa ra.
It's been too long with no change.	Đã quá lâu không có thay đổi.
They pay attention to each other.	Họ chú ý đến nhau.
I opened it at least once a week with no particular page.	Tôi đã mở nó ít nhất một lần một tuần mà không có trang cụ thể nào.
I will accommodate any of her needs.	Tôi sẽ đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của cô ấy.
It seems the boy has no consciousness.	Có vẻ như cậu bé không có ý thức.
Well, now you can.	Vâng, bây giờ bạn có thể.
She told me that she really loves my job.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thực sự yêu thích công việc của tôi.
There's just so much fun.	Chỉ có rất nhiều điều vui nhộn.
Many companies have several.	Nhiều công ty có một số.
There is a boy inside.	Có một cậu bé bên trong.
I don't mean it like that.	Tôi không có ý đó như vậy.
Two people at the table stood up.	Hai người cùng bàn đứng lên.
Both are not done.	Cả hai đều không được thực hiện.
I hate it.	Tôi ghét nó.
People don't.	Mọi người không.
Thinking is, well, hard.	Suy nghĩ là, tốt, khó.
I went to the police as usual.	Tôi đến gặp cảnh sát như thường lệ.
One can really make a serious point by doing this.	Người ta thực sự có thể tạo ra một điểm nghiêm túc bằng cách làm điều này.
Apply some oil on your hands.	Bôi một ít dầu lên tay của bạn.
No one on the team noticed this, and no one told me.	Không ai trong đội nhận thấy điều này, và không ai nói với tôi.
It's just simple work.	Nó chỉ là công việc đơn giản.
Her sense of direction was lost.	Ý thức về phương hướng của cô đã mất.
It was a simple message.	Đó là một thông điệp đơn giản.
The point is, he knew he was going to get caught.	Vấn đề là, anh ấy biết mình sẽ bị tóm cổ.
This is due to increasing medical care.	Điều này là do sự chăm sóc y tế ngày càng tăng.
Switch to bowl.	Chuyển sang tô.
He never even came.	Anh ấy thậm chí không bao giờ đến.
A bit weird, but it's the right size.	Hơi lạ, nhưng nó có kích thước phù hợp.
Then the door closed to him.	Sau đó, cánh cửa đóng lại với anh ta.
But animals are difficult to work with.	Nhưng động vật rất khó để làm việc với.
One important thing.	Một điều quan trọng.
I love my son.	Tôi yêu con trai tôi.
But it was clean, safe.	Nhưng nó đã được sạch sẽ, an toàn.
It actually feels great to write.	Thực sự thì cảm thấy rất tuyệt khi viết.
If you continue, we consider your acceptance of their use.	Nếu bạn tiếp tục, chúng tôi coi như bạn chấp nhận việc sử dụng chúng.
We just wanted him to be a kid and play.	Chúng tôi chỉ muốn anh ấy là một đứa trẻ và chơi.
You will have to experiment to find it.	Bạn sẽ phải thử nghiệm để tìm ra nó.
Get away from your desk every hour for a few minutes.	Rời khỏi bàn làm việc mỗi giờ trong vài phút.
And honestly.	Và thành thật mà nói.
With a clinical trial, you can't just do whatever you want.	Với thử nghiệm lâm sàng, bạn không thể chỉ làm bất cứ điều gì bạn muốn.
I miss him too.	Tôi cũng nhớ anh ấy.
I also like the sound of his voice.	Tôi cũng thích âm thanh của giọng nói của anh ấy.
I am wearing a blue suit.	Tôi đang mặc một bộ đồ màu xanh.
It is still short.	Nó vẫn còn ngắn.
And this they did.	Và điều này họ đã làm.
Not only that, he had had this dream several times before.	Không chỉ vậy, anh ấy đã từng có giấc mơ này vài lần trước đây.
The whole thing is a play.	Toàn bộ sự việc là một vở kịch.
And that's not a positive thing.	Và đó không phải là một điều tích cực.
You will die.	Bạn sẽ chết.
It will take care of that for you.	Nó sẽ chăm sóc điều đó cho bạn.
Take a look at this case vs.	Hãy xem trường hợp này vs.
Yes, she will pass on his message, asking them to call.	Vâng, cô ấy sẽ chuyển tin nhắn của anh ấy, yêu cầu họ gọi.
Anyone any ideas.	Bất cứ ai bất kỳ ý tưởng.
Aside from that crash it worked fine.	Bên cạnh sự cố đó nó đã hoạt động tốt.
Activity to.	Hoạt động để.
I had a good experience.	Tôi đã có một kinh nghiệm tốt.
Now he just handles the request using the form.	Bây giờ anh ấy chỉ xử lý yêu cầu bằng cách sử dụng biểu mẫu.
Previous observations.	Những lần quan sát trước.
She needs the cool element.	Cô ấy cần yếu tố mát mẻ.
You can use as much or as little as you like.	Bạn có thể sử dụng nhiều hoặc ít tùy thích.
I love this experience.	Tôi thích trải nghiệm này.
Life gets in the way sometimes.	Cuộc sống đôi khi gặp trở ngại.
We will continue to update this website as new information becomes available.	Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang web này khi có thông tin mới.
Below is the line of code that is not working.	Dưới đây là dòng mã không hoạt động.
It's a relatively low-risk time.	Đó là thời gian rủi ro tương đối thấp.
She seems to enjoy it very much.	Cô ấy có vẻ rất thích thú với điều đó.
Or sell something.	Hoặc bán một cái gì đó.
But man and memory are not the same.	Nhưng người đàn ông và trí nhớ không giống nhau.
I am thinking thinking.	Tôi đang suy nghĩ suy nghĩ.
He looks like he just got out of the ring.	Anh ấy trông như thể vừa ra khỏi sàn đấu.
But, it looks like that won't be for long.	Nhưng, có vẻ như điều đó sẽ không còn lâu nữa.
And we will find a way to remember her.	Và chúng tôi sẽ tìm cách để tưởng nhớ cô ấy.
I tell you in case you don't know it either.	Tôi nói với bạn trong trường hợp bạn cũng không biết điều đó.
I'm so glad you found us a place here.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy cho chúng tôi một chỗ ở đây.
We thank them for their service above and beyond duty.	Chúng tôi cảm ơn họ vì dịch vụ trên và ngoài nhiệm vụ.
There was no way around it that she could see.	Không có cách nào xung quanh nó mà cô có thể nhìn thấy.
In my opinion, they are really professional.	Theo suy nghĩ của tôi, họ thực sự chuyên nghiệp.
I was attacked here.	Tôi bị tấn công ở đây.
No, she was actually looking straight at me.	Không, cô ấy thực sự nhìn thẳng vào tôi.
Join a group or create a group!.	Tham gia một nhóm hoặc tạo một nhóm !.
It must be a place.	Nó phải là một nơi.
I understand your situation.	Tôi hiểu tình huống của bạn.
I'm still looking at the price.	Tôi vẫn nhìn vào giá cả.
He's only six years old.	Anh ấy mới sáu tuổi.
Parties now view media as a means to an end.	Các bên bây giờ xem phương tiện truyền thông như một phương tiện để kết thúc.
And only on the third day.	Và chỉ vào ngày thứ ba.
However, it still shouldn't be that slow.	Tuy nhiên, nó vẫn không nên chậm như vậy.
Nothing is set.	Không có gì được thiết lập.
Do not give up.	Đừng bỏ cuộc.
It will only get worse if you don't.	Nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu bạn không làm như vậy.
Very helpful and friendly.	Rất hữu ích và thân thiện.
Except it's not true.	Ngoại trừ nó không đúng sự thật.
She is more important.	Cô ấy quan trọng hơn.
Good about them.	Tốt về họ.
So it's hard to get rich doing that.	Vì vậy, thật khó để trở nên giàu có khi làm điều đó.
People want cheap health care.	Mọi người muốn chăm sóc sức khỏe giá rẻ.
But we don't have a few years.	Nhưng chúng ta không có vài năm.
Be open to that.	Hãy mở lòng với điều đó.
But others go down.	Nhưng những người khác đi xuống.
The cause of death is often unknown.	Nguyên nhân của cái chết thường không được biết rõ.
She can write.	Cô ấy có thể viết.
A job.	Một công việc.
Same goes for sleeping in the car.	Ngủ trong ô tô cũng vậy.
But you are young.	Nhưng bạn còn trẻ.
He was terribly afraid.	Anh sợ hãi khủng khiếp.
Then he turned to the men.	Sau đó, anh quay sang những người đàn ông.
Let them see her completely broken down.	Hãy để họ thấy cô ấy hoàn toàn suy sụp.
It was difficult at first.	Lúc đầu thật khó.
It's healthy, for sure.	Nó khỏe mạnh, chắc chắn.
Results came back a few days later.	Kết quả đã trở lại sau đó vài ngày.
He didn't come to look at my hair.	Anh ấy đã không đến để xem xét mái tóc của tôi.
Except on this night.	Ngoại trừ vào đêm này.
It must have a purpose.	Nó phải có mục đích.
Oh, c'mon.	Ồ, thôi nào.
But there is no such process at the moment.	Nhưng không có quy trình như vậy vào lúc này.
Drink more coffee.	Uống thêm cà phê.
I don't know where my brother is.	Tôi không biết anh trai tôi ở đâu.
It's completely different.	Nó hoàn toàn khác.
A special type of object chosen by men.	Một loại đồ vật đặc biệt do nam giới lựa chọn.
We have never heard of anyone doing something like that.	Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ ai làm điều gì đó như vậy.
All authors performed the experiments and analyzed the data.	Tất cả các tác giả đã thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
Records do not indicate so.	Hồ sơ không chỉ ra như vậy.
I was very sad.	Tôi đã rất buồn.
I had the same problem.	Tôi đã có cùng một vấn đề.
This is who they are.	Đây là họ là ai.
Listen to voices and words.	Nghe giọng điệu và lời nói.
We learn when we share and we lose when we hide.	Chúng ta học hỏi khi chúng ta chia sẻ và chúng ta thua cuộc khi chúng ta che giấu.
I am now completely at your service.	Tôi bây giờ hoàn toàn phục vụ của bạn.
Success can take months to years.	Thành công có thể cần vài tháng đến nhiều năm.
He stood up and looked around.	Anh đứng dậy và nhìn xung quanh.
Take care of them like you would a plant in the ground.	Chăm sóc chúng như cách bạn trồng cây dưới đất.
I stopped crying.	Tôi đã ngừng khóc.
Just like clothes.	Cũng giống như quần áo.
I want to be a part of it.	Tôi muốn trở thành một phần của nó.
It will be a tough game.	Nó sẽ là một trò chơi khó khăn.
She is really good.	Cô ấy thực sự rất tốt.
When she turned to look at them, her face was drawn.	Khi cô ấy quay lại nhìn họ, khuôn mặt của cô ấy đã được vẽ ra.
They are on their way.	Họ ở trên con đường của họ.
Then come take control of your life.	Rồi đến làm chủ cuộc đời.
Their stories will form the basis of our discussion.	Câu chuyện của họ sẽ tạo nền tảng cho cuộc thảo luận của chúng ta.
It's a very quiet community with more old houses.	Đó là một cộng đồng rất yên tĩnh với nhiều ngôi nhà cổ hơn.
It is still difficult.	Nó vẫn còn khó khăn.
I have wine for each one.	Tôi có rượu cho mỗi cái.
Feeling a bit sorry for myself.	Cảm thấy hơi tiếc cho bản thân.
You must hear the language before you can speak it.	Bạn phải nghe ngôn ngữ trước khi bạn có thể nói nó.
I never miss.	Tôi không bao giờ bỏ lỡ.
But much older.	Nhưng cũ hơn rất nhiều.
They are annual.	Họ là hàng năm.
So everyone wants these things, these claims, to be real.	Vì vậy, mọi người đều muốn những điều này, những tuyên bố này, là có thật.
I think that's dangerous.	Tôi nghĩ điều đó thật nguy hiểm.
Means something important.	Có nghĩa là một cái gì đó quan trọng.
Let be group.	Hãy để được nhóm.
Or either.	Hoặc là một trong hai.
You can't go in there.	Bạn không thể vào đó.
How to do, how to open the box to receive the reward.	Cách làm, cách mở hộp để nhận phần thưởng.
You are too close to these people.	Bạn quá thân thiết với những người này.
All major credit cards are accepted.	Tất cả các thẻ tín dụng chính đều được chấp nhận.
He only did so to protect himself and his family.	Anh chỉ làm như vậy để bảo vệ bản thân và gia đình.
The thing is, we can never feed everyone.	Có điều, chúng tôi không bao giờ có thể cho tất cả mọi người ăn.
It has had a significant impact on my life and career.	Nó đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi.
Even the father's identity is uncertain.	Ngay cả danh tính của người cha cũng không được chắc chắn.
Everyone has their own world.	Mỗi người đều có thế giới của riêng mình.
He continued to look at her and held out his hand.	Anh tiếp tục nhìn cô và đưa tay ra.
The brain can only report pain from other parts of the body.	Bộ não chỉ có thể báo cáo cơn đau từ các bộ phận khác của cơ thể.
He was late for work.	Anh ấy đã đi làm muộn.
That's what it said.	Đó là những gì nó đã nói.
Find your village and ask for help.	Tìm làng của bạn và yêu cầu giúp đỡ.
A child is too young to do this.	Một đứa trẻ còn quá nhỏ để làm điều này.
Friends even there.	Bạn bè thậm chí ở đó.
She said it was very weak.	Cô ấy nói rằng nó rất yếu.
This can happen in two different ways.	Điều này có thể xảy ra theo hai cách khác nhau.
You cannot say that.	Bạn không thể nói điều đó.
She doesn't look like much.	Cô ấy trông không giống lắm.
These people have been good to him.	Những người này đã tốt với anh ấy.
It is good for work.	Nó là tốt cho công việc.
Really like a hotel.	Thực sự giống như một khách sạn.
That's not really the problem.	Đó không thực sự là vấn đề.
You said they were there, but humans couldn't see them.	Bạn nói rằng họ đã ở đó, nhưng con người không thể nhìn thấy họ.
They are often found here on the soft seabed.	Chúng thường được tìm thấy ở đây đáy biển mềm.
We got in there.	Chúng tôi đã vào đó.
Turns out we were closer to a solution than we realized.	Hóa ra chúng tôi đã tiến gần đến một giải pháp hơn chúng tôi nhận ra.
She seems to have fallen asleep.	Cô ấy dường như đã ngủ.
At any rate nothing more has been said.	Ở bất kỳ mức độ nào không có gì hơn đã được nói.
He lived as he taught.	Anh đã sống như những gì anh đã dạy.
Its hard to say, no one really knows for sure.	Khó nói của nó, không ai thực sự biết chắc chắn.
Her nose is running.	Nước mũi của cô ấy đang chảy.
Several reasons have been suggested for this.	Một số lý do đã được đề xuất cho điều này.
The ship, here, represents the new ground.	Con tàu, ở đây, đại diện cho mặt đất mới.
Suddenly she stopped us.	Đột nhiên cô ấy ngăn chúng tôi lại.
He is lying on his stomach.	Anh ta đang nằm sấp.
I think those days are over.	Tôi nghĩ những ngày đó đã qua.
Looks like they were right.	Có vẻ như họ đã đúng.
I was good and really caught.	Tôi đã tốt và thực sự bị bắt.
That's a starting point beyond the question.	Đó là một điểm khởi đầu ngoài câu hỏi.
He was able to drive the vehicle home.	Anh ta đã có thể điều khiển phương tiện về nhà.
When they hate you, they become petty.	Khi họ ghét bạn, họ trở nên nhỏ nhen.
The couple went to court.	Cặp đôi ra tòa.
I need to walk around.	Tôi cần phải đi bộ xung quanh.
I know very few games that make me feel that way.	Tôi biết rất ít trò chơi khiến tôi cảm thấy như vậy.
This is part of the growth and development of a science.	Đây là một phần của sự tăng trưởng và phát triển của một ngành khoa học.
But that won't do anything in the immediate future.	Nhưng điều đó sẽ không làm được gì trước mắt.
I'll drive down and give it to him.	Tôi sẽ lái xe xuống và đưa nó cho anh ta.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
Future changes to prices do not affect them.	Những thay đổi trong tương lai đối với giá không ảnh hưởng đến chúng.
Half noted that the gun had not yet fired.	Một nửa lưu ý rằng súng chưa bắn.
Finally heard a lot of noise outside.	Cuối cùng cũng nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào bên ngoài.
I didn't need models anymore.	Tôi đã không cần những người làm người mẫu nữa.
So how the two of you became a couple, you will never know.	Vì vậy, làm thế nào hai bạn trở thành một cặp, bạn sẽ không bao giờ biết.
So it's definitely a strange feeling.	Vì vậy, đó chắc chắn là một cảm giác kỳ lạ.
Some returned to their homes and again went down.	Một số trở về nhà của họ và một lần nữa đi xuống.
So this is what they break into, looking for gold.	Vì vậy, đây là những gì họ đột nhập, tìm kiếm vàng.
She couldn't believe she actually said it.	Cô không thể tin rằng mình đã thực sự nói điều đó.
Find the side of that square.	Tìm cạnh của hình vuông đó.
We met a few times to try to figure out what we could do.	Chúng tôi gặp nhau vài lần để cố gắng tìm ra những gì chúng tôi có thể làm.
This happens for every attempt to access data on the mobile device.	Điều này xảy ra cho mỗi lần cố gắng truy cập dữ liệu trên thiết bị di động.
She is really beautiful.	Cô ấy thực sự rất đẹp.
I missed it by two points.	Tôi đã bỏ lỡ nó bởi hai điểm.
Make sure it 'feels right'.	Hãy chắc chắn rằng nó 'cảm thấy đúng'.
That's the dog.	Đó là con chó.
That's what makes you who you are.	Đó là điều tạo nên con người bạn.
We work together, we win, we live.	Chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta chiến thắng, chúng ta sống.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
I have complete freedom when we create a movie.	Tôi hoàn toàn có quyền tự do khi chúng tôi tạo ra một bộ phim.
However, their cost is almost nothing to run.	Tuy nhiên, chi phí của chúng gần như không có gì để chạy.
Please help with detailed instructions.	Xin vui lòng giúp đỡ với hướng dẫn chi tiết.
And it looks like we lost the game.	Và có vẻ như chúng tôi đã thua trận.
Our rock stars would have been killed if they were politically active.	Các ngôi sao nhạc rock của chúng tôi đã bị giết nếu họ hoạt động chính trị.
Let that pay for it, he thought.	Hãy để điều đó được trả cho nó, anh nghĩ.
It sounds terrible.	Nghe có vẻ khủng khiếp.
I will have it like that.	Tôi sẽ có nó như vậy.
Therefore, the second system is widely used.	Do đó, hệ thống thứ hai được sử dụng rộng rãi.
Problem.	Vấn đề.
This task takes only a very small amount of time to perform.	Nhiệm vụ này chỉ mất một khoảng thời gian rất nhỏ để thực hiện.
She is the object of lust.	Cô ấy là đối tượng của dục vọng.
It works fine.	Nó hoạt động ổn.
Can't save them.	Không thể lưu chúng.
But this game already.	Nhưng trò chơi này đã.
Have seen a lot of treatments.	Đã thấy rất nhiều phương pháp điều trị.
Those people weren't trying to be mean.	Những người đó không cố tỏ ra xấu tính.
Search for the business you're looking for.	Tìm kiếm doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm.
I like this card on the front.	Tôi thích tấm thẻ này ở mặt trước.
Each of us must be our own voice.	Mỗi chúng ta phải là tiếng nói của mình.
He said it killed it.	Anh ấy nói rằng nó đã giết chết nó.
Well discovered and destroyed.	Giếng được phát hiện và phá hủy.
Nine people were slightly injured.	9 người bị thương nhẹ.
That's what he really likes.	Đó là điều anh ấy thực sự thích.
Must be serious.	Phải nghiêm túc.
This is really starting to get interesting.	Điều này thực sự bắt đầu thú vị.
Even a few minutes can make a difference.	Ngay cả một vài phút cũng có thể tạo ra sự khác biệt.
He stopped and then turned right.	Anh ta dừng lại và sau đó rẽ phải.
But even that really doesn't work.	Nhưng ngay cả điều đó thực sự không hoạt động.
Boys and girls get it at the same rate.	Trẻ em trai và trẻ em gái nhận được nó với tỷ lệ tương tự.
He just played a great play.	Anh ấy vừa chơi một vở kịch tuyệt vời.
Don't expect too much.	Đừng mong đợi quá nhiều.
Both had family support and paid staff.	Cả hai đã có gia đình hỗ trợ và nhân viên phải trả tiền.
Two very luxurious color tones.	Hai tone màu rất sang.
I had to run for it.	Tôi đã phải chạy cho nó.
I don't know if he saw it.	Tôi không biết liệu anh ấy có nhìn thấy nó không.
I think a lot about it myself.	Tôi nghĩ rất nhiều về nó bản thân mình.
The bar we've been to.	Quầy rượu chúng tôi từng đến.
Only the bathroom is open to her.	Chỉ có phòng tắm là mở cửa cho cô ấy.
As you say.	Như bạn đã nói.
Rarely late once.	Hiếm khi trễ một lần.
I can't make it together.	Tôi không thể làm cho nó cùng nhau.
But then he shook himself.	Nhưng rồi anh tự lắc mình.
That's how he chose to do it.	Đó là cách anh ấy chọn để làm điều đó.
They look at today.	Họ nhìn vào ngày hôm nay.
For them, it is very serious.	Đối với họ, nó rất nghiêm trọng.
That is normal.	Đó là bình thường.
But don't go there.	Nhưng đừng đến đó.
I can try and stop myself.	Tôi có thể cố gắng và tự dừng lại.
He put on the suit.	Anh ấy đã mặc bộ đồ vào.
Of course, this is just the beginning.	Tất nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu.
He's in bed and half out.	Anh ấy ở trên giường và nửa ở ngoài.
The field has two effects.	Trường có hai tác dụng.
Each of you has left us in his own way.	Mỗi người trong số các bạn đã rời bỏ chúng tôi theo cách của riêng mình.
This feels like her, but it's not.	Điều này cảm thấy giống như cô ấy, nhưng không phải.
There was something in the way she talked to him.	Có điều gì đó trong cách cô nói chuyện với anh.
I need my work to show the human element.	Tôi cần công việc của mình thể hiện được yếu tố con người.
What he did was amazing.	Những gì anh ấy đã làm thật tuyệt vời.
However, thank you.	Tuy nhiên, cảm ơn bạn.
It seemed to him that he was part of everything they ever did.	Đối với anh, dường như anh là một phần của tất cả những gì họ từng làm.
This has an important effect on language learning.	Điều này có ảnh hưởng quan trọng đến việc học ngôn ngữ.
That's why there's a search box right below this message.	Đó là lý do tại sao có một hộp tìm kiếm ngay bên dưới thông báo này.
So, based on your own life, you come up with that interpretation.	Vì vậy, dựa trên cuộc sống của chính bạn, bạn đưa ra cách giải thích đó.
You can have your hair like a boy.	Bạn có thể để tóc như con trai.
Many people tell us what we should think.	Nhiều người cho chúng tôi biết chúng tôi nên nghĩ gì.
She has never been married.	Cô ấy chưa bao giờ kết hôn.
We tend to gather with people more often.	Chúng tôi có xu hướng tụ tập với mọi người thường xuyên hơn.
Four, that they have no knowledge that anyone else cares about.	Bốn, rằng họ không có kiến ​​thức mà bất cứ ai khác quan tâm.
This is where my case turned out to be.	Đây là trường hợp của tôi trở nên khác.
If you think about it, it makes sense why.	Nếu bạn nghĩ về nó, nó sẽ có ý nghĩa tại sao.
I just want to write a test.	Tôi chỉ muốn viết một bài kiểm tra.
After answering, he turned his face away and said no more.	Trả lời xong, anh ta quay mặt đi và không nói nữa.
If the patient is human.	Nếu bệnh nhân là con người.
The man looked excited, to say the least.	Người đàn ông trông có vẻ phấn khích, ít nhất phải nói rằng.
House prices in many places remain low.	Giá nhà ở nhiều nơi vẫn ở mức thấp.
Plan your career ahead of time.	Lập kế hoạch sự nghiệp của bạn trước thời hạn.
Come and let us hear you cry.	Hãy đến và để chúng tôi nghe bạn khóc.
There are many interesting questions.	Có rất nhiều câu hỏi thú vị.
Just a child.	Chỉ là một đứa trẻ.
The diagnosis was not a surprise to us.	Chẩn đoán không phải là một bất ngờ đối với chúng tôi.
Any house divided against itself will fall.	Nhà nào bị chia rẽ chống lại chính nó sẽ sụp đổ.
It is a small part of everything that makes up my life.	Nó là một phần nhỏ của tất cả mọi thứ tạo nên cuộc sống của tôi.
I let them stay.	Tôi để họ ở lại.
Or even next year.	Hoặc thậm chí năm sau.
We are not quite ready yet.	Chúng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Try to meet someone new and learn something about them.	Cố gắng gặp một người mới và tìm hiểu điều gì đó về họ.
I'm planning that tomorrow.	Tôi đang lập kế hoạch đó vào ngày mai.
Making is one of reaching out to your customers.	Làm là một trong những tiếp cận với khách hàng của bạn.
That's not really the case.	Đó không thực sự là trường hợp.
I asked them what they would do if they had ten years.	Tôi hỏi họ sẽ làm gì nếu có mười năm.
It's funny how people are afraid of the dark.	Thật là buồn cười khi mọi người sợ bóng tối.
More than you will know.	Nhiều hơn những gì bạn sẽ biết.
It's as dark over there as it is over here.	Ở đằng kia cũng tối như đằng này.
Put your hand away.	Bỏ tay ra đi.
He still plays, but his head is gone.	Anh ấy vẫn chơi, nhưng đầu của anh ấy đã biến mất.
And don't die.	Và không chết.
Our president said nothing about any of them.	Tổng thống của chúng tôi đã không nói gì về bất kỳ ai trong số họ.
Anyone she can trust with her child.	Bất cứ ai mà cô ấy có thể tin tưởng với con mình.
There's no place for it right now.	Không có chỗ cho nó ngay bây giờ.
I feel warm and happy.	Tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
You took him to a whole new level here.	Bạn đã đưa anh ấy lên một cấp độ hoàn toàn mới ở đây.
He just didn't want to think about her right now.	Anh chỉ không muốn nghĩ về cô lúc này.
And rule options.	Và các tùy chọn quy tắc.
Do you love me.	Yêu em không.
She wanted to know who wrote the news about her husband.	Cô muốn biết ai đã viết mẩu tin về chồng cô.
This comes from personal experience.	Điều này đến từ kinh nghiệm cá nhân.
If someone can, please help me get through this.	Nếu ai đó có thể, xin vui lòng giúp tôi vượt qua điều này.
So she was there.	Vì vậy, cô ấy đã ở đó.
It will get worse.	Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Not every opportunity is as it seems.	Không phải mọi cơ hội đều như nó có vẻ.
And again, and again.	Và một lần nữa, và một lần nữa.
On his day.	Vào ngày của mình.
Closer than ever.	Gần hơn bao giờ hết.
We got into a fight the night of my party.	Chúng tôi đã đánh nhau vào đêm tiệc của tôi.
Of course, that doesn't stop us.	Tất nhiên, điều đó không ngăn cản chúng tôi.
I think we are on the right track.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng.
But it is not just yet.	Nhưng nó không phải là chỉ được nêu ra.
He loves his character.	Anh ấy yêu nhân vật của mình.
That doesn't mean there isn't something here.	Điều đó không có nghĩa là không có thứ gì đó ở đây.
At least he's doing an honest job.	Ít ra thì anh ấy cũng đang làm một công việc lương thiện.
But they had waited too long for this morning.	Nhưng họ đã mong đợi sáng nay quá lâu.
That debate is over.	Cuộc tranh luận đó đã kết thúc.
We are a good crew.	Chúng tôi là một phi hành đoàn tốt.
But it was a small help.	Nhưng đó là một sự giúp đỡ nhỏ.
The other daughter, the plaintiff, has two young children.	Người con gái còn lại, nguyên đơn, có hai con nhỏ.
This is you can get a lot of money in a short time.	Đây là bạn có thể nhận được nhiều tiền trong một thời gian ngắn.
Near and far.	Gần và xa.
The song was not released as a single.	Bài hát không được phát hành dưới dạng đĩa đơn.
Each of us is different.	Mỗi người trong chúng ta đều khác nhau.
That is part of the job.	Đó là một phần của công việc.
Do not move from house to house.	Đừng di chuyển từ nhà này sang nhà khác.
He stands zero in a completely original method.	Anh ta đứng không bằng một phương pháp hoàn toàn nguyên bản.
That was his struggle.	Đó là cuộc đấu tranh của anh ấy.
Each building is four stories high.	Mỗi tòa nhà cao bốn tầng.
You may be surprised by the answer.	Bạn có thể ngạc nhiên bởi câu trả lời.
At that time.	Tại thời điểm đó.
She retracted everything she said about me.	Cô ấy rút lại tất cả những gì cô ấy nói về tôi.
Others won't think about it.	Những người khác sẽ không nghĩ về nó.
Moments passed.	Giây phút trôi qua.
Of course this leads to talking about other things.	Đương nhiên điều này dẫn đến việc nói về những thứ khác.
It was from the very beginning.	Nó đã được ngay từ đầu.
Then let me take you to my house tonight.	Vậy thì để tối nay anh đưa em đến nhà anh nhé.
And made me question my judgment of the man until now.	Và khiến tôi đặt câu hỏi về nhận định của mình về người đàn ông cho đến bây giờ.
We don't need money.	Chúng tôi không cần tiền.
He's a physical player but not a dirty guy.	Anh ấy là một cầu thủ thể chất nhưng không phải là một kẻ bẩn thỉu.
But she saw his lips form three magic words.	Nhưng cô thấy đôi môi anh tạo thành ba chữ ma thuật.
There are some who think that she is not dead.	Có một số người nghĩ rằng cô ấy chưa chết.
Rich and poor nations are in this together.	Các quốc gia giàu và nghèo đều ở trong điều này cùng nhau.
Or who goes down.	Hoặc ai đi xuống.
It takes forever to load.	Nó mất mãi mãi để tải.
But not everyone.	Nhưng không phải tất cả mọi người.
He is one of ten thousand.	Anh ấy là một trong số mười nghìn người.
We are well paid and love our work.	Chúng tôi được trả lương cao và yêu thích công việc của mình.
Your real name.	Tên thật của bạn.
When the stage type is set.	Khi các loại giai đoạn được thiết lập.
She could see it in them.	Cô có thể nhìn thấy điều đó trong chúng.
What difference this course made in my training.	Điều khác biệt mà khóa học này tạo ra trong quá trình đào tạo của tôi.
We lost feeling sick after that.	Chúng tôi mất cảm giác ốm yếu sau đó.
That makes that area appear black.	Điều đó làm cho khu vực đó xuất hiện màu đen.
I'm so glad you feel that way.	Tôi rất vui vì bạn cảm thấy như vậy.
Does not affect our desire to work here.	Không ảnh hưởng đến mong muốn làm việc của chúng tôi ở đây.
We want him to be healthy.	Chúng tôi muốn anh ấy khỏe mạnh.
But he is paid not to judge or question.	Nhưng anh ta được trả tiền để không phán xét hay đặt câu hỏi.
However, they cover for him.	Tuy nhiên, họ bao che cho anh ta.
One person was killed in the water.	Một người đã thiệt mạng trong nước.
In any case, the decision is a tough call.	Trong mọi trường hợp, quyết định là một cuộc gọi khó khăn.
Finally she nodded.	Cuối cùng cô cũng gật đầu.
Well, just trying to have a little fun.	Chà, chỉ cố gắng vui vẻ một chút thôi.
We feel proud of ourselves for having done that.	Chúng tôi cảm thấy tự hào về bản thân của mình vì đã làm được điều đó.
However, the detailed mechanisms are still unknown.	Tuy nhiên, các cơ chế chi tiết vẫn chưa được biết.
He served two terms as leader.	Ông đã phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là nhà lãnh đạo.
Keep your back up and your shoulders straight.	Giữ lưng của bạn lên và vai của bạn thẳng.
So come here.	Vì vậy, hãy đến đây.
Now listen carefully.	Bây giờ hãy lắng nghe một cách cẩn thận.
Application forms are available for download online.	Các mẫu đơn đăng ký có sẵn để tải xuống trực tuyến.
I also didn't think my life could change so quickly.	Tôi cũng không nghĩ cuộc đời mình lại có thể xoay chuyển nhanh chóng như vậy.
Maybe in your job or career.	Có thể trong công việc hoặc sự nghiệp của bạn.
I want to move forward.	Tôi muốn tiến về phía trước.
They have no choice.	Họ không có sự lựa chọn.
Please see the request result text.	Vui lòng xem văn bản kết quả yêu cầu.
But we still do it.	Nhưng chúng tôi vẫn làm điều đó.
Just like a doctor.	Cũng giống như một bác sĩ.
There is no other door out.	Không có cửa nào khác ra ngoài.
He didn't go far.	Anh ấy không đi được xa.
I will clearly see the answer to my question soon.	Tôi sẽ thấy rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi của tôi sớm.
In about an hour.	Trong khoảng một giờ.
This has had only limited success.	Điều này chỉ đạt được thành công hạn chế.
You have to say it's fine.	Bạn phải nói rằng nó ổn.
I lost her.	Tôi đã mất cô ấy.
Or hold her hand slowly.	Hay nắm tay cô ấy từ từ.
He couldn't let him know.	Anh không thể để mặc cho anh biết.
Not with this man, not just yet.	Không phải với người đàn ông này, không chỉ là chưa.
You know it will.	Bạn biết nó sẽ.
That would be pretty awesome.	Điều đó sẽ khá tuyệt vời.
The state is turning itself into a church.	Nhà nước đang biến mình thành một nhà thờ.
They have captured it perfectly.	Họ đã nắm bắt nó một cách hoàn hảo.
He will know the family.	Anh ấy sẽ biết gia đình.
There is only one world, but it is not the world we see.	Chỉ có một thế giới, nhưng nó không phải là thế giới mà chúng ta thấy.
I wonder how they know.	Tôi tự hỏi làm sao họ biết được.
Everything about this place has changed, starting with the name.	Mọi thứ về nơi này đã thay đổi, bắt đầu từ cái tên.
We can give them a lot.	Chúng tôi có thể cung cấp cho họ rất nhiều.
He will kill and leave.	Anh ta sẽ giết rồi bỏ đi.
I'm watching the biggest game in our history.	Tôi đang xem trận đấu lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi.
And people have made that comparison.	Và mọi người đã đưa ra so sánh đó.
He knew he had only a few weeks to live.	Anh biết mình chỉ còn sống được vài tuần nữa.
It needs to talk to authority.	Nó cần phải nói chuyện với thẩm quyền.
What a good exercise that would be.	Bài tập tốt đó sẽ là gì.
We are more conscious of the way.	Chúng ta càng có ý thức hơn về cách thức.
No one has been here for ten days.	Không ai ở đây mười ngày nay.
Unfortunately, that's not the case.	Thật không may, nó không phải là trường hợp.
We're not talking about why.	Chúng tôi không nói về lý do tại sao.
All seem to have been read.	Tất cả dường như đã được đọc.
This will force him to learn many things.	Điều này sẽ buộc anh ta phải học hỏi nhiều thứ.
Therefore, we did not consider them in this study.	Vì vậy, chúng tôi đã không xem xét chúng trong nghiên cứu này.
With gold, it's not so easy.	Với vàng, điều đó không dễ dàng như vậy.
That will be your chance for peace.	Đó sẽ là cơ hội cho sự bình yên của bạn.
Give the rest of them to my daughter.	Đưa phần còn lại của chúng cho con gái tôi.
Hope to hear from someone soon.	Hy vọng được nghe từ một người nào đó sớm.
We're not too sure why that man committed suicide.	Chúng tôi không quá chắc chắn tại sao người đàn ông đó lại tự sát.
He nodded with his mouth full.	Anh ta gật đầu với cái miệng đầy.
This includes wearing it in bed at night.	Điều này bao gồm cả việc mặc nó trên giường vào ban đêm.
He passed out in the corner of the office building.	Anh ta bất tỉnh ở góc của tòa nhà văn phòng.
He knew his mind had changed again, simply because of the added pain.	Anh biết tâm trí mình đã thay đổi một lần nữa, chỉ đơn giản là do nỗi đau thêm vào.
The image will be displayed in the picture box on the left.	Hình ảnh sẽ được hiển thị trong hộp hình bên trái.
Bring her here.	Đưa cô ấy đến đây.
More later, or not as it happens.	Nhiều hơn sau, hoặc không như nó xảy ra.
He didn't move either.	Anh ta cũng không cử động nữa.
Fear is no more.	Sợ hãi không còn nữa.
Not like us.	Không giống như chúng tôi.
And that's the important thing.	Và đó là điều quan trọng.
I am his.	Tôi là của anh ấy.
You need to know your whole world.	Bạn cần biết toàn bộ thế giới của mình.
She still hasn't decided if she likes her or not.	Cô vẫn chưa quyết định xem mình có thích cô ấy hay không.
Today things have gone far, far.	Hôm nay mọi thứ đã tiến xa, rất xa.
Any thoughts that might lead me in the right direction.	Bất kỳ suy nghĩ nào có thể dẫn tôi đi đúng hướng.
We are proud of you.	Chúng tôi tự hào về bạn.
That added to the pain.	Điều đó đã làm tăng thêm nỗi đau.
But we will change.	Nhưng chúng tôi sẽ thay đổi.
First, we go to the library.	Đầu tiên, chúng tôi đến thư viện.
Send us a message and we can start from there.	Gửi cho chúng tôi một tin nhắn và chúng tôi có thể bắt đầu từ đó.
You can hear me.	Bạn có thể nghe thấy tôi.
Hell, he's just short.	Quỷ thần ơi, anh ta chỉ lùn.
That includes knowledge.	Điều đó bao gồm cả kiến ​​thức.
It doesn't matter if we know.	Nó không thành vấn đề nếu chúng tôi biết.
He didn't.	Anh ấy đã không.
The top photo is the most recent one she has.	Bức ảnh trên cùng là bức ảnh gần đây nhất mà cô ấy có.
When, why and how.	Khi nào, tại sao và làm như thế nào.
In my heart there is no room for anyone else.	Trong trái tim tôi không có chỗ cho bất kỳ ai khác.
He is a man in his late thirties.	Anh ta là một người đàn ông gần ba mươi.
She didn't give me time to ask.	Cô ấy không cho tôi thời gian để hỏi.
We were really in trouble.	Chúng tôi đã thực sự gặp rắc rối.
Some of these are questions.	Một số trong số này là những câu hỏi.
It started off great.	Nó bắt đầu tuyệt vời.
Or bad business.	Hoặc kinh doanh tồi tệ.
The army advanced hard and fast.	Quân đội tiến vào một cách khó khăn và nhanh chóng.
Pop it behind you, get up and grab the second ball.	Bật nó vào phía sau bạn, đứng dậy và giành lấy quả bóng thứ hai.
Nothing really important went wrong.	Không có gì quan trọng thực sự đã xảy ra sai.
The decision did.	Quyết định đã làm được điều đó.
The first round is ours!.	Vòng đầu tiên là của chúng tôi !.
She is the kind of girl.	Cô ấy là loại con gái.
I will definitely remember that.	Tôi chắc chắn sẽ nhớ điều đó.
Everything else is straight up or straight down.	Mọi thứ khác đều là thẳng lên hoặc thẳng xuống.
That we'll figure it out, whatever 'it' is.	Điều đó chúng tôi sẽ tìm ra nó, bất kể 'nó' là gì.
I will wait for her.	Tôi sẽ đợi cô ấy.
Don't stay out of it.	Đừng đứng ngoài nó.
I tried not to think about what could be up there.	Tôi đã cố gắng không nghĩ về những gì có thể ở trên đó.
Not only on the field, but also off the field.	Không chỉ trên sân, mà còn ngoài sân.
It takes both passion and perspective.	Nó cần cả niềm đam mê và quan điểm.
The system identified three previously unknown animal remains.	Hệ thống này đã xác định được ba mẫu hài cốt động vật chưa được biết đến.
Eggs are really helpful even if they have some side effects.	Trứng thực sự hữu ích ngay cả khi chúng có một số tác dụng phụ.
Change your approach.	Thay đổi cách tiếp cận của bạn.
That wouldn't be true.	Điều đó sẽ không thành thật.
We had to close for a month.	Chúng tôi đã phải đóng cửa trong một tháng.
We both love to eat, drink and eat more.	Cả hai chúng tôi đều thích ăn, uống và ăn nhiều hơn.
This is no small matter.	Đây không phải là chuyện nhỏ.
I look forward to seeing you!.	Tôi mong được gặp bạn!.
So clearly, something is seriously wrong.	Vì vậy, rõ ràng, một cái gì đó là sai nghiêm trọng.
It's just really about people's understanding.	Nó chỉ thực sự là về sự hiểu biết của mọi người.
I know you're doing your job.	Tôi biết bạn đang làm công việc của bạn.
She will not go short.	Cô ấy sẽ không đi ngắn.
Yes, most of them.	Vâng, hầu hết trong số họ.
That's what the track is recorded for.	Đó là những gì bản nhạc được ghi lại.
They spend money as if the bill will never come due.	Họ tiêu tiền như thể hóa đơn sẽ không bao giờ đến hạn.
If you have concerns and questions, our company has the answers.	Nếu bạn có băn khoăn và thắc mắc, công ty chúng tôi có câu trả lời.
He nodded, unable to speak.	Anh gật đầu, không nói được.
It never did at first.	Nó không bao giờ làm lúc đầu.
But it's over now.	Nhưng nó đã qua bây giờ.
Look at this beautiful house.	Nhìn vào ngôi nhà xinh đẹp này.
What are the steps to take for this.	Các bước cần thực hiện cho việc này là gì.
Repeat after me, boy, repeat after me.	Lặp lại sau khi tôi, cậu bé, lặp lại sau khi tôi.
It was the first place he could call home.	Đó là nơi đầu tiên anh ấy có thể gọi về nhà.
And that is the result of the current decision.	Và đó là kết quả của quyết định hiện tại.
He can be nice to her.	Anh ấy có thể tốt với cô ấy.
That's the detail behind.	Đó là chi tiết phía sau.
This results in loss of image information.	Điều này dẫn đến mất thông tin hình ảnh.
He rarely does that.	Anh ấy hiếm khi làm điều đó.
And that feeling of fear won't go away.	Và cảm giác sợ hãi đó sẽ không tắt.
I was prepared for this.	Tôi đã chuẩn bị cho điều này.
The advantage of that is that no one here knows me.	Ưu điểm của việc đó là không ai ở đây biết tôi.
We take them off the street.	Chúng tôi mang chúng ra khỏi đường phố.
Now he is happy.	Bây giờ anh ấy đang hạnh phúc.
Space to do as he pleases.	Không gian để làm theo ý anh ấy.
He killed his wife.	Anh đã giết vợ mình.
He is an older man with a young wife.	Anh ta là một người đàn ông lớn tuổi với một người vợ trẻ.
Food and drinks are served.	Thức ăn và đồ uống được phục vụ.
Unfortunately, both cases rarely occur in this pure form.	Thật không may, cả hai trường hợp hiếm khi xảy ra ở dạng thuần túy này.
Some of you will.	Một số bạn sẽ làm được.
I will take you there.	Tôi sẽ đưa bạn đến đó.
Come back to me with a better idea.	Hãy quay lại với tôi với một ý tưởng tốt hơn.
Love is one, there are others.	Tình yêu là một, có những người khác.
I will give you my best efforts, if you will give me.	Tôi sẽ cho bạn những nỗ lực tốt nhất của tôi, nếu bạn sẽ cho tôi.
No matter how kind and calm you are, it just happens.	Dù bạn có tốt bụng và điềm tĩnh đến đâu thì điều đó cũng chỉ xảy ra.
That is an influence.	Đó là một ảnh hưởng.
Gender and race would have similar effects.	Giới tính và chủng tộc sẽ có những tác động tương tự.
Be kind and helpful.	Hãy tử tế và hữu ích.
No details, naturally.	Không có chi tiết, tự nhiên.
He got some very good advice from there.	Anh ấy đã nhận được một số lời khuyên rất tốt từ đó.
Basically, anything that interests me.	Về cơ bản, bất cứ điều gì mà tôi quan tâm.
That's not him.	Đó không phải là anh ta.
This issue however is only technical.	Vấn đề này tuy nhiên chỉ là kỹ thuật.
I am scare.	Tôi sợ quá.
It is pretty awesome.	Nó là khá tuyệt vời.
I'm afraid.	Tôi e rằng.
I just don't know who to ask.	Tôi chỉ không biết ai sẽ là người hỏi.
That's why he gets special treatment.	Đó là lý do tại sao anh ấy được đối xử đặc biệt.
Later this year.	Vào cuối năm nay.
However, nothing has been established in stone so far.	Tuy nhiên, không có gì được thiết lập bằng đá cho đến thời điểm này.
You have contributed to society.	Bạn đã đóng góp cho xã hội.
We know they're in there.	Chúng tôi biết họ đang ở trong đó.
We sat in the car for another long minute.	Chúng tôi ngồi trong xe thêm một phút dài.
Something entirely on its own.	Một cái gì đó hoàn toàn tự nó.
I took out some pictures for her to see.	Tôi lấy ra một số bức ảnh cho cô ấy xem.
Then the second identity is an exercise.	Sau đó, danh tính thứ hai là một bài tập.
The man could do no wrong at this point.	Người đàn ông không thể làm gì sai vào lúc này.
I really have no choice.	Tôi thực sự không có sự lựa chọn.
I still don't care about the call.	Tôi vẫn không quan tâm đến cuộc gọi.
We were very determined.	Chúng tôi đã rất quyết tâm.
You have completely surprised me.	Bạn đã làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên.
Chop down the trees.	Chặt những cái cây.
Walk slowly to the weapon table.	Bước từng bước chậm rãi đến bàn vũ khí.
It was a tough crowd.	Đó là một đám đông khó khăn.
You hear a loud laugh.	Bạn nghe thấy một tiếng cười lớn.
Come and fight some real men.	Hãy đến và chiến đấu với một số người đàn ông thực sự.
However, this man was scared.	Tuy nhiên, người đàn ông này đã sợ hãi.
You will be at peace.	Bạn sẽ được bình yên.
Don't ask where.	Đừng hỏi ở đâu.
We have no future'.	Chúng tôi không có tương lai '.
I can't get in here.	Tôi không thể vào đây.
It was heavy on my chest.	Nó nặng trên ngực tôi.
He nodded towards me, calling me.	Anh ấy gật đầu về phía tôi, gọi tôi.
Well, we get to see her make her journey every round.	Chà, chúng ta có thể thấy cô ấy thực hiện cuộc hành trình của mình mỗi vòng.
He was a little confused.	Anh ấy có một chút bối rối.
Last hit.	Cú hích cuối cùng.
A long, silent ride.	Một chuyến đi dài, im lặng.
But she's right, we need to get out of here.	Nhưng cô ấy nói đúng, chúng ta cần phải ra khỏi đây.
It is easy to make, to eat and to prepare.	Nó rất dễ dàng để thực hiện, để ăn và để chuẩn bị.
I get the worst press.	Tôi nhận được báo chí tồi tệ nhất.
He often feels confused.	Anh ấy thường xuyên cảm thấy bối rối.
I nodded for her to continue.	Tôi gật đầu để cô ấy nói tiếp.
And then we lost track of him.	Và sau đó chúng tôi mất dấu anh ta.
That is wrong and it must change.	Điều đó là sai và nó phải thay đổi.
The news from her is as bad as it could be.	Tin tức từ cô ấy là xấu như nó có thể được.
In reality, that's usually not how it goes.	Trong thực tế, đó thường không phải là cách nó diễn ra.
I just don't know anyone available.	Tôi chỉ không biết ai có ai có sẵn.
We turned our backs on her.	Chúng tôi quay lưng lại với cô ấy.
It taught me a lot of things.	Nó đã dạy tôi rất nhiều thứ.
It really delighted me.	Nó thực sự làm tôi thích thú.
I did well, this task.	Tôi đã làm tốt, nhiệm vụ này.
He likes to talk to them.	Anh ấy thích nói với họ.
He will wait for opening night.	Anh ấy sẽ đợi đêm khai mạc.
Or rather he found them.	Hay đúng hơn là anh ấy đã tìm thấy chúng.
And there are more cases.	Và có nhiều trường hợp hơn.
Some people like it, some people don't.	Một số người thích nó, một số người không.
This is still happening.	Điều này vẫn đang xảy ra.
People will work for the government.	Mọi người sẽ làm việc cho chính phủ.
They often don't do it all at once.	Họ thường không làm được nó ngay trong một lần.
Not with the police.	Không phải với cảnh sát.
He gasped, but didn't collapse.	Anh thở gấp, nhưng không gục xuống.
My brother doesn't have these problems.	Anh trai tôi không có những vấn đề này.
I heard the sad news.	Tôi nghe tin buồn buồn quá.
My back problem is no longer a problem.	Vấn đề lưng của tôi không còn là vấn đề nữa.
I left it open.	Tôi đã để ngỏ.
But things can turn out very differently.	Nhưng vấn đề có thể diễn ra rất khác.
I didn't do anything to you.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì với bạn.
She is a woman.	Cô ấy là một người phụ nữ.
To talk to someone.	Để nói chuyện với ai đó.
Several teachers assisted us.	Một vài giáo viên đã hỗ trợ chúng tôi.
They include different factors and different evidence.	Chúng bao gồm các yếu tố khác nhau và bằng chứng khác nhau.
I am trying to develop a financial application.	Tôi đang cố gắng phát triển một ứng dụng tài chính.
We think that is not the case.	Chúng tôi cho rằng không phải vậy.
He didn't touch or address them.	Anh ấy không đụng chạm hay xưng hô với họ.
He is living with his mother.	Anh ấy đang sống với mẹ của mình.
The second female lead has yet to be chosen.	Nữ chính thứ hai vẫn chưa được chọn.
We see things, touch them, and understand something about them.	Chúng ta nhìn thấy mọi thứ, chạm vào chúng và hiểu điều gì đó về chúng.
However, the cars will not stop.	Tuy nhiên, những chiếc xe sẽ không dừng lại.
Very few women can say that.	Rất ít phụ nữ có thể nói như vậy.
I can't think of a reason it wouldn't work.	Tôi không thể nghĩ ra lý do nó không hoạt động.
It's a complete lie if anyone says it helps.	Đó là một lời nói dối hoàn toàn nếu có ai đó nói rằng nó có ích.
To give you some sense of scale.	Để cung cấp cho bạn một số cảm giác về quy mô.
It just means he has different consequences.	Nó chỉ có nghĩa là anh ta có những hậu quả khác nhau.
Never know what's next until it needs to be done.	Không bao giờ biết điều gì tiếp theo cho đến khi nó cần được thực hiện.
Really doesn't do much.	Thực sự không làm gì nhiều.
It was just a great experience.	Đó chỉ là một trải nghiệm tuyệt vời.
A small building remains intact.	Một tòa nhà nhỏ vẫn còn nguyên.
Match them with your customers.	Kết hợp chúng với khách hàng của bạn.
However, he refused to believe it.	Tuy nhiên, anh không chịu tin vào điều đó.
This requires time.	Điều này đòi hỏi thời gian.
Just last week they caught 20 of them.	Mới tuần trước họ đã bắt được 20 con trong số đó.
In the end he was forced to hand over half of it.	Cuối cùng anh ta buộc phải giao lại một nửa số đó.
If it happened, she couldn't see it.	Nếu nó đã xảy ra, cô không thể nhìn thấy nó.
Plaintiff is in good health and able to work.	Nguyên đơn có sức khoẻ tốt và có thể làm việc.
You want to do something important.	Bạn muốn làm điều gì đó quan trọng.
This never happens in normal people.	Điều này không bao giờ xảy ra ở những người bình thường.
He was never paid for that.	Anh ta không bao giờ được trả tiền cho điều đó.
Shows his face quite clearly.	Cho thấy khuôn mặt của anh ấy khá rõ ràng.
Sometimes hundreds of thousands.	Có khi cả trăm nghìn.
The size difference isn't anything.	Sự khác biệt về kích thước không phải là bất cứ điều gì.
Everyone gets confused or lost from time to time.	Mọi người đều bị nhầm lẫn hoặc lạc lối theo thời gian.
And it's slow.	Và nó chậm.
It is closed and locked.	Nó đã được đóng và khóa.
Not a smile to make someone laugh with you.	Không phải là nụ cười để làm cho ai đó cười cùng mình.
I will never.	Tôi sẽ không bao giờ.
The results are representative of three independent experiments.	Kết quả là đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
We miss you and love you.	Chúng tôi nhớ bạn và yêu bạn.
Just check if it's inside an object.	Chỉ cần kiểm tra xem nó có nằm trong một đối tượng hay không.
Maybe they end up trying to kill each other.	Có lẽ cuối cùng họ cố gắng giết nhau.
When the target rotates, this is noted.	Khi mục tiêu quay, điều này được ghi nhận.
Use it if you like, or turn it off immediately.	Sử dụng nó nếu bạn thích, hoặc tắt nó ngay lập tức.
By the way, love the new look of the site!.	Nhân tiện, thích giao diện mới của trang web !.
We have the theory to explain it.	Chúng tôi có lý thuyết để giải thích nó.
Obviously they know him on different levels.	Rõ ràng là họ biết anh ấy ở những cấp độ khác nhau.
This little device can really bring peace into your life.	Thiết bị nhỏ này thực sự có thể mang lại sự bình yên trong cuộc sống của bạn.
I put this question aside here.	Tôi đặt câu hỏi này sang một bên ở đây.
We have big companies looking at that.	Chúng tôi có các công ty lớn đang xem xét điều đó.
Long and slow.	Dài và chậm.
But some people don't get that far.	Nhưng một số người không đạt được điều đó xa.
The list goes on and on!.	Danh sách tiếp tục và tiếp tục !.
The age of man is over.	Thời đại của con người đã xong.
Just keep doing it.	Chỉ cần tiếp tục làm điều đó.
She will not be her mother.	Cô ấy sẽ không phải là mẹ của cô ấy.
And 'it is the women who do the hard work'.	Và 'chính những người phụ nữ mới là những người làm công việc khó khăn'.
Yes, be quick.	Vâng, hãy nhanh chóng.
It will sell.	Nó sẽ bán.
He said he had to justify a lot.	Anh ấy nói anh ấy phải thanh minh rất nhiều.
There was a smell that hit my head.	Có một mùi xộc lên đầu tôi.
It makes you doubt yourself.	Nó khiến bạn nghi ngờ chính mình.
I want to have the same other name.	Tôi muốn có cùng một tên khác.
Actually, one and a half times.	Trên thực tế, một lần rưỡi.
Nothing quite as we expected.	Không có gì hoàn toàn giống như chúng ta mong đợi.
But it goes much deeper in this particular case.	Nhưng nó đi sâu hơn nhiều trong trường hợp cụ thể này.
So it can be very helpful for students in practice tests.	Vì vậy, nó có thể rất hữu ích cho học sinh trong các bài kiểm tra thực hành.
The following two things are true.	Hai điều sau đây là đúng.
He brought the dog into our house.	Anh ấy đã mang con chó vào nhà của chúng tôi.
I like to think there is a hell.	Tôi muốn nghĩ rằng có một địa ngục.
Well, there is a first.	Vâng, có một đầu tiên.
Not for this one.	Không phải cho cái này.
The results obtained from this design are mixed.	Các kết quả thu được từ thiết kế này là hỗn hợp.
You have a sleep if you want.	Bạn có một giấc ngủ nếu bạn muốn.
But.	Nhưng mà.
And that is hell.	Và đó là địa ngục.
He did not rest.	Anh ấy đã không nghỉ ngơi.
And he doesn't trust anyone he doesn't know.	Và anh ấy không tin bất cứ ai mà anh ấy không biết.
There are many students of the school.	Có rất nhiều học sinh của các trường.
Ground attack only.	Chỉ tấn công mặt đất.
By being fair, even if you're not being treated fairly.	Bằng sự công bằng, ngay cả khi bạn không được đối xử công bằng.
I promise, it's not you, it's me.	Tôi hứa, không phải bạn, mà là tôi.
I come to the first movie, for sure.	Tôi đến với bộ phim đầu tiên, chắc chắn.
Although she is very warm towards them.	Mặc dù cô ấy rất nồng nhiệt đối với họ.
We help them see their mistakes.	Chúng tôi giúp họ nhìn ra sai lầm của họ.
We can process credit hits.	Chúng tôi có thể xử lý các lần truy cập tín dụng.
Especially anything related to religion.	Đặc biệt là bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo.
I went with four friends who are not race fans.	Tôi đi với bốn người bạn không phải là người hâm mộ cuộc đua.
I have money.	Tôi có tiền.
Everything is moving too fast right now.	Mọi thứ bây giờ đang di chuyển quá nhanh.
Move forward and we will be as free as the birds.	Tiến thẳng về phía trước và chúng ta sẽ được tự do như những chú chim.
Nobody did anything.	Không ai làm gì cả.
So it's not a common problem.	Vì vậy, nó không phải là một vấn đề phổ biến.
You know there are security issues.	Bạn biết có những vấn đề về bảo mật.
And if you have children to take care of, forget about it.	Và nếu bạn có con cái để chăm sóc, hãy quên nó đi.
We are not responsible.	Chúng tôi không chịu trách nhiệm.
There are many different choices.	Có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau.
This is the middle of the day.	Đây là giữa ban ngày.
It sounded as if music was playing somewhere.	Nó nghe như thể âm nhạc đang phát ở đâu đó.
We had this dream, but money matters are very important.	Chúng tôi đã có ước mơ này, nhưng vấn đề tiền bạc là rất quan trọng.
He can send his own men.	Anh ta có thể cử người của mình.
Obviously, no fear symptoms.	Rõ ràng, không có triệu chứng không sợ hãi.
Not rich or anything like that, but very comfortable.	Không giàu có hay đại loại thế, nhưng rất thoải mái.
This is not normal.	Điều này không bình thường.
I want to find out what's going on.	Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
He is honest and true to the core.	Anh ấy trung thực và đúng với cốt lõi.
Look at what you're about to do.	Nhìn vào những gì bạn sắp làm.
All are active in the field of glass art.	Tất cả đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật kính.
People buy like that.	Mọi người mua như vậy.
I feel real.	Tôi cảm thấy thật.
She also couldn't hear her own voice.	Cô cũng không thể nghe thấy giọng nói của mình.
I'm still playing the same game pretty much.	Tôi vẫn đang chơi cùng một trò chơi khá nhiều.
It's like your dad told me.	Nó giống như bố của bạn đã nói với tôi.
She took the bouquet he gave her without seeing it.	Cô cầm bó hoa anh đưa cho cô mà không thấy.
The name sounds familiar to me.	Cái tên nghe rất quen tai tôi.
Two quick notes.	Hai ghi chú nhanh chóng.
Either you first and then him.	Hoặc là bạn đầu tiên và sau đó là anh ấy.
It's not there now.	Nó không có ở đó bây giờ.
I am their leader in a sense.	Tôi là người lãnh đạo của họ theo một nghĩa nào đó.
We really spent a lot of time on it.	Chúng tôi thực sự đã dành rất nhiều thời gian cho nó.
I think this is fair.	Tôi nghĩ rằng điều này là công bằng.
To you, she is just a name.	Đối với bạn, cô ấy chỉ là một cái tên.
They even get to sign books!.	Họ thậm chí còn được ký tặng sách !.
This did not go as planned.	Điều này không diễn ra như kế hoạch.
Truly a country.	Đúng là một đất nước.
There is a path from the main entrance.	Có một lối đi từ đường vào cửa chính.
I know it's late in the game, but why not.	Tôi biết nó đã muộn trong trò chơi, nhưng tại sao không.
Same error every time.	Lỗi giống nhau mọi lần.
Finding the right comments in the third link can be quite interesting.	Tìm các nhận xét phù hợp trong liên kết thứ ba có thể khá thú vị.
It is only for a while.	Nó chỉ là trong một thời gian.
Hate is the right response, however.	Thù ghét là phản ứng đúng đắn, tuy nhiên.
So we built a lot of things around that.	Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng rất nhiều thứ xung quanh điều đó.
Take the money.	Lấy tiền đi.
I take the dog for a walk.	Tôi dắt chó đi dạo.
She can't wear that.	Cô ấy không thể mặc cái đó.
Perhaps this is completely wrong, or there is a better approach.	Có lẽ điều này là hoàn toàn sai, hoặc có một cách tiếp cận tốt hơn.
He did something clever though.	Anh ấy đã làm một cái gì đó thông minh mặc dù.
Remember, some things don't change.	Hãy nhớ rằng, một số điều không thay đổi.
It was a woman instead of a man.	Đó là một người phụ nữ thay vì một người đàn ông.
It doesn't go to the end of the line.	Nó không đi đến cuối dòng.
We are very open about this.	Chúng tôi rất cởi mở về vấn đề này.
But there is no snow here.	Nhưng ở đây không có tuyết.
What a service, isn't it?.	Thật là một dịch vụ, phải không ?.
You never liked it here.	Bạn chưa bao giờ thích nó ở đây.
Then they looked at each other and then at the map.	Sau đó, họ nhìn nhau và sau đó nhìn vào bản đồ.
Let me tell you one of the stories about that time.	Để tôi kể cho bạn nghe một trong những câu chuyện về thời gian đó.
He told me to deal with it unchanged.	Anh ấy nói với tôi rằng hãy đối phó với nó không thay đổi.
She would tell them to stop, which they did.	Cô ấy sẽ bảo họ dừng lại, điều mà họ đã làm.
Well, pretty much anything.	Chà, khá nhiều thứ.
This makes it easier to think about it.	Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để suy nghĩ về nó.
You may want to try a different workflow.	Bạn có thể muốn thử một dòng công việc khác.
We have to do something, but we have no idea.	Chúng tôi phải làm một cái gì đó, nhưng chúng tôi không có ý tưởng gì.
I wish you knew him.	Tôi ước bạn biết anh ấy.
All other stress test results are considered negative.	Tất cả các kết quả kiểm tra căng thẳng khác được coi là âm tính.
You should also use them inside your code.	Bạn cũng nên sử dụng chúng bên trong mã của mình.
Usually we don't experience it either.	Thông thường chúng tôi cũng không trải nghiệm.
He came to me in many men.	Anh ấy đến với tôi trong nhiều người đàn ông.
It doesn't matter what color you are or who you are.	Không quan trọng bạn là màu gì hay bạn là ai.
Done like you.	Đã hoàn thành như bạn.
Wait and see, wait and see.	Chờ và xem, chờ và xem.
From one person to another.	Từ người này sang người khác.
It was easy to lie.	Nó đã được dễ dàng để nói dối.
Two factors help explain this increase.	Hai yếu tố giúp giải thích sự gia tăng này.
It's about feeling.	Đó là về cảm giác.
You won't have much time, you don't need to.	Cô sẽ không có nhiều thời gian, cô không cần.
All of this was questioned.	Tất cả điều này đã bị nghi ngờ.
We've got a pretty good system.	Chúng tôi đã có một hệ thống khá tốt.
For others, the numbers come naturally.	Đối với những người khác, các con số đến một cách tự nhiên.
The things we did and the things we saw were unbelievable.	Những điều chúng tôi đã làm và những điều chúng tôi thấy thật không thể tin được.
It was a good test of its time, no doubt.	Đó là một thử nghiệm tốt cho thời gian của nó, không có nghi ngờ gì.
There must be a way out.	Phải có một lối thoát.
Thank you for taking the time to write us a review.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian để viết nhận xét cho chúng tôi.
The important thing is that things went on.	Điều quan trọng là mọi thứ đã tiếp tục.
Before you start, take some time to consider what the thing is.	Trước khi bắt đầu, hãy dành thời gian để xem xét thứ đó là gì.
You decide based on your point of view.	Bạn quyết định dựa trên quan điểm của bạn.
She tells them how much she loves her boy.	Cô ấy nói với họ rằng cô ấy yêu chàng trai của mình như thế nào.
I have the code below.	Tôi có mã bên dưới.
Looks really great.	Nhìn thực sự tuyệt vời.
Five more minutes and we'll start fighting.	Năm phút nữa và chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu.
But they don't seem to have disappeared.	Nhưng dường như họ đã không biến mất.
I think of his family at this sad time.	Tôi nghĩ đến gia đình anh ấy vào thời điểm đáng buồn này.
Avoid sugar.	Tránh đường.
Again, the guard didn't stop anyone.	Một lần nữa, người bảo vệ không ngăn cản bất cứ ai.
Then he said that they wanted to interview me.	Sau đó, anh ấy nói rằng họ muốn phỏng vấn tôi.
You know where to look.	Bạn biết nơi để tìm.
New things.	Những cái mới.
As you can see, there are some problems with this board.	Như bạn thấy, có một số vấn đề với bảng này.
It says a lot about how our season can go.	Nó nói rất nhiều về cách mà mùa giải của chúng ta có thể diễn ra.
For me now they are not important anymore.	Đối với tôi bây giờ họ không còn quan trọng nữa.
But the color is not quite right.	Nhưng màu sắc không hoàn toàn đúng.
I think for both sides, it's a step in the right direction.	Tôi nghĩ đối với cả hai bên, đó là một bước đi đúng đắn.
I care less.	Tôi ít quan tâm hơn.
Same goes for hit of choice.	Tương tự đối với hit của sự lựa chọn.
However, he only wears it for two problems.	Tuy nhiên, anh ấy chỉ mặc nó cho hai vấn đề.
No one will come.	Sẽ không có ai đến.
Most employees are playing any game on mobile phones.	Hầu hết nhân viên đang chơi bất kỳ trò chơi nào trên điện thoại di động.
Movements were not made.	Các chuyển động đã không thực hiện.
Please read the entire code carefully.	Vui lòng đọc kỹ toàn bộ mã.
At least, not a very good one.	Ít nhất, không phải là một trong những rất tốt.
It doesn't even feel useful.	Nó thậm chí không cảm thấy hữu ích.
Next steps will be decided at that time.	Các bước tiếp theo sẽ được quyết định tại thời điểm đó.
They called us, asking if we wanted to join them.	Họ gọi cho chúng tôi, hỏi chúng tôi có muốn tham gia cùng họ không.
Your world will open.	Thế giới của bạn sẽ mở ra.
A lot of times the program works slow.	Rất nhiều lần chương trình hoạt động chậm.
The trial court reasonably denied these instructions.	Tòa án xét xử đã từ chối những chỉ dẫn này một cách hợp lý.
He was kind and strong, everything a husband should have.	Anh ấy tốt bụng và mạnh mẽ, mọi thứ mà một người chồng nên có.
Name of project.	Tên dự án.
What really happened is unclear.	Những gì thực sự xảy ra là không rõ ràng.
Key outcome measure.	Thước đo kết quả chính.
Her touch is careful.	Sự đụng chạm của cô ấy là cẩn thận.
Then we'll send her over.	Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cô ấy đến.
Silence on the line.	Im lặng trên đường dây.
The image never left me.	Hình ảnh không bao giờ rời xa tôi.
I need a week.	Tôi cần một tuần.
Our team and I don't want that.	Nhóm của chúng tôi và tôi không muốn điều đó.
Title, the first level, is given a management title.	Chức vụ, cấp độ đầu tiên, được cấp một chức danh quản lý.
Children are at particular risk.	Trẻ em có nguy cơ đặc biệt.
She liked the way they looked at each other.	Cô thích cách họ nhìn ra nhau.
Finally he died.	Cuối cùng thì anh ta chết.
This statement sheds light on how the disease is spread.	Tuyên bố này làm sáng tỏ cách thức lây lan của căn bệnh này.
This is really, what can be observed.	Điều này thực sự là, những gì có thể được quan sát.
However, do not call him before ten o'clock.	Tuy nhiên, đừng gọi anh ta trước mười giờ.
Even though they didn't ask anything for the eight of us.	Mặc dù họ không hỏi bất cứ điều gì trong tám chúng tôi.
Just stay away.	Chỉ cần tránh xa.
But the work has also done some wonders.	Nhưng công việc cũng đã thực hiện một số điều kỳ diệu.
Just like every other word that came out of his mouth.	Cũng như mọi từ khác thốt ra từ miệng anh ta.
I won't be able to keep my mouth shut.	Tôi sẽ không thể giữ miệng của mình.
I can understand why you think so.	Tôi có thể hiểu tại sao bạn lại nghĩ như vậy.
Many children die before their fathers.	Nhiều đứa trẻ chết trước cha của chúng.
It is spring.	Đó là mùa xuân.
It's nothing special.	Nó không có gì đặc biệt.
Stay home if you want.	Ở nhà nếu bạn muốn.
They just want what you have and are on their way.	Họ chỉ muốn những gì bạn có và đang trên con đường của họ.
A simple argument, but it does.	Một lập luận đơn giản, nhưng nó có.
Nobody know.	Không ai biết.
All that's left is you, the woman in your bed.	Tất cả những gì còn lại là anh, người phụ nữ trên giường của anh.
Then he stepped forward again.	Sau đó anh ta lại tiến tới.
She didn't ask any more questions.	Cô ấy không hỏi thêm câu nào nữa.
It goes down a lot faster than it goes up.	Nó đi xuống nhanh hơn rất nhiều so với nó đi lên.
We suggest this caused his condition.	Chúng tôi đề nghị điều này gây ra tình trạng của anh ta.
He is our rock.	Anh ấy là tảng đá của chúng tôi.
Better yet, let's talk about the teams that are actually competing.	Tốt hơn, hãy nói về các đội đang thi đấu thực sự.
The average parameters measured are often different.	Các thông số trung bình được đo thường khác nhau.
He disappeared back into the crowd.	Anh ta đã biến mất trở lại trong đám đông.
They are the two main differences between the two methods.	Chúng là hai điểm khác biệt chính giữa hai phương pháp.
Believe and believe in yourself.	Hãy tin tưởng và tin tưởng vào chính mình.
We need to discuss the murder.	Chúng tôi cần thảo luận về vụ giết người.
The first was his first appearance where he didn't start.	Lần đầu tiên là lần xuất hiện đầu tiên của anh ấy mà anh ấy không bắt đầu.
So it won't hold water.	Vì vậy, nó sẽ không giữ nước.
He slowly shook his head and said no more.	Anh chậm rãi lắc đầu và không nói nữa.
Last year, something happened.	Năm ngoái, một điều đã xảy ra.
The exercise did not last long.	Cuộc tập trận diễn ra không lâu.
I think it should be.	Tôi nghĩ rằng nó nên được.
As for my job, you can find someone else.	Còn việc của tôi, bạn có thể tìm người khác.
You have to stop them.	Bạn phải ngăn chúng lại.
Not this source.	Không phải nguồn này.
Thank you for inviting me.	Cảm ơn bạn đã mời tôi.
We will have to do this together.	Chúng ta sẽ phải làm việc này cùng nhau.
So the people who moved here to take those jobs.	Vì vậy, những người chuyển đến đây để nhận những công việc đó.
This is a city that seems to have it all.	Đây là một thành phố dường như có tất cả mọi thứ.
They beat his mother and destroyed everything inside the house, burning everything.	Họ đánh mẹ anh và phá hủy mọi thứ bên trong nhà, đốt cháy mọi thứ.
The only thing serious anyway.	Điều duy nhất nghiêm trọng dù sao.
Apart from her eyes.	Ngoài đôi mắt của cô ấy.
He is popular with everyone.	Anh ấy nổi tiếng với mọi người.
She did not respond, nor did she move.     	Cô ấy không đáp lại, cũng không cử động.     
vote.	bỏ phiếu.
These places call me.	Những nơi này gọi cho tôi.
So the results where incorrect.	Vì vậy, kết quả nơi không chính xác.
Went over and looked.	Đã đi qua và nhìn.
He also broke that promise.	Anh ấy cũng đã phá vỡ lời hứa đó.
People really like it.	Mọi người thực sự thích nó.
Maybe in six months.	Có thể trong sáu tháng.
They know less than we do.	Họ biết ít hơn chúng tôi.
That's hard to do and takes a lot of time and energy.	Điều đó khó thực hiện và cần nhiều thời gian và năng lượng.
It's weird, since he can usually spot lies very easily.	Thật kỳ lạ, vì anh ấy thường có thể phát hiện ra lời nói dối rất dễ dàng.
Numbers are not properties of objects.	Các con số không phải là thuộc tính của các đối tượng.
Only people with content.	Chỉ những người có nội dung.
Whatever you please.	Bất cứ điều gì bạn vui lòng.
You never know what will happen with the second year.	Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra với năm thứ hai.
Representative images are shown at the bottom.	Hình ảnh đại diện được hiển thị ở dưới cùng.
There is an easy and standard solution.	Có một giải pháp dễ dàng và tiêu chuẩn.
We fell in love pretty well right away.	Chúng tôi yêu nhau khá tốt ngay lập tức.
I'm just not scared, is the thing.	Tôi chỉ không sợ hãi, là điều.
I like my life well.	Tôi thích cuộc sống của tôi tốt.
Getting involved can change your entire life.	Tham gia có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn.
This is especially true of our young people.	Điều này đặc biệt đúng với những người trẻ tuổi của chúng tôi.
The difference between them is the difference in class.	Sự khác biệt giữa họ là sự khác biệt về đẳng cấp.
I don't think he can see me through the window.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể nhìn thấy tôi qua cửa sổ.
He really wants this badly.	Anh ấy thực sự muốn điều này tồi tệ.
Other small trees use standard sizes.	Các cây nhỏ khác sử dụng kích thước tiêu chuẩn.
I don't have any success.	Tôi không có bất kỳ thành công.
You need to do what's best for you and your family.	Bạn cần làm những gì tốt nhất cho bạn và cho gia đình bạn.
Your wonderful story today shows how true that is.	Câu chuyện tuyệt vời của bạn ngày hôm nay cho thấy điều đó đúng như thế nào.
When faced with this.	Khi đối mặt với điều này.
Not now.	Không phải bây giờ.
They have no teeth.	Chúng không có răng.
It must be them.	Nó phải là họ.
Anytime.	Mọi lúc.
He will return to his promise.	Anh ấy sẽ trở lại với lời hứa của mình.
However, with that freedom comes great responsibility.	Tuy nhiên, đi kèm với tự do đó là trách nhiệm lớn lao.
That sounds like a good idea to me.	Điều đó nghe có vẻ là một ý kiến ​​hay đối với tôi.
And much more.	Và nhiều thứ khác nữa.
I don't smoke or drink alcohol.	Tôi không hút thuốc, uống rượu.
For a month, you won't feel anything for her.	Trong một tháng, bạn sẽ không cảm thấy gì với cô ấy.
So want to understand the difference between them.	Vì vậy, muốn hiểu sự khác biệt giữa chúng.
They will leave too, if they come back here.	Họ cũng sẽ rời đi, nếu họ quay lại đây.
However, he conceded some weak goals.	Tuy nhiên, anh ấy đã để lọt một số bàn thua yếu.
Perform other parts of the experiment.	Thực hiện các phần khác của thí nghiệm.
No one wants to break even.	Không ai muốn hòa vốn.
This combination works really well.	Sự kết hợp này hoạt động thực sự tốt.
This is so for at least two reasons.	Điều này là như vậy vì ít nhất hai lý do.
You could tell that you would hate them from afar.	Bạn có thể nói rằng bạn sẽ ghét họ từ xa.
None of them are safe.	Không ai trong số họ là an toàn.
Of course, we can say no, we're just boys.	Tất nhiên, chúng tôi có thể nói không, chúng tôi chỉ là những cậu bé.
Still not quite right.	Vẫn chưa hoàn toàn đúng.
We must represent what others are thinking of us.	Chúng ta phải đại diện cho những gì người khác đang nghĩ về chúng ta.
Me and my husband had to tell her dad.	Tôi và chồng tôi phải nói với bố cô ấy.
Like we do it now.	Giống như chúng tôi làm điều đó bây giờ.
They are never really negative.	Họ không bao giờ thực sự tiêu cực.
This is my life now.	Đây là cuộc sống của tôi bây giờ.
I hope this leaves them in the hole.	Tôi hy vọng điều này sẽ khiến họ rơi vào lỗ hổng.
You are my mother's daughter.	Con là con gái của mẹ.
Gold is on the way.	Vàng đang trên đường.
It's just hard for us.	Nó chỉ khó cho chúng tôi.
She was very good.	Cô ấy đã rất tốt.
An understanding?' 	Một sự hiểu biết?'
she speaks.	cô ấy nói.
And you will die.	Và bạn sẽ chết.
It is a beautiful boat.	Đó là một chiếc thuyền đẹp.
Strange but it worked.	Kỳ lạ nhưng nó đã hoạt động.
Love is the energy that helps us connect with our loved ones.	Tình yêu thương là năng lượng giúp chúng ta kết nối với những người thân yêu của mình.
It turns out that you are initially doing both.	Nó chỉ ra rằng ban đầu bạn đang làm cả hai.
She loves the way your family is growing.	Cô ấy yêu cách gia đình bạn đang phát triển.
Parents and children have a week to read them.	Cha mẹ và trẻ em có một tuần để đọc chúng.
We didn't find it.	Chúng tôi đã không tìm thấy.
Her symptoms often come back worse by the end of the day.	Các triệu chứng của cô ấy thường trở lại tồi tệ hơn vào cuối ngày.
We will return to this later.	Chúng tôi sẽ trở lại điều này sau.
It was my wife who introduced me to it.	Chính vợ tôi là người đã giới thiệu tôi với nó.
It's a good game.	Đó là một trò chơi tốt.
Other activities are also conducted at the same time.	Các hoạt động khác cũng được tiến hành cùng lúc.
An animal battle.	Một trận chiến động vật.
Changed the code to the following.	Đã thay đổi mã thành như sau.
It is killing us.	Nó đang giết chúng ta.
It can set you free.	Nó có thể giải phóng bạn.
It's a useful word, one that sounds just like it means.	Đó là một từ hữu ích, một từ nghe giống như ý nghĩa của nó.
Go find another one.	Đi tìm cái khác.
The analysis showed a significant primary effect on the duration of the test.	Phân tích cho thấy một hiệu ứng chính đáng kể đối với thời gian thử nghiệm.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
I don't follow a teacher.	Tôi không theo một giáo viên nào.
Did you use any other usernames?	Bạn đã sử dụng bất kỳ tên người dùng nào khác chưa?
I am just the arm that does the work of the whole body.	Tôi chỉ là cánh tay thực hiện công việc của toàn bộ cơ thể.
All reported studies took a different approach to patient selection.	Tất cả các nghiên cứu được báo cáo thực hiện một cách tiếp cận khác nhau để lựa chọn bệnh nhân.
We were not very well prepared.	Chúng tôi đã không chuẩn bị tốt cho lắm.
It seems simple.	Nó có vẻ đơn giản.
Talk to her.	Nói với cô ấy.
There is a card reading process that takes a few seconds to use to pay.	Có quá trình đọc thẻ mất vài giây để sử dụng để thanh toán.
But that's what we signed up for, right?.	Nhưng đó là những gì chúng tôi đã đăng ký, phải không ?.
We are a few years the same age.	Chúng tôi bằng tuổi nhau vài năm.
Just a little more room to move.	Chỉ cần thêm một chút chỗ để di chuyển.
Please understand that certain systems and procedures are in place here.	Vui lòng hiểu rằng có một số hệ thống và quy trình nhất định được áp dụng ở đây.
There is no separate organization.	Không có tổ chức riêng biệt.
Nothing is the same.	Không có gì là giống nhau.
We have to go.	Chúng tôi phải đi.
The key here is to develop something there.	Chìa khóa ở đây là phát triển một cái gì đó ở đó.
But you need to get the job done.	Nhưng bạn cần phải hoàn thành công việc.
I mean it's not there.	Ý tôi là nó không có ở đó.
There are too many of us.	Có quá nhiều người trong chúng ta.
What happened?	Chuyện gì đã xảy ra thế.
Not even my daughter.	Ngay cả con gái tôi cũng không.
You must understand.	Bạn phải hiểu.
This is perfect.	Đây là hoàn hảo.
We drove down.	Chúng tôi lái xe xuống.
Your website has given us valuable information to work with.	Trang web của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin có giá trị để làm việc.
Can't tell her that.	Không thể nói với cô ấy điều đó.
Few people know that, both are about to meet their match.	Ít ai biết rằng, cả hai đều sắp gặp trận đấu của mình.
This makes me happy.	Điều này làm tôi hạnh phúc.
They enjoyed being together and observing each other.	Họ rất thích ở bên nhau và quan sát nhau.
They do not know.	Họ không biết.
You will hear the same story.	Bạn sẽ nghe cùng một câu chuyện.
I prefer fire fighting to fire fighting.	Tôi thích chữa cháy hơn chữa cháy.
It is also very dry.	Nó cũng rất khô.
Apparently his neck was broken.	Rõ ràng cổ của anh ta đã bị gãy.
Take pictures of notes containing details that can be useful later.	Chụp ảnh các ghi chú chứa các chi tiết có thể hữu ích sau này.
But to say it shouldn't be a problem, oh no.	Nhưng để nói rằng nó không phải là một vấn đề, oh không.
Best in the early winter months and worth looking out for.	Tốt nhất là vào những tháng đầu mùa đông và đáng để tìm kiếm.
You probably know what this means.	Bạn có thể biết điều này có nghĩa là gì.
It must be set to visible.	Nó phải được đặt ở chế độ hiển thị.
Take advantage of this fact and do every free event they have.	Hãy tận dụng thực tế này và thực hiện mọi sự kiện miễn phí mà họ có.
These approaches are also problematic.	Những cách tiếp cận này cũng có vấn đề.
What we do depends on the outcome of our application.	Những gì chúng tôi làm phụ thuộc vào kết quả của đơn đăng ký của chúng tôi.
Her son needs help.	Con trai cô ấy cần được giúp đỡ.
I have this strange feeling.	Tôi có cảm giác kỳ lạ này.
Women have come a long way.	Phụ nữ đã tiến rất xa.
Now commonly known as open source software.	Bây giờ thường được gọi là phần mềm nguồn mở.
She will run away from the house, to escape from the police.	Cô ấy sẽ chạy khỏi nhà, để thoát khỏi cảnh sát.
I can't believe she did this.	Tôi không thể tin rằng cô ấy đã làm điều này.
If you don't get a response from us, you know what happened.	Nếu bạn không nhận được phản hồi từ chúng tôi, bạn sẽ biết điều gì đã xảy ra.
I'm so sorry.	Tôi rất xin lỗi.
He was fast before.	Anh ấy đã nhanh trước đây.
They have to perform every time they step on the field.	Họ phải biểu diễn mỗi khi bước ra sân.
I clicked my tongue and left.	Tôi chậc lưỡi bỏ đi.
You just need a little time.	Anh chỉ cần một chút thời gian.
This is a community.	Đây là một cộng đồng.
Or, if you prefer, not the same role.	Hoặc, nếu bạn thích, không phải là cùng một vai trò.
So he's gone now.	Vì vậy, anh ấy đã đi ngay bây giờ.
Others tried to appear unconcerned.	Những người khác cố tỏ ra không quan tâm lắm.
He just doesn't want to look at me the way he thinks he does.	Anh ấy chỉ không muốn nhìn tôi như anh ấy nghĩ.
That's when you can't do without medicine.	Đó là khi bạn không thể làm gì nếu không có thuốc.
End of my advice.	Kết thúc lời khuyên của tôi.
But there may be another truth.	Nhưng có thể có một sự thật khác.
At the end of the second, she added her fourth frame.	Cuối giây, cô ấy thêm vào khung hình thứ tư của mình.
You have nothing to risk, nothing to lose.	Bạn không có gì phải mạo hiểm, không có gì để mất.
She thought of the children.	Cô nghĩ đến những đứa trẻ.
It's hot and happening.	Nó đang nóng và đang diễn ra.
He told me it was great for our new family.	Anh ấy nói với tôi đó là điều tuyệt vời cho gia đình mới của chúng tôi.
I want to say yes.	Tôi muốn nói có.
Pressure every time.	Áp lực mỗi lần đi diễn.
They scared me.	Họ làm tôi sợ hãi.
It was her blood.	Đó là máu của cô ấy.
She must be seen trying to do something.	Cô ấy phải được nhìn thấy đang cố gắng làm điều gì đó.
Many of these issues are currently under investigation.	Nhiều vấn đề trong số này hiện đang được điều tra.
I have a good home life and a good family.	Tôi có một cuộc sống gia đình tốt và một gia đình tốt.
People don't have much time for that.	Mọi người không có nhiều thời gian cho việc đó.
The way they live also has an impact.	Cách họ sống cũng có tác động.
I want to share some good news.	Tôi muốn chia sẻ một số tin tốt.
Women speak with many levels of meaning.	Phụ nữ nói với nhiều cấp độ ý nghĩa.
Patients want to be treated like unique individuals.	Bệnh nhân muốn được đối xử như những cá nhân duy nhất.
Just one small detail that needs to be mentioned.	Chỉ cần một chi tiết nhỏ cần được đề cập.
You think you can only cry.	Bạn nghĩ rằng bạn chỉ có thể khóc.
Choose three colors, such as the name of.	Chọn ba màu, chẳng hạn như tên của.
You can't see it, but that doesn't make it any more true.	Bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng điều đó không làm cho nó trở nên đúng hơn chút nào.
However, progress comes with challenges.	Tuy nhiên, tiến bộ đi kèm với thách thức.
But change has come in the air.	Nhưng sự thay đổi đã đến trong không khí.
His is a past she can be proud of.	Của anh ấy là quá khứ mà cô ấy có thể tự hào.
It's a face with a job to do.	Đó là một khuôn mặt với một công việc phải làm.
I'm not the person he wants to meet.	Tôi không phải là người mà anh ấy muốn gặp.
You can see in the picture.	Bạn có thể xem trong hình.
Both are better than they have been in the past eight years.	Cả hai đều tốt hơn họ đã có trong tám năm qua.
There may be some differences.	Có thể có một số khác biệt.
I found that to be very, very cool.	Tôi thấy rằng nó rất, rất tuyệt.
If she wanted to shock again and she agreed.	Nếu cô ấy muốn gây sốc một lần nữa và cô ấy đã đồng ý.
But in the past, most of this was done with software.	Nhưng trước đây, hầu hết việc này được thực hiện bằng phần mềm.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
She came up to me and touched my hair.	Cô ấy đến chỗ tôi và chạm vào tóc tôi.
My chest and neck hurt.	Ngực và cổ của tôi bị đau.
In case.	Trong trường hợp.
First, my name and location so you can find me.	Đầu tiên, tên và vị trí của tôi để bạn có thể tìm thấy tôi.
Together we can fight cancer.	Cùng nhau chúng ta có thể chống chọi với bệnh ung thư.
And can pose a word.	Và có thể đặt ra một từ.
Serious problems run right to its core.	Các vấn đề nghiêm trọng chạy ngay đến cốt lõi của nó.
Increase returns to scale.	Tăng lợi nhuận theo quy mô.
It is completely silent.	Nó hoàn toàn im lặng.
Which finally stopped.	Mà cuối cùng đã dừng lại.
A smile crept across her face.	Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô.
Both can become the final elements of the season.	Cả hai đều có thể trở thành những nhân tố cuối cùng của mùa giải.
They never knew about you.	Họ chưa bao giờ biết về bạn.
We will discuss this issue in more detail in the next section.	Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này chi tiết hơn trong phần tiếp theo.
Should we talk about this?	Chúng ta có nên nói về điều này không.
Even a few days ago.	Ngay cả một vài ngày trước đây.
I am really surprised that you get any results.	Tôi thực sự ngạc nhiên rằng bạn nhận được bất kỳ kết quả.
I feel very sorry for him.	Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy.
Now make the sound go up.	Bây giờ làm cho âm thanh đi lên.
But that's just my point of view.	Nhưng đó chỉ là góc nhìn của tôi.
It is not a hotel.	Nó không phải là một khách sạn.
That's not my place for reviews.	Đó không phải là chỗ của tôi để đánh giá.
The task is not small.	Nhiệm vụ không hề nhỏ.
It's also fast.	Nó cũng nhanh chóng.
I will let you do something.	Tôi sẽ cho phép bạn làm một cái gì đó.
To lose, it becomes very difficult.	Để mất, nó trở nên rất khó khăn.
Not a place we never forget, but a place of balance.	Không phải là nơi mà chúng ta không bao giờ quên, mà là nơi cân bằng.
His blue eyes had become hard as ice.	Đôi mắt xanh của anh đã trở nên cứng như băng.
We know what needs to be passed.	Chúng tôi biết những gì cần phải được thông qua.
What they save is their business, nothing more.	Những gì họ tiết kiệm được là công việc kinh doanh của họ, không có gì hơn.
By itself it means any character.	Tự nó có nghĩa là bất kỳ ký tự nào.
But, it didn't fix my problem.	Nhưng, nó không khắc phục được vấn đề của tôi.
I have heard these lines before.	Tôi đã nghe những dòng này trước đây.
All of those plays failed.	Tất cả các vở kịch đó đều thất bại.
Sales is work.	Bán hàng là công việc.
Just seeing her on social media is not enough.	Chỉ nhìn thấy cô ấy trên mạng xã hội là không đủ.
You think you're doing well.	Bạn nghĩ rằng bạn đang làm tốt.
And you have.	Và bạn có.
And, this is just a quest.	Và, đây chỉ là một nhiệm vụ.
Then be sure to use them.	Sau đó, hãy chắc chắn để sử dụng chúng.
Bring a water bottle.	Mang theo một chai nước.
I promise there will be better photos from here on out.	Tôi hứa sẽ có những bức ảnh đẹp hơn từ đây về sau.
If they arrive late, the situation could get worse.	Nếu họ đến muộn, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn.
My hair and makeup was never done.	Tóc và trang điểm của tôi không bao giờ được thực hiện.
So it was decided, he decided.	Vì vậy, nó đã được quyết định, anh ấy đã quyết định.
There's still too much work to do.	Vẫn còn quá nhiều việc phải làm.
He's a terrible president, and everyone knows this.	Ông ấy là một tổng thống tồi tệ, và mọi người đều biết điều này.
I wonder why that is.	Tôi tự hỏi tại sao vậy.
But something is going right.	Nhưng một cái gì đó đang diễn ra đúng.
No study participants were excluded from the study.	Không có người tham gia nghiên cứu nào bị loại khỏi nghiên cứu.
Really make the whole scene.	Thực sự làm cho toàn bộ cảnh.
Maybe then he will get some national credit.	Có thể sau đó anh ta sẽ nhận được một số tín dụng quốc gia.
This method has the advantage of keeping the applied forces uniform.	Phương pháp này có ưu điểm là giữ cho các lực tác dụng đồng nhất.
The number of days to cover will change with the increase in volume.	Số ngày cần trang trải sẽ thay đổi với sự gia tăng về khối lượng.
Depending on age, the diagnosis may be more or less difficult.	Tùy thuộc vào độ tuổi, việc chẩn đoán có thể khó khăn hơn hoặc ít hơn.
I have a lot of work to do today.	Tôi có rất nhiều việc phải hoàn thành ngày hôm nay.
And discovery can save lives.	Và phát hiện có thể cứu sống.
Most of them are just new combinations of old things.	Hầu hết chúng chỉ là sự kết hợp mới của những thứ cũ.
Our faces are close together.	Khuôn mặt của chúng tôi gần nhau.
This is not a village, but a city.	Đây không phải là một ngôi làng, mà là một thành phố.
Let's have a discussion.	Hãy để có cuộc thảo luận.
Light blue eyes.	Đôi mắt xanh nhạt.
I further develop this view in this article.	Tôi tiếp tục phát triển quan điểm này trong bài báo này.
He held on for a long minute.	Anh ấy đã giữ được một phút dài.
Pictures are attached.	Hình ảnh được đính kèm.
His death will buy them time.	Cái chết của anh ta sẽ câu giờ cho họ.
Of course, he doesn't.	Tất nhiên, anh ấy không.
Two groups will be formed.	Hai nhóm sẽ được thành lập.
Put your finger in his mouth first.	Đưa ngón tay của bạn vào miệng anh ấy trước.
If you don't, check it out.	Nếu bạn không, hãy kiểm tra nó.
That your sister is a bright, cheerful girl and has no male friends.	Rằng em gái của bạn là một cô gái tươi sáng, vui vẻ và không có bạn bè đàn ông.
Really, the board is really solid.	Thực sự, bảng thực sự vững chắc.
Two devices are available.	Hai thiết bị có sẵn.
Very good condition.	Tình trạng rất tốt.
So just have live time.	Vì vậy, chỉ cần có thời gian trực tiếp.
It looks like a long summer.	Nó trông có vẻ là một mùa hè dài.
She just let it roll.	Cô ấy cứ để nó lăn.
I don't know the command line to create it.	Tôi không biết dòng lệnh để tạo nó.
There is life in between.	Có sự sống ở giữa.
I sleep clearly every night.	Tôi ngủ rõ ràng mỗi đêm.
Who was there somewhere.	Ai đã ở đó ở đâu đó.
You know, it doesn't really matter.	Bạn biết không, nó không thực sự quan trọng.
Our injury list just keeps getting worse.	Danh sách chấn thương của chúng tôi tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
In addition, they have many varieties.	Ngoài ra, chúng có rất nhiều loại.
I don't remember exactly where we sat.	Tôi không nhớ chính xác chúng tôi đã ngồi ở đâu.
Or move house.	Hoặc chuyển nhà.
He hoped that they hadn't seen him.	Anh hy vọng rằng họ đã không nhìn thấy anh.
And many others.	Và nhiều người khác.
No one ever mentioned it to me.	Không ai đã từng đề cập đến nó với tôi.
I found her room.	Tôi đã tìm thấy phòng của cô ấy.
Quite improved.	Khá cải tiến.
There was no response from the target audience on the delivery.	Không có phản ứng từ khán giả mục tiêu về việc phân phối.
These things happened.	Những điều này đã xảy ra.
A beautiful weapon.	Một vũ khí tuyệt đẹp.
A message board in town provides access to social features.	Một bảng tin trong thị trấn cung cấp quyền truy cập vào các tính năng xã hội.
But we don't know.	Nhưng chúng tôi không biết.
She's still fine.	Cô ấy vẫn ổn.
It will not change the final result.	Nó sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng.
But one can only ask for so much.	Nhưng người ta chỉ có thể yêu cầu rất nhiều.
So if you are interested please let me know.	Vì vậy, nếu bạn quan tâm xin vui lòng cho tôi biết.
It is not executed after, but before.	Nó không được thực hiện sau, nhưng trước đó.
I still need to call the insurance company.	Tôi vẫn cần gọi cho công ty bảo hiểm.
I took more pictures of myself than of my friends.	Tôi đã chụp nhiều ảnh của mình hơn là của bạn bè.
That's the second thing.	Đó là điều thứ hai.
It's something you should see, my daughter.	Đó là thứ mà con nên xem, con gái của tôi.
We don't know how he works, what he can do.	Chúng tôi không biết anh ấy làm việc như thế nào, anh ấy có thể làm gì.
It seems to indicate.	Nó dường như chỉ ra.
I do so at great risk.	Tôi làm như vậy có rủi ro rất lớn.
He will either get them back or try to die.	Anh ta sẽ lấy lại họ hoặc cố gắng chết.
But he was beaten.	Nhưng anh ta đã bị đánh.
And not very much.	Và không nhiều lắm.
We had a debate.	Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận.
I just received another phone.	Tôi vừa nhận được một chiếc điện thoại khác.
Relationship.	Mối quan hệ.
All of that is a matter of course.	Tất cả những điều đó là vấn đề tất nhiên.
It is really powerful.	Nó thực sự là mạnh mẽ.
About the importance of the three states mentioned before.	Về tầm quan trọng của ba trạng thái đã đề cập trước đây.
I should take it.	Tôi nên lấy nó.
Much work remains to be done in this exciting field.	Còn nhiều việc phải làm trên lĩnh vực thú vị này.
You need some background.	Bạn cần một số nền tảng.
I can work with that.	Tôi có thể làm việc với điều đó.
Please look around.	Xin vui lòng xem xét xung quanh.
It's not right, but it will have to.	Nó không đúng, nhưng nó sẽ phải làm.
It feels like nothing.	Nó cảm thấy như không có gì.
The ship seemed determined to tell its story.	Con tàu dường như quyết tâm kể câu chuyện của mình.
She didn't know what she was going to say.	Cô không biết mình sẽ nói gì.
I already told you.	Tôi đã nói với bạn.
I love what's going on in the scene.	Tôi yêu những gì đang diễn ra trong khung cảnh.
About finding a husband for your sister.	Về việc tìm chồng cho em gái bạn.
So yes, it is a bit flat.	Vì vậy, có, nó là một chút bằng phẳng.
Please check with the group or service moderator first!.	Vui lòng kiểm tra với người điều hành nhóm hoặc dịch vụ trước !.
These people knew each other well.	Những người này đã biết rõ về nhau.
It doesn't generate an error but it doesn't change it.	Nó không tạo ra một lỗi nhưng nó không thay đổi.
This just becomes that reality immediately.	Điều này chỉ trở thành thực tế đó ngay lập tức thực tế.
Instead, it was broken by an evening gown.	Thay vào đó, nó bị phá cách bởi một chiếc váy dạ hội.
A whole sample.	Một mẫu toàn bộ.
Something that has no beginning and no end.	Một thứ không có bắt đầu và không có kết thúc.
The answer is none of the above.	Câu trả lời là không có ở trên.
She had slashed someone before.	Cô ấy đã từng chém ai đó trước đây.
Love is a very powerful energy.	Tình yêu là một năng lượng rất mạnh mẽ.
You will have a terrible time.	Bạn sẽ có một khoảng thời gian khủng khiếp.
Up to now, the device has been working for a few days.	Tính đến thời điểm hiện tại, thiết bị đã hoạt động được vài ngày.
Still going up.	Vẫn đang tiếp tục đi lên.
I love damn women.	Tôi yêu phụ nữ chết tiệt.
I agree that this wouldn't be helpful in this situation.	Tôi đồng ý rằng điều này sẽ không hữu ích trong tình huống này.
For a moment she sat still.	Trong một lúc cô ấy ngồi im.
That is also cold.	Điều đó cũng lạnh lùng.
And then it repeats.	Và sau đó nó lặp đi lặp lại.
Life is present, it is not experience.	Cuộc sống là hiện tại, nó không phải là trải nghiệm.
How wrong they were.	Họ đã sai lầm như thế nào.
I should never have sat through it.	Tôi không bao giờ nên ngồi qua nó.
Money can buy anything she needs.	Tiền có thể mua được bất cứ thứ gì cô ấy cần.
I believe it is next weekend.	Tôi tin rằng đó là vào cuối tuần tới.
He said it didn't matter, nothing at all.	Anh ấy nói điều đó không quan trọng, không có gì cả.
Apart from this, other security issues exist.	Ngoài điều này, những vấn đề bảo mật khác còn tồn tại.
This will slightly change the result, but the basic concept will remain.	Điều này sẽ thay đổi một chút kết quả, nhưng khái niệm cơ bản sẽ vẫn còn.
We're not going anywhere.	Chúng tôi không đi đến đâu cả.
Stay here one minute, go next.	Ở đây một phút, đi tiếp theo.
And we need rest.	Và chúng ta cần nghỉ ngơi.
Said no to a lot.	Đã nói không với rất nhiều.
You are very pale and finished in the morning.	Bạn rất nhợt nhạt và đã hoàn thành vào buổi sáng.
You may have seen those.	Bạn có thể đã thấy những điều đó.
Those who are fine with him.	Những người ổn với anh ta.
But in the end, the effort is worth it.	Nhưng cuối cùng, công sức bỏ ra là xứng đáng.
She should publish his name.	Cô ấy nên công bố tên của anh ấy.
Strange, he thought.	Kỳ lạ, anh nghĩ.
It was just another lie of his.	Đó chỉ là một lời nói dối khác của anh ta.
You have won consecutive sets here.	Bạn đã thắng trong các set liên tiếp ở đây.
It can be hard to find otherwise.	Nó có thể khó tìm thấy nếu không.
Don't thank him when bad things happen.	Đừng cảm ơn anh ấy khi điều tồi tệ xảy ra.
She glanced over her shoulder and looked into his face.	Cô liếc qua vai và nhìn vào mặt anh.
And it is absolutely true that you can.	Và hoàn toàn đúng là bạn có thể.
I sent her a hilarious email.	Tôi đã gửi cho cô ấy một email vui nhộn.
I know it's negative.	Tôi biết nó tiêu cực.
There will be questions later.	Sẽ có câu hỏi sau.
And, not long after, two more people arrived.	Và, không lâu sau, hai người khác đến.
And weight control is part of their set list.	Và kiểm soát cân nặng là một phần trong danh sách thiết lập của họ.
Then he turned around and continued playing.	Sau đó anh ta quay lại và tiếp tục chơi.
Watch your feet.	Hãy quan sát đôi chân của bạn.
Safety is more important than fun.	An toàn quan trọng hơn vui vẻ.
Last year, no one was able to stop it.	Năm ngoái, không ai có thể ngăn chặn nó.
The local women naturally love it.	Những người phụ nữ địa phương tự nhiên yêu thích nó.
These things are watching your life.	Những điều này đang theo dõi cuộc sống của bạn.
Someone must have dropped something.	Chắc ai đó đã đánh rơi thứ gì đó.
He didn't do it on purpose.	Anh ấy không cố ý đâu.
But he also enjoys getting to the top just as much.	Nhưng anh ấy cũng thích lên đỉnh nhiều như vậy.
They are not very smart.	Họ không thông minh lắm.
Your community needs you now more than ever.	Cộng đồng của bạn bây giờ cần bạn hơn bao giờ hết.
It was her second marriage with him.	Đó là cuộc hôn nhân thứ hai của cô và anh.
We are definitely ready.	Chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng.
The silence brought everything around her back to life.	Sự im lặng khiến mọi thứ xung quanh cô trở lại.
I worked with him for three years.	Tôi đã làm việc với anh ấy trong ba năm.
I learn about you and you learn about everything!.	Tôi học về bạn và bạn học về mọi thứ !.
Identity, politics is in.	Bản sắc, chính trị là trong.
That's why we brought him here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa anh ta đến đây.
It doesn't seem to stop people from doing it.	Nó dường như không ngăn cản mọi người làm điều đó.
He brought a different energy to the room.	Anh ấy đã mang đến một nguồn năng lượng khác cho căn phòng.
Her response to treatment was not good.	Phản ứng của cô ấy với điều trị không tốt.
You know you did.	Bạn biết bạn đã làm.
How come he doesn't take shit from anyone.	Làm thế nào mà anh ta không nhận shit từ bất cứ ai.
Keep a straight face.	Giữ khuôn mặt thẳng thắn.
The television was old and small.	Chiếc tivi cũ và nhỏ.
We continued.	Chúng tôi đã tiếp tục.
Three for a girl.	Ba cho một cô gái.
It's safe out there.	Ở ngoài đó an toàn.
You may even feel it happening.	Bạn thậm chí có thể cảm thấy nó xảy ra.
Not then they will be able to judge me.	Không phải lúc đó họ sẽ có thể đánh giá tôi.
Sometimes you just get burned.	Đôi khi bạn chỉ bị bỏng.
The movie is very well done and worth watching.	Bộ phim được thực hiện rất tốt và đáng xem.
But that's how it's going.	Nhưng nó đang diễn ra như vậy.
Indeed, there is not a single example to support this claim.	Thật vậy, không có một ví dụ nào ủng hộ tuyên bố này.
This must be a mistake.	Đây phải là một sai lầm.
Everyone wants to fight, but they don't know what they're fighting for.	Mọi người đều muốn chiến đấu, nhưng họ không biết họ đang chiến đấu vì cái gì.
Maybe this is a mistake.	Có thể đây là một sai lầm.
It seems that everyone who loves these books, really loves it.	Có vẻ như tất cả những ai yêu thích những cuốn sách này, đều thực sự yêu thích nó.
If they die.	Nếu họ chết.
These are good things.	Đây là những điều tốt.
Some gruesome deaths over the next seven days.	Một số cái chết khủng khiếp trong bảy ngày tới.
What is this.	Cái này là cái gì.
Now he is different.	Giờ anh đã khác.
And then he knew.	Và rồi anh ấy biết.
These are getting tight.	Những thứ này đang trở nên chặt chẽ.
I'm almost dressed.	Tôi gần mặc quần áo.
In that sense, it was a pivotal moment in my career.	Theo nghĩa đó, đó là một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của tôi.
This is why we live like this.	Đây là lý do tại sao chúng ta sống như thế này.
And it will only get worse.	Và nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Experience has taught me differently.	Kinh nghiệm đã dạy tôi một cách khác biệt.
I smell it again.	Tôi ngửi thấy nó một lần nữa.
They value things that last.	Họ coi trọng những thứ tồn tại lâu dài.
Others couldn't know it, they didn't see it happen.	Những người khác không thể biết điều đó, họ đã không thấy nó xảy ra.
Go to the office.	Đến văn phòng.
And thus you may miss important information again.	Và do đó bạn có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng một lần nữa.
I was right, she thought.	Tôi đã đúng, cô ấy nghĩ.
Even white teeth.	Răng trắng đều.
Base station as described above.	Trạm gốc như đã mô tả ở trên.
We have to draw the line somewhere.	Chúng ta phải vẽ đường ở đâu đó.
I never thought of it that way.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó.
I had this goal for a few reasons.	Tôi đã có mục tiêu này vì một vài lý do.
But at what price.	Nhưng với giá nào.
There is not a single soul there.	Không có một linh hồn nào ở đó.
I have to believe he was right.	Tôi phải tin rằng anh ấy đã đúng.
Consent was obtained the day before.	Đã có được sự đồng ý vào ngày hôm trước.
If they don't, they could have a bad time.	Nếu họ không làm được điều đó, họ có thể phải nhận một khoảng thời gian tồi tệ.
You know, you taught me how to live and how to love.	Bạn biết đấy, bạn đã dạy tôi cách sống và cách yêu.
I am not strong enough to fight her.	Tôi không đủ sức để chống lại cô ấy.
You are lying about it.	Bạn đang nói dối về nó.
This will result in memory getting bigger and bigger after a number of calls.	Điều này sẽ dẫn đến bộ nhớ ngày càng lớn sau một số cuộc gọi.
No one else, and no money.	Không có ai khác, và không có tiền.
She would believe that nothing like this would ever happen to her again.	Cô sẽ tin rằng sẽ không có chuyện như thế này xảy ra với cô nữa.
We can't keep doing the same program.	Chúng ta không thể tiếp tục làm cùng một chương trình.
The kid is dead, the case is closed.	Thằng nhóc đã chết, vụ án đã khép lại.
The same goes for the story.	Cứ như vậy với câu chuyện kể.
Management and staff are happy to deal with.	Ban quản lý và nhân viên rất vui khi được giải quyết.
It's true.	Đó là sự thật.
The rooms were clean.	Các phòng đã được sạch sẽ.
And, he continued to beg.	Và, anh ta tiếp tục xin ăn.
It's a seemingly longer road.	Đó là một con đường dường như dài hơn.
But no worries.	Nhưng không phải lo lắng.
I just wonder what makes people hate it so much.	Tôi chỉ tự hỏi có gì mà khiến người ta ghét cay ghét đắng như vậy.
And it did a lot of good for both of us.	Và nó đã làm rất nhiều điều tốt cho cả hai chúng tôi.
And now is.	Và bây giờ là.
And it's not right.	Và nó không đúng.
Share your voice.	Chia sẻ tiếng nói của bạn.
Each building is at least a thousand feet long.	Mỗi tòa nhà dài ít nhất một nghìn feet.
Nothing with it.	Không có gì với nó.
This set of scores was used for other statistical analyses.	Tập hợp điểm này đã được sử dụng cho các phân tích thống kê khác.
I talked to one of them.	Tôi đã nói chuyện với một trong số họ.
And delivered without fail.	Và được cung cấp mà không bị thất bại.
But there's a reason for it.	Nhưng có lý do của nó.
That tax has hurt business and jobs.	Thuế đó đã làm tổn hại đến kinh doanh và việc làm.
Instead she hurt for him.	Thay vào đó cô đau vì anh.
He'll have to figure things out somehow.	Anh ấy sẽ phải tìm ra mọi thứ bằng cách nào đó.
This version seems a bit more powerful.	Phiên bản này có vẻ mạnh hơn một chút.
We do not care.	Chúng tôi không quan tâm.
He could see her face now.	Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc này.
It will be important to him.	Nó sẽ quan trọng đối với anh ta.
But we are getting closer to making it a reality.	Nhưng chúng ta đang tiến gần hơn đến việc biến nó thành hiện thực.
I can only change the project according to your idea.	Tôi chỉ có thể thay đổi dự án theo ý tưởng của bạn.
In fact, there is no picture of me in the book either.	Trên thực tế, cũng không có hình ảnh của tôi trong cuốn sách.
In that moment, he had the experience to make free choices.	Trong khoảnh khắc đó, anh ấy có kinh nghiệm để đưa ra lựa chọn tự do.
It's a really good feeling.	Đó là một cảm giác thực sự tốt.
But it won't.	Nhưng nó sẽ không.
I have a lot of friends there.	Tôi có rất nhiều bạn bè ở đó.
I am not writing this article to judge this woman or attack her.	Tôi không viết bài này để phán xét người phụ nữ này hay công kích cô ấy.
You know, the big deal.	Bạn biết đấy, vấn đề lớn.
Keep your eyes open when you are working with clients.	Hãy để mắt của bạn luôn mở khi bạn đang làm việc với khách hàng.
It's funny how he looks like a living person.	Thật buồn cười làm sao mà anh ấy lại trông giống như một người sống vậy.
But she also couldn't help but stop.	Nhưng cô ấy cũng không thể không dừng lại.
He will have a future.	Anh ấy sẽ có một tương lai.
The radio didn't tell me much either.	Đài cũng không cho tôi biết nhiều.
And feel another shot.	Và cảm thấy một shot khác.
Lower the temperature to medium.	Giảm nhiệt độ xuống mức trung bình.
This procedure is impractical to perform frequently, especially with clients present.	Thủ tục này không thực tế để thực hiện thường xuyên, đặc biệt là với những khách hàng có mặt.
I let go.	Tôi đã buông tay.
So some will object.	Vì vậy, một số sẽ phản đối.
They were only the first to be discovered.	Chúng chỉ là những người đầu tiên được phát hiện.
If you still miss him, get over it.	Nếu bạn còn nhớ đến anh ấy, hãy vượt qua nó.
I need to learn this life first.	Tôi cần phải tìm hiểu cuộc sống này trước.
It was strange but it was there.	Nó là lạ nhưng nó đã có.
That is a complicated issue.	Đó là một vấn đề phức tạp.
In the end, it went off with his head.	Cuối cùng, nó đã tắt với cái đầu của anh ấy.
All authors have read and agreed to the manuscript as written.	Tất cả các tác giả đã đọc và đồng ý với bản thảo như đã viết.
I don't know this.	Tôi không biết điều này.
No wonder you run away from home.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn chạy trốn khỏi nhà.
That is technology.	Đó là công nghệ.
Nothing.	Không có gì.
His mission comes first.	Nhiệm vụ của anh ấy đặt lên hàng đầu.
The joy of research.	Niềm vui của việc nghiên cứu.
Those questions appear to have been answered.	Những câu hỏi đó dường như đã được trả lời.
But still not enough.	Nhưng vẫn chưa đủ.
Thank you so much for viewing my work.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem công việc của tôi.
The exact nature of this interaction is unclear.	Bản chất chính xác của sự tương tác này là không rõ ràng.
Not at this one.	Không phải tại cái này.
His mother never left her bed.	Mẹ anh không bao giờ rời khỏi giường của mình.
At any rate, nothing comes of it.	Ở bất kỳ mức độ nào, không có gì đến của nó.
No such risk is present here.	Không có rủi ro như vậy hiện diện ở đây.
Most people are just talking, that's not the same thing.	Hầu hết mọi người chỉ đang nói chuyện, đó là điều không giống nhau.
Everyone else can rest.	Mọi người khác có thể nghỉ ngơi.
Just stay with me.	Chỉ cần ở lại với tôi.
The truck had minor damage to the front end.	Chiếc xe tải bị hư hỏng nhẹ phần đầu xe.
For example, a client request might require another page.	Ví dụ: một yêu cầu của khách hàng có thể yêu cầu một trang khác.
You should calm down.	Bạn nên bình tĩnh lại.
There was a long silence.	Có một khoảng lặng dài.
Should be agreed by both parties.	Nên đồng ý của cả hai bên.
I just go to sleep.	Tôi chỉ đi ngủ.
That's pretty easy to do around here.	Điều đó khá dễ dàng để làm xung quanh đây.
Plus, it provides data twice.	Thêm vào đó, nó cung cấp dữ liệu hai lần.
This is not easy.	Đây là điều không hề dễ dàng.
And she could still smell the man's sweat.	Và cô vẫn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của người đàn ông.
It's not your private shadow, you say.	Đó không phải là bóng tối riêng tư của bạn, bạn nói.
No more arguing.	Không bàn cãi gì thêm.
Still interested.	Vẫn quan tâm đến.
You can have the whole world to market.	Bạn có thể có cả thế giới để tiếp thị.
To see and hear really, you must have this approach.	Để nhìn và nghe thực sự, bạn phải có cách tiếp cận này.
It could have been.	Nó có thể đã được.
It was very cold and the car was going fast.	Trời rất lạnh và xe chạy nhanh.
You have to make it.	Bạn phải làm cho nó.
The woman was nice to her.	Người phụ nữ đã tốt với cô ấy.
We felt we were taken for a walk.	Chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã được đưa đi dạo.
Slow down if you are unsure.	Làm chậm lại nếu bạn không chắc chắn.
I have not done so.	Tôi đã không làm như vậy.
You have a valid point.	Bạn có một điểm hợp lệ.
It didn't fall.	Nó đã không rơi.
Such a method is popular today.	Một phương pháp như vậy là phổ biến ngày nay.
All experiments were repeated three times.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ba lần.
That's important here.	Điều đó quan trọng ở đây.
Share music through the site's sharing features.	Chia sẻ âm nhạc thông qua các tính năng chia sẻ của trang web.
You calm down.	Bạn bình tĩnh lại.
It's time to tell the kids what happened.	Đã đến lúc phải kể cho lũ trẻ nghe chuyện gì đã xảy ra.
Before long they became a large brown mass.	Chẳng bao lâu chúng đã trở thành một khối lớn màu nâu.
At least that night.	Ít nhất là đêm đó.
She did not protect the other machine, although she did help her escape.	Cô ấy không bảo vệ chiếc máy kia, mặc dù cô ấy đã giúp cô ấy trốn thoát.
Among them is chicken.	Trong số đó có thịt gà.
Maybe more than in previous years.	Có thể nhiều hơn những năm trước.
Both of you should be patient and work together.	Cả hai bạn nên kiên nhẫn và làm việc với nhau.
They only come together to fight for land.	Họ chỉ đến với nhau để tranh giành đất đai.
The answer, unfortunately, is no.	Câu trả lời, thật không may, là không.
The case is still open.	Vụ án vẫn còn bỏ ngỏ.
Find a way to escape.	Tìm cách trốn thoát.
A perfect day to get stuck at work.	Một ngày hoàn hảo để bị mắc kẹt trong công việc.
He seemed to understand but didn't say much.	Anh ấy có vẻ hiểu nhưng không nói nhiều.
If we can push him in there, maybe.	Nếu chúng ta có thể đẩy anh ta vào đó, có thể.
See for yourself.	Xem cho chính mình.
They were followed by cars.	Họ bị theo sau bởi những chiếc xe.
He was finally able to stand again.	Cuối cùng thì anh ta cũng đứng được một lần nữa.
That's why the identity is no longer relevant.	Đó là lý do tại sao danh tính không còn phù hợp nữa.
She did her part.	Cô ấy đã làm phần của mình.
It turns easily.	Nó biến một cách dễ dàng.
There are other people, but these people are living in the room.	Có những người khác, nhưng những người này đang sống trong phòng.
Therefore, we did not include them in our analyses.	Do đó, chúng tôi không đưa chúng vào các phân tích của mình.
Someone may have abandoned the idea.	Ai đó có thể đã từ bỏ ý tưởng.
Remove the bowl from the heat.	Lấy bát ra khỏi nhiệt.
Of course, we have a common goal.	Tất nhiên, chúng tôi có một mục tiêu chung.
She didn't move, but her body still suggested movement.	Cô ấy không cử động, nhưng cơ thể cô ấy vẫn gợi ý chuyển động.
Now he is coming.	Bây giờ anh ấy đang đến.
Where you are at any given time is very important.	Bạn đang ở đâu vào bất kỳ thời điểm nào là rất quan trọng.
A constant in her life.	Một hằng số trong cuộc sống của cô ấy.
Because of my choice, at least one person is probably dead.	Vì sự lựa chọn của tôi, ít nhất một người có lẽ đã chết.
A great guy.	Một gã tuyệt vời.
However, the dog loves to hear it.	Tuy nhiên, con chó thích nghe nó.
Nice view and the kids love it.	Cảnh đẹp và những đứa trẻ thích nó.
I can even read some of them.	Tôi thậm chí có thể đọc một số trong số họ.
Four times as long as a dog.	Dài gấp bốn lần con chó.
This job does not make money.	Công việc này không tạo ra tiền.
Worth seeing.	Đáng xem.
I'm not being honest with myself.	Tôi không thành thật với chính mình.
Not being negative or anything.	Không được tiêu cực hay bất cứ điều gì.
That's basically what's happening in your example.	Về cơ bản đó là những gì đang xảy ra trong ví dụ của bạn.
Is she.	Có phải cô ấy.
We work with them three hours a day.	Chúng tôi làm việc với họ ba giờ một ngày.
We must keep walking.	Chúng ta phải tiếp tục bước đi.
Now he is tired.	Hiện giờ anh đang mệt mỏi.
The deal between the two is amazing.	Thỏa thuận giữa hai người thật tuyệt vời.
Because you will break.	Vì bạn sẽ phá vỡ.
In fact, it was a shock.	Trên thực tế, đó là một cú sốc.
However, we did not mention it.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không đề cập đến nó.
I got you this job.	Tôi đã nhận cho bạn công việc này.
He shouldn't do that.	Anh ấy không nên làm vậy.
He's in the same boat as me.	Anh ấy ở cùng thuyền với tôi.
Now the kids, or smart people, seem to know it.	Bây giờ những đứa trẻ, hoặc những người thông minh, dường như biết điều đó.
I have looked through many sources, but cannot find the answer.	Tôi đã xem qua nhiều nguồn, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời.
A freedom there.	Một sự tự do ở đó.
If you are reading this and you are not a local.	Nếu bạn đang đọc điều này và bạn không phải là người địa phương.
She is calm and sure.	Cô ấy bình tĩnh và chắc chắn.
And other things.	Và những thứ khác.
Do like that.	Làm như vậy.
For starters, it's slow.	Để bắt đầu, nó chậm.
She didn't let go of my hand.	Cô ấy không buông tay tôi.
Whether you are an adult or a child.	Dù bạn là người lớn hay trẻ nhỏ.
Something more than me.	Một cái gì đó hơn tôi.
Keep church and state separate forever.	Giữ cho nhà thờ và nhà nước mãi mãi tách biệt.
Something to consider.	Một cái gì đó để xem xét.
His mind, too.	Tâm trí của anh ấy, quá.
More instructions on taking care of photos can be found here.	Hướng dẫn thêm về chăm sóc ảnh có thể được tìm thấy ở đây.
They look great, they sound great and they perform great.	Họ trông tuyệt vời, họ âm thanh tuyệt vời và họ biểu diễn tuyệt vời.
I never really watched them work.	Tôi chưa bao giờ thực sự xem họ làm việc.
So we stand out.	Vì vậy, chúng tôi nổi bật.
Have a home network.	Có mạng gia đình.
Not enough to make a real difference.	Không đủ để tạo ra sự khác biệt thực sự.
More than talking heads.	Hơn những cái đầu biết nói.
He let me drive.	Anh ấy để tôi lái xe.
You can just color your picture.	Bạn chỉ có thể tô màu cho bức tranh của mình.
Increase against the limit to.	Tăng so với các giới hạn để.
You have the right.	Bạn có quyền.
I will do now.	Tôi sẽ làm bây giờ.
Or somewhere around that.	Hoặc một nơi nào đó xung quanh đó.
He found one.	Anh ấy đã tìm thấy một cái.
The market is there to serve you, not to guide you.	Thị trường ở đó để phục vụ bạn, không phải để hướng dẫn bạn.
But she found friends.	Nhưng cô ấy đã tìm thấy bạn bè.
He plays best in his natural position, at first.	Anh ấy chơi tốt nhất ở vị trí tự nhiên của mình, lúc đầu.
But still can't.	Nhưng vẫn không thể.
The only time you ate it, you made it yourself.	Lần duy nhất bạn ăn nó, bạn đã làm nó cho mình.
Or a test.	Hoặc một bài kiểm tra.
By evening, both returned without success.	Đến tối, cả hai đều quay lại mà không thành công.
Everyone too.	Mọi người cũng vậy.
He looks at the effect.	Anh ấy nhìn vào hiệu ứng.
Some people are content to live that way.	Một số người bằng lòng để sống theo cách đó.
However, it won't come soon enough to save my marriage.	Tuy nhiên, nó sẽ không đến đủ sớm để cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi.
For his daughter.	Đối với con gái của mình.
I would love to live there.	Tôi rất thích sống ở đó.
Let's move our discussion outside.	Hãy chuyển cuộc thảo luận của chúng ta ra bên ngoài.
And now how do I fix the range.	Và hiện đang làm cách nào để sửa phạm vi.
I'm so cold.	Tôi lạnh quá.
She is no longer involved in the sex trade.	Cô ấy không tham gia buôn bán tình dục nữa.
All three were confused.	Cả ba đều bối rối.
She looks serious.	Cô ấy trông nghiêm túc.
I'm happy for them.	Tôi mừng cho họ.
Each has its own features and problems.	Mỗi loại đều có các tính năng và vấn đề riêng.
We do not know the reason for this difference.	Chúng tôi không biết lý do cho sự khác biệt này.
It was also silent there.	Nó cũng im lặng ở đó.
That is also the nature of things.	Đó cũng là bản chất của sự vật.
The one on the left is missing.	Cái bên trái bị thiếu.
We have to take it.	Chúng ta phải lấy nó.
Everyone wants to share their version of events.	Mọi người đều muốn chia sẻ phiên bản sự kiện của họ.
Next time you want to win, do so.	Lần sau nếu bạn muốn ăn thua, hãy làm như vậy.
This time.	Khoảng thời gian này.
But this is not how events unfold.	Nhưng đây không phải là cách các sự kiện diễn ra.
That looks strange.	Điều đó trông kỳ lạ.
That made him laugh.	Điều đó khiến anh ta bật cười.
It has paid off for the most part.	Nó đã được đền đáp cho hầu hết các phần.
A man is talking, close to her.	Một người đàn ông đang nói chuyện, gần gũi với cô ấy.
Some discuss how good the day has turned out.	Một số thảo luận về việc một ngày đã trở nên tốt đẹp như thế nào.
For example, scene selection.	Ví dụ: lựa chọn cảnh quay.
I need consistent hours.	Tôi cần giờ nhất quán.
Check is.	Kiểm tra là.
Dropout.	Bỏ học.
You trust your mother.	Bạn tin mẹ bạn.
Then again, you never know.	Sau đó, một lần nữa, bạn không bao giờ biết.
The news is usually bad.	Tin tức thường là xấu.
But it does not hear and it does not see.	Nhưng nó không nghe thấy và nó không nhìn thấy.
It's a big process.	Đó là một quá trình lớn.
It's about my daughter now.	Đó là về con gái tôi bây giờ.
In each case, the patterns were very similar for the two age groups.	Trong mỗi trường hợp, các mô hình rất giống nhau đối với hai nhóm tuổi.
Those are my last words.	Đó là lời cuối cùng của tôi.
And, indeed, her time is full.	Và, quả thực, thời gian của cô ấy rất đầy đủ.
Two of them several years.	Hai trong số họ vài năm.
Here it is very different.	Ở đây nó rất khác.
Our response remains the same as before.	Phản ứng của chúng tôi vẫn giống như trước đây.
They run a lot of the same things as us.	Họ chạy rất nhiều thứ giống như chúng tôi.
But see for yourself.	Nhưng hãy xem cho chính mình.
Please take a moment to study the program.	Hãy dành một chút thời gian để nghiên cứu chương trình.
I am here for you when ready.	Tôi ở đây cho bạn khi đã sẵn sàng.
He's not mad at you.	Anh ấy không giận bạn.
Plans can change as needs change, and that's okay.	Các kế hoạch có thể thay đổi khi nhu cầu thay đổi, và điều đó không sao cả.
She wants to be respected.	Cô ấy muốn được tôn trọng.
This is a kind of help for the enemy.	Đây là một kiểu trợ giúp dành cho kẻ thù.
Obviously she hasn't changed her ways.	Rõ ràng là cô ấy đã không thay đổi cách của mình.
After six years.	Sau sáu năm.
There aren't any goals to work towards.	Không có bất kỳ mục tiêu nào để hướng tới.
It is the result of individuals' non-performance.	Nó là kết quả của sự không thực hiện của các cá nhân.
Here's a new one about him.	Đây là một cái mới về anh ta.
The streets are quiet tonight.	Đường phố đêm nay vắng lặng.
I think they are the two most popular systems in companies.	Tôi nghĩ chúng là hai hệ thống phổ biến nhất trong các công ty.
We really like it.	Chúng tôi rất thích.
These kids need to get out and live.	Những đứa trẻ này cần phải ra ngoài và sống.
This may work.	Điều này có thể hoạt động.
The questions at play are, here, much larger.	Các câu hỏi khi chơi, ở đây, lớn hơn nhiều.
Quickly found by his parents, he was returned home.	Nhanh chóng được tìm thấy bởi cha mẹ của mình, anh đã được trở về nhà.
But it can hold more.	Nhưng nó có thể chứa nhiều hơn.
They made us feel very welcome and part of the family.	Họ khiến chúng tôi cảm thấy rất được chào đón và là một phần của gia đình.
That decision was not taken.	Quyết định đó đã không được thực hiện.
It can't be, but it is.	Nó không thể được, nhưng nó là.
At this stage, that's really good.	Ở giai đoạn này, điều đó thực sự tốt.
Play twenty questions.	Chơi hai mươi câu hỏi.
We keep cash for the last run.	Chúng tôi giữ tiền mặt cho lần chạy cuối cùng.
Going through a similar process.	Đang trải qua một quá trình tương tự.
Terms of the agreement are not available.	Các điều khoản của thỏa thuận không có sẵn.
Day, week, month.	Ngày, tuần, tháng.
Again, the risk does not apply to them.	Một lần nữa, rủi ro không áp dụng cho họ.
Here's what happened on Tuesday.	Đây là những gì đã xảy ra vào ngày thứ ba.
It did so that night.	Nó đã làm như vậy đêm đó.
Sorry about the picture quality on it.	Xin lỗi về chất lượng hình ảnh trên đó.
It seems like a strange thing to do until you hear why.	Nó có vẻ như là một điều kỳ lạ để làm cho đến khi bạn nghe thấy lý do tại sao.
I was not very healthy.	Tôi không được khỏe lắm.
The application user does not have access to the database.	Người dùng ứng dụng không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.
He still can.	Anh ấy vẫn có thể.
I mean, there are always people around.	Ý tôi là, luôn có những người xung quanh.
There is an interesting movie that you should watch.	Có một bộ phim thú vị mà bạn nên xem.
What she needs to happen.	Những gì cô ấy cần để xảy ra.
The economy of late.	Nền kinh tế của muộn.
I know this is normal.	Tôi biết điều này là bình thường.
Once you say anything out of character, everything falls apart.	Một khi bạn nói bất cứ điều gì trái với tính cách, mọi thứ sẽ sụp đổ.
There was no significant difference between both surgical techniques.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa cả hai kỹ thuật phẫu thuật.
This development has occurred in a number of forms.	Sự phát triển này đã xảy ra dưới một số hình thức.
I don't know if this is a memory or something else.	Tôi không biết đây là một kỷ niệm hay một cái gì đó khác nữa.
I can't really answer that question.	Tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi đó.
Social situations can be difficult.	Tình huống xã hội có thể khó khăn.
This makes the test environment's behavior consistent with the live environment.	Điều này làm cho hành vi của môi trường thử nghiệm phù hợp với môi trường sống.
Know you for too long.	Biết bạn quá lâu.
I found it out for you.	Tôi đã tìm ra cho bạn.
You two understand.	Hai bạn hiểu.
It does not increase our costs.	Nó không làm tăng chi phí của chúng tôi.
I have to bear with you.	Tôi phải chịu đựng được với bạn.
The temperature drops.	Nhiệt độ giảm xuống.
I ask you to write me a note, too.	Tôi yêu cầu bạn viết cho tôi một ghi chú, quá.
Now they did.	Bây giờ họ đã làm.
I hope you will see.	Tôi hy vọng bạn sẽ xem.
Data represent three independent analyses.	Dữ liệu đại diện cho ba phân tích độc lập.
Everyone has the same goals.	Mọi người đều có những mục tiêu giống nhau.
School didn't get any easier either.	Trường học cũng không trở nên dễ dàng hơn.
By the time we finished, the place was pretty empty.	Vào thời điểm chúng tôi hoàn thành, nơi này khá trống trải.
And so it is.	Và do đó, nó là.
Free tools are great.	Công cụ miễn phí là tuyệt vời.
I spent a few days there.	Tôi đã dành một vài ngày ở đó.
Things that are growing are healthy things.	Những thứ đang phát triển là những thứ lành mạnh.
I feel very bad about that.	Tôi cảm thấy rất tệ về điều đó.
For a second or two he couldn't seem to move.	Trong một hoặc hai giây anh ấy dường như không thể cử động được.
I was thinking of two different approaches.	Tôi đã nghĩ đến hai cách tiếp cận khác nhau.
A lot of work is still needed.	Rất nhiều công việc vẫn còn cần thiết.
Due to their similar interests, they quickly became friends.	Do sở thích giống nhau, họ nhanh chóng trở thành bạn của nhau.
He would do well whatever he did.	Anh ấy sẽ làm tốt bất cứ điều gì anh ấy đã làm.
She didn't drop that straight hand.	Cô đã không hạ gục bàn tay thẳng thắn đó.
Good thing you are beautiful and tall.	Điều tốt là bạn đẹp và cao.
He needs me to do it.	Anh ấy cần tôi làm điều đó.
The less hair loss, the lower the risk.	Rụng tóc càng ít thì nguy cơ càng thấp.
Turn off the lights, eliminate any noise in your bedroom.	Tắt đèn, loại bỏ mọi tiếng ồn trong phòng ngủ của bạn.
It has certainly never let me down.	Chắc chắn nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Girls who are too skinny most of them look like boys.	Những cô gái quá gầy hầu hết họ trông giống như con trai.
She has to go to the oncology unit.	Cô ấy phải đến đơn vị điều trị ung thư.
I stayed in the middle of the road.	Tôi đã ở lại giữa đường.
It took us by surprise.	Nó làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
She doesn't like me either.	Cô ấy cũng không thích tôi.
I'm young, can fight back.	Tôi còn trẻ, có thể chiến đấu trở lại.
I looked at her.	Tôi nhìn cô ấy.
If she has a job in the community, she can continue it.	Nếu cô ấy có một công việc trong cộng đồng, cô ấy có thể tiếp tục công việc đó.
Maybe it's time to take a break.	Có lẽ đã đến lúc nghỉ giải lao.
It looks beautiful.	Nó trông đẹp.
And she certainly has no fear for her life.	Và cô ấy chắc chắn không sợ hãi cho cuộc sống của mình.
The three of us talked.	Cả ba chúng tôi nói chuyện.
Those are the main ones.	Đó là những cái chính.
We consider none of them significant because of our faith.	Chúng tôi coi không ai trong số họ là đáng kể vì đức tin của chúng tôi.
The photos are intended to tell a specific story about a leader.	Các bức ảnh nhằm kể một câu chuyện cụ thể về một nhà lãnh đạo.
How is that possible.	Làm thế nào điều đó có thể.
The application was presented and rejected the same day.	Đơn đã được trình bày và bị từ chối ngay trong ngày.
It is a religion of public space.	Đó là một tôn giáo của không gian công cộng.
But they look perfect to me.	Nhưng chúng trông hoàn hảo với tôi.
Completed circle.	Vòng tròn đã hoàn thành.
Currently no testing.	Hiện tại không có thử nghiệm.
She is no longer proud.	Cô không còn tự hào nữa.
So they share a lot of the same things.	Vì vậy, họ chia sẻ rất nhiều điều giống nhau.
The older one shook his head.	Đứa lớn hơn lắc đầu.
First of the night.	Đầu tiên của đêm.
There is no way to open every file with a single application.	Không có cách nào để mở mọi tệp bằng một ứng dụng duy nhất.
That is really helpful.	Điều đó thực sự hữu ích.
There will be a phone call.	Sẽ có một cuộc điện thoại.
That's just the nature of those shows.	Đó chỉ là bản chất của những chương trình đó.
I want her back home.	Tôi muốn cô ấy trở về nhà.
Everyone checked the number request.	Mọi người đã kiểm tra yêu cầu số.
But something caught her eye.	Nhưng có gì đó đã đập vào mắt cô.
There is no other evidence.	Không có bằng chứng nào khác.
Oh, and she needs milk.	Ồ, và cô ấy cần sữa.
These comments were reported around the world.	Những bình luận này đã được báo cáo trên khắp thế giới.
He is a rare player in this day and age.	Anh ấy là một cầu thủ hiếm hoi trong thời đại ngày nay.
And the bottle.	Và cái chai.
But don't touch them.	Nhưng không được chạm vào chúng.
We can control it.	Chúng tôi có thể kiểm soát nó.
The two of them shared an experience.	Hai người họ đã chia sẻ một kinh nghiệm.
The drinks made their conversation free and loud.	Đồ uống đã làm cho cuộc nói chuyện của họ trở nên tự do và ồn ào.
This can create security problems.	Điều này có thể tạo ra vấn đề bảo mật.
All heads turned to him.	Mọi cái đầu đều hướng về anh.
Mothers offer what fathers cannot.	Những người mẹ đưa ra những điều mà người cha không thể.
She will make him as happy as he did for her.	Cô ấy sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc như anh ấy đã làm cho cô ấy.
I'm sorry we didn't get your number before we left.	Tôi xin lỗi vì chúng tôi không nhận được số của bạn trước khi chúng tôi rời đi.
It really matters and makes a difference.	Nó thực sự quan trọng và tạo ra sự khác biệt.
The system soon proved its worth.	Hệ thống đã sớm chứng minh giá trị của nó.
According to my experience.	Theo kinh nghiệm của tôi.
No one knows the exact number, and no one really wants to know.	Không ai biết con số chính xác, và không ai thực sự muốn biết.
He treats me like he's known me forever.	Anh ấy đối xử với tôi như thể anh ấy đã biết tôi mãi mãi.
Cheap ones.	Những cái rẻ tiền.
Probably trying to get out.	Có lẽ đang tìm cách thoát ra ngoài.
So we definitely have something in common.	Vì vậy, chúng tôi chắc chắn có điểm chung.
This is the severity.	Đây là mức độ nghiêm trọng.
They just don't know it, but it's only natural.	Họ chỉ không biết điều đó, nhưng đó là điều tự nhiên.
Everything will start to fall into place.	Mọi thứ sẽ bắt đầu rơi vào đúng vị trí.
You broke it.	Bạn đã phá vỡ nó.
You don't have to make a decision right now.	Bạn không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Outside his house.	Bên ngoài nhà của mình.
No life and no future and nothing to lose.	Không có cuộc sống và không có tương lai và không có gì để mất.
It's easy to take away and buy more than you need.	Thật dễ dàng để mang đi và mua nhiều hơn những gì bạn cần.
She asked him for a book to read.	Cô ấy xin anh ấy một cuốn sách để đọc.
She is really a beautiful girl.	Cô ấy thực sự là một cô gái xinh đẹp.
I feel and feel it.	Tôi cảm nhận và cảm nhận được điều đó.
They must love coming here.	Họ phải thích đến đây.
We have the first station on the weekend.	Chúng tôi có trạm đầu tiên vào cuối tuần.
It is neither warm nor cold, and offers little comfort.	Nó không ấm cũng không lạnh, và mang lại chút thoải mái.
He has started five times for them.	Anh ấy đã bắt đầu năm lần cho họ.
That's what makes a good number.	Đó là những gì làm cho một con số tốt.
But there's nothing like it there.	Nhưng không có gì giống như vậy ở đó.
We'll see if he continues.	Chúng ta sẽ xem liệu anh ta có tiếp tục hay không.
If we don't care about them, no one else can.	Nếu chúng ta không quan tâm đến họ, không ai khác có thể làm được.
My daughter called me back from the office and cried.	Con gái gọi tôi trở lại từ văn phòng và khóc.
If it is kept something of similar value must switch to a replacement.	Nếu nó được giữ một cái gì đó có giá trị tương tự phải chuyển sang thay thế.
We don't have any more.	Chúng tôi không có thêm bất kỳ.
Therefore, it is restricted to people with relatively mild hair loss.	Vì vậy, nó được hạn chế cho những người bị rụng tóc tương đối nhẹ.
The child barely noticed.	Đứa trẻ hầu như không nhận ra.
My daughter, she will talk to you.	Con gái của tôi, nó sẽ nói chuyện với bạn.
You can read about it in the link.	Bạn có thể đọc về nó trong liên kết.
We have come this far.	Chúng tôi đã đi xa đến mức này.
We will give you a chance for your life.	Chúng tôi sẽ cho bạn một cơ hội cho cuộc sống của bạn.
Thank you for what you are doing.	Cảm ơn bạn vì những gì bạn đang làm.
Because they work.	Bởi vì chúng hoạt động.
You will feel better immediately.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức.
See this article to know more.	Xem bài viết này để biết thêm.
So far history repeats itself.	Cho đến nay lịch sử lặp lại chính nó.
The whole town knows.	Cả thị trấn đều biết.
I also listen to a lot of my own music.	Tôi cũng nghe rất nhiều nhạc của riêng mình.
Any help please.	Bất kỳ giúp đỡ xin vui lòng.
Use errors to ask them to do something.	Sử dụng lỗi để yêu cầu họ làm điều gì đó.
Unfortunately, they are not general.	Thật không may, họ không nói chung.
Hope anyone can help.	Hy vọng bất kỳ ai có thể giúp đỡ.
Also very good value in my experience.	Cũng rất tốt giá trị trong kinh nghiệm của tôi.
I do not recommend going there.	Tôi không đề nghị đến đó.
Time flies fast, but a lot has happened and is happening.	Thời gian trôi nhanh, nhưng có rất nhiều điều đã, đang và đang xảy ra.
It turned out to be a great day.	Hóa ra đó là một ngày tuyệt vời.
She also has her own money, you know.	Cô ấy cũng có tiền của riêng mình, bạn biết đấy.
They didn't say my name.	Họ không nói tên tôi.
You describe her perfectly.	Bạn mô tả cô ấy một cách hoàn hảo.
And it failed.	Và nó đã thất bại.
They followed my advice exactly.	Họ đã làm theo lời khuyên của tôi một cách chính xác.
He could never find it.	Anh ấy không bao giờ có thể tìm thấy nó.
She just took the clothes on her back.	Cô chỉ lấy quần áo trên lưng.
It makes me even more excited with his new music.	Nó khiến tôi càng phấn khích hơn với âm nhạc mới của anh ấy.
Wide open nose.	Mũi rộng mở.
He pushed down the sturdy wooden frame.	Anh đẩy xuống khung gỗ vững chắc.
He has a great way with people.	Anh ấy có một cách tuyệt vời với mọi người.
With increasing travel to and from these countries, more cases are possible.	Với việc ngày càng gia tăng du lịch đến và đi từ các quốc gia này, nhiều trường hợp hơn có thể xảy ra.
This can be a long journey.	Đây có thể là một cuộc hành trình dài.
You can see it behind me here.	Bạn có thể thấy nó đằng sau tôi ở đây.
Many women have refused this amount.	Nhiều phụ nữ đã từ chối số tiền này.
It is not an easy process.	Nó không phải là một quá trình dễ dàng.
She made no such statement.	Cô ấy không tuyên bố như vậy.
No one made him ask to drive you.	Không ai bắt anh ta yêu cầu chở bạn lái xe.
Different types of news.	Các loại tin tức khác nhau.
Take the average.	Lấy trung bình.
There is a busy life in the camp.	Có một cuộc sống bận rộn trong trại.
He wants smaller government.	Ông ấy muốn chính phủ nhỏ hơn.
Here is a client that finally worked.	Dưới đây là một ứng dụng khách cuối cùng đã hoạt động.
The pain was excruciating, but it was possible to sleep for a few hours.	Đau đớn tột cùng, nhưng có thể ngủ được vài giờ.
She wanted to see what was reviewed this week.	Cô ấy muốn xem những gì đã được xem xét trong tuần này.
It turns out that this happened.	Nó chỉ ra rằng điều này đã xảy ra.
They take money, books, push people around.	Họ lấy tiền, sách, xô đẩy những người xung quanh.
Some network error.	Một số lỗi mạng.
That we don't even know someone to catch.	Đó là chúng tôi thậm chí không biết có ai đó để bắt.
I grow very red and hot.	Tôi phát triển rất đỏ và nóng.
Maybe one day he'll want to meet her.	Có thể một ngày nào đó anh ấy sẽ muốn gặp cô ấy.
Jobs from holding them in the future.	Việc làm từ việc nắm giữ chúng trong tương lai.
But so far, there is no experimental support.	Nhưng cho đến nay, không có hỗ trợ thử nghiệm nào.
In the end, they were saved.	Cuối cùng thì họ cũng cứu được.
I really care.	Tôi thực sự quan tâm.
Never seen.	Chưa từng thấy.
Customer experience is the only thing that matters.	Trải nghiệm của khách hàng là điều duy nhất quan trọng.
The analyzed population was divided into two age groups.	Dân số được phân tích được chia thành hai nhóm theo độ tuổi.
These are important jobs.	Đây là những công việc quan trọng.
It was a pleasure to break her neck.	Đó là một niềm vui khi bẻ cổ cô ấy.
He looks too skinny.	Anh ấy trông quá gầy.
Why go first.	Sao đi trước.
He understood one thing.	Anh ấy đã hiểu một điều.
By the end of the year, construction was completed.	Đến cuối năm, việc xây dựng đã hoàn thành.
It has finally come.	Cuối cùng đã đến.
A win for everyone.	Một chiến thắng cho tất cả mọi người.
It's very, very old.	Đó là rất, rất cũ.
It's work and life, self and family.	Đó là công việc và cuộc sống, bản thân và gia đình.
It was a terrible time.	Đã có một khoảng thời gian khủng khiếp.
We are seeing that in the world.	Chúng tôi đang thấy điều đó trên thế giới.
But believe me.	Nhưng hãy tin tôi.
As for the environment, he never did anything to improve it.	Đối với môi trường, anh ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì để cải thiện nó.
I have a question for you.	Tôi có một câu hỏi dành cho bạn.
It is being studied in more depth now.	Nó đang được nghiên cứu sâu hơn bây giờ.
But it is his decision.	Nhưng đó là quyết định của anh ấy.
That we must also stop killing each other.	Rằng chúng ta cũng phải ngừng giết nhau.
It is written in a beautiful voice and well worth the read.	Nó được viết với một giọng văn hay và rất đáng để đọc.
He will never have enough for her.	Anh ấy sẽ không bao giờ có đủ với cô ấy.
Or they could be the opposite.	Hoặc họ có thể ngược lại.
So is blood sugar.	Đường huyết cũng vậy.
Some of us may not know what that means.	Một số người trong chúng ta có thể không rõ điều đó có nghĩa là gì.
We can work on a number of things.	Chúng tôi có thể làm việc trên một số thứ.
In a glass.	Trong một cái ly.
I don't think it's likely to happen.	Tôi không nghĩ nó có khả năng xảy ra.
Make sure not to call your list.	Đảm bảo không gọi danh sách của bạn.
Nothing.	Không có gì.
And she found him.	Và cô ấy đã tìm thấy anh ấy.
The first does not require any instructions.	Đầu tiên không yêu cầu bất kỳ hướng dẫn.
She knows though.	Cô ấy biết mặc dù.
For a long time no one spoke.	Trong một thời gian dài không ai nói được.
He's a wonderful guy.	Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
We get offers from everywhere.	Chúng tôi nhận được đề nghị từ khắp mọi nơi.
He knows the story well.	Anh ấy biết rõ câu chuyện.
Of course a lot of them already have children.	Tất nhiên rất nhiều người trong số họ đã có con.
I can't print the page number in this child component.	Tôi không thể in số trang trong thành phần con này.
She can run well.	Cô ấy có thể chạy tốt.
He may need your help.	Anh ấy có thể cần sự giúp đỡ của bạn.
You know what that means, kids.	Bạn biết điều đó có nghĩa là gì, trẻ em.
They often leave important information behind.	Họ thường để lại những thông tin quan trọng.
The guy is an animal.	Anh chàng là một con vật.
It's part of their game.	Đó là một phần của trò chơi của họ.
This man couldn't be over twenty-five, if so.	Người đàn ông này không thể trên hai mươi nhiều, nếu vậy.
You can add comments and vote on it.	Bạn có thể thêm nhận xét và bình chọn về nó.
She continued.	Cô ấy tiếp tục.
It's not easy to achieve those goals under the best of circumstances.	Thật không dễ dàng để đạt được những mục tiêu đó trong những hoàn cảnh tốt nhất.
I need to be inside you.	Tôi cần ở bên trong bạn.
This can be considered the real development office.	Đây có thể được coi là văn phòng phát triển thực sự.
She spoke like a woman.	Cô ấy nói như một người phụ nữ.
Results were similar to those in the primary analyses.	Kết quả tương tự với kết quả trong các phân tích chính.
But it's not quite like that.	Nhưng nó không hoàn toàn như vậy.
I don't think he has an idea, who sent mine.	Tôi không nghĩ rằng anh ta có một ý tưởng, người đã gửi của tôi.
She told the children to eat all the food.	Cô bảo trẻ ăn hết thức ăn.
I hugged the front cover of the book to my chest.	Tôi ôm bìa trước của cuốn sách vào ngực.
No one revealed that.	Không ai tiết lộ điều đó.
It doesn't even come from this world.	Nó thậm chí không đến từ thế giới này.
He has no desire for a new phone.	Anh ấy không có mong muốn cho một chiếc điện thoại mới.
They tried to open fire on the engine.	Họ cố gắng nổ súng vào động cơ.
This of course still needs work.	Cái này tất nhiên vẫn cần làm việc.
It is rotated by hand.	Nó được quay bằng tay.
As per the facts of this case.	Theo như sự thật của trường hợp này.
It feels great to be a week late.	Cảm giác thật tuyệt khi chậm một tuần.
What a wonderful woman.	Thật là một người phụ nữ tuyệt vời.
The above code will work.	Đoạn mã trên sẽ hoạt động.
If you know anyone like this, ask them for stories.	Nếu bạn biết bất cứ ai như thế này, hãy hỏi họ về những câu chuyện.
Please send someone to review everything.	Xin vui lòng cử một người nào đó để xem xét mọi thứ.
I feel like I'm dead on my own two feet.	Tôi như chết đứng trên đôi chân của mình.
On the surface, everything is fine.	Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều tốt.
Little is said.	Ít được nói.
If not, they have a download tag and different options for you.	Nếu không, họ có thẻ tải xuống và các tùy chọn khác nhau cho bạn.
It makes it much harder for them to access information.	Nó khiến họ khó tiếp cận thông tin hơn nhiều.
You don't make mistakes, you don't make the body.	Bạn không mắc sai lầm, bạn không làm nên cơ thể.
All around you.	Tất cả xung quanh bạn.
I think everyone here is bought into it.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều bị mua vào đó.
We have grown together.	Chúng tôi đã cùng nhau phát triển.
My mother tried to reason with her.	Mẹ tôi cố gắng lý luận với cô ấy.
From there she was.	Từ đó có cô ấy.
They took their time.	Họ đã dành thời gian của họ.
If it is without basis in fact.	Nếu nó là không có cơ sở trên thực tế.
I gave him a ride in my car last night.	Tôi đã cho anh ta đi nhờ xe của tôi đêm qua.
Everyone started jumping, he said.	Mọi người bắt đầu nhảy dựng, anh ấy nói.
This is a bit odd.	Điều này hơi kỳ quặc.
They treat them like animals.	Họ coi chúng như động vật.
Many will return to their old jobs and families.	Nhiều người sẽ quay trở lại công việc cũ và gia đình của họ.
Running at any speed is impossible.	Chạy ở bất kỳ tốc độ nào là không thể.
I leave it to you.	Tôi để nó cho bạn.
Instead, the focus is on how to 'do' good.	Thay vào đó, trọng tâm là làm thế nào để 'làm' điều tốt.
We give two examples.	Chúng tôi đưa ra hai ví dụ.
It was her voice.	Đó là giọng nói của cô ấy.
A music video was made for the song.	Một video âm nhạc đã được thực hiện cho bài hát.
I came to a place where it was a wall of snow.	Tôi đến một nơi mà đó là một bức tường tuyết.
I was very sure.	Tôi đã rất chắc chắn.
They were afraid of this place, their guide explained.	Họ sợ nơi này, hướng dẫn viên của họ đã giải thích.
It is very interesting and looks quite interesting.	Nó rất thú vị và trông khá thú vị.
Choose the most suitable dark red to go with your new hair.	Chọn màu đỏ sẫm phù hợp nhất để đi với mái tóc mới của bạn.
We'll take him home.	Chúng tôi sẽ đưa anh ấy về nhà.
This is about as bad as it could be.	Điều này là về tệ như nó có thể được.
He's so warm.	Anh ấy thật ấm áp.
Each group has its own challenges.	Mỗi nhóm đều có những thách thức riêng.
I didn't even finish that day.	Tôi thậm chí còn không hoàn thành ngày hôm đó.
This is not the case anymore.	Đây không phải là trường hợp nữa.
World economy.	Kinh tế thế giới.
This is a law of nature.	Đây là một quy luật của tự nhiên.
She didn't want to lie.	Cô không muốn nói dối.
But there is good growth and there is bad growth.	Nhưng có sự tăng trưởng tốt và có sự tăng trưởng xấu.
We have a lot of time to talk about it.	Chúng ta có rất nhiều thời gian để nói về nó.
For some the story may end here.	Đối với một số câu chuyện có thể kết thúc ở đây.
In those seconds, the face is in focus.	Trong những giây đó, khuôn mặt được lấy nét.
Try making your job classes and methods public.	Hãy thử đặt các lớp và phương pháp công việc của bạn ở chế độ công khai.
Check over and over again.	Kiểm tra hơn và hơn nữa.
He will give you the best advice anyway.	Dù sao anh ấy cũng sẽ cho bạn những lời khuyên tốt nhất.
Miss.	Bỏ lỡ.
It takes a certain strength to do this, a great power.	Cần một sức mạnh nhất định để làm được điều này, một sức mạnh to lớn.
He's the one with the real problem.	Anh ấy là người có vấn đề thực sự.
Here are some examples and reasons.	Dưới đây là một số ví dụ và lý do.
The project with was created a month ago.	Dự án với đã được tạo một tháng trước.
And it ends.	Và nó kết thúc.
Here she stops.	Đến đây cô ấy dừng lại.
Let's just say the music has never sounded so good.	Hãy nói rằng âm nhạc chưa bao giờ nghe hay đến thế.
Do not have any tear.	Không còn nước mắt.
Treatment is available upon request.	Điều trị có sẵn theo yêu cầu.
We need a planet.	Chúng ta cần một hành tinh.
To learn music.	Để học nhạc.
My dad might be there for the same things in the future.	Bố tôi có thể ở đó vì những điều tương tự trong tương lai.
Success is your only option.	Thành công là lựa chọn duy nhất của bạn.
She is a character.	Cô ấy là một nhân vật.
No clinical data were used.	Không có dữ liệu lâm sàng nào được sử dụng.
I did pretty well with it, but can improve.	Tôi đã làm khá tốt nó, nhưng có thể cải thiện.
It was working fine.	Nó đã hoạt động tốt.
I agree that it sounds like a very bad deal.	Tôi đồng ý rằng nó có vẻ như là một thỏa thuận rất tệ.
I made a plan, you see.	Tôi đã lập kế hoạch, bạn thấy đấy.
Everything will work fine.	Mọi thứ sẽ hoạt động tốt.
I'll let you know what they're up to.	Tôi sẽ cho bạn biết họ đang làm gì.
However, I'm not sure if it's really worth the time and effort.	Tuy nhiên, tôi không chắc liệu nó có thực sự xứng đáng với thời gian và nỗ lực hay không.
Exercise did not affect survival in the total treatment group.	Tập thể dục không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót trong tổng số nhóm điều trị.
I do have a question though.	Tôi có một câu hỏi mặc dù.
You can use these two ways.	Bạn có thể sử dụng hai cách này.
If you have another opinion, let me know.	Nếu bạn có ý kiến ​​khác, hãy nói cho tôi biết.
These cases are not in the point.	Những trường hợp này không có trong điểm.
You feel as if you were finally born whole.	Bạn cảm thấy như thể cuối cùng bạn được sinh ra một cách trọn vẹn.
We will leave tonight as soon as school is over.	Chúng tôi sẽ rời khỏi tối nay ngay khi tan trường.
They can barely contain noise.	Chúng hầu như không thể chứa tiếng ồn.
Everything should just work.	Mọi thứ chỉ nên hoạt động.
This time he also failed.	Lần này anh ấy cũng không thành công.
All of that has been very positive.	Tất cả những điều đó đã rất tích cực.
I love your voice.	Tôi yêu giọng nói của bạn.
No significant side effects were noted.	Không có tác dụng phụ đáng kể nào được ghi nhận.
The left panel is a list of objects.	Bảng điều khiển bên trái là danh sách các đối tượng.
There are wrong opinions, wrong theories, wrong facts.	Có những ý kiến ​​sai, sai lý thuyết, sai thực tế.
You won't even be a story.	Bạn thậm chí sẽ không phải là một câu chuyện.
Not just variables.	Không chỉ biến.
This is not a game for young children.	Đây không phải là một trò chơi dành cho trẻ nhỏ.
So bear with me a little while.	Vì vậy, hãy chịu đựng với tôi một chút thời gian.
If you spend money when you buy stock, you own the stock.	Nếu bạn chi tiền khi bạn mua cổ phiếu, bạn đang sở hữu cổ phiếu.
However, this is only the first step.	Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên.
The bear started walking.	Con gấu bắt đầu đi.
This seems to be part of this strategy.	Đây dường như là một phần của chiến lược này.
It's so great.	Nó rất tuyệt.
You see, we really don't know what death is.	Bạn thấy đấy, chúng tôi thực sự không biết cái chết là gì.
And many, many people responded back.	Và rất nhiều, nhiều người đã trả lời lại.
Please test it, but don't use it in production.	Vui lòng kiểm tra nó, nhưng không sử dụng nó trong sản xuất.
He likes anything that has to do with plants.	Anh ấy thích bất cứ thứ gì liên quan đến thực vật.
But now times are changing.	Nhưng bây giờ thời gian đang thay đổi.
But just being in the same room with him is crazy.	Nhưng chỉ cần ở chung phòng với nó thôi đã thấy điên rồi.
I'll see you here in a few hours.	Tôi sẽ gặp lại bạn ở đây sau vài giờ.
But please respect my right to an opinion.	Nhưng xin hãy tôn trọng quyền có ý kiến ​​của tôi.
It took me a while to find my balance.	Tôi đã mất một lúc để tìm lại sự cân bằng của mình.
Ask about the history of this place.	Hỏi về lịch sử của nơi này.
At first everyone was confused.	Lúc đầu mọi người đều hoang mang.
His throat was closed, his chest filled with heat.	Cổ họng anh ấy đã đóng lại, lồng ngực của anh ấy tràn đầy nhiệt.
Man and woman walking side by side.	Người đàn ông và người phụ nữ đi cạnh nhau.
He makes a face.	Anh ấy làm cho một khuôn mặt.
Even if they wanted to, they don't know how.	Ngay cả khi họ muốn, họ cũng không biết phải làm thế nào.
I imagine they will.	Tôi tưởng tượng họ sẽ làm.
He regularly participates in the internal political activities of the party.	Ông thường xuyên tham gia vào các hoạt động chính trị nội bộ của đảng.
He partially looked.	Anh ấy nhìn một phần.
Never re-guess new product features.	Không bao giờ đoán lại các tính năng của sản phẩm mới.
But it usually works.	Nhưng nó thường hoạt động.
I must be the one to change.	Tôi phải là người thay đổi.
But within two years, he got over it.	Nhưng trong vòng hai năm, anh đã vượt qua nó.
Perform experiments and review manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm và xem xét bản thảo.
She called across the room.	Cô ấy gọi qua phòng.
I know her very tight.	Tôi biết cô ấy rất chặt chẽ.
Mine is super flat, and super awesome.	Của tôi là siêu phẳng, và siêu tuyệt vời.
The way you speak.	Cách bạn nói.
She was the only woman on board.	Cô là người phụ nữ duy nhất trên tàu.
They like to feel special.	Họ thích cảm giác đặc biệt.
That could be helpful.	Điều đó có thể hữu ích.
Daily support is very important.	Hỗ trợ hàng ngày là rất quan trọng.
They should pay the bill, withdraw, and wait for the results.	Họ nên thanh toán hóa đơn, rút ​​lui và chờ đợi kết quả.
Everything you wrote is bad.	Tất cả mọi thứ bạn đã viết là xấu.
I'm not kidding.	Tôi không đùa.
I only care about that.	Tôi chỉ quan tâm đến điều đó.
I love watches.	Tôi yêu đồng hồ.
Her work is wonderful.	Công việc của cô ấy thật tuyệt vời.
It doesn't work, really.	Nó không hoạt động, thực sự.
She should have seen that someone was coming.	Cô ấy lẽ ra phải thấy rằng một người đang đến.
Come back when you feel better.	Hãy trở lại khi bạn cảm thấy tốt hơn.
Look at the print.	Nhìn vào bản in.
It's cheap and easy to use.	Nó rẻ và dễ sử dụng.
But enough about healthcare.	Nhưng đủ về chăm sóc sức khỏe.
The noise parameters are fixed.	Các thông số tiếng ồn được cố định.
Even the night service staff were very friendly and professional.	Ngay cả các nhân viên phục vụ vào đêm rất thân thiện và chuyên nghiệp.
There's nothing wrong with that, so we're clear.	Không có gì sai với điều đó, vì vậy chúng tôi rõ ràng.
And he walks pretty slowly.	Và anh ấy đi khá chậm.
Today she has no strength.	Hôm nay cô không có sức.
Finally, you won't have to plan anymore.	Cuối cùng thì bạn sẽ không phải lập kế hoạch nữa.
That means we get a good deal.	Điều đó có nghĩa là chúng tôi nhận được một hợp đồng tốt.
Some sources say that's not true.	Một số nguồn nói rằng điều đó không đúng.
No major effects of race or interaction.	Không có tác động chính của chủng tộc hoặc tương tác.
Nothing happens without it.	Không có gì xảy ra mà không có nó.
Design and conduct experiments, analyze data, and write papers.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bài báo.
In their field.	Trong lĩnh vực của họ.
Maybe yes, maybe not.	Có thể có, có thể không.
Indeed, we did not extend another month.	Thật vậy, chúng tôi đã không kéo dài thêm một tháng.
The second argument is equal to the expected result.	Đối số thứ hai là bằng là kết quả mong đợi.
I guess everyone has.	Tôi đoán chắc mọi người đều có.
This time, he was even more careful.	Lần này, anh còn cẩn thận hơn.
I can't even see the street from the front of my house.	Tôi thậm chí không thể nhìn thấy đường phố từ phía trước của ngôi nhà của mình.
And it is special.	Và nó là đặc biệt.
Yes, it's very big.	Vâng, nó rất lớn.
I want to talk to you.	Tôi muốn nói chuyện với bạn.
God, they're so sad.	Chúa ơi, họ buồn quá.
You can see the print of it taped under his shirt.	Bạn có thể thấy bản in của nó được dán dưới áo sơ mi của anh ấy.
You must read the book.	Bạn phải đọc cuốn sách.
Relieved that she's not dead.	Nhẹ nhõm vì cô ấy chưa chết.
You won.	Bạn đã thắng.
For others, it has no impact.	Đối với những người khác, nó không có tác động.
But that's how it happened.	Nhưng đó là cách điều đó đã xảy ra.
A figure dressed in black lay at his feet.	Một bóng người mặc đồ đen nằm dưới chân anh.
There is only one thing left to be tried.	Chỉ có một điều còn lại để được thử.
We should know our lines better.	Chúng ta nên biết những dòng của chúng ta tốt hơn.
It contains at least nine recognized species.	Nó chứa ít nhất chín loài đã được công nhận.
Ten healthy men.	Mười người đàn ông khỏe mạnh.
Lots of people died.	Rất nhiều người chết.
Well, he started it years ago, but he just finished it.	Chà, anh ấy đã bắt đầu nó từ nhiều năm trước, nhưng anh ấy mới hoàn thành nó.
If you want me.	Nếu bạn muốn tôi.
We have to do that first.	Chúng ta phải làm điều đó trước.
He didn't have any books to read, any paper to draw on.	Anh ta không có bất kỳ cuốn sách nào để đọc, bất kỳ tờ giấy nào để vẽ.
The world works the way it works the same way.	Thế giới hoạt động theo cách nó hoạt động giống nhau.
That is a world record.	Đó là một kỷ lục thế giới.
Public school.	Trường công.
When he sees my face.	Khi anh ấy nhìn thấy khuôn mặt của tôi.
But that did not happen.	Nhưng điều đó đã không xảy ra.
This is not an exception.	Điều này không phải là ngoại lệ.
He is not a girl.	Anh ấy không phải là một cô gái.
Today I got married a year ago.	Hôm nay tôi đã kết hôn một năm trước.
Open.	Mở.
Face the truth.	Đối mặt với sự thật.
I know what night.	Tôi biết những gì đêm.
I won't get much sleep.	Tôi sẽ không ngủ được nhiều.
And this morning.	Và sáng nay.
I'm sure you will do well.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt.
Different views on the subject.	Quan điểm khác nhau về chủ đề.
They are still being formed.	Chúng vẫn đang được hình thành.
Wind will now be placed in its place.	Gió bây giờ sẽ được đặt vào vị trí của nó.
And life is too short to waste time on conflict.	Và cuộc sống quá ngắn để lãng phí thời gian cho xung đột.
Added to the collection.	Đã thêm vào bộ sưu tập.
She told everyone she was fine.	Cô ấy nói với mọi người rằng cô ấy ổn.
To be the one to wear it is even more difficult.	Để trở thành người mặc nó còn khó hơn.
I try to keep her in my mind.	Tôi cố gắng giữ cô ấy trong tâm trí của tôi.
He said he wasn't.	Anh ấy nói rằng anh ấy không phải vậy.
This is the most difficult case.	Đây là trường hợp khó nhất.
No one wants to die that way.	Không ai muốn chết theo cách đó.
The more people you have, the more turns you can run.	Bạn càng có nhiều người, bạn càng chạy được nhiều lượt.
My family did it pretty hard.	Gia đình tôi đã làm nó khá khó khăn.
They planned a ball.	Họ đã lên kế hoạch cho một quả bóng.
Fortunately, they want more than that.	May mắn thay, họ còn muốn nhiều hơn thế.
I can imagine it.	Tôi có thể tưởng tượng ra nó.
I can't really follow or understand him.	Tôi thực sự không thể theo dõi hoặc hiểu anh ta.
He tried to calm down.	Anh cố trấn tĩnh.
There are three main differences in our technique.	Có ba điểm khác biệt chính trong kỹ thuật của chúng tôi.
And it changed my life.	Và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Workers must control the means of production.	Người lao động phải kiểm soát tư liệu sản xuất.
Our dogs never leave us completely.	Những con chó của chúng tôi không bao giờ rời bỏ chúng tôi hoàn toàn.
Plaintiff then signed the release.	Nguyên đơn sau đó đã ký vào bản phát hành.
He should stop.	Anh ta nên dừng lại.
It feels great to hold it.	Cảm giác thật tuyệt khi cầm nó.
They are looking for someone just like them.	Họ đang tìm kiếm một người giống như họ.
We used every tool in our toolbox to save him.	Chúng tôi đã sử dụng mọi công cụ trong hộp công cụ của mình để cứu anh ta.
Certainly, he believes, trade is a more powerful weapon than a weapon.	Chắc chắn, ông tin rằng, thương mại là một vũ khí lợi hại hơn vũ khí.
This woman must be very rich.	Người phụ nữ này phải rất giàu có.
I tried to keep my word but couldn't.	Tôi cố gắng giữ lời nhưng không được.
He is with her now.	Anh ấy đang ở với cô ấy bây giờ.
The kind of person who knows who she is.	Loại người biết cô ấy là ai.
So people just take things at face value.	Vì vậy, mọi người chỉ coi mọi thứ theo mệnh giá.
So we better rule out this possibility.	Vì vậy, tốt hơn chúng tôi nên loại trừ khả năng này.
There will be absolutely no problem.	Sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì.
There is a lot of confusion.	Có rất nhiều sự nhầm lẫn.
This means that most of their stars were formed fairly recently.	Điều này có nghĩa là phần lớn các ngôi sao của họ được hình thành khá gần đây.
Therefore, they will be asked to report only their symptoms.	Do đó, họ sẽ được yêu cầu chỉ báo cáo các triệu chứng của họ.
We rested.	Chúng tôi đã nghỉ ngơi.
Cook another small sample and taste.	Nấu một mẫu nhỏ khác và nếm thử.
It became central to their business model.	Nó trở thành trọng tâm trong mô hình kinh doanh của họ.
I feel so stupid even thinking about it.	Tôi cảm thấy thật ngu ngốc vì thậm chí nghĩ về điều đó.
The government here says that's out of the question.	Chính phủ ở đây nói rằng điều đó nằm ngoài cuộc.
Samples for statistical analysis.	Các mẫu để phân tích thống kê.
No ears for that.	Không có tai cho điều đó.
If not, no use.	Nếu không, không có ích gì.
However, there are earlier studies that have reached similar conclusions.	Tuy nhiên, có những nghiên cứu trước đó đã đưa ra kết luận tương tự.
You are like me.	Bạn giống tôi.
He died too quickly.	Anh ấy chết quá nhanh.
In the long run, it will save money.	Về lâu dài sẽ tiết kiệm được chi phí.
This is a single event.	Đây là một sự kiện duy nhất.
It is best to book in advance if you want to eat.	Tốt nhất bạn nên đặt trước nếu muốn ăn.
I think it's a process.	Tôi nghĩ đó là một quá trình.
It passed quickly.	Nó trôi qua nhanh chóng.
Or, actually, no, he's not.	Hoặc, thực ra, không, anh ấy không phải vậy.
You took advantage of my love for her.	Anh đã lợi dụng tình yêu của tôi dành cho cô ấy.
But every year after that, a new class arrives.	Nhưng mỗi năm sau đó, một lớp học mới đến.
Find out if he's really on duty.	Tìm hiểu xem anh ta có thực sự đang làm nhiệm vụ hay không.
You don't let me buy anything.	Các bạn không cho tôi mua gì cả.
You can not understand that you.	Bạn không thể hiểu rằng bạn.
The rest will require some research.	Phần còn lại sẽ yêu cầu một số nghiên cứu.
But this makes no sense.	Nhưng điều này không có ý nghĩa.
During the night, she would call and contact me.	Trong đêm, cô ấy sẽ gọi điện và liên lạc với tôi.
And told the employee he had a gun.	Và nói với nhân viên rằng anh ta có một khẩu súng.
However, things changed pretty quickly when the band started playing.	Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khá nhanh khi ban nhạc bắt đầu chơi.
My husband told me not to look.	Chồng tôi bảo tôi đừng nhìn.
Most cases occur in late spring and summer.	Hầu hết các trường hợp xảy ra vào cuối mùa xuân và mùa hè.
We have included this information in the article.	Chúng tôi đã bao gồm thông tin này trong bài báo.
Anxiety has his characteristics tight.	Lo lắng có đặc điểm của anh ấy chặt chẽ.
This is about the boy.	Đây là về cậu bé.
I will go home.	Tôi sẽ về nhà.
He was away from home for a very long time.	Anh đã phải xa nhà trong một thời gian rất dài.
It means walking away to know how he handles his world.	Nó có nghĩa là bỏ đi để biết cách anh ấy xử lý thế giới của mình.
To my knowledge no one has done this before.	Theo hiểu biết của tôi thì chưa có ai làm điều này trước đây.
Leave plenty of space between botanical names for notes.	Để lại nhiều khoảng trống giữa các tên thực vật để ghi chú.
We are weak, but you are strong.	Chúng tôi yếu, nhưng bạn mạnh mẽ.
This did.	Điều này đã làm.
There really is no other knife that can perform its function.	Thực sự không có con dao nào khác có thể thực hiện chức năng của nó.
But this day was different.	Nhưng ngày này đã khác.
It may be too late.	Nó có thể là quá muộn.
In the near future.	Trong tương lai gần.
Honestly, for an energy bar, it's really good.	Thành thật mà nói, đối với một thanh năng lượng, nó thực sự tốt.
And thank you so much for bringing me to him.	Và cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi đến gặp anh ấy.
Perhaps both already have.	Có lẽ cả hai đều đã có.
You stay here and watch.	Bạn ở đây và theo dõi.
But it was not selected.	Nhưng nó đã không được chọn.
I noticed the weather getting less and less.	Tôi nhận thấy thời tiết ngày càng ít hơn.
As strange as it may sound, failure is not such a bad thing.	Nghe có vẻ kỳ lạ, thất bại không phải là một điều tồi tệ.
I haven't laid eyes on her for ten years.	Tôi đã không để mắt đến cô ấy trong mười năm.
But the players still need to make that choice.	Nhưng các cầu thủ vẫn cần phải đưa ra lựa chọn đó.
For you the cost is really very low.	Đối với bạn chi phí thực sự là rất thấp.
We once made a hearty dinner with it.	Chúng tôi đã từng làm một bữa tối thịnh soạn với món đó.
Sometimes it happens because another factor is introduced.	Đôi khi, nó xảy ra bởi vì một yếu tố khác được đưa vào.
No trouble here.	Không có rắc rối ở đây.
I didn't notice any major issues, but the characters didn't handle it quite perfectly.	Tôi không nhận thấy bất kỳ vấn đề lớn nào, nhưng các nhân vật không xử lý khá hoàn hảo.
We are fighting because you don't understand either.	Chúng tôi đang chiến đấu vì bạn cũng không hiểu.
Game over.	Trò chơi đã kết thúc.
We are moving very quickly.	Chúng tôi đang di chuyển rất nhanh chóng.
You may not have enough money to give a lot of money.	Bạn có thể không đủ tài chính để cho nhiều tiền.
It is just a mistake.	Nó chỉ là sai lầm.
We don't have to guess.	Không phải chúng ta phải đoán.
And we could never come close.	Và chúng tôi không bao giờ có thể đến gần.
Otherwise, it may disappear.	Nếu không, nó có thể biến mất.
Young people will form a group in the main group.	Những người trẻ sẽ thành lập một nhóm trong nhóm chính.
But they did exist.	Nhưng chúng đã tồn tại.
They are teachers of young women.	Họ là giáo viên của những phụ nữ trẻ.
You can see the app for space research.	Bạn có thể xem ứng dụng cho nghiên cứu không gian.
He wanted to see the world.	Anh ấy đã muốn nhìn thấy thế giới.
You know it yourself.	Chính bạn cũng biết điều đó.
It really adds a lot of magic.	Nó thực sự làm tăng thêm rất nhiều điều kỳ diệu.
She was silent again.	Cô ấy lại im lặng.
I understand now.	Tôi hiểu ngay bây giờ.
Looks like someone will be fired.	Có vẻ như ai đó sẽ bị sa thải.
He's the right man.	Anh ấy là người phù hợp.
Mostly, he just said no.	Hầu hết, anh ấy chỉ nói không.
I'm building a case here.	Tôi đang xây dựng một trường hợp ở đây.
And she came to our aid, not too soon.	Và cô ấy đã đến giúp chúng tôi, không phải là quá sớm.
I also made new friends.	Tôi cũng đã kết bạn mới.
However, its role in cancer remains undetermined.	Tuy nhiên, vai trò của nó đối với bệnh ung thư vẫn chưa được xác định.
What is between them is not useful or beautiful or good.	Những gì giữa chúng không hữu ích hay đẹp đẽ hay tốt đẹp.
He will never argue about an issue, he will immediately switch to calling names.	Anh ấy sẽ không bao giờ tranh luận về một vấn đề, anh ấy sẽ ngay lập tức chuyển sang gọi tên.
Food was great.	Thức ăn thật tuyệt.
Help me get used to them.	Giúp tôi làm quen với chúng.
She looks like the night sky.	Cô ấy trông giống như bầu trời đêm.
I continue to learn.	Tôi tiếp tục học hỏi.
Right in the middle of the bridge, for everyone to see.	Ngay giữa cầu đây, cho mọi người xem.
It's only four lines long.	Nó chỉ dài bốn dòng.
Please let us know how we can make it easier for you.	Vui lòng cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể giúp bạn dễ dàng hơn.
Not that it came to her as a shock or anything.	Không phải nó đến với cô ấy như một cú sốc hay bất cứ điều gì.
The last.	Cái cuối cùng.
Plaintiff.	Nguyên đơn.
You are wearing.	Bạn đang mặc vào.
I'm fourth in line.	Tôi đứng thứ tư trong hàng.
And she survived.	Và cô ấy đã sống sót.
But not just any job.	Nhưng không chỉ bất kỳ công việc nào.
He left the next day for.	Anh ấy đã rời đi vào ngày hôm sau cho.
A wife can be hurt about as bad as a wife.	Người vợ có thể phải chịu tổn thương về điều tồi tệ như một người vợ.
Or everything is.	Hoặc tất cả mọi thứ là.
She looked at the girl in the blue shirt, then at me.	Cô ấy nhìn cô gái mặc áo xanh, rồi nhìn tôi.
I have to do a project to complete my degree.	Tôi phải làm một dự án để hoàn thành chương trình học của mình.
I need books.	Tôi cần sách.
It was a call that never came.	Đó là một cuộc gọi không bao giờ đến.
You made this happen, guys.	Bạn đã làm cho điều này xảy ra, các bạn.
Then defined as follows.	Sau đó được định nghĩa như sau.
Sometimes the date has your number.	Đôi khi, ngày có số của bạn.
Good internal page with some wear.	Trang nội bộ tốt với một số mặc.
Don't be afraid of what you might find.	Đừng sợ những gì bạn có thể tìm thấy.
More support is on the way.	Nhiều hỗ trợ đang trên đường.
I hope you enjoyed this article.	Tôi hy vọng bạn thích bài viết này.
He continued his way a little faster this time.	Anh ấy tiếp tục con đường của mình lần này nhanh hơn một chút.
There is a great point.	Có một điểm tuyệt vời.
The parents came down.	Các bậc phụ huynh đã xuống.
Most likely it is a bit of both.	Nhiều khả năng nó là một chút của cả hai.
Now I've gone too far to turn back.	Bây giờ tôi đã đi quá xa để quay lại.
This is a standard way to take measurements.	Đây là một cách tiêu chuẩn để thực hiện các phép đo.
Want to help me find out?.	Muốn giúp tôi tìm hiểu ?.
A lot of money.	Nhiều tiền.
Two applications are presented.	Hai ứng dụng được trình bày.
Unfortunately, it was never fully completed.	Thật không may, nó không bao giờ được hoàn thành hoàn toàn.
I think that's it now.	Tôi nghĩ đó là nó bây giờ.
The expected account has been started.	Tài khoản đang được mong đợi đã bắt đầu.
And there he is.	Và anh ấy ở đó.
Like really, now.	Giống như thực sự, bây giờ.
There is a memory of his weight in my arms.	Có một ký ức về trọng lượng của anh ấy trong vòng tay của tôi.
You are safe in the hospital bed.	Bạn an toàn trên giường trong bệnh viện.
I get the mean values ​​for each group.	Tôi nhận được các giá trị trung bình cho mỗi nhóm.
Natural prices rise rapidly.	Giá cả tự nhiên tăng nhanh chóng.
You see, the teacher is trying to make you stupid.	Bạn thấy đấy, giáo viên đang cố gắng làm cho bạn trở nên ngu ngốc.
Save everything for tomorrow except being here tonight.	Để dành mọi thứ cho ngày mai ngoại trừ việc ở đây tối nay.
Try to put out the fire.	Cố gắng chữa cháy.
Do this until the hair feels soft again, then stop.	Làm như vậy cho đến khi cảm thấy tóc mềm trở lại thì dừng lại.
Especially if you're stuck in the middle of it.	Đặc biệt nếu bạn đang bị mắc kẹt ở giữa nó.
This view is a trusted view.	Chế độ xem này là chế độ xem tin cậy.
Let's take care of each other.	Hãy chăm sóc cho nhau.
He not only describes his character but also his circumstances.	Ông không chỉ mô tả nhân vật của mình mà còn cả hoàn cảnh của mình.
The front seat is his main office.	Chỗ ngồi phía trước là văn phòng chính của anh ấy.
Every hour every day.	Mỗi giờ mỗi ngày.
This is true in all areas.	Điều này đúng trong mọi lĩnh vực.
Nothing from this world.	Không có gì từ thế giới này.
You just choose to do things for larger groups.	Bạn chỉ chọn làm những thứ cho các nhóm lớn hơn.
It seems to be an aid in falling asleep for me.	Nó dường như là một sự trợ giúp trong việc đi vào giấc ngủ đối với tôi.
The end result is correct.	Kết quả cuối cùng là chính xác.
He was wearing rain clothes, he saw.	Anh đã mặc quần áo đi mưa, anh nhìn thấy.
Again, no big deal.	Một lần nữa, không có vấn đề lớn.
Over the next few months, everything she built fell apart.	Trong vài tháng tiếp theo, mọi thứ cô ấy xây dựng đều tan rã.
You love doing it.	Bạn thích làm điều đó.
Come talk to me.	Đến nói chuyện với tôi.
In the end, we were attracted to each other.	Cuối cùng, chúng tôi đã được thu hút cùng nhau.
But that is too little.	Nhưng đó là quá ít.
Here is some code.	Đây là một số mã.
I found it.	Tôi đã tìm thấy nó.
He did not surpass her.	Anh đã không vượt qua cô.
Then a strange thing happened.	Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
It does not matter.	Nó không thành vấn đề.
That would be too much.	Đó sẽ là quá nhiều.
I have two main problems.	Tôi có hai vấn đề chính.
It helped me make new friends.	Nó đã giúp tôi kết bạn mới.
It's about your child, your parents.	Đó là về con bạn, cha mẹ của bạn.
I looked at my wristwatch.	Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
No one spoke to me or looked me in the eye.	Không ai nói chuyện với tôi hoặc nhìn thẳng vào mắt tôi.
It would be helpful to write down your solution.	Nó sẽ hữu ích để viết ra giải pháp của.
That's my business.	Đó là chuyện của tôi.
Undoubtedly, there will be other things to come.	Không nghi ngờ gì nữa, sẽ có những thứ khác xuất hiện.
For security purposes.	Vì mục đích bảo mật.
You cannot prevent it.	Bạn không thể ngăn chặn nó.
I didn't avoid her gaze.	Tôi không tránh ánh mắt của cô ấy.
He was about to leave when something caught his eye.	Anh định rời đi thì có thứ gì đó đập vào mắt anh.
She must look terrible.	Cô ấy phải trông thật khủng khiếp.
Many, many hours.	Nhiều, nhiều giờ.
I have another idea.	Tôi có một ý tưởng khác.
No other calls will be made.	Không có cuộc gọi nào khác sẽ được thực hiện.
They will fuck your wife.	Họ sẽ đụ vợ bạn.
Not after seeing her like this.	Không phải sau khi nhìn thấy cô ấy như thế này.
Now that you've met me, you'll never be able to forget me.	Bây giờ bạn đã gặp tôi, bạn sẽ không bao giờ có thể quên tôi.
The culture medium was changed twice a week.	Môi trường nuôi cấy được thay đổi hai lần một tuần.
Thanks for this giving away the opportunity.	Cảm ơn vì điều này cho đi cơ hội.
That causes problems.	Điều đó gây ra vấn đề.
I was driving too fast for the road.	Tôi đã lái xe quá nhanh so với mặt đường.
But one just opened.	Nhưng một cái chỉ vừa mới mở ra.
They need a bed.	Họ cần một chiếc giường.
Each of us must chart our own path in life.	Mỗi người trong chúng ta phải tự vạch ra con đường của mình trong cuộc sống.
Oh man, a lot is going on here.	Ôi trời, rất nhiều thứ đang diễn ra ở đây.
I probably look a little yellow.	Tôi có lẽ trông hơi vàng.
Of course, a lot of times we don't have it.	Tất nhiên, rất nhiều lần chúng tôi không có nó.
Then, hold your breath for a count of 10.	Sau đó, nín thở đếm 10.
He and his dad had it the night before.	Anh ấy và bố anh ấy đã có nó vào đêm hôm trước.
Now I feel like I can't get anything clean enough.	Bây giờ tôi cảm thấy như tôi không thể lấy bất cứ thứ gì đủ sạch.
I know what they're thinking.	Tôi biết họ đang nghĩ gì.
Most were found recently.	Hầu hết được tìm thấy gần đây.
He thought he was walking next to the wrong woman.	Anh nghĩ mình đang đi bên cạnh nhầm người phụ nữ.
We will see that both approaches are consistent.	Chúng ta sẽ thấy rằng cả hai cách tiếp cận đều nhất quán.
It is described here.	Nó được mô tả ở đây.
I can even make my name.	Tôi thậm chí có thể làm cho tên của tôi.
The light is very bright and clear.	Ánh sáng rất sáng và rõ ràng.
I cannot face it.	Tôi không thể đối mặt với nó.
He opened the third can.	Anh ta đã mở lon thứ ba.
Our house is small.	Ngôi nhà của chúng tôi nhỏ.
I didn't get much sleep the first night.	Tôi đã không ngủ được nhiều vào đêm đầu tiên.
So we have to ask.	Vì vậy, chúng ta phải hỏi.
Each patient must be included in the database.	Mỗi bệnh nhân phải được đưa vào cơ sở dữ liệu.
Not just views.	Không chỉ là lượt xem.
I am in the process.	Tôi đang ở trong quá trình này.
You can search for it now.	Bạn có thể tìm kiếm nó ngay bây giờ.
We are working with the cast.	Chúng tôi đang làm việc với dàn diễn viên.
He didn't know who to call, he didn't know what to do.	Anh không biết phải gọi cho ai, anh không biết phải làm gì.
We can do as many interesting things as we want.	Chúng tôi có thể làm nhiều thứ thú vị như chúng tôi muốn.
That just doesn't make much sense.	Điều đó chỉ không có nhiều ý nghĩa.
Good night everybody!.	Chúc mọi người ngủ ngon!.
This way, the overall performance improvement won't happen.	Bằng cách này, việc cải thiện hiệu suất tổng thể sẽ không xảy ra.
They found every piece of metal on the ground.	Họ tìm thấy mọi mảnh kim loại trên mặt đất.
It's hard to explain exactly why and how.	Thật khó để giải thích chính xác tại sao và như thế nào.
Before each test.	Trước mỗi bài kiểm tra.
Both men are known.	Cả hai người đàn ông đều được biết đến.
Press attention.	Báo chí chú ý.
Only freedom can do that.	Chỉ có tự do mới có thể làm được điều đó.
But you will grow from it.	Nhưng bạn sẽ phát triển từ nó.
The real world is a complicated place.	Thế giới thực là một nơi phức tạp.
You can't do anything about it.	Bạn không thể làm gì về nó.
And it's actually more complicated than people think.	Và thực sự phức tạp hơn mọi người nghĩ.
And there's been some talk about her, you know.	Và đã có một số cuộc nói chuyện về cô ấy, bạn biết đấy.
She has married.	Cô ấy đã kết hôn.
This is not a life.	Đây không phải là một cuộc sống.
I just asked her if anyone had been in contact.	Tôi chỉ hỏi cô ấy xem có ai từng liên lạc không.
I understand that concern.	Tôi hiểu mối quan tâm đó.
It is placed to the left of the camera, out of view.	Nó được đặt bên trái máy ảnh, khuất tầm nhìn.
There's no one here but us, it's okay.	Không có ai ở đây ngoài chúng tôi, không sao cả.
We fully support him.	Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ anh ấy.
We never told him.	Chúng tôi chưa bao giờ nói với anh ấy.
Now he is satisfied, very satisfied.	Bây giờ anh ấy hài lòng, rất hài lòng.
Or for a trip.	Hoặc cho một chuyến đi.
In any politics.	Trong bất kỳ chính trị.
Then call back.	Sau đó gọi lại.
House is purchased.	Nhà được mua.
No contact, they mean no contact.	Không có liên hệ, họ có nghĩa là không có liên hệ.
It can make you poor.	Nó có thể làm cho bạn nghèo đi.
And it's not what you expect.	Và nó không phải là những gì bạn mong đợi.
This is the most consistent product ever with great quality and design.	Đây là sản phẩm phù hợp nhất từ ​​trước đến nay với chất lượng và thiết kế tuyệt vời.
I hate that.	Tôi ghét cái đó.
There needs to be something more we can do.	Cần phải có một cái gì đó nhiều hơn nữa chúng ta có thể làm.
The story of the spirit in his house is well known.	Câu chuyện về linh hồn trong nhà ông đã được nhiều người biết đến.
You go girl.	Bạn đi gái.
Nine other students were injured.	9 học sinh khác bị thương.
You can choose from different products in the market.	Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm khác nhau trên thị trường.
We will use this page to develop viable project ideas.	Chúng tôi sẽ sử dụng trang này để phát triển các ý tưởng dự án khả thi.
And very cold.	Và rất lạnh.
No more breaks.	Không nghỉ nữa.
I think it scared her.	Tôi nghĩ nó làm cô ấy sợ.
It costs a lot of cash.	Nó tốn nhiều tiền mặt.
I didn't answer my mother's phone.	Tôi đã không trả lời điện thoại của mẹ tôi.
Next thing, he was gone.	Điều tiếp theo, anh ta đã biến mất.
I will be a completely broken machine.	Tôi sẽ là một cái máy hoàn toàn hỏng.
And if the car doesn't start, we'll have to do something about it.	Và nếu xe không nổ máy, chúng ta sẽ phải làm gì đó.
I have people immediately.	Tôi có người ngay lập tức.
Or you can take a lunch break.	Hoặc bạn có thể đi nghỉ trưa.
The next stop will be their last stop.	Điểm dừng tiếp theo sẽ là bến đỗ cuối cùng của họ.
The survival rates of all other groups were significantly increased compared with the control.	Tỷ lệ sống sót của tất cả các nhóm khác đều tăng lên đáng kể so với đối chứng.
She knows it's your favorite.	Cô ấy biết đó là món yêu thích của bạn.
That story is the main focus of this book.	Câu chuyện đó là trọng tâm chính của cuốn sách này.
Pain was evident in his eyes.	Đau đớn hiện rõ trong mắt anh.
I just wrote a lot of things for him.	Tôi chỉ viết rất nhiều thứ cho anh ấy.
There are still some places left.	Vẫn còn một số chỗ.
Some things appeal to me more.	Một số điều hấp dẫn tôi hơn.
No one will hurt you.	Không ai sẽ làm tổn thương bạn.
Have you ever killed any larger animals? 	Bạn đã bao giờ giết bất kỳ động vật lớn hơn?
he asks.	anh ấy hỏi.
He likes to fight.	Anh ấy thích chiến đấu.
My friend is currently on a program.	Bạn của tôi hiện đang tham gia một chương trình.
And everyone else has.	Và những người khác đều có.
I'm a little better.	Tôi khá hơn một chút.
Brown is also covered.	Màu nâu cũng được bao phủ.
He has four brothers.	Ông có bốn anh em.
Dogs that are completely lost will die.	Những con chó bị mất hoàn toàn sẽ chết.
I read online on my computer.	Tôi đọc trực tuyến trên máy tính của mình.
You have a voice, a story, a network.	Bạn có một giọng nói, một câu chuyện, một mạng lưới.
All of these can affect your blood sugar.	Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn.
For family.	Dành cho gia đình.
They say he used to sleep with it.	Họ nói rằng anh ấy đã từng ngủ với nó.
At least we know something, what business they were in, where they went.	Ít nhất chúng tôi biết điều gì đó, họ đã kinh doanh gì, họ đã đi đâu.
Another thing that really helps me is exercising a lot.	Một điều khác thực sự giúp ích cho tôi là tập thể dục rất nhiều.
Finally, let me ask you a question.	Cuối cùng, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi.
I waited, and waited a little longer, then pressed again.	Tôi đợi, và đợi thêm một chút, rồi nhấn lại.
That will be later.	Điều đó sẽ được sau này.
It will never be perfect.	Nó sẽ không bao giờ hoàn hảo.
She's feeling it, trust me.	Cô ấy đang cảm nhận được điều đó, tin tôi đi.
And it has grown completely, not just a little.	Và nó đã phát triển hoàn toàn, không chỉ một chút.
She did not see our physical, much less our inner changes.	Cô ấy đã không nhìn thấy thể chất của chúng tôi, ít hơn nhiều những thay đổi bên trong của chúng tôi.
The boat ride takes about two hours.	Đi thuyền mất khoảng hai giờ.
Everyone is above them.	Mọi người đang ở trên họ.
In small claims actions.	Trong các hành động xác nhận quyền sở hữu nhỏ.
I offer classes at my or your home.	Tôi cung cấp các lớp học tại nhà của tôi hoặc của bạn.
It has never been this clean.	Nó chưa bao giờ sạch sẽ như thế này.
Apparently there is a 'special relationship'.	Rõ ràng là có một 'mối quan hệ đặc biệt'.
I grew up there, after my parents passed away.	Tôi lớn lên ở đó, sau khi cha mẹ tôi qua đời.
We talked about art and books and had a great time.	Chúng tôi đã nói chuyện về nghệ thuật và sách và đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
But it doesn't have to be the first birth.	Nhưng nó không nhất thiết phải là lần sinh đầu tiên.
Of course it could be.	Tất nhiên có thể là như vậy.
Make him a king.	Làm cho anh ta trở thành một vị vua.
I used to have that color.	Tôi đã từng có một màu đó.
I never said thank you for that.	Tôi chưa bao giờ nói cảm ơn vì điều đó.
Our team is here to help and guide you.	Nhóm của chúng tôi ở đây để giúp bạn và hướng dẫn bạn.
Relatively speaking at least.	Nói một cách tương đối ít nhất.
Until it happened again a few days ago.	Cho đến khi nó xảy ra một lần nữa cách đây vài ngày.
The birds move with the wind, not the boat.	Những con chim di chuyển theo gió, không phải con thuyền.
Most locations are covered with trees to keep out the wind.	Hầu hết các địa điểm đều có cây che để tránh gió.
A woman is on her third attempt.	Một phụ nữ đang trong lần thử thứ ba.
The other one turns off the sound in your camera app.	Một cái khác tắt âm thanh trong ứng dụng máy ảnh của bạn.
I knew those things were coming right then and there.	Tôi biết những điều đó đã đến ngay lúc đó.
Maybe he really regrets what he did.	Có lẽ anh ấy thực sự hối tiếc vì những gì mình đã làm.
Gender and video game performance.	Giới tính và hiệu suất trò chơi điện tử.
Of giving up.	Của bỏ cuộc.
It's the only game on my phone.	Đó là trò chơi duy nhất trên điện thoại của tôi.
In this case, what you want is just a scope statement.	Trong trường hợp này, những gì bạn muốn chỉ là một câu lệnh phạm vi.
They too.	Họ cũng vậy.
It's him now, that's okay cause that's just what you do.	Bây giờ là anh ấy, không sao cả vì đó chỉ là những gì bạn làm.
Indeed, in one case this happened.	Thật vậy, trong một trường hợp đã xảy ra trường hợp này.
There are some problems.	Có một số vấn đề.
We've made it clear what we don't like.	Chúng tôi đã nói rõ về những gì chúng tôi không thích.
I would like to have a more positive relationship by now.	Tôi muốn có một mối quan hệ tích cực hơn cho đến hiện tại.
All you have to do is fill in.	Tất cả những gì bạn phải làm là điền vào.
I want the answer.	Tôi muốn câu trả lời.
Now he feels good.	Bây giờ anh ấy cảm thấy tốt.
You are close to death.	Bạn gần chết.
There's a lot of great content this year.	Có rất nhiều nội dung tuyệt vời trong năm nay.
It's a great opportunity for us at this point in the season.	Đó là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi vào thời điểm này trong mùa giải.
Likely to step out onto the football field for the last time.	Có khả năng sẽ bước ra sân bóng đá lần cuối cùng.
It is difficult for them.	Đó là khó khăn cho họ.
The second drive is ten.	Ổ thứ hai là mười.
I believed that true love was not for me.	Tôi đã tin rằng tình yêu đích thực không phải dành cho tôi.
You should meet him.	Bạn nên gặp anh ta.
I know their character.	Tôi biết tính cách của họ.
It's fun to learn such things.	Thật là vui khi học những thứ như vậy.
She has nothing to say.	Cô ấy không có gì để nói.
Lots of companies do that.	Rất nhiều công ty làm điều đó.
She may not want to hear it.	Cô ấy có thể không muốn nghe nó.
Finally, he made up his mind.	Cuối cùng thì anh cũng hạ quyết tâm.
Then those people spread the news.	Sau đó những người đó truyền tin.
I'll put him on it.	Tôi sẽ đặt anh ta trên đó.
It is clearly inappropriate.	Nó rõ ràng không phù hợp.
A girl in the village.	Một cô gái trong làng.
We serve you.	Chúng tôi phục vụ bạn.
Thank you so much, for your kind words.	Cảm ơn quá, vì những lời tốt đẹp của bạn.
They attack us from within.	Họ tấn công chúng ta từ bên trong.
Holding on to him can sometimes be difficult.	Giữ lấy anh ta đôi khi có thể khó khăn.
Currently here with me.	Hiện đang ở đây với tôi.
I have a responsibility to the fans.	Tôi có trách nhiệm với người hâm mộ.
He could have used those methods but chose not to.	Anh ta có thể sử dụng những phương pháp đó nhưng đã chọn không làm.
Here, the plan went wrong.	Ở đây, kế hoạch đã sai.
She covered me quickly.	Cô ấy che cho tôi nhanh chóng.
He doesn't know her, but she does.	Anh không quen nhưng cô thì có.
He knows his friend is working on it.	Anh ấy biết bạn mình đang làm việc với nó.
If something breaks, you have to fix it.	Nếu một cái gì đó bị hỏng, bạn phải sửa chữa nó.
But they are still just tools.	Nhưng chúng vẫn chỉ là công cụ.
The quality of this pattern increases with the number of steps.	Chất lượng của mẫu này tăng lên theo số bước.
I am a progressive guy.	Tôi là một chàng trai cầu tiến.
We want him back.	Chúng tôi muốn anh ấy trở lại.
Things of the same kind are therefore similar.	Những thứ cùng loại vì thế mà giống nhau.
He laughed loudly.	Anh ta cười lớn.
She can do this.	Cô ấy có thể làm điều này.
I have the following small something.	Tôi có một cái gì đó nhỏ sau đây.
Your house can sell for more money.	Ngôi nhà của bạn có thể bán được nhiều tiền hơn.
Turn off the lights before you go to bed.	Hãy tắt đèn trước khi bạn đi ngủ.
He does what he says.	Anh ấy làm những gì anh ấy nói.
You come to them.	Bạn đến với họ.
Leave me like that.	Bỏ rơi em như vậy.
Easy to apply and comes with simple application instructions.	Dễ dàng áp dụng và đi kèm với các hướng dẫn ứng dụng đơn giản.
I don't think they're going to arrest any of us.	Tôi không nghĩ họ sẽ bắt bất kỳ ai trong chúng ta.
He had to take a risk with the girl.	Anh phải mạo hiểm với cô gái.
Maybe they're not the people to learn from if they aren't.	Có thể họ không phải là người để học hỏi nếu họ không phải như vậy.
In a perfect world.	Trong một thế giới hoàn hảo.
He was surprised at how much that hurt.	Anh ngạc nhiên vì điều đó đã làm tổn thương nhiều như thế nào.
I was able to take her out.	Tôi đã có thể đưa cô ấy đi chơi.
I hope you will like it.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó.
It has come to me many times since then.	Nó đến với tôi rất nhiều lần kể từ đó.
This is definitely unique.	Điều này chắc chắn là duy nhất.
Today is the day to give.	Hôm nay là ngày để cho đi.
They have never seen the sun.	Họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời.
There's no point in making a situation worse.	Không có ích gì khi làm cho một tình huống tồi tệ hơn.
He will see what can be done.	Anh ấy sẽ thấy những gì có thể được thực hiện.
Not until she got here two years ago.	Không phải cho đến khi cô ấy đến đây hai năm trước.
Left in the room.	Còn lại trong phòng.
His breathing changed.	Hơi thở của anh ấy đã thay đổi.
You are nothing to me.	Bạn chẳng là gì đối với tôi.
This condition is common.	Tình trạng này là phổ biến.
Suddenly, a whole new world opened up for her.	Đột nhiên, một thế giới hoàn toàn mới mở ra với cô.
Until then, everything is fine.	Cho đến lúc đó, mọi thứ đều tốt.
It is super hot.	Nó là siêu nóng.
No, those you hear about, maybe more often than you'd like.	Không, những người bạn nghe về, có thể thường xuyên hơn bạn muốn.
The developed world still exists in its own way.	Thế giới phát triển vẫn tồn tại theo cách của nó.
The first section outlines what the city may not do.	Phần đầu tiên nêu những điều thành phố có thể không làm.
However, this is really not the case.	Tuy nhiên, đây thực sự không phải là trường hợp.
God, he looks so good.	Chúa ơi, anh ấy trông rất ổn.
It was not successful.	Nó đã không thành công.
Sometimes what is right with what allows us to win.	Đôi khi những gì đúng với những gì cho phép chúng ta giành chiến thắng.
Missing some parts.	Thiếu một số bộ phận.
I got big credit for that.	Tôi đã được ghi công lớn cho điều đó.
I closed my eyes and drank in the familiar sounds.	Tôi nhắm mắt uống trong những âm thanh quen thuộc.
Some of his songs carry a fundamental message of faith.	Một số bài hát của anh ấy mang một thông điệp cơ bản về niềm tin.
However, the truth about lies is that they can feel very real.	Tuy nhiên, sự thật về những lời nói dối là họ có thể cảm thấy rất thật.
Just great, great, great.	Chỉ tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời.
We know everyday things.	Chúng tôi biết những thứ thường ngày.
Maybe you can explain that.	Có lẽ bạn có thể giải thích điều đó.
No one knows who it is.	Không ai biết đó là ai.
It gave me an idea.	Nó đã cho tôi một ý tưởng.
I'm just a little girl playing the big game.	Tôi chỉ là một cô bé chơi trò chơi lớn.
Like his sister.	Như em gái của anh ấy.
His wife died of cancer after 10 years of marriage.	Vợ anh qua đời vì bệnh ung thư sau 10 năm chung sống.
Maybe two, three years ago.	Có thể là hai, ba năm trước.
He can't go on without me.	Anh ấy không thể tiếp tục mà không có tôi.
The rest, we just run our own business.	Phần còn lại, chúng tôi chỉ làm công việc kinh doanh của riêng mình.
I am in your corner if you have a place in my heart.	Tôi ở trong góc của bạn nếu bạn có một vị trí trong trái tim tôi.
Much better.	Tốt hơn nhiều.
We fired him.	Chúng tôi đã sa thải anh ta.
So take the necessary time to plan your trip.	Vì vậy, hãy dành thời gian cần thiết để lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn.
The government killed them.	Chính phủ đã giết họ.
The original woman finally smiled.	Nguyên bản nữ nhân cuối cùng mỉm cười.
He still gives them the breath of life.	Anh vẫn mang đến cho họ hơi thở của cuộc sống.
Anyone in the market for kids?.	Có ai trong thị trường dành cho trẻ em không ?.
They were probably up in the middle of the night talking to each other.	Họ có lẽ đã thức nửa đêm để nói chuyện với nhau.
Design experiments.	Thiết kế các thí nghiệm.
It's in the blood.	Nó ở trong máu.
You know what this feeling is.	Anh biết cảm giác này là gì.
You will be late.	Bạn sẽ đến muộn.
They cannot explain.	Họ không giải thích được.
Every week, no matter the outcome.	Mỗi tuần, không có vấn đề kết quả.
You had an idea once.	Bạn đã có một ý tưởng một lần.
Of course he didn't ask for a study to be done.	Tất nhiên anh ta không yêu cầu một nghiên cứu được thực hiện.
The latter saw them and went out.	Người sau đã nhìn thấy họ và đi ra.
That's what it seemed to me.	Đó là những gì nó dường như đối với tôi.
I was born in it.	Tôi được sinh ra trong đó.
I knew that right away.	Tôi biết điều đó ngay lập tức.
The apartment is great.	Căn hộ là tuyệt vời.
However, he himself does not lead by example.	Tuy nhiên, bản thân anh ấy không dẫn đầu bằng cách làm gương.
It's not fair for kids to stay at home with single mothers.	Những đứa trẻ ở nhà mẹ đơn thân không công bằng.
The first challenge, is the amount of data involved in the model.	Thách thức đầu tiên, là lượng dữ liệu liên quan đến mô hình.
They ask for the first few shows in advance.	Họ yêu cầu trước một vài buổi diễn đầu tiên.
They did not move from this position.	Họ đã không di chuyển khỏi vị trí này.
The smaller spring constant is suitable for minute force measurements.	Hằng số lò xo nhỏ hơn thích hợp cho các phép đo lực phút.
These are limited-time offers and are valid for the first semester only.	Đây là những ưu đãi có thời hạn và chỉ có giá trị trong học kỳ đầu tiên.
Board members change every six months.	Các thành viên hội đồng quản trị thay đổi sáu tháng một lần.
He looked up from his watch.	Anh nhìn lên khỏi đồng hồ của mình.
I'm sure it's a matter of money.	Tôi chắc chắn đó là vấn đề tiền bạc.
I really enjoyed this process.	Tôi thực sự rất thích quá trình này.
This can be seen from the characters.	Điều này có thể được nhìn thấy từ các nhân vật.
This is why she returned home.	Đây là lý do tại sao cô ấy trở về nhà.
I need him closer.	Tôi cần anh ấy gần hơn.
He was looking at it now.	Anh ấy đã nhìn vào nó bây giờ.
Make them look at your feet.	Khiến họ nhìn vào chân bạn.
My mother read this book for the first time and gave it to me.	Mẹ tôi lần đầu tiên đọc cuốn sách này và tặng nó cho tôi.
Overall survival check.	Kiểm tra sinh tồn tổng thể.
It was almost too tight for her.	Nó gần như quá chật đối với cô ấy.
Through our teeth.	Thông qua răng của chúng tôi.
Stayed there for four years, even raised a few fruit trees.	Ở đó bốn năm, thậm chí còn nuôi một vài cây ăn quả.
In the end, my daughter had to return home to take care of her.	Cuối cùng, con gái tôi phải trở về nhà để chăm sóc nó.
However, it was a very poor program.	Tuy nhiên, đó là một chương trình rất kém.
I read it almost every day.	Tôi đọc nó gần như mỗi ngày.
You need to be clear about that.	Bạn cần phải rõ ràng về điều đó.
She thought she could walk in.	Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể đi bộ vào.
You have never been like this before.	Bạn chưa bao giờ như vậy trước đây.
Of course, it takes a very long time.	Tất nhiên, cần một thời gian rất dài.
For example, the industry has defined what a simple web service is.	Ví dụ, ngành công nghiệp đã định nghĩa một dịch vụ web đơn giản là gì.
They don't look like college players.	Họ trông không giống những cầu thủ đại học.
Line up with girls instead of boys.	Xếp hàng với các cô gái thay vì các chàng trai.
The average answer to a given question is only 9 seconds long.	Câu trả lời trung bình cho một câu hỏi nhất định chỉ dài 9 giây.
Or for me.	Hay cho tôi.
There is no limit to what we can imagine.	Không có giới hạn nào đối với những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Together they went to the police to report the attack.	Họ cùng nhau đến cảnh sát để trình báo về vụ tấn công.
The four crew is a father and his three children.	Bốn phi hành đoàn là một người cha và ba đứa con của anh ấy.
That is difficult, very difficult.	Điều đó thật khó, rất khó.
Call them about it.	Gọi cho họ về nó.
I'm sure you're right about that part.	Tôi chắc rằng bạn nói đúng về phần đó.
The show is now on air.	Chương trình hiện đã được phát sóng.
We will provide more information on this soon.	Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về điều này sớm.
They really got you dirty.	Họ thực sự đã làm bạn bẩn.
Look, it takes three seconds to reach someone.	Hãy nhìn xem, phải mất ba giây để tiếp cận ai đó.
Your mother loves us.	Mẹ của bạn yêu chúng tôi.
Our focus is on why and how, as well as when.	Trọng tâm của chúng tôi là tại sao và như thế nào, cũng như vào thời điểm.
I have some great men in my life.	Tôi có một số người đàn ông lớn trong cuộc sống của tôi.
The noise was amazing.	Tiếng ồn thật đáng kinh ngạc.
More calls to parents.	Nhiều cuộc gọi hơn cho cha mẹ.
We only knew they were lost when they never came back.	Chúng tôi chỉ biết họ đã mất khi họ không bao giờ quay trở lại.
Clean or dirty.	Sạch hoặc bẩn.
There are some factors that are difficult to deal with.	Có một số yếu tố khó đối mặt.
In society at large, that is bound to happen.	Trong xã hội nói chung, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
After that, she only touched him when she wanted money.	Sau đó, cô chỉ chạm vào anh khi cô muốn có tiền.
High and left.	Cao và trái.
Every situation or decision has a good or bad outcome.	Mọi tình huống hoặc quyết định đều có kết quả xấu hoặc tốt.
No, a horse.	Không, một con ngựa.
I can't even find him.	Tôi thậm chí không thể tìm thấy anh ta.
And that's the truth.	Và sự thật đúng là như vậy.
And they didn't do that.	Và họ đã không làm điều đó.
Your children are grown.	Con cái của bạn đã lớn.
That's just part of it.	Đó chỉ là một phần của nó.
Furthermore, the building opposite this is the building currently under construction.	Hơn nữa, tòa nhà đối diện với đây là tòa nhà hiện đang bắt đầu xây dựng.
In other words, try to avoid naming the songs in the game.	Nói cách khác, cố gắng tránh tạo tên cho các bài hát trong trò chơi.
See your account agreement for more details.	Xem thỏa thuận tài khoản của bạn để biết thêm chi tiết.
When you print a function, you print its return value.	Khi bạn in một hàm, bạn sẽ in giá trị trả về của nó.
Trust me, they won't be missed.	Hãy tin tưởng ở tôi, họ sẽ không bị bỏ lỡ.
Personal experience is particularly effective and often on the move.	Kinh nghiệm cá nhân đặc biệt hiệu quả và thường xuyên di chuyển.
A big party.	Một bữa tiệc lớn.
It gets stronger with time and practice.	Nó trở nên mạnh mẽ hơn với thời gian và luyện tập.
Even then, it seems impossible.	Ngay cả khi đó, nó dường như không thể.
You fear us, you fear change.	Bạn sợ chúng tôi, bạn sợ thay đổi.
You know what freedom gives me.	Bạn biết cảm giác tự do mang lại cho tôi là gì không.
Everything is so perfect.	Mọi thứ đều quá hoàn hảo.
A likely goal for the top.	Một mục tiêu có khả năng cho đầu trang.
Moments later a second came, this time longer.	Khoảng khắc sau đó một giây đã đến, lần này lâu hơn.
Keep calm.	Giữ bình tĩnh.
You've probably read my first two books.	Có lẽ bạn đã đọc hai cuốn sách đầu tiên của tôi.
He decided to get what he wanted.	Anh quyết định lấy những gì anh muốn.
I lived a long time.	Tôi đã sống rất lâu.
It took me too long to not be one of you.	Tôi đã mất quá lâu để không là một trong số các bạn.
A few months later they received word from the doctor.	Vài tháng sau họ nhận được tin từ bác sĩ.
I thought if he liked it, he'd let me do it.	Tôi nghĩ nếu anh ấy thích, anh ấy sẽ để tôi làm điều đó.
Find it first.	Tìm ra nó trước.
My father refused.	Cha tôi từ chối.
She took a breath and began.	Cô hít vào một hơi và bắt đầu.
Don't give us them.	Không cho chúng tôi họ.
Besides that, we're getting through almost everything.	Bên cạnh đó, chúng tôi đang vượt qua hầu hết mọi thứ.
I thought maybe that was a good idea.	Tôi nghĩ có lẽ đó là một ý kiến ​​hay.
We must question how those facts are talked about and taught.	Chúng ta phải đặt câu hỏi về việc những sự kiện đó được nói đến và giảng dạy như thế nào.
Not a single man did.	Không một người đàn ông nào làm vậy.
She stayed for a few weeks, and it wasn't for her.	Cô ấy ở lại vài tuần, và nó không dành cho cô ấy.
I can't wait to read more.	Tôi nóng lòng muốn đọc thêm.
He was holding something in one hand.	Anh ta cầm thứ gì đó trong một tay.
Spend more time on the computer.	Dành nhiều thời gian hơn trên máy tính.
That could mean he's gone.	Điều đó có thể có nghĩa là anh ta đã biến mất.
She can listen.	Cô ấy có thể lắng nghe.
But nothing can be done.	Nhưng không thể làm gì được.
The whole thing changed for us.	Toàn bộ điều đã thay đổi đối với chúng tôi.
And then do it again.	Và sau đó làm điều đó một lần nữa.
Getting to these areas can sometimes be a challenge.	Đến những khu vực này đôi khi có thể là một thách thức.
The options they will see are clear.	Các tùy chọn họ sẽ thấy rõ ràng.
Will fall if the player looks at it long enough.	Sẽ rơi nếu người chơi nhìn nó đủ lâu.
And more and more of us.	Và ngày càng có nhiều người trong số chúng ta.
My crew loved it.	Phi hành đoàn của tôi rất thích nó.
Of course, not everything is as it seems.	Đương nhiên, không phải mọi thứ đều như nó có vẻ.
In the summer, an increase in the two groups was observed.	Vào mùa hè, sự gia tăng trong hai nhóm đã được quan sát thấy.
I think we do a good job of surviving cancer.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi làm tốt việc sống sót sau ung thư.
Almost everything is fine.	Mọi thứ hầu như đều ổn.
Split your context files into multiple files.	Chia nhỏ các tệp ngữ cảnh của bạn thành nhiều tệp.
She looked down at the box.	Cô nhìn xuống cái hộp.
There is no such requirement to answer the question.	Không có yêu cầu nào như vậy để trả lời câu hỏi.
They do it only for one purpose.	Họ làm điều đó chỉ vì một mục đích.
It requires complex reactions.	Nó đòi hỏi phản ứng phức tạp.
They vary widely in price.	Chúng rất khác nhau về giá cả.
They seem to like it.	Họ có vẻ thích nó.
Everyone knows where to find us.	Mọi người biết tìm chúng tôi ở đâu.
The image is too small to identify.	Quá nhỏ hình ảnh để xác định.
Always turn on your phone.	Luôn bật điện thoại của bạn.
I need to get over myself.	Tôi cần phải vượt qua chính mình.
It can be a hell on earth.	Nó có thể là một địa ngục trần gian.
They can see their ring of fire.	Họ có thể nhìn thấy vòng lửa của họ.
When she turned around, he saw her.	Khi cô quay lại, anh nhìn thấy cô.
But he never worked more than he had to.	Nhưng anh ấy không bao giờ làm việc nhiều hơn mức anh ấy phải làm.
If you comment on this line.	Nếu bạn nhận xét về dòng này.
The boat never returned.	Con thuyền không bao giờ trở lại.
Now she is bleeding.	Bây giờ cô ấy đang ra máu.
Just they try to be a team.	Chỉ cần họ cố gắng trở thành một đội.
That is the actual reality.	Đó là thực tế thực tế.
We did not do this.	Chúng tôi đã không làm điều này.
That they are only connected one to another.	Rằng chúng chỉ được kết nối một với nhau.
He lay back and closed his eyes.	Anh nằm lại và nhắm mắt.
Until they become rich.	Cho đến khi họ trở nên giàu có.
Take down the walls.	Hạ gục các bức tường.
That's what this device uses.	Đó là những gì thiết bị này sử dụng.
She can no longer make my life hell.	Cô ấy không còn có thể biến cuộc sống của tôi thành địa ngục nữa.
You have never seen anything.	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì.
At first, it seemed like she had to come back soon.	Lúc đầu, có vẻ như cô ấy phải sớm trở lại.
You can't take it to the police.	Bạn không thể đưa nó đến cảnh sát.
I need you down here right now.	Tôi cần bạn xuống đây ngay bây giờ.
No one listens.	Không ai nghe.
The snow hasn't stopped yet.	Tuyết vẫn chưa ngừng.
I'm right here.	Tôi ở ngay đây.
I may not be good.	Tôi có lẽ không được tốt.
I walked three times around the tree.	Tôi đã đi bộ ba vòng quanh cái cây.
It works perfectly.	Nó hoạt động hoàn hảo.
They had one.	Họ đã có một.
Close your eyes and touch your nose.	Nhắm mắt và chạm vào mũi của bạn.
Not a good application for your computer.	Không phải là một ứng dụng tốt cho máy tính của bạn.
He is well dressed and his clothes are familiar too.	Anh ấy ăn mặc đẹp và quần áo của anh ấy cũng quen thuộc.
Each point is supposed to describe a service.	Mỗi điểm được cho là để mô tả một dịch vụ.
This room doesn't feel alive.	Căn phòng này không có cảm giác được sống.
And it makes sense.	Và nó có ý nghĩa.
They will continue on their own path and follow their own god.	Họ sẽ tiếp tục con đường riêng của họ và đi theo vị thần của riêng họ.
Her voice was quiet.	Giọng cô ấy trầm lắng.
I can not do that.	Tôi không thể làm được điều đó.
They stepped inside, and closed the door.	Họ bước vào trong, và đóng cửa lại.
Everyone stepped aside to let her pass.	Mọi người tránh sang một bên để cho cô ấy đi qua.
To capture it.	Để nắm bắt nó.
We have been hit hard.	Chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề.
However, she still never stopped remembering them.	Tuy nhiên, cô vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ chúng.
I want to see some action.	Tôi muốn xem một số hành động.
Our road trip would be the perfect timing.	Chuyến đi đường của chúng tôi sẽ là thời điểm hoàn hảo.
I told the guy with the camera and that.	Tôi đã nói với anh chàng với máy ảnh và điều đó.
You will feel better after having breakfast.	Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ăn sáng.
I'm in shock.	Tôi đang bị sốc.
Now it is not the end of the world.	Bây giờ nó không phải là thế giới đã kết thúc.
This does not happen.	Điều này không xảy ra.
It's weird but they have the best relationship.	Thật kỳ lạ nhưng họ có mối quan hệ tốt nhất.
See release notes for full details.	Xem ghi chú phát hành để biết chi tiết đầy đủ.
And play it that they do.	Và chơi nó mà họ làm.
I'm sure we're both clear on that.	Tôi chắc rằng cả hai chúng ta đều rõ ràng về điều đó.
I stepped out of the bathroom.	Tôi bước ra từ phòng tắm.
I have no idea how to achieve this.	Tôi không có ý tưởng để đạt được điều này.
Then he closed the door and returned to the table.	Sau đó, anh đóng cửa và trở lại bàn.
But no answer came from the court.	Nhưng không có câu trả lời nào đến từ tòa án.
It seems to be the perfect size.	Nó có vẻ là kích thước hoàn hảo.
Walk around my office.	Đi quanh văn phòng của tôi.
I learned this new technique from your blog.	Tôi đã học được kỹ thuật mới này từ blog của bạn.
But he is definitely an orderly person in his life.	Nhưng anh ấy chắc chắn là một người có trật tự trong cuộc sống của mình.
This is about you making things right.	Đây là về việc bạn làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn.
It needs to be studied further.	Nó cần được nghiên cứu thêm.
But here it is.	Nhưng đây là.
He was not prepared for it.	Anh ấy đã không chuẩn bị cho nó.
His father told him he was late.	Cha của anh ấy nói với anh ấy rằng anh ấy đã đến muộn.
The main reason is the price.	Lý do chính là giá cả.
I really didn't mean it, it just happened.	Tôi thực sự không cố ý, nó chỉ xảy ra thôi.
That they won't listen anymore.	Rằng họ sẽ không nghe nữa.
She walked far.	Cô ấy đã đi bộ xa.
Perhaps now there is a child.	Có lẽ bây giờ đã có một đứa trẻ.
He even wants two.	Anh ấy thậm chí muốn hai.
He doesn't worry that people think he's soft.	Anh ấy không lo lắng rằng mọi người nghĩ rằng anh ấy đã mềm yếu.
I will die for your love.	Tôi sẽ chết vì tình yêu của bạn.
I gave him the driver.	Tôi đưa cho anh ta tài xế.
I really, really want this guy.	Tôi thực sự, thực sự muốn anh chàng này.
Get the men out.	Đưa những người đàn ông ra ngoài.
It feels really good to say that.	Cảm giác thực sự tốt khi nói điều đó.
All of that has the potential to change.	Tất cả những điều đó có khả năng thay đổi.
Seriously, a lot of heavy doors.	Nghiêm túc mà nói, rất nhiều cửa nặng.
Now, you can try the same and let me know.	Bây giờ, bạn có thể thử tương tự và cho tôi biết.
They want to own our government.	Họ muốn sở hữu chính phủ của chúng tôi.
I have never missed one before.	Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một trước đây.
That would be something new.	Đó sẽ là một cái gì đó mới.
I work for the state.	Tôi làm việc cho nhà nước.
He never eats his breakfast.	Anh ấy đã bao giờ ăn sáng của mình.
I can tell that she has no outside contact.	Tôi có thể nói rằng cô ấy không có liên hệ với bên ngoài.
He should have asked his father where he came from.	Anh ta nên hỏi cha mình rằng anh ta đến từ đâu.
A simple argument can be made as follows.	Một lập luận đơn giản có thể được đưa ra như sau.
She is leaving tomorrow.	Cô ấy sẽ đi vào ngày mai.
Or their health.	Hoặc sức khỏe của họ.
They want a better life for their friends and family.	Họ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bạn bè và gia đình của họ.
I'm sure you'll know best what to do.	Tôi chắc rằng bạn sẽ biết rõ nhất phải làm gì.
He also won.	Anh ấy cũng đã thắng.
But not really to hit your suit.	Nhưng không thực sự để nhấn bộ đồ của bạn.
Only time has changed.	Chỉ có thời gian đã thay đổi.
Can't stand my own skin.	Không thể chịu được làn da của chính mình.
It's something that can happen sometimes.	Đó là một cái gì đó có thể xảy ra đôi khi.
They came back about an hour later.	Họ quay lại khoảng một giờ sau đó.
He spoke slower than last time.	Anh ấy nói chậm hơn lần trước.
He was as wide as his shoulders and thick as his neck.	Anh ta rộng bằng vai và dày cổ.
I hope they will give an answer about now.	Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra câu trả lời về bây giờ.
But don't misunderstand him.	Nhưng đừng hiểu lầm anh ta.
In case the article doesn't really create the image in your head.	Trong trường hợp bài viết không thực sự tạo ra hình ảnh trong đầu bạn.
It's important that people take the time to identify what they love.	Điều quan trọng là mọi người dành thời gian để xác định những gì họ yêu thích.
He has no knowledge.	Anh ta không có kiến ​​thức.
I do business on a large scale.	Tôi kinh doanh trên quy mô lớn.
Action taken as a means to an end.	Hành động được thực hiện như một phương tiện để kết thúc.
You go first.	Bạn đi trước đi.
Perhaps you are still changing.	Có lẽ bạn vẫn đang thay đổi.
He is the last.	Anh ấy là người cuối cùng.
So the kids can get themselves in the best call.	Vì vậy, những đứa trẻ có thể nhận được chính mình trong cuộc gọi tốt nhất.
He never returned any phone calls.	Anh ấy không bao giờ trả lại bất kỳ cuộc điện thoại nào.
There are two reasons for us to study older groups of children.	Có hai lý do để chúng tôi nghiên cứu các nhóm trẻ lớn tuổi hơn.
I can't do anything about that.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì về điều đó.
She didn't pick up the phone.	Cô ấy không nhấc máy.
It's very important.	Nó rất quan trọng.
Made my day.	Đã làm nên ngày của tôi.
They have water but no food.	Họ có nước nhưng không có thức ăn.
Take a moment and think about it.	Hãy dành một chút thời gian và suy nghĩ về nó.
But the world turns and we move on.	Nhưng thế giới xoay chuyển và chúng ta tiếp tục.
All other instructions should work fine.	Tất cả các hướng dẫn khác sẽ hoạt động tốt.
Both are no longer with us.	Cả hai đều không còn ở bên chúng ta nữa.
That might be the right thing to do.	Đó có thể là điều đúng đắn nên làm.
That certainly helps.	Điều đó chắc chắn có ích.
Then transfer to a bowl of ice water until they cool.	Sau đó chuyển vào bát nước đá cho đến khi chúng nguội.
Furthermore, the husband has no control over the terms of the agreement.	Hơn nữa, chồng không kiểm soát được các điều khoản của thỏa thuận.
He knew he was arrested.	Anh biết mình đã bị bắt.
We're leaving this minute, if you'll just let me be.	Chúng tôi sẽ đi ngay trong phút này, nếu bạn chỉ để tôi sẵn sàng.
No one is saying you have to accept that.	Không ai nói rằng bạn phải tiếp nhận điều đó.
I don't have many options either.	Tôi cũng không có nhiều lựa chọn.
Time and again, he tried to leave space for himself to move forward.	Hết lần này đến lần khác, anh cố gắng để lại khoảng trống cho mình để tiến về phía trước.
I wouldn't talk to you without alcohol.	Tôi sẽ không nói chuyện với bạn nếu không có rượu.
He seems satisfied.	Anh ấy có vẻ mãn nguyện.
There is another problem.	Có một vấn đề khác.
Just stay out of its way.	Chỉ cần tránh ra khỏi con đường của nó.
They will have that chance in four of their last five games.	Họ sẽ có cơ hội đó trong bốn trong năm trận đấu cuối cùng của họ.
We fell in love again, and again we fell in love badly.	Chúng tôi đã yêu một lần nữa, và một lần nữa chúng tôi lại yêu một cách tồi tệ.
But we are so much more, and so much less.	Nhưng chúng ta còn nhiều hơn thế, và ít hơn rất nhiều.
You didn't go that far.	Bạn đã không đi xa như vậy.
I won't say anything.	Tôi sẽ không nói gì cả.
The real truth lies in the numbers.	Sự thật thực sự nằm ở những con số.
So thanks for your time.	Vì vậy, cảm ơn vì đã dành thời gian.
For some of them, it will take some getting used to.	Đối với một số người trong số họ, sẽ mất một số thời gian để làm quen.
That's what he really wanted to know.	Đó là những gì anh ấy thực sự muốn biết.
Four hours on duty, then four hours off.	Bốn giờ làm nhiệm vụ, sau đó là bốn giờ nghỉ.
I know he's a great guy.	Tôi biết anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
He checked left then right.	Anh ấy kiểm tra bên trái rồi bên phải.
You have seen me do it.	Bạn đã thấy tôi làm điều đó.
I wonder what subject he teaches.	Tôi băn khoăn không biết anh ấy dạy môn gì.
We are ready to take off.	Chúng tôi đã sẵn sàng để cất cánh.
And you won't have to hide who you are.	Và bạn sẽ không phải giấu bạn là ai.
So this is something completely different.	Vì vậy, đây là một cái gì đó hoàn toàn khác.
The government is trying to do that.	Chính phủ đang cố gắng làm điều đó.
Until he.	Cho đến khi anh ta.
I consider his words.	Tôi cân nhắc lời nói của anh ấy.
Nothing more, no magic.	Không có gì hơn, không có ma thuật.
We will be very happy when he is with us.	Chúng tôi sẽ rất vui khi anh ấy ở bên chúng tôi.
Now she had to be very careful.	Giờ cô phải hết sức cẩn thận.
It all depends on the actions in your life before.	Tất cả phụ thuộc vào những hành động trong cuộc sống của bạn trước đây.
Damn, he loves the kid.	Chết tiệt, anh ấy yêu đứa trẻ.
Let them know how serious we are.	Hãy cho họ biết chúng ta nghiêm túc như thế nào.
And a little luck.	Và một chút may mắn.
That feels personal.	Điều đó cảm thấy cá nhân.
The women on either side of him did the same.	Những người phụ nữ ở hai bên anh ta cũng làm như vậy.
I don't want to leave my family.	Tôi không muốn rời xa gia đình.
The journey is an individual one.	Cuộc hành trình là một cá nhân.
Patients who provided informed written consent were notified.	Các bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
Totally up to you.	Hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.
I can't believe she's standing in my office.	Tôi không thể tin rằng cô ấy đang đứng trong văn phòng của tôi.
Oh world group.	Oh thế giới nhóm.
It is blue in color.	Nó có màu xanh lam.
That leaves you.	Mà bỏ bạn.
In the process of starting to write.	Trong quá trình bắt đầu viết.
Don't leave too much behind.	Không nên bỏ lại quá nhiều.
It's a throwback to the original in a way.	Đó là một sự trở lại ban đầu theo một cách nào đó.
I put in it.	Tôi đã bỏ vào nó.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
Price according to the value entered.	Giá theo giá trị đã nhập.
The level of agreement was relatively lower in the less experienced group.	Mức độ thỏa thuận tương đối thấp hơn ở nhóm ít kinh nghiệm.
Press calls to action.	Báo chí kêu gọi hành động.
Something strange is going on inside of me.	Có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra trong tôi.
I know for a fact that not everyone is like that.	Tôi biết sự thật là không phải ai cũng như vậy.
I think it's time for me to be more involved.	Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải tham gia nhiều hơn.
Not because you want to be more successful.	Không phải vì bạn muốn thành công hơn.
We think it has parents instead.	Chúng tôi nghĩ rằng thay vào đó nó có cha mẹ.
Realize my case.	Nhận ra trường hợp của tôi.
That is the difference between feeling and emotion.	Đó là sự khác biệt giữa cảm giác và cảm xúc.
It's better there than here.	Ở đó tốt hơn ở đây.
I have to understand it.	Tôi phải hiểu nó.
He sat down for a long time, and was quite pleased.	Anh ta ngồi xuống một lúc lâu, và khá hài lòng.
This way or another.	Cách này hay cách khác.
She rejected me.	Cô ấy đã từ chối tôi.
Yet bodies are bound together in such places.	Vậy mà cơ thể bị ràng buộc với nhau ở những nơi như vậy.
I can make the wall in a longer period of time.	Tôi có thể làm bức tường trong một khoảng thời gian dài hơn.
Prices seem reasonable, too.	Giá cả có vẻ hợp lý, quá.
It has never been used.	Nó chưa bao giờ được sử dụng.
But it is his choice.	Nhưng đó là sự lựa chọn của anh ấy.
The problem hardly goes away.	Vấn đề hầu như không biến mất.
We are both very happy to see each other again.	Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng khi gặp lại nhau.
Where to start.	Bắt đầu từ đâu.
An offer of peace if they step aside.	Một lời đề nghị hòa bình nếu họ bước sang một bên.
I have to tell you about my wedding gift.	Tôi phải nói cho bạn biết về món quà cưới của tôi.
Make sure they offer some areas that you might be interested in.	Đảm bảo rằng họ cung cấp một số lĩnh vực mà bạn có thể quan tâm.
Maybe it's me talking to myself.	Có lẽ đó là tôi đang nói chuyện với chính mình.
I will walk by faith.	Tôi sẽ bước đi bởi đức tin.
We never get into it in such a way that it becomes personal.	Chúng tôi không bao giờ tham gia vào nó theo cách mà nó trở nên cá nhân.
No sound of running water.	Không có tiếng nước chảy.
It will never be touched.	Nó sẽ không bao giờ được chạm vào.
It's the feed for stock prices.	Đó là nguồn cấp dữ liệu cho giá cổ phiếu.
But that's okay.	Nhưng điều đó không sao.
Now we have by no means reappeared since then.	Bây giờ chúng tôi đã không có nghĩa là xuất hiện lại kể từ đó.
I do not have friends.	Tôi không có bạn bè.
Raise your head and see the world.	Ngẩng đầu và nhìn ra thế giới.
I ended up with this party.	Tôi đã kết thúc với bữa tiệc này.
The development cannot be far away.	Sự phát triển không thể xa.
Saw the house under it.	Đã thấy ngôi nhà dưới nó.
I want to go the other way.	Tôi muốn đi theo hướng khác.
So perfect for summer.	Vì vậy, hoàn hảo cho mùa hè.
All of that in front of the fans and the kids.	Tất cả những điều đó trước người hâm mộ và những đứa trẻ.
How easy everything is.	Làm thế nào mọi thứ trở nên dễ dàng.
But she herself was not well.	Nhưng bản thân cô không được khỏe.
The results of this type of procedure are still largely unknown.	Kết quả của loại thủ tục này vẫn chưa được biết đến nhiều.
But it is quite common.	Nhưng nó là khá phổ biến.
Obviously a great moment.	Rõ ràng là khoảnh khắc tuyệt vời.
Record as much detail as possible.	Ghi càng nhiều chi tiết càng tốt.
We are basically men on the go.	Về cơ bản, chúng tôi là những người đàn ông đang di chuyển.
To decide on these health issues, insurance may be a necessity.	Để quyết định những vấn đề sức khỏe này, bảo hiểm có thể là một yếu tố cần thiết.
You are the future of this country.	Bạn là tương lai của đất nước này.
This finding was similar for the control group.	Phát hiện này cũng tương tự đối với nhóm đối chứng.
It depends on the individual and the purpose.	Nó phụ thuộc vào cá nhân và mục đích.
You are so funny.	Bạn rất vui tính.
She just gave birth a few weeks ago.	Cô ấy mới sinh vài tuần trước.
He is not.	Anh ấy không.
There is no crime there.	Không có tội phạm ở đó.
Not even I won the trip.	Thậm chí không phải tôi đã thắng chuyến đi.
He stopped the car and pulled over.	Anh dừng xe và tấp vào lề.
But it's about me.	Nhưng đó là về tôi.
Throat is no more.	Cổ họng không còn nữa.
That may sound strange at first, but it makes sense.	Điều đó thoạt nghe có vẻ lạ, nhưng nó có lý.
Younger ones, too.	Những người trẻ hơn, quá.
The money disappeared and no one knew where it was.	Số tiền biến mất và không ai biết nó ở đâu.
In our culture, there is very little of that.	Trong nền văn hóa của chúng tôi, có rất ít điều đó.
I'm not worried about him.	Tôi không lo lắng về anh ấy.
Or perhaps her vision is merely limited.	Hoặc có lẽ tầm nhìn của cô ấy chỉ đơn thuần là hạn chế.
I still have a lot to learn.	Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học.
He accepts the conditions.	Anh chấp nhận các điều kiện.
Now she looks very different.	Bây giờ cô ấy trông rất khác.
They will be too open.	Họ sẽ quá cởi mở.
The file is in use.	Tệp đang được sử dụng.
He has looked anything but so far.	Anh ấy đã nhìn bất cứ điều gì nhưng cho đến nay.
Until he heard several voices running behind him.	Cho đến khi anh nghe thấy nhiều tiếng chạy phía sau anh.
Let us know if you need help with that.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn cần trợ giúp về điều đó.
You get to interact with the audience to the point where it feels really good.	Bạn có được sự tương tác với khán giả đến mức cảm thấy thực sự tốt.
I approach my music.	Tôi tiếp cận với âm nhạc của mình.
It was a beautiful night.	Đó là một đêm tuyệt đẹp.
Only adults were selected for the study.	Chỉ những người trưởng thành mới được chọn cho nghiên cứu.
Someone is calling us, again.	Ai đó đang gọi cho chúng tôi, một lần nữa.
Not many people around.	Không có nhiều người xung quanh.
We were able to complete our round in four hours.	Chúng tôi có thể hoàn thành vòng của chúng tôi trong bốn giờ.
When the task calls, you answer.	Khi nhiệm vụ gọi, bạn trả lời.
I love to buy it and put it on my house.	Tôi thích mua nó và đặt nó trên ngôi nhà của tôi.
Listen to part of it here.	Nghe một phần của nó ở đây.
I am not crazy.	Tôi không điên.
The challenge is to figure out what emotions you need to release.	Thử thách là tìm ra những cảm xúc bạn cần giải phóng.
I didn't use it alone.	Tôi đã không dùng nó một mình.
All the others we saw were empty.	Tất cả những người khác mà chúng tôi đã thấy đều trống rỗng.
But no such recovery has been conducted for at least of these.	Nhưng không có sự phục hồi nào như vậy được tiến hành cho ít nhất trong số này.
Actually it's not possible.	Thực ra là không thể.
I'm so sorry for her.	Tôi rất tiếc cho cô ấy.
The whole system has stopped working.	Toàn bộ hệ thống đã ngừng hoạt động.
He put his big hand on my shoulder.	Anh ấy đặt bàn tay to lớn của mình lên vai tôi.
On the same day.	Vào cùng ngày hôm đó.
In some of these places, a good start has been made.	Ở một số nơi này, một khởi đầu tốt đẹp đã được thực hiện.
But that could change.	Nhưng điều đó có thể thay đổi.
My problem seems important enough.	Vấn đề của tôi dường như đủ quan trọng.
He calls me by name.	Anh ấy gọi tôi bằng tên.
People can follow simple systems better than complex ones.	Mọi người có thể tuân theo những hệ thống đơn giản tốt hơn những hệ thống phức tạp.
They don't understand me.	Họ không hiểu tôi.
He has nothing to do with that.	Anh ta không liên quan gì đến chuyện đó.
Make it so they can't look out the window anymore.	Làm cho nó để họ không thể nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
It makes them feel important.	Điều đó khiến họ cảm thấy mình quan trọng.
This definitely shouldn't happen.	Điều này chắc chắn không nên xảy ra.
Then he came and gave us a bill.	Sau đó anh ta đến và đưa cho chúng tôi một hóa đơn.
He just died.	Anh ấy vừa mới chết.
Those are cars.	Đó là những chiếc ô tô.
Such lies.	Những lời giả dối như vậy.
First he hit me.	Đầu tiên anh ta đánh tôi.
Taking into account the technology used.	Có tính đến công nghệ được sử dụng.
Let go of the little girl.	Buông ra cô gái nhỏ.
It is a matter of energy.	Đó là một vấn đề của năng lượng.
I'll let you know what happens.	Tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
But she doesn't seem to be.	Nhưng cô ấy dường như không phải vậy.
Though it definitely needs a new title.	Mặc dù nó chắc chắn cần một tiêu đề mới.
I am calling for an end to this.	Tôi đang kêu gọi chấm dứt điều này.
And he lost his time.	Và anh ấy đã mất thời gian của mình.
But reality is very different.	Nhưng thực tế rất khác.
I can't bear to leave her here.	Tôi không thể chịu nổi khi để cô ấy ở đây.
Here, take these samples.	Đây, hãy lấy những mẫu này.
They said it must have been a mistake.	Họ nói rằng đó phải là một sai lầm.
What else can we do.	Ta còn làm gì khác được nữa.
It's not just about content, it's about structure.	Nó không đơn giản về nội dung, mà nó nằm ở cấu trúc.
I think that was wrong.	Tôi nghĩ điều đó đã sai.
Have a nice day and see you in my next review.	Chúc một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn trong bài đánh giá tiếp theo của tôi.
The old version is on the left, the new version is in the middle and on the left.	Phiên bản cũ ở bên trái, mới ở giữa và bên trái.
It was never the same for my brother.	Nó không bao giờ là như vậy đối với anh trai tôi.
She didn't know what she was looking for.	Cô không biết mình đang tìm gì.
He can wait.	Anh ấy có thể đợi.
Nothing ever felt so right, nothing so wonderful.	Không có gì từng cảm thấy đúng như vậy, không có gì tuyệt vời như vậy.
I certainly welcome it.	Tôi chắc chắn hoan nghênh nó.
We don't know much about what happened.	Chúng tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra.
It was getting dark and the house was already asleep.	Trời nhá nhem tối và căn nhà đã chìm trong giấc ngủ.
You have a connection to a part of her.	Bạn có một kết nối với một phần của cô ấy.
It is very easy to use.	Nó rất dễ sử dụng.
The patient recovered completely.	Bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.
It is not a crime.	Nó không phải là một tội ác.
We never meet again.	Chúng ta không bao giờ gặp lại nhau.
I don't know anyone in this place.	Tôi không biết ai ở nơi này.
Of course, there will be a catch.	Đương nhiên, sẽ có một bắt.
Too much has been said on the matter of quantity.	Quá nhiều điều đã được nói về vấn đề số lượng.
I have been participating.	Tôi đã được tham gia.
She then returned to her seat and fell asleep.	Sau đó cô ấy trở lại chỗ ngồi của mình và ngủ thiếp đi.
Love them for my dogs.	Yêu chúng vì những con chó của tôi.
I cannot do it alone.	Tôi không thể làm điều đó một mình.
That's not a good thing.	Đó không phải là một điều tốt.
There are two situations.	Có hai tình huống.
We will do that.	Chúng tôi sẽ làm điều đó.
And other properties.	Và các tài sản khác.
We want to continue to get even better results for the team.	Chúng tôi muốn tiếp tục giành được nhiều kết quả tốt hơn nữa cho đội.
After she was given the marriage.	Sau khi cô ấy được trao cho cuộc hôn nhân.
The back can be anything.	Mặt sau có thể là bất cứ thứ gì.
That is, .	Đó là, .
Except for the basic form.	Ngoại trừ dạng cơ bản.
They have many questions.	Họ có nhiều câu hỏi.
He reached out and touched the leaves, and they fell.	Anh đưa tay chạm vào những chiếc lá, và chúng rơi xuống.
That is very, very important.	Điều đó rất, rất quan trọng.
This definition is taken from.	Định nghĩa này được lấy từ.
It sounds funny now, but it was quite serious at the time.	Bây giờ nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó khá nghiêm trọng vào thời điểm đó.
But watch out for girls.	Nhưng hãy coi chừng con gái.
He is a dangerous person.	Anh ta là một người nguy hiểm.
No patients lost their jobs.	Không có bệnh nhân nào bị mất việc làm.
Difference.	Có sự khác biệt.
Recommend secret weapon.	Đề xuất vũ khí bí mật.
It just isn't.	Nó chỉ là không.
Remember how you got here.	Hãy nhớ làm thế nào bạn có được ở đây.
Not one car, but two.	Không phải một chiếc xe, mà là hai chiếc.
We are very busy here.	Ở đây chúng tôi rất bận.
Another is on his way.	Một người khác đang trên đường đến.
You can try to prevent or eliminate it.	Bạn có thể cố gắng ngăn chặn hoặc loại bỏ nó.
Go home and think about it, she might say.	Về nhà và suy nghĩ về điều đó, cô ấy có thể nói.
At least milk.	Ít nhất là sữa.
I have heard one lie too many.	Tôi đã nghe một lời nói dối quá nhiều.
You will rarely hear his voice.	Bạn sẽ hiếm khi nghe thấy giọng nói của anh ấy.
I will consider that.	Tôi sẽ cân nhắc điều đó.
This is a very strange situation.	Đây là một tình huống rất kỳ lạ.
As they repeated his words.	Khi họ lặp lại những lời của anh ta.
The police report identified the vehicle's right of way and actions.	Báo cáo của cảnh sát đã xác định được quyền của đường đi và hành động của chiếc xe.
Something you can use to protect yourself.	Một cái gì đó bạn có thể sử dụng để bảo vệ chính mình.
The room is dark.	Căn phòng tối om.
That's right.	Đúng rồi.
They want it.	Họ muốn nó.
You hurt her.	Bạn làm tổn thương cô.
He did a lot of great things.	Anh ấy đã làm rất nhiều điều tuyệt vời.
Mortality rates among children under 5 years of age are particularly high.	Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt cao.
Every time it is appropriate to do so.	Mỗi khi thích hợp để làm như vậy.
We ran away to bring you back.	Chúng tôi đã chạy đi để đưa bạn trở lại.
But, of course, you missed that post.	Nhưng, tất nhiên, bạn đã bỏ lỡ bài đăng đó.
He knows what the outcome is.	Anh ấy biết kết quả là gì.
That is a good sign.	Đó là một dấu hiệu tốt.
I want it and like it.	Tôi muốn nó và thích nó.
Apart from his brief statement, there are very few facts about him.	Ngoài tuyên bố ngắn gọn của anh ta, có rất ít sự thật về anh ta.
But now it will be different.	Nhưng bây giờ sẽ khác.
And, he doesn't even want to think about such questions.	Và, anh ấy thậm chí không muốn nghĩ về những câu hỏi như vậy.
She and her husband made the most difficult decisions.	Cô và chồng đã đưa ra những quyết định khó khăn nhất.
Neither does he.	Anh ấy cũng không.
It was the only thing that could stop him.	Đó là điều duy nhất có thể ngăn cản anh ta.
She loves to play and has a lot of energy.	Cô ấy thích chơi và có rất nhiều năng lượng.
She would say that the church is more important than a few individuals.	Cô ấy sẽ nói rằng nhà thờ quan trọng hơn một vài cá nhân.
All her people did.	Tất cả những người của cô ấy đã làm.
This function is a simple way to achieve that goal.	Chức năng này là một cách đơn giản để đạt được mục tiêu đó.
Life before now.	Đời trước bây giờ.
Reasonable adults are expected to know this.	Người lớn hợp lý được mong đợi để biết điều này.
I touched it to check.	Tôi đã chạm vào nó để kiểm tra.
If you need a source for this, let me know.	Nếu bạn cần một nguồn cho điều này, hãy cho tôi biết.
There is no access procedure.	Không có thủ tục truy cập.
I was in your place, but you don't understand.	Tôi đã ở vị trí của bạn, nhưng bạn không hiểu.
Only six o'clock.	Chỉ sáu giờ.
It was a surprise.	Đó là một bất ngờ.
He is making a good request.	Anh ấy đang thực hiện một yêu cầu tốt.
Anything can happen at any time.	Mọi thứ có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào.
Unfortunately, so far they haven't done too well.	Thật không may, cho đến nay họ đã làm không quá tốt.
Which he had.	Mà anh ấy đã có.
Success is not a feeling, being liked.	Thành công không phải là một cảm giác, được yêu thích.
If needed, we will give you some food.	Nếu cần, chúng tôi sẽ cho bạn một ít thức ăn.
But he did better than that.	Nhưng anh ấy đã làm tốt hơn thế.
You may look like the woman who gave birth to me.	Bạn có thể trông giống như người phụ nữ đã sinh ra tôi.
He didn't say a word.	Anh ta không nói một lời nào.
So this is how it will be.	Vì vậy, đây là cách nó sẽ được.
It starts with values.	Nó bắt đầu với các giá trị.
These are clearly not the same thing.	Đây rõ ràng không phải là những điều giống nhau.
But you can't save a man who goes against his will.	Nhưng không thể cứu một người đàn ông làm trái ý mình.
However, that is between him and the police.	Tuy nhiên, đó là chuyện giữa anh ta và cảnh sát.
I know nothing about this.	Tôi không biết gì về điều này.
Nor did they try to stop her.	Họ cũng không cố gắng ngăn cản cô ấy.
Outside is our place.	Bên ngoài là nơi của chúng tôi.
Where did you find them?!.	Nơi mà bạn đã tìm thấy chúng?!.
Cool under fire.	Làm nguội dưới lửa.
Of course, they don't talk about it, but we know.	Tất nhiên, họ không nói về nó, nhưng chúng tôi biết.
Again, great.	Một lần nữa, tuyệt vời.
It's clean and bright and new.	Nó sạch sẽ và sáng sủa và mới.
We both should have known that.	Cả hai chúng ta lẽ ra phải biết điều đó.
But nothing for their mother.	Nhưng không có gì cho mẹ của họ.
Shows the characteristics of the study participants.	Cho thấy đặc điểm của những người tham gia nghiên cứu.
Time for the meeting.	Thời gian cho cuộc họp.
We had a show.	Chúng tôi đã có một buổi biểu diễn.
Too late.	Đã quá muộn.
When he finished the message, he looked up and told me.	Khi anh ấy hoàn thành tin nhắn, anh ấy nhìn lên và nói với tôi.
He could never bring his sister back from the dead.	Anh không bao giờ có thể đưa em gái mình từ cõi chết trở về.
He looked up and examined the truck again.	Anh nhìn lên và xem xét chiếc xe tải một lần nữa.
That would be his usual stereotype.	Đó sẽ là khuôn mẫu thông thường của anh ấy.
The real challenge comes when things don't go so well.	Thách thức thực sự đến khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như vậy.
I can be myself.	Tôi có thể là chính mình.
She is not afraid of anyone.	Cô không sợ ai cả.
I will be a mother before and after school.	Tôi sẽ là một người mẹ trước giờ học và sau giờ học.
I am very glad to know.	Tôi rất vui khi biết.
Love their songs.	Yêu thích các bài hát của họ.
Girls aren't just interested in relationships.	Con gái không chỉ quan tâm đến các mối quan hệ.
If so, we can detect when we are attacking.	Nếu vậy, chúng tôi có thể phát hiện ra khi chúng tôi tấn công.
Some other things.	Một số thứ khác.
There you have something really meaningful to me.	Ở đó bạn có một cái gì đó thực sự có ý nghĩa đối với tôi.
I don't think they've gone to see a movie in twenty years.	Tôi không nghĩ rằng họ đã đi xem một bộ phim trong hai mươi năm.
He was in terrible pain.	Anh ấy đau đớn kinh khủng.
I had to reset my old board.	Tôi đã phải đặt lại bảng cũ của mình.
I wonder when he heard, and where he was.	Tôi tự hỏi anh ấy đã nghe khi nào, và anh ấy đã ở đâu.
They like young men.	Họ thích những chàng trai trẻ.
Does not meet the request.	Không đáp ứng yêu cầu.
The game will leave early access in about six months.	Trò chơi sẽ rời khỏi quyền truy cập sớm trong khoảng sáu tháng.
The thought of having to walk outside makes my stomach ache.	Ý nghĩ về việc phải đi bộ ra ngoài khiến tôi đau bụng.
Will kill to see more pictures.	Sẽ giết để xem thêm hình ảnh.
Test conditions are made by computer.	Điều kiện thử nghiệm được thực hiện bằng máy tính.
Offer your services.	Cung cấp dịch vụ của bạn.
The door opens to the touch.	Cánh cửa mở ra khi chạm vào.
It started to rain.	Trời bắt đầu mưa.
Please state if you have ever been to a party.	Vui lòng nêu rõ nếu bạn đã từng tham gia một bữa tiệc nào chưa.
And once they are established, they can live a long time.	Và một khi chúng được thành lập, chúng có thể sống lâu dài.
The power to connect us together.	Sức mạnh để kết nối chúng ta với nhau.
This is more than enough.	Điều này là quá đủ.
I can't continue anything right now.	Tôi không thể tiếp tục bất cứ điều gì ngay bây giờ.
And nothing works.	Và không có gì hoạt động.
He is a powerful subject.	Anh ấy là một chủ thể mạnh mẽ.
We didn't know what to expect.	Chúng tôi không biết phải mong đợi điều gì.
He kept talking to take her around.	Anh ấy tiếp tục nói để đưa cô ấy đi khắp nơi.
He just said well done.	Anh ấy chỉ nói làm tốt lắm.
Nobody said it was easy.	Không ai nói nó rất dễ.
They long to get rid of confusion.	Họ mong muốn thoát khỏi sự bối rối.
It's actually quite interesting.	Thực sự thì khá thú vị.
It's about potential kids.	Đó là về những đứa trẻ tiềm năng.
And the sun has set.	Và mặt trời đã lặn.
Bring him to twice myself to distribute.	Mang anh ta đến hai lần bản thân tôi để phân phát.
I've tried many different ways, but it doesn't seem to work.	Tôi đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng dường như không hiệu quả.
There is no such combination.	Không có sự kết hợp đó.
Two very tall men.	Hai người đàn ông rất cao.
There's a lot you can take out of it.	Có rất nhiều thứ bạn có thể lấy ra từ nó.
I kept talking to him, but he wouldn't listen to me.	Tôi tiếp tục nói với anh ấy, nhưng anh ấy sẽ không nghe tôi.
Because everything else is over.	Bởi vì mọi thứ khác đã qua.
The authors are aware of some limitations of the study.	Các tác giả nhận thức được một số hạn chế của nghiên cứu.
It never caught fire.	Nó không bao giờ bốc cháy.
Consider the following process.	Hãy xem xét quá trình sau đây.
I did not correct him.	Tôi đã không sửa anh ta.
This is the main point of my argument.	Đây là điểm chính trong lập luận của tôi.
It didn't make a difference in the game, she played really well.	Nó không tạo ra sự khác biệt trong trận đấu, cô ấy đã chơi thực sự tốt.
There really isn't anything one can do for him.	Thực sự không có bất cứ điều gì người ta có thể làm cho anh ta.
Seriously, thank you so much!.	Nghiêm túc, cảm ơn bạn rất nhiều !.
Make them happy and let them know how important they are to you.	Hãy làm cho họ hạnh phúc và cho họ biết họ quan trọng như thế nào đối với bạn.
His hearing and vision appear to be normal.	Thính giác và thị lực của anh ấy dường như bình thường.
From one point of view, this is obvious.	Từ một quan điểm, điều này là hiển nhiên.
But he couldn't get it.	Nhưng anh ấy không thể lấy được.
I have a code like this.	Tôi có một mã như thế này.
Faith without works is dead.	Đức tin không có việc làm là chết.
The work was completed in three years.	Công việc được hoàn thành trong ba năm.
As much as you can.	Nhiều như bạn có thể.
I'm ready to follow him to the bottom of hell.	Tôi đã sẵn sàng đi theo anh ấy đến tận đáy địa ngục.
Dry the skin on your body.	Làm khô da trên cơ thể của bạn.
Continue talking to them.	Tiếp tục nói chuyện với họ.
She felt too scared to say anything.	Cô cảm thấy quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì.
I will be very careful about what you say.	Tôi sẽ rất cẩn thận về những gì bạn nói.
The medium was then collected.	Môi trường sau đó đã được thu thập.
My cell phone better be there.	Điện thoại di động của tôi tốt hơn nên ở đó.
Small print.	Bản in nhỏ.
It makes them look tired.	Nó khiến họ trông mệt mỏi.
But it's something he can test.	Nhưng đó là thứ anh ta có thể kiểm tra.
His voice sounded far away.	Giọng anh nghe xa xăm.
Maybe even a little more patient.	Thậm chí có thể kiên nhẫn hơn một chút.
No one there.	Không có ai ở đó.
None of them ever answered the three big questions.	Không ai trong số họ từng trả lời ba câu hỏi lớn.
It's still deep.	Nó vẫn còn sâu.
You really should.	Bạn thực sự nên.
Don't try to keep it if it's ready to be born.	Đừng cố gắng giữ nó lại nếu nó đã sẵn sàng chào đời.
As everyone knows, some false statements are actually lies.	Như mọi người đều biết, một số tuyên bố sai thực sự là dối trá.
I had a plan.	Tôi đã có một kế hoạch.
And that was fine for me.	Và điều đó đã ổn đối với tôi.
These conditions are intended to provide controlled access to the road network.	Những điều kiện này nhằm cung cấp khả năng tiếp cận có kiểm soát vào mạng lưới đường bộ.
It made me think.	Nó khiến tôi phải suy nghĩ.
We ran the track together.	Chúng tôi đã chạy đường đua cùng nhau.
Mix them together, have fun but get a strong core.	Trộn chúng với nhau, vui vẻ nhưng có được cốt lõi mạnh mẽ.
I wish you could see them.	Tôi ước bạn có thể nhìn thấy chúng.
This created some problems.	Điều này đã tạo ra một số vấn đề.
And ask him to get some items from the store.	Và yêu cầu anh ta lấy một số mặt hàng từ cửa hàng.
This made me think of two thoughts.	Điều này khiến tôi nghĩ đến hai suy nghĩ.
I have been married before.	Tôi đã từng kết hôn trước đây.
Yes and it is difficult.	Có và nó là khó khăn.
My vision is very simple.	Tầm nhìn của tôi rất đơn giản.
I have a professional responsibility to treat you.	Tôi có trách nhiệm chuyên môn để điều trị cho bạn.
He calls something completely different.	Anh ấy gọi một cái gì đó hoàn toàn khác.
Sounds good to us.	Nghe có vẻ tốt với chúng tôi.
I will have to explain what happened in the end.	Tôi sẽ phải giải thích những gì đã xảy ra cuối cùng.
He wants them gone.	Anh ấy muốn họ biến mất.
He no longer has a stomach.	Anh không còn bao tử.
It's never more than five minutes.	Nó không bao giờ quá năm phút.
Therefore, we will not deal with the problem further.	Do đó, chúng tôi sẽ không giải quyết vấn đề thêm.
I met a man.	Tôi đã gặp một người đàn ông.
It was already past ten at night when everyone left.	Đã hơn mười giờ đêm mọi người mới rời đi.
I could never in my family.	Tôi không bao giờ có thể trong gia đình của tôi.
I don't have a car, and we're in a city.	Tôi không có xe hơi, và chúng tôi đang ở trong một thành phố.
But his mind was very busy.	Nhưng tâm trí anh rất bận rộn.
Survival is the key.	Sự sống còn là chìa khóa.
You cannot see things simply.	Bạn không thể nhìn mọi thứ một cách đơn giản.
Cheap for some reason.	Rẻ vì một số lý do.
Don't want to talk business too soon.	Không muốn nói chuyện kinh doanh quá sớm.
We won the battle, but not the war.	Chúng ta đã thắng trong trận chiến, nhưng không phải cuộc chiến.
She is gaining weight.	Cô ấy đang tăng cân.
With it, the darkness within her opened.	Với nó, bóng tối trong cô ấy mở ra.
The officers touched him, and he withdrew.	Các viên chức chạm vào anh ta, và anh ta rút đi.
I know it's over, no matter what happens.	Tôi biết mọi chuyện đã qua rồi, không cần biết chuyện gì xảy ra.
Now we need to take a step forward.	Bây giờ chúng ta cần phải tiến lên một bước.
The father ran out.	Người cha đã chạy ra ngoài.
He doesn't love the town.	Anh ấy không yêu thị trấn.
Everything for two now.	Tất cả mọi thứ cho hai bây giờ.
We couldn't do better than start it now.	Chúng tôi không thể làm tốt hơn là bắt đầu nó ngay bây giờ.
However, it is important to emphasize the following.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhấn mạnh những điều sau đây.
It doesn't end there.	Nó không kết thúc ở đó.
However, the methods used in the studies are very different.	Tuy nhiên, các phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu là rất khác nhau.
We watched you and watched you hurt those men.	Chúng tôi đã theo dõi bạn và nhìn bạn làm tổn thương những người đàn ông đó.
We pay less per student than many other states.	Chúng tôi trả ít hơn cho mỗi học sinh so với nhiều tiểu bang khác.
I'm not saying that makes it okay.	Tôi không nói điều đó làm cho nó ổn.
Inside the skin at night so we don't die.	Bên trong da ban đêm để chúng ta không chết.
Or something is wrong.	Hoặc có điều gì đó không ổn.
The test date has not been decided yet.	Ngày thử nghiệm chưa được quyết định.
You can say whatever you want on the card.	Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn trên thẻ.
Come here boy.	Đến đây cậu bé.
I give you everything you need.	Tôi cung cấp cho bạn tất cả mọi thứ cần có.
This takes several forms.	Điều này có một số hình thức.
However, we can question whether the court's operation is fair.	Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt câu hỏi liệu hoạt động của tòa án có công bằng hay không.
We'll start our first job tomorrow morning, when it's less hot.	Chúng ta sẽ khởi hành việc đầu tiên vào sáng mai, khi trời bớt nóng.
I go there more often than others.	Tôi đến đó thường xuyên hơn những người khác.
Go to the corner of the bridge but don't cross it.	Đi đến góc cầu nhưng đừng băng qua nó.
Especially without anything about the right to keep and bear arms.	Đặc biệt là không có bất cứ điều gì về quyền giữ và mang vũ khí.
Her eyes are clear.	Đôi mắt cô ấy trong veo.
They just want to continue.	Họ chỉ muốn tiếp tục.
Especially when your actions match it.	Đặc biệt là khi hành động của bạn phù hợp với nó.
His eyes found hers again.	Đôi mắt anh lại tìm thấy mắt cô.
They see the numbers.	Họ nhìn thấy những con số.
I know this is my chance.	Tôi biết đây là cơ hội của tôi.
It's how a device communicates with the network.	Đó là cách một thiết bị liên lạc với mạng.
You won't see us.	Bạn sẽ không nhìn thấy chúng tôi.
Stand one foot away.	Đứng cách xa một bước chân.
They have never met, but in the dream, they seem to be good friends.	Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng trong giấc mơ, họ dường như là bạn tốt của nhau.
Then he got dressed and opened the door.	Sau đó anh ta mặc quần áo và mở cửa.
They don't mind waiting.	Họ không ngại chờ đợi.
No one would believe them if they tried to switch sides.	Sẽ không ai tin họ nếu họ cố gắng đổi phe.
This is not my father.	Đây không phải là cha tôi.
For a moment, she accepted it.	Trong một khoảnh khắc, cô ấy đã chấp nhận nó.
Then you'd better get out of here.	Vậy thì tốt hơn hết bạn nên đi khỏi đây.
Your problems.	Vấn đề của bạn.
As far as possible.	Càng xa càng tốt.
Such experiments are planned for fruit size and fruit weight.	Các thí nghiệm như vậy được lên kế hoạch cho kích thước quả và trọng lượng quả.
It took a moment of thought to see that 'it has no parts'.	Phải mất một lúc suy nghĩ để thấy rằng 'nó không có bộ phận nào'.
He will guide you where you need to go.	Anh ấy sẽ hướng dẫn bạn nơi bạn cần đến.
We certainly need to be more clinical.	Chắc chắn chúng ta cần phải lâm sàng nhiều hơn.
It also doesn't run very long.	Nó cũng không chạy lâu lắm.
At first, this number seemed very high, but other evidence has been provided.	Lúc đầu, con số này có vẻ rất cao, nhưng các bằng chứng khác đã được cung cấp.
She won.	Cô ấy đã thắng.
He had a daughter.	Ông đã có một cô con gái.
I think it will last for a while.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ tồn tại trong một thời gian.
Those choices need not be final.	Những lựa chọn đó không cần phải là cuối cùng.
Lots of blood.	Nhiều máu.
The control group was selected at the same time of the trial.	Nhóm đối chứng đã được chọn cùng thời điểm của thử nghiệm.
Some of the band's songs were used in the TV series.	Một số bài hát của ban nhạc đã được sử dụng trong bộ phim truyền hình.
It was given in advance.	Nó đã được cho trước.
Here are the simple changes to fix the error.	Dưới đây là những thay đổi đơn giản để sửa lỗi.
There may be children.	Có thể có trẻ em.
It's not completely.	Nó không hoàn toàn.
This is a measure that we need to take.	Đây là một biện pháp mà chúng ta cần thực hiện.
It is best to stay in a room.	Tốt nhất là ở trong một căn phòng.
Sleeping is hard.	Ngủ thật khó.
And then presented again in the same meeting.	Và sau đó trình bày trở lại trong cùng một cuộc họp.
She was brought here.	Cô ấy đã được đưa đến đây.
I can feel it ahead.	Tôi có thể cảm thấy nó ở phía trước.
This is another major purpose of this article.	Đây là một mục đích chính khác của bài báo này.
Believe it or not.	Tin hay không.
We dread to ask about it.	Chúng tôi sợ hãi khi hỏi về nó.
As a result, it is difficult for air to circulate throughout the entire space.	Kết quả là không khí khó có thể lưu thông trên toàn bộ không gian.
One of the most important aspects of a book is the title.	Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một cuốn sách là tiêu đề.
Become widely accepted.	Trở nên được chấp nhận rộng rãi.
Add enough water to cover the chicken and season with seasonings.	Đổ nước vừa đủ ngập gà và nêm gia vị.
So it didn't come to the test part.	Vì vậy, nó đã không đến phần thử nghiệm.
They are healthy and happy and friendly, as you can see.	Họ khỏe mạnh và vui vẻ và thân thiện, như bạn thấy.
It's a much better deal.	Đó là một thỏa thuận tốt hơn nhiều.
However, my dream did not come true.	Tuy nhiên, ước mơ của tôi đã không thành hiện thực.
I don't believe a word about it.	Tôi không tin một lời nào về nó.
He's a sweet, kind boy.	Anh ấy là một cậu bé tốt bụng ngọt ngào.
Then you try to free this memory.	Sau đó, bạn cố gắng giải phóng bộ nhớ này.
This time she was sick.	Lần này cô ấy bị ốm.
When it comes to self-defense, shoot to kill.	Khi nói đến khả năng tự vệ, hãy bắn để giết.
The judge then makes a decision.	Thẩm phán sau đó đưa ra quyết định.
Listen, just listen, and don't worry too much about keeping score.	Nghe, chỉ nghe, và đừng quá lo lắng về việc giữ điểm.
The back door was open, but we would never make it.	Cửa sau đã mở, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đến được.
There is a large double door.	Có một cánh cửa đôi lớn.
For me, it's my baby, my baby.	Đối với tôi, nó là con tôi, con tôi.
The truth is more interesting.	Sự thật thú vị hơn.
It's a long road, the choice is up to you.	Đó là một con đường dài, lựa chọn nào là do bạn quyết định.
You know you will.	Bạn biết bạn sẽ làm.
Others said they just wanted to protect themselves.	Những người khác cho biết họ chỉ muốn bảo vệ mình.
I count on my fingers.	Tôi đếm trên đầu ngón tay của tôi.
He's got some necks going down here.	Anh ấy có vài cái cổ đang chui xuống đây.
They can be ordered from your local sales representative.	Chúng có thể được đặt hàng từ đại diện bán hàng địa phương của bạn.
Check out research.	Kiểm tra nghiên cứu.
They talked about money.	Họ đã nói về tiền bạc.
Can't feel its spring.	Không thể cảm nhận được mùa xuân của nó.
I see some other familiar faces.	Tôi nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc khác.
Most of the dogs were injured and even killed.	Hầu hết những con chó đều bị thương và thậm chí đã bị giết.
But he was never at peace in life.	Nhưng anh chưa bao giờ bình yên trong cuộc sống.
Some reviews have been made for both drugs.	Một số nhận xét đã được đưa ra cho cả hai loại thuốc.
He just hit the record.	Anh ấy vừa đạt kỷ lục.
They used to be a party focused on work.	Họ từng là một bên tập trung vào công việc.
I've never been, but it sounds so warm and wonderful.	Tôi chưa bao giờ đến, nhưng nó nghe thật ấm áp và tuyệt vời.
Another agreed that there is nothing to live for.	Một người khác đồng ý rằng không có gì để sống.
These are better done on foot.	Những điều này được thực hiện tốt hơn khi đi bộ.
Add salt, stir well and turn off the heat.	Thêm muối, khuấy đều và tắt bếp.
Just tell us where she is.	Chỉ cần cho chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu.
Don't miss this.	Đừng bỏ lỡ điều này.
She is a free woman.	Cô ấy là một người phụ nữ tự do.
I can watch it over and over.	Tôi có thể xem đi xem lại.
The first is put in a bottle.	Thứ đầu tiên được cho vào một cái chai.
But he has a reason.	Nhưng anh ấy có lý do.
Only three weeks.	Chỉ có ba tuần.
A small wild animal for weeks after the fire.	Một con vật hoang dã nhỏ trong nhiều tuần sau vụ cháy.
In the evening, the behavior did not change.	Vào buổi tối, hành vi không thay đổi.
I write it, basically.	Tôi viết nó, về cơ bản.
Where there are no people, no children, no friends.	Nơi không có người, không có trẻ em, không có bạn bè.
Suddenly, she looked unsure of herself.	Đột nhiên, cô ấy trông không chắc chắn lắm về bản thân.
And then it disappeared.	Và sau đó nó biến mất.
As a result, we let a lot of people down.	Kết quả là chúng tôi đã khiến rất nhiều người thất vọng.
And they had to move for a while.	Và họ đã phải di chuyển một thời gian.
We are working in that direction.	Chúng tôi đang làm việc theo hướng đó.
They were featured on the circle.	Chúng đã được giới thiệu trên vòng kết nối.
Analyze data and write articles.	Phân tích dữ liệu và viết bài báo.
I asked.	Tôi đã hỏi.
It was a woman.	Đó là một phụ nữ.
I ask you a question, girl.	Tôi hỏi bạn một câu hỏi, cô gái.
Have a good life, love.	Có một cuộc sống tốt, tình yêu.
The body itself has a warm nature.	Bản thân cơ thể có tính chất ấm áp.
Tell me a story.	Kể cho tôi nghe một câu chuyện.
It is talking.	Nó đang nói.
It's too late to slow down.	Đã quá muộn để giảm tốc độ.
I worry they might die.	Tôi lo rằng họ có thể chết.
For me anyway.	Đối với tôi anyway.
Visit their website here.	Ghé thăm trang web của họ ở đây.
I have this in my method.	Tôi có điều này trong phương pháp của tôi.
It was purely a murder.	Đó hoàn toàn là một vụ giết người.
Does anyone know where to find these?.	Có ai biết nơi để tìm những thứ này không ?.
He had her.	Anh đã có cô ấy.
They were absolutely beautiful.	Họ đã hoàn toàn đẹp.
You can now order home healthcare equipment online.	Bây giờ bạn có thể đặt mua thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà trực tuyến.
I can't bear to think of those thoughts.	Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ đến những suy nghĩ đó.
It is still in use to this day.	Nó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
She feels dangerous.	Cô cảm thấy nguy hiểm.
Don't know what.	Không biết là gì.
I am also like my mother.	Tôi cũng giống như mẹ của tôi.
We have instant access to information that can drive us crazy.	Chúng ta có quyền truy cập tức thì vào thông tin có thể khiến chúng ta phát điên.
Look up and close your mouth.	Nhìn lên và ngậm miệng lại.
And it's dangerous.	Và nó thật nguy hiểm.
Three or four song ideas come together during this time.	Ba hoặc bốn ý tưởng bài hát đến với nhau trong thời gian này.
That can be obtained from each class as a special limit.	Điều đó có thể nhận được từ mỗi lớp như một giới hạn đặc biệt.
The method is very simple.	Phương pháp rất đơn giản.
This includes the title, name, and version number.	Điều này bao gồm tiêu đề, tên và số phiên bản.
But there must be a way to make it work.	Nhưng phải có một cách để làm cho nó hoạt động.
We need to speak up about issues that are important to us.	Chúng tôi cần phải lên tiếng về những vấn đề quan trọng đối với chúng tôi.
It was removed because of a security risk.	Nó đã bị xóa vì rủi ro bảo mật.
I think it will be better if you stay here.	Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn ở lại đây.
I have read both of these books.	Tôi đã đọc cả hai cuốn sách này.
He will become a player.	Anh ấy sẽ trở thành một cầu thủ.
Why don't you love that one!?.	Sao bạn lại không yêu cái đó nhỉ!?.
Her mind and thoughts are very clear.	Đầu óc và suy nghĩ của cô rất rõ ràng.
Fun for the whole family and delicious food too.	Niềm vui cho cả gia đình và thức ăn ngon nữa.
As it stands, that's my world.	Khi nó đứng, đó là thế giới của tôi.
I left right after that.	Tôi rời đi ngay sau đó.
A link to that report will be provided below.	Một liên kết đến báo cáo đó sẽ được cung cấp bên dưới.
All of these will be discussed later.	Tất cả những điều này sẽ được thảo luận sau.
However it doesn't show up.	Tuy nhiên nó không hiển thị.
Whatever he calls him, so is he.	Dù anh ta gọi là gì thì anh ta cũng vậy.
File system path.	Đường dẫn hệ thống tệp.
Get out of your own head.	Hãy ra khỏi đầu của chính bạn.
By the way, this is not for my benefit.	Nhân tiện, điều này không phải vì lợi ích của tôi.
I should expect it.	Tôi nên mong đợi nó.
Have done.	Đã làm được.
Then you were born.	Sau đó, bạn được sinh ra.
Both became the norm since then.	Cả hai đều trở thành tiêu chuẩn kể từ đó.
The manual doesn't say anything.	Hướng dẫn không nói bất cứ điều gì.
And we shouldn't go too far.	Và chúng ta không nên đi quá xa.
It is she who creates the new.	Chính cô ấy là người tạo ra cái mới.
It was nice.	Nó đã được tốt đẹp.
We will never give your details to anyone else without your consent.	Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho bất kỳ ai khác mà không có sự đồng ý của bạn.
Anyone standing in the tool.	Bất kỳ ai đang đứng trong công cụ.
He does what his team needs him to do.	Anh ấy làm những gì đội của anh ấy cần anh ấy làm.
The experimental group had significantly higher levels.	Nhóm thực nghiệm có mức độ cao hơn đáng kể.
The same is true for failure.	Điều này cũng đúng với thất bại.
I went through it again and again.	Tôi đã xem qua nó một lần nữa và một lần nữa.
Just pour it in and leave it alone.	Chỉ cần đổ nó vào và để lại nó.
Face it, face it.	Đối mặt với nó, đối mặt với nó.
Then remove from heat.	Sau đó, loại bỏ khỏi nhiệt.
Silence for a moment.	Im lặng trong giây lát.
It's a solid metal.	Đó là kim loại rắn.
This feels right.	Điều này cảm thấy đúng.
But now she wants the complete picture.	Nhưng bây giờ cô muốn bức tranh hoàn chỉnh.
It's much deeper than that.	Nó sâu hơn thế nhiều.
The big companies in town help in many ways.	Các công ty lớn trong thị trấn giúp đỡ bằng nhiều cách.
The situation must completely change.	Tình hình hoàn toàn phải thay đổi.
I wasted so much time.	Tôi đã mất nhiều thời gian như vậy.
I wear them often.	Tôi mặc chúng thường xuyên.
Her TV show has ended.	Chương trình truyền hình của cô ấy đã kết thúc.
The place is nice but the customer service is poor.	Nơi này là tốt đẹp nhưng dịch vụ khách hàng là kém.
Each character is unique.	Mỗi nhân vật là duy nhất.
I have to stop into a store and buy a new one.	Tôi phải dừng lại vào một cửa hàng và mua một cái mới.
You want to be the woman with the red lips, the feat.	Bạn muốn trở thành người phụ nữ có đôi môi đỏ mọng, kỳ công.
Then one of us happened to read it.	Sau đó, một người trong chúng tôi tình cờ đọc được nó.
Here is an example of a list.	Đây là một ví dụ về một danh sách.
That's right, she will cross in front of me.	Đúng như vậy, cô ấy sẽ băng qua trước mặt tôi.
The latter filled him with hope.	Sau này làm anh tràn đầy hy vọng.
But we cannot survive without clean water.	Nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu không có nước sạch.
Don't fail.	Đừng thất bại.
Then she really wanted me to stay.	Sau đó, cô ấy thực sự muốn tôi ở lại.
She wants to make a difference for everyone.	Cô muốn tạo ra sự khác biệt cho mọi người.
Outside of his house is in his best interest.	Bên ngoài ngôi nhà của anh ấy là lợi ích tốt nhất của anh ấy.
But let's go one step further.	Nhưng chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa.
They are like his parents.	Họ giống như cha mẹ của anh ấy.
We started having problems at the new factory.	Chúng tôi bắt đầu gặp vấn đề ở nhà máy mới.
I have been called much worse.	Tôi đã được gọi là tồi tệ hơn nhiều.
They still exist in some form.	Chúng vẫn tồn tại dưới một số hình thức.
People who can make life easier and better.	Những người có thể làm cho cuộc sống dễ dàng hơn và tốt hơn.
I can't see any release mechanism.	Tôi không thể thấy bất kỳ cơ chế phát hành nào.
I will share your feedback with our staff.	Tôi sẽ chia sẻ phản hồi của bạn với nhân viên của chúng tôi.
Let the man put me down.	Hãy để người đàn ông đặt tôi xuống.
When the year begins, there are seven.	Khi năm bắt đầu, có bảy.
I will lose unless we take her away from me.	Tôi sẽ thua trừ khi chúng tôi đưa cô ấy ra khỏi tôi.
It would be better if they were never born.	Sẽ tốt hơn nếu chúng không bao giờ được sinh ra.
They feel normal.	Họ cảm thấy bình thường.
And make your own breakfast.	Và làm bữa sáng của riêng mình.
The government has gone one step further.	Chính phủ đã tiến thêm một bước nữa.
Just not a little.	Chỉ không phải là ít.
And there are no others.	Và không có những người khác.
And, then this past summer, the same thing.	Và, sau đó vào mùa hè vừa qua, điều tương tự.
It really is that simple.	Nó thực sự đơn giản như vậy.
Unfortunately, dogs see the world in more literal and white terms.	Thật không may, những con chó nhìn thế giới theo hai nghĩa đen và trắng hơn.
It is no longer a problem.	Nó không còn là một vấn đề nữa.
Then she tells her story.	Sau đó, cô ấy kể câu chuyện của mình.
Not coffee or tea.	Không phải cà phê hay trà.
Change can be bad.	Thay đổi có thể là xấu.
You need to rest more.	Bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Exactly how this would help them, he did not know.	Chính xác thì điều này sẽ giúp họ như thế nào, anh không biết.
He's probably just tired of hearing my name.	Anh ấy có lẽ chỉ mệt mỏi khi nghe thấy tên tôi.
Like they know us.	Giống như họ biết chúng tôi.
Children appear to be doing well but once again have to miss school.	Trẻ em xuất hiện tốt nhưng lại một lần nữa phải nghỉ học.
Most of these do not happen by accident.	Hầu hết những điều này không xảy ra một cách tình cờ.
The list grows daily.	Danh sách tăng lên hàng ngày.
She lived too close to the enemy, she was told.	Cô ấy đã sống quá gần kẻ thù, cô ấy đã được cho biết.
There's only room for you here, inside, on the dead side.	Chỉ có chỗ cho bạn ở đây, bên trong, bên chết chóc.
It's hard to see.	Thật khó để nhìn thấy.
Usually you can say.	Thông thường bạn có thể nói.
It eventually agreed to hear two cases.	Cuối cùng nó đã đồng ý xét xử hai trường hợp.
All he had to do was follow her every step of the way.	Tất cả những gì anh phải làm là theo dõi cô từng bước.
He took it out of the ring.	Anh ta đã lấy nó ra khỏi chiếc nhẫn.
The only one different.	Người duy nhất khác biệt.
And there is no sound about it.	Và không có âm thanh nào về nó.
You must follow it.	Anh phải làm theo nó.
Results were obtained from five independent experiments.	Kết quả thu được từ năm thí nghiệm độc lập.
I would have loved to read more about them before things diverged.	Tôi rất thích đọc thêm về chúng trước khi mọi thứ chuyển hướng.
However, this is a minor point.	Tuy nhiên, đây là một điểm nhỏ.
So there is some traffic going in the other direction.	Vì vậy, có một số giao thông đi theo hướng khác.
It will be difficult for you to trust men.	Sẽ rất khó để bạn tin tưởng vào đàn ông.
This is because it is a fact.	Điều này là bởi vì nó là một sự thật.
His feet are still there, for one.	Đôi chân của anh vẫn ở đó, cho một.
Even so, the night was quiet.	Mặc dù vậy, ban đêm thật yên tĩnh.
It's not a bridge, either.	Đó cũng không phải là mặt cầu.
Oh, yes.	Ồ, vâng.
I'll check it again.	Tôi sẽ kiểm tra lại.
Maybe that's a good thing.	Có lẽ đó là một điều tốt.
However, I don't want you to get hurt.	Tuy nhiên, tôi không muốn bạn bị thương.
You actually become a new identity.	Bạn thực sự trở thành một danh tính mới.
The person he is going to visit.	Người mà anh ấy sẽ đến thăm.
He probably doesn't need to tell himself anything.	Anh ấy có lẽ không cần phải nói với bản thân bất cứ điều gì.
Look within yourself.	Nhìn vào bên trong chính bạn.
Obviously, the higher figures are closer to the mark.	Rõ ràng, các số liệu cao hơn gần với mốc.
My brother was lost to me.	Anh trai của tôi đã bị mất cho tôi.
I missed that the rules changed.	Tôi đã bỏ lỡ rằng các quy tắc đã thay đổi.
We continue to wait.	Chúng tôi tiếp tục chờ đợi.
There are really no additional costs involved.	Thực sự không có chi phí bổ sung liên quan.
There are people who are sitting in the race but they are not successful.	Có những người đang ngồi trong cuộc đua nhưng họ không thành công.
And will continue to do so to influence the future.	Và sẽ tiếp tục như vậy để ảnh hưởng đến tương lai.
However, there are a few things that are completely missing here.	Tuy nhiên, có một vài thứ hoàn toàn thiếu ở đây.
It is really beautiful.	Nó thực sự là đẹp.
Actually, he didn't.	Trên thực tế, anh đã không.
They have to sleep and wait for the day.	Họ phải ngủ và chờ ngày.
The real world again.	Thế giới thực một lần nữa.
But the new place is empty.	Nhưng nơi ở mới trống rỗng.
I really, really want to leave him.	Tôi thực sự, rất muốn rời xa anh ấy.
Let's start with the benefits.	Hãy bắt đầu với những lợi ích.
I just can't quite keep it yet to do the job.	Tôi chỉ không thể hoàn toàn giữ nó được nêu ra để làm công việc.
Review the source and then turn her off.	Xem xét nguồn và sau đó tắt cô ấy.
This blog was born for two reasons.	Blog này được sinh ra vì hai lý do.
She doesn't deny anything.	Cô ấy không phủ nhận gì cả.
But again he was wrong.	Nhưng một lần nữa anh ấy đã nhầm.
But it does nothing to change the feeling.	Nhưng nó không làm gì để thay đổi cảm giác.
He asks.	Anh ấy hỏi.
Something tells me we're going to bed after breakfast.	Có điều gì đó nói với tôi rằng chúng ta sẽ đi ngủ sau khi ăn sáng.
First, the students are your age.	Thứ nhất, các sinh viên bằng tuổi bạn.
They will kill me.	Họ sẽ giết tôi.
Music for example.	Âm nhạc chẳng hạn.
The man became worse.	Người đàn ông trở nên tồi tệ hơn.
They often lead to each other.	Chúng thường dẫn đến nhau.
The technique also did not significantly reduce quality of life.	Kỹ thuật này cũng không làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.
And only recently did she understand what pain is.	Và gần đây cô mới hiểu đau là gì.
I've been awake for a few hours.	Tôi đã thức được vài giờ.
Football is war in a different way.	Bóng đá là chiến tranh theo cách khác.
Looks like now, you only see a part.	Trông giống như bây giờ, bạn chỉ nhìn một phần.
Will she continue to stand up again?	Liệu cô ấy có tiếp tục đứng dậy nữa không.
Used to be very good.	Đã từng rất tốt.
But they were right about the house.	Nhưng họ đã đúng về ngôi nhà.
No, not the other angle.	Không, không phải là góc khác.
Especially since you're out there alone.	Đặc biệt là vì bạn đang ở ngoài đó một mình.
I might see him in a few days, even.	Tôi có thể gặp anh ấy trong một vài ngày, thậm chí.
I'm just the best in it.	Tôi chỉ là người giỏi nhất trong đó.
I told him to continue sleeping.	Tôi bảo anh ấy ngủ tiếp.
I let go of everything.	Tôi đã buông bỏ mọi thứ.
There's more.	Còn nữa.
This is where you should save, save, save.	Đây là nơi bạn nên lưu, lưu, lưu.
I must have a clear mind.	Tôi phải có đầu óc tỉnh táo.
This is especially true.	Điều này đặc biệt đúng.
I wanted to cry.	Tôi đã muốn khóc.
There are no soldiers, but the brothers are back.	Không có binh lính nhưng anh em đã trở lại.
We read what we are hearing.	Chúng tôi đọc những gì chúng tôi đang nghe.
Now it may be too late.	Bây giờ có thể là quá muộn.
Why, the event that she prepared for death.	Tại sao, sự kiện mà cô đã chuẩn bị cho cái chết.
And third.	Và thứ ba.
I saw.	Tôi đã thấy.
I'm walking alone, feeling cold.	Tôi đang đi một mình, cảm thấy lạnh.
Here's what I think.	Sau đây là những gì tôi nghĩ.
They are not like that today.	Ngày nay họ không như vậy.
Also, be sure to include your physical address.	Ngoài ra, hãy chắc chắn bao gồm địa chỉ thực của bạn.
It's beautiful inside and out.	Nó đẹp cả từ trong ra ngoài.
First, your touch screen may be slow to respond.	Đầu tiên, màn hình cảm ứng của bạn có thể phản hồi chậm.
And don't let anyone tell you the crime has given up.	Và đừng để ai nói với bạn rằng tội ác đã từ bỏ.
The weapons are there.	Các vũ khí ở đó.
It may be wrong.	Nó có thể đoán sai.
But it was much more than that.	Nhưng nó đã được nhiều hơn thế.
I solve a lot of back problems on a regular basis.	Tôi giải quyết rất nhiều vấn đề trở lại một cách thường xuyên.
And if you found that story, you did.	Và nếu bạn tìm thấy câu chuyện đó, bạn đã làm được.
Town, well.	Thị trấn, tốt.
She has seen half of the girl.	Cô ấy đã nhìn thấy một nửa cô gái.
Breakfast at any time of the day.	Ăn sáng bất cứ lúc nào trong ngày.
Everyone feels good about it.	Mọi người đều cảm thấy tốt về nó.
They did it three times.	Họ đã làm điều đó ba lần.
She colded her nose and ran outside.	Cô lạnh mũi và chạy ra ngoài.
There is no silence.	Không có sự im lặng.
This is completely different.	Cái này hoàn toàn khác.
I haven't used it myself but try this one.	Tôi đã không sử dụng nó bản thân mình nhưng hãy thử cái này.
I plan to do the same this year.	Tôi dự định làm điều tương tự trong năm nay.
I am very happy to read this.	Tôi rất vui khi đọc điều này.
His hands work faster.	Tay anh hoạt động nhanh hơn.
Each of them did their job perfectly.	Mỗi người trong số họ đã hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo.
However, it is impossible to know where an acquaintance might be watching.	Tuy nhiên, không thể biết được một người quen có thể đang xem ở đâu.
There is no final judgment.	Không có phán quyết cuối cùng.
I don't have that fear to hold me back anymore.	Tôi không có nỗi sợ hãi đó để giữ tôi lại nữa.
This brings me to the community.	Điều này mang tôi đến với cộng đồng.
That interest shocked her.	Sự quan tâm đó khiến cô ấy bị sốc.
You want them to want you.	Bạn muốn họ muốn bạn.
Both like to keep things simple.	Cả hai đều thích giữ mọi thứ đơn giản.
Not for her.	Đối với cô ấy thì không.
Please contact us for more information and advice.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và tư vấn.
This week is a lot of fun.	Tuần này rất nhiều niềm vui.
That is quite unusual.	Điều đó khá bất thường.
But a dress is a must.	Nhưng một chiếc váy là phải.
We don't have time to talk about it.	Chúng tôi không có thời gian để nói về nó.
But he didn't get a chance to finish.	Nhưng anh không có cơ hội để dứt điểm.
We were honest with them, and of course they were very upset.	Chúng tôi đã thành thật với họ, và tất nhiên họ rất khó chịu.
You cannot leave them.	Bạn không thể rời bỏ chúng.
And not just control what they did.	Và không chỉ kiểm soát những gì họ đã làm.
Most people know him as a moment.	Hầu hết mọi người biết đến anh ấy như một thời điểm.
Just that here.	Chỉ vậy ở đây.
Follow the pattern given above.	Theo mẫu đã cho ở trên.
She provided a way.	Cô ấy đã cung cấp một cách.
But there is no time to change it.	Nhưng không có thời gian để thay đổi nó.
I take it back.	Tôi lấy lại nó.
However, for most, this is true.	Tuy nhiên, đối với hầu hết, điều này là đúng.
She's not eight years old, and this isn't a date.	Cô ấy không được tám tuổi, và đây không phải là một buổi hẹn hò.
Good in a corner.	Tốt ở một góc.
We have a lot to discuss.	Chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận.
I gave him my story anyway.	Tôi đã cho anh ta câu chuyện của tôi anyway.
Many other projects are under development.	Nhiều dự án khác đang được phát triển.
You can achieve good results by being patient.	Bạn có thể đạt được kết quả tốt bằng cách kiên nhẫn.
In each arm.	Trong mỗi cánh tay.
Look at the service quality and price.	Nhìn vào chất lượng dịch vụ và giá cả.
Anyway, you can do it.	Dù sao thì bạn cũng có thể làm được điều đó.
Then she moved, faster than she had ever moved in her life.	Sau đó, cô ấy đã di chuyển, nhanh hơn những gì cô ấy đã từng di chuyển trong đời mình.
So we have a problem the next time.	Vì vậy, chúng tôi có một vấn đề trong thời gian tới.
The same effect cannot be produced by another cause.	Tác động tương tự không thể được tạo ra bởi nguyên nhân khác.
Normal working hours.	Giờ làm việc bình thường.
There are no significant relationships for girls.	Không có mối quan hệ nào đáng kể cho các cô gái.
She couldn't look directly at it, no more.	Cô ấy không thể nhìn thẳng vào nó, không nữa.
However, it took her weeks to learn it.	Tuy nhiên, cô đã mất hàng tuần để học nó.
Our family enjoyed watching the fire on a chilly autumn evening.	Gia đình chúng tôi thích thú khi nhìn đống lửa vào buổi tối mùa thu se lạnh.
They were there.	Họ đã ở đó.
I want to be by your side, one of your men.	Tôi muốn ở bên cạnh bạn, một trong những người đàn ông của bạn.
I made the mistake of getting married.	Tôi đã sai lầm khi kết hôn.
Not much in the house for breakfast.	Không có nhiều thứ trong nhà cho bữa sáng.
At the church.	Tại nhà thờ.
As you might expect, he hates me for saying this.	Như bạn có thể mong đợi, anh ấy ghét tôi vì đã nói điều này.
The girls will phone home and they'll be lucky to get through.	Các cô gái sẽ gọi điện thoại về nhà và họ sẽ may mắn vượt qua được.
Either dead or missing.	Hoặc chết hoặc mất tích.
Representative results of repeated experiments are shown.	Kết quả đại diện của các thí nghiệm lặp lại được hiển thị.
I went for other reasons.	Tôi đã đi vì những lý do khác.
In the end they only count the goals.	Cuối cùng họ chỉ tính các bàn thắng.
They haven't seen me play well here in a long time.	Họ đã không thấy tôi chơi tốt ở đây trong một thời gian dài.
You know what you want and we'll make it happen.	Bạn biết mình muốn gì và chúng tôi sẽ biến nó thành hiện thực.
As well as the comments that followed.	Cũng như các bình luận sau đó.
One cannot exist without the other.	Một cái không thể tồn tại nếu không có cái kia.
Maybe she is too.	Có lẽ cô ấy cũng vậy.
No one has a word to say against her.	Không ai có một lời nào để nói chống lại cô ấy.
And it's very short.	Và nó rất ngắn.
Most are women and children.	Hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
I loved my child.	Tôi đã yêu con tôi.
They have much in common.	Họ có nhiều điểm chung.
Do most of the experiments.	Thực hiện hầu hết các thí nghiệm.
She said we were too.	Cô ấy nói chúng tôi cũng vậy.
So if you're going somewhere, don't read this.	Vì vậy, nếu bạn đang đi đâu đó, đừng đọc cái này.
He advocated science and religion.	Ông ủng hộ khoa học và tôn giáo.
Such a pattern has been repeated throughout his career.	Một khuôn mẫu như vậy đã được lặp lại trong suốt sự nghiệp của anh ấy.
Sometimes it is waiting for me at the building.	Đôi khi nó đang đợi tôi ở tòa nhà.
We simply care about things as they are.	Chúng tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến mọi thứ như chúng vốn có.
I need time to think.	Tôi cần thời gian để suy nghĩ.
Soon you won't be able to talk.	Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ không thể nói chuyện.
Never called me back.	Không bao giờ gọi lại cho tôi.
You should read about him before you depart.	Bạn nên đọc về anh ấy trước khi khởi hành.
It will change us.	Nó sẽ thay đổi chúng ta.
She is afraid of water.	Cô sợ nước.
They're just trying to survive like the rest of us.	Họ chỉ đang cố gắng sống sót như những người còn lại trong chúng ta.
Lack of storage space is one of them.	Thiếu không gian lưu trữ là một trong số đó.
This is as good as it gets.	Điều này là tốt như nó được.
Both are sick.	Cả hai đều bị bệnh.
It's a gun.	Đó là một khẩu súng.
I'm throwing a small party for her.	Tôi đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô ấy.
For some, it still remains.	Đối với một số người, nó vẫn còn.
Way more than you.	Cách nhiều hơn bạn.
That will do.	Điều đó sẽ làm.
Small details need to be included.	Những chi tiết nhỏ cần được bao gồm.
There is no sense of order, no sense of wholeness.	Không có ý thức trật tự, không có ý thức về tổng thể.
We may not even have enough time to know.	Chúng tôi thậm chí có thể không có đủ thời gian để biết.
At the moment we don't know how to prove this.	Hiện tại chúng tôi không biết làm thế nào để chứng minh điều này.
He did everything he had to do.	Anh ấy đã làm mọi thứ mà anh ấy phải làm.
You should check the facts.	Bạn nên kiểm tra sự thật.
And it will build the image with no problem.	Và nó sẽ xây dựng hình ảnh mà không có vấn đề gì.
Then do it again.	Sau đó làm lại lần nữa.
There can be a lot of memories kept safely inside.	Có thể có rất nhiều kỷ niệm được lưu giữ an toàn bên trong.
They will call me.	Họ sẽ gọi cho tôi.
That's the best way.	Đó là cách tốt nhất.
Must be in this one.	Phải ở trong cái này.
I think she feels a bit out of place.	Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy hơi lạc lõng.
Then everything will get hot.	Khi đó mọi thứ sẽ trở nên nóng bỏng.
The first evening we were going to eat.	Buổi tối đầu tiên chúng tôi chuẩn bị đi ăn.
That's the kind of damn thing we put up with.	Đó là kiểu chết tiệt mà chúng ta đã bày ra.
But it hurts like death.	Nhưng nó đau như chết.
Not so.	Không phải vậy.
For a long time the boy lay as if dead.	Một lúc lâu cậu bé nằm như chết.
Data analysis and manuscript writing.	Phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
We start.	Chúng ta bắt đầu.
But it may not be a while, sorry!.	Nhưng nó có thể không được một thời gian, xin lỗi !.
It's like many 'main' methods.	Nó giống như nhiều phương thức 'chính'.
The world is black and white to them.	Thế giới là màu đen và trắng đối với họ.
Insurance rates are possible.	Giá bảo hiểm có thể.
However, her way felt different from his.	Tuy nhiên, cách của cô có cảm giác khác với cách của anh.
I long to be held by you.	Tôi khao khát được nắm giữ bởi bạn.
He knew they were back.	Anh biết họ đã trở lại.
You can guess what happens next.	Bạn có thể đoán những gì xảy ra tiếp theo.
They are close enough to the ground.	Chúng đủ gần với mặt đất.
He knew what he had planned.	Anh ấy biết mình đã lên kế hoạch gì.
That's the deal.	Đó là thỏa thuận.
Please, just order what you want.	Làm ơn, các bạn cứ đặt món mình muốn.
If you have some software you'd like to review, send it to us!.	Nếu bạn có một số phần mềm bạn muốn xem xét, hãy gửi phần mềm đó cho chúng tôi !.
Not up to the standard of care that requires that.	Không đạt tiêu chuẩn chăm sóc yêu cầu điều đó.
Part of my plan is simple.	Một phần trong kế hoạch của tôi rất đơn giản.
Next will rule the world.	Tiếp theo sẽ thống trị thế giới.
They didn't have to, and they did.	Họ không cần phải như vậy, và họ đã.
Show them the experience.	Cho họ thấy kinh nghiệm.
So in that sense it works.	Vì vậy, theo nghĩa đó, nó hoạt động.
Will be closed.	Sẽ bị đóng cửa.
She cannot leave.	Cô ấy không thể rời đi.
If they can find a boat to go, they can go.	Nếu họ có thể tìm thấy một chiếc thuyền để đi, họ có thể đi.
They are closed because it is not safe for children.	Họ đóng cửa vì nó không an toàn cho trẻ em.
Its function is still unknown.	Chức năng của nó vẫn chưa được biết.
Those rights are limited.	Những quyền đó bị hạn chế.
For action.	Đối với hành động.
I wish it wasn't morning yet.	Tôi ước trời chưa sáng.
But there are no train lines in this part of the city.	Nhưng không có đường tàu ở khu vực này của thành phố.
Unfortunately, he is having a real battle with this cancer right now.	Thật không may, anh ấy đang phải chiến đấu thực sự với căn bệnh ung thư này ngay bây giờ.
We have been told that will no longer be the case.	Chúng tôi đã được thông báo rằng sẽ không còn như vậy nữa.
There can be different types of solutions.	Có thể có các loại giải pháp khác nhau.
Every and every day.	Mỗi và mỗi ngày.
This is something that won't come often.	Đây là một cái gì đó sẽ không đến thường xuyên.
So that's an interesting use case.	Vì vậy, đó là một trường hợp sử dụng thú vị.
And this is one of those things.	Và đây là một trong những điều đó.
Please call us.	Vui lòng gọi cho chúng tôi.
To see what's down there.	Để xem những gì ở dưới đó.
But there was no anger in his eyes.	Nhưng không có sự tức giận trong mắt anh ta.
A beauty shop.	Một cửa hàng làm đẹp.
But watch it.	Nhưng hãy quan sát nó.
That means something.	Điều đó có nghĩa là gì đó.
This is nothing new or amazing.	Điều này không có gì mới hoặc đáng kinh ngạc.
It's still warm.	Nó vẫn còn ấm.
They were paid in cash and they moved on.	Họ đã được trả bằng tiền mặt và họ đã tiếp tục.
It could be the third or fourth attempt.	Nó có thể là lần thử thứ ba hoặc thứ tư.
I should probably check with you first.	Tôi có lẽ nên kiểm tra với bạn trước.
I don't even know where to start.	Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
No such notification was received.	Không nhận được thông báo như vậy.
So you will look in.	Vì vậy, bạn sẽ nhìn vào.
We have to build a business model for that.	Chúng ta phải xây dựng một mô hình kinh doanh cho điều đó.
For more information.	Để biết thêm thông tin.
This huge crowd that hates him is real.	Đám đông khổng lồ này ghét anh ta là thật.
He uses them more and more.	Anh ta ngày càng sử dụng chúng nhiều hơn.
This is absolutely not true.	Điều này hoàn toàn không đúng.
But we can take advantage of it.	Nhưng chúng ta có thể tận dụng nó.
But for him, it had a different effect.	Nhưng đối với anh, nó có một tác dụng khác.
I will pass this article on to him.	Tôi sẽ chuyển bài báo này cho anh ấy.
This comes very naturally throughout our day.	Điều này đến rất tự nhiên trong suốt cả ngày của chúng ta.
This woman knows authority.	Người phụ nữ này biết thẩm quyền.
There's quite a lot more.	Còn khá nhiều nữa.
That's their way of doing politics.	Đó là cách làm chính trị của họ.
I love it, but confused.	Tôi yêu nó, nhưng bối rối.
I mean, yes but no one uses it.	Ý tôi là, có nhưng không ai sử dụng nó.
Hospital care is expensive.	Chăm sóc tại bệnh viện là tốn kém.
I just feel that it really doesn't help.	Tôi chỉ cảm thấy rằng nó thực sự chẳng có ích lợi gì.
Like I said, happy new year!.	Như đã nói, chúc một năm mới vui vẻ !.
This is the first step we need.	Đây là bước khởi đầu chúng tôi cần.
This can happen for many reasons.	Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do.
When they do something wrong, you tell them because you love them.	Khi họ làm điều gì đó sai, bạn nói với họ vì bạn yêu họ.
You won't know to go through it.	Bạn sẽ không biết để đi qua nó.
But it doesn't get better.	Nhưng nó không trở nên tốt hơn.
No notes, no messages, nothing.	Không có ghi chú, không có tin nhắn, không có gì.
Both drugs have an equal effect on blood pressure.	Cả hai loại thuốc đều có tác dụng ngang nhau trên huyết áp.
That will happen in the next month or two.	Điều đó sẽ xảy ra trong một hoặc hai tháng tới.
This seems to be more in line with what the author expected.	Điều này dường như phù hợp hơn với những gì tác giả mong đợi.
That requires a lot of coffee knowledge and mindset.	Điều đó đòi hỏi nhiều kiến ​​thức và tư duy về cà phê.
In the following years.	Trong những năm sau này.
And that's why they created this one.	Và đó là lý do tại sao họ tạo ra cái này.
But none of that would happen without cold.	Nhưng không ai trong số đó có thể xảy ra nếu không có lạnh.
He lost his balance.	Anh ấy đã mất thăng bằng.
Those questions are no longer asked.	Những câu hỏi đó không còn được hỏi nữa.
I am here within your limits by force and against my will.	Tôi ở đây trong giới hạn của bạn bằng vũ lực và chống lại ý muốn của tôi.
However, it was sold at a rather high price.	Tuy nhiên nó đã được bán với giá khá cao.
To experience a different life.	Để trải nghiệm một cuộc sống khác.
Person.	Người.
The problem is more complicated.	Vấn đề phức tạp hơn.
The place that used to be our home.	Nơi đã từng là nhà của chúng tôi.
Nothing, no words can compare to the truth.	Không gì, không lời nào có thể sánh được với sự thật.
A friend of mine designed it.	Một người bạn của tôi đã thiết kế nó.
There was something wrong with her voice.	Có điều gì đó không ổn trong giọng nói của cô ấy.
Want to sell as a complete collection.	Muốn bán như một bộ sưu tập hoàn chỉnh.
Enough of them this year.	Đã đủ trong số đó trong năm nay.
You should specifically respond to any negative comments or reviews.	Bạn nên đặc biệt trả lời bất kỳ nhận xét hoặc đánh giá tiêu cực nào.
This is sitting in the kitchen and eating.	Đây là ngồi trong bếp và ăn.
He will stay with us.	Anh ấy sẽ ở lại với chúng tôi.
She turned and looked.	Cô quay lại và nhìn.
I'm dying.	Tôi đang sắp chết.
It could be your year to survive.	Nó có thể là năm của bạn để tồn tại.
A voice he barely recognized.	Một giọng nói mà anh hầu như không nhận ra.
That's your chance.	Đó là cơ hội của bạn.
We have four dogs.	Chúng tôi có bốn con chó.
They are designed for that purpose only.	Chúng chỉ được thiết kế cho mục đích đó.
You will like it.	Bạn sẽ thích nó.
You just don't see it.	Bạn chỉ không nhìn thấy nó.
The cross bar looks pretty low.	Thanh vượt qua có vẻ khá thấp.
It was the first.	Nó đã là người đầu tiên.
I think in a way, you just get tired.	Tôi nghĩ ở một góc độ nào đó, bạn chỉ thấy mệt mỏi.
To break you free.	Để phá vỡ bạn miễn phí.
So my time value is really negative.	Vì vậy, giá trị thời gian của tôi thực sự là tiêu cực.
Weapons and tools are important in any culture.	Vũ khí và công cụ là quan trọng trong bất kỳ nền văn hóa nào.
They knew what it could do and they used it.	Họ biết nó có thể làm gì và họ đã sử dụng nó.
The ship seemed to have gone silent.	Con tàu dường như đã im lặng.
No longer needed.	Không còn cần thiết.
The methods he used were incorrect.	Các phương pháp ông đã sử dụng không chính xác.
He has never run for anything before.	Anh ấy chưa bao giờ tranh cử bất cứ điều gì trước đây.
We stood up.	Chúng tôi đứng dậy.
They met some people there.	Họ đã gặp một số người ở đó.
A no answer, at least not a very good answer.	Một không có câu trả lời, ít nhất không phải là một câu trả lời rất tốt.
Maybe we'll find something in our criminal record.	Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó trong hồ sơ tội phạm của mình.
Ten men have arrived.	Mười người đàn ông đã đến.
Nothing on this blog is legal advice, it is only information and opinions.	Không có gì trên blog này là lời khuyên pháp lý, nó chỉ là thông tin và ý kiến.
Yes, yes, she can tell him.	Vâng, vâng, cô ấy có thể nói với anh ấy.
You may be misinterpreting your age group.	Bạn có thể hiểu sai nhóm tuổi của mình.
We want to reduce that risk.	Chúng tôi muốn giảm rủi ro đó.
She paid her own way and more.	Cô ấy đã trả theo cách riêng của mình và hơn thế nữa.
The vast health insurance market, id.	Thị trường bảo hiểm y tế rộng lớn, id.
Again, we found a gender difference between the groups.	Một lần nữa, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt về giới tính giữa các nhóm.
Let us know what you don't like in the comments.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn không thích trong các bình luận.
I have read each and every book, twice.	Tôi đã đọc từng cuốn và cuốn sách, hai lần.
At least not at first.	Ít nhất là không phải lúc đầu.
But we have more power this year.	Nhưng chúng tôi có nhiều quyền lực hơn trong năm nay.
Now you might not want to do this every day.	Bây giờ bạn có thể không muốn làm điều này mỗi ngày.
She was silent then.	Lúc nãy cô ấy im lặng.
Get one if you don't have one.	Nhận một cái nếu bạn không có.
I think he will do very well.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ làm rất tốt.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
There are many reasons for this.	Có rất nhiều lý do cho việc này.
All she wants to do is run.	Tất cả những gì cô ấy muốn làm là chạy.
That is not their job.	Đó không phải là công việc của họ.
She walked over to his desk.	Cô bước đến bàn anh.
I am not your sister.	Tôi không phải là em gái của bạn.
There's not a single person out there.	Không có một người nào ngoài đó.
I wrote a code.	Tôi đã viết một mã.
So yes, that is correct.	Vì vậy, vâng, điều đó là đúng.
Go find one and kill it.	Đi tìm một con và giết nó.
Get to know the people above.	Làm quen với những người ở trên này.
It won't come out.	Nó sẽ không đi ra.
Without a doubt, it was a man.	Không nghi ngờ gì nữa, đó là một người đàn ông.
Rich people don't have thirty hours in their day.	Người giàu không có ba mươi giờ trong ngày của họ.
It's not important.	Nó không quan trọng.
I'll bring my bag up.	Tôi sẽ mang túi của tôi lên.
No, no message.	Không, không có tin nhắn.
Correspondence can soon become a lost art.	Thư từ có thể sớm trở thành một nghệ thuật bị mất.
They love and care for the people they lead.	Họ yêu thương và quan tâm đến những người mà họ dẫn dắt.
Really taste it.	Thực sự nếm thử nó.
Both tests were completed without incident.	Cả hai bài kiểm tra đã được hoàn thành mà không có sự cố.
So that's like the last thing we came up with.	Vì vậy, đó giống như điều cuối cùng chúng tôi đưa ra.
She is still tired.	Cô ấy vẫn còn mệt.
Early research indicates that our image storage capacity is extremely high.	Nghiên cứu ban đầu chỉ ra rằng khả năng lưu trữ hình ảnh của chúng tôi là cực kỳ cao.
There must be more.	Phải có nhiều hơn nữa.
Location in the whole area.	Vị trí trong toàn bộ khu vực.
You needed my help last night.	Bạn cần sự giúp đỡ của tôi đêm qua.
We have to be quick.	Chúng ta phải nhanh chóng.
But not enough to tell her the truth.	Nhưng không đủ để nói cho cô ấy biết sự thật.
Here she will perform as well as direct various plays.	Tại đây, cô ấy sẽ biểu diễn cũng như đạo diễn các vở kịch khác nhau.
Gunfire.	Súng nổ.
It is a search process.	Đó là một quá trình tìm kiếm.
We are them.	Chúng tôi là họ.
This is not a wall for anything.	Đây không phải là bức tường dùng để làm gì.
Each day, each case feels familiar but moves a little slower.	Mỗi ngày, mỗi trường hợp cảm thấy quen thuộc nhưng di chuyển chậm hơn một chút.
It can be anything you want.	Nó có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn.
It was correct and correct.	Nó đã đúng và chính xác.
He was slow.	Anh ấy đã chậm.
Actually, the opposite is quite true.	Thật ra, điều ngược lại khá đúng.
She is afraid to do anything else.	Cô ấy sợ phải làm bất cứ điều gì khác.
The boys worked hard to learn the differences between the schools.	Các cậu bé đã làm việc chăm chỉ để tìm hiểu sự khác biệt giữa các trường học.
However, he knows, time is not on his side.	Tuy nhiên, anh ta biết, thời gian không đứng về phía anh ta.
I won't let them do that to me.	Tôi sẽ không để họ làm điều đó với tôi.
Up close he doesn't look any better.	Nhìn cận cảnh anh ấy không đẹp hơn chút nào.
That often seems like turning a program around.	Điều đó thường có vẻ như xoay chuyển một chương trình.
As a rule.	Như một quy luật.
It's like a part of him is sick too.	Nó giống như một phần của anh ấy cũng bị bệnh.
I get both.	Tôi nhận được cả hai.
All three are dead.	Cả ba đều đã chết.
But he didn't show up.	Nhưng anh ta không xuất hiện.
We will have nothing complicated to do.	Chúng tôi sẽ không có gì phức tạp để làm.
Each outcome must be appropriate to the circumstances.	Mỗi kết quả phải phù hợp với hoàn cảnh.
My first friend.	Người bạn đầu tiên của tôi.
Maybe it will have the opposite effect.	Có thể nó sẽ có tác dụng ngược lại.
Be careful, she said.	Hãy cẩn thận, cô ấy nói.
There's nothing beyond it, nothing but the game.	Không có gì vượt ra ngoài nó, không có gì ngoài trò chơi.
Analyze the results and write the manuscript.	Phân tích kết quả và viết bản thảo.
But those words have power because they're not really responses.	Nhưng những lời nói đó có sức mạnh bởi vì chúng không thực sự là phản hồi.
I can't tell anyone.	Tôi không được nói với ai cả.
Her answer seemed to surprise both of us.	Câu trả lời của cô ấy dường như khiến cả hai chúng tôi ngạc nhiên.
It is truly something amazing and truly unique to each person.	Đó thực sự là một điều gì đó tuyệt vời và thực sự độc đáo đối với mỗi người.
If that happens, it won't matter if we are friends.	Nếu điều đó xảy ra, chúng ta là bạn của nhau sẽ không thành vấn đề.
Just wanted to know.	Chỉ muốn biết.
And so is their security.	Và an ninh của họ cũng vậy.
The rest of the file is unknown.	Phần còn lại của tệp là không xác định.
There are restrictions on access.	Có những giới hạn đối với quyền truy cập.
Can't let that happen.	Không thể để điều đó xảy ra.
The response we received has been amazing.	Phản hồi mà chúng tôi nhận được thật đáng kinh ngạc.
In many ways, that's a great thing.	Theo nhiều cách, đó là một điều tuyệt vời.
Like something alive.	Giống như một thứ gì đó đang sống.
To open or close.	Để mở hoặc đóng.
Don't try to find it.	Đừng cố gắng tìm kiếm nó.
The next day, she made even more progress, and the next day too.	Ngày hôm sau, cô ấy vẫn tiến bộ hơn nữa, và vào ngày hôm sau nữa.
These are not easy things to do.	Đây không phải là những điều dễ dàng thực hiện.
And we will.	Và chúng tôi sẽ.
They are part of normal business growth.	Chúng là một phần của tăng trưởng kinh doanh bình thường.
No, she wouldn't think about it now.	Không, cô ấy sẽ không nghĩ đến điều đó bây giờ.
They also know us.	Họ cũng biết chúng tôi.
I really love this part.	Tôi thực sự yêu thích phần này.
Through the back window, a woman.	Qua cửa sổ sau, một người phụ nữ.
We are ready and waiting.	Chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ đợi.
Instead there must be at least four times as many people.	Thay vào đó phải có ít nhất bốn lần nhiều người.
And the stars are beautiful.	Và những ngôi sao rất đẹp.
The mechanism behind the interaction remains unclear.	Cơ chế đằng sau sự tương tác vẫn chưa rõ ràng.
But she knows a better way.	Nhưng cô biết một cách tốt hơn.
We cannot take from them what they do not have.	Chúng ta không thể lấy của họ những gì họ không có.
I'm afraid it won't do anything.	Tôi sợ rằng nó sẽ không làm gì cả.
You cannot miss him.	Bạn không thể bỏ lỡ anh ấy.
I am trying to do that.	Tôi đang cố gắng làm việc đó.
Your sister told me you don't live far from town.	Em gái của bạn nói với tôi rằng bạn không sống xa thị trấn.
I heard them once, and then they disappeared.	Tôi đã nghe chúng một lần, và sau đó chúng biến mất.
The men behind her called.	Những người đàn ông phía sau cô ấy gọi.
Could be serious.	Có thể là nghiêm trọng.
However, it raises an interesting question.	Tuy nhiên, nó đưa ra một câu hỏi thú vị.
Here, we describe the basic steps of this procedure.	Ở đây, chúng tôi mô tả các bước cơ bản của thủ tục này.
The fact that he couldn't stand it.	Thực tế là anh ấy không thể chịu được.
And it suddenly makes sense.	Và nó đột nhiên có ý nghĩa.
The economy and its effects have been limited.	Kinh tế và các tác động của nó đã bị hạn chế.
Deal with it, get over it and move on.	Đối phó với nó, vượt qua nó và bước tiếp.
So train your eyes instead of trying to run away.	Vì vậy, hãy rèn luyện đôi mắt của bạn thay vì cố gắng chạy trốn.
She gave me five songs to review.	Cô ấy đã đưa cho tôi năm bài hát để xem xét.
She stepped out into the hall.	Cô bước ra sảnh.
I don't consider myself good at anything.	Tôi không tự cho mình là người giỏi bất cứ điều gì.
You can add more later if needed.	Bạn có thể bổ sung thêm sau nếu cần.
But reality is much more complicated.	Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.
She is happy to see the new day light up the tall windows.	Cô ấy hạnh phúc khi thấy ngày mới thắp sáng những ô cửa sổ cao.
This year, we looked at why that happened.	Năm nay, chúng tôi đã xem xét lý do tại sao điều đó xảy ra.
I saw two people during a church fair.	Tôi đã nhìn thấy hai người trong một lần đi hội chợ ở nhà thờ.
Now let's get down to the technical side of it.	Bây giờ chúng ta hãy đi xuống khía cạnh kỹ thuật của nó.
New people.	Những người mới.
I will take it if you give it to me.	Tôi sẽ nhận nó nếu bạn đưa nó cho tôi.
This afternoon she was right.	Chiều nay cô ấy đã đúng.
Nothing really major.	Không có gì thực sự chính.
Death is still the knowledge of death, the experience of death.	Cái chết vẫn là sự hiểu biết về cái chết, sự trải nghiệm về cái chết.
They are completely different stories.	Chúng là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
This comes in three forms.	Điều này có ba dạng.
It's a great way to experiment.	Đó là một cách tuyệt vời để thử nghiệm.
We can help with that, a little bit.	Chúng tôi có thể giúp như vậy, một chút.
You can take two and two and earn seven.	Bạn có thể lấy hai và hai và kiếm bảy.
It doesn't look like a fire.	Nó không giống như một ngọn lửa.
They seem to really care.	Họ dường như thực sự quan tâm.
Not on duty.	Không thuộc nhiệm vụ.
She went home right after coming home from the music camp.	Cô ấy đã trở về nhà ngay sau khi từ trại âm nhạc về nhà.
Low heat loss.	Giảm nhiệt thấp.
Giving up is not an option.	Từ bỏ không phải là một lựa chọn.
First he had to buy time.	Đầu tiên anh ta phải câu giờ.
It's empty.	Nó trống rỗng.
Pick me up at seven.	Đón tôi lúc bảy giờ.
I took the lead and he chose me.	Tôi đã đảm nhận vị trí dẫn đầu và anh ấy đã chọn tôi.
I sleep much better.	Tôi ngủ ngon hơn nhiều.
Facts and figures about cancer.	Sự thật và số liệu về bệnh ung thư.
I will not give you false hope.	Tôi sẽ không cho bạn hy vọng hão huyền.
Sometimes they go.	Đôi khi họ đi.
So we are very open about this education.	Vì vậy, chúng tôi rất cởi mở về nền giáo dục này.
The same characters appear.	Các ký tự giống nhau xuất hiện.
I'm confused as to what could be going on.	Tôi lúng túng không biết điều gì có thể đang xảy ra.
Participants who provide informed written consent.	Những người tham gia cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
Anyway, it's obviously very popular.	Dù sao, nó rõ ràng là rất phổ biến.
Don't think for a second about getting out.	Đừng một giây nào nghĩ đến việc thoát ra ngoài.
By the way, they will gradually lose power over the years.	Nhân tiện, họ sẽ mất dần quyền lực trong những năm qua.
And the crowd started to move.	Và đám đông bắt đầu di chuyển.
At least the real ones.	Ít nhất là những người thực sự.
We'll see if we keep our system up and running.	Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có giữ cho hệ thống của mình hoạt động hay không.
The less we know, the better.	Chúng ta càng biết ít càng tốt.
He recently turned 5 months old.	Gần đây cậu ấy đã tròn 5 tháng tuổi.
I'm crazy.	Tôi bị điên.
Hope he continues.	Mong rằng anh ấy vẫn tiếp tục.
They are here, she told herself.	Họ đang ở đây, cô tự nhủ.
There is no reality.	Không có thực tế.
There are many factors that affect the outcome of a game.	Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của một trò chơi.
It returns a single value.	Nó trả về một giá trị duy nhất.
Fight your father, fight god.	Chiến đấu với cha của bạn, chiến đấu với thần.
Much easier to clean because the front is dark.	Dễ dàng làm sạch hơn nhiều vì mặt trước là bóng tối.
Free in public areas.	Miễn phí tại các khu vực công cộng.
Same with a shot to the chest.	Với một cú sút vào ngực cũng vậy.
Click on the red box and you will see the problem.	Nhấp vào ô màu đỏ và bạn sẽ thấy vấn đề.
Such is his position.	Vị trí của anh ấy là vậy.
Stop and let traffic pass faster.	Dừng lại và để dòng xe cộ đi qua nhanh hơn.
Maybe you got the wrong number.	Có thể bạn đã nhầm số.
This is due to the lack of relevant studies.	Điều này là do thiếu các nghiên cứu liên quan.
There is no doubt about that.	Không còn nghi ngờ gì về điều đó.
Please continue to keep up the good work.	Hãy tiếp tục duy trì tốt công việc.
You just never know who to trust.	Bạn chỉ là không bao giờ biết ai để tin tưởng.
Service.	Dịch vụ.
I have never had a wife.	Tôi chưa bao giờ có vợ.
Your only option is to increase your physical activity.	Lựa chọn duy nhất của bạn là tăng cường hoạt động thể chất.
We don't have a full understanding, but it's not new material.	Chúng tôi không có sự hiểu biết đầy đủ, nhưng nó không phải là tài liệu mới.
She tried to do the right thing.	Cô ấy đã cố gắng làm đúng.
If you like music, this might be right for you.	Nếu bạn thích âm nhạc, điều này có thể phù hợp với bạn.
I fear everything.	Tôi sợ tất cả mọi thứ.
There are some indications that this has happened, some that have not.	Có một số dấu hiệu cho thấy điều này đã xảy ra, một số thì không.
You don't need me to explain.	Anh không cần anh giải thích.
He passed last year.	Anh ấy đã đậu vào năm ngoái.
It was just a period of hell.	Đó chỉ là một giai đoạn địa ngục.
I'm having a hard time hearing a response from god.	Tôi đang gặp khó khăn khi nghe phản hồi từ thần.
I used to get great press.	Tôi đã từng nhận được báo chí tuyệt vời.
She wants him to do well.	Cô ấy muốn anh ấy làm tốt.
It is also true in politics.	Nó cũng đúng trong chính trị.
You do what you have to and it's nothing personal.	Bạn làm những gì bạn phải làm và nó không có gì cá nhân.
But now she is in trouble.	Nhưng bây giờ cô ấy đang gặp rắc rối.
However, it is quite the opposite.	Tuy nhiên, nó hoàn toàn ngược lại.
They were only there for that year, maybe.	Họ chỉ ở đó trong năm đó, có thể.
I laughed bitterly.	Tôi cười ngặt nghẽo.
That's where social media comes into the picture.	Đó là nơi mà mạng xã hội đi vào bức tranh.
Spring training is tough and physical.	Mùa xuân luyện tập rất khó khăn và thể chất.
He will have to carry his crossbar outside the city.	Anh ta sẽ phải mang xà ngang của mình ra ngoài thành phố.
This guy didn't do it.	Anh chàng này đã không làm điều đó.
Now, these are not bad or evil people.	Bây giờ, đây không phải là những người xấu hay ác.
I am not difficult.	Tôi không khó.
I like the way it is put together.	Tôi thích cách nó được kết hợp với nhau.
Like birds.	Giống như những con chim.
She was tied up and run over by a car.	Cô ấy đã bị trói và chạy qua bởi một chiếc xe hơi.
That is very true.	Điều đó rất đúng.
It's a lost art now.	Đó là một nghệ thuật đã mất bây giờ.
We waited somewhere sitting in the van for an hour.	Chúng tôi đợi một nơi nào đó ngồi trong xe tải trong một giờ.
Only tumor cells were analyzed.	Chỉ các tế bào khối u được phân tích.
However, that is the reality.	Tuy nhiên, đó là thực tế.
Something that was missing was touch.	Một cái gì đó đã bị thiếu là xúc giác.
They have no signal, they never turn on.	Họ không có tín hiệu, họ không bao giờ bật.
There are several images of the same search subject.	Có một số hình ảnh của cùng một chủ đề tìm kiếm.
Only the bed.	Chỉ có cái giường.
But these things happen for a reason.	Nhưng những điều này xảy ra là có lý do.
I don't want to continue thinking that way.	Tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ đó.
Unless otherwise indicated.	Trừ khi có chỉ định khác.
Soon things won't be so bad.	Chẳng bao lâu nữa mọi thứ sẽ không tệ như vậy.
And no one beats us.	Và không ai đánh bại chúng tôi.
Our thinking is no different.	Suy nghĩ của chúng tôi không khác nhau.
Every night she checked on him.	Mỗi đêm cô đều kiểm tra anh.
He liked numbers so he found his place in the stock market.	Anh ấy thích những con số nên anh ấy đã tìm thấy vị trí của mình trên thị trường chứng khoán.
But it never seems to be equivalent to anything.	Nhưng dường như nó không bao giờ tương đương với bất cứ thứ gì.
Make money from milk, you know.	Kiếm tiền từ sữa, bạn biết đấy.
A small party.	Một bữa tiệc nhỏ.
The latter received the full amount.	Người sau đã nhận được toàn bộ số tiền.
She called and called.	Cô gọi và gọi.
Sleep occurs at night when the animal is lying down.	Ngủ xảy ra vào ban đêm khi con vật đang nằm.
In a sense, it doesn't really matter.	Theo một nghĩa nào đó, nó không thực sự quan trọng.
Thanks for your respond.	Cảm ơn phản hồi của bạn.
It's something he can get used to.	Đó là thứ mà anh ấy có thể quen.
That makes it pretty slow on larger test cases.	Điều đó làm cho nó khá chậm trên các trường hợp thử nghiệm lớn hơn.
There are many games that she will take on.	Có rất nhiều trò chơi mà cô ấy sẽ đảm nhận.
I tried to call his name.	Tôi cố gọi tên anh ấy.
I want you to come back.	Tôi muốn bạn quay trở lại.
He is nearby.	Anh ấy đang ở gần đây.
Excluding no one.	Không trừ một ai.
Research is not available.	Nghiên cứu không có.
You think they are.	Bạn nghĩ rằng họ đang có.
It was hard and hot work.	Đó là công việc khó khăn và nóng.
I just wanted to get some idea of ​​her position.	Tôi chỉ muốn có một số ý tưởng về vị trí của cô ấy.
Do most of the experiments, investigations, and write the manuscript.	Thực hiện hầu hết các thí nghiệm, điều tra và viết bản thảo.
I think that was also that night.	Tôi nghĩ đó cũng là đêm đó.
However, not her bed.	Tuy nhiên, không phải giường của cô ấy.
I used my real voice in public.	Tôi đã sử dụng tiếng nói thật của mình trước công chúng.
That never gets past the second read.	Điều đó không bao giờ vượt qua lần đọc thứ hai.
There is no such thing as an honest person in this world.	Không có thứ gì gọi là người lương thiện trên thế giới này.
They too.	Họ cũng vậy.
Even his own.	Kể cả của mình.
You will get there if you work.	Bạn sẽ đạt được điều đó nếu bạn làm việc.
The first benefit is that you will own your car right away.	Lợi ích đầu tiên là bạn sẽ sở hữu ngay chiếc xe của mình.
Feel over again.	Cảm thấy hơn một lần nữa.
It is our pleasure to have you at our house.	Rất hân hạnh có bạn ở nhà của chúng tôi.
Please let me know if you have any questions.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Okay, lots of magic.	Được rồi, rất nhiều phép thuật.
At this rate, a person would go crazy.	Với tốc độ này, một người sẽ phát điên.
However, some computer applications find this to be a problem.	Tuy nhiên, một số ứng dụng máy tính thấy đây là một vấn đề.
He gave me a key and it seemed nice enough.	Anh ấy đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa và có vẻ đủ đẹp.
Sometimes we can identify the main problem and fix it first.	Đôi khi chúng tôi có thể xác định vấn đề chính và khắc phục vấn đề đó trước.
You have no will of your own.	Bạn không có ý chí của riêng bạn.
He shows the world that he doesn't act.	Anh ta cho thế giới thấy rằng anh ta không hành động.
Anyway, I have a better day.	Dù sao thì tôi cũng có một ngày tốt hơn.
The school system said it was much less.	Hệ thống trường học cho biết nó đã ít hơn nhiều.
And in time, it realized the error in its way.	Và trong thời gian, nó đã nhận ra lỗi trong cách của nó.
Take whatever you want.	Lấy bất cứ thứ gì bạn muốn.
There's also his father.	Có cả cha của anh ấy nữa.
I looked at her and she looked like nothing happened.	Tôi nhìn cô ấy và cô ấy trông như không có chuyện gì xảy ra.
One might think that the book has no content.	Người ta có thể nghĩ rằng cuốn sách không có nội dung.
It is just sweet.	Nó chỉ là ngọt ngào.
Speech problems can be a sign.	Các vấn đề về lời nói có thể là một dấu hiệu.
Let me heat things up and break the ice.	Hãy để tôi hâm nóng mọi thứ và phá vỡ lớp băng.
Then he fell.	Sau đó, anh ấy đã rơi xuống.
He doesn't give up without a fight.	Anh ấy không bỏ cuộc mà không chiến đấu.
I couldn't be more satisfied.	Tôi không thể hài lòng hơn.
You can have it if you like.	Bạn có thể có nó nếu bạn thích.
In a sense it is so.	Theo một nghĩa nào đó thì nó là như vậy.
But too many people know.	Nhưng có quá nhiều người biết.
But apparently one way they do it is through play.	Nhưng rõ ràng một cách họ làm là thông qua chơi.
The most severe injuries were his hands, arms, legs and feet.	Các vết thương nặng nhất là bàn tay, cánh tay, chân và bàn chân của anh ấy.
We both know that.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
Someone must have reported it to the police.	Chắc ai đó đã báo cảnh sát.
They had a beautiful daughter.	Họ đã có một cô con gái xinh đẹp.
He's annoyed, little things he doesn't like to talk about.	Anh ấy khó chịu, những điều nhỏ nhặt mà anh ấy không thích nói về nó.
He turned to them.	Anh quay sang họ.
It is important to keep it consistent.	Điều quan trọng là phải giữ cho nó nhất quán.
Even if it gets used to it, it's not a machine.	Ngay cả khi nó đã quen với việc đó, nó không phải là một cái máy.
It feels strange.	Nó cảm thấy kỳ lạ.
I wouldn't be here right now without you.	Tôi sẽ không ở đây bây giờ nếu không có bạn.
In the same case.	Trong trường hợp tương tự.
However, there is likely to be significant policy interest.	Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ có sự quan tâm chính sách đáng kể.
It's not our code, so we can't change it.	Đó không phải là mã của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể thay đổi nó.
But words will not come.	Nhưng lời nói sẽ không đến.
We've got a plan for now.	Chúng tôi đã có một kế hoạch cho ngay bây giờ.
For example, if you die, it means snow.	Ví dụ, nếu bạn chết, nó có nghĩa là tuyết.
I really like a lot of teams.	Tôi thực sự thích rất nhiều đội.
Once it is found.	Một khi nó được tìm thấy.
I feel uncomfortable with this very thought.	Tôi cảm thấy không ổn với chính suy nghĩ này.
My heart has completely stopped beating.	Trái tim tôi đã hoàn toàn ngừng đập.
He had never said that word to her before.	Anh chưa bao giờ nói từ đó với cô trước đây.
We think we are being attacked.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bị tấn công.
He has never denied me anything when it comes to sex.	Anh ấy chưa bao giờ từ chối tôi bất cứ điều gì khi nói đến tình dục.
I'm glad this scene has gone beyond high school.	Tôi rất vui vì bối cảnh này đã vượt ra khỏi trường trung học.
We have a job to do.	Chúng tôi có một công việc phải làm.
Family groups remain together until the fall.	Các nhóm gia đình vẫn bên nhau cho đến mùa thu.
It was clear that the object was not a dangerous weapon.	Rõ ràng rằng vật đó không phải là một vũ khí nguy hiểm.
Sometimes a person can accept things that are too far and not further.	Đôi khi một người có thể chấp nhận những thứ quá xa và không xa hơn.
A's house for dinner.	Nhà của A để ăn tối.
I'll let everyone there know what's going on.	Tôi sẽ cho mọi người ở đó biết chuyện gì đang xảy ra.
I was able to keep some food, but couldn't taste anything.	Tôi đã có thể giữ một số thức ăn, nhưng không thể nếm được bất cứ thứ gì.
Size means the size of the garment itself.	Kích thước có nghĩa là kích thước của chính trang phục.
We'll be up and running within minutes.	Chúng tôi sẽ thiết lập và hoạt động bình thường trong vòng vài phút.
However, he heard another call.	Tuy nhiên, anh lại nghe thấy một tiếng gọi khác.
The results seem to say yes, but the test is simple.	Kết quả dường như nói là có, nhưng thử nghiệm rất đơn giản.
This is certainly not the only one.	Đây chắc chắn không phải là duy nhất.
Each person can have their own unique experience.	Mỗi người có thể có kinh nghiệm độc đáo của riêng họ.
It's not caused by your own code.	Nó không phải do mã của riêng bạn gây ra.
They did a lot.	Họ đã làm rất nhiều.
There are no other major differences between the two images.	Không có sự khác biệt lớn nào khác giữa hai hình ảnh.
I asked him how the business was.	Tôi hỏi anh ấy công việc kinh doanh như thế nào.
She lived a careful life.	Cô ấy đã sống một cuộc sống cẩn thận.
At night, there are no women on the street.	Vào ban đêm, không có phụ nữ trên đường phố.
I have collected some other materials.	Tôi đã thu thập một số tài liệu khác.
Other countries will take note.	Các nước khác sẽ lưu ý.
Thanks for the purchase.	Cảm ơn cho việc mua hàng.
There is a huge market out there.	Có một thị trường rộng lớn ngoài kia.
Such a state machine is quite large.	Một bộ máy trạng thái như vậy là khá lớn.
An experimental play.	Một vở kịch thử nghiệm.
Tell me about problems or symptoms that occur during the repair process.	Cho tôi biết về các vấn đề hoặc triệu chứng xảy ra trong quá trình sửa chữa.
You can go or you can stay.	Bạn có thể đi hoặc bạn có thể ở lại.
This will be very interesting.	Điều này sẽ rất thú vị.
You can have him.	Bạn có thể có anh ta.
Not a visit.	Không phải là một chuyến thăm.
It was the only thing he could think of to do.	Đó là điều duy nhất anh ấy có thể nghĩ để làm.
He might remember something.	Anh ta có thể nhớ một cái gì đó.
She is not sick.	Cô ấy không mắc bệnh.
You can only trust the code.	Bạn chỉ có thể tin tưởng vào mã.
Church joins us inside the parking area.	Church tham gia với chúng tôi bên trong khu vực đậu xe.
And that's not good.	Và điều đó không tốt.
I want this trip to go well.	Tôi muốn chuyến đi này diễn ra tốt đẹp.
Let me find the right word.	Hãy để tôi tìm từ thích hợp.
Sorry you understood.	Xin lỗi bạn đã hiểu.
Everything is performed like a live band.	Mọi thứ được biểu diễn giống như một ban nhạc sống.
He didn't intend their conversation to end with him leaving.	Anh không định cuộc trò chuyện của họ kết thúc bằng việc anh rời đi.
Then there was a pay rise for the officer.	Sau đó, có một cuộc tăng lương cho viên chức.
Each case study is examined and evaluated in full detail.	Mỗi trường hợp nghiên cứu được kiểm tra và đánh giá đầy đủ chi tiết.
For they have not come to hide forever, for they have a hope.	Vì họ không đến để trốn mãi mãi, vì họ có một hy vọng.
Unit starts and runs great.	Đơn vị bắt đầu và chạy tuyệt vời.
That's why we come back here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi quay trở lại đây.
Because he has no history, he has nothing to compare.	Bởi vì anh ta không có lịch sử, anh ta không có gì để so sánh.
Too much madness, too little time.	Quá nhiều điên rồ, quá ít thời gian.
And perhaps more.	Và có lẽ nhiều hơn nữa.
My feet are like ice.	Chân tôi như băng.
I even had to file some claims.	Tôi thậm chí đã phải nộp một số yêu cầu bồi thường.
About now, her family will only return from church services.	Khoảng bây giờ, gia đình cô ấy sẽ chỉ trở về sau các buổi lễ nhà thờ.
I can see the benefits.	Tôi có thể thấy những lợi ích.
I love both of them very much.	Tôi yêu cả hai người họ rất nhiều.
I'm not saying there shouldn't be parking.	Tôi không nói rằng không nên có bãi đậu xe.
She'd been here before, she understood.	Cô đã từng ở đây trước đây, cô hiểu.
We sat by the fire, mostly quiet.	Chúng tôi ngồi bên đống lửa, hầu như yên tĩnh.
Not hard but just enough to stop her from leaving.	Không khó nhưng vừa đủ để ngăn cô ấy rời đi.
Then you just go,' she told me.	Vậy thì anh cứ đi đi, 'cô ấy nói với tôi.
At the time, everything looked great.	Vào thời điểm đó, mọi thứ trông rất tuyệt.
The organization of the paper is as follows.	Cách tổ chức của bài báo là như sau.
Let them go in the wrong direction.	Để họ đi sai hướng.
I'm sure she was right in everything she said.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã đúng trong tất cả những gì cô ấy nói.
They got to know each other a little better.	Họ đã hiểu nhau hơn một chút.
For him, 'other baby' is an idea, not a reality.	Đối với anh ấy, 'em bé khác' là một ý tưởng, không phải là hiện thực.
Now up on the right.	Bây giờ lên ở bên phải.
I didn't hit her.	Tôi không đánh cô ấy.
But a quick look at the numbers can tell a different story.	Nhưng nhìn nhanh vào các con số có thể kể một câu chuyện khác.
Everything was bad.	Mọi thứ thật tệ.
Before treatment they just stay.	Trước khi điều trị họ chỉ ở lại.
Somehow out to get you.	Bằng cách nào đó ra ngoài để có được bạn.
Try searching again next time.	Thử tìm kiếm lại lần sau.
When you need someone to be around, you want to be here.	Khi bạn cần ai đó ở bên, bạn muốn đến đây.
They cannot be more than thirty feet above the ground.	Chúng không thể cách mặt đất quá ba mươi feet.
That's good news.	Đó là tin tốt.
And they are proud of it.	Và họ tự hào về điều đó.
This is a fairly new development.	Đây là một sự phát triển khá mới.
I tried to be kind and nice.	Tôi đã cố gắng trở nên tử tế và tốt.
Then let's put it into action.	Sau đó, chúng ta hãy đưa nó vào hành động.
And she really lives.	Và cô ấy thực sự sống.
If you stop moving for a significant amount of time, you die.	Nếu bạn ngừng di chuyển trong một khoảng thời gian đáng kể, bạn sẽ chết.
At least, that usually seems the best way to me.	Ít nhất, đó thường có vẻ là cách tốt nhất đối với tôi.
This is too late.	Điều này là quá muộn.
Let me check.	Để tôi kiểm tra.
The room is clean, comfortable and has everything you need.	Căn phòng sạch sẽ, thoải mái và có mọi thứ bạn cần.
It's just that they made it work.	Chỉ là họ đã làm cho nó hoạt động.
He is an only child.	Anh ây la con một.
My friends told me to calm down.	Bạn bè bảo tôi bình tĩnh.
I want to be there in the end.	Tôi muốn ở đó cuối cùng.
She will believe it.	Cô ấy sẽ tin điều đó.
Love the masses.	Yêu đại chúng.
Life is very simple and little has ever happened there.	Cuộc sống rất đơn giản và ít điều đã từng xảy ra ở đó.
Put on medium heat and bring to a boil.	Để lửa vừa và đun sôi.
But let me review.	Nhưng hãy để tôi xem lại.
The country is stable.	Đất nước ổn định.
Everyone has an opinion.	Mọi người đều có ý kiến.
I like this one a lot.	Tôi thích cái này rất nhiều.
I choose not to say that.	Tôi chọn không nói điều đó.
Nothing is off limits here.	Không có gì là vượt quá giới hạn ở đây.
Too late for everything.	Quá muộn cho mọi thứ.
Since we have never written one.	Vì chúng tôi chưa bao giờ viết một.
Others have done it.	Những người khác đã làm điều đó.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
For the most part, the strategy worked.	Đối với hầu hết các phần, chiến lược đã hoạt động.
They are simply where you live.	Họ chỉ đơn giản là nơi bạn sống.
That's what it's doing right there.	Đó là những gì nó đang làm ngay tại đó.
Something about the smell.	Một cái gì đó về mùi.
She wants it, no surprises there.	Cô ấy muốn nó, không có gì ngạc nhiên ở đó.
Country, of course.	Tất nhiên là đất nước.
To help both of you.	Để giúp cả hai bạn.
She loved him more than anything on earth.	Cô yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên trái đất.
I'll get back to you in an hour.	Tôi sẽ quay lại với bạn sau một giờ.
We've got some people that we're happy with.	Chúng tôi đã có một số người mà chúng tôi hài lòng.
They have proven that they know how to get the job done.	Họ đã chứng minh rằng họ biết cách hoàn thành công việc.
Two months or more after this, he had two other cases.	Hai tháng hoặc hơn sau vụ này, anh ta có hai trường hợp khác.
She put her hand on the dog's head.	Cô đặt tay lên đầu con chó.
She seemed confused and weak.	Cô ấy có vẻ bối rối và yếu ớt.
All we can do is hope for the best.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng điều tốt nhất.
To leave him out.	Để bỏ anh ta ra ngoài.
I could feel the hot blood running through my skin.	Tôi có thể cảm thấy dòng máu nóng lan tỏa trên da mình.
Not his broken one.	Không phải cái bị hỏng của anh ấy.
Both of these reduce the overall unit cost.	Cả hai điều này đều làm giảm chi phí đơn vị tổng thể.
Come on, you just have to look at the horses.	Nào, bạn chỉ cần nhìn vào những con ngựa.
They provide a product or service.	Họ cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ.
But we were sad to hear about it.	Nhưng chúng tôi rất buồn khi biết chuyện.
It sets up the process in a number.	Nó thiết lập quy trình trong một số.
You need to raise that girl.	Bạn cần phải nuôi cô gái đó.
This is where my worries come from.	Đây là nơi lo lắng của tôi.
Everyone smiled at her.	Mọi người mỉm cười với cô.
He didn't understand how she could have been at her young age.	Anh không hiểu làm thế nào mà cô ấy có thể có được ở tuổi trẻ của mình.
It was left to me.	Nó đã được để cho tôi.
He pulled her up.	Anh kéo cô dậy.
To take it seriously.	Để thực hiện nó một cách nghiêm túc.
The problems with the latter are obvious.	Các vấn đề với cái sau là rõ ràng.
However, that was not their intention.	Tuy nhiên, đó không phải là ý của họ.
I'm the bad guy.	Tôi là kẻ xấu.
We took a standard approach.	Chúng tôi đã có một cách tiếp cận tiêu chuẩn.
Next, we want to find out what a mixed strategy is.	Tiếp theo, chúng tôi muốn tìm chiến lược hỗn hợp là gì.
But that was to be expected.	Nhưng điều đó đã được mong đợi.
That's what the police told me.	Đó là những gì cảnh sát đã nói với tôi.
His hand shot out and caught her throat.	Tay anh bắn ra và bắt lấy cổ họng cô.
I'm talking to you.	Tôi đang nói với bạn.
Two of them were talking in their sleep.	Hai người trong số họ đang nói chuyện trong giấc ngủ.
It's not on us.	Nó không ở trên chúng tôi.
Listen, don't listen to me.	Nghe này, đừng nghe lời tôi.
I can trust this part of me.	Tôi có thể tin tưởng phần này của tôi.
Make sure the car is cold.	Đảm bảo xe lạnh.
Then there's nothing to surprise him.	Vậy thì không có gì để làm anh ấy ngạc nhiên.
I just want a game to keep things interesting.	Tôi chỉ muốn một trò chơi để giữ cho mọi thứ thú vị.
All systems are online.	Tất cả các hệ thống trực tuyến.
She really loves to cook.	Cô ấy thực sự thích nấu ăn.
They're not nearly equal to anything we know.	Chúng gần như không bằng bất cứ thứ gì mà chúng ta biết.
Therefore, prior practice is necessary.	Vì vậy, thực hành trước là cần thiết.
That's just the beginning.	Đó chỉ là bắt đầu.
You hold one of these and observe the wilderness.	Bạn nắm giữ một trong những thứ này và quan sát vùng hoang dã.
Perhaps in no case should we know what to do.	Có lẽ không có trường hợp nào chúng ta nên biết phải làm gì.
We need to let it go.	Chúng ta cần để nó đi.
Now I'm used to it.	Bây giờ tôi đã quen với nó.
It is straight forward.	Nó là thẳng về phía trước.
But you did.	Nhưng bạn đã làm.
Now, of course.	Bây giờ, tất nhiên.
Maybe you want to make a movie or whatever.	Có thể bạn muốn làm một bộ phim hoặc bất cứ điều gì.
From all over the world.	Từ khắp nơi trên thế giới.
He had a great second half, playing injured, but a great player.	Anh ấy đã có một hiệp hai tuyệt vời, chơi bị chấn thương, nhưng là một cầu thủ tuyệt vời.
Don't know what to do about that.	Không biết phải làm gì về điều đó.
For every action, there is an equal and opposite reaction.	Đối với mọi hành động, đều có một phản ứng bình đẳng và ngược lại.
His first big chance on the national stage.	Cơ hội lớn đầu tiên của anh ấy trên sân khấu quốc gia.
Sometimes your child hurts others.	Đôi khi con bạn làm tổn thương người khác.
I just drive.	Tôi chỉ lái xe.
The first of these is almost two hours long.	Đầu tiên trong số này dài gần hai giờ.
But there's a problem.	Nhưng có một vấn đề.
I can't process too much information.	Tôi không thể xử lý quá nhiều thông tin.
The solid lines are a guide for the eye.	Các đường liền nét là một hướng dẫn cho mắt.
Fast-forward to the second half and things seem completely different.	Tua nhanh sang hiệp hai và mọi thứ có vẻ hoàn toàn khác.
We have collected their remains.	Chúng tôi đã thu thập hài cốt của họ.
I probably won't get a chance to talk to him.	Tôi có lẽ sẽ không có cơ hội để nói chuyện với anh ấy.
There is power in your words.	Có sức mạnh trong những lời bạn nói.
Women have more opportunities than before.	Phụ nữ có nhiều cơ hội hơn trước đây.
How, my boy.	Làm thế nào, chàng trai của tôi.
We talked to the door.	Chúng tôi đã nói chuyện với cửa.
You need more than that.	Bạn cần nhiều hơn thế.
I know what she's like.	Tôi biết cô ấy như thế nào.
Your account will be evaluated prior to operation.	Tài khoản của bạn sẽ được đánh giá trước khi hoạt động.
Perhaps, it can be explained this way.	Có lẽ, nó có thể được giải thích theo cách này.
I put my head down.	Tôi gục đầu xuống.
It's not fair to hurt her.	Thật không công bằng khi làm tổn thương cô ấy.
Working very slow at the end.	Làm việc rất chậm ở cuối.
That is a powerful fact.	Thật là một sự thật mạnh mẽ.
There are only two of them so it shouldn't be difficult.	Chỉ có hai người trong số họ nên không khó.
All these people work hard and everything.	Tất cả những người này làm việc chăm chỉ và mọi thứ.
It relies on a lot of analysis.	Nó dựa vào rất nhiều phân tích.
Therefore, we will not consider them.	Vì vậy, chúng tôi sẽ không xem xét chúng.
Bed was nice, breakfast was great.	Giường rất đẹp, bữa sáng rất tuyệt.
They are quite deep.	Chúng khá sâu.
My mother and father stopped it five hundred years ago.	Mẹ và cha tôi đã ngăn chặn nó cách đây năm trăm năm.
It has been especially bad over the past few days.	Nó đã đặc biệt tồi tệ trong vài ngày qua.
It is the main point of interest in this city.	Là địa điểm quan tâm chính của thành phố này.
Tell a friend.	Nói với một người bạn.
The man in the video.	Người đàn ông trong video.
This battle is the main event of the night.	Trận chiến này là sự kiện chính của đêm.
Now he felt less heavy.	Bây giờ anh ấy đã cảm thấy bớt nặng nề hơn.
And then they walked in.	Và sau đó họ bước vào.
This is important as a theory test.	Điều này quan trọng như một bài kiểm tra lý thuyết.
Knowing is half the battle.	Biết là một nửa trận chiến.
She asked a few questions, but she didn't have much to say.	Cô ấy hỏi một vài câu hỏi, nhưng cô ấy không có nhiều điều để nói.
There are things that may change in the investigation.	Có những điều có thể thay đổi trong cuộc điều tra.
One around your neck and one on each shoulder.	Một vòng quanh cổ của bạn và một trên mỗi vai.
Same with everyone.	Với mọi người cũng vậy.
However, in some cases we may need to see the property.	Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần xem tài sản.
I laughed and said that was fine.	Tôi cười và nói rằng điều đó ổn.
Was bound to be.	Đã bị ràng buộc để được.
Try, at least.	Cố gắng, ít nhất.
Get up early and you'll have time to climb.	Hãy dậy sớm và bạn sẽ có thời gian để lên cao.
He did not deal with children.	Anh ấy đã không đối phó với trẻ em.
Nothing to break me.	Không có gì để phá vỡ tôi.
That changed about six months after the marriage.	Điều đó đã thay đổi khoảng sáu tháng sau cuộc hôn nhân.
But maybe it's just me.	Nhưng có thể đó chỉ là tôi.
Oh, do something to save her.	Oh, làm gì đó để cứu cô ấy.
I want to add a new one.	Tôi muốn thêm một cái mới.
But we really should move on now.	Nhưng chúng ta thực sự nên tiếp tục ngay bây giờ.
Or a family member or friend may receive a diagnosis.	Hoặc một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè có thể nhận được chẩn đoán.
In one night, the whole world changed because of him.	Trong một đêm, cả thế giới đã thay đổi vì anh ấy.
And then another couple.	Và sau đó là một cặp đôi khác.
You have to take the steps directly.	Bạn phải thực hiện các bước trực tiếp.
They come in all sizes and shapes.	Chúng có đủ kích cỡ và hình dạng.
That's just thinking.	Đó chỉ là suy nghĩ.
It is coming closer and closer.	Nó đang đến gần hơn và gần hơn.
People will never forget that.	Mọi người sẽ không bao giờ quên điều đó.
We are weak but you are strong.	Chúng tôi yếu nhưng bạn mạnh mẽ.
Seventh, physical contact is off-limits until you get married.	Thứ bảy, đụng chạm thể xác là không có giới hạn cho đến khi bạn kết hôn.
The detailed procedure is described below.	Quy trình chi tiết được mô tả bên dưới.
Strange but familiar.	Lạ lùng mà quen thuộc.
I don't want to answer their questions.	Tôi không muốn trả lời câu hỏi của họ.
Even worse is that.	Thậm chí tệ hơn là điều đó.
I want to start with getting my country back.	Tôi muốn bắt đầu với việc lấy lại đất nước của mình.
Our problem comes with any number of costs.	Vấn đề của chúng tôi đến với bất kỳ số lượng chi phí nào.
The data shown are representative of three independent experiments.	Các dữ liệu được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Something else is much more important than sweat.	Một thứ khác quan trọng hơn nhiều so với mồ hôi.
The story of the man makes sense.	Câu chuyện của người đàn ông có ý nghĩa.
It received generally positive reviews.	Nó nhận được đánh giá chung tích cực.
There is no agreement on what it should be.	Không có thỏa thuận về những gì nó nên được.
But who is not here is the love of my life.	Nhưng ai không ở đây là tình yêu của đời tôi.
My immediate family is still there.	Gia đình trực hệ của tôi vẫn còn đó.
Shape the mass into a ball.	Định hình khối lượng thành một quả bóng.
Others were probably just caught up in the crowd.	Những người khác có lẽ chỉ bị cuốn vào đám đông.
I promise your safety.	Tôi hứa sự an toàn của bạn.
Just help each other.	Chỉ giúp nhau.
Everyone pay attention.	Mọi người chú ý nhé.
Everything else, well, you probably don't want to question too much.	Mọi thứ khác, tốt, có thể bạn không muốn đặt câu hỏi quá nhiều.
Too fast for her.	Quá nhanh cho cô ấy.
Did for a long time.	Đã làm trong một thời gian dài.
She just hopes that they feel the same way about those images.	Cô ấy chỉ hy vọng rằng họ cũng cảm thấy như vậy về những hình ảnh đó.
They believe they cannot change.	Họ tin rằng họ không thể thay đổi.
That is not his concern.	Đó không phải là mối quan tâm của anh ấy.
Her hands were tied.	Tay cô ấy bị trói.
That's how to protect your shoulders, how to protect your head.	Đó là cách bảo vệ bờ vai của bạn, cách bảo vệ đầu của bạn.
I'm just telling you because you'll find out anyway.	Tôi chỉ nói với bạn vì dù sao thì bạn cũng sẽ tìm ra.
These are rare.	Những điều này là hiếm.
This is simply a wonderful and insightful conversation.	Đây chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện tuyệt vời và sâu sắc.
All animals were used only once during testing.	Tất cả các động vật chỉ được sử dụng một lần trong quá trình thử nghiệm.
But we have no details on that.	Nhưng chúng tôi không có chi tiết về điều đó.
She gave me her number.	Cô ấy cho tôi số của cô ấy.
But now you sleep.	Nhưng bây giờ bạn ngủ.
They just don't care.	Họ chỉ không quan tâm.
Devices that still use older technology cost more than average.	Những thiết bị vẫn sử dụng công nghệ cũ có chi phí cao hơn mức trung bình.
For good reason, they consider him dangerous.	Vì lý do chính đáng, họ coi anh ta là nguy hiểm.
We don't know who these people are.	Chúng tôi không biết những người này là ai.
He's got a great stick, a good player.	Anh ấy có một cây gậy tuyệt vời, một cầu thủ giỏi.
I can't believe anyone wants to listen to him.	Tôi không thể tin rằng có ai đó lại muốn nghe anh ấy.
It closes everything.	Nó đóng cửa mọi thứ.
I tried playing it out quickly.	Tôi đã cố gắng chơi nó ra một cách nhanh chóng.
I am living in a new place because of this book.	Tôi đang sống ở một nơi mới vì cuốn sách này.
This appeal follows.	Lời kêu gọi này sau đây.
It was too dark to see the man's face.	Trời quá tối để có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.
But don't listen to me.	Nhưng đừng nghe lời tôi.
Research into these possible benefits is just beginning.	Nghiên cứu về những lợi ích có thể có này chỉ mới bắt đầu.
I appreciate the help and answers.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ và câu trả lời.
It's just that it sounds really, really good.	Chỉ là nó nghe thực sự, thực sự tốt.
He cannot let go of the known world.	Anh ta không thể buông bỏ thế giới đã biết.
None of them want to be there.	Không ai trong số họ muốn ở đó.
I did this every day.	Tôi đã làm điều này mỗi ngày.
I do my job well, but.	Tôi làm tốt công việc của mình, nhưng.
And then he actually moved.	Và sau đó anh ấy thực sự di chuyển.
To go inside.	Để đi vào bên trong.
I have no words.	Tôi không có lời nào.
He is a consistent threat in the run game and the pass game.	Anh ta là một mối đe dọa nhất quán trong trò chơi chạy và trò chơi vượt qua.
Action is what we love.	Hành động là điều chúng ta yêu thích.
Here they are.	Họ đây rồi.
Ice just fell from the sky.	Băng chỉ rơi khỏi bầu trời.
I have never tried it.	Tôi chưa bao giờ thử nó.
However, that was a lie.	Tuy nhiên, đó là một lời nói dối.
But the concern is reducing your rise.	Nhưng mối quan tâm đang làm giảm sự gia tăng của bạn.
Contribute samples and perform experiments.	Đóng góp mẫu và thực hiện các thí nghiệm.
It doesn't seem to be a terrible case.	Nó dường như không phải là một trường hợp khủng khiếp.
I will trust my father.	Tôi sẽ tin bố tôi.
Make sure no one helps them with my work.	Đảm bảo rằng không ai tự giúp họ những việc của tôi.
His father came a week ago to visit.	Cha anh ấy đã đến một tuần trước để thăm.
However, the numbers don't really tell us anything.	Tuy nhiên, những con số không thực sự cho chúng ta biết bất cứ điều gì.
There was no one to carry the letters away.	Không có ai để mang những lá thư đi.
He dropped the fish over the edge of the boat.	Anh ta thả con cá qua mép thuyền.
The field targets are ready for the university.	Các mục tiêu hiện trường đã sẵn sàng cho trường đại học.
It will make a wonderful construction for your dream home.	Nó sẽ tạo nên một công trình tuyệt vời cho ngôi nhà mơ ước của bạn.
The right foot should point forward until lifted off the floor.	Bàn chân phải hướng về phía trước cho đến khi nhấc khỏi sàn.
I'm not exactly what you call a.	Tôi không chính xác những gì bạn gọi là a.
We can say the same.	Chúng tôi có thể nói như vậy.
It went on for many years.	Nó đã diễn ra trong nhiều năm.
This surprised us.	Điều này làm chúng tôi ngạc nhiên.
Maybe you can handle everything.	Có lẽ bạn có thể giải quyết mọi việc.
Don't even know what it does.	Thậm chí không biết nó làm gì.
Analyzed and discussed data.	Đã phân tích và thảo luận về dữ liệu.
All from the comfort of my own home.	Tất cả từ sự thoải mái của nhà riêng của tôi.
Naturally, he found reasons to do so within a few weeks.	Đương nhiên, anh ấy tìm thấy lý do để làm như vậy trong vòng vài tuần.
Several men stood sideways.	Một vài người đàn ông đứng lệch sang một bên.
And answer the questions.	Và trả lời các câu hỏi.
Not without how.	Không phải không làm thế nào.
We have already started doing that.	Chúng tôi đã bắt đầu làm điều đó.
I've hit the black ice here a total of three times before.	Tôi đã đụng phải tảng băng đen ở đây tổng cộng ba lần trước đây.
So is my mother.	Mẹ tôi cũng vậy.
In fact, everything is the same.	Trên thực tế, mọi thứ đều giống nhau.
I've had both at one time or another.	Tôi đã bị cả hai lúc này hay lúc khác.
Talk to adults.	Nói chuyện với người lớn.
Check them out!.	Kiểm tra chúng ra !.
There was no more room for that in her life.	Không còn chỗ cho điều đó nữa trong cuộc đời cô.
They know their market.	Họ biết thị trường của họ.
Now, think more carefully.	Nào, hãy suy nghĩ kỹ hơn.
She was not done.	Cô ấy đã không được thực hiện.
Can't stop there.	Không thể dừng lại ở đó.
Because they best will not let you down.	Bởi vì họ tốt nhất sẽ không làm bạn thất vọng.
However, this is not over yet.	Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc.
They are very young.	Họ còn rất trẻ.
My first group of students is almost done with the first semester.	Nhóm sinh viên đầu tiên của tôi đã gần hoàn thành học kỳ đầu tiên.
And a certain tranquility.	Và một sự yên tĩnh nhất định.
The love we have for each other lives on forever.	Tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau vẫn còn sống mãi.
I have evidence to support this claim.	Tôi nắm trong tay bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố này.
Assuming this is not the case.	Giả sử đây không phải là trường hợp.
However, most students barely do this.	Tuy nhiên, hầu hết học sinh hầu như không làm được điều này.
There is no correct answer.	Không có câu trả lời đúng.
Speed ​​doesn't matter.	Tốc độ không quan trọng.
Try to stay on topic.	Cố gắng duy trì chủ đề.
He's a friend and that's all.	Anh ấy là một người bạn và chỉ có vậy.
Actually, it's the opposite.	Thực ra thì ngược lại.
I don't know what's going on down there.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra dưới đó.
I will do a lot of things.	Tôi sẽ làm rất nhiều thứ.
The customer must request the product in order to make a purchase.	Khách hàng phải yêu cầu các sản phẩm để mua hàng.
Everyone wants to have a database similar to another database.	Mọi người đều muốn có một cơ sở dữ liệu tương tự với cơ sở dữ liệu khác.
Not the actual content.	Không phải là nội dung thực tế.
However, I had a rather unique thing happen.	Tuy nhiên, tôi đã có một điều khá độc đáo xảy ra.
The results are representative of three independent experiments.	Các kết quả là đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
It might be better if you print the statement at home.	Có thể tốt hơn nếu bạn in bản sao kê ở nhà.
But it leads to the same thing.	Nhưng nó dẫn đến điều tương tự.
That's right, lie on your back.	Đúng vậy, nằm ngửa.
Please calm down.	Hãy bình tĩnh lại.
Something was written on it.	Một cái gì đó đã được viết trên đó.
That is absolutely adorable.	Điều đó hoàn toàn đáng yêu.
But he will know.	Nhưng anh ấy sẽ biết.
I used to think something was wrong with me.	Tôi từng nghĩ có điều gì đó không ổn với mình.
There, on the bed, was a girl.	Ở đó, trên giường, là một cô gái.
I didn't mean anything when I returned home.	Tôi không có ý gì khi trở về nhà.
We show that this does not happen.	Chúng tôi cho thấy rằng điều này không xảy ra.
My Autumn glad no comment.	Mùa thu của tôi vui mừng không có bình luận.
She has suffered longer, and she has suffered more.	Cô ấy đã phải chịu đựng lâu hơn, và cô ấy đã phải chịu đựng nhiều hơn.
She let me in.	Cô ấy cho tôi vào.
There was no sense that anyone or anything was nearby.	Không có cảm giác rằng có bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì ở gần.
That doesn't mean it will end successfully.	Điều đó không có nghĩa là nó sẽ kết thúc thành công.
And first, the truth.	Và đầu tiên, sự thật.
I am in there.	Tôi đang ở trong đó.
Find ways to make more money.	Tìm cách kiếm thêm tiền.
Over a thousand scientific studies on this are here.	Hơn một nghìn nghiên cứu khoa học về điều này ở đây.
It's part of her.	Đó là một phần của cô ấy.
It surprised me.	Nó làm tôi ngạc nhiên.
I know where she lives.	Tôi biết cô ấy sống ở đâu.
I wonder what is going on.	Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra.
Otherwise, the power couple is lost.	Nếu không, cặp đôi quyền lực bị mất.
First, he's really good in the ring.	Đầu tiên, anh ấy thực sự giỏi trên võ đài.
We can hardly think straight.	Chúng ta hầu như không thể nghĩ thẳng.
And it's still difficult.	Và nó vẫn còn khó khăn.
They stayed still.	Họ đã ở yên.
But the function itself can be seen as a list of instructions.	Nhưng bản thân hàm có thể được xem như một danh sách các hướng dẫn.
It's not about having fans.	Đó không phải là việc có người hâm mộ.
We, too '.	Chúng tôi cũng vậy '.
For the ball game.	Đối với trò chơi bóng.
You'll show me where you think you want me to be.	Bạn sẽ cho tôi thấy bạn nghĩ bạn muốn tôi ở đâu.
Basically, if it's checked, remove the check mark from the box.	Về cơ bản, nếu nó được chọn, hãy bỏ dấu kiểm khỏi hộp.
I don't play games.	Tôi không chơi game.
It feels great.	Nó cảm thấy tuyệt vời.
I find it a bit expensive too!.	Tôi thấy nó cũng hơi đắt !.
They want money.	Họ muốn tiền.
Not next year because it takes so long to plan.	Không phải năm sau vì phải mất quá nhiều thời gian để lập kế hoạch.
They usually don't.	Họ thường không.
We are being very careful here.	Chúng tôi đang rất cẩn thận ở đây.
She made the decision to kill her children and then herself.	Cô đã ra quyết định giết các con của mình và sau đó là chính mình.
It seemed that part of his energy had left him.	Dường như một phần năng lượng đã rời bỏ anh ta.
They want to govern themselves.	Họ muốn tự cai trị.
Change comes from within.	Thay đổi đến từ bên trong.
Outside of that, we don't have much.	Bên ngoài đó, chúng tôi không có nhiều.
None of this seems correct.	Không có điều nào trong số này có vẻ đúng.
Anyone can see that.	Ai cũng có thể thấy điều đó.
Also, it can't be good.	Ngoài ra, nó không thể tốt.
She had no strength to match him.	Cô không có sức mạnh để sánh với anh ta.
That's why you need me.	Đó là lý do tại sao bạn cần tôi.
It gives you a new kind of energy.	Nó cung cấp cho bạn một loại năng lượng mới.
This policy is well served in the event of an instant.	Chính sách này được phục vụ tốt trong trường hợp tức thì.
Maybe it will even work.	Có thể nó thậm chí sẽ hoạt động.
But that needs to stop.	Nhưng điều đó cần phải dừng lại.
There are not many answers.	Không có nhiều câu trả lời.
This is a.	Đây là một.
We need help and fast.	Chúng tôi cần giúp đỡ và nhanh chóng.
Long time, the wait.	Thời gian dài, sự chờ đợi.
I have to do things differently.	Tôi phải làm mọi thứ khác đi.
She heard that was considered good for a man.	Cô ấy nghe nói điều đó được coi là tốt cho một người đàn ông.
Put at least as many as they will fit.	Đặt ít nhất nhiều như chúng sẽ phù hợp.
We use each hole and use it well.	Chúng tôi sử dụng từng lỗ và sử dụng nó tốt.
This news may come as a surprise to some.	Tin tức này có thể gây bất ngờ cho một số người.
Many years ago.	Nhiều năm về trước.
That's just what it will be worth in the end.	Đó chỉ là những gì nó sẽ có giá trị cuối cùng.
It is about half filled with water.	Nó chứa đầy nước khoảng một nửa.
You can't trust him and you shouldn't.	Bạn không thể tin tưởng anh ta và bạn không nên.
This did not yield the desired result.	Điều này không mang lại kết quả như mong muốn.
Please contact us to discuss your specific needs.	Vui lòng liên hệ để thảo luận về các nhu cầu cụ thể của bạn.
Of course, nothing can be further from the truth.	Tất nhiên, không có gì có thể được thêm từ sự thật.
All he asks is a little bit for himself.	Tất cả những gì anh ấy yêu cầu là một chút cho bản thân.
I get most of my parts from him.	Tôi nhận được hầu hết các phần của mình từ anh ấy.
I was a student last year.	Tôi là sinh viên năm ngoái.
The fact is, it will happen.	Thực tế là, nó sẽ xảy ra.
While others really do everything for whatever their particular art is.	Trong khi những người khác thực sự làm mọi thứ cho bất kể nghệ thuật cụ thể của họ là gì.
He caught up.	Anh ấy đã bắt kịp.
Usually they only talk to people once.	Thường thì họ chỉ nói chuyện với mọi người một lần.
You want the best person for the job.	Bạn muốn người tốt nhất cho công việc.
They say things they shouldn't.	Họ nói những điều họ không nên.
But this is where it gets interesting.	Nhưng đây là nơi nó trở nên thú vị.
So let it be seen.	Vì vậy, hãy để nó được nhìn thấy.
It is a mixture.	Nó là một hỗn hợp.
I can go into more detail if you're interested.	Tôi có thể đi vào chi tiết hơn nếu bạn quan tâm.
If you feel like you're being watched, it's because you're there.	Nếu bạn cảm thấy như bạn đang bị theo dõi, đó là vì bạn đang ở đó.
However, she is.	Tuy nhiên, cô ấy là.
From a party.	Từ một bữa tiệc.
Will not move from place.	Sẽ không di chuyển từ chỗ.
Not even the medical press.	Ngay cả báo chí y tế cũng không có.
I have a big problem.	Tôi có một vấn đề lớn.
This is a prime example of level confusion.	Đây là một ví dụ điển hình về sự nhầm lẫn cấp độ.
Or at least the high points in its own history.	Hoặc ít nhất là những điểm cao trong lịch sử của chính nó.
It's very fine.	Nó rất ổn.
Make music and watch time pass.	Làm cho âm nhạc và thời gian xem trôi qua.
Leading from behind.	Dẫn đầu từ phía sau.
You have to wait until after church and dinner.	Bạn phải đợi cho đến sau khi nhà thờ và bữa tối.
There is no time like the present, let's get started!.	Không có thời gian nào như hiện tại, bắt đầu thôi nào !.
Error tracking is much easier.	Việc theo dõi lỗi dễ dàng hơn nhiều.
He hit me a lot.	Anh ấy đã đánh tôi rất nhiều.
It was the first time.	Đó là lần đầu tiên.
It is only because it gives back what it has received.	Nó chỉ vì nó cho lại những gì nó đã nhận.
But not in the way the article states.	Nhưng không phải theo cách bài báo nêu.
You just need to learn the system.	Bạn chỉ cần tìm hiểu hệ thống.
I very much doubt it.	Tôi rất nghi ngờ nó.
But if you do nothing, you will get worse and worse.	Nhưng nếu bạn không làm gì, bạn sẽ ngày càng tệ hơn.
You have left.	Bạn đã rời xa.
Any day of the week or weekend.	Bất kỳ ngày nào trong tuần hoặc cuối tuần.
Thanks for such posts and please keep it up.	Cảm ơn cho bài viết như vậy và hãy giữ nó lên.
Procedure has been eliminated for this race.	Thủ tục đã được loại bỏ cho cuộc đua này.
I know when my back is against the wall.	Tôi biết khi lưng tôi dựa vào tường.
The movie was okay, not great.	Bộ phim đã ổn, không phải là tuyệt vời.
He has eye problems with vision loss.	Anh ấy có vấn đề về mắt với việc giảm thị lực.
So it comes to you.	Vì vậy, nó đến với bạn.
Drive or go for a walk.	Lái xe hoặc đi dạo.
Now, the oil companies are calling for help.	Giờ đây, các công ty dầu mỏ đang kêu cứu.
I have never seen him so depressed.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy suy sụp như vậy.
You have been very helpful.	Bạn đã rất hữu ích.
Otherwise you will get an error.	Nếu không bạn sẽ gặp lỗi.
There is no hope of sleeping.	Không có hy vọng ngủ.
I was open to it.	Tôi đã cởi mở với nó.
It's like a special job.	Nó giống như một công việc đặc biệt.
I think losing weight will be important to her overall function.	Tôi nghĩ rằng giảm cân sẽ rất quan trọng đối với chức năng tổng thể của cô ấy.
He is survived by his wife and three children.	Anh ta được sống sót bởi vợ và ba đứa con của mình.
In fact, he can't do anything but be able to run fast.	Trên thực tế, anh ấy chẳng làm được gì ngoài việc có thể chạy nhanh.
But his condition did not improve.	Nhưng tình trạng của anh ấy không được cải thiện.
In the meantime, the world outside the church is nothing.	Trong lúc này, thế giới bên ngoài nhà thờ chẳng là gì cả.
Shes is very natural.	Shes rất tự nhiên.
What about us?	Còn chúng ta thì sao.
But again, these are just my thoughts.	Nhưng một lần nữa, đây chỉ là những suy nghĩ của tôi.
They did absolutely everything we wanted perfectly.	Họ đã làm hoàn toàn mọi thứ chúng tôi muốn một cách hoàn hảo.
I can't win a set.	Tôi không thể thắng một bộ.
He wasn't too worried.	Anh không quá lo lắng.
Since there's no one to help, it's just you.	Vì không có ai giúp đỡ nên chỉ có mình bạn.
He doesn't like the man.	Ông không thích người đàn ông.
I have found a lot of books online.	Tôi đã tìm thấy rất nhiều sách trực tuyến.
Not what we want back home.	Không phải những gì chúng tôi muốn trở về nhà.
However, let's understand this, and then understand better.	Tuy nhiên, hãy hiểu điều này, và sau đó hiểu rõ hơn.
The last ability has some effect.	Khả năng cuối cùng có một số ảnh hưởng.
That's where planning comes in.	Đó là nơi mà việc lập kế hoạch xuất hiện.
It works, but there are some things that are not yet.	Nó hoạt động, nhưng có một số điều vẫn chưa.
My life is my own, not yours and not yours.	Cuộc sống của tôi là của riêng tôi, không phải của cô và cũng không phải của anh.
I will never use it.	Tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó.
Meet the enemy and run away.	Gặp địch rồi bỏ chạy.
It seems to be doing fine.	Nó dường như đang làm tốt.
I haven't seen him much.	Tôi đã không gặp anh ta nhiều.
We don't cause trouble.	Chúng tôi không gây rắc rối.
They succeeded without any difficulty.	Họ đã thành công mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Keep everyone happy.	Giữ cho mọi người hạnh phúc.
A table stands opposite the door.	Một chiếc bàn đứng đối diện với cửa ra vào.
It seems that your life does not have much stress.	Dường như cuộc sống của bạn không có nhiều căng thẳng.
In some places, the numbers vary slightly.	Một số nơi, con số thay đổi một chút.
However, a few things.	Tuy nhiên, một vài điều.
You have been repaired.	Bạn đã được sửa chữa.
Only us are left of all the people we know on our streets.	Chỉ còn lại chúng tôi trong số tất cả những người chúng tôi biết trên đường phố của chúng tôi.
Clearly your journey is purposeful.	Rõ ràng cuộc hành trình của bạn là có mục đích.
I think that's the whole of it.	Tôi nghĩ đó là toàn bộ của nó.
He has to be brought back by someone.	Anh ta phải được ai đó mang về.
Hope this helps others.	Hy vọng điều này sẽ giúp người khác.
But not anymore.	Nhưng không còn nữa.
He got into bed and lay down.	Anh vào giường và nằm xuống.
She shouldn't have touched him like that.	Cô không nên chạm vào anh như vậy.
Your mother has.	Mẹ của bạn có.
I finished them and in tears left for the day.	Tôi hoàn thành chúng và trong nước mắt rời đi trong ngày.
These devices are often quite complex and have a number of different moving parts.	Những thiết bị này thường khá phức tạp và có một số bộ phận chuyển động khác nhau.
Some of the results are very interesting.	Một số kết quả rất thú vị.
Listen, wait a minute.	Nghe này, chờ một chút.
Talk about it and risk your job.	Nói về nó và mạo hiểm công việc của bạn.
Fear has a purpose, but it's not to run your life.	Sợ hãi có mục đích, nhưng nó không phải để điều hành cuộc sống của bạn.
You think I knew from the start that she wasn't real.	Anh nghĩ ngay từ đầu tôi đã biết rằng cô ấy không có thật.
We care about them.	Chúng tôi quan tâm đến họ.
It is very sweet.	Nó rất ngọt ngào.
The film wasn't made until several years later with different stars.	Bộ phim đã không được thực hiện cho đến vài năm sau đó với các ngôi sao khác nhau.
I served two years with no time off for good behavior.	Tôi đã phục vụ hai năm không có thời gian nghỉ để có hành vi tốt.
I arrived early and he was out.	Tôi đến sớm và anh ấy đã ra ngoài.
Others choose to run for fifteen minutes before dinner.	Những người khác chọn chạy trong mười lăm phút trước khi ăn tối.
See, we plan ahead.	Thấy chưa, chúng tôi có kế hoạch trước.
She raised her finger and pointed at him.	Cô ấy giơ ngón tay lên và chỉ vào anh.
Front and center.	Phía trước và trung tâm.
Except for the hair.	Ngoại trừ tóc.
You do not know me.	Bạn không biết tôi.
Give me at least.	Cho tôi ít nhất.
I feel like the only tear that falls is mine.	Tôi cảm thấy như giọt nước mắt rơi duy nhất là của tôi.
This is good enough in many cases.	Điều này đủ tốt trong nhiều trường hợp.
I have responsibility.	Tôi có trách nhiệm.
You look around.	Bạn nhìn xung quanh.
Remember mom, and listen.	Nhớ mẹ, và lắng nghe.
When she was little, we worried about her constantly.	Khi cô ấy còn nhỏ, chúng tôi lo lắng cho cô ấy liên tục.
So there is clearly a political component to this.	Vì vậy, rõ ràng là có một thành phần chính trị trong việc này.
We do everything for free on our own time.	Chúng tôi làm mọi thứ miễn phí vào thời gian của riêng mình.
They feel that they cannot let such people down.	Họ cảm thấy rằng họ không thể để những người như vậy thất vọng.
Ask them for feedback.	Yêu cầu họ phản hồi.
But his research shows that's often not the case.	Nhưng nghiên cứu của ông cho thấy điều đó thường không đúng như vậy.
For some, these differences can be a big threat.	Đối với một số người, những khác biệt này có thể là một mối đe dọa lớn.
I never stop looking for you.	Tôi không bao giờ ngừng tìm kiếm bạn.
Is the place for you.	Là nơi dành cho bạn.
No control over situations, theories, events.	Không kiểm soát tình huống, lý thuyết, sự kiện.
I found it very useful.	Tôi tìm thấy nó rất hữu ích.
I am positive that will take them down.	Tôi tích cực rằng sẽ hạ gục họ.
I believe that through ideas we can change ourselves.	Tôi tin rằng thông qua những ý tưởng, chúng ta có thể thay đổi chính mình.
Elevate the head of your bed.	Nâng cao đầu giường của bạn.
I was treated, and the cancer did not come back.	Tôi đã được điều trị, và bệnh ung thư đã không trở lại.
The three of them turned and disappeared.	Cả ba người họ quay đi và biến mất.
Her heart stopped beating.	Tim cô như ngừng đập.
It is not something to be seen as felt.	Nó không phải là một cái gì đó để được nhìn thấy như cảm thấy.
I certainly hope so.	Tôi chắc chắn hy vọng như vậy.
I can't figure out why I'm getting this exception.	Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại nhận được ngoại lệ này.
I need to see them.	Tôi cần phải nhìn thấy chúng.
It is like a church.	Nó giống như một nhà thờ.
So three days a week and you'll start tomorrow.	Vì vậy, ba ngày một tuần và bạn sẽ bắt đầu vào ngày mai.
But now it's easier.	Nhưng bây giờ nó dễ dàng hơn.
It's great to see her with you.	Thật tuyệt khi thấy cô ấy đi cùng bạn.
They end.	Chúng kết thúc.
Or the wrong type.	Hoặc không đúng loại.
One of them happens to be a doctor.	Một trong số họ tình cờ trở thành bác sĩ.
It would be helpful if you had someone there that you could talk to.	Sẽ rất hữu ích nếu bạn có ai đó ở đó mà bạn có thể nói chuyện.
This is a goal that we have to set for ourselves.	Đây là mục tiêu mà chúng tôi phải tự đặt ra.
We can only search for it.	Chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm nó.
It means turning you into an object.	Nó có nghĩa là biến bạn thành một đối tượng.
But in the end we had nothing more to say.	Nhưng cuối cùng chúng tôi không còn điều gì để nói.
But we do know of an interesting character who played an important role.	Nhưng chúng ta biết về một nhân vật thú vị đã đóng một vai trò quan trọng.
I had to call twice.	Tôi đã phải gọi hai lần.
I am very proud of myself.	Tôi rất tự hào về bản thân mình.
I am not asking you to speak.	Tôi không yêu cầu bạn nói.
I'm still stuck though.	Tôi vẫn còn bị mắc kẹt mặc dù.
Images are representative, results confirmed in five separate experiments.	Hình ảnh mang tính đại diện, kết quả được xác nhận trong năm thí nghiệm riêng biệt.
I wanted to stop him, but he's smart.	Tôi muốn ngăn anh ta lại, nhưng anh ta thông minh.
No body can.	Không ai có thể.
He went in and locked it.	Anh ta vào và khóa nó lại.
I couldn't understand what he was saying, but it didn't matter.	Tôi không thể hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng điều đó không quan trọng.
Fans like you are the worst.	Những người hâm mộ như bạn là tồi tệ nhất.
They were literally following the rules.	Họ đã tuân theo các quy tắc theo nghĩa đen.
They must act soon.	Họ phải sớm hành động.
This is the language of the future of business.	Đây là ngôn ngữ của tương lai của kinh doanh.
You worked with small children.	Bạn đã làm việc với những đứa trẻ nhỏ.
It can give you his inner strength.	Nó có thể cung cấp cho bạn sức mạnh của anh ấy bên trong.
They love their country.	Họ yêu đất nước của họ.
This is cool enough to keep your hands in.	Điều này là đủ mát để giữ cho tay của bạn trong.
We recorded the characteristics of every study population.	Chúng tôi ghi nhận các đặc điểm của mọi dân số nghiên cứu.
The point is, she's your mother.	Vấn đề là bà ấy là mẹ của bạn.
Two minutes later he was out again.	Hai phút sau anh ta lại ra ngoài.
He calls it 'proof'.	Anh ấy gọi nó là 'bằng chứng'.
This is a letter from the newspaper.	Đây là một lá thư trên báo.
She helped raise me.	Cô ấy đã giúp nuôi nấng tôi.
Feel free to contact us at any time.	Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Success increases at all experience levels.	Thành công tăng lên ở mọi cấp độ kinh nghiệm.
I just hope this succeeds.	Tôi chỉ hy vọng điều này thành công.
If he does then they are definitely private.	Nếu anh ta làm vậy thì họ chắc chắn là riêng tư.
Good.	Tốt.
She is a person, you see.	Cô ấy là một người, bạn thấy đấy.
That was never the plan.	Đó không bao giờ là kế hoạch.
Oh, wait a minute.	Ồ, chờ một chút.
They may have lost that.	Họ có thể đã mất cái đó.
One of them made a call on his mobile phone.	Một trong số họ đã thực hiện cuộc gọi trên điện thoại di động của mình.
That changed everything.	Điều đó đã thay đổi mọi thứ.
This time it was an older guy.	Lần này là một anh chàng lớn tuổi hơn.
It was his turn to pick up the phone, and he did.	Đến lượt anh ấy lấy điện thoại, và anh ấy đã làm như vậy.
You might even call it passion.	Bạn thậm chí có thể gọi nó là niềm đam mê.
You will have to wear makeup in the summer.	Bạn sẽ phải trang điểm vào mùa hè.
So you can see here it's done.	Vì vậy, bạn có thể thấy ở đây nó đã hoàn thành.
Moreover, in fact.	Hơn nữa, trên thực tế.
So one side must win to end this war.	Vì vậy, một bên phải giành chiến thắng để kết thúc cuộc chiến này.
Take me with you, if you like.	Hãy đưa tôi với bạn, nếu bạn thích.
Add flavor to anything else.	Thêm hương vị bất cứ điều gì khác.
He should turn right.	Anh ta nên rẽ phải.
He lives in a new apartment complex.	Anh ấy sống trong một khu chung cư mới.
Then he smiled and we started talking.	Sau đó, anh ấy mỉm cười và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
These random errors are independent of each other.	Các lỗi ngẫu nhiên này độc lập với nhau.
That is the end of my investigation.	Đó là kết thúc cuộc điều tra của tôi.
My brothers will stop talking to me.	Các anh trai của tôi sẽ ngừng nói chuyện với tôi.
Maybe you shouldn't.	Có lẽ bạn không nên.
You must be very aware of this.	Bạn phải rất ý thức về điều này.
So I will definitely get back to you.	Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ liên lạc lại với bạn.
Applications will open for a month and then close.	Các ứng dụng sẽ mở trong một tháng và sau đó đóng lại.
This was his first time seeing her up close.	Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy cận cảnh.
Then the real game begins.	Sau đó, trò chơi thực sự bắt đầu.
I cannot finish it.	Tôi không thể hoàn thành nó.
We are prepared to do that.	Chúng tôi đã chuẩn bị trước để làm điều đó.
You are not on the access list.	Bạn không có trong danh sách truy cập.
There must be some connection between possibility and outcome.	Phải có một số mối liên hệ giữa khả năng và kết quả.
Some of them are very valuable.	Một số trong số chúng rất có giá trị.
But she looks anything but happy.	Nhưng cô ấy trông bất cứ điều gì ngoài hạnh phúc.
We will continue to run away from ourselves.	Chúng tôi sẽ tiếp tục chạy trốn khỏi chính mình.
He wanted to meet her.	Anh đã muốn gặp cô.
No further explanation needed.	Không cần giải thích thêm.
You know what's going on.	Bạn biết những gì đang xảy ra.
To make it back to the top, we need both components.	Để làm cho nó trở lại đầu trang, chúng tôi cần cả hai thành phần.
I dress pretty well like most of the men in my station.	Tôi ăn mặc khá đẹp như hầu hết những người đàn ông trong trạm của tôi.
I want his input.	Tôi muốn đầu vào của anh ấy.
He brought his hand close to his face.	Anh đưa tay lên gần mặt.
But other than that, it's a modern city.	Nhưng ngoài điều đó ra, đó là một thành phố hiện đại.
I will be in touch soon.	Tôi sẽ liên lạc sớm.
Conduct animal experiments and write articles.	Tiến hành thí nghiệm trên động vật và viết bài.
You know she did.	Bạn biết cô ấy đã làm.
It will have a relative weight.	Nó sẽ có trọng lượng tương đối.
You are asked to lie face down.	Bạn được yêu cầu nằm úp mặt xuống.
I know that's true.	Tôi biết đó là sự thật.
When he raised his head, he couldn't bear to let go of her hand.	Khi ngẩng đầu lên, anh không nỡ buông tay cô.
He did not hear the news.	Anh ấy không nghe được tin tức.
You are used to it.	Bạn đã quen với nó.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
The message came to me in the country.	Thông điệp đến với tôi trong nước.
He didn't want to hear the rest.	Anh không muốn nghe phần còn lại.
Don't make the mistake of thinking you're safe.	Đừng sai lầm khi nghĩ rằng bạn đang an toàn.
This depends on the target size of each group.	Điều này phụ thuộc vào quy mô mục tiêu của từng nhóm.
You go there.	Bạn đến đó.
As you pointed out, no one wants to waste time.	Như bạn đã chỉ ra, không ai muốn lãng phí thời gian.
Or simple magic.	Hoặc phép thuật đơn giản.
And they want to go.	Và họ muốn đi.
He can't do anything else, let's get to that.	Anh ta không thể làm gì khác hơn, hãy đến điều đó.
She is a good student without having to study too much.	Cô ấy là một học sinh giỏi mà không cần phải học quá nhiều.
This is no surprise.	Điều này không có gì ngạc nhiên.
She's aiming for bigger, better things.	Cô ấy hướng tới những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn.
Now is not a good time to ask.	Bây giờ không phải là thời điểm tốt để hỏi.
Tell him you're busy.	Nói với anh ấy rằng bạn đang bận.
We will continue to be children.	Chúng ta sẽ tiếp tục là những đứa trẻ.
But she could never make it home.	Nhưng cô ấy không bao giờ có thể biến nó thành nhà.
I will kill them if necessary.	Tôi sẽ giết chúng nếu cần thiết.
The son said no, but then changed his mind and left.	Người con trai nói không, nhưng sau đó thay đổi ý định và đi.
A results page appears.	Một trang kết quả xuất hiện.
What a week.	Những gì một tuần.
And he's very good.	Và anh ấy rất giỏi.
However, some ideas have been advanced to explain them.	Tuy nhiên, một số ý tưởng đã được nâng cao để giải thích chúng.
It is a very advanced application and offers many features.	Nó là một ứng dụng rất tiên tiến và cung cấp nhiều tính năng.
Moreover, it is on my way.	Hơn nữa, nó đang trên đường tới của tôi.
Wait a minute.	Chờ một chút.
They are very heavy.	Chúng rất nặng.
Nothing more than this is better described in the title track.	Không có gì hơn là điều này được mô tả tốt hơn trong ca khúc chủ đề.
She was scared.	Cô ấy đã sợ hãi.
He simply stared.	Anh ta chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm.
However, she did not speak.	Tuy nhiên, cô ấy không nói.
They need to find places to perform music.	Họ cần tìm những nơi để biểu diễn âm nhạc.
So can't keep my computer on.	Vì vậy, không thể giữ máy tính của tôi bật.
Most of them never have.	Hầu hết trong số họ không bao giờ có.
However, you cannot help the school do the work you are assigned.	Tuy nhiên, bạn không thể giúp nhà trường làm công việc bạn được giao.
Dirty hands.	Làm bẩn tay.
In the end, it didn't take long.	Cuối cùng thì không mất nhiều thời gian.
It is still a very recent thing.	Nó vẫn là một điều rất gần đây.
She is a real good cook and loves to work.	Cô ấy là một đầu bếp giỏi thực sự và thích làm việc.
Medical care that many people don't know, seems to include you.	Chăm sóc y tế mà nhiều người không biết, dường như bao gồm cả bạn.
She should have known.	Cô ấy lẽ ra phải biết.
We continued to observe the sky.	Chúng tôi tiếp tục quan sát bầu trời.
However, such a connection is not clear so far.	Tuy nhiên, một kết nối như vậy là không rõ ràng cho đến nay.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
It's not like a long time ago.	Nó không giống như một thời gian dài trước đây.
I mean it, officer.	Ý tôi là nó, sĩ quan.
We are members of the same organization.	Chúng tôi là thành viên của cùng một tổ chức.
As a result, the average has increased.	Do đó, mức trung bình đã tăng lên.
You create them.	Bạn tạo ra chúng.
She is a good girl.	Cô ấy là một cô gái tốt.
Already over.	Đã qua rồi.
House rarely run up there.	Nhà hiếm khi chạy lên đó.
I am fighting, but there are too many of them.	Tôi đang chiến đấu, nhưng có quá nhiều người trong số họ.
I raised my hand and took a few steps back.	Tôi giơ tay và lùi lại vài bước.
You know music.	Bạn biết âm nhạc.
They opened the door again.	Họ lại mở cửa.
For me in that okay and soft.	Đối với tôi trong đó ổn và mềm mại.
Remove them and set aside.	Loại bỏ chúng và đặt sang một bên.
We have to get it from somewhere.	Chúng ta phải lấy nó từ đâu đó.
You have to be so careful.	Bạn phải cẩn thận như vậy.
You gave me a great idea for my blog tomorrow.	Bạn đã cho tôi một ý tưởng tuyệt vời cho blog của tôi vào ngày mai.
Maybe you will have lunch with me.	Có lẽ bạn sẽ ăn trưa với tôi.
It will not pass without your help.	Nó sẽ không trôi qua nếu không có sự giúp đỡ của bạn.
Someone actually broke in here.	Ai đó thực sự đã đột nhập vào đây.
But they will leave.	Nhưng họ sẽ bỏ đi.
However, it could be worth it.	Tuy nhiên, điều đó có thể có giá trị.
It won't be forever.	Nó sẽ không phải là mãi mãi.
The world will recognize them as soldiers.	Thế giới sẽ công nhận họ là những người lính.
He left me at home.	Anh ta bỏ tôi về nhà.
She was asleep but he had been sitting on that chair for quite some time.	Cô đã ngủ nhưng anh đã ngồi trên chiếc ghế đó khá lâu.
They should have been better prepared.	Đáng lẽ họ phải chuẩn bị tốt hơn.
Then he began to feel he couldn't go on.	Sau đó, anh bắt đầu cảm thấy mình không thể tiếp tục.
Unfortunately, some key usage must persist after this change.	Thật không may, một số cách sử dụng khóa phải tồn tại sau sự thay đổi này.
Over time, various processes have been introduced and used.	Theo thời gian, nhiều quy trình khác nhau đã được giới thiệu và sử dụng.
I still haven't tried.	Tôi vẫn chưa thử.
Or something brief, like today.	Hoặc một cái gì đó ngắn gọn, như hôm nay.
Think about what you have and what others need.	Nghĩ về những gì bạn có và những người khác cần.
It's not fun, but then life isn't meant to be fun.	Nó không phải là niềm vui, nhưng sau đó cuộc sống không có nghĩa là vui vẻ.
It cannot be built.	Nó không thể được xây dựng.
Four times he stopped it and watched.	Bốn lần anh ấy dừng nó lại và xem.
We hope that you enjoyed it.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã thích nó.
This is especially true for higher bit rates.	Điều này đặc biệt đúng đối với tốc độ bit cao hơn.
In a way, the copy behaves like an instance.	Theo một cách nào đó, bản sao hoạt động giống như một thể hiện.
It is based on the actual contract.	Nó dựa trên hợp đồng thực tế.
If he did, they would just fight.	Nếu anh ta làm vậy, họ sẽ chỉ chiến đấu.
One can never be sure.	Người ta không bao giờ có thể chắc chắn được.
It wants to prove itself.	Nó muốn chứng tỏ bản thân.
You don't know what the real world is like.	Bạn không biết thế giới thực là như thế nào.
Has been based on.	Đã được dựa trên.
Much of the help will come from family members.	Phần lớn sự giúp đỡ sẽ đến từ các thành viên trong gia đình.
His dress is perfect for the challenge.	Chiếc váy của anh ấy là hoàn hảo cho thử thách.
Of a TV show'.	Của một chương trình truyền hình '.
I never quite made it.	Tôi chưa bao giờ hoàn toàn làm được.
I just don't know.	Tôi chỉ không biết.
We went out the door as usual.	Chúng tôi ra khỏi cửa như thường lệ.
We should never have known him.	Chúng ta không bao giờ nên biết anh ta.
Turn dreams into reality.	Biến ước mơ thành hiện thực.
Maybe it was a good play.	Có lẽ đó là một vở kịch hay.
She was afraid that it was too much.	Cô sợ rằng nó là quá nhiều.
This can be a dangerous area.	Đây có thể là một khu vực nguy hiểm.
She seems to be sad and lost in thought.	Dường như cô ấy đang buồn và chìm đắm trong suy nghĩ.
Each person in a separate room.	Mỗi người vào một phòng riêng biệt.
No, my friend, save our strength.	Không, bạn của tôi, hãy cứu lấy sức lực của chúng ta.
Not him, nor the other boy next on the list.	Không phải anh ấy, cũng không phải cậu bé khác tiếp theo trong danh sách.
They try to hurt me, and they quickly learn that they can't.	Họ cố gắng làm tổn thương tôi, và họ học nhanh rằng họ không thể.
I had a close family and felt loved.	Tôi đã có một gia đình thân thiết và cảm thấy yêu thương.
I must have her.	Tôi phải có cô ấy.
It means they don't think too highly of me.	Nó có nghĩa là họ không nghĩ quá cao về tôi.
The top of the tree is still sticky.	Đầu cây vẫn còn dính.
It doesn't depend on you or anyone else.	Nó không phụ thuộc vào bạn hay bất cứ ai khác.
I will have to come up with a new plan.	Tôi sẽ phải đưa ra một kế hoạch mới.
There are a number of requirements that must be met.	Có một số yêu cầu phải được đáp ứng.
The appeal can take a long time.	Việc kháng cáo có thể kéo dài một thời gian dài.
Unfortunately, there is no simple answer to this debate.	Thật không may, không có câu trả lời đơn giản cho cuộc tranh luận này.
Well, that's just it.	Chà, đó chỉ là nó.
I can't see her face.	Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
I'm trying to keep things simple and so far so good.	Tôi đang cố gắng giữ mọi thứ đơn giản và cho đến nay vẫn tốt.
Not national security.	Không phải an ninh quốc gia.
You never called in.	Bạn chưa bao giờ gọi vào.
After that, we met more often.	Sau đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.
Whether it did or not is open to debate.	Cho dù nó đã làm hay không là mở để tranh luận.
I have lost contact with it.	Tôi đã mất liên lạc với nó.
They are caught in a war.	Họ đang vướng vào một cuộc chiến.
He found my mother for me.	Anh ấy đã tìm mẹ tôi cho tôi.
In a separate incident.	Trong một sự cố riêng biệt.
Two pieces back.	Hai mảnh trở lại.
Now I feel fine with the desire to do more.	Bây giờ tôi cảm thấy ổn với mong muốn làm được nhiều hơn thế.
But mostly, it's walking.	Nhưng chủ yếu, đó là đi bộ.
This is great.	Điều này rất tuyệt.
Turn on the gas.	Bật ga.
They just have to follow the same rules as we do.	Họ chỉ cần tuân theo các quy tắc giống như chúng tôi làm.
Well, you are mistaken.	Chà, bạn nhầm rồi.
Just a bag of words.	Chỉ là một túi lời nói.
And he had someone in mind to give it to.	Và anh ấy đã có ai đó trong tâm trí để trao nó cho.
However, the bleeding did not stop.	Tuy nhiên, máu vẫn không ngừng chảy.
Or perhaps not expected, but hopeful.	Hoặc có lẽ không được mong đợi, nhưng hy vọng.
Maybe in six months.	Có lẽ trong sáu tháng nữa.
I would like to see some more books about his past.	Tôi muốn xem thêm một số cuốn sách về quá khứ của anh ấy.
We live in very strange times.	Chúng ta đang sống trong những thời kỳ rất kỳ lạ.
His face is covered.	Mặt anh ta bị che đi.
There was a silence.	Có một khoảng lặng.
I have nothing to say, but it's okay.	Tôi không có gì để nói, nhưng không sao.
And the only person who could do it was dead.	Và người duy nhất có thể làm điều đó đã chết.
Here are some reasons.	Đây là một số lý do.
And you too, because you helped with the design.	Và bạn cũng vậy, vì bạn đã giúp thiết kế.
He stood next to me.	Anh ấy đứng cạnh tôi.
The size of a house, at least.	Kích thước của một ngôi nhà, ít nhất.
We have to take your gun in your hand.	Chúng tôi phải lấy súng của bạn trong tay của bạn.
But they are coming this way.	Nhưng họ đang đến theo cách này.
Today is.	Hôm nay là ngày.
But the shirt color results show that this is not true.	Nhưng kết quả màu áo cho thấy điều này không đúng.
He lived the perfect life and died for you.	Anh ấy đã sống một cuộc đời hoàn hảo và chết vì bạn.
Other response fields are ignored.	Các trường phản hồi khác bị bỏ qua.
I do not know.	Tôi không quen.
And everyone ends up being hospitalized.	Và mọi người cuối cùng phải nhập viện.
It will fight.	Nó sẽ chiến đấu.
His vision is the most important thing.	Tầm nhìn của anh ấy là điều quan trọng nhất.
Not my age.	Không phải tuổi của tôi.
He doesn't hide.	Anh ấy không giấu giếm.
Those who have to stay.	Những người phải ở lại.
We can't explain them, so we have to look at something bigger.	Chúng tôi không thể giải thích chúng, vì vậy chúng tôi phải nhìn vào một cái gì đó lớn hơn.
So now they play.	Vì vậy, bây giờ họ chơi.
How wonderful that is!.	Điều đó tuyệt vời làm sao!.
He loves magic, in all its forms.	Anh yêu thích phép thuật, dưới mọi hình thức.
This is where we don't sleep.	Đây là nơi chúng tôi không ngủ.
We achieved that goal quickly.	Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó nhanh chóng.
It's not a good mix.	Đó không phải là một hỗn hợp tốt.
I know what you mean about not having time.	Tôi biết bạn muốn nói gì về việc không có thời gian.
High and far.	Cao và xa.
This is not exactly the same conversation we had.	Đây không chính xác là chúng tôi đã có cuộc trò chuyện giống nhau.
If it's not broken today, it's an accident.	Hôm nay không hỏng thì gặp nạn.
As well as mine.	Cũng như của tôi.
The conversation didn't last a minute.	Cuộc trò chuyện không kéo dài một phút.
She has written many songs for herself.	Cô ấy đã viết nhiều bài hát cho chính mình.
You may be surprised.	Bạn có thể ngạc nhiên.
You just died, and you're unlucky.	Anh vừa chết, và anh đen đủi.
Not the hour.	Không phải giờ.
Mine, and possibly hers.	Của tôi, và có thể của cô ấy.
So there will be consequences for that.	Vì vậy, sẽ có hậu quả cho điều đó.
I'm just looking for sales or online.	Tôi chỉ tìm kiếm bán hàng hoặc trực tuyến.
They did not go home to their families.	Họ đã không về nhà với gia đình của họ.
Box as a current address.	Hộp như một địa chỉ hiện tại.
Thank you very much for your high quality and efficient guide.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì hướng dẫn chất lượng cao và hiệu quả của bạn.
Don't you believe it, girl.	Bạn không tin sao, cô gái.
There are no standards, and there never have been.	Không có tiêu chuẩn, và không bao giờ có.
It may just take a while.	Nó chỉ có thể mất một thời gian.
If you know what your case is, you can make an informed decision.	Nếu bạn biết trường hợp của bạn là gì, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
I think it's something that's already in my blood.	Tôi nghĩ nó là thứ gì đó đã có trong máu của tôi.
Only words can save my life.	Chỉ có lời nói mới cứu được mạng sống của tôi.
Just be clear about that when they sign up.	Chỉ cần rõ ràng về điều đó khi họ đăng ký.
Listen to my voice.	Nghe giọng của tôi.
The answer is very simple.	Câu trả lời rất đơn giản.
They are often quite important so you should read them if you can.	Chúng thường khá quan trọng vì vậy bạn nên đọc chúng nếu có thể.
Crying doesn't change anything.	Khóc không thay đổi được gì.
He knew this sound as well as any of them.	Anh biết âm thanh này cũng như bất kỳ âm thanh nào trong số đó.
Enough crying, she decided.	Khóc cũng đủ rồi, cô quyết định.
And don't tell me that's what you are.	Và đừng nói với tôi đó là những gì bạn đang có.
Someone was waiting for you at the station.	Có ai đó đã đợi anh ở nhà ga.
Progress has been made.	Tiến độ đã được đưa ra.
And there will be more after that.	Và sẽ có nhiều hơn sau đó.
Please review the list below.	Vui lòng xem lại danh sách dưới đây.
The weak don't exist, and neither does the strong.	Kẻ yếu không tồn tại, và kẻ mạnh cũng vậy.
No, this is not correct.	Không, điều này không đúng.
She was trying to decide whether to trust him.	Cô đang cố quyết định có nên tin anh không.
As if nothing happened.	Như thể không có chuyện gì xảy ra.
I hope they bring me back.	Tôi hy vọng họ mang tôi trở lại.
I saw him a while ago.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy một lúc trước.
Both sides do the same.	Cả hai bên đều làm như vậy.
That should keep us going for a while.	Điều đó sẽ giúp chúng ta tiếp tục một thời gian.
She spent too much money and had a series of bad relationships.	Cô đã tiêu quá nhiều tiền và có hàng loạt mối quan hệ tồi tệ.
He didn't even notice that it was gone.	Anh thậm chí còn không nhận thấy rằng nó đã biến mất.
I love his small voice.	Tôi yêu giọng nói nhỏ của anh ấy.
You will be very sorry very soon, my boy.	Con sẽ rất xin lỗi sớm thôi, chàng trai của tôi.
They can't take it.	Họ không thể lấy nó.
Beauty, inside and out.	Vẻ đẹp, từ trong ra ngoài.
This process takes several months.	Quá trình này diễn ra trong vài tháng.
All you need to do is listen.	Tất cả những gì bạn cần làm là lắng nghe.
And doing better will require more of us.	Và làm tốt hơn sẽ đòi hỏi nhiều hơn trong chúng ta.
It is very well done.	Nó được thực hiện rất tốt.
Make that everything works fine.	Làm rằng mọi thứ hoạt động tốt.
Make sure user feedback is taken very seriously.	Hãy chắc chắn rằng phản hồi của người dùng rất nghiêm túc.
He said that when he got home from work, he lay down.	Anh ấy nói rằng khi anh ấy về nhà sau khi làm việc, anh ấy đã nằm xuống.
It is very powerful.	Nó rất mạnh mẽ.
Good or dead.	Tốt hay là chết.
They too.	Họ cũng vậy.
We're building something great and he's the right man.	Chúng tôi đang xây dựng một thứ gì đó tuyệt vời và anh ấy là người phù hợp.
Don't pressure them or make a big deal out of it.	Đừng gây áp lực với họ hoặc làm lớn chuyện.
Risk management in clinical practice.	Quản lý rủi ro trong thực hành lâm sàng.
A face entered her field of vision.	Một khuôn mặt lọt vào tầm nhìn của cô.
It's just to keep me busy.	Nó chỉ để giữ cho tôi bận rộn.
But of course that didn't come true.	Nhưng tất nhiên điều đó đã không thành sự thật.
Violence was planned.	Bạo lực đã được lên kế hoạch.
You have to focus.	Bạn phải tập trung.
Thank you for waiting.	Xin cảm ơn vì đã chờ đợi.
He will try to free his wife.	Anh ấy sẽ cố gắng giải thoát cho vợ mình.
Do whatever you want.	Làm bất cứ điều gì bạn muốn.
An officer may be sent to receive information.	Một sĩ quan có thể được cử đến để nhận tin tức.
There are eight of us.	Có tám người chúng tôi.
No matter what anyone else says, you know the truth.	Bất kể ai khác nói gì, bạn biết sự thật.
We will reach an agreement.	Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận.
I can tell you this is not going to be good.	Tôi có thể nói với bạn điều này sẽ không tốt.
However, little is known about this group's experience and support needs.	Tuy nhiên, ít người biết về kinh nghiệm và nhu cầu hỗ trợ của nhóm này.
Not for any particularly good reason, it just happened that way.	Không phải vì bất kỳ lý do đặc biệt chính đáng nào, nó chỉ xảy ra theo cách đó.
Practice makes perfect.	Thực hành làm cho hoàn hảo.
Data were collected from hospital records.	Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ bệnh viện.
Our application has four components.	Ứng dụng của chúng tôi có bốn thành phần.
I have a lot.	Tôi co nhiêu.
How many months matters at that age.	Bao nhiêu tháng là vấn đề quan trọng ở tuổi đó.
Three people were inside.	Ba người đã ở bên trong.
And he didn't want after the year he had.	Và anh không muốn sau một năm mà anh đã có.
Business logic is often complex.	Logic kinh doanh thường phức tạp.
Data and social media.	Dữ liệu và phương tiện truyền thông xã hội.
If an individual.	Nếu một cá nhân.
He's been through a lot on his own.	Anh ấy đã tự mình trải qua rất nhiều điều.
It won't turn around.	Nó sẽ không quay đầu.
He is no longer important to me.	Anh ấy không còn quan trọng với tôi nữa.
He held her hand for a few more seconds.	Anh nắm tay cô thêm vài giây.
For the first time in his life, he needed a job.	Lần đầu tiên trong đời, anh cần một công việc.
I'm ready to go.	Tôi đã sẵn sàng để đi.
A girl, not a baby.	Một cô gái, không phải một em bé.
Includes general options.	Bao gồm các tùy chọn chung.
It's not because of the cast.	Đó không phải là do dàn diễn viên.
There is no mistake about it.	Không có sai lầm về nó.
Trust me now.	Hãy tin tôi ngay bây giờ.
It is not a stage for everyone else, it is real.	Nó không phải là một giai đoạn cho tất cả những người khác, nó là thực tế.
Obviously my eyes need to work.	Rõ ràng là mắt tôi cần hoạt động.
Besides, take a look around.	Bên cạnh đó, hãy nhìn xung quanh.
You want to knock me down.	Bạn muốn hạ gục tôi.
Reference group.	Nhóm tham khảo.
Unfortunately, this is not the case.	Thật không may, đây không phải là trường hợp.
The day really got better.	Ngày thực sự trở nên tốt hơn.
If you were under him before, he wants you under him again.	Nếu bạn ở dưới quyền anh ta trước đây, anh ta muốn bạn dưới quyền anh ta một lần nữa.
Each of these factors can alter the observed rate of injury.	Mỗi một trong những yếu tố này có thể thay đổi tỷ lệ thương tật được quan sát.
And that's great for me.	Và điều đó đối với tôi thật tuyệt.
You then release to fire.	Sau đó bạn phát hành để chữa cháy.
Just more questions.	Chỉ có thêm câu hỏi.
Waiting on it.	Chờ đợi vào nó.
You can come and go as you please.	Bạn có thể đến và đi tùy ý.
He certainly knew that wasn't going to happen.	Anh ta chắc chắn biết rằng điều đó không xảy ra.
Each instance has a unique value.	Mỗi trường hợp có một giá trị duy nhất.
It doesn't list any elements outside that path.	Nó không liệt kê bất kỳ phần tử nào bên ngoài đường dẫn đó.
Go see it.	Đi xem nó.
Please vote for me.	Hãy bình chọn cho tôi.
He feels too big.	Anh cảm thấy mình quá lớn.
The data we use comes from many sources.	Dữ liệu chúng tôi sử dụng đến từ nhiều nguồn.
The oil can be used immediately.	Dầu có thể được sử dụng ngay lập tức.
Usually a hit or miss.	Thường là một hit hoặc bỏ lỡ.
You too get out of here.	Bạn cũng ra khỏi đây.
But in the end the good guys still win.	Nhưng cuối cùng những người tốt vẫn chiến thắng.
Well, easier said than done, we got stuck on this one.	Chà, nói thì dễ hơn làm, chúng tôi đã bị mắc kẹt trong vấn đề này.
Things started very slowly and we were busy with our schoolwork.	Mọi thứ bắt đầu rất chậm và chúng tôi bận rộn với việc học ở trường.
There is nothing more to learn from it.	Không có gì nhiều hơn để học được từ nó.
Everything is still as it is.	Tất cả vẫn như nó vốn có.
Don't answer me now.	Đừng trả lời tôi bây giờ.
She couldn't think of anything to say.	Cô không thể nghĩ ra một điều gì để nói.
And he couldn't take it anymore and he had to laugh.	Và anh ấy không thể chịu đựng được nữa và anh ấy phải cười.
He didn't get her through that door.	Anh không đưa cô qua cánh cửa đó.
Film is art.	Phim là nghệ thuật.
You have waited too long for this.	Bạn đã chờ đợi quá lâu về điều này.
On that one level.	Ở một cấp độ đó.
Or say the wrong thing.	Hoặc nói những điều sai trái.
Our people.	Người của chúng ta.
Every element feels perfect in the right place.	Mọi yếu tố đều cảm thấy hoàn hảo ở đúng vị trí.
Lots of good dialogue.	Rất nhiều câu thoại hay.
There is no plan ahead.	Không có kế hoạch phía trước.
The case has been dropped.	Trường hợp đã bị rơi.
Sometimes, a lot of help.	Đôi khi, rất nhiều sự giúp đỡ.
You should check if they are happy to do this.	Bạn nên kiểm tra xem họ có vui khi làm điều này hay không.
Rather, he was telling her to go away.	Đúng hơn, anh ấy đang bảo cô ấy biến đi.
Another good product.	Một sản phẩm tốt khác.
It was a big decision.	Đó là một quyết định lớn.
In fact, he did.	Trong thực tế, anh ấy đã làm.
He felt certain about her.	Anh đã cảm thấy chắc chắn về cô ấy.
Those challenges are not necessarily mine.	Những thách thức đó không nhất thiết là của tôi.
I just think they don't go far enough.	Tôi chỉ nghĩ rằng họ không đi đủ xa.
But they may not say so right away.	Nhưng họ có thể không nói như vậy ngay lập tức.
It's really very good.	Nó thực sự rất tốt.
Therefore, my team is currently looking into this issue in detail.	Do đó, nhóm của tôi hiện đang xem xét vấn đề này một cách chi tiết.
It is well worth reading.	Nó rất đáng để đọc.
We're really great online, which has given you confidence.	Chúng tôi thực sự tuyệt vời khi trực tuyến, điều này đã giúp bạn tự tin.
Her lips touched his.	Môi cô chạm vào môi anh.
Fast and smooth.	Nhanh chóng và mượt mà.
I stopped eating here after they raised the price of dinner significantly.	Tôi đã ngừng ăn ở đây sau khi họ tăng giá bữa tối lên đáng kể.
Definitely one of them.	Chắc chắn là một trong số họ.
Many others will follow.	Nhiều người khác sẽ làm theo.
I told him how it stood.	Tôi đã nói cho anh ấy biết nó đứng như thế nào.
I would say eight or ten days.	Tôi sẽ nói tám hoặc mười ngày.
That makes perfect sense.	Điều đó có ý nghĩa hoàn hảo.
Then the wind returned to the sky.	Rồi trái gió trở trời.
Few people take this seriously.	Ít người coi trọng điều này.
Something she's really good at.	Một thứ mà cô ấy thực sự giỏi.
I was here.	Tôi đã ở đây.
However, the results of our experiment raise two immediate questions.	Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm của chúng tôi đặt ra hai câu hỏi ngay lập tức.
He is a joy to see in the world.	Anh ấy là một niềm vui để xem trên thế giới.
And on either side of it were two men.	Và ở hai bên của nó là hai người đàn ông.
Lights and sounds.	Đèn và âm thanh.
Then stood up and took the seat across from him.	Sau đó đứng dậy và nhận lấy chỗ ngồi đối diện với anh ta.
Thank you for reading my blog and please comment.	Cảm ơn bạn đã đọc blog của tôi và hãy bình luận.
I mean, just like a movie like this.	Ý tôi là, đúng như một bộ phim như thế này.
And he won't let me live that long.	Và anh ấy sẽ không để tôi sống lâu như vậy.
But he lost track of them.	Nhưng anh ta đã mất dấu chúng.
He doesn't mind.	Anh ấy không bận tâm.
He didn't stay long enough to hear anything.	Anh ấy đã không ở lại đủ lâu để nghe thấy bất cứ điều gì.
Perhaps you find yourself walking on the street where you live.	Có lẽ bạn nhìn thấy mình đang đi bộ trên đường phố nơi bạn sống.
They are divided into groups and the groups face each other.	Họ được chia theo nhóm và các nhóm đối mặt với nhau.
Who knows at this point.	Ai biết được vào thời điểm này.
Not certain.	Không nhất định.
She is back.	Cô ấy trở lại.
I need some information.	Tôi cần một vài thông tin.
I can't wait to try everything!.	Tôi nóng lòng muốn thử mọi thứ !.
But he didn't miss a thing.	Nhưng anh ta không bỏ lỡ điều gì.
There are details that will completely change a story.	Có những chi tiết sẽ thay đổi hoàn toàn một câu chuyện.
I worked on this all day.	Tôi đã làm việc này trong cả ngày.
It doesn't have that.	Nó không có điều đó.
Since then there has been a little change.	Kể từ đó đã có một chút thay đổi.
Three crew members were killed.	Ba thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.
He took a deep breath.	Anh ta hít một hơi thật sâu.
All the others had pretty similar results.	Tất cả những người khác đều có kết quả khá giống nhau.
I suggest you to use it.	Tôi đề nghị bạn sử dụng nó.
One impact would surely kill them both.	Một tác động chắc chắn sẽ giết chết cả hai.
Accordingly, the final comparison results must be checked by the people.	Theo đó, kết quả so sánh cuối cùng phải được người dân kiểm tra.
That would be ideal.	Đó sẽ là lý tưởng.
You can go down the list in order or jump around.	Bạn có thể đi xuống danh sách theo thứ tự hoặc nhảy xung quanh.
It's at the end of my hospital bed.	Nó ở cuối giường bệnh của tôi.
But that doesn't change anything.	Nhưng điều đó không có gì thay đổi.
Here's what he expected.	Đây là những gì anh ấy mong đợi.
I can't say more right away.	Tôi không thể nói nhiều hơn ngay lập tức.
The new approach is to bring state-of-the-art technology and support prices.	Cách tiếp cận mới là mang lại công nghệ hiện đại và hỗ trợ giá cả.
We know when we lose, where we are.	Chúng tôi biết khi nào chúng tôi thua, chúng tôi đang ở đâu.
That's why it turned out to be an unlucky day.	Đó là lý do tại sao nó trở thành một ngày xui xẻo.
One more year left.	Còn một năm nữa.
It's like we're together.	Cứ như thể chúng ta được ở bên nhau.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
If you prefer the taste with a different glass, use that one.	Nếu bạn thích hương vị với một ly khác hơn, hãy sử dụng ly đó.
He will never know that again.	Anh ấy sẽ không bao giờ biết điều đó một lần nữa.
Maybe he's just not smart.	Cũng có thể, anh ấy không thông minh.
He simply put down his coffee cup and smiled.	Anh ấy chỉ đơn giản là đặt cốc cà phê của mình xuống và mỉm cười.
But they don't come to our house anymore.	Nhưng họ không còn đến nhà chúng tôi nữa.
In that space, we have the freedom and power to choose our responses.	Trong không gian đó, chúng ta có quyền tự do và quyền lực để lựa chọn phản ứng của mình.
Others see it differently.	Những người khác nhìn nhận nó theo cách khác.
The child was.	Đứa trẻ đã.
She really liked it at first.	Ban đầu cô ấy đã rất thích nó.
It only took them a second to find that he was dead.	Họ chỉ mất một giây để thấy rằng anh ta đã chết.
She stood like that for a long time, drinking.	Cô đứng như vậy một lúc lâu, uống cạn.
That way, the questions driving the research begin to change.	Bằng cách đó, các câu hỏi thúc đẩy nghiên cứu bắt đầu thay đổi.
The result is due to the following two facts.	Kết quả là do hai dữ kiện sau đây.
It's now or never.	Đó là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
I hurt him.	Tôi đã làm tổn thương anh ấy.
Very natural about that.	Rất tự nhiên về điều đó.
The site will be back up and running in the next few days.	Trang web sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới.
You also know what it sounds like.	Bạn cũng biết âm thanh của nó.
She has brown hair, black eyes, and is very intelligent.	Cô ấy có mái tóc nâu, đôi mắt đen, rất thông minh.
I keep tracking the room number.	Tôi tiếp tục theo dõi số phòng.
In a way, he's also trying to help her.	Theo một cách nào đó, anh ấy cũng đang cố gắng giúp đỡ cô ấy.
There was still a foot between him and the fire.	Vẫn có một bàn chân giữa anh và ngọn lửa.
I know the code to get out.	Tôi biết mã để thoát ra.
She wasn't good at them anyway.	Dù sao thì cô cũng không giỏi về chúng.
There is no help for it, the dress has to go.	Không có sự giúp đỡ cho nó, chiếc váy phải đi.
He realized that.	Anh ấy đã nhận ra điều đó.
It made him feel nauseous.	Nó khiến anh cảm thấy buồn nôn.
It is a private enterprise.	Nó là một doanh nghiệp tư nhân.
One word than another.	Một từ hơn người khác.
It's a life-or-death situation for you.	Đó là một tình huống sinh tử cho bạn.
It is just very serious.	Nó chỉ là rất nghiêm trọng.
Maybe they thought it would be difficult.	Có thể họ nghĩ rằng nó sẽ khó khăn.
Here, in the room.	Đây, trong phòng.
But this will not end well.	Nhưng điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
That's the codename for street shadows pretty much.	Đó là tên mã cho bóng đường phố khá nhiều.
I just need a pair.	Tôi chỉ cần một đôi.
I'm a boy.	Tôi là con trai.
That man is not like us.	Người đàn ông đó không giống như chúng ta.
I'm looking for something to hit.	Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó để đánh.
Others can be explained but still give you something to think about.	Những người khác có thể được giải thích nhưng vẫn cho bạn điều gì đó để suy nghĩ.
As a result, only one patient developed a wound infection.	Kết quả là chỉ có một bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ.
Everyone must read this.	Mọi người phải đọc cái này.
I spread them out and looked at them.	Tôi trải chúng ra và nhìn vào chúng.
I just kept it long enough for them to notice.	Tôi chỉ giữ nó đủ lâu để họ nhận ra.
They took care of themselves.	Họ đã chăm sóc bản thân.
I read ... in a unicorn throne.	Tôi đọc ... trong một lân đang ngôi.
My room is dark.	Phòng của tôi tối.
We start with the second term.	Chúng tôi bắt đầu với kỳ thứ hai.
In fact, there is often more information that can be yielded.	Trên thực tế, thường có nhiều thông tin hơn có thể được mang lại.
And that's what's happening now.	Và đó là những gì đang xảy ra bây giờ.
I like to show that.	Tôi thích thể hiện những điều đó.
It was a big deal back then.	Đó là một việc lớn khi đó.
I chose something else.	Tôi đã chọn một cái gì đó khác.
The car was really, really good at racing.	Chiếc xe thực sự rất, rất tốt trong cuộc đua.
Not served yet.	Chưa được phục vụ.
Only it's not brown.	Chỉ có điều nó không có màu nâu.
Don't know how it got there.	Không biết làm thế nào nó đến đó.
It won't last long, he realized.	Nó sẽ không tồn tại lâu, anh nhận ra.
He gives more information.	Anh ấy mang đến nhiều thông tin hơn.
This will be done in the remainder of this section.	Điều này sẽ được thực hiện trong phần còn lại của phần này.
Check out their website.	Kiểm tra trang web của họ.
That must bring love into your life.	Điều đó phải mang tình yêu vào cuộc sống của bạn.
I'm sure you know what it's like.	Tôi chắc rằng bạn biết nó như thế nào.
Sorry, but you are a human.	Xin lỗi, nhưng bạn là một con người.
But he had no other choice, he had to follow orders.	Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, anh phải làm theo lệnh.
She still said nothing.	Cô ấy vẫn không nói gì.
I should walk back to her place.	Tôi nên đi bộ trở lại chỗ của cô ấy.
The latter is never exactly what you expect.	Điều thứ hai không bao giờ chính xác như những gì bạn mong đợi.
If they like it, they will.	Nếu họ thích, họ sẽ làm.
Put your name on it on the spot.	Hãy ghi tên bạn vào nó ngay tại chỗ.
My body lived this history.	Cơ thể tôi đã sống lịch sử này.
She must be.	Cô ấy phải là.
This is his blood.	Đây là máu của anh ấy.
That is my feeling.	Đó là cảm giác của tôi.
He's grown up now, too strong for you when he became like that.	Anh ấy bây giờ lớn rồi, quá khỏe so với bạn khi anh ấy trở nên như vậy.
They decided to go there.	Họ quyết định đến đó.
Now she hates him.	Bây giờ cô ghét anh ta.
He needs to know that such a point exists.	Anh ta cần biết rằng một điểm như vậy tồn tại.
And now it seems that we have rejected mental processes.	Và bây giờ có vẻ như chúng ta đã từ chối các quá trình tâm thần.
You were not built for the way we live now.	Bạn không được xây dựng cho cách chúng ta sống bây giờ.
I copied the correct local setup.	Tôi đã sao chép thiết lập cục bộ đúng.
I want you with us for this.	Tôi muốn bạn với chúng tôi cho điều này.
Everyone is an individual.	Mọi người đều là một cá nhân.
That's the miracle.	Đó là điều kỳ diệu.
You'd better start doing exactly what you said.	Tốt hơn hết bạn nên bắt đầu làm chính xác những gì bạn đã nói.
It was a real laugh.	Đó là một tiếng cười thực sự.
He was fired the next day.	Anh ta bị sa thải vào ngày hôm sau.
Now I have no reason to hold you.	Bây giờ tôi không có lý do gì để níu kéo anh.
It didn't go as well as planned.	Nó đã không diễn ra tốt như kế hoạch.
For the files to be read properly.	Để các tệp được đọc đúng cách.
It is just as it is.	Nó chỉ là như nó là.
However, a journey is not the completion of the job.	Tuy nhiên, một cuộc hành trình không phải là hoàn thành công việc.
He is just a child.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ.
At least one person didn't listen.	Ít nhất một người không lắng nghe.
It was another day like this.	Đó là một ngày khác như thế này.
He likes to talk.	Anh ấy thích nói chuyện.
I will post it after the old one is removed.	Tôi sẽ đăng nó sau khi cái cũ bị xóa.
Some have returned in recent years.	Một số đã quay trở lại trong những năm gần đây.
And we were too stupid to see it.	Và chúng tôi đã quá ngu ngốc khi nhìn thấy nó.
It has helped the time pass.	Nó đã giúp thời gian trôi qua.
Now it is not possible to prove either way.	Bây giờ không thể chứng minh một trong hai cách.
Trust me, it seems normal.	Tin tôi đi, nó có vẻ bình thường.
I get it, having done stupid things on my own while under the influence.	Tôi hiểu điều đó, đã tự mình làm những điều ngu ngốc trong khi bị ảnh hưởng.
I never wanted to be like him.	Tôi chưa bao giờ muốn giống như anh ấy.
And there are other things for us.	Và có những việc khác dành cho chúng tôi.
But it's not pretty.	Nhưng nó không đẹp.
Men know what men need and want.	Đàn ông biết đàn ông cần gì, muốn gì.
Our team won.	Đội của chúng tôi đã thắng.
I have never been so scared in my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời.
And nature has an advantage.	Và tự nhiên có lợi thế.
No other human being was seen.	Không có một con người nào khác được nhìn thấy.
And it makes no sense.	Và nó không có ý nghĩa.
She backed away, looking like she was about to run.	Cô ấy lùi lại, có vẻ như sắp chạy.
I hope they continue.	Tôi hy vọng họ tiếp tục.
We talked about her mother.	Chúng tôi đã nói về mẹ của cô ấy.
This is starting to change.	Điều này đang bắt đầu thay đổi.
It's just that simple.	Nó chỉ đơn giản vậy thôi.
No one on the street had noticed.	Không ai trên đường phố đã nhận ra.
In this case, there is no difference.	Trong trường hợp này, không có gì khác biệt.
It just put me in the picture a little bit.	Nó chỉ đưa tôi vào hình ảnh một chút.
Last year was last year.	Năm ngoái là năm ngoái.
You may have heard what happened yourself.	Bạn có thể đã nghe những gì đã xảy ra chính mình.
So get this for what it's worth.	Vì vậy, hãy lấy cái này cho những gì nó đáng giá.
There are many reasons.	Có rất nhiều lý do.
I want to feel you in a different way.	Tôi muốn cảm nhận bạn theo một cách khác.
I recommended this to the team based on my running experience.	Tôi đã đề xuất điều này cho nhóm dựa trên kinh nghiệm chạy của tôi.
So people are asking him to perform again.	Vì vậy, mọi người đang yêu cầu anh ấy biểu diễn lại.
He will make it better.	Anh ấy sẽ làm cho nó tốt hơn.
She couldn't move them.	Cô không thể di chuyển chúng.
The design of the piece, good, bad.	Thiết kế của các mảnh, tốt, kém.
Glass goes from side to side.	Kính đi từ bên này sang bên khác.
I took it out and ran it through my fingers.	Tôi lấy nó ra và lướt qua kẽ tay.
And he knows she's scared for some reason.	Và anh ấy biết cô ấy sợ hãi vì một lý do nào đó.
Of six independent experiments.	Trong số sáu thí nghiệm độc lập.
I am a real catcher.	Tôi là một người bắt thực sự.
You do not have any rights to an idea over any other person.	Bạn không có bất kỳ quyền nào đối với một ý tưởng đối với bất kỳ người nào khác.
One example is enough.	Một ví dụ là đủ.
They follow the news online and cook their own food.	Họ theo dõi tin tức trên mạng và tự nấu đồ ăn cho mình.
He can accept your order.	Anh ấy có thể chấp nhận đơn đặt hàng của bạn.
So we obviously can't understand him.	Vì vậy, chúng tôi rõ ràng là không thể hiểu anh ta.
To her lovely breasts this time.	Để ngực đáng yêu của mình lần này.
I write things.	Tôi viết những thứ.
This year, nothing.	Năm nay, không có gì.
It is better to let them come a little closer.	Tốt hơn là để họ đến gần hơn một chút.
He has never been married.	Anh ấy chưa bao giờ kết hôn.
I just hate it here.	Tôi chỉ ghét nó ở đây.
It can mean everything.	Nó có thể có nghĩa là tất cả mọi thứ.
There is no error in this detection.	Không có lỗi trong phát hiện này.
Nothing I haven't seen many times before.	Không có gì tôi đã không nhìn thấy nhiều lần trước đây.
So this is the disease.	Vì vậy, đây là bệnh.
I don't understand why he wants to be with those people.	Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại muốn ở bên những người đó.
Mean values ​​of at least three independent experiments are shown.	Giá trị trung bình của ít nhất ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Best marketing is not the same as marketing.	Tiếp thị tốt nhất không giống như tiếp thị.
No tracking data available.	Không có số liệu theo dõi nào có sẵn.
I guess she's busy.	Tôi đoán cô ấy đang bận.
Maybe with the lost baby.	Có lẽ với đứa bé đã mất.
Any links or files can be deleted at any time.	Mọi liên kết hoặc tệp có thể bị xóa bất kỳ lúc nào.
Other successful countries know this.	Các quốc gia thành công khác biết điều này.
They talk about home, and they talk about the women they love.	Họ nói về nhà, và họ nói về những người phụ nữ họ yêu.
They just happen to me.	Chúng chỉ xảy ra với tôi.
I want to see it appear.	Tôi muốn thấy nó xuất hiện.
She didn't need to worry so much with every step.	Cô không cần phải lo lắng như vậy nữa với mỗi bước đi.
It doesn't look far.	Nó không nhìn xa.
He glanced back at the way they had come.	Anh liếc nhìn lại con đường họ đã đến.
He got up and went to the door.	Anh ta đứng dậy và đi ra cửa.
My baby is no longer in pain.	Con tôi không còn đau nữa.
However, we do not have the apartment number.	Tuy nhiên, chúng tôi không có số căn hộ.
Life goes on.	Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Also, it needs an item, not a list.	Ngoài ra, nó cần một mục, không phải một danh sách.
I hardly felt the desire to do the things I asked.	Tôi hầu như không cảm thấy mong muốn làm những điều tôi yêu cầu.
Not without significant risks.	Không phải không có rủi ro đáng kể.
He entered the room.	Anh bước vào phòng.
Or so it seems back then.	Hoặc như vậy nó có vẻ như trở lại sau đó.
It's special, seriously.	Nó đặc biệt, nghiêm túc.
So it's not just your face that's special.	Vì vậy, không chỉ có khuôn mặt của bạn là đặc biệt.
My goal is to gain status.	Mục tiêu của tôi là đạt được trạng thái.
And this is not.	Và đây không phải là.
That is the opinion of educated men.	Đó là ý kiến ​​của những người đàn ông có học.
Use of this work is subject to these terms.	Sử dụng làm việc này là tùy thuộc vào các điều khoản.
Therefore, let us examine those retentions.	Do đó, hãy để chúng tôi kiểm tra các khoản lưu giữ đó.
You play your normal game.	Các bạn chơi trò chơi bình thường của mình.
I mean he's making faces or something.	Tôi muốn nói rằng anh ấy đang làm khuôn mặt hay gì đó.
Please try not to cry.	Xin hãy cố gắng đừng khóc.
I do not have time.	Tôi không có thời gian.
However, I don't see what I'm doing wrong here.	Tuy nhiên, tôi không thấy những gì tôi đang làm sai ở đây.
There will be conflicts with power.	Sẽ có xung đột với quyền lực.
Contrast with the desired result.	Ngược lại với kết quả mong muốn.
He has a wonderful smile.	Anh ấy có một nụ cười tuyệt vời.
But we made it.	Nhưng chúng tôi đã làm được.
A sound guy.	Một chàng trai âm thanh.
You are meat, like the rest of us.	Bạn là thịt, giống như phần còn lại của chúng tôi.
There are only a few side effects.	Chỉ có một chút tác dụng phụ.
He plays with his fingers.	Anh ấy chơi với những ngón tay của mình.
This love will be worth more than blood.	Tình yêu này sẽ đáng giá hơn cả máu mủ ruột thịt.
I couldn't eat much and because of that I lost even more weight.	Tôi không thể ăn được nhiều và vì thế mà tôi còn sụt cân hơn nữa.
Too much to hold.	Quá nhiều để chứa.
The same is true for work.	Điều này cũng đúng với việc làm.
Anywhere, do anything.	Ở mọi nơi, làm bất cứ điều gì.
They are very different.	Họ rất khác nhau.
Now you stop, put it down and rest for a while.	Bây giờ bạn dừng lại, đặt nó xuống và nghỉ ngơi một lúc.
Three is the magic number.	Ba là con số kỳ diệu.
Now, take the next few minutes and enjoy these experiences.	Bây giờ, hãy dành vài phút tiếp theo và tận hưởng những trải nghiệm này.
It's not a level playing field.	Đó không phải là một sân chơi bình đẳng.
The way she moves.	Cách cô ấy di chuyển.
She would be in so much pain if she knew.	Cô ấy sẽ rất đau nếu cô ấy biết.
We will come back to that later.	Chúng tôi sẽ trở lại điều đó sau.
There really is no obvious means of happiness for me.	Thực sự không có phương tiện hạnh phúc rõ ràng đối với tôi.
In a space where he couldn't move.	Trong một khoảng không gian mà anh không thể di chuyển.
And it's worse than we thought.	Và nó tồi tệ hơn chúng ta nghĩ.
She could feel the weight of his body on hers.	Cô có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể anh trên cơ thể cô.
That fight is very important.	Cuộc đấu tranh đó rất quan trọng.
He took advantage of you.	Anh ta đã lợi dụng bạn.
Mostly on her own.	Chủ yếu là tại bản thân cô ấy.
Young people want to escape.	Những người trẻ tuổi muốn trốn thoát.
But this is something else.	Nhưng đây là một cái gì đó khác.
Possibly more odd.	Có thể nhiều hơn kỳ quặc.
I want you out right now, please.	Tôi muốn bạn ra ngoài ngay bây giờ, làm ơn.
I am just.	Tôi chỉ là.
And you killed her.	Và bạn đã giết cô ấy.
Let's see him win a race first.	Hãy xem anh ta thắng một cuộc đua trước.
It makes you want to throw up.	Nó làm cho bạn muốn ném lên.
They keep track of everything we learn and pass it on.	Họ theo dõi mọi thứ chúng tôi học được và truyền lại.
We need to know why.	Chúng ta cần biết tại sao.
Right now, we don't know what will happen.	Hiện tại, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
He is easy to like and easy to trust.	Anh ấy dễ thích và dễ tin.
Very, very thick.	Rất, rất dày.
For anything that is worth.	Đối với bất cứ điều gì đó là giá trị.
The error message is shown in the image below.	Thông báo lỗi được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.
I want to do the same here.	Tôi cũng muốn làm như vậy ở đây.
One obvious reason is simple.	Một lý do rõ ràng là đơn giản.
Doesn't mean it's that way.	Không có nghĩa là nó theo cách đó.
Protect yourself against any outside attacks.	Bảo vệ bạn trước mọi cuộc tấn công từ bên ngoài.
Here, go to sleep.	Đây, ngủ tiếp đi.
My kids were very worried.	Những đứa trẻ của tôi đã rất lo lắng.
Everything he does is for money.	Mọi thứ anh ấy làm là vì tiền.
She can risk that.	Cô ấy có thể mạo hiểm điều đó.
If they turn negative, change them to positive.	Nếu chúng chuyển thành tiêu cực, hãy thay đổi chúng thành tích cực.
Please join the conversation in the comment box.	Vui lòng tham gia vào cuộc trò chuyện trong hộp nhận xét.
Take him out, leave.	Đưa anh ta ra, bỏ đi.
I leaned back and nodded.	Tôi ngả người ra sau và gật đầu.
It is really beautiful and well made.	Nó thực sự đẹp và được làm tốt.
Speaking of business, she's seen this movie before.	Nói đến chuyện buôn bán thì cô ấy đã từng xem phim này rồi.
Now it is killing children.	Bây giờ nó đang giết chết trẻ em.
We see a lot of them.	Chúng tôi thấy rất nhiều người trong số họ.
Something that this man knows something.	Một cái gì đó mà người đàn ông này biết một cái gì đó.
He didn't see how workable our plan was.	Anh ấy không thấy kế hoạch của chúng tôi có thể thực hiện được như thế nào.
Don't know how seriously to implement any of this.	Không biết làm thế nào nghiêm túc để thực hiện bất kỳ điều này.
I definitely have to have one.	Tôi chắc chắn phải có một cái.
He was sure she would never tell anyone.	Anh chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ nói cho ai biết.
Of course, the same is true for front vs.	Tất nhiên, điều tương tự cũng đúng với front vs.
Everyone is active and everyone is involved.	Mọi người đều hoạt động và mọi người đều tham gia.
For a moment time stood still.	Trong giây lát thời gian đứng yên.
Eventually, perhaps, he will lose interest and stop listening.	Cuối cùng, có lẽ, anh ấy sẽ mất hứng thú và không còn lắng nghe nữa.
The reality of it hit her.	Thực tế của nó đã đánh cô ấy.
Sometimes we think about it and cry.	Đôi khi chúng tôi nghĩ về điều đó và khóc.
Then you do something else.	Sau đó, bạn làm một cái gì đó khác.
Such a trip would be impossible now.	Một chuyến đi như vậy sẽ là không thể bây giờ.
For making our family part of yours.	Vì đã biến gia đình chúng tôi trở thành một phần của gia đình bạn.
He's not there for her and he's not a good friend.	Anh ấy không ở đó vì cô ấy và anh ấy không phải là một người bạn tốt.
To say no, we have to think about the consequences.	Để nói không, chúng ta phải nghĩ đến hậu quả.
He is a great leader in the way he plays.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong cách anh ấy chơi.
When in doubt, be quiet.	Khi nghi ngờ, hãy im lặng.
Not me.	Không phải tôi.
Find the enemy and kill him, before he kills us.	Tìm kẻ thù và giết hắn, trước khi hắn giết chúng ta.
Call it a vision.	Gọi nó là một tầm nhìn.
If he has a family.	Nếu anh ấy có gia đình.
No adults.	Không có người lớn.
I must love to write.	Tôi phải thích viết lách.
And soon she will be a big sister.	Và chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ là một người chị lớn.
It will also pass.	Nó cũng sẽ đi qua.
That would be something, anyway.	Đó sẽ là một cái gì đó, dù sao.
He's been doing it since we were kids.	Anh ấy đã làm điều đó kể từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Values ​​are the mean of two independent experiments.	Giá trị là giá trị trung bình của hai thí nghiệm độc lập.
However, there is really only one.	Tuy nhiên, thực sự chỉ có một.
A rare player.	Một người chơi hiếm.
He really loves that girl.	Anh thực sự yêu cô gái đó.
Give them that, and they'll buy.	Cung cấp cho họ điều đó, và họ sẽ mua.
There are others, because that's how a proper investigation should work.	Có những người khác, bởi vì đó là cách một cuộc điều tra thích hợp nên hoạt động.
Rose hoped he wouldn't look at her differently after she told him.	Rose hy vọng anh sẽ không nhìn cô khác đi sau khi cô nói với anh.
Trouble is, she's going to be hard to surprise.	Rắc rối là, cô ấy sẽ rất khó để làm bất ngờ.
I know we're off to a good start.	Tôi biết chúng tôi đã có một khởi đầu tốt.
This is definitely not the case you should be.	Đây chắc chắn không phải là trường hợp bạn nên làm.
He didn't even say anything bad about them.	Anh ấy thậm chí không nói bất cứ điều gì xấu về họ.
Get it to work.	Bắt nó để làm việc.
How right he was.	Anh ấy đã đúng làm sao.
Neither did the plaintiff.	Nguyên đơn cũng không.
Therefore, the average distance is very low.	Do đó, khoảng cách trung bình là rất thấp.
He chose the front line.	Anh ấy đã chọn tiền tuyến.
Great feel and control.	Cảm giác và kiểm soát tuyệt vời.
I am positive, you can too.	Tôi tích cực, bạn cũng có thể.
I couldn't find any earlier source.	Tôi không thể tìm thấy nguồn nào sớm hơn.
The reason why would take so long to explain.	Lý do tại sao sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích.
I overcame it with an effort of will.	Tôi đã vượt qua nó bằng một nỗ lực của ý chí.
He pulled me close.	Anh ấy kéo tôi lại gần.
I've definitely thought about it.	Tôi chắc chắn đã nghĩ về nó.
I recently switched back to mine.	Tôi gần đây đã chuyển trở lại của tôi.
Who knew we would find each other like this.	Ai biết chúng ta lại tìm thấy nhau như thế này.
I am in a very unique situation.	Tôi đang ở trong một tình huống rất độc đáo.
My father also spent a lot of time there.	Bố tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian ở đó.
They all gave the same results, and at the same time didn't make us feel bad.	Tất cả đều cho kết quả như nhau, đồng thời không khiến chúng tôi cảm thấy tồi tệ.
This effect needs to be studied further.	Hiệu ứng này cần được nghiên cứu thêm.
And it didn't.	Và nó đã không.
I want to know why.	Tôi muốn biết tại sao.
He received the most positive reports of anyone.	Anh ấy đã nhận được báo cáo tích cực nhất trong số bất kỳ ai.
The call came from below.	Cuộc gọi đến từ bên dưới.
There are two properties in the area.	Có hai tài sản trong khu vực.
Again, thanks for your skill.	Một lần nữa, cảm ơn vì kỹ năng của bạn.
Go back to whatever you do.	Quay lại với bất cứ điều gì bạn làm.
Out in peace.	Ra ngoài bình yên.
That person has a strange power over them.	Người đó có một sức mạnh kỳ lạ đối với họ.
She was not afraid.	Cô đã không sợ hãi.
I can't think when he looks at me.	Tôi không thể nghĩ khi anh ấy nhìn tôi.
Then he turned to the people present.	Sau đó anh ta quay sang những người có mặt.
And the results are terrible.	Và kết quả khủng khiếp.
They are working on it.	Họ đang làm việc trên nó.
Something different from what he got.	Một cái gì đó khác với những gì anh ta có.
They will kill.	Họ sẽ giết.
He is looking at her.	Anh đang nhìn cô.
Turn off the computer.	Tắt máy tính.
There are some but certainly not enough for everyone.	Có một số nhưng chắc chắn là không đủ cho tất cả mọi người.
I put my shoulder on him.	Tôi khoác vai anh ấy.
This she is very happy.	Cái này cô ấy rất vui.
I cannot answer him.	Tôi không thể trả lời cho anh ta.
The profits here are terrible.	Lợi nhuận ở đây là khủng khiếp.
I need to go back.	Tôi cần phải quay trở lại.
Then she told them about her first dream.	Sau đó cô ấy kể cho họ nghe về giấc mơ đầu tiên của mình.
You are too proud.	Bạn quá tự hào.
I like to be busy.	Tôi thích bận rộn.
It is a biological fact.	Đó là một sự thật sinh học.
No one is theirs.	Không ai là của họ.
Really good.	Thực sự tốt.
Every summer comes, more and more flowers come.	Mỗi mùa hè đến, càng có nhiều hoa hơn.
But, it can only be one.	Nhưng, nó chỉ có thể là một.
I cannot stress that enough.	Tôi không thể nhấn mạnh rằng đủ.
You can remove the pieces.	Bạn có thể loại bỏ các mảnh.
Our music seems to be able to cover it up.	Âm nhạc của chúng tôi dường như có thể che đậy nó.
Or maybe it's lying on my desk.	Hoặc có lẽ nó đang nằm trên bàn của tôi.
They will meet a man.	Họ sẽ gặp một người đàn ông.
A few hundred years is not a long time for her.	Vài trăm năm không phải là dài đối với cô ấy.
At the same time, the market remains tough, he said.	Đồng thời, thị trường vẫn khó khăn, ông nói.
You know he can't do this.	Bạn biết anh ấy không thể làm được điều này.
Talk to them about how they started a marketing program.	Nói chuyện với họ về cách họ bắt đầu một chương trình tiếp thị.
He was so good.	Anh ấy đã tốt như vậy.
It is healthy and good.	Nó khỏe mạnh và tốt.
All he has to do.	Tất cả những gì anh ấy phải làm.
We saw a number of people being shot by various weapons.	Chúng tôi thấy một số người bị bắn bởi nhiều loại vũ khí khác nhau.
No doubt about it, the smell is still in the room.	Không nghi ngờ gì về nó, mùi vẫn còn trong phòng.
They need a lot of energy.	Họ cần rất nhiều năng lượng.
And we will never beat them.	Và chúng tôi sẽ không bao giờ đánh bại họ.
In long moments.	Trong những khoảnh khắc dài.
Obviously this ability in the right situations is very good.	Rõ ràng khả năng này trong những tình huống thích hợp là rất tốt.
If so, you won't be able to move it down.	Nếu vậy, bạn sẽ không thể di chuyển nó xuống.
And that was a shock to us.	Và đó là một cú sốc đối với chúng tôi.
Nothing is too much for them.	Không có gì là quá nhiều đối với họ.
In fact, it could be the opposite.	Trong thực tế, nó có thể là ngược lại.
As part of soccer practice.	Là một phần của thực hành chơi bóng đá.
This is a signal.	Đây là một tín hiệu.
To avoid conflicts.	Để tránh xung đột.
Sounds like a good story.	Nghe có vẻ như một câu chuyện hay.
That's bad, son.	Thật tệ, con trai.
Nice to meet you.	Rất hân hạnh được gặp bạn.
He did what he had to do.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy phải làm.
There is no end to these examples.	Không có kết thúc cho những ví dụ này.
They didn't ask more about him.	Họ không hỏi thêm về anh ta.
I had fun, but in a different way.	Tôi đã rất vui, nhưng theo một cách khác.
Let's look at the next seven years.	Hãy nhìn vào bảy năm tới.
Cool completely in the pan.	Để nguội hoàn toàn trong chảo.
It goes beyond that, really.	Nó vượt xa điều đó, thực sự.
On the other hand, it scared her to death.	Mặt khác, nó khiến cô sợ chết khiếp.
This is quite interesting.	Điều này khá thú vị.
We are in the black and it looks like we will stay there.	Chúng tôi đang ở trong màu đen và có vẻ như chúng tôi sẽ ở lại đó.
The same.	Cũng như vậy.
The music is happening very fast.	Âm nhạc đang diễn ra rất nhanh.
Maybe for this reason she never got married.	Có thể vì lý do này mà cô ấy chưa bao giờ lấy chồng.
They go there to start with new things.	Họ đến đó để bắt đầu với những điều mới.
She didn't have time to move.	Cô không có thời gian để di chuyển.
She's good at that.	Cô ấy giỏi về điều đó.
Full of features and functions.	Có đầy đủ các tính năng và chức năng.
All three were former officers.	Cả ba đều từng là sĩ quan.
And he had no business talking to her like that.	Và anh ta không có việc gì phải nói chuyện với cô ấy như vậy.
I had a lot of rest.	Tôi đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
You are the core and meaning of my life.	Bạn là cốt lõi và ý nghĩa của cuộc đời tôi.
You have calls to make.	Bạn có những cuộc gọi để thực hiện.
Doing is design and design thinking.	Làm là thiết kế và tư duy thiết kế.
We will give you a bar.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thanh.
Imagine your dad doing this.	Hãy tưởng tượng xem bố của bạn làm điều này.
They don't say why.	Họ không nói tại sao.
The rest is up to you.	Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn.
It is this theory that underlies today's training methods.	Đó là lý thuyết này làm cơ sở cho các phương pháp đào tạo ngày nay.
We know you have it.	Chúng tôi biết bạn có nó.
He's pretty sure he won't go to lunch today.	Anh ấy khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ không đi ăn trưa hôm nay.
I don't know why but he just turned me off.	Tôi không biết tại sao nhưng anh ta chỉ tắt tôi.
He made a blunt statement.	Anh ta đã đưa ra một tuyên bố thẳng thừng.
Whatever that ending is.	Dù kết thúc đó là gì.
It was a wonderful memory.	Thật là một kỷ niệm tuyệt vời.
Not come yet.	Vẫn chưa đến.
She needs medical treatment.	Cô ấy cần được điều trị y tế.
I need to clear my mind.	Tôi cần phải giải tỏa tâm trí của mình.
However, the issue is one that needs further investigation.	Tuy nhiên, vấn đề là một vấn đề cần điều tra thêm.
It's good for a little bit of my life.	Nó tốt cho một chút cho cuộc sống của tôi.
The potential is huge.	Tiềm năng là rất lớn.
He knows he will never keep them away.	Anh ấy biết anh ấy sẽ không bao giờ giữ chúng đi.
are examples of such models.	Là những ví dụ về mô hình như vậy.
We want that to happen.	Chúng tôi mong muốn điều đó xảy ra.
It is not directly based on observations.	Nó không trực tiếp dựa trên các quan sát.
You don't give up.	Bạn không bỏ cuộc.
She is more emotional and soft.	Cô ấy dễ xúc động và mềm mại hơn.
He just wanted someone to hold him.	Anh ấy chỉ muốn ai đó níu kéo.
You have the will to live.	Bạn có ý chí để sống.
The foundation of this different life is love.	Nền tảng của cuộc sống khác biệt này là tình yêu.
One possible explanation is as follows.	Một cách giải thích có thể là như sau.
His staff is very friendly.	Nhân viên của anh ấy rất thân thiện.
Feel the joy of a job well done with your whole body.	Cảm nhận niềm vui của một công việc được hoàn thành tốt với toàn bộ cơ thể của bạn.
I have seen your pictures in the newspapers.	Tôi đã thấy hình ảnh của bạn trong các tờ báo.
The reasons you give are completely valid.	Những lý do mà bạn nêu ra là hoàn toàn có cơ sở.
I cut myself off.	Tôi tự cắt đứt mình.
There is a book around.	Có một cuốn sách xung quanh.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp mọi người.
Really not worth the effort in my opinion.	Thực sự không đáng để nỗ lực theo ý kiến ​​của tôi.
That seems terrible to me.	Điều đó đối với tôi dường như là khủng khiếp.
One of the biggest is religion.	Một trong những điều lớn nhất là tôn giáo.
Could have done without this.	Có thể đã thực hiện mà không có điều này.
I only had to do it in a week.	Tôi chỉ phải làm điều đó trong một tuần.
Please, let me think.	Làm ơn, hãy để tôi suy nghĩ.
And when they do, they won't stop until they find you.	Và khi họ làm vậy, họ sẽ không dừng lại cho đến khi họ tìm thấy bạn.
Pour in the wine and reduce the heat to low.	Đổ rượu vào và vặn nhỏ lửa.
The problem is these people tell us every year.	Vấn đề là những người này nói với chúng tôi hàng năm.
It is a matter of time.	Đó là vấn đề về thời gian.
To be able to tell him it's done.	Để có thể nói với anh ấy rằng nó đã hoàn thành.
As it should be.	Như là nó phải như thế.
I want to stick people or fight.	Tôi muốn dính chặt kẻ hoặc chiến đấu.
Some things in the world will never change.	Một số điều trên thế giới sẽ không bao giờ thay đổi.
Just as it should.	Cũng như nó phải.
She ended up in a ball on the floor crying.	Cô ấy đã kết thúc trong một quả bóng trên sàn nhà khóc.
Of course they are here.	Tất nhiên là họ ở đây.
He doesn't simply want the home run record.	Anh ấy không chỉ đơn giản muốn kỷ lục chạy trên sân nhà.
It is said to have emotional complications, not love.	Nó được cho là có những biến chứng về tình cảm, không phải tình yêu.
That's what it is.	Đó là những gì nó là.
He loved her tongue.	Anh yêu cái lưỡi của cô.
Look below the surface.	Nhìn dưới bề mặt.
Today is no exception.	Hôm nay cũng không ngoại lệ.
He has the appearance of a tough man, yet soft.	Anh ta có dáng vẻ của một người cứng rắn nhưng lại mềm yếu.
Sometimes it's just way too much information in the label.	Đôi khi đó chỉ là cách quá nhiều thông tin trong nhãn hiệu.
Go there and get it.	Hãy đến đó và lấy nó.
Small research has been done on such 'live and let live' situations.	Nghiên cứu nhỏ đã được thực hiện về các tình huống 'sống và để sống' như vậy.
He started slowly.	Anh ấy bắt đầu từ từ.
And her eyes.	Và đôi mắt của cô ấy.
I say something and you either understand it or you don't.	Tôi nói điều gì đó và bạn có thể hiểu nó hoặc bạn không.
Less and less fish.	Ngày càng ít cá.
I stared at him for a long time.	Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy rất lâu.
They drop down at night.	Họ thả xuống vào ban đêm.
Further studies are required in three respects.	Các nghiên cứu sâu hơn được yêu cầu ở ba khía cạnh.
Your data will never be shared with third parties.	Dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba.
Perform data analysis, statistical analysis, and complete manuscript writing.	Thực hiện phân tích dữ liệu, phân tích thống kê và hoàn thành phần viết bản thảo.
If they understood anything, it was fear.	Nếu họ hiểu bất cứ điều gì, đó là sự sợ hãi.
She never did anything with them.	Cô ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với họ.
We want to know more before we take that step.	Chúng tôi muốn biết thêm trước khi thực hiện bước đó.
He quickly turned away from his train of thought.	Anh quay nhanh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
She compares one trait with another.	Cô ấy so sánh đặc điểm này với đặc điểm kia.
You can't see it at first.	Ban đầu bạn không thể nhìn thấy nó.
Maybe make a fresh start when people don't know my history.	Có lẽ hãy tạo một khởi đầu mới khi mọi người không biết lịch sử của tôi.
He didn't want her to answer.	Anh không muốn cô trả lời.
But I am having some problems.	Nhưng tôi đang gặp một số vấn đề.
That's our back cover story.	Đó là câu chuyện bìa sau của chúng tôi.
I continue to do my job.	Tôi tiếp tục làm việc của mình.
Something was calling out of somewhere.	Một cái gì đó đã gọi ra khỏi một nơi nào đó.
And then we will have to fight.	Và sau đó chúng ta sẽ phải chiến đấu.
We can't expect them to give it to us.	Chúng tôi không thể mong đợi họ đưa nó cho chúng tôi.
Therefore, it takes a longer time for operation.	Do đó, cần một thời gian dài hơn cho hoạt động.
Please complete this return form and we will email you resend instructions.	Vui lòng hoàn thành biểu mẫu trả lại này và chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn gửi lại qua email cho bạn.
They were not contacted to begin with.	Họ đã không liên lạc để bắt đầu.
We could use you less.	Chúng tôi có thể sử dụng bạn ít hơn.
The point is this cover is perfect.	Vấn đề là bìa này là hoàn hảo.
Click the image.	Nhấp vào hình ảnh.
It's something we know we really, really want to do.	Đó là điều mà chúng tôi biết rằng chúng tôi thực sự, thực sự muốn làm.
I look at the money but don't count it.	Tôi nhìn tiền nhưng không đếm nó.
And have the right to be.	Và có quyền được.
You are sure to come up with great article content.	Bạn chắc chắn đến với nội dung bài viết tuyệt vời.
He decided that they didn't change too much, except for the size.	Anh quyết định rằng chúng không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ kích thước.
Don't avoid it.	Đừng tránh nó.
We can do much more to market this event.	Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để tiếp thị sự kiện này.
Seriously, the best.	Nghiêm túc, tốt nhất.
I turned off the light and then turned it back on.	Tôi tắt đèn và sau đó bật lại.
I am thinking of using it.	Tôi đang nghĩ đến việc sử dụng nó.
Start your own website.	Bắt đầu trang web của riêng bạn.
You may not like the idea at first, but it works.	Bạn có thể không thích ý tưởng này lúc đầu, nhưng nó hoạt động.
Our system is the state money system.	Hệ thống của chúng tôi là hệ thống tiền của nhà nước.
They have seven living children.	Họ có bảy người con đang sống.
Obviously we stick to the same time every year.	Rõ ràng là chúng tôi dính vào cùng một thời điểm mỗi năm.
What is big.	Cái gì là lớn.
Maybe now.	Có thể là bây giờ.
It has a very clean look but has had some issues.	Nó có một cái nhìn rất sạch sẽ nhưng đã có một số vấn đề.
Cell survival was determined using direct cell counting.	Sự sống sót của các tế bào được xác định bằng cách sử dụng phương pháp đếm tế bào trực tiếp.
This is not your mother.	Đây không phải là mẹ của bạn.
He played those.	Anh ấy đã chơi những cái đó.
In the original case a.	Trong trường hợp ban đầu a.
The customers are like homes with long distance service.	Các khách hàng giống như những ngôi nhà có dịch vụ đường dài.
People are upset, you can feel it.	Mọi người đang khó chịu, bạn có thể cảm nhận được điều đó.
Living in the city must suit you.	Sống ở thành phố phải phù hợp với bạn.
You know he'll want to go.	Bạn biết anh ấy sẽ muốn đi.
The world doesn't end.	Thế giới không kết thúc.
Not that it will be easy.	Không phải là nó sẽ được dễ dàng.
That's the whole point of it.	Đó là toàn bộ điểm của nó.
There are different solutions for this.	Có nhiều giải pháp khác nhau cho việc này.
But they have no sense of politics.	Nhưng họ không có ý thức về chính trị.
Told me he was sorry.	Đã nói với tôi rằng anh ấy xin lỗi.
I grew up loving them so much.	Tôi đã lớn lên để yêu họ rất nhiều.
Or watch a movie.	Hoặc xem một bộ phim.
For many, it's the beginning and the end of our story.	Đối với nhiều người, đó là phần đầu và phần cuối của câu chuyện của chúng tôi.
But will give you a smooth finish.	Nhưng sẽ cung cấp cho bạn một kết thúc trơn tru.
That's the whole experience.	Đó là toàn bộ trải nghiệm này.
You say what a strange dream.	Bạn nói thật là một giấc mơ kỳ lạ.
There's something else, and that's me.	Có gì đó khác, và đó là tôi.
Command structure of the army.	Cơ cấu chỉ huy của quân đội.
They are being prepared for him as meals.	Họ đang được chuẩn bị cho anh ấy như cơm bữa.
For example this one.	Ví dụ như cái này.
After that, the treatment is very easy.	Sau đó, việc điều trị rất dễ dàng.
They were not in town during the skirmish.	Họ đã không ở trong thị trấn trong cuộc giao tranh.
A second one.	Một cái thứ hai.
You can search for a thousand years.	Bạn có thể tìm kiếm một nghìn năm.
Part of my job is to follow you.	Một phần công việc của tôi là theo dõi bạn.
I don't think that's what you want.	Tôi không nghĩ đó là điều bạn muốn.
I just need to do it.	Tôi chỉ cần làm điều đó.
The power supply seems to be quite stable.	Nguồn điện có vẻ khá ổn định.
These days, you immediately know.	Những ngày này, bạn ngay lập tức biết.
We waited until the end of the year.	Chúng tôi đã đợi đến cuối năm.
But both teams have improved significantly since then.	Nhưng cả hai đội đã cải thiện đáng kể kể từ đó.
No one can understand that better than her.	Không ai có thể hiểu điều đó tốt hơn cô ấy.
They took a man who lived like him.	Họ đã lấy một người đàn ông sống như anh ta.
It has only one answer.	Nó chỉ có một câu trả lời.
You know you want it.	Bạn biết bạn muốn nó.
It might help me some good to sort them out.	Nó có thể giúp tôi một số tốt để phân loại chúng ra.
They are just independent women.	Họ chỉ là những người phụ nữ độc lập.
Then he told us.	Sau đó anh ấy nói với chúng tôi.
We filmed in the summer.	Chúng tôi quay phim vào mùa hè.
It is not a long note.	Nó không phải là một ghi chú dài.
This result is consistent with the main biological function of leaves.	Kết quả này phù hợp với chức năng sinh học chính của lá.
Some patterns will be obvious.	Một số mô hình sẽ rõ ràng.
I don't think about it.	Tôi không nghĩ gì về nó.
God, growing up was horrible.	Trời ạ, lớn lên thật kinh khủng.
He has returned from the dead.	Anh ấy đã trở về từ cõi chết.
Well, the point is that your heart has to work harder.	Chà, vấn đề là trái tim của bạn phải làm việc nhiều hơn.
They were damn worried.	Họ đã lo lắng chết tiệt.
Maybe the same thing will happen to you someday.	Có lẽ điều tương tự sẽ xảy ra với bạn vào một ngày nào đó.
Normally, he is a man who keeps his feelings to himself.	Bình thường, anh là một người đàn ông luôn giữ tình cảm của mình cho riêng mình.
She is on her way.	Cô ấy đang trên đường đến.
It won't help.	Nó sẽ không giúp ích gì.
In my kitchen.	Trong nhà bếp của tôi.
The few are growing.	Số ít đang phát triển.
I will leave the color for you to decide.	Tôi sẽ để lại màu sắc cho bạn quyết định.
I'm a little skinny, you know.	Tôi hơi gầy, bạn biết đấy.
They are thinking people.	Họ đang nghĩ mọi người.
She has seen me, now.	Cô ấy đã nhìn thấy tôi, bây giờ.
I refuse to answer you.	Tôi từ chối trả lời bạn.
It was a relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm.
It matters for another reason.	Nó quan trọng vì một lý do khác.
Okay, that sounds reasonable.	Được rồi, điều đó nghe có vẻ hợp lý.
But we must do so.	Nhưng chúng ta phải làm như vậy.
I got them back.	Tôi đã lấy lại chúng.
It's just a picture of a race car.	Nó chỉ là hình ảnh của một chiếc xe đua.
And then, still calm, she met his gaze.	Và rồi, vẫn bình tĩnh, cô bắt gặp ánh mắt của anh.
Participated in data analysis.	Đã tham gia vào phân tích dữ liệu.
Out to the field.	Ra đồng.
None of them felt comfortable in the cage.	Không ai trong số họ cảm thấy thoải mái khi ở trong chuồng.
You look so stupid.	Trông bạn thật ngu ngốc.
To keep track of their mealtimes.	Để theo dõi giờ ăn của họ.
A great place for dinner.	Một nơi tuyệt vời cho bữa tối.
Or was.	Hoặc đã được.
An evil man, yes.	Một người đàn ông độc ác, vâng.
Animals and human society.	Động vật và xã hội loài người.
So don't put off doing the things you want to do.	Vì vậy, đừng trì hoãn việc làm những việc bạn muốn làm.
I have to keep it at home.	Tôi phải giữ nó ở nhà.
He believes in their mission.	Anh tin tưởng vào sứ mệnh của họ.
Work on everything.	Làm việc trên mọi thứ.
They couldn't sleep.	Họ không ngủ được.
Animal studies, small sample size.	Nghiên cứu động vật, cỡ mẫu nhỏ.
Knowledge of history is what gives context to current events.	Kiến thức về lịch sử là thứ mang lại bối cảnh cho các sự kiện hiện tại.
This is a statement of truth.	Đây là một tuyên bố của sự thật.
That should be my main focus.	Đó phải là trọng tâm chính của tôi.
Traffic jam is time away from family.	Thời gian kẹt xe là thời gian xa gia đình.
To pick up his son.	Để đón con trai của mình.
Help end this now.	Giúp kết thúc điều này ngay bây giờ.
Her eyes widened in fear.	Đôi mắt cô mở to vì sợ hãi.
Will provide public information under general conditions.	Sẽ cung cấp thông tin công khai trong điều kiện chung.
They feel they have been ignored.	Họ cảm thấy họ đã bị bỏ qua.
Just for you to bring him back.	Chỉ để bạn đưa anh ta trở lại.
My teeth hurt.	Răng của tôi bị đau.
The more you benefit others, the more you benefit.	Bạn càng làm lợi cho người khác, thì bạn càng được lợi.
Then the collapse quickly.	Sau đó, sự sụp đổ nhanh chóng.
It's your expectations.	Nó mong đợi của bạn.
It creates security for them.	Nó tạo ra sự an toàn cho họ.
They will provide a clean surface for the surgery.	Chúng sẽ cung cấp một bề mặt sạch sẽ cho cuộc phẫu thuật.
We have a layer between us and our users.	Chúng tôi có một lớp giữa chúng tôi và người dùng của chúng tôi.
For what they did to me.	Vì những gì họ đã làm với tôi.
You can't really tell who he is.	Bạn không thể thực sự nói anh ta là ai.
But you will see for yourself.	Nhưng bạn sẽ thấy cho chính mình.
They created something new.	Họ đã tạo ra một cái gì đó mới.
But she won't let it pass.	Nhưng cô ấy sẽ không để nó trôi qua.
He grabbed it and held it tight.	Anh nắm lấy nó và giữ chặt.
He must have gone out on his own, no one noticed him.	Anh ta hẳn đã tự đi ra ngoài, không ai để ý đến anh ta.
He must win, no matter who might get hurt.	Anh ta phải chiến thắng, bất kể ai có thể bị thương.
This is the first way.	Đây là cách đầu tiên.
But at every stage the costs are too high.	Nhưng ở mọi giai đoạn chi phí đều quá cao.
And the total model size is small.	Và tổng kích thước mô hình nhỏ.
This must change.	Điều này phải thay đổi.
Two or three falls.	Hai hoặc ba lần rơi.
He can't wait four days.	Anh ấy không thể đợi bốn ngày.
So it is something of a necessary evil.	Vì vậy, nó là một cái gì đó của một điều ác cần thiết.
I ordered the front panel.	Tôi đã đặt hàng bảng điều khiển phía trước.
Five different experiments were conducted.	Năm thí nghiệm khác nhau đã được tiến hành.
I'm not prepared to live like this any longer.	Tôi không chuẩn bị để sống như vậy lâu hơn nữa.
I still have a long way to go.	Tôi còn rất xa để đi.
However, in public, he said nothing.	Tuy nhiên, ở nơi công cộng, anh ta không nói gì.
You don't get it by default.	Bạn không nhận được nó theo mặc định.
My mother knew about it.	Mẹ tôi đã biết về nó.
She also holds that door.	Cô ấy cũng giữ cánh cửa đó.
Wish you have a nice time.	Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ.
Seems to be a lot of interesting subjects to look at.	Có vẻ là rất nhiều đối tượng thú vị để xem xét.
I talk to her every day.	Tôi nói chuyện với cô ấy mỗi ngày.
It was not a conversation.	Đó không phải là một cuộc trò chuyện.
Which value is the second largest?.	Giá trị nào lớn thứ hai ?.
He got the job through a friend's father.	Anh ấy đã nhận được công việc thông qua cha của một người bạn.
Even that can be ignored.	Thậm chí điều đó có thể bị bỏ qua.
I have to finish the second book in that series first.	Tôi phải hoàn thành cuốn thứ hai trong bộ truyện đó trước.
They tried to sell me these before they closed.	Họ đã cố gắng bán cho tôi những thứ này trước khi họ đóng cửa.
Okay, second question.	Được rồi, câu hỏi thứ hai.
She experienced people and places, nature and living cultures.	Cô đã trải nghiệm con người và địa điểm, thiên nhiên và văn hóa sống.
Yes.	Đúng là như vậy.
He will probably try them again and learn to enjoy them.	Anh ấy có thể sẽ thử chúng một lần nữa và học cách thưởng thức chúng.
For a moment she wondered if he was in love.	Trong một khoảnh khắc cô tự hỏi liệu anh có yêu không.
A little girl from the city goes missing.	Một cô bé ở thành phố bị mất tích.
Tonight the knife does not come down.	Đêm nay dao không xuống.
Let's say we have a hundred products.	Giả sử chúng ta có một trăm sản phẩm.
I might be the only one who likes them.	Tôi có thể là người duy nhất thích chúng.
It will not be discovered anywhere in this book.	Nó sẽ không được phát hiện ở bất cứ đâu trong cuốn sách này.
You just met.	Bạn vừa gặp nhau.
I have reviewed it.	Tôi đã xem xét nó.
Go out and support important issues.	Đi ra và hỗ trợ các vấn đề quan trọng.
It doesn't make any noise.	Nó không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
The fix, apparently, was done.	Việc sửa chữa, rõ ràng, đã được thực hiện.
He went to another level.	Anh ấy đã đi đến một cấp độ khác.
But it has the right to choose.	Nhưng nó có quyền được lựa chọn.
He knows he did.	Anh ấy biết anh ấy đã làm.
They will stay for an hour.	Họ sẽ ở lại trong một giờ.
There is one thing he cannot do.	Có một điều anh ấy không thể làm.
Too much movement.	Chuyển động quá nhiều.
They are closer to their owners than anyone else.	Họ gần gũi với chủ nhân hơn bất cứ ai khác.
I don't know if he's okay.	Không biết anh ấy có sao không.
She came to his table.	Cô đến bàn của anh.
The party is held at a private home, not at school.	Bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng, không phải ở trường.
He is face down on the ground.	Anh ấy đang úp mặt xuống đất.
One of these days, he will shoot himself or someone else.	Một trong những ngày này, anh ta sẽ bắn chính mình hoặc ai đó khác.
The application technique is extremely simple and low cost.	Kỹ thuật áp dụng cực kỳ đơn giản và chi phí thấp.
I suggest you check if the answer is helpful to you.	Tôi khuyên bạn nên kiểm tra xem câu trả lời có hữu ích cho bạn không.
Dissemination of information, internet.	Truyền bá thông tin, internet.
Both items are made of wood and metal.	Cả hai món đồ đều được làm từ gỗ và kim loại.
All conversations have stopped.	Tất cả cuộc trò chuyện đã dừng lại.
Not that it's very difficult.	Không phải là nó rất khó.
Smaller group.	Nhóm nhỏ hơn.
Then she spread his arms wide and let them go.	Sau đó, cô ấy dang rộng hai tay của anh ấy và để họ đi.
I have reviewed my friends.	Tôi đã xem xét bạn bè của tôi.
Sometimes it's just for status.	Đôi khi nó chỉ dành cho trạng thái.
We are good people here.	Chúng tôi là những người tốt ở đây.
Never judge a book by its cover.	Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó.
It's definitely more about beer than anything else.	Nó chắc chắn tập trung vào bia hơn bất cứ thứ gì khác.
He pushed me to be the best.	Anh ấy đã thúc đẩy tôi trở thành người giỏi nhất.
Don't let her hear you.	Đừng để cô ấy nghe thấy bạn.
So he couldn't ask anyone, exactly, where he had found himself.	Vì vậy, ông không thể hỏi bất cứ ai, chính xác, ông đã tìm thấy chính mình ở đâu.
We're still crazy about each other.	Chúng tôi vẫn điên cuồng vì nhau.
He immediately went to the hospital.	Anh ta ngay lập tức đến bệnh viện.
It is now attached to the bottom part of the window.	Bây giờ nó được gắn vào phần dưới cùng của cửa sổ.
His mother still lives there.	Mẹ anh ấy vẫn sống ở đó.
Anyone can see that.	Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy điều đó.
He simply went without any particular plan.	Anh ấy chỉ đơn giản là đi mà không có kế hoạch cụ thể nào.
There is a full report on this work here.	Có một báo cáo đầy đủ về công việc này ở đây.
You should feel proud of every piece you produce.	Bạn nên cảm thấy tự hào về mỗi tác phẩm bạn sản xuất.
But let's make it afternoon.	Nhưng chúng ta hãy làm cho nó buổi chiều.
However, he is back.	Tuy nhiên, anh ấy đã trở lại.
You have a way about you.	Bạn có một cách về bạn.
Or a hot drink.	Hoặc một thức uống nóng.
With different results.	Với các kết quả khác nhau.
My mouth will water.	Miệng tôi sẽ chảy nước.
I stand by my point of view.	Tôi đứng về quan điểm của tôi.
See how they use the system.	Xem cách họ sử dụng hệ thống.
He touched his own black hair.	Anh chạm vào mái tóc đen của chính mình.
I didn't see her.	Tôi không thấy cô ấy.
However, this does not make your life any easier.	Tuy nhiên, điều này không làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
In the end it didn't define any permissions.	Cuối cùng nó đã không xác định bất kỳ quyền nào.
But if there is enough magic, one can sense their presence.	Nhưng nếu có đủ ma thuật, người ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng.
The lower you get, the more balanced you will be.	Bạn càng nhận được thấp hơn, bạn sẽ càng cân bằng hơn.
I was very tired.	Tôi đã rất mệt mỏi.
Everyone ran away, except for my husband.	Tất cả mọi người đều bỏ chạy, ngoại trừ chồng tôi.
Then that was taken away.	Sau đó, điều đó đã được lấy đi.
As same as true.	Giống như thật.
Of course, you've got other options.	Tất nhiên, bạn đã có những lựa chọn khác.
My father worked for him.	Cha tôi đã làm việc cho ông ấy.
They are strong, proud and healthy.	Họ mạnh mẽ, kiêu hãnh và khỏe mạnh.
I hate to say it, but.	Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng.
He needs another surgery.	Anh ta cần một cuộc phẫu thuật khác.
Anything that is not very heavy.	Bất cứ điều gì mà không phải là rất nặng.
The user can choose to appeal the decision.	Người dùng có thể chọn để kháng nghị quyết định.
Give yourself plenty of time to reach these levels.	Hãy cho bản thân nhiều thời gian để đạt được những cấp độ này.
How can we join forces and rule the world.	Làm thế nào chúng ta có thể hợp lực và thống trị thế giới.
My insurance denied one and paid another.	Bảo hiểm của tôi đã từ chối một cái và trả cái khác.
He's not home yet.	Anh ấy vẫn chưa có nhà.
We made a little friend at the next table.	Chúng tôi đã làm một người bạn nhỏ ở bàn bên cạnh.
They will get it together.	Họ sẽ nhận được nó cùng nhau.
They may not understand the words, but it doesn't matter.	Họ có thể không hiểu những từ đó, nhưng điều đó không quan trọng.
This is deep space.	Đây là không gian sâu.
They don't want to take over the state.	Họ không muốn tiếp quản nhà nước.
We don't forget.	Chúng tôi không quên.
When we held their hands, the world saw them.	Khi chúng tôi nắm tay họ, thế giới đã nhìn thấy họ.
He says he moves about two to three times per year.	Anh ta nói rằng anh ta di chuyển khoảng hai đến ba lần mỗi năm.
During this period, this structure was used as a hospital.	Trong thời kỳ này, cấu trúc này được sử dụng như một bệnh viện.
Art school or something.	Trường nghệ thuật hay gì đó.
Maybe it's the feeling that things are going to go down business.	Có lẽ đó là cảm giác rằng mọi thứ sẽ đi xuống kinh doanh.
Finally, we choose some kind of track in the distance.	Cuối cùng, chúng tôi chọn một số loại đường đua ở phía xa.
His secret is safe, now.	Bí mật của anh ấy đã an toàn, bây giờ.
I had similar problem.	Tôi đã có vấn đề tương tự.
Happy people are dead.	Những người hạnh phúc đã chết.
I won't hide from you.	Tôi sẽ không trốn tránh bạn.
I want to believe.	Tôi muốn tin.
We have things to do, great things.	Chúng tôi có những việc phải làm, những điều tuyệt vời.
But they are ready to recharge.	Nhưng họ đã sẵn sàng để sạc lại.
The first is a crime.	Đầu tiên là một tội ác.
Match it with mine.	Phù hợp với nó với của tôi.
We will go out.	Chúng tôi sẽ đi ra ngoài.
That could be it.	Đó có thể là nó.
And we made it.	Và chúng tôi đã làm được.
We let him and his wife get on with it.	Chúng tôi đã để anh ta và vợ anh ta tiếp tục với nó.
Returning to a normal life is not an option.	Quay trở lại cuộc sống bình thường không phải là một lựa chọn.
Let me know when you need me again.	Hãy cho tôi biết khi bạn cần tôi một lần nữa.
So we both did something different for a while.	Vì vậy, cả hai chúng tôi đã làm một cái gì đó khác nhau trong một thời gian.
The book details world history and characters.	Cuốn sách trình bày chi tiết lịch sử thế giới và các nhân vật.
Nothing has ever felt so absolute and certain.	Không có gì đã từng cảm thấy tuyệt đối và chắc chắn như vậy.
Eyes see nothing, ears hear nothing.	Mắt không thấy gì, tai không nghe gì.
People buy at stupid prices.	Mọi người mua với giá ngu ngốc.
However, that seems to be where she needs the most help.	Tuy nhiên, đó dường như là nơi cô ấy cần sự giúp đỡ nhất.
It was bad enough for him to get on the field.	Nó đã đủ tệ để anh ấy vào sân thi đấu.
She never smiles.	Cô ấy không bao giờ cười.
But in terms of how things ended up not.	Nhưng về cách mọi thứ đã hoàn thành thì không.
The problem is that said direction is straight to the street.	Vấn đề là hướng đã nói là thẳng ra đường.
They called me.	Họ đã gọi cho tôi.
I can't wait until you fuck in my mouth.	Tôi không thể chờ đợi cho đến khi bạn đụ vào miệng tôi.
Another related example goes in the opposite direction.	Một ví dụ khác có liên quan đi theo hướng ngược lại.
I rolled over and laughed.	Tôi lăn lộn bên cạnh và cười.
Development must be specific.	Phát triển phải cụ thể.
No topic is off-limits.	Không có chủ đề nào là ngoài giới hạn.
Get ready to get rid of me or something.	Chuẩn bị sẵn sàng để loại bỏ tôi hoặc một cái gì đó.
He feels no pain.	Anh không cảm thấy đau.
You have to plan for it.	Bạn phải lên kế hoạch về nó.
You get an hour at our home, nothing more, nothing less.	Bạn nhận được một giờ tại nhà của chúng tôi, không hơn không kém.
My attention will not leave it.	Sự chú ý của tôi sẽ không rời khỏi nó.
This may explain my reaction to it.	Điều này có thể giải thích cho phản ứng của tôi đối với nó.
It is not necessary to execute the tests in any particular order.	Không cần thiết phải thực hiện các bài kiểm tra theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào.
Even that comes with a price.	Ngay cả điều đó đi kèm với một cái giá.
There are many dreams in life that do not come true.	Trong cuộc sống có biết bao ước mơ không thành hiện thực.
But he believes he was being watched.	Nhưng anh tin rằng anh đã bị theo dõi.
Surface is not visible.	Bề mặt không thể nhìn thấy.
A story-based secret information game.	Một trò chơi thông tin bí mật dựa trên câu chuyện.
One thing he knew for sure, he wanted her.	Có một điều anh biết chắc chắn, anh muốn cô.
Earth Information Service.	Dịch vụ thông tin trái đất.
This is a pleasure to use.	Điều này là một niềm vui để sử dụng.
However, you cannot repair or change it.	Tuy nhiên, bạn không thể sửa chữa hoặc thay đổi nó.
She refused to cry again.	Cô không chịu khóc một lần nữa.
I will bring them to you.	Tôi sẽ mang chúng đến cho bạn.
It can be hard, but they exist.	Nó có thể khó, nhưng chúng tồn tại.
Don't let me keep thinking.	Đừng để tôi tiếp tục suy nghĩ.
It's been so long, maybe it's not her.	Đã lâu như vậy rồi, có thể không phải là cô ấy.
But it is absolutely true.	Nhưng nó hoàn toàn là sự thật.
I know what a good employee you have.	Tôi biết bạn có một nhân viên tốt như thế nào.
There are a few things you must do first.	Có một số điều bạn phải làm trước.
It had been a long day.	Đó đã từng là một ngày dài.
He never knew anything else.	Anh chưa bao giờ biết bất cứ điều gì khác.
On the one hand, organisms are always changing and moving.	Một mặt, các sinh vật luôn thay đổi và vận động.
The girls are sleeping.	Các cô gái đang ngủ.
Not even quite then.	Thậm chí không hoàn toàn sau đó.
Some respect others.	Một số tôn trọng người khác.
I went back to the hospital bed and waited for the surgery.	Tôi quay lại giường bệnh và chờ phẫu thuật.
Just hear how it sounds.	Chỉ nghe cách nó phát ra.
You are going with me.	Bạn đang đi với tôi.
You must be a party member to vote.	Bạn phải là một đảng viên để bỏ phiếu.
Make your text stand out.	Làm cho văn bản của bạn nổi bật.
This was several hours later.	Điều này đã được vài giờ sau đó.
When he watches, he sees movement.	Khi anh ấy quan sát, anh ấy thấy chuyển động.
This is a pretty interesting web article.	Đây là một bài báo trên web khá thú vị.
His first shot knocked two guys out.	Phát súng đầu tiên của anh ta đã hạ gục hai kẻ.
I am afraid that you have done some wrong myself.	Tôi sợ rằng bạn đã làm sai một số bản thân mình.
The technology presented in this article is a step towards this goal.	Công nghệ được trình bày trong bài viết này là một bước tiến tới mục tiêu này.
This is not just a technical job.	Đây không chỉ là một công việc kỹ thuật.
There are good studies out there, but most of them are bad.	Có những nghiên cứu tốt trên mạng, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều tệ.
He was right, so there's no reason to stay away from it.	Anh ấy đã đúng, vì vậy không có gì phải tránh xa nó.
But nothing changed.	Nhưng không có gì thay đổi.
Nothing is never the same.	Không có gì là không bao giờ giống nhau.
Thought he could talk to a man.	Nghĩ rằng anh ta có thể nói chuyện với một người đàn ông.
It's like a damn thing.	Nó giống như một thứ chết tiệt.
More than any other cause.	Hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác.
Now that seems to be the case.	Bây giờ điều đó dường như là sự thật.
Surely both of you are aware of this problem.	Chắc chắn cả hai bạn đều biết về vấn đề này.
She has to find the room, have access to the kitchen.	Cô ấy phải tìm căn phòng, có quyền sử dụng nhà bếp.
Because we need him.	Bởi vì chúng tôi cần anh ấy.
Remember, this is supposed to be fun.	Hãy nhớ rằng, điều này được cho là vui vẻ.
When they committed this crime, they didn't even think about it.	Khi họ gây ra tội ác này, họ không hề nghĩ đến điều này.
Include in your report any pertinent evidence, including the date and time.	Đưa vào báo cáo của bạn bất kỳ bằng chứng thích hợp nào, bao gồm cả ngày và giờ.
And move on, we will.	Và tiếp tục, chúng ta sẽ.
I wrote this article with it.	Tôi đã viết bài báo này với nó.
This is a pretty obvious question.	Đây là một câu hỏi khá rõ ràng.
This is true for any other drug.	Điều này đúng với bất kỳ loại thuốc nào khác.
You can be sure that your gift will be very welcome.	Bạn có thể chắc chắn rằng món quà của bạn sẽ rất được hoan nghênh.
We never considered moving you.	Chúng tôi chưa bao giờ cân nhắc việc di chuyển bạn.
We document this in the next result.	Chúng tôi ghi lại điều này trong kết quả tiếp theo.
He looked and stared at her.	Anh nhìn và nhìn cô chằm chằm.
It happens quite a lot.	Nó xảy ra khá nhiều.
But his work is not political.	Nhưng công việc của anh ấy không phải là chính trị.
They asked to stay.	Họ đã yêu cầu ở lại.
You know very well what it means.	Bạn biết rất rõ ý nghĩa của nó.
I don't want to see you back here.	Tôi không muốn nhìn thấy bạn trở lại đây.
That is often very, very wrong.	Điều đó thường rất, rất sai.
They can help the whole community understand the process.	Họ có thể giúp cả cộng đồng hiểu được quy trình.
You will get a lot of advice here.	Bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên ở đây.
Get the others ready to go in three hours.	Chuẩn bị cho những người khác sẵn sàng đi sau ba giờ.
He did it again.	Anh ấy lại làm vậy rồi.
We were fine with the food for a while.	Chúng tôi ổn về đồ ăn trong một thời gian.
His mind also changed.	Tâm trí của anh ấy cũng thay đổi.
But his loss is my gain.	Nhưng mất mát của anh ấy là tôi được lợi.
Then she met my eyes and looked back.	Sau đó, cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi và nhìn lại.
Finally, new schools were built.	Cuối cùng, các trường học mới đã được xây dựng.
To know how broken and wild we were.	Để biết chúng tôi đã tan nát và hoang dã như thế nào.
There was no body to his right.	Không có thi thể nào ở bên phải anh ta.
It's the last thing you ever expect.	Đó là điều cuối cùng bạn từng mong đợi.
I was no longer me.	Tôi đã không còn là tôi nữa.
I mean, they really know each other well.	Ý tôi là, họ thực sự biết rõ về nhau.
In this case, they become functions of the state.	Trong trường hợp này, chúng trở thành các chức năng của nhà nước.
You can learn a thing or two from other people.	Bạn có thể học một hoặc hai điều từ người khác.
It doesn't really go that way.	Nó không thực sự diễn ra theo cách đó.
And you are back.	Và bạn đã trở lại.
Have heard your name.	Đã nghe tên của bạn.
Because, we have to face this.	Vì, chúng ta phải đối mặt với điều này.
But the other one.	Nhưng cái khác.
But it can be found.	Nhưng nó có thể được tìm thấy.
In your mind.	Trong tâm trí của bạn.
Like nothing is perfect.	Như không có bất cứ điều gì hoàn hảo.
After a few seconds, the voice repeated its question.	Sau một vài giây, giọng nói lặp lại câu hỏi của nó.
That's not how it works among their families.	Đó không phải là cách nó hoạt động giữa gia đình họ.
He believes that nothing can be worse than living forever.	Anh tin rằng không có gì có thể tồi tệ hơn là sống mãi mãi.
I told him to find another one.	Tôi đã nói với anh ta để tìm một cái khác.
I still haven't determined what it is.	Tôi vẫn chưa xác định nó là gì.
And in some ways there is no difference.	Và theo một số cách không có sự khác biệt.
Go completely inside and get the idea immediately.	Đi vào hoàn toàn bên trong và nhận được ý tưởng ngay lập tức.
In any case, don't worry.	Trong mọi trường hợp, đừng lo lắng.
If he moves, he gets noticed.	Nếu anh ta di chuyển, anh ta sẽ được chú ý.
Drink another beer.	Uống một cốc bia khác.
How much time you have left, you don't know.	Anh còn bao nhiêu thời gian nữa, anh không biết.
Let's take an email address as an example.	Hãy lấy một địa chỉ email làm ví dụ.
All you have to do is want it.	Tất cả những gì bạn phải làm là muốn nó.
Decided to continue their relationship in secret.	Quyết định tiếp tục mối quan hệ của họ trong bí mật.
I hope this helps someone else.	Tôi mong điều này giúp được người nào khác.
God made no mistake in this.	Chúa không phạm sai lầm trong việc này.
If he pays, he believes they will disappear.	Nếu anh ta trả tiền, anh ta tin rằng họ sẽ biến mất.
It can take us to the next level.	Nó có thể đưa chúng ta đến cấp độ tiếp theo.
And in the end, she settled on the truth.	Và cuối cùng, cô ấy đã giải quyết sự thật.
He is a good purpose you know.	Anh ấy là một mục đích tốt mà bạn biết.
Or at least one of your problems.	Hoặc ít nhất một trong những vấn đề của bạn.
We have been staying since that first night.	Chúng tôi đã ở từ đêm đầu tiên đó.
It's not the same anymore.	Nó không giống nhau nữa.
Women's rights are not equal to men's rights.	Quyền của phụ nữ không bằng quyền của nam giới.
He will do music and sound.	Anh ấy sẽ làm âm nhạc và âm thanh.
I have never been anywhere else for any length of time.	Tôi chưa bao giờ ở bất kỳ nơi nào khác trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
Open your eyes.	Mở mắt ra.
The truck was completely empty.	Chiếc xe tải hoàn toàn trống rỗng.
But he said nothing, just gently pulled me closer.	Nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi lại gần.
And it totally got me wet.	Và nó hoàn toàn làm tôi ướt.
And that's her, not any woman.	Và đó là cô ấy, không phải bất kỳ người phụ nữ nào.
I can fight a real war.	Tôi có thể chiến đấu trong một cuộc chiến thực sự.
It never ends.	Nó không bao giờ kết thúc.
There are seven of us.	Có bảy người chúng tôi.
I do not want to work.	Tôi không muốn làm việc.
If people are your patients, they are not your friends.	Nếu mọi người là bệnh nhân của cô, họ không phải là bạn của cô.
She pushed him to go back to college.	Cô đã thúc đẩy anh trở lại trường đại học.
You have to believe that.	Bạn phải tin điều đó.
They feel a part of us.	Họ cảm thấy một phần của chúng tôi.
Of course there's a lot more to do besides drinking.	Tất nhiên còn rất nhiều việc phải làm ngoài việc uống rượu.
Both sex and gender are significant health influencers.	Cả giới tính và giới tính đều là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.
He never looked the same.	Anh ấy không bao giờ trông giống nhau.
And after that.	Và sau đó.
Laugh as much as you can.	Cười nhiều nhất có thể.
This was made possible by the power of women.	Điều này đã được thực hiện nhờ quyền lực của phụ nữ.
The results are in agreement with experimental observations.	Kết quả phù hợp với các quan sát thực nghiệm.
Today, parts of it feel familiar.	Ngày nay, các phần của nó cảm thấy quen thuộc.
This leads me to suggest that there might be a third approach here.	Điều này khiến tôi gợi ý rằng có thể có một cách tiếp cận thứ ba ở đây.
Again, we found no errors.	Một lần nữa, chúng tôi không tìm thấy lỗi.
Sometimes two are better than one, she said.	Đôi khi hai người tốt hơn một, cô nói.
And there's more work to be done.	Và còn nhiều việc phải làm.
She knows about the weather.	Cô biết về thời tiết.
They good.	Họ tốt.
There will be nothing for it.	Sẽ không có gì đối với nó.
We are out to win a war and not to please individuals.	Chúng tôi ra ngoài để giành chiến thắng trong một cuộc chiến và không làm hài lòng các cá nhân.
Weight training is beneficial when it comes to increasing mass.	Tập tạ có lợi khi tăng khối lượng.
Or it could be a dinner dish.	Hoặc nó có thể là một món trong bữa tối.
If we make it that far.	Nếu chúng tôi làm cho nó xa như vậy.
One step at a time.	Một bước tại một thời điểm.
That was the meaning of his look.	Đó là ý nghĩa của cái nhìn của anh ta.
They lose strength over time.	Chúng mất dần sức mạnh theo thời gian.
I didn't say a word.	Tôi không nói một lời nào.
I think there are a lot of variables with something like this.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều biến với một cái gì đó như thế này.
What they cannot do is run a modern society.	Những gì họ không thể làm là điều hành một xã hội hiện đại.
I'm not tall enough.	Tôi không đủ cao.
The cause is too important.	Nguyên nhân quá quan trọng.
But let's go home today.	Nhưng hãy về nhà ngay hôm nay.
No more wishing.	Không còn ước gì nữa.
I'm not his little girl.	Tôi không phải là cô gái nhỏ của anh ấy.
All of those things happened.	Tất cả những điều đó đã xảy ra.
Now what's important.	Bây giờ là những gì quan trọng.
If our fingers agree, we will redirect as such.	Nếu các ngón tay của chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển hướng như vậy.
Then she might have done.	Sau đó, cô ấy có thể đã làm.
He will then change back to his normal form.	Sau đó anh ta sẽ thay đổi trở lại dạng bình thường.
Think about what he did there.	Hãy nghĩ về những gì anh ấy đã làm ở đó.
No one can tell me that.	Không ai có thể nói với tôi điều đó.
Put customer needs before business goals.	Đặt nhu cầu của khách hàng lên trước mục tiêu kinh doanh.
That's the best thing.	Đó là điều tốt nhất.
And they did.	Và họ đã làm.
He found it, yes he must have.	Anh ấy đã tìm thấy nó, vâng anh ấy phải có.
Look at the stars.	Nhìn các ngôi sao kìa.
She wanted to know why.	Cô muốn biết tại sao.
The reason he gave for his failure was fear of his master.	Lý do mà anh ta đưa ra cho sự thất bại của mình là sợ sư phụ.
You love him.	Bạn yêu anh ấy.
We need them to stay involved.	Chúng tôi cần họ tiếp tục vào cuộc.
Maybe help them out.	Có lẽ giúp họ ra ngoài.
A local library currently stands on the site.	Một thư viện địa phương hiện đang đứng trên trang web.
And he worked with me to make it even better.	Và anh ấy đã làm việc với tôi để làm cho nó tốt hơn nữa.
See my answer there, on how to create it.	Xem câu trả lời của tôi ở đó, về cách tạo nó.
She is extremely good at it.	Cô ấy cực kỳ giỏi trong việc đó.
And so we were the only ones who understood the show.	Và vì vậy chúng tôi là những người duy nhất hiểu được chương trình.
You can call her.	Bạn có thể gọi cho cô ấy.
I want to make them a unit.	Tôi muốn biến chúng thành một đơn vị.
That, at least, is my guess.	Đó, ít nhất, là phỏng đoán của tôi.
To stand here and wait.	Để đứng đây và chờ đợi.
Just no location.	Chỉ là không có vị trí.
No support offered.	Không có hỗ trợ nào được đưa ra.
You also want to grow and eat many other things.	Bạn cũng muốn phát triển và ăn nhiều thứ khác.
But look how strong you are this time.	Nhưng hãy nhìn xem lần này bạn mạnh mẽ như thế nào.
You need time to investigate.	Bạn cần thời gian để điều tra.
I don't do things according to the book.	Tôi không làm những thứ theo cuốn sách.
He never applied it to the whole country.	Anh ấy không bao giờ áp dụng nó cho cả nước.
It is very cold to the touch.	Nó rất lạnh khi chạm vào.
You have nothing to fear because you have nothing to lose.	Bạn không có gì phải sợ hãi bởi vì bạn không có gì để mất.
At least, you used to be better.	Ít nhất, bạn đã từng tốt hơn.
Sorry to hear that.	Rất tiếc khi nghe điều đó.
You cannot trust anyone.	Bạn không thể tin tưởng bất cứ ai.
They're setting up something at the city's town hall.	Họ đang thiết lập một cái gì đó tại tòa thị chính thành phố.
There's no need to bring her into this right now.	Không cần phải đưa cô ấy vào chuyện này ngay bây giờ.
I wore a red dress to the wedding.	Tôi mặc một chiếc váy đỏ đến đám cưới.
That is their duty.	Đó là nhiệm vụ của họ.
Thanks for studying with us.	Cảm ơn vì đã học với chúng tôi.
We'll see what a basic request and response looks like.	Chúng ta sẽ xem một yêu cầu và phản hồi cơ bản trông như thế nào.
There is so much love in the world.	Có quá nhiều tình yêu trên thế giới.
But don't lose your art.	Nhưng đừng để bị mất nghệ thuật của bạn.
Lots of other things.	Rất nhiều thứ khác.
We get close, and then we move on.	Chúng tôi đến gần, và sau đó chúng tôi tiếp tục.
And that's a good thing.	Và đó là một điều tốt.
They went inside.	Họ đã vào trong.
There's nothing you can do to fix things quickly.	Không thể làm gì để sửa chữa mọi thứ một cách nhanh chóng.
I can't even feel it.	Tôi thậm chí không thể cảm thấy nó.
You can die and your bones are never discovered.	Bạn có thể chết và xương của bạn không bao giờ được phát hiện.
He had a wonderful day.	Anh ấy đã có một ngày tuyệt vời.
He said we've been here before and know how it works.	Anh ấy nói chúng tôi đã ở đây trước đây và biết nó hoạt động như thế nào.
Think about what you need for the class.	Suy nghĩ về những gì bạn cần cho lớp học.
His brother picked it up.	Anh trai của anh ấy nhặt.
World of difference.	Thế giới của sự khác biệt.
They love the hotel, the location, the staff and the food.	Họ yêu thích khách sạn, vị trí, nhân viên và đồ ăn.
I think you will know.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ biết.
This is their last battle.	Đây là trận chiến cuối cùng của họ.
Must be the only one.	Phải là duy nhất.
See everything, listen to everything.	Xem mọi thứ, lắng nghe mọi thứ.
I know he doesn't want or like it.	Tôi biết anh ấy không muốn hoặc thích nó.
You will do it because you can.	Bạn sẽ làm được vì bạn có thể.
He like.	Ông giống như.
The back door was locked.	Cửa sau đã bị khóa.
We won't be able to do something for everyone.	Chúng tôi sẽ không thể làm điều gì đó cho tất cả mọi người.
I don't feel the need to pressure her.	Tôi cảm thấy không cần thiết phải gây áp lực cho cô ấy.
But there is no way to get it back.	Nhưng không có cách nào để lấy lại nó.
The daughter was asked to keep her thoughts to herself until after the report.	Con gái được yêu cầu giữ suy nghĩ cho đến sau khi báo cáo.
I watched my brother play a few games.	Tôi đã xem anh trai tôi chơi một vài trò chơi.
Watch storm.	Xem bão.
The world has changed in this room.	Thế giới đã thay đổi trong căn phòng này.
I have heard about your unsuccessful escape attempt.	Tôi đã nghe về nỗ lực trốn thoát không thành công của bạn.
I see that quite often.	Tôi thấy điều đó khá thường xuyên.
See! 	Nhìn thấy!
The letter in his hand is a message for you.	lá thư trên tay anh ấy là một thông điệp dành cho bạn.
At least on my plate.	Ít nhất là trên đĩa của tôi.
I also have good memories.	Tôi cũng có những kỷ niệm đẹp.
And a few minutes later he felt something solid beneath his feet.	Và vài phút sau anh cảm thấy có thứ gì đó rắn chắc dưới chân mình.
She is talking on the phone.	Cô ấy đang nói chuyện điện thoại.
They grabbed her.	Họ đã nắm lấy cô ấy.
She gave me her answer.	Cô ấy đã cho tôi câu trả lời của cô ấy.
The library is still unlinked.	Thư viện vẫn chưa được liên kết.
Most people don't know what to do with it.	Hầu hết mọi người không biết phải làm gì với nó.
I mean, nobody knows that.	Ý tôi là, không ai biết điều đó.
Please can anyone help me.	Xin vui lòng ai có thể giúp tôi.
You can try this at home with your own goals.	Bạn có thể thử điều này ở nhà với mục tiêu của riêng bạn.
Winter is approaching.	Mùa đông đang đến gần.
All is normal and will pass.	Tất cả đều bình thường và sẽ qua.
We need a driver.	Chúng tôi cần một người lái xe.
You know nothing about the stars.	Bạn không biết gì về các vì sao.
They have a unique look to them.	Họ có một cái nhìn riêng đối với họ.
I definitely do.	Tôi chắc chắn làm.
I'm not the right person.	Tôi không phải là người thích hợp.
It seems to be so.	Đối với nó dường như là như vậy.
Your map has first as the key, you try to pass second.	Bản đồ của bạn có đầu tiên là chìa khóa, bạn cố gắng vượt qua thứ hai.
That was important to his parents.	Đó là điều quan trọng đối với cha mẹ anh ấy.
Seven days a week, if possible.	Bảy ngày một tuần, nếu có thể.
There are also other reasons.	Cũng có những lý do khác.
No one can say an important thing.	Không ai có thể nói một điều quan trọng.
Everyone will die.	Mọi người sẽ chết.
The problem is something else.	Vấn đề là một cái gì đó khác.
I've had it for twenty years.	Tôi đã có nó trong hai mươi năm.
Soldiers are a clear example.	Những người lính là một ví dụ rõ ràng.
It does, there are many more ways.	Nó làm được, còn nhiều cách nữa.
I looked at him.	Tôi nhìn anh ấy.
The children took it from the enemy.	Những đứa trẻ đã lấy nó từ kẻ thù.
For most people, they are the system.	Đối với hầu hết mọi người, họ là hệ thống.
But the only people who truly appreciate freedom are those who don't have it.	Nhưng những người duy nhất thực sự trân trọng tự do là những người không có nó.
Two books in three and a half years.	Hai cuốn sách trong ba năm rưỡi.
They are too young.	Họ còn quá trẻ.
We tried to help him, but it was too late.	Chúng tôi đã cố gắng giúp anh ấy, nhưng đã quá muộn.
I don't know how to stand up to him.	Tôi không biết phải làm thế nào để đứng vững trước anh ấy.
I looked down at him, my eyes finally meeting him.	Tôi nhìn xuống anh ấy, mắt tôi cuối cùng cũng nhìn thấy anh ấy.
It is done.	Vậy là xong.
I could spend the whole winter here.	Tôi có thể dành cả mùa đông ở đây.
We just need to pick and move.	Chúng tôi chỉ cần chọn và di chuyển.
He just glanced at it.	Anh chỉ nhìn thoáng qua.
Of course not.	Tất nhiên là không.
They are what you might call easier.	Chúng là những gì bạn có thể gọi là dễ dàng hơn.
But, in the end, nothing else could be done.	Nhưng, cuối cùng, không thể làm gì khác.
No one can know.	Không ai có thể biết được.
Trust me.	Tin tôi đi.
It is the responsibility of the boys.	Đó là trách nhiệm của các chàng trai.
I stuck for a while, trying to stop it, somehow.	Tôi mắc kẹt một lúc, cố gắng ngăn nó lại, bằng cách nào đó.
She can see it.	Cô ấy có thể nhìn thấy nó.
Learn more every day.	Học thêm mỗi ngày.
He didn't listen.	Anh ấy không nghe.
I should have crossed the wall to come to you.	Em nên vượt qua bức tường để đến với anh.
Oh, but you are.	Ồ, nhưng bạn đang có.
Somehow, we have a good relationship with the family.	Bằng cách nào đó, chúng tôi có mối quan hệ tốt với gia đình.
I cannot agree any more.	Tôi không thể đồng ý thêm nữa.
There will be no war.	Sẽ không có chiến tranh.
My turn.	Đến lượt tôi.
Email clients will see you as a threat.	Khách hàng gửi email sẽ coi bạn là một mối đe dọa.
But no, she ran in just like you did.	Nhưng không, cô ấy đã chạy vào đúng như bạn đã làm.
I told you that you can also do it without a stick.	Tôi đã nói với bạn rằng bạn cũng có thể làm được mà không cần đến cây gậy.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
To not move forward.	Để không tiến về phía trước.
There will be a war in the cell.	Sẽ có một cuộc chiến trong phòng giam.
Take for example the eyes.	Lấy ví dụ như đôi mắt.
And you can let your guard down when you're with me.	Và bạn có thể mất cảnh giác khi ở bên tôi.
Downloads will be available here.	Tải xuống sẽ có sẵn tại đây.
Finding ways to save money takes a lot of time.	Tìm cách tiết kiệm tiền mất rất nhiều thời gian.
And the rest is now history.	Và phần còn lại bây giờ là lịch sử.
But often it's something they don't want to face.	Nhưng thường thì đó là điều mà họ không muốn đối mặt.
You can see everything from up here.	Cô có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên này.
You can wait until the last minute.	Anh có thể đợi đến phút cuối cùng.
Every business is on their own journey.	Mỗi doanh nghiệp đang trên hành trình của riêng họ.
You all show the country how you do this.	Tất cả các bạn chỉ cho đất nước cách bạn làm điều này.
There he passed out.	Tại đó anh ấy đã ngất đi.
All of that is part of it.	Tất cả những điều đó là một phần của nó.
These are dark moments.	Đây là những khoảnh khắc đen tối.
A member of his staff, that's what hurts.	Một thành viên của nhân viên của mình, đó là điều gây tổn thương.
Some followed the advice, most did not.	Một số theo lời khuyên, hầu hết thì không.
I need your contact.	Tôi cần sự liên lạc của bạn.
I probably will too.	Tôi có lẽ cũng sẽ có.
Now he has good control over his gift.	Bây giờ anh ấy đã kiểm soát tốt món quà của mình.
Now, that's the fourth point.	Bây giờ, đó là điểm thứ tư.
First, you see a medium wide shot in front of the road.	Đầu tiên, bạn nhìn thấy một cảnh quay rộng vừa ở phía trước con đường.
Everything you know today will change.	Mọi thứ bạn biết ngày hôm nay sẽ thay đổi.
However, they did not find employment in the industry.	Tuy nhiên, họ không tìm được việc làm trong ngành.
If you have any questions, leave a comment below.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.
The air traffic control system is relatively new.	Hệ thống kiểm soát không lưu tương đối mới.
However, a few years later it caught fire.	Tuy nhiên, vài năm sau đó nó đã bốc cháy.
She made the first move.	Cô ấy đã thực hiện hành động đầu tiên.
It hasn't even been a real thing yet.	Nó thậm chí chưa phải là một điều thực sự được nêu ra.
You hit the ball and run like hell.	Bạn đánh bóng và chạy như thể địa ngục.
They are variable process parameters and constant process parameters.	Chúng là các tham số quá trình thay đổi và các tham số quá trình không đổi.
You make selections.	Bạn thực hiện các lựa chọn.
You need speed.	Bạn cần tốc độ.
And he said why don't you have a family.	Và anh ấy nói sao anh không có gia đình.
All are agreed.	Tất cả đều được thống nhất.
And that is usually true.	Và điều đó thường đúng.
Please share your thoughts in the comments section.	Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.
I was excited, scared, worried and a little annoyed.	Tôi vui mừng, sợ hãi, lo lắng và một chút khó chịu.
Some very evil men did this to me.	Một số người đàn ông rất ác đã làm điều này với tôi.
Maybe not quite.	Có thể là chưa hoàn toàn.
That will take a few minutes.	Điều đó sẽ mất vài phút.
The data represent the results of one of three similar experiments.	Dữ liệu đại diện cho kết quả của một trong ba thí nghiệm tương tự.
His mouth formed words, but no sound came out.	Miệng anh ta hình thành các từ, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
One line stuck with him.	Một dòng bị mắc kẹt với anh ta.
He has a pretty good idea of ​​what they want.	Anh ấy có một ý tưởng khá tốt về những gì họ muốn.
The scale of this is unbelievable.	Quy mô của điều này là không thể tin được.
We had to be careful.	Chúng tôi đã phải cẩn thận.
Or the bathroom wall.	Hoặc tường phòng tắm.
Fun and action.	Vui vẻ và hành động.
In short, the sky is beautiful.	Tóm lại, bầu trời thật đẹp.
Side effects are very rare.	Tác dụng phụ rất hiếm.
He's the one they're after.	Anh ấy là người mà họ theo đuổi.
Wish you a good day.	Chúc bạn ngày mới tốt lành.
May be filled with network cards that we cannot use.	Có thể chứa đầy card mạng mà chúng ta không thể sử dụng.
We may have failed.	Chúng tôi có thể đã thất bại.
And so is the woman he loves.	Và người phụ nữ anh yêu cũng vậy.
We will do everything together.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cùng nhau.
Sorry someone please explain to me how people can enjoy this show.	Xin lỗi ai đó làm ơn giải thích cho tôi cách mọi người có thể thưởng thức chương trình này.
We are sad to be right.	Chúng tôi rất buồn khi đúng.
Each member then sets up a computer to load each database.	Mỗi thành viên sau đó thiết lập một máy tính để tải từng cơ sở dữ liệu.
If he attacks.	Nếu anh ta tấn công.
Even with husband and wife.	Ngay cả với vợ chồng cũng vậy.
And they consider it a religion.	Và họ coi nó như một tôn giáo.
I can put you in a school.	Tôi có thể đưa bạn vào một trường học.
I have to take two steps back.	Tôi phải lùi lại hai bước.
Some his age, some a little older.	Một số tuổi của mình, một số lớn hơn một chút.
That was not done well by him.	Điều đó đã không được thực hiện tốt của anh ta.
That gave him an edge when it came to accessibility.	Điều đó đã mang lại cho anh ta một lợi thế khi tiếp cận.
It's probably right to say that relationships are everything.	Có lẽ đúng khi nói rằng mối quan hệ là tất cả.
You know it's actually very simple.	Bạn biết nó thực sự rất đơn giản.
But he seems fine.	Nhưng anh ấy có vẻ ổn.
It's definitely made for at least three people, maybe more.	Nó chắc chắn được làm cho ít nhất ba người, có thể nhiều hơn.
He is still strong.	Anh ấy vẫn mạnh mẽ.
I don't want to see them.	Tôi không muốn xem chúng.
At least, he thinks he changed the time.	Ít nhất, anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã thay đổi thời gian.
The second is a value from the selection.	Thứ hai là một giá trị từ vùng chọn.
God does exist.	Chúa có tồn tại.
There are two ways to do so.	Có hai cách để làm như vậy.
But not here, not in this place.	Nhưng không phải ở đây, không phải ở nơi này.
The culture medium was changed three times per week.	Môi trường nuôi cấy được thay đổi ba lần mỗi tuần.
What this does is give you options.	Những gì điều này làm là cung cấp cho bạn các tùy chọn.
The agreement is still in place to this day.	Thỏa thuận vẫn được duy trì cho đến ngày nay.
Perhaps he felt that the right time had not yet come.	Có lẽ anh cảm thấy rằng thời điểm thích hợp vẫn chưa đến.
Help each other !.	Giúp đỡ lẫn nhau !.
What they don't offer is magic.	Những gì họ không cung cấp là ma thuật.
Carefully remove it from the water.	Cẩn thận lấy nó ra khỏi nước.
In fact, history is against her.	Trên thực tế, lịch sử đang chống lại cô.
This is a fairly easy condition to feel.	Đây là một điều kiện khá dễ dàng để cảm nhận.
I love seeing who's passing by and what's going on outside.	Tôi thích nhìn ai đang đi ngang qua và những gì đang diễn ra bên ngoài.
But that was after the race.	Nhưng đó là sau cuộc đua.
She never will.	Cô ấy sẽ không bao giờ có.
But he didn't go out.	Nhưng anh ấy không ra ngoài.
She asked me to ride out there and meet her.	Cô ấy yêu cầu tôi đi xe ra đó và gặp cô ấy.
If he's right, time will tell.	Nếu anh ấy đúng, thời gian sẽ chỉ ra điều đó.
These events are just the best.	Những sự kiện này chỉ là tốt nhất.
We do not do politics.	Chúng tôi không làm chính trị.
I just think this is an important issue.	Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một vấn đề quan trọng.
The only way is to get there through action.	Cách duy nhất là để đạt được điều đó thông qua hành động.
Now is the time for the community.	Bây giờ là thời gian cho cộng đồng.
I will know why.	Tôi sẽ biết tại sao.
If he was.	Nếu anh ta đã.
You are as short as her.	Bạn thấp bé như cô ấy.
Don't get excited or let him get excited.	Đừng phấn khích hoặc để anh ấy bị kích thích.
The physical reason is simple.	Lý do vật lý là đơn giản.
These last cases were discovered over a phone call.	Những trường hợp cuối cùng này được phát hiện qua một cuộc điện thoại.
It is a free game forever.	Nó là một trò chơi miễn phí mãi mãi.
See what happens.	Nhìn thấy những gì xảy ra.
Through understanding he becomes.	Thông qua sự hiểu biết anh ta trở thành.
The President did not respond.	Tổng thống không trả lời.
They just read it too well.	Họ chỉ đọc nó quá tốt.
She must be strong.	Cô ấy phải mạnh mẽ.
These are widely discussed in the literature.	Những điều này được thảo luận rộng rãi trên các tài liệu.
I never believed.	Tôi không bao giờ tin.
I cannot understand that.	Tôi không thể hiểu được điều đó.
But she didn't touch me.	Nhưng cô ấy không chạm vào tôi.
It was getting dark, but still at the top.	Trời tối dần, nhưng vẫn ở trên đỉnh.
And it's no secret.	Và nó không có gì bí mật.
Only those who went.	Chỉ có những người đã đi.
Where was she?	Cô ấy đã ở đâu.
One minute seems to be an hour.	Một phút dường như một giờ.
I don't run.	Tôi không chạy.
Put it aside for now.	Bỏ nó sang một bên ngay bây giờ.
It won't be a funny story, we realize.	Đó sẽ không phải là một câu chuyện hài hước, chúng tôi nhận ra.
He was very strong about it.	Anh ấy đã rất mạnh mẽ về nó.
Read on to see if it's worth the download.	Đọc tiếp để biết liệu nó có đáng để tải xuống hay không.
Stories from our customers.	Câu chuyện từ khách hàng của chúng tôi.
One of those things.	Một trong những điều đó.
The initial learning phase is followed by the testing phase.	Giai đoạn học tập ban đầu được theo sau bởi giai đoạn kiểm tra.
This is part of the security options for the file.	Đây là một phần của các tùy chọn bảo mật cho tệp.
Shoes left by the door.	Đôi giày để lại bên cửa.
You can ask us to stop processing this data.	Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu này.
It must seem like something too weird for anyone to see.	Nó phải có vẻ như một cái gì đó quá kỳ lạ cho bất kỳ ai xem.
In this, she resembles her father.	Về điều này, cô ấy giống như cha mình.
Your turn.	Đến lượt bạn.
If you're reading this, you're part of the solution.	Nếu bạn đang đọc điều này, bạn là một phần của giải pháp.
Money started to run out.	Tiền bắt đầu cạn kiệt.
Now is the time to act.	Bây giờ là lúc để hành động.
To turn them on.	Để bật chúng lên.
A specific race comes to mind.	Một cuộc đua cụ thể xuất hiện trong tâm trí.
For six months now, she has been looking for a job.	Trong sáu tháng nay, cô ấy đã tìm kiếm một công việc.
Many changes have been made as part of this process.	Nhiều thay đổi đã được thực hiện như một phần của quá trình này.
Why does he feel that way?	Tại sao anh ấy lại cảm thấy như vậy.
Authors receive relatively little per book.	Tác giả nhận được tương đối ít cho mỗi cuốn sách.
But it's worth the shot.	Nhưng nó đáng để bắn.
It was never a physical danger to have him on board.	Nó không bao giờ là một mối nguy hiểm thể chất khi có anh ta trên tàu.
This bad idea has consequences.	Ý tưởng tồi tệ này có hậu quả.
Both good and bad.	Cả tốt và xấu.
He feels better with the plate.	Anh ấy cảm thấy ngon hơn với đĩa.
She beat it home.	Cô ấy đánh nó về nhà.
Give me half an hour.	Cho tôi nửa giờ.
Everything you need to understand the movie is right there on the screen.	Mọi thứ bạn cần để hiểu bộ phim đều có ngay trên màn ảnh.
He knew he had to leave before that happened.	Anh biết mình phải rời đi trước khi điều đó xảy ra.
I've seen him use his inner strength, but never in this way.	Tôi đã thấy anh ta sử dụng nội lực của mình, nhưng không bao giờ theo cách này.
God, you have to be good to do that.	Chúa ơi, bạn phải giỏi để làm điều đó.
If you require faster service, order by phone.	Nếu bạn yêu cầu dịch vụ nhanh hơn, hãy đặt hàng qua điện thoại.
And much more realistic.	Và thực tế hơn nhiều.
Informed written consent was received from the participants prior to the study.	Sự đồng ý bằng văn bản được thông báo đã nhận được từ những người tham gia trước khi nghiên cứu.
The book was never published.	Cuốn sách không bao giờ phải in ra ngoài.
The solution template includes a place to record results and observations.	Mẫu giải pháp bao gồm một nơi để ghi lại kết quả và quan sát.
I guess the water got too high last night.	Tôi đoán là nước đã lên quá cao vào đêm qua.
However, you come to us young people for hope.	Tuy nhiên, các bạn đến với chúng tôi, những người trẻ tuổi vì hy vọng.
I don't have it anymore.	Tôi không có nó nữa.
After a moment she looked at the other two.	Một lúc sau cô nhìn sang hai người kia.
I can't just stand here and watch this anymore.	Tôi không thể chỉ đứng đây và xem điều này nữa.
The context of the violence is still not right.	Bối cảnh của bạo lực vẫn chưa đúng.
I want you to tell her.	Tôi muốn bạn nói với cô ấy.
As it is the second to the last book.	Vì nó là cuốn sách thứ hai đến cuốn sách cuối cùng.
Give us some time on this.	Hãy cho chúng tôi thời gian về việc này.
Not if you do an honest workday.	Không phải nếu bạn làm một ngày làm việc trung thực.
Pieces have a constant value.	Các miếng có giá trị không đổi.
I talked to a lot of guys.	Tôi đã nói chuyện với rất nhiều chàng trai.
But at some point, we stand up.	Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta đứng lên.
Throw stars around.	Ném các ngôi sao xung quanh.
It wouldn't be less certain.	Nó sẽ không phải là ít chắc chắn hơn.
Your memory is already used as such.	Bộ nhớ của bạn đã được sử dụng như vậy.
A moment of shock.	Một khoảnh khắc của sự bàng hoàng.
Everyone kept a straight face.	Mọi người đều giữ vẻ mặt thẳng thắn.
She is very happy.	Cô ấy rất vui.
He said it wasn't right.	Anh ấy nói nó không đúng.
Sounds like there's nothing more important to hear.	Nghe như thể không có gì quan trọng hơn để nghe.
They became angry.	Họ trở nên giận dữ.
But they are beautiful, really.	Nhưng họ rất đẹp, thực sự.
I can only tell you what must be in there.	Tôi chỉ có thể cho bạn biết những gì phải có trong đó.
Some of them will have another transaction.	Một số người trong số họ sẽ có một giao dịch khác.
I walk the dark path because it has to be done.	Tôi đi trên con đường tăm tối bởi vì nó phải được hoàn thành.
I started running.	Tôi bắt đầu chạy.
I think that's really beautiful.	Tôi nghĩ điều đó thực sự đẹp.
I think about it.	Tôi nghĩ về nó.
They totally got the wrong clubhead.	Họ hoàn toàn nhận nhầm đầu gậy.
We studied together.	Chúng tôi đã học cùng nhau.
I'm really scared to sleep.	Tôi thực sự sợ ngủ.
It is certainly too early to do that.	Chắc chắn là còn quá sớm để làm điều đó.
He pretended nothing happened.	Anh ta coi như không có chuyện gì.
It is not a big concern.	Nó không phải là một mối quan tâm lớn.
This study provides an example of how this can be done.	Nghiên cứu này đã cung cấp một ví dụ về cách thực hiện điều này.
It's strange to see you again like this.	Thật kỳ lạ, khi gặp lại bạn như thế này.
He is on his property.	Anh ta đang ở trên tài sản của mình.
Can't recommend them enough.	Không thể giới thiệu chúng đủ.
Look at your brother.	Hãy nhìn anh trai của bạn.
Great answers to tough interview questions.	Câu trả lời tuyệt vời cho những câu hỏi phỏng vấn khó.
Both men were arrested within a month of the incident.	Cả hai người đàn ông đã bị bắt trong vòng một tháng sau khi vụ việc xảy ra.
But none of it works.	Nhưng không ai trong số nó hoạt động.
Then it can't meet the demand.	Sau đó nó không thể đáp ứng nhu cầu.
But nothing happened, not that evening, nor for several months.	Nhưng không có gì xảy ra, không phải buổi tối hôm đó, cũng không phải trong vài tháng.
But movie sets can still be dangerous places.	Nhưng phim trường vẫn có thể là những nơi nguy hiểm.
Some of them fell to their knees.	Một số người trong số họ khuỵu xuống.
You can't put a price on the best.	Bạn không thể đặt giá cho những thứ tốt nhất.
They will know it.	Họ sẽ biết điều đó.
Let me know if you can get this working.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể làm việc này.
He's ready to present or drop it.	Anh ấy đã sẵn sàng để trình bày hoặc đánh rơi nó.
That's how it will work.	Đó là cách nó sẽ hoạt động.
The patient is not in remission.	Bệnh nhân không thuyên giảm.
There are no words to say.	Không có lời nào để nói.
The important parts, in their own right.	Những phần quan trọng, theo đúng nghĩa của chúng.
Ideas can come true.	Ý tưởng có thể thành sự thật.
That's not to say he's not a sexual being.	Điều đó không có nghĩa là anh ta không phải là một sinh vật tình dục.
And we're prepared to agree to that.	Và chúng tôi đã chuẩn bị để đồng ý với điều đó.
All basic and advanced fields have been set to default.	Tất cả các trường cơ bản và nâng cao đã được đặt thành mặc định.
I was pretty scared that time.	Tôi đã khá sợ lần đó.
There seems to be something a bit off in that thought.	Có vẻ như có điều gì đó hơi chệch choạc trong suy nghĩ đó.
He lost himself again.	Anh ấy đã đánh mất chính mình một lần nữa.
I don't think there is a way to solve that problem.	Tôi không nghĩ rằng có một cách để giải quyết vấn đề đó.
Not looking for sex.	Không tìm kiếm tình dục.
It's great to be back in the kitchen working again.	Thật tuyệt khi được trở lại bếp làm việc một lần nữa.
Men are not kings, brothers.	Người đàn ông không phải là vua, anh em.
Physical activity is an important component of the proposed plan.	Hoạt động thể chất là một thành phần quan trọng của kế hoạch đề xuất.
I simply love visiting new places and meeting new people.	Tôi chỉ đơn giản thích đi thăm những nơi mới và gặp gỡ những người mới.
He looks tough, but he's not.	Anh ấy trông có vẻ cứng rắn, nhưng không phải vậy.
I'm home.	Tôi của nhà.
You are doing the same role.	Bạn đang làm cùng một vai trò.
That's the real deal.	Đó là thỏa thuận thực sự.
Figure out what you need it to do and write it down.	Tìm ra những gì bạn cần nó để làm và viết nó ra.
You are like wine.	Bạn giống như rượu.
But then they caught me.	Nhưng sau đó họ bắt được tôi.
I'm not sure how to do this.	Tôi không chắc làm thế nào để làm điều này.
He got out of the car.	Anh ra khỏi xe.
It affects us.	Nó có ảnh hưởng đến chúng tôi.
I know you hate me.	Tôi biết bạn ghét tôi.
And no one helped me.	Và không ai giúp tôi.
Controlled by what one can laugh at.	Được kiểm soát bởi những gì người ta có thể cười.
It sounds like a good match because you were right.	Nó có vẻ là một trận đấu tốt bởi vì bạn đã đúng.
That is to say, it matters.	Điều đó có nghĩa là, nó quan trọng.
He stood there and watched.	Anh đứng đó và quan sát.
I hope she is right.	Tôi hy vọng cô ấy đúng.
Some events are errors.	Một số sự kiện là lỗi.
You'll probably want to have a dog.	Có thể bạn sẽ muốn nuôi một con chó.
My mother never knew what to do with me.	Mẹ tôi không bao giờ biết phải làm gì với tôi.
In my opinion.	Theo quan điểm của tôi.
That's sad, but it's true.	Điều đó thật đáng buồn, nhưng là sự thật.
No one knew we were there and they were great places to live.	Không ai biết chúng tôi ở đó và họ là những nơi tuyệt vời để sống.
Even a clearly understood entry would be an improvement.	Ngay cả một mục được hiểu rõ ràng cũng sẽ là một cải tiến.
Most of the records were broken in the years that followed.	Hầu hết các kỷ lục đã bị phá vỡ trong những năm sau đó.
Her arm actually touched it.	Cánh tay của cô ấy thực sự chạm vào nó.
Let us consider these three pieces of data in detail.	Hãy để chúng tôi xem xét ba phần dữ liệu này một cách chi tiết.
You did a great job today.	Bạn đã làm một công việc tuyệt vời ngày hôm nay.
We will find.	Chúng ta sẽ tìm thấy.
Read it for known side effects.	Đọc nó để biết các tác dụng phụ đã biết.
He doesn't want to talk.	Anh ấy không muốn nói.
I want to include that information in the update.	Tôi muốn đưa thông tin đó vào bản cập nhật.
But you really mean something really important.	Nhưng bạn thực sự có nghĩa là một cái gì đó thực sự quan trọng.
He didn't know why, but somehow, it felt relieved.	Anh không biết tại sao, nhưng bằng cách nào đó, nó cảm thấy nhẹ nhõm.
Another song, better than the previous one.	Một bài hát khác, hay hơn bài trước.
You will do well.	Bạn sẽ làm tốt.
But don't have that much money right now.	Nhưng đừng có nhiều tiền như vậy ngay bây giờ.
It simply is.	Nó chỉ đơn giản là.
I cannot prove it.	Tôi không thể chứng minh điều đó.
You are doing a good job with them.	Bạn đang làm một công việc tốt với họ.
Animal life, humans aside, has the least impact on the planet.	Cuộc sống động vật, con người sang một bên, có ít tác động nhất trên hành tinh.
He has a toolbox.	Anh ta có một hộp dụng cụ.
Indeed, the color blue itself is not necessary for this task.	Thật vậy, bản thân màu xanh lam không cần thiết cho nhiệm vụ này.
Her skin is smooth, cool and wonderful.	Làn da của cô ấy mịn màng, mát mẻ và tuyệt vời.
I was determined to make this work.	Tôi đã quyết tâm làm cho công việc này.
If this could be fixed, it would be great.	Nếu điều này có thể được sửa chữa, nó sẽ là tuyệt vời.
We leave this question for future work.	Chúng tôi để lại câu hỏi này cho công việc trong tương lai.
I do not understand, too.	Tôi cũng không hiểu.
You will see everything and damn with corporate security.	Bạn sẽ thấy mọi thứ và chết tiệt với bảo mật của công ty.
Alternatively, you can play the game instead of watching the download bar.	Ngoài ra, bạn có thể chơi trò chơi thay vì xem thanh tải xuống.
There will certainly be an impact.	Chắc chắn sẽ có một tác động.
This time, there will be no way out.	Lần này, sẽ không có lối thoát.
You need to solve it quickly.	Bạn cần phải giải quyết nó một cách nhanh chóng.
Focus on that.	Tập trung vào điều đó.
Hold your breath as you hit the water.	Giữ hơi thở của bạn khi bạn chạm nước.
But it looks like it was printed.	Nhưng có vẻ như nó đã được in ra.
That's hurt.	Đau quá.
Later when you fall in love, you notice the picture has disappeared.	Sau này khi yêu, bạn nhận thấy bức tranh đã biến mất.
Everyone has a cell phone.	Mọi người đều có điện thoại di động.
Surely these are signs of love.	Chắc chắn những điều này là dấu hiệu của tình yêu.
Need to write data back to main memory.	Cần ghi lại dữ liệu vào bộ nhớ chính.
I just got home from work.	Tôi mới đi làm về.
They are objects of pleasure, nothing more.	Họ là đối tượng của niềm vui, không có gì hơn.
That is exactly where our journey begins.	Đó chính xác là nơi cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu.
I read it at the time.	Tôi đã đọc nó vào thời điểm đó.
I don't care what it is.	Tôi không quan tâm nó là gì.
It represents the spirit world.	Nó đại diện cho thế giới linh hồn.
Run to.	Chạy tới.
I want to give them time.	Tôi muốn cho họ thời gian.
When the user clicks the button.	Khi người dùng nhấp vào nút.
Everyone wants to go.	Mọi người đều muốn đi.
She looks older, more tired.	Cô ấy trông già hơn, mệt mỏi hơn.
He stopped and looked around.	Anh dừng lại và nhìn quanh mình.
This is also news for him.	Đây cũng là tin tức đối với anh ấy.
It feels like we're stepping into the future.	Có cảm giác như chúng ta đang tiến vào tương lai.
Our study has three main findings.	Nghiên cứu của chúng tôi có ba phát hiện chính.
We want what's best for him.	Chúng tôi muốn những gì tốt nhất cho anh ấy.
Changes were made to the design during construction.	Các thay đổi đã được thực hiện đối với thiết kế trong quá trình xây dựng.
But that's not true either.	Nhưng điều đó cũng không đúng.
With a and then a.	Với a và sau đó a.
We have no weapons.	Chúng tôi không có vũ khí.
She decided to just live her life.	Cô quyết định chỉ sống cuộc sống của mình.
Enjoy your weekend!.	Tận hưởng cuối tuần của bạn nhé!.
He didn't look at me.	Anh ấy không nhìn tôi.
The season is over, and that's it.	Mùa giải đã kết thúc, và chỉ có thế.
She is very serious.	Cô ấy rất nghiêm túc.
This is a great rule.	Đây là một quy tắc tuyệt vời.
New opportunities appear.	Cơ hội mới xuất hiện.
If he doesn't, it won't.	Nếu anh ta không làm vậy, nó sẽ không.
Move the wrong group of people.	Di chuyển không đúng nhóm người.
He got up from the table and left without saying a word.	Anh đứng dậy khỏi bàn và bỏ đi không nói một lời.
You can find them sold on the street.	Bạn có thể tìm thấy chúng được bán trên đường phố.
Still seems to be a well kept secret.	Vẫn có vẻ là một bí mật được giữ khá kỹ.
Let her know that as long as she's happy you're happy.	Hãy cho cô ấy biết rằng chỉ cần cô ấy vui là bạn đang hạnh phúc.
Stone loves this.	Stone rất thích điều này.
The appropriate development of the movie.	Diễn biến phù hợp của bộ phim.
That's the worst part of it.	Đó là điều tồi tệ của nó.
You can only wish, and often the dream is yours.	Bạn chỉ có thể ước, và thường thì giấc mơ là của bạn.
It's there and it's empty.	Nó ở đó và nó trống rỗng.
Strong Force is an exception.	Lực lượng mạnh là một ngoại lệ.
Believe in them.	Hãy tin vào họ.
They don't waste my time.	Họ không lãng phí thời gian của tôi.
The background includes a ship at sea.	Bối cảnh bao gồm một con tàu trên biển.
There are other ways to structure code.	Có nhiều cách khác để cấu trúc mã.
Those were the two times he had to back down.	Đó là hai lần anh ấy phải lùi lại.
So this is not an excuse.	Vì vậy, đây không phải là một lý do.
Basically the same.	Về cơ bản là giống nhau.
But it is not the error message.	Nhưng nó không phải là thông báo lỗi.
Detailed manuscript.	Bản thảo chi tiết.
Tonight, the first images emerged from inside that building.	Đêm nay, những hình ảnh đầu tiên hiện ra từ bên trong tòa nhà đó.
Stir in a little more milk if needed.	Khuấy thêm một ít sữa nếu cần.
What he is running away from.	Những gì anh ta đang chạy trốn.
I don't even think they want us to be both.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng họ muốn chúng tôi trở thành cả hai.
Still not my favorite.	Vẫn không phải là yêu thích của tôi.
Do what you do.	Làm những gì bạn làm.
Many of them have fallen.	Nhiều người trong số họ đã giảm.
There are roads.	Có những con đường.
However, a handful of them have yet to provide any views.	Tuy nhiên, một số ít trong số họ vẫn chưa cung cấp bất kỳ quan điểm nào.
Better memory analysis tools should be provided.	Các công cụ phân tích bộ nhớ tốt hơn nên được cung cấp.
Love life and people.	Yêu cuộc sống và con người.
I think he thinks he can push me around.	Tôi nghĩ anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể đẩy tôi xung quanh.
Avoid if you can.	Tránh nếu bạn có thể.
It used to be about comfort.	Nó đã từng là về sự thoải mái.
Pour half of the meat mixture on top.	Cho một nửa hỗn hợp thịt lên trên.
That variable will be local to the if statement.	Biến đó sẽ là cục bộ của câu lệnh if.
The tool is quite hot.	Công cụ khá nóng.
Also, what was said above.	Ngoài ra, những gì đã nói ở trên.
The purchase of shares.	Việc mua cổ phiếu.
You taught us the power of your words.	Bạn đã dạy chúng tôi sức mạnh của lời nói của bạn.
You think lying is bad.	Bạn nghĩ nói dối là xấu.
Thus, this problem has been clearly demonstrated.	Như vậy, vấn đề này đã được chứng minh rõ ràng.
That not everyone has experienced a life like hers.	Rằng không phải ai cũng đã trải qua một cuộc đời như cô.
They ended up with nothing.	Họ đã kết thúc không có gì.
He does nothing but write.	Anh ấy không làm gì khác ngoài việc viết.
Return the ring.	Trả lại chiếc nhẫn.
Put it in your mouth.	Cho nó vào miệng.
We haven't seen each other for three long days.	Chúng tôi đã không gặp nhau trong ba ngày dài.
Others out there do the same.	Những người khác ở ngoài đó cũng làm như vậy.
It can affect anyone, whether you are strong or generally positive.	Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, dù bạn mạnh mẽ hay thường tích cực.
A real professional operation.	Một hoạt động chuyên nghiệp thực sự.
So let's.	Vậy hãy.
He wants him in there.	Anh ta muốn anh ta ở trong đó.
Since then it has been passed.	Từ đó đã được thông qua.
I find that this approach does not focus on individual projects.	Tôi thấy rằng cách làm này không tập trung vào từng dự án riêng lẻ.
I need you to find a cell phone for me.	Tôi cần bạn tìm một chiếc điện thoại di động cho tôi.
My sister rejected me.	Em gái tôi đã từ chối tôi.
You just have to trust.	Bạn chỉ cần tin tưởng.
Smoke and blood.	Khói và máu.
He is an angry man.	Anh ấy là một người đàn ông giận dữ.
And the way to make him is by force.	Và cách để làm cho anh ta là bằng vũ lực.
But she saw something else on their faces.	Nhưng cô đã nhìn thấy một cái gì đó khác trên khuôn mặt của họ.
Keep her that way.	Hãy giữ cô ấy theo cách đó.
Don't try to enjoy it, let it try to enjoy you.	Đừng cố gắng tận hưởng nó, hãy để nó cố gắng tận hưởng bạn.
There will likely be no more credit cards.	Có khả năng sẽ không còn thẻ tín dụng nữa.
This is a serious problem, whether you think so or not.	Đây là một vấn đề nghiêm trọng, cho dù bạn có nghĩ vậy hay không.
Make peace with the dead.	Làm hòa với người chết.
Without her, he would find another weapon.	Nếu không có cô ấy, anh ấy sẽ tìm một vũ khí nào đó khác.
That was the best part for me.	Đó là phần tốt nhất đối với tôi.
There is one minute.	Có một phút.
Desired object.	Đối tượng mong muốn.
They will know they did the wrong thing.	Họ sẽ biết họ đã làm điều sai trái.
You just go up.	Bạn cứ lên đi.
This issue should be an object of further study.	Vấn đề này nên là một đối tượng nghiên cứu thêm.
But that sound kept coming.	Nhưng âm thanh đó vẫn tiếp tục đến.
Sleep on it.	Ngủ trên đó.
Then he finds a job or two doing different things.	Sau đó, anh ta tìm thấy một hoặc hai công việc làm những việc khác nhau.
But the man laughed.	Nhưng người đàn ông đã cười.
Our luck has run out.	Vận may của chúng ta đã hết.
You are a creative man.	Bạn là một người đàn ông sáng tạo.
The man was dead.	Người đàn ông đã chết.
No more cold, finally nothing.	Không lạnh nữa, cuối cùng không là gì cả.
Ask them to talk about their thought process while playing.	Yêu cầu họ nói về quá trình suy nghĩ của họ trong khi chơi.
They realize that three minutes is the most precious thing they have.	Họ nhận ra rằng ba phút là thứ quý giá nhất mà họ có.
Would you please keep your distance.	Bạn sẽ vui lòng giữ khoảng cách.
I have energy for it.	Tôi có năng lượng cho nó.
Nor did he make such a statement before us.	Anh ta cũng không đưa ra một tuyên bố như vậy trước chúng tôi.
I have read your report.	Tôi đã đọc báo cáo của bạn.
This is a good point of view.	đây là một quan điểm tốt.
A field of snow.	Một cánh đồng tuyết.
Probably more common than you think.	Có lẽ phổ biến hơn bạn nghĩ.
However, the message wall communication is perfect in between.	Tuy nhiên, thông tin liên lạc tường tin nhắn là hoàn hảo ở giữa.
The list of names is very long.	Danh sách những cái tên rất dài.
That's him.	Đó là anh ấy.
He's had half a season where everything works out for him.	Anh ấy đã có một nửa mùa giải mà mọi thứ đều diễn ra với anh ấy.
I saw it immediately.	Tôi đã nhìn thấy nó ngay lập tức.
I want that to be clear.	Tôi muốn điều đó rõ ràng.
And they're in a lot of trouble.	Và họ đang gặp rất nhiều rắc rối.
I had trouble sleeping.	Tôi đã khó ngủ.
No chance of a signal.	Không có cơ hội của một tín hiệu.
Don't let anyone tell you you shouldn't or shouldn't.	Đừng để bất cứ ai nói với bạn rằng bạn không nên hoặc không cần phải làm thế.
We are working.	Chúng tôi đang làm việc.
It touched and opened my heart in so many ways.	Nó đã chạm vào và mở rộng trái tim tôi theo nhiều cách.
And he really liked it.	Và anh ấy rất thích nó.
Impossible for a human, he is superhuman.	Không thể đối với một con người, anh ta là siêu người.
It was never even a thought.	Nó thậm chí chưa bao giờ là một suy nghĩ.
It could be more.	Nó có thể nhiều hơn nữa.
It only has six doors down.	Nó chỉ có sáu cửa xuống.
It was destroyed in a fire.	Nó đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn.
Must be there for him to touch.	Phải ở đó để anh ta chạm vào.
Food can be used to better understand them.	Thực phẩm có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về chúng.
Every family is affected in one way or another.	Mỗi gia đình đều bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác.
See you again !.	Hẹn gặp lại các bạn !.
Also for them it can be a great source of joy.	Ngoài ra đối với họ nó có thể là một nguồn vui lớn.
She wants love, but on safe terms.	Cô ấy muốn tình yêu, nhưng về điều kiện an toàn.
She used another one for this.	Cô ấy đã sử dụng một cái khác cho việc này.
It was this kind of thinking that brought me to this project.	Chính kiểu suy nghĩ đã đưa tôi đến với dự án này.
She looked up at her mother.	Cô ngước nhìn mẹ mình.
They went out.	Họ đã đi ra ngoài.
I want them.	Tôi muốn chúng.
Let's talk about specific individuals.	Hãy nói về những cá nhân cụ thể.
They are just like anyone else.	Họ cũng giống như bất kỳ ai khác.
We spread out, world by world.	Chúng tôi trải rộng, từng thế giới.
The children seem to have no fear.	Những đứa trẻ dường như không có sợ hãi.
But this is fun.	Nhưng điều này rất vui.
I want to start a production company.	Tôi muốn thành lập một công ty sản xuất.
No length.	Không có chiều dài.
Be sure to comment.	Hãy chắc chắn để nhận xét.
A few make art.	Một số ít làm nghệ thuật.
It changed her entire movement.	Nó đã thay đổi toàn bộ chuyển động của cô ấy.
He hugged her quickly.	Anh ôm cô thật nhanh.
Responses were analyzed by statistical methods.	Các câu trả lời đã được phân tích bằng phương pháp thống kê.
They promise to find each other when they grow up.	Họ hứa sẽ tìm thấy nhau khi lớn lên.
And the cost of the technology will come down.	Và chi phí của công nghệ sẽ giảm xuống.
I got into the car.	Tôi bước vào xe.
It's not anything soft, but sold and thick.	Nó không phải bất cứ thứ gì mềm, nhưng được bán và dày.
I was three years old when she passed.	Tôi đã ba tuổi khi cô ấy đi qua.
Case reports have been excluded.	Báo cáo trường hợp đã bị loại trừ.
There are unique views that will get some people in the door.	Có quan điểm độc đáo đó sẽ có được một số người vào cửa.
She is so beautiful and so approachable.	Cô ấy thật đẹp và thật gần gũi.
Oh no no no no.	Ồ không không không không.
There are three parts.	Có ba phần.
People accept this change, because it is not a natural kind.	Mọi người chấp nhận sự thay đổi này, bởi vì nó không phải là một loại tự nhiên.
Thank you for coming out with this set.	Cảm ơn bạn đã ra mắt với bộ này.
Many thanks and anyone involved please sit down and take notes.	Rất cám ơn và bất kỳ ai có liên quan hãy ngồi lên và ghi chú lại.
You are becoming like your mother.	Bạn đang trở nên giống như mẹ của bạn.
Live on air and online.	Trực tiếp trên sóng và trực tuyến.
Finally, it's a relief to use the bathroom.	Cuối cùng thì cũng phải nhẹ nhõm khi sử dụng phòng tắm.
I actually completely agree.	Tôi thực sự hoàn toàn đồng ý.
This can be done using the internet, but there are two problems.	Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng internet, nhưng có hai vấn đề.
We should get him on board.	Chúng ta nên đưa anh ta lên tàu.
No one wanted it to be as bad as they did.	Không ai muốn nó tồi tệ như họ đã làm.
At that time, the defendant described the incident in question.	Lúc đó bị cáo mô tả sự việc đang nghi vấn.
We continued.	Chúng tôi đã tiếp tục.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
Closing it doesn't work.	Đóng lại nó không hoạt động.
He will not last.	Anh ấy sẽ không kéo dài.
And what your mind needs right now, is rest.	Và điều mà tâm trí bạn cần lúc này, là sự nghỉ ngơi.
We don't like designing them because we deal with people.	Chúng tôi không thích thiết kế chúng bởi vì chúng tôi đối phó với mọi người.
That continues to this day.	Điều đó tiếp tục cho đến ngày nay.
He focuses on his food.	Anh ấy tập trung vào thức ăn của mình.
We can use that to our advantage.	Chúng ta có thể sử dụng điều đó để làm lợi thế của mình.
Wherever he wanted to go, she couldn't go with him.	Anh muốn đi đâu cô cũng không thể đi cùng anh.
They can help you find the job before you do it.	Họ có thể giúp bạn tìm hiểu công việc trước khi bạn làm việc đó.
Or any other event.	Hoặc bất kỳ sự kiện nào khác.
I looked at it every day.	Tôi đã nhìn nó mỗi ngày.
Maybe it's because the process isn't easy.	Có lẽ đó là bởi vì quá trình này không phải là dễ dàng.
Still trying to understand.	Vẫn đang cố gắng hiểu.
Then there's a third.	Sau đó, có một phần ba.
Then choose solid color and set color.	Sau đó, chọn màu đồng nhất và đặt màu.
There is a door.	Có cửa.
It was quite old.	Nó đã khá cũ.
There are three in total, two large and one small.	Tổng cộng có ba cái, hai cái lớn và một cái nhỏ.
Individual cell types were not examined.	Các loại tế bào riêng lẻ không được kiểm tra.
Now, let's see what's really going on here.	Bây giờ, chúng ta hãy xem những gì thực sự đang xảy ra ở đây.
Making such changes is difficult.	Thực hiện những thay đổi như vậy là khó.
That's really just sad.	Điều đó thực sự chỉ đáng buồn.
Or memories.	Hoặc những kỷ niệm.
Unlike us who know what we are doing.	Không giống như chúng tôi, những người biết những gì chúng tôi đang làm.
You make me work for it later.	Bạn bắt tôi làm việc cho nó sau.
And she loves it.	Và cô ấy yêu nó.
I didn't trust anyone anymore, anyone.	Tôi đã không còn tin tưởng bất cứ ai nữa, bất cứ ai.
Everyone needs to play their part.	Mọi người cần đóng vai trò của mình.
There is no more than that.	Không có nhiều hơn thế.
Yes, supply and demand are the driving force.	Vâng, cung và cầu là động lực.
Some moments are not very clear to me.	Một số khoảnh khắc không phải là rất rõ ràng đối với tôi.
She has safety, food and a purpose.	Cô ấy có sự an toàn, thực phẩm và một mục đích.
You can see her getting smaller as she walks towards the car.	Bạn có thể thấy cô ấy nhỏ đi khi cô ấy đi về phía xe hơi.
We did the right thing.	Chúng tôi đã làm điều đúng đắn.
Lately he feels like he's getting old.	Gần đây anh ấy cảm thấy mình già đi.
He tried to call her, but there was no answer.	Anh cố gắng gọi cho cô, nhưng không có câu trả lời.
So that left the computer.	Vì vậy, điều đó đã rời khỏi máy tính.
And you have to understand that.	Và bạn phải hiểu điều đó.
Go ahead and find other beautiful things to appreciate.	Tiếp tục và tìm những điều đẹp đẽ khác để đánh giá cao.
All he needs is someone to take care of him.	Tất cả những gì anh ấy cần là một người chăm sóc cho anh ấy.
I'm trying to think of something funny.	Tôi đang cố nghĩ ra một điều gì đó vui nhộn.
Two things you can do forever.	Hai điều bạn có thể làm mãi mãi.
You may know these names.	Bạn có thể biết những cái tên này.
Because it is possible.	Bởi vì nó là có thể.
We need to listen to teachers.	Chúng ta cần lắng nghe giáo viên.
Be one of them.	Hãy là một trong số họ.
However, he did not appear in the final film.	Tuy nhiên, anh ấy đã không xuất hiện trong bộ phim cuối cùng.
Everyone bowed their heads.	Mọi người đều gục đầu.
I learned a secret last year that you might want to try.	Tôi đã học được một bí mật vào năm ngoái mà bạn có thể muốn thử.
A work in process.	Một công việc trong quá trình.
He doesn't move particularly fast.	Anh ta không di chuyển đặc biệt nhanh.
Is he sure about this? 	Anh ta có chắc chắn về điều này không?
it asked.	nó hỏi.
Thing.	Sự vật.
I search for this and that.	Tôi tìm kiếm cái này và cái kia.
On paper, the man seemed perfect.	Trên giấy tờ, người đàn ông có vẻ hoàn hảo.
Let them know how you got caught up in this.	Hãy cho họ biết bạn bị cuốn vào điều này như thế nào.
I feel that the experience is really important.	Tôi cảm thấy rằng trải nghiệm thực sự quan trọng.
Fear made his throat dry.	Nỗi sợ hãi khiến cổ họng anh khô khốc.
You finally let me and my family down.	Cuối cùng thì bạn cũng khiến tôi và gia đình tôi thất vọng.
Everything is in its place.	Mọi thứ đều ở vị trí của nó.
Just do better.	Chỉ cần làm tốt hơn.
Not until you're whole, and you have the boy.	Không cho đến khi bạn toàn vẹn, và bạn có cậu bé.
They looked at each other.	Họ nhìn nhau.
Just then he stepped onto the road.	Vừa lúc đó anh đã bước lên đường.
There is limited evidence for this type of learning.	Có một số bằng chứng hạn chế cho kiểu học này.
But they were completely silent while she walked to her car.	Nhưng họ hoàn toàn im lặng trong khi cô bước đến xe của mình.
Find out here.	Tìm hiểu ở đây.
But she just looked.	Nhưng cô ấy chỉ nhìn.
I can't wait to see what this young team can do.	Tôi rất háo hức chờ xem đội trẻ này có thể làm được những gì.
Not that they ever were, but whatever.	Không phải họ đã từng như vậy, nhưng bất cứ điều gì.
But they didn't.	Nhưng họ đã không.
In addition, it will support the local economy.	Ngoài ra, nó sẽ hỗ trợ nền kinh tế địa phương.
About the life insurance policy required.	Về chính sách bảo hiểm nhân thọ cần có.
It is believed that it is only a cold.	Người ta tin rằng nó chỉ bị cảm lạnh.
We want to ask you some questions.	Chúng tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi.
The end result is unquestionable.	Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ.
Blue eyes, brown hair.	Mắt xanh, tóc nâu.
It took a long time to really see everything.	Phải mất một thời gian dài để thực sự xem mọi thứ.
Four weeks later, he had to leave again.	Bốn tuần sau, anh lại phải ra đi.
Speak, and speak, and speak.	Nói, và nói, và nói.
I need to control my money.	Tôi cần kiểm soát tiền của mình.
Let me book direct.	Để tôi đặt hồ sơ trực tiếp.
You don't have to ask what she wants.	Anh không cần hỏi cô ấy muốn gì.
That worried me a lot.	Điều đó làm tôi lo lắng rất nhiều.
Mark was looking down the hallway as if he was expecting someone.	Mark đang nhìn xuống hành lang như thể anh ấy mong đợi một ai đó.
You have never seen him in your life.	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trong cuộc đời của bạn.
My father passed away suddenly, day after day.	Cha tôi đột ngột qua đời, từ ngày này sang ngày khác.
He smiled at her.	Anh cười với cô.
We need more and more and more.	Chúng ta ngày càng cần nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
I made sure of that earlier in the week.	Tôi đã chắc chắn điều đó vào đầu tuần.
Looking up, she smiled.	Nhìn lên, cô ấy mỉm cười.
I know that will happen.	Tôi biết điều đó sẽ xảy ra.
She couldn't figure it out.	Cô ấy không thể hình dung ra được.
Hope you have many more great ideas.	Chúc các bạn có nhiều ý tưởng tuyệt vời hơn nữa.
The child is a girl.	Đứa trẻ là một cô gái.
He will only stay in bed for three days.	Anh ấy sẽ chỉ nằm trên giường ba ngày.
We have never had a one minute problem.	Chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề một phút.
We will provide you with safety and rest.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự an toàn và nghỉ ngơi.
It turns out that one child is not enough.	Hóa ra một đứa trẻ là không đủ.
You will find them right next to him.	Bạn sẽ tìm thấy chúng ngay bên cạnh anh ấy.
To read previous stories, click here.	Để đọc những câu chuyện trước đó, bấm vào đây.
She makes sure everyone is well.	Cô ấy đảm bảo rằng mọi người đều khỏe.
Just because she loves him.	Chỉ vì cô yêu anh.
Can you believe it?.	Bạn có thể tin được không?.
Thank you so much for making our day special.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cho ngày đặc biệt của chúng tôi.
It's dangerous outside.	Bên ngoài nguy hiểm lắm.
They have numbers, not names.	Chúng có số, không phải tên.
Sure they can hurt, but only if you let them hurt you.	Chắc chắn họ có thể đau, nhưng chỉ khi bạn để họ làm tổn thương bạn.
You can only write for so many characters.	Bạn chỉ có thể viết cho rất nhiều ký tự.
She said terrible things.	Cô ấy đã nói những điều khủng khiếp.
I will continue to fight him, but you also have to fight now.	Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với anh ta, nhưng bạn cũng phải chiến đấu ngay bây giờ.
No conclusion is sound.	Không có kết luận nào là âm thanh.
It's unbelievable how we look at things differently.	Thật không thể tin được khi chúng ta nhìn mọi thứ khác nhau như thế nào.
In fact, it could be even worse.	Trên thực tế, nó có thể còn tồi tệ hơn.
If you don't have funny friends, find some.	Nếu bạn không có những người bạn vui tính, hãy tìm một vài người.
I can't lie to you and say it will be easy.	Tôi không thể nói dối bạn và nói rằng nó sẽ dễ dàng.
Yes, joy makes us strong.	Vâng, niềm vui làm cho chúng ta mạnh mẽ.
Many animals died under unusual circumstances.	Rất nhiều động vật đã chết trong những trường hợp bất thường.
Build it.	Xây dựng nó.
They're not very fast, but at least they're consistent.	Chúng không nhanh lắm, nhưng ít nhất chúng cũng nhất quán.
It's hard to say right now in the beginning.	Thật khó để nói ngay bây giờ ngay từ đầu.
She had a moment to think.	Cô ấy đã có một lúc để suy nghĩ.
Therefore, it is possible that the frame is still there.	Do đó, có thể khung vẫn ở đó.
In fact, she can't either.	Trên thực tế, cô ấy cũng không thể.
However, we have some time now.	Tuy nhiên, chúng tôi có một số thời gian bây giờ.
And he didn't want to kill anything.	Và anh ta không muốn giết bất cứ thứ gì.
On the right, on the screen.	Bên phải, trên màn hình.
Next is to take me to the desk.	Tiếp theo là đưa tôi đến bàn làm việc.
Don't worry about changing your strategy.	Đừng lo lắng về việc thay đổi chiến lược của bạn.
The birds perched around him.	Những con chim đậu xung quanh anh ta.
The house is empty.	Căn nhà vắng tanh.
They are getting too good.	Họ đang trở nên quá tốt.
Hold on to that anger.	Giữ lấy sự tức giận đó.
It was really difficult for me.	Nó thực sự khó khăn với tôi.
On the second day, a question about book two will be asked.	Vào ngày thứ hai, một câu hỏi về cuốn hai sẽ được đặt ra.
I know he was right.	Tôi biết rằng anh ấy đã đúng.
It's a given.	Đó là một cho trước.
Today is the day I go to court to represent her.	Hôm nay là ngày tôi đến tòa để đại diện cho cô ấy.
I don't want to go back there tomorrow.	Tôi không muốn trở lại đó vào ngày mai.
It is very dangerous.	Nó là rất nguy hiểm.
No name or further explanation.	Không có tên hoặc giải thích thêm.
Let me die.	Cho tôi chết.
From fellow students.	Từ các bạn sinh viên.
He is an only child.	Anh ấy là một đứa trẻ duy nhất.
Regular members of the site should know better than that.	Thành viên thường xuyên của trang web nên biết rõ hơn điều đó.
That was over ten years ago.	Đó là hơn mười năm trước.
I used it for four years on my previous devices.	Tôi đã sử dụng nó trong bốn năm trên các thiết bị trước đây của mình.
Father gives a beautiful daughter.	Cha cho một cô con gái xinh đẹp.
Pay attention to the interaction of the faces.	Chú ý đến sự tương tác của các khuôn mặt.
We may not have another chance.	Chúng ta có thể không có cơ hội khác.
He didn't ask me what he had to want to ask.	Anh ấy không hỏi tôi những gì anh ấy phải muốn hỏi.
They will be arrested.	Họ sẽ bị bắt.
But he doesn't seem to mind.	Nhưng anh ấy dường như không bận tâm.
Children are the ones who call it hard and give up.	Trẻ em là những người gọi nó là khó khăn và bỏ cuộc.
Again, he tried not to clear his throat.	Một lần nữa, anh cố gắng không hắng giọng.
Yes, it was.	Vâng, nó đã được.
This one is not.	Cái này thì không.
The sweat factor is minimal.	Yếu tố mồ hôi là tối thiểu.
I turned around and she was in tears.	Tôi quay lại và cô ấy rơm rớm nước mắt.
Select a product to view details.	Chọn sản phẩm để xem chi tiết.
Created by the government to kill black people.	Được chính phủ tạo ra để giết người da đen.
Everything is connected to something else.	Mọi thứ đều được kết nối với một thứ khác.
Rules are usually added once.	Các quy tắc thường được thêm một lần.
She was really quiet.	Cô ấy thực sự im lặng.
It won't hurt them.	Nó sẽ không làm tổn thương họ.
Leave me here.	Bỏ lại tôi ở đây.
Actually that's not my story.	Thực ra đó không phải là câu chuyện của tôi.
It can even be bigger than the court.	Nó thậm chí có thể lớn hơn tòa án.
Make sure it is of good type.	Hãy chắc chắn rằng nó là loại tốt.
Every data center design is different.	Mỗi thiết kế trung tâm dữ liệu đều khác nhau.
It's like he's actually telling you a story.	Nó giống như việc anh ấy thực sự kể cho bạn một câu chuyện.
This is a pretty stupid post.	Đây là một bài viết khá ngu ngốc.
Someone's work is out of control.	Công việc của một người nào đó ngoài tầm kiểm soát.
But, you call it what you want.	Nhưng, bạn gọi nó là gì bạn muốn.
I think everyone did.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đã làm.
Say how do you do.	Nói làm thế nào để bạn làm.
File is empty.	Tệp trống.
I don't even know what to say.	Tôi thậm chí không biết phải nói gì.
They are our brothers, and this is our country.	Họ là anh em của chúng ta, và đây là đất nước của chúng ta.
It will never get up again.	Nó sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
I have never won anything before.	Tôi chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì trước đây.
You shouldn't lie.	Bạn không nên nói dối.
And it works so well that people love it.	Và nó hoạt động rất tốt nên mọi người yêu thích nó.
Get something more.	Nhận thêm thứ gì đó.
There are many things you do not understand.	Có rất nhiều điều bạn chưa hiểu.
If you need blood, you have to buy it.	Nếu bạn cần máu, bạn phải mua nó.
We just want the right to be different.	Chúng tôi chỉ muốn quyền được khác biệt.
I can hear the water running in it.	Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong đó.
No circles.	Không có vòng kết nối.
There's nothing funny about it.	Không có một điều gì buồn cười trong đó.
I can see it on your face.	Tôi có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt của bạn.
If he is sure that he will injure the enemy and survive.	Nếu anh ta chắc chắn rằng anh ta sẽ làm bị thương kẻ thù và sống sót.
As for the speech, the same goes for the men.	Đối với bài phát biểu, những người đàn ông cũng vậy.
But we're not done yet.	Nhưng chúng tôi chưa làm xong.
No need to talk about wishes.	Không cần phải nói về điều ước.
It was you who put me back on my feet.	Chính bạn là người đã đưa tôi trở lại trên đôi chân của mình.
I like to stuff everything, maybe some fruit in order.	Tôi thích nhét mọi thứ, có thể là một số trái cây theo thứ tự.
She must not be made that way.	Cô ấy không được làm theo cách đó.
Energy efficient and oh so quiet.	Hiệu suất năng lượng và oh rất yên tĩnh.
We consider the first state of excitement.	Chúng tôi coi là trạng thái phấn khích đầu tiên.
It runs regularly.	Nó chạy thường xuyên.
It has nothing else to do.	Nó không có gì khác để làm.
But in the end it was his speech.	Nhưng cuối cùng thì đó là bài phát biểu của anh ấy.
Thank you so much for your kind words.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời của các bạn.
Doesn't seem very good.	Có vẻ không tốt lắm.
One more thing.	Thêm một điều nữa.
I'm just trying to hit a driveway up the middle.	Tôi chỉ đang cố gắng đánh một đường lái xe lên giữa.
It has meaning, and it has form.	Nó có ý nghĩa, và nó có hình thức.
Your law, not mine.	Luật của bạn, không phải của tôi.
The action did not take long.	Hành động không được bao lâu.
Everything you need is here.	Mọi thứ bạn cần đều ở đây.
The best therapy ever!.	Liệu pháp tốt nhất từ ​​trước đến nay !.
He was very tired.	Anh đã rất mệt mỏi.
That is no longer the same as free will.	Điều đó không còn giống như ý chí tự do nữa.
Luck is back.	May mắn đã trở lại.
But that day was not a total loss.	Nhưng ngày hôm đó không phải là một mất mát hoàn toàn.
She won't leave.	Cô ấy sẽ không rời đi.
It's a love song for street kids.	Đó là một bản tình ca dành cho những đứa trẻ đường phố.
There is a secret to it.	Có một bí mật cho nó.
Three is bad, one is good.	Ba là xấu, một là tốt.
However, it's not worth triple that.	Tuy nhiên, nó không có giá trị gấp ba lần điều đó.
At other speed levels, we can derive similar results.	Ở các mức tốc độ khác, chúng ta có thể rút ra kết quả tương tự.
Now open your eyes and look at me.	Bây giờ hãy mở mắt ra và nhìn tôi.
It can only come in its own time.	Nó chỉ có thể đến trong thời gian của chính nó.
I will come right away.	Tôi sẽ đến ngay.
Join the discussion here.	Tham gia thảo luận tại đây.
The game is also played.	Trò chơi cũng được chơi.
However, the release date has not been met.	Tuy nhiên, ngày phát hành đã không được đáp ứng.
Unfortunately, according to our data, this number will increase.	Thật không may, theo dữ liệu của chúng tôi, con số này sẽ tăng lên.
He was surprised that she even knew his name.	Anh ngạc nhiên rằng cô ấy thậm chí còn biết tên anh.
He advanced to the next round.	Anh ấy tiến vào vòng tiếp theo.
Therefore, noise is an important factor to be considered in our analysis.	Do đó, tiếng ồn là một yếu tố quan trọng được xem xét trong phân tích của chúng tôi.
And now they are killing people.	Và bây giờ họ đang giết người.
Better continue.	Tốt hơn là hãy tiếp tục.
I had a hard time falling asleep.	Tôi đã khó đi vào giấc ngủ.
This is their meeting place.	Đây là nơi gặp gỡ của họ.
What he wants, he gets.	Những gì anh ta muốn, anh ta nhận được.
They brought him back to life.	Họ đã làm cho anh ta sống lại.
She's black as hell and she's happy.	Cô ấy đen như quỷ và cô ấy hạnh phúc.
I have chosen life.	Tôi đã chọn cuộc sống.
I also need rest.	Tôi cũng cần nghỉ ngơi.
And damn, it feels right.	Và chết tiệt, nó cảm thấy đúng.
That's the whole point of this debate.	Đó là toàn bộ điểm của cuộc tranh luận này.
So bear with me.	Vì vậy, hãy chịu đựng với tôi.
It's not much, but it's better than nothing.	Nó không nhiều nhưng còn hơn không.
And they walked away with it.	Và họ đã bỏ đi với nó.
The message is quite simple, the message is quite powerful.	Thông điệp khá đơn giản, thông điệp khá mạnh mẽ.
The respondent cannot have it both ways.	Bị đơn không thể có cả hai cách.
So that's how it was.	Vì vậy, đó là như thế nó đã được.
There is still some light left.	Vẫn còn một chút ánh sáng.
They stop when they run out of energy.	Chúng dừng lại khi hết năng lượng.
Let your passion take you.	Hãy để niềm đam mê của bạn đưa bạn đi.
He feels weird, too hard.	Anh ấy cảm thấy kỳ lạ, quá khó.
And some parents worry.	Và một số phụ huynh lo lắng.
There is good on both sides.	Có tốt ở cả hai mặt.
I have let you down, and killed you inside.	Tôi đã làm bạn thất vọng, và giết bạn bên trong.
The code can be improved in other ways.	Mã có thể được cải thiện theo những cách khác.
I only have myself.	Tôi chỉ có bản thân mình.
They just have different ways of displaying it.	Họ chỉ có những cách khác nhau để hiển thị nó.
Or never, for that matter.	Hoặc không bao giờ, cho vấn đề đó.
This game will be here before you know it.	Trò chơi này sẽ ở đây trước khi bạn biết nó.
She then ordered one for a large party.	Sau đó cô ấy đã đặt một chiếc cho một bữa tiệc lớn.
I had to miss.	Tôi đã phải bỏ lỡ.
It is a good book and very helpful.	Đó là một cuốn sách hay và rất hữu ích.
Pour the wine and broth just enough to cover the meat.	Đổ rượu và nước kho vừa đủ ngập mặt thịt.
We will fight at our own back door.	Chúng ta sẽ chiến đấu ở cửa sau của chính mình.
I don't remember the room number.	Tôi không nhớ số phòng.
A few minutes have passed and my core temperature remains the same.	Vài phút đã qua và nhiệt độ lõi của tôi vẫn giữ nguyên.
However, we have a different view of the court.	Tuy nhiên, chúng tôi có một quan điểm khác biệt về tòa án.
But we appreciate the help.	Nhưng chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ.
This is too important.	Điều này quá quan trọng.
They were excluded from the experiments.	Họ đã bị loại khỏi các thí nghiệm.
Won't work here.	Sẽ không làm việc ở đây.
You don't have to be like them, like him.	Bạn không cần phải giống họ, giống như anh ấy.
And that's the end of it.	Và đó là kết thúc của nó.
I'm not sure what this will mean in the long run.	Tôi không chắc điều này sẽ có ý nghĩa gì về lâu dài.
You may have talked your way into their home right now.	Bạn có thể đã nói chuyện theo cách của bạn vào nhà của họ ngay lúc này.
We'll get out of here.	Chúng tôi sẽ ra khỏi đây.
Here are some ways that we can deal with it.	Dưới đây là một số cách mà chúng ta có thể đối phó với nó.
Good room and very good bathroom.	Phòng tốt và phòng tắm rất tốt.
That is so far, and the day is very hot.	Đó là cho đến nay, và ngày rất nóng.
This is the part where she used to be.	Đây là phần mà cô ấy đã từng.
I am really pleased with my overall health benefits after each visit.	Tôi thực sự hài lòng với những lợi ích sức khỏe tổng thể của mình sau mỗi lần khám.
For more information, please stop there!.	Để biết thêm thông tin, xin vui lòng dừng lại ở đó !.
New research shows that's not the case.	Nghiên cứu mới chỉ ra rằng không phải như vậy.
That is evident from the progress you have made.	Đó là điều hiển nhiên từ những tiến bộ bạn đã đạt được.
So is my car.	Xe của tôi cũng vậy.
This is a girl.	Đây là một cô gái.
I just need to know what to do next.	Tôi chỉ cần biết phải làm gì tiếp theo.
In the end, we obtained several solutions.	Cuối cùng, chúng tôi thu được một số giải pháp.
He nodded once.	Anh ta gật đầu một cái.
She certainly did.	Cô ấy chắc chắn đã làm.
I will continue to do that.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
I went down the hallway.	Tôi đi xuống hành lang.
She didn't go the whole trip.	Cô ấy đã không đi suốt cả chuyến đi.
I would like to get feedback on that.	Tôi muốn nhận được phản hồi về điều đó.
Focus on doing things with a few friends in real life.	Tập trung làm mọi việc với một vài người bạn trong cuộc sống thực.
This process will take half an hour.	Quá trình này sẽ mất nửa giờ.
I have developed it now.	Tôi đã phát triển nó ngay bây giờ.
And, if it goes well, no one will be able to tell the difference.	Và, nếu nó diễn ra tốt đẹp, không ai có thể phân biệt được.
Not there.	Không có ở đó.
Snow.	Tuyết rơi.
I used to really like him.	Tôi đã từng đặc biệt thích anh ấy.
And they go after his money.	Và họ theo đuổi tiền của anh ta.
He said that in his head the boy was not completely fine.	Anh ấy nói rằng trong đầu cậu bé không hoàn toàn ổn.
He had to pay the expenses.	Anh ấy đã phải trả các chi phí.
This is sad.	Chuyện này buồn.
Nothing will stop them.	Không có gì sẽ ngăn cản họ.
Ask them to put something together.	Yêu cầu họ đặt một cái gì đó lại với nhau.
We failed to love you enough.	Chúng tôi đã thất bại trong việc yêu em đủ nhiều.
But at that time, they didn't even ask for the money.	Nhưng tại thời điểm đó, họ thậm chí còn không yêu cầu tiền.
It's bad coffee, but not terrible.	Đó là cà phê tồi, nhưng không khủng khiếp.
The war took a heavy toll on us.	Chiến tranh đã ảnh hưởng nặng nề đến chúng tôi.
There is a better place.	Có một nơi tốt hơn.
They did not attempt to leave the scene.	Họ không cố gắng rời khỏi hiện trường.
Currently, you're trying to access new content before it even existed.	Hiện tại, bạn đang cố gắng truy cập nội dung mới trước khi nó tồn tại.
There is another woman in the story for some reason.	Có một người phụ nữ khác trong câu chuyện vì một lý do nào đó.
So to protect their vehicles.	Vì vậy, để bảo vệ phương tiện của họ.
However, he did put it in the background.	Tuy nhiên, anh ấy đã đặt nó ở chế độ nền.
I was so anxious.	Tôi thực sự lo lắng.
I heard you there.	Tôi đã nghe thấy bạn ở đó.
The two result sets are then compared.	Hai bộ kết quả sau đó được so sánh.
The building has since become an office building.	Tòa nhà từ đó trở thành tòa nhà văn phòng.
I just can't understand what's going on.	Tôi chỉ không thể hiểu những gì đang xảy ra.
You stand still.	Bạn đứng yên.
So that won't work.	Vì vậy, điều đó sẽ không hoạt động.
It says so right here.	Nó nói như vậy ngay tại đây.
Ready to be filled.	Sẵn sàng để được lấp đầy.
I show you some steps.	Tôi chỉ cho các bạn một số bước.
I know what he wants.	Tôi biết anh ấy muốn gì.
He's just like us, but he works a little harder.	Anh ấy cũng giống như chúng tôi, nhưng anh ấy làm việc chăm chỉ hơn một chút.
He put his hand on his head.	Anh đặt tay lên đầu.
And he knows it.	Và anh ấy biết điều đó.
But after that song, the rest followed without any major problems.	Nhưng sau bài hát đó, phần còn lại tiếp theo mà không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào.
She walked over and opened it.	Cô bước tới và mở nó ra.
I know what will come, it will come.	Tôi biết điều gì sẽ đến, nó sẽ đến.
Can't change it now.	Không thể thay đổi nó bây giờ.
No one would have thought it possible.	Không ai có thể nghĩ rằng nó có thể.
All three are ready to start the next leg of the journey.	Cả ba đã sẵn sàng để bắt đầu chặng tiếp theo của hành trình.
You must know what the numbers mean.	Bạn phải biết những con số có ý nghĩa gì.
I have done that before.	Tôi đã làm điều đó trước đây.
Maybe he wouldn't mind if the band was pretty small.	Có lẽ anh ấy sẽ không bận tâm lắm nếu ban nhạc khá nhỏ.
He looked at her beautiful face.	Anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
A young woman gets up very early in the morning.	Một phụ nữ trẻ dậy rất sớm vào buổi sáng.
They don't come anymore.	Họ không còn đến nữa.
Perhaps the movement's luck has really run out.	Có lẽ vận may của phong trào đã thực sự hết.
The wind has changed direction, and nothing else.	Gió đã đổi hướng, và không có gì khác.
He's not ready for marriage, much less a father.	Anh ấy chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, càng không phải là một người cha.
Do not do that.	Đừng làm điều đó.
It doesn't matter what your life was like before.	Không quan trọng cuộc sống của bạn trước đây như thế nào.
Treat people the way you want to be treated.	Đối xử với mọi người theo cách bạn muốn được đối xử.
Nothing really keeps them there.	Không có gì thực sự giữ họ ở đó.
But for us, there are two main reasons for resisting this war.	Nhưng đối với chúng tôi, có hai lý do chính để chống lại cuộc chiến này.
Will appreciate your help.	Sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
Death occurs in two to ten days.	Cái chết xảy ra trong hai đến mười ngày.
And few people stick with it.	Và ít người gắn bó với nó.
But count me out.	Nhưng hãy đếm tôi ra.
It helps protect cells from damage.	Nó giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại.
However, it is not a necessary property.	Tuy nhiên, nó không phải là tài sản cần thiết.
I want this thing to have a name.	Tôi muốn thứ này có một cái tên.
I am one of the last.	Tôi là một trong những người cuối cùng.
Perhaps you will meet him on the street.	Có lẽ bạn sẽ gặp anh ấy trên phố.
They may take a few days to show.	Chúng có thể mất một vài ngày để hiển thị.
They were too close to the act of death.	Họ đã quá gần với hành động của cái chết.
And it got worse.	Và nó trở nên tồi tệ hơn.
It doesn't have to do that.	Nó không cần phải làm như vậy.
You have to have both, and many people don't.	Bạn phải có cả hai, và nhiều người thì không.
He liked it very much.	Anh ấy rất thích nó.
Before that, they were busy.	Trước đó, họ đã bận rộn.
He feels young and strong again.	Anh ấy cảm thấy trẻ lại và mạnh mẽ.
I want my price.	Tôi muốn giá của tôi.
And when you dress him, be careful that he doesn't get cold.	Và khi bạn mặc quần áo cho anh ta, hãy cẩn thận để anh ta không bị lạnh.
She did not expect to have to walk in the rain.	Cô không ngờ rằng phải đi bộ dưới trời mưa.
He hasn't even told his son yet.	Ông thậm chí còn chưa nói với con trai mình.
You never hear this track played the same way twice.	Bạn không bao giờ nghe thấy bản nhạc này được phát theo cùng một cách hai lần.
Three in a year.	Ba trong một năm.
We cannot form wishes, that has nothing to do with society.	Chúng ta không thể hình thành điều ước, điều đó không liên quan đến xã hội.
I've tried quite a few other things.	Tôi đã thử khá nhiều thứ khác.
I'm not sure how far it is from here.	Tôi không chắc nó là bao xa từ đây.
It's information about how the world works.	Đó là thông tin về cách thế giới hoạt động.
I wrote all week on it.	Tôi đã viết cả tuần vào đó.
It's easier when other people work with you.	Sẽ dễ dàng hơn khi người khác làm việc với bạn.
It fell off and fell to pieces.	Nó rơi ra và vỡ ra từng mảnh.
Clean sheet now.	Tấm sạch bây giờ.
Who knows where she connects anymore.	Ai biết cô ấy kết nối ở đâu nữa.
The earth.	Trái đất.
Not much time to eat.	Không có nhiều thời gian để ăn.
It's not really a win.	Nó thực sự không phải là một chiến thắng.
I must have broken her neck.	Tôi chắc đã bị gãy cổ của cô ấy.
Damn, he said, walk away.	Chết tiệt, anh ta nói, bỏ đi.
Focus on results.	Tập trung vào kết quả.
That was the case before us.	Đó là trường hợp trước chúng ta.
Normally this cannot be changed.	Thông thường điều này không thể được thay đổi.
The word control does not appear in the entire article.	Điều khiển từ không xuất hiện trong toàn bộ bài viết.
And it has a long way to go.	Và nó còn một chặng đường dài phía trước.
It is a story you will hear later.	Đó là một câu chuyện bạn sẽ nghe sau.
Go out there and take a look.	Hãy ra ngoài đó và xem xét.
Treatment depends on the symptoms.	Điều trị tùy thuộc vào các triệu chứng.
Let's see how.	Hãy xem làm thế nào.
Left the police station.	Đã rời đồn cảnh sát.
Say he'll take a look at it and see what he thinks.	Nói rằng anh ấy sẽ xem qua nó và xem những gì anh ấy nghĩ.
Such is my life today.	Cuộc sống của tôi ngày hôm nay là như vậy.
But not really his body.	Nhưng không hẳn là cơ thể của anh ấy.
You know, if they can't do it, they say no.	Bạn biết đấy, nếu họ không làm được, họ sẽ nói không.
Then finally wake up.	Sau đó, cuối cùng thức dậy.
A physical image.	Một hình ảnh vật lý.
She is an only child.	Cô là con một.
By right, they should have been hers.	Theo quyền, lẽ ra họ phải là của cô ấy.
I learned very early.	Tôi đã học từ rất sớm.
He chose the latter.	Anh ấy đã chọn cái sau.
But it can easily happen to some locals.	Nhưng nó có thể dễ dàng xảy ra với một số người địa phương.
At that moment, something sprouted up to block my view.	Ngay lúc đó, một thứ gì đó mọc lên chặn tầm nhìn của tôi.
Overcome it with.	Vượt qua nó với.
That means even more money.	Điều đó có nghĩa là thậm chí nhiều tiền hơn.
Next week could be her time?!?!.	Tuần sau có thể là thời gian của cô ấy?!?!.
So don't worry.	Vì vậy, đừng lo lắng.
I went in and she closed the door behind me.	Tôi đi vào và cô ấy đóng cửa lại sau lưng tôi.
Both show the same course model.	Cả hai đều hiển thị cùng một mô hình khóa học.
I finished my drink and went back to the hotel.	Tôi uống nước xong và quay trở lại khách sạn.
Children should learn to work.	Trẻ em nên học cách làm việc.
You can talk to him yourself.	Bạn có thể tự mình nói chuyện với anh ấy.
We must present a typical example.	Chúng ta phải trình bày một ví dụ điển hình.
Little did they know that the dream was dead.	Họ ít biết rằng giấc mơ đó đã chết.
Looks like he's been out in the sun for too long.	Có vẻ như anh ấy đã ở ngoài nắng quá lâu.
In fact, he seems to take most things seriously.	Trên thực tế, anh ấy dường như xem xét hầu hết mọi thứ một cách nghiêm túc.
Much about the community has changed since its inception.	Nhiều điều về cộng đồng đã thay đổi kể từ khi bắt đầu.
Nor are there any differences between the systems.	Cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các hệ thống.
It must be seen.	Nó phải được nhìn thấy.
She looked confusedly from one to the other.	Cô bối rối nhìn từ người này sang người kia.
There is her house, her husband.	Có nhà của cô ấy, chồng của cô ấy.
Our house is full of weapons.	Ngôi nhà của chúng tôi có đầy đủ vũ khí.
No book is easy.	Không có cuốn sách nào là dễ dàng.
But that's the problem.	Nhưng đó là vấn đề.
Cover with water.	Đậy bằng nước.
Told him to eat and then go to bed.	Đã dặn anh ấy đi ăn rồi đi ngủ.
That is it.	Là nó.
Maybe it's different for you.	Có thể nó khác với bạn.
We have been friends for many years, but that time has passed.	Chúng tôi đã là bạn của nhau trong nhiều năm, nhưng thời gian đó đã trôi qua.
She is a big girl.	Cô ấy là một cô gái lớn.
This is bad news for a number of reasons.	Đây là một tin xấu vì một số lý do.
I lost track.	Tôi mất dấu.
The business world is no exception.	Thế giới kinh doanh cũng không ngoại lệ.
We still have everything we need online.	Chúng tôi vẫn có mọi thứ chúng tôi cần trực tuyến.
Put it on.	Hãy mặc nó vào.
There weren't any other cars on the road.	Không có bất kỳ chiếc xe nào khác trên đường.
Go and write her a long letter.	Đi và viết cho cô ấy một bức thư dài.
Several surgical options are available.	Một số lựa chọn phẫu thuật có sẵn.
So buy at your own risk.	Vì vậy, mua có rủi ro của riêng bạn.
You have to see the potential for change.	Bạn phải nhìn thấy tiềm năng thay đổi.
It is a cancer.	Đó là một căn bệnh ung thư.
You may not change the instructions once you have confirmed.	Bạn không được thay đổi hướng dẫn khi bạn đã xác nhận.
Not in spirit.	Không phải trong tinh thần.
Wait for me.	Đợi tôi.
They cannot exist on their own.	Họ không thể tự mình tồn tại.
I am definitely in this world.	Tôi chắc chắn ở trên thế giới này.
We will follow these studies.	Chúng tôi sẽ theo dõi các nghiên cứu này.
We need rocks.	Chúng tôi cần đá.
Maybe even too much.	Thậm chí có thể là quá nhiều.
My husband loves children very much.	Chồng tôi rất yêu trẻ con.
I stared and didn't move.	Tôi nhìn chằm chằm và không cử động.
You left me there.	Bạn đã bỏ tôi ở đó.
I can't eat any more.	Tôi không thể ăn thêm nữa.
He is very important.	Anh ấy rất quan trọng.
It is unique to me.	Nó là duy nhất đối với tôi.
They even dress the same.	Họ thậm chí còn ăn mặc giống nhau.
I'm sure something bad happened.	Tôi chắc chắn rằng điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
If you are in the city, look for buildings that are higher than eye level.	Nếu bạn đang ở thành phố, hãy nhìn những tòa nhà cao hơn tầm mắt.
We used that approach and really enjoyed doing it.	Chúng tôi đã sử dụng cách tiếp cận đó và thực sự thích làm việc đó.
However, survival is no longer a surprise.	Tuy nhiên, sự sống sót không còn là điều bất ngờ.
And success is real.	Và thành công là có thật.
With the development of technology and.	Với sự phát triển của công nghệ và.
We should be able to do this cheaply.	Chúng tôi sẽ có thể làm điều này với giá rẻ.
Its about balance.	Của nó về sự cân bằng.
He lifted the first ring.	Anh ta nhấc chiếc nhẫn đầu tiên lên.
You are used to it.	Bạn đã quen với nó.
Other studies though found no such pattern.	Các nghiên cứu khác mặc dù không tìm thấy mô hình như vậy.
Let them do whatever they like.	Hãy để họ làm bất cứ điều gì họ thích.
They need more exams, including online exams.	Họ cần nhiều môn thi hơn, bao gồm cả các môn thi trực tuyến.
Time is what you need right now.	Thời gian là thứ bạn cần ngay bây giờ.
I've never had a problem with setting per-user environment variables.	Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với việc đặt các biến môi trường cho mỗi người dùng.
This is not your fight.	Đây không phải là cuộc chiến của bạn.
Notice what happens to your breath.	Chú ý những gì xảy ra với hơi thở của bạn.
I took out my paper.	Tôi lấy tờ giấy của mình ra.
I will never work with her.	Tôi sẽ không bao giờ làm việc với cô ấy.
Which wind was dead to a breath they could barely feel.	Ngọn gió nào đã chết đến một hơi thở mà họ hầu như không cảm nhận được.
I reached for my camera.	Tôi với lấy máy ảnh của mình.
It's really no surprise.	Nó thực sự không có gì ngạc nhiên.
If he gives those things away, he will never get them back.	Nếu anh ấy cho đi những thứ đó, anh ấy sẽ không bao giờ nhận lại được.
He is running with them.	Anh ấy đang chạy với họ.
You may encounter some.	Bạn có thể gặp một số.
He realized that there was no water.	Anh nhận ra rằng không có nước.
Your future is on the way.	Tương lai của bạn đang ở trên đường.
Really too small for me.	Thực sự là quá nhỏ đối với tôi.
Their health is still good.	Sức khỏe của họ vẫn tốt.
Only one word was heard from them.	Chỉ có một từ đã được nghe thấy từ họ.
Money in, money out, more money in.	Tiền vào, tiền ra, tiền vào nhiều hơn.
Average last season.	Trung bình mùa trước.
Unfortunately, the device was not up to the task.	Thật không may, thiết bị đã không đáp ứng được nhiệm vụ.
However, they still take good care of their animals.	Tuy nhiên, họ vẫn chăm sóc động vật của mình rất tốt.
Some of the selected points given here are relevant to our work.	Một số điểm được lựa chọn đưa ra ở đây có liên quan đến công việc của chúng tôi.
When the light went out, the faces disappeared into the darkness.	Khi ánh sáng vụt tắt, những khuôn mặt biến mất trong bóng tối.
The man is my friend, and he doesn't know.	Người đàn ông là bạn của tôi, và anh ta không biết.
The first round was not good for me.	Vòng đầu tiên không tốt cho tôi.
The couple has no problem.	Hai vợ chồng không có vấn đề gì.
But now just shut up.	Nhưng bây giờ chỉ cần im lặng.
Everyone says tell you they love you.	Mọi người đều nói hãy nói với bạn rằng họ yêu bạn.
It is very, very difficult.	Nó rất, rất khó khăn.
I really miss her.	Tôi thực sự rất nhớ cô ấy.
She turned her head.	Cô quay đầu lại.
The police were very happy.	Cảnh sát đã rất vui.
However, everything has changed.	Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi.
More information to follow.	Thêm thông tin để làm theo.
The difference between the groups was significant.	Sự khác biệt giữa các nhóm là đáng kể.
She finally spoke up.	Cuối cùng thì cô ấy cũng lên tiếng.
I have been following you for many years.	Tôi đã theo dõi bạn trong nhiều năm.
You should keep that.	Bạn nên giữ lấy điều đó.
Her beauty is still growing.	Vẻ đẹp của cô vẫn không ngừng phát triển.
But its parents are more local.	Nhưng cha mẹ của nó là người địa phương hơn.
Especially young people and men.	Đặc biệt là những người trẻ tuổi và nam giới.
I have asked for help and am working on the program.	Tôi đã yêu cầu giúp đỡ và đang làm việc với chương trình.
The baby, one year old, was heard crying.	Đứa bé, một tuổi, được nghe thấy tiếng khóc.
And the experience is huge in a game like this.	Và kinh nghiệm là rất lớn trong một trò chơi như thế này.
It's time to make your thoughts valuable.	Đã đến lúc làm cho suy nghĩ của bạn có giá trị.
They tried to bring it out but to no avail.	Họ đã cố gắng đưa nó ra nhưng không có tác dụng gì.
How things change.	Mọi thứ thay đổi như thế nào.
This time is limited.	Thời gian này có hạn.
Although it is not well written.	Mặc dù nó không được viết tốt.
The results differ from previous research efforts.	Các kết quả khác nhau so với các nỗ lực nghiên cứu trước đó.
Mind search.	Tìm kiếm tâm trí.
We started the game about fifteen minutes.	Chúng tôi đã bắt đầu trò chơi khoảng mười lăm phút.
You don't hurt her.	Bạn không làm tổn thương cô ấy.
You must not think like that.	Bạn không được nghĩ như vậy.
I will do whatever it takes to make our relationship work.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để mối quan hệ của chúng ta có hiệu quả.
However, he really wants the top 10.	Tuy nhiên, anh ấy thực sự muốn top 10.
But make yourself heard.	Nhưng hãy làm cho chính bạn được lắng nghe.
It creates a new shell and gives it its own name.	Nó tạo ra một lớp vỏ mới và đặt cho nó một cái tên riêng.
Otherwise, it will not complete the learning process.	Nếu không, nó sẽ không hoàn thành quá trình học tập.
Trust me it is worth the time.	Tin tưởng tôi nó là giá trị thời gian.
I never intended that.	Tôi không bao giờ có ý định như vậy.
Software costs money.	Phần mềm tốn tiền.
Reviewed and discussed data.	Đã xem xét và thảo luận dữ liệu.
This is the birth of government.	Đây là sự ra đời của chính phủ.
We can go anywhere you like.	Chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào bạn thích.
It is not a chair.	Nó không phải là một chiếc ghế.
So that's the rule.	Vì vậy, đó là quy tắc.
This article is huge and unfortunately that's not a good thing.	Bài báo này rất lớn và thật không may, đó không phải là một điều tốt.
It is the most practical and final solution.	Đó là giải pháp thiết thực nhất và cuối cùng.
That's not easy either.	Điều đó cũng không dễ dàng.
This will be true for posts, false for receivers.	Điều này sẽ đúng cho bài đăng, sai cho nhận.
Be patient with yourself.	Hãy kiên nhẫn với chính mình.
Their results can be obtained as follows.	Kết quả của chúng có thể thu được như sau.
It's sad that these ideas were never put to the test.	Thật đáng buồn khi những ý tưởng này không bao giờ được đưa vào thử nghiệm.
However, he did.	Tuy nhiên, anh ấy đã làm như vậy.
Unfortunately, such devices have other problems.	Thật không may, các thiết bị như vậy có các vấn đề khác.
The figures show the means and standard errors.	Các số liệu cho thấy các phương tiện và sai số tiêu chuẩn.
Sometimes we choose those moments.	Đôi khi chúng ta chọn những khoảnh khắc đó.
I know we should have worked harder to keep us apart.	Tôi biết lẽ ra chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn để giữ hai người xa nhau.
Then start writing some unit tests for those areas.	Sau đó, bắt đầu viết một số bài kiểm tra đơn vị cho các lĩnh vực đó.
But more on those in a moment.	Nhưng nhiều hơn vào những người trong một thời điểm.
Content found only.	Nội dung chỉ được tìm thấy.
I am so easy.	Tôi dễ dàng như vậy.
I made progress but not fast enough to match me.	Tôi đã tiến bộ nhưng không đủ nhanh để phù hợp với tôi.
I just found out.	Tôi vừa mới tìm ra.
There was a talk about an excursion.	Có một cuộc nói chuyện về một chuyến tham quan.
Leave this one.	Bỏ cái này đi.
This is a very serious topic.	Đây là một chủ đề rất nghiêm túc.
He couldn't believe that no one at home noticed.	Anh không thể tin rằng không ai ở nhà để ý đến.
There's nothing special about your finger.	Không có gì đặc biệt về ngón tay của bạn.
She will die if he breaks it.	Cô ấy sẽ chết nếu anh ta phá vỡ nó.
Finally, never spend too much time on it.	Cuối cùng, đừng bao giờ dành quá nhiều thời gian cho nó.
And he really does seem that way sometimes.	Và anh ấy đôi khi thực sự có vẻ như vậy.
Something is wrong with him.	Có gì đó không ổn ở anh ấy.
It went on like that for weeks and weeks.	Nó cứ như vậy trong nhiều tuần và nhiều tuần.
You can handle the release yourself or use properties.	Bạn có thể tự xử lý bản phát hành hoặc sử dụng các thuộc tính.
Everyone turned and stared at it.	Mọi người quay lại và nhìn chằm chằm vào nó.
They'll be suspicious if it's you.	Họ sẽ nghi ngờ nếu đó là bạn.
I cannot meet your challenge.	Tôi không thể đáp ứng thách thức của bạn.
The rest of the school is very modern.	Phần còn lại của trường rất hiện đại.
Continuous snow, but not really that cold.	Tuyết liên tục, nhưng không thực sự lạnh như vậy.
Agree had to start a new life.	Đồng ý đã phải bắt đầu một cuộc sống mới.
But that's a later talk.	Nhưng đó là một cuộc nói chuyện sau này.
A good friend.	Một người bạn tốt.
Very pleased to be working with her again.	Rất vui mừng được làm việc với cô ấy một lần nữa.
I haven't seen anyone do this so I did.	Tôi chưa thấy ai làm điều này nên tôi đã làm.
Your character, says a lot.	Nhân vật của bạn, nói lên rất nhiều điều.
That is an interesting point.	Đó là một điểm thú vị.
New site up and running today.	Trang web mới hoạt động ngày hôm nay.
But music does.	Nhưng âm nhạc thì có.
He was in control of the game.	Anh ấy đã kiểm soát trò chơi.
She wants her family back.	Cô ấy muốn gia đình cô ấy trở lại.
They don't know how to play but they think they have.	Họ không biết chơi nhưng họ nghĩ rằng họ có.
We will talk.	Chúng tôi sẽ nói chuyện.
She is dying and leaving her family behind.	Cô ấy sắp chết và bỏ lại gia đình.
Things never go as planned during development.	Mọi thứ không bao giờ diễn ra như kế hoạch trong quá trình phát triển.
This is why we are here.	Đây là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
She was telling me about her mother.	Cô ấy đang kể cho tôi nghe về mẹ cô ấy.
Both are active members of the fire brigade.	Cả hai người đều là thành viên tích cực của đội cứu hỏa.
This is the boy.	Đây là cậu bé.
Have lunch together at work.	Cùng nhau ăn trưa tại nơi làm việc.
But he is very serious.	Nhưng anh ấy rất nghiêm túc.
In less than a month.	Trong vòng chưa đầy một tháng.
Some states of the word might not be processed without it.	Một số trạng thái của từ này có thể không xử lý được nếu không có nó.
They are too expensive for me to buy.	Chúng quá đắt đối với tôi để mua.
None of us have these conditions in our family.	Không ai trong chúng tôi có những điều kiện này trong gia đình của chúng tôi.
Besides, he won't be here for long.	Hơn nữa, anh ấy sẽ không ở đây lâu đâu.
Four, three, two and one.	Bốn, ba, hai và một.
It can be just an article or simply a good idea.	Nó có thể chỉ là một bài báo hoặc đơn thuần là một ý tưởng hay.
Man in office with his son.	Người đàn ông trong văn phòng với con trai của mình.
Those who don't have are not going to have, what they really need.	Những người không có là sẽ không có, những gì họ thực sự cần.
The small red light shows that it is still lit.	Đèn đỏ nhỏ cho thấy nó vẫn còn sáng.
The place would have been better without them.	Nơi đã tốt hơn nếu không có họ.
It was in her bag.	Nó đã ở trong túi xách của cô ấy.
So like this.	Vì vậy, như thế này.
This will take time.	Điều này sẽ mất thời gian.
My views are widely shared.	Quan điểm của tôi được chia sẻ rất rộng rãi.
Work hard, play hard.	Làm việc chăm chỉ, chơi hết mình.
Something anyone could have predicted would happen between the two of them.	Chuyện mà ai cũng có thể đoán được sẽ xảy ra giữa hai người.
He did as he was told.	Anh ấy đã làm như những gì anh ấy đã được bảo.
Some people have a cat and some don't.	Một số người có một con mèo và một số không.
Red is the color of blood and violence.	Màu đỏ là màu đỏ của máu và bạo lực.
Indeed, these special cases amount to.	Thật vậy, những trường hợp đặc biệt này lên tới.
I got sick very quickly.	Tôi bị bệnh rất nhanh.
It will end quickly.	Nó sẽ nhanh chóng kết thúc.
Again, we consider data windows from time series.	Một lần nữa, chúng tôi xem xét các cửa sổ dữ liệu từ chuỗi thời gian.
Critical breakdown technique was used.	Kỹ thuật sự cố quan trọng đã được sử dụng.
We have to build and keep them there.	Chúng ta phải xây dựng và giữ chúng ở đó.
There are several reasons to doubt that.	Có một số lý do để nghi ngờ điều đó.
Well, they didn't.	Chà, họ đã không.
They were planned in advance.	Họ đã được lên kế hoạch từ trước.
But you will live.	Nhưng bạn sẽ sống.
That is even possible.	Điều đó thậm chí có thể.
We believe it could be.	Chúng tôi tin rằng nó có thể là như vậy.
I probably can.	Tôi có lẽ có thể.
This benefit is for employees and their families.	Quyền lợi này dành cho nhân viên và gia đình của họ.
That place doesn't exist.	Nơi đó không tồn tại.
It is a great loss to the school and society.	Đó là một tổn thất lớn cho nhà trường và xã hội.
Not much has changed.	Không có nhiều thay đổi.
He has learned to live in a harsh environment.	Anh ấy đã học cách sống trong một môi trường khắc nghiệt.
You told us we made a mistake.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã mắc sai lầm.
There could be more heads, but that's not a big deal.	Có thể có nhiều đầu hơn, nhưng đó không phải là vấn đề lớn.
In addition, we do not have personal vehicle data.	Ngoài ra, chúng tôi không có dữ liệu xe cá nhân.
I'll give him credit for being there.	Tôi sẽ cung cấp cho anh ta tín dụng do anh ta ở đó.
Data from five independent experiments.	Dữ liệu từ năm thí nghiệm độc lập.
Well, anyhow.	Chà, dù sao đi nữa.
This might be my best option.	Đây có thể là lựa chọn tốt nhất của tôi.
We focus on the following two points.	Chúng tôi tập trung vào hai điểm sau đây.
It took me a little while to be able to move my legs.	Tôi phải mất một chút thời gian để có thể di chuyển được đôi chân của mình.
For the first time I knew that the research had cooled.	Lần đầu tiên tôi biết rằng cuộc nghiên cứu đã nguội lạnh.
He decided to go to school for another year.	Anh quyết định đi học thêm một năm nữa.
His fingers push inside me.	Ngón tay anh ấy đẩy vào trong tôi.
I used to be very satisfied.	Tôi đã từng rất hài lòng.
Do what religion can't do.	Làm điều mà tôn giáo không làm được.
Better than some of them.	Tốt hơn một số trong số họ.
That was really fun.	Điều đó thực sự rất vui.
This is hardly a minor point.	Đây hầu như không phải là một điểm nhỏ.
She looked down again.	Cô lại nhìn xuống.
It's definitely not us, we believe.	Nó chắc chắn không phải là chúng tôi, chúng tôi tin.
Never had she been so easily carried away.	Chưa bao giờ cô dễ dàng mang đi như vậy.
I spent, in a good way.	Tôi đã chi tiêu, theo một cách tốt.
We could describe him in so many words.	Chúng tôi có thể mô tả anh ấy bằng rất nhiều từ.
I can hardly be said to have an independent existence.	Tôi khó có thể được cho là có một sự tồn tại độc lập.
Accordingly, it is not necessary to settle the argument.	Theo đó, không nhất thiết phải giải quyết tranh luận.
You have to credit her for that.	Anh phải ghi công cho cô ấy vì điều đó.
Then you can bear it.	Khi đó bạn có thể chịu đựng được.
He has nothing to do with this.	Anh ta không liên quan gì đến chuyện này.
I have to keep going.	Tôi phải tiếp tục đi.
We are not a bank in the usual sense.	Chúng tôi không phải là một ngân hàng theo cách hiểu thông thường.
It would be difficult to find any other.	Sẽ rất khó để tìm thấy bất kỳ cái nào khác.
Now there are several ways you can do it.	Bây giờ có một số cách bạn có thể thực hiện.
Check this and try saving to your card again.	Kiểm tra điều này và thử lưu lại vào thẻ của bạn.
He just took.	Anh ấy chỉ lấy.
Keep it locked.	Giữ nó khóa.
Then my thoughts returned to my proper work.	Sau đó, suy nghĩ của tôi quay trở lại công việc thích hợp của tôi.
I'm not a professional.	Tôi không phải là người chuyên nghiệp.
It's right there in the name.	Nó ở ngay trong tên.
That meant the train was not far behind.	Điều đó có nghĩa là đoàn tàu đã ở phía sau không xa.
I hate their lies.	Tôi ghét sự dối trá của họ.
I don't vote.	Tôi không bỏ phiếu.
When he and his wife arrived.	Khi vợ chồng anh đến nơi.
Brother, you need to take good care of your father and mother.	Em trai, em cần chăm sóc bố và mẹ thật tốt.
Your relationship is essentially with yourself.	Mối quan hệ của bạn về cơ bản là với chính bạn.
I'm not sure what could have changed to stop working.	Tôi không chắc những gì có thể đã thay đổi để ngừng hoạt động.
So he turned to who she was.	Vì vậy, anh ấy đã quay sang chính con người của cô ấy.
Cases were analyzed to determine the level of consent.	Các trường hợp được phân tích để xác định mức độ đồng ý.
If we do that, history will follow it for a long time.	Nếu chúng ta làm điều đó, lịch sử sẽ theo sau nó lâu dài.
Sure.	Chắc chắn rồi.
Not that it was so early.	Không phải là nó đã sớm như vậy.
They are fair game.	Họ là trò chơi công bằng.
I will eat the next few.	Tôi sẽ ăn vài cái tiếp theo.
However, it didn't look like it was there.	Tuy nhiên, nó không giống như nó đã ở đó.
You can feel the focus even when they say nothing.	Bạn có thể cảm nhận được sự tập trung ngay cả khi họ không nói gì.
I don't even know what the hell it is.	Tôi thậm chí còn không biết nó là cái quái gì.
All my flowers and plants will die.	Tất cả hoa và cây của tôi sẽ chết.
Money is information you can spend.	Tiền là thông tin bạn có thể chi tiêu.
Wall number two.	Bức tường số hai.
Some are nearly six feet tall.	Một số cao gần sáu feet.
But she doesn't have it.	Nhưng cô ấy không có nó.
I'm right on the edge.	Tôi đang ở ngay bên rìa.
He hopes this will get him started in four hours.	Anh ấy hy vọng điều này sẽ giúp anh ấy bắt đầu trong bốn giờ.
Are you married!!??.	Bạn đã kết hôn chưa!!??.
However, the force appears to remain in the area.	Tuy nhiên, lực lượng dường như vẫn còn trong khu vực.
He's too weak.	Anh ấy quá yếu.
It is clear that he will make the best use of it.	Rõ ràng là anh ấy sẽ tận dụng nó một cách tốt nhất.
But everything is fine.	Nhưng mọi thứ vẫn ổn.
Night had a face.	Đêm đã có một khuôn mặt.
He had to give up everything.	Anh đã phải từ bỏ mọi thứ.
It's a unique combination.	Đó là một sự kết hợp độc đáo.
Both even like to eat eggs.	Cả hai thậm chí còn thích ăn trứng.
Of those reasons.	Trong những lý do đó.
They have no connection with anyone.	Họ không có mối liên hệ nào với ai cả.
Can someone help me.	Ai đó có thể giúp tôi.
All the round dark green trees ran down to the sea.	Tất cả những cây xanh sẫm tròn đều chạy dài xuống biển.
Alright, we've got you covered.	Được rồi, chúng tôi đã giúp bạn.
Busy is fine as long as it's not too stressful.	Bận rộn là tốt miễn là đừng quá căng thẳng.
They are the ones who have done it.	Họ là những người đã làm được điều đó.
Somewhere, something can fill itself up.	Ở đâu đó, một thứ gì đó có thể tự lấp đầy.
So we went in to see what was going on.	Vì vậy, chúng tôi đã đi vào để xem những gì đang xảy ra.
They had two children in three years.	Họ đã có hai đứa con trong ba năm.
I touched his arm as he passed.	Tôi chạm vào cánh tay anh ấy khi anh ấy đi qua.
We will be back many more times.	Chúng tôi sẽ trở lại nhiều lần nữa.
I really don't think there's any need to worry.	Tôi thực sự không nghĩ rằng cần phải lo lắng.
He reviewed the memory several times.	Anh đã xem lại bộ nhớ vài lần.
If my mother were here right now, she would have a lot of advice.	Nếu mẹ tôi ở đây ngay bây giờ, bà sẽ có rất nhiều lời khuyên.
That moment is not mine to watch.	Khoảnh khắc đó không phải của tôi để xem.
This could be due to two reasons.	Điều này có thể là do hai lý do.
To control hell.	Để kiểm soát địa ngục.
And the answer is yes.	Và câu trả lời là có.
We will need to be quick.	Chúng tôi sẽ cần phải nhanh chóng.
Only her face is visible behind his right shoulder.	Chỉ có khuôn mặt của cô ấy là có thể nhìn thấy sau vai phải của anh chàng.
In a recently published newspaper.	Trong một số báo được xuất bản gần đây.
He watched.	Anh ấy đã xem.
However, he added that he intends to sleep like everyone else.	Tuy nhiên, anh ấy nói thêm rằng anh ấy định ngủ như những người khác.
We were there for five years.	Chúng tôi đã ở đó trong năm năm.
She comes from money.	Cô ấy đến từ tiền.
No other changes in the tests were detected.	Không có thay đổi nào khác trong các bài kiểm tra được phát hiện.
There are two points to consider here.	Có hai điểm cần xem xét ở đây.
You cannot be certain of reality any other way.	Bạn không thể chắc chắn về thực tế theo bất kỳ cách nào khác.
We ride like hell.	Chúng tôi đi xe như địa ngục.
Or it might not.	Hoặc nó có thể không.
The original pieces are the same.	Các mảnh ban đầu giống nhau.
Give them straight answers instead of keeping them in the dark.	Đưa ra câu trả lời thẳng thắn cho họ thay vì giữ họ trong bóng tối.
And her teeth were even and perfectly white.	Và hàm răng của cô đều và trắng hoàn hảo.
However, no solid connection was found between him and the women.	Tuy nhiên, không có mối liên hệ vững chắc nào được tìm thấy giữa anh ta và những người phụ nữ.
It's one of two errors on the side of the point.	Đó là một trong hai lỗi ở bên cạnh điểm.
Those are the rules.	Đó là các quy tắc.
I was very weak.	Tôi đã rất yếu.
They don't know about it.	Họ không biết về nó.
Test and build both do the same job.	Kiểm tra và xây dựng đều thực hiện cùng một công việc.
I need to get a page from his book.	Tôi cần lấy một trang trong cuốn sách của anh ấy.
It is the keyword.	Nó là từ khóa.
For driving under the influence.	Đối với lái xe dưới ảnh hưởng.
I can't remember what my last time was.	Tôi không thể nhớ lần trước của mình là gì.
Can you tell me what happened your way.	Bạn có thể cho tôi biết điều gì đã xảy ra theo cách của bạn.
Also, please provide credit when credit is due.	Ngoài ra, vui lòng cung cấp tín dụng khi tín dụng đến hạn.
But these images are not our own thoughts.	Nhưng những hình ảnh này không phải là suy nghĩ của riêng chúng tôi.
See which one you like better and stick with it.	Xem bạn thích cái nào hơn và gắn bó với nó.
He was here, and then he was there.	Anh ấy đã ở đây, và sau đó anh ấy đã ở đó.
It is an attempt to present something positive.	Đó là một nỗ lực để trình bày một cái gì đó tích cực.
Basically, until you close the database, it's locked from the inside.	Về cơ bản, cho đến khi bạn đóng cơ sở dữ liệu, nó sẽ bị khóa từ bên trong.
He hasn't been in contact with animals lately.	Gần đây anh không hề tiếp xúc với động vật.
He doesn't believe so.	Anh ấy không tin như vậy.
Where's she from.	Cô ấy đến từ đâu.
But he asked anyway, and she understood why.	Nhưng dù sao anh cũng hỏi, và cô hiểu tại sao.
It is not your responsibility to decide for yourself.	Anh không có trách nhiệm phải tự mình quyết định.
Only the bowl is never empty.	Chỉ có cái bát là không bao giờ rỗng.
I have put it in the library.	Tôi đã đặt nó trong thư viện.
Furthermore, the normal range is quite wide at this age.	Hơn nữa, phạm vi bình thường là khá rộng ở độ tuổi này.
What was there to.	Những gì đã có để.
So we have to put conditions on them.	Vì vậy, chúng tôi phải đưa ra các điều kiện cho họ.
He found no recovery.	Anh ta không tìm thấy sự phục hồi.
I may be lying to myself.	Tôi có thể đang nói dối chính mình.
The two later returned to the show for a fourth season.	Cả hai sau đó đã trở lại chương trình trong mùa thứ tư.
They leave no gaps.	Họ không để lại khoảng trống.
A good day has returned.	Một ngày đã trở lại tốt đẹp.
Someone was holding her head.	Ai đó đang ôm đầu cô.
When you show up.	Khi bạn xuất hiện.
No one will believe them.	Sẽ không ai tin họ.
He should have been in bed.	Lẽ ra anh ấy nên ở trên giường.
Ten right, ten wrong.	Mười đúng, mười sai.
If you don't, don't bother.	Nếu bạn không, đừng bận tâm.
A life into adulthood.	Một cuộc sống đến tuổi trưởng thành.
I don't want to go see everything.	Tôi không muốn đi xem mọi thứ.
So many others.	Vì vậy, rất nhiều người khác.
I have tried a few ways but nothing seems to work.	Tôi đã thử một vài cách nhưng dường như không có gì hoạt động.
It took about half an hour to get in and out.	Mất khoảng nửa giờ để ra vào.
Small children ran after it.	Những đứa trẻ nhỏ chạy sau nó.
In order to achieve change, active consent is required.	Để có được sự thay đổi cần có sự đồng ý tích cực.
This office is perfect for him.	Văn phòng này là hoàn hảo cho anh ta.
What we do is not product development.	Những gì chúng tôi làm không phải là phát triển sản phẩm.
The time scale for this is the next four to five months.	Quy mô thời gian cho việc này là từ bốn đến năm tháng tới.
They order their food.	Họ gọi đồ ăn của họ.
That's how change begins.	Đó là cách mà sự thay đổi bắt đầu.
However, there is a large amount of primary documents available for printing.	Tuy nhiên, có một lượng lớn tài liệu chính có sẵn để in.
He can't help me.	Anh ấy không thể giúp tôi.
It can be much more.	Nó có thể được nhiều hơn nữa.
As much as that, at least there's a pretty high level to beat.	Nhiều như vậy, ít nhất cũng có một mức khá cao để đánh bại.
They've had a few hours yet.	Họ đã có một vài giờ được nêu ra.
It really is.	Nó thực sự là.
However, she took no steps to find out where the children were.	Tuy nhiên, cô không thực hiện bước nào để tìm ra những đứa trẻ đang ở đâu.
Just an idea.	Chỉ một ý tưởng.
But it's clear they're up to something.	Nhưng rõ ràng là họ đang làm gì đó.
Which he realized what it was.	Mà anh ấy đã nhận ra nó là gì.
That's what police insurance is for.	Đó là những gì bảo hiểm cảnh sát dành cho.
That's a lot of money and then you start looking there.	Đó là rất nhiều tiền và sau đó bạn bắt đầu tìm kiếm ở đó.
Of course, each mission has the most appropriate choice.	Tất nhiên, mỗi nhiệm vụ đều có sự lựa chọn thích hợp nhất.
Yes, it is difficult.	Vâng, nó là khó khăn.
I soon dismounted and was with him.	Tôi đã sớm xuống ngựa và có mặt anh ta.
You were born to play this part.	Bạn được sinh ra để chơi phần này.
The blue color is very beautiful.	Màu xanh rất đẹp.
I don't give a damn anymore.	Tôi không cho một chết tiệt nào nữa.
So this is not really proof.	Vì vậy, đây không thực sự là bằng chứng.
Hope you can see it well enough.	Hy vọng bạn có thể nhìn thấy nó đủ tốt.
It's been 8 weeks, but there's still 8 weeks to go.	Đã 8 tuần trôi qua, nhưng vẫn còn 8 tuần nữa là đến hạn.
Strangely meaningful.	Có ý nghĩa một cách kỳ lạ.
This could be an entire army if you wanted to.	Đây có thể là toàn bộ quân đội nếu muốn.
Very easy to get to and they have plenty of parking.	Rất dễ để đến và họ có nhiều chỗ đậu xe.
You need them.	Bạn cần chúng.
Night fell and my parents still hadn't come home.	Màn đêm buông xuống mà bố mẹ tôi vẫn chưa về nhà.
Thank you for the advice.	Cám ơn bạn đã cho lời khuyên.
And was shot.	Và bị bắn.
And never keep anger in your heart towards the other person.	Và đừng bao giờ giữ sự tức giận trong lòng đối với người kia.
Poor phone connection.	Kết nối điện thoại kém.
Where were you in those three hours?	Bạn đã ở đâu trong ba giờ đó.
He's not the only one.	Anh ấy không phải là người duy nhất.
Right on the front steps.	Ngay trên bậc thềm phía trước.
Data is collected from medical records.	Dữ liệu được thu thập từ các hồ sơ y tế.
I totally feel that way.	Tôi hoàn toàn cảm thấy như vậy.
This period is about a week.	Khoảng thời gian này là khoảng một tuần.
Random strategy is not considered due to poor performance.	Chiến lược ngẫu nhiên không được xem xét do hiệu suất kém.
However, the underlying mechanisms remain unclear.	Tuy nhiên, các cơ chế cơ bản vẫn chưa rõ ràng.
It's hard to put into words, it's something you have to feel.	Thật khó để diễn tả thành lời, đó là điều bạn phải cảm nhận.
Don't die, please, don't die.	Không chết, làm ơn, không chết.
But for me, these memories will come later.	Nhưng đối với tôi, những kỷ niệm này sẽ đến sau này.
But she is a woman.	Nhưng cô ấy là phụ nữ.
She is dangerous.	Cô ấy thật nguy hiểm.
They raise their families here.	Họ nuôi gia đình của họ ở đây.
So far several methods have appeared.	Cho đến nay một số phương pháp đã xuất hiện.
I am eight years old.	Tôi tám tuổi.
In the current case, the defense does not have such an opportunity.	Trong trường hợp hiện tại, hàng thủ không có cơ hội như vậy.
We didn't do anything.	Chúng tôi đã không làm gì cả.
Therefore, the proof is complete.	Do đó, việc chứng minh đã hoàn thành.
I won't, can't, do that.	Tôi sẽ không, không thể, làm điều đó.
Certain terms and conditions apply.	Các điều khoản và điều kiện nhất định được áp dụng.
I want to rethink.	Tôi muốn suy nghĩ lại.
Let him come back.	Hãy để anh ấy trở lại.
They are, of course, related, but still separate.	Tất nhiên chúng có liên quan với nhau, nhưng vẫn tách biệt.
Is it supposed to be such a person.	Có phải nó được cho rằng một người như vậy.
And here is the first line.	Và đây là dòng đầu tiên.
However, the exact nature of this relationship remains unclear.	Tuy nhiên, bản chất chính xác của mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng.
I can get there at that time.	Tôi có thể đến đó vào lúc đó.
I'm sorry, but so many times.	Tôi xin lỗi, nhưng rất nhiều lần.
Thanks for the excellent part.	Cảm ơn vì phần xuất sắc.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
Fighting is of no use.	Chiến đấu không có ích lợi gì.
They will occur in the spring and fall.	Chúng sẽ xảy ra vào mùa xuân và mùa thu.
These specific assessments will be clearly identified as such.	Những đánh giá cụ thể này sẽ được xác định rõ ràng như vậy.
Go one body part at a time.	Đi từng bộ phận cơ thể một.
One let me feel its teeth.	Một cho tôi cảm nhận răng của nó.
Usually requires the vehicle to stop.	Thông thường yêu cầu xe phải dừng lại.
It works well and efficiently.	Nó hoạt động tốt và hiệu quả.
I didn't expect the weight behind it.	Tôi đã không mong đợi trọng lượng đằng sau nó.
We are still working on the storage requirements for this effort.	Chúng tôi vẫn đang làm việc về các yêu cầu lưu trữ cho nỗ lực này.
Free of medical conditions or.	Miễn phí các điều kiện y tế hoặc.
I saw him move too late in a split second.	Tôi thấy anh ta di chuyển quá muộn trong tích tắc.
Have seen this do it.	Đã thấy điều này làm điều đó.
Then she stopped and ran back the way she had come.	Sau đó cô ấy dừng lại và chạy ngược lại con đường cô ấy đã đến.
She used to read a lot.	Cô ấy đã từng đọc rất nhiều.
Caught in the middle.	Đã bị bắt ở giữa.
I would sit on the back steps of their house.	Tôi sẽ ngồi ở bậc sau của ngôi nhà của họ.
The other man wouldn't mind.	Người đàn ông kia sẽ không bận tâm.
I feel hurt.	Tôi cảm thấy rất đau.
She denied it until he told her exactly what he had seen.	Cô đã phủ nhận điều đó cho đến khi anh nói với cô chính xác những gì anh đã thấy.
Instead, you can have some control over how much you set.	Thay vào đó, bạn có thể có một số quyền kiểm soát mức giá bạn đặt.
My father came more than anyone else.	Cha tôi đến nhiều hơn bất cứ ai khác.
But we were determined to at least give it a try.	Nhưng chúng tôi đã quyết tâm ít nhất phải thử.
Maybe cry yourself to death.	Có lẽ tự mình khóc cho đến chết.
There was another one.	Đã có một cái khác.
If you liked this article, please share it with your friends.	Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn.
They will need to fight fire with fire.	Họ sẽ cần phải chiến đấu với lửa với lửa.
The origin of these cells is unclear.	Nguồn gốc của những tế bào này là không rõ ràng.
Several connections have formed.	Một số kết nối đã hình thành.
Woman as if no one will read you.	Người phụ nữ như thể không có ai sẽ đọc bạn.
However, there are challenges with this design.	Tuy nhiên, có những thách thức với thiết kế này.
She's the whole world to me, girl.	Cô ấy là cả thế giới đối với tôi, cô gái.
Detailed information can be found here.	Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.
You must set them up to be successful.	Bạn phải thiết lập chúng để thành công.
You have a lot on your plate.	Bạn có rất nhiều thứ trên đĩa của mình.
This has become my business.	Điều này đã trở thành công việc kinh doanh của tôi.
This dog is really good.	Con chó này thật tốt.
I am real.	Tôi là thật.
You can see it here.	Bạn có thể thấy nó ở đây.
If nothing else, you will make each other happy for this train ride.	Nếu không có gì khác, bạn sẽ làm cho nhau hạnh phúc cho chuyến đi tàu này.
I'll let you take him away.	Tôi sẽ để bạn đưa anh ta đi.
It is not clear who opened fire first.	Không rõ ai đã nổ súng trước.
You try on a body size.	Bạn thử trên một kích thước cơ thể.
He can help me reach them if he wants.	Anh ấy có thể giúp tôi tiếp cận họ nếu anh ấy muốn.
In fact, we almost have two.	Trên thực tế, chúng tôi gần như có hai.
No, not like him.	Không, không giống như anh ấy.
But good night.	Nhưng chúc ngủ ngon.
Re-read and understand.	Đọc lại và hiểu.
It is accepted.	Nó được chấp nhận.
I know the results.	Tôi biết kết quả.
We have to take care of ourselves and our families.	Chúng tôi phải chăm sóc bản thân và gia đình của chúng tôi.
At some point, we have to decide to believe.	Đến một lúc nào đó, chúng ta phải quyết định đặt niềm tin.
One more thing.	Còn một điều nữa.
What does this mean.	Điều này có nghĩa là gì.
I have been back for two months.	Tôi đã trở lại được hai tháng.
I took a lot of pictures.	Tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh.
There is more respect now.	Có nhiều sự tôn trọng hơn bây giờ.
In my opinion, this is a mistake.	Theo tôi, đây là một sai lầm.
Temperatures remain constant throughout the year.	Nhiệt độ duy trì liên tục trong suốt cả năm.
On the first screen.	Trên màn hình đầu tiên.
This worries me.	Điều này khiến tôi lo lắng.
He did not go down again.	Anh ấy đã không đi xuống một lần nữa.
Change your name, if you must.	Thay đổi tên của bạn, nếu bạn phải.
On one level, it is.	Ở một cấp độ, nó là.
It is for your own safety.	Đó là vì sự an toàn của chính bạn.
Too much content or something.	Nội dung quá nhiều hoặc một cái gì đó.
To stay, sometimes you need something.	Để ở lại, đôi khi bạn cần một thứ gì đó.
That's the command center.	Đó là trung tâm chỉ huy.
Because you can't do it anywhere else.	Bởi vì bạn không thể làm điều đó ở bất kỳ nơi nào khác.
Don't go back now.	Không quay lại bây giờ.
They are pushed to the edge, and in fact pushed to the edge.	Họ bị đẩy ra rìa, và thực tế là bị đẩy ra rìa.
It really works well and even looks interesting.	Nó thực sự hoạt động tốt và thậm chí trông rất thú vị.
File is too large.	Tệp quá lớn.
It must be contacted, now.	Nó phải được liên lạc, ngay bây giờ.
It is a bit dangerous.	Nó là một chút nguy hiểm.
Pepper, you have to look at me.	Pepper, bạn phải nhìn tôi.
The woman cannot resist her.	Người phụ nữ không thể chống lại cô ấy.
He doesn't take a day off.	Anh ấy không nghỉ ngày nào.
Can someone explain this.	Ai đó có thể giải thích điều này.
She didn't pick up the phone.	Cô ấy không bắt máy.
I want the good and the bad.	Tôi muốn điều tốt và điều xấu.
Then there is the concept of the team.	Sau đó là khái niệm về đội.
I like to read.	Tôi thích đọc.
Sometimes it can become a difficult task to identify the symptoms.	Đôi khi nó có thể trở thành một nhiệm vụ khó khăn để xác định các triệu chứng.
She couldn't help herself.	Cô không thể giúp mình.
Men should travel.	Đàn ông nên đi du lịch.
They use their influence to support other women and girls.	Họ sử dụng ảnh hưởng của mình để hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em gái khác.
I added both, myself.	Tôi đã thêm cả hai, bản thân mình.
And it was his knife that did it.	Và chính con dao của anh ấy đã làm được điều đó.
That would be good news.	Đó sẽ là một tin tốt.
She was very scared tonight.	Cô ấy đã rất sợ tối nay.
But we are realistic.	Nhưng chúng tôi thực tế.
I myself believe this.	Bản thân tôi tin điều này.
I guess most people know this little story by now.	Tôi đoán bây giờ hầu hết mọi người đều biết câu chuyện nhỏ này.
Find out what happened.	Hãy tìm hiểu những gì đã xảy ra.
At home.	Ở nhà.
This chest is just a taste of what you will get.	Chiếc rương này chỉ là hương vị của những gì bạn sẽ nhận được.
His mother was like that, unless it came to his father.	Mẹ anh là như vậy, trừ khi đến với bố anh.
For comfort.	Để mang lại cảm giác thoải mái.
I started to worry about my relationship with him.	Tôi bắt đầu lo lắng về mối quan hệ của mình với anh ấy.
We raised money just when we needed it.	Chúng tôi đã huy động tiền ngay khi chúng tôi cần.
So he can get the information he wants.	Vì vậy, anh ta có thể nhận được thông tin mà anh ta muốn.
Maybe it will do some good.	Có lẽ nó sẽ làm một số tốt.
Obviously, this won't work.	Rõ ràng, điều này sẽ không hoạt động.
Excellent team spirit.	Tinh thần đồng đội xuất sắc.
Do with me a little longer.	Làm với tôi lâu hơn một chút.
He was one of the older boys who helped me.	Anh ấy là một trong những người con trai lớn tuổi giúp đỡ tôi.
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
Find it.	Tìm ra nó.
This can be explained as follows.	Điều này có thể được giải thích như sau.
We suggest you make your own.	Chúng tôi đề nghị bạn làm của riêng bạn.
Because you were there.	Bởi vì bạn đã ở đó.
This was done so that we could reduce our impact on the environment.	Điều này đã được thực hiện để chúng tôi có thể giảm tác động của chúng tôi đến môi trường.
But it's not safe to be near the water right now.	Nhưng không an toàn khi ở gần mặt nước lúc này.
This year, they have one.	Năm nay, họ có một chiếc.
I didn't take any pictures of it because there was nothing to see.	Tôi đã không chụp bất kỳ hình ảnh nào về nó vì không có gì để xem.
Just research, make sure it works.	Chỉ cần nghiên cứu, đảm bảo rằng nó hoạt động.
I give you my promise.	Tôi cho bạn lời hứa của tôi.
Those who destroyed dreams.	Những người đã phá hủy những giấc mơ.
She cannot complete them by staying here.	Cô ấy không thể hoàn thành chúng bằng cách ở lại đây.
This must be a new word.	Đây phải là một từ mới.
Of course, they have me when it comes to blogs.	Tất nhiên, họ có tôi khi đề cập đến blog.
My first loss.	Mất mát đầu tiên của tôi.
The voice must match what they are saying.	Giọng nói phải phù hợp với những gì họ đang nói.
It is left as a space.	Nó được để lại như một khoảng trắng.
He really did.	Anh ấy thực sự đã làm.
So let me read it.	Vì vậy, hãy để tôi đọc nó.
When you're ready to try, do it.	Khi bạn đã sẵn sàng để thử, hãy làm điều đó.
The goal is very simple.	Mục tiêu rất đơn giản.
Say so let me say this.	Nói vậy để tôi nói điều này.
The experiments were repeated at least three times with similar results.	Các thí nghiệm được lặp lại ít nhất ba lần với kết quả tương tự.
It is absolutely so.	Nó hoàn toàn là như vậy.
But we got over it.	Nhưng chúng tôi đã vượt qua nó.
He glanced at her and quickly left.	Anh liếc nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi.
Today, older women become younger men.	Ngày nay, phụ nữ lớn tuổi trở thành đàn ông trẻ hơn.
The whole thing has been a dream.	Toàn bộ điều đã được một giấc mơ.
A responsibility has been placed on our shoulders.	Một trách nhiệm đã được đặt trên vai của chúng tôi.
I will continue.	Tôi sẽ tiếp tục.
I looked down at myself.	Tôi nhìn xuống bản thân mình.
Stop there.	Dừng lại ở đó.
In any case, we are not at that stage.	Trong mọi trường hợp, chúng tôi không ở giai đoạn đó.
Never worried once.	Chưa bao giờ lo lắng một lần.
Maybe that's part of it.	Có lẽ đó là một phần của nó.
All she could hear was the river.	Tất cả những gì cô có thể nghe thấy là dòng sông.
In the name of performance.	Nhân danh hiệu suất.
I'm just worried she'll find too much food for herself.	Tôi chỉ lo cô ấy sẽ tìm thức ăn hơi nhiều cho mình.
We'll clear the buildings one by one and come back.	Chúng tôi sẽ dọn từng tòa nhà một và quay trở lại.
Nice in cool inside with new central air.	Đẹp trong mát bên trong với không khí trung tâm mới.
Everyone is seeing this.	Mọi người đang nhìn thấy điều này.
This is exactly the case now.	Đây chính xác là trường hợp bây giờ.
You can't do any better.	Bạn không thể làm tốt hơn nữa.
He took a deep breath and held his breath.	Anh hít một hơi thật sâu và nín thở.
When that will be, she doesn't know.	Khi đó sẽ là khi nào, cô ấy không biết.
Of course they are not ready now.	Tất nhiên bây giờ họ chưa sẵn sàng.
No one knows him.	Không ai biết anh ta.
A voice in its natural state.	Một giọng nói ở trạng thái tự nhiên của nó.
This language is important.	Ngôn ngữ này là quan trọng.
She hardly ever talks to me.	Cô ấy hầu như không bao giờ nói chuyện với tôi.
They disappeared shortly.	Họ đã biến mất trong thời gian ngắn.
This can slow down your application significantly.	Điều này có thể làm chậm ứng dụng của bạn đáng kể.
Someone is inside, very close.	Ai đó ở bên trong, rất gần.
We can talk there.	Chúng ta có thể nói chuyện ở đó.
It has moved again.	Nó đã di chuyển một lần nữa.
I don't know what the term means, except that it's me.	Tôi không biết thuật ngữ này có nghĩa là gì, ngoại trừ việc đó là tôi.
It is very hot.	Trời rất nóng.
He stays where he is.	Anh ấy ở lại nơi anh ấy đang ở.
It's also like that.	Nó cũng giống như vậy.
He decided to give them more reasons to stay.	Anh quyết định cho họ thêm lý do để ở lại.
I am very sorry for your pain.	Tôi rất xin lỗi vì nỗi đau của bạn.
Then they started.	Sau đó, họ bắt đầu.
Getting in will be the hard part.	Vào được sẽ là một phần khó khăn.
He hit the water without injury and disappeared.	Anh ta đánh xuống nước mà không bị thương và biến mất.
One person does not.	Một người không.
They just wait.	Họ chỉ chờ đợi.
The plan of this church.	Kế hoạch của nhà thờ này.
I have a top sound system.	Tôi có một hệ thống âm thanh hàng đầu.
I'm not familiar with people.	Tôi không quen với mọi người.
I'm sure it's very easy though.	Tôi chắc chắn rằng nó rất dễ dàng mặc dù.
Even so, she still couldn't let go.	Dù vậy, cô vẫn không thể buông tay.
Maybe you're even right.	Có thể bạn thậm chí đúng.
There's a reason we're together.	Có một lý do để chúng tôi ở bên nhau.
Very happy.	Rất vui.
This can happen pretty quickly.	Điều này có thể xảy ra khá nhanh chóng.
This is an easy read, but interesting.	Đây là một cách đọc dễ dàng, nhưng thú vị.
It will make him sad.	Nó sẽ làm cho anh ta buồn.
Everything needed for him to grow.	Mọi thứ cần thiết để anh ấy phát triển.
But now, we do it for you.	Nhưng bây giờ, chúng tôi làm điều đó cho bạn.
Or moment.	Hoặc khoảnh khắc.
Be careful or you will find yourself in hot water.	Hãy cẩn thận nếu không bạn sẽ thấy mình trong nước nóng.
That was who she was, what she did.	Đó là con người của cô ấy, những gì cô ấy đã làm.
In fact, we can't even guess where they are.	Trên thực tế, chúng tôi thậm chí không thể đoán được chúng ở đâu.
Besides, it's bound to be complicated.	Bên cạnh đó, nó nhất định phải phức tạp.
They are the only perfect art form.	Chúng là hình thức nghệ thuật hoàn hảo duy nhất.
She thought she was finished for.	Cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy đã được hoàn thành cho.
Groups can be mixed year-round.	Các nhóm có thể được trộn lẫn quanh năm này qua năm khác.
I didn't want her to see the car until the very end.	Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy chiếc xe cho đến cuối cùng.
Again, no details.	Một lần nữa, không có thông tin chi tiết.
Therefore, we will not address that issue.	Do đó, chúng tôi sẽ không giải quyết vấn đề đó.
The course is made for him.	Khóa học được thực hiện cho anh ta.
We need to support them.	Chúng tôi cần hỗ trợ họ.
I'm sure it hasn't been an easy path over the years.	Tôi chắc chắn rằng đó không phải là một con đường dễ dàng trong những năm qua.
That is what is happening here.	Đó là những gì đang xảy ra ở đây.
This is a more established group.	Đây là một nhóm được thành lập nhiều hơn.
Could be another.	Có thể là cái khác.
So she went back to her room.	Vì vậy, cô ấy đã trở lại phòng của mình.
But most of them in the end, they can't stop.	Nhưng hầu hết trong số họ cuối cùng, họ không thể dừng lại.
This is a very rare medical condition, but it can happen.	Đây là một tình trạng y tế rất hiếm, nhưng nó có thể xảy ra.
Here we only state one result.	Ở đây chúng tôi chỉ nêu một kết quả.
And here he is, man.	Và anh ấy đây, anh bạn.
This is the place for her argument.	Đây là chỗ cho lập luận của cô ấy.
And that's just the beginning.	Và đó chỉ là sự khởi đầu.
But we need to go back to the past.	Nhưng chúng ta cần quay lại những gì đã qua trước đây.
So we studied this morning.	Vì vậy, chúng tôi đã học sáng nay.
Although it did crash in the end.	Mặc dù nó đã sụp đổ vào cuối cùng.
It was later than she expected.	Nó muộn hơn cô mong đợi.
For your healthy.	Vì sức khỏe của bạn.
He wondered what exactly that meant.	Anh tự hỏi chính xác thì điều đó có nghĩa là gì.
A woman simply died.	Một người phụ nữ đơn giản đã chết.
I have read that you should never turn your back on a bear.	Tôi đã đọc rằng bạn không bao giờ nên quay lưng lại với một con gấu.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề với điều đó.
I will see that.	Tôi sẽ thấy điều đó.
This will be the task of this section.	Đây sẽ là nhiệm vụ của phần này.
Army officer.	Sĩ quan quân đội.
But his parents had a bigger worry.	Nhưng cha mẹ anh còn có một nỗi lo lớn hơn.
Listen to his story!.	Hãy lắng nghe câu chuyện của anh ấy !.
A long walk from one end to the other.	Một cuộc đi bộ dài từ đầu này đến đầu kia.
She has lost blood.	Cô ấy đã bị mất máu.
We kept them engaged.	Chúng tôi đã giữ họ tham gia.
They knew where we were going and what to do with it.	Họ biết chúng tôi sẽ ở đâu và phải làm gì với điều đó.
I am even angry at you, at your judgment of human nature.	Tôi thậm chí còn giận bạn, trước sự phán xét của bạn về bản chất con người.
We are in high demand and for a long time.	Chúng tôi có nhu cầu cao và một thời gian dài.
Email me if you have any questions.	Gửi email cho tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
I didn't open the window.	Tôi đã không mở cửa sổ.
I hope to write more.	Tôi hy vọng sẽ viết nhiều hơn nữa.
Don't say anything to him.	Không nói gì với anh ta.
I didn't learn any of them easily.	Tôi đã không học bất kỳ cái nào trong số chúng một cách dễ dàng.
I need to stand my ground and not let anything influence them.	Tôi cần phải giữ vững lập trường và không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến họ.
He glanced at his watch and accepted.	Anh liếc nhìn đồng hồ và nhận lời.
With no other choice, she did as he said.	Không còn lựa chọn nào khác, cô đã làm theo lời anh.
I have looked at several options.	Tôi đã xem xét một số lựa chọn.
But this is not the approach chosen here.	Nhưng đây không phải là cách tiếp cận được chọn ở đây.
Bring your quiet friend tonight after dark.	Mang theo người bạn thầm lặng của bạn tối nay sau khi trời tối.
Oh yeah, it makes some sense to me, but.	Ồ vâng, nó có một số ý nghĩa đối với tôi, nhưng.
And so she left the house as before.	Và vì vậy cô ấy rời khỏi nhà như cũ.
Someone professional and reasonable would have no problem with that.	Một người nào đó chuyên nghiệp và hợp lý sẽ không có vấn đề gì với điều đó.
They must be helped.	Họ phải được giúp đỡ.
Lots of new useful features.	Rất nhiều tính năng hữu ích mới.
They believe that the body they exist in is who they are.	Họ tin rằng cơ thể họ tồn tại chính là con người của họ.
Definitely a girl.	Chắc chắn là một cô gái.
There's a little more than that.	Còn nhiều hơn thế một chút.
And I want to know on what basis you build it.	Và tôi muốn biết bạn xây dựng nó trên cơ sở nào.
I'm sick of the problems with it.	Tôi phát ốm vì những vấn đề với nó.
This is your case.	Đây là trường hợp của bạn.
The days are very similar.	Những ngày rất giống nhau.
It's really easy to do.	Nó thực sự dễ dàng để làm.
Save hidden reports.	Lưu báo cáo ẩn.
As for the rest, we can do as we wish.	Đối với phần còn lại, chúng tôi có thể làm như chúng tôi mong muốn.
And did a lot of damage on it.	Và đã gây ra rất nhiều thiệt hại trên đó.
The same can be made for video games.	Điểm tương tự có thể được thực hiện đối với trò chơi điện tử.
With going crazy with medical details.	Với việc trở nên điên rồ với các chi tiết y tế.
He passed away a few years ago.	Anh ấy đã qua đời cách đây vài năm.
They spent a lot of money on this.	Họ đã chi rất nhiều tiền cho việc này.
It's usually a way to do good.	Đó thường là một cách để làm điều tốt.
But it can.	Nhưng nó có thể.
Therefore, everyone wins.	Do đó, tất cả mọi người đều chiến thắng.
It's not a great movie, or even a very enjoyable one.	Đó không phải là một bộ phim tuyệt vời, hay thậm chí là một bộ phim rất thú vị.
The word can mean a lot of things.	Từ có thể có nghĩa là rất nhiều điều.
And that's what we're going to do today.	Và đó là những gì chúng ta sẽ làm hôm nay.
I prepared the article, and then.	Tôi đã chuẩn bị bài báo, và sau đó.
Our study results agree with the results of previous reports.	Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đồng ý với kết quả của các báo cáo trước đây.
She doesn't know.	Cô ấy không biết.
I can still hear you.	Tôi vẫn có thể nghe thấy bạn.
It is still going strong.	Nó vẫn đang tiếp tục mạnh mẽ.
You will have to continue.	Bạn sẽ phải tiếp tục.
We didn't have the last dollar, man.	Chúng tôi không có đô la vừa rồi, anh bạn.
I'll have to buy a pair before my next class.	Tôi sẽ phải mua một đôi trước buổi học tiếp theo.
He wants to become stronger.	Anh ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Is beginning.	Đang bắt đầu.
You need to use web.	Bạn cần phải sử dụng web.
The man did not appear to be seriously injured.	Người đàn ông có vẻ không bị thương nặng.
Instead, he needs to be here.	Thay vào đó, anh ấy cần phải ở đây.
That's pretty much everywhere.	Đó là khá nhiều ở khắp mọi nơi.
Let me put it this way.	Hãy để tôi đặt nó theo cách này.
Okay, maybe this won't be too difficult.	Được rồi, có lẽ điều này sẽ không quá khó.
But we will see.	Nhưng chúng ta sẽ thấy.
He was under pressure.	Anh ấy đã bị áp lực.
And they still expect us to be on time for class.	Và họ vẫn mong chúng tôi đến lớp đúng giờ.
Others say he never pointed.	Những người khác nói rằng anh ta không bao giờ chỉ.
Go forward.	Đi về phía trước.
He helped her eat, helped her investigate.	Anh đã giúp cô ăn, giúp cô điều tra.
Take the trip, return home, do not tell a soul.	Thực hiện chuyến đi, trở về nhà, không nói với một linh hồn.
Reality can be wrong.	Thực tế có thể sai.
Might be worth a try when you sign up.	Có thể đáng để thử khi bạn đăng ký.
Plains are black to them.	Đồng bằng là màu đen với chúng.
At least one year.	Ít nhất một năm.
But the old man did not move.	Nhưng ông già không động đậy.
You don't have to message me twice.	Bạn không cần phải gửi tin nhắn cho tôi hai lần.
Those are hot buttons.	Đó là những nút nóng.
Wonderful.	Tuyệt đẹp.
I question the origin of the offspring for each species.	Tôi đặt câu hỏi về nguồn gốc của con cái đối với mỗi loài.
In fact it is a very bad hotel.	Trong thực tế, nó là một khách sạn rất tồi tệ.
Someone sent me an email.	Ai đó đã gửi cho tôi một email.
The details, however, are very clear.	Các chi tiết, tuy nhiên, rất rõ ràng.
Caught twice in one day.	Bị bắt hai lần trong một ngày.
Terms for three years.	Các điều khoản trong ba năm.
I didn't know he had it in him.	Tôi không biết anh ấy có nó trong người.
It's not just a matter of being a good person.	Nó không chỉ là vấn đề trở thành một người tốt.
That is where he is.	Đó là nơi anh ta đang ở.
You will mingle with the locals, and see their daily routine.	Bạn sẽ hòa mình vào những người dân địa phương, và xem thói quen hàng ngày của họ.
These lines have named the road.	Những dòng này đã đặt tên cho con đường.
It doesn't stand up.	Nó không đứng lên.
When he got into his car and drove home.	Khi anh ta lên xe ô tô của mình và lái xe về nhà.
Each tablespace contains a number of spatial map pages.	Mỗi vùng bảng chứa một số trang bản đồ không gian.
Cashew shell is still fresh.	Điều vỏ còn tươi.
This happened three times.	Điều này đã xảy ra ba lần.
She could hear it in her ears.	Cô có thể nghe thấy nó trong tai của mình.
Despite these issues, he has an incredible affinity for cameras.	Bất chấp những vấn đề này, anh ấy có một mối quan hệ đáng kinh ngạc với máy ảnh.
He never asked again.	Anh chưa bao giờ hỏi lại.
I'm sure you have a lot of other questions.	Tôi chắc rằng bạn có rất nhiều câu hỏi khác.
That would be how much work.	Đó sẽ là bao nhiêu công việc.
You are their leader.	Bạn là người lãnh đạo của họ.
We can tell your story.	Chúng tôi có thể kể câu chuyện của bạn.
I don't really know that a lot has changed.	Tôi thực sự không biết rằng nhiều thứ đã thay đổi.
I need him to tell me everything will be fine.	Tôi cần anh ấy nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
I didn't say anything in secret.	Tôi đã không nói bất cứ điều gì trong bí mật.
My mother seemed to understand.	Mẹ tôi dường như đã hiểu.
Closer.	Đến gần hơn.
So many people want to know what you know now.	Vì vậy, nhiều người muốn biết những gì bạn biết bây giờ.
He has a weird release.	Anh ấy có một bản phát hành kỳ lạ.
See text for more details.	Xem văn bản để biết thêm chi tiết.
It has no father.	Nó không có cha.
But that's not enough.	Nhưng như vậy là chưa đủ.
They were eventually pushed out of the office.	Cuối cùng họ đã bị đẩy ra khỏi văn phòng.
They double their price performance every few months.	Họ tăng gấp đôi hiệu suất giá của họ cứ sau nhiều tháng.
And he's looking at her.	Và anh ấy đang nhìn cô ấy.
I don't think there's really a word for what's going on.	Anh nghĩ không hẳn là từ cho những gì đang xảy ra.
If he can be here with you, you know he will.	Nếu anh ấy có thể ở đây với bạn, bạn biết anh ấy sẽ làm.
He is falling to the right.	Anh ta đang ngã về bên phải.
Data collection, data analysis, data application and feedback.	Thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, ứng dụng và phản hồi dữ liệu.
Well, she has to bless her family for herself, at this hour.	Chà, cô ấy phải cầu chúc gia đình cho chính mình, vào giờ này.
Then there were actually series.	Sau đó, đã thực sự có hàng loạt.
I can't do that, you know.	Tôi không thể làm điều đó, bạn biết đấy.
Let me tell you a few things you may not have known.	Hãy để tôi nói cho bạn biết một số điều bạn có thể chưa biết.
They are a routine, normal affair of any team.	Chúng là một công việc thường xuyên, bình thường của bất kỳ nhóm nào.
The character is usually followed by one or more letters.	Ký tự thường được theo sau bởi một hoặc nhiều chữ cái.
They are my family.	Họ là gia đình của tôi.
The remaining problem is management and trust management.	Vấn đề còn lại là quản lý và tin tưởng quản lý.
This one looks different from the others.	Cái này trông khác với những cái khác.
Women beat men, and women beat other women.	Phụ nữ đánh đàn ông, và phụ nữ đánh phụ nữ khác.
Apparently they went to court.	Rõ ràng là họ đã ra tòa.
Not so here.	Không phải như vậy ở đây.
But we can do better.	Nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn.
Because that's what parents do.	Bởi vì đó là những gì cha mẹ làm.
It is a good experience.	Nó là một trải nghiệm tốt.
At least that's what we told each other.	Ít nhất đó là những gì chúng tôi đã nói với nhau.
But about what and for what purpose, he did not know.	Nhưng về cái gì và với mục đích gì, anh không biết.
They are created because someone has to make some money.	Chúng được tạo ra bởi vì ai đó phải kiếm một số tiền.
They won't hurt you.	Họ sẽ không làm tổn thương bạn.
I have never seen such an animal.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con vật như vậy.
In fact, they took good care of them.	Thực tế là đã chăm sóc chúng rất tốt.
You had to try to find something interesting in the real world.	Bạn đã phải cố gắng tìm kiếm thứ gì đó thú vị trong thế giới thực.
It works pretty well, but it's hard to explain.	Nó hoạt động khá tốt, nhưng rất khó giải thích.
Then the two of them had lunch together.	Sau đó cả hai cùng nhau ăn trưa.
Over the years, he has known this.	Qua nhiều năm, anh ấy đã biết điều này.
If you really don't want to.	Nếu bạn thực sự không muốn.
It's a good knife, great for the price.	Đó là một con dao tốt, tuyệt vời cho giá cả.
Most of my people want to avoid war.	Hầu hết những người của tôi muốn tránh chiến tranh.
More things like that.	Nhiều thứ như vậy hơn.
There were ten there, still.	Có mười cái ở đó, vẫn còn.
One month, don't forget.	Một tháng, đừng quên.
First on the list as you are seeing here.	Đầu tiên trong danh sách như bạn đang thấy ở đây.
Perhaps a project was not completed on time.	Có lẽ một dự án đã không được hoàn thành đúng thời hạn.
Can I ask you please.	Tiện thể cho em hỏi với ạ.
She wondered what was the best way to tell him.	Cô tự hỏi không biết phải nói gì với anh ta cho tốt nhất.
Only the parties or their representatives may appeal.	Chỉ các bên hoặc những người đại diện cho họ mới có thể kháng cáo.
You set a record today.	Bạn đã lập kỷ lục ngày hôm nay.
Of course, his money was gone.	Tất nhiên, tiền của anh ta đã không còn nữa.
Probably a girl.	Có lẽ là một cô gái.
I thought we might want to try it together.	Tôi nghĩ chúng ta có thể muốn thử nó cùng nhau.
In another moment, it was pretty close.	Trong một khoảnh khắc khác, nó đã khá gần.
Because it wasn't fire, he realized it later.	Vì đó không phải là lửa nên sau này anh mới nhận ra.
Therefore, it is a day to get the job done.	Do đó, đó là một ngày để hoàn thành công việc.
I told her she didn't need it.	Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy không cần điều đó.
Then we will have a lot of sex.	Sau đó, chúng tôi sẽ có rất nhiều quan hệ tình dục.
The journey to the hospital may have been too much for her.	Cuộc hành trình đến bệnh viện có thể là quá nhiều đối với cô ấy.
That is not to say that these thoughts are fixed or consistent.	Điều đó không có nghĩa là những suy nghĩ này là cố định hoặc nhất quán.
So we can't touch the stars.	Vì vậy, chúng tôi không thể chạm tới các vì sao.
She is a student here.	Cô ấy là một sinh viên ở đây.
You just need to make yourself comfortable and not worry about anything.	Bạn chỉ cần làm cho mình thoải mái và không lo lắng về bất cứ điều gì.
He took his clothes and got dressed.	Anh ấy đã lấy quần áo của mình và mặc quần áo.
He is a threat.	Anh ta là một mối đe dọa.
It's completely unbelievable.	Nó hoàn toàn không thể tin được.
We chose the latter.	Chúng tôi đã chọn cái sau.
You can take the steps you like.	Bạn có thể thực hiện những bước bạn thích.
Know that you have purpose in waiting.	Biết rằng bạn có mục đích trong việc chờ đợi.
Our clinical experience tells us that it may be so.	Kinh nghiệm lâm sàng của chúng tôi cho chúng tôi biết rằng nó có thể là như vậy.
The problem has been fixed.	Sự cố đã được khắc phục.
He is not without confidence.	Anh ấy không phải là không có sự tự tin.
Like, too long.	Như, quá lâu.
Then two.	Sau đó là hai.
I've been meaning to do that for a while.	Tôi đã có ý định làm điều đó trong một thời gian.
Go back and look at yourself.	Hãy quay lại và nhìn lại chính mình.
There are these.	Có những thứ này.
This is an overall guess.	Đây là một phỏng đoán tổng thể.
Here's an example using your own data and the expression above.	Đây là một ví dụ sử dụng dữ liệu của riêng bạn và biểu thức ở trên.
Then she went down the hall.	Sau đó cô ấy đi xuống sảnh.
It depends on their direction.	Nó phụ thuộc vào hướng đi của họ.
That definitely means something.	Điều đó chắc chắn có nghĩa là một cái gì đó.
When we were little it was called trust.	Khi chúng tôi còn nhỏ nó được gọi là hãy tin tưởng.
Everything had stopped, and now they had to move on without him.	Mọi thứ đã dừng lại, và bây giờ họ phải tiếp tục mà không có anh ấy.
We have brought success to many of our clients over the years.	Chúng tôi đã mang lại thành công cho rất nhiều khách hàng của mình trong những năm qua.
No, you're both wrong.	Không, cả hai bạn đều sai.
However, the collection is beautiful and interesting.	Tuy nhiên, bộ sưu tập rất đẹp và thú vị.
This is, until there is another, more ideal solution out there.	Đây là, cho đến khi có một giải pháp khác, lý tưởng hơn ngoài kia.
It's not for me to eat anyway.	Dù sao nó cũng không dành cho tôi để ăn.
Community and communication are not possible without some level of trust.	Cộng đồng và giao tiếp không thể thực hiện được nếu không có một số mức độ tin cậy.
Came that way.	Đã đến theo cách đó.
It's harder than it looks.	Nó khó hơn vẻ ngoài của nó.
In an instant, it was gone, as was the vision.	Trong một khoảnh khắc, nó đã biến mất, cũng như tầm nhìn.
They connect with me, not vice versa.	Họ kết nối với tôi, không phải ngược lại.
You need to use some kind of form control.	Bạn cần sử dụng một số loại điều khiển biểu mẫu.
You will have a really good time.	Bạn sẽ có một thời gian thực sự vui vẻ.
For the citizen.	Cho người dân.
You live forever.	Bạn sống mãi mãi.
No one even knows your name.	Không ai thậm chí biết tên của bạn.
I can't play with him unless we sit down.	Tôi không thể chơi với anh ấy trừ khi chúng tôi ngồi xuống.
However, it is not called a work of art to not.	Tuy nhiên, nó không được gọi là tác phẩm nghệ thuật để không.
I still see him in my dreams.	Tôi vẫn nhìn thấy anh ấy trong những giấc mơ của tôi.
I usually pay attention to them.	Tôi thường để ý đến chúng.
Some ran, trying to understand what had happened to them.	Một số chạy, cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ.
I got up and walked towards the door.	Tôi đứng dậy và đi về phía cửa.
But it doesn't sound very much.	Nhưng nó không âm thanh cho lắm.
I know you are lying to me.	Tôi biết bạn đang nói dối tôi.
She hadn't thought of that.	Cô đã không nghĩ đến điều đó.
No one spoke to either of them.	Không ai nói chuyện với một trong hai người.
They have served her well, but she will soon leave them.	Họ đã phục vụ cô rất tốt, nhưng cô sẽ sớm rời bỏ họ.
He spoke like an authority.	Anh ta nói như một người có thẩm quyền.
Without them, her natural eye color is red.	Không có chúng, màu mắt tự nhiên của cô ấy là màu đỏ.
But everything has to change.	Nhưng mọi thứ phải thay đổi.
Barely.	Hầu như không.
We know the way home.	Chúng tôi biết đường về nhà.
You are not a mistake.	Bạn không phải là một sai lầm.
All shook their heads.	Tất cả đều lắc đầu.
I never go to the third location.	Tôi không bao giờ đến địa điểm thứ ba.
But that's what he needed.	Nhưng đó là điều anh ấy cần.
If it continues, they're right in the middle of it.	Nếu nó tiếp tục, họ đang ở ngay giữa nó.
Little is known about the conversation.	Ít được biết về cuộc nói chuyện.
Use as a basis for a project at your own risk.	Sử dụng làm cơ sở cho một dự án có rủi ro của riêng bạn.
Such a simple thing.	Một điều đơn giản như vậy.
When no one else is watching.	Khi không có ai khác đang xem.
Lucky for you, they kept you most of the time.	Thật may mắn cho bạn, họ đã giữ bạn ở lại gần hết.
Small, sweet face, big eyes.	Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào, đôi mắt to.
Just a few years ago, the list was very short.	Chỉ một vài năm trước đây, danh sách này rất ngắn.
But he had to go back anyway, there was no other choice.	Nhưng dù sao anh cũng phải quay lại, không còn lựa chọn nào khác.
Trust me, it's not for nothing.	Tin tôi đi, đó không phải là không có gì.
These people were not taken seriously.	Những người này đã không được coi trọng.
Bringing children into the world is a gift.	Mang trẻ em đến với thế giới là một món quà.
I can't ask anyone to help me.	Tôi không thể nhờ ai giúp tôi.
But we know it's not true.	Nhưng chúng tôi biết nó không phải là sự thật.
It is found that the overall influence of these parameters is small.	Người ta thấy rằng tổng thể ảnh hưởng của các thông số này là nhỏ.
Just take the opportunity when it presents itself.	Chỉ là tận dụng cơ hội khi nó thể hiện chính nó.
Those feelings, those emotions are what make you strong.	Những cảm giác đó, những cảm xúc đó là những gì làm cho bạn mạnh mẽ.
She said, they are not my people.	Cô ấy nói, họ không phải là người của tôi.
There is no soul where there is no body.	Không có linh hồn nơi không có thể xác.
I did the whole battle, went through that phase.	Tôi đã làm toàn bộ trận chiến, trải qua giai đoạn đó.
The room is dark now.	Căn phòng lúc này đã tối.
If you want to come in and talk.	Nếu bạn muốn vào và nói chuyện.
She will soon touch him again.	Cô sẽ sớm chạm vào anh ta một lần nữa.
All that was said about the first one applies.	Tất cả những điều đã nói về cái đầu tiên đều được áp dụng.
Well, he wants to keep playing.	Chà, anh ấy muốn tiếp tục chơi.
This is a very nice development for us.	Đây là một sự phát triển rất đẹp đối với chúng tôi.
That takes a lot of speed.	Điều đó cần rất nhiều tốc độ.
That's where he does most of his damage.	Đó là nơi anh ta gây ra hầu hết các thiệt hại của mình.
I am very excited to try this.	Tôi rất vui mừng để thử điều này.
He is thinking about her.	Anh đang nghĩ về cô.
They listen to their parents.	Họ nghe lời cha mẹ.
You cannot speak your language, outside your home.	Bạn không thể nói ngôn ngữ của bạn, bên ngoài nhà của bạn.
That's not entirely clear to me.	Điều đó không hoàn toàn rõ ràng đối với tôi.
For old friends.	Đối với những người bạn cũ.
So they can live.	Vì vậy, họ có thể sống.
Easy to play, hard to master.	Dễ dàng để chơi, khó khăn để làm chủ.
White and dirty stone.	Màu trắng và đá bẩn.
He kept it non-stop.	Anh ấy giữ nó không ngừng.
The third project is related to cancer.	Dự án thứ ba liên quan đến ung thư.
It would be great if you could write a solution.	Thật tuyệt nếu bạn có thể viết giải pháp.
This is one of my ideas.	Đây là một trong những ý tưởng của tôi.
What a movie, what motion.	Những gì một bộ phim, những gì chuyển động.
These days usually take about two hours.	Những ngày này thường mất khoảng hai giờ.
Both are similar, but very different.	Cả hai đều tương tự, nhưng rất khác nhau.
I'm completely stupid.	Tôi hoàn toàn ngu ngốc.
Remove it from your system.	Bỏ nó ra khỏi hệ thống của bạn đi.
The third time, and life itself came to the door.	Lần thứ ba, và chính sự sống đã đến trước cửa.
He went through very clearly.	Anh ấy đã đi qua rất rõ ràng.
I have never seen hair like that.	Tôi chưa bao giờ thấy tóc như vậy.
We learn about our power to make a difference.	Chúng tôi tìm hiểu về sức mạnh của mình để tạo ra sự khác biệt.
My mother went out and worked.	Mẹ tôi đã đi ra ngoài và làm việc.
Make my dream come true.	Làm cho giấc mơ của tôi trở thành sự thật.
I currently have six of them.	Tôi hiện có sáu trong số họ.
In living history.	Trong lịch sử sống.
We stick to the truth.	Chúng tôi bám sát sự thật.
He could be anyone.	Anh ta có thể là bất cứ ai.
It is no different in this case.	Nó không khác gì trong trường hợp này.
In a bad season, they might run out of food, and did so.	Trong một mùa xấu, họ có thể hết thức ăn, và đã làm như vậy.
It might as well be like now.	Nó cũng có thể giống như bây giờ.
This is a video shot in a public place.	Đây là một video được quay ở một nơi công cộng.
He went and put his very wife in this.	Anh ấy đã đi và đặt người vợ rất của mình vào điều này.
There's something about him that makes me like him.	Có điều gì đó ở anh ấy khiến tôi thích anh ấy.
He just wanted to settle things right away.	Anh ấy chỉ muốn giải quyết mọi chuyện ngay lập tức.
It was a real human head.	Đó là một cái đầu người thật.
This will give you the difference.	Điều này sẽ mang lại cho bạn sự khác biệt.
Later he would wonder why he was moving so fast.	Sau này anh sẽ tự hỏi tại sao anh lại di chuyển nhanh như vậy.
Extremely soft yet comfortable.	Cực kỳ mềm mại nhưng thoải mái.
They want me to sign this.	Họ muốn tôi ký vào cái này.
Amazing gas.	Đáng kinh ngạc về khí đốt.
I believe it is the right thing to do.	Tôi tin rằng đó là điều đúng đắn để làm.
That would be something he might like.	Đó sẽ là thứ mà anh ấy có thể thích.
I have a list.	Tôi có một danh sách.
Anything was possible.	Bất cứ điều gì đã có thể.
This is not about an individual.	Đây không phải là về một cá nhân.
However, it is going well.	Tuy nhiên, nó đang diễn ra tốt đẹp.
If anyone finds him in that condition.	Nếu có ai tìm thấy anh ta trong tình trạng đó.
Two specific issues are considered.	Hai vấn đề cụ thể được xem xét.
Obviously this is relevant as people get older.	Rõ ràng điều này có liên quan đến khi mọi người lớn lên.
The storage part really isn't the bad part.	Phần lưu trữ thực sự không phải là phần tồi tệ.
We've seen the funny side of it.	Chúng tôi đã thấy những mặt hài hước của nó.
He should shoot him when he gets the chance.	Anh ta nên bắn anh ta khi anh ta có cơ hội.
They may be in another part of town.	Họ có thể đang ở một khu vực khác của thị trấn.
Or if it happens on collision.	Hoặc nếu nó xảy ra khi va chạm.
So expect to see a lot of different things.	Vì vậy, mong đợi để xem rất nhiều điều khác nhau.
The couple is happy and raises it like their own child.	Hai vợ chồng hạnh phúc và nuôi nó như con của mình.
Boy, he was right.	Chàng trai, anh ấy đã đúng.
She also looks worried.	Cô ấy cũng có vẻ lo lắng.
But there was nothing he could do to avoid it.	Nhưng anh không thể làm gì để tránh nó.
He shot me.	Anh ta đã bắn tôi.
So this is the first one.	Vì vậy, đây là cái đầu tiên.
When we are angry, we are aware that we are angry.	Khi chúng ta tức giận, chúng ta ý thức rằng chúng ta đang tức giận.
The couple soon began using drugs together.	Cặp đôi sớm bắt đầu sử dụng ma túy cùng nhau.
The temperature has dropped.	Nhiệt độ đã giảm xuống.
It's soft and we're hard.	Nó mềm và chúng tôi cứng.
Not everyone did.	Không phải tất cả mọi người đã làm.
It makes my children cry.	Nó khiến các con tôi khóc.
In the city.	Trong thành phố.
However, you cannot solve the former without the latter.	Tuy nhiên, bạn không thể giải quyết cái trước mà không có cái sau.
Stay in your room locked up.	Ở trong phòng của bạn bị nhốt.
It's a nice drive.	Đó là một ổ đĩa đẹp.
The idea is to get a great book for a great price.	Ý tưởng là để có được một cuốn sách tuyệt vời với một mức giá tuyệt vời.
I think he should come with me.	Tôi nghĩ anh ấy nên đi cùng tôi.
But you see, it is this way.	Nhưng bạn thấy đấy, nó là theo cách này.
It was a really exciting ride in which great things were accomplished.	Đó là một chuyến đi thực sự thú vị, trong đó những điều tuyệt vời đã được thực hiện.
This will be my first client app.	Đây sẽ là ứng dụng đầu tiên của tôi dành cho khách hàng.
I know that is true.	Tôi biết điều đó là đúng.
I went to him as if it were a matter of course.	Tôi đến gặp anh ấy như thể đó là một điều tất nhiên.
I turned him down three times.	Tôi đã từ chối anh ấy ba lần.
They say it's a beautiful life.	Họ nói rằng đó là một cuộc sống tươi đẹp.
I know that in.	Tôi biết điều đó trong.
Stories are everywhere.	Câu chuyện ở khắp mọi nơi.
I have some path problems.	Tôi gặp một số vấn đề về đường dẫn.
The new contract must stand on its own.	Hợp đồng mới phải tự đứng vững.
Now he won't have enough.	Bây giờ anh ta sẽ không có đủ.
She feels more anxious as she gets closer to her father.	Cô ấy cảm thấy lo lắng hơn khi cô ấy đến gần với cha mình.
She smiled without looking at me.	Cô ấy mỉm cười mà không nhìn tôi.
Yes, we don't have much time for me.	Đúng, chúng ta không có nhiều thời gian cho tôi.
I was very surprised to see that.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy điều đó.
How great is that?.	Điều đó tuyệt vời như thế nào ?.
Wrote computer code.	Đã viết mã máy tính.
I think this is his kind of point of view.	Tôi nghĩ đây là loại quan điểm của anh ấy.
Factual announcements require practical knowledge.	Thông báo thực tế yêu cầu kiến ​​thức thực tế.
Just laugh.	Cứ cười đi.
This is a different kind of challenge.	Đây là một loại thử thách khác.
Wishing you a thousand years together.	Chúc các bạn sống một ngàn năm bên nhau.
From there to choose.	Từ đó để lựa chọn.
It does this in many ways.	Nó thực hiện điều này theo nhiều cách.
Of at least three experiments.	Trong số ít nhất ba thí nghiệm.
The truth will speak.	Sự thật sẽ nói.
Population growth is only a means to that end.	Gia tăng dân số chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích đó.
Of friends now.	Của bạn bè bây giờ.
He doesn't have to answer anyone.	Anh ấy không cần phải trả lời bất kỳ ai.
But it can't be that simple.	Nhưng điều đó không thể đơn giản như vậy.
Serious complications did not occur.	Các biến chứng nặng không xảy ra.
The ground was still too hot to sit on.	Mặt đất vẫn còn quá nóng để ngồi lên.
Yes, it will be done.	Vâng, nó sẽ được thực hiện.
It was the biggest mistake of his life.	Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh.
I know he's wrong.	Tôi biết anh ấy sai.
Books are still printed with no problem.	Sách vẫn được in không có vấn đề gì.
I would suggest two ways to go about this.	Tôi sẽ đề xuất hai cách để đi đến điều này.
He just felt something.	Anh vừa cảm thấy điều gì đó.
I spent a long time thinking about that man.	Tôi đã dành một thời gian dài để nghĩ về người đàn ông đó.
How would you change or improve it?.	Bạn sẽ thay đổi hoặc cải thiện nó như thế nào ?.
This is the app reported to be the most valuable.	Đây là ứng dụng được báo cáo là có giá trị nhất.
She hates that smell.	Cô ghét cái mùi đó.
So some people from the community started their own projects.	Vì vậy, một số người từ cộng đồng đã bắt đầu các dự án của riêng họ.
I was never a leader, you see.	Tôi chưa bao giờ là một nhà lãnh đạo, bạn thấy đấy.
I say who can come and who can go.	Tôi nói ai có thể đến và ai có thể đi.
God, those lips are so beautiful.	Chúa ơi, đôi môi đó thật đẹp.
And three dogs.	Và ba con chó.
Motion is done by a voice vote.	Chuyển động được thực hiện bởi một cuộc bỏ phiếu bằng giọng nói.
Her hot tears fell on my face.	Những giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy rơi trên mặt tôi.
You know both.	Bạn biết cả hai.
I like the idea, but not sure.	Tôi thích ý tưởng này, nhưng không chắc lắm.
It's as simple as the face on your nose.	Nó đơn giản như khuôn mặt trên mũi của bạn.
They are good choices for fall colors.	Chúng là những lựa chọn tốt cho màu mùa thu.
So far he has only met people who help him.	Cho đến nay anh ấy chỉ gặp những người giúp đỡ anh ấy.
You just have to do it with body language.	Bạn chỉ cần làm điều đó với ngôn ngữ cơ thể.
I might as well have lied.	Tôi cũng có thể đã nói dối.
I can see that he's not in a good space.	Tôi có thể thấy rằng anh ấy không ở trong một không gian tốt.
More children, more people.	Nhiều trẻ em hơn, nhiều người hơn.
It is impossible to find.	Nó là không thể tìm thấy.
Turn this on.	Bật cái này lên.
The results will be lovely.	Kết quả sẽ rất đáng yêu.
But the girls never go there.	Nhưng các cô gái không bao giờ đến đó.
She knew he would never come back.	Cô biết anh sẽ không bao giờ quay lại.
In many ways, technology can have its negative sides.	Theo nhiều cách, công nghệ có thể có những mặt tiêu cực của nó.
No, unfortunately, this is not the case.	Không, thật không may, đây không phải là trường hợp.
No independent media.	Không có phương tiện truyền thông độc lập.
I have to save this man.	Tôi phải cứu người đàn ông này.
This is usually done with the help of memory.	Điều này thường được thực hiện với sự trợ giúp của trí nhớ.
I know you don't understand why.	Tôi biết bạn không hiểu tại sao.
I still see these kids almost every day.	Tôi vẫn nhìn thấy những đứa trẻ này gần như mỗi ngày.
And we're not leaving town.	Và chúng tôi sẽ không rời thị trấn.
He sat up.	Anh ta ngồi dậy.
In the following section, we will discuss this procedure in detail.	Trong phần sau, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về thủ tục này.
I understand you will go tomorrow.	Tôi hiểu bạn sẽ đi vào ngày mai.
I wish you gave me space.	Tôi ước bạn cho tôi không gian.
I asked what it was for.	Tôi hỏi đó là để làm gì.
We are just there.	Chúng tôi chỉ ở đó.
Go ahead and do something for what you want!.	Hãy tiếp tục và làm điều gì đó cho những gì bạn muốn !.
He will be free.	Anh ấy sẽ được miễn phí.
I will take them away.	Tôi sẽ mang chúng đi.
I let myself go with it.	Tôi để mình đi với nó.
You are looking for a machine.	Bạn đi tìm máy.
Okay.	Được chứ.
But, your question.	Nhưng, câu hỏi của bạn.
But they are not much more, except in quantity.	Nhưng chúng cũng không nhiều hơn, ngoại trừ số lượng.
I don't think they are the right people for me.	Tôi không nghĩ rằng họ là những người phù hợp với tôi.
Name us now.	Đặt tên cho chúng tôi ngay thời điểm này.
And be gentle with yourself.	Và hãy dễ dãi với chính mình.
At first, the whole procedure will seem complicated.	Lúc đầu, toàn bộ thủ tục sẽ có vẻ phức tạp.
But it was returned.	Nhưng nó đã được trả lại.
I went to one then.	Tôi đã đi đến một sau đó.
She is sleeping.	Cô ấy đang ngủ.
I had to follow you all the way.	Tôi đã phải theo bạn suốt chặng đường.
I think you'll want to do it yourself.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ muốn làm điều đó cho mình.
Finally, they come to a closed door.	Cuối cùng, họ đi đến một cánh cửa đóng.
Same goes for the hair on your head.	Tương tự với tóc trên đầu của bạn.
He didn't want to see anything more.	Anh không muốn nhìn thấy gì nữa.
They are not too old.	Chúng không quá cũ.
We know red is dangerous.	Chúng tôi biết màu đỏ là nguy hiểm.
Now I know the secret.	Bây giờ tôi biết bí mật.
He let it show.	Anh ấy để nó hiển thị.
Instead of doing that, we end up talking about old times.	Thay vì làm điều đó, chúng tôi kết thúc nói về thời gian cũ.
That cannot continue.	Điều đó không thể tiếp tục.
However if you do not see part of the failure.	Tuy nhiên nếu bạn không nhìn thấy một phần của sự thất bại.
And what we choose to keep in mind.	Và những gì chúng tôi chọn để ghi nhớ.
You couldn't ask for a much better place.	Bạn không thể yêu cầu một nơi tốt hơn nhiều.
That is usually enough for me.	Điều đó thường là đủ đối với tôi.
It was quite hot there.	Ở đó khá nóng.
See you at dinner.	Hẹn gặp lại bạn vào bữa tối.
They decided to change the name again.	Họ quyết định đổi tên một lần nữa.
You can't imagine how much.	Bạn không thể tưởng tượng là bao nhiêu.
Young asked him why he came.	Young hỏi anh tại sao anh lại đến.
That quest didn't take me too long.	Nhiệm vụ đó không làm tôi mất quá nhiều thời gian.
We had a wonderful day.	Chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời.
Some of them just want to live.	Một số người trong số họ chỉ muốn sống.
I thought you might want to help.	Tôi nghĩ bạn có thể muốn giúp đỡ.
The people of the company are the people of the company.	Người của công ty là người của công ty.
Turns out they were her first friends.	Hóa ra họ là những người bạn đầu tiên của cô.
Change was a long time ahead of what the public expected.	Thay đổi đã đi trước một thời gian dài so với những gì công chúng mong đợi.
My dad hates it.	Bố tôi ghét nó.
All will be explained when you travel with us.	Tất cả sẽ được giải thích khi bạn đồng hành cùng chúng tôi.
They look healthy enough and of the agreed age.	Họ trông đủ khỏe mạnh và đủ tuổi theo thỏa thuận.
But we do language.	Nhưng chúng tôi làm ngôn ngữ.
Movement scale.	Quy mô di chuyển.
It might be using a wrong driver.	Nó có thể đang sử dụng một trình điều khiển sai.
He loves everyone and everyone loves him.	Anh yêu mọi người và mọi người đều yêu anh.
I will make my own changes.	Tôi sẽ thực hiện những thay đổi của riêng mình.
Probably because her voice was so calm.	Có lẽ bởi vì giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh.
However, who you are and what you do is important.	Tuy nhiên, bạn là ai và bạn làm gì mới quan trọng.
Both are ready to hold with us.	Cả hai đều sẵn sàng để nắm giữ với chúng tôi.
He took care of us.	Anh ấy đã chăm sóc chúng tôi.
That's the story behind it.	Đó là câu chuyện phía sau của nó.
Add a beautiful new bed frame.	Thêm một khung giường mới đẹp.
Come as you are.	Hãy đến như bạn đang có.
It is a child.	Nó là một đứa trẻ.
This is the third or fourth time this has happened.	Đây là lần thứ ba hoặc thứ tư điều này xảy ra.
He's like me.	Anh ấy giống tôi.
She knew enough not to be afraid.	Cô biết đủ để không sợ hãi.
I have learned that dogs are a good judge of character.	Tôi đã học được rằng chó là một đánh giá tốt về tính cách.
Her own magic felt like she was on the verge of a storm.	Phép thuật của chính cô ấy có cảm giác như đang ở trên bờ vực của một cơn bão.
For example, this approach can be used in memory design.	Ví dụ, cách tiếp cận này có thể được sử dụng trong thiết kế bộ nhớ.
It must be fun to be that person.	Làm người đó chắc vui lắm.
We consider the following two cases.	Chúng tôi xem xét hai trường hợp sau đây.
She looked in their direction and smiled from ear to ear.	Cô ấy nhìn về hướng họ và mỉm cười từ tai này sang tai kia.
The world is a dangerous place.	Thế giới là một nơi nguy hiểm.
Too have a table.	Quá có một bảng.
But it's not cheap.	Nhưng nó không hề rẻ.
That won't happen in this job.	Điều đó sẽ không xảy ra trong công việc này.
The birds brought me back to earth.	Những con chim đã mang tôi trở lại trái đất.
Storm outside.	Cơn bão bên ngoài.
He will help her.	Anh ấy sẽ giúp cô ấy.
No participants dropped out of school during the treatment period.	Không có người tham gia nào bỏ học trong giai đoạn điều trị.
Guess no one needs that computer now.	Đoán rằng không ai cần máy tính đó bây giờ.
Let your voice fill the room.	Hãy để tiếng nói của bạn tràn ngập căn phòng.
The officers were very nervous when we arrived.	Các sĩ quan đã rất lo lắng khi chúng tôi đến.
In both cases, the result will be the same.	Trong cả hai trường hợp, kết quả sẽ giống nhau.
Maybe she was thirty years old.	Có lẽ cô ấy đã ba mươi tuổi.
The theory has changed, but the style remains the same.	Lý thuyết đã thay đổi, nhưng phong cách vẫn vậy.
When we come together, we help each other more than anything in life.	Khi đến với nhau, chúng tôi giúp đỡ nhau hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống.
I could tell he didn't have it at the time.	Tôi có thể nói rằng anh ấy không có nó vào thời điểm đó.
Product looks great, works well.	Sản phẩm trông tuyệt vời, hoạt động tốt.
To open the door.	Để mở cửa.
First you have the opening scene.	Đầu tiên bạn có cảnh mở đầu.
His home run rate is on the rise.	Tỷ lệ chạy nhà của anh ấy đang tăng lên.
Take a few minutes to resolve the issue if necessary.	Hãy dành vài phút để giải quyết vấn đề nếu cần.
She wouldn't want to come between them.	Cô ấy sẽ không muốn đến giữa họ.
We want to make your event a success.	Chúng tôi muốn làm cho sự kiện của bạn thành công.
This method is called a lot.	Phương pháp này được gọi là rất nhiều.
Drink more.	Uống nữa đi.
His growing season is very short.	Mùa sinh trưởng của anh ấy rất ngắn.
Written informed consent was obtained from each patient prior to surgery.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ mỗi bệnh nhân trước khi phẫu thuật.
But this is even better.	Nhưng điều này thậm chí còn tốt hơn.
He led her to a small room.	Anh dẫn cô đến một căn phòng nhỏ.
I forgot who bought them.	Tôi quên ai đã mua chúng.
I do not know.	Tôi không biết.
That way, they can be easily lifted and protected.	Bằng cách đó, chúng có thể dễ dàng nâng lên và mang theo bảo vệ.
Mainly me.	Chủ yếu là tôi.
If that happens, our military will use those tools instead.	Nếu điều đó xảy ra, quân đội của chúng ta sẽ sử dụng những công cụ đó để thay thế.
Others do the same.	Những người khác cũng làm như vậy.
I have tried it for many years.	Tôi đã thử nó trong nhiều năm.
Usefully, however, this method is limited in a few ways.	Tuy nhiên hữu ích, phương pháp này bị hạn chế theo một số cách.
Too easy to do.	Quá dễ dàng thực hiện.
Some of them maybe many people don't know.	Một số trong số họ có thể nhiều người không biết.
So now my first point is this.	Vì vậy, bây giờ điểm đầu tiên của tôi là điều này.
Just us.	Chỉ là chúng ta.
This is the next question.	Đây là câu hỏi tiếp theo.
My parents never found out.	Cha mẹ tôi không bao giờ phát hiện ra.
It is the same in every bridge.	Nó giống nhau ở mọi cây cầu.
He's really big about it, and he's very good at it.	Anh ấy thực sự rất lớn về điều đó, và anh ấy rất giỏi về điều đó.
Please use your proof of ownership.	Vui lòng sử dụng bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của bạn.
The important aspect is that this is a system.	Khía cạnh quan trọng là đây là một hệ thống.
A lot for this.	Rất nhiều cho điều này.
Moments later, the local police arrived.	Một lúc sau, cảnh sát địa phương đến.
Now I'm angry thinking about them.	Bây giờ tôi đang tức giận khi nghĩ về họ.
She turned, shaking her head slowly.	Cô quay lại, lắc đầu chậm rãi.
My children helped me learn computers.	Các con tôi đã giúp tôi học máy tính.
But that's what makes it fun.	Nhưng đó là những gì làm cho nó vui vẻ.
That is the meaning of this term.	Đó là ý nghĩa của thuật ngữ này.
Broken arm in three places.	Bị gãy tay ở ba chỗ.
And started calling her cat.	Và bắt đầu gọi cô ấy là mèo.
I have lost my respect.	Tôi đã đánh mất sự tôn trọng của bản thân.
No late night scenes.	Không có cảnh đêm khuya.
They look like shit but they taste good.	Chúng trông giống như shit nhưng chúng có vị ngon.
I want to write more.	Tôi muốn viết nhiều hơn nữa.
Users will not follow the news anymore.	Người dùng sẽ không theo dõi tin tức nữa.
That theory may or may not be true.	Lý thuyết đó có thể đúng hoặc không.
It's just an expression.	Đó chỉ là một cách diễn đạt.
More time we will know what to do with.	Nhiều thời gian hơn chúng ta sẽ biết phải làm gì với.
Unfortunately, this may be when we need help the most.	Thật không may, đây có thể là lúc chúng tôi cần sự giúp đỡ nhất.
Someone.	Có ai đó.
Never give up hope.	Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
But one thing we know for sure.	Nhưng có một điều chúng tôi biết chắc chắn.
He can come and join me.	Anh ấy có thể đến và tham gia cùng tôi.
But let them hear it.	Nhưng hãy để họ nghe nó.
I tried this, and it didn't do anything.	Tôi đã thử điều này, và nó không làm gì cả.
However, we have not completely separated ourselves from the outside world.	Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tách mình khỏi thế giới bên ngoài.
We love to buy things.	Chúng tôi thích mua những thứ.
You were there.	Bạn đã ở đó.
Okay, we were wrong.	Được rồi, chúng tôi đã sai.
It will have no choice.	Nó sẽ không có sự lựa chọn.
For the first time, he fell in love.	Lần đầu tiên, anh đã yêu.
Order him to sit or lie down as people pass.	Ra lệnh cho anh ta ngồi hoặc nằm xuống khi mọi người đi qua.
This is not over for us by any means.	Điều này vẫn chưa kết thúc đối với chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào.
The press is not the enemy.	Báo chí không phải là kẻ thù.
You don't have to put her down.	Bạn không cần phải đặt cô ấy xuống.
But no driver, mind.	Nhưng không có người lái xe, tâm trí.
You're not going out right away to do something wild.	Bạn sẽ không ra ngoài ngay lập tức để làm điều gì đó hoang dã.
The bear ran away from the area.	Con gấu chạy khỏi khu vực.
Sometimes that death is protracted and quite gruesome.	Đôi khi cái chết đó kéo dài ra và khá khủng khiếp.
Open your eyes and see what they share.	Mở mắt ra và xem những gì họ chia sẻ.
Not the best driving experience.	Không phải là trải nghiệm lái xe tốt nhất.
How much she wanted that to be true.	Cô ấy muốn điều đó thành sự thật đến mức nào.
She smiled at her daughter but kept her lips tight.	Bà cười với con gái nhưng vẫn mím chặt môi.
Will has a pretty cool and quirky way of thinking.	Will có một lối suy nghĩ khá hay và kỳ quặc.
That's pretty much it really.	Đó là khá nhiều nó thực sự.
Of course that's still not good enough for me.	Tất nhiên điều đó vẫn chưa đủ tốt đối với tôi.
But you will see from your eyes.	Nhưng bạn sẽ thấy từ đôi mắt của bạn.
I had the opportunity to work with him for three years.	Tôi đã có cơ hội làm việc với anh ấy trong ba năm.
That is fine with me.	Điều đó là ổn với tôi.
These days are difficult.	Những ngày này thật khó khăn.
Never was he any other color.	Không bao giờ anh ta là bất kỳ màu nào khác.
These features are used to build models.	Các tính năng này được sử dụng để xây dựng mô hình.
They can help you decide what will work best for you.	Họ có thể giúp bạn quyết định điều gì sẽ phù hợp nhất với bạn.
But they couldn't let it pass.	Nhưng họ không thể để nó trôi qua.
I know most of the country you've been through.	Tôi biết phần lớn đất nước bạn đã đi qua.
It's just that sometimes it was too much.	Chỉ là đôi khi nó đã quá nhiều.
Failure type.	Kiểu thất bại.
Above sea level.	Trên mực nước biển.
Customers still ask what happened to it.	Khách hàng vẫn hỏi điều gì đã xảy ra với nó.
It's moments like these.	Đó là những khoảnh khắc như thế này.
I still don't know how to solve this problem.	Tôi vẫn không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
There are not many people like him.	Không có nhiều người như anh ta.
He thought he was having a heart attack.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang lên cơn đau tim.
Look back there.	Nhìn lại đó.
But few people actually do it.	Nhưng ít người thực sự làm được.
But then there was only silence.	Nhưng sau đó chỉ có sự im lặng.
But never the same.	Nhưng không bao giờ giống nhau.
They won't let him in.	Họ sẽ không cho anh ta vào.
I took a step back and looked at him.	Tôi lùi lại một bước và nhìn anh ta.
Read on to find out how.	Đọc để tìm hiểu làm thế nào.
They will never get here in time.	Họ sẽ không bao giờ đến đây kịp thời.
Give me the answer.	Hãy cho tôi câu trả lời.
That's enough to say.	Nói vậy là đủ rồi.
This is just a basic to start with.	Đây chỉ là một cơ bản để bắt đầu.
They don't act like they are anything but what they are.	Họ không hành động như thể họ là bất cứ thứ gì nhưng họ là gì.
We only issue orders.	Chúng tôi chỉ phát hành đơn đặt hàng.
Behind the camera, you can feel the moment more clearly.	Phía sau máy ảnh, bạn có thể cảm nhận khoảnh khắc rõ ràng hơn.
Be creative and think outside the box.	Hãy sáng tạo và suy nghĩ bên ngoài.
I'm pretty serious.	Tôi khá nghiêm túc.
I'm just giving you a fair chance.	Tôi chỉ cho bạn một cơ hội công bằng.
Perhaps you were right.	Có lẽ bạn đã đúng.
Here, we are interested in the differences between the classes.	Ở đây, chúng tôi quan tâm đến sự khác biệt giữa các lớp.
We are left with two thoughts.	Chúng tôi còn lại với hai suy nghĩ.
Lots of questions answered.	Rất nhiều câu hỏi được trả lời.
This argument is a reach.	Đối số này là một tầm với.
It doesn't get long-term care.	Nó không được chăm sóc lâu dài.
You are going even further.	Bạn đang tiến xa hơn nữa.
Don't think she will last much longer.	Đừng nghĩ rằng cô ấy sẽ tồn tại lâu hơn nữa.
That is a strange question.	Thật là một câu hỏi kỳ lạ.
It's a working app.	Đó là một ứng dụng hoạt động.
Surely you too.	Chắc hẳn bạn cũng vậy.
Third, we got better.	Thứ ba, chúng tôi đã trở nên tốt hơn.
It's like your kind heart to suggest it.	Nó giống như trái tim nhân hậu của bạn để đề nghị nó.
Or he tried.	Hoặc anh ấy đã cố gắng.
The perfect storm appeared again.	Cơn bão hoàn hảo lại xuất hiện.
You can feel strength and security.	Bạn có thể cảm nhận được sức mạnh và sự an toàn.
At other times, color is used when there is no such conflict.	Vào những lúc khác, màu sắc được sử dụng khi không có xung đột như vậy.
To enjoy them.	Để thưởng thức chúng.
They should hide their cards until play.	Họ nên giấu bài của mình cho đến khi chơi.
I held your hand.	Tôi đã nắm tay bạn.
How about working on the objects on the table in front of you.	Làm thế nào về việc làm việc trên các đối tượng trên bàn trước mặt bạn.
The key, again, is research.	Chìa khóa, một lần nữa, là nghiên cứu.
I want to see her.	Tôi muốn thấy cô ấy.
She only lived a few hours.	Cô ấy chỉ sống được vài giờ.
That's what his letter is about.	Đó là những gì bức thư của anh ấy nói về.
But now it's time to leave.	Nhưng bây giờ đã đến lúc phải rời đi.
Not a smooth edge anywhere.	Không phải là một cạnh mịn ở bất cứ đâu.
Three of your friends drove a truck off a bridge.	Ba người bạn của bạn đã lái một chiếc xe tải khỏi một cây cầu.
I was tired of waiting.	Tôi đã mệt mỏi vì chờ đợi.
I will meet you at the station.	Tôi sẽ được gặp ở nhà ga.
He tried to imagine the consequences.	Anh cố hình dung hậu quả.
Everything around me and my life is beautiful.	Mọi thứ xung quanh và cuộc sống của tôi đều đẹp.
And they are proud people.	Và họ là những người kiêu hãnh.
But more on this later.	Nhưng nhiều hơn về điều này sau.
I want my husband and my children.	Tôi muốn chồng tôi và những đứa con của tôi.
National public works.	Công trình công cộng quốc gia.
This is not good.	Điều này không tốt.
Of course, this is just what his office says.	Tất nhiên, đây chỉ là những gì văn phòng của ông ấy nói.
Make it your own.	Hãy biến nó thành của riêng bạn.
And it really makes sense, you know.	Và nó thực sự có ý nghĩa, bạn biết đấy.
No one seems sure about their role.	Không ai có vẻ chắc chắn về vai trò của họ.
He will make his own decisions, but of course we like him here.	Anh ấy sẽ đưa ra quyết định của riêng mình, nhưng tất nhiên chúng tôi thích anh ấy ở đây.
Looks like it's too early to move.	Có vẻ như còn quá sớm để di chuyển.
The food there is also better.	Thức ăn ở đó cũng ngon hơn.
Pictures seem like a good idea.	Hình ảnh có vẻ như là một ý tưởng hay.
Of course the longer you stay there, the more you learn.	Tất nhiên bạn ở đó càng lâu, bạn càng học được nhiều hơn.
At best, they burn themselves into the memory of the living.	Cùng lắm là họ đốt mình vào ký ức của người còn sống.
I want to help you find your father.	Tôi muốn giúp bạn tìm thấy cha của bạn.
You can not miss it.	Bạn không thể bỏ lỡ nó.
You'd better know where to go.	Tốt hơn hết là bạn nên biết mình phải đến địa điểm nào.
Both are boys.	Cả hai đều là con trai.
Bill is gesturing to me.	Bill đang ra hiệu cho tôi.
None of these are ideal for running.	Không có cái nào trong số này là lý tưởng để chạy.
I have never seen samples that are not available.	Tôi chưa bao giờ thấy các mẫu không có sẵn.
She stood near the women and pointed a finger at them.	Cô ấy đứng gần những người phụ nữ và chỉ một ngón tay vào họ.
It was able to bring the dead back to life.	Nó đã có thể làm cho người chết sống lại.
This idea is consistent with a number of observations.	Ý tưởng này phù hợp với một số quan sát.
The fit and look are excellent.	Sự phù hợp và giao diện là tuyệt vời.
I have returned to my normal daily life and back to work.	Tôi đã trở lại cuộc sống hàng ngày bình thường và trở lại làm việc.
It's definitely like hell looking at it.	Nó chắc chắn như địa ngục nhìn nó.
Or let me put it another way.	Hay để tôi nói theo cách khác.
This could be one of those moments.	Đây có thể là một trong những khoảnh khắc đó.
Spend and play.	Chi tiêu và chơi.
Something to mark glass with.	Một cái gì đó để đánh dấu thủy tinh với.
It builds on what came before.	Nó được xây dựng dựa trên những gì đã có trước đó.
I'm glad you have a point.	Tôi rất vui vì bạn có lý.
She arrived at the hospital later in the evening.	Cô đến bệnh viện muộn hơn buổi tối.
It is not only a beginning but also a long-term building relationship.	Nó không chỉ là một sự khởi đầu mà còn là một mối quan hệ xây dựng lâu dài.
If you don't ask, you won't get what you want.	Nếu bạn không yêu cầu, chắc chắn bạn sẽ không đạt được điều mình muốn.
They own their children.	Họ sở hữu con cái của họ.
Plenty of time for art.	Nhiều thời gian cho nghệ thuật.
I know that we will fix everything.	Tôi biết rằng chúng tôi sẽ sửa chữa mọi thứ.
That won't be difficult.	Điều đó sẽ không khó.
Oh, wait a minute.	Ồ, chờ một chút.
He knew it was going to happen.	Anh ấy biết điều đó sẽ xảy ra.
And we reviewed it.	Và chúng tôi đã xem xét nó.
His father was shot.	Cha anh đã bị bắn.
He's not worried exactly, no.	Chính xác thì anh ấy không lo lắng, không.
This post provides excellent level quality data.	Bài đăng này cung cấp dữ liệu chất lượng mức độ tuyệt vời.
Such an agreement sets the tone for open and safe discussion.	Một thỏa thuận như vậy tạo ra âm hưởng cho cuộc thảo luận cởi mở và an toàn.
But we are getting tougher.	Nhưng chúng tôi đang trở nên khó khăn hơn.
No matter the condition.	Không có vấn đề điều kiện.
He shouldn't have it.	Anh ta không nên có nó.
And you have to save a lot.	Và bạn phải tiết kiệm rất nhiều.
Not much is known about her either.	Cũng không biết nhiều về cô ấy.
We'd better tell our story straight.	Tốt hơn chúng ta nên nói thẳng câu chuyện của mình.
We love your technology.	Chúng tôi yêu công nghệ của bạn.
The others are off school, thank god.	Những người khác nghỉ học, cảm ơn chúa.
He didn't see that coming.	Anh ấy đã không thấy rằng điều đó sẽ đến.
I know people can change.	Tôi biết mọi người có thể thay đổi.
I don't want to change the code in other files.	Tôi không muốn thay đổi mã trong các tệp khác.
She handed him the papers as he continued.	Cô đưa cho anh những tờ giấy khi anh tiếp tục.
I do this for fun.	Tôi làm điều này cho vui.
I also take it for granted.	Tôi cũng coi đó là điều hiển nhiên.
I look forward to seeing them.	Tôi rất mong được nhìn thấy chúng.
But, taking a negative approach can have very dangerous consequences.	Nhưng, có một cách tiếp cận tiêu cực có thể gây ra những hậu quả rất nguy hiểm.
I won't let myself die either.	Tôi cũng sẽ không để tôi chết.
We talked about this on the phone the other day.	Hôm trước chúng ta đã nói chuyện này qua điện thoại.
I need to be in control of my life.	Tôi cần được kiểm soát cuộc sống của mình.
Someone has to do it.	Ai đó phải làm việc đó.
Do not say like that.	Đừng nói như vậy.
I have to use this story!!.	Tôi phải sử dụng câu chuyện này !!.
Our room was perfect for the four of us.	Căn phòng của chúng tôi là hoàn hảo cho bốn người chúng tôi.
What they are doesn't matter.	Họ là gì không quan trọng.
There will be war.	Sẽ có chiến tranh.
I shouldn't be sick.	Tôi không nên bị ốm.
I can't imagine using my hands to create images.	Tôi không thể tưởng tượng được việc sử dụng tay của mình để tạo ra hình ảnh.
The client must fill in the meaning or context.	Khách hàng phải điền ý nghĩa hoặc ngữ cảnh.
Both want to use the power of government to create social change.	Cả hai đều muốn sử dụng quyền lực của chính phủ để tạo ra sự thay đổi xã hội.
Now let's go to the church.	Bây giờ chúng ta hãy đến nhà thờ.
You can find me there as often as it rains.	Bạn có thể tìm thấy tôi ở đó thường xuyên như mưa.
She continued to look at me now standing beside me.	Cô ấy tiếp tục nhìn tôi bây giờ đang đứng bên cạnh tôi.
They said on the radio this morning that may not be true'.	Họ nói trên đài phát thanh sáng nay điều đó có thể không đúng sự thật '.
I played your waiting game and it's over.	Tôi đã chơi trò chơi chờ đợi của bạn và nó đã kết thúc.
He will begin to see who else he can free.	Anh ta sẽ bắt đầu xem những người khác mà anh ta có thể giải phóng.
In these situations.	Trong những tình huống này.
Come and comfort her.	Hãy đến và an ủi cô ấy.
Does not say.	Không nói.
My initial reaction was physical pain.	Phản ứng ban đầu của tôi là đau đớn về thể xác.
Married men without family.	Những người đàn ông đã có gia đình mà không có gia đình.
Plan to go to bed on an empty stomach.	Lên kế hoạch đi ngủ khi bụng đói.
She felt no need to ask it.	Cô cảm thấy không cần phải hỏi nó.
Keep your suit intact.	Giữ nguyên bộ đồ của bạn.
It just means right now you don't know.	Nó chỉ có nghĩa là ngay bây giờ bạn không biết.
It is simply not done.	Nó chỉ đơn giản là không được thực hiện.
You must be worried about something.	Bạn phải lo lắng về điều gì đó.
Give them a quick look.	Cung cấp cho họ một cái nhìn nhanh chóng.
Both provide services to individuals with complex needs.	Cả hai đều cung cấp dịch vụ cho các cá nhân có nhu cầu phức tạp.
Increased economic activity leads to increased consumer demand.	Hoạt động kinh tế gia tăng kéo theo nhu cầu của người dùng cũng tăng theo.
She is also tired and her ears hurt.	Cô ấy cũng mệt mỏi và tai cô ấy đau.
This never happened like that.	Điều này không bao giờ xảy ra như vậy.
He's too good to be true.	Anh ấy quá tốt là đúng.
If only life were that simple.	Giá như cuộc sống chỉ đơn giản như vậy.
I'm not afraid of someone chasing me.	Tôi không sợ ai đó đuổi theo mình.
They drove her crazy.	Họ đã làm cho cô ấy phát điên.
The type of person you want to be with.	Loại người mà bạn muốn ở bên.
Our team has you covered.	Nhóm của chúng tôi đã giúp bạn bao quát.
The whole thing fell apart.	Toàn bộ mọi thứ đã sụp đổ.
You guys are all crazy.	Tụi mày điên hết rồi.
And what will become is simply what is new.	Và những gì sẽ trở thành đơn giản là những gì mới.
I can't wait to taste you again.	Tôi nóng lòng muốn nếm thử bạn một lần nữa.
High tax rates are less comfortable.	Thuế suất cao sẽ ít thoải mái hơn.
The shows were broadcast live, so you never know what could happen.	Các chương trình đã được phát trực tiếp, vì vậy bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra.
So that's where the problem lies.	Vì vậy, có vấn đề nằm ở chỗ.
I think he was really happy to see the movie made.	Tôi nghĩ anh ấy thực sự rất vui khi thấy bộ phim được thực hiện.
Check out the tree here and here.	Kiểm tra cây ở đây và ở đây.
She died.	Cô ấy đã chết.
Here with me.	Ở đây với tôi.
However, on this we have to think again.	Tuy nhiên, về điều này chúng ta phải suy nghĩ lại.
Going was easier than they thought.	Việc đi dễ dàng hơn họ nghĩ.
Knowing yourself is important.	Biết bản thân là một điều quan trọng.
There are children.	Đã có trẻ em.
That is true at the present time.	Đúng là như vậy ở thời điểm hiện tại.
You cannot predict the future.	Bạn không thể nói trước được tương lai.
We have to get out of here soon.	Chúng ta phải rời khỏi đây sớm.
In thinking, keep it simple.	Trong suy nghĩ, hãy giữ cho sự đơn giản.
However, he did not know how deep it was.	Tuy nhiên, anh ta không biết nó sâu đến mức nào.
I am just a man.	Tôi chỉ là một người đàn ông.
Hidden eyes.	Đôi mắt ẩn nhìn.
We managed to get some great pictures outside.	Chúng tôi quản lý để có được một số hình ảnh tuyệt vời bên ngoài.
It seemed necessary to this woman.	Nó dường như cần thiết với người phụ nữ này.
Nothing will be the same again.	Sẽ không có gì giống nhau lần nữa.
Let me be open to your words.	Hãy để tôi cởi mở với những lời của bạn.
It was wonderful, he thought.	Nó thật tuyệt vời, anh nghĩ.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
There is no solution there.	Không có giải pháp ở đó.
The game is starting to feel completely different now.	Trò chơi bây giờ bắt đầu cảm thấy hoàn toàn khác.
She did not know how long the man had been there.	Cô không biết người đàn ông đã ở đó bao lâu.
They don't want to learn anything about the subject.	Họ không muốn học bất cứ điều gì về chủ đề này.
He has a dream but cannot achieve it.	Anh có một ước mơ nhưng không thể đạt được.
This way you will be very prepared.	Bằng cách này, bạn sẽ rất chuẩn bị.
They are no different.	Họ không có gì khác biệt.
In like a day.	Trong như một ngày.
However, it gives the tools to do it.	Tuy nhiên, nó cung cấp cho các công cụ để làm điều đó.
She knows he's a dog.	Cô ấy biết anh ấy là một con chó.
You won't have to do anything.	Bạn sẽ không phải làm bất cứ điều gì.
It's not like we talked about it.	Nó không giống như chúng ta đã nói về nó.
I wonder why.	Tôi tự hỏi tại sao.
He then published his book.	Sau đó, ông đã xuất bản cuốn sách của mình.
Even events that happened in our past can shape those ideas.	Ngay cả những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ của chúng ta cũng có thể hình thành nên những ý tưởng đó.
I can't tell anyone.	Tôi không thể nói ai.
The computer is off.	Máy tính đã tắt.
Not everyone needs to use something.	Không phải ai cũng cần sử dụng thứ gì đó.
Why not add your own review below?	Tại sao không thêm đánh giá của riêng bạn dưới đây?
It's something of an advanced subject.	Đó là một cái gì đó của một chủ đề nâng cao.
Just know that.	Chỉ cần biết rằng.
That's my dad.	Đó là ba tôi.
But tomorrow will come.	Nhưng ngày mai sẽ đến.
You have had a long journey and you feel tired.	Bạn đã có một hành trình dài và bạn cảm thấy mệt mỏi.
It will take time, but it must be completed.	Nó sẽ mất thời gian, nhưng nó phải được hoàn thành.
I think that is enough, and of course you will need you to change.	Tôi nghĩ như vậy là đủ, và tất nhiên bạn sẽ cần bạn thay đổi.
He's trying to maintain everything.	Anh ấy đang cố gắng duy trì mọi thứ.
And it was here.	Và nó đã ở đây.
Maybe try this.	Có thể thử cái này.
We can stop turning our heads.	Chúng ta có thể ngừng quay đầu đi.
Also, thanks everyone for the input on this.	Ngoài ra, cảm ơn tất cả mọi người cho đầu vào về điều này.
Indeed, for some, power seems to work to its full potential.	Thật vậy, đối với một số người, quyền lực dường như phát huy hết khả năng của họ.
I run things until they break or win the race.	Tôi điều hành mọi thứ cho đến khi chúng phá vỡ hoặc giành chiến thắng trong cuộc đua.
Several hands grabbed her arm.	Vài bàn tay nắm lấy cánh tay cô.
We are sure you will be satisfied with our choice.	Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ hài lòng với sự lựa chọn của chúng tôi.
That's a problem we can fix.	Đó là một vấn đề mà chúng tôi có thể khắc phục.
After a while, the rest of us followed suit.	Sau một lát, những người còn lại chúng ta làm theo.
I really hope you guys enjoy this video.	Tôi thực sự hy vọng các bạn thích video này.
But she was right.	Nhưng cô ấy đã đúng.
Near the door is a large wooden table.	Gần cửa ra vào là một chiếc bàn gỗ lớn.
You are sitting drinking in your local bar.	Bạn đang ngồi uống rượu trong quán bar địa phương của bạn.
I don't want two people in the hospital.	Tôi không muốn hai người trong bệnh viện.
He gives two examples.	Ông đưa ra hai ví dụ.
There are two children in the car and.	Có hai đứa trẻ trong xe và.
I heard you two are good students.	Tôi nghe nói hai bạn là học sinh giỏi.
The prevailing culture.	Văn hóa thịnh hành.
And that was fine.	Và điều đó đã ổn.
And trees.	Và cây cối.
It also makes him feel happy.	Nó cũng khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc.
And you have to laugh.	Và bạn phải cười.
On my right hand side.	Ở bên tay phải của tôi.
But think again, it does.	Nhưng suy nghĩ lại, nó có.
At least it did for me.	Ít nhất là nó đã làm cho tôi.
Prices and details of the business are written on a blackboard.	Giá cả và chi tiết của doanh nghiệp được viết trên một bảng đen.
That is an issue that has been resolved today.	Đó là một vấn đề đã được giải quyết ngày hôm nay.
Her words returned to me.	Lời nói của cô ấy trở lại với tôi.
Something you don't hear often.	Điều gì đó mà bạn không thường xuyên nghe thấy.
He never used his hands.	Anh ấy không bao giờ sử dụng tay của mình.
This condition is widely accepted.	Điều kiện này được chấp nhận rộng rãi.
Their previous experience of religion was not like this.	Kinh nghiệm trước đây của họ về tôn giáo không giống như thế này.
I didn't recognize you.	Tôi đã không nhận ra bạn.
You know that this process may not work.	Bạn biết rằng quy trình này có thể không hoạt động.
In this he was wrong.	Trong điều này, ông đã sai.
She's been here a long time.	Cô ấy ở đây rất lâu.
He will bear the loss.	Anh ấy sẽ chịu mất mát.
They are the ones who understand the true meaning of life.	Họ là những người hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
But somehow the team should agree, yes.	Nhưng bằng cách nào đó, nhóm nghiên cứu nên đồng ý, có.
Nothing really to get caught up in.	Không có gì thực sự để bị cuốn vào.
Stand right, go left.	Đứng bên phải, đi bên trái.
People live in different circumstances.	Mọi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau.
It will show many details that do not dream of existence.	Nó sẽ cho thấy nhiều chi tiết không có trong mơ tồn tại.
We also include that information.	Chúng tôi cũng bao gồm thông tin đó.
These three systems are completely different.	Ba hệ thống này hoàn toàn khác nhau.
Each country plays the other five once.	Mỗi quốc gia chơi năm quốc gia kia một lần.
We both know what to do here.	Cả hai chúng tôi đều biết cần phải làm gì ở đây.
Just kill them and get their gear.	Chỉ cần giết chúng và lấy thiết bị của chúng.
It's also above-average water.	Đó cũng là nước có nhiệt độ trên trung bình.
I have the following problems.	Tôi có những vấn đề sau đây.
Some take four hours, some take longer.	Một số mất bốn giờ, một số lâu hơn.
This man walked towards the source of the sound to see.	Người đàn ông này đi về phía phát ra âm thanh để xem.
In either case, the deal is pretty good.	Trong cả hai trường hợp, thỏa thuận là khá tốt.
He started earning money to support his family.	Anh bắt đầu kiếm tiền để nuôi gia đình.
They are not really separate things.	Chúng không thực sự là những thứ riêng biệt.
But apparently he got it.	Nhưng rõ ràng là anh ấy đã đạt được.
At least the first season.	Ít nhất là mùa đầu tiên.
Or will be in three or four hours.	Hoặc sẽ có trong ba hoặc bốn giờ nữa.
But this is different.	Nhưng điều này là khác nhau.
Be careful how we pass these people.	Hãy cẩn thận cách chúng ta đi qua những người này.
Their bodies know only what they need.	Cơ thể của họ chỉ biết những gì họ cần.
Then he won't remember what he said, or what they said back.	Sau đó, anh ta sẽ không nhớ những gì anh ta đã nói, hoặc những gì họ đã nói lại.
At any rate, now nobody has any problem with you.	Ở bất cứ giá nào, bây giờ không ai có bất kỳ vấn đề với bạn.
I did.	Tôi đã làm.
We may take legal action as we feel is appropriate.	Chúng tôi có thể thực hiện hành động pháp lý mà chúng tôi cảm thấy phù hợp.
So there must be a reason.	Vì vậy phải có lý do.
You have items that make you great.	Bạn có những món đồ khiến bạn trở nên tuyệt vời.
But they are trying to get us.	Nhưng họ đang cố gắng để có được chúng tôi.
An asshole.	Một thằng khốn nạn.
Then she saw me, and a smile crossed her face.	Sau đó, cô ấy nhìn thấy tôi, và một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy.
I just do that.	Tôi chỉ làm điều đó.
This makes my answer look very complicated.	Điều này làm cho câu trả lời của tôi trông rất phức tạp.
However, not me.	Tuy nhiên, không phải tôi.
He may not be able to catch up right away, but eventually he will.	Có thể anh ấy không thể bắt kịp ngay lập tức, nhưng cuối cùng anh ấy sẽ phải làm.
It doesn't matter where you come from.	Không quan trọng bạn đến từ đâu.
They are using each other for that end goal.	Họ đang sử dụng lẫn nhau cho mục tiêu cuối cùng đó.
Okay, you can back everyone up.	Được rồi, bạn có thể sao lưu mọi người.
All the people who work there.	Tất cả những người làm việc ở đó.
Not because of technology or its lack, but because of people.	Không phải do công nghệ hay sự thiếu hụt nó, mà là do con người.
The original article appears here.	Bài báo gốc xuất hiện ở đây.
You can see it coming.	Bạn có thể thấy nó đến.
I am in serious doubt.	Tôi đang nghi ngờ nghiêm trọng.
As long as no action is taken.	Miễn là không có hành động nào được thực hiện.
My fieldwork is more.	Việc khám nghiệm hiện trường của tôi nhiều hơn.
Its weight is too much for me.	Trọng lượng của nó là quá nhiều đối với tôi.
You cannot make it happen.	Bạn không thể làm cho nó xảy ra.
I have a watch.	Tôi có một cái đồng hồ.
Details of the room.	Thông tin chi tiết của căn phòng.
This is a plus, especially when trying to stay optimistic.	Đây là một điểm cộng, đặc biệt là khi cố gắng giữ tinh thần lạc quan.
They really hate us women, most of them.	Họ thực sự ghét phụ nữ chúng tôi, hầu hết trong số họ.
This is exactly what we have been waiting for.	Đây chính xác là những gì chúng tôi đã chờ đợi.
But overall health care costs will come down.	Nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe tổng thể sẽ giảm xuống.
I ended up moving it to the website.	Cuối cùng tôi đã chuyển nó lên trang web.
Consider the impact of your brain not getting enough blood flow.	Cân nhắc tác động của việc não của bạn không nhận được đủ lưu lượng máu.
I have to say that to everyone who has the same problem.	Tôi phải nói điều đó với tất cả những ai có cùng vấn đề.
He couldn't look at her anymore.	Anh không thể nhìn cô thêm nữa.
Probably her.	Chắc là cô ấy.
You must accept this.	Bạn phải chấp nhận điều này.
Family history data were not analyzed for negative samples.	Dữ liệu tiền sử gia đình không được phân tích cho các mẫu âm tính.
Here we will only look at the basic steps.	Ở đây chúng tôi sẽ chỉ xem xét các bước cơ bản.
He has answered these questions before.	Anh ấy đã trả lời những câu hỏi này trước đây.
Some of us went to art school.	Một số người trong chúng tôi đã đi học trường nghệ thuật.
I know others may wonder about this choice.	Tôi biết những người khác có thể thắc mắc về sự lựa chọn này.
I had to prove myself.	Tôi đã phải chứng minh bản thân mình.
They are expected to be unique.	Chúng được mong đợi là duy nhất.
They really are real people, not just a sea of ​​people.	Họ thực sự là những người thật, không chỉ là một biển người.
Continue reading to the end.	Tiếp tục đọc đến cuối.
I think it's just fine.	Tôi nghĩ rằng nó chỉ là ổn.
Not from the story.	Không giống từ câu chuyện.
So if someone disappears, you never ask questions.	Vì vậy, nếu ai đó biến mất, bạn không bao giờ đặt câu hỏi.
There may be a test.	Có thể có một thử nghiệm.
Older kids love it.	Những đứa trẻ lớn hơn rất thích nó.
You heard me, fish.	Bạn đã nghe tôi, cá.
Two people sit across from a table.	Hai người ngồi đối diện với một chiếc bàn.
After a while, a new screen appears.	Sau một lúc, một màn hình mới xuất hiện.
The difference between the open eye condition and the closed eye condition gets smaller.	Sự khác biệt giữa điều kiện mắt mở và mắt nhắm nhỏ dần.
This guy did pretty much whatever he wanted.	Anh chàng này đã làm khá nhiều bất cứ điều gì anh ta muốn.
Anyway, I was thinking about something else.	Dù sao thì tôi cũng đang nghĩ về điều gì đó khác.
I have mixed feelings about it, and my feelings are just feelings.	Tôi có cảm giác lẫn lộn về nó, và cảm xúc của tôi chỉ là cảm xúc.
No power, no influence, no one listens to me.	Không quyền lực, không ảnh hưởng, không ai lắng nghe tôi.
If you want to do some writing.	Nếu bạn muốn làm một số văn bản.
Everywhere there is something.	Mọi nơi đều có một cái gì đó.
We have to be seen to take the steps.	Chúng tôi phải được nhìn thấy để thực hiện các bước.
He may have been right.	Anh ấy có thể đã đúng.
Too obvious, these words.	Quá rõ ràng, những lời này.
Maybe they didn't really mean to kill him.	Có lẽ họ không thực sự cố ý giết anh ta.
By making them work together, they can do anything.	Bằng cách bắt họ làm việc cùng nhau, họ có thể làm bất cứ điều gì.
He doesn't think it's right.	Anh ấy không nghĩ nó đúng.
I had a hard time listening to them myself.	Tôi đã có một thời gian khó khăn để nghe chúng bản thân mình.
That is, really see you.	Đó là, thực sự nhìn thấy bạn.
We focus on that.	Chúng tôi tập trung vào đó.
Probably too smart to believe.	Có lẽ là quá thông minh để tin tưởng.
I need a way to find which option was selected.	Tôi cần một cách để tìm tùy chọn nào đã được chọn.
I believe in love.	Tôi tin vào tình yêu.
I turned to one of my teachers from school.	Tôi quay sang một trong những giáo viên của tôi từ trường.
It's like a battle.	Nó giống như một trận chiến.
You lie about unimportant things.	Bạn nói dối về những điều không quan trọng.
Really appreciate any help.	Thực sự đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
She didn't do it on purpose.	Cô ấy không cố ý đâu.
I don't believe this is true.	Tôi không tin điều này là sự thật.
Do this in the body of the task.	Làm điều này trong phần nội dung của nhiệm vụ.
Generally it is a complex number.	Nói chung nó là một số phức.
Never.	Chưa bao giờ.
To date there have been no complications in any of our patients.	Cho đến nay không có biến chứng nào ở bất kỳ bệnh nhân nào của chúng tôi.
The school was empty, no one else was around.	Ngôi trường trống rỗng, không có ai khác xung quanh.
Spring is in the air everyone.	Mùa xuân đang ở trong không khí mọi người.
I hope not.	Tôi hy vọng là không.
Who do you think.	Bạn nghĩ ai.
He knows we must have something to laugh at.	Anh ấy biết chúng ta phải có điều gì đó để cười.
We care about her, where she may be.	Chúng tôi quan tâm đến cô ấy, cô ấy có thể ở đâu.
In fact, you can be yourself.	Trong thực tế, bạn có thể là một chính mình.
Making friends online is easy.	Kết bạn trực tuyến thật dễ dàng.
He's been dead for many years.	Anh ấy đã chết nhiều năm rồi.
Be present with your child while you read to them.	Có mặt với con bạn trong khi bạn đọc sách cho chúng nghe.
I used half of that and that was more than enough.	Tôi đã sử dụng một nửa số đó và như vậy là quá đủ.
They are products of plant life.	Chúng là sản phẩm của đời sống thực vật.
We choose our tree.	Chúng tôi chọn cây của chúng tôi.
Not anywhere green or soft or weak or common.	Không có bất cứ nơi nào xanh hoặc mềm hoặc yếu hoặc phổ biến.
I really want them.	Tôi thực sự muốn chúng.
I took his hand.	Tôi nắm lấy tay anh ấy.
Not so, absolutely.	Không phải như vậy, hoàn toàn.
I must go to work.	Tôi phải đi làm.
He took me by force.	Anh ta bắt tôi bằng vũ lực.
His strength, his strength, she must have it.	Sức mạnh của anh ấy, sức mạnh của anh ấy, cô ấy phải có cái đó.
It makes this easier.	Nó làm cho điều này dễ dàng hơn.
They follow reason.	Họ làm theo lý trí.
But this is what she wanted.	Nhưng đây là những gì cô ấy muốn.
I completely agree with him.	Tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy.
It was peaceful.	Nó đã yên bình.
You must have a starting position.	Bạn phải có một vị trí bắt đầu.
It is not an option.	Nó không phải là một lựa chọn.
However, several related studies support our findings.	Tuy nhiên, một số nghiên cứu liên quan hỗ trợ phát hiện của chúng tôi.
It is a matter of culture.	Đó là một vấn đề của văn hóa.
When they found him, he was still on my doorstep.	Khi họ tìm thấy anh ta, anh ta vẫn ở trước cửa nhà tôi.
But let me put that into perspective for you.	Nhưng hãy để tôi đặt điều đó vào quan điểm cho bạn.
We have nothing to say to each other.	Chúng tôi không có gì để nói với nhau.
Unlike the rest of us.	Không giống như phần còn lại của chúng tôi.
He took it as a sign.	Anh ấy đã nhận nó như một dấu hiệu.
But today's problems often seem to come from within.	Nhưng các vấn đề ngày nay thường dường như từ bên trong.
It is in effect the same program in a different language.	Nó có hiệu lực là cùng một chương trình bằng một ngôn ngữ khác.
Some are quite ordinary, as they should be.	Một số khá bình thường, như lẽ ra chúng phải như vậy.
They are not the same.	Chúng không giống nhau.
However, they get the opposite reaction directly.	Tuy nhiên, họ nhận được phản ứng trái ngược trực tiếp.
I rarely leave my room.	Tôi hiếm khi rời khỏi phòng của mình.
She is really sweet.	Cô ấy thực sự rất ngọt ngào.
It certainly went well from the start.	Chắc chắn là ngay từ đầu nó đã diễn ra rất tốt.
Sure, there isn't really anything else going on.	Chắc chắn rồi, không thực sự có bất cứ điều gì khác đang xảy ra.
He has no drugs in the house.	Anh ấy không có ma túy trong nhà.
At least a week.	Ít nhất một tuần.
Both were completely calm, quite silent.	Cả hai đều hoàn toàn bình tĩnh, khá im lặng.
But right now, yes, you have to answer these questions.	Nhưng ngay bây giờ, vâng, bạn phải trả lời những câu hỏi này.
Choose one or two or three.	Chọn một hoặc hai hoặc ba.
They let you go.	Họ để bạn đi.
The two of them started hitting me.	Hai người họ bắt đầu đánh tôi.
She has every good reason to hate us.	Cô ấy có mọi lý do chính đáng để ghét chúng tôi.
I was scared to death because you were hurt.	Tôi đã sợ chết vì bạn đã bị tổn thương.
But the game he gave me made me really happy.	Nhưng trò chơi mà anh ấy dành cho tôi đã khiến tôi thực sự hạnh phúc.
Instead of moving, we decided to leave.	Thay vì di chuyển, chúng tôi quyết định rời đi.
I have to be a part of her decision.	Tôi phải là một phần trong quyết định của cô ấy.
Or don't want to know the answer.	Hoặc không muốn biết câu trả lời.
It clearly led to the outside.	Nó rõ ràng đã dẫn ra bên ngoài.
Count the money, man.	Đếm tiền đi anh bạn.
I refuse to read any of the stories.	Tôi từ chối đọc bất kỳ câu chuyện nào.
Use my plan for example.	Hãy sử dụng kế hoạch của tôi chẳng hạn.
It can grow from the ground up in one growing season.	Nó có thể phát triển từ mặt đất đến trong một mùa sinh trưởng.
They can hurt you if they think you know too much.	Họ có thể làm tổn thương bạn nếu họ nghĩ rằng bạn biết quá nhiều.
During the attack.	Trong cuộc tấn công.
I check the top of the screen.	Tôi kiểm tra phần trên cùng của màn hình.
You can't take the products and still eat whatever you want.	Bạn không thể dùng các sản phẩm và vẫn ăn bất cứ thứ gì bạn muốn.
I want to see her strong and strong.	Tôi muốn thấy cô ấy mạnh mẽ và mạnh mẽ.
Start taking care of your health by learning what you can.	Bắt đầu chăm sóc sức khỏe của bạn bằng cách học những gì bạn có thể.
They roll outside.	Chúng lăn ra bên ngoài.
I'm happy for the young woman who chose my dress.	Tôi mừng cho người phụ nữ trẻ đã chọn chiếc váy của tôi.
Everything for her is a game.	Mọi thứ đối với cô ấy là một trò chơi.
Don't use a single relation type every time.	Đừng sử dụng một kiểu quan hệ duy nhất cho mỗi lần.
I don't run much.	Tôi không chạy nhiều.
Of course she is.	Tất nhiên cô ấy là.
I agree with you about the length of the video.	Tôi đồng ý với bạn về độ dài của video.
You do not need to pass image data to sign the request.	Bạn không cần phải chuyển dữ liệu hình ảnh để ký yêu cầu.
Yes, there is a growing concern.	Vâng, có một mối quan tâm ngày càng tăng.
In this connection, the following fact should be noted.	Trong mối liên hệ này, thực tế sau đây cần được lưu ý.
Many games have the same thing.	Nhiều trò chơi có cùng một thứ.
Most of this comes only with experience.	Hầu hết điều này chỉ đến với kinh nghiệm.
A question was asked and everyone was silent.	Một câu hỏi được đặt ra và tất cả mọi người đều im lặng.
I felt comfortable there.	Tôi đã cảm thấy thoải mái ở đó.
But that doesn't mean everything is easy.	Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ dễ dàng.
It works like a machine.	Nó hoạt động như một cái máy.
You're really stuck with something.	Bạn thực sự bị mắc kẹt với một cái gì đó.
My style is my own.	Phong cách của tôi là của riêng tôi.
I also want them to do more.	Tôi cũng muốn họ làm được nhiều hơn thế.
This is the fourth visit.	Đây là chuyến thăm thứ tư.
So do many others.	Nhiều người khác cũng vậy.
All animals survived to the end of the experiment.	Tất cả các động vật đều sống sót đến cuối cuộc thử nghiệm.
The temperature, of course, is perfect.	Nhiệt độ, tất nhiên, là hoàn hảo.
This can be understood in the following way.	Điều này có thể được hiểu theo cách sau.
We will not repeat them at any length.	Chúng tôi sẽ không lặp lại chúng ở bất kỳ độ dài nào.
After the students get to practice, the real experiment begins.	Sau khi học sinh được thực hành, thí nghiệm thực sự bắt đầu.
You may also like it.	Bạn cũng có thể thích nó.
His soul was locked, unable to enter.	Linh hồn anh đã bị khóa chặt, không được vào trong.
Then he got back to his car and went out.	Sau đó anh ta trở lại xe của mình và đi ra ngoài.
He cannot provide them.	Anh ấy không thể cung cấp chúng.
This is not entirely fair.	Điều này không hoàn toàn công bằng.
Maybe she could wait for them somewhere.	Có lẽ cô ấy có thể đợi họ ở đâu đó.
Everything is working as usual.	Mọi thứ đều hoạt động như bình thường.
This is his fourth race in the two-day space.	Đây là cuộc đua thứ tư của anh ấy trong không gian hai ngày.
He has very little feeling in his arms and legs.	Anh có rất ít cảm giác ở tay và chân.
This has changed to some extent.	Điều này đã thay đổi ở một mức độ nào đó.
Fast, if you please.	Nhanh chóng, nếu bạn vui lòng.
It was a cross in itself, not large, perhaps a meter long.	Bản thân nó là cây thánh giá, không lớn, có lẽ dài bằng một mét.
I can't believe this is still on sale.	Tôi không thể tin rằng cái này vẫn chưa được bán.
No differences were detected between the groups in other parameters.	Không có sự khác biệt nào được phát hiện giữa các nhóm trong các thông số khác.
Yes, you can say so.	Vâng, bạn có thể nói như vậy.
We took turns scoring.	Chúng tôi đã lần lượt ghi bàn.
And sadly we got away with that.	Và thật đáng buồn là chúng tôi đã thoát khỏi điều đó.
We know the situation is very dangerous.	Chúng tôi biết tình hình rất nguy hiểm.
I'll take a look at the pictures you have and get some names.	Tôi sẽ xem những hình ảnh bạn có và lấy một số tên.
And that doesn't help either.	Và điều đó cũng không hữu ích.
You've heard of him.	Bạn đã nghe nói về anh ta.
This will be his next movie.	Đây sẽ là bộ phim tiếp theo của anh ấy.
How culture changes.	Văn hóa thay đổi như thế nào.
Really need.	Thực sự cần.
Due to high demand, we tend to book quickly.	Do nhu cầu cao, chúng tôi có xu hướng đặt chỗ nhanh chóng.
Old school, but effective.	Trường học cũ, nhưng hiệu quả.
Seven of these patients were women and seven were men.	Bảy trong số những bệnh nhân này là phụ nữ và bảy người là nam giới.
He is very critical of himself.	Anh ấy rất hay chỉ trích bản thân.
It's a simple game, but it's a start.	Đó là một trò chơi đơn giản, nhưng đó là một sự khởi đầu.
They cannot escape otherwise.	Họ không thể trốn thoát bằng cách khác.
So he did.	Vì vậy, anh ấy đã làm.
Don't care about your husband.	Không quan tâm đến chồng của bạn.
Coming from surface effects.	Đến từ các hiệu ứng bề mặt.
I rarely use this room.	Tôi hiếm khi sử dụng phòng này.
Be specific where you can and be as specific as possible.	Hãy cụ thể ở những nơi bạn có thể và càng cụ thể càng tốt.
I'm never ready to give up the characters.	Tôi không bao giờ sẵn sàng để từ bỏ các nhân vật.
Every stage is important.	Mọi giai đoạn đều quan trọng.
That won't protect you.	Thứ đó sẽ không bảo vệ bạn.
It needs credit.	Nó cần tín dụng.
Stay in close contact with the people who are most helpful to you.	Giữ liên lạc chặt chẽ với những người hữu ích nhất cho bạn.
Maybe! 	Có thể là như vậy!
so it should be.	vì vậy nó phải như vậy.
What a deal!.	Đúng là một thỏa thuận !.
I think he's there now.	Tôi nghĩ anh ấy ở đó bây giờ.
He is going home this weekend.	Anh ấy sẽ về nhà vào cuối tuần này.
He hit it with all he had and in the end it still wouldn't move.	Anh ta đánh nó bằng tất cả những gì anh ta có và cuối cùng nó vẫn không di chuyển.
However, while it works, it never feels quite right.	Tuy nhiên, trong khi nó hoạt động, nó không bao giờ cảm thấy hoàn toàn đúng.
A simple thing in the big picture, maybe.	Một điều đơn giản trong bức tranh lớn, có thể.
Same thing with your skin.	Điều tương tự với làn da của bạn.
One woman in our group saw the email and recognized the dog.	Một phụ nữ trong nhóm của chúng tôi đã xem email và nhận ra con chó.
He doesn't think about the transitions in his career.	Anh ấy không nghĩ về những bước chuyển mình trong sự nghiệp.
They went back to work right away.	Họ trở lại làm việc ngay.
He makes learning fun.	Anh ấy làm cho việc học trở nên thú vị.
There is only one chance.	Chỉ có một cơ hội.
It is clear that she is in shock.	Rõ ràng là cô ấy đang bị sốc.
I am here for information.	Tôi ở đây để biết thông tin.
Some of the numbers didn't seem right, so she ran some code.	Một số con số có vẻ không ổn, vì vậy cô ấy đã chạy một số mã.
Everything you have said is true.	Tất cả những gì bạn đã nói là sự thật.
It just shows you who you meet.	Nó chỉ cho bạn thấy bạn gặp ai.
Now deal with it.	Bây giờ đối phó với nó.
But, what was there is still there.	Nhưng, những gì đã có vẫn còn đó.
Please if anyone can point out what is wrong.	Xin vui lòng nếu bất cứ ai có thể chỉ ra những gì là sai.
I am extremely confused.	Tôi vô cùng bối rối.
Something about him just that.	Một cái gì đó về anh ấy chỉ là.
That is human nature.	Đó là bản chất của con người.
Not saying it is.	Không phải nói nó là.
Well, because it feels right.	Chà, bởi vì nó cảm thấy đúng.
Just a minute, she said.	Chỉ một phút thôi, cô ấy nói.
One hundred people.	Một trăm người.
The idea is good, but the material selection is not.	Ý tưởng là tốt, nhưng lựa chọn vật liệu thì không.
I've never had anything bad happen to me.	Tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với tôi.
Cover and boil.	Bìa và đun sôi.
But it was a start.	Nhưng đó là một sự khởi đầu.
Fifteen subjects eventually completed the study.	Mười lăm đối tượng cuối cùng đã hoàn thành nghiên cứu.
Can't sleep so deeply.	Không thể ngủ sâu như vậy được.
It's great weather to play a bit outside.	Đó là thời tiết tuyệt vời để chơi một chút bên ngoài.
But we work in other ways.	Nhưng chúng tôi làm việc theo những cách khác.
Now it's time to hit the long road home.	Bây giờ đã đến lúc lên đường dài về nhà.
Maybe he's sorry.	Có lẽ anh ấy xin lỗi.
Let us know your thoughts in the comments.	Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong các ý kiến.
All three are nearly round.	Cả ba đều gần tròn.
In practice, the difference may be negligible.	Trong thực tế, sự khác biệt có thể không đáng kể.
Use these instructions.	Sử dụng các hướng dẫn này.
All physical uses are simply a means to this end.	Tất cả các mục đích sử dụng vật lý chỉ đơn giản là một phương tiện cho mục đích này.
Discuss your concerns.	Thảo luận về mối quan tâm của bạn.
He had a really, really nice smile.	Anh ấy đã có một nụ cười thực sự, rất đẹp.
Maybe a glass of wine.	Có thể là một ly rượu.
This is not without risk.	Điều này không phải là không có rủi ro.
I come up with stories that are ready to write up.	Tôi đến với câu chuyện đó đã sẵn sàng để viết lên.
There's really only one thing he needs to know.	Thực sự chỉ có một điều anh ấy cần biết.
She wondered who lived here.	Cô tự hỏi ai đã sống ở đây.
You don't feel.	Bạn không cảm thấy.
And he died.	Và anh ấy đã chết.
But someone did.	Nhưng ai đó đã làm.
He talked to me about problems in my life.	Anh ấy đã nói chuyện với tôi về những vấn đề trong cuộc sống của tôi.
Music is me.	Âm nhạc là tôi.
Thank you for your comment!.	Cám ơn bạn đã góp ý!.
She might have said something.	Cô ấy có thể đã nói điều gì đó.
He and his new friends sold drugs.	Anh và những người bạn mới của mình đã bán ma túy.
Thus, there is no need to have a religion in this world.	Như vậy, không cần phải có đạo trên đời này.
I don't want you to do that.	Tôi không muốn bạn làm vậy.
Read on to find out how well it works.	Đọc tiếp để tìm hiểu xem nó hoạt động tốt như thế nào.
I have the address.	Tôi có địa chỉ.
I kept my distance.	Tôi đã giữ khoảng cách.
The school refused.	Nhà trường đã từ chối.
I check every few hours.	Tôi kiểm tra vài giờ một lần.
Everything looks better than ever.	Mọi thứ trông tốt hơn bao giờ hết.
I just learned to read.	Tôi vừa mới học đọc.
They need to finish it before another rain.	Họ cần phải hoàn thành nó trước một trận mưa nữa.
Use food to show them that you care.	Dùng thức ăn để cho họ thấy rằng bạn quan tâm.
It will be a great day that speaks to a part of my brain.	Đó sẽ là một ngày tuyệt vời nói lên một phần bộ não của tôi.
I really need to read the rest of that series.	Tôi thực sự cần đọc phần còn lại của bộ truyện đó.
I already know where the strength is.	Tôi đã biết sức mạnh ở đâu.
There is no sugar.	Không có gì có đường.
I've heard about this concept, but haven't researched it much.	Tôi đã nghe về khái niệm này, nhưng chưa nghiên cứu nhiều về nó.
Most of the participants are professionals.	Hầu hết những người tham gia là chuyên nghiệp.
They are potentially useful.	Chúng có tiềm năng hữu ích.
That is certainly a positive for the economy.	Đó chắc chắn là một điều tích cực cho nền kinh tế.
It is considered a decent effect.	Nó được coi là một hiệu ứng khá.
After me of course!.	Tất nhiên là sau tôi !.
I don't think about her either.	Tôi cũng không nghĩ đến cô ấy.
And you can't even buy those anymore.	Và bạn thậm chí không thể mua những thứ đó nữa.
I think he's proud of me at that point.	Tôi nghĩ rằng anh ấy tự hào về tôi ở điểm đó.
So you have to decide for yourself.	Vì vậy, bạn phải quyết định cho chính mình.
The only thing it has is a body.	Thứ duy nhất nó có là cơ thể.
Unfortunately, we were wiped out.	Thật không may, chúng tôi đã bị xóa sổ.
He won't need to know.	Anh ấy sẽ không cần phải biết.
I am somewhat afraid of the city itself.	Tôi có phần sợ hãi về chính thành phố.
We don't know her.	Chúng tôi không biết cô ấy.
No one else moved up there.	Không có ai khác chuyển lên đó.
He is also a man.	Anh ấy cũng là một người đàn ông.
I mean, your parents.	Ý tôi là, bố mẹ của bạn.
This case represents the exception, not the rule.	Trường hợp này đại diện cho ngoại lệ chứ không phải quy tắc.
God made it very clear.	Chúa làm cho nó rất rõ ràng.
Everything was too easy, too fast.	Mọi thứ quá dễ dàng, quá nhanh.
Sometimes, the product is actually a combination of another product.	Đôi khi, sản phẩm thực sự là sự kết hợp của sản phẩm khác.
Care for her.	Chăm sóc cho cô ấy.
No similar increase was seen in the list task comparison.	Không có sự gia tăng tương tự nào được nhìn thấy trong so sánh nhiệm vụ danh sách.
I have to go out.	Tôi phải đi ra ngoài.
Such lies about him.	Những lời nói dối về anh ta như vậy.
I will make a difference.	Tôi sẽ tạo ra sự khác biệt.
Everyone should respect differences of opinion.	Mọi người nên tôn trọng sự khác biệt của quan điểm.
They were destroyed.	Chúng đã bị phá hủy.
But the web layer is not.	Nhưng lớp web thì không.
Your whole life is a life of lies.	Cả cuộc đời của bạn là một cuộc đời dối trá.
He could have done it.	Anh ấy có thể đã làm được.
I really miss him a little bit.	Tôi thực sự nhớ anh ấy một chút.
But he is missing out on the bigger picture.	Nhưng anh ấy đang bỏ lỡ bức tranh lớn hơn.
This seems to be what most of your examples do.	Đây dường như là những gì hầu hết các ví dụ của bạn làm.
It can.	Nó có thể.
Notice her friend's expression.	Nhận thấy biểu hiện của bạn cô ấy.
But he was in trouble.	Nhưng anh ấy đã gặp rắc rối.
I was really surprised at how quickly it felt.	Tôi thực sự ngạc nhiên về cảm giác của nó nhanh như thế nào.
Also, it's good practice for me.	Ngoài ra, đó là thực hành tốt cho tôi.
The initial condition is shown as a red line.	Điều kiện ban đầu được hiển thị dưới dạng một đường màu đỏ.
It needs something else.	Nó cần một thứ khác.
She also cried.	Cô ấy cũng đã khóc.
And no, no.	Và không, không.
And you know it's our choice.	Và bạn biết đó là sự lựa chọn của chúng tôi.
The figure is still there.	Hình hài vẫn còn.
I had so much fun playing music with my friends.	Tôi đã có quá nhiều niềm vui khi chơi nhạc với bạn bè của tôi.
We have returned.	Chúng tôi đã quay trở về.
That's not a good combination.	Đó không phải là một sự kết hợp tốt.
High prices were being asked for everything.	Giá cao đã được yêu cầu cho tất cả mọi thứ.
But they're not much fun to make for me.	Nhưng chúng không thú vị nhiều để làm cho tôi.
Score a point for me.	Ghi một điểm cho tôi.
It would be great.	Nó sẽ rất tuyệt.
Be sure to watch the video to see it in action!	Hãy chắc chắn xem video để xem nó hoạt động!
Stop and wait, then move forward again.	Dừng lại và chờ đợi, sau đó lại tiếp tục tiến lên.
Nothing could happen that we were told.	Không có gì có thể xảy ra mà chúng tôi đã được nói.
He has yet to find a victory.	Anh ấy cũng chưa tìm được chiến thắng.
She can not.	Cô ấy không thể.
The whole family can't wait to see pictures of the party.	Cả nhà nóng lòng muốn xem hình ảnh bữa tiệc nhé.
He thinks he will get better.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ khá hơn.
Lovely place to stay.	Nơi đáng yêu để ở.
This is where the determined mind begins to play its part.	Đây là nơi tâm trí quyết tâm bắt đầu phát huy vai trò của nó.
I sold those.	Tôi đã bán những thứ đó.
I wonder what could be wrong with the code.	Tôi tự hỏi những gì có thể bị sai với mã.
Tomorrow, he thought.	Ngày mai, anh nghĩ.
It makes other things obvious.	Nó làm cho những thứ khác trở nên rõ ràng.
Everything is new here.	Mọi thứ đều mới ở đây.
He told her not to worry about the music.	Anh ấy bảo cô ấy đừng lo lắng về âm nhạc.
And maybe.	Và có lẽ.
I want something to happen.	Tôi muốn một cái gì đó xảy ra.
I can't undo what happened.	Tôi không thể rút lại những gì đã xảy ra.
They can change structure.	Chúng có thể thay đổi cấu trúc.
The start date is like most other days.	Ngày bắt đầu giống như hầu hết những ngày khác.
So it shouldn't be completely out of bounds.	Vì vậy, nó không nên hoàn toàn vượt quá giới hạn.
However, the battle was not easy.	Tuy nhiên, trận chiến không hề dễ dàng.
A world where anything is possible.	Một thế giới nơi mọi thứ đều có thể.
She has to go to the hospital.	Cô phải đến bệnh viện.
I feel very proud.	Tôi cảm thấy rất tự hào.
The points with error bars show the values ​​we found.	Các điểm có thanh lỗi hiển thị các giá trị mà chúng tôi tìm thấy.
That just scared me.	Điều đó chỉ làm tôi sợ hãi.
Both were wounded during the escape.	Cả hai đều bị thương trong cuộc chạy trốn.
And he should care.	Và anh ấy nên quan tâm.
The room has a work desk with a working internet connection.	Phòng có bàn làm việc với kết nối internet hoạt động tốt.
You need to release this stress before it causes more problems.	Bạn cần giải phóng căng thẳng này trước khi nó gây ra nhiều vấn đề hơn.
It has been like that forever, and always will be.	Nó đã là như vậy mãi mãi, và sẽ mãi mãi như vậy.
It didn't take him long to tell anyone that, when it happened.	Anh ấy không mất nhiều thời gian để nói với bất cứ ai điều đó, khi nó xảy ra.
The war continues.	Cuộc chiến vẫn tiếp tục.
It is a son.	Nó là một đứa con trai.
There was a lot of time back then.	Có rất nhiều thời gian hồi đó.
The same goes for every other device on my body.	Điều tương tự cũng xảy ra với mọi thiết bị khác trên người của tôi.
Perfect fit, moved in right away and stayed in place ever since.	Hoàn toàn phù hợp, vào ở ngay và giữ nguyên vị trí kể từ đó.
There are just so many interview questions out there.	Chỉ có rất nhiều câu hỏi phỏng vấn ngoài kia.
Of course, it may not make any sense.	Tất nhiên, nó có thể không có ý nghĩa gì.
Yes, that's really it.	Vâng, đó thực sự là nó.
By the time we know, that doesn't seem to matter anymore.	Vào thời điểm chúng tôi biết, điều đó dường như không còn quan trọng nữa.
He is a human being.	Anh ấy là một con người.
Or perhaps she did.	Hoặc có lẽ cô ấy đã làm.
Can not see a child write it.	Không thể thấy một đứa trẻ viết nó.
They can't seem to stop.	Họ dường như không thể dừng lại.
I let the men go home early.	Tôi cho những người đàn ông đi về sớm.
Then who knows.	Sau đó ai biết được.
For this reason, you want to contact a specialist.	Vì lý do này, bạn muốn liên hệ với một chuyên gia.
Reality looks fine in all respects.	Thực tế có vẻ ổn trên mọi mặt.
But we were wrong.	Nhưng chúng ta đã nhầm.
However, there are two interesting features now.	Tuy nhiên, có hai tính năng thú vị hiện nay.
I believe this is the bottom.	Tôi tin rằng đây là đáy.
I didn't know that bit of magic before.	Trước đây tôi không rõ chút ma thuật đó.
We have been doing this for many years.	Chúng tôi đã làm điều này trong nhiều năm.
She is really growing.	Cô ấy thực sự đang phát triển.
This process is not yet in production.	Quy trình này vẫn chưa được sản xuất.
She can't deal with this now.	Cô không thể đối phó với điều này bây giờ.
He cannot call at this hour.	Anh ấy không thể gọi vào giờ này.
I can see that now.	Tôi có thể thấy điều đó ngay bây giờ.
It's time to rest.	Đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
The other side is worse.	Mặt khác còn tệ hơn.
They came for me.	Họ đã đến cho tôi.
We hate him.	Chúng tôi ghét anh ta.
To recall the first time he saw her.	Để nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.
My confidence increased.	Sự tự tin của tôi tăng lên.
Think of the people who did it.	Hãy nghĩ về những người đã làm điều đó.
I've been trying to achieve it recently and get it done.	Gần đây tôi đã cố gắng đạt được nó và hoàn thành nó.
The way to do this is through practice tests.	Cách để làm điều này là thông qua các bài kiểm tra thực hành.
Insurance is not interest.	Bảo hiểm không phải là lãi suất.
Well, let's see the others.	Vâng, chúng ta hãy xem những người khác.
The house was silent, everyone else in it was asleep.	Căn nhà im ắng, những người khác trong đó đã ngủ.
I stepped back as she got up from her chair again.	Tôi lùi lại khi cô ấy đứng dậy khỏi ghế một lần nữa.
She used to be my internet friend.	Cô ấy đã từng là bạn internet của tôi.
The staff was nice and professional.	Các nhân viên đã được tốt đẹp và chuyên nghiệp.
He made it clear that he wanted her to understand.	Anh nói rõ rằng anh mong cô hiểu ra.
You will have four pieces.	Bạn sẽ có bốn mảnh.
I thought he was going to kill him.	Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ giết anh ta.
If not for her husband and the fire itself.	Nếu không phải vì chồng cô và chính ngọn lửa.
Get something online ASAP.	Nhận một cái gì đó trực tuyến càng sớm càng tốt.
But this is war.	Nhưng đây là chiến tranh.
I should probably be.	Tôi có lẽ nên được.
Let me point out, then what was actually done.	Hãy để tôi chỉ ra, sau đó những gì đã thực sự được thực hiện.
You need support, education and someone just to listen to you.	Bạn cần sự hỗ trợ, giáo dục và một người chỉ để lắng nghe bạn.
I've made a few new friends.	Tôi đã có một vài người bạn mới.
It gives you the calmness to accept what will happen.	Nó mang lại cho bạn sự bình tĩnh để chấp nhận những gì sẽ xảy ra.
Draw power from your body and out of your hands.	Hút sức mạnh từ cơ thể của bạn và ra khỏi bàn tay của bạn.
Everything is fine, thanks.	Mọi thứ là tốt, cảm ơn.
I cannot lie.	Tôi không thể nói dối.
I am ready for anything.	Tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
I don't know what my purpose is.	Tôi không biết mục đích của tôi là gì.
This seems like a smaller version of an open office.	Đây có vẻ giống như một phiên bản nhỏ hơn của một văn phòng mở.
He's had enough women for a while.	Anh ta đã có đủ phụ nữ trong một thời gian.
My focus group said it was his best debate ever.	Nhóm tập trung của tôi nói rằng đó là cuộc tranh luận hay nhất của anh ấy từ trước đến nay.
You are not a free man.	Bạn không phải là người tự do.
The door remains closed and locked.	Cửa vẫn đóng và khóa.
Oh, you cried too.	Ồ, bạn cũng đã khóc.
People call them 'strong women', but they're not just tough.	Mọi người gọi họ là 'phụ nữ mạnh mẽ', nhưng họ không chỉ cứng rắn.
Solutions are available.	Các giải pháp có sẵn.
Time is too short.	Thời gian quá ngắn.
He changed, from world to world.	Anh ấy đã thay đổi, từ thế giới này sang thế giới khác.
Now there is a third approach to the recovery process.	Bây giờ có cách tiếp cận thứ ba cho quá trình phục hồi.
Don't wait any longer.	Không chờ đợi thêm nữa.
But that case actually played a small role in his life.	Nhưng trường hợp đó thực sự đóng một vai trò nhỏ trong cuộc sống của anh ta.
Maybe it did.	Có lẽ nó đã làm.
But it ended there.	Nhưng nó đã kết thúc ở đó.
That seems pretty expensive.	Điều đó có vẻ khá tốn kém.
He looks weak.	Anh ấy trông yếu ớt.
Add wet mixture to dry mixture and stir together.	Thêm hỗn hợp ướt với hỗn hợp khô và khuấy cùng nhau.
These two were amazing throughout the process.	Hai người này thật tuyệt vời trong suốt quá trình.
We look and we find.	Chúng tôi nhìn và chúng tôi tìm thấy.
That understanding made it possible for me to get through it.	Sự hiểu biết đó khiến tôi có thể vượt qua nó.
The factory is very nice.	Nhà máy rất đẹp.
In terms of it, she's got nothing.	Về mặt nó, cô ấy không có gì cả.
That is so special.	Điều đó thật đặc biệt.
This rule has been followed by this court in many cases.	Quy tắc này đã được tòa án này tuân theo trong nhiều trường hợp.
In fact, this whole thing is a big mistake.	Trên thực tế, toàn bộ điều này là một sai lầm lớn.
Therefore, he devised a plan.	Do đó, anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch.
Then the church.	Sau đó, nhà thờ.
I have no doubt that his stories are mostly true.	Tôi không nghi ngờ rằng những câu chuyện của anh ấy hầu hết là sự thật.
With her we will have the old man.	Với cô ấy, chúng ta sẽ có ông già.
They know what went down.	Họ biết những gì đã đi xuống.
I started out as a non-professional.	Tôi bắt đầu như một người không chuyên nghiệp.
We have found him now.	Chúng tôi đã tìm thấy anh ta bây giờ.
It doesn't matter where they come from.	Không quan trọng họ đến từ đâu.
I will post this somewhere else, so everyone can read it.	Tôi sẽ đăng bài này ở một nơi khác, vì vậy mọi người có thể đọc nó.
They don't last long.	Chúng không tồn tại lâu.
We gave it any thought.	Chúng tôi đã cho nó bất kỳ suy nghĩ.
That is life.	Đó là cuộc sống.
It's just a great fit.	Nó chỉ là một sự phù hợp tuyệt vời.
Do you understand what that means, the woman said.	Bạn có hiểu điều đó có nghĩa là gì không, người phụ nữ nói.
You are my responsibility.	Bạn là trách nhiệm của tôi.
Today, there will be no intermediaries.	Ngày nay, sẽ không có trung gian.
It's not just her looks.	Đó không chỉ là vẻ ngoài của cô ấy.
Just our opinion though.	Chỉ là ý kiến ​​của chúng tôi mặc dù.
I think he will be in this week.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ ở trong tuần này.
That's why we let him in with the older men.	Đó là lý do tại sao chúng tôi cho anh ta vào cùng với những người đàn ông lớn tuổi.
Instead, it made me yearn to touch him.	Thay vào đó, nó khiến tôi khao khát được chạm vào anh ấy.
He has met only one woman who makes him almost his light.	Anh ấy đã gặp duy nhất một người phụ nữ khiến anh ấy gần như là ánh sáng của mình.
Now the situation has changed.	Bây giờ tình hình đã thay đổi.
Show how much those people know.	Cho thấy những người đó biết bao nhiêu.
You are only strong if we give you strength.	Bạn chỉ mạnh mẽ nếu chúng tôi cung cấp cho bạn sức mạnh.
He has two of his own children with him.	Anh ấy có hai đứa con của mình với anh ấy.
However, the staff said they had no control over the matter.	Tuy nhiên, các nhân viên cho biết họ không kiểm soát được vấn đề này.
It started slowly.	Nó bắt đầu từ từ.
She made it, barely.	Cô ấy đã làm được nó, hầu như không.
She has the support and example of her family.	Cô ấy có sự ủng hộ và tấm gương của gia đình mình.
I will miss seven years of a family.	Tôi sẽ bỏ lỡ bảy năm của một gia đình.
Most are easy.	Hầu hết đều dễ dàng.
This dog's status can change at any time.	Trạng thái của chú chó này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
I want to go up and meet some friends.	Tôi muốn đi lên và gặp một số bạn bè.
All data types are normally distributed.	Tất cả các kiểu dữ liệu là phân phối chuẩn.
And we'll drive where we need to go.	Và chúng tôi sẽ lái xe đến nơi chúng tôi cần đến.
This component is repeated many times.	Thành phần này được lặp lại nhiều lần.
In the final analysis, it doesn't matter.	Trong phân tích cuối cùng, nó không quan trọng.
The government does it in any way, form or form.	Chính phủ thực hiện theo bất kỳ cách nào, hình thức hoặc hình thức nào.
They had the one they had.	Họ đã có một trong những họ có.
However, there are other problems.	Tuy nhiên, có những vấn đề khác.
We took you to the doctor.	Chúng tôi đã đưa bạn đến bác sĩ.
Nothing moved in front of him.	Không có gì di chuyển trước mặt anh ta.
We are left with only those who have died and those who will soon die.	Chúng tôi chỉ còn lại những người đã chết và những người sẽ sớm chết.
Many factors must be considered.	Nhiều yếu tố phải được xem xét.
The way he keeps his hand on the gun.	Cách anh ấy giữ tay trên khẩu súng.
None of them want to do that.	Không ai trong số họ muốn làm điều đó.
There are roads.	Có những con đường.
He is holding a long stick.	Anh ta đang cầm một cây gậy dài.
He will kill her.	Anh ta sẽ giết cô ấy.
For the most part it is a slightly too low level.	Phần lớn nó là một mức độ hơi quá thấp.
Bring your kids if you have them.	Mang theo trẻ em của bạn nếu bạn có chúng.
Furthermore, both fields collect data but do nothing with the data.	Hơn nữa, cả hai trường đều thu thập dữ liệu nhưng không làm gì với dữ liệu.
I was good, but being good is not enough.	Tôi đã tốt, nhưng tốt thôi vẫn chưa đủ.
I will update you on the training progress.	Tôi sẽ cập nhật cho bạn về tiến độ đào tạo.
I don't even know how to explain it.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào để giải thích nó.
On the floor.	Lên sàn.
Use the opening discussion to help guide students' thinking.	Sử dụng phần thảo luận mở đầu để giúp hướng dẫn tư duy của học sinh.
We both really do the same thing.	Cả hai chúng tôi thực sự làm việc giống nhau.
Until he understood.	Cho đến khi anh hiểu ra.
Then her entire right hand.	Sau đó là toàn bộ bàn tay phải của cô ấy.
No one moved on the streets of the town below.	Không có ai di chuyển trên các đường phố của thị trấn bên dưới.
I think you will notice.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận thấy.
It is necessary to get to this point.	Nó là cần thiết để đi đến điểm này.
Time before time.	Thời gian trước thời gian.
They have never done anything like it before.	Họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
Going home will take three.	Về nhà sẽ mất ba.
I don't talk to her.	Tôi không nói chuyện với cô ấy.
But in the end the screen went black again.	Nhưng cuối cùng màn hình lại bị đen.
You might still not be doing the same project today.	Bạn có thể vẫn không thực hiện dự án tương tự ngày hôm nay.
Remember, you will not be paid for this.	Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không được trả tiền cho việc này.
I will come across a certain smell.	Tôi sẽ bắt gặp một mùi nhất định.
She certainly doesn't seem afraid of me.	Chắc chắn cô ấy không có vẻ sợ tôi.
But it's also different.	Nhưng nó cũng khác.
No, that's a wrong word.	Không, đó là một từ sai.
At least, not under the current rules.	Ít nhất, không phải theo các quy tắc hiện hành.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
Someone wants information from him.	Ai đó muốn thông tin từ anh ta.
Neither process will be easy or quick.	Cả hai quá trình sẽ không dễ dàng hoặc nhanh chóng.
We are doing what he tells us.	Chúng tôi đang làm những gì anh ấy nói với chúng tôi.
Life becomes better.	Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
We just released him a month ago.	Chúng tôi chỉ mới thả anh ta một tháng trước.
I have never felt comfortable being in a crowd.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở trong một đám đông.
So we can keep both questions open.	Vì vậy, chúng tôi có thể giữ cho cả hai câu hỏi mở.
I hope that I never have to use it again.	Anh hy vọng rằng anh không bao giờ phải sử dụng nó nữa.
Not only on time, but also early.	Không chỉ đúng giờ, mà còn sớm.
Literature goes away full of anger.	Văn học đi nào đầy giận dữ.
The data were analyzed using the method of selection mechanism.	Dữ liệu được phân tích bằng phương pháp cơ chế lựa chọn.
It is here that a bitter conflict exists about the facts.	Đó là ở đây một xung đột gay gắt tồn tại về các sự kiện.
Participants were not informed in advance about the purpose of the home visit.	Những người tham gia không được thông báo trước về mục đích của chuyến thăm nhà.
But some do.	Nhưng một số thì có.
They were very, very, very tall.	Họ đã rất, rất, rất cao.
That's not really practical.	Điều đó không thực sự thiết thực.
They make money, not us.	Họ kiếm tiền, không phải chúng tôi.
Now he's wearing a suit.	Bây giờ anh ấy đã mặc một bộ vest.
Come back in a few days.	Trở lại sau vài ngày.
The smile is gone.	Nụ cười đã tắt.
She can do so, if she wants to.	Cô có thể làm như vậy, nếu cô muốn.
We don't need words for this moment.	Chúng ta không cần lời nói cho thời điểm này.
As he did, he placed the second bag at his feet.	Vừa làm, anh vừa đặt chiếc túi thứ hai dưới chân mình.
They stood there.	Họ đứng đó.
Not with her, not with anyone.	Không phải với cô ấy, không phải với bất cứ ai.
Take the example of water and ice.	Lấy ví dụ về nước và nước đá.
They are very good to each other.	Họ rất tốt với nhau.
This is a personal blog and not a business.	Đây là một blog cá nhân và không phải là một doanh nghiệp.
Ditch the police.	Đéo cảnh sát.
You asked for the truth.	Bạn đã yêu cầu sự thật.
Many others have presented.	Nhiều người khác đã trình bày.
I wish that the two of them could work things out together.	Tôi ước rằng cả hai có thể giải quyết mọi việc cùng nhau.
I will give you this house.	Tôi sẽ cho bạn ngôi nhà này.
She hates me.	Cô ấy ghét tôi.
But he let you in.	Nhưng anh ấy đã cho bạn vào.
And so it fell among us.	Và vì vậy nó rơi ra giữa chúng ta.
He has one brother and one sister.	Anh ấy có một anh trai và một em gái.
Don't even have to think a lot.	Thậm chí không phải suy nghĩ rất nhiều.
Well, there are police officers, and there are others around.	Chà, có các nhân viên cảnh sát, và có những người khác xung quanh.
Never lie to me again.	Đừng bao giờ nói dối tôi nữa.
Don't let this dampen your spirits.	Đừng để điều này làm suy sụp tinh thần của bạn.
This problem is over.	Vấn đề này đã kết thúc.
The doctor is young.	Bác sĩ còn trẻ.
Two of the classes are the teacher and the student.	Hai trong số các lớp học là giáo viên và học sinh.
There can be many answers.	Có thể có nhiều câu trả lời.
He is now one of them.	Anh ấy bây giờ là một trong số họ.
I struggle with this myself.	Tôi đấu tranh với điều này bản thân mình.
I once had an extremely unusual experience with a cat.	Tôi đã từng có một trải nghiệm cực kỳ bất thường với một con mèo.
Rather, he seems stupid to me, that's all.	Đúng hơn, anh ấy có vẻ ngu ngốc đối với tôi, mà thôi.
Those are solids.	Đó là những chất rắn.
We think they are quite beautiful.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng khá đẹp.
All elements have the correct length.	Tất cả các phần tử có độ dài chính xác.
That is the biggest change.	Đó là sự thay đổi lớn nhất.
You can check this out on this link.	Bạn có thể kiểm tra điều này trên liên kết này.
We don't know what's going on.	Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
These are important things in this hour of history.	Đây là những điều quan trọng trong giờ này của lịch sử.
It will shock you.	Nó sẽ làm bạn bị sốc.
This is due to a combination of effects.	Điều này là do sự kết hợp của các hiệu ứng.
Also, your customer service skills are amazing.	Ngoài ra, kỹ năng dịch vụ khách hàng của bạn thật tuyệt vời.
However, there is a catch.	Tuy nhiên, có một bắt được.
He just let the guy go.	Anh ấy chỉ để cho anh chàng đi.
There was no change, and he didn't expect it either.	Không có sự thay đổi nào, và anh cũng không mong đợi sẽ có.
This comment is not the problem.	Nhận xét này không phải là vấn đề.
I can see them through the kitchen window.	Tôi có thể nhìn thấy chúng qua cửa sổ nhà bếp.
I like the shapes because they look different.	Tôi thích hình dạng vì chúng trông khác nhau.
I won't go through any of that.	Tôi sẽ không trải qua bất kỳ điều đó.
But he couldn't see them.	Nhưng anh không thể nhìn thấy chúng.
But the kids need to believe it.	Nhưng bọn trẻ cần phải tin vào điều đó.
I pursed my lips.	Tôi mím môi lại.
I think that's a great quality.	Tôi nghĩ đó là một phẩm chất tuyệt vời.
They are stories about and by people rarely heard.	Chúng là những câu chuyện về và bởi những người hiếm khi được nghe.
Meeting her was like seeing an old friend again.	Gặp cô ấy giống như gặp lại một người bạn cũ.
An ideal approach is to measure frequency as a function of time.	Một cách tiếp cận lý tưởng là đo tần số như một hàm của thời gian.
I feel that is the difference.	Tôi cảm thấy đó là sự khác biệt.
I will never tell you, never.	Tôi sẽ không bao giờ nói với bạn, không bao giờ.
Then the world will be a better place.	Sau đó, thế giới sẽ là một nơi tốt hơn.
But imagine the multitude of options available to you online.	Nhưng hãy tưởng tượng vô số tùy chọn có sẵn cho bạn trực tuyến.
No, not like saying words.	Không, không phải như nói từ.
We can see it happening right before our eyes.	Chúng ta có thể thấy nó đang diễn ra trước mắt mình.
That's what they call them.	Đó là những gì người ta gọi chúng.
He didn't want her to know he knew she was watching him.	Anh không muốn cô biết anh biết cô đang theo dõi anh.
They told me to look around.	Họ bảo tôi hãy nhìn xung quanh.
Float with the flow.	Trôi theo dòng chảy.
It exists to be separate, different and free.	Nó tồn tại để tách biệt, khác biệt và tự do.
Especially with a small group, this can be a good value.	Đặc biệt là với một nhóm nhỏ, đây có thể là một giá trị tốt.
She put her coffee down and looked me straight in the eye.	Cô ấy đặt cà phê xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.
That hardly makes any difference.	Điều đó hầu như không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
The basic idea is simple.	Ý tưởng cơ bản là đơn giản.
At least that's the plan to have it regularly.	Ít nhất đó là kế hoạch để có nó thường xuyên.
Do a task, get a point.	Làm một nhiệm vụ, nhận được một điểm.
Other than that, they couldn't be more different.	Ngoài ra, họ không thể khác hơn.
Just sat there waiting for us.	Chỉ ngồi đó chờ chúng tôi.
All the heart wants is love.	Tất cả những gì trái tim muốn là yêu.
More than ever, women have taken on a different role in their lives.	Hơn bao giờ hết, phụ nữ đã có một vai trò khác trong cuộc sống của họ.
He heard the voice again.	Anh lại nghe thấy giọng nói.
To look but then one never knows.	Để nhìn nhưng sau đó người ta không bao giờ biết.
However, treatment can change over time.	Tuy nhiên, điều trị có thể thay đổi theo thời gian.
Why not? 	Tại sao không?
he thinks so.	anh ấy cho là vậy.
But the boy was the worst.	Nhưng cậu bé là người tồi tệ nhất.
A representative test is shown below each data set.	Một thử nghiệm đại diện được hiển thị bên dưới mỗi tập dữ liệu.
It came out really nice.	Nó đi ra thực sự tốt đẹp.
Prepare samples.	Chuẩn bị các mẫu.
They were ignored.	Họ đã bị bỏ qua.
He is sitting here.	Anh ấy đang ngồi đây.
A man is trying to sleep.	Một người đàn ông đang cố gắng ngủ.
But companies can go too far.	Nhưng các công ty có thể đi quá xa.
The definition and purpose of the control group is considered.	Định nghĩa và mục đích của nhóm kiểm soát được xem xét.
I couldn't even understand how bad his wound was.	Tôi thậm chí còn không thể hiểu được vết thương của anh ấy tồi tệ như thế nào.
I didn't think that big guy would hurt him that much, but still.	Tôi không nghĩ rằng gã to lớn đó lại làm tổn thương anh ấy nhiều lắm, nhưng vẫn vậy.
That's its long and short.	Đó là dài và ngắn của nó.
The situation is getting worse and worse.	Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.
And the wait has paid off.	Và sự chờ đợi đã được đền đáp.
There must be some other way, he thought.	Phải có một số cách khác, anh nghĩ.
You can see what you think.	Bạn có thể thấy những gì bạn nghĩ.
They leave no room for reasonable doubt.	Họ không để lại chỗ cho sự nghi ngờ hợp lý.
I remember most of these.	Tôi nhớ hầu hết những điều này.
Women are the audience.	Phụ nữ là khán giả.
Listen.	Hãy lắng nghe.
He stopped and glanced around.	Anh dừng lại và liếc nhìn xung quanh.
This is your first writing.	Đây là bài viết đầu tiên của bạn.
My hands were filled with children.	Bàn tay của tôi đã được đầy với những đứa trẻ.
They won't see what he could have seen.	Họ sẽ không nhìn thấy những gì anh ta có thể đã thấy.
That is exactly what is needed.	Đó chính xác là những gì cần thiết.
This forms the basis of our diagnosis.	Điều này hình thành cơ sở cho chẩn đoán của chúng tôi.
In fact, we will have much better.	Trên thực tế, chúng ta sẽ có nhiều thứ tốt hơn.
So there's plenty of content to have for your money.	Vì vậy, có rất nhiều nội dung để có cho tiền của bạn.
We have the upper floor.	Chúng tôi có tầng trên.
It's just that we're in a numbers game right now.	Chỉ là chúng ta đang ở trong một trò chơi số ngay bây giờ.
The real problem is how the meat is raised and prepared.	Thực ra vấn đề là thịt được nuôi và sơ chế như thế nào.
Outside the expression.	Bên ngoài biểu thức.
Everyone went well.	Mọi người đã đi tốt.
This is it, its heart and soul.	Đây là nó, trái tim và linh hồn của nó.
This position will remain open until full.	Vị trí này sẽ vẫn mở cho đến khi đầy.
It is her right to know.	Đó là quyền của cô ấy được biết.
The higher the score, the higher the level of social support.	Điểm càng cao thì mức độ hỗ trợ của xã hội càng cao.
We prove that this cannot happen.	Chúng tôi chứng minh rằng điều này không thể xảy ra.
But this is in everyone's hands.	Nhưng điều này nằm trong tay của mọi người.
Therefore, a new treatment program has been developed for this population.	Do đó, một chương trình điều trị mới đã được phát triển cho nhóm đối tượng này.
And kind of fatty portion.	Và loại phần béo.
What people know, they know.	Những gì con người biết, họ biết.
They go back to the very beginning of everything.	Họ quay lại ngay từ đầu của mọi thứ.
Now, at last, he felt sure of himself.	Giờ đây, cuối cùng, anh cũng cảm thấy chắc chắn về bản thân mình.
God does not force us to die.	Chúa không bắt chúng ta phải chết.
No patient experienced major complications during or after surgery.	Không có bệnh nhân nào gặp biến chứng lớn trong hoặc sau cuộc phẫu thuật.
We are both like that.	Cả hai chúng tôi đều như vậy.
It could be people of another race or class.	Đó có thể là những người thuộc chủng tộc hoặc tầng lớp khác.
Lots of events there over the next few months.	Rất nhiều sự kiện ở đó trong vài tháng tới.
No one is happy.	Không ai vui cả.
Stable, but he's getting better.	Ổn định, nhưng anh ấy đang trở nên tốt hơn.
Their eyes locked.	Mắt họ khóa chặt.
But that's him.	Nhưng đó là anh ta.
Then this is not necessary for the future.	Sau đó, điều này là không cần thiết cho tương lai.
We can make a statement.	Chúng tôi có thể đưa ra một tuyên bố.
But it's still hard to get out of here.	Nhưng vẫn rất khó để rời khỏi đây.
But they should.	Nhưng họ nên làm vậy.
It is the most important.	Nó là quan trọng nhất.
You cannot improve it.	Bạn không thể cải thiện nó.
You have seen him.	Bạn đã thấy anh ấy.
It is an order.	Đó là một đơn đặt hàng.
It won't slow down for our family.	Nó sẽ không chậm lại đối với gia đình chúng tôi.
The saved frequencies are displayed in the box on the left.	Tần số đã lưu được hiển thị trong hộp bên trái.
That is when we experience our natural state of existence.	Đó là khi chúng ta trải nghiệm trạng thái tồn tại tự nhiên của mình.
It's been this way all my life.	Đó là cách này trong suốt cuộc đời tôi.
Let's work on body copy.	Hãy làm việc trên bản sao cơ thể.
We must make its existence unpredictable.	Chúng ta phải làm cho sự tồn tại của nó không thể đoán được.
Culture and history.	Văn hóa và lịch sử.
What do you think of the material so far?	Bạn nghĩ gì về vật liệu cho đến nay?
It's not fun anymore, it's crazy.	Nó không còn vui nữa, nó thật điên rồ.
Not a car in sight.	Không phải là một chiếc xe trong tầm nhìn.
You download the app and open it up.	Bạn tải ứng dụng về và mở nó lên.
It was quiet when we got there, so the early strategy clearly paid off.	Thật là yên lặng khi chúng tôi đến đó, vì vậy chiến lược sớm đã được đền đáp rõ ràng.
You don't want to, but you will.	Bạn không muốn, nhưng bạn sẽ làm được.
But it made my stomach twist.	Nhưng nó khiến bụng tôi quặn lại.
He put it down the hole.	Anh ta đặt nó xuống lỗ.
He can go to the local school.	Anh ta có thể đi học ở trường địa phương.
This is not the case with your program.	Đây không phải là trường hợp của chương trình của bạn.
The flowers are usually white.	Những bông hoa thường có màu trắng.
Where they went we do not know.	Họ đã đi đâu chúng tôi không biết.
This actually makes her pretty hot.	Điều này thực sự làm cho cô ấy khá nóng.
It's just to explain my logic.	Nó chỉ để giải thích logic của tôi.
We never asked for any of this.	Chúng tôi không bao giờ yêu cầu bất kỳ điều này.
Then you leave.	Sau đó bạn rời đi.
I asked that.	Tôi đã hỏi điều đó.
It has weight.	Nó có trọng lượng.
Not now, not tomorrow.	Không phải bây giờ, không phải ngày mai.
Launch it.	Khởi động nó.
Similar considerations apply in other cases.	Các lưu ý tương tự sẽ được áp dụng cho các trường hợp khác.
This includes other players.	Điều này bao gồm những người chơi khác.
In the end that's where we ended up.	Cuối cùng thì đó là nơi chúng tôi đã ở.
I want to remember where my right hand is.	Tôi muốn nhớ bàn tay phải của tôi ở đâu.
I will try to take some pictures.	Tôi sẽ cố gắng chụp một số hình ảnh.
I will be yours, and only yours.	Tôi sẽ là của bạn, và chỉ của bạn.
He will be strong again.	Anh ấy sẽ mạnh mẽ trở lại.
I lay in the sun for a while.	Tôi đã nằm dưới nắng một thời gian.
He doesn't have to kill anymore, he feels good, he feels strong.	Anh ta không còn phải giết người nữa, anh ta cảm thấy tốt, anh ta cảm thấy mạnh mẽ.
And we do that.	Và chúng tôi làm điều đó.
A mobile phone.	Một chiếc điện thoại di động.
It was a very difficult decision for me.	Đó là một quyết định rất khó khăn đối với tôi.
The best solution appears at the point of the four input variables.	Giải pháp tốt nhất xuất hiện ở điểm của bốn biến đầu vào.
You have to be quick.	Bạn phải nhanh chóng.
Take care of this for us.	Nên lo việc này cho chúng tôi.
She should know that.	Cô ấy nên biết điều đó.
There must be some strange things going on there.	Chắc hẳn có một số điều kỳ lạ đang xảy ra ở đó.
I know, she thought.	Tôi biết, cô ấy nghĩ.
It really has gone too far for the times.	Nó thực sự đã đi quá xa so với thời đại.
This guy went to the bathroom and saw it.	Anh chàng này đi vào phòng tắm và nhìn thấy nó.
They need to do these things themselves.	Họ cần phải tự làm những việc này.
And once you have it, you never think about it.	Và một khi bạn có nó, bạn không bao giờ nghĩ về nó.
More advanced models are being studied that may change the parameters.	Các mô hình cao cấp hơn đang được nghiên cứu có thể thay đổi các thông số.
The highlights are still there.	Các điểm sáng vẫn còn đó.
Please, you must.	Làm ơn, bạn phải.
The story doesn't stop here.	Câu chuyện không dừng lại ở đây.
There is nothing better than this.	Không có gì tốt hơn điều này.
One is the single point of failure.	Một là điểm thất bại duy nhất.
He is simply unfit to play the game at any level.	Anh ấy chỉ đơn giản là không phù hợp để chơi trò chơi ở bất kỳ cấp độ nào.
Now it's crazy out there.	Bây giờ ở ngoài đó thật điên rồ.
One, this is a one-time increase due to special reasons.	Một, đây là sự gia tăng một lần do những lý do đặc biệt.
At first, that was a good thing.	Lúc đầu, đó là một điều tốt.
He was right to the point.	Anh ấy đã đi đúng vào vấn đề.
But how.	Nhưng bằng cách nào.
She is embracing her career and her life on her own.	Cô ấy đang tự mình nắm lấy sự nghiệp và cuộc sống của mình.
These new songs sound much more profound.	Những bài hát mới này nghe có vẻ sâu lắng hơn nhiều.
We should move somewhere else.	Chúng ta nên chuyển đến một nơi khác.
I never even saw it on the first page.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy nó trên trang đầu tiên.
This is my opinion.	Đây là ý kiến ​​của tôi.
The actual product is the movie.	Sản phẩm thực tế là bộ phim.
Again, we have a similar eye.	Một lần nữa, chúng ta có một con mắt tương tự.
But you can't lie to them.	Nhưng bạn không thể nói dối với họ.
It means not doing what one came to do.	Nó có nghĩa là không làm những gì người ta đến để làm.
The last house was very small, but he entered it.	Ngôi nhà cuối cùng rất nhỏ, nhưng anh đã bước vào đó.
That way, the police let her be.	Bằng cách đó, cảnh sát để cô ấy được.
On the back panel of the case.	Ở tấm sau của vỏ máy.
That no phone is ideal.	Rằng không có điện thoại là lý tưởng.
That cover pulled me into another day for a completely different reason.	Cái vỏ bọc đó đã níu kéo tôi vào một ngày khác vì một lý do hoàn toàn khác.
They do everything for them.	Họ làm mọi thứ vì họ.
You can't throw me out.	Bạn không thể ném tôi ra ngoài.
I won't start over.	Tôi sẽ không bắt đầu lại.
You fell in love with him.	Bạn đã yêu anh ấy.
That simply appeared to signal success.	Điều đó chỉ đơn giản xuất hiện để báo hiệu thành công.
An increase in mass is observed in this region.	Sự gia tăng khối lượng được quan sát thấy trong khu vực này.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
Please login to send a message.	Vui lòng đăng nhập để gửi tin nhắn.
Then one day, you decide to download some new system software.	Rồi một ngày, bạn quyết định tải xuống một số phần mềm hệ thống mới.
Out side.	Ngoài trời.
No original cast was present.	Không có dàn diễn viên ban đầu nào có mặt.
We will not respond to violence with violence.	Chúng tôi sẽ không đáp trả bạo lực bằng bạo lực.
None of it can be more than two years.	Không ai trong số nó có thể quá hai năm.
However, he made his point before the trial.	Tuy nhiên, anh ta đã nêu ra quan điểm trước khi xét xử.
But it's been on my desk for months.	Nhưng nó đã nằm trên bàn của tôi trong nhiều tháng.
Do not add water or oil.	Không thêm nước hoặc dầu.
Of somewhere.	Của một nơi nào đó.
The total sample size is large enough.	Tổng kích thước mẫu đủ lớn.
Everything was a little better.	Mọi thứ đã tốt hơn một chút.
The upper arms are relatively short.	Cánh tay trên tương đối ngắn.
I know what this means for you.	Tôi biết điều này có ý nghĩa gì đối với bạn.
If you can lie down, lie down.	Nếu bạn có thể nằm xuống, hãy nằm xuống.
An essential tool.	Một công cụ cần thiết.
Then he felt the boy put more weight behind it.	Sau đó, anh cảm thấy cậu bé đặt nhiều trọng lượng hơn đằng sau nó.
There are options, and there are options.	Có những lựa chọn, và có những lựa chọn.
I will let her know.	Tôi sẽ cho cô ấy biết.
Through we went.	Thông qua chúng tôi đã đi.
However, you may be right.	Tuy nhiên, bạn có thể đúng.
But still, the kids.	Nhưng vẫn còn, những đứa trẻ.
The back is bright blue.	Mặt sau có màu xanh sáng.
It's inside you, this sound.	Nó ở bên trong anh, âm thanh này.
That wouldn't be fair to another person.	Điều đó sẽ không công bằng với một người khác.
Teams have no decision-making power.	Các đội không có quyền quyết định.
A young man appeared, coming out of a side door.	Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện, bước ra từ một cánh cửa phụ.
He stared at the president.	Anh ta nhìn chằm chằm vào tổng thống.
All she could see were the stars.	Tất cả những gì cô ấy có thể thấy là những vì sao.
This city needs something like this.	Thành phố này cần một cái gì đó như thế này.
Continued success!.	Tiếp tục thành công !.
But it's not just about politics.	Nhưng nó không chỉ là về chính trị.
They simply don't have it anymore.	Họ chỉ đơn giản là không có nó nữa.
It is your duty to read the signs.	Đó là nhiệm vụ của bạn để đọc các dấu hiệu.
It's definitely a popular spot.	Đó chắc chắn là một vị trí phổ biến.
He just wanted to sit in the office with me.	Anh ấy chỉ muốn ngồi trong văn phòng với tôi.
We will help them if we can.	Chúng tôi sẽ giúp họ nếu chúng tôi có thể.
Never did that.	Chưa bao giờ làm điều đó.
Stone on rock.	Đá trên đá.
Four outside.	Bốn ở bên ngoài.
If we come back here, we'll know where to go.	Nếu chúng ta quay trở lại đây, chúng ta sẽ biết phải đi đâu.
Many people care little about the lives of their people.	Nhiều người ít quan tâm đến cuộc sống của người dân của họ.
Limit one per customer.	Giới hạn một cho mỗi khách hàng.
If it's a girl, probably yes.	Nếu là một cô gái, có lẽ có.
We cannot agree.	Chúng tôi không thể đồng ý.
They have their time.	Họ có thời gian của họ.
There is a world that is lost forever to you.	Có một thế giới đã mất vĩnh viễn đối với bạn.
You are so great.	Các bạn thật tuyệt vời.
Music probably drew him in.	Âm nhạc có lẽ đã thu hút anh ấy.
But she noted that he did not retreat.	Nhưng cô lưu ý rằng anh ta không rút lui.
I will move back to our house.	Tôi sẽ chuyển trở lại nhà của chúng tôi.
Each will create a different center of mass.	Mỗi thứ sẽ tạo ra một khối tâm khác nhau.
We asked each other about family and work.	Chúng tôi hỏi nhau về gia đình và công việc.
He will only go after her.	Anh sẽ chỉ đi sau cô.
And now we have this tool coming.	Và bây giờ chúng tôi có công cụ này đến.
They see it as a good point and a bad point.	Họ thấy đó là điểm tốt và điểm xấu.
He has games to play and money to win.	Anh ấy có những trò chơi để chơi và tiền để giành chiến thắng.
Never be called into a meeting just to start over.	Không bao giờ được gọi vào một cuộc họp chỉ để bắt đầu lại.
He knows everything.	Anh ấy biết tất cả mọi thứ.
Then he ran out of the hall.	Sau đó, anh ta chạy ra khỏi hội trường.
It is common in strong men.	Nó phổ biến ở những người đàn ông mạnh mẽ.
He was beaten.	Anh ta đã bị đánh.
And what he writes must look professional.	Và những gì anh ấy viết phải trông thật chuyên nghiệp.
Life seemed to him worth living.	Cuộc sống đối với anh ấy dường như đáng sống.
That led me to you.	Điều đó đã dẫn tôi đến với bạn.
New.	Mới.
That's what's next.	Đó là những gì tiếp theo.
There are more of the latter than the former, if that helps.	Có nhiều cái sau hơn cái trước, nếu điều đó hữu ích.
Nothing is confirmed.	Không có gì được xác nhận.
She forced herself to look away.	Cô buộc mình phải nhìn đi chỗ khác.
In fact, there's not much to close.	Trên thực tế, không có nhiều thứ để đóng cửa.
Do not worry.	Đừng quá lo lắng.
I just need a little bit of hope to lay the groundwork for me.	Tôi chỉ cần một chút hy vọng để tạo nền tảng cho tôi.
She reported him.	Cô đã báo cáo anh ta.
However, this woman has completely white teeth.	Có điều, người phụ nữ này có một hàm răng trắng hoàn toàn.
Each important element is represented by a different color.	Mỗi yếu tố quan trọng được thể hiện bằng một màu sắc khác nhau.
Except for the most important person, of course.	Tất nhiên, ngoại trừ người quan trọng nhất.
And it will most likely happen.	Và rất có thể sẽ xảy ra.
I'll be there if you need anything.	Tôi sẽ ở đó nếu bạn cần bất cứ điều gì.
We were on the side of the blacks, man.	Chúng tôi đã đứng về phía những người da đen, anh bạn.
It's incredibly fast for such a powerful move.	Nó cực kỳ nhanh đối với một động thái mạnh mẽ như vậy.
His death was swift, but not fast enough.	Cái chết của anh ấy diễn ra nhanh chóng, nhưng không đủ nhanh.
We will discuss that later.	Chúng ta sẽ thảo luận về điều đó sau.
That way you can see what you have.	Bằng cách đó bạn có thể thấy những gì bạn có.
Now let go of the button.	Bây giờ hãy buông nút xuống.
Consider this very carefully.	Hãy xem xét điều này thật cẩn thận.
The authors intend to study the remaining cases in their future work.	Các tác giả dự định nghiên cứu các trường hợp còn lại trong công việc tương lai của họ.
That is a beautiful ring.	Đó là một chiếc nhẫn đẹp.
That's a lot of kids.	Đó là rất nhiều trẻ em.
But of course you will.	Nhưng tất nhiên bạn sẽ làm như vậy.
There are no updates available today.	Không có bản cập nhật nào được nêu ra hôm nay.
She observed a small girl below following her back.	Cô quan sát một cô gái nhỏ bên dưới đang theo cô về.
It keeps me busy until I'm ready.	Nó khiến tôi bận rộn cho đến khi chuẩn bị sẵn sàng.
Thoughts were heavy and dark.	Ý nghĩ cứ nặng trĩu và tăm tối.
These results support our learning outcomes.	Những kết quả này hỗ trợ kết quả học tập của chúng tôi.
I mean, sorry.	Ý tôi là, xin lỗi.
No, like the day.	Không, giống như ngày.
I have lost some love and continue to lose weight rapidly.	Tôi đã mất một số tình yêu và tiếp tục giảm cân nhanh chóng.
The colors represent the experiment as shown in the illustration.	Màu sắc biểu thị thí nghiệm như hình minh họa.
I want this man to keep talking.	Tôi muốn người đàn ông này tiếp tục nói.
After a year, we returned to visit.	Sau một năm, chúng tôi trở lại thăm.
He could no longer answer his name.	Anh không còn có thể trả lời tên của mình.
One of them must be her.	Một trong số đó phải là cô ấy.
He values ​​it on a river of gold.	Anh ta coi trọng nó trên một dòng sông vàng.
The player who stopped his game is a very new person in the game.	Người chơi đã dừng trò chơi của mình là một người rất mới trong trò chơi.
People feel better about the economy.	Mọi người cảm thấy tốt hơn về nền kinh tế.
I take care of the books, the orders, and the business.	Tôi lo sổ sách, đơn đặt hàng và công việc kinh doanh.
On a white plate.	Trên một chiếc đĩa trắng.
I do it as part of my job requirements.	Tôi làm điều đó như một phần của yêu cầu công việc của tôi.
I'm not even sure how that happened.	Tôi thậm chí không chắc điều đó đã xảy ra như thế nào.
Very slowly, she raised her face.	Rất chậm, cô ấy ngẩng mặt lên.
A tall man with long arms.	Một người đàn ông cao với cánh tay dài.
God knows he needs a win.	Chúa biết anh ấy cần một chiến thắng.
No significant difference was found between these two conditions.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa hai điều kiện này.
I fight the pain.	Tôi chiến đấu với nỗi đau.
Bars and no windows.	Thanh và không có cửa sổ.
Friends told him it was impossible.	Bạn bè nói với anh rằng điều đó là không thể.
There are many different approaches one can try.	Có nhiều cách tiếp cận khác nhau mà người ta có thể thử.
We need to run it better at the end of the year.	Chúng tôi cần phải chạy nó tốt hơn vào cuối năm.
Her joy is back.	Niềm vui của cô đã trở lại.
It is an expression.	Nó là một biểu hiện.
It's been an enjoyable ride since then.	Đó là một chuyến đi thú vị kể từ đó.
But we have a clear goal.	Nhưng chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng.
That's not my idea of ​​a good time.	Đó không phải là ý tưởng của tôi về một thời gian tốt.
Strange sad songs again.	Lại những bài hát buồn lạ lùng.
You've come to the right place.	Bạn đã đến đúng nơi.
Her name suits her very well.	Tên của cô ấy rất phù hợp với cô ấy.
It cannot continue.	Nó không thể tiếp tục.
This is it, brothers.	Đây là nó, anh em.
It is now fifteen years later.	Bây giờ là mười lăm năm sau.
You can clearly see this in the picture.	Bạn có thể thấy rõ điều này trong hình.
Fill in the real good.	Điền vào thực tốt.
Your head is too heavy and it is starting to tip forward.	Đầu của bạn quá nặng và nó đang bắt đầu đổ về phía trước.
You will be surprised at what you can learn.	Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn có thể học được.
Everywhere.	Mọi nơi.
I went through his books.	Tôi xem qua sách của anh ấy.
As themselves or as others.	Với tư cách là chính họ hoặc với tư cách là những người khác.
There are some limitations in this study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
After surgery, the animals were divided into three groups.	Sau khi phẫu thuật, các con vật được chia thành ba nhóm.
They care if they feel something.	Họ quan tâm nếu họ cảm thấy điều gì đó.
He doesn't make eye contact.	Anh ấy không giao tiếp bằng mắt.
They will come soon.	Họ sẽ đến sớm.
Slow down.	Làm chậm lại.
She looked at him for a few seconds without expression.	Cô nhìn anh trong vài giây không biểu cảm.
So he called her.	Vì vậy, anh đã gọi cho cô.
Now we are on top of them.	Bây giờ chúng tôi đang ở trên đầu của họ.
He couldn't stand it.	Anh ấy không thể chịu đựng được.
There is car parking in the premises.	Có chỗ đậu xe hơi trong khuôn viên.
But she was wrong.	Nhưng cô đã sai.
Just a simple table.	Chỉ là một cái bàn đơn giản.
Just to see.	Chỉ để thấy.
But things will break in the process.	Nhưng mọi thứ sẽ bị phá vỡ trong quá trình này.
It is a simple procedure.	Đó là một thủ tục đơn giản.
It's something in me.	Đó là một cái gì đó trong tôi.
The least expected.	Ít mong đợi nhất.
Take care of yourself.	Chăm sóc chính mình.
I have never known such a beautiful character.	Tôi chưa bao giờ biết một nhân vật đẹp như vậy.
However, he has little interest.	Tuy nhiên, anh ấy có rất ít quan tâm.
We both turned towards the water.	Cả hai chúng tôi đều quay về phía mặt nước.
Solid work on that, you two.	Công việc vững chắc về điều đó, hai bạn.
She stood and left.	Cô ấy đứng và bỏ đi.
In the final battle to prepare their final plan.	Trong cuộc chiến cuối cùng để chuẩn bị kế hoạch cuối cùng của họ.
Listen, nothing happened.	Nghe này, không có gì xảy ra.
But it could certainly be worse.	Nhưng nó chắc chắn có thể còn tồi tệ hơn.
Those two never took anything.	Hai người đó không bao giờ lấy bất cứ thứ gì.
However, here is my comment on your first part.	Tuy nhiên, đây là nhận xét của tôi về phần đầu tiên của bạn.
No need for that.	Không cần điều đó.
Market conditions are subject to change.	Các điều kiện thị trường có thể thay đổi.
But it could also be heat.	Nhưng đó cũng có thể là nhiệt.
The next thing he was on top of her.	Điều tiếp theo anh ta là trên đầu cô.
This, however, takes time.	Điều này, tuy nhiên, mất thời gian.
Pay attention without getting caught up in experience.	Chú ý mà không bị vướng vào kinh nghiệm.
This story, this moment, will live forever.	Câu chuyện này, khoảnh khắc này, sẽ sống mãi.
Then it's too late to prepare.	Vậy thì đã quá muộn để chuẩn bị.
Some differences remain.	Một số khác biệt vẫn còn.
We have a lot to learn from each other and our kids.	Chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau và những đứa trẻ của chúng tôi.
The last six months of our relationship, we had sex twice.	Sáu tháng cuối cùng của mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi đã quan hệ tình dục hai lần.
The two studies had different results.	Hai nghiên cứu có kết quả khác nhau.
A vehicle is then seen driving into officers.	Một chiếc xe sau đó được nhìn thấy để lái vào các sĩ quan.
The game is especially expensive due to the included strategy guide.	Trò chơi đặc biệt đắt tiền do hướng dẫn chiến lược đi kèm.
It was a fight to the death.	Đó là một cuộc chiến đến chết.
By the media.	Bằng các phương tiện truyền thông.
Data was collected after the participants finished playing the game.	Dữ liệu được thu thập sau khi những người tham gia chơi xong trò chơi.
Where to go, but in words.	Đi đâu, nhưng trong từ.
A bigger one.	Một cái lớn hơn.
Except he's dead.	Ngoại trừ anh ấy đã chết.
A tree within a standard error of minimum cost was accepted.	Một cây trong một sai số tiêu chuẩn với chi phí tối thiểu đã được chấp nhận.
This is more than she can give herself.	Đây là nhiều hơn những gì cô ấy có thể cung cấp cho chính mình.
The point is, he doesn't say any words alone.	Vấn đề là, anh ta không nói bất kỳ từ nào một mình.
I have never run it myself.	Tôi chưa bao giờ tự mình chạy nó.
Things couldn't have gone much better.	Mọi thứ không thể diễn ra tốt hơn nhiều.
We have the opportunity to practice once a day before.	Chúng tôi có cơ hội để thực hành một lần một ngày trước đó.
His land is really his land.	Đất của anh ấy thực sự là đất của anh ấy.
The defense left my possibilities open.	Hàng thủ đã bỏ ngỏ khả năng của tôi.
Story help me.	Truyện giúp mình với.
There is no crime.	Không có tội phạm.
But it means so much to me that you have provided.	Nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi mà bạn đã cung cấp.
You must have only one.	Bạn phải chỉ có một.
All patients were treated differently based on the stage of their disease.	Tất cả các bệnh nhân được điều trị khác nhau dựa trên giai đoạn bệnh của họ.
You value the education you will receive.	Bạn coi trọng nền giáo dục mà bạn sẽ nhận được.
His head was badly injured, and so was his hand.	Đầu anh ấy bị thương nặng, và cả tay nữa.
So he's here for something else.	Vì vậy, anh ấy ở đây vì một cái gì đó khác.
It doesn't work like that.	Nó không hoạt động như vậy.
Again, the food was delicious.	Một lần nữa, thức ăn rất ngon.
She told me I was lost.	Cô ấy bảo tôi đi lạc.
I love this way of eating.	Tôi thích cách ăn này.
They made my dream come true.	Họ đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực.
And they are your friends.	Và họ là bạn của bạn.
I haven't been able to see it.	Tôi chưa thể nhìn thấy nó.
That happens quite often, actually.	Điều đó xảy ra khá thường xuyên, thực sự.
He wanted to learn and asked a lot of questions.	Anh ấy muốn tìm hiểu và hỏi rất nhiều câu hỏi.
You know what's coming.	Bạn biết điều gì sắp tới.
No one knows better.	Không ai biết rõ hơn.
He's got a nice new one.	Anh ấy đã có một cái mới tốt đẹp.
I could literally die any day at any time.	Tôi thực sự có thể chết bất cứ ngày nào bất cứ lúc nào.
But the image will not be sharp.	Nhưng hình ảnh sẽ không được sắc nét.
Apparently, none of these countries were at war.	Rõ ràng là không có quốc gia nào trong số này xảy ra chiến tranh.
And finally, go and check this out.	Và cuối cùng, hãy đi và kiểm tra điều này.
If someone needs advice, they will come to you.	Nếu ai đó cần lời khuyên, họ sẽ tìm đến bạn.
Home is on business.	Nhà đang đi công tác.
Practice really makes perfect.	Thực hành thực sự làm cho hoàn hảo.
We created that.	Chúng tôi đã tạo ra cái đó.
Her expression now was nothing but pure confusion.	Vẻ mặt của cô ấy bây giờ không có gì khác ngoài sự bối rối thuần túy.
Of course some differences will show up.	Tất nhiên một số khác biệt sẽ hiển thị.
I have seen pictures.	Tôi đã nhìn thấy hình ảnh.
To become thin at all costs should not be your only goal.	Để trở nên gầy bằng mọi giá không phải là mục tiêu duy nhất của bạn.
That's what they went for.	Đó là những gì họ đã ra đi.
So be sure to take a moment to read everything carefully.	Vì vậy, hãy chắc chắn dành một chút thời gian để đọc kỹ mọi thứ.
No one really likes being told what to do.	Không ai thực sự thích được chỉ dẫn phải làm gì.
She didn't know if they would.	Cô không biết liệu họ có làm vậy không nữa.
Now she was tired.	Bây giờ cô đã mệt mỏi.
Perhaps there would be somewhere for her to hide.	Có lẽ sẽ có một nơi nào đó để cô ấy trốn.
We'll be in your room, baby.	Chúng tôi sẽ ở trong phòng của bạn, em yêu.
I was different, forever, just by seeing her.	Tôi đã khác, mãi mãi, chỉ vì nhìn thấy cô ấy.
Now we have something to go on.	Bây giờ chúng ta có một cái gì đó để tiếp tục.
We didn't go to see the teachers.	Chúng tôi đã không đến gặp các giáo viên.
I knew that would happen before this test.	Tôi biết điều đó sẽ xảy ra trước khi thử nghiệm này.
She didn't want to discuss this with them.	Cô không muốn thảo luận điều này với họ.
Create the life you want to live.	Tạo ra cuộc sống mà bạn muốn sống.
Here's what happened now.	Đây là những gì đã xảy ra bây giờ.
Now do as you ordered.	Bây giờ làm như bạn đã đặt hàng.
All are ready.	Tất cả đã sẵn sàng.
Two women, five children, an old man.	Hai phụ nữ, năm đứa trẻ, một ông già.
I know that's stupid.	Tôi biết điều đó thật ngu ngốc.
Well, that sort of thing.	Chà, đại loại vậy.
And some like it cold.	Và một số thích nó lạnh.
I get it, you like the way he plays.	Tôi hiểu rồi, bạn thích cách anh ấy chơi.
Or whether those heads will remain cold.	Hay liệu những cái đầu đó sẽ vẫn lạnh lùng.
He's headed for the big unknown.	Anh ấy hướng đến điều chưa biết lớn.
They want hope.	Họ muốn hy vọng.
I think that man is amazing.	Tôi nghĩ người đàn ông đó thật tuyệt vời.
His other hand is not visible.	Tay kia của anh ta không được nhìn thấy.
I know he won't be pleased.	Tôi biết anh ấy sẽ không hài lòng.
I will try and update this page as much as I can.	Tôi sẽ cố gắng và cập nhật trang này nhiều nhất có thể.
None other than me.	Không ai khác chính là tôi.
I take a deep breath.	Tôi hít một hơi thật sâu.
No, he's not mine.	Không, anh ấy không phải của tôi.
You know, that's a big thing someone has to say.	Bạn biết đấy, đó là một điều lớn lao mà ai đó phải nói.
Finally someone spoke for me.	Cuối cùng ai đó đã nói thay cho tôi.
I know this is difficult.	Tôi biết điều này là khó.
The green players under the winter lights.	Các cầu thủ xanh dưới ánh đèn mùa đông.
In his dreams, the dead come back to life.	Trong giấc mơ của mình, người chết sống lại.
Most of the animals and birds go to rest.	Hầu hết các loài động vật và chim đi nghỉ ngơi.
But we see now.	Nhưng chúng ta thấy bây giờ.
Then she let go.	Rồi cô ấy buông tay.
Some of you have been.	Một số bạn đã từng như vậy.
I will explain the progress of that business.	Tôi sẽ nói rõ tiến độ của công việc kinh doanh đó.
It looks serious, but it's not.	Trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không phải vậy.
The color is very nice here.	Màu rất đẹp ở đây.
Also missing the header section above.	Cũng thiếu phần tiêu đề ở trên.
And now it's our turn.	Và bây giờ đến lượt chúng ta.
Not the next day.	Không phải ngày hôm sau.
He was about to put grease on her lips.	Anh định bôi mỡ vào môi cô.
He seems to be in charge here.	Anh ta dường như phụ trách ở đây.
You can't tell he's lying.	Bạn không thể nói rằng anh ta đang nói dối.
It's like everything else in the economy.	Nó giống như mọi thứ khác trong nền kinh tế.
I can't even imagine doing that.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng làm điều đó.
It surprised her when he opened the door for her and held out his hand.	Nó làm cô ngạc nhiên khi anh mở cửa cho cô và đưa tay ra mời.
They say they can be used as a weapon.	Họ nói rằng chúng có thể được sử dụng như một vũ khí.
I will try to fix that soon.	Tôi sẽ cố gắng khắc phục điều đó sớm.
In fact, you are the lucky one.	Trên thực tế, bạn là người may mắn.
We have been selected.	Chúng tôi đã được chọn.
It's your idea, it's your concept, you know.	Đó là ý tưởng của bạn, đó là khái niệm của bạn, bạn biết đấy.
At least you know where he is when he's playing.	Ít nhất bạn biết anh ấy đang ở đâu khi anh ấy đang chơi.
They saved her life.	Họ đã cứu mạng cô ấy.
It's not even what you finish.	Nó thậm chí không phải là những gì bạn hoàn thành.
I had my eyes then.	Tôi đã có đôi mắt của tôi sau đó.
At least it works fine and as expected.	Ít nhất nó hoạt động tốt và như mong đợi.
I won't go back.	Tôi sẽ không quay trở lại.
And we gave it.	Và chúng tôi đã cho nó.
I put possibility out of my mind.	Tôi đặt khả năng ra khỏi tâm trí của mình.
That's what it means.	Đó là ý nghĩa của nó.
And focus on that aspect, and only that aspect.	Và tập trung vào khía cạnh đó, và chỉ khía cạnh đó.
She is a difficult person.	Cô ấy là một người khó khăn.
It doesn't matter whether you use the account or not.	Không quan trọng bạn có sử dụng tài khoản hay không.
I know it sounds crazy.	Tôi biết nó có vẻ điên.
She was injured.	Cô ấy đã bị thương.
So many people will die.	Vì vậy, nhiều người sẽ chết.
But they are currently available on this website.	Nhưng chúng hiện đang có sẵn trên trang web này.
But it's not for lack of trying.	Nhưng nó không phải là vì thiếu cố gắng.
I guess they also think he's a bad guy.	Tôi đoán họ cũng nghĩ anh ấy là một người xấu.
A family secret, he called it.	Một bí mật gia đình, anh ấy gọi nó.
People loved it and it spread everywhere.	Mọi người yêu thích nó và nó đã được truyền đi khắp nơi.
So that's what's great.	Vì vậy, đó là những gì tuyệt vời.
No, no, just a little bit.	Không, không, chỉ một chút thôi.
I'll call ahead of time to make sure you're there.	Tôi sẽ gọi điện trước khi đến tay để đảm bảo rằng bạn có mặt ở đó.
Elements is basic science.	Yếu tố là khoa học cơ bản.
We think he did a great job.	Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời.
However, these are included on separate pages.	Tuy nhiên, những điều này được bao gồm trên các trang riêng biệt.
It is long and fragmented.	Nó dài và bị chia cắt.
They just do it online at home.	Họ chỉ làm điều đó trực tuyến tại nhà.
So you could be halfway done without serious symptoms.	Vì vậy, bạn có thể đã hoàn thành một nửa mà không có triệu chứng nghiêm trọng.
The soul does not need to die when the body dies.	Linh hồn không cần chết khi thể xác chết.
This doesn't work.	Điều này không hoạt động.
Return home by six o'clock to visit home.	Trở lại nhà trước sáu giờ để thăm nhà.
However, he still saw what he saw.	Tuy nhiên, anh vẫn thấy những gì anh đã thấy.
We have two task objects.	Chúng ta có hai đối tượng tác vụ.
But.	Nhưng mà.
More information on this item is available below.	Thông tin thêm về mặt hàng này có sẵn dưới đây.
The bleeding is profuse but not too deep.	Máu ra nhiều nhưng không quá sâu.
He will take care of you.	Anh ấy sẽ chăm sóc cho bạn.
She did not see the plaintiff fall.	Cô không nhìn thấy nguyên đơn gục ngã.
Simply tell him to take the item and carry it with you.	Đơn giản chỉ cần bảo anh ấy lấy món đồ đó và mang nó bên cạnh bạn.
But no further information has been released.	Nhưng không có thêm thông tin nào được đưa ra.
These cases are sometimes just that.	Những trường hợp này đôi khi chỉ có vậy.
In some cases, different forms of the same game have been developed.	Trong một số trường hợp, các hình thức khác nhau của cùng một trò chơi đã được phát triển.
Been here before.	Lúc trước đã từng ở đây.
I identified as white.	Tôi xác định là màu trắng.
I have learned a lot from you along the way.	Tôi đã học được rất nhiều từ bạn trên đường đi.
Your voice is out there.	Giọng nói của bạn ở ngoài kia.
Maybe not oh no.	Có lẽ không ồ không.
Just work together.	Chỉ làm việc cùng nhau.
She couldn't believe anyone could say anything they didn't mean.	Cô ấy không thể tin rằng bất cứ ai có thể nói bất cứ điều gì mà họ không có ý nghĩa.
Without your support, we would not exist.	Nếu không có sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ không tồn tại.
You cannot be too careful.	Bạn không thể quá cẩn thận.
I hope you like the look of the new website.	Tôi hy vọng bạn thích giao diện của trang web mới.
Brown of his office.	Màu nâu của văn phòng của mình.
It's funny how people forget one.	Thật buồn cười khi mọi người quên một cái.
This is a dream come true.	Đây là một giấc mơ trở thành sự thật.
The first challenge she will face.	Thử thách đầu tiên mà cô ấy sẽ phải đối mặt.
Is there anyone else.	Có bất kỳ ai khác.
Was told he would never be for nothing.	Đã nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ là không có gì.
Entirely female, went around and tried everything.	Hoàn toàn là nữ, đã đi xung quanh và thử mọi thứ.
It's about energy.	Đó là về năng lượng.
It was just a bad dream.	Đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ.
I called his mother's apartment but there was no answer.	Tôi gọi đến căn hộ của mẹ anh ấy nhưng không có tiếng trả lời.
That seemed like a very good idea at the time.	Đó dường như là một ý tưởng rất hay vào thời điểm đó.
And he was as good as she said.	Và anh đã tốt như lời cô nói.
My name is not on anything.	Tên tôi không có trên bất cứ điều gì.
Become an adult.	Trở thành người lớn.
She wondered if more light was needed when a person died.	Cô tự hỏi liệu có cần thêm ánh sáng khi một người chết.
The world hasn't changed as much as we have.	Thế giới đã không thay đổi nhiều như chúng ta có.
I want to make her a delicious treat for the weekend.	Tôi muốn làm cho cô ấy một món ngon vào cuối tuần.
Expect things to get better over time in that respect.	Mong đợi mọi thứ sẽ tốt hơn theo thời gian ở khía cạnh đó.
Let's build from the bottom up.	Hãy xây dựng từ dưới lên.
Its comments are not reported.	Ý kiến ​​của nó không được báo cáo.
Even that makes a huge difference.	Ngay cả điều đó cũng tạo ra sự khác biệt rất lớn.
The purpose of the law is whatever we feel it should be.	Mục đích của luật là bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy nó phải như vậy.
We know they're out there.	Chúng tôi biết họ đang ở ngoài đó.
He's not the last person you'll meet.	Anh ấy không phải là người cuối cùng bạn sẽ gặp.
He brought so many things to us.	Anh ấy đã mang đến rất nhiều thứ cho chúng tôi.
Unless one is very advanced, it is not possible.	Trừ khi một trong những rất tiên tiến, nó là không thể.
It's an interesting place to be.	Đó là một nơi thú vị để đến.
Literally every action they take is recorded.	Theo nghĩa đen, mọi hành động họ làm đều được ghi lại.
We need better values ​​for that.	Chúng tôi cần những giá trị tốt hơn cho điều đó.
My opinion is clearly over your damn head.	Ý kiến ​​của tôi rõ ràng đã vượt qua cái đầu chết tiệt của bạn.
Seeing dogs dressed like humans is bad enough.	Nhìn những con chó ăn mặc như người đã đủ tệ rồi.
Military history.	Lịch sử quân đội.
I don't think she believes me.	Tôi không nghĩ là cô ấy tin tôi.
I'll go so far, you'll never catch this guy.	Tôi sẽ đi rất xa, bạn sẽ không bao giờ bắt được anh chàng này.
We miss you very much.	Chúng tôi nhớ bạn rất nhiều.
This task becomes more difficult as the network becomes more popular.	Nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn khi mạng trở nên phổ biến hơn.
Make their life easier make your life easier.	Làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
Her hands move.	Tay cô ấy cử động.
There is a battle.	Có một trận chiến.
It's time for her to hold hands.	Đã đến lúc cô ấy nắm tay.
She noted that her husband would never call her about these things.	Cô lưu ý rằng chồng cô sẽ không bao giờ gọi cho cô về những điều này.
So people have noticed you.	Vì vậy, mọi người đã chú ý đến bạn.
You can't see around it no matter how hard you try.	Bạn không thể nhìn thấy xung quanh nó cho dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa.
Enter nothing for a week.	Không nhập gì trong một tuần.
Maybe he felt I told him to go.	Có lẽ anh ấy cảm thấy tôi bảo anh ấy đi.
She had thought it was possible, but didn't really believe he would.	Cô đã nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng không thực sự tin rằng anh sẽ làm được.
We have come here, and now have some time to think.	Chúng tôi đã đến đây, và bây giờ có một số thời gian để suy nghĩ.
I put these latter forms of responsibility aside.	Tôi đặt những hình thức trách nhiệm sau này sang một bên.
Global problems like the environment require global solutions.	Các vấn đề toàn cầu như môi trường đòi hỏi các giải pháp toàn cầu.
Act as if everything is fine.	Hành động như thể mọi thứ vẫn bình thường.
I need the full path to use another method.	Tôi cần đường dẫn đầy đủ để sử dụng một phương pháp khác.
One set, period.	Một bộ, kỳ.
No problem.	Không có vấn đề.
Six young women failed one after another.	Sáu người phụ nữ trẻ lần lượt thất bại.
I'm just showing what I have.	Tôi chỉ thể hiện những gì tôi đang có.
Share with them ideas from this book.	Chia sẻ với họ những ý tưởng từ cuốn sách này.
It's five o'clock in the morning.	Đã năm giờ sáng.
Finally, you're done.	Cuối cùng, bạn đã hoàn thành.
I have a car waiting.	Tôi có xe hơi đang đợi.
I can tell out there.	Tôi có thể nói ra khỏi đó.
These are my parents.	Đây là bố mẹ tôi.
Because this is a very important and special meeting.	Vì đây là một cuộc họp rất quan trọng và đặc biệt.
There's nothing he has to deal with now.	Không có gì anh phải giải quyết bây giờ.
So we went back to the car, and he took me there.	Vì vậy, chúng tôi quay trở lại xe, và anh ấy đưa tôi đến đó.
She worked.	Cô đã làm việc.
I can see pretty well.	Tôi có thể nhìn thấy khá tốt.
That's when she saw it.	Đó là khi cô ấy nhìn thấy nó.
In this situation, it is difficult to build a relationship.	Trong hoàn cảnh này, thật khó để xây dựng một mối quan hệ.
Be careful, as it can be very cold.	Hãy cẩn thận, vì trời có thể rất lạnh.
He kept his speech brief.	Anh ta giữ cho bài phát biểu của mình ngắn gọn.
They still do it.	Họ vẫn làm điều đó.
Then we go.	Vậy thì chúng ta đi.
Don't just open a book, read and walk away.	Đừng chỉ mở một cuốn sách, đọc và bỏ đi.
I want to help you create.	Tôi muốn giúp bạn tạo.
It's short, sweet, and it doesn't say much.	Nó ngắn gọn, ngọt ngào và nó không nói lên được nhiều điều.
Positive thoughts and energy.	Suy nghĩ và năng lượng tích cực.
His authority will be the last word on this matter.	Quyền lực của anh ấy sẽ là lời cuối cùng về vấn đề này.
My breath caught in my throat.	Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng.
They have been friends with many people.	Họ đã là bạn của rất nhiều người.
You and your friends just arrived just in time to die.	Bạn và bạn bè của bạn chỉ đến đúng lúc để chết.
For you, however, it is a god of arms.	Đối với bạn, tuy nhiên, nó là một vị thần của cánh tay.
What she did was wrong.	Những gì cô ấy đã làm là sai.
I guess he got used to that.	Tôi đoán anh ấy đã quen với điều đó.
That is a common problem.	Đó là một vấn đề phổ biến.
His mouth was suddenly dry.	Miệng anh đột nhiên khô khốc.
I cannot say with confidence that tomorrow will be a better day.	Tôi không thể nói với sự tự tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn.
It was I who told him.	Chính tôi đã nói với anh ấy.
He had a gun on his back and that was more than enough.	Anh ta đã có một khẩu súng sau lưng là quá đủ rồi.
My opinion is.	Quan điểm của tôi là.
Running is free.	Chạy là miễn phí.
Now it's a habit.	Bây giờ nó là một thói quen.
Most people never do this, that's why they gain so little.	Hầu hết mọi người không bao giờ làm điều này, đó là lý do tại sao họ đạt được rất ít.
Make sure it's your wall.	Hãy chắc chắn rằng đó là bức tường của bạn.
No you can not.	Không, bạn không thể.
These rooms have members who can post content in them.	Các phòng này có các thành viên có thể đăng nội dung trong đó.
And it's very difficult.	Và nó rất khó.
They pushed themselves aside.	Họ gạt mình sang một bên.
You can cut them into any design.	Bạn có thể cắt chúng thành bất kỳ thiết kế nào.
I have a method.	Tôi có một phương pháp.
Please check the best price before purchasing.	Vui lòng kiểm tra giá tốt nhất trước khi mua hàng.
But cars, not horses, are the problem now.	Nhưng ô tô, không phải ngựa, mới là vấn đề bây giờ.
There's really no cleanup on our part.	Thực sự là không cần dọn dẹp về phía chúng tôi.
This is of course true.	Điều này tất nhiên là đúng.
He wanted me to be at the meeting.	Anh ấy muốn tôi có mặt tại cuộc họp.
Motivation is third.	Động cơ là thứ ba.
I know these three feel the same way sometimes.	Tôi biết đôi khi ba người này cũng cảm thấy như vậy.
I still have questions to ask.	Tôi vẫn còn câu hỏi để hỏi.
Certain lines may work before others.	Một số dòng nhất định có thể hoạt động trước một số dòng khác.
See my post below for more on that.	Xem bài viết của tôi dưới đây để biết thêm về điều đó.
Improve this and you should improve performance.	Cải thiện điều này và bạn nên cải thiện hiệu suất.
A few points.	Một vài điểm.
You want someone who actually gets what you want.	Bạn muốn một người thực sự đạt được những gì bạn muốn.
I called to make sure that was the case.	Tôi đã gọi để đảm bảo xem có đúng như vậy không.
We have achieved a good clinical outcome.	Chúng tôi đã đạt được một kết quả lâm sàng tốt.
But he came and they waited.	Nhưng anh đến và họ ngồi đợi.
I just got his name this morning.	Tôi chỉ có tên của anh ấy sáng nay.
She can see ten of everything.	Cô ấy có thể nhìn thấy mười trong số tất cả mọi thứ.
You've decided to lie, but you're not sure how.	Bạn đã quyết định nói dối, nhưng bạn không chắc chắn làm thế nào.
It will be extremely slow.	Nó sẽ cực kỳ chậm.
First, they will start their own investigation.	Trước tiên, họ sẽ bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình.
Some rich and powerful people agree.	Một số người giàu và quyền lực đồng ý.
We had fun.	Chúng tôi đã rất vui.
Use your soft looking skills and register.	Sử dụng kỹ năng nhìn mềm của bạn và đăng ký.
I consider this purchase a complete waste of money.	Tôi coi việc mua hàng này là một sự lãng phí hoàn toàn tiền bạc.
A beautiful woman inside and out, as you said.	Một người phụ nữ đẹp từ trong ra ngoài, như bạn đã nói.
That's just the feel of it.	Đó chỉ là cảm giác của nó.
Many returns must be in the same condition as sent.	Rất nhiều trả lại phải trong tình trạng tương tự như đã gửi.
He understands his job.	Anh hiểu công việc của mình.
The purpose of testing is to generate information about your program.	Mục đích của thử nghiệm là tạo ra thông tin về chương trình của bạn.
Winter comes from behind.	Mùa đông lại đến từ phía sau.
Finally we look for the next unit of work.	Cuối cùng chúng tôi tìm kiếm đơn vị công việc tiếp theo.
I went to work but could change that easily.	Tôi đã đi làm nhưng có thể thay đổi điều đó một cách dễ dàng.
Yes, people move around the world.	Vâng, mọi người di chuyển khắp thế giới.
The reason is not the reason anymore.	Lý do không phải là lý do nữa.
I think we should tell your mother.	Tôi nghĩ chúng ta nên nói với mẹ của bạn.
Unless you do.	Trừ khi bạn làm.
Feel the difference.	Cảm nhận sự khác biệt.
Even listening for a minute is difficult.	Ngay cả khi nghe trong một phút cũng khó.
Finally, there is an element of power involved.	Cuối cùng, có một yếu tố quyền lực liên quan.
You are more than prepared.	Bạn còn hơn cả sự chuẩn bị.
Deep access, full access.	Tiếp cận sâu, tiếp cận đầy đủ.
Obviously he wants to come back.	Rõ ràng là anh ấy muốn quay lại.
I hope you are doing the same.	Tôi hy vọng bạn đang làm như vậy.
Overall group interaction looks good.	Tương tác nhóm nhìn chung có vẻ tốt.
And every year, more and more people do it.	Và mỗi năm, ngày càng có nhiều người làm điều đó.
It sold out in a few years.	Nó đã bán hết trong vài năm.
Our night is done.	Đêm của chúng tôi đã được thực hiện.
She had to come.	Cô ấy đã phải đến.
Everything else may end, but not us.	Mọi thứ khác có thể kết thúc, nhưng không phải chúng ta.
Not as often as he would like.	Không thường xuyên như anh ấy muốn.
No significant differences were observed at the subsequent time points.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát tại các thời điểm sau đó.
They feel different from other children.	Họ cảm thấy khác với những đứa trẻ khác.
I feel they suit him.	Tôi cảm thấy chúng phù hợp với anh ấy.
It was late here and the snow had just begun.	Ở đây trời đã muộn và mới bắt đầu có tuyết.
It's good that you found the error yourself.	Thật tốt khi bạn đã tự tìm ra lỗi.
We can't learn.	Chúng tôi không được học.
The bank eventually gave up efforts against him.	Ngân hàng cuối cùng đã từ bỏ nỗ lực chống lại anh ta.
Not if you really like him.	Không phải nếu bạn thực sự thích anh ấy.
We just know.	Chúng tôi chỉ biết.
I finished it.	Tôi đã hoàn thành nó.
Teeth on lips.	Răng trên môi.
And whatever we think, he's on the same page.	Và bất cứ điều gì chúng ta nghĩ, anh ấy đều ở trên cùng một trang.
He turned his eyes towards me.	Anh ấy đưa mắt về phía tôi.
I know it happened to me from time to time.	Tôi biết nó đã xảy ra với tôi theo thời gian.
I have not been used.	Tôi đã không được sử dụng.
He did not raise his hand.	Anh ấy không giơ tay lên.
I want to look and feel hot.	Tôi muốn nhìn và cảm thấy nóng.
We are small enough to move.	Chúng tôi đủ nhỏ để di chuyển.
This is the argument.	Đây là đối số.
They beat us pretty well.	Họ đánh bại chúng tôi khá tốt.
Suddenly, he stood up.	Đột nhiên, anh ấy đứng dậy.
He is really good at this game.	Anh ấy thực sự giỏi trong trò chơi này.
She looked at the sky for a moment.	Cô nhìn bầu trời trong giây lát.
But a leader will have the support of an absolute majority.	Nhưng một nhà lãnh đạo sẽ có được sự ủng hộ của đa số tuyệt đối.
He can talk.	Anh ấy có thể nói chuyện.
I'm having trouble getting the network up and running.	Tôi đang gặp sự cố khi mạng hoạt động.
It was quick.	Nó đã được nhanh chóng.
She will definitely be better now.	Cô ấy chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.
Never do that on any account.	Không bao giờ làm điều đó trên bất kỳ tài khoản nào.
Her steps make no sound.	Bước đi của cô ấy không tạo ra âm thanh.
Except for one thing he told me.	Ngoại trừ một điều anh ấy đã nói với tôi.
It took me back to the beginning to start over.	Nó đã đưa tôi trở lại từ đầu để bắt đầu lại.
That's exactly it.	Đó là chính xác nó.
There's only one chance to get this.	Chỉ có một cơ hội để có được thứ này.
Most people don't die.	Hầu hết mọi người không chết.
When they returned, everything was in order.	Khi họ quay trở lại, mọi thứ đều theo thứ tự.
He pointed to a parking lot where a building once stood.	Anh ta chỉ vào một bãi đậu xe nơi một tòa nhà đã từng đứng.
I put my hand under the stream.	Tôi đặt tay dưới dòng chảy.
You can't pick the parts you like and leave out the rest.	Bạn không thể chọn những phần bạn thích và bỏ đi phần còn lại.
In a way, much worse.	Theo một cách nào đó, còn tệ hơn nhiều.
Perhaps not quite literally.	Có lẽ không hoàn toàn theo nghĩa đen.
It's not just a legal issue.	Nó không chỉ là một vấn đề pháp lý.
We have things that a woman should not know.	Chúng tôi có những điều mà một người phụ nữ không nên biết.
At least he told her before he left.	Ít ra thì anh ấy vẫn nói với cô ấy trước khi đi.
You are left with one question that you must decide for yourself.	Bạn còn lại một câu hỏi mà bạn phải tự quyết định.
Don't wait, call your private gig today!!!.	Đừng chờ đợi, hãy gọi cho buổi biểu diễn riêng tư của bạn ngay hôm nay !!!.
He usually doesn't wear shoes and wears thin clothes.	Anh ấy thường không đi giày và mặc quần áo mỏng.
I smell something in the wind.	Tôi ngửi thấy mùi gì đó trong gió.
Some soil in the tree.	Một số đất trong cây.
I feel his body move.	Tôi cảm thấy cơ thể anh ấy di chuyển.
Truly my brain and heart.	Thực sự là bộ não và trái tim của tôi.
Get medical attention immediately when required.	Chăm sóc y tế ngay lập tức khi được yêu cầu.
They do not answer.	Họ không trả lời.
They don't care who wins.	Họ không quan tâm ai thắng.
I think we'll see soon.	Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm thấy.
Her father was right about one thing.	Cha cô ấy đã đúng về một điều.
We hope you will be able to stay with us again.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có thể ở lại với chúng tôi một lần nữa.
Obviously, our samples cannot be described as such.	Rõ ràng, các mẫu của chúng tôi không thể được mô tả như vậy.
I did it just to see their faces.	Tôi làm điều đó chỉ để xem vẻ mặt của họ.
You can hardly believe it.	Bạn khó mà tin được.
I want to join.	Tôi muốn tham gia.
His wife is on her way to see him.	Vợ anh đang trên đường đến gặp anh.
None of them will make any sense to you.	Không ai trong số họ sẽ có bất kỳ ý nghĩa đối với bạn.
You are not strong enough.	Bạn không đủ mạnh mẽ.
The father has recovered from this disease.	Người cha đã khỏi bệnh này.
Unfortunately, he did not want any pictures taken during this time.	Thật không may, ông không muốn bất kỳ hình ảnh được chụp trong thời gian này.
They watch people.	Họ quan sát mọi người.
Maybe even out of town.	Thậm chí có thể đi khỏi thị trấn.
Treat the cards with respect and no matter what happens.	Hãy đối xử với các lá bài một cách tôn trọng và không có vấn đề gì xảy ra.
And they can also be changed.	Và chúng cũng có thể được thay đổi.
They had to leave in the dark.	Họ phải rời đi trong bóng tối.
It will give us a lot of time to talk.	Nó sẽ cho chúng tôi rất nhiều thời gian để nói chuyện.
Too dangerous, she sat thinking.	Nguy hiểm quá, cô ngồi suy nghĩ.
There are three bars, so pair and share.	Có ba thanh, vì vậy hãy ghép nối và chia sẻ.
He really has to work.	Anh ấy thực sự phải làm việc.
Maybe it doesn't work for me.	Có lẽ nó không có lợi cho tôi.
We welcome the opportunity to discuss your specific case.	Chúng tôi hoan nghênh cơ hội thảo luận về trường hợp cụ thể của bạn.
Tried with and in too.	Đã thử với và trong quá.
The record is pretty amazing.	Các kỷ lục là khá tuyệt vời.
The difference is immediate.	Sự khác biệt là ngay lập tức.
There's no one around.	Không có ai ở xung quanh.
The freedom to discuss an issue with someone.	Quyền tự do thảo luận về một vấn đề với ai đó.
The press was mixed.	Báo chí đã được trộn lẫn.
His story broke my heart.	Câu chuyện của anh ấy khiến trái tim tôi tan nát.
And take care of her family.	Và chăm sóc gia đình của cô ấy.
There is no greater place than where we live.	Không có nơi nào vĩ đại hơn nơi chúng ta đang sống.
The dream of building one continues.	Giấc mơ xây dựng một vẫn tiếp tục.
Mailing.	Gửi thư.
No one died.	Không ai đã chết.
This is a new party.	Đây là một bữa tiệc mới.
I'm pretty sure this needs a pull request to fix.	Tôi khá chắc chắn rằng điều này cần một yêu cầu kéo để khắc phục.
It wants something.	Nó muốn một cái gì đó.
Contributed to select samples and discuss.	Đã đóng góp để chọn các mẫu và thảo luận.
Every life must have a song.	Cuộc đời nào cũng phải có một bài hát.
We still have a lot of work to do.	Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
None of us ever.	Không ai trong chúng tôi đã từng.
Really, she had no other choice.	Thực sự, cô không có lựa chọn nào khác.
She likes it brown.	Cô ấy thích nó màu nâu.
In the same time period.	Trong cùng một khoảng thời gian.
I hate everything.	Tôi ghét tất cả mọi thứ.
Only live in the night.	Chỉ sống trong đêm.
Some will find this dangerous.	Một số sẽ thấy nguy hiểm trong việc này.
The first time came last year.	Lần đầu tiên đến vào năm ngoái.
That never happened.	Điều đó không bao giờ xảy ra.
I lost my body to sign the transfer papers.	Tôi chết mất xác để ký giấy chuyển nhượng.
One web request, then anyone can do it.	Một yêu cầu web, sau đó bất kỳ ai cũng có thể làm điều đó.
Indeed this is possible.	Quả thực điều này là có thể.
Something in the air has changed.	Có gì đó trong không khí đã thay đổi.
This order has been granted.	Lệnh này đã được cấp.
Quite a long time.	Khá lâu.
The next time you feel frustrated and depressed, give it a chance.	Khi bạn cảm thấy thất vọng và chán nản lần sau, hãy cho nó cơ hội.
If we can avoid it, we should.	Nếu chúng ta có thể tránh nó, chúng ta nên làm.
We will get there eventually.	Cuối cùng chúng ta sẽ đến đó.
I watched the video.	Tôi đã xem video.
However, she provoked him last night.	Tuy nhiên, cô ấy đã kích động anh ta vào đêm qua.
She was home in town.	Cô ấy đã về nhà trong thị trấn.
This will bear to see.	Điều này sẽ chịu xem.
I'm not stupid.	Tôi không ngu ngốc.
His green eyes just stared at me.	Đôi mắt xanh lục của anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Neither does mine.	Của tôi cũng không.
The others nodded and said a few words.	Những người khác gật đầu và nói vài câu.
Therefore, the simple view exception does not apply in this case.	Do đó, ngoại lệ chế độ xem đơn giản không áp dụng trong trường hợp này.
Its people work for a living.	Người dân của nó làm việc để kiếm sống.
But we still performed the best we could.	Nhưng chúng tôi vẫn thể hiện tốt nhất có thể.
So it's an obvious choice.	Vì vậy, đó là một sự lựa chọn rõ ràng.
We start the week with an inquiry into shape.	Chúng tôi bắt đầu một tuần với một cuộc điều tra về hình dạng.
I looked him straight in the eye.	Tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
He has to say that he is not and is not in his opinion.	Anh ấy phải nói rằng anh ấy không và không theo ý kiến ​​của mình.
He was angry about that.	Anh ấy tức giận vì điều đó.
Yours is not a one-case choice.	Của bạn không phải là một sự lựa chọn một trường hợp.
In the end, it also makes life a little easier.	Cuối cùng, nó cũng làm cho cuộc sống dễ dàng hơn một chút.
He never seems to give up.	Anh dường như không bao giờ bỏ cuộc.
They have no place.	Họ không có chỗ đứng.
Thinking may give itself greater value, but it is still thinking.	Suy nghĩ có thể mang lại cho bản thân giá trị lớn hơn, nhưng nó vẫn là suy nghĩ.
Now you have me.	Bây giờ bạn có tôi.
Business cards are super useful things to have on hand.	Danh thiếp là thứ siêu hữu ích cần có trong tay.
But he listened to me.	Nhưng anh ấy đã nghe lời tôi.
It is to take it away from you.	Đó là phải lấy nó ra khỏi bạn.
He picked up the phone and dialed her number.	Anh bắt máy và gọi vào số của cô.
It is used nationwide.	Nó được sử dụng trên toàn quốc.
The question has changed.	Câu hỏi đã thay đổi.
It's very dangerous.	Nó rất nguy hiểm.
Why is she coming so late?	Tại sao cô ấy lại đến muộn như vậy?
But this is something necessary.	Nhưng đây là một cái gì đó cần thiết.
We have a store.	Chúng tôi có một cửa hàng.
They're not bad.	Họ không tệ.
Pay very low.	Phải trả rất thấp.
It's not bad, it's really good.	Nó không tệ, nó thực sự tốt.
We both want to discuss peace.	Cả hai chúng tôi đều muốn thảo luận về hòa bình.
You and your art are truly amazing.	Bạn và nghệ thuật của bạn thực sự đáng kinh ngạc.
This method includes many steps.	Phương pháp này bao gồm nhiều bước.
No training was provided to the control group.	Không có đào tạo nào được cung cấp cho nhóm kiểm soát.
It remains, to grow.	Nó vẫn còn, để phát triển.
The definition below gives us a way to measure this.	Định nghĩa dưới đây cung cấp cho chúng ta một cách để đo lường điều này.
I just, you know, think.	Tôi chỉ, bạn biết đấy, nghĩ.
Their hair is on fire.	Tóc của họ đang cháy.
This was done here.	Điều này đã được thực hiện ở đây.
What are they.	Họ là gì.
The way she gently put him in some distance.	Cách cô nhẹ nhàng đặt anh vào một khoảng cách.
And then go back again.	Và sau đó quay trở lại một lần nữa.
You'll see great stuff, that's a given.	Bạn sẽ thấy những thứ tuyệt vời, đó là một thứ đã cho.
Sex is very powerful.	Tình dục rất mạnh mẽ.
We have seen, studied and experienced moments when this happened.	Chúng tôi đã nhìn thấy, nghiên cứu và trải nghiệm những khoảnh khắc khi điều này xảy ra.
I stopped at a friend's house.	Tôi dừng chân ở nhà một người bạn.
Buy less, buy better.	Mua ít hơn, mua tốt hơn.
For their future.	Vì tương lai của họ.
It means we should study it more.	Nó có nghĩa là chúng ta nên nghiên cứu nó nhiều hơn.
He can learn about you.	Anh ấy có thể tìm hiểu về bạn.
You don't even miss a beat.	Bạn thậm chí không bỏ lỡ một nhịp.
Words must be something that challenges our thoughts and our lives.	Từ ngữ phải là một thứ gì đó thách thức suy nghĩ và cuộc sống của chúng ta.
It seems to be a call to judgment on your part.	Nó dường như là một lời kêu gọi phán xét từ phía bạn.
A space is used between letters and numbers.	Một khoảng trắng được sử dụng giữa các chữ cái và số.
She wanted him to go the same way.	Cô muốn anh ta đi cùng đường.
She still hasn't come.	Cô ấy vẫn không đến.
There will be a job away for a while.	Sẽ có một công việc đi xa trong một thời gian.
But everyone died.	Nhưng mọi người đã chết.
These rules are not complicated, but a.	Những quy tắc này không phức tạp, nhưng a.
Choose a wish and move on.	Chọn một điều ước và tiếp tục.
That is the suggestion.	Đó là lời đề nghị.
Keep to a core message.	Giữ cho một thông điệp cốt lõi.
Because there has been progress in perspective.	Vì đã có tiến bộ trong quan điểm.
Doubt will disappear with it with a little trouble.	Sự nghi ngờ sẽ biến mất với nó với một chút rắc rối.
I'll call you when it's time to come down.	Tôi sẽ gọi cho bạn khi đến giờ xuống.
But the story offers more than just this.	Nhưng câu chuyện cung cấp nhiều hơn chỉ này.
And quantity ,.	Và số lượng ,.
I associate past relationship experiences with current relationship concerns.	Tôi liên kết kinh nghiệm mối quan hệ trong quá khứ với mối quan tâm của mối quan hệ hiện tại.
He looked at me with brown and black eyes.	Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt nâu và đen.
Also, use this network.	Ngoài ra, hãy sử dụng mạng này.
I take that very seriously.	Tôi rất coi trọng chuyện đó.
There must be someone in charge here.	Phải có người phụ trách ở đây.
Be sure to notice the little things.	Hãy chắc chắn để ý những điều nhỏ nhặt.
Especially since this kind of change won't come easily.	Đặc biệt là vì loại thay đổi này sẽ không đến dễ dàng.
They will be improved later.	Chúng sẽ được cải thiện sau đó.
Seems like no one noticed.	Dường như không ai để ý.
A better husband.	Một người chồng tốt hơn.
A few moments of silence follow this scene.	Một vài khoảnh khắc im lặng theo sau cảnh này.
I will refuel.	Tôi sẽ đổ xăng.
Don't worry about me.	Đừng lo lắng cho tôi.
Set office hours and post them.	Đặt giờ hành chính và đăng chúng.
Another option is to have a car with a bed inside.	Một lựa chọn khác là có một chiếc xe có giường bên trong.
I've had it for a year now.	Tôi đã giữ nó được một năm rồi.
He put his hand on my face, gently.	Anh đặt tay lên mặt tôi, nhẹ nhàng.
Time for another tea party.	Đã đến lúc cho một bữa tiệc trà khác.
But they put a little.	Nhưng họ đặt một chút.
I'm doing it, in a medical field.	Tôi đang làm nó, trong một lĩnh vực y tế.
You are doing your job.	Bạn đang làm công việc của bạn.
You won't find me here again.	Bạn sẽ không tìm thấy tôi ở đây một lần nữa.
The best, in fact.	Tốt nhất, trên thực tế.
You get a lot of love from them.	Bạn nhận được rất nhiều tình cảm từ họ.
I saw what he was doing.	Tôi đã thấy những gì anh ấy đang làm.
Lucky.	May quá.
This may also be true.	Điều này cũng có thể đúng.
Then there are the smaller concerns.	Sau đó, có những mối quan tâm nhỏ hơn.
This is a challenge for me, for anyone, on many levels.	Đây là một thách thức đối với tôi, đối với bất kỳ ai, ở nhiều cấp độ.
The sleeping bag goes to the bottom.	Túi ngủ đi đến đáy.
She can't come out here.	Cô ấy không thể ra đây.
So should we charge them?.	Vì vậy, chúng ta nên tính phí chúng ?.
We found a good agreement with the observations.	Chúng tôi thấy một sự đồng ý tốt với các quan sát.
Eye cancer.	Ung thư mắt.
It's actually a website.	Đó thực sự là một trang web.
Either a central bank, or a private institution.	Hoặc một ngân hàng trung ương, hoặc một tổ chức tư nhân.
In most cases, the best you can do is stay alive.	Trong hầu hết các trường hợp, điều tốt nhất bạn có thể làm là sống sót.
They were there, then disappeared.	Họ đã ở đó, sau đó biến mất.
I appreciate and respect your decision.	Tôi đánh giá cao và tôn trọng quyết định của bạn.
He had a strange feeling that he had seen before.	Anh có một cảm giác kỳ lạ mà anh đã thấy nó trước đây.
But one person does one's duty.	Nhưng một người làm nhiệm vụ của một người.
I often find myself dozing off on the way home.	Tôi thường thấy mình ngủ gật trên đường về nhà.
It's a powerful tool.	Đó là công cụ mạnh mẽ.
It's been twenty minutes.	Đã hai mươi phút.
The time and reason for leaving must be included.	Thời gian và lý do rời đi phải được bao gồm.
You must read it and then answer the questions true and false.	Bạn phải đọc nó và sau đó trả lời các câu hỏi đúng và sai.
We don't know what we're doing.	Chúng tôi không biết mình đang làm gì.
He wants to, you know.	Anh ấy muốn, bạn biết đấy.
My eyes can barely see.	Đôi mắt của tôi hầu như không thể nhìn thấy.
Probably as early as this morning.	Có lẽ sớm nhất là sáng nay.
Nothing to talk about.	Không có gì để nói về.
Forces must develop naturally.	Các lực lượng phải phát triển một cách tự nhiên.
That may come true one day.	Điều đó có thể trở thành sự thật vào một ngày nào đó.
However, he knew he could never go back to them.	Tuy nhiên, anh biết rằng anh không bao giờ có thể quay trở lại với họ.
Not just the working class, not just the lower class, not just the upper class.	Không chỉ giai cấp công nhân, không chỉ giai cấp thấp hơn, không chỉ giai cấp trên.
The stories of the past and the future don't play out in the end.	Những câu chuyện về quá khứ và tương lai cuối cùng không còn diễn ra nữa.
It's quiet, too quiet.	Nó yên lặng, quá yên tĩnh.
Try to have your own approach.	Cố gắng có cách tiếp cận của riêng bạn.
Her words only cared about his feelings, nothing more, nothing less.	Lời nói của cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh, không hơn không kém.
Not for debate.	Không phải để tranh luận.
It's a character that's been around for a while.	Đó là một nhân vật đã ở đây một thời gian.
Boys have to think of something.	Con trai phải nghĩ ra một cái gì đó.
I can see that now.	Tôi có thể thấy điều đó ngay bây giờ.
She became like an animal.	Cô ấy trở nên giống như một con vật.
I am against them.	Tôi chống lại chúng.
It can barely move.	Nó hầu như không thể di chuyển.
If we want it, we buy it.	Nếu chúng tôi muốn nó, chúng tôi mua nó.
But if you listen to it, you can improve.	Nhưng nếu bạn lắng nghe nó, bạn có thể cải thiện.
And when they watch it.	Và khi họ xem nó.
The younger officer's face was now completely white.	Khuôn mặt của viên sĩ quan trẻ hơn bây giờ hoàn toàn trắng bệch.
First, my father.	Đầu tiên, cha tôi.
I would really appreciate some input.	Tôi thực sự sẽ đánh giá cao một số đầu vào.
Today the city is still in shock.	Hôm nay thành phố vẫn còn bị sốc.
There will be a waiting list after that.	Sẽ có danh sách chờ sau đó.
He couldn't leave the house fast enough.	Anh không thể rời khỏi nhà đủ nhanh.
Seriously, read the report.	Nghiêm túc, đọc báo cáo.
We make it in a similar way.	Chúng tôi làm cho nó theo một cách tương tự.
We don't take care of each other.	Chúng tôi không chăm sóc lẫn nhau.
Turn off the heat, remove the chicken and set aside.	Tắt bếp, vớt gà ra và để riêng.
And that's a change for the better.	Và đó là một sự thay đổi để tốt hơn.
, after the fight less than an hour.	, sau cuộc chiến chưa đầy một giờ.
Too much of anything, even money, is a bad thing.	Quá nhiều bất cứ thứ gì, thậm chí là tiền, là một điều tồi tệ.
If you have trouble sleeping, keep this in mind.	Nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ, hãy ghi nhớ điều này.
Fans are the best.	Người hâm mộ là tốt nhất.
You should make sure who you are working with.	Bạn nên chắc chắn rằng bạn đang làm việc với ai.
There was never anything between us.	Không bao giờ có bất cứ điều gì giữa chúng tôi.
She pointed at them.	Cô chỉ vào họ.
My father showed no sign of hearing.	Cha tôi không có dấu hiệu là đã nghe thấy.
But only one person finished the race.	Nhưng chỉ có một người hoàn thành cuộc đua.
Everything is silent.	Mọi thứ đều im lặng.
We will write to you soon.	Chúng tôi sẽ sớm viết thư cho bạn.
Late is more important because, well, that's the end of the game.	Trễ quan trọng hơn bởi vì, tốt, đó là kết thúc của trò chơi.
Indeed, you will.	Thật vậy, bạn sẽ.
Many things to learn.	Nhiều điều để học hỏi.
I wanted a room to myself with a great big bed.	Tôi muốn có một căn phòng cho riêng mình với một chiếc giường lớn tuyệt vời.
The problem this time got there.	Vấn đề lần này đã đến đó.
If not, add him.	Nếu không, hãy thêm anh ta.
His request was approved.	Yêu cầu của anh ấy đã được chấp thuận.
These are extremely good things.	Đây là những điều cực kỳ tốt.
No one even supported her.	Thậm chí không ai ủng hộ cô ấy.
All roads, all roads.	Tất cả các con đường, con đường.
It is a very dark story.	Đó là một câu chuyện rất đen tối.
Then she can take off.	Sau đó, cô ấy có thể cất cánh.
I want to give it to them.	Tôi muốn đưa nó cho họ.
My father takes us to visit often.	Cha tôi đưa chúng tôi đến thăm thường xuyên.
He won't want to know.	Anh ấy sẽ không muốn biết.
Carefully think you know what is right or best.	Hãy cẩn thận suy nghĩ bạn biết điều gì là đúng hoặc tốt nhất.
Not now, never.	Không phải bây giờ, không bao giờ.
And there's so much more that we don't even have.	Và còn rất nhiều thứ mà chúng tôi thậm chí còn chưa có.
She is very famous.	Cô ấy rất nổi tiếng.
They should have a good future.	Họ nên có một tương lai tốt đẹp.
Usually it's the guys who want to go out.	Thường thì đó là những anh chàng muốn ra ngoài.
She is strong and beautiful.	Cô ấy mạnh mẽ và xinh đẹp.
The end user or customer is the person using the device.	Người dùng cuối hoặc khách hàng là người đang sử dụng thiết bị.
Is a more involved, more difficult task.	Là một nhiệm vụ liên quan nhiều hơn, khó khăn hơn.
There is data in this link that may be useful to you.	Có dữ liệu trong liên kết này có thể hữu ích cho bạn.
Love is a very beautiful part of life.	Tình yêu là một phần rất đẹp của cuộc sống.
We plan to present our results in two papers.	Chúng tôi dự định trình bày kết quả của mình trong hai bài báo.
And whoever wants it more will get it.	Và ai muốn nó nhiều hơn sẽ nhận được nó.
She doesn't see them.	Cô ấy không nhìn thấy chúng.
He said high winds would be a problem for the entire state.	Ông nói rằng gió lớn sẽ là một vấn đề đối với toàn bộ bang.
So let me ask you again.	Vậy để tôi hỏi lại bạn.
They are a means, not an end.	Chúng là một phương tiện, không phải là một mục đích.
I think there are probably more success stories.	Tôi nghĩ có lẽ có nhiều câu chuyện thành công hơn.
I want.	Tôi muốn.
Ten people died and several were injured.	Có mười người chết và một vài người bị thương.
They killed her for a reason.	Họ đã giết cô ấy vì một lý do.
Go away, she thought.	Đi đi, cô nghĩ.
From this point on, life will be different.	Kể từ thời điểm này, cuộc sống sẽ khác.
And good morning.	Và chào buổi sáng.
An action you just did, that's it.	Một hành động bạn vừa làm, đó là nó.
I hope you don't have any hard feelings.	Tôi hy vọng bạn không có bất kỳ cảm giác khó khăn.
Except she can't.	Ngoại trừ cô ấy không thể.
But maybe you will have to ask the people around me.	Nhưng có lẽ bạn sẽ phải hỏi những người xung quanh tôi.
He doesn't want to go up there.	Anh ấy không muốn lên đó.
Use it to make the most of your time.	Sử dụng nó để tận dụng tối đa thời gian của bạn.
She is amazing.	Cô ấy thật tuyệt vời.
I know them for two weeks.	Tôi biết họ hai tuần.
It's not merely as if he's not here.	Nó không chỉ đơn thuần là như thể anh ấy không có ở đây.
You know, those jobs are similar to the church but not quite.	Bạn biết đấy, những công việc đó tương tự với nhà thờ nhưng không hoàn toàn.
What you think now will affect how you feel later.	Những gì bạn nghĩ bây giờ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của bạn sau này.
But you put out the fire.	Nhưng bạn dập lửa.
Let's have fun together on this wild ride!.	Hãy cùng nhau vui vẻ trên chuyến đi hoang dã này !.
I love the way my life has turned out.	Tôi yêu cách cuộc sống của tôi đã diễn ra.
I go there, like any race, to win.	Tôi đến đó, giống như bất kỳ cuộc đua nào, để giành chiến thắng.
Someone was out there.	Ai đó đã ở ngoài đó.
One thousand feet tall.	Cao một nghìn thước Anh.
They had a very complicated relationship.	Họ đã có một mối quan hệ rất phức tạp.
I shouldn't be here.	Tôi không nên ở đây.
You know they hate being sold to.	Bạn biết họ ghét bị bán cho.
You don't just trust them more and more.	Bạn không chỉ tin tưởng họ ngày càng nhiều.
Exercise more and eat less.	Tập thể dục nhiều hơn và ăn ít hơn.
Brother and sister are not better either.	Anh trai và em gái cũng không khá hơn.
My current blog is my third attempt.	Blog hiện tại của tôi là lần thử thứ ba của tôi.
I went with him.	Tôi đã đi với anh ta.
This would be a step in the wrong direction.	Đây sẽ là một bước đi sai hướng.
But never done.	Nhưng không bao giờ thực hiện.
It was working fine.	Nó đã hoạt động tốt.
Yet again, there was a girl who was looking sad.	Tuy nhiên, một lần nữa, có một cô gái đang trông buồn bã.
Win or lose or win.	Được hoặc có thể thắng hoặc thua.
No other injuries were reported.	Không có thương tích khác được báo cáo.
We were together, we needed each other.	Chúng ta đã ở bên nhau, chúng ta cần nhau.
Add this to your collection.	Thêm cái này vào bộ sưu tập của bạn.
They finally released him.	Cuối cùng họ đã thả anh ta ra.
The sun is hot, the air is dry.	Trời nắng gắt, không khí hanh khô.
The defendant is under no obligation to do so.	Bị cáo không có nhiệm vụ phải làm như vậy.
But we started a conversation.	Nhưng chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
I have seen the knife.	Tôi đã nhìn thấy con dao.
I stopped quickly.	Tôi dừng lại nhanh chóng.
This is how we want to raise our children.	Đây là cách chúng tôi muốn nuôi dạy con cái của mình.
I love him so much and I want our relationship to work.	Tôi yêu anh ấy rất nhiều và tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi có kết quả.
It was a laugh.	Đó là một tiếng cười.
On the other hand, the job is specific.	Mặt khác, công việc là cụ thể.
But that may be easier said than done.	Nhưng điều đó có thể nói dễ hơn làm.
Just most of them.	Chỉ hầu hết trong số họ.
He loves his players.	Ông ấy yêu các cầu thủ của mình.
If she takes you, at least one of us will be there.	Nếu cô ấy đưa bạn đi, ít nhất một người trong chúng ta sẽ ở đó.
My mother, looked up when the radio went silent.	Mẹ tôi, nhìn lên khi đài phát thanh im lặng.
I wouldn't do it otherwise.	Tôi sẽ không làm điều đó nếu không.
Just one more time.	Chỉ một lần nữa thôi.
Also participated in the barn.	Cũng đã tham gia vào chuồng.
Maybe he thinks it's his own.	Có lẽ anh ấy nghĩ đó là của riêng mình.
But most people probably spent more than that.	Nhưng hầu hết mọi người có lẽ đã tiêu nhiều hơn thế.
We decide for them.	Chúng tôi quyết định cho họ.
I know you talk to him.	Tôi biết bạn nói chuyện với anh ấy.
I want everyone to see this.	Tôi muốn mọi người xem cái này.
But not completely.	Nhưng không hoàn toàn.
Enter through the doors.	Vào qua các cửa.
She is not breathing.	Cô ấy không thở.
This leads me to what is happening.	Điều này dẫn tôi đến những gì đang xảy ra.
That will work.	Rằng sẽ làm việc.
People say that he is and is the leader.	Mọi người nói rằng anh ấy là và là người lãnh đạo.
A cash bar would be convenient.	Một quán rượu dùng tiền mặt sẽ tiện lợi.
Since then, he has become a dead man coming back to life.	Kể từ đó, anh ấy đã trở thành một kẻ chết đi sống lại.
He has a good feeling about the day ahead.	Anh ấy có một cảm giác tốt về ngày sắp tới.
She was easily as tall as him.	Cô dễ dàng cao như anh.
The whole meeting was weird.	Toàn bộ cuộc họp thật kỳ lạ.
They have money.	Họ có tiền.
He was very satisfied, joy filled his heart.	Anh rất hài lòng, niềm vui tràn ngập trong trái tim anh.
No one else needs to know that.	Không ai khác cần biết điều đó.
You may fall asleep when you stand up.	Bạn có thể ngủ gật khi đứng lên.
It's not really a big deal.	Nó không thực sự là một vấn đề lớn.
I wonder how she died in this match.	Tôi tự hỏi cô ấy đã chết như thế nào trong trận đấu này.
Test does not know exactly which component has deteriorated.	Kiểm tra không biết chính xác thành phần đã xấu đi.
Cover the walls with pictures of your people.	Bao phủ các bức tường với hình ảnh của con người của bạn.
We are like any other family in our community.	Chúng tôi giống như bất kỳ gia đình nào khác trong cộng đồng của chúng tôi.
I can't handle that.	Tôi không thể xử lý điều đó.
We have family.	Chúng tôi có gia đình.
All my questions were answered without running around.	Tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời mà không cần chạy xung quanh.
Stocks hit a record.	Cổ phiếu đạt kỷ lục.
Had a great time, though.	Đã có một thời gian tuyệt vời, mặc dù.
But he had to keep the girl within his reach.	Nhưng anh phải giữ cô gái trong tầm với của mình.
His eyes are full of love for me.	Đôi mắt anh đầy yêu thương dành cho tôi.
These worries may be real.	Những lo lắng này có thể là thật.
That fell back.	Điều đó đã rơi trở lại.
I said yes, once.	Tôi đã nói có, một lần.
Seriously, we kick.	Nghiêm túc mà nói, chúng tôi đá.
It was free.	Nó đã miễn phí.
I have never left a comment on your blog before today.	Tôi chưa bao giờ để lại một bình luận trên blog của bạn trước ngày hôm nay.
Cover your hair when going out.	Che tóc khi đi ra ngoài.
We may be an odd family, but we are his.	Chúng tôi có thể là một gia đình kỳ quặc, nhưng chúng tôi là gia đình của anh ấy.
The sun feels warm and auspicious on his face.	Mặt trời cảm thấy ấm áp và tốt lành trên khuôn mặt của mình.
He looked at me.	Anh ấy nhìn tôi.
The subjects were divided into three groups.	Các đối tượng được chia thành ba nhóm.
And fast movement is needed.	Và di chuyển nhanh là cần thiết.
Look at me.	Hãy nhìn tôi.
Read more.	Đọc thêm.
He's moved forward but he hasn't.	Anh ấy đã tiến về phía trước nhưng anh ấy đã không như vậy.
I understand that government resources are limited.	Tôi hiểu rằng nguồn lực của chính phủ có hạn.
The day has come when she doesn't know me.	Đã đến ngày cô ấy không biết tôi.
We asked her to stay.	Chúng tôi yêu cầu cô ấy ở lại.
I cannot imagine it.	Tôi không thể hình dung nó.
In fact, it's a big win.	Trên thực tế, đó là một chiến thắng lớn.
They said he was served excellently.	Họ nói rằng anh ấy đã được phục vụ tuyệt vời.
The object is not the problem, the problem exists in the mind.	Đối tượng không phải là vấn đề, vấn đề tồn tại trong tâm trí.
Also found really good sources.	Cũng tìm thấy những nguồn thực sự tốt.
The only problem we had was that the food was not good.	Vấn đề duy nhất chúng tôi gặp phải là thức ăn không tốt.
They are fresh and powerful.	Chúng tươi mới và mạnh mẽ.
I got too many of them.	Tôi đã nhận được quá nhiều trong số họ.
So they started calling him that.	Vì vậy, họ bắt đầu gọi anh ta như vậy.
But in each of these she leaves to her family.	Nhưng trong mỗi điều này cô ấy để lại cho gia đình của mình.
He couldn't wait until she did.	Anh không thể đợi cho đến khi cô làm vậy.
Boldly ask.	Mạnh dạn hỏi.
Earth and sky.	Đất và trời.
I will dream about how wonderful it is.	Tôi sẽ mơ về nó tuyệt vời như thế nào.
I just got out of what I thought was a serious relationship.	Tôi vừa thoát ra khỏi những gì tôi nghĩ là một mối quan hệ nghiêm túc.
It's like having a garden together.	Không khác gì có một khu vườn với nhau.
Therefore, it will be inside the try block.	Do đó, nó sẽ nằm bên trong khối try.
Working time.	Thời gian làm việc.
He cannot be caught.	Anh ta không thể bị bắt.
But each operation is done very quickly.	Nhưng mỗi thao tác được thực hiện rất nhanh chóng.
And many of them offer high salaries.	Và nhiều người trong số họ cung cấp mức lương cao.
Suddenly, she felt herself going to cry.	Đột nhiên, cô cảm thấy mình sắp khóc.
It could be just a small change in style.	Nó có thể chỉ là một thay đổi nhỏ trong phong cách.
Let me take that.	Để tôi lấy cái đó.
This is the best conversation ever.	Đây là cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất.
Variables are treated the same.	Các biến được xử lý giống nhau.
The same holds true for humans.	Điều này cũng tương tự đối với con người.
This relationship is relatively weak.	Mối quan hệ này tương đối yếu.
Maybe a love letter.	Có lẽ là một bức thư tình.
But the old car will take me anywhere.	Nhưng chiếc xe hơi cũ kỹ sẽ đưa tôi đến bất cứ đâu.
I knew she would, that's why we came.	Tôi biết cô ấy sẽ làm vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi đến.
They were quite angry.	Họ đã khá tức giận.
The air is also burning.	Không khí cũng như bùng cháy.
I see what you can become.	Tôi thấy những gì bạn có thể trở thành.
There are a few places where the sound is completely dropped.	Có một vài nơi âm thanh bị bỏ hoàn toàn.
But he wants.	Nhưng anh muốn.
You can view it here.	Bạn có thể xem nó ở đây.
Of course he won't stop.	Tất nhiên anh ấy sẽ không dừng lại.
I'm serious.	Tôi nghiêm túc đấy.
This core will provide an important function for many users.	Lõi này sẽ cung cấp một chức năng quan trọng cho nhiều người dùng.
It is not a weapon.	Nó không phải là một vũ khí.
But it's not unusual for him to drive into the city.	Nhưng không có gì lạ khi anh ta lái xe vào thành phố.
Give it to me.	Đưa nó cho tôi.
Security is hot.	An ninh là nóng.
I am sitting in the green room.	Tôi đang ngồi trong căn phòng màu xanh lá cây.
We suddenly had a zero-cost business.	Chúng tôi đột nhiên có một công việc kinh doanh với chi phí bằng không.
Kill a few hours.	Giết một vài giờ.
And if they are late.	Và nếu họ đến muộn.
The boys were out of position.	Các chàng trai đã ra khỏi vị trí.
The press never gave anything about it either.	Báo chí cũng không bao giờ đưa ra bất cứ điều gì về điều đó.
It won't be an easy thing.	Nó sẽ không phải là một điều dễ dàng.
His face was red.	Mặt anh đỏ bừng.
But that's as far as it goes.	Nhưng đó là xa như nó đi.
Although this is not mentioned in their terms and conditions.	Mặc dù điều này không được đề cập trong các điều khoản và điều kiện của họ.
Again, however, this can vary widely between groups.	Tuy nhiên, một lần nữa, điều này có thể rất khác nhau giữa các nhóm.
One eye gets better and the other gets worse.	Một mắt trở nên tốt hơn và một mắt trở nên tồi tệ hơn.
We are how we prepare and deal with what happens to us.	Chúng tôi là cách chúng tôi chuẩn bị và đối phó với những gì xảy ra với chúng tôi.
In their world, that's your job.	Trong thế giới của họ, đó là công việc của bạn.
So would you please send me your best.	Vì vậy, bạn sẽ vui lòng gửi cho tôi những gì tốt nhất của bạn.
You laugh at everything.	Bạn cười với mọi thứ.
You'll be OK.	Bạn sẽ ổn thôi.
I could see tears in his eyes.	Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt anh ấy.
Especially her husband.	Đặc biệt là chồng cô.
You wonder if you will achieve it.	Bạn tự hỏi nếu bạn sẽ đạt được nó.
The strategy was successful.	Chiến lược đã thành công.
For example, there is a note coming in at dinner.	Ví dụ, có một ghi chú đến trong bữa tối.
It leaves you with some nice open-ended questions.	Nó để lại cho bạn một số câu hỏi mở tốt đẹp.
You can reduce your risk by knowing what to do.	Bạn có thể giảm rủi ro của mình bằng cách biết phải làm gì.
From doing that action.	Từ việc thực hiện hành động đó.
Why is something that we have to study.	Tại sao lại là thứ mà chúng ta phải nghiên cứu.
But one of them is not so conspicuous.	Nhưng một trong số chúng không dễ thấy như vậy.
The tree bears fruit after only two to three years.	Cây cho quả chỉ sau hai đến ba năm.
They don't even know that they are doing it.	Họ thậm chí không biết rằng họ đang làm điều đó.
There is usually an element of risk.	Thường có một yếu tố rủi ro.
This bridge is a weak bridge.	Cây cầu này là một cây cầu yếu.
However, very few women have time for them.	Có điều, rất ít phụ nữ có thời gian dành cho họ.
I started making cards a few years ago and have never looked back.	Tôi bắt đầu làm thiệp cách đây vài năm và chưa bao giờ nhìn lại.
Sometimes we don't like each other very much.	Có những lúc, chúng tôi không thích nhau cho lắm.
Some people never seem to learn.	Một số người dường như không bao giờ học.
It only got worse from there.	Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đó.
It is not simply a word.	Nó không chỉ đơn giản là một từ.
I don't know how long this continues.	Tôi không biết điều này tiếp tục bao lâu.
Yes, they were very happy.	Vâng, họ đã rất hạnh phúc.
This will save them time, let them see their worth.	Điều này sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian, để họ thấy được giá trị của bản thân.
Only for now.	Chỉ cho bây giờ.
The current study's model may reveal such a clear picture.	Mô hình của nghiên cứu hiện tại có thể cho thấy một hình ảnh rõ ràng như vậy.
In some cases, they did.	Trong một số trường hợp, họ đã làm.
She couldn't stay away.	Cô ấy không thể tránh xa.
Like full back around.	Giống như trở lại đầy đủ xung quanh.
I talked to the bear.	Tôi đã nói chuyện với con gấu.
Obviously she has a lot.	Rõ ràng là cô ấy có rất nhiều.
You don't really have to do anything specific.	Bạn không thực sự phải làm bất cứ điều gì cụ thể.
Your father is not dead.	Cha của bạn chưa chết.
Each individual will react differently to different patterns.	Mỗi cá nhân sẽ phản ứng khác nhau với các mô hình khác nhau.
Other models look for reasons for introduced rules.	Các mô hình khác tìm kiếm lý do cho các quy tắc được giới thiệu.
It won't make any difference.	Nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Live at home.	Sống ở nhà.
You start by saying something brief.	Bạn bắt đầu bằng cách nói điều gì đó ngắn gọn.
Your father doesn't want to risk waiting until he returns.	Cha của bạn không muốn mạo hiểm chờ đợi cho đến khi ông ấy trở lại.
Find the best solution among these.	Tìm giải pháp tốt nhất trong số này.
This could be for a number of reasons.	Điều này có thể vì một số lý do.
I like everything we do.	Tôi thích mọi thứ chúng tôi làm.
Both post about human issues, the latter being very frequent.	Cả hai đều đăng về các vấn đề con người, vấn đề thứ hai rất thường xuyên.
She talks to her dog.	Cô ấy nói chuyện với con chó của mình.
I get comments day after day.	Tôi nhận được bình luận ngày qua ngày.
They watched and waited.	Họ đã xem và chờ đợi.
The bathroom door closed.	Cửa phòng tắm đóng lại.
This result can be interpreted in two ways.	Kết quả này có thể được giải thích theo hai cách.
She went too far.	Cô ấy đã đi quá xa.
Then there is only darkness.	Sau đó chỉ có bóng tối.
Better safe than sorry.	Tốt hơn là an toàn hơn xin lỗi.
I have been planning this project for many years now.	Tôi đã lên kế hoạch cho dự án này trong nhiều năm nay.
The start of your day could be the end of theirs.	Khởi đầu một ngày của bạn có thể là kết thúc một ngày của họ.
Tired of being excluded.	Mệt mỏi vì bị loại trừ.
It is really only a few minutes.	Nó chỉ thực sự là một vài phút.
I got this covered.	Tôi đã nhận được điều này được bảo hiểm.
But they can't do much more than that.	Nhưng họ không thể làm được nhiều hơn thế nữa.
Other than that, it's a remarkable result.	Ngoài ra, đó là một kết quả đáng kể.
It is very easy to get your money.	Nó rất dễ dàng để có được tiền của bạn.
Tell your children that there is no god and do with it.	Hãy nói với con cái của bạn rằng không có thần thánh và hãy làm với nó.
All fall out well.	Tất cả đều rơi ra tốt.
The screen is nice but the sound is not great.	Màn hình đẹp nhưng âm thanh không tuyệt.
Length of time.	Chiều dài của thời gian.
Most clinical trials are quite small and involve both children and adults.	Hầu hết các thử nghiệm lâm sàng đều khá nhỏ và có sự tham gia của cả trẻ em và người lớn.
I did it for him.	Tôi đã làm điều đó cho anh ấy.
The weight of the bottle is a relief.	Trọng lượng của chai là một sự nhẹ nhõm.
Then they looked away from each other.	Rồi họ lại nhìn xa nhau.
He said he pushed and pushed, but to no avail.	Anh ta nói rằng anh ta đã đẩy và đẩy, nhưng vô ích.
Seeing is working.	Nhìn thấy là hoạt động.
That is finally there.	Đó là cuối cùng có.
Indeed.	Thật vậy.
He says his only responsibility is his children.	Anh ấy nói rằng trách nhiệm duy nhất của anh ấy là những đứa con của anh ấy.
You tell me the story you want to live.	Bạn kể cho tôi nghe câu chuyện mà bạn muốn sống.
I gave him his name.	Tôi đặt tên của anh ấy cho tôi.
As they were doing this, the police arrived.	Khi họ đang làm điều này, cảnh sát đã đến.
Of course, his interests are slightly different from mine.	Tất nhiên, mối quan tâm của anh ấy hơi khác với tôi.
I won't hurt it.	Tôi sẽ không làm tổn thương nó.
This is the wish tree.	Đây là cây điều ước.
Many times it died.	Rất nhiều lần nó đã chết.
But don't take my word for it.	Nhưng đừng lấy lời của tôi cho nó.
Her mouth is so sweet.	Miệng cô ấy thật ngọt ngào.
I can get there in ten minutes.	Tôi có thể đến đó trong vòng mười phút.
Interesting start.	Khởi đầu thật thú vị.
There is something else to do.	Có một cái gì đó khác để làm.
It makes no sense or seems real.	Nó không có ý nghĩa hoặc có vẻ như thật.
Its look will make us feel at home.	Cái nhìn của nó sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy như ở nhà.
Both sides played that game.	Cả hai bên đã chơi trò chơi đó.
Research clinical outcomes.	Nghiên cứu kết quả lâm sàng.
We know it will kill people right and left.	Chúng tôi biết nó sẽ giết người phải và trái.
These guys worked with my team and nothing was a problem.	Những người này đã làm việc với nhóm của tôi và không có gì là vấn đề.
The system is designed and developed for the end user to use.	Hệ thống được thiết kế và phát triển để người dùng cuối sử dụng.
The world can save itself.	Thế giới có thể tự cứu mình.
Probably cold, though.	Có lẽ là lạnh lùng, mặc dù vậy.
Maybe it's me.	Có lẽ là tôi.
That's not a bad choice.	Đó không phải là một lựa chọn tồi.
I get the class cast exception during this phase.	Tôi nhận được ngoại lệ diễn viên trong lớp trong giai đoạn này.
I went back quickly and never looked back.	Tôi đã quay trở lại nhanh chóng và không bao giờ nhìn lại.
Drive setting too low.	Cài đặt Drive quá thấp.
But only a little.	Nhưng chỉ một chút thôi.
This country is in a terrible state.	Đất nước này đang ở trong tình trạng khủng khiếp.
This is not unique to my research.	Đây không phải là duy nhất đối với nghiên cứu của tôi.
We'll drive down there, take the car down there.	Chúng tôi sẽ lái xe xuống đó, đưa ô tô xuống đó.
We sat on either side of the table for two.	Chúng tôi ngồi ở hai bên bàn cho hai người.
I was too surprised to stir.	Tôi đã quá ngạc nhiên để khuấy động.
Blood test to see where you stand.	Kiểm tra máu để xem bạn đứng ở đâu.
I don't know how to get her involved.	Tôi không biết làm thế nào để đưa cô ấy vào cuộc.
But don't worry about me.	Nhưng đừng lo lắng cho tôi.
He was tired, but it was more than that.	Anh mệt mỏi, nhưng nó còn hơn thế nữa.
No other observations are needed.	Không cần quan sát khác.
But we won't, in this case.	Nhưng chúng tôi sẽ không, trong trường hợp này.
You can love in it.	Bạn có thể yêu trong đó.
Girls want to be with girls, he thought.	Các cô gái muốn ở với các cô gái, anh nghĩ.
It's like a sea of ​​people out there.	Nó giống như một biển người ngoài kia.
But now, this very case has come into play.	Nhưng bây giờ, chính trường hợp này đã phát huy tác dụng.
Let's go back and review.	Hãy quay trở lại và xem xét.
I bought this book in response to a recent breakup.	Tôi đã mua cuốn sách này để đáp lại một cuộc chia tay gần đây.
Just enough left.	Chỉ còn lại vừa đủ.
Be true to yourself as a good man and father.	Hãy sống đúng với tư cách là người đàn ông và người cha tốt như bạn.
So be patient and notice that something is going on.	Vì vậy, hãy kiên nhẫn và nhận thấy rằng có một cái gì đó đang xảy ra.
I hope this works for others as well as it worked for me.	Tôi hy vọng điều này hiệu quả với những người khác cũng như nó hiệu quả với tôi.
Can anyone please explain this.	Bất cứ ai có thể xin vui lòng giải thích điều này.
Written informed consent was obtained prior to the study.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo trước khi nghiên cứu.
Just want to hide this field.	Chỉ muốn ẩn trường này.
Know that you are in my thoughts.	Biết rằng bạn đang ở trong suy nghĩ của tôi.
There are currently no other data in additional patient series.	Hiện tại không có dữ liệu nào khác trong loạt bệnh nhân bổ sung.
We didn't have a very good start.	Chúng tôi đã không có một khởi đầu rất tốt.
But the outside area is not that great.	Nhưng khu vực bên ngoài không phải là tuyệt vời.
There may be more bodies and they haven't found them yet.	Có thể có nhiều thi thể hơn và họ vẫn chưa tìm thấy chúng.
His back teeth are stuck together.	Răng sau của anh ấy bị dính vào nhau.
We are both people of language.	Cả hai chúng tôi đều là người của ngôn ngữ.
Hope this makes sense.	Hy vọng điều này có ý nghĩa.
It comes from being broken.	Nó đến từ việc bị phá vỡ.
But that's the only reason.	Nhưng đó là lý do duy nhất.
There is no baby.	Không có em bé.
There is no such identity here.	Không có danh tính như vậy ở đây.
A fire broke out right behind us.	Một đám cháy bùng lên ngay phía sau chúng tôi.
It's hard to understand.	Thật khó hiểu.
I did not recommend one.	Tôi đã không đề nghị một.
Because that's what he produces.	Bởi vì đó là những gì anh ấy sản xuất.
He cares about opinion.	Anh ấy quan tâm đến quan điểm.
I will never be able to sleep again.	Tôi sẽ không bao giờ có thể ngủ được nữa.
Even drove his car.	Thậm chí còn lái xe của anh ấy.
Young women fell in love too easily.	Phụ nữ trẻ đã yêu quá dễ dàng.
It is working but suddenly some error occurs.	Nó đang hoạt động nhưng đột nhiên một số lỗi xảy ra.
That is thinking outside the box.	Đó là suy nghĩ bên ngoài hộp.
For property damage insurance, art.	Đối với bảo hiểm thiệt hại tài sản, nghệ thuật.
Either way, it's out of her control.	Dù thế nào thì nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy.
It's a tough place to work.	Đó là một nơi khó khăn để làm việc.
Girls often run from place to place.	Các cô gái thường chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
But here, there is another strange thing.	Nhưng ở đây, có một điều kỳ lạ khác.
No one would think we're straight.	Không ai có thể nghĩ rằng chúng tôi thẳng.
But mine, what progress over the past few thousand years has shown.	Nhưng của tôi, những gì tiến bộ trong vài nghìn năm qua đã cho thấy.
If you don't, don't.	Nếu bạn không, đừng.
She suddenly looked up and saw him looking at her, and she smiled.	Cô đột nhiên nhìn lên và thấy anh đang nhìn cô, và cô mỉm cười.
We arrived on time.	Chúng tôi đã đến đúng giờ.
An order is an order, no matter how evil it is.	Một mệnh lệnh là một mệnh lệnh, bất kể nó xấu xa như thế nào.
Nor is it audience friendly.	Cũng không phải khán giả thân thiện.
More than he should do.	Nhiều hơn những gì anh ấy nên làm.
Not done yet but will be soon.	Chưa xong nhưng sẽ sớm thôi.
A body was found dead near the edge of town.	Một thi thể được tìm thấy đã chết gần rìa thị trấn.
We will give you this.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái này.
You can do it.	Bạn sẽ làm được.
Again nothing happened.	Một lần nữa không có gì xảy ra.
I don't know how that can be fixed.	Tôi không biết làm thế nào mà có thể được sửa chữa.
Or prove me wrong.	Hay chưng minh tôi sai.
We know better still.	Chúng tôi biết tốt hơn vẫn còn.
This is an exciting and fun ride.	Đây là một chuyến đi thú vị và vui vẻ.
He is content with his small portion.	Anh ấy bằng lòng với phần nhỏ của mình.
Hence both are correct.	Do đó cả hai đều đúng.
On the way he noticed something on the floor.	Trên đường đi anh ấy nhận thấy thứ gì đó trên sàn nhà.
Now let them live in love.	Bây giờ hãy để họ sống trong tình yêu.
That's what we came here to do.	Đó là những gì chúng tôi đến đây để làm.
However, the damage was done.	Tuy nhiên, thiệt hại đã được thực hiện.
You can walk home.	Bạn có thể đi bộ về nhà.
I called your cell, but you have to turn it off.	Tôi đã gọi di động của bạn, nhưng bạn phải tắt nó đi.
Here we list three of them.	Ở đây chúng tôi nêu ba trong số chúng.
A dog is part of our family.	Một con chó là một phần của gia đình chúng tôi.
I want to level it.	Tôi muốn san bằng nó.
There are plants everywhere.	Có thực vật ở khắp mọi nơi.
He fell forward, through me, and then rolled on his back.	Anh ấy ngã về phía trước, xuyên qua tôi, và sau đó lăn lộn trên lưng.
However, it doesn't change.	Tuy nhiên, nó không thay đổi.
I couldn't bring myself to throw it out.	Tôi đã không thể mang mình để ném nó ra ngoài.
So they are not chosen in terms of form.	Vì vậy, họ không được chọn về hình thức.
It makes you human.	Nó làm cho bạn thành con người.
I lived it.	Tôi đã sống nó.
The code for that will be here.	Mã cho điều đó sẽ ở đây.
He waited twenty minutes to be accepted.	Anh đã đợi hai mươi phút để được nhận.
They offered a much better life than my reality.	Họ đã đề nghị một cuộc sống tốt hơn nhiều so với thực tế của tôi.
Let us take you far, far away.	Hãy để chúng tôi đưa bạn đi thật xa, thật xa.
We are just like everyone else.	Chúng tôi cũng giống như những người khác.
Then again there was a letter.	Sau đó, một lần nữa có một lá thư.
Some are more successful than others.	Một số thành công hơn những người khác.
It was the kind of thing that brought me to tears.	Đó là một kiểu khiến tôi rơi nước mắt.
Great for kids.	Tuyệt vời cho trẻ em.
Neither of us had anything to say.	Không ai trong chúng tôi có bất cứ điều gì để nói.
This is the bad side.	Đây là mặt xấu.
The situation now seems very similar.	Tình hình bây giờ có vẻ rất giống nhau.
Unfortunately, however, these processes are very expensive.	Tuy nhiên, thật không may, những quy trình này rất tốn kém.
Nothing to break here.	Không có gì để phá vỡ ở đây.
People learn online for many reasons.	Mọi người học trực tuyến vì nhiều lý do.
I sat in my bed for almost four hours.	Tôi đã ngồi trên giường của mình gần bốn giờ đồng hồ.
It's too obvious.	Nó quá rõ ràng.
There are other factors.	Có những yếu tố khác.
The entire company is male.	Toàn bộ công ty là nam giới.
It was pretty clear on one problem.	Nó đã khá rõ ràng về một vấn đề.
That sounds like a solid plan there.	Nghe có vẻ như một kế hoạch vững chắc ở đó.
Other complications arise when equipment requirements are taken into account.	Các phức tạp khác xảy ra khi các yêu cầu về thiết bị được tính đến.
I couldn't even hear them breathe.	Tôi thậm chí không thể nghe thấy họ thở.
Whatever the heck it was he couldn't see.	Dù đó là cái quái gì mà anh không thể nhìn thấy.
This took it too far.	Điều này đã đưa nó đi quá xa.
Link to open.	Liên kết để mở.
Even though you haven't seen him yet, you love him.	Mặc dù bạn chưa nhìn thấy anh ấy, bạn yêu anh ấy.
The average of five individual measurements was used for each sample.	Trung bình của năm phép đo riêng lẻ được sử dụng cho mỗi mẫu.
If you know about it, you don't care.	Nếu anh biết chuyện, anh không quan tâm.
After a few seconds, the first experiential trial begins.	Sau vài giây, bản dùng thử trải nghiệm đầu tiên bắt đầu.
You can't see how, but it's being done.	Bạn không thể thấy làm thế nào, nhưng nó đang được thực hiện.
You never told me what the ring looked like.	Bạn chưa bao giờ nói với tôi chiếc nhẫn trông như thế nào.
Old enough to be a father.	Đủ tuổi để làm cha.
And this happened with a relatively minor problem.	Và điều này đã xảy ra với một vấn đề tương đối nhỏ.
The biggest is defense.	Lớn nhất là phòng thủ.
And so are books.	Và sách cũng vậy.
They are aware of habits.	Họ nhận thức được thói quen.
I stood by you as we cut them.	Tôi đã đứng bên cạnh bạn khi chúng tôi cắt giảm chúng.
I promise, you won't have any trouble.	Tôi hứa, bạn sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào.
I find that my results are better with the latter.	Tôi thấy rằng kết quả của tôi tốt hơn với cái sau.
I have enough to do.	Tôi có đủ để làm.
The whole band was pretty happy with it.	Cả ban nhạc đều khá hài lòng với nó.
Because you know damn well.	Bởi vì bạn biết rõ chết tiệt.
Things may not work.	Mọi thứ có thể không hoạt động.
He played very well today.	Anh ấy đã chơi rất tốt hôm nay.
Reading my blog failed, that could be a good thing.	Việc đọc blog của tôi không thành công, đó có thể là một điều tốt.
A story for another time.	Một câu chuyện cho một thời gian khác.
We'll camp here, either.	Chúng ta sẽ cắm trại ở đây, hoặc.
He was late.	Anh ấy đã trễ.
Read the rest.	Đọc phần còn lại.
Clothes are everywhere.	Quần áo nằm khắp nơi.
We never sell drugs.	Chúng tôi không bao giờ bán ma túy.
It's a world title, let's get it right.	Đó là một danh hiệu thế giới, hãy nói đúng về nó.
Don't look at me.	Không nhìn tôi.
It gives blood pressure.	Nó cho huyết áp.
He hasn't missed a single game for the rest of the season.	Anh ấy đã không bỏ lỡ một trận đấu nào trong phần còn lại của mùa giải.
He said, you can only do what you can do.	Anh ấy đã nói, bạn chỉ có thể làm những gì bạn có thể làm.
I knew the time was right.	Tôi biết thời điểm đó đã đúng.
The hands are not his.	Đôi tay không phải của anh ấy.
The results of one of three representative experiments are shown.	Kết quả của một trong ba thí nghiệm đại diện được hiển thị.
Give it a little time.	Cung cấp cho nó một ít thời gian.
It takes a long time.	Phải mất một thời gian dài.
So did this.	Nên đã làm điều này.
I don't care if there is another man before me.	Tôi không quan tâm nếu có một người đàn ông khác trước tôi.
It is 9 feet tall.	Nó cao 9 feet.
But she has to meet her mother.	Nhưng cô ấy phải gặp mẹ cô ấy.
It's like a map of how things work.	Nó giống như một bản đồ về cách mọi thứ hoạt động.
They know what you mean when you talk about meaning.	Họ biết bạn muốn nói gì khi bạn nói về ý nghĩa.
Get your own bag.	Lấy túi của riêng bạn.
The event, as you have seen, does not exist anymore.	Sự kiện, như anh đã thấy, không tồn tại nữa.
Two days later, he was found dead at his home.	Hai ngày sau, người ta tìm thấy anh ta chết tại nhà riêng.
You will never hear me mention his name.	Bạn sẽ không bao giờ nghe tôi nhắc đến tên anh ấy.
I'm sure he did.	Tôi chắc chắn là anh ấy đã làm.
Read anything whether it is for school or pleasure.	Đọc bất cứ điều gì cho dù đó là cho trường học hay niềm vui.
You must be crazy.	Bạn chắc hẳn là điên rồi.
It was not what he was expecting.	Nó không phải là những gì anh ta đã mong đợi.
It just feels like home.	Nó chỉ cảm thấy như ở nhà.
I want to see it for myself.	Tôi muốn xem nó cho chính mình.
Five more minutes, and that will pass.	Năm phút nữa, và điều đó sẽ trôi qua.
Maybe they think we don't care.	Có lẽ họ nghĩ rằng chúng tôi không quan tâm.
I mean, that's not how it's written.	Ý tôi là, đó không phải là cách nó được viết.
This is obviously of minor significance.	Điều này rõ ràng là có ý nghĩa nhỏ.
The average speed of sound is independent of species and time of day.	Tốc độ âm thanh trung bình không phụ thuộc vào loài và thời gian trong ngày.
Look at those stars.	Hãy nhìn những ngôi sao đó.
It's a wonderfully wonderful modern city.	Đó là một thành phố hiện đại tuyệt vời tuyệt vời.
You don't have to lie about it.	Bạn không cần phải nói dối về điều đó.
Here are a few things you can consider.	Dưới đây là một số điều bạn có thể xem xét.
He's not here to stop it.	Anh ấy không ở đây để ngăn chặn nó.
In this study, no patients were excluded from the study.	Trong nghiên cứu này, không có bệnh nhân nào bị loại khỏi nghiên cứu.
Water gently.	Tưới nước nhẹ nhàng.
Have genuine action.	Có hành động chân chính.
However there are cases where things are very easy.	Tuy nhiên có những trường hợp mọi thứ rất dễ dàng.
If you lose people in the process, that's good, not bad.	Nếu bạn mất người trong quá trình này, điều đó tốt chứ không phải xấu.
Her eyes welled up.	Đôi mắt cô rưng rưng.
You must feel.	Bạn phải cảm thấy.
In fact, he smiled at me several times during the trial.	Trên thực tế, anh ấy đã cười với tôi vài lần trong suốt phiên tòa.
It was a really rare day.	Đó là một ngày thực sự hiếm hoi.
There is no easy way to set it.	Không có cách nào dễ dàng để đặt nó.
He attacked.	Anh ta đã tấn công.
Mistake of a young man.	Sai lầm của một chàng trai trẻ.
He never makes you feel out of place.	Anh ấy không bao giờ khiến bạn cảm thấy lạc lõng.
Now we had to be careful.	Bây giờ chúng tôi đã phải cẩn thận.
Just common sense.	Chỉ là lẽ thường.
You are the last to fall.	Bạn là người cuối cùng gục ngã.
Now we introduce some of their properties that we will need.	Bây giờ chúng tôi giới thiệu một số thuộc tính của họ mà chúng tôi sẽ cần.
Over time, they built a good marriage and raised a family.	Theo thời gian, họ đã xây dựng một cuộc hôn nhân tốt đẹp và vun vén gia đình.
He didn't want to think about it.	Anh không muốn nghĩ về điều đó.
More than industry.	Hơn cả ngành công nghiệp.
If so, this screen will be returned.	Nếu vậy, màn hình này sẽ được trả về.
There is a safety issue.	Có vấn đề về an toàn.
Obviously, there is a difference.	Rõ ràng, có một sự khác biệt.
It closes the year she was born.	Nó khép lại năm cô sinh ra.
You told his story.	Bạn đã kể câu chuyện của anh ấy.
You went over to meet your friends.	Bạn đã đi qua để gặp bạn bè của bạn.
We wait to see who can come, who can be there.	Chúng tôi chờ xem ai có thể đến, ai có thể ở đó.
Mass production has yet to be put into practice.	Sản xuất hàng loạt vẫn chưa được đưa vào thực tế.
I feel calm and happy.	Tôi cảm thấy bình tĩnh và hạnh phúc.
We did five shows in four months.	Chúng tôi đã thực hiện năm chương trình trong bốn tháng.
Students just need to register.	Học sinh chỉ cần đăng ký.
You can have a stop loss order.	Bạn có thể có một lệnh dừng lỗ.
It's beautiful, really.	Nó rất đẹp, thực sự.
Oh come on, go away.	Ôi thôi, đụ đi.
And you've got it.	Và bạn đã có nó.
We chose it because a.	Chúng tôi đã chọn nó bởi vì a.
Surely you know something.	Chắc chắn bạn biết điều gì đó.
This is completely wrong.	Điều này là hoàn toàn sai.
She has a lovely voice.	Cô ấy có một giọng nói đáng yêu.
I would even say that in other countries it is much more serious.	Tôi thậm chí sẽ nói rằng ở các quốc gia khác còn nghiêm trọng hơn nhiều.
To share with those who may need them.	Để chia sẻ với những người có thể cần chúng.
There will be a reasonable explanation.	Sẽ có một lời giải thích hợp lý.
But for the fans it will be more interesting.	Nhưng đối với những người hâm mộ thì điều đó sẽ thú vị hơn.
I was looking at a similar issue last month last month.	Tôi đã xem xét một vấn đề tương tự vào tháng trước vào tháng trước.
People of people like yourself.	Người của những người như chính bạn.
When she released him, he began to cry, loud and strong.	Khi cô thả anh ra, anh bắt đầu khóc, to và mạnh mẽ.
We now briefly discuss such methods in this section.	Bây giờ chúng ta thảo luận ngắn gọn về các phương pháp như vậy trong phần này.
Right in front of me.	Ngay trước mặt tôi.
This is the second time he has had a vision that includes fire.	Đây là lần thứ hai anh có một tầm nhìn bao gồm lửa.
I want to win the race.	Tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc đua.
Yes, they have a lot of water, but the problem is the food.	Đúng, chúng có nhiều nước, nhưng vấn đề là thức ăn.
A man is standing on the left side of the building.	Một người đàn ông đang đứng bên trái tòa nhà.
Everyone is quite satisfied with it.	Mọi người đều khá hài lòng với nó.
The truck feels like it's smaller.	Chiếc xe tải có cảm giác như nhỏ hơn.
It's funny if you think about it.	Thật buồn cười nếu bạn nghĩ về nó.
Honestly, I'm not sure about that.	Thành thật mà nói, tôi không chắc về điều đó.
This is not strange.	Điều này không có gì lạ.
But he did.	Nhưng cậu ấy đã.
Many houses were destroyed.	Nhiều ngôi nhà bị phá hủy.
It really did.	Nó thực sự đã làm.
It was only because he liked her.	Đó chỉ là vì anh thích cô.
The song was recorded in a single live session.	Bài hát đã được thu âm trong một lần trực tiếp duy nhất.
Maybe she will kill herself.	Có lẽ cô ấy sẽ tự sát.
And darken.	Và tối dần.
You made him find the guy.	Bạn đã làm cho anh ta tìm thấy các chàng trai.
He brought his hand back and held it in front of him.	Anh đưa bàn tay lại và giữ nó trước mặt mình.
It just reached me.	Nó vừa đến được với tôi.
It's perfect for tonight.	Nó hoàn hảo cho đêm nay.
Her favorite subject is art.	Môn học yêu thích của cô là nghệ thuật.
I wonder what he's playing.	Tôi tự hỏi anh ta đang chơi gì.
Recommend a bit late.	Đề nghị hơi muộn.
Let's eat.	Cho ăn đi.
Lots of things to take part in.	Rất nhiều thứ để tham gia.
And looked in.	Và đã nhìn vào.
He talked about the army.	Anh ấy nói về quân đội.
Not a good match for her.	Không phải là một kết hợp tốt cho cô ấy.
Some of them don't forget.	Một số họ không quên.
Get outside with some other people and join the space.	Ở bên ngoài với một số người khác và tham gia vào không gian này.
Eventually, he thought, it would cover his entire body.	Cuối cùng, anh nghĩ, nó sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể anh.
I don't work for you.	Tôi không làm việc cho bạn.
For the first time, he looked directly at me and smiled.	Lần đầu tiên, anh ấy nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười.
The one they have is the worst.	Một trong những họ có là tồi tệ nhất.
This is a prime example of that.	Đây là một ví dụ điển hình về điều đó.
That's the pretty cool thing some of them did.	Đó là điều khá thú vị trong số họ đã làm.
At least this boy.	Ít nhất là cậu bé này.
I talked to myself on it every minute.	Tôi đã nói chuyện với bản thân mình vào nó mỗi phút.
Responsible for technology team needs and customer support needs.	Chịu trách nhiệm về nhu cầu của nhóm công nghệ và nhu cầu hỗ trợ khách hàng.
There is no number six.	Không có số sáu.
Let's play each game one by one.	Hãy chơi từng trò một.
However, it did come in at second place for this group.	Tuy nhiên, nó đã đứng ở vị trí thứ hai cho nhóm này.
Anyway, my dad was never mentioned in our family.	Dù sao đi nữa, bố tôi chưa bao giờ được nhắc đến trong gia đình chúng tôi.
It is accepted that soldiers will kill each other in war.	Người ta chấp nhận rằng những người lính sẽ giết lẫn nhau trong chiến tranh.
He seemed to be aware of our presence despite our silence.	Anh ấy dường như đã biết về sự hiện diện của chúng tôi mặc dù chúng tôi im lặng.
My word against a dead man.	Lời của tôi chống lại một người đã chết.
Obviously you want in.	Rõ ràng là bạn muốn vào.
Search reduction will be really fast.	Tìm kiếm giảm sẽ thực sự nhanh chóng.
Damn, my hair is so pretty.	Khỉ thật, tóc tôi đẹp quá.
It cannot be real.	Nó không thể là thật.
After a while, she stepped back.	Một lúc sau, cô ấy lùi lại.
This happens to her sometimes.	Điều này đôi khi xảy ra với cô ấy.
So he knows his plan is clear.	Vì vậy, anh ấy biết kế hoạch của mình là rõ ràng.
And fell again.	Và lại rơi xuống.
But no luck.	Nhưng không có may mắn.
I can feel his presence.	Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy.
Note that you only need to add the field once.	Lưu ý rằng bạn chỉ cần thêm trường một lần.
It is this general theory that we briefly convert.	Đó là lý thuyết chung này mà chúng tôi chuyển đổi ngắn gọn.
Sample collection has been performed.	Đã thực hiện thu mẫu.
You know this product is good, and valuable.	Bạn biết sản phẩm này là tốt, và có giá trị.
And some more to try to visualize.	Và một số nữa để cố gắng hình dung.
Science is needed for us to do this work.	Khoa học là cần thiết để chúng ta thực hiện công việc này.
There is one type of suffering that he finds worse than any other.	Có một kiểu đau khổ mà anh ấy thấy tồi tệ hơn bất kỳ kiểu nào khác.
These are stupid names.	Đây là những cái tên ngu ngốc.
And hit the save button.	Và nhấn nút lưu.
That's what you need.	Đó là những gì bạn cần.
Perhaps space travel brought them in.	Có lẽ du hành vũ trụ đã đưa họ vào.
This argument actually has very little weight.	Lập luận này thực sự có rất ít trọng lượng.
She did not make such a show.	Cô ấy đã không thực hiện một chương trình như vậy.
I fell in love with my family.	Tôi đã yêu gia đình của tôi.
I just caught her behind.	Tôi chỉ bắt được phía sau của cô ấy.
He did everything in his mind.	Anh ấy đã làm mọi thứ trong tâm trí của mình.
The cross, as an object, means nothing to me.	Thập giá, như một vật, chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi.
And everyone is happy.	Và mọi người đều hạnh phúc.
Still.	Vẫn là.
They are a really good price there.	Họ là một mức giá thực sự tốt ở đó.
You are my test.	Bạn là thử nghiệm của tôi.
But nothing seems to be a problem.	Nhưng dường như không có gì là một vấn đề.
There is no move for a new test.	Không có động thái nào cho một thử nghiệm mới.
Shows he is clearing the matter.	Cho thấy anh ta đang làm sáng tỏ vấn đề.
So he has to hide after eating.	Vì vậy, anh ta phải trốn sau khi ăn.
We hope you find it useful.	Chúng tôi hy vọng bạn thấy nó hữu ích.
Once a week or once a month.	Mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần.
That has never happened to me before.	Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây.
I don't have anything bad to say.	Tôi không có bất cứ điều gì xấu để nói.
The results are consistent with the proposed mechanism.	Kết quả phù hợp với cơ chế đề xuất.
Nothing but wind.	Không có gì khác ngoài gió.
If meaning is what we're after, find it here.	Nếu ý nghĩa là những gì chúng ta đang theo đuổi, hãy tìm nó ở đây.
Real construction comes with building your community.	Việc xây dựng thực sự đi kèm với việc xây dựng cộng đồng của bạn.
I appreciate you taking the time to reply.	Tôi đánh giá cao bạn đã dành thời gian để trả lời.
Start it up and see if the error goes away.	Khởi động nó và xem lỗi có biến mất không.
So that everyone can help.	Để mọi người có thể giúp đỡ.
In short, he said.	Tóm lại, anh ấy nói.
Pour over the chicken.	Đổ qua thịt gà.
I nodded once.	Tôi gật đầu một cái.
This guy went above and beyond, maybe that's what interests him.	Anh chàng này đã vượt lên trên, có lẽ đó là điều khiến anh ấy quan tâm.
These ethical concerns are taken quite seriously.	Những mối quan tâm về đạo đức này được thực hiện khá nghiêm túc.
I will do it myself.	Tôi sẽ tự mình làm điều đó.
You caught me.	Bạn đã bắt được tôi.
This is an easy fix.	Đây là một sửa chữa dễ dàng.
So what makes more sense here?.	Vậy điều gì có ý nghĩa hơn ở đây ?.
She didn't expect it to happen so quickly.	Cô không ngờ mọi việc lại ra tay nhanh chóng như vậy.
I've come to see that over the years.	Tôi đã đến để thấy điều đó trong những năm qua.
Repeat this process for each plant on your list.	Lặp lại quy trình này cho từng loại cây trong danh sách của bạn.
I think they ended early.	Tôi nghĩ rằng họ đã kết thúc sớm.
How that could be he didn't know, but he did.	Điều đó có thể như thế nào anh ta không biết, nhưng anh ta đã làm.
He still doesn't know what you look like.	Anh ấy vẫn chưa biết bạn trông như thế nào.
Or whatever you're trying to find, it must be something extremely dangerous. 	Hoặc bất cứ thứ gì bạn đang cố gắng tìm kiếm, nó phải là một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. 
and I still don't go.	và tôi vẫn không đi.
I'm thinking about that button on that radio.	Tôi đang nghĩ về nút đó trên đài phát thanh đó.
Then sit down.	Sau đó ngồi xuống.
Just having you here makes me feel better.	Chỉ cần có bạn ở đây làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
And, we showed him the project status of our previous successful cases.	Và, chúng tôi đã cho anh ấy xem tình trạng dự án của những trường hợp thành công trước đây của chúng tôi.
This can be especially true for long distance calls.	Điều này có thể đặc biệt đúng với các cuộc gọi đường dài.
What happened.	Chuyện gì đã xảy ra.
She is not friendly.	Cô ấy không được thân thiện.
Let me briefly review her argument.	Hãy để tôi xem xét ngắn gọn lập luận của cô ấy.
And you continue.	Và bạn tiếp tục.
Worth it.	Có giá trị nó.
Let me see now.	Cho tôi thấy bây giờ.
Something she left behind.	Một thứ mà cô ấy đã bỏ lại.
However, we found a significant difference related to the source of information.	Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt đáng kể liên quan đến nguồn thông tin.
It was never whatever they did, it was what we did.	Nó không bao giờ là bất cứ điều gì mà họ làm, đó là những thứ mà chúng tôi làm.
I want you to know him.	Tôi muốn bạn biết anh ấy.
I was very wrong.	Tôi đã rất sai lầm.
In a moment, this bird's vision will become my reality.	Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của con chim này sẽ trở thành hiện thực của tôi.
Distributed at the time of their choice.	Phân phối tại thời điểm lựa chọn của họ.
That's how you will make yourself up.	Đó là cách bạn sẽ tự làm cho chính mình lên.
Raise vigilance.	Đề cao cảnh giác.
I do that, jump over his back and repeat the process.	Tôi làm điều đó, nhảy qua lưng anh ta và lặp lại quá trình.
She stayed in it for a minute, then she went into the kitchen.	Cô ở trong đó một phút, sau đó cô đi vào bếp.
I want to taste you, drink you.	Tôi muốn nếm anh, uống anh.
He wants an audience.	Anh ấy muốn có khán giả.
She spread her arms wide.	Cô ấy dang rộng hai tay.
The comfort of the bed is outstanding.	Sự thoải mái của chiếc giường là nổi bật.
And you can just trust her.	Và bạn chỉ có thể tin cô ấy.
It has no place in your life anymore.	Nó không còn chỗ đứng trong cuộc sống của bạn nữa.
If the latter is more valuable, they agree to the transaction.	Nếu sau đó có giá trị hơn, họ đồng ý giao dịch.
Freedom is never absolute.	Tự do không bao giờ là tuyệt đối.
I will probably use drugs.	Tôi có lẽ sẽ sử dụng ma túy.
We'll just run around frantic for a few hours.	Chúng tôi sẽ chỉ chạy xung quanh điên cuồng trong vài giờ.
Take a moment to think about this.	Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về điều này.
Need to say them.	Cần phải nói chúng.
People love him and often ask about him.	Mọi người yêu mến anh ấy và thường hỏi về anh ấy.
I feel like a happy medium between two people can be perfect.	Tôi cảm thấy như một phương tiện hạnh phúc giữa hai người có thể hoàn hảo.
I put my other hand in and slowly pulled it out.	Tôi đưa tay còn lại vào và từ từ rút ra.
For now', come and sit in the office.	Còn bây giờ ', hãy đến và ngồi vào phòng làm việc.
She tried to speak.	Cô cố gắng nói.
He will be in town for only a week.	Anh ấy sẽ ở thị trấn chỉ một tuần.
Data represent at least three trials.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất ba thử nghiệm.
No one but my family knows that little secret.	Không ai ngoài gia đình tôi biết bí mật nhỏ đó.
We look forward to meeting you and talking more.	Chúng tôi mong được gặp bạn và trao đổi thêm.
Dead, to her you are worth much more.	Chết rồi, đối với cô ấy bạn còn đáng giá hơn nhiều.
However, I am a very good shooter.	Tuy nhiên, tôi là một người bắn rất tốt.
A feeling he had never experienced before.	Một cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
You don't know where to start.	Bạn không biết bắt đầu từ đâu.
We both take care of him.	Cả hai chúng tôi đều chăm sóc anh ấy.
None of this is good for business.	Không có điều nào trong số này là tốt cho doanh nghiệp.
Maybe now you just need some examples.	Có lẽ bây giờ bạn chỉ cần một số ví dụ.
Same thing, different views.	Cùng một điều, quan điểm khác nhau.
I can't say how important both of those points are.	Tôi không thể nói cả hai điểm đó quan trọng như thế nào.
And she said he talked to her.	Và cô ấy nói anh ấy đã nói chuyện với cô ấy.
In fact, images exist where each element is an element.	Trên thực tế, hình ảnh tồn tại trong đó mỗi yếu tố là một thành phần.
He will know better than most people.	Anh ấy sẽ biết rõ hơn hầu hết mọi người.
The second visit is much easier than the first.	Lần thăm khám thứ hai dễ dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên.
He doesn't like where this is going.	Anh ấy không thích chuyện này sẽ diễn ra ở đâu.
If they continue to meet.	Nếu họ tiếp tục gặp nhau.
I certainly can and will.	Tôi chắc chắn có thể và sẽ làm được.
We will make sure that our fans are safe.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng người hâm mộ của chúng tôi được an toàn.
Also, good career advice is key.	Ngoài ra, lời khuyên tốt về nghề nghiệp là chìa khóa.
I will never forget it.	Tôi sẽ không bao giờ quên nó.
I talk to her, keeping my voice soft and slow.	Tôi nói chuyện với cô ấy, giữ cho giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi.
You will only get so far that way.	Bạn sẽ chỉ có được cho đến nay theo cách đó.
The coffee kept coming but unfortunately the wind didn't blow.	Cà phê cứ đến nhưng tiếc là gió không thổi.
Please stay where you are.	Xin hãy ở lại nơi bạn đang ở.
Everything seems to go better together.	Mọi thứ dường như đi cùng nhau tốt hơn.
It was later published in a single volume.	Sau đó nó đã được xuất bản trong một tập duy nhất.
Even then, we won't win.	Ngay cả khi đó, chúng tôi sẽ không giành chiến thắng.
She can stay.	Cô ấy có thể ở lại.
The worst is when they take pictures of the girls.	Điều tồi tệ nhất là khi họ chụp ảnh các cô gái.
No one ever thought it was possible.	Không ai đã từng nghĩ rằng nó có thể.
To get me out of there.	Để đưa tôi ra khỏi đó.
It doesn't make much sense to continue processing in this case.	Việc tiếp tục xử lý trong trường hợp này không có nhiều ý nghĩa.
Both ships were not launched.	Cả hai con tàu đều không được hạ thủy.
Seeing that kid back there in the square made me wonder.	Nhìn đứa trẻ đó trở lại đó trong quảng trường làm tôi tự hỏi.
However, it is not the same.	Tuy nhiên, nó không giống nhau.
They can change.	Chúng có thể thay đổi.
If you don't start right, it's very difficult to end that way.	Nếu bạn không bắt đầu đúng, rất khó để kết thúc theo cách đó.
It may not be what others like but that doesn't matter.	Nó có thể không phải là thứ mà người khác thích nhưng điều đó không quan trọng.
It's very bad.	Nó rất tệ.
You can work hard but your heart won't beat too fast.	Bạn có thể làm việc chăm chỉ nhưng tim sẽ không đập quá nhanh.
As if in slow motion, it had arrived.	Như thể trong chuyển động chậm, nó đã đến.
You definitely want to keep an eye on these.	Bạn chắc chắn muốn để mắt đến những điều này.
However, very few have compared different systems in the same patient.	Tuy nhiên, rất ít người đã so sánh các hệ thống khác nhau trên cùng một bệnh nhân.
Lots and lots of volume.	Rất nhiều và rất nhiều khối lượng.
I won't ask you to do that.	Tôi sẽ không yêu cầu bạn làm điều đó.
I thought about it often.	Tôi đã nghĩ về nó thường xuyên.
Just follow the path.	Chỉ cần đi theo con đường.
The perfect little city bag.	Chiếc túi thành phố nhỏ hoàn hảo.
They kept killing until they stopped.	Họ tiếp tục giết chóc cho đến khi dừng lại.
Come back now and he'll say yes to you.	Hãy quay lại ngay bây giờ và anh ấy sẽ nói đồng ý với bạn.
However, other research has not shown a benefit.	Tuy nhiên, nghiên cứu khác đã không cho thấy lợi ích.
The more direct the question, the better the answer.	Câu hỏi càng trực tiếp thì câu trả lời càng tốt.
We gave the wrong information, and we paid the price.	Chúng tôi đã cung cấp thông tin sai, và chúng tôi phải trả giá.
A fair game.	Một cuộc chơi công bằng.
The wall seems to fit that pattern.	Tường có vẻ phù hợp với mẫu đó.
I have never seen him this bad.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tệ như thế này.
His consent took her by surprise.	Sự đồng ý của anh khiến cô bất ngờ.
In this business, no one gets a second chance.	Trong kinh doanh này, không ai có cơ hội thứ hai.
We know the kind of information they need.	Chúng tôi biết loại thông tin họ cần.
It is very easy to do.	Nó là rất dễ dàng để làm.
It exists only as a thought.	Nó chỉ tồn tại như một ý nghĩ.
Brain development.	Sự phát triển của não bộ.
A better man.	Một người đàn ông tốt hơn.
The house looked straight at him.	Ngôi nhà như nhìn thẳng vào anh.
I really can't do anything about crying anymore.	Tôi thực sự không thể làm gì với việc khóc nữa.
Here are a few.	Ở đây có một ít.
Ball, husband.	Ball, người chồng.
Make sure you see this one!.	Hãy chắc chắn rằng bạn thấy cái này !.
The rest of us mostly want to fit in.	Phần còn lại của chúng tôi hầu hết muốn hòa nhập.
Even if we throw them away, we will be found.	Ngay cả khi chúng ta vứt bỏ chúng, chúng ta sẽ được tìm thấy.
Unfortunately, she needs money.	Thật không may, cô ấy cần tiền.
Go to school and learn everything.	Đi học và học hỏi mọi thứ.
But few people know about it.	Nhưng ít người biết đến.
Meeting her was even better.	Gặp mặt cô ấy thậm chí còn tốt hơn.
But you have to choose.	Nhưng bạn phải lựa chọn.
Lots of noise.	Nhiều tiếng ồn.
Shoot a bank jump.	Bắn một cú nhảy ngân hàng.
I'm proud.	Tôi tự hào.
The second case is discussed at the end of the previous section.	Trường hợp thứ hai được thảo luận ở cuối phần trước.
It's okay to sit and talk.	Không tội gì phải ngồi nói chuyện.
There is something very strange about him.	Có điều gì đó rất lạ ở anh ta.
Of course I'm still following the story.	Tất nhiên tôi vẫn đang theo dõi câu chuyện.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
And so it's also really helpful to hear their processes.	Và vì vậy, cũng thực sự hữu ích khi nghe các quy trình của họ.
Mine, but this is going to be a party.	Của tôi, nhưng đây sẽ là một bữa tiệc.
Make an effort to look your best.	Hãy nỗ lực để trông bạn đẹp nhất.
This is a four-stage process.	Đây là một quá trình gồm bốn giai đoạn.
We don't leave.	Chúng tôi không bỏ đi.
Buildings burned down immediately.	Các tòa nhà bị thiêu rụi ngay lập tức.
Can't be too late.	Không thể quá muộn.
Actually the article is about who I am.	Thực ra bài báo viết về tôi là ai.
I don't have to try to figure it out.	Tôi không cần phải cố gắng tìm ra nó.
She is in business.	Cô ấy đang kinh doanh.
But silence is not the natural medium for stories.	Nhưng im lặng không phải là môi trường tự nhiên cho những câu chuyện.
I watched her as she walked to the table.	Tôi quan sát cô ấy khi cô ấy đi đến bàn.
We have to shape that age.	Chúng ta phải định hình độ tuổi đó.
It was a pretty hilarious situation and the crowd loved it too.	Đó là một tình huống khá vui nhộn và đám đông cũng thích nó.
I just see it as an opportunity.	Tôi chỉ xem đó là một cơ hội.
I'm thinking about it seriously.	Tôi đang suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.
I don't want his attention.	Tôi không muốn sự chú ý của anh ấy.
We can't stay away from that either.	Chúng tôi cũng không thể tránh xa điều đó.
It just seems too hard and too much work.	Nó chỉ có vẻ quá khó và quá nhiều công việc.
It was the first time he thought so.	Đó là lần đầu tiên anh nghĩ như vậy.
She looks a lot like him.	Cô ấy trông rất giống anh ấy.
If you don't make me angry, you still might not know.	Nếu bạn không làm cho tôi tức giận, bạn vẫn có thể không biết.
Take advantage of the debate.	Tận dụng lợi thế của cuộc tranh luận.
I don't remember any of that.	Tôi không nhớ bất kỳ điều gì trong số đó.
She says it has a horse in the video.	Cô ấy nói rằng nó có một con ngựa trong video.
We are not asking you to be tired and sick.	Chúng tôi không yêu cầu bạn mệt mỏi và ốm yếu.
In this population, there are two females and one male.	Trong quần thể này, có hai nữ và một nam.
One day she was there, the next day she was gone.	Một ngày nọ, cô ấy ở đó, ngày hôm sau cô ấy đã biến mất.
And he wanted to see her again.	Và anh muốn gặp lại cô.
We look for something to support ourselves.	Chúng tôi tìm kiếm thứ gì đó để hỗ trợ bản thân.
The weather is coming.	Thời tiết đang đến.
Actually, it's quite beautiful.	Thực ra thì khá đẹp.
I just present it as it is.	Tôi chỉ thể hiện như nó vốn có.
That was ten years ago and the amount was small.	Đó là mười năm trước và số tiền là nhỏ.
Even if it's lower.	Ngay cả khi nó thấp hơn.
It has no energy value.	Nó không có giá trị năng lượng.
Let them die.	Để họ chết.
Anyway, they didn't.	Dù sao, họ đã không.
Your article is helpful.	Bài viết của bạn giúp ích.
He likes to keep order.	Anh ấy thích giữ trật tự.
Its history goes back at least three thousand years.	Lịch sử của nó đã trở lại ít nhất ba nghìn năm.
This is my first TV show.	Đây là chương trình truyền hình đầu tiên của tôi.
You are only worth anything to us because you know valuable information.	Bạn chỉ có giá trị bất cứ điều gì đối với chúng tôi bởi vì bạn biết thông tin có giá trị.
There has been a while.	Đã có một thời gian.
It needs to be a sensible morning drive.	Nó cần phải là một cuộc lái xe hợp lý vào buổi sáng.
Both are great and very healthy options.	Cả hai đều là những lựa chọn tuyệt vời và rất tốt cho sức khỏe.
I really hope she gains weight and gets healthier.	Tôi thực sự hy vọng cô ấy sẽ tăng cân và khỏe mạnh hơn.
Life without knowledge is worse than death.	Cuộc sống mà không có kiến ​​thức còn tồi tệ hơn cái chết.
I have had great experiences.	Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời.
Those who provide it know it.	Những người cung cấp nó biết điều đó.
Look at your daughter.	Nhìn con gái của bạn.
The group will then be able to step out of the device.	Sau đó, cả nhóm sẽ có thể bước ra khỏi thiết bị.
I'll get you another beer.	Tôi sẽ lấy cho bạn một cốc bia khác.
The rules have been broken and need to be changed.	Các quy tắc đã bị phá vỡ và cần được thay đổi.
We need to clean it up, kid.	Chúng ta cần phải dọn dẹp nó, nhóc.
I can do anything for everyone.	Tôi có thể làm mọi thứ cho mọi người.
Then he returned, with his respect.	Sau đó, anh ấy trở lại, với sự tôn trọng của mình.
Is the odd man out here.	Là người đàn ông kỳ quặc ở ngoài này.
My right side was burned pretty badly.	Phần bên phải của tôi bị bỏng khá nặng.
No credit card required.	Không cần thẻ tín dụng.
I would question the design.	Tôi sẽ đặt câu hỏi về thiết kế.
She feels their love for her, and her love for them.	Cô ấy cảm nhận được tình yêu của họ dành cho cô ấy, và tình yêu của cô ấy dành cho họ.
Let it be so.	Hãy để được như vậy.
That seems like good news.	Đó có vẻ như là một tin tốt.
So we played, and played, and played.	Vì vậy, chúng tôi đã chơi, và chơi, và chơi.
I don't often hear from her.	Tôi không thường xuyên nghe tin từ cô ấy.
That helps keep stress levels low.	Điều đó giúp giữ cho mức độ căng thẳng ở mức thấp.
She gave up.	Cô đã từ bỏ.
She knelt before the child.	Cô khuỵu gối trước đứa trẻ.
I know somewhat my way around computers.	Tôi biết phần nào cách của tôi xung quanh máy tính.
I have a lot to learn from friends.	Tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ những người bạn.
Helped with the experiments.	Đã giúp thực hiện các thí nghiệm.
They can be used in any project for any reason.	Chúng có thể được sử dụng trong bất kỳ dự án nào vì bất kỳ lý do gì.
But not bad for a brand new system.	Nhưng không tệ đối với một hệ thống hoàn toàn mới.
The statistical game is also changing.	Trò chơi thống kê cũng đang thay đổi.
Place fish, chicken or meat in the pan.	Cho cá, gà hoặc thịt vào chảo.
With the former, nothing happens quickly.	Với trước đây, không có gì xảy ra nhanh chóng.
In six seconds.	Trong sáu giây.
I won't lie and say it was easy.	Tôi sẽ không nói dối và nói rằng điều đó thật dễ dàng.
And everything else.	Và mọi thứ khác.
They are your living blood.	Họ là máu sống của bạn.
They had to pay.	Họ đã phải trả tiền.
There's that number again.	Lại có số đó.
She can't eat her own even though it's really lovely.	Cô ấy không thể ăn của riêng mình mặc dù nó thực sự rất đáng yêu.
This is generally difficult to do.	Điều này nói chung là khó thực hiện.
One thing at a time.	Một việc tại một thời gian.
When she.	Khi cô ấy.
Someone can't be crazy and they can make one.	Ai đó có thể không bị điên và họ có thể khiến một người như vậy.
He failed completely in this attempt.	Anh ấy đã thất bại hoàn toàn trong nỗ lực này.
He hasn't performed in bars since.	Anh ấy đã không biểu diễn ở các quán bar kể từ đó.
It also makes you feel good.	Nó cũng làm cho bạn cảm thấy tốt.
Furthermore, we analyzed the time to diagnosis.	Hơn nữa, chúng tôi đã phân tích thời gian để chẩn đoán.
Free, of course.	Miễn phí, tất nhiên.
Two women and two men.	Hai người phụ nữ và hai người đàn ông.
I know exactly how he feels about the subject.	Tôi biết chính xác anh ấy cảm thấy thế nào về chủ đề này.
I didn't talk, but he still beat me.	Tôi không nói chuyện, nhưng anh ta vẫn đánh tôi.
She looked up at the man.	Cô ngước nhìn người đàn ông.
We know this can be done.	Chúng tôi biết điều này có thể được thực hiện.
It's a small problem and then we'll move on.	Đó là một vấn đề nhỏ và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục.
All he could do was hurt her.	Tất cả những gì anh có thể làm là làm tổn thương cô.
As for what you sent me, everything is very nice.	Đối với những gì bạn đã gửi cho tôi, mọi thứ rất tốt đẹp.
He never said it would be obvious.	Anh ấy không bao giờ nói rằng nó sẽ rõ ràng.
And then it made his wife so independent.	Và rồi nó khiến vợ anh trở nên độc lập như vậy.
I don't think he even looked at them.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy thậm chí còn nhìn vào họ.
The first is shown in the image below.	Đầu tiên được hiển thị trong hình dưới đây.
We did the whole thing.	Chúng tôi đã làm toàn bộ.
He moved his body to my chest, throat, and face.	Anh ta di chuyển cơ thể lên ngực, cổ họng và mặt tôi.
Of line.	Của dòng.
But he did worse, so we had to get rid of him.	Nhưng anh ta đã làm tệ hơn, vì vậy chúng tôi phải loại bỏ anh ta.
We see no sense in such an argument.	Chúng tôi thấy không có ý nghĩa gì trong một lập luận như vậy.
It's right here in whatever we do every day.	Nó ở ngay đây trong bất cứ điều gì chúng ta làm hàng ngày.
This test was performed three times and representative data were shown.	Thử nghiệm này đã được thực hiện ba lần và dữ liệu đại diện đã được hiển thị.
They believe in me, write letters of support for me.	Họ tin tôi, viết thư ủng hộ tôi.
Smile back and don't take it as your heart.	Hãy mỉm cười đáp lại và đừng lấy nó làm trái tim.
And money, you make money if you get the chance.	Và tiền, bạn kiếm tiền nếu bạn có cơ hội.
This was also observed in the present study.	Điều này cũng đã được quan sát thấy trong nghiên cứu hiện tại.
The solid line indicates the average difference.	Đường liền nét cho biết sự khác biệt trung bình.
Men let go.	Đàn ông buông tay.
Car head design.	Thiết kế đầu xe.
Unless there's a major incident, she won't be called in.	Trừ khi có sự cố lớn, cô ấy sẽ không được gọi vào.
Quality is king here, and it looks like it just keeps getting better.	Chất lượng là vua ở đây, và có vẻ như nó đang ngày càng tốt hơn.
I am on a mission.	Tôi đang làm một nhiệm vụ.
So let me describe it to you.	Vì vậy, hãy để tôi mô tả nó cho bạn.
Stand up for freedom.	Đứng lên vì tự do.
He sets the parameters.	Anh ta thiết lập các thông số.
She left her body.	Cô ấy đã rời khỏi cơ thể của mình.
I think she did a really great job.	Tôi nghĩ cô ấy đã làm một công việc thực sự tuyệt vời.
You can share my room.	Bạn có thể chia sẻ phòng của tôi.
It finally ended.	Cuối cùng thì nó cũng kết thúc.
You don't remember anything.	Bạn không nhớ gì cả.
Whether they gain a fair share of the market remains to be seen.	Việc họ có giành được thị phần công bằng hay không vẫn còn phải xem.
It's not about gender, it's about identity.	Đó không phải là về giới tính, mà là về bản sắc.
His head was as heavy as lead.	Đầu anh nặng như chì.
As has been shown in history.	Như đã được hiển thị trong lịch sử.
His children have accepted their presence as part of a normal life.	Các con của ông đã chấp nhận sự hiện diện của chúng như một phần của cuộc sống bình thường.
Definitely wrong, in fact.	Chắc chắn là sai, trên thực tế.
We have tried to clean enough that we do not cause comments.	Chúng tôi đã cố gắng làm sạch đủ để chúng tôi không gây ra bình luận.
Strong and dark.	Mạnh mẽ và bóng tối.
And he was perfect in himself.	Và anh ấy đã hoàn thiện trong chính mình.
He doesn't have my best interest.	Anh ấy không có sự quan tâm tốt nhất của tôi.
If there is no gold, there are still men.	Nếu không có vàng thì vẫn có đàn ông.
We work hard and we work long hours.	Chúng tôi làm việc chăm chỉ và chúng tôi làm việc nhiều giờ.
When you meet a broken person and you try to fix them.	Khi bạn gặp một người bị hỏng và bạn cố gắng sửa chữa họ.
It's more about proper use of its own language.	Nó nói thêm về việc sử dụng đúng ngôn ngữ của chính nó.
Know the room behind it.	Biết căn phòng đằng sau nó.
He is not.	Anh ấy không là.
Money is now in people.	Tiền bây giờ là ở người.
His friend followed suit.	Bạn của anh ta đã làm theo.
Absolutely no sense of fair play.	Hoàn toàn không có cảm giác chơi công bằng.
He doesn't know what is good or bad behavior.	Anh ta không biết đâu là hành vi tốt hay xấu.
I turned it over.	Tôi đã lật nó lại.
Just telling the truth is not enough.	Chỉ nói sự thật là không đủ.
They help on two important levels.	Họ giúp đỡ ở hai cấp độ quan trọng.
Finally there is that criminal investigation.	Cuối cùng thì cũng có cuộc điều tra tội phạm đó.
But then he died.	Nhưng rồi anh ta chết.
It's a sad position at my age.	Đó là một vị trí đáng buồn ở tuổi của tôi.
I think you'll want to show off wherever you are.	Tôi nghĩ bạn sẽ muốn thể hiện mọi lúc mọi nơi.
Touch screens are one of many information input devices.	Màn hình cảm ứng là một trong nhiều thiết bị nhập thông tin.
And it continued for weeks.	Và nó tiếp tục diễn ra trong nhiều tuần.
Except it's the false future.	Ngoại trừ đó là tương lai sai lầm.
There must be at least thirty of them.	Phải có ít nhất ba mươi trong số họ.
A sample space.	Một không gian mẫu.
This usually takes two to three people in a week.	Điều này thường mất từ ​​hai đến ba người trong một tuần.
I immediately fell in love.	Tôi ngay lập tức yêu.
Career.	Sự nghiệp.
Though not right now.	Mặc dù không phải lúc này.
That is his mirror.	Đó là tấm gương của anh ấy.
However, the benefits of our coworking space are astounding.	Tuy nhiên, những lợi ích của không gian làm việc chung của chúng tôi thật đáng kinh ngạc.
But that made me even more determined they wouldn't get it.	Nhưng điều đó càng khiến tôi quyết tâm họ sẽ không lấy được.
Leave it outside your room.	Để nó bên ngoài phòng của bạn.
This investigation will be carried out in the near future.	Cuộc điều tra này sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
My handle is bad.	Tay cầm của tôi rất tệ.
Why do it now when we can do it tomorrow.	Tại sao phải làm bây giờ khi chúng ta có thể làm điều đó vào ngày mai.
Somehow, he was standing on solid ground that looked something but sure.	Bằng cách nào đó, anh ta đang đứng trên một nền đất vững chắc trông có vẻ gì đó nhưng chắc chắn.
Then you have to try everything.	Sau đó, bạn phải thử mọi thứ.
But their officers drove them back into the fray.	Nhưng các sĩ quan của họ đã xua đuổi họ trở lại cuộc chiến.
We want to see more games.	Chúng tôi muốn xem thêm trò chơi.
Her construction costs are not recorded.	Chi phí xây dựng của cô ấy không được ghi lại.
Gold is power.	Vàng là sức mạnh.
Get another hot guy the next day, two hot guys today.	Lấy một chàng trai khác nóng vào ngày hôm sau, hai chàng trai nóng trong ngày hôm nay.
So quickly, it was over.	Nhanh chóng như vậy, nó đã kết thúc.
They focused most of their attention on the second question.	Họ tập trung phần lớn sự chú ý vào câu hỏi thứ hai.
Nothing was planned between them.	Không có gì đã được lên kế hoạch giữa họ.
I see no reason to turn aside.	Tôi không thấy có lý do gì để quay sang một bên.
This is how it was with me.	Đây là cách nó đã được với tôi.
She seemed happy until her mistake was realized.	Cô ấy có vẻ hạnh phúc cho đến khi sai lầm của mình được nhận ra.
She is a wonderful child.	Cô ấy là một đứa trẻ tuyệt vời.
I don't share what's mine.	Tôi không chia sẻ những gì là của tôi.
They don't care about policy.	Họ không quan tâm đến chính sách.
She wants to be loved and accepted.	Cô ấy muốn được yêu thương và chấp nhận.
Laugh at yourself if you want to.	Cười vào bản thân nếu bạn muốn.
No need to shop around for quick cash.	Không cần phải mua sắm xung quanh để có tiền mặt nhanh chóng.
At the same time, some things remain the same.	Đồng thời, một số thứ vẫn giữ nguyên.
He's short and fat.	Cậu ấy lùn và mập.
I was tired of it.	Tôi đã mệt mỏi vì nó.
It is a safe surgical procedure.	Đó là một thủ tục phẫu thuật an toàn.
That afternoon, less than eight hours after the crime occurred.	Chiều hôm đó, chưa đầy tám giờ sau khi vụ án xảy ra.
Anyone can grow old.	Bất cứ ai cũng có thể già đi.
He is my father.	Ông ấy là cha tôi.
Use the methods above instead.	Sử dụng các phương pháp trên để thay thế.
I tried to call.	Tôi đã cố gọi.
But it has to be done.	Nhưng nó phải được thực hiện.
This world is getting smaller and smaller.	Thế giới này ngày càng nhỏ hơn.
That he was the one there taking the picture.	Rằng anh ấy là người ở đó chụp ảnh.
I am very pleased with my overall performance.	Tôi rất hài lòng với màn trình diễn tổng thể của mình.
People standing in line to buy.	Những người đứng xếp hàng để mua.
This is also not true.	Điều này cũng không đúng.
This should also be your opinion.	Đây cũng nên là quan điểm của bạn.
Change is hope.	Thay đổi là hy vọng.
All the kids did.	Tất cả những đứa trẻ đã làm.
I had a lot of freedom to move around.	Tôi đã có rất nhiều tự do để di chuyển xung quanh.
And my child.	Và con tôi.
Guess your camera is having trouble reading the tag.	Đoán máy ảnh của bạn đang gặp sự cố khi đọc thẻ.
They cost money.	Chúng tốn kém tiền bạc.
However, it is not easy.	Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng.
But that makes no sense.	Nhưng điều đó không có ý nghĩa.
The dog has needs.	Con chó có nhu cầu.
Her smile is worth it.	Nụ cười của cô ấy thật đáng giá.
Or for a car.	Hoặc đối với một chiếc xe hơi.
This is a basic component.	Đây là một thành phần cơ bản.
And was brought home with a court appearance.	Và được đưa về nhà với diện mạo hầu tòa.
Everyone ran to see what it was.	Mọi người đã chạy để xem nó là gì.
Now we see the wife is just like them.	Bây giờ chúng tôi thấy người vợ cũng giống như họ.
That is their true form.	Đó là hình dạng thật của họ.
One is presumed dead.	Một người được cho là đã chết.
But my understanding changed with just that one word.	Nhưng sự hiểu biết của tôi đã thay đổi chỉ với một từ đó.
In a whole year.	Trong cả một năm.
Young night.	Đêm còn trẻ.
Everything will be okay.	Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
I won't hear another word about it.	Tôi sẽ không nghe thấy một từ nào khác về nó.
It was working but still not cooling the device.	Nó đã được hoạt động nhưng vẫn không làm mát thiết bị.
She lowered her head and looked away.	Cô ấy cúi đầu và nhìn sang chỗ khác.
Or she just wished she had said so.	Hay cô chỉ ước mình đã nói như vậy.
I'm used to having my own space.	Tôi đã quen với việc có không gian riêng của mình.
Nothing to worry about they said.	Không có gì phải lo lắng về họ đã nói.
Old in spirit.	Già trong tinh thần.
Give me my eyes.	Cho tôi đôi mắt của tôi.
This is too much for him to handle.	Điều này là quá nhiều cho anh ta để xử lý.
You know, it's a threat to our way of life.	Bạn biết đấy, đó là một mối đe dọa đối với cách sống của chúng ta.
He saw it and smiled.	Anh nhìn thấy nó và mỉm cười.
You remember your parts.	Bạn nhớ các phần của bạn.
This cannot go on forever.	Điều này không thể tiếp diễn mãi mãi.
Your level will be high.	Mức độ của bạn sẽ cao.
So they are in this area here.	Vì vậy, họ đang ở trong khu vực này ở đây.
Words slowly came to the president.	Những lời nói từ từ đến với tổng thống.
I don't understand that.	Tôi không hiểu điều đó.
Suddenly, the younger sister entered the apartment.	Đột nhiên, cô em gái bước vào căn hộ.
Which she completely cold did at any time.	Điều mà cô ấy hoàn toàn lạnh lùng đã làm bất cứ lúc nào.
But talking around its sides doesn't help.	Nhưng nói xung quanh các mặt của nó không giúp ích gì.
I'm so sad to see him change like that.	Tôi rất buồn khi thấy anh ấy thay đổi như vậy.
Stay involved in the project and watch it until it's done.	Tiếp tục tham gia vào dự án và xem nó cho đến khi hoàn thành.
He ends them.	Anh ta kết thúc chúng.
The answer is absolutely yes.	Câu trả lời là hoàn toàn có.
I hugged her tightly, trying to hold back my tears.	Tôi ôm cô ấy vào lòng, cố kìm nước mắt.
Must have made contact somewhere, felt him fall apart.	Chắc là đã liên lạc ở đâu đó, cảm thấy anh ta rụng rời.
They didn't say.	Họ không nói.
The more healthy plants you have in your house, the better.	Bạn càng có nhiều cây khỏe mạnh trong nhà thì càng tốt.
That concerns me.	Điều đó liên quan đến tôi.
He felt pushed to his limit.	Anh cảm thấy bị đẩy đến giới hạn của mình.
Everything is extreme.	Mọi thứ đều cực đoan.
Think about it.	Nghĩ về nó.
Gun control laws are slightly better than average.	Luật kiểm soát súng tốt hơn một chút so với mức trung bình.
Some people might have a reason for her to die.	Một số người có thể có lý do để cô ấy chết.
I wrote the following code.	Tôi đã viết đoạn mã sau.
And two points to make about that.	Và hai điểm cần làm về điều đó.
You can start planning your action before you make your first move.	Bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch hành động của mình từ trước khi thực hiện động thái đầu tiên.
Write it on paper.	Viết nó trên giấy.
It displays the current date.	Nó hiển thị ngày hiện tại.
So far, however, the impact of this strategy has remained unclear.	Tuy nhiên, cho đến nay, tác động của chiến lược này vẫn chưa rõ ràng.
I have moved my life to another part of the country.	Tôi đã chuyển cuộc sống của mình đến một vùng khác của đất nước.
Fire that man.	Sa thải người đàn ông đó.
It is a tool, neither good nor bad.	Nó là một công cụ, không tốt cũng không xấu.
It never was, because they were human.	Nó không bao giờ là như vậy, bởi vì họ là con người.
That's a huge list, by the way.	Nhân tiện, đó là một danh sách khổng lồ.
They will take a step back because that is what will happen.	Họ sẽ lùi lại một bước vì đó là điều sẽ xảy ra.
I took control.	Tôi đã kiểm soát.
I changed direction.	Tôi đã thay đổi hướng đi.
Never did anything right in his life.	Không bao giờ làm bất cứ điều gì đúng trong cuộc sống của mình.
I stood there, motionless, unable.	Tôi đứng đó, không cử động, không thể.
Most of the buildings remaining today date from this period.	Hầu hết các tòa nhà còn lại ngày nay đều có niên đại từ thời kỳ này.
As simple as that.	Đơn giản như thế.
But that cannot happen.	Nhưng điều đó không thể xảy ra.
The old man pretended to be easy.	Lão sư làm ra vẻ dễ dàng.
Whether a man likes him or not, he must be told.	Dù người đàn ông có thích anh ta hay không, anh ta phải được cho biết.
The same can be said about processing power.	Điều tương tự cũng có thể nói về sức mạnh xử lý.
He looked down, then up at me.	Anh ấy nhìn xuống, rồi nhìn lên tôi.
The meeting was mainly concerned with the procedure.	Cuộc họp chủ yếu chỉ quan tâm đến thủ tục.
The plan went pretty well.	Kế hoạch diễn ra khá tốt.
Depending on your requirements, we have standard models in stock.	Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, chúng tôi có các mô hình tiêu chuẩn trong kho.
Perhaps now is the time.	Có lẽ bây giờ là lúc.
He wished for the lost lives to return.	Người mong muốn những sinh mạng đã mất sẽ quay trở lại.
This makes the whole body work.	Điều này làm cho toàn bộ cơ thể hoạt động.
That's part of me.	Đó là một phần của tôi.
That's just a little bit.	Đó chỉ là một chút thôi.
Water is reused many times.	Nước được sử dụng lại nhiều lần.
I hope at least this one has reached you.	Tôi hy vọng ít nhất cái này đã đến được với bạn.
They cannot look deeply into a person.	Họ không thể nhìn sâu vào một người.
We expect it now and that's exactly what we got.	Chúng tôi mong đợi điều đó ngay bây giờ và đó chính xác là những gì chúng tôi nhận được.
Calls can be received.	Có thể nhận được cuộc gọi.
This is just a regular call.	Đây chỉ là một cuộc gọi thông thường.
We found them, you know.	Chúng tôi đã tìm thấy chúng, bạn biết đấy.
I have never felt so uncomfortable in my life.	Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy trong cuộc đời mình.
What works for me, works for me.	Điều gì hiệu quả với tôi, hiệu quả với tôi.
A wonderful time.	Một thời gian tuyệt vời.
He's at the front door now.	Bây giờ anh ấy đang ở cửa trước.
Then the mother and daughter led us back to the light.	Sau đó hai mẹ con dẫn chúng tôi trở lại ánh sáng.
They want this game badly.	Họ muốn trò chơi này tệ.
You never have to let anyone you don't want.	Bạn không bao giờ phải để bất cứ ai mà bạn không muốn.
There are two main reasons for this decision.	Có hai lý do chính cho quyết định này.
In this, you are the story of the week.	Trong này, anh là câu chuyện của tuần.
It's very sad because he's a very nice person.	Nó rất buồn vì anh ấy là một người rất tốt.
She stood behind me and reached out her hand to dial three.	Cô ấy đứng sau tôi và đưa tay bấm số ba.
They locked us in here after the first night.	Họ đã nhốt chúng tôi ở đây sau đêm đầu tiên.
Focus on growth.	Tập trung vào tăng trưởng.
We need to report this.	Chúng tôi cần báo cáo điều này.
It doesn't work very well.	Nó không hoạt động rất tốt.
I imagine this happens in any context.	Tôi tưởng tượng điều này xảy ra trong bất kỳ bối cảnh nào.
She has a beautiful body.	Cô ấy có một thân hình đẹp.
We only describe this briefly.	Chúng tôi chỉ mô tả điều này một cách ngắn gọn.
The cancer changed him.	Căn bệnh ung thư đã thay đổi anh ta.
Do it every year.	Làm điều đó hàng năm.
No traffic lights.	Không có đèn giao thông.
He may have something important to say.	Anh ấy có thể có điều gì đó quan trọng muốn nói.
Consider our cause.	Hãy xem xét nguyên nhân của chúng tôi.
We still talk, but not every night like we used to.	Chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng không phải mỗi đêm như chúng tôi đã từng.
Day by day, the options are increasing.	Ngày qua ngày, các tùy chọn đang tăng lên.
I need some dry clothes.	Tôi cần một số quần áo khô.
It's your part, and you have to.	Đó là phần của bạn, và bạn phải làm.
At least that's what it feels like.	Ít nhất đó là những gì nó cảm thấy như thế nào.
He just makes it.	Anh ấy chỉ làm cho nó.
They have to do it right the first time.	Họ phải làm điều đó ngay lần đầu tiên.
I mean, look at the buildings that are falling down.	Ý tôi là, bạn hãy nhìn vào những tòa nhà đang đổ xuống.
It's unclear if he'll stay for the final cut.	Không rõ liệu anh ta có ở lại trong lần cắt cuối cùng hay không.
I never get tired of writing about her and her family.	Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi viết về cô ấy và gia đình cô ấy.
I like the fact that it is so simple and nice.	Tôi thích thực tế là nó rất đơn giản và tốt đẹp.
My father passed away last year.	Bố tôi mất năm ngoái.
The flowers will be right in her line of sight.	Những bông hoa sẽ nằm ngay trong tầm nhìn của cô ấy.
You can try running.	Bạn có thể thử chạy.
They only need to go around the room once.	Họ chỉ cần đi vòng quanh phòng một lần.
You step outside.	Bạn bước ra ngoài.
And very beautiful.	Và rất đẹp.
But perhaps it can do more than that.	Nhưng có lẽ nó có thể làm được nhiều hơn thế.
I can accept you have to do so.	Tôi có thể chấp nhận bạn phải làm như vậy.
No problem happened.	Không có vấn đề gì xảy ra.
You want me in charge.	Bạn muốn tôi phụ trách.
Two stand out.	Hai nổi bật.
Crack the eggs and add a little milk.	Đập trứng và thêm một chút sữa.
Maybe on another day you can try again.	Có lẽ vào một ngày khác, bạn có thể thử lại.
Ask and dream.	Hỏi và mơ.
She turned on the radio.	Cô bật đài.
However, such situations are not common.	Tuy nhiên, những tình huống như vậy không phổ biến.
Or think she did.	Hoặc nghĩ rằng cô ấy đã làm.
He never knew she stood up for anything.	Anh chưa bao giờ biết cô đứng lên vì bất cứ điều gì.
However, after a while, the work started to get better.	Tuy nhiên, sau một thời gian, công việc bắt đầu tốt hơn.
If you appear great.	Nếu bạn xuất hiện tuyệt vời.
In a good hospital.	Trong một bệnh viện tốt.
I have to get that bag back.	Tôi phải lấy lại cái túi đó.
But it's time for the show.	Nhưng đó là thời gian cho buổi biểu diễn.
We can't expect them to win every season.	Chúng tôi không thể mong đợi họ vô địch mọi mùa giải.
Lots of great things.	Rất nhiều điều tuyệt vời.
I don't know why many people don't shop there.	Tôi không biết tại sao nhiều người không mua sắm ở đó.
She has a bone to choose from.	Cô ấy có một cái xương để chọn.
Rather, it is simply customary.	Đúng hơn, nó chỉ đơn giản là thông lệ.
Sometimes he did strange things.	Đôi khi anh ấy đã làm những điều kỳ lạ.
There is no turning back.	Không có quay đầu lại.
He goes first whether others agree with him or not.	Anh ấy đi trước dù người khác có đồng ý với anh ấy hay không.
So that's generally a very good thing.	Vì vậy, đó nói chung là một điều rất tốt.
New material has been discovered, and old matter is brought to light.	Vật liệu mới đã được phát hiện, và vật chất cũ được đưa ra ánh sáng.
It seems to work.	Nó dường như hoạt động.
We have to accept.	Chúng tôi phải chấp nhận.
We talked to him but not much.	Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy nhưng không nhiều.
It's even worse.	Nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
We know that if we work together, nothing is impossible.	Chúng ta biết rằng nếu chúng ta cùng nhau cố gắng thì không gì là không thể.
She can stand on her own.	Cô có thể tự đứng vững.
This is the essence of what we have created.	Đây là bản chất của những gì chúng tôi đã tạo ra.
May v.	Tháng năm v.
She is walking down the main track.	Cô ấy đang đi xuống đường đua chính.
That's their name, no doubt.	Đó là tên của họ, không cần nghi ngờ.
I'm going down today to see.	Hôm nay tôi sẽ xuống xem.
That's his last credit on the series so far.	Đó là tín dụng cuối cùng của anh ấy trong bộ truyện cho đến nay.
Instead I sat up.	Thay vào đó tôi ngồi dậy.
I would rather push him than carry him.	Tôi thà đẩy anh ta hơn là bế anh ta.
That's why he feels watched.	Đó là lý do tại sao anh ấy cảm thấy bị theo dõi.
Take a look at this photo, taken shortly after.	Hãy nhìn bức ảnh này, chụp ngay sau đó.
She kept saying it was none of my business.	Cô ấy liên tục nói đó không phải việc của tôi.
Accordingly, a number of people were arrested, examined and tied up for trial.	Theo đó, một số người đã bị bắt, bị kiểm tra và bị trói để xét xử.
Let me show you another picture here.	Hãy để tôi cho bạn xem một bức tranh khác ở đây.
I asked my sister to keep an eye on her.	Tôi đã nhờ em gái tôi để mắt đến cô ấy.
In practice, this may not be necessary.	Trong thực tế, điều này có thể không cần thiết.
Court order.	Lệnh của tòa án.
My brother, not so much.	Anh trai tôi, không nhiều như vậy.
Go to your email address, open the sent message.	Tới địa chỉ email của bạn, mở tin nhắn đã gửi.
He took out the final blueprint.	Anh ấy lấy ra bản thiết kế cuối cùng.
It looks great.	Nó trông tuyệt vời.
Truly an amazing piece of music.	Thực sự là một bài nghe đáng kinh ngạc.
People can walk to work.	Mọi người có thể đi bộ đến nơi làm việc.
But both are zero.	Nhưng cả hai đều bằng không.
I did it only once.	Tôi đã làm nó chỉ một lần.
Nice view and building.	View và tòa nhà đẹp.
So is the information industry.	Ngành thông tin cũng vậy.
But the only way to find out is on the water.	Nhưng cách duy nhất để tìm ra là trên mặt nước.
So they haven't found them yet.	Vì vậy, họ vẫn chưa tìm thấy chúng.
Mom tried to stop him.	Mẹ đã cố gắng ngăn cản anh ta.
To do this, some carry out research using animals.	Để làm điều này, một số thực hiện nghiên cứu sử dụng động vật.
He likes to say that's the case.	Anh ấy thích nói rằng đó là trường hợp.
It was warm and very lively to the touch.	Nó thật ấm áp và rất sống động khi chạm vào.
I won't do anything about it.	Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì về nó.
Overcome.	Vượt qua.
We are ready for it.	Chúng tôi đã rất sẵn sàng cho nó.
Be careful, now.	Bạn hãy cẩn thận, bây giờ.
It made sense when he cut the line.	Nó có lý khi anh ta cắt đứt đường dây.
Even if that's true, let's name a better way.	Ngay cả khi điều đó là đúng, hãy đặt tên cho một cách tốt hơn.
Add salt and mix well.	Thêm muối và trộn đều.
However, the process cannot end here.	Tuy nhiên, quá trình không thể kết thúc ở đây.
I believe that even the divine cannot be avoided.	Tôi tin rằng ngay cả thần thánh cũng không thể tránh được.
For example, the content in this case has the same text.	Ví dụ: nội dung trong trường hợp này có cùng một văn bản.
Pain.	Đau đớn.
So yes, there are purely political consequences to this.	Vì vậy, có, hoàn toàn có hậu quả chính trị cho việc này.
Then the rest will be left to play.	Sau đó, phần còn lại sẽ để chơi.
Men can have them too.	Đàn ông cũng có thể có chúng.
He worked so hard that no one knew.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ đến mức không ai biết.
This is consistent with findings from previous studies.	Điều này phù hợp với những phát hiện từ các nghiên cứu trước đây.
The key to this exercise is to keep the core tight.	Chìa khóa của bài tập này là giữ chặt phần cốt lõi.
What struck me was how happy she looked.	Điều làm tôi ấn tượng là trông cô ấy hạnh phúc như thế nào.
Great people and great products.	Những con người tuyệt vời và những sản phẩm tốt.
At least, what with things is what they are, he hopes not.	Ít nhất, những gì với mọi thứ là những gì họ đang có, anh ấy hy vọng là không.
This is probably not what you want.	Đây có lẽ không phải là điều bạn muốn.
Now the sun is out again, but it is setting.	Bây giờ mặt trời lại tắt, nhưng đang lặn.
Is this mine?	Cái này của tôi ư.
It makes him unique.	Nó khiến anh ấy trở nên độc nhất vô nhị.
He tried to think.	Anh cố gắng suy nghĩ.
It was me who told me to go ahead and cut it.	Chính tôi, người đã nói với tôi rằng hãy tiếp tục và cắt nó ra.
Now is not the time to think deeply.	Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ sâu sắc.
Or her body, anyway.	Hoặc cơ thể của cô ấy, dù sao.
And wait.	Và chờ đợi.
We don't have time to discuss why.	Chúng tôi không có thời gian để thảo luận tại sao.
The idea that by changing the language, you can change reality.	Ý tưởng cho rằng bằng cách thay đổi ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi thực tế.
The people in town didn't want to hear that.	Người dân trong thị trấn không muốn nghe điều đó.
There is nothing for him to worry about.	Không có gì mà anh ấy lo lắng cả.
I wouldn't be good there," he said.	Tôi sẽ không tốt ở đó, anh ấy nói.
And there seems to be a major problem.	Và dường như có một vấn đề chính.
The writers.	Những người viết.
Moreover, they can be removed once only with some difficulty.	Hơn nữa, chúng có thể được gỡ bỏ một lần chỉ với một số khó khăn.
Not a bit.	Không một chút.
He doesn't need any more problems on his plate tonight.	Anh ấy không cần thêm bất kỳ vấn đề nào trên đĩa của mình tối nay.
And you've never heard of either.	Và bạn chưa bao giờ nghe nói về một trong hai.
The statement was a waste of time.	Tuyên bố đã lãng phí thời gian.
Unless, of course, it is later decided not to.	Tất nhiên trừ khi sau này quyết định là không.
More than two months passed between the first hearing and the third hearing.	Hơn hai tháng trôi qua giữa phiên điều trần đầu tiên và phiên điều trần thứ ba.
There are other ways.	Có những cách khác.
Crying.	Rơi nước mắt.
You can try again soon.	Bạn có thể thử lại sớm.
It got out of hand.	Nó đã vượt ra khỏi tầm tay.
I feel it from you.	Tôi cảm nhận được điều đó từ bạn.
I had to save him.	Tôi đã phải cứu anh ta.
The average amount could be slightly higher.	Số tiền trung bình có thể cao hơn một chút.
I lost my job.	Tôi đã mất việc làm.
We need to figure out what to do with those.	Chúng tôi cần phải tìm ra những gì phải làm với những thứ đó.
Some have considered it one of his best books.	Một số đã coi nó là một trong những cuốn sách hay nhất của ông.
I used to be a happy person.	Tôi đã từng là một người hạnh phúc.
You won't get the people you're looking for.	Bạn sẽ không có được những người bạn đang tìm kiếm.
She's in court again and she has a role.	Cô ấy lại có mặt tại tòa và cô ấy có một vai trò.
At least no one can banish my beauty.	Ít ra thì không ai có thể xua đuổi vẻ đẹp của tôi.
At least I was clear on this.	Ít nhất tôi đã rõ ràng về điều này.
These two are as different as night and day.	Hai thứ này khác nhau như đêm và ngày.
Damn won't set you free.	Chết tiệt sẽ không giải phóng bạn.
This is new and everything else is old.	Điều này là mới và mọi thứ khác đã cũ.
When they did, he was a bit shocked.	Khi họ làm như vậy, anh ấy đã có một chút sốc.
He made sure he wasn't being followed.	Anh ta chắc chắn rằng anh ta không bị theo dõi.
Just kids.	Chỉ là những đứa trẻ.
So it stands for reason.	Vì vậy, nó đứng về lý do.
It is worth a try, yes it is.	Nó là giá trị thử, vâng nó là.
The data point is the means of population.	Điểm dữ liệu là phương tiện dân số.
Step up and shoot him.	Bước lên và bắn anh ta.
I should never have stepped out.	Tôi không bao giờ nên bước ra ngoài.
All of this seemed to happen in an instant.	Tất cả điều này dường như xảy ra trong giây lát.
Only he is not.	Chỉ có anh ấy là không.
Big advantage for me.	Lợi thế lớn đối với tôi.
That is nothing new.	Điều đó không có gì mới.
He said he would get him and come back.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ lấy được anh ấy và quay lại.
I want to be strong.	Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.
Never heard of this.	Chưa nghe thấy điều này bao giờ.
We will update as information becomes available.	Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin.
We must be patient.	Chúng ta phải kiên nhẫn.
Sometimes bad things happen to them.	Đôi khi những điều tồi tệ xảy ra với họ.
He is very happy to be with.	Anh ấy rất vui khi ở cùng.
You lead the government in this place.	Bạn lãnh đạo chính phủ ở nơi này.
But it's not even like he's cold, really.	Nhưng nó thậm chí không giống như anh ấy lạnh lùng, thực sự.
He stood there, you see.	Anh ấy đứng đó, bạn thấy đấy.
By the way, thanks again for that.	Nhân tiện, cảm ơn một lần nữa vì điều đó.
The authors kept dropping by and asking which table it was.	Các tác giả liên tục ghé qua và hỏi xem đó là bàn nào.
I can't even describe it.	Tôi thậm chí không thể mô tả nó.
Looking up now, he saw the gun.	Bây giờ nhìn thẳng lên, anh thấy khẩu súng.
I want to imagine what it would mean if they were true.	Tôi muốn tưởng tượng nó sẽ có ý nghĩa như thế nào nếu chúng là sự thật.
I will deal with this immediately.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức.
He can guess why.	Anh ấy có thể đoán tại sao.
So everything necessary in building a good society will follow.	Vì vậy, mọi thứ cần thiết trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp sẽ theo đó.
So if they need help, come see me.	Vì vậy, nếu họ cần giúp đỡ, hãy đến gặp tôi.
It's just one or the other.	Nó chỉ là cái này hay cái khác.
Together they have seven children.	Họ cùng nhau có bảy người con.
This would be a great gift for anyone.	Đây sẽ là một món quà tuyệt vời cho bất kỳ ai.
I tested it fine, it seems to work.	Tôi đã thử nghiệm nó tốt, nó có vẻ hoạt động.
If they are involved in any criminal activity, there will be no record.	Nếu họ có liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào, thì sẽ không có hồ sơ.
I made each command a separate file.	Tôi đã tạo mỗi lệnh thành một tệp riêng biệt.
We need help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ.
I just wish our records were more complete.	Tôi chỉ ước hồ sơ của chúng tôi được hoàn thiện hơn.
We can do that, over and over, for every child here.	Chúng tôi có thể làm điều đó, lặp đi lặp lại, cho mọi trẻ em ở đây.
Get angry at me.	Nổi giận với tôi.
You said you could keep him in your room.	Bạn đã nói rằng bạn có thể giữ anh ta trong phòng của bạn.
We have to split this series up.	Chúng ta phải chia loạt bài này ra.
He doesn't think they are very good.	Anh ấy không nghĩ rằng họ rất tốt.
For a while, his assertion was true.	Trong một thời gian, khẳng định của anh ấy là đúng.
If you can please help me out.	Nếu bạn có thể xin vui lòng giúp tôi ra ngoài.
We were at the dinner table.	Chúng tôi đã ở trên bàn ăn tối.
There are several variables you want to track.	Có một số biến bạn muốn theo dõi.
They are on their way.	Họ đang trên đường đến.
To solve the same problem, he changed the street.	Để giải quyết vấn đề tương tự, ông đã thay đổi đường phố.
He made us good enough.	Anh ấy làm cho chúng tôi đủ tốt.
Today, that no longer happens.	Ngày nay, điều đó không còn xảy ra nữa.
You want nothing of it.	Bạn không muốn gì về nó.
I love my new country.	Tôi yêu đất nước mới của tôi.
It sounds perfect, there's no two way around it.	Nghe có vẻ hoàn hảo, không có hai cách xung quanh nó.
It's really a beautiful piece of music.	Đó thực sự là một bản nhạc đẹp.
Three more fields will appear.	Ba trường nữa sẽ xuất hiện.
And sound.	Và âm thanh.
Her thoughts became the focus.	Suy nghĩ của cô ấy trở thành tâm điểm.
He has a pale face and hard small eyes.	Anh ta có một khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhỏ cứng.
There's no way you can do this.	Không thể nào bạn có thể làm được điều này.
The taste doesn't even come close to the original.	Hương vị thậm chí không đến gần với ban đầu.
Remember that well.	Hãy nhớ kỹ điều đó.
It will hold some water.	Nó sẽ giữ một chút nước.
His every behavior towards us seemed like a game.	Mọi hành vi của anh ấy đối với chúng tôi dường như là một trò chơi.
The name change remains.	Việc thay đổi tên vẫn còn.
To not cry.	Để không khóc.
Let's look to the future.	Chúng ta hãy nhìn về tương lai.
Give me the child.	Hãy giao đứa trẻ cho tôi.
Right now that's you.	Ngay bây giờ đó là bạn.
This has two important consequences.	Điều này có hai hệ quả quan trọng.
I think how much that is safe to say.	Tôi nghĩ rằng bao nhiêu đó là an toàn để nói.
Homely.	Giản dị.
So we need to get out before they find us.	Vì vậy, chúng ta cần phải ra ngoài trước khi họ tìm thấy chúng ta.
As our customers speak, learn from them.	Khi khách hàng của chúng tôi nói, hãy học hỏi từ họ.
I made some tests with no success.	Tôi thực hiện một số thử nghiệm nhưng không thành công.
Do you agree to the fair and appropriate use of these data?.	Bạn có đồng ý với việc sử dụng hợp lý và thích hợp những dữ liệu này không ?.
We want to work.	Chúng tôi muốn làm việc.
Sleep is not possible under any circumstances.	Giấc ngủ là không thể trong bất kỳ trường hợp nào.
The rooms now don't have any kind of view.	Các phòng bây giờ không có bất kỳ loại view nào.
He's trying to win.	Anh ấy đang cố gắng giành chiến thắng.
This finding is supported by evidence.	Phát hiện này được hỗ trợ bởi các bằng chứng.
Told her to find me at the desk.	Đã nói với cô ấy để bàn tìm tôi.
You don't really know anything yet.	Bạn chưa thực sự biết bất cứ điều gì.
You hear me.	Bạn nghe tôi.
Discussed in great detail.	Được thảo luận rất chi tiết.
It is a similar case to last season, when only eight players returned.	Đó là một trường hợp tương tự như mùa giải trước, khi chỉ có tám cầu thủ trở lại.
My heart breaks for these families.	Trái tim tôi tan nát vì những gia đình này.
Please use this link.	Vui lòng sử dụng liên kết này.
Whatever happened to you during the time you lost is over.	Bất cứ điều gì đã xảy ra với bạn trong thời gian bạn mất đã qua.
Then the presence of darkness came to her again.	Rồi sự hiện diện của bóng đêm lại đến với cô.
Something was seen.	Một cái gì đó đã được nhìn thấy.
This year is no exception.	Năm nay cũng không ngoại lệ.
It started to rain and he hated getting wet.	Trời bắt đầu mưa và anh ghét bị ướt.
He will continue to work for the company one morning each week.	Anh ấy sẽ tiếp tục làm việc cho công ty vào một buổi sáng mỗi tuần.
This morning my body feels tired.	Sáng nay cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi.
However, the effect on the blood is pretty clear evidence.	Tuy nhiên, tác động lên máu là bằng chứng khá rõ ràng.
He just made the whole thing even harder for her.	Anh ấy chỉ làm cho toàn bộ mọi thứ thậm chí còn khó khăn hơn với cô ấy.
We don't talk about it.	Chúng tôi không nói về nó.
But high-quality studies are more likely to be negative.	Nhưng các nghiên cứu chất lượng cao có nhiều khả năng là tiêu cực.
About anything, really.	Về bất cứ điều gì, thực sự.
Around this time, the police became very crowded.	Khoảng thời gian này, cảnh sát trở nên rất đông.
Perhaps her own name, or its secret forms.	Có lẽ tên riêng của cô ấy, hoặc các dạng bí mật của nó.
It was the last tour he would do with his brothers.	Đó là chuyến lưu diễn cuối cùng anh ấy sẽ làm với các anh em của mình.
We had him for two years.	Chúng tôi đã có anh ta trong hai năm.
Which is correct.	Điều nào là chính xác.
A few close friends came that evening.	Một vài người bạn thân đã đến vào buổi tối hôm đó.
It is a title given to people who go out and work.	Đó là một danh hiệu được trao cho những người đi ra ngoài và làm việc.
He has written reviews and features for various business applications.	Anh ấy đã viết các bài đánh giá và tính năng cho nhiều ứng dụng kinh doanh khác nhau.
It makes people angry, a death like that.	Nó làm cho người ta tức giận, một cái chết như thế.
I love this band.	Tôi yêu thích ban nhạc này.
Data represent at least three independent trials.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất ba thử nghiệm độc lập.
Don't think anything.	Đừng nghĩ gì cả.
Moreover, they affect development.	Hơn nữa, chúng ảnh hưởng đến sự phát triển.
It's nothing new.	Nó không có gì mới.
Naturally, the bad guy shot back.	Tự nhiên bị kẻ xấu bắn trả.
He even made eye contact, she thought.	Anh ta thậm chí còn giao tiếp bằng mắt, cô nghĩ.
That's normal for these people.	Đó là điều bình thường đối với những người này.
There are big dogs, fat dogs and short dogs.	Có chó to, chó béo và chó lùn.
This is a serious business, not a game.	Đây là một việc nghiêm túc, không phải chơi.
He got the feeling she didn't feel sorry for anyone.	Anh có cảm giác cô không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai.
Can someone help me.	Ai đó có thể giúp tôi.
Instead, there was a boy sitting on a window seat.	Thay vào đó, có một cậu bé đang ngồi trên ghế cửa sổ.
One thing is clear enough in my mind.	Một điều đủ rõ ràng trong tâm trí tôi.
No worries about that today, my lovely.	Không phải lo lắng về điều đó ngày hôm nay, đáng yêu của tôi.
But we never will.	Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ.
There shouldn't be one.	Không nên có một cái.
Therefore, the true economic cost remains unknown.	Do đó, chi phí kinh tế thực sự vẫn chưa được biết.
The first is five o'clock.	Đầu tiên là năm giờ.
He called her over and over again, but there was no answer.	Anh gọi cho cô hết lần này đến lần khác, nhưng không có tiếng trả lời.
I'm not very happy.	Tôi không vui lắm.
You no longer need to be afraid.	Bạn không còn cần phải sợ hãi.
Went another turn.	Đã đi một ngã rẽ khác.
I promise we won't go through town.	Tôi hứa rằng chúng ta sẽ không đi qua thị trấn.
Well, we know more than we told you.	Vâng, chúng tôi biết nhiều hơn những gì chúng tôi đã nói với bạn.
They took me to court for a hearing.	Họ đưa tôi ra tòa để điều trần.
I think it could be a combination of the two.	Tôi nghĩ nó có thể là sự kết hợp của cả hai.
He loves the child.	Anh ấy yêu đứa trẻ.
I can't give you gold.	Tôi không thể cho bạn vàng.
She looks tough.	Cô ấy trông cứng rắn.
And we have the spirit of the times on our side.	Và chúng tôi có tinh thần của thời đại ở phía chúng tôi.
I don't want to do anything with that.	Tôi không muốn làm gì với điều đó.
He was arrested for murder.	Anh ta đã bị bắt vì tội giết người.
Code is good when it works and we can work with it.	Code tốt khi nó hoạt động và chúng ta có thể làm việc với nó.
We called and left messages.	Chúng tôi đã gọi và để lại tin nhắn.
But this has an advantage.	Nhưng điều này có một lợi thế.
I started it right away.	Tôi bắt đầu nó ngay lập tức.
Do this as much as you want.	Làm điều này nhiều như bạn muốn.
She will drive him to pick it up.	Cô ấy sẽ lái xe để anh ta đến lấy nó.
Now he is.	Bây giờ ông là.
No one else on the team has tried it.	Không ai khác trong nhóm đã thử nó.
I have plenty of time and the weather is very nice.	Tôi có nhiều thời gian và thời tiết rất đẹp.
There are many standard methods at this stage.	Có rất nhiều phương pháp tiêu chuẩn ở giai đoạn này.
For their winter home.	Đối với ngôi nhà mùa đông của họ.
She doesn't just have a great memory.	Cô ấy không chỉ có một trí nhớ tuyệt vời.
You love your mother so much, you want to be her.	Bạn yêu mẹ của bạn rất nhiều, bạn muốn trở thành bà.
Their products are different.	Sản phẩm của họ khác nhau.
It's probably talking to him right now.	Nó có lẽ đang nói chuyện với anh ta ngay bây giờ.
I state the truth.	Tôi nêu sự thật.
This was a little harder than she thought.	Điều này khó hơn một chút so với cô nghĩ.
Go on, get them out now.	Tiếp tục, đưa chúng ra ngay bây giờ.
However, you need to keep something in mind all the time.	Tuy nhiên, bạn cần ghi nhớ điều gì đó trong suốt thời gian.
It had the whole world under its skin.	Nó đã có cả thế giới dưới làn da của nó.
He's right.	Anh ấy đúng.
Nothing now but this image.	Không có gì bây giờ ngoài hình ảnh này.
I know him better now.	Tôi biết anh ấy tốt hơn bây giờ.
Anyone can join that group.	Bất kỳ ai cũng có thể tham gia nhóm đó.
Imagine the fight on the floor that followed.	Hãy tưởng tượng cuộc chiến trên sàn diễn ra sau đó.
Again, we have no money.	Một lần nữa, chúng tôi không có tiền.
The truth is simple, one way is enough.	Sự thật là đơn giản, một cách là đủ.
She is wearing a ring.	Cô ấy đang đeo một chiếc nhẫn.
He goes with me.	Anh ấy đi cùng tôi.
I do not see anything.	Tôi không thấy gì cả.
She's been gone a long time.	Cô ấy đi lâu rồi.
A man is known by the company he holds, good or bad.	Một người đàn ông được biết đến bởi công ty mà anh ta giữ, tốt hay xấu.
And a woman.	Và một người phụ nữ.
It's not that my friends can't have bad days, that's completely different.	Không phải bạn bè của tôi không thể có những ngày tồi tệ, điều đó hoàn toàn khác.
That's the name.	Đó là tên.
Weight loss person.	Người giảm cân.
That was a bad idea.	Đó là một ý tưởng tồi.
Young looked at the man.	Young nhìn người đàn ông.
He finally ate your hand off.	Cuối cùng thì anh ta cũng đã ăn đứt tay bạn rồi.
People push themselves against each other.	Mọi người tự đẩy mình chống lại nhau.
Can't change like this.	Không thể thay đổi như thế này.
To save money, the phone has been removed.	Để tiết kiệm tiền, điện thoại đã được gỡ bỏ.
Loss is not about the dead but about the living.	Mất mát không phải về người chết mà là người sống.
Everyone knows what's coming when they see me.	Mọi người đều biết điều gì sẽ đến khi họ nhìn thấy tôi.
But the effect is the same.	Nhưng hiệu quả là như nhau.
You can read their article here!.	Bạn có thể đọc bài báo của họ ở đây !.
And then the next day, try and break that record.	Và sau đó vào ngày hôm sau, hãy thử và phá vỡ kỷ lục đó.
That is very different.	Điều đó rất khác.
That says something, really.	Điều đó nói lên điều gì đó, thực sự.
You can definitely carry one under your arm if you want.	Bạn chắc chắn có thể mang một chiếc dưới cánh tay của mình nếu bạn muốn.
She put her hand down his back to feel him.	Cô đưa tay xuống lưng anh để cảm nhận anh.
It has become quite dangerous.	Nó đã trở nên khá nguy hiểm.
His clinical skills are excellent.	Kỹ năng lâm sàng của anh ấy là tuyệt vời.
Thus, again, the image is duplicated.	Như vậy, một lần nữa, hình ảnh được nhân đôi.
You shoot a lot of things when you make a video.	Bạn quay rất nhiều thứ khi thực hiện một video.
I must go further.	Tôi phải đi xa hơn nữa.
She is actual magic.	Cô ấy là ma thuật thực tại.
Nowadays, there is a constant, though.	Ngày nay, có một hằng số, mặc dù.
Put them in the matching list.	Đặt chúng vào danh sách phù hợp.
I like that there are a lot of windows.	Tôi thích rằng có rất nhiều cửa sổ.
The first scene provides a great example.	Cảnh đầu tiên cung cấp một ví dụ tuyệt vời.
So let's start with you.	Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với bạn.
If he is the world's, the world will love its own.	Nếu anh ấy là của thế giới, thế giới sẽ yêu của riêng mình.
We went the wrong way.	Chúng tôi đã đi sai chân.
Try this search.	Hãy thử tìm kiếm này.
Repeat after me.	Nhắc lại theo tôi.
None of my differences can help here, except maybe power.	Không có sự khác biệt nào của tôi có thể giúp ích ở đây, ngoại trừ có thể là sức mạnh.
Why would a user pay for something that could be free.	Tại sao người dùng lại trả tiền cho một thứ có thể miễn phí.
These are just some of the options you have.	Đây chỉ là một số tùy chọn bạn có.
There are two ways about it.	Không có hai cách về nó.
They said they went home.	Họ nói rằng họ đã về nhà.
Therefore, the study did not take into account the comparison of individual procedures.	Do đó, nghiên cứu không tính đến việc so sánh các thủ tục riêng lẻ.
Tomorrow will be the first day of the trip.	Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của chuyến du lịch.
Spend as much time with them as you can.	Dành nhiều thời gian cho họ nhất có thể.
As for their subjects, the two are not fundamentally different.	Đối với các đối tượng của họ, cả hai về cơ bản không khác nhau.
I don't understand why this article exists.	Tôi không hiểu tại sao bài báo này tồn tại.
For that matter, none of us do.	Đối với vấn đề đó, không ai trong chúng tôi làm.
And more things to do than time or energy to do them.	Và nhiều việc phải làm hơn là thời gian hay sức lực để làm chúng.
Bring them up.	Đưa chúng lên.
Something is really wrong.	Có điều gì đó thực sự không ổn.
Data represent more than three independent trials.	Dữ liệu đại diện cho hơn ba thử nghiệm độc lập.
In fact, that's not true.	Trên thực tế, điều đó không đúng.
So that explains the hurt look.	Vì vậy, điều đó giải thích cho cái nhìn tổn thương.
Not sure if this is the perfect solution but worked for me.	Không chắc liệu đây có phải là giải pháp hoàn hảo nhưng phù hợp với tôi.
As you can get.	Như bạn có thể nhận được.
In the group version, they cover cases beyond what is presented here.	Trong phiên bản nhóm, họ đề cập đến các trường hợp ngoài cái được trình bày ở đây.
And then she knew.	Và rồi cô ấy biết.
I had to laugh out loud, it was so strange.	Tôi phải bật cười thành tiếng, thật là lạ.
I hope it succeeds.	Tôi hy vọng nó thành công.
Free of cost certainly also plays an important role.	Miễn phí về chi phí chắc chắn cũng đóng một vai trò quan trọng.
That used to walk.	Đó từng đi bộ.
We are all silent.	Tất cả chúng tôi đều im lặng.
I cannot see them.	Tôi không thể nhìn thấy chúng.
He made me laugh a lot.	Anh ấy đã làm tôi cười rất nhiều.
It makes her really happy.	Nó khiến cô ấy thực sự hạnh phúc.
That works fine.	Điều đó hoạt động tốt.
Nothing to talk about.	Không có gì để nói về.
It's hard to explain it in words.	Thật khó để giải thích nó bằng lời.
And they love it.	Và họ yêu thích nó.
It is definitely more in the spirit of the original.	Nó chắc chắn là hơn trong tinh thần của bản gốc.
It's not for customers.	Nó không dành cho khách hàng.
Sit back, love.	Ngồi lại đi, tình yêu.
These are not actual problems.	Đây không phải là những vấn đề thực tế.
I am ready to move forward.	Tôi đã sẵn sàng để tiến về phía trước.
What makes economic systems work in general is trust.	Điều làm cho các hệ thống kinh tế hoạt động nói chung là sự tin tưởng.
Then consider the sound context of each of these situations.	Sau đó, hãy xem xét ngữ cảnh âm thanh của mỗi tình huống này.
Really, just a little bit.	Thực sự, chỉ là một chút nhỏ.
He never thought of that.	Anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
We were careful not to include my father in our political games.	Chúng tôi đã cẩn thận để không đưa cha tôi vào các trò chơi chính trị của chúng tôi.
The door opened, he walked in, saw her.	Cửa mở, anh bước vào, nhìn thấy cô.
No one moves while we deal with this.	Không ai di chuyển trong khi chúng tôi giải quyết việc này.
A good thing.	Một điêu tôt.
It became an instant success.	Nó đã trở thành một thành công ngay lập tức.
It's just a love story.	Nó chỉ là một câu chuyện tình yêu.
I always keep an eye on the people around me.	Tôi luôn theo dõi những người xung quanh.
I never know why.	Tôi không bao giờ biết tại sao.
He didn't come back.	Anh ấy đã không trở lại.
But it doesn't do anything.	Nhưng nó không làm gì cả.
Now they should.	Bây giờ họ nên làm.
He is also afraid of dogs.	Anh ấy cũng sợ chó.
Who knows what will happen.	Ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
To drink our tea very quickly.	Để uống trà của chúng tôi rất nhanh.
Not with you.	Không phải với bạn.
One son got married but the other did not.	Một người con trai lấy vợ nhưng người kia thì không.
At the time when it happened.	Vào thời điểm khi nó xảy ra.
We were quickly checked in and on our way to our room.	Chúng tôi nhanh chóng được đăng ký và trên đường về phòng của chúng tôi.
By definition, it's a beautiful day.	Theo định nghĩa, đó là một ngày đẹp trời.
It's just as much a thing as we want it to be.	Nó chỉ là một điều như chúng tôi muốn.
I work to live, not live to work.	Tôi làm việc để sống, không phải sống để làm việc.
And time and career went by.	Và thời gian và sự nghiệp cứ thế trôi qua.
So she continued to sit there.	Vì vậy, cô ấy tiếp tục ngồi ở đó.
I agreed, but said nothing.	Tôi đồng ý, nhưng không nói gì.
Their faces are familiar and welcoming.	Khuôn mặt của họ rất quen thuộc và được chào đón.
I believe this is why you are getting your error.	Tôi tin rằng đây là lý do tại sao bạn nhận được lỗi của bạn.
But the worst thing is when people actually go after them.	Nhưng điều tồi tệ nhất là khi con người thực sự theo đuổi họ.
I really had to get this.	Tôi thực sự đã phải nhận được điều này.
That's why you get this error.	Đó là lý do tại sao bạn gặp lỗi này.
Life goes on and things happen.	Cuộc sống vẫn tiếp diễn và mọi thứ diễn ra.
Have started the journey and hope to share more experiences.	Đã bắt đầu cuộc hành trình và hy vọng sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn.
They care.	Họ quan tâm.
Three to choose from.	Ba để lựa chọn.
Medical and surgical treatment helped the patient return to normal.	Điều trị y tế và phẫu thuật đã giúp bệnh nhân trở lại bình thường.
But they do not judge, compared to real evil.	Nhưng họ không đánh giá, so với ác thực sự.
There's a guy in there.	Có một chàng trai trong đó.
But somehow it feels different.	Nhưng bằng cách nào đó nó cảm thấy khác.
It's an opportunity but it's worth taking advantage of.	Đó là một cơ hội nhưng nó đáng để tận dụng.
We just use smooth case.	Chúng tôi chỉ sử dụng trường hợp trơn tru.
However, the situation we have here is different.	Tuy nhiên, tình huống chúng ta có ở đây là khác nhau.
There is at least one other.	Có ít nhất một cái khác.
He said now look at this drive.	Anh ta nói bây giờ hãy xem ổ đĩa này.
He wants to see you, and this is where you are.	Anh ấy muốn gặp bạn, và đây là nơi bạn đang ở.
Nothing happens ahead of time.	Không có gì xảy ra trước thời gian.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
This card will take you to freedom, with me.	Tấm thẻ này sẽ đưa bạn đến tự do, với tôi.
That's something we really need to work on.	Đó là điều mà chúng tôi thực sự cần phải làm việc.
I want to make sure they have the right people.	Tôi muốn đảm bảo rằng họ có đúng người.
It is really useful and interesting.	Nó thực sự rất hữu ích và thú vị.
As soon as his hand found what he wanted, his expression changed.	Ngay sau khi tay anh tìm thấy thứ anh muốn, biểu cảm của anh đã thay đổi.
Now looks good.	Bây giờ có vẻ tốt.
We did what we could by putting the theme out there.	Chúng tôi đã làm những gì có thể bằng cách đưa chủ đề ra ngoài đó.
But she fell in love.	Nhưng cô ấy đã yêu.
He sits on them.	Anh ấy ngồi trên họ.
When one well is high, the other is low.	Khi một giếng cao, giếng kia thấp.
A horrible sight to see them.	Một cảnh tượng khủng khiếp khi nhìn thấy chúng.
We performed statistical analysis of these data.	Chúng tôi đã thực hiện phân tích thống kê những dữ liệu này.
You can love him.	Bạn có thể yêu anh ấy.
It works pretty well.	Nó hoạt động khá tốt.
Studying computer games, first year.	Nghiên cứu trò chơi máy tính, năm thứ nhất.
Completely lost track of the building.	Hoàn toàn mất dấu tòa nhà.
That's not for me to say.	Đó không phải là để tôi nói.
It is an identity.	Đó là một bản sắc.
She didn't think she would mind.	Cô ấy không nghĩ rằng cô ấy sẽ bận tâm.
Objects are the same.	Đối tượng cũng giống như vậy.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
I can't handle the real version.	Tôi không thể xử lý phiên bản thực.
They are of no value to your work.	Chúng không có giá trị gì cho công việc của bạn.
The report will only be available on our website in soft copy.	Báo cáo sẽ chỉ có trên trang web của chúng tôi ở dạng bản mềm.
Indeed, it is not something that one can represent.	Thật vậy, nó không phải là thứ mà người ta có thể đại diện.
No problem with that.	Không vấn đề gì với điều đó.
We cannot control what others do.	Chúng ta không thể kiểm soát những gì người khác làm.
He wants to trust them.	Anh ấy muốn tin tưởng họ.
Some don't even have breakfast.	Một số thậm chí không ăn sáng.
There are some things we need to work on.	Có một số điều chúng tôi cần phải tiếp tục.
These studies will address the following questions.	Những nghiên cứu này sẽ giải quyết các câu hỏi sau.
He has really natural ball skills.	Anh ấy có kỹ năng chơi bóng thực sự tự nhiên.
But we make two comments.	Nhưng chúng tôi thực hiện hai nhận xét.
However, time is limited.	Tuy nhiên, thời gian là có hạn.
That hasn't changed throughout history.	Điều đó không thay đổi trong suốt lịch sử.
It is my future waiting in the rain.	Nó là tương lai của tôi chờ đợi trong mưa.
I think to myself.	Tôi nghĩ đến bản thân mình.
Check him out.	Kiểm tra anh ta đi.
The financial benefits of this model are obvious.	Lợi ích tài chính của mô hình này là rõ ràng.
In my way.	Theo cách của tôi.
They were scared.	Họ đã sợ hãi.
It doesn't make any sense.	Nó không có ý nghĩa gì cả.
The control group did not have any response.	Các nhóm đối chứng không có bất kỳ phản ứng nào.
He saw my weakness and took advantage of it.	Anh ấy đã nhìn ra điểm yếu của tôi và tận dụng nó.
The military is well prepared to respond if necessary.	Quân đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó nếu cần thiết.
However, events change the circumstances.	Tuy nhiên, các sự kiện thay đổi hoàn cảnh.
Not that things have gotten worse.	Không phải là mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn.
The question presented here is not relevant.	Câu hỏi được trình bày ở đây không có liên quan.
It could be the last time in your life.	Đó có thể là lần cuối cùng trong đời bạn.
He plans to leave soon.	Anh ấy định đi sớm.
The measured data is only valid for that time and event.	Các dữ kiện đo được chỉ có giá trị cho thời điểm và sự kiện đó.
Some of us know that better than others.	Một số người trong chúng ta biết điều đó tốt hơn những người khác.
We think we're done.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hoàn thành.
He bought the book and started reading.	Anh ấy mua cuốn sách và bắt đầu đọc.
And it's worse than anything you can imagine.	Và nó tồi tệ hơn bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng.
You said you wanted it to stop.	Bạn đã nói rằng bạn muốn nó dừng lại.
He's like a brother.	Anh ấy giống như một người anh em.
However, each of these methods requires considerable time.	Tuy nhiên, mỗi phương pháp này đòi hỏi thời gian đáng kể.
In particular, this will take care of the local case.	Đặc biệt, điều này sẽ quan tâm đến trường hợp địa phương.
You cannot shoot in the dark.	Bạn không thể chụp trong bóng tối.
She saw his white teeth.	Cô nhìn thấy hàm răng trắng của anh.
I also see it.	Tôi cũng thấy nó.
His hearing was tested well both times.	Thính giác của anh ấy đã kiểm tra tốt cả hai lần.
There must be more than that.	Phải có nhiều hơn thế.
It can lower blood pressure.	Nó có thể làm giảm huyết áp.
But try and move on quickly.	Nhưng hãy cố gắng và tiến lên nhanh chóng.
Which is expected.	Mà được mong đợi.
I still do not know.	Tôi vẫn không biết.
He couldn't bear to be without it.	Anh không thể chịu đựng được khi thiếu nó.
Will pass.	Sẽ đi qua.
We can hide.	Chúng ta có thể trốn.
It's a simple, one-word difference.	Đó là một sự khác biệt đơn giản, chỉ một từ.
I might not have picked it up.	Tôi có thể đã không nhặt nó lên.
Does not show any lights.	Không hiển thị bất kỳ đèn nào.
About five years ago.	Khoảng năm năm trước.
The story has been told too many times.	Câu chuyện đã được kể quá nhiều lần.
Move them around on the paper before you move them around the area.	Di chuyển chúng xung quanh trên giấy trước khi bạn di chuyển chúng xung quanh khu vực.
I cannot accept this.	Tôi không thể chấp nhận điều này.
He will kill him.	Anh ta sẽ giết anh ta.
You wear clothes.	Bạn mặc quần áo.
See pictures below.	Xem hình ảnh bên dưới.
I need some way to clear my head.	Tôi cần một số cách để giải tỏa đầu óc.
Maybe they never will.	Có lẽ họ sẽ không bao giờ.
What the man did really well was play.	Những gì người đàn ông đã làm thực sự tốt là chơi.
When her parents died, she had to drop out of school.	Khi cha mẹ cô qua đời, cô phải nghỉ học.
We look forward to that game.	Chúng tôi mong đợi trò chơi đó.
I started backing away.	Tôi bắt đầu lùi lại.
No, not even close.	Không, thậm chí không gần.
I know you've heard the stories.	Tôi biết bạn đã nghe những câu chuyện.
Water is red.	Nước có màu đỏ.
We can find out tomorrow.	Chúng ta có thể tìm hiểu vào ngày mai.
Those customers don't matter.	Những khách hàng đó không quan trọng.
He is a real pleasure to work with.	Anh ấy là một niềm vui thực sự để làm việc cùng.
It will probably hit me later.	Nó có thể sẽ đánh tôi sau này.
I'm not sure what I'm doing wrong.	Tôi không chắc mình đang làm gì sai.
Therefore, the equipment as well as the attention to every detail.	Chính vì vậy các thiết bị cũng như được chăm chút đến từng chi tiết.
They made a great rock record.	Họ đã tạo nên một kỷ lục nhạc rock tuyệt vời.
What the truth is, he doesn't know for sure.	Sự thật là như thế nào, anh không biết chắc.
The shoes don't fit.	Đôi giày không vừa vặn.
I will write more about that later.	Tôi sẽ viết thêm về điều đó sau.
Other books are back to normal.	Các sách khác đã hoạt động trở lại như bình thường.
All of this has really taken it away from him.	Tất cả những điều này đã thực sự mang nó ra khỏi anh ta.
Many of them lied to her face, she said.	Nhiều người trong số họ nói dối thẳng vào mặt cô ấy, cô ấy nói.
The scale bar is specified.	Thanh tỷ lệ được chỉ định.
Then he asked me to come in and talk.	Sau đó anh ấy yêu cầu tôi vào nhà và nói chuyện.
Many could have happened.	Nhiều người có thể đã xảy ra.
Without a doubt, it happens to the best of us.	Không nghi ngờ gì nữa, điều đó xảy ra với những người tốt nhất trong chúng ta.
He still has dreams.	Anh vẫn có những giấc mơ.
A growing number is just four.	Một con số đang tăng lên chỉ là bốn.
Have your argument.	Có lý lẽ của bạn.
All schools and programs have space limitations.	Tất cả các trường học và chương trình đều có giới hạn về không gian.
That's what we'll do next.	Đó là những gì chúng tôi sẽ làm tiếp theo.
He saw the bathroom door ajar, and the light on.	Anh thấy cửa phòng tắm hé mở, và đèn sáng.
It was tied to me.	Nó đã bị buộc vào tôi.
I made my decision at that moment.	Tôi đưa ra quyết định của mình ngay lúc đó.
So we walked back outside.	Vì vậy, chúng tôi đi bộ trở lại bên ngoài.
God, the way they just shot him.	Chúa ơi, cái cách mà họ vừa bắn anh ấy.
The truck lost control and rolled several times.	Chiếc xe tải mất kiểm soát và cán nhiều vòng.
Turning around, he seemed suddenly tired.	Quay lại, anh ấy dường như đột nhiên mệt mỏi.
The responsibility weighed heavily on her shoulders.	Trách nhiệm đè nặng lên vai cô.
She did not advance to the next round.	Cô ấy đã không tiến vào vòng tiếp theo.
Even then, watch out.	Ngay cả khi đó, hãy coi chừng.
Beat caught on camera.	Đánh bại bị bắt trên máy ảnh.
Sometimes it's in our best interests that things remain hidden.	Đôi khi vì lợi ích tốt nhất của chúng ta mà mọi thứ vẫn bị che giấu.
He didn't even consult her.	Anh thậm chí còn không hỏi ý kiến ​​của cô.
But those days are over.	Nhưng những ngày đó đã qua.
Mom, this is a friend from school.	Mẹ, đây là một người bạn từ thời đi học.
It is lack of existence.	Đó là thiếu hiện hữu.
You know you can do it.	Bạn biết bạn có thể làm được.
The water is as clear as the air.	Nước trong như không khí.
This will form the basis for knowledge and skills.	Điều này sẽ tạo cơ sở cho kiến ​​thức và kỹ năng.
Don't let him leave me.	Đừng để anh ấy rời xa tôi.
I like to use old pieces.	Tôi thích sử dụng những mảnh cũ.
Hold on, he thought.	Chịu, anh nghĩ.
So here they are.	Vì vậy, chúng đây.
You seem to have found a point on which we can agree.	Bạn dường như đã tìm thấy một điểm mà chúng tôi có thể đồng ý.
But the connection is there.	Nhưng kết nối là ở đó.
Look at this for more details.	Nhìn vào cái này để biết thêm chi tiết.
In an hour.	Trong một tiếng nữa.
That boy had a son.	Người con trai đó đã có một cậu con trai.
Now we don't say.	Bây giờ chúng tôi không nói.
Many attempts to break through have failed.	Nhiều lần nỗ lực đột phá đều thất bại.
There are only so many of them.	Chỉ có rất nhiều trong số họ.
I can't think of enough to write about.	Tôi không thể nghĩ ra đủ để viết về.
Can't get it.	Không thể lấy nó.
There was no communication between father and son for some days.	Không có thông tin liên lạc nào giữa cha và con trai trong một số ngày.
It was passed down through the family.	Nó đã được truyền lại qua gia đình.
The equipment is very expensive.	Các thiết bị rất đắt tiền.
But we know more.	Nhưng chúng tôi biết nhiều hơn.
Being in his company was easy.	Ở trong công ty của anh ấy thật dễ dàng.
Low prices live where!.	Giá thấp sống ở đâu !.
Everyone is just human.	Mọi người đều chỉ là con người.
Everyone feels sorry for him.	Mọi người đều cảm thấy tiếc cho anh ấy.
I am an easy target.	Tôi là một mục tiêu dễ dàng.
He come.	Anh ấy đến.
Not easy.	Không dễ dàng.
It doesn't matter that it hasn't burned yet.	Rằng nó vẫn chưa cháy không thành vấn đề.
Take this opportunity to get your little sister back a little.	Tận dụng cơ hội này để nhận lại em gái của mình một chút.
I worry immensely.	Tôi lo lắng vô cùng.
We just know it's the right thing to do.	Chúng tôi chỉ biết rằng đó là điều đúng đắn phải làm.
These raise two concerns.	Những điều này làm dấy lên hai mối quan tâm.
They have become an end of their own.	Họ đã trở thành một kết thúc của riêng mình.
This is different, he said.	Điều này là khác nhau, ông nói.
When the day's work is done, they forget about it.	Khi công việc trong ngày được hoàn thành, họ quên nó đi.
This process is not lost for the women who do the work.	Quá trình này không bị mất đối với những người phụ nữ làm công việc.
That's what they need to believe.	Đó là những gì họ cần để tin tưởng.
The first thing is usually writing.	Điều đầu tiên thường là viết.
The connection will be closed.	Kết nối sẽ được đóng lại.
There must be a way to find research.	Phải có một cách để tìm kiếm nghiên cứu.
You will come to a new country and a new life.	Bạn sẽ đến một đất nước mới và một cuộc sống mới.
We have a lot to talk about together.	Chúng tôi có rất nhiều điều để nói chuyện cùng nhau.
All cases have been elevated.	Tất cả các trường hợp đã được nâng cao.
Check them out.	Kiểm tra chúng ra.
But something went wrong.	Nhưng có điều gì đó đã trở nên sai trái.
It made me mad.	Nó làm tôi tức điên lên.
Their relationship is the focus of the play.	Mối quan hệ của họ là trọng tâm của vở kịch.
He sat up on the bed.	Anh ngồi dậy trên giường.
Where do they find them?	Họ tìm ở đâu vậy các bạn.
The school was designed with creative students in mind.	Ngôi trường được thiết kế với tâm trí học sinh sáng tạo.
Terms are cash or check fine, sorry we cannot use credit cards.	Điều khoản là tiền mặt hoặc séc tốt, xin lỗi, chúng tôi không thể sử dụng thẻ tín dụng.
My daily life is not much different from most ordinary people.	Cuộc sống hàng ngày của tôi không khác nhiều so với hầu hết những người bình thường.
Until the end of the year.	Cho đến cuối năm.
I'll see you on the other side.	Tôi sẽ gặp bạn ở phía bên kia.
But everyone is different.	Nhưng mọi người thì khác.
The fit and finish is poor.	Phù hợp và kết thúc là kém.
I will definitely add you to my site.	Tôi chắc chắn sẽ thêm bạn vào trang web của tôi.
The game takes place five years later.	Trò chơi diễn ra vào năm năm sau.
What you know, you know.	Những gì bạn biết, bạn biết.
Next time be careful.	Lần sau cẩn thận nhé.
It took him nine minutes to die.	Anh ta mất chín phút để chết.
But we cannot accept this construction.	Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc xây dựng này.
I'm thinking about that kind of character in a modern context.	Tôi đang nghĩ về kiểu nhân vật đó trong bối cảnh hiện đại.
They need to be careful.	Họ cần phải cẩn thận.
He lost track of time.	Anh ta đã mất dấu thời gian.
Such as is necessary.	Chẳng hạn như là cần thiết.
They are finding their way.	Họ đang tìm cách của họ.
How will it happen?.	Nó sẽ diễn ra như thế nào ?.
Bring wine and women here.	Mang rượu và phụ nữ đến đây.
Recovery is very difficult.	Việc phục hồi rất khó khăn.
I think they might be right, but it's a complicated business.	Tôi nghĩ họ có thể đúng, nhưng đó là một công việc phức tạp.
It can make business a little difficult.	Nó có thể làm cho việc kinh doanh gặp một chút khó khăn.
She closed her eyes and covered her ears.	Cô nhắm mắt và bịt tai lại.
About their total, they could not say.	Về tổng số của họ, họ không thể nói.
Wishing you a successful and lucky day.	Chúc bạn có một ngày thành công và may mắn.
Like they will leave you there for days.	Giống như họ sẽ để bạn ở đó trong nhiều ngày.
I will put an end to your sitting.	Tôi sẽ chấm dứt việc ngồi của bạn.
Except, you have to buy them one by one.	Ngoại trừ, bạn phải mua từng cái một.
Please don't let me sleep more than three hours.	Xin đừng để tôi ngủ quá ba giờ.
His name did not appear when they talked.	Tên anh ấy không xuất hiện khi họ nói chuyện.
I don't want to miss anything out of the window.	Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì ngoài cửa sổ.
But this is not possible.	Nhưng điều này là không thể.
The government is also ready to help in its own way.	Chính phủ cũng sẵn sàng trợ giúp theo cách riêng của mình.
So work hard.	Vì vậy, hãy làm việc chăm chỉ.
All of them are important.	Tất cả chúng đều quan trọng.
You have seen the proof.	Bạn đã thấy bằng chứng.
The rain stopped just as he disappeared.	Mưa tạnh cũng như lúc anh biến mất.
That was not part of her plan.	Điều đó không nằm trong kế hoạch của cô ấy.
I know my data is correct.	Tôi biết dữ liệu của tôi là chính xác.
You want to write something.	Bạn muốn viết một cái gì đó.
When any of these are in play, no one can win.	Khi bất kỳ trong số này đang chơi, không ai có thể thắng.
He can escape.	Anh ta có thể trốn thoát.
That is not their job.	Đó không phải là công việc của họ.
Maybe it's just the wrong time of day.	Có lẽ đó chỉ là thời điểm sai trong ngày.
It's stronger.	Nó mạnh hơn.
Then he added new details.	Sau đó, anh ấy thêm chi tiết mới.
No never ends.	No không bao giơ kêt thuc.
Take them with you when you test drive the car.	Cho họ đi cùng khi bạn lái thử xe.
Eventually, they will run out of food and water.	Cuối cùng, họ sẽ hết thức ăn và nước uống.
The river is too far for you to walk to.	Con sông quá xa để bạn có thể đi bộ đến.
Then she runs towards you in slow motion.	Sau đó, cô ấy chạy về phía bạn trong chuyển động chậm.
Can't find a job, can't feed a family.	Không tìm được việc làm, không thể nuôi sống gia đình.
Now and again they can create words.	Bây giờ và một lần nữa họ có thể tạo ra các từ.
You feel like a failure.	Bạn cảm thấy như một thất bại.
Find them.	Tìm họ.
I don't know which is worse.	Tôi không biết cái nào tệ hơn.
I held back a cry.	Tôi kìm lại một tiếng khóc.
But it is not the end.	Nhưng nó không phải là kết thúc.
Woman with beautiful body.	Người phụ nữ có hình thể đẹp.
You love money.	Bạn yêu tiền.
A model was developed based on these observations.	Một mô hình được phát triển dựa trên những quan sát này.
They will never ask the same question twice.	Họ sẽ không bao giờ hỏi một câu hỏi hai lần.
Nothing in his life has ever felt so right.	Không có gì trong cuộc sống của anh ấy từng cảm thấy đúng như vậy.
Two people to go.	Hai người để đi.
I repeat, officers down.	Tôi nhắc lại, các sĩ quan xuống.
To serve it will be difficult.	Để phục vụ nó sẽ là khó khăn.
And they might have worked.	Và chúng có thể đã hoạt động.
But it is a child.	Nhưng nó là một đứa trẻ.
This is a serious time.	Đây là một thời gian nghiêm túc.
To solve the problem, much larger trials are needed.	Để giải quyết vấn đề, cần có những thử nghiệm lớn hơn nhiều.
No other significant results were found.	Không có kết quả quan trọng nào khác được tìm thấy.
But politics is at the core of who he is.	Nhưng chính trị là cốt lõi của con người ông.
In most cases, a combination of several methods was used.	Trong hầu hết các trường hợp, sự kết hợp của một số phương pháp đã được sử dụng.
This is a real danger.	Đây là một mối nguy hiểm thực sự.
But it was correct.	Nhưng nó đã đúng.
I took a few more steps.	Tôi bước thêm vài bước nữa.
Any feedback would be great, thanks.	Bất kỳ thông tin phản hồi sẽ là tuyệt vời, cảm ơn.
It was on national television.	Nó đã được trên truyền hình quốc gia.
She took his plate.	Cô lấy đĩa của anh.
That's hitting the house.	Đó là đánh nhà.
In the end, we shouldn't talk about reality.	Cuối cùng, chúng ta không nên nói về thực tế.
It just doesn't have any of those points.	Chỉ là không có bất kỳ điểm nào trong số đó.
He taught me everything about being a pro. 	Anh ấy đã dạy tôi mọi thứ về việc trở thành một người chuyên nghiệp. 
I don't care what we do.	Tôi không quan tâm những gì chúng tôi làm.
Mine isn't so bad.	Của tôi không tệ lắm.
Some have both sides or none.	Một số có cả hai bên hoặc không bên nào.
It can even make you rich.	Nó thậm chí có thể làm cho bạn trở nên giàu có.
I feel very proud of her.	Tôi cảm thấy rất tự hào về cô ấy.
The new points in this note can be made as follows.	Những điểm mới trong ghi chú này có thể được đưa ra như sau.
It added fun to the game.	Nó đã thêm niềm vui cho trò chơi.
But we never did.	Nhưng chúng tôi không bao giờ làm.
And often they got their story wrong.	Và thường là họ đã nhận sai câu chuyện của họ.
Then he pressed a button.	Sau đó, anh ta nhấn một nút.
This went on for a few minutes.	Điều này đã diễn ra trong vài phút.
Or a storage place.	Hoặc một nơi cất giữ.
He's here, right outside the door.	Anh ấy đang ở đây, ngay bên ngoài cửa.
But he said he wouldn't come.	Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không đến.
I don't have the strength to go on.	Tôi không còn sức để đi tiếp.
Then he looked down at it in amazement, surprised.	Sau đó, anh kinh ngạc nhìn xuống nó, ngạc nhiên.
It gives the whole thing a lot more competition.	Nó cung cấp cho toàn bộ điều cạnh tranh hơn rất nhiều.
He just looked at me.	Anh ây vưa nhin tôi.
It helps me go.	Nó giúp tôi đi.
I stood up.	Tôi đã đứng lên.
This is a new one.	Đây là một cái mới.
I can not stand.	Tôi không thể chịu được.
But they are there for us.	Nhưng họ ở đó cho chúng tôi.
Really the picture things are much larger.	Thực sự là những thứ hình ảnh lớn hơn nhiều.
Instead, he continued talking to me.	Thay vào đó, anh ấy tiếp tục nói chuyện với tôi.
I may be injured.	Tôi có thể bị thương.
Currently being used as a day care service.	Hiện đang được sử dụng như một dịch vụ chăm sóc ban ngày.
She would neither speak nor look at me.	Cô ấy sẽ không nói cũng như không nhìn tôi.
The world will keep spinning.	Thế giới sẽ tiếp tục quay.
Just going to the party is a big step forward.	Chỉ cần đến bữa tiệc là đã có một bước tiến lớn.
So they tried again.	Vì vậy, họ đã thử lại.
It makes no sense to greet you.	Không có ý nghĩa gì khi chào đón bạn.
You have come to the wrong place.	Bạn đã đến sai nơi.
We're not sure what it is.	Chúng tôi không chắc nó là gì.
No one has ever reported anything like it.	Không ai đã từng báo cáo bất cứ điều gì giống như nó.
He left behind a wife, seven children, and many friends.	Anh ta để lại một người vợ, bảy đứa con và nhiều bạn bè.
This is the worst cold snap to date.	Đây là đợt lạnh tồi tệ nhất cho đến nay.
Many people around her already knew the story.	Nhiều người xung quanh cô đã biết câu chuyện.
Someone who knows the struggle to function without legs.	Một người nào đó biết cuộc đấu tranh để hoạt động khi không có chân.
He has foresight.	Anh ấy có tầm nhìn xa.
It will run for a year.	Nó sẽ chạy trong một năm.
I don't really see a big increase in volume.	Tôi không thực sự thấy sự gia tăng nhiều về khối lượng.
They have money to fix them.	Họ có tiền để sửa chữa chúng.
I have heard from them.	Tôi đã nghe họ báo cáo.
This man's reaction was not like that.	Phản ứng của người đàn ông này không phải như vậy.
I find it smart.	Tôi thấy nó thông minh.
That has made big changes is obvious.	Điều đó đã có những thay đổi lớn là rõ ràng.
I know you and your kind, man.	Tôi biết bạn và loại của bạn, anh bạn.
I did some of it for you.	Tôi đã làm một số nó cho bạn.
Phase error bars show for center values.	Các thanh lỗi pha hiển thị cho các giá trị trung tâm.
I just need the pain to stop.	Tôi chỉ cần cơn đau ngừng lại.
I must have missed it.	Tôi phải đã bỏ lỡ nó.
It was you who taught me to know her.	Chính bạn đã dạy tôi biết cô ấy.
Some are too hot, some are too cold.	Một số quá nóng, một số quá lạnh.
That is hope.	Đó là hy vọng.
It's not true.	Nó không đúng.
It's not too different from everything at home.	Nó không khác quá nhiều so với mọi thứ ở nhà.
Heart to heart.	Trái tim đến trái tim.
Now talk to yourself.	Bây giờ nói chuyện với chính mình.
There is a good bed.	Có một chiếc giường tốt.
Even so, we took a loss.	Mặc dù vậy, chúng tôi đã thiệt hại.
Things to do.	Việc phải làm.
We've had a good run with the guys we have so far.	Chúng tôi đã có một cuộc chạy tốt với những người mà chúng tôi có cho đến nay.
I don't know how to fix the problem.	Tôi không biết làm thế nào để khắc phục sự cố.
In fact, you will get good at books by reading books.	Trên thực tế, bạn sẽ giỏi sách bằng cách đọc sách.
She never gave him the doubt to think otherwise.	Cô không bao giờ cho anh ta sự nghi ngờ để nghĩ khác.
But most are not.	Nhưng hầu hết không phải.
Today is not your day.	Hôm nay không phải là ngày của bạn.
We will go wherever you want.	Chúng tôi sẽ đến bất cứ nơi nào bạn muốn.
I take very few pictures of my friends.	Tôi chụp rất ít hình ảnh về bạn bè của tôi.
The man knew his end was coming.	Người đàn ông biết kết cục của mình sắp đến.
He, it appeared, had an accident.	Anh ta, nó đã xuất hiện, đã gặp một tai nạn.
The color of a gun.	Màu sắc của một khẩu súng.
He details everything in writing and his prices are very reasonable.	Anh ấy trình bày chi tiết mọi thứ bằng văn bản và giá của anh ấy rất hợp lý.
We were in bad shape before the whites arrived.	Chúng tôi đã ở trong tình trạng tồi tệ trước khi những người da trắng đến.
No one here can do anything to help you.	Không ai ở đây có thể làm gì để giúp bạn.
This is a unique experience.	Đây là một trải nghiệm độc đáo.
That's how he feels.	Đó là cách anh ấy cảm thấy.
Their blood was up.	Máu của họ đã lên.
And that's fair.	Và đó là công bằng.
To tell him she's going to bed.	Để nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ đi ngủ.
The war has only just begun.	Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
We talked about it once in a while.	Chúng tôi đã nói về nó một lần trong một thời gian.
Now, she knew why.	Bây giờ, cô đã biết tại sao.
This is my love story.	Đây là câu chuyện tình yêu của tôi.
They have to listen to you and take what you say seriously.	Họ phải lắng nghe bạn và thực hiện những gì bạn nói một cách nghiêm túc.
She stopped for a moment and looked at me.	Cô ấy dừng lại một lúc và nhìn tôi.
It is an important tool.	Nó là một công cụ quan trọng.
So something is wrong.	Vậy là có gì đó không ổn.
Learn to love not hate.	Học cách yêu không ghét.
Then scroll to the right.	Sau đó cuộn sang bên phải.
It's like a board game.	Nó giống như trò chơi điện tử trên bàn cờ.
Only makes sense, that I did it once.	Chỉ có ý nghĩa, rằng tôi đã làm điều đó một lần.
It must hurt.	Nó phải đau.
Sort of the basics.	Sắp xếp những điều cơ bản về.
We've had a lot of experience with it.	Chúng tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm về nó.
Set out to see.	Đặt ra để xem.
What will happen? 	Chuyện gì sẽ xảy ra?
Find out if you read.	tìm hiểu nếu bạn đọc.
There are two kids who will stay every second weekend.	Có hai đứa trẻ sẽ ở lại mỗi cuối tuần thứ hai.
Because he knows it, because he's in the army.	Bởi vì nó biết điều đó, bởi vì nó ở trong quân đội.
I take responsibility.	Tôi xin chịu trách nhiệm.
One hour left.	Còn một giờ nữa.
Some of you have goals, some don't.	Một số bạn có mục tiêu, một số thì không.
That was the turning point.	Đó là bước ngoặt.
No feel is seen for this file.	Không có cảm giác nào được nhìn thấy đối với tệp này.
Think carefully about this.	Hãy suy nghĩ kỹ về điều này.
In a good way.	Theo một cách tốt.
It will take most players on average about six to eight hours to complete.	Hầu hết người chơi sẽ mất trung bình khoảng sáu đến tám giờ để hoàn thành.
They agreed to get it together.	Họ đã đồng ý để có được nó cùng nhau.
He did it before we even got into action.	Anh ấy đã làm được trước khi chúng tôi bắt đầu hành động.
Assume the first conditions are preserved.	Giả sử các điều kiện đầu tiên được giữ nguyên.
No, you won't care.	Không, bạn sẽ không quan tâm.
Write a speech.	Viết bài nói.
I think we came here as part of the plan.	Tôi nghĩ chúng tôi đến đây là một phần của kế hoạch.
So there are other things.	Vì vậy, có những thứ khác.
It is just this.	Nó chỉ là thế này.
We walked like a house on the road on fire.	Chúng tôi đi như một ngôi nhà trên đường bị cháy.
Sometimes it is not easy to determine if there is a claim.	Đôi khi không dễ để xác định xem có yêu cầu bồi thường hay không.
The life he wanted to free herself for her.	Cuộc đời anh muốn tự giải thoát cho cô.
Make sure he has a good place to sleep.	Hãy chắc chắn rằng anh ta có một nơi tốt để ngủ.
We just dropped the mix and started working on new songs.	Chúng tôi chỉ bỏ bản phối và bắt đầu làm việc với các bài hát mới.
I will answer the questions you know to ask.	Tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà bạn biết để hỏi.
Not in her eyes.	Không phải trong mắt cô ấy.
It is not quiet.	Nó không yên lặng.
I haven't even thought about it yet.	Tôi thậm chí còn chưa nghĩ về nó.
She is short and fat.	Cô ấy thấp và béo.
It was a very bad decision.	Đó là một quyết định rất tồi.
You are asking for death.	Bạn đang yêu cầu cái chết.
If it wants to change the store, it returns a command.	Nếu nó muốn thay đổi cửa hàng, nó sẽ trả về một lệnh.
But we expect him anytime.	Nhưng chúng tôi mong đợi anh ấy bất cứ lúc nào.
It seems very difficult to get a copy of the original.	Có vẻ như rất khó để có được một bản sao của bản gốc.
We are not responsible for the content and performance of these sites.	Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hiệu suất của các trang này.
As such, we need to do it here, when it is displayed.	Như vậy, chúng ta cần phải làm điều đó ở đây, khi nó được hiển thị.
One month since we met.	Một tháng kể từ ngày chúng ta gặp nhau.
We didn't even get much of the whole event.	Chúng tôi thậm chí không nhận được nhiều trong toàn bộ sự kiện.
The sun was already high.	Mặt trời đã lên cao.
Representative results of two independent experiments are shown.	Kết quả đại diện của hai thí nghiệm độc lập được hiển thị.
She won't know.	Cô ấy sẽ không biết.
Step past me.	Bước qua tôi.
They just don't believe you.	Họ chỉ không tin bạn.
She was not surprised.	Cô không ngạc nhiên.
So let's go back to the original plan.	Vì vậy, chúng ta hãy quay trở lại kế hoạch ban đầu.
He will protect anyone.	Anh ta sẽ bảo vệ bất cứ ai.
Yes, we do.	Có, chúng tôi làm.
I know the date and time.	Tôi biết ngày, giờ.
Then he goes into the details.	Sau đó anh ấy đi vào chi tiết.
Consider the following structure.	Hãy xem xét cấu trúc sau đây.
All my life.	Tất cả cuộc đời của tôi.
And yours too.	Và của bạn nữa.
What more can be asked for?	Những gì nhiều hơn có thể được yêu cầu?
I certainly hope so.	Tôi chắc chắn hy vọng như vậy.
I think this will be my goal.	Tôi nghĩ đây sẽ là mục tiêu của tôi.
Talk about this activity.	Nói về hoạt động này.
They finished in a few minutes and got back to me.	Họ đã hoàn thành trong vài phút và quay lại với tôi.
We will not share this information with anyone else.	Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.
He couldn't decide which was worse.	Anh ấy không thể quyết định điều gì tồi tệ hơn.
They cannot rule forever.	Họ không thể cai trị mãi mãi.
But the conflict has spiraled out of control.	Nhưng cuộc xung đột đã vượt quá tầm kiểm soát.
And please don't ask me again.	Và xin đừng hỏi lại tôi.
He looks into what's inside, our hearts.	Anh ấy nhìn vào những gì bên trong, trái tim của chúng ta.
He posts every day.	Anh ấy vào bài mỗi ngày.
More or nothing is bad.	Nhiều hoặc không có gì là xấu.
Basically, he said he wanted to see the heads roll.	Về cơ bản, anh ấy nói rằng anh ấy muốn nhìn thấy những cái đầu cuộn.
If you want.	Nếu bạn muốn.
I think she's someone everyone should know.	Tôi nghĩ cô ấy là người mà mọi người nên biết.
It works well for them.	Nó hoạt động tốt cho họ.
Except for two things.	Ngoại trừ hai điều.
Now we have a choice, who charges and when.	Bây giờ chúng tôi có một sự lựa chọn, ai sẽ tính phí và khi nào.
The sun is very hot.	Mặt trời rất nóng.
The situation doesn't seem ideal.	Tình hình có vẻ không lý tưởng.
Each patient received informed written consent.	Mỗi bệnh nhân đều nhận được sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
We will learn the rest later.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu phần còn lại sau.
I stayed to monitor, but the police didn't come.	Tôi đã ở lại để theo dõi, nhưng cảnh sát đã không đến.
He's just a great guy to work with.	Anh ấy chỉ là một chàng trai tuyệt vời để làm việc cùng.
He will not return the clothes easily.	Anh ấy sẽ không trả lại quần áo một cách dễ dàng.
Don't want to see her again.	Không muốn gặp lại cô ấy.
Looks like it could be.	Có vẻ như nó có thể được.
Doesn't seem natural.	Có vẻ không được tự nhiên.
We feel the power in this place.	Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh ở nơi này.
The status panel turns red.	Bảng trạng thái chuyển sang màu đỏ.
We couldn't run anymore because our knees hurt.	Chúng tôi không thể chạy được nữa vì đầu gối bị đau.
Sit down.	Ngồi đi.
This is the main difference from before.	Đây là điểm khác biệt chính so với trước đây.
People who work on the drug sales team are often paid according to the results.	Những người làm việc trong đội bán thuốc thường được trả công theo kết quả.
Being caught by the screams, passersby below had to look up.	Bị tiếng kêu bắt giữ, người đi đường bên dưới phải ngước nhìn.
She should ask to be let go.	Cô ấy nên yêu cầu được cho đi.
Some people say that living with someone makes you like them.	Một số người nói rằng sống với ai đó khiến bạn giống họ.
It is extremely fun to play.	Nó là vô cùng thú vị để chơi.
Everyone can share it.	Mọi người có thể chia sẻ nó.
Biological systems are very complex.	Hệ thống sinh học rất phức tạp.
She's afraid he's not eating enough.	Cô ấy sợ anh ấy ăn không đủ no.
Lots of things to consider.	Rất nhiều điều để xem xét.
He'll hate me for it, she thought.	Anh ấy sẽ ghét tôi vì điều đó, cô nghĩ.
But at the time she accepted it.	Nhưng vào thời điểm đó cô đã chấp nhận nó.
She said it would be very painful.	Cô ấy nói sẽ rất đau.
It is the best.	Nó là tốt nhất.
Here are some important people we will get to know.	Dưới đây là một số người quan trọng mà chúng ta sẽ tìm hiểu.
Think about it right now.	Nghĩ về nó ngay lúc này.
He needs you.	Anh ấy cần bạn.
I want to play the game.	Tôi muốn chơi trò chơi.
It must be your own free will.	Đó phải là ý chí tự do của riêng bạn.
Planning, that is, not having to move.	Lập kế hoạch, nghĩa là, không phải di chuyển.
I tend to see that as the next challenge.	Tôi có xu hướng coi đó là thử thách tiếp theo.
Please contact us with any questions.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi.
He felt he was in control of the situation.	Anh cảm thấy mình là người làm chủ tình hình.
Then she sat on the bed next to me.	Sau đó cô ấy ngồi trên giường bên cạnh tôi.
He has seen beyond many years.	Anh ấy đã nhìn thấy xa hơn nhiều năm.
People sometimes stop by to watch him play.	Mọi người thỉnh thoảng ghé vào xem anh thi đấu.
And drive slowly.	Và lái xe từ từ.
They never thought this would happen.	Họ không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
I understand that there was some violence, that night.	Tôi hiểu rằng đã có một số bạo lực, vào đêm đó.
I asked her to list everything she bought that day.	Tôi yêu cầu cô ấy liệt kê tất cả những gì cô ấy đã mua vào ngày hôm đó.
Anyway, we need to rest.	Dù sao thì chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi.
Score, score, and score some more.	Ghi điểm, ghi điểm, và ghi thêm một số điểm nữa.
A lot of people died.	Rất nhiều người đã chết.
It's true and no longer a secret.	Đó là sự thật và không còn là bí mật.
But you will learn better.	Nhưng bạn sẽ học tốt hơn.
You don't expect any answers.	Bạn không mong đợi bất kỳ câu trả lời.
I had to pull one of my dogs away from her.	Tôi đã phải kéo một trong những con chó của tôi ra khỏi cô ấy.
Standard error.	Sai số tiêu chuẩn.
I'm really familiar with it.	Tôi thực sự quen thuộc với nó.
Excellent value of money.	Giá trị tuyệt vời của tiền.
The rest she kept.	Phần còn lại cô vẫn giữ.
They don't care about anything.	Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì.
If we had some technical questions, they answered.	Nếu chúng tôi có một số câu hỏi kỹ thuật, họ đã trả lời.
However, time and time again she failed.	Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác cô ấy đều thất bại.
And it was a weekend.	Và đó là một ngày cuối tuần.
But first, listen.	Nhưng trước tiên hãy lắng nghe.
I will make you happy, you can do anything.	Tôi sẽ làm cho bạn hạnh phúc, bạn có thể làm bất cứ điều gì.
Depends on you.	Tùy thuộc vào bạn.
We didn't practice.	Chúng tôi đã không luyện tập.
And the thin golden dog followed.	Và chú chó vàng gầy đi theo sau.
An old man's voice answered.	Giọng một ông già trả lời.
Users have their own products created at specific locations.	Người dùng có sản phẩm của riêng họ được tạo ra tại địa điểm cụ thể.
She came to my office.	Cô ấy đến văn phòng của tôi.
Think of it like this.	Hãy nghĩ về nó như thế này.
They are standing behind the police car.	Họ đang đứng đằng sau xe cảnh sát.
And he maintained it.	Và anh ấy đã duy trì nó.
Not the system.	Không phải hệ thống.
And don't worry about not giving me anything.	Và đừng lo lắng về việc không cho tôi bất cứ thứ gì.
Who would have thought there was real science behind it.	Ai có thể nghĩ rằng có khoa học thực sự đằng sau nó.
My day is quiet.	Ngày của tôi bình lặng.
You let me finish.	Bạn để tôi nói hết.
The code below works.	Đoạn mã dưới đây hoạt động.
I used to take them to work.	Tôi đã từng đưa họ đi làm.
Most of the people we know are dead.	Hầu hết những người chúng tôi biết đều đã chết.
Perhaps this is a mistake.	Có lẽ đây là một sai lầm.
Not just it.	Không chỉ là nó.
He knew they had recorded evidence against him.	Anh biết họ đã ghi lại bằng chứng chống lại anh.
I tested and that part is working fine.	Tôi đã thử nghiệm và phần đó đang hoạt động tốt.
He escaped once more.	Anh ta còn một lần trốn thoát nữa.
Every black hair is in its place.	Mọi sợi tóc đen đều ở vị trí của nó.
Then we have that.	Sau đó, chúng tôi có điều đó.
I want to leave this world.	Tôi muốn rời khỏi thế giới này.
I can't think of any.	Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ.
It is important for us to understand our own culture.	Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu văn hóa của chính mình.
The new link is here, but it could also disappear at any time.	Liên kết mới ở đây, nhưng nó cũng có thể bị biến mất bất cứ lúc nào.
No online storage.	Không có bộ nhớ trực tuyến.
I have tested both myself.	Tôi đã tự mình kiểm tra cả hai.
It just seems to work.	Nó chỉ dường như hoạt động.
There is only one explanation for this.	Chỉ có một lời giải thích cho điều này.
You read more between the lines.	Bạn đọc giữa các dòng nhiều hơn.
Said it would please my father and she didn't mind.	Nói rằng nó sẽ làm hài lòng cha tôi và cô ấy không bận tâm.
This approach is nothing new.	Cách tiếp cận này không có gì mới.
The sad part is that nothing has changed.	Phần đáng buồn là không có gì thay đổi.
He knows they are there.	Anh ấy biết họ đang ở đó.
The biggest holding factor here is its mission.	Yếu tố nắm giữ lớn nhất ở đây là sứ mệnh của nó.
I didn't do anything to stop it.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.
It's everywhere.	Nó ở khắp mọi nơi.
All that promises.	Tất cả những gì hứa hẹn.
You follow her baby and she will get you.	Bạn đi theo con của cô ấy và cô ấy sẽ có được bạn.
They got in.	Họ đã vào cuộc.
Everything in your body uses water in some form.	Mọi thứ trong cơ thể bạn đều sử dụng nước dưới một số hình thức.
Take a few hours to create your game.	Hãy dành vài giờ để tạo trò chơi của bạn.
Damn you.	Đồ chết tiệt.
The material of the base frame has many choices.	Chất liệu của khung đế có nhiều sự lựa chọn.
Dad has to go to practice.	Bố phải đi tập.
Everything should be limited.	Mọi thứ nên có giới hạn.
She just didn't know who he was.	Cô chỉ không biết anh ta là ai.
I put some things in there to calm him down.	Tôi đặt một số thứ vào đó để giúp anh ấy yên tĩnh.
To save the rest.	Để lưu phần còn lại.
Some brilliant soul has finally come to me.	Một linh hồn xuất sắc nào đó cuối cùng đã đến với tôi.
Not one.	Không phải là một.
It's not an ordinary story at all.	Nó hoàn toàn không phải là câu chuyện thông thường.
In the open field.	Trong lĩnh vực mở.
For a moment, he seemed about to protest.	Trong một khoảnh khắc, dường như anh ta sắp phản đối.
Two hours after the treatment cells were fixed.	Hai giờ sau khi các tế bào điều trị được cố định.
She is really beautiful to me.	Cô ấy thực sự đẹp đối với tôi.
That discussion is enough for today.	Thảo luận thế là đủ cho ngày hôm nay.
We usually don't do this on our real work code.	Chúng tôi thường không làm điều này trên mã công việc thực của chúng tôi.
Everyone knows the fact.	Mọi người đều biết thực tế.
No major complications were observed in any of the patients.	Không có biến chứng lớn nào được quan sát thấy ở bất kỳ bệnh nhân nào.
Both officers and soldiers understand that.	Cả cán bộ và chiến sĩ đều hiểu điều đó.
I motioned for him to come and join me.	Tôi ra hiệu cho anh ta đến và tham gia cùng tôi.
That should tell us something.	Điều đó sẽ cho chúng ta biết điều gì đó.
You ask me what is my cause.	Bạn hỏi tôi nguyên nhân của tôi là gì.
Does she like to be hurt.	Có phải cô ấy thích bị tổn thương.
He will kill me for it.	Anh ta sẽ giết tôi vì điều đó.
But the report shows it operates like any other bank.	Nhưng báo cáo cho thấy nó hoạt động giống như bất kỳ ngân hàng nào khác.
So that's great.	Vì vậy, điều đó thật tuyệt.
In other words, he shouldn't show that he loves himself.	Nói cách khác, anh ta không nên chứng tỏ rằng anh ta yêu bản thân mình.
The title track was released as a single.	Ca khúc chủ đề đã được phát hành dưới dạng đĩa đơn.
You face a lot of pain around your neck and head.	Bạn phải đối mặt với nhiều cơn đau quanh cổ và đầu.
Sure, good software costs money.	Chắc chắn, phần mềm tốt sẽ tốn tiền.
Keep walking and never come back.	Tiếp tục bước đi và không bao giờ quay trở lại.
He has no notes.	Anh ấy không có ghi chú nào.
It took me too long to learn to read her.	Tôi đã mất quá nhiều thời gian để học đọc cô ấy.
There may really be something wrong with your service.	Có thể thực sự có điều gì đó sai với dịch vụ của bạn.
They meet most of their water requirements from food alone.	Chúng đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nước chỉ từ thức ăn.
And recent studies still show this fact to be true.	Và các nghiên cứu gần đây vẫn cho thấy sự thật này là đúng.
He let her.	Anh ấy đã để cô ấy.
I mean, there's a lot.	Ý tôi là, có rất nhiều.
This service may not work properly.	Dịch vụ này có thể không hoạt động đúng.
This is the heart and soul of this kind of game.	Đây là trái tim và linh hồn của loại trò chơi này.
I think it would be helpful if people had the ability to laugh.	Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu mọi người có khả năng cười.
She barely closed her eyes.	Cô gần như không nhắm mắt lại.
She wants to make it work.	Cô ấy muốn làm cho nó hoạt động.
Only one thought at a time.	Chỉ một suy nghĩ tại một thời điểm.
I feel the heat back on my face.	Tôi cảm thấy nóng trở lại trên khuôn mặt của tôi.
So it is very difficult to find a job.	Vì vậy rất khó tìm được việc làm.
They have a lot of team speed.	Họ có rất nhiều tốc độ của nhóm.
Or how to lose faith.	Hay làm sao để mất niềm tin.
We load our patient and retreat.	Chúng tôi tải bệnh nhân của chúng tôi và rút lui.
This is a really interesting site.	Đây là một trang web thực sự thú vị.
It is small and can only fit three people.	Nó nhỏ và chỉ có thể phù hợp với ba người.
And only after that.	Và chỉ sau đó.
But it has disappeared.	Nhưng nó đã biến mất.
There was a time when it was a good organization, when it was just beginning.	Có một thời, nó là một tổ chức tốt, khi nó mới bắt đầu.
I hope they have the time of their lives.	Tôi hy vọng họ có thời gian của cuộc đời họ.
Open your mouth to place these babies right away.	Mở miệng ra để đặt ngay những đứa trẻ này.
And we love you.	Và chúng tôi yêu bạn.
We have received great feedback on this.	Chúng tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời về điều này.
This is it, you think.	Đây là nó, bạn nghĩ.
I haven't tried it either, so chances are he's right.	Tôi cũng chưa thử, nên rất có thể anh ấy đã đúng.
The family room is half a floor lower than the kitchen.	Phòng gia đình thấp hơn nhà bếp một nửa tầng.
I lost my son.	Tôi đã mất con trai của mình.
Do not let anyone see your content.	Không cho bất kỳ ai xem nội dung của bạn.
He has a powerful dribble and is great with kids.	Anh ấy có một cú đi bóng mạnh mẽ và rất tuyệt vời với trẻ em.
Just look at them.	Chỉ cần nhìn vào chúng.
If anyone has a solution, please let me know.	Nếu bất cứ ai có một giải pháp, xin vui lòng cho tôi biết.
It's good for them to see both sides of that.	Thật tốt cho họ khi thấy được cả hai mặt của điều đó.
Everyone in the room turned around.	Mọi người trong phòng quay lại.
You will feel bad about this, but really.	Bạn sẽ cảm thấy tồi tệ về điều này, nhưng thực sự.
I believe my mother.	Tôi tin mẹ tôi.
In the study, the authors raised several important questions.	Trong nghiên cứu, các tác giả đưa ra một số câu hỏi quan trọng.
And so is my father.	Và bố tôi cũng vậy.
Maybe she's not in real danger.	Có lẽ cô ấy không gặp nguy hiểm thực sự.
But, she entered her apartment only after two hours.	Nhưng, cô ấy bước vào căn hộ của mình chỉ sau hai giờ.
It is a hard one to master.	Nó là một khó để làm chủ.
Then a thought occurred to her.	Sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong cô.
Enjoy the comfort of family and music.	Chúc bạn tận hưởng sự thoải mái bên gia đình và âm nhạc.
Otherwise, it moves too slowly.	Nếu không, nó di chuyển quá chậm.
I can go into details about the trip.	Tôi có thể đi vào chi tiết về chuyến đi.
I already told you, man.	Tôi đã nói rồi, anh bạn.
And most of it is empty.	Và hầu hết là trống rỗng.
Exactly one line.	Đúng là một dòng.
I've read them at least a hundred times in the past week.	Tôi đã đọc chúng ít nhất một trăm lần trong tuần qua.
His son offered himself in his place.	Con trai của ông ấy tự hiến mình vào vị trí của mình.
I can't find the fault.	Tôi không thể tìm ra lỗi lầm.
Now he will be much more careful.	Giờ anh ấy sẽ cẩn thận hơn rất nhiều.
However, you can still get killed by something else.	Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bị giết bởi thứ khác.
The level of evidence required by the two sides is too different.	Mức độ bằng chứng mà hai bên yêu cầu là quá khác nhau.
My eyes burned.	Mắt tôi đã bỏng.
Let us know what you think.	Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.
I had my children.	Tôi đã có những đứa con của mình.
Obviously it doesn't work like this.	Rõ ràng nó không hoạt động như thế này.
I am quite involved.	Tôi khá tham gia.
The form is there.	Hình thức ở đó.
It's time to create a strategy.	Đã đến lúc tạo ra một chiến lược.
History is history.	Lịch sử là lịch sử.
There are specific questions and some more general questions.	Có những câu hỏi cụ thể và một số câu hỏi chung chung hơn.
When he comes in, he will go out the door.	Khi anh ta bước vào, anh ta sẽ đi ra cửa.
Once again the two girls were gone.	Một lần nữa hai cô gái đã biến mất.
From this time to that time.	Hết lần này đến lần khác.
Impossible.	Không thể nào.
Long enough.	Đủ lâu rồi.
I smile at the audience.	Tôi mỉm cười với khán giả.
There might be another person there.	Có thể có một người khác ở đó nữa.
It's called show trading.	Nó được gọi là kinh doanh chương trình.
You can count on our experience.	Bạn có thể tin tưởng vào kinh nghiệm của chúng tôi.
Each person will answer for themselves.	Mỗi người sẽ tự trả lời.
Lots of people died.	Rất nhiều người chết.
We should recommend it to the military.	Chúng tôi nên giới thiệu nó cho quân đội.
Now he is in good shape.	Bây giờ anh ấy đang ở trong một phong độ tốt.
Everyone seems to have been changed by it.	Mọi người dường như đã được thay đổi bởi nó.
But it paid more than enough by experience.	Nhưng nó đã trả quá đủ bằng kinh nghiệm.
Now, to the questions.	Bây giờ, đến các câu hỏi.
She probably just like at home.	Cô ấy có lẽ cũng giống như ở nhà.
My body is not a city either.	Cơ thể tôi cũng không phải là một thành phố.
I appreciate your time.	Tôi đánh giá cao thời gian của bạn.
It was never supposed to be a big song.	Nó không bao giờ được cho là một bài hát lớn.
More than you ever thought.	Nhiều hơn những gì bạn từng nghĩ.
First go this, then go that.	Đầu tiên đi cái này, sau đó đi cái kia.
Don't make a lot of money quickly.	Đừng kiếm nhiều tiền nhanh chóng.
It's not just money.	Nó không chỉ là tiền.
Some are based solely on the patient's symptoms.	Một số chỉ dựa trên các triệu chứng của bệnh nhân.
She needs to say and now.	Cô ấy cần phải nói và bây giờ.
I could very easily go wrong on any other subject.	Tôi có thể rất dễ sai ở bất kỳ chủ đề nào khác.
I don't know which way this will go.	Tôi không biết điều này sẽ đi theo hướng nào.
And she made it.	Và cô ấy đã làm được.
I look around me.	Tôi nhìn quanh mình.
Others have reported similar findings.	Những người khác đã báo cáo những phát hiện tương tự.
I need some help here.	Tôi cần một vài sự giúp đỡ ở đây.
He takes her to cool and well-liked parties.	Anh ấy đưa cô ấy đến những bữa tiệc mát mẻ và rất được yêu thích.
Since there is no mistake, you cannot stand in front of me and live.	Vì không có sai lầm, bạn không thể đứng trước mặt tôi và sống.
He was afraid to look him in the eyes.	Anh sợ nhìn vào đôi mắt.
Which of these mechanisms is more important remains unclear.	Cơ chế nào trong số những cơ chế này quan trọng hơn vẫn chưa được rõ ràng.
Seems like a waste of effort if you ask me.	Có vẻ như là một sự lãng phí công sức nếu bạn hỏi tôi.
It was you who were with me when we discovered it.	Chính bạn đã đi cùng tôi khi chúng tôi phát hiện ra nó.
This can make you feel pressured.	Điều này có thể khiến bạn cảm thấy áp lực.
What is the second largest value in.	Giá trị lớn thứ hai trong là gì.
I have learned to act.	Tôi đã học cách hành động.
I bought another one for her son.	Tôi đã mua một cái khác cho con trai cô ấy.
Describe, describe, describe.	Mô tả, mô tả, mô tả.
Indeed, it can and often is.	Thật vậy, nó có thể và thường xuyên là như vậy.
He comes right away.	Anh ấy đến ngay.
This is his house.	Đây là nhà của anh ấy.
I stay away from books.	Tôi tránh xa những cuốn sách.
Access to the source system is particularly useful.	Quyền truy cập vào hệ thống nguồn đặc biệt hữu ích.
There's no way out, you see.	Không có lối thoát, bạn thấy đấy.
But they're not hard to find.	Nhưng chúng không khó để tìm ra.
The tool is quite powerful.	Công cụ khá mạnh mẽ.
He was very successful.	Anh ấy đã rất thành công.
So that really makes sense to me.	Vì vậy, điều đó thực sự có ý nghĩa đối với tôi.
That can't be healthy at his age.	Điều đó không thể tốt cho sức khỏe ở tuổi của anh ấy.
This is especially true for women.	Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ.
They know that everything and everyone in life has a price.	Họ biết rằng mọi thứ và mọi người trong cuộc sống đều có giá của nó.
I know exactly where we are.	Tôi biết chính xác chúng tôi đang ở đâu.
All this is a little.	Tất cả điều này là một chút.
He was forever super good to me.	Anh ấy mãi mãi là siêu tốt với tôi.
But once you're in, you're in.	Nhưng một khi bạn đã ở trong, bạn đang ở trong.
Make her change her ways.	Làm cho cô ấy thay đổi cách của mình.
The color is just green of leaves and flowers and blue sky.	Màu sắc chỉ là màu xanh của lá và hoa và bầu trời xanh.
What works for some women may not work for others.	Những gì hiệu quả với một số phụ nữ có thể không hiệu quả với những người khác.
I wonder if she meant to tell me about you.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có ý nói với tôi về bạn không.
They were still standing with me and on the ground.	Họ vẫn đứng với tôi và trên mặt đất.
I thought my course was out immediately.	Tôi đã nghĩ rằng khóa học của tôi ra ngay lập tức.
But be patient.	Nhưng hãy kiên nhẫn.
Now, tell me about her.	Bây giờ, hãy kể cho tôi nghe về cô ấy.
Then it becomes hard work in the kitchen.	Sau đó, nó trở thành công việc khó khăn trong nhà bếp.
I was alone and it felt.	Tôi đã ở một mình và nó cảm thấy.
He has quick feet.	Anh ấy có đôi chân nhanh nhẹn.
Staff know this.	Nhân viên biết điều này.
No internet, no phone.	Không có internet, không có điện thoại.
When you have a great idea, you want to start it now.	Khi bạn có một ý tưởng tuyệt vời, bạn muốn bắt đầu nó ngay bây giờ.
Then odd frames and even frames are divided.	Sau đó, khung hình lẻ và khung hình chẵn được chia.
Once she married him, she refused to work.	Một khi cô ấy kết hôn với anh ta, cô ấy đã từ chối làm việc.
This costs us nine thousand dollars, per month.	Điều này tiêu tốn của chúng tôi chín nghìn đô la, mỗi tháng.
Most people don't like that.	Hầu hết mọi người không thích điều đó.
I'm usually not at my house.	Tôi thường không ở nhà của mình.
This is really a developed area.	Đây thực sự là một khu vực phát triển.
Use social media and share us with friends.	Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và chia sẻ chúng tôi với bạn bè.
This issue has been raised for a long time.	Vấn đề này đã được nêu ra từ lâu.
This can save your time and energy.	Điều này có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng của bạn.
His friends just made him try these things.	Bạn bè của anh ấy chỉ bắt anh ấy thử những điều này.
It works by itself.	Nó tự hoạt động.
Is the child her parents can trust.	Là đứa trẻ mà cha mẹ cô có thể tin tưởng.
That rule does not apply here.	Quy tắc đó không áp dụng ở đây.
And he did well, it's only natural.	Và anh ấy đã làm tốt, đó là một lẽ tự nhiên.
And that's what the kid said here.	Và đó là những gì đứa trẻ đã nói ở đây.
I should never have come.	Tôi không bao giờ nên đến.
She reached out a hand to touch me.	Cô ấy đưa một tay ra để chạm vào tôi.
This is not the end of this journey.	Đây không phải là kết thúc của cuộc hành trình này.
That's how she organized it.	Cô ấy đã tổ chức như vậy.
These tests are really important.	Những thử nghiệm này thực sự quan trọng.
Animal control only received water by the same method.	Kiểm soát động vật chỉ nhận nước bằng cùng một phương pháp.
Sometimes those symptoms go away and sometimes they stay.	Đôi khi những triệu chứng đó qua đi và đôi khi chúng sẽ ở lại.
There is no increase in growth rate.	Không có sự gia tăng về tốc độ tăng trưởng.
Messaging is still going well.	Tin nhắn vẫn diễn ra tốt đẹp.
Seriously, nothing bad even happened to us.	Nghiêm túc mà nói, không có gì xấu thậm chí đã xảy ra với chúng tôi.
I tried this same code by opening other solutions and it works.	Tôi đã thử mã tương tự này bằng cách mở các giải pháp khác và nó hoạt động.
This is lower than expected from the docs.	Đây là mức thấp hơn dự kiến ​​từ các tài liệu.
Others join.	Những người khác tham gia.
What a beautiful baby.	Thật là một em bé xinh đẹp.
They all have their stories to tell.	Tất cả đều có câu chuyện của họ để kể.
That is just a prospect.	Đó chỉ là một viễn cảnh.
You must have heard of them.	Bạn chắc hẳn đã nghe nói về chúng.
Then he covered his mouth with his hand.	Sau đó anh ta lấy tay che miệng.
You find a way.	Bạn tìm ra một cách.
More than a year ago.	Hơn một năm trước.
There, and the weight room.	Ở đó, và phòng cân.
It has had a life of its own from then on.	Nó đã có cuộc sống riêng từ đó trở đi.
Some will come back and ask me to read more.	Một số sẽ quay lại và yêu cầu tôi đọc thêm.
This is a hard to find error.	Đây là một lỗi khó bắt gặp.
This work doesn't seem to be up to that standard.	Công việc này dường như không đạt được tiêu chuẩn đó.
Now, you don't have to do anything in the water that sits.	Bây giờ, bạn không phải làm bất cứ điều gì trong nước mà ngồi.
The current population is relatively safe and stable.	Dân cư hiện nay tương đối an toàn và ổn định.
I like it without meat.	Tôi thích nó mà không có thịt.
Give people what they want.	Cung cấp cho mọi người những gì họ muốn.
Both don't seem to work.	Cả hai dường như không hoạt động.
This is our main result.	Đây là kết quả chính của chúng tôi.
One is about to begin.	Một sắp bắt đầu.
I mean literally.	Ý tôi là theo nghĩa đen.
It is not a random process.	Nó không phải là một quá trình ngẫu nhiên.
The two of you are very important to it.	Hai bạn rất quan trọng đối với nó.
We had to throw the ball more.	Chúng tôi đã phải ném bóng nhiều hơn.
It has to flow both ways or it doesn't work.	Nó phải chảy cả hai chiều hoặc nó không hoạt động.
Deeper than you've ever had in your life.	Sâu sắc hơn những gì bạn từng có trong cuộc đời mình.
That's not his style.	Đó không phải là phong cách của anh ấy.
I had a few logic problems with it but, no problem.	Tôi đã có một vài vấn đề logic với nó nhưng, không có vấn đề gì.
We will fight in the fields and in the streets.	Chúng ta sẽ chiến đấu trên cánh đồng và trên đường phố.
This is a simple problem.	Đây là một vấn đề đơn giản.
But we are eating regularly.	Nhưng chúng tôi đang ăn thường xuyên.
They want you to love them.	Họ muốn bạn yêu họ.
I'm not used to finding my way around.	Tôi không quen với việc tìm đường xung quanh.
Just in case you ever want it again.	Chỉ trong trường hợp bạn từng muốn nó một lần nữa.
She was prepared to wait for him forever, she had made clear.	Cô đã chuẩn bị để đợi anh mãi mãi, cô đã nói rõ.
She doesn't live far from there, maybe five minutes away.	Cô ấy không sống xa nơi đó, có lẽ chỉ năm phút nữa thôi.
And there's nothing personal in her workspace.	Và không có gì cá nhân trong không gian làm việc của cô ấy.
Whitespace is your friend.	Khoảng trắng là bạn của bạn.
It takes a few hours.	Phải mất vài giờ.
But no one ordered the crowd what to do.	Nhưng không ai ra lệnh cho đám đông phải làm gì.
However, the following three points should be noted.	Tuy nhiên, cần lưu ý ba điểm sau.
We're learning to play with space a little better.	Chúng tôi đang học cách chơi với không gian tốt hơn một chút.
He can call later.	Anh ấy có thể gọi sau.
Form is everything.	Hình thức là tất cả.
I don't know how to achieve it.	Tôi không biết làm thế nào để đạt được nó.
Now faster.	Bây giờ nhanh chóng hơn.
The results were great.	Kết quả thật tuyệt vời.
We have come a long way since then.	Chúng tôi đã đi một chặng đường dài kể từ đó.
He said don't worry it doesn't matter now, it's over.	Anh ấy nói đừng lo lắng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, chuyện đã qua rồi.
Second time, no response.	Lần thứ hai, không có bất kỳ phản hồi nào.
Know where you are.	Biết bạn đang ở đâu.
The numbers are huge.	Những con số rất lớn.
And we give everyone a score.	Và chúng tôi cho mọi người một số điểm.
In this movie.	Trong phim này.
Can't live for them.	Không thể sống cho họ được.
You can get through most of them.	Bạn có thể vượt qua hầu hết chúng.
All this information is then saved.	Tất cả thông tin này sau đó được lưu lại.
No waiting.	Không chờ đợi.
He did the right thing, even when he hurt her.	Anh đã làm điều đúng đắn, ngay cả khi anh đã làm tổn thương cô.
Taking a breath, she controlled herself.	Hít một hơi, cô kiểm soát bản thân.
And so you might not want to look at this.	Và vì vậy, bạn có thể không muốn nhìn vào thứ này.
I want to do things differently.	Tôi muốn làm những điều khác biệt.
You are safe.	Bạn an toàn rồi.
He will continue to do so until he is gone.	Anh ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi anh ta ra đi.
The evening went well.	Buổi tối diễn ra tốt đẹp.
Can it be.	Nó có thể không.
He had seen him somewhere recently but couldn't remember where.	Anh ấy đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó gần đây nhưng không thể nhớ ở đâu.
There is a screen in the room.	Có một màn hình trong phòng.
It's not about making laws.	Đó không phải là việc làm ra luật.
About my fear.	Về nỗi sợ hãi của tôi.
These procedures are often necessary.	Các quy trình này thường cần thiết.
No fees have ever been pressed.	Không có khoản phí nào đã từng được ép.
What works is information.	Những gì làm việc là thông tin.
I'll tell you this, it's a very good activity.	Tôi sẽ cho bạn biết điều này, đó là một hoạt động rất tốt.
This book became known early and was accepted quickly.	Cuốn sách này đã được biết đến sớm và được chấp nhận nhanh chóng.
Really see it.	Thực sự thấy nó.
At first, he thought they were part of a video war game.	Lúc đầu, anh ấy nghĩ chúng là một phần của trò chơi chiến tranh điện tử.
They want to see what we do.	Họ muốn xem những gì chúng tôi làm.
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
He doesn't order drinks.	Anh ấy không gọi đồ uống.
Fuck both.	Đụ cả hai đi.
Sciential.	Có khoa học.
From the introduction page.	Từ trang giới thiệu.
He doesn't need to focus on her needs.	Anh ấy không cần phải tập trung vào nhu cầu của cô ấy.
They know what to do, what to do.	Họ biết phải làm gì, phải làm.
I just smoke them for stress.	Tôi chỉ hút chúng cho căng thẳng.
The door opened.	Cánh cửa mở ra.
because she was looking at him.	bởi vì cô ấy đã nhìn vào anh ta.
I hope you will follow me or check back from time to time.	Tôi hy vọng bạn sẽ theo dõi tôi hoặc thỉnh thoảng kiểm tra lại.
Moreover, he left an hour ago.	Hơn nữa, anh ấy đã rời đi một giờ trước.
But whether it is or not is not material.	Nhưng nó có được hay không không phải là vật chất.
Football created that environment.	Bóng đá đã tạo ra môi trường đó.
We are often unaware of this and often without our consent.	Chúng tôi thường không biết điều này và thường là không có sự đồng ý của chúng tôi.
But what's behind them is different.	Nhưng những gì đằng sau họ là khác nhau.
I don't remember that in the plan.	Tôi không nhớ điều đó trong kế hoạch.
Several pages of code.	Vài trang mã.
Reduce the amount of product to half of the recommended strength.	Giảm lượng sản phẩm xuống còn một nửa so với sức đề nghị.
It's time for me to leave.	Đã đến lúc tôi phải ra đi.
Become family.	Trở thành gia đình.
Understand how it is.	Hiểu nó như thế nào.
They don't do that.	Họ không làm điều đó.
And so is it.	Và như vậy là nó.
Note that such an element can be added to any solution.	Lưu ý rằng một phần tử như vậy có thể được thêm vào bất kỳ giải pháp nào.
I suddenly had an idea.	Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
Each pair from the same patient.	Mỗi cặp từ cùng một bệnh nhân.
But you will have to pay for this.	Nhưng bạn sẽ phải trả cho điều này.
The handle is flat and easy to hold.	Tay cầm phẳng và dễ cầm.
But he was patient and taught me the steps.	Nhưng anh ấy đã kiên nhẫn và dạy tôi các bước.
The body was found not far away.	Thi thể được tìm thấy cách đây không xa.
I had to get those images out of my mind.	Tôi phải loại bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
Instead of using public variables, you should use public properties.	Thay vì sử dụng các biến công khai, bạn nên sử dụng các thuộc tính công cộng.
We just see and enjoy the beauty.	Chúng tôi chỉ nhìn thấy và thưởng thức vẻ đẹp.
She decided she didn't want to pay for the murder.	Cô quyết định không muốn bị trả giá cho việc giết người.
Now we can better understand why they do this.	Bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ hơn tại sao họ làm điều này.
I am a worried person.	Tôi là một người hay lo lắng.
She's just excited at this point to be out there.	Cô ấy chỉ vui mừng vào thời điểm này khi được ra khỏi đó.
No questions there.	Không có câu hỏi nào ở đó.
Science doesn't use evidence.	Khoa học không sử dụng bằng chứng.
But they keep property values ​​down.	Nhưng họ giữ các giá trị tài sản giảm xuống.
Feels strange is very clean, does not seem quite comfortable.	Cảm thấy kỳ lạ là rất sạch sẽ, không có vẻ khá thoải mái.
We must not ask that answers apply to everyone at once.	Chúng ta không được yêu cầu câu trả lời áp dụng cho tất cả mọi người cùng một lúc.
I'm back home.	Tôi đang về nhà.
If you're here, if you're in the room, we need you.	Nếu bạn ở đây, nếu bạn đang ở trong phòng, chúng tôi cần bạn.
And he's not trying to do what you do.	Và anh ấy không cố gắng làm những gì bạn làm.
I think that's what he wanted.	Tôi nghĩ đó là những gì anh ấy muốn.
And beer.	Và bia.
I know what you're thinking.	Tôi biết bạn đang nghĩ gì.
It comes from you.	Nó đến từ bạn.
They go because they are lost.	Họ đi vì họ bị lạc.
Love this site.	Yêu thích trang web này.
They can't be much lower either.	Chúng cũng không thể thấp hơn nhiều.
Also, there's no room.	Ngoài ra, không có chỗ.
You will never let me go.	Bạn sẽ không bao giờ để tôi đi.
He doesn't do it for fun either.	Anh ấy làm điều đó cũng không phải để vui.
My opinion is honest and will never be purchased.	Ý kiến ​​của tôi là trung thực và sẽ không bao giờ được mua.
Two years ago.	Hai năm trước.
They are also people.	Họ cũng là người.
Generally the price paid is not worth the value.	Nói chung giá phải trả là không xứng đáng với giá trị.
He wasn't much help to her even when he was here.	Anh ấy không giúp được gì nhiều cho cô ấy ngay cả khi anh ấy ở đây.
Therefore, they use background patterns instead of actual colors.	Do đó, họ sử dụng các mẫu nền thay cho màu thực.
We ran to them.	Chúng tôi chạy đến chỗ họ.
Men are not difficult to get.	Đàn ông không khó lấy.
Most of us fall somewhere in between.	Hầu hết chúng ta rơi vào đâu đó ở giữa.
Was medically responsible for the study.	Đã chịu trách nhiệm y tế của nghiên cứu.
You got lucky.	Bạn đã gặp may mắn.
But they didn't.	Nhưng họ đã không.
The only question that matters.	Câu hỏi duy nhất quan trọng.
Shape and size are more important here than material.	Hình dạng và kích thước ở đây quan trọng hơn chất liệu.
Is there anything that can be done about this.	Có bất cứ điều gì có thể được thực hiện về điều này.
Everything changes so fast.	Mọi thứ thay đổi quá nhanh.
You have to be ready for them.	Bạn phải sẵn sàng cho chúng.
I just created this code for you.	Tôi vừa tạo mã này cho bạn.
White people, let black people be free.	Người da trắng, để người da đen được tự do.
I like sex.	Tôi thích tình dục.
By Monday afternoon, his tone had changed.	Đến chiều thứ hai, giọng điệu của anh ta đã thay đổi.
Simultaneously immediate freedom appears in a higher form.	Đồng thời tự do tức thì xuất hiện ở dạng cao hơn.
She withdrew.	Cô ấy rút lui.
The screen goes dark.	Màn hình tối đi.
All needs will be met.	Tất cả các nhu cầu sẽ được đáp ứng.
Phase one is the early years.	Thời kỳ một là những năm đầu.
I will consider changing it back.	Tôi sẽ xem xét thay đổi nó trở lại.
And I even come from the same place as him.	Và tôi thậm chí đến từ cùng một nơi với anh ấy.
And fire has other benefits too.	Và lửa cũng có những lợi ích khác.
This makes this very efficient.	Điều này làm cho điều này rất hiệu quả.
We are ready now.	Chúng tôi đã sẵn sàng ngay bây giờ.
If to and the driver's life.	Nếu đến và cuộc sống của người lái xe.
I, for one person, heard your message loud and clear.	Tôi, vì một người, đã nghe thấy tin nhắn của bạn to và rõ ràng.
This was a lot bigger than she was.	Điều này lớn hơn rất nhiều so với cô đã từng.
He worried that what he thought he heard was correct.	Anh lo lắng những gì anh nghĩ mình nghe là chính xác.
It was late, and he was tired.	Đã muộn, và anh ấy mệt mỏi.
Here's a way to balance things out.	Đây là một cách để cân bằng mọi thứ.
I can't stay here much longer.	Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa.
Save us if we're making a difference.	Hãy cứu chúng tôi nếu chúng tôi đang đưa ra sự khác biệt.
He didn't tell me.	Anh ấy không nói với tôi.
Interestingly, right.	Thật thú vị phải không.
I couldn't believe no one else walked in.	Tôi không thể tin được là không có ai khác bước vào.
He pressed the button again, harder, but nothing happened.	Anh nhấn nút một lần nữa, mạnh hơn, nhưng không có gì xảy ra.
Together, we, the people, will regain power.	Cùng nhau, chúng ta, những người, sẽ giành lại quyền lực.
Too much force.	Quá nhiều lực lượng.
A few months, not more than that.	Một vài tháng, không nhiều hơn thế.
We will both benefit from the positive feedback.	Cả hai chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ những phản hồi tích cực.
Images represent more than four independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho hơn bốn thí nghiệm độc lập.
No, not lights.	Không, không phải đèn.
The stories are simply connected to each other.	Các câu chuyện được kết nối với nhau một cách đơn giản.
He just nodded and set the book aside.	Anh chỉ gật đầu và đặt cuốn sách sang một bên.
Instead, he is worse than ever.	Thay vào đó, anh ấy đang tồi tệ hơn bao giờ hết.
And never a friend to talk to inside.	Và không bao giờ là một người bạn để nói chuyện bên trong.
So change your life today!.	Vì vậy, hãy thay đổi cuộc sống của bạn ngay hôm nay !.
You should not be given this.	Bạn không nên được cho cái này.
Nobody does that anymore.	Không ai làm điều đó nữa.
I know he wasn't the only one with plans that night.	Tôi biết anh ấy không phải là người duy nhất có kế hoạch đêm đó.
He refused to stir.	Anh ta từ chối cựa quậy.
You have to clean them every day or the baby will die.	Bạn phải dọn chúng hàng ngày nếu không đứa trẻ sẽ chết.
He will lose everything.	Anh ấy sẽ mất tất cả.
And very popular.	Và rất phổ biến.
I have never met the man.	Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông.
Some men are like that.	Một số người đàn ông là như vậy.
Travel planning is essential.	Lập kế hoạch du lịch là điều cần thiết.
If the children are eating, they will be less fussy.	Nếu bọn trẻ đang ăn, chúng sẽ ít quấy khóc hơn.
These kids have worked so hard to get to this position.	Những đứa trẻ này đã làm việc rất chăm chỉ để đến được vị trí này.
She is, of course, correct.	Cô ấy tất nhiên, chính xác.
The overall goal of practice parameters is to improve patient care.	Mục tiêu chung của các thông số thực hành là cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.
In fact, they pride themselves on it.	Trên thực tế, họ tự hào về điều đó.
I said faith is for men who have no faith in themselves.	Tôi đã nói niềm tin dành cho những người đàn ông không có niềm tin vào bản thân.
And we know what's right and wrong.	Và chúng tôi biết điều gì đúng và sai.
This will be the country.	Đây sẽ là quốc gia.
Time to move.	Thời gian để di chuyển.
Suddenly when you see something happen, it becomes a reality.	Đột nhiên khi bạn nhìn thấy điều gì đó xảy ra, nó sẽ trở thành hiện thực.
This is one way to check the job market.	Đây là một cách để kiểm tra thị trường việc làm.
Anything they can't take from him.	Bất cứ điều gì họ không thể lấy từ anh ta.
So let's laugh together and maybe share some memories.	Vì vậy, hãy cùng nhau cười và có thể chia sẻ một số kỷ niệm.
And over time, this became true for us.	Và theo thời gian, điều này đã trở thành sự thật đối với chúng tôi.
This is a complete failure.	Đây là sự thất bại hoàn toàn.
I used it to my advantage.	Tôi đã sử dụng lợi thế của mình.
To do this, we are using a new engine for the game.	Để làm điều này, chúng tôi đang sử dụng một công cụ mới cho trò chơi.
They ate together once.	Họ đã từng ăn chung một lần.
It's good to keep an eye on these.	Thật tốt khi để mắt đến những thứ này.
They are leaders with very little to recommend them.	Họ là những nhà lãnh đạo có rất ít để giới thiệu họ.
The meeting went great.	Buổi họp diễn ra tuyệt vời.
That's what she did.	Đó là những gì cô ấy đã làm.
I'm not sure how you can do that.	Tôi không chắc làm thế nào bạn có thể làm điều đó.
They discussed deeply.	Họ đã thảo luận sâu sắc.
There were very few people on the street at this late hour.	Có rất ít người trên đường vào giờ muộn này.
Not available.	Không có.
Literally, to support.	Theo nghĩa đen, để hỗ trợ.
You don't have any control over it.	Bạn không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với nó.
I also stopped listening, to tell the truth.	Tôi cũng ngừng nghe, để nói sự thật.
Please see the code below.	Vui lòng xem mã bên dưới.
It's just that we don't do what it takes to achieve it.	Chỉ là chúng ta không làm những gì cần thiết để đạt được nó.
At the top left of the screen, click more photos.	Ở trên cùng bên trái của màn hình, nhấp vào thêm ảnh.
In action somewhere.	Đang hành động ở đâu đó.
End the war.	Kết thúc chiến tranh.
He did whatever was in his hand to get it done.	Anh ấy đã làm bất cứ điều gì trong tầm tay để hoàn thành.
What happened today was not supposed to have happened.	Những gì đã xảy ra ngày hôm nay đã không được cho là đã xảy ra.
I hope we see more of this from him.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy nhiều hơn những điều như thế này từ anh ấy.
He continued for a few seconds then pushed her again.	Anh tiếp tục vài giây rồi đẩy cô thêm một lần nữa.
And that is my challenge.	Và đó là thử thách của tôi.
That is getting harder and harder to believe.	Điều đó ngày càng khó tin hơn.
It means everything.	Nó có nghĩa là tất cả mọi thứ.
Call it an update to an update, if you will.	Hãy gọi nó là một bản cập nhật cho bản cập nhật, nếu bạn muốn.
The more she looked, the more confused she became.	Cô càng nhìn càng bối rối.
I gave him one more, and he opened it.	Tôi đưa thêm cho anh ta một cái, và anh ta đã mở nó ra.
But usually she kept her breathing even, her eyes closed.	Nhưng thường thì cô ấy giữ hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền.
Especially drinking.	Đặc biệt là uống rượu.
Set of five will never be enough.	Bộ năm sẽ không bao giờ là đủ.
Now it's not like that.	Bây giờ nó không giống như vậy.
We just play about.	Chúng tôi chỉ chơi về.
You know, her, but better.	Bạn biết, cô ấy, nhưng tốt hơn.
Because it means you go to hell, really go to hell.	Bởi vì nó có nghĩa là bạn xuống địa ngục, thực sự xuống địa ngục.
He said nothing to me.	Anh ấy không nói gì với tôi.
Then the rate will change each year.	Sau đó, tỷ lệ sẽ thay đổi mỗi năm.
This is really strange.	Điều này thực sự kỳ lạ.
I worked very hard.	Tôi đã làm việc rất chăm chỉ.
It's everywhere, and there are thousands of people with proof.	Nó ở khắp mọi nơi, và có hàng ngàn người có bằng chứng.
However, he didn't actually kill them.	Tuy nhiên, anh ta không thực sự giết họ.
Five, ten, fifteen minutes passed.	Năm, mười, mười lăm phút trôi qua.
That's what makes me so sad today.	Đó là điều khiến tôi rất buồn hôm nay.
They all should.	Tất cả chúng đều nên.
No matter what, your true loved ones will accept you.	Không có vấn đề gì, những người thân yêu thực sự của bạn sẽ chấp nhận bạn.
It was his first game back.	Đó là trận đấu đầu tiên của anh ấy trở lại.
Nothing too great.	Không có gì quá tuyệt vời.
Being a second-round pick is also out of the question.	Việc trở thành lựa chọn ở vòng hai cũng không nằm ngoài câu hỏi.
I couldn't breathe, and my knees turned to water.	Tôi không thể thở được, và đầu gối của tôi biến thành nước.
A much larger variety than we are currently.	Một sự đa dạng lớn hơn nhiều so với chúng tôi hiện tại.
This is an important context from the application's point of view.	Đây là một bối cảnh quan trọng theo quan điểm của các ứng dụng.
It was complicated, still really.	Nó đã được phức tạp, vẫn còn thực sự.
Now we can start to find out why.	Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu lý do tại sao.
I could never hate you.	Tôi không bao giờ có thể ghét bạn.
It's sad that this is being pushed hard on children.	Thật đáng buồn là điều này đang bị đẩy mạnh đối với trẻ em.
However, in another important respect, he failed.	Tuy nhiên, ở một khía cạnh quan trọng khác, anh ấy đã thất bại.
This is last week.	Đây là tuần trước.
It is a very dangerous environment.	Đó là một môi trường rất nguy hiểm.
Contact me for pictures and more details.	Liên hệ với tôi để có hình ảnh và biết thêm chi tiết.
He was just that kind of young man back then.	Hồi đó anh ấy chỉ là kiểu thanh niên như vậy thôi.
He is responsible for his life.	Anh ấy chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
Or in the middle.	Hoặc đang ở giữa.
We assume too much.	Chúng tôi giả định quá nhiều.
I'm happy to live in a hotel room.	Tôi rất vui khi sống trong phòng khách sạn.
But it does more than that.	Nhưng nó còn làm được nhiều điều hơn thế.
Others have weapons and organization and fighting spirit.	Những người khác có vũ khí và tổ chức và tinh thần chiến đấu.
Well, she thought, that explained it.	Chà, cô nghĩ, điều đó đã giải thích được điều đó.
You look tired.	Bạn trông có vẻ mệt mỏi.
This is where he feels he can make his mark.	Đây là nơi anh ấy cảm thấy mình có thể ghi dấu ấn.
He moved straight to the main desk.	Anh di chuyển thẳng đến bàn làm việc chính.
It's too quiet.	Nó quá yên tĩnh.
I told him it was excellent.	Tôi đã nói với anh ấy rằng nó rất xuất sắc.
He never gave me the second category.	Anh ấy không bao giờ cho tôi loại thứ hai.
From our culture collection.	Từ bộ sưu tập văn hóa của chúng tôi.
Not yet, to any extent.	Vẫn chưa, ở bất kỳ mức độ nào.
There is very little time.	Có rất ít thời gian.
I would highly recommend this property to anyone.	Tôi rất muốn giới thiệu tài sản này cho bất cứ ai.
So you send her a few hundred dollars.	Vì vậy, bạn gửi cho cô ấy một vài trăm đô la.
And we know this, it's an open secret.	Và chúng tôi biết điều này, đó là một bí mật mở.
He spent hours on it.	Anh ấy đã dành hàng giờ cho nó.
She was a contract.	Cô ấy đã là một hợp đồng.
He has grown up time.	Anh ấy đã lớn thời gian.
She will just shoot herself.	Cô ấy sẽ chỉ tự bắn mình.
She had a feeling he was sad because of her.	Cô có cảm giác anh buồn vì cô.
This means that a read operation will never block a write operation.	Điều này có nghĩa là thao tác đọc sẽ không bao giờ chặn thao tác ghi.
Just give me something that works.	Chỉ cần cung cấp cho tôi một cái gì đó hoạt động.
They are very serious.	Họ đang rất nghiêm túc.
They do it with a really good heart.	Họ làm điều đó với một trái tim thực sự tốt.
It's empty because everything happens whether it's used or not.	Nó trống rỗng bởi vì mọi thứ xảy ra cho dù nó có được sử dụng hay không.
I guess that would be another surprise.	Tôi đoán đó sẽ là một bất ngờ khác.
Not just want, need.	Không chỉ muốn, cần thiết.
We want to go.	Chúng tôi muốn đi.
Several issues are presented.	Một số vấn đề được trình bày.
Some are common, others are extremely rare.	Một số là phổ biến, những người khác là cực kỳ hiếm.
It's up to you to check.	Đó là vào bạn để kiểm tra.
You know what that is like.	Bạn biết đó là như thế nào.
But that's where the good things end.	Nhưng đó là nơi những điều tốt đẹp kết thúc.
But he will be forced to wait for death.	Nhưng anh ta sẽ bị buộc phải chờ chết.
I am even more open to sex.	Tôi thậm chí còn cởi mở hơn với tình dục.
There will be a battle, as we all know.	Sẽ có một trận chiến, như chúng ta đã biết.
That's it.	Đó là nó.
I really surprised him.	Tôi thực sự làm anh ấy ngạc nhiên.
We had no luck getting a copy.	Chúng tôi đã không gặp may mắn khi nhận được một bản sao.
Only in this case not.	Chỉ trong trường hợp này thì không.
She never did.	Cô ấy không bao giờ làm vậy.
The timeline will be for its new strategy.	Dòng thời gian sẽ dành cho chiến lược mới của nó.
That attracted a lot of attention.	Điều đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Just give me some time.	Chỉ cần cho tôi một thời gian.
To do so, you need a job.	Để làm như vậy, bạn cần một công việc.
You don't want to call anyone.	Bạn không muốn gọi cho bất kỳ ai.
He won't say anything.	Anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì.
They are not interested in debates or policy debates.	Họ không quan tâm đến các cuộc tranh luận hay tranh luận về chính sách.
They expect me to act.	Họ mong đợi tôi đóng kịch.
Our talking houses.	Những ngôi nhà nói chuyện của chúng tôi.
Looks like he'll have to keep looking.	Có vẻ như anh ấy sẽ phải tiếp tục tìm kiếm.
Some customers will do that.	Một số khách hàng sẽ làm điều đó.
For some weird reason, that didn't work this time.	Vì một số lý do kỳ lạ, điều đó đã không hoạt động lần này.
First, the ratio.	Đầu tiên, tỷ lệ.
Those are hard to find.	Đó là những thứ khó tìm.
Only help those you can help.	Chỉ giúp những người mà bạn có thể giúp đỡ.
Looks like it would be something we didn't expect.	Có vẻ như đó sẽ là điều mà chúng tôi không ngờ tới.
But fast play only works for us.	Nhưng chơi nhanh chỉ làm việc cho chúng tôi.
I'm at their house, they're at my house.	Tôi ở nhà họ, họ ở nhà tôi.
Focus on being healthy.	Tập trung vào việc trở nên khỏe mạnh.
Had to start early this morning.	Phải bắt đầu sớm vào sáng nay.
If not more so from my experience.	Nếu không nhiều hơn như vậy từ kinh nghiệm của tôi.
If that's what you value and success requires it.	Nếu đó là những gì bạn coi trọng và thành công đòi hỏi nó.
As long as you take the time to learn from them.	Miễn là bạn chịu khó học hỏi từ họ.
They watched a tall, dark figure walking out.	Họ nhìn theo một bóng dáng cao lớn, tối tăm đang đi ra ngoài.
This argument must fail for a number of reasons.	Lập luận này phải thất bại vì một số lý do.
I said we know this white man.	Tôi nói chúng tôi biết người da trắng này.
To tell you the truth, I was surprised.	Nói thật với bạn, tôi đã rất ngạc nhiên.
We have no media there.	Chúng tôi không có phương tiện truyền thông ở đó.
I wait more.	Tôi đợi thêm.
He wondered where he would spend the night.	Anh tự hỏi mình sẽ qua đêm ở đâu.
They are really, really their own.	Họ thực sự, thực sự là của riêng họ.
Do that, and you're outta here, safe.	Làm điều đó, và bạn bước ra khỏi đây, an toàn.
I fell in love with another, loved another.	Tôi đã yêu một người khác, yêu một người khác.
In any case, they broke up, but they remained very good friends.	Trong mọi trường hợp, họ chia tay, nhưng họ vẫn là những người bạn rất tốt của nhau.
Hearing the statement, he may or may not believe it.	Nghe tuyên bố, anh ta có thể tin hoặc không.
I'll do that.	Tôi sẽ làm việc đó.
Let's take the example of the car on the right.	Hãy lấy ví dụ về chiếc xe bên phải.
She can understand.	Cô ấy có thể hiểu.
I haven't spoken to him since we got on this train.	Tôi đã không nói chuyện với anh ấy kể từ khi chúng tôi lên chuyến tàu này.
The body must be solid, there should be a solid feeling.	Cơ thể phải chắc chắn, có cảm giác rắn chắc.
We will walk among our fruit trees.	Chúng tôi sẽ đi bộ giữa những cây ăn quả của chúng tôi.
That's thirty seconds of pictures and words, pictures and words.	Đó là ba mươi giây chỉ gồm hình ảnh và từ ngữ, hình ảnh và từ ngữ.
He said nothing to me.	Anh ấy không nói gì với tôi.
Don't be afraid to try new things.	Đừng ngại thử những điều mới.
One day they will know the truth.	Một ngày nào đó họ sẽ biết sự thật.
I enjoy my own company.	Tôi tận hưởng công ty của riêng tôi.
Sorry, not enough time.	Xin lỗi, không đủ thời gian.
It never entered my mind.	Nó không bao giờ đi vào tâm trí của tôi.
That's why my father gives me the most attention.	Đó là lý do tại sao cha tôi dành cho tôi nhiều sự chú ý nhất.
For example, use a local variable instead of a global variable.	Ví dụ: sử dụng biến cục bộ thay vì biến toàn cục.
They can attack you in that situation and fuck you.	Họ có thể tấn công bạn trong tình huống đó và đụ bạn.
There will be no more boarding.	Sẽ không có chuyện lên tàu nữa.
I quickly moved on to start writing my own stuff.	Tôi nhanh chóng chuyển sang bắt đầu viết những thứ của riêng mình.
I gave up on you.	Tôi đã từ bỏ bạn.
This is the next step.	Đây là bước tiếp theo.
Then again his wife lost him.	Rồi một lần nữa vợ anh lại mất anh.
Two people died because of him.	Hai người vì anh mà chết.
Not sure how close it is to the truth, of course.	Tất nhiên không biết nó gần với sự thật đến mức nào.
Without a doubt, someone else will have an idea.	Không nghi ngờ gì nữa, người khác sẽ có ý tưởng.
I was very busy with school and work.	Tôi đã rất bận rộn với trường học và công việc.
This is my last question.	Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi.
You don't have to win.	Bạn không cần phải giành chiến thắng.
See my post below.	Xem bài viết của tôi dưới đây.
I know you guys.	Tôi biết các bạn.
Let them be weak if they need to be weak.	Hãy để họ yếu nếu họ cần yếu.
You need to stay where you are.	Bạn cần phải ở lại vị trí của bạn.
What a powerful and emotional film.	Thật là một bộ phim mạnh mẽ và xúc động.
The last two cases are treated below.	Hai trường hợp cuối cùng được điều trị dưới đây.
Unfortunately, this is not the case.	Thật không may, đây không phải là trường hợp.
They ignore us.	Họ phớt lờ chúng tôi.
Right now, there is no library except in theory.	Ngay bây giờ, không có thư viện ngoại trừ trên lý thuyết.
It's a great learning environment, a very creative environment.	Đó là một môi trường học tập tuyệt vời, một môi trường rất sáng tạo.
That makes a lot of sense.	Điều đó làm cho rất nhiều ý nghĩa.
This will be useful in many practical applications.	Điều này sẽ hữu ích trong nhiều ứng dụng thực tế.
Please don't do that.	Vui lòng đừng làm vậy.
I like the lowercase font.	Tôi thích kiểu chữ thường.
Now he won't.	Bây giờ anh ấy sẽ không.
He pulled me out.	Anh ấy đã kéo tôi ra ngoài.
They don't know what to do with it.	Họ không biết phải làm gì với những thứ đó.
I'm too comfortable.	Tôi quá thoải mái.
Too many people go home too quickly.	Quá nhiều người về nhà quá nhanh.
I'm nobody, from that point of view.	Tôi không là ai cả, theo quan điểm đó.
The process can be completed without leaving the site.	Quá trình có thể được hoàn thành mà không cần rời khỏi trang web.
We are only just beginning to approach understanding the weather.	Chúng tôi chỉ mới bắt đầu tiếp cận với sự hiểu biết về thời tiết.
She closed her eyes again without arguing.	Cô lại nhắm mắt không cãi.
But just five years ago, she was in a very different place.	Nhưng chỉ năm năm trước, cô ấy đã ở một nơi rất khác.
No one stood on my bed.	Không ai đứng trên giường của tôi.
To participate, you must be outspoken and single.	Để tham gia, bạn phải thẳng thắn và độc thân.
Error bars represent standard errors.	Các thanh lỗi đại diện cho các lỗi tiêu chuẩn.
All of this happens in about five seconds.	Tất cả điều này xảy ra trong khoảng năm giây.
The pain will come soon.	Cơn đau đến sớm thôi.
But this is not the case with other patients.	Nhưng đây không phải là trường hợp của những bệnh nhân khác.
There is no possibility of a quiet moment, a real conversation.	Không có khả năng có một khoảnh khắc yên tĩnh, một cuộc trò chuyện thực sự.
You can feel it coming.	Bạn có thể cảm thấy nó đang đến.
I just help.	Tôi chỉ giúp.
I mean, it seems to be the speech that someone doesn't like somewhere.	Ý tôi là, nó có vẻ là bài phát biểu mà ai đó không thích ở đâu đó.
Her fingers were in his hair, just above his left ear.	Ngón tay cô ở trên tóc anh, ngay trên tai trái của anh.
He was lucky.	Anh ấy đã may mắn.
How this happens is still not well understood.	Điều này xảy ra như thế nào vẫn chưa được hiểu rõ.
Really nothing happened there.	Thực sự không có gì xảy ra ở đó.
Very important.	Rất quan trọng.
There is nothing more to say on this matter.	Không có gì để nói thêm về vấn đề này.
Children at home do not go to school.	Trẻ em ở nhà không đi học.
All he asked for was money.	Tất cả những gì anh ta yêu cầu là tiền.
No one has touched it.	Không ai đã chạm vào nó.
Events continue.	Các sự kiện tiếp tục diễn ra.
So it is with the church.	Vì vậy, nó là với nhà thờ.
Better to read something you consider important.	Tốt hơn là đọc một cái gì đó bạn cho là quan trọng.
And status means nothing.	Và trạng thái chẳng có nghĩa lý gì.
And, now we've done the hard part.	Và, bây giờ chúng tôi đã hoàn thành phần việc khó khăn.
And there are good ones.	Và có những cái tốt.
I highly doubt he will run again.	Tôi rất nghi ngờ anh ấy sẽ chạy lại.
I have a theory.	Tôi có một lý thuyết.
Not much of a difference.	Không khác nhau là mấy.
I mean, you're young.	Ý tôi là, bạn còn trẻ.
I did it so you can protect yourself.	Tôi đã làm điều đó để bạn có thể bảo vệ chính mình.
That will be.	Đó sẽ là.
But, the important thing is that she knows, now.	Nhưng, điều quan trọng là cô ấy biết, bây giờ.
Who liked her.	Ai đã thích cô ấy.
Instead, he looked at his father again.	Thay vào đó, anh nhìn cha mình một lần nữa.
I think she is right.	Tôi nghĩ cô ấy đúng.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề với điều đó.
All are easy to do.	Tất cả đều dễ thực hiện.
The second identity is similar.	Danh tính thứ hai cũng tương tự.
Do not use on children.	Không sử dụng trên trẻ em.
Unless it's just me.	Trừ khi chỉ có mình tôi.
There is a lot of energy.	Có rất nhiều năng lượng.
I will do anything in my power to make her better.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp cô ấy tốt hơn.
As expected, it was an emotional time.	Đúng như dự đoán, đó là một khoảng thời gian đầy cảm xúc.
No one wants to see any children die.	Không ai muốn nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào chết.
So that's where my ideas come from.	Vì vậy, đó là nơi ý tưởng của tôi đến từ.
Then he realized that he was wrong about that, too.	Sau đó, anh ấy nhận ra rằng anh ấy cũng sai về điều đó.
It probably won't work anyway.	Nó có thể sẽ không hoạt động dù sao.
And that still brings up another thing.	Và điều đó vẫn mang đến một điều khác.
I only care about you.	Tôi chỉ quan tâm đến bạn.
We dream but we just move our eyes.	Chúng tôi mơ nhưng chúng tôi chỉ di chuyển đôi mắt của chúng tôi.
Our results are similar to those reported in the literature.	Kết quả của chúng tôi tương tự như kết quả được báo cáo trong tài liệu.
However, there are some concerns.	Tuy nhiên, có một số lo ngại.
I want him to drop so bad.	Tôi muốn anh ấy giảm tệ như vậy.
Now it's under my shoulder.	Bây giờ nó ở dưới vai tôi.
Do something creative for just five minutes a day.	Làm điều gì đó sáng tạo chỉ năm phút mỗi ngày.
But they have different weapons.	Nhưng họ có vũ khí khác nhau.
First, you have to cast them to the same data type.	Trước tiên, bạn phải đưa chúng về cùng một kiểu dữ liệu.
She told him to go, forget everything, and it was there.	Cô ấy bảo anh hãy đi đi, quên đi mọi thứ, và nó đã ở đó.
Stepfather knows what's best for me.	Cha kế biết điều gì tốt nhất cho tôi.
I feel like doing the same thing.	Tôi cảm thấy muốn làm điều tương tự.
But such effect is uncertain.	Nhưng hiệu quả như vậy là không chắc chắn.
I want to do art.	Tôi muốn làm nghệ thuật.
It's natural to name your teams.	Đó là điều tự nhiên để đặt tên cho các đội của bạn.
And there is a power behind every action.	Và có một sức mạnh đằng sau mỗi hành động.
So they do nothing.	Vì vậy, họ không làm gì cả.
He realizes that time is running out.	Anh ấy nhận ra rằng thời gian sắp hết.
Then combine them with any needs you may have.	Sau đó, kết hợp chúng với bất kỳ nhu cầu nào bạn có thể có.
The church did not.	Nhà thờ đã không.
I can understand where he's coming from.	Tôi có thể hiểu anh ta đến từ đâu.
None of that is there this time around.	Không có điều đó ở đó vào khoảng thời gian này.
And what good value for money it is.	Và những gì giá trị tốt cho tiền đó là.
However, no problems were identified.	Tuy nhiên, không có vấn đề nào được xác định.
His voice is white noise.	Giọng anh ta là tiếng ồn trắng.
I don't want to draw attention to it anymore.	Tôi không muốn thu hút sự chú ý vào nó nữa.
Both take a key and return a value.	Cả hai đều nhận một khóa và trả về một giá trị.
But most days, the things we eat have their own stories to tell.	Nhưng hầu hết mọi ngày, những thứ chúng ta ăn đều mang những câu chuyện riêng của chúng.
Anyway, it's like another world out here.	Dù sao nó cũng giống như một thế giới khác ở ngoài này.
I was on the brink.	Tôi đã ở trên bờ vực.
Thanks, but no explanation needed.	Cảm ơn, nhưng không cần giải thích.
Supported cell culture and data analysis.	Được hỗ trợ nuôi cấy tế bào và phân tích dữ liệu.
So the answer is no.	Vì vậy, câu trả lời là không.
It is born from experience.	Nó được sinh ra từ kinh nghiệm.
It means having to sit up again at late hours.	Nó có nghĩa là phải ngồi dậy một lần nữa vào những giờ muộn.
No more my friends, no more.	Không còn bạn bè của tôi, không còn nữa.
Free breakfast and lunch will be provided for children.	Bữa sáng và bữa trưa miễn phí sẽ được cung cấp cho trẻ em.
I look forward to reading it every day.	Tôi mong muốn được đọc nó mỗi ngày.
That's much better than having me put on public trial.	Điều đó tốt hơn nhiều so với việc tôi được đưa ra xét xử công khai.
I will die anyway, but slower and more painfully.	Dù sao thì tôi cũng sẽ chết, nhưng chậm hơn và đau khổ hơn.
It was the time of round stars.	Đó là thời của những vì sao tròn.
However, they don't want to live 'like dogs'.	Tuy nhiên, họ không muốn sống 'như những con chó'.
This is the finished tea.	Đây là thành phẩm trà.
An exact solution of this process is not available.	Một giải pháp chính xác của quá trình này không có sẵn.
She raised her hand to his face.	Cô đưa tay lên mặt anh.
Bad luck harms you.	Vận rủi làm hại bạn.
I was wondering why.	Tôi đã tự hỏi tại sao.
I'm used to this by now.	Tôi đã quen với điều này bây giờ.
Anger turned to anxiety.	Sự tức giận đã chuyển sang sự lo lắng.
She goes now.	Cô ấy đi ngay bây giờ.
That's the way things are in this world.	Đó là cách mọi thứ diễn ra trên thế giới này.
You point to your written instructions.	Bạn chỉ vào hướng dẫn bằng văn bản của bạn.
No loss protection.	Không có bảo vệ mất mát.
There are two ways to achieve the results you want.	Có hai cách để đạt được kết quả bạn muốn.
That feedback is helpful, if you're listening.	Phản hồi đó rất hữu ích, nếu bạn đang lắng nghe.
It only makes it worse.	Nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
Let us give the horse a little rest.	Hãy để chúng tôi cho ngựa nghỉ ngơi một chút.
People tend to move pretty fast these days.	Mọi người có xu hướng di chuyển khá nhanh trong những ngày này.
She just nodded and smiled.	Cô ấy chỉ gật đầu và mỉm cười.
After such a long time.	Sau một thời gian dài như vậy.
The age difference could be another predisposing factor.	Sự khác biệt về tuổi tác có thể là một yếu tố ảnh hưởng khác.
However, this condition is still not enough.	Tuy nhiên, điều kiện này vẫn chưa đủ.
We chose a side and waited in line.	Chúng tôi chọn một bên và xếp hàng chờ đợi.
But the question is before us.	Nhưng câu hỏi đang ở trước mắt chúng ta.
She may or may not tell them, after.	Cô ấy có thể hoặc có thể không nói với họ, sau khi.
I had to save myself.	Tôi đã phải tự cứu lấy mình.
You with your work there, me with me here.	Bạn với công việc của bạn ở đó, tôi với tôi ở đây.
And then maybe other employees email me again.	Và sau đó có thể các nhân viên khác gửi email cho tôi một lần nữa.
We are still looking for ways to improve.	Chúng tôi vẫn đang tìm cách để cải thiện.
They think.	Họ nghĩ.
We want to continue with this.	Chúng tôi muốn tiếp tục với điều này.
I want to order something for you.	Tôi muốn đặt một cái gì đó cho bạn.
To say they are crazy is a mistake.	Nói rằng họ điên là một sai lầm.
Everything is quiet inside.	Mọi thứ yên tĩnh bên trong.
This shows that the family lacks order and structure.	Điều này cho thấy gia đình thiếu trật tự và cấu trúc.
I will throw up.	Tôi sẽ ném lên.
Specific rules for illnesses and situations should apply.	Các quy tắc cụ thể về bệnh tật và tình huống cần được áp dụng.
We no longer receive information and comments from the same sources.	Chúng tôi không còn nhận được thông tin và bình luận từ cùng một số nguồn.
This is not too difficult.	Điều này không quá khó.
Remember that name.	Nhớ tên đó.
This causes damage.	Điều này gây ra thiệt hại.
She became small again.	Cô ấy đã trở nên nhỏ bé trở lại.
I don't even have time to think about it.	Tôi thậm chí không có nhiều thời gian để nghĩ về nó.
After each block there is a short break.	Sau mỗi khối có một khoảng nghỉ ngắn.
They do so with good reason.	Họ làm như vậy với lý do chính đáng.
I grabbed it.	Tôi nắm lấy nó.
That means a lot.	Điều đó có ý nghĩa rất nhiều.
They are gently lifted to the next level.	Chúng được nâng lên một cách nhẹ nhàng lên cấp độ tiếp theo.
If you get stuck, check here.	Nếu bạn gặp khó khăn, hãy kiểm tra tại đây.
She left the car locked with the windows rolled up.	Cô để lại chiếc xe bị khóa với cửa sổ được cuộn lại.
It's just good business.	Nó chỉ là công việc kinh doanh tốt.
She must be about my age.	Cô ấy chắc cũng tầm tuổi tôi.
I have a request to sell you.	Em có cầu bán em ạ.
The experiments were divided into two parts.	Các thí nghiệm được chia thành hai phần.
Higher and higher.	Cao hơn và cao hơn.
In family life, be fully present.	Trong cuộc sống gia đình, hãy hoàn toàn có mặt.
We think these conditions are met in this case.	Chúng tôi nghĩ rằng các điều kiện này được đáp ứng trong trường hợp này.
This is a case where weapons kill better men.	Đây là trường hợp vũ khí giết người tốt hơn nam giới.
This experiment was repeated three times.	Thí nghiệm này được lặp lại ba lần.
Well, and maybe one more thing.	Chà, và có thể còn một điều nữa.
It's best to hide yourself.	Tốt nhất bạn nên ẩn mình.
I certainly haven't.	Tôi chắc chắn là chưa có.
They said that a hotel could be built in this square.	Họ nói rằng một khách sạn có thể được xây dựng ở quảng trường này.
Now I can't even be your friend.	Bây giờ tôi thậm chí không thể là bạn của bạn.
Then sweat under your arms.	Sau đó đổ mồ hôi dưới cánh tay của bạn.
He saw something.	Anh ta đã nhìn thấy một cái gì đó.
Mouth opened.	Miệng đã mở.
She is a good cook.	Cô ấy là một đầu bếp giỏi.
And damn him, but he can get used to this.	Và chết tiệt anh ta, nhưng anh ta có thể quen với điều này.
Go back and read it again.	Quay lại và đọc lại.
Whatever that means.	Dù điều đó có nghĩa là gì.
Welcome to join!.	Chào mừng bạn đến tham gia !.
I will choose the girl no one wants.	Tôi sẽ chọn cô gái không ai muốn.
I remember being able to watch him work.	Tôi nhớ có thể xem anh ấy làm việc.
Just get up and go.	Chỉ cần đứng dậy và đi.
He offered to buy me a drink.	Anh ấy đề nghị mời tôi một ly.
Then just add the code to click whatever you want.	Sau đó, chỉ cần thêm mã để nhấp vào bất kỳ thứ gì bạn muốn.
All seven patients were women.	Tất cả bảy bệnh nhân đều là phụ nữ.
We will have to feel our way for a while.	Chúng tôi sẽ phải cảm nhận theo cách của chúng tôi trong một thời gian.
The range of motion of each treatment was calculated.	Phạm vi chuyển động của mỗi lần điều trị đã được tính toán.
Black men want to be white men.	Đàn ông da đen muốn trở thành đàn ông da trắng.
It is very important about the tone of a given discussion.	Nó rất quan trọng về giọng điệu của một cuộc thảo luận nhất định.
There is snow on the ground.	Có tuyết trên mặt đất.
I want us to end things now, cleanly.	Tôi muốn chúng ta kết thúc mọi thứ ngay bây giờ, trong sạch.
She wants to do a lot of things on her own.	Cô ấy muốn tự mình làm rất nhiều việc.
You time for everything.	Bạn thời gian cho mọi thứ.
It's a different feeling depending on age.	Đó là một cảm giác khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi.
Error bars represent standard errors.	Các thanh lỗi đại diện cho các lỗi tiêu chuẩn.
That is a ship.	Đó là một con tàu.
A standard for weekend wear.	Một tiêu chuẩn cho trang phục cuối tuần.
I can not focus.	Tôi không thể tập trung.
This is generally true.	Điều này nói chung là đúng.
Soft and long vs.	Mềm và dài vs.
Now you have friends.	Bây giờ bạn có bạn bè.
We don't consider it fair.	Chúng tôi không coi đó là công bằng.
I asked him what the hell he was doing.	Tôi hỏi anh ta đang làm cái quái gì vậy.
Care must be taken to handle the tools properly to avoid injury.	Cần phải cẩn thận để xử lý các dụng cụ đúng cách để tránh bị thương.
But everyone understood it.	Nhưng mọi người đã hiểu nó.
You must be careful.	Bạn phải cẩn thận.
I won't let him go.	Tôi sẽ không để anh ta đi.
And that's it.	Và đó là nó.
Case study.	Nghiên cứu bệnh chứng.
I don't think she knows how long she's been talking.	Tôi không nghĩ cô ấy biết mình đã nói bao lâu.
If the government gets the money, they will spend it.	Nếu chính phủ nhận được tiền, họ sẽ tiêu nó.
Don't even look at him.	Thậm chí không nhìn vào anh ta.
There are two reasons for that.	Có hai lý do cho điều đó.
Anyway, he helped me forget, for a while.	Dù sao thì anh ấy cũng giúp tôi quên đi, trong một thời gian.
Really appreciate it.	Thực sự đánh giá cao nó.
I know what it's like.	Tôi biết nó như thế nào.
He did what he had to do.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy phải làm.
I never knew dogs like such things before.	Tôi chưa bao giờ biết những con chó thích những thứ như vậy trước đây.
Women and children wear new clothes.	Phụ nữ và trẻ em mặc quần áo mới.
I disappointed you.	Tôi đã làm bạn thất vọng.
The windows on the second floor reach to the floor.	Các cửa sổ trên tầng hai chạm tới sàn nhà.
It's a mixture.	Đó là hỗn hợp.
They have too much money and too little sense.	Họ có quá nhiều tiền và quá ít ý thức.
We don't care about the weather.	Chúng tôi không quan tâm đến thời tiết.
For your first choice, try to have a friendly chat first.	Đối với lựa chọn đầu tiên của bạn, hãy cố gắng trò chuyện thân thiện trước.
He looks good, he thought.	Anh ấy trông rất ổn, anh nghĩ.
They are very pleased with that.	Họ rất hài lòng với điều đó.
I still hold that opinion.	Tôi vẫn giữ quan điểm đó.
She let go of his hand and walked over to the window.	Cô buông tay anh bước đến bên cửa sổ.
I don't know what to do.	Tôi không biết để làm gì.
So you have to kill one.	Vì vậy, bạn phải giết một.
It can't be like that.	Nó không thể được như vậy.
That is for adults only.	Đó là chỉ dành cho người lớn.
Once a week.	Mỗi tuần một lần.
We already know a lot about him.	Chúng tôi đã biết khá nhiều về anh ấy.
For a moment she lay on the bed.	Trong giây lát cô nằm trên giường.
He doesn't even slow down to see the damage.	Anh ta thậm chí không giảm tốc độ để xem thiệt hại.
I feel better after eating.	Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi ăn.
To make it work.	Để làm cho nó hoạt động.
Notice how you feel better.	Để ý xem bạn cảm thấy tốt hơn như thế nào.
Both are children.	Cả hai đều là trẻ em.
We cannot change it.	Chúng tôi không thể thay đổi nó.
The latter is formed in the same way as the above.	Cái sau được hình thành theo cách tương tự như ở trên.
In the light.	Trong ánh sáng.
I promise to do better.	Tôi hứa sẽ làm tốt hơn.
Brown will dominate.	Brown sẽ thống trị.
If you have any more useful ideas, please pass them on to my office.	Bạn có bất kỳ ý tưởng hữu ích nào nữa, hãy chuyển chúng cho văn phòng của tôi.
They are neither good nor bad.	Họ không tốt cũng không xấu.
To a certain extent, music is music is music.	Ở một mức độ nhất định, âm nhạc là âm nhạc là âm nhạc.
I feel lost.	Tôi cảm thấy mất mát.
He knows the hidden and the visible.	Anh ta biết cái ẩn và cái nhìn thấy.
Next we will make her face.	Tiếp theo chúng tôi sẽ làm gương mặt của cô ấy.
I did everything in my power to get his attention.	Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giành được sự chú ý của anh ấy.
Of course.	Điều hiển nhiên.
They just need more resources.	Họ chỉ cần thêm tài nguyên.
Younger girls are doing the same.	Những cô gái trẻ hơn cũng đang làm như vậy.
Looking forward to seeing him grow.	Mong được xem anh ấy phát triển.
He believes it can be done.	Anh ấy tin rằng nó có thể được thực hiện.
On his desk.	Trên bàn của anh ấy.
I don't understand why is that.	Tôi không hiểu tại sao lại như vậy.
But we have to.	Nhưng chúng tôi phải làm.
Do not worry about that.	Đừng lo lắng về điều đó.
Lower them back to their original position.	Hạ chúng trở lại vị trí ban đầu.
The reason for leaving has not yet been made public.	Lý do nghỉ việc vẫn chưa được công khai.
She was so smooth.	Cô ấy thật suôn sẻ.
If you fight them, you gain nothing, and you get dirty.	Nếu bạn chiến đấu với họ, bạn không đạt được gì, và bạn sẽ bị bẩn.
Let me take us back just a second.	Hãy để tôi đưa chúng tôi trở lại chỉ một giây.
That could happen tomorrow.	Điều đó có thể xảy ra vào ngày mai.
You spend the entire trip home without saying a word.	Bạn dành toàn bộ chuyến đi về nhà mà không nói một lời nào.
But many things are still unclear.	Nhưng nhiều điều vẫn chưa rõ ràng.
It is not done.	Nó không được thực hiện.
In this case, it's a house.	Trong trường hợp này, đó là một ngôi nhà.
Dark brown eyes.	Đôi mắt màu nâu sẫm.
I learned that about myself.	Tôi đã học được điều đó về bản thân mình.
You will continue.	Bạn sẽ tiếp tục.
Hard isn't it.	Khó phải không.
He tried to remember what she looked like.	Anh cố nhớ cô ấy trông như thế nào.
And one minute to write a response.	Và một phút để viết phản hồi.
You can tell right away that he works in a bank.	Bạn có thể biết ngay rằng anh ta làm việc trong một ngân hàng.
There are simply too many things.	Đơn giản là có quá nhiều thứ.
Those are the rules.	Đó là các quy tắc.
Build on it.	Xây dựng trên nó.
I don't understand the value here.	Tôi không hiểu giá trị ở đây.
Make them do their bad deeds.	Làm cho họ làm việc xấu của mình.
He was able to fix it in minutes.	Anh ấy đã có thể sửa nó trong vài phút.
So sure as attempt is made, so inevitably it will fail.	Vì vậy, chắc chắn như nỗ lực được thực hiện, vì vậy chắc chắn nó sẽ thất bại.
We will easily find out.	Chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra.
No wind, no movement.	Không có gió, không có chuyển động.
Not that he can ask.	Không phải anh ấy có thể hỏi.
A plaintiff is not such a party.	Một nguyên đơn không phải là một bên như vậy.
In my case they will be equal.	Trong trường hợp của tôi, chúng sẽ bằng nhau.
I don't know where the time has gone.	Tôi không biết thời gian đã trôi đi đâu.
All other lines are long lines.	Tất cả các dòng khác là dòng dài.
This is a great call for this wonderful organization.	Đây là một lời kêu gọi tuyệt vời cho tổ chức tuyệt vời này.
Nothing else should matter.	Không có gì khác nên quan trọng.
She knew now that she was one of them.	Cô biết bây giờ cô là một trong số họ.
They have no energy.	Họ không có năng lượng.
Hence they are poor.	Do đó họ nghèo.
The house on the street caught fire.	Ngôi nhà trên phố bốc cháy dữ dội.
I don't know if it's possible or not.	Tôi không biết liệu nó có được hay không.
I don't want to go to his brother.	Tôi không muốn đến với anh trai của anh ấy.
They have eight children.	Họ có tám người con.
We now see that this is not the case.	Bây giờ chúng ta thấy rằng đây không phải là trường hợp.
She has to work.	Cô ấy phải làm việc.
Board games, in particular, are the highest culture.	Trò chơi board, đặc biệt, là văn hóa cao nhất.
He could have won that way.	Anh ấy có thể đã thắng theo cách đó.
I had so much work to do, my breathing was obstructed.	Tôi có quá nhiều việc phải làm, hơi thở bị cản trở.
You shot the men to survive.	Bạn đã bắn những người đàn ông để sống sót.
Some things to talk about.	Một số điều muốn nói về.
Or two.	Hoặc hai.
I think the trial judge was wrong here.	Tôi nghĩ rằng thẩm phán phiên tòa đã sai ở đây.
It requires soldiers.	Nó yêu cầu những người lính.
We continue to do that.	Chúng tôi tiếp tục làm điều đó.
We believe in learning by doing.	Chúng tôi tin tưởng vào việc học bằng cách làm.
It may look good.	Nó có thể xuất hiện tốt.
Taken in the era.	Được chụp trong thời đại.
This is a thousand times worse.	Điều này còn tồi tệ hơn một nghìn lần.
Now he is really confused.	Bây giờ anh thực sự bối rối.
We didn't stop until we got inside.	Chúng tôi đã không dừng lại cho đến khi chúng tôi vào bên trong.
People who love him, who believe that he will do good things.	Những người yêu mến anh ấy, những người tin rằng anh ấy sẽ làm những điều tốt đẹp.
Just an idea.	Chỉ là một ý tưởng.
Keep bones.	Giữ xương.
He got lucky.	Anh ấy đã gặp may.
However, the social value of quality depends on its benefits and costs.	Tuy nhiên, giá trị xã hội của chất lượng phụ thuộc vào lợi ích và chi phí của nó.
Neither rich nor poor.	Không nên giàu cũng không nghèo.
Boys, not men.	Con trai, không phải đàn ông.
Of course, we kept the dogs in the car.	Tất nhiên, chúng tôi đã giữ những con chó trong xe.
I am one of the participants.	Tôi là một trong những người tham gia.
Some of them look normal.	Một số trong số họ trông bình thường.
And proper treatment is key.	Và điều trị thích hợp là chìa khóa.
Below are pictures of some of her work.	Dưới đây là hình ảnh một số công việc của cô.
There is power in it.	Có sức mạnh trong đó.
I still worry about that.	Tôi vẫn lo lắng về điều đó.
And you can also have straight sex.	Và bạn cũng có thể có quan hệ tình dục thẳng thắn.
At this point, the doctor needs to call the insurance company directly.	Lúc này bác sĩ cần gọi điện trực tiếp cho công ty bảo hiểm.
He seemed to be trying to find a place to land.	Anh ta dường như đang cố gắng tìm một nơi để hạ cánh.
If he was going to kill her, he would.	Nếu anh ta định giết cô, anh ta sẽ làm điều đó.
But every movement achieves that.	Nhưng mọi chuyển động đều đạt được điều đó.
I run to think.	Tôi chạy để suy nghĩ.
The teachers are not very good.	Các giáo viên không được tốt cho lắm.
Everything you do should be to make them happy.	Tất cả những gì bạn làm nên để khiến họ hạnh phúc.
She told me to sit there and she would be right back.	Cô ấy bảo tôi ngồi đó và cô ấy sẽ quay lại ngay.
I don't want to see him become obvious.	Tôi không muốn thấy anh ấy trở nên rõ ràng.
Right after she left, another woman took her place and stayed.	Ngay sau khi cô ấy rời đi, một người phụ nữ khác đã thế chỗ và ở lại.
Then they are cuter.	Sau đó họ đáng yêu hơn.
It's weak, but welcome.	Nó yếu, nhưng đáng hoan nghênh.
It may be true but we cannot say the real reason.	Nó có thể đúng nhưng chúng tôi không thể nói lý do thực sự.
But some days.	Nhưng một số ngày.
I certainly don't feel like one.	Tôi chắc chắn không cảm thấy giống như một.
The details on the ground really matter.	Các chi tiết trên mặt đất thực sự quan trọng.
She does not identify with any particular religion.	Cô ấy không xác định với bất kỳ tôn giáo cụ thể nào.
His initial cries were good and his tone was normal.	Tiếng khóc ban đầu của anh ấy rất tốt và giọng điệu của anh ấy bình thường.
She pulls a chair next to you.	Cô ấy kéo một chiếc ghế bên cạnh bạn.
Everything about them when they first met.	Tất cả mọi thứ của họ khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
They found no one.	Họ không tìm thấy ai.
But not his meal.	Nhưng không phải bữa ăn của mình.
For her it was a surprise and shock.	Đối với cô đó là một bất ngờ và sốc.
He doesn't like them.	Anh ấy không thích chúng.
A very good day.	Một ngày rất tốt.
Take care of yourself.	Chăm sóc bản thân.
One white ,.	Một chiếc màu trắng ,.
It's nice to talk about the past again.	Thật vui khi được nói về quá khứ một lần nữa.
Love gives me a lot of pleasure but takes up too much time.	Tình yêu mang lại cho tôi nhiều khoái cảm nhưng lại chiếm quá nhiều thời gian.
In six cases, the cause could not be determined.	Sáu trường hợp không xác định được nguyên nhân.
The lights and sounds are amazing.	Ánh sáng và âm thanh thật đáng kinh ngạc.
He was very happy to do that.	Anh ấy rất vui khi làm điều đó.
She wondered how it could be managed.	Cô tự hỏi làm thế nào nó có thể được quản lý.
However, this is not usually measured directly.	Tuy nhiên, điều này thường không được đo trực tiếp.
Well, at least every month.	Chà, ít nhất là mỗi tháng.
It is the old what surrounds the habitual appearance.	Nó là cái cũ những gì xung quanh xuất hiện xung quanh thói quen.
She is bone dry.	Cô ấy khô xương.
Instead, they came to us.	Thay vào đó, họ đã đến với chúng tôi.
There are three steps.	Có ba bước.
You were the best parent.	Bạn đã là cha mẹ tốt nhất.
They used it once as far as I can remember.	Họ đã sử dụng một lần mà tôi có thể nhớ.
Everything is outside.	Mọi thứ đều ở bên ngoài.
Remove the ring.	Tháo nhẫn.
By the time we had settled into bed.	Vào lúc chúng tôi đã ổn định vào giường.
They heard a loud sound above.	Họ đã nghe thấy âm thanh lớn ở trên.
I hate this place, and want to leave it.	Tôi ghét nơi này, và muốn rời khỏi nó.
Be aware of your breath.	Nhận biết được hơi thở của bạn.
This has happened many times.	Điều này đã diễn ra nhiều lần.
No law will be broken.	Không có luật nào sẽ bị phá vỡ.
' decided to fast-track the production process.	'quyết định theo dõi nhanh quá trình sản xuất.
And a good thing, too.	Và một điều tốt, quá.
I took a step back.	Tôi lùi lại một bước.
I have to go see her.	Tôi phải đến gặp cô ấy.
Magic was supposed to be just a means to an end.	Phép thuật được cho là chỉ là một phương tiện để kết thúc.
And to really ask, there must be a real question to ask.	Và để thực sự hỏi, phải có một câu hỏi thực sự để hỏi.
Okay, let's take this guy for a walk.	Được rồi, hãy đưa anh chàng này đi dạo một vòng.
So he's injured, but he still seems to be with us.	Vì vậy, anh ấy bị thương, nhưng dường như anh ấy vẫn ở bên chúng ta.
That was hilarious and well done.	Điều đó thật vui nhộn và được thực hiện tốt.
I don't consider them doing nothing.	Tôi không coi họ là không làm gì cả.
I don't remember what it was.	Tôi không nhớ nó là gì.
If he lost her, he wouldn't know what to do with himself.	Nếu mất cô, anh sẽ không biết phải làm thế nào với bản thân.
Yes, government has important work to do.	Vâng, chính phủ có những công việc quan trọng phải làm.
But that's a personal matter.	Nhưng đó là chuyện cá nhân.
No reason needed.	Không cần lý do.
I may have been injured.	Tôi có thể đã bị thương.
Like for comfort.	Like cho thoải mái.
As it used to be.	Như nó đã từng.
She looked down for a moment and then back at him.	Cô nhìn xuống một lúc rồi quay lại nhìn anh.
The results were similar to those in the previous study.	Kết quả tương tự như trong nghiên cứu trước đó.
It never goes by quickly.	Nó không bao giờ trôi qua nhanh chóng.
I would have done it without this.	Tôi đã có thể làm được nếu không có điều này.
Has been an important part of the culture of the region.	Đã là một phần quan trọng của nền văn hóa của khu vực.
She can help us fix things.	Cô ấy có thể giúp chúng tôi sửa chữa mọi thứ.
It begins with man and his suffering.	Nó bắt đầu từ con người và sự đau khổ của anh ta.
And nothing is done.	Và không có gì hoàn thành.
But he will.	Nhưng anh ấy sẽ làm.
A lot of strong women are like that.	Rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ là như vậy.
It just doesn't apply to us.	Nó chỉ không áp dụng cho chúng tôi.
Now he was alone.	Bây giờ anh ấy đã ở một mình.
I read to him as we sat.	Tôi đọc cho anh ấy nghe khi chúng tôi ngồi.
A is usually 'accept'.	A thường là 'chấp nhận'.
These tend to bring wet weather throughout the year.	Những điều này có xu hướng mang lại thời tiết ẩm ướt trong suốt cả năm.
I said, no, no more.	Tôi nói, không, không nữa.
So now again to the question.	Vì vậy, bây giờ một lần nữa đến câu hỏi.
I am a sound person.	Tôi là một người âm thanh.
Or, you can choose classes just for fun.	Hoặc, bạn có thể chọn các lớp học chỉ để giải trí.
I would rather talk in person but over the phone is probably better.	Tôi thà nói chuyện trực tiếp nhưng qua điện thoại có lẽ tốt hơn.
I understand why she said that.	Tôi hiểu tại sao cô ấy nói như vậy.
They are talking about me.	Họ đang nói về tôi.
It seems to be an interpretation of some sort.	Nó dường như là một cách giải thích của một số loại.
Neither the young doctor did what he really wanted to do.	Cả bác sĩ trẻ đều không làm những gì anh ta thực sự muốn làm.
We want it to be available for a long time.	Chúng tôi muốn nó có sẵn trong một thời gian dài.
Three of the children are boys and nine are girls.	Ba trong số những đứa trẻ là trai và chín là gái.
Everyone has gone too far.	Mọi người đã đi quá xa.
You can't break us.	Bạn không thể phá vỡ chúng tôi.
Sometimes it's true but sometimes it's the other way around.	Đôi khi nó đúng nhưng đôi khi lại ngược lại.
There is no heat in the community.	Không có nhiệt trong cộng đồng.
So we had to move.	Vì vậy, chúng tôi đã phải di chuyển.
However, he did not look at it.	Tuy nhiên, anh ấy không nhìn nó.
Years ago this month.	Nhiều năm trước vào tháng này.
Time has no direction, really.	Thời gian không có hướng, thực sự.
Nothing too big to be expected, but still.	Không có gì quá lớn được mong đợi, nhưng vẫn còn.
And we check books every week.	Và chúng tôi kiểm tra sách mỗi tuần.
But she can use it.	Nhưng cô ấy có thể sử dụng nó.
It can work.	Nó có thể hoạt động.
Except he didn't.	Ngoại trừ anh ta đã không.
The street is long and empty.	Con phố dài rộng vắng.
He wondered if this was as bad as it was going to be.	Anh tự hỏi liệu điều này có tồi tệ như nó sẽ xảy ra hay không.
The statement spoke for itself.	Tuyên bố đã nói cho chính nó.
I can't lose myself in what happened to him.	Tôi không thể đánh mất mình trong những gì đã xảy ra với anh ấy.
A random sample table was used to select the five fields.	Một bảng mẫu ngẫu nhiên được sử dụng để chọn năm trường.
To not try to please others, to please yourself.	Để không cố gắng làm hài lòng người khác, để làm hài lòng bản thân mình.
Just to clear my mind.	Chỉ để giải tỏa đầu óc của tôi.
At first, she encountered nothing but a dead end.	Lúc đầu, cô chẳng gặp gì ngoài ngõ cụt.
And he's getting better care here.	Và anh ấy đang được chăm sóc tốt hơn ở đây.
Enjoy this dish with a glass of your favorite beverage.	Thưởng thức món ăn này với một ly đồ uống yêu thích của bạn.
They tried to understand what she was saying.	Họ cố hiểu những gì cô ấy đang nói.
I was feeling quite young.	Tôi đã cảm thấy khá trẻ.
With a beautiful voice.	Bằng một giọng nói hay.
At her, go.	Tại cô ấy, đi.
He gave me an idea of ​​what was happening in the code.	Anh ấy đã cho tôi một ý tưởng về những gì đang xảy ra trong mã.
We are not trying to make a point.	Chúng tôi không cố gắng đưa ra quan điểm.
We had something in common, a common religion.	Chúng tôi đã có điểm chung, một tôn giáo chung.
He put his fear on her.	Anh đặt nỗi sợ hãi của mình vào cô.
Love watching him work.	Thích xem anh ấy làm việc.
To make it look like another murder.	Để làm cho nó giống như một vụ giết người khác.
It's weird, you know.	Thật kỳ lạ, bạn biết đấy.
I can't click it anymore.	Tôi không thể nhấp vào nó nữa.
They drink and smoke, and they live to the fullest.	Họ uống rượu và hút thuốc, và họ sống hết mình.
She finally finished and tried to give it back to me.	Cuối cùng cô ấy đã hoàn thành và cố gắng đưa nó lại cho tôi.
I hope you like that.	Tôi hy vọng bạn thích điều đó.
The world these children live in.	Thế giới mà những đứa trẻ này đang sống.
Really really really want to thank a few people.	Thực sự thực sự thực sự muốn cảm ơn một vài người.
Surely he meant it.	Chắc chắn anh ấy đã có ý đó.
You can do whatever you want.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Others expect the same from me.	Những người khác cũng mong đợi tôi như vậy.
Some are new.	Một số là mới.
I ask for the absolute respect of a man.	Tôi yêu cầu sự tôn trọng tuyệt đối của một người đàn ông.
I laughed when we burned it.	Tôi đã cười khi chúng tôi đốt nó.
But that didn't last.	Nhưng điều đó không kéo dài.
It has been done for many years, but not easily.	Nó đã được thực hiện trong nhiều năm, nhưng không dễ dàng.
The number needed for treatment is four.	Số lượng cần thiết để điều trị là bốn.
I get there early.	Tôi đến đó sớm.
Enough to tell a story about.	Đủ để kể một câu chuyện về.
That's why he can find it.	Đó là lý do tại sao anh ta có thể tìm thấy nó.
Then they can do whatever stupid thing they want.	Sau đó họ có thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc mà họ muốn.
We are under a lot of stress.	Chúng tôi đang phải chịu rất nhiều căng thẳng.
Make sure you don't fall behind.	Hãy chắc chắn rằng bạn không bị tụt lại phía sau.
Of course, he was younger then.	Tất nhiên, khi đó anh ấy còn trẻ hơn.
We will talk more about this technology later.	Chúng ta sẽ nói thêm về công nghệ này sau một chút.
Different approaches have been followed to avoid this problem.	Các cách tiếp cận khác nhau đã được tuân theo để tránh vấn đề này.
We buy in bulk so we can sell at a low price.	Chúng tôi mua với số lượng lớn để có thể bán được giá thấp.
In a sense, there is less than nothing.	Theo một nghĩa nào đó, hiện hữu ít hơn không.
It was a great relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời.
You will have to help me here.	Bạn sẽ phải giúp tôi ở đây.
Indeed, it exists, and you will begin to study it.	Thật vậy, nó tồn tại, và bạn sẽ bắt đầu nghiên cứu nó.
But there are no laws or even rules against it.	Nhưng không có luật hoặc thậm chí quy tắc chống lại nó.
Late diagnosis is often higher in older age groups.	Chẩn đoán muộn thường cao hơn ở các nhóm tuổi lớn hơn.
A place my father would never take me to before.	Một nơi mà cha tôi sẽ không bao giờ mang tôi đến trước đây.
I stand with him.	Tôi đứng với anh ta.
A good place for breakfast, too.	Một nơi tốt cho bữa sáng, quá.
Of course, we don't know if they'll leave the country or not.	Tất nhiên, chúng tôi không biết liệu họ có rời khỏi đất nước hay không.
I can see that.	Tôi có thể thấy điều đó.
No one has any specific announcements.	Không ai có bất kỳ thông báo cụ thể.
I'm so sorry, but it's the right thing to do now.	Tôi rất xin lỗi, nhưng đó là điều phải làm bây giờ.
His help took a toll on this child.	Sự giúp đỡ của anh ấy đã gây ra thiệt hại cho đứa trẻ này.
It's not very public, really.	Nó không phải là rất công khai, thực sự.
If they knew, perhaps they would be relieved.	Nếu họ biết, có lẽ họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.
The horse moved slightly.	Con ngựa khẽ nhúc nhích.
I will explain.	Tôi sẽ giải thích.
However, I hope it is the old one.	Tuy nhiên, tôi hy vọng nó là cái cũ.
These things around him is a world that never dies.	Những thứ này xung quanh anh là một thế giới chưa bao giờ chết.
It's like a very big family.	Nó giống như một gia đình rất lớn.
A waste of men, material and effort.	Một sự lãng phí của đàn ông, vật chất và công sức.
You have a big day tomorrow.	Bạn có một ngày trọng đại vào ngày mai.
You will no longer have this problem by the end of today.	Bạn sẽ không còn vấn đề này vào cuối ngày hôm nay.
That is my concern.	Đó là mối quan tâm của tôi.
He's our main lead right now.	Anh ấy là người dẫn đầu chính của chúng tôi ngay bây giờ.
Things didn't go the way he expected.	Mọi việc diễn ra không theo cách mà anh ấy mong đợi.
The milk in my head churned.	Sữa trong đầu tôi quay cuồng.
He thinks the bone might be broken.	Anh ấy nghĩ rằng xương có thể bị gãy.
Just trying to make sure we free them.	Chỉ cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi giải phóng họ.
And sure enough, this couple is not treated like in the book.	Và chắc chắn, cặp đôi này đối xử không bằng trong sách.
This is really simple to do.	Điều này thực sự đơn giản để thực hiện.
My mother worked.	Mẹ tôi đã làm việc.
I have never wanted anything more than that.	Tôi chưa bao giờ muốn gì hơn thế nữa.
When they are trapped, we must free them.	Khi chúng bị nhốt, chúng ta phải giải phóng chúng.
It took me out.	Nó đã bắt tôi ra ngoài.
If there is a next time.	Nếu có lần sau.
They said it wouldn't help.	Họ nói rằng nó sẽ không giúp ích gì.
I feel on top of the world.	Tôi cảm thấy trên đỉnh của thế giới.
Let there be less of it.	Hãy để có ít nó hơn.
So you have time.	Vì vậy, bạn có lúc.
Get on the road quickly.	Hãy lên đường thật nhanh chóng.
None of these.	Không có những thứ này.
It was a small boat.	Đó là một chiếc thuyền nhỏ.
Don't look any further.	Đừng nhìn xa hơn.
Our daughter needs you.	Con gái chúng tôi cần bạn.
There will be new causes appearing on the other side.	Sẽ có những nguyên nhân mới xuất hiện ở phía bên kia.
It may be related to water.	Nó có thể liên quan đến nước.
Some are faster with multiple records in one store.	Một số nhanh hơn với nhiều bản ghi trong một cửa hàng.
Just forget that you used to have them.	Chỉ cần quên rằng bạn đã từng có chúng.
After a year has passed, they have found a happy moment again.	Sau một năm trôi qua, họ đã tìm lại được khoảnh khắc vui vẻ.
I can send you one if you want.	Tôi có thể gửi cho bạn một cái nếu bạn muốn.
Like he's damn rich, for one.	Giống như anh ta giàu như chết tiệt, vì một.
My body was different.	Cơ thể của tôi đã khác.
You don't forget.	Bạn không quên.
To be human is to make a thousand mistakes.	Làm người là mắc một vạn lỗi.
Time is short.	Thời gian là ngắn.
I've been following you two ever since.	Tôi theo dõi hai người từ nãy giờ.
How good it is to be human.	Làm người thật tốt biết bao.
It made me wonder if she considered anyone other than herself.	Nó khiến tôi tự hỏi liệu cô ấy đã coi ai khác ngoài bản thân mình chưa.
This is his.	Đây là của anh ấy.
Do your work.	Làm việc của bạn.
That's why the option is disabled by default.	Đó là lý do tại sao tùy chọn bị tắt theo mặc định.
However, the problem turned out to be not so simple.	Tuy nhiên, vấn đề hóa ra không đơn giản như vậy.
Just order them.	Chỉ cần đặt hàng cho họ.
Flowers were everywhere.	Hoa đã ở khắp mọi nơi.
Share with us your hilarious experiences.	Chia sẻ cho chúng tôi những kinh nghiệm vui nhộn của bạn.
It's a bit late to think about that.	Đã hơi muộn để nghĩ về điều đó.
I don't know if he knows this.	Tôi không biết liệu anh ấy có biết điều này không.
I set a goal for this spring.	Tôi đặt mục tiêu cho mùa xuân này.
Without a doubt, he was happy to be with her.	Không nghi ngờ gì nữa, anh rất vui khi được ở bên cô.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
Come on, take your mind off it.	Nào, hãy để tâm trí của bạn khỏi nó.
Lots of beautiful things.	Rất nhiều thứ đẹp đẽ.
All women receive appropriate pain management.	Tất cả phụ nữ đều được quản lý cơn đau thích hợp.
It may have never been created.	Nó có thể chưa bao giờ được tạo ra.
He quickly discovered that it was.	Anh nhanh chóng phát hiện ra rằng đúng như vậy.
There are different ways you can use this tool.	Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể sử dụng công cụ này.
We covered video a bit during our phone call.	Chúng tôi đã đề cập đến video một chút trong cuộc gọi điện thoại của chúng tôi.
I worry if we have enough food.	Tôi lo lắng liệu chúng tôi có đủ thức ăn không.
They will be looking for both but not forever.	Họ sẽ tìm kiếm cả hai nhưng không phải là mãi mãi.
It's small but quiet.	Nó nhỏ nhưng yên tĩnh.
He is killing people for money.	Anh ta đang giết người dân vì tiền.
She is not in her own room.	Cô ấy không ở trong phòng riêng.
They started laughing.	Họ bắt đầu cười.
It took a while for him to answer.	Phải mất thêm một lúc nữa anh mới trả lời được.
I need something more than that.	Tôi cần một cái gì đó hơn thế nữa.
But poor boy.	Nhưng tội nghiệp thằng nhỏ.
They generally do not provide active control of the signal line.	Chúng thường không cung cấp khả năng kiểm soát tích cực đường dây tín hiệu.
For that reason, we repeated our analyzes several times to be sure.	Vì lý do đó, chúng tôi đã lặp lại các phân tích của mình nhiều lần để chắc chắn.
I did not.	Tôi đã không.
The world is moving forward.	Thế giới đang tiến về phía trước.
At one time, they sold these at any gun store.	Có thời, họ bán những thứ này ở bất kỳ cửa hàng súng nào.
If he didn't break the glass, then she had to break it.	Nếu anh không làm vỡ kính, thì cô phải làm vỡ nó.
I don't know what he's talking about.	Tôi không biết anh ta đang nói về cái gì.
A great guy.	Một chàng trai tuyệt vời.
To let people know who we are and what we are.	Để cho mọi người biết chúng tôi là ai và chúng tôi là gì.
Maybe it was a shock.	Có lẽ đó là một cú sốc.
Data from selected cases will be presented.	Dữ liệu từ các trường hợp được chọn sẽ được trình bày.
Now he is a man.	Bây giờ anh ấy là một người đàn ông.
She ran out of the room.	Cô ấy chạy ra khỏi phòng.
I told him everything.	Tôi đã nói với anh ấy tất cả mọi thứ.
I purposely pushed people away.	Tôi cố tình đẩy mọi người đi.
Look at that amount.	Nhìn vào số tiền đó.
You might have thought they were on fire.	Bạn có thể đã nghĩ rằng họ đang cháy.
The way you dress is the way you act.	Cách bạn ăn mặc là cách bạn hành động.
After you make your choice, live your worst.	Sau khi bạn lựa chọn, hãy sống với điều tồi tệ của bạn.
So we have to find our own food.	Vì vậy chúng tôi phải tự kiếm thức ăn.
So the news spread.	Vì vậy, tin tức lan ra.
He doesn't want to talk to the police right now.	Anh ấy không muốn nói chuyện với cảnh sát lúc này.
You are like my brother.	Bạn giống như anh trai của tôi.
I can't do this anymore.	Tôi không thể làm điều này nữa.
That was out.	Điều đó đã được ra ngoài.
Meet in the garden parking lot.	Gặp nhau ở bãi đậu xe trong vườn.
And they are often right to point out problems.	Và họ thường đúng khi chỉ ra các vấn đề.
He couldn't speak.	Anh ấy không thể nói được.
This does not increase the price of the product you ordered.	Điều này không làm tăng giá của sản phẩm mà bạn đặt hàng.
I don't like how simple the last post looks.	Tôi không thích bài viết cuối cùng trông đơn giản như thế nào.
I simply cannot continue with the old routine.	Tôi chỉ đơn giản là không thể tiếp tục theo thói quen cũ.
That's the signal.	Đó là tín hiệu.
He has no limits.	Anh ấy không có giới hạn.
I will tell her what you said.	Tôi sẽ nói với cô ấy những gì bạn đã nói.
Usually he does this on purpose.	Thường thì anh ta cố tình làm điều này.
She stopped and looked at me.	Cô ấy dừng lại và nhìn tôi.
Religion is tested by its results.	Tôn giáo được thử nghiệm bởi kết quả của nó.
He never even knew her real name.	Anh thậm chí chưa bao giờ biết tên thật của cô.
In ten weeks.	Trong mười tuần.
We're running as late as it should be.	Chúng tôi đang chạy trễ như nó vốn có.
It has been running extremely smoothly.	Nó đã được chạy cực kỳ trơn tru.
So you set a mission for it.	Vì vậy, bạn đặt ra một sứ mệnh cho nó.
I also feel tired.	Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
She could feel the edge coming back.	Cô có thể cảm thấy cạnh quay trở lại.
The answer has to be in those pages somewhere.	Câu trả lời phải nằm trong những trang đó ở đâu đó.
You need to be away from your computer for a while.	Bạn cần phải rời khỏi máy tính của mình một lúc.
Pain! 	Đau đớn!
pain is nothing.	nỗi đau không là gì cả.
And so is she.	Và cô ấy cũng vậy.
She could not read or write.	Cô không biết đọc và viết.
On success, the effect will end on the target.	Khi thành công, hiệu ứng sẽ kết thúc trên mục tiêu.
What led to this?	Điều gì dẫn đến điều này?
No one likes the idea of ​​having to make these tough decisions.	Không ai thích ý tưởng phải đưa ra những quyết định khó khăn này.
See the code at the bottom.	Xem mã ở dưới cùng.
So each family has to work hard to print more money.	Vì vậy mỗi gia đình phải nỗ lực để in thêm tiền.
Of course he'll be fine.	Tất nhiên là anh ấy sẽ ổn thôi.
Thanks in advance.	Cảm ơn trước.
Only the center has any weight.	Chỉ có trung tâm là có bất kỳ trọng lượng nào.
And then we started telling people about it.	Và sau đó chúng tôi bắt đầu nói với mọi người về nó.
But time is running out.	Nhưng thời gian không còn nhiều.
Here.	Tại đây.
It's good to be back in action.	Thật tốt khi được hoạt động trở lại.
It's not the same.	Nó không giống nhau.
He never wanted to mix it inside.	Anh không bao giờ muốn trộn nó vào bên trong.
May your beautiful soul rest in peace.	Cầu mong tâm hồn xinh đẹp của bạn được yên nghỉ.
The exact cause of this type of behavior is not known.	Nguyên nhân chính xác của loại hành vi này không được biết.
I want to talk about you.	Tôi muốn nói về bạn.
This is one of those good thoughts.	Đây là một trong những suy nghĩ tốt.
For our focus and purpose is clear.	Đối với trọng tâm và mục đích của chúng tôi là rõ ràng.
Killing them, however, will.	Giết chúng, tuy nhiên, sẽ.
Do not write anything for a week.	Không viết gì trong một tuần.
Know it needs work.	Biết nó cần làm việc.
For it is quite the opposite.	Đối với nó là hoàn toàn ngược lại.
They finally had enough.	Cuối cùng thì họ cũng đã có đủ.
I don't hang out like this, not here.	Tôi không đi chơi như thế này, không phải ở đây.
The pure and simple truth about my mother.	Sự thật thuần túy và đơn giản về mẹ tôi.
And he lived.	Và anh ấy đã sống.
You make me a better person.	Bạn làm cho tôi một người tốt hơn.
And he was starting to look hurt.	Và anh ấy bắt đầu có vẻ bị thương.
Watching her fire her last group, it felt like a real natural thing.	Nhìn cô ấy khai hỏa nhóm cuối cùng của mình, thấy giống như một lẽ tự nhiên thực sự.
The whole place seems to be still intact.	Toàn bộ nơi này dường như vẫn còn nguyên.
Thank you to everyone who supported me.	Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi.
That's where the research comes in.	Đó là nơi mà nghiên cứu đi vào.
Results are reported as either positive or negative.	Kết quả được báo cáo là tích cực hoặc tiêu cực.
The second player can join the game.	Người chơi thứ hai có thể tham gia trò chơi.
She moves slowly.	Cô ấy di chuyển từ từ.
It tells them what to hope for and what to fear.	Nó cho họ biết điều gì phải hy vọng và điều gì phải sợ hãi.
I followed him to his desk.	Tôi đi theo anh ấy đến bàn làm việc của anh ấy.
We go back to bed.	Chúng tôi trở lại giường.
Divide the group into two.	Chia nhóm thành hai.
In this case, they are one and the same.	Trong trường hợp này, chúng là một và giống nhau.
He took care of the car and everything else.	Anh ấy đã chăm sóc chiếc xe và mọi thứ khác.
It will hurt you more than it will help you.	Nó sẽ làm tổn thương bạn nhiều hơn nó sẽ giúp bạn.
The biggest problem seems to be data protection.	Vấn đề lớn nhất dường như là vấn đề bảo vệ dữ liệu.
It has become something they look forward to every day after school.	Nó đã trở thành thứ mà họ mong chờ mỗi ngày sau giờ học.
Especially for the savings every month you have made on each company.	Đặc biệt để tiết kiệm mỗi tháng bạn đã thực hiện về mỗi công ty.
Also, maybe he has trouble saying no.	Ngoài ra, có lẽ anh ấy gặp khó khăn khi nói từ chối.
Better, easier, longer life.	Tốt hơn, dễ dàng hơn, cuộc sống lâu hơn.
And it will remain so for another six years.	Và nó sẽ vẫn như vậy trong sáu năm nữa.
There are a lot of really exciting moments in this track.	Có rất nhiều khoảnh khắc thực sự thú vị trong đường đua này.
I don't think your father took it too seriously.	Tôi không nghĩ rằng cha của bạn đã quá coi trọng việc đến đó.
Not with the theme.	Không phải với chủ đề.
It's a hot day, my friends.	Một ngày nắng nóng thế này hỡi các anh em.
Every community has leaders.	Mỗi cộng đồng đều có các nhà lãnh đạo.
Running in this style has been successful.	Chạy theo phong cách này đã thành công.
He must have sensed something was wrong.	Anh ấy phải cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Now that happened.	Bây giờ điều đó đã xảy ra.
Come, boy come close even now.	Hãy đến, cậu bé đến gần ngay cả bây giờ.
The car must come here, the road ends here.	Chiếc xe phải đến đây, con đường đã kết thúc ở đây.
Surely these workers already knew that.	Chắc chắn những công nhân này đã biết điều đó.
You are not that important.	Bạn không quan trọng như vậy.
Just cut off the top and put it on another plate.	Chỉ cần cắt bỏ đầu và đặt nó vào một đĩa khác.
And then read it slowly.	Và sau đó đọc nó từ từ.
It's not bad.	Nó không tệ.
It is very easy to achieve that as they described.	Rất dễ dàng để đạt được điều đó như họ đã mô tả.
Plus the queuing is insane.	Cộng với việc xếp hàng thật điên rồ.
If we get more it will be great.	Nếu chúng tôi nhận được nhiều nó sẽ thật tuyệt vời.
It would be great if it survived.	Sẽ rất tuyệt nếu nó sống sót.
This is the secret of strength.	Đây là bí mật của sức mạnh.
That's pretty cool to me.	Điều đó khá tuyệt với tôi.
It was lost to history, never to return.	Nó đã bị mất vào lịch sử, không bao giờ trở lại.
Your mother has just been killed.	Mẹ bạn vừa bị giết.
That's the pattern.	Đó là khuôn mẫu.
He never did it on purpose, it was an accident.	Anh ấy không bao giờ cố ý, đó là một tai nạn.
He kept growing and getting stronger.	Anh ấy cứ lớn dần lên và mạnh mẽ hơn.
At first it was one.	Lúc đầu nó là một.
He turned and stood in front of the bathroom door.	Anh quay lại và đứng trước cửa phòng tắm.
The location fields are cleared after more current is applied.	Các trường địa điểm bị xóa sau khi áp dụng thêm dòng điện.
We are friends forever.	Chúng ta mãi mãi là bạn bè.
I have two questions.	Tôi có hai câu hỏi.
Maybe he dropped his phone.	Có lẽ anh ấy đã đánh rơi điện thoại.
My war is over.	Cuộc chiến của tôi đã kết thúc.
All he had to do was sign his name.	Tất cả những gì anh ta phải làm là ký tên của mình.
I am still.	Tôi vẫn thế.
If you don't want to sleep, you don't have to.	Nếu bạn không muốn ngủ, bạn không cần phải làm như vậy.
Two broken legs.	Hai chân bị gãy.
That's when you have to make money work hard for you.	Đó là lúc bạn phải kiếm tiền làm việc chăm chỉ cho bạn.
Quite simply, every song in this movie works.	Rất đơn giản, mọi bài hát trong phim này đều hoạt động.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
I really love that fight.	Tôi thực sự yêu cuộc chiến đó.
You have the right to be silent.	Anh có quyền im lặng.
I shouldn't keep you cold anymore.	Tôi không nên giữ anh lạnh lùng nữa.
These people could have provided valuable information about what happened to me.	Những người này có thể đã cung cấp thông tin có giá trị về những gì đã xảy ra với tôi.
Then he realized what it was.	Sau đó anh ta nhận ra đó là gì.
Look at those strange eyes.	Hãy nhìn vào đôi mắt kỳ lạ đó.
Yes, nothing to worry about.	Vâng, không có gì phải lo lắng.
There are three types.	Có ba loại.
There is darkness ahead, but everything will turn around.	Trước mắt là bóng tối, nhưng mọi thứ sẽ xoay chuyển.
Your mother is also business minded.	Mẹ của bạn cũng có đầu óc kinh doanh.
Behavior check, she told herself.	Kiểm tra hành vi, cô tự nhủ.
I am writing a book right now.	Tôi đang viết một cuốn sách ngay bây giờ.
Someone threw the ball up.	Ai đó đã ném quả bóng lên.
She can take care of herself.	Cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
I could lose her again.	Tôi có thể mất cô ấy một lần nữa.
Through life, you understand what a real person is.	Thông qua cuộc sống, bạn hiểu con người thực sự là gì.
I really need help.	Tôi thực sự cần sự giúp đỡ.
What to do with it.	Phải làm gì với nó.
This seems to be the correct response.	Đây có vẻ là phản ứng chính xác.
His eyes were fixed on mine.	Mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
It is clear beyond a doubt.	Đó là rõ ràng ngoài một nghi ngờ.
You will never win.	Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng.
Further studies on these aspects are needed.	Cần có những nghiên cứu sâu hơn về những khía cạnh này.
Short development.	Đang phát triển ngắn.
Please provide water and food for your dog.	Vui lòng cung cấp nước và thức ăn cho con chó của bạn.
For example, you want to save web pages.	Ví dụ, bạn muốn lưu các trang web.
A lot of people hit me really about it.	Rất nhiều người đã đánh tôi thực sự về nó.
The band eventually split.	Cuối cùng thì ban nhạc tách ra.
Will not turn back.	Sẽ không quay đầu lại.
He was right about the timing.	Anh ấy đã đúng về thời điểm.
My mother is making progress.	Mẹ tôi đang tiến bộ.
But progress is very slow.	Nhưng tiến độ rất chậm.
However, the results were very bad.	Tuy nhiên, kết quả lại rất tệ.
To have fun with it.	Để có được niềm vui với nó.
It didn't matter if he knew those men or not.	Không quan trọng là anh ta có biết những người đàn ông đó hay không.
There seems to be no part left except mine.	Có vẻ như không có phần nào còn lại ngoại trừ phần của tôi.
There were no significant differences in this respect between the other groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào về mặt này giữa các nhóm khác.
He is their role model.	Anh ấy là mẫu người của họ.
It goes very far.	Nó đi rất xa.
His big hand was still covered in blood.	Bàn tay to lớn của anh vẫn còn dính đầy máu.
It was the last thing they needed.	Đó là điều cuối cùng họ cần.
This particular combination seems to work.	Sự kết hợp đặc biệt này dường như hoạt động.
Or ten or whatever you want.	Hoặc mười hoặc bất cứ điều gì bạn muốn.
I know for a fact that she fired him before she died.	Tôi biết sự thật là cô ấy đã sa thải anh ta trước khi chết.
He didn't run.	Anh ấy đã không chạy.
Unfortunately, this is easier said than done.	Thật không may, điều này nói thì dễ hơn làm.
However, there was never anything there.	Tuy nhiên, không bao giờ có bất cứ thứ gì ở đó.
It is an amazing website.	Đó là một trang web đáng kinh ngạc.
Volume effects are excluded, both are important.	Các hiệu ứng âm lượng bị loại trừ, cả hai đều quan trọng.
Take it with you tomorrow.	Hãy mang nó với bạn vào ngày mai.
Records are meant to be broken.	Hồ sơ có nghĩa là bị phá vỡ.
Before, he didn't realize that time was so short.	Trước đây anh đã không nhận ra rằng thời gian quá ngắn.
There will be multiple lines, one line after the other.	Sẽ có nhiều dòng, dòng này đứng sau dòng kia.
It's the sound we're interested in, not the meaning.	Đó là âm thanh mà chúng ta quan tâm, không phải ý nghĩa.
But this is real life.	Nhưng đây là cuộc sống thực.
But he goes on to say we have to go back.	Nhưng anh ấy tiếp tục nói rằng chúng ta phải quay trở lại.
Not for anyone else, just for myself.	Không phải cho ai khác, chỉ cho bản thân tôi.
They just run their own race.	Họ chỉ chạy cuộc đua của riêng họ.
I will return to the ship with you.	Tôi sẽ trở lại tàu với bạn.
But then the pain got worse and spread to the back.	Nhưng sau đó cơn đau ngày càng nặng hơn và lan ra lưng.
Now that's just evil.	Bây giờ đó chỉ là điều ác.
And they came up with it together.	Và họ đã cùng nhau nghĩ ra điều đó.
Back to the topic under discussion.	Quay lại vấn đề đang bàn.
Then you wait until the stock drops in price.	Sau đó, bạn đợi cho đến khi cổ phiếu giảm giá.
He gave me an understanding smile.	Anh ấy nở một nụ cười thấu hiểu tôi.
His face was pale, but his eyes were firm.	Sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định.
The public is beginning to understand this.	Công chúng đang bắt đầu hiểu điều này.
I'm not completely full.	Tôi không hoàn toàn no.
Six focus group discussions were conducted.	Sáu cuộc thảo luận nhóm tập trung đã được thực hiện.
Don't be like that.	Đừng như vậy.
However, that never seemed to matter to the girl.	Tuy nhiên, điều đó dường như chưa bao giờ thành vấn đề với cô gái.
The world is watching them.	Thế giới đang theo dõi họ.
Don't worry about others.	Đừng lo lắng về những người khác.
Discussions in the comments are sometimes very interesting.	Các cuộc thảo luận trong các bình luận đôi khi rất thú vị.
You have five people looking for three jobs.	Bạn có năm người đang tìm kiếm ba công việc.
He asked if taking them would really benefit him.	Anh ấy hỏi liệu việc lấy chúng có thực sự mang lại lợi ích cho anh ấy không.
Imagine what happens when you go through a breakup.	Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi bạn trải qua một cuộc chia tay.
However, as discussed above, this is not required.	Tuy nhiên, như đã thảo luận ở trên, điều này là không bắt buộc.
The trial court held the plan to take effect.	Phiên tòa xét xử tổ chức kế hoạch có hiệu lực.
I'm too concerned with what's going on around me.	Tôi quá quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.
I'm the last person he needs to be with right now.	Tôi là người cuối cùng anh ấy cần ở bên lúc này.
On this point, we agree.	Về điểm này, chúng tôi đồng ý.
And you know it.	Và bạn biết điều đó.
When you pick something out, you usually keep it out.	Khi bạn chọn một cái gì đó ra, bạn thường giữ nó ra.
And yes, great project management.	Và vâng, quản lý dự án tuyệt vời.
So the public can finally trust the product to work.	Vì vậy, cuối cùng công chúng có thể tin tưởng vào sản phẩm làm việc.
They look very cool.	Họ trông rất ngầu.
Their teacher of the day stood in front of the class.	Giáo viên của họ trong ngày đứng trước lớp.
It said nothing.	Nó không nói gì.
No one knows where to go.	Không ai biết sẽ đi đâu.
They will enter it.	Họ sẽ nhập nó.
To view the full terms and conditions, click here.	Để xem các điều khoản và điều kiện đầy đủ, hãy nhấp vào đây.
We will provide you with more information as soon as we receive it.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin ngay khi nhận được.
Not right in front of me like that.	Không phải ngay trước mặt tôi như vậy.
I can't wait to hear this.	Tôi nóng lòng muốn nghe điều này.
We need to find those guys.	Chúng ta cần tìm những kẻ đó.
I don't want to go back, he said.	Tôi không muốn quay lại, anh ấy nói.
She must have been kept somewhere.	Cô ấy chắc đã được giữ ở đâu đó.
Man, full of complex thoughts and concentrated emotions.	Con người, đầy những suy nghĩ phức tạp và những cảm xúc tập trung.
Another thing you guys lie about.	Một điều khác mà các bạn nói dối.
However, the situation is somewhat similar.	Tuy nhiên, tình hình là hơi tương tự.
But humans have numbers.	Nhưng con người có số.
This may be the case.	Đây có thể là trường hợp.
The limits of reason.	Các giới hạn của lý trí.
She just hoped she was strong enough to do it.	Cô chỉ hy vọng mình đủ sức để làm điều đó.
It is neither here nor there at the moment.	Đó không phải là ở đây cũng như ở đó vào lúc này.
It is not suitable.	Nó không thích hợp.
If we didn't learn anything from last week, we have to learn this.	Nếu chúng ta không học được gì từ tuần trước, chúng ta phải học điều này.
So he's very easy to work with.	Vì vậy, anh ấy rất dễ làm việc cùng.
I reached out and touched his arm.	Tôi đưa tay ra, chạm vào cánh tay anh ấy.
Left door.	Cửa bên trái.
This is a special area.	Đây là một khu vực đặc biệt.
That won't help.	Điều đó sẽ không giúp ích gì.
They were destroyed.	Chúng đã bị phá hủy.
We are completely fine.	Chúng tôi hoàn toàn ổn.
He did his job and he was prepared.	Anh ấy làm công việc của mình và anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
That means physical existence.	Điều đó có nghĩa là tồn tại vật chất.
Walk every day.	Đi bộ mỗi ngày.
He is married, has a small daughter.	Anh đã kết hôn, có một cô con gái nhỏ.
She is of no value to you.	Cô ấy không có giá trị gì đối với anh.
Here, we worked by weight.	Ở đây, chúng tôi đã làm việc theo trọng lượng.
It has its center in every animal.	Nó có trung tâm của nó trong mọi loài động vật.
It's opposite life is ten customers.	Đó là cuộc sống đối lập là mười khách hàng.
They want to know who looks good.	Họ muốn biết ai trông đẹp.
And even with me.	Và ngay cả với tôi.
I have never done this before.	Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.
The only class held in the property is weight training.	Lớp học duy nhất được tổ chức trong tài sản là tập tạ.
I check if there is something on the memory.	Tôi kiểm tra xem có thứ gì trên bộ nhớ không.
And still.	Và vẫn vậy.
And if you make it out.	Và nếu bạn làm cho nó ra.
It is still the way forward.	Đó vẫn là con đường phía trước.
She began to enjoy it more than ever.	Cô bắt đầu thích thú với nó hơn bao giờ hết.
Enemies are chasing your thoughts.	Kẻ thù đang theo đuổi suy nghĩ của bạn.
Every night.	Mỗi đêm.
That's why you need people like me.	Đó là lý do tại sao bạn cần những người như tôi.
A month is a long time in a dog's life.	Một tháng là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời của một chú chó.
He quickly glanced down.	Anh nhanh chóng liếc xuống.
But not quite perfect.	Nhưng không hoàn toàn hoàn hảo.
That includes my husband, his parents, and my parents.	Điều đó bao gồm chồng tôi, bố mẹ anh ấy, và bố mẹ tôi.
In addition, a high reaction temperature is still required.	Ngoài ra, nhiệt độ phản ứng cao vẫn được yêu cầu.
We are standing on our own two feet again.	Chúng tôi đang đứng trên đôi chân của mình một lần nữa.
So how about now?	Thế bây giờ thì thế nào?.
They don't understand what it means.	Họ không hiểu nó có nghĩa là gì.
I really have a problem with the rules.	Tôi thực sự có vấn đề với các quy tắc.
Looking through his eyes that didn't seem to be his anymore.	Nhìn qua đôi mắt dường như không còn của anh.
The man's face was a sight.	Khuôn mặt của người đàn ông là một cảnh tượng.
You must feel it that way.	Bạn phải cảm thấy nó như vậy.
This only takes a few minutes.	Điều này chỉ mất một vài phút.
Here you are, closer to him than ever.	Bạn đây rồi, gần gũi với anh ấy hơn bao giờ hết.
Never really did.	Không bao giờ thực sự làm.
It's simple with volume, tone, and drive controls.	Nó đơn giản chỉ với các nút điều khiển âm lượng, âm báo và ổ đĩa.
We think we can do it better.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm điều đó tốt hơn.
As for the future, we'll see.	Về tương lai, chúng ta sẽ xem.
I was never interested in my son's music.	Tôi không bao giờ quan tâm đến âm nhạc của con trai.
In the opposite direction to a clean surface.	Theo hướng ngược lại với bề mặt sạch.
So they decided to help him in his role.	Vì vậy, họ quyết định giúp anh ấy trong vai trò của mình.
In life, the only way to move forward is to look ahead.	Trong cuộc sống, cách duy nhất để tiến về phía trước là nhìn về phía trước.
It challenges schools to meet the needs of their students.	Nó thách thức các trường học đáp ứng nhu cầu của học sinh.
I was proud for my country.	Tôi đã tự hào cho đất nước của tôi.
Not any way.	Không phải bất kỳ cách nào.
However, the application starts.	Tuy nhiên, ứng dụng bắt đầu.
Engines are an example.	Động cơ là một ví dụ.
There was a large metal door behind me that was locked.	Có một cánh cửa lớn bằng kim loại phía sau tôi bị khóa.
But they won't.	Nhưng họ sẽ không.
Unfortunately, there really isn't an easy answer.	Thật không may, thực sự không có một câu trả lời dễ dàng.
She does not charge an opening fee.	Cô ấy không tính phí mở.
This space is available to those who wish to join them.	Không gian này có sẵn cho những người muốn tham gia cùng họ.
They did very well.	Họ đã làm rất tốt.
I used to play that game a lot.	Tôi đã từng chơi trò chơi đó rất nhiều.
Use whatever system works for you.	Sử dụng bất kỳ hệ thống nào cho bạn.
He just couldn't understand a thing.	Anh ấy chỉ không thể hiểu được điều gì.
He kept his voice soft.	Anh vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
Some find that it's almost impossible to talk about.	Một số thấy rằng nó gần như không thể nói về.
All this hope.	Tất cả hy vọng này.
You are truly special people.	Bạn thực sự là những người đặc biệt.
I know how to get these men to pay.	Tôi biết làm thế nào để khiến những người đàn ông này trả tiền.
I just know that it's not true.	Tôi chỉ biết rằng nó không phải là sự thật.
I helped her because she asked me to.	Tôi đã giúp cô ấy vì cô ấy đã yêu cầu tôi.
So we need to think of something else.	Vì vậy, chúng ta cần nghĩ ra một cái gì đó khác.
Our turn will come later, if we don't go.	Đến lượt chúng ta sẽ đến sau, nếu chúng ta không đi.
I can't promise that.	Tôi không thể hứa điều đó.
I kept my promise.	Tôi đã giữ lời hứa của mình.
I get up from eight to nine.	Tôi dậy từ tám đến chín.
A very powerful story.	Một câu chuyện rất mạnh mẽ.
But understanding, yes.	Nhưng sự hiểu biết, có.
Make sure they are your size.	Hãy chắc chắn rằng chúng có kích thước của bạn.
Or at least, what's left of them.	Hoặc ít nhất, những gì còn lại của chúng.
Its meaning is the same.	Ý nghĩa của nó là giống nhau.
You just have to try and live with what he does.	Bạn chỉ cần cố gắng và sống với những gì anh ấy làm.
Pain and fear never came to him.	Nỗi đau và nỗi sợ hãi không bao giờ đến với anh ta.
I couldn't believe how much work she did around the house.	Tôi không thể tin được rằng cô ấy đã làm được bao nhiêu việc trong nhà.
As you will see, those things can mean very different things.	Như bạn sẽ thấy, những điều đó có thể có nghĩa là những điều rất khác nhau.
Most went to his right.	Hầu hết đều đi bên phải anh ta.
It seems like a natural step to do it.	Nó giống như một bước tự nhiên để làm điều đó.
So does the function of smell in these ways.	Chức năng ngửi theo những cách này cũng vậy.
It even changed.	Nó thậm chí đã làm thay đổi.
Events are happening fast here.	Các sự kiện đang diễn ra nhanh chóng ở đây.
He is a fun guy.	Anh ấy là một chàng trai vui vẻ.
Then they run it together.	Sau đó, họ chạy nó cùng nhau.
Talk to yourself.	Nói với chính bạn ấy.
He did so a long time ago.	Anh đã làm như vậy từ lâu.
All good things will come from this.	Mọi điều tốt đẹp sẽ đến từ điều này.
The time has come for us to do the same.	Đã đến lúc chúng ta cũng làm như vậy.
Let me back up.	Để tôi sao lưu.
So we study an animal that is still alive.	Vì vậy, chúng tôi nghiên cứu một loài động vật vẫn còn sống như vậy.
I really like both of them.	Tôi thực sự thích cả hai người trong số họ.
It's one of the few things we do better now.	Đó là một trong số ít những điều chúng tôi làm tốt hơn bây giờ.
In this case, it's not even my business.	Trong trường hợp này, nó thậm chí không phải là việc của tôi.
But not for long.	Nhưng không lâu.
She leaned into him.	Cô ngả người vào anh.
There is certainly support for that analysis.	Chắc chắn có sự hỗ trợ cho phân tích đó.
However, in some cases there is no such relationship.	Tuy nhiên, một số trường hợp chưa có liên hệ như vậy.
A lot of things that you don't have.	Rất nhiều thứ mà bạn không có.
Doing their job is not your job.	Làm công việc của họ không phải là công việc của bạn.
Even if he is small.	Ngay cả khi anh ta nhỏ.
Their road will be long and arduous.	Con đường của họ sẽ còn dài và vất vả.
Don't be afraid.	Khỏi sợ hãi.
So does the plaintiff.	Nguyên đơn cũng vậy.
She sounds so young.	Cô ấy nghe rất trẻ.
Run to help.	Chạy vào trợ giúp.
Sure, he said.	Chắc chắn, anh ấy nói.
It was then.	Đó là sau đó.
Back to the example.	Trở lại ví dụ.
So far as he fears, they don't exist.	Cho đến nay như anh ta lo ngại, chúng không tồn tại.
He won the race.	Anh ấy đã thắng cuộc đua.
The image represents an example of three independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho một ví dụ về ba thí nghiệm độc lập.
She did well alone.	Cô ấy đã làm tốt một mình.
That will take time.	Điều đó sẽ mất thời gian.
They will not be silent.	Họ sẽ không im lặng.
They are silent, so you cannot hear them coming.	Họ im lặng, vì vậy bạn không thể nghe thấy họ đang đến.
The message is being forwarded to a number.	Thông điệp đang được chuyển đến một số.
It still ends in lowercase.	Nó vẫn kết thúc bằng chữ thường.
The story seems better if we try to kill him.	Câu chuyện có vẻ hay hơn nếu chúng ta cố gắng giết anh ta.
This will be done through an observation group.	Điều này sẽ được thực hiện thông qua một nhóm quan sát.
Some argue that violence can be effective.	Một số ý kiến ​​cho rằng bạo lực có thể hiệu quả.
Try them out.	Thử chúng ra.
And the officer lived.	Và viên sĩ quan đã sống.
It is quite popular in some areas.	Nó khá phổ biến ở một số khu vực.
We heard her.	Chúng tôi đã nghe cô ấy.
When my touch seemed to work better, we went in that direction.	Khi cảm ứng của tôi có vẻ hoạt động tốt hơn, chúng tôi đã đi theo hướng đó.
I am not giving you my personal opinion.	Tôi không cho bạn ý kiến ​​cá nhân của tôi.
You want people to like you and accept you.	Bạn muốn mọi người thích bạn và chấp nhận bạn.
You, too, are as quiet as it is kept.	Bạn cũng vậy, yên lặng như nó được giữ.
You can read more about this site here.	Bạn có thể đọc thêm về trang web này ở đây.
But this is not the main argument.	Nhưng đây không phải là lập luận chính.
The drive is about two hours and absolutely beautiful.	Lái xe là khoảng hai giờ và hoàn toàn đẹp.
No, not at all.	Không, không một chút nào.
It became the law of the case.	Nó đã trở thành luật của vụ án.
Shop around and see what you can find.	Mua sắm xung quanh và xem những gì bạn có thể tìm thấy.
I just need to talk to you for a moment.	Tôi chỉ cần nói chuyện với bạn trong giây lát.
Her role is that of mother.	Vai trò của cô ấy là mẹ.
Some will return.	Một số sẽ trở lại.
He was very young.	Anh ấy còn rất trẻ.
One person simply doesn't fit into the other's group.	Một người chỉ đơn giản là không phù hợp với nhóm của người kia.
She wants to help him, even loves him.	Cô ấy muốn giúp đỡ anh ấy, thậm chí yêu anh ấy.
Probably not of any interest to you, but you can decide.	Có lẽ không phải bất kỳ sự quan tâm nào đối với bạn, nhưng bạn có thể quyết định.
You, with your quirky spirit, are beautiful.	Bạn, với tinh thần kỳ quặc của mình, thật đẹp.
For other systems, that's probably the answer.	Đối với các hệ thống khác, có lẽ đó là câu trả lời.
We have a large number of cases.	Chúng tôi có một số lượng lớn các trường hợp.
But the man himself, you are unlikely to find.	Nhưng bản thân người đàn ông, bạn không có khả năng tìm thấy.
I don't currently sell these but I would like to in the future.	Tôi hiện không bán những thứ này nhưng tôi muốn bán trong tương lai.
He arrived just in time.	Anh ấy đã đến rất đúng lúc.
It is not the only one.	Nó không phải là duy nhất.
But they work very well together.	Nhưng họ làm việc rất tốt với nhau.
He has no other choice.	Anh không có lựa chọn nào khác.
They may not be friends, but they work in the same field.	Họ có thể không phải là bạn, nhưng họ làm việc trong cùng một lĩnh vực.
Presenting your case is up to you.	Trình bày trường hợp của bạn là tùy thuộc vào bạn.
He is not a threat.	Anh ta không phải là mối đe dọa.
They are still here, in the real world, in modern times.	Họ vẫn ở đây, trong thế giới thực, thời hiện đại.
I can make love like you make love.	Tôi có thể làm tình như bạn làm tình.
They have answers to any of your questions.	Họ có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của bạn.
There will be four different programs.	Sẽ có bốn chương trình khác nhau.
It must have been a change of time.	Chắc hẳn đó là sự thay đổi của giờ.
A lot of work, a lot of work being done.	Rất nhiều công việc, rất nhiều công việc đang được thực hiện.
The first half of the season saw some flaws in the defense.	Nửa đầu mùa giải chứng kiến ​​một số sai sót ở hàng thủ.
Finally, she felt it.	Cuối cùng, cô cũng cảm nhận được.
I suspect she wants me anywhere near her on the night of her stay.	Tôi nghi ngờ cô ấy muốn tôi bất cứ nơi nào gần cô ấy vào đêm nghỉ của cô ấy.
Look at what happens when you don't.	Nhìn vào những gì sẽ xảy ra khi bạn không.
It's not as bad as it looks.	Nó không tệ như vẻ ngoài của nó.
However, he will forget.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ quên.
I came across several rooms that were burned.	Tôi đi qua một số phòng đã bị đốt cháy.
This is easier as they get bigger.	Điều này dễ dàng hơn khi chúng lớn.
I am as modern as you.	Tôi hiện đại như bạn.
Maybe we should wait.	Có lẽ chúng ta nên chờ đợi.
I would get every kid out of the car every morning.	Tôi sẽ đưa mọi đứa trẻ ra khỏi xe vào mỗi buổi sáng.
I can take you out.	Tôi có thể đưa bạn ra ngoài.
We just haven't been there yet.	Chúng tôi chỉ chưa có ở đó về những điều đó được nêu ra.
I can not go.	Tôi không thể đi.
It's more difficult in the second half without the will.	Khó khăn hơn trong hiệp hai nếu không có nghị lực.
He doesn't think much of it and doesn't take his time off.	Anh ấy không nghĩ nhiều về nó và không mất thời gian nghỉ ngơi.
It was a case of taking the money and running away.	Đó là một trường hợp lấy tiền và bỏ chạy.
It takes a lot of movies to keep me interested.	Phải mất rất nhiều bộ phim để giữ cho tôi hứng thú.
Oh my gosh, that feels great.	Ôi trời, cảm giác thật tuyệt.
Therefore, it is the order of the speed of sound.	Do đó, nó là thứ tự của tốc độ âm thanh.
I enjoyed it.	Tôi đã thích nó.
Where every body looks happy and without problems.	Nơi mà mọi cơ thể trông hạnh phúc và không có vấn đề.
Performance in patients was lower than in controls.	Hiệu suất ở bệnh nhân thấp hơn đối chứng.
Your health and mine together.	Sức khỏe của bạn và của tôi cùng nhau.
Time for someone else to try.	Đã đến lúc người khác thử.
End the war on drugs.	Kết thúc cuộc chiến chống ma tuý.
Because that's my life right now.	Vì đó là cuộc sống của tôi lúc này.
She ran after him.	Cô chạy theo anh.
I told him they would be welcome.	Tôi đã nói với anh ấy rằng họ sẽ được chào đón.
There is no time to lose.	Không có thời gian để bị mất.
Teachers are no longer teachers.	Giáo viên không còn là giáo viên.
Hours and hours.	Giờ và giờ.
See more below.	Xem thêm bên dưới.
Some people like to tell stories.	Một số người thích kể chuyện.
However, the relationship remains strong.	Tuy nhiên, mối quan hệ vẫn bền chặt.
I want to find my friend.	Tôi muốn tìm bạn của tôi.
But it takes a long time to do it.	Nhưng muốn còn lâu mới làm được.
I don't think this is a play.	Tôi không nghĩ đây là một vở kịch.
The communists opened fire twice more.	Cộng quân nổ súng thêm hai lần nữa.
It was a breath of fresh air.	Đó là một luồng không khí trong lành.
He taught and studied law.	Anh vừa dạy học vừa học luật.
You don't know what this man knows.	Anh không biết người đàn ông này biết gì.
Use one according to your dog's age.	Sử dụng một cái tùy theo tuổi chó của bạn.
You know that's not true.	Bạn biết điều đó không đúng.
In case you ever wondered.	Trong trường hợp bạn từng thắc mắc.
They asked us questions.	Họ đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.
Usually, it occurs when species are found in different areas.	Thông thường, nó xảy ra khi các loài được tìm thấy ở các khu vực khác nhau.
He promised himself that he would act.	Anh ta tự hứa với bản thân rằng anh ta sẽ hành động.
It is me.	Đó là tôi.
The three of us are in a circle around a table.	Ba người chúng tôi đang ở trong một vòng tròn xung quanh một cái bàn.
It has been built for mobility and comfort.	Nó đã được xây dựng để di chuyển và thoải mái.
This is just another case heard by the media.	Đây chỉ là một trường hợp khác được truyền thông xét xử.
Not for a moment.	Không phải trong chốc lát.
This does not affect the effectiveness of the product.	Điều này không ảnh hưởng đến tác dụng của sản phẩm.
I need the police.	Tôi cần cảnh sát.
Their experience creates a real sense of personal growth.	Trải nghiệm của họ tạo ra cảm giác phát triển cá nhân thực sự.
My breath is so sweet to me.	Hơi thở của tôi thật ngọt ngào đối với tôi.
Next morning.	Sáng hôm sau.
And more.	Và hơn thế nữa.
It's getting bigger and bigger.	Nó ngày càng lớn hơn.
Not every girl is like that.	Không phải cô gái nào cũng vậy.
What is important is the start date.	Điều quan trọng là ngày bắt đầu.
They didn't ask.	Họ đã không hỏi.
Do not like it.	Không thích nó.
But it is working fine with other values.	Nhưng nó đang hoạt động tốt với các giá trị khác.
Military officers also have to shoulder a number of responsibilities.	Các sĩ quan quân đội cũng phải gánh vác một số trách nhiệm.
And the runs are good.	Và các cuộc chạy là tốt.
We give a more detailed argument for why this is so.	Chúng tôi đưa ra một lập luận chi tiết hơn cho lý do tại sao lại như vậy.
We have children.	Chúng tôi có con.
This got worse, somehow.	Điều này đã tồi tệ hơn, bằng cách nào đó.
You hope not.	Bạn hy vọng là không.
We only saw another car that evening.	Chúng tôi chỉ thấy một chiếc xe khác vào buổi tối hôm đó.
Most people use the natural method because it has no side effects.	Hầu hết mọi người sử dụng phương pháp tự nhiên vì nó không có tác dụng phụ.
First they are mobile devices.	Đầu tiên chúng là thiết bị di động.
She wanted to give him strength.	Cô muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.
The meat will remain tasty and safe to serve.	Thịt sẽ vẫn ngon và an toàn để phục vụ.
But that is to be expected.	Nhưng đó là điều được mong đợi.
At what point do you say enough is enough?	Bạn nói đủ ở điểm nào là đủ.
Everyone closed their eyes.	Mọi người nhắm mắt lại.
He also never mentioned the problem to me again.	Anh ấy cũng không bao giờ nhắc lại vấn đề với tôi.
Talk to friends or read reviews online.	Nói chuyện với bạn bè hoặc đọc các nhận xét trực tuyến.
And that's the last important thing.	Và đó là điều quan trọng cuối cùng.
Bigger than me.	To hơn tôi.
I don't mean not to answer your question.	Tôi không có ý không trả lời câu hỏi của bạn.
You can't be.	Bạn không thể được.
It was a young woman, probably not older than him.	Đó là một phụ nữ trẻ, chắc không già hơn anh.
Obviously we spent more time here.	Rõ ràng là chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn ở đây.
Rest the rest of the night, you two.	Hãy nghỉ ngơi phần còn lại của đêm, hai người.
Each user has a unique email address.	Mỗi người dùng có một địa chỉ email duy nhất.
My opinion of him has changed.	Quan điểm của tôi về anh ấy đã thay đổi.
It is important not to go out of reach.	Điều quan trọng là không vượt quá tầm với.
It is important to keep the area clean and dry.	Điều quan trọng là phải giữ cho khu vực này thật sạch sẽ và khô ráo.
More importantly, he is your husband.	Quan trọng hơn, anh ấy là chồng của bạn.
First, you have to give birth.	Đầu tiên, bạn phải sinh con.
He's pretty sad, you know.	Anh ấy khá buồn, bạn biết đấy.
She is satisfied.	Cô ấy hài lòng.
Works without internet.	Hoạt động mà không cần internet.
Her sight took over her.	Thị giác của cô ấy đã chiếm lấy cô ấy.
He took off.	Anh ấy đã cất cánh.
How because it's more football weather.	Làm thế nào vì đó là thời tiết bóng đá hơn.
Nice to meet you again.	Rất vui được gặp lại bạn.
And she is so beautiful.	Và cô ấy thật đẹp.
I feel nauseous for him, he has promised too much.	Tôi cảm thấy buồn nôn cho anh ấy, anh ấy đã hứa quá nhiều.
It comes out so clean that it doesn't make any sound.	Nó phát ra sạch sẽ đến mức không phát ra âm thanh.
And sure enough, that's exactly what's going on.	Và chắc chắn, đó chính xác là những gì đang diễn ra.
I did my job.	Tôi đã làm công việc của mình.
A nice hotel.	Một khách sạn tốt đẹp.
Keep the score of the game, let the rest go.	Giữ điểm số của trò chơi, hãy để phần còn lại đi.
Maybe he's fine.	Có lẽ anh ấy vẫn ổn.
One member took one more step past this board.	Một thành viên đã có thêm một bước nữa để vượt qua hội đồng quản trị này.
He was still a boy, but he was no longer a child.	Anh vẫn là một cậu bé, nhưng anh không còn là một đứa trẻ nữa.
To my left, a door is half open.	Bên trái tôi, một cánh cửa đang mở một nửa.
I think we taught each other.	Tôi nghĩ chúng tôi đã dạy nhau.
She focuses on black and white issues.	Cô ấy tập trung vào các vấn đề trắng đen.
I hope we have time for me to look around, here.	Tôi hy vọng chúng ta có thời gian để tôi nhìn xung quanh, ở đây.
Very little for the look.	Rất ít cho cái nhìn.
You cannot memorize it.	Bạn không thể ghi nhớ nó.
Dad got to meet one of our most important customers.	Bố đã được gặp một trong những khách hàng quan trọng nhất của chúng tôi.
Technology often improves our lives.	Công nghệ thường cải thiện cuộc sống của chúng ta.
I'm not sure it even works.	Tôi không chắc rằng nó thậm chí còn hoạt động.
More of the cooking action is around the court than on it.	Nhiều hành động nấu nướng xung quanh tòa án hơn là trên đó.
I don't want them to see.	Tôi không muốn họ nhìn thấy.
I know this is just one night.	Tôi biết đây chỉ là một đêm.
Get out.	Ra khỏi.
He is everything to me.	Anh ấy là tất cả đối với tôi.
So a file being added is out.	Vì vậy, một tập tin đang được thêm vào là ra.
All that has been said can be said.	Tất cả đã được nói rằng có thể được nói.
That won't work.	Điều đó sẽ không hoạt động.
They raised money.	Họ đã quyên góp được tiền.
We'll take off from our apartment and just run.	Chúng tôi sẽ cất cánh từ căn hộ của mình và chỉ việc chạy.
When the city dies, so will they.	Khi thành phố chết, họ cũng sẽ như vậy.
And the night is over.	Và đêm đã qua.
He's big enough.	Anh ấy đủ lớn.
I want to challenge him.	Tôi muốn thách thức anh ấy.
He got into the water and went straight below.	Anh ta xuống nước và đi thẳng vào bên dưới.
I had a really bad, crazy night.	Tôi đã có một đêm thực sự tồi tệ, điên rồ.
He didn't want to chase her away.	Anh không muốn đuổi cô đi.
In both cases still no state.	Trong cả hai trường hợp vẫn không có trạng thái.
It brings great pain and suffering to the poor.	Nó mang lại nỗi đau và sự đau khổ lớn cho người nghèo.
But that didn't happen.	Nhưng điều đó không xảy ra.
That doesn't make it a crime.	Điều đó không làm cho nó trở thành một tội ác.
It will make no difference.	Nó sẽ không có sự khác biệt.
But in the end, one of two things happens.	Nhưng cuối cùng, một trong hai điều xảy ra.
He knew he had made a mistake.	Anh biết rằng anh đã mắc sai lầm.
Furthermore, you can enter random numbers.	Hơn nữa, bạn có thể nhập số ngẫu nhiên.
That is one of the terms of the trust.	Đó là một trong những điều khoản của sự tin tưởng.
However, it was that difference that brought him joy.	Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó đã mang lại cho anh niềm vui.
But they released them the next day.	Nhưng họ thả chúng vào ngày hôm sau.
Okay! 	Được chứ!
let me repeat again.	hãy để tôi lặp lại một lần nữa.
I can stay in touch with home by email.	Tôi có thể giữ liên lạc với nhà bằng email.
That's not my concern, or yours.	Đó không phải là mối quan tâm của tôi, hay của bạn.
Be better informed, too.	Được thông báo tốt hơn, quá.
He likes that idea.	Anh ấy thích ý tưởng đó.
She didn't think she would.	Cô đã không nghĩ mình sẽ làm như vậy.
She was not at home so she left a message.	Cô ấy không có nhà nên cô ấy đã để lại một tin nhắn.
The other has stopped.	Cái kia đã dừng lại.
I will do whatever you want.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn.
They have a sound of their own.	Họ có một âm thanh của riêng họ.
Anyway, I don't like the attention, except on my own terms.	Dù sao thì tôi cũng không thích sự chú ý, ngoại trừ những điều kiện của riêng tôi.
There is no fear in love.	Không có sự sợ hãi trong tình yêu.
It's definitely a step in the right direction.	Đó chắc chắn là một bước đi đúng hướng.
Then there's the real feeling.	Sau đó, có cảm giác thực sự.
The bottle, he thought.	Cái chai, anh nghĩ.
It's usually different things.	Đó thường là những thứ khác nhau.
So far, they have mostly failed.	Cho đến nay, họ hầu hết đều thất bại.
Guys, performance anxiety is a real thing.	Các bạn, lo lắng về hiệu suất là một điều có thật.
, for both ethical and practical reasons.	, vì cả lý do đạo đức và thực tế.
It wasn't just some random idea that fell from the sky.	Đó không chỉ là một số ý tưởng ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống.
If someone runs out of food.	Nếu ai đó hết thức ăn.
No chance of that happening.	Không có cơ hội nào xảy ra.
God makes both the rich and the poor.	Chúa làm cho cả người giàu và người nghèo.
Understanding this will make it simple to use the watch to find direction.	Hiểu được điều này sẽ giúp việc sử dụng đồng hồ để tìm phương hướng trở nên đơn giản.
That will store a few thousand songs on average.	Điều đó sẽ lưu trữ trung bình một vài nghìn bài hát.
He is taking care of it.	Anh ấy đang chăm sóc nó.
There's a reason the show has a huge male audience.	Có một lý do mà chương trình có một lượng khán giả nam rất lớn.
Then you hit it some more.	Sau đó, bạn đánh nó một số nữa.
Do the legal work, because we're back with class action.	Thực hiện công việc pháp lý, vì chúng tôi đã trở lại với vụ kiện tập thể.
Well, maybe he did and that's why you love him so much.	Chà, có lẽ anh ấy đã làm vậy và đó là lý do tại sao bạn yêu anh ấy như vậy.
That's what I do.	Đó là những gì tôi làm.
I will take it today.	Tôi sẽ lấy nó ngay hôm nay.
To thrive, moments of conflict must take place.	Để phát triển, những khoảnh khắc xung đột phải diễn ra.
Everything went well.	Mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
You have nothing.	Bạn không có gì cả.
I want a strong team environment.	Tôi muốn có một môi trường đồng đội mạnh mẽ.
You will have to deal with whatever happens.	Bạn sẽ phải đối phó với bất cứ điều gì xảy ra.
They are not currently used in the running of the business.	Chúng hiện không được sử dụng trong hoạt động của doanh nghiệp.
These are just examples.	Đây chỉ là những ví dụ.
But it's ok, next time!.	Nhưng nó ổn, lần sau !.
Definitely the tool to get the job done.	Chắc chắn là công cụ để hoàn thành công việc.
One male, one female.	Một nam, một nữ.
This happens very quickly.	Điều này diễn ra rất nhanh.
It is a work in progress.	Đó là một công việc đang tiến triển.
That confused me.	Điều đó làm tôi bối rối.
You cannot take them out.	Bạn không thể lấy chúng ra.
I don't know what's wrong with my code.	Tôi không biết mã của mình có vấn đề gì.
Then he tried to catch himself.	Sau đó, anh ta cố gắng bắt lấy bản thân mình.
We have a master of reasoning.	Chúng tôi có một bậc thầy về lập luận.
Overall, it's a lot more fun and a little easier.	Nhìn chung, nó rất vui và dễ dàng hơn một chút.
But he never came home.	Nhưng anh ấy không bao giờ về nhà.
To act like another person can not.	Để hành động như một người khác có thể không.
God is not just men.	Chúa không chỉ là nam giới.
Death was here.	Cái chết đã ở đây.
This gives power to research.	Điều này mang lại sức mạnh cho nghiên cứu.
I love how fast she learns, everything.	Tôi thích cách cô ấy học nhanh như thế nào, mọi thứ.
However, time is money.	Tuy nhiên, thời gian là tiền bạc.
It doesn't matter who you are playing with.	Bạn đang chơi với ai cũng không quan trọng.
Before using it.	Trước khi sử dụng nó.
As it passed, the image of a death also disappeared.	Khi nó trôi qua, hình ảnh của một cái chết cũng biến mất.
I have this song.	Tôi có bài hát này.
Customers on the card file.	Khách hàng trên tệp thẻ.
This set fell into my hands, and so did the fourth set.	Bộ này rơi vào tay tôi, và bộ thứ tư cũng vậy.
But this cannot be true.	Nhưng điều này không thể đúng.
It has a good parking space.	Nó có một chỗ đậu xe tốt.
They can be a very good choice for you and your animals.	Chúng có thể là một lựa chọn rất tốt cho động vật của bạn và bạn.
This test is quite simple.	Thử nghiệm này khá đơn giản.
This is not the first time.	Đây không phải là lần đầu tiên.
You are on the bed.	Bạn đang nằm trên giường.
He doesn't have that kind of confidence.	Anh ấy không có sự tự tin như vậy.
Let us act.	Hãy để chúng tôi hành động.
Right in front of him was his dog.	Ngay trước anh ta là con chó của anh ta.
Go ahead and stay out of trouble.	Hãy tiếp tục và tránh xa rắc rối.
They really define everything.	Họ thực sự xác định tất cả mọi thứ.
They brought him inside and directed to his wound.	Họ đưa anh ta vào bên trong và hướng đến vết thương của anh ta.
Beautiful and wonderful.	Đẹp và tuyệt vời.
There is a safe on one of the walls.	Có một chiếc két an toàn trên một trong những bức tường.
I love this place.	Tôi yêu nơi này.
Now, that's a good dog.	Bây giờ, đó là một con chó tốt.
They gave him instructions.	Họ đã chỉ dẫn cho anh ta.
I continued.	Tôi đã tiếp tục.
He was standing somewhere in the hall.	Anh ấy đang đứng đâu đó trong hội trường.
Among the customers, he read.	Giữa các khách hàng, anh ấy đọc.
Others may have breathing problems.	Những người khác có thể gặp vấn đề về hô hấp.
So no, no hard feelings.	Vì vậy, không, không có cảm giác khó khăn.
It keeps the distance.	Nó giữ khoảng cách.
He knows that nothing can make me go back on my decision.	Anh ấy biết rằng không điều gì có thể khiến tôi quay lại quyết định của mình.
She couldn't believe the power of the weapon.	Cô không thể tin được sức mạnh của vũ khí.
And of course she has the practice of law to assist them.	Và tất nhiên cô ấy có hành nghề luật sư để hỗ trợ họ.
I lost track of them, that seems too bad.	Tôi đã mất dấu chúng, điều đó có vẻ quá tệ.
You have no idea.	Bạn không có ý tưởng.
However, neither of them wanted to tell her about it.	Tuy nhiên, cả hai đều không muốn nói với cô ấy về điều đó.
Overall, the performance of the tested methods is generally good.	Nhìn chung, hiệu suất của các phương pháp được thử nghiệm nhìn chung là tốt.
But they kept telling me to study.	Nhưng họ cứ bảo tôi phải học.
Illness stands between me and my husband.	Căn bệnh đứng giữa tôi và chồng tôi.
That's what makes us who we are.	Đó là những gì tạo nên cá nhân chúng ta.
Physical pain is a part of life.	Nỗi đau thể xác là một phần của cuộc sống.
Finally, my body nodded.	Cuối cùng, cơ thể tôi cũng gật đầu.
The lines are guides for the eyes.	Các đường kẻ là hướng dẫn cho đôi mắt.
He knew exactly what he did.	Anh ấy biết chính xác những gì anh ấy đã làm.
A whole day was lost in the search.	Cả một ngày đã bị mất tích trong công cuộc tìm kiếm.
Since then it has been improved by several authors.	Kể từ đó nó đã được cải tiến bởi một số tác giả.
You used to go to school.	Bạn đã từng đi học.
I want my life to be truly meaningful.	Tôi muốn cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa.
Rarely are they discovered openly and unequivocally.	Hiếm khi chúng được phát hiện ra một cách công khai và hiển nhiên.
He wants people to know him through his work.	Anh ấy muốn mọi người biết đến anh ấy thông qua công việc của anh ấy.
Now it's your turn.	Bây giờ đến lượt anh.
I logged into it with a test account.	Tôi đã đăng nhập vào nó bằng một tài khoản thử nghiệm.
Also, she will want to be involved in the wedding planning.	Ngoài ra, cô ấy sẽ muốn tham gia vào kế hoạch đám cưới.
I didn't want to fight them in the first place.	Tôi đã không muốn chiến đấu với họ ngay từ đầu.
There was never anything like that in our case.	Không bao giờ có bất cứ điều gì như vậy trong trường hợp của chúng tôi.
I never try to do anything just to get noticed.	Tôi không bao giờ cố gắng làm bất cứ điều gì chỉ để được chú ý.
So is the movie.	Bộ phim cũng vậy.
I have never seen such land.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vùng đất như vậy.
A police action not a military action is in order.	Một hành động của cảnh sát không phải là một hành động quân sự là theo thứ tự.
To make a long story short, it doesn't do well.	Để làm một câu chuyện dài ngắn, nó không làm tốt.
Keep as much as possible.	Giữ càng nhiều càng tốt.
Often, however, these restrictions are self-created.	Tuy nhiên, thường thì những hạn chế này là do bạn tự tạo ra.
There is no evidence that such an agreement has ever been made.	Không có bằng chứng cho thấy một thỏa thuận như vậy đã từng được thực hiện.
She needed it to mean something.	Cô ấy cần nó có ý nghĩa gì đó.
She accepts death.	Cô chấp nhận cái chết.
And so even while fighting other enemies.	Và vì vậy, ngay cả khi đang chiến đấu với kẻ thù khác.
Our family is one of the closest people.	Gia đình chúng tôi là một trong những người thân thiết.
Available data reported in the relevant literature were analyzed.	Dữ liệu có sẵn được báo cáo trong các tài liệu liên quan đã được phân tích.
There is no other way out.	Không có lối thoát nào khác.
Use the same report.	Sử dụng cùng một báo cáo.
There are many teams.	Có rất nhiều đội.
He started walking towards the door.	Anh ta bắt đầu đi về phía cửa.
Every action has its own value.	Mỗi hành động đều có giá trị riêng của nó.
Seems to be in excellent condition.	Có vẻ ở trong tình trạng tuyệt vời.
Research and development.	Nghiên cứu và phát triển.
I hope you succeed.	Tôi hy vọng bạn thành công.
Proud might be another word for it.	Tự hào có thể là một từ khác cho nó.
He fell and hit his head on the ground.	Anh ta ngã và đập đầu xuống đất.
She picked up the box.	Cô nhặt chiếc hộp lên.
We will go slowly on the matter.	Chúng ta sẽ đi từ từ về vấn đề.
Sea level rise.	Mực nước biển dâng cao.
It has changed a lot since it first opened.	Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên mở cửa.
On the other hand, the economy is slowing down.	Mặt khác, nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.
Most of the time he is on tiptoe, standing or walking.	Hầu hết thời gian anh ta đều kiễng chân, đứng hoặc đi bộ.
They have the right to.	Họ có quyền được.
They are good, honest, friendly people.	Họ là những người tốt, trung thực, thân thiện.
I wouldn't expect anything else!.	Tôi sẽ không mong đợi gì khác !.
And no one was found on his body.	Và không ai được tìm thấy trên cơ thể của anh ta.
You have full responsibility.	Bạn có trách nhiệm hoàn toàn.
Interest is not paid if it is in its original state.	Lãi suất không được trả nếu nó ở trạng thái ban đầu.
That is a big change.	Đó là một sự thay đổi lớn.
We simply looked at each other in silence.	Chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn nhau trong im lặng.
You see what we can do.	Bạn thấy những gì chúng tôi có thể làm.
I don't go anywhere else.	Tôi không đi đâu khác.
The back, he thought.	Mặt sau, anh nghĩ.
Here are just a few of them.	Đây chỉ là một vài trong số họ.
Of course, it's too good to be true.	Tất nhiên, nó quá tốt để trở thành sự thật.
Feeling normal, you know, can be years in fact.	Cảm thấy bình thường, bạn biết đấy, thực tế có thể là nhiều năm.
Click on the image below to view it in full size.	Bấm vào hình bên dưới để xem kích thước đầy đủ.
There is something else, however.	Có một cái gì đó khác, tuy nhiên.
It is because of fear.	Đó là vì sợ hãi.
However, it is still popular.	Tuy nhiên, nó vẫn còn phổ biến.
Maybe he chose it to be.	Có lẽ anh ấy đã chọn nó nên như vậy.
I wonder what it is.	Tôi tự hỏi nó là cái nào.
It will be used later.	Nó sẽ được sử dụng sau này.
He set his apartment on fire, burning down the house.	Anh ta phóng hỏa căn hộ của mình, thiêu rụi căn nhà.
Go out every day.	Ra ngoài mỗi ngày.
Take a look when you're done.	Hãy xem khi bạn hoàn thành.
We've been watching this crash there for a while.	Chúng tôi đã quan sát điều này sụp đổ ở đó trong một thời gian.
We want to talk to the white community.	Chúng tôi muốn nói chuyện với cộng đồng da trắng.
Let's eat, and get ready for the show.	Hãy ăn, và sẵn sàng cho buổi biểu diễn.
You need sleep, and you need it now.	Bạn cần ngủ, và bạn cần nó ngay bây giờ.
Hold your breath for seven seconds.	Giữ hơi thở của bạn trong bảy giây.
She's gone, just gone.	Cô ấy đi rồi, vừa mới đi.
It is their own nature.	Đó là bản chất riêng của họ.
She put her hand in his mouth and pulled her tongue.	Cô đưa tay vào miệng anh và kéo lưỡi.
She has been with me from thick to thin.	Cô ấy đã ở bên tôi từ dày đến mỏng.
He waited for them to reopen but they didn't.	Anh ấy đợi họ mở lại nhưng họ không làm.
I need to be honest with him.	Tôi cần phải thành thật với anh ấy.
No thoughts attached.	Không có suy nghĩ nào kèm theo.
The body was found an hour later.	Thi thể được tìm thấy một giờ sau đó.
You want them to come from your area of ​​interest.	Bạn muốn họ đến từ lĩnh vực bạn quan tâm.
The goals are also easy to understand and follow.	Các mục tiêu cũng dễ hiểu và dễ tuân theo.
Trying her best, she couldn't get out.	Cố gắng hết sức, cô ấy không thể thoát ra được.
We like to use this in our product development.	Chúng tôi muốn sử dụng điều này trong quá trình phát triển sản phẩm của mình.
That part was great.	Phần đó rất tuyệt.
We must continue.	Chúng ta phải tiếp tục.
I'm almost done, you remember.	Tôi đã gần hoàn thành, bạn nhớ.
And no, this is not about the classroom.	Và không, đây không phải là về lớp học.
Initial efforts in this direction have shown great promise.	Những nỗ lực ban đầu theo hướng này đã cho thấy nhiều hứa hẹn.
As a player, you have to watch what you say.	Là một người chơi, bạn phải xem những gì bạn nói.
I want to do it again.	Tôi muốn làm lại lần nữa.
It also needs to be angry, and a lot.	Nó cũng cần phải tức giận, và rất nhiều.
This didn't work.	Điều này đã không hoạt động.
Big team win tonight.	Đội lớn giành chiến thắng tối nay.
His head turned in many directions in search of the horse.	Đầu anh ta quay nhiều hướng để tìm kiếm con ngựa.
No sign of them.	Không có dấu hiệu của họ.
He doesn't want anything.	Anh không muốn gì cả.
All men are the same.	Tất cả đàn ông đều giống nhau.
In fact, the best strategy to do this is as follows.	Trong thực tế, chiến lược tốt nhất để làm điều này là như sau.
An analysis of an individual problem may be correct.	Một phân tích về một vấn đề cá nhân có thể đúng.
The working class has power due to its role in social production.	Giai cấp công nhân có quyền lực là do có vai trò trong nền sản xuất xã hội.
He looked back at the road.	Anh nhìn lại con đường.
She told me she would be my friend forever.	Cô ấy nói với tôi cô ấy sẽ là bạn mãi mãi của tôi.
Remove the fat from the pan.	Đổ mỡ ra khỏi chảo.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
Now it seems to take less effort to tell.	Bây giờ dường như mất ít nỗ lực hơn để nói.
It is not written for children.	Nó không được viết cho trẻ em.
And what was that noise when she turned off the lights?	Và tiếng ồn đó là gì khi cô ấy tắt đèn?
I have never had so much fun with him before.	Tôi chưa bao giờ có nhiều niềm vui với anh ấy trước đây.
Signal and electrical problems across the city.	Các vấn đề về tín hiệu và điện trên toàn thành phố.
I had times of the day that didn't go as planned.	Tôi đã có khoảng thời gian trong ngày không diễn ra như kế hoạch.
He'd rather die first.	Anh ấy thà chết trước còn hơn.
That could be for the best.	Đó có thể là điều tốt nhất.
We worked hard to move them to the new location.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để di chuyển chúng đến vị trí mới.
We can hardly expect them not to.	Chúng ta khó có thể mong muốn họ không làm như vậy.
No additional paperwork is included.	Không có giấy tờ bổ sung được bao gồm.
Public libraries are one such source.	Thư viện công cộng là một trong những nguồn như vậy.
Why is it not working.	Tại sao nó không hoạt động.
I don't understand what to do next.	Tôi không hiểu phải làm gì tiếp theo.
The experiment has ended.	Thí nghiệm đã kết thúc.
We can take advantage of that.	Chúng ta có thể tận dụng điều đó.
The only person you are at risk is yourself.	Người duy nhất bạn đang gặp rủi ro là chính bạn.
At the present time, there is no really effective therapy.	Tại thời điểm hiện tại, không có liệu pháp nào thực sự hiệu quả.
Actually there are two things.	Trên thực tế có hai điều.
How wrong you were.	Bạn đã sai như thế nào.
The first days of our travels were no different.	Những ngày đầu tiên của chuyến du lịch của chúng tôi không có gì khác biệt.
Push out lots of small changes, quickly and often.	Đẩy ra nhiều thay đổi nhỏ, nhanh chóng và thường xuyên.
She is very serious about life.	Cô ấy rất nghiêm túc với cuộc sống.
Now we prove the claim.	Bây giờ chúng tôi chứng minh yêu cầu bồi thường.
He made his first public appearance at the age of 7.	Anh xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào năm 7 tuổi.
He was young and he was cheap.	Anh ấy còn trẻ và anh ấy đã rẻ tiền.
Give good people a name.	Cho những người tốt một cái tên.
And watch them.	Và xem chúng.
Sign up and be booked tonight.	Đăng ký và được đặt tối nay.
The people who work here are also very helpful.	Những người làm việc ở đây cũng rất hữu ích.
I have a lot of work to do today.	Tôi có nhiều việc phải làm hôm nay.
Anything can make it energy.	Bất cứ điều gì có thể làm nó năng lượng.
I will be part of the project.	Tôi sẽ là một phần của dự án.
That could be you.	Đó có thể là bạn.
Yes, he agreed, that's right.	Vâng, anh ấy đã đồng ý, đúng như vậy.
She returned the chicken and asked for a bigger one.	Cô trả lại con gà và yêu cầu một con lớn hơn.
Well, not yet.	Chà, vẫn chưa.
I finally put the game together for my home group.	Cuối cùng tôi đã đưa trò chơi lại với nhau cho nhóm nhà của tôi.
There is at least one small immediate improvement.	Có ít nhất một cải tiến nhỏ ngay lập tức.
Perhaps her breasts were a little bigger than before.	Có lẽ ngực của cô ấy đã lớn hơn trước một chút.
Change management and training are not taken seriously.	Quản lý thay đổi và đào tạo không được coi trọng.
Last page.	Trang cuối.
Set your kids to color the sign.	Đặt trẻ em của bạn để tô màu dấu hiệu.
That fall could have killed you, and we both know it.	Cú ngã đó có thể đã giết chết bạn, và cả hai chúng ta đều biết điều đó.
Just pay attention to what you're doing.	Chỉ cần chú ý đến những gì bạn đang làm.
Good news, though.	Tin tốt, mặc dù.
I ran to him.	Tôi chạy đến chỗ anh ta.
I've been trying it for about half a year.	Tôi đã thử nó trong khoảng nửa năm.
We said we would look into it, if we needed to.	Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ xem xét nó, nếu chúng tôi cần.
This is not an offer to enter into an agreement.	Đây không phải là một đề nghị để tham gia vào một thỏa thuận.
But who knows what he will do next.	Tuy nhiên ai biết được anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
And this looks like it could be one of them.	Và điều này có vẻ như nó có thể là một trong số chúng.
My wife.	Vợ tôi.
He touched my shoulder.	Anh ấy chạm vào vai tôi.
Cut a finger, or what have you.	Cắt một ngón tay, hoặc những gì có bạn.
When the day came, the men could hardly be more ready.	Khi đến ngày, những người đàn ông khó có thể sẵn sàng hơn.
It is fixed by law.	Nó được cố định bởi luật pháp.
No major or minor complications were reported.	Không có biến chứng lớn hoặc nhỏ nào được báo cáo.
I was on the team but not a member of it.	Tôi đã ở trong đội nhưng không phải là thành viên của nó.
Anyway, that's not what he came down to here.	Dù sao thì đó cũng không phải là điều anh ta xuống đây.
And he didn't want to hurt his parents.	Và anh không muốn làm tổn thương cha mẹ mình.
Rather, you like people.	Đúng hơn, bạn thích mọi người.
Also, that progress bar will be filled in hours.	Ngoài ra, thanh tiến trình đó sẽ được lấp đầy trong giờ.
Okay, go into it.	Được rồi, đi vào nó.
However, not to create light.	Tuy nhiên, không phải để tạo ra ánh sáng.
It has become more of a social group.	Nó đã trở thành một nhóm xã hội nhiều hơn.
I am completely lost here.	Tôi hoàn toàn bị mất ở đây.
Though she may have identified him.	Mặc dù cô có thể đã xác định được anh ta.
But now it's time for me to stand up for myself.	Nhưng bây giờ đã đến lúc tôi phải tự đứng lên.
Brown points out that he understands each right well.	Brown chỉ ra rằng anh ta hiểu rõ từng quyền.
I said it was fine with me.	Tôi đã nói rằng điều đó ổn với tôi.
He will crash straight into you.	Anh ta sẽ đâm thẳng vào bạn.
It's private insurance, private healthcare.	Đó là bảo hiểm tư nhân, chăm sóc sức khỏe tư nhân.
There is no desire for a new life.	Không có mong muốn cho một cuộc sống mới.
Start with the first problem.	Bắt đầu với vấn đề đầu tiên.
And the other person doesn't even understand his own feelings.	Và người kia thậm chí còn không hiểu được cảm xúc của chính mình.
Even when turned off.	Ngay cả khi đã tắt.
I have to turn it off when the rain is coming.	Tôi phải tắt nó khi mưa sắp tới.
I know both sides want to get the calls right.	Tôi biết cả hai bên đều muốn thực hiện đúng các cuộc gọi.
We hope that you will stay for a long time.	Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ ở lại trong một thời gian dài.
And then we worked our way up.	Và sau đó chúng tôi đã làm việc theo cách của mình.
Listen to those who walk among you speak to my authority.	Hãy lắng nghe những người đi giữa các bạn nói với thẩm quyền của tôi.
A car crashes down the street.	Một chiếc ô tô lao xuống phố.
After she left, he called his wife.	Sau khi cô ấy đi, anh ấy gọi cho vợ.
I am clean when they come.	Tôi sạch sẽ khi họ đến.
I'm a bit worried about that.	Tôi hơi lo lắng về điều đó.
Class two is cars, that's one.	Lớp hai là ô tô, đó là một.
She doesn't look very happy.	Trông cô ấy không vui lắm.
I got him, she thought.	Tôi đã bắt được anh ta, cô nghĩ.
But not completely.	Nhưng không hoàn toàn.
Otherwise we have seen very little country.	Nếu không, chúng tôi đã thấy rất ít đất nước.
I have a wonderful family.	Tôi có một gia đình tuyệt vời.
I'm doing this had a choice.	Tôi đang làm điều này đã có một sự lựa chọn.
If not, we recommend getting started.	Nếu không, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu.
Sorry if you missed this precious opportunity.	Xin lỗi nếu bạn bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
It's about balance.	Đó là về sự cân bằng.
Don't give it to him.	Không đưa cho anh ta.
I am single, never married and have no children.	Tôi độc thân, chưa từng kết hôn và chưa có con.
Obviously he was really big.	Rõ ràng là anh ấy đã thực sự lớn.
One approach should not be thought of as better than another.	Không nên nghĩ cách tiếp cận nào là tốt hơn cách tiếp cận khác.
She showed me her plan.	Cô ấy chỉ cho tôi kế hoạch của cô ấy.
People say you look great.	Mọi người nói trông bạn thật tuyệt.
Some will return spontaneously.	Một số sẽ trở lại một cách tự nhiên.
Especially on weekends.	Đặc biệt là vào cuối tuần.
You have to find the way.	Bạn phải tìm ra con đường.
I don't know anything about him.	Tôi không biết gì về anh ta.
They were on their way.	Họ đã đi trên con đường của họ.
I will come down.	Tôi sẽ xuống.
We hope to see you soon!.	Chúng tôi hy vọng sớm được gặp bạn!.
He started sleeping on the bed in his office.	Anh bắt đầu ngủ trên giường trong văn phòng của mình.
It is set up for you.	Nó được thiết lập cho bạn.
Watch out for what happened.	Đề phòng những gì đã xảy ra.
Dad will kill.	Ba sẽ giết.
She won't say anything about our existence here.	Cô ấy sẽ không nói gì về sự tồn tại của chúng ta ở đây.
They don't exist.	Chúng không tồn tại.
So then, as you say, he settled the argument.	Vì vậy, sau đó, như bạn nói, anh ấy đã giải quyết tranh luận.
My wife will be home soon.	Vợ tôi sẽ về nhà sớm.
Then finally a girl came, among the last.	Rồi cuối cùng một cô gái đến, trong số những người cuối cùng.
But no, he didn't run away.	Nhưng không, anh ấy không bỏ chạy.
There are lots of ways to do that.	Có rất nhiều cách để làm điều đó.
I won't have an anxiety attack today.	Tôi sẽ không có một cuộc tấn công lo lắng ngày hôm nay.
This is essential to train our network.	Đây là điều cần thiết để đào tạo mạng lưới của chúng tôi.
There is no good answer, then or now.	Không có câu trả lời tốt, sau đó hoặc bây giờ.
I told her there was no way.	Tôi đã nói với cô ấy không có cách nào.
Since you were born, you have been afraid of fish.	Kể từ khi bạn được sinh ra, bạn đã sợ hãi cá.
She looked down at her plate.	Cô ấy nhìn xuống đĩa của mình.
But we must be clear that this is only the first step.	Nhưng chúng ta phải rõ ràng rằng đây chỉ là bước đầu tiên.
If you are of great value, fear not.	Nếu bạn có giá trị lớn, đừng sợ.
That's the plan now anyway.	Đó là kế hoạch bây giờ dù sao.
She pointed one finger.	Cô ấy chỉ một ngón tay.
She pointed at her feet.	Cô chỉ vào chân mình.
Do it the way you want.	Hãy làm theo cách bạn muốn.
Once upon a time we did.	Đã có một thời gian, chúng tôi đã làm.
He forced his attention back to the conversation.	Anh ấy buộc sự chú ý của mình trở lại cuộc trò chuyện.
Listen to their best ideas.	Lắng nghe những ý tưởng hay nhất của họ.
We love the power potential there.	Chúng tôi yêu thích tiềm năng sức mạnh ở đó.
It was a great moment for me.	Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi.
We are your only real chance.	Chúng tôi là cơ hội thực sự duy nhất của bạn.
Those are the important things.	Đó là những điều quan trọng.
I want to know.	Tôi muốn biết.
He will run into a burning building to save them.	Anh ấy sẽ chạy vào một tòa nhà đang cháy để cứu họ.
Please help him.	Làm ơn hãy giúp anh ấy.
The action of this group is effective.	Hành động của nhóm này có hiệu quả.
Yes, it can be done.	Vâng, nó có thể làm được.
Sometimes you can't do anything for them.	Đôi khi bạn không thể làm gì cho họ.
He knows how to control it.	Anh biết cách kiểm soát nó.
May was right.	May đã đúng.
For them, politics is like technology.	Đối với họ, chính trị cũng giống như công nghệ.
Work for someone you hate.	Làm việc cho người mà bạn ghét.
She and her husband were in danger.	Cô và chồng đã gặp nguy hiểm.
This process has become much more difficult over the years.	Quá trình này đã trở nên khó khăn hơn nhiều trong suốt nhiều năm.
And we were on time to open the kitchen at six o'clock.	Và chúng tôi đã đến đúng giờ để mở bếp lúc sáu giờ.
It's not okay anymore.	Nó không còn ổn nữa.
He won't tell me why.	Anh ấy sẽ không cho tôi biết lý do.
It's basically a summer camp for new models.	Về cơ bản, đó là một trại hè dành cho những người mẫu mới.
There is no such thing as society.	Không có cái gọi là xã hội.
I worry about it going off balance with the human part.	Tôi lo lắng về điều đó sẽ mất cân bằng với phần con người.
Take for example the lovely photo above.	Ví dụ như bức ảnh đáng yêu ở trên.
Maybe someone noticed.	Có lẽ ai đó đã nhận ra.
Repeat if you want.	Lặp lại nếu bạn muốn.
She didn't want to see his pretty face.	Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh.
The analysis for both cases is similar.	Phân tích cho cả hai trường hợp là tương tự.
Everything is no longer fresh, no longer promising.	Mọi thứ không còn tươi mới, không còn đầy hứa hẹn.
And keep in mind the size of your dog.	Và hãy ghi nhớ kích thước của con chó của bạn.
I was with her that day.	Tôi đã ở bên cô ấy ngày hôm đó.
Treat it with great respect.	Đối xử với nó với sự tôn trọng tuyệt vời.
A guy who seems really excited to get a role.	Một anh chàng dường như rất hào hứng khi nhận được một vai diễn.
We hope you enjoy your stay and come back soon.	Chúng tôi hy vọng bạn tận hưởng thời gian ở đây và quay lại sớm.
Love affairs are not satisfactory.	Công việc tình cảm không như ý.
But that is the nature of the future.	Nhưng đó là bản chất của tương lai.
You have a choice, you can listen or you don't.	Bạn có một sự lựa chọn, bạn có thể lắng nghe hoặc bạn không.
In general, teachers represent power.	Nói chung, giáo viên đại diện cho quyền lực.
This is very different from normal sleep.	Điều này rất khác so với giấc ngủ bình thường.
I stood and held out my hand to him.	Tôi đứng và chìa tay ra cho anh ta.
These changes are probably yours.	Những thay đổi này có lẽ là của bạn.
Sex is natural.	Tình dục là tự nhiên.
The front wall has an upper edge.	Bức tường phía trước có một cạnh trên.
But we don't need to search so far from home.	Nhưng chúng ta không cần phải tìm kiếm xa nhà như vậy.
This mechanism may be the basis of memory.	Cơ chế này có thể là cơ sở của trí nhớ.
One hundred and thirty patients were treated.	Một trăm ba mươi bệnh nhân đã được điều trị.
Please print test.	Hãy in thử.
You come to work for me you work for.	Bạn đến làm việc cho tôi bạn làm việc.
Put in a scene where it plays as you expect.	Đặt trong một cảnh mà nó phát như bạn mong đợi.
We like to have dinner ready ahead of time.	Chúng tôi thích ăn tối sẵn sàng trước thời hạn.
Even now, they still can't see what they're doing.	Ngay cả bây giờ, họ vẫn không thể nhìn thấy những gì họ đang làm.
Same for her.	Đối với cô ấy cũng vậy.
I asked her to stop but she ignored me.	Tôi yêu cầu cô ấy dừng lại nhưng cô ấy phớt lờ tôi.
This experiment was repeated twice with similar results.	Thí nghiệm này được lặp đi lặp lại hai lần với kết quả tương tự.
If you knew, you wouldn't have been able to do it.	Nếu bạn biết, bạn đã không thể làm được.
But when he opened his eyes, he was a different man.	Nhưng khi anh mở mắt ra thì anh đã là một người đàn ông khác.
She doesn't even listen and she doesn't speak up.	Cô ấy thậm chí không lắng nghe và cô ấy cũng không lên tiếng.
If you don't like it, you just go down the street for a while.	Bạn không thích, bạn cứ xuống đường một đoạn.
But don't stop there.	Nhưng không dừng lại ở đó.
If necessary repeat again.	Nếu cần thiết lặp lại một lần nữa.
Maybe because of force, or because of political reasons.	Có thể là do vũ lực, hoặc vì lý do chính trị.
First, you'll want to check the kill floor.	Đầu tiên, bạn sẽ muốn kiểm tra tầng tiêu diệt.
I learned that after.	Tôi đã học được điều đó sau khi.
I have no reason to be afraid.	Tôi không có lý do gì để sợ hãi.
In this study, six male animals were used.	Trong nghiên cứu này, sáu động vật đực đã được sử dụng.
Has been applied to.	Đã được áp dụng cho.
Maybe they can save each other.	Có lẽ họ có thể cứu lẫn nhau.
Now it is part of my daily life.	Bây giờ nó là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
We will tell him together.	Chúng ta sẽ nói với anh ấy cùng nhau.
Definitely here and there.	Chắc chắn ở đây và ở đó.
That's the system, and it's a good system.	Đó là hệ thống, và đó là một hệ thống tốt.
Not as effective, but better than nothing.	Không hiệu quả bằng, nhưng còn hơn không.
I am against myself.	Tôi chống lại chính mình.
But here we are eliminated two days since.	Nhưng ở đây chúng tôi bị loại bỏ hai ngày kể từ khi.
No need to talk about that.	Không cần phải nói về điều đó.
But she never did.	Nhưng cô ấy không bao giờ làm vậy.
Only catch is no map or key.	Chỉ bắt là không có bản đồ hoặc chìa khóa.
I soon prepared to deliver something of value to him.	Tôi đã sớm chuẩn bị để giao một thứ gì đó có giá trị cho anh ta.
Not required to do so.	Không cần phải như vậy.
But the fight against cancer is not going well.	Nhưng cuộc chiến chống ung thư không diễn ra tốt đẹp.
But the wrong way.	Nhưng sai cách.
They are very good at acting.	Họ rất giỏi trong việc đóng kịch.
Please answer my question.	Hãy trả lời câu hỏi của tôi.
I say they are fair.	Tôi nói rằng họ công bằng.
I know more things.	Tôi biết nhiều điều hơn.
I know that what you did to me is not wrong.	Tôi biết rằng bạn đã làm với tôi không sai.
Must have.	Phải có.
I just want to go home and go to sleep.	Tôi chỉ muốn về nhà và đi ngủ.
It doesn't end.	Nó không kết thúc.
Step up and meet another new member.	Bước ngay lên và gặp gỡ một thành viên mới khác.
I love seeing those reports.	Tôi thích xem những báo cáo đó.
She worked hard and saved for it.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm cho nó.
To support him.	Để hỗ trợ anh ấy.
Turns out it was a car accident.	Hóa ra đó là một vụ tai nạn xe hơi.
I don't know who the leader is.	Tôi không biết trưởng nhóm là ai.
He married her.	Anh ấy cưới cô ấy.
Unfortunately, she lost her baby, but her spirit is strong.	Thật không may, cô ấy đã mất đứa con của mình, nhưng tinh thần của cô ấy rất mạnh mẽ.
But talk to her sensibly.	Nhưng hãy nói chuyện hợp lý với cô ấy.
I don't use drugs.	Tôi không dùng ma túy.
So we just kept talking about it.	Vì vậy, chúng tôi chỉ tiếp tục nói về nó.
I watched as she entered the kitchen.	Tôi quan sát khi cô ấy vào bếp.
You would think they would have some extra code.	Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ có thêm một số mã.
I walked around the bed and sat on its edge.	Tôi đi vòng quanh giường và ngồi trên mép của nó.
We can see a lot.	Chúng ta có thể thấy rất nhiều.
No one has seen you.	Không ai đã nhìn thấy bạn.
He said that his wife said they needed to go!.	Anh ta nói rằng vợ anh ta nói rằng họ cần phải đi !.
We think it's too early.	Chúng tôi nghĩ rằng nó còn quá sớm.
Well, sort of.	Chà, đại loại.
When a boy wants me, it makes me feel special.	Khi một cậu bé muốn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
Do not bother about me.	Đừng bận tâm về tôi.
For those two teams, a later pick led to a better outcome.	Đối với hai đội đó, lựa chọn muộn hơn dẫn đến kết quả tốt hơn.
The answer is to make sure everyone has a chance to rise.	Câu trả lời là đảm bảo mọi người đều có cơ hội vươn lên.
She'll get close enough, she told herself.	Cô ấy sẽ đi vừa đủ gần, cô ấy tự nhủ.
I don't see the advantage of this technique.	Tôi không thấy lợi thế của kỹ thuật này.
You don't know where you are.	Bạn không biết bạn đang ở đâu.
This is just a start.	Đây chỉ là một sự khởi đầu.
We are interested in one item and then we move on.	Chúng tôi quan tâm đến một mặt hàng và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục.
He threw one at the boy.	Anh ta ném một cái về phía cậu bé.
Therefore, more in-depth research is needed.	Do đó, việc nghiên cứu sâu hơn là cần thiết.
I could be their father.	Tôi có thể là bố của chúng.
He seemed to want to take care of it himself.	Anh ấy dường như muốn tự mình chăm sóc nó.
But that won't be necessary.	Nhưng điều đó sẽ không cần thiết.
Life line.	Dòng đời.
He seems like a reasonable man.	Anh ấy có vẻ là một người đàn ông hợp lý.
It's as if he's somehow matching his own skin now.	Như thể bây giờ anh ấy bằng cách nào đó phù hợp với làn da của chính mình.
They never talked to me.	Họ không bao giờ nói chuyện với tôi.
There's not much to see.	Không có nhiều thứ để xem.
I don't go into dealing with people, that's not my training.	Tôi không đi sâu vào xử lý với mọi người, đó không phải là quá trình đào tạo của tôi.
Future limitations and requirements are identified and discussed.	Các hạn chế và các yêu cầu trong tương lai được xác định và thảo luận.
But everything seems to have fallen asleep.	Nhưng mọi thứ dường như đã ngủ say.
Come on, we'll shoot.	Nào, chúng ta sẽ bắn.
Look at the beer.	Nhìn vào bia.
I hoped.	Tôi đã hy vọng.
Part of me doesn't want to believe any of this is real.	Một phần của tôi không muốn tin rằng bất kỳ điều gì trong số này là có thật.
Not gasoline this time.	Không phải xăng lần này.
A broken arm.	Một cánh tay bị gãy.
This works exactly as it should.	Điều này hoạt động chính xác như nó cần.
She knows where she is.	Cô biết mình đang ở đâu.
I could hear you last night.	Tôi có thể nghe thấy bạn đêm qua.
Not your brothers, not anyone.	Không phải anh em của bạn, không phải bất cứ ai.
Then he went away.	Sau đó anh ta đi mất.
They had the same good result.	Họ đã có cùng một kết quả tốt.
It helps you get the position and gives you safety.	Nó giúp bạn có được vị trí và mang lại sự an toàn cho bạn.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
With that, we had an injury.	Với điều đó, chúng tôi đã gặp phải một chấn thương.
Let's see what you have to do to win it.	Hãy xem bạn phải làm gì để giành được nó.
It's too early to say for sure.	Còn quá sớm để nói chắc chắn.
A month later, he died in his hospital bed.	Một tháng sau, anh ta chết trên giường bệnh.
I lived a very quiet life in the apartment.	Tôi đã sống một cuộc sống rất yên tĩnh trong căn hộ.
Men do in situations like this.	Đàn ông làm trong những tình huống như thế này.
The next morning, the family and their vehicle were gone.	Sáng hôm sau, gia đình và phương tiện của họ đã biến mất.
I will guide you.	Tôi sẽ hướng dẫn bạn.
For one night.	Cho một đêm.
We want a good player.	Chúng tôi muốn có được một cầu thủ giỏi.
Just one more look.	Chỉ cần một cái nhìn nữa.
What a lucky, talented, intelligent man.	Thật là một con người may mắn, giỏi giang, thông minh.
They were met with a bit of rejoicing afterwards.	Họ đã gặp một chút vui mừng sau đó.
It has helped me well that way.	Nó đã giúp tôi tốt theo cách đó.
She won't look at him.	Cô ấy sẽ không nhìn anh ta.
No one will hurt you.	Không ai sẽ làm tổn thương bạn.
I am a military man.	Tôi là một quân nhân.
This is one you will have trouble putting down.	Đây là một trong những bạn sẽ gặp khó khăn khi đặt xuống.
However, it is progress.	Tuy nhiên, đó là sự tiến bộ.
She did nothing more.	Cô ấy không làm gì hơn.
It has been filled, in the financial system, with fear and confusion.	Nó đã được lấp đầy, trong hệ thống tài chính, với sự sợ hãi và bối rối.
He has come home.	Anh ấy đã tới nhà.
You have insurance.	Bạn có bảo hiểm.
This feature remained popular for a while.	Tính năng này vẫn phổ biến trong một thời gian.
If they can do that, then everything else will be fine too.	Nếu họ có thể làm điều đó, thì mọi thứ khác cũng sẽ ổn.
Let it do the work for you.	Hãy để nó làm việc bạn.
Three of the four houses are uninhabited.	Ba trong số bốn ngôi nhà không còn người ở.
And if you don't, we'll figure it out.	Và nếu bạn không, chúng tôi sẽ tìm ra nó.
No one likes him.	Không ai thích anh ta.
To protect these good people and this good family.	Để bảo vệ những người tốt và gia đình tốt này.
It's not too far, as you know.	Nó không quá xa, như bạn biết.
Something has to change.	Có gì đó phải thay đổi.
She didn't know what else to say.	Cô không biết phải nói gì khác.
Things that seem like a dream come true.	Những thứ có vẻ như một giấc mơ trở thành sự thật.
It is easy to see that there are enough of those.	Có thể dễ dàng nhận thấy rằng có đủ những thứ đó.
This is not a fun activity.	Đây không phải là một hoạt động vui vẻ.
Observations are available here.	Các quan sát có sẵn ở đây.
This is not a valid check.	Đây không phải là một loại séc hợp lệ.
Don't miss a thing!.	Đừng bỏ lỡ điều gì !.
There is no other band like this one that has ever been or is present.	Không có ban nhạc nào khác giống như ban nhạc này đã từng làm hoặc hiện tại.
I'm not with anyone.	Tôi không ở với ai cả.
That's not much fun.	Điều đó không có nhiều niềm vui.
This map is bad.	Bản đồ này là xấu.
But not more than that.	Nhưng không hơn thế nữa.
The weather got really bad, very quickly.	Thời tiết trở nên thực sự xấu, rất nhanh.
But there are some older ones.	Nhưng có một số cái cũ hơn.
Otherwise, it is 'false'.	Nếu không, nó là 'false'.
I want to be that.	Tôi muốn trở thành điều đó.
No one has heard of it.	Chưa ai nghe thấy nó.
I really pay attention to if you can stop someone.	Tôi thực sự chú ý đến nếu bạn có thể ngăn chặn ai đó.
More than that, his books have two wonderful features.	Hơn thế nữa, sách của ông có hai đặc điểm tuyệt vời.
The doctor will be with you in about 20 minutes.	Bác sĩ sẽ có mặt với bạn trong khoảng 20 phút nữa.
I don't think we have any hope of making a deal.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có hy vọng thực hiện thỏa thuận.
Random variables have a positive mean.	Các biến ngẫu nhiên có giá trị trung bình dương.
Less than one device connected to the internet.	Ít hơn một thiết bị được kết nối với internet.
But customers may feel confused about where to look first.	Nhưng khách hàng có thể cảm thấy bối rối không biết nên tìm ở đâu trước.
In some cases, their social life is affected.	Trong một số trường hợp, đời sống xã hội của họ bị ảnh hưởng.
Oh, just everything.	Ồ, chỉ là tất cả mọi thứ.
He's in his corner.	Anh ấy ở trong góc của mình.
Valid is not this.	Hợp lệ không phải là điều này.
We correct this mistake.	Chúng tôi sửa chữa sai lầm này.
Great, she's gone.	Tuyệt vời, cô ấy đã biến mất.
People are living on the sidelines.	Mọi người đang sống bên lề.
Surely he can do better.	Chắc chắn anh ấy có thể làm tốt hơn.
It made me feel closer to her.	Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi với cô ấy hơn.
Be kind to yourself or to others.	Đối xử tốt với chính mình hoặc với người khác.
And you really have no choice.	Và bạn thực sự không có sự lựa chọn.
We are in direct manufacturing business.	Chúng tôi đang kinh doanh sản xuất trực tiếp.
That's what people keep saying.	Đó là những gì mọi người tiếp tục nói.
It was the body of a man.	Đó là cơ thể của một người đàn ông.
This is an error.	Đây là một lỗi.
All your things are still in my room.	Tất cả những thứ của bạn vẫn còn trong phòng của tôi.
Again, no.	Một lần nữa, không.
A storm is the last thing they need.	Một cơn bão là điều cuối cùng họ cần.
I can barely make him out.	Tôi hầu như không thể làm cho anh ta ra.
They could have done anything.	Họ có thể đã làm bất cứ điều gì.
I remembered that.	Tôi đã nhớ điều đó.
It may take at least a year or so.	Có thể mất ít nhất một năm hoặc lâu hơn.
He wondered if she could use it.	Anh tự hỏi liệu cô ấy có thể sử dụng nó không.
That might explain it.	Điều đó có thể giải thích nó.
It's a great tool.	Đó là một công cụ tuyệt vời.
However, most users would probably not want to use such a device.	Tuy nhiên, hầu hết người dùng có lẽ sẽ không muốn sử dụng một thiết bị như vậy.
The list goes on and on.	Danh sách tiếp tục và tiếp tục.
Great in television.	Tuyệt vời trong truyền hình.
Dad went back to work.	Bố đã đi làm trở lại.
Everything is up to and precise and that's all.	Mọi thứ đều đến mức và chính xác và chỉ có thế.
With that movement and its results, we had nothing to do.	Với chuyển động đó và kết quả của nó, chúng tôi không có gì phải làm.
If what my eyes are telling me is true.	Nếu những gì mắt tôi đang nói với tôi là sự thật.
We have the heat we have, nothing more, nothing less.	Chúng ta có sức nóng mà chúng ta có, không hơn, không kém.
Just wanted to share my story with you guys.	Chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với các bạn.
But it got easier.	Nhưng nó trở nên dễ dàng hơn.
To this day, no one knows exactly why.	Cho đến ngày nay, không ai biết chính xác tại sao.
Only you know how your product will look and taste.	Chỉ có bạn mới biết sản phẩm của bạn sẽ trông như thế nào và có hương vị như thế nào.
They had never seen it before and were delighted.	Họ chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây và rất thích thú.
Feel the music and enjoy what you are doing.	Cảm nhận âm nhạc và tận hưởng những gì bạn đang làm.
And want to look up at the stars.	Và muốn nhìn lên các vì sao.
The game never seems to taste the same twice.	Trò chơi dường như không bao giờ có hương vị giống nhau hai lần.
She shouldn't be out here.	Cô ấy không nên ra đây.
And ready to hit the road again.	Và sẵn sàng lên đường một lần nữa.
But that's not really the case.	Mà thực sự không phải vậy.
I have never seen it.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó.
That's more than enough for me.	Thế là quá đủ cho tôi.
Turn off that phone and put it somewhere else.	Tắt điện thoại đó và đặt nó ở một nơi khác.
In addition, it is in the hands of the military.	Ngoài ra, nó nằm trong tay quân đội.
Pay interest only on what you draw.	Chỉ trả lãi cho những gì bạn vẽ.
These pages are white and hold colors well.	Những trang này có màu trắng và giữ màu tốt.
He loves dogs and that's why he applied for this mission.	Anh ấy thích chó và đó là lý do tại sao anh ấy đã nộp đơn cho nhiệm vụ này.
I had to go with him.	Tôi đã phải đi với anh ta.
If yes, you have a match.	Nếu có, bạn có một trận đấu.
Throw the challenge to me.	Ném thử thách cho tôi.
He never did it with pure speed.	Anh ta không bao giờ làm điều đó với tốc độ thuần túy.
With his mouth on hers, he seems bigger than before.	Với miệng của mình trên miệng của cô ấy, anh ấy có vẻ lớn hơn trước.
I waited immediately.	Tôi đợi ngay lập tức.
Three good, sweet children left.	Ba đứa con ngoan, ngọt ngào còn lại.
His marriage has ended.	Cuộc hôn nhân của anh đã kết thúc.
But this does not affect menstruation.	Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kinh nguyệt.
Is the result of.	Là kết quả của.
This is great for my confidence in the kitchen.	Điều này rất tốt cho sự tự tin của tôi trong nhà bếp.
And they know that.	Và họ biết điều đó.
It's a two-stage approach.	Đó là một cách tiếp cận hai giai đoạn.
Two focus groups were conducted.	Hai nhóm tập trung đã được tiến hành.
This is the only fact that such observations tell us.	Đây là thực tế duy nhất mà những quan sát như vậy cho chúng ta biết.
When you travel, there are many things you cannot control.	Khi bạn đi du lịch, có rất nhiều thứ bạn không thể kiểm soát.
Anyone who was there back then can tell you.	Bất cứ ai ở đó hồi đó đều có thể cho bạn biết.
I don't think you can do anything.	Tôi không nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì.
I barely have enough room for myself.	Tôi hầu như không có đủ chỗ cho bản thân.
In my case, it was my mother.	Trong trường hợp của tôi, đó là mẹ tôi.
She should have left school earlier.	Đáng lẽ cô ấy đã rời trường sớm hơn.
They focus on the market and the customer.	Họ tập trung vào thị trường và khách hàng.
The number of people living with the disease is unknown.	Số người sống chung với căn bệnh này là không rõ.
She likes the idea of ​​the tree.	Cô ấy thích ý tưởng về cái cây.
He's more interested in how they work than in how they look.	Anh ấy quan tâm đến cách họ làm việc hơn là cách họ trông như thế nào.
You have me.	Bạn có tôi.
We cannot choose it.	Chúng ta không thể chọn nó.
This and other works can be found in our online library.	Tác phẩm này và các tác phẩm khác có thể được tìm thấy trong thư viện trực tuyến của chúng tôi.
This is a big step in the right direction.	Đây là một bước tiến lớn đúng hướng.
No, it's not on.	Không, nó không có trên.
He likes secrets.	Anh ấy thích bí mật.
One possible explanation is as follows.	Một cách giải thích có thể là như sau.
I don't like this job.	Tôi không thích công việc này.
Wait, she said.	Chờ đã, cô ấy nói.
Obviously I put it too thick.	Rõ ràng là tôi đã đặt nó quá dày.
But the poor are forced to pay to reduce.	Nhưng người nghèo buộc phải trả tiền để giảm bớt.
That's not what we men do.	Đó không phải là những gì đàn ông chúng tôi làm.
Other forms of communication are more difficult.	Các hình thức giao tiếp khác khó khăn hơn.
Some days you hit.	Một số ngày bạn đánh.
Because that's not you.	Bởi vì đó không phải là bạn.
A long time has passed this way.	Một thời gian dài đã trôi qua theo cách này.
I said it is not.	Tôi nói rằng nó không phải là.
Who knows how you get that.	Ai biết làm thế nào bạn có được điều đó.
This is not as it should be.	Điều này không phải như nó phải như vậy.
And, you know, there was a sign.	Và, bạn biết đấy, đã có một dấu hiệu.
She followed the sound of his voice.	Cô dõi theo âm thanh giọng nói của anh.
But it wasn't the first shot of the day.	Nhưng đó không phải là phát súng đầu tiên trong ngày.
The same is true for very red stars.	Điều này cũng đúng với những ngôi sao rất đỏ.
People, young people, everywhere.	Mọi người, những người trẻ tuổi, ở khắp mọi nơi.
The media creates its own context for the events that have taken place.	Các phương tiện truyền thông tạo bối cảnh riêng cho các sự kiện đã diễn ra.
However, there is still a gap.	Tuy nhiên, vẫn có khoảng cách.
Thirty years from now.	Ba mươi năm nữa.
Thanks for the help.	Cảm ơn đã giúp đỡ.
Then they were not far behind.	Sau đó, họ đã không xa phía sau.
He is considered extremely dangerous.	Anh ta được coi là cực kỳ nguy hiểm.
This is a terrible plan.	Đây là một kế hoạch khủng khiếp.
You need to go above and beyond work.	Bạn cần phải vượt lên trên công việc.
You will even show me how to do it.	Bạn thậm chí sẽ chỉ cho tôi cách làm điều đó.
I cannot agree with that.	Tôi không thể đồng ý với điều đó.
She was only a minute late.	Cô ấy đã đến trễ chỉ một phút.
She came back from the hospital very weak.	Cô ấy từ bệnh viện về rất yếu.
The only thing unknown is exactly what form this will take.	Điều duy nhất chưa biết là chính xác hình thức này sẽ diễn ra.
It was the woman who stood up first.	Đó là người phụ nữ đứng lên đầu tiên.
You have been unfair to anyone.	Bạn đã không công bằng với bất kỳ ai.
They took them away.	Họ đã mang chúng đi.
Anyway, none of that matters.	Dù sao thì không có cái nào là quan trọng cả.
For a long time he just sat and stared at me.	Một lúc lâu anh ấy chỉ ngồi và nhìn tôi chằm chằm.
We were treated well.	Chúng tôi đã được đối xử tốt.
In library science.	Trong khoa học thư viện.
I love this boy.	Tôi yêu cậu bé này.
There may be nothing in it.	Có thể không có gì trong đó.
Slowly, he turned back.	Từ từ, anh quay lại.
I do not need that.	Tôi không cần điều đó.
If you don't like that, that's bad.	Nếu bạn không thích điều đó, điều đó thật tệ.
By the way, this is what we call police work.	Nhân tiện, đây là những gì chúng tôi gọi là công việc của cảnh sát.
He takes great pride when we get the job done.	Anh ấy rất tự hào khi chúng tôi hoàn thành công việc.
I won't see it either.	Tôi cũng sẽ không gặp nó.
Here's what they do.	Đây là những gì họ làm.
I was on the other side.	Tôi đã ở bên kia.
My command is to release you and come back.	Lệnh của tôi là thả bạn và quay trở lại.
Into his heart.	Vào trái tim anh ấy.
I believe that paragraph is at least three times as long.	Tôi tin rằng đoạn đó dài ít nhất gấp ba lần.
He is often here.	Anh ấy thường xuyên ở đây.
He is doing well.	Anh ấy đang làm tốt.
To make them stronger.	Để làm cho họ trở nên mạnh mẽ hơn.
I never believed it even for a second.	Tôi chưa bao giờ tin điều đó dù chỉ một giây.
Everyone can look good.	Mọi người đều có thể nhìn tốt.
A new cell phone is very expensive.	Một chiếc điện thoại di động mới rất đắt tiền.
I want to know from whom they feel they need protection.	Tôi muốn biết họ cảm thấy họ cần được bảo vệ từ ai.
There are many benefits.	Có rất nhiều lợi ích.
However, nothing in this world is available for free.	Tuy nhiên, không có gì trên thế giới này có sẵn miễn phí.
But the calls kept coming.	Nhưng những cuộc gọi liên tục đến.
They broke three school records in three days.	Họ đã phá ba kỷ lục của trường trong ba ngày.
The final product is subject to change during production.	Các sản phẩm cuối cùng có thể thay đổi trong quá trình sản xuất.
It's hard to understand that, it's hard to know what it means.	Thật khó để hiểu điều đó, thật khó để biết nó có nghĩa là gì.
This is not difficult.	Đây không phải là khó khăn.
That was a really great experience.	Đấy đúng là một trải nghiệm tuyệt vời.
I will not try.	Tôi sẽ cố gắng không.
I really appreciate you thinking of me.	Tôi thực sự đánh giá cao bạn nghĩ về tôi.
It was a great moment, but never enough.	Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng không bao giờ là đủ.
To those who need you.	Đến những người cần bạn.
For a month, she kept him close by.	Trong suốt một tháng, cô đã giữ anh ta trong gang tấc.
I had to know them.	Tôi đã phải biết họ.
Only new friends.	Chỉ những người bạn mới.
Good thing you're here to point out the obvious.	Điều tốt là bạn ở đây để chỉ ra điều hiển nhiên.
That guy would never pay for that place.	Anh chàng đó sẽ không bao giờ trả tiền cho nơi đó.
But they're still human, so there might be a problem somewhere.	Nhưng họ vẫn là con người, nên có thể có vấn đề ở đâu đó.
These are facts.	Đây là những sự thật.
Also take into account walking and foot movement.	Cũng nên tính đến việc đi bộ và chuyển động của bàn chân.
All he has to do is kill time.	Tất cả những gì anh ta phải làm là giết thời gian.
I can also get through this and complete.	Tôi cũng có thể vượt qua điều này và hoàn thành.
She wanted to cry.	Cô muốn khóc.
I don't care about money.	Tôi không quan tâm đến tiền bạc.
Therefore, building it is definitely a complicated process.	Do đó, việc xây dựng nó chắc chắn là một quá trình phức tạp.
And we will continue to do so over time.	Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy theo thời gian.
You haven't learned enough yet.	Bạn vẫn chưa học đủ.
It is divided into smaller teams.	Nó được chia thành các đội nhỏ hơn.
I don't know about the different models.	Tôi không biết về các mô hình khác nhau.
I think he's trying to hurt me.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đang cố gắng làm tổn thương tôi.
She didn't get lost in some dream world.	Cô ấy không lạc vào một thế giới mộng mơ nào đó.
And he put us on the map.	Và anh ấy đã đưa chúng tôi lên bản đồ.
I grabbed his shoulder and he threw me to the floor.	Tôi nắm lấy vai anh ta và anh ta ném tôi xuống sàn.
I want you to hear that right now.	Tôi muốn bạn nghe thấy điều đó ngay bây giờ.
Every thousands thousands.	Mỗi hàng ngàn hàng ngàn.
Must find your boat.	Phải tìm thuyền của bạn.
But that's the most exciting part of growing up.	Nhưng đó là phần thú vị nhất của quá trình trưởng thành.
I love that cat.	Tôi yêu con mèo đó.
Because that's definitely what awaits.	Bởi vì đó là những gì chắc chắn đang chờ đợi.
Nothing will change that.	Không có gì sẽ thay đổi điều đó.
The trial version is available for one month.	Phiên bản dùng thử có sẵn trong một tháng.
When we first moved in, there were only five of us.	Khi chúng tôi mới chuyển đến, chỉ có năm người chúng tôi.
That is, until a few days ago.	Đó là, cho đến một vài ngày trước.
We are not ready for this fight yet.    	Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chiến này.    
In.	Trong.
They are having fun.	Họ đang vui vẻ.
But he knew his soldiers were not.	Nhưng anh biết những người lính của anh thì không.
She pushed him away and tried to fight him.	Cô đẩy anh ra và cố gắng chống lại anh.
I see a guy who can lead his team from behind.	Tôi thấy một chàng trai có thể dẫn dắt đội của mình từ phía sau.
This is the case here.	Đây là trường hợp ở đây.
Not in the same class.	Không học cùng lớp.
Will visit again for sure.	Sẽ ghé thăm một lần nữa cho chắc chắn.
We cannot say.	Chúng tôi không thể nói.
She is doing some general exercises to stay in shape.	Cô ấy đang tập một số bài tập chung để giữ dáng.
To clarify, there's nothing against people who simply don't like them.	Để làm rõ hơn, không có gì chống lại những người chỉ đơn giản là không thích họ.
You see the players holding out because they want a new contract.	Bạn thấy các cầu thủ cầm cự vì họ muốn có một hợp đồng mới.
Sometimes it changes the key.	Đôi khi nó thay đổi chìa khóa.
We have some home videos about it somewhere.	Chúng tôi có một số video nhà về nó ở đâu đó.
I know where it ends.	Tôi biết nó kết thúc ở đâu.
Slightly thick.	Hơi dày.
He couldn't help but smile back.	Anh không thể không mỉm cười đáp lại.
But she had to try.	Nhưng cô đã phải cố gắng.
I would appreciate it if you feedback it.	Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn phản hồi nó.
The plane flies into the dark.	Máy bay bay vào bóng tối.
It keeps her very busy.	Nó khiến cô ấy rất bận rộn.
I feel like playing that game to relieve my stress.	Tôi cảm thấy muốn chơi trò chơi đó để giảm bớt căng thẳng của mình.
They sign more forms.	Họ ký nhiều biểu mẫu hơn.
It makes sense in a way.	Nó có ý nghĩa theo một cách nào đó.
For attached application.	Đối với ứng dụng đính kèm.
So we think that's what it is.	Vì vậy, chúng tôi nghĩ đó là những gì nó được.
I guess.	Tôi đoán.
These two factors are the most important.	Hai yếu tố này quan trọng nhất.
We want you.	Chúng tôi muốn bạn.
The double attempt destroyed them.	Nỗ lực nhân đôi đã phá hủy chúng.
That is my ability to do that.	Đó là khả năng của tôi để làm điều đó.
He is very close.	Anh ấy đang ở rất gần.
This has been decided.	Điều này đã được quyết định.
You never asked me to do that.	Bạn chưa bao giờ yêu cầu tôi làm điều đó.
It will be posted on the website soon.	Nó sẽ sớm được đưa lên trang web.
I don't know for how long.	Tôi không biết trong bao lâu.
Yet so far, they still refuse to step on the plate.	Vậy mà cho đến nay, họ vẫn không chịu bước lên đĩa.
I really wish I didn't have to leave tomorrow.	Tôi thực sự ước mình không phải ra đi vào ngày mai.
Your hair looks like it's falling out on top.	Tóc của bạn giống như bị rụng trên đầu.
Probably not, he decided.	Có lẽ là không, anh đã quyết định.
Similar results were also found.	Kết quả tương tự cũng được tìm thấy.
It's not part of his morning routine that he shares with anyone.	Đó không phải là một phần của thói quen buổi sáng mà anh ấy chia sẻ với bất kỳ ai.
Weight will decrease.	Trọng lượng sẽ giảm.
We keep calling.	Chúng tôi liên tục gọi điện.
Dad is great.	Bố thật tuyệt.
I will take care of it.	Tôi sẽ chăm sóc nó.
And then she didn't call him.	Và sau đó cô đã không gọi cho anh ta.
There have been two approaches to this problem in the literature so far.	Đã có hai cách tiếp cận vấn đề này trong tài liệu cho đến nay.
My existence is called question.	Sự tồn tại của tôi được gọi là câu hỏi.
It made national news.	Nó đã làm cho tin tức quốc gia.
She went to get me coffee.	Cô ấy đã đi lấy cà phê cho tôi.
There is nothing he can choose.	Không có gì anh ấy có thể chọn.
Don't lose anything with this.	Không bị mất bất cứ điều gì với điều này.
Then he gave me a small smile.	Sau đó anh ấy nở một nụ cười nhẹ với tôi.
I can't find the others.	Tôi không thể tìm thấy những cái khác.
The list of features has become quite long.	Danh sách các tính năng đã trở nên khá dài.
The temperature outside, is falling.	Nhiệt độ bên ngoài, đang giảm.
It depends on the time.	Nó phụ thuộc vào thời điểm.
I'm glad for you.	Tôi mừng cho bạn.
I focus on trying to see.	Tôi tập trung vào việc cố gắng xem.
Don't go out, you will die on the way.	Đừng đi ra ngoài, bạn sẽ chết trên đường.
They don't seem to mind.	Họ dường như không bận tâm.
On the run from doing the same thing again.	Trên đường chạy từ làm điều tương tự một lần nữa.
The players have to be quiet, but we don't have to.	Các cầu thủ phải im lặng, nhưng chúng tôi không cần phải làm thế.
Not everyone likes you.	Không phải ai cũng thích bạn.
He wondered how much blood she had lost.	Anh tự hỏi cô đã mất bao nhiêu máu.
Each book is a tree.	Mỗi cuốn sách là một cái cây.
I asked about his private life.	Tôi hỏi về cuộc sống riêng của anh ấy.
You will need to share some information with me.	Bạn sẽ cần chia sẻ một số thông tin với tôi.
And people have some pretty weird experiences.	Và mọi người có một số trải nghiệm khá kỳ lạ.
It is not a market.	Nó không phải là thị trường.
Even his little legs were too tired to stand.	Ngay cả khi đôi chân nhỏ của anh ấy đã quá mỏi để đứng được nữa.
I worked on seven big paintings in three years.	Tôi đã làm việc trong bảy bức tranh lớn trong ba năm.
Here's what happened recently.	Đây là những gì đã xảy ra gần đây.
He is a professional.	Anh ấy là một người chuyên nghiệp.
I don't know what my place in the world is.	Tôi không biết vị trí của tôi trên thế giới là gì.
Please visit our website for more information about the name change.	Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc thay đổi tên.
We don't have a green form yet.	Chúng tôi chưa có biểu mẫu màu xanh lá cây.
They have a very fragrant smell.	Chúng có mùi rất thơm.
She still understands.	Cô ấy vẫn hiểu.
You must feel bad for him.	Bạn phải cảm thấy tồi tệ cho anh ta.
Just to help others.	Chỉ để giúp đỡ người khác.
Site open, site closed.	Trang web mở, trang web đóng.
You are not the first to stop completely.	Bạn không phải là người đầu tiên dừng chân hoàn toàn.
Then we'll both laugh.	Sau đó, cả hai chúng tôi sẽ cười.
This will only take a second, she thought.	Điều này sẽ chỉ mất một giây, cô nghĩ.
I looked around, but no one was there.	Tôi nhìn quanh, nhưng không có ai ở đó.
I think its shape on the structure.	Tôi nghĩ rằng hình dạng của nó trên cấu trúc.
The details of the treatments are discussed.	Các chi tiết của các phương pháp điều trị được thảo luận.
Now it starts.	Bây giờ nó bắt đầu.
It is too much for her.	Nó là quá nhiều cho cô ấy.
Be very careful if you do this at home.	Hãy rất cẩn thận nếu bạn làm điều này ở nhà.
Yes, measure before the hard work begins.	Có, biện pháp trước khi công việc khó bắt đầu.
However, there are two plans.	Tuy nhiên, có hai kế hoạch.
No difference was seen in overall survival.	Không có sự khác biệt nào được nhìn thấy trong tỷ lệ sống sót tổng thể.
I can not move.	Tôi không thể di chuyển.
So there is no move on any of them.	Vì vậy, không có động thái trên bất kỳ trong số họ.
Taste and revise.	Nếm thử và sửa lại.
Not from him, but from taking responsibility for him.	Không phải từ anh ta, mà là từ việc nhận trách nhiệm với anh ta.
I asked to go with him.	Tôi yêu cầu đi cùng anh ta.
However, this was not found in this population.	Tuy nhiên, đây không phải là phát hiện trong quần thể này.
Keep you in what you know.	Giữ bạn trong những gì bạn biết.
I do not do anything.	Tôi không làm gì cả.
I want to learn how to make games with it.	Tôi muốn học cách làm trò chơi với nó.
That would make this a church.	Điều đó sẽ làm cho đây trở thành một nhà thờ.
But no action was taken.	Nhưng không có hành động nào được thực hiện.
However, these relationships do not affect the transfer.	Tuy nhiên, những mối quan hệ này không ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng.
My new character.	Một nhân vật mới của tôi.
Let's see another example.	Hãy xem một ví dụ khác.
Not good, but better.	Không tốt, nhưng tốt hơn.
He's done his job.	Anh ấy đã làm xong việc của mình.
He hoped for something, he didn't know what.	Anh hy vọng vào một điều gì đó, anh không biết điều gì.
Support your body with your left arm behind your back.	Nâng đỡ cơ thể bằng cánh tay trái sau lưng.
And then it was on them and around them.	Và sau đó nó ở trên họ và xung quanh họ.
Teams often lack the right communication skills.	Các nhóm thường thiếu kỹ năng giao tiếp phù hợp.
They left ten minutes ago.	Họ đã rời đi mười phút trước.
They will not appear in court.	Họ sẽ không trình diện trước tòa.
And talk about being upset about certain issues.	Và nói về việc khó chịu về một số vấn đề nhất định.
When he approached the old man sat down.	Khi đến gần ông già ngồi xuống.
Now I have checked it.	Bây giờ tôi đã kiểm tra nó.
However, there were no weapons in hand.	Tuy nhiên, không có vũ khí nào trong tay.
Also, there is only one color.	Ngoài ra, chỉ có một màu duy nhất.
And it's very beautiful down here.	Và nó rất đẹp ở dưới đây.
She wanted to check the front of the dress again.	Cô muốn kiểm tra lại mặt trước của chiếc váy.
I also want you to have access to that video.	Tôi cũng muốn bạn có quyền truy cập vào video đó.
Breathe deeply and hold it.	Hít thở sâu và giữ nó.
He got up and opened the door for the old woman.	Anh đứng dậy mở cửa cho bà cụ.
Create something out of it.	Tạo ra một cái gì đó từ nó.
Very very dirty.	Rất rất bẩn.
It took her fifteen minutes to finish the water.	Cô mất mười lăm phút để uống hết nước.
Here is the code below.	Đây là đoạn mã dưới đây.
Sure, she's a bit older now and showing signs.	Chắc chắn, bây giờ cô ấy đã lớn hơn một chút và đang có những dấu hiệu.
We can talk later if you like.	Chúng ta có thể nói chuyện sau đó nếu bạn thích.
Just listen, once in your life.	Chỉ cần lắng nghe, một lần trong đời của bạn.
Something clearly happened on your street.	Có điều gì đó rõ ràng đã xảy ra trên đường phố của bạn.
I won't let them go for another two weeks after that.	Tôi sẽ không để họ đi thêm hai tuần sau đó.
Unfortunately, this is a frequent story of many women of color.	Thật không may, đây là câu chuyện thường xuyên của nhiều phụ nữ da màu.
Not quite seeing the full picture.	Không hoàn toàn nhìn thấy hình ảnh đầy đủ.
That's a good way to think of me.	Đó là một cách tốt để nghĩ về tôi.
Quickly release pressure.	Nhanh chóng giải phóng áp lực.
And remember to use your voice.	Và hãy nhớ sử dụng giọng nói của bạn.
The town has no electricity or drinking water.	Thị trấn không có điện và nước uống.
Thank you for being with us during this difficult time.	Cảm ơn vì đã ở bên chúng tôi trong thời gian khó khăn này.
The average word length was similar between negative and positive terms.	Độ dài từ trung bình tương tự nhau giữa các thuật ngữ phủ định và tích cực.
You find some money.	Bạn tìm thấy một số tiền.
Now go back.	Bây giờ quay trở lại.
After a while, you get used to life like this.	Sau một thời gian, bạn quen với cuộc sống như thế này.
Something is amiss ahead.	Có điều gì đó không ổn ở phía trước.
In each case, valuable information was returned.	Trong mỗi trường hợp, thông tin có giá trị đã trở lại.
The film has a limited release.	Bộ phim được phát hành giới hạn.
And we want him to.	Và chúng tôi muốn anh ấy làm vậy.
He pressed his eyes to hers.	Anh áp sát vào mắt cô.
Remove the meat and save it for another purpose.	Lấy thịt ra và để dành cho mục đích khác.
A teacher calls home.	Một giáo viên gọi về nhà.
I went down to the line and played them in order.	Tôi xuống ngay hàng và chơi chúng theo thứ tự.
If you like it, use it.	Nếu bạn thích nó, hãy sử dụng nó.
I tried to make extreme changes.	Tôi đã cố gắng thực hiện các thay đổi cực đoan.
No one she could trust.	Không ai mà cô có thể tin tưởng.
Or you can go and pay for sex in real life.	Hoặc bạn có thể đi và trả tiền cho tình dục trong cuộc sống thực.
As who wrote what.	Như ai đã viết những gì.
Sometimes you leave each other just to get closer together.	Đôi khi bạn rời xa nhau chỉ để lại gần nhau hơn.
They had a lot of bad things going on.	Họ đã có rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra.
She will still be with you if.	Cô ấy vẫn sẽ ở bên anh nếu.
Some evening and weekend work is required.	Một số công việc buổi tối và cuối tuần là bắt buộc.
The most difficult object to handle.	Đối tượng khó xử lý nhất.
The kids are older and they can never understand what happened.	Những đứa trẻ lớn hơn và chúng không bao giờ có thể hiểu được những gì đã xảy ra.
He opened his eyes one by one and looked up at her.	Anh mở từng mắt một và nhìn lên cô.
However, it made me think about my own choices.	Tuy nhiên, nó khiến tôi suy nghĩ về lựa chọn của chính mình.
On that date, she and the plaintiff signed a written agreement.	Vào ngày đó, cô và nguyên đơn đã ký một thỏa thuận bằng văn bản.
I just don't think they know how to care about us.	Tôi chỉ không nghĩ rằng họ biết cách quan tâm đến chúng tôi.
There is no light anywhere.	Không có ánh sáng ở bất cứ đâu.
What's more, such a solution is generally not minimal.	Hơn thế nữa, giải pháp như vậy nói chung không phải là tối thiểu.
There is no need for secular literature.	Không cần thiết phải có văn học thoát tục.
Each point runs for ten seconds.	Mỗi điểm chạy trong mười giây.
Subjects performed several practice tests before the main test.	Các đối tượng đã thực hiện một số thử nghiệm thực hành trước khi thử nghiệm chính.
She went far.	Cô ấy đã đi xa.
He can't stop himself from doing it, don't know why.	Anh ấy không thể ngăn mình làm điều đó, không biết tại sao.
Not mine exactly.	Không phải của tôi chính xác.
She was shot three times.	Cô ấy đã bị bắn ba phát.
You go with a crowd.	Bạn đi với một đám đông.
I turned down the music and took a deep breath.	Tôi vặn nhỏ nhạc và hít thở sâu.
We die if they see him.	Chúng tôi chết nếu họ nhìn thấy anh ta.
You can get a lot of help and company and everything.	Bạn có thể được giúp đỡ rất nhiều và công ty và mọi thứ.
She looks very serious.	Trông cô ấy rất nghiêm túc.
They were very good at taking my money.	Họ đã rất giỏi trong việc lấy tiền của tôi.
I have a hard time opening up to people.	Tôi rất khó mở lòng với mọi người.
That's my story.	Đó là câu chuyện của tôi.
Records do not support this location.	Bản ghi không hỗ trợ vị trí này.
There is no dangerous power here.	Không có sức mạnh nguy hiểm ở đây.
He needs someone like us to take care of him.	Anh ấy cần ai đó như chúng tôi để chăm sóc anh ấy.
If it's immediate, make a voice call.	Nếu đó là ngay lập tức, hãy thực hiện một cuộc gọi thoại.
Parents want answers about the murder of their child.	Cha mẹ muốn có câu trả lời về vụ giết con của họ.
The best for you makes us happy and proud.	Điều tốt nhất cho bạn khiến chúng tôi hạnh phúc và tự hào.
The rest were destroyed.	Những chiếc còn lại đã bị phá hủy.
She wants to meet them.	Cô muốn gặp họ.
It was an attack on the identity of the population.	Đó là một cuộc tấn công vào danh tính của dân số.
Some games work, others don't.	Một số trò chơi hoạt động, những trò chơi khác thì không.
In the next few days, he can tell his story.	Trong vài ngày tới, anh ấy có thể kể câu chuyện của mình.
I wouldn't believe you if you said you did.	Tôi sẽ không tin bạn nếu bạn nói bạn đã làm.
He took me inside.	Anh ấy đã đưa tôi vào trong.
I did it three times last week.	Tôi đã thực hiện nó ba lần vào tuần trước.
There is no fighting.	Không có đánh nhau.
It was an early stage in their marriage.	Đó là giai đoạn đầu trong cuộc hôn nhân của họ.
Different target audience.	Đối tượng mục tiêu khác nhau.
To some extent, he was right.	Ở một mức độ nào đó, anh ấy đã đúng.
I don't mean it's a political movie.	Tôi không muốn nói đó là một bộ phim chính trị.
First, we used secondary data from the previous study with a small sample.	Đầu tiên, chúng tôi sử dụng dữ liệu thứ cấp từ nghiên cứu trước đó với một mẫu nhỏ.
That is the focus.	Đó là tiêu điểm.
We will get back to you soon!.	Chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn sớm!.
I've never had a best friend before.	Tôi chưa bao giờ có một người bạn tốt nhất trước đây.
He even received some books from the library.	Anh ấy thậm chí còn nhận được một số cuốn sách từ thư viện.
You've come to almost any of us.	Bạn đã đến gần như bất kỳ ai trong chúng tôi.
And his voice.	Và giọng điệu của anh ấy.
He said he didn't want to get involved.	Anh ấy nói anh ấy không muốn dính líu đến.
They forced him to fight that boy.	Họ buộc anh phải chiến đấu với cậu bé đó.
It is not a theory.	Nó không phải là một lý thuyết.
I didn't tell them why.	Tôi đã không nói cho họ biết tại sao.
They just opened a little shop here in town.	Họ vừa mới mở một cửa hàng nhỏ ở đây trong thị trấn.
It's his music.	Đó là âm nhạc của anh ấy.
Of a woman.	Của một người phụ nữ.
Won't vote for him.	Sẽ không bỏ phiếu cho anh ta.
Words began to flow from my tongue.	Từ ngữ bắt đầu chảy ra khỏi lưỡi tôi.
That should be your first goal with any new program.	Đó là mục tiêu đầu tiên của bạn với bất kỳ chương trình mới nào.
Both struggles will not turn out as they expected.	Cả hai cuộc đấu tranh sẽ không diễn ra như họ mong đợi.
They also enjoy the clinical experience.	Họ cũng thích trải nghiệm lâm sàng.
Science will be my magic.	Khoa học sẽ là phép thuật của tôi.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
Looking to cut costs.	Đang tìm cách cắt giảm chi phí.
This would be a strange case.	Đây sẽ là một trường hợp kỳ lạ.
And look at us.	Và hãy nhìn vào chúng tôi.
But who could that person be?	Nhưng người đó có thể là ai ?.
Each image has text associated with it.	Mỗi hình ảnh có văn bản liên kết với nó.
It is not too far away.	Nó không phải là quá xa.
It was very dark there.	Ở đó rất tối.
And not much else.	Và không nhiều thứ khác.
She watched him and worked hard to be clear on that.	Cô ấy đã theo dõi anh ấy và làm việc chăm chỉ để được rõ ràng về điều đó.
You may be right to report it.	Bạn có thể đúng khi báo cáo nó.
Stop it.	Dừng nó lại.
I'm not sure exactly how long.	Tôi không chắc chính xác là bao lâu.
He gave them a great time.	Anh ấy đã cho họ một khoảng thời gian tuyệt vời.
You cannot miss them.	Bạn không thể bỏ lỡ chúng.
Of course he didn't.	Tất nhiên anh ta đã không.
First, your website needs to have a sizable audience.	Trước tiên, trang web của bạn cần phải có một lượng độc giả khá lớn.
Think later.	Suy nghĩ đến sau.
It had a nice feeling.	Nó đã có một cảm giác tốt đẹp.
If you enter the correct number, the boxes will open on their own.	Nếu bạn nhập đúng số, các hộp sẽ tự mở.
People have been looking for him for years.	Mọi người đã tìm kiếm anh ta trong nhiều năm.
They are included for planning purposes only and are subject to change.	Chúng chỉ được đưa vào cho mục đích lập kế hoạch và có thể thay đổi.
I don't care if you do or not.	Tôi không quan tâm nếu bạn làm hay không.
After all, they usually show up in homes, not shops.	Dù sao thì họ cũng thường xuất hiện trong nhà chứ không phải ở cửa hàng.
The mechanism of injury is different among different age groups.	Cơ chế của chấn thương là khác nhau giữa các nhóm tuổi khác nhau.
The answer is yes.	Câu trả lời là có.
In our experiments, this did not happen.	Trong các thí nghiệm của chúng tôi, điều này đã không xảy ra.
They are performed by body, speech and mind.	Chúng được thực hiện bằng cơ thể, lời nói và tâm trí.
It's a similar thing.	Đó là một điều tương tự.
Some of them are pretty good.	Một số trong số đó là khá tốt.
He never appeared in another game.	Anh ta không bao giờ xuất hiện trong một trò chơi khác.
It can be fun even to try.	Nó có thể thú vị ngay cả khi thử.
The second time was the worst.	Lần thứ hai là lần tồi tệ nhất.
The picture quality is as clear as looking out the window.	Chất lượng hình ảnh rõ ràng như nhìn ra cửa sổ.
At least that's how she understood it.	Ít nhất đó là cách cô ấy hiểu nó.
And that's despite missing four games.	Và đó là mặc dù đã bỏ lỡ bốn trò chơi.
The parties agree on who did what when.	Các bên đồng ý về việc ai đã làm gì khi nào.
The man bowed his head.	Người đàn ông cúi đầu.
No response has been given.	Không có phản hồi nào được đưa ra.
Higher growth rates occur in areas where food is not restricted.	Tỷ lệ tăng trưởng cao hơn xảy ra ở những khu vực không hạn chế lương thực.
It can be presented in two forms, immutable and immutable.	Nó có thể được trình bày dưới hai dạng, bất biến và không bất biến.
Not as a group.	Không phải như một nhóm.
Just not here.	Chỉ không ở đây.
The weak drive limit is a local approach.	Giới hạn ổ đĩa yếu là một cách tiếp cận cục bộ.
The system will not respond.	Hệ thống sẽ không phản hồi.
Should give you an idea.	Nên cung cấp cho bạn một ý tưởng.
The first step is to learn about filmmaking.	Bước đầu tiên là học về làm phim.
Suddenly he was there, in front of the crowd.	Đột nhiên anh ta ở đó, trước mặt đám đông.
Where we can prevent this that would otherwise happen.	Nơi chúng ta có thể ngăn chặn điều này mà nếu không sẽ xảy ra.
I opened the card.	Tôi đã mở thẻ.
Putting a dear dog to sleep is extremely difficult.	Đưa một chú chó thân yêu vào giấc ngủ là một việc vô cùng khó khăn.
I won't even try.	Tôi thậm chí sẽ không thử.
She will check in on her groups every day.	Cô ấy sẽ kiểm tra các nhóm của mình mỗi ngày.
Showing up with two friends is better than showing up with no one.	Xuất hiện với hai người bạn tốt hơn là xuất hiện với không có ai.
This was a few years ago.	Đây là một vài năm trước đây.
Indicates they have no hours.	Cho biết họ không có giờ.
That is an error.	Đó là một lỗi.
I feel safe on the street.	Tôi cảm thấy an toàn trên đường phố.
So let the magic begin!.	Vì vậy, hãy để điều kỳ diệu bắt đầu !.
A full copy of the statement can be found here.	Một bản sao đầy đủ của tuyên bố có thể được tìm thấy ở đây.
And that time, some of them came.	Và lần đó, một số người trong số họ đã đến.
We have a long way to go.	Chúng tôi còn rất xa để đi.
A way to clear my mind.	Một cách để giải tỏa đầu óc của tôi.
It was the only number she had ever had to look up.	Đó là con số duy nhất cô từng phải tra cứu.
So it is not included in the table.	Vì vậy, nó không được bao gồm trong bảng.
The first student of the course only recently won a place.	Học sinh đầu tiên của khóa học chỉ mới giành được một vị trí gần đây.
They put it out.	Họ đã đặt nó ra.
Turn right and pass a football field on the left.	Rẽ phải và vượt qua một sân bóng ở bên trái.
But you continue.	Nhưng bạn tiếp tục.
Like you.	Giống như bạn.
Everything seems to be turning.	Mọi thứ dường như đang xoay chuyển.
I let it ring.	Tôi để nó đổ chuông.
Then third.	Sau đó, thứ ba.
I think that got him wet.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã làm cho anh ấy ướt mình.
“I have two kids you know,” he said.	Tôi có hai đứa trẻ mà bạn biết, anh ấy nói.
In any case, both factors are met here.	Trong mọi trường hợp, cả hai yếu tố đều được đáp ứng ở đây.
I will stay away.	Tôi sẽ tránh xa.
I also started to believe it, that summer.	Tôi cũng bắt đầu tin vào điều đó, vào mùa hè năm đó.
Following the link it provides is a useful method.	Theo liên kết mà nó cung cấp là một phương pháp hữu ích.
It's easier to get a meal somewhere else.	Kiếm một bữa ăn ở một nơi khác dễ dàng hơn.
It was odd, because of the heat, but he ignored it.	Thật là kỳ quặc, vì hơi nóng, nhưng anh ta phớt lờ nó.
This rule is not wrong for the insurance company.	Quy tắc này không sai đối với công ty bảo hiểm.
Please check out her store here.	Vui lòng kiểm tra cửa hàng của cô ấy ở đây.
We just think they are great.	Chúng tôi chỉ nghĩ rằng họ là tuyệt vời.
Wouldn't be happy if they objected.	Sẽ không vui nếu họ phản đối.
Not that key.	Không phải chìa khóa đó.
I just go into it.	Tôi chỉ đi vào nó.
Should look like this.	Nên trông như thế này.
Understanding does not come with knowledge.	Hiểu biết không đi kèm với kiến ​​thức.
And it is better seen with both eyes open.	Và nó được nhìn thấy tốt hơn khi mở cả hai mắt.
The cold has the power to change minds.	Cái lạnh có sức mạnh thay đổi tâm trí.
But mostly time.	Nhưng chủ yếu là thời gian.
It's a proper town with not one, but four high schools.	Đó là một thị trấn thích hợp với không phải một, mà là bốn trường trung học.
That makes it easier for them to run the country.	Điều đó giúp họ điều hành đất nước dễ dàng hơn.
He is crossing the street.	Anh ấy đang băng qua đường.
He just wants to sleep with you.	Anh ấy chỉ muốn ngủ với bạn.
Then she knelt down.	Sau đó cô ấy quỳ xuống.
However, the strategy is more specific than that.	Tuy nhiên, chiến lược cụ thể hơn thế.
Don't faint.	Đừng ngất đi.
That's really good.	Điều đó thực sự tốt đấy.
However, the error is so large that no definite conclusions can be drawn.	Tuy nhiên, sai số quá lớn nên chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.
All of them.	Tất cả bọn họ.
That doesn't help the smell, although no one seems to notice.	Điều đó không giúp gì cho mùi, mặc dù dường như không ai nhận ra.
If you want, we can talk.	Nếu bạn muốn, chúng ta có thể nói chuyện.
Provide only what is required and do not give too much information.	Chỉ cung cấp những gì được yêu cầu và không cung cấp quá nhiều thông tin.
Of course, this is a big part of the problem.	Tất nhiên, điều này là một phần lớn của vấn đề.
If we take someone to court.	Nếu chúng ta đưa ai đó ra tòa.
She doesn't look round.	Cô ấy không nhìn tròn.
They will disappoint me.	Họ sẽ làm tôi thất vọng.
Without it, it is very difficult to enjoy your life.	Nếu không có nó, rất khó để tận hưởng cuộc sống của bạn.
I just finished the rest of it.	Tôi chỉ cần hoàn thành phần còn lại của nó.
That's my favorite thing ever.	Đó là điều tôi thích nhất từ ​​trước đến nay.
Perhaps because he felt he had lost that in himself.	Có lẽ vì anh cảm thấy mình đã đánh mất điều đó ở chính mình.
And we survived it.	Và chúng tôi đã sống sót sau nó.
You do not sleep.	Bạn không ngủ.
That proposal was approved.	Đề nghị đó đã được chấp thuận.
It obviously upsets whatever image he had built for her.	Rõ ràng là nó làm đảo lộn bất cứ hình ảnh nào mà anh đã xây dựng cho cô.
Pictures from the event.	Hình ảnh từ sự kiện.
Do it because you are passionate about it.	Hãy làm vì bạn có đam mê với nó.
She didn't say anything wrong.	Cô ấy không hề nói sai.
I started this way.	Tôi bắt đầu theo cách này.
And have power, of course.	Và có quyền lực, tất nhiên.
There's no place like home, he thought, smiling.	Không có nơi nào bằng nhà, anh nghĩ và mỉm cười.
I cover my shock with a short laugh.	Tôi che đi cú sốc của mình bằng một tiếng cười ngắn.
She opened her eyes and smiled.	Cô ấy mở mắt và mỉm cười.
Other than that, she was unbelievable.	Ngoài ra, cô ấy thật không thể tin được.
It can be explained.	Nó có thể giải thích.
I just keep coming back for more.	Tôi chỉ tiếp tục quay lại để biết thêm.
I stopped it.	Tôi đã dừng nó lại.
We initially denied his actions.	Ban đầu chúng tôi phủ nhận hành động của anh ta.
We looked at this place, as usual.	Chúng tôi đã xem nơi này, như thường lệ.
That means your content must be valuable to the desired audience.	Điều đó có nghĩa là nội dung của bạn phải có giá trị đối với khán giả mong muốn.
The same will happen to other people.	Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với những người khác.
However, with a little experience, it becomes easier.	Tuy nhiên, với một chút kinh nghiệm, nó trở nên dễ dàng hơn.
When you visit the website, the music just starts playing.	Khi bạn truy cập trang web, âm nhạc chỉ bắt đầu phát.
Another data layer looks good.	Một lớp dữ liệu khác có vẻ tốt.
I don't know what you want to say.	Tôi không biết bạn muốn nói gì.
I'm too old for such things.	Tôi quá già cho những thứ như vậy.
It is said that he turned out to be a dangerous man.	Người ta nói rằng hóa ra anh ta là một kẻ nguy hiểm.
But what those terms exactly are is still unknown.	Nhưng những điều khoản đó chính xác là gì vẫn chưa được biết.
The individual exists first in nature.	Cá nhân tồn tại trước hết trong tự nhiên.
Also, the box model is very helpful to my understanding.	Ngoài ra, mô hình hộp rất hữu ích đối với sự hiểu biết của tôi.
The research methods are all wrong.	Các phương pháp nghiên cứu đều sai.
A man will sit outside.	Một người đàn ông sẽ ngồi bên ngoài.
What they are is completely free.	Những gì họ là hoàn toàn tự do.
We looked at each other with each other's eyes.	Chúng tôi nhìn nhau bằng đôi mắt của nhau.
More are seen on the road then off.	Nhiều hơn được nhìn thấy trên đường sau đó tắt.
Too much time.	Quá nhiều thời gian.
Maybe a movie, or something else.	Có lẽ là một bộ phim, hoặc một cái gì đó khác.
You can name such people.	Bạn có thể đặt tên cho những người như vậy.
She is really good.	Cô ấy thực sự rất tốt.
I thought I couldn't hide love.	Tưởng không che được tình yêu.
Then you wouldn't expect it to make sense.	Sau đó, bạn sẽ không mong đợi nó có ý nghĩa.
After a while, there won't be any more fees flowing out.	Sau một thời gian, sẽ không có bất kỳ khoản phí nào chảy ra nữa.
We are providing free access to these products to the public.	Chúng tôi đang cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các sản phẩm này cho công chúng.
He doesn't know how to make them.	Anh ta không biết làm thế nào để làm chúng.
She tells them that she is staying with her father.	Cô ấy nói với họ rằng cô ấy đang ở với cha cô ấy.
These are daily activities.	Đây là những hoạt động hàng ngày.
Extremely painful.	Đau đớn vô cùng.
And that's what we're looking at.	Và đó là những gì chúng ta đang xem xét.
It is wrong to try to please others.	Thật sai lầm khi cố gắng làm hài lòng người khác.
A catch block.	Một khối bắt.
I want to make money.	Tôi muốn kiếm tiền.
I understand that.	Tôi hiểu điều đó.
Not just on the left, everywhere else too.	Không chỉ ở bên trái, mọi nơi khác cũng vậy.
He committed suicide one spring.	Anh ấy đã tự sát vào một mùa xuân.
Now the real action begins.	Bây giờ hành động thực sự bắt đầu.
Can and work my way slowly though the list.	Có thể và làm việc theo cách của tôi từ từ mặc dù danh sách.
He was someone she could open up to.	Anh ấy là người mà cô có thể mở lòng.
Don't offer to protest and let them take what they want.	Không đề nghị phản kháng và để họ lấy những gì họ muốn.
They don't need power while they're sleeping.	Họ không cần nguồn điện khi đang ngủ.
We both work together.	Cả hai chúng tôi đều làm việc cùng nhau.
At the moment no one was involved fell to the ground.	Tại thời điểm không có bất kỳ ai liên quan rơi xuống đất.
I feel proud of myself.	Tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.
That is a request.	Đó là một yêu cầu.
I had to handle things a bit at a time.	Tôi đã phải xử lý mọi thứ một chút tại một thời điểm.
And once she used the word 'design' instead of 'project'.	Và có lần cô ấy đã dùng từ 'thiết kế' thay vì 'dự án'.
I would love and appreciate your comments and questions.	Tôi rất thích và đánh giá cao những bình luận và câu hỏi của bạn.
Not a human.	Không phải là một con người.
Then find a teacher.	Sau đó tìm một giáo viên.
We just said no.	Chúng tôi chỉ nói không.
Everyone seems to have to fight.	Mọi người dường như phải chiến đấu.
There was no way he had to live through that.	Không đời nào anh ấy phải sống qua chuyện đó.
She is yours again.	Cô lại là của anh.
It's not about anything good.	Nó không phải về bất cứ điều gì tốt.
The tools are there.	Các công cụ ở đó.
Mine is too small.	Của tôi quá nhỏ.
I can't feel anything else.	Tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì khác.
For now, he's perfectly fine.	Hiện tại, anh ấy hoàn toàn ổn.
I think it is.	Tôi nghĩ rằng nó là.
Now no one can come to him.	Bây giờ không ai có thể đến với anh ta.
I mean most of them tend to help you.	Ý tôi là hầu hết họ có xu hướng giúp đỡ bạn.
It is a time of violence.	Đó là thời gian mang lại bạo lực.
He's never done that before.	Anh ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
This oil is there and good if used properly.	Dầu này có ở đó và tốt nếu được sử dụng đúng cách.
Let's hope that it learned some secrets from this secret.	Chúng ta hãy hy vọng rằng nó đã học được một số bí mật từ bí mật này.
Let me say that we are aiming to achieve that goal.	Hãy để tôi nói rằng chúng tôi đang hướng tới mục tiêu để đạt được mục tiêu đó.
I feel him against me, his chest pressed against mine.	Tôi cảm thấy anh ấy chống lại tôi, ngực anh ấy áp vào tôi.
Control two months later.	Kiểm soát hai tháng sau.
Little is known about his life other than these facts.	Người ta biết rất ít về cuộc đời của ông ngoài những sự thật này.
I don't know what they mean.	Tôi không biết họ muốn nói gì.
Take steps to work through these feelings.	Thực hiện các bước để vượt qua những cảm xúc này.
They don't want to think about it.	Họ không muốn nghĩ về nó.
I love a crowd.	Tôi yêu một đám đông.
The most effective people are not.	Những người hiệu quả nhất thì không.
Actually, this is not the case.	Trên thực tế, đây không phải là trường hợp.
But she had everything.	Nhưng cô ấy đã có mọi thứ.
I worked for those boys.	Tôi đã làm việc cho những cậu bé đó.
Before you answer that question, consider the current market conditions.	Trước khi bạn trả lời câu hỏi đó, hãy xem xét các điều kiện thị trường hiện tại.
I see you know these two things.	Tôi thấy bạn biết hai điều này.
Both are great choices.	Cả hai đều là sự lựa chọn tuyệt vời.
He did well after the surgery.	Anh ấy đã làm tốt sau cuộc phẫu thuật.
I just wanted for this so took this file.	Tôi chỉ muốn cho điều này vì vậy đã lấy tập tin này.
It just got lost in the mix.	Nó chỉ bị lạc trong hỗn hợp.
The results from both methods are consistent.	Kết quả từ cả hai phương pháp đều phù hợp với nhau.
He showed this in training.	Anh ấy đã thể hiện điều này trong quá trình huấn luyện.
Sometimes, the enemy lies within.	Đôi khi, kẻ thù nằm bên trong.
Four to six animals per group were included for data analysis.	Bốn đến sáu động vật mỗi nhóm được đưa vào để phân tích dữ liệu.
Read good books a little at a time.	Đọc những cuốn sách hay một chút tại một thời điểm.
Hope to be back up and running in the next few days.	Hy vọng sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới.
Now that is here.	Giờ đó là ở đây.
She hadn't realized, anything more than he had noticed her dress.	Cô đã không nhận ra, bất cứ điều gì hơn anh đã để ý đến chiếc váy của cô.
Work is underway.	Công việc đang được tiến hành.
Go through your to-do list today.	Xem qua danh sách những việc cần hoàn thành ngày hôm nay.
She tried her best to avoid him after their fight.	Cô đã cố gắng hết sức để tránh anh ta sau cuộc chiến của họ.
Right on the heart of the plate.	Ngay trên trái tim của đĩa.
The difference for the boys is much bigger.	Sự khác biệt đối với các chàng trai lớn hơn rất nhiều.
The main advantage of this is that everything is an object.	Ưu điểm chính của điều này là mọi thứ đều là một đối tượng.
The second point is about emotions.	Điểm thứ hai là về cảm xúc.
I know nothing about the outside world.	Tôi không biết gì về thế giới bên ngoài.
He will stop.	Anh ấy sẽ dừng lại.
So we have to get you out of here.	Vì vậy, chúng tôi phải đưa bạn ra khỏi đây.
So great.	Thật tuyệt.
Maybe they went to get help.	Có lẽ họ đã đi để được giúp đỡ.
You can exercise your selections as you see fit.	Bạn có thể thực hiện các lựa chọn của mình khi bạn thấy phù hợp.
Sorry, we are not here to take your call.	Xin lỗi, chúng tôi không ở đây để nhận cuộc gọi của bạn.
If your child needs extra support, we can help.	Nếu con bạn cần hỗ trợ thêm, chúng tôi có thể giúp.
The room was clean even though it is an older hotel.	Các phòng đã được sạch sẽ mặc dù nó là một khách sạn cũ hơn.
The leader will be held accountable.	Người lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm.
We become the light and the salt of the world.	Chúng ta trở thành ánh sáng và muối trên thế giới.
I really like this one too.	Tôi thực sự thích cái này quá.
However, for you, reading this, it's over.	Tuy nhiên, đối với bạn, đọc cái này, nó đã kết thúc.
They say these things because they simply don't know.	Họ nói những điều này vì đơn giản là họ không biết.
I don't know which way is up.	Tôi không biết đường nào đã lên.
They must have photos of me, she thought, maybe even recent ones.	Họ phải có ảnh của tôi, cô ấy nghĩ, thậm chí có thể là những bức ảnh gần đây.
We want everyone to have an equal education and lead a healthy life.	Chúng tôi muốn rằng mọi người phải được giáo dục bình đẳng và có cuộc sống lành mạnh.
No one went out the door.	Không ai đi ra khỏi cửa.
This place is special for many reasons.	Nơi này rất đặc biệt vì nhiều lý do.
She wondered if she would ever see her father and brothers again.	Cô tự hỏi liệu cô có bao giờ gặp lại cha và các anh của mình không.
This is important for a number of reasons.	Điều này quan trọng vì một số lý do.
When we did, we did some of them well.	Khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi đã làm tốt một vài trong số họ.
Half of next to nothing, that's what.	Một nửa của bên cạnh không có gì, đó là những gì đó.
All options have costs.	Tất cả các lựa chọn đều có chi phí.
Remember that this will not happen quickly.	Hãy nhớ rằng điều này sẽ không xảy ra nhanh chóng.
I sometimes wonder why.	Tôi đôi khi tự hỏi tại sao.
She never wanted others to feel left out.	Cô ấy không bao giờ muốn người khác cảm thấy bị bỏ rơi.
It's beautiful, and it brings me joy.	Nó đẹp, và nó mang lại cho tôi niềm vui.
I threw my book across the room.	Tôi ném cuốn sách của mình qua phòng.
And every human needs that, especially our children.	Và mỗi con người đều cần điều đó, đặc biệt là những đứa trẻ của chúng ta.
That's where we are.	Đó là nơi chúng tôi đang ở.
They should be supported.	Họ nên được hỗ trợ.
It was sitting right at the foot of my bed.	Nó đang ngồi ở ngay dưới chân giường của tôi.
You can use any material.	Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại vật liệu nào.
Her head, her face, her body.	Đầu của cô ấy, khuôn mặt của cô ấy, cơ thể của cô ấy.
Oh, and that they should be paid more.	Ồ, và rằng họ nên được trả nhiều hơn.
I do not know exactly.	Tôi không biết chính xác.
There is no real answer.	Không có câu trả lời thực sự.
After a few minutes, he put the child down.	Sau một vài phút, anh ta đặt đứa trẻ xuống.
I was black.	Tôi đã đen.
This is worth seeing.	Cái này rất đáng xem.
Every moment in my life brings me to tears.	Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều khiến tôi rơi nước mắt.
You leave with work to do.	Bạn bỏ đi với công việc phải làm.
I will put them at our feet.	Tôi sẽ đặt chúng dưới chân chúng tôi.
Sometimes we have to serve that way.	Đôi khi chúng ta phải phục vụ theo cách đó.
A field where a train once rolled to stop.	Một cánh đồng nơi một đoàn tàu đã từng lăn bánh để dừng lại.
We need a balance.	Chúng tôi cần một sự cân bằng.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui được ở đây.
I know now with what.	Tôi biết bây giờ với những gì.
But for now it was his town.	Nhưng đến lúc này thì đó là thị trấn của anh ta.
They feel that food is very important that the government has to produce.	Họ cảm thấy thực phẩm rất quan trọng mà chính phủ phải sản xuất.
Well, he got older.	Chà, anh ấy đã lớn hơn.
Like making a few phone calls.	Giống như thực hiện một vài cuộc điện thoại.
We don't know where to go next.	Chúng tôi không biết nơi để đi tiếp theo.
Let us know if you see anything else.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thấy điều gì khác.
He won't be the last.	Anh ấy sẽ không phải là người cuối cùng.
No, you don't need to provide an example.	Không, bạn không cần cung cấp ví dụ.
However, there is a danger with this move.	Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm với động thái này.
It doesn't work that well.	Nó không hoạt động tốt như vậy.
Work is still going on.	Công việc vẫn đang tiếp tục.
You can thank me later.	Bạn có thể cảm ơn tôi sau.
This conclusion is supported by much evidence.	Kết luận này được hỗ trợ bởi nhiều bằng chứng.
Just stood and watched, making no move to help them.	Chỉ đứng nhìn, không có động thái giúp đỡ họ.
So you hit the road.	Vì vậy, bạn lên đường.
And it's absolutely true.	Và nó hoàn toàn đúng.
It's yours to train, exercise, guide and control.	Đó là của bạn để đào tạo, tập thể dục, hướng dẫn và kiểm soát.
When he stepped out, it fell into his hands who could hold it.	Khi anh ấy bước ra, nó rơi vào tay anh ấy ai có thể giữ được.
But both did.	Nhưng cả hai đều đã làm.
Everything was back to normal.	Mọi thứ đã trở lại bình thường.
From there it was off and running.	Từ đó nó đã tắt và chạy.
He never saw it coming.	Anh ấy chưa bao giờ thấy điều đó sắp xảy ra.
Bring to a boil over high heat.	Đun sôi trên lửa lớn.
And it never will be.	Và nó sẽ không bao giờ được.
I want something different.	Tôi muốn một cái gì đó khác biệt.
I love everyone in the world.	Tôi yêu tất cả mọi người trên thế giới.
A true force of nature.	Một lực lượng thực sự của tự nhiên.
Saying thank you is an important part of your network.	Nói lời cảm ơn là một việc quan trọng trong mạng lưới của bạn.
But this won't be so easy.	Nhưng điều này sẽ không dễ dàng như vậy.
That but the body of art.	Đó nhưng là cơ thể của nghệ thuật.
The weather is warm and dry.	Thời tiết ấm áp và khô ráo.
Worm is cut.	Sâu bị cắt.
Anyone can say anything.	Bất cứ ai có thể nói bất cứ điều gì.
But most of them share many characteristics.	Nhưng hầu hết chúng đều có chung nhiều đặc điểm.
In this way, we became friends.	Theo cách này, chúng tôi đã là bạn của nhau.
But the results speak for themselves.	Nhưng kết quả tự nó nói lên.
They often help men in need.	Họ thường giúp đỡ những người đàn ông gặp khó khăn.
Because they don't.	Bởi vì họ không.
No matter how angry we get, we can't help it.	Dù có tức giận đến mấy, chúng ta cũng không thể kìm được những điều đó.
Now he has no one, nothing.	Bây giờ anh không có ai, không có gì.
The man's face changed.	Khuôn mặt của người đàn ông thay đổi.
You have experience with tools.	Bạn có kinh nghiệm với các công cụ.
And it accepted me.	Và nó đã chấp nhận tôi.
He said that they were introduced to their parents.	Anh ấy nói rằng họ đã được ra mắt bố mẹ.
That's just three days from now.	Đó là chỉ ba ngày kể từ bây giờ.
It was never a problem to talk to her about it.	Không bao giờ là vấn đề khi nói chuyện với cô ấy về điều đó.
Often the smell of dinner is enough to start a baby.	Thường thì mùi của bữa tối là đủ để bắt đầu cho em bé.
Something is very wrong.	Có điều gì đó rất không ổn.
The style of the art is amazing.	Phong cách của nghệ thuật thật tuyệt vời.
But it is a lot of work.	Nhưng nó là rất nhiều công việc.
He chased them.	Anh ta đã đuổi theo họ.
We need to continue as usual.	Chúng ta cần tiếp tục như bình thường.
Next is the water effect.	Tiếp theo là hiệu ứng nước.
Day after day he used to kill them like that.	Ngày qua ngày anh đã từng giết họ như vậy.
Not bad, just soft in the head.	Không tệ, chỉ là mềm mại trong đầu.
He did not report it at the time.	Anh ấy đã không báo cáo về nó vào thời điểm đó.
You just know how to get a result.	Bạn chỉ biết làm thế nào để có được một kết quả.
However most of its structure has been lost over time.	Tuy nhiên hầu hết cấu trúc của nó đã bị mất theo thời gian.
At least he really loves music.	Ít nhất thì anh ấy thực sự yêu âm nhạc.
These numbers are low, but we don't know how low.	Những con số này thấp, nhưng chúng tôi không biết thấp như thế nào.
But not my wife.	Nhưng vợ tôi thì không.
I have not opened the letter.	Tôi chưa mở lá thư.
Not like me.	Không giống tôi.
The city and the night have no end.	Thành phố và đêm không có hồi kết.
Has everything a person would need for their stay.	Có tất cả mọi thứ một người sẽ cần cho kỳ nghỉ của họ.
See her running around talking to people.	Nhìn cô ấy chạy loanh quanh nói chuyện với mọi người.
Every kid wants a cell phone.	Mọi đứa trẻ đều muốn có một chiếc điện thoại di động.
Sometimes he sees older women.	Đôi khi anh nhìn thấy những người phụ nữ lớn tuổi hơn.
Nothing is perfect.	Không có gì là hoàn hảo.
Freedom is too much for man.	Tự do là quá nhiều cho con người.
And we barely know each other.	Và chúng tôi hầu như không biết nhau.
The purpose is to write.	Mục đích là để viết.
It had to end here.	Nó đã phải kết thúc ở đây.
Now, it's the weekend.	Bây giờ, là cuối tuần.
But it will be there again tonight.	Nhưng nó sẽ ở đó một lần nữa vào đêm nay.
This is somewhere different.	Đây là một nơi nào đó khác nhau.
Will be the same.	Sẽ giống nhau.
Apparently your friend has made a name for himself.	Rõ ràng là bạn của anh đã tạo dựng được tên tuổi cho chính mình.
Some are funny.	Một số là buồn cười.
She's playing hard to get.	Cô ấy đang chơi khó để có được.
Just think about that for a moment.	Chỉ nghĩ về điều đó trong một thời điểm.
Indicates that you seem to expect some kind of return value.	Cho biết rằng bạn dường như mong đợi một số loại giá trị trả lại.
Sit down and wait.	Ngồi xuống và đợi.
Another country.	Một quốc gia khác.
They were there in their place.	Họ đã ở đó ở vị trí của họ.
In the dark.	Trong bóng tối.
After ten years, this is how he told me.	Sau mười năm, đây là cách anh ấy cho tôi biết.
I can hear him clearly.	Tôi có thể nghe thấy anh ấy rõ ràng.
It means we will never tell the same story.	Nó có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ kể cùng một câu chuyện.
And the time has come.	Và đã đến lúc.
In fact, it did the exact opposite.	Trong thực tế, nó đã làm hoàn toàn ngược lại.
Talk about making a difficult shot.	Nói về việc thực hiện một cảnh quay khó.
They are not helpful.	Họ không hữu ích.
But the early years away were difficult.	Nhưng những năm đầu đi xa thật khó khăn.
It has a lot of interesting facts.	Nó có rất nhiều sự thật thú vị.
I think everyone should be free and rise up.	Tôi nghĩ mọi người nên tự do và vươn lên.
As if she was happy to be back with him.	Như thể cô rất vui khi được quay lại với anh.
He has big news.	Anh ấy có một tin lớn.
It's starting to get a little difficult.	Nó bắt đầu trở nên khó khăn một chút.
I live single handedly to survive.	Tôi sống một tay để tồn tại.
The financial security of our military families is certainly one.	Sự an toàn tài chính của các gia đình quân nhân của chúng ta chắc chắn là một.
It takes a huge amount of time.	Nó mất một lượng lớn thời gian.
They look out of place, half the size of the player they used to be.	Họ trông lạc lõng, chỉ còn một nửa so với người chơi mà họ từng là.
But that makes no difference.	Nhưng điều đó không có gì khác biệt.
Or even something that he's not aware of himself.	Hoặc thậm chí một cái gì đó mà anh ấy không nhận thức được về chính mình.
Furthermore, the diagnosis is more complicated, especially in children, for a number of reasons.	Hơn nữa, chẩn đoán phức tạp hơn, đặc biệt là ở trẻ em vì một số lý do.
He stood up and approached.	Anh ta đứng dậy, đến gần.
Go beyond yourself.	Hãy vươn xa hơn chính mình.
We are like a radio station.	Chúng tôi giống như một đài phát thanh.
This confusion has given rise to much controversy.	Sự nhầm lẫn này đã làm nảy sinh nhiều tranh luận.
Apart from this one child.	Ngoài một đứa trẻ này ra.
No response now.	Không có phản hồi bây giờ.
He's been doing this for several years, making very good money.	Anh ấy đã làm điều này trong vài năm, kiếm tiền rất tốt.
No one saw me enter the house.	Không ai thấy tôi vào nhà.
Once again thank you for your help.	Một lần nữa xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
And fast asleep.	Và ngủ say.
We are ready to get back to work.	Chúng tôi đã sẵn sàng để trở lại làm việc.
Writing is more stable than speech.	Chữ viết ổn định hơn lời nói.
But they were nice, and didn't mind.	Nhưng họ rất tốt, và không bận tâm.
But for some people, stress may not go away so easily.	Nhưng đối với một số người, căng thẳng có thể không biến mất dễ dàng như vậy.
You are right, really.	Bạn đúng, thực sự.
That's a pretty obvious reason.	Đó là lý do khá rõ ràng.
But for now, there's not much choice here.	Nhưng hiện tại, không có nhiều sự lựa chọn ở đây.
It makes reading fun.	Nó làm cho việc đọc thú vị.
Fear of speaking your mind.	Sợ nói ra suy nghĩ của mình.
The documents have been reviewed.	Các tài liệu đã được xem xét.
Building energy plants is a long business.	Xây dựng các nhà máy năng lượng là một công việc lâu dài.
They are like brothers.	Họ giống như anh em.
He needs to do this to maintain his professional standing.	Anh ấy cần phải làm điều này để duy trì vị thế chuyên nghiệp của mình.
He will know it in his mind and heart.	Anh ấy sẽ biết điều đó trong tâm trí và trái tim mình.
And there are no lies.	Và không có dối trá.
We contact.	Chúng tôi liên lạc.
One, at least.	Một, ít nhất.
Will definitely buy them again.	Chắc chắn sẽ mua chúng một lần nữa.
This is true for both politics and business.	Điều này đúng cho cả chính trị và kinh doanh.
But you can not.	Nhưng bạn không thể.
I don't know who that is.	Tôi không biết đó là ai.
Right now it won't start.	Ngay bây giờ nó sẽ không bắt đầu.
Which is not wide.	Mà không phải là rộng.
He lay still, trying not to make a sound.	Anh nằm im, cố gắng không phát ra tiếng động.
Good language and style and clear writing.	Ngôn ngữ và văn phong tốt và văn bản rõ ràng.
Denied having any such conversation or ever said it.	Bị từ chối có bất kỳ cuộc trò chuyện như vậy hoặc từng nói nó.
Go home and think about what you're doing.	Về nhà và suy nghĩ về những gì bạn đang làm.
You can do it.	Bạn có thể làm được.
Maybe twenty men.	Có thể là hai mươi người đàn ông.
But financial security does not come with physical security.	Nhưng an ninh tài chính không đi kèm với an toàn vật chất.
All patients are male.	Tất cả bệnh nhân đều là nam giới.
There is no final answer.	Không có câu trả lời cuối cùng.
If anyone knows anything about it, please feedback.	Nếu có ai biết bất cứ điều gì về nó, xin vui lòng phản hồi.
During that time, you must not even touch the ball with strong hands.	Trong thời gian đó, bạn thậm chí không được chạm vào bóng bằng tay mạnh.
And father.	Và ba.
Make him accustomed to the water, be his man.	Làm cho anh ta quen với nước, làm một người đàn ông của anh ta.
He passed it on to me.	Anh ấy đã chuyển nó cho tôi.
This is a very important country for us.	Đây là một đất nước rất quan trọng đối với chúng tôi.
I heard it was really good but difficult.	Tôi nghe nó thực sự rất tốt nhưng khó khăn.
People just want to help.	Mọi người chỉ muốn giúp đỡ.
The great silence of the world has ended.	Sự im lặng tuyệt vời của thế giới đã kết thúc.
Mark and his team cannot do enough for you.	Mark và nhóm của anh ấy không thể làm đủ cho bạn.
But he lost it.	Nhưng anh ấy đã đánh mất nó.
Payments are based on knowledge and experience.	Thanh toán dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm.
Get in the stands with your fans.	Lên khán đài với người hâm mộ của bạn.
Really.	Có thật không.
Everyone does youthful things here.	Mọi người đều làm những điều trẻ trung ở đây.
Lose more than that.	Mất nhiều hơn thế.
And from the silence came a sound.	Và từ sự im lặng phát ra một tiếng động.
He showed them his cell phone.	Anh cho họ xem điện thoại di động của mình.
What is its purpose ?.	Mục đích của nó là gì ?.
They don't like to share power with the little ones.	Họ không thích chia sẻ quyền lực với những người nhỏ bé.
It has become too fat.	Nó đã trở nên quá béo.
We'll have to see.	Chúng ta sẽ phải xem.
They were evaluated, but not included in the study.	Chúng đã được đánh giá, nhưng không được đưa vào nghiên cứu.
Five trials were included.	Năm thử nghiệm đã được bao gồm.
They make things a lot more complicated than they need to be.	Họ làm cho mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều so với mức cần thiết.
I would love to be like that.	Tôi rất thích được như vậy.
Don't go there, or if you must, don't stop.	Đừng đến đó, hoặc nếu bạn phải, đừng dừng lại.
Her words sounded very good.	Lời nói của cô ấy nghe rất hay.
Then, if all goes well, we can start our trip again.	Sau đó, nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi có thể bắt đầu lại chuyến đi của mình.
I even know his name.	Tôi thậm chí còn biết được tên của anh ấy.
This usually begins between six months and two years of age.	Điều này thường bắt đầu từ sáu tháng đến hai tuổi.
Good luck on your trip!.	Chúc bạn vui vẻ trên chuyến đi !.
We tried it.	Chúng tôi đã thử nó.
Unable to work or move.	Không thể làm việc hoặc di chuyển.
They don't even care who won last year.	Họ thậm chí không quan tâm ai đã thắng năm ngoái.
The immediate danger was over and he had time to think.	Nguy hiểm trước mắt đã qua và anh có thời gian để suy nghĩ.
Please come back !.	Vui lòng quay lại !.
She's a woman, and she gets things done.	Cô ấy là phụ nữ, và cô ấy hoàn thành mọi việc.
I need to prove it.	Tôi cần phải chứng minh điều đó.
You are really beautiful.	Bạn thực sự rất đẹp.
Appearance matters, whether it's a place or a person.	Ngoại hình quan trọng, cho dù đó là một nơi hay một người.
The ship has several weapons.	Con tàu có một số vũ khí.
For a long time he could not kill anything.	Trong một thời gian dài anh không thể giết được gì.
Are you one of them?.	Bạn có phải là một trong số họ không?.
I'm mainly self-taught.	Tôi tự học là chủ yếu.
I find them very important.	Tôi thấy chúng rất quan trọng.
I stared at it for a long time.	Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.
They happen every day.	Chúng xảy ra hàng ngày.
You need to know what it is.	Cô cần biết nó là gì.
But again, he's right, and that's a problem.	Nhưng một lần nữa, anh ấy đúng, và đó là một vấn đề.
I couldn't take my eyes off her.	Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
You are nothing like him.	Bạn chẳng giống gì anh ấy cả.
It too much.	Nó quá nhiều.
He felt very, very lost.	Anh cảm thấy rất, rất mất mát.
By the end of this week, any region will be supported.	Vào cuối tuần này, bất kỳ khu vực nào cũng sẽ được hỗ trợ.
This is the first post written from my nice new office.	Đây là bài đầu tiên được viết từ văn phòng mới tốt đẹp của tôi.
That's it for the day.	Đó là nó trong ngày.
And here is another one.	Và đây là một cái khác.
So go than planned anyway.	Vì vậy, đi hơn so với kế hoạch dù sao.
They knew that night.	Họ đã biết đêm đó.
I am from her.	Tôi từ cô ấy.
All the best characters are bad.	Tất cả các nhân vật tốt nhất đều xấu.
That's what he needs.	Đó là thứ anh ấy cần.
Maybe today.	Có lẽ hôm nay vậy.
You may have read that these are trying times for my country.	Bạn có thể đã đọc rằng đây là những thời gian cố gắng cho đất nước của tôi.
It's amazing what three people can do.	Thật đáng kinh ngạc với những gì ba người có thể làm được.
In the center, a building.	Ở trung tâm, một tòa nhà.
It never did and it never will.	Nó không bao giờ làm và nó sẽ không bao giờ.
Here are the signs of true life.	Ở đây có những dấu hiệu của sự sống đích thực.
You can read his full report here.	Bạn có thể đọc báo cáo đầy đủ của anh ấy ở đây.
They forget what they are there to do.	Họ quên những gì họ ở đó để làm.
He threw himself aside as the hole opened under her.	Anh ném mình sang một bên khi cái lỗ mở ra dưới cô.
This is our practice of presence.	Đây là thực hành của chúng tôi về sự hiện diện.
I hear people talking.	Tôi nghe mọi người nói chuyện.
There is no easy way to say this.	Không có cách nào dễ dàng để nói điều này.
Until then, your heart is your guide.	Cho đến lúc đó, trái tim là kim chỉ nam cho bạn.
It's true.	Đó là sự thật.
That might be the last thing he does.	Đó có thể là điều cuối cùng anh ấy làm.
Her husband committed suicide.	Chồng cô đã tự sát.
I really don't know why she came to me.	Tôi thực sự không biết tại sao cô ấy lại tìm đến tôi.
We are not talking about this.	Chúng tôi không nói về điều này.
I was afraid.	Tôi đã sợ.
That's the rule.	Đó là quy luật.
It was a human response from the public's side.	Đó là một phản ứng của con người từ phía công chúng.
That is our dream.	Đó là giấc mơ của chúng tôi.
Kind of like fucking him or serving him right.	Đại loại là đụ anh ta hoặc phục vụ anh ta đúng không.
That's too close.	Đó là quá gần.
We must know.	Chúng ta phải biết.
But, life happens.	Nhưng, cuộc sống xảy ra.
To his eyes, the world is very simple to see.	Đối với mắt anh ấy, thế giới rất đơn giản để nhìn thấy.
Learn more at.	Tìm hiểu thêm tại.
Any goal you set, they can accomplish.	Bất kỳ mục tiêu nào bạn đặt ra, họ có thể thực hiện.
It took me a minute to follow through.	Tôi mất một phút để làm theo.
For services to religion and community.	Đối với các dịch vụ cho tôn giáo và cộng đồng.
We love coffee, sugar and the Internet.	Chúng tôi yêu cà phê, đường và Internet.
I cannot stop him.	Tôi không thể ngăn cản anh ta.
I have reviewed the letter.	Tôi đã xem xét lá thư.
Work in this direction is underway.	Làm việc theo hướng này được tiến hành.
In general, the larger the piece of meat, the lower the temperature.	Nhìn chung, miếng thịt càng lớn thì nhiệt độ càng giảm.
They are very simple.	Chúng rất đơn giản.
He gently put his hand on her shoulder.	Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
And that's true of any business.	Và điều đó đúng với bất kỳ doanh nghiệp nào.
She will be a huge success.	Cô ấy sẽ thành công rực rỡ.
If someone knew, he would.	Nếu ai đó biết, anh ấy sẽ làm.
And so he was.	Và anh ấy đã như vậy.
The third event is actually a person.	Sự kiện thứ ba thực sự là một con người.
Play it big and play it wild.	Chơi nó lớn và chơi nó hoang dã.
This is an effective policy.	Đây là chính sách hiệu quả.
One side of his body wasn't too cold.	Một bên cơ thể anh không quá lạnh.
People decide to have this procedure for many reasons.	Mọi người quyết định có thủ tục này vì nhiều lý do.
Then go see another show, and come back.	Sau đó đi xem một chương trình khác, và quay lại.
But he never told us anything.	Nhưng anh ấy không bao giờ nói với chúng tôi bất cứ điều gì.
These are beautiful birds.	Đây là những con chim đẹp.
But nothing affected me.	Nhưng không có gì ảnh hưởng đến tôi.
He will hate him.	Anh ta sẽ ghét anh ta.
He drove with one hand, the other still holding her tight.	Anh lái xe bằng một tay, tay kia vẫn giữ chặt cô.
As was applied in this study.	Như đã áp dụng trong nghiên cứu này.
His general condition was good one month after the surgery.	Tình trạng chung của anh ấy tốt sau ca phẫu thuật một tháng.
I shouldn't make them think they have to feed me.	Tôi không nên làm cho họ nghĩ rằng họ phải cho tôi ăn.
This is because the analysis is a random effects approach.	Điều này là do phân tích là một cách tiếp cận hiệu ứng ngẫu nhiên.
The changes will be good for some people and less so for others.	Những thay đổi sẽ tốt cho một số người và ít hơn cho những người khác.
I can't even remember them.	Tôi thậm chí không thể nhớ chúng.
Field notes were immediately described.	Các ghi chú hiện trường đã được mô tả ngay lập tức.
For example, her own mother's love life.	Ví dụ như cuộc sống tình yêu của chính mẹ cô ấy.
Customers don't walk through the door to buy a phone.	Khách hàng không bước qua cửa để mua điện thoại.
I used to write short stories.	Tôi từng viết truyện ngắn.
There, we will pick up more people.	Ở đó, chúng tôi sẽ đón nhiều người hơn nữa.
The phone started ringing as he entered the room.	Điện thoại bắt đầu đổ chuông khi anh bước vào phòng.
They care about me.	Họ quan tâm đến tôi.
We don't know him.	Chúng tôi không biết anh ta.
The sun looks amazing.	Mặt trời trông lạ lùng vô cùng.
I have many things to do and places to go.	Tôi có nhiều việc phải làm và những nơi phải đi.
Put the gun away.	Bỏ súng đi.
The child will never learn if he does not play.	Đứa trẻ sẽ không bao giờ học nếu nó không chơi.
We don't know what will happen.	Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
The boys grow up fast and are very beautiful.	Các cậu bé lớn nhanh và rất xinh đẹp.
In which, to the best of his knowledge, Mr.	Trong đó, theo hiểu biết của mình, ông.
Another look through the box.	Một cái nhìn khác qua hộp.
I'm sure you feel it too.	Tôi chắc rằng bạn cũng cảm thấy điều đó.
He believes in himself.	Anh tin vào chính mình.
We will take you to our house right now.	Chúng tôi sẽ đưa bạn đến nhà của chúng tôi ngay bây giờ.
Just a few at first.	Mới đầu chỉ là một số thôi.
She will believe what she will believe, do what she has to do.	Cô ấy sẽ tin những gì cô ấy sẽ tin, làm những gì cô ấy phải làm.
She should probably pass as your child.	Cô ấy có lẽ nên vượt qua như một đứa trẻ của bạn.
I want to be inside her.	Tôi muốn ở bên trong cô ấy.
Perfect shooting location.	Vị trí chụp ảnh hoàn hảo.
They are good but this movie is something special.	Họ hay nhưng bộ phim này là một cái gì đó đặc biệt.
Even if you don't actually drink tea while watching it.	Ngay cả khi bạn không thực sự uống trà trong khi xem nó.
She is about fifteen years old.	Cô ấy khoảng mười lăm tuổi.
There's nothing for you out there.	Không có gì cho bạn ngoài đó.
I haven't seen her in the past few days.	Tôi đã không gặp cô ấy trong vài ngày qua.
There are not many people like that.	Không có nhiều người như vậy.
He has been building his own cars for a very long time.	Anh ấy đã chế tạo những chiếc xe hơi của riêng mình trong một thời gian rất dài.
Be careful, don't trust him.	Hãy cẩn thận, đừng tin tưởng vào anh ta.
Look at his body.	Nhìn vào cơ thể của anh ấy.
The tumor was removed.	Khối u đã được cắt bỏ.
I just can't find any.	Tôi chỉ không thể tìm thấy bất kỳ.
Or did something else.	Hoặc đã làm một cái gì đó khác.
But these days it's hard to say.	Nhưng những ngày này rất khó để nói.
Please try to be as detailed as possible in your report.	Vui lòng cố gắng trình bày càng chi tiết càng tốt trong báo cáo của bạn.
And now that day is here.	Và bây giờ ngày đó đã ở đây.
I know her pressure points.	Tôi biết những điểm áp lực của cô ấy.
I remember very clearly.	Tôi nhớ rất rõ ràng.
It looks angry and certainly out of place.	Nó trông có vẻ tức giận và chắc chắn là lạc lõng.
That means winter running season has arrived.	Điều đó có nghĩa là mùa chạy bộ mùa đông đã đến.
But many complications remain.	Nhưng nhiều biến chứng vẫn còn.
No one is here to watch.	Không có ai ở đây để xem.
Sign up today!.	Hãy đăng ký ngay hôm nay!.
Prices are likely to continue to be weak into the evening.	Giá có khả năng tiếp tục yếu vào buổi tối.
Look at her watch.	Nhìn đồng hồ của cô ấy.
He wants one.	Anh ấy muốn một cái.
She held the baby up for the two of them to see.	Cô bế đứa bé lên cho hai người cùng xem.
Our songs have received a lot of attention.	Các bài hát của chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý.
As soon as they met, they shared a love of music.	Ngay khi gặp nhau, họ đã có chung niềm yêu thích âm nhạc.
What a lovely voice.	Thật là một giọng nói đáng yêu.
What my parents expect from me.	Điều mà bố mẹ tôi mong đợi ở tôi.
Charge.	Tính phí.
Tell me now.	Nói cho tôi ngay.
That's the way to start.	Đó là cách để bắt đầu.
Maybe a little too fast.	Có lẽ hơi quá nhanh.
By default, multiple objects can be connected to multiple objects.	Theo mặc định, nhiều chủ thể có thể được kết nối với nhiều đối tượng.
The earth here is rich.	Trái đất ở đây thật giàu có.
I include you in this.	Tôi bao gồm bạn trong này.
All night long she tried to understand what was going on.	Suốt đêm cô cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
But there was a price to pay.	Nhưng đã có một cái giá phải trả.
The experiment was repeated twice and representative images are shown.	Thí nghiệm được lặp lại hai lần và hình ảnh đại diện được hiển thị.
For a variety of reasons, it's just a bad idea.	Vì nhiều lý do, đó chỉ là một ý tưởng tồi.
All in the name of art.	Tất cả đều nhân danh nghệ thuật.
Not a good shot.	Không phải là một cú sút tốt.
My mother myself.	Bản thân mẹ tôi.
They cannot be answered in just one or two words.	Chúng không thể được trả lời chỉ trong một hoặc hai từ.
He shot her several times.	Anh ta đã bắn cô vài phát.
However, he was unable to escape.	Tuy nhiên, anh ta đã không thể trốn thoát.
I don't have time to try it out.	Tôi không có thời gian để dùng thử.
Note that this triples the number of variables.	Lưu ý rằng điều này tăng ba số lượng biến.
At this point, everything has changed.	Tại thời điểm này, mọi thứ đã thay đổi.
He failed to support this position.	Anh ấy đã thất bại trong việc hỗ trợ vị trí này.
All right, he said.	Được rồi, anh ấy nói.
You talked to him.	Bạn đã nói chuyện với anh ta.
We'll let it go there.	Chúng tôi sẽ để nó đi tại đó.
That won't add new files, only changed ones.	Điều đó sẽ không thêm các tệp mới, chỉ những tệp đã thay đổi.
It's not enough.	Nó không đủ.
It's really purely a personal situation.	Nó thực sự hoàn toàn là một tình huống cá nhân.
And that terrible fire.	Và đám cháy khủng khiếp đó.
I wonder about this.	Tôi thắc mắc điều này.
It will make me very happy.	Nó sẽ làm cho tôi rất hạnh phúc.
Then one afternoon you look up and he's not there anymore.	Sau đó, vào một buổi chiều, bạn nhìn lên và anh ấy không còn ở đó nữa.
Can pick you up.	Có thể đón bạn.
None of us are at our best these days.	Không ai trong chúng ta đang ở trạng thái tốt nhất trong những ngày này.
The majority of his clothes will not find any application.	Phần lớn quần áo của anh ấy sẽ không tìm thấy bất kỳ ứng dụng nào.
If yes, fine.	Nếu có, tốt thôi.
Be a groomsman for the wedding.	Làm phù rể cho đám cưới.
God can't help.	Ông trời không giúp được gì.
I am a picture.	Tôi là một bức tranh.
They need it to be understood and shared, but not in language.	Họ cần nó được hiểu và chia sẻ, nhưng không phải bằng ngôn ngữ.
You can't just remove it and block it.	Bạn không thể chỉ cần loại bỏ nó và chặn nó đi.
I do this in several parts of the page.	Tôi làm điều này trong một số phần của trang.
This is not his way.	Đây không phải là cách của anh ấy.
I used it to treat my anxiety.	Tôi đã sử dụng nó để điều trị chứng lo âu của mình.
Some of the tears have memories of our own wedding.	Một số giọt nước mắt có những kỷ niệm về đám cưới của chính chúng tôi.
This is certainly possible.	Điều này chắc chắn là có thể.
Give me more time to get in shape.	Cho tôi thêm thời gian để lấy lại vóc dáng.
They can take her away anyway, no matter what she says.	Dù sao thì họ cũng có thể bắt cô ấy đi, bất kể cô ấy nói gì.
A complete accident report will be available in a few weeks.	Báo cáo tai nạn hoàn chỉnh sẽ có sau vài tuần.
He is human.	Anh ấy là con người.
If you are not satisfied, you can leave.	Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể bỏ đi.
In fact, we were right at the bottom edge of the affected area.	Trên thực tế, chúng tôi đã ở ngay rìa dưới của khu vực bị ảnh hưởng.
Participants were asked to remember word items.	Những người tham gia được yêu cầu nhớ các mục từ.
I'll take care of that tonight.	Tôi sẽ lo việc đó vào tối nay.
And you won't own them anymore.	Và bạn sẽ không sở hữu chúng nữa.
Then another girl was reported missing.	Sau đó, một cô gái khác được thông báo mất tích.
I am small.	Tôi nhỏ bé.
Tap it to turn on the light.	Chạm vào nó để bật đèn.
None of them watched him go.	Không ai trong số họ nhìn anh ta đi.
It is really bad.	Nó thực sự là tồi tệ.
Slept with the defendant.	Đã ngủ với bị cáo.
New players only.	Chỉ người chơi mới.
A desire burned within her to keep them that way, to protect them.	Một mong muốn bùng cháy trong cô để giữ chúng như vậy, để bảo vệ chúng.
And there is the anxiety of looking into the distance.	Và có sự lo lắng khi nhìn ra xa.
Data were collected from three independent experiments.	Dữ liệu được thu thập từ ba thí nghiệm độc lập.
The arm develops as a unit with the body.	Cánh tay phát triển như một đơn vị với cơ thể.
Sometimes my breath comes short.	Đôi khi hơi thở của tôi đến ngắn.
Ask them to show it to others, but tell them not to show it to you.	Yêu cầu họ cho người khác xem, nhưng bảo họ không cho bạn xem.
I want my work to stand out.	Tôi muốn công việc của mình nổi bật.
He didn't do that.	Anh ấy không làm điều đó.
And drop that weapon.	Và thả vũ khí đó xuống.
She doesn't make friends.	Cô ấy không kết bạn.
They took it for granted, were expecting it.	Họ coi đó là điều hiển nhiên, đã mong đợi nó.
However, this is on the street, this is on the road bill.	Tuy nhiên, đây là trên đường phố, đây là trên hóa đơn đường.
I feel good, but it doesn't depend on me.	Tôi cảm thấy tốt, nhưng nó không phụ thuộc vào tôi.
Without them, she has nothing.	Không có họ, cô không có gì cả.
Don't let them do it.	Đừng để họ làm điều đó.
I want the cross in my house.	Tôi muốn cây thánh giá trong nhà của tôi.
Out of four, only one has a release date.	Trong số bốn, chỉ một có ngày phát hành.
It will look nice as you can see below.	Nó sẽ trông đẹp như bạn có thể thấy bên dưới.
However, they can read the language to some extent.	Tuy nhiên, họ có thể đọc ngôn ngữ ở một mức độ nào đó.
It creates a lot of confusion.	Nó tạo ra rất nhiều nhầm lẫn.
Your comments are welcome.	Bình luận của bạn được chào đón.
He's the same at home when he's in public.	Anh ấy ở nhà cũng vậy khi ở nơi công cộng.
But it passed in seconds.	Nhưng nó đã trôi qua trong vài giây.
And it showed.	Và nó đã cho thấy.
He also looked around, and his voice dropped.	Anh ta cũng nhìn quanh, và giọng anh ta trầm xuống.
There is a known reason.	Có một lý do được biết đến.
Do some market research.	Thực hiện một số nghiên cứu thị trường.
We feel your love by the words you write.	Chúng tôi cảm nhận được tình yêu của bạn bằng những lời bạn viết.
It keeps showing the same message.	Nó tiếp tục hiển thị cùng một thông báo.
The police arrived and arrested several men.	Cảnh sát đến và bắt giữ một số người đàn ông.
She is married and has a family.	Cô ấy đã lập gia đình và lập gia đình.
Someone has to say them.	Ai đó phải nói chúng.
It would be a natural, and perhaps necessary, subject.	Nó sẽ là một chủ đề tự nhiên, và có lẽ cần thiết.
It's worth a try.	Nó đáng để thử.
An option other than the stock itself.	Một quyền chọn khác với chính cổ phiếu.
Available in serious values.	Có sẵn trong các giá trị nghiêm trọng.
She is really a lovely girl.	Cô ấy thực sự là một cô gái đáng yêu.
Others are changed forever.	Những người khác được thay đổi mãi mãi.
He just kept talking and looking at me.	Anh ấy chỉ tiếp tục nói và nhìn tôi.
Now is not the time to change horses.	Bây giờ không phải là lúc đổi ngựa.
I still don't know what she's talking about.	Tôi vẫn không biết cô ấy đang nói về cái gì.
It can be deadly.	Nó có thể gây chết người.
They knew that.	Họ đã biết điều đó.
However if I remove it, nothing happens.	Tuy nhiên nếu tôi loại bỏ nó, không có gì xảy ra.
These features will be studied in the following section.	Các tính năng này sẽ được nghiên cứu trong phần sau.
It's basically your entire phone command center.	Về cơ bản, đó là toàn bộ trung tâm chỉ huy điện thoại của bạn.
That's the main difference, because once you decide, you take action.	Đó là điểm khác biệt chính, vì một khi bạn quyết định, bạn sẽ hành động.
But we will fail.	Nhưng chúng ta sẽ thất bại.
That makes it incredibly valuable.	Điều đó làm cho nó trở nên vô cùng quý giá.
This is not strange, friends can touch each other and it is not strange at all.	Điều này không có gì lạ, bạn bè có thể chạm vào nhau và không có gì lạ cả.
This doesn't help anyone.	Điều này không giúp ai cả.
She is a close friend.	Cô ấy là bạn thân.
It's great to have everyone back there together.	Tôi thật tuyệt khi có tất cả mọi người trở lại đó cùng nhau.
If you are very unbalanced, start slowly.	Nếu bạn đang rất mất cân bằng, hãy bắt đầu từ từ.
I told my kids if they wanted to they could do it.	Tôi đã nói với các con tôi nếu chúng muốn thì chúng có thể làm được.
Over the back of your tongue.	Qua mặt sau của lưỡi của bạn.
I can't hate him.	Tôi không thể ghét anh ta.
The safe was wide open and empty.	Két sắt rộng mở và trống rỗng.
And keep happening.	Và tiếp tục diễn ra.
This will apply to the majority.	Điều này sẽ áp dụng cho đa số.
Each ship has its own set of weapons and resources.	Mỗi con tàu có một bộ vũ khí và tài nguyên riêng.
Everyone is still busy.	Mọi người vẫn bận rộn.
She indicated that she was eating.	Cô ấy chỉ ra rằng cô ấy đang ăn.
The article is going well.	Bài viết đang diễn ra tốt đẹp.
That was enough to set her free.	Như vậy là đủ để cô ấy tự do.
He was too good at this.	Anh ấy đã quá giỏi trong việc này.
I am not a medical doctor.	Tôi không phải là bác sĩ y khoa.
Second, the sample size is relatively small.	Thứ hai, kích thước mẫu tương đối nhỏ.
I'm sure we've seen this before.	Tôi chắc rằng chúng ta đã xem qua điều này trước đây.
Take him on a mission.	Đưa anh ta đi làm nhiệm vụ.
I was reading that book.	Tôi đã đang đọc cuốn sách ấy.
I couldn't believe it when he told me.	Tôi không thể tin được khi anh ấy nói với tôi.
I can do that.	Tôi có thể làm điều đó.
The government continues to be the problem.	Chính phủ tiếp tục là vấn đề.
The rest of us are sleeping.	Phần còn lại của chúng tôi đang ngủ.
You will have to make the best use of it.	Bạn sẽ phải tận dụng nó một cách tốt nhất.
I didn't know she was here.	Tôi không biết cô ấy đã ở đây.
Some really old memories start to emerge with that one.	Một số ký ức thực sự cũ bắt đầu xuất hiện với kỷ niệm đó.
All sales are final.	Tất cả doanh số là cuối cùng.
So data is lost in each transfer.	Vì vậy, dữ liệu bị mất trong mỗi lần chuyển.
Nightfall.	Màn đêm buông xuống.
So the key number for this game is four.	Vì vậy, con số quan trọng cho trò chơi này là bốn.
It's also funny in itself.	Bản thân nó cũng buồn cười.
I stood up and turned towards the open window.	Tôi đứng dậy và quay về phía cửa sổ đang mở.
Oh, don't get me wrong.	Ồ, đừng hiểu sai ý tôi.
Sit in another chair, or on the edge of your bed.	Ngồi trên một chiếc ghế khác, hoặc trên mép giường của bạn.
All three ways work.	Cả ba cách đều hoạt động.
He had a point.	Anh ấy đã có lý.
She will catch him.	Cô ấy sẽ bắt được anh ta.
However, we could have expected that.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể đã mong đợi điều đó.
They are not in business to help us or lose money.	Họ không kinh doanh để giúp chúng tôi hoặc mất tiền.
We had enough money.	Chúng tôi đã có đủ tiền.
Memory device that stores data.	Thiết bị nhớ lưu trữ dữ liệu.
An hour passed and no one gave us any information.	Một giờ trôi qua và không ai cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào.
I don't remember by whom.	Tôi không nhớ bởi ai.
The woman seemed to sense what he was feeling.	Người phụ nữ dường như cảm nhận được những gì anh ta đang cảm thấy.
She was out.	Cô ấy đã ra ngoài.
She pulled me up.	Cô ấy kéo tôi lên.
They were clearly unhappy about being forced to leave.	Họ rõ ràng không hài lòng về việc bị buộc phải rời đi.
He opened his mouth to speak.	Anh mở miệng nói.
I just want to take responsibility.	Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm.
Data samples provided.	Đã cung cấp các mẫu dữ liệu.
I'm arranging a meeting to explain things.	Tôi đang sắp xếp một cuộc họp để giải thích mọi thứ.
He doesn't even need to talk to it.	Anh ấy thậm chí không cần phải nói chuyện với nó.
You didn't break it.	Bạn đã không phá vỡ nó.
Design research plans, conduct experiments, and write manuscripts.	Thiết kế kế hoạch nghiên cứu, tiến hành các thí nghiệm và viết bản thảo.
Don't get something you don't want.	Không nhận được một cái gì đó bạn không muốn.
It is a product of another era.	Nó là sản phẩm của một thời khác.
He suffered for more than a week before his death.	Anh ấy đã phải chịu đựng hơn một tuần trước khi chết.
Thanks again for starting this conversation.	Cảm ơn một lần nữa vì đã bắt đầu cuộc trò chuyện này.
All they need now is the tree.	Tất cả những gì họ cần bây giờ là cái cây.
We absolutely do.	Chúng tôi hoàn toàn làm.
It didn't see him.	Nó không nhìn thấy anh ta.
You will have to submit a report immediately.	Bạn sẽ phải gửi báo cáo ngay lập tức.
The workers wanted higher wages, but the factory refused.	Các công nhân muốn được trả lương cao hơn, nhưng nhà máy đã từ chối.
Maybe she learned something at that school.	Có lẽ cô ấy đã học được điều gì đó ở trường đó.
And my mother won't live much longer.	Và mẹ tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
This left him speechless.	Điều này khiến anh ta không nói nên lời.
It was night.	Đó là đêm.
But you also woke up early.	Nhưng bạn cũng đã dậy sớm.
There is no front thermal pattern.	Không có mô hình nhiệt phía trước.
It just helps you keep things in perspective.	Nó chỉ giúp bạn giữ mọi thứ trong quan điểm.
Set it by.	Đặt nó bằng cách.
They don't worry about where it might be.	Họ không lo lắng về việc đó có thể ở đâu.
The important thing is the image.	Điều quan trọng là hình ảnh.
Everyone on this team knows we're not coming back after this.	Mọi người trong đội này đều biết chúng tôi sẽ không quay lại sau vụ này.
I never really thought they would happen.	Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng chúng sẽ xảy ra.
This site is very helpful.	Trang web này rất hữu ích.
Changing the program should now be back to normal.	Thay đổi chương trình bây giờ sẽ trở lại bình thường.
The bigger the case, the worse the software performs.	Trường hợp càng lớn thì phần mềm hoạt động càng tệ.
It's not that the president asked the wrong question.	Đó không phải là do tổng thống đã hỏi sai câu hỏi.
Now we are closer.	Bây giờ chúng ta gần hơn.
No one will die.	Không ai sẽ chết.
Not to say too much of him, but what you can do.	Không phải nói quá nhiều của anh ấy, nhưng bạn có thể làm gì.
This is just a battle, not a war.	Đây chỉ là một trận chiến, không phải cuộc chiến.
I went and we had fun.	Tôi đi và chúng tôi đã vui vẻ.
We make three observations.	Chúng tôi thực hiện ba quan sát.
Representative lines are displayed.	Các dòng đại diện được hiển thị.
I am part of this family, and they want me to get married.	Tôi là một phần của gia đình này, và họ muốn tôi kết hôn.
The staff are friendly.	Các nhân viên thân thiện.
I started to see everything.	Tôi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ.
There are thousands of us.	Có hàng ngàn người trong chúng tôi.
However, his tax plan does just that.	Tuy nhiên, kế hoạch thuế của anh ta chỉ làm được điều đó.
She couldn't explain how she knew this.	Cô không thể giải thích làm thế nào cô biết điều này.
He loves to please and is very trainable.	Anh ấy rất thích làm hài lòng và rất dễ huấn luyện.
Teachers model a variety of approaches.	Giáo viên mô hình hóa một loạt các phương pháp tiếp cận.
Of course man was right.	Tất nhiên con người đã đúng.
Public trial.	Phiên tòa công khai.
There is no life here except plants.	Không có sự sống ở đây ngoại trừ thực vật.
But what he wants is someone who doesn't want him.	Nhưng điều anh muốn là một người không muốn anh.
Come back here.	Quay lại đây.
Marriage is worth fighting for.	Hôn nhân rất đáng để đấu tranh.
He was better.	Anh ấy đã tốt hơn.
Don't let them overtake you.	Đừng để họ vượt qua bạn.
She likes you, though.	Cô ấy thích bạn, mặc dù vậy.
Nothing moves, these days.	Không có gì di chuyển, những ngày này.
I never get tired of it.	Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nó.
She held back everything, anger and tears.    	Cô ấy kìm lại mọi thứ, tức giận và nước mắt.    
.	.
Oh, who doesn't, she asked.	Ồ, ai không, cô ấy hỏi.
Typically you have two.	Điển hình là bạn có hai.
And that's what this song is about.	Và đó là những gì bài hát này nói về.
Just give in.	Chỉ cần nhượng bộ.
It should be as cheap as possible.	Nó phải càng rẻ càng tốt.
The battle ended with some confusion.	Trận chiến kết thúc với một số nhầm lẫn.
And two of his second word songs.	Và hai trong số các bài hát từ thứ hai của anh ấy.
I was pretty out of it.	Tôi đã khá ra khỏi nó.
His marriage was terrible.	Cuộc hôn nhân của anh ta thật tồi tệ.
If you decide to go, be aware of the consequences.	Nếu bạn quyết định đi, hãy nhận thức về hậu quả.
A lot of food.	Rất nhiều thức ăn.
But that's football.	Nhưng đó là bóng đá.
Sometimes teams can regroup when one of their stars falls.	Đôi khi các đội có thể tập hợp lại khi một trong những ngôi sao của họ sa sút.
Then a boy caught my eye.	Rồi một cậu bé lọt vào mắt xanh của tôi.
We understand that.	Chúng tôi hiểu điều đó.
But he also has to come.	Nhưng anh ấy cũng phải đến.
Both did not return.	Cả hai đều không trở lại.
Most of the cells have been kept as they were.	Hầu hết các ô đã được giữ nguyên như ban đầu.
He saw what needed to be done and he did it.	Anh ấy thấy những gì cần phải làm và anh ấy đã làm được.
But you are not forced to use such a constant.	Nhưng bạn không bị buộc phải sử dụng một hằng số như vậy.
You can talk to her.	Anh có thể nói với cô ấy.
You haven't seen that face yet.	Bạn vẫn chưa nhìn thấy mặt đó.
Thanks for the memories.	Cảm ơn cho những kỷ niệm.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Surely she could get out of bed quickly.	Chắc chắn cô ấy có thể ra khỏi gầm giường nhanh chóng.
This, however, we have decided.	Điều này, tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định.
This is something we have seen before.	Đây là một cái gì đó chúng tôi đã thấy trước đây.
It is really important.	Nó thực sự quan trọng.
Now he can see the truth as well as any of us.	Bây giờ anh ấy có thể nhìn thấy sự thật cũng như bất kỳ ai trong chúng tôi.
Fire will do two things.	Lửa sẽ làm được hai điều.
For two weeks.	Trong hai tuần.
It has definitely been of use to me.	Nó chắc chắn đã được sử dụng cho tôi.
I was certain of it before, now we have proof.	Trước đây tôi đã chắc chắn về điều đó, bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng.
Add salt to taste.	Thêm muối vừa ăn.
Many factors are at play here.	Nhiều yếu tố đang diễn ra ở đây.
That takes time.	Điều đó cần có thời gian.
However, it is very complicated.	Tuy nhiên, nó rất phức tạp.
That's why it's culture.	Đó là lý do tại sao đó là văn hóa.
No need to go far.	Không cần phải đi xa.
I look at my watch.	Tôi nhìn vào đồng hồ của tôi.
The latter has a dual purpose.	Sau này có một mục đích kép.
Even given that there is no logical truth behind it.	Thậm chí cho rằng không có sự thật hợp lý nào đằng sau.
I shot them.	Tôi đã bắn chúng.
The first run, you have to trust the application.	Lần chạy đầu tiên, bạn phải tin tưởng vào ứng dụng.
Let me say it again.	Hãy để tôi nói nó một lần nữa.
I can't let her see me like this.	Tôi không thể để cô ấy nhìn thấy tôi như thế này.
But it's hard to keep this chair working, you know.	Nhưng rất khó để giữ cho chiếc ghế này hoạt động, bạn biết đấy.
She fell to the ground.	Cô ngã xuống đất.
Their homes were destroyed.	Nhà cửa của họ đã bị phá hủy.
That's a big turn off.	Đó là một sự tắt lớn.
They were waiting for the big man to show up.	Họ đang đợi người đàn ông lớn thể hiện.
He seems to be sleeping.	Anh ấy dường như đang ngủ.
Stir often and add water if needed.	Khuấy thường xuyên và thêm nước nếu cần.
He could imagine mother and daughter dead.	Anh ta có thể tưởng tượng ra cảnh hai mẹ con đã chết.
Ask them what color, they don't even know it.	Hỏi họ màu gì, họ thậm chí không biết điều đó.
He was already out here when she left the room.	Anh ta đã ở ngoài đây khi cô rời khỏi phòng.
Now you are safe.	Bây giờ bạn đã an toàn.
Can't try to beat the system.	Không thể cố gắng đánh bại hệ thống.
Looks even younger than him and everyone goes for that.	Trông thậm chí còn trẻ hơn anh ấy và mọi người đi cho điều đó.
She heard that.	Cô ấy đã nghe thấy điều đó.
For this season close is good enough.	Đối với mùa này gần là đủ tốt.
Nice to be back, thank you very much.	Rất vui được trở lại, cảm ơn bạn rất nhiều.
You can have it anytime you need it.	Bạn có thể có nó bất cứ lúc nào bạn cần.
He was followed for three years.	Anh ta đã được theo dõi trong ba năm.
For some reason it doesn't exist.	Vì lý do nào đó mà nó không tồn tại.
Observations need light.	Các quan sát cần ánh sáng.
I don't know how to solve it.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết nó.
There are three options.	Có ba lựa chọn.
Bring objects close to your body.	Mang đồ vật gần cơ thể của bạn.
We never actually signed that agreement.	Chúng tôi chưa bao giờ thực sự ký thỏa thuận đó.
I was taken to the hospital.	Tôi đã được đưa đến bệnh viện.
Her father is out looking.	Bố cô ấy đang ra ngoài tìm kiếm.
That's not it.	Đó không phải là nó.
They were mostly destroyed.	Chúng hầu hết đã bị phá hủy.
Don't say anything more.	Đừng nói gì nữa.
And game play game.	Và trò chơi chơi trò chơi.
As you also understand.	Như bạn cũng hiểu.
He loves his music but his equipment is terrible.	Anh ấy yêu âm nhạc của mình nhưng thiết bị của anh ấy rất khủng khiếp.
But for you, for you too.	Nhưng đối với bạn, đối với bạn cũng vậy.
Then it grew.	Sau đó, nó lớn lên.
I don't need to smoke.	Tôi không cần hút thuốc.
It will be difficult, but it will be possible.	Nó sẽ là khó khăn, nhưng nó sẽ có thể.
We cannot last long without others.	Chúng ta không thể tồn tại lâu mà không có những người khác.
Both are quite expensive.	Cả hai đều khá đắt.
And it's not like that.	Và không được như vậy.
On the whole, she decided, it was better not to do it.	Về tổng thể, cô ấy đã quyết định, tốt hơn là không nên làm vậy.
I finished your bridge, you know.	Tôi đã hoàn thành cây cầu của bạn, bạn biết đấy.
We want to add two numbers together to produce another number.	Chúng tôi muốn cộng hai số với nhau để tạo ra một số khác.
On the page, she remains in control.	Trên trang, cô vẫn kiểm soát.
Our results are in complete agreement with the published data.	Kết quả của chúng tôi hoàn toàn đồng ý với dữ liệu được công bố.
The tests will run.	Các bài kiểm tra sẽ chạy.
We get a break to perform and then we come back.	Chúng tôi được nghỉ ngơi để biểu diễn và sau đó chúng tôi quay trở lại.
His marriage is in jeopardy.	Cuộc hôn nhân của anh đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
Those who drink human blood must drink animal blood.	Những kẻ uống máu người phải uống máu động vật.
She is also trying.	Cô ấy cũng đang cố gắng.
Everything is about him.	Mọi thứ đều liên quan đến anh ta.
And my anger is real.	Và sự tức giận của tôi là có thật.
She nodded and tried to think of something else.	Cô gật đầu và cố gắng nghĩ về điều khác.
He will probably hit me a few more times.	Anh ấy có thể sẽ đánh tôi thêm vài trận nữa.
Pictures help a lot!.	Hình ảnh giúp ích rất nhiều !.
And that is still difficult.	Và điều đó vẫn còn khó khăn.
He said that could be the problem.	Anh ấy nói rằng đó có thể là vấn đề.
But she had a difficult life.	Nhưng cô ấy đã có một cuộc sống khó khăn.
But it will be different.	Nhưng sẽ khác.
But at least it will give production something to work with.	Nhưng ít nhất nó sẽ cung cấp cho sản xuất một cái gì đó để làm việc.
The company's health service must be aware of sick employees.	Dịch vụ y tế của công ty phải biết những nhân viên bị ốm.
It just never happened.	Nó chỉ là chưa bao giờ xảy ra.
They were very afraid.	Chúng đã rất sợ.
I understand.	Tôi đã hiểu.
Made goods.	Đã có hàng.
Opposite that is a door.	Đối diện đó là một cánh cửa.
Available to share the experience gathered on any topic, including the web.	Có sẵn để chia sẻ kinh nghiệm thu thập được về bất kỳ chủ đề nào, bao gồm cả các trang web.
Identification as difference.	Nhận dạng như sự khác biệt.
The results represent three independent experiments with similar results.	Các kết quả đại diện cho ba thí nghiệm độc lập với kết quả tương tự.
So you can't avoid it.	Vì vậy, bạn không thể tránh nó.
Not until we have your mom right in front of you.	Không phải cho đến khi chúng tôi có mẹ của bạn ngay trước mặt bạn.
So you can take that pressure off your shoulders.	Vì vậy, bạn có thể trút bỏ áp lực đó trên vai.
I suppose time will tell, as well as mine.	Tôi cho rằng thời gian sẽ trả lời, cũng như đối với tôi.
It could be them.	Có thể là họ.
I have seen her cry.	Tôi đã thấy cô ấy khóc.
Maybe we should attack now.	Có lẽ bây giờ chúng ta nên tấn công.
We hear these errors as often as we see them in writing.	Chúng tôi thường xuyên nghe thấy những lỗi này cũng như nhìn thấy chúng bằng văn bản.
The photo is the finished work.	Bức ảnh là tác phẩm đã hoàn thành.
They should keep growing, keep learning.	Họ nên tiếp tục phát triển, tiếp tục học hỏi.
And it's very tightly controlled.	Và nó được kiểm soát rất chặt chẽ.
I think people focus on the wrong things.	Tôi nghĩ mọi người tập trung vào những điều hoàn toàn sai lầm.
Thank you though.	Cảm ơn bạn mặc dù.
The approach is based on influence functions.	Phương pháp tiếp cận dựa trên các chức năng ảnh hưởng.
Give me some support.	Cho tôi một số hỗ trợ.
You go back and listen and you test it.	Bạn quay lại và lắng nghe và bạn kiểm tra nó.
Those are choices.	Đó là những sự lựa chọn.
You can actually step off the plane and have sex.	Bạn có thể thực sự bước xuống máy bay và quan hệ tình dục.
The music was made into a music video.	Bản nhạc đã được dựng thành video ca nhạc.
His desire to serve his country.	Mong muốn của anh ấy để phục vụ đất nước của mình.
Everything was deadly quiet.	Mọi thứ im ắng đến chết người.
There may be more out there, but maybe not much more.	Có thể có nhiều hơn nữa trên đó, nhưng có thể không nhiều hơn nữa.
Fear that you may not want to.	Sợ rằng bạn có thể không muốn.
Want to see who made the cuts?	Bạn muốn xem ai là người thực hiện việc cắt giảm?
With some effort made, they paid off.	Với một số nỗ lực được thực hiện, họ đã được đền đáp.
He was sure his master knew.	Anh chắc chắn rằng chủ nhân của mình đã biết.
The enemy suffered a much greater loss.	Kẻ thù đã chịu một tổn thất lớn hơn nhiều.
His eyes burned her, seemingly looking into her soul.	Ánh mắt anh như thiêu đốt cô, dường như đang nhìn vào tâm hồn cô.
It can make people angry.	Nó có thể khiến mọi người tức giận.
I don't know anything.	Tôi không biết bất kỳ thứ gì.
He divided living things into plants and animals.	Ông chia sinh vật thành thực vật và động vật.
It's hard to get him out.	Thật khó để khiến anh ta ra ngoài.
Sometimes guys have nothing to eat.	Đôi khi các chàng trai không có gì để ăn.
He was pretty dead.	Anh ấy đã khá chết.
He will actually interview them.	Anh ấy thực sự sẽ phỏng vấn họ.
Because my mom is really sick of him.	Bởi vì mẹ tôi thực sự phát ngán về anh ta.
Snow is falling hard and fast.	Tuyết rơi dày và nhanh.
Stronger than any of us.	Mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong chúng ta.
I need to talk to him.	Tôi cần nói chuyện với anh ấy.
This is not a function of age, but a function of experience.	Đây không phải là một chức năng của tuổi tác, mà là một chức năng của kinh nghiệm.
But we think it got better.	Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó đã trở nên tốt hơn.
That's the plan.	Đó là kế hoạch.
I don't even know her.	Tôi thậm chí không biết cô ấy.
Let's be clear.	Chúng ta hãy rõ ràng.
He has a long thin face.	Anh ta có một khuôn mặt dài gầy.
I don't know if this has lasted so long.	Tôi không biết liệu điều này đã kéo dài rất lâu.
I can take advantage of it.	Tôi có thể tận dụng lợi thế của mình.
But it seems like a long time to me.	Nhưng nó dường như là một thời gian dài đối với tôi.
I find this very difficult to prove.	Tôi thấy điều này là rất khó để chứng minh.
The number of children increased to five, and then to seven.	Số trẻ em tăng lên năm, và sau đó là bảy.
Choose only the words you want to practice.	Chỉ chọn những từ bạn muốn luyện tập.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
But it does, and it must be fixed.	Nhưng nó có, và nó phải được sửa chữa.
It is a factory.	Nó là một nhà máy.
I like those thoughts.	Tôi thích những suy nghĩ đó.
They seem to be waiting for something.	Họ dường như đang chờ đợi điều gì đó.
The other teams are just getting started.	Các đội khác chỉ mới bắt đầu.
You're just different, you can't understand.	Anh chỉ khác, anh không thể hiểu được.
Stay a while, see.	Ở lại một lúc, xem.
I dream a lot.	Tôi mơ rất nhiều.
It will set the last element accordingly.	Nó sẽ đặt phần tử cuối cùng cho phù hợp.
I just graduated from university.	Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.
I'm sure this will help many others.	Tôi chắc rằng điều này sẽ giúp ích cho nhiều người khác.
But that is to be expected.	Nhưng đó là điều được mong đợi.
He is a serious friend of mine.	Anh ấy là một người bạn nghiêm túc của tôi.
Email is often the best option for capturing our information.	Email thường là lựa chọn tốt nhất để nắm bắt thông tin của chúng tôi.
Not who we are.	Không phải chúng ta là ai.
Anyone and everyone you can think of.	Bất cứ ai và tất cả những người bạn có thể nghĩ đến.
We couldn't think of anything else for more than a minute.	Chúng tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác trong hơn một phút.
It is not a question of hope.	Nó không phải là một câu hỏi về hy vọng.
However, that makes no sense.	Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa.
As great as he is, he never could.	Tuyệt vời như anh ấy, anh ấy không bao giờ có thể.
I actually told her to get dressed up and out.	Tôi thực sự bảo cô ấy mặc quần áo vào và ra ngoài.
An act of faith.	Một hành động của niềm tin.
Work with confidence to become a better friend.	Hãy tự tin làm việc để trở thành một bạn tốt hơn.
Try using the search box.	Hãy thử sử dụng hộp tìm kiếm.
Until dinner, perhaps.	Cho đến bữa tối, có lẽ.
His name, my name.	Tên anh ấy, tên tôi.
Many of them are funny.	Nhiều người trong số họ là hài hước.
They only hear what he wants them to hear.	Họ chỉ nghe những gì anh ấy muốn họ nghe.
I'm not going to lie to you and say we're not worried.	Tôi sẽ không nói dối bạn và nói rằng chúng tôi không lo lắng.
Look at how it runs down the side of the glass.	Nhìn vào cách nó chạy xuống thành kính.
I never came to measure.	Tôi không bao giơ đên đo.
Has a burning smell.	Có mùi khét.
Gently press them together.	Ấn nhẹ chúng vào nhau.
The inside is filled with light.	Bên trong tràn ngập ánh sáng.
Therefore, individuals may hold different internal working patterns for different relationships.	Do đó, các cá nhân có thể nắm giữ các mô hình làm việc nội bộ khác nhau cho các mối quan hệ khác nhau.
He is there every day.	Anh ấy ở đó mỗi ngày.
She is survived by her mother and two brothers.	Cô được sống sót bởi mẹ và hai anh trai.
On paper, it's a simple enough plan.	Trên giấy tờ, đó là một kế hoạch đủ đơn giản.
But you seem to be doing it.	Nhưng bạn dường như đang làm điều đó.
We are looking down.	Chúng tôi đang nhìn xuống.
Means any agreement or understanding.	Có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết.
You have to think a little.	Anh phải suy nghĩ một chút.
You should do your own research before making any decisions.	Bạn nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
It has to be about real people in a real world.	Nó phải là về những người thực trong một thế giới thực.
My father shared this passion for technology with me.	Cha tôi đã chia sẻ niềm đam mê công nghệ này với tôi.
To know that he can do anything.	Để biết rằng anh ấy có thể làm bất cứ điều gì.
I wrote short stories and put them to music.	Tôi đã viết truyện ngắn và đưa chúng vào âm nhạc.
Ask questions and add comments about their actions.	Đặt câu hỏi và thêm nhận xét về hành động của họ.
Then he gave them documents of interest to them.	Sau đó, ông đưa cho họ tài liệu quan tâm đến họ.
In a hundred years, you cannot imagine.	Trong một trăm năm, bạn không thể tưởng tượng được.
You and your family may feel you've turned your back on each other.	Bạn và gia đình của bạn có thể cảm thấy bạn đã quay lưng lại với nhau.
I have to put her to bed.	Tôi phải đưa cô ấy lên giường.
Gently hold him down with your hands on his neck.	Nhẹ nhàng ôm anh ấy xuống bằng bàn tay của bạn trên cổ anh ấy.
We have found new friends.	Chúng tôi đã tìm thấy những người bạn mới.
This result is contrary to our results.	Kết quả này trái ngược với kết quả của chúng tôi.
Supposedly know him.	Được cho là biết anh ta.
Now she has to decide whether to lie to me or not.	Bây giờ cô ấy phải quyết định có nên nói dối tôi hay không.
However, there are safety concerns.	Tuy nhiên, có những lo ngại về an toàn.
For every community.	Đối với mọi cộng đồng.
Start doing.	Bắt đầu làm.
Sorry to say, but this rarely happens.	Xin lỗi phải nói, nhưng điều này hiếm khi xảy ra.
As well as doing the same with other stars gives the same result.	Cũng như làm tương tự với các ngôi sao khác cũng cho kết quả tương tự.
I hope the same for you.	Tôi hy vọng điều tương tự cho bạn.
We can say that we have a potential customer that we trust.	Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi có một khách hàng tiềm năng mà chúng tôi tin tưởng.
Of course I'm going to school.	Tất nhiên là tôi đang đi học.
However, in the case before us today, we say no.	Tuy nhiên, trong trường hợp trước chúng ta ngày nay, chúng tôi nói không.
Women can never forget men so completely.	Phụ nữ không bao giờ có thể quên đàn ông hoàn toàn như vậy.
They want a house.	Họ muốn có một ngôi nhà.
I took that opportunity.	Tôi nắm lấy cơ hội đó.
Of course, not all the time.	Tất nhiên, không phải toàn bộ thời gian.
But look what we can get from her if she does.	Nhưng hãy nhìn xem chúng ta có thể kiếm được gì từ cô ấy nếu cô ấy làm vậy.
I went into their briefcase.	Tôi đã đi vào cặp của họ.
But you know who they are.	Nhưng bạn biết họ là ai.
She will know when she is ready for another relationship.	Cô ấy sẽ biết khi nào cô ấy đã sẵn sàng cho một mối quan hệ khác.
You can see my struggle.	Bạn có thể thấy sự đấu tranh của tôi.
More so during the day.	Nhiều hơn như vậy vào ban ngày.
And you should stay away from here, too.	Và bạn cũng nên tránh xa khỏi đây.
He told them to hit it and one of them killed him.	Anh ta bảo họ đánh nó và một trong số họ đã giết anh ta.
From an early age, our parents gave us things.	Từ khi còn nhỏ, cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta những thứ.
Next time you may not be so lucky.	Lần sau bạn có thể không may mắn như vậy.
You've come a long way today than before.	Hôm nay bạn đã tiến xa hơn nhiều so với trước đây.
It has an interesting history.	Nó có một lịch sử thú vị.
My name will take my place.	Tên tôi sẽ thay thế vị trí của tôi.
The details of this vision cannot be applied to any actual city.	Các chi tiết của tầm nhìn này không thể được áp dụng cho bất kỳ thành phố thực tế nào.
They do not receive any help from social services.	Họ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ các dịch vụ xã hội.
They've been showing that for a while.	Họ đã thể hiện điều đó trong một thời gian.
Again, not fast enough.	Một lần nữa, không đủ nhanh.
Their plan has been improved with the best advice.	Kế hoạch của họ đã được cải thiện với những lời khuyên tốt nhất.
And you have to take care of them.	Và bạn phải chăm sóc chúng.
This person is nothing else.	Người này không có gì khác.
Saw him walking back to town a few hours ago.	Đã thấy anh ta đi bộ về thị trấn vài giờ trước.
For a full list of options and more information, go here.	Để có danh sách đầy đủ các tùy chọn và thêm thông tin, hãy truy cập vào đây.
What more proof do you need?	Bạn cần thêm bằng chứng nào nữa.
The court found the existence of a public purpose.	Tòa án nhận thấy sự tồn tại của một mục đích công cộng.
They only see the end result, which is the complete file.	Họ chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng, đó là tệp hoàn chỉnh.
Change gives you hope for the better.	Thay đổi mang lại cho bạn hy vọng về những điều tốt đẹp hơn.
So try to ask her out to meet someone.	Vì vậy, hãy cố gắng rủ cô ấy đi gặp ai đó.
A river scene.	Một cảnh sông nước.
Let them know your terms of service.	Hãy cho họ biết các điều khoản dịch vụ của bạn.
Adding to this mistake is not keeping up with the pressure.	Thêm vào sai lầm này là không theo kịp áp lực.
He tore the brown paper.	Anh xé tờ giấy nâu.
We now have a proper analysis of how the game works.	Bây giờ chúng ta đã có một phân tích thích hợp về cách trò chơi hoạt động.
In addition, several technical limitations have been identified.	Ngoài ra, một số hạn chế kỹ thuật đã được xác định.
We had a nice weekend planned.	Chúng tôi đã có một ngày cuối tuần tốt đẹp đã được lên kế hoạch.
I've been wanting to kill you for a long time.	Tôi đã mong được giết anh từ lâu rồi.
First click and watch the cat do nothing.	Lần đầu tiên nhấp chuột và coi con mèo không ra gì.
This is a very good family movie that everyone should see.	Đây là một bộ phim gia đình rất hay mà mọi người nên xem.
In the end, she dropped out of school.	Cuối cùng, cô ấy đã bỏ học.
Waiting is the worst part, don't know.	Chờ đợi là phần tồi tệ nhất, không biết.
With money, there is control.	Với tiền, có quyền kiểm soát.
However, those are the exceptions.	Tuy nhiên, đó là những ngoại lệ.
Her mother lived and died with the same illness.	Mẹ cô đã sống và chết với căn bệnh tương tự.
I probably wouldn't know how to act.	Tôi có lẽ sẽ không biết làm thế nào để hành động.
His skin feels dry and cool.	Da của anh ấy cảm thấy khô và mát mẻ.
He is the best person ever.	Anh ấy là người tốt nhất từ ​​trước đến nay.
She never raised her hand in front of anyone.	Cô ấy không bao giờ giơ tay trước bất cứ ai.
I like everything nice and easy.	Tôi thích mọi thứ tốt đẹp và dễ dàng.
We should support local industry.	Chúng ta nên hỗ trợ ngành công nghiệp địa phương.
They might have saved me or it might have been me, who knows.	Họ có lẽ đã cứu tôi nếu không thì có thể là tôi, ai mà biết được.
She had a family.	Cô ấy đã có một gia đình.
She said that it looks like a war broke out.	Cô ấy nói rằng có vẻ như một cuộc chiến đã nổ ra.
He could hardly believe his ears.	Anh khó tin vào tai mình.
Honest people will do it.	Những người trung thực sẽ điều đó.
I see it now.	Tôi thấy nó bây giờ.
This is a random sample from the population of interest.	Đây là một mẫu ngẫu nhiên từ dân số quan tâm.
I won't go home.	Tôi sẽ không về nhà.
To get to know my parents again.	Để làm quen với bố mẹ tôi một lần nữa.
There are just so many options.	Chỉ có rất nhiều lựa chọn.
Block his number.	Chặn số của anh ấy.
I could never make you a good husband.	Tôi không bao giờ có thể làm cho bạn một người chồng tốt.
Wind, don't say anything about my messages then.	Wind, đừng có nói bất cứ điều gì về tin nhắn của tôi sau đó.
Can't see a word of it.	Không thể nhìn thấy một từ của nó.
This can be proven.	Điều này có thể được chứng minh.
Thing with you.	Điều với bạn.
Not anyone else.	Không phải ai khác.
We hold hands often.	Chúng tôi nắm tay nhau thường xuyên.
He shook his head to clear his thoughts.	Anh lắc đầu để giải tỏa suy nghĩ của mình.
Note the systems.	Lưu ý các hệ thống.
Again, nothing happened.	Một lần nữa, không có gì xảy ra.
They don't change course.	Họ không thay đổi hướng đi.
He stood up and looked around.	Anh đứng dậy và nhìn xung quanh.
He took your child away.	Anh ta đưa con bạn đi.
It just happened.	Nó vừa mới xảy ra.
I think that's the secret to anything in life.	Tôi nghĩ đó là bí mật cho bất cứ điều gì trong cuộc sống.
Glad to have you join the program.	Rất hân hạnh được có bạn tham gia chương trình.
We have that in common.	Chúng tôi có điểm chung đó.
Perhaps the memories are very short.	Có lẽ những kỷ niệm rất ngắn.
Try one if you don't believe me.	Hãy thử một cái nếu bạn không tin tôi.
I went bankrupt.	Tôi đã bị phá sản.
However, he told me, it wouldn't change what he does.	Tuy nhiên, anh ấy nói với tôi, nó sẽ không thay đổi những gì anh ấy làm.
He took what he could get but didn't worry much about it.	Anh ấy đã lấy những gì anh ấy có thể nhận được nhưng không lo lắng nhiều về nó.
I have been most consistent at this blog.	Tôi đã nhất quán nhất tại blog này.
All answers are provided.	Mọi câu trả lời đều được cung cấp.
They are made of wood and bone.	Chúng được làm bằng gỗ và bằng xương.
And she went into it in a great way.	Và cô ấy đã đi sâu vào nó một cách lớn lao.
It won't change anything, though.	Nó sẽ không thay đổi gì, mặc dù vậy.
Usually not.	Thường thì không.
He also needs peace.	Anh ấy cũng cần bình yên.
Can be applied to anyone.	Có thể áp dụng cho bất kỳ ai.
Before you confirm that there is a problem, read it.	Trước khi bạn xác nhận rằng có một vấn đề, hãy đọc nó.
He is the whole.	Anh ấy là toàn bộ.
What is that old saying?	Câu nói cũ đó là gì ?.
She knows her husband.	Cô biết chồng mình.
Please contact if you are interested.	Hãy liên hệ nếu bạn quan tâm.
I need you to use it.	Tôi cần bạn sử dụng nó.
We may be your voice but we need your support.	Chúng tôi có thể là tiếng nói của bạn nhưng chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn.
It's like 'just start writing this'.	Nó giống như 'chỉ cần bắt đầu viết cái này'.
There are already two communication techniques.	Đã có hai kỹ thuật giao tiếp.
Let's get some gold.	Hãy kiếm một ít vàng.
All faces are new.	Mọi khuôn mặt đều mới.
This slight shift in opinion is more powerful than imagined.	Sự thay đổi nhỏ trong quan điểm này mạnh mẽ hơn tưởng tượng.
I'm just scared of myself.	Tôi chỉ sợ bản thân mình.
They said no problem and they will send one that day.	Họ nói không có vấn đề gì và họ sẽ gửi một cái vào ngày hôm đó.
You should make sure it contains only the values ​​that you expect.	Bạn nên đảm bảo rằng nó chỉ chứa những giá trị mà bạn mong đợi.
Nothing to see here.	Không có gì để xem ở đây.
Both of his legs were broken in several places.	Cả hai chân của ông đã bị gãy ở nhiều nơi.
What do they plan to do next?	Họ dự định làm gì tiếp theo?.
There are no fruits or results of good or bad actions.	Không có hoa quả hay kết quả của những hành động tốt hay xấu.
Return when there are no more targets.	Quay trở lại khi không còn mục tiêu.
You will never turn yourself back on.	Bạn sẽ không bao giờ bật lại chính mình.
I will never forget this goal.	Tôi sẽ không bao giờ quên mục tiêu này.
When the initial access occurs, the expression is evaluated.	Khi truy cập ban đầu xảy ra, biểu thức được đánh giá.
He was ready and started.	Anh ấy đã sẵn sàng và bắt đầu.
But he's gone.	Nhưng anh ấy đã đi rồi.
The season has broken several records.	Mùa giải đã phá vỡ một số kỷ lục.
There are many uses for that site.	Có rất nhiều công dụng cho trang web đó.
But mostly it's a matter of money.	Nhưng chủ yếu là vấn đề tiền bạc.
We cannot get over this.	Chúng ta không thể vượt qua điều này.
He's been playing really well this year.	Anh ấy đã chơi rất tuyệt vời trong năm nay.
This is a setup where we only have a handful of clients.	Đây là một thiết lập mà chúng tôi chỉ có một số khách hàng.
To download your own copy, click here.	Để tải xuống bản sao của riêng bạn, hãy nhấp vào đây.
We have to live here.	Chúng ta phải sống ở đây.
And this is a problem.	Và đây là một vấn đề.
Or men, for that matter.	Hoặc đàn ông, cho vấn đề đó.
I'm looking for some different kind of challenge.	Tôi đang tìm kiếm một số loại thử thách khác nhau.
His opening speech was perfect.	Bài phát biểu khai mạc của anh ấy thật hoàn hảo.
I was there when it happened.	Tôi đã ở đó khi nó xảy ra.
Again, no difference.	Một lần nữa, không có sự khác biệt.
But education only goes so far.	Nhưng giáo dục chỉ tiến xa.
Some people take them but not everyone.	Một số người lấy chúng nhưng không phải tất cả mọi người.
He did not do so.	Anh ấy đã không làm như vậy.
All nice and simple.	Tất cả tốt đẹp và đơn giản.
That's one reason why people study them.	Đó là một lý do tại sao mọi người nghiên cứu chúng.
All this information can help increase the match rate.	Tất cả thông tin này có thể giúp tăng tỷ lệ phù hợp.
There are a few rooms attached.	Có một vài phòng được đính kèm.
No infection, no damage.	Không có nhiễm trùng, không có thiệt hại.
Will usually do anything to have sex with someone.	Thường sẽ làm bất cứ điều gì để quan hệ tình dục với ai đó.
We start by setting up.	Chúng tôi bắt đầu bằng cách thiết lập.
Rainless.	Không có mưa.
She definitely must be.	Cô ấy chắc chắn phải như vậy.
However, that is not correct.	Tuy nhiên, như vậy là không đúng.
Get out, go somewhere, but do it on foot.	Ra ngoài, đi đâu đó, nhưng hãy làm điều đó bằng chân.
They need to beat us because we are the best.	Họ cần đánh bại chúng tôi vì chúng tôi là người giỏi nhất.
He runs faster.	Anh ta chạy nhanh hơn.
I can see it in your eyes.	Tôi có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của bạn.
That's what they want to show.	Đó là những gì họ muốn chiếu.
You should be up here.	Bạn nên ở trên đây.
Stayed the night.	Đã ở lại đêm.
I have my own life to lead.	Tôi có cuộc sống của riêng tôi để lãnh đạo.
Just need advice we are doing the right thing.	Chỉ cần cần lời khuyên là chúng tôi đang làm đúng.
It never gets old.	Nó không bao giờ cũ.
But it's already big enough to know where to start.	Nhưng nó đã đủ lớn để biết bắt đầu từ đâu.
For more pages.	Để biết thêm trang.
To keep one's house in good order.	Để giữ cho ngôi nhà của một người có trật tự tốt.
Just something we can go on.	Chỉ là một cái gì đó chúng ta có thể tiếp tục.
Again, it's a weird program to do.	Một lần nữa, đó là một chương trình kỳ lạ để làm.
Worse than dad.	Còn tệ hơn cả cha.
Both have had a great season.	Cả hai đều đã có một mùa giải tuyệt vời.
You want a bad number for a while.	Bạn muốn một con số xấu trong một thời gian.
I have been a part of trauma and death for your crew.	Tôi đã là một phần của chấn thương và cái chết cho phi hành đoàn của bạn.
A few heads have already begun to spin.	Một vài cái đầu đã bắt đầu quay.
Thank you very much for the good work.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì công việc tốt.
Throw everything away.	Bỏ mọi thứ đi.
You will build a stronger support base for your ideas.	Bạn sẽ xây dựng một cơ sở hỗ trợ vững chắc hơn cho các ý tưởng của mình.
I didn't text her and let her know.	Tôi không nhắn tin và cho cô ấy biết.
Jobs don't happen often, and money doesn't last forever.	Việc làm không thường xuyên xảy ra, và tiền bạc không tồn tại mãi mãi.
It was like hell, the first time.	Nó giống như địa ngục, lần đầu tiên.
She has the perfect life, she often tells her patients.	Cô ấy có một cuộc sống hoàn hảo, cô ấy thường nói với bệnh nhân của mình.
Looks like it can be set to run.	Có vẻ như nó có thể được thiết lập để chạy.
He was not left to die.	Anh ấy không bị bỏ lại cho đến chết.
Over sea.	Ngoài biển.
It would be a mistake.	Nó sẽ là sai lầm.
Experiments were designed, performed and analysed.	Các thí nghiệm được thiết kế, thực hiện và phân tích.
He has spoken to students in many classes.	Ông đã nói chuyện với các học sinh trong nhiều lớp học.
Go with us.	Đi với chúng tôi.
They completely accept me.	Họ hoàn toàn chấp nhận tôi.
I know him through and through.	Tôi biết anh ấy thông qua và thông qua.
They won't notice you, so cover up.	Họ sẽ không chú ý đến bạn, vì vậy hãy che đậy.
So as we dig deeper in, the design becomes clearer.	Vì vậy, khi chúng tôi đi sâu hơn vào, thiết kế càng rõ ràng.
Find out what emotional conditions affect the body.	Tìm những tình trạng cảm xúc nào khiến cơ thể bị ảnh hưởng.
To make your message stick, find the story in your data.	Để làm cho thông điệp của bạn gắn bó, hãy tìm câu chuyện trong dữ liệu của bạn.
A forced game itself may require additional forced plays.	Bản thân một trò chơi cưỡng bức có thể yêu cầu thực hiện thêm các lần chơi ép buộc khác.
I refuse to give him that.	Tôi từ chối cho anh ta điều đó.
I don't think he's good enough.	Tôi không nghĩ anh ấy đủ tốt.
He had a feeling that something was about to change.	Anh có cảm giác rằng có điều gì đó sắp thay đổi.
Name attracts me to many places, but my body attracts me to people.	Tên tuổi thu hút tôi đến nhiều nơi, nhưng cơ thể thu hút tôi đến với mọi người.
Help me do good in the world.	Giúp tôi làm điều tốt trên thế giới.
Snow is still falling.	Tuyết vẫn rơi.
You will follow my orders.	Bạn sẽ đi theo lệnh của tôi.
It makes her feel strong.	Nó làm cho cô ấy cảm thấy mạnh mẽ.
He can tell me he wants to go home.	Anh ấy có thể nói với tôi rằng anh ấy muốn về nhà.
He is very thin and dirty.	Anh ấy rất gầy và bẩn.
You can't go around killing everyone.	Bạn không thể đi khắp nơi để giết tất cả mọi người.
I am really excited.	Tôi thực sự rất phấn khích.
We start with a common upper bound.	Chúng tôi bắt đầu với một giới hạn trên chung.
It is reality.	Nó là thực tế.
Please support our work!.	Hãy ủng hộ công việc của chúng tôi !.
The whole earth will hear it.	Cả trái đất sẽ nghe thấy nó.
The tests were normal.	Các cuộc kiểm tra đều bình thường.
Then it happened to him.	Sau đó, nó xảy ra với anh ta.
The students will need her to calm down.	Các học sinh sẽ cần cô ấy bình tĩnh.
I hope this description was of help.	Tôi hy vọng mô tả này đã được giúp đỡ.
I really enjoyed it.	Tôi thực sự rất thích nó.
You keep going.	Bạn tiếp tục đi.
She is nobody.	Cô ấy chẳng là ai cả.
That's when core temperatures really start to take a hit.	Đó là khi nhiệt độ lõi thực sự bắt đầu bị ảnh hưởng.
Most of us stop ourselves before it goes too far.	Hầu hết chúng ta tự dừng lại trước khi nó đi quá xa.
Is it right?.	Có đúng không?.
And what happened after that.	Và những gì đã xảy ra sau đó.
The higher you go, the more support you need from others.	Càng lên cao, bạn càng cần sự hỗ trợ của người khác.
Read the full report.	Đọc báo cáo đầy đủ.
It just grew from there.	Nó chỉ phát triển từ đó.
The entire food court and everyone in it had completely disappeared.	Toàn bộ khu ẩm thực và mọi người trong đó đã hoàn toàn biến mất.
Beautiful place to live, human habitation.	Nơi tuyệt đẹp để sống, nơi ở của con người.
Both are better than what you have now.	Cả hai đều tốt hơn những gì bạn có bây giờ.
We need to make some changes, for that.	Chúng tôi cần thực hiện một số thay đổi, vì điều đó.
They usually cost the same each time.	Chúng thường có giá như nhau mỗi lần.
Open rate shows that the listing is stale.	Tỷ lệ mở cho thấy danh sách đã cũ.
You can't even buy higher limits.	Bạn thậm chí không thể mua giới hạn cao hơn.
At the time of writing the system was safe, cheap and efficient.	Tại thời điểm viết hệ thống là an toàn, rẻ và hiệu quả.
There are several reasons why this might be so.	Có một số lý do tại sao điều này có thể như vậy.
This answer may vary by topic.	Câu trả lời này có thể thay đổi tùy theo chủ đề.
Unfortunately, the truth comes with good and bad consequences.	Thật không may, sự thật đi kèm với những hệ quả tốt và xấu.
This new place is really nice.	Nơi mới này thực sự là tốt đẹp.
I'm not sure if that's the exact reason.	Tôi không chắc đó có phải là lý do chính xác hay không.
It's early but for sure.	Nó còn sớm nhưng chắc chắn.
So maybe they can be stopped.	Vì vậy, có lẽ họ có thể được dừng lại.
Reduce heat if you need to.	Giảm nhiệt nếu bạn cần.
I think you will do a good thing.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm một điều tốt.
I don't know how to fix it.	Tôi không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
In herself, she was still an immature child.	Trong bản thân cô, cô vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.
You should join me.	Bạn nên tham gia cùng tôi.
But she has none.	Nhưng cô ấy không có cái nào cả.
This space!.	Không gian này !.
Perhaps this is something that will never be known.	Có lẽ đây là một điều sẽ không bao giờ được biết đến.
There is nothing surprising here with the smell.	Không có gì đáng kinh ngạc ở đây với mùi.
Use the last element as input.	Sử dụng phần tử cuối cùng làm đầu vào.
It will be interesting to hear what she did with it.	Sẽ rất thú vị khi nghe những gì cô ấy đã làm với nó.
They couldn't do anything else.	Họ không thể làm gì khác.
Coporation, group.	Tập đoàn.
Let's focus on what happens on the web.	Hãy tập trung vào những gì xảy ra trên web.
You don't have to be a doctor to deal with that.	Bạn không cần phải là một bác sĩ để giải quyết vấn đề đó.
We are keeping them.	Chúng tôi đang giữ chúng.
This can take many years.	Điều này có thể mất nhiều năm.
He is not safe with her.	Anh không an toàn với cô.
They took about a thousand dollars plus change.	Họ đã lấy khoảng một nghìn đô la cộng với tiền lẻ.
Children can learn new things from the area they interact with.	Trẻ em có thể biết điều mới từ khu vực mà chúng tương tác.
He can never feel comfortable just lying on the ground.	Anh ấy không bao giờ có thể cảm thấy thoải mái nếu chỉ nằm trên mặt đất.
The horses will not face it.	Những con ngựa sẽ không đối mặt với nó.
Try it out!.	Hãy dùng thử !.
Which comes to my point.	Mà đi vào quan điểm của tôi.
You shouldn't be with her.	Anh không nên ở bên cô ấy.
And the world is very old.	Và thế giới rất cũ.
I hate it.	Tôi ghét nó.
However, not the old man.	Tuy nhiên, không phải ông già.
Only you can direct the dream and see what you want to see.	Chỉ có bạn mới hướng giấc mơ và nhìn thấy những gì bạn muốn thấy.
I will start a war.	Tôi sẽ bắt đầu một cuộc chiến.
Yes, quite a while.	Vâng, khá lâu.
And that brings me to another story.	Và điều đó đưa tôi đến một câu chuyện khác.
That leaves eight.	Điều đó để lại tám.
Five days later he was gone.	Năm ngày sau anh ta đã ra đi.
Please don't call again.	Làm ơn đừng gọi thêm nữa.
Not a bad advantage in any way.	Không phải là một lợi thế xấu trong bất kỳ cách nào.
Perhaps that will help.	Có lẽ điều đó sẽ giúp ích.
I had no idea.	Tôi không ý kiến.
She looked at me holding her silly little gift.	Cô ấy nhìn tôi đang ôm món quà nhỏ ngốc nghếch của cô ấy.
She has strength.	Cô ấy có sức mạnh.
As a result, the resistance of the system has been significantly increased.	Kết quả là, sức đề kháng của hệ thống đã được tăng lên đáng kể.
It is spread over land.	Nó được trải rộng trên đất liền.
Now sit down and talk to me.	Bây giờ ngồi xuống và nói chuyện với tôi.
Her hands stopped working.	Tay cô ấy ngừng hoạt động.
Behind her, two small children were sleeping on a bed in a corner.	Sau lưng cô, hai đứa con nhỏ đang ngủ trên giường trong một góc.
Same year.	Cùng năm.
Was closed away from cars.	Đã bị đóng cửa tránh xa ô tô.
He has seen proof of that now.	Anh ấy đã thấy bằng chứng về điều đó ngay bây giờ.
We must learn to handle anger.	Chúng ta phải học cách xử lý cơn tức giận.
I want my name to ring in your head.	Tôi muốn tên của tôi vang lên trong đầu bạn.
Time alone is great.	Khoảng thời gian một mình thật tuyệt.
No one can stay here for too long.	Không ai có thể ở đây quá lâu.
There she did it again.	Ở đó, cô ấy đã làm điều đó một lần nữa.
According to what he told me, that is a possibility.	Theo những gì anh ấy đã nói với tôi, đó là một khả năng.
And we have the right to do the same.	Và chúng tôi cũng có quyền làm như vậy.
And it's so beautiful.	Và nó thật đẹp.
I have been drinking.	Tôi đã uống rượu.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
He did more for her than anyone else.	Anh ấy đã làm cho cô ấy nhiều hơn bất kỳ ai khác.
And it allows us to change who we are.	Và nó cho phép chúng ta thay đổi con người của chính mình.
Time for such things.	Đã đến lúc cho những thứ như vậy.
Rules, regulations, rules.	Nội quy, quy tắc, quy tắc.
I am hers, and she is mine.	Tôi là của cô ấy, và cô ấy là của tôi.
It can save you some cash if you have the proper knowledge.	Nó có thể giúp bạn tiết kiệm một số tiền mặt nếu bạn có kiến ​​thức thích hợp.
Looks like it's working.	Có vẻ như nó đang hoạt động.
You gave me a husband who loves me.	Bạn đã cho tôi một người chồng yêu tôi.
That was not the outcome anyone wanted.	Đó không phải là kết quả mà bất cứ ai mong muốn.
And it's not an easy position.	Và đó không phải là một vị trí dễ dàng.
You become everyone.	Bạn trở thành tất cả mọi người.
The main thing is, if you're happy with it, it's a good deal.	Điều chính là, nếu bạn hài lòng với nó, đó là một thỏa thuận tốt.
He's different here, he's in his element.	Anh ấy khác ở đây, anh ấy ở trong yếu tố của mình.
So now you see.	Vì vậy, bây giờ bạn thấy.
I am the complete opposite of that.	Tôi hoàn toàn ngược lại với điều đó.
Have his life run for him.	Có cuộc sống của anh ta chạy cho anh ta.
I mean look.	Ý tôi là nhìn.
Like some of the boys I went to school with.	Như một số chàng trai tôi đã đi học cùng.
She couldn't lie flat anymore.	Cô ấy không thể nằm thẳng được nữa.
I think the question is more complicated than that.	Tôi nghĩ câu hỏi còn phức tạp hơn thế.
She seemed well enough when he arrived.	Cô ấy dường như đã đủ khỏe khi anh đến.
There will be a good business if we make it.	Sẽ có một công việc kinh doanh tốt nếu chúng ta tạo ra nó.
It's time.	Đã đến lúc.
Getting the best version of me is no problem.	Có được phiên bản tốt nhất của tôi không có vấn đề gì.
It's hard to turn off and go back to sleep.	Thật khó để tắt và quay lại giấc ngủ.
So he pulled her close and pressed his lips to hers.	Vì vậy, anh kéo cô lại gần và áp môi mình vào môi cô.
He didn't catch many of my roles, if at all.	Anh ấy không bắt được nhiều vai của tôi, nếu có.
Strange, she thought.	Thật kỳ lạ, cô nghĩ.
But remember the little moments.	Nhưng hãy nhớ những khoảnh khắc nhỏ.
I carried him to the bed.	Tôi bế anh vào giường.
The animal was in a state of complete shock.	Con vật ở trong tình trạng hoàn toàn bị sốc.
I never thought of them.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chúng.
They are a metal band, whether you like it or not.	Họ là một ban nhạc kim loại, cho dù bạn muốn hay không.
Talking and thinking is not enough.	Ngồi nói chuyện và suy nghĩ thôi vẫn chưa đủ.
It can help us stay on track.	Nó có thể giúp chúng ta đi đúng mục tiêu.
I'm so glad he's here.	Tôi rất vui vì anh ấy đã ở đây.
And phone number.	Và số điện thoại.
It just looked at me.	Nó chỉ nhìn tôi.
But you'll be more than perfect when we're done with you.	Nhưng bạn sẽ hoàn hảo hơn khi chúng tôi làm xong việc với bạn.
This results in increased back pressure of the motor.	Điều này dẫn đến tăng áp suất ngược của động cơ.
I never noticed one.	Tôi không bao giờ nhận ra một cái nào.
He moved a little but made no sound.	Anh ta cử động một chút nhưng không phát ra âm thanh.
I have given those places and their people my time.	Tôi đã dành cho những nơi đó và những người của họ thời gian của tôi.
I'm not clear enough.	Tôi không đủ rõ ràng.
This we cannot do.	Điều này chúng tôi không thể làm được.
She felt that was so wrong.	Cô cảm thấy điều đó thật sai lầm.
No serious injuries have been reported and the cause is still under investigation.	Không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo và nguyên nhân vẫn đang được điều tra.
That man must have been around.	Người đàn ông đó chắc chắn đã ở xung quanh.
Derived from the mission.	Xuất thân từ nhiệm vụ.
Everything in one bag.	Tất cả mọi thứ trong một túi.
The rest will record the show.	Những người còn lại sẽ ghi lại chương trình.
Let it be the end of the matter.	Hãy để nó được kết thúc của vấn đề.
Then he stopped himself.	Sau đó, anh tự dừng lại.
Maybe that's the reason.	Có lẽ đó là lý do.
For them, less can be more.	Đối với họ, ít hơn có thể nhiều hơn.
You will want to use it again.	Bạn sẽ muốn sử dụng nó một lần nữa.
Here we are ready to put them together.	Ở đây chúng tôi đã sẵn sàng để đặt chúng lại với nhau.
I have nothing to kill him.	Tôi không có gì để giết anh ta.
Tall men have an advantage that way.	Những người đàn ông cao có lợi thế hơn theo cách đó.
Maybe everyone was in it because of black magic.	Có lẽ tất cả mọi người đã ở trong đó vì ma thuật đen.
You have to attract people.	Bạn phải thu hút mọi người.
I asked her if she had heard the voice.	Tôi hỏi cô ấy nếu cô ấy đã nghe thấy giọng nói.
But it's safe sex, because it's never going to happen.	Nhưng đó là tình dục an toàn, vì nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Not much to work with.	Không có nhiều thứ để làm việc.
Hence you are getting this exception.	Do đó bạn đang nhận được ngoại lệ này.
These should be treated as the same conversation object.	Đây nên được coi là cùng một đối tượng hội thoại.
There's a lot of weird weird stuff going on.	Có rất nhiều thứ kỳ lạ kỳ lạ đang xảy ra.
We're talking two and three years from now.	Chúng ta đang nói về hai và ba năm kể từ bây giờ.
Cognitive culture.	Văn hóa nhận thức.
I had to block it out.	Tôi đã phải chặn nó ra.
So this is it, he thought.	Vì vậy, đây là nó, anh nghĩ.
That's what they do.	Đó là những gì họ làm.
However, they have long since ceased to function properly.	Tuy nhiên, chúng đã không còn hoạt động đúng chức năng của chúng từ lâu.
But more on them, then.	Nhưng nhiều hơn về chúng, sau đó.
They can simply print the amount they need every year.	Họ có thể chỉ cần in số tiền họ cần hàng năm.
Animals are definitely there too.	Động vật chắc chắn cũng có.
The article was wrong.	Bài báo đã sai.
It is a very special case if they meet at one point.	Đó là một trường hợp rất đặc biệt nếu họ gặp nhau ở một điểm.
It can hold three thousand dollars.	Nó có thể chứa ba nghìn đô la.
I have some work.	Tôi có một số việc.
It doesn't look like fun to me.	Nó không giống như thú vị đối với tôi.
She also tried to keep him honest but failed.	Cô cũng đã cố gắng giữ cho anh ta thành thật nhưng không thành công.
It is good to live.	Nó là tốt để sống.
You didn't help us.	Bạn đã không giúp chúng tôi.
The judge shot me down.	Thẩm phán đã bắn hạ tôi.
They need a body to live.	Họ cần một cơ thể để sống.
Thank you for your strength and love.	Cảm ơn sức mạnh và tình yêu của bạn.
He has a point.	Anh ấy có lý.
I won't be able to.	Tôi sẽ không thể.
Finally, the answer is right in front of your eyes.	Cuối cùng thì câu trả lời đã ở ngay trước mắt.
There are places the dead should be, and places they shouldn't.	Có những nơi người chết nên ở, và những nơi họ không nên.
Only one touch missing.	Chỉ thiếu một liên lạc.
I love reading about this kind of stuff.	Tôi thích đọc về loại công cụ này.
I think it has a lot of potential.	Tôi nghĩ nó có rất nhiều tiềm năng.
No, young man, that's not true.	Không, anh bạn trẻ, điều đó không đúng.
The man looked confused.	Người đàn ông tỏ ra bối rối.
I don't like his expression.	Tôi không thích biểu hiện của anh ấy.
We promised each other a date in the rain.	Chúng ta hứa với nhau một cuộc hẹn hò dưới mưa.
My daughter is stuck between her and me.	Con gái tôi bị mắc kẹt giữa cô ấy và tôi.
Then see what can be done with that particular code.	Sau đó, xem những gì có thể được thực hiện với mã cụ thể đó.
In any case, you need to know what their plans are.	Trong mọi trường hợp, bạn cần biết kế hoạch của họ là gì.
He didn't expect her to love him either.	Anh cũng không mong cô yêu anh.
The first thing that surprised him was the wind.	Điều đầu tiên khiến anh ngạc nhiên là gió.
So far, it's pretty short of that.	Cho đến nay, nó là khá ngắn của đó.
Maybe they're not on the map.	Có lẽ họ không có trên bản đồ.
It only makes it worse. 	Nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. 
and.	và.
She said she had to write.	Cô ấy nói cô ấy phải viết.
The race will last about two minutes.	Cuộc đua sẽ kéo dài khoảng hai phút.
There is no word between us.	Không có lời nào giữa chúng tôi.
She noticed two young girls sitting with an elderly man.	Cô nhận thấy hai cô gái trẻ đang ngồi với một người đàn ông lớn tuổi.
For me, that is not the case.	Đối với tôi, đó không phải là trường hợp.
His arms dangled down to his sides.	Hai cánh tay anh buông thõng xuống hai bên.
Is that so.	Có phải vậy.
Two soldiers were on their way.	Hai người lính đã lên đường.
Right inside, she's drawn it short.	Ngay bên trong, cô ấy đã vẽ ngắn lại.
Following you now.	Đang theo dõi bạn bây giờ.
Nothing really helped, but she wouldn't give up.	Không có gì thực sự giúp ích, nhưng cô ấy sẽ không bỏ cuộc.
You think about bones.	Bạn nghĩ về xương.
Who knows what they did to them, maybe burn them.	Ai biết họ đã làm gì với chúng, có thể đốt chúng.
They can't let us kill them.	Họ không thể để chúng tôi giết họ.
My problem is room planning.	Vấn đề của tôi là lập kế hoạch phòng.
One of his thoughts is for his wife.	Một suy nghĩ của anh ấy là dành cho vợ mình.
It seemed that made him think of other interesting places.	Dường như điều đó đã khiến anh ta nghĩ đến những địa điểm thú vị khác.
We fixed it right away.	Chúng tôi đã sửa nó ngay lập tức.
As time went on, more and more countries joined.	Càng về sau, ngày càng có nhiều quốc gia tham gia.
He did not give a reason for his decision.	Anh ấy không đưa ra lý do cho quyết định của mình.
That is a beautiful word.	Đó là một từ đẹp.
Play something you can control.	Chơi thứ gì đó mà bạn có thể kiểm soát.
The room was clean and they made sure we were comfortable.	Căn phòng sạch sẽ và họ đảm bảo rằng chúng tôi cảm thấy thoải mái.
I want to talk to you first.	Tôi muốn nói chuyện với bạn trước.
There are many options.	Có rất nhiều lựa chọn.
Let it fall.	Hãy để nó rơi.
Many, many families are broken.	Nhiều, rất nhiều gia đình tan vỡ.
He's been around quite a bit.	Anh ấy đã từng ở gần đây khá nhiều.
It has very little effect.	Nó có rất ít tác dụng.
He knew it wouldn't do any good.	Anh ấy biết điều đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Our problem today is choice.	Vấn đề của chúng ta hôm nay là sự lựa chọn.
Stone was used to make ice at this site.	Đá đã được sử dụng để làm đá tại địa điểm này.
The door was opened wide.	Cánh cửa đã được mở rộng.
Wonder if he can keep his focus.	Tự hỏi liệu anh ấy có thể giữ được sự tập trung của mình không.
The damn things never last.	Những thứ chết tiệt không bao giờ kéo dài.
The church was full.	Nhà thờ đã chật kín.
I have read the truth.	Tôi đã đọc sự thật.
It looks wrong.	Nó nhìn sai.
Wish it had more colors.	Ước gì nó có nhiều màu hơn.
Being young, he is professional and very patient.	Còn trẻ, anh ấy chuyên nghiệp và rất kiên nhẫn.
All three are popular.	Cả ba đều phổ biến.
Red and white and yellow and green.	Đỏ và trắng và vàng và xanh lá cây.
So, think about it.	Vì vậy, do đó, hãy suy nghĩ về nó.
They are smaller than stocks and flow very well.	Chúng nhỏ hơn cổ phiếu và lưu chuyển rất tốt.
There has been some discussion.	Đã có một số cuộc thảo luận.
We hope it will prove to be a useful reference.	Chúng tôi hy vọng nó sẽ chứng minh là một tài liệu tham khảo hữu ích.
Add a storm to the mix and we can see snow.	Thêm một cơn bão vào hỗn hợp và chúng tôi có thể nhìn thấy tuyết.
It has freedom.	Nó có được tự do.
I really want to keep trying it.	Tôi thực sự muốn tiếp tục thử nó.
There is no other choice.	Không có lựa chọn nào khác.
She ran to the kitchen.	Cô ấy chạy vào bếp.
We cannot see the problem in that light.	Chúng tôi không thể nhìn vấn đề dưới ánh sáng đó.
That's the feel of it.	Đó là cảm giác của nó.
The build quality is fair enough.	Chất lượng được xây dựng là đủ công bằng.
Her eyes were tightly closed, but her body remained the same.	Đôi mắt cô nhắm chặt, nhưng cơ thể cô vẫn như cũ.
At this speed, in this car.	Ở tốc độ này, trong chiếc xe này.
This has been corrected.	Điều này đã được sửa chữa.
King did not.	King đã không.
Clean your room.	Dọn phòng của bạn.
This creates quite a lot of pressure on people.	Điều này tạo ra khá nhiều áp lực cho người dân.
Everything will be fine for you and your family.	Mọi việc sẽ ổn thỏa cho bạn và gia đình bạn.
The main force group must be in the center.	Nhóm lực lượng chính phải ở trung tâm.
Suddenly, my hand feels cold.	Đột nhiên, tay tôi cảm thấy lạnh.
For sound.	Đối với âm thanh.
He needs some of that influence.	Anh ấy cần một số ảnh hưởng như vậy.
And the other side has sometimes disobeyed the rules.	Và phía bên kia đã đôi khi không tuân theo các quy tắc.
They are used to small and medium projects with low cost.	Họ đã quen với các dự án vừa và nhỏ với chi phí thấp.
They waited half an hour, in silence, just to be sure.	Họ đợi nửa tiếng đồng hồ, im lặng, chỉ để chắc chắn.
There's a softness out there.	Có một sự mềm mại ra khỏi đó.
I keep in touch with myself.	Tôi giữ liên lạc với chính mình.
But it makes me very happy.	Nhưng nó làm tôi rất vui.
He stepped back.	Anh lùi lại.
This is not love at all.	Đây hoàn toàn không phải là tình yêu.
Not each other, not any more.	Không phải của nhau, không phải bất kỳ nữa.
It is not this color.	Nó không phải là màu này.
There is a shop not far from the apartment.	Có một cửa hàng cách căn hộ không xa.
He was there too.	Anh ấy cũng đã ở đó.
In the end, she called a friend for help.	Cuối cùng, cô ấy đã gọi cho một người bạn để được giúp đỡ.
She switched to jobs she knew she could get.	Cô chuyển sang làm những công việc mà cô biết mình có thể nhận được.
So he goes.	Vì vậy, anh ấy đi.
Many efforts have been applied to this problem.	Nhiều nỗ lực đã được áp dụng cho vấn đề này.
But it's interesting.	Nhưng nó thật thú vị.
She is looking for me.	Cô ấy đang tìm kiếm tôi.
We lost our time.	Chúng tôi đã mất thời gian của chúng tôi.
If we have them, you will get them.	Nếu chúng tôi có chúng, bạn sẽ nhận được chúng.
His father is dead.	Cha anh ấy đã chết.
For its part, the application layer provides services to the users.	Về phần mình, lớp ứng dụng cung cấp các dịch vụ cho người dùng.
Having a web address is like having a phone number.	Có một địa chỉ web cũng giống như có một số điện thoại.
Some good music in them.	Một số bản nhạc hay trong họ.
Lower and longer would be better.	Thấp hơn và lâu hơn sẽ tốt hơn.
First, he shot them, one by one.	Đầu tiên, anh ta bắn họ, từng cô gái một.
In fact, he does nothing of the sort.	Trên thực tế, anh ta không làm gì thuộc loại này.
Our point is not a question of logic.	Điều cốt lõi của chúng ta không phải là một câu hỏi về logic.
You have a sweet little sister sleeping on the bed.	Bạn có một cô em gái ngọt ngào đang ngủ trên giường.
This is new to me.	Đây là mới với tôi.
I am new to development.	Tôi là người mới để phát triển.
Don't think they won't.	Đừng nghĩ rằng họ sẽ không.
Released for free.	Được phát hành miễn phí.
All authors contributed to the analysis of the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc phân tích kết quả.
I will miss this place.	Tôi sẽ nhớ nơi này.
He wants to play on the field.	Anh ấy muốn chơi trên sân.
What they do is interesting.	Những gì họ làm thật thú vị.
Everyone is content, but no one is happy.	Mọi người đều bằng lòng, nhưng không ai vui cả.
Great to have it back.	Thật tuyệt khi có nó trở lại.
He also doesn't go fast.	Anh ấy cũng không đi nhanh.
Take a look around and let us know what you think!.	Hãy nhìn xung quanh và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn !.
The two grew up with their own families.	Hai người lớn lên với gia đình của riêng họ.
A ten-hour drive takes three days.	Mười giờ lái xe mất ba ngày.
She is afraid.	Cô sợ.
Content vs.	Nội dung vs.
Now we just need to find a new bedroom set.	Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một bộ phòng ngủ mới.
What a moment for me.	Thật là một khoảnh khắc đối với tôi.
I did that for two and a half years.	Tôi đã làm điều đó trong hai năm rưỡi.
It would be good for him to have a small male company.	Sẽ tốt cho anh ấy nếu có một công ty nam nhỏ.
Remember that this is no different than seeing someone in person.	Hãy nhớ rằng điều này không có gì khác so với việc nhìn thấy một ai đó trực tiếp.
I should have seen it as you.	Tôi lẽ ra phải nhìn thấy nó là bạn.
Here he lived for the rest of his life.	Ở đây ông đã sống cho phần còn lại của cuộc đời mình.
She won't try to save her.	Cô ấy sẽ không cố gắng cứu cô ấy.
They have to tell us what to do.	Họ phải cho chúng tôi biết phải làm gì.
Obviously I hit gold.	Rõ ràng là tôi đã đánh vàng.
Maybe they don't want money and blood.	Có lẽ họ không muốn tiền xương máu.
He wants the full price.	Anh ta muốn giá đầy đủ.
I think they follow us.	Tôi nghĩ họ theo dõi chúng tôi.
These follow the results we have shown above.	Những điều này theo kết quả chúng tôi đã hiển thị ở trên.
Be nice, have fun.	Hãy tốt đẹp, vui vẻ.
However, the signal strength data suggest a different conclusion.	Tuy nhiên, dữ liệu cường độ tín hiệu lại đưa ra một kết luận khác.
It may also be useful.	Nó có thể hữu ích ngoài ra.
This is positive.	Điều này là tích cực.
I can even check if my service is up and running.	Tôi thậm chí có thể kiểm tra xem dịch vụ của mình có đang hoạt động hay không.
You know it and I know it.	Bạn biết điều đó và tôi biết điều đó.
I went to the movie set.	Tôi đã đến phim trường.
After a slow start, it has become quite popular.	Sau một khởi đầu chậm chạp, nó đã trở nên khá phổ biến.
I got off the train.	Tôi xuống tàu.
But these people were never parents.	Nhưng những người này không bao giờ là cha mẹ.
And how long did it take them to get there?	Và họ đã mất bao lâu để đến đó.
Have a great day ahead.	Có một ngày tuyệt vời ở phía trước.
This is not a defensive team.	Đây không phải là một đội chơi phòng ngự.
The air is light, chilly and fresh.	Không khí nhẹ nhàng, se lạnh và trong lành.
I mean, we can fix this.	Ý tôi là, chúng ta có thể sửa lỗi này.
Let him show her what happened.	Hãy để anh ấy cho cô ấy thấy những gì đã xảy ra.
They spent many hard hours on the plane.	Họ đã dành nhiều giờ vất vả trên máy bay.
I will become a student of faces.	Tôi sẽ trở thành một học sinh của những khuôn mặt.
Email me if you are interested.	Gửi email cho tôi nếu bạn quan tâm.
If so, good and good.	Nếu vậy, tốt và tốt.
I've had a really bad night's sleep the past few days.	Tôi đã có một giấc ngủ thực sự tồi tệ trong vài ngày qua.
The book shows a clear path to preventing that.	Cuốn sách chỉ ra một con đường rõ ràng để ngăn chặn điều đó.
I go after my sister.	Tôi đi sau em gái tôi.
She didn't really believe it was possible.	Cô đã không thực sự tin rằng nó có thể.
The customers liked it, but my father didn't.	Các khách hàng thích nó, nhưng cha tôi thì không.
I need this baby right now.	Tôi cần đứa bé này ngay bây giờ.
And after reading this, you probably will too.	Và sau khi đọc điều này, có lẽ bạn cũng sẽ như vậy.
I just sat back by the bar and thought this was great.	Tôi chỉ ngồi lại bên quán bar và nghĩ rằng điều này thật tuyệt.
He can't keep up with his own life, he thought.	Anh ấy không thể theo kịp cuộc sống của chính mình, anh nghĩ.
She knew for a fact that she would never be that person.	Cô đã biết một sự thật rằng cô sẽ không bao giờ trở thành người đó.
The two of them became a couple.	Hai người họ kết thành một cặp.
Sleep is first.	Ngủ là hàng đầu.
No one will remember who he is.	Sẽ không ai nhớ anh ta là ai.
We did this recently.	Chúng tôi đã làm điều này gần đây.
You can leave a comment here.	Bạn có thể để lại bình luận tại đây.
Please settle history for such thoughts and jumps.	Vui lòng giải quyết lịch sử cho những suy nghĩ và nhảy như vậy.
In fact, call two or three.	Trong thực tế, gọi hai hoặc ba.
If you want to create more, please feel free.	Nếu bạn muốn tạo thêm, vui lòng cảm thấy tự do.
She went to a friend's house on the first day.	Cô đã đến nhà một người bạn vào ngày đầu tiên.
In fact, we are quite a green family.	Trên thực tế, chúng tôi là một gia đình khá xanh.
He tried calling her back, but there was no answer.	Anh thử gọi lại cho cô, nhưng không có tiếng trả lời.
But he did catch her.	Nhưng anh đã bắt được cô ấy thật.
He gave me strength.	Anh ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Unable to determine their gender.	Không thể xác định giới tính của họ.
They have destroyed our faith, they have destroyed our faith in education.	Họ đã phá hủy niềm tin của chúng tôi, họ đã phá hủy niềm tin của chúng tôi vào giáo dục.
You are the person your father wanted you to be.	Anh là người mà cha anh muốn anh trở thành.
Her mother was scared to talk about such things.	Mẹ cô ấy sợ hãi khi nói về những điều như vậy.
But he couldn't understand them.	Nhưng anh không thể hiểu chúng.
Plus, these guys play good music.	Thêm vào đó, những người này chơi nhạc tốt.
All the children had a better clinical course.	Tất cả những đứa trẻ đều có một quá trình lâm sàng tốt hơn.
Sick leave may not be enhanced.	Nghỉ ốm có thể không được nâng cao.
When he introduced himself, the couple looked surprised.	Khi anh ấy giới thiệu bản thân, cặp đôi trông rất ngạc nhiên.
Slow to speak.	Chậm nói.
Anyway, I have to go through.	Dù sao thì tôi cũng phải đi qua.
Because he wants to know if she comes.	Bởi vì anh ấy muốn biết nếu cô ấy đến.
Let's do it again, because that's what the top players do.	Hãy làm điều đó một lần nữa, bởi vì đó là những gì những người chơi hàng đầu làm.
How does that sound?.	Nghe như thế nào?.
People try to avoid it if they can.	Mọi người cố gắng tránh nó nếu họ có thể.
It never reached the market.	Nó không bao giờ đạt được thị trường.
Click here to get the file.	Bấm vào đây để lấy tệp.
This procedure has the advantage of being performed in an office environment.	Thủ tục này có ưu điểm là được thực hiện trong môi trường văn phòng.
But she doesn't want to repeat it anytime soon.	Nhưng cô ấy không muốn lặp lại nó sớm.
Building jobs and building communities is what successful people can do.	Xây dựng công việc và xây dựng cộng đồng là những gì những người thành công có thể làm.
Pretty much this.	Khá nhiều điều này.
Serious work has happened.	Công việc nghiêm trọng đã xảy ra.
I hate talking on the phone.	Tôi ghét nói chuyện điện thoại.
It probably won't pass.	Nó có thể sẽ không vượt qua.
The song seems to have a similar effect on the dead.	Bài hát dường như có tác dụng tương tự đối với người chết.
Maybe she will explain everything.	Có lẽ cô ấy sẽ giải thích mọi thứ.
Will stay again.	Sẽ ở lại một lần nữa.
I know this won't be easy.	Tôi biết điều này sẽ không dễ dàng.
I will tell you a secret.	Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật.
More than empty.	Nhiều hơn là trống rỗng.
After the tissue has been removed, no further treatment can be carried out.	Sau khi mô đã được loại bỏ, không có điều trị nào được tiến hành thêm.
There is no time to stop.	Không có thời gian để dừng lại.
If the water runs out, just add more water.	Nếu nước hết chỉ cần thêm nước.
To touch the thick layer of wood.	Để chạm vào lớp gỗ dày.
She had an effect on him that he couldn't explain.	Cô ấy đã ảnh hưởng đến anh mà anh không thể giải thích được.
And it was love at first sight.	Và đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
A representative experiment out of three performed is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số ba thí nghiệm được thực hiện được hiển thị.
You can get your house back.	Bạn có thể lấy lại ngôi nhà của mình.
Three case studies are provided.	Ba nghiên cứu điển hình được cung cấp.
Oh, and actually develop the app myself.	Ồ, và thực sự tự phát triển ứng dụng.
That is the system.	Đó là hệ thống.
Third person narration is a way of telling a story.	Ngôi kể thứ ba là một cách kể câu chuyện.
I believed them.	Tôi đã tin họ.
And neither of them will know how to fix it.	Và cả hai sẽ không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
In these situations, their appearance will be a sign of seriousness.	Trong những tình huống này, sự xuất hiện của họ sẽ là một dấu hiệu nghiêm trọng.
Now he must rule, at least for a while.	Bây giờ anh ta phải cai trị, ít nhất là trong một thời gian.
I said yes, that's right.	Tôi nói có, đúng vậy.
They married a year later.	Họ kết hôn một năm sau đó.
He starts showing up late and does whatever he feels like.	Anh ấy bắt đầu xuất hiện muộn và làm bất cứ điều gì anh ấy cảm thấy thích.
It needs a political solution.	Nó cần một giải pháp chính trị.
The little friend my human brought home looked exactly like me.	Người bạn nhỏ mà con người tôi mang về nhà trông giống hệt tôi.
Let us fix one of them.	Hãy để chúng tôi sửa một trong số chúng.
When both are students.	Khi cả hai đều là sinh viên.
They are very tall men.	Họ là những người đàn ông rất cao.
They can control it.	Họ có thể kiểm soát nó.
If not, it's their choice.	Nếu không, đó là sự lựa chọn của họ.
Accordingly, two controls were used.	Theo đó, hai điều khiển đã được sử dụng.
That won't end easily.	Điều đó sẽ không dễ dàng kết thúc.
I have a feeling we'll both be comfortable tonight.	Tôi có cảm giác cả hai chúng ta sẽ được thoải mái tối nay.
Then he continued to speak.	Sau đó anh ta tiếp tục nói.
This is her city, not his.	Đây là thành phố của cô ấy, không phải của anh ấy.
She leaned in, and put a hand on his shoulder.	Cô dựa vào, và đặt một tay lên vai anh.
There's nothing to help us escape.	Không có gì để giúp chúng ta trốn thoát.
It is his head.	Nó là cái đầu của anh ấy.
Drop my title.	Bỏ chức danh của tôi.
I could have called out to stop her.	Tôi đã có thể kêu gọi để ngăn cô ấy lại.
I think there's only one.	Tôi nghĩ chỉ có một.
That was my great lie.	Đó là lời nói dối tuyệt vời của tôi.
He will not think about what he will do in the coming days.	Anh ấy sẽ không nghĩ về những gì anh ấy sẽ làm trong những ngày sắp tới.
And this is exactly what happens in your code.	Và đây chính xác là những gì xảy ra trong mã của bạn.
The man was not identified.	Người đàn ông không được xác định.
Any work done with proper planning will lead to success.	Bất kỳ công việc nào được thực hiện với kế hoạch phù hợp sẽ dẫn đến thành công.
The last piece of my brother's puzzle.	Mảnh ghép cuối cùng của anh trai tôi.
But of course we never talked about that.	Nhưng tất nhiên chúng tôi không bao giờ nói về điều đó.
At least, he's the one talking about them.	Ít nhất, anh ấy là người nói về họ.
That girl is not a high school student.	Cô gái đó không phải là học sinh trung học.
That is a great product.	Đó là một sản phẩm tuyệt vời.
He saw it for himself.	Anh ấy đã nhìn thấy nó cho chính mình.
She doesn't love me back, not like that.	Cô ấy không yêu tôi trở lại, không phải như vậy.
It will definitely work.	Nó chắc chắn sẽ hoạt động.
However, it's too dark here now.	Tuy nhiên, bây giờ ở đây quá tối.
He will live and that is the important thing.	Anh ấy sẽ sống và đó là điều quan trọng.
I like simple games but there's not much strategy here.	Tôi thích những trò chơi đơn giản nhưng không có nhiều chiến lược ở đây.
You do not have to pay any extra fees for this service.	Dịch vụ này bạn không phải trả thêm phí nào.
I was not happy about it.	Tôi đã không có niềm vui về nó.
This was my case about a week after the original post.	Đây là trường hợp của tôi khoảng một tuần sau bài đăng ban đầu.
It's not a bad choice, really.	Nó không phải là một lựa chọn tồi, thực sự.
Words are home.	Lời nói là nhà.
Both sides work together.	Cả hai bên cùng làm việc.
Keep the information you post active.	Giữ thông tin mà bạn đăng tích cực.
That is the use of violence.	Đó là việc sử dụng bạo lực.
And so on.	Và cứ thế tiếp tục.
This still makes me sad.	Điều này vẫn khiến tôi buồn.
One hundred and thirty thousand dollars.	Một trăm ba mươi nghìn đô la.
Covers the history of the river.	Bao gồm lịch sử của dòng sông.
I was able to see a pair of eggs in this condition.	Tôi đã có thể nhìn thấy một cặp trứng trong tình trạng này.
I didn't take it seriously.	Tôi đã không xem nó nghiêm túc.
Since there is no difference here, each member gets the same amount.	Vì không có sự khác biệt ở đây, mỗi thành viên nhận được một số tiền như nhau.
They presented their decision as part of a master plan.	Họ đã trình bày quyết định của mình như một phần của kế hoạch tổng thể.
There are several possible sites to set that up.	Có một số trang web khả thi để thiết lập điều đó.
I asked around about you.	Tôi đã hỏi xung quanh về bạn.
This is a government that has taken its people very seriously.	Đây là một chính phủ đã rất coi trọng người dân.
We participated in the biggest war.	Chúng tôi đã tham gia vào cuộc chiến lớn nhất.
It seems because there is no legal way to use it.	Có vẻ như vì không có cách hợp pháp để sử dụng nó.
This is true for all types of jobs, including service jobs.	Điều này đúng cho mọi loại công việc, bao gồm cả công việc dịch vụ.
He pursued the case.	Anh ấy đã theo đuổi vụ án.
I fell off a train at top speed.	Tôi đã rơi khỏi một đoàn tàu với tốc độ tối đa.
He supports it.	Anh ấy ủng hộ nó.
We have a lot of fun together.	Chúng tôi có rất nhiều niềm vui với nhau.
A fighting force has been set up.	Một lực lượng chiến đấu đã được thiết lập.
If another day comes, you will be in serious trouble.	Nếu một ngày khác đến, bạn sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.
Each has been tested and reviewed.	Mỗi người đã được kiểm tra và xem xét.
This image in particular was shared the most.	Hình ảnh này đặc biệt đã được chia sẻ nhiều nhất.
Better to remove that return statement.	Tốt hơn là loại bỏ câu lệnh trả lại đó.
I know good people.	Tôi biết những người tốt.
I will do everything right.	Tôi sẽ làm mọi thứ đúng.
Then she looked up.	Sau đó cô ấy mới nhìn lên.
The next day it worked.	Ngày hôm sau nó hoạt động.
She is working two jobs and is also a single mother.	Cô ấy đang làm hai công việc và cũng là một bà mẹ đơn thân.
My voice has gone quiet.	Giọng tôi trầm hẳn đi.
That's not how we did things.	Đó không phải là cách chúng tôi đã làm mọi thứ.
If anything, it gets people more interested.	Nếu bất cứ điều gì, nó sẽ khiến mọi người quan tâm hơn.
My duty called me, but these.	Nhiệm vụ của tôi đã gọi cho tôi, nhưng những thứ này.
Instead, the injuries caught up with us.	Thay vào đó, những chấn thương bắt kịp chúng tôi.
And other animals.	Và các loài động vật khác.
You will meet some real characters here.	Bạn sẽ gặp một số nhân vật thực ở đây.
I'm about to get there.	Tôi sắp đạt được điều đó.
I raised my head and met his eyes.	Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh ấy.
You have to help him.	Bạn phải giúp anh ta.
We find out what it is.	Chúng tôi tìm hiểu nó là gì.
And the ground moves with him.	Và mặt đất di chuyển theo anh ta.
My son loves to wear it.	Con trai tôi thích mặc nó.
He pointed to the sign above him.	Anh chỉ vào tấm biển phía trên anh.
Let us play the game, and we will fix it.	Hãy để chúng tôi chơi trò chơi, và chúng tôi sẽ sửa chữa nó.
He's just the owner.	Anh ấy chỉ là chủ.
I was self-taught.	Tôi đã tự học.
The bigger the better.	Càng to càng tốt.
It disappeared before hitting the ground.	Nó biến mất trước khi chạm đất.
Email will have to wait.	Email sẽ phải đợi.
If you do, your search will seem more relevant.	Nếu bạn làm như vậy, tìm kiếm của bạn sẽ có vẻ phù hợp hơn.
This is not a small thing.	Đây không phải là một việc nhỏ.
Categorize losses in their own way.	Phân loại mất mát theo cách riêng của họ.
We can't get rid of them even if we wanted to.	Chúng ta không thể thoát khỏi chúng ngay cả khi chúng ta muốn.
I'm not saying it's not worth reading.	Tôi không nói rằng nó không đáng đọc.
Many schools have been closed.	Nhiều trường học đã bị đóng cửa.
Yes, a thousand times yes.	Vâng, một ngàn lần có.
We only included patients with at least one hospital stay.	Chúng tôi chỉ bao gồm những bệnh nhân có ít nhất một lần nằm viện.
Let everyone in the room save one.	Để mọi người trong phòng tiết kiệm một cái.
He is drinking water.	Anh ấy đang uống nước.
That's how we get respect and value.	Đó là cách chúng tôi nhận được sự tôn trọng và giá trị.
Our country will not be broken.	Đất nước của chúng tôi sẽ không bị phá vỡ.
It will cost you more in the long run.	Nó sẽ khiến bạn tốn kém nhiều hơn về lâu dài.
I wonder what they were thinking last night.	Không biết họ đã nghĩ gì vào đêm qua.
My brother sounds different.	Anh trai tôi nghe có vẻ khác.
There was no evidence of a struggle anywhere else in the house.	Không có bằng chứng về một cuộc đấu tranh ở bất kỳ nơi nào khác trong nhà.
Current modeling seems to suggest that is not the case.	Mô hình hiện tại dường như cho thấy rằng không phải như vậy.
Oh, thank you.	Ồ, cảm ơn bạn.
A simple one.	Một cái đơn giãn.
This tool takes a long time.	Công cụ này mất một thời gian dài.
There are people who like just about anything you can name.	Có những người thích bất cứ thứ gì bạn có thể kể tên.
They expect their kids to learn something.	Họ mong đợi những đứa trẻ của họ học được điều gì đó.
If they like that, then you can take the next step.	Nếu họ thích điều đó, thì bạn có thể thực hiện bước tiếp theo.
The other three were in the car with him.	Ba người còn lại cùng ngồi trên xe với anh ta.
But it is instant.	Nhưng nó là ngay lập tức.
She was against sex education.	Cô đã chống lại việc giáo dục giới tính.
They can occur within minutes or weeks of the injury.	Chúng có thể diễn ra trong vài phút hoặc vài tuần sau chấn thương.
As we have learned tools for recovery.	Như chúng ta đã tìm hiểu các công cụ để khôi phục.
Matter is hell.	Vật chất là địa ngục.
His hand still fell as he looked up at me.	Tay anh ấy vẫn rơi xuống khi anh ấy nhìn lên tôi.
He hasn't gotten any worse, and that's a blessing.	Anh ấy không trở nên tồi tệ hơn, và đó là một điều may mắn.
I only calculated the actual cost.	Tôi chỉ tính chi phí thực tế.
It takes about a day for the eggs to be ready.	Mất khoảng một ngày để trứng sẵn sàng.
So a lot of work has to be done to calm him down.	Vì vậy, rất nhiều việc phải làm để giúp anh ấy bình tĩnh lại.
It's almost dead by now.	Nó gần như đã chết vào lúc này.
Not everyone is accepted, but an open mind will help.	Không phải ai cũng được chấp nhận, nhưng một tâm hồn cởi mở sẽ giúp ích cho bạn.
We did what was right at this point.	Chúng tôi đã làm những gì đúng vào thời điểm này.
If so, then there is a conflict.	Nếu đúng như vậy thì có xung đột.
To visit her father.	Để đi thăm cha cô ấy.
The same thing happened the other night.	Điều tương tự đã xảy ra vào một đêm khác.
And you came to me.	Và bạn đã đến với tôi.
Otherwise, expect an early spring.	Nếu không, hãy mong đợi một mùa xuân sớm.
However, true and false are not necessarily the same.	Tuy nhiên, không phải true và false không nhất thiết phải giống nhau.
Except that they live for the war.	Ngoại trừ việc họ sống vì chiến tranh.
Who runs can read.	Ai chạy có thể đọc.
Don't regret.	Đừng tiếc.
They just failed, but they failed.	Họ vừa mới thất bại, nhưng họ đã thất bại.
I don't want anything in return.	Tôi không muốn bất cứ thứ gì đổi lại.
The size of the town is perfect for me.	Kích thước của thị trấn là hoàn hảo đối với tôi.
Others stayed and shared breakfast.	Những người khác vẫn ở lại và chia sẻ bữa sáng.
He won't look at her.	Anh sẽ không nhìn cô.
I walked closer to take a look.	Tôi đi lại gần để xem xét.
Assume that it is not true.	Giả sử rằng nó không phải là sự thật.
Everyone knows that the future is technology.	Mọi người đều biết rằng tương lai là công nghệ.
His eyes had a strange mixture of hard and sad.	Đôi mắt anh có một sự pha trộn kỳ lạ giữa cứng và buồn.
The fire was out.	Ngọn lửa đã tắt.
I'm not trying to double.	Tôi không cố gắng tăng gấp đôi.
Life happened.	Cuộc sống đã xảy ra.
I just want the language code.	Tôi chỉ muốn mã ngôn ngữ.
It was an amazing time.	Thật là một khoảng thời gian đáng kinh ngạc.
My wife rolled her eyes.	Vợ tôi tròn mắt.
All your works.	Tất cả các tác phẩm của bạn.
The course of events in these cases is stable.	Quá trình của các sự kiện trong những trường hợp này là ổn định.
He has nothing to do with any game.	Anh ấy không liên quan gì đến bất kỳ trò chơi nào.
I am the leader of these people.	Tôi là thủ lĩnh của những người này.
Surgical treatment is most important.	Điều trị phẫu thuật là quan trọng nhất.
I have a question for you.	Tôi có một câu hỏi cho bạn.
Come back tomorrow.	Hãy quay lại vào ngày mai.
Just slow down.	Chỉ cần làm chậm lại.
We're not sure about what kind of conversation.	Chúng tôi không chắc chắn về loại cuộc trò chuyện nào.
We drove almost all day.	Chúng tôi đã lái xe gần như cả ngày.
He must have fainted.	Anh ấy hẳn đã ngất đi.
I want to believe his spirit read these pages.	Tôi muốn tin rằng tinh thần của anh ấy đã đọc những trang này.
It probably won't be good.	Nó có lẽ sẽ không tốt.
The market according to the price announcement will only use one.	Thị trường theo thông báo giá sẽ chỉ sử dụng một.
Over the next six years, the economic situation improved.	Trong sáu năm sau đó, tình hình kinh tế được cải thiện.
Things and people are bought and sold every day in this city.	Mọi thứ và con người được mua và bán hàng ngày ở thành phố này.
He wears brown running shoes.	Anh ấy đi giày chạy bộ màu nâu.
Now I lie in bed and try to remember.	Bây giờ tôi nằm trên giường và cố gắng nhớ lại.
It is sleeping, for the moment.	Nó đang ngủ, trong lúc này.
I was third last year and third last year.	Tôi đứng thứ ba vào năm ngoái và thứ ba vào năm trước.
My tears are a river.	Nước mắt của tôi là một dòng sông.
An argument started before he left the room.	Một cuộc tranh cãi bắt đầu trước khi anh ta rời khỏi phòng.
Not by power or force or money or threat.	Không phải bằng quyền lực hoặc vũ lực hoặc tiền bạc hoặc đe dọa.
We'll keep going back many years from now.	Chúng ta sẽ tiếp tục quay lại nhiều năm kể từ bây giờ.
Every idea is a good idea.	Mỗi ý tưởng là một ý tưởng tốt.
We said we didn't.	Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không có.
It looks bad.	Nó có vẻ tồi tệ.
But customers also need to be told this.	Nhưng khách hàng cũng cần được nói điều này.
You know it has.	Bạn biết rằng nó có.
Good luck to them.	Chúc họ may mắn.
He will contact you.	Anh ấy sẽ liên lạc với bạn.
Yes, that's very good.	Vâng, điều đó rất tốt.
That's what we did.	Đó là những gì chúng tôi đã làm.
They can no longer protect their own people.	Họ không thể bảo vệ người dân của họ được nữa.
That's a record, even for me.	Đó là một kỷ lục, ngay cả đối với tôi.
There was another thing he needed to say.	Có một điều khác mà anh ấy cần phải nói.
They didn't see it.	Họ đã không nhìn thấy nó.
Four teams in each group will play each other once.	Bốn đội trong mỗi bảng sẽ đấu với nhau một lần.
We'll make it from here in action.	Chúng tôi sẽ thực hiện nó từ đây bằng hành động.
Well, maybe not.	Chà, có lẽ không.
However, it doesn't have to be.	Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải như vậy.
It doesn't seem to matter.	Nó dường như không quan trọng.
He didn't hit me.	Anh ấy không đánh tôi.
Those words seemed to hurt him.	Lời nói ấy dường như khiến anh đau đớn.
Since then they have their own theories about what's going on.	Từ đó là họ có lý thuyết của riêng họ về những gì đang xảy ra.
Further investigation will be needed to resolve this question.	Sẽ cần điều tra thêm để giải quyết câu hỏi này.
If students believe college is too expensive, it will limit access.	Nếu sinh viên tin rằng học đại học quá đắt, nó sẽ hạn chế khả năng tiếp cận.
I'm just saying that's not a good thing.	Tôi chỉ nói rằng đó không phải là một điều tốt đẹp.
In health education at the same school two years later.	Trong giáo dục sức khỏe tại cùng một trường học hai năm sau đó.
So practice this over and over again tonight.	Vì vậy, hãy thực hành điều này lặp đi lặp lại vào tối nay.
We have no real friends.	Chúng tôi không có bạn bè thực sự.
It was the life he loved.	Đó là cuộc sống mà anh yêu thích.
They will buy it online.	Họ sẽ mua nó trực tuyến.
I know we won't be here long.	Tôi biết chúng tôi sẽ không ở đây lâu.
The game is over.	Cuộc chơi đã kết thúc.
There is nothing to do here.	Không có gì phải làm ở đây.
You should let him out more.	Bạn nên để anh ấy ra ngoài nhiều hơn.
It makes sense.	Nó có ý nghĩa.
But stupid on his part.	Nhưng ngu ngốc về phần mình.
And they are the best.	Và họ là những người tốt nhất.
Therefore, negative values ​​are not taken into account.	Do đó, các giá trị âm không được tính đến.
Enjoy your time with your loved ones!.	Hãy tận hưởng thời gian của bạn với những người thân yêu của bạn !.
In fact, it might be the best.	Trong thực tế, nó có thể là tốt nhất.
Stop drugs.	Ngừng ma túy.
Rarely speak to a spirit, or smile.	Hiếm khi nói chuyện với một linh hồn, hoặc mỉm cười.
But whether it really works or not depends on each state.	Nhưng nó có thực sự hoạt động hay không còn tùy thuộc vào từng trạng thái.
To have faith is to choose to believe without proof of existence.	Có niềm tin là chọn tin mà không cần bằng chứng về sự tồn tại.
Some can handle that kind of attention, some can't.	Một số có thể xử lý loại sự chú ý đó, một số không thể.
You did a lot better than anyone had any right to expect.	Bạn đã làm tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ ai có quyền mong đợi.
Be's profile may be better for you than five.	Hồ sơ của Be có thể tốt hơn đối với bạn là năm.
She did not, indeed, could not, wait for it to be asked.	Cô không, quả thực không thể, đợi nó được hỏi.
I believed her.	Tôi đã tin cô ấy.
You can view their reviews, ask questions and book online.	Bạn có thể xem đánh giá của họ, đặt câu hỏi và đặt phòng trực tuyến.
They live and die.	Họ sống và chết.
Yes, like, there are no rules.	Có, giống như, không có quy tắc.
Never spend your money before you have it.	Đừng bao giờ tiêu tiền của bạn trước khi bạn có nó.
School ended in less than two hours.	Trường đã tan học chưa đầy hai giờ.
You have nothing but clothes on your back.	Bạn không có gì ngoài bộ quần áo trên lưng.
No one has mentioned it.	Không ai đã đề cập đến nó.
They know me very well.	Họ biết tôi rất rõ.
People have been telling me for years, your day will come.	Mọi người đã nói với tôi trong nhiều năm, ngày của bạn sẽ đến.
They know the land.	Họ biết đất.
Without you and me.	Không có bạn và tôi.
He won't be hard to find when she needs him.	Anh ấy sẽ không khó để tìm thấy khi cô ấy cần anh ấy.
This is not my first impression.	Đây không phải là cảm giác đầu tiên của tôi.
He worked, going through was painful.	Anh ấy đã làm việc, trải qua là đau đớn.
But that won't do either.	Nhưng điều đó cũng sẽ không làm được.
I am a professional.	Tôi là một người chuyên nghiệp.
And very big.	Và rất lớn.
They are said to have run tests here.	Họ được cho là đã chạy thử nghiệm ở đây.
He pointed to the body on the table beside me.	Anh ta chỉ vào cái xác trên bàn bên cạnh tôi.
However, on those circumstances, this court cannot and will not do so.	Tuy nhiên, về những tình tiết đó, tòa án này không thể và sẽ không làm như vậy.
Gender has not been determined.	Giới tính đã không được xác định.
As many claims.	Như nhiều tuyên bố.
It's right at my house.	Nó ở ngay nhà tôi.
That way, you have a standard that you hit at each measure.	Bằng cách đó, bạn có một tiêu chuẩn mà bạn đạt được ở mỗi thước đo.
Called out a second time.	Đã gọi ra lần thứ hai.
He just got off to a good start this season without a walk.	Anh ấy vừa có một khởi đầu mùa giải này mà không cần đi bộ.
It was a big change and a big turning point.	Đó là một sự thay đổi lớn và là một bước ngoặt lớn.
We tried to be in the press as much as possible.	Chúng tôi đã cố gắng xuất hiện trên báo chí nhiều nhất có thể.
Your research is broken by design.	Nghiên cứu của bạn bị hỏng do thiết kế.
Have a good life.	Có một cuộc sống tốt đẹp.
Rules here.	Nội quy ở đây.
I will write to you myself.	Tôi sẽ tự viết thư cho bạn.
Five people there were injured.	Năm người ở đó bị thương.
You can only expect a professional service from me.	Bạn chỉ có thể mong đợi một dịch vụ chuyên nghiệp từ tôi.
He said the right things on television.	Anh ấy đã nói những điều đúng đắn trên truyền hình.
She has beautiful hands.	Cô ấy có một đôi tay đẹp.
There is no need to have your feelings about it.	Không cần phải có cảm xúc của bạn về nó.
I want new legs.	Tôi muốn có đôi chân mới.
Open your mouth, as usual.	Mở miệng, như thường lệ.
He lived as before.	Anh ấy đã sống như trước đây.
For that one.	Đối với cái đó.
You don't need this right now.	Lúc này cô không cần thứ này.
By using her mind.	Bằng cách sử dụng tâm trí của cô ấy.
This is the same as before but with opposite signs.	Điều này là như trước đây nhưng với các dấu hiệu ngược lại.
She has the same history.	Cô ấy có cùng một lịch sử.
That is a good feeling.	Đó là một cảm giác tốt.
It was from another world.	Đó là từ một thế giới khác.
Night fell quickly, but the rain did fall.	Màn đêm buông xuống nhanh, nhưng mưa đã buông.
I want to run and play.	Tôi muốn chạy và chơi.
Obviously, it is growing much faster than this company.	Rõ ràng, nó đang phát triển nhanh hơn nhiều so với công ty này.
Finally she gave up.	Cuối cùng thì cô ấy cũng bỏ cuộc.
So let's shoot.	Vì vậy, hãy bắn đi.
I have finished.	Tôi đã hoàn thành.
They said it demonstrated his love for his countrymen.	Họ nói rằng điều đó đã chứng tỏ tình yêu của anh ấy đối với đồng bào của mình.
The risks of surgery were fully communicated to patients and their families prior to surgery.	Nguy cơ phẫu thuật đã được thông báo đầy đủ cho bệnh nhân và gia đình họ trước khi phẫu thuật.
That happens in the core.	Điều đó diễn ra trong cốt lõi.
At least without a full body suit.	Ít nhất là không có một bộ đồ toàn thân.
I think he's happy to be home.	Tôi nghĩ anh ấy rất vui khi được về nhà.
This year, however, my thoughts have turned to something else.	Năm nay, tuy nhiên, suy nghĩ của tôi đã chuyển sang một cái gì đó khác.
And obviously we can add new customers, new customers.	Và rõ ràng là chúng ta có thể thêm khách hàng mới, khách hàng mới.
Let's try to achieve what we don't have yet.	Chúng ta hãy cố gắng đạt được những gì chúng ta chưa có.
One of my men was seriously injured.	Một người của tôi đã bị thương nặng.
The point is, the approach makes sense.	Vấn đề là, cách tiếp cận có ý nghĩa.
They couldn't tell us what to do.	Họ không thể cho chúng tôi biết phải làm gì.
Every time warm, then cold again.	Mỗi khi ấm lên, rồi lại lạnh.
Beauty, quality and service will win your heart.	Vẻ đẹp, chất lượng và dịch vụ sẽ chiếm được trái tim của bạn.
Without a doubt, she needed the money.	Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy cần tiền.
No one should be treated like this.	Không ai nên bị đối xử như thế này.
However, the values ​​did not return to the normal range.	Tuy nhiên, các giá trị đã không trở lại phạm vi bình thường.
Some of them get the best of you.	Một số người trong số họ có được những điều tốt nhất của bạn.
No learning effect was observed.	Không có hiệu quả học tập nào được quan sát thấy.
It cannot be moved.	Nó không thể di chuyển được.
They see dollars.	Họ nhìn thấy đô la.
But enough light to keep us off the ground.	Nhưng đủ ánh sáng để giữ chúng ta khỏi mặt đất.
However, the last one is not true.	Tuy nhiên, điều cuối cùng không đúng.
Set a standard and stick to it.	Đặt ra một tiêu chuẩn và bám sát nó.
The next murder.	Vụ án mạng tiếp theo.
I kept thinking he would be gone any minute.	Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ đi trong bất kỳ phút nào.
For a while, for a while we do.	Trong một thời gian, trong một thời gian chúng tôi làm.
Whatever event they expected, it is not this.	Bất kể biến cố nào họ mong đợi, nó không phải là điều này.
We can't make it meaningful to you.	Chúng tôi không thể làm cho nó có ý nghĩa đối với bạn.
There were no specific findings from those tests.	Không có phát hiện cụ thể nào từ những cuộc kiểm tra đó.
There will be no answer.	Sẽ không có câu trả lời.
They know good and evil.	Họ biết điều thiện và điều ác.
But in a way it doesn't matter.	Nhưng theo một cách nào đó thì điều đó không quan trọng.
We can control everyone.	Chúng tôi có thể kiểm soát tất cả mọi người.
However, it doesn't feel weird.	Tuy nhiên, nó không cảm thấy kỳ lạ.
He stared at them in his hands.	Anh nhìn chằm chằm vào chúng trong tay.
Like, talk to him talk to him.	Giống như, nói chuyện với anh ấy nói chuyện với anh ấy.
Go to work, come back.	Đi làm, quay lại.
That's the year it all started.	Đó là năm mọi thứ bắt đầu.
This is the full statement.	Đây là tuyên bố đầy đủ.
I will get better and so will you.	Tôi sẽ trở nên tốt hơn và các bạn cũng vậy.
They didn't see me.	Họ đã không nhìn thấy tôi.
But we are safe.	Nhưng chúng tôi an toàn.
Otherwise, the story is untrue.	Nếu không, câu chuyện là sai sự thật.
Take a trip with me.	Đi một chuyến với tôi.
That's the feeling.	Đó là cảm giác.
And why are they making these choices?	Và tại sao họ lại đưa ra những lựa chọn này.
She could barely see him when he was carried out of the room.	Cô hầu như không thể nhìn thấy anh ta khi anh ta được mang ra khỏi phòng.
For each time point, only one instance is shown.	Đối với mỗi thời điểm, chỉ một ví dụ được hiển thị.
Could be a struggle.	Có thể là cuộc đấu tranh.
Your time has made a development that this visit could not have.	Thời gian của bạn đã tạo nên một sự phát triển mà chuyến thăm này không thể có được.
There is a country that is more suitable for you.	Có một quốc gia phù hợp hơn với bạn.
Oh no, no.	Ồ không, không.
All this just to do my job.	Tất cả điều này chỉ để làm công việc của tôi.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
That question is answered by the gun case itself.	Câu hỏi đó được trả lời bởi chính hộp đựng súng.
About everything.	Về mọi thứ.
Still no action from me.	Vẫn không có động thái nào từ tôi.
No one was injured.	Không ai bị thương.
You can't believe your voice.	Bạn không thể tin vào giọng nói của mình.
She won't let things pass.	Cô ấy sẽ không để mọi thứ trôi qua.
No, you are correct.	Không, bạn đúng.
That is a great opportunity.	Đó là một cơ hội tuyệt vời.
At that time, the sun set.	Lúc đó, mặt trời lặn.
And what happens.	Và điều gì xảy ra.
I don't even own them.	Tôi thậm chí không sở hữu chúng.
You know what happens in these things.	Bạn biết điều gì xảy ra trong những điều này.
I hope to have the job for you.	Tôi hy vọng sẽ có công việc cho bạn.
Nothing can be done.	Không có gì có thể được thực hiện.
I led him to the side door.	Tôi dẫn anh ta vào cửa hông.
Instead, government policy should serve the interests of society at large.	Thay vào đó, chính sách của chính phủ nên phục vụ lợi ích của xã hội nói chung.
If yes, that's great and you must share that too!.	Nếu có, điều đó thật tuyệt và bạn cũng phải chia sẻ điều đó !.
You need it open.	Bạn cần nó mở.
I know this is not easy for you either.	Tôi biết điều này cũng không dễ dàng với bạn.
In both cases, the figures show a strong negative relationship.	Trong cả hai trường hợp, các số liệu cho thấy mối quan hệ tiêu cực mạnh mẽ.
Drive the way you would on a two-hour trip.	Lái xe theo cách bạn sẽ làm trong chuyến đi hai giờ.
The situation is very dangerous.	Tình hình rất nguy cấp.
Doing later.	Đang làm sau này.
You have to pick up this man at half court.	Bạn phải đón người đàn ông này ở một nửa tòa án.
However, none of the functions mentioned seem to have any effect.	Tuy nhiên, không có chức năng nào được đề cập dường như có bất kỳ tác dụng nào.
I watched the whole game last night.	Tôi đã xem toàn bộ trận đấu đêm qua.
I'm still sure about that.	Tôi vẫn chắc chắn về điều đó.
Things that seem simple to one child seem impossible to two children.	Những điều tưởng chừng đơn giản với một đứa trẻ dường như không thể với hai đứa trẻ.
If you don't like his answer, try not to get upset.	Nếu bạn không thích câu trả lời của anh ấy, hãy cố gắng đừng bực bội.
It fills everything.	Nó lấp đầy mọi thứ.
He lives on the street, and he knows how to look.	Anh ấy sống trên đường phố, và anh ấy biết cách nhìn.
Love was there.	Tình yêu đã được ở đó.
Too slow.	Quá chậm.
Fear is the mind's process in its struggle to become.	Sợ hãi là quá trình của tâm trí trong cuộc đấu tranh để trở thành.
He thought he also saw blood on the car.	Anh ta nghĩ rằng anh ta cũng nhìn thấy máu trên xe.
It never happened save for that day.	Nó không bao giờ xảy ra tiết kiệm cho ngày hôm đó.
But maybe you don't.	Nhưng có thể bạn không.
First, the data model becomes too complex to present to the user.	Đầu tiên, mô hình dữ liệu trở nên quá phức tạp để trình bày cho người dùng.
However, two things must be kept in mind.	Tuy nhiên, phải ghi nhớ hai điều.
We were planning a second child together.	Chúng tôi đã lên kế hoạch cho đứa con thứ hai cùng nhau.
They won't know, not around.	Họ sẽ không biết, không ở quanh đây.
How beautiful it is.	Nó đẹp làm sao.
However, keep in mind that these are usually more expensive.	Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những thứ này thường đắt hơn.
Some old, some young, some undecided.	Một số già, một số trẻ, một số vẫn chưa quyết định.
He pulled the rope.	Anh kéo dây.
Interior lights stopped working.	Đèn bên trong ngừng hoạt động.
Then he told me to shut up.	Sau đó anh ấy bảo tôi im lặng.
The economy changes.	Nền kinh tế thay đổi.
It most likely has planted trees or their own attention.	Nó rất có thể đã trồng cây hoặc sự chú ý của riêng họ.
He couldn't prove it, but he was sure.	Anh không thể chứng minh điều đó, nhưng anh chắc chắn.
They are very large.	Chúng rất lớn.
A woman wants love.	Một người phụ nữ muốn tình yêu.
If anyone knows better solution please answer it.	Nếu ai biết giải pháp tốt hơn xin vui lòng trả lời nó.
Or the end, depending on your point of view.	Hoặc kết thúc, tùy thuộc vào quan điểm của bạn.
Conduct experiments and analyze results.	Tiến hành các thí nghiệm và phân tích kết quả.
He is a tough man.	Anh ấy là một người đàn ông khó tính.
Bodies moved over them.	Các thi thể đã di chuyển qua chúng.
You just have to like it.	Bạn chỉ cần thích nó.
So are some other people.	Một số người khác cũng vậy.
Doing so will show you where you can find the best results.	Làm như vậy sẽ chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm thấy kết quả tốt nhất.
So we had it on stage to drink.	Vì vậy, chúng tôi đã có nó trên sân khấu để uống.
This is a new idea.	Đây là một ý tưởng mới.
The first is whether consent has actually been given.	Đầu tiên là liệu sự đồng ý đã thực sự được đưa ra hay chưa.
All four of you.	Tất cả bốn bạn.
What is mine.	Cái gì là của tôi.
I have a mission.	Tôi có một nhiệm vụ.
Being with you is wonderful.	Được ở bên bạn thật tuyệt vời.
And that's what we really want to know.	Và đó sẽ là những gì chúng tôi thực sự muốn biết.
Who was like that.	Ai đã như vậy.
I don't think any group would be upset with that comparison.	Tôi không nghĩ nhóm nào sẽ khó chịu với sự so sánh đó.
You are a real person.	Bạn là một con người thực tế.
Or if you're aiming for it.	Hoặc nếu bạn đang hướng tới nó.
If you have the right face, you'll get in.	Nếu bạn có khuôn mặt phù hợp, bạn sẽ vào được.
Earth is our home.	Trái đất là nhà của chúng ta.
So you have to make sure your database is really current.	Vì vậy, bạn phải chắc chắn rằng cơ sở dữ liệu của bạn thực sự hiện tại.
Call on them and defend what's right.	Hãy kêu gọi họ và bảo vệ những điều đúng đắn.
You heard the line.	Bạn đã nghe dòng.
From heart disease.	Khỏi bệnh tim.
The first of them doesn't make much sense.	Cái đầu tiên của chúng không có nhiều ý nghĩa.
Security is great.	An ninh là tuyệt vời.
This is by design.	Đây là do thiết kế.
You can fix it, but find a way to fix it.	Bạn có thể sửa chữa nhưng hãy tìm cách khắc phục.
She was hiding something from him.	Cô đã giấu anh điều gì đó.
He held it out and held it close to the light.	Anh đưa nó ra và để gần ánh sáng.
His offer came too late.	Lời đề nghị của anh ấy đến quá muộn.
I chose the store.	Tôi đã chọn cửa hàng.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
Treat yourself like an enemy.	Đối xử với bản thân như kẻ thù.
And those who believe in reason should take this side.	Và những người tin vào lẽ phải nên đứng về phía này.
He must have heard something in my tone that the others didn't.	Anh ấy chắc hẳn đã nghe thấy điều gì đó trong giọng điệu của tôi mà những người khác thì không.
Such a search is expensive.	Một cuộc tìm kiếm như vậy là tốn kém.
This happened to my brother.	Điều này đã xảy ra với anh trai tôi.
Health is normal.	Sức khỏe vẫn bình thường.
These are just some of the bad streets.	Đây chỉ là một số đường phố tồi tệ.
I don't even have much money in the bank.	Tôi thậm chí không có nhiều tiền trong ngân hàng.
He is a special person in history.	Anh ấy là một người đặc biệt trong lịch sử.
Regardless of who you do it for.	Bất kể bạn làm điều đó cho ai.
They give children more time and ways to learn.	Họ cung cấp cho trẻ em nhiều thời gian và cách học hơn.
Think of others not yourself.	Nghĩ về người khác không phải chính mình.
I fell out of the top 10.	Tôi rơi ra khỏi top 10.
However, that was later.	Tuy nhiên, đó là sau đó.
Avoid contact with eyes or skin.	Tránh tiếp xúc với mắt hoặc da.
If you have questions, please post them below.	Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng đăng chúng dưới đây.
Fall is my best month for clothes.	Mùa thu là tháng đẹp nhất của tôi đối với quần áo.
Then it was built again.	Sau đó, nó được xây dựng trở lại.
This is my body.	Đây là cơ thể của tôi.
Do not let me down.	Đừng làm tôi thất vọng.
However, I'm surprised you have one in the house.	Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên khi bạn có một cái trong nhà.
He's not yet five feet tall.	Anh ấy chưa cao năm feet.
In this respect, progress needs to be made.	Về mặt này, cần phải đạt được những tiến bộ.
They are just asking for reviews.	Họ chỉ đang yêu cầu đánh giá.
And finally she saw something.	Và cuối cùng cô ấy đã nhìn thấy một cái gì đó.
Not at a table filled with different answers or anything.	Không phải ở một bảng chứa đầy các câu trả lời khác nhau hoặc bất cứ điều gì.
I'm just going through it.	Tôi chỉ sắp trải qua nó.
But he was standing too close.	Nhưng anh ấy đã đứng quá gần.
You can guess what happens at this point.	Bạn có thể đoán điều gì xảy ra vào thời điểm này.
But he doesn't share his story with others.	Nhưng anh không chia sẻ câu chuyện của mình với người khác.
And you said you understood.	Và bạn đã nói rằng bạn hiểu.
At least, we succeeded.	Ít nhất, chúng tôi đã thành công.
We have heard this before.	Chúng tôi đã nghe điều này trước đây.
Let's look at the military.	Hãy nhìn vào quân đội.
Control what the right side looks like.	Kiểm soát những gì bên phải trông như thế nào.
I can't think why not.	Tôi không thể nghĩ tại sao không.
They are ready.	Họ đã sẵn sàng.
It's about life.	Đó là về cuộc sống.
We need to meet and talk.	Chúng ta cần gặp nhau và nói chuyện.
I mean people who really know what's going on.	Ý tôi là những người thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
I saw him in action.	Tôi đã thấy anh ta hành động.
I know everyone.	Tôi biết tất cả mọi người.
Treatment should not be based solely on surgical treatment.	Điều trị không nên chỉ dựa vào điều trị phẫu thuật.
It is not easy to understand what happened there.	Không dễ để hiểu những gì đã xảy ra ở đó.
They are completely glued together.	Chúng hoàn toàn bị dính vào nhau.
Since then, the library has moved and renamed many times.	Kể từ đó, thư viện đã chuyển đi và đổi tên nhiều lần.
I'm trying very much.	Tôi đang cố gắng rất nhiều.
But you don't understand.	Nhưng bạn không hiểu.
In fact, he was sure she wanted to.	Trên thực tế, anh chắc chắn rằng cô muốn.
This is where a tight ground cover can be helpful.	Đây là nơi mà một lớp phủ mặt đất chặt chẽ có thể hữu ích.
Following that, the defendant made 7 phone calls.	Tiếp theo đó, bị cáo đã gọi đến 7 cuộc điện thoại.
But maybe.	Nhưng có thể.
People see in them a vision of a larger future.	Mọi người nhìn thấy ở họ một tầm nhìn về một tương lai lớn hơn.
And draw it on yourself.	Và vẽ nó vào chính bạn.
This in itself is bad.	Điều này tự nó là xấu.
I've been stuck on this for quite a while.	Tôi đã bị mắc kẹt về điều này trong một thời gian khá dài.
I have a ball.	Tôi đang có một quả bóng.
It's full of black coffee.	Nó đầy cà phê đen.
Follow this guide for details.	Làm theo hướng dẫn này để biết chi tiết.
It uses light as energy.	Nó sử dụng ánh sáng làm năng lượng.
Do the best possible.	Làm tốt nhất có thể.
But with him.	Nhưng với anh ấy.
We can't last long here.	Chúng ta không thể tồn tại lâu ở đây.
It must be a pleasure to have you around.	Đó hẳn là một niềm vui khi có bạn bên cạnh.
And it's really an extremely important thing to do.	Và nó thực sự là một việc cực kỳ quan trọng cần phải làm.
Continue to get acquainted.	Tiếp tục làm quen.
It has the smell and taste of death in it.	Nó có mùi và vị của cái chết trong đó.
This exercise can help you in two ways.	Bài tập này có thể giúp bạn theo hai cách.
He knows what they're thinking.	Anh ấy biết họ đang nghĩ gì.
If you want my love, you have to stop.	Nếu bạn muốn tình yêu của tôi, bạn phải dừng lại.
However, these techniques do not affect any changes in that activity.	Tuy nhiên, các kỹ thuật này không ảnh hưởng đến bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động đó.
We don't know what your name is yet.	Chúng tôi chưa biết tên của bạn là gì.
Everything else is extra stuff you don't really need.	Mọi thứ khác là những thứ bổ sung mà bạn không thực sự cần.
I only know what's in my heart.	Tôi chỉ biết những gì trong trái tim mình.
But, we will stay here.	Nhưng, chúng tôi sẽ ở lại đây.
We had to work our way through it.	Chúng tôi đã phải làm việc theo cách của chúng tôi để vượt qua nó.
Do you have a computer, he asked.	Bạn có máy tính không, anh ấy hỏi.
You put the bag on his head.	Bạn đội chiếc túi lên đầu anh ấy.
Everyone turned to her and followed her out.	Mọi người đã quay lại với cô ấy và theo cô ấy ra ngoài.
Our children live in a rapidly changing world.	Trẻ em của chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.
This is discussed in more detail in the following section.	Điều này được thảo luận chi tiết hơn trong phần sau.
And those who stay with us are more careful.	Và những người ở lại chúng tôi cẩn thận hơn.
Maybe it's not lost immediately.	Có lẽ nó không bị mất ngay lập tức.
You must have the freedom to try things and fail.	Bạn phải có quyền tự do để thử mọi thứ và thất bại.
And it's no wonder they're so popular.	Và không có gì lạ khi chúng được yêu thích đến vậy.
Maybe my luck is finally running out.	Có lẽ vận may của tôi cuối cùng cũng cạn kiệt.
Also, the levels in the second half seemed somehow easier.	Ngoài ra, các cấp độ trong hiệp hai có vẻ dễ dàng hơn bằng cách nào đó.
Absolutely every little thing.	Hoàn toàn từng điều nhỏ nhặt.
He threw a little.	Anh ấy ném một chút.
Some research on the internet.	Một số nghiên cứu trên internet.
That's a big risk area.	Đó là một khu vực rủi ro lớn.
Everyone ran in.	Mọi người chạy vào.
He will be there.	Anh ấy sẽ ở đó.
Most resistance occurs on a much more personal level.	Hầu hết sự phản kháng xảy ra ở mức độ cá nhân hơn nhiều.
I have had treatment once and with no success.	Tôi đã điều trị một lần và không thành công.
The patient's parents just wanted to improve his appearance.	Cha mẹ của bệnh nhân chỉ muốn cải thiện ngoại hình cho anh ta.
I didn't expect to be included in that description.	Tôi không mong đợi được đưa vào mô tả đó.
I couldn't get my hands on it in time.	Tôi không thể nhúng tay vào nó kịp thời.
It simply doesn't work for me.	Nó chỉ đơn giản là không hoạt động với tôi.
It must be late in the day.	Nó phải được muộn trong ngày.
At the end of the corridor stood a chair for a guard.	Cuối hành lang đứng một chiếc ghế dành cho người bảo vệ.
The pain started again.	Cơn đau lại bắt đầu.
Rather than die.	Đúng hơn là chết.
But then he was never able to get out of that role.	Nhưng rồi anh ấy không bao giờ có thể thoát ra khỏi vai trò đó.
The stories just flowed out of his head.	Những câu chuyện vừa trôi ra khỏi đầu anh.
The job market is very bad right now.	Thị trường việc làm hiện nay rất tệ.
But none of that happened.	Nhưng không có điều đó xảy ra.
I damn you don't.	Tôi chết tiệt bạn không.
It seems to be a waste of time.	Nó dường như là một sự lãng phí thời gian.
And around us.	Và xung quanh chúng ta.
But, really, it wouldn't if it could.	Nhưng, thực sự, nó sẽ không nếu nó có thể.
A map showing where she has been in the past.	Một bản đồ cho thấy nơi cô ấy đã ở trong quá khứ.
And they've been talking about doing this for five years now.	Và họ đã nói về việc làm điều này trong 5 năm nay.
Then I started to get seriously scared.	Sau đó tôi bắt đầu lo sợ nghiêm trọng.
If students get good jobs.	Nếu sinh viên kiếm được việc làm tốt.
It's not good enough.	Nó không đủ tốt.
Again, it was early and both matches were played in frigid weather.	Một lần nữa, còn sớm và cả hai trận đấu đều diễn ra trong thời tiết lạnh giá.
He is moving.	Anh ấy đang di chuyển.
So spread out that you have little choice but to drive.	Trải rộng đến nỗi bạn có rất ít lựa chọn ngoài việc lái xe.
Everyone was upset.	Mọi người đã khó chịu.
We will experience the effects within seconds.	Chúng ta sẽ trải nghiệm các hiệu ứng trong vòng vài giây.
And you are here because.	Và bạn ở đây bởi vì.
We follow the movement from left to right.	Chúng tôi làm theo chuyển động từ trái sang phải.
Defendant left.	Bị cáo bỏ đi.
Traffic is difficult.	Giao thông khó khăn.
I can't put my finger on it.	Tôi không thể đặt ngón tay của tôi vào nó.
If he doesn't, then it has nothing to do with religion.	Nếu anh ta không làm vậy, thì nó không liên quan gì đến tôn giáo.
Still, it was a relief to be seen back to normal.	Tuy nhiên, thật nhẹ nhõm khi được nhìn thấy bình thường trở lại.
This makes us sweat.	Điều này khiến chúng ta đổ mồ hôi.
Now she has decided.	Bây giờ cô đã quyết định.
I can't.	Tôi không thể.
She raised her hand.	Cô ấy giơ tay.
And don't let her out of your sight.	Và đừng để cô ấy ra khỏi tầm mắt của bạn.
Probably because nothing like this had ever happened before.	Có lẽ vì trước đây chưa từng có chuyện như thế này xảy ra.
A day off.	Một ngày nghỉ.
But that's not him.	Nhưng đó không phải là anh ấy.
They fail more often than others.	Họ thất bại thường xuyên hơn những người khác.
What a waste! 	Thật là lãng phí!
she speaks.	cô ấy nói.
This way you make progress.	Bằng cách này, bạn đạt được tiến bộ.
These are recorded in your records.	Những điều này được ghi vào hồ sơ của bạn.
Love your wife.	Yêu vợ của bạn.
Overall a great character.	Nói chung là một nhân vật tuyệt vời.
This is a long story.	Đây là một câu chuyện dài.
The more people mention her, the more people know her name.	Càng nhắc đến cô, càng có nhiều người biết đến tên cô.
Let us use it to get started.	Hãy để chúng tôi sử dụng nó để bắt đầu.
Don't let anyone tell you otherwise.	Đừng để bất cứ ai nói với bạn khác.
I will never.	Tôi sẽ không bao giờ.
She did not know the man but was able to identify him.	Cô không biết người đàn ông nhưng có thể xác định được anh ta.
My friend is a proud, independent person.	Bạn tôi là một người kiêu hãnh, một người độc lập.
Turn off the TV and computer.	Tắt ti vi và máy tính.
A comment on this procedure is in order.	Một bình luận về thủ tục này là theo thứ tự.
He gave them a few examples.	Anh ấy đã đưa ra một vài ví dụ cho họ.
You are looking healthy today.	Bạn đang trông khỏe mạnh hôm nay.
Many people have paid with their lives.	Rất nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
It's seven o'clock.	Đã bảy giờ.
My leg is injured.	Chân tôi bị thương.
Good or bad depends on how you look at it.	Tốt hay xấu tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó.
They have come under increasing pressure from the community.	Họ đã phải chịu áp lực ngày càng tăng của cộng đồng.
These are two important points.	Đây là hai điểm quan trọng.
I will think so when we go.	Tôi sẽ nghĩ như vậy khi chúng ta đi.
You should check it out.	Bạn nên kiểm tra xem nó ra.
Everything is still early.	Mọi thứ còn sớm.
This is the unplanned individual.	Đây là cá nhân không được lên kế hoạch.
We will then discuss it at our next internal review.	Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận về nó ở lần đánh giá nội bộ tiếp theo.
That's a really cheap fix.	Đó là một bản sửa lỗi thực sự rẻ.
Work on experimental design, data collection and analysis.	Làm việc trên thiết kế thử nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu.
I ran because it made me feel like myself again.	Tôi đã chạy bởi vì nó khiến tôi cảm thấy như chính mình một lần nữa.
It's dangerous.	Thật là nguy hiểm.
There may not be many or there may be a lot.	Có thể không có nhiều hoặc có thể có rất nhiều.
He is absolutely perfect.	Anh ấy hoàn toàn hoàn hảo.
Her own.	Riêng cô ấy.
I can talk about that now.	Tôi có thể nói về điều đó bây giờ.
It looks very good.	Nó có vẻ rất tốt.
Great article about talking story.	Bài viết tuyệt vời về câu chuyện nói chuyện.
And she is wonderful.	Và cô ấy thật tuyệt vời.
So from this moment this house is yours.	Vì vậy, từ giờ phút này ngôi nhà này là của bạn.
It's just around the corner.	Nó chỉ ở gần góc.
She wondered how long it had been since the power went out.	Cô tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi mất điện.
He identified the title in the middle of the month.	Anh đã xác định được tiêu đề vào giữa tháng.
He has companionship in the form of a young woman.	Anh ta có bầu bạn trong hình thức của một phụ nữ trẻ.
Love the band.	Yêu ban nhạc.
The blue shirt was chosen because this color stands out the most.	Chiếc áo sơ mi xanh được chọn vì màu này nổi bật nhất.
Then four different experiments were conducted.	Sau đó, bốn thí nghiệm khác nhau đã được tiến hành.
To discuss his stance on the law.	Để thảo luận về lập trường của mình về luật pháp.
Be careful that the order of the selection doesn't matter.	Hãy cẩn thận rằng thứ tự của lựa chọn không quan trọng.
He is, indeed, a role model for the industry.	Anh ấy, thực sự, là một hình mẫu của ngành công nghiệp.
Let me try again.	Hãy để tôi thử lại.
We still haven't got it back.	Chúng tôi vẫn chưa lấy lại được.
I guess he's too honest for a political party to choose.	Tôi đoán anh ta quá trung thực để một chính đảng lựa chọn.
Only one person stood apart.	Chỉ có một người đứng cách nhau.
Theory is important, because it gives us direction.	Lý thuyết rất quan trọng, vì nó cho chúng ta định hướng.
In fact, this happened to quite a few of them.	Thực tế thì điều này đã xảy ra với khá nhiều người trong số họ.
Now there is silence from the house.	Bây giờ có sự im lặng từ ngôi nhà.
Real words, real music.	Lời thật, nhạc thật.
But that night, you took the seat that was mine.	Nhưng đêm đó, bạn ngồi vào chỗ đã là chỗ của tôi.
She taught him to hide what he could do.	Cô đã dạy anh che giấu những gì anh có thể làm.
They will have paper gold and real physical gold.	Họ sẽ có vàng giấy và vàng vật chất thực.
Then we begin.	Sau đó chúng ta bắt đầu.
It's so beautiful it makes me cry.	Nó đẹp đến mức làm tôi khóc.
Now, an adult, closer to her dream than ever.	Giờ đây, một người trưởng thành, gần với ước mơ của cô hơn bao giờ hết.
I was very emotional and once again surprised.	Tôi đã rất xúc động và một lần nữa ngạc nhiên.
It's very funny to watch.	Nó rất buồn cười để xem.
I can't think fast enough.	Tôi không thể nghĩ đủ nhanh.
However, there is a viable option.	Tuy nhiên, có một lựa chọn khả thi.
Three simple words.	Ba từ đơn giản.
He took notes all night.	Anh ấy đã ghi chép suốt đêm.
It never pays to show it.	Nó không bao giờ trả tiền để hiển thị nó.
Click on one of the books, it will download.	Nhấp vào một trong những cuốn sách, nó sẽ tải xuống.
And you should see the plumbing they have.	Và bạn nên xem hệ thống nước mà họ có.
But it cannot be helped.	Nhưng nó không thể được giúp đỡ.
The people who own the cafe are really nice.	Những người sở hữu quán cà phê thật tốt.
Can't tell what color they are.	Không thể nói chúng có màu gì.
Or maybe it just seems so.	Hoặc có thể nó chỉ có vẻ như vậy.
These data represent three independent experiments.	Dữ liệu này đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
We have to do better.	Chúng ta phải làm tốt hơn.
He doesn't fit the model.	Anh ấy không phù hợp với người mẫu.
They are nothing.	Chúng không là gì cả.
All this was done in seconds.	Tất cả điều này đã được thực hiện trong vài giây.
A member of the public has done his part here.	Một thành viên của công chúng đã thực hiện phần của mình ở đây.
Political posts, slowly but surely, have carried this blog through.	Các bài viết về chính trị, chậm rãi nhưng chắc chắn, đã đưa blog này đi qua.
This couple seems to really respect each other.	Cặp đôi này dường như thực sự dành sự tôn trọng cho nhau.
His son, this boy's father, was thin and scared.	Con trai ông, cha của cậu bé này, gầy gò và sợ hãi.
If you found the comment helpful, please give it a positive feedback.	Nếu bạn thấy nhận xét hữu ích, vui lòng đưa ra phản hồi tích cực.
Others have, by a simple process, turned green or black.	Những loại khác, bằng một quy trình đơn giản đã chuyển sang màu xanh lá cây hoặc màu đen.
Let it do it.	Hãy để nó làm điều đó.
Love can sometimes make a person do miracles.	Tình yêu đôi khi có thể khiến một người làm được những điều kỳ diệu.
Everyone has to start somewhere.	Mọi người đều phải bắt đầu từ đâu đó.
They should never speak unless asked a question.	Họ không bao giờ nên nói trừ khi được hỏi một câu hỏi.
He sat across from her.	Anh ngồi đối diện với cô.
There are no children at home.	Không có trẻ em ở nhà.
You are welcome.	Bạn được chào đón.
All ready to push back.	Tất cả đã sẵn sàng để đẩy lùi.
In your case it's the body element with its children.	Trong trường hợp của bạn, đó là phần tử cơ thể với các phần tử con của nó.
Then look around your house, feel.	Sau đó, nhìn xung quanh ngôi nhà của bạn, cảm nhận.
I can't remember anything else.	Tôi không thể nhớ những thứ khác.
Just thinking about her made him smile.	Chỉ nghĩ đến cô ấy thôi cũng khiến anh mỉm cười.
I like debate in general.	Tôi thích tranh luận nói chung.
The two solutions were mixed.	Hai dung dịch đã được trộn lẫn.
But he'll just get angry, even if that's what he wants.	Nhưng anh ấy sẽ chỉ tức giận, ngay cả khi đó là điều anh ấy muốn.
For my whole life.	Đối với toàn bộ cuộc sống của tôi.
I don't want to go in there.	Tôi không muốn vào đó.
An example would be dogs.	Một ví dụ sẽ là những con chó.
And it made him wonder what the hell happened.	Và nó khiến anh tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra.
Maybe that's where we should go next.	Có lẽ đó là nơi chúng ta nên đến tiếp theo.
In general, light can neither gain nor lose energy.	Nhìn chung, ánh sáng không thể tăng cũng không mất năng lượng.
I'm just stupid.	Tôi chỉ là ngu ngốc.
That is a good thing.	Đó là một điều tốt đẹp.
I do not claim anything for the images.	Tôi không yêu cầu gì đối với những hình ảnh.
Night has come.	Đêm đã đến.
She is trying to save lives.	Cô ấy đang cố gắng cứu sống.
The options are pretty open.	Các tùy chọn khá mở.
They do not.	Họ không.
It's normal to feel sad when they're not with you.	Cảm thấy buồn khi họ không ở bên bạn là điều bình thường.
And of.	Và của.
Pass it over.	Chuyển nó qua.
These items are quite rare.	Những mặt hàng này khá hiếm.
But how quickly can they do it?	Nhưng làm thế nào nhanh chóng họ có thể làm điều đó?
He tried to force her out again.	Anh lại cố bắt cô đi chơi.
But that's not why.	Nhưng đó không phải là lý do tại sao.
He sat back in his chair.	Anh ngồi trở lại ghế của mình.
Her mother is great about everything.	Mẹ cô ấy rất tuyệt về mọi thứ.
You get fired for not doing this.	Bạn bị sa thải vì không làm điều này.
Nice to look at though.	Đẹp để nhìn mặc dù.
Maybe they made up the story on the spot.	Có lẽ họ đã bịa ra câu chuyện ngay tại chỗ.
He simply didn't understand what it was about.	Anh ấy chỉ đơn giản là không hiểu nó nói về cái gì.
Created.	Được hình thành.
The internal pages are good and complete.	Các trang nội bộ tốt và đầy đủ.
We're going to break a glass from the bathroom and use it.	Chúng ta sẽ đập vỡ một chiếc kính từ phòng tắm và sử dụng nó.
But it was a war.	Nhưng đó là một cuộc chiến.
You are someone sitting here, walking around, eating things.	Bạn là ai đó đang ngồi đây, đi xung quanh, ăn những thứ.
My father became afraid.	Cha tôi trở nên sợ hãi.
All they need to know is that he survived.	Tất cả những gì họ cần biết là anh ta đã sống sót.
No independent permissions are required.	Không có quyền độc lập được yêu cầu.
She neither needed nor wanted.	Cô không cần, cũng không muốn.
We have put our clothes away and that huge bag will be returned.	Chúng tôi đã cất quần áo đi và cái túi khổng lồ đó sẽ được trả lại.
Breathing seems to become more difficult.	Việc thở dường như trở nên khó khăn hơn.
I'm glad my back is literally against the wall.	Tôi rất vui vì lưng mình tựa vào tường theo đúng nghĩa đen.
I'm sure you weren't even thinking straight.	Tôi chắc rằng bạn thậm chí đã không suy nghĩ thẳng thắn.
We wouldn't be able to do this without you.	Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có bạn.
Too close, as is obvious.	Quá gần, như một điều hiển nhiên.
I can go either way on this path.	Tôi có thể đi một trong hai cách trên con đường này.
We have to try that too.	Chúng ta cũng phải thử điều đó.
These are finally over.	Những điều này cuối cùng đã kết thúc.
Everything is connected.	Tất cả mọi thứ đã được kết nối.
Therefore, other potential factors must be considered for interpretation.	Do đó, các yếu tố tiềm ẩn khác phải được xem xét để giải thích.
Remember to put your name on the form.	Hãy nhớ ghi tên của bạn vào biểu mẫu.
But, not before remaining with the best treatment of the day.	Nhưng, không phải trước khi còn lại với điều trị tốt nhất trong ngày.
This number is less than the target set previously.	Con số này ít hơn so với mục tiêu đặt ra trước đó.
She was one of those.	Cô ấy đã là một trong những.
He just holds himself back so much.	Anh ấy chỉ giữ mình lại rất nhiều.
Or it could stop for tonight.	Hoặc nó có thể dừng lại trong đêm nay.
Obviously a rarely used tool.	Rõ ràng là một công cụ hiếm khi được sử dụng.
That pressure rose again, in my chest and lower and lower.	Áp lực đó lại tăng lên, trong lồng ngực của tôi và ngày càng thấp hơn.
I have a very important assignment.	Tôi đang có một nhiệm vụ rất quan trọng.
I have my energy back.	Tôi có lại năng lượng của mình.
And he did, he did a great job.	Và anh ấy đã làm, anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời.
I just don't know how to use it.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để sử dụng nó.
This is the first night he hasn't.	Đây là đêm đầu tiên anh không có.
That man is not your father.	Người đàn ông đó không phải là cha của bạn.
We need a signal.	Chúng tôi cần một tín hiệu.
This again increases the resistance of the flow.	Điều này một lần nữa làm tăng sức cản của dòng chảy.
I can't believe you're here.	Tôi không thể tin rằng bạn đang ở đây.
You decide to head into it.	Bạn quyết định đâm đầu vào đó.
So it was something bad, really bad.	Vì vậy, nó là một cái gì đó tồi tệ, thực sự tồi tệ.
I can't think about this.	Tôi không thể nghĩ về điều này.
I know they are part of something much bigger than myself.	Tôi biết họ là một phần của một cái gì đó lớn hơn nhiều so với bản thân tôi.
There are other ways to go down there.	Có nhiều cách khác để đi xuống đó.
It made for a long day.	Nó đã làm cho một ngày dài.
Thanks for your understanding.	Cảm ơn vì sự hiểu biết của bạn.
This work is really beautiful!.	Tác phẩm này thực sự đẹp !.
If they don't love me, they won't care.	Nếu họ không yêu tôi, họ sẽ không quan tâm.
Close your eyes if necessary.	Nhắm mắt nếu cần thiết.
There is an expression on your face.	Có một biểu cảm trên khuôn mặt của bạn.
It might have to go,' he said.	Nó có thể phải đi, 'ông nói.
That is the only reasonable comparison.	Đó là sự so sánh hợp lý duy nhất.
She looked at me confused.	Cô ấy nhìn tôi bối rối.
Another man will give you a healthy baby.	Một người đàn ông khác sẽ sinh cho bạn một đứa con khỏe mạnh.
However, it doesn't work well for every language.	Tuy nhiên, nó không hoạt động tốt cho mọi ngôn ngữ.
What a pair they would make.	Thật là một cặp mà họ sẽ làm.
And here we are.	Và chúng tôi đã ngồi ở đây.
It's great to do business with a real expert like you.	Thật tuyệt vời khi kinh doanh với một chuyên gia thực sự chẳng hạn như bạn.
During the day.	Trong ngày.
In this case, it really worked for her.	Trong trường hợp này, nó thực sự có hiệu quả với cô ấy.
He believes he can change everything and become a part of history.	Anh tin rằng mình có thể thay đổi mọi thứ và trở thành một phần của lịch sử.
This never ends.	Điều này không bao giờ kết thúc.
Like a stop sign.	Giống như một dấu hiệu dừng lại.
I know he is my father.	Tôi biết ông ấy là bố tôi.
Followed by a miss, a miss, a miss and another miss.	Tiếp theo là một lần bỏ lỡ, một lần bỏ lỡ, một lần bỏ lỡ và một lần bỏ lỡ khác.
I've improved but I'm still worried.	Tôi đã cải thiện nhưng tôi vẫn lo lắng.
They can't even be in the same room without fighting.	Họ thậm chí không thể ở cùng phòng với nhau mà không đánh nhau.
There is indeed a problem.	Đúng là có vấn đề.
Someone might just notice and report it.	Ai đó có thể chỉ nhận thấy và báo cáo nó.
Her heart beat faster.	Tim cô đập nhanh hơn.
I hate driving with her.	Tôi ghét lái xe với cô ấy.
It is completely free to use.	Nó hoàn toàn miễn phí để sử dụng.
He stood up for me.	Anh ấy đã đứng lên vì tôi.
It took me a while to understand.	Phải mất một lúc để tôi hiểu.
Enter for a chance to win!.	Hãy tham gia để có cơ hội giành chiến thắng !.
Unfortunately, this is still a common problem and we are working on it.	Thật không may, đây vẫn là một vấn đề phổ biến và chúng tôi đang giải quyết nó.
Some are probably better, and some are worse.	Một số có lẽ tốt hơn, và một số tệ hơn.
You can only drive yourself crazy by trying.	Bạn chỉ có thể khiến bản thân phát điên khi cố gắng.
As for the second question, I can't do this.	Đối với câu hỏi thứ hai, tôi không thể làm điều này.
So experience is the way.	Vì vậy, kinh nghiệm là con đường.
The rest of the arguments work as before.	Phần còn lại của đối số hoạt động như trước.
This is not the time for joint operations.	Đây không phải là lúc để điều hành chung.
For me, it's a high emotion.	Đối với tôi, đó là một cảm xúc cao.
However, this is not possible without control.	Tuy nhiên, điều này là không thể nếu không có sự kiểm soát.
It's easy to spot something you know is coming.	Thật dễ dàng để nhận ra một cái gì đó bạn biết là sẽ đến.
This is a perfect freedom.	Đây là một sự tự do hoàn hảo.
Data was the only one who didn't appear confused.	Dữ liệu là người duy nhất không tỏ ra bối rối.
If you know more, please let me know.	Nếu bạn biết thêm, xin vui lòng cho tôi biết.
I never thought this could become my reality.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể trở thành hiện thực của tôi.
The kids respect him.	Những đứa trẻ tôn trọng anh ấy.
It turned and ran for its weapon.	Nó quay lại và chạy lấy vũ khí của mình.
I can't do it that way.	Tôi không thể làm theo cách đó.
I volunteered to go with him.	Tôi đã tự ý đi với anh ấy.
The causes are many.	Nguyên nhân có rất nhiều.
Caused us a lot of trouble.	Gây cho chúng tôi rất nhiều rắc rối.
It's a sweet job.	Đó là một công việc ngọt ngào.
I have to get in the water.	Tôi phải xuống nước.
And maybe it was.	Và có lẽ nó đã được.
This will only make the fire bigger.	Điều này sẽ chỉ làm cho đám cháy lớn hơn.
To make your service more efficient in the world.	Để làm cho dịch vụ của bạn hiệu quả hơn trên thế giới.
Sometimes things happened to him.	Đôi khi những điều đã xảy ra với anh ta.
All your friends are mean.	Mọi người bạn đều xấu tính.
All the worst names you can think of.	Tất cả những cái tên tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ ra.
Don't worry, though.	Đừng lo lắng, mặc dù.
He's far from good, even then.	Anh ấy còn lâu mới tốt, ngay cả khi đó.
Or maybe daily.	Hoặc có thể hàng ngày.
It's an update to an old tool that people might remember.	Đó là bản cập nhật cho một công cụ cũ mà mọi người có thể nhớ.
I am very confused on one point.	Tôi rất bối rối về một điểm.
The difference between a good death and a terrible death.	Sự khác biệt giữa một cái chết tốt và một cái chết khủng khiếp.
The same goes for other relevant entities.	Các đơn vị khác có liên quan cũng vậy.
It's not a small service.	Đó không phải là một dịch vụ nhỏ.
This is the main problem.	Đây là vấn đề chính.
As an answer.	Như một câu trả lời.
We stayed at the house of one of our new friends.	Chúng tôi ở nhà của một trong những người bạn mới của chúng tôi.
Not to mention being a mother of three.	Chưa kể đã là bà mẹ ba con.
Offer the right price.	Cung cấp giá đúng.
That can happen on both sides.	Điều đó có thể xảy ra ở cả hai phía.
They do so by accident and for no reason.	Họ đến như vậy một cách tình cờ và không vì lý do gì.
There is only one explanation.	Chỉ có một lời giải thích.
Before she gave birth.	Trước khi cô ấy sinh con.
Over the years, he had learned to listen to that voice.	Trong nhiều năm, anh đã học cách lắng nghe giọng nói đó.
So this is quite a bit different.	Vì vậy, điều này khá khác một chút.
The scene will continue to its end.	Hiện trường sẽ tiếp tục đến hồi kết của nó.
He never got a chance.	Anh ấy không bao giờ có cơ hội.
However, we must note one difference.	Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý một điểm khác biệt.
What she found was the exact opposite.	Những gì cô ấy tìm thấy hoàn toàn ngược lại.
He did it pretty well.	Anh ấy đã làm điều đó khá tốt.
He simply didn't want the woman.	Đơn giản là anh không muốn người phụ nữ.
I want to know.	Tôi muốn biết.
It's not happening at the moment.	Nó không xảy ra vào lúc này.
He won vs.	Anh ấy đã thắng vs.
They are free to close this door at any time.	Họ có thể tự do muốn đóng cánh cửa này bất cứ lúc nào.
He was drawn to her.	Anh đã bị cô lôi kéo.
This is not a desired behavior.	Đây không phải là một hành vi mong muốn.
It will carry the body quite a distance.	Nó sẽ mang cơ thể một khoảng cách khá xa.
There is little or no doubt about that fact.	Có rất ít hoặc không có nghi ngờ về thực tế đó.
Sit back in the chair.	Ngồi lại ghế.
We changed our shoes.	Chúng tôi đã thay đổi giày của chúng tôi.
I'm running out of things to write.	Tôi sắp hết thứ để viết.
I don't know why he wants to see me.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại muốn gặp tôi.
For company.	Cho công ty.
She wanted it to go on for hours.	Cô muốn nó tiếp tục trong nhiều giờ.
I did them.	Tôi đã làm chúng.
I'm not entirely sure if that's a good thing or not.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu đó có phải là một điều tốt hay không.
After a while, you barely even notice them.	Sau một thời gian, bạn thậm chí hầu như không nhận thấy chúng.
No, let me.	Không, để tôi.
There's something we don't understand.	Có điều gì đó chúng tôi không hiểu.
But that's not why they rejected me.	Nhưng đó không phải là lý do tại sao họ từ chối tôi.
The pain and effort almost overcame her.	Nỗi đau và nỗ lực gần như đã làm cô ấy vượt qua.
This is really really great.	Điều này thực sự thực sự tuyệt vời.
They are so beautiful and have such a presence.	Họ rất đẹp và có sự hiện diện như vậy.
I'm not sure for how long.	Tôi không chắc trong bao lâu.
This is difficult for me.	Điều này thật khó đối với tôi.
She couldn't believe many other things.	Cô không thể tin vào nhiều thứ khác.
He entered each moment fully present as his thoughts dissipated.	Anh bước vào từng khoảnh khắc hiện diện đầy đủ khi suy nghĩ của anh tan biến.
My relationship with the president.	Mối quan hệ của tôi với tổng thống.
I just accepted it and got on with my day.	Tôi chỉ chấp nhận nó và tiếp tục ngày của mình.
You are my reality checker.	Bạn là người kiểm tra thực tế cho tôi.
But you still decide what we should do now.	Nhưng bạn vẫn quyết định xem chúng ta nên làm gì bây giờ.
In the end, it was too much.	Cuối cùng, nó là quá nhiều.
These things, we say, are possible.	Những điều này, chúng tôi nói, là có thể.
She laughs a lot.	Cô ấy cười rất nhiều.
At first, this seemed like an accident.	Lúc đầu, đây có vẻ như là một tai nạn.
You are mine and only mine.	Bạn là của tôi và chỉ của tôi.
One can only eat living things.	Người ta chỉ có thể ăn những sinh vật sống.
It was a difficult week.	Đó là một tuần khó khăn.
Whether any of that was true, she did not know.	Liệu điều nào trong số đó là sự thật, cô không biết.
They put him down.	Họ đã đặt anh ta xuống.
The storm killed five people in the country.	Cơn bão đã giết chết 5 người ở nước này.
I act quickly as I said.	Tôi hành động nhanh chóng như đã nói.
She understood our needs and showed us the right homes.	Cô ấy hiểu nhu cầu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi những ngôi nhà phù hợp.
It's just some people sitting there.	Nó chỉ là một số người ngồi ở đó.
Now they were on her side.	Bây giờ họ đã đứng về phía cô ấy.
This time, no success.	Lần này, không thành công.
Never been in the market.	Không bao giờ có được trong thị trường.
That's a connection right there.	Đó là một kết nối ngay tại đó.
Let me be with her just this once.	Hãy để tôi ở bên cô ấy chỉ một lần này.
We can't even read our own records.	Chúng tôi thậm chí không thể đọc hồ sơ của chính mình.
My mother was responsible for that.	Mẹ tôi đã chịu trách nhiệm về việc đó.
Not necessarily better in this case, but more fun.	Không nhất thiết tốt hơn trong trường hợp này, nhưng vui hơn.
I look at the next game.	Tôi nhìn vào trò chơi tiếp theo.
I love talking to the fans.	Tôi thích nói chuyện với người hâm mộ.
It's true.	Đó là sự thật.
Not so with you.	Không phải như vậy với bạn.
This takes too long.	Việc này mất quá nhiều thời gian.
Now he's scared again.	Giờ anh lại thấy sợ.
They can get it back, for the same reason.	Họ có thể lấy lại nó, vì lý do tương tự.
He can still do something.	Anh ấy vẫn có thể làm điều gì đó.
No other complications were found.	Không có biến chứng nào khác được tìm thấy.
His children are grown and have families of their own.	Các con của ông đã lớn và có gia đình riêng.
My people need me.	Người của tôi cần tôi.
It can even be higher than that.	Nó thậm chí có thể cao hơn thế.
I can understand what he means about windows.	Tôi có thể hiểu ý của anh ấy về cửa sổ.
It's something a little different this time.	Đó là một cái gì đó một chút khác nhau lần này.
Still quite interesting.	Vẫn là một điều khá thú vị.
We cannot live here without support.	Chúng tôi không thể sống ở đây mà không có sự hỗ trợ.
He didn't have many dreams from the past to hold onto.	Anh không có nhiều ước mơ trong quá khứ để níu kéo.
We will take small steps.	Chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhỏ.
I added leaves to the code and a new rule.	Tôi đã thêm lá vào mã và một quy tắc mới.
Flowers in the eyes.	Hoa cả mắt.
I hope you enjoy the next stories.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích những câu chuyện tiếp theo.
Patients will be treated in the trial for about a year.	Các bệnh nhân sẽ được điều trị trong cuộc thử nghiệm trong khoảng một năm.
There's a good fifteen feet gap between them.	Có một khoảng cách tốt mười lăm feet giữa chúng.
Their initial terms were six years.	Các điều khoản ban đầu của họ là sáu năm.
But know that it is not a function of doubt or confidence.	Nhưng biết rằng đó không phải là một chức năng của sự nghi ngờ hay tự tin.
He believed it.	Anh ấy đã tin điều đó.
Don't stop for anything or anyone.	Đừng dừng lại vì bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai.
The remaining problem is the cold air again.	Vấn đề còn lại là không khí lạnh trở lại.
The man could not accept it.	Người đàn ông không thể chấp nhận nó.
Cry if you need to.	Hãy khóc nếu bạn cần.
Well, he saved my life.	Chà, anh ấy đã cứu mạng tôi.
There really isn't much to say.	Thực sự không có gì nhiều để nói.
It doesn't have to be.	Nó không nhất thiết phải như vậy.
It's not something we can share.	Đó không phải là thứ mà chúng ta có thể chia sẻ.
The economy is probably in worse shape than it was then.	Nền kinh tế có lẽ đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với thời điểm đó.
At least that's the plan.	Ít nhất đó là kế hoạch.
Don't say it, but who knows.	Không nói ra nhưng ai mà biết được.
People love her because she accepts them without judgment.	Mọi người yêu mến cô ấy vì cô ấy chấp nhận họ mà không phán xét.
Definitely thinking about that.	Chắc chắn là có ý nghĩ về điều đó.
Still, it's an interesting kind.	Tuy nhiên, đó là một loại thú vị.
But it's of no use.	Nhưng nó không có ích gì.
I will never sit in it again.	Tôi sẽ không bao giờ ngồi trong đó nữa.
These birds, having seen them, had names.	Những con chim này, đã nhìn thấy chúng, đã có tên.
But a free morning.	Nhưng một buổi sáng rảnh rỗi.
He said it was not valid.	Anh ấy nói nó không hợp lệ.
You experience a lot of different things.	Bạn trải nghiệm rất nhiều điều khác nhau.
That's what you would do in a similar situation with a similar weapon.	Đó là những gì bạn sẽ làm trong tình huống tương tự với một vũ khí tương tự.
In a way, that's her job.	Theo một cách nào đó, đó là công việc của cô ấy.
True to the amount.	Đúng với số tiền.
This is where therapy is available.	Đây là nơi có sẵn liệu pháp.
There are many reasons for their decision.	Có nhiều lý do cho quyết định của họ.
That will get his attention and the news will get around.	Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của anh ấy và tin tức sẽ được đưa ra xung quanh.
We can deal with that.	Chúng tôi có thể đối phó với điều đó.
We will be there as soon as we can.	Chúng tôi sẽ có mặt ngay khi có thể.
He is not one of them.	Anh ấy không phải là một trong số họ.
The officers also noticed that both were very tense.	Các sĩ quan cũng nhận thấy rằng cả hai đều rất căng thẳng.
Not so with this one.	Không phải như vậy với cái này.
But just try it out.	Nhưng chỉ dùng thử.
He comes to himself.	Anh ấy đến với chính mình.
Mom usually stands on her own two feet most of the day.	Mẹ thường đứng trên đôi chân của mình hầu hết thời gian trong ngày.
But there's really no time to waste.	Nhưng không thực sự có thời gian để lãng phí.
Others seem to be doing very well.	Những người khác dường như đang làm rất tốt.
This is how it should be.	Đây là cách nó phải được.
He's just trying to live and figure it out.	Anh ấy chỉ đang cố gắng sống và tìm ra nó.
Whatever they think.	Họ nghĩ gì cũng được.
By any means, the car is not new.	Theo bất kỳ điều gì, chiếc xe không phải là mới.
I wrote it down somewhere around here.	Tôi đã viết nó ra đâu đó quanh đây.
And other things.	Và các thứ khác.
The best place to start is at the beginning.	Nơi tốt nhất để bắt đầu là ngay từ đầu.
I don't even miss work.	Tôi thậm chí không bỏ lỡ làm việc.
We will then discuss why this is so.	Sau đó chúng ta sẽ thảo luận tại sao lại như vậy.
The familiar joy in her voice was back.	Niềm vui quen thuộc trong giọng nói của cô đã trở lại.
Thus the city now.	Như vậy thành phố bây giờ.
He wants a fire.	Anh ta muốn một ngọn lửa.
I have had no success doing that.	Tôi đã không thành công khi làm điều đó.
The food here is also delicious.	Ở đây ăn uống cũng ngon nữa.
However, this method has two problems.	Tuy nhiên, phương pháp này có hai vấn đề.
Both sides need it.	Cả hai bên đều cần nó.
I can't wait to try it.	Tôi nóng lòng muốn thử nó.
This will work.	Điều này sẽ hoạt động.
One throw can knock out one of them.	Một cú ném có thể hạ gục một trong số họ.
We use it every day.	Chúng tôi sử dụng nó mỗi ngày.
I will report tonight.	Tôi sẽ báo cáo trong tối nay.
After the first set, she played even better.	Sau set đầu tiên, cô ấy còn chơi tốt hơn nữa.
It makes it really big.	Nó làm cho nó thực sự lớn.
I don't turn back.	Tôi không quay đầu lại.
It's clear he doesn't understand how much trouble he's really in.	Rõ ràng là anh ấy không hiểu mình thực sự đang gặp rắc rối như thế nào.
Don't tell me they did it for food.	Đừng nói với tôi rằng họ đã làm điều đó để kiếm thức ăn.
He also didn't particularly like the songs they wrote for themselves.	Anh cũng không đặc biệt thích những bài hát mà họ đã viết cho chính mình.
Don't drive a lot if you don't have to.	Đừng lái xe nhiều nếu bạn không cần thiết.
I didn't mean to say that.	Tôi không cố ý nói điều đó.
The music is very loud.	Âm nhạc rất lớn.
However, you get what you pay for.	Tuy nhiên, bạn nhận được những gì bạn phải trả cho.
Whoever came before him never came again.	Bất kỳ ai đã đến trước anh ta không bao giờ đến một lần nữa.
And that's why you need to give advance notice.	Và đó là lý do tại sao bạn cần phải thông báo trước.
I've given a lot of men a stand, so to speak.	Tôi đã cho rất nhiều người đàn ông đứng lên, có thể nói như vậy.
So is the color.	Màu sắc cũng vậy.
I think the previous logs were part of something that died.	Tôi nghĩ rằng các bản ghi trước đây là một phần của cái gì đó đã chết.
The room was lovely and very clean, perfect for our purposes.	Căn phòng rất đáng yêu và rất sạch sẽ, hoàn hảo cho mục đích của chúng tôi.
His mouth moved.	Miệng anh mấp máy.
I recommend having a side business rather than a second job.	Tôi khuyên bạn nên có một công việc kinh doanh phụ hơn là một công việc thứ hai.
I have memories that no one can take away from me.	Tôi có những kỷ niệm mà không ai có thể lấy đi khỏi tôi.
Let's do so.	Hãy làm như vậy.
Instead, he didn't do any of that.	Thay vào đó, anh ta không làm bất kỳ điều gì trong số đó.
The bar has been raised.	Thanh đã được nâng lên.
The mail does not ask or even ask for a response.	Thư không yêu cầu hoặc thậm chí yêu cầu một phản hồi.
They look scared.	Họ trông sợ hãi.
But that doesn't make any sense because you can't just write one character.	Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì vì bạn không thể chỉ viết một ký tự.
You called every day.	Bạn đã gọi mỗi ngày.
Both individuals run.	Cả hai cá nhân đều chạy.
It's a great deal for both sides.	Đó là một thỏa thuận tuyệt vời cho cả hai bên.
See and.	Xem và.
No, your trip is more likely to damage an animal.	Không, chuyến đi của bạn có nhiều khả năng làm hỏng một con vật hơn.
What her mother thought of it made no difference to them.	Những gì mẹ cô ấy nghĩ về nó không có gì khác biệt với họ.
I just want to see how it works.	Tôi chỉ muốn xem nó hoạt động như thế nào.
I completely agree with what he said.	Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh ấy nói.
The opposite is often not true.	Điều ngược lại thường không đúng.
It is not.	Nó không phải là.
Get her to consider possible means of escape.	Khiến cô ấy cân nhắc các phương tiện chạy trốn có thể xảy ra.
She needed something bigger, something more dangerous.	Cô cần một cái gì đó lớn hơn, một cái gì đó nguy hiểm hơn.
Anyway we still hope and keep going.	Dù sao chúng tôi vẫn hy vọng và vẫn tiếp tục.
Such tests must be performed before calling this procedure.	Các thử nghiệm như vậy phải được thực hiện trước khi gọi quy trình này.
I didn't think about it too late.	Tôi đã không nghĩ về điều đó quá muộn.
We just follow what is said.	Chúng tôi chỉ làm theo những gì được nói.
Then he continued walking past.	Sau đó anh ta tiếp tục đi ngang qua.
Our results are consistent with these studies.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những nghiên cứu này.
It still does.	Nó vẫn làm.
He needs to be fed.	Anh ấy cần phải cho ăn.
The doctor said everything was better.	Bác sĩ cho biết mọi thứ đã tốt hơn.
We live in a house on the village road.	Chúng tôi sống trong một căn nhà trên đường làng.
Try to be honest.	Cố gắng trung thực.
Aware of her attraction to me, aware of her own sexual power.	Nhận thức được sự hấp dẫn của cô ấy đối với tôi, nhận thức được sức mạnh tình dục của chính cô ấy.
And we are really pleased with the results.	Và chúng tôi thực sự hài lòng với kết quả.
And you didn't find it.	Và bạn đã không tìm thấy nó.
But in the end, they explain what they need from her.	Nhưng cuối cùng, họ giải thích những gì họ cần ở cô ấy.
Or we can go around outside.	Hoặc chúng ta có thể đi vòng ra bên ngoài.
Indeed, they have.	Thật vậy, họ có.
There is a line that men like us must cross.	Có một ranh giới mà những người đàn ông như chúng tôi phải vượt qua.
I don't understand how my mother can do it.	Tôi không hiểu làm thế nào mà mẹ tôi có thể làm được.
Know the things you can't know.	Biết những điều bạn không thể biết.
Don't know what we will do after that.	Không biết chúng ta sẽ làm gì sau đó.
Many stories are yet to be told.	Nhiều câu chuyện vẫn chưa được kể.
A terrible death.	Một cái chết khủng khiếp.
School is an important starting point.	Trường học là điểm khởi đầu quan trọng.
Except she didn't feel certain.	Ngoại trừ việc cô ấy không cảm thấy chắc chắn.
You have to set up the systems, then perfect them.	Bạn phải thiết lập hệ thống, sau đó hoàn thiện chúng.
Every player can show his full potential in his spare time.	Mọi cầu thủ đều có thể thể hiện hết khả năng của mình khi rảnh rỗi.
And really, it's not that hard.	Và thực sự, nó không quá khó.
It makes students with no good knowledge.	Nó làm cho học sinh không có kiến ​​thức tốt.
Obviously there's more to the plan.	Rõ ràng là có nhiều thứ hơn trong kế hoạch.
Then we found out the credit cards he used weren't his.	Sau đó, chúng tôi phát hiện ra những thẻ tín dụng anh ấy sử dụng không phải của mình.
They had much more.	Họ đã có nhiều hơn nữa.
This is completely new to me.	Điều này hoàn toàn mới đối với tôi.
Basic but delicious breakfast.	Bữa sáng cơ bản nhưng ngon.
Then came another, further away.	Sau đó đến khác, xa hơn.
This is our main result in that paper.	Đây là kết quả chính của chúng tôi trong bài báo đó.
We really miss this kind of series now a day.	Chúng tôi thực sự nhớ loại loạt phim này bây giờ một ngày.
One of the best tools out there.	Một trong những công cụ tốt nhất hiện có.
In this case, you want to catch the error.	Trong trường hợp này, bạn muốn bắt lỗi.
He closed.	Anh ta đã đóng cửa.
We are not talking about real things.	Chúng tôi không nói về những điều thực tế.
Everyone has gone out and back.	Mọi người đã ra ngoài và về.
Here is a follow-up question.	Đây là một câu hỏi theo sau đó.
He took a deep breath, and took the third step.	Anh hít một hơi thật sâu, và bước thứ ba.
Furthermore, she is underage.	Hơn nữa, cô ấy chưa đủ tuổi.
Change is the law of life.	Thay đổi là quy luật của cuộc sống.
Even when taken out of context, those facts are valid.	Ngay cả khi được đưa ra khỏi ngữ cảnh, những sự thật đó vẫn có giá trị.
He got out of his truck.	Anh ấy ra khỏi xe tải của mình.
He was hit by a bullet.	Anh ấy đã trúng đạn.
All the dirty things he's heard.	Tất cả những điều bẩn thỉu mà anh ấy đã nghe thấy.
But that doesn't work now.	Nhưng điều đó không hoạt động bây giờ.
You can only spin one minute per day.	Bạn chỉ có thể quay một phút mỗi ngày.
Here you have rich fields.	Ở đây bạn có các lĩnh vực phong phú.
That's a bit of a question.	Đó là một chút thắc mắc.
But what's really amazing is the power.	Nhưng điều thực sự đáng kinh ngạc là sức mạnh.
Hours passed, but the order never arrived.	Nhiều giờ trôi qua, nhưng đơn đặt hàng không bao giờ đến.
I have seen you.	Tôi đã nhìn thấy bạn.
It surprised us.	Nó làm chúng tôi ngạc nhiên.
Nothing much happens outside of it.	Không có gì nhiều xảy ra bên ngoài nó.
We hardly talk.	Chúng tôi hầu như không nói chuyện.
Give up the fight.	Từ bỏ cuộc chiến.
In fact, when a match takes place.	Trong thực tế, khi một trận đấu diễn ra.
So that must be the problem.	Do đó, như vậy phải là vấn đề.
I feel very backward.	Tôi cảm thấy rất lạc hậu.
Here is the story of the ship.	Trên đây là câu chuyện con tàu.
I'm sorry about that.	Tôi xin lỗi về điều đó.
I am at peace.	Tôi đang bình an.
Go directly to the service you want to learn about.	Đến trực tiếp dịch vụ mà bạn muốn tìm hiểu.
You have no legs.	Bạn không có chân.
But it's not his.	Nhưng nó không phải của anh ấy.
My kids hate this.	Những đứa trẻ của tôi ghét điều này.
I leave them here.	Tôi để chúng ở đây.
It seems easier that way.	Nó có vẻ dễ dàng hơn theo cách đó.
She will lose herself.	Cô ấy sẽ đánh mất chính mình.
She is seeing the stars.	Cô ấy đang nhìn thấy những vì sao.
And you think they would know better.	Và bạn nghĩ rằng họ sẽ biết tốt hơn.
She was inside.	Cô ấy đã ở trong.
So we sit.	Vì vậy, chúng tôi ngồi.
No one can take that away from him.	Không ai có thể lấy điều đó ra khỏi anh ta.
But the eggs will be good.	Nhưng trứng gà sẽ tốt.
Just delete a single line.	Chỉ cần xóa một dòng duy nhất.
Okay, this is a lot better.	Được rồi, điều này tốt hơn rất nhiều.
The rest of the company is the audience.	Phần còn lại của công ty là khán giả.
Several images then come to mind.	Một số hình ảnh sau đó xuất hiện trong tâm trí.
She turned up the volume.	Cô ấy tăng âm lượng.
Therefore, the results presented here are limited to total pageviews only.	Do đó, kết quả được trình bày ở đây chỉ giới hạn ở tổng số lượt xem trang.
The following results.	Kết quả như sau.
I cut him a look.	Tôi cắt cho anh ta một cái nhìn.
We are taught not to care.	Chúng tôi được dạy không quan tâm.
Or rather, behind her back.	Hay nói đúng hơn là sau lưng cô ấy.
That is difficult for the child.	Điều đó thật khó đối với đứa trẻ.
I'm not saying they're not good.	Tôi không nói rằng chúng không tốt.
People need to ask the right questions when something happens.	Mọi người cần đặt những câu hỏi đúng khi có điều gì đó xảy ra.
Keep it standard if you can.	Giữ nó tiêu chuẩn nếu bạn có thể.
We research the options.	Chúng tôi nghiên cứu các tùy chọn.
I like you.	Tôi thích bạn.
What's with the dream job.	Có gì với công việc mơ ước.
Stick to the real issue, the real thing.	Bám sát vào vấn đề thực tế, sự việc có thật.
The decision is really difficult.	Quyết định thực sự khó khăn.
Many times we do it just because we can.	Nhiều khi chúng ta làm điều đó chỉ vì chúng ta có thể.
To everyone here, you are the rich.	Đối với tất cả mọi người ở đây, bạn là người giàu có.
My whole body says thank you.	Toàn thân tôi nói lời cảm ơn.
As long as.	Miễn là.
And it looks like they might soon find their way.	Và có vẻ như họ có thể sẽ sớm tìm được cách của họ.
And usually production.	Và thường là sản xuất.
The work is beautiful.	Công việc thật đẹp.
It's not a dream, it's a reality.	Không phải là mơ, là hiện thực.
I couldn't take the final picture either.	Tôi cũng không thể chụp được bức ảnh cuối cùng.
Call the office or me.	Gọi cho văn phòng hoặc cho tôi.
He knew they would see him.	Anh biết họ sẽ nhìn thấy anh.
I'm doing the same, obviously.	Tôi đang làm như vậy, rõ ràng.
They will need a visit.	Họ sẽ cần một chuyến thăm.
Inappropriate and will not help.	Không thích hợp và sẽ không giúp ích gì.
He made me promise to keep it a secret between the two of us.	Anh ấy bắt tôi hứa sẽ giữ kín chuyện giữa hai chúng tôi.
Or really struggle to talk about what they're doing or thinking.	Hoặc thực sự đấu tranh để nói về những gì họ đang làm hoặc suy nghĩ.
The sun has come down.	Mặt trời đã xuống.
She can do it again.	Cô ấy có thể làm lại.
Or what has become a familiar taste.	Hoặc những gì đã trở thành một hương vị quen thuộc.
A few years, maybe even a small amount.	Một vài năm, thậm chí có thể là một số tiền nhỏ.
There is no fee for this service with us.	Không có phí cho dịch vụ này với chúng tôi.
He continued to get too excited.	Anh ấy tiếp tục quá phấn khích.
This is your chance.	Đây là cơ hội của bạn.
And tell her to choose one.	Và bảo cô ấy chọn một cái.
Safety first for your baby.	An toàn là trên hết cho em bé của bạn.
Step with your opposite foot.	Bước bằng chân đối diện của bạn.
All seems to be running fine.	Tất cả dường như đang chạy tốt.
Will be important later, we quickly demonstrate it here.	Sẽ quan trọng sau này, chúng tôi nhanh chóng chứng minh điều đó tại đây.
I respect them very much.	Tôi rất coi trọng chúng.
They do things their own way, including the way they work.	Họ làm mọi thứ theo cách riêng của họ, kể cả cách họ làm việc.
I have seen you, and you are nothing but light.	Tôi đã nhìn thấy bạn, và bạn chẳng là gì khác ngoài ánh sáng.
Control samples are from normal control samples.	Các mẫu đối chứng là từ mẫu đối chứng bình thường.
People buy small dogs because they tend not to want to eat a lot.	Mọi người mua những con chó nhỏ vì chúng có xu hướng không muốn ăn nhiều.
I can order you to come with me.	Tôi có thể ra lệnh cho bạn đi với tôi.
Don't be too overtrained or too thick, especially in the shoulders.	Không quá tập hoặc quá dày, đặc biệt là ở vai.
You share your life.	Bạn chia sẻ cuộc sống của bạn.
However, this second set may not be complete.	Tuy nhiên, bộ thứ hai này có thể không hoàn chỉnh.
I can't lie to him.	Tôi không thể nói dối anh ấy.
Everything else was killed.	Mọi thứ khác đã bị giết chết.
So that you know but don't know.	Vì vậy mà bạn biết nhưng không biết.
I became this guy.	Tôi đã trở thành anh chàng này.
He controlled it with just one great effort.	Anh ấy đã kiểm soát nó chỉ với một nỗ lực lớn.
Her hair looks worse than mine.	Tóc của cô ấy trông còn tệ hơn của tôi.
I'm sure you'll be able to come up with something for me.	Tôi chắc rằng bạn sẽ có thể nghĩ ra điều gì đó cho tôi.
You don't know much about girls.	Bạn không biết nhiều về các cô gái.
Others treat them as if they were dead.	Những người khác coi họ như thể họ đã chết.
We don't just meet and read our articles to each other.	Chúng tôi không chỉ gặp nhau và đọc bài viết của chúng tôi cho nhau.
He wants to believe, but he doesn't believe.	Anh ấy muốn tin, nhưng anh ấy không tin.
Time has been understood by you.	Thời gian đã được bạn hiểu.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
He wasn't ready to kill her yet.	Anh chưa sẵn sàng giết cô.
I just know who.	Tôi chỉ biết ai.
His wife was worried and went looking for him.	Vợ anh lo lắng và đi tìm anh.
But we don't have to decide.	Nhưng chúng ta không cần phải quyết định.
We fight our way through our days.	Chúng tôi chiến đấu theo cách của chúng tôi qua những ngày của chúng tôi.
I went through the books, and formed my own opinion.	Tôi đã xem qua các cuốn sách, và hình thành quan điểm của riêng mình.
She didn't say anything.	Cô ấy không nói gì cả.
Just like any organization, changes need to be made.	Cũng giống như bất kỳ tổ chức nào, cần phải thực hiện các thay đổi.
I just kept talking about getting closer.	Tôi chỉ tiếp tục nói đến gần hơn.
But it turns everything upside down.	Nhưng nó làm mọi thứ đảo lộn.
I just want to follow in the footsteps of my parents.	Tôi chỉ muốn tiếp bước cha mẹ.
So the company is split into two.	Vì vậy, công ty được chia thành hai.
Ideas and dreams.	Ý tưởng và ước mơ.
God has set us free.	Chúa đã giải phóng chúng ta.
He doesn't even know you.	Anh ấy thậm chí không biết bạn.
But he let it pass.	Nhưng anh ấy đã để nó trôi qua.
Which is better in this case.	Cái nào tốt hơn trong trường hợp này.
Close your eyes and rest.	Nhắm mắt và nghỉ ngơi.
He surpassed her.	Anh ta đã vượt qua cô ấy.
Last time we did it, things got out of hand.	Lần trước chúng tôi đã làm điều đó, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm tay.
Lots of hours.	Rất nhiều giờ.
She could hear the room around her.	Cô có thể nghe thấy căn phòng xung quanh mình.
No baby steps.	Không có bước em bé.
I worry if something will happen to it.	Tôi lo lắng nếu điều gì đó sẽ xảy ra với nó.
That is interesting.	Đó là điều thú vị.
You could die right now, right here in this room.	Bạn có thể chết ngay bây giờ, ngay tại đây trong căn phòng này.
Give me my cut.	Đưa cho tôi vết cắt của tôi.
Everyone will hate me.	Mọi người sẽ ghét tôi.
Unless we know where he's taking them, we'll have nothing.	Trừ khi chúng tôi biết anh ta đưa chúng đi đâu, chúng tôi sẽ không có gì cả.
We didn't know this was going to happen.	Chúng tôi không biết điều này sẽ xảy ra.
You must order in advance.	Bạn phải đặt hàng trước.
And then after a while, someone else did the same.	Và sau đó một thời gian, một người khác cũng làm điều đó.
This could be the size of the room.	Đây có thể là diện tích của căn phòng.
We did it twice.	Chúng tôi đã làm hai lần.
She is half lying on the street.	Cô ấy đang nằm một nửa trên đường phố.
This is what your biological brother wants you to do.	Đây là những gì anh trai ruột của bạn muốn bạn làm.
He got his best guess.	Anh ấy đã đoán đúng nhất của mình.
Things that seemed more certain eight years ago now seem less certain.	Những điều mà tám năm trước có vẻ chắc chắn hơn bây giờ dường như ít chắc chắn hơn.
They are absolutely wonderful.	Họ hoàn toàn tuyệt vời.
They were planned, laid out and sold one block at a time.	Họ đã được lên kế hoạch, bố trí và bán một khối tại một thời điểm.
For the better.	Để tốt hơn.
I don't write for a party.	Tôi không viết cho một bữa tiệc.
And that's because supply has grown even faster.	Và đó là bởi vì nguồn cung đã tăng nhanh hơn nữa.
Turn off the stove.	Tắt bếp.
He died a few hours later.	Anh ta chết sau đó vài giờ.
The middle class has disappeared.	Tầng lớp trung lưu đã biến mất.
Like a proof.	Giống như một bằng chứng.
He has to do it himself.	Anh ấy phải tự mình làm việc đó.
He gave me a gun.	Anh ta đưa cho tôi một khẩu súng.
Things will only continue to get worse.	Mọi thứ sẽ chỉ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
This is a house not to be missed.	Đây là ngôi nhà không thể bỏ qua.
You will stay here with me, this will be my last case.	Bạn sẽ ở lại đây với tôi, đây sẽ là trường hợp cuối cùng của tôi.
It doesn't show any errors though.	Mặc dù vậy, nó không hiển thị bất kỳ lỗi nào.
Not that one has to hear what comes.	Không phải người ta phải nghe những gì đến.
They may never see each other again.	Họ có thể không bao giờ gặp lại nhau.
They don't cry.	Họ không khóc.
Not that the outcome of our argument was ever in doubt.	Không phải là kết quả của cuộc tranh luận của chúng tôi đã từng bị nghi ngờ.
They're doing some very interesting stuff.	Họ đang làm một số thứ rất thú vị.
Sometimes we worry about our bank accounts and credit cards.	Đôi khi chúng tôi lo lắng về tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của mình.
To be near someone.	Để ở gần ai đó.
And if you follow through there may be a tomorrow.	Và nếu bạn làm theo có thể có một ngày mai.
Pretty cool stuff.	Những thứ khá tuyệt.
I hope this blog is of some interest to everyone.	Tôi hy vọng blog này là một số quan tâm đến tất cả mọi người.
When that happens still in the air.	Khi điều đó xảy ra vẫn còn trong không khí.
It's right across the street from the square.	Nó nằm ngay bên kia đường so với quảng trường.
Looks a bit funny.	Nhìn hơi buồn cười.
It's about making people's lives easier.	Đó là về việc làm cho cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn.
The second and third should have reduced them even more.	Lần thứ hai và thứ ba lẽ ra phải giảm chúng nhiều hơn nữa.
This is not an exception.	Điều này không phải là ngoại lệ.
Freedom to do what we want.	Tự do làm những gì chúng ta muốn.
Midstream.	Giữa dòng.
There is no guide to this, nor an end point.	Không có hướng dẫn đến điều này, cũng không có điểm kết thúc.
The boy is easy to talk to.	Cậu bé rất dễ nói chuyện.
We need a training program to solve that problem.	Chúng tôi cần một chương trình đào tạo để giải quyết vấn đề đó.
She continued in silence.	Cô ấy bước tiếp trong im lặng.
I can't stand to wear them in warm weather.	Tôi không thể chịu được khi mặc chúng trong thời tiết ấm áp.
Fear comes from desire.	Sự sợ hãi đến từ ham muốn.
There is no science to it.	Không có khoa học cho nó.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
To date very few devices have been developed for this purpose.	Cho đến nay rất ít thiết bị được phát triển cho mục đích này.
You have seen him.	Bạn đã thấy anh ta.
If he comes out.	Nếu anh ta bước ra.
All the things your father called me.	Tất cả những thứ mà cha anh đã gọi cho tôi.
However, the feeling is getting worse at the moment.	Tuy nhiên, cảm giác đang trở nên tồi tệ hơn vào lúc này.
Whether it's a marriage, or another relationship.	Cho dù đó là một cuộc hôn nhân, hay một mối quan hệ khác.
There was simply nothing left for him to learn there.	Đơn giản là không còn gì để anh ta học ở đó.
Our social identity is shaped by a mixture of values.	Bản sắc xã hội của chúng ta được hình thành bởi một hỗn hợp các giá trị.
Soon they got to the good part.	Ngay sau đó họ đã đến phần tốt.
We have one like this every few months.	Chúng tôi có một cái như thế này cứ sau vài tháng.
No, he wasn't in the house that night.	Không, anh ấy không ở trong nhà đêm đó.
Never in military history has such a thing happened.	Chưa bao giờ trong lịch sử quân sự xảy ra chuyện như thế này.
Samples were collected before and after processing.	Các mẫu được thu thập trước và sau khi xử lý.
Need more potential customers.	Cần nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
I'm ready to get it back.	Tôi đã sẵn sàng để lấy lại nó.
If you want to be great, serve.	Nếu bạn muốn trở nên tuyệt vời, hãy phục vụ.
For a while, my eyes really went back to normal all the time.	Trong một thời gian, mắt tôi thực sự trở lại bình thường mọi lúc.
They are probably still warm.	Chúng có lẽ vẫn còn ấm.
Remove the header from there.	Xóa đầu trang khỏi đó.
All surgeries have been completed.	Tất cả các cuộc phẫu thuật đã được hoàn thành.
Students continued to come to him for the next five years.	Học sinh tiếp tục đến với ông trong năm năm sau đó.
So we show details.	Vì vậy, chúng tôi hiển thị chi tiết.
She took a picture of him lying there.	Cô chụp ảnh anh đang nằm đó.
Just a thought.	Chỉ là một suy nghĩ.
I wouldn't wish me on my worst enemy.	Tôi sẽ không ước tôi trên kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.
The freedom of the Internet comes with a price.	Quyền tự do của Internet đi kèm với một cái giá.
But her mind felt vast right now, and going through many things.	Nhưng tâm trí cô lúc này cảm thấy rộng lớn, và trải qua nhiều điều.
The story is complete.	Bộ truyện đã hoàn thành.
The majority did not develop perfectly.	Phần lớn đã không phát triển hoàn hảo.
They care more about their quality of life then the contract.	Họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống của họ sau đó là hợp đồng.
So we have to keep looking for ways to be better.	Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục tìm cách để tốt hơn.
Don't worry, it will pass.	Đừng lo lắng, nó sẽ trôi qua.
Ten more days.	Mười ngày nữa.
An order arrives.	Một đơn đặt hàng đến.
It is a great therapy.	Đó là một liệu pháp tuyệt vời.
Religion has not disappeared, not just yet.	Tôn giáo không biến mất, không phải chỉ là chưa.
If anything, go early.	Nếu có bất cứ điều gì, hãy đi sớm.
You can draw it any way you want.	Bạn có thể vẽ nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.
This issue will be brought up at a future meeting.	Vấn đề này sẽ được đưa ra một cuộc họp trong tương lai.
Not local men.	Không phải đàn ông địa phương.
He never did.	Anh ấy không bao giờ làm vậy.
Their design concerns have never been and never will be.	Mối quan tâm về thiết kế của họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có liên quan.
I laugh about that.	Tôi buồn cười về điều đó.
Keep the truck door open.	Giữ cửa xe tải mở.
So we have some good options.	Vì vậy, chúng tôi có một số lựa chọn tốt.
It would be a show of love.	Đó sẽ là một màn thể hiện tình yêu.
He stopped what he was doing and stared at me.	Anh ấy dừng việc đang làm và nhìn tôi chằm chằm.
She needed to handle the man.	Cô cần phải xử lý người đàn ông.
After some time passed, we sat up in the dark.	Sau một thời gian trôi qua, chúng tôi ngồi dậy trong bóng tối.
That's when she stopped talking.	Đó là lúc cô ấy ngừng nói.
See how things go.	Xem mọi thứ diễn ra như thế nào.
It was a different job from what was done before.	Đó là một công việc khác với những gì đã làm trước đây.
It has never held a public meeting.	Nó chưa bao giờ tổ chức một cuộc họp công khai nào.
I don't have the information he wants.	Tôi không có thông tin mà anh ấy muốn.
But she wants his house and his car.	Nhưng cô ấy muốn nhà của anh ấy và xe hơi của anh ấy.
I try to think on the bright side.	Tôi cố gắng nghĩ về mặt tươi sáng.
That relationship is really, really close.	Mối quan hệ đó thực sự, rất thân thiết.
I can read anywhere.	Tôi có thể đọc ở bất cứ đâu.
I also have no reason to believe it will work.	Tôi cũng không có lý do gì để tin rằng nó sẽ hoạt động.
She seems to be in her own little world.	Cô ấy dường như đang ở trong thế giới nhỏ của riêng mình.
However, it is good for something.	Tuy nhiên, nó là tốt cho một cái gì đó.
Look elsewhere.	Nhìn ra chỗ khác.
However, for some reason, it feels different to me.	Tuy nhiên, vì một số lý do, nó cảm thấy khác với tôi.
I have come to the conclusion that this is not so.	Tôi đã đi đến kết luận rằng điều này không phải như vậy.
Their food source is fish.	Nguồn thức ăn của chúng là cá.
As stated.	Như đã nêu.
Choose to be happy now.	Chọn để được hạnh phúc ngay bây giờ.
I think my mother understands, but no one else understands.	Tôi nghĩ rằng mẹ tôi hiểu, nhưng không ai khác hiểu được.
Thanks for calling.	Cảm ơn vì đã gọi.
We just let them sit on the floor.	Chúng tôi chỉ cho chúng ngồi trên sàn.
This is really healthy in the long run.	Điều này thực sự sẽ tốt cho sức khỏe về lâu dài.
Really no money.	Thực sự không có tiền.
That is where the first and foremost ethical training takes place.	Đó là nơi diễn ra quá trình đào tạo đạo đức đầu tiên và quan trọng nhất.
I can't concentrate during breaks in practice.	Tôi không thể tập trung trong thời gian nghỉ giải lao trong thực tế.
Then follow these boys to hell.	Sau đó theo những cậu bé này xuống địa ngục.
Thank for advice.	Cảm ơn về lời khuyên.
She started reading the book.	Cô bắt đầu đọc cuốn sách.
It has been many days since we departed.	Đã nhiều ngày kể từ khi chúng tôi khởi hành.
Push our way in and sit in the back.	Đẩy đường của chúng tôi vào và ngồi ở phía sau.
Such an interpretation is consistent with the present findings.	Cách giải thích như vậy là phù hợp với những phát hiện hiện tại.
It has to do, he said, for the following reason.	Nó phải làm, anh ấy nói, vì lý do sau đây.
But there doesn't seem to be any rule.	Nhưng dường như không có quy tắc nào.
For them, it is a very real thing.	Đối với họ, đó là một điều rất thực tế.
It is important to make an effort.	Điều quan trọng là phải nỗ lực.
Thank you for the help.	Cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ.
That woman in black, she's good.	Người phụ nữ mặc đồ đen đó, cô ấy tốt.
He wants to go his own way, without me.	Anh ấy muốn đi theo cách riêng của mình, không có tôi.
Losses become gains.	Mất mát trở thành lợi ích.
Stay true to the series.	Đi đúng với bộ truyện.
A long road though.	Một con đường dài mặc dù.
Yes, he has.	Có, anh ấy đã có.
Many of us are like that.	Nhiều người trong chúng ta cũng giống như vậy.
My whole perspective has changed.	Toàn bộ quan điểm của tôi đã thay đổi.
That's one of the reasons why she likes him.	Đó là một trong những lý do tại sao cô ấy thích anh ấy.
I have not understood it.	Tôi chưa hiểu nó.
Suppose it is so.	Giả sử nó là như vậy.
You killed it and sent me away.	Anh đã giết nó và đuổi tôi đi.
Often both men and women drink alcohol.	Thường xuyên cả đàn ông và phụ nữ đều uống rượu.
She cannot continue to do any work.	Cô ấy không thể tiếp tục làm bất cứ công việc gì.
And close to me too.	Và gần gũi với tôi nữa.
The vehicle will not load.	Phương tiện sẽ không tải.
Mostly just to eat and then to walk around.	Chủ yếu là chỉ để ăn và sau đó để đi bộ xung quanh.
But we are still young in heart and mind.	Nhưng chúng tôi vẫn còn trẻ ở cả trái tim và khối óc.
So stop thinking about it.	Vì vậy, hãy ngừng suy nghĩ về nó.
It is an accident.	Nó là một tai nạn.
I wish my father was here.	Tôi ước gì cha tôi ở đây.
It was a guy.	Đó là một chàng trai.
It doesn't seem like you just met.	Có vẻ như không phải là bạn vừa gặp nhau.
We are like flowers.	Chúng tôi giống như những bông hoa.
You are just you.	Bạn chỉ là bạn.
It just never happened to me.	Nó chỉ chưa bao giờ xảy ra với tôi.
It seems like a long time ago now.	Nó có vẻ như rất lâu trước đây bây giờ.
Also, my son has the same problem.	Ngoài ra, con trai tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự.
Now we go a step further.	Bây giờ chúng ta đi một bước xa hơn.
He gets along well.	Anh ấy kết hợp tốt với nhau.
I see what makes them so special and wonderful.	Tôi thấy điều gì khiến chúng trở nên đặc biệt và tuyệt vời.
They know what will happen soon.	Họ biết điều gì sẽ sớm xảy ra.
Exactly.	Đúng như vậy.
Nine of those games have already started.	Chín trong số những trò chơi đó đã bắt đầu.
Maybe we're just afraid of getting caught.	Có lẽ chúng ta chỉ sợ bị bắt.
I don't mind the cold.	Tôi không ngại cái lạnh.
You have a future.	Bạn có một tương lai.
All staff at the elementary school are female.	Tất cả các nhân viên tại trường tiểu học đều là nữ.
He tried to go public.	Anh ấy đã cố gắng đi công khai.
The sound is very clean and smooth.	Âm thanh rất sạch và mượt mà.
The same goes for your bedroom.	Đối với phòng ngủ của bạn cũng vậy.
She can do it, she knows how.	Cô ấy làm được, cô ấy biết cách.
Quiet and beautiful.	Yên tĩnh và đẹp đẽ.
Machine learning projects are often harder than they have to be.	Các dự án máy học thường khó hơn chúng phải.
It looks a lot like him.	Nó trông rất giống anh ấy.
It's very, very dark.	Nó rất, rất tối.
He is the best.	Anh ấy là nhất.
And in some cases, people's lack of interest.	Và trong một số trường hợp, thiếu sự quan tâm của mọi người.
I turned left down the hallway.	Tôi rẽ trái xuống hành lang.
You are an animal.	Bạn là một con vật.
And in any case, that's not my place to speak.	Và trong mọi trường hợp, đó không phải là chỗ của tôi để nói.
And don't look down.	Và đừng nhìn xuống.
I will not archive this.	Tôi sẽ không lưu trữ cái này.
Great deals and great service.	Ưu đãi tuyệt vời và dịch vụ tuyệt vời.
It has never happened and will never happen.	Nó chưa bao giờ xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra.
I didn't lose my mind.	Tôi đã không mất trí.
I was right in the middle of it.	Tôi đã đúng ở giữa nó.
All that energy.	Tất cả năng lượng đó.
They reviewed it once and stopped working.	Họ đã xem xét nó một lần và dừng hoạt động.
Again and again his words determined national policy.	Một lần nữa và một lần nữa lời của ông đã quyết định chính sách quốc gia.
Eight studies were identified.	Tám nghiên cứu đã được xác định.
It was him, not me, who caught a big fish.	Đó là anh ta, không phải tôi, người đã câu được một con cá lớn.
They get the freedom to be stupid.	Họ có được tự do để trở nên ngu ngốc.
But more bad news has come.	Nhưng có một tin xấu hơn đã đến.
They've been doing that since the day they met me.	Họ đã làm điều đó kể từ ngày họ gặp tôi.
Unfortunately, for most of us, it changed too late.	Thật không may, đối với hầu hết chúng ta, nó đã thay đổi quá muộn.
You stop to go look at it.	Bạn dừng lại để đi xem xét nó.
It was too unusual technology at the time.	Đó là một công nghệ quá bất thường vào thời điểm đó.
We don't know much about the rest of his life.	Chúng tôi không biết nhiều về phần còn lại của cuộc đời ông.
Basically, it's the action for what.	Về cơ bản, đó là hành động để làm gì.
That's the number one thing.	Đó là điều số một.
Dad forced it outside.	Bố buộc nó ra ngoài trời.
I got married there.	Tôi đã kết hôn ở đó.
We never hit it off.	Chúng tôi không bao giờ đánh nó ra.
According to the report, they appear to be in order.	Theo báo cáo, chúng dường như có thứ tự.
He cites as an example.	Anh ấy dẫn ra như một ví dụ.
If the price of a normal good goes up, you will buy less.	Nếu giá của một hàng hóa bình thường tăng lên, bạn sẽ mua ít hơn.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
Spring will run clear.	Mùa xuân sẽ chạy rõ ràng.
Implement the steps of the management plan.	Thực hiện các bước của kế hoạch quản lý.
The more he moved his arm, the more he felt its power.	Càng cử động cánh tay, anh càng cảm nhận được sức mạnh của nó.
Talk about hard things.	Nói về những điều khó nói.
Just this time.	Chỉ lần này thôi.
She need not be afraid.	Cô ấy không cần phải sợ hãi.
Stay calm and move on.	Giữ bình tĩnh và tiếp tục.
Although the former can also be changed, the latter does not need to be.	Mặc dù cái trước cũng có thể thay đổi, cái sau thì không cần.
I'm sure that's not good for your body.	Tôi chắc chắn rằng điều đó không tốt cho cơ thể của bạn.
There is no reason to fear him.	Không có lý do gì để sợ anh ta.
The truth can certainly plan for you.	Sự thật chắc chắn có thể lập kế hoạch cho bạn.
This creates a huge advantage for the business in the long run.	Điều này tạo ra một lợi thế rất lớn cho doanh nghiệp về lâu dài.
He may want to ask you to delete the profile.	Anh ấy có thể muốn yêu cầu bạn xóa hồ sơ.
It's a game.	Đó là một trò chơi.
It will be like an additional amount.	Nó sẽ giống như một khoản tiền bổ sung.
Please put yourself in our place.	Hãy đặt bạn vào vị trí của chúng tôi.
They should be a series of self-evident questions.	Chúng phải là một loạt các câu hỏi yêu cầu hiển nhiên.
They choose not.	Họ chọn không.
Please try again or contact our helpdesk.	Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp của chúng tôi.
We make to order.	Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng.
Every detail falls into place.	Mọi chi tiết đều rơi vào đúng vị trí.
There was good agreement among the study groups.	Có sự thống nhất tốt giữa các nhóm nghiên cứu.
Only the white father.	Chỉ có người cha da trắng.
I need to show you something.	Tôi cần cho bạn xem một cái gì đó.
Okay, we can talk about that now.	Được rồi, chúng ta có thể nói về vấn đề đó ngay bây giờ.
Their frequency is not affected by the location of the cancer.	Tần số của họ không bị ảnh hưởng bởi vị trí của ung thư.
The people at this party were weird.	Những người ở bữa tiệc này thật kỳ lạ.
I was, and am still too young to die.	Tôi đã, và vẫn còn quá trẻ để chết.
The race was over and it was a real shock.	Cuộc đua đã kết thúc và đó là một cú sốc thực sự.
Anyway, it's kind of good for the family.	Dù sao, đó là loại tốt cho gia đình.
They will drink there.	Họ sẽ uống ở đó.
Never told us to leave before so we knew something was up.	Chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng hãy rời đi trước đó để chúng tôi biết rằng có gì đó đang xảy ra.
Should have.	Nên có.
I'm ready to sit still.	Tôi đã sẵn sàng để ngồi yên.
Those are the worst types.	Đó là những loại tồi tệ nhất.
The radio is right in front of you on the ground.	Đài phát thanh ở ngay trước mặt bạn trên mặt đất.
It was strange, but nice, now there is a reference for comparison.	Nó là lạ, nhưng tốt đẹp, bây giờ có một tài liệu tham khảo để so sánh.
And create new ones.	Và tạo những cái mới.
Pick it up.	Hãy nhặt nó lên.
The mechanism is inside.	Cơ chế ở bên trong.
That's how he was good that day.	Đó là cách anh ấy tốt trong ngày hôm đó.
He pushed his head out into the cold.	Anh đẩy đầu mình ra ngoài trời lạnh.
We are in balance.	Chúng tôi đang ở mức cân bằng.
Like two weeks ago.	Giống như hai tuần trước.
I top these.	Tôi đứng đầu những thứ này.
Unless he touches the tree, there's nothing they can do.	Trừ khi anh ta chạm vào cây, họ không thể làm gì.
Running is my passion, my reason for living and my love.	Chạy là đam mê, là lẽ sống và là tình yêu của tôi.
I'll be there at eight, and the kids say you haven't gone out yet.	Tôi sẽ đến lúc tám giờ, và bọn trẻ nói rằng bạn vẫn chưa đi chơi.
I am a very lucky person to be in this position.	Tôi là một người rất may mắn khi được ở vị trí này.
Hard work is the price we have to pay for success.	Làm việc chăm chỉ là cái giá mà chúng ta phải trả để có được thành công.
Often there is very little we can do.	Thường thì chúng ta có thể làm được rất ít.
The idea of ​​an immediate decision was too much for him.	Ý tưởng về một quyết định ngay lập tức là quá nhiều đối với anh ta.
No big deal when you think about it.	Không có vấn đề gì lớn khi bạn nghĩ về nó.
So some of them are up to them and what they choose.	Vì vậy, một số trong số đó là tùy thuộc vào họ và những gì họ chọn.
I love seeing them.	Tôi thích nhìn thấy chúng.
It is currently not open to the public.	Nó hiện không được mở cho công chúng.
Sometimes it breaks off and is picked up again the next night.	Đôi khi nó bị đứt ra và được nhặt lại vào đêm hôm sau.
You have until next week to complete it.	Bạn có cho đến tuần sau để hoàn thành nó.
He and I have never had a problem.	Tôi và anh ấy chưa từng có vấn đề gì.
Also the material, the touch and the feel.	Ngoài ra vật liệu, các liên lạc và cảm nhận.
I know you are here.	Tôi biết bạn đang ở đây.
He spent his last week learning that he would never walk again.	Anh ấy đã trải qua tuần cuối cùng của mình để biết rằng mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa.
Even now you can claim the city for yourself.	Ngay cả bây giờ bạn có thể yêu cầu thành phố cho chính mình.
She took a step.	Cô bước đi một bước.
I don't think this woman will lie.	Tôi không nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ nói dối.
The purpose of this section is primarily important.	Mục đích của phần này chủ yếu là quan trọng.
It was the only room on that floor.	Đó là căn phòng duy nhất trên tầng đó.
Peaceful.	Bình yên.
I did these things for him.	Tôi đã làm những điều này cho anh ấy.
I'm not sure you have the same mind.	Tôi không chắc rằng bạn có cùng tâm trí.
However, one of them will have to stay still.	Tuy nhiên, một trong số chúng sẽ phải giữ yên.
From the library.	Từ thư viện.
He turned a corner and started.	Anh ta rẽ vào một góc và bắt đầu.
He is a very strong man.	Anh ấy là một người đàn ông rất mạnh mẽ.
Most of his work has been released live as video.	Hầu hết các tác phẩm của anh ấy đã được phát hành trực tiếp dưới dạng video.
In the end, of course, the war was over.	Cuối cùng, tất nhiên, chiến tranh đã kết thúc.
She will not be used like this.	Cô ấy sẽ không được sử dụng như thế này.
The decisions on this matter are many.	Các quyết định về vấn đề này là rất nhiều.
Anyway, everything we have is on file.	Dù sao, mọi thứ chúng tôi có đều có trong hồ sơ.
To keep you safe, you need to stay here.	Để giữ an toàn cho bạn, bạn cần phải ở lại đây.
Use a combination of soft and warm white lights.	Sử dụng kết hợp đèn màu trắng dịu và ấm.
Continue taking it for a few days even if the symptoms have disappeared.	Tiếp tục dùng nó một vài ngày ngay cả khi các triệu chứng đã biến mất.
While it is winter.	Trong khi đó là mùa đông.
I looked out over the ice field.	Tôi nhìn ra cánh đồng băng.
He heard a man's voice outside.	Anh nghe thấy giọng của một người đàn ông bên ngoài.
Representative fields are shown on the left.	Các trường đại diện được hiển thị ở bên trái.
The production team chose several streets that look similar.	Nhóm sản xuất đã chọn một số con phố trông giống nhau.
I don't want to listen to her.	Tôi không muốn nghe lời cô ấy.
Then go through the notes.	Sau đó xem qua các ghi chú.
Good people do not end in the end.	Người tốt không kết thúc cuối cùng.
There's no time to write unit tests for everything.	Không có thời gian để viết các bài kiểm tra đơn vị cho mọi thứ.
We haven't seen each other for over a year.	Hơn một năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Their teeth are sharp.	Răng của chúng mọc sắc nhọn.
You can tell he really likes it.	Bạn có thể nói rằng anh ấy thực sự thích nó.
His thoughts once again turned to financial matters.	Suy nghĩ của anh một lần nữa chuyển sang vấn đề tài chính.
This is one of thousands of projects in just one city.	Đây là một trong hàng nghìn dự án chỉ trong một thành phố.
Sad little friend.	Bạn nhỏ buồn.
But for some reason, you can only eat one.	Nhưng vì lý do nào đó, bạn chỉ có thể ăn một cái.
And how she hates being told that.	Và làm thế nào cô ấy ghét bị nói như vậy.
I am better than him.	Tôi hơn anh ta.
There is an empty seat on the table.	Có một chỗ trống trên bàn.
The old form had two people standing side by side.	Các hình thức cũ có hai người đứng cạnh nhau.
People came in right away and wanted to make us leave.	Mọi người vào ngay và muốn bắt chúng tôi rời đi.
Sun and sea.	Mặt trời và biển.
At first, everyone was there.	Lúc đầu, tất cả mọi người đều ở đó.
She had a good time.	Cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
However, one particular question stood out above the rest.	Tuy nhiên, một câu hỏi cụ thể nổi bật hơn phần còn lại.
At least two related reasons exist for these challenges.	Ít nhất hai lý do liên quan tồn tại cho những thách thức này.
It's not government policy, it's technology.	Không phải do chính sách của chính phủ, mà là do công nghệ.
Then it is damn random.	Sau đó, nó là ngẫu nhiên chết tiệt.
This makes me think of my father.	Điều này khiến tôi nghĩ về cha tôi.
His father left some money.	Cha anh ấy để lại một số tiền.
We played as a band.	Chúng tôi đã chơi như một ban nhạc.
It was murder.	Đó là vụ giết người.
She was married once, you know.	Cô ấy đã từng kết hôn một lần, bạn biết đấy.
Each team plays exactly once against the other teams.	Mỗi đội chơi đúng một lần với các đội khác.
That means everything.	Điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ.
This is the way home.	Đây là đường về nhà.
She needs to focus.	Cô cần tập trung.
It makes me better.	Nó làm tôi tốt hơn.
The day has passed.	Ngày đã sang.
Made for everyone, rich or poor.	Được làm cho mọi người, giàu hay nghèo.
I can not answer that.	Tôi không trả lời được.
Either way, he knows.	Dù sao thì anh ấy cũng biết.
Doubt and belief.	Sự nghi ngờ và niềm tin.
Son that your parents never even gave you a chance right?	Con trai mà cha mẹ bạn thậm chí không bao giờ cho bạn một cơ hội phải không?
It is difficult.	Nó là khó khăn.
They begin to understand what is good for their health.	Họ bắt đầu hiểu được điều gì là tốt cho sức khỏe của họ.
You know how.	Bạn biết làm thế nào.
So funny.	Thật là buồn cười.
Don't listen to it, don't turn on the radio for that purpose.	Đừng nghe nó, đừng bật radio với mục đích đó.
And she's here to stay.	Và cô ấy ở đây để ở lại.
Here are his points.	Dưới đây là những điểm của anh ấy.
I put my camera away and grabbed a water bottle.	Tôi cất máy ảnh đi và lấy một chai nước đi.
They went quickly.	Họ đã đi nhanh chóng.
Turning cars are dangerous cars for people not inside them.	Xe quay đầu là những chiếc xe nguy hiểm cho những người không ở bên trong chúng.
She was a grown woman who should have given up on the business.	Cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành đáng lẽ phải từ bỏ công việc kinh doanh.
His hand went up to protect his face.	Tay anh đưa lên để bảo vệ khuôn mặt của mình.
I met a boy.	Tôi đã gặp một cậu bé.
Not real music.	Không phải âm nhạc thực sự.
Right time.	Đúng thời điểm.
An old house, still existing.	Một ngôi nhà cũ, vẫn tiếp tục tồn tại.
I know her online.	Tôi biết cô ấy trên mạng.
Wait, maybe that was last year.	Chờ đã, có lẽ đó là năm ngoái.
Color can be processed in two different ways.	Màu có thể được xử lý theo hai cách khác nhau.
In your case, the man is going down.	Trong trường hợp của bạn, người đàn ông đang đi xuống.
I guess far right there's just someone to hate.	Tôi đoán xa bên phải chỉ cần có một người nào đó để ghét.
She seemed to grow up right under his gaze.	Cô dường như lớn lên ngay dưới cái nhìn của anh.
Complete the work.	Hoàn thành công việc.
No need to download anything.	Không cần tải xuống bất cứ thứ gì.
I neck her a little.	Tôi cổ cô ấy một chút.
We have established previously in .	Chúng tôi đã thành lập trước đây trong.
Those are two separate things.	Đó là hai điều riêng biệt.
I have never seen anything like her before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như cô ấy trước đây.
We will never be able to think bigger than our inner environment.	Chúng ta sẽ không bao giờ có thể nghĩ lớn hơn môi trường bên trong của chúng ta.
He has shown himself to be a better man than that.	Anh ấy đã cho thấy mình là một người đàn ông tốt hơn thế.
Across the room, two tall windows looked out onto the night sky.	Bên kia phòng, hai cửa sổ cao nhìn ra bầu trời đêm.
I do not participate in the investigation.	Tôi không tham gia vào cuộc điều tra.
We do not publish records.	Chúng tôi không đưa ra hồ sơ.
Your business gives you the power to change lives.	Doanh nghiệp của bạn mang lại cho bạn sức mạnh để thay đổi cuộc sống.
She also has fire.	Cô ấy cũng có lửa.
Hope someone can help me.	Hy vọng ai đó có thể giúp tôi.
Books read us.	Sách đọc chúng tôi.
However, we will see.	Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy.
I feel pretty big and great.	Tôi cảm thấy khá lớn và tuyệt vời.
Beat it and let cook for a few minutes.	Đánh tan nó và để nấu trong vài phút.
Seriously, no need to worry about us.	Nghiêm túc, không cần phải lo lắng về chúng tôi.
No, mine.	Không, của tôi.
Their army will not support them.	Quân đội của họ sẽ không hỗ trợ họ.
To put it easily, it looks old.	Nói một cách dễ dàng, nó trông cũ.
That's his name.	Đó là tên của anh ấy.
It's like watching a movie in real life.	Giống như đang xem một bộ phim ngoài đời thực.
If not, we say it's light.	Nếu không, chúng tôi nói rằng đó là ánh sáng.
It's a clean solution.	Đó là một giải pháp sạch.
We are no different from you.	Chúng tôi không khác bạn.
But this time is different, he thought.	Nhưng lần này thì khác, anh nghĩ.
I can't tell you for sure if it is.	Tôi không thể nói với bạn chắc chắn nếu nó là.
We will have some of our friends there.	Chúng tôi sẽ có một số bạn bè của chúng tôi ở đó.
You were not here.	Bạn đã không ở đây.
But it uses many of the same techniques.	Nhưng nó sử dụng nhiều kỹ thuật giống nhau.
If you give you, you need.	Nếu bạn cung cấp cho bạn, bạn cần.
She is not required to sleep.	Cô ấy không bắt buộc phải ngủ.
Our knees touched, but she didn't notice.	Đầu gối của chúng tôi chạm vào nhau, nhưng cô ấy không nhận ra.
There is no beginning, middle, or end to her life.	Không có bắt đầu, giữa, kết thúc cuộc đời của cô ấy.
Kind of fell into it.	Đại loại đã rơi vào đó.
Basically, give him a gift.	Về cơ bản, hãy tặng cho anh ấy một món quà.
We learned as we went.	Chúng tôi đã học khi chúng tôi đã đi.
You can be sure of that.	Bạn có thể chắc chắn về điều đó.
How u do.	Làm thế nào bạn.
No interaction effects were significant in the final model.	Không có hiệu ứng tương tác nào là đáng kể trong mô hình cuối cùng.
And a few black people.	Và một vài người da đen.
That, at least, is no problem.	Điều đó, ít nhất, không có gì rắc rối.
A truck and two cars.	Một chiếc xe tải và hai chiếc xe hơi.
This is a must for those of you with thick hair!.	Đây là điều bắt buộc đối với những bạn có mái tóc dày !.
There's something more to him than what he lets people see.	Có điều gì đó đối với anh ấy nhiều hơn những gì anh ấy để mọi người thấy.
And you can put as many as you want.	Và bạn có thể đặt bao nhiêu tùy thích.
But it doesn't work as well as it should.	Nhưng nó không hoạt động tốt như bình thường.
I think they are lying.	Tôi nghĩ họ đang nói dối.
We are not.	Chúng tôi không phải vậy.
He should have a drink.	Anh ấy nên uống một ly.
Was and still is a business as usual.	Đã có và vẫn là một công việc kinh doanh như bình thường.
I told them we don't have a training ground.	Tôi nói với họ rằng chúng tôi không có sân tập.
Your worldview changes.	Thế giới quan của bạn thay đổi.
He died and she never married.	Anh ấy chết và cô ấy không bao giờ kết hôn.
There seems to be a lot of problems.	Có vẻ như có rất nhiều vấn đề.
We can't seem to agree on using the same words.	Chúng tôi dường như không thể đồng ý về việc sử dụng những từ giống nhau.
I was lucky enough to write for more than late night.	Tôi đã đủ may mắn để viết cho hơn đêm muộn.
This makes them feel powerful.	Điều này làm cho họ cảm thấy mạnh mẽ.
Opposite the front door.	Đối diện cửa trước.
The present church is the fourth built here.	Nhà thờ hiện nay là nhà thờ thứ tư được xây dựng ở đây.
You are a good friend and do a great job for me.	Bạn là một người bạn tốt và làm một công việc tuyệt vời cho tôi.
No, she decided.	Không, cô ấy đã quyết định.
The handle has the shape of a hand.	Tay cầm có hình dạng của bàn tay.
So not good.	Vì vậy, không tốt.
I only know football.	Tôi chỉ biết bóng đá.
See, it comes at a good time.	Thấy chưa, nó đến vào một thời điểm tốt.
His own views are clear.	Quan điểm riêng của anh ấy là rõ ràng.
I haven't noticed any problems.	Tôi đã không nhận thấy bất kỳ vấn đề.
He loves game planning.	Anh ấy thích lập kế hoạch trò chơi.
There are no women in this industry.	Không có phụ nữ trong ngành này.
He's only six years old.	Anh ấy mới sáu tuổi.
The first time, it was because he had a problem with his car.	Lần đầu tiên, đó là do anh ấy có vấn đề với chiếc xe của mình.
This could be my chance.	Đây có thể là cơ hội của tôi.
She seems to have settled into her own stable version.	Cô ấy dường như đã ổn định vào phiên bản ổn định của riêng mình.
There are two additional problems that don't help.	Có hai vấn đề bổ sung không giúp ích gì.
I can hardly wait for football.	Tôi khó có thể chờ đợi bóng đá.
They have yet to receive a response.	Họ vẫn chưa nhận được phản hồi.
Certainly, today is not the day.	Chắc chắn, hôm nay không phải là ngày.
I went and made her see why.	Tôi đã đi và làm cho cô ấy thấy lý do.
For business, the details are something that is learned over time.	Đối với kinh doanh, các chi tiết là một cái gì đó được học theo thời gian.
People don't lose faith because something is wrong with the people.	Mọi người đừng mất niềm tin vì có điều gì đó không ổn với người dân.
They just laughed at something she said.	Họ vừa cười vì điều gì đó cô ấy đã nói.
All realized that it was necessary.	Tất cả đều nhận ra rằng điều đó là cần thiết.
First, the file will have its last name.	Đầu tiên, tệp sẽ có tên cuối cùng của nó.
The cars in the parking lot are expensive or new or both.	Những chiếc xe trong bãi đậu xe đắt tiền hoặc mới hoặc cả hai.
Please let me know and thanks in advance!!!!.	Xin vui lòng cho tôi biết và cảm ơn trước !!!!.
Then again, I'm a bit late to the party.	Sau đó, một lần nữa, tôi đến bữa tiệc hơi muộn.
Short woman, quite strong.	Người phụ nữ ngắn, khá mạnh mẽ.
So you have two choices.	Vì vậy, bạn có hai sự lựa chọn.
Break out crying.	Vỡ òa khóc.
I can't do anything.	Tôi không thể làm gì cả.
A book tour? 	Một chuyến tham quan sách?
how mature.	trưởng thành như thế nào.
We have to find out who did this and fast.	Chúng tôi phải tìm ra ai đã làm điều này và nhanh chóng.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
However, it is not clear exactly when it happened.	Tuy nhiên, không rõ chính xác thời điểm xảy ra.
He wants his truth back.	Anh ấy muốn sự thật của mình trở lại.
Humans must value things, and each other, in order to survive.	Con người phải quý trọng mọi thứ, và lẫn nhau, để tồn tại.
This is better than he could have hoped for.	Điều này tốt hơn những gì anh ấy có thể hy vọng.
They need to go.	Họ cần phải đi.
We evaluated four models.	Chúng tôi đã đánh giá bốn mô hình.
Others believe they work together.	Những người khác tin rằng chúng làm việc với nhau.
Then he's even worse.	Vậy thì anh ta còn tệ hơn.
I have other options.	Tôi có những lựa chọn khác.
So go ahead and read the book.	Vì vậy, hãy tiếp tục và đọc cuốn sách.
I have looked at them a lot.	Tôi đã nhìn chúng rất nhiều.
Wish you have a great trip.	Chúc bạn có một chuyến đi tuyệt vời.
You have seen and heard both today.	Bạn đã thấy và nghe thấy cả hai hôm nay.
Source address.	Địa chỉ nguồn.
He ignored the request.	Anh ta phớt lờ yêu cầu.
Good to know.	Thật tốt khi biết.
Well, we've got you a day.	Vâng, chúng tôi đã cho bạn một ngày.
I know what you're going through.	Tôi biết những gì bạn đang trải qua.
The market seems to agree.	Thị trường dường như đồng ý.
Someone is giving everyone a hard time.	Có ai đó đang làm khó tất cả mọi người.
The reason behind his relief is unclear.	Lý do đằng sau sự cứu trợ của anh ta là không rõ ràng.
Only sound.	Chỉ có âm thanh.
This app is the worst.	Ứng dụng này là tệ nhất.
This purchase was a great choice for my son and I.	Mua hàng này là một sự lựa chọn tuyệt vời cho con trai tôi và tôi.
Let's look at our country.	Hãy nhìn vào đất nước của chúng ta.
You have seen her.	Bạn đã nhìn thấy cô ấy.
He didn't cry either.	Anh ấy cũng không khóc.
She can do and say whatever she wants.	Cô ấy có thể làm và nói bất cứ điều gì cô ấy muốn.
Know her way around.	Biết cách của cô ấy xung quanh.
A shot was heard.	Một phát súng được nghe thấy.
I feel that something else is happening here, in this city.	Tôi cảm thấy rằng một cái gì đó khác đang xảy ra ở đây, trong thành phố này.
Report property damage.	Báo cáo thiệt hại về tài sản.
Not easy, but simple.	Không dễ dàng, nhưng đơn giản.
These have also found a public.	Những điều này cũng đã tìm thấy một công chúng.
I have a week to play now.	Tôi có một tuần để chơi bây giờ.
But new ones have arrived.	Nhưng những cái mới đã đến.
This second point will be discussed in more detail below.	Điểm thứ hai này sẽ được thảo luận kỹ hơn bên dưới.
Click it.	Nhấn vào nó.
So it must be defensive to keep him out.	Vì vậy, nó phải được phòng thủ để giữ anh ta ra.
But my phone is not there.	Nhưng điện thoại của tôi không có ở đó.
I thought maybe we could help each other.	Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
It was our first visit there, but certainly not our last.	Đó là chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi ở đó, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng của chúng tôi.
Thank you for making me want to lead by example.	Cảm ơn bạn đã làm cho tôi muốn dẫn đầu bằng ví dụ.
That would be him.	Đó sẽ là anh ta.
He's not the only one.	Anh ấy không phải là người duy nhất.
It was a wonderful day.	Đó là một ngày tuyệt vời.
And they should do the same.	Và họ nên làm như vậy.
Whatever else happens that night, the president must die.	Bất cứ điều gì khác xảy ra vào đêm đó, tổng thống phải chết.
For a while, we've seen him quite a bit.	Trong một thời gian, chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy khá nhiều.
She had seen his eyes.	Cô đã nhìn thấy đôi mắt của anh.
I've been here for more than two hours.	Tôi đã ở đây hơn hai giờ.
This is your chance.	Đây là cơ hội của bạn.
Your size looks perfectly fine to me.	Kích thước của bạn trông hoàn toàn tốt với tôi.
It really captivated me.	Nó thực sự cuốn lấy tôi.
It was the most amazing plane ride ever.	Đó là chuyến đi máy bay tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
Although the book is brief, its statement is huge.	Mặc dù cuốn sách ngắn gọn nhưng tuyên bố của nó rất lớn.
It needs more people to survive.	Nó cần nhiều người hơn để tồn tại.
You know they learned that it's network marketing.	Bạn biết rằng họ đã học được rằng đó là kinh doanh theo mạng.
Her love for me is not in question.	Tình yêu của cô ấy dành cho tôi không phải là câu hỏi.
He missed the first one but made the second one.	Anh ta bỏ lỡ cái đầu tiên nhưng lại làm được cái thứ hai.
If the rain starts after that, that could be bad news.	Nếu cơn mưa bắt đầu sau đó, đó có thể là một tin xấu.
I have to lie down.	Tôi phải nằm xuống.
Such patients were excluded from the analysis.	Những bệnh nhân như vậy đã bị loại khỏi phân tích.
Somehow, you think I should shut up because I'm a man.	Bằng cách nào đó, bạn nghĩ tôi nên im lặng vì tôi là đàn ông.
They were behind the boat, not directly below it.	Họ ở phía sau con thuyền, không phải ngay bên dưới nó.
I wouldn't wish that feeling in anyone.	Tôi sẽ không ước cảm giác đó ở bất cứ ai.
We have carefully examined your project and have your ideas.	Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận dự án của bạn và có ý tưởng của bạn.
Things that you wrote in this site.	Những thứ mà bạn đã viết trong trang web này.
In fact, she is my girl.	Thực tế, cô ấy là cô gái của tôi.
But writing doesn't come easy.	Nhưng việc viết lách không đến dễ dàng.
This basic set takes care of almost any cooking need.	Bộ sản phẩm cơ bản này đảm nhận hầu hết mọi nhu cầu nấu nướng.
You proved those people wrong.	Cậu đã chứng minh những người đó sai.
I feel healthy.	Tôi cảm thấy khỏe mạnh.
Today we are going out to see the city.	Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài để xem thành phố.
Come down for breakfast when you're ready.	Hãy xuống ăn sáng khi bạn đã sẵn sàng.
Clean and fresh.	Sạch sẽ và tươi mới.
He didn't get any.	Anh ta không nhận được bất kỳ.
Age, experience and brain changes.	Tuổi tác, kinh nghiệm và sự thay đổi của bộ não.
He's so small.	Anh ấy thật nhỏ bé.
I think you did the best you could.	Tôi nghĩ bạn đã làm tốt nhất có thể.
Let us assume that the following is true.	Chúng ta hãy giả định rằng điều sau là đúng.
That can wait.	Điều đó có thể chờ đợi.
It doesn't matter what happened.	Nó không quan trọng những gì đã xảy ra.
He may not agree.	Anh ấy có thể không đồng ý.
Every year it gets better and easier to use.	Mỗi năm nó trở nên tốt hơn và dễ sử dụng hơn.
They were planned a lot in advance.	Chúng đã được lên kế hoạch trước rất nhiều.
Then he won't let anyone come near him.	Khi đó anh sẽ không để bất cứ ai đến gần anh.
I never thought my job would come like this.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng công việc của tôi sẽ đến như vậy.
They want people with multiple interests.	Họ muốn những người có nhiều mối quan tâm.
And now the room wants something from him.	Và bây giờ căn phòng muốn một cái gì đó từ anh ta.
What a wonderful and strong girl.	Thật là một cô bé tuyệt vời và mạnh mẽ.
Subject will not know where to go.	Đối tượng sẽ không biết đi đâu.
There are several methods for studying the task.	Có một số phương pháp để nghiên cứu nhiệm vụ.
On the other hand, I love making it for lunch.	Mặt khác, tôi thích làm nó cho bữa trưa.
We had a good team.	Chúng tôi đã có một đội tốt.
It is not done.	Nó không được thực hiện.
Is quite slow.	Là khá chậm.
I'm currently having trouble getting on the right track or something.	Tôi hiện đang gặp sự cố khi đi đúng đường hoặc điều gì đó.
Doing so is certainly a considerable effort.	Làm như vậy chắc chắn là một nỗ lực đáng kể.
You have fulfilled yourself again.	Bạn đã hoàn thành chính mình một lần nữa.
She was still holding my hand and her hand was still shaking.	Cô ấy vẫn nắm tay tôi và tay cô ấy vẫn run.
Just know if you've left a private program before.	Chỉ cần biết nếu bạn đã rời khỏi một chương trình riêng tư trước đó.
This is explained by two effects.	Điều này được giải thích bởi hai hiệu ứng.
On his face.	Trên mặt anh ấy.
You want the larger community to know.	Bạn muốn cộng đồng lớn hơn biết.
To them and they may never take you back.	Để họ và họ có thể không bao giờ đưa bạn trở lại.
Every word has been recorded and the information has proven to be very helpful.	Mọi từ đã được ghi lại và thông tin đã được chứng minh là rất hữu ích.
That's why she was chosen.	Đó là lý do tại sao cô ấy đã được chọn.
And that's what happened.	Và đó là những gì đã xảy ra.
This is a team that knows the market inside and out.	Đây là một đội hiểu biết thị trường từ trong ra ngoài.
You may have to do this several times.	Bạn có thể phải làm điều này nhiều lần.
It comes from this school.	Nó đến từ trường này.
Where you don't look.	Nơi bạn không nhìn.
I know that now.	Tôi biết điều đó bây giờ.
It's an area where his game can definitely get better.	Đó là một lĩnh vực mà trò chơi của anh ấy chắc chắn có thể trở nên tốt hơn.
He really put a lot of faith in it.	Anh ấy thực sự đặt rất nhiều niềm tin vào đó.
Half of them appear to be missing.	Một nửa trong số họ dường như bị mất tích.
This is circular time.	Đây là thời gian vòng tròn.
Now, what time is it again?	Bây giờ, lại là mấy giờ?
Until winter he disappeared.	Cho đến khi mùa đông anh mất tích.
That is, we didn't mean to laugh.	Đó là, chúng tôi không cố ý cười.
Seriously, come back later after you've watched.	Nghiêm túc mà nói, hãy quay lại sau sau khi bạn đã xem.
I often fail.	Tôi thường thất bại.
He is expected to compete this week.	Anh ấy dự kiến ​​sẽ thi đấu trong tuần này.
Life comes to you quickly.	Cuộc sống đến với bạn nhanh chóng.
They played a good team.	Họ đã chơi một đội tốt.
In this paper, we study such a case.	Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu trường hợp như vậy.
I sat there all night, but it was fun.	Tôi đã ngồi đó cả đêm, nhưng nó rất vui.
They did everything to her, eventually killing her.	Họ đã làm tất cả mọi thứ với cô ấy, cuối cùng giết chết cô ấy.
To develop the process, we relied on two main sources.	Để phát triển quy trình, chúng tôi đã dựa trên hai nguồn chính.
I think that's a good thing.	Tôi nghĩ đó là một điều tốt.
I will make it twenty.	Tôi sẽ làm cho nó hai mươi.
It will not work.	Nó sẽ không làm việc.
Had a tough weekend but still doing a lot.	Đã có một ngày cuối tuần khó khăn nhưng vẫn làm rất nhiều.
So say thank you.	Vì vậy, hãy nói lời cảm ơn.
These people form your army.	Những người này tạo thành quân đội của bạn.
He was struck by a new note in her voice.	Anh ấy đã bị ấn tượng bởi một nốt nhạc mới trong giọng nói của cô.
She is extremely kind and very helpful.	Cô ấy vô cùng tốt bụng và rất hữu ích.
The first type is surface treatment, which has many forms.	Loại đầu tiên là xử lý bề mặt, có nhiều dạng.
It only took a second or two, but it felt like forever.	Nó chỉ mất một hoặc hai giây, nhưng cảm giác như mãi mãi.
I want to stay.	Tôi muốn ở lại.
I have discovered the secret.	Tôi đã khám phá ra bí mật.
Yes, it was definitely a dream.	Vâng, đó chắc chắn là một giấc mơ.
He was very worried.	Anh ấy đã rất lo lắng.
Either way, he was open to talking to her.	Bằng mọi giá, anh ấy đã cởi mở để nói chuyện với cô ấy.
The movie is excellent.	Bộ phim rất xuất sắc.
They will be complicated and time consuming.	Chúng sẽ phức tạp và mất thời gian.
Most of the land has nothing.	Hầu hết đất đai không có gì.
Spend a minute or so on it.	Dành một phút hoặc lâu hơn cho nó.
But it's like my luck.	Nhưng nó giống như may mắn của tôi.
Then we give our rate functions.	Sau đó, chúng tôi đưa ra các hàm tỷ lệ của chúng tôi.
This story is as perfect and complete as this.	Truyện này hoàn hảo và trọn vẹn như thế này.
In practice, we will demonstrate that the limit obtained above is sharp.	Trong thực tế, chúng tôi sẽ chứng minh rằng giới hạn thu được ở trên là sắc nét.
Then I waited, holding my breath, knowing the answer would come.	Sau đó, tôi chờ đợi, nín thở, biết rằng câu trả lời sẽ đến.
But those times are over.	Nhưng những khoảng thời gian đó đã qua đi.
That would give him almost four more years.	Điều đó sẽ cho anh ta gần bốn năm nữa.
I will order the book.	Tôi sẽ đặt hàng cuốn sách.
Her own brother.	Anh trai của chính cô ấy.
One per line.	Một trên mỗi dòng.
This happens to be right for me.	Điều này xảy ra phù hợp với tôi.
But new ideas are also involved.	Nhưng những ý tưởng mới cũng được tham gia.
He said there was no time.	Anh ấy nói không có thời gian.
I'll show you first and then, it's not done yet.	Tôi sẽ cho bạn thấy trước và sau đó, nó chưa hoàn thành.
You have viewed the history.	Bạn đã xem lịch sử.
It is the same everywhere in the world.	Nó giống nhau ở mọi nơi trên thế giới.
A proof will soon be given.	Một bằng chứng sẽ sớm được đưa ra.
What's your garden list for next year?.	Danh sách khu vườn của bạn cho năm tới là gì ?.
I didn't know then.	Lúc đó tôi không biết.
I hope it will be a good work.	Tôi hy vọng nó sẽ là một tác phẩm hay.
The more these emotions are released, the less likely the memories will appear.	Những cảm xúc này càng được giải phóng, những ký ức sẽ càng ít xuất hiện.
I so sorry.	Tôi thành thật xin lỗi.
It made a fighting human become a clone of himself.	Nó làm cho một con người chiến đấu trở thành một bản sao của chính mình.
So here they are!.	Vì vậy, chúng đây !.
I hope you can understand.	Tôi hy vọng bạn có thể hiểu.
She exercises enough during the day.	Cô ấy tập đủ trong ngày.
I laughed myself sick.	Tôi tự cười mình phát ốm.
They are back and better than ever.	Họ đã trở lại và tốt hơn bao giờ hết.
She is not afraid to face danger, especially for her family.	Cô ấy không ngại đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là đối với gia đình cô ấy.
That's how it usually goes.	Đó là cách nó thường diễn ra.
Both girls stared as the men disappeared into the truck.	Cả hai cô gái đều nhìn chằm chằm khi những người đàn ông biến mất trong chiếc xe tải.
Dimension data is reported as dimensions by mass.	Dữ liệu kích thước được báo cáo là kích thước theo khối lượng.
Probably say no.	Có lẽ là nói không.
So follow me.	Vì vậy, hãy theo tôi.
All printing materials must be of the appropriate size and shape.	Tất cả các vật liệu in phải có kích thước và hình dạng thích hợp.
The story is simply this.	Câu chuyện chỉ đơn giản là thế này.
The images can be found here.	Các hình ảnh có thể được tìm thấy ở đây.
Having something to keep her busy sounds like a relief.	Có điều gì đó khiến cô ấy bận rộn nghe có vẻ như một sự nhẹ nhõm.
We believe in him.	Chúng tôi tin tưởng vào anh ấy.
It is now considered the first computer program.	Bây giờ nó được coi là chương trình máy tính đầu tiên.
I have several items of interest.	Tôi có một số mặt hàng quan tâm.
It never made sense.	Nó không bao giờ có ý nghĩa.
I just did.	Tôi vừa làm.
The notes were later destroyed.	Các ghi chú sau đó đã bị phá hủy.
Can't understand why they do it.	Không thể hiểu tại sao họ làm điều đó.
There won't be anyone else for more than six years.	Sẽ không có người khác trong hơn sáu năm.
There were walls there when we walked in.	Có những bức tường ở đó khi chúng tôi bước vào.
Older kids will especially enjoy it here.	Những đứa trẻ lớn hơn sẽ đặc biệt thích nó ở đây.
A review of the material is presented.	Một đánh giá của các tài liệu được trình bày.
The kid did absolutely nothing wrong.	Thằng nhóc hoàn toàn không làm gì sai.
And no, this will never end.	Và không, điều này sẽ không bao giờ kết thúc.
I wanted to laugh at her for thinking such a stupid thing.	Tôi muốn cười nhạo cô ấy vì đã nghĩ một điều ngu ngốc như vậy.
He is also hiding between two buildings.	Anh ta cũng đang ẩn nấp giữa hai tòa nhà.
Whatever you decide to go with will probably work just fine.	Bất cứ điều gì bạn quyết định đi cùng có thể sẽ hoạt động tốt.
We'll assume it's the fat part.	Chúng tôi sẽ cho rằng đó là phần chất béo.
Your goal is to understand your studies well enough to apply them.	Mục tiêu của bạn là hiểu các nghiên cứu của bạn đủ tốt để áp dụng chúng.
It changed my game.	Nó đã thay đổi trò chơi của tôi.
Heat can damage engine parts.	Nhiệt có thể làm hỏng các bộ phận của động cơ.
To understand them requires a key.	Để hiểu chúng cần có một chìa khóa.
I need him so much.	Tôi cần anh ấy rất nhiều.
My brother took a video in his house.	Anh trai tôi quay video trong nhà của anh ấy.
Of course you are not there.	Tất nhiên là bạn không có ở đó.
I think I know why they call this the high life.	Tôi nghĩ tôi biết tại sao họ gọi đây là cuộc sống thượng lưu.
I was right there.	Tôi đã ở ngay đó.
In addition, one private hospital and one public hospital provide mental health services.	Ngoài ra, một bệnh viện tư nhân và một bệnh viện công cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần.
However, one key piece was missing.	Tuy nhiên, một mảnh chìa khóa đã bị thiếu.
Bad for bones.	Xấu cho xương.
But that moment is gone.	Nhưng khoảnh khắc đó đã biến mất.
It is super cool.	Nó là siêu mát mẻ.
Anyone else having this problem?.	Bất cứ ai khác có vấn đề này?.
That's my speed.	Đó là tốc độ của tôi.
It was recorded.	Nó đã được ghi lại.
I'm very proud of you.	Tôi rất tự hào về bạn.
Then he took me home and showed me the real thing.	Sau đó anh ấy đưa tôi về nhà và cho tôi xem đồ thật.
These are pretty cool.	Đây là những điều khá tuyệt.
I haven't answered any of them yet.	Tôi chưa trả lời bất kỳ câu trả lời nào trong số họ.
In some countries, this still happens.	Ở một số quốc gia, điều này vẫn xảy ra.
Without you and your continued support, our dream would be just a dream.	Nếu không có bạn và sự hỗ trợ liên tục của bạn, ước mơ của chúng tôi sẽ chỉ là ước mơ.
Second year, we didn't even try.	Năm thứ hai, chúng tôi thậm chí còn không thử.
He was there for a while.	Anh ấy đã ở đó một thời gian.
These changes can be significant.	Những thay đổi này có thể là đáng kể.
I sent her the song and she liked it.	Tôi đã gửi cho cô ấy bài hát và cô ấy thích nó.
You don't know how to make me dinner.	Bạn không biết làm thế nào để biến tôi thành bữa tối.
She won't make it to the hall.	Cô ấy sẽ không đến được hội trường.
I really don't feel well.	Tôi thực sự không cảm thấy khỏe.
Still have time.	Vẫn còn thời gian.
My work experience gives me confidence in this question.	Kinh nghiệm làm việc của tôi cho tôi sự tự tin trong câu hỏi này.
And in a game where they basically played off the field.	Và trong một trận đấu mà về cơ bản họ đã chơi ngoài sân cỏ.
Just stop that now.	Chỉ cần dừng điều đó lại ngay bây giờ.
Such a result has not been published before.	Một kết quả như vậy đã không được công bố trước đây.
And they will last for a long time.	Và chúng sẽ tồn tại trong một thời gian dài.
Also, there is no help within the app itself.	Ngoài ra, không có trợ giúp trong chính ứng dụng.
Is she taking too many classes at once?	Liệu cô ấy có tham gia quá nhiều lớp học cùng một lúc hay không.
I couldn't say anything and was taken seriously.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì và bị coi là nghiêm túc.
They can be used for routine analysis and quality control.	Chúng có thể được sử dụng để phân tích và kiểm soát chất lượng thường xuyên.
He asked me to sit.	Anh ấy yêu cầu tôi ngồi.
Our family is beyond big.	Gia đình của chúng tôi là vượt ra ngoài lớn.
Sometimes you have to work for it.	Đôi khi bạn phải làm việc vì nó.
But we don't need to go into that right now.	Nhưng chúng ta không cần phải đi sâu vào vấn đề đó ngay bây giờ.
It can work.	Nó có thể hoạt động.
I think being true to yourself is great advice.	Tôi nghĩ sống thật với chính mình là lời khuyên tuyệt vời.
This time he saw a car, but it was another car.	Lần này anh nhìn thấy một chiếc ô tô, nhưng đó là một chiếc xe khác.
Not even an immediate advantage.	Thậm chí không có ngay lập tức lợi thế.
You will find someone with more volume.	Bạn sẽ tìm một người có nhiều âm lượng hơn.
There is no mention of time travel in this theory.	Không có đề cập đến du hành thời gian trong lý thuyết này.
If they call, they get a ride.	Nếu họ gọi, họ sẽ có một chuyến đi.
But I can't find a way to do that.	Nhưng tôi không thể tìm ra cách để làm điều đó.
However, it is important to consider the benefits.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các lợi ích.
Not bad either.	Cũng không tệ.
And don't try to run.	Và đừng cố chạy.
Of course you have to focus on making money from the game.	Tất nhiên bạn phải tập trung vào việc kiếm tiền từ trò chơi.
Talked to a few people about it.	Đã nói chuyện với một vài người về nó.
This is part one of the interview.	Đây là phần một của cuộc phỏng vấn.
She must.	Cô ây phải.
It's not a big effect.	Nó không phải là một hiệu ứng lớn.
I'm going to drop by today and check on him.	Hôm nay tôi sẽ ghé qua và kiểm tra anh ấy.
That is the law of man.	Đó là quy luật của con người.
Not even on most systems.	Thậm chí không phải trên hầu hết các hệ thống.
To prove to her how important she has become to him.	Để chứng minh cho cô ấy thấy cô ấy đã trở nên quan trọng như thế nào đối với anh ấy.
It's like anything else.	Nó giống như bất cứ điều gì khác.
There are many reasons that you might be scared in this situation.	Có nhiều lý do mà bạn có thể sợ hãi trong tình huống này.
I can't believe it's him.	Tôi không thể tin được đó là anh ta.
It is necessary for human life.	Nó cần thiết cho cuộc sống của con người.
The dead man is the face at the top.	Người đàn ông đã chết là khuôn mặt ở trên cùng.
He saw the head of a man passing close by.	Anh ta nhìn thấy đầu của một người đàn ông đi qua gần.
Get in and move out of the house.	Vào trong và dọn ra khỏi nhà.
They are just children.	Chúng chỉ là những đứa trẻ.
Thanks and have a nice day!!!.	Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành!!!.
Law is my life.	Luật pháp là cuộc sống của tôi.
He wondered if he should read them.	Anh tự hỏi liệu mình có nên đọc chúng không.
I guess we'll have to see what happens.	Tôi đoán chúng ta sẽ phải xem điều gì sẽ xảy ra.
Sense of purpose.	Ý thức về mục đích.
Just big enough to hold the bones inside.	Chỉ đủ lớn để chứa xương bên trong.
Sea or fish vs.	Biển hoặc cá vs.
It has two forms.	Nó có hai dạng.
When did they forget that?	Họ quên điều đó khi nào?
Luckily for us, we don't talk much.	May mắn cho chúng tôi là không nói nhiều.
If a city wants to grow, it needs to be built.	Nếu một thành phố muốn phát triển, nó cần phải được xây dựng.
Repeat this until you are satisfied.	Lặp lại điều này cho đến khi bạn hài lòng.
They feel natural together.	Họ cảm thấy tự nhiên bên nhau.
I was green and new.	Tôi đã được xanh và mới.
But remember this.	Nhưng hãy nhớ điều này.
Hope you enjoy your meal.	Hy vọng bạn sẽ thích bữa ăn của bạn.
You cannot know where is safe to step.	Bạn không thể biết nơi nào là an toàn để bước.
Less system than last time.	Ít hệ thống hơn lần trước.
He took one.	Anh ta lấy một cái.
I hope they will apologize that they chose to do so.	Tôi hy vọng họ sẽ xin lỗi vì họ đã chọn làm như vậy.
I can't say they treated him like that.	Tôi không thể nói rằng họ đã đối xử tốt với anh ấy như vậy.
It means to look at something and pay attention to it.	Nó có nghĩa là nhìn vào một cái gì đó và chú ý đến nó.
No year was given.	Không có năm nào được đưa ra.
The content is different but the techniques used are the same.	Nội dung khác nhau nhưng các kỹ thuật được sử dụng đều giống nhau.
He's had tough days.	Anh ấy đã có những ngày khó khăn.
Of course, she was right.	Tất nhiên, cô ấy đã đúng.
Practicing pushing is never an easy thing to do.	Thực hành đẩy không bao giờ là một điều dễ dàng để thực hiện.
Only available online.	Chỉ có sẵn trực tuyến.
They fell in love with a place like this to come.	Họ đã yêu một nơi như thế này để đến.
This is the opportunity he has been waiting for.	Đây là cơ hội mà anh ấy đã chờ đợi.
That's her husband.	Đó là chồng của cô ấy.
She got up and left.	Cô đứng dậy bỏ đi.
People thought it would be easy, but it wasn't.	Mọi người nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng, nhưng không phải vậy.
I tried calling but was treated normally.	Tôi đã cố gắng gọi điện nhưng được điều trị bình thường.
I have never been there before.	Tôi chưa bao giờ đến đó trước đây.
My friend called home.	Bạn tôi gọi điện đến nhà.
As many as three.	Nhiều như ba.
I will try to do the same.	Tôi sẽ cố gắng làm như vậy.
No one asked me.	Không ai hỏi tôi.
But there is nothing to do about it.	Nhưng không có gì phải làm về nó.
Someone will be happy to have them.	Ai đó sẽ rất vui khi có được chúng.
Your friends may have been killed.	Bạn bè của bạn có thể đã bị giết.
Database development and study design support.	Phát triển cơ sở dữ liệu và hỗ trợ thiết kế nghiên cứu.
When boys have difficulty, they try to throw harder.	Khi con trai gặp khó khăn, họ cố gắng ném mạnh hơn.
It was a fun, wet day.	Đó là một ngày ẩm ướt, vui vẻ.
They love to be noticed.	Họ thích được chú ý đến.
That's what we have in common.	Đó là điểm chung của chúng tôi.
Thank you for this information.	Cảm ơn bạn cho thông tin này.
Okay, tell us the story.	Được rồi, hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện.
They could hardly be more so.	Họ khó có thể hơn như vậy.
Become a better father and have fun at the same time.	Trở thành một người cha tốt hơn và đồng thời vui vẻ.
I don't understand why this is so difficult.	Tôi không hiểu tại sao điều này lại khó khăn như vậy.
It's time to start.	Đã đến lúc bắt đầu.
He puts one set of observables before another.	Ông đặt một bộ dữ liệu quan sát được trước một bộ dữ liệu khác.
My father went to work.	Cha tôi đã đi làm.
The voice of a man.	Giọng của một người đàn ông.
They are used to fighting with our own kind.	Họ đã quen với việc chiến đấu với đồng loại của chúng ta.
Just natural gas.	Chỉ là khí tự nhiên.
You may need to move it to a better location.	Bạn có thể cần phải di chuyển nó đến một vị trí tốt hơn.
There is someone besides me who is interested in you.	Có ai đó ngoài tôi đang quan tâm đến bạn.
However, reality is never so simple.	Tuy nhiên, thực tế không bao giờ đơn giản như vậy.
Making network management decisions often requires knowledge of the network state.	Đưa ra quyết định quản lý mạng thường đòi hỏi kiến ​​thức về trạng thái mạng.
They really want to do the right thing.	Họ thực sự muốn làm điều đúng đắn.
You feel like you're the only one.	Bạn cảm thấy mình là người duy nhất.
She left and her vision was gone before taking ten steps.	Cô rời đi và tầm nhìn của cô đã mất đi trước khi bước được mười bước.
I feel something on my leg.	Tôi cảm thấy một cái gì đó trên chân của tôi.
Maybe five.	Có thể là năm.
I need to keep my position.	Tôi cần phải giữ vị trí của mình.
But not.	Nhưng không.
Weekend game time varies.	Thời gian trò chơi cuối tuần khác nhau.
Teachers and students are really friendly.	Giáo viên và học sinh thực sự thân thiện.
Men and women generally agree on both measures.	Nam giới và phụ nữ nói chung đồng ý về cả hai biện pháp.
False claims of people taking credit.	Tuyên bố sai của những người lấy tín dụng.
Use better methods.	Sử dụng các phương pháp tốt hơn.
She leaned against the wall.	Cô dựa sát vào tường.
This is what you do every day when you go down the street.	Đây là điều bạn làm hàng ngày khi xuống phố.
I took them before we left.	Tôi đã lấy chúng trước khi chúng tôi rời đi.
My son wants to die.	Con trai tôi muốn chết.
No cause has been given.	Không có nguyên nhân nào được đưa ra.
Be careful not to damage the glass.	Hãy cẩn thận để không làm hỏng kính.
Our approach here has the same basic structure.	Cách tiếp cận của chúng tôi ở đây có cấu trúc cơ bản giống nhau.
There are a lot of people around here who don't do that.	Có rất nhiều người xung quanh đây không làm điều đó.
We don't want to judge, many of us.	Chúng tôi không muốn phán xét, nhiều người trong chúng tôi.
They did not speak for many years after the event.	Họ đã không nói trong nhiều năm sau sự kiện này.
One of them is yours, one of them is mine.	Một trong số đó là của bạn, một trong số đó là của tôi.
The best move for each side is also known.	Nước đi tốt nhất cho mỗi bên cũng được biết đến.
Weapons will increase your strength.	Vũ khí sẽ tăng sức mạnh của bạn.
I just want to go home.	Tôi chỉ muốn về nhà.
A year later, he is still staying even as she prepares to leave.	Một năm sau, anh vẫn ở lại ngay cả khi cô chuẩn bị rời đi.
I need to get out of the house at least once a day.	Tôi cần phải ra khỏi nhà ít nhất một lần một ngày.
He pulled out a knife.	Anh ta rút ra một con dao.
I use it and it's easy and free.	Tôi sử dụng nó và nó dễ dàng và miễn phí.
We need people who can start fresh.	Chúng tôi cần những người có thể bắt đầu mới mẻ.
The people are very nice, experienced and the work sounds interesting.	Mọi người rất tốt, giàu kinh nghiệm và công việc nghe có vẻ thú vị.
We fight when they won't let me race.	Chúng tôi đánh nhau khi họ không cho tôi đua.
And now you are part of this.	Và bây giờ các bạn là một phần của việc này.
All of them.	Tất cả bọn họ.
You can find some of his work here.	Bạn có thể tìm thấy một số tác phẩm của anh ấy ở đây.
Of course they should.	Tất nhiên là họ nên.
Kind of like what we're doing right now.	Kiểu như chúng tôi đang làm ngay bây giờ.
This website contains content that may cause a conflict of interest.	Trang web này có chứa nội dung có thể gây ra xung đột lợi ích.
If that sounds difficult, at least it's been consistent.	Nếu điều đó nghe có vẻ khó khăn thì ít nhất nó đã nhất quán.
I haven't seen her excited about anything in a long time.	Tôi đã không thấy cô ấy hào hứng với bất cứ điều gì trong một thời gian dài.
Just an opinion, you know.	Chỉ là một ý kiến, bạn biết đấy.
None of them ever stopped working.	Không ai trong số họ từng ngừng hoạt động.
Otherwise, you may need more sugar.	Nếu không, bạn có thể cần thêm đường.
Everything else works fine.	Mọi thứ khác hoạt động tốt.
And, naturally, language is a key factor in human success.	Và, một cách tự nhiên, ngôn ngữ là yếu tố then chốt trong sự thành công của con người.
He really understands that show.	Anh ấy thực sự hiểu chương trình đó.
Public streets.	Các đường phố công cộng.
It is supposed to have a structure as shown below.	Nó được cho là có cấu trúc như hình bên dưới.
This was the only meeting between the two men.	Đây là cuộc gặp duy nhất giữa hai người đàn ông.
You may need some money on data or other services.	Bạn có thể cần một số tiền trên dữ liệu hoặc các dịch vụ khác.
I'm going through a lot.	Tôi đang trải qua rất nhiều.
Cold water.	Nước lạnh.
Others have failed in different ways.	Những người khác đã thất bại theo những cách khác nhau.
This is a very heavy thing.	Đây là một thứ rất nặng.
Yes, completely white hair.	Có, tóc trắng hoàn toàn.
Because they're eating you, literally.	Bởi vì họ đang ăn thịt bạn, theo nghĩa đen.
It must be found here.	Nó phải được tìm thấy ở đây.
I wish it wasn't like that.	Tôi ước nó không phải như vậy.
I have good news for you.	Tôi có tin tốt cho bạn.
But you know it.	Nhưng bạn biết điều đó.
I don't wear makeup.	Tôi không trang điểm.
I always tell myself to stay in control.	Tôi luôn tự nhủ mình phải giữ kiểm soát.
It's hard not to wonder.	Thật khó để không thắc mắc.
What should he do?.	Anh ấy nên làm gì?.
Now it's my turn to thank you, for this lovely post.	Bây giờ đến lượt tôi cảm ơn bạn, vì bài đăng đáng yêu này.
I think one day we have nothing in common.	Tôi nghĩ một ngày nào đó chúng tôi chẳng có điểm gì chung.
Therefore, power is never absolute.	Do đó, quyền lực không bao giờ được tuyệt đối hóa.
Below this news the user will read the description of that news.	Bên dưới tin tức này người dùng sẽ đọc mô tả của tin tức đó.
You have our man.	Bạn có người đàn ông của chúng tôi.
And that will be fine.	Và điều đó sẽ ổn.
His mouth was wide open as he stared.	Miệng anh há to khi anh nhìn chằm chằm.
I'm very interested in 'thinking things through'.	Tôi rất quan tâm đến việc 'suy nghĩ thấu đáo mọi thứ'.
We had no serious complications.	Chúng tôi đã không có biến chứng nghiêm trọng.
I'm afraid that's not a good photo.	Tôi e rằng đó không phải là một bức ảnh đẹp.
You don't actually drink alcohol.	Bạn không thực sự uống rượu.
I have a child to raise alone.	Tôi có một đứa con để một mình nuôi dạy.
But proof of another kind of lie is ready to hand.	Nhưng bằng chứng của một loại dối trá khác đã sẵn sàng để bàn tay.
However, she will miss her friends there.	Tuy nhiên, cô ấy sẽ nhớ những người bạn của mình ở đó.
We welcome new members who joined us that day.	Chúng tôi chào đón các thành viên mới đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm đó.
You need to pay a heavy price.	Bạn cần phải trả một cái giá đắt.
I think you understand.	Tôi nghĩ bạn hiểu.
The study evaluated two groups.	Nghiên cứu đã đánh giá hai nhóm.
She studied his face.	Cô quan sát khuôn mặt anh.
It means low cost.	Nó có nghĩa là chi phí thấp.
Unlike when it's wet, mind you.	Khác với khi trời ẩm ướt, phiền bạn.
Either did something or didn't do some other thing.	Hoặc đã làm một việc gì đó hoặc không làm một số việc khác.
He is very serious in his duties.	Anh ấy rất nghiêm túc trong nhiệm vụ của mình.
I never said no.	Tôi không bao giờ nói không.
If it's been more than a year, provide that service.	Nếu đã hơn một năm, hãy cung cấp dịch vụ đó.
Each level is given a unique name.	Mỗi cấp độ được đặt một tên riêng.
You'll have a fair show, the boys said.	Các bạn sẽ có một buổi biểu diễn công bằng, các chàng trai nói.
He doesn't like the name either.	Anh ấy cũng không thích cái tên này.
She feels purposeful.	Cô cảm thấy có mục đích.
Both officers offered to help the man.	Cả hai sĩ quan đều đề nghị giúp đỡ người đàn ông.
Does he have a point?	Anh ấy có lý không ?.
I know what it looks like.	Tôi biết nó trông như thế nào.
Those things never go away.	Những điều đó không bao giờ biến mất.
I don't want that to happen here.	Tôi không muốn điều đó xảy ra ở nơi này.
It's just over a year old.	Nó chỉ mới hơn một năm tuổi.
They know what they're doing.	Họ biết những gì họ đang làm.
She saw him more and more after that.	Cô ấy đã nhìn thấy anh ấy nhiều hơn và nhiều hơn sau đó.
However, there are many other equally important reasons.	Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác cũng quan trọng không kém.
Death must be served.	Cái chết phải được phục vụ.
You mean good.	Ý bạn là tốt.
My photos can wait.	Ảnh của tôi có thể đợi.
But he doesn't.	Nhưng anh ấy không.
Or we expect them to do it our way.	Hoặc chúng tôi mong đợi họ làm theo cách của chúng tôi.
Then eventually your empty mind will last quite a while.	Sau đó, cuối cùng tâm trí trống rỗng của bạn sẽ tồn tại khá lâu.
That said, it's still a good game.	Điều đó nói rằng, đây vẫn là một trò chơi hay.
The discussion will not be saved.	Cuộc thảo luận sẽ không được lưu.
Others are present throughout the year.	Những người khác có mặt trong suốt cả năm.
All authors discussed the results and contributed to the final manuscript.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về kết quả và đóng góp vào bản thảo cuối cùng.
Seriously, go check it out.	Nghiêm túc, đi kiểm tra nó ra.
We should stay away from them.	Chúng ta nên tránh xa chúng hơn.
A new world is being born.	Một thế giới mới đang được sinh ra.
You are talking.	Bạn đang nói.
However, I see life as an opportunity to grow and learn.	Tuy nhiên, tôi xem cuộc sống là một cơ hội để trưởng thành và học hỏi.
He waited a few seconds before running to his car.	Anh đợi một vài giây trước khi chạy đến xe của mình.
There is a plan.	Có một kế hoạch.
It goes beyond that.	Nó vượt xa hơn thế.
Today, what you are is not the problem.	Hôm nay, những gì bạn đang có không phải là vấn đề.
Ideas in their heads.	Ý tưởng trong đầu của họ.
Then everyone went out.	Sau đó mọi người đi ra ngoài.
I try not to hide anything.	Tôi cố gắng không che giấu bất cứ điều gì.
You have been good to me.	Bạn đã tốt với tôi.
And in the old days, an answer was very difficult.	Và ngày xưa, một câu trả lời rất khó.
Be tough now.	Hãy cứng rắn ngay bây giờ.
They didn't get out in time.	Họ đã không ra ngoài kịp thời.
This range is really wide.	Phạm vi này thực sự là rộng.
At first, this caused trouble for other dogs.	Lúc đầu, điều này đã gây rắc rối cho những con chó khác.
The procedure for the trial is the same across countries.	Quy trình của thử nghiệm là giống nhau giữa các quốc gia.
He changed the subject quickly.	Anh ta thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng.
This game is not worth your money.	Trò chơi này không xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra.
Maybe he should go home.	Có lẽ anh ấy nên về nhà.
Nothing will bring her back.	Sẽ không có gì mang cô ấy trở lại.
She needs to talk to customers and have fun.	Cô ấy cần nói chuyện với khách hàng và vui vẻ.
A man walking a small dog.	Một người đàn ông đi dạo một con chó nhỏ.
If it returns something then it is.	Nếu nó trả về một cái gì đó thì nó là.
It doesn't have to be like that.	Nó không cần phải như vậy.
If you have land, grow your own fruit trees.	Nếu bạn có đất, hãy tự trồng cây ăn quả.
I think you could say something like this.	Tôi nghĩ bạn có thể nói điều gì đó như thế này.
At least not day in and day out.	Ít nhất không phải ngày này qua ngày khác.
It comes from the human connection.	Nó đến từ sự kết nối của con người.
I just added these lines of code to my main app.	Tôi vừa thêm những dòng mã này vào ứng dụng chính của mình.
All subjects included in the study were completely mobile.	Tất cả các đối tượng được đưa vào nghiên cứu đều hoàn toàn di động.
She died the night before my first child was born.	Cô ấy mất vào đêm trước khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời.
That would be fun, but not for them.	Đó sẽ là niềm vui, nhưng không phải đối với họ.
Construction is in progress.	Đang trong quá trình bắt đầu xây dựng.
He was completely in the dark.	Anh ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Rates, terms and conditions apply.	Tỷ giá, điều khoản và điều kiện được áp dụng.
It was a difficult time.	Đó là một thời gian khó khăn.
She said the only people there to help her were my parents.	Cô ấy nói những người duy nhất ở đó để giúp cô ấy là bố mẹ tôi.
But that's not a threat.	Nhưng đó không phải là một mối đe dọa.
But the boy did not understand.	Nhưng cậu bé không hiểu.
Then you need to create a new list item.	Sau đó, bạn cần tạo một mục danh sách mới.
You can smell him coming.	Bạn có thể ngửi thấy anh ta đang đến.
I decided to do something about it.	Tôi quyết định làm điều gì đó về nó.
They should open the door for him immediately.	Họ nên mở cửa cho anh ta ngay lập tức.
In fact, many male students in the class asked.	Trên thực tế, nhiều nam sinh trong lớp đã hỏi.
It has no future.	Nó không có tương lai.
Two rooms, not one bathroom.	Hai phòng, không một phòng tắm.
Cook is married and has three children.	Cook đã kết hôn và có ba người con.
I was a bit worried at first.	Lúc đầu tôi hơi lo lắng.
Everyone else will fight.	Mọi người khác sẽ chiến đấu.
Let's have it.	Hãy có nó.
That's what the court did in this case.	Đó là những gì tòa án đã làm trong trường hợp này.
If not, another light therapy will be given for one week.	Nếu không, liệu pháp ánh sáng khác sẽ được cung cấp trong một tuần.
I can only picture their faces.	Tôi chỉ có thể hình dung ra vẻ mặt của họ.
Customers will change.	Khách hàng sẽ thay đổi.
I hurt you.	Tôi làm anh đau.
I can only hope.	Tôi chỉ có thể hy vọng.
I feel as though you have an edge over me.	Tôi cảm thấy như thể bạn có lợi thế hơn tôi.
That could account for some of them.	Điều đó có thể giải thích cho một số trong số đó.
If you can't run, then you must die.	Nếu bạn không thể chạy, thì bạn phải chết.
Killed a powerful man.	Đã giết một người đàn ông quyền năng.
We keep this small.	Chúng tôi giữ điều này nhỏ.
He will follow orders.	Anh ấy sẽ làm theo mệnh lệnh.
Some people have a lot of trouble.	Có người đi gặp nhiều rắc rối.
This one on top of the other.	Cái này đè lên cái kia.
The street is still the same.	Đường phố vẫn như xưa.
You can kill two birds with one stone.	Bạn có thể giết hai con chim bằng một viên đá.
That's his body here.	Đó là cơ thể của anh ấy ở đây.
Looks nice and has enough water pressure.	Trông đẹp và có đủ áp lực nước.
I can't help that.	Tôi không thể giúp điều đó.
Without them, many things would have to change.	Nếu không có chúng, nhiều thứ sẽ phải thay đổi.
Maybe it could be useful to someone else out there.	Có lẽ nó có thể hữu ích cho một người nào khác ngoài kia.
All participants provided written informed consent prior to the trial.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi thử nghiệm.
Everything has disappeared.	Mọi thứ đã biến mất.
The problem is the distance.	Vấn đề là khoảng cách.
Come in.	Vào đi.
Your actual financial decisions are your own responsibility.	Các quyết định tài chính thực tế của bạn là trách nhiệm của chính bạn.
We have worked with him before.	Chúng tôi đã làm việc với anh ấy trước đây.
In the end the family had five children.	Cuối cùng gia đình có năm người con.
It is held in dry weather conditions.	Nó được tổ chức trong điều kiện thời tiết khô ráo.
Everyone else has very important parts to play as well.	Mọi người khác cũng có những phần rất quan trọng để chơi.
Now I understand why.	Bây giờ tôi hiểu tại sao.
Go ahead, try it if you don't believe me.	Hãy tiếp tục, hãy thử nó nếu bạn không tin tôi.
That's just what the doctor ordered.	Đó chỉ là những gì bác sĩ yêu cầu.
Many, many minutes passed.	Nhiều, nhiều phút trôi qua.
The choice is still possible.	Sự lựa chọn vẫn có thể.
I'm ready for my interview now.	Tôi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn của mình bây giờ.
I don't understand one thing.	Tôi không hiểu một điều.
We just said it and it became so.	Chúng tôi chỉ nói điều đó và nó đã trở thành như vậy.
Especially the game engine.	Đặc biệt là game engine.
Two people were walking towards her.	Hai người đang tiến về phía cô.
We get them from all over the world.	Chúng tôi lấy chúng từ khắp nơi trên thế giới.
All matter is made up of energy.	Mọi vật chất đều được tạo thành từ năng lượng.
They sat together until evening.	Họ ngồi bên nhau cho đến tối.
That is really important.	Điều đó thực sự quan trọng.
This is not the best.	Đây không phải là tốt nhất.
Bad things can never hurt you that much.	Những thứ tồi tệ không bao giờ có thể làm tổn thương bạn đến mức đó.
I will die.	Tôi sẽ chết.
He wanted water and quiet.	Anh muốn có nước và yên tĩnh.
The idea has arrived, and this is what the ideas presented.	Ý tưởng đã đến, và đây là những gì các ý tưởng được trình bày.
Special requirements.	Yêu cầu đặc biệt.
Not for anyone.	Không cho bất cứ ai.
So they didn't beat us last year.	Vì vậy, họ đã không đánh bại chúng tôi vào năm ngoái.
It becomes very hot.	Nó trở nên rất nóng.
Nothing worked out that year.	Không có gì thành công trong năm đó.
You know your stars will score.	Bạn biết các ngôi sao của bạn sẽ ghi bàn.
It could also be for you.	Nó cũng có thể dành cho bạn.
However, he never spoke when he first reviewed the claim.	Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ nói khi lần đầu tiên xem xét yêu cầu bồi thường.
I brought a book to help me pass the time.	Tôi đã mang theo một cuốn sách để giúp tôi vượt qua thời gian.
No magic to talk about.	Không có phép thuật để nói về.
Playing outside takes speed, power and length.	Chơi bên ngoài cần tốc độ, sức mạnh và độ dài.
That is entirely possible.	Điều đó là hoàn toàn có thể.
Don't give reasons why you're not interested.	Đừng đưa ra lý do khiến bạn không hứng thú.
That's the most important thing we learned from them. 	Đó là điều quan trọng nhất mà chúng tôi học được từ họ. 
please help me.	làm ơn giúp tôi.
With practice, you will get used to the way you roll.	Với thực hành, bạn sẽ quen với cách bạn lăn.
She is above them, even though she does not choose to be.	Cô ấy ở trên họ, mặc dù cô ấy không chọn như vậy.
The total cost of the project is unknown so far.	Cho đến nay vẫn chưa rõ tổng chi phí của dự án.
Unique artwork.	Tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
The full story will be out soon anyway.	Toàn bộ câu chuyện dù sao cũng sẽ sớm ra mắt.
They are not related.	Chúng không liên quan.
Go back a bit.	Quay lại một chút.
If you can call the police.	Nếu bạn có thể gọi cảnh sát.
Hence I wrote the book as a text book.	Do đó tôi đã viết cuốn sách dưới dạng sách văn bản.
They will still send search parties.	Họ vẫn sẽ gửi các bên tìm kiếm.
He thought there was something strange about her, but he couldn't be sure.	Anh nghĩ có điều gì đó khác lạ ở cô, nhưng anh không thể chắc chắn.
These results are representative of three independent experiments with similar results.	Các kết quả này là đại diện cho ba thí nghiệm độc lập có kết quả tương tự nhau.
All the same, thanks for providing me the information.	Tất cả như nhau, cảm ơn vì đã cung cấp thông tin cho tôi.
They will never be.	Họ sẽ không bao giờ như vậy.
That poor boy.	Cậu bé tội nghiệp đó.
It will be you and me.	Nó sẽ là bạn và tôi.
I want this to work for me as well.	Tôi muốn điều này cũng hiệu quả với tôi.
Some will be injured.	Một số sẽ bị thương.
This limits the other moves the player can make.	Điều này giới hạn các bước di chuyển khác mà người chơi có thể thực hiện.
I will ensure her safety.	Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy.
Most assumed she was with me.	Hầu hết đều cho rằng cô ấy đang đi cùng tôi.
Little is known about him.	Ít được biết về anh ta.
Later became a policeman.	Sau này trở thành cảnh sát.
We first ask the subjects to choose a tag.	Đầu tiên chúng tôi yêu cầu các đối tượng chọn thẻ.
However, the video has since been hidden.	Tuy nhiên, video kể từ đó đã bị ẩn.
Instead, provide your potential customers with honest and helpful information.	Thay vào đó, hãy cung cấp cho khách hàng tiềm năng của bạn những thông tin trung thực và hữu ích.
I won't change anything.	Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Two cases were later found.	Hai trường hợp sau đó được tìm thấy.
There is little authority on this point.	Có rất ít thẩm quyền về điểm này.
The difference you feel is the size of the conversation.	Sự khác biệt mà bạn cảm thấy là quy mô của cuộc trò chuyện.
No such theory exists.	Không có lý thuyết nào như vậy tồn tại.
Many women live on this hope.	Nhiều phụ nữ sống dựa trên hy vọng này.
He's gone.	Anh ấy đã ra đi.
Maybe not the things that caught your attention.	Có thể không phải những thứ thu hút sự chú ý của bạn.
Walking down a street suddenly can change the direction of your life.	Đi xuống một con phố đột ngột có thể thay đổi hướng đi của cuộc đời bạn.
Not that 'happy' was exactly his natural state.	Không phải 'hạnh phúc' đó chính xác là trạng thái tự nhiên của anh ấy.
They never talk about religion.	Họ không bao giờ nói về tôn giáo.
I just go for it.	Tôi chỉ đi cho nó.
The mechanism behind this needs to be studied and explained.	Cơ chế đằng sau điều này cần được nghiên cứu và giải thích.
I see it as a part of life.	Tôi thấy nó giống như một phần của cuộc sống.
He has to reach them before they do.	Anh ta phải tiếp cận họ trước khi họ làm.
All are related.	Tất cả đều có liên quan.
I could have made a difference in his life.	Tôi có thể đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của anh ấy.
Everything works the same.	Mọi thứ hoạt động như nhau.
She said they were good people.	Cô ấy nói rằng họ là những người tốt.
Or get out of it.	Hoặc ra khỏi nó.
We don't think it's in the natural order of things.	Chúng tôi không nghĩ nó theo thứ tự tự nhiên của mọi thứ.
It's hard to hide anything in a place like this.	Thật khó để giấu bất cứ thứ gì ở một nơi như thế này.
Death is not one of them.	Cái chết không phải là một trong số họ.
But the concept worked.	Nhưng khái niệm đã hoạt động.
To become better people.	Để trở thành những người tốt hơn.
A long, clear road, no other cars in sight.	Một con đường dài, thông thoáng, không có xe nào khác trong tầm mắt.
It was interesting to talk to him about that.	Thật thú vị khi nói chuyện với anh ấy về điều đó.
If they decide to play in another city, we will respect that.	Nếu họ quyết định chơi ở một thành phố khác, chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó.
Is his biological son.	Là con ruột của anh ấy.
She can't handle it.	Cô ấy không thể xử lý nó.
Hard to make good time but very beautiful.	Khó để làm cho thời gian tốt nhưng rất đẹp.
He will go home as soon as the doctor signs the release.	Anh ấy sẽ về nhà ngay sau khi bác sĩ ký phát hành.
Unfortunately, this usually doesn't happen.	Thật không may, điều này thường không xảy ra.
This boy needs his education.	Cậu bé này cần sự giáo dục của mình.
Rise and turn.	Tăng và rẽ.
However, like and the latter is correct exactly.	Tuy nhiên, giống như và sau này là đúng chính xác.
She pulled over because the truck stopped moving.	Cô ấy tấp vào lề vì chiếc xe tải ngừng chạy.
You really will.	Bạn thực sự sẽ.
He loves football.	Anh ấy yêu bóng đá.
She is holding a bottle of their beer in that photo.	Cô ấy đang cầm một chai bia của họ trong bức ảnh đó.
One crazy idea at a time.	Một ý tưởng điên rồ tại một thời điểm.
Participated in writing the initial draft.	Đã tham gia viết bản thảo ban đầu.
Great place to people watch.	Nơi tuyệt vời để mọi người xem.
I just want to turn it on and start playing.	Tôi chỉ muốn bật nó lên và bắt đầu chơi.
Remove from heat and season with salt to taste.	Lấy ra khỏi nhiệt và nêm muối cho vừa ăn.
It's not even gold.	Nó thậm chí không phải là vàng.
No action has been taken on this request.	Không có hành động nào được thực hiện theo yêu cầu này.
It doesn't even take long.	Nó thậm chí không mất nhiều thời gian.
One may be correct but great.	Một có thể đúng nhưng tuyệt vời.
The age of the accused at the time of the offence.	Tuổi của bị cáo tại thời điểm phạm tội.
Images are for representation purposes only.	Hình ảnh chỉ cho mục đích đại diện.
They don't want that 5 or 6 years from now.	Họ không muốn điều đó trong 5 hoặc 6 năm kể từ bây giờ.
Everyone wants to know who did it.	Mọi người đều muốn biết ai đã làm điều đó.
She needed to stay and make sure he was safe.	Cô cần phải ở lại và đảm bảo rằng anh được an toàn.
The worst is still to be said.	Điều tồi tệ nhất vẫn còn được nêu ra.
I am an adult.	Tôi là một người lớn.
That's a lot of roads.	Đó là rất nhiều đường.
And around again.	Và xung quanh một lần nữa.
This is the real world.	Đây là thế giới thực.
Not her clothes from that day.	Không phải quần áo của cô ấy từ ngày đó.
Loss of life taste, or close to it.	Mất hương vị cuộc sống, hoặc gần với nó.
I failed.	Tôi đã thất bại.
Nine datasets are analyzed here.	Chín bộ dữ liệu được phân tích ở đây.
That is completely.	Đó là hoàn toàn.
But no power.	Nhưng không có sức mạnh.
I have never seen anything so beautiful.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp như vậy.
These animals have never run or even walked properly in their lives.	Những con vật này chưa bao giờ chạy hoặc thậm chí đi bộ đúng cách trong đời.
Three hours seemed to come to an end in no time.	Ba giờ dường như kết thúc trong thời gian ngắn.
And she loves love, loves music.	Và cô ấy yêu tình yêu, yêu âm nhạc.
He's just a sad man.	Anh ấy chỉ là một người đàn ông buồn bã.
A company can do well, create jobs, create economic growth.	Một công ty có thể làm tốt, tạo ra việc làm, tạo ra tăng trưởng kinh tế.
She looked around again.	Cô lại nhìn xung quanh.
No words of any kind.	Không có từ nào dưới bất kỳ hình thức nào.
It was a real challenge to make it work.	Đó là một thách thức thực sự để làm cho nó hoạt động.
At this point, I can look to my future.	Tại thời điểm này, tôi có thể nhìn về tương lai của mình.
And of course men follow suit.	Và tất nhiên là đàn ông làm theo.
His place is clean and a decent sized house.	Nơi ở của anh ấy là sạch sẽ và một ngôi nhà có kích thước khá tốt.
It's not just about us.	Nó không chỉ về chúng tôi.
I'm not killing you now.	Tôi không giết bạn bây giờ.
I know right from wrong.	Tôi biết đúng sai.
But, the production box has arrived and one thing leads to another.	Nhưng, hộp sản xuất đã đến và điều này dẫn đến điều khác.
It's just somehow easier than telling the truth.	Nó chỉ dễ dàng hơn bằng cách nào đó hơn là nói sự thật.
No difference was observed for heart rate.	Không có sự khác biệt nào được quan sát thấy đối với nhịp tim.
Sit down again.	Ngồi xuống một lần nữa.
It just feels good.	Nó chỉ cảm thấy tốt.
The rain will stop soon.	Mưa sẽ sớm tạnh.
A small bump, but the little things can make a big difference.	Một va chạm nhỏ, nhưng những điều nhỏ nhặt có thể tạo nên sự khác biệt lớn.
Maybe we can act as if the whole thing never happened.	Có lẽ chúng ta có thể hành động như thể toàn bộ sự việc chưa từng xảy ra.
We'll update as we talk to more people.	Chúng tôi sẽ cập nhật khi chúng tôi nói chuyện với nhiều người hơn.
Instead, he's looking at the long term.	Thay vào đó, anh ấy nhìn vào dài hạn.
But that is not the result.	Nhưng đó không phải là kết quả.
The first part works fine.	Phần đầu tiên hoạt động tốt.
She just couldn't delay it any longer.	Cô ấy chỉ không thể trì hoãn nó lâu hơn nữa.
They talk about what to do.	Họ nói về những việc phải làm.
The result could be a war of its own.	Kết quả có thể là một cuộc chiến riêng.
It is not intended as legal or financial advice.	Nó không nhằm mục đích tư vấn pháp lý hoặc tài chính.
It's pretty lightweight but in a good way.	Nó khá nhẹ nhưng theo một cách tốt.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Nothing went as planned.	Không có gì diễn ra như kế hoạch.
The staff were friendly enough.	Các nhân viên đã đủ thân thiện.
Normally this is not a problem.	Bình thường đây không phải là vấn đề.
For our new home.	Đối với ngôi nhà mới của chúng tôi.
She said she was his sister.	Cô ấy nói cô ấy là em gái của anh ấy.
Only two of us.	Chỉ có hai chúng ta.
I find myself doing the same.	Tôi thấy mình cũng làm như vậy.
Move him in or out, depending on how the game is played.	Di chuyển anh ta vào hoặc ra, tùy thuộc vào cách chơi.
They have been seen in men and women.	Họ đã được nhìn thấy ở nam giới và phụ nữ.
The wind has fallen and the snow has stopped falling.	Gió đã rơi và tuyết đã ngừng rơi.
Not about this.	Không phải về điều này.
Obviously there has been a change.	Rõ ràng là đã có một sự thay đổi.
Maybe not anymore, not like he used to be.	Có lẽ không nữa, không như anh đã từng.
It's music, if music can kill you.	Đó là âm nhạc, nếu âm nhạc có thể giết chết bạn.
In the past, we also got married much younger.	Ngày xưa chúng tôi cũng kết hôn trẻ hơn rất nhiều.
He is married and the father of two beautiful young men.	Anh ấy đã kết hôn và là cha của hai thanh niên đẹp.
However, they are not free for you.	Tuy nhiên, họ không miễn phí cho bạn.
He stood looking at her.	Anh đứng nhìn cô.
Exercise is the most common physical activity that a person can engage in.	Tập thể dục là những hoạt động thể chất phổ biến nhất mà một người có thể tham gia.
This conclusion is supported by records.	Kết luận này được hỗ trợ bởi hồ sơ.
We cover the area, treatments, and their interactions as fixed effects.	Chúng tôi bao gồm khu vực, phương pháp điều trị và sự tương tác của chúng dưới dạng các hiệu ứng cố định.
This helps you understand your preferences.	Điều này giúp bạn hiểu được sở thích của mình.
Don't do anything.	Đừng làm gì cả.
If there are no other clinical signs.	Nếu không có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng nào khác.
You will want about a third of the alcohol left.	Bạn sẽ muốn còn lại khoảng một phần ba số rượu.
This habit has different consequences.	Thói quen này có những hậu quả khác nhau.
Now, they just feel limited.	Bây giờ, họ chỉ cảm thấy hạn chế.
That is the wrong thing to do.	Đó là một điều sai lầm để làm.
They can't tell you anything more.	Họ không thể cho bạn biết thêm bất cứ điều gì.
Now when I remove the try catch block it shows error.	Bây giờ khi tôi xóa khối try catch nó hiển thị lỗi.
Apparently he didn't expect to see me there.	Rõ ràng là anh ấy không mong đợi gặp tôi ở đó.
You had me for a while there.	Bạn đã có tôi trong một thời gian ở đó.
All hearts are broken.	Mọi trái tim tan vỡ.
The rest try to escape.	Những người còn lại cố gắng trốn thoát.
So they are getting bigger and bigger.	Vì vậy, chúng ngày một lớn hơn.
And it makes sense.	Và nó có ý nghĩa.
He stood up.	Anh ta đứng lên.
When you leave, you still want to stay in touch.	Khi bạn rời đi, bạn vẫn muốn giữ liên lạc.
And that sound, more than anything, brought back the burning tears once more.	Và âm thanh đó, hơn bất cứ điều gì, mang lại những giọt nước mắt bỏng rát một lần nữa.
There are only a few questions, they are quite easy for me.	Chỉ có một số câu hỏi, chúng khá dễ đối với tôi.
I just want to feel comfortable about it.	Tôi chỉ muốn cảm thấy thoải mái về nó.
Especially when she barely knows them.	Đặc biệt là khi cô ấy hầu như không biết chúng.
He pulled her clothes off and looked through them.	Anh kéo quần áo của cô ra và nhìn qua chúng.
Just then, a guy came to her.	Ngay sau đó, một chàng trai đến với cô.
Or, the team will win.	Hoặc, đội sẽ giành chiến thắng.
History ends in the dual sense of goal and end.	Lịch sử kết thúc theo nghĩa kép của mục tiêu và kết thúc.
Nothing against her.	Không có gì chống lại cô ấy.
I still do.	Tôi vẫn làm.
The street is quiet.	Đường phố vắng lặng.
Weigh what works and what doesn't.	Cân nhắc những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả.
The weather is beautiful.	Thời tiết thật đẹp.
He is saying that he cannot live in a man's body.	Anh ấy đang nói rằng anh ấy không thể sống trong cơ thể của một người đàn ông.
Are they too long?	Chúng dài quá phải không.
Sometimes they talk and other times they will walk right past you.	Đôi khi họ nói chuyện và những lần khác họ sẽ đi thẳng qua bạn.
But believe me.	Nhưng hãy tin tôi.
But there is a danger in keeping my letter.	Nhưng có một mối nguy hiểm trong việc giữ lá thư của tôi.
Not like this.	Không phải như thế này.
It may ask for information about your account.	Nó có thể yêu cầu thông tin về tài khoản của bạn.
A strength will be lost if we are silent.	Một sức mạnh sẽ mất đi nếu chúng ta im lặng.
Everyone said that, she realized.	Mọi người đều nói vậy, cô ấy nhận ra.
Provide technical support for research.	Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu.
I don't know why he is like that.	Tôi không biết tại sao anh ấy lại như vậy.
And much, much more.	Và nhiều, nhiều hơn nữa.
Parameters were included to limit the effect of magic.	Các thông số đã được đưa vào để hạn chế ảnh hưởng của phép thuật.
It was actually placed on her belly.	Nó thực sự được đặt trên bụng của cô ấy.
Not just during the year.	Không chỉ trong năm.
In the end, only him remained.	Cuối cùng, chỉ còn lại anh.
This could be a problem down the road.	Đây có thể là một vấn đề trên đường.
See details on this.	Xem chi tiết về điều này.
We cannot fail to keep our people safe.	Chúng ta không thể thất bại trong việc giữ an toàn cho người dân của mình.
Depending on your context, this could be an issue.	Tùy thuộc vào ngữ cảnh của bạn, điều này có thể là một vấn đề.
Interesting to see.	Thú vị để xem.
He will do the same and try not to lie anymore.	Anh ấy cũng sẽ làm như vậy và cố gắng không nói dối nữa.
You never close the door.	Bạn không bao giờ đóng cửa.
To come to work.	Để đến làm việc.
I'm not sure if we can do it again.	Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể làm điều đó một lần nữa hay không.
Please don't let him send someone with me.	Làm ơn đừng để anh ấy cử người đi cùng tôi.
He will never know life without war.	Anh ấy sẽ không bao giờ biết đến cuộc sống mà không có chiến tranh.
She has to leave.	Cô ấy phải rời đi.
To their surprise, it was empty.	Trước sự ngạc nhiên của họ, nó trống rỗng.
But according to this, you can't just cut the tool.	Nhưng theo điều này, bạn không thể chỉ cắt công cụ.
All you have to do is start it with your fingers.	Tất cả những gì bạn phải làm là bắt đầu nó với các ngón tay của bạn.
They need to increase spending on digital marketing.	Họ cần tăng chi tiêu cho tiếp thị kỹ thuật số.
I asked what was wrong and he really didn't say.	Tôi hỏi có chuyện gì và anh ấy thực sự không nói.
In terms of parameters identified in the potential.	Xét về các thông số được xác định trong tiềm năng.
It must be his half-brother.	Đó phải là anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
I don't need to say why.	Tôi không cần phải nói tại sao.
We can find something.	Chúng tôi có thể tìm thấy một cái gì đó.
Don't think about it, just do it.	Đừng nghĩ về nó, chỉ cần làm nó.
I like to think that my father knew what he gave me.	Tôi thích nghĩ rằng cha tôi biết những gì ông đã cho tôi.
Basically, extremely dangerous.	Về cơ bản, cực kỳ nguy hiểm.
High score education.	Giáo dục điểm cao.
We never called my dad fat, but that's his excuse.	Chúng tôi chưa bao giờ gọi bố tôi là béo, nhưng đó là lý do của ông.
It was his eyes that were so terrible.	Đó là đôi mắt của anh ấy rất khủng khiếp.
Not happy at all.	Cũng không vui chút nào.
She never thought she could find others like her.	Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể tìm được những người khác giống như mình.
A serious marriage.	Một cuộc hôn nhân nghiêm túc.
Based on central pressure.	Dựa trên áp suất trung tâm.
I won't run through it again.	Tôi sẽ không chạy qua nó một lần nữa.
He was there.	Anh ấy đã ở đó.
I waited.	Tôi đã đợi.
He forced himself to stay calm.	Anh buộc mình phải giữ bình tĩnh.
That is the image shown here.	Đó là hình ảnh hiển thị ở đây.
We will and should never give in.	Chúng tôi sẽ và không bao giờ nên nhượng bộ.
Then the body will be released for you.	Sau đó, cơ thể sẽ được giải phóng cho bạn.
She wanted those thoughts out of her head.	Cô muốn những suy nghĩ đó biến mất khỏi đầu mình.
I'm not asking what that means.	Tôi không hỏi điều đó có nghĩa là gì.
But this will be a new experience for me.	Nhưng đây sẽ là một trải nghiệm mới đối với tôi.
He knew this was his last case.	Anh biết đây là trường hợp cuối cùng của mình.
They brought us luck, which they certainly did.	Họ đã mang lại may mắn cho chúng tôi, điều mà họ chắc chắn đã làm.
No one can stop me.	Không ai có thể ngăn cản tôi.
It's you and her.	Là bạn và cô ấy.
They knew each other quite well.	Họ đã biết nhau khá rõ.
These values ​​should be as consistent as possible.	Các giá trị này phải nhất quán nhất có thể.
That policy made it grow very quickly.	Chính sách đó đã khiến nó phát triển rất nhanh.
This is one of such cases.	Đây là một trong những trường hợp như vậy.
Message me when you can talk.	Nhắn tin cho tôi khi bạn có thể nói chuyện.
They did nothing wrong.	Họ không làm gì sai.
Like something meaningful.	Giống như một cái gì đó có ý nghĩa.
Process on high speed until smooth.	Xử lý trên tốc độ cao cho đến khi mượt mà.
Really excited about that.	Thực sự vui mừng về điều đó.
However, people cannot and should not be divided.	Tuy nhiên, con người không thể và không nên chia rẽ.
In that case, it may take a while.	Trong trường hợp đó, có thể mất một lúc.
I've got it working now.	Tôi đã có nó bây giờ làm việc.
And that's important.	Và điều đó quan trọng.
The first is money.	Đầu tiên là tiền.
An investigation is required.	Cần phải có một cuộc điều tra.
He should follow his own advice.	Anh ta nên làm theo lời khuyên của chính mình.
We should make an action plan.	Chúng ta nên lập kế hoạch hành động.
You have captured your dog.	Bạn đã bắt con chó của mình.
We told him we would send someone back later.	Chúng tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ cử người quay lại sau.
He's got more history with the show.	Anh ấy đã có nhiều lịch sử hơn với chương trình.
Now, the answer to your question is no.	Bây giờ, câu trả lời cho câu hỏi của bạn là không.
In a church.	Trong một nhà thờ.
When we left he was lovely and calm.	Khi chúng tôi rời đi, anh ấy rất đáng yêu và điềm tĩnh.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
We will find out relatively soon.	Chúng tôi sẽ tìm hiểu tương đối sớm.
He raised the watch to his eyes.	Anh đưa đồng hồ lên mắt.
They say things, but don't do them.	Họ nói những điều, nhưng không làm chúng.
That's still not enough.	Điều đó vẫn chưa đủ.
She'll be fine, he thought.	Cô ấy sẽ ổn thôi, anh nghĩ.
Something happened on the other side of the hole.	Một cái gì đó đã xảy ra ở phía bên kia của cái lỗ.
It is part of what gives him his strength.	Nó là một phần của những gì mang lại cho anh ta sức mạnh của mình.
Not words.	Không phải lời nói.
Some children often sell their bodies so they can eat.	Một số trẻ em thường bán cơ thể của họ để họ có thể ăn.
He can jump six feet.	Anh ta có thể nhảy sáu feet.
Both work and eat.	Vừa làm vừa ăn.
Then he fell ill.	Sau đó, anh ấy đổ bệnh.
It is only a question of time.	Nó chỉ là một câu hỏi về thời gian.
This really, really works.	Điều này thực sự, thực sự hiệu quả.
Consider a set of model parameters.	Xem xét một tập hợp các thông số mô hình.
The first night in itself can be an experience.	Bản thân đêm đầu tiên có thể là một trải nghiệm.
Whatever it was, it was firmly held.	Bất cứ điều gì nó đã được nắm giữ chắc chắn.
It only matters to men.	Nó chỉ quan trọng đối với đàn ông.
I almost died in the hospital.	Tôi suýt chết trong bệnh viện.
Problem is, there won't be any more.	Vấn đề là, sẽ không còn nữa.
She knew he didn't mean what she was saying.	Cô biết anh ta không cố ý những gì mình đang nói.
We've got you covered!.	Chúng tôi đã có bạn bảo hiểm !.
That, of course, is up to you.	Điều đó, tất nhiên, là tùy thuộc vào bạn.
He pointed to the drink.	Anh chỉ vào đồ uống.
He asked what we had.	Anh ấy hỏi chúng tôi có gì.
We met for lunch about a month ago.	Chúng tôi đã gặp nhau vào bữa trưa khoảng một tháng trước.
Come here and sit down.	Đến đây và ngồi xuống.
Jobless.	Không có việc làm.
We know we need green cars.	Chúng tôi biết chúng tôi cần những chiếc xe màu xanh lá cây.
Here, we are looking for the real feel of this country.	Ở đây, chúng tôi đang tìm kiếm cảm giác thực sự của đất nước này.
These two families have a few things in common.	Hai gia đình này có một vài điểm chung.
I don't want to see what happens next.	Tôi không muốn xem những gì xảy ra tiếp theo.
Those discovered were subsequently discarded.	Những cái được phát hiện sau đó đã bị loại bỏ.
Then she went missing track.	Sau đó, cô mất tích theo dõi.
It's good, it's an improvement.	Nó tốt, nó là một cải tiến.
It's not funny.	Nó không buồn cười.
However it is not so.	Tuy nhiên nó không phải là như vậy.
Instead of taking the money, he decided to stay.	Thay vì lấy tiền, anh ta quyết định ở lại.
No one noticed and no one knew my name.	Không ai để ý và không ai biết tên tôi.
Room helped.	Phòng đã giúp.
The schools are even better.	Các trường học thậm chí còn tốt hơn.
Something not useful.	Một cái gì đó không hữu ích.
We share everything.	Chúng tôi chia sẻ mọi thứ.
Ordinary story.	Chuyện thường tình.
Each track must be completed before time runs out.	Mỗi bản nhạc phải được hoàn thành trước khi hết thời gian.
This is not the way we went.	Đây không phải là con đường mà chúng tôi đã đi.
He pointed to a chair beside the table.	Anh chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn.
They chose you well.	Họ đã chọn bạn tốt.
Might have to go look for it now.	Có thể phải đi tìm nó ngay bây giờ.
I forgot their names.	Tôi quên tên của họ.
God has decided how things will turn out.	Chúa đã quyết định mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
A leader in his own right.	Một nhà lãnh đạo theo đúng nghĩa của mình.
Life can be difficult.	Cuộc sống có thể khó khăn.
Then they got married again.	Sau đó, họ lại kết hôn.
But she knows better.	Nhưng cô biết rõ hơn.
They are doing it as fast as they can.	Họ đang làm nhanh nhất có thể.
I like the art style and smooth controls.	Tôi thích phong cách nghệ thuật và các điều khiển mượt mà.
Where you were working at the time.	Nơi bạn đang làm việc vào thời điểm đó.
Finally he looked up.	Cuối cùng thì anh ta cũng nhìn lên.
Those boys are having a hard time moving on.	Những chàng trai đó đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục.
Monogamy.	Một vợ một chồng.
This is marriage.	Đây là hôn nhân.
I mean they don't really know about the quest.	Ý tôi là họ không thực sự biết về nhiệm vụ.
Poor health costs due to work.	Các chi phí về sức khỏe kém do công việc.
None of them even looked at him twice.	Không ai trong số họ thậm chí còn nhìn anh ta hai lần.
He's just a thing to you.	Anh ấy chỉ là một thứ đối với bạn.
In the end we don't do more important work.	Cuối cùng chúng tôi không làm công việc quan trọng hơn.
It is true that they should talk to other people.	Đúng là họ nên nói chuyện với những người khác.
However, sometimes the error is quite high.	Tuy nhiên đôi khi sai số khá cao.
So it's like keeping your advice to yourself.	Vì vậy, nó giống như giữ lời khuyên của bạn cho chính mình.
Many days will be like that early morning.	Nhiều ngày sẽ như vậy sáng sớm.
So the woman is not there.	Vì vậy, người phụ nữ không có ở đó.
A limited number of games are currently available.	Một số trò chơi có giới hạn hiện có sẵn.
Near the end of the song.	Gần cuối bài hát.
The imprint has changed since that day.	Dấu ấn đã khác kể từ ngày đó.
Like Mother like daughter.	Mẹ nao con nây.
But there are also bad teachers.	Nhưng cũng có những giáo viên tồi.
If there is one.	Nếu có một.
I can't tell my children to reach out to the sun.	Tôi không thể bảo các con tôi vươn tay đón mặt trời.
It is important to change direction.	Điều quan trọng là phải thay đổi hướng đi.
The procedure is done in the same way as above.	Quy trình được thực hiện theo cách tương tự như trên.
They want to spin the ship.	Họ muốn quay con tàu.
We went up to his room.	Chúng tôi lên phòng của anh ấy.
But here it is.	Nhưng đây rồi.
So that gets me into the frame.	Vì vậy, điều đó đưa tôi vào khung.
But the police don't seem to be trying anymore.	Nhưng cảnh sát dường như không cố gắng nữa.
Oh, that's really lovely.	Ồ, thật là đáng yêu.
All the elements are there.	Tất cả các yếu tố đều có ở đó.
No, let them love each other.	Không, hãy để họ yêu nhau.
He knows best and that's the thing.	Anh ấy biết rõ nhất và đó là điều.
Obviously there is something to this.	Rõ ràng là có một cái gì đó cho điều này.
And why give a damn about the consequences.	Và tại sao phải đưa ra một cái chết tiệt về hậu quả.
We like this.	Chúng tôi thích điều này.
That's because there is no such game.	Đó là bởi vì không có trò chơi nào như vậy.
I can do it a little, but not much.	Tôi có thể làm điều đó một chút, nhưng không phải là nhiều.
In particular, two levels of structure in the language are considered.	Đặc biệt, hai cấp độ cấu trúc trong ngôn ngữ được xem xét.
This is not a system process.	Đây không phải là một quy trình hệ thống.
We kept the oil.	Chúng tôi đã giữ dầu.
They had sex, and he left.	Họ đã quan hệ tình dục, và anh ta bỏ đi.
I found someone very similar to me.	Tôi đã tìm được một người rất giống mình.
That's too difficult.	Điều đó thật khó.
The living room seems to be normal.	Phòng khách dường như vẫn bình thường.
One of the white houses.	Một trong những ngôi nhà màu trắng.
I failed, guys.	Tôi thất bại, các bạn.
There won't be anything more than this.	Sẽ không có bất cứ điều gì hơn thế này.
We never test our products on animals.	Chúng tôi không bao giờ thử nghiệm sản phẩm của mình trên động vật.
Obviously this is not the time.	Rõ ràng đây không phải là thời điểm như vậy.
This is another question.	Đây là một câu hỏi khác.
This is a great feature for.	Đây là một tính năng tuyệt vời cho.
We need to know for sure.	Chúng ta cần biết chắc chắn.
For me, it's still there.	Đối với tôi, nó vẫn còn.
But yes, it is not only possible, it has been done.	Nhưng có, nó không chỉ có thể, nó đã được thực hiện.
The second part does the same thing.	Phần thứ hai cũng làm theo cách tương tự.
On top of that, a lot of them were slow-motion.	Trên hết, rất nhiều người trong số họ đã quay chậm.
There shouldn't be many people out of work.	Không nên có nhiều người nghỉ việc.
Mom goes to the bathroom.	Mẹ đi vệ sinh.
She played an important role in that white house.	Cô ấy đóng một vai trò quan trọng trong ngôi nhà trắng đó.
All options and consequences are considered.	Tất cả các tùy chọn và hậu quả được xem xét.
I'm back now.	Tôi trở lại ngay bây giờ.
I see it everywhere without even looking for it.	Tôi nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi mà thậm chí không cần tìm kiếm nó.
They really have no choice.	Họ thực sự không có lựa chọn.
This process occurs every time the player moves or uses a tool.	Quá trình này xảy ra mỗi khi người chơi di chuyển hoặc sử dụng một công cụ.
Then there is fear.	Sau đó là nỗi sợ hãi.
I have no reason to hide my identity from the police.	Tôi không có lý do gì để giấu danh tính của mình với cảnh sát.
I guess he'll never know it's me.	Tôi đoán anh ấy sẽ không bao giờ biết đó là tôi.
Even if you don't want to hear it.	Ngay cả khi bạn không muốn nghe nó.
The only problem is getting to work.	Vấn đề duy nhất là bắt tay vào làm.
He ate very little and slept very late.	Anh ấy đã ăn rất ít và ngủ rất muộn.
I changed my face.	Tôi đã thay đổi khuôn mặt.
Better never found.	Tốt hơn là không bao giờ tìm thấy.
Haven't caught up with her yet.	Vẫn chưa bắt kịp cô ấy.
Others won't be too far away.	Những người khác sẽ không ở quá xa.
Both are the right decisions.	Cả hai đều là những quyết định đúng đắn.
The house must serve comfort.	Ngôi nhà phải phục vụ sự thoải mái.
We had to be extremely careful.	Chúng tôi đã phải cực kỳ cẩn thận.
Events, people, memory.	Sự kiện, con người, bộ nhớ.
We were very scared.	Chúng tôi đã rất sợ hãi.
Her father took one for themselves again.	Cha cô ấy lại lấy một chiếc cho chính họ một lần nữa.
None of them cared about him.	Không ai trong số đó quan tâm đến anh ta.
Jobs are easily lost and never found again.	Việc làm dễ bị mất và không bao giờ tìm lại được.
To name it and save it as application.	Để đặt tên cho nó và lưu nó dưới dạng ứng dụng.
This has led to some very bad solutions to the problem.	Điều này đã dẫn đến một số giải pháp rất tồi cho vấn đề.
It's hard to see in the hole.	Thật khó để nhìn thấy trong lỗ.
Doesn't matter if you are released the next day.	Không quan trọng nếu bạn được thả vào ngày hôm sau.
But for now, prices will remain high.	Nhưng hiện tại, giá sẽ vẫn ở mức cao.
They want to prove the existence of souls.	Họ muốn chứng minh sự tồn tại của linh hồn.
The motivation of the career must come from the individual.	Động lực của sự nghiệp phải xuất phát từ cá nhân.
We enjoy old songs as much as new songs.	Chúng tôi thưởng thức những bài hát cũ nhiều như những bài hát mới.
This is left today.	Đây là trái ngày hôm nay.
Watch the sunrise.	Xem mặt trời mọc.
That's a problem.	Đó là một vấn đề.
When he answered her, she knew that wasn't the whole truth.	Khi anh trả lời cô, cô biết đó không phải là toàn bộ sự thật.
I can't say no.	Tôi không thể nói không.
This is not the kind of fight you want to be in.	Đây không phải là kiểu chiến đấu mà bạn muốn tham gia.
For example, do not look hot.	Ví dụ, không nhìn nóng.
Again, we cannot agree.	Một lần nữa, chúng tôi không thể đồng ý.
After a moment, he raised his head.	Sau một lúc, anh ta ngẩng đầu lên.
You too.	Bạn cũng vậy.
We chose this model for two reasons.	Chúng tôi đã chọn mô hình này vì hai lý do.
You don't pay me to represent you.	Bạn không trả tiền cho tôi để đại diện cho bạn.
He is asking more than he knows.	Anh ấy đang hỏi nhiều hơn những gì anh ấy biết.
I'm sick of having no choice.	Tôi phát ốm vì không có sự lựa chọn.
I don't know how to just turn my heart off.	Tôi không biết làm thế nào để chỉ trái tim của tôi tắt.
No one else will do the same.	Không ai khác sẽ làm như vậy.
It is quite simple.	Nó khá đơn giản.
We had drug addicts, he detoxed for them.	Chúng tôi có những người nghiện ma túy, anh ấy đã cai nghiện cho họ.
That's your big chance.	Đó là cơ hội lớn của bạn.
Nothing else happened.	Không có gì khác xảy ra.
In his case count the bloodline.	Trong trường hợp của anh ta đếm dòng máu.
Parents play a larger role in the lives of their children.	Cha mẹ đóng một vai trò lớn hơn trong cuộc sống của con cái của họ.
Total work done was kept constant for both groups.	Tổng số công việc đã làm được giữ không đổi cho cả hai nhóm.
Normally, she's around, or sitting close.	Bình thường, cô ấy ở xung quanh, hoặc ngồi gần.
But there is no turning back.	Nhưng không có quay đầu lại.
Guess that's where my mind is.	Đoán đó là nơi tâm trí của tôi.
Nothing else to say.	Không có gì khác để nói.
But those are only surface differences.	Nhưng đó chỉ là những khác biệt bề mặt.
I can definitely learn how to chill fish.	Tôi chắc chắn có thể học cách làm lạnh cá.
I miss that show.	Tôi nhớ chương trình đó.
I was able to repeat this process several times.	Tôi đã có thể lặp lại quá trình này vài lần.
Her shot skin no longer retains heat.	Da bắn của cô ấy không còn giữ nhiệt nữa.
You have given up on your beautiful world.	Bạn đã từ bỏ thế giới tươi đẹp của mình.
He worked for everyone from high to low.	Anh ấy đã làm việc cho tất cả mọi người từ cao đến thấp.
She makes eye contact and answers questions directly.	Cô ấy giao tiếp bằng mắt và trả lời các câu hỏi trực tiếp.
There are some positives.	Có một số điều tích cực.
Do not return the excess money.	Không trả lại tiền thừa.
The only draw is to take this away.	Điểm rút ra duy nhất là lấy đi thứ này.
And you have seen very few people.	Và bạn đã thấy rất ít người.
Someone else is doing it better.	Ai đó khác đang làm điều đó tốt hơn.
Obviously none of us wanted to do that.	Rõ ràng là không ai trong chúng tôi muốn làm điều đó.
Right here.	Ngay tại đây.
Some, of course, are better than others.	Một số, tất nhiên, tốt hơn những người khác.
The need for blood tests can be relatively high.	Nhu cầu về xét nghiệm máu có thể tương đối cao.
First we set up.	Đầu tiên chúng tôi thiết lập.
You post what you need to post.	Bạn đăng những gì bạn cần đăng.
This is an incredible house.	Đây là một ngôi nhà đáng kinh ngạc.
To take more and more advantage of such work.	Để tận dụng ngày càng nhiều lợi thế của công việc như vậy.
I don't know where he was trying to take me.	Tôi không biết anh ta đã cố gắng đưa tôi đi đâu.
It's great writing by any standard.	Đó là văn bản tuyệt vời theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.
You will be surprised by the amount of form and interest you have lost.	Bạn sẽ ngạc nhiên bởi số lượng hình thức và lãi suất bạn đã mất.
Information provided is for planning purposes only.	Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch.
Now there is a third.	Bây giờ có một phần ba.
However, a low degree of complications persists.	Tuy nhiên, một mức độ thấp của các biến chứng vẫn tồn tại.
Actually, a lot.	Trên thực tế, rất nhiều.
And then, inevitably, after that, he will show up.	Và sau đó, chắc chắn sau đó, anh ta sẽ xuất hiện.
I think in different situations both work.	Tôi nghĩ trong những tình huống khác nhau thì cả hai đều có tác dụng.
I pulled it out.	Tôi rút nó ra.
No one will miss one of them.	Không ai sẽ bỏ lỡ một trong số họ.
A child does.	Một đứa trẻ làm.
He's the best we can do.	Anh ấy là người giỏi nhất mà chúng tôi có thể làm.
It is a similar experience, common in personal experiences.	Đó là một trải nghiệm tương tự, phổ biến trong các trải nghiệm cá nhân.
Of course, we can also talk.	Tất nhiên, chúng ta cũng có thể nói chuyện.
Here is what you will do.	Đây là những gì bạn sẽ làm.
I agreed and made a few phone calls.	Tôi đồng ý và thực hiện một vài cuộc điện thoại.
Eventually she will need a new story to tell.	Cuối cùng thì cô ấy sẽ cần một câu chuyện mới để kể.
I make no judgments other than that.	Tôi không đưa ra phán xét nào khác ngoài điều đó.
He didn't question it.	Anh ấy không thắc mắc về nó.
However, he is still active.	Tuy nhiên anh ta vẫn hoạt động.
In many ways, the kitchen is the center of family life.	Theo nhiều cách, nhà bếp là trung tâm của cuộc sống gia đình.
After a while, you see everything.	Sau một thời gian, bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ.
She glanced around.	Cô nhìn chằm chằm xung quanh.
When you suggest changes, it will show them to me.	Khi bạn đề xuất các thay đổi, nó sẽ hiển thị chúng cho tôi.
Obviously I said no.	Rõ ràng là tôi nói không.
It was very bad this morning.	Nó rất tồi tệ vào sáng nay.
Full.	Đầy đủ.
I want them found.	Tôi muốn chúng được tìm thấy.
And in college, everyone is doing some sort of drug.	Và ở trường đại học, tất cả mọi người đang làm một số loại ma túy.
Date, hour and moment only.	Ngày, chỉ giờ và khoảnh khắc.
That's the only thing to do really.	Đó là điều duy nhất để làm thực sự.
You said you were sent.	Bạn nói rằng bạn đã được gửi.
I noted something he once told me.	Tôi đã ghi nhận một điều mà anh ấy đã từng nói với tôi.
It seems difficult to tell that a person of that size is a child.	Có vẻ như rất khó để nói rằng một người có kích thước đó là một đứa trẻ.
It looks like the driver could soon lose control.	Có vẻ như người lái xe có thể sớm mất kiểm soát.
I still forget everything though.	Tôi vẫn quên mọi thứ mặc dù.
Six months later, he was in trouble with the law.	Sáu tháng sau, anh ta gặp rắc rối với pháp luật.
Go see it.	Đi xem nó.
Their clothes touch each other.	Quần áo của họ chạm vào nhau.
He looked up.	Anh ấy nhìn lên.
Keep our dream, our real dream.	Giữ giấc mơ của chúng tôi, giấc mơ thực sự của chúng tôi.
I don't know if my wish will come true or not.	Tôi không biết liệu điều ước của tôi có thành công hay không.
An hour, a night, or a week later.	Một giờ, một đêm, hoặc một tuần sau đó.
That's what you were 'born' to do.	Đó là những gì bạn được 'sinh ra' để làm.
Anything to clear my mind from what is happening to us.	Bất cứ điều gì để làm cho tâm trí của tôi khỏi những gì đang xảy ra với chúng tôi.
They believe and accept your explanation.	Họ tin và chấp nhận lời giải thích của bạn.
Apparently he's living and working in the damn thing.	Rõ ràng là anh ta đang sống và làm việc trong cái thứ chết tiệt.
You see the same people every day.	Bạn nhìn thấy những người giống nhau mỗi ngày.
In the end, nothing will happen to you.	Cuối cùng, sẽ không có gì xảy ra với bạn.
She turned and waited.	Cô quay lại và chờ đợi.
We are not the ones who did it.	Chúng tôi không phải là những người đã làm điều đó.
This is the turning point.	Đây là bước ngoặt.
Try not to drive if you can.	Cố gắng đừng lái xe nếu bạn có thể.
Especially as a child for whom you are responsible.	Đặc biệt là một đứa trẻ mà bạn có trách nhiệm.
Because they have nothing to do.	Bởi vì họ không có việc để làm.
They are waiting for the settlement because they are too scared.	Họ đang chờ đợi sự ổn thỏa vì họ quá sợ hãi.
And war is exactly the right term.	Và chiến tranh chính xác là thuật ngữ đúng.
I also signed the papers.	Tôi cũng đã ký vào giấy tờ.
I don't know why this is so difficult.	Tôi không biết tại sao điều này lại khó khăn như vậy.
A little to the right.	Một chút về bên phải.
However, her reaction was still unusual.	Tuy nhiên, phản ứng của cô ấy vẫn khác thường.
Maybe one of them saw something.	Có thể một trong số họ đã nhìn thấy thứ gì đó.
The old woman was sitting there, waiting for me.	Bà lão đang ngồi ở đó, đợi tôi.
He gives her money, but she won't take it.	Anh ta đưa tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không lấy.
Those days are over.	Những ngày đó đã qua.
We know who you are.	Chúng tôi biết bạn là nhân vật nào.
You can absolutely do it with value objects.	Bạn hoàn toàn có thể làm điều đó với các đối tượng giá trị.
It has become a technical problem.	Nó đã trở thành một vấn đề kỹ thuật.
Hence the consent trial.	Do đó đã có thử nghiệm bằng sự đồng ý.
However, not much.	Tuy nhiên, không nhiều.
The bones have moved.	Các xương đã chuyển động.
Several weeks continued to pass.	Nhiều tuần tiếp tục trôi qua.
Everyone can agree on an opinion, but majority rule is not true.	Mọi người có thể đồng ý về một ý kiến, nhưng quy tắc đa số không phải là sự thật.
This process should take no more than five minutes.	Quá trình này sẽ mất không quá năm phút.
Anyway, she missed most of the show.	Dù sao thì, cô ấy đã bỏ lỡ gần hết chương trình.
Inside, off to the side, was a large car.	Bên trong, lệch sang một bên, là một chiếc xe lớn.
The photo is so cute.	Ảnh đáng yêu quá.
There are a lot of things he doesn't understand.	Có rất nhiều điều anh ấy không hiểu.
Scrolling should take at least five seconds.	Quá trình cuộn sẽ mất ít nhất năm giây.
I forgot exactly what those words were.	Tôi quên chính xác những từ đó là gì.
Our position is yes.	Vị trí của chúng tôi là có.
We live by the truth.	Chúng tôi sống theo sự thật.
They couldn't believe it.	Họ không thể tin được.
A website set up to make a difference.	Một trang web được thiết lập để tạo ra sự khác biệt.
She is seeing everything.	Cô ấy đang nhìn thấy mọi thứ.
And we can't even control ourselves when it happens.	Và chúng ta thậm chí không thể kiểm soát bản thân khi nó xảy ra.
And the same goes for language.	Và với ngôn ngữ cũng vậy.
Every mark on my body will be a broken bone for you.	Mỗi dấu vết trên cơ thể tôi sẽ là một xương gãy cho bạn.
But the point is we have a bigger picture here.	Nhưng vấn đề là chúng ta có một bức tranh lớn hơn ở đây.
If your vehicle and model.	Nếu phương tiện của bạn và mô hình.
Because the explanation she can give won't fix anything.	Bởi vì lời giải thích mà cô ấy có thể đưa ra sẽ không sửa được gì.
The gun is next to it.	Khẩu súng nằm cạnh nó.
She carries it everywhere, every time it shows up.	Cô ấy mang nó đi khắp mọi nơi, lần nào nó cũng lộ ra.
States and focuses on men who have sex with men.	Các quốc gia và tập trung vào những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới.
I still feel a little funny.	Tôi vẫn cảm thấy một chút buồn cười.
But the work doesn't stop there.	Nhưng công việc không dừng lại ở đó.
Please stay in the plain outside the wall by our agreement.	Vui lòng ở lại đồng bằng bên ngoài bức tường theo thỏa thuận của chúng tôi.
Then he repeated my words.	Sau đó anh ta lặp lại lời nói của tôi.
I don't update the news much.	Tôi không cập nhật tin tức nhiều.
He is not. 	Anh ấy không là. 
woman.	người phụ nữ.
Patients do not feel they understand who is responsible for their care.	Bệnh nhân không cảm thấy họ hiểu ai là người chịu trách nhiệm chăm sóc họ.
To win, they need to do more than just question the rules.	Để giành chiến thắng, họ cần phải làm nhiều hơn là chỉ đặt câu hỏi về các quy tắc.
It closes soon.	Nó sớm đóng cửa.
They are not the same.	Chúng không giống nhau.
A metal pin and a metal pin appear.	Một chân kim loại và một chân kim loại xuất hiện.
He threw up once.	Anh ấy đã ném lên một lần.
However, somehow, she was a huge consolation.	Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cô ấy đã là một niềm an ủi rất lớn.
We are all doing a poor job right now.	Tất cả chúng ta hiện đang làm một công việc kém cỏi.
Choose something from here or here or here.	Chọn một cái gì đó từ đây hoặc đây hoặc đây.
He went to the same town where he went down.	Anh ấy đã đến cùng một thị trấn nơi anh ấy đã xuống.
Unexpected wedding.	Đám cưới ngoài ý muốn.
You will notice that these products are constantly changing.	Bạn sẽ nhận thấy rằng những sản phẩm này liên tục thay đổi.
You will never be.	Bạn sẽ không bao giờ như vậy.
However, my teacher liked me and helped me.	Tuy nhiên, giáo viên của tôi thích tôi và đã giúp đỡ tôi.
Meeting someone new is just the first step.	Gặp gỡ một người mới chỉ là bước đầu tiên.
He's wrong.	Anh ta sai rồi.
It was a shock.	Đó là một cú sốc.
Of course the public has concerns about this.	Tất nhiên công chúng có lo ngại về điều này.
That is if you are strong.	Đó là nếu bạn mạnh mẽ.
So is our home.	Nhà của chúng tôi cũng vậy.
Choosing a support group is an important decision.	Lựa chọn nhóm hỗ trợ là một quyết định quan trọng.
Be strong now.	Hãy mạnh mẽ ngay bây giờ.
In general, do not be greedy.	Nói chung, đừng ham rẻ.
It's like night and day to me.	Nó giống như đêm và ngày đối với tôi.
This has helped reduce costs.	Điều này đã giúp giảm chi phí.
When songs come to mind, write them down.	Khi bài hát xuất hiện trong tâm trí, hãy viết chúng ra giấy.
He's not even that old yet but you can call him something.	Anh ấy thậm chí còn chưa già đến mức đó nhưng có thể gọi anh ấy là một điều gì đó.
But this can sometimes be a pain.	Nhưng điều này đôi khi có thể là một nỗi đau.
Below is the river.	Phía dưới là dòng sông.
His eyes were still red from crying.	Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe vì khóc.
That is excellent.	Đó là xuất sắc.
I see my clients again and again.	Tôi gặp lại khách hàng của mình hết lần này đến lần khác.
Nothing is too good for us.	Không có gì là quá tốt cho chúng tôi.
When done right, it gets extremely hot.	Khi thực hiện đúng, nó cực kỳ nóng.
Open them again.	Mở chúng một lần nữa.
We just held hands a second ago.	Chúng ta vừa mới nắm tay nhau một giây trước.
And in that case, a move here.	Và trong trường hợp đó, một động thái ở đây.
We'll be in the car for a while.	Chúng ta sẽ ở trong xe một lúc.
He kept up with it.	Anh ấy đã theo kịp nó.
Guys, my bad.	Các bạn, xấu của tôi.
For a while, it doesn't seem like much will change as you watch.	Trong một thời gian, dường như sẽ không có gì thay đổi nhiều khi bạn quan sát.
I'm definitely not my game.	Tôi chắc chắn không phải trò chơi của tôi.
He will keep me safe.	Anh ấy sẽ giữ cho tôi an toàn.
Captured current.	Dòng điện bắt được.
This is what we see in these books.	Đây là những gì chúng ta thấy trong những cuốn sách này.
So let's start from the bottom.	Vì vậy, hãy bắt đầu từ phía dưới.
The problem is how to fix for this.	Vấn đề là làm thế nào để sửa chữa cho điều này.
It's tea that does it.	Đó là trà làm được điều đó.
The yellow sky above is empty and bright.	Bầu trời màu vàng phía trên trống rỗng và sáng sủa.
Call me what you want.	Gọi cho tôi những gì bạn muốn.
They are still in town somewhere.	Họ vẫn đang ở đâu đó trong thị trấn.
I also started to get close to her friends.	Tôi cũng bắt đầu thân với bạn bè của cô ấy.
He'd better see a doctor.	Tốt hơn là anh ấy nên đi khám bác sĩ.
They were not good for the band.	Họ đã không tốt cho ban nhạc.
I don't even know how to answer some days.	Tôi thậm chí không biết làm thế nào để trả lời một số ngày.
I guess he did it again.	Tôi đoán anh ấy đã làm điều đó một lần nữa.
I can't help but appreciate everything they've done.	Tôi không thể không đánh giá mọi thứ họ đã từng làm.
Wish you happy every day.	Chúc bạn vui vẻ mỗi ngày.
Take a look at this code below.	Hãy xem đoạn mã này bên dưới.
However, we were told that it has not yet been set in stone.	Tuy nhiên, chúng tôi đã nói rằng nó vẫn chưa được đặt trong đá.
Very good news.	Tin tức rất tốt.
It's like thinking every girl at school just wants to be pretty.	Giống như suy nghĩ mọi cô gái ở trường chỉ muốn xinh đẹp.
The black line represents the identity.	Đường màu đen thể hiện danh tính.
It's not the same thing.	Đó không phải là điều tương tự.
I raised my eyes.	Tôi ngước mắt lên.
But that is not a fixed rule.	Nhưng đó không phải là một quy luật cố định.
Our ability to think for ourselves is at stake.	Khả năng tự suy nghĩ của chúng ta đang bị đe dọa.
Song talked to several people.	Song đã nói chuyện với một số người.
Now comes the tune it up challenge engine.	Bây giờ đến giai điệu nó lên công cụ thách thức.
She has as many rights here as anyone.	Cô ấy có nhiều quyền ở đây như bất kỳ ai.
Same two big men as before entering.	Cùng hai người đàn ông lớn như trước khi bước vào.
I am always in a happy state.	Tôi luôn ở trong một trạng thái vui vẻ.
And take care of him.	Và quan tâm đến anh ấy.
The poor woman must have received terrible news.	Người phụ nữ tội nghiệp chắc hẳn đã phải nhận một tin khủng khiếp.
There are too many variables.	Có quá nhiều biến.
Start with the products that are having the most negative impact.	Bắt đầu với những sản phẩm đang có tác động tiêu cực nhất.
Here we will do what we have to do.	Ở đây chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi phải làm.
He swings his legs over the chair, then looks at me.	Anh ấy quẫy chân qua ghế, rồi nhìn tôi.
Nothing could make him forget her past.	Không điều gì có thể khiến anh quên đi quá khứ của cô.
She wants to go home.	Cô ấy muốn về nhà.
I want my own.	Tôi muốn của riêng tôi.
Go find someone else to carry you.	Đi tìm người khác cõng bạn.
We hope he leaves soon.	Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm ra đi.
Control your walls.	Bảng điều khiển các bức tường của bạn.
Wait for him.	Đợi anh ấy.
The same thing is happening to him.	Điều tương tự cũng đang xảy ra với anh ta.
I wonder how to use them.	Tôi tự hỏi làm thế nào để sử dụng chúng.
He looks so smooth out there.	Anh ấy trông thật mịn màng ngoài kia.
And he held out his hand.	Và anh ấy đưa tay ra.
It definitely takes a bit of practice.	Nó chắc chắn cần một chút thực hành.
I am more than human.	Tôi hơn cả con người.
You know the type.	Bạn biết loại.
Play big or nothing.	Chơi lớn hoặc không có gì.
But this is easier said than done.	Nhưng điều này nói dễ hơn làm.
No more profiles to set up.	Không có thêm hồ sơ để thiết lập.
Most of them are older women.	Hầu hết họ là phụ nữ lớn tuổi.
It paid the price.	Nó đã phải trả giá.
Cooking time is longer than before.	Thời gian nấu lâu hơn trước.
I see different letters after the code number on some models.	Tôi thấy các chữ cái khác nhau sau số mã trên một số kiểu máy.
His own death seven years later.	Cái chết của chính ông sau đó bảy năm.
People will have to believe what they believe.	Mọi người sẽ phải tin những gì họ tin.
Start small, or big.	Bắt đầu từ nhỏ, hoặc lớn.
But you won't.	Nhưng bạn sẽ không.
But that's exactly the problem.	Nhưng đó chính xác là vấn đề.
Not the running type.	Không phải là loại chạy.
Even if he doesn't.	Ngay cả khi anh ta không.
In its own show, that is.	Trong chương trình của riêng mình, đó là.
My feet hate me for it.	Chân tôi ghét tôi vì nó.
And my father never did.	Và cha tôi không bao giờ làm vậy.
That means a lot to me.	Điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi.
We have arrived in town.	Chúng tôi đã đến thị trấn.
All that is something.	Tất cả đó là một cái gì đó.
The actual book is very heavy and takes up a lot of space.	Sách thực tế rất nặng và chiếm nhiều dung lượng.
She is so beautiful and my heart goes out to you.	Cô ấy thật xinh đẹp và trái tim tôi hướng về bạn.
His work has been done.	Công việc của anh ấy đã được thực hiện.
They are important people.	Họ là những người quan trọng.
Yes, it's a good movie.	Vâng, đó là một bộ phim hay.
Contributed to performing experiments.	Đã đóng góp để thực hiện các thí nghiệm.
Plants are damaged in a similar way.	Thực vật bị thiệt hại theo một cách tương tự.
I mean, nobody.	Ý tôi là, không ai cả.
If his mother would give him.	Nếu mẹ anh ấy sẽ cho anh ấy.
Nice to do that.	Rất vui được làm điều đó.
We did at first, but not then.	Chúng tôi đã làm lúc đầu, nhưng không phải sau đó.
As you can imagine, it didn't come easily to me.	Như bạn có thể tưởng tượng, nó không dễ dàng đến với tôi.
I know great people, terrible music lovers.	Tôi biết những người tuyệt vời, những người yêu âm nhạc khủng khiếp.
Friends are forever and ever.	Bạn bè là mãi mãi và mãi mãi.
I have people alive who need me.	Tôi có những người sống cần tôi.
We do not control the content of these pages.	Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang này.
Print it and then color it.	In nó và sau đó tô màu nó.
But it's more than that.	Nhưng nó còn hơn thế nữa.
This might be an option worth trying.	Đây có thể là một lựa chọn đáng để thử.
I hope you understand that.	Tôi hy vọng bạn hiểu được điều đó.
The other three are uncommon.	Ba cái còn lại không phổ biến.
It doesn't feel great.	Cảm giác không tuyệt vời.
A book lies on the floor.	Một cuốn sách nằm dưới sàn nhà.
We simply live once.	Chúng ta chỉ đơn giản là sống một lần.
He is quite sleepy.	Anh ấy khá ngủ.
Will be live in the next production release.	Sẽ được phát trực tiếp trong phiên bản sản xuất tiếp theo.
The underlying mechanisms are still unclear.	Các cơ chế cơ bản vẫn chưa rõ ràng.
This is only natural.	Điều này là tự nhiên thôi.
I know it can only be one thing.	Tôi biết nó chỉ có thể là một điều.
Prices have gone up.	Giá đã tăng lên.
That was just a mistake.	Đó chỉ là sai lầm.
I want to talk more with him.	Tôi muốn nói nhiều hơn nữa với anh ấy.
I heard absolutely nothing.	Tôi hoàn toàn không nghe thấy gì.
It makes them not want to miss and follow it.	Nó khiến họ không muốn bỏ lỡ và theo dõi nó.
Chest examination was normal.	Khám ngực bình thường.
I put in events.	Tôi đưa vào các sự kiện.
You must not become like them.	Bạn không được trở nên giống như họ.
However, they will not kill him.	Tuy nhiên, họ sẽ không giết anh ta.
She could hardly wait to meet him.	Cô khó mà chờ được gặp anh.
Anger management is a difficult concept to explain to young children.	Quản lý cơn tức giận là một khái niệm khó giải thích đối với trẻ nhỏ.
Research shows mixed results.	Nghiên cứu cho thấy nhiều kết quả khác nhau.
I did the same with him.	Tôi cũng làm như vậy với anh ấy.
This is my little space at the end of the bed.	Đây là không gian nhỏ của tôi ở cuối giường.
He likes to look up things.	Anh ấy thích tra cứu mọi thứ.
We will give you some time to decide.	Chúng tôi sẽ cho bạn một thời gian để quyết định.
But the two of them were never wrong.	Nhưng hai người họ với nhau chưa bao giờ sai lầm.
You need a quality photo to get started.	Bạn cần một bức ảnh chất lượng để bắt đầu.
Keywords are key.	Từ khóa là chủ yếu.
And now, finally, here she is.	Và bây giờ, cuối cùng, cô ấy đã ở đây.
In general, people want to feel happy and secure.	Nói chung, mọi người muốn cảm thấy hạnh phúc và an toàn.
They're not perfect, but these people don't hate their bodies.	Họ không hoàn hảo, nhưng những người này không ghét cơ thể của họ.
It is above them.	Nó ở trên họ.
Very good to deal with.	Rất tốt để đối phó với.
I just shook my head, maybe that was enough.	Tôi chỉ lắc đầu, có lẽ thế là đủ.
He had too much fun.	Anh ấy đã có quá nhiều niềm vui.
I am old school.	Tôi là trường cũ.
He is still a factor in their thinking.	Anh ấy vẫn là một nhân tố trong suy nghĩ của họ.
That's the person you love.	Đó là người mà bạn yêu.
Now, instead of crying, just answer the question.	Bây giờ, thay vì khóc, chỉ cần trả lời câu hỏi.
This is a combination of copy error and new copy.	Đây là sự kết hợp của lỗi sao chép và bản sao mới.
We can play anywhere.	Chúng tôi có thể chơi ở bất cứ đâu.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
If so, never forget to take care of it.	Nếu vậy, đừng bao giờ quên chăm sóc nó.
That comment, he kept to himself.	Nhận định đó, anh đã giữ cho riêng mình.
He could be back as soon as tonight.	Anh ấy có thể trở lại ngay trong đêm nay.
Last night was no exception.	Đêm qua cũng không ngoại lệ.
Amazing to see it up there looking powerful and free.	Thật ngạc nhiên khi thấy nó ở trên đó trông mạnh mẽ và miễn phí.
These are people who need to be protected from violence.	Đây là những người cần được bảo vệ khỏi bạo lực.
I simply brought the girls home to visit my family.	Tôi chỉ đơn giản là đưa các cô gái về thăm gia đình tôi.
That's a lot of work.	Đó là rất nhiều việc.
If we tried to approach them from behind, we couldn't get down.	Nếu chúng tôi cố gắng tiếp cận họ từ phía sau, chúng tôi không thể xuống được.
She was surprised and delighted to see how big it was.	Cô ấy ngạc nhiên và vui mừng khi thấy điều đó là lớn.
They may comment or like your findings.	Họ có thể nhận xét hoặc thích phát hiện của bạn.
A real man.	Một người đàn ông thực sự.
Some people may never develop symptoms.	Một số người có thể không bao giờ phát triển các triệu chứng.
This is a particularly powerful tool if the message is long.	Đây là một công cụ đặc biệt mạnh mẽ nếu tin nhắn dài.
This does not mean that you can keep them in any country.	Điều này không có nghĩa là bạn có thể giữ chúng trong bất kỳ nước nào.
I know what happens every second of every day.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra mỗi giây mỗi ngày.
You don't have to go, you know.	Bạn không cần phải đi, bạn biết đấy.
Make no difference.	Làm không có gì khác biệt.
And there were a few times.	Và có một vài lần.
One day at a time.	Một ngày tại một thời điểm.
All papers included have been fully reviewed.	Tất cả các giấy tờ bao gồm đã được xem xét đầy đủ.
His life has no direction.	Cuộc sống của anh không có phương hướng.
That's the completely wrong response to that.	Đó là phản ứng hoàn toàn sai cho điều đó.
Now these parties are in power.	Bây giờ các đảng này đang nắm quyền.
You have no place for it.	Bạn không có chỗ cho nó.
The engine was running.	Động cơ đã chạy.
There is not even a store to buy food.	Thậm chí không có cửa hàng để mua thức ăn.
You can't understand that unless you've lived with a woman, an old man.	Bạn không thể hiểu được điều đó trừ khi bạn đã sống với một người phụ nữ, một ông già.
I had one like that once.	Tôi đã có một lần như vậy một lần.
You cannot quit your job.	Bạn không thể nghỉ việc.
Try a different approach.	Hãy thử một cách tiếp cận khác.
At this point, you should have other questions.	Tại thời điểm này, bạn nên có những câu hỏi khác.
I dream of falling in love once and for all.	Tôi mơ được yêu một lần và mãi mãi.
After you figure it out, feel free to discuss pricing.	Sau khi bạn tìm ra nó, hãy thoải mái thảo luận về giá cả.
An invoice has been paid.	Đã thanh toán một hóa đơn.
You know he didn't live a right life before.	Bạn biết anh ấy đã không sống một cuộc sống đúng đắn trước đây.
But, we are not here to agree on everything.	Nhưng, chúng tôi không ở đây để đồng ý về mọi thứ.
My voice is too small to reach or travel anywhere.	Giọng nói của tôi quá nhỏ để có thể tiếp cận hoặc đi du lịch ở bất cứ đâu.
Who knows you might find a new favorite.	Ai biết bạn có thể tìm thấy một yêu thích mới.
You start and run a business according to your passion.	Bạn bắt đầu và điều hành một công việc kinh doanh theo đúng đam mê của bạn.
A woman is fighting to protect her family.	Một người phụ nữ đang chiến đấu để bảo vệ gia đình của mình.
Said there are three of them.	Cho biết có ba người trong số họ.
Forget me.	Quên tôi.
We will talk about it tomorrow.	Chúng ta sẽ nói về nó vào ngày mai.
No one to talk to.	Không có ai để nói chuyện cùng.
He asked if anyone wanted to withdraw.	Anh ấy hỏi có ai muốn rút lui không.
However, that judge had been around the block once or twice.	Tuy nhiên, vị thẩm phán đó đã ở xung quanh khu nhà một hoặc hai lần.
This will certainly cause a lot of pressure.	Điều này chắc chắn sẽ gây ra nhiều áp lực.
Just say it out loud.	Chỉ cần nói thẳng ra.
I second there.	Tôi thứ hai đó.
If so the children will not fire the event.	Nếu như vậy trẻ em sẽ không bắn sự kiện.
I don't think anyone else would notice.	Tôi không nghĩ có ai khác có thể nhận ra.
It's a relatively minor procedure.	Đó là một thủ tục tương đối nhỏ.
So more common ground between us.	Vì vậy, điểm chung hơn nữa giữa chúng tôi.
Behind first, he found a small kitchen area.	Phía sau đầu tiên, anh tìm thấy một khu vực bếp nhỏ.
That is not difficult.	Điều đó không khó.
Their bedroom was above the stables.	Phòng ngủ của họ ở trên chuồng ngựa.
We talked about sex.	Chúng tôi đã nói về tình dục.
He was ill for nine months before his death.	Anh ta bị bệnh trong chín tháng trước khi chết.
Undoubtedly, some cases have started this way.	Không nghi ngờ gì nữa, một số trường hợp đã bắt đầu theo cách này.
They will never even visit.	Họ thậm chí sẽ không bao giờ đến thăm.
It has caused a major public health problem.	Nó đã gây ra một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn.
Now he is on his way.	Bây giờ anh ấy đang trên đường đến.
Drugs tend to be involved.	Thuốc có xu hướng được tham gia.
I'm glad the evening helped.	Tôi rất vui vì buổi tối đã giúp ích.
It is very effective.	Nó rất hiệu quả.
She makes no sense at all.	Cô ấy không có ý nghĩa gì cả.
The lie is now too obvious.	Lời nói dối giờ đã quá rõ ràng.
They also have similar features for video and text.	Chúng cũng có các tính năng tương tự cho video và văn bản.
That's all they said.	Tất cả những gì họ đã nói là như vậy.
My wife is beautiful and smart.	Vợ tôi xinh đẹp và thông minh.
This is at least unrelated to their father.	Điều này ít nhất không liên quan đến cha của họ.
It is important that we provide answers to them.	Điều quan trọng là chúng tôi phải cung cấp câu trả lời cho họ.
But, looking at you, thinking about living for ten years is not crazy.	Nhưng là, nhìn ngươi, nghĩ đến sống mười mấy năm cũng không phải điên cuồng.
People who refused to let go.	Người không chịu buông tay.
Quality amusement parks.	Các khu vui chơi chất lượng.
I have.	Tôi vưa.
They are quite rare.	Chúng khá hiếm.
Really bad experience.	Trải nghiệm thực sự tồi tệ.
However contact information is highest on the list.	Tuy nhiên thông tin liên lạc là cao nhất trong danh sách.
Currently she is meeting a guy ten years older than her.	Hiện tại cô đang gặp một chàng trai hơn cô mười tuổi.
This will cost a fee.	Điều này sẽ mất phí.
I don't know what else to do with them.	Tôi không biết phải làm gì khác với chúng.
His plan was a simple one.	Kế hoạch của anh ấy là một kế hoạch đơn giản.
I have three common interests.	Tôi có ba mối quan tâm chung.
I need more.	Tôi cần nhiều hơn nữa.
I can build it.	Tôi có thể xây dựng nó.
Slow but sure.	Chậm mà chắc.
I looked around and didn't see anything on this topic.	Tôi nhìn xung quanh và không thấy bất cứ điều gì về chủ đề này.
If you think you are tired, then take a break.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang mệt mỏi, sau đó hãy nghỉ ngơi.
We have a lot to talk about.	Chúng tôi có rất nhiều điều để nói về.
Review your notes.	Xem lại ghi chú của bạn.
The risk factor is there a little.	Yếu tố rủi ro là có một chút.
I really love her.	Tôi thực sự yêu cô ấy.
Just on time.	Chỉ trong thời gian.
Not the boys.	Không phải các chàng trai.
He has a large army.	Anh ta có một đội quân lớn.
I think it looks pretty good.	Tôi nghĩ rằng nó trông khá tốt.
This place is actually pretty cool.	Nơi này thực sự khá mát mẻ.
Just a little extra money on the side.	Chỉ cần thêm một chút tiền ở bên.
We arrived and sat in a box.	Chúng tôi đến và ngồi trong một chiếc hộp.
He couldn't stand it.	Anh không thể chịu đựng được.
One, you pay the player.	Một, bạn trả tiền cho người chơi.
They listen and love and in the end, both of you feel satisfied.	Họ lắng nghe và yêu thương và cuối cùng, cả hai bạn đều cảm thấy hài lòng.
He's talking about the crazy world we live in.	Anh ấy đang nói về thế giới điên rồ mà chúng ta đang sống.
Jurisdiction over the subject or parties.	Thẩm quyền đối với chủ thể hoặc các bên.
To lose them.	Để mất chúng.
We are still the beautiful city on high.	Chúng tôi vẫn là thành phố xinh đẹp trên cao.
I did not have it.	Tôi chưa có.
Lovely little song, that is.	Bài hát nhỏ đáng yêu, đó là.
Let me know if you have any more questions.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nhiều hơn nữa.
I want everything to stay the same.	Tôi muốn mọi thứ giữ nguyên.
Let's look at another example.	Hãy xem xét một ví dụ khác.
He raised his head and glanced around.	Anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn xung quanh.
That takes a certain type of man.	Điều đó cần một loại đàn ông nhất định.
Makes you wonder.	Làm bạn tự hỏi.
He just sat.	Anh ấy chỉ ngồi.
You choose our words for a reason.	Bạn chọn từ của chúng tôi là có lý do.
Talk less and listen more.	Nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.
Thank you, maybe.	Cảm ơn bạn, có thể.
Make things weird and dangerous.	Làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ và nguy hiểm.
Especially in a community.	Đặc biệt là trong một cộng đồng.
No purchase required.	Không cần mua hàng.
The movie begins to play out a completely different life.	Bộ phim bắt đầu diễn ra một cuộc sống hoàn toàn khác.
And he's got his stuff.	Và anh ấy đã có đồ của mình.
Then walked in and offered to sign the securities.	Sau đó bước vào và đề nghị ký chứng khoán.
He couldn't wait any longer.	Anh không thể đợi thêm được nữa.
Yes in both cases yes.	Vâng trong cả hai trường hợp đều có.
But the soul has no culture.	Nhưng tâm hồn không có văn hóa.
However, it looks cool and that's what's important.	Tuy nhiên, nó trông rất ngầu và đó là điều quan trọng.
It asks for and takes.	Nó yêu cầu cho và nhận.
But this is the traction of life in general.	Nhưng đây là lực kéo của cuộc sống nói chung.
The church must speak out about the burning questions of the times.	Nhà thờ phải lên tiếng về những câu hỏi nhức nhối của thời đại.
That will work perfectly.	Điều đó sẽ hoạt động hoàn hảo.
He has the look of love.	Anh ấy có cái nhìn của tình yêu.
It is essential for this process.	Nó rất cần thiết cho quá trình này.
This is not so.	Điều này không phải như vậy.
My score is not high.	Điểm của tôi không cao.
He put me in charge of his house.	Anh ấy đã giao tôi phụ trách nhà của anh ấy.
Read words.	Đọc từ.
They change before our eyes, the events she heard about shaped them.	Chúng thay đổi trước mắt chúng ta, những sự kiện mà cô ấy nghe về đã định hình chúng.
Add oil.	Thêm dầu.
It was used as a church.	Nó đã được sử dụng như một nhà thờ.
Or in a few days.	Hoặc trong một vài ngày.
This is actually not new news.	Đây thực tế không phải là tin tức mới.
Everyone turned to talk to each other.	Mọi người quay sang nói chuyện với nhau.
I was taken into his office to wait for him.	Tôi được đưa vào văn phòng của anh ấy để đợi anh ấy.
It has a lot to offer even now.	Nó có rất nhiều thứ để cung cấp ngay cả bây giờ.
Additional models using this approach are needed.	Các mô hình bổ sung sử dụng cách tiếp cận này là cần thiết.
She knows my books.	Cô ấy biết sách của tôi.
In many ways, life is really good for women.	Theo nhiều cách, cuộc sống thực sự rất tốt cho phụ nữ.
I will keep an eye on this place.	Tôi sẽ để mắt đến nơi này.
And it's important to respond when the law is broken.	Và điều quan trọng là ứng phó khi luật bị phá vỡ.
They run their world by hand.	Họ điều hành thế giới của họ bằng tay.
You told me so much last night.	Bạn đã nói với tôi rất nhiều đêm qua.
He never liked her.	Anh chưa bao giờ thích cô.
And you will laugh.	Và bạn sẽ cười.
Why? 	Tại sao?
you ask.	bạn hỏi.
These days.	Những ngày này.
And maybe you are.	Và có thể bạn đang như vậy.
She never told anyone about this sequel.	Cô ấy chưa bao giờ nói với ai phần tiếp theo này.
We are his best friends.	Chúng tôi là những người bạn tốt nhất của anh ấy.
We have learned that it depends on the number of samples.	Chúng tôi đã học được rằng nó phụ thuộc vào số lượng mẫu.
Your combination is many fields.	Sự kết hợp của bạn là nhiều lĩnh vực.
Clear preferences.	Sở thích rõ ràng.
Location is great and an easy walk to town.	Vị trí là tuyệt vời và đi bộ dễ dàng đến thị trấn.
The difference is in how you create the model.	Sự khác biệt là ở cách bạn tạo mô hình.
I completely understand and agree.	Tôi hoàn toàn hiểu và đồng ý.
Something hard and dangerous and metal touched his hand.	Một thứ gì đó cứng và nguy hiểm và kim loại chạm vào tay anh ấy.
We looked at the line of cars waiting to take the kids home.	Chúng tôi nhìn dòng xe đang chờ chở lũ trẻ về nhà.
Right time, right place.	Đúng lúc, đúng vị trí.
People need to learn how to work around them.	Người ta cần học cách làm việc xung quanh họ.
And you will get wrong results.	Và bạn sẽ nhận được kết quả sai.
I also love horses.	Tôi cũng yêu ngựa.
I feel like that.	Tôi cảm thấy như vậy.
So it will look something like this.	Vì vậy, nó sẽ trông giống như thế này.
Check out the video below.	Kiểm tra video bên dưới.
Support is the keyword.	Hỗ trợ là từ khóa.
He hugged the little boy tightly.	Anh ôm chặt lấy cậu nhỏ.
Name it when you drop it.	Đặt tên cho nó khi bạn thả nó xuống.
You won't be able to enjoy it.	Bạn sẽ không thể tận hưởng nó.
It will be about conformity.	Nó sẽ là về sự phù hợp.
I hope to eventually look at this issue in more detail.	Tôi hy vọng cuối cùng sẽ xem xét vấn đề này chi tiết hơn.
Lots of room and great colors.	Rất nhiều phòng và có màu sắc tuyệt vời.
Hate doing this.	Ghét làm điều này.
It is simple, but not easy.	Nó là đơn giản, nhưng không dễ dàng.
Then the black bar.	Sau đó, thanh màu đen.
Report her missing.	Báo cáo cô ấy mất tích.
I was only there for a few minutes.	Tôi chỉ ở đó vài phút.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa hoàn thành.
Go and see.	Đi và xem.
He's kind, and he knows a lot of things.	Anh ấy tốt bụng, và anh ấy biết rất nhiều điều.
Obviously, this improvement cannot be ignored.	Rõ ràng là không thể bỏ qua sự cải tiến này.
Eat before you arrive.	Ăn trước khi bạn đến.
I discovered this two days ago and was wondering what to do.	Tôi phát hiện ra điều này hai ngày trước và tự hỏi phải làm gì.
We must have your help to keep it.	Chúng tôi phải có sự giúp đỡ của bạn để giữ nó.
The solution is to talk to the child regularly.	Giải pháp là thường xuyên trò chuyện với trẻ.
I ate on the spot.	Tôi ăn ngay tại chỗ.
You are one day older than me.	Bạn lớn hơn tôi một ngày tuổi.
For more information contact us.	Để biết thêm thông tin liên hệ với chúng tôi.
We just want to keep growing.	Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục phát triển.
There are human emotions in me.	Có những cảm xúc của con người trong tôi.
Those cars have a small step.	Những chiếc xe đó có một bước nhỏ.
He produced a bottle and showed it to her.	Anh ta sản xuất một cái chai và đưa nó cho cô ấy xem.
If not, you're done.	Nếu không, bạn đã hoàn thành.
Participants sat in chairs in front of their desks.	Những người tham gia ngồi trên ghế trước bàn làm việc.
She stepped back, leaning back.	Cô lùi lại, ngả người ra sau.
Then you can copy.	Sau đó, bạn có thể sao chép.
She called me back in two hours with a ride.	Cô ấy đã gọi lại cho tôi sau hai giờ với một chuyến xe.
Some will be relatively new and some much older.	Một số sẽ tương đối mới và một số cũ hơn nhiều.
Another girl was taken from her family.	Một cô gái khác được lấy từ gia đình cô ấy.
When he got home, he couldn't get her out of his mind.	Khi về đến nhà, anh không thể gạt cô ra khỏi tâm trí.
He just doesn't know how to make that happen.	Anh ấy chỉ không biết làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực.
Maybe just now.	Có lẽ chỉ là bây giờ.
This attempt did not result in a change of status.	Nỗ lực này đã không dẫn đến sự thay đổi tình trạng.
I never noticed them before.	Tôi chưa bao giờ để ý đến chúng trước đây.
And we see you, media.	Và chúng tôi thấy bạn, phương tiện truyền thông.
Make sure you have the necessary medical insurance for your trip.	Đảm bảo bạn có bảo hiểm y tế cần thiết cho chuyến đi của mình.
Not my parents, my brothers or any friends.	Không phải cha mẹ tôi, anh em tôi hoặc bất kỳ người bạn nào.
She can do time.	Cô ấy có thể làm thời gian.
And you hear a lot of people talking about core values.	Và bạn nghe rất nhiều người nói về giá trị cốt lõi.
Everyone just seemed peaceful.	Mọi người chỉ có vẻ bình yên.
Not their best, clearly not their worst.	Không phải là tốt nhất của họ, rõ ràng không phải là tồi tệ nhất của họ.
We can't write it down.	Chúng tôi không thể viết nó ra.
However, he won't take it for granted.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ không coi là điều hiển nhiên.
I want to hear what's happening at school.	Tôi muốn nghe những gì đang xảy ra ở trường.
The rain forced some changes to the plan.	Cơn mưa đã buộc một số thay đổi trong kế hoạch.
Half the time they will soon waste you equally.	Một nửa thời gian họ sẽ sớm lãng phí bạn như nhau.
I have a lot of thoughts on this.	Tôi có rất nhiều suy nghĩ về điều này.
It only shows the current price of an item.	Nó chỉ hiển thị giá hiện tại của một mặt hàng.
They cannot change their mass.	Chúng không thể thay đổi khối lượng của chúng.
Leave the fear behind.	Bỏ lại nỗi sợ hãi.
You will come back to me to stand trial.	Bạn sẽ trở lại với tôi để hầu tòa.
Only one man has ever escaped.	Chỉ có một người đàn ông đã từng thoát ra.
She didn't know how much longer she could control herself.	Cô không biết mình có thể kiểm soát bản thân trong bao lâu nữa.
He is aware that he intends to have to go through this.	Anh ấy nhận thức được rằng anh ấy có ý định phải trải qua điều này.
You need a team.	Bạn cần một đội.
There is a wrong date.	Có một ngày sai.
Are some of the methods used.	Là một số phương pháp được sử dụng.
He said that he went looking for this person, but could not find him.	Anh ta nói rằng anh ta đã đi tìm người này, nhưng không thể tìm thấy anh ta.
Then ran out of money.	Sau đó hết tiền.
There may be trouble with his son.	Có thể có rắc rối với con trai của mình.
First they have the game.	Đầu tiên họ có trò chơi.
There's nothing below him.	Không có gì bên dưới anh ta.
Someday if they want to, they can write them their way.	Một ngày nào đó nếu họ muốn, họ có thể viết chúng theo cách của họ.
She is not ready to meet you.	Cô ấy chưa sẵn sàng gặp bạn.
They need more than that, especially young people.	Họ cần nhiều hơn thế, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
God will judge them.	Chúa sẽ phán xét họ.
Some of us even support it.	Một số người trong chúng tôi thậm chí còn ủng hộ nó.
She loves him so much.	Cô yêu anh nhiều như vậy.
I think this is the first game to have that.	Tôi nghĩ đây là trò chơi đầu tiên có điều đó.
But this is my team.	Nhưng đây là đội của tôi.
The question will be what happens to the others.	Câu hỏi sẽ là điều gì xảy ra với những người khác.
They have been doing it together as part of their job for many years.	Họ đã làm việc đó cùng nhau như một phần công việc của họ trong nhiều năm.
I want to make a case for him.	Tôi muốn làm một trường hợp cho anh ta.
I would never talk like that.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy.
That was a routine late last season.	Đó là một thông lệ cuối mùa giải năm ngoái.
Not for women.	Không dành cho phụ nữ.
People follow him and shoot at him.	Mọi người theo dõi anh ta và bắn vào anh ta.
And he really seems happy.	Và anh ấy thực sự có vẻ hạnh phúc.
Yes, he will try harder.	Vâng, anh ấy sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
She wasn't even out of breath.	Cô ấy thậm chí còn không hết hơi.
They wouldn't have to fight the way she did.	Họ sẽ không phải chiến đấu như cách cô ấy đã làm.
Mean age at diagnosis was similar throughout the study period.	Tuổi trung bình khi được chẩn đoán là tương tự nhau trong suốt thời gian nghiên cứu.
You want to though.	Bạn muốn mặc dù vậy.
He did not see the shot return.	Anh ta không thấy bắn trở lại.
I know people who can provide me with another gun.	Tôi biết những người có thể cung cấp cho tôi một khẩu súng khác.
Just keep working on it.	Chỉ cần tiếp tục làm việc với nó.
It was a time in her life.	Đó là khoảng thời gian trong cuộc đời cô ấy.
Players can choose to walk or ride.	Người chơi có thể chọn đi bộ hoặc đi xe.
Great design work.	Công việc thiết kế tuyệt vời.
Anyway, very close.	Dù sao thì cũng rất gần.
The difference is, it's not cheap.	Sự khác biệt là, nó không phải là rẻ.
They must bear fruit.	Họ phải đơm hoa kết trái.
That information will sell to you.	Đó là thông tin sẽ bán cho bạn.
So they are very smart in this way.	Vì vậy, họ rất thông minh theo cách này.
I need to start another group.	Tôi cần bắt đầu một nhóm khác.
No one knows his real name or past.	Không ai biết tên thật hay quá khứ của anh ta.
Find out what the guy is thinking from what he says.	Tìm ra suy nghĩ của anh chàng từ những gì anh ta nói.
To listen to them.	Để nghe chúng.
He approached and looked around.	Anh lại gần và nhìn xung quanh.
He kept that gun for twenty years.	Anh ấy đã giữ khẩu súng đó trong hai mươi năm.
He can make a call or buy the underlying contract.	Anh ta có thể thực hiện lệnh gọi hoặc mua hợp đồng cơ bản.
I still don't have the strength to make them come true.	Tôi vẫn chưa đủ sức để biến chúng thành hiện thực.
You can't turn it off.	Anh không thể tắt nó đi.
He saw that.	Anh ấy đã thấy điều đó.
I think you will also like his videos.	Tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích video của anh ấy.
An example is shown in.	Một ví dụ được hiển thị trong.
They are really close.	Họ thực sự gần gũi.
I give you love.	Tôi cung cấp cho bạn tình yêu.
If you can't run, then walk.	Nếu bạn không thể chạy, thì hãy đi bộ.
The trial judge heard arguments on the motion.	Thẩm phán phiên tòa đã nghe tranh luận về đề nghị.
Outside of her family and hometown, her next passion is reading.	Ngoài gia đình và quê hương, niềm đam mê tiếp theo của cô ấy là đọc sách.
He turned white.	Anh trở nên trắng bệch.
We do this as follows.	Chúng tôi làm điều này như sau.
You just broke the game.	Bạn vừa phá trò chơi.
Such a model exists that tells us very little.	Một mô hình như vậy tồn tại cho chúng ta biết rất ít.
There were no significant differences between the groups.	Không có khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
An empty bottle lay beside him.	Một cái chai nằm rỗng bên cạnh anh.
She doesn't need to be told where she is.	Cô ấy không cần phải được cho biết cô ấy đang ở đâu.
The thing to consider though is this.	Điều cần xem xét mặc dù là điều này.
Think about something.	Nghĩ về cái gì đó.
A beautiful smile.	Một nụ cười đẹp.
You didn't, because you couldn't.	Bạn đã không, bởi vì bạn không thể.
There is no improvement in function in the medium term.	Không có sự cải thiện nào về chức năng trong trung hạn.
I mean someone who really knows what he can do.	Ý tôi là người thực sự biết mình có thể làm gì.
The first is gone.	Đầu tiên đã biến mất.
Make your need known, his hand is open.	Hãy làm cho nhu cầu của bạn được biết, bàn tay của anh ấy đã mở.
Is it enough?.	Vừa đủ chưa?.
A wonderful and useful gift has been added.	Một món quà tuyệt vời và hữu ích đã được thêm vào.
Next, he shook hands with her father, then her brother.	Tiếp theo, anh bắt tay với cha cô, sau đó là anh trai cô.
Without it, life would not exist.	Nếu không có nó, cuộc sống sẽ không tồn tại.
I can't get that out of my mind.	Tôi không thể bỏ điều đó ra khỏi tâm trí của mình.
He is a man of action.	Anh ấy là một con người của hành động.
They are studying.	Họ đang học.
It will take him years to develop.	Anh ấy sẽ mất nhiều năm để phát triển.
His mind was decided.	Tâm trí của anh đã được quyết định.
Image of food after jumping.	Hình ảnh của thức ăn sau khi nhảy.
I was afraid to open my eyes, even asleep.	Tôi sợ hãi không dám mở mắt, thậm chí còn đang ngủ mê man.
But you can also do it from there.	Nhưng bạn cũng có thể làm điều đó từ đó.
She was very happy.	Cô ấy đã rất vui.
Some were injured.	Một số bị thương.
However such a contract cannot be on a simple piece of paper.	Tuy nhiên một hợp đồng như vậy không thể trên một tờ giấy đơn giản.
Maybe he heard something else.	Có lẽ anh ấy đã nghe thấy điều gì đó khác.
And thanks, for the explanation.	Và cảm ơn, vì lời giải thích.
So he gave up.	Vì vậy, anh ta bỏ cuộc.
Everything is still as it is.	Tất cả vẫn như nó vốn có.
Anything, something different.	Bất cứ điều gì, một cái gì đó khác nhau.
No one noticed him.	Không ai để ý đến anh ta.
Now she really wants one.	Bây giờ cô ấy thực sự muốn một cái.
But sometimes, these stories just come to a poignant end.	Nhưng đôi khi, những câu chuyện này chỉ đi vào kết thúc sâu sắc.
Every wall here is too white.	Mọi bức tường ở đây đều quá trắng.
If you are sure.	Nếu bạn chắc chắn.
She looks great.	Cô ấy trông thật tuyệt.
Enemies are not very active.	Kẻ thù không hoạt động nhiều.
I will call you in an hour.	Tôi sẽ gọi cho bạn sau một giờ.
Hence they are equal.	Do đó chúng bình đẳng với nhau.
It is our new home.	Đó là ngôi nhà mới của chúng tôi.
Freedom must be won.	Tự do phải được giành lấy.
Sit down on a chair and refuse to leave.	Ngồi xuống ghế và không chịu rời đi.
Sometimes it's hard to know for sure what the cause is.	Đôi khi rất khó để biết chắc chắn nguyên nhân là gì.
The same goes for your body.	Nó cũng vậy với cơ thể của bạn.
It usually contains only about eight pages a day.	Nó thường chỉ chứa khoảng tám trang một ngày.
They stayed like that.	Họ đã ở lại như vậy.
He is calling about the truth.	Anh ấy đang gọi về sự thật.
I think they even come from the same part of the world.	Tôi nghĩ họ thậm chí đến từ cùng một nơi trên thế giới.
I don't remember much.	Tôi không nhớ nhiều.
The first group represents the negative control group.	Nhóm đầu tiên đại diện cho nhóm kiểm soát tiêu cực.
She told him the truth.	Cô ấy đã nói cho anh ấy biết sự thật.
Land law.	Luật đất đai.
She knew that from the first encounter.	Cô đã biết điều đó ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.
Church has three brothers.	Church có ba anh em.
His welcome is no doubt.	Không có nghi ngờ gì về sự chào đón của anh ấy.
Not quite there yet.	Chưa hoàn toàn ở đó.
This is not good or bad.	Điều này không tốt hay xấu.
The standard room is a bit smaller.	Phòng tiêu chuẩn nhỏ hơn một chút.
So I said, okay.	Vì vậy, tôi nói, được rồi.
It's a great ground cover.	Đó là một lớp phủ mặt đất tuyệt vời.
His eyes were closed.	Đôi mắt anh đã nhắm nghiền.
Here is the code for the result.	Đây là mã cho kết quả.
This is going great.	Điều này đang diễn ra tuyệt vời.
Variable costs vary with the quantity produced.	Chi phí biến đổi thay đổi theo số lượng sản xuất.
No participants reported leaving the study because of difficulty using the technology.	Không có người tham gia báo cáo đã rời khỏi nghiên cứu vì khó sử dụng công nghệ.
I played the previous ones at a friend's house.	Tôi đã chơi những cái trước đây ở nhà một người bạn.
Not in the bedroom.	Không phải trong phòng ngủ.
He killed twenty people, maybe thirty.	Hắn đã giết hai mươi người, có thể là ba mươi.
This is true worldwide.	Điều này đúng trên toàn thế giới.
The point is, get on the plane.	Vấn đề là, lên máy bay.
Let us make another argument.	Hãy để chúng tôi đưa ra một lập luận khác.
Both sides of the room.	Cả hai mặt của căn phòng.
But on the inside, the building's bones showed their age.	Nhưng ở bên trong, xương của tòa nhà đã cho thấy tuổi tác của chúng.
All that holds them back now is their fear of him.	Tất cả những gì kìm hãm họ bây giờ là nỗi sợ hãi của họ đối với anh ta.
I put myself inside it.	Tôi đặt mình vào bên trong nó.
In particular, it is a closed map.	Đặc biệt, nó là một bản đồ đóng.
Well done guys!.	Làm tốt lắm các bạn!.
I never had a phone conversation.	Tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện điện thoại.
In fact, they do the opposite.	Trên thực tế, họ làm ngược lại.
That seemed like the right thing to do.	Đó dường như là điều đúng đắn cần làm.
Have a good night, enjoy the party.	Chúc một đêm vui vẻ, tận hưởng bữa tiệc.
She glanced back at him.	Cô liếc nhìn lại anh.
Blood runs deep in these children.	Máu chảy sâu trong những đứa trẻ này.
But it's hard, it's hard.	Nhưng thật khó, thật khó.
He has good players.	Anh ấy có những cầu thủ giỏi.
He did not explain.	Anh ấy không giải thích.
Even on my physical system it doesn't show up.	Ngay cả trên hệ thống vật lý của tôi, nó cũng không hiển thị.
So what you think about is what you remember.	Vì vậy, những gì bạn nghĩ về là những gì bạn nhớ.
It was a very creative time.	Đó là một thời gian rất sáng tạo.
But that doesn't mean he's completely innocent.	Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy hoàn toàn trong sáng.
It's your most original to come here this morning.	Đó là bản gốc nhất của bạn để đến đây vào sáng nay.
There are no laws to follow.	Không có luật nào để tuân theo cả.
You are strong.	Bạn là người mạnh mẽ.
There was blood on it, but only a little.	Có máu trên đó, nhưng chỉ một ít.
Which method you use depends on what the problem is.	Bạn sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào vấn đề là gì.
I say this with my authority.	Tôi nói điều này với thẩm quyền của mình.
When we find enough, it knows about it.	Khi chúng ta tìm đủ, điều đó biết về nó.
He is attracted to you.	Anh ấy bị thu hút bởi bạn.
After a few minutes, he moved in to join us.	Sau một vài phút, anh ấy chuyển đến để tham gia cùng chúng tôi.
Green has removed the volume.	Màu xanh lá cây đã loại bỏ khối lượng.
He was extremely worried.	Anh vô cùng lo lắng.
I know it by heart.	Tôi biết nó bằng trái tim.
We'd better get out of here quickly.	Tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây nhanh chóng.
And just like he realized how much he wanted her.	Và cũng như anh đã nhận ra rằng anh muốn cô đến nhường nào.
An ordinary person cannot imagine the methods they used.	Một người bình thường không thể tưởng tượng được những phương pháp mà họ đã sử dụng.
I was in a terrible shape.	Tôi đã ở trong một hình dạng khủng khiếp.
But it says too little.	Nhưng nó nói quá ít.
If not for her, then for me.	Nếu không phải cho cô ấy, thì cho tôi.
Go there.	Vào đó.
You were both correct.	Bạn đã đúng cả hai.
No limit on transactions.	Không bị giới hạn trong giao dịch.
It is a challenge for humans.	Đó là một thách thức đối với con người.
It's her song.	Đó là bài hát của cô ấy.
She is four years old.	Cô ấy bốn tuổi.
She will get worse.	Cô ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn.
And so did he with her.	Và anh ấy cũng vậy với cô ấy.
Some never will.	Một số sẽ không bao giờ.
Tell her about the deal.	Nói với cô ấy về thỏa thuận.
She may be right.	Cô ấy có thể đúng.
It's too personal.	Nó quá cá nhân.
But she wasn't done.	Nhưng cô ấy đã không xong.
This is a rare picture.	Đây là một bức tranh hiếm.
I'm really down.	Tôi thực sự xuống tinh thần.
Drink a cold beer.	Uống một cốc bia lạnh.
Few.	Rất ít.
In short, we live in an age where everyone is stressed.	Nói tóm lại, chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người đều bị căng thẳng.
That's how he lived his life.	Đó là cách anh ấy sống cuộc đời của mình.
To win the match.	Để giành chiến thắng trong trận đấu.
Lots of good memories in it.	Rất nhiều kỉ niệm đẹp trong đó.
Sometimes there are a thousand different ways to say the same thing.	Đôi khi có hàng ngàn cách khác nhau để nói cùng một điều.
The space is ideal and real.	Không gian là lý tưởng và thực tế.
He never came back.	Anh ấy không bao giờ trở lại.
We didn't know this was an accident.	Chúng tôi không biết đây là một tai nạn.
That means the level will not be available in the results.	Điều đó có nghĩa là cấp độ sẽ không có sẵn trong kết quả.
But two points can be noted.	Nhưng có thể lưu ý hai điểm.
A big day is ahead.	Một ngày trọng đại đang ở phía trước.
There is no certain angle about it.	Không có góc cạnh nhất định về nó.
None of them figured it out.	Không ai trong số họ nghĩ ra.
Sorry for keeping you waiting.	Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
Yes that's true.	Vâng đó là sự thật.
The day is upon us again.	Ngày lại đến với chúng ta.
It may be necessary to perform testing of different aspects of the software.	Có thể cần thực hiện kiểm tra các khía cạnh khác nhau của phần mềm.
You don't have to prove it.	Bạn không cần phải chứng minh điều đó.
Anyway, very happy.	Dù sao thì cũng rất vui.
I will be by your side every step of the way.	Tôi sẽ ở bên cạnh bạn trên mỗi bước đường.
The two walked together in silence.	Cả hai cùng bước đi trong im lặng.
And social services.	Và các dịch vụ xã hội.
Crossing a very busy road.	Băng qua một con đường rất nhộn nhịp.
He was tired and his mind was decided.	Anh mệt mỏi và tâm trí của anh đã được quyết định.
Maybe it's time to get a bigger position.	Có lẽ đã đến lúc để có được một vị trí lớn hơn.
It changes quickly.	Nó thay đổi nhanh chóng.
Its presence can be checked under certain circumstances.	Sự hiện diện của nó có thể được kiểm tra trong những trường hợp nhất định.
She was still breathing when he carried her to the bathroom.	Cô vẫn còn thở khi anh bế cô vào phòng tắm.
It was without a doubt the result of his military training.	Không nghi ngờ gì nữa, đó là kết quả của quá trình huấn luyện quân sự của anh ấy.
Add everything else, stir well and reduce the heat a bit.	Cho mọi thứ khác vào khuấy đều và giảm nhiệt độ xuống một chút.
It cannot work any other way.	Nó không thể hoạt động theo cách nào khác.
In addition, the time frame is also different.	Ngoài ra, khung thời gian cũng khác nhau.
Glad to have him back.	Thật vui khi có anh ấy trở lại.
I want you to be the face of this company.	Tôi muốn bạn trở thành gương mặt đại diện cho công ty này.
He would be so proud of me.	Anh ấy sẽ rất tự hào về tôi.
He dropped out of school, to start a business.	Anh ấy đã bỏ học, để bắt đầu kinh doanh.
I feel it.	Tôi cảm nhận được nó.
I used another store to buy it.	Tôi đã sử dụng một cửa hàng khác để mua nó.
In a sense, it is not dead, but resurrected.	Theo một nghĩa nào đó, nó không chết, mà là sống lại.
Maybe for them.	Có thể cho họ.
She knows she needs to call.	Cô ấy biết cô ấy cần phải gọi.
He just likes to put players on the pitch.	Anh ấy chỉ thích đưa các cầu thủ vào sân.
He was looking at the late afternoon sky.	Anh ấy đang nhìn bầu trời chiều muộn.
She ran away, never to be seen again.	Cô ấy chạy đi, không bao giờ được nhìn thấy nữa.
He never got a chance.	Anh ấy không bao giờ có cơ hội.
It can be as simple as changing your hours.	Nó có thể đơn giản như thay đổi giờ của bạn.
He's not used to battle, exactly.	Chính xác thì anh ấy không quen với trận chiến.
It's really too big for me.	Nó thực sự quá lớn đối với tôi.
Several major species are available from other sources.	Một số loài chính có sẵn từ các nguồn khác.
Science or art.	Khoa học hoặc nghệ thuật.
I think you're over with this damn thing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã vượt qua với cái chết tiệt này.
You don't have many options.	Bạn không có nhiều lựa chọn.
He knows faces, knows expressions.	Anh biết mặt, biết biểu cảm.
Half slowly began to separate.	Một nửa từ từ bắt đầu tách ra.
About the people you killed.	Về những người bạn đã giết.
That's perfectly normal.	Đó là điều hoàn toàn bình thường.
I know everyone loves to comment.	Tôi biết mọi người đều thích bình luận.
You should hope the baby lives.	Bạn nên hy vọng đứa bé sống.
If it's the best we can do, we will.	Nếu đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm, chúng tôi sẽ làm.
Other examples have similar relationships, but differ in details.	Các ví dụ khác có mối quan hệ tương tự, nhưng khác nhau về chi tiết.
I can't stand the thought of moving in.	Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ chuyển đến.
For both of us.	Cho cả hai chúng ta.
We know we can have success here.	Chúng tôi biết chúng tôi có thể có được thành công ở đây.
We simply do everything behind our own backs.	Chúng tôi chỉ đơn giản là làm mọi thứ sau lưng của chính mình.
I come from a family.	Tôi đến từ một gia đình.
It's easy to see why people like it so much.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao mọi người lại thích nó đến vậy.
She is his to do with as he has decided.	Cô ấy là của anh ấy để làm với như anh ấy đã quyết định.
Everything is clean and well kept.	Mọi thứ đều sạch sẽ và được bảo quản tốt.
He will send her a letter telling her why.	Anh ấy sẽ gửi cho cô ấy một bức thư cho cô ấy biết lý do.
They have reviewed a part.	Họ đã xem xét một phần.
A great gift.	Một món quà tuyệt vời.
More power and control.	Nhiều quyền lực và kiểm soát hơn.
Of course, he may not have much of a choice in this regard.	Tất nhiên, anh ấy có thể không có nhiều lựa chọn trong vấn đề này.
As shown below.	Như hình bên dưới.
I am that man.	Tôi là người đàn ông đó.
More than anything, it makes me sad.	Hơn bất cứ điều gì, nó làm tôi buồn.
I didn't understand it.	Tôi đã không hiểu nó.
This is not the right approach.	Đây không phải là cách tiếp cận đúng.
But this is unfortunately not enough.	Nhưng điều này thật không may là không đủ.
Did a treatment.	Đã làm một điều trị.
It is the same with the people in the sky.	Nó cũng tương tự như vậy với những người ở trên bầu trời.
Just switching to team mode is a major change.	Chỉ cần chuyển sang chế độ đồng đội là một yếu tố thay đổi chính.
He has a room.	Anh ấy có một căn phòng.
It was dark so they couldn't see me.	Trời tối nên họ không nhìn thấy tôi.
A great way to do that is to watch a movie.	Một cách tuyệt vời để làm điều đó là xem một bộ phim.
It's nice to get instant results.	Thật vui khi nhận được kết quả ngay lập tức.
People and situations.	Con người và tình huống.
Not everyone can say the same.	Không phải ai cũng có thể nói giống nhau.
Her eyes were wild.	Đôi mắt cô hoang dại.
These little things are what life is made of.	Những điều nhỏ nhặt này là những gì cuộc sống được tạo ra.
My message is to stop and think more carefully before you act.	Thông điệp của tôi là hãy dừng lại và suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động.
Here, now, in this moment.	Đây, bây giờ, trong thời điểm này.
Only know two at the moment.	Chỉ biết hai vào lúc này.
It contains about the earth.	Nó chứa về trái đất.
The main message we have is to individuals.	Thông điệp chính mà chúng tôi có là gửi đến các cá nhân.
But clearly women, not men, can find it.	Nhưng rõ ràng phụ nữ, chứ không phải đàn ông, có thể tìm thấy nó.
I had a lot on my mind.	Tôi đã có rất nhiều trong tâm trí của tôi.
I've been driving a bit and it's been the most fun.	Tôi đã lái xe một chút và đó là niềm vui nhất.
I stayed for seven years.	Tôi ở lại bảy năm.
They are being themselves.	Họ đang là chính họ.
I think art has to suffer.	Tôi nghĩ rằng nghệ thuật phải chịu đựng.
She has a family again.	Cô đã có gia đình một lần nữa.
It's the name of a locality or field or something.	Đó là tên của một địa phương hoặc lĩnh vực hoặc một cái gì đó.
There is a time and place for everything.	Có thời gian và địa điểm cho mọi việc.
Mom said the location tag sounds like a good idea.	Mẹ nói thẻ địa điểm nghe có vẻ là một ý kiến ​​hay.
And taught me how to change myself.	Và dạy tôi cách thay đổi bản thân.
Perhaps some music or some background noise.	Có lẽ một số bản nhạc hoặc một số tiếng ồn xung quanh.
She looked at the photo again.	Cô nhìn vào bức ảnh một lần nữa.
I really care about that.	Tôi thực sự quan tâm về điều đó.
Those are the sounds that stuck with me growing up.	Đó là những âm thanh đã gắn bó với tôi khi lớn lên.
But they have a lot of books.	Nhưng họ có rất nhiều sách.
In short, she ended up with both.	Trong ngắn hạn, cô ấy đã kết thúc với cả hai.
Hence their views are everywhere.	Do đó quan điểm của họ là ở khắp mọi nơi.
She can make it with her eyes closed.	Cô ấy có thể làm cho nó khi nhắm mắt.
I thought you said you wanted it like this.	Tôi nghĩ bạn đã nói rằng bạn muốn nó như thế này.
I need to step up my game and take a different approach.	Tôi cần đẩy mạnh trò chơi của mình và thực hiện một cách tiếp cận khác.
He pressed the button and waited.	Anh nhấn nút và chờ đợi.
Play the game, they called it.	Chơi trò chơi, họ đã gọi nó.
There are apartment buildings on the left.	Có các tòa nhà chung cư bên trái.
That solution, of course, didn't work.	Giải pháp đó, tất nhiên, đã không hoạt động.
To be fair, she didn't have to.	Công bằng mà nói, cô ấy không cần phải làm vậy.
In college, she was a bit wild.	Ở trường đại học, cô ấy đã có một chút hoang dã.
I changed immediately.	Tôi đã thay đổi ngay lập tức.
The biggest problem here.	Vấn đề lớn nhất ở đây.
She did not provide details, but has time for that later.	Cô ấy không cung cấp chi tiết, nhưng có thời gian cho việc đó sau.
No matter how hard they tried, they couldn't stop it.	Dù cố gắng đến mấy, họ cũng không thể ngăn cản được.
Still turning away, she closed her eyes.	Vẫn quay đi, cô nhắm mắt lại.
In a few days, others will come around.	Một vài ngày nữa, những người khác sẽ đến xung quanh.
Metal-to-metal contact.	Sự tiếp xúc của kim loại với kim loại.
They love it.	Họ yêu thích nó.
But there are a lot of bad parents.	Nhưng có rất nhiều bậc cha mẹ tồi.
Everyone is creative.	Mọi người đều sáng tạo.
Last page.	Trang cuối.
There have been lies.	Đã có những lời nói dối.
You have a lot of respect for the people here.	Bạn có rất nhiều sự tôn trọng với những người ở đây.
Do some speed.	Làm một số tốc độ.
But she wouldn't want that.	Nhưng cô ấy sẽ không muốn điều đó.
Maybe another girl.	Có lẽ là một cô bé khác.
Different sounds.	Các âm thanh khác nhau.
Start with the song no.	Bắt đầu với bài hát không.
The hotel was closed and locked.	Khách sạn đã bị đóng cửa và bị khóa.
The routine seems to be good.	Các thói quen dường như là tốt.
You get a tax cut.	Bạn được cắt giảm thuế.
It was done sometimes.	Nó đã được thực hiện đôi khi.
We can achieve this in two steps.	Chúng ta có thể đạt được điều này trong hai bước.
All are working.	Tất cả đều hoạt động.
They won't let black music get through.	Họ sẽ không để cho âm nhạc đen lọt qua.
Let me ask you a little news this morning.	Cho phép tôi hỏi bạn một chút tin tức sáng nay.
In the end, he did something good.	Cuối cùng, anh ấy đã làm được điều gì đó tốt đẹp.
You won't go through two pages before you lose interest.	Bạn sẽ không xem hết hai trang trước khi mất hứng thú.
She closed the door behind him.	Cô đóng cửa lại sau lưng anh.
Even these moments have taught me something.	Ngay cả những khoảnh khắc này đã dạy cho tôi điều gì đó.
However, it's important to remember that we do this, not spontaneously.	Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là chúng ta làm điều này, không phải tự nhiên.
I went to bed early, and she left this morning.	Tôi đi ngủ sớm, và cô ấy đã đi sáng nay.
I take that as a sign.	Tôi coi đó như một dấu hiệu.
I tried talking to her about it, but she wouldn't listen.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy về điều đó, nhưng cô ấy sẽ không nghe.
Sometimes, group anxiety therapy can also be helpful in this process.	Đôi khi, liệu pháp nhóm lo âu cũng có thể hữu ích trong quá trình này.
He left, never to return.	Anh ra đi, không bao giờ trở lại.
If you can see it, it means to be seen.	Nếu bạn có thể nhìn thấy nó, nó có nghĩa là được nhìn thấy.
I set it up on the internet, no one else joined in.	Tôi thiết lập nó trên internet, không ai khác tham gia.
He was a stationmaster for many years.	Ông đã từng là trưởng ga trong nhiều năm.
It feels good in my hand.	Nó cảm thấy tốt trong tay của tôi.
I'll make her pay for keeping us both waiting.	Tôi sẽ bắt cô ấy trả tiền vì đã bắt cả hai chúng ta phải chờ đợi.
Do not jump at the same time.	Không nhảy cùng một lúc.
His lower left leg remained on the floor beside the bed.	Chân trái phía dưới của anh vẫn nằm trên sàn bên cạnh giường.
He is my friend.	Anh ấy là bạn của tôi.
One is not necessary to store the video file for viewing.	Một là không cần thiết để lưu trữ tệp video để xem.
My father held my brother's hand.	Bố tôi nắm tay anh tôi.
None of them are safe.	Không ai trong số họ là an toàn.
We still have a chance to get it right.	Chúng tôi vẫn còn cơ hội để làm đúng.
It was a relief, somehow.	Đó là một sự nhẹ nhõm, bằng cách nào đó.
I have never seen anyone die.	Tôi chưa bao giờ thấy ai chết.
These things pass.	Những điều này trôi qua.
This is wrong, but it is not a new mistake.	Điều này là sai, nhưng nó không phải là một sai lầm mới.
See full description.	Xem mô tả đầy đủ.
She called us, because we were easier to contact.	Cô ấy gọi cho chúng tôi, vì chúng tôi dễ liên lạc hơn.
It can add up to several hundred dollars.	Nó có thể tăng lên vài trăm đô la.
In time it is possible.	Trong thời gian nó có thể.
She said nothing more, but she didn't have to.	Cô ấy không nói gì thêm, nhưng cô ấy không cần phải làm thế.
Only two parents dropped out of school.	Chỉ có hai cha mẹ bỏ học.
Not many details beyond that are provided.	Không có nhiều chi tiết ngoài điều đó được cung cấp.
We have a lot of players on this team who can score goals.	Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trong đội này có thể ghi bàn.
More is not necessary.	Nhiều hơn là không cần thiết.
They are not used to moving.	Họ không quen với việc di chuyển.
I'm not strong enough.	Tôi không đủ mạnh mẽ.
This is not the situation here.	Đây không phải là tình huống ở đây.
Some people like to keep a little bit of themselves to themselves.	Một số người thích giữ một chút của riêng mình cho riêng mình.
It feels really good.	Nó cảm thấy thực sự tốt.
We stand on one side, they stand on the other.	Chúng tôi đứng một bên, họ đứng một bên.
Wait five minutes, one minute is coming.	Chờ năm phút, một phút sắp tới.
And it taught me a lot about the world.	Và nó đã dạy tôi rất nhiều điều về thế giới.
He had to tell himself to be patient.	Anh phải tự nhủ phải kiên nhẫn.
Good luck with this.	Chúc may mắn với điều này.
Whatever you choose, this will be a day to remember!.	Dù bạn chọn bất cứ điều gì, đây sẽ là một ngày đáng nhớ !.
But if you can.	Nhưng nếu bạn có thể.
He really knows that.	Anh ấy thực sự biết điều đó.
The sound of the rain outside made it difficult for him to hear her.	Tiếng mưa bên ngoài khiến anh khó nghe thấy tiếng cô.
This is for them.	Điều này là dành cho họ.
Practice changing your body.	Thực hành thay đổi cơ thể của bạn.
Simple to use.	Đơn giản để sử dụng.
He really, really has.	Anh ấy thực sự, thực sự đã có.
Not that he would do something like that.	Không phải là anh ấy sẽ làm điều gì đó như vậy.
Then he took out another book that he had brought with him.	Sau đó anh ấy lấy ra cuốn sách khác mà anh ấy đã mang theo.
A guy with no class.	Một anh chàng không có đẳng cấp.
It takes advantage of an interesting program property.	Nó tận dụng một thuộc tính chương trình thú vị.
Fun Fun Fun!.	Vui vui vui!.
I'm not sure what's wrong with the code.	Tôi không chắc có gì sai với mã.
But we didn't really need a drink.	Nhưng chúng tôi không thực sự cần một thức uống.
However, we believe at least three previous decisions support our holding.	Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng ít nhất ba quyết định trước đó hỗ trợ cho việc nắm giữ của chúng tôi.
We will not change our position.	Chúng tôi sẽ không thay đổi vị trí của mình.
I love walking around it.	Tôi thích đi bộ xung quanh nó.
He wasn't there when they did that to me.	Anh ấy đã không ở đó khi họ làm điều đó với tôi.
I never got it to work.	Tôi không bao giờ có nó để làm việc.
We list here a few examples.	Chúng tôi liệt kê ở đây một vài ví dụ.
I'm welcome to stay with him," he said.	Tôi được hoan nghênh ở lại với anh ấy, anh ấy nói.
There were no other significant impacts.	Không có tác động đáng kể nào khác.
Some of them are specific to that industry and art form.	Một số trong số chúng là đặc trưng cho ngành và loại hình nghệ thuật đó.
You are very good to say.	Bạn rất tốt để nói.
My mouth fell open when I saw him.	Miệng tôi há hốc khi nhìn thấy anh ta.
Find specific events in special events.	Tìm các sự kiện cụ thể trong các sự kiện đặc biệt.
You may have a key, get in and out by yourself.	Bạn có thể có một chiếc chìa khóa, hãy tự mình ra vào.
So it was really an easy decision.	Vì vậy, đó thực sự là một quyết định dễ dàng.
Probably fun.	Có lẽ là vui vẻ.
Your process may change later.	Quy trình của bạn có thể thay đổi sau đó.
We can't go back anymore.	Chúng tôi không thể quay trở lại được nữa.
However, care must be taken with the use of published results.	Tuy nhiên, cần phải cẩn thận với việc sử dụng các kết quả đã được công bố.
To demystify it is very interesting.	Để làm sáng tỏ nó là rất thú vị.
Both are calculated differently.	Cả hai đều được tính toán khác nhau.
The important thing is that he made me better.	Điều quan trọng là anh ấy đã làm cho tôi tốt hơn.
Let me start by saying this.	Hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói điều này.
Finally, a city.	Cuối cùng, một thành phố.
We have licensed the transfer.	Chúng tôi đã cấp phép chuyển nhượng.
I didn't mention it the first time because.	Tôi đã không đề cập đến nó lần đầu tiên bởi vì.
And it was very exciting again.	Và nó đã rất thú vị một lần nữa.
He walked in the next morning like a different person.	Anh bước vào sáng hôm sau như một con người khác.
Both male and female.	Cả nam và nữ.
The last enemy is still dead.	Kẻ thù cuối cùng vẫn chết.
My feelings are growing.	Cảm xúc của tôi ngày càng lớn.
The negative feelings of the real world are no exception.	Những cảm giác tiêu cực của thế giới thực cũng không ngoại lệ.
She has no friends there.	Cô ấy không có bạn bè ở đó.
Your actions are amazing.	Hành động của bạn thật tuyệt vời.
That's what we've focused on.	Đó là điều mà chúng tôi đã tập trung vào.
We talked about money.	Chúng tôi đã nói về tiền bạc.
But this is not common.	Nhưng điều này không phổ biến.
It helps you sleep.	Nó giúp bạn ngủ.
And he says more people should try it.	Và anh ấy nói rằng nhiều người nên thử nó.
I know we can handle it.	Tôi biết chúng tôi có thể xử lý nó.
Every week there is a new list to create.	Mỗi tuần có một danh sách mới để tạo.
And continue.	Và tiếp tục.
I couldn't figure out why at first.	Tôi không thể tìm ra lý do tại sao lúc đầu.
This is one of those.	Đây là một trong những.
They may not even know how.	Họ có thể thậm chí không biết làm thế nào.
And it's your turn to clean up after the meal.	Và đến lượt bạn dọn dẹp sau bữa ăn.
It's about choice.	Đó là về sự lựa chọn.
I had that many years ago.	Tôi đã có điều đó nhiều năm trước.
And that goes back to the original series.	Và điều đó trở lại với loạt phim ban đầu.
Make a list of what they might be doing.	Hãy lập danh sách những việc họ có thể đang làm.
This report does not serve that purpose.	Báo cáo này không phục vụ mục đích đó.
Things get a little more interesting here.	Mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút ở đây.
I like things that fit.	Tôi thích những thứ vừa khít.
It took instant to kill him.	Phải mất ngay lập tức để giết anh ta.
Then we see this.	Sau đó, chúng tôi thấy điều này.
He comes in every day and does the job.	Anh ấy đến mỗi ngày và thực hiện công việc.
Obviously he could never do that.	Rõ ràng là anh ấy không bao giờ có thể làm điều đó.
She put her fingers on it.	Cô ấy đặt những ngón tay của mình vào nó.
But it may not be so.	Nhưng nó có thể không phải như vậy.
And she often comes home with something.	Và cô ấy thường trở về nhà với một cái gì đó.
The program will ask the user to enter.	Chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập.
And they saw it.	Và họ đã thấy nó.
Moving across the country.	Di chuyển trên toàn quốc.
I just intend to go find him and talk to him.	Tôi chỉ có ý định đi tìm anh ta và nói chuyện với anh ta.
No buildings were taken.	Không có tòa nhà nào bị lấy mất.
I come here to learn.	Tôi đến đây để học hỏi.
It should be a clean stay.	Nó phải là một kỳ nghỉ sạch sẽ.
However, making mistakes is not the same as failing.	Tuy nhiên, phạm sai lầm không giống như thất bại.
Now, here's what you need to know.	Bây giờ, đây là những điều bạn cần biết.
My family has seen me many times.	Gia đình tôi đã nhìn thấy tôi rất nhiều lần.
End of the year.	Cuối năm.
A search for meaning.	Một cuộc tìm kiếm ý nghĩa.
What kind did you get.	Bạn đã nhận được loại nào.
But it was a heavy weight on our shoulders.	Nhưng đó là một sức nặng đè nặng lên vai chúng tôi.
See it that you get the location.	Xem nó rằng bạn có được vị trí.
Glad he's okay.	Rất vui vì anh ấy không sao.
I will recommend them.	Tôi sẽ đề nghị họ.
The members recommended me many great songs.	Các thành viên đã giới thiệu cho tôi nhiều bài hát tuyệt vời.
It feels like every team has a chance.	Cảm giác như mọi đội đều có cơ hội.
No one asked me to actually stop.	Không ai yêu cầu tôi thực sự dừng lại.
At this time.	Tại thời điểm này.
When she has a complete family.	Khi cô ấy có một gia đình toàn vẹn.
That is a good word.	Đó là một từ tốt.
In fact, we don't.	Trong thực tế, chúng tôi không.
We love your website.	Chúng tôi yêu thích trang web của bạn.
The church closed on her.	Nhà thờ đóng cửa trên cô ấy.
He has grown a lot.	Anh ấy đã lớn hơn rất nhiều.
All of this costs money.	Tất cả điều này đều tốn tiền.
But this, he knew, was just the beginning.	Nhưng điều này, anh biết, chỉ là một sự khởi đầu.
He walks.	Anh ta đi đứng.
Three.	Số ba.
For your own feelings.	Vì cảm xúc của chính bạn.
The business went down so at least it gave me something to do.	Công việc kinh doanh đi xuống nên ít nhất nó cũng mang lại cho tôi điều gì đó để làm.
These trials showed that this difference had little effect on our results.	Những thử nghiệm này cho thấy rằng sự khác biệt này ảnh hưởng rất ít đến kết quả của chúng tôi.
I definitely have room.	Tôi chắc chắn có phòng.
Get what they want.	Nhận được những gì họ muốn.
Lots of schools have it.	Rất nhiều trường có nó.
But you need to get the job done.	Nhưng bạn cần phải hoàn thành công việc.
He will save it for later when he has no other choice.	Anh ấy sẽ để dành nó sau này khi không còn lựa chọn nào khác.
You can't take anything from me.	Bạn không thể lấy bất cứ thứ gì của tôi.
This is also a good city for it.	Đây cũng là một thành phố tốt cho nó.
I can't own anything to talk about.	Tôi không thể sở hữu bất cứ điều gì để nói về.
Look down at the body.	Nhìn xuống cơ thể.
You seem pretty content with yourself.	Bạn có vẻ khá bằng lòng với chính mình.
Just take a good look around you.	Chỉ cần nhìn kỹ xung quanh bạn.
I want to do this with my tea.	Tôi muốn làm điều này với trà của tôi.
That's why it's there.	Đó là lý do tại sao nó ở đó.
Interpretation problem.	Vấn đề diễn giải.
But then it happened.	Nhưng sau đó nó xảy ra.
Can't wait to hear what you think about it!.	Nóng lòng muốn nghe những gì bạn nghĩ về nó !.
Except for one place.	Ngoại trừ một nơi.
There they must stop.	Ở đó họ phải dừng lại.
This is the big vote to start the network.	Đây là cuộc bỏ phiếu lớn để bắt đầu mạng lưới.
However, the results are still not consistent.	Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được nhất quán.
So this time, both sides are taking the matter very seriously.	Vì vậy, lần này, cả hai bên đang xem xét vấn đề rất nghiêm túc.
They got off the car.	Họ xuống xe.
It's not me, it's the games.	Đó không phải là tôi, đó là các trò chơi.
We don't have any chance.	Chúng tôi không có bất kỳ cơ hội nào.
It left a warm feeling in me.	Nó để lại một cảm giác ấm áp trong tôi.
Do your research!.	Làm nghiên cứu của bạn!.
Furthermore, air conditions are available in the property.	Hơn nữa, điều kiện không khí có sẵn trong tài sản.
I will go with them.	Tôi sẽ đi với họ.
But let's do it how.	Nhưng hãy làm điều đó bằng cách nào.
They say a picture is worth a thousand words.	Họ nói rằng một bức tranh đáng giá bằng ngàn lời nói.
That's what he told them.	Đó là những gì anh ấy nói với họ.
Recommended to others.	Được đề xuất cho những người khác.
That is my advice.	Đó là lời khuyên của tôi.
Peace and rest is his now.	Bình yên và phần còn lại là của anh ấy bây giờ.
Enough said now.	Bây giờ nói là đủ rồi.
My sister slept for a long time.	Em gái tôi đã ngủ rất lâu.
Do not have time.	Không có thời gian.
Let's make it a reality.	Hãy biến nó thành hiện thực.
At least it will make him think about it.	Ít nhất nó sẽ khiến anh ấy nghĩ về nó.
Enjoy your slow time.	Hãy tận hưởng thời gian chậm rãi của bạn.
All treated animals were included in the analysis.	Tất cả các động vật được điều trị đều được đưa vào phân tích.
Then let people decide.	Sau đó hãy để mọi người quyết định.
It's like another home to me.	Nó giống như một ngôi nhà khác đối với tôi.
Everyone went home happy.	Mọi người về nhà vui vẻ.
The game play time is long, so you won't finish too fast.	Thời gian chơi trò chơi dài, vì vậy bạn sẽ không hoàn thành quá nhanh.
I see my future buying once or twice a month.	Tôi thấy tương lai của mình sẽ mua một hoặc hai lần một tháng.
It shows an error message like below.	Nó hiển thị một thông báo lỗi như bên dưới.
Without it, we wouldn't be able to do this program.	Nếu không có nó, chúng tôi không thể thực hiện chương trình này.
I closed my eyes and thought to myself.	Tôi nhắm mắt lại và tự nghĩ.
I even went after him to help him out.	Tôi thậm chí đã đi sau anh ta để giúp anh ta ra ngoài.
But now the time has come.	Nhưng bây giờ đã đến lúc.
If you're a guy, it's completely free to watch.	Nếu bạn là một chàng trai, nó hoàn toàn miễn phí để xem.
But we'll be fine.	Nhưng chúng ta sẽ ổn.
When the time comes, they will be able to accept the situation.	Khi thời điểm đến, họ sẽ có thể chấp nhận tình hình.
Just to sort out a few things.	Chỉ để giải quyết một số thứ.
Your experience is completely up to you.	Trải nghiệm của bạn là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
But they couldn't be more wrong.	Nhưng họ không thể sai lầm hơn.
Is necessary.	Là cần thiết.
We'll see how your strategy works.	Chúng tôi sẽ xem chiến lược của bạn hoạt động như thế nào.
But he couldn't do anything.	Nhưng anh không thể làm gì.
It was the best lovemaking they've ever had.	Đó là cuộc làm tình tuyệt vời nhất mà họ từng có.
Where does he live.	Anh ấy sống ở đâu.
I think that's what you're looking for.	Tôi nghĩ đó là những gì bạn đang tìm kiếm.
I have continued to put it away.	Tôi đã tiếp tục đặt nó đi.
Phone calls, however, are still welcome.	Cuộc gọi điện thoại, tuy nhiên, vẫn được hoan nghênh.
Otherwise, there's probably nothing to deal with.	Mặt khác, có lẽ không có gì để giải quyết.
However, she passed the test.	Tuy nhiên, cô đã vượt qua bài kiểm tra.
We talk weekly, solve different problems in life together.	Chúng tôi nói chuyện hàng tuần, cùng nhau giải quyết những vấn đề khác nhau trong cuộc sống.
But what about sex? 	Nhưng tình dục thì sao?
he asks.	anh ấy hỏi.
It doesn't matter if there is a way.	Nó không quan trọng nếu có một cách.
She lay on her back.	Cô nằm ngửa ra.
I have too little to go on.	Tôi có quá ít để tiếp tục.
It was a breath of fresh air to watch them.	Đó là một luồng không khí trong lành để xem chúng.
No such difference was observed in the control group.	Không có sự khác biệt như vậy được quan sát thấy trong nhóm đối chứng.
He will have a good time.	Anh ấy sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
This costs people a lot of money.	Điều này khiến mọi người tốn rất nhiều tiền.
I'm sure they'll love it too.	Tôi chắc chắn rằng họ cũng sẽ thích nó.
His death, our lives.	Cái chết của anh ấy, cuộc sống của chúng ta.
I still work on them.	Tôi vẫn làm việc trên chúng.
This study had a small sample size, which reduces statistical power.	Nghiên cứu này có kích thước mẫu nhỏ, điều này làm giảm sức mạnh thống kê.
However, the code is kind of complicated.	Tuy nhiên, mã là loại phức tạp.
They are strong men when it comes to playing this game.	Họ là những người đàn ông mạnh mẽ khi chơi trò chơi này.
It was a big surprise for me.	Đó là một bất ngờ lớn đối với tôi.
He held on tight.	Anh ấy giữ chặt.
This is the first project of its kind.	Đây là công trình đầu tiên của loại hình này.
You name it, they have it.	Bạn đặt tên cho nó, họ có nó.
From there appeal.	Từ đó kháng cáo.
Not in this, he thought.	Không phải trong chuyện này, anh nghĩ.
One, nothing stupid.	Một, không có gì ngu ngốc.
Next time.	Lần tới.
The same rule should apply in this case.	Quy tắc tương tự cũng nên áp dụng trong trường hợp này.
So the song had to go.	Vì vậy, bài hát đã phải đi.
But from his point of view they are the same.	Nhưng theo quan điểm của anh ấy thì chúng giống nhau.
Well, let's see.	Chà, hãy xem.
Of course saved for last time.	Tất nhiên được lưu cho lần cuối cùng.
I know that in the sample app they use something like this.	Tôi biết rằng trong ứng dụng mẫu họ sử dụng một cái gì đó như thế này.
That man has a gun.	Người đàn ông đó có một khẩu súng.
That department is in bad shape.	Bộ đó đang ở trong tình trạng tồi tệ.
She brought it home.	Cô ấy đã mang nó về nhà.
I value these.	Tôi coi trọng những điều này.
Even the price is still stuck in time.	Ngay cả giá cả vẫn bị mắc kẹt trong thời gian.
I think she will listen to me.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ lắng nghe tôi.
We know him but we don't know his name.	Chúng tôi biết anh ấy nhưng chúng tôi không biết tên anh ấy.
And finally it seems to work.	Và cuối cùng nó có vẻ hoạt động.
Light pierced the night and the sound grew louder.	Ánh sáng xuyên qua màn đêm và âm thanh lớn dần.
I hope your smile will make my life happier.	Mong rằng nụ cười của em sẽ giúp cuộc sống của anh hạnh phúc hơn.
The things we don't want have changed from the way we remember them.	Những điều chúng ta không muốn đã thay đổi so với cách chúng ta nhớ về chúng.
For good reason too.	Vì lý do chính đáng quá.
White knows, a lot of people already know.	White biết, rất nhiều người đã biết.
So we tried to have fun.	Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng để được vui vẻ.
I asked them why, and they couldn't say.	Tôi hỏi họ tại sao, và họ không thể nói.
That would be better for them.	Điều đó sẽ tốt hơn cho họ.
He has a nice house and no one is in it.	Anh ấy có một ngôi nhà đẹp và không có ai ở trong đó.
We want to have a chat.	Chúng tôi muốn có một cuộc trò chuyện.
Then she put her hand down.	Rồi cô ấy bỏ tay xuống.
The government has proven to have found many different images.	Chính phủ đã chứng minh rằng đã tìm thấy nhiều hình ảnh khác nhau.
Think what you like.	Nghĩ những gì bạn thích.
Especially don't get stuck on words.	Đặc biệt đừng bị mắc kẹt vào các từ.
She can walk, but slowly and with assistance.	Cô ấy có thể đi bộ, nhưng chậm rãi và có sự trợ giúp.
Thank you so much for listening.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe.
The class difference is very small.	Sự khác biệt giai cấp rất nhỏ.
Up five.	Lên năm.
But you will hear him describe the process to you.	Nhưng bạn sẽ nghe anh ấy mô tả quá trình này cho bạn.
Not just any recorder.	Không chỉ bất kỳ máy ghi âm nào.
They will continue to happen.	Chúng sẽ tiếp tục xảy ra.
Very good if you really want to know this topic.	Rất tốt nếu bạn thực sự muốn biết chủ đề này.
She is very proud of me.	Cô ấy rất tự hào về tôi.
No one went up there.	Không có ai đi lên đó.
No one is there for free.	Không ai ở đó miễn phí.
A review of recent work.	Một đánh giá về công việc gần đây.
Look out for an open book.	Nhìn ra cuốn sách đang mở.
There is a line of cars.	Có một dòng xe hơi.
This will be a big loss in the battle for clean energy.	Đây sẽ là một tổn thất lớn trong cuộc chiến giành năng lượng sạch.
But they didn't see anyone else who could be better.	Nhưng họ không thấy ai khác có thể tốt hơn.
You never really get used to the smell.	Bạn chưa bao giờ thực sự quen với mùi.
They cannot help their children.	Họ không thể giúp gì cho con cái của họ.
But you have to try to come.	Nhưng bạn phải cố gắng đến.
That is their defense mechanism.	Đó là cơ chế bảo vệ của họ.
We parted forever.	Chúng ta chia tay mãi mãi.
It will turn off this time.	Nó sẽ tắt lần này.
We spent less time together.	Chúng tôi đã dành ít thời gian hơn cho nhau.
What happened here?	Chuyện gì xảy ra ở đây thế.
Find an example, a single example.	Tìm một ví dụ, một ví dụ đơn lẻ.
Or how they are chosen.	Hoặc làm thế nào họ được chọn.
We will fully train you on how to use the system.	Chúng tôi sẽ đào tạo bạn đầy đủ cách sử dụng hệ thống.
For your time.	Đối với thời gian của bạn.
I passed it on to him.	Tôi đã chuyển nó cho anh ta.
And then he knew the answer.	Và rồi anh biết câu trả lời.
This is the worst company to work for.	Đây là công ty tồi tệ nhất để làm việc.
Everything should be pale.	Mọi thứ nên nhạt.
So if you have tips or thoughts on the matter, please feel free to share.	Vì vậy, nếu bạn có lời khuyên hoặc suy nghĩ về vấn đề này, xin vui lòng chia sẻ.
And when young people grow up, they know what they want.	Và khi những người trẻ lớn lên, họ biết họ muốn gì.
His decision is certain and final.	Quyết định của anh ấy là chắc chắn và cuối cùng.
Full name.	Tên đầy đủ.
For a moment, there was a great confusion in the control room.	Trong một khoảnh khắc, có một sự nhầm lẫn lớn trong phòng điều khiển.
I like that my wife wants me home.	Tôi thích rằng vợ tôi muốn tôi về nhà.
This process is more effective than any other treatment.	Quá trình này hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp điều trị nào khác.
I hate to see words about the trial.	Tôi ghét phải nhìn thấy những lời nói về phiên tòa.
Go ahead and tell us anything you think you know.	Hãy tiếp tục và cho chúng tôi biết bất cứ điều gì bạn nghĩ là bạn biết.
All worries about things like when to call her.	Tất cả những lo lắng về những thứ như khi nào để gọi cho cô ấy.
My brother will do it.	Anh trai tôi sẽ làm điều đó.
To do this, we need to try to make people understand.	Để làm được điều này, chúng tôi cần cố gắng làm cho mọi người hiểu.
You've got a stance.	Bạn đã có lập trường.
Then she loved him.	Khi đó cô yêu anh.
This is the end of everything.	Đây là sự kết thúc của tất cả mọi thứ.
Unless they are a customer of the company.	Trừ khi họ là khách hàng của công ty.
Check out this link here.	Hãy xem liên kết này ở đây.
When everything is fine.	Khi mọi thứ đã ổn.
Thank you family.	Xin cảm ơn gia đình.
Suddenly it became heavy in his hand.	Đột nhiên nó trở nên nặng trĩu trong tay anh.
But as long as there is a need.	Nhưng miễn là có nhu cầu.
Yours of course.	Tất nhiên là của bạn.
The girl did everything.	Cô gái đã làm tất cả mọi thứ.
The look on the girl's face surprised him.	Vẻ mặt cô gái khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
However, no one was told their time.	Tuy nhiên, không ai được cho biết thời gian của họ.
Like your dog.	Giống như con chó của bạn.
It was her time.	Đó là thời gian của cô ấy.
Most of the time she doesn't even want any help.	Hầu hết thời gian cô ấy thậm chí không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào.
The police arrived and the door was opened.	Cảnh sát đến và cửa được mở.
We feel this name suits her better!.	Chúng tôi cảm thấy cái tên này phù hợp với cô ấy hơn !.
You should get married.	Bạn nên kết hôn.
It's a team.	Đó là một đội.
Talk to them and find out what they like.	Nói chuyện với họ và tìm hiểu những gì họ thích.
I think it's best to wait.	Tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên chờ đợi.
Of the user.	Của người dùng.
I believe we can touch the sky.	Tôi tin rằng chúng ta có thể chạm vào bầu trời.
But that's not what caught my attention.	Nhưng đó không phải là điều khiến tôi chú ý.
When people tell stories, they sometimes let their guard down.	Khi mọi người kể chuyện, đôi khi họ mất cảnh giác.
We are really happy for you.	Chúng tôi thực sự hạnh phúc cho bạn.
You see a few months ago.	Bạn thấy một vài tháng trước.
Details are available here.	Chi tiết có tại đây.
Such difficult situations often arise as soon as you begin medical school.	Những tình huống khó khăn như vậy thường xuất hiện ngay khi bạn bắt đầu học y khoa.
When he called.	Khi anh ấy gọi.
No one even knows his name.	Thậm chí không ai biết tên anh ta.
This is actually the opposite of what we were expecting.	Điều này thực sự trái ngược với những gì chúng tôi đã mong đợi.
You will not get involved in politics.	Bạn sẽ không tham gia vào chính trị.
All good again.	Tất cả đều tốt trở lại.
He can end this.	Anh ấy có thể kết thúc chuyện này.
I have never seen the movie.	Tôi chưa bao giờ xem bộ phim.
The doctor is sick.	Bác sĩ bị ốm.
It is served by.	Nó được phục vụ bởi.
Come, be men.	Hãy đến, là những người đàn ông.
I like the players.	Tôi thích các cầu thủ.
I'm not done yet.	Tôi vẫn chưa xong.
It never started.	Nó không bao giờ bắt đầu.
He needs thirty to police the town and thirty to ride.	Anh ta cần ba mươi để cảnh sát thị trấn và ba mươi để đi xe.
A really bad situation.	Một tình huống thực sự tồi tệ.
A small army of people quickly worked to help them.	Một đội quân nhỏ của người dân đã nhanh chóng làm việc để giúp họ.
Also, here's the answer to our opening question.	Ngoài ra, đây là câu trả lời cho câu hỏi mở đầu của chúng tôi.
Some were never seen again.	Một số đã không bao giờ được nhìn thấy nữa.
You or anyone.	Bạn hay bất kỳ ai.
The kids on the base loved it.	Những đứa trẻ trên cơ sở yêu thích nó.
Or any part of it.	Hoặc bất kỳ phần nào của nó.
I have chosen.	Tôi đã lựa chọn.
But it happened to you, lucky girl.	Nhưng nó đã xảy ra với bạn, cô gái may mắn.
If we wanted it, we accepted it on his terms.	Nếu chúng tôi muốn nó, chúng tôi đã chấp nhận nó theo các điều kiện của anh ấy.
Look, we might not have much time to talk tomorrow.	Nghe này, chúng ta có thể không có nhiều thời gian để nói chuyện vào ngày mai.
It has a central hall plan.	Nó có một kế hoạch hội trường trung tâm.
However, not everyone has that opportunity.	Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cơ hội đó.
He talked to.	Anh ấy đã nói chuyện với.
The reason for this pattern is unknown.	Lý do cho mô hình này là không rõ.
Participants talked about how they worked with their clients.	Những người tham gia đã nói về cách họ làm việc với khách hàng của mình.
They have stopped taking orders.	Họ đã ngừng nhận đơn đặt hàng.
Of course, some of this is good up to a point.	Tất nhiên, một số điều này là tốt cho đến một thời điểm.
His time is running out.	Thời gian của anh ấy sắp hết.
In this case, it is clear that he does not have free will.	Trong trường hợp này, rõ ràng là anh ta không có ý chí tự do.
I like to observe those of them.	Tôi thích quan sát những người trong họ.
It's really none of my business.	Đó thực sự không phải việc của tôi.
The view below is just as amazing as the one above.	Khung cảnh bên dưới cũng tuyệt vời như khung cảnh bên trên.
Furthermore, it's not for me.	Hơn nữa, nó không dành cho tôi.
Their time together was short.	Thời gian bên nhau của họ thật ngắn ngủi.
She comes home at 5 o'clock every day and they cook dinner.	Cô ấy về nhà lúc 5 giờ mỗi ngày và họ nấu bữa tối.
At least, that's what should be.	Ít nhất, đó là những gì nên được.
This depends on the combination you choose.	Điều này phụ thuộc vào sự kết hợp bạn chọn.
It's a hard place to get to.	Đó là một nơi khó để có được.
She felt their loss immediately.	Cô cảm nhận được sự mất mát của họ ngay lập tức.
They have provided us with a good home and great family memories.	Họ đã cung cấp cho chúng tôi một ngôi nhà tốt và những kỷ niệm gia đình tuyệt vời.
But she was his first wife.	Nhưng cô ấy là vợ đầu tiên của anh ấy.
Everything in it is energy.	Mọi thứ trong đó đều là năng lượng.
But her mother.	Nhưng mẹ cô ấy.
It is not easy.	Nó không phải là dễ dàng.
And there she was.	Và cô ấy đã ở đó.
A firm voice and a strong laugh.	Một giọng nói chắc chắn và một giọng cười mạnh mẽ.
It may be easy for you, but difficult for me.	Có thể dễ dàng với các bạn, nhưng khó khăn đối với tôi.
There is an error for sure.	Có một lỗi chắc chắn.
Maybe it's under the sea right now.	Có lẽ bây giờ nó đang ở dưới biển.
It's not a job but a call.	Đó không phải là một công việc mà là một cuộc gọi.
In fact, a whole year has passed.	Trong thực tế, cả năm đã trôi qua.
Circle to the left.	Khoanh vào bên trái.
She kept herself in check.	Cô giữ mình trong tầm kiểm soát.
There was no answer and the door was locked. 	Không có câu trả lời và cửa đã bị khóa. 
so my attempt to solve it.	do đó, nỗ lực của tôi để giải quyết nó.
But you will hear me.	Nhưng bạn sẽ nghe thấy tôi.
This is their fourth since the attack began.	Đây là lần thứ tư của họ kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu.
The man and the boy became friends at the same time.	Người đàn ông và cậu bé đã trở thành bạn cùng một lúc.
We need to charge people accordingly.	Chúng tôi cần tính phí mọi người tương ứng.
Know where to go, where to go.	Biết đi đâu, về đâu.
However, there was no significant difference between the other three treatments.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa ba phương pháp điều trị còn lại.
But what matters is where the money goes and how it gets there.	Nhưng vấn đề quan trọng là tiền đi đâu và đến đó bằng cách nào.
Transfer meat to a plate.	Chuyển thịt ra đĩa.
He is married, has no children and has no plans to have children.	Anh ta đã kết hôn, không có con và không có kế hoạch sinh con.
I grew up in it.	Tôi đã lớn lên trong đó.
And she was right to get out.	Và cô ấy đã đúng khi thoát ra.
So we're fighting with that.	Vì vậy, chúng tôi đang chiến đấu với điều đó.
Call us today!.	Gọi chúng tôi hôm nay!.
I just ran.	Tôi vừa chạy.
It happened at the party.	Nó đã xảy ra tại bữa tiệc.
In general, the more supply, the less demand.	Nói chung, cung càng nhiều thì cầu càng ít.
What was past the peak then may not be now.	Những gì đã qua đỉnh cao sau đó có thể không phải là bây giờ.
Secret location for business reasons.	Vị trí bí mật vì lý do kinh doanh.
That is where he is.	Đó là nơi anh ta đang ở.
There are several problems with this theory.	Có một số vấn đề với lý thuyết này.
Try saying it.	Bạn thử nói xem.
Believe me, you have that power.	Tin tôi đi, bạn có sức mạnh đó.
You have your money.	Bạn có tiền của bạn.
I just can't see it.	Tôi chỉ không thể nhìn thấy nó.
A little money to go to the next town, a hot meal.	Một ít tiền để đến thị trấn tiếp theo, một bữa ăn nóng.
Two things happened.	Hai điều đã xảy ra.
I mean, he's still better than me.	Ý tôi là, anh ấy vẫn tốt hơn tôi.
They did for a while, but not for long.	Họ đã làm một thời gian, nhưng không lâu.
He gives you nothing but a story.	Anh ấy không cho bạn gì ngoài một câu chuyện.
Oh SHIT.	Oh SHIT.
He said he had heard the police were looking for him.	Anh ta nói rằng anh ta đã nghe nói cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
People don't think he's scared.	Mọi người không nghĩ rằng anh ấy đang sợ hãi.
One of them will take you home.	Một trong số họ sẽ đưa bạn trở về nhà.
He's done that before.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây.
And it doesn't get any better.	Và nó không trở nên tốt hơn.
When it's there, you feel strong and you feel good.	Khi nó ở đó, bạn cảm thấy mạnh mẽ và bạn cảm thấy vui vẻ.
It's a high order.	Đó là một thứ tự cao.
But there are many people who really like her.	Nhưng có nhiều người thực sự thích cô ấy.
The old guard lives to ride another day.	Người bảo vệ già sống để đi xe một ngày khác.
I find myself in a similar situation to myself.	Thấy mình trong hoàn cảnh giống mình vừa rồi.
You must move forward.	Bạn phải tiến lên phía trước.
Maybe it's not quite that bad.	Có lẽ nó không hoàn toàn tệ như vậy.
Just over six minutes, safe for the job.	Chỉ hơn sáu phút, an toàn cho công việc.
Police said it was happening every day.	Cảnh sát cho biết nó đang diễn ra hàng ngày.
I don't know what it means, but.	Tôi không biết nó có nghĩa là gì, nhưng.
I know what to do about that.	Tôi biết phải làm gì về điều đó.
More than ever.	Hơn bao giờ hết.
They just rest on the floor or on each other's faces.	Họ chỉ nghỉ ngơi trên sàn nhà hoặc trên mặt nhau.
Use them and you will see how your life changes.	Hãy sử dụng chúng và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi như thế nào.
But now nothing.	Nhưng bây giờ không có gì cả.
I want to take our relationship to the next level.	Tôi muốn đưa mối quan hệ của chúng tôi lên một tầm cao mới.
When you drove it in the last few minutes.	Khi bạn lái nó trong vài phút trước.
All have been managed by case.	Tất cả đã được quản lý theo trường hợp.
One of the common reasons is weather conditions.	Một trong những lý do phổ biến là điều kiện thời tiết.
Some people already know.	Một vài người đã biết.
Maybe because of it.	Có lẽ vì nó.
The men did not speak to each other.	Những người đàn ông không nói với nhau.
He told her to run away.	Anh ấy bảo cô ấy chạy đi.
Go through my office.	Đi qua văn phòng của tôi.
That poor child.	Đứa trẻ tội nghiệp đó.
The control of the heart and the body begins with the control of the eyes.	Sự kiểm soát của trái tim và cơ thể bắt đầu bằng sự kiểm soát của đôi mắt.
Ive read these books so much that they fell apart.	Ive đã đọc những cuốn sách này đến nỗi chúng đã bị vỡ vụn.
These streets have everything you need.	Những con phố này có mọi thứ bạn cần.
You are talking about emotional tone.	Bạn đang nói về giai điệu cảm xúc.
It also means that the adult decides she will take her death out there.	Điều đó cũng có nghĩa là người lớn quyết định cô ấy sẽ đón cái chết của mình ở ngoài đó.
Others have helped provide social and mental health services.	Những người khác đã giúp cung cấp các dịch vụ xã hội và dịch vụ sức khỏe tâm thần.
I believe software.	Tôi tin rằng phần mềm.
There's that feeling.	Có cảm giác đó.
But it's nice to dream.	Nhưng thật tuyệt khi mơ.
Talk to people about what you've learned or what you think.	Nói chuyện với mọi người về những gì bạn đã học được hoặc những gì bạn nghĩ.
We have to do a lot of that.	Chúng tôi phải làm rất nhiều điều đó.
I'm not ready for the second half of the work.	Tôi chưa sẵn sàng cho nửa sau của tác phẩm.
In the coming days we will need many things.	Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cần nhiều điều.
So the gift is above all.	Vì vậy, món quà là trên hết.
He may have changed his name.	Anh ấy có thể đã thay đổi tên của mình.
But we've done a lot.	Nhưng chúng tôi đã làm được rất nhiều.
Just peace.	Bình yên thôi.
Her voice was soft.	Giọng cô nhẹ nhàng.
Young men, take note of this.	Các chàng trai trẻ hãy để ý điều này.
Constant.	Không thay đổi.
It sounds simple, but very few people put those ideas into practice.	Nghe có vẻ đơn giản nhưng rất ít người đưa những ý tưởng đó vào thực tế.
He introduced himself.	Anh tự giới thiệu.
She is also correct.	Cô ấy cũng đúng.
Over time, the floor plan may change.	Theo thời gian, sơ đồ tầng có thể thay đổi.
So you don't have to kill with it.	Vì vậy, bạn không cần phải giết với nó.
First, we give the following definition.	Đầu tiên, chúng tôi đưa ra định nghĩa sau.
So get started today!.	Vì vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay !.
Or some of them haven't played in a long time.	Hoặc một số người trong số họ đã không chơi trong một thời gian dài.
And show their live shows a few times a week.	Và chiếu chương trình trực tiếp của họ một vài lần một tuần.
I feel at peace in her presence.	Tôi cảm thấy bình yên khi có sự hiện diện của cô ấy.
At least not quiet.	Ít nhất là không tĩnh lặng.
Leave and never come back.	Ra đi và không bao giờ quay trở lại.
The third son is a failure.	Con trai thứ ba là một thất bại.
The race car didn't even move.	Chiếc xe đua thậm chí không di chuyển.
Change and identity in complex systems.	Thay đổi và nhận dạng trong các hệ thống phức tạp.
He did a really good job.	Anh ấy đã làm việc thực sự tốt.
It's an old and dangerous lie.	Đó là một lời nói dối cũ và nguy hiểm.
This is a free service.	Đây là một dịch vụ miễn phí.
It enjoys the taste and never seems to miss its freedom.	Nó tận hưởng hương vị và dường như không bao giờ bỏ lỡ sự tự do của nó.
I'm sick.	Tôi bị ốm.
They shot her in the head.	Họ bắn vào đầu cô ấy.
This guy loves football.	Anh chàng này yêu bóng đá.
We have never had any problems between us.	Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề nào giữa chúng tôi.
Nor did he recognize anyone.	Anh ta cũng không nhận ra ai.
Of course, we've met before.	Tất nhiên, chúng ta đã từng gặp nhau.
But that's just my speculation.	Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi.
It is not a problem.	Nó không phải là một vấn đề.
Its management reserves the right to act to avoid the risk of loss.	Ban quản lý của nó có quyền hành động để tránh rủi ro mất mát.
Equal protection under the law should apply to all.	Bảo vệ bình đẳng theo pháp luật nên được áp dụng cho tất cả mọi người.
He accepted her immediately.	Anh chấp nhận cô ngay lập tức.
I used click and double click functionality.	Tôi đã sử dụng chức năng nhấp và nhấp đúp.
It doesn't depend on him.	Nó không phụ thuộc vào anh ta.
But it's not as easy as it looks.	Nhưng nó không dễ dàng như vẻ ngoài của nó.
At this point, the body is incapable of handling the applied stress.	Tại thời điểm này, cơ thể không có khả năng xử lý căng thẳng được áp dụng.
A phase change movie.	Một bộ phim thay đổi pha.
That won't work.	Rằng sẽ không làm việc.
Not in the way that my eyes have become accustomed to it.	Không phải theo cách mà mắt tôi đã trở nên quen thuộc với nó.
Sometimes it will be once a week.	Đôi khi nó sẽ là một lần một tuần.
But you don't need to worry.	Nhưng bạn không cần phải lo lắng.
Resistance is minimal.	Sức đề kháng là tối thiểu.
Oh, it's been many years.	Ồ, nhiều năm rồi.
Called and this was fixed immediately!.	Đã gọi và điều này đã được khắc phục ngay lập tức !.
I'm getting dark.	Tôi sắp tối.
The results of these measures were compared.	Kết quả của các biện pháp này đã được so sánh.
I didn't see him.	Tôi không nhìn thấy anh ta.
This is how things should be done.	Đây là cách mọi thứ phải được thực hiện.
Don't assume you're just confused.	Đừng cho rằng bạn chỉ đang bối rối.
I had seven to eight classes a day in high school.	Tôi có bảy đến tám lớp một ngày ở trường trung học.
Continue with your plan.	Tiếp tục với kế hoạch của bạn.
Maybe someone will stay home.	Có lẽ ai đó sẽ ở nhà.
There is no secret about the incident.	Không có gì bí mật về vụ việc.
Treat someone like you want to be treated.	Đối xử với ai đó như bạn muốn được đối xử.
We'll keep both women in the group, if we need to.	Chúng tôi sẽ giữ cả hai phụ nữ trong nhóm, nếu chúng tôi cần.
I felt everything.	Tôi đã cảm nhận được mọi thứ.
They will never really understand or want to either.	Họ sẽ không bao giờ thực sự hiểu hoặc cũng muốn.
I don't know how serious it is.	Tôi không biết nó nghiêm trọng như thế nào.
I don't have much information.	Tôi không có nhiều thông tin.
I didn't listen.	Tôi đã không nghe.
One man broke out of the crowd and started running.	Một người đàn ông thoát ra khỏi đám đông và bắt đầu chạy.
This can be a very long night.	Đây có thể là một đêm rất dài.
I absolutely love the kitchen table by the window.	Tôi hoàn toàn yêu thích bàn bếp cạnh cửa sổ.
No cause identified, no solution.	Không xác định được nguyên nhân, không có giải pháp.
Be honest now.	Hãy trung thực ngay bây giờ.
We need to put you to bed.	Chúng tôi cần đưa bạn đi ngủ.
Who knows what might happen to his super soldier.	Ai biết được điều gì có thể xảy ra với siêu chiến binh của mình.
But that was after.	Nhưng đó là sau đó.
Too much water.	Nhiều nước.
He had two children.	Ông đã có hai con.
I really want to see more of these people.	Tôi thực sự muốn nhìn thấy nhiều hơn những người này.
With her recent reading problem.	Với vấn đề đọc gần đây của cô ấy.
But again, this is just a matter of thought.	Nhưng một lần nữa, đây chỉ là một vấn đề đáng suy nghĩ.
It's one of my favorites.	Đó là một trong những yêu thích của tôi.
At one minute, they were still there.	Tại một phút, họ vẫn ở đó.
He would never see any of them again.	Anh sẽ không bao giờ gặp lại ai trong số họ nữa.
Show him the food.	Cho anh ấy xem món ăn.
Don't joke with me.	Đừng đùa với tôi.
I don't know much about her.	Tôi không biết nhiều về cô ấy.
The same is true in business.	Trong kinh doanh cũng vậy.
Go ahead and laugh at me.	Hãy tiếp tục và cười nhạo tôi.
They love to read books, but they never take any books away.	Họ thích đọc sách, nhưng họ không bao giờ lấy đi cuốn sách nào.
Shake it up and have your number at hand.	Hãy rung lên và có số của bạn trong tầm tay.
No one else can do this for you.	Không ai khác có thể làm điều này cho bạn.
Everything happened in the old days so quickly.	Mọi thứ xảy ra trong ngày xưa thật nhanh chóng.
Sometimes blood is just that, blood.	Đôi khi máu chỉ có vậy, máu.
You are so hot, my friend.	Bạn thật nóng bỏng, bạn của tôi.
You really will.	Bạn thực sự sẽ làm được.
He doesn't care about me, not now.	Anh ấy không quan tâm đến tôi, không phải bây giờ.
I took off the cover and opened it without any further thought.	Tôi tháo nắp và mở nó ra mà không cần suy nghĩ gì thêm.
Life is hard without you.	Cuộc sống thật khó khăn khi không có bạn.
Leave a comment below, continue the conversation.	Để lại bình luận bên dưới, tiếp tục cuộc trò chuyện.
An appearance.	Một sự hiện diện.
Instead we kill each other.	Thay vào đó chúng tôi giết nhau.
They look like the original government problem.	Họ trông giống như vấn đề ban đầu của chính phủ.
People want to believe it's real.	Mọi người muốn tin rằng nó là thật.
This is the first reported case of such an injury.	Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo về một chấn thương như vậy.
But this does not mean following.	Nhưng điều này không có nghĩa là theo sau.
Feel for her.	Cảm nhận cho cô ấy.
She's gone, she's not here.	Cô ấy đi rồi, cô ấy không có ở đây.
You are off to a great start.	Bạn đã có một khởi đầu tuyệt vời.
In any case, the door was locked.	Trong mọi trường hợp, cửa đã bị khóa.
Confidence doesn't mean everything will go our way.	Tự tin không có nghĩa là mọi thứ sẽ đi theo ý chúng ta.
He's working, he said.	Anh ấy đang làm việc, anh ấy nói.
Everyone knew he was there, and most people seemed connected.	Mọi người đều biết anh ấy ở đó, và hầu hết mọi người đều có vẻ kết nối với nhau.
I respect him very much.	Tôi rất tôn trọng anh ấy.
There is still a long road ahead.	Còn một con đường dài phía trước.
The idea here is twofold.	Ý tưởng ở đây là gấp đôi.
I don't look around.	Tôi không nhìn xung quanh.
That's what he does.	Đó là những gì anh ấy làm.
The number of animals per group at each time point is shown.	Số lượng động vật mỗi nhóm tại mỗi thời điểm được hiển thị.
They are making a difference because they are different.	Họ đang tạo ra sự khác biệt bởi vì họ khác biệt.
Well, it's one anyway.	Chà, dù sao thì cũng là một.
There should be no police looking at me.	Không nên có cảnh sát nhìn vào tôi.
Neither of us said a word, but we were both worried.	Không ai trong chúng tôi nói một lời nào, nhưng cả hai chúng tôi đều lo lắng.
And you can see she likes it.	Và bạn có thể thấy cô ấy thích nó.
I sent her an email to end our friendship.	Tôi đã gửi cho cô ấy một email để kết thúc mối quan hệ bạn bè của chúng tôi.
You win some things and you lose some things.	Bạn thắng một vài thứ và bạn để thua vài thứ.
I miss her, you know.	Tôi nhớ cô ấy, bạn biết đấy.
But we have to change the way we're doing this.	Nhưng chúng ta phải thay đổi cách chúng ta đang làm điều này.
So why not listen to him.	Vậy tại sao không nghe anh ấy nói.
Of course, it was correct.	Tất nhiên, nó đã đúng.
They took the lead.	Họ đã dẫn đầu.
Let me explain.	Hãy để tôi giải thích.
That was the last thing he did.	Đó là điều cuối cùng anh ấy đã làm.
She was in this position for a year.	Cô đã ở vị trí này trong một năm.
I am trying with the following code, but it is not working.	Tôi đang thử với mã sau, nhưng nó không hoạt động.
But we are on the right side of history.	Nhưng chúng ta đứng về phía bên phải của lịch sử.
It was an important, decisive decision for me and for this building.	Đó là một quyết định quan trọng, mang tính quyết định đối với tôi và cả tòa nhà này.
So that's her name.	Vì vậy, đó là tên của cô ấy.
Some of them beat her.	Một số người trong số họ đã đánh cô ấy.
Or make them up.	Hoặc làm cho chúng bịa ra.
However, others may be upset.	Tuy nhiên, những người khác có thể khó chịu.
Two others were injured.	Hai người khác bị thương.
Anyway, enough about me.	Dù sao, đủ về tôi.
Take a moment of your time, you can vote three times.	Dành một chút thời gian của bạn, bạn có thể bỏ phiếu ba lần.
Try it a hundred times and get back to me.	Hãy thử nó một trăm lần và lấy lại cho tôi.
As long as we trust each other.	Miễn là chúng ta tin tưởng nhau.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
Too many requests.	Quá nhiều yêu cầu.
This person is the complete opposite of what you would expect.	Người này hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong đợi.
Boat is in excellent condition.	Thuyền đang ở trong tình trạng tuyệt vời.
You watch them use your card.	Bạn xem họ sử dụng thẻ của bạn.
Other than that, it was a good day.	Ngoài ra, đó là một ngày tốt lành.
Just an answer to how he did it.	Chỉ là câu trả lời cho việc anh ấy đã làm như thế nào.
He felt like a damn child.	Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ chết tiệt.
But it comes to me now and again.	Nhưng nó đến với tôi bây giờ và một lần nữa.
Great dogs in the right circumstances.	Những con chó tuyệt vời trong những hoàn cảnh thích hợp.
My feet were tired but in good condition.	Đôi chân của tôi đã mệt mỏi nhưng trong tình trạng tốt.
There's still time to go back.	Vẫn còn thời gian để quay lại.
This is the future and we are in it.	Đây là tương lai và chúng ta đang ở trong đó.
It doesn't matter if you're not my first.	Nó không quan trọng nếu bạn không phải là người đầu tiên của tôi.
They do it doubly.	Họ thực hiện một cách gấp đôi.
I will go directly.	Tôi sẽ đi trực tiếp.
And there was.	Và đã có.
The husband returned to the car with the chicken.	Người chồng quay lại xe với con gà.
Even if you are right, we cannot take chances.	Ngay cả khi bạn đúng, chúng tôi không thể chớp lấy cơ hội.
One of them told me he was spotted trying to escape.	Một trong số họ nói với tôi rằng anh ta bị phát hiện đang cố gắng trốn thoát.
Doesn't seem to be for damn.	Không có vẻ gì là để cho chết tiệt.
So you can understand it.	Vì vậy, bạn có thể hiểu nó.
Something for him to work on this winter.	Một cái gì đó để anh ta làm việc vào mùa đông này.
Their lips merge.	Môi của họ nhập vào nhau.
He won't keep you here for long.	Anh ấy sẽ không để bạn ở đây lâu đâu.
Finish is very clean.	Kết thúc là rất sạch sẽ.
It's not like that, mom.	Không phải vậy đâu mẹ.
Watch when a guy comes into my room.	Hãy xem khi một chàng trai vào trong phòng của tôi.
I know that you are afraid.	Tôi biết rằng bạn đang sợ.
It really hit me square to the bone.	Nó thực sự đánh tôi vuông vào xương.
Such cells clearly do not exist.	Tế bào như vậy rõ ràng là không tồn tại.
Maybe she can talk her way out of this.	Có lẽ cô ấy có thể nói chuyện theo cách của mình để thoát khỏi chuyện này.
The car has disappeared.	Chiếc xe đã biến mất.
No need to stay stuck and confused.	Không cần phải ở lại bế tắc và bối rối.
Maybe he is too.	Có lẽ anh ấy cũng vậy.
But a future husband is not enough.	Nhưng một người chồng tương lai là không đủ.
Your pictures will look much better for it.	Hình ảnh của bạn sẽ trông đẹp hơn nhiều cho nó.
Never before had his breath left his body so quickly.	Chưa bao giờ hơi thở của anh rời khỏi cơ thể nhanh chóng như vậy.
It is a way of life.	Nó là một cách sống.
Such strange dreams.	Những giấc mơ kỳ lạ như thế đấy.
Even if you're perfect, the world isn't.	Ngay cả khi bạn là người hoàn hảo, thế giới không phải vậy.
I do not see it.	Tôi không thấy điều đó.
Something flashed across her face.	Có gì đó lướt qua mặt cô.
So also, the king.	Vì vậy, cũng có thể, nhà vua.
Her mother and sister are dead.	Mẹ và em gái của cô ấy đã chết.
This is technology.	Đây là công nghệ.
This is not perfect and we hope to improve it over time.	Điều này không hoàn hảo và chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện nó theo thời gian.
You probably shouldn't touch them.	Bạn có lẽ không nên chạm vào chúng.
He's not a bar guy.	Anh ấy không phải là một người ở quán bar.
This is a key.	Đây là một chìa khóa.
It's this guy.	Đó là anh chàng này.
Not the kids'.	Không phải những đứa trẻ '.
Oh, indeed he had.	Ồ, thực sự là anh ấy đã có.
The dog stopped.	Con chó dừng lại.
These books are good.	Những cuốn sách này là tốt.
They may have a scale in between them.	Chúng có thể có một thang điểm ở giữa chúng.
The process itself is not simple.	Bản thân quá trình này không đơn giản.
Something so familiar, but so long ago.	Một cái gì đó quá quen thuộc, nhưng từ lâu lắm rồi.
That's what dreams are made of.	Đó là thứ mà những giấc mơ được tạo ra.
Then listen to what that word had to say right then and there.	Sau đó, hãy nghe những gì từ đó đã nói ngay từ lúc đó.
There must be something else you can do.	Phải có một cái gì đó khác bạn có thể làm.
It is not clear why this particular result was obtained.	Không rõ tại sao lại có được kết quả cụ thể này.
I do not say and do not recommend any such thing.	Tôi không nói và cũng không đề nghị bất kỳ điều gì như vậy.
Let's do it.	Hãy làm nó.
We had a good conversation.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt.
The real fight took place in the preliminary round.	Cuộc chiến thực sự diễn ra trong vòng sơ loại.
These can last up to a month.	Những thứ này có thể kéo dài đến một tháng.
You can buy anything you want from here.	Bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn từ đây.
It's a gift.	Đó là một món quà.
Some of us will think about it.	Một số người trong chúng ta sẽ nghĩ về nó.
Just say what you want.	Chỉ nói những gì bạn muốn.
And get a bunch of his faces.	Và nhận được một loạt các khuôn mặt của mình.
Spend more time in nature.	Dành nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên.
Off on how he speaks.	Tắt về cách anh ấy nói.
Imagine if you were the driver.	Hãy tưởng tượng nếu bạn là người lái xe.
Bad is bad.	Xấu là tệ.
Then in three hours.	Sau đó trong ba giờ nữa.
I really don't have any reason not to.	Tôi thực sự không có bất kỳ lý do gì để không.
You need to make sure you're listening, especially early on.	Bạn cần đảm bảo rằng bạn đang lắng nghe, đặc biệt là từ rất sớm.
You can use a friend's device.	Bạn có thể sử dụng thiết bị của một người bạn.
It is a single process.	Đó là một quá trình duy nhất.
Body is feeling good.	Cơ thể đang cảm thấy tốt.
Oh to be such a friend.	Oh được trở thành một người bạn như vậy.
Unfortunately, these techniques require a well to work.	Thật không may, những kỹ thuật này nhất thiết phải có giếng để hoạt động.
He pointed out the piece she was holding.	Anh chỉ ra mảnh mà cô ấy cầm.
Children love to help make these.	Trẻ em thích giúp làm những thứ này.
Looking in the picture, you lose your words.	Nhìn trong ảnh, bạn mất lời.
Here is their letter.	Đây là lá thư của họ.
You should only place the main elements of your website.	Bạn chỉ nên đặt các yếu tố chính của trang web của bạn.
Some are more exotic than others.	Một số kỳ lạ hơn những người khác.
He asked me to show him the pictures.	Anh ta yêu cầu tôi cho anh ta xem những hình ảnh.
My parents didn't ask me enough questions.	Cha mẹ tôi không hỏi tôi đủ câu hỏi.
Previous studies have shown evidence to support this opinion.	Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra bằng chứng hỗ trợ cho ý kiến ​​này.
Is a man.	Là một người đàn ông.
One more card in his hand, an additional weapon to his fight.	Thêm một lá bài trong tay, một vũ khí bổ sung cho cuộc chiến của anh ta.
One hundred years ago.	Một trăm năm trước.
My blue eyes.	Đôi mắt xanh của tôi.
Reason can take over later.	Lý trí có thể tiếp quản sau này.
This is not actually the case.	Điều này thực tế không phải như vậy.
There is no way to put it back on.	Không có cách nào để đeo nó trở lại.
Either way, she's not good enough for him.	Dù thế nào đi nữa, cô ấy không đủ tốt để phù hợp với anh.
Maybe it happened to us or happened to some friends or family.	Có thể nó đã xảy ra với chúng tôi hoặc đã xảy ra với một số bạn bè hoặc gia đình.
More than their worth.	Hơn là giá trị của chúng.
I doubt this was intended.	Tôi nghi ngờ điều này được dự định.
I can't be depressed.	Tôi không thể suy sụp.
I have over thirty years of design experience.	Tôi có hơn ba mươi năm kinh nghiệm thiết kế.
The marriage never took place.	Cuộc hôn nhân không bao giờ diễn ra.
Maybe the name matches.	Có thể tên phù hợp.
However, it doesn't matter now.	Tuy nhiên, bây giờ không quan trọng.
You don't eat meat.	Bạn không ăn thịt.
And he didn't play well.	Và anh ấy đã chơi không đẹp.
Fill it with your data.	Điền vào nó với dữ liệu của bạn.
In fact, that's just the beginning.	Trên thực tế, đó chỉ là sự khởi đầu.
Now, there will definitely be an attack.	Bây giờ, chắc chắn sẽ có một cuộc tấn công.
Something is happening in our world.	Có điều gì đó đang xảy ra trong thế giới của chúng ta.
We had to create our own version.	Chúng tôi phải tạo ra phiên bản của riêng mình.
We found that out later.	Chúng tôi đã phát hiện ra điều đó sau đó.
Your father may have been killed.	Cha của bạn có thể đã bị giết.
I walked over to them.	Tôi bước tới chỗ họ.
I found something.	Tôi tìm thấy một cái gì đó.
Everyone should keep that risk in mind.	Mọi người nên ghi nhớ rủi ro đó.
I watched you ride away.	Tôi đã nhìn bạn đi xe đi.
There isn't anything better to do.	Không có bất cứ điều gì tốt hơn để làm.
And he started walking.	Và người đó bắt đầu bước đi.
A majority vote is required to win.	Đa số phiếu được yêu cầu để giành chiến thắng.
You have become important to me.	Bạn đã trở nên quan trọng đối với tôi.
Public.	Công cộng.
I recommend you take advantage of it.	Tôi khuyên bạn nên tận dụng nó.
They do better than nothing.	Họ làm còn hơn không.
Better than you think.	Tốt hơn bạn nghĩ.
Travel between regions occurs on the world map.	Việc đi lại giữa các khu vực xảy ra trên bản đồ thế giới.
For a while, at least, she was proud of me.	Trong một thời gian, ít nhất, cô ấy tự hào về tôi.
You ask what is my answer.	Bạn hỏi câu trả lời của tôi là gì.
He pointed to the book.	Anh chỉ vào cuốn sách.
I won't go through that again here.	Tôi sẽ không trải qua điều đó ở đây một lần nữa.
I just broke down.	Tôi vừa suy sụp.
Her voice is like a mother's.	Giọng của cô ấy cũng giống như một người mẹ.
You have to shoot her there.	Anh phải bắn cô ấy ở đó.
He has to get there first.	Anh ấy phải đến đó trước.
Hence 'love moves the stars'.	Do đó 'tình yêu di chuyển các vì sao'.
I almost made that mistake just a moment ago.	Tôi đã suýt phạm phải sai lầm đó chỉ giây phút trước.
I don't need any help.	Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
She was not afraid.	Cô ấy không hề sợ hãi.
It was more than my feelings towards magic.	Nó còn hơn cả cảm giác của tôi đối với phép thuật.
And you don't get a glass of wine, you get a glass of water.	Và bạn không nhận được một ly rượu, bạn có một ly nước.
You run your own body.	Bạn chạy chính cơ thể của bạn.
Now before our eyes, the familiar scene.	Bây giờ trước mắt chúng ta, khung cảnh quen thuộc.
That is the case here.	Đó là trường hợp ở đây.
Gave him and me.	Đã cho anh ấy và tôi.
No other primary tumor was identified.	Không có khối u nguyên phát nào khác được xác định.
Heart disease is a serious condition.	Bệnh tim là một tình trạng nghiêm trọng.
The house is airy.	Ngôi nhà thông thoáng.
The fees were reduced after three years.	Các khoản phí đã được giảm sau ba năm.
Pretty great, isn't it?	Khá tuyệt đúng không.
Yes, definitely at night.	Vâng, chắc chắn là vào ban đêm.
He will know peace.	Anh ấy sẽ biết hòa bình.
I like my team, though.	Tôi thích đội của mình, mặc dù vậy.
Transfer to a plate to cool.	Chuyển ra đĩa để nguội.
However, I'm looking to do something different.	Tuy nhiên, tôi đang tìm cách làm một điều gì đó khác biệt.
Thank you for taking the time to read my story.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện của tôi.
He took her arm.	Anh khoác tay cô.
That's what it wants.	Đó là những gì nó muốn.
These are important figures.	Đây là những số liệu quan trọng.
He is very happy.	Anh ấy rất vui.
I have seen it for myself.	Tôi đã nhìn thấy nó cho chính mình.
I'll go and pay for both of us.	Tôi sẽ đi và trả tiền cho cả hai chúng ta.
He studied the tree.	Anh ta nghiên cứu cái cây.
However, it was mine when I was born.	Tuy nhiên, nó đã là của tôi khi tôi sinh ra.
He glanced at the night sky through the window.	Anh liếc nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ.
It is not a matter of opinion.	Nó không phải là một vấn đề quan điểm.
He dropped into a payphone on the next block.	Anh ta ghé vào một điện thoại công cộng ở dãy nhà tiếp theo.
Not a word to a soul.	Không phải một lời nói với một linh hồn.
You want to make an impact.	Bạn muốn tạo ra một tác động.
It won't be needed anymore.	Nó sẽ không cần thiết nữa.
You agree or not.	Bạn đồng ý hay không cũng được.
Choose a career.	Chọn một nghề nghiệp.
We have a very strong legal position.	Chúng tôi có một vị trí pháp lý rất vững chắc.
The second time, they loved it less.	Lần thứ hai, họ yêu thích nó ít hơn.
I repeat with the other side.	Tôi lặp lại với phía bên kia.
So this blog, is supposed to be professional, but it's not.	Vì vậy, blog này, được cho là chuyên nghiệp, nhưng lại không.
This is our school.	Đây là trường học của chúng tôi.
A person who knows his soul as well as he does.	Một người hiểu rõ tâm hồn mình như chính anh ấy.
Everyone among you.	Mọi người trong các bạn.
No question, those days were good days.	Không có câu hỏi, những ngày đó là những ngày tốt đẹp.
She is not important.	Cô ấy không quan trọng.
The options are few and far between.	Các lựa chọn là rất ít và xa giữa.
We're on the right page, doing the right things.	Chúng tôi đang ở đúng trang, làm những điều đúng đắn.
Again we have a choice.	Một lần nữa chúng tôi có một sự lựa chọn.
He looked very healthy afterwards.	Anh ấy trông rất khỏe mạnh sau đó.
So let's see.	Vì vậy, hãy xem.
She reached out and pulled me up.	Cô ấy đưa tay và kéo tôi lên.
I watch news.	Tôi xem tin tức.
Well, it makes me feel rich.	Chà, nó làm cho tôi cảm thấy giàu có.
The idea sounds great.	Ý tưởng nghe có vẻ rất.
In the long run, we shape our lives and we shape ourselves.	Về lâu dài, chúng ta định hình cuộc sống của mình và chúng ta định hình chính mình.
You may be the only one speaking.	Bạn có thể là người duy nhất nói.
That's how he has a good shot.	Đó là cách anh ấy có một cú sút tốt.
You shouldn't listen to them.	Bạn không nên nghe họ.
Never miss a thing again!.	Không bao giờ bỏ lỡ một điều nữa!.
As others have said.	Như những người khác đã nói.
Current company incl.	Công ty hiện tại bao gồm.
They couldn't stand it.	Họ không thể chịu đựng được.
Love is the key to joy.	Tình yêu là chìa khóa của niềm vui.
He was not denied treatment. 	Anh ta không bị từ chối điều trị. 
if the condition is the logic of the program.	nếu điều kiện là logic của chương trình.
It is not known whether he has other mental health problems.	Người ta không biết liệu anh ta có các vấn đề sức khỏe tâm thần khác hay không.
I was out of the office and it was late.	Tôi đã ra khỏi văn phòng và đã muộn.
It really is not something that appears.	Nó thực sự không phải là một cái gì đó xuất hiện.
And anyway, the leg hair is very light.	Và dù sao thì lông chân cũng rất nhẹ.
I can't think of anything to say.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
I hope this article helped clear things up.	Tôi hy vọng bài viết này đã giúp làm sáng tỏ mọi thứ.
Please comment below!.	Hãy bình luận bên dưới !.
However, it is difficult to imagine.	Tuy nhiên, rất khó để tưởng tượng.
Maybe she has.	Có lẽ cô ấy có.
The rest is easy.	Phần còn lại là dễ dàng.
But they get the tune.	Nhưng họ nhận được giai điệu.
A deeper role in people's lives.	Một vai trò sâu sắc hơn trong cuộc sống của con người.
She stares at the impossible and her mind doesn't accept it.	Cô ấy nhìn chằm chằm vào điều không thể và tâm trí cô ấy không chấp nhận nó.
We know that crying is a good and natural thing.	Chúng tôi biết rằng khóc là một điều tốt và tự nhiên.
I asked him to leave.	Tôi yêu cầu anh ta rời đi.
But this time, he wasn't sad.	Nhưng lần này, anh không buồn.
I went out earlier to see for myself.	Tôi đã đi ra ngoài sớm hơn để xem cho chính mình.
We have come up with a useful fit of it.	Chúng tôi đã đưa ra một sự phù hợp hữu ích của nó.
And he can't seem to avoid trouble.	Và anh ấy dường như không thể tránh khỏi rắc rối.
Nothing is left in his place, forever.	Không có gì để lại ở chỗ của anh ấy, mãi mãi.
I worked hard during the summer to play better.	Tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt mùa hè để chơi tốt hơn.
I don't make movies about the past.	Tôi không làm phim về quá khứ.
This could be due to two main factors.	Điều này có thể là do hai yếu tố chính.
Like a bad dream that you try to forget.	Giống như một giấc mơ tồi tệ mà bạn cố gắng quên đi.
The first actual launch for such a program has just been made.	Khởi đầu thực tế đầu tiên cho một chương trình như vậy vừa được thực hiện.
He told the town exactly what happened.	Anh ta nói với thị trấn chính xác những gì đã xảy ra.
All in the name of research.	Tất cả dưới danh nghĩa nghiên cứu.
A good number with numbers.	Một số tốt với các con số.
The media bought it much.	Các phương tiện truyền thông đã mua nó nhiều.
The house is a short walk from the old city center.	Ngôi nhà cách trung tâm thành phố cổ một đoạn đi bộ ngắn.
We are fine.	Chúng tôi ổn.
It is necessary that both truths be found.	Điều cần thiết là cả hai sự thật phải được tìm thấy.
We are glad you joined the group.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã tham gia nhóm.
I want those.	Tôi muốn những thứ đó.
We have the things we need to get in order.	Chúng tôi có những thứ chúng tôi cần để có được theo thứ tự.
And then you can add a new episode.	Và sau đó bạn có thể thêm một tập mới.
Everything else comes in second.	Mọi thứ khác đứng thứ hai.
Those days are over.	Những ngày đó đã qua.
And guess what, he's right.	Và đoán xem, anh ấy đúng.
He's got green right now.	Anh ấy đã có màu xanh lá cây ngay bây giờ.
All with different styles and hit levels.	Tất cả với phong cách và mức độ hit khác nhau.
He won.	Anh ấy đã thắng.
And so their only move, for now, was to wait until morning.	Và vì vậy động thái duy nhất của họ, lúc này là đợi đến sáng.
I just don't know how or even what the mechanics are.	Tôi chỉ không biết làm thế nào hoặc thậm chí là những gì các cơ chế.
A great, great movie.	Một bộ phim tuyệt vời, tuyệt vời.
However, we both have to be patient.	Tuy nhiên, cả hai chúng ta phải kiên nhẫn.
However, there are some limitations associated with this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế liên quan đến nghiên cứu này.
This is what most do attack the modern world.	Đây là những gì hầu hết làm tấn công thế giới hiện đại.
I was pulled out next.	Tôi đã được kéo ra tiếp theo.
He didn't come up with any solution because it's complicated as hell.	Anh ấy đã không đưa ra bất kỳ giải pháp nào vì nó phức tạp như địa ngục.
Nice to work with.	Rất vui khi được làm việc cùng.
There is something we can try.	Có một cái gì đó chúng ta có thể thử.
She didn't say anything to me either.	Cô ấy cũng không nói gì với tôi.
Now he turned to her and pulled her close to him.	Lúc này anh quay sang cô và kéo cô lại gần mình.
And you can be together again.	Và bạn có thể ở bên nhau một lần nữa.
It makes things easier to explain, easier to measure.	Nó làm cho mọi thứ dễ giải thích hơn, dễ đo lường hơn.
I think you tried to write too much code at once.	Tôi nghĩ rằng bạn đã cố gắng viết quá nhiều mã cùng một lúc.
Let me be your guide.	Hãy để tôi làm hướng dẫn viên của bạn.
It doesn't seem to work though.	Nó dường như không hoạt động mặc dù.
You can completely trust us with your data.	Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng chúng tôi cung cấp dữ liệu của bạn.
Data from representative experimental groups are shown.	Dữ liệu từ các nhóm thí nghiệm đại diện được hiển thị.
Just good, really good.	Chỉ cần tốt, thực sự tốt.
They are super sweet.	Chúng siêu ngọt ngào.
She feels so much better for going there.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều vì đã đến đó.
I said of course.	Tôi đã nói tất nhiên.
Her eyes rolled back.	Đôi mắt cô liền trợn ngược.
But there is a danger.	Nhưng có một mối nguy hiểm.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
He wanted to remember every detail.	Anh muốn nhớ từng chi tiết.
And he knows people who worry me.	Và anh ấy biết những người làm tôi lo lắng.
Both of our mothers are here.	Cả hai mẹ của chúng tôi đều ở đây.
Keep it in mind.	Ghi nhớ nó trong tâm trí.
Football basically tells them, sorry, you didn't make it.	Bóng đá về cơ bản nói với họ, xin lỗi, bạn đã không thành công.
We have nothing to say.	Chúng tôi không có gì để nói.
I am only me.	Tôi duy nhất là tôi.
But then it won't be this book, it will be another book.	Nhưng sau đó nó sẽ không phải là cuốn sách này, nó sẽ là một cuốn sách khác.
He knows the people here and they will trust him.	Anh ấy biết những người ở đây và họ sẽ tin tưởng anh ấy.
They said it would only upset me.	Họ nói rằng nó sẽ chỉ làm tôi khó chịu.
After two years, these words barely escaped his lips.	Sau hai năm, những lời này hầu như không qua khỏi môi anh.
But in your case, a question was raised.	Nhưng trong trường hợp của bạn, một câu hỏi đã được nêu ra.
I see him maybe once every two or three years.	Tôi gặp anh ấy có lẽ hai hoặc ba năm một lần.
I know his name.	Tôi biết tên của anh ấy.
And that includes food and water.	Và đó là bao gồm cả thức ăn và nước uống.
As a result, we break down our work.	Kết quả là, chúng tôi chia nhỏ công việc của mình.
But now summer must come.	Nhưng bây giờ mùa hè phải đến.
All three of them dropped out of school within a few weeks.	Cả ba người trong số họ đều bỏ học trong vòng vài tuần.
My son was in my finger.	Con trai tôi đã ở trong ngón tay của tôi.
That kind of pain doesn't go away easily.	Loại đau đớn đó không dễ dàng biến mất.
Indeed, it would be an act of war.	Thật vậy, đó sẽ là một hành động chiến tranh.
I will use digital communication tools.	Tôi sẽ sử dụng các công cụ giao tiếp kỹ thuật số.
So if you are if you are over seven years old.	Vì vậy, nếu bạn là nếu bạn trên bảy tuổi.
I can't find him, though.	Tôi không thể tìm thấy anh ta, mặc dù.
That is stupid.	Điều đó thật ngu ngốc.
If there is no response, keep trying.	Nếu không có phản hồi, hãy tiếp tục cố gắng.
He couldn't think of anything else but her.	Anh không thể nghĩ gì khác ngoài cô.
This limit seems absolute.	Giới hạn này dường như tuyệt đối.
The kids played hard.	Những đứa trẻ đã chơi hết mình.
Review is still underway at this document.	Việc xem xét vẫn đang được tiến hành tại văn bản này.
Day and night, and day after day, I was there.	Ngày và đêm, và ngày lại ngày, tôi cứ ở đó.
There is a fairer appeals process.	Có một quy trình kháng cáo công bằng hơn cả.
Just, believe me.	Chỉ, tin tôi đi.
In this paper we will demonstrate this constrained in another way.	Trong bài báo này, chúng tôi sẽ chứng minh điều này bị ràng buộc bằng một cách khác.
You are the one who has everything.	Bạn là người có mọi thứ.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
She continues to make excellent progress.	Cô ấy tiếp tục tiến bộ xuất sắc.
My parents' friends are often there.	Bạn bè của bố mẹ tôi thường ở đó.
With both on the field, there is one destroyed.	Với cả hai trên sân, có một bị tiêu diệt.
They happen.	Chúng xảy ra.
You are not a good man.	Bạn không phải là một người đàn ông tốt.
Put the past behind you.	Đặt quá khứ sau lưng bạn.
Three lines form.	Ba dòng hình thành.
I'm surprised it's here.	Tôi ngạc nhiên rằng nó ở đây.
Into the stable tree, or other trees.	Vào cây ổn định, hoặc các cây khác.
The house is dark.	Căn nhà tối om.
Nothing can be changed.	Không có gì có thể thay đổi.
Or maybe a hundred thousand.	Hoặc có thể là một trăm nghìn.
Go for a walk and talk to her.	Đi dạo và nói chuyện với cô ấy.
That is what is recommended.	Đó là những gì được khuyến khích.
Nothing is out of place.	Không có gì là không đúng chỗ.
I tried to have sex with a woman, and it didn't work.	Tôi đã cố gắng làm tình với một người phụ nữ, và không thành công.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
You can talk to her later.	Bạn có thể nói chuyện với cô ấy sau.
Cases and controls may not be representative of the general population.	Các trường hợp và kiểm soát có thể không đại diện cho toàn bộ dân số chung.
It was cold and bright, but at least it worked.	Nó lạnh và sáng, nhưng ít nhất nó đã hoạt động.
It is my dream job.	Đó là công việc mơ ước của tôi.
That used to make me angry.	Điều đó đã từng khiến tôi tức giận.
I will be here for the next few days for treatment.	Tôi sẽ ở đây trong vài ngày tới để điều trị.
I was able to make it.	Tôi đã có thể làm cho nó.
If you come back to us, they still can.	Nếu bạn quay lại với chúng tôi, họ vẫn có thể.
Anyway, I'm not healthy enough to drive.	Dù sao thì tôi cũng không có đủ sức khỏe để lái xe.
She will take you there.	Cô ấy sẽ đưa bạn đến đó.
But they make sense.	Nhưng chúng có ý nghĩa.
Others are interested in young people.	Những người khác quan tâm đến những người trẻ tuổi.
Something is wrong with this system.	Có điều gì đó không ổn với hệ thống này.
And when he gets excited, people get out of his way.	Và khi anh ấy trở nên phấn khích, mọi người sẽ thoát ra khỏi con đường của anh ấy.
Their families were also killed.	Gia đình của họ cũng bị giết.
Another reason for their bad luck, he thought.	Một lý do khác khiến họ gặp xui xẻo, anh nghĩ.
Observe the horses and the ground ahead.	Quan sát những con ngựa và mặt đất phía trước.
The others looked at his dress.	Những người khác nhìn vào chiếc váy của anh ấy.
Of course I was wrong.	Tất nhiên là tôi đã sai.
For some days we received nothing.	Trong một số ngày, chúng tôi không nhận được gì.
To learn about the self is to forget about the self.	Tìm hiểu về cái tôi là quên đi cái tôi.
Its skin is cool, making it feel moist.	Da nó mát lạnh, khiến nó có cảm giác ẩm ướt.
However, there are a few things to note about this book.	Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý về cuốn sách này.
They need to go home.	Họ cần phải về nhà.
She is darkness.	Cô ấy là bóng tối.
We saw them waiting in line to get inside.	Chúng tôi thấy họ xếp hàng chờ vào bên trong.
Just different this time.	Chỉ khác lần này.
It was a tough jump.	Đó là một bước nhảy khó khăn.
Thank you very much, my friend.	Cảm ơn rất nhiều, bạn tôi.
Snow will cover them in minutes.	Tuyết sẽ bao phủ chúng trong vài phút.
Both sides seem to agree on that.	Cả hai bên dường như đồng ý về vấn đề đó.
The relationship you create with yourself.	Mối quan hệ bạn tạo ra với chính mình.
I am his wife.	Em là vợ của anh ấy.
It has had a journey.	Nó đã có một cuộc hành trình.
Ten times characters have also been added.	Mười lần ký tự cũng đã được thêm vào.
Everyone is fine, never forget that.	Mọi người không sao đâu, đừng bao giờ quên điều đó.
So they can use it, right now.	Vì vậy, họ có thể sử dụng nó, ngay bây giờ.
They have nine small children.	Họ có chín đứa con nhỏ.
But we are not allowed to talk about the law.	Nhưng chúng tôi không được nói về luật.
It could be life changing.	Đó có thể là cuộc sống thay đổi.
They then ended their relationship.	Sau đó họ kết thúc mối quan hệ của mình.
Raised with many different animals.	Được nuôi với nhiều loài động vật khác nhau.
The street is closed.	Đường phố đóng cửa.
Then ask what recent contacts have brought this into your area of ​​experience.	Sau đó, hãy hỏi những gì liên hệ gần đây đã đưa điều này vào lĩnh vực kinh nghiệm của bạn.
Eight teams were drawn into two groups of four.	Tám đội được bốc thăm chia thành hai nhóm bốn.
We have to go back.	Chúng tôi phải quay trở lại.
I hate this situation.	Tôi ghét với tình huống này.
Get dressed, do whatever, but we're leaving tonight.	Thay đồ, làm bất cứ điều gì, nhưng chúng ta sẽ đi trong đêm nay.
Or, you can accept the truth.	Hoặc, bạn có thể chấp nhận sự thật.
And, months later, it continues to do so.	Và, nhiều tháng sau, nó tiếp tục như vậy.
Don't just make a living.	Đừng chỉ kiếm sống.
And it goes on and on and on.	Và nó tiếp tục và tiếp tục.
Her father will see it and question her.	Cha cô ấy sẽ nhìn thấy nó và chất vấn cô ấy.
We have to decide how we are going to deal with this.	Chúng ta phải quyết định xem chúng ta sẽ đối mặt với điều này như thế nào.
There are no legs in the throw.	Không có chân trong cú ném.
Once you know what it is, you start seeing it everywhere.	Một khi bạn biết nó là gì, bạn bắt đầu nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi.
Funny, he never told me that.	Thật buồn cười, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi điều đó.
The period from birth to death.	Thời kỳ từ khi sinh ra đến khi chết.
Each experiment was performed at least three times.	Mỗi thí nghiệm được thực hiện ít nhất ba lần.
It was really their idea to revive it.	Nó thực sự là ý tưởng của họ để làm nó sống lại.
One person begins to tell a story to the rest of the group.	Một người bắt đầu kể một câu chuyện cho những người còn lại trong nhóm.
You tend to do this when upset about something.	Bạn có xu hướng làm điều này khi buồn phiền về điều gì đó.
It is not a general average.	Nó không phải là mức trung bình chung.
But we won't be concerned with that here.	Nhưng chúng tôi sẽ không quan tâm đến điều đó ở đây.
They are very complicated.	Chúng rất phức tạp.
Six thousand dollars.	Sáu nghìn đô la.
Then my mother took over driving.	Sau đó, mẹ tôi đảm nhận việc lái xe.
I did not expect such a great response from you guys.	Tôi không mong đợi một phản hồi tuyệt vời như vậy từ các bạn.
Deep down, sorry means everything to me.	Trong sâu thẳm, xin lỗi có nghĩa là tất cả đối với tôi.
She was very angry with the police officers and very rude.	Cô ấy đã rất tức giận với các nhân viên cảnh sát và rất băng ngang.
Talking about smoke is a lot.	Nhắc đến khói thì nhiều lắm.
Minors must now be proven.	Trẻ vị thành niên bây giờ phải được chứng minh.
We go to work.	Chúng tôi đi làm.
Nothing is lost to track.	Không có gì bị mất để theo dõi.
It was a success.	Đó là một thành công.
We are definitely human.	Chúng ta chắc chắn là con người.
I'm not here to make love.	Tôi không ở đây để làm tình.
Then another killing took place.	Sau đó, một cuộc giết chóc khác diễn ra.
What a pleasure to work with these two!.	Thật là một niềm vui khi được làm việc với hai người này !.
I got off the car after him.	Tôi đã xuống xe sau khi anh ta.
You can begin to see why this technique is expensive.	Bạn có thể bắt đầu thấy tại sao kỹ thuật này lại đắt tiền.
Let friends and family help you.	Hãy để bạn bè và gia đình giúp bạn.
This will help bring joy.	Điều này sẽ giúp mang lại niềm vui.
They had come to seek his advice and to discuss their views.	Họ đã đến để xin lời khuyên của anh ấy và để thảo luận về quan điểm của họ.
At the end of the day, you really never know.	Vào cuối ngày, bạn thực sự không bao giờ biết.
But it doesn't just benefit you.	Nhưng nó không chỉ mang lại lợi ích cho bạn.
I had it with me for a while.	Tôi đã có nó với tôi một thời gian.
Everything was arranged perfectly.	Mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo.
This can be done for thousands of points at once.	Điều này có thể được thực hiện cho hàng ngàn điểm cùng một lúc.
Not by anything.	Không phải bởi bất cứ điều gì.
Not from your best friend.	Không phải từ người bạn thân nhất của bạn.
Little is known about this period.	Người ta biết rất ít về thời kỳ này.
A good memory of the good times.	Một kỷ niệm đẹp về thời gian tốt đẹp.
Two men walked past me, walking their dogs.	Hai người đàn ông đi qua tôi, dắt chó của họ đi dạo.
He died right in the middle of our path.	Anh ấy chết ngay giữa đường đi của chúng tôi.
To find one is our next task.	Để tìm một cái là nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi.
It's time to change course.	Đã đến lúc thay đổi hướng đi.
This is your chance to unleash your creativity with design.	Đây là cơ hội để bạn thỏa sức sáng tạo với thiết kế.
His confidence increased with each block.	Sự tự tin của anh ấy tăng lên theo từng khối.
It was a wonderful day.	Thật là một ngày tuyệt vời.
And so it comes alive in front of us.	Và vì vậy nó trở nên sống động trước mặt chúng ta.
He really, really wants to have kids of his own.	Anh ấy thực sự, rất muốn có những đứa con của riêng mình.
Just your advice.	Chỉ là lời khuyên của bạn.
TV is not turned on.	TV không được bật.
To protect your interests.	Để bảo vệ lợi ích của mình.
The power of the husband, the father, is no more.	Quyền lực của người chồng, người cha, không còn nữa.
Stronger than even the strongest human voice, but completely 'inside'.	Mạnh mẽ hơn cả giọng nói của con người mạnh mẽ nhất, nhưng hoàn toàn 'bên trong'.
Roll right with it.	Lăn ngay với nó.
Stuff like that.	Những thứ như thế.
Reviews about yourself.	Nhận xét về bản thân.
Guys like me come and go, from job to job.	Những chàng trai như tôi đến và đi, từ công việc này sang công việc khác.
Yes, it was too slow.	Vâng, nó diễn ra quá chậm.
It doesn't even move.	Nó thậm chí không di chuyển.
She can stand it.	Cô ấy có thể chịu đựng được điều đó.
I had to look out for your best interests.	Tôi đã phải để ý đến lợi ích tốt nhất của bạn.
Laugh at me.	Cười tôi.
They hardly knew what to say about him.	Họ hầu như không biết phải nói gì về anh ta.
They are not the only option.	Chúng không phải là lựa chọn duy nhất.
Never a good idea.	Không bao giờ là một ý tưởng tốt.
I haven't run in days.	Tôi đã không chạy trong nhiều ngày.
He can't do this to us, he thought.	Anh ấy không thể làm điều này với chúng tôi, anh ấy nghĩ.
This is why this method is so fast.	Đây là lý do tại sao phương pháp này rất nhanh.
You just have to accept it.	Bạn chỉ cần chấp nhận nó.
It is like breathing.	Nó giống như hơi thở.
They are usually applied warm.	Chúng thường được áp dụng ấm.
This is a dream.	Đây là một giấc mơ.
One of them has her friend.	Một trong số họ có bạn của cô ấy.
That is an interesting thing.	Đó là một điều thú vị.
In these places you too have walked, while you are living in them.	Trong những nơi này, bạn cũng đã từng bước đi, khi bạn đang sống trong chúng.
We show that the first case does not hold.	Chúng tôi cho thấy rằng trường hợp đầu tiên không giữ.
He wanted to leave those sounds behind forever.	Anh muốn để lại những âm thanh đó mãi mãi.
He had never seen anyone drink like that.	Anh ấy chưa bao giờ thấy ai uống như vậy.
I'm not sure why you wouldn't do the same.	Tôi không rõ tại sao bạn sẽ không làm như vậy.
In just a few weeks.	Chỉ trong một vài tuần.
All of these images are taken straight out of the camera.	Tất cả những hình ảnh này đều được chụp thẳng ra khỏi máy ảnh.
Pain shot through her.	Cơn đau xuyên qua cô.
Now he is in an active position.	Bây giờ anh ấy đang ở một vị trí tích cực.
There's nothing in his town for you.	Không có gì trong thị trấn của anh ấy cho bạn.
He's at the next table.	Anh ấy ở bàn bên cạnh.
I never knew what to say.	Tôi không bao giờ biết phải nói gì.
She is a very patient teacher.	Cô ấy là một giáo viên rất kiên nhẫn.
He didn't make eye contact with any of us.	Anh ấy không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai trong chúng tôi.
That comes naturally to some but not most.	Điều đó đến tự nhiên với một số người nhưng không phải hầu hết.
Yes, it was just a coincidence that they met.	Vâng, đó chỉ là tình cờ họ gặp nhau.
Everything revolves around the woman.	Mọi thứ đều xoay chuyển người phụ nữ.
We sat in his office, not in the interview room this time.	Chúng tôi ngồi trong văn phòng của anh ấy, không phải trong phòng phỏng vấn lần này.
About a year and a half ago, we started walking together.	Khoảng một năm rưỡi trước, chúng tôi bắt đầu đi dạo cùng nhau.
For hours on end.	Trong nhiều giờ liên tục.
Your job is to drive traffic to it.	Công việc của bạn là thúc đẩy lưu lượng truy cập đến nó.
But it feels right.	Nhưng nó cảm thấy đúng.
There is only one entrance and exit.	Chỉ có một lối vào và ra.
To this day, nothing has ever gotten stuck in his teeth.	Cho đến ngày nay, không có gì đã từng bị mắc kẹt trong răng của anh ta.
What is your opinion?.	Quan điểm của bạn là gì?.
He lay face down on the bed with empty hands.	Anh ấy úp mặt vào giường với hai bàn tay trắng.
I love this series and this book, and recommend it to everyone.	Tôi yêu bộ truyện này và cuốn sách này, và giới thiệu nó cho mọi người.
For a minute or so no one came.	Trong một phút hoặc lâu hơn không có ai đến.
Wait, that might be too much for her.	Chờ đã, điều đó có thể là quá nhiều cho cô ấy.
You must have a product.	Bạn phải có một sản phẩm.
She refused to go.	Cô ấy không chịu đi.
That's my post.	Đó là bài viết của tôi.
That is the birth of responsibility.	Đó là sự ra đời của trách nhiệm.
I want to watch over and over again.	Tôi muốn xem đi xem lại.
Once you forget them, it is very easy to go astray.	Một khi bạn quên chúng, bạn sẽ rất dễ đi chệch hướng.
Good job and I really hope you have a bright future.	Công việc tốt và tôi thực sự hy vọng bạn có tương lai tươi sáng.
A lot of problems are the result of a lack of communication.	Rất nhiều vấn đề là kết quả của việc thiếu giao tiếp.
By far our most exciting.	Bởi cho đến nay thú vị nhất của chúng tôi.
Take a cross down and hit it.	Lấy một cây thánh giá xuống và đánh nó.
As a result, something happens.	Kết quả là có một cái gì đó sẽ xảy ra.
I got a little closer and got a better look at him.	Tôi đến gần hơn một chút và có cái nhìn rõ hơn về anh ấy.
And my hand reached out.	Và tay tôi đưa ra.
Thanks for the email.	Cảm ơn vì đã viết mail.
Not doing this is a mistake.	Không làm điều này là một sai lầm.
You'll realize it means it's too late.	Bạn sẽ nhận ra nó có nghĩa là quá muộn.
But not without joy.	Nhưng không phải không có niềm vui.
He will kill.	Anh ta sẽ giết.
Little is known about the actual act of cooking.	Người ta biết rất ít về hành động nấu ăn thực tế.
He won't mind one bit.	Anh ấy sẽ không bận tâm một chút nào.
It will be interesting to talk with the child.	Sẽ rất thú vị khi nói chuyện với đứa trẻ.
I hope you do too!.	Tôi mong là bạn cũng làm vậy!.
Beat well for five minutes.	Đánh đều trong năm phút.
The truth is more complicated.	Sự thật phức tạp hơn.
Here's a reason to use it.	Đây là một lý do để sử dụng nó.
It is so small that we can handle it by hand.	Nó rất nhỏ nên chúng ta có thể xử lý bằng tay.
Put it behind you.	Đặt nó sau lưng bạn.
For her it doesn't matter if it is turned off or on.	Đối với cô ấy không quan trọng nếu nó được tắt hay bật.
Hope they come back stronger than ever!.	Hy vọng họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết !.
Children are best when they are in the house with their mother and father.	Trẻ em tốt nhất khi ở trong nhà có bố và mẹ.
He looks worried.	Anh ấy có vẻ lo lắng.
I am one of them.	Tôi là một trong số họ.
So is my medicine.	Thuốc của tôi cũng vậy.
The men they treat may be patients, but they are still men.	Những người đàn ông họ điều trị có thể là bệnh nhân, nhưng họ vẫn là đàn ông.
There is nothing more fun.	Không còn gì vui hơn.
I don't do those things anymore and I have a new life.	Tôi không làm những điều đó nữa và tôi có một cuộc sống mới.
If you are real.	Nếu bạn có thật.
Snow will continue into the night.	Tuyết sẽ tiếp tục vào đêm nay.
At least that's how it turned out for me.	Ít nhất đó là cách nó diễn ra đối với tôi.
She was the only one not killed.	Cô ấy là người duy nhất không bị giết.
We are not so sure.	Chúng tôi không chắc chắn như vậy.
No more mental problems.	Không còn vấn đề về tinh thần.
Pay attention to what you do instead of writing and stop doing it.	Chú ý những gì bạn làm thay vì viết và ngừng làm điều đó.
Both of these tools are intended for advanced users.	Cả hai công cụ này đều dành cho người dùng nâng cao.
You may feel sorry for yourself.	Bạn có thể cảm thấy tiếc cho chính mình.
She couldn't bear to come back here.	Cô ấy không thể chịu đựng được khi quay lại đây.
Price checked her notes.	Price đã kiểm tra các ghi chú của cô ấy.
The community is amazing and the information is life changing.	Cộng đồng thật tuyệt vời và thông tin đang thay đổi cuộc sống.
Even if no one comes to get it.	Ngay cả khi không ai đến lấy nó.
Here you were, years later, fast asleep and breathing.	Bạn đã ở đây, nhiều năm sau đó, ngủ say và thở.
They suggest a middle path.	Họ đề xuất một con đường giữa.
She looks excited.	Cô ấy có vẻ hào hứng.
That's a list of other suggestions to solve the same problem.	Đó là danh sách các đề nghị khác để giải quyết vấn đề tương tự.
This is not like you.	Điều này không giống như bạn.
The road is almost straight and quite smooth through the government trees.	Con đường gần như thẳng và khá êm qua những tán cây của chính phủ.
Remembering her husband was both sad and angry.	Nhớ chồng vừa buồn vừa giận.
We must never live up to their history and appreciate their strength.	Chúng ta không bao giờ phải sống theo lịch sử của họ và đánh giá cao sức mạnh của họ.
The third person called with some bad news about a former student.	Người thứ ba gọi với một số tin xấu về một học sinh cũ.
This was repeated until she was finally able to stand and walk.	Điều này được lặp lại cho đến khi cuối cùng cô ấy có thể đứng và đi lại.
Really like him.	Thực sự thích anh ấy.
A new town, a new home.	Một thị trấn mới, một ngôi nhà mới.
He cannot see and hear properly.	Anh ta không thể nhìn và nghe đúng cách.
He was perfectly fine when you first met him.	Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh khi bạn gặp anh ấy lần đầu tiên.
I walked over to the sign to take a photo.	Tôi bước đến tấm biển để chụp ảnh.
Call today to discuss your case and find out your legal rights!.	Gọi ngay hôm nay để thảo luận về trường hợp của bạn và tìm hiểu các quyền hợp pháp của bạn !.
The way you get there is a little different for each of us.	Cách bạn đạt được điều đó có một chút khác biệt đối với mỗi chúng ta.
Did everything together.	Đã làm mọi thứ cùng nhau.
He failed to show up.	Anh ấy đã thất bại trong việc xuất hiện.
Really, it can't be anything.	Thực sự, nó không thể là gì cả.
Also changed the code to a class component.	Cũng đã thay đổi mã thành một thành phần lớp.
Also, there is no obvious advantage of using deeper models.	Ngoài ra, không có lợi thế rõ ràng của việc sử dụng các mô hình sâu hơn.
But this is wrong if you pass a function.	Nhưng điều này là sai nếu bạn truyền một hàm.
Think once in your life.	Hãy suy nghĩ một lần trong đời.
He killed people.	Anh ta đã giết người.
Look at how much they spend.	Nhìn vào số tiền họ chi tiêu.
I know this about him.	Tôi biết điều này về anh ấy.
Seen some too.	Nhìn thấy một số quá.
But with each of its own.	Nhưng với mỗi cái riêng của nó.
He spoke to the police officers.	Anh ta đã nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát.
The two are new to each other.	Hai người mới quen nhau.
You are an important person.	Bạn là người quan trọng.
Call me every time you stop by.	Gọi cho tôi mỗi khi bạn dừng lại.
He looked down at his hand, his arm.	Anh nhìn xuống bàn tay của mình, cánh tay của mình.
Time is so short.	Thời gian thật ngắn ngủi.
She has dark blue eyes.	Cô có đôi mắt xanh đen.
He wants to kill me.	Anh ta muốn giết tôi.
And we still plan to return just for that.	Và chúng tôi vẫn có kế hoạch trở lại chỉ vì điều đó.
What you believe, you experience.	Những gì bạn tin, bạn trải nghiệm.
Some people love this show.	Một số người yêu thích chương trình này.
We were unable to contact the authors of this test.	Chúng tôi không thể liên hệ với các tác giả của thử nghiệm này.
He keeps the goods.	Anh ấy giữ hàng.
You are introduced to a new activity.	Bạn được giới thiệu một hoạt động mới.
I don't think you've got anything to do with it.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã có bất cứ điều gì để làm với nó.
We don't know more about the Internet than they do.	Chúng tôi không biết nhiều về Internet hơn họ.
Experience is great.	Kinh nghiệm là tuyệt vời.
He became pale.	Anh ấy trở nên xanh xao.
Never been to one.	Chưa bao giờ đến một.
But you're not worth my time.	Nhưng bạn không đáng để tôi mất thời gian.
Or, have a drink.	Hoặc, uống một ly.
There is killing to be done.	Có giết chóc phải được thực hiện.
It will break and he will fall.	Nó sẽ vỡ và anh ấy sẽ ngã.
They sat across from me and waited for me to speak.	Họ ngồi đối diện với tôi và chờ tôi nói.
These results are consistent with the findings of our study.	Những kết quả này phù hợp với những phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi.
This is just for your understanding.	Đây chỉ là cho sự hiểu biết của bạn.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
We never have.	Chúng tôi không bao giờ có.
He can go there.	Anh ấy có thể đến đó.
He gets to her before they do.	Anh ta đến với cô ấy trước khi họ làm.
Conducted research and helped prepare the manuscript.	Đã tiến hành nghiên cứu và giúp chuẩn bị bản thảo.
King should write about the trouble.	King nên viết về rắc rối đó.
I think you are right.	Tôi nghĩ bạn đúng.
A lost land.	Một vùng đất đã mất.
And then he didn't.	Và sau đó anh ấy đã không.
We have seen her.	Chúng tôi đã nhìn thấy cô ấy.
It's important to me, he thought.	Nó quan trọng đối với tôi, anh ấy nghĩ.
And we will do it.	Và chúng tôi sẽ làm điều đó.
Add chicken.	Thêm gà.
I want to do things like that.	Tôi muốn làm những điều như vậy.
And if the opportunity comes, they'll do it again.	Và nếu cơ hội đến, họ sẽ lại tiếp tục.
There is not a working product yet.	Không có một sản phẩm làm việc nào được nêu ra.
But it didn't last.	Nhưng nó không kéo dài.
So get up early.	Vì vậy, hãy dậy sớm.
Look at yourself.	Nhìn lại chính mình.
We have a problem.	Chúng tôi có vấn đề.
Slowly return to the upper position.	Từ từ trở lại vị trí trên.
He is not afraid of any man.	Anh ta không hề sợ hãi bất kỳ người đàn ông nào.
Unfortunately, none of this can save the production from its terrible story.	Thật không may, không điều nào trong số này có thể cứu sản xuất khỏi câu chuyện khủng khiếp của nó.
I've tried every spot in my garden.	Tôi đã thử mọi chỗ trong khu vườn của mình.
Only then can you truly let go.	Chỉ khi đó, bạn mới có thể thực sự buông bỏ.
And he also pointed at me.	Và anh ấy cũng chỉ vào tôi.
In the majority of studies, the sample size is small.	Trong phần lớn các nghiên cứu, kích thước mẫu là nhỏ.
She is not what you expect.	Cô ấy không như bạn mong đợi.
Five out of four.	Năm trên bốn.
For many, if not most people, it happens.	Đối với nhiều người, nếu không phải hầu hết mọi người thì điều đó xảy ra.
Handle your property.	Xử lý tài sản của mình.
And some of us have been slow to change.	Và một số người trong chúng ta đã chậm thay đổi.
The fish caught are beautiful in color and healthy.	Những con cá được đánh bắt có màu sắc đẹp và khỏe mạnh.
Take into account the day we win the final battle.	Hãy tính đến ngày chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng.
The important thing is that we won.	Điều quan trọng là chúng tôi đã thắng.
They had a wonderful time.	Họ đã có một thời gian tuyệt vời.
He never made music again.	Anh ấy không bao giờ làm âm nhạc nữa.
You like something.	Bạn thích một cái gì đó.
Now is many years ago.	Bây giờ là nhiều năm trước.
Trouble what's hidden.	Rắc rối những gì ẩn.
Yes, you don't.	Vâng, bạn không.
This is something more.	Đây là một cái gì đó hơn.
My mother left the crowd, but did not go to him.	Mẹ tôi đã bỏ đám đông, nhưng không đi đến chỗ anh ta.
Tell yourself why.	Nói lý do với bản thân.
Absolutely expected path.	Con đường tuyệt đối mong đợi.
I talked to some of them.	Tôi đã nói chuyện với một số người trong số họ.
Usually there is no top track.	Thông thường không có bản nhạc hàng đầu.
People still love him.	Mọi người vẫn yêu anh ấy.
I have to eat.	Tôi phải ăn.
She's lying here with me in bed.	Cô ấy đang nằm đây với tôi trên giường.
Where you can get hacked depends on the amount, it's quite complicated.	Nơi bạn có thể bị tấn công tùy thuộc vào số tiền, nó khá phức tạp.
Don't say no, she said.	Đừng nói không, cô ấy nói.
Because tomorrow she has a big day and needs to rest.	Bởi vì ngày mai bé có một ngày trọng đại và cần được nghỉ ngơi.
Four of the first eight characters are available immediately.	Bốn trong số tám ký tự đầu tiên có sẵn ngay lập tức.
But he couldn't lose her.	Nhưng anh không thể để mất cô.
Take the whole concept of free will.	Lấy toàn bộ khái niệm về ý chí tự do.
These data supported the conclusion.	Những dữ liệu này đã hỗ trợ kết luận.
I love children.	Tôi yêu trẻ con.
It's okay if you don't understand me.	Không sao cả khi bạn không hiểu tôi.
Sign your name and let me know how you feel.	Ký tên của bạn và cho tôi biết cảm giác của bạn.
They will love to break something.	Họ sẽ thích phá vỡ một cái gì đó.
That doesn't stop.	Điều đó không dừng lại.
That's my mom with our kids.	Đó là mẹ của tôi với những đứa trẻ của chúng tôi.
It didn't help.	Nó không giúp được gì.
Or the travel company has to go out of business.	Hoặc công ty du lịch phải nghỉ kinh doanh.
I'm not sure what to do with it.	Tôi không chắc phải làm gì với nó.
They look at themselves, these people.	Họ nhìn vào chính họ, những người này.
Never turn off.	Không bao giờ tắt.
A result that is, of course, well known.	Một kết quả tất nhiên được nhiều người biết đến.
A rule is looking for data.	Một quy tắc đang tìm kiếm dữ liệu.
The murder had serious political consequences.	Vụ giết người đã gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng.
First of all, they played as a team.	Trước hết, họ đã chơi như một đội.
I have never put so much pressure on myself before.	Trước đây tôi chưa bao giờ tự tạo áp lực cho bản thân nhiều như vậy.
The day is bright and blue and green, and a little yellow.	Ngày tươi sáng và xanh lam và xanh lục, và một chút vàng.
Too strong to die.	Quá mạnh để chết.
Here we describe it only briefly.	Ở đây chúng tôi chỉ mô tả nó một cách ngắn gọn.
Kill every male you see.	Giết mọi nam giới mà bạn nhìn thấy.
But the world does not know this.	Nhưng thế giới không biết điều này.
There is no difference.	Không có gì khác biệt.
Well, waste of time.	Chà, lãng phí thời gian.
This must be what people mean when you have to accept death.	Đây hẳn là ý người ta khi bạn phải chấp nhận cái chết.
What you do and don't see.	Những gì bạn làm và không thấy.
Or die, if it's a life-or-death situation.	Hoặc chết, nếu đó là một tình huống sinh tử.
Bring it out.	Đưa nó ra.
And they add up.	Và họ cộng lại.
The second approach requires more time than the others.	Cách tiếp cận thứ hai đòi hỏi nhiều thời gian so với những cách khác.
There are no samples.	Không có mẫu nào.
It depends on the action people take.	Nó phụ thuộc vào hành động mà mọi người thực hiện.
I stared into the water.	Tôi nhìn chằm chằm xuống nước.
Somehow, he's trying to rise.	Bằng cách nào đó, anh ấy đang cố gắng vươn lên.
It looks pretty good, for sure.	Nó có vẻ khá tốt, chắc chắn.
I don't think it has changed much.	Tôi không nghĩ rằng nó đã thay đổi nhiều.
Or at least a few years of experience.	Hoặc ít nhất một vài năm kinh nghiệm.
When they ran out of breath, they stopped.	Khi hết hơi, họ dừng lại.
A man who does not work for the team.	Một người đàn ông không làm cho đội.
Same for the story.	Tương tự cho câu chuyện.
He cannot stay here.	Anh ấy không thể ở lại đây.
Guess I'm just soft.	Đoán tôi chỉ mềm.
With three other people.	Với ba người khác.
But of course later on, they can go to other points.	Nhưng tất nhiên sau này, họ có thể đến những điểm khác.
My father's face had the look.	Khuôn mặt của cha tôi có cái nhìn.
Well, no, but sometimes it seems that way.	Chà, không, nhưng đôi khi có vẻ như vậy.
No one wants them.	Không ai muốn chúng.
Don't get old'.	Không già đi '.
I don't like taking orders.	Tôi không thích nhận đơn đặt hàng.
She saw him wearing it when he got home that night.	Cô ấy đã nhìn thấy anh ấy mặc nó khi anh ấy về nhà vào đêm hôm đó.
They just find it funny.	Họ chỉ thấy nó buồn cười.
You seem to know a few things.	Bạn dường như biết một vài điều.
I'm getting older, and you've got my youthful self here with you.	Tôi đang lớn hơn, và bạn đã có bản thân trẻ trung của tôi ở đây với bạn.
His voice was calm, but his eyes were dark.	Giọng anh vẫn bình thản, nhưng đôi mắt anh thâm quầng.
Those are the easy cases.	Đó là những trường hợp dễ dàng.
That sounds simple enough.	Điều đó nghe có vẻ đơn giản.
To become a different person takes a huge amount of energy.	Để trở thành một người khác, cần một nguồn năng lượng rất lớn.
However, I do appreciate some coffee.	Tuy nhiên, tôi đánh giá cao một số cà phê.
Dad told her that when he gave it to her.	Bố đã nói với cô ấy điều đó khi ông đưa nó cho cô ấy.
That thick shell of you.	Cái vỏ dày đó của anh.
Will adopt this site on.	Sẽ thông qua trang web này trên.
I move forward, using my small advantage.	Tôi tiến về phía trước, sử dụng lợi thế nhỏ của mình.
Or it's none of her business.	Hoặc đó không phải việc của cô ấy.
Without a sister, she is nothing and she is nobody.	Không có em gái, cô ấy chẳng là gì cả và cô ấy chẳng là ai cả.
He was mentally prepared to fall again.	Anh đã chuẩn bị tinh thần để gục ngã một lần nữa.
And there's more bad news.	Và có nhiều tin xấu hơn.
I was here right now.	Tôi đã ở đây ngay bây giờ.
They don't know what's really going on.	Họ không biết điều gì đang thực sự xảy ra.
However, when she turned around, the truck was gone.	Tuy nhiên, khi cô quay lại, chiếc xe tải đã biến mất.
I wonder what I did wrong.	Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai.
Please call now.	Xin vui lòng gọi ngay bây giờ.
But don't mind her looks.	Nhưng đừng để ý vẻ ngoài của cô ấy.
About the games we played.	Về các trò chơi chúng tôi đã chơi.
He held up the second bag of evidence.	Anh ta giơ chiếc túi đựng vật chứng thứ hai lên.
It doesn't have the shape of a town or a village.	Nó không có hình dạng của một thị trấn hay một ngôi làng.
And others for that matter because they chose to follow me.	Và những người khác cho vấn đề đó vì họ đã chọn theo tôi.
So they are not right before us.	Vì vậy, họ không đúng trước chúng ta.
But it was very successful.	Nhưng nó đã rất thành công.
In short, here's what we know.	Tóm lại, đây là những gì chúng ta biết.
Both are beautiful, high quality and very well made.	Cả hai đều đẹp, chất lượng cao và được làm rất tốt.
That's not my problem.	Đó không phải là vấn đề của tôi.
They are open until nine o'clock at night.	Họ mở cửa đến chín giờ đêm.
I really like her.	Tôi thực sự thích cô ấy.
I made my own actions.	Tôi đã thực hiện hành động của riêng tôi.
The heat, the heat, the heat.	Cái nóng cái nóng cái nóng.
Looks like we have bigger problems to deal with now.	Có vẻ như bây giờ chúng ta có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết.
For many years to come.	Trong nhiều năm tới.
See examples of practice changes that have occurred from learning systems.	Xem ví dụ về các thay đổi thực hành đã xảy ra từ các hệ thống học tập.
The specific cause for the difference is still unknown.	Nguyên nhân cụ thể cho sự khác biệt vẫn chưa được biết.
As often as he could, he went with the others for coffee, listening.	Thường xuyên nhất có thể, anh ấy cùng những người khác đi uống cà phê, lắng nghe.
That has been done.	Điều đó đã được thực hiện.
Me or mine.	Tôi hoặc của tôi.
She entered.	Cô ấy vào.
Or assume it's in the family.	Hoặc cho rằng đó là trong gia đình.
Data are the means of three independent experiments.	Dữ liệu là phương tiện của ba thí nghiệm độc lập.
A species doesn't just change.	Một loài không chỉ thay đổi.
They wanted to know from him if there were any questions.	Họ muốn biết từ anh ấy nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
She said she was fine.	Cô ấy nói rằng cô ấy không sao.
The results of this study have proven very significant.	Các kết quả của nghiên cứu này đã chứng minh rất có ý nghĩa.
He agreed to buy.	Anh ấy đã đồng ý mua.
He never looked down.	Anh ấy không bao giờ nhìn xuống.
Both must be considered.	Cả hai đều phải được xem xét.
I never thought of false notes that way.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về những ghi chú sai theo cách đó.
He entered the house two more times and then came back.	Anh bước vào nhà thêm hai cái rồi quay lại.
I just added that the stone would be right.	Tôi chỉ nói thêm rằng viên đá sẽ đúng.
It was dark inside the house.	Bên trong nhà đã tối.
We are living in a new world.	Chúng ta đang sống trong một thế giới mới.
I had to run after her and give it to her.	Tôi phải chạy theo cô ấy và đưa nó cho cô ấy.
Add the rest of the water and mix well.	Thêm phần nước còn lại và trộn đều.
We want to win those games.	Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong những trò chơi đó.
This is just a small problem compared to others.	Đây chỉ là một vấn đề nhỏ so với những người khác.
The third view is relatively recent.	Quan điểm thứ ba là tương đối gần đây.
Killing them now will achieve nothing.	Giết chúng bây giờ sẽ chẳng đạt được gì.
Which does not depend on the time variable.	Mà không phụ thuộc vào biến thời gian.
I like to be prepared.	Tôi thích được chuẩn bị.
He made a huge statement.	Anh ấy đã đưa ra một tuyên bố rất lớn.
And please don't get me wrong.	Và xin đừng hiểu sai ý tôi.
Ban just can't see it.	Ban chỉ không thể nhìn thấy nó.
This time it will be about us.	Lần này sẽ là về chúng tôi.
I need it as a test for myself and others.	Tôi cần nó như một phép thử cho bản thân và những người khác.
This seems to be the pattern.	Đây dường như là mô hình.
Remember the big picture.	Hãy ghi nhớ bức tranh lớn.
His children are also lucky.	Các con của ông cũng may mắn.
I walk to the depths to get warm.	Tôi đi bộ đến tận cùng sâu để có được ấm áp.
Don't wait for her to come to you.	Đừng đợi cô ấy đến với bạn.
We are happy to help you!.	Chúng tôi rất vui lòng được giúp bạn!.
Now, the quality is generally better.	Bây giờ, chất lượng nói chung là tốt hơn.
Excellent customer service.	Dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
People need to buy food even in bad times.	Mọi người cần mua thực phẩm ngay cả trong thời điểm tồi tệ.
But there is some hope.	Nhưng có một số hy vọng.
It is ordered as such.	Nó được đặt hàng như vậy.
A game of stars.	Một trò chơi của các vì sao.
It is the current event during the dry season.	Đó là sự kiện hiện tại trong mùa khô.
He was told that there were no more chickens left.	Anh ta được thông báo rằng không còn một con gà nào nữa.
We know what it's like out there.	Chúng tôi biết nó như thế nào ngoài kia.
However, so far, she has not seen the young man.	Tuy nhiên, cho đến nay, cô vẫn chưa nhìn thấy chàng trai trẻ.
This site is a continuous work in progress.	Trang web này là một công việc liên tục được tiến hành.
He ran a very tight train.	Anh ta đã chạy một con tàu rất chặt chẽ.
What she wanted from him was much harder.	Điều cô muốn ở anh khó hơn nhiều.
At least knowledge.	Ít nhất là kiến ​​thức.
He represents the people and must therefore identify with their human nature.	Anh ta đại diện cho nhân dân và do đó phải đồng nhất với bản chất con người của họ.
Cry too much.	Khóc nhiều quá.
If so, you must deal with these problems with proper training.	Nếu vậy, bạn phải giải quyết những vấn đề này với sự đào tạo thích hợp.
There were only six of us there.	Chỉ có sáu người chúng tôi ở đó.
I would like to have time to talk with you.	Tôi muốn có thời gian để nói chuyện với bạn.
They told each of their dreams.	Họ đã nói với mỗi giấc mơ của họ.
Only of love.	Chỉ của tình yêu.
Be sure to read them carefully.	Hãy chắc chắn để đọc chúng một cách cẩn thận.
He enjoyed being with this woman.	Anh ấy rất thích ở bên người phụ nữ này.
Can anyone help me.	Có ai có thể giúp tôi không.
We can only create for reference what we experience in nature.	Chúng tôi chỉ có thể tạo ra để tham khảo những gì chúng tôi trải nghiệm trong tự nhiên.
I ask why.	Tôi hỏi tại sao.
I will never forget how he made me feel that night.	Tôi không bao giờ quên anh ấy đã khiến tôi cảm thấy thế nào vào đêm đó.
They went too far.	Họ đã đi quá xa.
Your three houses have gone their separate ways.	Ba ngôi nhà của bạn đã đi theo con đường riêng của họ.
Its location is unknown.	Vị trí của nó là không xác định.
They could have killed five hundred people in the first few seconds.	Chúng có thể đã giết chết năm trăm người trong vài giây đầu tiên.
He is the starter.	Anh ấy là người khởi đầu.
She's good at that.	Cô ấy giỏi về điều đó.
He has a very big heart.	Anh ấy có một trái tim rất lớn.
Looks bad from the outside.	Nhìn bên ngoài rất tệ.
Call your mother.	Gọi cho mẹ của bạn.
It could be anything.	Nó có thể là bất cứ điều gì.
But make an effort.	Nhưng hãy nỗ lực.
Lots of rules, not much thinking.	Rất nhiều quy tắc, không phải suy nghĩ nhiều.
But he didn't think about happiness for himself.	Nhưng anh không nghĩ đến niềm vui cho bản thân.
And that's a complete possibility.	Và đó là một khả năng hoàn toàn.
There are several solutions.	Có một số giải pháp.
The message is easy to understand and the pictures show the relationship clearly.	Thông điệp này dễ hiểu và các hình ảnh thể hiện mối quan hệ rõ ràng.
However, it is quite comfortable both in regular mode and in bed.	Tuy nhiên, nó khá thoải mái cả ở chế độ thường xuyên và trên giường.
I don't think it will affect me, no.	Tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi, không.
His arms closed.	Vòng tay anh khép lại.
He told my husband a few personal things in one sitting.	Anh ấy đã nói với chồng tôi một vài điều riêng tư trong một lần.
There is nothing soft about him.	Không có gì mềm mại về anh ta.
He wants to talk to you.	Anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
This is essentially your first approach.	Đây thực chất là cách tiếp cận đầu tiên của bạn.
She's giving me all of her attention.	Cô ấy đang dành toàn bộ sự chú ý cho tôi.
I see your point.	Tôi thấy điểm của bạn.
She's the one who taught me that.	Cô ấy là người đã dạy tôi điều đó.
Their lives have grown together.	Cuộc sống của họ đã phát triển cùng nhau.
Don't let the days go by without doing something great.	Đừng để ngày tháng trôi qua mà không làm được điều gì đó tuyệt vời.
Common law, completely different from.	Luật thông thường, hoàn toàn khác với.
It's a thing of beauty.	Đó là một điều của vẻ đẹp.
Not this season.	Không phải mùa này.
I'm glad to see you here.	Tôi rất vui khi thấy bạn ở đây.
Rather, he saw no need to do them.	Đúng hơn, anh ấy thấy không cần thiết phải làm chúng.
Help is probably a good idea.	Giúp đỡ có lẽ là một ý kiến ​​hay.
They can't take that away.	Họ không thể lấy đi điều đó.
This week, we can discuss individuals.	Tuần này, chúng ta có thể thảo luận về các cá nhân.
She is the reason people live.	Cô ấy là lý do khiến người ta sống.
He looked around the house.	Anh nhìn quanh nhà.
She's been there for the rest of her life and will never get out.	Cô ấy ở suốt đời và sẽ không bao giờ thoát ra được.
They know it's wrong.	Họ biết điều đó là sai.
Then protected.	Sau đó, được bảo vệ.
I don't know what the mistake is.	Tôi không biết nhầm lẫn là gì.
What we do now is this.	Những gì chúng tôi làm bây giờ là điều này.
And produced by many different methods.	Và được sản xuất bằng nhiều phương pháp khác nhau.
And it may be true.	Và nó có thể đúng.
Girls just don't want to play games.	Cô gái chỉ không muốn chơi trò chơi.
He's number two.	Anh ấy là số hai.
All participants provided their written consent.	Tất cả những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản của họ.
Drinking coffee may not be appropriate if you have other medical conditions.	Uống cà phê có thể không thích hợp nếu bạn mắc các bệnh lý khác.
A negative control is also included.	Một kiểm soát tiêu cực cũng được bao gồm.
But we were a bit late.	Nhưng chúng tôi đã hơi muộn.
It is the law of the family and the law of the world.	Đó là luật gia đình và luật của thế giới.
I want as far as possible.	Tôi muốn càng xa càng tốt.
Some rooms overlook the street.	Một số phòng nhìn ra đường phố.
Find some music that you know will definitely help you succeed.	Tìm một số bản nhạc mà bạn biết chắc chắn sẽ giúp bạn thành công.
Fear towards the environment is generally low.	Sợ hãi đối với môi trường nói chung là thấp.
We agree that is an important issue.	Chúng tôi đồng ý rằng đó là một vấn đề quan trọng.
You don't have to worry too much about your children.	Bạn không phải lo lắng quá nhiều về con cái của bạn.
No one is denied health care.	Không ai bị từ chối chăm sóc sức khỏe.
His pictures speak for themselves.	Những bức ảnh của anh ấy đã tự nói lên điều đó.
But his arms and legs don't feel right.	Nhưng tay và chân của anh ấy cảm thấy không ổn.
The place where she lived before was the same as here.	Nơi cô sống trước đây cũng giống như ở đây.
Let me have one more chance.	Hãy để tôi có thêm một cơ hội.
It became a huge success.	Nó đã trở thành một thành công lớn.
She was there to save him.	Cô đã ở đó để cứu anh.
And dreams play an important role in this.	Và giấc mơ đóng một vai trò quan trọng trong việc này.
With each step, the water becomes more and more dense.	Với mỗi bước, nước ngày càng trở nên đặc hơn.
Then you will understand which song it is.	Sau đó bạn sẽ hiểu đó là bài hát nào.
However, there is some useful information here.	Tuy nhiên, có một số thông tin hữu ích ở đây.
We end with a conclusion.	Chúng tôi kết thúc bằng một kết luận.
Mix together.	Trộn đều với nhau.
I guess everything happens to me here.	Tôi đoán mọi thứ xảy ra với tôi ở đây.
It's about action.	Đó là về hành động.
If they had something to hide, he could usually find out.	Nếu họ có điều gì cần giấu, anh ấy thường có thể tìm ra.
This was only observed in men.	Điều này chỉ được quan sát thấy ở nam giới.
That is the feeling of being.	Đó là cảm giác của bản thể.
Representative images are presented.	Các hình ảnh đại diện được trình bày.
She feels better than the days she had.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn so với những ngày cô ấy có.
It is in this case, this metal box.	Đó là trong trường hợp này, hộp kim loại này.
Just say they are parents, period.	Chỉ cần nói rằng họ là cha mẹ, giai đoạn.
This creates two problems.	Điều này tạo ra hai vấn đề.
Again, this is an unusual order.	Một lần nữa, đây là một đơn đặt hàng bất thường.
The benefits from using them are small.	Lợi ích từ việc sử dụng chúng là nhỏ.
This is a huge event for me.	Đây là một sự kiện rất lớn đối với tôi.
Two quick points before we continue.	Hai điểm nhanh chóng trước khi chúng ta tiếp tục.
You can choose whatever plan you like.	Bạn có thể chọn bất cứ kế hoạch nào bạn thích.
I tried to keep my feelings.	Tôi đã cố gắng giữ tình cảm của mình.
You do more than what works.	Bạn làm nhiều hơn những gì hiệu quả.
Words around the bar.	Lời nói xung quanh quán bar.
I don't know why they can't find me.	Tôi không biết tại sao họ không tìm thấy tôi.
So it was difficult for him.	Vì vậy, đó là khó khăn cho anh ta.
Button your shirt.	Cài nút áo sơ mi của bạn.
A guard stood guard just outside.	Một người bảo vệ đứng canh ngay bên ngoài.
Living conditions were also a shock.	Điều kiện sống cũng là một cú sốc.
I lost my balance.	Tôi mất thăng bằng.
None of that will work anymore.	Không ai trong số đó sẽ hoạt động nữa.
Even this one.	Kể cả cái này.
Everything was discussed.	Mọi thứ đã được thảo luận.
I ordered online and it was easy and fast.	Tôi đã đặt hàng trực tuyến và nó rất dễ dàng và nhanh chóng.
Army, you cut across the apartment.	Quân đội, bạn cắt ngang qua căn hộ.
It's okay, he thought.	Không sao đâu, anh nghĩ.
I feel fine.	Tôi cảm thấy ổn.
He appeared, looking up at her.	Anh xuất hiện, ngước nhìn cô.
God did well with that.	Chúa đã làm tốt với điều đó.
However, the working class will fight back.	Tuy nhiên, giai cấp công nhân sẽ chống trả.
Late that morning.	Cuối buổi sáng hôm đó.
She will have to fight her way through herself.	Cô ấy sẽ phải chiến đấu theo cách của mình để vượt qua chính mình.
He proved it today.	Anh ấy đã chứng minh điều đó ngày hôm nay.
And home address.	Và địa chỉ nhà.
Remember what happened there at.	Hãy nhớ những gì đã xảy ra ở đó tại.
The news spread throughout the city.	Tin tức lan truyền khắp thành phố.
This website does not provide financial advice.	Trang web này không cung cấp lời khuyên tài chính.
I believe this is the case.	Tôi tin rằng đây là trường hợp.
Patients with high expression had better survival than patients with low expression.	Những bệnh nhân có biểu hiện cao có khả năng sống sót tốt hơn những bệnh nhân có biểu hiện thấp.
It has no sign.	Nó không có dấu hiệu.
Normal patient was identified.	Bệnh nhân bình thường đã được xác định.
This is not recorded.	Điều này không được ghi lại.
Also arrive early and call before coming.	Cũng đến sớm và gọi trước khi đến.
However, he did not ask anything.	Tuy nhiên, anh ta không hỏi gì.
A meaningful name.	Một cái tên có ý nghĩa.
Likes to hit.	Thích đánh.
The point is to find that balance.	Vấn đề là phải tìm ra sự cân bằng đó.
Really depends on what you are looking for.	Thực sự phụ thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm.
If you are unsure about anything, see above.	Nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy xem ở trên.
This is expected for two reasons.	Điều này được mong đợi vì hai lý do.
Since then, a number of important actions have been taken.	Kể từ đó, một số hành động quan trọng đã được thực hiện.
No, we let the local guys run the show.	Không, chúng tôi để các chàng trai địa phương chạy chương trình.
There is only one problem with this theory.	Chỉ có một vấn đề với lý thuyết này.
He killed her.	Anh ta đã giết cô ấy.
All water will be free.	Tất cả nước sẽ được miễn phí.
Look who that is.	Nhìn xem đó là ai.
Books should be saved, as much as possible.	Sách nên được lưu, càng nhiều càng tốt.
We compared early and late outcomes between groups.	Chúng tôi đã so sánh kết quả sớm và kết quả muộn giữa các nhóm.
And I received my baby back in perfect condition.	Và mẹ nhận lại con mình trong tình trạng hoàn hảo.
As it turned out, so was my father.	Hóa ra cũng vậy, bố tôi cũng vậy.
This has worked very well.	Điều này đã hoạt động rất tốt.
Basically more similar.	Về cơ bản giống nhau hơn.
Many people seem lost.	Nhiều người dường như bị mất.
But look at most people.	Nhưng hãy nhìn vào hầu hết mọi người.
So they kept quiet.	Vì vậy, họ im lặng.
Please save them until the end.	Hãy lưu chúng cho đến khi kết thúc.
The damn voice called.	Giọng nói chết tiệt đã gọi.
This must stop.	Điều này phải dừng lại.
His father's plane landed a few minutes ago.	Máy bay của bố anh đã hạ cánh cách đây vài phút.
We left her and began to take off.	Chúng tôi rời cô ấy và bắt đầu cất cánh.
All doubts have been cleared.	Mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ.
However, we can do better.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm tốt hơn.
So each person should find the treatment they think will help.	Vì vậy, mỗi người hãy tìm cách điều trị mà họ nghĩ sẽ có ích.
But only with tea.	Nhưng chỉ với trà.
Some of these can be obtained online.	Một số thứ này có thể được lấy trực tuyến.
We provide details.	Chúng tôi cung cấp các chi tiết.
Please respond if you have the same problem.	Vui lòng phản hồi nếu bạn gặp vấn đề tương tự.
Shouldn't have been involved in this kind of work.	Đáng lẽ không nên tham gia vào việc làm kiểu này.
It's weird without him.	Thật kỳ lạ khi không có anh ấy.
It was much longer than what she had run before.	Nó lâu hơn nhiều so với những gì cô ấy đã chạy trước đây.
Not health care.	Không phải chăm sóc sức khỏe.
Simply go get it now and enjoy.	Đơn giản chỉ cần đi lấy nó ngay bây giờ và tận hưởng.
When reading this article.	Khi đọc bài báo này.
The impact continued to build throughout the event.	Tác động tiếp tục được xây dựng trong suốt sự kiện.
Everyone wants to please them.	Mọi người đều muốn làm hài lòng họ.
You don't want to spend your life doing your job.	Bạn không muốn bỏ cả cuộc đời cho công việc của mình.
I just want to try it.	Tôi chỉ muốn thử nó.
That's not the way to live.	Đó không phải là cách sống.
One member of the original board remains.	Một thành viên của hội đồng quản trị ban đầu vẫn còn.
It is a mission appropriate for women.	Đó là một sứ mệnh thích hợp cho phụ nữ.
A fair start.	Một khởi đầu công bằng.
But he worked too hard to give up.	Nhưng anh ấy đã làm việc quá chăm chỉ để từ bỏ.
I found this website.	Tôi đã tìm thấy trang web này.
He takes pictures of everything, but mostly his family.	Anh ấy chụp ảnh mọi thứ, nhưng chủ yếu là gia đình anh ấy.
The defendant was later arrested.	Bị cáo sau đó bị bắt.
Placed with the woman.	Được đặt với người phụ nữ.
Don't talk too loud.	Đừng nói to quá.
So here it is.	Vì vậy, nó đây.
I was sick and you took care of me.	Tôi bị ốm và bạn đã chăm sóc cho tôi.
I have no reason to be tired.	Tôi không có lý do gì để mệt mỏi.
Understand that is the goal.	Hiểu rằng đó là mục tiêu.
This concept is not new.	Khái niệm này không phải là mới.
This happens for the following reason.	Điều này xảy ra vì lý do sau.
They had come and gone two hours earlier.	Họ đã đến và đi trước đó hai giờ.
Teach her.	Dạy cô ấy.
This seems very natural and normal now.	Điều này dường như rất tự nhiên và bình thường bây giờ.
If this is the will of the stars.	Nếu đây là ý muốn của các vì sao.
We believe we did well.	Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã làm tốt.
We need your help.	Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
For that, she needs money.	Vì điều đó, cô ấy cần tiền.
He doesn't fit the family values ​​crowd.	Anh ấy không phù hợp với đám đông giá trị gia đình.
He can ask for many things for himself or for his people.	Anh ta có thể yêu cầu nhiều điều cho bản thân hoặc cho người của mình.
So if she can't explain it.	Vì vậy, nếu cô ấy không thể giải thích nó.
I don't want him to tell me it's almost done.	Tôi không muốn anh ấy nói với tôi rằng nó đã gần xong.
Maybe he's busy.	Có lẽ anh ấy bận.
Take everything down.	Lấy hết mọi thứ xuống.
Present your main idea at the beginning and end of your copy.	Trình bày ý tưởng chính của bạn ở đầu và cuối bản sao của bạn.
Cash only.	Chỉ yêu cầu tiền mặt.
Some answers will not be used.	Một số câu trả lời sẽ không được sử dụng.
That is the plan.	Đó là dự định.
And that's not war.	Và đó không phải là chiến tranh.
None of them are against me.	Không ai trong số họ chống lại tôi.
We will have time later.	Chúng ta sẽ có thời gian sau.
I don't look up.	Tôi không nhìn lên.
She didn't quite push him away, and he saw her lips part.	Cô không hoàn toàn đẩy anh ra, và anh thấy môi cô hé mở.
I put my weight on the back of my leg.	Tôi đặt trọng lượng của mình lên mặt sau của chân.
I usually think.	Tôi thường nghĩ rằng.
I never even heard her walk in.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe thấy cô ấy bước vào.
She doesn't like it either.	Cô ấy cũng không thích nó.
If you want that part.	Nếu bạn muốn có phần đó.
We are like them.	Chúng tôi giống như họ.
Brown skin, red lips.	Da nâu, môi đỏ.
She doesn't care.	Cô ấy không quan tâm.
But then another thing happened.	Nhưng sau đó, một chuyện khác đã xảy ra.
Obviously water is like ice.	Rõ ràng là nước giống như nước đá.
Or commit suicide.	Hoặc tự sát.
Remember, he is my fight.	Hãy nhớ rằng, anh ấy là cuộc chiến của tôi.
Hope you enjoy it here.	Hy vọng bạn sẽ thích nó ở đây.
Especially men who waste my time.	Đặc biệt là những người đàn ông lãng phí thời gian của tôi.
You should give it up.	Bạn nên từ bỏ nó.
I just wrote a review about it.	Tôi chỉ viết một đánh giá về nó.
My hand turns blue.	Tay tôi chuyển sang màu xanh.
This is the actual case.	Đây là trường hợp thực tế.
I feel very proud of him.	Tôi cảm thấy rất tự hào về anh ấy.
Than to follow.	Hơn để làm theo.
One of these is ethics.	Một trong những điều này là đạo đức.
He gave me two hundred dollars.	Anh ấy đã cho tôi hai trăm đô la.
The score was brought to six when both were eliminated.	Điểm số đã được đưa đến sáu khi cả hai đều bị loại.
Some classes are more education-based while others are more training-based.	Một số lớp học dựa trên giáo dục nhiều hơn trong khi những lớp khác dựa trên đào tạo nhiều hơn.
It will take many years.	Sẽ mất nhiều năm.
I would say about five.	Tôi sẽ nói khoảng năm.
My parents love me.	Cha mẹ tôi yêu tôi.
All too little, too late.	Tất cả quá ít, quá muộn.
Samples were taken at the end of this period.	Các mẫu được lấy vào cuối giai đoạn này.
However, there are some limitations of the method.	Tuy nhiên, có một số hạn chế của phương pháp.
I am satisfied with the signal handling.	Tôi hài lòng với việc xử lý tín hiệu.
Choose who you want.	Chọn người bạn muốn.
The conversation went very well.	Cuộc nói chuyện diễn ra rất tốt.
As good as my experience is, it's not realistic.	Tốt như kinh nghiệm của tôi, nó không phải là thực tế.
But better still, stay away.	Nhưng vẫn tốt hơn, hãy tránh xa.
Sure enough, he had no idea.	Quả nhiên, anh không có ý kiến ​​gì.
In the end, it proved impossible.	Cuối cùng, nó đã được chứng minh là không thể.
Not even if she was good.	Không phải ngay cả khi cô ấy đã tốt.
That is common sense.	Đó là lẽ thường.
He doesn't want to stay and help anyone.	Anh ấy không muốn ở lại và giúp đỡ bất cứ ai.
Fresh air outside.	Không khí bên ngoài trong lành.
I was so excited to open it.	Tôi đã rất vui mừng để mở nó.
Her hair is long and straight.	Tóc cô ấy dài và thẳng.
He has a better idea.	Anh ấy có một ý tưởng hay hơn.
They were asked to do the exercise, and they did.	Họ được yêu cầu thực hiện bài tập, và họ đã làm như vậy.
Cut that out and enjoy.	Cắt thứ đó ra và tận hưởng.
You guys are making a perfect team.	Các bạn đang trở thành một đội hoàn hảo.
Try everything above.	Hãy thử mọi thứ trên.
Probably also shot.	Có lẽ cũng bị bắn.
The force trying to pull them together is unbelievable.	Lực cố gắng để kéo chúng lại với nhau là không thể tin được.
But faith is only as good as its object.	Nhưng đức tin chỉ tốt như đối tượng của nó.
So the seen says more than just the visible.	Vì vậy, cái nhìn thấy nói lên nhiều điều hơn là chỉ cái nhìn thấy được.
He is simply awesome.	Anh ấy chỉ đơn giản là tuyệt vời.
She still didn't get to know him well.	Cô vẫn chưa hiểu rõ về anh ta.
Just wanted something different.	Chỉ muốn một cái gì đó khác nhau.
The lighting system is still used as before.	Hệ thống đèn vẫn được sử dụng như cũ.
It's because of you.	Đó là do bạn.
But all your life, you and your parents have managed that you feel normal.	Nhưng suốt cuộc đời, bạn và cha mẹ bạn đã quản lý rằng bạn cảm thấy bình thường.
I think a small one would be perfect for me.	Tôi nghĩ rằng một cái nhỏ sẽ là hoàn hảo cho tôi.
Fit and finish is high quality.	Vừa vặn và kết thúc là chất lượng cao.
So he gave me a year.	Vì vậy, anh ấy đã cho tôi một năm.
So maybe the problem isn't just you.	Vì vậy, có lẽ vấn đề không phải chỉ có bạn.
I'm standing there, it's right below.	Tôi đang đứng đó, nó ở ngay bên dưới.
A lot of people will.	Rất nhiều người sẽ.
Both sides are slightly correct.	Cả hai bên đều đúng một chút.
I declined, for various reasons.	Tôi đã từ chối, vì nhiều lý do.
Opening the door, she found that no one was there.	Mở cửa, cô thấy rằng không có ai ở đó.
I want to get out of here soon.	Tôi muốn ra khỏi đây sớm.
This will be easy.	Điều này sẽ được dễ dàng.
Unfortunately, my parents are still worried about their car.	Thật không may, bố mẹ tôi vẫn lo lắng về chiếc xe của họ.
However, that is not the problem.	Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.
After.	Sau khi.
And nothing is wrong.	Và không có gì là sai.
I gave up writing after a while to become rich.	Tôi đã từ bỏ việc viết lách sau một thời gian để trở nên giàu có.
I just told her to drop the conversation.	Tôi chỉ bảo cô ấy bỏ cuộc trò chuyện.
And I was really hard to overcome.	Và tôi đã thực sự khó khăn để vượt qua.
Last but not least number seven.	Cuối cùng nhưng không kém số bảy.
Not the front.	Không phải mặt trước.
But time is not on their side.	Nhưng thời gian không đứng về phía họ.
Because he wants to see your code.	Bởi vì anh ấy muốn xem mã của bạn.
I didn't see him much after that.	Sau đó không gặp anh ấy nhiều nữa.
I am new to security.	Tôi là người mới để bảo mật.
Usually very specific skills related to specific technology, specific job.	Thường là các kỹ năng rất cụ thể liên quan đến công nghệ cụ thể, công việc cụ thể.
Things were difficult enough for her as they were.	Mọi thứ đủ khó khăn đối với cô ấy như nó vốn có.
Read the letters.	Đọc các chữ cái.
He doesn't even wear his own clothes anymore.	Anh ấy thậm chí còn không mặc quần áo của mình nữa.
He did a wonderful job.	Ông đã làm một công việc tuyệt vời.
I will never use it again.	Tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó một lần nữa.
We are both hot.	Cả hai chúng tôi đều nóng.
Only you can write you.	Chỉ bạn mới có thể viết bạn.
I was so sorry to hear about it.	Tôi đã rất tiếc khi nghe về nó.
One is that it's completely too short.	Một là nó hoàn toàn quá ngắn.
As clear as possible.	Rõ ràng như có thể.
She will give anything.	Cô ấy sẽ đưa ra bất cứ điều gì.
Never heard from him.	Chưa bao giờ nghe tin từ anh ta.
He's not here for your husband.	Anh ta không ở đây vì chồng cô.
She soon realized there was a limit to their resources.	Cô sớm nhận ra có giới hạn đối với nguồn lực của họ.
This happens for two reasons.	Điều này xảy ra vì hai lý do.
The numbers have no meaning.	Những con số không có ý nghĩa.
They are open every day of the week.	Họ mở cửa tất cả các ngày trong tuần.
The government doesn't have to order any of this to happen.	Chính phủ không cần phải ra lệnh cho bất kỳ điều gì trong số này xảy ra.
I know these people exist, because some of them follow me.	Tôi biết những người này tồn tại, bởi vì một số người trong số họ theo dõi tôi.
The bear wants something and you won't give it.	Con gấu muốn một cái gì đó và bạn sẽ không cho nó.
Each group has a copy of the mission.	Mỗi nhóm có một bản sao của nhiệm vụ.
He felt he was killed.	Anh cảm thấy mình bị giết.
His hair is thin and black and straight.	Tóc của anh ấy mỏng và đen và thẳng.
I suggest you read it.	Tôi đề nghị bạn đọc nó.
I won't take 'no' as an answer.	Tôi sẽ không lấy 'không' cho câu trả lời.
A wall goes up.	Một bức tường đi lên.
I sure would love to see him come here.	Tôi chắc chắn rất thích nhìn thấy anh ấy đến đây.
That's what it does by default.	Đó là những gì nó làm theo mặc định.
The total energy obtained is a function of the contact area.	Tổng năng lượng thu được là hàm của diện tích tiếp xúc.
This shows no error.	Điều này không hiển thị lỗi.
Don't understand him, if he asks.	Đừng hiểu anh ta, nếu anh ta hỏi.
Two of the patients were female and one male.	Hai trong số bệnh nhân là nữ, một nam.
I get some people are sad.	Tôi nhận được một số người đang buồn.
We have a baby boy.	Chúng tôi có một bé trai.
I cannot tell you for sure.	Tôi không thể nói cho bạn biết chắc chắn.
Action, reason and cause.	Hành động, lý do và nguyên nhân.
That seems fair to me in theory.	Điều đó có vẻ công bằng đối với tôi trên lý thuyết.
No need for a second computer.	Không cần máy tính thứ hai.
But it is complicated.	Nhưng nó là phức tạp.
But she was badly damaged.	Nhưng cô ấy đã bị hỏng nặng.
She can save him if she reaches the well.	Cô có thể cứu anh ta nếu cô đến được giếng.
I have something to say to him.	Tôi có vài điều muốn nói với anh ấy.
I go now.	Tôi đi ngay đây.
I will not leave your side.	Tôi sẽ không rời khỏi bên của bạn.
It doesn't take a day off.	Nó không mất một ngày nghỉ.
Significant practical effects were found in the control group.	Nhiều hiệu quả thực hành đáng kể đã được tìm thấy trong nhóm đối chứng.
For example, we no longer call things by their own names.	Ví dụ, chúng ta không còn gọi mọi thứ bằng tên riêng của chúng nữa.
He writes that he loves to be loved.	Anh ấy viết rằng anh ấy thích được yêu.
Start your blog now.	Bắt đầu blog của bạn ngay bây giờ.
I was fine with that.	Tôi đã ổn với điều đó.
You can imagine a mass on the spring.	Bạn có thể tưởng tượng một khối lượng trên lò xo.
Children need dreams.	Những đứa trẻ cần ước mơ.
The back is holding.	Mặt sau đang giữ.
There's been no problem.	Chưa có vấn đề gì.
She knows it, trust me, she feels horrible doing it.	Cô ấy biết điều đó, tin tôi đi, cô ấy cảm thấy thật kinh khủng khi làm điều đó.
But you definitely missed something.	Nhưng bạn chắc chắn đã bỏ lỡ một cái gì đó.
My parents are going through a difficult time.	Bố mẹ tôi đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
Ready for service.	Sẵn sàng cho dịch vụ.
He will come back to me.	Anh ấy sẽ quay lại với tôi.
Years, not months, and it happened as she matured.	Nhiều năm chứ không phải vài tháng, và nó xảy ra khi cô trưởng thành.
But not with a family.	Nhưng với một gia đình thì không.
My main concern is the education of the aforementioned children.	Mối quan tâm chính của tôi là giáo dục những đứa trẻ nói trên.
You can read it here.	Bạn có thể đọc nó ở đây.
Her sister went crazy giving them a child.	Em gái của cô đã phát điên khi sinh cho họ một đứa con.
He told us we should save fighting power for the game.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên tiết kiệm sức chiến đấu cho trò chơi.
Some people can find joy and pleasure from it.	Một số người có thể tìm thấy niềm vui và niềm vui từ nó.
I'm not surprised in the slightest.	Tôi không ngạc nhiên một chút nào.
You should never do this in the first place.	Bạn không bao giờ nên làm điều này ngay từ đầu.
I get confused very easily.	Tôi rất dễ bị nhầm lẫn.
It is displayed.	Nó được bày ra.
We just line up.	Chúng tôi chỉ xếp hàng.
Just what you ask for in this hot weather.	Chỉ cần những gì bạn yêu cầu cho thời tiết nóng bức này.
I don't change direction.	Tôi không đổi hướng.
You have to find out who she is.	Anh phải tìm ra cô ấy là ai.
Summer before college.	Mùa hè trước khi học đại học.
You can't go this time.	Bạn không thể đi lần này.
No problem when morning comes.	Không có vấn đề gì khi buổi sáng đến.
You can say.	Bạn có thể nói.
We will protect your identity.	Chúng tôi sẽ bảo vệ danh tính của bạn.
He was silent.	Anh im lặng.
I sit by the screen.	Tôi ngồi bên màn hình.
Thanks for the input guys.	Cảm ơn vì những kẻ đầu vào.
Writing, his father said, requires it.	Việc viết lách, cha anh ấy nói, yêu cầu điều đó.
Again, the problem is completely different in the present case.	Một lần nữa, vấn đề hoàn toàn khác trong trường hợp hiện tại.
You know how he does it.	Bạn biết cách anh ấy làm.
A condition goes to the right conditions it's everywhere.	Một điều kiện đi đến các điều kiện thích hợp nó ở khắp mọi nơi.
Several such studies have been carried out.	Một số nghiên cứu như vậy đã được thực hiện.
Nor is there any reason why it should be.	Cũng không có bất kỳ lý do nào mà nó phải như vậy.
Pour into a glass and enjoy!.	Đổ ra ly và thưởng thức !.
You may have been looking for ways to cut down on waste.	Bạn có thể đã tìm cách cắt giảm chất thải.
She doesn't want to move.	Cô ấy không muốn di chuyển.
He also said sorry.	Anh ấy cũng nói xin lỗi.
New content daily.	Nội dung mới hàng ngày.
Before treatment or no return to discuss your options.	Trước khi điều trị hoặc không quay lại để thảo luận về các lựa chọn của bạn.
Looks like we're running on something.	Có vẻ như chúng tôi đang chạy trên một cái gì đó.
However, we can run this program if there is enough demand.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể chạy chương trình này nếu có đủ nhu cầu.
When he took it out, she never returned it.	Khi anh ta lấy nó ra, cô ấy không bao giờ trả lại nó.
You look at it again.	Bạn nhìn lại nó một lần nữa.
It doesn't stop here.	Nó không dừng lại ở đây.
Talk to you.	Nói với bạn.
He needs to talk to someone.	Anh ấy cần nói chuyện với ai đó.
But this is not so.	Nhưng điều này không phải như vậy.
And that certainly puts me at risk.	Và điều đó chắc chắn khiến tôi gặp rủi ro.
Of course, in those days, no one had a car.	Tất nhiên, trong những ngày đó, không ai có ô tô.
Of course he had to take her away when he could.	Tất nhiên anh phải đưa cô đi khi có thể.
No deaths occurred.	Không có trường hợp tử vong nào xảy ra.
But when we keep going long enough, we might get lucky.	Nhưng khi chúng ta tiếp tục đủ lâu, chúng ta có thể gặp may.
You don't have to wait for something to happen.	Bạn không cần phải chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Those who run after their bad choices need to pay the price.	Những ai chạy theo sự lựa chọn tồi tệ của họ cần phải trả giá.
No one will talk to us.	Không ai sẽ nói chuyện với chúng tôi.
All done in the past months.	Tất cả được thực hiện trong những tháng qua.
Thank you for the article.	Cảm ơn bạn vì bài báo.
When they were young.	Khi họ còn trẻ.
The film was a huge success at the box office.	Bộ phim đã thành công rực rỡ về doanh thu phòng vé.
These are indicated by changes in the dog's behavior.	Những điều này được chỉ ra bởi những thay đổi trong hành vi của con chó.
Be really happy.	Hãy thực sự hạnh phúc.
They make an excellent ground cover.	Họ tạo ra một lớp phủ mặt đất tuyệt vời.
They do not.	Họ không.
I'm not asking about your health.	Tôi không hỏi về sức khỏe của bạn.
Even if it remains, injury can occur.	Ngay cả khi vẫn còn, chấn thương có thể xảy ra.
No extra speech needed.	Không cần bài phát biểu thêm.
The car was still there and it was still running.	Chiếc xe vẫn ở đó và nó vẫn đang chạy.
They had sex a few times.	Họ đã quan hệ tình dục một vài lần.
It's not the same without them.	Nó không giống nhau nếu không có chúng.
I love eating it.	Tôi thích ăn nó.
He didn't understand money, and it clearly annoyed him.	Anh không hiểu gì về tiền, và nó rõ ràng khiến anh khó chịu.
Don't leave your room.	Đừng rời khỏi phòng của bạn.
An application that plays files.	Một ứng dụng phát tệp.
The second group was obtained from the surgical database.	Nhóm thứ hai được lấy từ cơ sở dữ liệu phẫu thuật.
The door has been kept, but the enemy still finds a way.	Đã giữ được cửa, nhưng địch vẫn tìm được đường.
No one can touch me.	Không ai có thể chạm vào tôi.
I was the second girl to speak.	Tôi là cô gái thứ hai nói.
None of this worries him.	Không ai trong số này làm anh ấy lo lắng.
I read about it in the newspapers.	Tôi đã đọc về nó trên các tờ báo.
There's a lot of this going on.	Có rất nhiều điều này đang diễn ra.
He decided to buy a certain amount of each.	Anh quyết định mua mỗi thứ một lượng nhất định.
Another natural means of growth can be waste material from the winemaking process.	Một phương tiện phát triển tự nhiên khác có thể là nguyên liệu phế thải từ quá trình sản xuất rượu vang.
Sometimes board members watch and listen.	Đôi khi các thành viên hội đồng quản trị xem và lắng nghe.
Sometimes time limits are agreed upon by the participants before the battle.	Đôi khi các giới hạn thời gian được những người tham gia thỏa thuận trước trận chiến.
I have encountered a similar situation before.	Tôi đã từng gặp trường hợp tương tự trước đây.
Realize the truth.	Nhận ra sự thật.
Except for the fact that he did.	Ngoại trừ thực tế là anh ta đã làm.
There was a time when she thought it was impossible.	Đã có lúc cô nghĩ rằng điều đó là không thể.
It doesn't make any difference.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
However, it didn't happen.	Tuy nhiên, nó không xảy ra.
The judge looked down.	Thẩm phán đã nhìn xuống.
By four o'clock the next morning, they were on the spot.	Đến bốn giờ sáng hôm sau, họ đã có mặt tại chỗ.
They have no money.	Họ không có tiền.
Make it straight.	Làm cho nó thẳng.
I don't know how long he will stay here.	Tôi không biết anh ấy sẽ ở lại đây bao lâu.
Well, you made a big mistake.	Chà, bạn đã mắc một sai lầm lớn.
The experiments in this paper are divided into two groups.	Các thí nghiệm trong bài báo này được chia thành hai nhóm.
And continue.	Và, tiếp tục.
It's yours.	Đó là của bạn.
But here are some things you can do.	Nhưng đây là một số điều bạn có thể làm.
It can only be lived, it cannot be explained.	Nó chỉ có thể được sống, nó không thể được giải thích.
Some more than others, and speak directly to them.	Một số nhiều hơn những người khác, và nói chuyện trực tiếp với họ.
This significantly increases the cost of the project.	Điều này làm tăng đáng kể chi phí của dự án.
Delivered the best service in the industry.	Đã mang lại những dịch vụ tốt nhất trong ngành.
And there's absolutely nothing you can do about it.	Và bạn hoàn toàn không thể làm gì về nó.
I created that, right now.	Tôi đã tạo ra điều đó, ngay bây giờ.
They have no difference between the parties.	Họ không có sự khác biệt giữa các bên.
There's no way it could happen.	Không có cách nào nó có thể xảy ra.
And similarly.	Và tương tự như vậy.
At least that's gone.	Ít nhất thì điều đó đã biến mất.
It could be a picture of his mother.	Đó có thể là một bức tranh có cả mẹ của anh ấy.
Not here.	Không có ở đây.
We have to learn.	Chúng ta phải học.
She loved you when she married me and still does.	Cô ấy yêu anh khi cô ấy cưới tôi và bây giờ vẫn vậy.
He had to kill her before another moment was lost.	Anh phải giết cô ấy trước khi một khoảnh khắc khác mất đi.
It's like a small society out there.	Nó giống như một xã hội nhỏ ngoài kia.
She wants to take this country.	Cô ấy muốn lấy quốc gia này.
I was well paid in my previous job.	Tôi đã được trả lương cao trong công việc trước đây của tôi.
He needed to feel the soft earth between his fingers.	Anh cần cảm thấy đất mềm giữa các ngón tay của mình.
She is really trying her best to change the outcome of events.	Cô ấy thực sự đang cố gắng hết sức để thay đổi kết quả của các sự kiện.
Find a bigger man.	Tìm một người đàn ông lớn hơn.
Any day next week is good.	Bất kỳ ngày nào trong tuần tới đều tốt.
It came again.	Nó lại đến.
He's not trying to prove a point.	Anh ấy không cố chứng minh một quan điểm nào cả.
So they are wild fish.	Vì vậy, chúng là cá hoang dã.
There is not a bad room in the house.	Không có một căn phòng tồi trong nhà.
The trial court found the defendant.	Tòa xét xử đã tìm cho bị cáo.
She was too fast for him.	Cô ấy đã quá nhanh so với anh ta.
But let's not talk about that.	Nhưng chúng ta đừng nói về điều đó.
Some of you have anger problems.	Một số bạn có vấn đề về sự tức giận.
The mother should head to her own home first.	Người mẹ nên hướng về nhà riêng của mình trước.
Change is the only constant.	Thay đổi là hằng số duy nhất.
I wish you could find tutorials quickly.	Tôi muốn bạn có thể tìm thấy hướng dẫn một cách nhanh chóng.
That's what they're there to do.	Đó là những gì họ ở đó để làm.
Within a few days, he started to smell.	Trong vòng vài ngày, anh ta bắt đầu có mùi.
But for me, not anymore.	Nhưng đối với tôi, không còn nữa.
I just don't.	Tôi chỉ là không.
It's time to act.	Đã đến lúc hành động.
Yes, think, think.	Đúng, nghĩ, nghĩ.
I really enjoy the natural beauty around me.	Tôi thực sự tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên xung quanh tôi.
All of them are still burning.	Tất cả chúng vẫn đang cháy.
But he seems to be done with me.	Nhưng anh ấy dường như đã xong việc với tôi.
If you can't deal with it, work harder.	Nếu bạn không thể đối phó với nó, hãy làm việc chăm chỉ hơn.
But it made me wonder.	Nhưng nó khiến tôi băn khoăn.
It also doesn't fit the recent history here.	Nó cũng không phù hợp với lịch sử gần đây ở đây.
But this time there are two of them.	Nhưng lần này có hai trong số họ.
Now the threat comes from within.	Bây giờ mối đe dọa đến từ bên trong.
Fell's lack of.	Fell thiếu của.
It is very personal.	Nó rất cá nhân.
Instead, religion is growing in power and political influence.	Thay vào đó, tôn giáo đang phát triển về quyền lực và ảnh hưởng chính trị.
Drew can't carry the team by himself.	Drew không thể tự mình gánh đội.
But this is something different.	Nhưng đây là một cái gì đó khác nhau.
I get comments on a regular basis.	Tôi nhận được ý kiến ​​một cách thường xuyên.
One more word.	Một từ nữa.
One thousand words.	Một nghìn từ.
Items can appear at any time, even years from now.	Các mặt hàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí nhiều năm kể từ bây giờ.
Nothing happened, so she tried again.	Không có gì xảy ra, vì vậy cô ấy đã thử lại.
It's me.	Nó là tôi.
She stopped and thought about it for a moment.	Cô dừng lại và suy nghĩ về điều đó một lúc.
It is the nature of the material.	Nó là bản chất của vật liệu.
Close your eyes, look at your hands as they continue to play.	Nhắm mắt lại, nhìn vào tay bạn khi chúng tiếp tục chơi.
I missed them the first time.	Tôi đã bỏ lỡ chúng lần đầu tiên.
That's not how the world works.	Đó không phải là cách thế giới vận hành.
He must have been injured.	Chắc anh ấy bị thương.
He's been there before.	Anh ấy đã ở đó trước đây.
Rain and rain.	Mưa và mưa.
A friend of mine brought a car.	Một người bạn của tôi đã mang theo một chiếc xe hơi.
I don't even look like myself.	Tôi thậm chí không giống như chính mình.
That variable has no meaning in this method.	Biến đó không có ý nghĩa trong phương thức này.
It is one of the common places of law.	Đó là một trong những nơi phổ biến của luật pháp.
And they like me.	Và họ thích tôi.
A lot of people ask me about it.	Rất nhiều người hỏi tôi về nó.
All finished to professional standards.	Tất cả được hoàn thành theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
Family members cannot understand.	Các thành viên trong gia đình không thể hiểu được.
I think someone gave it.	Tôi nghĩ ai đó đã đưa nó.
My father did this.	Cha tôi đã làm điều này.
Here is one method of doing this.	Đây là một phương pháp thực hiện điều này.
You didn't just draw the characters.	Bạn đã không chỉ vẽ các ký tự.
And that makes me sad.	Và điều đó làm cho tôi buồn.
Work on my hand.	Làm việc trên bàn tay của tôi.
One from the inside and one from the outside.	Một từ bên trong và một từ bên ngoài.
It is the spirit of giving, as we know it.	Đó là tinh thần cho đi, như chúng ta đã biết.
Read it again and see if it still makes sense.	Đọc lại và xem nó có còn ý nghĩa không.
Can only hope they are right.	Chỉ có thể hy vọng họ đúng.
It's like the worst thought in the world.	Nó giống như một ý nghĩ xấu xa nhất trên thế giới.
At least not with a human body.	Ít nhất là không có cơ thể người.
That makes voting for major government programs a lot easier.	Điều đó làm cho việc bỏ phiếu cho các chương trình lớn của chính phủ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
But he's happy to be home.	Nhưng anh ấy rất vui vì được về nhà.
I am one, and work with so many others.	Tôi là một, và làm việc với rất nhiều người khác.
However, the proof is much more technical.	Tuy nhiên, bằng chứng là kỹ thuật hơn nhiều.
My big problem is that they think, oh, he's in a band.	Vấn đề lớn của tôi là họ nghĩ, ồ, anh ấy đang ở trong một ban nhạc.
There are no windows in the front.	Không có cửa sổ ở phía trước.
God has set us free.	Chúa đã làm cho chúng ta được tự do.
Used to be in the construction business.	Đã từng kinh doanh xây dựng.
Everything else can exist in a shared file system.	Mọi thứ khác có thể tồn tại trong một hệ thống tệp được chia sẻ.
All we need is a good man.	Tất cả những gì chúng ta cần là một người đàn ông tốt.
It has no speed.	Nó không có tốc độ.
This picture is how much live.	Hình ảnh này là bao nhiêu trực tiếp.
He kept an eye on them.	Anh ấy đã để mắt đến chúng.
They just don't want problems.	Họ chỉ không muốn có vấn đề.
Here are some simple examples.	Một số ví dụ đơn giản sau đây.
She didn't know they were so dangerous.	Cô không biết chúng lại nguy hiểm như vậy.
Then some more.	Sau đó, một số nữa.
Food laws do not yet exist.	Luật lương thực vẫn chưa tồn tại.
It doesn't matter if you need anything or not.	Không quan trọng bạn có cần gì hay không.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
He didn't commit suicide.	Anh ấy không tự sát.
There was an absolute silence.	Có một sự im lặng tuyệt đối.
Whether that's true or not doesn't even really matter anymore.	Điều đó có đúng hay không thậm chí không còn thực sự quan trọng nữa.
And he was right as he was.	Và anh ấy đã đúng như anh ấy vốn có.
I opened the door for her.	Tôi đã mở cửa cho cô ấy.
It was used to turn onto the road.	Nó đã được sử dụng để rẽ vào con đường.
That data is easier to find.	Dữ liệu đó dễ tìm hơn.
He sat back.	Anh ấy ngồi lại.
We know very little about it.	Chúng tôi biết rất ít về nó.
Every case is different.	Mọi trường hợp đều khác nhau.
If sales go well, they will.	Nếu doanh số bán hàng diễn ra tốt đẹp, họ sẽ làm được.
The event has limited space.	Sự kiện có không gian hạn chế.
Today, the reality is much different.	Ngày nay, sự thật đã khác rất nhiều.
It's really still up.	Nó thực sự vẫn còn lên.
I had a wife and family to protect.	Tôi đã có một người vợ và gia đình để bảo vệ.
She read, here a word or two.	Cô ấy đọc, ở đây một hoặc hai từ.
Our soccer team sucks.	Đội tuyển bóng đá của chúng ta thật tồi tệ.
You see them crying the whole time.	Bạn thấy họ khóc suốt thời gian đó.
The story stuck with me.	Câu chuyện đã níu kéo tôi.
The larger tools go in between.	Các công cụ lớn hơn đi ở giữa.
That's what love is.	Tình yêu là vậy đó.
This was not done.	Điều này đã không được thực hiện.
It just seems to go well with that track.	Nó chỉ có vẻ diễn ra tốt đẹp với đường đua đó.
The country is in a good position to do so.	Đất nước đang ở một vị trí tốt để làm như vậy.
But from my experience, it's usually the old one.	Nhưng từ kinh nghiệm của tôi, nó thường là cái cũ.
There was a murder in the city.	Trong thành phố đã xảy ra một vụ chết người.
He turned his back on her.	Anh quay lưng lại với cô.
People no longer really know who is who.	Người ta không còn thực sự biết ai là ai.
It means there is no end to this.	Nó có nghĩa là không có kết thúc cho điều này.
Don't want to know.	Không muốn biết.
We have locked down the outside world.	Chúng tôi đã khóa chặt thế giới bên ngoài.
Find out what they are doing and what they are talking about.	Tìm hiểu những gì họ đang làm và những gì họ đang nói về.
On the one hand, most of the features work fine.	Một mặt, hầu hết các tính năng hoạt động tốt.
But this theory won't work.	Nhưng lý thuyết này sẽ không hoạt động.
We ran everything.	Chúng tôi đã chạy mọi thứ.
With its solution for.	Với giải pháp của nó cho.
We have no choice to believe or not to believe.	Chúng tôi không có sự lựa chọn để tin hoặc không tin.
You will have to do something about it.	Bạn sẽ phải làm gì đó với nó.
They will be happy to see you.	Họ sẽ rất vui khi gặp bạn.
That's why we were late.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến muộn.
Related art may or may not be previous art.	Nghệ thuật liên quan có thể có hoặc không phải là nghệ thuật trước đây.
You know your child.	Bạn biết con mình.
No differences in quality of life or sexual function were reported.	Không có sự khác biệt về chất lượng cuộc sống hoặc chức năng tình dục được báo cáo.
Those are the two key issues.	Đó là hai vấn đề mấu chốt.
I am the first officer.	Tôi là sĩ quan đầu tiên.
Okay, he thought.	Được rồi, anh nghĩ.
Only one phone can be repaired per customer.	Mỗi khách hàng chỉ có thể sửa một điện thoại.
They are great, they are great.	Họ thật tuyệt, họ thật tuyệt.
And she seems to be the real one.	Và cô ấy có vẻ là người thực sự.
Usually violence does not lead to death.	Thông thường bạo lực không dẫn đến tử vong.
She told him she was tired of being a mother.	Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy mệt mỏi với việc làm mẹ.
But, it's nothing new.	Nhưng, nó không có gì mới.
This will soon stop happening.	Điều này sẽ sớm ngừng xảy ra.
Confused adults.	Người lớn bối rối.
Open your gift.	Mở quà của bạn.
I can cry but no.	Tôi có thể khóc nhưng không.
They might eventually, but it's there when it happens.	Cuối cùng thì họ cũng có thể, nhưng nó ở đó khi nó xảy ra.
Or at least none of that came true.	Hoặc ít nhất là không có điều nào trong số đó trở thành sự thật.
I had to go there now and then myself.	Tôi đã phải đến đó ngay bây giờ và sau đó chính mình.
It needs solutions.	Nó cần các giải pháp.
This plan means slow and expensive work.	Kế hoạch này có nghĩa là công việc chậm chạp và tốn kém.
She called him.	Cô ấy gọi cho anh.
She wants help.	Cô ấy muốn được giúp đỡ.
We are only interested in the former case in the current discussion.	Chúng tôi chỉ quan tâm đến trường hợp cũ trong cuộc thảo luận hiện tại.
However, our study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế.
Theory and applications.	Lý thuyết và ứng dụng.
Getting anywhere fast is really, really hard.	Đến bất cứ đâu nhanh chóng thực sự rất, rất khó.
We just do.	Chúng tôi chỉ làm.
We don't believe so.	Chúng tôi không tin như vậy.
Card.	Thẻ.
This method is used to find possible errors in the object.	Phương pháp này được sử dụng để tìm các lỗi có thể xảy ra trong đối tượng.
That made me smile.	Điều đó khiến tôi mỉm cười.
If you have any questions, please give us a call.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho chúng tôi.
Here she stood out.	Ở đây cô ấy đã nổi bật.
But, she was too tired to think about it any more.	Nhưng, cô đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm về nó.
Pour into the prepared pan.	Đổ vào chảo đã chuẩn bị.
We are going out into the world.	Chúng tôi đang đi ra ngoài thế giới.
A representative of three independent experiments is shown.	Một đại diện của ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Being made.	Đang được thực hiện.
They said.	Họ nói rằng.
Both follow the same pattern.	Cả hai đều theo khuôn mẫu chung.
Unless I say so that is.	Trừ khi tôi nói như vậy đó là.
Now my son looks after me.	Bây giờ con trai tôi trông nom tôi.
It's pretty dark here tonight.	Tối nay ở đây khá tối.
I will add it to the post.	Tôi sẽ thêm nó vào bài viết.
Not when she's this close to having a better life.	Không phải khi cô ấy gần như thế này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
They must have had some sweet dreams somewhere.	Chắc hẳn họ đã có một vài giấc mơ ngọt ngào ở đâu đó.
We really need it.	Chúng tôi thực sự cần nó.
Many things have changed over the years, but my feelings have not.	Nhiều thứ đã thay đổi trong những năm qua, nhưng cảm xúc của tôi thì không.
So everything is under control.	Vì vậy, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
Most people are constantly caught up in features and details.	Hầu hết mọi người liên tục bị cuốn vào các tính năng và chi tiết.
He didn't go anywhere.	Anh ấy đã không đi đâu cả.
His mouth is open.	Miệng anh ấy đang mở.
I will be late.	Tôi sẽ đến muộn.
We know that these two teams have pretty good histories.	Chúng tôi biết rằng hai đội này có lịch sử khá tốt.
Everything is bigger than me.	Mọi thứ đều lớn hơn tôi.
There are parts that don't work to be sure.	Có những phần không hoạt động để chắc chắn.
He is right next to me.	Anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.
It's been cold for a month.	Một tháng liền thời tiết lạnh giá.
Not everyone is out there to get you.	Không phải tất cả mọi người đều ra ngoài để có được bạn.
So you have nothing.	Vì vậy, bạn không có gì cả.
He was called in to join the discussion.	Anh ấy đã được gọi đến để tham gia cuộc thảo luận.
Drive on the right, pass on the left.	Lái xe bên phải, vượt qua bên trái.
Then their own.	Sau đó, của riêng mình.
Second time opening a case.	Lần thứ hai mở một vụ án.
Light does for us what we cannot do for ourselves.	Ánh sáng làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể làm cho chính mình.
He says the little things are what make a big difference.	Anh ấy nói những điều nhỏ nhặt là điều tạo nên sự khác biệt lớn.
However, he did.	Tuy nhiên, anh ấy đã làm.
There are many choices.	Có rất nhiều sự lựa chọn.
And her feet.	Và đôi chân của cô ấy.
I stopped that.	Tôi đã dừng điều đó lại.
We can do whatever we want once that door closes.	Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn một khi cánh cửa đó đóng lại.
Keep your emotions in balance by keeping them real.	Giữ cân bằng cảm xúc bằng cách giữ cho chúng thật.
They get the normal tour.	Họ nhận được chuyến tham quan bình thường.
They are designed to help people create things, meet challenges, and solve problems.	Chúng được thiết kế để giúp mọi người tạo ra mọi thứ, đáp ứng thách thức và giải quyết vấn đề.
It's hard to be completely honest.	Thật khó để nói là hoàn toàn trung thực.
Horse back on the road.	Ngựa lại trên đường.
Others discussed below.	Những người khác thảo luận bên dưới.
I also have a dream.	Tôi cũng có một giấc mơ.
Your life is not.	Cuộc sống của bạn không.
I missed a big one.	Tôi đã bỏ lỡ một lớn.
Transfer to a small bowl and stir in the salt.	Chuyển sang bát nhỏ và khuấy muối.
They'll catch up with us if they can.	Họ sẽ bắt kịp chúng ta nếu họ có thể.
The first men in the world must be like him.	Những người đàn ông đầu tiên trên thế giới phải giống anh ấy.
It's a moral endeavor.	Đó là một nỗ lực đạo đức.
She had a long time.	Cô ấy đã có một thời gian dài.
She really feels good about herself.	Cô ấy thực sự cảm thấy hài lòng về bản thân.
Variables are called by their full name.	Các biến được gọi theo tên toàn bộ của nó.
However, they can help you in the long run.	Tuy nhiên chúng có thể giúp bạn về lâu dài.
But it's even worse than that.	Nhưng nó còn tồi tệ hơn thế.
Damn, such beauty we surpass in nature and human form.	Chết tiệt, vẻ đẹp như vậy chúng ta vượt qua trong tự nhiên và hình dạng con người.
He died on the way to the hospital.	Anh ấy chết trên đường đến bệnh viện.
I was shot.	Tôi đã bị bắn.
There was no reason for him to think otherwise.	Không có lý do gì để anh ta nghĩ khác.
In the first bar, everyone feels comfortable with each other.	Trong quán bar đầu tiên, mọi người đều cảm thấy thoải mái với nhau.
Doesn't dry like a white.	Không khô như một màu trắng.
Most of his work is done on the bridge.	Hầu hết công việc của anh ấy được thực hiện trên cây cầu.
Not related to the events mentioned.	Không có liên quan đến các sự kiện được đề cập.
We miss the real reason for the season.	Chúng tôi bỏ lỡ lý do thực sự của mùa giải.
It has to go further, the operation will take longer.	Nó phải đi xa hơn, hoạt động sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Being perfect just got easier.	Trở nên hoàn hảo trở nên dễ dàng hơn.
Most of the things that people do, don't need to be done.	Hầu hết những công việc mà mọi người làm, không cần phải làm.
But he's fine.	Nhưng anh ấy ổn.
I use the library computer for emailing and research.	Tôi sử dụng máy tính của thư viện để gửi email và nghiên cứu.
This is a simple fact as the sky is blue.	Đây là một thực tế đơn giản như bầu trời có màu xanh.
And these things changed me.	Và những điều này đã thay đổi tôi.
I couldn't explain it because he didn't let me.	Tôi không thể giải thích nó vì anh ấy không cho tôi.
In the end, he decided to split his investigation into two parts.	Cuối cùng, anh quyết định chia cuộc điều tra của mình thành hai phần.
It's important to him, so.	Nó quan trọng đối với anh ấy, vì vậy.
Both boys had ball games.	Cả hai cậu bé đã có trò chơi bóng.
I had to trust the government.	Tôi đã phải tin tưởng vào chính phủ.
Our goal is to play well.	Mục tiêu của chúng tôi là chơi tốt.
Want to know a little more?.	Bạn muốn biết thêm một chút ?.
They stopped, watched.	Họ dừng lại, quan sát.
Still at a loss, as usual.	Vẫn thua lỗ, như thường lệ.
Much gain, much loss.	Được nhiều mất nhiều.
She turned back to him.	Cô quay lại với anh.
It looks quite nice.	Nó trông khá đẹp.
He has access.	Anh ấy có quyền truy cập.
Let's discuss this idea.	Hãy thảo luận về ý tưởng này.
I don't think he told me the complete truth.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã nói với tôi sự thật hoàn toàn.
Just contact us and give us your business details.	Chỉ cần liên hệ với chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn.
The night has passed.	Đêm đã trôi qua.
And the radio turned against him.	Và đài nói chuyện đã chống lại anh ta.
Or even out.	Hoặc ra ngay cả.
I will not approach this as a difficult science.	Tôi sẽ không tiếp cận điều này như một môn khoa học khó.
Either way, that's fine for me.	Dù bằng cách nào, điều đó cũng tốt cho tôi.
When he got there, a police car appeared.	Khi anh đến đó, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện.
You can't do anything anymore.	Bạn không thể làm gì nữa đâu.
Come see where magic happens and dreams really come true.	Hãy đến xem nơi điều kỳ diệu xảy ra và những giấc mơ thực sự trở thành hiện thực.
Good then.	Vậy thì tốt rồi.
Anyway, it's big and fast.	Dù sao, nó cũng lớn và nhanh chóng.
We assume full state measurements.	Chúng tôi giả định các phép đo trạng thái đầy đủ.
And perhaps there will be a food web based on them.	Và có lẽ sẽ có một mạng lưới thức ăn dựa trên chúng.
With you, there is quiet.	Với bạn, có yên tĩnh.
Discuss until you can come to a common list.	Thảo luận cho đến khi bạn có thể đi đến một danh sách chung.
And the end of the line.	Và cuối dòng.
It has quite the opposite effect.	Nó hoàn toàn có tác dụng ngược lại.
I agree.	Tôi đồng ý.
Soldiers do not have access to weapons.	Binh lính không có quyền tiếp cận với vũ khí.
It's in his book.	Nó nằm trong cuốn sách của anh ấy.
They put me on a ship.	Họ đưa tôi lên một con tàu.
Let's go.	Đi nào.
I knew he would want to help.	Tôi biết rằng anh ấy sẽ muốn giúp đỡ.
I've played it about a thousand times.	Tôi đã chơi nó khoảng một nghìn lần.
We will make this into the ground.	Chúng tôi sẽ thực hiện điều này thành mặt đất.
Someone who will make them feel special.	Người sẽ khiến họ cảm thấy đặc biệt.
Must be good.	Phải tốt.
Instead, they have control over her.	Thay vào đó, họ có quyền kiểm soát cô ấy.
There's nothing more to say.	Không còn gì để nói nữa.
If there is an error, that's okay.	Nếu có sai sót thì không sao cả.
Even so, it didn't turn out well.	Mặc dù vậy, nó đã không trở nên tốt đẹp.
That's where my speech comes from.	Đó là nơi phát biểu của tôi.
I want to go home.	Tôi muốn về nhà.
Of fear.	Của sợ hãi.
And don't laugh.	Và không cười.
Now look at them.	Bây giờ hãy nhìn vào chúng.
I don't know many people.	Tôi không biết nhiều người.
My play is not good.	Chơi của tôi không tốt.
A child is crying.	Một đứa trẻ đang khóc.
She is no longer with her husband.	Cô ấy không còn ở bên chồng nữa.
At that time, the plaintiff was one year and ten months old.	Lúc đó nguyên đơn được một tuổi mười tháng.
Money is tight.	Tiền lại eo hẹp.
The garden is just a garden.	Khu vườn chỉ là một khu vườn.
We will finish the story.	Chúng tôi sẽ hoàn thành câu chuyện.
And now you can help decide if it's a good idea or not.	Và bây giờ bạn có thể giúp quyết định xem đó có phải là một ý tưởng hay hay không.
He searched for many years.	Anh ấy đã tìm kiếm trong nhiều năm.
That is trust.	Đó là sự tin tưởng.
Now, listen for a minute.	Bây giờ, hãy lắng nghe một phút.
Blood again.	Máu một lần nữa.
This is pure gold.	Đây là vàng nguyên chất.
They beat them.	Họ đánh chúng.
He stood up for me when no one else did.	Anh ấy đứng lên vì tôi khi không ai khác làm.
And write down what you spend.	Và viết ra những gì bạn chi tiêu.
An open bag will quickly become an empty bag.	Một túi mở sẽ nhanh chóng trở thành một túi rỗng.
I tried to score.	Tôi đã cố gắng ghi bàn.
I think so.	Tôi cũng nghĩ như vậy.
They also walked out to my court and saw it.	Họ cũng bước ra tòa án của tôi và nhìn thấy nó.
No one will believe he's really back until he does.	Sẽ không ai tin rằng anh ấy thực sự trở lại cho đến khi anh ấy thực sự trở lại.
She is driving.	Cô ấy đang lái xe.
Well, just about anything.	Vâng, chỉ về bất cứ điều gì.
For me is special.	Đối với tôi là đặc biệt.
Make your message stand out from the crowd.	Làm cho thông điệp của bạn nổi bật giữa đám đông.
There was nothing evil about the book she had seen in her dream.	Không có gì xấu xa về cuốn sách mà cô đã thấy trong mơ.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
He's a cheap player, very outdated.	Đó là một cầu thủ rẻ tiền, rất lạc hậu.
To hear more.	Để nghe thêm.
In the past few months.	Trong vài tháng qua.
I reached out and touched something soft.	Tôi đưa tay ra và chạm vào một thứ gì đó mềm mại.
Don't feel bad.	Đừng cảm thấy tồi tệ.
That is not the problem.	Đó không phải là vấn đề.
We will definitely be back one day soon.	Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại vào một ngày không xa.
And find a better doctor!.	Và tìm một bác sĩ giỏi hơn !.
Let him go.	Hãy để anh ta ra đi.
We have to bring it out.	Chúng ta phải mang nó ra.
Service quality may have different requirements for different customers.	Chất lượng dịch vụ có thể có những yêu cầu khác nhau đối với những khách hàng khác nhau.
Without the money, they wouldn't be able to do it.	Nếu không có tiền, họ sẽ không thể làm được.
Some want to see.	Một số muốn xem.
I've known this most of my life.	Tôi đã biết điều này gần hết cuộc đời mình.
I don't abbreviate or take them for granted.	Tôi không viết tắt hay coi chúng là điều hiển nhiên.
Or the small moments that build up the main characters.	Hay những khoảnh khắc nhỏ xây dựng các nhân vật chính.
Comfortable bed and quiet room.	Giường thoải mái và phòng yên tĩnh.
One more minute before they gather.	Một phút nữa trước khi họ tập trung.
It must be criminal.	Nó phải là hình sự.
Therefore, proper diagnosis and treatment are very important.	Vì vậy, việc chẩn đoán và điều trị thích hợp là rất quan trọng.
There are many things and many other things.	Có nhiều thứ và nhiều thứ khác.
Used to create the primary key for the table.	Dùng để tạo khóa chính cho bảng.
It feels nice.	Nó cảm thấy tốt đẹp.
Most of the ones we tried were wrong.	Hầu hết những người chúng tôi đã thử đều không đúng.
This is the land of the lost.	Đây là vùng đất của những người đã mất.
The problem is when and how.	Vấn đề là khi nào và như thế nào.
Everything turns green.	Mọi thứ chuyển sang màu xanh lá cây.
This plan is to prevent feeling lost.	Kế hoạch này là để ngăn chặn cảm giác lạc lõng.
Some love is like that.	Một số tình yêu là như vậy.
He drove me home and we started our journey again.	Anh ấy chở tôi về nhà và chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình.
My brother couldn't believe that my husband was dead.	Anh trai tôi không thể tin rằng chồng tôi đã chết.
In most cases, observations include it.	Trong hầu hết các trường hợp, các quan sát bao gồm nó.
All of her past stories have been told.	Tất cả những câu chuyện trong quá khứ của cô ấy đã được kể lại.
I may have died wrong.	Tôi có thể đã chết sai.
It's also not straight through.	Nó cũng không thẳng qua.
Not sure if that's true.	Không chắc điều đó có đúng không.
I go to sleep now without fear of sleep.	Tôi đi ngủ bây giờ mà không sợ ngủ.
They call themselves 'primitive humans'.	Họ tự gọi mình là 'con người nguyên thủy'.
No sound effects.	Không có hiệu ứng âm thanh.
So we are left with a lot of smaller fish.	Vì vậy, chúng tôi còn lại với rất nhiều cá nhỏ hơn.
She looks very tired.	Cô ấy trông rất mệt mỏi.
He did not want to explain anything to the local community.	Anh không muốn giải thích bất cứ điều gì với cộng đồng địa phương.
I have not done any investigation on that point yet.	Tôi hiện chưa thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào về điểm đó.
App development teams bring new features and functionality to market faster.	Các nhóm phát triển ứng dụng đưa các tính năng và chức năng mới ra thị trường nhanh hơn.
They don't lose that money.	Họ không mất số tiền đó.
That's really the only thing that keeps me from fully getting out.	Đó thực sự là điều duy nhất khiến tôi không thể hoàn toàn thoát ra được.
She fell to her knees and felt her body rise.	Cô khuỵu xuống và cảm thấy cơ thể mình đang đi lên.
Nothing tells you about it, no video.	Không có gì cho bạn biết về nó, không có video.
So this effect doesn't change our main result too much.	Do đó hiệu ứng này không làm thay đổi kết quả chính của chúng ta quá nhiều.
But its price will drop.	Nhưng giá của nó sẽ giảm xuống.
However, for most of us, that is unlikely.	Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, điều đó thật khó xảy ra.
He gave her options.	Anh ấy đã cho cô ấy những lựa chọn.
It gives users a great distance advantage, which is very useful.	Nó mang lại cho người dùng một lợi thế về khoảng cách lớn, rất hữu ích.
I tried to go to sleep, but couldn't.	Tôi cố đi ngủ, nhưng không thể.
You take care of her.	Bạn chăm sóc cô ấy.
As long as it's created, it's done.	Miễn là một khi nó được tạo ra, nó đã được thực hiện xong.
Young people are completely separate.	Những người trẻ hoàn toàn tách biệt.
She kept talking, and so he left her.	Cô ấy tiếp tục nói, và vì vậy anh ấy rời bỏ cô ấy.
They can get paid to do it.	Họ có thể được trả tiền để làm điều đó.
But first, she has to find one.	Nhưng trước tiên, cô ấy phải tìm một cái.
Please watch and spread around.	Mời các bạn xem và lan tỏa xung quanh.
It's big and moving towards the road.	Nó lớn và đang di chuyển về phía đường.
I doubt she's doing much with any of them in this range.	Tôi nghi ngờ cô ấy đang làm gì nhiều với bất kỳ ai trong số họ ở phạm vi này.
We have to help her.	Chúng tôi phải giúp cô ấy.
Sorry for being so stupid.	Xin lỗi vì đã quá ngu ngốc.
Read daily until you feel comfortable with your knowledge.	Đọc hàng ngày cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái với kiến ​​thức của mình.
The dream is not for me but for you.	Giấc mơ không phải dành cho tôi mà là của anh.
You did a great job in such a short amount of time.	Bạn đã làm rất tốt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
However, the expression includes errors.	Tuy nhiên, biểu thức bao gồm các lỗi.
I understand the reasoning.	Tôi hiểu lý lẽ.
All know what is used.	Tất cả đều biết những gì được sử dụng.
We just don't know what's real.	Chúng tôi chỉ không biết đâu là thật.
Thank you for understanding and listening.	Cảm ơn vì đã hiểu và lắng nghe.
It was the second surgery.	Đó là lần phẫu thuật thứ hai.
We can add them once.	Chúng tôi có thể thêm chúng một lần.
Let it rest there.	Hãy để nó yên nghỉ ở đó.
That's the problem in the case.	Đó là vấn đề trong trường hợp.
But we do something wrong.	Nhưng chúng tôi làm điều gì đó không đúng.
An idea and a product are what we have.	Một ý tưởng và một sản phẩm là những gì chúng ta có.
Party severely damaged.	Bên bị thiệt hại nặng.
This should be a growth stock.	Đây phải là một cổ phiếu tăng trưởng.
And he sent me home.	Và anh ấy đã bỏ tôi về nhà.
But in those few seconds, before.	Nhưng trong vài giây đó, trước đây.
I have achieved this.	Tôi đã đạt được điều này.
Or use that love to make a positive difference in the world.	Hoặc sử dụng tình yêu đó để tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới.
She worried what he would think of her.	Cô lo lắng anh sẽ nghĩ gì về cô.
You can save us, maybe.	Bạn có thể cứu chúng tôi, có thể.
You have every right to be.	Bạn có mọi quyền để trở thành.
There is no fear in him.	Không có sự sợ hãi trong anh ta.
He's better than that.	Anh ấy tốt hơn thế.
We also do it sometimes, when we are free.	Đôi khi chúng tôi cũng làm điều đó, khi chúng tôi rảnh rỗi.
For a while, he was sure to come eventually.	Trong một thời gian, anh ấy chắc chắn cuối cùng sẽ đến.
We've done this before.	Chúng tôi đã thực hiện cách chụp ảnh này trước đó.
Nothing is left behind.	Không có gì bị bỏ lại phía sau.
In each case, a representative experiment out of three is shown.	Trong mỗi trường hợp, một thí nghiệm đại diện trong số ba thí nghiệm được hiển thị.
Useful for the end use.	Hữu ích cho mục đích sử dụng cuối cùng.
In fact, he has a friendly smile on his face.	Trên thực tế, anh ấy mang một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt của mình.
You are beautiful inside and out.	Em đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài.
I will meet him.	Tôi sẽ gặp anh ấy.
I am very excited.	Tôi rất hào hứng.
Except for this one, extremely good.	Ngoại trừ cái này, cực kỳ tốt.
The stock market is not the entire economy.	Thị trường chứng khoán không phải là toàn bộ nền kinh tế.
I somehow managed to see them.	Tôi bằng cách nào đó đã tìm cách nhìn thấy chúng.
I know that she did.	Tôi biết rằng cô ấy đã làm.
Don't think big or too small.	Đừng nghĩ lớn hoặc quá nhỏ.
It is not from lack of trying.	Nó không phải là từ sự thiếu cố gắng.
Thanks for the post.	Cảm ơn vì bài đăng.
No, these people are trying to get the job done.	Không, những người này đang cố gắng hoàn thành công việc.
But the results are not in doubt.	Nhưng kết quả không có gì phải nghi ngờ.
Each section can include exactly as many cards as needed.	Mỗi phần có thể bao gồm chính xác bao nhiêu thẻ nếu cần.
You speak the truth with such passion.	Bạn nói sự thật với niềm đam mê như vậy.
It helps you focus on sitting upright.	Nó giúp bạn tập trung vào việc ngồi thẳng lưng.
Please do not share files with others.	Vui lòng không chia sẻ các tập tin với người khác.
It's rare to see a phone that doesn't come out every year.	Thật hiếm khi thấy một chiếc điện thoại không ra mắt hàng năm.
Taste for salt and dilute with water if needed.	Nếm muối và pha loãng với nước nếu cần.
That is very fun.	Điều đó rất vui.
Everything was better when we were younger.	Mọi thứ đều tốt hơn khi chúng tôi còn trẻ.
I also feel your anger.	Tôi cũng cảm thấy sự tức giận của bạn.
There is no real answer to that.	Không có câu trả lời thực sự cho điều đó.
They have no words to answer.	Họ không có từ nào để trả lời.
However, no exceptions apply.	Tuy nhiên, không có ngoại lệ nào được áp dụng.
She held them up in front of me.	Cô ấy giơ chúng lên trước mặt tôi.
Maybe so, she thought to herself.	Có lẽ là như vậy, cô tự nghĩ.
The average of the three values ​​was then calculated.	Trung bình của ba giá trị sau đó đã được tính toán.
However, this shouldn't be too much to ask.	Tuy nhiên, điều này không nên quá nhiều để hỏi.
That is bound to happen.	Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
That's just me, though.	Đó chỉ là tôi, mặc dù vậy.
Just then, a police car drove up.	Vừa lúc đó, một chiếc xe cảnh sát đã lao tới.
Characters shouldn't say what's on their mind.	Nhân vật không nên nói những gì trong tâm trí của họ.
It is a strategy born out of political reality.	Đó là một chiến lược sinh ra từ thực tế chính trị.
Update on everyone here.	Cập nhật về mọi người ở đây.
I think that's why he got married so young.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao anh ấy kết hôn quá trẻ.
That approach didn't work for me.	Cách tiếp cận đó không hiệu quả với tôi.
The internet was born open but is becoming closed everywhere.	Internet được sinh ra mở nhưng đang trở nên đóng cửa ở khắp mọi nơi.
Somehow he managed to pull himself up to the bank.	Bằng cách nào đó anh ta xoay sở để kéo mình lên ngân hàng.
That white sun never fell.	Mặt trời trắng ấy không hề buông xuống.
This goal was achieved in less than five days.	Mục tiêu này đã đạt được trong vòng chưa đầy năm ngày.
It's been a few years.	Nó đã được một vài năm.
He was run over by a car.	Anh ta bị một chiếc ô tô chạy qua.
Perhaps her own fear ran its course.	Có lẽ nỗi sợ hãi của chính cô ấy đã chạy theo hướng đi của nó.
As soon as she heard who it was, her voice went cold.	Ngay khi cô nghe thấy đó là ai, giọng cô lạnh đi.
We, on the other hand, are not.	Mặt khác, chúng tôi thì không.
They get married because they are in love.	Họ kết hôn vì họ đang yêu.
I need to pursue my new course.	Tôi cần phải theo đuổi khóa học mới của mình.
He is busy taking notes.	Anh ấy đang bận ghi chép.
But this can create problems years later in adult relationships.	Nhưng điều này có thể tạo ra vấn đề nhiều năm sau trong các mối quan hệ của người lớn.
They have more energy.	Họ có nhiều năng lượng hơn.
I love the way it can make me look.	Tôi thích cách mà nó có thể làm cho tôi trông.
She survived.	Cô ấy đã sống sót.
Your attention, your precious time.	Sự chú ý của bạn, thời gian quý giá của bạn.
She will be as lost in the city as we are.	Cô ấy cũng sẽ lạc lõng ở thành phố như chúng ta.
The old man is working in his garden.	Ông lão đang làm việc trong khu vườn của mình.
The steps are now in the hall.	Các bước bây giờ trong hội trường.
He won, and we both know it.	Anh ấy đã thắng, và cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
Shown is a representative experiment from three separate experiments.	Được hiển thị là một thí nghiệm đại diện từ ba thí nghiệm riêng biệt.
And he will stop the car.	Và anh ấy sẽ dừng xe.
However, the big challenge here is understanding where to start.	Tuy nhiên, thách thức lớn ở đây là hiểu bắt đầu từ đâu.
Anyone can get lucky in a fight.	Bất cứ ai cũng có thể gặp may trong một cuộc chiến.
I wonder if she saw it.	Tôi tự hỏi nếu cô ấy nhìn thấy nó.
My boy lived longer, but he died the same way.	Thằng bé của tôi sống lâu hơn, nhưng nó cũng chết y như vậy.
I am a sister.	Tôi là em gái.
Tell us where the files are.	Cho chúng tôi biết các tập tin đang ở đâu.
My ultimate goal is not to fight much with my sister.	Mục tiêu cuối cùng của tôi là không đánh nhau nhiều với em gái mình.
Had this strange night.	Có một đêm kỳ lạ này.
Great to see that.	Thật tuyệt khi thấy điều đó.
Nice enough name.	Tên đủ đẹp.
A sad smile crept across his lips.	Một nụ cười buồn vờn trên môi.
Couldn't have been more.	Không thể có hơn.
He loves his parents very much.	Anh vô cùng yêu thương cha mẹ mình.
I didn't catch anything high.	Tôi đã không nắm bắt bất cứ điều gì cao.
An information analysis.	Một phân tích thông tin.
The police, with nothing to do, have lost interest.	Cảnh sát, không có gì để làm, đã mất hứng thú.
To the mobile phone.	Đến điện thoại di động.
I don't need another person to help me get through life.	Tôi không cần một người khác giúp tôi vượt qua cuộc sống.
I really want to talk to you.	Toi thuc su muon noi chuyen voi ban.
I have a few technical questions about what she told me.	Tôi có một vài câu hỏi kỹ thuật về những gì cô ấy đã nói với tôi.
He was excellent.	Anh ấy đã rất xuất sắc.
Everyone is different in their emotional needs.	Mọi người khác nhau về nhu cầu tình cảm của họ.
The initial two sounds were easy for him to identify.	Hai âm thanh ban đầu rất dễ dàng để anh ta xác định.
They are working to get you out.	Họ đang làm việc để đưa bạn ra ngoài.
She might want to buy it.	Cô ấy có thể muốn mua nó.
That's for you to get the answer sooner.	Đó là để bạn nhận được câu trả lời sớm hơn.
No one caught me with belongings.	Không ai bắt tôi với đồ đạc.
You enjoy yourself.	Bạn tận hưởng chính mình.
That's when you have religion.	Đó là khi bạn có tôn giáo.
Eight football fields.	Tám sân bóng đá.
Probably not this time.	Lần này có lẽ không.
Usually they drove away and that was it.	Thường thì họ đã lái xe đi và thế là xong.
My question is found at the bottom.	Câu hỏi của tôi được tìm thấy ở dưới cùng.
One patient died before starting treatment.	Một bệnh nhân đã chết trước khi bắt đầu điều trị.
Please be patient with us.	Xin hãy kiên nhẫn với chúng tôi.
She can handle it herself.	Cô ấy có thể tự xử lý.
A house, a marriage, a job.	Một ngôi nhà, một cuộc hôn nhân, một công việc.
Here to help you.	Ở đây để giúp bạn.
I don't think anyone lives there.	Tôi không nghĩ có ai sống ở đó.
However, this study points us to the next steps for research.	Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ cho chúng ta những bước tiếp theo để nghiên cứu.
Then the look changed.	Sau đó, cái nhìn đã thay đổi.
And even then no words will flow.	Và thậm chí sau đó không có từ nào sẽ trôi chảy.
I ended up not doing either.	Tôi đã kết thúc không làm một trong hai.
I looked at her skin.	Tôi nhìn vào làn da của cô ấy.
So close, yet so far away, he thought to himself.	Thật gần, nhưng thật xa, anh tự nghĩ.
It's time to change things up.	Đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ.
Yes they bring.	Có họ mang về.
And this seems possible and natural.	Và điều này có vẻ khả thi và tự nhiên.
And he still didn't know what to say.	Và anh vẫn không biết phải nói gì.
Find out how to love what you do.	Tìm ra cách yêu thích những gì bạn làm.
Too much for one viewer.	Quá nhiều cho một người xem.
Here are some things you should definitely do.	Dưới đây là một số điều bạn chắc chắn nên làm.
They seem happy.	Họ có vẻ hạnh phúc.
Many people have tried to go back.	Nhiều người đã cố gắng quay trở lại.
Another summer means another travel.	Một mùa hè nữa có nghĩa là một chuyến du lịch khác.
I never had a chance.	Tôi không bao giờ có cơ hội.
Does not contain highly generated properties.	Không chứa các thuộc tính tạo ra cao.
But the press got involved.	Nhưng báo chí đã vào cuộc.
He doesn't have any family.	Anh ấy không có bất kỳ gia đình nào.
This song is a supplementary song.	Bài hát này là một bài hát bổ sung.
I cannot understand this.	Tôi không thể hiểu được điều này.
You will turn your back all the time.	Bạn sẽ quay lưng lại mọi lúc.
I have made these choices.	Tôi đã thực hiện những lựa chọn này.
Everyone has a chance to say their part and explain any concerns.	Mọi người đều có cơ hội để nói phần của họ và giải thích bất kỳ mối quan tâm nào.
You let him sell you a dream you knew was impossible.	Bạn đã để anh ta bán cho bạn một giấc mơ mà bạn biết là không thể.
Murder in the second degree.	Giết người ở cấp độ thứ hai.
For some reason, she doesn't like to stay in one place.	Vì lý do nào đó mà cô ấy không thích ở yên một chỗ.
His actions followed.	Hành động của anh ta theo sau.
We have cut the cash, and how much is left.	Chúng tôi đã cắt tiền mặt, và còn lại bao nhiêu.
That is personal.	Đó là cá nhân.
This works fine and creates a product record in the database.	Điều này hoạt động tốt và tạo ra một bản ghi sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.
I was the one who started it.	Tôi là người bắt đầu nó.
The look on his face made her laugh.	Vẻ mặt anh khiến cô bật cười.
Night after night, more than a hundred thousand fish.	Đêm này qua đêm khác, hơn một trăm ngàn con cá.
Some weeks a little more, some a little less.	Một số tuần nhiều hơn một chút, một số ít hơn một chút.
Maybe someone can help me with the problem?.	Có lẽ ai đó có thể giúp tôi với vấn đề ?.
There is no difference in the method of birth.	Không có sự khác biệt trong phương thức sinh.
And he's definitely a good friend.	Và anh ấy chắc chắn là một người bạn tốt.
I am strong.	Tôi mạnh mẽ.
I feel pressed for time.	Tôi cảm thấy bị thúc ép về thời gian.
And then there's the question.	Và sau đó là câu hỏi.
We need to get lost.	Chúng ta cần phải đi lạc.
She had heard worse things from the boys at school.	Cô ấy đã nghe những điều tồi tệ hơn từ các nam sinh ở trường.
The kids will save him.	Những đứa trẻ sẽ cứu anh ta.
I don't have time to handle events.	Tôi không có thời gian để xử lý các sự kiện.
Get online in minutes.	Nhận trực tuyến trong vài phút.
Season with salt and pepper, if desired.	Nêm muối và hạt tiêu, nếu muốn.
I feel no weight.	Tôi cảm thấy không có trọng lượng.
They talked for about an hour and a half.	Họ nói chuyện trong khoảng một tiếng rưỡi.
He will tell you where to stand.	Anh ấy sẽ cho bạn biết vị trí để đứng.
Of course, you don't have to ask.	Tất nhiên, anh không cần phải hỏi.
One card on another, or cards on the table.	Một thẻ trên một thẻ khác, hoặc các thẻ trên bàn.
It left her as if it never happened.	Nó rời bỏ cô như thể nó chưa bao giờ xảy ra.
This one is nowhere near any other.	Cái này không ở đâu gần với bất kỳ cái nào khác.
They will take on any task.	Họ sẽ đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.
Right off the bat, this was not what he was hoping to find.	Ngay lập tức, đây không phải là điều anh hy vọng sẽ tìm thấy.
But she did her own research.	Nhưng cô ấy đã tự nghiên cứu.
Finally, the connection has been made.	Cuối cùng, kết nối đã được thực hiện.
In the following, we discuss why this might be happening.	Sau đây, chúng tôi thảo luận về lý do tại sao điều này có thể xảy ra.
Same thing again.	Một điều tương tự một lần nữa.
One by one, the others followed.	Từng người một, những người khác theo sau.
No one else has to understand them.	Không ai khác phải hiểu họ.
He took the reports and flipped through them.	Anh cầm các bản báo cáo và lướt qua chúng.
I had to tell her what happened.	Tôi phải nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
I'm teacher.	Tôi là một giáo viên.
She was fine with it.	Cô ấy đã ổn với nó.
That seems to be the right thing to do.	Đó dường như là điều cần làm.
Look at your dad.	Nhìn vào bố của bạn.
Objects with greater weight are given more importance.	Đối tượng có trọng lượng lớn hơn được coi trọng hơn.
But what about.	Nhưng những gì về.
This shows two important things.	Điều này cho thấy hai điều quan trọng.
Burn her after she dies or something or another.	Đốt cô ấy sau khi cô ấy chết hay cái gì đó hay cái khác.
I am not a perfect mother.	Tôi không phải là một người mẹ hoàn hảo.
But he never made it to the golden country.	Nhưng anh ta không bao giờ đến được đất nước vàng.
There is no small team here.	Không có đội nhỏ ở đây.
That involves some responsibility.	Điều đó liên quan đến một số trách nhiệm.
I went to find him once.	Tôi đã đi tìm anh ấy một lần.
The bi-annual period is a good starting position.	Khoảng thời gian hai năm một lần là một vị trí khởi đầu tốt.
I can't wait for him to see mine.	Tôi không thể chờ đợi cho anh ta để xem của tôi.
No, not for the first time.	Không, không phải lần đầu tiên.
However, when this written conversation took place is unclear.	Tuy nhiên, thời gian cuộc trò chuyện bằng văn bản này diễn ra không rõ ràng.
I want change for who I am.	Tôi muốn thay đổi cho con người của tôi.
If there is evidence of this, it should be presented.	Nếu có bằng chứng về điều này, nó nên được trình bày.
They will be hard to beat.	Họ sẽ khó bị đánh bại.
Teeth can be seen.	Người ta có thể nhìn thấy răng.
That's my father.	Đó là cha tôi.
I have no voice.	Tôi không có giọng nói.
She said no more.	Cô ấy không nói nữa.
Any help and ideas will help.	Bất kỳ sự giúp đỡ và ý tưởng sẽ giúp đỡ.
Just hold tight.	Chỉ cần giữ chặt.
However, there is still a smell of smoke.	Tuy nhiên, vẫn có mùi khói.
The man ran away.	Người đàn ông bỏ chạy.
And children are no different.	Và trẻ em cũng không khác.
I will smoke it later.	Tôi sẽ hút nó sau.
I don't understand what's going on.	Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Not right or wrong, just different.	Không đúng không sai, chỉ là khác nhau.
Your blood pressure is high, so take this medicine.	Huyết áp của bạn cao, vì vậy hãy uống thuốc này.
He wanted to have a life with her.	Anh muốn có một cuộc sống với cô.
There's basically no other place where we can meet.	Về cơ bản không có nơi nào khác mà chúng ta có thể gặp nhau.
Tea, tea.	Trà, trà.
A movie they watched recently or before.	Một bộ phim mà họ đã xem gần đây hoặc trước đây.
Each game has a score and a position.	Mỗi trò chơi có một số điểm và một vị trí.
It was a physical feeling and she didn't care about it.	Đó là một cảm giác thể xác và cô ấy không quan tâm đến nó.
You have a bridge.	Bạn có cây cầu.
Men can have you.	Những người đàn ông có thể có bạn.
But it is what you used in our wedding.	Nhưng nó là những gì bạn đã sử dụng trong đám cưới của chúng tôi.
Who would have guessed.	Ai mà ngờ được.
He made me think about nothing.	Anh ấy bắt mình không nghĩ về điều gì.
I'm doing their job, again.	Tôi đang làm công việc của họ, một lần nữa.
It was really quiet in the bar.	Nó đã thực sự yên tĩnh trong quán bar.
She didn't look back to see if he was watching her.	Cô không nhìn lại xem anh có đang quan sát cô không.
That would be the time, six o'clock.	Đó sẽ là khoảng thời gian, sáu giờ tối.
Currently this is not explained.	Hiện tại điều này không được giải thích.
You have trouble arriving.	Bạn gặp khó khăn khi đến.
I also heard about your cancer.	Tôi cũng nghe nói về bệnh ung thư của bạn.
Definitely yes, he said.	Chắc chắn là có, anh ấy nói.
You are receiving this letter.	Các bạn đang nhận được bức thư này.
But there may be.	Nhưng có thể có.
It has only two windows.	Nó chỉ có hai cửa sổ.
Especially when we stream them.	Đặc biệt là khi chúng tôi phát trực tiếp chúng.
It is true that other people fell on their own to help.	Đúng là người khác tự ngã mình ra tay cứu giúp.
I like damn men.	Tôi thích đàn ông chết tiệt.
It really makes a difference in this world.	Nó thực sự tạo ra sự khác biệt trong thế giới này.
You have the ring on.	Bạn có chiếc nhẫn trên.
So they showed us whatever was left over.	Vì vậy, họ chỉ cho chúng tôi bất cứ thứ gì còn sót lại.
Father is still in the same condition.	Cha vẫn trong tình trạng như cũ.
Feed the birds.	Cho chim ăn.
His best friend was shot in the throat and killed.	Người bạn thân nhất của anh đã bị bắn vào cổ họng và bị giết.
She used this event to turn her life around.	Cô đã sử dụng sự kiện này để xoay chuyển cuộc đời mình.
She said it scared her very much.	Cô ấy nói nó làm cô ấy rất sợ.
But the two areas could not be more different.	Nhưng hai lĩnh vực không thể khác hơn.
The government has not changed much.	Chính phủ cũng không thay đổi nhiều.
Bad trouble, bad.	Rắc rối tồi tệ, tồi tệ.
Looks like no such luck.	Có vẻ như không có may mắn như vậy.
In bed.	Trên giường.
From the very beginning, the story moved very quickly.	Ngay từ đầu, câu chuyện đã diễn ra rất nhanh.
You have what you have to do.	Bạn có những gì bạn phải làm.
All a store could possibly need would be a really nice floor.	Tất cả những gì một cửa hàng có thể cần sẽ là một tầng thực sự đẹp.
I believe it is because they have seen more uses.	Tôi tin rằng đó là bởi vì họ đã thấy nhiều công dụng hơn.
Some stories are true enough.	Một số câu chuyện là đủ có thật.
They are suddenly everywhere.	Họ đột ngột ở khắp mọi nơi.
Maybe something can be fixed.	Có lẽ điều gì đó có thể được sửa chữa.
I feel that is definitely a fact.	Tôi cảm thấy đó chắc chắn là một sự thật.
It has no particular focus on any one particular direction.	Nó không có trọng tâm cụ thể vào bất kỳ một hướng cụ thể nào.
What are they thinking?.	Họ đang nghĩ gì vậy ?.
Nor is anyone else.	Cũng không ai khác.
Just think ahead though.	Chỉ nghĩ về phía trước mặc dù.
It can even drive potential customers away.	Nó thậm chí có thể khiến khách hàng tiềm năng bỏ đi.
They have this confidence.	Họ có sự tự tin này.
I happen to know someone in the city government.	Tôi tình cờ biết một người trong chính quyền thành phố.
It does strange things to you.	Nó làm những điều kỳ lạ đối với bạn.
And his mother, and a blonde sister.	Và mẹ anh, và một người chị tóc vàng.
I thought so for many years.	Tôi đã nghĩ như vậy trong nhiều năm.
Their discussion was low, but he could hear them clearly.	Cuộc thảo luận của họ thấp, nhưng anh có thể nghe rõ lời họ nói.
You can use more or less salt, depending on your preference.	Bạn có thể sử dụng nhiều hơn hoặc ít muối, tùy theo sở thích của bạn.
She knows the story of the escape.	Cô ấy biết rõ câu chuyện về cuộc vượt ngục.
The heart was completely captured.	Trái tim đã bị bắt hoàn toàn.
Mentioned in the article.	Đã đề cập trong bài báo.
Do not come by yourself.	Không tự mình đến.
He won't let it show.	Anh ấy sẽ không để nó hiển thị.
I think it's both.	Tôi nghĩ đó là cả hai.
Sometimes I forget that people don't know our history.	Đôi khi tôi quên rằng mọi người không biết lịch sử của chúng tôi.
He moved quickly to block the road.	Anh di chuyển nhanh chóng để chặn đường.
But it needs someone of its own inside.	Nhưng nó cần một ai đó của riêng nó ở bên trong.
I wait for water.	Tôi đợi nước.
I won't go back to them.	Tôi sẽ không quay lại với họ.
Patients are limited to those who consent to surgical treatment.	Bệnh nhân chỉ giới hạn ở những người đồng ý điều trị phẫu thuật.
You look terrible,' said a familiar voice.	Bạn trông thật tệ, 'một giọng nói quen thuộc nói.
This technology is supposed to make everything simple and easy.	Công nghệ này được cho là sẽ làm cho mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng.
Shoot me down, but not too hard.	Bắn hạ tôi, nhưng không quá khó.
But you are missing the last element on the right side.	Nhưng bạn đang thiếu yếu tố cuối cùng ở phía bên phải.
He doesn't talk, you see, except about his mother.	Anh ấy không nói, bạn thấy đấy, ngoại trừ về mẹ anh ấy.
Design should be simple and clean.	Thiết kế nên đơn giản và sạch sẽ.
We talked to ourselves.	Chúng tôi đã tự nói chuyện với nhau.
You go look into the sight glass.	Bạn đi nhìn vào kính nhìn.
She had the opportunity to see me get married.	Cô ấy đã có cơ hội để xem tôi kết hôn.
I view it as an experiment that has come to a conclusion.	Tôi xem nó như một thử nghiệm đã đi đến kết luận.
He has five points to make.	Anh ấy có năm điểm để thực hiện.
The season is far away.	Mùa còn xa.
When we lose someone close to us, nothing feels normal.	Khi chúng ta mất một người thân thiết với chúng ta, không có gì cảm thấy bình thường.
It's very easy to see that.	Rất dễ dàng nhận thấy điều đó.
It is unique in the country.	Nó là duy nhất trên cả nước.
Season with salt and pepper and stir well.	Nêm muối và tiêu rồi khuấy đều.
But if you party every day, they'll soon stop partying.	Nhưng nếu bạn tiệc tùng hàng ngày, họ sẽ sớm không còn tiệc tùng nữa.
Some are interesting, some are not.	Một số là thú vị, một số thì không.
But there is a downside.	Nhưng có một nhược điểm.
If so, that's fine.	Nếu đúng như vậy thì tốt thôi.
He's not wrong.	Anh ấy không sai.
Light called me about your game.	Light đã gọi cho tôi về trò chơi của bạn.
Going out for an expensive dinner.	Đi ra ngoài cho một bữa tối đắt tiền.
And then there are others.	Và sau đó là những người khác.
I'd love to hear if that helps.	Tôi rất muốn nghe nếu điều đó có ích.
You can do that if you want.	Bạn có thể làm điều đó nếu bạn muốn.
And rest with it.	Và nghỉ ngơi với nó.
My old relationship left me broken and scared.	Mối quan hệ cũ khiến tôi tan nát và sợ hãi.
I hope it's worth the wait.	Tôi hy vọng nó đáng để chờ đợi.
I will act for myself.	Tôi sẽ hành động cho chính mình.
Alright, good start.	Được rồi, bắt đầu tốt.
However, nothing is established in stone at this point.	Tuy nhiên, không có gì được thiết lập bằng đá vào thời điểm này.
The story of the night was told to him.	Câu chuyện của đêm được kể cho anh nghe.
And when it comes to sex, that's good.	Và khi quan hệ tình dục diễn ra, điều đó thật tốt.
Perhaps more times.	Có lẽ nhiều lần hơn.
It will be shared with you later this week.	Nó sẽ được chia sẻ với bạn vào cuối tuần này.
That was no surprise to him.	Điều đó không có gì ngạc nhiên đối với anh ta.
Tonight was fun.	Đêm nay thật vui.
To my mouth and throat.	Đến miệng và cổ họng của tôi.
So to solve this problem.	Vì vậy, để giải quyết vấn đề này.
The main source of information is still free text.	Nguồn thông tin chính vẫn là văn bản tự do.
We have come a long way in the summer.	Chúng tôi đã đi một chặng đường dài trong mùa hè.
I want to be a little more prepared.	Tôi muốn chuẩn bị kỹ hơn một chút.
I could have answered him, just never had a chance.	Tôi có thể đã trả lời anh ta, chỉ là không bao giờ có cơ hội.
We were able to get there without any trouble.	Chúng tôi có thể đến đó mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Not an option.	Không phải là một lựa chọn.
There were good days.	Đã có những ngày tốt đẹp.
Too many people forget it.	Có quá nhiều người quên nó.
So it will work.	Vì vậy, nó sẽ hoạt động.
He returned home after two years.	Anh ấy trở về nhà sau hai năm.
We are certainly proud to have published his works.	Chúng tôi chắc chắn tự hào đã xuất bản các tác phẩm của anh ấy.
Make sure you have selected the correct way to display the view.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng cách hiển thị dạng xem.
You won't really make the necessary change that way.	Bạn sẽ không thực sự tạo ra sự thay đổi cần thiết theo cách đó.
Great men do great things.	Những người đàn ông vĩ đại làm những điều tuyệt vời.
I have so many memories of her running through my mind.	Tôi có rất nhiều kỷ niệm về cô ấy lướt qua tâm trí tôi.
And it's not safe to ask someone for a ride.	Và sẽ không an toàn nếu bạn rủ ai đó đi nhờ.
Things have changed dramatically since that time.	Mọi thứ đã thay đổi đáng kể kể từ thời điểm đó.
Look out for him in the future.	Nhìn ra cho anh ta trong tương lai.
Well, that didn't make him back down one bit.	Chà, điều đó không khiến anh ta lùi bước một chút nào.
I am one of the experimenters.	Tôi là một trong những thí nghiệm.
The man suffered minor injuries.	Người đàn ông bị thương nhẹ.
In fact, she is top.	Trong thực tế, cô ấy là hàng đầu.
That's the trouble with being valuable.	Đó là rắc rối với việc có giá trị.
We are a couple, and we understand each other.	Chúng tôi là một cặp, và chúng tôi hiểu nhau.
I've been standing long enough.	Tôi đã đứng đủ lâu.
Better not to look at it.	Tốt hơn là không nên nhìn vào.
Keep it away from people so it can't do its evil.	Để nó tránh xa mọi người để nó không thể làm điều xấu xa của nó.
I was too nervous to talk.	Tôi đã quá lo lắng để nói chuyện.
He looked at me again.	Anh ấy lại nhìn tôi.
An argument is needed.	Một lập luận là cần thiết.
I've had mine for several years and it has never failed me.	Tôi đã có của tôi trong vài năm và nó chưa bao giờ làm tôi thất bại.
Very hot days.	Những ngày rất nóng.
At that time, someone was responsible.	Lúc đó đã có người chịu trách nhiệm.
But maybe that's not true.	Nhưng có lẽ điều đó không đúng.
I like the whole cast a lot.	Tôi thích toàn bộ dàn diễn viên rất nhiều.
I should have done this the other day.	Tôi nên làm điều này ngày trước.
In fact, they often don't go well.	Trên thực tế, chúng thường không diễn ra tốt đẹp.
He wants something else.	Anh ấy muốn một thứ khác.
We never thought about what was behind them.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những gì ẩn chứa đằng sau chúng.
Even more so if the song is, well, lovely.	Thậm chí nhiều hơn thế nếu bài hát, tốt, đáng yêu.
It was my guide.	Nó đã được hướng dẫn của tôi.
Let's take a look!.	Chúng ta hãy xem xét !.
So really, from the bottom of my heart, thank you.	Vì vậy, thực sự, từ tận đáy lòng của tôi, cảm ơn bạn.
It just is.	Nó chỉ là.
The sight made him nervous, he said.	Cảnh tượng khiến anh ấy lo lắng, anh ấy nói.
Blood will be shed, and everyone will die.	Máu sẽ đổ ra, và mọi người sẽ chết.
Give it some time.	Hãy cho nó một thời gian.
However, they feel unwell.	Tuy nhiên, họ cảm thấy không ổn.
I'm right.	Tôi đã đúng.
He may not be afraid.	Anh ta có thể không sợ hãi.
It is killing her.	Nó đang giết cô ấy.
Students are attracted to that.	Học sinh bị thu hút bởi điều đó.
Third, there are many other potential factors affecting school performance.	Thứ ba, có nhiều yếu tố tiềm ẩn khác ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của trường.
It's hard to choose just one.	Thật khó để chọn chỉ một cái.
But you can't turn back time, son.	Nhưng con không thể quay ngược thời gian, con trai.
Thanks for the suggestion, but no thanks.	Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng không, cảm ơn.
At some point, you have to show them.	Đến một lúc nào đó, bạn phải cho chúng xem.
These usually take place on separate days.	Những điều này thường diễn ra vào những ngày riêng biệt.
We still have a month,” he said.	Chúng tôi vẫn còn một tháng, anh ấy nói.
Apparently he didn't know the first thing about that.	Rõ ràng là anh ta không biết điều đầu tiên về điều đó.
This may indicate that they really don't want to do it.	Điều này có thể cho thấy rằng họ thực sự không muốn làm điều đó.
Once there was a reason.	Một khi đã có lý do.
Which is difficult.	Cái nào khó.
These girls just want their papers.	Những cô gái này chỉ muốn giấy tờ của họ.
So is his case.	Trường hợp của anh ta cũng vậy.
A single word broke the silence.	Một từ duy nhất phá vỡ sự im lặng.
The ground is less firm here.	Mặt đất ít chắc chắn hơn ở đây.
He did for a while.	Anh ấy đã làm trong một thời gian.
However, a solid is not necessarily hard.	Tuy nhiên, một chất rắn không nhất thiết phải cứng.
It will help you achieve your job.	Nó sẽ giúp bạn đạt được công việc của mình.
Plus, his value will go down because of the surgery.	Thêm vào đó, giá trị của anh ấy sẽ đi xuống vì cuộc phẫu thuật.
Okay, so there are two different ways of looking at it right.	Được rồi, vì vậy có hai cách khác nhau để xem xét nó đúng.
They control everything.	Họ kiểm soát mọi thứ.
However, he couldn't do that.	Tuy nhiên, anh ấy không thể làm điều đó.
, has shown.	, đã được hiển thị.
All the boys in the village go to school every morning.	Tất cả các cậu bé trong làng đều đến trường vào mỗi buổi sáng.
For financial assistance.	Để được hỗ trợ tài chính.
He will keep the girl for a weekend.	Anh ta sẽ giữ cô gái trong một ngày cuối tuần.
I'm not mad at him.	Tôi không giận anh ấy.
But, here is my other question.	Nhưng, đây là câu hỏi khác của tôi.
We know one of these workers.	Chúng tôi biết một trong những công nhân này.
Green says she's working on it.	Green nói rằng cô ấy đang làm việc trên nó.
She won't need her cell phone at the moment.	Cô ấy sẽ không cần di động của mình vào lúc này.
He felt tired and shook his head slowly.	Anh cảm thấy mệt mỏi và lắc đầu từ từ.
Beat in eggs.	Đánh tan trong trứng.
All information was collected in one database.	Tất cả thông tin đã được thu thập trong một cơ sở dữ liệu.
For the following elements.	Đối với các yếu tố sau đây.
Two options come to mind.	Hai lựa chọn xuất hiện trong tâm trí.
Can not do it.	Không làm được.
Four horses from each group were killed at the end of the treatment.	Bốn con ngựa từ mỗi nhóm đã bị giết khi kết thúc quá trình điều trị.
The impact of these three parameters on the distribution is very complex.	Tác động của ba tham số này đối với sự phân bố là rất phức tạp.
This is just the first one.	Đây chỉ là cái đầu tiên.
Also of note is the final challenge.	Cũng cần lưu ý là thử thách cuối cùng.
They can win this game.	Họ có thể thắng trò chơi này.
The light is still on.	Đèn sáng vẫn được bật.
And if we get it.	Và nếu chúng ta đạt được nó.
Now we define the second group.	Bây giờ chúng tôi xác định nhóm thứ hai.
Thanks in advance for any answers.	Cảm ơn trước cho bất kỳ câu trả lời.
That was her idea.	Đó là ý tưởng của cô ấy.
Welcome to my photo travel blog.	Chào mừng đến với blog du lịch bằng ảnh của tôi.
But not necessarily in that order.	Nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự đó.
Hours passed like minutes.	Giờ trôi qua như phút.
I have to know if he's there.	Tôi phải biết nếu anh ta ở đó.
Get to them quickly.	Đến với họ nhanh chóng.
It's been a long time.	Được một thời gian.
We briefly describe it as follows.	Chúng tôi mô tả ngắn gọn nó như sau.
I sold my product at a very cheap and reasonable price.	Tôi đã bán sản phẩm của mình với giá rất rẻ và hợp lý.
It is not his case.	Nó không phải là trường hợp của anh ta.
This is considered good.	Điều này được cho là tốt.
The boy got out of it.	Cậu bé đã ra khỏi nó.
Of course, I'm not you.	Tất nhiên, tôi không phải là bạn.
But you won't understand that.	Nhưng bạn sẽ không hiểu điều đó.
I asked her and she quickly agreed.	Tôi hỏi cô ấy và cô ấy nhanh chóng đồng ý.
This amount cannot be raised legally.	Số tiền này không thể được huy động theo cách hợp pháp.
Or, at least, you can't recall a memory you can face.	Hoặc, ít nhất, bạn không thể gọi lại một ký ức mà bạn có thể đối mặt.
Thank you for your gift.	Cảm ơn bạn cho món quà của.
You don't have to worry too much about the details.	Bạn không cần phải quá quan tâm đến các chi tiết.
To survive better.	Để tồn tại tốt hơn.
A few people sat together and talked for a while into the night.	Một vài người ngồi lại với nhau và nói chuyện một lúc đến đêm.
Leave it as it is.	Hãy để nó như cũ.
That will not be an easy task.	Đó sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
I promise that won't happen again.	Tôi hứa điều đó sẽ không xảy ra nữa.
It's like nothing else.	Nó giống như không có gì khác.
The cat was out of the bag.	Con mèo đã ra khỏi túi.
I've known him since school, but never talked to him.	Tôi biết anh ta từ thời đi học, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh ta.
As you have seen, they chased him to the ground.	Như bạn đã thấy, họ đuổi anh ta xuống đất.
Also make sure this company has the type of cover you want.	Cũng đảm bảo rằng công ty này có loại bìa bạn muốn.
No time to think.	Không có thời gian để suy nghĩ.
So we think of another back end.	Vì vậy, chúng tôi nghĩ về một mặt sau khác.
And that's great.	Và điều đó thật tuyệt.
The unique perspective of an outside board member.	Góc nhìn độc đáo của thành viên hội đồng quản trị bên ngoài.
The majority agree.	Đa số đồng ý.
We have suffered, we have lived.	Chúng tôi đã chịu đựng, chúng tôi đã sống.
He stared at the ground.	Anh nhìn chằm chằm xuống đất.
That's the day.	Đó là những ngày.
He did some really terrible things, covered in this series.	Anh ấy đã làm một số việc thực sự khủng khiếp, được đề cập trong loạt bài này.
Sad things.	Những điều đáng buồn.
And he did it in about ten minutes.	Và anh ấy đã làm điều đó trong khoảng mười phút.
I know what he wants to say.	Tôi biết anh ấy muốn nói gì.
None of us can escape this.	Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi điều này.
But something is wrong here.	Nhưng có điều gì đó không ổn ở đây.
I'm too old for this.	Tôi quá già cho việc này.
Each of us has our own family, friends and home.	Mỗi chúng ta đều có gia đình, bạn bè và ngôi nhà của mình.
Fear is easier to sell than truth.	Sự sợ hãi dễ bán hơn sự thật.
There doesn't seem to be anything here.	Dường như không có bất cứ thứ gì ở đây.
This book is no exception.	Cuốn sách này cũng không ngoại lệ.
I looked at his hand and saw two fingers exposed.	Tôi nhìn vào tay anh ấy và thấy hai ngón tay lộ ra.
Realizing he didn't want to say her name.	Nhận ra anh không muốn nói tên cô.
I'll tell you about it, really.	Tôi sẽ nói với bạn về nó, thực sự.
Told him she needed an early night.	Đã nói với anh ta rằng cô cần một đêm sớm.
In that limited sense, it makes sense to express the will.	Trong ý nghĩa hạn chế đó, việc thể hiện ý chí là có ý nghĩa.
Cars passed by, full of men.	Những chiếc xe chạy qua, đầy những người đàn ông.
To date in third place.	Đến nay ở vị trí thứ ba.
Children demand adults.	Trẻ nhỏ đòi hỏi người lớn.
You are strong enough.	Bạn đủ mạnh mẽ.
You will have to use your own key.	Bạn sẽ phải sử dụng chìa khóa của riêng mình.
The flow of participants was not reported in any of the studies.	Dòng người tham gia không được báo cáo trong bất kỳ nghiên cứu nào.
Bring the mixture to a boil over medium heat.	Đun sôi hỗn hợp từ từ trên lửa vừa.
Wanted is actually better than I expected.	Wanted thực sự tốt hơn tôi mong đợi.
They can send their children to school at home.	Họ có thể cho con cái đi học ở nhà.
He turned and looked.	Anh quay lại và nhìn.
The marketing team is ready for something more.	Nhóm tiếp thị đã sẵn sàng cho một cái gì đó hơn thế nữa.
They lack a real understanding of life.	Họ thiếu hiểu biết thực sự về cuộc sống.
Maybe in the near future, but definitely not yet.	Có thể trong tương lai gần, nhưng chắc chắn là chưa.
This makes it very difficult for him to learn.	Điều này khiến anh ấy rất khó học hỏi.
You can count on them.	Bạn có thể tin tưởng vào chúng.
Look, you two don't look that good together.	Nghe này, hai người trông không hợp nhau cho lắm.
I didn't leave you when you were a child.	Tôi đã không rời bỏ bạn khi bạn còn là một đứa trẻ.
I had to make small changes.	Tôi đã phải làm những thay đổi nhỏ.
She walks very slowly.	Cô ấy bước đi rất chậm.
Components obtained.	Thành phần thu được.
It might be better for her if she has.	Nó có thể tốt hơn cho cô ấy nếu cô ấy có.
I serve it whole because it literally.	Tôi phục vụ nó toàn bộ bởi vì nó theo đúng nghĩa đen.
I have a lot of respect for the child.	Tôi rất tôn trọng đứa trẻ.
By the time we met, everything was on fire.	Vào thời điểm chúng tôi gặp nhau, mọi thứ đang bùng cháy.
I am suffering, and my heart has a real, great pain.	Tôi đang đau khổ, và trái tim tôi có một nỗi đau thực sự, rất lớn.
Take for example your appearance.	Lấy ví dụ về ngoại hình của bạn.
But you are very welcome.	Nhưng bạn rất được hoan nghênh.
I never understood them properly.	Tôi không bao giờ hiểu chúng đúng.
This is also true today.	Điều này cũng đúng ngày nay.
She immediately connected them with his name.	Ngay lập tức cô kết nối chúng với tên của anh ta.
It's like a special life after school.	Nó giống như một cuộc sống đặc biệt sau giờ học.
I do not think so.	Tôi không nghĩ là như vậy.
Now he knew he wouldn't try to stop her.	Bây giờ anh biết anh sẽ không cố gắng ngăn cản cô.
This is a table because that's what your mother taught you.	Đây là một cái bàn vì đó là những gì mẹ bạn đã dạy bạn.
There are some great examples to look for.	Có một số ví dụ tuyệt vời để tìm kiếm.
Since then, repeated efforts have been made to further improve patient comfort.	Kể từ đó, nỗ lực lặp lại đã được thực hiện để cải thiện hơn nữa sự thoải mái cho bệnh nhân.
Representative images are shown at the indicated time points.	Hình ảnh đại diện được hiển thị tại các điểm thời gian được chỉ định.
Change your hair color, you change your face.	Thay đổi màu tóc của bạn, bạn thay đổi khuôn mặt.
This process is relatively slow.	Quá trình này diễn ra tương đối chậm.
Anyway, it doesn't matter now.	Dù sao, nó không quan trọng bây giờ.
It's just too early in the game plan.	Nó chỉ là quá sớm trong kế hoạch trò chơi.
Dedicate it to world peace.	Dành nó cho hòa bình thế giới.
She never saw your sister.	Cô ấy không bao giờ nhìn thấy em gái của bạn.
However, the majority of our customers clearly do.	Tuy nhiên, đa số khách hàng của chúng tôi rõ ràng là như vậy.
Although they are two rights.	Mặc dù chúng là hai quyền.
I love doing that show.	Tôi thích làm chương trình đó.
Create a data model that will represent the database.	Tạo một mô hình dữ liệu sẽ đại diện cho cơ sở dữ liệu.
And then the hot model will be kept.	Và sau đó mô hình nóng sẽ được giữ lại.
It seemed to be made of a hard magic material.	Nó dường như được làm từ một vật liệu ma thuật cứng.
Unfortunately, we don't have such a theory yet.	Thật không may, chúng ta chưa có lý thuyết như vậy.
We accept it.	Chúng tôi chấp nhận nó.
They know it's not their job.	Họ biết rằng đó không phải là công việc của họ.
I touched her shoulder to call her attention back to me.	Tôi chạm vào vai cô ấy để kêu gọi sự chú ý của cô ấy trở lại với tôi.
A gun can't protect if you can't control what it does.	Súng không thể bảo vệ nếu bạn không thể kiểm soát những gì nó làm.
In any case, he cannot return.	Trong mọi trường hợp, anh ta không thể quay lại.
But she refused to be pushed by it.	Nhưng cô không chịu để bị nó xô đẩy.
But no society exists just like that, as you must know.	Nhưng không có xã hội nào tồn tại chỉ như vậy, như bạn phải biết.
I command you to tell me.	Tôi ra lệnh cho bạn nói với tôi.
Then she slowly started playing again.	Sau đó cô ấy từ từ bắt đầu chơi lại.
It could be several months or even a year.	Nó có thể là vài tháng hoặc thậm chí một năm.
This setup is really easy and usually free.	Thiết lập này thực sự dễ dàng và thường miễn phí.
My life has, in a sense, been an arms race.	Cuộc sống của tôi, theo một nghĩa nào đó, đã là một cuộc chạy đua vũ trang.
Animal experiments have been performed with this technique before applying it to patients.	Thí nghiệm trên động vật đã được thực hiện với kỹ thuật này trước khi áp dụng trên bệnh nhân.
The mother suffered minor injuries.	Người mẹ bị thương nhẹ.
It works pretty well so far.	Nó hoạt động khá tốt cho đến nay.
It feels good and the car is quick.	Nó cảm thấy tốt và chiếc xe là nhanh chóng.
Are you worried about your chest burning?	Bạn lo lắng về tình trạng bỏng rát ngực của mình.
Lines, like a memory device.	Các dòng, giống như một thiết bị nhớ.
Of course, most of it did.	Tất nhiên, hầu hết nó đã làm.
Maybe it's his age.	Có lẽ đó là tuổi của anh ấy.
Slowly they were forced out.	Từ từ họ bị ép ra ngoài.
Your voice is.	Giọng nói của bạn là.
You know, keep trying.	Bạn biết đấy, hãy tiếp tục cố gắng.
You know these people.	Bạn biết những người này.
Again it was rejected.	Một lần nữa nó đã bị từ chối.
Sometimes, you feel like giving up on the movie.	Đôi khi, bạn cảm thấy muốn từ bỏ bộ phim.
I didn't know they wanted to kill me.	Tôi không biết họ muốn giết tôi.
He won't kill me.	Anh ta sẽ không giết tôi.
You are acting stupid.	Bạn làm ra trò ngu ngốc.
He was never found.	Anh ta không bao giờ được tìm thấy.
Each test is performed using a separate skin sample.	Mỗi thử nghiệm được thực hiện bằng cách sử dụng một mẫu da riêng biệt.
We can talk about this.	Chúng ta có thể nói về điều này.
Controlled physical random functions.	Các chức năng ngẫu nhiên vật lý có kiểm soát.
However, accessing this power comes at a cost.	Tuy nhiên, việc tiếp cận sức mạnh này phải trả giá.
There are no good people or bad people.	Không có người tốt hay người xấu.
God has a plan.	Chúa có kế hoạch.
I still remember how great it felt.	Tôi vẫn nhớ cảm giác tuyệt vời như thế nào.
Like we need more members.	Giống như chúng tôi cần thêm thành viên.
Time to focus.	Thời gian để tập trung.
Not after everything they've done to you and this company.	Không phải sau tất cả những gì họ đã làm với bạn và công ty này.
It starts to affect the way you see the world.	Nó bắt đầu ảnh hưởng đến cách bạn nhìn thế giới.
This is not about religious freedom.	Đây không phải là về tự do tôn giáo.
It gives us another day from the sun.	Nó cho chúng ta một ngày khác với mặt trời.
There is no primary effect of race and no interactions.	Không có tác động chính của chủng tộc và không có tương tác.
This must change.	Điều này phải thay đổi.
It sounds far-fetched.	Nó nghe có vẻ xa vời.
She most likely missed him on the way home.	Cô ấy rất có thể đã nhớ anh trên đường về nhà.
We can only see it from the outside.	Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nó từ bên ngoài.
We weren't even looking for water when we bought the place.	Chúng tôi thậm chí không tìm kiếm nước khi chúng tôi mua địa điểm.
Food is hit and miss.	Thức ăn bị bắn trúng và bỏ lỡ.
In this difficult situation, we will help such users.	Trong tình huống khó khăn này, chúng tôi sẽ giúp những người dùng như vậy.
Everyone will notice.	Mọi người sẽ để ý.
I wish you would go down and get it right now.	Tôi ước bạn sẽ đi xuống và lấy nó ngay bây giờ.
This is a damn war, man.	Đây là một cuộc chiến chết tiệt, anh bạn.
These circumstances made it a little difficult for us.	Những hoàn cảnh này đã làm cho chúng tôi gặp một chút khó khăn.
There is no place where they are not a little green.	Không có nơi nào chúng không có một chút màu xanh lá cây.
You act through others.	Bạn hành động thông qua những người khác.
We are prepared for the year.	Chúng tôi đã chuẩn bị cho năm.
I think we should take a similar approach here.	Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện một cách tiếp cận tương tự ở đây.
There have been many other works in this area.	Đã có nhiều công trình khác trong lĩnh vực này.
They can.	Họ có thể.
Just then a couple emerged from the darkness.	Ngay sau đó một cặp đôi bước ra từ bóng tối.
One less thing to worry about.	Một điều ít hơn để lo lắng về.
For others, cooking is a therapy.	Đối với những người khác, nấu ăn là một liệu pháp.
The reason for the smaller size is unknown.	Lý do cho kích thước nhỏ hơn là không rõ.
For that matter, word of mouth.	Đối với vấn đề đó, truyền miệng.
I know some families who are here.	Tôi biết một số gia đình đang ở đây.
The film industry, as usual, helped.	Ngành công nghiệp điện ảnh, như thường lệ, đã giúp đỡ.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
I have never felt more free in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do hơn trong cuộc sống của mình.
He has authority.	Anh ta có thẩm quyền.
We know for sure if something will happen or not.	Chúng tôi biết chắc chắn nếu điều gì đó sẽ xảy ra hay không.
Some things you will have to learn for yourself.	Một số điều bạn sẽ phải học cho chính mình.
We were good enough.	Chúng tôi đã đủ tốt.
But yours will look like it.	Nhưng của bạn sẽ trông giống như nó.
We usually talk every two or three days.	Chúng tôi thường nói chuyện hai hoặc ba ngày một lần.
The only thing taken away from me was walking.	Điều duy nhất bị lấy đi khỏi tôi là bước đi.
We are in a new age.	Chúng ta đang ở trong một thời đại mới.
A broken man.	Một con người tan vỡ.
The hour has passed quickly.	Giờ đã trôi qua nhanh chóng.
His feet moved closer.	Chân anh tiến lại gần.
Gold standard hardwood floors.	Sàn gỗ cứng tiêu chuẩn vàng.
I should take it with me.	Tôi nên mang nó theo.
She loves me very much.	Cô ấy yêu tôi rất nhiều.
Very good.	Rất rất tốt.
At the national level.	Ở cấp độ quốc gia.
Your time is money, so don't waste it.	Thời gian của bạn là tiền bạc, vì vậy đừng lãng phí nó.
Best video ever.	Video hay nhất từ ​​trước đến nay.
I need both.	Tôi cần cả hai.
The same woman.	Cũng chính người phụ nữ này.
However, but that's high school.	Tuy nhiên, nhưng đó là trường trung học.
It's hard to write.	Thật khó để viết.
Maybe they'll let it go eventually.	Có lẽ cuối cùng họ sẽ cho qua.
They clearly don't listen to their customers.	Họ rõ ràng không lắng nghe khách hàng của họ.
No decisions have been made one way or the other.	Không có quyết định nào được đưa ra về cách này hay cách khác.
I don't want to leave him alone.	Tôi không muốn rời xa anh ấy một mình.
On one of the data collection days.	Vào một trong những ngày thu thập dữ liệu.
For example a simple object has no such functionality.	Ví dụ một đối tượng đơn giản không có chức năng như vậy.
Lists can go on and on.	Danh sách có thể đi và về.
Now they've got one.	Bây giờ họ đã lấy một cái.
You look good too.	Bạn trông cũng tốt.
Turning around, she knelt in front of me.	Quay lại, cô ấy quỳ gối trước mặt tôi.
Could use some black pepper but other later.	Có thể sử dụng một số hạt tiêu đen nhưng khác sau đó.
No further instructions needed.	Không cần hướng dẫn thêm.
We lay side by side, looking up.	Chúng tôi nằm cạnh nhau, cùng nhìn lên.
Lower your limit next time.	Giảm giới hạn của bạn vào lần sau.
Oh, please do.	Ồ, làm ơn làm đi.
There's no one.	Chẳng có ai.
And run the code again.	Và chạy lại mã.
And it happened, once.	Và nó đã xảy ra, một lần.
It would be murder.	Nó sẽ là giết người.
No patient experienced complications after surgery.	Không có bệnh nhân nào gặp biến chứng sau phẫu thuật.
It was not until later, after the initial shock, that he calmed down.	Mãi về sau, sau cú sốc ban đầu ông mới nguôi ngoai.
There was a certain smart guy sitting next to me.	Có một anh chàng thông minh nào đó đang ngồi cạnh tôi.
Strange, but it works.	Kỳ lạ, nhưng nó hoạt động.
However, they can occur and affect quality of life.	Tuy nhiên, chúng có thể xảy ra và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
The players were there to prevent this.	Các cầu thủ đã có mặt để ngăn chặn điều này.
I moved to my window to close it before the rain started.	Tôi di chuyển đến cửa sổ của mình để đóng nó lại trước khi cơn mưa bắt đầu.
But no one really knows for sure.	Nhưng không ai thực sự biết chắc chắn.
Three main points are discussed.	Ba điểm chính được thảo luận.
This leads to the storage of free energy.	Điều này dẫn đến việc lưu trữ năng lượng tự do.
We want to talk to young people.	Chúng tôi muốn nói chuyện với những người trẻ tuổi.
They can be small.	Chúng có thể nhỏ.
Our children are important.	Con cái của chúng ta quan trọng.
We are there when they need us.	Chúng tôi có mặt khi họ cần chúng tôi.
Some of us give money.	Một số người trong chúng tôi cho tiền.
Stores do it best.	Cửa hàng làm điều đó tốt nhất.
I'm not sure what they're talking about.	Tôi không chắc họ đang nói về cái gì.
The children have returned to school with their families and dogs.	Những đứa trẻ đã trở lại trường học với gia đình và những chú chó của chúng.
They do the best.	Họ làm tốt nhất.
She is a human.	Cô ấy là một con người.
Soon there will be more police here.	Sẽ sớm có thêm cảnh sát ở đây.
If someone wants to join, they will.	Nếu ai đó muốn tham gia, họ sẽ.
We stood in the snow for eight hours.	Chúng tôi đã đứng trong tuyết tám tiếng đồng hồ.
This will definitely never happen.	Điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
Flip only once.	Chỉ lật một lần.
This cannot be the solution.	Đây không thể là giải pháp.
I know you have a lot of work to do.	Tôi biết bạn có rất nhiều việc phải làm.
Everyone knows you're there.	Mọi người đều biết bạn đang ở đó.
It was very clear to her what to do.	Nó rất rõ ràng với cô ấy những gì phải làm.
I would really criticize the players more.	Tôi thực sự sẽ chỉ trích các cầu thủ nhiều hơn.
I feel the way you feel.	Tôi cảm thấy như cách bạn cảm thấy.
Those results were published, where there were significant differences.	Những kết quả đó đã được công bố, nơi có sự khác biệt đáng kể.
We know how to use it.	Chúng tôi biết cách sử dụng nó.
Now, the box.	Bây giờ, cái hộp.
They use normal cancer drugs, but for different purposes.	Họ sử dụng các loại thuốc điều trị ung thư bình thường, nhưng với những mục đích khác nhau.
First, they are available to the public and easily accessible.	Đầu tiên, chúng có sẵn cho công chúng và dễ dàng truy cập.
He's crazy about you.	Anh ấy phát điên vì bạn.
In our own house.	Trong chính ngôi nhà của chúng tôi.
I really wish it was different.	Tôi thực sự ước nó là khác.
Things couldn't have been better.	Mọi thứ không thể diễn ra tốt hơn.
Things will not have her.	Điều sẽ không có cô ấy.
We have included some pictures from this encounter!.	Chúng tôi đã bao gồm một số hình ảnh từ cuộc gặp gỡ này !.
And they were wrong.	Và họ đã nhầm.
Came in a powerful second.	Đã đến trong một giây mạnh mẽ.
Design that you have chosen from day to day.	Thiết kế mà bạn đã chọn từ ngày này sang ngày khác.
It only got better from there.	Nó chỉ trở nên tốt hơn từ đó.
But no one wants to be that girl.	Nhưng không ai muốn trở thành cô gái đó.
I left them behind.	Tôi đã bỏ chúng lại phía sau.
There will be more changes.	Sẽ có nhiều thay đổi hơn.
Some people look cool when they smoke.	Một số người trông rất ngầu khi họ hút thuốc.
I do it how.	Tôi làm nó như thế nào.
Wild type vs.	Loại hoang dã vs.
I want a lot of really nice societies.	Tôi muốn có nhiều xã hội thực sự tốt đẹp.
Other writing groups are available.	Các nhóm viết khác có sẵn.
I've never seen anyone like that.	Tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy.
The location fields are eliminated by the application of auxiliary currents.	Các trường địa điểm bị loại bỏ bởi ứng dụng của dòng điện phụ.
That was clear to us.	Điều đó đã rõ ràng với chúng tôi.
He's who he is and that's it.	Anh ấy là chính mình và đó là điều đó.
And then take off.	Và sau đó cất cánh.
It was in, we caught him.	Nó đã được vào, chúng tôi đã bắt được anh ta.
Good service provided by staff.	Dịch vụ tốt được cung cấp bởi nhân viên.
This magic only appears on mobile devices.	Phép thuật này chỉ xuất hiện trên thiết bị di động.
I know that you are a very busy man.	Tôi biết rằng bạn là một người đàn ông rất bận rộn.
This is to save your mother's life.	Đây là để cứu mạng mẹ của bạn.
Beautiful and soft.	Đẹp và mềm.
What a stupid question to ask.	Thật là một câu hỏi ngu ngốc để hỏi.
Today it is only available in boys.	Ngày nay nó chỉ có ở các bé trai.
Window panes have caused terrible injuries.	Những tấm kính cửa sổ từng gây ra thương tích khủng khiếp.
She came to him, and she stayed with him.	Cô đã đến với anh, và cô ở lại với anh.
They will find him.	Họ sẽ tìm thấy anh ta.
If everyone achieves success, then by definition, no one has.	Nếu tất cả mọi người đều đạt được thành công thì theo định nghĩa, không ai đã làm được.
This is the last time.	Đây là lần cuối cùng.
What he wants is clear, what you want is less.	Anh ấy muốn gì thì rõ ràng, bạn muốn gì thì ít.
After a moment she nodded.	Sau một lúc cô ấy gật đầu.
This of course means that the history of the entries is wrong.	Điều này tất nhiên có nghĩa là lịch sử của các mục là sai.
Those are the first steps in a character's journey out of the shadows.	Đó là những bước đầu tiên trong hành trình thoát khỏi bóng tối của một nhân vật.
By the end of the week, it's hell.	Đến cuối tuần, đó là địa ngục.
Sure, you're right.	Chắc chắn, bạn đúng.
I buy food.	Tôi mua thức ăn.
Where have they been, what they think, what do they see important.	Họ đã ở đâu, họ nghĩ gì, họ thấy điều gì quan trọng.
They walked to the control panel.	Họ bước đến bảng điều khiển.
His eyes read the other's eyes.	Mắt anh ta đọc được mắt người kia.
It doesn't matter what it is.	Nó không quan trọng nó là gì.
Can we do this? 	Chung ta co thể lam được việc nay?
We can do this together.	chung ta co thể lam được việc nay.
It's something, anyway.	Đó là một cái gì đó, dù sao.
A lot depends on the culture.	Rất nhiều phụ thuộc vào nền văn hóa.
They don't work.	Chúng không hoạt động.
The little boy near the front of the crowd looked especially young.	Cậu bé nhỏ gần trước đám đông trông đặc biệt trẻ.
We feel for you.	Chúng tôi cảm thấy cho bạn.
Good breakfast and simple but good dinner options.	Bữa sáng tốt và các lựa chọn bữa tối đơn giản nhưng tốt.
Men are wonderful.	Đàn ông thật tuyệt vời.
And what's inside? 	Và có những gì bên trong?
she asked.	cô ấy hỏi.
Therefore, the matter cannot be brought up on appeal.	Do đó, vấn đề không thể được đưa ra khi kháng cáo.
We will not give such direction.	Chúng tôi sẽ không đưa ra hướng như vậy.
Repeat and repeat.	Lặp lại và lặp lại.
We have to go out there and find them ourselves.	Chúng ta phải ra ngoài đó và tự mình tìm kiếm chúng.
Information is subject to change without notice.	Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo.
One hundred times.	Một trăm lần.
He did not participate.	Anh ấy không tham gia.
Nothing is required, mind you.	Không phải bất kỳ điều gì là bắt buộc, phiền bạn.
Keep that in mind.	Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm trí bạn.
He's having a hard time getting his people to do what needs to be done.	Anh ấy đang gặp khó khăn khi bắt người của mình làm những việc cần làm.
But you don't really look like him.	Nhưng bạn không thực sự giống anh ấy.
She hasn't sat down yet.	Cô ấy vẫn chưa ngồi xuống.
Nobody has money.	Không ai có tiền.
My mind tells me to get up and move to warm up.	Tâm trí tôi bảo tôi phải đứng dậy và di chuyển để khởi động.
She didn't know when she ended.	Cô không biết mình đã kết thúc khi nào.
It is the latter.	Nó là cái sau.
Good name for them.	Tên tốt cho họ.
I suggest you do the same.	Tôi đề nghị bạn làm tương tự.
The night in this land, he thought, was different.	Đêm ở vùng đất này, anh nghĩ, thật khác.
This has caused quite a bit of confusion for users over the years.	Điều này đã gây ra khá nhiều nhầm lẫn cho người dùng trong những năm qua.
Anyone can say anything.	Bất cứ ai có thể nói bất cứ điều gì.
They have a beautiful view, and a warm, comfortable house.	Họ có một quang cảnh đẹp, và một ngôi nhà ấm áp, thoải mái.
My brother taught me.	Anh trai tôi đã dạy tôi.
Well, that's what they're saying there.	Chà, đó là những gì họ đang nói ở đó.
And stand still.	Và đứng yên.
There are better ways.	Có nhiều cách tốt hơn.
I decided we needed to do something.	Tôi quyết định chúng ta cần phải làm gì đó.
A single moment of time changed his life forever.	Một khoảnh khắc duy nhất của thời gian đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
And it's on its way.	Và nó đang trên đường đến.
I can't stand waiting for the phone to ring.	Tôi không thể đứng chờ điện thoại đổ chuông.
Never give up on your dreams.	Đừng bao giờ buông bỏ ước mơ của bạn.
It was the end of a long, dry autumn.	Đó là vào cuối một mùa thu dài khô hạn.
The questions are unchanged.	Các câu hỏi là không đổi.
We are looking for them.	Chúng tôi đang tìm kiếm họ.
So are women.	Phụ nữ cũng vậy.
His body needed fresh air, sky and natural light.	Cơ thể anh cần không khí trong lành, bầu trời và ánh sáng tự nhiên.
Looks like the work there was never done.	Có vẻ như công việc ở đó không bao giờ được thực hiện.
It's the only way to get anywhere in this business.	Đó là cách duy nhất để bạn đến bất cứ đâu trong lĩnh vực kinh doanh này.
She doesn't like it.	Cô ấy không thích nó.
She was great on the phone.	Cô ấy rất tuyệt qua điện thoại.
Anyone with the right price can have some.	Bất cứ ai có giá cả phù hợp có thể có một số.
And now you can play this amazing game with even more players.	Và bây giờ bạn có thể chơi trò chơi tuyệt vời này với nhiều người chơi hơn nữa.
I just want.	Tôi chỉ muốn.
This is dangerous ground.	Đây là mặt đất nguy hiểm.
Everyone knows where we stand, it's forward.	Mọi người đều biết chúng ta đang đứng ở đâu, đó là về phía trước.
Many species do this.	Nhiều loài làm điều này.
We can only remember them.	Chúng tôi chỉ có thể nhớ chúng.
Here again, the weather plays an important role.	Ở đây một lần nữa, thời tiết đóng một vai trò quan trọng.
The distance between the mobile phone and the vehicle is determined.	Khoảng cách giữa điện thoại di động và xe được xác định.
It is just wonderful.	Nó chỉ là tuyệt vời.
We found them.	Chúng tôi đã tìm thấy chúng.
It is part of our job to do so.	Đó là một phần công việc của chúng tôi để làm như vậy.
These situations require you to make a tough judgment call.	Những tình huống này đòi hỏi bạn phải thực hiện một cuộc gọi phán xét khó khăn.
Stay away from trouble.	Tránh xa rắc rối.
He told me to be careful.	Anh ấy bảo tôi phải cẩn thận.
I opened the window to be sure.	Tôi đã mở cửa sổ để chắc chắn.
My application works fine.	Ứng dụng của tôi hoạt động tốt.
That kind of power is not easily obtained.	Loại sức mạnh đó không dễ dàng có được.
So now shoot it into sight.	Vì vậy, bây giờ bắn nó vào tầm nhìn.
This is certainly true in many cases.	Điều này chắc chắn đúng trong nhiều trường hợp.
Helpful friendly staff.	Nhân viên thân thiện hữu ích.
Visit his website.	Ghé thăm trang web của anh ấy.
Not a man went.	Không một người đàn ông đã đi.
I don't remember who it was.	Tôi không nhớ đó là ai.
You will receive your website address and email.	Bạn sẽ nhận được địa chỉ trang web và email của mình.
So maybe it would be better if my account was closed.	Vì vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tài khoản của tôi bị đóng.
He wants a piece of it.	Anh ấy muốn một phần của nó.
Some private, some not so much.	Một số riêng tư, một số không nhiều.
He must have been afraid of being killed.	Chắc anh ta sợ bị giết.
And some useful devices that we control.	Và một số thiết bị hữu ích mà chúng tôi kiểm soát.
However, over time, this situation has changed.	Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình này đã thay đổi.
You have changed your name before.	Bạn đã thay đổi tên của bạn trước đây.
We don't know why they happen when they do.	Chúng tôi không biết tại sao chúng xảy ra khi chúng xảy ra.
Every single time.	Mỗi lần duy nhất.
And so is society.	Và xã hội cũng vậy.
We work here, we live here and we play here.	Chúng tôi làm việc ở đây, chúng tôi sống ở đây và chúng tôi chơi ở đây.
Simply getting started, that's what matters.	Đơn giản chỉ cần bắt đầu, đó là những gì quan trọng.
He can come back any time.	Anh ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào.
We cannot do this.	Chúng tôi không thể làm điều này.
Tell them when they are doing a good job.	Nói với họ khi họ đang làm tốt công việc.
One is to become a doctor.	Một là trở thành bác sĩ.
They just care.	Họ chỉ quan tâm.
And we hardly have to work in either.	Và chúng tôi hầu như không phải làm việc ở một trong hai.
Now you understand.	Bây giờ bạn đã hiểu.
And that got them through.	Và điều đó đã đưa họ vượt qua.
While all the people you have met.	Trong khi tất cả những người bạn đã gặp.
I think we succeeded there.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thành công ở đó.
You have a strong soul and a strong soul.	Bạn có một tâm hồn mạnh mẽ và một tâm hồn mạnh mẽ.
Great for a laugh.	Tuyệt vời cho một trận cười.
Some were scared.	Một số đã sợ hãi.
But war also befalls her.	Nhưng chiến tranh cũng ập đến với cô.
The idea pleased him.	Ý tưởng làm anh hài lòng.
Many of us don't quite know why he's holding back.	Nhiều người trong chúng tôi không biết rõ tại sao anh ấy lại kìm chế.
They are simple and easy to learn.	Chúng đơn giản và dễ học.
He remained leaning against the wall for what seemed like ages.	Anh ta vẫn dựa vào tường trong một khoảng thời gian có vẻ như lâu đời.
Close your eyes and drive.	Nhắm mắt lái xe.
However, nothing is very early.	Tuy nhiên, không có gì là rất sớm.
Then for sure my completion time will be better.	Sau đó, chắc chắn thời gian hoàn thành của tôi sẽ tốt hơn.
Through four vs.	Thông qua bốn vs.
Before she runs, round the corner.	Trước khi cô ấy chạy, hãy vòng qua góc nhà.
I learned that it is important to get to work on time.	Tôi học được rằng điều quan trọng là phải đi làm đúng giờ.
He will just look at me.	Anh ấy sẽ chỉ nhìn tôi.
In a week or two.	Trong một hoặc hai tuần.
That's just the way it is.	Đó chỉ là cách nó là như vậy.
Does not provide a clear answer.	Không cung cấp câu trả lời rõ ràng.
Anyway, don't worry about it.	Dù sao, đừng lo lắng về nó.
It was a huge challenge for me.	Đó là một thách thức rất lớn đối với tôi.
Pour the wine into a small bowl.	Đổ rượu vào một cái bát nhỏ.
He felt very relieved.	Anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
It worked, until it went.	Nó đã hoạt động, cho đến khi nó đã đi.
But couldn't find any resources about them.	Nhưng không thể tìm thấy bất kỳ tài nguyên nào về chúng.
He glanced at the names on the paper.	Anh nhìn lướt qua những cái tên trên tờ giấy.
They don't like it.	Họ không giống như nó.
The future looks interesting to say the least.	Tương lai có vẻ thú vị để nói rằng ít nhất.
Each framework was reviewed and analyzed.	Mỗi khung đã được xem xét và phân tích.
We want it that way.	Chúng tôi muốn nó theo cách đó.
He is intelligent.	Anh ấy thông minh.
The round has ended.	Vòng đấu đã kết thúc.
Then you will do something and we can benefit too.	Sau đó, bạn sẽ làm một cái gì đó và chúng tôi cũng có thể hưởng lợi.
There's no way he's leaving.	Không có chuyện anh ấy rời đi.
I do not drink beer.	Tôi không uống bia.
That she was resurrected.	Rằng cô ấy đã được sống lại.
And then go through yourself.	Và sau đó đi qua chính mình.
He doesn't smoke.	Anh ta không hút thuốc.
Three is still big.	Ba vẫn còn lớn.
They don't feel or think.	Họ không cảm thấy hoặc không suy nghĩ.
Starts hard while it's easy.	Bắt đầu khó khăn trong khi nó dễ dàng.
The teachers are not sure.	Các giáo viên không chắc chắn.
Perhaps you are too.	Có lẽ bạn cũng vậy.
It's best to hold on to what you have and wait.	Tốt nhất bạn nên nắm giữ những gì mình có và chờ đợi.
That's its kind.	Đó là loại của nó.
Life is very different now.	Cuộc sống bây giờ đã khác xưa rất nhiều.
Let's go check them out.	Hãy đi kiểm tra chúng.
Everyone knew she was slow.	Mọi người đều biết cô ấy đã chậm.
He won't go up with them.	Anh ấy sẽ không đi lên với họ.
I went to sleep happily.	Tôi đã đi vào giấc ngủ hạnh phúc.
Of course no one can give a reasonable answer.	Tất nhiên không ai có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý.
However, a lack of knowledge often means a lack of vision.	Tuy nhiên, thiếu kiến ​​thức thường đồng nghĩa với việc thiếu tầm nhìn.
To accept my situation.	Để chấp nhận hoàn cảnh của tôi.
No requirement is too big or too small.	Không có yêu cầu quá lớn hoặc quá nhỏ.
But that might just be one of their higher test price points.	Nhưng đó chỉ có thể là một trong những điểm giá thử nghiệm cao hơn của họ.
These companies are the problem.	Những công ty này là vấn đề.
Even the fish is scared.	Ngay cả con cá cũng sợ hãi.
You have brought hope to the world again.	Bạn đã mang lại hy vọng cho thế giới một lần nữa.
It is very weak.	Nó rất yếu.
I say it easily.	Tôi nói một cách dễ dàng.
I want to save her from that.	Tôi muốn cứu cô ấy khỏi điều đó.
They fought.	Họ đã đánh nhau.
I can move somewhere less expensive.	Tôi có thể chuyển đến một nơi nào đó ít tốn kém hơn.
For example, your daughter might be playing with the dog one afternoon.	Ví dụ, con gái của bạn có thể đang chơi với con chó vào một buổi chiều.
We are there for a reason and a choice.	Chúng ta đang ở đó vì một lý do và một sự lựa chọn.
That's what he did for me.	Đó là những gì anh ấy đã làm cho tôi.
Anyone else and she will.	Bất cứ ai khác và cô ấy sẽ có.
I will take reality for granted.	Tôi sẽ coi thực tế là đương nhiên.
People will do whatever they want.	Mọi người sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn.
It cannot talk, or think like a human.	Nó không thể nói chuyện, hoặc suy nghĩ như một con người.
The answer is not difficult to find.	Câu trả lời không khó tìm.
But there was not a single plane in sight.	Nhưng không có một chiếc máy bay nào trong tầm nhìn.
She is something.	Cô ấy là một cái gì đó.
I shook her shoulder.	Tôi lắc vai cô ấy.
The apartment is very nice, clean and comfortable.	Căn hộ rất đẹp, sạch sẽ và thoải mái.
It's a very common problem among every team of every country.	Đó là vấn đề rất phổ biến giữa mọi đội của mọi quốc gia.
War culture at home.	Văn hóa chiến tranh tại quê nhà.
Each person can carry a very different body language message.	Mỗi người có thể mang một thông điệp ngôn ngữ cơ thể rất khác nhau.
Could use some salt.	Có thể sử dụng một số muối.
He liked it that way, too, and he chose that part.	Anh ấy cũng thích nó theo cách đó, và anh ấy đã chọn vai diễn đó.
I mean, they failed.	Ý tôi là, họ đã thất bại.
In other ways, they are not close.	Theo những cách khác, họ không thân thiết.
Then he wondered why he noticed that.	Sau đó, anh tự hỏi tại sao anh lại để ý đến điều đó.
I just know that it's a very good part.	Tôi chỉ biết rằng đó là một phần rất tốt.
This street was once home.	Con đường này đã từng là nhà.
Pale-faced, the president left the church without saying a word.	Mặt tái đi, tổng thống rời khỏi nhà thờ mà không nói một lời.
Chop, fuck her tight.	Chặt, chết tiệt cô ấy chặt.
Buy a book for a friend.	Mua một cuốn sách cho một người bạn.
As if he were somewhere else.	Như thể anh ấy đang ở một nơi khác.
No one knows what's best for another.	Không ai biết điều gì tốt nhất cho người khác.
Food turns green when we're stuck.	Thức ăn chỉ ra màu xanh khi chúng ta mắc kẹt.
It is being used, not being used up.	Nó đang được sử dụng, không được sử dụng hết.
He couldn't hear anything.	Anh ấy không thể nghe thấy gì cả.
They are not real.	Chúng không có thật.
It's a house rule that really makes sense, though.	Đó là một quy tắc nhà thực sự có ý nghĩa, mặc dù.
We can't be safe with him.	Chúng ta không thể an toàn với anh ấy.
The kitchen is really nice with the bar opening into the living room.	Nhà bếp thực sự đẹp với quầy bar mở vào phòng khách.
You start now.	Bạn bắt đầu ngay bây giờ.
That will fix this.	Điều đó sẽ sửa chữa điều này.
But that's not the end of it.	Nhưng đó không phải là kết thúc của nó.
I learned to love the church.	Tôi học cách yêu nhà thờ.
There they will stop.	Ở đó họ sẽ dừng lại.
I found the lamp.	Tôi đã tìm thấy đèn.
It's really difficult.	Nó thực sự khó khăn.
If he is in trouble, he must be helped.	Nếu anh ta gặp khó khăn, anh ta phải được giúp đỡ.
But it's big in a different sense.	Nhưng nó lớn theo một nghĩa khác.
That's your story.	Đó là câu chuyện của bạn.
You are now in a new state.	Bây giờ bạn đang ở trong một trạng thái mới.
He is a good man.	Anh ấy là người tốt.
Even if he died, it wouldn't change anything.	Ngay cả khi anh ta chết, nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
We don't want to hurt anyone.	Chúng tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
I love that he's watching over the kids.	Tôi thích rằng anh ấy đang trông chừng những đứa trẻ.
However, we have something more interesting to say about it.	Tuy nhiên, chúng tôi có điều gì đó thú vị hơn để nói về nó.
On track of the year.	Trên đường đua của năm.
The effect of your departure is the song.	Ảnh hưởng của việc bạn ra đi là bài hát.
It doesn't feel like talking to someone like that.	Không có cảm giác nói chuyện với một người như thế.
I have no reason to choose you.	Tôi không có lý do gì để chọn bạn.
Well, they 'won' because he was on the team.	Chà, họ đã 'thắng' bởi vì anh ấy đã ở trong đội.
We will fix them and cover them with unit tests.	Chúng tôi sẽ sửa chữa chúng và bao phủ chúng bằng các bài kiểm tra đơn vị.
This is an old topic.	Đây là một chủ đề cũ.
Sometimes meeting someone is worse.	Đôi khi gặp ai đó còn tệ hơn.
They won a lot of things.	Họ đã giành được rất nhiều thứ.
But such men were few and far between.	Nhưng những người đàn ông như vậy đã rất ít và xa.
So is she.	Cô ấy cũng vậy thôi.
To the touch is warm.	Khi chạm vào là ấm.
He may run, but that's about it.	Anh ấy có thể chạy, nhưng đó là về nó.
It has a great story and is well worth watching.	Nó có một câu chuyện tuyệt vời và rất đáng xem.
The case was brought to this court.	Vụ kiện đã được đưa ra tòa án này.
This will only come from his or her actions.	Điều này sẽ chỉ đến từ hành động của anh ấy hoặc cô ấy.
But fair is fair.	Nhưng công bằng là công bằng.
It will then return to its original position when you close your mouth.	Sau đó, nó sẽ trở lại vị trí cũ khi bạn ngậm miệng lại.
Be different if you have an office job.	Hãy trở nên khác biệt nếu bạn có một công việc văn phòng.
Right enough when you are writing.	Đủ đúng khi bạn đang viết.
A black chef lives there.	Một đầu bếp da đen sống ở đó.
Come home my love.	Hãy về nhà tình yêu của tôi.
These in turn are reviewed below.	Những điều này lần lượt được xem xét dưới đây.
Now, word it carefully.	Bây giờ, từ nó một cách cẩn thận.
Overall, I would say these are my favorites.	Nhìn chung, tôi sẽ nói đây là những thứ tôi yêu thích.
So once the problem is identified, the fix can be applied accordingly.	Vì vậy, một khi vấn đề được xác định, cách khắc phục có thể được áp dụng cho phù hợp.
Then his hands dropped to his sides.	Sau đó hai tay của anh ấy buông xuống hai bên.
You want to save the world.	Bạn muốn cứu thế giới.
She wanted him to look at her.	Cô muốn anh nhìn cô.
Returning true means the data is still valid.	Trả về true là dữ liệu vẫn còn hợp lệ.
Later we can find him a place to stay.	Sau này chúng ta có thể tìm cho anh ta một nơi để ở.
This takes some time and a lot of thought.	Điều này mất một chút thời gian và rất nhiều suy nghĩ.
Never know a good person who is not.	Không bao giờ biết một người tốt là người không.
Suddenly he leaned closer.	Đột nhiên anh cúi người lại gần.
I don't need to tell her what happened.	Tôi không cần phải nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
Look how beautiful they are.	Nhìn chúng đẹp làm sao.
I am looking forward to that day.	Tôi đang mong chờ ngày đó.
The economic damage caused by it appears to be much worse.	Những thiệt hại về kinh tế do nó gây ra dường như còn tồi tệ hơn nhiều.
I have never seen anything like this.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này.
He has never had health problems.	Anh ấy chưa bao giờ gặp vấn đề về sức khỏe.
In first person language, confusion means failure.	Trong ngôn ngữ của người đầu tiên, nhầm lẫn có nghĩa là thất bại.
Each country is closed to the other country.	Mỗi quốc gia bị đóng cửa với quốc gia khác.
Feel free to ask me any questions in the comments section.	Vui lòng hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào trong phần bình luận.
I know it's her.	Tôi biết là cô ấy.
This is simply not the case.	Đây chỉ đơn giản là không phải như vậy.
I met him very quickly after he stepped off the stage.	Tôi đã gặp anh ấy rất nhanh sau khi anh ấy bước ra khỏi sân khấu.
These schools include all-girls schools.	Những trường này bao gồm cả trường học dành cho nữ sinh.
Hope to see you soon in our group!.	Hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn trong nhóm của chúng tôi !.
We just have you and our important question.	Chúng tôi chỉ có bạn và câu hỏi quan trọng của chúng tôi.
Two weeks passed so quickly.	Hai tuần qua trôi qua thật nhanh.
And he does.	Và anh ấy làm.
She was only there for a few hours.	Cô ấy chỉ ở đó trong vài giờ.
Their years of experience mean they often get it right.	Nhiều năm kinh nghiệm của họ có nghĩa là họ thường làm đúng.
If necessary, open the box and show them what you brought.	Nếu cần, hãy mở hộp và cho họ xem những thứ bạn mang theo.
I have friends with similar interests.	Tôi có những người bạn cùng chung sở thích.
I had.	Tôi đã có.
She found a letter on the small kitchen table.	Cô tìm thấy một lá thư trên bàn bếp nhỏ.
These are the elements of reason.	Đây là những yếu tố của lý trí.
There is nothing strange about that.	Không có gì kỳ lạ về điều đó.
Think and act clearly.	Suy nghĩ và hành động rõ ràng.
Far and near.	Xa và gần.
He only once asked me a personal question.	Anh ấy chỉ một lần hỏi tôi một câu hỏi cá nhân.
As we age, this becomes easier and even unnecessary.	Khi chúng ta già đi, việc này trở nên dễ dàng hơn và thậm chí không cần thiết.
To be fair, there's not much to see.	Công bằng mà nói, không có nhiều thứ để xem.
Highly recommended to stay fit and meet new people.	Rất được khuyến khích để giữ dáng và gặp gỡ những người mới.
But that's what it was.	Nhưng đó là những gì nó đã được.
So this will be the better version.	Vì vậy, đây sẽ là phiên bản tốt hơn.
One night, she had a dream.	Một đêm, cô có một giấc mơ.
It's you.	Đó là bạn.
And then his wife and children left him.	Và rồi vợ con anh bỏ anh.
Besides that, something could happen.	Bên cạnh đó, điều gì đó có thể xảy ra.
He has noticed movement outside some trees.	Anh ấy đã nhận thấy chuyển động bên ngoài một số cây.
They had hope.	Họ đã có hy vọng.
Organize requests later.	Tổ chức yêu cầu sau này.
They are very stable and calm.	Họ rất ổn định và bình tĩnh.
Look where it is.	Hãy nhìn xem nó đang ở đâu.
Shook his head.	Lắc đầu.
With public access.	Với quyền truy cập công khai.
He's not good enough for you.	Anh ấy không đủ tốt với bạn.
A bathroom door won't open.	Một cửa phòng tắm sẽ không mở.
They are her best friends.	Họ là những người bạn tốt nhất của cô.
The selection process is simply creating a box around the selected text.	Quá trình lựa chọn chỉ đơn giản là tạo một hộp xung quanh văn bản đã chọn.
To charge properly.	Để sạc đúng cách.
But he meant it too.	Nhưng anh ấy cũng có ý đó.
They go up from there.	Họ đi lên từ đó.
No better than that.	Không tốt hơn thế.
And then she smiled.	Và rồi cô ấy mỉm cười.
See you soon as soon as possible.	Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.
Like a river.	Như dòng sông.
If you change the code like this, it will work.	Nếu bạn thay đổi mã như thế này, nó sẽ hoạt động.
You are sick.	Bạn bị bệnh rồi.
Many people have one but not the other.	Nhiều người có cái này chứ không phải cái kia.
She just felt something was wrong.	Cô chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.
Answer, very carefully.	Trả lời, rất cẩn thận.
That is my topic.	Đó là chủ đề của tôi.
I believe he wants to.	Tôi tin rằng anh ấy muốn.
And they have men who know how to work with them.	Và họ có những người đàn ông biết cách làm việc với họ.
Does not matter.	Không thành vấn đề.
We take the time to review each request.	Chúng tôi dành thời gian để xem xét từng yêu cầu.
Do not use your phone.	Không sử dụng điện thoại của bạn.
One of his research subjects is the design process.	Một trong những đối tượng nghiên cứu của ông là quá trình thiết kế.
I don't have any sense of direction.	Tôi không có bất kỳ cảm giác nào về phương hướng.
I also heard it.	Tôi cũng nghe thấy nó.
Later in the day he will visit his master.	Sau đó trong ngày anh ấy sẽ đến thăm chủ nhân của mình.
Do nothing for a week.	Không làm gì trong một tuần.
They made their music here.	Họ đã tạo ra âm nhạc của họ ở đây.
The goal is to hit the right person in the right context.	Mục tiêu là để đánh đúng người vào đúng bối cảnh.
Things are a little better but not by much.	Mọi thứ tốt hơn một chút nhưng không nhiều.
We do not think any of these apply to our patients.	Chúng tôi không nghĩ rằng bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bệnh nhân của chúng tôi.
Or even a second photo.	Hoặc thậm chí một bức ảnh thứ hai.
They were divided into three groups.	Họ được chia thành ba nhóm.
And he's lying in bed.	Và anh ấy đang nằm trên giường.
On the other hand, he is a terrible human being.	Mặt khác, anh ta là một con người tồi tệ.
It is considered a very powerful deity.	Nó được coi là một vị thần rất mạnh mẽ.
But he couldn't say yes.	Nhưng anh ấy không thể nói có.
Original culture can come from interested people.	Văn hóa gốc có thể đến từ những người quan tâm.
Display is required.	Hiển thị là bắt buộc.
Not.	Không phải.
She loved him.	Cô đã yêu anh.
We have identified complications requiring surgical management as major complications.	Chúng tôi đã xác định các biến chứng cần xử trí phẫu thuật là các biến chứng lớn.
An interesting question is what exactly was observed in the experiments.	Một câu hỏi thú vị là những gì quan sát được chính xác trong các thí nghiệm.
He had a great football education.	Anh ấy đã có một nền giáo dục bóng đá tuyệt vời.
I'm not sure but what you do is pretty good.	Tôi không chắc nhưng những gì bạn làm khá tốt.
He moves well and fast in the open area.	Anh ấy di chuyển tốt và nhanh trong khu vực trống.
I have no idea.	Tôi không có ý kiến.
I haven't really looked into it.	Tôi đã không thực sự nhìn vào nó.
Not much, at least.	Không nhiều lắm, ít nhất.
Doesn't seem to work.	Dường như không hiệu quả.
It's been there for too long.	Nó đã ở đó quá lâu.
His confidence and smile were back.	Sự tự tin và nụ cười của anh đã trở lại.
These can be great picnic activities.	Đây có thể là những hoạt động dã ngoại tuyệt vời.
In the morning there was no news.	Buổi sáng không mang tin tức gì.
And it probably won't be great, so let's do another one.	Và nó có lẽ sẽ không được tuyệt vời, vì vậy hãy làm một cái khác.
But she's still sick.	Nhưng cô ấy vẫn ốm.
They don't move.	Họ không di chuyển.
For four years he wrote books.	Trong bốn năm, ông đã viết sách.
Others may or may not.	Những người khác có thể có hoặc không.
I walk everywhere.	Tôi đi bộ khắp mọi nơi.
Sweet.	Ngọt.
But this shoe is not one of them.	Nhưng đôi giày này không phải là một trong số đó.
While searching for the big runs, he missed too many short runs.	Trong khi tìm kiếm các đường chạy lớn, anh ấy đã bỏ lỡ quá nhiều đường chạy ngắn.
It's just that you're not as bad as people say.	Chỉ là bạn không tệ như mọi người vẫn nói.
I just got caught in the moment.	Tôi chỉ bị bắt trong thời điểm này.
I can't say that's a good thing.	Tôi không thể nói đó là một điều tốt.
Standing in front of them were three men.	Đứng trước họ là ba người đàn ông.
There is no discussion and everyone agrees.	Không có cuộc thảo luận và tất cả mọi người đều đồng ý.
Only one thing can be done.	Chỉ có một điều có thể được thực hiện.
We gave her some food to eat.	Chúng tôi đã cho cô ấy một số thức ăn để ăn.
My website has been running for several months without problems.	Trang web của tôi đã hoạt động được vài tháng mà không gặp sự cố.
I found something even better.	Tôi đã tìm thấy một cái gì đó thậm chí còn tốt hơn.
Here there is no peace, no rest, nor safety for a moment.	Ở đây không bình yên, không nghỉ ngơi, cũng không phải an toàn trong chốc lát.
That is my weak subject.	Đó là môn học yếu của tôi.
I wonder how long she does it.	Tôi tự hỏi bao lâu cô ấy làm điều đó.
Something that could have killed you, me, or our family.	Một thứ có thể đã giết chết bạn, tôi, hoặc gia đình của chúng ta.
Give it away.	Bỏ nó đi.
But the less talk about it, the better.	Nhưng càng ít nói về điều đó, thì càng tốt.
You sit, and you watch.	Bạn ngồi, và bạn quan sát.
Whatever it is, he doesn't like it.	Dù đó là gì, anh ấy không thích nó.
You will then be asked to save the project somewhere.	Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu lưu dự án ở đâu đó.
No one knows what he just said.	Không ai biết anh ta vừa nói gì.
We love camping there.	Chúng tôi thích cắm trại ở đó.
I gave them my negative.	Tôi đã cho họ tiêu cực của tôi.
He is who he says he is.	Anh ấy là chính anh ấy nói anh ấy là.
He worked hard at school, he continued.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ ở trường, anh ấy tiếp tục.
Thanks for a great stay!.	Cảm ơn cho một kỳ nghỉ tuyệt vời!.
They are warm and soft in my hand.	Chúng ấm áp và mềm mại trong tay tôi.
She tried again with the same results.	Cô ấy đã thử lại với kết quả tương tự.
Let's see what's behind it.	Hãy xem những gì đằng sau nó.
By the time we started making love, it felt very natural.	Vào thời điểm chúng tôi bắt đầu làm tình, nó cảm thấy rất tự nhiên.
I am loud and proud.	Tôi lớn tiếng và tự hào.
Even before we met.	Ngay cả trước khi chúng tôi gặp nhau.
Sometimes, however, a series of rules go hand in hand.	Tuy nhiên, đôi khi, một loạt các quy tắc đi đôi với nhau một cách tự nhiên.
Every day is a battle.	Mỗi ngày là một cuộc chiến.
These people talk a lot, but not really about anything important.	Những người này nói rất nhiều, nhưng không thực sự về bất cứ điều gì quan trọng.
He wouldn't be who he is now.	Anh ấy sẽ không phải là anh ấy bây giờ.
Specific data forms were completed for each interview.	Các biểu mẫu dữ liệu cụ thể đã được hoàn thành cho mỗi cuộc phỏng vấn.
She must continue.	Cô ấy phải tiếp tục.
We don't talk much.	Chúng tôi không nói nhiều.
It will have to wait for another day.	Nó sẽ phải đợi cho một ngày khác.
If he gestures to you, you know your business.	Nếu anh ấy ra hiệu với bạn, bạn biết doanh nghiệp của mình.
He ate well and slept through the night.	Anh ấy đã ăn ngon và ngủ suốt đêm.
Don't get me wrong about that.	Đừng làm cho tôi sai về điều đó.
If you work here, you must be one of us.	Nếu bạn làm việc ở đây, bạn phải là một trong số chúng tôi.
It is not natural for humans.	Nó không phải tự nhiên đối với con người.
You made me feel like an important woman with a future.	Em đã khiến anh cảm thấy mình là một người phụ nữ quan trọng, có tương lai.
You just need to know what your body needs and doesn't need.	Bạn chỉ cần biết cơ thể mình cần gì và không cần gì.
The third part provides a comparison with our earlier work.	Phần thứ ba cung cấp một so sánh với công việc trước đó của chúng tôi.
He knows perfectly well.	Anh ấy hoàn toàn biết rõ.
You have seen what it shows.	Bạn đã thấy những gì nó thể hiện.
Finding the right people is key.	Tìm được đúng người là chìa khóa.
I thought it was beautiful.	Tôi đã nghĩ rằng nó rất đẹp.
Unspecified color.	Màu sắc không xác định.
Stand up and be heard.	Hãy đứng lên và được lắng nghe.
Another process might be using the file.	Một quy trình khác có thể đang sử dụng tệp.
This is very bad news.	Đây là một tin rất xấu.
We can then identify four situations.	Sau đó, chúng tôi có thể xác định bốn tình huống.
Nothing left to lose.	Không có gì để mất.
Transfer to a small bowl and set aside.	Chuyển sang một bát nhỏ và đặt sang một bên.
Stir occasionally so it doesn't form clumps.	Thỉnh thoảng khuấy đều để nó không tạo thành khối.
It was an unsafe safe.	Đó là một chiếc két không an toàn.
No, not really.	Không, cũng không hẳn vậy.
I look forward to reading the next volume.	Tôi rất mong được đọc tập tiếp theo.
Your day has passed.	Ngày của bạn đã trôi qua.
It was answered by someone else.	Nó đã được trả lời bởi một người khác.
However, this study makes some interesting findings.	Tuy nhiên, nghiên cứu này đưa ra một số phát hiện thú vị.
A clear day.	Một ngày rõ ràng.
But we don't know why or how they are connected.	Nhưng chúng tôi không biết tại sao hoặc làm thế nào chúng được kết nối với nhau.
So put your most serious conditions at the top of the list.	Vì vậy, hãy đặt những điều kiện nghiêm trọng nhất của bạn lên đầu danh sách.
First, this is standard development.	Đầu tiên, đây là sự phát triển tiêu chuẩn.
Try to run past the boys to get out.	Cố gắng chạy qua các chàng trai để thoát ra.
Yes, it was as if she had become her own father.	Vâng, nó như thể cô ấy đã trở thành cha của chính mình.
This ability is the only one you should use.	Khả năng này là khả năng duy nhất bạn nên sử dụng.
Thanks for those.	Cảm ơn vì những điều đó.
I'm sure today.	Tôi chắc chắn rằng hôm nay.
I will respond to these charges at the appropriate time.	Tôi sẽ trả lời các khoản phí này vào thời điểm thích hợp.
The study ended there.	Nghiên cứu đã kết thúc từ đó.
He might say something to upset them.	Anh ta có thể nói điều gì đó để làm họ khó chịu.
This could be due to the different types of umbrellas we used.	Điều này có thể do các loại ô khác nhau mà chúng tôi đã sử dụng.
Now we know the truth.	Bây giờ chúng ta biết sự thật.
But this cannot be the only work being done.	Nhưng đây không thể là công việc duy nhất được thực hiện.
He never wanted to.	Anh chưa bao giờ muốn.
It's a roadside building.	Đó là tòa nhà bên đường.
And it works great.	Và nó hoạt động tuyệt vời.
This way you believe they are different.	Bằng cách này, bạn tin rằng chúng khác biệt.
But this is a completely different technology.	Nhưng đây là công nghệ hoàn toàn khác.
There are thousands of records to update.	Có hàng ngàn bản ghi để cập nhật.
If only she could get a message for him.	Giá mà cô ấy có thể nhận được một tin nhắn cho anh ấy.
Act the way you like.	Hành động theo cách bạn thích.
This is a debate we have never had and never will have.	Đây là một cuộc tranh luận mà chúng tôi chưa từng có và sẽ không bao giờ có.
But they don't understand.	Nhưng họ không hiểu.
No question.	Không có câu hỏi.
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
Questions about my social life used to have answers.	Những câu hỏi về đời sống xã hội của tôi đã từng có câu trả lời.
It added a lot, and that's my secret.	Nó đã thêm rất nhiều, và đó là bí mật của tôi.
I have never seen so much blood at a crime scene.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy tại hiện trường vụ án.
She just.	Cô ấy chỉ.
You only need to do this step once.	Bạn chỉ cần thực hiện bước này một lần.
And people want to know what we're like.	Và mọi người muốn biết chúng tôi như thế nào.
She wondered what they would think.	Cô tự hỏi họ sẽ nghĩ gì.
I was able to listen to her.	Tôi đã có thể lắng nghe cô ấy.
I don't quite like it.	Tôi không hoàn toàn thích nó.
However, there is still no clear evidence for this.	Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho điều này.
I think we can elect them out of office.	Tôi nghĩ chúng ta có thể bầu họ ra khỏi nhiệm sở.
I'm afraid you must feel cold.	Tôi sợ bạn phải cảm thấy lạnh.
Everything we were taught in class, we continue at home.	Tất cả mọi thứ chúng tôi đã được dạy ở lớp, chúng tôi tiếp tục ở nhà.
They declined to rule on the case.	Họ từ chối đưa ra phán quyết về vụ việc.
We never went down both.	Chúng tôi không bao giờ đi xuống cả hai.
I love the way she says my name.	Anh yêu cách cô ấy nói tên anh.
In other words, the doors must open out of the equipment space.	Nói cách khác, các cửa phải mở ra khỏi không gian thiết bị.
That issue is not before the court.	Vấn đề đó không phải là trước tòa án.
It must be his back and neck.	Đó phải là lưng và cổ của anh ta.
It doesn't need that.	Nó không cần điều đó.
However, the argument can be made that it is a code smell.	Tuy nhiên, lập luận có thể được đưa ra rằng đó là một mùi mã.
Leaves are green on both sides.	Lá xanh cả hai mặt.
A lot of kids don't like school.	Rất nhiều trẻ em không thích trường học.
Let me know if this helps.	Hãy cho tôi biết nếu điều này sẽ giúp.
She enjoys working with children and their families.	Cô ấy thích làm việc với trẻ em và gia đình của chúng.
Too hot for her usual self.	Quá nóng bỏng so với bình thường của cô ấy.
He wanted to show off his reading skills.	Anh ấy muốn thể hiện kỹ năng đọc của mình.
No natural cause of death could be determined.	Không có nguyên nhân tự nhiên của cái chết có thể được xác định.
There is a wall behind.	Có một bức tường phía sau.
But now it's like.	Nhưng bây giờ nó giống như.
So I serve my country more than you do.	Vì vậy, tôi phục vụ đất nước của tôi nhiều hơn bạn làm.
A few friends do.	Một vài người bạn làm.
One person is selected at random.	Một người được chọn ngẫu nhiên.
It's exactly time for a drink.	Đó chính xác là thời gian cho một bữa nhậu.
Pictures have come together for me.	Hình ảnh đã đến với nhau cho tôi.
The day went well.	Một ngày diễn ra tốt đẹp.
Doing it once will be easier.	Làm một lần sẽ dễ dàng hơn.
It's dangerous for our young friend.	Thật nguy hiểm cho người bạn trẻ của chúng ta.
They came to talk about his daughter's death.	Họ đến để nói về cái chết của con gái ông.
Thanks for your question.	Cảm ơn câu hỏi của bạn.
There is no such task.	Không có nhiệm vụ như vậy.
Everyone else will arrive around seven o'clock.	Mọi người khác sẽ đến khoảng bảy giờ.
And we will try again.	Và chúng tôi sẽ thử lại.
Many children are healthy, but some may have serious underlying illnesses.	Nhiều trẻ khỏe mạnh nhưng một số có thể mắc bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng.
Found it empty.	Tìm thấy nó trống rỗng.
They are very comfortable and last a long time.	Chúng rất thoải mái và tồn tại trong một thời gian dài.
She will talk to anyone.	Cô ấy sẽ nói chuyện với bất kỳ ai.
Every year, they seem to be trying someone new recently.	Mỗi năm, họ dường như đang thử một ai đó mới gần đây.
In the end everything will change.	Cuối cùng mọi thứ sẽ thay đổi.
There are several ways you can learn more about this.	Có một số cách bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Usually, each of us has our own preferences and choices.	Thông thường, mỗi người trong chúng ta có sở thích và sự lựa chọn riêng.
But following our nose, the solution became immediate.	Nhưng theo dõi mũi của chúng tôi, giải pháp trở nên ngay lập tức.
But then he put them on.	Nhưng sau đó anh ấy đã mặc chúng vào.
But she's not ready to leave the house yet.	Nhưng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để rời khỏi nhà.
However, you must have someone.	Tuy nhiên, bạn phải có ai đó.
You notice everything along the way.	Bạn nhận thấy mọi thứ trên đường đi.
It is important to know yourself where you are going.	Điều quan trọng là phải biết bản thân bạn đang đi đâu.
She watched her friends die.	Cô ấy đã chứng kiến ​​những người bạn của mình chết.
So that is, the judge called him a man without a judge.	Vì vậy, đó là, thẩm phán gọi anh ta là người không có thẩm phán.
I can finally walk normally.	Cuối cùng thì tôi cũng đi lại bình thường.
That is the technical reason why there is no application for it.	Đó là lý do kỹ thuật tại sao không có ứng dụng cho nó.
It's not good for his blood pressure.	Nó không tốt cho huyết áp của anh ấy.
I'm free again.	Tôi lại rảnh rỗi.
The players they bought were all very good.	Những cầu thủ họ mua đều rất tốt.
Not a good idea.	Không phải là một ý kiến ​​hay.
The void in the background was a black, deadly wormhole.	Khoảng trống ở phía sau là một hố sâu đen kịt, chết chóc.
Very nice course.	Khóa học rất tốt đẹp.
To the end.	Đến cuối cùng.
Life is cheap.	Cuộc sống là rẻ.
Put them on a plate.	Đặt chúng trên một cái đĩa.
I can smell its oil.	Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu của nó.
Finally turn off.	Cuối cùng thì tắt.
I could tell he was waiting for me.	Tôi có thể nói rằng anh ấy đang đợi tôi.
We look forward to that.	Chúng tôi rất mong chờ điều đó.
I have an action in a few hours.	Tôi có một hành động trong vài giờ.
He may be no more.	Anh ấy có thể không còn nữa.
Everyone in the media.	Mọi người trong giới truyền thông.
First, we can keep an ordered list.	Đầu tiên, chúng tôi có thể giữ danh sách có thứ tự.
It's motivation to do the right thing.	Đó là động lực để làm những điều đúng đắn.
And not only take care but also go fast.	Và không chỉ chăm sóc mà còn đi nhanh.
This makes it easier to start over.	Điều này giúp bạn bắt đầu lại dễ dàng hơn.
When you're done, the meat is ready to dry.	Khi bạn đã làm xong, thịt đã sẵn sàng để khô.
You slept for three days straight.	Bạn đã ngủ trong ba ngày liền.
But not impossible.	Nhưng không phải là không thể.
Despite that, her legs still moved.	Bất chấp điều đó, đôi chân của cô vẫn di chuyển.
I ran through this process with no problems.	Tôi đã chạy qua quá trình này mà không có vấn đề gì.
Schools will play eight teams twice and two teams once.	Các trường sẽ chơi tám đội hai lần và hai đội một lần.
There is no defense mechanism.	Không có cơ chế phòng vệ.
Lots of people use it.	Rất nhiều người sử dụng nó.
With an open mind and an open heart.	Với một tâm hồn rộng mở và một trái tim rộng mở.
If they knew, they wouldn't care.	Nếu họ biết, họ đã không quan tâm.
Create connection.	Tạo kết nối.
He did bad things to a lot of people.	Anh ta đã làm điều xấu với rất nhiều người.
This is similar for me as well.	Điều này cũng tương tự đối với tôi.
She wondered what he was about.	Cô tự hỏi anh ta về cái gì.
If you find movies that shouldn't be here, please report them.	Nếu bạn tìm thấy bộ phim không nên có ở đây, vui lòng báo cáo họ.
She said no.	Cô ấy nói không.
When she was at school, it was like she lived a double life.	Khi cô ấy ở trường, giống như cô ấy sống một cuộc sống hai mặt.
They can also be made at home using some natural techniques.	Chúng cũng có thể được làm tại nhà bằng một số kỹ thuật tự nhiên.
I'm trying to figure out what the problem is.	Tôi đang cố gắng tìm ra vấn đề là gì.
It was someone who treated you badly.	Đó là ai đó đã đối xử với bạn rất tệ.
Birds can join or leave at will.	Chim có thể tham gia hoặc rời đi tùy ý.
It will look something like this.	Nó sẽ trông giống như thế này.
Type is the expected argument type.	Loại là loại đối số được mong đợi.
She said it was wonderful.	Cô ấy nói điều đó thật tuyệt vời.
I won't get you through that.	Tôi sẽ không làm cho bạn vượt qua điều đó.
We have nothing to fear from them.	Chúng tôi không có gì phải sợ họ.
I can handle my bullshit, too.	Tôi cũng có thể xử lý được chuyện vớ vẩn của mình.
It includes a lot.	Nó bao gồm rất nhiều.
The normal choice lies somewhere between those two.	Sự lựa chọn bình thường nằm ở đâu đó giữa hai điều đó.
It requires a couple of hours of driving but we'll get it done.	Nó yêu cầu một vài giờ lái xe nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành.
And, you know, everything is connected.	Và, bạn biết đấy, mọi thứ đều được kết nối.
You will have many things for the doctor.	Bạn sẽ có nhiều điều cho bác sĩ.
Right now he was fighting with words.	Ngay bây giờ anh ấy đã chiến đấu bằng lời nói.
It's not too sweet.	Nó không quá ngọt.
I have many things to live for.	Tôi có nhiều thứ để sống.
We have known each other since before.	Chúng tôi đã biết nhau từ trước đó.
They are back in the car now.	Họ đã trở lại xe ngay bây giờ.
That is the power of this engine.	Đó là sức mạnh của động cơ này.
She said it would take more than a year.	Cô cho biết sẽ mất hơn một năm.
That's not their business.	Đó không phải việc của họ.
He is strong, determined and a born leader.	Anh ấy mạnh mẽ, quyết tâm và là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
I have no other protection.	Tôi không có biện pháp bảo vệ nào khác.
We will return to this point later.	Chúng tôi sẽ trở lại thời điểm này sau.
Some people think they know how to solve this problem.	Một số người nghĩ rằng họ biết cách giải quyết vấn đề này.
And that's therapy for me.	Và đó là liệu pháp cho tôi.
She moved with good reason.	Cô ấy di chuyển với lý do chính đáng.
That is quite simple.	Điều đó khá đơn giản.
He never told police that he went with any women that night.	Anh ta chưa bao giờ nói với cảnh sát rằng anh ta đã đi với bất kỳ người phụ nữ nào vào đêm đó.
I like that he's looking at me down there.	Tôi thích rằng anh ấy đang nhìn tôi ở dưới đó.
This group, although relatively new, is growing.	Nhóm này, mặc dù tương đối mới, nhưng đang phát triển.
That's the way it should be.	Đó là cách nó phải như vậy.
This is good for themselves.	Điều này là tốt cho chính họ.
Mine is the only one she trusts.	Của tôi là người duy nhất cô ấy tin tưởng.
Little by little, the afterlife disappeared.	Từng chút một, thế giới bên kia biến mất.
I'm so glad you brought them to me.	Tôi rất vui vì bạn đã mang chúng đến cho tôi.
She tried for a while.	Cô ấy đã cố gắng trong một thời gian.
Its solid mass.	Khối đặc của nó.
In such circumstances, the family is often willing to intervene and help.	Trong hoàn cảnh đó, gia đình thường sẵn sàng can thiệp và giúp đỡ.
What will be after him.	Điều gì sẽ là sau khi anh ta.
Her shoulder was like a rock.	Vai cô như có một tảng đá.
So many don't add up.	Vì vậy, nhiều không cộng lại.
We also don't think he can do so correctly.	Chúng tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy có thể làm như vậy một cách chính xác.
I keep telling people that.	Tôi tiếp tục nói với mọi người điều đó.
That deal was successful.	Thỏa thuận đó đã thành công.
How will your life be different.	Làm thế nào sẽ cuộc sống của bạn khác nhau.
Everything became a dream.	Mọi thứ đã trở thành một giấc mơ.
I opened my eyes and looked around.	Tôi mở mắt và nhìn xung quanh.
Water can quickly cause thousands of dollars in damage.	Nước có thể nhanh chóng gây ra thiệt hại hàng nghìn đô la.
And in return he received something much more valuable.	Và đổi lại anh ấy đã nhận được thứ gì đó có giá trị hơn nhiều.
Maybe it's the scene.	Có lẽ đó là cảnh quay.
She wants a man who provides that for her well.	Cô ấy muốn một người đàn ông cung cấp điều đó cho cô ấy tốt.
I don't know where they are.	Tôi không biết họ đang ở đâu.
The day went as smoothly as we could have expected.	Ngày hôm đó trôi qua suôn sẻ như chúng ta có thể mong đợi.
You are not thinking deeply enough.	Bạn đang không suy nghĩ đủ sâu sắc.
That's how it's done.	Đó là cách nó được thực hiện.
She seems proud of herself.	Cô ấy có vẻ tự hào về bản thân.
We have six.	Chúng tôi có sáu.
He started laughing.	Anh bắt đầu cười.
They cannot own anything.	Họ không thể sở hữu bất cứ thứ gì.
That will give me time to ask around.	Điều đó sẽ cho tôi thời gian để hỏi xung quanh.
This setup process is extremely complicated.	Quá trình thiết lập này cực kỳ phức tạp.
Is she there?	Cô ấy có ở đó không.
They know they don't make sense.	Họ biết họ không có ý nghĩa.
That's true, but it doesn't matter.	Đúng là như vậy, nhưng điều đó không quan trọng.
But, of course, no one thought about that.	Nhưng, tất nhiên, không ai nghĩ về điều đó.
All of these are black and white.	Tất cả những thứ này là màu đen và trắng.
This is very helpful.	Điều này rất hữu ích.
In his appeal, he raised several issues.	Trong lời kêu gọi của mình, ông đã nêu ra một số vấn đề.
It's too early, too early.	Nó quá sớm, quá sớm.
I don't want an argument.	Tôi không muốn một cuộc tranh cãi.
You just got me out of bed.	Bạn vừa đưa tôi ra khỏi giường.
I completely understand it.	Tôi hoàn toàn hiểu nó.
But that's not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp.
She needs to go.	Cô ấy cần phải đi.
You should go if you are not busy.	Bạn nên đi nếu bạn không bận.
He stood up immediately.	Anh ta đứng dậy ngay lập tức.
Finally he came to see me and finished talking.	Cuối cùng thì anh ấy đã đến gặp tôi và nói chuyện xong xuôi.
The traffic light was green.	Đèn giao thông đã xanh.
Then he wants to go home.	Sau đó, anh ấy muốn về nhà.
I will definitely try this.	Tôi chắc chắn sẽ thử điều này.
These groups tend to be similar in age or gender.	Các nhóm này có xu hướng giống nhau về tuổi tác hoặc giới tính.
My garden looks amazing.	Khu vườn của tôi trông thật tuyệt vời.
You have to finish it and finish the construction.	Bạn phải hoàn thành nó và hoàn thành việc xây dựng.
At least there was such a long night.	Ít nhất cũng có một đêm dài như vậy.
Both offer too little.	Cả hai đều cung cấp quá ít.
Also with an opening.	Cũng với một phần mở đầu.
There is a weak version and a strong version of this argument.	Có một phiên bản yếu và một phiên bản mạnh mẽ của lập luận này.
Comfortable, comfortable, comfortable.	Thoải mái, dễ chịu, thoải mái.
I miss you, buddy.	Tôi nhớ cậu, ông bạn.
All say the same.	Tất cả đều nói như nhau.
A few more images are shown.	Một vài hình ảnh khác được hiển thị.
However, I'm sure many people will join them at some point.	Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người tham gia cùng họ vào một thời điểm nào đó.
They went a little wild, but here they are.	Họ đã đi một chút hoang dã, nhưng họ ở đây.
But it was what she didn't see that worried her.	Nhưng chính những gì cô không nhìn thấy đã khiến cô lo lắng.
This has two important consequences.	Điều này có hai hệ quả quan trọng.
An absolute must.	Một điều tuyệt đối phải làm.
You need to go and get it.	Bạn cần phải đi và lấy nó.
Unfortunately for me, our team lost.	Thật không may cho tôi, đội của chúng tôi đã thua.
Sure, within a few days.	Chắc chắn, trong vòng một vài ngày.
I try to produce at least five per day.	Tôi cố gắng sản xuất ít nhất năm chiếc mỗi ngày.
Wait a minute.	Chờ một chút.
I did this while my wife lay in bed trying to sleep.	Tôi đã làm điều này trong khi vợ tôi nằm trên giường cố gắng ngủ.
I took advantage of that.	Tôi đã tận dụng điều đó.
We are here with you every step of the way.	Chúng tôi ở đây với bạn mỗi bước trên con đường.
It is in its natural state, in this case at rest.	Nó ở trạng thái tự nhiên, trong trường hợp này là ở trạng thái nghỉ ngơi.
Some situations are better than others.	Một số tình huống tốt hơn những tình huống khác.
The bathroom is the only suite that has to be built.	Phòng tắm là bộ duy nhất phải được xây dựng.
Everyone had to move.	Mọi người đã phải di chuyển.
Money isn't bad.	Tiền không tệ.
We cannot say no.	Chúng tôi không thể nói không.
Keep your hands clean.	Giữ bàn tay của bạn sạch sẽ.
They listen to you.	Họ lắng nghe bạn.
Then he opened the door wide.	Sau đó, anh ta mở rộng cánh cửa.
If you're missing it, you're in luck.	Nếu bạn đang bỏ lỡ nó, bạn thật may mắn.
The sound stopped.	Âm thanh ngừng lại.
Even if we both leave politics tomorrow, that won't change.	Ngay cả khi ngày mai cả hai chúng tôi rời khỏi chính trường, điều đó sẽ không thay đổi.
He will wait for you.	Anh ấy sẽ đợi bạn.
Other songs are heard several times throughout the series.	Các bài hát khác được nghe nhiều lần trong suốt bộ truyện.
I'm really tired after work.	Tôi thực sự rất mệt mỏi sau khi làm việc.
As he said, it was a supply room.	Như anh ta đã nói, đó là một phòng tiếp tế.
All good comes your way.	Tất cả đều tốt đến theo cách của bạn.
That will be a big event.	Đó sẽ là một sự kiện lớn.
I'm not a boy, though you call me that.	Tôi không phải là con trai, mặc dù bạn gọi tôi như vậy.
I just want to do that.	Tôi chỉ muốn làm điều đó.
The radio doesn't want my music.	Đài phát thanh không muốn nhạc của tôi.
It reached number five a few weeks later.	Nó đạt đến con số năm một vài tuần sau đó.
However only one is related to software.	Tuy nhiên chỉ có một là liên quan đến phần mềm.
Ten men were injured.	Mười người đàn ông bị thương.
Walk in the light.	Đi bộ trong ánh sáng.
I feel the wind stop.	Tôi cảm thấy gió ngừng.
I noticed him letting you through the door.	Tôi nhận thấy anh ta cho bạn qua cửa.
Maybe she didn't know what to say.	Có lẽ cô ấy không biết phải nói gì nữa.
All that is needed is a little touch on it.	Tất cả những gì cần thiết là một chút chạm vào nó.
Nothing can do much damage.	Không có gì có thể gây ra nhiều thiệt hại.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
I was very excited about this.	Tôi đã rất vui mừng về điều này.
A couple of boys and two girls.	Một vài chàng trai và hai cô gái.
There isn't any help for it at all.	Không có bất kỳ sự trợ giúp nào cho nó cả.
Not one.	Không phải là một.
Has been brought to light.	Đã được đưa ra ánh sáng.
Some of you are up, some of him are up.	Một số bạn đang lên, một số anh ta đã dậy.
They can regain their strength.	Họ có thể lấy lại sức mạnh.
On mobile, this can reduce the time it takes to set things up.	Trên thiết bị di động, điều này có thể làm giảm thời gian thiết lập mọi thứ.
The best players produce when it matters most.	Những người chơi giỏi nhất sản xuất khi nó quan trọng nhất.
I've been here for so long as it has been.	Tôi đã ở đây quá lâu như nó đã từng.
Either one will work.	Một trong hai sẽ hoạt động.
Could be next.	Có thể là tiếp theo.
Short story collection.	Tuyển tập truyện ngắn.
Something outside the room.	Một cái gì đó bên ngoài phòng.
That satisfied him.	Điều đó làm anh hài lòng.
There is no reason why.	Không có lý do tại sao.
I know it can't be easy.	Tôi biết nó không thể dễ dàng.
Only open at night.	Chỉ mở cửa vào ban đêm.
He must be at least six and a half meters tall.	Anh ta phải cao ít nhất sáu mét rưỡi.
He wasn't interested in many other things at the time.	Anh ấy không quan tâm đến nhiều thứ khác vào lúc đó.
I continued in bed.	Tôi tiếp tục trên giường.
They look like they've been fighting for five years.	Họ trông giống như họ đã chiến đấu trong năm năm.
We have time.	Chúng tôi có thời gian.
Let her be responsible for me.	Để cô ấy chịu trách nhiệm về tôi.
None of these.	Không ai trong số này.
They make me very, very happy.	Họ làm cho tôi rất, rất hạnh phúc.
Sitting here is worse than being stupid.	Ngồi ở đây còn tệ hơn là ngu ngốc.
Record your breathing.	Ghi lại nhịp thở của bạn.
But he remained still.	Nhưng anh vẫn ngồi yên.
Just put them together and give it to us.	Chỉ cần đặt chúng lại với nhau và đưa nó cho chúng tôi.
Sometimes less is better.	Đôi khi càng ít càng tốt.
That's what this is.	Đó là những gì đây là.
This is a huge social problem.	Đây là một vấn đề xã hội rất lớn.
This product does it well.	Sản phẩm này làm tốt điều đó.
I will follow it.	Tôi sẽ theo dõi nó.
Somehow, it didn't seem like a birth.	Bằng cách nào đó, nó có vẻ như không phải là một ca sinh nở.
She seems to have fallen asleep.	Cô ấy dường như đã ngủ.
In some cases, this happens simply by chance.	Trong một số trường hợp, điều này xảy ra đơn giản là do tình cờ.
Does the President know that?.	Tổng thống có biết điều đó không ?.
There are other people who have hurt me.	Có những người khác đã làm tổn thương tôi.
I finished the first one a few days ago.	Tôi đã hoàn thành cái đầu tiên cách đây vài ngày.
This little thing is quite useful.	Điều này nhỏ là khá hữu ích.
But instead, the opposite happened.	Nhưng thay vào đó, điều ngược lại đã xảy ra.
We do this every day, seriously.	Chúng tôi làm điều này hàng ngày, nghiêm túc.
She lay down where her back could be against a large rock.	Cô nằm xuống nơi lưng cô có thể dựa vào một tảng đá lớn.
But only for the shadow tonight.	Nhưng chỉ cho bóng đêm nay.
We haven't seen them since.	Chúng tôi đã không nhìn thấy chúng kể từ đó.
Half of them are men.	Một nửa trong số họ là nam giới.
Strengthen the blood.	Làm mạnh máu.
For more information, click here to visit their website.	Để biết thêm thông tin, bấm vào đây để truy cập trang web của họ.
Now I can't stand it anymore.	Bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa.
I must go home.	Tôi phải về nhà.
That kid is tight.	Thằng nhóc đó thật chặt.
Share your experience.	Chia sẻ kinh nghiệm của bạn.
On the third day it was concerned.	Ngày thứ ba là nó đã được quan tâm.
I can only imagine how much this will cost me.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng điều này sẽ khiến tôi phải trả giá như thế nào.
It is welcome after a rich winter meal.	Nó được chào đón sau một bữa ăn mùa đông phong phú.
I like the challenge.	Tôi thích thử thách.
Next week, different new form cards will be released.	Tuần sau, các thẻ hình thức mới khác nhau sẽ được phát hành.
He then considers this his big breakthrough.	Sau đó, anh ấy coi đây là bước đột phá lớn của mình.
This patient was excluded from further analyses.	Bệnh nhân này đã bị loại khỏi các phân tích sâu hơn.
Her company took time to get used to.	Công ty của cô ấy đã mất thời gian để làm quen.
Get some medical attention at the first sign of trouble.	Nhận một số chăm sóc y tế khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên.
But the baby hasn't arrived yet.	Nhưng em bé vẫn chưa đến.
He won't even leave his house.	Anh ấy thậm chí sẽ không ra khỏi nhà của mình.
With ideas and make me that they can not pass.	Với ý tưởng và làm cho tôi rằng họ không thể vượt qua.
Question below.	Câu hỏi ở dưới đây.
Come to that hair.	Hãy đến với mái tóc đó.
I've been around long enough to know when that's not good.	Tôi đã ở đủ lâu để biết khi nào điều đó không tốt.
I'm tired of them.	Tôi mệt mỏi vì chúng.
I will take.	Tôi sẽ lấy.
It seems correct.	Nó có vẻ đúng.
It's not really trying to make you do anything new.	Nó không thực sự cố gắng làm cho bạn làm bất cứ điều gì mới.
We want to throw a party for it.	Chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc cho nó.
And she was broken.	Và cô ấy đã bị phá vỡ.
He comes as a tight finish.	Anh ta đến như một kết thúc chặt chẽ.
I drew my picture.	Tôi đã vẽ bức tranh của mình.
I cannot sleep nor eat without the help of medical science.	Tôi không thể ngủ cũng không thể ăn nếu không có sự trợ giúp của khoa học y tế.
Again, the wild stuff.	Một lần nữa, những thứ hoang dã.
It was her brother.	Đó là anh trai của cô ấy.
So we wanted to find out what people rate about that.	Vì vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu những gì mọi người đánh giá về điều đó.
The problem was that the files were missing.	Vấn đề là các tệp bị thiếu.
Only to stumble across him, literally a little later.	Chỉ để tình cờ gặp anh ta, theo đúng nghĩa đen là một chút sau đó.
They are not a team.	Họ không phải là một đội.
It was a great visit.	Đó là một chuyến thăm tuyệt vời.
Then you make your fourth one.	Sau đó, bạn thực hiện cái thứ tư của bạn.
They haven't come back yet, but they might come back.	Họ chưa quay lại, nhưng họ có thể quay lại.
No such program is implemented here.	Không có chương trình như vậy được thực hiện ở đây.
But she wouldn't let me move in.	Nhưng cô ấy không cho tôi chuyển đến.
But you are so sweet to deliver.	Nhưng bạn rất ngọt ngào để cung cấp.
They better take a hole here.	Tốt hơn là họ phải nhận một lỗ ở đây.
Only the walls are full.	Chỉ có những bức tường là đầy đủ.
Take a hard shot.	Thực hiện một cú đánh khó.
For example, you can choose to simply have none.	Ví dụ, bạn có thể chọn đơn giản là không có.
But he didn't think.	Nhưng anh không nghĩ.
Upcoming image of the living room.	Hình ảnh sắp ra mắt của phòng khách.
I never asked.	Tôi chưa bao giờ hỏi.
Pay attention to your body.	Chú ý đến cơ thể của bạn.
It will be interesting to see what happens.	Sẽ rất thú vị khi xem những gì xảy ra.
In fact, there are many views.	Thực tế là có rất nhiều quan điểm.
It's hard to know exactly why.	Thật khó để biết chính xác lý do tại sao.
I think in some parts, they enjoyed that challenge.	Tôi nghĩ ở một số phần, họ thích thử thách đó.
Then she didn't like him.	Khi đó cô không thích anh.
And, and that may or may not be true.	Và, và điều đó có thể đúng hoặc không.
She examined them briefly. 	Cô ấy đã kiểm tra chúng một cách ngắn gọn. 
they failed but they ran.	họ đã thất bại nhưng họ đã chạy.
Food and beverage costs vary widely.	Thức ăn và đồ uống có nhiều chi phí khác nhau.
Many people are looking for easy money.	Nhiều người đang tìm kiếm tiền dễ dàng.
I'll take that as an agreement.	Tôi sẽ coi đó là một đồng ý.
The source declined to divulge any other information at this time.	Nguồn tin từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác vào thời điểm này.
He has withdrawn from you.	Anh ấy đã rút lui khỏi bạn.
And that's the problem.	Và đó là vấn đề.
To take care of them.	Để chăm sóc chúng.
Daily exercise.	Tập thể dục hàng ngày.
I don't think many people in the church are being very honest.	Tôi không nghĩ rằng nhiều người trong nhà thờ đang rất trung thực.
There can be no new future, only a more similar past.	Không thể có tương lai mới, chỉ có quá khứ giống nhau hơn.
We agree with this definition.	Chúng tôi đồng ý với định nghĩa này.
Not a single sound came to her.	Không một âm thanh nào đến với cô ấy.
They're glad they can't talk about their feelings.	Họ vui mừng vì họ không thể nói về cảm xúc của mình.
I know too many things.	Tôi biết quá nhiều thứ.
A pretty blue color.	Một màu xanh dương khá đẹp.
He put his son down.	Anh ta đặt con trai mình xuống.
I'm on the run too.	Tôi cũng đang chạy trốn.
I mean this would be a perfect series.	Ý tôi là đây sẽ là một bộ truyện hoàn hảo.
It is much more important than that.	Nó quan trọng hơn thế rất nhiều.
I hope people can solve their problems.	Tôi hy vọng mọi người có thể giải quyết vấn đề của họ.
Want to put on her.	Muốn đặt trên cô ấy.
They are very wrong.	Họ rất sai lầm.
They will notice a broken face.	Họ sẽ nhận thấy một khuôn mặt bị hỏng.
Maybe this will look like something from a movie.	Có lẽ điều này sẽ giống như một cái gì đó từ một bộ phim.
They are very nice people and helpful in every way.	Họ là những người rất tốt và hữu ích về mọi mặt.
It depends on the specific test.	Nó phụ thuộc vào các thử nghiệm cụ thể.
We are really happy to hear your story.	Chúng tôi thực sự rất vui khi nghe câu chuyện của bạn.
These people have no laws, no rules.	Những người này không có luật, không có quy tắc.
I closed my eyes.	Tôi nhắm mắt lại.
There's only so much they can handle at once.	Chỉ có rất nhiều thứ mà họ có thể xử lý cùng một lúc.
Him and his date in the front seat.	Anh ấy và người hẹn hò ở ghế trước.
Participants can take as long as they want to make their decision.	Những người tham gia có thể mất bao lâu tùy thích để đưa ra quyết định của mình.
Not what to learn, but how to learn.	Không phải học cái gì mà là học như thế nào.
Or vice versa.	Hoặc ngược lại.
I was aware of this very early on.	Tôi đã nhận thức được điều này từ rất sớm.
I did, through writing it.	Tôi đã làm, thông qua việc viết nó.
I need to click on it to get the actual size.	Tôi cần phải nhấp vào nó để có được kích thước thực tế.
I feel good.	Tôi thấy tốt.
Some people find listening to music during work hours quite helpful.	Một số người thấy nghe nhạc trong giờ làm việc khá hữu ích.
Most mothers stay at home.	Hầu hết các bà mẹ ở nhà.
As they must.	Như họ phải.
Wrong comment started.	Đã bắt đầu nhận xét sai.
Whitepaper version definition.	Định nghĩa phiên bản sách trắng.
I heard your voice crying in the night.	Tôi nghe thấy giọng nói của bạn khóc trong đêm.
Then we are a normal business.	Sau đó, chúng tôi là một doanh nghiệp bình thường.
You can also use your camera for things like this.	Bạn cũng có thể sử dụng máy ảnh của mình cho những việc như thế này.
Whatever you do, please don't create a new account.	Dù bạn làm gì, vui lòng không tạo tài khoản mới.
Therefore, positive results can be more easily published.	Do đó, các kết quả tích cực có thể dễ dàng được công bố hơn.
I knew before he put the check in the bank.	Tôi biết trước khi anh ta đưa séc vào ngân hàng.
Bank name.	Tên ngân hàng.
One quick push and he'll be gone.	Một cú thúc nhanh và anh ta sẽ biến mất.
I didn't know you when we started.	Tôi không biết bạn khi chúng ta bắt đầu.
I know what's in it.	Tôi biết những gì có trong đó.
You see you did something stupid.	Bạn thấy bạn đã làm điều gì đó ngu ngốc.
Everyone wants that.	Mọi người muốn điều đó.
He rarely smiles in any of the photos.	Anh ấy hiếm khi cười trong bất kỳ bức ảnh nào.
A human with a human name.	Một con người với một tên con người.
You will.	Bạn sẽ.
He's not the only one like him.	Anh ấy không phải là người duy nhất giống anh ấy.
She must be removed from my life.	Cô ấy phải được loại bỏ khỏi cuộc sống của tôi.
He told her how much he loved her.	Anh đã nói với cô rằng anh yêu cô nhiều như thế nào.
Get ideas for yours.	Lấy ý tưởng cho của bạn.
But we went for it.	Nhưng chúng tôi đã đi cho nó.
All field evidence.	Tất cả các bằng chứng hiện trường.
Or here, else.	Hoặc ở đây, khác.
Well, that's something you don't see every day.	Chà, đó là điều mà bạn không thấy hàng ngày.
I feel like I have more stories to tell.	Tôi cảm thấy như có nhiều câu chuyện hơn để kể.
We have arrived at the right time.	Chúng tôi đã đến đúng lúc.
Second, back to one of our original questions.	Thứ hai, quay lại một trong những câu hỏi ban đầu của chúng tôi.
The website is designed to give customers the best possible experience.	Trang web được thiết kế để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất có thể.
For excited states, there are additional effects.	Đối với các trạng thái kích thích, có các hiệu ứng bổ sung.
She is sick.	Cô ấy bị ốm.
Among the cases in your classes.	Trong số các trường hợp trong các lớp học của bạn.
Now he's almost there.	Bây giờ anh ấy đã gần đến mức đó.
She rolled her eyes.	Cô đảo mắt.
This is how we get close to the edge.	Đây là cách chúng ta tiến gần đến bờ vực.
Oh my gosh, they're so good.	Ôi trời, họ thật tốt.
I walked over to join him.	Tôi bước qua để tham gia cùng anh ấy.
They are more difficult to treat and often require specialist help.	Chúng khó điều trị hơn và thường cần đến sự trợ giúp của chuyên gia.
Like normal people.	Như những người bình thường.
It's a chance for your life.	Đó là cơ hội cho cuộc sống của bạn.
We are determined to have no real jobs.	Chúng tôi kiên quyết không có việc làm thực sự.
Everything seems to have fallen into place.	Mọi thứ dường như đã rơi vào đúng vị trí.
Problems can be hidden deep in your code.	Các vấn đề có thể ẩn sâu trong mã của bạn.
The last word.	Lời cuối cùng.
It puts too much pressure on that part of my body.	Nó gây quá nhiều áp lực lên phần đó của cơ thể tôi.
There is rarely much money in it.	Ít khi có nhiều tiền trong đó.
School has been closed.	Trường học đã bị đóng cửa.
There workers will stay at home okay.	Ở đó công nhân sẽ ở nhà không sao.
But she couldn't do that.	Nhưng cô ấy không thể làm điều đó.
Don't let one question bother you.	Đừng để một câu hỏi làm vướng bận bạn.
Then there's the matter of practice.	Sau đó là vấn đề luyện tập luyện tập.
Materials.	Các vật liệu.
And she got it.	Và cô ấy đã nhận được nó.
We don't know what he looks like.	Chúng tôi không biết anh ấy trông như thế nào.
You will hear more and more.	Bạn sẽ nghe nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
The element of trust is internal and external, time.	Yếu tố tin cậy là bên trong và bên ngoài, thời gian.
I will do that and nothing more.	Tôi sẽ làm điều đó và không có gì hơn.
Bring in more business.	Mang lại nhiều công việc kinh doanh hơn.
Something she wanted to see her ex again.	Có điều cô muốn gặp lại người cũ.
Safety is close, very close.	An toàn đã gần, rất gần.
The medical care here is actually quite good.	Dịch vụ chăm sóc y tế ở đây thực sự khá tốt.
Scores are calculated based on the performance of the shot.	Điểm được tính dựa trên mức độ thực hiện của cú đánh.
Great place you've got here.	Nơi tuyệt vời mà bạn đã có ở đây.
When she learns to simply enjoy and be enjoyed.	Khi cô ấy học cách đơn giản là tận hưởng và được tận hưởng.
I met your mother shortly after he left her.	Tôi đã gặp mẹ của bạn ngay sau khi anh ấy rời bỏ bà ấy.
All the things she didn't want to face each other.	Tất cả những điều cô ấy không muốn đối mặt với nhau.
And we will get it back.	Và chúng tôi sẽ lấy lại nó.
We promise to keep you happy.	Chúng tôi hứa sẽ giữ cho bạn hạnh phúc.
They are exactly what we want.	Chúng chính xác là thứ chúng ta muốn.
The first on, no problem.	Người đầu tiên trên, không có vấn đề.
Those will come later.	Những thứ đó sẽ đến sau.
Good luck with your new job!.	Chúc bạn may mắn với công việc mới!.
Normally called in.	Bình thường được gọi vào.
In this way, learning is the journey to understanding.	Theo cách này, học là hành trình để hiểu.
We feel it as a species.	Chúng tôi cảm thấy nó như một loài.
The snow fell on the ground a little deeper.	Tuyết rơi trên mặt đất sâu hơn một chút.
However, not his father.	Tuy nhiên, không phải bố của anh ấy.
We need more space.	Chúng tôi cần thêm chỗ.
I think there could be some important moments tonight.	Tôi nghĩ có thể có một số khoảnh khắc quan trọng tối nay.
However, sometimes you can understand that.	Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể hiểu được điều đó.
In my own kitchen.	Trong nhà bếp của riêng tôi.
My gold makes me one with them.	Vàng của tôi làm cho tôi một với chúng.
My mother is very similar to this woman.	Mẹ tôi rất giống người phụ nữ này.
We both enjoy reading her books, and that makes things even better.	Cả hai chúng tôi đều thích đọc sách của cô ấy, và điều đó khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
We have to look inside.	Chúng ta phải nhìn vào bên trong.
I have run out of time.	Tôi đã hết thời gian.
It is like a fire.	Nó giống như một ngọn lửa.
So you better act fast if you see something you like.	Vì vậy, tốt hơn bạn nên hành động nhanh nếu bạn thấy thứ gì đó bạn thích.
Let's start all over again.	Hãy cùng bắt đầu lại từ đầu.
Ordered the yellow one for me.	Đã đặt hàng chiếc màu vàng cho tôi.
Hope for the best that makes us who we are.	Hy vọng vào những gì tốt nhất tạo nên con người chúng ta.
She's not the right color.	Cô ấy không đúng màu.
Many of them have hurt your child, and mine.	Nhiều người trong số họ đã làm tổn thương con bạn, và của tôi.
This would then counter the argument above.	Điều này sau đó sẽ chống lại lập luận ở trên.
She also wants to see you.	Cô ấy cũng muốn gặp bạn.
And now this movie.	Và bây giờ là bộ phim này.
Just plain old books.	Chỉ là những cuốn sách cũ đơn giản.
That's what we were taught.	Đó là những gì chúng tôi được dạy.
And that is today.	Và đó là ngày hôm nay.
That balance must exist.	Sự cân bằng đó phải tồn tại.
His team was defeated.	Đội của anh ấy đã bị đánh bại.
He is a perfect student.	Anh ấy là một học sinh hoàn hảo.
It's the season of half girl and half boy.	Đó là mùa của nửa gái nửa trai.
None of the leaders were here.	Không ai trong số các nhà lãnh đạo đã ở đây.
And I like.	Và tôi thích.
I could have died in that fight.	Tôi có thể đã chết trong cuộc chiến đó.
I have to do this.	Tôi phải làm điều này.
It was a failure.	Đó là một thất bại.
The game of running energy has taken place.	Trò chơi chạy năng lượng đã diễn ra.
They stand when their names are called.	Họ đứng khi tên của họ được gọi.
This is a strange thing to say.	Đây là một điều kỳ lạ để nói.
That, she knew, could be her last mistake.	Đó, cô biết, đó có thể là sai lầm cuối cùng của cô.
Worrying isn't necessarily a bad thing.	Lo lắng không hẳn là xấu.
Look for firm, bright red, firm fat, bright white.	Tìm thịt săn chắc, màu đỏ tươi, có lớp mỡ cứng, màu trắng sáng.
They'll just keep doing that until the next big opportunity.	Họ sẽ chỉ tiếp tục điều đó cho đến khi có cơ hội lớn tiếp theo.
I knew the river would get somewhere eventually.	Tôi biết cuối cùng dòng sông sẽ đến được đâu đó.
We support them and support them to do a good job of training.	Chúng tôi hỗ trợ họ và hỗ trợ họ làm tốt công việc đào tạo.
Tracking is really fast.	Theo dõi là thực sự nhanh chóng.
The top door is open.	Cửa trên đã mở.
Some of them nodded at him.	Một số người trong số họ gật đầu với anh ta.
But consider everything.	Nhưng hãy xem xét mọi thứ.
What the hell.	Cái quái gì thế.
It's an interesting job, and you should give it a chance.	Đó là một công việc thú vị, và bạn nên cho nó một cơ hội.
His hands cupped the man's throat, fingers knowing what to do.	Hai tay anh ôm lấy cổ họng của người đàn ông, những ngón tay biết phải làm gì.
It's just part of their culture and business.	Đó chỉ là một phần của văn hóa và hoạt động kinh doanh của họ.
She didn't call any of us.	Cô ấy không gọi cho bất kỳ ai trong chúng tôi.
Nothing seems to match.	Dường như không có gì phù hợp.
He didn't understand who she was, or even what she was doing there.	Anh không hiểu cô là ai, thậm chí cô đang làm gì ở đó.
And then they love me.	Và rồi họ yêu tôi.
But that was only for a short time.	Nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn.
If it has no value in it, it needs to return false.	Nếu nó không có giá trị nào trong đó, thì nó cần phải trả về false.
It's a tall person thing.	Đó là một điều người cao.
He's still there.	Anh ấy vẫn ở đó.
And fish, as we get older.	Và cá, khi chúng ta già đi.
It is quite difficult.	Nó khá khó khăn.
It's time to act.	Đã đến lúc phải hành động.
You write around each other.	Bạn viết xung quanh nhau.
The truck door was open.	Cửa xe tải đã được mở.
And we just have fun.	Và chúng tôi chỉ có niềm vui.
At first there was no difficulty in this.	Lúc đầu không có khó khăn trong việc này.
My breathing came fast and quick and my hands were shaking.	Hơi thở của tôi đến nhanh và gấp gáp và tay tôi run rẩy.
At least that's what we said.	Ít nhất đó là những gì chúng tôi đã nói.
Natural factors cannot account for it.	Các yếu tố tự nhiên không thể giải thích cho nó.
She knows he loves her.	Cô biết anh yêu cô.
Performance management is an example of this approach.	Quản lý hiệu suất là một ví dụ của cách tiếp cận này.
You will never do that.	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
I can see that it pleases her.	Tôi có thể thấy rằng nó làm hài lòng cô ấy.
That hole hasn't appeared yet.	Lỗ hổng đó vẫn chưa xuất hiện.
She managed to keep going.	Cô ấy đã xoay sở để tiếp tục đi.
That seems like a waste.	Có vẻ như vậy là một sự lãng phí.
It only takes a few minutes to set up.	Chỉ mất vài phút để thiết lập.
He nodded to it.	Anh gật đầu với nó.
There will be no safe house now.	Sẽ không có ngôi nhà an toàn bây giờ.
It's a good system.	Đó là một hệ thống tốt.
I follow your work with interest.	Tôi theo dõi công việc của bạn với sự quan tâm.
He was patient.	Anh ấy đã kiên nhẫn.
That was fine, but suddenly everyone wanted the books.	Điều đó ổn, nhưng đột nhiên mọi người đều muốn những cuốn sách.
So completely different from her.	Vì vậy, hoàn toàn khác với cô ấy.
Not true, anyway.	Không đúng, dù sao.
He turned to the woman.	Anh quay sang người phụ nữ.
This has two purposes.	Điều này có hai mục đích.
She loves spending time with friends and loved ones.	Cô ấy thích dành thời gian cho bạn bè và những người thân yêu.
It was done by other groups.	Nó đã được thực hiện bởi các nhóm khác.
It makes a person stand out in a bad way.	Nó khiến một người nổi bật theo cách xấu.
Your model file is wrong.	Tệp mô hình của bạn sai.
There is something strange about him.	Có điều gì đó kỳ lạ ở anh ta.
I don't go towards her.	Tôi không tiến về phía cô ấy.
She needs food.	Cô ấy cần thức ăn.
Not only that, he will do a lot of other things in our city.	Không chỉ vậy, anh ấy sẽ làm rất nhiều thứ khác trong thành phố của chúng tôi.
She had a hundred of them.	Cô ấy đã có một trăm người trong số họ.
They had a good life.	Họ đã có cuộc sống tốt.
I researched her for evidence that she was lying.	Tôi nghiên cứu cô ấy để tìm bằng chứng cho thấy cô ấy đang nói dối.
This is where the game falls apart.	Đây là nơi trò chơi sụp đổ.
This wall cannot be cut.	Bức tường này không thể bị cắt.
I really appreciate it.	Tôi thực sự đánh giá cao nó.
The data presented here provide some support for this idea.	Dữ liệu được trình bày ở đây cung cấp một số hỗ trợ cho ý tưởng này.
The government has not presented any evidence.	Chính phủ đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.
It was a terrible situation.	Đó là một tình huống khủng khiếp.
Yes, wife now.	Vâng, vợ bây giờ.
No one likes her.	Không ai thích cô ấy.
There are several studies showing that this material is safe.	Có một số nghiên cứu cho thấy rằng vật liệu này là an toàn.
Your example is correct.	Ví dụ của bạn là đúng.
It's like building a house of cards.	Nó giống như xây một ngôi nhà của những tấm thẻ.
After the title screen, the game begins.	Sau màn hình tiêu đề, trò chơi bắt đầu.
This lower bound is almost tight.	Giới hạn dưới này gần như chặt chẽ.
King has sold several books.	King đã bán một số cuốn sách.
Take a look at the world around us.	Hãy nhìn ra thế giới xung quanh chúng ta.
Well, he can do it.	Chà, anh ấy có thể làm được điều đó.
I was not good.	Tôi đã không tốt.
It can be achieved in a number of ways.	Nó có thể đạt được điều này bằng một số cách.
Today is supposed to be an auspicious day.	Hôm nay được cho là một ngày tốt lành.
There is a cash register.	Có quầy thu ngân.
He has seen more than that.	Anh ấy đã thấy nhiều hơn thế.
I have a feeling that's why he saw me.	Tôi có cảm giác đó là lý do anh ấy nhìn thấy tôi.
She realized that was a problem.	Cô nhận ra rằng đó là một vấn đề.
And she used to be.	Và cô ấy đã từng như vậy.
Perhaps you are right.	Có lẽ bạn đúng.
It doesn't care what language your parents grew up speaking.	Nó không quan tâm đến ngôn ngữ mà cha mẹ bạn lớn lên nói.
These clinical results are described below.	Các kết quả lâm sàng này được mô tả dưới đây.
What is it.	Nó là cái gì vậy.
I would never do that, though.	Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, mặc dù.
Many years ago.	Cách đây rất nhiều năm.
I assume they will do the same.	Tôi cho rằng họ cũng sẽ làm như vậy.
We have been waiting.	Chúng tôi đã chờ đợi.
You have adjusted well to your new training environment.	Bạn đã hòa nhập tốt với môi trường đào tạo mới của mình.
The remaining seven patients showed no significant visual loss.	Bảy bệnh nhân còn lại không có biểu hiện mất thị lực đáng kể.
Those two.	Hai người đó.
It started to become a thing.	Nó bắt đầu trở thành một thứ.
Difficult choices are easy when you have no choice.	Lựa chọn khó khăn rất dễ dàng khi bạn không có lựa chọn nào.
My right hand will have to make a path through any resistance.	Tay phải của tôi sẽ phải tạo ra một con đường vượt qua bất kỳ lực cản nào.
It was easy enough.	Nó đã đủ dễ dàng.
There is space in her head for.	Có không gian trong đầu cô ấy cho.
Then she focused on the man and started laughing.	Sau đó, cô ấy tập trung vào người đàn ông và bắt đầu cười.
Of course, you don't believe me either.	Tất nhiên, bạn cũng không tin tôi.
You are so great.	Các bạn thật tuyệt vời.
I could have saved you the trip.	Tôi có thể đã cứu bạn chuyến đi.
A waste of fifteen years.	Một sự lãng phí của mười lăm năm.
For other conditions.	Đối với các điều kiện khác.
The results shown are representative of three independent experiments.	Kết quả được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
It was a failure.	Đó là một thất bại.
These findings are confirmed in our test.	Những phát hiện này được xác nhận trong thử nghiệm của chúng tôi.
Never give up, never give up.	Không bao giờ lùi bước, không bao giờ bỏ cuộc.
Step out to the left.	Bước ra bên trái.
Then you will love this job.	Sau đó, bạn sẽ yêu thích công việc này.
I thought maybe the store was closed.	Tôi nghĩ có lẽ cửa hàng đã đóng cửa.
It is clearly visible as the white square in the middle.	Nó có thể nhìn thấy rõ ràng là hình vuông màu trắng ở giữa.
She got what she wanted.	Cô ấy đã có được những gì cô ấy muốn.
You can hide behind this truth.	Bạn có thể ẩn đằng sau sự thật này.
So a lot happened in this record.	Vì vậy, rất nhiều điều đã xảy ra trong hồ sơ này.
I feel old.	Tôi cảm thấy già.
Youth teams run and hold.	Các đội trẻ chạy và giữ vững.
We were so lost on earth, there was no peace, no value.	Chúng tôi đã quá lạc lõng trên trái đất, không có hòa bình, không có giá trị.
We might just want to do one night.	Chúng tôi có thể chỉ muốn làm một đêm.
She has been weak for too long.	Cô đã yếu đuối quá lâu rồi.
People who are not like you.	Những người không giống như bạn.
The fact that they've hurt someone makes them human, not evil.	Việc họ đã làm tổn thương ai đó khiến họ trở thành con người chứ không phải xấu xa.
Long and difficult.	Dài và khó.
We've seen it in the past few months.	Chúng tôi đã thấy nó trong vài tháng qua.
Just another woman.	Chỉ là một người phụ nữ khác.
Your taskbar fills up.	Thanh tác vụ của bạn đầy lên.
To point these out.	Để chỉ ra những điều này.
Deep inside he is a good man.	Ẩn sâu bên trong anh là một người đàn ông tốt.
Brown later learned his son had been arrested.	Brown sau đó biết được con trai mình đã bị bắt.
You had a perfectly good son and you threw him away.	Bạn đã có một đứa con trai hoàn toàn tốt và bạn đã vứt bỏ nó.
Any other year, one vote.	Bất kỳ năm nào khác, một cuộc bỏ phiếu.
Practice some more.	Thực hành thêm một số.
A perfect example is today.	Một ví dụ hoàn hảo là ngày hôm nay.
They add to the knowledge and community we have here.	Họ bổ sung thêm kiến ​​thức và cộng đồng mà chúng tôi có ở đây.
He wants to return to the land of the living.	Anh ta muốn trở lại vùng đất của người sống.
But world conflicts will continue.	Nhưng xung đột thế giới sẽ còn tiếp diễn.
Run time test.	Chạy thử thời gian.
I will explain in this post what this means.	Tôi sẽ giải thích trong bài này điều này có nghĩa là gì.
And that's exactly what we want to do.	Và đó chính xác là những gì chúng tôi muốn làm.
Wait a minute.	Đợi tí.
One home and away game for each team.	Một trận sân nhà và sân khách cho mỗi đội.
I haven't had a chance to visit the local store yet.	Tôi chưa có cơ hội ghé thăm cửa hàng địa phương.
Then a lie.	Sau đó là một lời nói dối.
Older than any records.	Cũ hơn bất kỳ hồ sơ nào.
That is much more dangerous.	Điều đó nguy hiểm hơn nhiều.
They couldn't catch him fast enough.	Họ không thể bắt được anh ta đủ nhanh.
But when she looked down at the child, she smiled.	Nhưng khi cô ấy nhìn xuống đứa trẻ, cô ấy mỉm cười.
I tell the story of what my father did.	Tôi kể câu chuyện về những gì cha tôi đã làm.
She knows those people.	Cô biết những người đó.
However, it will not come.	Tuy nhiên, nó sẽ không đến.
It never really left her hold.	Nó chưa bao giờ thực sự rời khỏi cô ấy giữ.
He couldn't understand a thing, so it was dark down there.	Anh ta không thể hiểu được gì, vì vậy nó tối tăm ở dưới đó.
You are ready to go home.	Bạn đã sẵn sàng để về nhà.
This year, he's the best he's ever been.	Năm nay, anh ấy là người giỏi nhất anh ấy từng có.
He said: 10 people were killed.	Ông nói: 10 người đã thiệt mạng.
We'll have to go to my place.	Chúng ta sẽ phải đến chỗ của tôi.
With my eyes closed.	Với đôi mắt của tôi nhắm lại.
It's really funny.	Nó thực sự rất buồn cười.
I don't pay much attention to his game anymore.	Tôi không còn chú ý nhiều đến trò chơi của anh ấy nữa.
She looks calm.	Trông cô ấy bình tĩnh.
On a meaningful level.	Ở một cấp độ có ý nghĩa.
Now this needs to be understood carefully.	Bây giờ điều này cần phải được hiểu một cách cẩn thận.
An error has occurred.	Một lỗi đã xảy ra.
You have made it so far.	Bạn đã làm cho nó đến nay.
Everything went exactly as he expected.	Mọi thứ diễn ra đúng như anh mong đợi.
Then everything went black.	Sau đó mọi thứ trở nên đen kịt.
Can't see anything but snow.	Không thể nhìn thấy gì ngoài tuyết.
But either way it uses the content.	Nhưng dù theo cách nào thì nó cũng sử dụng nội dung.
It gives them stories to tell.	Nó mang lại cho họ những câu chuyện để kể.
She has everything.	Cô ấy có tất cả mọi thứ.
Leave some room.	Để lại một số phòng.
Someone like them.	Một người như họ.
Don't worry, you're on the right track.	Đừng lo lắng, bạn đang đi đúng hướng.
And this is something that cannot be displayed.	Và đây là một cái gì đó không thể được hiển thị.
Sex, sex, sex.	Tình dục, tình dục, tình dục.
I sign your name.	Tôi ký tên của bạn.
His name is not on the list.	Tên anh ta không có trong danh sách.
No one wants to talk about it.	Không ai muốn nói về nó.
But we checked.	Nhưng chúng tôi đã kiểm tra.
Oh, and it took me a few minutes to find that info.	Ồ, và tôi đã mất vài phút để tìm thấy thông tin đó.
People pay their money to watch me lose.	Mọi người trả tiền của họ để xem tôi thua.
They didn't do it properly.	Họ đã không làm điều đó một cách đúng đắn.
Do what you have to do.	Làm những gì bạn phải làm.
Doesn't seem like much, does it?	Có vẻ như không nhiều, phải không.
I didn't even see that.	Tôi thậm chí còn không thấy điều đó.
I looked at her confused.	Tôi bối rối nhìn cô ấy.
This is shown in a key support.	Điều này được thể hiện trong một hỗ trợ chính.
They do not create jobs.	Họ không tạo ra công ăn việc làm.
But at least it is.	Nhưng ít nhất là nó.
Not in my city.	Không phải trong thành phố của tôi.
I mean, there's not that much.	Ý tôi là, không có nhiều như vậy.
Smart had no signal on the day we arrived.	Thông minh không có tín hiệu vào ngày chúng tôi đến.
Not too tall or too short.	Không quá cao hoặc quá ngắn.
They gave up everything for their country, and for us.	Họ đã từ bỏ mọi thứ vì đất nước của họ, và vì chúng tôi.
Friends and someone to love.	Bạn bè và một người nào đó để yêu thương.
Here's what happened.	Đây là những gì đã xảy ra.
The issue will soon be brought to the press.	Vấn đề sẽ sớm được đưa lên báo đài.
Pick up a book to learn more about personal growth.	Chọn một cuốn sách để tìm hiểu thêm về sự phát triển cá nhân.
If you really want to know, he is a gift for you.	Nếu bạn thực sự muốn biết, anh ấy là một món quà cho bạn.
They have most of what to lose.	Họ có hầu hết những gì để mất.
You may look and feel different after the procedure.	Bạn có thể nhìn và có thể cảm thấy khác sau quá trình này.
What happened to us is real.	Những gì xảy ra với chúng tôi là có thật.
His eyes go wild.	Đôi mắt anh dại đi.
She led me to the window seat.	Cô ấy dẫn tôi đến chỗ ngồi bên cửa sổ.
It is not easy to interpret our results.	Nó không phải là dễ dàng để giải thích kết quả của chúng tôi.
Concentration is very important to see through everything.	Tập trung là rất quan trọng để nhìn thấu mọi thứ.
You can only watch.	Bạn chỉ có thể xem.
I can't come to dinner.	Tôi không thể đến ăn tối.
Add a copy to your collection.	Thêm một bản sao vào bộ sưu tập của bạn.
Some people may like the lack of structure, but it will get old.	Một số người có thể thích sự thiếu cấu trúc, nhưng nó sẽ cũ.
But these are old stories.	Nhưng đây là những câu chuyện cũ.
No sense of identity or knowledge.	Không có ý thức về danh tính hoặc kiến ​​thức.
No food, no water, no heart.	Không có thức ăn, không có nước, không có trái tim.
Most of the fruit is dead.	Phần lớn trái cây bị chết.
This site is my last hope.	Trang web này là hy vọng cuối cùng của tôi.
Subjects were asked to perform three tests, one per week.	Các đối tượng được yêu cầu thực hiện ba bài kiểm tra, một bài kiểm tra mỗi tuần.
Life is long.	Cuộc sống còn dài.
You and her.	Bạn và cô ấy.
He has his blood sugar checked.	Anh ấy đã được kiểm tra lượng đường trong máu.
He just got the feeling that he wanted a big shot.	Anh ấy chỉ có cảm giác rằng anh ấy muốn có một cú sút lớn.
We want people to own everything.	Chúng tôi muốn mọi người sở hữu mọi thứ.
But that still doesn't satisfy me.	Nhưng điều đó vẫn không làm tôi hài lòng.
I prefer a more personal interaction with the patient.	Tôi thích sự tương tác cá nhân hơn với bệnh nhân.
Her first flowers.	Những bông hoa đầu tiên của cô ấy.
But that feeling didn't last long.	Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu.
If you are interested please let me know.	Nếu bạn quan tâm xin vui lòng cho tôi.
He looked up at her.	Anh ngước mắt lên nhìn cô.
It's funny, but he ordered the same one you just ordered.	Thật buồn cười, nhưng anh ấy đã đặt hàng giống như món mà bạn vừa đặt.
You would be completely wrong to believe that it is a dead device.	Bạn sẽ hoàn toàn sai lầm khi tin rằng đó là một thiết bị đã chết.
He finally got it out.	Cuối cùng thì anh ấy cũng lấy ra được.
I had my days.	Tôi đã có những ngày của tôi.
I'm not sure if this is a press event or not.	Tôi không chắc đây có phải là một sự kiện báo chí hay không.
He will leave that very night, at the same time.	Anh ấy sẽ đi ngay trong đêm đó, vào đúng giờ đó.
To do that you need one of the products above.	Để làm được điều đó bạn cần một trong những sản phẩm trên.
No, seriously, it's her.	Không, nghiêm túc mà nói, đúng là cô ấy.
She only takes food and clothes.	Cô ấy chỉ lấy thức ăn và quần áo.
No more than two, so we're not too far from the city.	Không nhiều hơn hai, vì vậy chúng tôi không quá xa thành phố.
They know the truth.	Họ biết sự thật.
Feel proud and strong.	Cảm thấy tự hào và mạnh mẽ.
Best to stay away from them.	Tốt nhất là hãy tránh xa họ ra.
Something is not right.	Có điều gì đó không đúng.
And we were mocked.	Và chúng tôi đã bị chế nhạo.
Our approach has two main steps.	Cách tiếp cận của chúng tôi có hai bước chính.
Skin and hair types depend on the results and they vary.	Loại da và tóc tùy thuộc vào kết quả và chúng khác nhau.
Make it simple and give customers a good value.	Làm cho nó đơn giản và cung cấp cho khách hàng một giá trị tốt.
To learn the features of the human image.	Để tìm hiểu các tính năng của hình ảnh người.
Of course, they are meant to be.	Tất nhiên, chúng có ý nghĩa như vậy.
That is standard procedure.	Đó là quy trình tiêu chuẩn.
At that stage, he agreed to surgical treatment.	Ở giai đoạn đó, ông đồng ý điều trị bằng phẫu thuật.
It means a lot to her.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy.
I want to jump right to it.	Tôi muốn nhảy ngay đến nó.
I like to think only of me at my best.	Tôi thích chỉ nghĩ về tôi ở thời điểm tốt nhất của tôi.
It's a bank.	Đó là một ngân hàng.
Waiting to be asked something.	Chờ đợi để được hỏi một cái gì đó.
Also ask about space.	Cũng hỏi về không gian.
So you have to pay for part of it.	Vì vậy, bạn phải trả tiền cho một phần của nó.
Instead, he stared out the front window.	Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ phía trước.
And they won't.	Và họ sẽ không.
For a variety of reasons, we chose a new approach.	Vì nhiều lý do, chúng tôi đã chọn một cách tiếp cận mới.
You have to go after what you want.	Bạn phải theo đuổi những gì bạn muốn.
Unclear about direction in life.	Không rõ ràng về hướng đi trong cuộc sống.
However, there is much more than that.	Tuy nhiên, còn nhiều hơn thế nữa.
This is done in the following way.	Điều này được thực hiện theo cách sau.
Do something different.	Làm việc gì đó khác biệt.
She knows the art of igniting sex drive in men.	Cô ấy biết nghệ thuật đốt cháy ham muốn tình dục ở đàn ông.
I will understand.	Tôi sẽ hiểu.
Again, let's go through the examples.	Một lần nữa, hãy xem qua các ví dụ.
I have nothing.	Tôi không có gì cả.
If you could add any information it would be helpful.	Nếu bạn có thể thêm bất kỳ thông tin nào, nó sẽ hữu ích.
She never knew that it was possible to look so beautiful.	Cô chưa bao giờ biết rằng có thể trông xinh đẹp như vậy.
Great, good for them.	Tuyệt vời, tốt cho họ.
But they are not the only two.	Nhưng họ không phải là hai người duy nhất.
It led most of the way up to the top.	Nó đã dẫn hầu hết con đường lên đến đỉnh.
So far from home and his poor wife was also injured.	Xa nhà như vậy và người vợ tội nghiệp của anh cũng bị thương.
It will give you the center of each cell.	Nó sẽ cung cấp cho bạn trung tâm của mỗi ô.
This brings us to part three.	Điều này đưa chúng ta đến với phần ba.
We are not that block of land.	Chúng tôi không phải là khối đất đó.
After that, my father ran a meat distribution business.	Sau đó, cha tôi kinh doanh phân phối thịt.
He is a very good player that we need to keep.	Anh ấy là một cầu thủ rất tốt mà chúng tôi cần phải giữ.
I'm not that old.	Tôi không già như vậy.
Nothing will ever appear.	Không có gì sẽ không bao giờ xuất hiện.
This method has proven to work well.	Phương pháp này đã được chứng minh là hoạt động tốt.
Surely, he had begun to take an interest in her.	Chắc chắn, anh đã bắt đầu quan tâm đến cô.
What you choose is purely a matter of personal opinion.	Những gì bạn chọn hoàn toàn là một vấn đề quan điểm cá nhân.
If you don't know him, he can hurt you.	Nếu bạn không biết anh ta, anh ta có thể làm tổn thương bạn.
We can figure this out, no problem.	Chúng tôi có thể tìm ra điều này, không có vấn đề.
The correct word test was selected.	Các thử nghiệm từ đúng đã được chọn.
If he wasn't closed correctly, he must have opened the hard way.	Nếu anh ta không được đóng chính xác, chắc chắn anh ta đã mở một cách khó khăn.
I really like that question.	Tôi thực sự thích câu hỏi đó.
But it comes with a price.	Nhưng nó đi kèm với một cái giá.
Furthermore, the total mass of the system may not even be determined.	Hơn nữa, tổng khối lượng của hệ thống thậm chí có thể không xác định được.
So take care of each other, and be patient.	Vì vậy, hãy chăm sóc lẫn nhau, và hãy kiên nhẫn.
These are first come, first served.	Đây là những người đến trước phục vụ trước.
And so on with the rest.	Và như vậy với phần còn lại.
You learned a new word today.	Bạn đã học một từ mới hôm nay.
I think they won't let you in.	Tôi nghĩ họ sẽ không cho bạn vào.
We need to go.	Chúng ta cần phải đi.
Mostly men, mostly during the day.	Chủ yếu là đàn ông, chủ yếu là vào ban ngày.
Control and vs.	Kiểm soát và vs.
They also have common features.	Chúng cũng có những đặc tính chung.
We are not.	Chúng ta không.
I hope young people read your article and remember it.	Tôi hy vọng những người trẻ tuổi đọc bài viết của bạn và ghi nhớ nó.
We call it 'going in'.	Chúng tôi gọi nó là 'đi vào'.
There will have to be more light.	Sẽ phải có nhiều ánh sáng hơn.
The second is only selected.	Thứ hai chỉ được chọn.
I own the software.	Tôi sở hữu phần mềm.
I need you to listen to me, really listen.	Tôi cần bạn lắng nghe tôi, thực sự lắng nghe.
That will help the overall situation.	Điều đó sẽ giúp ích cho tình hình chung.
Please add access and your app will start working.	Vui lòng thêm quyền truy cập và ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu hoạt động.
Anytime you think you're free, you better think again.	Bất cứ lúc nào bạn nghĩ rằng bạn đang rảnh rỗi, tốt hơn là bạn nên suy nghĩ lại.
Tomorrow we will be with him.	Ngày mai chúng ta sẽ ở với anh ấy.
Then I'll meet him tonight at our house.	Vậy tôi sẽ gặp anh ấy tối nay tại nhà của chúng ta.
Feeling great with this item.	Cảm thấy tuyệt vời với món đồ này.
More painful to put with the rest of it.	Đau đớn hơn để đặt với phần còn lại của nó.
No one had ever come our way at that time of day.	Không có ai từng đến theo cách của chúng tôi vào thời điểm đó trong ngày.
Then join us.	Sau đó tham gia với chúng tôi.
I just feel so much better now.	Tôi chỉ cảm thấy tốt hơn rất nhiều bây giờ.
I feel that there are parts that are too pulled out.	Tôi cảm thấy rằng có những phần quá bị lôi ra.
However, you can cut costs.	Tuy nhiên, bạn có thể cắt giảm chi phí.
It is a game that has a magical effect on its players.	Nó là một trò chơi có một hiệu ứng ma thuật đối với người chơi của nó.
However, they do take pictures of your face in each location.	Tuy nhiên, họ có chụp ảnh khuôn mặt của bạn ở mỗi vị trí.
The required additional arguments are as follows.	Đối số bổ sung cần thiết là như sau.
I push that really, really hard.	Tôi đẩy điều đó thực sự, thực sự khó khăn.
She was out of business.	Cô ấy đã ra khỏi công việc kinh doanh.
My power will be absolute.	Quyền lực của tôi sẽ là tuyệt đối.
His head broke off the surface of the boat a few feet away.	Đầu anh ta vỡ ra khỏi bề mặt thuyền vài bước chân.
Check this case out.	Kiểm tra trường hợp này ra.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
Each point begins with a serve.	Mỗi điểm bắt đầu bằng một cú giao bóng.
They hide behind what they know, what they have been taught.	Họ ẩn sau những gì họ biết, những gì họ đã được dạy.
He held the cane as far away as possible.	Anh giữ cây gậy lại càng xa càng tốt.
He has over thirty years in music.	Anh ấy đã có hơn ba mươi năm trong âm nhạc.
I love the stories here.	Tôi thích những câu chuyện ở đây.
Now walk to the top of it.	Bây giờ đi bộ đến đỉnh của nó.
Nor did she tell the truth.	Cô ấy cũng không nói sự thật.
She will give it again.	Cô ấy sẽ cho nó một lần nữa.
New car cover.	Vỏ xe mới.
It will probably take four days.	Có thể sẽ mất bốn ngày.
I don't know what.	Tôi không biết điều gì.
Focus on the sound.	Tập trung vào âm thanh.
A proof that our concept is actually working.	Một bằng chứng cho thấy khái niệm của chúng tôi đang thực sự hoạt động.
He showed it today.	Anh ấy đã cho thấy nó ngày hôm nay.
Generally speaking.	Nói chung.
They serve their purpose.	Họ phục vụ mục đích của họ.
While she was still taking business classes at the community college.	Trong khi cô ấy vẫn đang theo học các lớp kinh doanh tại trường cao đẳng cộng đồng.
I am looking forward to it.	Tôi đang mong chờ nó.
For an example, see here.	Để có một ví dụ, hãy xem ở đây.
I missed talking to everyone.	Tôi đã lỡ nói chuyện với mọi người.
If you haven't, listen to us.	Nếu bạn chưa, hãy nghe lời của chúng tôi.
But it's not good.	Nhưng nó không tốt.
I will take my friends to safety and back.	Tôi sẽ đưa những người bạn của tôi đến nơi an toàn và quay trở lại.
Don't try to make me see anything again.	Đừng cố làm cho tôi thấy bất cứ điều gì một lần nữa.
To comfort him.	Để an ủi anh ấy.
I will trust them with my life.	Tôi sẽ tin tưởng họ với cuộc sống của tôi.
He told what happened there.	Anh ấy nói những gì xảy ra ở đó.
But they will no longer follow.	Nhưng họ sẽ không còn theo dõi nữa.
To determine the cost of a wedding in every state.	Để xác định chi phí của một đám cưới ở mọi tiểu bang.
He had very little hope left.	Anh còn lại rất ít hy vọng.
Experiment a little.	Thử nghiệm một chút.
Please see our full terms and conditions.	Vui lòng xem các điều khoản và điều kiện đầy đủ của chúng tôi.
I just happened to come across it.	Tôi chỉ tình cờ xem qua nó.
I let you live for the first time.	Tôi cho bạn sống lần đầu tiên.
Our higher value is due to the same effects as before.	Giá trị cao hơn của chúng tôi là do các hiệu ứng tương tự như trước đây.
I would love for you to bring her along.	Tôi rất muốn bạn mang cô ấy đi cùng.
If you want it, have it.	Nếu bạn muốn nó, hãy có nó.
So this is a great gift.	Vì vậy, đây là một món quà tuyệt vời.
He knew he was having a hard time, but he didn't care.	Anh biết mình đang gặp khó khăn, nhưng anh không quan tâm.
Or you might feel sorry for me.	Hoặc bạn có thể cảm thấy tiếc cho tôi.
A boat race.	Một cuộc đua thuyền.
Obviously we're both crazy.	Rõ ràng là cả hai chúng tôi đều điên cuồng.
You need to go home.	Bạn cần phải về nhà.
It was a night he wouldn't forget.	Đó là một đêm anh sẽ không quên.
Her face darkened.	Mặt cô sa sầm.
This could also be the case.	Đây cũng có thể là trường hợp.
It is extremely important that we come to a conclusion on this.	Điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi phải đưa ra kết luận về điều này.
She definitely has.	Cô ấy chắc chắn đã có.
He never told you about it.	Anh ấy chưa bao giờ nói với bạn về điều đó.
Then the men disappeared.	Sau đó những người đàn ông biến mất.
Can be done in one day.	Có thể thực hiện trong một ngày.
I put my name on it.	Tôi ghi tên mình vào đó.
He was arrested and arrested.	Anh ta bị bắt và bị bắt.
But at that time he had a lot of problems.	Nhưng lúc đó anh ấy đã gặp rất nhiều vấn đề.
Wait for a few seconds.	Chờ trong vài giây.
Plaintiffs are bound by that measure of value.	Nguyên đơn bị ràng buộc bởi thước đo giá trị đó.
He pulled the boy closer.	Anh kéo cậu bé lại gần.
I know this from my own experience.	Tôi biết điều này từ kinh nghiệm của riêng tôi.
Especially these two.	Đặc biệt là hai cái này.
First, we give some details about our analysis.	Đầu tiên, chúng tôi đưa ra một số chi tiết về phân tích của chúng tôi.
Take me as an example.	Lấy tôi làm ví dụ.
He cannot die.	Anh ấy không thể chết được.
If we cut out this much.	Nếu chúng ta cắt bỏ nhiều điều này.
They are empty elements.	Chúng là những phần tử rỗng.
And you will be so happy we did.	Và bạn sẽ rất hạnh phúc vì chúng tôi đã làm.
Still can't think of eating here.	Vậy mà không thể nghĩ đến việc ăn ở đây.
It was too early.	Nó đã quá sớm.
Do not be stupid.	Đừng ngu ngốc.
There is a market for anything.	Có một thị trường cho bất cứ thứ gì.
I know a lot of people do.	Tôi biết rất nhiều người làm.
Children see people as people and love as love.	Trẻ xem con người là con người và yêu thương như tình yêu.
He could barely speak.	Anh ấy hầu như không thể nói được.
He must remember to make it somehow with her.	Anh ấy phải nhớ làm cho nó bằng cách nào đó với cô ấy.
They are also not necessarily the most important subjects for students to master.	Chúng cũng không nhất thiết phải là những môn học quan trọng nhất để học sinh thành thạo.
There are two differences.	Có hai điểm khác biệt.
This is a real story.	Đây là một câu chuyện có thật.
That's another reason to do it this way.	Đó là một lý do khác để làm theo cách này.
Get them early and let them do their magic.	Nhận họ sớm và để họ làm điều kỳ diệu của họ.
Nor, it seems so, doesn't it.	Cũng không, có vẻ như vậy, phải không.
The left back is four of the first, with the arms fixed.	Lưng trái là bốn trong số những người đầu tiên, với các cánh tay cố định.
But one evening, my eyes were opened.	Nhưng vào một buổi tối, mắt tôi đã được mở ra.
We also have lights and radios down there.	Chúng tôi cũng có đèn và radio ở dưới đó.
Now there are no lights and only silence.	Bây giờ không có đèn và chỉ có sự im lặng.
Friends are welcome.	Bạn bè được chào đón.
Line has stopped.	Dòng đã dừng.
Obviously, they don't want our business.	Rõ ràng, họ không muốn công việc kinh doanh của chúng tôi.
Then add salt and pepper.	Sau đó, thêm muối và hạt tiêu.
Listen, damn it, no problem.	Nghe này, mẹ kiếp, không có vấn đề gì cả.
You see a lot of them above.	Bạn thấy rất nhiều trong số chúng ở trên.
It's very funny	Nó rất vui
That is the main side effect.	Đó là tác dụng phụ chính.
Of course, I can't stop with that.	Tất nhiên, tôi không thể dừng lại với điều đó.
Please don't do that.	Xin đừng làm điều đó.
Different ideas will improve an already started business.	Những ý tưởng khác biệt sẽ cải thiện một công việc kinh doanh đã được bắt đầu.
I haven't looked at it in a while.	Tôi đã không nhìn nó trong một thời gian.
That's just the way things are.	Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra.
Police made no charges, and the social workers soon backed down.	Cảnh sát không đưa ra lời buộc tội nào, và các nhân viên xã hội sớm lùi lại.
In that period of time.	Trong khoảng thời gian đó.
We don't have these feelings.	Chúng tôi không có những cảm xúc này.
I played nine fronts today and played pretty well.	Tôi đã chơi chín mặt trận hôm nay và chơi khá tốt.
The audience will be very enthusiastic.	Khán giả sẽ rất cuồng nhiệt.
Sure, they worked hard, but you met some great people.	Chắc chắn, họ đã làm việc chăm chỉ, nhưng bạn đã gặp một số người tuyệt vời.
It must be night outside, because no one is there.	Bên ngoài trời phải là đêm, vì không có ai ở.
I just need him to look at it.	Tôi chỉ cần anh ấy nhìn vào nó.
But not long before that, he pointed out seven differences.	Nhưng trước đó không lâu, anh ấy đã chỉ ra bảy điểm khác biệt.
Feel at home in your bathroom.	Cảm thấy như ở nhà trong phòng tắm của bạn.
No serious damage was reported in the city.	Không có thiệt hại nghiêm trọng được báo cáo trong thành phố.
I have tried both.	Tôi đã thử cả hai.
Six people died.	Sáu người đã chết.
In this case no longer hold.	Trong trường hợp này không còn giữ.
And then you will die anyway.	Và sau đó bạn sẽ chết bằng mọi cách.
You can see how hard it really is.	Bạn có thể thấy nó thực sự khó như thế nào.
My father raised five girls with my mother.	Cha tôi đã nuôi nấng năm cô gái với mẹ tôi.
Great food and coffee at very reasonable prices.	Thức ăn và cà phê tuyệt vời với giá cả rất hợp lý.
You have to practice regularly to get good.	Bạn phải luyện tập thường xuyên để có được tốt.
The coffee is warm but not as strong as it used to be.	Cà phê ấm nhưng không nồng như xưa.
She didn't move, her dark eyes fixed on him.	Cô ấy không cử động, đôi mắt đen của cô ấy nhìn chằm chằm vào anh.
Some of them have been good leaders, and a few less so.	Một số người trong số họ đã từng là những nhà lãnh đạo giỏi, và một số ít hơn như vậy.
But it's time to start thinking beyond that debate.	Nhưng đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ xa hơn cuộc tranh luận đó.
It doesn't seem strange anymore.	Nó dường như không còn lạ nữa.
I love that here these people tell their stories.	Tôi thích ở đây những người này kể những câu chuyện của họ.
Without them.	Không có họ.
I think they understand my needs.	Tôi nghĩ họ hiểu nhu cầu của tôi.
That is your option.	Đó là tùy chọn của bạn.
He will review this place.	Anh ấy sẽ xem xét nơi này.
The living seek the lost.	Người sống tìm kiếm người mất.
I published my first book.	Tôi đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình.
Well worth reading on any day.	Rất đáng để đọc vào bất kỳ ngày nào.
Years ago, he would have joined the other way.	Nhiều năm trước, anh ấy sẽ tham gia theo cách khác.
To the right of the object's actual place.	Ở bên phải nơi thực sự của đối tượng.
Mix it together.	Trộn nó với nhau.
Of course not.	Tất nhiên là không rồi.
All three approaches have had some success.	Cả ba cách tiếp cận đều đạt được một số thành công.
When everyone got inside, the door was locked.	Khi mọi người đã vào trong, cửa đã bị khóa.
He hates stupid things.	Anh ghét điều ngu ngốc.
Now you know what that thing is.	Giờ anh đã biết thứ đó là gì.
There are more serious issues to worry about than a movie.	Có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn phải lo lắng hơn là một bộ phim.
She grabbed the arm the man offered her and left.	Cô nắm lấy cánh tay người đàn ông đưa ra và rời đi.
If you have special knowledge, let us learn about it.	Nếu bạn có kiến ​​thức đặc biệt, hãy để chúng tôi tìm hiểu về nó.
Not that it did us much good.	Không phải là nó đã làm cho chúng tôi nhiều tốt.
I want last night back.	Tôi muốn đêm qua trở lại.
A great collection.	Một bộ sưu tập tuyệt vời.
There is some room for explanation.	Có một số chỗ để giải thích.
Any way that fear has affected me.	Bất kỳ cách nào mà nỗi sợ hãi đã ảnh hưởng đến tôi.
I can't just go out there and 'meet' people.	Tôi không thể chỉ ra ngoài đó và 'gặp gỡ' mọi người.
The second one doesn't look bad because it's just me.	Người thứ hai trông không tệ bởi vì nó chỉ là tôi.
No matter how high its price goes, its supply cannot increase.	Dù giá của nó có tăng cao đến đâu, thì nguồn cung của nó cũng không thể tăng.
People will lose their homes, lose their jobs.	Mọi người sẽ mất nhà cửa, mất việc làm.
He had a good job and many friends.	Anh ấy đã có một công việc tốt và nhiều bạn bè.
I know his name and his land.	Tôi biết tên anh ấy và vùng đất của anh ấy.
Some limitations need to be pointed out in this study.	Một số hạn chế cần được chỉ ra trong nghiên cứu này.
If it's good, then protect your connection.	Nếu nó tốt, thì hãy bảo vệ kết nối của bạn.
There has never been a science book like it.	Chưa bao giờ có một cuốn sách khoa học nào giống như vậy.
I am familiar with your behavior.	Tôi quen thuộc với hành vi của bạn.
Tests were performed with subjects in a sitting position.	Các thử nghiệm được thực hiện với các đối tượng ở tư thế ngồi.
Then he had to ask her to teach him.	Vậy thì anh ấy phải nhờ cô ấy dạy dỗ.
Then she stopped, suddenly calm and concerned.	Sau đó cô dừng lại, đột nhiên bình tĩnh và quan tâm.
It will help you a lot of good things.	Nó sẽ giúp bạn rất nhiều điều tốt.
You never fall.	Bạn không bao giờ gục ngã.
I gave him a lot.	Tôi đã cho anh ấy rất nhiều.
We need him today because we will never go back there again.	Hôm nay, chúng tôi cần anh ấy vì chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa.
Fighting it made it worse for me.	Chiến đấu với nó khiến nó trở nên tồi tệ hơn đối với tôi.
We never saw a connection between those events.	Chúng tôi không bao giờ thấy mối liên hệ giữa những sự kiện đó.
The groups of them know each other from their previous schools.	Các nhóm trong số họ biết nhau từ các trường học trước đây của họ.
New sensations and emotions are felt.	Cảm giác và cảm xúc mới được cảm nhận.
This simply does not exist.	Điều này chỉ đơn giản là không tồn tại.
Code.	Mã số.
Four images were evaluated from each cross-section.	Bốn hình ảnh được đánh giá từ mỗi mặt cắt.
Eggs are one and the list goes on.	Trứng là một và danh sách vẫn tiếp tục.
The rest of the unit stayed with the horses.	Phần còn lại của đơn vị ở lại với những con ngựa.
No rules apply.	Không có quy tắc nào được áp dụng.
We will use this in the course of this article.	Chúng tôi sẽ sử dụng trong quá trình của bài báo này.
This solution can work relatively directly.	Giải pháp này có thể hoạt động tương đối trực tiếp.
It makes sense to continue this.	Nó có ý nghĩa để tiếp tục điều này.
I have only.	Tôi chỉ có.
I can't say anymore.	Tôi không thể nói nữa.
So you can't call it live, what we have.	Vì vậy, bạn không thể gọi nó là sống, những gì chúng tôi có.
You do not understand.	Bạn không hiểu.
That will end today.	Điều đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.
Nothing you missed so far.	Không có gì bạn bỏ lỡ cho đến nay.
It is a trust.	Đó là một sự tin tưởng.
Read your profile for you.	Đọc hồ sơ của bạn cho bạn.
I am more than what I thought.	Tôi còn hơn cả những gì đã nghĩ.
Add water when they seem dry.	Thêm nước khi chúng có vẻ khô.
I have some good ideas, but no success.	Tôi có một số ý tưởng hay, nhưng không thành công.
One of the two experiments gave similar results.	Một trong hai thí nghiệm cho kết quả tương tự.
There is no half measure.	Không có biện pháp nửa.
I wish she would eat more.	Tôi ước cô ấy sẽ ăn nhiều hơn.
At this point, we're happy to ask questions.	Tại thời điểm này, chúng tôi rất vui được đặt câu hỏi.
Evil is like that.	Cái ác là như vậy.
I asked him when that decision was made.	Tôi hỏi anh ấy quyết định đó được đưa ra vào thời điểm nào.
That's not something most people will notice.	Đó không phải là điều mà hầu hết mọi người sẽ nhận thấy.
Some rooms may be small.	Một số phòng có thể nhỏ.
He never knew what to expect from her.	Anh không bao giờ biết mình phải mong đợi điều gì ở cô.
In a way helped me.	Theo một cách nào đó đã giúp tôi.
I love book covers, for sure.	Tôi thích bìa sách, chắc chắn.
Every stone at her feet could be where she stood.	Mọi viên đá dưới chân đều có thể là nơi cô ấy đứng.
We have been closed for many years.	Chúng tôi đã đóng cửa trong nhiều năm.
Something is on your mind.	Một cái gì đó đang ở trong tâm trí của bạn.
They are defined as follows.	Chúng được định nghĩa như sau.
So the child more than kept his own.	Vì vậy, đứa trẻ nhiều hơn giữ của riêng mình.
I want to be less soft.	Tôi muốn bớt mềm mại hơn.
The data is analyzed through content analytics.	Dữ liệu được phân tích thông qua phân tích nội dung.
Why did this girl move in with this couple.	Tại sao cô gái này lại chuyển đến với cặp đôi này.
But we will think about you.	Nhưng chúng tôi sẽ nghĩ về bạn.
Go straight to the base.	Đi ngay đến căn cứ.
Unfortunately, it is not possible to cover everything.	Thật không may, không thể bao gồm tất cả mọi thứ.
I thought they should be the ones to decide their own future.	Tôi đã nghĩ họ nên là người quyết định tương lai của chính mình.
He has some on hand for that purpose.	Anh ta có một số trong tay cho mục đích đó.
That's how they talk.	Đó là cách họ nói chuyện.
You must stay here.	Bạn phải ở lại đây.
She closed it.	Cô ấy đóng nó lại.
So put it out of your mind.	Vì vậy, hãy đặt nó ra khỏi tâm trí của bạn.
There is no outside world.	Không có thế giới bên ngoài.
I apologize for your loss.	Tôi xin lỗi vì sự mất mát của bạn.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
Near the building, sometimes there are even flowers.	Gần tòa nhà, có khi còn có cả hoa.
What a way to end his career.	Thật là một cách để kết thúc sự nghiệp của anh ấy.
He couldn't think about it.	Anh ta không thể nghĩ gì về điều đó.
She can remember things that happened before she was born.	Cô có thể nhớ những điều đã xảy ra trước khi cô được sinh ra.
They dropped the call.	Họ bỏ cuộc gọi.
But the race is long.	Nhưng cuộc đua còn dài.
It's not perfect but it got much better.	Nó không hoàn hảo nhưng đã tốt hơn nhiều.
I don't know how to do more will help me.	Tôi không biết làm thế nào để làm thêm sẽ giúp tôi.
We did as you ordered.	Chúng tôi đã làm như bạn đã đặt hàng.
She cut him in half.	Cô đã cắt đứt anh ta một nửa.
I think that's what he's doing.	Tôi nghĩ đó là những gì anh ấy đang làm.
Now is her chance to get some answers.	Bây giờ là cơ hội để cô ấy có được một số câu trả lời.
He is a very difficult man.	Anh ấy là một người đàn ông rất khó tính.
Extremely difficult but extremely fair.	Cực kỳ khó khăn nhưng vô cùng công bằng.
He needs money badly.	Anh ta cần tiền rất tệ.
You like the kids very much.	Bạn thích những đứa trẻ rất nhiều.
Their parents don't seem to be there to stop them.	Cha mẹ của họ dường như không có mặt để ngăn cản họ.
But this only works if the app is still in the background.	Nhưng điều này chỉ hoạt động nếu ứng dụng vẫn ở chế độ nền.
In the end, that means there's a lot to be expected of you.	Cuối cùng, điều đó có nghĩa là có rất nhiều kỳ vọng ở bạn.
I was very happy doing that.	Tôi đã rất vui khi làm điều đó.
Empty post.	Bài viết trống.
But this is still huge.	Nhưng điều này vẫn còn rất lớn.
I laughed and laughed.	Tôi cười lăn cười bò.
From a distance, he showed me the woman he introduced.	Từ xa, anh ta chỉ cho tôi người phụ nữ được anh ta giới thiệu.
I can look to my future at this moment.	Tôi có thể nhìn về tương lai của mình tại thời điểm này.
I want my own case, this case.	Tôi muốn trường hợp của riêng tôi, trường hợp này.
None of us could drive in it.	Không ai trong chúng tôi có thể lái xe trong đó.
If it works, you're out.	Nếu nó hoạt động, bạn sẽ ra ngoài.
But money can open doors for you, for this family, forever.	Nhưng tiền có thể mở ra cánh cửa cho bạn, cho gia đình này, mãi mãi.
If this is not the case, there is no solution.	Nếu không phải là trường hợp này, không có giải pháp.
I guess he didn't understand very well.	Tôi đoán anh ấy không hiểu rõ lắm.
And it was.	Và nó đã được.
It made me feel close to him.	Nó khiến tôi cảm thấy gần gũi với anh ấy.
It's the city, the center of the action.	Đó là thành phố, trung tâm của hành động.
The children burst out laughing.	Những đứa trẻ cười phá lên.
Keep it as it is.	Giữ nó như nó vốn có.
And it works fine.	Và nó hoạt động tốt.
You used to be very happy.	Bạn đã từng rất vui.
So we don't want to.	Như vậy chúng tôi không muốn.
I hurt her.	Tôi đã làm tổn thương cô ấy.
Everyone wants to be told the truth.	Mọi người đều muốn được nói sự thật.
Nothing happened to us.	Không có gì xảy ra với chúng tôi.
I return to the male half love report.	Ta quay lại nam nửa tình báo cáo.
Either way, he's of no use.	Dù sao thì anh ta cũng không có ích gì.
No, it's not because of what he's thinking.	Không, nó không phải vì những gì anh ấy đang nghĩ.
Besides, we will feel better for it.	Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn cho nó.
Then come back again.	Sau đó trở lại một lần nữa.
I am very satisfied with the results.	Tôi rất hài lòng với kết quả.
A few seconds later the magic stopped and she stood up.	Vài giây sau phép thuật dừng lại và cô ấy đứng dậy.
That's a pretty good title.	Đó là một tiêu đề khá.
My car will pass.	Xe của tôi sẽ đi qua.
The decision has been made.	Quyết định đã được thực hiện.
You will not be poor.	Bạn sẽ không nghèo.
No one in my time has done so.	Không ai trong thời đại của tôi đã làm như vậy.
About volume.	Về khối lượng.
However, it was badly injured and died anyway.	Tuy nhiên, nó bị thương nặng và dù sao thì cũng đã chết.
I tried.	Tôi đã thử.
Her hair isn't real either.	Tóc của cô ấy cũng không phải là thật.
There are some significant differences.	Có một số khác biệt đáng kể.
For her, it's not political as usual.	Đối với cô, đó không phải là chính trị như mọi khi.
I love places like this.	Tôi yêu những nơi như thế này.
That's definitely what happened to us.	Đó chắc chắn là những gì đã xảy ra với chúng tôi.
They are free to do what they like.	Họ được tự do làm những gì họ thích.
You want to control the list of people.	Bạn muốn kiểm soát danh sách mọi người.
He watched and recorded and waited and was never wrong.	Anh ấy đã xem và ghi lại và chờ đợi và không bao giờ sai.
It cannot die.	Nó không thể chết.
You have bad credit.	Bạn có tín dụng xấu.
Probably blue.	Có lẽ là màu xanh lam.
It makes a huge difference.	Nó tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
This is supposed to be a game.	Đây được cho là một trò chơi.
I drove that car to the ground, literally.	Tôi đã lái chiếc xe đó xuống đất, theo đúng nghĩa đen.
It would be like having him in my mouth.	Nó sẽ giống như có anh ta trong miệng của tôi.
No other injuries have been reported.	Không có thương tích khác đã được báo cáo.
This is not entirely accurate.	Đây không phải là hoàn toàn chính xác.
Just another black boy.	Chỉ là một cậu bé da đen khác.
We know the deal.	Chúng tôi biết thỏa thuận.
If someone can show me how.	Nếu ai đó có thể chỉ cho tôi làm thế nào.
I'm still young.	Tôi vẫn còn trẻ.
He won't be at home.	Anh ấy sẽ không ở nhà.
The restore process takes a week to complete.	Quá trình khôi phục mất một tuần để hoàn thành.
Many of these tools are free.	Nhiều công cụ trong số này là miễn phí.
He has to push it up.	Anh ta phải đẩy nó lên.
I'll wait for you.	Tôi sẽ đợi bạn.
The source of infection is unknown.	Nguồn lây nhiễm không rõ.
The music is still great.	Âm nhạc vẫn tuyệt vời.
There is a short hall at the top, which runs both ways.	Có một hội trường ngắn ở trên cùng, chạy cả hai chiều.
I thought, 'what an unbelievable way to fight this disease'.	Tôi nghĩ, 'thật là một cách không thể tin được để chiến đấu với căn bệnh này'.
Well done for the team!.	Làm rất tốt cho đội !.
She said no thanks.	Cô ấy nói không, cảm ơn.
She would never tell me why she wouldn't let me in.	Cô ấy sẽ không bao giờ nói cho tôi biết tại sao cô ấy không cho tôi vào.
There is a moment of resistance, then there is no.	Có một lúc kháng cự, sau đó không có.
They are easy to write and easy to read.	Chúng rất dễ viết và dễ đọc.
Talking around it is more like the truth.	Nói xung quanh nó giống như sự thật hơn.
There is no way to fight back.	Không có cách nào để chống lại.
Been dead for more than ten years.	Đã chết hơn mười năm.
Many factors contributed to his decision.	Nhiều yếu tố đã góp phần vào quyết định của anh ấy.
That is the function of the media.	Đó là chức năng của phương tiện truyền thông.
Without science, the story wouldn't even exist.	Nếu không có khoa học, câu chuyện thậm chí sẽ không tồn tại.
If it weren't for military history, he wouldn't have been interested.	Nếu đó không phải là lịch sử quân sự thì anh ấy đã không hứng thú.
They better do it.	Tốt hơn là họ nên làm điều đó.
No one needs a break with them more than we do.	Không ai cần nghỉ ngơi với họ hơn chúng ta.
There are weeks where this seems possible.	Có những tuần mà điều này dường như có thể.
The pain occurs about six times a month.	Cơn đau xảy ra khoảng sáu lần một tháng.
It is present in every cell in the human body.	Nó hiện diện trong mọi tế bào trong cơ thể con người.
And flower.	Và hoa.
To meet.	Để đáp ứng.
I can even experiment with words.	Tôi thậm chí có thể thử nghiệm với các từ.
It's not such a big deal.	Nó không phải là một vấn đề lớn như vậy.
She could be there.	Cô ấy có thể ở đó.
Nothing about customer experience is taken for granted.	Không có gì về trải nghiệm khách hàng được coi là đương nhiên.
Then learn another.	Sau đó học cái khác.
She is so sweet.	Cô ấy thật ngọt ngào.
Love that saying.	Thích câu nói đó.
Sometimes he thought she was in so much pain.	Đôi khi anh nghĩ cô đau đớn lắm.
My significant other feels the same way.	Người khác quan trọng của tôi cũng cảm thấy như vậy.
At least something that looks like science.	Ít nhất là một cái gì đó trông giống như khoa học.
Just don't give up, and stick with it.	Chỉ cần không từ bỏ, và gắn bó với nó.
I believe it doesn't.	Tôi tin rằng nó không.
Doesn't work that way.	Không hoạt động theo cách đó.
Accept this and work as hard as you can that day.	Hãy chấp nhận điều này và làm việc chăm chỉ nhất có thể vào ngày hôm đó.
That is a girl.	Đó là một cô gái.
Every year it gets bigger and bigger.	Mỗi năm nó ngày càng lớn hơn.
Sell ​​what you have.	Bán những gì bạn có.
He stands firm when called upon and does all he asks.	Anh ấy vững vàng khi được kêu gọi và làm tất cả những gì anh ấy yêu cầu.
I just saw it.	Tôi vừa nhìn thấy nó.
The problem is general.	Vấn đề là chung chung.
Half of the staff will go.	Một nửa số nhân viên sẽ đi.
She said marriage was not for her.	Cô ấy nói hôn nhân không phải dành cho cô ấy.
I have seen you.	Tôi đã nhìn thấy bạn.
He died while giving a message to his team members.	Anh ấy đã chết khi đang đưa ra một thông điệp cho các thành viên trong nhóm của mình.
But now they don't care.	Nhưng bây giờ họ không quan tâm.
Video of this same performance here.	Video về màn trình diễn tương tự này tại đây.
We end with two questions.	Chúng tôi kết thúc với hai câu hỏi.
I couldn't be more clear on that.	Tôi không thể rõ ràng hơn về điều đó.
And that we need them here.	Và rằng chúng ta cần chúng ở đây.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
Besides him there were other men.	Ngoài anh ta còn có những người đàn ông khác.
Although she also read, a lot.	Mặc dù cô ấy cũng đã đọc, rất nhiều.
The data represent averages between individuals.	Dữ liệu thể hiện mức trung bình giữa các cá nhân.
Read a great book.	Đọc một cuốn sách lớn.
They say it has never been this great.	Họ nói rằng nó chưa bao giờ tuyệt vời như thế này.
They couldn't hide that many people around town.	Họ không thể giấu nhiều người như vậy quanh thị trấn.
When you're watching my kids.	Khi bạn đang xem những đứa trẻ của tôi.
It looks very beautiful.	Nó trông rất đẹp.
Probably very soon.	Có lẽ rất sớm.
This is where things get complicated.	Đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp.
So glad the family saw him decide to stop.	Rất vui vì gia đình đã thấy anh ấy quyết định dừng lại.
Show me something constant, never changing.	Chỉ cho tôi điều gì đó không đổi, không bao giờ thay đổi.
A little bit about us.	Một chút về chúng tôi.
Both groups received the same medical and routine care.	Cả hai nhóm đều được chăm sóc y tế và chăm sóc thông thường như nhau.
Not a single word.	Không một từ nào.
In fact, she's experimenting to see if you still want her.	Trên thực tế, cô ấy đang thử nghiệm để xem liệu bạn có còn muốn cô ấy không.
That seems to be just the way things work.	Đó dường như chỉ là cách mọi thứ hoạt động.
These differences proved significant.	Những khác biệt này tỏ ra đáng kể.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
Try to think of it as an energy field.	Hãy thử nghĩ về nó như một trường năng lượng.
We are beautiful.	Chúng tôi đẹp.
It hurts, but some people, I know feel pain in their dreams.	Nó đau, nhưng một số người, anh biết cảm thấy đau trong giấc mơ của họ.
I stepped inside and pulled the door open.	Tôi bước vào trong và kéo cửa bước vào.
It's hard to get us out of this place.	Thật khó để đưa chúng tôi ra khỏi nơi này.
But we went free that day.	Nhưng chúng tôi đã ra đi tự do vào ngày hôm đó.
I think that goes without saying.	Tôi nghĩ rằng điều đó không cần phải nói.
Never knew because it's best that only a handful of people should know.	Chưa bao giờ biết vì tốt nhất là chỉ một số ít người nên biết.
It was something he couldn't face.	Đó là điều anh không thể đối mặt.
No one can do anything.	Không ai có thể làm bất cứ điều gì.
I explain my side to them.	Tôi giải thích khía cạnh của tôi cho họ.
They know exactly what they are doing.	Họ biết chính xác những gì họ đang làm.
I won't change it.	Tôi sẽ không đánh đổi nó.
Turn the organization against me.	Biến tổ chức chống lại tôi.
He brought another animal with him.	Anh ta mang theo một con vật khác.
Both are necessary.	Cả hai đều cần thiết.
Why this is so is difficult to explain.	Tại sao điều này là như vậy rất khó giải thích.
He knows your name.	Anh ấy biết tên của bạn.
I just know too well how good you are.	Tôi chỉ biết quá rõ bạn tốt như thế nào.
These features make the templates quite special.	Những tính năng này làm cho các mẫu khá đặc biệt.
War taught this art.	Chiến tranh đã dạy cho nghệ thuật này.
They love email.	Họ yêu thích email.
I will test your memory here.	Tôi sẽ kiểm tra trí nhớ của bạn ở đây.
However, they recently broke up.	Tuy nhiên, gần đây họ đã chia tay.
But that could just be me.	Nhưng điều đó chỉ có thể là tôi.
Decide what is most important to you.	Quyết định điều gì là quan trọng nhất đối với bạn.
But she's great with dogs.	Nhưng cô ấy thật tuyệt với những chú chó.
They couldn't help but do it.	Họ không thể không làm điều đó.
Never try to be stable anywhere.	Đừng bao giờ cố gắng trở nên ổn định ở bất cứ đâu.
But often there is no physical evidence.	Nhưng thường không có bằng chứng vật lý.
On the one hand, types improve understanding of programs.	Một mặt, các loại cải thiện sự hiểu biết về các chương trình.
He turned and went back to his family.	Anh quay lại và quay trở lại gia đình.
He, of course, did it.	Anh ấy, tất nhiên, đã làm điều đó.
We could go somewhere very public.	Chúng tôi có thể đến một nơi nào đó rất công khai.
Of course, no one caught you in those days.	Tất nhiên, không ai bắt bạn trong những ngày đó.
All of this takes place in the dark and in the blink of an eye.	Tất cả điều này diễn ra trong bóng tối và chỉ trong tích tắc.
Hold me tight, don't let me go.	Ôm chặt tôi, đừng để tôi thoát ra.
Just focus on the letters and let them speak for themselves.	Chỉ cần tập trung vào các chữ cái và để chúng tự nói.
He looked at me and smiled.	Anh ấy nhìn tôi và cười.
The culture of the system can affect it.	Văn hóa của hệ thống có thể ảnh hưởng đến nó.
Two fingers now.	Hai ngón tay bây giờ.
He is very quiet and quiet.	Anh ấy rất tĩnh lặng và yên lặng.
I was calm, my fear disappeared.	Tôi đã bình tĩnh, nỗi sợ hãi của tôi biến mất.
I want to beat him.	Tôi muốn đánh bại anh ta.
Probably not a plan as a guide.	Có lẽ không phải là một kế hoạch như một hướng dẫn.
It's not really an 'all purpose' design.	Nó không thực sự là một thiết kế 'tất cả các mục đích'.
I will walk until someone kills me.	Tôi sẽ đi bộ cho đến khi ai đó giết tôi.
We lost a few people and a few others were injured.	Chúng tôi mất một vài người và một vài người khác bị thương.
It was too early, he decided.	Còn quá sớm, anh ấy quyết định.
Let's make it harder.	Hãy làm cho nó khó hơn.
Kill him to death.	Giết anh ấy chết như chết điếng.
Rates will vary.	Tỷ giá sẽ khác nhau.
It's too late to care.	Đã quá muộn để quan tâm.
That's a perfectly valid question to ask.	Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lệ để hỏi.
We were scared and we were told hell with this movement.	Chúng tôi sợ hãi và chúng tôi đã nói với địa ngục với phong trào này.
He's just measured in a different way.	Anh ấy chỉ được đo lường theo cách khác.
Then she got a little older.	Sau đó, cô ấy lớn hơn một chút.
The front door is wide open.	Cửa trước rộng mở.
Her mother drove her to school.	Mẹ cô chở cô đến trường.
It cannot happen here.	Nó không thể xảy ra ở đây.
She has seen it before.	Cô ấy đã nhìn thấy nó trước đây.
Then I turned to watch the two boys come down.	Sau đó tôi quay lại để xem hai cậu bé đi xuống.
They proved themselves in the first half.	Họ đã chứng tỏ mình trong hiệp một.
It never gives away.	Nó không bao giờ cho đi.
Fit.	Thích hợp.
It has been since day one.	Nó đã được kể từ ngày đầu tiên.
It was his decision, not mine.	Đó là quyết định của anh ấy, không phải của tôi.
However, the following season was very successful.	Tuy nhiên, mùa giải sau đó đã rất thành công.
We walked from one end of the street to the other.	Chúng tôi đã đi bộ từ đầu này đến đầu kia của con phố.
And he doesn't want to move.	Và anh ấy không muốn di chuyển.
He was younger.	Anh ấy đã trẻ hơn.
He said he loved us.	Anh ấy nói anh ấy yêu chúng tôi.
I have a healthy family with healthy children.	Tôi có một gia đình khỏe mạnh với những đứa con khỏe mạnh.
I can hear him now.	Tôi có thể nghe thấy anh ấy bây giờ.
Words, never his strength, completely failed him.	Lời nói, không bao giờ là sức mạnh của anh ta, đã làm anh ta thất bại hoàn toàn.
I love every moment of it.	Tôi yêu từng khoảnh khắc của nó.
And sometimes that change is hard.	Và đôi khi sự thay đổi đó thật khó.
Another aspect of this strategy is a stronger social media presence.	Một khía cạnh khác của chiến lược này là sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội.
As you can see in the picture.	Như bạn có thể thấy trong hình.
The cost of the structure is not clear.	Chi phí của cấu trúc là không rõ ràng.
I have too little time.	Tôi có quá ít thời gian.
Now it's just two.	Bây giờ nó chỉ là hai.
In such circumstances.	Trong những hoàn cảnh như vậy.
Religion is taught because it is believed to be true.	Tôn giáo được dạy bởi vì nó được tin là đúng.
When we got out, he made another call.	Khi chúng tôi ra ngoài, anh ấy gọi một cuộc gọi khác.
But he's also an asshole.	Nhưng anh ta cũng là một thằng khốn nạn.
So it's easy for me to talk about it.	Vì vậy, thật dễ dàng cho tôi để nói về nó.
Enter below to win, contact for details.	Nhập bên dưới để giành chiến thắng, liên hệ để biết chi tiết.
The most important thing anyone can do is become a teacher.	Điều quan trọng nhất mà ai cũng có thể làm là trở thành một giáo viên.
Never enough.	Không bao giờ là đủ.
She entered my room.	Cô ấy vào phòng tôi.
The notice will contain a copy of the proposed agreement.	Thông báo sẽ có một bản sao của thỏa thuận được đề xuất.
I wonder if it hurts.	Tôi tự hỏi liệu nó có đau không.
He actually stepped into it this time.	Anh ấy thực sự đã bước vào nó lần này.
I don't want to do anything more with it.	Tôi không muốn làm gì hơn với nó.
He's got some good stuff.	Anh ấy đang có một số thứ tốt.
No, no, my sister said when she got home that night.	Không, không phải, chị tôi đã nói khi cô ấy về nhà vào đêm hôm đó.
They attack us from the air.	Họ tấn công chúng ta từ không.
We have proven that we can.	Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể làm được.
But some of the elders in the office already knew about her.	Nhưng một số người lớn tuổi trong văn phòng đã biết về cô ấy.
It's great in every way.	Nó thật tuyệt vời về mọi mặt.
This advantage will be lost at the end of your next turn.	Lợi thế này sẽ bị mất vào cuối lượt tiếp theo của bạn.
I know you won't.	Tôi biết bạn sẽ không có.
And there are many different ways to look at it.	Và có nhiều cách khác nhau có thể xem xét.
I hope he's happy.	Tôi mong anh ấy hạnh phúc.
I hope others do too.	Tôi hy vọng những người khác cũng vậy.
I locked the door.	Tôi đã khóa cửa.
That is not your role.	Đó không phải là vai trò của bạn.
I think this kind of responsibility is too much.	Anh nghĩ, loại trách nhiệm này thật quá đáng.
Welcome home.	Chào mừng các bạn về nhà.
It is not for making money.	Nó không phải là để kiếm tiền.
Minutes after this photo was taken, the scene completely changed.	Vài phút sau khi bức ảnh này được chụp, khung cảnh hoàn toàn thay đổi.
He stood by and drove away.	Anh ta đứng bên cạnh và lái xe đi.
It didn't, and it's still running.	Nó đã không, và nó vẫn đang chạy.
On anyone, but most especially on his own daughter.	Trên bất kỳ ai, nhưng đặc biệt nhất là trên con gái của mình.
Perhaps this is also true.	Có lẽ cũng đúng về điều này.
He found that many people could not understand why.	Anh thấy rằng nhiều người không thể hiểu tại sao.
The sound finally got him around.	Âm thanh cuối cùng đã đưa anh ta đi xung quanh.
In this study, we question whether this is the case.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi đặt câu hỏi liệu điều này có đúng như vậy không.
What is 'good' will change from year to year.	Điều gì là 'tốt' sẽ thay đổi theo từng năm.
That's where we left off, for now.	Đó là nơi chúng ta rời đi, hiện tại.
See examples here.	Xem ví dụ ở đây.
I am talking about.	Tôi đang nói về.
That's close, too close.	Đó là gần, quá gần.
God never lies.	Chúa không bao giờ nói dối.
You come from here or there, and it doesn't really matter.	Bạn đến từ đây hay ở đó, và điều đó không thực sự quan trọng.
He works his right arm freely and feels the edges.	Anh ấy hoạt động cánh tay phải của mình tự do và cảm thấy các cạnh.
You are looking at the soul from a material perspective.	Bạn đang nhìn linh hồn từ góc độ vật chất.
It exists to this day.	Nó tồn tại cho đến ngày nay.
Both seem essentially the same to me.	Cả hai về cơ bản đều có vẻ giống nhau đối với tôi.
We have very few resources.	Chúng tôi có rất ít tài nguyên.
You can use that directly if you want.	Bạn có thể sử dụng trực tiếp đó nếu bạn muốn.
Forget about parties now.	Quên về các bên ngay bây giờ.
So you should wait for the selection change.	Vì vậy, bạn nên đợi thay đổi lựa chọn.
You can be proud of yourself and your country.	Bạn có thể tự hào về bản thân và đất nước của bạn.
Hold it up.	Giữ nó lên.
Then you have a thought about the particular event in the past.	Sau đó, bạn có một suy nghĩ về sự kiện cụ thể trong quá khứ.
But, you know, there's a difference.	Nhưng, bạn biết đấy, có một sự khác biệt.
There's no way.	Không có cách nào cả.
He talks about a lot of things.	Anh ấy nói về rất nhiều thứ.
It must be done properly.	Nó phải được thực hiện đúng.
It can be said that they are not the authors of their own lives.	Có thể nói, họ không phải là tác giả của cuộc đời mình.
In reality, the contract has only two parties.	Trong thực tế, hợp đồng chỉ có hai bên.
That's the least I can do tonight.	Đó là điều ít nhất tôi có thể làm tối nay.
At first, it wasn't too bad.	Lúc đầu, nó không phải là quá tệ.
That's great point.	Đó là điểm tuyệt vời.
Only minor damage was done.	Chỉ có thiệt hại nhỏ đã được thực hiện.
So that's what it's talking about.	Vì vậy, đó là những gì nó đang nói về.
I will die too, if that happens.	Tôi cũng sẽ chết, nếu điều đó xảy ra.
He hasn't changed in days.	Anh ấy đã không thay đổi trong nhiều ngày.
I don't know what kind.	Tôi chưa biết loại nào.
And sometimes still these days.	Và đôi khi vẫn còn những ngày này.
There are no forms to follow.	Không có biểu mẫu nào để theo dõi.
Not a pretty thought.	Không phải là một suy nghĩ đẹp.
However, this did not happen.	Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
With a great effort, he turned his head.	Với một nỗ lực lớn, anh ấy đã quay đầu lại.
Every damn time.	Mỗi lần chết tiệt.
Our love for each other is special.	Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau thật đặc biệt.
It stopped before there were any injuries.	Nó đã dừng lại trước khi có bất kỳ chấn thương nào.
Think success.	Hãy nghĩ đến thành công.
That is the most important part of any faith.	Đó là phần quan trọng nhất của bất kỳ đức tin nào.
She was so worried about the document that she took it to the police.	Cô ấy quá lo lắng về tài liệu mà cô ấy đã mang nó đến cảnh sát.
I don't have to go.	Tôi không cần phải đi.
I can cut you.	Tôi có thể cắt bạn.
On the premise of the subject is the skin.	Trên tiền đề của đối tượng là làn da.
They used to hang out together.	Họ đã từng đi chơi cùng nhau.
No one will go in there.	Không ai sẽ vào đó.
For me, if they can't deal with that, that's their problem.	Đối với tôi, nếu họ không thể đối phó với điều đó thì đó là vấn đề của họ.
Don't worry about me.	Đừng lo lắng cho tôi.
At least a hundred.	Ít nhất là một trăm.
Tell the truth.	Nói sự thật.
The plans have been in the works for months.	Các kế hoạch đã được thực hiện trong nhiều tháng.
You have never heard of me.	Bạn chưa bao giờ nghe nói về tôi.
This project will take some time to complete.	Dự án này sẽ mất một thời gian để hoàn thành.
I can try to trust you then.	Tôi có thể cố gắng tin tưởng bạn sau đó.
It has the right to name these things.	Nó có quyền đặt tên cho những thứ này.
Sleep as much as possible.	Ngủ càng nhiều càng tốt.
Pain must be ignored.	Đau đớn phải được bỏ qua.
I know how hard it is to let go.	Tôi biết khó khăn như thế nào để buông bỏ.
What the hell is that damned smell now?	Cái mùi chết tiệt đó bây giờ là cái quái gì vậy.
However, this method only applies to pain when moving.	Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng cho trường hợp đau khi cử động.
We have a lot of the same interests.	Chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau.
My other piece of advice is to learn how to sell.	Lời khuyên khác của tôi là học cách bán hàng.
Not the opposite direction.	Không phải hướng ngược lại.
Day, and three other children.	Day, và ba đứa trẻ khác.
But we lost them one after another.	Nhưng chúng tôi đã đánh mất chúng lần lượt.
You are mine.	Bạn là của tôi.
He's not sure how long it's been.	Anh ấy không chắc đã bao lâu rồi.
It is really effective.	Nó thực sự hiệu quả.
Human development.	Sự phát triển của con người.
He will also never meet her.	Anh ấy cũng sẽ không bao giờ gặp cô ấy.
I really like games like this.	Tôi thực sự thích những trò chơi như thế này.
It's a pretty sweet app in its current form.	Nó là một ứng dụng khá ngọt ngào ở dạng hiện tại.
Now it's six or seven.	Bây giờ là sáu hoặc bảy.
It was a difficult moment for us.	Đó là một khoảnh khắc khó khăn đối với chúng tôi.
Now they are content to burn my books.	Bây giờ họ bằng lòng với việc đốt sách của tôi.
The rest is assigned to employees.	Phần còn lại giao cho nhân viên.
Then there are seven tests.	Sau đó là bảy bài kiểm tra.
They laughed and picked him up again.	Họ cười và đón anh ta một lần nữa.
The point is, drink more.	Vấn đề là, uống nhiều hơn.
A human being may not even last a hundred years.	Một con người thậm chí có thể không tồn tại một trăm năm.
The judge explains the procedure.	Thẩm phán giải thích thủ tục.
They hardly work.	Chúng hầu như không hoạt động.
But here, no.	Nhưng ở đây, không có.
There are also no cars in the driveway.	Cũng không có xe nào trong ổ.
Yes, and indeed after that.	Vâng, và thực sự sau đó.
Then back they came.	Sau đó trở lại họ đã đến.
In any way.	Trong bất cứ cách nào.
We want to hear their stories and build relationships with them.	Chúng tôi muốn nghe câu chuyện của họ và xây dựng mối quan hệ với họ.
Don't let him take me home.	Đừng để anh ta đưa tôi về.
And the truth is, she's part of an important crowd.	Và sự thật là, cô ấy là một phần của số đông quan trọng.
Yes, no doubt.	Có, không có nghi ngờ.
Given the choice, she wants to stay home and read.	Được lựa chọn, cô ấy muốn ở nhà và đọc.
To our knowledge, there are no studies available in our particular context.	Theo hiểu biết của chúng tôi, không có nghiên cứu nào trong bối cảnh cụ thể của chúng tôi.
I could see her soft brown eyes looking at me.	Tôi có thể thấy đôi mắt nâu mềm của cô ấy đang nhìn tôi.
She said yes.	Cô ấy nói có.
But it won't stop a spaceship.	Nhưng nó sẽ không ngăn được một con tàu vũ trụ.
I fired, satisfied with myself.	Tôi sa thải, hài lòng với bản thân.
He came after the police.	Anh ta đến sau khi cảnh sát.
They won't be able to keep everyone.	Họ sẽ không thể giữ tất cả mọi người.
I ran into this problem myself.	Tôi đã tự mình gặp phải vấn đề này.
And today the 'precaution' has passed.	Và ngày hôm nay 'đề phòng' đã trôi qua.
Make measurements.	Thực hiện các phép đo.
There is only one past and it cannot be changed.	Chỉ có một quá khứ và nó không thể thay đổi.
All prices are per person.	Tất cả giá đều cho mỗi người.
She has no plans.	Cô không có kế hoạch.
Some items may take longer.	Một số mặt hàng có thể mất nhiều thời gian hơn.
I looked out the window.	Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Everyone is looking for power.	Mọi người đều đang tìm kiếm quyền lực.
See you at the games!.	Hẹn gặp lại các bạn tại các trò chơi !.
And there's a lot of both.	Và có rất nhiều cả hai.
But everything written here is from the heart.	Nhưng tất cả mọi thứ được viết ở đây là từ trái tim.
What happened last night was not a shock.	Những gì đã xảy ra đêm qua không phải là một cú sốc.
It's completely wrong.	Nó hoàn toàn sai.
At the heart, a tough boy.	Tại trái tim, một cậu bé cứng rắn.
If I find answers to the questions below.	Nếu tôi tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây.
And here we are again.	Và chúng ta lại ở đây lần nữa.
It's basically doing what it takes.	Về cơ bản, đó là làm những gì nó cần.
They call me the devil.	Họ gọi tôi là ác quỷ.
You know everyone.	Bạn biết tất cả mọi người.
That is outside.	Đó là bên ngoài.
No other gift items.	Không có mặt hàng quà tặng khác.
Or the time, she couldn't be sure.	Hay thời gian, cô không thể chắc chắn.
Add essential oil and mix well.	Thêm tinh dầu và trộn đều.
I do not know where to start.	Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
At first she felt very responsible.	Ban đầu cô ấy cảm thấy rất có trách nhiệm.
He returned to the search room.	Anh quay trở lại phòng tìm kiếm.
This is related to the increasing order in the system.	Điều này có liên quan đến thứ tự ngày càng tăng trong hệ thống.
Practice two or three times.	Thực hành hai hoặc ba lần.
He might even say he's satisfied.	Anh ấy thậm chí có thể nói rằng anh ấy hài lòng.
In the end, we have to attack.	Cuối cùng, chúng tôi phải tấn công.
Different themes to make how they look like.	Chủ đề khác nhau để làm như thế nào họ trông như thế nào.
Much of this is due to a lack of food.	Phần lớn điều này là do thiếu thức ăn.
The fixed one, the other unknown.	Cái đã sửa, cái còn lại chưa biết.
They may forget their fear for a moment or change their behavior.	Họ có thể quên đi nỗi sợ hãi trong giây lát hoặc thay đổi hành vi của mình.
Nice to meet you looking forward to your posts.	Rất vui được gặp bạn đang mong chờ bài viết của bạn.
I did the same and it seems to help.	Tôi cũng làm như vậy và nó có vẻ hữu ích.
It came too suddenly.	Nó đến quá đột ngột.
You asked for this, and you got it.	Bạn đã yêu cầu điều này, và bạn đã có nó.
No one will ever feel bad for you because you tried so hard.	Sẽ không có ai cảm thấy tồi tệ với bạn vì bạn đã cố gắng rất nhiều.
This is a race against time.	Đây là một cuộc chạy đua với thời gian.
Opinions are changing much more rapidly.	Quan điểm đang thay đổi nhanh chóng hơn nhiều.
I certainly do not include ordinary soldiers.	Tôi chắc chắn không bao gồm những người lính bình thường.
The sound slowly picked up.	Âm thanh từ từ cất lên.
Or whatever you want to call it.	Hoặc bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó.
It was not his weapon, especially in his left hand.	Đó không phải là loại vũ khí của anh ấy, đặc biệt là cầm ở tay trái.
Again, she wondered to herself what he was doing there.	Một lần nữa, cô tự hỏi bản thân rằng anh ta đang làm gì ở đó.
Well, man, it's up to you.	Vâng, anh bạn, tùy thuộc vào bạn.
Please discuss and let me know.	Các bạn thảo luận rồi cho mình biết nhé.
I trust my husband.	Tôi tin tưởng chồng mình.
And it's just a business.	Và nó chỉ là một công việc kinh doanh.
From there, it will be push or pull.	Từ đó, nó sẽ là đẩy hoặc kéo.
So that's her problem.	Vì vậy, đó là vấn đề của cô ấy.
The woman knows her husband knows something.	Người phụ nữ biết chồng mình biết điều gì đó.
And that's the key for you to understand.	Và đó là chìa khóa để bạn hiểu.
I had it.	Tôi đã có nó.
That's what we're looking at.	Đó là điều mà chúng tôi đang xem xét.
In fact, it's the opposite.	Thực tế thì ngược lại.
But we will try our best.	Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
To leave with him.	Để rời đi với anh ta.
We support jobs and opportunities.	Chúng tôi ủng hộ việc làm và cơ hội.
This is a bad practice and you should avoid it.	Đây là một thực hành tồi tệ và bạn nên tránh nó.
It scares even adults.	Nó sợ cả người lớn.
Can do such things.	Có thể làm những việc như vậy.
We do a job that needs to be done here.	Chúng tôi làm một công việc cần phải được thực hiện ở đây.
I really need to deal with this problem.	Tôi thực sự cần phải xử lý vấn đề này.
Products are not fully defined and new features continue to be added.	Các sản phẩm không được xác định đầy đủ và các tính năng mới tiếp tục được bổ sung.
They are the real upper class.	Họ là tầng lớp thượng lưu thực sự.
He remained silent, and the other two once again followed his lead.	Anh ta giữ im lặng, và hai người kia một lần nữa đi theo sự dẫn dắt của anh ta.
If that's how you feel about it, you don't have to stay.	Nếu đó là cách bạn cảm thấy về nó, bạn không cần phải ở lại.
Besides, he also knows my father.	Ngoài ra anh ấy cũng biết bố tôi.
Take a slow and deep breath.	Hít một hơi chậm và sâu.
What a miracle it is to be a part of it.	Thật là một điều kỳ diệu khi trở thành một phần của nó.
But some things you should know.	Nhưng một số điều bạn nên biết.
He wondered why our sex lives weren't great.	Anh ấy tự hỏi tại sao cuộc sống tình dục của chúng tôi không tuyệt vời.
Sleep will wait.	Giấc ngủ sẽ chờ đợi.
But that was not his goal.	Nhưng đó không phải là mục tiêu của anh ấy.
I love someone because I love them.	Tôi yêu ai đó vì tôi yêu họ.
Just a few seconds to hear them release.	Chỉ cần vài giây để nghe họ phát hành.
But even that did not last.	Nhưng ngay cả điều đó cũng không kéo dài.
I don't know how much.	Tôi không biết là bao nhiêu.
I love you for that.	Tôi yêu bạn vì điều đó.
He is twenty years old.	Anh hai mươi tuổi.
All action has stopped.	Tất cả các hành động đã dừng lại.
It was just unbelievable.	Đó chỉ là một điều không thể tin được.
I will sign a paper.	Tôi sẽ ký một tờ giấy.
They drop three of these at once quite often.	Họ thả ba trong số này cùng một lúc khá thường xuyên.
We are here to grow.	Chúng tôi ở đây để phát triển.
Guaranteed by all means.	Đảm bảo bằng mọi cách.
And work on them together in a meeting.	Và làm việc trên chúng cùng nhau trong một cuộc họp.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
I chose not to support them for my software.	Tôi đã chọn không hỗ trợ chúng cho phần mềm của mình.
Details are a view model with some complex properties.	Các chi tiết là một mô hình khung nhìn với một số thuộc tính phức tạp.
A nice way to make me feel stupid.	Một cách tốt đẹp để làm cho tôi cảm thấy mình ngu ngốc.
It was a kind of sad laugh.	Đó là một kiểu cười buồn.
Lots of changes.	Rất nhiều thay đổi.
I wish you would leave.	Tôi ước gì bạn sẽ ra đi.
Then something pressed him.	Sau đó, một cái gì đó đã ép anh ta.
Easy and sad.	Dịu dàng và buồn bã.
But we must deal with this together, including through the media.	Nhưng chúng ta phải cùng nhau giải quyết vấn đề này, kể cả thông qua các phương tiện truyền thông.
It's deeper than just a relationship.	Nó sâu sắc hơn chỉ là một mối quan hệ.
It's out of time, out of time.	Nó đã hết thời, hết thời.
At one point, we came to a river.	Tại một thời điểm, chúng tôi đến một con sông.
She doesn't wear shoes.	Cô ấy không đi giày.
I have really developed a lot of understanding.	Tôi thực sự đã phát triển rất nhiều hiểu biết.
He even contributed ideas.	Anh ấy thậm chí còn đóng góp ý kiến.
The only problem, the story makes no sense at all.	Vấn đề duy nhất, câu chuyện không có ý nghĩa gì cả.
Run it on every file you have.	Chạy nó trên mọi tệp bạn có.
I want to share it with everyone.	Tôi muốn chia sẻ nó với mọi người.
There is water under the entire city.	Có nước dưới toàn bộ thành phố.
Well, it's definitely time for a change.	Vâng, chắc chắn đã đến lúc thay đổi.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
No one watched.	Không có ai xem.
My wife likes it though.	Vợ tôi thích nó mặc dù.
I was very worried about the council.	Tôi đã rất lo lắng cho hội đồng.
The one on top is the most recent one.	Cái trên đầu là cái gần đây nhất.
It is important that you have chosen to represent your team.	Điều quan trọng là bạn đã chọn đại diện cho đội của mình.
The way you pour wine.	Cách bạn rót rượu.
We want more blood.	Chúng tôi muốn có nhiều máu hơn.
There are too many patients who cannot stand up on their own.	Có quá nhiều bệnh nhân không tự đứng lên được.
What matters is the details.	Những gì quan trọng là các chi tiết.
Their world is where land and water meet.	Thế giới của họ là nơi đất và nước gặp nhau.
We need to come up with a name for him.	Chúng tôi cần nghĩ ra một cái tên cho anh ấy.
For now, this should probably get you started.	Hiện tại, điều này có lẽ sẽ giúp bạn bắt đầu.
Now, listen to me carefully.	Bây giờ, hãy lắng nghe tôi một cách cẩn thận.
Or for herself.	Hay cho chính cô ấy.
It is intended to be.	Nó được dự định là.
Opportunity lies ahead.	Cơ hội nằm phía trước.
The throat of adult males is black.	Cổ họng của con đực trưởng thành có màu đen.
She knew the time had come.	Cô biết thời điểm đã đến.
Search for new people.	Tìm kiếm những người mới.
That's what's left.	Đó là những gì còn lại.
He went through the information he had.	Anh ấy đã xem qua thông tin mà anh ấy có.
More than that, please.	Làm ơn nhiều hơn thế.
Soon the other man drove away.	Lát nữa người kia lái xe đi mất.
No surprise.	Không có gì ngạc nhiên.
Don't see it as a big deal.	Không xem nó là một vấn đề lớn.
I'm hiding, she thought.	Tôi đang ẩn, cô nghĩ.
I come from a poor background.	Tôi xuất thân từ một xuất thân nghèo khó.
It's like someone died.	Nó giống như ai đó đã chết.
It was just such a surprise.	Nó chỉ là một bất ngờ như vậy.
We are not those people.	Chúng tôi không phải là những người đó.
This number is expected to double next year.	Con số này dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong năm tới.
And to be fair, it's very effective.	Và công bằng mà nói, nó rất hiệu quả.
One of my improvements.	Một cải tiến của tôi.
It's good for the sun road.	Đó là tốt cho đường mặt trời.
Otherwise bad things will happen.	Nếu không những điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Show me any of those guys.	Chỉ cho tôi bất kỳ kẻ nào trong số đó.
Their messages have stopped broadcasting.	Tin nhắn của họ đã ngừng phát ra.
Three reasons explain this.	Ba nguyên nhân giải thích cho điều này.
Every role is different.	Mỗi vai trò đều khác nhau.
For whatever reason.	Vì lý do gì.
I don't use a location anymore because the scene is too large.	Tôi không sử dụng một vị trí nữa vì khung cảnh quá rộng lớn.
There is strength within.	Có sức mạnh bên trong.
I heard a voice.	Tôi đã nghe thấy một giọng nói.
That is truly an amazing thing.	Đó thực sự là một điều đáng kinh ngạc.
We don't mind, but some people might.	Chúng tôi không bận tâm, nhưng một số người có thể.
When the baby saw us, he reached out his hand towards us.	Khi đứa bé nhìn thấy chúng tôi, nó đã đưa tay về phía chúng tôi.
More details can be found in the testing section.	Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong phần thử nghiệm.
Many species of birds can be seen throughout the year.	Nhiều loài chim có thể được nhìn thấy trong suốt cả năm.
I've seen high school kids do it.	Tôi đã thấy những đứa trẻ trung học làm điều đó.
They know it, because they've been following this guy.	Họ biết điều đó, bởi vì họ đã theo dõi anh chàng này.
So they have to ask their parents for money.	Vì vậy họ phải xin tiền bố mẹ.
It was just a dream.	Đó chỉ là một giấc mơ.
I must have noticed the thoughts.	Tôi phải nhận thấy những suy nghĩ.
A live example.	Một ví dụ trực tiếp.
It was suddenly cut off.	Nó đột ngột bị cắt đứt.
He is perfect in every way, but very small.	Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, nhưng rất nhỏ bé.
Use high quality materials.	Sử dụng vật liệu chất lượng cao.
The subjects used had the same characteristics described in the previous experiments.	Các đối tượng được sử dụng có cùng đặc điểm được mô tả trong các thí nghiệm trước đó.
The public is not broken.	Công chúng không bị phá vỡ.
His word is the law.	Lời của anh ấy là luật.
It happened too fast.	Nó diễn ra quá nhanh.
So very beautiful.	Vì vậy, rất đẹp.
Not yet.	Vẫn chưa.
And then, nothing.	Và sau đó, không có gì.
Will you help them get there?	Bạn sẽ giúp họ đạt được điều đó?
Read it first.	Đọc nó trước.
A means to another end.	Một phương tiện đến một kết thúc khác.
You have a better chance of survival if you give me the baby.	Bạn có nhiều cơ hội sống sót hơn nếu bạn sinh cho tôi đứa bé.
She let me walk with her in her garden.	Cô ấy để tôi đi dạo với cô ấy trong khu vườn của cô ấy.
I took my sister and we left the house.	Tôi đưa em gái tôi và chúng tôi rời khỏi nhà.
He should have killed him.	Lẽ ra anh ta nên giết anh ta.
She lost the baby.	Cô ấy đã mất đứa bé.
But they are far from perfect.	Nhưng chúng còn lâu mới hoàn hảo.
No differences were found between the treatments.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa các phương pháp điều trị.
Surely, as you say, nothing can beat this taste.	Chắc chắn, như bạn nói, không gì có thể đánh bại được hương vị này.
They have us by the throat.	Họ có chúng tôi bằng cổ họng.
Furthermore, only some observations are present.	Hơn nữa, chỉ có một số quan sát được hiện diện.
I was feeling quite cold.	Tôi đã cảm thấy khá lạnh.
I will definitely order again.	Tôi chắc chắn sẽ đặt hàng một lần nữa.
Life is not really an individual journey.	Cuộc sống không thực sự là một cuộc hành trình của từng cá nhân.
Of course, you feel the way you do.	Tất nhiên, bạn cảm thấy theo cách bạn làm.
Sure, the record is bad.	Chắc chắn, kỷ lục là tệ.
And any day of the year.	Và bất kỳ ngày nào trong năm.
We have everyone except for the odd specific situation.	Chúng tôi có tất cả mọi người ngoại trừ tình huống cụ thể kỳ lạ.
At other times, we stand out.	Vào những thời điểm khác, chúng tôi nổi bật.
I also never want to forget these moments.	Tôi cũng không bao giờ muốn quên những khoảnh khắc này.
It was on its side.	Nó đã ở phía bên của nó.
An enjoyable night.	Một đêm thú vị.
I really can't see that happening.	Tôi thực sự không thể thấy điều đó xảy ra.
Then it won't leave the place where she used to be.	Sau đó, nó sẽ không rời khỏi nơi mà cô đã từng đứng đầu.
Only then does the sound make sense to me.	Chỉ khi đó âm thanh mới có ý nghĩa đối với tôi.
There are several reasons for this.	Có một số lý do cho điều này.
We love you and thank you for all the hard work you put in.	Chúng tôi yêu bạn và cảm ơn vì mọi công việc khó khăn mà bạn đã bỏ ra.
Want me immediately.	Muốn tôi ngay lập tức.
New models can be a problem, but they are not new.	Các mô hình mới có thể là một vấn đề, nhưng họ không có mới.
We consider both cases.	Chúng tôi xem xét cả hai trường hợp.
It feels strange looking at it from the outside.	Cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn vào nó từ bên ngoài.
Probably many years old.	Có lẽ là nhiều năm tuổi.
Pepper in their lives.	Pepper trong cuộc sống của họ.
Indeed, this is a mistake.	Quả thật, đây là một sai lầm.
Not the windows applications, but the window itself.	Không phải các ứng dụng cửa sổ, mà là chính cửa sổ.
There's no doubt about it and you don't forget it.	Không có nghi ngờ gì về điều đó và bạn đừng quên nó.
Then she stopped herself, and was very serious.	Sau đó, cô ấy dừng lại bản thân mình, và rất nghiêm túc.
If you do twenty-one days, it takes weeks.	Nếu bạn làm hai mươi một ngày, thì phải mất vài tuần.
For the mother.	Đối với người mẹ.
Sorry for him.	Xin lỗi cho anh ấy.
It's quite fun.	Nó khá là vui.
And this is the damn honest blog.	Và đây là blog trung thực như chết tiệt.
Run down to get food, prepare for the second race.	Chạy xuống để kiếm thức ăn, chuẩn bị cho cuộc đua thứ hai.
Your table is waiting.	Bàn của bạn đang đợi.
There is really very little to say.	Thực sự là có rất ít điều để nói.
School is the key to life.	Trường học là chìa khóa của cuộc sống.
However, I won't let that happen.	Tuy nhiên, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
He ordered me to help him myself.	Anh ấy ra lệnh cho tôi tự giúp anh ấy.
Their focus is on motherhood and getting ready for the kids.	Trọng tâm của họ là làm mẹ và sẵn sàng cho những đứa trẻ.
Discuss the amount of data used to train their models.	Thảo luận về lượng dữ liệu được sử dụng để đào tạo các mô hình của họ.
The order shouldn't matter.	Thứ tự không nên quan trọng.
There were some special problems the program had to deal with.	Có một số vấn đề đặc biệt mà chương trình đã phải giải quyết.
We cannot talk about tomorrow.	Chúng ta không thể nói về ngày mai.
He brought it everywhere he went.	Anh ấy đã mang nó đến mọi nơi anh ấy đến.
Here, you'll want to be careful.	Ở đây, bạn sẽ muốn cẩn thận.
Talking through everything will help.	Nói chuyện qua mọi thứ sẽ giúp ích.
He read some more.	Anh ấy đọc thêm một số.
We cannot continue without improvement.	Chúng tôi không thể tiếp tục nếu không có sự cải thiện.
I was there to eat.	Tôi đã ở đó để ăn.
No one is involved in anything.	Không ai tham gia vào bất cứ điều gì.
The single was an instant hit with its massive aerial play.	Đĩa đơn này đã thành công ngay lập tức với phần chơi trên không lớn.
She said she didn't get in.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã không nhận được vào.
This is a relatively low level compared to other studies.	Đây là mức tương đối thấp so với các nghiên cứu khác.
No one is anywhere.	Không có ai ở đâu cả.
If she's there, she's very close.	Nếu cô ấy ở đó, cô ấy rất gần.
Phase motion can be.	Giai đoạn chuyển động có thể được.
I threw it down.	Tôi đã ném xuống.
We're just here to keep you safe.	Chúng tôi chỉ ở đây để giữ an toàn cho bạn.
They entered the family room at the back of the house.	Họ vào phòng gia đình ở phía sau nhà.
Instead, the group survived and continued by eating their exact dead flesh.	Thay vào đó, cả nhóm sống sót và tiếp tục bằng cách ăn thịt chính xác chết của họ.
There's no need to kill me.	Không cần thiết phải giết tôi.
She looks pretty smart by not starting.	Cô ấy trông khá thông minh bởi không bắt đầu.
The only rule is that the version number must be incremented.	Quy tắc duy nhất là số phiên bản phải tăng lên.
And probably other countries in the region too.	Và có lẽ các nước khác trong khu vực cũng vậy.
I ran against the others, ran to win.	Tôi đã chạy chống lại những kẻ khác, chạy để giành chiến thắng.
The whole country had one dead and nine injured.	Cả nước có một người chết và chín người bị thương.
She was too scared.	Cô ấy quá sợ hãi.
Anything to do with politics.	Bất cứ điều gì để làm với chính trị.
The obtained data is analyzed through content analysis method.	Dữ liệu thu được được phân tích thông qua phương pháp phân tích nội dung.
He is definitely becoming a young man.	Anh ấy chắc chắn đang trở thành một chàng trai trẻ.
Due to my poor physical condition, this will be my final statement.	Vì tình trạng thể chất kém của tôi, đây sẽ là tuyên bố cuối cùng của tôi.
No other political leader is even close.	Không có nhà lãnh đạo chính trị nào khác thậm chí còn thân thiết.
You may have found your new favorite food to make and eat.	Bạn có thể đã tìm thấy món ăn yêu thích mới của mình để làm và ăn.
This along with proof of .	Điều này cùng với bằng chứng về.
I'm telling the truth.	Tôi đang nói sự thật.
However, his conversation with the judge does not appear on file.	Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của anh ta với thẩm phán không xuất hiện trong hồ sơ.
You know, about what you said last night.	Bạn biết đấy, về những gì bạn đã nói đêm qua.
But that's clearly not the case.	Nhưng rõ ràng không phải như vậy.
All they need for life must be put in dry bags.	Tất cả những gì họ cần cho cuộc sông phải cho vào túi khô.
As she continues to grow, she will do interesting things.	Khi cô ấy tiếp tục phát triển, cô ấy sẽ làm được những điều thú vị.
I just know that there was.	Tôi chỉ biết rằng đã có.
Many will see hope.	Nhiều người sẽ thấy hy vọng.
The sun hasn't risen yet.	Mặt trời vẫn chưa lên.
This is a lot more familiar.	Điều này là rất nhiều quen thuộc hơn.
He continues the trust game.	Anh ấy tiếp tục trò chơi làm tin.
Great research people and pictures too.	Những người nghiên cứu tuyệt vời và hình ảnh quá.
One put a hand over my mouth.	Một người đặt tay lên miệng tôi.
And find myself here.	Và thấy mình ở đây.
I have no strength.	Tôi không có sức.
She grew up there, you know.	Cô ấy lớn lên ở đó, bạn biết đấy.
You must get her.	Bạn phải có được cô ấy.
And sometimes we talk about what's going on on social media.	Và đôi khi chúng tôi nói về những điều đang diễn ra trên mạng xã hội.
You will need a simple and consistent definition.	Bạn sẽ cần một định nghĩa đơn giản và nhất quán.
It seems to be natural.	Nó dường như là tự nhiên.
We need an oil press.	Chúng tôi cần máy ép dầu.
I wonder who will be next?	Tôi tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo?
That will happen.	Điều đó sẽ xảy ra.
Relief, may involve an action.	Cứu trợ, có thể liên quan đến một hành động.
Things they cannot teach.	Những điều họ không thể dạy được.
I want to experience this no one.	Tôi muốn trải nghiệm này không có ai.
I have never felt closer.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi hơn.
And you want to feel comfortable not being on set.	Và bạn muốn cảm thấy thoải mái khi không có mặt trên trường quay.
You don't have to discuss and come to an agreement on everything.	Bạn không cần phải thảo luận và đi đến thống nhất về mọi thứ.
What we represent.	Những gì chúng tôi đại diện cho.
Try stepping one foot off the ground, then two, then three.	Thử bước một chân lên khỏi mặt đất, sau đó hai chân, rồi ba chân.
Well, there's something wrong with it.	Chà, có điều gì đó không ổn về nó.
It was a large brown horse with only one eye.	Đó là một con ngựa nâu lớn chỉ có một mắt.
But this sounds like a show.	Nhưng điều này nghe giống như một chương trình.
I took him to lunch.	Tôi đưa anh ấy đi ăn trưa.
I give you that example.	Tôi cho bạn ví dụ đó.
But there are other things too.	Nhưng cũng có những thứ khác.
I'm trying something harder than ever.	Tôi đang thử một điều gì đó khó khăn hơn bao giờ hết.
Fighting has not yet entered their heads, he said.	Anh ấy nói, chiến đấu vẫn chưa đi vào đầu họ.
I'll be right down.	Tôi sẽ xuống ngay.
And rejected, but again.	Và bị từ chối, nhưng một lần nữa.
But it is not the only environment.	Nhưng nó không phải là môi trường duy nhất.
I want to share it with you.	Tôi muốn chia sẻ nó với bạn.
We had to get you in and out before they noticed.	Chúng tôi phải đưa bạn ra vào trước khi họ nhận thấy.
My mother did.	Mẹ tôi đã làm.
Unfortunately, today turned out to be board meeting day.	Thật không may, hôm nay hóa ra lại là ngày họp hội đồng quản trị.
What you want to do for you is there.	Những gì bạn muốn làm cho bạn là ở đó.
I'm glad you listened to me.	Tôi rất vui vì bạn đã nghe lời tôi.
They stand dense, determined.	Họ đứng dày đặc, xác định.
Either way, tell them what you're thinking.	Dù bằng cách nào, hãy nói với họ những gì bạn đang nghĩ.
Of a third of the original length.	Của một phần ba chiều dài ban đầu.
No one came out the door.	Không ai ra cửa.
Thank you so much for doing this.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm điều này.
Thoughts can affect matter.	Suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến vật chất.
For it is the place where everything seems right or wrong.	Vì nó là nơi mà mọi thứ có vẻ đúng hoặc có vẻ sai.
Please say yes.	Làm ơn nói có đi.
Values ​​are sometimes mixed with goals.	Giá trị đôi khi được trộn lẫn với mục tiêu.
Not at my age.	Ở độ tuổi của tôi thì không.
Add steps if needed.	Thêm các bước nếu cần.
It's a challenge for these kids.	Đó là một thách thức cho những đứa trẻ này.
Some have gone through this year, a lot have gone last year.	Một số đã trải qua năm nay, rất nhiều đã trải qua năm ngoái.
All heads fit the same handle.	Tất cả các đầu đều phù hợp với cùng một tay cầm.
We are constantly learning, just like everyone else on the project.	Chúng tôi không ngừng học hỏi, cũng như những người khác trong dự án.
We stood there for a while.	Chúng tôi đứng đó một lúc.
This must be it.	Điều này phải là nó.
I told you, he's crazy about you.	Tôi đã nói với bạn, anh ấy phát điên vì bạn.
You are not at work tomorrow.	Ngày mai bạn không làm việc.
This is a picture of judgment.	Đây là hình ảnh của sự phán xét.
They have been with me for a long time.	Họ đã ở với tôi trong một thời gian dài.
It cannot be reduced to logic and reason.	Nó không thể được rút gọn thành logic và lý trí.
Of course, I'm paying attention to this issue.	Tất nhiên, tôi đang chú ý đến vấn đề này.
But it can be difficult to think about what exactly to write.	Nhưng có thể khó nghĩ về những gì chính xác để viết.
He wants to understand her.	Anh muốn hiểu cô.
They followed each other cleanly.	Họ đi sau nhau một cách sạch sẽ.
I hope they do.	Tôi hy vọng họ làm.
They are welcome here.	Họ được chào đón ở đây.
I can hear myself taking a deep breath.	Tôi có thể nghe thấy mình đang hít thở sâu.
Today the case does not ring.	Hôm nay trường hợp không kêu.
For her, it must have hit her in the face.	Đối với cô, nó phải đập vào mặt cô.
Such speech comes out only very rarely.	Bài phát biểu như vậy chỉ phát ra rất hiếm khi.
Outside the exhibition area.	Ngoài khu vực trưng bày.
I don't care about the weather.	Tôi không quan tâm đến thời tiết.
She will be the most dangerous person in the system.	Cô ấy sẽ là người nguy hiểm nhất trong hệ thống.
I'm done.	Tôi đã làm xong.
She is a list image.	Cô ấy là một hình ảnh danh sách.
That trip changed my life.	Chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời tôi.
The two agree that if they meet again, one will die.	Cả hai đồng ý rằng nếu họ gặp lại nhau, một người sẽ chết.
That seems very doable.	Điều đó có vẻ rất khả thi.
Try it anyway.	Hãy thử nó anyway.
This method was chosen for two reasons.	Phương pháp này được chọn vì hai lý do.
This is the release she's been wanting for a long time.	Đây là bản phát hành mà cô ấy đã cần từ lâu.
She is going fast.	Cô ấy đang đi nhanh.
With a little sex.	Với một chút tình dục.
He's amazing and we try.	Anh ấy thật tuyệt vời và chúng tôi cố gắng.
Fifteen for lunch.	Mười lăm cho bữa trưa.
We need him by our side.	Chúng tôi cần anh ấy ở bên.
I think this would be a good time for it.	Tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm tốt cho nó.
What is, is.	Là gì, là.
Buy it used.	Mua nó đã qua sử dụng.
You have been on this range before.	Bạn đã từng ở trên phạm vi này trước đây.
Now it's got the perfect temperature.	Bây giờ nó đã có nhiệt độ hoàn hảo.
This is just after breakfast.	Đây chỉ là sau bữa ăn sáng.
They weren't even that strong.	Họ thậm chí còn không mạnh mẽ như vậy.
He can be anything he needs to be.	Anh ấy có thể trở thành bất cứ thứ gì anh ấy cần.
You repeat this as long as you feel like it.	Bạn lặp lại điều này miễn là bạn cảm thấy thích nó.
Set goals and achieve them.	Đặt mục tiêu và đạt được chúng.
Then you have a decision to make.	Sau đó, bạn có một quyết định để thực hiện.
Even the government.	Kể cả chính phủ.
I was held for hours.	Tôi đã bị giữ hàng giờ đồng hồ.
She is a wonderful person.	Cô ấy là một người tuyệt vời.
That idea has also become a reality.	Ý tưởng đó cũng đã thành hiện thực.
I am not a young woman.	Tôi không phải là một phụ nữ trẻ.
And remember, in this respect, you have a real responsibility.	Và hãy nhớ rằng, về mặt này, bạn có trách nhiệm thực sự.
So please follow my opinion for what you will.	Vì vậy, hãy theo ý kiến ​​của tôi cho những gì bạn sẽ.
My world hasn't changed, but the world around me has.	Thế giới của tôi không thay đổi, nhưng thế giới xung quanh tôi thì có.
Yet she wanted to leave.	Vậy mà cô ấy lại muốn ra đi.
That's what we intend to experience.	Đó là những gì chúng tôi dự định trải nghiệm.
That is really funny.	Điều đó thật là buồn cười.
That's why my picture never appeared here.	Đó là lý do tại sao hình ảnh của tôi chưa bao giờ xuất hiện ở đây.
When meeting someone for the first time, ask for some basics.	Khi gặp một người lần đầu tiên, hãy hỏi một số điều cơ bản.
We have nothing next to us.	Chúng tôi không có gì bên cạnh.
I will save it to my file.	Tôi sẽ lưu nó vào tệp của mình.
Instead, he pushed her, too fast, too hard.	Thay vào đó, anh đẩy cô, quá nhanh, quá mạnh.
For the past ten years, they've needed both.	Trong mười năm qua, họ cần cả hai.
He is a very strange guy.	Anh ấy là một chàng trai rất kỳ lạ.
If you're having fun, they'll want to join the fun.	Nếu bạn đang vui, họ sẽ muốn tham gia cuộc vui.
You are my feet.	Em là đôi chân của anh.
I don't know if you're a risk-taker or not.	Tôi không biết liệu bạn có phải là người mạo hiểm hay không.
They not only help workers complete their projects but also.	Họ không chỉ giúp người lao động hoàn thành dự án của họ mà còn.
If these are the beautiful places.	Nếu đây là những nơi tuyệt đẹp.
It was late afternoon.	Trời đã xế chiều.
There is a lot of relevance surrounding it.	Có rất nhiều liên quan xung quanh nó.
I haven't seen them in a while.	Tôi đã không gặp họ trong một thời gian.
Come in and make a movie.	Hãy vào và làm một bộ phim.
This place is his.	Nơi này là của anh ấy.
I don't know how they follow the wrong done.	Tôi không biết làm thế nào họ làm theo sai được thực hiện.
It would be ideal for you, ideal.	Nó sẽ là lý tưởng cho bạn, lý tưởng.
You see it everywhere.	Bạn thấy nó ở khắp mọi nơi.
This does not mean that they have advanced themselves.	Điều này không có nghĩa là họ đã tự nâng cao.
Please let me know.	Làm ơn cho tôi biết.
I love this drink.	Tôi thích đồ uống này.
Involve the child in the movement.	Cho trẻ tham gia vào quá trình di chuyển.
Comparison with controls was made.	So sánh với các điều khiển đã được thực hiện.
Three independent experiments were performed.	Ba thí nghiệm độc lập đã được thực hiện.
Everyone can say the same.	Mọi người đều có thể nói như vậy.
Too many people die.	Nhiều người chết tiệt quá.
More on what the update holds as it becomes available.	Thông tin thêm về những gì bản cập nhật nắm giữ khi có thông tin.
Fear filled her throat.	Nỗi sợ hãi lấp đầy cổ họng cô.
All other parameters are default.	Tất cả các thông số khác là mặc định.
Here the situation is a little different.	Ở đây tình hình hơi khác một chút.
Shoot it long.	Bắn nó lâu.
My life ended just like that.	Cuộc sống của tôi đã kết thúc như vậy.
You are a natural person.	Bạn là người tự nhiên.
No music video was made for the song.	Không có video âm nhạc nào được thực hiện cho bài hát.
I really want the two of you to meet.	Tôi rất muốn hai người gặp nhau.
Prepare to keep it a secret.	Chuẩn bị để giữ bí mật.
People need to go on with their lives as usual.	Mọi người cần phải tiếp tục cuộc sống của họ như bình thường.
The trial court agreed and made factual findings on the matter.	Tòa án xét xử đã đồng ý và đưa ra những phát hiện thực tế về vấn đề đó.
That song comes from that.	Bài hát đó xuất phát từ điều đó.
He can grow old by waiting.	Anh ấy có thể già đi khi chờ đợi.
And, the past.	Và, quá khứ.
We hardly think this is the case.	Chúng tôi hầu như không nghĩ rằng đây là trường hợp.
Big big big big.	Lớn lớn lớn.
You are sure to find what your customers want and need.	Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những gì khách hàng của bạn muốn và cần.
They are killing us.	Họ đang giết chúng tôi.
But that same university study found nothing of the kind.	Nhưng cùng một nghiên cứu đại học đó không tìm thấy gì thuộc loại này.
You can hurt yourself.	Bạn có thể làm tổn thương chính mình.
I gave myself to you.	Tôi đã hiến thân cho bạn.
I don't understand why his wife and children are not good enough.	Chẳng hiểu sao vợ con anh không đủ nếp đủ tẻ.
I followed through.	Tôi đã theo dõi qua.
They won't have to walk.	Họ sẽ không phải đi bộ.
Moreover, it hurts.	Hơn nữa, nó đau.
I didn't intend to say any of this.	Tôi đã không dự định nói bất kỳ điều này.
I would really recommend anyone who wants to write just write.	Tôi thực sự muốn giới thiệu bất cứ ai muốn viết chỉ cần viết.
This man is against that man.	Người đàn ông này chống lại người đàn ông đó.
Her eyes did not follow him.	Đôi mắt cô không nhìn theo anh.
He seems a little too understanding, if you ask me.	Anh ấy có vẻ hơi quá hiểu, nếu bạn hỏi tôi.
Practice with real interview questions.	Thực hành với các câu hỏi phỏng vấn thực tế.
You are totally like that.	Bạn hoàn toàn là như vậy.
But it's wide open.	Nhưng nó rộng mở.
Take responsibility for a change.	Chịu trách nhiệm về một sự thay đổi.
I won't put it up anywhere more openly.	Tôi sẽ không đưa nó lên bất cứ nơi nào công khai hơn.
It's the physical elements that he really has to do.	Đó là các yếu tố vật chất mà anh ấy thực sự phải làm.
Look at the beautiful open space right in the center.	Nhìn không gian thoáng đẹp ngay trung tâm.
He needs to stay, and he needs to fight.	Anh ấy cần ở lại, và anh ấy cần chiến đấu.
Your task is to train your teachers on these new programs.	Nhiệm vụ của bạn là đào tạo giáo viên của bạn về những chương trình mới này.
They're looking for a good fuck though.	Họ đang tìm kiếm một cái chết tiệt tốt mặc dù vậy.
But it has to come from somewhere.	Nhưng nó phải đến từ một nơi nào đó.
I can tell what you're thinking.	Tôi có thể biết bạn đang nghĩ gì.
No sound, no movement.	Không có âm thanh, không có chuyển động.
The match is a true battle.	Trận đấu là một trận chiến đúng nghĩa.
We cannot wait for it to end.	Chúng tôi không thể chờ đợi cho nó kết thúc.
I love food.	Tôi yêu thức ăn.
Return to any technique you like after your turn.	Quay lại bất kỳ kỹ thuật nào bạn thích sau khi đến lượt.
I have been working with them for several years now.	Tôi đã làm việc với họ trong vài năm nay.
Things are changing, but the sun is coming out.	Mọi thứ đang thay đổi, nhưng mặt trời đang ló dạng.
If he stayed at home, no damage would happen.	Nếu anh ta ở nhà, sẽ không có thiệt hại nào xảy ra.
The final period is handled as follows.	Kỳ cuối cùng được xử lý như sau.
Deep inside she knew what was going to happen.	Sâu thẳm bên trong cô biết điều gì sẽ xảy ra.
We have lost people.	Chúng tôi đã mất người.
But he didn't think twice about it.	Nhưng anh đã không nghĩ kỹ về điều đó.
It is their property.	Đó là tài sản của họ.
Our scores are quite similar.	Điểm của chúng tôi khá giống nhau.
He studied her face.	Anh quan sát khuôn mặt cô.
Do not change the water during the test.	Không thay nước trong quá trình thử nghiệm.
You say you don't want that.	Bạn nói rằng bạn không muốn điều đó.
The biggest change is with the men themselves.	Sự thay đổi lớn nhất là với chính những người đàn ông.
People don't mention it.	Mọi người không đề cập đến nó.
However, it is even more dangerous to do it with animals.	Tuy nhiên, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn nếu làm điều đó với động vật.
An unusual problem.	Một vấn đề bất thường.
He is my father.	Ông ấy là bố tôi.
Not a word.	Không một từ.
Those things can stick with us for years.	Những thứ đó có thể gắn bó với chúng ta trong nhiều năm.
Part of me didn't believe it would work.	Một phần của tôi đã không tin rằng nó sẽ làm được.
And we keep in touch.	Và chúng tôi giữ liên lạc.
Time is changed.	Thời gian được thay đổi.
Sometimes he can miss the house but so what.	Đôi khi anh có thể nhớ về ngôi nhà nhưng vậy thì sao.
To become that teacher appeared.	Để trở thành giáo viên đó xuất hiện.
Without a doubt they are the best.	Không nghi ngờ gì họ là người giỏi nhất.
It really isn't too bad.	Nó thực sự không quá tệ.
Like a little girl.	Như một cô bé.
This is especially true during the weekend period.	Điều này đặc biệt đúng trong khoảng thời gian cuối tuần.
Our actions towards others.	Hành động của chúng ta đối với người khác.
User can view or download.	Người dùng có thể xem hoặc tải xuống.
Buy him a good car next year.	Mua cho anh ta một chiếc xe tốt vào năm tới.
And then the miracle happened.	Và sau đó điều kỳ diệu xảy ra.
So it was easy.	Vì vậy, nó đã được dễ dàng.
The second time is much better.	Lần thứ hai là tốt hơn nhiều.
One woman will eventually lead this country.	Một phụ nữ cuối cùng sẽ lãnh đạo đất nước này.
Then the president walked in.	Sau đó chủ tịch bước vào.
I assume you two will want some alone time.	Tôi cho rằng hai người sẽ muốn có chút thời gian riêng tư.
He never lost faith.	Anh ấy không bao giờ mất niềm tin.
After this one looked out.	Sau khi cái này nhìn ra.
And like the others, this storm won't miss.	Và giống như những trận khác, cơn bão này sẽ không bỏ lỡ.
It was an interesting little stop.	Đó là một điểm dừng nhỏ thú vị.
We are not like a second ago.	Chúng ta không giống như một giây trước đây.
They have been like that since the beginning of the season.	Họ đã như vậy kể từ đầu mùa giải.
I can pay for it myself.	Tôi có thể tự bỏ tiền lên.
Not know exactly.	Không biết chính xác.
It didn't last long.	Nó đã không kéo dài.
You know, spring workouts are a little different.	Bạn biết đấy, tập luyện vào mùa xuân có một chút khác biệt.
Let us show you how we work.	Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách chúng tôi làm việc.
If you want to download your photos, no problem.	Nếu bạn muốn tải ảnh của mình xuống, không có vấn đề gì.
That is not easy.	Điều đó không dễ dàng.
There's no such chance.	Không có cơ hội đó.
He reached back and grabbed her neck.	Anh đưa tay ra sau và nắm cổ cô.
Start with a clean desk.	Bắt đầu với một bàn làm việc sạch sẽ.
He considers them as his friends.	Anh ấy coi họ như những người bạn của mình.
I ordered the books.	Tôi đã đặt hàng những cuốn sách.
Details to follow.	Chi tiết để làm theo.
But just wait until tomorrow.	Nhưng chỉ cần đợi đến ngày mai.
I highly recommend you check them out.	Tôi thực sự khuyên bạn nên kiểm tra chúng.
It started a few months after he went to school.	Nó bắt đầu vài tháng sau khi anh ấy đến trường.
They played better defensively.	Họ đã chơi phòng ngự tốt hơn.
All she wanted him to know.	Tất cả những gì cô muốn anh biết.
This initial drop is thought to be related to the process itself.	Sự sụt giảm ban đầu này được cho là có liên quan đến chính quy trình.
But his mother has an idea on how to test her.	Nhưng mẹ anh ấy có một ý tưởng về cách kiểm tra cô ấy.
If the product is good, it will be here.	Nếu sản phẩm tốt, nó sẽ ở đây.
Lying there with her beside him felt like home.	Nằm ở đó với cô bên cạnh anh cảm thấy như ở nhà.
You continue the conversation.	Bạn tiếp tục cuộc trò chuyện.
He didn't ask any questions.	Anh ấy không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Her eyes are big.	Đôi mắt cô ấy to.
If you need more information, please feel free to ask.	Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng hỏi.
That's how he became his own master, the master of his dreams.	Đó là cách anh trở thành chủ nhân của chính mình, chủ nhân của những giấc mơ của mình.
Not there.	Không có ở đó.
Suddenly, someone picked up the phone.	Đột nhiên, có người nhấc máy.
The other players are fine.	Những người chơi khác là tốt.
I put it in a warm place.	Tôi đã đặt nó ở một nơi ấm áp.
You cannot raise your head.	Bạn không thể ngẩng đầu lên.
He won't be shot now.	Anh ấy sẽ không bị bắn bây giờ.
It's not there.	Nó không có ở đó.
Take some of the pressure off.	Giảm bớt một số áp lực.
It's been a while to wait to catch.	Nó đã được một lúc để chờ bắt.
Alcohol has higher levels than beer.	Rượu có mức độ cao hơn bia.
They will certainly sound a lot better!.	Chắc chắn chúng sẽ nghe hay hơn rất nhiều !.
These are coming.	Những thứ này đang đến.
I want to drink right now.	Anh muốn uống ngay lúc này.
No more no less.	Không hơn không kém.
Maybe something a little funny could help.	Có lẽ điều gì đó vui nhộn một chút có thể giúp ích cho bạn.
The core is there.	Cốt lõi là ở đó.
Like us, of course.	Như chúng tôi, tất nhiên.
Some of them looked towards her.	Một số người trong số họ nhìn về phía cô ấy.
We are equal on the other hand.	Chúng ta bình đẳng về mặt khác.
I immediately do smaller tasks.	Tôi ngay lập tức làm nhiệm vụ nhỏ hơn.
Quite a project.	Khá là một dự án.
Serve the chicken and fish as soon as possible.	Phục vụ gà và cá càng sớm càng tốt.
All of this can be done in two weeks.	Tất cả những điều này có thể được thực hiện trong hai tuần.
But they know someone is here.	Nhưng họ biết có người ở đây.
This it has done in some cases.	Điều này nó đã thực hiện trong một số trường hợp.
I created a function that will do it for you.	Tôi đã tạo một chức năng sẽ làm điều đó cho bạn.
She couldn't seem to speak.	Cô ấy dường như không thể nói được.
Each was given the power of life and death.	Mỗi người đã được cung cấp sức mạnh của sự sống và cái chết.
That's how she did it.	Đó là cách cô ấy đã làm điều đó.
I can hear it in his breath.	Tôi có thể nghe thấy nó trong hơi thở của anh ấy.
It was a large amount of money at the time.	Đó là một số tiền lớn vào thời điểm đó.
I'm ready for something.	Tôi đã sẵn sàng cho một cái gì đó.
A light rain fell.	Một cơn mưa nhẹ rơi.
However, that feeling was sweet to him.	Tuy nhiên, cảm giác đó thật ngọt ngào đối với anh.
Share this post.	Chia sẻ bài đăng này.
The house is set up perfectly for a family with young children.	Ngôi nhà được thiết lập hoàn hảo cho một gia đình có trẻ nhỏ.
My body has changed, and that's weird.	Cơ thể tôi đã thay đổi, và điều đó thật kỳ lạ.
This is not a small study.	Đây không phải là một nghiên cứu nhỏ.
I'm sure he is.	Tôi chắc chắn là anh ấy.
In his eyes, they were enemies.	Trong mắt anh, họ là kẻ thù.
I didn't believe in anything.	Tôi đã không tin vào điều gì cả.
I am a man, with a man's mind.	Tôi là một người đàn ông, với suy nghĩ của một người đàn ông.
And behind us is darkness.	Và đằng sau chúng ta là bóng tối.
Now we discuss it.	Bây giờ chúng ta thảo luận về nó.
I am a very, very good boy.	Tôi là một cậu bé rất, rất tốt.
But it's also for her.	Nhưng nó cũng dành cho cô ấy.
He sat back, running his hands through his hair.	Anh ngồi lại, đưa hai tay vén tóc.
I will ask for more details about that.	Tôi sẽ hỏi thêm chi tiết về điều đó.
And nothing else matters when we do that.	Và không có gì khác quan trọng khi chúng tôi làm điều đó.
Simultaneous.	Cùng một lúc.
I have nothing to say to any of you.	Tôi không có gì để nói với bất kỳ người nào trong số các bạn.
I was struck again by how absolute the night was.	Tôi lại bị ấn tượng bởi đêm đen tuyệt đối như thế nào.
He's never had a real friend before.	Anh ấy chưa bao giờ có một người bạn thực sự trước đây.
I have tried and failed to do this before.	Tôi đã thử và không làm được điều này trước đây.
His children are dead.	Các con của ông đã chết.
The night is still early.	Đêm vẫn còn sớm.
It says that life is suffering.	Nó nói rằng cuộc sống là đau khổ.
Otherwise a good idea.	Nếu không thì một ý kiến ​​hay.
Such analyzes typically take at least thirty minutes per sample to complete.	Các phân tích như vậy thường mất ít nhất ba mươi phút cho mỗi mẫu để hoàn thành.
It really is kind of weird.	Nó thực sự là loại kỳ lạ.
Everyone else brought it on board.	Mọi người khác đưa nó lên tàu.
I see them walking down that road.	Tôi thấy họ đang đi trên con đường đó.
They used to be very poor.	Họ từng rất nghèo.
Now I have experienced the first evil hand.	Bây giờ tôi đã trải qua bàn tay xấu xa đầu tiên.
I don't know if he got them or not.	Tôi không biết liệu anh ta có lấy được chúng hay không.
Come on, we have work to do.	Nào, chúng ta có việc phải làm.
It is not good.	Nó không tốt.
This could be my chance.	Đây có thể là cơ hội của tôi.
That is great development.	Đó là sự phát triển tuyệt vời.
But your hand will come through fine.	Nhưng bàn tay của bạn sẽ đi qua tốt.
We chose this measure for a number of reasons.	Chúng tôi chọn biện pháp này vì một số lý do.
It's not like if you don't talk to other men.	Nó không giống như nếu bạn không nói chuyện với những người đàn ông khác.
Looking for a fight.	Tìm kiếm một cuộc chiến.
To fight.	Để chiến đấu.
It doesn't feel like a big deal.	Nó không cảm thấy đó là một vấn đề lớn.
Maybe life is trial and error.	Có lẽ cuộc sống là thử và sai.
He doesn't like it.	Anh ấy không thích nó.
She has two choices, as she saw.	Cô ấy có hai sự lựa chọn, như cô ấy đã thấy.
Or maybe they'll just want to forget what it is.	Hoặc có thể họ sẽ chỉ muốn quên nó là gì.
Can not stand each other's scene next.	Không thể chịu được cảnh của nhau tiếp theo.
We will then be ready for other eyes if required.	Sau đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho những con mắt khác nếu được yêu cầu.
We won't judge, we promise!.	Chúng tôi sẽ không phán xét, chúng tôi hứa !.
It's not for everyone.	Nó không dành cho tất cả mọi người.
There is no need for military power if you only have friends.	Không cần đến sức mạnh quân sự nếu bạn chỉ có bạn bè.
She's in command here.	Cô ấy chỉ huy ở đây.
She has enough strength for both of them.	Cô có đủ sức mạnh cho cả hai người.
I pressed it and started wobbling.	Tôi nhấn nó và bắt đầu lắc lư.
I called, but no one answered.	Tôi gọi, nhưng không ai trả lời.
Stand clear! 	Đứng rõ ràng!
real.	thật.
As usual, she does it anyway.	Như thường lệ, cô ấy làm điều đó bằng mọi cách.
It's time to close.	Đã đến lúc phải đóng cửa.
Some people survived it.	Một số người sống sót sau nó.
This leads us to believe that this is who we think we are.	Điều này khiến chúng ta tin rằng đây là con người chúng ta nghĩ.
I think there is a word for it.	Tôi nghĩ rằng có một từ cho nó.
I wish that you would put me in your confidence.	Tôi ước rằng bạn sẽ đưa tôi vào sự tự tin của bạn.
You are just trying to break me.	Bạn chỉ đang cố gắng phá vỡ tôi.
This review is humorous on many levels.	Đánh giá này là hài hước trên nhiều cấp độ.
This season it has really arrived.	Mùa này nó đã thực sự đến.
See, it won't open.	Thấy chưa, nó sẽ không mở.
To block the company.	Để chặn công ty.
I can't wait to go there.	Tôi nóng lòng muốn đến đó.
I'm afraid they hurt her.	Tôi sợ họ làm tổn thương cô ấy.
Take tools as an example.	Lấy các công cụ làm ví dụ.
As soon as it's off the first page, the views just stop.	Ngay khi nó ra khỏi trang đầu tiên, lượt xem chỉ dừng lại.
I want to make this available for your use.	Tôi muốn cung cấp cái này để bạn sử dụng.
His eyes hardened.	Mắt anh ấy cứng lại.
The processes are easy to understand.	Các quy trình rất dễ hiểu.
There's something in the house waiting for me to film it.	Có cái gì trong nhà chờ tôi quay phim đó.
Everyone in that area knows what happened there.	Mọi người trong khu vực đó đều biết chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Something about where to put his back.	Một cái gì đó về nơi đặt lưng của mình.
The problem is, it's not true.	Vấn đề là, nó không phải là sự thật.
Not available.	Không có.
Yes of course.	Tất nhiên là có.
I'm really surprised to hear you say something like that.	Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe bạn nói điều gì đó như vậy.
Do you think you have what it takes?.	Bạn có nghĩ rằng bạn có những gì nó cần?.
And turn left into the parking area.	Và rẽ trái vào khu vực đậu xe.
Yes, he said.	Có, anh ấy nói.
It's not what you say, but how you say it.	Không phải bạn nói gì mà là nói như thế nào.
I don't need recognition for that.	Tôi không cần được công nhận vì điều đó.
This slows them down at the beginning and at the end.	Điều này làm cho chúng chậm lại ở phần đầu và phần cuối.
Well, we should start thinking about it.	Chà, chúng ta nên bắt đầu suy nghĩ về nó.
It is tough and high strength.	Nó là khó khăn và sức mạnh cao.
After a while, no one would talk to her.	Sau một thời gian, không ai sẽ nói chuyện với cô ấy.
The next day dinner.	Ngày hôm sau bữa tối.
So it is good.	Vì vậy, nó là tốt.
But she seems to be understanding.	Nhưng cô ấy dường như đang hiểu.
Not the way she wanted him.	Không phải như cách cô muốn anh ta.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
They should be treated with respect.	Họ nên được đối xử với sự tôn trọng.
He wants everything.	Anh ấy muốn mọi thứ.
What you do with this file is just open it.	Những gì bạn làm với tệp này chỉ là mở nó.
The meeting is scheduled.	Cuộc họp đã định.
Worse, the effects last for several years in women.	Tệ hơn nữa là hậu quả kéo dài trong vài năm ở phụ nữ.
Both need to stay away from each other right now.	Cả hai cần phải tránh xa nhau lúc này.
Such a process seems a bit strange.	Quá trình như vậy có vẻ hơi kỳ lạ.
Rather, it is something quite different.	Đúng hơn, nó là một cái gì đó khá khác biệt.
At my age.	Ở tuổi của tôi.
It is flat and solid.	Nó phẳng và chắc chắn.
Tried to order but it still says out of stock.	Cố gắng đặt hàng nhưng nó vẫn báo hết hàng.
Now he's somewhere in the middle.	Bây giờ anh ấy đang ở đâu đó ở giữa.
Maybe a bottle.	Có thể là một chai.
Staff very friendly.	Nhân viên rất thân thiện.
When people say we tried, no, we haven't tried everything.	Khi mọi người nói rằng chúng tôi đã cố gắng, không, chúng tôi chưa thử mọi thứ.
The audience went wild.	Khán giả trở nên cuồng nhiệt.
It has only one number.	Nó chỉ có một số.
I'm angry, angry at both.	Tôi giận, giận cả hai.
Whatever makes people happy, make it the rule.	Bất cứ điều gì làm cho mọi người hạnh phúc, hãy biến điều đó thành quy tắc.
I realized three boys were out.	Tôi nhận ra ba chàng trai đã ra ngoài.
It was a great experience in a great city.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời ở một thành phố tuyệt vời.
Types cannot be mixed.	Các loại không thể trộn lẫn.
Good thinking though.	Tư duy tốt mặc dù.
The others laughed at her.	Những người khác cười với cô ấy.
We can never make them happy.	Chúng ta không bao giờ có thể làm cho họ hạnh phúc.
So far good.	Cho đến nay tốt.
Want to check out our work?.	Bạn muốn kiểm tra công việc của chúng tôi ?.
Times change, but workers' lives never improve.	Thời thế thay đổi nhưng đời sống của người lao động không bao giờ được cải thiện.
I don't really think you mean it badly.	Tôi không thực sự nghĩ rằng bạn có ý xấu vì nó.
Until you know something for sure, you can still hope.	Cho đến khi bạn biết một điều gì đó chắc chắn, bạn vẫn có thể hy vọng.
Most of us have known, for years, that something is wrong.	Hầu hết chúng ta đã biết, trong nhiều năm, rằng có điều gì đó không ổn.
As if to save her life.	Như thể để cứu mạng cô ấy.
Even run one or two.	Thậm chí chạy một hoặc hai.
We love each other and have a child.	Chúng tôi yêu nhau và có một đứa con.
I just heard that your father is currently interested in where you live.	Tôi chỉ nghe nói rằng cha của bạn hiện đang quan tâm đến nơi bạn sống.
Thank you for your brothers for me.	Xin cảm ơn những người anh em của bạn cho tôi.
He likes a fight.	Anh ấy thích một cuộc chiến.
Question closed, user deleted.	Câu hỏi bị đóng, người dùng bị xóa.
This challenge was reasonably denied.	Thử thách này đã bị từ chối một cách hợp lý.
Suggestion is not enough.	Đề nghị không đủ.
I feel it's based on my race.	Tôi cảm thấy nó dựa trên chủng tộc của tôi.
We found common ground with him very quickly.	Chúng tôi tìm thấy điểm chung với anh ấy rất nhanh.
That brought him to reason for a while.	Điều đó đã đưa anh ta đến với lý do trong một thời gian.
Buy into religion and the meanings that come with it for free.	Mua vào tôn giáo và ý nghĩa đi kèm với nó miễn phí.
I think she feels sorry for me.	Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi.
Kill yourself.	Tự mình giết chết.
You guys are working hard.	Các bạn đang làm việc chăm chỉ.
Yes, there is a definition of a square.	Đúng, có định nghĩa về hình vuông.
The problem is when the back button is pressed.	Vấn đề là khi nút quay lại được nhấn.
The man has gone away.	Người đàn ông đã đi xa.
And there's plenty to keep people busy.	Và có rất nhiều thứ để khiến mọi người bận rộn.
He will soon begin another journey to meet them.	Anh ấy sẽ sớm bắt đầu một cuộc hành trình khác để gặp họ.
That works both for and against her.	Điều đó có lợi cho cả và chống lại cô ấy.
Since that time, she lived quite a life.	Kể từ thời điểm đó, cô ấy sống khá cuộc sống.
Her voice was cold.	Giọng cô ấy lạnh lùng.
No windows project will be created.	Sẽ không có dự án cửa sổ nào được tạo.
The child goes to another family in the community.	Đứa trẻ đi đến một gia đình khác trong cộng đồng.
Starting over at point vs.	Bắt đầu lại ở điểm vs.
One of the best in the city.	Một trong những tốt nhất trong thành phố.
I won't just give you the answer.	Tôi sẽ không chỉ cho bạn câu trả lời.
Different problems have significantly different response characteristics.	Các vấn đề khác nhau có các đặc điểm phản ứng khác nhau đáng kể.
Similar behavior was found for the remaining three samples.	Hành vi tương tự cũng được tìm thấy đối với ba mẫu còn lại.
Feel the world around you.	Cảm nhận thế giới xung quanh bạn.
This is my first time using this technique.	Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ thuật này.
You can't help but smile while spending time with them.	Bạn không thể không mỉm cười khi dành thời gian cho họ.
You note that a given action should be split in two.	Bạn lưu ý rằng một hành động nhất định nên được chia làm hai.
Having said that, the fish was also delicious.	Phải nói rằng, con cá cũng ngon.
In fact, the defendant did not ask for a new trial.	Trên thực tế, bị cáo không yêu cầu một phiên tòa mới nào.
The inside is nice, though.	Bên trong là tốt đẹp, mặc dù.
This can be helpful.	Điều này có thể hữu ích.
His thought patterns are not anything new.	Các kiểu suy nghĩ của anh ấy không phải là bất cứ điều gì mới.
Thank you for this song.	Cảm ơn bạn cho bài hát này.
I started to see more and understand more just from being calm.	Tôi bắt đầu thấy nhiều hơn và hiểu nhiều hơn chỉ từ việc bình tĩnh.
This game is very important to us.	Trò chơi này rất quan trọng đối với chúng tôi.
They were in a large empty room.	Họ đang ở trong một căn phòng lớn trống rỗng.
It is easy not to notice them.	Rất dễ dàng để không nhận thấy chúng.
The battle is there to win.	Trận chiến là có để giành chiến thắng.
No one went out.	Không có ai ra ngoài.
Rather mild in the body.	Thay vì nhẹ trong cơ thể.
Time to slow down a bit.	Thời gian để chậm lại một chút.
And can help you.	Và có thể giúp bạn.
But it's too late to change now.	Nhưng đã quá muộn để thay đổi lúc này.
A girl took their place by his window.	Một cô gái thế chỗ của họ bên cửa sổ của anh ấy.
Here's what happened to me.	Đây là những gì xảy ra với tôi.
I was determined to finish the race.	Tôi đã quyết tâm hoàn thành cuộc đua.
Her eyes told her she had seen a lot of things.	Đôi mắt cho biết cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ.
So just take your time.	Vì vậy, chỉ cần mất thời gian của bạn.
I do not want to go.	Tôi không muốn đi.
He knew this wasn't going to end well.	Anh ấy biết chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Every time we win, maybe one of us can go.	Mỗi khi chúng tôi giành chiến thắng, có lẽ một trong hai chúng tôi có thể ra đi.
The second phase begins with her first push.	Giai đoạn thứ hai bắt đầu với lần đẩy đầu tiên của cô ấy.
The world, we feel, is like this.	Thế giới, chúng tôi cảm thấy, giống như thế này.
But it is not these things.	Nhưng nó không phải là những điều này.
She came to me, her arms wrapped around me.	Cô ấy đến bên tôi, vòng tay cô ấy ôm chặt lấy tôi.
They have to decide and come back to us.	Họ phải quyết định và quay lại với chúng tôi.
He doesn't want to hear her talk about her office.	Anh ta không muốn nghe cô nói về văn phòng của cô.
And he found new children for them.	Và anh ấy đã tìm được những đứa con mới cho họ.
My wife.	Vợ tôi.
Data is available upon request.	Dữ liệu có sẵn theo yêu cầu.
That's what you came here to do.	Đó là những gì bạn đến đây để làm.
I can't even know where to start.	Tôi thậm chí không thể biết bắt đầu từ đâu.
She's not his type and that's okay.	Cô ấy không phải mẫu người của anh ấy và điều đó không sao cả.
While the problem is not.	Trong khi vấn đề không.
There are many people walking on the street.	Có rất nhiều người đi bộ trên đường phố.
Don't talk to anyone.	Đừng nói chuyện với bất cứ ai.
The reason it costs so much is that we are too sick.	Lý do tốn kém quá nhiều là chúng ta quá ốm.
A third attack proposed in the afternoon was eventually suspended.	Một cuộc tấn công thứ ba được đề xuất vào buổi chiều cuối cùng đã bị đình chỉ.
It forces us to act.	Nó buộc chúng ta phải hành động.
They tell you straight.	Họ nói thẳng với bạn.
This is an odd position to hold.	Đây là một vị trí kỳ lạ để nắm giữ.
Before long, they fell in love.	Chẳng bao lâu, họ yêu nhau.
At first, she hardly understood or believed it.	Thoạt đầu, cô hầu như không hiểu hay tin vào điều đó.
Some of it is really beautiful.	Một số nó thực sự đẹp.
If one form of it is cast aside, it will take another form.	Nếu một dạng của nó bị gạt sang một bên, nó sẽ có dạng khác.
It helps your heart.	Nó giúp ích cho trái tim của bạn.
Two of his three children born there survived.	Hai trong số ba đứa con của ông sinh ra ở đó sống sót.
A special player, a great player.	Một cầu thủ đặc biệt, một cầu thủ tuyệt vời.
He quickly ignored that call.	Anh nhanh chóng bỏ qua cuộc gọi đó.
I think you met him two years ago when he finished.	Tôi nghĩ bạn đã gặp anh ấy hai năm trước khi anh ấy kết thúc.
We will not look too far ahead.	Chúng ta sẽ không nhìn quá xa về phía trước.
There on it is it.	Có trên đó là nó.
In turn, the paper turns dark and a barcode is formed.	Đổi lại, giấy chuyển sang màu tối và một mã vạch được hình thành.
It's safe to say they've seen some people.	Thật là an toàn khi nói rằng họ đã nhìn thấy một số người.
I will build the bridge in my mind.	Tôi sẽ xây dựng cây cầu trong tâm trí của tôi.
She knows how difficult it is.	Cô biết nó khó khăn như thế nào.
And then we hear it another way.	Và sau đó chúng tôi nghe thấy một cách khác theo cách khác.
It went with him.	Nó đã đi cùng anh ta.
I love growing up here.	Tôi thích được lớn lên ở đây.
You have that choice.	Bạn có quyền lựa chọn đó.
Stress is literally killing her.	Căng thẳng đang giết chết cô ấy theo đúng nghĩa đen.
He pointed out to the young man the ugliness of his ways.	Anh ta chỉ ra cho người thanh niên thấy sự xấu xa của đường lối anh ta.
That's pretty certain.	Đó là khá chắc chắn.
The proof has five steps.	Chứng minh có năm bước.
Take him to the square and shoot him.	Đưa hắn ra quảng trường và bắn hắn.
One cannot be injured.	Một người không thể bị thương.
, told her to get out of line.	, nói với cô ấy để ra khỏi dòng.
That means you have to make a decision.	Có nghĩa là bạn phải đưa ra quyết định.
They can never take their own life for granted.	Họ không bao giờ có thể coi thường mạng sống của mình.
Moreover, the cook must constantly watch the cooking fire.	Hơn nữa, người nấu phải liên tục canh lửa nấu.
More information online.	Thêm thông tin trực tuyến.
Please guide me what is wrong with the code.	Xin vui lòng hướng dẫn tôi có gì sai với mã.
It is here to comfort and command us.	Nó ở đây để an ủi và chỉ huy chúng tôi.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
Do not return.	Đừng quay lại.
Fairness is fair.	Công bằng là công bằng.
I believe we are doing things that no one else is doing.	Tôi tin rằng chúng tôi đang làm những điều mà không ai khác đang làm.
He never received a response.	Anh ấy không bao giờ nhận được phản hồi.
Show me my purchase options.	Cho tôi xem các tùy chọn mua hàng của tôi.
Both are unique in their own way and fit each piece.	Cả hai đều độc đáo theo cách riêng của họ và phù hợp với từng phần.
I was just afraid it would be strange.	Tôi chỉ sợ nó sẽ là lạ.
Indeed it is.	Quả thực là như vậy.
Much younger.	Trẻ hơn rất nhiều.
May not check this place out very often.	Có thể không kiểm tra nơi này rất thường xuyên.
I sat down on a comfortable chair to wait.	Tôi ngồi xuống một chiếc ghế êm ái để chờ đợi.
I don't want them to expect the worst.	Tôi không muốn họ mong đợi điều tồi tệ nhất.
Now she is in a free home for cats.	Bây giờ cô ấy đang ở trong một ngôi nhà miễn phí dành cho mèo.
If you want to choose a war, choose it with me.	Muốn chọn một cuộc chiến, hãy chọn cuộc chiến đó với tôi.
However, two of the lamps burned red.	Tuy nhiên, hai trong số các ngọn đèn đã cháy đỏ.
She should say something.	Cô ấy nên nói điều gì đó.
But this is her area.	Nhưng đây là khu vực của cô ấy.
I took the first box.	Tôi lấy hộp đầu tiên.
The house is empty.	Căn nhà trống rỗng.
Think about what we can do together.	Hãy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm cùng nhau.
But they don't talk much about the war itself.	Nhưng họ không nói nhiều về chính cuộc chiến.
It's a perfect combination.	Đó là một sự kết hợp hoàn hảo.
You just need to do it.	Bạn chỉ cần làm điều đó.
This is the best group in the rooms.	Đây là nhóm tốt nhất trong các phòng.
And he knows it's real.	Và anh ấy biết điều đó là có thật.
But it was possible.	Nhưng nó đã có thể.
His face was pale and wild.	Mặt anh tái mét và hoang dại.
She didn't know what it meant.	Cô không biết nó có nghĩa là gì.
We're used to that, in the business.	Chúng tôi đã quen với điều đó, trong công việc kinh doanh.
More details here.	Thêm chi tiết tại đây.
In fact, you might even hate it.	Trên thực tế, bạn thậm chí có thể ghét nó.
This issue has been raised before.	Vấn đề này đã được nêu ra trước đây.
I am really excited to work on this project.	Tôi thực sự rất hào hứng khi làm việc trong dự án này.
You are free to believe as you wish.	Bạn cứ tự nhiên tin như bạn muốn.
Anyway we haven't seen her in years.	Dù sao chúng tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều năm.
We don't want you.	Chúng tôi không muốn bạn.
We take it for granted that it will work as it should.	Chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng nó sẽ hoạt động như bình thường.
I think she answered it better.	Tôi nghĩ cô ấy trả lời nó tốt hơn.
I can't leave my body anymore.	Tôi không thể rời khỏi cơ thể của mình nữa.
We pay them.	Chúng tôi trả tiền cho họ.
Not within walking distance.	Không có trong khoảng cách đi bộ.
Living the right way makes one's soul dry.	Sống đúng cách khiến tâm hồn người ta khô héo.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
This is just to make my program a single file.	Đây chỉ là để làm cho chương trình của tôi thành một tệp duy nhất.
No one noticed.	Không ai để ý.
Times of darkness are very much our usual.	Thời gian của bóng tối là rất nhiều thông thường của chúng tôi.
You have no chance to vote for or down this deal.	Bạn không có cơ hội để bỏ phiếu thuận hoặc giảm thỏa thuận này.
Some will stay on them for years.	Một số sẽ ở trên chúng trong nhiều năm.
The price is right for what you want to pay.	Giá cả phù hợp với những gì bạn muốn trả.
Like his, but different somehow.	Giống như của anh ấy, nhưng khác bằng cách nào đó.
Round, and therefore it may have been very short-lived.	Tròn, và do đó nó có thể đã tồn tại rất ngắn.
Energy is needed for them whether they are working or resting.	Năng lượng là cần thiết cho họ cho dù họ đang làm việc hay nghỉ ngơi.
Everything is coming to me.	Mọi thứ đang đến với tôi.
I have heard them.	Tôi đã nghe họ.
And it could change the rest of your life.	Và nó có thể thay đổi phần còn lại của cuộc đời bạn.
I should be more careful.	Tôi nên cẩn thận hơn.
I feel like it was there.	Tôi cảm thấy như nó đã ở đó.
It could be less than that.	Nó có thể ít hơn thế.
But you just need to get started.	Nhưng bạn chỉ cần bắt đầu.
You lie to yourself, girl.	Em tự nói dối mình, cô gái.
I really like that.	Tôi thực sự rất thích điều đó.
He's not, because he's not a driver.	Anh ta không phải, bởi vì anh ta không phải là người lái xe.
Oh, if only they knew what was being planned.	Ồ, giá như họ biết những gì đang được lên kế hoạch.
Then the air spontaneously ignites.	Sau đó không khí tự bốc cháy.
Of course, they were.	Tất nhiên, họ đã.
She didn't come back.	Cô ấy không quay lại.
I want to go to university.	Tôi muốn vào đại học.
But this is so close.	Nhưng điều này thật gần gũi.
He was aware that she was aware of the eyes he was looking at her.	Anh ý thức được rằng cô nhận thức được ánh mắt anh đang nhìn cô.
This was also a big shock to me.	Đây cũng là một cú sốc lớn đối với tôi.
She was chosen perfectly.	Cô ấy đã được chọn một cách hoàn hảo.
Today, it houses a physiotherapy office.	Ngày nay, nơi đây có một văn phòng vật lý trị liệu.
And boy, it was such a day.	Và cậu bé, đó là một ngày như vậy.
That's not the case with anyone these days.	Không phải như vậy xảy ra với bất kỳ ai trong những ngày này.
He had the same dream several times a year.	Anh ấy đã có cùng một giấc mơ vài lần trong năm.
This action returns.	Thao tác này quay trở lại.
The first time failed.	Lần đầu tiên không thành công.
He didn't know what to say when he talked like that.	Anh không biết phải nói gì khi nói chuyện như vậy.
She couldn't say that at all.	Cô ấy hoàn toàn không thể nói điều đó.
It's pale.	Thật nhạt.
I can't see the face now and.	Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt bây giờ và.
You can actually do this.	Bạn thực sự có thể làm điều này.
The young man was still standing.	Người thanh niên vẫn đứng.
Easily host and transfer to job sites.	Dễ dàng lưu trữ và chuyển đến các trang web việc làm.
It will take her hours to work in fifteen minutes.	Cô ấy sẽ mất hàng giờ đồng hồ để làm việc trong mười lăm phút.
She didn't want to do it, the way it looked to me.	Cô ấy không muốn làm điều đó, theo cách mà nó nhìn thấy với tôi.
I can feel you now.	Tôi có thể cảm thấy bạn bây giờ.
These changes clean up the main method a bit.	Những thay đổi này làm sạch phương thức chính một chút.
There's nothing else we can do at this time of night.	Chúng ta không thể làm gì khác vào lúc này trong đêm.
His parents are dead.	Cha mẹ anh đã chết.
We focus on three models.	Chúng tôi tập trung vào ba mô hình.
It is only a matter of time.	Nó chỉ là một vấn đề thời gian.
Right now, the fields are empty.	Hiện giờ, các cánh đồng trống rỗng.
Unless it's not uncommon.	Trừ khi nó không phải là hiếm.
In this day and age people forget the old way.	Trong thời đại ngày nay người ta quên đi lối cũ.
The important thing is to try.	Điều quan trọng là cố gắng.
Look how long, wide and thin that baby is.	Nhìn xem em bé đó dài, rộng và mỏng như thế nào.
Maybe someone gave him a new arm.	Có thể ai đó cho anh ấy một cánh tay mới.
The computer turns on with just one touch of the power button.	Máy tính bật lên chỉ sau một lần chạm vào nút nguồn.
He doesn't want to be manipulated.	Anh ấy không muốn bị lôi kéo.
It doesn't work like that if they come in from the front.	Nó không hoạt động như vậy nếu họ đi vào từ phía trước.
However, as with any new device, it is far from perfect.	Tuy nhiên, như với bất kỳ thiết bị mới nào, nó còn lâu mới trở nên hoàn hảo.
This office is the best.	Văn phòng này là tốt nhất.
Thank you very much for that.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó.
And the man's spirit was lifted in the wind.	Và tinh thần của người đàn ông đã được nâng lên trong gió.
She lowered her head and worked harder.	Cô ấy cúi đầu xuống và làm việc chăm chỉ hơn.
He got it back.	Anh ta đã lấy lại nó.
His body grows, but the hair covering his body does not grow.	Cơ thể anh phát triển, nhưng lông bao phủ cơ thể anh không mọc.
The weather is generally very fair.	Thời tiết nói chung là rất công bằng.
They went beyond the call of duty.	Họ đã đi xa hơn lời kêu gọi của nhiệm vụ.
Everyone in her area seems to be fine.	Mọi người trong khu vực của cô ấy dường như vẫn ổn.
We had a lot of fun.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
Layer upon layer of green.	Lớp trên lớp màu xanh lá cây.
It is definitely part of history.	Nó chắc chắn là một phần của lịch sử.
He is the best man there has been.	Anh ấy là người tốt nhất đã có.
We have to find out who she is.	Chúng ta phải tìm ra cô ấy là ai.
It was the best opportunity we've ever had.	Đó là cơ hội tốt nhất mà chúng tôi từng có.
To have a human moment, you need to be fully present.	Để có một khoảnh khắc con người, bạn cần có mặt đầy đủ.
Now he has.	Bây giờ anh ấy có.
We can't seem to think beyond that.	Chúng tôi dường như không thể nghĩ xa hơn điều đó.
But this house is so cold.	Nhưng căn nhà này thật lạnh.
My boy gets what's left.	Chàng trai của tôi nhận được những gì còn lại.
She gave in to it.	Cô ấy đã chịu thua nó.
We are trying to stop it.	Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn nó.
He wouldn't let me help him in quiet times.	Anh ấy không để tôi giúp anh ấy lúc tĩnh lặng.
The better you live, the worse you can die.	Bạn càng sống tốt thì bạn có thể chết càng tệ.
So many of us love you.	Rất nhiều người trong chúng tôi yêu bạn.
Sometimes they tell a story that is too long for people to follow.	Đôi khi họ kể một câu chuyện quá dài để mọi người có thể theo dõi.
No, he didn't.	Không, anh ấy không làm vậy.
From that point they must have followed the path.	Từ điểm đó chắc hẳn họ đã đi theo con đường.
Catch and shoot the ball in one smooth motion.	Bắt và bắn bóng trong một chuyển động mượt mà.
She realized that she could no longer move her neck or body.	Cô nhận ra rằng mình không còn cử động được cổ hoặc cơ thể.
I know you won't.	Tôi biết bạn sẽ không.
A woman in love.	Một người phụ nữ đang yêu.
Please come that you usually build an engine.	Xin vui lòng đến rằng bạn thường xây dựng một động cơ.
When everyone returns, they will be alone.	Khi mọi người trở về, họ sẽ ở một mình.
We work out.	Chúng tôi làm việc ra.
Enjoy sex without having sex.	Thích tình dục mà không quan hệ tình dục.
I could never get this last part right.	Tôi không bao giờ có thể làm đúng phần cuối cùng này.
Then she left my room.	Sau đó cô ấy rời khỏi phòng của tôi.
You can experiment.	Bạn có thể thử nghiệm.
Just because they are not in their own way.	Chỉ vì họ không theo cách riêng của họ.
He can also bring the end of my people still.	Anh ta cũng có thể mang lại sự kết thúc của người dân của tôi vẫn còn.
Things like that stick with you, overall.	Những thứ như vậy gắn bó với bạn, về tổng thể.
I settled back into my tea.	Tôi ổn định trở lại với trà của tôi.
We are very excited about him.	Chúng tôi rất vui mừng về anh ấy.
One failed run home.	Một lần chạy về nhà bị lỗi.
Pretty much you are rich or poor.	Khá nhiều bạn giàu hoặc nghèo.
It will also work well for you.	Nó cũng sẽ hoạt động tốt cho bạn.
He worked hard and was very good.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ và rất giỏi.
Their love is unreasonable.	Tình yêu của họ không hợp lý.
The patients were selected at random.	Các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên.
Make friend.	Kết bạn.
They don't care about their product.	Họ không quan tâm đến sản phẩm của họ.
Know it and stay as far away from it as possible.	Biết nó và ở xa nó nhất có thể.
Reserve higher ground for winter.	Để dành chỗ cao hơn cho mùa đông.
We can still get something from her.	Chúng ta vẫn có thể lấy được thứ gì đó từ cô ấy.
I wish her success in her marriage.	Tôi chúc cô ấy thành công trong hôn nhân của mình.
She made sure we each went to college.	Cô ấy đảm bảo rằng mỗi chúng tôi đều được học đại học.
I think too often.	Tôi nghĩ quá thường xuyên.
I even paid a month in advance. 	Tôi thậm chí còn trả trước một tháng. 
request results.	kết quả yêu cầu.
If you don't like this damn thing, then get out.	Nếu bạn không thích cái thứ chết tiệt này, thì hãy cút đi.
We looked into each other's eyes for a long time.	Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.
I was so tired and confused.	Tôi đã quá mệt mỏi và bối rối.
Then it becomes easier.	Sau đó, nó trở nên dễ dàng hơn.
They had to clean my ears to check.	Họ phải làm sạch tai của tôi để kiểm tra.
She said the town meeting is the people who vote.	Cô cho biết cuộc họp thị trấn là những người bỏ phiếu.
I should have thought that would be more likely.	Tôi nên nghĩ rằng điều đó sẽ có nhiều khả năng hơn.
They just need that look.	Họ chỉ cần cái nhìn đó.
I first met him three days ago.	Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên ba ngày trước.
There was no expression in his eyes.	Không có biểu cảm nào trong mắt anh.
So did the other four teams.	Bốn đội khác cũng vậy.
To me that sounds like one thing.	Đối với tôi điều đó nghe có vẻ giống như một điều.
So beautiful.	Rất đẹp.
He didn't know what this feeling could mean.	Anh không biết cảm giác này có thể có ý nghĩa gì.
It was a familiar story for them.	Đó là một câu chuyện quen thuộc với họ.
But love, we want it to work both ways.	Nhưng tình yêu, chúng ta muốn điều đó có hiệu quả theo cả hai cách.
Okay, we have three options.	Được rồi, chúng tôi có ba lựa chọn.
That's obvious you can say.	Đó là điều hiển nhiên bạn có thể nói.
We're fine,' she said.	Chúng tôi ổn, 'cô nói.
Like there's something wrong with me, man.	Như có chuyện gì với tôi vậy anh bạn.
This is the way of the world.	Đây là cách của thế giới.
I spent several days preparing for this event.	Tôi đã dành vài ngày để chuẩn bị cho sự kiện này.
And anyway, she wants to meet him.	Và dù sao đi nữa, cô ấy cũng muốn gặp anh ấy.
I looked at him.	Tôi nhìn vào anh ta.
The numbers don't matter.	Các con số không quan trọng.
Twenty minutes later, he'll be ready to come back.	Hai mươi phút sau, anh ấy sẽ sẵn sàng quay lại.
It's not unusual for both hands to be burned.	Cả hai tay đều bị bỏng không có gì lạ.
You don't want to get involved with him.	Bạn không muốn dính líu đến anh ta.
I can't say which of them are my friends.	Tôi không thể nói ai trong số họ là bạn của tôi.
Up to the whole week.	Đến cả tuần.
It just didn't happen.	Nó chỉ không xảy ra.
A material truth.	Một sự thật vật chất.
I have to get up and go fast.	Tôi phải đứng dậy và đi nhanh.
Enjoy whatever memory you have of that.	Tận hưởng bất kỳ mô ký ức nào bạn có về điều đó.
This can have drastic consequences for selling.	Điều này có thể gây ra hậu quả mạnh mẽ đối với việc bán ra.
There are two main reasons for this.	Có hai lý do chính cho điều này.
We see a lot of plays.	Chúng tôi thấy rất nhiều vở kịch.
You decide what to do.	Bạn quyết định phải làm gì.
They can see him.	Họ có thể nhìn thấy anh ta.
You really hope.	Bạn thực sự hy vọng.
Everything else is more or less easy to see.	Những thứ khác ít nhiều đều dễ dàng nhận thấy.
I can start with a new incoming call.	Tôi có thể bắt đầu với cuộc gọi đến mới.
The members really like each other.	Các thành viên thực sự thích nhau.
However, sometimes two pages of text are together, which is not normal.	Tuy nhiên, đôi khi hai trang văn bản ở cùng nhau, điều này không bình thường.
No decision to turn away from anything is made.	Không có quyết định quay lưng lại với bất cứ điều gì được thực hiện.
They will be discussed in a moment.	Chúng sẽ được thảo luận trong giây lát.
Then it disappeared.	Sau đó, nó đã biến mất.
Two of her friends went with her.	Hai người bạn của cô ấy đã đi cùng cô ấy.
She is nothing.	Cô ấy chẳng là gì cả.
Good people kill people.	Người tốt giết người.
Thought you were someone else.	Tưởng bạn là người khác.
The girl in the picture stopped talking to me.	Cô gái trong ảnh ngừng nói chuyện với tôi.
This is the best way to avoid this situation.	Đây là cách tốt nhất để tránh tình trạng này.
The bottom floor is a beautiful sight.	Tầng dưới cùng là một cảnh đẹp.
Everyone knows how a business works.	Mọi người đều biết doanh nghiệp hoạt động như thế nào.
I just hope they keep it for a few more years.	Tôi chỉ hy vọng họ giữ nó khoảng vài năm nữa.
Service hours.	Giờ phục vụ.
It may take a minute, perhaps thirty seconds or less.	Nó có lẽ mất một phút, có lẽ ba mươi giây hoặc ít hơn.
It only contains men.	Nó chỉ chứa đàn ông.
What? 	Gì?
he say.	anh ấy nói.
Low volume on bullish days vs	Khối lượng thấp vào những ngày tăng so với
Thanks for this information.	Cảm ơn vì thông tin này.
Place your hands behind your head.	Đặt tay lên phía sau đầu.
For a while, it seemed like an overwhelming task.	Trong một thời gian, nó có vẻ như là một nhiệm vụ quá lớn.
The errors given are statistical errors only.	Các lỗi được đưa ra chỉ là lỗi thống kê.
I also looked it up.	Tôi cũng đã tra cứu nó.
If you want nothing to happen to your car.	Nếu bạn muốn không có gì xảy ra với chiếc xe của bạn.
But it shouldn't have been him.	Nhưng lẽ ra không phải là anh ta.
In this case it is not.	Trong trường hợp này nó không phải như vậy.
You remember the times when you had nothing.	Bạn nhớ những lần bạn không có gì.
I will invite him to dinner.	Tôi sẽ mời anh ấy đi ăn tối.
Yes, yes you are.	Vâng, vâng bạn đang có.
The only way to get rid of them is to overwrite them.	Cách duy nhất để loại bỏ chúng là viết đè lên chúng.
Only he died suddenly.	Chỉ có anh đột ngột qua đời.
I don't know what they could be.	Tôi không biết chúng có thể là gì.
However, it will help support the low pressure in that area.	Tuy nhiên, nó sẽ giúp hỗ trợ áp suất thấp trong khu vực đó.
She simply took her last breath, and then did not take another breath.	Cô ấy chỉ đơn giản là trút hơi thở cuối cùng, và sau đó không hít một hơi nữa.
I didn't take a moment.	Tôi đã không mất một chút thời gian.
No one can see a thing.	Không ai có thể nhìn thấy một thứ.
You have three tests and two main ones next week.	Bạn có ba bài kiểm tra và hai bài chính vào tuần tới.
That is really nice.	Đó là thực sự tốt đẹp.
We saw that over and over again last year.	Chúng tôi đã thấy điều đó lặp đi lặp lại vào năm ngoái.
We have more in common than most people know.	Chúng tôi có nhiều điểm chung hơn mọi người biết.
I left behind a lot of friends.	Tôi đã bỏ lại rất nhiều bạn bè.
The man just got up and left.	Người đàn ông chỉ đứng lên và rời đi.
And, then he started playing with a friend.	Và, sau đó anh ấy bắt đầu chơi với một người bạn.
Will definitely recommend this hotel to everyone I meet best.	Chắc chắn sẽ giới thiệu khách sạn này cho tất cả những người tôi gặp tốt nhất.
Therefore, we included this group in our study.	Do đó, chúng tôi đã đưa nhóm này vào nghiên cứu của mình.
As if he was afraid.	Như thể anh ấy sợ.
He just laughed at me.	Anh ấy chỉ cười nhạo tôi.
I never stop writing.	Tôi không bao giờ ngừng viết.
Default is true.	Mặc định là đúng.
Most of them grow better with support.	Hầu hết chúng đều phát triển tốt hơn nếu được hỗ trợ.
And one more good thing.	Và một điều tốt nữa.
He is very smart.	Anh ấy rất thông minh.
They should be treated the same way.	Họ nên được đối xử theo cùng một cách.
He said you will tell me.	Anh ấy nói rằng bạn sẽ nói với tôi.
That's not life.	Đó không phải là cuộc sống.
We can help anyone in the community achieve their personal health goals.	Chúng tôi có thể giúp bất kỳ ai trong cộng đồng đạt được các mục tiêu sức khỏe cá nhân của họ.
I am one thing, and nothing else.	Tôi là một thứ, và không có gì khác.
She and my father wanted me back home.	Cô ấy và bố tôi muốn tôi trở về nhà.
The cut is perfect.	Vết cắt là hoàn hảo.
We lead by example.	Chúng tôi dẫn dắt bằng ví dụ.
Except what he does is different.	Ngoại trừ việc những thứ anh ấy làm là khác nhau.
What makes this so important is this test.	Điều làm cho điều này trở nên quan trọng là bài kiểm tra này.
For most, these will never become an issue.	Đối với hầu hết, những điều này sẽ không bao giờ trở thành một vấn đề.
A law student.	Một sinh viên luật.
He made the bed and lay on it.	Anh đã dọn giường và nằm trên đó.
We only have a few minutes to talk.	Chúng ta chỉ có vài phút để nói chuyện.
God is not trying to test us with evil.	Đức Chúa Trời không cố gắng thử thách chúng ta bằng điều ác.
To give pleasure.	Để cho niềm vui.
You can't do anything else.	Bạn không thể làm gì khác.
So you shouldn't treat them like that.	Vì vậy, bạn không nên đối xử với họ như vậy.
The film may now have been lost.	Bộ phim bây giờ có thể đã bị mất.
Observations were collected once to twice a week.	Các quan sát được thu thập một lần đến hai lần một tuần.
I have a busy life.	Tôi có một cuộc sống bận rộn.
Can't do it from train.	Không thể làm điều đó từ xe lửa.
He will tell her now.	Anh ấy sẽ nói với cô ấy ngay bây giờ.
And it's true.	Và đó là sự thật.
This is just another example.	Đây chỉ là một ví dụ khác.
Everything is specific.	Mọi thứ đều cụ thể.
Just close to the train.	Chỉ gần trên tàu.
In our lives we have not seen it.	Trong cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi đã không nhìn thấy nó.
I finally made it last year.	Cuối cùng thì tôi đã làm được nó vào năm ngoái.
Good shape and smooth.	Hình dạng tốt và mịn.
I will try to be.	Tôi sẽ cố gắng trở thành.
These brain regions are involved in stress and fear responses.	Những vùng não này có liên quan đến căng thẳng và phản ứng sợ hãi.
It's not very technical, just high.	Nó không phải là rất kỹ thuật, chỉ cần cao.
However, there was a course.	Tuy nhiên, đã có một khóa học.
It is soft and sweet.	Nó mềm và ngọt ngào.
He has to do the things the boys want to do.	Anh ấy phải làm những điều mà các cậu bé muốn làm.
Every day, we wish we were more informed.	Mỗi ngày, chúng tôi ước mình được cung cấp nhiều thông tin hơn.
Some others will say that this trouble is her fault.	Một số người khác sẽ nói rằng rắc rối này là do cô ấy.
The dog found him and likely saved our lives in the process.	Con chó đã tìm thấy anh ấy và có khả năng đã cứu mạng chúng tôi trong quá trình này.
They will give her strength for the workday ahead.	Họ sẽ cung cấp cho cô ấy sức mạnh cho ngày làm việc phía trước.
The damage there is unknown.	Thiệt hại ở đó là không rõ.
So very, very tired.	Vì vậy, rất, rất mệt mỏi.
No more than a few seconds.	Không quá vài giây.
We can watch a movie if you want.	Chúng tôi có thể xem một bộ phim nếu bạn muốn.
Your wife, of course, had to help you.	Vợ của bạn, tất nhiên, đã phải giúp bạn.
I'm not very happy.	Tôi không vui lắm.
I don't know what's in it.	Tôi không biết có gì trong đó.
My feet feel light.	Chân tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
Very appreciate it.	Rất đánh giá cao nó.
There will be more and more events that she will notice.	Sẽ có ngày càng nhiều sự kiện mà cô ấy sẽ nhận thấy.
This will increase the amount of quality content on your blog.	Điều này sẽ làm tăng lượng nội dung chất lượng trên blog của bạn.
No injuries were reported and no damage was done to the ship.	Không có thương tích nào được báo cáo và không có thiệt hại nào được thực hiện đối với con tàu.
It was a big purchase.	Đó là một giao dịch mua lớn.
I watched his face.	Tôi đã quan sát khuôn mặt của anh ta.
Good idea, buddy.	Ý kiến ​​hay đấy anh bạn.
This is much larger than found.	Điều này lớn hơn nhiều so với tìm thấy.
It could also be you.	Nó cũng có thể là bạn.
So there's a lot to enter for each day of the year.	Vì vậy, có rất nhiều thứ để nhập cho mỗi ngày trong năm.
The measurements are compared with the statistical phase space theory.	Các phép đo được so sánh với lý thuyết không gian pha thống kê.
No, that's too far back.	Không, đó là quá xa trở lại.
How they act in these situations.	Cách họ hành động trong những tình huống này.
Thanks a lot for the professional and wonderful guide.	Cảm ơn rất nhiều vì hướng dẫn chuyên nghiệp và tuyệt vời.
There is no police investigation.	Không có cuộc điều tra của cảnh sát.
He didn't even look at her.	Anh thậm chí còn không nhìn cô.
But it's in the book.	Nhưng nó đã có trong sách.
Takes a lot of time and energy.	Tốn nhiều thời gian và sức lực.
When people want to see your movie, they go to see it.	Khi mọi người muốn xem phim của bạn, họ sẽ đi xem.
I ask you to let us do the work.	Tôi yêu cầu bạn để chúng tôi làm việc.
If he can't do good, he won't do anything.	Nếu anh ta không thể làm điều tốt, anh ta sẽ không làm gì cả.
It's about feeling angry.	Đó là về cảm giác tức giận.
If true, it failed.	Nếu đúng, nó đã không thành công.
That is an amazing change.	Đó là sự thay đổi đáng kinh ngạc.
You are right, love is no more.	Bạn nói đúng, tình yêu không còn nữa.
I offered her water, coffee and tea.	Tôi mời cô ấy nước, cà phê và trà.
Now he is five years old.	Bây giờ anh ấy năm tuổi.
But if you're just walking, then you don't need anything.	Nhưng nếu bạn chỉ đang đi bộ, thì bạn không cần gì cả.
I can stop myself.	Tôi có thể tự ngăn mình.
I cannot and will not agree to that.	Tôi không thể và sẽ không đồng ý với điều đó.
She doesn't seem to care.	Cô ấy dường như không quan tâm.
It feels good to be moving around again.	Cảm giác thật tốt khi được di chuyển xung quanh một lần nữa.
I will be able.	Tôi sẽ có thể.
Imagine I missed this.	Hãy tưởng tượng tôi bỏ lỡ điều này.
Hours passed before we knew it.	Hàng giờ đồng hồ trôi qua trước khi chúng tôi biết điều đó.
Take each step as if you expected others to fear you.	Hãy thực hiện từng bước như thể bạn mong đợi người khác sợ mình.
He smiled and agreed without much thought.	Anh mỉm cười và đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.
Their players take turns moving forward one square.	Người chơi của họ lần lượt di chuyển về phía trước một ô vuông.
And then he fell in love with a girl.	Và rồi anh yêu một cô gái.
This world is different from that world.	Thế giới này khác với thế giới đó.
No windows so completely dark.	Không có cửa sổ nên hoàn toàn tối.
I want to have a little time off what little.	Tôi muốn có một chút thời gian nghỉ những gì ít.
You are a walking figure and you need to survive.	Bạn là một con số biết đi và bạn cần phải tồn tại.
It won't last.	Nó sẽ không kéo dài.
Some error bars are smaller than the data points.	Một số thanh lỗi nhỏ hơn các điểm dữ liệu.
We laugh there.	Chúng tôi cười ở đó.
Her mother took her away for a while.	Mẹ cô đã đưa cô đi một thời gian.
Wherever he wants.	Bất cứ nơi nào anh ta muốn.
Your training has prepared you.	Việc đào tạo của bạn đã chuẩn bị cho bạn.
Two issues raised are important.	Hai vấn đề được đưa ra là quan trọng.
Don't worry about them for now.	Đừng lo lắng về chúng trong lúc này.
I can't remember anything.	Tôi không thể nhớ gì hết.
He wanted to be with her soul again.	Anh muốn ở bên linh hồn cô một lần nữa.
I have every tool you could want or need.	Tôi có mọi công cụ mà bạn có thể muốn hoặc cần.
We need cross-cutting solutions.	Chúng tôi cần các giải pháp xuyên suốt.
A little.	Có một chút.
Your brother is waiting outside.	Anh trai của bạn đang đợi bên ngoài.
I was thirty years old then.	Khi đó tôi ba mươi tuổi.
But that goal is far from over.	Nhưng mục tiêu đó còn lâu mới tắt.
I reached down to push myself up a little.	Tôi với tay xuống để đẩy mình lên một chút.
I wish it wasn't like that.	Tôi ước nó không phải như vậy.
I have to bring my camera.	Tôi phải mang theo máy ảnh của mình.
But this year is different.	Nhưng năm nay thì khác.
She has two brothers and a sister.	Cô có hai anh trai và một em gái.
You should know, you were there.	Bạn nên biết, bạn đã ở đó.
The guy is a machine.	Anh chàng là một cỗ máy.
This means you don't care about their security.	Điều này có nghĩa là bạn không quan tâm đến bảo mật của họ.
Then just use it in your function instead of self.	Sau đó, chỉ cần sử dụng nó trong chức năng của bạn thay vì tự.
You know it's weird, following the two of you this year.	Bạn biết đó là điều kỳ lạ, theo dõi hai bạn trong năm nay.
Yesterday he took her to visit.	Hôm trước anh đưa cô đến thăm.
It tastes better than usual.	Nó có vị ngon hơn bình thường.
She has dropped her.	Cô ấy đã đánh rơi cô ấy.
And share knowledge.	Và chia sẻ kiến ​​thức.
Back to reality.	Trở lại thực tế.
Both of them still didn't go out with nine times each.	Cả hai người trong số họ vẫn không ra ngoài với chín lần mỗi người.
The lines of her body were straight, the walls pale in her hair.	Những đường nét trên cơ thể cô ấy thẳng tắp, những mảng tường nhạt màu trên mái tóc của cô ấy.
Usually, there is no face-to-face communication.	Thông thường, không có giao tiếp mặt đối mặt.
That's the whole idea.	Đó là toàn bộ ý tưởng.
He should understand.	Anh ấy nên hiểu.
I really think he's playing.	Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy đang chơi.
Several important parameters were identified from the analysis.	Một số thông số quan trọng được xác định từ phân tích.
No more, but no less.	Không hơn, nhưng không kém.
It will be done.	Nó sẽ được thực hiện.
Don't let them discolor.	Đừng để chúng biến màu.
Call these people.	Gọi những người này.
I'm feeling cold.	Tôi đang cảm thấy lạnh.
Yes in terms of players coming and going.	Có trong điều kiện người chơi đến và đi.
I work at one.	Tôi làm việc tại một.
And that includes any fields inside.	Và điều đó bao gồm bất kỳ trường nào bên trong.
There are so many characters and stories to take from there.	Có rất nhiều nhân vật và câu chuyện để lấy từ đó.
Violence is his religion.	Bạo lực là tôn giáo của anh ta.
It was another time in my life.	Đó là một thời điểm khác trong cuộc đời tôi.
She added so much to my life.	Cô ấy đã thêm rất nhiều vào cuộc sống của tôi.
All the women in my family are like this.	Tất cả những người phụ nữ trong gia đình tôi đều như thế này.
It was a quiet night.	Đó là một đêm yên tĩnh.
The rest is hidden.	Cái còn lại là ẩn.
They happen every year.	Chúng xảy ra hàng năm.
The wait is over.	Sự chờ đợi đã kết thúc.
After a few minutes, another one.	Sau một vài phút, một cái khác.
And this is considered an accident.	Và điều này được coi là một tai nạn.
Until she got home and got out of her car.	Cho đến khi cô ấy về đến nhà và bước ra khỏi xe của mình.
But we can stop white.	Nhưng chúng ta có thể ngừng trắng.
But at this stage, it's not just me.	Nhưng ở giai đoạn này, không chỉ có tôi.
Because, you know, that's basically what he did to me.	Bởi vì, bạn biết đấy, về cơ bản đó là những gì anh ấy đã làm với tôi.
It must be the place.	Nó phải là nơi.
They are necessary and should be there.	Chúng cần thiết và nên ở đó.
Very good.	Rất tốt.
He never came back until the job was done, no matter what.	Anh ta không bao giờ quay lại cho đến khi công việc được hoàn thành, bất kể việc gì.
Some kind of sign or signal.	Một số loại dấu hiệu hoặc tín hiệu.
To lose weight.	Để giảm cân.
I often wondered what he was until now.	Tôi thường tự hỏi anh ấy là gì cho đến bây giờ.
Thank you and take care.	Cảm ơn bạn và chăm sóc.
This is not a smart thing to say to my audience.	Đây không phải là điều thông minh để nói với khán giả của tôi.
Others seem to think so too.	Những người khác dường như cũng nghĩ như vậy.
I did one of the others.	Tôi đã làm một trong những người khác.
Of course, he just went through them.	Tất nhiên, anh ta chỉ đi qua chúng.
If it's locked, he'll give up.	Nếu nó đã được khóa, anh ấy sẽ từ bỏ.
Their behavior is determined by their code.	Hành vi của họ được xác định bởi mã của họ.
Of course it's impossible to know.	Tất nhiên là không thể biết được.
There, simple and straightforward.	Ở đó, đơn giản và dễ hiểu.
He had kids of his own.	Anh ấy đã có những đứa trẻ của riêng mình.
But the training doesn't stop there.	Nhưng việc đào tạo không dừng lại ở đó.
And up, obviously they mean down.	Và lên, rõ ràng là họ có nghĩa là giảm.
They are reasonable with moving out and moving in.	Họ hợp lý với việc chuyển ra và chuyển đến.
They were expecting it, no doubt.	Họ đã mong đợi điều đó, không nghi ngờ gì nữa.
Go in that direction.	Đi theo hướng đó.
There's nothing there, and they won't find anything.	Không có gì ở đó, và họ sẽ không tìm thấy gì.
Use your child against her.	Dùng đứa con của mình để chống lại cô ấy.
I went looking for more.	Tôi đã đi tìm kiếm thêm.
That's the only explanation we have for that kind of behavior.	Đó là lời giải thích duy nhất mà chúng ta có cho loại hành vi đó.
It's pretty well established about her birth, life, and death.	Nó được thiết lập khá tốt về sự ra đời, cuộc sống và cái chết của cô ấy.
They know how to work in front of a crowd.	Họ biết cách làm việc trước đám đông.
Similar results were found for most tumor studies.	Kết quả tương tự cũng được tìm thấy đối với hầu hết các nghiên cứu về khối u.
Image shows original version.	Hình ảnh hiển thị phiên bản gốc.
There are a few different ways to do this.	Có một số cách khác nhau để làm điều này.
It is important that you understand this.	Điều quan trọng là bạn phải hiểu điều này.
I will try my best.	Tôi sẽ cố gắng hết sức.
I've got protection, and let's see what happens.	Tôi đã có sự bảo vệ, và hãy xem điều gì đã xảy ra.
I have to really catch up on my reading here.	Tôi phải thực sự bắt kịp việc đọc của tôi ở đây.
Talk on radio or television.	Nói chuyện trên đài phát thanh hoặc truyền hình.
Many people might say otherwise.	Nhiều người có thể nói theo cách khác.
Not sure how he really feels.	Không biết thực sự anh ta cảm thấy thế nào.
I have a passion and love for reading and books.	Tôi có một niềm đam mê và yêu thích đọc sách và sách.
They took our computer.	Họ đã lấy máy tính của chúng tôi.
He has never discovered the perfect combination of quality and service.	Anh ấy chưa bao giờ phát hiện ra sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng và dịch vụ.
To deal with them.	Để đối phó với chúng.
Overall damage is small.	Nhìn chung thiệt hại là nhỏ.
We'll need you to be near the building at the right time.	Chúng tôi sẽ cần bạn đến gần tòa nhà vào đúng thời điểm.
It was easier for him.	Nó đã được dễ dàng hơn cho anh ta.
The code below is the result, and unfortunately it doesn't work.	Đoạn mã dưới đây là kết quả, và thật không may, nó không hoạt động.
Very big for me.	Rất lớn đối với tôi.
I give orders and you follow.	Tôi ra lệnh và bạn làm theo.
My daughter's daughter.	Con gái của con gái tôi.
I nodded.	Tôi gật đầu.
Line one of those on each side.	Xếp một trong những thứ đó ở mỗi bên.
He may have found someone else.	Anh ta có thể đã tìm thấy ai đó khác.
Not only the biggest, but also the best.	Không chỉ lớn nhất, mà còn tốt nhất.
I can't seem to find a way to fix it.	Tôi dường như không thể tìm ra cách để sửa chữa nó.
But what you have to offer here is amazing.	Nhưng những gì bạn cung cấp ở đây thật đáng kinh ngạc.
But, that's also true.	Nhưng, điều đó cũng đúng.
Zero phase difference means that the time series under test move together.	Chênh lệch pha bằng 0 có nghĩa là chuỗi thời gian được kiểm tra di chuyển cùng nhau.
Its last offer something like this can be you.	Cuối cùng của nó cung cấp một cái gì đó như thế này có thể là bạn.
Beauty and more importantly the understanding of that beauty.	Vẻ đẹp và quan trọng hơn là sự hiểu biết về vẻ đẹp đó.
Great sound and love it every ride.	Âm thanh tuyệt vời và yêu thích nó mỗi chuyến đi.
They tend to say no.	Họ có xu hướng nói không.
That's everything.	Đó là tất cả mọi thứ.
They try to make themselves as comfortable as possible.	Họ cố gắng làm cho bản thân thoải mái nhất có thể.
However, there are some limitations of this work.	Tuy nhiên, có một số hạn chế của công việc này.
Both methods work when the application runs and finishes fine.	Cả hai phương pháp đều hoạt động khi ứng dụng chạy và kết thúc tốt.
Too many people in too many places.	Quá nhiều người tham gia vào quá nhiều nơi.
Analysis was performed on available data.	Phân tích được thực hiện trên dữ liệu có sẵn.
I use both.	Tôi sử dụng cả hai.
All of this works fine.	Tất cả điều này hoạt động tốt.
We don't want anyone to get hurt.	Chúng tôi không muốn bất cứ ai bị thương.
We can look for the cause of suffering in different places.	Chúng ta có thể tìm kiếm nguyên nhân của đau khổ ở những nơi khác nhau.
Find the volume of the solid.	Tìm thể tích của vật rắn.
On the other hand.	Mặt khác.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
He is breathing normally.	Anh ấy thở bình thường.
See if he's waiting.	Xem liệu anh ấy có đang đợi không.
That's what they're there to do.	Đó là những gì họ ở đó để làm.
Some pieces look familiar.	Một số mảnh trông quen thuộc.
Research your topic.	Nghiên cứu chủ đề của bạn.
They don't change any other files.	Họ không thay đổi bất kỳ tệp nào khác.
In the end they are just nine people like you and me.	Cuối cùng họ chỉ là chín người như bạn và tôi.
We have a very good relationship.	Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt.
Then she brought some picture books and would point and name things.	Sau đó, cô ấy mang theo một số sách tranh và sẽ chỉ và gọi tên mọi thứ.
I also need to follow him.	Tôi cũng cần phải theo dõi anh ấy.
Let it ring, he said.	Hãy để nó đổ chuông, anh ấy nói.
Everyone has a story.	Mọi người đều có một câu chuyện.
The men are going down.	Những người đàn ông đang đi xuống.
The baby is fine.	Em bé vẫn ổn.
Now it's my children's turn to grow up here.	Bây giờ đến lượt các con tôi lớn lên ở đây.
Then it becomes matter.	Sau đó, nó trở thành vật chất.
Some said they had lost family members.	Một số cho biết họ đã mất người thân trong gia đình.
These lines have been removed from the final version.	Những dòng này đã bị loại bỏ khỏi phiên bản cuối cùng.
I am the number one choice.	Tôi là lựa chọn số một.
You hate him.	Bạn ghét anh ta.
They did exactly that.	Họ đã làm chính xác điều đó.
But the game itself is really great.	Nhưng bản thân trò chơi thực sự tuyệt vời.
All the evil ways.	Tất cả những cách xấu xa.
I try to stay normal.	Tôi cố gắng giữ bình thường.
But any time he will.	Nhưng bất cứ lúc nào anh ấy sẽ làm.
Do it yourself at home.	Tự làm ở nhà.
Again, it's not just about one person.	Một lần nữa, nó không chỉ về một người.
It could have been later.	Nó có thể đã được sau.
Maybe, you like to go for a walk in nature.	Có thể, bạn thích đi dạo trong thiên nhiên.
I just couldn't believe how quickly it happened.	Tôi chỉ không thể tin được nó diễn ra nhanh như thế nào.
Depending on their selection, only certain fruit products will be displayed.	Tùy thuộc vào lựa chọn của họ, chỉ một số sản phẩm trái cây nhất định sẽ được hiển thị.
If anyone refuses to take down the page.	Nếu ai từ chối gỡ trang xuống.
Now more than ever, you have to be there for each other.	Bây giờ hơn bao giờ hết, bạn phải ở đó vì nhau.
Don't think about her.	Đừng nghĩ về cô ấy.
It was a very difficult summer.	Đó là một mùa hè rất khó khăn.
The original and, some say, the best mobile app.	Bản gốc và, một số người nói, ứng dụng điện thoại di động tốt nhất.
Then strange things started to happen.	Sau đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
We are happy to meet you in person.	Chúng tôi rất vui được gặp bạn trực tiếp.
There are many different options out there.	Có rất nhiều lựa chọn khác nhau trên mạng.
For this and this only.	Đối với điều này và điều này chỉ.
And the movement continued to grow.	Và phong trào cứ thế phát triển.
But that's because of my connection to her.	Nhưng đó là vì mối liên hệ của tôi với cô ấy.
But he didn't ask that.	Nhưng anh ấy không hỏi điều đó.
Made to order only.	Chỉ làm theo đơn đặt hàng.
I wish it was simple.	Tôi ước nó đơn giản.
The problem is important.	Vấn đề là quan trọng.
It is definitely a unique experience.	Đó chắc chắn là một trải nghiệm độc đáo.
Really, there will only be one.	Thực sự, sẽ chỉ có một người.
They like it better where the action is.	Họ thích nó tốt hơn ở nơi hành động.
It's too late for me now.	Bây giờ đã quá muộn đối với tôi.
The user can enter values ​​in any order in the fields.	Người dùng có thể nhập các giá trị theo thứ tự bất kỳ trong các trường.
You should learn and deal with your failure.	Bạn nên tìm hiểu và giải quyết thất bại của mình.
And they were friends.	Và họ đã là bạn của nhau.
You must think clearly.	Anh phải suy nghĩ rõ ràng.
It will definitely come.	Nó chắc chắn sẽ đến.
You went out early in the morning.	Bạn đã đi ra ngoài sáng sớm.
You over there are no different from this chair.	Bạn ở đằng kia không khác chiếc ghế này.
And what does it look like today.	Và nó trông như thế nào ngày hôm nay.
To turn everything, no matter how sad, into some kind of game.	Để biến mọi thứ, dù buồn đến đâu, thành một trò chơi nào đó.
I will not be arrested.	Tôi sẽ không bị bắt.
This can make it even more valuable.	Điều này có thể làm cho nó thậm chí còn có giá trị hơn.
Our office hours are eight o'clock to five o'clock.	Giờ hành chính của chúng tôi là tám giờ đến năm giờ.
If he doesn't.	Nếu anh ta không.
This is different though.	Điều này là khác nhau mặc dù.
Actually bring it by yourself.	Thực ra là tự mình mang nó đi.
They are not separate from each other.	Họ không tách rời nhau.
Not a big secret.	Không phải là một bí mật lớn.
And enjoy yourself for a few hours.	Và hãy tận hưởng bản thân trong vài giờ.
Oh, wait, everyone wants to be unique.	Ồ, chờ đợi, mọi người đều muốn trở thành duy nhất.
In the end, the idea was scrapped.	Cuối cùng thì ý tưởng đã bị loại bỏ.
That is, 'being' is not something done by someone or something.	Đó là, 'hiện hữu' không phải là điều gì đó do ai đó hay điều gì đó làm.
There is a smell.	Có một mùi.
At first they put it in my drink.	Lúc đầu họ cho nó vào đồ uống của tôi.
I really appreciate that.	Tôi thực sự đánh giá cao điều đó.
I feel terrible.	Tôi cảm thấy tồi tệ.
Finding these trees is not easy.	Tìm thấy những cây này không phải là dễ dàng.
Tonight may be too late.	Tối nay có thể là quá muộn.
Is awesome, pretty awesome.	Là cực kỳ, khá tuyệt vời.
There are many problems with it.	Có rất nhiều vấn đề với nó.
Its magic turned my life around.	Phép thuật của nó đã xoay chuyển cuộc sống của tôi.
At the same time, the men of every city within that range.	Đồng thời, những người đàn ông của mọi thành phố trong phạm vi đó.
Both you and me.	Cả bạn và tôi.
Obviously, you cannot resize it.	Rõ ràng, bạn không thể thay đổi kích thước của nó.
It looks familiar.	Nó có vẻ quen thuộc.
There's something on your face.	Có gì đó trên khuôn mặt của bạn.
That is secret.	Đó là bí mật.
But now he has changed his heart.	Nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi trái tim.
I could barely put it in my mouth.	Tôi gần như không thể nhét nó vào miệng.
Live your culture!.	Sống theo văn hóa của bạn !.
And whatever the solution, it can only work if it's based on facts.	Và bất kể giải pháp nào, nó chỉ có thể hoạt động nếu dựa trên sự thật.
I can't figure out what we did wrong.	Tôi không thể hiểu được chúng tôi đã làm gì sai.
More than everything.	Nhiều hơn tất cả mọi thứ.
However, a choice must be made.	Tuy nhiên, một sự lựa chọn phải được thực hiện.
That will cost money.	Điều đó sẽ tốn kém tiền bạc.
You will be happy.	Bạn sẽ hạnh phúc.
Now we can discuss business.	Bây giờ chúng ta có thể thảo luận về kinh doanh.
She didn't cry.	Cô ấy không khóc.
Very few people actually step into their passion and succeed.	Rất ít người thực sự bước vào đam mê và thành công.
We cannot live in the past.	Chúng ta không thể sống trong quá khứ.
But they don't.	Nhưng họ không.
That's the reason for it.	Đó là lý do cho nó.
In an hour or so.	Trong một giờ hoặc lâu hơn.
And touch.	Và cảm ứng.
Keep fighting, keep free, keep going strong.	Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tự do, tiếp tục mạnh mẽ.
While he was on the phone, she used the bathroom.	Trong khi anh gọi điện, cô đã sử dụng phòng tắm.
The Act provides for these three essential components.	Đạo luật cung cấp ba thành phần thiết yếu này.
I want you to feel safe with me.	Tôi muốn bạn cảm thấy an toàn với tôi.
I remember that a little bit.	Tôi nhớ điều đó một chút.
But it can still be bigger.	Nhưng nó vẫn có thể lớn hơn.
We've only been married for six months.	Chúng tôi mới cưới nhau được sáu tháng.
It was more than a few minutes later.	Đã hơn vài phút sau đó.
He is very difficult to score.	Anh ấy rất khó ghi bàn.
She thought she loved him and then got married.	Cô cứ tưởng yêu anh rồi lại lấy chồng.
There is also no next or next.	Cũng không có tiếp theo hay kế tiếp.
I also agree to take the opportunity.	Tôi cũng đồng ý nắm lấy cơ hội.
Like she did.	Như cô ấy đã làm.
Well, it's been almost three years since then.	Chà, đã gần ba năm kể từ đó.
After a while, it started taking me out of my body.	Sau một thời gian, nó bắt đầu đưa tôi ra khỏi cơ thể.
Can be given an option, she will be comfortable.	Có thể được đưa ra một lựa chọn, cô ấy sẽ thoải mái.
Three related projects are proposed.	Ba dự án liên quan được đề xuất.
I kept them there all morning.	Tôi đã giữ chúng ở đó cả buổi sáng.
Their main advantage is high speed.	Chính lợi thế của họ là tốc độ cao.
I had a plan.	Tôi đã có kế hoạch.
They can and have evolved in any direction.	Họ có thể và đã phát triển theo bất kỳ hướng nào.
Oh, of course there's a movie.	Ồ, tất nhiên là có một bộ phim.
Yes, it is meant to apply to any of them.	Có, nó có nghĩa là áp dụng cho bất kỳ người nào trong số họ.
However, some years there have been smaller fields.	Tuy nhiên, một số năm đã có những cánh đồng nhỏ hơn.
I don't like these people.	Tôi không thích những người này.
She saw the open window.	Cô nhìn thấy cửa sổ đang mở.
Some girls really like that idea.	Một vài cô gái thực sự thích ý tưởng đó.
Do not do large production at home.	Đừng làm sản xuất lớn về nhà.
The authors list several potential benefits of their system.	Các tác giả liệt kê một số lợi ích tiềm năng của hệ thống của họ.
It's like a law or something.	Nó giống như một định luật hay gì đó.
She should stop.	Cô ấy nên dừng lại.
I don't know how people can sit like that.	Tôi không biết làm thế nào mà mọi người có thể ngồi như vậy.
And that's the whole truth about them.	Và đó là toàn bộ sự thật về họ.
I don't remember seeing a link there.	Tôi không nhớ đã nhìn thấy một liên kết ở đó.
It's not as simple as you think.	Nó không đơn giản như bạn nghĩ.
We just need to figure out which approach works best for you.	Chúng tôi chỉ cần tìm ra cách tiếp cận nào phù hợp nhất với bạn.
You must be proud.	Bạn phải tự hào.
But she smiled anyway.	Nhưng dù sao cô ấy cũng mỉm cười.
To be fair, it worked.	Công bằng mà nói, nó đã hoạt động.
Sometimes it's better to do nothing.	Đôi khi tốt hơn là không làm gì cả.
It brought him some money.	Nó đã mang lại cho anh ta một ít tiền.
Something unusual happened.	Có điều gì đó bất thường đã xảy ra.
He's getting me a ring.	Anh ấy đang lấy cho tôi một chiếc nhẫn.
We have no details or pictures.	Chúng tôi không có chi tiết hoặc hình ảnh.
I said too much.	Tôi đã nói quá nhiều.
No no.	Không không.
It can even be fun.	Nó thậm chí có thể rất vui.
I'd say it's a great way to spend Mother's Day.	Tôi muốn nói rằng đó là một cách tuyệt vời để dành ngày của mẹ.
She wanted it, and he wanted to give it to her.	Cô muốn nó, và anh muốn đưa nó cho cô.
Legs long and thin, feet touching the ground.	Chân dài và gầy, chân chạm đất.
The church has done absolutely nothing for me.	Nhà thờ đã hoàn toàn không làm gì cho tôi.
It is written in gold.	Nó được viết bằng vàng.
Who knows what's going on.	Ai biết chuyện gì đang xảy ra.
None of us did.	Không ai trong chúng tôi đã làm.
This will happen every ten minutes until the book is closed.	Điều này sẽ diễn ra sau mỗi mười phút cho đến khi sách được đóng lại.
Never heard of that before.	Chưa bao giờ nghe nói về điều đó trước.
Yes, that's it.	Vâng, đó là nó.
Like super excited.	Thích siêu phấn khích.
Well, it's more like behind a building.	Chà, nó giống như đằng sau một tòa nhà hơn.
It was my choice to put myself out there with the world.	Đó là lựa chọn của tôi để đặt mình ra ngoài kia với thế giới.
I haven't touched it for several days.	Tôi đã không chạm vào nó trong vài ngày.
You will not be provided with any further notice of such changes.	Bạn sẽ không được cung cấp bất kỳ thông báo nào khác về những thay đổi như vậy.
Everything is perfect.	Mọi thứ đều hoàn hảo.
The whole movie is about me.	Toàn bộ bộ phim là về tôi.
There's nothing to round it off.	Không có gì để làm tròn nó.
However, let's hope it doesn't come to that.	Tuy nhiên, hãy hy vọng nó không đến với điều đó.
He realized that, for him, the party was over.	Anh nhận ra rằng, đối với anh, bữa tiệc đã kết thúc.
Maybe someone can help me.	Có thể ai đó hãy giúp tôi.
I will give one, and you have the ears to receive it.	Tôi sẽ cho một cái, và bạn có đôi tai để nhận nó.
He has disappeared.	Anh ta đã biến mất.
So it's a risk and it's a lot of work.	Vì vậy, đó là một rủi ro và nó là rất nhiều công việc.
I didn't have any of it.	Tôi đã không có bất kỳ của nó.
I certainly hope you can.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn có thể.
No injuries and sounds.	Không có thương tích và âm thanh.
We will monitor this.	Chúng tôi sẽ theo dõi điều này.
I have been playing this game for many years.	Tôi đã chơi trò chơi này nhiều năm rồi.
But it is not the case today.	Nhưng nó không phải là trường hợp ngày nay.
He couldn't understand why it hadn't killed him yet.	Anh không thể hiểu tại sao nó vẫn chưa giết anh.
I did terrible things.	Tôi đã làm những điều khủng khiếp.
They are country people.	Họ là những người dân quê.
They raised me.	Họ đã nuôi nấng tôi.
Change the way you think about meat.	Thay đổi cách bạn nghĩ về thịt.
And I believe I will do the same.	Và tôi tin rằng tôi cũng sẽ làm như vậy.
But only for a moment.	Nhưng chỉ trong chốc lát.
Like so many of us, they didn't.	Giống như rất nhiều người trong chúng ta, họ đã không làm như vậy.
Tonight is no different for me.	Đêm nay đối với tôi không khác gì.
The offer message is routed over the network to the second device.	Tin nhắn ưu đãi được chuyển qua mạng tới thiết bị thứ hai.
And then he was angry with anger.	Và rồi anh giận vì giận.
However, he wants to be different.	Tuy nhiên, anh ấy muốn trở nên khác biệt.
From an early age, he did nothing but study.	Ngay từ khi còn nhỏ, anh ấy đã không làm gì khác hơn là học tập.
Something hit my leg.	Có cái gì đó đã đâm vào chân tôi.
But the tests failed.	Nhưng các thử nghiệm không thành công.
They do not know.	Họ không biết.
Now the face of your mother's mother.	Bây giờ là khuôn mặt của mẹ của mẹ bạn.
We have to take care of ourselves out there.	Chúng ta phải chăm sóc bản thân ngoài kia.
She couldn't go on like this.	Cô không thể tiếp tục như vậy.
On the wedding day, things couldn't have been better.	Vào ngày cưới, mọi thứ không thể tốt hơn.
I open one.	Tôi mở một cái.
There are five men and five women.	Có năm người đàn ông và năm người phụ nữ.
Trying to decide whether to return it immediately.	Đang cố gắng quyết định xem có nên trả lại ngay lập tức hay không.
Or it could be due to something else.	Hoặc nó có thể là do một cái gì đó khác.
Maybe he was in a lot of pain.	Có lẽ anh rất đau.
No matter what your name is, you have to do the job.	Không cần biết tên của bạn là gì, bạn phải làm công việc.
Weight is nothing to carry.	Trọng lượng không có gì để mang theo.
She would never see her beautiful children again.	Cô sẽ không bao giờ gặp lại những đứa con xinh đẹp của mình.
I turned my back again.	Tôi quay lại phía sau của tôi một lần nữa.
Love each other.	Yêu thương nhau.
Effort is no different in this sense.	Nỗ lực không khác gì theo nghĩa này.
So let's talk quickly.	Vì vậy, hãy nói một cách nhanh chóng.
We will never get it right.	Chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu được điều đó một cách chính xác.
But love from a sense of duty is difficult.	Nhưng yêu từ tinh thần nghĩa vụ thì khó.
This point burned exactly how he described it.	Điểm này được đốt cháy chính xác như cách anh ấy mô tả nó.
He kept his mouth shut and seemed to be trying to speak.	Anh ta ngậm chặt miệng và dường như đang cố gắng nói thành lời.
The heat made his skin tense and his throat dry.	Hơi nóng khiến da cậu căng lên và cổ họng khô khốc.
And lots of sun.	Và nhiều mặt trời.
He had a plan.	Anh ấy đã có một kế hoạch.
But the reality of the system is different.	Nhưng thực tế của hệ thống thì khác.
They can turn at any time.	Họ có thể biến bất cứ lúc nào.
I couldn't stand his constant pressure.	Tôi không thể chịu được áp lực liên tục của anh ấy.
I am a much smaller baby.	Tôi là một đứa bé nhỏ hơn nhiều.
That makes complete sense.	Điều đó hoàn toàn có ý nghĩa.
We can but need not consider such issues.	Chúng tôi có thể nhưng không cần xem xét các vấn đề như vậy.
Help is hurt.	Có ích là bị tổn thương.
You have seen the silence.	Bạn đã xem qua sự tĩnh lặng.
Which brings me to the main point of this post.	Điều này đưa tôi đến điểm chính của bài đăng này.
I didn't just make this up.	Tôi không chỉ bịa ra điều này.
Make sure to maintain an easy breathing rate.	Đảm bảo duy trì nhịp thở dễ dàng.
That went on for three months.	Điều đó đã diễn ra trong ba tháng.
My forms are divided into groups.	Biểu mẫu của tôi được chia thành các nhóm.
I'm here to meet people.	Tôi đến đây để gặp gỡ mọi người.
They're still basically doing the same job.	Về cơ bản họ vẫn đang làm những công việc giống nhau.
Contribute to data, collect data, analyze data, and interpret data.	Đóng góp vào số liệu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và giải thích dữ liệu.
He didn't even jump up and give me a high score.	Anh ấy thậm chí còn không nhảy lên và cho tôi một điểm cao.
I respect your point of view.	Tôi rất tôn trọng quan điểm của bạn.
Loss at that moment.	Trận thua ngay lúc đó.
But it is all.	Nhưng nó là tất cả.
So they buy less.	Vì vậy, họ mua ít hơn.
All of these have been found to be very significant.	Tất cả những điều này đã được tìm thấy rất có ý nghĩa.
That's what he did.	Đó là những gì anh ấy đã làm.
I think you should.	Tôi nghĩ bạn nên.
She will cry until she is tired.	Cô ấy sẽ khóc cho đến khi mệt mỏi.
This place opened my eyes to that.	Nơi này đã mở rộng tầm mắt của tôi về điều đó.
So we have to prove the first part of the statement.	Vì vậy, chúng tôi phải chứng minh phần đầu tiên của tuyên bố.
A simple move might be to ask a question.	Một động thái đơn giản có thể là đặt câu hỏi.
We invite you to listen to many of our songs.	Mời các bạn nghe nhiều bài hát của chúng tôi.
It is a special offer.	Đó là một đề nghị đặc biệt.
The cat rolled over me.	Con mèo lăn qua người tôi.
His future pretty much determines that game.	Tương lai của anh ấy quyết định khá nhiều đến trận đấu đó.
There needs to be a change.	Cần phải có sự thay đổi.
Don't hold back, be as honest and open as possible.	Đừng kìm hãm, hãy trung thực và cởi mở nhất có thể.
Everything is still an experiment at this point.	Mọi thứ vẫn còn là một thử nghiệm vào thời điểm này.
I can't see any technical benefit to its design approach.	Tôi không thể thấy bất kỳ lợi ích kỹ thuật nào đối với cách tiếp cận thiết kế của nó.
Plan to sleep on the plane.	Dự định ngủ trên máy bay.
These are great countries, great places.	Đây là những đất nước tuyệt vời, những nơi tuyệt vời.
It is cold in winter and hot in summer.	Trời lạnh vào mùa đông và nóng vào mùa hè.
Maybe he doesn't either.	Có lẽ anh ấy cũng không.
This is incredibly value for money and amazing.	Điều này là vô cùng giá trị đồng tiền và tuyệt vời.
You guys in and out.	Các bạn ra vào.
He turned off the car.	Anh ta tắt máy xe.
When he can do that, it makes a huge difference.	Khi anh ấy có thể làm được điều đó, nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
Government members feel the same way.	Các thành viên chính phủ cũng có cảm giác như vậy.
Thanks for your visit.	Cảm ơn vì đã ghé qua.
If so where.	Nếu vậy ở đâu.
Only one of the energy sources is active at any time.	Chỉ một trong các nguồn năng lượng là hoạt động bất cứ lúc nào.
Stand on that side and decide.	Đứng về phía đó mà được quyết định.
This way, they can design the production environment themselves.	Bằng cách này, họ có thể tự thiết kế môi trường sản xuất.
We don't touch anymore.	Chúng tôi không chạm vào nữa.
They are poor and the city is far away.	Họ nghèo và thành phố ở rất xa.
It didn't last long.	Nó đã không kéo dài.
It's not about the same thing.	Nó không phải về cùng một thứ.
It is good to share such information with them.	Thật tốt khi chia sẻ thông tin như vậy với họ.
The operation can be performed in a variety of ways.	Hoạt động có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
Indeed, they seem to eat each other.	Thật vậy, họ dường như ăn thịt lẫn nhau.
We know very well about the new plan.	Chúng tôi biết rất rõ về kế hoạch mới.
We can't avoid one here.	Chúng tôi có thể không tránh được một ở đây.
Sometimes the hair is too big, sometimes it's too flat.	Đôi khi mái tóc quá to, đôi khi lại quá xẹp.
Without looking, she stepped into the traffic and started walking.	Không cần nhìn, cô bước vào dòng xe cộ và bắt đầu bước đi.
There seems to be no mistake.	Dường như không có sai lầm.
He would never leave her alone anywhere.	Anh sẽ không bao giờ để cô ấy được yên ổn ở bất cứ đâu.
Honestly, I'm really sick of it.	Thành thật mà nói, tôi thực sự phát ngán vì nó.
We made them the same for the present purpose.	Chúng tôi đã làm cho chúng giống nhau cho mục đích hiện tại.
He got a call and said he was in a meeting.	Anh ta nhận được một cuộc gọi và nói rằng anh ta đang họp.
I can put everything in order.	Tôi có thể sắp xếp mọi thứ theo thứ tự.
But obviously he didn't.	Nhưng rõ ràng là anh ấy không làm vậy.
I survived it.	Tôi sống sót qua nó.
There are no bad kids just bad situations.	Không có đứa trẻ xấu chỉ là những tình huống tồi tệ.
Try this, if you need help then comment below.	Hãy thử cách này, nếu bạn cần trợ giúp thì hãy bình luận bên dưới.
It is a personal appeal.	Đó là một lời kêu gọi cá nhân.
There will be nine.	Sẽ có chín.
I turned and faced him.	Tôi quay lại và đối mặt với anh ta.
You must be broken of it.	Bạn phải bị phá vỡ của nó.
I've got a beer waiting, and everyone's coming to visit.	Tôi đã có một cốc bia đang đợi, và mọi người sẽ ghé thăm cùng.
It makes me smile when I think about it.	Nó khiến tôi mỉm cười khi nghĩ về nó.
It was a surprise for us.	Đó là một bất ngờ cho chúng tôi.
Whatever he was going to do to her, she would be fine.	Bất cứ điều gì anh định làm với cô, cô sẽ ổn.
So everything else must be correct.	Vì vậy, mọi thứ khác phải được chính xác.
Education and training.	Giao dục va đao tạo.
And I will make it necessary.	Và tôi sẽ làm cho nó trở nên cần thiết.
He was born well and he is well married.	Anh ấy được sinh ra tốt và anh ấy đã kết hôn tốt.
She knew how much effort she had to put in to make it happen.	Cô biết mình phải nỗ lực như thế nào để thực hiện được điều đó.
It is a great treatment.	Đó là một điều trị tuyệt vời.
I never followed up.	Tôi không bao giờ theo dõi.
But there's more than that.	Nhưng còn nhiều hơn thế.
His colors are terrible, for one thing.	Màu sắc của anh ấy rất tệ, vì một điều.
My father.	Cha tôi.
I can do this, he told himself.	Tôi có thể làm được điều này, anh ấy tự nhủ.
Find joy in something on that bad day.	Tìm niềm vui trong điều gì đó trong ngày tồi tệ đó.
This will close the circle.	Điều này sẽ đóng vòng kết nối.
People want to know why, but cannot understand how.	Mọi người muốn biết tại sao, nhưng không thể hiểu bằng cách nào.
Just one match after another.	Chỉ hết trận này đến trận khác.
He looked over at her looking at her phone.	Anh nhìn qua cô đang nhìn vào điện thoại của cô.
I think he found a second home here.	Tôi nghĩ anh ấy đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai ở đây.
Now, you are talking about a completely different method.	Bây giờ, bạn đang nói về một phương pháp hoàn toàn khác.
He is suffering because of it.	Anh ấy đang đau khổ vì điều đó.
I will lose my job no matter how much we talk.	Tôi sẽ mất việc cho dù chúng tôi có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa.
Therefore, it is relatively large.	Do đó, nó tương đối lớn.
Then comes email.	Sau đó đến email.
We will meet him there.	Chúng ta sẽ gặp anh ấy ở đó.
In addition, the experiences of individual authors are briefly discussed.	Ngoài ra, kinh nghiệm của các tác giả cá nhân cũng được thảo luận ngắn gọn.
It works on humans, at least.	Nó có tác dụng với con người, ít nhất.
Review your own racial history.	Xem xét lịch sử chủng tộc của riêng bạn.
All my other weird symptoms are gone.	Tất cả các triệu chứng kỳ lạ khác của tôi đã biến mất.
You may have died before.	Trước đây bạn có thể đã chết.
Nothing in here makes any sense.	Không thứ gì trong đây có ý nghĩa cả.
He tried to turn away but hit the wall.	Anh cố gắng quay đi nhưng va vào tường.
What were they called.	Họ đã được gọi là gì.
We took some great pictures.	Chúng tôi đã chụp một số hình ảnh tuyệt vời.
It seems there could be many more, including many of yours.	Có vẻ như có thể có nhiều hơn nữa, bao gồm nhiều của bạn.
They ran out into the cold morning and evening.	Họ chạy ra ngoài vào buổi sáng tối lạnh lẽo.
Must be zero.	Phải bằng không.
Subject used to hold a central position in national life.	Chủ thể từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống dân tộc.
I will watch out for you.	Tôi sẽ trông chừng bạn.
Here are a few pictures of the results of their work!.	Dưới đây là một vài hình ảnh về kết quả làm việc của họ !.
We are doing what we believe in.	Chúng tôi đang làm những gì chúng tôi tin tưởng.
At night, they can save your life.	Vào ban đêm, họ có thể cứu mạng bạn.
There will be moments and this is just a fact.	Sẽ có những khoảnh khắc và đây chỉ là một sự thật.
He struggled with that every day.	Anh ấy đã phải vật lộn với điều đó mỗi ngày.
I don't want to help.	Tôi không muốn giúp đỡ.
My daughter will be driving this way to work.	Con gái tôi sẽ lái xe theo hướng này để đi làm.
After an hour, they got back in the car and drove off.	Sau một giờ, họ quay trở lại xe và lái đi.
They can be from.	Chúng có thể từ.
In the end time proved him right.	Cuối cùng thời gian đã chứng minh anh ấy đúng.
I hope it comes true.	Tôi hy vọng nó trở thành sự thật.
Two or three others died.	Hai, ba người khác đã chết.
Husband cannot change this.	Chồng không thể thay đổi điều này.
I hope this answers your question.	Tôi hy vọng điều này trả lời câu hỏi của bạn.
He saw the dead man's face, and stared for a moment.	Anh nhìn thấy khuôn mặt của người chết, và nhìn chằm chằm trong giây lát.
You are not a name on the list.	Bạn không phải là một cái tên trong danh sách.
It's time to think about this.	Đã đến lúc phải suy nghĩ về điều này.
I double check the four numbers.	Tôi kiểm tra lại bốn con số.
Staff very friendly.	Nhân viên rất thân thiện.
He can't write like he used to.	Anh ấy không thể viết như anh ấy đã từng.
There is a practice band.	Có ban nhạc thực hành.
Good self-player.	Người chơi tự tốt.
It's wet and it's wild.	Nó ẩm ướt và nó rất hoang dã.
I hope that they can sense what this song is about.	Tôi hy vọng rằng họ có thể cảm nhận được bài hát này nói về điều gì.
Do this exercise at least once a day for a few minutes.	Thực hiện bài tập này ít nhất một lần một ngày trong vài phút.
Once it's inside it's very easy to move.	Một khi nó ở bên trong nó rất dễ dàng để di chuyển.
This is a good metal.	Đây là một kim loại tốt.
This is the person who needs it.	Đây là người cần nó.
Hence some differences may occur.	Do đó một số khác biệt có thể xảy ra.
You may get leads from another company that may not be asking for it.	Bạn có thể nhận được khách hàng tiềm năng từ một công ty khác có thể không yêu cầu.
And a great friend.	Và một người bạn tuyệt vời.
Speed ​​and price.	Tốc độ và giá cả.
It was perfect.	Nó đã được hoàn hảo.
Don't waste your money.	Đừng lãng phí tiền của bạn.
A fairly regular activity.	Một hoạt động khá thường xuyên.
He didn't ask any questions.	Anh ấy không hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Meeting and training rooms are available.	Phòng họp và đào tạo có sẵn.
This is a really good article.	Đây là một bài viết thực sự tốt.
You gain confidence in doing things.	Bạn có được sự tự tin khi làm mọi việc.
The same is true for dogs.	Điều này cũng đúng đối với những con chó.
She uses them a lot in her secret life.	Cô ấy sử dụng chúng rất nhiều trong cuộc sống bí mật của mình.
It's probably not the best way.	Nó có lẽ không phải là cách tốt nhất.
But it's hard.	Nhưng thật khó.
I think they are very good.	Tôi nghĩ họ rất tốt.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
Then he changed his mind a second time.	Sau đó anh ấy đổi ý lần thứ hai.
They were busy.	Họ đã bận rộn.
But again, feel free to vary according to your own requirements.	Nhưng một lần nữa, hãy thay đổi tùy theo yêu cầu của riêng bạn.
Without that, it can't work.	Không có điều đó, nó không thể hoạt động.
That was really long ago.	Đó là thực sự lâu trước đây.
It has grown in many countries.	Nó đã phát triển ở nhiều nước.
They will surely come tonight.	Đêm nay chắc chắn họ sẽ đến.
I am not one of these.	Tôi không phải là ai trong số này.
Thanks for coming on the same day.	Cảm ơn vì đã đến cùng ngày.
You should know that.	Bạn nên biết điều đó.
We close in on them.	Chúng tôi áp sát xung quanh họ.
Just told me he wanted to see us right away.	Vừa nói với tôi anh ấy muốn gặp chúng tôi ngay lập tức.
God knows both.	Chúa biết cả hai.
Obviously we do this in the background.	Rõ ràng là chúng tôi làm điều này trong nền.
We are on our way there.	Chúng tôi đang trên đường đến đó.
It helps you to enter the world of advanced technology.	Nó giúp bạn bước vào thế giới của công nghệ tiên tiến.
This is considered a good thing.	Đây được coi là một điều tốt.
It has the opposite effect.	Nó có tác dụng ngược lại.
Something called her.	Một cái gì đó đã gọi cho cô ấy.
Maybe even in the morning.	Thậm chí có thể là buổi sáng.
The answer you want is somewhere in that space.	Câu trả lời bạn muốn là ở đâu đó trong không gian đó.
But the record has not been.	Nhưng kỷ lục đã không được.
So users find the app simple to use.	Vì vậy, người dùng thấy ứng dụng đơn giản để sử dụng.
Design and conduct research.	Thiết kế và thực hiện nghiên cứu.
Sit with your emotions and don't run away from yourself.	Hãy ngồi với cảm xúc của bạn và đừng chạy trốn khỏi chính mình.
She even managed to take a few more steps before falling.	Cô ấy thậm chí còn cố gắng bước thêm vài bước trước khi ngã.
Still very limited.	Vẫn còn rất hạn chế.
It doesn't last an hour anyway, and people don't live far away.	Dù sao thì nó cũng không kéo dài một giờ và mọi người không sống xa.
I'm not dead.	Tôi chưa chết.
The crowd was just enough for him to land.	Số lượng đám đông chỉ đủ để anh ta tiếp đất.
Too bad she's not here to see the results.	Thật tệ là cô ấy không ở đây để xem kết quả.
Otherwise, the use of mobile devices has been accepted.	Nếu không, việc sử dụng thiết bị di động đã được chấp nhận.
His daughter has a point.	Con gái ông ấy có lý.
That's why she didn't ask any questions, just did as he asked.	Đó là lý do tại sao cô ấy không hỏi câu hỏi nào, chỉ làm như anh ấy đã yêu cầu.
There is no scale where they are at the top.	Không có quy mô nơi họ đứng đầu.
Nothing ever showed up.	Không có gì đã từng hiển thị.
Actions matter, not thoughts.	Hành động quan trọng, không phải suy nghĩ.
First him, but then everyone else.	Đầu tiên là anh ấy, nhưng sau đó là những người khác nữa.
No, that's because he's the complete opposite.	Không, đó là bởi vì anh ấy hoàn toàn trái ngược.
Let the other guy go first.	Để tên kia đi trước.
We have to stick together.	Chúng ta phải gắn bó với nhau.
The world gets better every day.	Thế giới trở nên tốt hơn mỗi ngày.
The city is now completely cut off from the outside world.	Thành phố hiện đã bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
A man needs help.	Một người đàn ông cần giúp đỡ.
Just stop saying them.	Chỉ cần ngừng nói chúng.
For example every hour.	Ví dụ mỗi giờ.
A lot of the big questions are why this doesn't work.	Rất nhiều câu hỏi lớn là tại sao điều này không hoạt động.
Private house parties.	Các bữa tiệc tại nhà riêng.
And as thoughts ran through my mind, an image popped up.	Và khi ý nghĩ chạy qua tâm trí tôi, một hình ảnh hiện lên.
Even the morning that she passed away.	Ngay cả buổi sáng mà cô ấy đã qua đời.
It's a really nice phone.	Đó là một chiếc điện thoại thực sự đẹp.
The future of this connected car is far from certain.	Tương lai của chiếc xe kết nối này còn lâu mới chắc chắn.
But they are not real.	Nhưng chúng không phải là đồ thật.
You are a child.	Bạn là một đứa trẻ.
We cannot survive without water.	Chúng ta không thể tồn tại nếu không có nước.
He acts as the closer of the team.	Anh ấy đóng vai trò là người gần gũi hơn của đội.
I'll talk more about that today.	Tôi nói rõ hơn về điều đó ngày hôm nay.
But thank god I'm happy with him again today.	Nhưng tạ ơn trời hôm nay tôi lại hạnh phúc bên anh ấy.
I know you have a wonderful marriage and love him very much.	Tôi biết bạn đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời và yêu anh ấy rất nhiều.
That would really make it more valuable.	Điều đó thực sự sẽ làm cho nó có giá trị hơn.
With .	Với .
No one is confused by his work.	Không ai bị bối rối bởi công việc của mình.
In particular, there are certain noise effects associated with such a structure.	Đặc biệt, có những hiệu ứng tiếng ồn nhất định liên quan đến cấu trúc như vậy.
The shock is over.	Cú sốc đã qua.
This is not so.	Điều này không phải như vậy.
I have no plans to participate in this season beyond this year.	Tôi không có kế hoạch tham gia vào mùa giải này ngoài năm nay.
They don't open.	Họ không mở.
It's been funny for so long.	Nó có vẻ buồn cười bao lâu rồi.
I must have done something.	Tôi phải đã làm một cái gì đó.
Sometimes you just beat a few people.	Thỉnh thoảng bạn chỉ đánh bại một vài người.
I see it as a win.	Tôi xem đó là một chiến thắng.
She left.	Cô ấy đi rồi.
He locked eyes with the younger man.	Anh ta khóa mắt với người đàn ông trẻ hơn.
If you want to talk, feel free to stop by or email me.	Nếu bạn muốn nói chuyện, vui lòng dừng lại hoặc gửi email cho tôi.
Not great, not bad.	Không tuyệt, không tệ.
I tried it in a few ways but nothing worked for me.	Tôi đã thử nó theo một số cách nhưng không có gì hiệu quả với tôi.
The heart loves the learning process.	Trái tim yêu thích quá trình học tập.
You know how hard they are.	Bạn biết nó là như thế nào họ chỉ là khó khăn.
The boy gave it to his teacher.	Cậu bé đã đưa nó cho giáo viên của mình.
Measurements are made from at least three images.	Các phép đo được thực hiện từ ít nhất ba hình ảnh.
Do like that.	Làm như vậy.
That must change in this country.	Điều đó phải thay đổi ở đất nước này.
He knows this voice.	Anh biết giọng nói này.
You keep your book, but send them a copy of it.	Bạn giữ sách của mình nhưng hãy gửi cho họ một bản sao của sách.
I don't know what exactly.	Tôi không biết chính xác là gì.
Right.	Đúng.
Repeat on the double side.	Lặp lại ở phia đôi diện.
That's what it says on the door.	Đó là những gì nó nói trên cánh cửa.
Very busy.	Rất bận.
There are three main findings from this study.	Có ba phát hiện chính từ nghiên cứu này.
Some people who came did not show up.	Một số người đã đến đã không xuất hiện.
Just like a human voice.	Không khác gì giọng nói của con người.
The baby is back, as is the front.	Em bé đã trở lại, cũng như phía trước.
Just like what he left it.	Đúng như những gì anh ấy đã rời khỏi nó.
Too big for either.	Quá lớn cho một trong hai.
I would be glad the basics just work.	Tôi sẽ rất vui vì những điều cơ bản chỉ hoạt động.
I'm good at not crying.	Tôi giỏi không khóc.
Long walk back home.	Đi bộ dài trở về nhà.
Never get in the car.	Đừng bao giờ lên xe.
Her feet touched the ground.	Chân cô chạm đất.
Sometimes those conditions are performance based.	Đôi khi những điều kiện đó dựa trên hiệu suất.
You didn't do it with more people.	Bạn đã không làm điều đó với nhiều người hơn.
Two reasons can explain this difference.	Hai nguyên nhân có thể giải thích cho sự khác biệt này.
I am very strong.	Tôi rất mạnh mẽ.
You can read our story about him, which includes a video.	Bạn có thể đọc câu chuyện của chúng tôi về anh ấy, trong đó có một đoạn video.
He has never seen him before.	Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây.
Take a look and you might find the perfect item.	Hãy xem và bạn có thể tìm thấy mặt hàng hoàn hảo.
Of products manufactured according to suitable processes.	Của các sản phẩm được sản xuất theo quy trình phù hợp.
This is a brief article on network effects.	Đây là một bài viết ngắn gọn về hiệu ứng mạng.
It works every time.	Nó hoạt động mọi lúc.
If you have concerns or questions, please talk to your doctor.	Nếu bạn có mối quan tâm hoặc câu hỏi, vui lòng nói chuyện với bác sĩ của bạn.
Freedom is too sweet to give up.	Tự do quá ngọt ngào để từ bỏ.
I don't know what you are.	Tôi không biết bạn là gì.
I don't mean that literally.	Tôi không có ý đó theo nghĩa đen.
You can test your website speed for free here.	Bạn có thể kiểm tra tốc độ trang web của mình miễn phí tại đây.
Anyone can see it there.	Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó ở đó.
Asked me if it was okay to run away.	Đã hỏi tôi liệu có ổn không khi bỏ chạy.
If it is locked, just click on it.	Nếu nó bị khóa, chỉ cần nhấp vào nó.
I have to go out.	Tôi phải đi ra ngoài.
Parking off the street in the driveway.	Đậu xe ngoài đường trên đường lái xe.
Outside of this place.	Bên ngoài nơi này.
And that is our focus.	Và đó là trọng tâm của chúng tôi.
We only went one day by the river.	Chúng tôi chỉ đi một ngày bên sông.
In fact, very far from it.	Trong thực tế, rất xa nó.
Fair to consider.	Công bằng để xem xét.
He opened the car door.	Anh mở cửa xe.
We will move on to this point in the next section.	Chúng tôi sẽ chuyển điểm này trong phần tiếp theo.
There are orders here, but no reason.	Có đơn đặt hàng ở đây, nhưng không có lý do.
He gave her a rose.	Anh tặng cô một bông hồng.
He loves the game.	Anh ấy rất thích trò chơi.
I recognized him.	Tôi đã nhận ra anh ta.
I have never been so excited to go home before.	Tôi chưa bao giờ vui mừng như vậy về nhà trước đây.
He could see it in her face when she suddenly understood.	Anh có thể nhìn thấy điều đó trên gương mặt cô khi cô chợt hiểu ra.
These little moments of peace where everything means so much to me.	Những khoảnh khắc bình yên nhỏ bé này nơi mọi thứ thật ý nghĩa với tôi.
I can't be.	Tôi không thể được.
I played very well.	Tôi đã chơi rất tốt.
But they are not the only ones doing this.	Nhưng họ không phải là những người duy nhất làm điều này.
However, my actual position is much more complicated.	Tuy nhiên, vị trí thực tế của tôi phức tạp hơn nhiều.
I still remember that.	Tôi vẫn nhớ điều đó.
In reality it's the opposite.	Trong thực tế thì ngược lại.
Only in this one case really.	Chỉ trong một trường hợp này thực sự.
She likes her black coffee.	Cô ấy thích cà phê đen của mình.
I put out five or six books a year, or more.	Tôi cho ra đời năm hoặc sáu cuốn sách mỗi năm, hoặc nhiều hơn thế.
You wonder what number you choose for her.	Bạn băn khoăn không biết mình chọn số nào cho cô ấy.
You will only have to do it once.	Bạn sẽ chỉ phải làm điều đó một lần.
Turn it into a game.	Biến nó thành một trò chơi.
However, in the end, they become too expensive.	Tuy nhiên, cuối cùng, chúng trở nên quá đắt.
Some of them have been quite successful.	Một số người trong số họ đã khá thành công.
After that, their relationship turned significant but negative.	Sau đó, mối quan hệ của họ trở nên đáng kể nhưng tiêu cực.
The logic involved can get quite complicated.	Logic liên quan có thể trở nên khá phức tạp.
Get in his car.	Lên xe của anh ấy.
Think about coming home.	Hãy nghĩ về việc trở về nhà.
As for the girl, she is your responsibility now.	Còn với cô gái, cô ấy là trách nhiệm của bạn bây giờ.
One finger first.	Một ngón tay đầu tiên.
A large tongue should be left on the fire for about four hours.	Một chiếc lưỡi lớn nên được hơ trên lửa khoảng bốn giờ.
Her nose and lips are fat.	Mũi và môi của cô ấy là loại mỡ.
Children feel that there is more money to meet their needs.	Trẻ em cảm thấy rằng có nhiều tiền hơn để đáp ứng nhu cầu của chúng.
So this is his life.	Vì vậy, đây là cuộc sống của anh ấy.
I checked the symptoms along the way.	Tôi đã kiểm tra các triệu chứng trên đường đi.
We will have dinner.	Chúng ta sẽ ăn tối.
We often have sex with our clothes on.	Chúng tôi thường xuyên quan hệ tình dục với những bộ quần áo mặc trên người.
They want space.	Họ muốn có không gian.
I passed it the third time.	Tôi đã vượt qua nó lần thứ ba.
But as usual, my mother was right.	Nhưng như thường lệ, mẹ tôi nói đúng.
This is another layer of security.	Đây là một lớp bảo mật khác.
That is not the same as a man.	Đó không phải là giống như một người đàn ông.
But you are talking to the wrong person.	Nhưng bạn đang nói chuyện với sai người.
She made one at school.	Cô ấy đã làm một cái ở trường.
It just ended.	Nó vừa mới kết thúc.
The freedom to not be held accountable.	Quyền tự do để không phải chịu trách nhiệm.
Feeling not very good.	Cảm giác không được tốt cho lắm.
Clinical data on diagnosis and treatment were reviewed and analyzed.	Các dữ liệu lâm sàng về chẩn đoán và điều trị đã được xem xét và phân tích.
I think it has dropped by now.	Tôi nghĩ rằng nó đã giảm đến giờ.
I began to see the bigger picture, understand his vision.	Tôi bắt đầu nhìn thấy bức tranh lớn hơn, hiểu được tầm nhìn của anh ấy.
There's really no reason to press.	Thực sự không có lý do gì để nhấn.
I just can't see a way around that simple truth.	Tôi chỉ không thể nhìn thấy cách nào xung quanh sự thật đơn giản đó.
Try and work from that point on.	Cố gắng và làm việc từ thời điểm đó.
That is not possible for her.	Điều đó là không thể đối với cô ấy.
He's putting up amazing numbers.	Anh ấy đang đưa ra những con số đáng kinh ngạc.
We know it's there, but we'll forget.	Chúng tôi biết nó ở đó, nhưng chúng tôi sẽ quên.
At least a week, at most two weeks.	Ít nhất là một tuần, nhiều nhất là hai tuần.
I don't think that's correct.	Tôi không nghĩ điều đó đúng.
We really love each other.	Chúng tôi thực sự yêu nhau.
She is afraid of what this means.	Cô ấy sợ điều này có nghĩa là gì.
They're not that bad.	Họ không đến nỗi tệ.
It's hard to imagine that it can be fixed.	Thật khó để tưởng tượng rằng nó có thể được sửa chữa.
Not sure how it will sound in a song.	Bạn không chắc nó sẽ phát ra như thế nào trong một bài hát.
We sat down and started eating.	Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn.
In fact, he came to hate it.	Trên thực tế, anh ta đến ghét nó.
Her legs trembled.	Chân cô run lên.
They will let us know.	Họ sẽ cho chúng tôi biết.
The time for it with him has not yet come.	Thời gian cho nó với anh ta vẫn chưa đến.
These rules must be clearly defined.	Các quy tắc này phải được xác định rõ ràng.
One went to college.	Một người đã vào đại học.
It was the first time.	Đó là lần đầu tiên.
All shortcuts.	Tất cả các con đường tắt.
Of course you will create everything.	Tất nhiên bạn sẽ tạo ra mọi thứ.
Apparently he wasn't caught.	Rõ ràng là anh ta không bị bắt.
I can never tell you how much.	Tôi không bao giờ có thể cho bạn biết bao nhiêu.
Plaintiff did not.	Nguyên đơn đã không.
This rule remains true even if the previous fees are reduced.	Quy tắc này vẫn đúng ngay cả khi các khoản phí trước đó được giảm xuống.
This must be it.	Đây phải là nó.
It was a big step in life.	Đó là một bước tiến lớn trong cuộc đời.
I don't want him to know we've seen him.	Tôi không muốn anh ấy biết chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy.
We don't want to cause you any problems.	Chúng tôi không muốn gây ra cho bạn bất kỳ vấn đề nào.
I didn't expect him to hit that hard.	Tôi không ngờ anh ta có thể đánh mạnh như vậy.
The tool is quite interesting.	Công cụ khá thú vị.
And each time it's worse.	Và mỗi lần đều tệ hơn.
Sometimes the main character is a policeman.	Có lúc nhân vật chính là cảnh sát.
It's time to find a way to save them both.	Đã đến lúc phải tìm cách cứu cả hai.
That diagnosis needs to be made one by one.	Chẩn đoán đó cần được thực hiện cho từng người một.
She is still far behind.	Cô ấy vẫn còn kém xa.
She begged for help.	Cô ấy đã cầu cứu chính mình.
I want to help others.	Tôi muốn giúp đỡ người khác.
He saw me and walked down to my room.	Anh ấy nhìn thấy tôi và bước xuống phòng của tôi.
Enjoy this gift.	Hãy tận hưởng món quà này.
We prove the last statement.	Chúng tôi chứng minh tuyên bố cuối cùng.
Looks like they can.	Có vẻ như họ có thể.
Her voice is high.	Giọng cô ấy cao.
I can see him on the train.	Tôi có thể thấy anh ấy lên tàu.
But it's good to finally see it after two years.	Nhưng thật tốt khi cuối cùng nhìn thấy nó sau hai năm.
This can take two forms.	Điều này có thể có hai dạng.
Ultimately, we believe that mothers love their children.	Cuối cùng, chúng tôi tin rằng người mẹ yêu con của mình.
We caught him.	Chúng tôi đã bắt được anh ta.
Two people go together.	Hai người đi cùng nhau.
Others cannot.	Những người khác không thể.
Women are full of spirit.	Phụ nữ tràn đầy tinh thần.
He was lucky he didn't have his leg amputated.	Anh ấy may mắn không bị chặt chân.
Be a great leader.	Là một nhà lãnh đạo lớn.
There is nothing you can trust.	Không có gì bạn có thể tin tưởng.
He became annoyed.	Anh ấy đã trở nên khó chịu.
That's the image I dreamed of.	Đó là hình ảnh mà tôi mơ ước.
The man's eyes moved up and down the page.	Đôi mắt của người đàn ông di chuyển lên và xuống trang.
As usual, there never seem to be enough hours in the day.	Như thường lệ, dường như không bao giờ có đủ giờ trong ngày.
I participated in that photo session.	Tôi đã tham gia vào buổi chụp ảnh đó.
We will act.	Chúng tôi sẽ hành động.
You have to go, he said.	Bạn phải đi, anh ấy nói.
It really has achieved something great.	Nó thực sự đã đạt được một điều gì đó tuyệt vời.
More will start to do it.	Nhiều hơn sẽ bắt đầu làm điều đó.
Look, he can't tell me.	Nghe này, anh ấy không thể nói với tôi.
Tests have been done to prove this.	Các thử nghiệm đã được thực hiện để chứng minh điều này.
It's a personal matter within the band.	Đó là một vấn đề cá nhân trong ban nhạc.
I might forget to check the return error value.	Tôi có thể quên kiểm tra giá trị lỗi trả về.
So weird.	Thật ki cục.
Take a look at this video for example.	Hãy xem video này chẳng hạn.
I didn't know that was your real name.	Tôi không biết đó là tên thật của bạn.
I am here for you.	Tôi ở đây vì bạn.
This is normal.	Điều này là bình thường.
I had to work very hard to become crazy.	Tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ để trở nên điên cuồng.
We need to know.	Chúng tôi cần biết.
It feels like a stabbing pain in the heart.	Cảm giác như đau nhói trong tim.
I love traveling to stop somewhere else.	Tôi thích đi du lịch để dừng lại ở một nơi khác.
However, they have one.	Tuy nhiên, họ có một.
They shed tears.	Họ rơm rớm nước mắt.
He arrested two others.	Anh ta đã bắt hai người khác.
None of them are breathing.	Không ai trong số họ đang thở.
Not me against another guy.	Không phải tôi chống lại một chàng trai khác.
I didn't do well here.	Tôi đã làm không tốt ở đây.
Both management and employees see themselves as being in the same boat.	Cả cấp quản lý và nhân viên đều xem mình như đang cùng hội cùng thuyền.
This doesn't even mean 'make it pretty'.	Điều này thậm chí không có nghĩa là 'làm cho nó đẹp'.
I think it's important to take advantage of it.	Tôi nghĩ điều quan trọng là tận dụng nó.
I give food to people who have no food.	Tôi đưa thức ăn cho người không có thức ăn.
I want you to take her out.	Tôi muốn anh đưa cô ấy ra ngoài.
Not everything goes perfectly.	Không phải mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo.
It's nice to have my sister by my side.	Thật vui khi có chị tôi ở bên.
You loved white people, now you hate black people.	Bạn yêu người da trắng, bây giờ bạn ghét người da đen.
We are leaders.	Chúng tôi là những nhà lãnh đạo.
Fighting for that is a waste of time.	Chiến đấu vì điều đó là một sự lãng phí thời gian.
They have nothing to do with it.	Họ không có gì để làm với nó.
This is it.	Đây chính là nó.
His lips are still warm.	Môi anh vẫn ấm.
And that game is over.	Và trò chơi đó đã kết thúc.
His mind is limited.	Đầu óc anh bị giới hạn.
Obviously that's not the case.	Rõ ràng là không phải vậy.
Also, a huge factor is the amount of training a person has.	Ngoài ra, một yếu tố rất lớn là số lượng đào tạo một người có.
Everything else is secondary.	Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
You are a project.	Bạn là một dự án.
And just because something is difficult there is no reason not to try.	Và chỉ vì một cái gì đó khó thì không có lý do gì để không cố gắng.
It's here at last.	Cuối cùng thì nó cũng ở đây.
But this time the snow is the soldier's friend.	Nhưng lần này tuyết là bạn của người lính.
I can't get it to work properly.	Tôi không thể làm cho nó hoạt động bình thường.
His main concern is our careers.	Mối quan tâm chính của anh ấy là sự nghiệp của chúng tôi.
Take your letter.	Cầm lấy lá thư của bạn.
For the latter, I.	Đối với sau này, tôi.
Perfect solution.	Giải pháp hoàn hảo.
The street is empty.	Đường phố vắng tanh.
Like too hard to say more.	Giống như quá khó để nói thêm.
But it still doesn't work.	Nhưng nó vẫn không hoạt động.
First, about myself.	Đầu tiên, về bản thân tôi.
Some got it right.	Một số đã hiểu đúng.
How long were we there?	Chúng tôi đã ở đó bao lâu.
Connection to the database has been tested.	Kết nối với cơ sở dữ liệu đã được kiểm tra.
And go now.	Và đi ngay bây giờ.
We know what the road will be like.	Chúng tôi biết con đường sẽ như thế nào.
It got there that proved to be the problem.	Nó đã đến đó được chứng minh là vấn đề.
I am weak.	Tôi yếu đuối.
There is a daily structure at the camp that they need to follow.	Có một cấu trúc hàng ngày ở trại mà họ cần tuân theo.
He's too busy moving.	Anh ấy bận di chuyển quá.
But it never ends.	Nhưng nó không bao giờ kết thúc.
I want a military husband.	Tôi muốn có một người chồng quân nhân.
Of course, she will be one of them.	Tất nhiên, cô ấy sẽ là một trong số đó.
Nothing is written on the outside.	Không có gì được viết ở bên ngoài.
I have exceeded my reading time in bed.	Tôi đã vượt quá thời gian đọc sách trên giường.
To our knowledge, no one is making any effort to find them.	Theo hiểu biết của chúng tôi, không ai đang nỗ lực tìm kiếm chúng.
In whole or in part specific people.	Trong toàn bộ hoặc một phần những người cụ thể.
In modern times, this regime has changed.	Trong thời hiện đại, chế độ này đã thay đổi.
It is just a matter of policy decisions in schools.	Nó chỉ là vấn đề của các quyết định chính sách trong trường học.
You have played me before.	Bạn đã chơi tôi trước đây.
Yes, it has.	Vâng, nó có.
It is not very difficult.	Nó không phải là rất khó khăn.
That's how they make money.	Đó là cách họ kiếm tiền.
This will absolutely be one of the first of many.	Đây hoàn toàn sẽ là một trong những cái đầu tiên trong số nhiều cái.
You're not doing this for attention.	Bạn không làm điều này vì sự chú ý.
Take on more responsibility.	Đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn.
Because he said he would.	Bởi vì anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ làm.
He held on tight.	Anh ấy đã giữ chặt.
It will give you instant results and save a lot of time.	Nó sẽ cho bạn kết quả tức thì và tiết kiệm rất nhiều thời gian.
And it surprised him.	Và nó làm anh ấy ngạc nhiên.
I would certainly love to learn about them myself.	Tôi chắc chắn rất thích tự mình tìm hiểu về chúng.
It cannot hurt.	Nó không thể làm tổn thương.
But you can get more detailed information about a period.	Nhưng bạn có thể nhận được thông tin chi tiết hơn về một giai đoạn.
Purchase date has arrived.	Ngày mua đã đến.
Store a variable once.	Lưu trữ một biến một lần.
Sorry but not.	Xin lỗi nhưng không.
He looked at her.	Anh nhìn cô.
I also have to pay for that.	Tôi cũng phải trả tiền cho điều đó.
You are at the end.	Bạn đang ở cuối cùng.
It's great to have group mates.	Thật tuyệt khi có bạn cùng nhóm.
However, you should be very careful.	Tuy nhiên, bạn nên hết sức cẩn thận.
Women in real life are not like that.	Phụ nữ ngoài đời không phải như vậy.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
Not sure where the error is.	Không rõ lỗi ở đâu.
Just look at the history.	Chỉ cần nhìn vào lịch sử.
We have three children.	Chúng ta có ba đứa con.
This will be studied further.	Điều này sẽ được nghiên cứu thêm.
Clinical data were obtained from the patient's medical records.	Dữ liệu lâm sàng được lấy từ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
Probably not big.	Có lẽ là không lớn.
The results were obtained from three independent experiments.	Kết quả thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
His reality is work, not education.	Thực tế của anh ấy là công việc, không phải học vấn.
You don't talk to meat.	Bạn không nói chuyện với thịt.
Your husband got dressed and asked you to do the same.	Chồng bạn đã mặc quần áo và yêu cầu bạn làm như vậy.
The reason for this finding is not clear.	Lý do cho phát hiện này không rõ ràng.
I understood that.	Tôi đã hiểu cái đó.
There is no information on when that request was made.	Không có thông tin về thời điểm yêu cầu đó được thực hiện.
People never know how to take you away.	Mọi người không bao giờ biết làm thế nào để đưa bạn đi.
Not that he would let me.	Không phải là anh ấy sẽ để cho tôi.
Business leaders.	Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
It could have been really bad.	Nó có thể đã thực sự tồi tệ.
All of these are lies.	Tất cả những điều này đều là dối trá.
You know it's cold.	Anh biết trời lạnh.
He loves that look.	Anh ấy yêu cái nhìn đó.
His eyes searched the room.	Đôi mắt anh tìm kiếm trong phòng.
We had but a few were killed.	Chúng tôi đã có nhưng một số ít bị giết.
Your service is second to none.	Dịch vụ của bạn là không ai sánh kịp.
Table for three instead of two.	Bàn cho ba người thay vì hai.
Can't see why it's giving me this error.	Không thể thấy tại sao nó lại cho tôi lỗi này.
I can save you.	Tôi có thể cứu bạn.
He seems to be made to run forever.	Anh ấy dường như bị bắt để chạy mãi mãi.
Lets say they didn't know it even existed.	Cho phép nói rằng họ không biết nó thậm chí còn tồn tại.
That sounds right.	Điều đó nghe có vẻ đúng.
Oh how quickly games can change.	Ôi trò chơi có thể thay đổi nhanh chóng làm sao.
I want this to be slow.	Tôi muốn việc này diễn ra chậm.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
Hard work is part of the deal.	Làm việc chăm chỉ là một phần của thỏa thuận.
Breathing continued.	Tiếng thở vẫn tiếp tục.
Finally he looked up at her.	Cuối cùng thì anh cũng nhìn lên cô.
I'm not that stupid.	Tôi không ngu đến mức đó.
If they are told no, they must accept the response.	Nếu họ được thông báo là không, họ phải chấp nhận phản hồi đó.
He will definitely be back tomorrow.	Anh ấy chắc chắn sẽ trở lại vào ngày mai.
Humans, but more than that.	Con người, nhưng hơn thế nữa.
He made it clear that she was not his choice.	Anh nói rõ cô không phải là lựa chọn của anh.
The fans are still working.	Những người hâm mộ vẫn đang làm việc.
He looked straight at her while he did it.	Anh ta nhìn thẳng vào cô trong khi anh ta làm điều đó.
I want to explain that there is proof.	Tôi muốn giải thích rằng có bằng chứng.
I will change that.	Tôi sẽ thay đổi điều đó.
You have a wife and children.	Bạn đã có vợ và con.
Perhaps we are a very human being.	Có lẽ chúng ta là một con người rất nhiều.
So far no success.	Cho đến nay không có thành công.
Let us then review.	Hãy để chúng tôi sau đó xem xét.
I am even more certain that today.	Tôi thậm chí còn chắc chắn hơn rằng ngày hôm nay.
His life changed that day.	Cuộc sống của anh ấy đã thay đổi vào ngày hôm đó.
To not have to walk anymore.	Để không phải đi bộ nữa.
But it is a similar thing.	Nhưng nó là một điều tương tự.
It's so good and you'll be right in the crowd.	Nó rất tốt và bạn sẽ ở ngay trong đám đông.
Wear what's comfortable.	Mặc những gì thoải mái.
But the demand for food has not diminished.	Nhưng nhu cầu về thực phẩm không giảm đi.
But there is a way to make it easier to pass the test.	Nhưng có một cách để giúp bài kiểm tra vượt qua dễ dàng hơn.
And I'm very tired.	Và tôi rất mệt mỏi.
I was told that the building was about to close.	Tôi được biết rằng tòa nhà sắp đóng cửa.
Too many options will confuse people.	Quá nhiều lựa chọn sẽ khiến mọi người bối rối.
I would suggest you try it and see what happens.	Tôi sẽ đề nghị bạn thử nó và xem điều gì sẽ xảy ra.
For selected thoughts, words and actions.	Đối với những suy nghĩ, lời nói và hành động được chọn.
He knew he had a hard time that day.	Anh biết mình đã gặp khó khăn vào ngày hôm đó.
Been planning it for a while.	Đã lên kế hoạch cho nó trong một thời gian.
She saw him on the street, constantly.	Cô nhìn thấy anh trên phố, liên tục.
Make the best choices you can under any circumstances.	Đưa ra những lựa chọn tốt nhất bạn có thể trong mọi trường hợp.
Maybe they know a word for it.	Có lẽ họ biết một từ cho nó.
Let me give you her number so you can call her.	Hãy để tôi cho bạn số điện thoại để bạn có thể gọi cho cô ấy.
She is a sweet dog.	Cô ấy là một con chó ngọt ngào.
The world follows him.	Thế giới đi theo anh ta.
We'll see more next time.	Chúng ta sẽ xem thêm lần sau.
These systems can also be difficult to remove from the patient.	Những hệ thống này cũng có thể khó loại bỏ khỏi bệnh nhân.
Please check this proof.	Vui lòng kiểm tra bằng chứng này.
I let myself sit for a few hours.	Tôi để tôi ngồi trong vài giờ.
Do either or.	Làm một trong hai hoặc.
You can also do the same.	Bạn cũng có thể làm như vậy.
I want a watch dog.	Tôi muốn một con chó canh gác.
Product prices and availability are subject to change.	Giá sản phẩm và có sẵn có thể thay đổi.
No chance.	Không có cơ hội.
He was really excited.	Anh ấy thực sự rất phấn khích.
Towards the end of his time, he mentioned marriage.	Vào cuối thời gian của mình, anh ấy đã đề cập đến hôn nhân.
She would point to pictures of her father.	Cô ấy sẽ chỉ vào những bức ảnh của cha cô ấy.
If it doesn't serve any purpose other than the relationship.	Nếu nó không phục vụ bất kỳ mục đích nào khác ngoài mối quan hệ.
Actually, no, that's not going to happen.	Trên thực tế, không, điều đó sẽ không xảy ra.
Naturally knew what she was about.	Tự nhiên biết cô ấy về cái gì.
It's easy to move around, as it feels extremely portable.	Thật dễ dàng để di chuyển, vì nó có cảm giác cực kỳ di động.
And believe it or not, this has worked consistently.	Và bạn có tin hay không, điều này đã hoạt động liên tục.
There is no national task force.	Không có lực lượng đặc nhiệm quốc gia.
For a long moment, he stood motionless.	Trong một lúc lâu, anh đứng yên không nhúc nhích.
Just contact me first.	Chỉ cần liên hệ với tôi đầu tiên.
Fill yourself with hope and possibility.	Hãy lấp đầy bản thân bằng hy vọng và khả năng.
If she has any.	Nếu cô ấy có bất kỳ.
On the other hand, you don't seem to be doing any good.	Mặt khác, bạn dường như không có gì tốt.
I will keep an eye on this game.	Tôi sẽ theo dõi trò chơi này.
Just so easy.	Chỉ cần dễ dàng như vậy.
I can smell the sea.	Tôi có thể ngửi thấy mùi biển.
Except once or twice a year.	Ngoại trừ một hoặc hai lần một năm.
They can go and stay in a hotel somewhere.	Họ có thể đi và ở trong một khách sạn ở đâu đó.
Everyone looked at me.	Mọi người nhìn tôi.
Our first night out, we got hit by a storm.	Đêm đầu tiên đi chơi, chúng tôi đã gặp phải một cơn bão.
Let's do it again.	Hãy làm điều đó một lần nữa.
He turned to me.	Anh ấy quay sang tôi.
They never see them.	Họ không bao giờ nhìn thấy chúng.
Don't let them transfer you.	Đừng để họ chuyển bạn.
Everything that comes after is also a number.	Mọi thứ đến sau cũng là một con số.
My home is a serious place.	Nhà tôi là một nơi nghiêm trọng.
Now is the only creative moment we have.	Bây giờ là thời điểm sáng tạo duy nhất mà chúng tôi có.
Storage is their last hope.	Nơi lưu trữ là hy vọng cuối cùng của họ.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
They let me sit down, saying they needed to ask a few questions.	Họ cho tôi ngồi xuống, nói rằng họ cần hỏi một vài câu hỏi.
I looked up at the road and saw another road, then another.	Tôi nhìn lên con đường và thấy một con đường khác, rồi con đường khác.
Take that as an advantage.	Hãy coi đó là một lợi thế.
Each person shoots once.	Mỗi người bắn một lần.
You have to accept that you made a mistake.	Bạn phải chấp nhận rằng bạn đã phạm sai lầm.
He entered commands into the computer.	Anh ta nhập lệnh vào máy tính.
We weren't even surprised.	Chúng tôi thậm chí còn không ngạc nhiên.
We would be much better without him.	Chúng tôi sẽ tốt hơn nhiều nếu không có anh ấy.
It doesn't end there.	Nó không kết thúc ở đó.
But things are constantly changing.	Nhưng mọi thứ liên tục thay đổi.
The front end and the back end of the problem.	Kết thúc trước và kết thúc sau của vấn đề.
Both are intelligent and love to learn.	Cả hai đều thông minh và thích học hỏi.
I'm tired of seeing him.	Tôi mệt mỏi khi nhìn thấy anh ấy.
There was not even money in the account at that time.	Thậm chí không có tiền trong tài khoản vào thời điểm đó.
These two know each other.	Hai người này quen nhau.
Write in it.	Viết vào đó.
Then everything slows down.	Sau đó mọi thứ chuyển động chậm dần đều.
Don't take it.	Đừng lấy nó.
There was another brief moment of silence.	Còn một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi nữa.
However, it is not necessary.	Tuy nhiên, không cần thiết.
Must keep matters separate.	Phải giữ các vấn đề riêng biệt.
Nothing seems to be moving.	Dường như không có gì đang di chuyển.
I was thinking about where they came from.	Tôi đã nghĩ về nơi họ đến từ.
We will return to these issues in our conclusion.	Chúng tôi sẽ trở lại những vấn đề này trong phần kết luận của chúng tôi.
Watch video.	Xem video.
They will then order you to change the online game character.	Sau đó, họ sẽ ra lệnh cho bạn thay đổi nhân vật trò chơi trực tuyến.
I love fruit and quickly took another one.	Tôi yêu thích trái cây và nhanh chóng lấy một trái khác.
I would never dream of being that kind of person.	Tôi sẽ không bao giờ mơ trở thành kiểu người như vậy.
I will not give up.	Tôi sẽ không bỏ cuộc.
Now you get.	Bây giờ bạn nhận được.
You can see right through them.	Bạn có thể thấy ngay qua chúng.
Get yourself a few things from this range.	Có cho mình một vài điều từ phạm vi này.
But they never helped.	Nhưng họ không bao giờ giúp đỡ.
She has them on every table.	Cô ấy có chúng trên mọi bàn.
Just trying to regain confidence.	Chỉ cố gắng lấy lại sự tự tin.
Everyone wants to know the source of the last bull run.	Mọi người đều muốn biết nguồn gốc của đợt tăng giá cuối cùng.
Yes, they can and will improve over time.	Có, chúng có thể và sẽ được cải thiện theo thời gian.
Only the statistical errors of the parameters are displayed.	Chỉ các lỗi thống kê của các tham số được hiển thị.
There was no significant difference between the treatment groups.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm điều trị.
Let me comfort you.	Hãy để tôi an ủi bạn.
Then start your year now.	Sau đó, bắt đầu năm của bạn ngay bây giờ.
No, he was hard.	Không, anh ấy đã khó.
He helped me.	Anh ấy đã giúp tôi.
And like it.	Và như nó.
Your worth is just that.	Giá trị của bạn chỉ là.
It has taken ten days so far.	Đến nay đã mất mười ngày.
She thought she must be crazy.	Cô nghĩ mình phải bị điên.
That's not a big deal.	Đó không phải là một vấn đề lớn.
Measure and mark the center of the line segment.	Đo và đánh dấu tâm của đoạn thẳng đó.
His neck is broken.	Cổ anh ta bị gãy.
Unfortunately, that will never happen.	Thật không may, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
He was in the hospital without clothes.	Anh ấy ở trong bệnh viện mà không có quần áo.
I want real money.	Tôi muốn tiền thật.
In the past, it was print, video and web media.	Trong quá khứ, nó là phương tiện in, video và web.
You should never use it.	Bạn không bao giờ nên sử dụng nó.
It is impossible to drink in such a bar.	Không thể uống trong một quán bar như vậy.
But perhaps you are new to the program.	Nhưng có lẽ bạn chưa quen với chương trình.
However, that went so far.	Tuy nhiên, điều đó đã đi xa như vậy.
The crew began to die one by one.	Phi hành đoàn bắt đầu chết từng người một.
It's too old, too big, too resource-intensive.	Nó quá cũ, quá lớn, tốn quá nhiều tài nguyên.
It's a natural reaction.	Đó là một phản ứng tự nhiên.
I could see she didn't want to participate.	Tôi có thể thấy cô ấy không muốn tham gia.
So be patient and understanding.	Vì vậy, kiên nhẫn và hiểu biết.
I don't trust that girl anymore.	Tôi không còn tin cô gái đó nữa.
He wants to make me his again.	Anh ấy muốn biến tôi thành của anh ấy một lần nữa.
They had no fish near them so they started moving.	Họ không có cá gần họ nên họ bắt đầu di chuyển.
It became a popular song played in parties at that time.	Nó đã trở thành một bài hát phổ biến được chơi trong các bữa tiệc vào thời điểm đó.
I sound like my father.	Tôi nghe như cha tôi.
We can release it to the outside instead.	Thay vào đó chúng ta có thể phát hành nó ra bên ngoài.
But you are not.	Nhưng bạn thì không.
He looks great, but he has aged a lot.	Anh ấy trông rất ổn, nhưng anh ấy đã già đi rất nhiều.
You have enough time to get there.	Bạn có đủ thời gian để đạt được điều đó.
You are also welcome to bring your own music.	Bạn cũng được hoan nghênh mang theo âm nhạc của riêng mình.
Sometimes, as we age, our bodies let us down.	Đôi khi, khi chúng ta già đi, cơ thể chúng ta khiến chúng ta thất vọng.
We don't have to.	Chúng tôi không cần phải làm vậy.
And that's another thing.	Và đó là một điều khác.
They did not do this.	Họ đã không làm điều này.
It's very easy.	Nó rất dễ dàng.
This is too expensive.	Cái này đắt quá.
It gives the guy vitality, energy.	Nó mang lại cho anh chàng sức sống, năng lượng.
Remove from heat, transfer to a bowl.	Lấy ra khỏi nhiệt, chuyển sang một cái bát.
They are not the type to talk about sex.	Họ không phải là loại người nói về tình dục.
He is not afraid anymore.	Anh không sợ nữa.
I'm sorry to have caused you trouble.	Tôi xin lỗi vì đã khiến bạn gặp rắc rối.
Know your worth.	Biết giá trị của bạn.
He's not as good as they want us to believe.	Anh ấy không tốt như những gì họ muốn chúng ta tin tưởng.
A line must be drawn somewhere.	Một đường phải được vẽ ở đâu đó.
I walked back about 20 feet, then charged at the door.	Tôi đi bộ trở lại khoảng 20 feet, sau đó tính tiền tại cửa.
That was correct.	Điều đó đã đúng.
Or control of.	Hoặc kiểm soát của.
I mean, if you're not ready.	Ý tôi là, nếu bạn chưa sẵn sàng.
The rules are clear and simple.	Các quy tắc rõ ràng và đơn giản.
That's not necessarily a bad thing.	Đó không hẳn là một điều xấu.
This is an interesting tool.	Đây là một công cụ thú vị.
It has grown a lot since he brought it home.	Nó đã phát triển rất nhiều kể từ khi anh ấy mang nó về nhà.
The kids in the corner gave up and fell asleep.	Những đứa trẻ trong góc bỏ cuộc và ngủ thiếp đi.
Talk to me about the process now.	Nói chuyện với tôi về quy trình ngay bây giờ.
No one said this.	Không ai nói điều này.
You never know, something is wrong there.	Bạn không bao giờ biết được, có điều gì đó không ổn ở đó.
They want to work.	Họ muốn làm việc.
I need to hear about that.	Tôi cần nghe về điều đó.
Not to mention the success they have enjoyed during their short existence.	Chưa kể đến những thành công mà họ đã có được trong suốt thời gian tồn tại ngắn ngủi.
The main problem now, is the following.	Vấn đề chính bây giờ, là sau đây.
Everything is a book.	Mọi thứ đều là sách.
Young girls cover their faces.	Các cô gái trẻ che mặt.
I think women do it more often than men.	Tôi nghĩ rằng phụ nữ làm điều đó thường xuyên hơn nam giới.
Then choose the best solution and make a work plan.	Sau đó chọn giải pháp tốt nhất và lập một kế hoạch làm việc.
I worked with him once.	Tôi đã làm việc với anh ấy một lần.
This can affect your ability to feel things normally.	Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận mọi thứ một cách bình thường.
But then they don't want to.	Nhưng sau đó họ không muốn.
And listen to me.	Và hãy nghe tôi.
There's too much on the line.	Có quá nhiều thứ trên đường dây.
It spread through her arm and ran down her fingers.	Nó lan qua cánh tay của cô ấy và chạy xuống các ngón tay của cô ấy.
There are at least three open jobs, if not more.	Có ít nhất ba công việc đang mở, nếu không muốn nói là nhiều hơn.
And most won't care.	Và hầu hết sẽ không quan tâm.
You are the press.	Bạn là báo chí.
He does what other countries have done.	Anh ấy làm những gì các nước khác đã làm.
Either way, no problem.	Dù bằng cách nào thì không có vấn đề gì.
Give me three seconds to say something.	Cho tôi ba giây để nói điều gì đó.
She just knows how to give everything.	Cô ấy chỉ biết cho đi tất cả.
You have food, water and a place to lay your head.	Bạn có thức ăn, nước uống và một nơi để ngả đầu.
This is not something you do once and forget.	Đây không phải là điều bạn làm một lần và quên.
He is looking for a way.	Anh ấy đang tìm kiếm một con đường.
There is no version variable.	Không có biến phiên bản.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
No, let's not say that.	Không, chúng ta đừng nói như vậy.
I am amazed with the speed of this diagnosis.	Tôi ngạc nhiên với tốc độ chẩn đoán này.
In fact, we don't wait.	Trên thực tế, chúng tôi không chờ đợi.
This issue will be discussed later in this comment.	Vấn đề này sẽ được thảo luận sau trong ý kiến ​​này.
That doesn't mean you don't have to do anything.	Điều đó không có nghĩa là bạn không phải làm gì cả.
He will solve his own problems.	Anh ấy sẽ tự mình giải quyết vấn đề của mình.
I looked to the side.	Tôi nhìn sang một bên.
You will make good money.	Bạn sẽ kiếm được tiền tốt.
Before she cried too hard to understand.	Trước khi cô ấy khóc quá khó hiểu.
Her problem is that she is too strong.	Vấn đề của cô ấy là cô ấy quá mạnh mẽ.
No significant relationship was observed in men.	Không có mối quan hệ đáng kể nào được quan sát thấy ở nam giới.
I know better than doing that.	Tôi biết tốt hơn là làm điều đó.
Summer will be relatively quiet.	Mùa hè sẽ tương đối yên tĩnh.
And it is not easy for her.	Và nó không phải là dễ dàng cho cô ấy.
I went up to his desk.	Tôi đi lên bàn của anh ấy.
That didn't go too well.	Điều đó đã không diễn ra quá tốt.
People are watching and taking notes.	Mọi người đang nhìn và ghi chép.
That's right.	Đúng là đúng.
The topic of school breakfast is close to my heart.	Chủ đề về bữa sáng ở trường gần gũi với trái tim tôi.
He studied her closely, a proud smile on his lips.	Anh quan sát kỹ cô, trên môi nở một nụ cười tự hào.
This is being done to save on memory.	Điều này đang được thực hiện để tiết kiệm trên bộ nhớ.
Yes, that's it for sure.	Vâng, chắc chắn đó là nó.
Wonderful husband and father.	Người chồng và người cha tuyệt vời.
Here are some attributes that solutions should have.	Dưới đây là một số thuộc tính mà các giải pháp nên có.
Need to read something carefully about this.	Cần phải đọc một cái gì đó cẩn thận về điều này.
However, the mechanisms involved are still not fully understood.	Tuy nhiên, các cơ chế liên quan vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
I will come soon.	Tôi sẽ đến sớm.
We will give him another reason to live.	Chúng tôi sẽ cho anh ta một lý do khác để sống.
You are your own, and you know what you know.	Bạn là của riêng bạn, và bạn biết những gì bạn biết.
The use of love makes me feel good.	Việc sử dụng tình yêu làm cho tôi cảm thấy tốt.
Not that it brings her any joy.	Không phải là nó mang lại cho cô ấy bất kỳ niềm vui.
She is your mother.	Bà ấy là mẹ của bạn.
But it's not a deal.	Nhưng nó không phải là một thỏa thuận.
Besides, drinking more will only slow them down.	Bên cạnh đó, uống nhiều hơn sẽ chỉ làm chậm chúng.
Willing to talk to you if you want.	Sẵn sàng nói chuyện với bạn nếu bạn muốn.
How they understand the world.	Làm thế nào họ hiểu thế giới.
It's all just houses, and condominiums and so on.	Tất cả chỉ là những ngôi nhà, và những ngôi nhà chung cư, v.v.
His eyes were filled with anger.	Đôi mắt anh hằn lên sự tức giận.
She died a few years after giving birth to me.	Cô ấy mất vài năm sau khi sinh tôi.
On it was an expression she would never be able to forget.	Trên đó là một biểu hiện mà cô sẽ không bao giờ có thể quên được.
Nothing you would expect.	Không có gì bạn mong đợi.
We have too many children.	Chúng tôi có quá nhiều trẻ em.
There is report and no action.	Có báo cáo và không có hành động.
There is a separate list for each army.	Có một danh sách riêng cho mỗi quân đội.
There is no talk.	Không có cuộc nói chuyện.
We really don't.	Chúng tôi thực sự không.
Please call me.	Vui lòng gọi cho tôi.
Not a good day for me.	Không phải là một ngày tốt cho tôi.
I guess she's okay.	Tôi đoán cô ấy không sao.
I will try to write a proper review of the book soon.	Tôi sẽ cố gắng viết một bài đánh giá thích hợp về cuốn sách sớm.
She closed her eyes to stop him.	Cô nhắm mắt lại để ngăn anh ra.
I should know these things.	Tôi nên biết những điều này.
Oh, but they're not done yet.	Ồ, nhưng chúng vẫn chưa xong.
That's the rock we're standing on.	Đó là tảng đá mà chúng ta đang đứng.
It was not a hit.	Nó không phải là một hit.
And she just loved those things.	Và cô chỉ yêu những thứ đó.
You are responsible for any comments you post.	Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến ​​bạn đăng.
I would never have thought that my path would bring me here.	Tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng con đường của tôi sẽ đưa tôi đến đây.
In addition, here most students and teachers have previous experience.	Ngoài ra ở đây hầu hết học sinh và giáo viên đều đã có kinh nghiệm đi trước.
Your parents must be proud.	Cha mẹ bạn phải tự hào.
I have never seen that.	Tôi chưa bao giờ thấy điều đó.
They played better than us today.	Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi hôm nay.
No, not soft.	Không, không mềm.
As a matter of fact.	Như một vấn đề của thực tế.
As you must.	Như bạn phải.
And here you will find it.	Và ở đây bạn sẽ tìm thấy nó.
Warm weather in the morning is good.	Trời ấm vào buổi sáng thật tốt.
And they made it so hard.	Và họ đã làm điều đó quá khó.
You can literally see the whole town in a few hours.	Bạn thực sự có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn trong vài giờ.
I don't want my father to have to fight.	Tôi không muốn cha tôi phải chiến đấu.
They can be taken up to two days in advance.	Chúng có thể được thực hiện trước tối đa hai ngày.
Okay, here it is.	Được rồi, đây là nó.
But it is true.	Nhưng đó là sự thật.
Down to the parking lot.	Xuống bãi đậu xe.
What goes up can quickly come back.	Những gì đi lên có thể nhanh chóng quay trở lại.
Not because he hurt her, but because he didn't.	Không phải vì anh đã làm tổn thương cô, mà vì anh đã không làm thế.
I've got my order.	Tôi đã có đơn đặt hàng của mình.
He doesn't say anything unless he really has something to say.	Anh ấy không nói bất cứ điều gì trừ khi anh ấy thực sự có điều gì đó để nói.
That's the way of life.	Đó là cách sống.
That name I already know.	Tên đó tôi đã biết.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
How wrong we were.	Chúng ta đã sai lầm như thế nào.
I have completed the second half of the tree.	Tôi đã hoàn thành nửa cây thứ hai.
The cost will be determined by the length of the tour.	Chi phí sẽ được xác định bởi độ dài của chuyến tham quan.
Some limitations are a result of the selected study sample.	Một số hạn chế là kết quả của mẫu nghiên cứu đã chọn.
They never met any of his needs.	Họ không bao giờ đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của anh ta.
Say what needs to be said.	Nói những gì cần phải nói.
I can do anything with her.	Tôi có thể làm bất cứ điều gì với cô ấy.
It's not what I mean.	Ý tôi không phải như vậy.
We describe these below.	Chúng tôi mô tả những điều này dưới đây.
But you do.	Nhưng bạn làm.
Probably stronger than me.	Có lẽ là mạnh hơn tôi.
Let me tell you why it's good to talk.	Hãy để tôi cho bạn biết lý do tại sao nó tốt để nói chuyện.
Of course she has.	Tất nhiên là cô ấy có.
I tried to speak, but nothing happened.	Tôi cố gắng nói, nhưng không có gì xảy ra.
And that could be a problem.	Và đó có thể là một vấn đề.
There's no one here but me.	Không có ai ở đây ngoài tôi.
This is a fairly common technique.	Đây là một kỹ thuật khá phổ biến.
Not one version of the good life, but several versions.	Không phải một phiên bản của cuộc sống tốt đẹp, mà là một số phiên bản.
Also wilder than born.	Ngoài ra còn hoang dã hơn sinh ra.
I thought he loved me.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy yêu tôi.
Report negative findings.	Báo cáo những phát hiện tiêu cực.
I will go before tomorrow.	Tôi sẽ đi trước ngày mai.
He will be your strength.	Anh ấy sẽ là sức mạnh của bạn.
That land is worth almost nothing.	Mảnh đất đó hầu như không có giá trị gì.
It is about human nature.	Đó là về bản chất của con người.
Warm the oil in a large saucepan over high heat.	Làm ấm dầu trong chảo rộng trên lửa lớn.
Anyway, go inside if you are going.	Dù sao, hãy vào bên trong nếu bạn đang đi.
That's fine by me.	Đó là tốt bởi tôi.
A review of other systems is negative.	Một đánh giá về các hệ thống khác là tiêu cực.
Now I'm different.	Bây giờ tôi đã khác.
It's important to me.	Nó quan trọng đối với tôi.
And early afternoon is nine minutes.	Và đầu giờ chiều là chín phút.
About half said yes, half said no.	Khoảng một nửa nói có, một nửa nói không.
Great walls everywhere.	Những bức tường lớn ở khắp mọi nơi.
Or one of the following.	Hoặc một trong những sau.
We were close.	Chúng tôi đã gần gũi.
When you think about the big men before, those guys had class.	Khi bạn nghĩ về những người đàn ông lớn trước đây, những người đó đã có đẳng cấp.
Better then.	Vậy thì tốt hơn.
He gets up early.	Anh ấy dậy sớm.
As if it were your chair.	Như thể đó là ghế của bạn.
So don't take too long to think, but think about.	Vì vậy, đừng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, mà hãy nghĩ về.
However, they did not know what they did.	Tuy nhiên, họ không biết những gì họ đã làm.
They become longer.	Chúng trở nên dài hơn.
These additional methods are known as secondary recovery methods.	Các phương pháp bổ sung này được gọi là phương pháp phục hồi thứ cấp.
I'm really sad that it ended so quickly.	Tôi thực sự buồn vì nó đã kết thúc quá nhanh.
Propose a plan.	Đề xuất một kế hoạch.
Do you want one of them and improve your score?.	Bạn có muốn một trong số chúng và cải thiện điểm số của mình không ?.
It didn't turn out that way.	Nó đã không diễn ra theo cách đó.
But he has to work on it.	Nhưng anh ấy phải làm việc với nó.
You keep the case here.	Bạn giữ trường hợp ở đây.
This happens sometimes.	Điều này đôi khi xảy ra.
Image request failed.	Yêu cầu hình ảnh không thành công.
Can't recommend her either.	Cũng không thể giới thiệu cô ấy.
It was his voice but not quite his voice.	Đó là giọng nói của anh ấy nhưng không hoàn toàn là giọng nói của anh ấy.
There is nature.	Có thiên nhiên.
We just play what we want.	Chúng tôi chỉ chơi những gì chúng tôi muốn.
You have watched her.	Bạn đã quan sát cô ấy.
But he heard that voice.	Nhưng anh đã nghe thấy giọng nói đó.
Then he asked me to check in at the hotel.	Sau đó anh ấy yêu cầu tôi nhận phòng tại khách sạn.
I was just surprised.	Tôi chỉ ngạc nhiên.
I stepped away from the others and hugged her.	Tôi bước ra khỏi những người khác và ôm cô ấy.
I can go on about this.	Tôi có thể tiếp tục về điều này.
The images represent at least three independent experiments.	Các hình ảnh đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
It is not necessary to go together.	Không nhất thiết phải đi cùng nhau.
Although claims and evidence are similar, there are some key differences.	Mặc dù tuyên bố và bằng chứng là tương tự nhau, nhưng có một số điểm khác biệt chính.
I can store the value in the property and access it again.	Tôi có thể lưu trữ giá trị trong thuộc tính và truy cập lại.
It's called the hard habit.	Đó được gọi là thói quen chăm chỉ.
To get anywhere, they have to move in groups.	Để đến bất cứ đâu, họ phải di chuyển theo nhóm.
This will stop.	Điều này sẽ dừng lại.
He says very little about you.	Anh ấy nói rất ít về bạn.
He was chosen as the leader, rejected the offer, was re-elected.	Anh được chọn làm thủ lĩnh, từ chối lời đề nghị, được chọn lại.
I ordered the same day.	Tôi đã đặt hàng ngay trong ngày.
Do things with your team members.	Làm những việc với các thành viên trong nhóm của bạn.
He is a breath of fresh air here in the house.	Anh ấy là một luồng không khí trong lành ở đây trong ngôi nhà.
Most children raise their hands.	Hầu hết trẻ em đều giơ tay.
This helps you avoid injury and damage to your home.	Điều này giúp bạn tránh bị thương và hư hại cho ngôi nhà.
I for a person could not care less.	Tôi đối với một người không thể quan tâm ít hơn.
One minute passed, then two.	Một phút trôi qua, rồi hai.
Stay strong girl.	Cố lên cô gái.
But he doesn't.	Mà anh ta không.
I'll have to figure that out myself.	Tôi sẽ phải tự mình tìm ra điều đó.
This truth will eventually become her belief.	Sự thật này cuối cùng sẽ trở thành niềm tin của cô.
I know you have nothing, no family.	Tôi biết anh không có gì, không có gia đình.
Most people experience bad breath at one point or another.	Hầu hết mọi người đều bị hôi miệng vào lúc này hay lúc khác.
Area where blood is usually drawn.	Khu vực thường lấy máu.
It was and is the sole purpose.	Nó đã và là mục đích duy nhất.
It is completely natural.	Nó hoàn toàn tự nhiên.
I love it, really.	Tôi yêu thích, thực sự.
I believe that at some point, you will change the policy.	Tôi tin rằng một lúc nào đó, bạn sẽ thay đổi chính sách.
In good weather, it's a pleasure to be out here.	Trong điều kiện thời tiết tốt, thật là vui khi được ra ngoài ở đây.
You will never forget, as a matter of course.	Bạn sẽ không bao giờ quên, như một điều hiển nhiên.
I barely noticed it at the time.	Tôi hầu như không nhận thấy nó vào thời điểm đó.
Yes, they have.	Có, họ có.
The first is property.	Đầu tiên là tài sản.
That's why no one has seen the guy lately.	Đó là lý do tại sao không ai nhìn thấy anh chàng gần đây.
Except then the word would be too heavy.	Ngoại trừ khi đó từ sẽ quá nặng.
This can be a very difficult phase to get through.	Đây có thể là một giai đoạn rất khó khăn để vượt qua.
Some schools spend a lot of money and get poor results.	Một số trường chi nhiều tiền và thu được kết quả kém.
I just want to rest for a few minutes.	Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi trong vài phút.
But so far nothing has changed.	Nhưng cho đến nay vẫn không có gì thay đổi.
She thought about these words.	Cô nghĩ về những lời này.
Two other men walked in behind him.	Hai người đàn ông khác đi vào phía sau anh ta.
Perform data collection and analysis.	Thực hiện việc thu thập và phân tích dữ liệu.
Our results are consistent with the results of the previous report.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với kết quả của báo cáo trước.
Meet a member of the opposite sex.	Gặp một thành viên khác giới.
Talk to me because I'm trying to tell this story.	Hãy nói chuyện với tôi vì tôi đang cố gắng kể câu chuyện này.
When he said go, it was like.	Khi anh ấy nói đi, nó giống như.
I wanted something harder and stronger.	Tôi muốn một cái gì đó khó hơn và mạnh mẽ hơn.
Sometimes, you can't avoid stress.	Đôi khi, bạn không thể tránh khỏi căng thẳng.
He wrote.	Anh đã viết.
Then the bottom falls off.	Sau đó, đáy rơi ra.
Not a world he understood.	Không phải là một thế giới mà anh ấy hiểu.
If you ask yourself this question, go out and do something new.	Nếu bạn tự hỏi mình câu hỏi này, hãy ra ngoài và làm điều gì đó mới.
Neither his father nor his mother survived.	Cả cha và mẹ anh đều không sống sót.
Not to mention the news.	Không phải đề cập đến tin tức.
It is considered easy and safe, but many complications have been described.	Nó được coi là dễ dàng và an toàn, nhưng nhiều biến chứng đã được mô tả.
I have a mixed marriage.	Tôi có một cuộc hôn nhân hỗn hợp.
You know she has a weak heart.	Bạn biết cô ấy có một trái tim yếu đuối.
She doesn't tell women how to be like that or anything.	Cô ấy không nói với phụ nữ làm thế nào để trở nên như vậy hoặc bất cứ điều gì.
Not even difficult.	Thậm chí không khó.
Different parts of the brain are in charge of different functions.	Các bộ phận khác nhau của não phụ trách các chức năng khác nhau.
Then he takes care of you.	Sau đó, anh ấy chăm sóc bạn.
You have my brother.	Bạn có anh trai của tôi.
Most are not.	Hầu hết đều không.
But their relationship was better than ever.	Nhưng mối quan hệ của họ đã tốt hơn bao giờ hết.
Just having the chance is enough.	Chỉ cần có cơ hội là đủ.
But we have to do the best we can with what we have.	Nhưng chúng ta phải làm những gì tốt nhất có thể với những gì chúng ta đang có.
He cannot go back.	Anh ấy không thể quay lại.
A great product.	Một sản phẩm tuyệt vời.
I was very happy when I saw both.	Tôi đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy cả hai.
I am very scared in the house.	Tôi rất sợ trong nhà.
Each new reading is based on more complete information.	Mỗi bài đọc mới dựa trên thông tin đầy đủ hơn.
I told everything.	Tôi đã kể tất cả mọi thứ.
No water.	Không có nước.
That's as far as support goes.	Đó là xa như hỗ trợ đi.
Perhaps this is a test of how strong our love is.	Có lẽ đây là một phép thử cho thấy tình yêu của chúng tôi bền chặt đến mức nào.
That will do.	Điều đó sẽ làm.
I think we have to look at it.	Tôi nghĩ chúng ta phải nhìn vào nó.
The most important steps are as follows.	Các bước quan trọng nhất như sau.
It will grow stronger if it is repeated often.	Nó sẽ phát triển mạnh hơn nếu nó được lặp lại thường xuyên.
We had a very happy marriage until then.	Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc cho đến lúc đó.
And then look at the whole map.	Và sau đó nhìn vào toàn bộ bản đồ.
Their stories moved me to tears.	Câu chuyện của họ khiến tôi xúc động rơi nước mắt.
I program with a passion.	Tôi lập trình với một niềm đam mê.
She is making her wake up.	Cô ấy đang làm cho cô ấy dậy.
She is still uncertain.	Cô ấy vẫn chưa chắc chắn.
We never thought to ask any questions about it.	Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi bất kỳ câu hỏi nào về nó.
Humans are no exception in such relationships.	Con người cũng không ngoại lệ trong những mối quan hệ như vậy.
This is an opportunity you don't want to miss.	Đây là một cơ hội mà bạn không muốn bỏ lỡ.
We need light for joy.	Chúng ta cần ánh sáng cho niềm vui.
No one knows much about them.	Không ai biết nhiều về họ.
And send me the photo.	Và gửi cho tôi bức ảnh.
Which makes it a lot.	Mà làm cho nó rất nhiều.
If anyone does, pick up the phone and give me a call.	Nếu có ai làm thì nhấc máy gọi cho tôi.
This is a super difficult problem.	Đây là một vấn đề siêu khó.
A heavy silence.	Một sự im lặng nặng nề.
Indeed the situation is a very complicated one.	Thực sự tình hình là một tình huống rất phức tạp.
I still have no power.	Tôi vẫn không có quyền lực.
From five independent experiments.	Từ năm thí nghiệm độc lập.
It's there, right there.	Nó ở đó, ngay đó.
He is ready to go.	Anh ấy đã sẵn sàng để đi.
She went in there and put it down.	Cô ấy vào đó và đặt nó xuống.
They locked the door, leaving the key in.	Họ khóa cửa, để lại chìa khóa trong.
And make the team.	Và làm cho đội.
I know it will happen.	Tôi biết nó sẽ xảy ra.
You see the evidence.	Bạn xem bằng chứng.
If it looks weird, change it until it looks better.	Nếu nó trông kỳ lạ, hãy thay đổi nó cho đến khi nó trông đẹp hơn.
However, further studies are needed.	Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết.
That's for sure you'll never come here.	Đó là một điều chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đến đây.
Others exist.	Những người khác tồn tại.
Or it can do the opposite.	Hoặc nó có thể làm ngược lại.
Original image above.	Hình ảnh gốc ở trên.
How things will change.	Mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào.
He is the most valuable player.	Anh ấy là cầu thủ giá trị nhất.
This is history.	Đây là lịch sử.
We will work on it.	Chúng tôi sẽ làm việc trên nó.
She couldn't lose him.	Cô không thể để mất anh.
It's not bad.	Nó không tệ.
I think he won't mind.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ không phiền đâu.
And that's probably the secret of his career.	Và đó có lẽ là bí mật trong sự nghiệp của anh ấy.
Now that he had studied them, he realized that they formed a pattern.	Bây giờ anh ấy đã nghiên cứu chúng, anh ấy nhận ra rằng chúng đã tạo thành một khuôn mẫu.
I don't know its name or exact location.	Tôi không biết tên của nó hoặc vị trí chính xác.
Of course there were obvious differences.	Tất nhiên đã có sự khác biệt rõ ràng.
I will remember that.	Tôi sẽ nhớ điều đó.
We did not meet him.	Chúng tôi đã không gặp anh ấy.
Remove it and set it aside.	Loại bỏ nó và đặt nó sang một bên.
When you see it coming, keep it low.	Khi bạn thấy nó đến, hãy giữ ở mức thấp.
After a while, he opened his eyes.	Sau một lúc, anh ta mở mắt ra.
So let the music do its job.	Vì vậy, hãy để âm nhạc làm công việc của nó.
I love her.	Tôi yêu cô ấy.
Their kind, our kind of people.	Loại của họ, loại người của chúng tôi.
You can see a personal problem about it.	Bạn có thể thấy một vấn đề cá nhân về nó.
We will be the ones to choose how we handle our sufferings.	Chúng ta sẽ là người lựa chọn cách chúng ta xử lý những đau khổ của mình.
This leads to some pre-match problems.	Điều này dẫn đến một số vấn đề trước trận đấu.
But that's part of the deal with him.	Nhưng đó là một phần của thỏa thuận với anh ấy.
Good for men.	Với đàn ông thì tốt.
It is a waste of resources.	Đó là một sự lãng phí tài nguyên.
I find myself trying to remember what time it is.	Tôi thấy mình đang cố nhớ xem mấy giờ rồi.
They weren't far away, he thought.	Họ không ở đâu xa, anh nghĩ.
My family history is proof.	Lịch sử gia đình tôi là bằng chứng.
I get in their way and they get in my way.	Tôi cản đường họ và họ cản đường tôi.
And then it was a hit.	Và sau đó nó là một hit.
It's a business.	Đó là một công việc kinh doanh.
Strong wind tonight.	Đêm nay gió lớn.
He stepped outside.	Anh bước ra ngoài.
Or, sometimes the two just lie together.	Hoặc, đôi khi cả hai chỉ nằm cùng nhau.
We walked back a little, and took a closer look.	Chúng tôi đi bộ về phía sau một chút, và xem xét kỹ hơn.
She caught it and was caught with it.	Cô đã bắt được nó và bị bắt cùng với nó.
My dress is too tight.	Cái váy của tôi quá chật.
There are birds on the front cover.	Có những con chim trên bìa trước.
He made her worry.	Anh khiến cô lo lắng.
Making peace with your parents is making peace with yourself.	Làm hòa với cha mẹ là làm hòa với chính mình.
And you know that this is true.	Và bạn biết rằng điều này là đúng.
You require some skill for this.	Bạn yêu cầu một số kỹ năng cho việc này.
I really can't help it because his hair is so beautiful.	Tôi thực sự không thể kìm được vì mái tóc của anh ấy quá đẹp.
Two or three or four.	Hai hoặc ba hoặc bốn.
Your dog will catch up quickly as he has learned how to learn.	Con chó của bạn sẽ bắt kịp nhanh chóng vì nó đã học được cách học.
This is far from the truth.	Đây là xa sự thật.
We grow that way.	Chúng tôi phát triển theo cách đó.
Take hope.	Hãy nắm lấy hy vọng.
For you and your family.	Cho bạn và gia đình của bạn.
The first time he was nine years old.	Lần đầu tiên anh ấy chín tuổi.
An important step is to talk about your challenge with others.	Một bước quan trọng là nói về thách thức của bạn với người khác.
My baby boy.	Em bé trai của tôi.
It feels like forever.	Cảm giác như mãi mãi.
There will be another scene.	Sẽ có một cảnh khác.
His mouth opened.	Miệng anh ta mở ra.
It's two minutes to eight now.	Bây giờ là hai phút đến tám.
A kind of reality.	Một loại thực tế.
It's just one play in a game that doesn't count.	Đó chỉ là một lần chơi trong một trò chơi không được tính.
It will be easier.	Nó sẽ được dễ dàng hơn.
And the same goes for us.	Và đối với chúng tôi cũng vậy.
Lack of success will not build confidence.	Thiếu thành công sẽ không tạo dựng được sự tự tin.
These are separate issues.	Đây là những vấn đề riêng biệt.
That's your data.	Đó là dữ liệu của bạn.
This he understood.	Điều này anh đã hiểu.
Let me buy you a treat.	Hãy để tôi mua cho bạn một điều trị.
He won't hurt anyone.	Anh ấy sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai.
They have returned.	Họ đã trở về.
I turn on some music.	Tôi bật một số bản nhạc.
If these analyzes are available, the authors should include them.	Nếu những phân tích này có sẵn, các tác giả nên đưa vào.
Her body better learn to listen.	Cơ thể của cô ấy tốt nhất nên học cách lắng nghe.
A new company is starting to bring them out.	Một công ty mới bắt đầu đưa chúng ra.
And so the days passed.	Và thế là ngày tháng trôi qua.
Take the good with the bad.	Lấy điều tốt với điều xấu.
For anyone looking for an upcoming one.	Đối với bất cứ ai đang tìm kiếm một sắp ra mắt.
Seriously, we have half of the stuff on this list for free.	Nghiêm túc mà nói, chúng tôi có một nửa số thứ trong danh sách này miễn phí.
Remove the image from the resource and re-add it.	Xóa hình ảnh khỏi tài nguyên và thêm lại.
Enter a name and status to get started.	Nhập tên và trạng thái để bắt đầu.
When he got there, it was missing.	Khi anh đến nơi, nó đã mất tích.
I have found him to make the right decisions on matters.	Tôi đã tìm thấy anh ấy để đưa ra quyết định đúng đắn về các vấn đề.
Some changes are small, others can be big.	Một số thay đổi là nhỏ, những thay đổi khác có thể là lớn.
I'm happy, damn it.	Tôi hạnh phúc, chết tiệt.
I guess his hands are something special.	Tôi đoán đôi tay của anh ấy là một cái gì đó đặc biệt.
I saw what she did to you.	Tôi đã thấy những gì cô ấy đã làm với bạn.
And maybe others.	Và có thể là những người khác.
I have absolutely no idea where that song came from.	Tôi hoàn toàn không biết bài hát đó đến từ đâu.
I can make people happy, make them like me.	Tôi có thể làm cho mọi người hạnh phúc, làm cho họ thích tôi.
His performance has divided opinions.	Màn trình diễn của anh ấy đã chia rẽ ý kiến.
It surprised him.	Nó làm anh ấy ngạc nhiên.
Okay, a lot.	Được rồi, rất nhiều.
Oh, come here quick and let me.	Ồ, đến đây nhanh và để tôi.
So let's go find the number.	Vì vậy, hãy đi tìm con số.
We won't tell him anything, but we just want to learn.	Chúng tôi sẽ không nói gì với anh ấy, nhưng chỉ là chúng tôi muốn học hỏi.
It means more weeks, but that can't be avoided.	Nó có nghĩa là nhiều tuần hơn, nhưng điều đó không thể tránh được.
There have been many people like that.	Đã có nhiều người như vậy.
He's out of time.	Anh ấy đã hết thời gian.
Now she is better.	Giờ cô ấy đã tốt hơn.
However, both of these examples are of limited use.	Tuy nhiên, cả hai ví dụ này đều bị hạn chế sử dụng.
And he tells you why.	Và anh ấy nói cho bạn biết tại sao.
Whatever your method, take this moment seriously.	Dù phương pháp của bạn là gì, hãy coi trọng thời điểm này.
It also evolved over the years.	Nó cũng phát triển qua nhiều năm.
He thought so.	Anh đã nghĩ như vậy.
I will not cry.	Tôi sẽ không khóc.
It's good to finally meet in person.	Thật là tốt khi cuối cùng được gặp trực tiếp.
I'm not afraid to ask questions.	Tôi không ngại đặt câu hỏi.
He stayed there for a few months and then died.	Anh ta ở đó vài tháng rồi chết.
A lot of them are coming.	Rất nhiều người trong số họ đang đến.
I write for the stories that pour out of me.	Tôi viết vì những câu chuyện đổ ra từ tôi.
There is no second job.	Không có công việc thứ hai.
Could this be your team?	Đây có thể là đội của bạn?
I definitely agree with your point.	Tôi chắc chắn đồng ý với quan điểm của bạn.
No one would give in.	Không ai chịu nhượng bộ.
The behavior of factors across levels of fixed factors is consistent with current knowledge.	Hành vi của các yếu tố qua các mức độ của các yếu tố cố định phù hợp với kiến ​​thức hiện tại.
That will be very soon.	Điều đó sẽ rất sớm.
For more information, read the full article.	Để biết thêm thông tin, hãy đọc toàn bộ bài báo.
Do what feels right.	Làm những gì cảm thấy đúng.
And he is another man.	Và anh ấy là một người đàn ông khác.
I tried to fix the problem.	Tôi đã cố gắng khắc phục sự cố.
I told myself to stay calm.	Tôi tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
I think he will be a record holder.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một kỷ lục gia.
No one said he had a mistress with this woman.	Không ai nói anh ta có bồ nhí với người phụ nữ này.
I recommend this book and series to everyone.	Tôi giới thiệu cuốn sách và bộ truyện này cho mọi người.
But, it's not over yet.	Nhưng, nó vẫn chưa kết thúc.
Let me hear your opinion.	Cho tôi nghe ý kiến ​​của bạn.
Time for sleep.	Thời gian cho giấc ngủ.
No one has seen any of this.	Không ai đã nhìn thấy bất kỳ điều này.
He still has the same small round face.	Anh ấy vẫn có khuôn mặt tròn nhỏ như cũ.
I feel like standing on my head.	Tôi cảm thấy muốn đứng trên đầu của mình.
Prepared a small meal.	Đã chuẩn bị một bữa ăn nhỏ.
I want the train to come.	Tôi muốn tàu đến.
Good service too.	Dịch vụ tốt quá.
Actually that's about it.	Thực ra đó là về nó.
One or more of these factors may be critical to the machine's performance.	Một hoặc nhiều yếu tố trong số này có thể rất quan trọng đối với hiệu suất của máy.
All patients agreed that they found the service helpful.	Tất cả bệnh nhân đều đồng ý rằng họ thấy dịch vụ hữu ích.
Below is my action class.	Dưới đây là lớp hành động của tôi.
It never became second nature to him.	Nó chưa bao giờ trở thành bản chất thứ hai đối với anh.
Those are good trees.	Đó là những cây tốt.
How do you remember the music of that particular moment?.	Bạn nhớ âm nhạc của thời điểm đặc biệt đó như thế nào ?.
No wonder she set it out to cool.	Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đã đặt nó ra để làm mát.
God knows how.	Chúa biết cách.
You just don't know where to start.	Bạn chỉ không biết bắt đầu từ đâu.
So let's go through this.	Vì vậy, chúng ta hãy đi qua điều này.
I don't mind, because sometimes he is very helpful to me.	Tôi không bận tâm, vì đôi khi anh ấy rất hữu ích với tôi.
But not working.	Nhưng không hoạt động.
But your brother says there could be trouble.	Nhưng anh trai của bạn nói rằng có thể có rắc rối.
Let us know if you made it and what you love.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn đã làm được nó và những gì bạn yêu thích.
I go to the doctor no more than once a year.	Tôi đi khám bệnh không quá một lần mỗi năm.
This section is divided into three parts.	Phần này được chia thành ba phần.
It was never likely to be suitable for any useful military purpose.	Nó không bao giờ có khả năng phù hợp cho bất kỳ mục đích quân sự hữu ích nào.
Free education established and a free medical service.	Giáo dục miễn phí được thành lập và một dịch vụ y tế miễn phí.
But it's never too late to change things.	Nhưng mọi thứ không bao giờ là quá muộn để thay đổi.
You will have to get it back.	Bạn sẽ phải lấy lại nó.
Walking is a start.	Đi bộ là một sự khởi đầu.
Maybe we can have sex.	Có lẽ chúng ta có thể quan hệ tình dục.
Her tears are the final moments of her story.	Những giọt nước mắt của cô ấy là giây phút cuối cùng trong câu chuyện của cô ấy.
She called the police from another phone.	Cô ấy đã gọi cảnh sát từ một chiếc điện thoại khác.
You can tell a lot but not everything from those pictures.	Bạn có thể nói rất nhiều nhưng không phải tất cả mọi thứ từ những bức ảnh đó.
And a little bit about them.	Và một chút về chúng.
I want her to be happy today.	Anh muốn cô ấy vui vẻ ngày hôm nay.
However, she was never able to do that.	Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ có thể làm được điều đó.
And others are still coming.	Và những người khác vẫn đang đến.
He has worn it before.	Anh ấy đã mặc nó trước đó.
To bring them.	Để mang họ.
Yes, the information will be the same as the person's number.	Có, thông tin sẽ giống như số của người.
There is no comparison.	Không có sự so sánh.
No one was killed in this action.	Không ai bị giết trong hành động này.
I used to be there.	Tôi đã từng ở đó.
You do not have a profile.	Bạn không có hồ sơ.
I just know they keep asking.	Tôi chỉ biết họ tiếp tục hỏi.
Or even think of him for the rest of us.	Hay thậm chí nghĩ về anh ấy cho những người khác chúng ta.
If you help me, maybe we can find him again.	Nếu bạn giúp tôi, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy anh ấy một lần nữa.
It will cost a lot less.	Sẽ ít tốn kém hơn rất nhiều.
How close are we to each other?	Chúng ta đang ở gần nhau làm sao.
This time he was outside a house, talking to another young woman.	Lần này anh ta đang ở ngoài một ngôi nhà, nói chuyện với một phụ nữ trẻ khác.
He said, she's right, you know.	Anh ấy nói, cô ấy đúng, bạn biết đấy.
Round white low fat.	Tròn trắng ít mỡ.
They make me laugh.	Họ làm tôi cười.
That's the only answer that makes sense.	Đó là câu trả lời duy nhất có ý nghĩa.
I like to dress up.	Tôi thích ăn mặc.
No people or cars.	Không có người hoặc xe hơi.
So the working classes have the opportunity to rise up quickly.	Vì vậy, các tầng lớp lao động có cơ hội vươn lên nhanh chóng.
I thought about the road in front of her.	Tôi nghĩ về con đường trước mặt cô ấy.
In general you want to answer the question.	Nói chung bạn muốn trả lời câu hỏi.
A man stepped out.	Một người đàn ông bước ra.
It cannot be both ways.	Nó không thể là cả hai cách.
There are two ways it can do that.	Có hai cách nó có thể làm điều đó.
I gave her the option not to go.	Tôi đã cho cô ấy lựa chọn không đi.
From a purely technical perspective, only the code is important.	Từ góc độ kỹ thuật thuần túy, chỉ có mã là quan trọng.
Clinical information was collected.	Thông tin lâm sàng đã được thu thập.
Goal, that's doable.	Mục tiêu, đó là khả thi.
Probably the kitchen.	Có lẽ là nhà bếp.
This is the benefit you want.	Đây là lợi ích mà bạn muốn.
A decisive point.	Một điểm quyết định.
It is this or that.	Nó là cái này hay cái kia.
However, this time the rain was still falling harder.	Tuy nhiên, lúc này mưa vẫn rơi mạnh hơn.
That's very wonderful.	Thật là tuyệt vời.
Everything was well taken care of.	Mọi thứ đã được chăm sóc cẩn thận.
An honest, private conversation.	Một cuộc trò chuyện trung thực, riêng tư.
The weather has been clear for two days.	Thời tiết đã rõ ràng trong hai ngày.
You know what you want.	Bạn biết bạn muốn gì.
She looked up and realized she knew.	Cô nhìn lên và nhận ra mình biết.
Many people are in storage.	Nhiều người nằm trong kho.
He's been very patient so far, but that's all.	Anh ấy rất kiên nhẫn cho đến nay, nhưng chỉ có vậy.
Better to be the right person.	Tốt hơn hết là đúng người.
But he didn't do much more than that.	Nhưng anh ấy đã không làm được nhiều hơn thế.
I omitted those.	Tôi đã bỏ qua những điều đó.
This second option may be easier on your shoulders.	Lựa chọn thứ hai này có thể dễ dàng hơn trên vai bạn.
You know, you can go about your evening.	Bạn biết đấy, bạn có thể đi về buổi tối của mình.
Security guards tried to stop them from leaving.	Các nhân viên cảnh sát bảo vệ đã cố gắng ngăn họ rời đi.
The patient was discharged the next day.	Bệnh nhân xuất viện vào ngày hôm sau.
I ordered room service and went online.	Tôi đặt dịch vụ phòng và truy cập trực tuyến.
You can tell her about her mother and about her past.	Anh có thể kể cho cô ấy nghe về mẹ cô ấy và về quá khứ của cô ấy.
Than they were in the spring or where they are right now.	Hơn họ đã ở trong mùa xuân hoặc nơi họ đang ở ngay bây giờ.
And now the one who will bring him back to life has died.	Và bây giờ người sẽ làm cho anh ta sống lại đã chết.
Get over it, he's the president.	Vượt qua nó, anh ấy là chủ tịch.
The media held their breath.	Giới truyền thông nín thở.
The result of each test is success or failure.	Kết quả của mỗi thử nghiệm là thành công hoặc thất bại.
All reasonable products will be considered.	Tất cả sản phẩm hợp lý sẽ được xem xét.
This only becomes important if you can.	Điều này chỉ trở nên quan trọng nếu bạn làm được.
You need more training.	Bạn cần được đào tạo thêm.
She was delighted by the brief conversation.	Cô vui mừng vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
No one can understand.	Không ai có thể hiểu được.
Although now her two brothers really are.	Mặc dù bây giờ hai anh trai của cô ấy thực sự là.
Thus, the season is no longer closed, but opened.	Do đó, mùa giải không còn đóng cửa, mà mở ra.
I simply saw an interesting title and picked it up.	Tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy một tiêu đề thú vị và chọn nó.
We will talk in the garden.	Chúng ta sẽ nói chuyện trong vườn.
I've heard stories about this one.	Tôi đã nghe những câu chuyện về cái này.
Most of it is audio.	Hầu hết trong số đó là âm thanh.
However, he whispered in her ear.	Tuy nhiên, anh nói nhỏ bên tai cô.
He really wanted her to take his arm, but she didn't.	Anh rất muốn cô nắm lấy cánh tay của mình nhưng cô không làm.
Our office wants to hear from you.	Văn phòng của chúng tôi muốn lắng nghe bạn.
You control your comfort.	Bạn kiểm soát sự thoải mái của mình.
Everyone feels better and more important in that hour.	Mọi người đều cảm thấy tuyệt vời hơn và quan trọng hơn trong giờ đó.
You did it without me knowing.	Bạn đã làm điều đó mà tôi không biết.
We both know it's not okay.	Cả hai chúng tôi đều biết nó không ổn.
It was so much a night that changed my life.	Đó rất nhiều là một đêm đã thay đổi cuộc đời tôi.
He was unable to move.	Anh ấy đã không thể di chuyển.
Bill to improve their education.	Hóa đơn để nâng cao trình độ học vấn của họ.
The rest decided not to follow.	Những người còn lại quyết định không làm theo.
We need rules to help us make the right decisions.	Chúng ta cần các quy tắc để giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn.
I'll be up to take a clear shot.	Tôi sẽ lên để chụp rõ ràng.
It is not made for sale.	Nó không được chế tạo để bán.
This time, however, the situation was different.	Tuy nhiên, lần này, hoàn cảnh lại khác.
They need to be very clear and simple.	Chúng cần phải rất rõ ràng và đơn giản.
Well, that's not exactly fair.	Chà, điều đó không chính xác công bằng.
This he gave me.	Cái này anh ấy đã cho tôi.
She will try.	Cô ấy sẽ thử.
That is not the end of the story.	Đó không phải là kết thúc của câu chuyện.
No one needs to tell me that.	Không ai cần phải nói với tôi điều đó.
Like a real relationship from the start.	Giống như một mối quan hệ thực sự ngay từ đầu.
Pressure comes from everywhere.	Áp lực đến từ khắp mọi nơi.
To the bottom of the river.	Đến đáy sông.
Everyone is an individual.	Mọi người là cá nhân.
She planned to be here.	Cô ấy đã lên kế hoạch ở đây.
One of the members even took care of me one summer.	Một trong những thành viên thậm chí đã chăm sóc tôi vào một mùa hè.
So you need to tell it.	Vì vậy, bạn cần phải nói với nó.
That's why it's a guess, not a fact.	Đó là lý do tại sao nó là một phỏng đoán, không phải là một sự thật.
I mean accept its feelings, its state.	Ý tôi là chấp nhận cảm xúc của nó, trạng thái của nó.
It's not on my little boat.	Nó không có trên chiếc thuyền nhỏ của tôi.
Like the whole world is something special.	Giống như cả thế giới là một cái gì đó đặc biệt.
It depends on who you trust.	Nó phụ thuộc vào người bạn tin tưởng.
However, she was more prepared for that.	Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị kỹ càng hơn cho điều đó.
I completely agree with you on this.	Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về điều này.
The body of a man lies among the trees.	Cơ thể của một người đàn ông nằm giữa những cây cỏ.
When you change your mind, you change your actions.	Khi bạn thay đổi ý định, bạn sẽ thay đổi hành động của mình.
My heart started to beat faster.	Trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
On the other hand, they want to see what's going on.	Mặt khác, họ muốn xem điều gì đang xảy ra.
It gives a greater sense of purpose.	Nó mang lại một cảm giác về mục đích lớn hơn.
I am a free man.	Tôi là một người tự do.
It's hard as a rock.	Nó cứng như đá.
If you're good and if you're still lucky, you'll find out.	Nếu bạn giỏi và nếu bạn vẫn may mắn, bạn sẽ tìm ra.
She doesn't like the song.	Cô ấy không thích bài hát.
Teachers did not report improvement as a function of processing social skills.	Các giáo viên đã không báo cáo sự cải thiện như một chức năng của việc xử lý các kỹ năng xã hội.
I was talking with her.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy.
The process is not as complicated as it seems.	Quá trình này không phức tạp như nó có vẻ.
It may not take long, or maybe, it's worse.	Nó có thể không mất nhiều thời gian, hoặc có thể, điều đó còn tồi tệ hơn.
Open with surprise.	Mở ra với sự ngạc nhiên.
It's difficult but we wouldn't like it if it were easy.	Nó khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không thích nó nếu nó là dễ dàng.
It should be done in a different way.	Nó nên được thực hiện theo một cách khác.
I am very happy here.	Tôi rất hạnh phúc ở đây.
Smooth and quiet operation.	Giúp vận hành êm ái và không gây tiếng ồn.
He must be carried to bed.	Anh ta phải được bế lên giường.
The court rejected the application.	Tòa án đã bác đơn.
I will be a good boy.	Tôi sẽ là một cậu bé tốt.
In some cases, entire families die.	Trong một số trường hợp, cả gia đình chết.
It was a test to see if video technology would benefit football.	Đó là một thử nghiệm để xem liệu công nghệ video có mang lại lợi ích cho bóng đá hay không.
You see the picture.	Bạn xem hình.
This has a total of eight layers.	Điều này có tổng cộng tám lớp.
By evening, the building was clean.	Đến tối, tòa nhà sạch sẽ.
At least for the first book in the series.	Ít nhất là đối với cuốn sách đầu tiên trong bộ truyện.
This will not happen due to war.	Điều này sẽ không xảy ra do chiến tranh.
It will take at least two months.	Nó sẽ mất ít nhất hai tháng.
You just have to be better than a guy.	Bạn chỉ cần phải giỏi hơn một chàng trai.
I have finally decided.	Cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định.
Oh, that's it.	Ồ, là nó đấy.
The fact that he's crazy is good enough for me.	Thực tế là anh ta bị điên là đủ tốt cho tôi.
In the end, we both came up with some ideas and left it at that.	Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều đi đến một số ý tưởng và để nó ở đó.
Everything doesn't change.	Mọi thứ không thay đổi.
No one told me why.	Không ai nói cho tôi biết tại sao.
And in a sense, you paid for it, we both know that.	Và theo một nghĩa nào đó, bạn đã trả tiền cho nó, cả hai chúng ta đều biết điều đó.
But if they don't change, the people around them have changed.	Nhưng nếu họ không thay đổi, những người bên cạnh họ đã thay đổi.
I want it back, but no tracking.	Tôi muốn nó trở lại, nhưng không theo dõi.
This takes time.	Điều này mất thời gian.
It's really great.	Nó thực sự rất tuyệt.
This means it is necessarily small.	Điều này có nghĩa là nó nhất thiết phải nhỏ.
Glad you're getting better results.	Rất vui vì bạn đang đạt được kết quả tốt hơn.
Everything he does is great.	Mọi thứ anh ấy làm đều tuyệt vời.
Thanks very much in advance.	Cảm ơn rất nhiều trước.
This eventually became standard practice.	Điều này cuối cùng đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn.
She accepted the offer.	Cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị.
You laugh and laugh more.	Bạn cười và cười nhiều hơn.
In particular, older workers often have difficulty finding a new job.	Đặc biệt, những người lao động lớn tuổi thường gặp khó khăn khi tìm một công việc mới.
I was simply told what to say and who to see.	Tôi chỉ đơn giản là được cho biết phải nói gì và gặp ai.
However, real options still exist.	Tuy nhiên, các lựa chọn thực sự vẫn tồn tại.
Win a big war.	Giành chiến thắng trong một cuộc chiến lớn.
She gently touched one.	Cô nhẹ nhàng chạm vào một cái.
We work together.	Chúng tôi làm việc cùng nhau.
He moved away from me and looked down between us.	Anh ta rời khỏi tôi và nhìn xuống giữa chúng tôi.
You have to tell the difference.	Bạn phải nói sự khác biệt.
Come in and stay with me.	Hãy vào đây và ở bên tôi.
I think everyone on the team is extremely good, except myself.	Tôi nghĩ tất cả mọi người trong đội đều cực kỳ giỏi, ngoại trừ bản thân tôi.
If yes, well, be patient.	Nếu có, tốt, hãy kiên nhẫn.
Room was great too, room service was great too.	Phòng cũng tuyệt vời, dịch vụ phòng cũng rất tuyệt vời.
There is no word for it.	Không có từ nào cho nó.
No lights.	Không có đèn.
Apply in minutes, receive money within days!.	Nộp hồ sơ trong vài phút, nhận tiền trong ngày !.
We sat there for a while.	Chúng tôi ngồi đó một lúc.
Only trust those who have nothing to gain.	Chỉ tin tưởng những người không có gì để đạt được.
The eyes are black, not blue.	Đôi mắt đen, không phải màu xanh.
I accept that is enough to understand at the moment.	Tôi chấp nhận điều đó là đủ để hiểu vào lúc này.
No problem, this is trouble he doesn't need.	Không có vấn đề gì, đây là rắc rối mà anh ấy không cần.
The final value is slightly higher than the initial value.	Giá trị cuối cùng cao hơn một chút so với giá trị ban đầu.
Members participate in many different aspects of food research.	Các thành viên tham gia vào nhiều khía cạnh khác nhau của nghiên cứu thực phẩm.
It was also a bad job.	Đó cũng là một công việc tồi tệ.
This means a lot to me.	Điều này rất có ý nghĩa với tôi.
I thought that was all.	Tôi đã nghĩ rằng đó là tất cả.
I did my time.	Tôi đã làm thời gian của tôi.
You are the first one.	Bạn là người đầu tiên.
The action made him pull away to look her in the eye.	Hành động đó khiến anh lùi ra xa để nhìn vào mắt cô.
He put his father's hand in his own.	Anh ấy đặt tay của cha mình trong tay của mình.
This is of course pretty basic and common advice.	Tất nhiên đây là lời khuyên khá cơ bản và phổ biến.
Everything depends on you.	Mọi thứ phụ thuộc vào bạn.
It is very powerful yet extremely easy to use.	Nó rất mạnh mẽ nhưng vẫn cực kỳ dễ sử dụng.
The field notes were recorded by hand.	Các ghi chú hiện trường đã được ghi lại bằng tay.
Our findings are similar to those of previous studies.	Phát hiện của chúng tôi tương tự như kết quả của các nghiên cứu trước đây.
Other properties will be hidden.	Các thuộc tính khác sẽ bị ẩn.
He is not yet thirty years old.	Anh chưa tròn ba mươi tuổi.
Most of the audience couldn't care less.	Hầu hết khán giả đều không thể quan tâm hơn.
He is difficult to see.	Anh ấy rất khó để nhìn thấy.
But the fire has not gone away.	Nhưng ngọn lửa vẫn chưa biến mất.
It just doesn't seem to know exactly where it's going.	Nó chỉ dường như không biết chính xác nó sẽ đi đâu.
However, he must be careful.	Tuy nhiên, anh ấy phải cẩn thận.
It won't start.	Nó sẽ không bắt đầu.
I have to go.	Tôi phải đi.
But she will come, in her own time.	Nhưng cô ấy sẽ đến, trong thời gian của riêng mình.
Ask them about their field of practice and what they do.	Hỏi họ về lĩnh vực thực hành của họ và những gì họ làm.
Please call us.	Xin vui lòng gọi cho chúng tôi.
Long panel.	Bảng điều khiển dài.
He saved the important stuff.	Anh ấy đã lưu những thứ quan trọng.
Solid, powerful, very well built.	Chắc chắn, mạnh mẽ, được xây dựng rất tốt.
But society is against it.	Nhưng xã hội đang chống lại nó.
She does the best she has.	Cô ấy làm tốt nhất tất cả những gì cô ấy có.
She's not his type, exactly.	Cô ấy không phải là mẫu người của anh ấy, chính xác.
That's not how families have to talk to each other.	Đó không phải là cách các gia đình phải nói chuyện với nhau.
They said that.	Họ đã nói điều đó.
She's the one who talked to your wife.	Cô ấy là người đã nói chuyện với vợ của bạn.
We need to work together.	Chúng tôi cần phải làm việc với nhau.
The two boys were watching very closely.	Hai cậu bé đã quan sát rất kỹ lưỡng.
Then we will look for a cheap place to stay.	Sau đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm một nơi ở giá rẻ.
These are known as projects.	Đây được hiểu là các dự án.
One short cry, and it was over.	Một tiếng kêu ngắn, và nó đã kết thúc.
They are family to her.	Họ là gia đình đối với cô ấy.
And he has a lot of policy experience.	Và anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm về chính sách.
People either love it or hate it.	Mọi người hoặc yêu thích nó hoặc ghét nó.
No money, no better life.	Không có tiền, không có cuộc sống tốt hơn.
Cheer up guys, let's keep those pictures going.	Cố lên các bạn, hãy giữ những bức ảnh đó tiếp tục nhé.
Only that it is one.	Chỉ rằng nó là một.
The front window next to the door was completely broken.	Cửa sổ phía trước cạnh cửa ra vào bị gãy hoàn toàn.
This will not be a short study.	Đây sẽ không phải là một nghiên cứu ngắn.
My teeth scared me to death.	Hàm răng của tôi khiến tôi sợ hãi đến vô hồn.
I don't need to know this.	Tôi không cần biết điều này.
It is an online press release distribution website.	Nó là một trang web phân phối thông cáo báo chí trực tuyến.
I introduced it.	Tôi đã giới thiệu nó.
Fast forward to the current date.	Chuyển tiếp nhanh đến ngày hiện tại.
She walked around out of sight.	Cô ấy đi vòng quanh khuất tầm mắt.
It sounds pretty good.	Nó nghe có vẻ khá tốt.
Tell us in your own words what happened.	Hãy nói với chúng tôi bằng lời của riêng bạn những gì đã xảy ra.
Every part of it, and how bad it is.	Mọi phần của nó, và nó tồi tệ như thế nào.
The control patient will continue to receive normal care.	Bệnh nhân đối chứng sẽ tiếp tục được chăm sóc bình thường.
This is considered step three.	Đây được coi là bước ba.
There will be live music throughout the day.	Sẽ có nhạc sống suốt cả ngày.
Music has had a great influence on my life.	Âm nhạc có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi.
I thought maybe it could happen.	Tôi nghĩ có lẽ nó có thể xảy ra.
His back turned to the world.	Lưng anh quay hẳn ra thế giới.
Keep writing.	Viết tiếp đi.
However, with this number it is not.	Tuy nhiên, với con số này thì không.
It works, those characters can be very interesting.	Nó hoạt động, những nhân vật đó có thể rất thú vị.
I have to stand up for myself.	Tôi phải đứng lên cho chính mình.
He threw it away.	Anh ấy đã ném nó đi.
This review is really long.	Bài đánh giá này thực sự dài.
There is no interest of any minor to protect.	Không có quyền lợi của bất kỳ trẻ vị thành niên nào để bảo vệ.
Three different people.	Ba người khác nhau.
I have no feelings to worry about her.	Tôi không có cảm xúc để lo lắng cho cô ấy.
That is my mom.	Đó là mẹ tôi.
God, he loved that series.	Chúa ơi, anh ấy thích bộ truyện đó.
State criminal law.	Luật hình sự của Nhà nước.
They make no noise.	Họ không gây ồn ào.
It's not so loud you can't hear it.	Nó không quá lớn, bạn không thể nghe thấy nó.
These shoes were everywhere.	Những đôi giày này đã ở khắp mọi nơi.
They don't have to be.	Họ không cần phải như vậy.
You must love it.	Bạn phải yêu nó.
Send it somewhere else.	Gửi nó ở một nơi khác.
I'm pretty sure that must be the explanation.	Tôi khá chắc rằng đó phải là lời giải thích.
Also like to write them down.	Cũng thích viết chúng ra.
Yes, we have to do it.	Vâng, chúng ta phải làm điều đó.
I just couldn't find him.	Tôi chỉ không tìm thấy anh ấy.
I live in the world.	Tôi sống trên thế giới.
I know better than anyone, the arduous training you've gone through on your own.	Tôi biết rõ hơn ai hết, quá trình rèn luyện gian khổ mà bạn đã tự mình trải qua.
We will do all we can.	Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Again, that's what you'd expect to hear.	Một lần nữa, đó là những gì bạn mong đợi được nghe.
For each of you.	Đối với mỗi người trong số các bạn.
Expect nothing and you can achieve anything.	Không mong đợi gì và bạn có thể đạt được mọi thứ.
She pushed open the door.	Cô đẩy cửa phòng.
I don't want to be stuck.	Tôi không muốn bị mắc kẹt.
I think someone told me something.	Tôi nghĩ ai đó đã nói với tôi điều gì đó.
Students are divided among four houses.	Học sinh được chia cho bốn nhà.
He did not ask to speak to his family.	Anh ấy không yêu cầu nói chuyện với gia đình của mình.
Not even into the human's rear.	Thậm chí không vào phía sau của con người.
I can fall asleep.	Tôi có thể ngủ quên.
They left to continue a conversation.	Họ rời đi để tiếp tục một cuộc trò chuyện.
It took me a year to do that.	Tôi đã mất một năm để làm điều đó.
She won't tell me, but she wants you to read it.	Cô ấy sẽ không nói với tôi, nhưng cô ấy muốn bạn đọc nó.
Avoid taking drugs.	Tránh dùng thuốc.
We approach the security office.	Chúng tôi tiếp cận văn phòng an ninh.
That's what he usually does when they're about to bring in.	Đó là điều anh ấy thường làm khi họ chuẩn bị đưa vào.
This book is the perfect gift to get her started.	Cuốn sách này là món quà hoàn hảo để giúp cô ấy bắt đầu.
I killed that they should not be killed.	Tôi đã giết rằng họ không nên bị giết.
We were prepared, and it happened.	Chúng tôi đã chuẩn bị, và nó đã xảy ra.
We both studied.	Cả hai chúng tôi đều đã học.
Click it once and the user goes back one level.	Nhấp vào nó một lần và người dùng quay lại một cấp độ.
I need some help for this.	Tôi cần một số trợ giúp cho việc này.
Even his bag.	Cả túi của anh ấy nữa.
They seem so.	Họ có vẻ như vậy.
Yes, she can even do it.	Có, cô ấy thậm chí có thể làm điều đó.
I can't even explain it to you.	Tôi thậm chí không thể giải thích nó cho bạn.
She will not be missed.	Cô ấy sẽ không bị bỏ lỡ.
Green lights everywhere.	Đèn xanh ở khắp mọi nơi.
Because of their trouble, they were shot.	Vì rắc rối của họ, họ đã bị bắn.
I know it's really long but this is how it happened.	Tôi biết nó thực sự dài nhưng đây là cách nó đã xảy ra.
We are very different, at least on the surface.	Chúng tôi rất khác nhau, ít nhất là trên bề mặt.
The further you go, the less people know.	Càng đi xa, càng ít người biết.
You keep trying.	Bạn tiếp tục cố gắng.
Leave it with me.	Để nó với tôi.
I wrote a letter to his wife.	Tôi đã viết một lá thư cho vợ anh ấy.
His mother, gone.	Mẹ anh ấy, đã ra đi.
Why he didn't want the details to lie beyond her.	Tại sao anh không muốn thông tin chi tiết nằm ngoài cô.
His role is perhaps the hardest to get right.	Vai trò của anh ấy có lẽ là khó nhất để làm đúng.
No time for school.	Không có thời gian cho trường học.
She focused her gaze somewhere on his left shoulder.	Cô tập trung ánh mắt vào nơi nào đó trên vai trái của anh.
Magic attack is more dangerous.	Cuộc tấn công ma thuật là nguy hiểm hơn.
It's really not difficult.	Nó thực sự không khó.
And so, of course, it's back in the news.	Và vì vậy, tất nhiên, nó đã trở lại trong bản tin.
She left something.	Cô ấy đã để lại một cái gì đó.
But you know their kind.	Nhưng bạn biết loại của họ.
So far that has been possible.	Cho đến nay điều đó đã có thể.
Hit enter and you're on.	Nhấn enter và bạn bắt đầu.
The father's body was discovered the next day.	Thi thể của người cha được phát hiện vào ngày hôm sau.
I was standing in front.	Tôi đã đứng trước mặt.
Someone is planning a war.	Ai đó đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến.
And depending on the size of your project, that could be too much.	Và tùy thuộc vào quy mô dự án của bạn, có thể là quá nhiều.
That was easy for me.	Điều đó thật dễ dàng đối với tôi.
I don't say a little blood, but a lot.	Tôi không nói một chút máu mà là rất nhiều.
One day, when the season is right.	Một ngày, khi đúng mùa.
Maybe twenty of them.	Có lẽ hai mươi trong số họ.
That's what we did, by the way.	Nhân tiện, đó là những gì chúng tôi đã làm.
This is best understood by example.	Điều này được hiểu rõ nhất bằng ví dụ.
She took a deep breath and closed her eyes.	Cô hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
Our work and others have drawn this simple definition into question.	Công việc của chúng tôi và những người khác đã rút ra định nghĩa đơn giản này thành câu hỏi.
The data will be.	Dữ liệu sẽ là.
Through everything, you have to prove it.	Thông qua mọi thứ, bạn phải chứng minh điều đó.
They help solve problems.	Họ giúp giải quyết các vấn đề.
For some reason, this worked for me.	Đối với một số lý do, điều này làm việc cho tôi.
No one can say anything to me anymore.	Không ai có thể nói bất cứ điều gì với tôi nữa.
Your brothers would never speak to me like this.	Anh em của bạn sẽ không bao giờ nói với tôi như thế này.
He was left with something.	Anh ta còn lại một thứ gì đó.
Slow at first, then maybe a little faster.	Lúc đầu chậm, sau đó có thể nhanh hơn một chút.
This is very important to me.	Điều này rất quan trọng đối với tôi.
Now the teachers will come.	Bây giờ các giáo viên sẽ đến.
At this stage they are solely under my control.	Ở giai đoạn này chúng chỉ do tôi kiểm soát.
Now she has lost her.	Bây giờ cô ấy đã mất cô ấy.
For those wanting information on party politics, it is available online.	Đối với những người muốn biết thông tin về chính trị của đảng, nó có sẵn trực tuyến.
A lot of people say that very few can handle it.	Rất nhiều người nói rằng rất ít người có thể xử lý nó.
Well, at least my dog ​​doesn't mind.	Ồ, ít nhất thì con chó của tôi không phiền.
His mind was only confused, with no specific identity.	Đầu óc anh chỉ gặp sự rối rắm, không có danh tính cụ thể.
Everyone is going in the same direction.	Mọi người đều đi theo cùng một hướng.
Below its normal set temperature.	Dưới nhiệt độ cài đặt bình thường của nó.
It was a really happy experience.	Đó là một trải nghiệm thực sự hạnh phúc.
This is described.	Điều này được mô tả.
Plus everything depends on money.	Thêm vào đó mọi thứ đều phụ thuộc vào tiền.
And that's why it's a test, not everyone will pass.	Và đó là lý do tại sao nó là một bài kiểm tra, không phải ai cũng sẽ vượt qua.
They are not quite straight with a brother.	Họ không hoàn toàn thẳng thắn với một người anh em.
And suddenly, she did.	Và đột nhiên, cô ấy đã làm được.
There are three of us.	Có ba người chúng tôi.
She must have read such comments.	Cô ấy chắc chắn đã đọc những bình luận như vậy.
Serve and enjoy!.	Phục vụ và thưởng thức!.
But not that fast.	Nhưng không nhanh như vậy.
She couldn't help but love him.	Cô không thể không yêu anh.
We presented him with our plan.	Chúng tôi đã trình bày với anh ấy kế hoạch của chúng tôi.
God has a purpose for my life.	Chúa có một mục đích cho cuộc đời tôi.
One is a boy.	Một là một cậu bé.
Or rather the moment he saw me.	Hay đúng hơn là khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi.
They will turn green.	Chúng sẽ chuyển sang màu xanh lục.
You want to live in that house.	Bạn muốn sống trong ngôi nhà đó.
You still know nothing, but you know that you know nothing.	Bạn vẫn không biết gì, nhưng bạn biết rằng bạn không biết gì cả.
This is out of the question.	Điều này không nằm ngoài câu hỏi.
Really, his sign makes me a little sad.	Thực sự, dấu hiệu của anh ấy khiến tôi hơi buồn.
It's a bit on the crazy side.	Đó là một chút về mặt điên rồ.
It will not be taken by them.	Nó sẽ không bị họ lấy mất.
Today, a large number of them are freely available.	Ngày nay, một số lượng lớn trong số đó được cung cấp miễn phí.
He didn't know if that was true.	Anh không biết điều đó có đúng không.
I will find him and ask for an explanation for his face.	Tôi sẽ tìm anh ta và yêu cầu một lời giải thích cho khuôn mặt của anh ta.
All that need money.	Tất cả những gì cần tiền.
Call a friend.	Gọi cho một người bạn.
The security challenges it faces are very real.	Những thách thức an ninh mà nó phải đối mặt là rất thực tế.
I think she wanted people to think it was her.	Tôi nghĩ cô ấy muốn mọi người nghĩ đó là cô ấy.
It got stuck in his throat and kept moving around.	Nó bị mắc kẹt trong cổ họng của anh ấy và tiếp tục di chuyển xung quanh.
It can't just be fixed.	Nó không thể chỉ được sửa chữa.
He gave too many reasons.	Anh ấy đã đưa ra quá nhiều lý do.
Kind of love forever.	Loại tình yêu mãi mãi.
Now focus on your breath.	Bây giờ tập trung vào hơi thở của bạn.
She'd told him a hundred times that she didn't mind.	Cô đã nói với anh cả trăm lần rằng cô không bận tâm.
That's what she likes.	Đó là những gì cô ấy thích.
Don't know if it was some of the stories she submitted.	Không biết đó có phải là một số câu chuyện mà cô ấy đã gửi lên không.
However, that money has run out.	Tuy nhiên, số tiền đó đã hết.
No feelings for him.	Không có cảm xúc với anh ta.
This is like code.	Điều này giống như mã.
They can be used in combination as desired.	Chúng có thể được sử dụng kết hợp như mong muốn.
Someone who is not afraid to be different and is always having fun.	Một người không ngại khác biệt và luôn vui vẻ.
But there was no time to thank him for that.	Nhưng không có thời gian để cảm ơn anh ta vì điều đó.
They were too valuable to be out of his sight.	Chúng quá giá trị để nằm ngoài tầm nhìn của anh ta.
For ten short seconds, no one moved.	Trong mười giây ngắn ngủi, không ai di chuyển.
He slowly got out of bed.	Anh từ từ bước xuống giường.
It has everything in it, everything these guys are doing to girls.	Nó có tất cả mọi thứ trong đó, tất cả mọi thứ mà những gã này đang làm với các cô gái.
Maybe in time he could love her too.	Có lẽ trong thời gian anh cũng có thể yêu cô.
From the floor, he appeared to be over a meter tall easily.	Từ sàn nhà, anh ta có vẻ cao hơn một mét dễ dàng.
And then someone asked for her.	Và sau đó có người yêu cầu cô ấy.
I have done it many times.	Tôi đã làm nó rất nhiều lần.
Then they realized he had something even more valuable.	Sau đó họ nhận ra anh ta còn có thứ gì đó còn giá trị hơn.
Then she wondered where this thought had come from.	Sau đó cô tự hỏi ý nghĩ này đến từ đâu.
Students live in comfortable single and double rooms.	Sinh viên sống trong các phòng đơn và phòng đôi thoải mái.
Of course, it's generally just the two of me.	Tất nhiên, nói chung là chỉ có hai tôi.
The patient had a clinical benefit.	Bệnh nhân đã có một lợi ích lâm sàng.
Some of them were obvious.	Một số người trong số họ đã được hiển nhiên.
They are satisfied with whatever people give them in return.	Họ hài lòng với bất cứ thứ gì mọi người cho họ để đáp lại.
This is our land of opportunity.	Đây là mảnh đất cơ hội của chúng ta.
That news will go down well.	Tin tức đó sẽ đi xuống tốt.
It works fine, but it's really slow.	Nó hoạt động tốt, nhưng nó thực sự chậm.
For me now, this year has been a learning process.	Đối với tôi bây giờ, năm nay là một quá trình học hỏi rất nhiều.
Next time, be specific about your own experience.	Lần tới, hãy tìm hiểu cụ thể về trải nghiệm của riêng bạn.
This is a quiet time for family.	Đây là khoảng thời gian yên tĩnh dành cho gia đình.
Don't believe in yourself.	Đừng tin vào bản thân.
Therefore, the statement.	Do đó, tuyên bố.
Efforts in that country.	Nỗ lực tại quốc gia đó.
You have a wonderful family, including beautiful children.	Bạn có một gia đình tuyệt vời, trong đó có những đứa trẻ xinh đẹp.
But then an interesting thing happened.	Nhưng rồi một điều thú vị đã xảy ra.
These guys never sleep.	Những kẻ này không bao giờ ngủ.
But be careful where you take your money.	Nhưng hãy cẩn thận nơi bạn lấy tiền của bạn.
Now they are.	Bây giờ họ đang có.
What is the last thing you see?	Điều cuối cùng bạn nhìn thấy là gì.
God, but he looks so good.	Chúa ơi, nhưng anh ấy trông rất ổn.
Everything was arranged.	Mọi thứ đã được sắp đặt.
Soon they began to develop new varieties according to the needs.	Ngay sau đó họ bắt đầu phát triển các loại mới theo nhu cầu.
The taste was in my mouth, and he was still there.	Hương vị trong miệng tôi, và anh ấy vẫn ở đó.
He even left his shoes by the door.	Anh ấy thậm chí còn để quên giày của mình bên cửa.
I don't think it's out there somewhere.	Tôi không nghĩ rằng nó ở ngoài kia ở đâu đó.
So there are two.	Vì vậy, có hai.
I don't think they have ever suffered.	Tôi không nghĩ rằng họ đã từng phải chịu đựng.
There must be a method and a specific time.	Phải có một phương pháp và một thời điểm cụ thể.
You have to love the guy.	Bạn phải yêu anh chàng.
The apartment is above their house.	Căn hộ ở phía trên nhà của họ.
It will pass eventually.	Cuối cùng thì nó cũng sẽ qua.
I am about to be able to reach and.	Tôi sắp có thể tiếp cận và.
So we had to promise to get them treated.	Vì vậy, chúng tôi phải hứa sẽ đưa họ đi điều trị.
Go eat one.	Đi ăn một cái.
This is one of the points of difference where communication can solve everything.	Đây là một trong những điểm khác biệt mà giao tiếp có thể giải quyết mọi thứ.
Old models are starting to change.	Các mô hình cũ đang bắt đầu thay đổi.
We had a lot of fun together.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau.
Oh, this is bad.	Ồ, điều này thật tệ.
The site has been closed to the public due to safety concerns.	Trang web đã bị đóng cửa cho công chúng vì lo ngại về an toàn.
I had to put on a suit and stay at the hotel.	Tôi phải mặc một bộ đồ và ở khách sạn.
She worries how the attention might affect school.	Cô lo lắng làm thế nào sự chú ý có thể ảnh hưởng đến trường học.
There are many things related to it.	Có rất nhiều thứ liên quan đến nó.
Be patient, watch it, try to understand it.	Hãy kiên nhẫn, xem nó, cố gắng hiểu nó.
It's also a good tool.	Đó cũng là một công cụ tốt.
However, this increase will be limited.	Tuy nhiên, mức tăng này sẽ bị hạn chế.
No one can hold me.	Không ai có thể giữ được tôi.
He stopped when his mouth opened.	Anh ta dừng lại khi miệng anh ta mở ra.
Don't, don't, don't.	Đừng, đừng, đừng.
That's news.	Đó là tin tức.
A stone cannot but be a stone.	Một hòn đá không thể không là một hòn đá.
Now it doesn't have.	Bây giờ nó không có.
She shared our stories and learned from the stories of others.	Cô ấy đã chia sẻ câu chuyện của chúng tôi và học hỏi từ câu chuyện của những người khác.
His soul turned evil while learning magic.	Linh hồn của anh ta trở nên xấu xa khi học phép thuật.
Her place is a good place.	Chỗ của cô ấy là một nơi tốt.
You have to think about your child and what is best for him.	Bạn phải nghĩ đến con bạn và những gì tốt nhất cho nó.
I should say fresh.	Tôi nên nói tươi.
The door opened.	Cánh cửa mở ra.
It's as if.	Nó như thể.
You wouldn't be human if you didn't.	Bạn sẽ không là con người nếu bạn không làm vậy.
There was an open door behind him.	Có một cánh cửa mở sau lưng anh ta.
She should only work for herself and for her children.	Cô ấy chỉ nên làm việc cho bản thân và cho con cô ấy.
I need to tell him not to.	Tôi cần phải nói với anh ấy rằng đừng làm vậy.
This effect becomes stronger as the temperature increases.	Hiệu ứng này trở nên mạnh hơn khi nhiệt độ tăng.
My hand rests on her arm, with her back to me.	Tay tôi đặt trên cánh tay cô ấy, quay lưng lại đối mặt với tôi.
They are easier to come by.	Chúng dễ đến hơn.
There is no one to guide you back if something out of the ordinary happens.	Không có ai hướng dẫn bạn quay lại nếu có điều gì bất thường xảy ra.
Boys like to play more than girls.	Con trai thích chơi hơn con gái.
My stomach felt like it was falling to my bottom.	Bụng tôi như rơi xuống đáy của tôi.
He will be out in about six hours without pain.	Anh ấy sẽ ra ngoài trong khoảng sáu giờ mà không bị đau.
Defendant did not file a direct appeal.	Bị cáo không nộp đơn kháng cáo trực tiếp.
I should never do that.	Tôi không bao giờ nên làm điều đó.
But those are three different things.	Nhưng đó là ba điều khác nhau.
You have to embrace life as it comes.	Bạn phải đón nhận cuộc sống khi nó đến.
On land, the problem will be even worse.	Trên đất liền, vấn đề sẽ còn tồi tệ hơn.
The relevant facts presented at that hearing are as follows.	Các sự kiện liên quan được trình bày tại phiên điều trần đó như sau.
If nothing goes wrong.	Nếu không có gì sai sót.
More advanced examples are mixed with basic ones.	Các ví dụ nâng cao hơn được trộn với những ví dụ cơ bản.
It is the working knowledge base.	Nó là cơ sở kiến ​​thức làm việc.
Of her future.	Của tương lai của cô ấy.
Patients were defined as 'cases' or 'controls' depending on the cancer status.	Bệnh nhân được xác định là 'trường hợp' hoặc 'đối chứng' tùy thuộc vào tình trạng ung thư.
They talk about a situation over the years that works best for them.	Họ nói về một tình huống trong nhiều năm phù hợp nhất với họ.
This is a bit complicated, so bear with me.	Điều này hơi phức tạp, vì vậy hãy chịu đựng với tôi.
, despite having no previous business operating experience.	, mặc dù không có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trước đây.
It's a game.	Đó là một trò chơi.
If he can't sell this war, maybe they can.	Nếu anh ta không thể bán cuộc chiến này, có lẽ họ có thể.
However, of course, you can do as you wish.	Tuy nhiên, tất nhiên, bạn có thể làm như bạn muốn.
However, there are a few tags that have their own meanings.	Tuy nhiên, có một vài thẻ có ý nghĩa riêng của nó.
Not even funny pictures or stories.	Thậm chí không phải là những hình ảnh hay câu chuyện vui nhộn.
They don't want to know the results.	Họ không muốn biết kết quả.
He wanted to say a few words to the children.	Anh ấy muốn nói vài lời với bọn trẻ.
If he's cold, we can.	Nếu anh ấy bị lạnh, chúng ta có thể.
The killing of target cells occurs by one of two mechanisms.	Việc giết chết các tế bào đích xảy ra theo một trong hai cơ chế.
They hate limited government.	Họ ghét chính phủ hạn chế.
Maybe she won't kill herself.	Có lẽ cô ấy sẽ không tự sát.
Speed ​​is not the problem.	Tốc độ không phải là vấn đề.
Include him in the group.	Bao gồm anh ta trong nhóm.
Plan for it.	Lập kế hoạch cho nó.
The sun goes down and they come.	Mặt trời lặn và họ đến.
He had never felt this sick, never.	Anh chưa bao giờ cảm thấy ốm như thế này, chưa bao giờ.
They want to know how they can make money.	Họ muốn biết họ có thể kiếm tiền bằng cách nào.
The top five factors are indicated.	Năm yếu tố hàng đầu được chỉ ra.
She had been planning this for months.	Cô đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều tháng.
Everything will be great.	Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời.
One thing can take you through many different emotional states.	Một thứ có thể đưa bạn trải qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.
It was very expensive to put right in their first home.	Nó đã rất đắt tiền để đặt ngay trong ngôi nhà đầu tiên của họ.
Get yourself some food.	Kiếm cho mình một ít thức ăn.
It never gave a single false positive in our tests.	Nó không bao giờ cho một dương tính giả nào trong các thử nghiệm của chúng tôi.
While both types of business because there are other additional options.	Trong khi cả hai loại hình kinh doanh vì có các tùy chọn bổ sung khác.
Easy and safe.	Dễ dàng và an toàn.
Exact conditions.	Các điều kiện chính xác.
I appreciate your support.	Tôi cảm kích sự hỗ trợ của bạn.
I am doing better.	Tôi đang làm tốt hơn.
This type of behavior causes significant damage to individuals and to society.	Loại hành vi này gây ra thiệt hại đáng kể cho cá nhân và xã hội.
Best not to take the risk.	Tốt nhất đừng mạo hiểm.
And we created a finished product.	Và chúng tôi đã tạo ra một thành phẩm.
More people, more food, come to her.	Nhiều người hơn, nhiều thức ăn hơn, đến cho cô ấy.
In her own shadow.	Trong bóng tối của chính cô ấy.
Will pay off many times.	Sẽ trả hết nhiều lần.
Just something about it.	Chỉ là một cái gì đó về nó.
Beer market history.	Lịch sử thị trường bia.
So just take it out and the tests will pass.	Vì vậy, chỉ cần lấy nó ra và các bài kiểm tra sẽ vượt qua.
No one knows more, or does anything better than him.	Không ai biết nhiều hơn, hoặc làm bất cứ điều gì tốt hơn anh ta.
Show their support.	Thể hiện sự ủng hộ của họ.
But murder can be the worst thing a man can do.	Nhưng giết người có thể là điều tồi tệ nhất mà một người đàn ông có thể làm.
Let her come to them.	Hãy để cô ấy đến với họ.
You get the picture, very simple.	Bạn có được hình ảnh, rất đơn giản.
I imagine it's fully operational right now.	Tôi tưởng tượng nó đang hoạt động đầy đủ ngay bây giờ.
More people want this job than can get it.	Nhiều người muốn công việc này hơn là có thể nhận được nó.
You were disappointed.	Bạn đã thất vọng.
The light was on.	Đèn đã sáng.
Hope to see you soon.	Mong được gặp bạn sớm.
Please share your information if you are looking for help.	Hãy chia sẻ thông tin của bạn nếu bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
She is sleeping on her back.	Cô ấy đang ngủ trên lưng của mình.
Actually, that's not the only word.	Thực ra, đó không phải là từ duy nhất.
I'm used to the question.	Tôi đã quen với câu hỏi.
Not us, oh no.	Không phải chúng tôi, oh không.
He never sat.	Anh ấy chưa từng ngồi.
Next week.	Tuần sau nhé.
But a defined core is essential for her to jump high.	Nhưng cốt lõi được xác định là điều cần thiết để cô ấy nhảy cao.
I still wanted to be part of the war effort.	Tôi vẫn muốn trở thành một phần của nỗ lực chiến tranh.
Number two is defense.	Số hai là phòng thủ.
He didn't know what to say.	Anh ấy không biết phải nói thế nào.
Some people believed in the old system.	Một số người đã tin vào hệ thống cũ.
He probably didn't.	Anh ấy có lẽ đã không.
Then she was alone for the day.	Sau đó, cô ấy đã ở một mình trong ngày.
I want to make sure.	Tôi muốn chắc chắn.
For me, it is worth it.	Đối với tôi, nó là giá trị nó.
It can take years of work.	Nó có thể mất nhiều năm làm việc.
The woman said she couldn't.	Người phụ nữ nói rằng cô ấy không thể.
They never live.	Họ không bao giờ sống.
This leads me to believe that the real meaning is slightly different.	Điều này khiến tôi tin rằng ý nghĩa thực sự hơi khác.
She is using their home for her business.	Cô ấy đang sử dụng nhà của họ cho công việc kinh doanh của mình.
You do not need me.	Bạn không cần tôi.
Nothing was said.	Không có gì được nói.
No side effects reported.	Không có tác dụng phụ được báo cáo.
She knows that you can use that power.	Cô ấy biết rằng bạn có thể sử dụng sức mạnh đó.
Hope you like it.	Mong các bạn yêu thích.
But nothing came.	Nhưng không có gì đến.
Then there's my family.	Sau đó là gia đình của tôi.
But it can happen at any age and in both sexes.	Nhưng nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và ở cả hai giới.
None of the three policemen said this.	Cả ba cảnh sát đều không nói điều này.
But they cost a little more.	Nhưng chúng có giá cao hơn một chút.
You know that she could die.	Bạn biết rằng cô ấy có thể chết.
Not that he has ever practiced any fatherhood.	Không phải anh ấy đã từng thực hành bất kỳ công việc làm cha nào.
Over time, their number will increase.	Theo thời gian, số lượng của chúng sẽ tăng lên.
It could be anything.	Nó có thể là bất cứ điều gì.
Every day, seven days a week.	Mỗi ngày, bảy ngày một tuần.
He presented both works for their model.	Ông đã trình bày cả hai tác phẩm cho mô hình của họ.
Test failed.	Thử nghiệm không thành công.
Well, this is something of a blog to subscribe to experience.	Vâng, đây là một cái gì đó của một blog để đăng ký trải nghiệm.
Even so, his booking needs some work.	Mặc dù vậy, việc đặt của anh ấy cần một số công việc.
Time is a major factor at this level of existence.	Thời gian là một yếu tố chính ở mức độ tồn tại này.
Obviously they haven't changed.	Rõ ràng là họ không thay đổi.
He applied his brain power to whatever was needed at the time.	Anh ấy đã áp dụng sức mạnh não bộ của mình vào bất cứ thứ gì cần thiết vào thời điểm đó.
I hope you are in good health.	Tôi hy vọng bạn có sức khỏe tốt.
It happened just this morning.	Nó đã xảy ra chỉ mới sáng nay.
I guess you can see the positive side in that.	Tôi đoán bạn có thể nhìn vào mặt tích cực trong đó.
It's time we can't waste.	Đó là thời gian chúng ta không thể lãng phí.
That's us.	Đó là chúng tôi.
He took one.	Anh ta lấy một cái.
He had a reason to tell her.	Anh có lý do để nói với cô.
Here are a few observations that may be of interest.	Dưới đây là một vài quan sát có thể được quan tâm.
It lives for the present forever today and forever into tomorrow.	Nó sống cho hiện tại mãi mãi hôm nay và mãi mãi đến ngày mai.
And then the last thing is action.	Và sau đó điều cuối cùng là hành động.
This file can be very large.	Tệp này có thể rất lớn.
She came out with fire.	Cô ấy đi ra với lửa.
It really took my mind on a journey.	Nó thực sự đưa tâm trí của tôi vào một cuộc hành trình.
We are.	Chúng tôi là vậy.
We go with them.	Chúng tôi đi với họ.
They may be right.	Họ có thể đúng.
They did not reveal his name.	Họ đã không tiết lộ tên của anh ta.
I just set up a structure for her to perform.	Tôi chỉ sắp đặt một cấu trúc để cô ấy biểu diễn.
For others, it is a sense of danger.	Đối với những người khác, đó là cảm giác nguy hiểm.
Two key factors determine this growth direction.	Hai yếu tố then chốt quyết định hướng tăng trưởng này.
He seemed to sense it too.	Anh ấy dường như cũng cảm nhận được điều đó.
I see you are sick.	Tôi thấy bạn bị ốm.
That is the reaction.	Đó là phản ứng.
Data represent one of two independent trials performed.	Dữ liệu đại diện cho một trong hai thử nghiệm độc lập được thực hiện.
It just differs in order.	Nó chỉ khác biệt về thứ tự.
She keeps working because she wants to, not because she has to.	Cô ấy tiếp tục làm việc vì cô ấy muốn chứ không phải vì cô ấy phải làm.
Obviously not many others have done so, my bad.	Rõ ràng là không có nhiều người khác đã làm như vậy, điều tồi tệ của tôi.
I say this will go away with time.	Tôi nói điều này sẽ mất đi theo thời gian.
She gave me another look.	Cô ấy đưa cho tôi cái nhìn một lần nữa.
I need to lock him up.	Tôi cần phải nhốt anh ta lại.
Design and conduct experiments, analyze results, and write manuscripts.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích kết quả và viết bản thảo.
Best year come in.	Tốt nhất năm hãy vào.
It was only at half past five.	Đó là chỉ vào năm giờ rưỡi.
I was very scared.	Tôi đã rất sợ.
The battle was crazy.	Trận chiến thật điên cuồng.
He knew they were coming.	Anh biết họ sẽ đến.
And he was on television.	Và anh ấy đã lên truyền hình.
He has brown hair and blue eyes.	Anh ấy có mái tóc màu nâu và mắt xanh.
There's even a chilly spring or two for the summer heat.	Thậm chí có một hoặc hai mùa xuân lạnh giá cho cái nóng mùa hè.
Stay away.	Tránh ra.
These are both simple applications.	Đây là cả hai ứng dụng đơn giản.
They didn't then and they don't now.	Lúc đó họ không có và bây giờ cũng không.
The future of each person therefore depends on the wind.	Tương lai của mỗi người vì thế mà phụ thuộc vào gió.
People charge them like animals.	Mọi người tính tiền cho họ như động vật.
I don't even care.	Tôi thậm chí còn không quan tâm.
Then, quite naturally, they care about how things are run.	Sau đó, hoàn toàn tự nhiên, họ quan tâm đến cách mọi thứ được vận hành.
Some guys have not changed.	Một số chàng trai đã không thay đổi.
He feels better when he gets up and walks.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn khi đứng dậy và đi lại.
But that's not how you do it.	Nhưng đó không phải là cách bạn làm.
All too fast.	Tất cả quá nhanh.
It's very calm now after this big wind.	Bây giờ trời rất êm đềm sau cơn gió lớn này.
No money to change owners.	Không có tiền đổi chủ.
You can open them anywhere.	Bạn có thể mở chúng ở bất cứ đâu.
She didn't like the name and didn't know why.	Cô không thích cái tên đó và không biết tại sao.
I just want to ride them.	Tôi chỉ muốn cưỡi chúng.
Not even you.	Thậm chí không phải bạn.
He is a second father to me.	Anh ấy là một người cha thứ hai đối với tôi.
I believe in the presence there.	Tôi tin vào sự hiện diện ở đó.
There is nothing they can control or do to prevent this action.	Họ không thể kiểm soát hoặc làm gì để ngăn chặn hành động này.
I have received it.	Tôi đã nhận được nó.
Surely someone must have realized they were missing.	Chắc chắn ai đó phải nhận ra mình đã mất tích.
It was easy to see.	Nó đã được dễ dàng để xem.
The magic that created it will disappear.	Phép thuật đã tạo ra nó sẽ mất đi.
However, that may not be the only explanation.	Tuy nhiên, đó có thể không phải là lời giải thích duy nhất.
I was found, in a new place.	Tôi được tìm thấy, ở một nơi mới.
Only you can have these answers.	Chỉ bạn mới có những câu trả lời này.
Each user has an account that records some information from him.	Mỗi người dùng có một tài khoản ghi lại một số thông tin từ anh ta.
Enough to grow.	Đủ để phát triển.
He is saying something but not making a sound.	Anh ta đang nói gì đó nhưng không thành tiếng.
This new creature has been working to live.	Sinh vật mới này đã được làm việc để sống.
Which he is looking for.	Mà anh ấy đang tìm kiếm.
Actually, we can't.	Trên thực tế, chúng tôi không thể.
That's probably why they often worry that they've hurt your feelings.	Đó có lẽ là lý do tại sao họ thường xuyên lo lắng rằng họ đã làm tổn thương tình cảm của bạn.
It's one of the most important things you'll ever do.	Đó là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn sẽ làm.
Finally, when he looked back at me, his expression was unreadable.	Cuối cùng, khi anh ấy nhìn lại tôi, biểu cảm của anh ấy thật khó hiểu.
I live next door.	Tôi sống bên cạnh.
Injuries occur during practice and competition.	Các chấn thương xảy ra trong quá trình luyện tập và thi đấu.
Care must be taken with total loss systems to avoid this.	Cần phải cẩn thận với các hệ thống tổn thất toàn bộ để tránh điều này.
I told you that.	Tôi đã nói với bạn điều đó.
Pepper band.	Ban nhạc hạt tiêu.
He will take care of it.	Anh ấy sẽ chăm sóc nó.
I guess you grew up, in a way.	Tôi đoán bạn lớn lên, theo một cách nào đó.
I like the combination of colors.	Tôi thích sự phối hợp của màu sắc.
So tomorrow you will be out.	Vì vậy, ngày mai bạn sẽ ra ngoài.
If you follow the steps, it will never go wrong.	Nếu bạn làm theo các bước, nó sẽ không bao giờ sai.
I'm not too sure about this myself.	Bản thân tôi cũng không chắc lắm về điều này.
So she fell ill.	Vì vậy, cô ấy đổ bệnh.
God just is.	Chúa chỉ là.
There are two ways about it.	Không có hai cách về nó.
That's more than enough reason to try, if you ask me.	Đó là quá đủ lý do để thử, nếu bạn hỏi tôi.
Left to work.	Còn lại để làm việc.
So let's start at the beginning.	Vì vậy, hãy bắt đầu ngay từ đầu.
You don't get pleasure from your usual sources.	Bạn không nhận được niềm vui từ những nguồn thông thường của bạn.
We feel a responsibility to give to others and make them happy.	Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải cho người khác và làm cho họ hạnh phúc.
Then determine if the situation is still safe for you.	Sau đó, xác định xem tình hình có còn an toàn cho bạn hay không.
Just the kind to play this kind of game.	Chỉ là loại để chơi loại trò chơi này.
She wants more.	Cô ấy muốn nhiều hơn nữa.
God, the price to pay is too terrible.	Trời đất, cái giá phải trả quá khủng khiếp.
I enjoy art and the joy others get from my work.	Tôi tận hưởng nghệ thuật và niềm vui mà người khác nhận được từ công việc của tôi.
She never goes out.	Cô ấy không bao giờ ra ngoài.
Everything is now seen from a new angle.	Mọi thứ bây giờ được nhìn từ một góc độ mới.
She saw it in his face, his protest.	Cô nhìn thấy điều đó trên gương mặt anh, sự phản kháng của anh.
The driver's side does.	Bên lái xe thì có.
But he looks pretty lost.	Nhưng anh ấy trông khá biến mất.
This article is on target!.	Bài viết này là đúng mục tiêu !.
I need to run.	Tôi cần phải chạy.
And they exist.	Và chúng tồn tại.
She wasn't sure about men.	Cô không chắc về đàn ông.
He also has some downsides.	Anh ấy cũng có một số nhược điểm.
Or near it.	Hoặc gần nó.
He glanced behind him.	Anh ta liếc nhìn về phía sau.
Well, it's pretty obvious.	Chà, nó khá rõ ràng.
Your people like me.	Người của bạn thích tôi.
It is very current.	Nó rất hiện tại.
This is not good enough.	Điều này không đủ tốt.
He has been missing since that day.	Anh ấy đã mất tích kể từ ngày đó.
I'm glad she's dead.	Tôi mừng vì cô ấy đã chết.
I am much more than that.	Tôi còn nhiều hơn thế nữa.
We start with the first question.	Chúng tôi bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.
Facilitate real focus.	Tạo điều kiện cho tiêu điểm thực sự.
Then the new page appears.	Sau đó, trang mới xuất hiện.
Others ring loudly and clearly.	Những người khác đổ chuông to và rõ ràng.
I think this is a big challenge for us.	Tôi nghĩ đây là một thách thức lớn đối với chúng tôi.
He has nothing left to do.	Anh ta không còn gì để làm điều đó.
They have nothing to fear.	Họ không có gì phải sợ hãi.
I'm sure you were here because you found me.	Tôi chắc rằng bạn đã ở đây vì bạn đã tìm thấy tôi.
That's normal here now.	Đó là điều bình thường ở đây bây giờ.
Really looking forward to this phone.	Thực sự mong chờ chiếc điện thoại này.
And now, we know.	Và bây giờ, chúng tôi biết.
This is the first time there is a direct target.	Đây là lần đầu tiên có mục tiêu trực tiếp.
It is green.	Nó có màu xanh lá cây.
He wouldn't have died if that was what they wanted.	Anh ấy đã không chết nếu đó là những gì họ muốn.
It makes sense in its own way.	Nó có ý nghĩa theo cách của nó.
He looked at me.	Anh ấy nhìn tôi.
But perhaps they have another purpose.	Nhưng có lẽ họ còn một mục đích nữa.
Well, at least how to sit and stay.	Chà, ít nhất là làm sao để ngồi và ở lại.
He was arrested a few minutes later.	Anh ta bị bắt vài phút sau đó.
Finally, she came to a house.	Cuối cùng, cô ấy đã đến một ngôi nhà.
However, these processes tend to be quite slow.	Tuy nhiên, các quá trình này có xu hướng khá chậm.
I turn around, you hit me.	Tôi quay lại, bạn đánh tôi.
Indeed, some have told me that.	Thật vậy, một số đã nói điều đó với tôi.
Saying that no one knows how it works, it's not.	Nói rằng không ai biết nó hoạt động như thế nào, không hẳn vậy.
The treatment.	Sự đối đãi.
There are many must-haves.	Có rất nhiều thứ phải có.
Motion pictures.	Hình ảnh chuyển động.
There was hardly anyone inside but it was just opened.	Hầu như không có ai bên trong nhưng nó chỉ được mở ra.
These are the people who are a problem.	Đây là những người là một vấn đề.
I love your body.	Tôi yêu cơ thể của bạn.
He has to help his friends.	Anh ta phải giúp đỡ bạn bè của mình.
I didn't listen to her.	Tôi đã không nghe cô ấy nói.
Proof in this case does not support fees.	Bằng chứng trong trường hợp này không hỗ trợ phí.
Maybe that's what you both need.	Có lẽ đó là thứ mà cả hai đều cần.
The only support they need from us is our money.	Sự hỗ trợ duy nhất mà họ cần từ chúng tôi là tiền của chúng tôi.
They are also selling pretty well right now.	Họ cũng đang bán hàng khá tốt ngay bây giờ.
She considered what to do.	Cô đã cân nhắc những việc phải làm.
It was the worst experience of my life.	Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
If there isn't a better way, it will.	Nếu không có cách nào tốt hơn, nó sẽ làm.
Benefits and limitations.	Lợi ích và hạn chế.
I can never be locked land.	Tôi không bao giờ có thể bị khóa đất.
He hurt you.	Anh ấy làm tổn thương bạn.
Drop and pick up and drop and pick from the field.	Thả và nhặt và thả và chọn từ trường.
Find drinking water in nature.	Tìm nước uống trong tự nhiên.
You probably don't remember me.	Chắc bạn không nhớ tôi.
There is a world of difference in results.	Có một thế giới khác biệt về kết quả.
I don't care who you are.	Tôi không quan tâm bạn là ai.
He is here now and he will be here.	Anh ấy ở đây bây giờ và anh ấy sẽ ở đây.
It's not a big deal.	Nó không phải là một việc lớn.
He shook vigorously.	Anh lắc mạnh.
She worked very hard.	Cô ấy làm việc rất chăm chỉ.
Over the shoulder.	Qua vai.
Have your family later.	Có gia đình của bạn sau.
It's just natural selection.	Đó chỉ là sự chọn lọc tự nhiên.
Bring to a boil again and reduce heat to low.	Đun sôi trở lại và vặn lửa nhỏ.
Unfortunately, there really aren't any techniques that work in general.	Thật không may, thực sự không có bất kỳ kỹ thuật nào hoạt động nói chung.
She is extremely beautiful.	Cô ấy vô cùng xinh đẹp.
I want to learn a new style of football.	Tôi muốn học một phong cách bóng đá mới.
I just want to thank you once.	Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn một lần.
The plan is very simple.	Kế hoạch rất đơn giản.
They won't go that way.	Họ sẽ không đi theo cách đó.
Only local to me.	Chỉ địa phương với tôi.
I want to have you here.	Tôi muốn có bạn ở đây.
Strong male protagonist, will protect.	Nam chính mạnh mẽ, sẽ bảo vệ.
And he's serious.	Và anh ấy nghiêm túc.
But it is not your problem.	Nhưng nó không phải là vấn đề của bạn.
However, to support this, additional studies are needed.	Tuy nhiên, để hỗ trợ điều này, các nghiên cứu bổ sung là cần thiết.
You don't have to live with the pain.	Bạn không cần phải sống với nỗi đau.
You are money, hot money.	Bạn là tiền, tiền nóng.
Impact does not come.	Tác động không đến.
It was a complete failure.	Đó là một thất bại hoàn toàn.
We grew up trying to figure out where our path lay.	Chúng tôi lớn lên và cố gắng tìm ra con đường của chúng tôi nằm ở đâu.
There is no way out for either of them.	Không có lối thoát cho một trong hai người.
When we were with them, the rest of the world was gone.	Khi chúng tôi ở với họ, phần còn lại của thế giới đã biến mất.
Blue bars indicate controls.	Các thanh màu xanh lam cho biết các ô điều khiển.
Not a single one of them walked alongside her.	Không một ai trong số họ cùng sánh bước với cô ấy.
I wonder where they got that line.	Tôi tự hỏi họ lấy dòng đó ở đâu.
They have changed.	Họ đã thay đổi.
I have nothing to wear.	Tôi không có gì để mặc.
She was used to dealing with notes in the first life.	Cô ấy đã được sử dụng để đối phó với các ghi chú trong cuộc sống đầu tiên.
People do it that way too often.	Mọi người làm theo cách đó quá thường xuyên.
But now she can't.	Nhưng bây giờ cô không thể.
It doesn't feel real.	Nó không cảm thấy thực.
But how is not clear.	Nhưng như thế nào thì chưa rõ.
He hates that.	Anh ghét điều đó.
Let them know what you think here.	Hãy cho họ biết những gì bạn nghĩ ở đây.
I still speak very well.	Tôi vẫn nói rất hay.
It's worth the wait.	Đó là giá trị của sự chờ đợi.
No one knows about the first man.	Không ai biết về người đàn ông đầu tiên.
I ran my hands over my legs and arms.	Tôi chạy tay qua chân và tay.
So that's why we're doing this.	Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm điều này.
Just one last case.	Chỉ một trường hợp cuối cùng.
Anyway, here is the list.	Dù sao, đây là danh sách.
He asked us directly.	Anh ấy hỏi thẳng chúng tôi.
He looked at his feet.	Anh nhìn vào chân mình.
Sometimes you can pick one method and stick with it easily.	Đôi khi bạn có thể chọn một phương pháp và dễ dàng gắn bó với nó.
Then she finally got back on the line.	Sau đó, cuối cùng cô ấy đã trở lại đường dây.
She knew, but none of them talked about it.	Cô biết, nhưng không ai trong số họ nói về điều đó.
But they lost weeks of work and valuable materials.	Nhưng họ đã mất hàng tuần làm việc và các vật liệu có giá trị.
Maybe that's the only way.	Có lẽ đó là cách duy nhất.
He is a lovely horse.	Anh ấy là một con ngựa đáng yêu.
That's not a good situation.	Đó không phải là một tình huống tốt.
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra.
A good role model for your kids.	Một tấm gương tốt cho những đứa trẻ của bạn.
This continues to be the main focus of this research programme.	Đây tiếp tục là trọng tâm chính của chương trình nghiên cứu này.
Get in trouble and get out quickly.	Gặp rắc rối và thoát ra nhanh chóng.
Let your customers tell your story.	Hãy để khách hàng của bạn kể câu chuyện của bạn.
Every day we see it proves that money makes people.	Mỗi ngày chúng ta thấy nó đã chứng minh rằng tiền bạc tạo nên con người.
The family will continue and may be stronger.	Gia đình sẽ tiếp tục và có thể mạnh mẽ hơn.
He did something.	Anh ấy đã làm gì đó.
They made a picture.	Họ đã làm một bức tranh.
Stop me if you've heard this story before.	Dừng lại cho tôi nếu bạn đã nghe câu chuyện này trước đây.
Anyone can sign up.	Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký.
Her body leaned against him.	Cơ thể cô dựa vào anh ta.
You can't say.	Bạn không thể nói.
It will be like the city itself.	Nó sẽ giống như chính thành phố.
Once talked, everything is very simple.	Một khi nói chuyện, mọi thứ rất đơn giản.
I had to ask others.	Tôi đã phải hỏi những người khác.
Natural products have long been an important source of cancer treatment.	Các sản phẩm tự nhiên từ lâu đã trở thành một nguồn quan trọng trong điều trị ung thư.
You cut quickly from shot to shot.	Bạn cắt nhanh từ cú này sang cú khác.
There was no expression in his black eyes.	Không có biểu hiện nào trong đôi mắt đen của anh.
Then the conclusion is the same as before.	Sau đó, kết luận là như trước.
There has been a lot of media attention.	Đã có rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông.
He really is a guy who becomes completely lost in a role.	Anh ấy thực sự là một chàng trai trở nên hoàn toàn mất hút trong một vai trò.
Leaves fall soon after.	Lá rụng ngay sau đó.
I'm not saying it can't be done.	Tôi không nói rằng nó không thể được thực hiện.
He called his son in to see him.	Ông đã gọi con trai của mình vào để gặp anh ta.
Social media takes time and resources.	Phương tiện truyền thông xã hội cần thời gian và nguồn lực.
And we are a good team.	Và chúng tôi là một đội tốt.
Nothing more needs to be said.	Không còn gì cần phải nói nữa.
Thank you for sewing our clothes.	Cảm ơn vì đã may quần áo của chúng tôi.
Most of us feel lucky to have a job, any job.	Hầu hết chúng ta đều cảm thấy may mắn khi có một công việc, bất kỳ công việc nào.
Since his birth.	Kể từ ngày sinh ra anh ấy.
That got him started.	Điều đó đã khiến anh ta bắt đầu.
Put in the pan with the milk so that it is not covered.	Cho vào chảo với sữa để không đậy nắp.
Little is known about him except for his name.	Biết rất ít về anh ta ngoại trừ tên của anh ta.
Maybe a lot, maybe a little.	Có thể nhiều, có thể ít.
Someone out there must know where that poor girl is.	Ai đó ngoài kia chắc chắn phải biết cô gái tội nghiệp đó ở đâu.
It's great out here.	Ở ngoài này thật tuyệt.
Now he was a different individual.	Bây giờ anh ấy đã là một cá thể khác.
Some people may say no, but we believe yes.	Một số người có thể nói là không, nhưng chúng tôi tin là có.
If you are interested.	Nếu các bạn quan tâm.
Fill in the center, in whatever pattern you choose.	Tô màu vào trung tâm, theo bất kỳ mẫu nào bạn chọn.
Today is the smell.	Hôm nay là mùi.
You told us we were wrong.	Bạn đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã sai.
Proud of it, too.	Tự hào về nó, quá.
For a few moments he was silent.	Trong một vài khoảnh khắc anh ấy im lặng.
It's not fair to im.	Thật không công bằng với 'im.
Believe it or not.	Tin hay không.
Not very long.	Không lâu lắm.
When she's gone, we'll keep an eye on her.	Khi cô ấy đi, chúng tôi sẽ theo dõi cô ấy.
I talked to his father.	Tôi đã nói chuyện với cha anh ấy.
Leads to the wrong answer.	Dẫn đến câu trả lời sai.
I think he has a bright future for us.	Tôi nghĩ anh ấy có một tương lai tươi sáng cho chúng tôi.
They led 5 minutes in the second half.	Họ dẫn trước 5 phút trong hiệp hai.
I think you will.	Tôi nghĩ bạn sẽ.
They ask the right questions.	Họ hỏi những câu hỏi đúng.
We talked for an hour.	Chúng tôi đã nói chuyện trong một giờ.
To be sure, we really get along.	Để chắc chắn, chúng tôi thực sự rất hợp với nhau.
But not everyone.	Nhưng mọi người thì không.
It was one of the things he loved about her the most.	Đó là một trong những điều anh yêu cô nhất.
So that's not it.	Vì vậy, không phải vậy.
So there is a body.	Vì vậy, có một cơ thể.
In five to eight years.	Trong năm đến tám năm.
He never helped clean the bathroom.	Anh ấy không bao giờ giúp dọn dẹp phòng tắm.
Be aware of your resources.	Hãy nhận biết các nguồn lực của bạn.
Remove your hand and repeat.	Bỏ tay ra và lặp lại.
Bring to a boil, then cover and reduce heat to low.	Đun sôi, sau đó đậy nắp và vặn nhỏ lửa.
I'm trying my best to play this role.	Tôi đang cố gắng hết sức để đóng vai trò này.
No longer part of the land.	Không còn là một phần của đất.
Winter weather means different things across our region.	Thời tiết mùa đông có nghĩa là những điều khác nhau trên khắp khu vực của chúng tôi.
Let's hope it doesn't.	Hãy hy vọng nó không.
I hope you enjoy reading my books.	Tôi hy vọng bạn thích đọc sách của tôi.
I couldn't find any kind of information about this use case.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào về trường hợp sử dụng này.
Nothing to eat here.	Không có gì để ăn ở đây.
We are in position.	Chúng tôi đang ở vị trí.
Too late to change.	Quá muộn để thay đổi.
Take a breath and exhale.	Hít một hơi và thở ra.
Sometimes it's just to get the job done.	Đôi khi nó chỉ là để hoàn thành công việc.
Here are some examples.	Dưới đây là một số ví dụ.
In reality.	Trong thực tế.
No company is perfect.	Không có công ty nào là hoàn hảo.
From a number of reasons then.	Từ một số nguyên nhân sau đó.
I love it and it seems to love me back.	Tôi yêu nó và nó dường như yêu tôi trở lại.
Another construction site.	Một công trường khác.
I received no response.	Tôi không nhận được phản hồi.
In fact, we know nothing about them.	Trong thực tế, chúng tôi không biết gì về chúng.
You are not perfect.	Bạn không hoàn hảo.
Plus the six he's building now.	Cộng với sáu anh ấy đang xây dựng bây giờ.
You see many big weeks.	Bạn thấy nhiều tuần lớn.
The ultimate user experience is one way to achieve business goals.	Trải nghiệm người dùng cuối cùng là một cách để đạt được mục tiêu kinh doanh.
We start as follows.	Chúng tôi bắt đầu như sau.
She finished third that season.	Cô ấy đứng thứ ba trong mùa giải đó.
Love is hard.	Yêu thật khó.
It was taken by someone who knew it was there.	Nó được chụp bởi một người biết nó ở đó.
I'm sure most of us understand this.	Tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều hiểu điều này.
But if you can't find them, no big deal.	Nhưng nếu bạn không thể tìm thấy chúng, cũng không có gì to tát.
Not knowing what career development means.	Không biết phát triển sự nghiệp có nghĩa là gì.
But that's for the best.	Nhưng đó là điều tốt nhất.
I need help please help me.	Tôi cần giúp đỡ xin hãy giúp tôi.
We roll with it.	Chúng tôi cuộn với nó.
You said you lost faith because of it.	Bạn nói rằng bạn mất niềm tin vì điều đó.
I put her arms around my neck.	Tôi đặt vòng tay của cô ấy quanh cổ tôi.
Each point represents a single published study.	Mỗi điểm đại diện cho một nghiên cứu được công bố duy nhất.
Right after that, the rhythm started to appear.	Ngay sau đó, nhịp điệu bắt đầu xuất hiện.
No one under the sun can do it.	Không ai dưới ánh mặt trời có thể làm được điều đó.
The entire service is free.	Toàn bộ dịch vụ là miễn phí.
They are at your fingertips.	Chúng nằm trong tầm tay của bạn.
Added at the end.	Đã thêm vào cuối.
I think about a particular memory.	Tôi nghĩ về một kỷ niệm cụ thể.
I helped him to my car.	Tôi đã giúp anh ta đến xe của tôi.
I can't sleep either.	Tôi cũng không ngủ được.
From this day on, no man will speak ill of you again.	Kể từ ngày này trở đi sẽ không có người đàn ông nào nói xấu bạn nữa.
However, we have shown in this article that this is not enough.	Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ ra trong bài báo này rằng điều này là chưa đủ.
I was very scared.	Tôi đã rất sợ.
I gave it to him to get a bill.	Tôi đã đưa nó cho anh ta để lấy một hóa đơn.
She will take the child there.	Cô ấy sẽ đưa đứa trẻ đến đó.
It has been answered.	Nó đã được trả lời.
He had a feeling he would need it.	Anh có cảm giác mình sẽ cần nó.
He was very excited and said he would love to be.	Anh ấy rất hào hứng và nói rằng anh ấy sẽ rất thích được như vậy.
They are the enemy.	Họ là kẻ thù.
They are not particularly interested here.	Họ không quan tâm đặc biệt ở đây.
Contain and control.	Chứa đựng và kiểm soát.
And this is certainly true.	Và điều này chắc chắn đúng.
When you feed your dog, they love you.	Khi bạn cho chó ăn, chúng yêu bạn.
He knew she had.	Anh biết cô đã có.
I ordered exactly what the boys said he liked.	Tôi đã đặt hàng chính xác những gì các chàng trai nói rằng anh ta thích.
This method includes two steps.	Phương pháp này bao gồm hai bước.
Yes, that could be it.	Vâng, đó có thể là nó.
Never have, never will.	Không bao giờ có, sẽ không bao giờ.
For a child, a library needs to be around the corner.	Đối với một đứa trẻ, một thư viện cần phải ở quanh góc.
It's time to continue the bad experience.	Đã đến lúc tiếp tục trải nghiệm tồi tệ.
They have no power over me anymore.	Họ không còn quyền lực đối với tôi nữa.
That seems to be the real passion between them.	Đó dường như là niềm đam mê thực sự giữa họ.
We know so little about him.	Chúng tôi biết quá ít về anh ấy.
The best part is the experience.	Phần tốt nhất là trải nghiệm.
I wanted to see him race while he was healthy.	Tôi đã muốn nhìn thấy anh ấy chạy đua khi anh ấy còn khỏe.
This immediately caught my attention.	Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
It is not exactly painful.	Nó không phải là đau đớn chính xác.
She turned to me.	Cô ấy quay sang tôi.
Maybe you yourself know something about the man and his friends.	Có thể bản thân bạn biết điều gì đó về người đàn ông và bạn bè của anh ta.
The characters speak for us.	Các nhân vật nói thay chúng ta.
At least that's my hope.	Ít nhất đó là hy vọng của tôi.
They finally got to me.	Cuối cùng thì họ cũng đến được với tôi.
I won't go into details.	Tôi sẽ không đi vào chi tiết.
He is something to hear, no doubt.	Anh ấy là một cái gì đó để nghe, không nghi ngờ gì.
Dad knew my brother needed him to spend some time with him.	Bố biết anh trai tôi cần bố có chút thời gian ở bên.
He likes the money he's making.	Anh ấy thích số tiền mà anh ấy đang kiếm được.
Every evening, it's the seat.	Mỗi buổi tối, đó là chỗ ngồi.
He loved talking to her.	Anh thích nói chuyện với cô ấy.
Finally, we finally hit a big storm.	Cuối cùng, cuối cùng chúng ta cũng gặp phải một cơn bão lớn.
I think it's very beautiful.	Tôi nghĩ nó rất đẹp.
Valid process does not ask for more.	Quá trình hợp lệ không yêu cầu nhiều hơn.
To avoid that from happening multiple times up to this point, that's pretty crazy.	Để tránh điều đó xảy ra nhiều lần cho đến thời điểm này, đó là điều khá điên rồ.
Other things can help but they won't solve it.	Những thứ khác có thể giúp đỡ nhưng chúng sẽ không giải quyết được.
But he needs proof.	Nhưng anh ta cần bằng chứng.
Everyone came down to visit.	Mọi người xuống thăm.
Bring him here.	Đưa anh ta đến đây.
That's the plan.	Đó là kế hoạch.
It upsets my balance.	Nó làm đảo lộn sự cân bằng của tôi.
The front door is wide open.	Cửa trước rộng mở.
He has left the country.	Anh ấy đã rời khỏi đất nước.
You wonder about what you drink.	Bạn phân vân về những gì bạn uống.
And a window opened in my brain.	Và một cửa sổ đã mở ra trong não tôi.
Stir and taste.	Khuấy và nếm thử.
Have been friends with no problems before.	Đã từng là bạn mà không có vấn đề gì trước đây.
He has everything.	Anh ấy có tất cả mọi thứ.
Lots of great colors to choose from.	Rất nhiều màu sắc tuyệt vời để lựa chọn.
Very little is known about her.	Người ta còn biết rất ít về cô ấy.
However, the scene gave her the answer.	Tuy nhiên, cảnh phim đã cho cô câu trả lời.
We have many ways.	Chúng tôi có nhiều cách.
These books are simply complete stories told in five issues.	Những cuốn sách này chỉ đơn giản là những câu chuyện hoàn chỉnh được kể trong năm vấn đề.
It will happen again.	Nó sẽ xảy ra một lần nữa.
They are completely different.	Chúng hoàn toàn khác nhau.
Never mind who.	Đừng bận tâm đến ai.
All those you care about start training accordingly.	Tất cả những người bạn quan tâm bắt đầu đào tạo cho phù hợp.
He made me smile.	Anh ấy đã khiến tôi mỉm cười.
I'm trying to find her before the bad guys do.	Tôi đang cố tìm cô ấy trước khi kẻ xấu làm.
But so is any structure, as long as it is a structure.	Nhưng bất kỳ cấu trúc nào cũng vậy, miễn là nó là cấu trúc.
Your ladies have made your bed.	Những người phụ nữ của bạn đã dọn giường cho bạn.
However, it needs some more organization.	Tuy nhiên, nó cần một số tổ chức hơn.
That was covered.	Điều đó đã được che đậy.
They are even worse in the light.	Chúng thậm chí còn tệ hơn trong ánh sáng.
Wait, it will get better.	Chờ đã, nó sẽ trở nên tốt hơn.
Feel right at home and part of the family.	Cảm thấy ngay tại nhà và một phần của gia đình.
Until she saw him again and was able to ask.	Mãi cho đến khi cô gặp lại anh và có thể hỏi.
Therefore, we leave that question for another day.	Do đó, chúng tôi để lại câu hỏi đó cho một ngày khác.
They are very attentive.	Họ rất chú ý.
This journey is geared towards that goal.	Cuộc hành trình này là nhằm hướng tới mục tiêu đó.
The condition of the environment is not the only factor.	Điều kiện của môi trường không phải là yếu tố duy nhất.
Start college or get a job.	Bắt đầu học đại học hoặc đi làm.
My other horses run very well.	Những con ngựa khác của tôi chạy rất tốt.
As soon as possible.	Càng sớm càng tốt.
Nice large size.	Kích thước lớn đẹp.
He examines it, first one side, then the other.	Anh ta xem xét nó, đầu tiên là mặt này rồi đến mặt kia.
Not much, but maybe one or two a day.	Không nhiều, nhưng có thể một hoặc hai mỗi ngày.
Especially not today, not right now.	Đặc biệt là không phải hôm nay, không phải ngay bây giờ.
And for the most part it was accepted.	Và phần lớn nó đã được chấp nhận.
But she knew it before he said that.	Nhưng cô đã biết điều đó trước khi anh nói như vậy.
Freedom from fear.	Tự do khỏi sợ hãi.
Original line in blue.	Dòng gốc màu xanh lam.
That is the challenge.	Đó là thách thức.
My husband picked a place quite randomly.	Chồng tôi chọn một nơi khá ngẫu nhiên.
Anyway think they want it.	Dù sao thì hãy nghĩ rằng họ muốn nó.
It may not come from our team.	Nó có thể không đến từ nhóm của chúng tôi.
I love everyone.	Tôi yêu mọi người.
Yes, he will definitely look good as a plus for me.	Vâng, anh ấy chắc chắn sẽ trông đẹp như một điểm cộng của tôi.
It is achieved.	Nó đạt được.
There are good reasons why they might be right.	Có những lý do chính đáng tại sao họ có thể đúng.
No one saw a spirit appear.	Không ai nhìn thấy một linh hồn xuất hiện.
There are different ways to solve this problem.	Có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề này.
You were great together.	Bạn đã rất tuyệt vời cùng nhau.
It's funny, but you know it's not going anywhere.	Thật buồn cười, nhưng bạn biết nó sẽ không đi vào đâu.
Back it has come.	Lùi lại nó đã đến.
She will find him.	Cô ấy sẽ tìm thấy anh ấy.
I shook her really hard.	Tôi lay cô ấy thật mạnh.
Obviously he will show you for a price.	Rõ ràng là anh ấy sẽ chỉ cho bạn với một cái giá phải trả.
Sometimes, we even meet difficult people.	Đôi khi, chúng ta còn gặp những người khó tính.
She sat still.	Cô ấy ngồi im.
There is a large supply.	Có một nguồn cung cấp lớn.
In short, it means failure after failure.	Trong ngắn hạn, nó có nghĩa là thất bại này đến thất bại khác.
I have continued boys.	Tôi đã tiếp tục các chàng trai.
Her children are safe.	Các con của cô đã an toàn.
Broke my heart.	Làm tan nát trái tim tôi.
Here are eight patients.	Đây là tám bệnh nhân.
This is bound to cause confusion.	Điều này chắc chắn sẽ gây ra nhầm lẫn.
I never saw her as part of our family.	Tôi không bao giờ thấy cô ấy là một phần của gia đình chúng tôi.
He played human to human.	Anh ấy đã chơi giữa con người với con người.
We have a feeling that we can still lose this.	Chúng tôi có cảm giác rằng chúng tôi vẫn có thể mất điều này.
They cannot become the subject of this court's review.	Họ không thể trở thành đối tượng xem xét của tòa án này.
I know they will be fine.	Tôi biết họ sẽ ổn.
No, really, read both.	Không, thực sự, hãy đọc cả hai.
This was later proven to be false.	Điều này sau đó đã được chứng minh là sai.
But implementing the game part is difficult.	Nhưng thực hiện phần trò chơi thật khó khăn.
I love animals and she knows it.	Tôi yêu động vật và cô ấy biết điều đó.
If not, there could be a problem.	Nếu không, có thể có vấn đề.
There was another silence.	Có một sự im lặng khác.
I completely cut that out.	Tôi đã hoàn toàn cắt bỏ điều đó.
That's not the way for me.	Đó không phải là cách với tôi.
As soon as this is over, we will deal with it.	Ngay sau khi điều này kết thúc, chúng tôi sẽ giải quyết.
All those fields.	Tất cả các lĩnh vực đó.
I am very creative and love to create things out of paper.	Tôi rất sáng tạo và thích tạo ra những thứ bằng giấy.
However, in recent years, this model is under strain.	Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mô hình này đang bị căng thẳng.
They are.	Họ đang.
With little experience or training.	Với ít kinh nghiệm hoặc đào tạo.
The soldiers searched the house.	Những người lính khám xét ngôi nhà.
I will go now.	Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
He angrily walked away.	Anh tức giận bước đi.
He has kept this improvement so far.	Anh ấy đã giữ sự cải tiến này cho đến nay.
All because of you.	Tất cả vì bạn.
Hard to tax.	Khó đánh thuế.
I love people who are difficult for me.	Tôi yêu những người khó tính với tôi.
He pulled a corpse on top of him.	Anh ta kéo một xác chết lên trên mình.
All schools were soon placed under state management.	Tất cả các trường sớm được đặt dưới sự quản lý của nhà nước.
There is a print and blood.	Có một bản in và máu.
They married two years later.	Họ kết hôn hai năm sau đó.
But it seems the problem is more complicated.	Nhưng có vẻ như vấn đề phức tạp hơn.
If you smoke, you are more likely to get cancer.	Nếu bạn hút thuốc, bạn có nhiều khả năng bị ung thư.
Most likely her father.	Rất có thể là cha của cô ấy.
The father may have dragged him against his will.	Người cha có thể đã kéo anh ta đi ngược lại ý muốn của mình.
But the truth is still the truth.	Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Also have to do a little more.	Cũng phải làm thêm một chút.
Many could not wait and went home.	Nhiều người không thể chờ đợi và đã về nhà.
You made me decide.	Bạn đã làm cho tôi quyết định.
Proof has thus been obtained.	Bằng chứng do đó đã đạt được.
And sorry didn't even begin to speak out.	Và xin lỗi thậm chí không bắt đầu nói ra.
It is quite quiet.	Nó khá yên tĩnh.
You must believe me.	Bạn phải tin tôi.
Set the third bowl aside.	Đặt bát thứ ba sang một bên.
She sat next to me and continued to talk.	Cô ấy ngồi cạnh tôi và tiếp tục nói chuyện.
I hope it helps me now.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp tôi bây giờ.
And me.	Và tôi.
Told me he would help me.	Đã nói với tôi anh ấy sẽ giúp tôi.
That is my goal.	Đó là mục tiêu của tôi.
My hand hurts so bad I can't type anymore.	Tay tôi đau quá không thể gõ được nữa.
But there's no time to waste.	Nhưng không có thời gian để lãng phí.
That is not today.	Đó không phải là ngày hôm nay.
In my car.	Trong xe của tôi.
I and you.	Tôi với bạn.
It's like a street party.	Nó giống như một bữa tiệc đường phố.
I missed a beat.	Tôi đã bỏ lỡ một nhịp.
He's been fighting ever since.	Anh ấy đã chiến đấu kể từ đó.
Sleep a lot.	Ngủ rất nhiều.
Returned to camp.	Đã trở lại trại.
I can't even remember the name.	Tôi thậm chí không thể nhớ tên.
Family section.	Phần gia đình.
They let you go.	Họ đã cho bạn đi.
But it lived his dream.	Nhưng nó đã sống trong giấc mơ của anh.
In general, with you, for the sake of that.	Nói chung, với bạn, vì mục đích của việc đó.
It won't be easy for you.	Nó sẽ không được dễ dàng cho bạn.
She is waiting for something.	Cô ấy đang chờ đợi một điều gì đó.
It really happened.	Nó thực sự đã xảy ra.
It was huge, easily five feet across.	Nó rất lớn, dễ dàng có chiều ngang năm feet.
I highly recommend giving this movie a chance.	Tôi thực sự khuyên bạn nên cho bộ phim này một cơ hội.
Hopefully she can be found and caught.	Hy vọng rằng cô ấy có thể được tìm thấy và bắt được.
She closed her eyes and tried to calm herself.	Cô nhắm mắt lại và cố gắng tĩnh tâm.
I've got a community.	Tôi đã có một cộng đồng.
This, of course, makes good sense.	Điều này, tất nhiên, có ý nghĩa tốt.
Face to face, skin to skin.	Mặt đối mặt, da tiếp da.
This will take a while.	Việc này sẽ tốn một lúc.
You can trust me on this one, though.	Bạn có thể tin tưởng tôi về điều này, mặc dù.
They know the law.	Họ biết luật.
Our room is no longer a secret.	Phòng của chúng tôi không còn bí mật nữa.
I can see through the front window.	Tôi có thể nhìn thấy qua cửa sổ phía trước.
Be comfortable with yourself.	Hãy thoải mái với bản thân.
Look at it this way.	Hãy nhìn theo cách này.
Your picture was in the newspaper today.	Hình ảnh của bạn đã được trên báo ngày hôm nay.
What it means as proof of his true nature.	Nó có nghĩa là gì như bằng chứng về bản chất thực sự của anh ta.
It was a fire.	Đó là một ngọn lửa.
You vote for who you want.	Bạn bỏ phiếu cho người bạn muốn.
Also, they talk secretly in the night.	Ngoài ra, họ nói chuyện bí mật trong đêm.
My family has known him for many years.	Gia đình tôi đã biết anh ta trong nhiều năm.
And you won't lose him either, which is more than that.	Và bạn cũng sẽ không mất anh ấy, điều này còn hơn thế nữa.
That's why you do what you do without learning.	Đó là lý do tại sao bạn làm những gì bạn làm mà không cần học tập.
Other drivers do the same.	Người lái xe khác cũng làm như vậy.
However, he had.	Tuy nhiên, anh đã có.
I haven't seen anything like this.	Tôi đã không nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này.
He's just a great guy to be friends with.	Anh ấy chỉ là một chàng trai tuyệt vời để làm bạn.
No one else is needed.	Không ai khác là cần thiết.
Now they started laughing together.	Bây giờ họ bắt đầu cười với nhau.
You are late, at half past ten.	Bạn đã đến muộn, lúc mười giờ rưỡi.
And it has a positive and a negative.	Và nó có một tích cực và một tiêu cực.
At that time, too.	Vào lúc đó, quá.
I'm used to a quiet life, you know.	Tôi đã quen với một cuộc sống yên tĩnh, bạn biết đấy.
And we didn't even mention the weight loss benefits.	Và chúng tôi thậm chí đã không đề cập đến lợi ích giảm cân.
Some work has been completed.	Vài việc đã được hoàn thành.
For each other.	Đối với nhau.
I take it myself.	Tôi tự nhận lấy.
To determine if she is at home.	Để xác định xem cô ấy có ở nhà không.
There will be consequences, she knows.	Sẽ có hậu quả, cô ấy biết.
And finally. 	Và cuối cùng.
As they say, is history!.	Như họ nói, là lịch sử!.
The house is black.	Căn nhà đen kịt.
I knew that before, will tell you that night.	Tôi đã biết điều đó từ trước, sẽ nói với bạn đêm đó.
I was there as his life evolved.	Tôi đã ở đó khi cuộc sống của anh ấy phát triển.
That's what they want to be.	Đó là những gì họ muốn trở thành.
An interesting thing happened today.	Một điều thú vị đã xảy ra ngày hôm nay.
In fact, we're not even sure anyone left town.	Trên thực tế, chúng tôi thậm chí không chắc có ai rời thị trấn.
The day didn't start well.	Ngày mới bắt đầu không tốt.
She flipped the situation over and over in her mind.	Cô ấy lật đi lật lại tình hình trong tâm trí mình.
Life is not a school.	Cuộc sống không phải là một trường học.
His return is still unknown.	Sự trở lại của anh ta vẫn chưa được biết đến.
Her old clothes are country clothes.	Đồ cũ của cô ấy là đồ quê mùa.
They cannot be the reason that you believe or do anything.	Chúng không thể là lý do mà bạn tin tưởng hoặc làm bất cứ điều gì.
But they wouldn't let me go because he couldn't find a home.	Nhưng họ không cho tôi đi vì anh ấy không tìm được nhà.
You don't deserve the trouble.	Bạn không đáng gặp rắc rối.
A big march was planned.	Một cuộc hành quân lớn đã được lên kế hoạch.
Just like common law.	Cũng như luật thông thường.
The biggest problem is of course its damage to the planet.	Vấn đề lớn nhất tất nhiên là thiệt hại của nó đối với hành tinh.
But they are here somewhere.	Nhưng họ ở đây ở đâu đó.
The world will find a way to move on.	Thế giới sẽ tìm ra cách để đi tiếp.
I will never go again because it is too dangerous.	Tôi sẽ không bao giờ đi nữa vì quá nguy hiểm.
Fear is not any part of you and who you are.	Nỗi sợ hãi không phải là bất kỳ phần nào của bạn và bạn là ai.
I know nothing about fatherhood.	Tôi không biết gì về việc làm cha.
And see you at dinner tonight.	Và hẹn gặp lại vào bữa tối hôm nay.
Maybe your lies have stopped.	Có lẽ những lời nói dối của bạn đã dừng lại.
However, demand has changed.	Tuy nhiên, nhu cầu đã thay đổi.
I won't try this by consent.	Tôi sẽ không thử điều này bởi sự đồng ý.
The number one activity there is standing in line.	Hoạt động số một ở nơi đó là đứng xếp hàng.
Before the war, before the peace.	Trước chiến tranh, trước hòa bình.
That brought me back.	Điều đó đã đưa tôi trở lại.
We are bound by this decision.	Chúng tôi bị ràng buộc bởi quyết định này.
Blood will come out.	Máu sẽ ra.
But cannot get those values.	Nhưng không thể nhận được các giá trị đó.
They did not accept the world around them.	Họ đã không chấp nhận thế giới xung quanh họ.
He felt quite calm.	Anh cảm thấy khá bình tĩnh.
The components of this system are related to sex.	Các thành phần của hệ thống này có liên quan đến giới tính.
She just wanted to add a mesh door, so to speak.	Cô ấy chỉ muốn thêm một cửa lưới, có thể nói như vậy.
The green eyes said nothing and neither did he.	Đôi mắt xanh lục không nói gì và anh ta cũng vậy.
Other studies also showed similar results.	Các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự.
I do not call you.	Tôi không gọi cho bạn.
Players can choose their real name.	Người chơi có thể chọn tên thật của họ.
But she got there in the end.	Nhưng cuối cùng cô ấy đã đến được đó.
I may be crazy.	Tôi có thể bị điên.
I have read the books.	Tôi đã đọc những cuốn sách.
They couldn't avoid talking to each other.	Họ không thể tránh nói chuyện với nhau.
But don't get me wrong.	Nhưng đừng hiểu sai ý tôi.
Plaintiff was not present at the hearing.	Nguyên đơn không có mặt trực tiếp tại phiên tòa.
You are afraid you may forget, but you will never forget.	Bạn sợ bạn có thể quên, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên.
I will not continue to run.	Tôi sẽ không tiếp tục chạy.
Obviously, we are talking about different operations.	Rõ ràng, chúng ta đang nói về các hoạt động khác nhau.
You could tell she used to be pretty.	Bạn có thể nói rằng cô ấy đã từng khá xinh đẹp.
That afternoon, he asked the parents to come and take their children away.	Chiều hôm đó, anh đã yêu cầu phụ huynh đến đưa con họ đi.
But these are the best examples.	Nhưng đây là những ví dụ tốt nhất.
They like facts, data, and answers.	Họ thích sự thật, dữ liệu và câu trả lời.
We are afraid and we should be afraid.	Chúng ta sợ và chúng ta nên sợ.
He is a criminal.	Anh ta là một tên tội phạm.
They don't want that.	Họ không muốn điều đó.
No one harms you.	Không ai làm hại bạn.
Several others also left.	Một số người khác cũng rời đi.
This is the current case.	Đây là trường hợp hiện tại.
Now people have done a lot of other things.	Bây giờ mọi người đã làm rất nhiều việc khác.
She knew she was stupid.	Cô biết mình đã ngu ngốc.
Good for him.	Tốt cho anh ấy.
Change can be difficult.	Thay đổi có thể khó.
He said my name.	Anh ấy nói tên tôi.
Go by day and night.	Đi theo ngày và đêm.
It just needs to happen.	Nó chỉ cần phải xảy ra.
The interview was successful and the terms were reasonable.	Cuộc phỏng vấn đã thành công và các điều khoản hợp lý.
Dreaming of rain or fire is a good omen.	Mơ thấy mưa hay lửa là điềm lành.
Not just for me, but for her.	Không chỉ cho tôi, mà cho cô ấy.
I like its speed.	Tôi thích tốc độ của nó.
He's too old for the hard stuff.	Anh ấy đã quá già cho những thứ khó khăn.
I want to be there for you.	Tôi muốn ở đó vì bạn.
It keeps the mind young.	Nó giữ cho tâm trí trẻ trung.
I've had no luck.	Tôi đã không có may mắn.
That's hurt.	Đau quá.
They proved it can go in.	Họ đã chứng minh nó có thể đi vào.
Lots and lots of books.	Rất nhiều và rất nhiều sách.
All the rest are details.	Tất cả phần còn lại là chi tiết.
I continued to see movement in the black water.	Tôi tiếp tục nhìn thấy chuyển động trong làn nước đen.
So each section can have any number of people.	Vì vậy, mỗi phần có thể có bất kỳ số lượng người nào.
She is ready to take.	Cô ấy đã sẵn sàng để lấy.
It works for you and it works against you.	Nó hiệu quả với bạn và nó chống lại bạn.
Take any of these points.	Lấy bất kỳ điểm nào trong số này.
But there is no such thing now.	Nhưng không có điều đó bây giờ.
But the problem turned out to be worse than we thought.	Nhưng vấn đề hóa ra còn tồi tệ hơn chúng ta tưởng.
But someone was in the room with me.	Nhưng ai đó đã ở trong phòng với tôi.
She called for help.	Cô ấy kêu cứu.
They will never be hot or cold again.	Chúng sẽ không bao giờ nóng hay lạnh nữa.
It's not too much.	Nó không quá nhiều.
It can be serious enough to stop the game.	Nó có thể đủ nghiêm trọng để dừng trò chơi.
There were a few strange moments.	Có một vài khoảnh khắc kỳ lạ.
Did not appear.	Đã không xuất hiện.
It's your right, she said.	Đó là quyền của bạn, cô ấy nói.
It starts early, ends late.	Nó bắt đầu sớm, kết thúc muộn.
So much more.	Vì vậy, rất nhiều hơn nữa.
Man against man.	Con người chống lại con người.
In three independent experiments of each test.	Trong ba thí nghiệm độc lập của mỗi bài kiểm tra.
I, of course, stared at her constantly.	Tôi, tất nhiên, nhìn chằm chằm vào cô ấy liên tục.
In this case, it was our meeting.	Trong trường hợp này, đó là cuộc họp của chúng tôi.
However, when the light is full, something is wrong.	Tuy nhiên, khi ánh sáng đầy đủ, có điều gì đó không ổn.
If you still have them, he can't help but think.	Nếu bạn vẫn còn chúng, anh ấy không thể không suy nghĩ.
Whatever man comes up with now, they are too late.	Bất cứ điều gì con người nghĩ ra bây giờ, họ đã quá muộn.
His heart started to beat.	Tim anh bắt đầu loạn nhịp.
I'm not here to make you look bad.	Tôi không ở đây để làm cho bạn trông xấu.
He hit eight and walked away one.	Anh ta đánh ra tám và bỏ đi một.
I often wish that night was a dream.	Tôi thường ước đêm đó là một giấc mơ.
He was then still in the hospital.	Sau đó anh ta vẫn nằm trong bệnh viện.
He is the only group leader who is a man.	Anh ấy là trưởng nhóm duy nhất là đàn ông.
It certainly wasn't like he asked her.	Nó chắc chắn không giống như anh ta đã yêu cầu cô.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
There are no reports of any effects from this storm.	Không có báo cáo về bất kỳ ảnh hưởng nào từ cơn bão này.
Yes, there is one more argument than you would expect.	Có, có một đối số nhiều hơn bạn mong đợi.
Pity of the people.	Tội nghiệp của người dân.
You really feel you know these characters.	Bạn thực sự cảm thấy bạn biết những nhân vật này.
I made a terrible mistake.	Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
I'm a boy.	Tôi là con trai.
You are everything.	Bạn là tất cả mọi thứ.
It seems to be getting better every week.	Nó dường như đang trở nên tốt hơn mỗi tuần.
And you have something interesting to say.	Và bạn có điều gì đó thú vị để nói.
I need to get close to him, to observe him.	Tôi cần đến gần anh ấy, để quan sát anh ấy.
He felt like crying.	Anh cảm thấy muốn khóc.
Process to settle tomorrow.	Quy trình giải quyết vào ngày mai.
You can be completely calm.	Bạn có thể hoàn toàn bình tĩnh.
Except for the husband, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ phần chồng.
You absolutely can.	Bạn hoàn toàn làm được.
Can't get there by car right now, not in time.	Không thể đến đó bằng ô tô ngay bây giờ, không kịp.
They do not answer.	Họ không trả lời.
Look into his eyes.	Nhìn vào mắt anh ấy.
In fact, she was right about me coming home dead inside.	Trên thực tế, cô ấy đã đúng về việc tôi trở về nhà trong tình trạng chết chóc bên trong.
Unfortunately, these systems have encountered a number of problems.	Thật không may, các hệ thống này đã gặp phải một số vấn đề.
Night and day.	Đêm và ngày.
Contact him now and get your solution.	Liên hệ với anh ấy ngay bây giờ và nhận được giải pháp của bạn.
Just enough to make everyone happy, not enough to exhaust it.	Chỉ đủ để mọi người vui vẻ, không đủ để cạn kiệt.
The way you work your way up can vary.	Cách bạn làm việc theo cách của bạn có thể khác nhau.
I feel like we have too.	Tôi cảm thấy như chúng ta cũng có.
It is a bit complicated by the work.	Nó là một chút phức tạp bởi các công việc.
Cut out everything in sight.	Cắt bỏ mọi thứ trong tầm mắt.
Full time.	Toàn bộ thời gian.
All you need to do is start fresh.	Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu mới.
You didn't do anything.	Bạn đã không làm bất cứ điều gì.
If you like.	Nếu bạn thích.
Please consider carefully before making the final decision.	Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
She's so good.	Cô ấy thật tốt.
Reduce social media.	Giảm phương tiện truyền thông xã hội.
It's not much of a comparison.	Nó không phải là nhiều so sánh.
Others drive up and do the same.	Những người khác lái xe lên và làm như vậy.
Opening times vary.	Thời gian mở cửa khác nhau.
Don't touch it, though.	Đừng chạm vào nó, mặc dù.
He died a few minutes later.	Anh ta chết sau đó vài phút.
I do not.	Tôi không.
Do not say like that.	Đừng nói như vậy.
It was not clean when we got there.	Nó không được sạch sẽ khi chúng tôi đến đó.
We are still breathing.	Chúng tôi vẫn hít thở.
You will think that you are my student.	Bạn sẽ nghĩ rằng bạn là học sinh của tôi.
He wants his ideas heard.	Anh ấy muốn ý tưởng của mình được lắng nghe.
Therefore, it is widely used in paper applications.	Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng giấy.
I know he loves me.	Tôi biết anh ấy yêu tôi.
So here are a few pictures.	Vì vậy, đây là một vài hình ảnh.
Global health is no exception.	Y tế toàn cầu cũng không ngoại lệ.
Therefore, the proposed method still works in this extreme case.	Do đó, phương pháp được đề xuất vẫn hoạt động trong trường hợp cực đoan này.
It won't have a tune.	Nó sẽ không có giai điệu.
It changes quickly.	Nó thay đổi nhanh chóng.
At most, they are a threat just to be there.	Nhiều nhất, họ là một mối đe dọa chỉ khi ở đó.
She has no hope.	Cô không có hy vọng.
It may have an element of risk.	Nó có thể có một yếu tố rủi ro.
I love looking up at you.	Tôi thích nhìn lên bạn.
I will wait for you with many similar things.	Tôi sẽ đợi bạn với nhiều thứ tương tự.
I don't wait until the end of the year to review it.	Tôi không đợi đến cuối năm để xem xét về nó.
Today, it seems many women are doing the opposite.	Ngày nay, có vẻ như nhiều phụ nữ đang làm điều ngược lại.
It sounds interesting to me.	Nó nghe có vẻ thú vị với tôi.
That's one way to put it.	Đó là một cách để đặt nó.
Some can be dangerous.	Một số có thể nguy hiểm.
But war.	Nhưng chiến tranh.
That's where I'm interested.	Đó là nơi tôi quan tâm đến.
They started to find it hard to believe.	Họ bắt đầu khó tin hơn.
Or maybe it wasn't him.	Hoặc có lẽ đó không phải là anh ta.
It's a learned behavior that exists only in behavior.	Đó là một hành vi đã học được chỉ tồn tại trong hành vi.
But that's what they have to show.	Nhưng đó là điều họ phải thể hiện.
They like that everything stays the way it is.	Họ thích mọi thứ được giữ nguyên như hiện tại.
Both love the law of the land.	Cả hai đều yêu thích luật đất đai.
But it seems his family has other plans.	Nhưng có vẻ như gia đình anh ấy có kế hoạch khác.
For the success of our marriage, communication is key.	Đối với sự thành công của cuộc hôn nhân của chúng tôi, giao tiếp là chìa khóa.
Maybe a phone call, but she might not even do so.	Có thể là một cuộc điện thoại, nhưng cô ấy thậm chí có thể không làm như vậy.
They won't let me go up there.	Họ sẽ không để tôi lên đó.
Many things have changed.	Nhiều thứ đã thay đổi.
After searching, you will see search results.	Sau khi tìm kiếm, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm.
I'm sorry guys.	Tôi xin lỗi các bạn.
The results speak for themselves.	Các kết quả nói cho mình.
They look nothing like music.	Họ trông không giống gì âm nhạc.
He shook hands and repeated him.	Anh bắt tay và nhắc lại anh ta.
They really understand that.	Họ thực sự hiểu điều đó.
Add more lines.	Thêm nhiều đường.
Maybe.	Có thể.
No one asked them.	Không ai hỏi họ.
So they tried.	Vì vậy, họ đã cố gắng.
Because he wanted to be in that picture.	Bởi vì anh ấy muốn có mặt trong bức tranh đó.
I jumped back for a moment.	Tôi nhảy lại một lúc.
Have a long view.	Có tầm nhìn xa.
It will be fun to play with your friends.	Nó sẽ rất vui khi chơi với bạn bè của bạn.
First, plan a visit.	Đầu tiên, hãy lên kế hoạch cho một chuyến thăm.
He stretched out one of his long arms.	Anh vươn một cánh tay dài của mình ra.
It was the best thing that ever happened to me.	Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.
Older dogs need a food that is appropriate for their age.	Những chú chó lớn hơn cần một loại thức ăn phù hợp với lứa tuổi của chúng.
It was like it did well for him.	Nó giống như nó đã làm tốt cho anh ta.
His father as a leader.	Cha của anh ấy với tư cách là một nhà lãnh đạo.
If they pay us to play, we play.	Nếu họ trả tiền cho chúng tôi để chơi, chúng tôi sẽ chơi.
No deaths have been recorded.	Không có một trường hợp tử vong nào được ghi nhận.
Sometimes it can get much more complicated.	Đôi khi nó có thể trở nên phức tạp hơn nhiều.
I assure you you swing.	Tôi đoan la bạn đung.
This is the phase that broke me down the first time.	Đây là pha khiến tôi suy sụp lần trước.
But that's not his problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề của anh ấy.
Meet my friends.	Gặp những người bạn của tôi.
You are just one of the girls.	Bạn chỉ là một trong những cô gái.
The images displayed as expected.	Những hình ảnh hiển thị như mong đợi.
I'm okay with that.	Tôi không sao với điều đó.
Skin is taken from the chest wall.	Da được lấy từ thành ngực.
In this way, users can be provided with a better service.	Bằng cách này, người dùng có thể được cung cấp một dịch vụ tốt hơn.
I'm back with my gold.	Tôi đã trở lại với vàng của tôi.
I will wait outside.	Tôi sẽ đợi bên ngoài.
So let's see how he does this year.	Vì vậy, hãy xem anh ấy làm như thế nào trong năm nay.
That's about half an hour for us.	Đó là khoảng nửa giờ của chúng tôi.
The situation has caused national concern.	Tình hình đã gây lo ngại quốc gia.
He likes to smile.	Anh thích mỉm cười.
You will be taken care of.	Bạn sẽ được chăm sóc.
There is sound of movement.	Có âm thanh của chuyển động.
It was covered every time they finished, carefully.	Nó được che lại mỗi khi họ hoàn thành, cẩn thận.
Both are collected perfectly.	Cả hai đều được thu thập một cách hoàn hảo.
They did a lot of that.	Họ đã làm rất nhiều điều đó.
For better, or worst.	Tốt hơn, hoặc tồi tệ nhất.
I forgot all the time.	Tôi quên cả thời gian.
In the case before us, the case is even stronger.	Trong trường hợp trước chúng ta, trường hợp thậm chí còn mạnh hơn.
They really did.	Họ thực sự đã.
I am really satisfied.	Tôi thực sự hài lòng.
I will continue to do this every day forever.	Tôi sẽ tiếp tục làm điều này mỗi ngày mãi mãi.
It is simple and very comfortable.	Nó là đơn giản và rất thoải mái.
I really don't want to know.	Tôi thực sự không muốn biết.
So he's still an option.	Vì vậy, anh ấy vẫn là lựa chọn.
There is not enough time.	Không có đủ thời gian.
And not just me.	Và không chỉ tôi.
Two doors in the wall to the left.	Hai cửa trong bức tường bên trái.
Nothing out there today does that.	Không có gì ngoài kia ngày nay làm được điều đó.
Finally, we reach the how-to.	Cuối cùng, chúng tôi đạt được cách làm.
Makes me tired.	Làm tôi mệt mỏi.
I'm not sure if that's the problem or not.	Tôi không chắc đó có phải là vấn đề hay không.
And it looks like he took that money.	Và có vẻ như anh ta đã lấy số tiền đó.
Nothing to hear.	Không có gì để nghe.
An area for every individual.	Một khu vực cho mọi cá nhân.
He's in the city right above me.	Anh ấy ở thành phố ngay phía trên tôi.
Now, they are running for cover again.	Bây giờ, họ đang chạy tìm chỗ ẩn nấp một lần nữa.
Moreover, it won't last long.	Hơn nữa, nó sẽ không tồn tại lâu.
Like nothing different.	Giống như không có gì khác nhau.
Overall, we can say the following.	Nhìn chung, chúng ta có thể nói như sau.
The map also doesn't show his location because it's new.	Bản đồ cũng không hiển thị địa điểm của anh ấy vì nó là mới.
Even if you are passing.	Ngay cả khi bạn đang vượt qua.
The results are sad to watch for a number of reasons.	Kết quả thật đáng buồn khi xem vì một số lý do.
Poor little boy.	Tội nghiệp thằng nhỏ.
She smiled around the table.	Cô cười quanh bàn.
Everyone in and out.	Mọi người ra vào.
Seeing other people is amazing.	Nhìn những người khác thật tuyệt vời.
Just like we have.	Cũng như chúng ta có.
But, her face.	Nhưng, khuôn mặt của cô ấy.
The conversation was over for her, right then and there.	Cuộc trò chuyện đã kết thúc đối với cô ấy, ngay lúc đó.
I want to sleep in the sun and walk under the stars.	Tôi muốn ngủ trong ánh mặt trời và đi bộ dưới những vì sao.
In your shoulder.	Trong vai anh.
I am very pleased with how it turned out.	Tôi rất hài lòng với cách nó diễn ra.
He never let her sleep, they both knew.	Anh không bao giờ để cô ngủ, cả hai đều biết.
It has everything one could wish for.	Nó có tất cả mọi thứ mà một người có thể mong ước.
I will keep the blog online.	Tôi sẽ giữ blog trực tuyến.
The more the economy develops, the more nature changes.	Kinh tế càng phát triển thì thiên nhiên càng thay đổi.
Apparently the church there was asleep.	Rõ ràng là nhà thờ ở đó đã ngủ.
Among the indicated experiments were calculated.	Trong số các thí nghiệm được chỉ định đã được tính toán.
Apparently, it showed results.	Rõ ràng, nó đã cho thấy kết quả.
So far, no one has agreed to do it.	Cho đến nay vẫn chưa có ai đồng ý làm.
There's still time, but it's time to go.	Vẫn còn nhiều thời gian, nhưng đã đến lúc phải đi.
Step five of that process is the problem in this case.	Bước năm của quá trình đó là vấn đề trong trường hợp này.
Nothing else to say or do.	Không có gì khác để nói hoặc làm.
It was in the back.	Nó đã ở phía sau.
After two trials, the mean was calculated.	Sau hai lần thử nghiệm, giá trị trung bình đã được tính toán.
Lots of energy.	Rất nhiều năng lượng.
And he was there.	Và anh ấy đã ở đó.
They have lost both their father and mother.	Họ đã mất cả cha và mẹ.
The deal, at least in part, isn't complicated.	Thỏa thuận, ít nhất một phần, không phức tạp.
Take a close look at his face.	Hãy nhìn kỹ khuôn mặt của anh ấy.
You will be rich and you will be hated.	Bạn sẽ giàu có và bạn sẽ bị ghét bỏ.
At least it worked.	Ít nhất thì nó đã hoạt động.
Anything, than war.	Bất cứ điều gì, hơn là chiến tranh.
She wanted me to come and have a great time.	Cô ấy muốn tôi đến và có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Sometimes a few months.	Đôi khi một vài tháng.
So now we start running to get out in time.	Vì vậy, bây giờ chúng tôi bắt đầu chạy để thoát ra ngoài kịp thời.
Let that be your guide.	Hãy để đó là hướng dẫn của bạn.
Each of the latter gets half the weight.	Mỗi người sau này nhận được một nửa trọng lượng.
But there are not many of them left.	Nhưng không có nhiều người trong số họ còn lại.
I can't understand her.	Tôi không thể hiểu cô ấy.
I have to be true to myself.	Tôi phải sống thật với chính mình.
That will make everything easier.	Như vậy sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
To decide what we will do.	Để quyết định những gì chúng ta sẽ làm.
We will do whatever we can to help.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ.
Out and about with my family.	Ra ngoài và về với gia đình của tôi.
He knew exactly how the boy felt.	Anh biết chính xác cảm giác của cậu bé.
For the money spent, this is well worth it.	Đối với số tiền đã bỏ ra, điều này là rất xứng đáng.
About what it cost me.	Về những gì nó chi phí cho tôi.
But there are ways we can fix that.	Nhưng có nhiều cách để chúng ta có thể khắc phục điều đó.
I was given a time and a place.	Tôi đã được cho một thời gian và một địa điểm.
You have briefly talked about a musical career.	Bạn đã nói sơ qua về sự nghiệp âm nhạc.
They say he's not good enough for her.	Họ nói rằng anh ấy không đủ tốt với cô ấy.
Focus on the numbers five, three and one.	Tập trung vào các số năm, ba và một.
I'm not sure if that's a bad thing or not.	Tôi không chắc đó có phải là một điều xấu hay không.
There's no time for that.	Không có thời gian cho việc đó.
This result is easy to understand.	Kết quả này rất dễ hiểu.
After thinking for a while, he agreed.	Sau một lúc suy nghĩ, anh đồng ý.
Listen to my song.	Nghe bài hát của tôi.
And that night the sign came.	Và đêm đó dấu hiệu đã đến.
He will try to sleep.	Anh ấy sẽ cố ngủ.
Defeat them and kill them.	Đánh bại chúng và giết chúng.
Each class has its importance.	Mỗi lớp đều có tầm quan trọng.
He will be there tomorrow morning.	Anh ấy sẽ ở đó vào sáng mai.
Fair enough, up to a point.	Đủ công bằng, cho đến một điểm.
This doesn't work.	Điều này không hoạt động.
So information should be presented with that in mind.	Vì vậy, thông tin nên được trình bày với điều đó trong tâm trí.
I have dedicated my life to small business.	Tôi đã dành cả cuộc đời của mình cho công việc kinh doanh nhỏ.
I shouldn't worry about that.	Tôi không nên lo lắng về điều đó.
Analyzed mobile phone data.	Đã phân tích dữ liệu điện thoại di động.
That's the best you can do.	Đó là điều tốt nhất bạn có thể làm.
Reduce their age a bit.	Giảm tuổi chúng một chút.
No matter what she did, she couldn't feel comfortable.	Cho dù cô ấy có làm gì đi nữa, cô ấy cũng không thể cảm thấy thoải mái.
Now go, can you help me make that bed.	Bây giờ đi, bạn có thể giúp tôi dọn dẹp giường đó.
They were the subject of many different experiments.	Họ là đối tượng của nhiều thí nghiệm khác nhau.
God doesn't see it that way.	Đức Chúa Trời không nhìn nhận nó theo cách đó.
But it happened.	Nhưng nó đã xảy ra.
I feel like making a night of it.	Tôi cảm thấy muốn thực hiện một đêm của nó.
I told you, someone grabbed me.	Tôi đã nói với bạn, ai đó đã nắm lấy tôi.
You also made some good points in your argument.	Bạn cũng đã đưa ra một số điểm tốt trong lập luận của mình.
Now for sure, this is not some kind of performance.	Bây giờ chắc chắn, đây không phải là một loại màn trình diễn nào đó.
That would be a mistake.	Điều đó sẽ là sai lầm.
Two people can play this game.	Hai người có thể chơi trò chơi này.
One night and you are a rich woman.	Một đêm và bạn là một người phụ nữ giàu có.
Not because he said so, but because we weren't ready.	Không phải vì anh ấy nói vậy mà vì chúng tôi chưa sẵn sàng.
I have to find another place.	Tôi phải tìm một nơi khác.
He quickly turned his head to the side.	Anh vội quay đầu sang một bên.
I may not get a lot of responses, but it's worth a try.	Tôi có thể không nhận được nhiều phản hồi, nhưng nó rất đáng để thử.
Of course everyone carries a weapon.	Tất nhiên mọi người đều mang theo vũ khí.
He has the will to do it, yes.	Anh ấy có ý chí để làm điều đó, vâng.
She often comments on family, friends, news, and life in general.	Cô ấy thường bình luận về gia đình, bạn bè, tin tức và cuộc sống nói chung.
It is too young to learn, to understand exactly what it wants.	Nó còn quá nhỏ để học, để hiểu đúng những gì nó muốn.
I will still be here to answer your questions.	Tôi sẽ vẫn ở đây để trả lời câu hỏi của bạn.
I had to go out.	Tôi đã phải đi ra ngoài.
I learn a lot by reading.	Tôi học được rất nhiều điều bằng cách đọc.
They are probably beyond the scope of his reading and understanding.	Chúng có lẽ nằm ngoài phạm vi đọc và hiểu của anh ta.
Again, via email.	Một lần nữa, thông qua email.
He can do it inside.	Anh ấy có thể làm điều đó bên trong.
Now, they're looking for whatever the final hit was.	Bây giờ, họ đang tìm kiếm bất cứ thứ gì mà cú đánh cuối cùng là.
There's not much to do.	Không có nhiều việc để làm.
I am very satisfied with it.	Tôi rất hài lòng với nó.
They are too beautiful.	Chúng quá đẹp.
A mother who has done this often feels much better about it.	Một người mẹ đã làm điều này thường cảm thấy tốt hơn nhiều về nó.
There are rich themes everywhere.	Có chủ đề phong phú ở khắp mọi nơi.
I want you to live with me.	Tôi muốn có bạn sống với tôi.
You are at a good point in your recovery.	Bạn đang ở một điểm tốt trong quá trình phục hồi của mình.
I didn't ask.	Tôi không hỏi.
Oh yes, it was a summer to never forget.	Ồ vâng, đó là một mùa hè không bao giờ quên.
Thus, the door of the vehicle can be opened.	Do đó, cửa của xe có thể được mở.
Cut into bars, serve.	Cắt thành các thanh, phục vụ.
I can see it clearly, can study its structure.	Tôi có thể nhìn thấy nó rõ ràng, có thể nghiên cứu cấu trúc của nó.
Construction began later that month.	Việc xây dựng bắt đầu vào cuối tháng đó.
One more try.	Thêm một thử.
Like the girl you met on your way to the city.	Giống như cô gái bạn gặp trên đường đến thành phố.
When he went out, he couldn't see her.	Khi anh ra ngoài, anh không thể nhìn thấy cô.
Easier to enjoy than to choose individually.	Dễ dàng thưởng thức hơn là chọn riêng lẻ.
Many people have tried and failed.	Nhiều người đã thử và không thành công.
Take the case of knowledge.	Lấy trường hợp của kiến ​​thức.
My new project.	Dự án mới của tôi.
It's been a complicated day.	Thật là một ngày phức tạp.
Unfortunately, the results proved too daunting for most people.	Thật không may, kết quả tỏ ra quá khó khăn đối với hầu hết mọi người.
For them it would make sense that those three are here.	Đối với họ sẽ có ý nghĩa rằng ba người đó đang ở đây.
His place is clean and nice.	Nơi của anh ấy là sạch sẽ và tốt đẹp.
It came as a shock.	Nó đến như một cú sốc.
I think this is the best.	Tôi nghĩ điều này là tốt nhất.
Unfortunately that's how the system works.	Thật không may đó là cách hệ thống hoạt động.
He must believe.	Anh ta phải tin.
They want me in charge.	Họ muốn tôi phụ trách.
They were very good at that time, for my development.	Họ rất tốt vào thời điểm đó, vì sự phát triển của tôi.
Their results are different.	Kết quả của chúng khác nhau.
A lot of people have thought of it like television.	Rất nhiều người đã nghĩ về nó giống như truyền hình.
It is the activity center of our house.	Nó là trung tâm hoạt động của ngôi nhà của chúng tôi.
They may even produce the best results in the world.	Họ thậm chí có thể tạo ra kết quả tốt nhất trên thế giới.
I cannot read.	Tôi không thể đọc.
All is not over yet.	Tất cả vẫn chưa kết thúc.
These people are just calling for basic human rights.	Những người này chỉ đang kêu gọi các quyền cơ bản của con người.
She needs someone else involved in this.	Cô ấy cần người khác tham gia vào việc này.
Maybe in a place like this they never will.	Có lẽ ở một nơi như thế này họ sẽ không bao giờ.
Don't read this series anymore.	Không đọc bộ này nữa.
I tried to lose weight.	Tôi đã cố gắng giảm cân.
Plus, he was injured.	Thêm vào đó, anh ấy đã bị thương.
I hope nothing from this.	Tôi hy vọng không có gì từ điều này.
He couldn't answer, even though he knew what she was thinking.	Anh không thể trả lời, dù anh biết cô đang nghĩ gì.
The stars of the night.	Những ngôi sao của đêm.
So both just keep building new ones.	Vì vậy, cả hai chỉ cần tiếp tục xây dựng những cái mới.
This is a close case.	Đây là một trường hợp gần.
The content here is great.	Nội dung ở đây là tuyệt vời.
This should not be added to the core.	Điều này không nên được thêm vào lõi.
There is a problem.	Có một vấn đề.
He felt he had made a mistake.	Anh cảm thấy mình đã mắc sai lầm.
He might have the damn chair.	Anh ta có thể có cái ghế chết tiệt.
Finally, the land issue.	Cuối cùng thì vấn đề đất đai.
Know that history is on your side.	Hãy biết rằng lịch sử đứng về phía bạn.
I have written about the court process in general.	Tôi đã viết về quy trình tòa án nói chung.
No one returned to the battle during the war.	Không ai trở lại trận chiến trong chiến tranh.
You need to respect the rights of others.	Bạn cần tôn trọng quyền của người khác.
All units saw us off.	Tất cả các đơn vị đã tiễn chúng tôi.
Close your eyes and listen.	Nhắm mắt lại và lắng nghe.
He is now safe at any cost.	Anh ấy bây giờ an toàn ở bất cứ giá nào.
It's good that you promised me so much.	Thật tốt khi bạn hứa với tôi rất nhiều.
There may be reasons why someone is unavailable.	Có thể có lý do tại sao một người nào đó không có sẵn.
I don't own a warm clothing collection.	Tôi không sở hữu một bộ sưu tập quần áo ấm.
For this, you have two choices.	Đối với điều này, bạn có hai sự lựa chọn.
This court does not have to deal with that question.	Tòa án này không cần phải giải quyết câu hỏi đó.
Several options are available when performing a series of three treatments.	Một số tùy chọn có sẵn khi thực hiện một loạt ba phương pháp điều trị.
You need to make sure you are getting the services you need.	Bạn cần đảm bảo rằng bạn đang nhận được các dịch vụ bạn cần.
Then go back.	Sau đó quay lại.
Not a jot.	Không một chút nào.
Together they walked towards the house.	Họ cùng nhau đi về phía ngôi nhà.
Of course that doesn't mean it's not available.	Tất nhiên điều đó không có nghĩa là nó không có sẵn.
Let me take you in.	Để tôi đưa bạn vào.
I really hate it.	Tôi thực sự ghét nó.
They were not born that way.	Họ không được sinh ra theo cách đó.
He got up and played a little bit.	Anh ấy đứng dậy và chơi một chút.
Lovely place, comfortable and clean.	Nơi đáng yêu, thoải mái và sạch sẽ.
How to take care of my voice.	Làm thế nào để chăm sóc giọng nói của tôi.
Her fingers found his arm and stayed there.	Những ngón tay cô tìm thấy cánh tay anh và ở đó.
Make sure it's real.	Hãy chắc chắn rằng nó là thật.
Success depends on how good and fast your feedback is.	Thành công phụ thuộc vào mức độ phản hồi của bạn tốt và nhanh như thế nào.
I think that would be a great, wonderful thing.	Tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời, tuyệt vời.
They won't listen to anyone younger than them.	Họ sẽ không lắng nghe bất cứ ai trẻ hơn họ.
There is some confusion about it.	Có một số nhầm lẫn về nó.
And it doesn't stop there.	Và nó không dừng lại ở đó.
The police told him he dropped the knife.	Cảnh sát bảo anh ta đánh rơi con dao.
A year or two, maybe more.	Một hoặc hai năm, hoặc có thể hơn.
If someone makes a mistake, that person can be aware of it.	Nếu ai đó mắc lỗi, người đó có thể nhận thức được điều đó.
These are the fun.	Đây là những niềm vui.
However, we decided to give it a try on our last day for lunch.	Tuy nhiên, chúng tôi quyết định thử vào ngày cuối cùng để ăn trưa.
This is their last time together.	Đây là lần cuối cùng họ bên nhau.
I definitely like beer.	Tôi chắc chắn thích bia.
Read your article aloud.	Đọc to bài báo của bạn.
They had a fire, but it was almost out.	Họ đã có một đám cháy, nhưng nó gần như tắt.
So it's really easy for me to draw from that.	Vì vậy, nó thực sự dễ dàng đối với tôi để rút ra từ đó.
They don't care about television.	Họ không quan tâm đến truyền hình.
Food is no longer the rule for me.	Thức ăn không còn là quy tắc đối với tôi.
Just come to me and let the doctor examine you.	Chỉ cần đến với tôi và để bác sĩ khám cho bạn.
I'm really pleased with the way we see the game.	Tôi thực sự hài lòng với cách chúng tôi nhìn thấy trận đấu.
We know absolutely nothing.	Chúng tôi hoàn toàn không biết gì.
Even more, we love modern smart models.	Thậm chí nhiều hơn, chúng tôi yêu thích các mô hình thông minh hiện đại.
The answer is money.	Câu trả lời là tiền.
We are two people.	Chúng tôi là hai người.
The value of such items is not recognized outside of these statements.	Giá trị của các mặt hàng đó không được ghi nhận ngoài các báo cáo này.
I'm working on a problem when you call.	Tôi đang giải quyết một vấn đề khi bạn gọi.
And our database is created by our members.	Và cơ sở dữ liệu của chúng tôi được tạo ra bởi các thành viên của chúng tôi.
He pulled him down again.	Anh lại kéo cậu xuống.
We go there.	Chúng tôi đến đó.
However, that is the case.	Tuy nhiên, đó là trường hợp.
It's in my head.	Nó ở trong đầu tôi.
It doesn't need any.	Nó không cần bất kỳ.
Each system is completely different from the others.	Mỗi hệ thống hoàn toàn khác với những hệ thống khác.
Difference.	Có sự khác biệt.
The red line indicates the perfect agreement between the model and the data.	Đường màu đỏ cho biết sự thống nhất hoàn hảo giữa mô hình và dữ liệu.
That if she had a choice, she would be with him.	Rằng nếu cô ấy có sự lựa chọn, cô ấy sẽ ở bên anh ấy.
No tools needed.	Không cần công cụ.
It's also fun to play with.	Nó cũng rất vui khi chơi với nó.
It used to be very warm.	Nó từng rất ấm.
Humans only fall a few thousand times before they balance and walk.	Con người chỉ ngã vài nghìn lần trước khi họ giữ thăng bằng và bước đi.
Everyone claims to achieve success in this moment.	Mọi người đều tuyên bố sẽ đạt được thành công trong thời điểm này.
Love you very much.	Yêu thương bạn rất nhiều.
It will then become part of the crime scene.	Sau đó nó sẽ được trở thành một phần của hiện trường vụ án.
That would be no problem.	Đó sẽ là không có vấn đề.
Thanks to everyone who helped.	Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ.
Go down and go.	Đi xuống và đi.
One floor from the top.	Từ trên xuống một tầng.
Against two women.	Chống lại hai người phụ nữ.
Our job is to keep our kids active in the world.	Công việc của chúng tôi là giúp trẻ em của chúng tôi hoạt động trên thế giới.
They want to sell it.	Họ muốn bán nó.
Here's what will happen.	Đây là những gì sẽ xảy ra.
When parking becomes free.	Khi bãi đậu xe trở nên miễn phí.
But there was a magic for that moment just before that happened.	Nhưng đã có một phép thuật cho thời điểm đó ngay trước khi điều đó xảy ra.
He doesn't give anything away, ever.	Anh ấy không cho đi bất cứ thứ gì, bao giờ hết.
However, these actions often cannot be described as a 'movement'.	Tuy nhiên, những hành động này thường không thể được mô tả như một 'chuyển động'.
My heart broke when I saw her this way.	Tôi đã tan nát trái tim khi nhìn thấy cô ấy theo cách này.
Reach out to them, ask for advice.	Tiếp cận với họ, xin lời khuyên.
People do pretty well once they move.	Mọi người làm khá tốt một khi họ di chuyển.
I can do it twice then.	Tôi có thể làm điều đó hai lần sau đó.
Please share what works for you.	Hãy chia sẻ những gì hiệu quả cho bạn.
Fire resistant with fire.	Chống lửa với lửa.
The soldiers let out the breath they had been holding back.	Những người lính thở ra hơi thở mà họ đã kìm nén.
I need all of them.	Tôi cần mọi thứ trong số họ.
You are too close to this.	Bạn đang ở quá gần với điều này.
It's great to spend time with the whole family.	Thật là tuyệt khi dành thời gian cho cả gia đình.
If he really loved me, he would never do this.	Nếu anh ấy thực sự yêu tôi, anh ấy sẽ không bao giờ làm điều này.
A few words went back and forth between them.	Vài lời nói qua lại giữa họ.
He just looked.	Anh ấy chỉ nhìn thôi.
That's why she wanted to talk to me.	Đó là lý do tại sao cô ấy muốn nói chuyện với tôi.
Nothing is as it seems.	Không có gì là như nó có vẻ.
Longer than a second.	Dài hơn một giây.
I happen to know someone who might know.	Tôi tình cờ biết một người có thể biết.
Think before you act.	Nghĩ trước khi hành động.
You are too much like your mother.	Bạn quá giống mẹ của bạn.
It took nearly two years to complete the construction of the tracks.	Phải mất gần hai năm để hoàn thành việc xây dựng các đường chạy.
Give him fair feedback on his performance.	Cung cấp cho anh ấy phản hồi công bằng về hiệu suất của anh ấy.
I only show one of many systems.	Tôi chỉ hiển thị một trong nhiều hệ thống.
Both are dead.	Cả hai đều đã chết.
Which you may or may not want.	Mà bạn có thể muốn hoặc có thể không.
Nothing sublime great.	Không có gì cao siêu tuyệt vời.
She wondered where they came from and who they were fighting for.	Cô tự hỏi họ đến từ đâu và họ đang chiến đấu vì ai.
Self-image is basically how you see yourself.	Hình ảnh bản thân về cơ bản là cách bạn nhìn nhận bản thân.
It was in his nature to attack.	Đó là bản chất của anh ta để tấn công.
I would love to do that.	Tôi rất thích làm điều đó.
At least, that has been true for me over the years.	Ít nhất, điều đó đã đúng với tôi trong những năm qua.
I have also changed a lot.	Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.
Ask for what you need.	Yêu cầu những gì bạn cần.
You should also go there.	Bạn cũng nên đi qua đó.
Whether this was done purely by accident is unknown.	Liệu điều này có được thực hiện một cách hoàn toàn tình cờ hay không vẫn chưa được biết.
Not if this continues.	Không nếu điều này tiếp tục.
She doesn't read or watch TV.	Cô ấy không đọc hay xem ti vi.
They didn't think he would make it through tonight.	Họ không nghĩ rằng anh ấy sẽ vượt qua được đêm nay.
They even now have separate search results for mobile users.	Hiện họ thậm chí còn có các kết quả tìm kiếm riêng cho người dùng điện thoại.
Maybe a new thing every week.	Có thể là một điều mới mỗi tuần.
They won't continue for a very long time.	Họ sẽ không tiếp tục trong một thời gian rất dài.
And experience.	Và kinh nghiệm.
Put me thinking.	Đặt tôi suy nghĩ.
And they're just not sure what to focus on.	Và họ chỉ không chắc nên tập trung vào điều gì.
This effect also works for animals.	Hiệu ứng này cũng hoạt động đối với động vật.
Like they don't want us to take care of their health.	Giống như họ không muốn chúng tôi chăm sóc sức khỏe.
Emotions affect memory, and memories affect emotions.	Cảm xúc ảnh hưởng đến trí nhớ, và ký ức ảnh hưởng đến cảm xúc.
I held out my hand.	Tôi chìa tay ra.
I need to change my point of view.	Tôi cần phải thay đổi quan điểm của mình.
I hope your dad thinks the same.	Con hy vọng bố cũng nghĩ như vậy.
On that working day.	Vào ngày làm việc đó.
It's not hard to read their minds.	Không khó để đọc được suy nghĩ của họ.
Still, it sounds like an interesting idea.	Tuy nhiên, nghe có vẻ là một ý tưởng thú vị.
We are out of single rooms.	Chúng tôi hết phòng đơn.
No doubt about that.	Không nghi ngờ gì về điều đó.
All patients completed therapy.	Tất cả các bệnh nhân đã hoàn thành liệu pháp.
Come and give us a try.	Hãy đến và cung cấp cho chúng tôi một thử.
I hope we won't see him for a while.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp anh ấy trong một thời gian.
If we like each other, then we spend more time together.	Nếu chúng ta thích nhau, thì chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Then he went away.	Sau đó anh ta đi vắng.
Unfortunately, that is not possible.	Thật không may, điều đó là không thể.
Write me as soon as you receive these lines.	Viết cho tôi ngay khi bạn nhận được những dòng này.
I can guess.	Tôi có thể đoán.
Let's look straight ahead again.	Hãy nhìn thẳng về phía trước một lần nữa.
If you like to party then stay there.	Nếu bạn thích tiệc tùng thì hãy ở lại đó.
However, she needed to know more about it for her own survival.	Tuy nhiên, cô cần biết nhiều hơn về nó vì sự sống còn của chính mình.
It never got easier.	Nó không bao giờ trở nên dễ dàng hơn.
We don't have a good window into that.	Chúng tôi không có một cửa sổ tốt vào điều đó.
Then teach the other person to see what he has seen.	Sau đó, dạy những người khác xem những gì anh ta đã thấy.
You are still killing us.	Bạn vẫn đang giết chúng tôi.
He probably needs cash.	Anh ta có lẽ cần tiền mặt.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
It is a free country.	Đó là một đất nước tự do.
We give thanks today for our homes.	Chúng tôi gửi lời cảm ơn ngày hôm nay cho những ngôi nhà của chúng tôi.
But we did not reach that question.	Nhưng chúng tôi không đạt được câu hỏi đó.
Your number is completely safe.	Số của bạn là hoàn toàn an toàn.
They were in a yellow field, the color of hope.	Họ đang ở trên một cánh đồng màu vàng, màu của hy vọng.
I don't know what exactly.	Tôi không biết chính xác là gì.
Because what matters is which process gets what value.	Bởi vì vấn đề quan trọng là quá trình nào nhận giá trị nào.
However, knowing is not enough.	Tuy nhiên, để biết là chưa đủ.
The question is how to do it.	Câu hỏi là làm thế nào để làm điều đó.
Looks like the two fell in love.	Có vẻ như cả hai đã yêu nhau.
Most of her music was published during this period.	Hầu hết âm nhạc của cô đã được xuất bản trong thời kỳ này.
I want them to be as comfortable as possible.	Tôi muốn họ thoải mái nhất có thể.
I was open and he was looking for an opportunity.	Tôi tỏ ra để ngỏ và anh ấy đã tìm kiếm cơ hội.
Really, we don't know what we're doing.	Thực sự, chúng tôi không biết chúng tôi đang làm gì.
Yes, this really happened.	Vâng, điều này thực sự đã xảy ra.
I don't wear anything else.	Tôi không mặc gì khác.
I never expect to hear you say that again.	Tôi không bao giờ mong đợi để nghe bạn nói điều đó một lần nữa.
So it's probably best to deal with the here and now.	Vì vậy, có lẽ tốt nhất là giải quyết vấn đề ở đây và bây giờ.
It is not a matter of the lines drawn on the map.	Nó không phải là vấn đề của các đường vẽ trên bản đồ.
He learns everything by listening.	Anh ấy học mọi thứ bằng cách lắng nghe.
So until that happens.	Vì vậy, cho đến khi điều đó xảy ra.
I listened to the radio all night.	Tôi nghe đài nói chuyện suốt đêm.
His heart was heavy with worries.	Lòng anh trĩu nặng những ưu tư.
Her husband, her brothers.	Chồng của cô ấy, những người anh em của cô ấy.
For you, it's just one day, then business as usual.	Đối với bạn, đó chỉ là một ngày, sau đó kinh doanh như bình thường.
Waste of effort too.	Lãng phí công sức quá.
In terms of difficulty, the game is relatively easy.	Về độ khó, trò chơi tương đối dễ.
There is a reason for this.	Có một lý do cho việc này.
I just wanted to point that out really quickly for everyone.	Tôi chỉ muốn chỉ ra điều đó thật nhanh cho mọi người.
It is truly the best therapy.	Đó thực sự là một liệu pháp tốt nhất.
I know as time goes on it gets harder and harder to do.	Tôi biết khi thời gian trôi qua, nó ngày càng khó làm hơn.
She died.	Cô ấy đã chết.
An afternoon or a morning to trade.	Một buổi chiều hoặc một buổi sáng để giao dịch.
The back door of my house was open.	Cửa sau nhà tôi mở toang.
Hence they do not provide a better solution.	Do đó họ không cung cấp một giải pháp tốt hơn.
The woman stepped back and was clearly injured.	Người phụ nữ lùi lại và rõ ràng là bị thương.
I need a bad pair of shoes.	Tôi cần một đôi giày thật tệ.
This industry is about people.	Ngành công nghiệp này là về con người.
Your business will fail.	Doanh nghiệp của bạn sẽ thất bại.
It could be in himself or in others.	Có thể là ở chính anh ta hoặc những người khác.
Let me know about your experience in the comments!.	Hãy cho tôi biết về kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận !.
I'm in trouble because of you.	Tôi gặp rắc rối vì bạn.
They are characters.	Họ là những nhân vật.
These are items that you can actually touch or hold.	Đây là những mục mà bạn thực sự có thể chạm hoặc giữ.
It's not his job to know.	Đó không phải là công việc của anh ấy để biết.
All of this is a positive sign.	Tất cả điều này là một dấu hiệu tích cực.
In context, we believe so today.	Trong bối cảnh, chúng tôi tin tưởng như vậy ngày hôm nay.
But it doesn't stick.	Nhưng nó không dính.
He's not sitting next to anyone.	Anh ấy không ngồi cạnh ai cả.
The days have passed.	Ngày tháng đã trôi qua.
He's probably a better player than anyone you'll ever meet.	Anh ấy có thể là một cầu thủ giỏi hơn bất kỳ ai bạn từng gặp.
What to do here longer? 	Làm gì ở đây lâu hơn?
you must come to me.	bạn phải đến với tôi.
Or she believes she did.	Hoặc cô ấy tin rằng cô ấy đã làm.
The decision line is at least the interesting point for me.	Dòng quyết định ít nhất là điểm thú vị đối với tôi.
It didn't work.	Nó đã không hoạt động.
We want to know how or why.	Chúng tôi muốn biết làm thế nào hoặc tại sao.
We don't need to deal with this in this case.	Chúng tôi không cần phải giải quyết vấn đề này trong trường hợp này.
I will make her understand.	Tôi sẽ làm cho cô ấy hiểu.
As far as trials go, it's actually pretty funny.	Theo như các phiên tòa, nó thực sự khá buồn cười.
You give up control of your food source.	Bạn từ bỏ quyền kiểm soát nguồn thực phẩm của mình.
Lots of women.	Rất nhiều phụ nữ.
There is no sense of what is right.	Không có cảm giác về điều gì là đúng.
How did you say.	Bạn đã nói như thế nào.
Others may not.	Những người khác có thể không.
In short, we got lucky.	Trong ngắn hạn, chúng tôi đã gặp may mắn.
No one seems smart enough to be scared.	Không ai có vẻ đủ thông minh để sợ hãi.
I mean none of this.	Tôi không có ý gì trong số này.
She tried to think about what she should do, how to find him.	Cô cố nghĩ xem mình nên làm gì, làm thế nào để tìm được anh.
Wait while the bag comes out.	Chờ trong khi túi đi ra.
Although he had.	Mặc dù anh đã có.
Let the boy go.	Để cậu bé đi.
They'll have to look inside soon, she supposed.	Họ sẽ phải sớm nhìn vào bên trong, cô cho là vậy.
Stage = Stage.	Giai đoạn = Stage.
In addition, we did not include a healthy control group.	Ngoài ra, chúng tôi đã không bao gồm một nhóm kiểm soát lành mạnh.
That can change your business, speed things up, and open doors.	Điều đó có thể thay đổi công việc kinh doanh của bạn, tăng tốc mọi thứ và mở ra những cánh cửa.
Children have been toned.	Trẻ đã được săn chắc.
His face was as pale as death.	Mặt tái mét như chết.
I spend a day or two, sometimes even a week, there.	Tôi dành một hoặc hai ngày, đôi khi thậm chí một tuần, ở đó.
Something I want to avoid.	Điều gì đó tôi muốn tránh.
A wrong place.	Một nơi sai lầm.
It's a clear structure that holds me back.	Đó là một cấu trúc rõ ràng giữ tôi.
That is a more complex and difficult question.	Đó là một câu hỏi phức tạp và khó hơn.
He is a big man.	Anh ấy là một người đàn ông lớn.
It was locked, but only nominally.	Nó đã bị khóa, nhưng chỉ trên danh nghĩa.
And we only say good things about them, and their work.	Và chúng tôi chỉ nói những điều tốt đẹp về họ, và công việc của họ.
This difference is due to the difference in growth rates.	Sự khác biệt này là do sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng.
This has been going on for a while.	Điều này đã diễn ra trong một thời gian.
This is not a field.	Đây không phải là một lĩnh vực.
The building is empty.	Tòa nhà trống rỗng.
In a very small way.	Một cách rất nhỏ.
People only grow when they have no choice but to grow.	Mọi người chỉ phát triển khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển.
But since that moment, a whole new life has opened up for him.	Nhưng kể từ thời điểm đó, một cuộc sống hoàn toàn mới đã mở ra với anh.
Just for update.	Chỉ để cập nhật.
Light is life.	Ánh sáng là sự sống.
Let's look at the case study.	Hãy xem xét nghiên cứu điển hình.
She is firm.	Cô ấy vững chắc.
It really helps to support the program.	Nó thực sự giúp hỗ trợ chương trình.
Having fun !!!!!!.	Chúc các bạn vui vẻ !!!!!!.
Be calm, guys.	Bình tĩnh nhé các bạn.
I know they are a spread team.	Tôi biết họ là một đội lây lan.
The same goes for culture in general.	Văn hóa nói chung cũng vậy.
That way we can put the text frame on top of the body copy.	Bằng cách đó, chúng ta có thể đưa khung văn bản lên trên bản sao nội dung.
This says a lot.	Điều này nói lên rất nhiều điều.
You will go together.	Bạn sẽ đi cùng nhau.
Once caught, these species are added to the player's personal collection.	Sau khi bắt được, những loài này được thêm vào bộ sưu tập cá nhân của người chơi.
See yourself as a whole person.	Nhìn lại bản thân như một con người toàn diện.
On another device like mobile vs.	Trên một thiết bị khác như thiết bị di động vs.
One possibility is that the process has received a signal.	Một khả năng là quá trình đã nhận được một tín hiệu.
Maybe it should.	Có lẽ nó nên.
If a button is selected, a second form will appear.	Nếu một nút được chọn, biểu mẫu thứ hai sẽ xuất hiện.
I lay there for a long time, crying.	Tôi nằm đó rất lâu, khóc.
We cannot agree on how to spend our time.	Chúng tôi không thể đồng ý về cách sử dụng thời gian của chúng tôi.
Her feelings.	Cảm giác của cô ấy.
There is no valid question about it, no valid answer.	Không có câu hỏi hợp lệ nào về nó, cũng không có câu trả lời hợp lệ.
Give me a damn vacation.	Hãy cho tôi một kỳ nghỉ chết tiệt.
I then asked her to describe the place to me.	Sau đó tôi yêu cầu cô ấy mô tả địa điểm cho tôi.
He doesn't want to talk to anyone right now.	Anh ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai ngay bây giờ.
Performance is well improved.	Hiệu suất được cải thiện tốt.
I feel so lucky to be involved.	Tôi cảm thấy thật may mắn khi được tham gia.
That is the opposite.	Đó là điều ngược lại.
But like the rest of her, they were dead.	Nhưng giống như những người còn lại của cô ấy, họ đã chết.
Answering a bad first light.	Trả lời một ánh sáng đầu tiên tồi tệ.
Everyone nodded, no one said a word.	Mọi người gật đầu, không ai nói lời nào.
Try and draw as much as you can while you're up here.	Hãy thử và rút ra nhiều nhất có thể khi bạn ở trên đây.
He asked if he could have some of it.	Anh ấy hỏi nếu anh ấy có thể có một số nó.
I don't need any book to tell me that.	Tôi không cần bất kỳ cuốn sách nào nói với tôi điều đó.
You have to take it for yourself,' he explained.	Bạn phải tự mình nhận lấy nó, 'anh ấy giải thích.
He did it with other people, over the years.	Anh đã làm điều đó với những người khác, qua nhiều năm như vậy.
Every week gets worse and worse.	Mỗi tuần trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn.
I don't remember that either.	Tôi cũng không nhớ điều đó.
You know it's not.	Bạn biết nó không phải.
Some areas were without electricity for nine days.	Một số khu vực không có điện trong chín ngày.
Such a book, however, does not exist.	Một cuốn sách như vậy, tuy nhiên, không tồn tại.
We disagree that there was an error.	Chúng tôi không đồng ý rằng đã có lỗi.
We certainly don't think so.	Chúng tôi chắc chắn không nghĩ như vậy.
Controls are included with each test run.	Kiểm soát được bao gồm trong mỗi lần chạy thử nghiệm.
But the signs are positive.	Nhưng các dấu hiệu đều khả quan.
There is a way, but we need willpower.	Có một cách, nhưng chúng ta cần ý chí.
One question leads to another.	Một câu hỏi dẫn đến một câu hỏi khác.
I'm playing with him, at least.	Tôi đang chơi với anh ấy, ít nhất.
I smiled at that thought and started laughing.	Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó và bắt đầu cười.
To defeat one system, it will require another.	Để đánh bại một hệ thống, nó sẽ yêu cầu một hệ thống khác.
It seemed like even longer, she wanted to be discovered.	Có vẻ như lâu hơn nữa, cô ấy đã muốn được phát hiện ra.
Yes, that's right, he has a wife.	Đúng, đúng vậy, anh ấy đã có vợ.
I don't understand why things don't go as planned.	Không hiểu sao mọi thứ lại diễn ra không như ý muốn.
We used two datasets in this analysis.	Chúng tôi đã sử dụng hai bộ dữ liệu trong phân tích này.
The goal here is to prevent it altogether.	Mục tiêu ở đây là ngăn chặn nó hoàn toàn.
Three or four days, in a weekend.	Ba hoặc bốn ngày, trong một ngày cuối tuần.
You see that in every interview he does.	Bạn thấy điều đó trong mọi cuộc phỏng vấn anh ấy làm.
Otherwise, you may lose your life.	Nếu không, bạn có thể mất mạng.
That's what he did.	Đó là những gì anh ấy đã làm.
But there's so much more, some of which we've seen for ourselves.	Nhưng còn nhiều hơn thế nữa, một số trong số đó chúng tôi đã tự nhìn thấy.
But yes, we need to think of ourselves as a people.	Nhưng đúng, chúng ta cần nghĩ về mình như một dân tộc.
It is worth the time and money.	Nó là giá trị thời gian và tiền bạc.
Perhaps he had.	Có lẽ anh đã có.
On some devices it works fine.	Trên một số thiết bị, nó hoạt động tốt.
Do not get involved in politics.	Không tham gia vào chính trị.
And every other gender will be killed on the spot.	Và mọi giới tính khác sẽ bị giết ngay tại chỗ.
There's something on his head.	Có cái gì đó trên đầu anh ta.
Bit by bit.	Từng chút một.
Do your best, be judged on your performance.	Cố gắng hết sức, được đánh giá về hiệu suất của bạn.
She didn't seem to mind.	Cô ấy dường như không bận tâm.
I'm not that tall either.	Tôi cũng không cao như vậy.
Never forget the politics of command.	Đừng bao giờ quên chính trị trong quyền chỉ huy.
But the problem is far from over.	Nhưng vấn đề còn lâu mới kết thúc.
Talk to staff.	Trao đổi với nhân viên.
He held out his hand.	Anh ta chìa tay ra.
Jobs, jobs, jobs.	Việc làm, việc làm, việc làm.
Members will subscribe to that.	Các thành viên sẽ đăng ký điều đó.
Our way home.	Đường về nhà của chúng ta.
He said he was sorry again.	Anh ấy lại nói rằng anh ấy xin lỗi.
He is self-aware.	Anh ây tự băn minh.
I know you will achieve your goal.	Tôi biết bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.
It goes from left to right.	Nó diễn ra từ trái sang phải.
She never kept him long enough.	Cô chưa bao giờ giữ anh đủ lâu.
And she knows what you're planning.	Và cô ấy biết bạn đang lên kế hoạch gì.
However, an early return seems to indicate that his post has improved.	Tuy nhiên, việc trở lại sớm dường như cho thấy rằng bài của anh ấy đã được cải thiện.
He's got something for that place.	Anh ấy đã có một thứ cho nơi đó.
Leading men are often included for political influence.	Người đàn ông hàng đầu thường được đưa vào vì ảnh hưởng chính trị.
Great potential homepage.	Trang chủ tiềm năng lớn.
She doesn't hate you.	Cô ấy không ghét bạn.
I feel like this could be my new home for a while.	Tôi cảm thấy đây có thể là ngôi nhà mới của mình trong một thời gian.
I took it home.	Tôi nhận nó về nhà.
It's getting pretty cold outside.	Bên ngoài trời trở nên khá lạnh.
And he passed the test.	Và anh ấy đã vượt qua thử thách.
I could barely see him in the dark.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy anh ấy trong bóng tối.
You tried today because you wanted to keep me safe.	Bạn đã cố gắng hôm nay vì bạn muốn giữ cho tôi an toàn.
And it's just the kids who speak up.	Và đó chỉ là những đứa trẻ lên tiếng.
Don't work like that but she wants it.	Đừng làm việc như vậy nhưng cô ấy muốn nó.
Even his father didn't see it as his duty to help him.	Ngay cả cha anh cũng không coi đó là nhiệm vụ của mình khi phải giúp anh.
The journey has been a challenge.	Cuộc hành trình đã là một thử thách.
She no longer has a weapon.	Cô không còn vũ khí.
There is a lot of good deeds being done there.	Có rất nhiều hành động tốt đang được thực hiện ở đó.
Not only in the state but in the country.	Không chỉ trong tiểu bang mà trong nước.
No such program is implemented here.	Không có chương trình như vậy được thực hiện ở đây.
They couldn't do enough for us.	Họ không thể làm đủ cho chúng tôi.
No words came.	Không có từ nào đến.
They love their personal space and their private things.	Họ yêu thích không gian cá nhân và những điều riêng tư của họ.
Maybe they should.	Có lẽ họ nên làm vậy.
Instead of multiple schools.	Thay vì nhiều trường.
Not the marriage, of course, but their movement.	Tất nhiên, không phải cuộc hôn nhân, mà là sự di chuyển của họ.
She likes you, boy.	Cô ấy thích cậu, cậu bé.
Or maybe he simply likes the way it sounds.	Hoặc có thể anh ấy chỉ đơn giản là thích cách nó phát ra âm thanh.
I made coffee.	Tôi đã pha cà phê.
A great mix.	Một hỗn hợp tuyệt vời.
I'm so glad you liked my pictures this week.	Tôi rất vui vì bạn thích hình ảnh của tôi trong tuần này.
A must see.	A phải xem.
But what happens after that is rarely shown.	Nhưng những gì xảy ra sau đó hiếm khi được thể hiện.
Now there are four girls in the family.	Bây giờ có bốn cô gái trong gia đình.
They say that when the students are ready, the teacher will show up.	Họ nói rằng khi học sinh sẵn sàng, giáo viên sẽ xuất hiện.
Some are young, some are old.	Một số còn trẻ, một số lớn tuổi.
Body weight was measured every day.	Trọng lượng cơ thể được đo mỗi ngày.
In two hours.	Trong hai giờ.
Or stop them.	Hoặc ngăn họ lại.
At least, not in my area.	Ít nhất, không phải trong khu vực của tôi.
But no man can know everything.	Nhưng không một người đàn ông nào có thể biết tất cả mọi thứ.
We want to get the job done.	Chúng tôi muốn hoàn thành công việc.
Now I'm too old to hold hands with my ex.	Bây giờ tôi đã quá già để nắm tay người cũ.
She felt certain that he was trying to tell her something.	Cô cảm thấy chắc chắn rằng anh ta đang cố nói với cô điều gì đó.
The type of a for expression is unary.	Kiểu của một biểu thức for là đơn vị.
We are just old friends.	Chúng tôi chỉ là bạn cũ.
This tool can work great no doubt.	Công cụ này có thể hoạt động tuyệt vời không còn nghi ngờ gì nữa.
Those people used up everything.	Những người đó đã sử dụng hết mọi thứ.
You are avoiding him.	Bạn đang tránh xa anh ta.
I can't imagine why they do that.	Tôi không thể tưởng tượng tại sao họ làm điều đó.
You are the type of company that has made great use of technology.	Bạn là kiểu công ty đã tận dụng công nghệ một cách tuyệt vời.
It has to be simple.	Nó phải đơn giản.
However, the woman fell again.	Tuy nhiên, người phụ nữ lại ngã xuống.
What's so special about it is up for debate.	Điều đặc biệt về nó là gì để tranh luận.
We report the results of two patients.	Chúng tôi báo cáo kết quả của hai bệnh nhân.
For the city.	Đối với thành phố.
This has been denied by the family of the deceased.	Điều này đã bị gia đình của người chết phủ nhận.
I don't like silence.	Tôi không thích im lặng.
It makes me laugh.	Nó làm tôi buồn cười.
Except she never asked him to love her.	Ngoại trừ việc cô ấy chưa bao giờ yêu cầu anh phải yêu cô ấy.
I decided to start eating better and exercising.	Tôi quyết định bắt đầu ăn uống tốt hơn và tập thể dục.
I can't hide everything from him.	Tôi không thể che giấu mọi thứ với anh ấy.
At least this time she can prove it.	Ít nhất thì lần này cô ấy có thể chứng minh điều đó.
I can also be sensitive.	Tôi cũng có thể nhạy bén.
There is a pair.	Có một đôi.
She may be real to them but not to herself.	Cô ấy có thể là người thực sự đối với họ nhưng không phải đối với chính mình.
We will be in touch via email.	Chúng tôi sẽ liên lạc qua email.
Football is a tough environment, and you have to be there for everyone.	Bóng đá là một môi trường khắc nghiệt, và bạn phải ở đó vì tất cả mọi người.
It makes me feel small.	Nó khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé.
She said they would all find a place to go.	Cô ấy nói rằng tất cả họ đều sẽ tìm được một nơi để đến.
But maybe they.	Nhưng có lẽ họ.
There is no position in the industry.	Không có vị trí nào trong ngành.
Or don't eat, find anything.	Hoặc không ăn, tìm gì cũng được.
The combination looks weird when it comes to cases.	Sự kết hợp trông kỳ lạ khi đi vào các trường hợp.
This is not a discussion anymore.	Đây không phải là một cuộc thảo luận nữa.
I can't go to sleep.	Tôi không thể đi ngủ.
Attempts will be made but he will survive.	Cố gắng sẽ được thực hiện nhưng anh ta sẽ sống sót.
She couldn't ask that.	Cô không thể hỏi điều đó.
Sure, you can go to the building where you grew up.	Chắc chắn, bạn có thể đến tòa nhà nơi bạn đã lớn lên.
It tells stories.	Nó kể những câu chuyện.
Three men sit.	Ba người đàn ông ngồi.
Wind has been set.	Gió đã được đặt.
He said: Only this far and no further.	Ông nói: Chỉ có điều này xa và không xa hơn nữa.
There are paintings everywhere except there.	Có những bức tranh ở khắp mọi nơi ngoại trừ ở đó.
The paper should be completely dry and very smooth.	Giấy phải hoàn toàn khô và rất mịn.
He has no heart.	Anh không có trái tim.
I'm starting to have trouble with some forms.	Tôi bắt đầu gặp khó khăn với một số biểu mẫu.
Maybe they will kill me.	Có lẽ họ sẽ giết tôi.
Weapons are models that children are interested in.	Vũ khí là mô hình hay được bé quan tâm.
Hence the name.	Do đó tên.
They certainly are not.	Họ chắc chắn là không.
No, better not.	Không, tốt hơn là không.
These do not measure the same thing.	Những điều này không đo lường cùng một điều.
But there are many ways to talk about the world.	Nhưng sẽ có rất nhiều cách nói về thế giới.
Referred to a patient.	Được giới thiệu vào một bệnh nhân.
This will help you lose weight and maintain it.	Điều này sẽ giúp bạn giảm cân và duy trì nó.
In my case, it never even went that far.	Trong trường hợp của tôi, nó thậm chí chưa bao giờ đi xa đến vậy.
Of course you can't use this in every play.	Tất nhiên bạn không thể sử dụng điều này trong mỗi lần chơi.
Do it now and change as much as possible.	Làm điều đó ngay bây giờ và thay đổi càng nhiều càng tốt.
There aren't any.	Không có bất kỳ.
He stood beside me and let me know he was there.	Anh ấy đứng bên cạnh tôi và cho tôi biết anh ấy đang ở đó.
Profit margins on everything.	Tỷ suất lợi nhuận trên tất cả mọi thứ.
In the second form there is a button.	Ở dạng thứ hai có một nút.
I get out of the car.	Tôi ra xe.
That is not so.	Đó không phải là như vậy.
Several closed doors await, a little further down the street.	Một vài cánh cửa đóng kín chờ đợi, xa hơn một chút xuống con phố.
She refuses, but he forces her to have sex with him.	Cô từ chối, nhưng anh ta bắt cô phải quan hệ tình dục với anh ta.
The things we wish for will disappear.	Những thứ chúng ta ước sẽ biến mất.
She couldn't ask for anything after this.	Cô không thể yêu cầu gì sau chuyện này.
In general, the paper is well written and of good quality.	Nói chung, giấy được viết tốt và chất lượng tốt.
It's still there.	Nó vẫn còn đó.
Nothing has changed on the outside.	Không có gì thay đổi bên ngoài.
This movie is considered lost.	Phim nay coi như thất truyền.
Some are poor, some are rich, money exists.	Một số nghèo, một số giàu có, tiền bạc tồn tại.
You will have plenty of time to explain yourself.	Bạn sẽ có nhiều thời gian để giải thích cho mình.
I need to do.	Tôi cần phải làm.
It must be so.	Nó phải được như vậy.
He's a big man, everywhere.	Anh ấy là một người đàn ông lớn, ở khắp mọi nơi.
Minimal damage, but splits quite a lot.	Sát thương tối thiểu, nhưng đẩy lẻ khá nhiều.
Because when you're young, it happens to you, simply by chance.	Bởi vì khi bạn còn trẻ, điều đó xảy ra với bạn, đơn giản là tình cờ.
Why deal with pain when you don't have to.	Tại sao phải đối mặt với nỗi đau khi bạn không cần phải làm vậy.
Tell me again how lucky this is.	Hãy nói lại cho tôi biết đây là điều may mắn như thế nào.
We are very happy for them.	Chúng tôi rất vui cho họ.
I have no interest in trying to do that.	Tôi không có hứng thú để cố gắng làm điều đó.
He didn't know which way he was going.	Anh không biết mình sẽ đi theo hướng nào.
This is a great thing.	Đây là một điều tuyệt vời.
We hope you had good times and memories with your family and friends.	Chúng tôi hy vọng bạn đã có những khoảng thời gian và kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè.
He looked back twice, but couldn't spot the others following.	Anh ấy nhìn lại hai lần, nhưng không thể phát hiện ra những người khác đang theo sau.
This is very technical.	Điều này là rất kỹ thuật.
It could be a combination of many things.	Nó có thể là sự kết hợp của nhiều thứ.
For social research.	Để nghiên cứu xã hội.
It really feels when outside of itself.	Nó thực sự cảm thấy khi ở bên ngoài của chính nó.
Nothing he does in the regular season will matter.	Không có gì anh ấy làm trong mùa giải thường xuyên sẽ có vấn đề.
It doesn't change anything.	Nó không có Gì Thay đổi.
But he found nothing, nobody.	Nhưng anh ta không tìm thấy gì, không ai cả.
At the heart of building a culture in your organization are your values.	Trọng tâm của việc xây dựng văn hóa trong tổ chức của bạn là các giá trị của bạn.
But now they are blue.	Nhưng bây giờ chúng có màu xanh lam.
Then it is up to you to make those choices.	Sau đó, nó là vào bạn để đưa ra những lựa chọn.
I cut an entire section from this post about that.	Tôi cắt toàn bộ một phần từ bài đăng này về điều đó.
It's not just a rich learning environment.	Nó không chỉ là một môi trường học tập phong phú.
I finally stopped going and did it less.	Cuối cùng tôi đã ngừng đi và làm điều đó ít hơn.
Others followed suit.	Những người khác làm theo.
However, it doesn't stop there.	Tuy nhiên, nó không dừng lại ở đó.
Stay for a while and look through my collection.	Ở lại một lúc và xem qua bộ sưu tập của tôi.
Object of the contract.	Đối tượng của hợp đồng.
Write it just above or below the statement.	Viết nó ngay bên trên hoặc bên dưới câu lệnh.
We'll make sure you understand what to expect.	Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn hiểu những gì có thể mong đợi.
It will be too cold.	Sẽ trở nên quá lạnh.
That's exactly what we did.	Đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm.
I continue.	Tôi tiếp tục.
I think he shows a lot of promise.	Tôi nghĩ anh ấy thể hiện rất nhiều lời hứa.
I'm not too far from the goal of having a flat stomach.	Tôi không quá xa rời mục tiêu có một cái bụng phẳng lì.
She is something, a real beauty.	Cô ấy là một cái gì đó, một vẻ đẹp thực sự.
I watched her, looking for some reaction.	Tôi quan sát cô ấy, tìm kiếm phản ứng nào đó.
Can't see the knife.	Không thấy con dao.
On the contrary, is true because both sides are zero.	Ngược lại, là đúng vì cả hai bên đều bằng không.
You get a smaller and smaller sample.	Bạn nhận được một mẫu nhỏ hơn và nhỏ hơn.
Do not do any work by yourself.	Không tự mình làm bất cứ công việc gì.
Everyone is moving.	Mọi người đang di chuyển.
For me, she is my lifeline.	Đối với tôi, cô ấy là nguồn sống của tôi.
The pull bar shows the standard error of the mean.	Thanh lôi chỉ ra sai số chuẩn của trung bình.
I see what you mean to see the full story.	Tôi hiểu ý bạn để xem toàn bộ câu chuyện.
Personal data has been used where possible.	Dữ liệu cá nhân đã được sử dụng nếu có thể.
Below we discuss each step in detail.	Dưới đây chúng tôi thảo luận chi tiết từng bước.
They are described in the table below.	Chúng được mô tả trong bảng dưới đây.
I doubt it, though.	Tôi nghi ngờ điều đó, mặc dù vậy.
He's also pretty fast for his size.	Anh ấy cũng khá nhanh so với kích thước của mình.
You have to talk to them.	Bạn phải nói chuyện với họ.
The very cells of our body are made up of energy and light.	Chính các tế bào của cơ thể chúng ta được hình thành từ năng lượng và ánh sáng.
And our eyes met.	Và ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau.
But she refused to come down.	Nhưng cô ấy không chịu xuống.
But events move faster than this.	Nhưng các sự kiện diễn ra nhanh hơn thế này.
This creates a test class and a single test method.	Điều này tạo ra một lớp thử nghiệm và một phương pháp thử nghiệm duy nhất.
Oh, this must be very difficult for them.	Ồ, điều này phải rất khó khăn đối với họ.
I have kids, man, and they're only young once.	Tôi có những đứa trẻ, anh bạn, và chúng chỉ trẻ một lần.
Mix it up.	Trộn nó lên.
They give me information.	Họ cung cấp cho tôi thông tin.
The season is almost upon us.	Mùa giải đã gần đến với chúng ta.
Most likely he will die tomorrow, in the morning.	Rất có thể anh ấy sẽ chết vào ngày mai, vào buổi sáng.
Once or twice, maybe more.	Một hoặc hai lần, có thể nhiều hơn.
It is definitely interesting.	Nó chắc chắn là thú vị.
But they continued with this.	Nhưng họ vẫn tiếp tục với điều này.
As if she really didn't care.	Như thể cô ấy thực sự không quan tâm.
When she tries to speak, words will fail.	Khi cô ấy cố gắng nói, lời nói sẽ không thành công.
They set a trap for us.	Họ gài bẫy chúng tôi.
He knows more.	Anh biết nhiều hơn.
Her mother will know when she reads the note.	Mẹ cô ấy sẽ biết khi cô ấy đọc ghi chú.
To find out what he should do.	Để tìm ra những gì anh ta nên làm.
I don't know why, but they do.	Tôi không biết tại sao, nhưng họ làm.
He raised his hand.	Anh đưa tay lên.
Most patients show improvement within three to four days of treatment.	Hầu hết các bệnh nhân cho thấy sự cải thiện trong vòng ba đến bốn ngày điều trị.
Everything is off on the screen.	Mọi thứ đã tắt trên màn hình.
Too hard to work in.	Quá khó để làm việc trong.
In general, this works best in life and in business.	Nói chung, điều này hoạt động tốt nhất trong cuộc sống và trong kinh doanh.
But things feel more difficult now.	Nhưng mọi thứ cảm thấy khó khăn hơn bây giờ.
But every time he tries, it turns out wrong.	Nhưng mỗi lần anh ấy cố gắng, nó chỉ ra sai.
Just turn around and run.	Chỉ cần quay đầu và chạy.
Since five represents one hand, ten represents two hands joined together.	Vì năm tượng trưng cho một bàn tay, mười tượng trưng cho hai bàn tay kết hợp với nhau.
If it doesn't click, check something else.	Nếu nó không nhấp chuột, hãy kiểm tra một thứ khác.
So it took a lot of time now.	Vì vậy, nó đã mất rất nhiều thời gian bây giờ.
It can use it.	Nó có thể sử dụng nó.
That is also my concern.	Đó cũng là mối quan tâm của tôi.
We plan to fight this and win.	Chúng tôi dự định sẽ chiến đấu với thứ này và giành chiến thắng.
Their case is a quick one.	Trường hợp của họ là một trong những nhanh chóng.
But no one will believe.	Nhưng sẽ không ai tin.
I come to women like them.	Tôi đến với những người phụ nữ như họ.
So you listen to both.	Vì vậy, bạn lắng nghe cả hai.
I have sat in this chair many times.	Tôi đã ngồi ghế này nhiều lần.
It has everything we need.	Nó có tất cả mọi thứ chúng tôi cần.
He wouldn't let her leave the room.	Anh sẽ không để cô rời khỏi phòng.
You should leave their words unnoticed.	Bạn nên để lại lời nói của họ mà không cần chú ý.
Many others pay more.	Nhiều người khác trả nhiều hơn.
I want to be part of the community.	Tôi muốn trở thành một phần của cộng đồng.
All works as you said.	Tất cả đều hoạt động như bạn đã nói.
He does not answer.	Anh ấy không trả lời.
Yes, it didn't.	Vâng, nó đã không.
He knew he was going to die one way or another.	Anh biết rằng mình sẽ chết bằng cách này hay cách khác.
Let the mixture boil.	Để hỗn hợp sôi.
Soldiers see gold, and they want more.	Những người lính nhìn thấy vàng, và họ muốn nhiều hơn nữa.
We only live once.	Chúng ta chỉ sống một lần.
He's on top.	Anh ta đang ở trên.
She is kind to the fire.	Cô ấy tốt bụng với ngọn lửa.
The gun was placed where we left it.	Khẩu súng đã được đặt ở nơi chúng tôi để nó.
The city is a giant visual machine.	Thành phố là một cỗ máy hình ảnh khổng lồ.
They didn't invent anything.	Họ không bịa ra bất cứ điều gì.
They also grow.	Họ cũng phát triển.
We are always connected by phone.	Chúng tôi luôn kết nối qua điện thoại.
He killed them.	Anh ta đã giết họ.
You tell us it's there.	Bạn cho chúng tôi biết nó ở đó.
That's not life for a dog.	Đó không phải là cuộc sống cho một con chó.
Be helpful and prepared to answer questions.	Hãy hữu ích và chuẩn bị để trả lời các câu hỏi.
In that case, we used more in-depth analytical methods.	Trong trường hợp đó, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp phân tích sâu hơn.
I'm out in the store.	Tôi ở ngoài hàng.
At least he's doing it.	Ít nhất thì anh ấy đang làm điều đó.
All sites were used in the analysis.	Tất cả các trang web đã được sử dụng trong phân tích.
Everything is dry.	Mọi thứ đều khô.
He thought it was funny.	Anh nghĩ nó thật buồn cười.
I don't understand why it doesn't work.	Tôi không hiểu tại sao nó không hoạt động.
In a few months, things will be very different.	Trong một vài tháng nữa, mọi thứ sẽ rất khác.
They were standing on the street talking to each other.	Họ đang đứng trên đường nói chuyện với nhau.
It was the best decision we could make.	Đó là quyết định tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra.
I will accept one.	Tôi sẽ chấp nhận một.
This is a real thing.	Đây là một điều có thật.
It's a love story of some sort.	Đó là một câu chuyện tình yêu của một số loại.
Except for one project.	Ngoại trừ một dự án.
One year a student.	Một năm một sinh viên.
It takes us out of the movie.	Nó đưa chúng ta ra khỏi bộ phim.
He's quite the front-runner.	Anh ấy khá là bình phong.
Very pleased.	Rất hân hạnh.
And saw it there.	Và đã thấy nó ở đó.
Several observations are missing from each series.	Một số quan sát bị thiếu trong mỗi loạt.
I watch the show often.	Tôi xem chương trình thường xuyên.
They have been severely affected.	Họ đã bị ảnh hưởng nặng nề.
I did some work to make this more useful.	Tôi đã làm một số công việc để làm cho điều này hữu ích hơn.
He misses his ride home.	Anh ấy nhớ chuyến xe của mình về nhà.
That is a simple truth.	Đó là một sự thật đơn giản.
These things take time.	Những việc này cần có thời gian.
I can't let anyone take that day away from me.	Tôi không thể để bất cứ ai lấy đi ngày đó của tôi.
She cannot take care of more than one child.	Cô ấy không thể chăm sóc nhiều hơn một đứa trẻ.
Both have grown rapidly.	Cả hai đều đã phát triển nhanh chóng.
These are the real tools of the media trade.	Đây là những công cụ thực sự của thương mại truyền thông.
None of the three men really believed it to be true.	Không ai trong ba người đàn ông thực sự tin đó là sự thật.
And that in the end, he will want.	Và điều đó cuối cùng, anh ấy sẽ muốn.
Please tell me this is possible.	Hãy nói với tôi điều này là có thể.
Raise one shoulder.	Nâng cao một bờ vai.
Drive back to the parking lot.	Lái xe trở lại bãi đậu xe.
These are just a few.	Đây chỉ là số ít.
I didn't know that the material they used was the same as paper.	Tôi không biết rằng vật liệu họ sử dụng giống như giấy.
It didn't come to me.	Nó không đến với tôi.
You want to make public policy, or maybe get involved in politics.	Bạn muốn thực hiện chính sách công, hoặc có thể tham gia vào chính trị.
It was a strange noise.	Đó là một tiếng ồn kỳ lạ.
Never back away from her.	Không bao giờ lùi xa cô ấy.
That's definitely what you told me.	Đó chắc chắn là bạn đã nói với tôi.
Some are male, others are female.	Một số là nam, những người khác là nữ.
She was forced to look up to see his face.	Cô buộc phải ngước lên để nhìn mặt anh.
Only their own memories were there.	Chỉ có những ký ức của riêng họ ở đó.
But the truth, of course, is different.	Nhưng sự thật, tất nhiên, là khác.
I took a drink and tried to explain.	Tôi uống một ly và cố gắng giải thích.
It was more of my brother's scene.	Đó là cảnh của anh trai tôi hơn.
He doesn't have much interest in girls.	Anh ấy không có nhiều hứng thú với các cô gái.
Even her husband may not know about her past.	Ngay cả chồng cô ấy có thể không biết về quá khứ của cô ấy.
He asked me about his stepchild.	Anh ấy hỏi tôi về con riêng của anh ấy thì sao.
This little girl is not who, or what, she seems to be.	Cô gái nhỏ này không phải là ai, hay cái gì, cô ấy dường như là.
I really believe that.	Tôi thực sự tin điều đó.
I have to really catch him, keep him.	Tôi phải thực sự bắt được anh ta, giữ anh ta lại.
If you need more, just let us know.	Nếu bạn cần thêm, chỉ cần cho chúng tôi biết.
On the block.	Trên khối.
Let's say they only choose to draw one card.	Giả sử họ chỉ chọn rút một thẻ.
That is a very important factor.	Đó là một yếu tố rất quan trọng.
Results from five trials have supported these claims.	Kết quả từ năm thử nghiệm đã hỗ trợ những tuyên bố này.
She knows what will happen next.	Cô ấy biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
The bathroom was not very clean.	Phòng tắm không được sạch sẽ cho lắm.
It was a tough call.	Đó là một cuộc gọi khó khăn.
I tried to get his measurements.	Tôi đã cố gắng để có được số đo của anh ta.
He really would take us home.	Anh ấy thực sự sẽ đưa chúng tôi về nhà.
Maybe that would be good for us.	Có lẽ điều đó sẽ tốt cho chúng tôi.
He's good at that.	Anh ấy giỏi về điều đó.
On the boat.	Trên thuyền.
Well done, keep up the good work.	Tốt lắm, giữ phong độ làm việc như thế.
The better you get, the harder the journey becomes.	Bạn càng nhận được tốt, cuộc hành trình càng trở nên khó khăn hơn.
He wanted to chase him away.	Anh muốn đuổi anh ta đi.
She sent me a message.	Cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn.
He hadn't lived in it for more than two hundred years.	Anh đã không sống trong đó hơn hai trăm năm.
There is no political room.	Không có phòng chính trị.
I don't want to work in two separate files.	Tôi không muốn làm việc trong hai tệp riêng biệt.
Not an easy group.	Không phải là một nhóm dễ dàng.
All that goes with them.	Tất cả những gì đi với họ.
And people did not answer him a word.	Và mọi người không trả lời anh ta một lời.
He is talking but there is no sound.	Anh ấy đang nói nhưng không có âm thanh.
She has words.	Cô ấy có từ.
I don't fight.	Tôi không chiến đấu.
He turned and looked at me.	Anh ta quay lại và nhìn tôi.
Everyone makes it a big deal.	Tất cả mọi người làm cho nó trở thành một vấn đề lớn.
Everyone is thin, pretty and white.	Ai cũng gầy, xinh và trắng.
Then a month later they came back with new material.	Sau đó một tháng họ quay lại với vật liệu mới.
If you don't give them much, they will cry for more.	Nếu bạn không cho họ nhiều, họ sẽ khóc đòi nhiều hơn.
He makes no effort to pull out.	Anh ta không nỗ lực để rút ra.
That was as far as his plan.	Đó là xa như kế hoạch của anh ta.
For some reason, the music has stayed with me.	Vì lý do nào đó, âm nhạc đã ở lại với tôi.
You must exit.	Bạn phải thoát ra.
But not nearly enough.	Nhưng gần như không đủ.
She waited until her brothers were fast asleep.	Cô đợi cho đến khi các anh trai của cô ngủ say.
He raised a hand.	Anh ta giơ một tay lên.
Because it's me.	Vì là tôi.
I will have to look into it.	Tôi sẽ phải nhìn vào nó.
He considered it carefully.	Anh đã cân nhắc kỹ lưỡng.
We know where and how women and children die.	Chúng tôi biết phụ nữ và trẻ em chết ở đâu và như thế nào.
I was thinking there is another way to do so.	Tôi đã nghĩ có một cách khác để làm như vậy.
We know how to do our duty.	Chúng tôi biết làm thế nào để làm nhiệm vụ của chúng tôi.
Friends are fighting.	Những người bạn đang chiến đấu.
I changed my mind a long time ago.	Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình từ lâu lắm rồi.
Some devices have been designed for such a purpose.	Một số thiết bị đã được thiết kế cho mục đích như vậy.
I hope you will follow us there.	Tôi hy vọng bạn sẽ theo dõi chúng tôi ở đó.
Very good conditions.	Điều kiện rất tốt.
I told you, the effect you have is completely unique.	Tôi đã nói với bạn, hiệu ứng bạn có là hoàn toàn độc nhất.
Not two.	Không phải hai.
It was an easy shot with her right hand.	Đó là một cú sút dễ dàng bằng tay phải của cô ấy.
Strong language is used in several cases on this topic.	Ngôn ngữ mạnh mẽ được sử dụng trong một số trường hợp về chủ đề này.
He led them into the house.	Anh dẫn họ vào nhà.
Otherwise, she was tight and ready.	Nếu không, cô ấy đã chặt chẽ và sẵn sàng.
Most parents do this naturally for their children.	Hầu hết các bậc cha mẹ làm điều này một cách tự nhiên cho con cái của họ.
I was very worried.	Tôi đã rất lo lắng.
We should return to our ship now.	Chúng ta nên trở về tàu của chúng ta ngay bây giờ.
His life for him quickly crumbled before his eyes.	Cuộc sống của anh ấy đối với anh ấy nhanh chóng sụp đổ trước mắt anh ấy.
Not if it can wait.	Không nếu nó có thể chờ đợi.
I think it came too late.	Tôi nghĩ rằng nó đến quá muộn.
There is so little time and so much to say.	Có quá ít thời gian và quá nhiều điều để nói.
It is expensive.	Nó đắt.
Hope you both have a great time.	Hy vọng cả hai bạn có một thời gian tuyệt vời.
I call this contextual performance.	Tôi gọi đây là màn trình diễn theo ngữ cảnh.
Those boys were broken.	Những chàng trai đó đã bị hỏng.
You see results.	Bạn thấy kết quả.
He did everything he could.	Anh ấy đã làm mọi thứ có thể.
Now it turns its attention to its military prowess.	Bây giờ nó chuyển sự chú ý sang sức mạnh quân sự của mình.
Your baby is gone.	Em bé của bạn đã biến mất.
You just don't know it.	Bạn chỉ không biết nó.
That creates and populates lists in a variety of ways.	Điều đó tạo và điền vào danh sách theo nhiều cách khác nhau.
There are at least three active forces.	Có ít nhất ba lực lượng đang hoạt động.
Each of us creates our own community.	Mỗi chúng ta tạo ra cộng đồng của riêng mình.
Nothing familiar.	Không có gì quen thuộc.
They have a good time.	Họ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Under similar circumstances, we will fight again.	Trong hoàn cảnh tương tự, chúng tôi sẽ chiến đấu một lần nữa.
The idea is to include everyone.	Ý tưởng là bao gồm tất cả mọi người.
Actually, it will be windows.	Trên thực tế, nó sẽ là cửa sổ.
I rarely drink alcohol and never use any drugs.	Tôi hiếm khi uống rượu và không bao giờ sử dụng bất kỳ loại ma túy nào.
He wants to.	Anh ấy muốn.
I also want to do some.	Tôi cũng muốn làm một số.
They are very normal to me.	Họ rất bình thường với tôi.
Here are some more details.	Dưới đây là một số chi tiết hơn.
I think it could be.	Tôi nghĩ rằng nó có thể là.
Now, that's a tall order.	Bây giờ, đó là một thứ tự cao.
The whole basis of life is happiness.	Toàn bộ cơ sở của cuộc sống là hạnh phúc.
Like, no shit.	Giống như, không có shit.
Rather, this case is about the meaning of the contract.	Đúng hơn, trường hợp này là về ý nghĩa của hợp đồng.
He took care of everything.	Anh ấy đã lo liệu mọi thứ.
It wasn't long before he proposed to her.	Không lâu trước khi anh cầu hôn cô.
I can't believe no one heard that gunshot.	Tôi không thể tin rằng không ai nghe thấy tiếng súng đó.
Especially in the name.	Đặc biệt là ở cái tên.
Never made time.	Không bao giờ thực hiện thời gian.
Fourth time you know it for sure.	Lần thứ tư bạn biết điều đó chắc chắn.
It was supposed to be the best time of my career.	Đó đáng lẽ phải là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi.
I myself have never felt this way about anyone.	Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy về bất kỳ người nào.
She wanted to know who that man was.	Cô muốn biết người đàn ông đó là ai.
The current trial occurred prior to that date.	Phiên tòa hiện tại xảy ra trước ngày đó.
We filmed for two days.	Chúng tôi quay trong hai ngày.
His face looks very familiar.	Khuôn mặt anh ta trông rất quen.
As strong as you are, you can't get out.	Mạnh mẽ như anh, anh không thể thoát ra được.
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
We don't get paid unless we win your case.	Chúng tôi không được trả tiền trừ khi chúng tôi thắng kiện của bạn.
She can mother the whole existence.	Cô ấy có thể làm mẹ toàn bộ sự tồn tại.
This team is different.	Đội này khác.
We feel absolutely certain that somewhere or another he has 'worked' again.	Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng ở nơi nào đó hay nơi khác anh ấy đã 'làm việc' trở lại.
In a window, the same action is performed.	Trong một cửa sổ, hành động tương tự được thực hiện.
One death is enough.	Một cái chết là đủ.
Art is the first thing that comes to mind.	Nghệ thuật là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí.
He will be away from everyone's eyes for a while.	Anh ấy sẽ rời xa ánh mắt của mọi người trong một thời gian.
In fact, several thousand dollars.	Trên thực tế, vài nghìn đô la.
We want to see him score a lot of goals for us.	Chúng tôi muốn thấy anh ấy ghi thật nhiều bàn thắng cho chúng tôi.
I don't think it has any effect on any of the boys.	Tôi không nghĩ nó có ảnh hưởng gì đến bất kỳ ai trong số các chàng trai.
That is proof.	Đó là bằng chứng.
People are walking in the dark.	Mọi người đang đi trong bóng tối.
But they cannot form a government.	Nhưng họ không thể thành lập chính phủ.
No one on the ground was injured.	Không ai trên mặt đất bị thương.
That's my big secret.	Đó là một bí mật lớn của tôi.
The camera then snaps back to her in bed.	Sau đó máy quay nhanh chóng quay lại cô ấy trên giường.
I knelt down.	Tôi khuỵu xuống.
And work out of town.	Và làm việc ra thị trấn.
I won't ask what you can use these for.	Tôi sẽ không hỏi bạn có thể sử dụng những thứ này để làm gì.
Call the desk.	Gọi bàn.
However, this may not be the only mechanism.	Tuy nhiên, đây có thể không phải là cơ chế duy nhất.
This means something.	Điều này có nghĩa là một cái gì đó.
If the numbers don't match, you have a problem.	Nếu các con số không khớp, bạn có một vấn đề.
He hadn't thought about what he was going to do while he was here.	Anh đã không nghĩ về những gì anh sẽ làm khi anh ở đây.
We are here for a wedding.	Chúng tôi ở đây cho một đám cưới.
She couldn't remember the last time she saw her father.	Cô không nhớ lần cuối cùng cô gặp cha là khi nào.
It is what it was.	Nó là những gì nó đã được.
They were denied basic medical care.	Họ đã bị từ chối chăm sóc y tế cơ bản.
Not about sex.	Không phải về tình dục.
He pulled out one that fit.	Anh ta rút ra một cái vừa vặn.
And, look where it took her.	Và, hãy nhìn xem nó đã đưa cô ấy đến đâu.
This hole provides three of the four design features.	Lỗ này cung cấp ba trong bốn đặc điểm thiết kế.
The idea is to identify how you can help them.	Ý tưởng là xác định cách bạn có thể giúp họ.
We have never seen her since.	Chúng tôi chưa bao giờ gặp cô ấy kể từ đó.
You have seen several examples of these types of errors throughout this book.	Bạn đã thấy một số ví dụ về các loại lỗi này trong suốt cuốn sách này.
In second place, he is not ready for the fight.	Ở vị trí thứ hai, anh ấy chưa sẵn sàng cho cuộc chiến.
That is the image they will print.	Đó là hình ảnh mà họ sẽ in.
We are living in the real world.	Chúng ta đang sống trong thế giới thực.
This needs to change.	Điều này cần phải thay đổi.
It's a simple project that requires few materials.	Đó là một dự án đơn giản, đòi hỏi ít vật liệu.
And it is working.	Và nó đang hoạt động.
Tough like a young man.	Cứng rắn như một chàng trai trẻ.
He is a wonderful father.	Ông ấy là một người cha tuyệt vời.
She can help me.	Cô ấy có thể giúp tôi.
He sent the children and let them bring to his presence.	Ông đã gửi cho những đứa trẻ và để chúng mang đến sự hiện diện của ông.
None of these can look very deeply into a surface.	Không ai trong số này có thể nhìn rất sâu vào một bề mặt.
My husband is very happy to have children.	Chồng tôi rất hạnh phúc khi có con.
Humans can do the same thing.	Con người có thể làm điều tương tự.
Perform data analysis.	Thực hiện phân tích dữ liệu.
He is doing very well, he is very positive.	Anh ấy đang làm rất tốt, anh ấy rất tích cực.
Turn off the heat and season to taste with salt and pepper.	Tắt bếp và nêm gia vị vừa ăn với muối và tiêu.
Nothing less than.	Có còn hơn không.
Additional colors can carry or represent an information signal.	Các màu bổ sung có thể mang hoặc đại diện cho tín hiệu thông tin.
He reported it to the police.	Anh ta đã báo cảnh sát.
People laughed, but it was true.	Mọi người đã cười, nhưng đó là sự thật.
At first, I won't give the full amount.	Lúc đầu, tôi sẽ không cung cấp toàn bộ số tiền.
I think you can just push things so far.	Tôi nghĩ bạn chỉ có thể đẩy mọi thứ đi xa.
It means this way.	Nó có nghĩa là theo cách này.
I don't think your feelings are really that much different.	Tôi không nghĩ rằng cảm giác của bạn thực sự khác nhau nhiều như vậy.
The rules are very complicated.	Các quy tắc rất phức tạp.
You gave great advice.	Bạn đã đưa ra lời khuyên tuyệt vời.
I forced myself to continue.	Tôi buộc mình phải tiếp tục.
He is planning to escape.	Anh ta đang lên kế hoạch trốn thoát.
Called back over my shoulder.	Gọi lại qua vai tôi.
You killed the person who gave you life.	Bạn đã giết người đã cho bạn sự sống.
She knew her rest was over, and so she stood up.	Cô biết phần còn lại của mình đã kết thúc, và vì vậy cô đứng dậy.
Especially with beautiful light.	Đặc biệt là có ánh sáng đẹp.
Nor are they trying to hide their activities, she said.	Cô ấy nói, cũng không phải họ cố gắng che giấu các hoạt động của mình.
It is not happy.	Nó không được hạnh phúc.
I have found true friends only in my family.	Tôi đã tìm thấy những người bạn thực sự chỉ trong gia đình của tôi.
If you are one of them, think again.	Nếu bạn là một trong số họ, thì hãy suy nghĩ lại.
Most of my friends are women.	Hầu hết bạn bè của tôi là phụ nữ.
Not on the ground.	Không phải trên mặt đất.
I called him, asking him to submit a motion in the form of art.	Tôi gọi cho anh ấy, yêu cầu anh ấy nộp một bản chuyển động dưới hình thức nghệ thuật.
Feel them start to stick together.	Cảm thấy chúng bắt đầu dính vào nhau.
I did, but he couldn't prove it.	Tôi đã làm, nhưng anh ấy không thể chứng minh điều đó.
It does the job.	Nó thực hiện công việc.
He may die.	Anh ta có thể chết.
We are human.	Chúng ta là con người.
Beer was served to him for free.	Bia được phục vụ miễn phí cho anh ta.
Despite all efforts, no one lives forever.	Bất chấp mọi nỗ lực, không ai sống mãi.
I don't love her anymore.	Tôi không còn yêu cô ấy nữa.
I didn't mean to upset you.	Tôi không cố ý làm bạn buồn.
It is still quite long.	Nó còn khá dài.
It has a small colored plate section.	Nó có một phần tấm màu nhỏ.
He tried to imagine what had happened.	Anh cố gắng tưởng tượng những gì đã xảy ra.
I have to call at six.	Tôi phải gọi lúc sáu giờ.
However, clearly this is not the case.	Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là trường hợp.
It will be interesting when that happens.	Sẽ rất thú vị khi điều đó diễn ra.
She mostly keeps it under control.	Cô ấy chủ yếu giữ nó trong tầm kiểm soát.
She booked three that week.	Cô ấy đã đặt ba trong tuần đó.
And as you are doing this, focus on your breath.	Và khi bạn đang làm điều này, hãy tập trung vào hơi thở của bạn.
It was a long time ago, a long time ago.	Khoảng thời gian đó đã quá lâu, quá khứ rất lâu.
This application is free.	Ứng dụng này miễn phí.
A weight pressed against her chest.	Một sức nặng đè lên ngực cô.
I'm sure my face is an open book.	Tôi chắc rằng khuôn mặt của tôi là một cuốn sách đang mở.
The rest go with me.	Những người còn lại đi với tôi.
User must have touch audio service and three-way calling.	Người dùng phải có dịch vụ âm thanh cảm ứng và gọi ba chiều.
I leave the light on.	Tôi để đèn sáng.
Such is not provided by default.	Như vậy không được cung cấp theo mặc định.
He knew this, but he didn't want to say it.	Anh biết điều này, nhưng anh không muốn nói ra.
Everything seemed to be falling apart for her.	Mọi thứ dường như đang sụp đổ đối với cô.
Arms from the inside out.	Cánh tay từ trong ra ngoài.
To be fair, she died somewhere.	Công bằng mà nói, cô ấy đã chết ở đâu đó ở đó.
How to write code.	Làm thế nào để viết mã.
Without my knowledge or consent.	Nếu không có sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của tôi.
I saw it in his eyes.	Tôi đã nhìn thấy nó trong mắt anh ấy.
We are the ones who created him.	Chúng tôi là những người đã tạo ra anh ấy.
My testing is complete.	Phần thử nghiệm của tôi đã hoàn tất.
Too bad he's so thick, she thought.	Thật tệ là anh ta quá dày, cô nghĩ.
This is also a serious condition.	Đây cũng là một tình trạng nghiêm trọng.
Maybe I'll just post it again.	Có lẽ tôi sẽ chỉ đăng nó một lần nữa.
Do not think like that.	Đừng nghĩ như vậy.
I had to meet him and know him.	Tôi phải gặp anh ấy và biết anh ấy.
Waste of time and money.	Lãng phí thời gian và tiền bạc.
To her credit, she declined.	Đối với tín dụng của mình, cô ấy đã từ chối.
And you really, really find yourself.	Và bạn thực sự, thực sự tìm thấy chính mình.
Mix them together in a bowl.	Trộn chúng với nhau trong một cái bát.
Then it turned into work.	Sau đó, nó biến thành công việc.
Now reduce the heat to medium.	Bây giờ vặn nhỏ lửa ở mức trung bình.
Maybe that doesn't matter.	Có lẽ điều đó không quan trọng.
But let's leave that for a moment.	Nhưng chúng ta hãy để điều đó trong giây lát.
He's more complicated.	Anh ấy phức tạp hơn.
I still haven't found any solution.	Tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp nào.
The result will be like this.	Kết quả sẽ như thế này.
I see them as very different.	Tôi thấy họ rất khác nhau.
Very soon, the long wait will be over.	Rất nhanh, sự chờ đợi lâu dài sẽ kết thúc.
We made our entire mission by it.	Chúng tôi đã thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của mình bởi nó.
No sound.	Không có âm thanh.
We want to put our best foot forward.	Chúng tôi muốn đặt chân tốt nhất của mình về phía trước.
Everything is flat.	Mọi thứ đều bằng phẳng.
See here for some details.	Xem ở đây để biết một số chi tiết.
It's still not three.	Nó vẫn chưa được ba.
Top with a second layer of fruit.	Trên cùng với một lớp trái cây thứ hai.
However, they must have some prior experience.	Tuy nhiên, họ phải có một số kinh nghiệm trước đó.
The process also needs to be quick and easy.	Quá trình này cũng cần phải nhanh chóng và dễ dàng.
Each time you will start with zero.	Mỗi lần bạn sẽ bắt đầu với con số không.
For critical review of the manuscript.	Để xem xét phê bình bản thảo.
So you might want to buy one.	Vì vậy, bạn có thể muốn mua một cái.
Listen to her guide about sex.	Nghe cô ấy hướng dẫn về tình dục.
Any of it.	Bất kỳ của nó.
No software needed.	Không cần phần mềm.
That position is expected to be played a certain way.	Vị trí đó dự kiến ​​sẽ được chơi theo một cách nhất định.
This is a very beautiful space.	Đây là một không gian rất đẹp.
And the game sucks.	Và trận đấu thật tệ.
We found ourselves among others from the very beginning.	Chúng tôi tìm thấy chính mình trong số những người khác ngay từ đầu.
It doesn't take time to learn them seriously.	Không mất thời gian để học chúng một cách nghiêm túc.
If not, they die.	Nếu không, họ chết.
I'm sorry this little girl had to see that.	Tôi xin lỗi vì cô gái nhỏ này đã phải nhìn thấy điều đó.
Only once.	Một lần duy nhất.
None of the participants dropped out.	Không có người tham gia nào bỏ học.
Not at this hour.	Không phải vào giờ này.
So no credit to me.	Vì vậy, không có tín dụng cho tôi.
So very few children actually have fathers.	Vì vậy, rất ít trẻ em thực sự có cha.
I'm so sorry.	Tôi quá xin lỗi.
I lost my joy.	Tôi đã đánh mất niềm vui của mình.
Just you wait.	Chỉ cần bạn chờ đợi.
There were two of him, then three.	Có hai người trong số anh ta, rồi ba người.
A few of the reviews it received were positive.	Một vài đánh giá nó nhận được là tích cực.
Maybe that's part of their appeal.	Có lẽ đó là một phần của sự hấp dẫn của họ.
Here is my solution for you.	Đây là giải pháp của tôi cho bạn.
It's still dark.	Trời vẫn tối.
Attention, as it is said, is the best teacher.	Sự quan tâm, như người ta nói, là người thầy tốt nhất.
Now arrange the students into two groups.	Bây giờ xếp học sinh thành hai nhóm.
We gave him the means of contacting them.	Chúng tôi đã cho anh ta phương tiện liên lạc với họ.
Long and can score in the post.	Dài và có thể ghi điểm trong bài.
But take your time.	Nhưng hãy dành thời gian của bạn.
Turning his head to his laughter.	Quay đầu lại với tiếng cười của anh ta.
The day will come when her heart will break.	Rồi sẽ đến ngày trái tim cô tan vỡ.
She doesn't look tired at all.	Trông cô ấy không hề mệt mỏi.
They are so kind.	Họ thật tốt bụng.
Those times are gone forever.	Những khoảng thời gian đó đã ra đi vĩnh viễn.
For more details, see the text.	Để biết thêm chi tiết, hãy xem văn bản.
We then await her decision.	Sau đó chúng tôi chờ đợi quyết định của cô ấy.
He said there's a chance the original cast could be involved.	Anh ấy nói rằng có khả năng dàn diễn viên ban đầu có thể tham gia.
I have not seen the docs.	Tôi đã không nhìn thấy các tài liệu.
But this class was anything but ordinary.	Nhưng lớp học này đã được bất cứ điều gì ngoại trừ bình thường.
This is not a silent passion either.	Đây cũng không phải là một niềm đam mê thầm lặng.
He doesn't think about anything.	Anh ấy không nghĩ về bất cứ điều gì.
That's the key to the location.	Đó là chìa khóa của vị trí.
The results shown are representative of at least three independent experiments.	Kết quả được hiển thị là đại diện của ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
Comfortable to wear and looks good with everything.	Thoải mái khi mặc và trông đẹp với mọi thứ.
They are specific to my use case.	Chúng dành riêng cho trường hợp sử dụng của tôi.
Your dead player is in this position.	Người chơi đã chết của bạn ở vị trí này.
Don't forget to season with salt and pepper.	Đừng quên nêm muối và tiêu.
Their number varies.	Số lượng của chúng khác nhau.
And from there, you will find her interest.	Và từ đó, bạn sẽ tìm thấy sự quan tâm của cô ấy.
I had someone in there with me.	Tôi đã có một người nào đó trong đó với tôi.
Make me glad you're with me tonight.	Làm cho tôi vui vì bạn ở bên tôi tối nay.
Our parents used to make us play together.	Cha mẹ chúng tôi thường bắt chúng tôi chơi cùng nhau.
, private communication.	, giao tiếp riêng.
They are small and blue.	Chúng nhỏ và màu xanh lam.
But we survived.	Nhưng chúng tôi đã sống sót.
He keeps fit.	Anh ấy giữ dáng.
The enemy has opened his mouth.	Kẻ thù đã mở miệng.
In charge of them.	Phụ trách chúng.
That would be so, deal or no deal.	Đó sẽ là như vậy, thỏa thuận hoặc không thỏa thuận.
Everyone is talking.	Mọi người đang nói chuyện.
Learn to feel it.	Học cách cảm nhận nó.
Even in her dreams, a man is still a man.	Ngay cả trong giấc mơ của cô, một người đàn ông vẫn là một người đàn ông.
I think you can see what he can do.	Tôi nghĩ bạn có thể thấy những gì anh ấy có thể làm.
And continue.	Và tiếp tục.
You choose troublesome jobs.	Bạn chọn những công việc rắc rối.
I'm sick of it.	Tôi phát ngán vì nó.
She was used to war.	Cô đã quen vì chiến tranh.
By individuals in this area.	Bởi các cá nhân trong khu vực này.
However, huge differences were found between individuals.	Tuy nhiên, sự khác biệt rất lớn đã được tìm thấy giữa các cá nhân.
It is high.	Nó cao.
It could hardly have happened the other way around.	Nó khó có thể xảy ra theo cách khác.
That's the whole story for me.	Đó là toàn bộ câu chuyện đối với tôi.
But they were too late.	Nhưng họ đã quá muộn.
Just like my mother.	Cũng giống như mẹ tôi.
There are animal games out there.	Có những trò chơi động vật ngoài kia.
The results obtained are slightly different.	Các kết quả thu được có sự khác biệt nhỏ.
In theory, this is so.	Về lý thuyết, điều này là như vậy.
I can't let myself be honest with her.	Tôi không thể để mình thành thật với cô ấy.
More than all the others in the movie.	Hơn tất cả những người khác trong phim.
I know the team would do well without me.	Tôi biết đội sẽ làm tốt nếu không có tôi.
And you're right that relationships do matter.	Và bạn đúng rằng các mối quan hệ là vấn đề.
A white button-down shirt is a must-have.	Sơ mi trắng cài cúc là thứ bạn thực sự cần phải có.
This way the papers won't move.	Bằng cách này, các giấy tờ sẽ không di chuyển.
The girls will learn music.	Các cô gái sẽ học nhạc.
I couldn't read her expression.	Tôi không thể đọc được biểu hiện của cô ấy.
I completely stopped.	Tôi đã hoàn toàn dừng lại.
And you can understand why.	Và bạn có thể hiểu tại sao.
New games added daily!.	Trò chơi mới được thêm vào hàng ngày !.
He's not looking at the car.	Anh ấy không nhìn vào chiếc xe.
I'm not sure if I'm on the right track.	Tôi không chắc liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
Oh, and money isn't the problem.	Ồ, và tiền không phải là vấn đề.
Not for everyone.	Không phải cho tất cả mọi người.
I'm not telling them what to wear.	Tôi không bảo họ phải mặc gì.
I want to see everything good in a person.	Tôi muốn thấy mọi thứ tốt đẹp ở một người.
That was a good read.	Đó là một bài đọc hay.
He was the first to take it out.	Anh ấy là người đầu tiên lấy nó ra.
Average error vs	Sai số trung bình so với
And keep my dad proud.	Và giữ cho bố tôi tự hào.
Did this really happen? 	Điều này có thực sự xảy ra không?
"	"
Where is the text.	Văn bản ở đâu.
This is called the state space.	Đây được gọi là không gian trạng thái.
I cannot tell you that.	Tôi không thể nói với bạn điều đó.
But you are the only one who can.	Nhưng bạn là người duy nhất có thể có.
They are conducted every 5 years.	Chúng được tiến hành 5 năm một lần.
That's an important part of it.	Đó là một phần quan trọng của nó.
Money has been paid.	Tiền đã được thanh toán.
We finished in a good position this year.	Chúng tôi đã hoàn thành ở một vị trí tốt trong năm nay.
My parents are both dead.	Cha mẹ tôi đều đã chết.
And it's not over yet.	Và nó vẫn chưa kết thúc.
I use it.	Tôi dùng nó.
I made the bed.	Tôi đã dọn giường.
Most of her friends are boys.	Hầu hết bạn bè của cô đều là con trai.
We both laughed.	Cả hai chúng tôi đều cười.
Of course, your basic features may appear the same.	Tất nhiên, các tính năng cơ bản của bạn có thể xuất hiện giống nhau.
No one knew he was around.	Không ai biết anh ấy ở xung quanh.
You want your company to grow as quickly as possible.	Bạn muốn công ty của bạn phát triển nhanh nhất có thể.
You eat the wrong food.	Bạn ăn nhầm thức ăn.
We had a really great time with it.	Chúng tôi đã có một thời gian thực sự tuyệt vời với nó.
My blood pressure is still stable.	Huyết áp của tôi vẫn ổn định.
I have no choice in this matter.	Tôi không có lựa chọn trong vấn đề này.
Guys, stay strong.	Các bạn, cố lên.
I can't choose who will fight.	Tôi không thể chọn ra người sẽ chiến đấu.
Drink your drink.	Uống đồ uống của mình.
They were right to worry.	Họ đã đúng khi lo lắng.
I stopped short of his lips.	Tôi dừng lại ngay ngắn môi anh ấy.
It's not cheap either.	Nó cũng không hề rẻ.
This is consistent with some previous reports.	Điều này phù hợp với một số báo cáo trước đó.
He had a feeling from her appearance that something was changing inside of her.	Anh có cảm giác từ vẻ ngoài của cô ấy có điều gì đó đang thay đổi bên trong cô ấy.
He is expected to be ready for training camp in the fall.	Anh ấy dự kiến ​​sẽ sẵn sàng cho trại huấn luyện vào mùa thu.
Repeat as needed.	Lặp lại khi cần thiết.
I like to play with my own, it's a long life.	Tôi thích chơi với của riêng tôi, đó là một cuộc sống lâu dài.
Every day we discard it, every day it forms.	Mỗi ngày chúng ta loại bỏ nó, mỗi ngày nó lại hình thành.
Two new types have been identified.	Hai loại mới đã được xác định.
Just sitting with nothing else added.	Chỉ ngồi mà không có gì khác được thêm vào.
Pull your shoulders down.	Kéo hai vai xuống.
Maybe that's what he should do.	Có lẽ đó là điều anh ấy nên làm.
This woman is right here.	Người phụ nữ này ở ngay đây.
If the note is helpful, write it down.	Nếu ghi chú hữu ích, hãy ghi lại.
Now there is no time to worry.	Bây giờ không có thời gian để lo lắng.
Now run through it again.	Bây giờ chạy qua nó một lần nữa.
I do exercises everyday.	Tôi tập thể dục mỗi ngày.
But of course he would think so.	Nhưng tất nhiên anh ấy sẽ nghĩ như vậy.
I'd be happy if this was the case.	Tôi rất vui nếu điều này là như vậy.
Special place for his specials, he told me.	Nơi đặc biệt cho những điều đặc biệt của anh ấy, anh ấy đã nói với tôi.
Let's talk about it later.	Hãy nói về nó sau.
If you're out of town, make money while you're away.	Nếu bạn đang ở ngoài thị trấn, hãy kiếm tiền trong khi bạn đi vắng.
He sent me detailed feedback on each page.	Anh ấy đã gửi cho tôi phản hồi chi tiết trên từng trang.
In fact, he was just as angry as anyone else when he heard the news.	Trên thực tế, anh ấy cũng tức giận như bất kỳ ai khác khi biết tin.
Overall, the quality of the evidence we identified varied.	Nhìn chung, chất lượng của các bằng chứng mà chúng tôi xác định là khác nhau.
Drugs make people look bad in family and friends.	Ma túy làm cho con người trở nên tồi tệ trong gia đình và bạn bè.
The exact same data can appear in different ways.	Dữ liệu chính xác giống nhau có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau.
However, that is not the question.	Tuy nhiên, đó không phải là câu hỏi.
This room may be relatively far from the patient's room.	Phòng này có thể tương đối xa phòng của bệnh nhân.
It was there but she couldn't see it.	Nó ở đó nhưng cô không thể nhìn thấy nó.
If you don't understand them, ask questions.	Nếu bạn không hiểu chúng, hãy đặt câu hỏi.
I was placed here.	Tôi đã được đặt ở đây.
Even then, some survived.	Ngay cả sau đó, một số vẫn sống sót.
We talk at school.	Chúng tôi nói chuyện ở trường.
I read.	Tôi đọc.
His other concern is that she seems very independent.	Mối quan tâm khác của anh ấy là ở chỗ cô ấy có vẻ rất độc lập.
In terms of size, they range from length to length.	Về kích thước, chúng dao động từ chiều dài đến chiều dài.
Less than thirty.	Chưa đến ba mươi.
For the church.	Đối với nhà thờ.
Many times that guy shot him in the leg.	Rất nhiều lần kẻ đó bắn vào chân anh ấy.
I didn't know they would be so noisy.	Tôi không biết họ sẽ ồn ào như vậy.
Not here, anyway.	Không phải ở đây, dù sao.
Here's what needs to be tracked.	Đây là những gì cần được theo dõi.
It's a strange place.	Đó là một nơi kỳ lạ.
But there is an important difference.	Nhưng có một sự khác biệt quan trọng.
I still won't move out of her door.	Tôi vẫn sẽ không di chuyển ra khỏi cửa của cô ấy.
Man, you'll never see that in the office.	Anh bạn, bạn sẽ không bao giờ thấy điều đó ở văn phòng.
I need to be taken care of.	Tôi cần được chăm sóc.
A person can be shot anywhere.	Một người có thể được bắn ở bất cứ đâu.
What was seen was not at all what people received.	Những gì đã thấy hoàn toàn không phải là những gì mọi người nhận được.
She remained silent.	Cô ấy vẫn im lặng.
Now sit down.	Bây giờ ngồi xuống.
Depending on where you live, you may see it more and more.	Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể thấy nó càng nhiều.
But that's what happened.	Nhưng đó là những gì đã xảy ra.
Think before you eat.	Suy nghĩ trước khi bạn ăn.
Maybe I'm wrong.	Có lẽ tôi sai.
Let them get close before you fire.	Hãy để chúng đến gần trước khi bạn khai hỏa.
The scene should have been impossible.	Cảnh tượng lẽ ra là không thể.
Damn, I don't know what I'm thinking.	Chết tiệt, anh không biết mình nghĩ gì.
I have a good amount of work.	Tôi có một lượng công việc tốt.
I don't know what is too much, nor what is too little.	Tôi không biết điều gì là quá nhiều, cũng không biết điều gì là quá ít.
He left us to die.	Anh ấy đã bỏ mặc chúng tôi để chết.
No one ever taught me.	Không ai dạy tôi bao giờ.
It is also the case that another set of attributes is selected.	Đó cũng là trường hợp của một nhóm các thuộc tính khác được chọn.
One target was hit.	Một mục tiêu đã bị bắn trúng.
And if the feeling is gone, that's it.	Và nếu cảm giác không còn nữa, đó là nó.
But that's good news.	Nhưng đó là tin tốt.
That's not us.	Đó không phải là chúng tôi.
She informed me that he was dead.	Cô ấy thông báo với tôi rằng anh ấy đã chết.
House after house fell.	Hết nhà này đến nhà khác đổ.
Three in the back wall.	Ba trong bức tường phía sau.
I had to stop at the first fire station I went to.	Tôi phải dừng lại ở trạm cứu hỏa đầu tiên tôi đến.
Now wait back in front of the office.	Bây giờ hãy đợi trở lại trước văn phòng.
He lives next to us.	Anh ấy sống cạnh chúng tôi.
They do not eat plants.	Chúng không ăn thực vật.
The environment is no different.	Môi trường không khác.
The remaining time can later be used for production activities.	Thời gian còn lại sau này có thể được sử dụng cho các hoạt động sản xuất.
Any of these.	Bất kì cái nào trong đây.
That really started something.	Điều đó thực sự bắt đầu một cái gì đó.
Your face is close.	Khuôn mặt của bạn gần gũi.
He said he wanted the job.	Anh ấy nói rằng anh ấy muốn công việc.
It's been too long, and they haven't been seen to touch.	Quá lâu rồi, và họ đã không được nhìn thấy để chạm vào.
And so he looked.	Và vì vậy anh ấy đã nhìn.
My mom would hate to hear this, but not everyone likes me.	Mẹ tôi sẽ rất ghét khi nghe điều này, nhưng không phải ai cũng thích tôi.
He is talking about them.	Anh ấy đang nói về họ.
And this place.	Và nơi này.
Children are dead.	Trẻ em đã chết.
Learning a language has work.	Học một ngôn ngữ có công việc.
I want to go.	Tôi muốn đi.
That has to come from within.	Điều đó phải đến từ bên trong.
I can take the whole business away from them.	Tôi có thể lấy lại toàn bộ công việc kinh doanh khỏi họ.
So avoid using them.	Vì vậy, hãy tránh sử dụng chúng.
So that's our secret and it's a special one.	Vì vậy, đó là bí mật của chúng tôi và nó là một đặc biệt.
Brown did not cross the river.	Brown đã không qua sông.
This is the best position for his situation.	Đây là vị trí tốt nhất cho hoàn cảnh của anh ấy.
Cross to the other side and continue in the same direction.	Băng qua phía bên kia và tiếp tục theo cùng một hướng.
Now he has.	Bây giờ anh ấy đã có.
You never intended to look completely this way.	Bạn không bao giờ có ý định nhìn hoàn toàn theo cách này.
And you and your wife are already husband and wife.	Và bạn và vợ đã là vợ chồng.
He has moved to the center.	Anh ấy đã chuyển đến trung tâm.
Nobody answered.	Không ai trả lời.
Remember.	Nhớ lại.
Soon it will become unclear how you got there.	Chẳng bao lâu nó sẽ trở nên không rõ ràng làm thế nào bạn đến đó.
I, for one, think it's worth the risk.	Tôi, đối với một người, nghĩ rằng nó đáng để mạo hiểm.
No idea what to do to solve this so far.	Không có ý tưởng phải làm gì để giải quyết điều này cho đến nay.
It is not easy at first but you will soon get over it.	Nó không phải là dễ dàng lúc đầu nhưng bạn sẽ sớm vượt qua nó.
He cannot rest.	Anh ta không được nghỉ ngơi.
He was good to her.	Anh ấy đã tốt với cô ấy.
However, very few of them turn into actual games.	Tuy nhiên, rất ít trong số chúng biến thành trò chơi thực tế.
Well, that was wrong, for a start.	Chà, điều đó đã sai, cho một khởi đầu.
I won't tell you anything.	Tôi sẽ không nói với bạn bất cứ điều gì.
Just something I'm trying to understand.	Chỉ là một cái gì đó tôi đang cố gắng để hiểu.
Wouldn't that really be the best?!.	Đó sẽ không thực sự là tốt nhất?!.
He doesn't want men to get free looks.	Anh ấy không muốn những người đàn ông có được vẻ ngoài miễn phí.
I want to know if his laughter is real.	Tôi muốn biết thực hư tiếng cười của anh ta có thật không.
They can't play big when needed most.	Họ không thể chơi lớn khi cần thiết nhất.
And she will think she won.	Và cô ấy sẽ nghĩ rằng mình đã thắng.
Perhaps he was finally willing to accept her help.	Có lẽ cuối cùng anh cũng sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của cô.
A person interested in culture.	Một người quan tâm đến văn hóa.
Make them stronger than they are.	Làm cho họ mạnh mẽ hơn họ đang có.
I believe the most important thing is a safe birth outcome.	Tôi tin rằng điều quan trọng nhất là một kết quả sinh nở an toàn.
Because one thought and doing too little can get you in trouble.	Bởi vì một suy nghĩ và làm quá ít có thể khiến bạn gặp rắc rối.
Mix well and level.	Trộn đều và san bằng.
For years and years.	Trong nhiều năm và nhiều năm.
They are symptoms of a larger process problem.	Chúng là các triệu chứng của một vấn đề quy trình lớn hơn.
Try building the scene from the workplace, over the phone.	Hãy thử xây dựng bối cảnh từ nơi làm việc, qua điện thoại.
I was called to the lives and stories of others.	Tôi được gọi đến với cuộc sống và câu chuyện của những người khác.
Oh, that's a real feeling.	Ồ, cảm giác thật đó.
Now tell me what happened.	Bây giờ hãy cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
It means lie down, be quiet and sleep.	Nó có nghĩa là nằm xuống, yên lặng và ngủ.
They have to change their plans and come back live.	Họ phải thay đổi kế hoạch của họ và trở lại trực tiếp.
Every man thinks his own name in that song.	Mỗi người đàn ông đều nghĩ rằng tên của chính mình trong bài hát đó.
Your planet is one of those places.	Hành tinh của bạn là một trong những nơi.
Quality means too high cost.	Chất lượng có nghĩa là chi phí quá cao.
Perform research and statistical analysis.	Thực hiện các nghiên cứu và phân tích thống kê.
I believe this distinction is pretty straightforward.	Tôi tin rằng sự khác biệt này là khá đơn giản.
I need to tell someone, just once.	Tôi cần nói với ai đó, chỉ một lần.
They function better as a proper two fronts.	Họ hoạt động tốt hơn như một hai mặt trận thích hợp.
I can't feel him anywhere.	Tôi không thể cảm thấy anh ấy ở bất cứ đâu.
It was probably a bad move on his part.	Đó có lẽ là một bước đi tồi từ phía anh ấy.
She's been here for only a few hours.	Cô ấy đã ở đây chỉ vài giờ.
Focus on this area.	Tập trung vào lĩnh vực này.
Most of the officers seemed completely confused.	Hầu hết các sĩ quan dường như hoàn toàn bối rối.
You have to get people to run it.	Bạn phải có được những người điều hành nó.
They like the fact that they don't have much to do.	Họ thích thực tế là họ không có gì nhiều để làm.
I'm not that guy.	Tôi không phải gã đó.
The man is not the center.	Người đàn ông không phải là trung tâm.
They go back many years.	Họ quay trở lại nhiều năm.
We were shocked.	Chúng tôi đã bị sốc.
People say to ask you.	Mọi người nói để hỏi bạn.
His mind is as vast as life.	Tâm trí anh rộng lớn như sinh mệnh.
Reviews are good.	Nhận xét là tốt.
If others speak ill of you, ignore them.	Nếu người khác nói xấu bạn, đừng để ý đến họ.
Any new drugs.	Bất kỳ loại thuốc mới.
Just part of a normal family.	Chỉ là một phần của một gia đình bình thường.
Because no one else can.	Bởi vì không ai khác có thể.
Indeed it has been real and known for over two years.	Quả thực nó đã có thật và được biết đến trong hơn hai năm.
He's about to give up on her.	Anh ấy sắp từ bỏ cô ấy.
A view that has been developed in recent years.	Một cái nhìn đã được phát triển trong những năm gần đây.
Five times he called.	Năm lần anh gọi.
But we can help ourselves and we can help each other.	Nhưng chúng ta có thể tự giúp mình và chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
I will see you both again in the morning, at breakfast there.	Tôi sẽ gặp lại cả hai vào buổi sáng, vào bữa sáng ở đó.
Keep it open to your friends.	Giữ nó mở cho bạn bè của mình.
But let me see.	Nhưng hãy để tôi xem.
Come, don't be afraid.	Hãy đến, đừng sợ.
People will even say 'it helped'.	Mọi người thậm chí sẽ nói rằng 'nó đã giúp'.
I thought it was stupid.	Tôi đã nghĩ rằng nó là ngu ngốc.
They have no meaning.	Họ không có ý nghĩa.
Of course, he's seen worse.	Tất nhiên, anh ấy đã thấy tồi tệ hơn.
However, significant differences were detected.	Tuy nhiên, sự khác biệt đáng kể đã được phát hiện.
One or two years.	Một hoặc hai năm.
The relief team had no choice but to leave without them.	Đoàn cứu trợ không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi mà không có họ.
All you need to win money is luck.	Tất cả những gì bạn cần để thắng tiền là may mắn.
In fact, much deeper.	Trên thực tế, sâu hơn rất nhiều.
Code for hidden field as below.	Mã cho trường ẩn như dưới đây.
We can make money in this business.	Chúng ta có thể kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh này.
They will not raise prices.	Họ sẽ không tăng giá.
That ended.	Điều đó đã kết thúc.
To add value, you can increase the information or decrease the volume.	Để thêm giá trị, bạn có thể tăng thông tin hoặc giảm khối lượng.
But let's keep things in perspective.	Nhưng hãy giữ mọi thứ trong quan điểm.
Wind on the tree.	Gió trên cây.
We will stick to our plan.	Chúng tôi sẽ bám sát kế hoạch của mình.
However, this is not a general statement.	Tuy nhiên, đây không phải là một tuyên bố chung chung.
She is a part of you, somewhere.	Cô ấy là một phần của bạn, ở đâu đó.
I'm no one special.	Tôi không là ai đặc biệt.
It was okay.	Nó đã được ổn.
Our technique works reasonably fast.	Kỹ thuật của chúng tôi hoạt động hợp lý nhanh chóng.
This makes it easier for me.	Điều này làm cho nó dễ dàng hơn cho tôi.
The world will return to the way it was.	Thế giới sẽ trở lại như thuở ban đầu.
Follow the gun.	Theo súng.
Would love to read it.	Rất thích đọc nó.
But that wouldn't be correct.	Nhưng điều đó sẽ không chính xác.
But he was wrong.	Nhưng anh đã nhầm.
I took his hand.	Tôi nắm lấy tay nó.
Talk about negative energy.	Nói về năng lượng tiêu cực.
Just continue the conversation.	Chỉ cần tiếp tục cuộc trò chuyện.
More on this topic in a few weeks.	Nhiều hơn về chủ đề này trong một vài tuần.
It is not something to be eliminated, or made easier.	Nó không phải là một cái gì đó được loại bỏ, hoặc làm cho dễ dàng hơn.
All are black.	Tất cả đều đen.
I don't want you to die.	Tôi không muốn bạn chết.
Same thing here.	Điều tương tự ở đây.
When they show the way, no other path is safe.	Khi họ chỉ đường, không có con đường nào khác là an toàn.
Think about my position.	Hãy nghĩ về vị trí của tôi.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
He didn't have to wait long.	Anh không phải đợi lâu.
You are only here.	Bạn chỉ có ở đây.
I want to know if they are in the same apartment or not.	Tôi muốn biết liệu họ có ở trong cùng một căn hộ hay không.
Well last night it hit a low.	Vâng đêm qua nó đã chạm mức thấp.
I can't wait to get started.	Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu.
We do not provide for ourselves, by ourselves.	Chúng tôi không cung cấp cho chính mình, bởi chính mình.
There it is bright white and blue.	Ở đó nó có màu trắng sáng và xanh lam.
I want to call the police.	Anh muốn gọi cảnh sát.
Sleep will not come.	Giấc ngủ sẽ không đến.
More than once.	Nhiều hơn một lần nữa.
My dream has come true.	Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực.
Knowing is the truth that has been experienced in your life.	Biết là sự thật đã được trải nghiệm trong cuộc sống của bạn.
He's not cool.	Anh ấy không ngầu.
So they're looking for a deal.	Vì vậy, họ đang tìm kiếm một thỏa thuận.
We talked about it for hours.	Chúng tôi đã nói về nó trong nhiều giờ.
I am practicing law in general.	Tôi đang hành nghề luật nói chung.
He was not what we were looking for at the time.	Anh ấy không phải là thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm vào thời điểm đó.
Most of them lost fingers and teeth.	Hầu hết trong số họ bị mất ngón tay và răng.
Perhaps the magic in the movies seems real.	Có lẽ phép thuật trong phim dường như có thật.
Right there in a box.	Ngay tại đó trong một chiếc hộp.
There is nothing bad about her.	Không có gì xấu về cô ấy.
He was out with two of the horses.	Anh ta đã ra ngoài với hai trong số những con ngựa.
This code worked perfectly the first time.	Mã này hoạt động hoàn hảo ngay lần đầu tiên.
But we couldn't do it without you.	Nhưng chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có bạn.
They had dinner together and sat together during the game.	Họ đã ăn tối cùng nhau và ngồi cùng nhau trong suốt trận đấu.
He makes those decisions and follows them.	Anh ấy đưa ra những quyết định đó và tuân theo chúng.
Please don't feel sorry for me.	Xin đừng cảm thấy tiếc cho tôi.
You have to be sure to keep that under control.	Bạn phải chắc chắn giữ điều đó trong tầm kiểm soát.
But it's not just that.	Nhưng nó không chỉ có vậy.
The text doesn't even appear.	Văn bản thậm chí không xuất hiện.
No significant differences between the groups were observed before treatment.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm được quan sát trước khi điều trị.
What a way to go.	Thật là một con đường để đi.
Everything has to be as it is, to stay safe.	Mọi thứ phải như chúng vốn có, để giữ an toàn.
I have created a discussion area for each of these four options.	Tôi đã tạo một khu vực thảo luận cho mỗi lựa chọn trong số bốn tùy chọn này.
Any other name she couldn't say.	Bất kể cái tên nào khác mà cô không thể nói.
You wouldn't go into such a place again without me.	Bạn sẽ không đi vào một nơi như vậy một lần nữa nếu không có tôi.
Keep driving, she told me.	Hãy tiếp tục lái xe, cô ấy nói với tôi.
Well, that's not it.	Chà, không phải vậy đâu.
I don't think my experiences are luck or bad luck.	Tôi không nghĩ những trải nghiệm của mình là may rủi hay xui xẻo.
Do not throw.	Không ném.
Your email is never published nor shared.	Email của bạn không bao giờ được xuất bản cũng như được chia sẻ.
Three other people were injured, one very seriously.	Ba người khác bị thương, một người rất nặng.
I didn't think about football for the first two days.	Tôi đã không nghĩ đến bóng đá trong hai ngày đầu tiên.
We feel it too.	Chúng tôi cũng cảm nhận được điều đó.
He will have to talk to him about it.	Anh ấy sẽ phải nói chuyện với anh ấy về điều đó.
There are two people inside.	Có hai người bên trong.
But everyone knows who he is and who he is.	Nhưng mọi người đều biết anh ta là ai và anh ta là ai.
He didn't know what to do with them.	Anh không biết phải làm gì với chúng.
Take the sign of the cross.	Lấy dấu thánh giá.
He is like a father to me.	Anh ấy giống như một người cha đối với tôi.
Welcome especially those who come without names.	Chào mừng đặc biệt là những người đến mà không có tên.
If you feel comfortable during the test, consider yourself lucky.	Nếu bạn cảm thấy thoải mái trong quá trình kiểm tra, hãy coi mình là người may mắn.
I had a different concept of it.	Tôi đã có một khái niệm khác về nó.
Cheap oil means good life.	Dầu rẻ có nghĩa là cuộc sống tốt.
Let the wind touch your face.	Để gió chạm vào mặt.
The cause of the physical symptoms should be identified and treated.	Nguyên nhân của các triệu chứng thực thể cần được xác định và điều trị.
She was a few years behind me in high school.	Cô ấy chậm hơn tôi vài năm khi học trung học.
People do a lot of things for free.	Mọi người làm rất nhiều thứ miễn phí.
I look skinny.	Tôi trông gầy.
You can certainly play with lower temperatures and longer if you want.	Bạn chắc chắn có thể chơi với nhiệt độ thấp hơn và lâu hơn nếu bạn muốn.
We were happy.	Chúng tôi đã hạnh phúc.
Maybe they should.	Có lẽ họ nên làm vậy.
When it comes to babies, people like that aren't around.	Khi nói đến đứa bé, những người như thế không ở bên cạnh.
Another thing, is the nature of the war.	Một điều khác, là bản chất của cuộc chiến.
It was as if she was walking on air.	Cứ như thể cô ấy đi trên không.
It must be evaluated.	Nó phải được đánh giá.
I don't mind catching a cold.	Tôi không ngại bị cảm.
A lovely smile.	Một nụ cười đáng yêu.
Obviously, the quality of the food and service needs to be checked.	Rõ ràng, chất lượng thức ăn và dịch vụ cần được kiểm tra.
Symptoms may come on suddenly or develop slowly.	Các triệu chứng có thể đến đột ngột hoặc phát triển chậm.
Don't make this mistake.	Đừng mắc phải sai lầm này.
She didn't turn around.	Cô đã không quay đầu lại.
She likes to do things because of the shock they create.	Cô ấy thích làm những điều vì cú sốc mà họ tạo ra.
I'm giving too many people too much pain.	Tôi đang cho quá nhiều người quá nhiều đau đớn.
He had no way of knowing if it was morning or evening.	Anh không có cách nào biết được là sáng hay tối.
I think everyone is just tired.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chỉ là mệt mỏi.
They talked for fifteen minutes.	Họ đã nói chuyện trong mười lăm phút.
It is something that we will look into.	Nó là một cái gì đó mà chúng tôi sẽ xem xét.
It's good to be here.	Thật tốt khi ở đây.
There is no common sense.	Không có ý thức chung.
And even if you were, you wouldn't want to be called one.	Và ngay cả khi bạn là bạn, bạn sẽ không muốn được gọi là một.
His dark brown eyes blazed with fire.	Đôi mắt nâu đen của anh chàng rực lửa.
That is my hope that.	Đó là hy vọng của tôi rằng.
Two types of controls can be selected for combat.	Hai loại điều khiển có thể được chọn để chiến đấu.
This is no ordinary breakup.	Đây không phải là một cuộc chia tay bình thường.
We have found a lot of evidence to show that.	Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng cho thấy.
So it is possible, for example, to use a different mobile radio network.	Vì vậy, có thể, ví dụ, để sử dụng một mạng vô tuyến di động khác.
Or his voice.	Hay giọng điệu của anh ấy.
She couldn't control when he touched her.	Cô không kiểm soát được khi anh chạm vào cô.
All the people around her must accept her orders.	Tất cả những người xung quanh cô phải chấp nhận mệnh lệnh của cô.
But real survival was never an option in this war.	Nhưng sinh tồn thực sự không bao giờ là một lựa chọn trong cuộc chiến này.
For others, it may be a specific cause or relationship.	Đối với những người khác, nó có thể là một nguyên nhân hoặc mối quan hệ cụ thể.
That's really great magic.	Đó đúng là phép thuật thật tuyệt vời.
So we can try to solve the following problem.	Vì vậy, chúng ta có thể thử giải quyết vấn đề sau.
It was just the worst bit of luck.	Đó chỉ là một chút may mắn tồi tệ nhất.
This was the first time she had heard of it.	Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về điều đó.
What caught our attention was the handwriting.	Điều thu hút sự chú ý của chúng tôi là chữ viết.
Cell phones are a prime example.	Điện thoại di động là một ví dụ điển hình.
I currently have no response for it.	Tôi hiện không có phản hồi cho nó.
Women are different.	Phụ nữ thật khác biệt.
Now, he has nothing to protect.	Bây giờ, anh không có gì để bảo vệ.
They just changed the test company and a lot of things went wrong.	Họ vừa thay đổi công ty thử nghiệm và có rất nhiều điều không ổn.
One must die, and one must live.	Một người phải chết, và một người phải sống.
It is important to stay in touch.	Điều quan trọng là phải giữ liên lạc.
We try our best to make this blog the best.	Chúng tôi cố gắng hết sức để làm cho blog này trở nên tốt nhất.
No two people on this planet are alike.	Không có hai người nào trên hành tinh này giống nhau.
Of course, times have changed.	Tất nhiên, thời thế đã thay đổi.
As much as we want to try.	Nhiều như chúng tôi muốn cố gắng.
Believe it or not, it's very cool in the summer.	Tin hay không thì tùy bạn, vào mùa hè thì rất mát.
Both tests were negative.	Cả hai thử nghiệm đều âm tính.
I can only feel cold, heat and pain.	Tôi chỉ có thể cảm thấy lạnh, nóng và đau.
Your life at home will be perfect.	Cuộc sống của bạn ở nhà sẽ hoàn hảo.
There was nothing he could do but endure it.	Anh không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng nó.
Or chicken feet.	Hoặc chân gà.
Some are married, many are not.	Một số đã kết hôn, nhiều người thì không.
His woman, now and for the rest of her life.	Người phụ nữ của anh, bây giờ và cho đến hết cuộc đời.
This time by a man.	Lần này là của một người đàn ông.
Where did I find out?	Tôi đã phát hiện ra ở đâu.
They are as gentle as they say on the website.	Họ nhẹ nhàng như họ nói trên trang web.
I found this by accident in a rather odd place.	Tôi tình cờ tìm thấy điều này ở một nơi khá kỳ lạ.
I was clearly in a different situation.	Tôi rõ ràng đã ở trong một tình huống khác.
That is a waste of money.	Đó là một sự lãng phí tiền bạc.
And listen as well as talk.	Và lắng nghe cũng như nói chuyện.
Look at the survey to show if.	Nhìn vào cuộc điều tra để cho thấy nếu.
There are no new children at home.	Không có trẻ em mới ở nhà.
Nothing less than it has to be done.	Không có gì ít hơn nó phải được hoàn thành.
After leaving school, he worked in a bank.	Sau khi rời trường, anh ấy làm việc trong một ngân hàng.
Her children and friends seem so far away.	Con cái và bạn bè của cô dường như rất xa.
Not more than husband and wife.	Không phải vợ hơn chồng.
Women and children were shot in the street.	Phụ nữ và trẻ em bị bắn trên đường phố.
And if everything has a cause in the end, consider this.	Và nếu mọi thứ đều có nguyên nhân cuối cùng, hãy cân nhắc điều này.
He cannot do that.	Anh ấy không thể làm điều đó.
I hate everything.	Tôi ghét tất cả mọi thứ.
I know why she asked.	Tôi biết tại sao cô ấy lại hỏi.
Long v.	Dài v.
I want to explain to people what the company does.	Tôi muốn giải thích cho mọi người những gì công ty làm.
Our biggest problem is from the free throw line.	Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là từ đường ném phạt.
Would love to use you for future legal work.	Rất thích sử dụng bạn cho công việc pháp lý trong tương lai.
As directive.	Như chỉ thị.
Both books do a great job.	Cả hai cuốn sách đều làm rất tốt.
In general, the older the father's age, the greater the risk.	Nói chung, tuổi của người cha càng lớn thì nguy cơ càng lớn.
His lips are green.	Môi anh xanh.
But we are also human.	Nhưng chúng ta cũng là con người.
The data will not be used otherwise.	Dữ liệu sẽ không được sử dụng theo cách khác.
To put it simply.	Nói một cách đơn giản.
The authors are not part of this agreement.	Các tác giả không phải là một phần của thỏa thuận này.
It must be a consolation to know his blood runs in you.	Nó phải là một niềm an ủi khi biết máu của anh ấy chạy trong bạn.
She can go on her own.	Cô ấy có thể đi vào của riêng mình.
He spoke simply and clearly.	Anh ấy nói đơn giản và rõ ràng.
Please let us know your problem in time.	Xin vui lòng cho chúng tôi biết vấn đề của bạn trong thời gian.
Most chose not to.	Hầu hết đã chọn không.
They stay in education longer.	Họ ở lại giáo dục lâu hơn.
In the end there were too many of them to count.	Cuối cùng có quá nhiều người trong số họ để đếm.
Difficult cases have come to him.	Những ca khó đã đến với anh.
I had so many days like that.	Tôi đã có rất nhiều ngày như vậy.
Maybe that would be a good thing, though.	Có lẽ đó sẽ là một điều tốt, mặc dù vậy.
Work to do is not here yet.	Làm việc để làm chưa ở đây.
A representative experiment is presented.	Một thí nghiệm đại diện được trình bày.
Return to the phone when you are done.	Quay lại điện thoại khi bạn đã hoàn tất.
This is true, for several reasons.	Điều này đúng, vì nhiều lý do.
I hope it helps you.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn.
In this dream, he saw a very tall tree.	Trong giấc mơ này, anh ta nhìn thấy một cái cây rất cao.
Arms passed between her.	Vòng tay qua giữa cô ấy.
Talking is my favorite activity.	Nói chuyện là hoạt động yêu thích của tôi.
He will be much worse.	Anh ấy sẽ còn tệ hơn rất nhiều.
More interested in horses.	Quan tâm nhiều hơn đến ngựa.
This is a good chance to get one last game.	Đây là một cơ hội tốt để có được một trò chơi cuối cùng.
It does not fit fully as the picture indicates.	Nó không phù hợp đầy đủ như hình ảnh chỉ ra.
Through him, she became an adult.	Thông qua anh, cô đã trở thành một người trưởng thành.
I spent last night in hell.	Tôi đã trải qua đêm qua trong địa ngục.
His body no longer exists.	Cơ thể của anh ấy không còn tồn tại nữa.
He has a daughter from a previous marriage.	Anh ta có một cô con gái từ cuộc hôn nhân trước.
I don't know if that's true.	Tôi không biết điều đó có đúng không.
An apartment.	Một căn hộ.
If you were there, they would look at us.	Nếu bạn ở đó, họ sẽ nhìn chúng tôi.
Some of them love me back.	Một số người trong số họ yêu tôi trở lại.
He thought he could keep me out of pain.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giữ cho tôi khỏi đau đớn.
Just keep making money.	Chỉ cần tiếp tục kiếm tiền.
I am a good guy.	Tôi là một chàng trai tốt.
Something else was working here.	Một cái gì đó khác đã được làm việc ở đây.
One can take this as a given and immediately think of the consequences.	Người ta có thể coi điều này như một điều đã cho và ngay lập tức nghĩ đến hậu quả.
Free street parking is also easy.	Bãi đậu xe miễn phí trên đường phố cũng dễ dàng.
She could hear them screaming for help, but she couldn't save them.	Cô có thể nghe thấy tiếng họ kêu cứu, nhưng cô không thể cứu họ.
A perfect example occurs at the end of the play.	Một ví dụ hoàn hảo xảy ra ở cuối vở kịch.
Now we are ready to prove the statement.	Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để chứng minh tuyên bố.
And he didn't have a good show.	Và anh ấy đã không có một buổi biểu diễn tốt.
And other effects.	Và các hiệu ứng khác.
I will know.	Tôi sẽ biết.
Don't go in there.	Đừng vào đó.
A glass of milk.	Một cốc sữa.
The same model described earlier was used.	Mô hình tương tự được mô tả trước đó đã được sử dụng.
I would never force an animal that doesn't want to smoke.	Tôi sẽ không bao giờ ép một con vật không muốn hút thuốc.
We will never know if we are right or not.	Chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu chúng ta có đúng hay không.
Haven't tried.	Chưa thử.
He looks like a little boy.	Anh ấy trông giống như một cậu bé.
They were very helpful in planning our day.	Họ đã rất hữu ích trong việc lập kế hoạch cho ngày của chúng tôi.
You miss the story.	Bạn bỏ lỡ câu chuyện.
But the performance that we will achieve is very high.	Nhưng hiệu suất mà chúng tôi sẽ đạt được là rất cao.
I do it because it's fun.	Tôi làm điều đó vì nó rất vui.
You record it.	Bạn ghi lại nó.
Such behavior has in fact been seen.	Hành vi như vậy trong thực tế đã được nhìn thấy.
I started talking.	Tôi bắt đầu nói.
If you have a dog, take them with you.	Nếu bạn có nuôi một con chó, hãy dẫn chúng đi cùng.
It's about freedom of choice.	Đó là về quyền tự do lựa chọn.
No sign of anyone following me.	Không có dấu hiệu của bất kỳ ai theo dõi tôi.
Two years passed, still nothing.	Hai năm trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.
She just lives her life.	Cô ấy chỉ sống cuộc sống của mình.
We have no war.	Chúng ta không có chiến tranh.
My kids really like it.	Những đứa trẻ của tôi thực sự thích nó.
They will make it.	Họ sẽ làm ra.
We can earn enough money to live on.	Chúng tôi có thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.
Interest rates fall for two reasons.	Lãi suất giảm vì hai lý do.
My work.	Làm việc của tôi.
See the answer above for more information.	Hãy xem câu trả lời ở trên để biết thêm thông tin.
Whatever is happening is getting worse by the minute.	Bất cứ điều gì đang xảy ra đang trở nên tồi tệ hơn theo từng phút.
Yes, we still keep in touch.	Có, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
It's okay if you don't want to tell me why.	Không sao cả nếu bạn không muốn cho tôi biết tại sao.
That's the sure way.	Đó là cách chắc chắn.
I gave some money to my mother.	Tôi đã đưa một số tiền cho mẹ tôi.
Social media is an important part of that.	Mạng xã hội là một phần quan trọng trong số đó.
This results in a very slow error rate.	Điều này dẫn đến tốc độ tăng lỗi rất chậm.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
We're practicing indoors, having dinner, and going to bed.	Chúng tôi đang tập luyện trong nhà, ăn tối và đi ngủ.
It looks like a good day.	Nó trông giống như một ngày tốt lành.
She's old school in that way.	Cô ấy là kiểu trường cũ theo cách đó.
She tried to force him to face everything.	Cô cố ép anh đối mặt với mọi chuyện.
That complex is under construction.	Quần thể đó đang xây dựng.
See if anyone has seen him.	Xem có ai đã nhìn thấy anh ta không.
For us, that's not the way we want to go.	Đối với chúng tôi, đó không phải là con đường chúng tôi muốn đi.
It makes you seem like you can't say anything positive about yourself.	Nó khiến bạn có vẻ như bạn không thể nói bất cứ điều gì tích cực về bản thân.
A wonderful husband.	Một người chồng tuyệt vời.
A few minutes later, another boat arrived.	Vài phút sau, một chiếc thuyền khác đến.
And no money.	Và không có tiền.
Service and prompt response are part of who we are.	Dịch vụ và phản hồi nhanh chóng là một phần của con người chúng tôi.
It was an absolute pleasure to test software.	Đó là một niềm vui tuyệt đối để kiểm tra phần mềm.
He does everything right.	Anh ấy làm đúng mọi thứ.
I heard gunfire.	Tôi nghe thấy tiếng súng.
Humans can know ourselves.	Con người có thể biết chính chúng ta.
If that's true, they're in a lot of trouble.	Nếu đó là sự thật thì họ đã gặp rất nhiều rắc rối.
Another game would be play.	Một trò chơi khác sẽ là chơi.
I have to go where the real danger is.	Tôi phải đi nơi nguy hiểm thực sự.
They want access to something.	Họ muốn tiếp cận với một cái gì đó.
These are dangerous times.	Đây là những thời điểm nguy hiểm.
Description of the problem and its applications are presented in the next section.	Mô tả vấn đề và các ứng dụng của nó được trình bày trong phần tiếp theo.
Special forces are on the ground.	Lực lượng đặc biệt đang ở trên mặt đất.
But physical play has an important role in developing strong bones.	Nhưng chơi thể chất có một vai trò quan trọng trong việc phát triển xương chắc khỏe.
I don't even know anymore.	Tôi thậm chí không biết nữa.
Should be added to the year.	Nên được thêm vào năm.
You want to be there.	Bạn muốn ở đó.
That won't take long, but we'll see.	Điều đó sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta sẽ thấy.
Some said they could take on several functions.	Một số cho biết họ có thể đảm nhiệm một số chức năng.
History for its numbers.	Lịch sử cho những con số của mình.
I am a bad leader.	Tôi là một nhà lãnh đạo tồi.
She immediately asked who made them.	Cô ấy ngay lập tức hỏi ai đã làm ra chúng.
The question is why.	Câu hỏi là tại sao.
He won't risk his life to kill us.	Hắn sẽ không liều mạng để giết chúng ta.
The fit and feel are excellent.	Sự phù hợp và cảm giác là tuyệt vời.
In the past.	Trong quá khứ.
But his face was handsome, his eyes full of worry.	Nhưng gương mặt anh tuấn, ánh mắt đầy lo lắng.
Next week will be a little more difficult.	Tuần sau sẽ khó hơn một chút.
Nothing can stop them.	Không gì có thể ngăn cản họ.
I just don't care, though.	Tôi chỉ không quan tâm, mặc dù.
Those will be the real things.	Đó sẽ là những thứ thực sự chắc chắn.
I want a life of my own.	Tôi muốn một cuộc sống của riêng mình.
I remember my dad had to come find me.	Tôi nhớ bố tôi phải đến tìm tôi.
I assume it is somewhere in between.	Tôi đảm nhận nó là một nơi nào đó ở giữa.
I hold my breath.	Tôi nín thở.
And the police and other people you work with.	Và cảnh sát và những người khác mà bạn làm việc cùng.
So you can't completely avoid talking about your medical problems.	Vì vậy, bạn không thể hoàn toàn tránh nói về các vấn đề y tế của mình.
It was morning on the other side of the planet.	Đó là buổi sáng ở phía bên kia của hành tinh.
Representative data from four independent experiments are shown.	Dữ liệu đại diện từ bốn thí nghiệm độc lập được hiển thị.
I know two things about that youth team.	Tôi biết hai điều về đội trẻ đó.
I don't know anything else about this case.	Tôi không biết gì khác về vụ này.
He came alone.	Anh ấy đã đến một mình.
The weather will change this afternoon.	Thời tiết sẽ thay đổi vào chiều nay.
I stopped in front of it and we pulled down the window.	Tôi dừng lại trước nó và chúng tôi kéo cửa sổ xuống.
But don't limit yourself to these areas.	Nhưng đừng giới hạn bản thân trong những lĩnh vực này.
It can be made for you.	Nó có thể được làm cho bạn.
Went back to the doctor.	Đã trở lại với bác sĩ.
Men and horses.	Đàn ông và ngựa.
So this is a matter of learning.	Vì vậy, đây là một vấn đề của việc học hỏi.
It's not just a matter of thoughts and numbers.	Nó không chỉ là vấn đề của suy nghĩ và những con số.
But more often than not, it takes time.	Nhưng thường xuyên hơn không, nó cần thời gian.
We don't know what else it is.	Chúng tôi không biết nó là gì khác.
Have fun only with people who also want to have fun.	Chỉ vui vẻ với những người cũng muốn vui vẻ.
I want to stick my finger down my throat.	Tôi muốn thọc ngón tay xuống cổ họng.
Nothing else happened.	Không có gì khác xảy ra.
I turned on the radio, like everyone else.	Tôi bật radio, giống như những người khác.
The wind was too loud to sleep.	Tiếng gió quá lớn không thể ngủ được.
She shook her head and continued.	Cô ấy lắc đầu và đi tiếp.
He was shot several times.	Anh ta đã bị bắn nhiều lần.
Just to give it a try.	Chỉ để cung cấp cho nó một thử.
These cards are divided into several groups.	Các thẻ này được chia thành nhiều nhóm.
She looked up at the two women.	Cô ngước nhìn hai người phụ nữ.
There are many of them.	Hiện có rất nhiều trong số họ.
I could hardly believe what he was saying.	Tôi gần như không thể tin được những gì anh ấy đang nói.
No one would have expected him this morning.	Không ai có thể ngờ anh ấy sáng nay.
I have my share.	Tôi đã có những chia sẻ của mình.
The only way to survive is to keep them happy.	Cách duy nhất để tồn tại là giữ cho họ hạnh phúc.
We never doubt it because we see it.	Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó bởi vì chúng tôi nhìn thấy nó.
We hardly see him.	Chúng tôi hầu như không nhìn thấy anh ta.
Law is not a business.	Luật không phải là một ngành kinh doanh.
That was three days before the fire.	Đó là ba ngày trước khi xảy ra vụ cháy.
Do experimental research.	Thực hiện nghiên cứu thử nghiệm.
This stems from three facts.	Điều này xuất phát từ ba sự kiện.
In fact, he's cold, a little too cold.	Thực tế là anh ấy lạnh lùng, hơi quá lạnh lùng.
More information on that will be available later in the year.	Thông tin thêm về điều đó sẽ được cung cấp vào cuối năm.
These men were at their limit.	Những người đàn ông này đã ở giới hạn của họ.
And we know who came back or came before anyone else.	Và chúng tôi biết ai đã trở lại hoặc đến trước bất kỳ ai khác.
It's late, and my people aren't available.	Đã muộn, và người của tôi không có sẵn.
In my personal opinion it would be quite the opposite.	Theo ý kiến ​​cá nhân của tôi, nó sẽ hoàn toàn ngược lại.
The sad fact is that it often works.	Thực tế đáng buồn là nó thường hoạt động.
The results of these measurements are presented.	Kết quả của các phép đo này được trình bày.
Not a beat is missed.	Không sót một nhịp nào.
Must do that.	Phải làm điều đó.
I can't let you see him.	Tôi không thể để bạn nhìn thấy anh ấy.
Trial data support an early surgical approach.	Dữ liệu thử nghiệm hỗ trợ một phương pháp phẫu thuật sớm.
The wind blew through the window.	Gió lùa qua cửa sổ.
Everyone was thrilled.	Mọi người đều hồi hộp.
I don't believe this is the case, but not everyone agrees.	Tôi không tin là trường hợp này, nhưng không phải ai cũng đồng ý.
He will have to wait.	Anh ấy sẽ phải đợi.
I look forward to our work together.	Tôi mong đợi công việc của chúng tôi cùng nhau.
Everything is available.	Mọi thứ đã có sẵn.
Also, be brief.	Ngoài ra, hãy ngắn gọn.
If a guy can get up and go and drop, even better.	Nếu một chàng trai có thể đứng lên và đi và thả, thậm chí còn tốt hơn.
She seemed very happy to see me.	Cô ấy có vẻ rất vui khi gặp tôi.
And the handler functions.	Và các chức năng xử lý.
And new things are becoming possible.	Và những điều mới đang trở nên khả thi.
They say the same things, only their colors change.	Họ nói những điều tương tự, chỉ có màu sắc của họ thay đổi.
The meeting took place about ten days earlier than.	Cuộc họp diễn ra sớm hơn khoảng mười ngày so với.
Drive for a day.	Lái xe một ngày.
The government can make a claim through various legal processes.	Chính phủ có thể yêu cầu thông qua các quy trình pháp lý khác nhau.
Conflict, and that's saying something.	Xung đột, và điều đó đang nói lên điều gì đó.
If you want to be righteous, start with those who serve you.	Nếu bạn muốn trở nên công bình, hãy bắt đầu với những người phục vụ bạn.
I think she has experience.	Tôi nghĩ cô ấy có kinh nghiệm.
A space designed and built to spend time with a group.	Một không gian được thiết kế và xây dựng để dành thời gian cho một nhóm.
There are many different ways to do this.	Có nhiều cách khác nhau để làm điều này.
And he looked like he was in great pain, poor thing.	Và anh ấy trông như thể đang rất đau đớn, tội nghiệp.
But he's not just partial.	Nhưng anh ấy không chỉ nhìn một phần.
Thank you my friends.	Cảm ơn bạn bè của tôi.
She asked about you.	Cô ấy hỏi về bạn.
But it is very changeable.	Nhưng nó rất thay đổi.
Obviously technology is a terrible thing.	Rõ ràng công nghệ là một thứ khủng khiếp.
Nothing is possible.	Không có gì có thể có.
So treated, movement is denied.	Vì vậy, được điều trị, chuyển động bị từ chối.
The harder she tried, the more difficult things became.	Cô ấy càng cố gắng thì mọi việc càng trở nên khó khăn hơn.
In a week, my record won't matter either.	Trong một tuần, kỷ lục của tôi cũng sẽ không thành vấn đề.
Please continue to uphold!.	Hãy tiếp tục phát huy!.
Either way, more or less.	Dù sao thì nhiều hay ít.
He is not needed.	Anh ấy không cần thiết.
The test game provided interesting data.	Trò chơi thử nghiệm đã cung cấp dữ liệu thú vị.
I want to be somewhere else, anywhere other than here.	Tôi muốn ở một nơi khác, bất cứ nơi nào khác ngoài đây.
That is a huge production.	Đó là một sản xuất khổng lồ.
Thank you so much for coming.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến.
It wants to go with you.	Nó muốn đi với bạn.
It has two rooms, and each room plays a variety of music.	Nó có hai phòng, và mỗi phòng chơi nhiều loại nhạc.
This is not what happened.	Đây không phải là những gì đã xảy ra.
As long as you don't drink, they don't care.	Miễn là bạn không uống, họ không quan tâm.
He's not in a position to fight.	Anh ấy không có điều kiện để chiến đấu.
But we had a lot of fun.	Nhưng chúng tôi đã rất vui.
I'm sure she's dead.	Tôi chắc rằng cô ấy đã chết.
You cannot be happy if you are not healthy.	Bạn không thể hạnh phúc nếu bạn không khỏe mạnh.
She doesn't sound too bad.	Cô ấy nghe không quá tệ.
Well, everyone has a story.	Chà, mỗi người đều có một câu chuyện.
Without the player characters, their goal would be to achieve a natural ending.	Nếu không có các nhân vật người chơi, mục tiêu của họ sẽ đạt được kết thúc tự nhiên.
But it's very doable.	Nhưng nó rất khả thi.
At the same time, it is the most basic.	Đồng thời, nó là cơ bản nhất.
And we go up and down together.	Và chúng ta cùng nhau thăng trầm.
You had to work very hard to be in that band.	Bạn đã phải rất khó khăn để được trong ban nhạc đó.
People tell different stories.	Mọi người kể những câu chuyện khác nhau.
There is something.	Có một cái gì đó.
Some are moving their hands like two other women.	Một số đang di chuyển tay của họ giống như hai người phụ nữ khác.
Oh, you will be happy again, never fear.	Oh, bạn sẽ hạnh phúc trở lại, không bao giờ sợ hãi.
At least she's older than me.	Ít nhất thì cô ấy lớn hơn tôi.
You will find new friends on our site for free.	Bạn sẽ tìm thấy những người bạn mới trên trang web của chúng tôi miễn phí.
This whole process is thinking, mind.	Toàn bộ quá trình này là suy nghĩ, tâm trí.
You are the only one left.	Bạn là người duy nhất còn lại.
But unfortunately it rarely leads to action.	Nhưng tiếc là nó hiếm khi dẫn đến hành động.
Of course we haven't met yet.	Tất nhiên là chúng tôi chưa gặp nhau.
I need advice.	Tôi cần lời khuyên.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Even a short test will work.	Ngay cả một thử nghiệm ngắn cũng sẽ hoạt động.
That is our nature.	Đó là bản chất của chúng tôi.
My eyes are still dry and hard to see.	Mắt tôi vẫn bị khô và khó nhìn.
The soldiers were not allowed to say anything.	Những người lính không được nói bất cứ điều gì.
She has learned to let go of some control.	Cô ấy đã học cách từ bỏ sự kiểm soát nào đó.
Fat also plays a huge role.	Chất béo cũng đóng một vai trò rất lớn.
That was his only success in the game.	Đó là thành công duy nhất của anh ấy trong trò chơi.
Waiting too long is a mistake.	Chờ đợi quá lâu là một sai lầm.
Play a game.	Chơi một trò chơi.
They lose control.	Họ mất kiểm soát.
A bad start to the day, not much better overall.	Một ngày bắt đầu tồi tệ, nhìn chung không tốt hơn mấy.
Or they can be made at home.	Hoặc chúng có thể được thực hiện ở nhà.
They would be killed simply because he told them to die.	Họ sẽ bị giết chỉ đơn giản vì anh ta bảo họ chết.
She would think of them behind bars, not dead.	Cô sẽ nghĩ về họ sau song sắt, không chết.
I feel solid.	Tôi cảm thấy vững chắc.
She has no enemies in the world.	Cô không có kẻ thù trên thế giới.
First time starting to practice.	Lần đầu tiên bắt đầu thực hành.
I doubt we can.	Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi có thể.
Can be quite useful.	Có thể khá hữu ích.
We can say 'yes' now and suddenly decide 'no' tomorrow.	Chúng ta có thể nói 'có' ngay bây giờ và đột nhiên quyết định 'không' vào ngày mai.
Each class contains a different family number.	Mỗi lớp chứa một số họ khác nhau.
Are you sure you want to continue?	Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?
It has been announced that it will get married next year.	Đã thông báo rằng nó sẽ kết hôn vào năm tới.
He wanted attention and he found a way to get it.	Anh ấy muốn được chú ý và anh ấy đã tìm ra cách để có được nó.
The rain fell but burned the skin.	Mưa rơi nhưng bỏng rát da thịt.
The storm has hit us.	Cơn bão đã ập đến với chúng tôi.
Load your save and create a new save.	Tải bản lưu của bạn và tạo một bản lưu mới.
I don't know what's infiltrating people these days.	Tôi không biết những gì đang xâm nhập vào mọi người những ngày này.
And more about themselves and each other than they ever thought possible.	Và nhiều hơn nữa về bản thân và nhau hơn những gì họ từng nghĩ có thể.
I want money to start a new life.	Tôi muốn có tiền để bắt đầu một cuộc sống mới.
He has a desire to create.	Anh ấy có mong muốn tạo ra.
It will be early morning.	Trời sẽ sáng sớm thôi.
You need this advice.	Bạn cần lời khuyên này.
I think he should understand how hard we worked.	Tôi nghĩ anh ấy nên hiểu chúng tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào.
You have children in your life, think about them.	Bạn có những đứa con trong cuộc đời của mình, hãy nghĩ về chúng.
From the understanding of hate, love will be born to you.	Từ sự hiểu biết của ghét, tình yêu sẽ được sinh ra cho bạn.
Many games work the same way.	Nhiều trò chơi hoạt động theo cách tương tự.
Give me something.	Đưa tôi thứ gì đó.
A thought is a very small unit of information.	Một ý nghĩ là một đơn vị thông tin rất nhỏ.
We spoke very little.	Chúng tôi đã nói rất ít.
A few things can help with that.	Một số điều có thể giúp ích cho điều đó.
However, he loves this business.	Tuy nhiên, anh yêu thích công việc kinh doanh này.
We are not kidding you.	Chúng tôi không đùa bạn đâu.
I have to see a lot.	Tôi phải xem nhiều.
This is new.	Cái này là mới.
It was almost destroyed in a failed deal.	Nó gần như đã bị phá hủy trong một thỏa thuận không thành công.
Don't go back.	Không quay lại.
The streets would be crowded at the end of the day, he knew.	Đường phố sẽ đông lại vào cuối ngày, anh biết.
The news is better than expected.	Tin tốt hơn mong đợi.
But it's really difficult.	Nhưng nó thực sự khó khăn.
Probably made things worse.	Có lẽ đã làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
By the way, I like their return policy.	Nhân tiện, tôi thích chính sách hoàn trả của họ.
It's one of two apartments on the second floor of the building.	Đó là một trong hai căn hộ trên tầng hai của tòa nhà.
What is forever.	Là gì mãi mãi.
Still, he said, people were on her side.	Tuy nhiên, anh ấy nói, mọi người đã đứng về phía cô ấy.
You need it.	Bạn cần nó.
Select the details below that best describe this video.	Chọn chi tiết bên dưới mô tả tốt nhất video này.
Everyone is unique.	Mọi người đều là duy nhất.
A lot of things we have seen before, even many things we have not seen.	Rất nhiều thứ chúng ta đã thấy trước đây, thậm chí nhiều thứ chúng ta chưa thấy.
They made arrangements when he came to work.	Họ đã sắp đặt khi anh ấy đến làm việc.
We believe this image is part of the history of this war.	Chúng tôi tin rằng hình ảnh này là một phần lịch sử của cuộc chiến này.
Depends on me.	Tùy thuộc vào tôi.
I remember clearly.	Tôi nhớ rất rõ.
I know other companies that do similar things.	Tôi biết các công ty khác cũng làm những việc tương tự.
There is no bed table.	Không có bàn giường.
Dying or escaping was not my only option.	Chết hoặc trốn thoát không phải là lựa chọn duy nhất của tôi.
From a man he learned about law.	Từ một người anh ấy đã học về luật.
Now, answer me a question.	Bây giờ, hãy trả lời tôi một câu hỏi.
However, their reduction products are also small.	Tuy nhiên, các sản phẩm giảm của họ cũng nhỏ.
I can't wait!!.	Tôi không thể chờ đợi được !!.
You haven't gone public for a while.	Bạn đã không ra mắt công chúng trong một thời gian.
Set the purpose of the link in the link text itself.	Đặt mục đích của liên kết trong chính văn bản liên kết.
However, it will be where you make the first move.	Tuy nhiên, nó sẽ là nơi bạn thực hiện bước đi đầu tiên.
I am yours to command.	Tôi là của bạn để chỉ huy.
Really very sorry.	Thực sự rất xin lỗi.
They gave up music for a year after their death.	Họ đã từ bỏ âm nhạc trong một năm sau cái chết.
Man must help man.	Con người phải giúp con người.
The idea is different.	Ý tưởng là khác nhau.
Everyone is coming.	Mọi người đang đến.
A few more minutes passed and he was finally done.	Vài phút nữa trôi qua và cuối cùng anh ấy đã hoàn thành.
Man and small dog.	Người đàn ông và con chó nhỏ.
I loved being on television.	Tôi đã yêu thích được lên truyền hình.
In her medical record.	Trong hồ sơ bệnh án của cô ấy.
Deep space is out there.	Không gian sâu là ngoài kia.
Gently she pushed back and forth, old background, new background.	Nhẹ nhàng cô đẩy đi đẩy lại, nền cũ, nền mới.
And look in.	Và nhìn vào.
Therefore, it has less market.	Do đó, nó có ít thị trường hơn.
Both love each other.	Cả hai đều yêu nhau.
Parents are created from an early age.	Cha mẹ được tạo dựng từ khi còn nhỏ.
Obviously they want to make it work.	Rõ ràng là họ muốn làm cho nó hoạt động.
Create a difference list. 	Tạo một danh sách khác biệt. 
Not sure how this works.	không chắc làm việc này như thế nào.
Especially for a girl.	Đặc biệt là đối với một cô gái.
You don't have to bring work home.	Bạn không cần phải mang công việc về nhà.
It's new, but clean.	Nó mới, nhưng sạch sẽ.
He is an ordinary guy.	Anh ấy là một chàng trai bình thường.
I can't get credit for that.	Tôi không thể nhận được tín dụng cho điều đó.
Then watch its journey.	Sau đó xem hành trình của nó.
He then reported the incident.	Sau đó anh ta đã báo cáo sự việc.
He nodded towards her and ignored her.	Anh gật đầu về phía cô và phớt lờ cô.
She met someone.	Cô ấy đã gặp ai đó.
Not everyone gets to do what they love every day.	Không phải ai cũng được làm những gì họ yêu thích mỗi ngày.
He's seen that look in your eyes.	Anh ấy đã nhìn thấy ánh mắt đó của bạn.
You have followed, and will continue to follow, a path of truth.	Bạn đã theo, và sẽ tiếp tục đi theo, một con đường của sự thật.
The company's factory is still at that location.	Nhà máy của công ty vẫn ở địa điểm đó.
It's past ten o'clock.	Bây giờ là hơn mười giờ.
I have no intention for this.	Tôi không có ý định cho việc này.
Meet me in if.	Gặp tôi trong nếu.
Meet her children, if possible.	Gặp gỡ các con của cô ấy, nếu có thể.
And how do you want to say.	Và bạn muốn nói như thế nào.
The sky looked completely normal and clear again.	Bầu trời trông hoàn toàn bình thường và quang đãng trở lại.
And it is so.	Và nó là như vậy.
One in the living room and one in the bedroom.	Một trong phòng khách và một trong phòng ngủ.
Six years and not even a damn picture.	Sáu năm và thậm chí không phải là một bức tranh chết tiệt.
A minute ago it didn't happen.	Một phút trước nó đã không xảy ra.
She doesn't want to seem scared.	Cô ấy không muốn có vẻ sợ hãi.
They know what it is like.	Họ biết nó là như thế nào.
Came everywhere.	Đã đến ở khắp mọi nơi.
I don't see this in the discussion either.	Tôi cũng không thấy điều này trong phần thảo luận.
For a moment, she couldn't seem to breathe.	Trong một khoảnh khắc, cô ấy dường như không thở được.
You can love him.	Bạn có thể yêu anh ấy.
You have to move to number four.	Bạn phải chuyển sang số bốn.
Various types of light can be used for cooking.	Các loại ánh sáng có thể được sử dụng để nấu ăn.
Please use this post to discuss other options.	Vui lòng sử dụng bài đăng này để thảo luận về các lựa chọn khác.
That would indeed be appropriate.	Điều đó thực sự sẽ là thích hợp.
In this way, the three drugs shared many common features.	Theo cách này, ba loại thuốc đã chia sẻ nhiều đặc điểm chung.
He didn't care what people did.	Anh ấy không quan tâm những gì mọi người đã làm.
It was nine years after the wedding.	Đó là vào chín năm sau đám cưới.
It is designed to make a statement.	Nó được thiết kế để đưa ra một tuyên bố.
You calculate the force between the bodies.	Bạn tính toán lực giữa các cơ thể.
They gave us no reason to think it would change either.	Họ không cho chúng tôi lý do gì để nghĩ rằng nó cũng sẽ thay đổi.
Then someone answered the phone.	Sau đó có người trả lời điện thoại.
Be the comfort everyone needs in this moment.	Hãy là sự thoải mái mà mọi người cần trong thời điểm này.
Or me, anyway.	Hoặc tôi, dù sao.
We can do nothing but wait and get ready.	Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và sẵn sàng.
No further information about him was immediately available.	Không có thêm thông tin nào về anh ta ngay lập tức có sẵn.
I learned very, very quickly.	Tôi đã học rất nhanh, rất nhiều.
The first argument is a handler function.	Đối số đầu tiên là một hàm xử lý.
I'm happy!.	Tôi đang vui!.
She can pull herself out of it.	Cô ấy có thể tự mình rút ra khỏi nó.
Nearly every member of the party suffered heavy damage.	Gần như mọi thành viên trong nhóm đều bị thiệt hại nặng nề.
Start the surgery.	Bắt đầu cuộc phẫu thuật.
But we can't stop.	Nhưng chúng tôi không thể dừng lại.
But it seems strange that he was not on duty at all.	Nhưng có vẻ lạ là anh ta không làm nhiệm vụ gì cả.
This is a good touch so they feel involved too.	Đây là một liên lạc tốt nên họ cũng cảm thấy tham gia.
In this cold dark room.	Trong căn phòng tối lạnh lẽo này.
No mouth, no nose, just wide black eyes.	Không có miệng, không có mũi, chỉ có đôi mắt đen mở to.
That is a big challenge.	Đó là một thử thách lớn.
Commands were given to shoot.	Các lệnh đã được đưa ra để bắn.
So either way, one side makes a mistake.	Vì vậy, một trong hai cách, một bên mắc sai lầm.
They cannot.	Họ không thể được.
That's how it will work.	Đó là cách nó sẽ hoạt động.
She is soft.	Cô ấy mềm mại.
After that, his track was lost.	Sau đó, dấu vết của anh ta bị mất.
He's scared to take the next step.	Anh ấy sợ hãi để thực hiện bước tiếp theo.
He cannot commit a crime unless he knows it is safe.	Anh ta không thể thực hiện một tội ác trừ khi anh ta biết nó được an toàn.
I already have cards, and am busy trying to get them straight.	Tôi đã có thẻ, và đang bận cố gắng làm cho chúng thẳng.
That's the mark of a good story.	Đó là dấu hiệu của một câu chuyện hay.
Mom was determined.	Mẹ đã quyết tâm.
They are the future leaders of the church.	Họ là những nhà lãnh đạo tương lai của hội thánh.
Please help me understand this.	Xin hãy giúp tôi hiểu điều này.
But maybe not so many connections.	Nhưng có lẽ không quá nhiều kết nối.
At least now she knew where he was going.	Ít nhất thì bây giờ cô biết anh sẽ chạy tới đâu.
I had one of the best, naturally.	Tôi đã có một trong những tốt nhất, một cách tự nhiên.
There are two types of drives available.	Có hai loại ổ đĩa có sẵn.
I like the way they work.	Tôi thích cách họ làm việc.
Your voice is important.	Giọng nói của bạn là quan trọng.
People don't have time for the kids like they used to.	Mọi người không có thời gian dành cho bọn trẻ như trước đây.
Please don't stay too long.	Xin đừng ở lại quá lâu.
His is number seven to number nine.	Của anh ấy là số bảy đến số chín.
Then silence again.	Sau đó lại im lặng.
Love the time jumping forward.	Yêu thời gian nhảy về phía trước.
We had a warm and wonderful time.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian ấm áp và tuyệt vời.
Compared to the rest of your face and body, that is.	So với phần còn lại của khuôn mặt và cơ thể của bạn, đó là.
It starts in the best ways.	Nó bắt đầu theo những cách tốt nhất.
Men pay between five and ten dollars to have sex with them.	Những người đàn ông phải trả từ năm đến mười đô la để quan hệ tình dục với họ.
I'm pretty sure of her answer.	Tôi khá chắc chắn về câu trả lời của cô ấy.
I'm leaving this damn planet.	Tôi đang rời hành tinh chết tiệt này.
My hands are cold and sweaty.	Tay tôi lạnh toát mồ hôi.
We can guess.	Chúng tôi có thể đoán.
The back is also empty.	Mặt sau cũng trống rỗng.
One third of the population died from it.	Một phần ba dân số đã chết vì nó.
You could even call them extremes.	Bạn thậm chí có thể gọi chúng là cực đoan.
In the movie, you're not good once you're old.	Trong phim, bạn không giỏi một khi bạn già.
You can read the details here.	Bạn có thể đọc chi tiết tại đây.
I was going to cook a chicken.	Tôi đã định nấu một con gà.
Not much yet.	Vẫn chưa nhiều.
Both sides hit their case.	Cả hai bên đều nhấn vào trường hợp của họ.
They were ready for it, but the guys were holding them back.	Họ đã sẵn sàng cho điều đó, nhưng những kẻ đang giữ họ lại.
At this point, we talked every day.	Vào thời điểm này, chúng tôi đã nói chuyện hàng ngày.
Look, this is black and white.	Nhìn đây, đây là màu đen và trắng.
She was used to that.	Cô đã quen với điều đó.
One mistake, some thinking.	Một sai lầm, một số suy nghĩ.
Surely now they know that it's still working.	Chắc chắn bây giờ họ biết rằng nó vẫn đang hoạt động.
So is the reason.	Lý do cũng vậy.
Tell her, but not in front of her friends at first.	Nói với cô ấy, nhưng không phải trước mặt bạn bè của cô ấy lúc đầu.
It sounds too good to be true.	Nghe có vẻ quá tốt là đúng.
Need money, get it.	Cần tiền, lấy bằng được.
And how can there be only one bad thing in there.	Và làm thế nào mà chỉ có một điều tồi tệ trong đó.
We target nobody in, we target nobody out.	Chúng tôi nhắm mục tiêu không ai vào, chúng tôi nhắm mục tiêu không ai ra ngoài.
Your dad.	Bố của bạn.
You cannot help yourself.	Bạn không thể tự giúp mình.
I understand these subjects much better than you.	Tôi hiểu những môn học này hơn bạn nhiều.
Nothing more than he sees himself.	Không hơn gì anh ấy nhìn thấy chính mình.
Basically, you get what you pay for.	Về cơ bản, bạn sẽ có được những gì bạn phải trả cho.
The lead time is several weeks.	Thời gian dẫn đầu là vài tuần.
He was brought home.	Anh ấy đã được đưa về nhà.
It is not required to read.	Nó không được yêu cầu đọc.
He never returned it.	Anh ta không bao giờ trả lại nó.
The fact of death and that we are alive and well.	Sự kiện của cái chết và rằng chúng ta sống và khỏe mạnh.
That's perfectly normal.	Đó là điều hoàn toàn bình thường.
Yes, there are other ways to get the file.	Có, có nhiều cách khác để lấy tệp.
He didn't want that for himself, or for them.	Anh không muốn điều đó cho bản thân, hay cho họ.
I don't know how long you will be in this room.	Tôi không biết bạn sẽ ở trong căn phòng này bao lâu.
The match lasted an hour and the journey there was about three people.	Trận đấu kéo dài một giờ và cuộc hành trình ở đó có khoảng ba người.
My life was not in danger.	Cuộc sống của tôi đã không gặp nguy hiểm.
He can't be far from the end.	Anh ấy không thể xa cuối cùng.
Very different.	Rất khác nhau.
It must be taken away from him.	Nó phải được lấy đi khỏi anh ta.
He is no longer with us.	Anh ấy không còn ở bên chúng tôi nữa.
But it's still wet, so it must be hers.	Nhưng nó vẫn còn ướt, vì vậy nó phải là của cô ấy.
In my experience, people don't change.	Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người không thay đổi.
It is not impossible.	Nó không phải là không thể.
I have a piece of code below and it works somewhat.	Tôi có một đoạn mã bên dưới và nó hoạt động được phần nào.
He barely moved.	Anh ta hầu như không cử động.
They will never believe it.	Họ sẽ không bao giờ tin điều đó.
This is a normal habit.	Đây là thói quen bình thường.
But video it.	Nhưng video nó.
I read a little.	Tôi đọc một chút.
I never.	Tôi chưa bao giờ.
Finally she put the bottle under her arm.	Cuối cùng cô ấy đặt cái chai dưới cánh tay của mình.
It is nearly three hundred feet tall.	Nó cao gần ba trăm bộ.
We should talk about this.	Chúng ta nên nói về điều này.
You've had a long week.	Bạn đã có một tuần dài.
That is the strength of his political style.	Đó là sức mạnh của phong cách chính trị của anh ấy.
He treated him several years ago.	Anh ta đã đối xử với anh ta vài năm trước.
I am having more fun.	Tôi đang có nhiều niềm vui hơn.
Prepare your clothes.	Chuẩn bị quần áo của bạn.
You get the picture.	Bạn nhận được hình ảnh.
If you get lost, you need to be saved.	Nếu bạn bị lạc, bạn cần được cứu.
Both are about five years older than my friends and I.	Cả hai đều hơn bạn bè của tôi và tôi khoảng năm tuổi.
He answered in the third round of the fourth round.	Anh ta trả lời ở vòng thứ ba của hiệp bốn.
I consider him and his wife to be good friends.	Tôi coi anh ấy và vợ là bạn tốt của nhau.
Image is secondary.	Hình ảnh là thứ yếu.
That was his downfall.	Đó là sự sụp đổ của anh ta.
The god gives the mark.	Vị thần cho dấu ấn.
It does not provide legal advice.	Nó không cung cấp lời khuyên pháp lý.
It was my first order.	Đó là đơn đặt hàng đầu tiên của tôi.
That made me very angry.	Điều đó khiến tôi rất tức giận.
I want to buy your law firm.	Tôi muốn mua công ty luật của bạn.
We are feeling.	Chúng tôi đang cảm nhận.
At first glance, this seems difficult to achieve.	Ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này có vẻ khó đạt được.
But you do nothing of the kind.	Nhưng bạn không làm gì thuộc loại này.
There are two problems with it.	Có hai vấn đề với nó.
No, it can't be.	Không, không thể được.
They have five living children.	Họ có năm người con đang sống.
Next time bring the kids.	Lần sau hãy đưa bọn trẻ đến.
Tell me what they are and do not change in between.	Hãy cho tôi biết chúng là gì và không thay đổi ở giữa.
Books are much more than that.	Sách còn nhiều hơn thế nữa.
Thank you for being there for her.	Cảm ơn bạn đã là người ở đó cho cô ấy.
For her safety.	Vì sự an toàn của cô ấy.
But they don't count on a war.	Nhưng họ không tính đến một cuộc chiến.
Truth in religion.	Sự thật trong tôn giáo.
He pushed me away.	Anh đã đẩy tôi ra.
They will have someone logged in.	Họ sẽ có người đăng nhập.
Her crying stopped and she became completely still and completely quiet.	Tiếng khóc của cô ấy ngừng lại và cô ấy trở nên hoàn toàn tĩnh lặng và hoàn toàn yên tĩnh.
That simply doesn't happen here.	Điều đó chỉ đơn giản là không xảy ra ở đây.
They finished in fourth place.	Họ đã hoàn thành ở vị trí thứ tư.
So get ready, it can take a few hours.	Vì vậy, hãy sẵn sàng, có thể mất vài giờ.
I went to bed early that night.	Tôi đã đi ngủ sớm vào đêm hôm đó.
However, the relationship between these factors is not a constant.	Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các yếu tố này không phải là một hằng số.
This can be done in the following ways.	Điều này có thể được thực hiện theo những cách sau.
In the end it didn't work.	Cuối cùng, nó không hoạt động.
They simply want to make money and nothing more.	Họ chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền và không có gì hơn.
The need is definitely there.	Nhu cầu chắc chắn là có.
On the other hand, worries are more in your head.	Mặt khác, lo lắng đang ở trong đầu bạn nhiều hơn.
Never sent it, though.	Không bao giờ gửi nó, mặc dù.
As they waited for him to return, they watched a movie.	Khi họ đợi anh ấy trở về, họ đã xem một bộ phim.
We have more tools.	Chúng tôi có nhiều công cụ hơn.
A very good business.	Một công việc kinh doanh rất tốt.
As the leader walks around her, a number of problems can arise.	Khi người lãnh đạo bước xung quanh cô ấy, một số vấn đề có thể xảy ra.
Still can't find a solution to my problem.	Vẫn không thể tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của tôi.
Anything less would be a failure in our eyes.	Bất cứ điều gì ít hơn sẽ là một thất bại trong mắt chúng tôi.
Some of you think about and wonder what ever happened to them.	Một số bạn nghĩ về và tự hỏi điều gì đã từng xảy ra với họ.
Still enjoyed watching it.	Vẫn rất thích xem nó.
She will say no.	Cô ấy sẽ nói không.
She should wear it.	Cô ấy nên mặc nó.
There was a good foot between them as they walked.	Có một bàn chân tốt giữa họ khi họ bước đi.
She saw me and her smile increased.	Cô ấy nhìn thấy tôi và nụ cười của cô ấy tăng lên.
Car to sit in its frame.	Xe để ngồi trong khung của nó.
Been here for hours looking for answers.	Đã ở đây hàng giờ để tìm kiếm câu trả lời.
Since that time, man has become god, but only in potential form.	Kể từ thời điểm đó, con người đã trở thành thượng đế, nhưng chỉ ở dạng tiềm năng.
I have seen it many times.	Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần.
They think they can do everything.	Họ nghĩ rằng họ có thể làm mọi thứ.
They think you are something special.	Họ nghĩ rằng bạn là một cái gì đó đặc biệt.
We are still very active.	Chúng tôi vẫn rất tích cực.
So you are responsible for what it does.	Vì vậy, bạn chịu trách nhiệm cho những gì nó làm.
But this is not necessarily a solid proof.	Nhưng đây không hẳn là một bằng chứng xác đáng.
The question is how good.	Câu hỏi là làm thế nào tốt.
I think we need to draw a line.	Tôi nghĩ chúng ta cần phải vẽ một đường thẳng.
The handle turned easily and she stepped inside.	Tay cầm quay dễ dàng và cô bước vào trong.
But from there, from there.	Nhưng từ đó, từ đó.
It seems to be a deal.	Nó dường như là một thỏa thuận.
Those things are a matter of public record.	Những điều đó là một vấn đề của hồ sơ công khai.
So read it.	Vì vậy, hãy đọc nó.
I lost control.	Tôi mất kiểm soát.
She started to stand up.	Cô ấy bắt đầu đứng lên.
And a lot of people watched it.	Và rất nhiều người đã xem qua.
Either way, there's still a lot of work to be done.	Dù sao đi nữa, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
It can be said, a third option.	Có thể nói, một lựa chọn thứ ba.
None of us can change.	Không ai trong chúng ta có thể thay đổi.
You can get money here.	Bạn có thể nhận tiền tại đây.
The other wants them to be ahead.	Người kia muốn họ bị dẫn trước.
I don't know, really.	Tôi không biết, thực sự.
There was no snow, so the team ran.	Không có tuyết, vì vậy đội đã chạy.
However, two choices exist in this simple test.	Tuy nhiên, có hai sự lựa chọn tồn tại trong bài kiểm tra đơn giản này.
Really proud of them.	Thực sự tự hào về họ.
He is a man.	Anh ấy là một người đàn ông.
He is very easy to work with.	Anh ấy rất dễ làm việc cùng.
Still a bit nervous, I raised my head to find him.	Vẫn còn một chút lo lắng, tôi ngẩng đầu lên để tìm anh ấy.
The man finally stepped out and she closed the door behind him.	Người đàn ông cuối cùng cũng bước ra ngoài và cô đóng cửa lại sau lưng anh ta.
This is.	Cái này là.
I can't imagine going through life without her by my side.	Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ trải qua cuộc sống mà không có cô ấy ở bên cạnh.
Nor does anyone else for that matter.	Cũng không ai khác cho vấn đề đó.
I don't have any problems with the service.	Tôi không có bất kỳ vấn đề với dịch vụ.
No one has ever achieved it.	Không một ai đã từng đạt được nó.
Both men were tall and thin.	Cả hai người đàn ông đều cao và gầy.
People say a lot of things that are not true.	Mọi người nói rất nhiều điều không đúng sự thật.
You must take action to see the changes.	Bạn phải thực hiện hành động để xem các thay đổi.
And then again and again.	Và sau đó một lần nữa và một lần nữa.
I put out my hand.	Tôi đưa tay ra.
They lost.	Họ đã thua.
They didn't provide the details we needed.	Họ không cung cấp thông tin chi tiết mà chúng tôi cần.
But you're absolutely going to have a great time this weekend.	Nhưng bạn hoàn toàn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời vào cuối tuần này.
If you can master that.	Nếu bạn có thể làm chủ được điều đó.
She planned on five weeks.	Cô ấy đã lên kế hoạch vào năm tuần.
She was with some friends.	Cô ấy đã ở với một số người bạn.
The man and the woman seemed very ordinary.	Người đàn ông và người phụ nữ dường như rất bình thường.
Must be.	Phải được.
They just arrived.	Họ vừa đến.
None of them are manly enough for a central character.	Không ai trong số họ đủ đàn ông cho một nhân vật trung tâm.
I will do that again.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
No adverse events related to the study treatment were noted.	Không có tác dụng phụ liên quan đến điều trị nghiên cứu được ghi nhận.
They don't even need them for show cars.	Họ thậm chí không cần chúng cho những chiếc xe trưng bày.
Difficult character.	Nhân vật khó.
All the things you need.	Tất cả những thứ bạn cần.
A sound, he thought, a cry.	Một âm thanh, anh nghĩ, một tiếng khóc.
She examines the crime scene.	Cô khám nghiệm hiện trường vụ án.
Don't really care about it.	Không thực sự quan tâm đến nó.
Learn as much as possible.	Tìm hiểu càng nhiều càng tốt.
His communication is second to none.	Giao tiếp của anh ấy không ai sánh kịp.
A little.	Một chút xíu.
Get to know each other again.	Làm quen lại nhau.
I have walked this road only once in my life.	Tôi đã đi bộ trên con đường này một lần duy nhất trong đời.
He took it and began to drink.	Anh ta cầm lấy nó và bắt đầu uống.
She's been here before, damn she's been here in the first place.	Cô ấy đã ở đây trước đây, quái quỷ cô ấy đã ở đây ngay từ đầu.
Everyone knows it has huge potential.	Mọi người đều biết nó có tiềm năng rất lớn.
Then we will sleep.	Sau đó chúng ta sẽ ngủ.
Can learn from.	Có thể học hỏi từ.
We will do it for you.	Chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn.
I want an answer.	Tôi muốn một câu trả lời.
You are not close.	Bạn không thân.
But he won't play.	Nhưng anh ấy sẽ không chơi.
But it's just one of those things.	Nhưng nó chỉ là một trong những điều đó.
That is your duty.	Đó là nhiệm vụ của bạn.
Even so, it will have to end soon.	Mặc dù vậy, nó sẽ phải kết thúc sớm.
I looked back at the board.	Tôi nhìn lại bảng.
You catch up with old friends, and recall the good times and the bad.	Bạn bắt kịp với những người bạn cũ, và nhớ lại những khoảng thời gian tốt và xấu.
The defendant said he would, but instead he drove for hours.	Bị cáo nói rằng anh ta sẽ làm, nhưng thay vào đó anh ta đã lái xe hàng giờ đồng hồ.
You need to see the pictures to appreciate.	Bạn cần phải xem những hình ảnh để đánh giá cao.
Like that's okay.	Giống như không sao điều đó xảy ra.
Breakfast was very good.	Bữa sáng rất ngon.
We said nothing.	Chúng tôi không nói gì.
Don't look ahead.	Đừng nhìn về phía trước.
They might be waiting for him.	Họ có thể đang đợi anh ta.
Unfortunately, those data are not available at this time.	Thật không may, những dữ liệu đó không có sẵn tại thời điểm này.
I called that manuscript a dream book.	Tôi đã gọi bản thảo đó là một cuốn sách mơ ước.
Arrange them according to the method that works best for you.	Sắp xếp chúng theo phương pháp phù hợp nhất với bạn.
I think he might have a great history.	Tôi nghĩ anh ấy có thể có một lịch sử tuyệt vời.
Some social networking sites are public by design, but others are not.	Một số trang mạng xã hội được công khai theo thiết kế, nhưng những trang khác thì không.
It is our duty to accept the truth.	Nhiệm vụ của chúng ta là phải chấp nhận sự thật.
In the summer they sleep a lot.	Mùa hè họ ngủ rất nhiều.
I am not enough.	Tôi không đủ.
It can save you a lot of time.	Nó có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.
My relationship with these people is great.	Mối quan hệ của tôi với những người này rất tuyệt.
Practice, think about your work and be open to your experiences.	Thực hành, suy nghĩ về công việc của bạn và cởi mở với kinh nghiệm của bạn.
So who you play is what matters.	Vì vậy, bạn chơi ai mới là vấn đề quan trọng.
I can see where this is going.	Tôi có thể thấy điều này đã đi đến đâu.
This seems unbelievable.	Điều này có vẻ khó tin.
Contribute to data collection and interpretation.	Đóng góp vào việc thu thập và giải thích dữ liệu.
Seriously, think again.	Nghiêm túc mà nói, hãy nghĩ lại.
Otherwise, it is fetched from memory.	Nếu không, nó được lấy từ bộ nhớ.
Please find my code below.	Vui lòng tìm mã của tôi bên dưới.
Some really good ideas.	Một số ý tưởng thực sự tốt.
Just move forward and follow the boy.	Chỉ cần tiến về phía trước và đi theo cậu bé.
I'm sure they did a great job on that deal.	Tôi chắc chắn rằng họ đã làm rất tốt trong thỏa thuận đó.
You can call him nice, but he's not kind.	Bạn có thể gọi anh ấy là tốt, nhưng anh ấy không tử tế.
All the boys made it to school.	Tất cả các cậu bé đều đến được trường.
If this is correct, then our time is running out.	Nếu điều này là chính xác, thì thời gian của chúng ta sắp hết.
She was explained.	Cô ấy đã được giải thích.
That's just the way things were done.	Đó chỉ là cách mọi thứ đã được thực hiện.
I wish you good night.	Tôi chuc bạn ngủ ngon.
Then it got really weird.	Sau đó, nó thực sự trở nên kỳ lạ.
Three women died.	Ba người phụ nữ đã chết.
But there was no sign of him.	Nhưng không có dấu hiệu của anh ta.
What she might have to go through.	Những gì cô ấy có thể phải trải qua.
Therefore, prepare a brief statement to provide context.	Do đó, hãy chuẩn bị sẵn một tuyên bố ngắn gọn để cung cấp ngữ cảnh.
She is seven years old, just like me.	Cô ấy bảy tuổi, giống như tôi.
What we can do.	Điều mà chúng tôi có thể làm.
Provides data for method training.	Cung cấp dữ liệu cho việc đào tạo phương pháp.
I really don't like going back to this hair.	Tôi thực sự không thích trở lại với mái tóc này.
She was focused earlier.	Cô ấy đã tập trung trước đó.
He came around, and then again.	Anh ấy đến xung quanh, và sau đó một lần nữa.
Some devices are known to have issues.	Một số thiết bị đã biết có vấn đề.
Instead, everything is on display.	Thay vào đó, mọi thứ đều được trưng bày.
But now it's quiet.	Nhưng giờ thì im ắng.
They just want to forget.	Họ chỉ muốn quên đi.
Sometimes you will go days without eating.	Đôi khi bạn sẽ mất nhiều ngày mà không ăn.
This is his father.	Đây là cha của anh ấy.
Run tests and examples, get ready.	Chạy thử nghiệm và ví dụ, hãy chuẩn bị sẵn sàng.
You try, but you can't.	Bạn cố gắng, nhưng bạn không thể.
Additionally, subjects reported that they no longer had problems reading.	Ngoài ra, các đối tượng báo cáo rằng họ không còn gặp vấn đề khi đọc.
That turned off the heat for a short while.	Điều đó đã tắt nhiệt trong một thời gian ngắn.
Go too far.	Đi quá xa.
A very lucky man.	Một người đàn ông rất may mắn.
The day my life changed forever.	Ngày mà cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi.
The staff is very friendly, but the customers are few.	Các nhân viên rất thân thiện, nhưng khách hàng rất ít.
It really is the perfect team.	Đó thực sự là một đội hoàn hảo.
He may not say a word.	Anh ấy có thể không nói một lời nào.
They will get it.	Họ sẽ nhận được nó.
This is a big improvement over the previous situation.	Đây là một cải tiến lớn so với tình hình trước đó.
And whether it will be changed or not remains to be seen.	Và liệu nó có được thay đổi hay không vẫn còn phải xem.
And it's still not enough.	Và nó vẫn chưa đủ.
However, lower prices often come with other costs.	Tuy nhiên, giá thấp hơn thường đi kèm với các chi phí khác.
His unit anyway.	Đơn vị của anh ta dù sao.
I never run games for evil characters.	Tôi không bao giờ chạy trò chơi cho các nhân vật ác.
We find new friends, sometimes close ones.	Chúng tôi tìm thấy những người bạn mới, đôi khi là những người thân thiết.
Two doors to open.	Hai cánh cửa để mở.
I don't know what paper they took.	Tôi không biết họ đã lấy giấy gì.
Enough about me.	Về tôi là đủ rồi.
So it is here.	Vì vậy, nó là ở đây.
I gave her a quick tour of the house.	Tôi cho cô ấy tham quan nhanh ngôi nhà.
A truth until we find them and bring them home again.	Một sự thật cho đến khi chúng tôi tìm thấy chúng và mang chúng về nhà một lần nữa.
And that's part of my plan.	Và đó là một phần trong kế hoạch của tôi.
I came too late.	Tôi đã đến quá muộn.
Until they attack.	Cho đến khi họ tấn công.
I want to take it.	Tôi muốn lấy nó.
However, they are not the only way.	Tuy nhiên, chúng không phải là cách duy nhất.
Those lines we take to understand it.	Những dòng đó chúng tôi thực hiện để hiểu nó.
At least that's my understanding.	Ít nhất đó là sự hiểu biết của tôi.
Tea and coffee are provided.	Trà và cà phê được cung cấp.
But he kept quiet.	Nhưng anh ấy giữ im lặng.
Hard times we survived.	Thời gian khó khăn chúng tôi đã sống sót.
I lost five years of my life to drugs.	Tôi đã đánh mất năm năm cuộc đời của mình vì ma túy.
Others.	Người khác.
That is important to us.	Điều đó quan trọng đối với chúng tôi.
If he's smart, he won't try anything.	Nếu anh ấy thông minh, anh ấy sẽ không thử bất cứ điều gì.
It just doesn't come naturally to them.	Chỉ là nó không tự nhiên đến với họ.
And even decided to go to church.	Và thậm chí quyết định đi nhà thờ.
If it's not my son.	Nếu nó không phải là con trai tôi.
That's our red line.	Đó là lằn ranh đỏ của chúng tôi.
He doesn't get much.	Anh ấy không nhận được nhiều.
I just needed structure and support to get started.	Tôi chỉ cần cấu trúc và hỗ trợ để bắt đầu.
Many people have had classes together.	Nhiều người đã có các lớp học cùng nhau.
Churches can be an important vehicle for drug education.	Nhà thờ có thể là một phương tiện quan trọng để giáo dục ma tuý.
However, scale is not enough.	Tuy nhiên, quy mô là không đủ.
He couldn't say for sure.	Anh không thể nói chắc chắn.
We have covered more than one hundred countries.	Chúng tôi đã bao phủ hơn một trăm quốc gia.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
She is young, he thought.	Cô ấy còn trẻ, anh nghĩ.
From there they took off.	Từ đó họ mới cất cánh.
And there are basically two parts to our product today.	Và về cơ bản có hai phần của sản phẩm của chúng ta ngày nay.
They were clearly prepared for battle.	Họ rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra trận.
Both girls were trying to take their own lives.	Cả hai cô gái đều cố gắng lấy đi mạng sống của chính mình.
Thanks for taking me there.	Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đó.
In truth, you don't.	Trong sự thật, bạn không.
But that's not the end of it.	Nhưng đó không phải là kết thúc của nó.
There are other products available.	Đã có các sản phẩm khác.
Many of his works can still be seen today.	Nhiều tác phẩm của ông vẫn có thể được nhìn thấy cho đến ngày nay.
Can someone bring me food?	Ai đó có thể mang thức ăn cho tôi không?
There are many other ways I can do it.	Tôi có thể làm thêm nhiều cách khác.
We have been through this.	Chúng tôi đã trải qua điều này.
You have worked so hard and come a long way.	Bạn đã làm việc rất chăm chỉ và đi một chặng đường dài.
I have to think.	Tôi phải suy nghĩ.
If this is so.	Nếu điều này là như vậy.
Take a moment and imagine what those women went through.	Hãy dành một chút thời gian và tưởng tượng những gì những người phụ nữ đó đã phải trải qua.
Or so we believe.	Hoặc vì vậy chúng tôi tin tưởng.
It's horrible to work like that.	Thật là kinh khủng khi làm việc như vậy.
I turned to the others.	Tôi quay sang những người khác.
You cannot cut it out.	Bạn không thể cắt nó ra.
That he needs help.	Rằng anh ấy cần giúp đỡ.
By thousands.	Bằng hàng ngàn.
Its excellent technical performance offers the opportunity to apply innovative data processing.	Hiệu suất kỹ thuật tuyệt vời của nó mang lại cơ hội áp dụng xử lý dữ liệu cải tiến.
He stopped and looked around.	Anh dừng lại và nhìn xung quanh.
This car is sent right on top.	Chiếc xe này được gửi ngay trên đầu trang.
I can hear my own heartbeat.	Tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của chính mình.
Then he can do something about it.	Sau đó anh ta có thể làm điều gì đó về nó.
Usually, it is the result of cash flow.	Thông thường, nó là kết quả của dòng tiền.
Customers sometimes don't have a clear understanding of their needs.	Khách hàng đôi khi không hiểu rõ về nhu cầu của họ.
However, I couldn't rest for long.	Tuy nhiên, tôi không thể nghỉ ngơi lâu.
She was very surprised.	Cô ấy rất ngạc nhiên.
I want to dream big.	Tôi muốn ước mơ lớn.
And display this information on the page.	Và hiển thị những thông tin này trên trang.
Rather, they are repeated at intervals of more than fifteen minutes.	Đúng hơn, chúng được lặp lại trong khoảng thời gian hơn mười lăm phút.
This is consistent with previous findings on the example.	Điều này phù hợp với những phát hiện trước đây về ví dụ.
So it looks pretty much like any other trade show.	Vì vậy, nó trông khá giống bất kỳ triển lãm thương mại nào khác.
He simply wanted to hear her story.	Anh chỉ đơn giản là muốn nghe câu chuyện của cô.
For the price, you get two books in one.	Đối với giá cả, bạn nhận được hai cuốn sách trong một.
I care about their concern for each other.	Tôi quan tâm đến sự quan tâm của họ dành cho nhau.
This is probably not what you want.	Đây có lẽ không phải là điều bạn muốn.
Studies have found mixed results.	Các nghiên cứu đã tìm thấy nhiều kết quả khác nhau.
No evidence of violence was seen anywhere.	Không có bằng chứng về bạo lực được nhìn thấy ở bất cứ đâu.
Ever wished you could do better.	Bao giờ ước bạn có thể làm tốt hơn.
I want to ask what that means.	Tôi muốn hỏi điều đó có nghĩa là gì.
Under control conditions, the response is a random number.	Trong điều kiện kiểm soát, phản hồi là một số ngẫu nhiên.
Fear, sort of.	Sợ hãi, đại loại.
They will be great.	Họ sẽ tuyệt vời.
I am not responsible for what happened to me.	Tôi không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với tôi.
That's probably the best explanation for the anger that led me here.	Đó có lẽ là lời giải thích tốt nhất cho sự tức giận đã dẫn tôi đến đây.
Then he walked around the room.	Sau đó anh ta đi quanh phòng.
They stop after a while.	Họ dừng lại sau một thời gian.
His throat burned.	Cổ họng anh bỏng rát.
These two truths then separated, now four.	Hai sự thật này sau đó tách ra, bây giờ là bốn.
I could be in trouble for missing this meeting.	Tôi có thể gặp rắc rối vì bỏ lỡ cuộc họp này.
I have seen his family.	Tôi đã nhìn thấy gia đình anh ấy.
I like it anyway, it's like a song.	Tôi thích nó dù sao, nó giống như một bài hát.
A single shot.	Một cảnh quay duy nhất.
The program has resulted in quality system improvements.	Chương trình đã dẫn đến cải tiến hệ thống chất lượng.
The bottom two parts.	Hai phần dưới cùng.
This is consistent with some previous results.	Điều này phù hợp với một số kết quả trước đó.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
In my opinion, it is done for a reason.	Theo tôi, nó được thực hiện vì một lý do.
Peak and center are not.	Đỉnh và trung tâm không.
I mean every star at once.	Ý tôi là mọi ngôi sao cùng một lúc.
I was shot.	Tôi bị bắn.
She will not answer any questions about the events.	Cô ấy sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về các sự kiện.
Weeks later and the relationship just keeps getting better.	Nhiều tuần sau đó và mối quan hệ ngày càng tốt hơn.
Sometimes they break.	Đôi khi chúng bị vỡ.
This is only a problem on windows.	Đây chỉ là một vấn đề trên windows.
I feel it is so.	Tôi cảm thấy nó là như vậy.
I've read some really solid advice on design and project management.	Tôi đã đọc một số lời khuyên thực sự chắc chắn về thiết kế và quản lý dự án.
I continued walking.	Tôi tiếp tục bước đi.
However, data is available upon request.	Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp theo yêu cầu.
There are several limitations that need to be discussed.	Có một số giới hạn cần được thảo luận.
Nothing seems to last there.	Dường như không có gì kéo dài ở đó.
The process has no beginning or end.	Quá trình không có bắt đầu hoặc kết thúc.
Just to say you did.	Chỉ để nói rằng bạn đã làm.
There is a problem though.	Có một vấn đề mặc dù.
So you don't get the results as they are available.	Vì vậy, bạn không nhận được kết quả khi chúng có sẵn.
It's smooth, sweet, and wonderful.	Nó mịn, ngọt ngào và tuyệt vời.
Or lose it.	Hoặc mất nó.
The employees work at a business location.	Các nhân viên làm việc tại một địa điểm kinh doanh.
A careful clinical history is important to look for any risk factors.	Lịch sử lâm sàng cẩn thận là quan trọng để tìm bất kỳ yếu tố nguy cơ nào.
You take in every environment, everything.	Bạn tiếp nhận mọi môi trường, mọi thứ.
This is both good and bad.	Điều này vừa tốt vừa xấu.
The whole world suddenly seemed so sad.	Cả thế giới bỗng nhiên như thật buồn.
Lead content is very high.	Hàm lượng chì rất cao.
Besides, you know that it doesn't matter what you wear.	Bên cạnh đó, bạn biết rằng bạn mặc gì không quan trọng.
They cut the gas.	Họ đã cắt xăng.
It ended with me missing.	Nó kết thúc với việc tôi mất tích.
The world becomes more open and real.	Thế giới trở nên rộng mở và thực tế hơn.
They can cross water and bring death.	Chúng có thể băng qua nước và mang đến cái chết.
Life sometimes pushes people too many difficulties.	Cuộc sống đôi khi xô đẩy con người ta quá nhiều khó khăn.
That's my arm.	Đó là cánh tay của tôi.
I am part of the group.	Tôi là một phần của nhóm.
The men spoke for a moment.	Những người đàn ông nói một lúc.
She left her car there to catch a ride with a friend.	Cô để xe ở đó để đón một chuyến đi với một người bạn.
They heard them in the distance.	Họ đã nghe thấy chúng ở đằng xa.
However, our findings show that this is not the case.	Tuy nhiên, phát hiện của chúng tôi cho thấy điều này không đúng.
Your friends will be too scared to say your name.	Bạn bè của bạn sẽ quá sợ hãi khi nói tên của bạn.
I just want to live a normal life.	Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.
They were great.	Họ đã rất tuyệt.
I'm still registered at work.	Tôi vẫn đăng ký tại nơi làm việc.
I will see you again in the next few days.	Tôi sẽ gặp lại bạn trong vài ngày tới.
It must be the structure of something.	Nó phải là cấu trúc của một cái gì đó.
Both are very bad things, but they are very different things.	Cả hai đều là những điều rất tồi tệ, nhưng chúng là những điều rất khác nhau.
Anything that has her this way is neither me nor us.	Bất cứ điều gì có cô ấy theo cách này không phải là tôi hay chúng tôi.
Instead, they will follow him.	Thay vào đó, họ sẽ theo dõi anh ta.
Throw him away.	Vứt anh ta đi.
It's easy for you.	Thật dễ dàng cho bạn.
It gave me instead a fork.	Nó đã cho tôi thay vì một ngã rẽ.
Everyone, when they open up, is interesting.	Tất cả mọi người, khi họ mở ra, đều thú vị.
Do not turn it down.	Không vặn nó xuống.
You cannot save our way of life.	Bạn không thể cứu cách sống của chúng tôi.
Our results are quite different from others.	Kết quả của chúng tôi là tương đối khác so với những người khác.
I thought you were different.	Tớ đã nghĩ cậu khác cơ.
A bit weird, but that's okay.	Hơi kỳ, nhưng không sao.
We were seated, ready to get up.	Chúng tôi đã ngồi xuống, sẵn sàng đứng dậy.
We are your history.	Chúng tôi là lịch sử của bạn.
We are planning to meet once a month.	Chúng tôi đang có kế hoạch gặp nhau mỗi tháng một lần.
Let me explain how we got here.	Hãy để tôi giải thích làm thế nào chúng tôi đến đây.
I will take your phone number.	Tôi sẽ lấy số điện thoại của bạn.
No goals, nothing.	Không có mục tiêu, không có gì.
He feels he needs to be alone.	Anh ấy cảm thấy anh ấy cần phải ở một mình.
You should have respect.	Bạn nên có sự tôn trọng.
I only have a short time left to live.	Tôi chỉ còn một thời gian ngắn để sống.
As they say, there is a fix.	Như họ nói, đã có bản sửa lỗi.
But we as a team made the best of it.	Nhưng chúng tôi với tư cách là một đội đã làm tốt nhất điều đó.
This energy is then sent back to the load.	Năng lượng này sau đó được gửi trở lại tải.
An underground job.	Một công việc ngầm.
That is also strange.	Điều đó cũng kỳ lạ.
This is a form of negative feedback.	Đây là một hình thức phản hồi tiêu cực.
Participated in data analysis and manuscript writing.	Đã tham gia vào phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
That would be common sense.	Đó sẽ là lẽ thường.
This was repeated again.	Điều này đã được lặp lại một lần nữa.
That will make testing easier.	Điều đó sẽ làm cho việc kiểm tra dễ dàng hơn.
He's smart, creative.	Anh ấy thông minh, sáng tạo.
I look at it this way.	Tôi nhìn nó theo cách này.
I know where it will hit and where it will land.	Tôi biết nó sẽ va vào đâu và hạ cánh ở đâu.
You don't even have a proper job.	Bạn thậm chí không có một công việc thích hợp.
I use my hands to do this.	Tôi sử dụng đôi tay của mình để làm điều này.
My card is very similar to hers.	Thẻ của tôi rất giống với thẻ của cô ấy.
I called my insurance company.	Tôi đã gọi cho công ty bảo hiểm của mình.
First, it's the dress.	Đầu tiên, đó là chiếc váy.
But on one condition.	Nhưng với một điều kiện.
The government has rejected any such promises.	Chính phủ đã từ chối bất kỳ lời hứa nào như vậy.
Many people rejected it.	Nhiều người đã từ chối nó.
Too many things fall out.	Quá nhiều thứ rơi ra.
Every day brings a new challenge.	Mỗi ngày đều mang đến một thử thách mới.
His clothes have changed.	Quần áo của anh ấy đã thay đổi.
I'm not entirely sure why it matters to him so much.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn tại sao nó lại quan trọng với anh ấy như vậy.
It's black, it's right where you are, on the ground.	Nó màu đen, nó ở ngay nơi bạn đang ở, trên mặt đất.
She had never seen herself like this.	Chưa bao giờ cô thấy mình như thế này.
This is just the same problem with a different phase factor.	Đây chỉ là vấn đề tương tự với một hệ số pha khác nhau.
They can sense magic, but that's all.	Họ có thể cảm nhận được ma thuật, nhưng chỉ có vậy.
Yes, yes, it's a shirt.	Vâng, vâng, đó là một chiếc áo sơ mi.
He followed his own car.	Anh ta đi theo xe riêng của mình.
But what can he do overall?	Nhưng về tổng thể thì anh ấy làm được gì.
I understand her.	Tôi hiểu cô ấy.
In this case, two of them.	Trong trường hợp này, hai trong số họ.
Her fingers trembled as she accepted the bill.	Những ngón tay cô ấy rung lên khi cô ấy nhận tờ tiền.
Everyone is talking about us, she thought.	Mọi người đang nói về chúng tôi, cô ấy nghĩ.
Sometimes the sky doesn't change for days.	Đôi khi bầu trời không thay đổi trong nhiều ngày.
We will continue to the end.	Chúng tôi sẽ tiếp tục tới cuối cùng.
It was the first real smile he gave me.	Đó là nụ cười thực sự đầu tiên anh ấy dành cho tôi.
Only one decision can be made.	Chỉ có thể đưa ra một quyết định.
Then she was forced to stop.	Sau đó cô buộc phải dừng lại.
Responsible for the final content.	Chịu trách nhiệm chính về nội dung cuối cùng.
I'm just a human.	Tôi chỉ là một con người.
They are the same age.	Họ bằng tuổi nhau.
Like she was looking straight at something.	Giống như cô ấy đang nhìn thẳng vào thứ gì đó.
And much more than that.	Và còn nhiều hơn thế nữa.
His back begins to fail him.	Trở lại của anh bắt đầu thất bại anh ta.
They can't keep telling the world they're not in.	Họ không thể tiếp tục nói với thế giới rằng họ không tham gia.
Not bad.	Không tệ lắm.
This is similar to the human clinical condition.	Điều này tương tự như tình trạng lâm sàng của con người.
This time he thought.	Lần này anh đã suy nghĩ.
I will bring this up first.	Tôi sẽ đưa cái này lên trước.
They are sharing theirs.	Họ đang chia sẻ của họ.
It can be described as follows.	Nó có thể được mô tả như sau.
Most people who talk have nothing to say.	Hầu hết những người nói chuyện đều không có gì để nói.
The birds are also better.	Những con chim cũng tốt hơn.
But there is still a big hole in my life.	Nhưng vẫn còn đó lỗ hổng lớn trong cuộc đời tôi.
Especially things that are in no way funny.	Đặc biệt là những thứ không có cách nào hài hước.
He had to be outside the car when it happened.	Anh ta phải ở bên ngoài xe khi nó xảy ra.
For its original purpose.	Đối với mục đích ban đầu của nó.
That's the perfect word for it.	Đó là từ hoàn hảo cho nó.
We cannot have one without the other.	Chúng ta không thể có cái này mà không có cái kia.
She called him and left a message.	Cô gọi cho anh và để lại một tin nhắn.
It's getting bigger, bigger and bigger.	Nó ngày càng lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn.
He can't really play.	Anh ấy thực sự không thể chơi.
The next day, it was the same.	Ngày hôm sau, nó cũng giống như vậy.
I didn't know what he was talking about back then.	Tôi không biết anh ấy đang nói về điều gì hồi đó.
High risk is in the air.	Rủi ro cao đang ở trong không khí.
What it did was kill about ten people.	Những gì nó đã làm là giết chết khoảng mười người.
I'm not even sure what that is.	Tôi thậm chí không chắc đó là gì.
We found.	Chúng ta tìm thấy.
Soon, let's search the town again.	Ngay sau đó, chúng ta hãy tìm kiếm thị trấn một lần nữa.
Your posts, pictures, energy and life bring me such joy.	Bài viết, hình ảnh, nghị lực và cuộc sống của bạn mang lại cho tôi niềm vui như vậy.
Teams score a point every time one of their players 'goes home'.	Các đội ghi một điểm mỗi khi một trong các cầu thủ của họ 'về nhà'.
You know you want to be as free as he is.	Bạn biết bạn muốn được tự do như anh ấy vốn có.
They let me go.	Họ đã buông tôi ra.
Only the first three elements will be described here.	Chỉ ba yếu tố đầu tiên sẽ được mô tả ở đây.
Most of the members are like that.	Hầu hết các thành viên đều như vậy.
You laugh, they are happy.	Bạn cười, họ hạnh phúc.
I like her mouth.	Tôi thích miệng của cô ấy.
That is my only hope and that is my joy.	Đó là hy vọng duy nhất của tôi và đó là niềm vui của tôi.
You will have trouble playing crazy cards.	Bạn sẽ gặp khó khăn khi chơi bài điên.
Everything else has to be added as part of the development effort.	Mọi thứ khác phải được thêm vào như một phần của nỗ lực phát triển.
Respect does not come with titles.	Sự tôn trọng không đi kèm với danh hiệu.
It's almost impossible to visit.	Nó gần như không thể đến thăm.
It's okay to cry.	Khóc cũng không sao.
Design speed is .	Tốc độ thiết kế là.
There are differences, some obvious, some less obvious.	Có sự khác biệt, một số rõ ràng, một số ít rõ ràng hơn.
She needed to do the same.	Cô cũng cần phải làm như vậy.
And a lot of time.	Và rất nhiều thời gian.
You had to accept the bad with the good.	Bạn đã phải chấp nhận điều xấu với điều tốt.
You've got what you got.	Bạn đã có những gì bạn có.
That worried me.	Điều đó khiến tôi lo lắng.
You get off the train and go through a door.	Bạn xuống tàu và đi qua một cánh cửa.
I guess the problem is in that class.	Tôi đoán vấn đề là ở lớp đó.
Treatment must take place several days per week.	Việc điều trị phải diễn ra vài ngày mỗi tuần.
It's what sets the finishers apart from the unfinished.	Đó là thứ khiến những người hoàn thành khác biệt với những người không hoàn thành.
It is divided into two levels.	Nó được chia thành hai cấp độ.
You will get where you are going.	Bạn sẽ đến nơi bạn sẽ đến.
It continued again.	Nó lại tiếp tục.
Not completed.	Không hoàn thành.
You should see how determined you are.	Bạn nên thấy rằng bạn đã quyết tâm như thế nào.
No one needs them.	Không ai cần chúng.
I learned this the hard way myself.	Tôi đã tự mình học được điều này một cách khó khăn.
He wants to be seen as the guy who gets the job done.	Anh ấy muốn được coi là người hoàn thành công việc.
They are emotional people.	Họ là những người giàu cảm xúc.
Whatever the reason.	Dù lý do là gì.
That is our job.	Đó là công việc của chúng tôi.
I have a fish in it.	Tôi có một con cá trong đó.
Comfort of care.	Sự thoải mái của sự chăm sóc.
Report wants children to be 'school ready'.	Báo cáo muốn trẻ 'sẵn sàng đến trường'.
This is his research.	Đây là nghiên cứu của anh ấy.
It was clear that my mother was not in the right mindset.	Rõ ràng là mẹ tôi không có suy nghĩ đúng đắn.
You were so beautiful, with your poor leg.	Bạn đã rất đẹp, với cái chân kém của bạn.
Not the words on the paper, but the paper itself.	Không phải những từ trên tờ giấy, mà là chính tờ giấy.
I can do everything she does, although not very well.	Tôi có thể làm mọi thứ cô ấy làm, mặc dù không khá lắm.
He shot us in the finger.	Anh ta bắn chúng tôi vào ngón tay.
He talked too much.	Anh ấy đã nói quá nhiều.
I won't be here to see them.	Tôi sẽ không ở đây để xem chúng.
Get your best people.	Lấy những người tốt nhất của bạn.
Subjects were unable to do so.	Các đối tượng đã không thể làm như vậy.
They kill you.	Họ giết bạn.
Stand right behind me.	Đứng ngay sau tôi.
Write cards for sick people.	Viết thiệp cho những người bị bệnh.
He knows he's scared.	Anh biết anh đang sợ hãi.
Please help will be very helpful.	Xin vui lòng giúp đỡ sẽ rất hữu ích.
She never seemed to see him again.	Cô ấy dường như chưa bao giờ gặp lại anh ta.
Now there is plenty of time.	Bây giờ còn nhiều thời gian.
I know what this is.	Tôi biết đây là gì.
That record exactly doesn't surprise anyone.	Kỷ lục đó chính xác không làm bất cứ ai ngạc nhiên.
They went too far.	Họ đã đi quá xa.
To add to your stay, breakfast is available.	Để thêm vào kỳ nghỉ của bạn, có sẵn bữa sáng.
I can't say when exactly it started.	Tôi không thể nói nó bắt đầu chính xác khi nào.
Surely you don't want music.	Chắc chắn bạn không muốn âm nhạc.
I want them to do well.	Tôi muốn họ làm ổn.
But you need to put it in there.	Nhưng bạn cần phải đặt nó vào đó.
I opened my eyes and saw the sky.	Tôi mở mắt ra và nhìn thấy bầu trời.
I never said a word to him until today.	Tôi chưa bao giờ nói một lời nào với anh ấy cho đến hôm nay.
Thought he was a tough kid.	Nghĩ rằng anh ấy là một đứa trẻ cứng rắn.
She must be crazy.	Cô ấy chắc chắn bị điên rồi.
She was silent for a moment.	Cô ấy im lặng một lúc.
I have to take this call.	Tôi phải nhận cuộc gọi này.
She heard him.	Cô đã nghe thấy anh ta.
Almost one o'clock in the morning.	Gần một giờ sáng.
However, setting up the meeting or party is not so easy.	Tuy nhiên, thiết lập cuộc họp hoặc bữa tiệc không phải là dễ dàng như vậy.
He continued.	Anh ấy đã tiếp tục.
Girls don't care about these technical details.	Các cô gái không quan tâm đến những chi tiết kỹ thuật này.
And now we seem to be able to.	Và bây giờ chúng tôi dường như có thể.
Your case is unique and treated as such.	Trường hợp của bạn là duy nhất và được xử lý như vậy.
Of the six animals in each treatment group.	Trong số sáu động vật trong mỗi nhóm điều trị.
Focus is what works here.	Tập trung là những gì hoạt động ở đây.
Crying would be a lie.	Khóc sẽ là một lời nói dối.
He hoped that would be the answer.	Anh hy vọng rằng đó sẽ là câu trả lời.
To the point.	Đến điểm.
No practice required.	Không cần thực hành.
Nothing is certain.	Không có gì là chắc chắn.
Please show our support.	Hãy thể hiện sự hỗ trợ của chúng tôi.
Relax for week.	Nghỉ cuối tuần.
I can draw and write communication materials.	Tôi có thể vẽ và viết các tài liệu truyền thông.
No other way.	Không có cách nào khác.
I tried to turn it into a work of art.	Tôi đã cố gắng biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật.
Leave if you want.	Để lại nếu bạn muốn.
I want them to be stronger than you.	Tôi muốn họ mạnh mẽ hơn bạn.
Maybe more than you need to know.	Có thể nhiều hơn những gì bạn cần biết.
This seems to be very well done.	Điều này dường như được thực hiện rất tốt.
And he had to respect that with her.	Và anh phải tôn trọng điều đó với cô.
Student's t-test was used for analysis.	Bài kiểm tra t của học sinh được sử dụng để phân tích.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ hãi.
Each step forward one more step is the end.	Mỗi bước tiến thêm một bước nữa là kết thúc.
We know we will be hit hard.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
But no one really knows.	Nhưng không ai thực sự biết.
She is involved in politics.	Cô ấy tham gia chính trị.
I am really disappointed with the work here.	Tôi thực sự thất vọng với công việc ở đây.
And everything, of course, depends on the same underlying reality.	Và mọi thứ, tất nhiên, phụ thuộc vào cùng một thực tế tiềm ẩn.
Response to appropriate therapy is generally good.	Đáp ứng với liệu pháp thích hợp nói chung là tốt.
Watch this space!.	Xem không gian này !.
I studied and studied for the test.	Tôi đã học và nghiên cứu cho bài kiểm tra.
The world feels cold, it's summer, but it's winter.	Thế giới cảm thấy lạnh, đó là mùa hè, nhưng nó là mùa đông.
Only meant one thing to him.	Chỉ có ý nghĩa với anh ta một điều.
Yes, it does and it isn't.	Vâng, nó có và nó không phải.
That's a good thing, because it's not.	Đó là một điều tốt, bởi vì nó không phải.
You are absolutely correct.	Bạn hoàn toàn chính xác.
When done, start over.	Khi hoàn tất, hãy bắt đầu lại từ đầu.
You can't just do that.	Bạn không chỉ làm được điều đó.
I mean, even before any of this.	Ý tôi là, ngay cả trước bất kỳ điều này.
One day before the show.	Một ngày trước khi chương trình.
It's just that he can't do it.	Chỉ có điều anh ấy không thể làm được.
We will see you in a week.	Chúng tôi sẽ gặp bạn sau một tuần.
It just doesn't seem to.	Nó chỉ dường như không.
Analysis is not required.	Phân tích không cần thiết.
We have to stay there for a while.	Chúng ta phải ở đó một thời gian.
That hasn't happened in the long run.	Điều đó vẫn chưa xảy ra về lâu dài.
Slowly, he sat down next to him.	Từ từ, anh ngồi xuống bên cạnh anh.
It's high for a few reasons.	Nó cao vì một vài lý do.
Take thirty seconds or so to do this.	Dành ba mươi giây hoặc lâu hơn để làm điều này.
However, with increasing demand, the required supply also increases.	Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng cao thì lượng cung cần thiết cũng tăng theo.
Trust is broken again.	Niềm tin lại bị phá vỡ.
She told herself she could handle it.	Cô ấy tự nhủ mình có thể chịu đựng được.
We'd love to help do that.	Chúng tôi rất muốn giúp làm điều đó.
You don't ask questions.	Bạn không đặt câu hỏi.
A few really.	Một số ít thực sự.
There is no point in going back to work.	Không có điểm nào để quay lại làm việc.
I'm prepared to wait, if necessary.	Tôi đã chuẩn bị để chờ đợi, nếu cần thiết.
Even if the rain still falls for a while.	Ngay cả khi mưa vẫn rơi trong một thời gian.
Development takes time.	Sự phát triển cần nhiều thời gian.
And it looks like they were in bad shape somehow.	Và có vẻ như họ đã ở trong tình trạng tồi tệ bằng cách nào đó.
I gave him too much credit.	Tôi đã cho anh ta quá nhiều tín dụng.
I will be back.	Tôi sẽ quay lại.
I tried to hold my breath but it was very difficult.	Tôi cố gắng nín thở nhưng rất khó.
It's a rather odd story.	Đó là một câu chuyện khá kỳ quặc.
Subjects were divided into six equal groups.	Các đối tượng được chia thành sáu nhóm bằng nhau.
They own and control everything.	Họ sở hữu và kiểm soát mọi thứ.
It does not receive any money.	Nó không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.
I took a picture of him.	Tôi đã chụp ảnh của anh ấy.
There is no limit on map size or number of players in each game.	Không có giới hạn về kích thước bản đồ hoặc số người chơi trong mỗi trò chơi.
Home has a better diagnosis.	Nhà có một chẩn đoán tốt hơn.
It usually happens in these cases.	Nó thường xảy ra trong những trường hợp này.
Any help is welcomed.	Mọi sự giúp đỡ đều được hoan nghênh.
Two men broke into her home.	Hai người đàn ông đã đột nhập vào nhà cô.
If they're not there, it's a missed test.	Nếu họ không có ở đó, đó là một bài kiểm tra bị bỏ lỡ.
Just my luck.	Chỉ là may mắn của tôi.
It has been like that since the beginning.	Nó đã như vậy kể từ đầu.
You will be filled with joy.	Bạn sẽ tràn ngập niềm vui.
But she couldn't move.	Nhưng cô ấy không thể di chuyển.
They say 'no' with a strong voice and they don't listen.	Họ nói 'không' với một giọng mạnh mẽ và họ không nghe.
That is important information.	Đó là một thông tin quan trọng.
Because it's not complicated.	Vì nó không phức tạp.
And their dreams are huge.	Và ước mơ của họ rất lớn.
Say no to smoke.	Nói không với khói thuốc.
It must be an expensive one.	Nó có phải là một đắt tiền.
They know that.	Họ biết điều đó.
She is not a leader.	Cô ấy không phải là một nhà lãnh đạo.
You don't need to know anything about the object's source code.	Bạn không cần biết bất cứ điều gì về mã nguồn của đối tượng.
Without her, he knew it too.	Khi không có cô, anh cũng biết điều đó.
I think you should wait a few years.	Tôi nghĩ bạn nên đợi một vài năm.
Just add a little salt.	Chỉ thêm một chút muối.
I'm tired of this.	Tôi cảm thấy mệt mỏi vì điều này.
So much loss and so much of his life gone.	Quá nhiều mất mát và rất nhiều cuộc sống của anh ấy đã biến mất.
Also simple to use.	Cũng đơn giản để sử dụng.
Perhaps, your mother is really strong.	Có lẽ, mẹ bạn thực sự mạnh mẽ.
This is where you usually leave.	Đây là nơi bạn thường bỏ đi.
But he is like no other.	Nhưng anh ấy không giống ai.
If he wants her, he will have to work for it.	Nếu anh ấy muốn cô ấy, anh ấy sẽ phải làm việc vì nó.
But instead, she began to listen.	Nhưng thay vào đó, cô ấy bắt đầu lắng nghe.
Other changes are also in the air.	Những thay đổi khác cũng có trong không khí.
So that's moving forward right now.	Vì vậy, điều đó đang tiến về phía trước ngay bây giờ.
The second batch arrived today.	Hôm nay lô thứ hai đã về.
Actually, we should order a second one.	Trên thực tế, chúng ta nên đặt một cái thứ hai.
Definitely the same basic plan.	Chắc chắn là cùng một kế hoạch cơ bản.
It's funny now.	Bây giờ thật buồn cười.
Both studies were eventually published papers.	Cả hai nghiên cứu cuối cùng đã được xuất bản giấy tờ.
And as she felt.	Và như cô ấy cảm thấy.
Again, and after so many years.	Một lần nữa, và sau rất nhiều năm.
She told me that her father was dead.	Cô ấy nói với tôi rằng cha cô ấy đã chết.
And they stood around me even after the meeting was over.	Và họ đứng xung quanh tôi ngay cả khi cuộc họp kết thúc.
In and out.	Ra vào.
It's not worth arguing.	Nó không đáng để tranh luận.
Just sit back and watch.	Chỉ cần ngồi lại và xem.
Click here to download the notes.	Bấm vào đây để tải về các ghi chú.
He's pretty sure that's what he got.	Anh ấy khá chắc chắn đó là những gì anh ấy có.
We need love now more than ever.	Bây giờ chúng ta cần tình yêu hơn bao giờ hết.
But the problem was clear.	Nhưng vấn đề đã rõ ràng.
Check your email.	Kiểm tra email của bạn.
She was fighting for her life at this point.	Cô ấy đã chiến đấu cho cuộc sống của mình vào thời điểm này.
The boys are getting excited.	Các chàng trai đang trở nên phấn khích.
This is a new time and a new situation, let them act well now.	Đây là thời điểm mới và hoàn cảnh mới, hãy để họ hành động tốt ngay bây giờ.
I used to think this was funny.	Tôi từng nghĩ điều này thật buồn cười.
There is a shape there.	Có một hình dạng ở đó.
I would like to say sorry to the staff and my children.	Tôi muốn nói lời xin lỗi đến nhân viên và các con của tôi.
I chose not.	Tôi đã chọn không.
I'll give you a full review when we're done.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một đánh giá đầy đủ khi chúng tôi hoàn thành.
Again, no one was killed.	Một lần nữa, không ai bị giết.
I felt his light from the very first page.	Tôi cảm nhận được ánh sáng của anh ấy ngay từ trang đầu tiên.
By using this website, you agree to this.	Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với điều này.
Before, we just sent a postcard.	Trước đây, chúng tôi chỉ gửi một tấm bưu thiếp.
There's still a long way to go.	Vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
We're saying to ourselves, this is space.	Chúng tôi đang nói với chính mình, đây là không gian.
She was sure her mother was just saying it out of her head.	Cô chắc chắn rằng mẹ cô chỉ đang nói ra khỏi đầu cô.
I want to see someone die.	Tôi muốn thấy ai đó chết.
Now it's your turn.	Bây giờ là lượt của bạn.
His dream is my dream.	Giấc mơ của anh ấy là giấc mơ của tôi.
Wait a minute.	Đợi tí.
In some cases, this figure is stable and at rest.	Trong một số trường hợp, con số này là ổn định và ở trạng thái nghỉ ngơi.
This woman is driving me crazy.	Người phụ nữ này đang khiến tôi phát điên.
He is himself.	Anh ấy là chính anh ấy.
He was absolutely certain of that.	Anh hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
But me and my friend want to work on a website project.	Nhưng tôi và bạn của tôi muốn làm việc trên một dự án trang web.
Our family has a new addition.	Gia đình chúng tôi có một bổ sung mới.
Her mother even took advantage of her faith.	Mẹ cô thậm chí còn lợi dụng đức tin của cô.
However, you should want to have a good player every now and then.	Tuy nhiên, bạn nên muốn có một cầu thủ giỏi mọi lúc mọi nơi.
Let's see what happens.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
More customers engaged, and that means more questions.	Nhiều khách hàng tham gia hơn và điều đó có nghĩa là nhiều câu hỏi hơn.
And life goes on.	Và cuộc sống vẫn tiếp diễn.
It's hard to believe they would actually think so.	Thật khó để tin rằng họ thực sự sẽ nghĩ như vậy.
Everything in has its starting point.	Mọi thứ trong đều có điểm bắt đầu của nó.
There is no such thing as a will.	Không có di chúc nào được gọi đúng như vậy.
I plan to do something about that in a few years.	Tôi dự định làm điều gì đó về điều đó trong một vài năm.
Only one up or down.	Chỉ có một lên hoặc xuống.
I looked over it.	Tôi đã xem qua nó.
Probably a while ago, too.	Có lẽ là một thời gian trước đây, quá.
Note some limitations of this simple version.	Lưu ý một số hạn chế của phiên bản đơn giản này.
They continue to make great music.	Họ tiếp tục tạo ra âm nhạc tuyệt vời.
I hope to spend a lot of time playing in events.	Tôi hy vọng sẽ dành nhiều thời gian chơi trong các sự kiện.
Hope she is healthy and happy.	Mong cô ấy khỏe mạnh và hạnh phúc.
Looks like others agree.	Có vẻ như những người khác đồng ý.
His two children were not there.	Hai đứa con của anh ấy không có ở đó.
I would love to take you out.	Tôi rất thích đưa bạn đi chơi.
God, you two damn.	Chúa ơi, hai người chết tiệt.
Set aside until needed.	Đặt sang một bên cho đến khi cần thiết.
Our driver was too funny.	Người lái xe của chúng tôi quá hài hước.
Repeat then quickly or really slowly.	Lặp lại sau đó nhanh chóng hoặc thực sự chậm.
This conclusion follows two facts.	Kết luận này ngay sau hai dữ kiện.
I'd love to hear your thoughts on this topic.	Tôi rất muốn nghe suy nghĩ của bạn về chủ đề này.
Sorry, we couldn't find the page you're looking for.	Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy trang bạn đang tìm kiếm.
I feel nothing for her.	Tôi không cảm thấy gì với cô ấy.
Easier so far.	Dễ dàng hơn cho đến nay.
Pressure, be it economic or military.	Áp lực, có thể là kinh tế hoặc quân sự.
Will have any idea what you are talking about beer.	Sẽ có bất kỳ ý tưởng nào bạn đang nói về bia.
I will do mine.	Tôi sẽ làm của tôi.
The participants had to remember and point out the locations of the pictures.	Những người tham gia phải nhớ và chỉ ra vị trí của các bức tranh.
I mean it.	Ý tôi là nó.
It changes just like everything changes.	Nó thay đổi giống như mọi thứ thay đổi.
An experience that is still fresh in my mind.	Một trải nghiệm vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi.
He is not.	Anh ấy là không.
All participants signed a informed consent.	Tất cả những người tham gia đã ký một sự đồng ý được thông báo.
Believe me, the best.	Hãy tin tôi, điều tốt nhất.
That's what black women did.	Đó là những gì phụ nữ da đen đã làm.
Primary medical care is provided, but no mental health services.	Chăm sóc y tế ban đầu được cung cấp, nhưng không có dịch vụ sức khỏe tâm thần.
Do not write or read still.	Không viết hoặc đọc vẫn còn.
I have no recollection of what I saw during that time.	Tôi không còn nhớ gì về việc đã nhìn thấy trong thời gian đó.
And no such living organism exists.	Và không có sinh vật sống như vậy tồn tại.
I remember this feeling as a child.	Tôi nhớ cảm giác này khi còn nhỏ.
In my opinion.	Theo ý kiến ​​của tôi.
That's the rule.	Đó là quy luật.
I am satisfied with them overall.	Tôi hài lòng với họ về tổng thể.
But the old man will probably follow him.	Nhưng ông già có thể sẽ đi theo anh ta.
It's true, he worked on it.	Đó là sự thật, anh ấy đã làm việc với nó.
But we have a game to play and a plane to catch.	Nhưng chúng tôi có một trò chơi để chơi và một chiếc máy bay để bắt.
Now, let me ask you one thing.	Bây giờ, hãy để tôi hỏi bạn một điều.
Some women are like that.	Một số phụ nữ là như vậy.
Whatever the procedure, you have to do it right.	Dù thủ tục là gì thì bạn cũng phải làm đúng.
He will have a chance to talk.	Anh ấy sẽ có cơ hội để nói chuyện.
History in general.	Lịch sử nói chung.
Think of your own children.	Hãy nghĩ đến những đứa con của chính bạn.
At your location.	Tại vị trí của bạn.
There is no way to get around this fact.	Không có cách nào để vượt qua thực tế này.
At six o'clock, there was a line at the door.	Lúc sáu giờ, có một hàng người ở cửa.
It will look wrong in the eyes of others.	Nó sẽ nhìn sai trong mắt người khác.
I see my mother, sleeping.	Tôi thấy mẹ tôi, đang ngủ.
Going back to normal life is not an option for me.	Trở lại cuộc sống bình thường đối với tôi không phải là một lựa chọn.
When she spoke, her voice was very low.	Khi cô ấy nói, giọng cô ấy rất nhỏ.
We have to get those books back.	Chúng ta phải lấy lại những cuốn sách đó.
He's married and has kids, but there's more to it than that.	Anh ấy đã kết hôn và có con, nhưng còn nhiều điều hơn thế.
You want me to be safe and happy.	Bạn muốn tôi được an toàn và hạnh phúc.
One Lat.	Một Lat.
She looked over the wall.	Cô nhìn qua bức tường.
You will do things you shouldn't, go places you shouldn't.	Bạn sẽ làm những điều bạn không nên làm, đi những nơi bạn không nên đến.
Find something else to call it.	Tìm một cái gì đó khác để gọi nó.
They hurt us, but they can't kill us.	Họ làm tổn thương chúng tôi, nhưng họ không thể giết chúng tôi.
Freedom of thought and speech.	Quyền tự do tư tưởng và ngôn luận.
He is often in his composition at work.	Anh ấy thường ở trong thành phần của mình tại nơi làm việc.
This is our third date.	Đây là lần hẹn hò thứ ba của chúng tôi.
Watch this video and learn more about this topic.	Xem video này và tìm hiểu thêm về chủ đề này.
Thank you for your interest in women in the workplace.	Cảm ơn bạn đã quan tâm đến phụ nữ tại nơi làm việc.
Money is probably the biggest.	Tiền có lẽ là lớn nhất.
This happens a lot.	Điều này xảy ra rất nhiều.
And then you still need to go beyond that.	Và sau đó bạn vẫn cần phải đi xa hơn thế.
Teachers don't shop.	Giáo viên không mua sắm.
This is the difference from those types of papers.	Đây là điểm khác biệt so với các loại giấy tờ đó.
The samples shown are obtained in the following way.	Các mẫu hiển thị thu được theo cách sau.
But we are in no position to challenge them.	Nhưng chúng tôi không có tư cách để thách thức họ.
He served in that role twice for a total of five years.	Anh ấy đã phục vụ trong vai trò đó hai lần trong tổng số năm năm.
That you can not help but especially the wind.	Điều đó bạn không thể không đặc biệt là gió.
I'm sure everyone does it in different ways.	Tôi chắc chắn rằng mọi người làm điều đó theo những cách khác nhau.
But there are some countries that are implementing online learning.	Nhưng có một số quốc gia đang thực hiện học trực tuyến.
This is the address.	Đây là địa chỉ.
With hands and body in motion.	Với bàn tay và cơ thể chuyển động.
I'm good too.	Tôi cũng giỏi.
His eyes opened.	Đôi mắt anh mở ra.
Data analyzed by sex can remove influence.	Dữ liệu được phân tích theo giới tính có thể loại bỏ ảnh hưởng.
So my response was to stop running and start walking.	Vì vậy, phản ứng của tôi là ngừng chạy và bắt đầu đi bộ.
All this about money.	Tất cả những điều này về tiền.
He said no.	Anh ấy nói không.
Something very special to you in a way.	Một điều gì đó rất đặc biệt đối với bạn theo một cách nào đó.
Her reading has become a little easier now, though not by much.	Giờ đây, việc đọc của cô ấy đã trở nên dễ dàng hơn một chút, mặc dù không nhiều.
Once a student asked his opinion on this topic.	Có lần một sinh viên hỏi ý kiến ​​của anh ấy về chủ đề này.
The door opens only from the outside.	Cửa chỉ mở từ bên ngoài.
Sometimes we run away from it.	Đôi khi chúng ta chạy khỏi nó.
The work is hard so workers will drink tea.	Công việc nặng nhọc nên công nhân sẽ uống trà.
I wonder if that is more for me than for him.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có phải cho tôi nhiều hơn cho anh ấy không.
It just doesn't do it for me.	Nó chỉ không làm điều đó cho tôi.
There were no old people, women or children in the camp.	Không có người già, phụ nữ hay trẻ em trong trại.
A hot young couple!.	Một cặp vợ chồng trẻ nóng bỏng !.
And it was wrong.	Và nó đã sai.
She never left his mind completely again.	Cô không bao giờ rời khỏi tâm trí anh hoàn toàn nữa.
He doesn't have a job, he doesn't work.	Anh ấy không có việc làm, anh ấy không làm việc.
Not much wind.	Không có nhiều gió.
Plus, they're fun.	Thêm vào đó, chúng rất thú vị.
The organization used different marketing methods to reach them.	Tổ chức đã sử dụng các phương pháp tiếp thị khác nhau để tiếp cận họ.
And he doesn't have many friends to begin with.	Và anh ấy không có nhiều bạn để bắt đầu.
The world needs more people like you.	Thế giới cần nhiều người như bạn.
Five years later, his father passed away.	Năm năm sau, cha anh qua đời.
But the damage has already happened.	Nhưng thiệt hại đã xảy ra rồi.
There is no rapid increase.	Không có tốc độ tăng nhanh.
It simply is.	Nó chỉ đơn giản là.
From the left.	Từ bên trái.
I want to drink them.	Anh muốn uống chúng.
Use only type.	Chỉ sử dụng loại.
I don't know then.	Tôi không biết sau đó.
Don't point them at each other.	Đừng chĩa chúng vào nhau.
Like the cold, the darkness is more inside of me than outside of me.	Giống như cái lạnh, bóng tối ở trong tôi nhiều hơn bên ngoài tôi.
He turned in.	Anh ta quay vào.
It is the end of the road.	Nó là cuối con đường.
Is the hit of the office party, everyone wants to have pictures with me.	Là hit của bữa tiệc văn phòng, mọi người đều muốn có hình ảnh với tôi.
Explore different storage options.	Tìm hiểu các tùy chọn lưu trữ khác nhau.
Or for the whole week.	Hoặc trong cả tuần.
The two men spent some time searching.	Hai người đàn ông đã dành một khoảng thời gian để tìm kiếm.
We will use these to demonstrate our main result.	Chúng tôi sẽ sử dụng những điều này để chứng minh kết quả chính của chúng tôi.
Everyone but you knows she feels the same way about you.	Tất cả mọi người trừ bạn đều biết cô ấy cũng cảm thấy như vậy về bạn.
Again, just works.	Một lần nữa, chỉ cần hoạt động.
As many as many.	Nhiều như nhiều.
I love every scene she's in.	Tôi thích mọi cảnh cô ấy tham gia.
Each task or event can be associated with a date.	Mỗi nhiệm vụ hoặc sự kiện có thể được liên kết với một ngày tháng.
So it makes it difficult for me.	Vì vậy, nó gây khó khăn cho tôi.
As one man put it, these gave 'a bad image to the family'.	Như một người đàn ông đã nói, những điều này đã mang lại 'một hình ảnh xấu cho gia đình'.
So he took someone else.	Vì vậy, anh ấy đã lấy người khác.
I tried to scream, turning my back to the wall.	Tôi cố gắng kêu lên, quay lưng vào tường.
So it will just get stuck there.	Vì vậy, nó sẽ chỉ bị mắc kẹt ở đó.
There is very little he knows about himself.	Có rất ít điều anh ấy biết về bản thân mình.
These are difficult times for the city.	Đây là những thời điểm khó khăn cho thành phố.
It's time to name the names.	Đã đến lúc đặt tên cho những cái tên.
I have no doubts.	Tôi không nghi ngờ gì.
He put a smile on his lips.	Anh nở một nụ cười trên môi.
I guess it's about the gun.	Tôi đoán đó là về khẩu súng.
Actually, that's almost everything about me.	Trên thực tế, đó là gần như tất cả mọi thứ về tôi.
How much will the insurance be?	Bảo hiểm sẽ là bao nhiêu.
And worse, no computers.	Và tệ hơn, không có máy tính.
Or my life.	Hay cuộc sống của tôi.
And take note.	Và hãy lưu ý.
I'm sorry if you did it that way.	Tôi xin lỗi, nếu bạn làm theo cách đó.
Be honest here.	Hãy thành thật ở đây.
They finally joined it.	Cuối cùng họ tham gia nó.
They can build together or kill each other.	Họ có thể xây dựng cùng nhau hoặc giết lẫn nhau.
And even later than that.	Và thậm chí còn muộn hơn thế nữa.
She told him she was satisfied because he was satisfied.	Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy hài lòng vì anh ấy hài lòng.
We are not interested in taking your money.	Chúng tôi không quan tâm đến việc lấy tiền của bạn.
But then something made them completely forget about the wounded human.	Nhưng rồi điều gì đó đã khiến họ hoàn toàn quên đi con người bị thương.
However, she made a pretty good guess.	Tuy nhiên, cô ấy đã đoán khá tốt.
We begin our journey back to the main land.	Chúng tôi bắt đầu hành trình trở lại vùng đất chính.
That scene doesn't exist at all.	Cảnh đó hoàn toàn không tồn tại.
We see ourselves as an object separate from other objects.	Chúng ta coi mình như một vật thể tách biệt với các vật thể khác.
Leaders create situations and events that lead to emotional responses.	Người lãnh đạo tạo ra các tình huống và sự kiện dẫn đến phản ứng cảm xúc.
Your email address will not be used for any other purpose.	Địa chỉ email của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
It still has an impact.	Nó vẫn có tác động.
But they don't last.	Nhưng chúng không kéo dài.
It is also a hopeful truth.	Đó cũng là một sự thật đầy hy vọng.
It was a first series.	Đó là một bộ truyện đầu tiên.
Now we are in another recession, this one is very serious.	Bây giờ chúng ta đang ở trong một giai đoạn suy thoái khác, giai đoạn này rất nghiêm trọng.
The night doesn't seem to get dark on time.	Màn đêm dường như không tối đúng giờ.
And that pattern is repeated over and over again.	Và mô hình đó được lặp đi lặp lại nhiều lần.
We cannot say.	Chúng tôi không thể nói.
But everything is looking.	Nhưng mọi thứ đang tìm kiếm.
I probably don't need one, though.	Tôi có lẽ không cần một cái, mặc dù vậy.
Each offers something different.	Mỗi cung cấp một cái gì đó khác nhau.
And so she gave in.	Và vì vậy cô ấy đã nhượng bộ.
You also have magic fingers.	Bạn cũng có những ngón tay ma thuật.
Twenty dollars for twenty minutes, neck and shoulders.	Hai mươi đô la cho hai mươi phút, cổ và vai.
I just name one.	Tôi chỉ nêu tên một.
Things get better or worse.	Mọi thứ trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
Safety analyzes have been performed on the safe population.	Các phân tích an toàn đã được thực hiện trên quần thể an toàn.
It soon disappeared.	Nó đã sớm biến mất.
The enemy of my enemy is my friend.	Kẻ thù của kẻ thù của tôi là bạn của tôi.
This, of course, has obvious uses.	Điều này, tất nhiên, có những công dụng rõ ràng.
I took her hand and helped her to the ground.	Tôi nắm tay cô ấy và đỡ cô ấy xuống đất.
Many people write or speak to tell us what we should think.	Nhiều người viết hoặc nói để cho chúng ta biết chúng ta nên nghĩ gì.
That won't work.	Điều đó sẽ không hoạt động.
He turned and went back the way he had come.	Anh quay lại và quay lại con đường mà anh đã đến.
Make sure your friends let you know what happened.	Hãy chắc chắn rằng bạn bè của bạn cho bạn biết những gì đã xảy ra.
I haven't thought about that in a long time.	Tôi đã không nghĩ về điều đó trong một thời gian dài.
Today is your day.	Hôm nay là ngày của bạn.
But maybe not so old.	Nhưng có lẽ không quá cũ.
Of course, that was wrong.	Tất nhiên, điều đó đã sai.
This is another core problem.	Đây là một vấn đề cốt lõi khác.
He nodded, then sat carefully.	Anh gật đầu, sau đó ngồi cẩn thận.
Same with code.	Với mã cũng vậy.
I just need stocks.	Tôi chỉ cần cổ phiếu.
It has been completed now.	Nó đã được hoàn thành bây giờ.
Man.	Người đàn ông.
I can't move to look.	Tôi không thể di chuyển để nhìn.
This has nothing to do with security.	Điều này không liên quan đến bảo mật.
Bad things are happening everywhere you look.	Những điều tồi tệ đang xảy ra ở mọi nơi bạn nhìn.
Suddenly, they were everywhere.	Đột nhiên, chúng ở khắp mọi nơi.
Others in their own homes.	Những người khác trong nhà riêng của họ.
Maybe he was running down the street looking for me.	Có lẽ anh ấy đang chạy xuống phố tìm tôi.
And perhaps so.	Và có lẽ là như vậy.
But it's not that simple.	Nhưng nó không đơn giản như vậy.
My feelings have nothing to do with race, believe it.	Cảm xúc của tôi không liên quan gì đến chủng tộc, hãy tin vào điều đó.
It is changing us somehow.	Nó đang thay đổi chúng ta bằng cách nào đó.
They raised their hands.	Họ giơ tay.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
Very few people are completely clean on the first or second try.	Rất ít người hoàn toàn sạch sẽ trong lần thử đầu tiên hoặc lần thứ hai.
To his surprise, she accepted.	Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đã nhận lời.
Crying is weak and she has to be strong.	Khóc sẽ yếu ớt và cô ấy phải mạnh mẽ lên.
No notes were removed from the room.	Không có ghi chú nào được xóa khỏi phòng.
At least he could give it to her.	Ít nhất thì anh cũng có thể đưa nó cho cô ấy.
Good is really the enemy of great.	Tốt thực sự là kẻ thù của vĩ đại.
He said that the data is a lie.	Ông nói rằng dữ liệu là một lời nói dối.
He has returned to work after a few weeks of rest.	Anh ấy đã trở lại làm việc sau vài tuần nghỉ ngơi.
We are young and in love.	Chúng tôi còn trẻ và đang yêu.
I have to take a break.	Tôi phải nghỉ.
My advice is, don't do any wrong.	Lời khuyên của tôi là, đừng làm sai bất kỳ cái nào.
I stepped on a glass.	Tôi giẫm lên một cái ly.
All authors contributed to the analysis and interpretation of the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc phân tích và giải thích kết quả.
What really matters.	Những gì thực sự quan trọng.
It will arrive within a week.	Nó sẽ đến ngay trong vòng một tuần.
One special.	Một đặc biệt.
A normal person can't even walk with an injury.	Một người bình thường thậm chí không thể đi lại với vết thương.
Not important.	Không quan trọng.
We can't do it.	Chúng ta không thể làm được.
However, these solutions do not solve the problem.	Tuy nhiên, những giải pháp này không giải quyết được vấn đề.
And we can work to try to understand what really happened.	Và chúng tôi có thể làm việc để cố gắng hiểu điều gì đã thực sự xảy ra.
You are the first to hear it here.	Bạn là người đầu tiên nghe nó ở đây.
Now, she said, she was just weak.	Bây giờ, cô ấy nói, cô ấy chỉ yếu ớt.
You want to die.	Bạn muốn chết.
They certainly have people there, ready to move.	Họ chắc chắn có người ở đó, sẵn sàng di chuyển.
Certainly yes.	Chắc chắn là có.
I thought he wouldn't, that he was finished with me.	Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không, rằng anh ấy đã kết thúc với tôi.
Indeed it is personal, because you do it for yourself.	Quả thực đó là cá nhân, bởi vì bạn làm điều đó cho chính mình.
She walks slower than before.	Cô ấy đi chậm hơn trước.
Come down with me.	Đi xuống với tôi.
The fire is expected to develop during the day.	Đám cháy dự kiến ​​sẽ phát triển trong ngày hôm nay.
It was not an easy life you lived.	Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng mà bạn đã sống.
Especially with wine.	Đặc biệt là với rượu vang.
She will continue to represent me.	Cô ấy sẽ tiếp tục đại diện cho tôi.
You don't get what you want.	Bạn không đạt được những gì bạn muốn.
It stays with you long after you leave the building.	Nó vẫn ở bên bạn rất lâu sau khi bạn rời khỏi tòa nhà.
There is no other choice.	Không có sự lựa chọn nào khác.
On the failure of health care.	Về sự thất bại của việc chăm sóc sức khỏe.
You have no reason to feel bad.	Bạn không có lý do gì để cảm thấy tồi tệ.
None of us should.	Không ai trong chúng ta nên.
The city below was dark.	Thành phố bên dưới đã tối.
He said there were no safety issues with the cars.	Ông nói rằng không có vấn đề an toàn với những chiếc xe.
That's what we have to do.	Đó là những gì chúng tôi phải làm.
That you can live with you will be happy.	Rằng bạn có thể sống cùng thì bạn sẽ hạnh phúc.
What does she want to say?	Cô ấy muốn nói gì.
He just loves it.	Anh ấy chỉ yêu nó.
These values ​​are generally similar to those reported in the literature.	Các giá trị này nhìn chung tương tự như các giá trị được báo cáo trong tài liệu.
People are still coming in and out.	Mọi người vẫn đang ra vào.
But they are my family.	Nhưng họ là gia đình của tôi.
Then if they don't work, throw them out.	Sau đó, nếu chúng không hoạt động, hãy ném chúng ra ngoài.
The higher the score, the more negative the emotion.	Điểm càng cao thì cảm xúc càng tiêu cực.
But now is different.	Nhưng bây giờ đã khác.
He didn't wait long.	Anh không đợi lâu.
The door was opened.	Cánh cửa đã được mở.
We have more than that.	Chúng tôi có nhiều hơn thế.
You work for us.	Bạn làm việc cho chúng tôi.
That's a better word.	Đó là một từ tốt hơn.
I can't do well here.	Tôi không thể làm tốt ở đây.
Rest of the month.	Phần còn lại của tháng.
The evening was good.	Buổi tối thật tốt.
Housing types also vary from community to community.	Các loại nhà cũng khác nhau giữa các cộng đồng.
I want you to remember.	Tôi muốn bạn nhớ.
Proof of their existence.	Bằng chứng về sự tồn tại của chúng.
Everyone has to give their opinion.	Tất cả đều phải nêu ý kiến ​​của mình.
He drank alcohol and ended his life in middle age.	Anh ta uống rượu và kết thúc cuộc đời ở tuổi trung niên.
On it is new.	Trên đó là mới.
And they're essential when it's hot.	Và chúng rất cần thiết khi trời nóng.
It started.	Nó đã bắt đầu.
Usually it's our conversation.	Thường thì đó là cuộc trò chuyện của chúng tôi.
And they can become market leaders in the process.	Và họ có thể trở thành người dẫn đầu thị trường trong quá trình này.
It was a very, very difficult time.	Đó là một thời gian rất, rất khó khăn.
That's exactly what he wanted to do.	Đó chính xác là những gì anh ấy muốn làm.
All too often, this is not the case.	Tất cả quá thường xuyên, đây không phải là trường hợp.
In fact, they were never really friends.	Sự thật, họ chưa bao giờ thực sự là bạn.
It was a damn escape.	Đó là một cuộc chạy trốn chết tiệt.
I put them side by side.	Tôi đặt chúng cạnh nhau.
I can watch it.	Tôi có thể xem nó.
I'm lucky she didn't.	Tôi may mắn là cô ấy đã không.
It seems a bit simple.	Nó có vẻ hơi đơn giản.
But thanked us for bringing it out.	Nhưng đã cảm ơn chúng tôi vì đã đưa nó ra.
But he won't thank me.	Nhưng anh ấy sẽ không cảm ơn tôi.
We don't need to reach that question.	Chúng tôi không cần phải đạt được câu hỏi đó.
It's hard to be a man.	Thật khó để trở thành một người đàn ông.
And most are pretty critical of the girls they're with.	Và hầu hết là khá chỉ trích về những cô gái họ ở cùng.
It was his first case.	Đó là trường hợp đầu tiên của anh ấy.
This answers your question.	Điều này trả lời câu hỏi của bạn.
But he is a weak man.	Nhưng anh ấy là một người đàn ông yếu đuối.
That's what drew me to him.	Đó là điều đã thu hút tôi đến gặp anh ấy.
What remains is mainly your work, your effect on the place.	Những gì còn lại chủ yếu là công việc của bạn, tác dụng của bạn đối với nơi đó.
You come back.	Bạn quay lại.
I believe we have done what you are very proud of.	Tôi tin rằng chúng tôi đã làm được các bạn rất tự hào.
Therefore, it must be defined by an additional condition.	Do đó, nó phải được xác định bằng một điều kiện bổ sung.
It seems like the perfect fit.	Nó có vẻ như là sự phù hợp hoàn hảo.
He left me.	Anh ấy đã rời xa tôi.
My terms or nothing.	Điều khoản của tôi hoặc không có gì.
I guess we're friends, in a way.	Tôi đoán chúng ta là bạn, theo một cách nào đó.
I'll deal with that in just a moment.	Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó chỉ trong giây lát.
I won't wait for them.	Tôi sẽ không đợi họ.
They are another team where we have a poor head-to-head record.	Họ là một đội khác mà chúng tôi có thành tích đối đầu kém.
Thanks for listening and tell your friends!.	Cảm ơn đã lắng nghe và nói với bạn bè của bạn !.
I don't drive away.	Tôi không lái xe đi.
It still won't cook your breakfast.	Nó vẫn sẽ không nấu bữa sáng của bạn.
They are a little bit.	Chúng là một chút.
You look very beautiful.	Bạn trông rất đẹp.
In this world, everyone is their own.	Trong thế giới này, mọi người đều là của riêng họ.
I think he knew that it was that day.	Tôi nghĩ anh ấy biết rằng đó là ngày hôm đó.
I am going to start building a web based application.	Tôi sẽ bắt đầu xây dựng một ứng dụng dựa trên web.
But he was there, and not long before that.	Nhưng anh ấy đã ở đó, và không lâu trước đó.
I have my own.	Tôi có của riêng tôi.
Another thing that probably couldn't make me worse.	Một điều khác có lẽ không thể làm cho tôi tồi tệ hơn.
I did the same.	Tôi cũng làm như vậy.
Wrote articles with input from other authors.	Đã viết bài báo với đầu vào của các tác giả khác.
I was in the hospital for five weeks.	Tôi đã ở bệnh viện trong năm tuần.
He narrates what he has seen and has been told.	Anh ta thuật lại những gì anh ta đã thấy và đã được kể lại.
I wonder how you feel.	Tôi tự hỏi bạn cảm thấy thế nào.
I am on high.	Tôi ở trên cao.
She loves the city more.	Cô yêu thành phố hơn.
I don't feel like making anything.	Tôi không cảm thấy thích chế biến bất cứ thứ gì.
But don't eat it, it's sick.	Nhưng đừng ăn nó, nó bị bệnh.
Okay, lots of pieces.	Được rồi, rất nhiều mảnh.
I did not look.	Tôi đã không nhìn.
Perhaps now we are not far from that moment.	Có lẽ bây giờ chúng ta không còn xa thời điểm đó nữa.
He will help anyone.	Anh ấy sẽ giúp đỡ bất cứ ai.
And today is the day.	Và hôm nay là ngày.
Pain shot through her body, and she lay still for a moment.	Cơn đau xuyên qua cơ thể cô, và cô nằm im trong giây lát.
It was a pure opportunity.	Đó là một cơ hội thuần túy.
Good, good, now get the chicken back in there.	Tốt, tốt, bây giờ lấy con gà trở lại trong đó.
This may take some practice.	Điều này có thể mất một số thực hành.
Completed data processing.	Đã hoàn thành xử lý dữ liệu.
And tell the truth.	Và nói sự thật.
No, my child.	Không, con tôi.
It is simply following the market.	Nó chỉ đơn giản là chạy theo thị trường.
I think these companies can do this.	Tôi nghĩ những công ty này có thể làm được điều này.
Then he came up with ideas.	Sau đó, anh ấy đưa ra các ý tưởng.
It is not a question of success.	Nó không phải là một câu hỏi về thành công.
Make him coffee.	Pha cà phê cho anh ấy.
Our leaders have to make decisions.	Các nhà lãnh đạo của chúng tôi phải đưa ra quyết định.
It was a clear and cold night.	Đó là một đêm trời trong và lạnh.
Perhaps they met in pictures or somewhere.	Có lẽ họ đã gặp nhau ở những bức tranh hoặc ở đâu đó.
No matter how well we did it.	Không có vấn đề chúng tôi đã làm nó tốt như thế nào.
I smile to myself.	Tôi mỉm cười với chính mình.
I have done my part.	Tôi đã làm xong phần việc của mình.
She went on to explain the real reason for her actions.	Cô tiếp tục giải thích lý do thực sự cho hành động của mình.
I don't know if it's tonight.	Tôi không biết có phải là tối nay không.
I don't have time to think.	Tôi không có thời gian để nghĩ.
He just went to sleep.	Anh ấy vừa mới đi ngủ.
Even though he died the first time.	Mặc dù anh ấy đã chết trong lần đầu tiên.
However, the signs are mixed.	Tuy nhiên, các dấu hiệu lẫn lộn.
Give the world your best and it may not be enough.	Hãy cống hiến cho thế giới những điều tốt đẹp nhất của bạn và nó có thể là không đủ.
Time is money.	Thời gian là tiền bạc.
Right in the eye of the storm.	Ngay trong mắt bão.
In this particular case.	Trong trường hợp cụ thể này.
In such a situation, we can only protect our values.	Trong tình huống như vậy, chúng tôi chỉ có thể bảo vệ các giá trị của mình.
So that's seven years in there.	Vì vậy, đó là bảy năm trong đó.
It became her only completed collection of stories.	Nó trở thành tập truyện đã hoàn thành duy nhất của cô.
I can sense someone looking for me.	Tôi có thể cảm nhận được ai đó đang tìm kiếm tôi.
Contact us for details.	Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
Maybe they can come every other month.	Có lẽ họ có thể đến cách tháng.
The school closed shortly after his death.	Trường học đóng cửa ngay sau khi ông qua đời.
He doesn't have that ability.	Anh ấy không có khả năng đó.
People love to watch us play.	Mọi người thích xem chúng tôi chơi.
And then the damn laughter.	Và sau đó là tiếng cười chết tiệt.
It sounds a lot easier than you've heard.	Nó có vẻ rất dễ dàng hơn bạn đã nghe.
We know it will be difficult.	Chúng tôi biết nó sẽ rất khó khăn.
Not what was.	Không phải là những gì đã được.
They can be anything to feel loved.	Họ có thể là bất cứ thứ gì để cảm thấy được yêu thương.
But game doesn't mean real life, game is art.	Nhưng trò chơi không có nghĩa là cuộc sống thực, trò chơi là nghệ thuật.
Suddenly he came to a decision.	Đột nhiên anh ấy đi đến một quyết định.
I can have two unique fields on the same object.	Tôi có thể có hai trường duy nhất trên cùng một đối tượng.
You could say it's a real passion.	Bạn có thể nói đó là một niềm đam mê thực sự.
No difference was noted between the latter two groups.	Không có sự khác biệt nào được ghi nhận giữa hai nhóm sau.
If he brought it in, he could be sure it was gone.	Nếu anh ta mang nó vào, anh ta có thể chắc chắn rằng nó đã biến mất.
She asked what they were doing.	Cô hỏi họ hoạt động gì.
That he didn't play it outright.	Rằng anh ấy đã không chơi nó một cách thẳng thắn.
The results shown are representative of those obtained from three independent experiments.	Các kết quả được hiển thị là đại diện cho những kết quả thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
They are part of us as we are part of them.	Họ là một phần của chúng ta cũng như chúng ta là một phần của họ.
It had been months since the last time he felt this strong.	Đã nhiều tháng kể từ lần cuối cùng anh cảm thấy mạnh mẽ như thế này.
Tiny pieces.	Những mảnh nhỏ li ti.
Just once, he wanted to give in to her.	Chỉ một lần thôi, anh đã muốn nhượng bộ cô.
I don't know why it wasn't thought of before.	Tôi không biết tại sao nó không được nghĩ đến trước đây.
Just be proud of your performance and results.	Chỉ cần tự hào về hiệu suất của bạn và kết quả.
I haven't seen him since.	Tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó.
Then he got up from his chair.	Sau đó, anh đứng dậy khỏi ghế.
It depends on your own requirements.	Nó phụ thuộc vào yêu cầu của riêng bạn.
My father is usually very healthy.	Cha tôi thường rất khỏe mạnh.
Make them before you have breakfast.	Làm chúng trước khi bạn ăn sáng.
He knows the soul many possibilities.	Anh ấy biết linh hồn nhiều khả năng.
I like to spend my time.	Tôi thích dành thời gian của mình.
Even if others think it's wrong.	Ngay cả khi người khác nghĩ nó sai.
All those soldiers wanted to eat but produced nothing.	Tất cả những người lính đó muốn ăn nhưng không sản xuất được gì.
I wonder if she wants anything to drink.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có muốn uống gì không.
It's a more continuous world in a forest.	Đó là một thế giới liên tục hơn trong một khu rừng.
Then find your way home.	Sau đó tìm đường về nhà.
However, what makes us happy is also unique to each of us.	Tuy nhiên, điều khiến chúng ta hạnh phúc cũng là duy nhất của mỗi chúng ta.
That is a great plan.	Đó là một kế hoạch tuyệt vời.
I'm not afraid to say this.	Tôi không ngại nói ra điều này.
Then do the first small increment from there.	Sau đó, thực hiện tăng nhỏ đầu tiên từ đó.
Although it can be very small.	Mặc dù nó có thể rất nhỏ.
We do not receive.	Chúng tôi không nhận được.
It's just how things are.	Nó chỉ là mọi thứ như thế nào.
I told him to meet you this week.	Tôi đã nói với anh ấy là hãy cùng gặp mặt với bạn trong tuần này.
Squeezed by that feeling.	Bị ép lại bởi cảm giác đó.
We have less than two hours.	Chúng tôi có ít hơn hai giờ.
I can do better somewhere.	Tôi có thể làm tốt hơn ở đâu đó.
Production is stopped, sometimes on one machine, sometimes on another.	Việc sản xuất bị ngừng, đôi khi ở máy này, đôi khi ở máy khác.
And the next is worse.	Và tiếp theo là tồi tệ hơn.
Whether he can back it up or not is the important part.	Liệu anh ấy có thể sao lưu nó hay không là phần quan trọng.
So is my brother.	Anh trai tôi cũng vậy.
I used to think yes.	Tôi đã từng nghĩ rằng có.
That's the worst.	Đó là điều tồi tệ nhất.
I think you want a night off.	Tôi nghĩ bạn muốn có một đêm nghỉ.
It has social, economic and political consequences.	Nó có những hậu quả xã hội, kinh tế và chính trị.
Even for the environment.	Ngay cả đối với môi trường.
Or a truck.	Hoặc một chiếc xe tải.
Those stories are not told.	Những câu chuyện đó không được kể.
Nothing about her used to seem simple, but she is, then.	Không có gì về cô ấy từng có vẻ đơn giản, nhưng cô ấy, sau đó.
Those issues go beyond tax policy.	Những vấn đề đó vượt ra ngoài chính sách thuế.
I may never eat again.	Tôi có thể không bao giờ ăn được nữa.
That's a way of thinking.	Đó là một cách nghĩ.
Good thing you told me when there was still time.	Điều tốt bạn đã nói với tôi khi vẫn còn thời gian.
I feel like it was a turning point.	Tôi cảm thấy như đó là một bước ngoặt.
Then there is the split.	Sau đó là sự chia rẽ.
You may not believe it at first, but it's true.	Thoạt nghe bạn có thể không tin nhưng đó là sự thật.
Even on the train, you fought with me.	Ngay cả trên tàu, bạn đã chiến đấu với tôi.
Click here to view it.	Nhấn vào đây để xem nó.
I'm afraid you'll be gone now.	Tôi sợ rằng bạn sẽ ra đi ngay bây giờ.
Simple changes can make a big difference.	Những thay đổi đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Because it doesn't try to tell us the truth.	Bởi vì nó không cố gắng cho chúng ta biết sự thật.
But the whole space is still there before your eyes.	Nhưng toàn bộ không gian vẫn ở đó trước mắt bạn.
The scale bars are represented by white lines.	Các thanh tỷ lệ được biểu thị bằng các đường màu trắng.
We have not experienced this.	Chúng tôi đã không trải nghiệm điều này.
Decision making is very important.	Ra quyết định là rất quan trọng.
I've been trying to figure out how to do it.	Tôi đã cố gắng tìm ra cách để làm điều đó.
So the latter escaped well.	Vì vậy, sau này đã trốn thoát tốt.
At this point, you may want to heat the metal.	Tại thời điểm này, bạn có thể muốn làm nóng kim loại.
That is politics.	Đó là chính trị.
It looked like he was trying to find out, but his eyes were hard to understand.	Có vẻ như anh ấy đang cố gắng tìm hiểu, nhưng đôi mắt của anh ấy rất khó hiểu.
They don't have any other skills.	Họ không có bất kỳ kỹ năng nào khác.
Then she lay back.	Sau đó cô ấy nằm lại.
Therefore, the results of these two studies cannot be compared.	Do đó, kết quả của hai nghiên cứu này không thể so sánh được.
I take care of myself seriously.	Tôi chăm sóc bản thân một cách nghiêm túc.
Whatever you do, don't anger the cook.	Dù bạn làm gì, đừng chọc giận người nấu.
Primary school is over.	Tiểu học đã kết thúc.
I was introduced to him.	Tôi đã được giới thiệu với anh ta.
For example, you should consider your sleeping style.	Ví dụ, bạn nên xem xét phong cách ngủ của mình.
He has done this before.	Anh ấy đã làm điều này trước đây.
I sold him my homework.	Tôi đã bán cho anh ta bài tập của mình.
She put her hand on his face.	Cô đặt tay lên mặt anh.
I like it too.	Tôi thích nó quá.
Win the day against the previous enemy.	Giành chiến thắng trong ngày chống lại kẻ thù trước.
I will see you tonight for dinner.	Tôi sẽ gặp bạn tối nay để ăn tối.
He has some big ideas.	Anh ấy có một số ý tưởng lớn.
I know that our little city will never be the same again.	Tôi biết rằng thành phố nhỏ của chúng ta sẽ không bao giờ như xưa nữa.
What will their lives be like when I'm gone?	Cuộc sống của họ sẽ như thế nào khi tôi ra đi.
You can't think of yourself that way.	Bạn không thể nghĩ về mình như vậy.
I am very excited.	Tôi rất phấn khích.
You only have one father and he shouldn't be taken for granted.	Bạn chỉ có một người cha và không nên coi ông ấy là điều hiển nhiên.
So you know they can't do nothing for you.	Vì vậy, bạn biết họ không thể không làm gì cho bạn.
They must be taught to be honest.	Họ phải được dạy để trung thực.
Keep the program running for months.	Giữ chương trình chạy trong nhiều tháng.
I will never forget this.	Tôi sẽ không bao giờ quên điều này.
I want to know how to achieve that.	Tôi muốn biết làm thế nào để đạt được điều đó.
Open in places.	Mở cửa ở các nơi.
I'm going on a trip somewhere.	Tôi sắp đi du lịch đâu đó.
Under everything they said and everything they played.	Dưới mọi thứ họ nói và mọi thứ họ đã chơi.
I guess that's obvious.	Tôi đoán đó là điều hiển nhiên.
But your project most likely doesn't use it.	Nhưng dự án của bạn rất có thể không sử dụng nó.
There used to be trees here, life.	Đã từng có cây cối ở đây, sự sống.
I know that's how a lot of guys do it their way.	Tôi biết đó là cách mà rất nhiều chàng trai làm theo cách của họ.
Race, language, culture.	Chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa.
Good strong offline.	Mạnh giỏi nhé.
At any trial date, injured or sick participants were excluded.	Tại bất kỳ ngày thử nghiệm nào, những người tham gia bị thương hoặc bị ốm đều bị loại trừ.
They don't have to pay us.	Họ không phải trả tiền cho chúng tôi.
What remains is easy enough to deal with.	Những gì còn lại là đủ dễ dàng để giải quyết.
And leave the content you don't want hidden outside of this.	Và để lại nội dung bạn không muốn ẩn bên ngoài này.
It is a science that needs to be studied.	Nó là một khoa học cần được nghiên cứu.
I just need some time.	Tôi chỉ cần một chút thời gian.
So it's gone now.	Vì vậy, nó sẽ biến mất ngay bây giờ.
I'm using it with live power.	Tôi đang sử dụng nó với nguồn điện trực tiếp.
Finally the question of cost will arise.	Cuối cùng câu hỏi về chi phí sẽ xuất hiện.
That's not how she died.	Đó không phải là cách cô ấy chết.
Although in salt water, as in these cases, more so than in fresh water.	Mặc dù trong nước muối, như những trường hợp này, nhiều hơn là trong nước ngọt.
It must be useful.	Nó phải được hữu ích.
This is so for a number of reasons.	Điều này là như vậy vì một số lý do.
Simply take what's on offer and don't worry.	Đơn giản chỉ cần lấy những gì được cung cấp và đừng lo lắng.
Thus, we have the first part of the request.	Như vậy, chúng tôi có phần đầu tiên của yêu cầu.
It's not like anything.	Nó không giống như bất cứ điều gì.
They also have to fire people.	Họ cũng phải sa thải mọi người.
The question is what to do after we're done listening.	Câu hỏi đặt ra là phải làm gì sau khi chúng ta nghe xong.
That is also expected.	Điều đó cũng được mong đợi.
There is no doubt that these laws are political.	Không có nghi ngờ gì rằng những luật này là chính trị.
Here's the method we've developed to do it.	Đây là phương pháp chúng tôi đã phát triển để làm điều đó.
So we stay here.	Vì vậy, chúng tôi ở lại đây.
And there's nothing wrong with it.	Và không có gì sai với nó.
Wait, forget that.	Chờ đã, quên điều đó đi.
And even when we were in the weight room, he was just a lead.	Và ngay cả khi chúng tôi ở trong phòng cân, anh ấy cũng chỉ là một người dẫn đầu.
I will provide it.	Tôi sẽ cung cấp nó.
I stopped running.	Tôi ngừng chạy trốn.
Some may be faster than others.	Một số có thể nhanh hơn những người khác.
So two things are true.	Vì vậy, hai điều là sự thật.
I had to leave him in the middle of a fight.	Tôi đã phải bỏ anh ta giữa một cuộc chiến.
You cannot be other than yourself.	Bạn không thể khác hơn là chính bạn.
It could be the last time.	Nó có thể là lần cuối cùng.
She has no husband, and she is doing very well.	Cô ấy không có chồng, và cô ấy đang làm rất tốt.
The second bedroom is smaller.	Phòng ngủ thứ hai nhỏ hơn.
That is certainly true.	Điều đó chắc chắn đúng.
But it has been resolved.	Nhưng nó đã được giải quyết.
I love it less and less.	Tôi yêu nó ít hơn và ít hơn.
Come to me.	Đến với tôi.
Rose doesn't like how her job is.	Rose không thích công việc của mình như thế nào.
All of these are natural and normal.	Tất cả những điều này là tự nhiên và bình thường.
As if it were real.	Như thể nó là thật.
I was no longer her son.	Tôi đã không còn là con trai của bà.
There is no point in trying to do anything with this animal.	Không có ích gì khi cố gắng làm bất cứ điều gì với con vật này.
She couldn't remember at first, but her mother did.	Lúc đầu cô không thể nhớ, nhưng mẹ cô thì có.
They just look like little kids.	Họ chỉ trông giống như những đứa trẻ nhỏ.
None of that is news.	Không ai trong số đó là tin tức.
And his army went with him.	Và quân đội của anh ta đi cùng anh ta.
I don't know now.	Tôi không biết bây giờ.
Turn away and start walking.	Quay đi và bắt đầu bước đi.
I don't need to say much.	Tôi không cần phải nói nhiều.
I threw a book.	Tôi đã ném một cuốn sách.
Image after the jump.	Hình ảnh sau cú nhảy.
It's also the first on my list.	Đó cũng là lần đầu tiên trong danh sách của tôi.
Let's eat something.	Chúng ta hãy ăn một cái gì đó.
They could have done it.	Họ có thể đã làm điều đó.
Health will be the key factor here.	Sức khỏe sẽ là yếu tố chính ở đây.
I test many times, this works for.	Tôi kiểm tra nhiều lần, điều này hoạt động cho.
She doesn't need you.	Cô không cần anh.
Few.	Rất ít.
I don't want to prepare a dish that only I eat.	Tôi không muốn chuẩn bị một món ăn mà chỉ tôi ăn.
In that sense, everything is still going as usual.	Theo nghĩa đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
I think it was a very good purchase for me.	Tôi nghĩ rằng đó là một mua hàng rất tốt đối với tôi.
Painting out.	Tranh ra.
I think I need a plan.	Anh nghĩ, anh cần một kế hoạch.
Give it a name and it will be selected for you.	Đặt tên cho nó và nó sẽ được chọn cho bạn.
My father is not.	Cha tôi thì không.
So much for hope.	Rất nhiều cho hy vọng.
But the time is short as you say.	Nhưng thời gian ngắn như bạn nói.
As a general rule.	Theo nguyên tắc chung.
Don't go play.	Đừng đi chơi.
We cannot let it continue.	Chúng ta không thể để nó tiếp tục.
This version is excellent and should not be missed.	Phiên bản này rất xuất sắc và không nên bỏ qua.
There's blood on the floor.	Có máu trên sàn nhà.
If not, we have options.	Nếu không, chúng ta có các lựa chọn.
I did it for the fun of it.	Tôi đã làm điều đó vì niềm vui của nó.
Hot and clear and bright.	Nóng và trong và sáng.
But it didn't happen that way, not there and not here.	Nhưng nó đã không xảy ra theo cách đó, không phải ở đó và không phải ở đây.
Two of them did not complete the experiment.	Hai trong số họ đã không hoàn thành thí nghiệm.
I can't prove it either.	Tôi cũng không thể chứng minh điều đó.
She couldn't imagine any man who would notice the least.	Cô không tưởng tượng có người đàn ông nào sẽ ít để ý nhất.
When a guy gets fat, it's okay.	Khi một chàng trai béo lên, không sao cả.
Sometimes up, sometimes down, usually flat.	Đôi khi lên, đôi khi xuống, thường là bằng phẳng.
In such a case you should not read it.	Trong trường hợp như vậy bạn không nên đọc nó.
I look back now and see this world differently.	Tôi nhìn về bây giờ và nhìn thế giới này khác.
The one in the car allows me to get out.	Cái trong xe cho phép tôi ra ngoài.
I am part of that pattern.	Tôi là một phần của khuôn mẫu đó.
She runs to him and says she will wait for him.	Cô ấy chạy đến gặp anh ấy và nói rằng cô ấy sẽ đợi anh ấy.
There are many reasons for that.	Có nhiều lý do cho điều đó.
In addition, the values.	Ngoài ra, các giá trị.
Just don't forget that this is a business relationship.	Chỉ cần đừng quên rằng đây là một mối quan hệ kinh doanh.
But make your future valuable.	Nhưng hãy làm cho tương lai của bạn có giá trị.
I think these things might change their mind.	Tôi nghĩ rằng những điều này có thể thay đổi suy nghĩ của họ.
It's funny to think about that.	Thật buồn cười khi nghĩ về điều đó.
He's crazy, he's lost his mind.	Anh ta điên rồi, mất trí rồi.
You don't need to think about them.	Anh không cần nghĩ về chúng.
Primary health care and the community.	Chăm sóc sức khỏe ban đầu và cộng đồng.
It is not early for him.	Nó không phải là sớm đối với anh ta.
I love the way they work on the ground themselves.	Tôi thích cách họ tự làm việc trên mặt đất.
He moves the food around his plate.	Anh ấy di chuyển thức ăn xung quanh đĩa của mình.
Just keep your weight off it.	Chỉ cần giữ cho trọng lượng của bạn khỏi nó.
But they are in a very different business from us.	Nhưng họ đang kinh doanh một lĩnh vực rất khác với chúng tôi.
The group turned to the right.	Cả nhóm rẽ sang phải.
But this is not true.	Nhưng điều này là không đúng sự thật.
Accused.	Bị cáo.
Yes, everything is just right.	Vâng, mọi thứ đều vừa phải.
Do the same with the exercise.	Thực hiện tương tự với bài tập thể dục.
That's not difficult, even if you haven't been in touch recently.	Điều đó không khó, ngay cả khi bạn không có liên lạc gần đây.
Agreement has been reached.	Thỏa thuận đã đạt được.
But no words came out of his mouth.	Nhưng không có lời nào thốt ra từ miệng anh ta.
It's great to have a good start to the week.	Thật tuyệt khi có một khởi đầu tuần mới tốt đẹp.
The memory made him smile.	Kỉ niệm khiến anh mỉm cười.
This season has been different.	Mùa giải này đã khác.
This is where things went from bad to worse.	Đây là nơi mà mọi thứ đã đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn.
And of course, they are made at home.	Và tất nhiên, chúng được làm tại nhà.
What is needed is a personal appeal from himself.	Điều cần thiết là một lời kêu gọi cá nhân từ chính anh ta.
Please leave a comment and share your mind.	Hãy để lại một bình luận và chia sẻ tâm trí của bạn.
There has been a problem.	Đã có vấn đề.
It's certainly an exciting move towards opening up research.	Chắc chắn đây là một động thái thú vị hướng tới việc mở ra nghiên cứu.
It doesn't matter to me how you look.	Đối với tôi, bạn trông như thế nào không quan trọng.
But even that is a risk.	Nhưng ngay cả đó cũng là một rủi ro.
That's just the truth of the moment.	Đó chỉ là sự thật của thời điểm này.
In this direction, the application of machine learning techniques makes a significant contribution.	Theo hướng này, việc áp dụng các kỹ thuật học máy đóng góp đáng kể.
I asked her, in many words, how she was.	Tôi đã hỏi cô ấy, bằng rất nhiều từ ngữ, cô ấy thế nào.
Yes we know.	Vâng chúng tôi biết.
So he can't lose, for sure.	Vì vậy, anh ta không thể thua, chắc chắn.
He should have stayed.	Lẽ ra anh ấy nên ở lại.
All participants were given a series of questions about real people.	Tất cả những người tham gia đều được đưa ra một loạt câu hỏi về con người thật.
He cannot think on his feet, but he obeys orders very well.	Anh ấy không thể suy nghĩ trên đôi chân của mình, nhưng anh ấy tuân theo mệnh lệnh rất tốt.
Her tears wet my shirt.	Nước mắt cô ấy làm ướt áo tôi.
Unfortunately, it is not.	Thật không may, nó không phải là.
A story, a feeling about my face.	Một câu chuyện, một cảm nhận về khuôn mặt của tôi.
You did your job.	Bạn đã làm công việc của bạn.
In fact, they may not be ahead at any point in this game.	Trên thực tế, họ có thể không dẫn trước ở bất kỳ thời điểm nào trong trò chơi này.
There are a few really nice pieces.	Có một vài mảnh thực sự đẹp.
From a few feet away, the move looks friendly.	Từ một vài bước chân, việc di chuyển trông có vẻ thân thiện.
Are there others?	Có những người khác không?
That is the wrong answer.	Đó là câu trả lời sai.
Higher technology.	Cao hơn công nghệ.
I think they would love to have someone their age join in.	Tôi nghĩ họ sẽ thích có ai đó ở độ tuổi của họ tham gia.
Not in a year.	Không phải trong một năm.
Usually a few hours.	Thường là một vài giờ.
You did it to me,' she told her mother.	Bạn đã làm điều đó với tôi, 'cô nói với mẹ cô.
I have to get ready for tonight.	Tôi phải sẵn sàng cho đêm nay.
Now, however, she looked up.	Tuy nhiên, bây giờ, cô ấy đã nhìn lên.
It's not someone you know.	Đó không phải là người bạn biết.
You were down there.	Bạn đã ở dưới đó.
Equipment delivery time.	Thời gian bàn giao thiết bị.
She is currently engaged in a long term relationship.	Cô ấy hiện đang tham gia vào một mối quan hệ lâu dài.
She is keeping to herself, sitting at a distance.	Cô ấy đang giữ cho riêng mình, ngồi ở một khoảng cách xa.
We want our children to develop step by step, goal by goal.	Chúng tôi muốn con cái của chúng tôi phát triển từng bước, mục tiêu theo mục tiêu.
He just happens to live here.	Anh ấy chỉ tình cờ sống ở đây.
She had too many questions to ask.	Cô có quá nhiều câu hỏi để hỏi.
That makes the movie an event.	Điều đó làm cho bộ phim trở thành một sự kiện.
I brought everything into my bedroom and closed the door.	Tôi mang tất cả mọi thứ vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại.
I've seen how people really are.	Tôi đã thấy mọi người thực sự như thế nào.
Her, you know.	Cô ấy, bạn biết đấy.
That's absolutely true, to begin with.	Điều đó hoàn toàn đúng, để bắt đầu.
You would think our professional soldiers would be more professional.	Bạn sẽ nghĩ những người lính chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ chuyên nghiệp hơn.
See what he did.	Xem những gì anh ấy đã làm.
I have never worked as hard as I do now.	Tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như bây giờ.
Have a great weekend and look forward to next time.	Có một ngày cuối tuần tuyệt vời và mong đợi thời gian tới.
Sometimes just for fun.	Đôi khi chỉ để cho vui.
Hands stroking hair.	Đưa tay vuốt tóc.
She doesn't get out of the house enough.	Cô ấy không ra khỏi nhà đủ.
There are no half-terms.	Không có nửa điều khoản nào cả.
Better to repeat the obvious.	Tốt hơn là lặp lại điều hiển nhiên.
They thought it was weird, but didn't ask further.	Họ nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, nhưng đã không hỏi thêm.
I made you take it back.	Tôi đã bắt bạn lấy lại nó.
And there was no wood, he realized now, to make a fire.	Và không có gỗ, giờ anh ta nhận ra, để tạo ra một ngọn lửa.
And right now he needs your help.	Và ngay bây giờ anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn.
I was asked the question.	Tôi đã được hỏi câu hỏi.
The same map cannot be played twice in a sequence.	Không thể chơi cùng một bản đồ hai lần trong một chuỗi.
This is because the path length of the upper arm is longer.	Điều này là do chiều dài đường đi của cánh tay trên dài hơn.
You're lucky.	Bạn thật may mắn.
Four of them, really.	Bốn trong số họ, thực sự.
You are on the move about five minutes away.	Bạn đang di chuyển khoảng năm phút nữa.
It is becoming more and more transformative than it was in the past.	Nó ngày càng trở nên biến đổi hơn so với quá khứ.
She was never against me.	Cô ấy không bao giờ chống lại tôi.
They might still do it, but he didn't think they would.	Họ có thể vẫn làm điều đó, nhưng anh không nghĩ rằng họ sẽ làm.
This knowledge is not mine to keep.	Kiến thức này không phải là của tôi để giữ.
You have to show him another way.	Bạn phải chỉ cho anh ta một cách khác.
Functions for accessing the web.	Các chức năng để truy cập web.
The women there beat her.	Những người phụ nữ ở đó đã đánh đập cô ấy.
Over power line.	Quá đường dây điện.
I need to get in there.	Tôi cần phải vào đó.
The experiment was repeated twice.	Thí nghiệm được lặp lại hai lần.
But that's another problem.	Nhưng đó là một vấn đề khác.
You would think especially after last year they will try some new ideas.	Bạn sẽ nghĩ đặc biệt là sau năm ngoái, họ sẽ thử một số ý tưởng mới.
All of these are cool.	Tất cả những điều này là mát mẻ.
My writing is essentially my own development.	Việc viết lách của tôi thực chất là sự phát triển của chính tôi.
A few days later, we did this interview.	Vài ngày sau, chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn này.
She's trying to tell them.	Cô ấy đang cố nói với họ.
That day has come.	Ngày đó đã đến.
I am the one who is supposed to die.	Tôi là người được cho là phải chết.
After an hour and a half, a ship was sighted.	Sau một giờ rưỡi, một con tàu đã được nhìn thấy.
Only me now.	Chỉ có tôi bây giờ.
They feel like my family.	Họ cảm thấy như gia đình của tôi.
I miss you friend, rest.	Tôi nhớ bạn người bạn, phần còn lại.
It's a sad story.	Thật là một câu chuyện buồn.
They have saved me in so many ways, many times.	Họ đã cứu tôi bằng rất nhiều cách, rất nhiều lần.
In such a case.	Trong trường hợp như vậy.
Remember to credit if you use a span.	Hãy nhớ ghi công nếu bạn sử dụng một nhịp.
He stood watching, waiting until the train started rolling forward again.	Anh đứng nhìn, chờ đợi cho đến khi đoàn tàu lại bắt đầu lăn bánh về phía trước.
It wouldn't use two words if one would.	Nó sẽ không sử dụng hai từ nếu một người sẽ làm.
Only one of them.	Chỉ một trong số họ.
That is one of the reasons for this email.	Đó là một trong những lý do cho email này.
History has proven this.	Lịch sử đã chứng minh điều này.
Simply fix in our own way.	Đơn giản chỉ cần sửa theo cách riêng của chúng tôi.
She doesn't have many friends and doesn't want any more.	Cô ấy không có nhiều bạn và không muốn nữa.
We are more interested in long term relationships.	Chúng tôi quan tâm hơn đến các mối quan hệ lâu dài.
But this is just the beginning.	Nhưng điều này chỉ là khởi đầu.
See if you can find it.	Xem nếu bạn có thể tìm thấy nó.
Hence your fault.	Do đó lỗi của bạn.
We can't do anything for now.	Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì cho bây giờ.
And so you will.	Và vì vậy bạn sẽ.
I think this is similar.	Tôi nghĩ rằng điều này là tương tự.
I just wish this wasn't true.	Tôi chỉ muốn điều này không phải là sự thật.
Well, they'll go see some people before that.	Chà, họ sẽ đi gặp một số người trước đó.
Can't sleep, so will write.	Không thể ngủ được, vì vậy sẽ viết.
The court had no basis to reach such a conclusion.	Tòa án không có cơ sở để đưa ra kết luận như vậy.
All were injured.	Tất cả đều bị thương.
Then used as a reference model.	Sau đó được sử dụng như một mô hình tham chiếu.
We are of the opinion that they do not.	Chúng tôi có ý kiến ​​rằng họ không.
It is incomparable evil.	Đó là điều ác không thể so sánh được.
But there are other things that are working for me.	Nhưng có những thứ khác đang làm việc với tôi.
Your problem should also be their problem.	Vấn đề của bạn cũng phải là vấn đề của họ.
Let's leave class first.	Hãy rời khỏi lớp học đầu tiên.
She didn't know what was wrong with her.	Cô không biết mình bị làm sao.
Surely his father was never mentioned in the family.	Chắc chắn bố anh ấy không bao giờ được nhắc đến trong gia đình.
He turned to look behind him.	Anh quay lại nhìn phía sau.
We've heard of it before.	Chúng tôi đã nghe nói về nó trước đây.
That's how we did it.	Đó là cách chúng tôi đã làm điều đó.
This tells you where you are.	Điều này cho bạn biết bạn đang ở đâu.
But he wants more than that.	Nhưng anh ấy muốn nhiều hơn thế.
Hope you get home okay.	Hy vọng bạn về nhà ổn.
You lied.	Bạn đã nói dối.
She watched for a few more seconds.	Cô ấy quan sát thêm vài giây nữa.
But he returned to work late and was fired.	Nhưng anh ta trở lại làm việc muộn và bị sa thải.
Of course they should.	Tất nhiên họ nên làm như vậy.
It becomes a real question of trust.	Nó trở thành một câu hỏi thực sự về sự tin tưởng.
I do not smile.	Tôi không cười.
Customer service is excellent.	Dịch vụ khách hàng là tuyệt vời.
Believe in yourself and keep going.	Hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục đi.
Pay attention to what you eat and when you eat.	Chú ý đến những gì bạn ăn và khi bạn ăn.
We got married in the spring.	Chúng tôi đã kết hôn vào mùa xuân.
The results are pretty amazing.	Kết quả khá tuyệt vời.
So write in a single form forever.	Vì vậy, viết trong một hình thức duy nhất mãi mãi.
You will need to work with a team.	Bạn sẽ cần phải làm việc với một nhóm.
She must be ready to kill me.	Cô ấy phải sẵn sàng để giết tôi.
May you know peace.	Cầu mong bạn biết bình an.
This is not entirely new thinking.	Đây không phải là suy nghĩ hoàn toàn mới.
That's clearly what we're working on.	Đó là điều rõ ràng chúng tôi đang làm việc.
Keep your mind on work.	Giữ tâm trí của bạn vào công việc.
My car in the lot.	Xe của tôi trong rất nhiều.
That's obvious just looking at you.	Điều đó rõ ràng chỉ cần nhìn vào bạn.
He's perfect for the part.	Anh ấy hoàn hảo cho một phần.
However, for some, it still seems like too much.	Tuy nhiên, đối với một số người, nó dường như vẫn còn quá nhiều.
There are many questions that we want.	Có nhiều câu hỏi mà chúng tôi muốn.
Only they couldn't see her that way.	Chỉ có điều họ không thể nhìn thấy cô ấy theo cách đó.
But that won't be enough.	Nhưng điều đó sẽ không đủ.
Just nothing to it.	Chỉ là không có gì với nó.
There's no other way.	Không còn cách nào khác.
Or maybe they start out as sex but quickly become something else.	Hoặc có thể họ bắt đầu như tình dục nhưng nhanh chóng trở thành một cái gì đó khác.
He is friendly to the driver.	Anh ấy thân thiện với người lái xe.
The bottom covers her feet because she doesn't wear shoes.	Phần dưới che đi bàn chân của cô ấy vì cô ấy không đi giày.
It keeps me moving.	Nó khiến tôi tiếp tục di chuyển.
Because, you see, they couldn't take what he had.	Bởi vì, bạn thấy đấy, họ không thể lấy đi những gì anh ta đã có.
Tell them you're here to see me.	Nói với họ rằng bạn ở đây để gặp tôi.
We will do it again.	Chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
The woman is a doctor.	Người phụ nữ là một bác sĩ.
We're definitely into a game of some sort.	Chúng tôi chắc chắn đang tham gia một trò chơi nào đó.
I think we're on the wrong foot here.	Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đi sai chân ở đây.
I mean, look at me.	Ý tôi là, hãy nhìn tôi.
I may not see her again for a long, long time.	Tôi có thể không gặp lại cô ấy trong một thời gian dài, rất lâu.
Then take him to a class.	Sau đó đưa anh ta đến một lớp học.
Not days and certainly not weeks.	Không phải ngày và chắc chắn không phải tuần.
They can be divided into three groups.	Chúng có thể được chia thành ba nhóm.
Your old friends.	Những người bạn cũ của bạn.
It's over, it's over.	Nó đã xong, nó kết thúc.
Passwords don't lie.	Mật mã không nói dối.
And those who receive it know it, or should.	Và những người nhận được nó biết nó, hoặc nên.
Nice and clean room.	Phòng đẹp và sạch sẽ.
About four years ago.	Khoảng bốn năm trước.
Lots of great cards to see.	Rất nhiều thẻ tuyệt vời để xem.
And it will be natural.	Và nó sẽ tự nhiên.
I am still very angry about this.	Tôi vẫn còn rất tức giận về điều này.
Nobody fired these people.	Không ai sa thải những người này.
I don't even care.	Tôi thậm chí không quan tâm.
His parents have been gone for so long, he can't even remember them.	Cha mẹ anh đã mất quá lâu, anh thậm chí không thể nhớ họ.
But it was he who did it.	Nhưng chính anh là người đã làm điều đó.
It would be nice if they connect for a live discussion.	Sẽ rất tốt nếu họ kết nối để thảo luận trực tiếp.
Statement of truth.	Tuyên bố về sự thật.
And very good.	Và rất tốt.
And you can make it at home.	Và bạn có thể làm nó ở nhà.
They said no.	Họ nói không.
However, it should be noted that this is an interpretive job.	Tuy nhiên cần lưu ý rằng đây là một công việc diễn giải.
But the word is getting out.	Nhưng từ đang nhận ra.
We were expecting that.	Chúng tôi đã mong đợi điều đó.
Enemies within firing range.	Kẻ thù trong tầm bắn.
They should have pulled it.	Đáng lẽ họ phải kéo nó.
Or determined to keep him at a distance.	Hoặc quyết tâm giữ anh ấy ở một khoảng cách.
He is strong enough to fight.	Anh ấy đủ mạnh để chiến đấu.
His training will be different, his mental content will also be different.	Việc huấn luyện của anh ấy sẽ khác, nội dung tinh thần của anh ấy cũng khác.
You order in.	Bạn đặt hàng trong.
I don't need her either.	Tôi cũng không cần cô ấy.
I just don't see that passion in my day job.	Tôi chỉ không thấy niềm đam mê đó trong công việc hàng ngày của tôi.
However, the man's reaction was to take up the gun.	Tuy nhiên, phản ứng của người đàn ông là cầm súng.
I didn't just ask him to call me back.	Tôi không chỉ yêu cầu anh ấy gọi lại cho tôi.
All he wants to do is help people.	Tất cả những gì anh ấy muốn làm là giúp đỡ mọi người.
It's actually quite unbelievable.	Nó thực sự khá khó tin.
And yes, text.	Và có, văn bản.
We don't even have a special plan for them to only come in black.	Chúng tôi thậm chí không có kế hoạch đặc biệt để họ chỉ có màu đen.
He didn't go to work this week and wasn't at his apartment.	Anh ấy đã không đi làm trong tuần này và không ở căn hộ của mình.
You cut her food.	Bạn đã cắt thức ăn của cô ấy.
Remember we are right next to them.	Hãy nhớ rằng chúng tôi đang ở ngay bên cạnh họ.
I do not know where it is.	Tôi không biết nó ở đâu.
I really don't know what will happen to the dollar after that.	Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra với đô la sau đó.
Shut up.	Câm miệng lại.
Of course, this can change over time.	Tất nhiên, điều này có thể thay đổi theo thời gian.
Then beat in the eggs.	Sau đó đánh tan trong trứng.
Now it's up to him.	Bây giờ điều đó tùy thuộc vào anh ấy.
You have been great.	Bạn đã được tuyệt vời.
A kind of social experiment.	Một loại thử nghiệm xã hội.
Check this box if you come, check this box if you don't come.	Đánh dấu vào ô này nếu bạn đến, đánh dấu vào ô này nếu bạn không đến.
You have never discussed money with me.	Bạn chưa bao giờ thảo luận về tiền bạc với tôi.
The child was brought in.	Đứa trẻ đã được đưa vào.
Seems like a common use case.	Có vẻ như một trường hợp sử dụng phổ biến.
A decision tree analysis was performed.	Một phân tích cây quyết định đã được thực hiện.
I think you might have helped.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã giúp đỡ.
It happened this way.	Nó đã xảy ra theo cách này.
You have fans.	Bạn có người hâm mộ.
It is evil, but it is wonderful.	Nó là ác, nhưng nó là tuyệt vời.
I need some help with this.	Tôi cần một số trợ giúp với điều này.
We just need more data to be sure.	Chúng tôi chỉ cần thêm dữ liệu để chắc chắn.
Sometimes the direct approach is the best way.	Đôi khi cách tiếp cận trực tiếp là cách tốt nhất.
Everything went wrong, he told himself.	Mọi thứ đã sai, anh tự nhủ.
They made their decision and that's how it was done.	Họ đã đưa ra quyết định của mình và đó là cách nó được thực hiện.
It's a little more complicated.	Nó phức tạp hơn một chút.
I hope the movie can help change that.	Tôi hy vọng bộ phim có thể giúp thay đổi điều đó.
Then he showed a red card.	Sau đó, anh ta đưa ra thẻ đỏ.
It is also powerful.	Nó cũng mạnh mẽ.
Let's join a football game.	Hãy tham gia một trò chơi bóng đá.
And two months have passed.	Và hai tháng đã trôi qua.
At a low point, the speed increases slowly to high.	Tại một thời điểm ở mức thấp, tốc độ tăng từ từ lên cao.
Immediately he could no longer stand.	Ngay lập tức anh ta không còn đứng vững được nữa.
Progress requires action.	Tiến độ đòi hỏi phải có hành động.
That's what my mother would do and did.	Đó là kiểu mẹ tôi sẽ làm và đã làm.
The strong rule the world.	Kẻ mạnh làm chủ thế giới.
Any failure to do what the reason requires is a mistake.	Bất kỳ trường hợp nào không làm được những gì mà lý do yêu cầu đều là sai lầm.
But this doesn't help.	Nhưng điều này không giúp ích gì.
To learn as much as possible.	Để tìm hiểu càng nhiều càng tốt.
It was a time.	Đó là một thời gian.
It's true.	Đó là sự thật.
She looked over at the girl, then back at the pile of papers.	Cô nhìn qua cô gái, rồi quay lại đống giấy tờ.
It's not there yet.	Nó vẫn chưa ở đó.
And that was a turning point for several reasons.	Và đó là một bước ngoặt vì nhiều lý do.
That's a person.	Là một người mà.
However, it seems that the two approaches are not entirely equal.	Tuy nhiên, có vẻ như hai cách tiếp cận không hoàn toàn bình đẳng.
It is hers now.	Nó là của cô ấy bây giờ.
For me, it's no different.	Đối với tôi, nó không khác gì.
The system can keep the internal state.	Hệ thống có thể giữ trạng thái bên trong.
Why thank you so much.	Tại sao cảm ơn bạn rất nhiều.
That's our life together.	Đó là cuộc sống của chúng tôi cùng nhau.
I feel that everyone here is very important.	Tôi cảm thấy rằng mọi người ở đây đều rất quan trọng.
I have a feeling that everything will be fine.	Tôi có cảm giác rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
I don't believe it myself either.	Bản thân tôi cũng không tin vào điều đó.
Make that month.	Thực hiện tháng đó.
Completing the form and statement takes six to eight hours.	Để hoàn thành biểu mẫu và tuyên bố mất từ ​​sáu đến tám giờ.
No, actually, a woman bought it for herself.	Không, thực ra, một người phụ nữ đã mua nó cho chính mình.
Anyone old enough to have lived through those days will understand.	Bất kỳ ai đủ lớn đã sống qua những ngày đó sẽ hiểu.
If he had used a weapon, he wouldn't have been able to do it.	Nếu anh ta đã sử dụng một vũ khí, anh ta đã không thể làm điều đó.
And it doesn't hurt to have her brother on her side.	Và không đau lòng khi có được anh trai của cô ấy về phía mình.
In fact, in a way she barely noticed it.	Trên thực tế, theo một cách nào đó cô ấy hầu như không nhận thấy điều đó.
Hope this works.	Hy vọng điều này hiệu quả.
But the rest is up to you.	Nhưng phần còn lại là tùy thuộc vào bạn.
Students feel safe, connected and supported.	Học sinh cảm thấy an toàn, được kết nối và được hỗ trợ.
We know he's dirty, but we don't know how deep.	Chúng tôi biết anh ấy bẩn, nhưng chúng tôi không biết sâu bao nhiêu.
The problem is not just politics.	Vấn đề không chỉ là chính trị.
The task is not entirely easy for short writing.	Nhiệm vụ không hoàn toàn dễ dàng đối với viết ngắn.
You hear better.	Bạn nghe tốt hơn.
I'm so glad you stayed.	Tôi rất vui vì bạn đã ở lại.
As can be seen in the image below.	Như có thể thấy trong hình ảnh bên dưới.
There are three reasons for this.	Có ba lý do cho điều này.
I know it too.	Tôi cũng biết.
Therefore, only questions of law were presented in this appeal.	Do đó, chỉ có những câu hỏi về luật được trình bày trong lần kháng nghị này.
But she wanted to give the system one more chance.	Nhưng cô ấy muốn cho hệ thống thêm một cơ hội.
She is very pale.	Cô ấy rất nhợt nhạt.
It's quite simple.	Nó khá đơn giản.
Sometimes.	Có lúc.
They consider it 'at risk'.	Họ coi như 'gặp rủi ro'.
Then he became the weirdest.	Sau đó, anh ấy trở nên kỳ lạ nhất.
Go check it out.	Đi kiểm tra nó ra.
Of course that's not a problem now.	Tất nhiên bây giờ không phải là vấn đề nữa.
It's just common sense that we should sell cards.	Đó chỉ là lẽ thường mà chúng ta nên bán thẻ.
I like them very much.	Tôi rất thích chúng.
Those who feel pushed away by it will never go there.	Những người cảm thấy bị nó đẩy đi sẽ không bao giờ đến đó.
Nor does it explain it.	Cũng không giải thích nó.
Being great doesn't mean they won't work hard for your business.	Trở nên lớn mạnh không có nghĩa là họ sẽ không làm việc chăm chỉ cho doanh nghiệp của bạn.
There is nothing in common.	Không có điểm gì chung.
You cannot take it for granted.	Bạn không thể coi đó là điều đương nhiên.
I don't care about the measures that come later.	Tôi không quan tâm đến các biện pháp xảy ra sau này.
I live with it.	Tôi sống với nó.
Will check another one tomorrow.	Sẽ kiểm tra cái khác vào ngày mai.
They can't expect to have any.	Họ có thể không mong đợi để có bất kỳ.
I played and wrote better than ever.	Tôi đã chơi và viết tốt hơn bao giờ hết.
And you can't really talk about the past.	Và bạn không thể thực sự kể về quá khứ.
My beautiful long red hair.	Mái tóc dài màu đỏ rất đẹp của tôi.
I'm afraid he won't get my vote.	Tôi e rằng anh ấy sẽ không nhận được phiếu bầu của tôi.
Maybe you should stay on guard.	Có lẽ bạn nên ở lại đề phòng.
I gave her two, and she left without saying another word to him.	Tôi đưa cho cô ấy hai cái, và cô ấy bỏ đi mà không nói thêm một lời nào với anh ta.
She also apologized for what she said.	Cô ấy cũng xin lỗi vì những gì cô ấy đã nói.
Breakfast, gives a whole new meaning to breakfast for dinner.	Bữa sáng, mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới cho bữa sáng cho bữa tối.
For me, this is too much.	Đối với tôi, điều này là quá nhiều.
Wooden walls.	Các bức tường bằng gỗ.
He took her arm and led her to her room.	Anh khoác tay cô và dẫn cô về phòng.
Each site can have one or more sites.	Mỗi trang web có thể có một hoặc nhiều trang web.
However, this will lead to negative results.	Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến kết quả tiêu cực.
He never asked for this.	Anh ấy không bao giờ yêu cầu điều này.
View by day, week or month.	Xem theo ngày, tuần hoặc tháng.
All before we meet.	Tất cả trước khi chúng ta gặp nhau.
No, he really did everything.	Không, anh ấy thực sự đã làm ra mọi thứ.
To win her over again.	Để giành được cô ấy một lần nữa.
This finding should be examined in a larger patient population.	Phát hiện này nên được kiểm tra trong một quần thể bệnh nhân lớn hơn.
That is bad news.	Đó là một tin xấu.
Which value is the second largest.	Giá trị nào lớn thứ hai.
How to keep her wind and water tight.	Làm thế nào để giữ cho gió và nước của cô ấy chặt chẽ.
I'm trying to challenge myself a little more.	Tôi đang cố gắng thử thách bản thân nhiều hơn một chút.
He would come to her later, when darkness came.	Anh sẽ đến với cô sau đó, khi bóng tối ập đến.
That is not good.	Điều đó không tốt.
We have presented a sample letter that you can sign or copy.	Chúng tôi đã trình bày một bức thư mẫu mà bạn có thể ký hoặc sao chép.
He wondered why they called it this tea.	Anh tự hỏi tại sao họ lại gọi là trà này.
That is the right obligation.	Đó là nghĩa vụ phải.
As simple as beautiful.	Càng đơn giản càng đẹp.
We are both very close to sleep.	Cả hai chúng tôi đều rất gần với giấc ngủ.
Below we list some of them with a brief explanation.	Dưới đây chúng tôi liệt kê một số trong số chúng với một lời giải thích ngắn gọn.
You do not need to read music to participate.	Bạn không cần phải đọc nhạc để tham gia.
I don't read it.	Tôi không đọc nó.
First, he will sit.	Đầu tiên, anh ấy sẽ ngồi.
All with cold, hard eyes.	Tất cả đều bằng đôi mắt lạnh lùng cứng rắn.
Women wanted the right to vote and won it.	Phụ nữ muốn có quyền bầu cử và đã giành được nó.
That's why he wanted to go last time.	Đó là lý do anh muốn đi lần trước.
Our trade will grow like never before.	Thương mại của chúng tôi sẽ phát triển hơn bao giờ hết.
She has no reason, no case.	Cô không có lý do, không có trường hợp.
This has been true for a while.	Điều này đã đúng trong một thời gian.
All the people you've ever met.	Tất cả những người bạn đã từng gặp.
Can't get much better than this really.	Không thể tốt hơn nhiều so với điều này thực sự.
Or if you don't.	Hoặc nếu bạn không.
But neither of these steps are performed.	Nhưng cả hai bước này đều không được thực hiện.
Problems with the learning rate.	Các vấn đề với tỷ lệ học tập.
Probably his training.	Có lẽ là quá trình đào tạo của anh ấy.
This first one is the last code sample provided.	Cái đầu tiên này là mẫu mã cuối cùng được cung cấp.
But they can write to be loved and expressed to each other.	Nhưng họ có thể viết được yêu thích và thể hiện cho nhau.
There were but two of us in the world.	Đã có nhưng hai chúng tôi trên thế giới.
We can make the decisions and they make the difference.	Chúng tôi có thể đưa ra quyết định và họ tạo ra sự khác biệt.
I know my kids best.	Tôi biết những đứa trẻ của tôi nhất.
It affected his work for a while.	Nó đã ảnh hưởng đến công việc của anh ấy trong một thời gian.
Just a child, a son.	Chỉ là một đứa trẻ, một đứa con trai.
I was lost.	Tôi đã thua.
We were looking around us, at the life we ​​were living.	Chúng tôi đã nhìn xung quanh chúng tôi, vào cuộc sống mà chúng tôi đang sống.
You have to create the value first.	Bạn phải tạo giá trị trước.
However, there may be more to it than that.	Tuy nhiên, có thể còn nhiều hơn thế nữa.
There's a machine, you know.	Có một cái máy, bạn biết đấy.
He was very clear about that.	Anh ấy đã rất rõ ràng về điều đó.
He didn't believe they had enough food left.	Anh ấy không tin rằng họ còn đủ thức ăn.
Anything is possible.	Bất cứ điều gì có thể.
Nothing is produced from them.	Không có gì được sản xuất từ ​​chúng.
Your life is in danger here.	Tính mạng của bạn đang gặp nguy hiểm ở đây.
Dad caught me when he got home from work.	Bố bắt gặp tôi khi ông ấy đi làm về.
I take that for granted.	Tôi coi đó là điều hiển nhiên.
I want him.	Tôi muốn anh ta.
I don't care what they care about.	Tôi không quan tâm đến những thứ họ quan tâm.
First is my family, of course.	Đầu tiên là gia đình tôi, tất nhiên.
Target temperature.	Nhiệt độ mục tiêu.
And it's hard to get here.	Và thật khó để đến được đây.
All of that is important.	Tất cả điều đó là quan trọng.
Nothing he said seemed to help.	Không có gì anh ấy nói dường như giúp ích.
Don't know how they caught fire.	Không biết làm thế nào mà họ bốc cháy.
Start planning your next race.	Bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc đua tiếp theo của bạn.
That's impossible, but it's real.	Điều đó là không thể, nhưng nó là có thật.
And once he started, he couldn't stop.	Và một khi anh đã bắt đầu, anh không thể dừng lại.
I will visit them to start.	Tôi sẽ đến thăm họ để bắt đầu.
You can keep traveling around the world.	Bạn có thể tiếp tục đi khắp thế giới.
Not like that.	Không phải như thế.
You have a lot to live for.	Bạn có rất nhiều điều để sống.
If there's a problem, he'll call right away.	Nếu có vấn đề, anh ấy sẽ gọi ngay.
To dominate the field with you.	Để thống trị trường với bạn.
All are unique stories.	Tất cả đều là những câu chuyện độc đáo.
This study became the basis for the original life table.	Nghiên cứu này đã trở thành cơ sở cho bảng cuộc sống ban đầu.
And a judge agreed.	Và một thẩm phán đã đồng ý.
I want this to be over when we get out of here.	Tôi muốn chuyện này kết thúc khi chúng ta ra khỏi đây.
And that one.	Và cái đó.
It is their soldiers who are at war.	Chính những người lính của họ đang tham chiến.
Could be a bathroom break.	Có thể là một phòng tắm phá vỡ.
Then it continued.	Sau đó, nó tiếp tục.
In a moment.	Trong một khoảnh khắc.
It takes strength to speak up and ask for help.	Cần có sức mạnh để lên tiếng và yêu cầu sự giúp đỡ.
I like language.	Tôi thích ngôn ngữ.
He's not scared at all.	Anh ấy không hoàn toàn sợ hãi.
I will pay you back.	Tôi sẽ trả lại bạn.
I stop feeling my feet or my legs.	Tôi ngừng cảm thấy bàn chân của tôi hoặc chân của tôi.
One day you will know it too.	Một ngày nào đó bạn cũng sẽ biết điều đó.
It's good to hear.	Thật tốt khi nghe.
And as it turns out, most people never move elsewhere.	Và hóa ra, hầu hết mọi người không bao giờ dời đi nơi khác.
Choose the one that's right for you.	Chọn một cái phù hợp với bạn.
He's dressed like he's spoiled.	Anh ta ăn mặc như bị phá đám.
I slept almost all day.	Tôi ngủ gần như cả ngày.
I love that man so much.	Tôi yêu người đàn ông đó rất nhiều.
I will receive it tonight.	Tôi sẽ nhận nó vào tối nay.
The son is dead.	Con trai đã chết.
I have no idea about this.	Tôi không có ý tưởng về điều này.
I feel good about myself.	Tôi cảm thấy tốt về bản thân mình.
Usually for long overdue cases.	Thường dành cho những trường hợp quá hạn lâu.
He did something.	Anh ta đã làm gì đó.
And he kept my secret.	Và anh ấy đã giữ bí mật của tôi.
Except, of course, it's not.	Tất nhiên, ngoại trừ, nó không phải.
I grew up in poverty.	Tôi lớn lên trong nghèo khó.
It's a text message.	Đó là một tin nhắn văn bản.
Like tomorrow for example.	Như ngày mai chẳng hạn.
I lost a lot.	Tôi đã mất rất nhiều.
Someone is calling my name.	Ai đó đang gọi tên tôi.
I have to take it.	Tôi phải lấy nó.
I can see it coming.	Tôi có thể thấy nó đang đến.
I think he's looking at the bigger picture.	Tôi nghĩ anh ấy đang nhìn vào bức tranh lớn hơn.
I need to find him.	Tôi cần tìm anh ta.
The sounds are unbelievable.	Những âm thanh là không thể tin được.
Steps down the hall.	Các bước đi xuống sảnh.
All of this waste has to go somewhere.	Tất cả những chất thải này phải đi đâu đó.
Many of these laws are dangerous to the health and safety of patients.	Nhiều luật trong số này nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân.
He should have done it by now.	Lẽ ra bây giờ anh ta nên ra tay trước.
His voice was still cold.	Giọng anh vẫn lạnh lùng.
I want to see you eat and enjoy yourself.	Tôi muốn nhìn thấy bạn ăn và tận hưởng bản thân mình.
Right before treatment.	Ngay trước khi điều trị.
She knew she couldn't go any further than that.	Cô biết mình không thể đi xa hơn thế.
She has her answer.	Cô ấy đã có câu trả lời cho mình.
An image appeared on the wall.	Một hình ảnh xuất hiện trên tường.
It helps us to time travel.	Nó giúp chúng ta du hành thời gian.
But that was before.	Nhưng đó là trước đây.
Short message.	Tin nhắn ngắn gọn.
Throughout their early history, the team found mixed results.	Trong suốt lịch sử ban đầu của họ, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các kết quả khác nhau.
Good side.	Mặt tốt.
Why not let the dead rest in peace.	Tại sao không để người chết yên nghỉ.
The rest of the head is dark brown or black.	Phần còn lại của đầu có màu nâu sẫm hoặc đen.
Being kind to kind people is easy.	Tử tế với những người tử tế thật dễ dàng.
Need something just to hold you for a few hours.	Cần thứ gì đó chỉ để níu kéo bạn trong vài giờ.
And a lot of work to do.	Và rất nhiều việc cần làm.
It is like one.	Nó cũng giống như một.
I will be back, though.	Tôi sẽ quay lại, mặc dù vậy.
I think she's trying to get an interview.	Tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng để được phỏng vấn.
We lost a lot of money for the show.	Chúng tôi mất rất nhiều tiền cho buổi biểu diễn.
Until the ingredients are reduced.	Cho đến khi giảm nguyên liệu.
The rest should try first.	Phần còn lại trước tiên nên thử.
I went out to walk and eat.	Tôi đã ra ngoài để đi dạo và kiếm ăn.
Not many people go in that direction.	Không có nhiều người đi theo hướng đó.
It is running fine.	Nó đang chạy tốt.
They will probably get it.	Họ có thể sẽ nhận được nó.
The clean catch doesn't seem to be a problem.	Việc bắt sạch dường như không thành vấn đề.
We will have to trust each other and ourselves.	Chúng tôi sẽ phải tin tưởng lẫn nhau và chính mình.
She was long dead, her mind was gone.	Cô đã chết từ lâu, tâm trí cô không còn nữa.
He didn't know it would take off like this.	Anh ấy không biết nó sẽ cất cánh như thế này.
I don't worry about the law.	Tôi không lo lắng về luật pháp.
He went to his room and lay down on the bed.	Anh về phòng và nằm xuống giường.
Still its operation is quite simple.	Vẫn hoạt động của nó khá đơn giản.
It was her, but it wasn't.	Đó là cô ấy, nhưng không phải vậy.
That's what he is.	Anh ấy là vậy.
However, that's not to say there's no doubt.	Tuy nhiên, vấn đề đó không có nghĩa là không có nghi ngờ.
An impossible plan.	Một kế hoạch bất khả thi.
Many people don't even believe that he is actually a judge.	Nhiều người thậm chí còn không tin rằng ông thực sự là một thẩm phán.
You are not in this country.	Bạn không có ở đất nước này.
Thought something happened.	Tưởng có chuyện gì đó xảy ra.
I can't wait to cut them and bring them inside to enjoy.	Tôi nóng lòng muốn cắt chúng và mang chúng vào bên trong để thưởng thức.
It has no value.	Nó không có giá trị.
She said, yes, exactly.	Cô ấy nói, đúng, chính xác.
The decisions they have to make about the changes.	Các quyết định mà họ phải thực hiện về các thay đổi.
Thank you for your reply.	Xin cám ơn sự phúc đáp của bạn.
Otherwise, you will cease to exist.	Nếu không, bạn sẽ không còn tồn tại.
A lot of people have made a lot of money doing it.	Rất nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc đó.
But he absolutely shouldn't have come up with this thought.	Nhưng anh tuyệt đối không nên nghĩ ra ý nghĩ này.
If you don't ask anyone, no one will ever refuse you.	Nếu bạn không yêu cầu bất cứ ai, sẽ không bao giờ có ai từ chối bạn.
Thanks in advance for your support.	Cảm ơn trước sự ủng hộ của bạn.
If people really want something, people will do it.	Nếu mọi người thực sự muốn điều gì đó, mọi người sẽ làm điều đó.
It's really.	Nó thực sự.
Please accept it.	Làm ơn chấp nhận nó.
Let someone come back.	Để ai đó quay trở lại.
Then it came to the surface.	Sau đó, nó đã nổi lên bề mặt.
Other effects are gone.	Các hiệu ứng khác đã biến mất.
Sometimes, it will take years for success to come.	Đôi khi, sẽ mất nhiều năm để thành công đến.
And one hand.	Và một tay.
But, and this is important, you need to ask.	Nhưng, và điều này quan trọng, bạn cần phải hỏi.
When you cook them yourself, you can check if they are ready.	Khi bạn tự nấu chúng, bạn có thể kiểm tra xem chúng đã sẵn sàng chưa.
And so my research began.	Và vì vậy nghiên cứu của tôi bắt đầu.
Notice that.	Thông báo rằng.
Yes, you can do that.	Đúng, bạn có thể làm điều đó.
She was thirty years old before.	Trước đây cô ấy đã ba mươi tuổi.
Oh, with your brother, yes.	Ồ, với anh trai của bạn, có.
Just say let's.	Chỉ cần nói rằng chúng ta hãy.
Before this point, the card was working fine.	Trước thời điểm này, thẻ đã hoạt động tốt.
Really love me.	Thực sự yêu tôi.
They are the gun team.	Họ là đội súng.
I miss me very much.	Tôi nhớ tôi rất nhiều.
If you find this effective, stick with it.	Nếu bạn thấy điều này hiệu quả, hãy gắn bó với nó.
Now I'm going out to join the rest of the party.	Bây giờ tôi sẽ ra ngoài để tham gia phần còn lại của bữa tiệc.
They hate freedom, they hate good more than evil.	Họ ghét tự do, họ ghét cái thiện hơn cái ác.
The following parameters are used.	Các thông số sau được sử dụng.
I did not expect suffering.	Tôi đã không mong đợi sự đau khổ.
Also, he's injured.	Ngoài ra, anh ấy đang bị thương.
Only they didn't say that.	Chỉ có điều họ đã không nói điều đó.
But never heard.	Nhưng chưa bao giờ được nghe.
But it's not a rock.	Nhưng nó không phải là đá.
We stop at the difficult things.	Chúng ta dừng lại trước những điều khó khăn.
The full effect of that thought took a while to hit me.	Toàn bộ tác động của suy nghĩ đó phải mất một lúc mới có thể ập đến với tôi.
Fall into the pit.	Rơi xuống hố.
I had to find a way to end my own life.	Tôi đã phải tìm cách kết thúc cuộc đời của chính mình.
First, there is the difficulty of being heard.	Đầu tiên, có một khó khăn là được lắng nghe.
You can just fit so much information into one dashboard.	Bạn chỉ có thể phù hợp với rất nhiều thông tin vào một bảng điều khiển.
I want my body back.	Tôi muốn cơ thể của tôi trở lại.
And where he can be, he's not there.	Và nơi anh ta có thể, anh ta không ở đó.
More like, what.	Giống hơn, những gì.
The answer is simple.	Câu trả lời là đơn giản.
We have goals.	Chúng tôi có mục tiêu.
Fill the bowl with ice and water.	Đổ đầy đá và nước vào bát.
It is just education.	Nó chỉ là giáo dục.
What the hell did you do.	Bạn đã làm cái quái gì vậy.
However, I'm just getting started.	Tuy nhiên, tôi chỉ mới bắt đầu.
Works well at low speed.	Hoạt động tốt ở tốc độ thấp.
He could fire me tomorrow.	Anh ta có thể sa thải tôi vào ngày mai.
It's a tight, thin movement.	Đó là một chuyển động chặt chẽ, mỏng.
Hard times to do this.	Thời gian khó khăn để làm điều này.
Then, very slowly and carefully, he exhaled.	Sau đó, thật chậm rãi và cẩn thận, anh ấy thở ra.
Could be good, could be bad.	Có thể tốt, có thể xấu.
You are talking about literal dollars.	Bạn đang nói về đô la theo nghĩa đen.
It gives them focus.	Nó mang lại cho họ sự tập trung.
All information will be on our website.	Tất cả các thông tin sẽ có trên trang web của chúng tôi.
They decided they didn't want her help anymore.	Họ quyết định không muốn cô ấy giúp nữa.
Our service standards are top-notch.	Tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi là hàng đầu.
The world is a wonderful place.	Thế giới là một nơi tuyệt vời.
So no need to say more.	Vì vậy, không cần nói nữa.
But there will be others.	Nhưng sẽ có những người khác.
This they did not do.	Điều này họ đã không làm.
But it was never an isolated affair.	Nhưng nó chưa bao giờ là một việc riêng lẻ.
He tried a long list of things without success.	Anh ấy đã thử một danh sách dài những thứ mà không thành công.
Boy, that really sped up.	Cậu bé, điều đó thực sự tăng tốc.
That was the word she used.	Đó là từ mà cô ấy đã sử dụng.
So music comes and goes, besides being played badly.	Vì vậy, âm nhạc đến và đi, bên cạnh việc bị chơi xấu.
But it was better that they moved on soon.	Nhưng tốt hơn là họ đã sớm đi tiếp.
In fact, they expect the opposite.	Trên thực tế, họ mong muốn điều ngược lại.
So he always kept himself away from her.	Vì vậy, anh luôn giữ mình tránh xa cô.
Minutes you don't want anything long and in there.	Phút bạn không muốn bất cứ điều gì dài và trong đó.
The knowledge you just read needs to be useful.	Kiến thức bạn vừa đọc cần phải hữu ích.
Then just try to pass it with.	Sau đó, chỉ cần cố gắng để vượt qua nó với.
Real problems get in the way.	Những vấn đề thực tế cản đường.
The court will try to interpret it.	Tòa án sẽ cố gắng giải thích nó.
I immediately felt welcome.	Tôi ngay lập tức cảm thấy được chào đón.
Social learning of fear.	Học tập xã hội của sự sợ hãi.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
The army entered the city in peace.	Quân nhập thành bình an.
Then they started working.	Sau đó, họ bắt đầu làm việc.
Later, perhaps, but not yet.	Sau này, có lẽ, nhưng chưa.
I never expected them to put themselves to sleep.	Tôi không bao giờ mong đợi họ tự đưa mình vào giấc ngủ.
Therefore, they do not have the power of truth.	Do đó, họ không có sức mạnh của sự thật.
It is our duty to protect it.	Nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ nó.
I'm sure we can go somewhere with it.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể đi đâu đó với nó.
This gives him a strange feeling.	Điều này mang lại cho anh một cảm giác kỳ lạ.
I have real black friends.	Tôi có những người bạn da đen thực sự.
Open books on your desk.	Sách mở trên bàn của bạn.
Light never kills anyone.	Ánh sáng không bao giờ giết chết bất cứ ai.
There is something missing in this though.	Có một cái gì đó bị thiếu trong điều này mặc dù.
I'm having trouble trying to display news.	Tôi gặp sự cố khi cố gắng hiển thị tin tức.
The year off won't do me any good.	Năm nghỉ sẽ không giúp ích gì cho tôi.
Water is my element.	Nước là nguyên tố của tôi.
You see me in this place.	Bạn thấy tôi ở nơi này.
And that's it.	Và đó là nó.
It was an issue that meant a lot to him.	Đó là một vấn đề có nhiều ý nghĩa đối với anh ấy.
Falling on the ground in front of them.	Ngã trên mặt đất trước mặt họ.
Everything is clean again.	Mọi thứ trở lại sạch sẽ.
Because they are safe.	Vì chúng an toàn.
Enjoy the food, it's good.	Thưởng thức các món ăn, nó tốt.
Me too, some days.	Tôi cũng vậy, một số ngày.
So that's really what it went down to.	Vì vậy, đó thực sự là những gì nó đã đi xuống.
We think in words.	Chúng tôi nghĩ bằng lời.
Or, at least, this is what most of them would say.	Hoặc, ít nhất, đây là điều mà hầu hết họ sẽ nói.
It is not fully completed.	Nó không được hoàn thành đầy đủ.
It makes no sense to start a war here on his home turf.	Không có ý nghĩa gì bắt đầu một cuộc chiến tranh ở đây trên sân nhà của mình.
He fits that very well.	Anh ấy rất phù hợp với điều đó.
I know what he came for.	Tôi biết anh ấy đến để làm gì.
Today, the parties should consider the following.	Hôm nay, các bên nên xem xét những điều sau đây.
All data represent more than three independent trials.	Tất cả dữ liệu đại diện cho hơn ba thử nghiệm độc lập.
We are also not from the same part of the country.	Chúng tôi cũng không đến từ cùng một vùng của đất nước.
Say the word and we'll drive back to town.	Nói từ đó và chúng tôi sẽ lái xe trở lại thị trấn.
You want to change the world, no matter the cost.	Bạn muốn thay đổi thế giới, bất kể giá nào.
In fact, it is much more than that.	Trong thực tế, nó có nhiều hơn thế.
Below is a list of states.	Dưới đây là danh sách các tiểu bang.
Second, the user should choose a condition that interests them.	Thứ hai, người dùng nên chọn một điều kiện mà họ quan tâm.
Usually low rates because services are paid for immediately.	Thường là các mức thấp vì các dịch vụ được thanh toán ngay lập tức.
A fully working project link is attached.	Một liên kết dự án hoạt động đầy đủ được đính kèm.
And we can't help but do it.	Và chúng tôi không thể không làm điều đó.
You have full control.	Bạn có toàn quyền kiểm soát.
The main struggle is for land.	Cuộc đấu tranh chính là giành đất đai.
Play with fire, you know what will happen.	Chơi với lửa, bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
I asked him if something was wrong.	Tôi hỏi anh ta nếu có điều gì đó không ổn.
Leave this place.	Rời khỏi nơi này.
I'm working.	Tôi đang làm việc.
I teach myself.	Tôi tự dạy mình.
It's a different kind.	Đó là một loại khác nhau.
Energy feels good.	Năng lượng cảm thấy tốt.
At the desk or table.	Tại bàn làm việc hoặc bàn.
And state law.	Và luật của nhà nước.
For hours we were there.	Trong nhiều giờ, chúng tôi đã ở đó.
This news surprised me.	Tin tức này làm tôi ngạc nhiên.
My background is in digital media.	Nền tảng của tôi là về phương tiện kỹ thuật số.
She walked over to his bed.	Cô bước lại giường anh.
However, whether a plaintiff has such an interest depends on state law.	Tuy nhiên, liệu nguyên đơn có quyền lợi như vậy hay không phụ thuộc vào luật tiểu bang.
Then we will send him on his way.	Sau đó, chúng tôi sẽ gửi anh ta theo đường của anh ta.
You have to become someone else.	Bạn phải trở thành một người khác.
The defense has many good judgment situations.	Hàng thủ nhiều tình huống phán đoán tốt.
However, he couldn't help but do it.	Tuy nhiên, anh ấy không thể không làm điều đó.
A date, she thought.	Một buổi hẹn hò, cô nghĩ.
Just tell it to me.	Chỉ cần nói điều đó với tôi.
Don't forget to comment in the comment box below.	Đừng quên bình luận ở khung bình luận bên dưới.
I continued to look out the window.	Tôi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Can someone please help??.	Ai đó có thể xin vui lòng giúp đỡ ??.
Everything looks great.	Mọi thứ trông rất tuyệt.
Another voice answered it, then another.	Một giọng nói khác trả lời nó, rồi một giọng nói khác.
We focus on feedback for very weak areas.	Chúng tôi tập trung vào phản hồi cho các lĩnh vực rất yếu.
Then she realized that she really had no choice in this matter.	Sau đó, cô nhận ra rằng cô thực sự không có lựa chọn trong vấn đề này.
Glad you're feeling good today.	Rất vui vì bạn cảm thấy tốt hôm nay.
You read this correctly.	Bạn đọc đúng điều này.
I had a similar problem.	Tôi gặp vấn đề tương tự.
And do you know.	Và bạn có biết.
I like this approach.	Tôi thích cách tiếp cận này.
It will not cause damage.	Nó sẽ không gây ra thiệt hại.
The message itself becomes the object.	Thông điệp tự nó trở thành đối tượng.
Certain conditions will take her out.	Một số điều kiện sẽ đưa cô ấy ra ngoài.
One is that you write whatever you want.	Một là bạn viết bất cứ thứ gì bạn muốn.
It's not a lot of money, but it really helps a lot.	Nó không phải là nhiều tiền, nhưng nó thực sự giúp ích rất nhiều.
She also hates school more.	Cô ấy cũng ghét trường học hơn.
But there may be.	Nhưng có thể có.
I dream too high.	Tôi mơ ước quá cao.
Useful for us.	Hữu ích cho chúng tôi.
It seems fine.	Nó có vẻ ổn.
Everyone in this room.	Mọi người trong phòng này.
I don't mind the rain.	Tôi không ngại mưa.
It's not ready yet.	Nó vẫn chưa sẵn sàng.
In a way, it's a question.	Theo cách của nó, nó là một câu hỏi.
I read at lunch.	Tôi đọc vào bữa trưa.
They are weird somehow.	Họ thật kỳ lạ bằng cách nào đó.
However, he kept quiet about it in the office.	Tuy nhiên, anh ấy giữ im lặng về điều đó trong văn phòng.
Thanks for raising this question.	Cảm ơn để nêu ra câu hỏi này.
Do not believe that you can do so.	Đừng tin rằng bạn có thể làm như vậy.
In the months that followed, a miracle happened.	Trong những tháng sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
This course helped me achieve that goal.	Khóa học này đã giúp tôi đạt được mục tiêu đó.
That's how my mother raised our family.	Đó là cách mẹ tôi nuôi nấng gia đình chúng tôi.
Every object has a role.	Mọi đối tượng đều có vai trò.
Personally, they have decreased quite a bit.	Riêng cá nhân, họ đã giảm khá nhiều.
Time is up.	Giờ đã hết thời gian.
You have to use one or the other, they cannot be mixed.	Bạn phải sử dụng cái này hay cái kia, chúng không thể trộn lẫn.
When asked, he seemed to suggest that it was somehow.	Khi được hỏi, anh ấy dường như gợi ý rằng đó là một cách nào đó.
It would be better for both of you to return to the hotel immediately.	Tốt hơn cả hai người nên trở về khách sạn ngay lập tức.
At most we are left with only a few objects, beautiful but silent.	Cùng lắm là chúng ta chỉ còn lại một vài đồ vật, đẹp đẽ nhưng im lặng.
We have this new group of people running everything.	Chúng tôi có một nhóm người mới này đang điều hành mọi thứ.
He has pain in his abdomen and chest.	Anh ấy bị đau ở bụng và ngực.
He has been in contact with military leaders in the region.	Ông đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quân sự trong khu vực.
What is the unit.	Đơn vị là gì.
It doesn't give any error.	Nó không đưa ra bất kỳ lỗi nào.
So it's a really, really rare car.	Vì vậy, đó là một chiếc xe thực sự, thực sự hiếm.
They must be ordered.	Họ phải được đặt hàng.
The engine has just been released at full power.	Động cơ vừa được phát hết công suất.
It simply ignores us.	Nó chỉ đơn giản là phớt lờ chúng tôi.
But it's so awesome.	Nhưng nó quá tuyệt vời.
The next one at two o'clock.	Cái tiếp theo lúc hai giờ.
The second page won't appear unless there's something on it.	Trang thứ hai sẽ không xuất hiện trừ khi có thứ gì đó trên đó.
I think of him as he is.	Tôi nghĩ về anh ấy như hiện tại.
Time to take him off that topic.	Đã đến lúc đưa anh ta ra khỏi chủ đề đó.
And that's not me.	Và đó không phải là tôi.
But it's okay if you don't.	Nhưng không sao khi bạn không làm vậy.
Nothing feels appropriate.	Không có gì cảm thấy thích hợp.
That would be great.	Điều đó sẽ rất tuyệt.
Put your man in their place.	Đặt người đàn ông của bạn vào vị trí của họ.
He had trouble getting out of the car.	Anh ấy gặp khó khăn khi ra khỏi xe.
It sounds like a challenge, and it is.	Nó nghe có vẻ giống như một thách thức, và đúng như vậy.
And repeat in the third year.	Và lặp lại vào năm thứ ba.
Which tool to choose depends only on a particular task.	Việc chọn công cụ nào chỉ phụ thuộc vào một nhiệm vụ cụ thể.
Where you usually work.	Nơi bạn thường làm.
From this time to that time.	Hết lần này đến lần khác.
There were no significant changes in heart rate or blood pressure.	Không có thay đổi đáng kể về nhịp tim hoặc huyết áp.
At the same time.	Đồng thời.
Or my shoes are too small.	Hoặc giày của tôi quá nhỏ.
Both he and it went on the same short journey.	Cả anh ta và nó đều đã đi trên cùng một hành trình ngắn.
Everyone, man or woman, did their best.	Tất cả mọi người, đàn ông hay phụ nữ, đã làm hết sức mình.
He was too virtuous to do that.	Anh ấy đã quá đạo đức để làm điều đó.
She might just be there for a second.	Cô ấy có thể chỉ ở đó trong một giây.
I want to know what you did.	Tôi muốn biết những gì bạn đã làm.
You could be more than satisfied with what you get for your money.	Bạn có thể hài lòng hơn với những gì bạn nhận được cho tiền của bạn.
Seems to be the keyword.	Có vẻ là từ khóa.
For many people, this may be the time to experiment with a goal.	Đối với nhiều người, đây có thể là thời điểm để thử nghiệm một mục tiêu.
He even spoke as if he knew me.	Anh ấy thậm chí còn nói như thể anh ấy biết tôi.
It's supposed to be about our family, about our identities.	Nó được cho là về gia đình, về danh tính của chúng tôi.
Whether it's a boy or a girl.	Cho dù là con trai hay con gái.
What you need is direct action.	Những gì bạn cần là hành động trực tiếp.
When we picked her up, she really didn't want to come back.	Khi chúng tôi đón cô ấy, cô ấy thực sự không muốn quay lại.
That didn't match what he knew about her.	Điều đó không phù hợp với những gì anh biết về cô.
Others needed to see this place.	Những người khác cần thiết để xem nơi này.
He just went on and on and on.	Anh ấy chỉ tiếp tục và tiếp tục.
I go up front.	Tôi lên trước.
Can't keep a job or a marriage.	Không thể giữ một công việc hoặc một cuộc hôn nhân.
And they can't fire her.	Và họ không thể sa thải cô ấy.
But this is another story.	Nhưng đây là một câu chuyện khác.
It cannot fail.	Nó không thể thất bại.
He doesn't know that.	Anh ấy không biết điều đó.
But it will take some time to get there.	Nhưng sẽ mất một thời gian để đạt được điều đó.
He could see quite clearly.	Anh có thể nhìn thấy khá rõ ràng.
It has nothing to do with the end.	Nó không có gì để kết thúc.
Love to choose.	Yêu để lựa chọn.
He is also the last.	Anh ấy cũng là người cuối cùng.
It will just sit there.	Nó sẽ chỉ ngồi đó.
Every time he kills a man, she smiles.	Mỗi lần anh ta giết một người đàn ông, cô ấy đều mỉm cười.
And the face is a good one.	Và khuôn mặt là một trong những tốt.
In fact, they still have that going on.	Trong thực tế, họ vẫn có điều đó đang diễn ra.
Surely that will come up in the conversation.	Chắc chắn điều đó sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
It came naturally to me.	Nó đến với tôi một cách tự nhiên.
Sales data does not include mobile phones and online games.	Dữ liệu bán hàng không bao gồm điện thoại di động và trò chơi trực tuyến.
The value has nothing to do with the change.	Giá trị không liên quan gì đến sự thay đổi.
It can be difficult to reach agreement on this.	Có thể khó đạt được thỏa thuận về điều này.
But did not work.	Nhưng đã không làm việc.
Imagine this is not the case.	Hãy tưởng tượng đây không phải là trường hợp.
In this moment.	Vào thời điểm này.
But don't expect anything.	Nhưng đừng mong đợi gì cả.
But hope is within reach.	Nhưng hy vọng là trong tầm tay.
Or so they will have you to trust.	Hoặc vì vậy họ sẽ có bạn tin tưởng.
He will set up a deal for us.	Anh ấy sẽ thiết lập một thỏa thuận cho chúng tôi.
He doesn't cry from pain.	Anh ấy không khóc vì đau đớn.
The same goes for your cells.	Điều tương tự cũng xảy ra với các tế bào của bạn.
I tried a lot and no one helped me.	Tôi đã cố gắng rất nhiều và không ai giúp tôi.
I want you to know, in case something happens to me.	Tôi muốn bạn biết, đề phòng có điều gì đó xảy ra với tôi.
Someone will take it.	Ai đó sẽ lấy nó.
I can't say their names now.	Anh không thể nói tên của họ bây giờ.
More about it here.	Thêm về nó ở đây.
Her head turned again.	Đầu cô lại quay.
We need to find her.	Chúng ta cần tìm cô ấy.
He tried so hard to make you like him.	Anh ấy đã cố gắng rất nhiều để khiến bạn thích anh ấy.
That man has changed.	Người đàn ông đó đã thay đổi.
She brought the food to the door.	Cô ấy bưng món ăn ra gần cửa.
Please take it.	Vui lòng nhận lấy nó.
The people in this room have felt it, have heard this story.	Những người trong căn phòng này đã cảm nhận được điều đó, đã từng nghe câu chuyện này.
Some run away from it.	Một số chạy trốn khỏi nó.
When possible, results should be compared directly with experiments.	Khi có thể, kết quả sẽ được so sánh trực tiếp với các thí nghiệm.
It is still an open issue.	Nó vẫn còn là một vấn đề còn bỏ ngỏ.
I was worried for him for the rest of the game.	Tôi đã lo lắng cho anh ấy trong phần còn lại của trận đấu.
I was slightly injured.	Tôi hơi bị thương.
I repeat the process near the floor.	Tôi lặp lại quá trình gần sàn nhà.
I can drive into him.	Tôi có thể lái xe vào anh ta.
Your little shop puts food on the table.	Cửa hàng nhỏ của bạn đặt thức ăn trên bàn.
It's still not enough.	Nó vẫn chưa đủ.
It will be much stronger that way.	Nó sẽ mạnh hơn nhiều theo cách đó.
And they liked him the most.	Và họ thích anh ấy nhất.
You participate in the game and we have to win.	Bạn tham gia vào các trò chơi và chúng tôi phải giành chiến thắng.
I am in my natural state of being broken.	Tôi đang ở trong trạng thái tự nhiên của tôi bị phá vỡ.
However, I don't like that shot either.	Tuy nhiên, tôi cũng không thích cú đánh đó.
We use it in the following way.	Chúng tôi sử dụng nó theo cách sau đây.
Everyone saw this, but the band kept playing.	Mọi người đều thấy điều này, nhưng ban nhạc vẫn tiếp tục chơi.
Before long, however, he will have his own chance.	Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ có cơ hội cho riêng mình.
I wish we hadn't come.	Tôi ước chúng tôi đã không đến.
This fact will be explained in detail below.	Sự thật này sẽ được giải thích chi tiết dưới đây.
Do not go over the top with anything.	Không vượt quá đầu với bất cứ điều gì.
That's why we have this little talk.	Đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc nói chuyện nhỏ này.
When starting it, the engine can see a pretty good shake.	Khi khởi động nó, động cơ có thể thấy rung lắc khá tốt.
In fact, often the latter will fall out of bed.	Trên thực tế, thường thì người sau sẽ rơi ra khỏi giường.
I want to make sure of that.	Tôi muốn chắc chắn điều đó.
Stir from time to time.	Khuấy theo thời gian.
Your child, what do they call it.	Con của bạn, họ gọi nó là gì.
I tend to go with them.	Tôi có xu hướng đi với họ.
When he looked at her, his expression was very flat.	Khi anh nhìn cô, biểu cảm của anh rất phẳng lặng.
It's just something happening.	Nó chỉ là một cái gì đó xảy ra.
But to no avail.	Nhưng không có ích gì.
When consciousness goes to sleep, words will go to sleep.	Khi ý thức đi vào giấc ngủ, các từ sẽ đi vào giấc ngủ.
Then go, and go with the light.	Vậy thì hãy đi, và hãy đi với ánh sáng.
It took nine days.	Phải mất chín ngày.
Talk to him as if he can understand everything you're saying.	Nói chuyện với anh ấy như thể anh ấy có thể hiểu tất cả những gì bạn đang nói.
He was closer than he thought.	Anh ấy đã gần hơn anh tưởng.
He was just sleeping there.	Anh ấy chỉ đang ngủ ở đó.
It doesn't look like him.	Nó trông không giống anh ta.
It's still my baby.	Nó vẫn là đứa con của tôi.
It feels like giving up.	Cảm giác như bỏ cuộc.
Now you are ready to prepare the tea to drink.	Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chuẩn bị trà để uống.
Let him rest.	Cho anh ta nghỉ ngơi.
He never once told me how he really felt.	Anh ấy chưa một lần nói với tôi rằng anh ấy thực sự cảm thấy thế nào.
This is a true statement of the law.	Đây là một tuyên bố đúng của pháp luật.
Built to last.	Được xây dựng để tồn tại.
They look at the body.	Họ nhìn vào cơ thể.
Look, you had to be there.	Hãy nhìn xem, bạn đã phải ở đó.
I was swept away.	Tôi đã bị cuốn đi.
The website has not changed and the features are still the same.	Trang web không thay đổi và các tính năng vẫn như cũ.
A name they discussed back home.	Một cái tên mà họ đã thảo luận ở quê nhà.
Let's remember how we loved her, and how she loved us.	Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đã yêu cô ấy như thế nào, và cô ấy đã yêu chúng ta như thế nào.
And it's very simple.	Và nó rất đơn giản.
Tough for him, but great for us.	Khó khăn cho anh ấy, nhưng tuyệt vời cho chúng tôi.
The emotions of those born under this sign are very deep.	Cảm xúc của những người sinh ra dưới dấu hiệu này rất sâu sắc.
Maybe they were never real in the first place.	Có thể ngay từ đầu chúng đã không bao giờ có thật.
Long working hours and low wages.	Giờ làm việc dài và lương thấp.
Three others were beaten.	Ba người khác đã bị đánh.
But we can still look at what has happened so far.	Nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn vào những gì đã xảy ra cho đến nay.
They are the solution.	Chúng là giải pháp.
They just received orders to hit it.	Họ vừa nhận được lệnh để đánh nó.
Meat is growing.	Thịt đang phát triển.
If it ends here today it will be very important.	Nếu nó kết thúc ở đây ngày hôm nay thì nó sẽ rất quan trọng.
Apparently she said yes.	Rõ ràng là cô ấy nói có.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
She did a lot for him.	Cô ấy đã đối với anh ấy rất nhiều thứ.
I think this could be a good place.	Tôi nghĩ đây có thể là một nơi tốt.
But how strange.	Nhưng kỳ lạ làm sao.
Answering your question, yes.	Trả lời câu hỏi của bạn, đúng vậy.
This causes some problems.	Điều này gây ra một số vấn đề.
Maybe we should talk privately.	Có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng.
The other person, a male, is still slightly behind the female.	Người còn lại, một nam, vẫn đứng sau nữ một chút.
See my doctor.	Gặp bác sĩ của tôi.
I don't go any further.	Tôi không đi xa hơn.
My father did not allow me to bring her with me.	Cha tôi không cho phép tôi mang cô ấy theo.
What is the method of finding them.	Phương pháp tìm chúng là gì.
I understand why this is possible.	Tôi hiểu tại sao điều này có thể được.
But that moment never came.	Nhưng khoảnh khắc đó chưa bao giờ đến.
She will pay you five dollars.	Cô ấy sẽ trả cho bạn năm đô la.
Their doctor is like a god to them.	Bác sĩ của họ giống như một vị thần đối với họ.
Except for the noise.	Ngoại trừ tiếng ồn.
Pepper '.	Hạt tiêu '.
Some politics of this search may not have it.	Một số chính trị của cuộc tìm kiếm này có thể không có nó.
The head will roll.	Đầu sẽ lăn.
However, you make a good point.	Tuy nhiên, bạn nêu ra một điểm tốt.
This is in my study guide.	Đây là trong hướng dẫn học tập của tôi.
The whole group will have a picnic day with this guy.	Cả nhóm sẽ có một ngày dã ngoại với anh chàng này.
Like you.	Giống bạn.
Wedding ring.	Chiếc nhẫn cưới.
His voice filled the great room.	Giọng anh vang lên đầy ắp trong căn phòng lớn.
Many measures can be taken.	Nhiều biện pháp có thể được thực hiện.
He finally took the lead after the day off.	Cuối cùng anh ấy đã dẫn đầu sau ngày nghỉ.
Sleeping on it feels like sleeping in the air.	Ngủ trên đó cảm giác như đang ngủ trên không trung.
We are very happy.	Chúng tôi rất vui mừng.
Once that is over, nothing replaces it.	Một khi điều đó kết thúc, không có gì thay thế nó.
This, the court cannot do.	Điều này, tòa án không làm được.
Hope you will like and do not withhold feedback!.	Hy vọng bạn sẽ thích và không giữ lại phản hồi !.
You really need more data to draw reasonable conclusions.	Bạn thực sự cần thêm dữ liệu để đưa ra kết luận hợp lý.
Depending on the season.	Tùy theo mùa.
We should start.	Chúng ta nên bắt đầu.
They told her she was crazy.	Họ nói với cô ấy rằng cô ấy bị điên.
The left front door is open.	Cửa trước bên trái đã mở.
I'm sure he'll be happy to see you.	Tôi chắc rằng anh ấy sẽ rất vui khi gặp bạn.
I think they're out there, we just haven't heard of it.	Tôi nghĩ rằng họ ở ngoài đó, chúng tôi chỉ chưa nghe về nó.
It is and is covered.	Nó được và được bao phủ.
With strong personal motivation, these are leaders.	Với động lực cá nhân mạnh mẽ, đây là những nhà lãnh đạo.
Limits are not displayed.	Giới hạn không được hiển thị.
Call for soldiers.	Kêu binh lính.
I won't go in.	Tôi sẽ không vào.
The bar has been set.	Thanh đã được thiết lập.
But good ideas spread quickly.	Nhưng những ý tưởng tốt được lan truyền nhanh chóng.
What the hell.	Cái quái gì vậy.
We overcame it.	Chúng tôi đã vượt qua nó.
Children and adults are both affected by this disease.	Trẻ em và người lớn đều bị ảnh hưởng bởi bệnh này.
And you were with this movie.	Và bạn đã ở với bộ phim này.
I dream of ideas.	Tôi mơ về những ý tưởng.
The problem is getting worse, not better.	Vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn, không tốt hơn.
Maybe some other eyes can look into it and see the problem.	Có thể một số đôi mắt khác có thể nhìn vào nó và nhìn ra vấn đề.
He collapsed, the pain was terrible, he thought he was going to die.	Anh ấy gục xuống, cơn đau khủng khiếp, anh ấy nghĩ rằng mình sẽ chết.
Well, we put my poor late father to death.	Chà, chúng ta đã khiến người cha tội nghiệp quá cố của tôi phải chết.
When done, the file can be sent to the development machine.	Khi hoàn tất, tệp có thể được gửi đến máy phát triển.
Now it has become a reality and is growing rapidly.	Bây giờ nó đã trở thành hiện thực và đang phát triển nhanh chóng.
We think everyone has.	Chúng tôi nghĩ rằng mọi người đều có.
He doesn't like to talk about it.	Anh ấy không thích nói về nó.
She chose her apartment because of its size and location.	Cô đã chọn căn hộ của mình vì kích thước và vị trí của nó.
I'm not here right now.	Tôi không có ở đây ngay bây giờ.
He ruined his career.	Anh ấy đã phá hủy sự nghiệp của mình.
I know you too.	Tôi biết bạn cũng thế.
Their response brought the matter to trial.	Phản ứng của họ khiến vấn đề được đưa ra xét xử.
They must see the vision.	Họ phải nhìn thấy tầm nhìn.
She didn't want this to be her home.	Cô không muốn đây là nhà của mình.
I can't do what you ask me to do.	Tôi không thể làm những gì bạn yêu cầu tôi làm.
The things you said.	Những điều bạn đã nói.
And then you will die.	Và rồi bạn sẽ chết.
Make the job better.	Làm cho công việc tốt hơn.
His mouth was open, she had seen.	Miệng anh đã mở, cô đã nhìn thấy.
Worse yet, there are videos.	Tệ hơn nữa, có cả video.
Maybe we should start there.	Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ đó.
I opened my mouth to answer but then said nothing.	Tôi mở miệng trả lời nhưng sau đó không nói gì.
Let me know what you think about it.	Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về nó.
Known.	Được biết đến.
Otherwise, his idea will just be an idea.	Nếu không, ý tưởng của anh ấy sẽ chỉ là một ý tưởng.
He has the unique ability to do multiple things at once.	Anh ấy có khả năng độc đáo để làm nhiều việc cùng một lúc.
I can't see any.	Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ.
It's not unusual.	Nó không phải bất thường.
There's nothing they can't do.	Không có gì họ không thể làm.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
First he must get help.	Đầu tiên anh ta phải nhận được sự giúp đỡ.
Forget us and go.	Quên chúng tôi đi và đi.
She needs to feel connected to you outside of the bedroom.	Cô ấy cần cảm thấy kết nối với bạn bên ngoài phòng ngủ.
My name is not drawn from the pocket.	Tên tôi không được rút ra từ túi.
I seem to have lost everything.	Tôi dường như đã mất tất cả.
Everyone is special in their own way.	Mọi người đều đặc biệt theo cách riêng của họ.
This is as clear as real life.	Điều này rõ ràng như cuộc sống thực.
It can be completed in many different ways.	Nó có thể hoàn thành trong nhiều cách khác nhau.
Don't tell anyone where you are.	Đừng nói cho ai biết bạn đang ở đâu.
Thirty years later, everyone you know and love is dead.	Ba mươi năm sau, tất cả những người bạn biết và yêu quý đã chết.
I can't stand the loud noise they make.	Tôi không thể chịu được tiếng ồn lớn mà họ tạo ra.
They threw him on the floor.	Họ ném anh ta xuống sàn.
This proof is given as follows.	Bằng chứng này được đưa ra như sau.
You won't believe it.	Bạn sẽ không tin điều đó.
She never talked much.	Cô ấy chưa bao giờ nói nhiều.
Not so much my son.	Không nhiều lắm con trai của tôi.
This is why they brought us back.	Đây là lý do họ đã đưa chúng tôi trở lại.
It was burned down.	Nó đã bị thiêu rụi.
As you go through the game, it gets harder.	Khi bạn trải qua trò chơi, nó trở nên khó hơn.
All authors analyzed the data and wrote manuscripts.	Tất cả các tác giả đã phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
It has structure.	Nó có cấu trúc.
However, it was a motion without sound.	Tuy nhiên, đó là một chuyển động không có âm thanh.
We have not seen this type of effect reported in the literature.	Chúng tôi chưa thấy loại hiệu ứng này được báo cáo trong tài liệu.
He provided information from the inside.	Anh ấy đã cung cấp thông tin từ bên trong.
A case study will be presented.	Một nghiên cứu điển hình sẽ được trình bày.
Nice to meet you and hear from you again.	Rất vui được gặp và nghe lại bạn.
I know it was wrong now.	Tôi biết nó đã sai bây giờ.
You can Dance.	Bạn có thể nhảy.
Just need money to play.	Chỉ cần tiền khi chơi.
Next to a black and white photo of my mother.	Bên cạnh một bức ảnh đen trắng của mẹ tôi.
Future proliferation will require a new technological advance.	Sự gia tăng trong tương lai sẽ cần một tiến bộ công nghệ mới.
He's out there working on the first unit.	Anh ấy đang ở ngoài đó làm việc với đơn vị đầu tiên.
Color your lips.	Tô màu cho đôi môi của bạn.
Not sure how strong a player he is.	Không chắc anh ta là một cầu thủ mạnh như thế nào.
Contributed to other analysis.	Đã đóng góp cho các phân tích khác.
She needs some company.	Cô ấy cần một số công ty.
Saw your name in the newspaper here a while back.	Đã thấy tên của bạn trên báo ở đây một thời gian trở lại đây.
I have never seen her cry before.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc trước đây.
But not everyone can draw extremely well.	Nhưng không phải ai cũng có thể vẽ cực kỳ giỏi.
Please see a description of how we work here.	Vui lòng xem mô tả về cách chúng tôi làm việc tại đây.
Remove the partial order and the data reappears.	Xóa thứ tự theo từng phần và dữ liệu lại xuất hiện.
So in reality it turns out to be easier than we thought.	Vì vậy, thực tế nó hóa ra dễ dàng hơn chúng ta nghĩ.
That is exactly.	Đó là chính xác.
We chose me to come and talk to you.	Chúng tôi đã chọn tôi để đến và nói chuyện với bạn.
No, a thousand times no.	Không, nghìn lần không.
It simply is.	Nó chỉ đơn giản là.
I am ready to serve you.	Tôi sẵn sàng phục vụ bạn.
A field bed.	Một chiếc giường dã chiến.
And life goes on from day to day.	Và cuộc sống cứ thế trôi qua ngày này qua ngày khác.
My face was as red as a fire truck.	Mặt tôi đỏ bừng như một chiếc xe cứu hỏa.
Maybe he didn't mean to say we weren't working.	Có thể anh ấy không cố ý nói chúng tôi không làm việc.
I am not sure what is wrong with it.	Tôi không chắc chắn những gì là sai với nó.
If you look really closely, one foot is larger than the other.	Nếu bạn nhìn thật gần, một bàn chân lớn hơn bàn chân kia.
It is growing very rapidly.	Nó đang phát triển rất nhanh chóng.
That's how we met.	Đó là cách chúng tôi gặp nhau.
They have to.	Họ phải.
We feel our life, this life, is the only one there is.	Chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta, cuộc sống này, là duy nhất có.
It would be too obvious.	Nó sẽ là quá rõ ràng.
Actual price may be higher or lower.	Giá thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn.
Nice to meet you both.	Rất vui được gặp cả hai bạn.
In everyday life, you should do the same thing.	Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên làm điều tương tự.
Great place to live.	Nơi tuyệt vời để sống.
It doesn't have any meaning.	Nó không có bất kỳ ý nghĩa nào.
That's us.	Đó là chúng tôi.
The interesting thing about it, it could be said that one person met him.	Điều thú vị của nó, có thể nói là một người đã gặp anh ta.
Because you know, you take a picture.	Bởi vì bạn biết, bạn chụp một bức ảnh.
In the spring.	Vào mùa xuân.
The woman can be of any age.	Người phụ nữ có thể ở mọi lứa tuổi.
Let my mother wonder about that.	Hãy để mẹ tôi băn khoăn về điều đó.
They rejected her.	Họ đã từ chối cô ấy.
I feel.	Tôi có cảm giác.
You can have a private event, just for your friends and family.	Bạn có thể có một sự kiện riêng tư, chỉ dành cho bạn bè và gia đình của bạn.
He did not make the level change.	Anh ấy đã không làm cho cấp độ thay đổi.
I don't look over my shoulder or pay too much attention.	Tôi không nhìn qua vai hay quá chú ý.
Rarely is something wrong.	Hiếm khi là một cái gì đó sai.
That would be great to watch.	Điều đó sẽ rất tuyệt khi xem.
That is also a lie.	Đó cũng là một lời nói dối.
She leaned a little closer.	Cô ấy cúi người gần hơn một chút.
I ran across the street, and hid behind a tree.	Tôi chạy băng qua đường, và nấp sau một cái cây.
Show that there exists a natural number such that.	Chứng tỏ rằng tồn tại một số tự nhiên sao cho.
That one difficult step leads to a strange sense of enjoyment.	Một bước khó khăn đó dẫn đến một cảm giác thích thú kỳ lạ.
We should not change it.	Chúng ta không nên thay đổi nó.
There isn't any proper basis for doing so.	Không có bất kỳ cơ sở thích hợp nào để làm như vậy.
The whole procedure only takes a few minutes.	Toàn bộ thủ tục chỉ mất vài phút.
But it's impossible.	Nhưng điều đó là không thể.
I want to see how it ends.	Tôi muốn xem nó kết thúc như thế nào.
We stand with you.	Chúng tôi sát cánh cùng bạn.
But nothing excites me more than a map.	Nhưng không có gì khiến tôi thích thú hơn một tấm bản đồ.
This is where it gets more difficult.	Đây là nơi mà nó trở nên khó khăn hơn.
Furthermore, we should consider what happens when the law is broken.	Hơn nữa, chúng ta nên xem xét điều gì sẽ xảy ra khi luật bị phá vỡ.
Here we have a book about the public trial.	Ở đây chúng tôi có một cuốn sách về phiên tòa công khai.
That's when everything is great.	Đó là khi mọi thứ thật tuyệt vời.
The successful use of this approach is valuable to the field.	Việc sử dụng thành công cách tiếp cận này rất có giá trị đối với lĩnh vực này.
There is not an office cat.	Không có một con mèo văn phòng.
He was empty.	Anh ta đã trống rỗng.
It wants to have me.	Nó muốn có được tôi.
But his career ended before it had a chance to begin.	Nhưng sự nghiệp của anh ấy đã kết thúc trước khi nó có cơ hội bắt đầu.
What more needs to be said?	Còn điều gì cần phải nói nữa ?.
It is giving love to someone.	Đó là trao tình yêu cho ai đó.
You plan what you eat.	Bạn lên kế hoạch cho những gì bạn ăn.
I am quite happy to be a mother.	Tôi khá hạnh phúc khi được làm mẹ.
It was a good read.	Đó là một bài đọc tốt.
Further results from that approach will be presented in another paper.	Các kết quả khác từ cách tiếp cận đó sẽ được trình bày trong một bài báo khác.
Obviously something is wrong with her.	Rõ ràng là có gì đó không ổn với cô ấy.
But words rarely work.	Nhưng lời nói hiếm khi hoạt động.
On the contrary, they took hold.	Ngược lại, họ đã nắm giữ.
He has seen this before.	Anh ấy đã thấy điều này trước đây.
It is not very large and the device takes up some space.	Nó không lớn lắm và thiết bị chiếm một số không gian.
Their parents won't like it.	Cha mẹ của họ sẽ không thích nó.
I cut off the other hind leg, and it fell to the ground.	Tôi cắt chân sau còn lại, và nó rơi xuống đất.
Instead, she decided to change the subject.	Thay vào đó, cô quyết định chuyển chủ đề.
The street is full of people now.	Đường phố lúc này đầy người.
It was a post.	Đó là một bài đăng.
As types.	Như các loại.
It's just a part of you.	Nó chỉ là một phần của bạn.
In the girl's case, she's really there.	Trong trường hợp của cô gái, cô ấy thực sự ở đó.
We know this.	Chúng tôi biết điều này.
That makes them easy.	Điều đó làm cho họ dễ dàng.
Presents a list of suggested actions that would improve each finding.	Trình bày danh sách các hành động được đề xuất sẽ cải thiện mỗi phát hiện.
If you want respect, give it away.	Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy cho đi.
He has become stronger.	Anh ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Today is a lot of good music.	Hôm nay là rất nhiều âm nhạc hay.
I think you can look at this in two ways.	Tôi nghĩ bạn có thể xem xét điều này theo hai cách.
Of course, they are still the same people.	Tất nhiên, họ vẫn là những người như nhau.
Or in this case a truck.	Hoặc trong trường hợp này là một chiếc xe tải.
Don't know your location.	Không biết vị trí của bạn.
She needs me to tell her everything will be okay.	Cô ấy cần tôi nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
We talked on the phone just a little while ago.	Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại chỉ cách đây ít lâu.
The words are displayed on the computer screen for one second.	Các từ được hiển thị trên màn hình máy tính trong một giây.
It was a soft flame, barely visible.	Đó là một ngọn lửa mềm, hầu như không thể nhìn thấy.
Such comments are rare.	Những bình luận như vậy là rất hiếm.
He played well defensively.	Anh ấy đã chơi phòng ngự tốt.
He is in their ears a lot.	Anh ấy đang ở trong tai của họ rất nhiều.
Make him watch.	Khiến anh ấy xem.
I am following.	Tôi đang theo dõi.
This will help in two ways.	Điều này sẽ giúp ích theo hai cách.
They tend to be very expensive as they get older.	Chúng có xu hướng rất đắt khi chúng già đi.
I'll be out okay.	Tôi sẽ ra ngoài ổn.
Pull lightly to close the hole.	Kéo nhẹ để đóng lỗ.
The problem is not just how much snow is falling, but how fast.	Vấn đề không chỉ là tuyết rơi bao nhiêu, mà là tốc độ như thế nào.
Of course in the end what she was paid in full.	Tất nhiên cuối cùng những gì cô ấy đã được trả đầy đủ.
They live as if they were brothers.	Họ sống như thể họ là anh em.
I don't fit the description of either.	Tôi không phù hợp với mô tả của một trong hai.
The words stayed with him, through everything.	Những lời nói đã ở lại với anh ấy, qua tất cả mọi thứ.
People like me.	Người như tôi.
You will need food and facilities to prepare.	Bạn sẽ cần thức ăn và phương tiện để chuẩn bị.
I know you love that car.	Tôi biết bạn yêu chiếc xe đó.
It is real.	Nó là có thật.
Others are people who think their rights have been taken away.	Những người khác là những người nghĩ rằng quyền của họ đã bị tước đoạt.
It was a big day when they debuted.	Đó là một ngày trọng đại khi họ ra mắt.
They just feed you.	Họ chỉ cho bạn ăn.
Have a row.	Có một dòng.
Be prepared to drive to see everything.	Hãy chuẩn bị để lái xe để xem mọi thứ.
We went to the same middle school.	Chúng tôi đã học cùng một trường cấp hai.
I touched her shoulder.	Tôi chạm vào vai cô ấy.
I have no reason to be.	Tôi không có lý do để trở thành.
I can't move out of bed.	Tôi không thể di chuyển khỏi giường.
She had a small child, about a year old.	Cô đã có một con nhỏ, khoảng một tuổi.
The opening is about 6 meters above the floor.	Khe hở cao hơn sàn khoảng 6 mét.
They are very white, soft hands.	Họ rất trắng, bàn tay mềm mại.
Even so, data is transferred from one network to another.	Mặc dù vậy, dữ liệu được truyền từ mạng này sang mạng khác.
Some jobs.	Một số việc làm.
But he couldn't hear her breathing.	Nhưng anh không nghe thấy hơi thở của cô.
Speed ​​will come with practice.	Tốc độ sẽ đi kèm với thực hành.
But there is no answer.	Nhưng không có câu trả lời.
I care about doing the right thing and playing by the rules.	Tôi quan tâm đến việc làm đúng và chơi theo luật.
Enjoy your stay.	Tận hưởng kì nghỉ của bạn.
I work here.	Tôi làm việc ở đây.
She turned from the inside out.	Cô ấy đã quay từ trong ra ngoài.
Instead, the young man stepped forward.	Thay vào đó, người đàn ông trẻ tuổi bước tới.
Into the dark, it moves.	Vào trong bóng tối, nó di chuyển.
She knows who she is.	Cô biết cô là ai.
I have nothing else to say.	Tôi không có gì khác để nói.
Image of a man.	Hình ảnh của một người đàn ông.
Add more or less to your taste.	Thêm nhiều hoặc ít hơn vào khẩu vị của bạn.
Many were empty.	Nhiều người đã trống rỗng.
That there is no absolute truth or black and white.	Rằng không có sự thật tuyệt đối hay trắng đen.
You are on a network and it goes to sleep at work.	Bạn đang ở trên một mạng và nó sẽ chuyển sang chế độ ngủ tại nơi làm việc.
This is his summer assignment.	Đây là nhiệm vụ mùa hè của anh ấy.
As if there were any answers to his questions.	Như thể có bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của anh ấy.
Only two people fit every part of the description.	Chỉ có hai người phù hợp với mọi phần của mô tả.
That is the law of the spirit forever.	Đó là quy luật của tinh thần mãi mãi.
It was also a hit.	Nó cũng là một hit.
That would explain why some people can remember past lives.	Điều đó sẽ giải thích tại sao một số người có thể nhớ được tiền kiếp.
But, there's a long way to go for him to get it right.	Nhưng, còn rất lâu để anh ấy làm đúng.
They haven't broken the camp yet.	Họ chưa phá trại.
I sat up and looked back down the aisle.	Tôi ngồi dậy và nhìn lại lối đi.
Even if he'll never be like that again.	Ngay cả khi anh ấy sẽ không bao giờ có được như thế nữa.
They don't have a dog.	Họ không có một con chó.
I stayed and finished the day.	Tôi ở lại và kết thúc một ngày.
What he wants doesn't even need a face or a brain.	Những gì anh ta muốn thậm chí không cần đến khuôn mặt hay bộ não.
Everything we already know and don't want to know.	Mọi thứ chúng tôi đã biết và không muốn biết.
And there's nothing you can do about it.	Và bạn không thể làm gì về nó.
While married, this couple had one child.	Trong khi kết hôn, cặp vợ chồng này đã có một đứa con.
With so many dead, perhaps he is important now.	Với rất nhiều người đã chết, có lẽ bây giờ anh ấy rất quan trọng.
But they are here.	Nhưng chúng lại ở đây.
Feel the weight, respect it, respect it.	Cảm nhận sức nặng, tôn trọng nó, tôn trọng nó.
But we have to write programs for that.	Nhưng chúng tôi phải viết các chương trình cho điều đó.
You don't fight fear with fear.	Bạn không chiến đấu với nỗi sợ hãi bằng nỗi sợ hãi.
A new identity.	Một danh tính mới.
She was silent about that.	Cô ấy im lặng trước điều đó.
The way it felt.	Theo cách mà nó đã cảm thấy.
However, he answered with the truth.	Tuy nhiên, ông đã trả lời với sự thật.
Please tell me where am I wrong.	Xin hãy cho tôi biết tôi sai ở đâu.
However, I have a plan for that.	Tuy nhiên, tôi có một kế hoạch cho điều đó.
Well, now you know it.	Vâng, bây giờ bạn biết nó.
I mean the whole night sky added.	Ý tôi là cả bầu trời đêm đã thêm vào.
They think it's dirty, broken.	Họ cho rằng nó bẩn, hỏng.
That is.	Đó là.
Is the whole design of the former should receive.	Là thiết kế riêng của toàn bộ trước đây nên nhận được.
See here for our terms of service.	Xem ở đây để biết các điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
She meant there was nothing else there.	Ý cô ấy là không có gì khác ở đó.
It helps me see.	Nó giúp tôi nhìn thấy.
I think the school should have a bigger response.	Tôi nghĩ nhà trường nên có phản hồi lớn hơn.
We had a nice time.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Only the second is still in existence.	Chỉ có thứ hai là vẫn còn tồn tại.
But he doesn't understand that yet.	Nhưng anh ấy chưa hiểu điều đó.
For reasons beyond taste.	Vì những lý do ngoài thị hiếu.
Both cried.	Cả hai đều khóc.
You don't know if they will attack if they show up.	Bạn không biết họ sẽ tấn công nếu họ xuất hiện.
His whole leg was covered in blood.	Toàn bộ chân anh bê bết máu.
Some of them are our friends.	Một số người trong số họ là bạn của chúng tôi.
I met three women here.	Tôi đã gặp ba người phụ nữ ở đây.
And that could last an hour or maybe two.	Và điều đó có thể kéo dài một giờ hoặc có thể hai giờ.
Measurements are repeated.	Các phép đo được lặp lại.
This distance gives a new energy value.	Khoảng cách này lại cho một giá trị năng lượng mới.
You will say.	Bạn sẽ nói.
Sorry for not being clear.	Xin lỗi vì không được rõ ràng.
Whatever your reason, don't be afraid.	Dù lý do của bạn là gì, đừng sợ hãi.
You don't have time for this damn thing.	Bạn không có thời gian cho việc chết tiệt này.
However, in the end they will never think like a player.	Tuy nhiên, cuối cùng họ sẽ không bao giờ nghĩ như một cầu thủ.
She is what you need.	Cô là thứ anh cần.
Maybe it's better to leave it low in comparison.	Có lẽ tốt hơn nên để thấp so với.
I grew up with politics.	Tôi lớn lên với chính trị.
But it doesn't seem to work.	Nhưng nó dường như không hoạt động.
I won't ignore her.	Tôi sẽ không bỏ qua cô ấy.
But to return to the language.	Nhưng để trở lại với ngôn ngữ.
However, there are many ways to solve this problem.	Tuy nhiên, có nhiều cách để giải quyết vấn đề này.
The board turned him on and he was fired.	Hội đồng quản trị đã bật anh ta và anh ta đã bị sa thải.
He asked her why.	Anh hỏi cô tại sao.
At that point, tax returns will be available online here.	Tại thời điểm đó, hồ sơ thuế sẽ có sẵn trực tuyến tại đây.
You can color online or print pages to color on paper.	Bạn có thể tô màu trực tuyến hoặc in trang để tô màu trên giấy.
For me, local is really important.	Đối với tôi, địa phương thực sự quan trọng.
She didn't realize how cold she was.	Cô không nhận ra mình đã lạnh như thế nào.
You don't have to show someone something.	Bạn không cần phải cho ai đó xem một cái gì đó.
Indeed, we do.	Thật vậy, chúng tôi làm.
I don't like the smell of the clothes on the bed.	Tôi không thích mùi của quần áo trên giường.
Mine won't be.	Của tôi sẽ không như vậy.
We are very proud of you.	Chúng tôi rất tự hào về bạn.
But nature is very kind.	Nhưng bản chất rất tốt bụng.
But the best way to participate in them is not to try.	Nhưng cách tốt nhất để tham gia vào chúng là không cố gắng.
Affective changes.	Những thay đổi có ảnh hưởng.
There's music in my head and it won't go away.	Có âm nhạc trong đầu tôi và nó sẽ không biến mất.
What changes is our thought process.	Điều thay đổi là quá trình suy nghĩ của chúng tôi.
But even now it's a pleasure to remember.	Nhưng ngay cả bây giờ đó là một niềm vui để nhớ.
I don't want to live in this state anymore.	Tôi không muốn sống trong tâm trạng này nữa.
However, both of these models have specific limitations.	Tuy nhiên, cả hai mô hình này đều có những hạn chế cụ thể.
I locked the door when someone opened it.	Tôi đã khóa cửa phòng khi có người mở.
Vehicle traffic is an ever-present danger.	Giao thông xe cộ là một mối nguy hiểm luôn hiện hữu.
First, they were informed of the nature of the test.	Đầu tiên, họ được thông báo về bản chất của cuộc thử nghiệm.
I'm not ready to take him out into the water yet.	Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đưa anh ta ra chỗ nước lớn.
Another person followed suit.	Một người khác làm theo.
They want to be relevant, not just exist.	Họ muốn có liên quan chứ không chỉ muốn tồn tại.
Yes, you really need that much.	Vâng, bạn thực sự cần nhiều như vậy.
Every side.	Mọi mặt.
The newspaper ran the same picture as last night's news.	Tờ báo chạy ảnh giống như bản tin tối hôm qua.
They just stopped.	Họ chỉ dừng lại.
They want more.	Họ muốn nhiều hơn nữa.
I wonder what would happen in real life, if something similar happened.	Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống thực, nếu điều gì đó tương tự xảy ra.
A harsh environment.	Một môi trường khắc nghiệt.
I made sure and told him that you asked him.	Tôi chắc chắn và nói với anh ấy rằng bạn đã hỏi anh ấy.
However, a car is a must for the immediate area.	Tuy nhiên, một chiếc xe hơi là điều bắt buộc đối với khu vực trước mắt.
That was foreseen.	Điều đó đã đươc dự liệu trước.
Once in them, he was a fun guy.	Khi ở trong họ, anh ấy là một chàng trai vui vẻ.
I'll get a room and we'll see what happens.	Tôi sẽ kiếm một phòng và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.
It's just really good.	Nó chỉ thực sự tốt.
He waited two minutes, even though it seemed ten minutes.	Anh ấy đã đợi hai phút, mặc dù có vẻ như là mười phút.
Develop your own stroke understanding.	Phát triển sự hiểu biết về cú đánh của riêng bạn.
Last summer, he was a student like everyone else.	Mùa hè năm ngoái, anh ấy là một sinh viên như bao người khác.
He didn't look up at her.	Anh không nhìn lên cô.
I have taught many professional teachers and students over the years.	Tôi đã dạy nhiều giáo viên và sinh viên chuyên nghiệp trong những năm qua.
My heart beat like crazy.	Tim tôi đập như điên.
She was sure no one would object.	Cô chắc chắn sẽ không ai phản đối.
Make a good choice.	Hãy lựa chọn tốt.
Get to know without trying to figure out what you know.	Nhận biết mà không cố gắng tìm ra những gì bạn biết.
I can only agree.	Tôi chỉ có thể đồng ý.
He doesn't really care about me.	Anh ấy không thực sự quan tâm đến tôi.
If you do something every day, it's a system.	Nếu bạn làm điều gì đó hàng ngày, đó là một hệ thống.
You have seven days to work.	Bạn có bảy ngày để làm việc.
Oh, you fill in the rest.	Ồ, bạn điền phần còn lại.
Just because it was around, doesn't mean it's not good.	Chỉ bởi vì nó đã được xung quanh, không có nghĩa là nó không tốt.
I can do it every morning to save you guys time.	Tôi có thể làm điều đó vào mỗi buổi sáng để tiết kiệm thời gian cho các bạn.
That doesn't mean he's right.	Điều đó không có nghĩa là anh ấy đúng.
He offered to take care of them for her.	Anh đề nghị được chăm sóc chúng cho cô.
The error bars show the standard error of the mean.	Các thanh lỗi hiển thị sai số chuẩn của giá trị trung bình.
He tells them to do their job and kill him.	Anh ta bảo họ làm công việc của họ và giết anh ta.
Thank you for your lovely comment.	Cảm ơn lời nhận xét dễ thương của bạn.
Other than that, it really depends on your use case.	Ngoài ra, nó thực sự phụ thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn.
You don't really need me anyway.	Dù sao thì bạn cũng không thực sự cần tôi.
Hope this helps someone down the line.	Hy vọng điều này sẽ giúp ai đó dưới dòng.
I'm off work and have to come back.	Tôi đang nghỉ làm và phải quay lại.
Movement never makes a better world step by step.	Sự chuyển động không bao giờ làm cho một thế giới tốt đẹp hơn theo từng bước.
He wondered again what that meant.	Anh lại tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.
Data were compared with controls.	Dữ liệu được so sánh với đối chứng.
A very emotional part of the wedding.	Một phần rất xúc động của đám cưới.
Mom was in the kitchen.	Mẹ đã ở trong bếp.
In football, that won't change.	Trong đội bóng đá, điều đó sẽ không thay đổi.
It is impossible to stop them.	Nó là không thể để ngăn chặn họ.
By drinking my blood, you are bound to me.	Bằng cách uống máu của tôi, bạn được ràng buộc với tôi.
Some of them are female, or half male and half female.	Một số người trong số họ là nữ, hoặc nửa nam nửa nữ.
That happens the rest of the time.	Điều đó xảy ra trong phần còn lại của thời gian.
Her 'friends' may or may not want to kill her.	'Bạn bè' của cô ấy có thể muốn hoặc không muốn giết cô ấy.
That's what youth break meant for me in the past.	Đó là những gì kỳ nghỉ thanh xuân có ý nghĩa đối với tôi trong quá khứ.
During the evening hours, several men returned.	Trong những giờ buổi tối, một số người đàn ông trở lại.
We grow, learn and grow old.	Chúng ta trưởng thành, học hỏi và già đi.
Currently, both run at the same time.	Hiện tại, cả hai đều chạy cùng một lúc.
One in gold.	Một bằng vàng.
But we can't put into words everything that makes a great performance.	Nhưng chúng tôi không thể nói thành lời tất cả mọi thứ tạo nên một buổi biểu diễn tuyệt vời.
He will worry about that after he finishes his work here.	Anh ấy sẽ lo lắng về điều đó sau khi hoàn thành công việc của mình ở đây.
I hardly have time for a single.	Tôi hầu như không có thời gian cho một lần duy nhất.
You put me on a positive path.	Bạn đưa tôi vào một con đường tích cực.
It will be like nothing ever happened.	Sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Can't even get his gun safe.	Thậm chí không thể lấy súng của anh ta an toàn.
Exactly how to do that is the problem.	Chính xác làm thế nào để làm điều đó là vấn đề.
I don't know what advice to give.	Tôi không biết phải đưa ra lời khuyên nào.
I am very happy to hear from you.	Tôi rất vui khi được nghe từ bạn.
I could see how far his anger had gone.	Tôi có thể thấy sự tức giận của anh ấy đã đi xa đến mức nào.
One of my needs is coffee.	Một trong những nhu cầu của tôi là cà phê.
He did everything to calm me down.	Anh ấy đã làm mọi cách để khiến tôi bình tĩnh.
Specific requirements should be determined according to local conditions.	Các yêu cầu cụ thể cần được xác định theo điều kiện địa phương.
But hey, no one hates her.	Nhưng thôi, không ai ghét cô ấy cả.
She knew if she did, she wouldn't stop.	Cô biết nếu cô làm vậy cô sẽ không dừng lại.
They are ready to resign.	Họ đã sẵn sàng từ chức.
I welcome your feedback.	Tôi hoan nghênh phản hồi của bạn.
You were born in the company.	Bạn được sinh ra trong công ty.
Sure.	Chắc chắn.
She found that house.	Cô ấy đã tìm thấy ngôi nhà đó.
Not enough money.	Không đủ tiền.
Arguments are quickly presented.	Lập luận nhanh chóng được trình bày.
But they don't know that.	Nhưng họ không biết điều đó.
It's not because we're special.	Đó không phải là vì chúng tôi đặc biệt.
But this year it could feel different.	Nhưng năm nay nó có thể cảm thấy khác.
He will obviously prevent the former, but not the latter.	Anh ta rõ ràng sẽ ngăn chặn cái trước, nhưng không ngăn cái sau.
You will have to make the changes.	Bạn sẽ phải thực hiện các thay đổi.
Good news for them.	Tin tốt cho họ.
They are expensive and well made high quality shoes.	Chúng là những đôi giày chất lượng cao đắt tiền và được làm tốt.
The power play didn't go well that night.	Cuộc chơi quyền lực đã không diễn ra tốt đẹp vào đêm hôm đó.
If really no one else.	Nếu thực sự không có ai khác.
Where dreams come true.	Nơi ước mơ trở thành hiện thực.
Therefore, surgery is considered as a follow-up treatment.	Do đó, phẫu thuật được coi là phương pháp điều trị tiếp theo.
You know, stories.	Bạn biết đấy, những câu chuyện.
You know it's not sex.	Bạn biết đó không phải là tình dục.
That's the biggest problem with that.	Đó là vấn đề lớn nhất với điều đó.
Time doesn't seem right anymore.	Thời gian dường như không còn phù hợp nữa.
You killed my friend, lady.	Bạn đã giết bạn của tôi, phụ nữ.
That's the best thing about it.	Đó là điều tốt nhất về nó.
You are eating when they have nothing to eat.	Bạn đang ăn khi họ không có gì để ăn.
It's just simple and powerful.	Nó chỉ đơn giản và mạnh mẽ.
Military action is not easy to support.	Hành động quân sự không dễ hỗ trợ.
I raised my hand.	Tôi giơ tay.
As in not wet.	Như trong không ướt.
The same plant can be used for many years.	Cùng một cây có thể được sử dụng trong nhiều năm.
It's not real.	Nó không có thật.
Heavy names.	Những cái tên nặng ký.
Journey through the hall.	Hành trình qua hội trường.
I can use it later.	Tôi có thể sử dụng nó sau.
Because we are right.	Bởi vì chúng tôi đúng.
Every day and often seen reading as he walks.	Mỗi ngày và thường xuyên được nhìn thấy đang đọc khi anh ấy đi bộ.
Do something.	Làm gì đó.
I have not been paid.	Tôi đã không được trả tiền.
Apply only when.	Chỉ nộp hồ sơ khi nào.
It was a learning experience.	Đó là một kinh nghiệm học tập.
She knows that shirt.	Cô biết chiếc áo đó.
I just saw your post.	Tôi vừa thấy bài viết của bạn.
Then they disappeared.	Sau đó, họ đã biến mất.
And as you grow up, you will have choices.	Và khi bạn lớn lên, bạn sẽ có những lựa chọn.
People go crazy.	Mọi người cứ phát điên lên.
Some are high pressure, some are low pressure.	Một số là áp suất cao, một số là áp suất thấp.
He stepped closer.	Anh bước lại gần.
She is one of five children.	Cô là một trong năm đứa trẻ.
I quit.	Tôi từ bỏ.
Are we.	Có phải chúng tôi.
But it's not good and partial couple.	Nhưng nó không tốt và cặp đôi một phần.
Data represent mean values ​​from three series of independent biological experiments.	Dữ liệu đại diện cho các giá trị trung bình từ ba loạt thí nghiệm sinh học độc lập.
I know this victory has been a long time coming for them.	Tôi biết chiến thắng này đã lâu lắm rồi mới đến với họ.
People die this way.	Mọi người chết theo cách này.
Soon they will dry her.	Chẳng bao lâu họ sẽ làm khô cô ấy.
If you need to put them there.	Nếu bạn cần đặt chúng ở đó.
We take turns talking.	Chúng tôi thay phiên nhau nói chuyện.
Those two make a good team.	Hai người đó đã tạo nên một đội tốt.
I am cruel.	Tôi thật ác độc.
Stay another day.	Ở lại một ngày khác.
I heard him as he was trying to get up.	Tôi nghe thấy tiếng anh ấy khi anh ấy đang cố gắng đứng dậy.
You've got a family.	Bạn đã có một gia đình.
I am ready to be completed.	Tôi đã sẵn sàng để được hoàn thành.
I don't know how I did but I did.	Tôi không biết làm thế nào tôi đã làm nhưng tôi đã làm.
Eat your meat.	Ăn thịt của bạn.
I like to think of fresh air as being healthy.	Tôi thích nghĩ về không khí thoáng đãng là tốt cho sức khỏe.
There are many of them.	Có rất nhiều chúng.
Second is having a great team to work with.	Thứ hai là có một đội tuyệt vời để làm việc cùng.
You can be my audience.	Bạn có thể là khán giả của tôi.
Blog about it.	Viết blog về nó.
He was expecting to stick with me.	Anh ấy đã mong đợi sẽ gắn bó với tôi.
Especially when you're young.	Đặc biệt là khi bạn còn trẻ.
However, he could have mentioned it.	Tuy nhiên, anh ấy có thể đã đề cập đến nó.
This is the time to be patient.	Đây là lúc cô phải kiên nhẫn.
It needs to be said.	Nó cần phải được nói.
The code is for a simple blog post.	Mã dành cho bài đăng blog đơn giản.
Now they've tried to overtake me twice.	Bây giờ họ đã cố gắng để vượt qua tôi gấp đôi.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
Maybe you do.	Có lẽ bạn làm.
It is not a good idea.	Nó không phải là một ý tưởng tốt.
I like this.	Tôi thích cái này.
You eat both.	Bạn lại ăn cả hai.
Then, if they're smart, they'll move on.	Sau đó, nếu họ thông minh, họ sẽ tiếp tục.
Would love to get there early.	Rất thích đến đó sớm.
I want people to forget.	Tôi muốn mọi người quên đi.
That's most of it.	Đó là hầu hết của nó.
They all speak ill of him.	Tất cả đều nói xấu anh ấy.
It is not to find an answer.	Nó không phải là để tìm một câu trả lời.
I'm trying to make this code work.	Tôi đang cố gắng làm cho mã này hoạt động.
She said she wanted to see me.	Cô ấy nói rằng cô ấy muốn gặp tôi.
You do what needs to be done.	Bạn làm những gì cần phải làm.
She was close.	Cô ấy đã gần gũi.
I hope we get a lot of people into that game.	Tôi mong rằng chúng tôi sẽ có rất nhiều người tham gia trò chơi đó.
And the list goes on and on.	Và danh sách cứ tiếp tục dài.
I really appreciate you taking care of us at the last minute.	Tôi thực sự cảm kích vì bạn đã quan tâm đến chúng tôi vào phút cuối cùng.
A lot of it is negative.	Rất nhiều trong số đó là tiêu cực.
I hate the country.	Tôi ghét đất nước.
He opened it and gave it to her.	Anh mở nó ra và đưa cho cô.
I ran that morning.	Tôi đã chạy vào sáng hôm đó.
I come from that area.	Tôi đến từ khu vực đó.
Then one of them is on top of the other.	Sau đó, một trong số họ ở trên một trong số kia.
Police than usual.	Cảnh sát hơn bình thường.
Side effects were not observed.	Các tác dụng phụ không được quan sát thấy.
They are brothers.	Họ là anh em.
I'm the only one who knows.	Tôi là người duy nhất biết.
They are placed in a lived future.	Họ được đặt trong một tương lai đã sống.
Months later it was daily.	Nhiều tháng sau đó là hàng ngày.
To interview, maybe.	Để phỏng vấn, có thể.
Attract customers by giving away free games every week.	Thu hút khách hàng bằng cách tặng các trò chơi miễn phí mỗi tuần.
It doesn't have to do that.	Nó không cần phải làm thế.
And it became a pattern.	Và nó đã trở thành một khuôn mẫu.
That means the way old cars are made has to change.	Điều đó có nghĩa là cách thức sản xuất ô tô cũ phải thay đổi.
We really believe in him.	Chúng tôi thực sự tin tưởng vào anh ấy.
For me, music is about playing with people.	Đối với tôi, âm nhạc là để chơi với mọi người.
The crew did not survive.	Phi hành đoàn đã không sống sót.
They think and speak in us.	Họ nghĩ và nói trong chúng ta.
But its actions show how afraid people are of it.	Nhưng hành động của nó cho thấy người dân sợ nó như thế nào.
It passed the usual taste test on these cold days.	Nó đã vượt qua bài kiểm tra hương vị như thường lệ vào những ngày lạnh giá này.
Oh, you are a sweet boy.	Ồ, bạn là một cậu bé ngọt ngào.
This is a security measure.	Đây là một biện pháp bảo mật.
So maybe that has something to do with it.	Vì vậy, có lẽ điều đó có liên quan đến nó.
It's like what you told me.	Nó giống như những gì bạn đã nói với tôi.
This needs to end.	Điều này cần phải kết thúc.
You have the power, the power to make this world your own.	Bạn có sức mạnh, sức mạnh để biến thế giới này của riêng bạn.
These moments are an important part of getting to know each other.	Những khoảnh khắc này là một phần quan trọng để tìm hiểu nhau.
I do that quite often in my own life.	Tôi làm điều đó khá thường xuyên trong cuộc sống của chính mình.
I see them at the stop we make for a bathroom break.	Tôi nhìn thấy họ ở điểm dừng mà chúng tôi thực hiện để nghỉ ngơi trong phòng tắm.
I don't need them.	Tôi không cần chúng.
It's only natural that you want to see him more often.	Việc bạn muốn gặp anh ấy thường xuyên hơn là điều tự nhiên.
He wants moving bodies, and he has some.	Anh ấy muốn các cơ thể chuyển động, và anh ấy có một số.
Suddenly, they both stopped and looked at me.	Đột nhiên, cả hai đều dừng lại và nhìn tôi.
Of course, good luck finding one these days.	Tất nhiên, chúc may mắn tìm thấy một trong những ngày này.
Every human on the planet can benefit from this.	Mọi con người trên hành tinh đều có thể hưởng lợi từ điều này.
Then we did a full press tour.	Sau đó, chúng tôi đã thực hiện một chuyến tham quan báo chí toàn bộ.
Come up with your own tools and techniques.	Đưa ra các công cụ và kỹ thuật của riêng bạn.
There's nothing else to it.	Không có gì khác với nó.
It's very good to feel.	Nó rất tốt để cảm thấy.
His legs moved again.	Chân anh lại di chuyển.
Everything for her is right or wrong.	Mọi thứ đối với cô ấy là đúng hay sai.
He is a fair man and does his job well.	Anh ấy là một người đàn ông công bằng và làm tốt công việc của mình.
We'll be here for a while.	Chúng ta sẽ ở đây một lúc.
Everyone is on their own journey.	Mỗi người đều đang trên hành trình của riêng mình.
I like doing it this way.	Tôi thích làm theo cách này.
It made her want to hit them back immediately.	Nó khiến cô muốn đánh trả họ ngay lập tức.
I know this is wrong.	Tôi biết điều này là sai.
I want to be able to listen to my music.	Tôi muốn có thể nghe nhạc của tôi.
And a year.	Và một năm.
Representative images were selected from two independent analyses.	Hình ảnh đại diện được chọn từ hai phân tích độc lập.
No one can really understand what you're going through.	Không ai có thể thực sự hiểu được những gì bạn đang trải qua.
I'm looking for anything that might answer a few questions.	Tôi đang tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể trả lời một số câu hỏi.
Don't believe anyone who tells you differently.	Đừng tin bất cứ ai nói với bạn khác biệt.
Then he gave me some career advice.	Sau đó, anh ấy đưa ra cho tôi một số lời khuyên nghề nghiệp.
He tells her he's back for her, too.	Anh ấy nói với cô ấy rằng anh ấy cũng quay lại vì cô ấy.
We continue to talk.	Chúng tôi tiếp tục nói chuyện.
Again, a woman without a surname.	Một lần nữa, một người phụ nữ không có họ.
The door doesn't open.	Cửa không mở.
The woman rolled down the window.	Người phụ nữ lăn xuống cửa sổ.
Then you made a mistake.	Khi đó bạn đã mắc sai lầm.
Not there.	Không phải ở đó.
He sounded like a man about to leave.	Anh ấy nghe như một người đàn ông sắp ra đi.
This was something new to her, the freedom to have fun, to play.	Đây là điều mới mẻ đối với cô, tự do để vui chơi, chơi đùa.
Maybe as many as ten.	Có lẽ nhiều đến mười.
We don't own any of them.	Chúng tôi không sở hữu bất kỳ ai trong số họ.
It has taken my family through some tough times in recent months.	Nó đã đưa gia đình tôi trải qua một số thời gian khó khăn trong những tháng gần đây.
I'm beautiful.	Tôi đẹp.
Look at you.	Nhìn anh kìa.
It is not selected for production.	Nó không được chọn để sản xuất.
He will calm down.	Anh ấy sẽ bình tĩnh.
More of them, she thought.	Nhiều hơn trong số họ, cô nghĩ.
If people bring their own, even better.	Nếu mọi người mang của mình, thậm chí tốt hơn.
It's hard for him to make time for everything.	Thật khó cho anh ấy để dành thời gian cho mọi thứ.
I don't know how to approach her.	Tôi không biết làm thế nào để tiếp cận cô ấy.
Error bars are standard errors.	Thanh lỗi là lỗi tiêu chuẩn.
Remember that the government has no money.	Hãy nhớ rằng chính phủ không có tiền.
It's worse than that pain.	Nó còn tồi tệ hơn nỗi đau đó.
They are extremely important.	Họ cực kỳ quan trọng.
I thank you in the most special way.	Tôi cảm ơn bạn một cách đặc biệt nhất.
Stop where you want.	Dừng lại ở nơi bạn muốn.
Or scrap.	Hoặc phế liệu.
They will be hard to find.	Chúng sẽ khó tìm thấy.
Language is a means of communication.	Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp.
That sounds amazing and feels like magic.	Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời và giống như một phép thuật.
I think it turned out very well.	Tôi nghĩ rằng nó hóa ra rất tốt.
She loves being close to death.	Cô ấy rất thích được cận kề cái chết.
Everything seems like too much to handle at once.	Mọi thứ giống như quá nhiều để xử lý cùng một lúc.
So is her mouth.	Cái miệng của cô ấy cũng vậy.
Watch them carefully.	Hãy quan sát chúng một cách cẩn thận.
It's time to go in a different direction.	Đã đến lúc phải đi theo một hướng khác.
So don't wait any longer.	Vì vậy, đừng chờ đợi nữa.
She used to suffer like him but she did not become a crime.	Cô đã từng đau khổ như anh nhưng cô không trở thành tội ác.
His mother has supported the family from three jobs.	Mẹ anh đã phụ giúp gia đình từ ba công việc.
Our main responsibility is to hold people accountable.	Trách nhiệm chính của chúng tôi là làm cho mọi người có trách nhiệm.
We'll never really know if it makes a difference.	Chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự biết liệu nó có tạo ra sự khác biệt hay không.
However, it is not the case.	Tuy nhiên, nó không phải là trường hợp.
It's very important.	Nó rất quan trọng.
There can be only one final judgment in a case.	Có thể chỉ có một phán quyết cuối cùng trong một vụ án.
He can take the audience anywhere he wants.	Anh ấy có thể đưa khán giả đến bất cứ đâu anh ấy muốn.
The past is gone.	Quá khứ đã biến mất.
Present yourself as best you can and cross your fingers.	Trình bày bản thân tốt nhất có thể và vượt qua các ngón tay của bạn.
You seem really happy and healthy, but we are not.	Bạn có vẻ thực sự hạnh phúc và khỏe mạnh, còn chúng tôi thì không.
All steps were performed on rocks and samples were kept in the dark.	Tất cả các bước được thực hiện trên đá và các mẫu được giữ trong bóng tối.
This is a report card app for teacher use.	Đây là một ứng dụng thẻ báo cáo để sử dụng cho giáo viên.
Guess that woman scared him.	Đoán rằng người phụ nữ đó đã làm anh ta sợ hãi.
His shirt was covered in blood.	Áo sơ mi của anh ta dính đầy máu.
In fact, the opposite.	Trong thực tế, điều ngược lại.
By looking at each other, we read each other's hearts.	Bằng cách nhìn nhau, chúng ta đọc được trái tim của nhau.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
And there is a release of power.	Và có một sự giải phóng quyền lực.
But these methods are limited in their applications.	Nhưng những phương pháp này bị hạn chế trong các ứng dụng của chúng.
His feet felt very warm.	Dưới chân anh có cảm giác rất ấm.
Such things happen.	Những điều như vậy xảy ra.
Look at the map.	Nhìn vào bản đồ.
Model analyzed.	Đã phân tích mô hình.
He just died of cold, right in our room.	Anh ấy vừa chết vì lạnh, ngay trong phòng của chúng tôi.
Now you are sitting down in your own office.	Bây giờ bạn đang ngồi xuống văn phòng của riêng bạn.
Let me stop you there.	Hãy để tôi dừng bạn ở đó.
It must clearly indicate the consequences of actions.	Nó phải chỉ ra rõ ràng hậu quả của các hành động.
Especially this one.	Đặc biệt là cái này.
I also have one.	Tôi cũng có một cái.
Today has ended.	Ngày nay đã kết thúc.
You have to let your guard down.	Bạn phải mất cảnh giác.
I have some ideas, but none of them seem to make sense.	Tôi có một số ý tưởng, nhưng dường như không có ý nghĩa nào.
Installation is completed.	Cài đặt đã hoàn tất.
I want him to be successful.	Tôi muốn anh ấy thành công.
Though they will think they understand.	Mặc dù họ sẽ nghĩ rằng họ hiểu.
Can not get comfortable.	Không thể có được thoải mái.
I want to try something different.	Tôi muốn thử làm một cái gì đó khác.
She lay in the hospital bed day after day.	Cô ấy nằm trên giường bệnh ngày này qua ngày khác.
One is on the right or the wrong side.	Một người ở bên phải hoặc bên sai.
It was an empty feeling.	Đó là một cảm giác trống rỗng.
Then work towards that goal with your footage.	Sau đó, làm việc hướng tới mục tiêu đó với cảnh quay của bạn.
You have read it before.	Bạn đã đọc nó trước đây.
My comments are geared towards my experience rather than the specific situation.	Nhận xét của tôi là hướng tới kinh nghiệm của tôi hơn là tình huống cụ thể.
I've never seen anything like it before.	Tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy trước đây.
She was married with three children.	Cô đã kết hôn với ba người con.
It ended pretty quickly, when it came.	Kết thúc khá nhanh chóng, khi nó đến.
Instead, he spoke literal words.	Thay vào đó, anh ấy đã nói những lời theo nghĩa đen.
They know they're hot.	Họ biết họ đang nóng.
He lost his memory during the war.	Anh ta bị mất trí nhớ trong chiến tranh.
Looks like he's trying to do something else.	Có vẻ như anh ấy đang cố gắng làm điều gì đó khác.
They are too large and the spring pressure is too high.	Chúng quá lớn và áp suất lò xo quá cao.
They can be near or far away.	Chúng có thể ở gần hoặc ở xa.
Everyone has gone.	Mọi người đã ra đi.
Living for today.	Sống cho hôm nay.
This woman is dead.	Người phụ nữ này đã chết.
Unfortunately they don't know anything about cooking.	Thật không may là họ không biết gì về nấu ăn.
It just takes you a long time to realize.	Bạn chỉ mất nhiều thời gian để nhận ra.
This image is wrong.	Hình ảnh này là sai.
Fell was right.	Fell đã đúng.
I want to be prepared.	Tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng.
No one can reach that range without fighting.	Không ai có thể đạt được phạm vi đó mà không đánh nhau.
Or a physical part of it.	Hoặc một phần vật chất của nó.
There is a time to stay and a time to move.	Có một lúc để ở yên và một lúc để di chuyển.
Now the hard work begins.	Bây giờ công việc khó khăn bắt đầu.
Then the rest of you follow us.	Sau đó, các bạn còn lại theo dõi chúng tôi.
I will have my phone.	Tôi sẽ có điện thoại của tôi.
I am trying to help you.	Tôi đang cố gắng giúp bạn.
Otherwise, they have to go home again.	Nếu không, họ phải về nhà một lần nữa.
Its something that must be learned.	Một cái gì đó của nó mà phải được học.
I will stick to my routine.	Tôi sẽ tuân theo thói quen của mình.
These points are discussed below.	Những điểm này được thảo luận dưới đây.
Take it or leave it, how it is.	Lấy nó hay bỏ nó, nó là như thế nào.
A broken leg.	Một cái chân bị gãy.
They couldn't know what we were going to do.	Họ không thể biết chúng tôi định làm gì.
We focus on product ideas here.	Chúng tôi tập trung vào ý tưởng sản phẩm ở đây.
I don't have an answer for that serve.	Tôi không có câu trả lời cho cú giao bóng đó.
Get ready, instructions will be sent after '.	Hãy sẵn sàng, hướng dẫn sẽ được gửi sau '.
During most of the year, the weather here is ideal.	Trong hầu hết thời gian trong năm, thời tiết ở đây là lý tưởng.
Food prices increase.	Thực phẩm tăng giá.
You can do a few things to fix this.	Bạn có thể làm một số điều để khắc phục điều này.
The stories are interconnected.	Các câu chuyện được kết nối với nhau.
They want power.	Họ muốn có quyền lực.
No one did.	Không phải ai đã làm.
No major complications.	Không có biến chứng lớn.
All they have to do is look.	Tất cả những gì họ phải làm là nhìn.
Nature doesn't work like that.	Bản chất không hoạt động như vậy.
But for the opposite reason.	Nhưng vì lý do ngược lại.
I was told that it would only take three days.	Tôi đã được thông báo rằng sẽ chỉ mất ba ngày.
I don't know enough.	Tôi không biết đủ.
But it is short-lived.	Nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
We may feel we have become a different person.	Chúng ta có thể cảm thấy mình đã trở thành một con người khác.
Its window is closed.	Cửa sổ của nó đã đóng.
I have to take care of my steps.	Tôi phải quan tâm đến bước đi của mình.
The rest disappeared.	Phần còn lại biến mất.
The crowd thought it was the end.	Đám đông nghĩ rằng đó là kết thúc.
Obviously, we both have something in common.	Rõ ràng, cả hai chúng tôi đều có điểm chung.
This is the hardest jump for women and it's special.	Đây là bước nhảy khó nhất đối với phụ nữ và nó đặc biệt.
That is our professional mission.	Đó là nhiệm vụ nghề nghiệp của chúng tôi.
Look for negative thoughts.	Tìm kiếm những suy nghĩ tiêu cực.
I don't want to really hurt anyone.	Tôi không muốn thực sự làm tổn thương ai.
And related company products and services.	Và các sản phẩm và dịch vụ của công ty có liên quan.
And you don't even know them when you meet them.	Và bạn thậm chí không biết họ khi bạn gặp họ.
Rather there are tears.	Đúng hơn là có nước mắt.
I will tell everyone the truth, right now.	Tôi sẽ nói với mọi người sự thật, ngay bây giờ.
I know the new contract will happen.	Tôi biết hợp đồng mới sẽ xảy ra.
You know what's going to happen and what parts of her are hurt.	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra và những phần nào của cô ấy bị tổn thương.
I don't understand why it doesn't work.	Tôi không hiểu tại sao nó không hoạt động.
She will ask you some questions and then you can join the others.	Cô ấy sẽ hỏi bạn một số câu hỏi và sau đó bạn có thể tham gia cùng những người khác.
His brother finally raised his head.	Anh trai anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Education shouldn't stop after high school or community college.	Giáo dục không nên dừng lại sau trung học hoặc đại học cộng đồng.
That's another place.	Đó là một nơi khác.
Just a great guy who will do anything for you.	Chỉ là một chàng trai tuyệt vời, người sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
Hopefully some of the others in the group will come.	Hy vọng một số người khác trong nhóm sẽ đến.
It was his first battle.	Đó là trận chiến đầu tiên của anh ấy.
And the ones he usually breaks.	Và những cái anh ấy thường bị hỏng.
She wants to escape to freedom.	Cô ấy muốn thoát ra tự do.
His mother came to see him this morning.	Sáng nay mẹ anh ghé vào gặp anh.
Pretty powerful tool for a children's gig.	Công cụ khá mạnh mẽ cho một buổi biểu diễn dành cho trẻ em.
As if somehow this would make it all real.	Như thể bằng cách nào đó điều này sẽ biến nó thành sự thật hoàn toàn.
This kind of interest is not surprising.	Loại quan tâm này không có gì ngạc nhiên.
I think you will like her.	Tôi nghĩ bạn sẽ thích cô ấy.
I recommend using a calculator.	Tôi khuyên bạn nên sử dụng máy tính.
But we never really tried to fix anything.	Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng sửa chữa bất cứ điều gì.
The problem is that you shouldn't even try, even with ten people.	Vấn đề là bạn thậm chí không nên thử, ngay cả với mười người.
What you see is what you get.	Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được.
Be happy it worked.	Hãy hạnh phúc vì nó đã hoạt động.
They will still be one of the best stories in college football.	Họ vẫn sẽ là một trong những câu chuyện hay nhất trong bóng đá đại học.
They have no souls.	Họ không có linh hồn.
Any other solution to fix this problem.	Bất kỳ giải pháp nào khác để khắc phục sự cố này.
Or any reason.	Hoặc bất kỳ lý do nào.
As long as the case remains unique, no answer can be given.	Miễn là trường hợp vẫn còn duy nhất, không có câu trả lời nào có thể được đưa ra.
She loves it.	Cô ấy yêu nó.
She certainly wouldn't go into that.	Cô ấy chắc chắn sẽ không đi vào điều đó.
And a select box to select a number.	Và một hộp chọn để chọn một số.
I watched for a few seconds through the window glass.	Tôi quan sát vài giây qua kính cửa.
From individual to individual.	Từ cá nhân đến cá nhân.
She realized this very quickly.	Cô ấy nhận ra điều này rất nhanh.
I have tried a few different ways.	Tôi đã thử một số cách khác nhau.
I am a very lucky girl.	Tôi là một cô gái rất may mắn.
There seems to be a whole history of the country in it.	Dường như có trong đó cả một lịch sử của đất nước.
We talked for many hours.	Chúng tôi đã nói chuyện trong nhiều giờ.
However, he told me he was excited to try something new.	Tuy nhiên, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất hào hứng để thử một cái gì đó mới.
No reports have confirmed their findings.	Không có báo cáo đã xác nhận phát hiện của họ.
It goes with me.	Nó đi với tôi.
When he reached the door, he looked back.	Khi anh ta đi đến cửa, anh ta nhìn lại.
No reference was made to that.	Không có tham chiếu nào được thực hiện cho điều đó.
Other sites read the words.	Các trang web khác đọc các từ.
Within days, all copies were sold out.	Chỉ trong vòng vài ngày, mọi bản sao đã được bán hết.
Move people together.	Di chuyển mọi người cùng nhau.
Recent events have made it worse.	Những biến cố gần đây khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
Word for word.	Từng từ một.
That's right.	Đúng rồi.
There is no default.	Không có mặc định.
You have a function within a function.	Bạn có một chức năng trong một chức năng.
A great memory and a fun, happy day.	Một kỷ niệm tuyệt vời và một ngày vui vẻ, hạnh phúc.
It is also very professional.	Nó cũng rất chuyên nghiệp.
This is the only way to quickly return to growth.	Đây là cách duy nhất để nhanh chóng tăng trưởng trở lại.
You might want to try it for yourself.	Bạn có thể muốn thử nó cho chính mình.
It was a complicated time in my life.	Đó là một khoảng thời gian phức tạp trong cuộc đời tôi.
They know her face and name now.	Họ biết mặt và tên của cô ấy bây giờ.
Oh oh oh oh oh.	Oh oh oh oh oh.
Don't worry, she will grow from it.	Đừng lo lắng, cô ấy sẽ lớn lên từ nó.
They keep it to themselves and they'll let you know.	Họ giữ cho riêng mình và họ sẽ cho bạn biết điều này.
It's like he's done this a thousand times before.	Nó giống như anh ấy đã làm điều này hàng nghìn lần trước đây.
This study has some limitations.	Nghiên cứu này có một số hạn chế.
That's who he is, he thought.	Đó là con người trong anh, anh nghĩ.
The man on the floor was covered in blood.	Người đàn ông trên sàn nhà bê bết máu.
There is only struggle and quest.	Chỉ có đấu tranh và nhiệm vụ.
There is a different smell on your skin.	Có một mùi khác trên da của bạn.
But she didn't scream.	Nhưng cô ấy không kêu lên.
There were never any signs outside.	Không bao giờ có bất kỳ dấu hiệu nào bên ngoài.
I won't play this game.	Tôi sẽ không chơi trò chơi này.
Make yourself a part of their school experience.	Hãy biến mình thành một phần trong trải nghiệm học đường của họ.
In fact, even more so.	Trong thực tế, thậm chí còn nhiều hơn như vậy.
It's something you have to learn by doing.	Đó là điều bạn phải học bằng cách làm.
He did it even though he didn't like it.	Anh ấy đã làm điều đó mặc dù anh ấy không thích nó.
I fear conflict.	Tôi sợ xung đột.
Full truth.	Sự thật đầy đủ.
I am at home.	Tôi ở nhà.
Her door is moving, it appears.	Cửa của cô đang di chuyển, nó xuất hiện.
However, the study has two major limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu có hai hạn chế lớn.
Here is what is happening.	Đây là những gì đang xảy ra.
The same can be said about the car itself.	Điều tương tự cũng có thể nói về bản thân chiếc xe.
I wasn't sure before.	Tôi đã không chắc chắn trước đây.
When she saw this, she talked to him.	Khi cô ấy nhìn thấy điều này, cô ấy đã nói chuyện với anh ấy.
Research has ended.	Nghiên cứu đã kết thúc.
He's not crazy and he's not doing anything stupid.	Anh ấy không phát điên và anh ấy không làm điều gì ngu ngốc.
You are afraid of me now.	Bạn đang sợ tôi bây giờ.
You want to be completed to complete it.	Bạn muốn phải được hoàn thành để hoàn thành nó.
But she will make your life hell.	Nhưng cô ấy sẽ biến cuộc sống của bạn thành địa ngục.
They don't sit next to her.	Họ không ngồi bên cạnh cô ấy.
This is the least, in the end, he can give her.	Điều này ít nhất, cuối cùng, anh ấy có thể cho cô ấy.
It is quite funny.	Nó khá là buồn cười.
He used the same weapon.	Anh ta đã sử dụng cùng một loại vũ khí.
But it pleased him to say it.	Nhưng nó làm anh hài lòng khi nói ra điều đó.
There is nothing else that needs to be changed in your application.	Không có gì khác cần thay đổi trong ứng dụng của bạn.
But the answers did not come, and the rejected questions disappeared.	Nhưng câu trả lời không đến, và những câu hỏi từ chối biến mất.
He turned to the others.	Anh quay sang những người khác.
It has been kept original.	Nó đã được giữ nguyên chất.
The whole place would collapse around our ears.	Toàn bộ nơi này sẽ sụp đổ xung quanh tai của chúng tôi.
It's about body image.	Đó là về hình ảnh cơ thể.
Maybe days, weeks.	Có lẽ là ngày, tuần.
It starts with feeling really good about myself.	Nó bắt đầu với cảm giác thực sự tốt về bản thân mình.
Then the girl spoke again.	Sau đó cô gái lại nói.
Both are in the process of training and working hard.	Cả hai đều đang trong quá trình đào tạo và làm việc chăm chỉ.
Whereas a project is a small part in a program.	Trong khi đó, một dự án là một phần nhỏ trong một chương trình.
It was pure and simple lack of interest.	Đó là sự thiếu quan tâm thuần túy và đơn giản.
None of that is true.	Không ai trong số đó là sự thật.
So report many officers.	Vì vậy, báo cáo nhiều sĩ quan.
On his body.	Trên cơ thể của mình.
You paid the price even when there was a chance to fail.	Bạn đã phải trả giá ngay cả khi có cơ hội thất bại.
Anyone would, he thought.	Bất kỳ ai cũng sẽ làm, anh nghĩ.
I was tired.	Tôi đã mệt mỏi.
She wants her man to be on her side, especially in public.	Cô ấy muốn người đàn ông của mình đứng về phía mình, đặc biệt là ở nơi công cộng.
Lines do not work.	Các dòng không hoạt động.
He wanted me there to hide.	Anh ta muốn tôi ở đó để trốn.
We just write.	Chúng tôi chỉ viết.
That said, there's no reason why other materials can't be used.	Nói như vậy thì không có lý do gì mà các vật liệu khác lại không thể sử dụng được.
Sure they thought they still knew, but they were wrong.	Chắc chắn họ nghĩ rằng họ vẫn biết, nhưng họ đã nhầm.
I suddenly have a habit.	Tôi đột nhiên có một thói quen.
It is still possible.	Nó vẫn có thể.
I can't give my life to get over this.	Tôi không thể cho cuộc sống của tôi để vượt qua điều này.
The larger plate is twice the length of the smaller plate.	Tấm lớn hơn có chiều dài gấp đôi chiều dài của tấm nhỏ hơn.
That may change over time.	Điều đó có thể thay đổi theo thời gian.
You may lack meaning and purpose in your life.	Bạn có thể thiếu ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống của mình.
For services to the construction industry.	Đối với các dịch vụ cho ngành xây dựng.
You know, seriously.	Bạn biết đấy, nghiêm túc đấy.
But what they did was not nice.	Nhưng những gì họ đã làm là không tốt đẹp.
He couldn't find anything.	Anh ta không thể tìm thấy gì.
But it definitely sounds like him.	Nhưng nó chắc chắn nghe giống như anh ta.
Sure, we got into a fight we really didn't need.	Chắc chắn, chúng tôi đã tham gia vào một cuộc chiến mà chúng tôi thực sự không cần.
We forgot how we felt last time.	Chúng tôi quên mất cảm giác của chúng tôi lần trước.
He has improved but not reached his full potential.	Anh ấy đã cải thiện nhưng không phát huy hết khả năng của mình.
This is the show.	Đây là buổi biểu diễn.
The wish may not even come true.	Điều ước thậm chí có thể không thành công.
Little is known about the country.	Ít được biết về đất nước.
Much better now.	Tốt hơn nhiều bây giờ.
The saw works, but it runs slow.	Máy cưa hoạt động, nhưng nó chạy chậm.
I come back.	Tôi trở lại.
We bring it back to the kitchen.	Chúng tôi mang nó trở lại nhà bếp.
Doing that.	Đang làm điều đó.
Because a movie is different from a play.	Bởi vì phim khác với một vở kịch.
We had lunch at a house in the village.	Chúng tôi ăn trưa tại một ngôi nhà trong làng.
I do not want to go.	Tôi không muốn đi.
Bring to a boil and cook until very tender.	Đun sôi và nấu cho đến khi rất mềm.
I have other sources.	Tôi có các nguồn khác.
I used to do it myself.	Tôi đã từng làm chính mình.
That's a big one.	Đó là một cái lớn.
Not everyone in this industry is rich.	Không phải ai trong ngành này cũng giàu.
We'll see how this plays out over time.	Chúng tôi sẽ xem điều này diễn ra như thế nào theo thời gian.
In the present time there is no space.	Trong thời điểm hiện tại không có không gian.
Not in the way you might think.	Không theo cách bạn có thể nghĩ.
She likes this plan.	Cô ấy thích kế hoạch này.
That both helps and hurts us.	Điều đó vừa giúp ích vừa làm tổn thương chúng tôi.
I listen to the police.	Tôi nghe cảnh sát.
Carefully, carefully, every little step in her mind.	Cẩn thận, cẩn thận, từng bước nhỏ trong tâm trí cô.
This has now been done.	Điều này hiện đã được thực hiện.
I don't think people work hard anymore.	Tôi không nghĩ mọi người làm việc chăm chỉ nữa.
So he's comfortable in that position.	Vì vậy, anh ấy thoải mái ở vị trí đó.
Some of my students actually showed up.	Một số học sinh của tôi đã thực sự xuất hiện.
I did it now.	Tôi đã làm ngay bây giờ.
Watch this video.	Xem video này.
Such a new structure has yet to be observed.	Một cấu trúc mới như vậy vẫn chưa được quan sát.
Then, on the same day, two things happened.	Sau đó, trong cùng một ngày, hai điều xảy ra.
The exercise was conducted twice.	Cuộc tập trận được tiến hành hai lần.
Maybe someone like you could actually work on that message right there.	Có thể một người như bạn thực sự có thể làm việc với thông điệp đó ngay tại đó.
I haven't had a single problem since.	Tôi đã không gặp một chút rắc rối nào kể từ đó.
The patient was observed without treatment.	Bệnh nhân được theo dõi mà không cần điều trị.
These things happen sometimes, it's really impossible not to do.	Những điều này đôi khi xảy ra, thực sự không thể không làm.
It will be two complementary games, not service time.	Nó sẽ là hai trò chơi bổ sung, không phải thời gian phục vụ.
This is why you experience the behavior.	Đây là lý do tại sao bạn trải nghiệm hành vi.
But that smile was different.	Nhưng nụ cười đó thật khác.
I also know what he wants.	Tôi cũng biết anh ấy muốn gì.
He walked over to it and answered.	Anh bước đến chỗ nó và trả lời.
You're just lying to yourself and you know it.	Anh chỉ đang nói dối chính mình và anh biết điều đó.
We are not ready for that.	Chúng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.
But I can understand why they are less liked.	Nhưng tôi có thể hiểu tại sao họ ít thích.
They burn bright and blue.	Chúng cháy sáng và xanh lam.
Because it has to be someone who will see you and know you.	Bởi vì nó phải có ai đó sẽ nhìn thấy bạn và biết bạn.
He continued to explain.	Anh tiếp tục giải thích.
Then he'll be right back.	Sau đó anh ấy sẽ quay lại ngay.
What a person needs.	Những gì một người cần.
Criteria for comments.	Tiêu chuẩn nhận xét.
In other words, both parties must achieve something beyond the contract.	Nói cách khác, cả hai bên phải đạt được điều gì đó ngoài hợp đồng.
We offer more than just a great ride.	Chúng tôi cung cấp nhiều hơn một chuyến đi tuyệt vời.
I want the same effect as it is working on windows.	Tôi muốn hiệu ứng tương tự như nó đang hoạt động trên windows.
I'm on the way.	Tôi đang trên đường.
At the base of the cut is a line of music.	Ở gốc của vết cắt là một dòng nhạc.
Don't worry, there is another solution for you.	Đừng lo lắng, có một giải pháp khác cho bạn.
So we read.	Vì vậy, chúng tôi đọc.
This has had the biggest impact on my symptoms.	Điều này có ảnh hưởng lớn nhất đến các triệu chứng của tôi.
It's worse than that.	Nó còn tệ hơn thế.
An artistic method was previously thought to be ideal.	Một phương pháp nghệ thuật trước đây đã được cho là lý tưởng.
Hit him go.	Đánh anh ấy đi.
You may even feel like you're about to die.	Bạn thậm chí có thể cảm thấy như bạn sắp chết.
I've seen them.	Tôi đã nhìn thấy họ.
We will likely have to close one school in each area.	Chúng tôi có thể sẽ phải đóng cửa một trường học ở mỗi khu vực.
It has been busy.	Nó đã được bận rộn.
Everyone, except her.	Tất cả mọi người, ngoại trừ cô ấy.
Maybe he was drinking.	Có lẽ anh ấy đã uống rượu.
It has never been more true than today.	Nó chưa bao giờ đúng hơn ngày hôm nay.
I went to the kitchen and picked up the phone.	Tôi vào bếp và nhấc máy.
They told him he had the right.	Họ nói với anh rằng anh có quyền.
But you told me to hit him.	Nhưng bạn đã nói với tôi để đánh anh ta.
No, not just cook for you.	Không, không chỉ nấu ăn cho bạn.
He already has children of his own, he said.	Anh ấy đã có con riêng, anh ấy nói.
I do not want to talk to you.	Tôi không muốn nói chuyện với bạn.
I think he has a good point.	Tôi nghĩ anh ấy có một điểm tốt.
This is here, now.	Đây là ở đây, bây giờ.
I really want someone to get there first.	Tôi thực sự muốn ai đó đến đó trước.
They are two of the first seven he will play in the end.	Họ là hai trong số bảy người đầu tiên anh ấy sẽ chơi cuối cùng.
Once you do that, you are on your way to failure.	Một khi bạn làm điều đó, bạn đang trên con đường thất bại.
And thank you for the trip.	Và cảm ơn bạn cho chuyến đi.
Not without the help of surgery.	Không phải không có sự trợ giúp của phẫu thuật.
Cancer is an important health problem worldwide.	Ung thư là một vấn đề sức khỏe quan trọng trên toàn thế giới.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
I just got here two days ago.	Tôi mới đến đây hai ngày trước.
That's the way it should be.	Đó là cách nó phải như vậy.
The king moved in the night.	Nhà vua đã di chuyển trong đêm.
I did not manage it well.	Tôi đã quản lý nó không tốt.
We do not support it.	Chúng tôi không hỗ trợ nó.
They taught us how to steer the boat.	Họ dạy chúng tôi cách điều khiển con thuyền.
They act as if they do.	Họ hành động như thể họ làm.
And a small window barely lets in light.	Và một cửa sổ nhỏ hầu như không cho ánh sáng vào.
But he set us up perfectly.	Nhưng anh ấy đã thiết lập chúng tôi hoàn hảo.
Means and ends are not different approaches.	Phương tiện và kết thúc không khác cách tiếp cận.
My back hurts, yes.	Tôi đau lưng, vâng.
We have created a new design for the course.	Chúng tôi đã tạo ra một thiết kế mới cho khóa học.
Sleep isn't just for a tired body.	Giấc ngủ không chỉ dành cho cơ thể mệt mỏi.
What they have doesn't work.	Những gì họ có không hoạt động.
It is difficult because of the emotions involved.	Nó rất khó vì những cảm xúc liên quan.
One woman was not hit.	Một phụ nữ không bị trúng đạn.
So this study has two important factors.	Vì vậy, nghiên cứu này có hai yếu tố quan trọng.
Tell me what it means.	Nói cho tôi biết nó có nghĩa là gì.
He doesn't need this now.	Anh ấy không cần thứ này bây giờ.
I think about it every night and day.	Tôi nghĩ về nó mỗi đêm và ngày.
They taste like ten-day eggs.	Chúng có vị như trứng mười ngày.
I'm talking to my best friends.	Tôi đang nói chuyện với những người bạn thân nhất của tôi.
He is not a problem.	Anh ấy không phải là một vấn đề.
Either way, they will die.	Dù sao thì họ cũng sẽ chết.
Our results offer another possibility.	Kết quả của chúng tôi cung cấp một khả năng khác.
Or a city.	Hoặc một thành phố.
I have seen that before.	Tôi đã thấy điều đó trước đây.
I was sitting there with our family.	Tôi đã ngồi đó với gia đình của chúng tôi.
So it's best to add to the answer collection yourself.	Vì vậy, tốt nhất là thêm vào bộ sưu tập câu trả lời cho mình.
He's crazy about us.	Anh ấy phát điên vì chúng tôi.
I can't go deep fast enough.	Tôi không thể đi sâu đủ nhanh.
It's not without some kind of relationship or nothing like that.	Nó không phải là không có loại quan hệ hoặc không có gì tương tự.
She has questions to ask.	Cô ấy có câu hỏi để hỏi.
That's too bad.	Điều đó quá tệ.
Dear everyone.	Thân ai nấy lo.
Samples from different levels of mass were taken.	Các mẫu từ các mức khác nhau của khối lượng được lấy.
I will do this tonight.	Tôi sẽ làm việc này tối nay.
I think you need to write your own code for that.	Tôi nghĩ rằng bạn cần phải viết mã của riêng bạn cho điều đó.
Because it doesn't matter anymore.	Bởi vì nó không còn quan trọng nữa.
For that reason, they can be difficult people.	Vì lý do đó, họ có thể là những người khó tính.
Actually, you need two or three.	Trên thực tế, bạn cần hai hoặc ba.
This may be due to natural resistance.	Điều này có thể là do sức đề kháng tự nhiên.
I will miss you, my friend.	Tôi sẽ nhớ bạn, người bạn của tôi.
This is his first battle.	Đây là trận chiến đầu tiên của anh ấy.
There seems to be no such war.	Có vẻ như không có cuộc chiến này.
Something we were born with.	Một thứ mà chúng ta được sinh ra.
Or leave them out.	Hoặc bỏ chúng ra ngoài.
He will make sure of it.	Anh ấy sẽ đảm bảo điều đó.
It's a new one for me.	Đó là một cái mới đối với tôi.
Turn the volume down so you can just hear it.	Giảm âm lượng để bạn vừa đủ nghe.
However, that doesn't mean there isn't.	Tuy nhiên, không có nghĩa là không có.
Don't let your anger rule you.	Đừng để cơn giận của bạn cai trị bạn.
Maybe now they will start listening to you.	Có lẽ bây giờ họ sẽ bắt đầu lắng nghe bạn.
Many thousands of white people will not survive.	Nhiều nghìn người da trắng sẽ không sống sót.
I feel like this team.	Tôi cảm thấy như đội này.
I wrote about eight letters a week.	Tôi đã viết khoảng tám bức thư một tuần.
If your mother doesn't want to come with us, that's her choice.	Nếu mẹ bạn không muốn đi với chúng tôi thì đó là lựa chọn của bà ấy.
He pushes forward, towards the center of the line.	Anh ta đẩy lên phía trước, về phía trung tâm của dòng.
As possible.	Như có thể.
It seems lost.	Nó dường như mất.
It's been a long journey back to health.	Đó là một hành trình dài để trở lại sức khỏe.
The best option is to play it safe.	Lựa chọn tốt nhất là chơi nó an toàn.
I feel really lucky that way.	Tôi cảm thấy thực sự may mắn theo cách đó.
It will be very dangerous.	Nó sẽ rất nguy hiểm.
His face was so calm.	Gương mặt anh thật bình thản.
I hear it takes a bit of energy.	Tôi nghe rằng cần một chút năng lượng.
They will give you a solution.	Họ sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp.
And my statement is correct.	Và tuyên bố của tôi là đúng.
However, my biggest fear is public speaking.	Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là nói trước đám đông.
The hard part is yet to come.	Phần khó khăn vẫn chưa đến.
He explained that the device in my heart should not move.	Anh ấy giải thích rằng thiết bị trong tim tôi không nên di chuyển.
We think this better level of service is good for the student.	Chúng tôi nghĩ rằng mức độ dịch vụ tốt hơn này là tốt cho học sinh.
He will know there are options.	Anh ấy sẽ biết có những lựa chọn.
But see below.	Nhưng hãy xem bên dưới.
There's nothing else to do.	Không có gì khác để làm.
A city also has difficulty solving problems with itself.	Một thành phố cũng gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề với chính nó.
But there is a difference now.	Nhưng có một sự khác biệt bây giờ.
So please feel free to share your own interpretation with me.	Vì vậy, xin vui lòng chia sẻ cách giải thích của riêng bạn với tôi.
She stood at the whiteboard with the students behind her.	Cô đứng ở bảng trắng với các học sinh phía sau cô.
And you'll see he actually does it.	Và bạn sẽ thấy anh ấy thực sự làm điều đó.
In my mind, they have equal rights.	Trong suy nghĩ của tôi, họ có quyền bình đẳng.
We will never go to war.	Chúng ta sẽ không bao giờ gây chiến.
Basically everything was covered up.	Về cơ bản mọi thứ đã được che đậy.
He has a big square face and eyes that look for lies.	Anh ta có một khuôn mặt vuông to và đôi mắt tìm kiếm sự dối trá.
Flowers seem to grow only here.	Hoa như chỉ mọc ở đây.
He can still come back.	Anh ấy vẫn có thể quay lại.
What is T.	T là gì.
This will be easy.	Điều này sẽ dễ dàng.
I will never order from this company.	Tôi sẽ không bao giờ đặt hàng từ công ty này.
You think the truth takes care of it.	Bạn nghĩ rằng sự thật chăm sóc nó.
Who knows.	Ai biết.
Son, wife, mother.	Con trai, vợ, mẹ.
However, it is important that this happens over many small steps.	Tuy nhiên, điều quan trọng là điều này xảy ra qua nhiều bước nhỏ.
So that was my mistake.	Vì vậy, đó là sai lầm của tôi.
A better one.	Một cái tốt hơn.
When we finished talking.	Khi chúng ta nói chuyện xong.
There is nothing like it here.	Không có gì giống như vậy ở đây.
I should do my part first.	Tôi nên làm phần việc của mình trước.
My eyes harden.	Mắt tôi cứng lại.
This plan provides access for up to six members.	Kế hoạch này cung cấp quyền truy cập cho tối đa sáu thành viên.
I'm walking on my hair and the hair sticks to my shoes.	Tôi đang đi trên tóc và tóc dính vào giày của tôi.
I fell on the bed and immediately lost consciousness.	Tôi ngã xuống giường và ngay lập tức bất tỉnh.
I'm not like other girls.	Tôi không giống như những cô gái khác.
We were at the scene.	Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường.
You will see there are two cases for the problem.	Bạn sẽ thấy có hai trường hợp cho vấn đề.
I fell back on all fours.	Tôi ngã ngửa bằng bốn chân.
They eventually become a couple.	Cuối cùng họ trở thành một cặp.
I have recognized religion.	Tôi đã nhận ra tôn giáo.
A smile slowly spread across his face.	Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt anh.
Hold the other foot.	Giữ bàn chân còn lại.
Note that like .	Lưu ý rằng giống như.
Sometimes the wrong images appear.	Đôi khi những hình ảnh sai xuất hiện.
I don't think they understand.	Tôi không nghĩ họ hiểu.
The game is filled.	Trò chơi đã được lấp đầy.
And there are no consequences.	Và không có hậu quả.
Many people have nothing.	Nhiều người không có gì.
Cool as you please.	Làm mát như bạn vui lòng.
They were together until his death a year later.	Họ đã ở bên nhau cho đến khi ông qua đời một năm sau đó.
The idea was quickly accepted.	Ý tưởng nhanh chóng được chấp nhận.
It is full of life.	Nó tràn đầy sức sống.
Saw him working late into the night.	Thấy anh ấy làm việc đến khuya.
She's trying to give in.	Cô ấy đang cố gắng nhượng bộ.
That will give you an hour at most for dinner.	Điều đó sẽ cung cấp cho bạn nhiều nhất một giờ cho bữa tối.
He knew she would keep an eye on every passing car.	Anh biết cô sẽ để mắt đến mọi chiếc xe chạy qua.
See you soon as soon as possible.	Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.
Poor design.	Thiết kế nghèo nàn.
Maybe something will come of it.	Có lẽ một cái gì đó sẽ đến của nó.
Everything else she needs to know.	Mọi thứ khác cô ấy cần biết.
I was going to take a tour.	Tôi đã định đi một vòng.
Everything seems completely normal to him now.	Mọi thứ dường như hoàn toàn bình thường với anh ấy bây giờ.
We monitor our words and are careful with what we post.	Chúng tôi theo dõi lời nói của mình và cẩn thận với những gì chúng tôi đăng.
National security policy around human rights.	Chính sách an ninh quốc gia xung quanh vấn đề nhân quyền.
Everything happened just like that.	Mọi thứ diễn ra đúng như vậy.
It's just about sleeping with you.	Nó chỉ là về việc ngủ với bạn.
Otherwise, not a wrong thing.	Nếu không, không phải là một điều sai.
But looks are only half of a boat's marketing plan.	Nhưng ngoại hình chỉ là một nửa trong kế hoạch tiếp thị một con thuyền.
Middle class.	Tầng lớp trung lưu.
They learned how to balance the floor.	Họ đã học cách cân bằng sàn.
I told you that.	Tôi đã nói với bạn rằng.
He still wants to sleep.	Anh ấy vẫn muốn ngủ.
It's time to get serious, now that the fresh produce season is over.	Đã đến lúc nghiêm túc rồi, bây giờ mùa nông sản tươi đã kết thúc.
Artwork will be sold first, first served.	Tác phẩm sẽ được bán đến trước, phục vụ trước.
We really like them.	Chúng tôi thực sự thích chúng.
Oh, it's too short.	Ồ, ngắn quá.
Now her body has been found in his property.	Bây giờ thi thể của cô đã được tìm thấy trong tài sản của anh ta.
If it was that easy, everyone could do it.	Nếu nó dễ dàng như vậy thì mọi người đều có thể làm được.
It's part of the culture of staying away from everything.	Đó là một phần của văn hóa tránh xa mọi thứ.
However, the following problems are the result of this construction.	Tuy nhiên, những vấn đề sau đây là kết quả của việc xây dựng này.
It just means saying it was a long time ago.	Nó chỉ có nghĩa là nói rằng nó đã được rất lâu trước đây.
You have to make use of the free time you have.	Bạn phải tận dụng thời gian rảnh rỗi mà bạn có.
My first visit was natural here.	Chuyến thăm đầu tiên của tôi là tự nhiên ở đây.
First, they are very concerned about the possibility of an increase in the exchange rate.	Đầu tiên, họ rất lo ngại về khả năng tăng tỷ giá.
A story she never used.	Một câu chuyện mà cô ấy chưa bao giờ sử dụng.
He doesn't know how.	Anh không biết làm thế nào.
Never expect to be different.	Đừng bao giờ mong đợi khác biệt.
We shot at them.	Chúng tôi đã bắn vào chúng.
Both of them were shot from a close distance.	Cả hai người đều bị bắn từ một khoảng cách gần.
To eat well, and cook.	Để ăn ngon, và nấu ăn.
I'm done with this error.	Tôi đã thực hiện xong với lỗi này.
You sound like you're doing great.	Bạn có vẻ như bạn đang làm rất tốt.
He doesn't know how to work well with people.	Anh ấy không biết cách làm việc tốt với mọi người.
Very very funny.	Rất rất hài hước.
I think of you day and night.	Tôi nghĩ về bạn ngày và đêm.
On the way home he talked a lot.	Trên đường về nhà anh ấy đã nói rất nhiều chuyện.
But we never recorded them.	Nhưng chúng tôi không bao giờ ghi lại chúng.
He left the band this year.	Anh ấy đã rời ban nhạc trong năm nay.
And relationships have to grow in order to live.	Và các mối quan hệ phải phát triển để sống.
Her eyes closed and she waited to die.	Đôi mắt cô ấy nhắm lại và cô ấy chờ chết.
She killed him.	Cô đã giết anh ta.
A is a special person to many people.	A là một người đặc biệt đối với nhiều người.
I think she was worried.	Tôi nghĩ cô ấy đã lo lắng.
I doubt there are any hard and fast rules here.	Tôi nghi ngờ có bất kỳ quy tắc cứng và nhanh nào ở đây.
It is quite powerful.	Nó khá mạnh mẽ.
I don't want it to be this bad once.	Tôi không muốn nó trở nên tồi tệ như vậy một lần.
Crime has been more than three months.	Tội ác đã hơn ba tháng.
The worst possible time.	Khoảng thời gian tồi tệ nhất có thể.
The proof goes like this.	Bằng chứng diễn ra như thế này.
One piece is often more important than anything else.	Một mảnh thường quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
The species name itself won't help you identify a particular plant.	Bản thân tên loài sẽ không giúp bạn xác định một loại cây cụ thể.
I go out on my own night.	Tôi đi chơi đêm của riêng tôi.
None of those points.	Không có điểm nào trong số đó.
They have control over their ideas.	Họ có quyền kiểm soát ý tưởng của họ.
There is no bridge behind us.	Không có cây cầu nào phía sau chúng tôi.
They showed me the way here.	Họ đã chỉ cho tôi đường đến đây.
If the user is selected, select his country in the country list.	Nếu người dùng được chọn, hãy chọn quốc gia của anh ấy trong danh sách quốc gia.
He has to see her again.	Anh ấy phải gặp cô ấy một lần nữa.
It's your life, live it.	Nó là cuộc sống của bạn, hãy sống nó.
We speak the same language, see the world in similar colors.	Chúng ta nói cùng một ngôn ngữ, nhìn thế giới bằng những màu sắc tương tự.
It's a hotel in a small town.	Đó là một khách sạn ở một thị trấn nhỏ.
I wonder who wants to buy it.	Tôi tự hỏi ai muốn mua nó.
No one stopped her.	Không ai ngăn cản cô ấy.
You will see.	Bạn sẽ xem.
Now, he's over.	Bây giờ, anh ấy đã hơn.
We have three dogs.	Chúng tôi có ba con chó.
Let our story begin.	Hãy để câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Be prepared for the possibility of rain the night before your wedding.	Hãy chuẩn bị cho khả năng có mưa vào đêm trước ngày cưới của bạn.
Turns out it was a mistake.	Hóa ra đó là một sai lầm.
Her mind doesn't work that way.	Tâm trí cô ấy không hoạt động theo cách đó.
It's not true.	Nó không đúng.
But it's very basic for comparison.	Nhưng nó rất cơ bản để so sánh.
You know you can't.	Bạn biết bạn không thể.
All you see are beautiful things.	Tất cả những gì bạn thấy là những thứ đẹp đẽ.
Keep calm.	Hãy bình tĩnh.
Nice to see us as we are.	Rất vui khi thấy chúng tôi như chúng tôi là anh ấy.
Let's look at that picture.	Hãy nhìn vào bức tranh đó.
As we walked those streets, we heard stories.	Khi chúng tôi đi trên những con phố đó, chúng tôi đã nghe những câu chuyện.
I know he heard me.	Tôi biết anh ấy đã nghe thấy tôi.
You did not do this.	Bạn đã không làm điều này.
A train leaves the station.	Một đoàn tàu rời ga.
You showed promise to begin with.	Bạn đã cho thấy lời hứa để bắt đầu.
So if nothing else.	Vì vậy, nếu không có gì khác.
So true that he had changed, what more could she expect.	Quá đúng khi anh ấy đã thay đổi, cô ấy còn mong đợi điều gì nữa.
I kept hitting him.	Tôi tiếp tục đánh anh ta.
The article described the house and its purpose.	Bài báo đã mô tả ngôi nhà và mục đích của ngôi nhà.
I've never been like that.	Tôi chưa bao giờ như vậy.
Most of it is body fat.	Hầu hết đó là chất béo trong cơ thể.
I know what he said.	Tôi biết anh ấy nói gì.
Nobody said anything.	Không ai nói gì cả.
I think they can take care of themselves.	Tôi nghĩ họ có thể tự chăm sóc mình.
He said he was dead.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã chết.
No, that's completely wrong.	Không, điều đó hoàn toàn sai.
Hurt, he takes off and kills himself.	Bị tổn thương, anh ta cất cánh và tự giết mình.
We keep having one problem or another with management or someone.	Chúng tôi liên tục gặp vấn đề này hay vấn đề khác với quản lý hoặc ai đó.
And there was nothing he could do for her.	Và anh không thể làm gì cho cô.
Some children may be at particular risk.	Một số trẻ em có thể có nguy cơ đặc biệt.
Sometimes you might say, that's what he thinks.	Đôi khi bạn có thể nói, đó là suy nghĩ của anh ấy.
He pointed to broken bones.	Anh chỉ vào những mảnh xương gãy.
We give another definition here.	Chúng tôi đưa ra một định nghĩa khác ở đây.
This happens almost every day.	Điều này xảy ra hầu hết mỗi ngày.
Talk about your son.	Nói về con trai của mình.
To sit, to think.	Để ngồi, để suy nghĩ.
The big man moved with a small sound.	Người đàn ông to lớn di chuyển với một âm thanh nhỏ.
That time we went a little further.	Lần đó chúng tôi đã đi xa hơn một chút.
When it came out.	Khi nó ra mắt.
Now check again.	Bây giờ hãy kiểm tra lại.
And nothing gets done.	Và không có gì được hoàn thành.
Sign in to make your comments valuable.	Đăng nhập để làm cho ý kiến ​​của bạn có giá trị.
They are wild animals, and wildlife can be dangerous.	Chúng là động vật hoang dã, và động vật hoang dã có thể nguy hiểm.
I'm trying to shoot it.	Tôi đang cố bắn nó.
Right now she really didn't care.	Lúc này cô thực sự không quan tâm.
A success in making that happen, in my book.	Một thành công trong việc biến điều đó thành hiện thực, trong cuốn sách của tôi.
The truth of the matter.	Sự thật của vấn đề.
Now you can find models with your favorite features.	Bây giờ bạn có thể tìm thấy các mô hình có tính năng yêu thích của bạn.
Two major and important changes are discussed.	Hai thay đổi lớn và quan trọng được thảo luận.
And it's not fun at all.	Và nó không vui chút nào.
Damn it to you.	Cái chết tiệt với bạn.
I haven't decided what to do next.	Tôi chưa quyết định phải làm gì tiếp theo.
It's taken care of with.	Đó là chăm sóc của với.
Research data design, interpretation and manuscript writing.	Thiết kế dữ liệu nghiên cứu, diễn giải và viết bản thảo.
I can't be killed again.	Tôi không thể bị giết một lần nữa.
There is bad discomfort and good discomfort.	Có khó chịu xấu và khó chịu tốt.
Sure enough, he was told.	Chắc chắn, anh ta đã được nói.
I love both of your books so much.	Tôi yêu cả hai cuốn sách của bạn rất nhiều.
Click here for a list of what to include.	Nhấp vào đây để có danh sách những thứ cần bao gồm.
We just do that.	Chúng tôi chỉ làm điều đó.
I don't necessarily know what they do.	Tôi không nhất thiết phải biết họ làm gì.
There is nothing any of us can do to help you.	Không có gì bất kỳ ai trong chúng tôi có thể làm để giúp bạn.
The treatment is repeated in a week.	Việc điều trị được lặp lại trong một tuần.
Thanks so much for doing this!.	Cảm ơn rất nhiều vì đã làm điều này !.
I am still married to her father.	Tôi vẫn kết hôn với cha cô ấy.
It makes me sad somehow writing this.	Nó làm cho tôi buồn bằng cách nào đó khi viết điều này.
However, there is something you can do with it.	Tuy nhiên, có điều gì đó bạn có thể làm với nó.
Let the new bottom have.	Để đáy mới có.
Therefore, suppose that we are in the second case.	Do đó, giả sử rằng chúng ta đang ở trong trường hợp thứ hai.
The president did not immediately respond to questions.	Tổng thống không trả lời câu hỏi ngay lập tức.
Just think about money.	Chỉ nghĩ về tiền bạc.
Now there is a crowd, men and women.	Bây giờ có một đám đông, đàn ông và phụ nữ.
I think we decided on eight and ended up doing ten.	Tôi nghĩ chúng tôi đã quyết định tám và cuối cùng làm mười.
Don't know if that makes sense.	Không biết điều đó có hợp lý không.
Maybe there's something in there for them.	Có lẽ có một cái gì đó trong đó cho họ.
There's no one around.	Không có ai ở xung quanh.
But that could not be otherwise.	Nhưng điều đó không thể khác được nữa.
That same year, we had a new president.	Cùng năm đó, chúng tôi có một chủ tịch mới.
This provides a solution to the problem.	Điều này cung cấp một giải pháp cho vấn đề.
He lifted one hand.	Anh nhấc một tay lên.
His contract with my daughter is coming to an end.	Hợp đồng của anh ấy với con gái tôi sắp kết thúc.
Nothing can be said, though.	Dù không thể nói trước được điều gì.
Too deadlocked.	Quá bế tắc.
Nothing personal.	Không có gì cá nhân.
Plaintiffs were notified of the mistake before they made their claim.	Nguyên đơn đã được thông báo về sai lầm trước khi họ đưa ra yêu cầu của mình.
His gaze was fixed on the space between.	Ánh mắt anh ấy dán chặt vào khoảng cách giữa.
Now that will have an impact.	Bây giờ điều đó sẽ có tác động.
Learn to deal with emotions.	Học cách đối phó với cảm xúc.
You really don't think about it.	Bạn thực sự không nghĩ về điều đó.
Maybe something else, too.	Có thể một cái gì đó khác, quá.
This code came too late.	Mã này đến quá muộn.
She keeps a hell house.	Cô ấy giữ một ngôi nhà địa ngục.
This need comes directly from audience research.	Nhu cầu này xuất phát trực tiếp từ nghiên cứu khán giả.
I'm a big, tough guy.	Tôi là một chàng trai to lớn, rắn rỏi.
Each data series has multiple data points.	Mỗi chuỗi dữ liệu có nhiều điểm dữ liệu.
Again, you get what you pay for here.	Một lần nữa, bạn nhận được những gì bạn phải trả cho ở đây.
Someone started, some joined, others didn't.	Ai đó bắt đầu, một số người tham gia, những người khác thì không.
This country has no choice.	Đất nước này không có sự lựa chọn.
Clear and easy to understand.	Rõ ràng và dễ hiểu.
Go back and start over and they can.	Hãy quay lại và bắt đầu lại và họ có thể.
There's nothing in the air, at least anything natural.	Không có gì trong không khí, ít nhất là bất cứ điều gì tự nhiên.
He is set up.	Anh ta đã được thiết lập.
This is just coming out and seems a bit light on content and details.	Điều này chỉ mới xuất hiện và có vẻ hơi nhẹ về nội dung và chi tiết.
One has to let that pass.	Người ta phải để điều đó trôi qua.
Because of such trauma.	Vì chấn thương như vậy.
Something must happen in the mind.	Một cái gì đó phải xảy ra trong tâm trí.
They could not find the child.	Họ không thể tìm thấy đứa trẻ.
But he hesitated to enter.	Nhưng anh ngại vào.
Only in one part of the city.	Chỉ ở một phần của thành phố.
We just need to roll out of here.	Chúng tôi chỉ cần lăn ra khỏi đây.
Quite the opposite really.	Hoàn toàn ngược lại thực sự.
I walked over and checked the marker.	Tôi bước tới và kiểm tra điểm đánh dấu.
Nothing is free.	Không có gì miễn phí.
Now it's his defense.	Bây giờ là hàng thủ của anh ấy.
Add salt for good measure.	Thêm muối để có biện pháp tốt.
We went up to the room and it was very clean.	Chúng tôi lên đến phòng và nó rất sạch sẽ.
But listen to me, boy.	Nhưng hãy nghe tôi nói đi, cậu bé.
It is the exception to the general rule.	Nó là ngoại lệ đối với quy tắc chung.
Unfortunately, he never tried to share his concern with his daughter.	Thật không may, anh chưa bao giờ cố gắng chia sẻ sự quan tâm của mình với con gái.
He is very difficult to confront, making things happen on ice.	Anh ấy rất khó để đối đầu, khiến mọi thứ diễn ra trên băng.
However, it is a decision that certainly comes with many benefits.	Tuy nhiên, đó là một quyết định chắc chắn đi kèm với nhiều lợi ích.
I was good at it.	Tôi đã giỏi nó.
A third volume has just been published.	Một tập thứ ba vừa được xuất bản.
I told them to land on the far side of the wall.	Tôi đã bảo họ hạ cánh ở phía xa của bức tường.
You did it wrong.	Bạn đã làm sai.
I can understand that perfectly.	Tôi có thể hiểu điều đó một cách hoàn hảo.
This is not for lack of effort.	Đây không phải là để thiếu nỗ lực.
Somewhere deep within him there was a terrible sense of failure.	Ở đâu đó sâu thẳm trong anh ta có một cảm giác thất bại khủng khiếp.
Then they lay eggs, one for each.	Sau đó, chúng đẻ trứng, mỗi con một quả.
I couldn't hear what he said.	Tôi không thể nghe những gì anh ấy nói.
Many students are simply not interested in history.	Nhiều học sinh chỉ đơn giản là không quan tâm đến lịch sử.
You and your wife will be glad you did.	Bạn và vợ bạn sẽ rất vui vì bạn đã làm được.
I can't hate her.	Tôi không thể ghét cô ấy.
Thinking about something else.	Đang nghĩ về điều gì đó khác.
And then again.	Và sau đó một lần nữa.
But the question of why still worries me.	Nhưng câu hỏi tại sao vẫn khiến tôi lo lắng.
For some people, it is not so easy.	Đối với một số người, nó không phải là dễ dàng như vậy.
I was wondering this and found the answer.	Tôi đã tự hỏi điều này và tìm thấy câu trả lời.
He recognized the pattern.	Anh ấy nhận ra kiểu.
They are usually quite quiet.	Chúng thường khá yên tĩnh.
She put her book down, smiled, and held out her hand.	Cô ấy đặt sách xuống, mỉm cười và chìa tay ra.
I'm not sure why though.	Tôi không chắc tại sao mặc dù vậy.
We have no record of any early performance.	Chúng tôi không có hồ sơ về bất kỳ hiệu suất sớm nào.
This process was repeated for each of the four test sets.	Quá trình này được lặp lại cho mỗi bộ trong số bốn bộ thử nghiệm.
'Survival time' was taken as the reference variable.	'Thời gian sống sót' được lấy làm biến tham chiếu.
Because at the rate we're going, it's possible.	Bởi vì với tốc độ chúng tôi đang đi, nó có thể.
I don't have enough people to handle a large crowd.	Tôi không có đủ người để xử lý một đám đông lớn.
Moreover, we do not need mental effort to do this.	Hơn nữa, chúng ta không cần nỗ lực tinh thần để làm điều này.
Now the steps as described in the previous section have been performed.	Bây giờ các bước như mô tả trong phần trước đã được thực hiện.
Someone who can completely understand me.	Một người có thể hoàn toàn hiểu tôi.
You look familiar.	Nhìn bạn quen đấy.
This will set up the application to your computer.	Thao tác này sẽ thiết lập ứng dụng vào máy tính của bạn.
Then we can get them back one by one.	Sau đó, chúng tôi có thể lấy lại từng cái một.
It was recorded.	Nó đã được ghi lại.
His parents are away.	Cha mẹ anh đi vắng.
Try that.	Hãy thử điều đó.
However, not here.	Tuy nhiên, không phải ở đây.
From Monday to Tuesday, six years from now.	Từ thứ hai đến thứ ba, sáu năm nữa.
You will never hear of it.	Bạn sẽ không bao giờ nghe nói về nó.
I have to be honest with you.	Tôi phải thành thật với bạn.
For a moment, we were silent.	Trong một khoảnh khắc, chúng tôi im lặng.
This, in fact, happens sometimes.	Điều này, trên thực tế, đôi khi xảy ra.
Not much work either.	Công việc cũng không nhiều.
More has yet to come.	Nhiều hơn vẫn chưa đến.
I know he sounds good to you, and he might be.	Tôi biết anh ấy có vẻ tốt với bạn, và anh ấy có thể như vậy.
No problem.	Không có vấn đề gì.
None of the successes achieved significant success.	Không có thành công nào đạt được thành công đáng kể.
And that's why it's so hard to do.	Và đó là lý do tại sao nó rất khó thực hiện.
He has a lot of music out there.	Anh ấy có rất nhiều âm nhạc ngoài kia.
They worked for me.	Họ đã làm việc cho tôi.
This has actually been applied.	Điều này đã thực sự được áp dụng.
All these types in which data is never lost.	Tất cả những loại này, trong đó dữ liệu không bao giờ bị mất.
I would like to thank everyone who has written with questions.	Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã viết thư với câu hỏi.
All characters are stable.	Tất cả các nhân vật đã ổn định.
Look at his house rather than him.	Nhìn vào nhà của mình hơn là anh ta.
Music is cut though.	Âm nhạc bị cắt mặc dù.
People want many things.	Mọi người muốn nhiều thứ.
I asked a man in the library.	Tôi hỏi một người đàn ông trong thư viện.
When she was just one.	Khi cô ấy chỉ là một.
They do many different things so it is very complicated.	Họ làm nhiều việc khác nhau nên rất phức tạp.
In short, my conclusion is no.	Tóm lại, kết luận của tôi là không.
Of course it doesn't matter what they say.	Tất nhiên họ nói gì không quan trọng.
He is not your son and you are out of his life.	Anh ấy không phải là con trai của bạn và bạn đã ra khỏi cuộc sống của anh ấy.
And keep fit before wearing'.	Và giữ dáng trước khi mặc '.
It was a planned attack.	Đó là một cuộc tấn công có kế hoạch.
You will come home to me.	Bạn sẽ trở về nhà với tôi.
She is his.	Cô ấy là của anh ấy.
This offer has no cash value.	Ưu đãi này không có giá trị tiền mặt.
None other than one person.	Không ai khác ngoài một người.
Data analysis was performed using appropriate statistical methods.	Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phương pháp thống kê thích hợp.
One expected death is too much.	Một cái chết được mong đợi là quá nhiều.
We wait for them to come here, then we fight.	Chúng ta đợi họ đến đây, sau đó chúng ta chiến đấu.
And I didn't know much about him.	Và anh đã không biết nhiều về anh ta.
So cash is very important to them.	Vì vậy, tiền mặt rất quan trọng đối với họ.
And their hearts will stop beating.	Và trái tim họ sẽ ngừng đập.
Need to work hard.	Cần phải làm việc chăm chỉ.
Here, we cannot avoid making a judgment about the truth.	Ở đây, chúng ta không thể tránh khỏi việc đưa ra nhận định về sự thật.
But that's not how people see themselves.	Nhưng đó không phải là cách mọi người nhìn nhận về bản thân họ.
I turned to run away.	Tôi quay đầu bỏ chạy.
Trying something new.	Đang thử một cái gì đó mới.
His father did not lose his life in a car accident.	Cha của anh đã không mất mạng trong một tai nạn xe hơi.
It's part of her.	Đó là một phần của cô ấy.
There are at least two choices he needs to make.	Có ít nhất hai sự lựa chọn mà anh ấy cần phải thực hiện.
She then said that the patient's family also needed care.	Sau đó, cô ấy nói rằng gia đình của bệnh nhân cũng cần được chăm sóc.
Most of them already have.	Hầu hết trong số họ đã có.
But he made it clear we were his first choice.	Nhưng anh ấy đã nói rõ chúng tôi là sự lựa chọn đầu tiên của anh ấy.
Maybe it wasn't like that.	Có lẽ nó đã không phải như vậy.
Furthermore, the running time will be reduced.	Hơn nữa, thời gian chạy sẽ giảm xuống.
I am no longer lost in the house.	Tôi không còn bị lạc trong nhà nữa.
We will sleep.	Chúng tôi sẽ ngủ.
My stomach rumbles.	Bụng tôi cồn cào.
A couple of guys outside this building.	Một vài chàng trai bên ngoài tòa nhà này.
Of course it's full.	Tất nhiên là đầy rồi.
Someone is waiting.	Có người đang đợi.
We cannot play with health problems, especially when they involve children.	Chúng ta không thể đùa giỡn với các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là khi chúng liên quan đến trẻ em.
A biology.	Một sinh học.
I am extremely happy that I chose this class.	Tôi vô cùng hạnh phúc vì đã chọn lớp học này.
Click, and we're done.	Nhấp vào, và chúng tôi đã hoàn thành.
Thank you for the great books!.	Cảm ơn bạn vì những cuốn sách tuyệt vời !.
What works for some people won't work for others.	Những gì hiệu quả với một số người sẽ không hiệu quả với những người khác.
You can do whatever you want to do.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn làm.
And he was broken, because.	Và anh ấy đã bị phá vỡ, bởi vì.
That is enough for the present.	Như vậy là đủ cho hiện tại.
All the pain and gain nothing.	Tất cả những đau đớn và không đạt được gì.
I tried to make her go.	Tôi đã cố gắng để làm cho cô ấy đi.
Mother and son fuck each other so happy.	Mẹ và con trai địt nhau sướng quá.
Each side gets what it comes to.	Mỗi bên nhận được những gì nó đến.
We heard it everywhere.	Chúng tôi đã nghe thấy điều đó ở mỗi nơi.
The process is repeated.	Quy trình được lặp lại.
I just don't have a nice office to sleep in.	Tôi chỉ không có một văn phòng đẹp để ngủ.
I will definitely keep that in mind.	Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó.
Just talk and talk.	Chỉ nói và nói.
That if you can protect me, you can.	Rằng nếu bạn có thể bảo vệ tôi, bạn sẽ làm được.
We will get over that.	Chúng tôi sẽ vượt qua điều đó.
That never appeared.	Điều đó không bao giờ xuất hiện.
I wonder if this is the feeling of death.	Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác chết chóc không.
I'm happy to hear that.	Tôi rât vui nghe điêu đo.
And suddenly that night turned terrible.	Và đột nhiên đêm đó trở nên khủng khiếp.
That's seven.	Đó là bảy.
So he came down to train with us.	Vì vậy, anh ấy đã xuống để tập luyện với chúng tôi.
She is not much.	Cô ấy không nhiều.
But you better have some girls there when we get in.	Nhưng tốt hơn hết bạn nên có một số cô gái ở đó khi chúng tôi vào.
I discovered that, if you look, you can actually see things.	Tôi phát hiện ra rằng, nếu bạn nhìn, bạn thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ.
I will check them out.	Tôi sẽ kiểm tra chúng.
Her door was open.	Cửa của cô ấy đã mở.
Step closer or farther.	Bước lại gần hoặc xa hơn.
They come back to report in the negative.	Họ quay trở lại để báo cáo trong tiêu cực.
We would love to work with you.	Chúng tôi rất muốn làm việc với bạn.
I love the day.	Anh yêu ngày.
Working on two projects keeps things fresh.	Thực hiện hai dự án giúp mọi thứ luôn mới mẻ.
Too bad for the other fans.	Thật tệ cho những người hâm mộ khác.
It hasn't affected us yet.	Nó vẫn chưa ảnh hưởng đến chúng tôi.
Our government and country.	Chính phủ và đất nước của chúng tôi.
I seem to be the opposite.	Tôi dường như là ngược lại.
Design, conduct, and analyze experiments.	Thiết kế, thực hiện và phân tích các thí nghiệm.
He's done that before.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây.
The devil is the bigger character anyway.	Ác ma dù sao cũng là nhân vật lớn hơn.
But we still don't know who drove him.	Nhưng chúng tôi vẫn không biết ai đã lái xe cho anh ta.
We have never been so close to each other.	Chưa bao giờ chúng tôi thân thiết với nhau như vậy.
This is so you have something to show.	Đây là để bạn có một cái gì đó để hiển thị.
Not even a night table.	Thậm chí không có một bàn ăn đêm.
Now, in my own house.	Bây giờ, trong nhà riêng của tôi.
He is a wonderful man.	Ông là một người đàn ông tuyệt vời.
Give me the gun.	Đưa súng cho tôi.
She held out her hand, but not to me.	Cô ấy chìa tay ra, nhưng không phải với tôi.
I have a time machine.	Tôi có một cỗ máy thời gian.
He gave her that gift.	Anh đã tặng cô món quà đó.
He has a very focused look in his eyes.	Anh ấy có một cái nhìn rất tập trung vào mắt mình.
They get no respect.	Họ không nhận được sự tôn trọng.
I would rather stay here comfortably and wait for them to leave.	Tôi thà ở đây thoải mái và đợi họ rời đi.
Individuals who have agreed in writing to be notified.	Các cá nhân đã đồng ý bằng văn bản được thông báo.
We observed a similar pattern in our study.	Chúng tôi đã quan sát thấy một mô hình tương tự trong nghiên cứu của mình.
Beer is in.	Bia đã vào.
Look at how they hold their bodies.	Nhìn vào cách họ giữ cơ thể của họ.
And you need to answer it like a man.	Và bạn cần phải trả lời nó như một người đàn ông.
In my experience, she was right.	Theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy đã đúng.
Please save your family.	Hãy cứu lấy gia đình của bạn.
He's not that kind of man.	Anh ấy không phải loại đàn ông như vậy.
We know its structure and much information about its function.	Chúng tôi biết cấu trúc của nó và nhiều thông tin về chức năng của nó.
Sure, there's still time for that.	Chắc chắn, vẫn còn thời gian cho điều đó.
That is true for everyone.	Điều đó đúng cho tất cả mọi người.
The contract must receive attention.	Hợp đồng phải nhận được sự quan tâm.
Nothing is locked in the application or hidden in the database.	Không có gì bị khóa trong ứng dụng hoặc ẩn trong cơ sở dữ liệu.
We are at sea.	Chúng tôi đang ở trên biển.
We definitely enjoyed having you around.	Chúng tôi chắc chắn rất thích khi có bạn ở bên.
I remember there were about a hundred people in my first interview.	Tôi nhớ có khoảng một trăm người trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi.
I watched her until she disappeared behind the front door.	Tôi quan sát cô ấy cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa trước.
We turned the phone back.	Chúng tôi quay máy lại.
Unfortunately, that's not the case.	Thật không may, đó không phải là trường hợp.
I'm not the first to suggest this.	Tôi không phải là người đầu tiên đề xuất điều này.
From my expression, they could tell that something was wrong.	Từ biểu hiện của tôi, họ có thể thấy có gì đó không ổn.
In this way, they are the same.	Theo cách này, chúng giống nhau.
Only then do we realize how far back we have come.	Chỉ sau đó, chúng ta mới nhận thấy khoảng cách mà chúng ta đã quay trở lại.
There were nine men inside.	Có chín người đàn ông bên trong.
Others not so much.	Những người khác không quá nhiều.
When this happens, two things can happen.	Khi điều này xảy ra, hai điều có thể xảy ra.
Well, everyone in the family knows so it's no secret.	À, mọi người trong gia đình đều biết nên không có gì bí mật cả.
You stop and help figure it out.	Bạn dừng lại và giúp tìm ra nó.
We were born here and we live here.	Chúng tôi sinh ra ở đây và chúng tôi sống ở đây.
Most of you, anyway.	Hầu hết các bạn, dù sao.
The end of thinking.	Cuối cùng của suy nghĩ.
Also don't know how long the lights will stay on.	Cũng không biết đèn sẽ sáng trong bao lâu.
Love your name.	Yêu tên của bạn.
That obviously won't work.	Điều đó rõ ràng là sẽ không hiệu quả.
The rules may vary from place to place or from site to site.	Các quy tắc có thể thay đổi từ nơi này sang nơi khác hoặc từ trang web này sang trang web khác.
Not bad, just fine.	Không tệ, chỉ là ổn.
It is never possible.	Nó không bao giờ có thể.
They are supposed to be this week.	Họ được cho là trong tuần này.
Under those circumstances, it hit them like a strange command.	Trong hoàn cảnh đó, nó đánh họ như một mệnh lệnh kỳ lạ.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
It's funny, when it's supposed to be such a nice place.	Thật buồn cười, khi nó được cho là một nơi tốt đẹp như vậy.
Other times, they just lay in bed.	Những lúc khác, họ chỉ nằm trên giường.
Yes, religion should still be a private matter.	Vâng, tôn giáo vẫn phải là một vấn đề riêng tư.
Use a name.	Sử dụng một cái tên.
That means a number of things.	Điều đó có nghĩa là một số điều.
It was a busy summer.	Đó là một mùa hè bận rộn.
His fingers are long.	Những ngón tay anh dài.
I will call them shortly.	Tôi sẽ gọi cho họ trong một thời gian ngắn.
But change can also happen from within.	Nhưng thay đổi cũng có thể xảy ra từ bên trong.
He seems to have changed.	Anh ấy dường như đã thay đổi.
Yes, we did.	Vâng, chúng tôi đã.
It has never been run by anyone but me.	Nó chưa bao giờ được điều hành bởi bất kỳ ai ngoài tôi.
I'd say this happened every other day.	Tôi muốn nói điều này xảy ra cách ngày.
They are very simple and quick to make.	Chúng rất đơn giản và nhanh chóng để thực hiện.
More appeared on the other side of the door.	Nhiều hơn xuất hiện ở phía bên kia của cánh cửa.
It was silent, then she started crying and then everyone started crying too.	Nó im lặng, rồi cô ấy bắt đầu khóc và rồi mọi người cũng bắt đầu khóc theo.
Only time will tell how 'fine' it is.	Chỉ có thời gian mới cho biết nó 'ổn' như thế nào.
She seemed to sense something was going on.	Cô ấy dường như cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra.
Value expressions can be written as other parameters.	Biểu thức giá trị có thể được viết dưới dạng các tham số khác.
We are in reality.	Chúng tôi đang ở trong thực tế.
Peace is the better choice.	Hòa bình là lựa chọn tốt hơn.
I have proven that the earth is a flat surface.	Tôi đã chứng minh rằng trái đất là một bề mặt phẳng.
Think this way vs.	Nghĩ theo cách này vs.
Be yourself and say what you think.	Hãy là chính mình và nói những gì bạn nghĩ.
It will be great for the fans.	Nó sẽ rất tuyệt vời cho những người hâm mộ.
I can help with that.	Tôi có thể giúp với điều đó.
Some have been in service for many years.	Một số đã được phục vụ trong nhiều năm.
The rest.	Những người còn lại.
Your new one may be better or it may be worse.	Cái mới của bạn có thể tốt hơn hoặc có thể tệ hơn.
I'd recommend trying an easier one.	Tôi muốn khuyên bạn nên thử một cái dễ dàng hơn.
I ate it off.	Tôi đã ăn đứt.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
But then he will have to talk.	Nhưng sau đó anh ta sẽ phải nói chuyện.
The flame looked like it was rushing in his direction.	Ngọn lửa giống như nó đang lao về hướng của anh ta.
But with the gun debate, there are two sides to everything.	Nhưng với cuộc tranh luận về súng, cái gì cũng có hai mặt.
However, different applications of this effect have been proposed.	Tuy nhiên, các ứng dụng khác nhau của hiệu ứng này đã được đề xuất.
Keep the line open.	Giữ cho đường dây mở.
He hadn't had this much fun in a long time.	Anh đã không có nhiều niềm vui như thế này trong một thời gian dài.
Then we'll come back here.	Sau đó chúng ta sẽ quay lại đây.
I went inside, and there was blood everywhere.	Tôi đi vào trong, và có máu ở khắp nơi.
And now to the final report.	Và bây giờ đến báo cáo cuối cùng.
Just give it a try.	Chỉ cần cung cấp cho nó một thử.
It's actually six.	Nó thực sự là sáu.
You know you can do the job.	Bạn biết bạn có thể làm công việc.
No need to move.	Không cần phải di chuyển.
He will go around the side of the house.	Anh ấy sẽ đi vòng qua một bên của ngôi nhà.
I want her dead.	Tôi muốn cô ấy chết.
They are not in town.	Họ không ở trong thị trấn.
Setting it up is very simple.	Thiết lập nó rất đơn giản.
It stands out in the sun.	Nó nổi bật dưới ánh mặt trời.
I waited in his room for maybe half an hour.	Tôi đã đợi trong phòng anh ấy có lẽ nửa tiếng.
On such a day there is no need to talk about it.	Vào một ngày như vậy không cần phải nói về nó.
If you want to stop, you can do so.	Nếu bạn muốn dừng lại, bạn có thể làm như vậy.
They are ready in many ways.	Họ đã sẵn sàng theo nhiều cách.
This is that point.	Đây là điểm đó.
But she couldn't wait to get us out of there.	Nhưng cô ấy không thể chờ đợi để đưa chúng tôi ra khỏi đó.
The entire play takes place in five seconds.	Toàn bộ vở kịch diễn ra trong năm giây.
This, the plaintiff clearly cannot do.	Điều này, nguyên đơn rõ ràng không thể làm được.
That statement is too strong.	Tuyên bố đó quá mạnh mẽ.
It's very interesting, and will tell him about that tongue.	Nó rất thú vị, và sẽ nói với anh ta về cái lưỡi đó.
Now he took everything she told him and threw it away.	Bây giờ anh ta lấy tất cả những gì cô đã nói với anh ta và ném nó đi.
All you need to worry about is errors.	Tất cả những gì bạn cần lo lắng là lỗi.
It should be used as soon as it is prepared.	Nó cần được sử dụng ngay sau khi nó được chuẩn bị.
Try to be responsible.	Cố gắng có trách nhiệm.
Everyone will know that's not true.	Mọi người sẽ biết đó không phải là sự thật.
The system provides temperature control based on a selected model.	Hệ thống cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ dựa trên một mô hình đã chọn.
I only exclude one person.	Tôi chỉ trừ một người.
He asked me how my eyes were.	Anh ấy hỏi tôi mắt tôi thế nào.
There aren't many other people either.	Cũng không có nhiều người khác.
He knew she wanted him back tonight.	Anh biết cô mong anh trở lại vào đêm nay.
I don't know if it speaks to my feelings or not.	Anh không biết nó có nói lên cảm xúc của mình hay không.
They are young, they love each other, they are not married.	Họ còn trẻ, họ yêu nhau, họ chưa kết hôn.
They will 'see' it in their heads.	Họ sẽ 'nhìn thấy' nó trong đầu của họ.
They looked at each other and realized that they agreed.	Họ nhìn nhau và nhận ra rằng họ đã đồng ý.
We will track them down.	Chúng tôi sẽ truy tìm chúng.
It's not worth the trouble.	Nó không đáng để rắc rối.
He didn't go very far.	Anh ấy không đi được xa lắm.
He's out here.	Anh ấy ở ngoài đây.
I took a few steps back.	Tôi lùi lại một vài bước.
You will not be able to open the file.	Bạn sẽ không mở được tệp.
Okay, this works both ways.	Được rồi, điều này phù hợp với cả hai cách.
Let someone love you, and not just from a distance.	Hãy để ai đó yêu bạn, và không chỉ từ một khoảng cách.
After a certain point, it started going very fast for us.	Sau một thời điểm nhất định, nó bắt đầu đi rất nhanh với chúng tôi.
If you want to know what we talked about, ask her.	Nếu bạn muốn biết chúng ta đã nói về điều gì, hãy hỏi cô ấy.
It's funny to have him this way.	Thật là buồn cười khi có anh ấy theo cách này.
All have a higher level of relief than common problems.	Tất cả đều có mức cứu trợ cao hơn các vấn đề thông thường.
He may come into your life.	Anh ấy có thể bước vào cuộc sống của bạn.
That way of doing things will kill you.	Cách làm việc đó sẽ giết chết bạn.
It turned out to be quite interesting.	Nó hóa ra là khá thú vị.
It's just a test, as you say.	Nó chỉ là một thử nghiệm, như bạn nói.
If you have the link let me know if everything is working.	Nếu bạn có liên kết, hãy cho tôi biết nếu mọi thứ đang hoạt động.
It's so quiet here.	Ở đây thật yên tĩnh.
You do not worry.	Bạn không lo lắng.
Oh how wonderful autumn is.	Ôi mùa thu thật tuyệt làm sao.
That was the rule of the military classes.	Đó là quy tắc của các giai cấp quân sự.
Yes, he has.	Có, anh ấy có.
Now I have the camera fixed and ready to shoot.	Bây giờ tôi đã sửa máy ảnh và sẵn sàng quay.
But she got used to it.	Nhưng cô ấy đã quen với nó.
We live for the sun.	Chúng ta sống vì mặt trời.
Let me walk you through each of these elements.	Hãy để tôi hướng dẫn bạn qua từng yếu tố này.
My son loves the taste.	Con trai tôi thích hương vị.
No ideas come to me, as expected.	Không có ý tưởng nào đến với tôi, như mong đợi.
Can you give us an opinion on how your customers are doing.	Bạn có thể cho chúng tôi ý kiến ​​về cách khách hàng của bạn đang làm không.
He clarified it.	Anh ấy đã làm sáng tỏ nó.
So that's pretty good.	Vì vậy, đó là khá tốt.
Right behind you.	Ngay phía sau bạn.
He just couldn't accept someone with an edge over him.	Anh ấy chỉ không thể chấp nhận một người nào đó có lợi thế trên mình.
The service is only available in certain countries.	Dịch vụ chỉ khả dụng ở một số quốc gia.
When he looked at her in amazement, she laughed.	Khi anh kinh ngạc nhìn cô, cô bật cười.
Put your credit card away, you won't need it here.	Cất thẻ tín dụng của bạn đi, bạn sẽ không cần nó ở đây.
He continued, ignoring her.	Anh tiếp tục, không để ý đến cô.
This is new.	Cái này mới.
I am doing so now.	Tôi đang làm như vậy bây giờ.
He didn't say a word.	Anh ấy đã không nói một lời nào.
Some are not so good.	Một số không tốt như vậy.
Credit card transactions.	Giao dịch thẻ tín dụng.
From outside the door.	Từ ngoài cửa.
Few people hear about it, few people use it and accept it.	Ít người nghe về nó, ít người sử dụng nó và chấp nhận nó.
I want a place that is familiar and mine.	Tôi muốn một nơi quen thuộc và là của tôi.
It was smooth.	Nó đã được trơn tru.
Now please lose your last game.	Bây giờ xin vui lòng thua trò chơi cuối cùng của bạn.
That is his home state.	Đó là trạng thái nhà của anh ấy.
We bring a lot of traffic.	Chúng tôi mang lại rất nhiều lưu lượng truy cập.
Some of these completely kill it.	Một số trong số này hoàn toàn giết chết nó.
I have no words for it.	Tôi không có lời nào cho nó.
Just think before you act.	Chỉ cần suy nghĩ trước khi bạn hành động.
He is the love of my life.	Anh ấy là tình yêu của cuộc đời tôi.
The point is that he finds he likes it.	Vấn đề là anh ấy thấy anh ấy thích nó.
Not the time for this conversation.	Không phải lúc cho cuộc trò chuyện này.
That in itself is odd.	Bản thân điều đó thật kỳ quặc.
They are trying to kill my son.	Họ đang cố giết con trai tôi.
She will be fine.	Cô ấy sẽ ổn.
I have tried many things to no avail.	Tôi đã thử nhiều thứ mà không hiệu quả.
That's the only thing you care about.	Đó là điều duy nhất bạn quan tâm.
Talk to her, that is.	Nói chuyện với cô ấy, đó là.
It's great fun with good friends.	Đó là niềm vui lớn với những người bạn tốt.
He's not as random as he thinks he is.	Anh ta không ngẫu nhiên như anh ta tưởng.
A simple but real application.	Một ứng dụng đơn giản nhưng thực sự.
Do not lie to me.	Đừng nói dối tôi.
This business is risk-free.	Kinh doanh này là không có rủi ro.
That just doesn't feel right.	Điều đó chỉ cảm thấy không đúng.
It's the important concept, not the specific technique.	Đó là khái niệm quan trọng, không phải kỹ thuật cụ thể.
Don't be afraid to say anything.	Không ngại nói bất cứ điều gì.
He couldn't control this moment.	Anh không thể kiểm soát được giây phút này.
We go for a walk.	Chung tôi đa đi dạo.
It is limited to finding the conditions for life.	Nó bị giới hạn trong việc tìm kiếm các điều kiện cho cuộc sống.
It's really too late.	Thực sự là quá muộn.
I still don't believe her.	Tôi vẫn không tin là cô ấy.
One look and that's it for me.	Một cái nhìn và đó là nó cho tôi.
Can anyone tell me if I'm right.	Mọi người cho em hỏi có đúng không ạ.
I have no bone structure.	Tôi không có cấu trúc xương.
Check specifically some parts of the government.	Kiểm tra cụ thể một số bộ phận của chính phủ.
We provide them with a full lunch during the break.	Chúng tôi cung cấp cho họ một bữa trưa đầy đủ trong thời gian nghỉ.
Honestly, it's a bit early for that.	Thành thật mà nói, đó là một chút sớm cho điều đó.
She needs medical attention.	Cô ấy cần được chăm sóc y tế.
Your credit is gone.	Tín dụng của bạn đã biến mất.
Return to your place.	Trở lại vị trí của bạn.
I want to ask questions.	Tôi muốn hỏi câu hỏi.
Events are just a reason to come.	Sự kiện chỉ là một lý do để đến.
My other messages got cut off.	Tin nhắn khác của tôi đã bị cắt.
Nothing like it used to be.	Không có gì giống như nó được sử dụng để được.
In my case, the effects were internal and external.	Trong trường hợp của tôi, các tác động ở bên trong và bên ngoài.
A road that will last forever.	Một con đường sẽ còn mãi.
Therefore, no animals were killed for the purposes of this study.	Vì vậy, không có con vật nào bị giết cho các mục đích của nghiên cứu này.
My father checks them out.	Cha tôi kiểm tra chúng.
He went through too much to get in.	Anh ấy đã trải qua quá nhiều để vào được.
The second night that fear was gone.	Đêm thứ hai nỗi sợ hãi đó không còn nữa.
Here's the interview if you want to see it.	Đây là cuộc phỏng vấn nếu bạn muốn xem nó.
Obviously it's somewhere else.	Rõ ràng là nó ở một nơi khác.
However, it is advisable to combine several methods in complex cases.	Tuy nhiên, nên kết hợp một số phương pháp trong những trường hợp phức tạp.
I met him.	Tôi đã gặp anh ấy.
You should know that by now.	Bạn nên biết điều đó từ bây giờ.
In other words, perfect for me.	Nói cách khác, hoàn hảo cho tôi.
I know exactly how she feels.	Tôi biết chính xác cảm giác của cô ấy.
Not that he used to be my friend.	Không phải anh ấy từng là bạn của tôi.
I haven't done anything about it in about twenty years.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì về nó trong khoảng hai mươi năm.
We can try to run it.	Chúng tôi có thể cố gắng chạy nó.
They were still standing there with their weapons.	Họ vẫn đứng đó với vũ khí của họ.
Therefore, we will not treat this case here.	Do đó, chúng tôi sẽ không xử lý trường hợp này ở đây.
Remember that it's okay to cry.	Hãy nhớ rằng không sao để khóc.
It's a great data store.	Đó là một kho lưu trữ dữ liệu tuyệt vời.
You will fail for the year.	Bạn sẽ thất bại trong năm.
Not here on earth.	Không phải ở đây trên trái đất.
I really lost perspective.	Tôi thực sự đã mất quan điểm.
Thanh, you know the one.	Thanh, bạn biết một trong những.
A different feeling than before.	Một cảm giác khác so với trước đây.
Where they live.	Nơi họ sống.
He opened his eyes again, and saw only red.	Anh mở mắt lần nữa, và chỉ thấy màu đỏ.
It would be natural indeed.	Nó sẽ là tự nhiên thực sự.
Nothing surprises me about that dog.	Không có gì làm tôi ngạc nhiên về con chó đó.
Remove half of this mixture from the pan and set aside.	Lấy một nửa hỗn hợp này ra khỏi chảo và để sang một bên.
More than once.	Nhiều lần hơn một lần.
One last thing about our friends here.	Một điều cuối cùng về những người bạn của chúng tôi ở đây.
They seem great.	Họ có vẻ tuyệt.
A single chair and a table sit in the corner.	Một chiếc ghế đơn và một chiếc bàn ngồi trong góc.
In everyday life, there is a name-calling thing.	Ở đời thường có chuyện điểm danh.
Or rather, it didn't happen.	Hay nói đúng hơn là nó đã không xảy ra.
Location, can be associated with measurements.	Vị trí, có thể được liên kết với các phép đo.
I have to send it by today.	Tôi phải gửi nó trước ngày hôm nay.
And no one will take your joy away.	Và sẽ không ai lấy đi niềm vui của bạn.
You call out that boy's name again.	Bạn gọi tên cậu bé đó một lần nữa.
Of course, I'm sure.	Tất nhiên, tôi chắc chắn.
He has walked this street before.	Anh ấy đã đi bộ trên con phố này trước đây.
The workers continued to move forward.	Các công nhân tiếp tục tiến lên.
I put each thing on the bed, one next to the other.	Tôi đặt mỗi thứ lên giường, cái này bên cạnh cái kia.
We state it along with a few of its basic properties.	Chúng tôi nêu nó cùng với một vài thuộc tính cơ bản của nó.
He walked into the kitchen and took a deep breath.	Anh bước vào bếp và hít một hơi dài.
That would be very hot.	Điều đó sẽ rất nóng.
One, that object is a weapon.	Một, vật thể đó là một vũ khí.
He closed his eyes for a moment.	Anh nhắm mắt lại một lúc.
They have no reason to do so.	Họ không có lý do gì để làm.
Hope you enjoy keeping here.	Hy vọng bạn thích giữ ở đây.
This is impossible.	Điều này là không thể.
Actually just two men.	Thực tế chỉ là hai người đàn ông.
The government did not take the lead.	Chính phủ đã không dẫn đầu.
On functions of two variables.	Trên các hàm của hai biến.
The court may not resolve the matter on its own.	Tòa án có thể không tự giải quyết vấn đề.
There is no reason for this.	Không có lý do cho điều này.
Detail.	Chi tiết.
It's over, and we can continue our tour.	Nó đã kết thúc, và chúng tôi có thể tiếp tục chuyến tham quan của mình.
Maybe she was a beauty queen once, but not anymore.	Có lẽ nó đã từng là hoa hậu một lần, nhưng không còn nữa.
Like thousands of other users, you have to trust the staff.	Giống như hàng ngàn người dùng khác, bạn phải tin tưởng vào đội ngũ nhân viên.
And the church is the church.	Và nhà thờ là nhà thờ.
It must be at least six feet tall.	Nó phải cao ít nhất sáu feet.
Shown every summer.	Chiếu vào mỗi mùa hè.
He knew we were moving a lot of wood.	Anh ấy biết chúng tôi đang chuyển rất nhiều gỗ.
This bill could not have been passed without you.	Dự luật này không thể được thông qua nếu không có bạn.
Thoughts of time no longer feel pressured.	Những suy nghĩ về thời gian không còn cảm thấy áp lực nữa.
Can you help.	Bạn có thể giúp.
I like him more.	Tôi thích anh ấy hơn.
It's not like she's afraid of anything.	Không phải cô ấy sợ gì cả.
Even to my eyes, it doesn't look normal.	Ngay cả đối với mắt tôi, nó trông không bình thường.
Not that way.	Không phải theo cách đó.
Come in summer, come in winter.	Đến vào mùa hè, đến vào mùa đông.
We are receiving more information.	Chúng tôi đang nhận thêm thông tin.
They can't make sense of it.	Họ không thể làm cho nó có ý nghĩa.
But we didn't really take many pictures.	Nhưng chúng tôi không thực sự chụp nhiều ảnh.
That is not good enough.	Điều đó là không đủ tốt.
We are being watched.	Chúng tôi đang bị theo dõi.
Why would anyone want to go anywhere else.	Tại sao mọi người lại muốn đi bất cứ nơi nào khác.
Maybe he doesn't know what he's doing.	Có lẽ anh ấy không biết mình đang làm gì.
Besides, she's still my best friend.	Ngoài ra cô ấy vẫn là bạn thân của tôi.
I guess his mom said he didn't need them anymore.	Tôi đoán mẹ anh ấy nói rằng anh ấy không cần chúng nữa.
We left the village again.	Chúng tôi lại rời làng.
Interesting thing about that.	Điều thú vị về điều đó.
She married several boys since then.	Cô kết hôn với một số chàng trai từ đó.
We never lost touch for that long.	Chúng tôi không bao giờ mất liên lạc lâu như vậy.
He is not an angry person.	Anh ấy không phải là một người tức giận.
Digital.	Kỹ thuật số.
We will definitely consider that option as well.	Chúng tôi nhất định cũng sẽ cân nhắc lựa chọn đó.
In fact, I was there for two months.	Trên thực tế, tôi đã ở đó trong hai tháng.
He'll know she's doing this for a reason.	Anh ấy sẽ biết cô ấy làm điều này là có lý do.
Males are more likely to feel as though no one can help.	Con đực có nhiều khả năng cảm thấy như thể không ai có thể giúp đỡ.
Does not affect related items.	Không ảnh hưởng đến các mục liên quan.
Truly a good man.	Đúng là một người đàn ông tốt.
Ask me something important.	Hỏi tôi một điều quan trọng.
And the media.	Và các phương tiện truyền thông.
The kids will love being involved in it.	Những đứa trẻ sẽ thích được tham gia vào nó.
But she didn't hear me.	Nhưng cô ấy không nghe thấy tôi.
Turns out he was in his element.	Hóa ra anh ấy đang ở trong phần tử của mình.
But on the poor side, the struggle will be fierce.	Nhưng về phía người nghèo, cuộc đấu tranh sẽ rất gay gắt.
It looks complete, but it's far from being.	Nó trông có vẻ hoàn chỉnh, nhưng còn lâu mới trở thành như vậy.
Sorry to hear about your car, was there.	Rất tiếc khi biết về chiếc xe của bạn, đã ở đó.
I have to be honest.	Tôi phải thành thật.
Create a new relationship with your content.	Tạo mối quan hệ mới với nội dung của bạn.
They were there, right there.	Họ đã ở đó, ngay tại đó.
No one has to live like that.	Không ai phải sống như vậy.
Better to say that he lived doing what he loved.	Tốt hơn là nói rằng anh ấy đã sống làm những gì anh ấy yêu thích.
The match was affected by rain and ended in a draw.	Trận đấu bị ảnh hưởng bởi mưa và kết thúc với tỷ số hòa.
It's not like it's his first night.	Nó không giống như đó là đêm đầu tiên của anh ấy.
My first day in education changed my life.	Ngày đầu tiên của tôi trong khối giáo dục đã thay đổi cuộc đời tôi.
I hope to see you again.	Tôi hi vọng được gặp bạn lần nữa.
He might as well believe it.	Anh ấy cũng có thể tin vào điều đó.
Looking for users.	Đang tìm kiếm người dùng.
Nature.	Thiên nhiên.
I think there's a bit of that there.	Tôi nghĩ rằng có một chút điều đó ở đó.
She's only been in the area for a few months.	Cô ấy chỉ mới đến khu vực này vài tháng.
He came to me asking to make a movie.	Anh ấy đã đến gặp tôi để yêu cầu làm một bộ phim.
Appears on his hand.	Xuất hiện trên tay của mình.
But there's so much he can't do.	Nhưng có quá nhiều điều anh ấy không thể làm được.
That has organized the structure up.	Điều đó đã tổ chức cấu trúc lên.
As if they were something special because of that.	Như thể họ là một cái gì đó đặc biệt vì điều đó.
Many people have no symptoms during the initial infection.	Nhiều người không có triệu chứng trong lần nhiễm trùng ban đầu.
Until now.	Cho đến bây giờ.
He could smell himself.	Anh có thể ngửi thấy chính mình.
Standing window open.	Cửa sổ đứng mở.
That's a long time for someone who has everything to lose.	Đó là khoảng thời gian dài đối với một người có tất cả mọi thứ để mất.
That is too dangerous.	Điều đó quá nguy hiểm.
But that man was not a heart attack.	Nhưng người đàn ông đó không phải là một cơn đau tim.
I will be back there for sure.	Tôi sẽ trở lại đó chắc chắn.
That sounds fun.	Điều đó nghe có vẻ vui.
But sign or not, it was never out of his mind.	Nhưng ký hay không, nó không bao giờ nằm ​​ngoài suy nghĩ của anh.
He won't.	Ông sẽ không.
I don't see how bad they can be.	Tôi không thấy họ có thể tệ như thế nào.
It just matters what's on her mind.	Nó chỉ quan trọng những gì trong tâm trí của cô ấy.
It never made sense to me.	Nó không bao giờ có ý nghĩa đối với tôi.
Feeling bad about him.	Cảm giác về anh ấy thật tệ.
That's my mistake.	Đó là sai lầm của tôi.
But not just by them.	Nhưng không chỉ bởi họ.
I have a business.	Tôi có một công việc kinh doanh.
They have to see how to get ahead.	Họ phải xem làm thế nào để vượt lên phía trước.
And they don't work for free.	Và chúng không hoạt động miễn phí.
However, the line stands.	Tuy nhiên, dòng đứng.
But soon they made a game of it.	Nhưng ngay sau đó họ đã làm một trò chơi của nó.
Everything is done in the city and in the state.	Tất cả mọi thứ đều được thực hiện trong thành phố và trong tiểu bang.
Enough to keep you going all day.	Đủ để giữ cho bạn đi cả ngày.
But take a close look.	Nhưng hãy nhìn gần.
It is ready.	Nó đã sẵn sàng.
I like your company.	Tôi thích công ty của bạn.
God put her there.	Chúa đã đặt cô ấy ở đó.
And these cars must be able to corner quickly and often.	Và những chiếc xe này phải có khả năng vào cua nhanh chóng và thường xuyên.
We have reached an agreement.	Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận.
When they stop, they are listening to you.	Khi họ dừng lại, họ đang lắng nghe bạn.
I might as well check that out.	Tôi cũng có thể kiểm tra điều đó.
You know the library.	Bạn biết thư viện.
I can rarely explain my actions to anyone including myself.	Tôi hiếm khi có thể giải thích hành động của mình cho bất kỳ ai kể cả bản thân.
Then he looked up at the others.	Sau đó, anh ta nhìn lên những người khác.
Guess you'll meet him.	Đoán là bạn sẽ gặp anh ấy.
Few people like that.	Ít người như vậy.
Means of four independent experiments are shown.	Phương tiện của bốn thí nghiệm độc lập được hiển thị.
Last night was the best yet.	Đêm qua là tốt nhất được nêu ra.
There is no danger.	Không có nguy hiểm.
It seems quite different in fact.	Nó có vẻ khá khác nhau trên thực tế.
They surprised a bear and started running away.	Họ làm một con gấu ngạc nhiên và bắt đầu bỏ chạy.
Let everyone see it.	Hãy để mọi người nhìn thấy nó.
This material was never released because of bad manufacturing.	Vật liệu này chưa bao giờ được phát hành vì quá trình sản xuất tồi.
However, we do not claim such status.	Tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu trạng thái như vậy.
It is best to be silent.	Tốt nhất là im lặng.
It is a great one.	Nó là một trong những tuyệt vời.
What was she thinking about, he wondered.	Cô ấy đã nghĩ về điều gì, anh tự hỏi.
That you have gone to school and that you will stop drinking.	Rằng bạn đã đi học và rằng bạn sẽ ngừng uống rượu.
When he returned to his office.	Khi anh ta trở lại văn phòng của mình.
People's trust is very, very important.	Niềm tin của người dân là rất, rất quan trọng.
I wrote down my dreams.	Tôi đã viết ra những ước mơ của mình.
Seeing things in dreams.	Nhìn thấy những điều trong giấc mơ.
I have tried below but it doesn't seem to work.	Tôi đã thử bên dưới nhưng dường như không hoạt động.
Actually, pretty good.	Trên thực tế, khá tốt.
The reason for this result is not entirely clear.	Lý do cho kết quả này không hoàn toàn rõ ràng.
You are not a good girl.	Bạn không phải là một cô bé ngoan.
Arms open, hands empty.	Cánh tay mở ra, hai bàn tay trắng.
Weight in the middle of the foot.	Trọng lượng ở giữa bàn chân.
However, she hates him.	Có điều, cô ghét anh.
Last week, he was on the phone with me.	Tuần trước, anh ấy đã nói chuyện điện thoại với tôi.
The two of us, now.	Hai chúng tôi, bây giờ.
He said he couldn't lose me.	Anh ấy nói không thể mất em.
She will learn at the right time.	Cô ấy sẽ học đúng lúc.
She couldn't promise that.	Cô không thể hứa điều đó.
Her mother didn't usually talk about someone that way.	Mẹ cô ấy không thường nói về ai đó theo cách đó.
And they tried to continue but they couldn't.	Và họ đã cố gắng tiếp tục nhưng họ không thể làm được.
Still, it's a train ride well worth taking.	Tuy nhiên, đó là một chuyến đi tàu rất đáng để tham gia.
Please appreciate them.	Hãy đánh giá cao về họ.
Hot like coffee.	Nóng như cà phê.
The water was silent and darkness spread to their left.	Mặt nước im lặng và bóng tối lan dần bên trái họ.
We applied for the second try.	Chúng tôi đã áp dụng cho lần thử thứ hai.
There are few side effects, none of which are serious.	Có ít tác dụng phụ, không có tác dụng phụ nào nghiêm trọng.
Deep and dirty, but it looks like he'll be fine.	Sâu và bẩn, nhưng có vẻ như anh ấy sẽ không sao.
They don't make it run slower.	Chúng không làm cho nó chạy chậm hơn.
She continued as if speaking only to herself.	Cô ấy tiếp tục như thể chỉ nói với chính mình.
But they didn't think so.	Nhưng họ đã không nghĩ như vậy.
Just a small contract now and then.	Chỉ cần một hợp đồng nhỏ bây giờ và sau đó.
Take a few minutes to calm your body.	Hãy dành một vài phút để làm dịu cơ thể của bạn.
It can be art or drugs.	Nó có thể là nghệ thuật hoặc ma túy.
To be truly different.	Để thực sự khác biệt.
I love every minute of it and the food.	Tôi yêu từng phút của nó và thức ăn.
Differences in response can lead to differences in quality of care.	Sự khác biệt trong phản ứng có thể dẫn đến sự khác biệt về chất lượng chăm sóc.
Hence there are two separate problems.	Do đó có hai vấn đề riêng biệt.
These are great for high volume use.	Đây là những điều tuyệt vời để sử dụng âm lượng lớn.
Everyone knows this.	Mọi người đều biết điều này.
He did very well.	Anh ấy đã làm rất tốt.
Even if we lose, we won't give up.	Ngay cả khi chúng tôi thua, chúng tôi sẽ không bỏ xuống.
Here you go, answer.	Nào các bạn trả lời đi.
In fact, no.	Trong thực tế, không.
What more do I have to do?	Tôi còn phải làm gì nữa.
It's very close.	Nó rất gần.
That's how.	Đó là như thế nào.
He did not advance to the final round.	Anh ấy đã không tiến vào vòng cuối cùng.
But not now.	Nhưng không phải lúc này.
Therefore, the appeal cannot be considered.	Do đó, không thể xét trên đơn kháng cáo.
Normally, none of us should care.	Thông thường, không ai trong chúng ta nên quan tâm.
Our model depends on very few parameters.	Mô hình của chúng tôi phụ thuộc vào rất ít tham số.
Good luck in the coming year.	Chúc may mắn trong năm tới.
Ask people about their favorite part.	Hỏi mọi người về phần yêu thích của họ.
There is no other way to solve this problem.	Không có cách nào khác để giải quyết vấn đề này.
I will never forget that.	Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
And that provides vacancies.	Và điều đó cung cấp chỗ trống.
Fair enough, so are we.	Đủ công bằng, chúng tôi cũng vậy.
It's strange to think about her maturity.	Thật kỳ lạ khi nghĩ đến sự trưởng thành của cô ấy.
I mean, of course not.	Ý tôi là, tất nhiên là không.
They closed in, though no one was sure what to do.	Họ áp sát, mặc dù không ai chắc chắn phải làm gì.
The first few times, she gave up.	Vài lần đầu, cô ấy bỏ qua.
Yes, test problem.	Có, vấn đề kiểm tra.
But for the selection, you should consider several aspects.	Nhưng đối với việc lựa chọn, bạn nên xem xét một số khía cạnh.
That's the key.	Đó là chìa khóa.
I believe that is the highest place.	Tôi tin rằng đó là nơi cao nhất.
Failure to do so can lead to a lot of big problems.	Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến rất nhiều vấn đề lớn.
He has absolutely no idea where she is.	Anh ấy hoàn toàn không biết cô ấy ở đâu.
You are doing, you are doing well.	Bạn đang làm, bạn đang làm tốt.
They can give advice.	Họ có thể đưa ra lời khuyên.
I fight them.	Tôi chiến đấu với họ.
You'll never get sick again or dread the car.	Bạn sẽ không bao giờ bị ốm nữa hay sợ hãi chiếc xe.
Add salt to taste.	Thêm muối vừa ăn.
He has, but just enough.	Anh ấy có, nhưng vừa đủ.
When.	Khi nào.
Looks like he's running a staff meeting.	Có vẻ như anh ta đang điều hành một cuộc họp nhân viên.
It was a simple accident.	Đó là một tai nạn đơn giản.
She touched him.	Cô đã chạm vào anh.
She can hate it if she wants to.	Cô ấy có thể ghét nó nếu cô ấy muốn.
Data represent one of two independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho một trong hai thí nghiệm độc lập.
So you can go relatively fast.	Vì vậy, bạn có thể đi tương đối nhanh.
I know where they come from.	Tôi biết họ đến từ đâu.
How did events turn out like this?	Làm thế nào mà các sự kiện lại diễn ra như vậy.
It's under the tree.	Nó ở dưới gốc cây.
The night was young, but we were tired.	Đêm còn trẻ, nhưng chúng tôi đã mệt mỏi.
However, they are often annoyed with thinning hair.	Tuy nhiên, họ thường khó chịu với mái tóc mỏng.
One patient remained in the study.	Một bệnh nhân vẫn còn trong nghiên cứu.
A small shop.	Một cửa hàng nhỏ.
It moves very quickly.	Nó di chuyển rất nhanh.
It helped him.	Nó đã hỗ trợ anh ta.
There's something wrong with that one.	Có gì đó sai với cái đó.
Assume that it is not.	Giả sử rằng nó không phải là.
I don't understand how people can live with something like that.	Tôi không hiểu làm thế nào mọi người có thể sống với những thứ như thế.
I want to see him try.	Tôi muốn thấy anh ấy thử.
I don't get what you mean.	Tôi không hiểu ý bạn.
You have to design around this.	Bạn phải thiết kế xung quanh điều này.
The stress and worry about money is finally over for me.	Sự căng thẳng và lo lắng về tiền bạc cuối cùng cũng đã qua đối với tôi.
And that's really what it was.	Và đó thực sự là những gì nó đã được.
Then there is a fourth group.	Sau đó, có một nhóm thứ tư.
Become better.	Trở nên tốt hơn.
One of them has a gun.	Một trong số họ có một khẩu súng.
Close definition.	Đóng định nghĩa.
Also, no one wants the ex.	Ngoài ra, không ai muốn người cũ.
The film and performance received excellent reviews.	Bộ phim và hiệu suất nhận được đánh giá xuất sắc.
Just pick up the phone and do it.	Chỉ cần nhấc máy lên và thực hiện.
Killing an idea is easy, but hard to get it approved.	Giết một ý tưởng thì dễ, nhưng khó có thể được công nhận.
I just love the characters and their development.	Tôi chỉ yêu các nhân vật và sự phát triển của họ.
After a while, you will know.	Sau một thời gian, bạn sẽ biết.
Not one of them.	Không phải một trong số họ.
It meets many of our requirements.	Nó đáp ứng nhiều yêu cầu của chúng tôi.
But it was clearly an act of war.	Nhưng rõ ràng đó là một hành động chiến tranh.
It was his career choice.	Đó là sự lựa chọn nghề nghiệp của anh ấy.
This waste can take a number of different forms.	Chất thải này có thể có một số hình thức khác nhau.
It's been over eight months since we first met.	Đã hơn tám tháng kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
You have your full life in front of you.	Bạn có cuộc sống đầy đủ của bạn ở phía trước của bạn.
The existence of solutions.	Sự tồn tại của các giải pháp.
But because we do something, many things follow.	Nhưng bởi vì chúng ta làm điều gì đó, nhiều thứ sẽ theo sau.
No one wants any more bad news.	Không ai muốn có thêm bất kỳ tin xấu nào nữa.
He knows what's coming next.	Anh ấy biết điều gì sẽ đến tiếp theo.
He will also give them their answers.	Anh ấy cũng sẽ cung cấp cho họ câu trả lời của họ.
Very few games out there offer such things.	Rất ít trò chơi ngoài kia cung cấp những thứ như vậy.
Another question remains.	Một câu hỏi khác vẫn còn.
You need to understand what is really motivating you.	Bạn cần hiểu điều gì đang thực sự thúc đẩy bạn.
All this time he kept his word.	Tất cả thời gian này anh ấy đã giữ lời của mình.
Either way, he continued to fight.	Dù sao thì anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu.
I should run, far, far away.	Tôi nên chạy, thật xa, thật xa.
The effort was successful.	Nỗ lực đã thành công.
I think the whole ride sounds great.	Tôi nghĩ rằng toàn bộ chuyến đi âm thanh tuyệt vời.
Our users love it.	Người dùng của chúng tôi yêu thích nó.
To control it, you have to control your emotions.	Để kiểm soát nó, bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình.
She fell on her hand.	Cô ngã xuống tay.
I'm not entirely sure what one would say in this situation.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn người ta sẽ nói gì trong tình huống này.
He just nodded.	Anh chỉ gật đầu.
I tried to figure out why.	Tôi đã cố gắng tìm ra lý do tại sao.
Know the value of your work to the end user.	Biết giá trị công việc của bạn đối với người dùng cuối.
Not many people know this.	Không nhiều người biết điều này.
However, they are fighting cancer.	Tuy nhiên, họ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.
But it's still a lovely place.	Nhưng nó vẫn là một nơi đáng yêu.
There's another storm moving in.	Có một cơn bão khác đang di chuyển đến.
The good life is whatever works for you.	Cuộc sống tốt đẹp là bất cứ điều gì làm việc cho bạn.
Now six minutes late.	Bây giờ trễ sáu phút.
Just like the old days.	Cũng như ngày xưa.
It is not as easy as setting up a small private business.	Nó không phải là dễ dàng như thành lập một doanh nghiệp tư nhân nhỏ.
We finally got to my floor.	Cuối cùng chúng tôi đã đến tầng của tôi.
They have to get everyone moving or we'll die.	Họ phải đưa mọi người di chuyển nếu không chúng ta sẽ chết.
You know, how do you do that? 	Bạn biết đấy, làm thế nào để bạn làm điều đó?
That's a pretty big number.	đó là một con số khá lớn.
That doesn't make me feel as though a man is present.	Điều đó không làm cho tôi cảm thấy như thể có một người đàn ông hiện diện.
I love writing because it's like therapy for me.	Tôi thích viết vì nó giống như một liệu pháp cho tôi.
He needs to explain this.	Anh ấy cần giải thích điều này.
But this week, their resistance is getting worse.	Nhưng tuần này, sức đề kháng của họ ngày càng kém đi.
I know where his mind is.	Tôi biết tâm trí anh ấy đang ở đâu.
Fresh eyes are extremely important.	Đôi mắt tươi tắn là vô cùng quan trọng.
Not sure why though.	Không chắc chắn tại sao mặc dù.
He is married and has a son.	Anh đã kết hôn và có một cậu con trai.
But it's a lot more complicated than that.	Nhưng nó phức tạp hơn thế rất nhiều.
The conflict between himself and society is the conflict within himself.	Xung đột giữa bản thân và xã hội là xung đột trong chính bản thân anh.
Of course, my parents loved that idea.	Tất nhiên, bố mẹ tôi yêu thích ý tưởng đó.
That didn't work because she had a lot, including cell phones.	Điều đó không hiệu quả vì cô ấy có rất nhiều, bao gồm cả điện thoại di động.
All very recent.	Tất cả đều rất gần đây.
They didn't even tell us.	Họ thậm chí không nói với chúng tôi.
Sorry again for this being so late, and sorry for it being so long.	Xin lỗi một lần nữa vì điều này quá muộn, và xin lỗi vì nó quá lâu.
He told me that my mother was in the hospital.	Anh ấy nói với tôi rằng mẹ tôi đang ở trong bệnh viện.
Taste and season.	Hương vị và mùa.
Once she knows the truth, she will know what to do with it.	Một khi cô ấy biết sự thật, cô ấy sẽ biết phải làm gì với nó.
Both are strong together and they will find a solution.	Cả hai đều mạnh mẽ cùng nhau và họ sẽ tìm ra giải pháp.
This feature is not available right now.	Tính năng này không khả dụng ngay bây giờ.
And the date it is taken or prepared.	Và ngày nó được lấy hoặc chuẩn bị.
There is a middle school and an elementary school.	Có một trường trung học và một trường tiểu học.
In fact, the news feed there is very valuable to you.	Trên thực tế, nguồn cấp tin tức ở đó rất có giá trị đối với bạn.
This version just laughs.	Phiên bản này chỉ cười.
And it costs our kids even more.	Và nó còn khiến bọn trẻ của chúng ta phải trả giá đắt hơn.
Here, the court came to such a conclusion.	Ở đây, tòa án đã đưa ra một kết luận như vậy.
They will not be in danger.	Họ sẽ không gặp nguy hiểm.
What's left of her.	Những gì còn lại của cô ấy.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Nothing stops them.	Không có gì ngăn cản họ.
The house stands open.	Ngôi nhà đứng mở cửa.
Illness is what they care about.	Bệnh tật là điều họ quan tâm.
But we've seen enough.	Nhưng chúng tôi đã thấy đủ.
And he may well be right.	Và anh ấy cũng có thể đúng.
They are not important here.	Chúng không quan trọng ở đây.
Not every judge will agree on the best dog or dogs.	Không phải mọi thẩm phán sẽ đồng ý về con chó hoặc những con chó tốt nhất.
She won't leave it alone.	Cô ấy sẽ không để nó yên.
Add water and stir well.	Đổ nước vào và khuấy đều.
In each patient, a pair of measurements were taken.	Ở mỗi bệnh nhân, một cặp phép đo được thực hiện.
They won with blood, sweat and tears.	Họ đã chiến thắng bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
It will soon pass.	Nó sẽ sớm trôi qua.
Don't make things personal.	Đừng đặt ra nhiều thứ cá nhân.
This says more about them than about the community.	Điều này nói lên nhiều điều về họ hơn là về cộng đồng.
What is normal, anyway.	Điều gì là bình thường, dù sao.
After a while it was dark again.	Một lát sau trời lại tối.
This is where she should be.	Đây là nơi cô ấy nên ở.
Everyone likes it.	Mọi người đều thích nó.
Oh my words.	Oh từ ngữ của tôi.
This has been confirmed by our research.	Điều này đã được xác nhận bởi nghiên cứu của chúng tôi.
But now the world is at war.	Nhưng bây giờ thế giới đang có chiến tranh.
Make them want about it.	Làm cho họ muốn về nó.
It is not clear if there are any injuries at this time.	Không rõ nếu có bất kỳ thương tích nào vào lúc này.
Next.	Tiếp theo.
We need to talk this out.	Chúng ta cần nói chuyện này ra.
Then she stood again, hands up to the cross, holding it.	Rồi cô lại đứng, hai tay đưa lên cây thánh giá, cầm nó.
The results showed that there were significant differences in age and group.	Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể về nhóm và độ tuổi.
It's nice to have them even when used.	Thật vui khi có được chúng ngay cả khi đã qua sử dụng.
Everywhere you look, things are going crazy.	Ở mọi nơi bạn nhìn, mọi thứ đang trở nên điên rồ.
We don't know where we're going.	Chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu.
Others joined her.	Những người khác tham gia cùng cô ấy.
Not a person.	Không phải là một người.
I have to see you this morning.	Tôi phải gặp bạn sáng nay.
Address more or less your use cases.	Giải quyết nhiều hơn hoặc ít hơn các trường hợp sử dụng của bạn.
Enjoy the game in comfort and style.	Thưởng thức trò chơi một cách thoải mái và phong cách.
I wouldn't bother with that kind of work.	Tôi sẽ không bận tâm đến loại công việc đó.
Everyone is like him to me.	Mọi người đều như anh ấy đối với tôi.
She barely saw her during the afternoon.	Cô hầu như không gặp cô ấy trong suốt buổi chiều.
That is the most important factor for success.	Đó là yếu tố quan trọng nhất để thành công.
It's good to go.	Thật tốt khi đi.
Some people start playing it, not knowing what it is.	Một số người bắt đầu chơi nó, không biết nó là gì.
Therefore, neither side loses over the other.	Vì vậy, không bên nào hơn thua nhau.
So let's focus on it for a moment.	Vì vậy, chúng ta hãy tập trung vào nó trong giây lát.
They took his life.	Họ đã lấy đi mạng sống của anh ta.
Tonight we will sleep by the side of the road.	Tối nay chúng ta sẽ ngủ bên đường.
Such relationships are not unique.	Những mối quan hệ như vậy không phải là duy nhất.
I could have done it just for the free product.	Tôi có thể đã làm nó chỉ cho sản phẩm miễn phí.
She ordered the test to others more times than she could count.	Cô ấy đã ra lệnh thử nghiệm cho người khác nhiều lần hơn cô ấy có thể đếm được.
I will never be strong enough.	Tôi sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ.
I'm glad you enjoyed it and liked the pictures.	Tôi rất vui vì bạn đã thích nó và thích những bức tranh.
That's what he wanted to say.	Đó là những gì anh ấy muốn nói.
No services included.	Không có dịch vụ bao gồm.
It has at least two parts.	Nó có ít nhất hai phần.
I think the new one can be lost after a few years.	Tôi nghĩ rằng cái mới có thể mất đi sau một vài năm.
He took the bill and opened it.	Anh ta cầm lấy tờ giấy bạc và mở nó ra.
The last one is my position when working in this area.	Người cuối cùng là vị trí của tôi khi làm việc tại khu vực này.
Safety and security were then implemented on the site.	An toàn và bảo mật sau đó đã được thực hiện trên trang web.
Hair like rain falls faster.	Tóc như mưa xuống nhanh hơn.
Mine is still around my neck.	Của tôi vẫn ở quanh cổ tôi.
Go to public and open areas as much as possible.	Đi đến những khu vực công cộng và cởi mở nhất có thể.
I must know you can do it right.	Tôi phải biết bạn có thể làm đúng.
They just threw us out after that.	Họ chỉ ném chúng tôi ra sau đó.
I hit another one.	Tôi đánh một cái khác.
He must show the fault that hurt him.	Anh ta phải thể hiện lỗi đã làm tổn thương anh ta.
How we respond is important.	Cách chúng ta phản hồi rất quan trọng.
I know the location.	Tôi biết vị trí.
So we took a little break.	Vì vậy, chúng tôi đã nghỉ một chút.
The circumstances are quite different.	Hoàn cảnh khá khác nhau.
Before you clean the device, be sure to turn off the power.	Trước khi bạn vệ sinh thiết bị, hãy nhớ tắt nguồn.
You can obviously play or you won't be here.	Bạn rõ ràng có thể chơi hoặc bạn sẽ không ở đây.
He made no animals, no human figures.	Ông không tạo ra động vật, không có hình người.
The marriage did not last.	Cuộc hôn nhân không kéo dài.
I think they are random.	Tôi nghĩ chúng là ngẫu nhiên.
Here are the results.	Dưới đây là kết quả.
He picked up his bag and got into his car and drove off.	Anh xách túi lên xe riêng và phóng đi.
When he got off the officer's car, the officer drove away.	Khi bước xuống xe của sĩ quan, viên sĩ quan đã lái xe đi.
Take you from.	Đưa bạn đến từ.
She will email you about that later.	Cô ấy sẽ gửi email cho bạn về điều đó sau.
Coming from anyone, that would be something he has to seriously consider.	Đến từ bất kỳ ai, đó sẽ là điều mà anh ấy phải nghiêm túc xem xét.
It feels very comfortable.	Nó cảm thấy rất thoải mái.
I talked to him.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy.
Maybe you wrote something down.	Có thể là bạn đã viết ra điều gì đó.
The call is a show of strength.	Lời kêu gọi là sự thể hiện sức mạnh.
Someone is following him.	Có ai đó theo dõi anh ta.
I can run in development and product mode.	Tôi có thể chạy trong chế độ phát triển và sản phẩm.
That's not cheap either.	Thứ đó cũng không hề rẻ.
There is simply nothing in common anymore.	Đơn giản là không có điểm chung nào nữa.
And not to mention they appear so natural in photos.	Và chưa kể đến việc chúng xuất hiện rất tự nhiên trong các bức ảnh.
That is even more evident than is the case today.	Điều đó thậm chí còn rõ ràng hơn trường hợp ngày nay.
Everyone joins.	Mọi người cùng tham gia.
I want you to come with us.	Tôi muốn bạn đi với chúng tôi.
Just a little bit of green here and there.	Chỉ một chút màu xanh lá cây ở đây và ở đó.
And there's one thing about the hand.	Và có một điều về bàn tay.
The men at the hotel.	Những người đàn ông ở khách sạn.
They improve your life and the lives of those around you.	Chúng cải thiện cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người xung quanh bạn.
I'd say she's my age.	Tôi muốn nói rằng cô ấy bằng tuổi tôi.
It cuts very deeply.	Nó cắt rất sâu.
They ordered him to be killed.	Họ ra lệnh giết anh ta.
Make your answer in your own shape.	Làm cho câu trả lời của bạn theo hình dạng của riêng bạn.
Patients were followed up for the first year.	Bệnh nhân được theo dõi trong năm đầu tiên.
Work for peace.	Làm việc vì hòa bình.
That simple thing was obvious.	Điều đơn giản đó đã rõ ràng.
He just came to me.	Anh ấy chỉ đến với tôi.
This place is a lot of fun.	Nơi này là rất nhiều niềm vui.
So he will lie.	Vì vậy, anh ấy sẽ nói dối.
It looks really good.	Nó trông thực sự tốt.
It was a warm day but a bit overwhelming.	Đó là một ngày ấm áp nhưng hơi quá sức.
It was late at night when he left the house.	Lúc anh ra khỏi nhà đã là đêm khuya.
Someone may not have any.	Ai đó có thể không có bất kỳ.
If you can kill them, what they bring is yours.	Nếu bạn có thể giết họ, những gì họ mang theo là của bạn.
He is planning his life.	Anh ấy đang lên kế hoạch cho cuộc đời mình.
The two women disappeared and have not been seen since.	Hai người phụ nữ biến mất và không được nhìn thấy kể từ đó.
There is one more room.	Còn một phòng nữa.
I tried to stay away from you.	Tôi đã cố gắng để tránh xa bạn.
This was the source of anxiety for a week or so.	Đây là nguồn gốc của sự lo lắng trong một tuần hoặc lâu hơn.
The eyes are sometimes very dark, black or dark brown.	Đôi mắt đôi khi rất sẫm, đen hoặc nâu sẫm.
He hasn't seen it in three years, he said.	Anh ấy đã không nhìn thấy nó trong ba năm, anh ấy nói.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
This will kill the cat.	Điều này sẽ giết chết con mèo.
Apparently, these were what he considered the necessary equipment list.	Rõ ràng, đây là những thứ mà anh ta coi là danh sách trang bị cần thiết.
It was prepared for education.	Nó đã được chuẩn bị cho giáo dục.
But he had never lost his mind before.	Nhưng hắn chưa từng thất thần trước đây.
Look at how black men treat women and children in general.	Nhìn vào cách những người đàn ông da đen đối xử với phụ nữ và trẻ em nói chung.
This can be done in a number of ways.	Điều này có thể được thực hiện theo một số cách.
He will run.	Anh ta sẽ chạy.
I hope mine too.	Tôi hy vọng của tôi cũng vậy.
You can't find that again.	Bạn không thể tìm thấy điều đó một lần nữa.
He's the only one who can do that today.	Anh ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó ngày hôm nay.
We ran for it.	Chúng tôi đã chạy cho nó.
This is the part of the study that is really tough outside of work.	Đây là một phần của nghiên cứu thực sự khó khăn ngoài công việc.
And we will be very happy.	Và chúng tôi sẽ rất hạnh phúc.
You shouldn't get the same thing.	Bạn không nên nhận những điều tương tự.
However, she wants to prove that she is more than her last name.	Tuy nhiên, cô ấy muốn chứng minh rằng cô ấy còn hơn cả họ của mình.
So I hope I do, I just can't understand.	Vì vậy, tôi hy vọng tôi làm, tôi chỉ không thể hiểu.
We had a good week.	Chúng tôi đã có một tuần tốt.
He hasn't kept in touch much during this time.	Anh ấy đã không giữ liên lạc nhiều trong thời gian này.
In some ways, it's the best drug, he considers.	Theo một số cách, đó là loại ma túy tốt nhất, anh ấy coi.
He's not strong, not nearly as strong as me.	Anh ấy không khỏe, gần như không mạnh bằng tôi.
The statement will be part of the record.	Tuyên bố sẽ là một phần của hồ sơ.
And therefore could not come in a minute.	Và do đó không thể đến trong một phút.
This section might be a great fit for you.	Phần này có thể rất phù hợp với bạn.
Well, you'll never guess what.	Chà, bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì.
You can find your address here.	Bạn có thể tìm thấy địa chỉ của bạn ở đây.
A second later, the crowd gathered again and he was gone.	Một giây sau, đám đông lại kéo đến và anh ta đã biến mất.
I went to her church.	Tôi đã đến nhà thờ của cô ấy.
Money has been moved out of the country.	Tiền đã được chuyển khỏi đất nước.
I want the story to come true.	Tôi muốn câu chuyện trở thành sự thật.
Completely.	Hoàn toàn.
And thanks for doing this.	Và cảm ơn vì đã làm điều này.
It came as no surprise.	Nó đến không có gì ngạc nhiên.
It didn't matter what she was doing at the time.	Không quan trọng cô ấy đang làm gì vào thời điểm đó.
Here, he is right, but only in the short term.	Ở đây, anh ấy nói đúng, nhưng chỉ trong ngắn hạn.
He is a good-looking man and has a good heart.	Anh ấy là một người ưa nhìn và có tấm lòng tốt.
Worth several years of life.	Đáng giá vài năm tuổi thọ.
There are other, seemingly easier ways,	Có những cách khác, dường như dễ dàng hơn,
I don't know who you know or what you have on them.	Tôi không biết bạn biết ai hoặc bạn có gì trên chúng.
I know him from somewhere, but can't remember from.	Tôi biết anh ấy từ đâu đó, nhưng không thể nhớ từ đâu.
We have to make a decision.	Chúng tôi phải đưa ra quyết định.
So you will have to change just a little bit.	Vì vậy, bạn sẽ phải thay đổi chỉ một chút.
I am proud of him.	Tôi tự hào về anh ấy.
That's fair enough.	Đó là đủ công bằng.
I do not know why.	Tôi không biết tại sao.
Both sides can be controlled.	Cả hai bên đều có thể bị kiểm soát.
It scared him a little, but excited him even more.	Nó khiến anh sợ hãi một chút, nhưng càng làm anh phấn khích hơn.
Neither party to a case may bring a claim.	Không bên nào trong một vụ án có thể đưa ra yêu cầu bồi thường.
But nothing of this kind.	Nhưng không có gì thuộc loại này.
It would be too difficult for them.	Nó sẽ là quá khó cho họ.
Still happening.	Vẫn diễn ra.
He will try to make a deal.	Anh ấy sẽ cố gắng thực hiện một thỏa thuận.
She felt it.	Cô đã cảm nhận được điều đó.
I will lie on the floor, he will lie on the floor.	Tôi sẽ nằm trên sàn, anh ấy sẽ nằm trên sàn.
Everyone seems to be very happy for some reason.	Mọi người dường như rất hạnh phúc vì một số lý do.
They say it's about healthcare costs.	Họ nói đó là về chi phí chăm sóc sức khỏe.
He wanted to look around for the camera but was afraid.	Anh muốn nhìn xung quanh để tìm máy ảnh nhưng lại sợ.
The show must go on.	Buổi biểu diễn vẫn phải tiếp tục.
You have a girl there.	Bạn có một cô gái ở đó.
Will stay there again.	Sẽ ở lại đó một lần nữa.
He never tried.	Anh chưa bao giờ thử.
But you know.	Nhưng bạn biết.
I knew it then, as clear as anything.	Tôi biết điều đó sau đó, rõ ràng như bất cứ điều gì.
They showed her that.	Họ đã cho cô ấy thấy điều đó.
In case you need it.	Trong trường hợp bạn cần nó.
Time to figure out a few things.	Đã đến lúc tìm ra một vài điều.
It's a clever play.	Đó là một vở kịch thông minh.
Everything was exactly as described and we felt super comfortable.	Mọi thứ đều chính xác như mô tả và chúng tôi cảm thấy siêu thoải mái.
Not in ourselves, and not in anyone else.	Không phải ở chính chúng ta, và không ở bất kỳ ai khác.
All the things she told me over the years.	Tất cả những điều cô ấy đã nói với tôi trong nhiều năm.
There is no single being becoming.	Không có bản thể duy nhất đang trở thành.
She will be very surprised.	Cô ấy sẽ rất ngạc nhiên.
Everything works great.	Mọi thứ hoạt động tuyệt vời.
He killed the device and put it down.	Anh ta đã giết thiết bị và đặt nó xuống.
And it looks pretty nice too.	Và nó trông cũng khá đẹp.
She had a wonderful time.	Cô ấy đã có một thời gian tuyệt vời.
And she is a great leader.	Và cô ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời.
I have found one.	Tôi đã tìm thấy một.
They can be changed up to four times per day.	Chúng có thể thay đổi tối đa bốn lần mỗi ngày.
I will bring her out.	Tôi sẽ mang cô ấy ra ngoài.
I think someone is sick.	Tôi nghĩ ai đó bị ốm.
This often happens in battle.	Điều này thường xuyên xảy ra trong trận chiến.
Click on the cover above to learn more!.	Nhấp vào trang bìa ở trên để tìm hiểu thêm !.
You'll definitely want to check it out, see for yourself.	Chắc chắn bạn sẽ muốn kiểm tra nó, xem cho chính mình.
He's been here before.	Anh ấy đã ở đây trước đây.
The trees are dark, the leaves are wet.	Cây cối tối tăm, lá ướt đẫm.
This is one thing I over.	Đây là một điều tôi hơn.
It's been many months since this happened.	Đã nhiều tháng kể từ khi điều này xảy ra.
No clear answer to this question exists to date.	Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này tồn tại cho đến nay.
The first room was dark.	Căn phòng đầu tiên đã tối.
For his father.	Đối với cha của mình.
Her gift failed her at first.	Lúc đầu, món quà của cô ấy đã khiến cô ấy thất bại.
Now he likes the attention.	Bây giờ anh ấy thích sự chú ý.
I am an idea person.	Tôi là một người có ý tưởng.
It could be money.	Đó có thể là tiền.
From time to time we get a few old problems.	Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được một vài vấn đề cũ.
She will start her own family with him.	Cô sẽ bắt đầu gia đình riêng của mình với anh ta.
Those comments still apply.	Những ý kiến ​​đó vẫn được áp dụng.
No one has been able to explain how that could have happened.	Không ai giải thích được điều đó có thể xảy ra như thế nào.
I was the only one participating.	Tôi là người duy nhất tham gia.
Others need a bit of both.	Những người khác cần một chút của cả hai.
Everyone drops for it.	Tất cả mọi người đều giảm cho nó.
I know you like it.	Tôi biết bạn thích nó.
We told him we wouldn't push you out.	Chúng tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ không đẩy bạn ra ngoài.
But we don't want to lose that opportunity.	Nhưng chúng tôi không muốn mất cơ hội đó.
I'm fine with these.	Tôi tốt với những thứ này.
In a sense, he was telling the truth.	Theo một nghĩa nào đó, anh ấy đã nói sự thật.
That scared her.	Điều đó làm cô ấy sợ hãi.
Do your job.	Làm việc của bạn đi.
And the effort paid off immediately.	Và nỗ lực đã được đền đáp ngay lập tức.
Damn growing up.	Lớn lên chết tiệt.
Full details are available in the item's article.	Chi tiết đầy đủ có sẵn trong bài báo của mặt hàng.
A shot was then fired into the air.	Một phát súng sau đó được bắn lên không trung.
There is a theory that some people like, but others do not.	Có một lý thuyết mà một số người thích, nhưng những người khác thì không.
His team is on the rise.	Đội của anh ấy đang trên đà phát triển.
He moved in with them about a year later.	Anh ấy chuyển đến ở với họ khoảng một năm sau đó.
You know, the kind that we grew up with.	Bạn biết đấy, loại mà chúng ta đã lớn lên.
She hit me.	Cô ấy đánh tôi.
Times and many others.	Times và nhiều người khác.
Both parents have a duty to take care of their children.	Cha và mẹ đều có nghĩa vụ chăm sóc con cái.
I heard about it immediately, when you come to live there.	Tôi đã nghe nói về nó ngay lập tức, khi bạn đến sống ở đó.
To practice faith in the process.	Để thực hành đức tin trong quá trình này.
You know that was a good thing being young at the time.	Bạn biết đó là điều tốt khi còn trẻ vào thời điểm đó.
They have a long way to go, but they have filled the whole scene.	Chúng còn một chặng đường dài, nhưng chúng đã lấp đầy toàn bộ khung cảnh.
We did pretty well on it.	Chúng tôi đã làm khá tốt về nó.
I stopped and turned my head away.	Tôi dừng lại và quay đầu đi.
It keeps your head young for a long time.	Nó giúp đầu bạn trẻ lâu.
I see that in your profile.	Tôi thấy điều đó trong hồ sơ của bạn.
Actually, let me help you.	Trên thực tế, hãy để tôi giúp bạn.
Many new treatment options are being developed.	Nhiều lựa chọn điều trị mới đang được phát triển.
The third key is knowing when to act.	Chìa khóa thứ ba là biết khi nào cần hành động.
Related reviews of the system are negative.	Đánh giá liên quan của các hệ thống là tiêu cực.
The son becomes the father, and the father is the son.	Con trai trở thành cha, và cha là con trai.
Before this hearing.	Trước buổi điều trần này.
Doesn't last long.	Không tồn tại lâu.
He also has water available.	Anh ấy cũng có sẵn nước.
Her mouth is dry.	Miệng cô ấy khô.
Of course, that didn't end well.	Tất nhiên, điều đó đã không kết thúc tốt đẹp.
We won't go into that now.	Bây giờ chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề đó.
No sound of movement, no.	Không có âm thanh của chuyển động, không có.
You tried it.	Bạn đã thử nó.
Somehow, he lost her as soon as he found her.	Bằng cách nào đó, anh đã đánh mất cô ngay khi anh tìm thấy cô.
I can't really tell you.	Tôi không thể nói với bạn một cách thực sự.
We'll get them to tell us where she is.	Chúng tôi sẽ bắt họ cho chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu.
Easy play straight out of the box.	Dễ dàng chơi thẳng ra khỏi hộp.
Two comparison groups were used.	Hai nhóm so sánh đã được sử dụng.
To get it, we need to grow up.	Để có được nó, chúng ta cần phải lớn lên.
He cannot explain.	Anh ấy không thể giải thích.
I want my life back.	Tôi muốn cuộc sống của tôi trở lại.
The discussion is divided into several parts.	Cuộc thảo luận được chia thành nhiều phần.
I went back to my seat and looked out the back window.	Tôi quay lại chỗ ngồi của mình và nhìn ra cửa sổ phía sau.
Some say it will be bigger.	Một số người cho biết nó sẽ lớn hơn.
But it can take a short time, a few hundred years.	Nhưng có thể mất một thời gian ngắn, vài trăm năm.
Before we start doing anything.	Trước khi chúng ta bắt đầu làm bất cứ điều gì.
You cannot do that now.	Bạn không thể làm điều đó bây giờ.
But there's only that one.	Nhưng chỉ có một cái đó.
It is made of metal.	Nó được làm bằng kim loại.
I didn't put it there.	Tôi không đặt nó ở đó.
Oh boy, here's the weather report.	Ôi cậu bé, đây là bản báo cáo thời tiết.
He cannot do that.	Anh ấy không thể làm điều đó.
This function is nowhere to be found.	Chức năng này không tìm thấy ở đâu.
If you don't, you don't.	Nếu bạn không, bạn không.
In short, the character was pretty lost.	Nói tóm lại, nhân vật đã khá lạc lối.
That's the hard part.	Đó là phần khó.
I bought a phone and got myself a new phone number.	Tôi đã mua một chiếc điện thoại và có cho mình một số điện thoại mới.
Look for more as fall approaches.	Tìm kiếm nhiều hơn nữa khi mùa thu đến gần.
He was free, but no.	Anh ấy đã tự do, nhưng không.
Is my right hand.	Là cánh tay phải của tôi.
You can tell he's bigger than a lifetime.	Bạn có thể nói rằng anh ấy lớn hơn cả cuộc đời.
I won't mind.	Tôi sẽ không phiền đâu.
The cost of an adult's life is getting in the way.	Chi phí cho cuộc sống của một người trưởng thành đang cản trở.
For this you should have knowledge of regular expressions.	Đối với điều này, bạn nên có kiến ​​thức về biểu thức chính quy.
And there's nothing to ask.	Và không có gì để hỏi.
We read a story and then determine the moral of that story.	Chúng tôi đọc một câu chuyện và sau đó xác định đạo đức của câu chuyện đó.
I read the whole thing last night.	Tôi đã đọc toàn bộ điều tối qua.
Too fat to match any wine with him.	Quá béo để phù hợp với bất kỳ loại rượu nào với anh ta.
She should be here anytime.	Cô ấy nên ở đây bất cứ lúc nào.
Actually, he's too calm.	Thực ra thì anh ấy quá bình tĩnh.
We know that's not the case.	Chúng tôi biết đó không phải là trường hợp.
I absolutely love this gun.	Tôi hoàn toàn thích khẩu súng này.
I want to hear the end of your account.	Tôi muốn nghe kết thúc tài khoản của bạn.
Keep these points in mind when considering your next vehicle.	Hãy ghi nhớ những điểm này khi xem xét chiếc xe tiếp theo của bạn.
Players must follow.	Người chơi phải làm theo.
These thoughts can happen anywhere.	Những suy nghĩ này có thể xảy ra ở bất cứ đâu.
We know each other too well for that.	Chúng tôi biết nhau quá rõ vì điều đó.
It's commerce, between us and the natural world.	Đó là thương mại, giữa chúng ta và thế giới tự nhiên.
Not much of a threat, but one never knows.	Không có nhiều mối đe dọa, nhưng người ta không bao giờ biết.
I joined these young men.	Tôi đã tham gia cùng những người đàn ông trẻ tuổi này.
She had never carried such a weight before in her life.	Cô chưa bao giờ mang một trọng lượng như vậy trước đây trong đời.
There was a time.	Đã có lúc.
Now it's very clear.	Bây giờ nó rất rõ ràng.
They made me cry.	Họ đã làm tôi khóc.
But that's not the only reason to come here.	Nhưng đó không phải là lý do duy nhất để đến đây.
I hear your need.	Tôi nghe thấy nhu cầu của bạn.
However, every once in a while, you end up with something great.	Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bạn kết thúc với một cái gì đó tuyệt vời.
Early start.	Sự khởi đầu sớm.
But that means it can go either way.	Nhưng điều đó có nghĩa là nó có thể đi theo một trong hai cách.
I feel like I'm dying.	Tôi cảm thấy như chết đi.
Sound of raindrops.	Tiếng mưa rơi.
He took the knife and told me to be quiet.	Anh ta cầm dao và bảo tôi im lặng.
He also killed a man.	Anh ta cũng đã giết một người đàn ông.
Part of my plan to take over the world.	Một phần trong kế hoạch tiếp quản thế giới của tôi.
No difference was found in their health status.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe của họ.
There must be two hundred people here.	Phải có hai trăm người ở đây.
Her appearance received mixed to negative reviews.	Sự xuất hiện của cô nhận được nhiều đánh giá trái chiều đến tiêu cực.
I'm sorry he missed it.	Tôi xin lỗi vì anh ấy đã bỏ lỡ nó.
It will be easy.	Nó sẽ được dễ dàng.
Because they never wet the bed.	Vì chúng không bao giờ làm ướt giường.
It's also a good way to keep them busy.	Đó cũng là một cách tốt để khiến họ bận rộn.
The children are young.	Những đứa trẻ còn nhỏ.
Yes, yes it did.	Vâng, có nó đã làm.
Yes, that's the real name.	Vâng, đó là tên thật.
The first that will be lost is the building.	Thứ nhất sẽ bị mất là tòa nhà.
It feels very strange.	Cảm thấy rất kỳ lạ.
Use both hands if you need to.	Sử dụng cả hai tay nếu bạn cần.
You actually spoke to one of my female officers.	Bạn thực sự đã nói chuyện với một trong những nữ sĩ quan của tôi.
There is no movement of air.	Không có chuyển động của không khí.
The problem is how to put the question in.	Vấn đề là làm thế nào để đưa câu hỏi vào.
You do what these people say.	Bạn làm những gì những người này nói.
So is history.	Lịch sử cũng vậy.
They are smart.	Họ thông minh.
Of course there are many ways to do this.	Tất nhiên có rất nhiều cách để làm điều này.
They know this is wrong, but they really don't care.	Họ biết điều này là sai, nhưng họ thực sự không quan tâm.
This driver a.	Trình điều khiển này a.
Alright, that's enough.	Được rồi, đủ rồi.
It reaches zero and absolutely nothing happens.	Nó đạt đến con số 0 và hoàn toàn không có gì xảy ra.
I was looking forward to it.	Tôi đã trông đợi nó.
Military service changed his view of the world.	Nghĩa vụ quân sự đã thay đổi cách nhìn của anh ấy về thế giới.
However, three out of six studies reported a positive relationship.	Tuy nhiên, ba trong số sáu nghiên cứu báo cáo một mối quan hệ tích cực.
However, they talk.	Tuy nhiên, họ nói chuyện.
But let's not forget why we are here.	Nhưng chúng ta đừng quên tại sao chúng ta ở đây.
I know that best.	Tôi biết điều đó tốt nhất.
But the important thing is that it seems so.	Nhưng quan trọng là nó có vẻ là như vậy.
Spend a few more minutes with this experience.	Hãy dành thêm một vài phút với trải nghiệm này.
Easy to understand.	Dễ hiểu.
Data represent three individual experiments.	Dữ liệu đại diện cho ba thí nghiệm riêng lẻ.
We review the papers.	Chúng tôi xem xét các giấy tờ.
It was difficult to leave.	Thật khó khăn khi phải rời đi.
Not for himself.	Không phải cho chính anh ta.
That's some party.	Đó là một số bữa tiệc.
Again his eyes were of no help.	Một lần nữa đôi mắt của anh ta không giúp được gì.
I think of her that way.	Tôi nghĩ về cô ấy theo cách đó.
It is very nice and clean.	Nó rất đẹp và sạch sẽ.
That is okay.	Vậy được rồi.
Word will spread.	Lời sẽ lan truyền.
These findings explain why dreams are often so difficult to remember.	Những phát hiện này giải thích tại sao những giấc mơ thường rất khó nhớ.
For more information, visit his website.	Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của anh ấy.
There are many other examples.	Có rất nhiều ví dụ khác.
And even the style of play is fun.	Và ngay cả phong cách chơi cũng thú vị.
She hasn't realized it yet.	Cô vẫn chưa nhận ra điều đó.
This system uses several individual components.	Hệ thống này sử dụng một số thành phần riêng lẻ.
And the boy was great to look at.	Và cậu bé thật tuyệt khi nhìn vào.
It can hurt people.	Nó có thể làm tổn thương mọi người.
My wife is missing.	Vợ tôi mất tích.
I will treat my man well.	Tôi sẽ đối xử thật tốt với người đàn ông của mình.
He is a weak man.	Anh ta là một người yếu ớt.
He hugged her tightly.	Anh ôm cô thật chặt.
But they said they wouldn't cover it.	Nhưng họ nói rằng họ sẽ không bao che nó.
Going on a night train.	Đang đi chuyến tàu đêm.
But it can't be obvious from the start.	Nhưng nó không thể rõ ràng ngay từ đầu.
These are our people.	Đây là những người của chúng tôi.
I feel that too.	Tôi cũng cảm thấy điều đó.
I guess everyone wants to go if they get the chance.	Tôi đoán mọi người đều muốn đi nếu họ có cơ hội.
For this reason, the overall process is complex.	Vì lý do này, quá trình tổng thể là phức tạp.
This does not fix the problem.	Điều này không khắc phục được sự cố.
This is beautiful.	Cái này đẹp đấy.
We won't know for at least another week.	Chúng ta sẽ không biết gì trong ít nhất một tuần nữa.
It's something that's off my list.	Đó là một thứ nằm ngoài danh sách của tôi.
And we are still in regular contact.	Và chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên.
I have to use my own event.	Tôi phải sử dụng sự kiện của riêng mình.
Other conditions are the same as before.	Các điều kiện khác giống như trước đây.
I have to make a living.	Tôi phải kiếm sống.
They know that we must protect faith schools.	Họ biết rằng chúng ta phải bảo vệ các trường học đức tin.
You probably know more than you think.	Bạn có thể biết nhiều hơn bạn nghĩ.
He was trained in business under his father.	Anh ấy đã được đào tạo về kinh doanh dưới thời cha mình.
The law is very specific.	Luật rất cụ thể.
Well, ran some initial tests on it.	Vâng, đã chạy một số thử nghiệm ban đầu về nó.
Life is not about finding yourself.	Cuộc sống không phải là tìm thấy chính mình.
But maybe she's not interested in sex.	Nhưng có lẽ cô ấy không quan tâm đến tình dục.
He didn't feel warm.	Anh không cảm thấy ấm áp.
The power is yours.	Sức mạnh là của bạn.
These are the waiting males.	Đây là những con đực đang chờ đợi.
Two hours later.	Hai giờ sau.
We move from a soul to a soul.	Chúng ta chuyển từ một linh hồn sang một linh hồn.
But if we die here, leave everything to chance.	Nhưng nếu chúng ta chết ở đây, mọi thứ cứ để mặc cho cơ hội.
You said you wanted in.	Bạn đã nói rằng bạn muốn vào.
But in my classroom, their art shows up.	Nhưng trong lớp học của tôi, nghệ thuật của họ xuất hiện.
Not her mother.	Không phải mẹ cô ấy.
No more of those.	Không còn những thứ đó nữa.
They can see everything from that location.	Họ có thể nhìn thấy mọi thứ từ vị trí đó.
This is one of those times.	Đây là một trong những thời điểm.
Especially people like you who are damned.	Đặc biệt là những người như bạn, những người đã chết tiệt.
The biggest ones.	Những cái lớn nhất.
That is to v.	Đó là để v.
The moment is self-chosen.	Khoảnh khắc đã tự lựa chọn.
I have felt that way before.	Tôi đã cảm thấy như vậy trước đây.
This is how it goes with him.	Đây là cách nó đi với anh ta.
No problem now.	Không có vấn đề gì bây giờ.
Not death.	Không phải là chết.
I'm not like that.	Tôi không giống như vậy.
Some of them just slipped.	Một vài người trong số họ vừa trượt.
There are women, with.	Có là phụ nữ, với.
Some of them are great.	Một số người trong số họ là tuyệt vời.
He knows it's been difficult for you.	Anh ấy biết điều đó đã gây khó khăn cho bạn.
To find that name, you may need your time.	Để tìm được tên đó, bạn có thể cần thời gian của mình.
All public services are down.	Tất cả các dịch vụ công cộng đều bị hỏng.
Each person's educational challenges were identified.	Những thách thức liên quan đến giáo dục của mỗi người đã được xác định.
You have a chance to win something, you win it.	Bạn có cơ hội giành được thứ gì đó, bạn giành được nó.
I want a chance to find my wife again.	Tôi muốn có cơ hội tìm lại vợ mình.
It was as if it had become their home.	Nó như thể nó đã trở thành nhà của họ.
What we need is something like a component but just for logic.	Những gì chúng ta cần là một cái gì đó giống như một thành phần nhưng chỉ dành cho logic.
Occasionally change is good.	Thỉnh thoảng thay đổi là tốt.
This worked really.	Điều này đã làm việc thực sự.
You can't lose that because you're mine.	Bạn không thể mất điều đó bởi vì bạn là của tôi.
Here are the files with major differences.	Sau đây là các tệp có sự khác biệt lớn.
However, that is not necessarily valid.	Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết phải hợp lệ.
You can expect a new story every day.	Bạn có thể mong đợi một câu chuyện mới mỗi ngày.
In their experiments.	Trong các thí nghiệm của họ.
Other facts remain unclear.	Các sự kiện khác vẫn chưa rõ ràng.
We put the girl in the boy's clothes.	Chúng tôi đặt cô gái trong quần áo của chàng trai.
She is the ideal type of woman.	Cô ấy là mẫu phụ nữ lý tưởng.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
Four people were arrested.	Bốn người đã bị bắt.
It is part of the meaning.	Nó là một phần của ý nghĩa.
It will only add a few minutes to the trip.	Nó sẽ chỉ thêm một vài phút cho chuyến đi.
The main parties no longer represent my views.	Các bên chính không còn đại diện cho quan điểm của tôi.
The most popular view today is that of many third people.	Quan điểm phổ biến nhất hiện nay là nhiều người thứ ba.
In general, it will not be very dangerous for your health.	Nói chung, nó sẽ không rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
Signs represent them.	Dấu hiệu đại diện cho họ.
Rain knows this very well.	Rain biết rất rõ điều này.
This is just her family party, friends event will come later.	Đây chỉ là bữa tiệc gia đình của cô ấy, sự kiện bạn bè sẽ đến sau.
If he ever discovers what that is.	Nếu anh ta đã từng khám phá ra đó là gì.
It's right in front of you.	Nó ở ngay trước mặt anh.
He fell off his horse and broke his neck.	Anh ta ngã ngựa và gãy cổ.
You come get me.	Bạn đến lấy tôi.
It was charged or nothing.	Nó đã được tính phí hoặc không có gì.
No hair, no marks on its body.	Không có tóc, không có dấu vết trên người của nó.
So it will definitely work.	Vì vậy, nó chắc chắn sẽ hoạt động.
Of course, you can write whatever you want.	Tất nhiên là các bạn muốn viết gì thì viết.
Like a dog.	Giống con chó.
Try seriously.	Hãy thử một cách nghiêm túc.
Stir in the sugar and salt and bring to a boil completely.	Khuấy tan đường và muối rồi đun sôi hoàn toàn.
I don't use credit cards.	Tôi không sử dụng thẻ tín dụng.
Someone wants us to think she's crazy.	Ai đó muốn chúng tôi nghĩ rằng cô ấy bị điên.
I just think we need to protect our speech.	Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta cần phải bảo vệ bài phát biểu của mình.
We beat them earlier in the year.	Chúng tôi đã đánh bại họ hồi đầu năm.
He is very difficult to block.	Anh ta rất khó để chặn.
He knows he has succeeded.	Anh ấy biết mình đã thành công.
Find a way in.	Hãy tìm một cách vào.
I want to know if it works.	Tôi muốn biết nếu nó hoạt động.
Second mistake.	Sai lầm thứ hai.
My life, spent in this struggle.	Cuộc đời tôi, đã trải qua trong cuộc đấu tranh này.
It's not like the old days.	Nó không giống như ngày xưa.
She was quite right.	Cô ấy đã khá đúng.
She kept the whole line for me.	Cô ấy giữ toàn bộ đường dây cho tôi.
That's very important for people to understand.	Điều đó rất quan trọng để mọi người hiểu.
However, there is another lie that needs fixing.	Tuy nhiên, có một lời nói dối khác cần sửa lại.
If correct, go to the next step.	Nếu đúng, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
We consider every band our brother band.	Chúng tôi coi mọi ban nhạc là ban nhạc anh em của mình.
These tears feel different, tears for them instead of tears for me.	Những giọt nước mắt này cảm thấy khác, nước mắt cho họ thay vì nước mắt cho tôi.
Very white, even teeth.	Rất trắng, răng đều.
In that case, the system may slow down.	Trong trường hợp đó, hệ thống có thể chậm lại.
What if it was a small child?	Nếu đó là một đứa trẻ nhỏ thì sao.
Now, some of them have been improved.	Bây giờ, một số trong số đó đã được cải thiện.
She is very good to him.	Cô ấy rất tốt với anh ấy.
Now we solve the previous problem.	Bây giờ chúng tôi giải quyết vấn đề trước đây.
One more step.	Một bước nữa.
This is a code.	Đây là một mã.
Others have to listen to any word that has a double meaning.	Những người khác phải lắng nghe bất kỳ từ nào có nghĩa kép.
Very clean and people friendly.	Rất sạch sẽ và thân thiện với mọi người.
But it was his sons who finished him off.	Nhưng chính những người con trai của anh ta đã kết liễu anh ta.
We understand.	Chúng tôi hiểu rồi.
All patients improved after surgery.	Tất cả bệnh nhân đều cải thiện sau phẫu thuật.
No one will notice.	Sẽ không có ai để ý.
Perhaps by putting them in separate files.	Có lẽ bằng cách đặt chúng trong các tệp riêng biệt.
This is because they create comfort.	Điều này là do chúng tạo ra sự thoải mái.
And now we have two more.	Và bây giờ chúng tôi có thêm hai người nữa.
Each car has three doors on each side.	Mỗi chiếc xe có ba cửa ở mỗi bên.
At least not yet.	Ít nhất là chưa.
Mainly because they will hear things that no one else should.	Chủ yếu là vì họ sẽ nghe thấy những điều mà lẽ ra không ai phải nghe.
I told you about that.	Tôi đã nói với bạn về điều đó.
They got to the door.	Họ đã đến cửa.
Your father was involved in this matter and was killed.	Cha của bạn đã tham gia vào vấn đề này và đã bị giết.
That is not the case with adults.	Đó không phải là trường hợp của người lớn.
The inner hands are in great shape.	Các bàn tay bên trong là trong hình dạng tuyệt vời.
But government programs don't make good parents.	Nhưng các chương trình của chính phủ không tạo ra những bậc cha mẹ tốt.
The woman is as if no one is watching you.	Người phụ nữ như thể không có ai đang theo dõi bạn.
I went back to the apartment and called her.	Tôi trở lại căn hộ và gọi cho cô ấy.
And to save my family.	Và để cứu gia đình tôi.
I saw her turn the handle.	Tôi thấy cô ấy xoay tay cầm.
There is of course some truth in this.	Tất nhiên có một số sự thật trong điều này.
There's his energy.	Có năng lượng của anh ấy.
He might show up.	Anh ấy có thể sẽ xuất hiện.
She is a great addition.	Cô ấy là một sự bổ sung tuyệt vời.
That's a lot of money.	Đó là rất nhiều tiền.
He must learn to trust.	Anh ấy phải học cách tin tưởng.
Others will take it.	Người khác sẽ lấy nó.
You can imagine what he was like to me.	Bạn có thể tưởng tượng anh ấy dường như thế nào với tôi.
That is great news.	Đó là một tin tuyệt vời.
If they were fighting each other, they had no plans for this battle.	Nếu họ đang chiến đấu với nhau, họ không có kế hoạch cho trận chiến này.
And mainly you.	Và chủ yếu là bạn.
Time has proven her wrong.	Thời gian đã chứng minh cô ấy sai.
The main focus of the application is off.	Trọng tâm chính của ứng dụng đã tắt.
It's time to take you away.	Đã đến lúc đưa bạn đi.
Move the station back to the original building.	Di chuyển nhà ga trở lại tòa nhà ban đầu.
Other states have begun to follow it.	Các tiểu bang khác đã bắt đầu làm theo nó.
If it wasn't too bad.	Nếu nó không quá tệ.
He's just one of those people who can't help but like.	Anh ấy chỉ là một trong những người không thể không thích.
I'll add it at the bottom for you.	Tôi sẽ thêm nó ở dưới cùng cho bạn.
If only mobile, then 'portable'.	Nếu chỉ di động, thì 'di động'.
Our data support this conclusion.	Dữ liệu của chúng tôi hỗ trợ kết luận này.
Anger can lead to action.	Sự tức giận có thể dẫn đến hành động.
Not much to write about.	Không có nhiều điều để viết về.
And there is no clear answer.	Và không có câu trả lời rõ ràng.
However, the test does not work as expected.	Tuy nhiên, thử nghiệm không hoạt động như mong đợi.
He has since been reported missing.	Kể từ đó anh ta được thông báo là mất tích.
But there are some problems with the practical application of such processes.	Nhưng có một số vấn đề với ứng dụng thực tế của các quy trình đó.
Suddenly, in front of me, a light appeared in the sky.	Đột nhiên, trước mặt tôi, một tia sáng xuất hiện trên bầu trời.
I suggest you stick with yours.	Tôi đề nghị bạn gắn bó với của bạn.
Doing that showed that she was very upset.	Làm điều đó cho thấy rằng cô ấy đã rất buồn.
Sweet dreams don't last that long.	Những giấc mơ ngọt ngào không dài như vậy.
Everything is happening outside the door.	Mọi thứ đang diễn ra ngoài cửa.
This is our original goal.	Đây là mục tiêu ban đầu của chúng tôi.
You go out there and be yourself.	Bạn ra ngoài đó và là chính mình.
But that's not true.	Nhưng điều đó không đúng.
It's the mental game that makes a player great.	Đó là trò chơi tinh thần đã làm cho một cầu thủ trở nên tuyệt vời.
I mean, people will love me.	Ý tôi là, mọi người sẽ yêu mến tôi.
This means that their value cannot be changed if set.	Điều này có nghĩa là giá trị của chúng không thể thay đổi nếu được đặt.
It's not like him.	Nó không giống như anh ta.
Yes, sometimes we do, but.	Vâng, đôi khi chúng tôi làm, nhưng.
They have to be tough.	Họ phải cứng rắn.
No more rich and poor.	Không còn giàu nghèo.
On job growth.	Về tăng trưởng việc làm.
And I want to see it.	Và tôi muốn xem nó.
We want to direct our members to the best.	Chúng tôi muốn hướng các thành viên của mình đến những điều tốt nhất.
Okay, maybe weekly.	Được rồi, có thể hàng tuần.
Any country that has a war you know does it.	Quốc gia nào có chiến tranh mà bạn biết làm điều đó.
It looks good.	Nó có vẻ tốt.
As you have seen, you have two options.	Như anh đã thấy, anh có hai lựa chọn.
But he didn't make any.	Nhưng anh ta đã không thực hiện bất kỳ.
There are things people don't ask.	Có những điều người ta không hỏi.
You killed your husband.	Bạn đã giết chồng của bạn.
The day must come early.	Ngày phải đến sớm.
Others added to this point.	Những người khác thêm vào quan điểm này.
Business and become an officer in it.	Kinh doanh và trở thành một cán bộ trong đó.
Those things must be kept secret, and they will.	Những điều đó phải được giữ bí mật, và chúng sẽ làm được.
Day by day.	Ngày qua ngày.
This is the more obvious method.	Đây là phương pháp rõ ràng hơn.
Speed ​​on this journey.	Thần tốc trên hành trình này.
It's not something in sight that my magic has given me.	Nó không phải là thứ trong tầm nhìn mà phép thuật của tôi đã mang lại cho tôi.
That is the only explanation.	Đó là lời giải thích duy nhất.
I made this panel myself.	Tôi đã tự làm bảng điều khiển này.
Let yourself understand this.	Hãy để bản thân bạn hiểu điều này.
I am something beyond matter and beyond myself.	Tôi là một cái gì đó vượt ra ngoài vật chất và vượt ra ngoài chính bản thân mình.
This item can be found in many locations.	Mục này có thể được tìm thấy ở nhiều vị trí.
I tend to agree with them on that.	Tôi có xu hướng đồng ý với họ về điều đó.
Nobody wants it.	Không ai muốn nó.
It's good for both of you.	Nó tốt cho cả hai người.
Blood pressure was measured five times while standing.	Huyết áp được đo năm lần khi đứng.
She becomes the center of every other character's world.	Cô ấy trở thành trung tâm của thế giới của mọi nhân vật khác.
At least not often.	Ít nhất là không thường xuyên.
He let go of his hand.	Anh bỏ tay ra.
You just did it with her.	Bạn vừa làm với cô ấy.
Reading these facts is not entirely fair to my mind.	Việc đọc các sự kiện này không hoàn toàn công bằng đối với tâm trí của tôi.
If you want to write to someone, write a letter.	Nếu bạn muốn viết thư cho ai, hãy viết thư.
I found it a while ago and finished it.	Tôi đã tìm thấy nó một lúc trước và đã hoàn thành nó.
To their surprise, the mechanism turned out to be simple.	Trước sự ngạc nhiên của họ, cơ chế này hóa ra lại đơn giản.
One last touch remains.	Một liên lạc cuối cùng vẫn còn.
And don't judge.	Và đừng phán xét.
Only half past nine.	Mới chín rưỡi.
For a goddamn death.	Cho một cái chết tiệt.
I will discuss this point further below.	Tôi sẽ thảo luận thêm về điểm này dưới đây.
He has a choice to make.	Anh ấy có một sự lựa chọn để thực hiện.
But he still has no friends.	Nhưng anh ấy vẫn không có bạn bè.
She ran to the door and stopped.	Cô chạy ra cửa và dừng lại.
Nothing can distract him when he has a plan.	Không gì có thể khiến anh ấy mất tập trung khi đã có kế hoạch.
Women are calling for their pain to be recognized.	Phụ nữ đang kêu gọi nỗi đau của họ được công nhận.
We are very excited about the results!.	Chúng tôi rất vui mừng về kết quả !.
This boat can take it.	Thuyền này có thể lấy nó.
But it may not be enough.	Nhưng nó có thể là không đủ.
We walked to the end of the road and waited.	Chúng tôi đi bộ đến cuối con đường và chờ đợi.
Maybe a little.	Có lẽ một chút.
We want actionable reports.	Chúng tôi muốn các báo cáo đã thực hiện hành động.
To create a deep physical path, we walk over and over again.	Để tạo ra một con đường vật lý sâu sắc, chúng ta đi đi bộ lại nhiều lần.
You know that.	Bạn biết đấy.
But she is breathing.	Nhưng cô ấy đang thở.
There is no gender difference.	Không có sự khác biệt giới tính.
That's not what we do.	Đó không phải là những gì chúng tôi làm.
He was dressed exactly as they were that night.	Anh ấy ăn mặc giống hệt như họ đã mặc vào đêm hôm đó.
Don't forget about us here.	Đừng quên về chúng tôi ở đây.
But we know it's true.	Nhưng chúng tôi biết rằng đó là sự thật.
He slowly stood up.	Anh từ từ đứng dậy.
And she still doesn't move.	Và cô ấy vẫn không di chuyển.
On this image, you might not notice it all that much.	Trên hình ảnh này, bạn có thể không nhận thấy nó nhiều như vậy.
It was correct enough.	Nó đã đủ đúng.
They don't know what to charge.	Họ không biết phải tính phí những gì.
We usually like them very much.	Chúng tôi thường thích chúng rất nhiều.
Hold on.	Cầm giữ.
It is said that he got angry when he didn't get his way.	Người ta nói rằng anh ấy đã tức giận khi anh ấy không theo cách của mình.
It doesn't have to be discussed.	Nó khỏi phải bàn.
I use my hands a lot.	Tôi sử dụng tay của tôi rất nhiều.
I will never touch another woman.	Tôi sẽ không bao giờ chạm vào người phụ nữ khác.
We are very proud of both.	Chúng tôi rất tự hào về cả hai.
Nothing seems to stick.	Dường như không có gì gắn bó.
Life in general is, these days.	Cuộc sống nói chung là, những ngày này.
More in store for you than cooking in my kitchen.	Nhiều hơn trong cửa hàng cho bạn hơn là nấu ăn trong nhà bếp của tôi.
Check out this blog post to learn more about these projects.	Kiểm tra bài đăng trên blog này để tìm hiểu thêm về các dự án này.
The whole project is self-produced.	Toàn bộ dự án là tự sản xuất.
That it might even end.	Rằng nó thậm chí có thể kết thúc.
I'm worse than you, believe me.	Tôi còn tệ hơn bạn, tin tôi đi.
Really, that's what it is.	Thực sự, đó là những gì nó là.
There is no significant interaction effect.	Không có hiệu ứng tương tác đáng kể.
So this indicates that the case is not.	Vì vậy, điều này chỉ ra rằng trường hợp không.
Close enough, but not too close.	Đủ gần, nhưng không quá gần.
The door will open and will close.	Cửa sẽ mở và sẽ đóng.
She doesn't move forward, she doesn't move forward, she doesn't back down.	Cô ấy không tiến lên, không tiến lên, không lùi lại.
There is nothing like it here.	Không có gì giống như vậy ở đây.
Year after year.	Năm này qua năm khác.
Men don't touch each other in their culture.	Những người đàn ông không chạm vào nhau trong nền văn hóa của họ.
The other two were closer than she expected.	Hai người kia gần hơn cô mong đợi.
I know I have a family.	Tôi biết đã có gia đình.
Know your true worth.	Biết giá trị thực sự của bạn.
This morning seems to be another day of the same day.	Buổi sáng hôm nay dường như là một ngày khác của cùng một ngày.
For many, it was the first car their family ever bought.	Đối với nhiều người, đó là chiếc xe đầu tiên mà gia đình họ từng mua.
This is just not real.	Đây chỉ là không có thật.
I didn't tell anyone in my family.	Tôi không nói với ai trong gia đình tôi.
Whatever, it makes me laugh!.	Bất cứ điều gì, nó làm cho tôi cười !.
Six months is nothing.	Sáu tháng không là gì.
Until he uses us.	Cho đến khi anh ấy sử dụng chúng tôi.
Someone will have to get it done, someone who actually gets paid.	Ai đó sẽ phải hoàn thành nó, một người thực sự được trả tiền.
I hate when that happens.	Tôi ghét khi điều đó xảy ra.
I will make friends with him.	Tôi sẽ kết bạn với anh ấy.
I will just speak for myself on this topic.	Tôi sẽ chỉ nói cho bản thân mình về chủ đề này.
Obviously the whole process is very complicated to say the least.	Rõ ràng là toàn bộ quá trình là rất phức tạp để nói rằng ít nhất.
We have seen it.	Chúng tôi đã thấy nó.
Only problem is that once you start listening, you can't stop.	Chỉ có vấn đề là khi bạn bắt đầu nghe, bạn không thể dừng lại.
But it is not a business.	Nhưng nó không phải là một công việc kinh doanh.
I had to agree with her.	Tôi đã phải đồng ý với cô ấy.
The child spoke first.	Đứa trẻ lên tiếng trước.
He has a mind of his own.	Anh ấy có một tâm trí của riêng mình.
Evil has taken control of me.	Cái ác đã kiểm soát tôi.
I'm feeling unwell.	Tôi đang cảm thấy không khỏe.
Seven words per field were not found.	Bảy từ mỗi lĩnh vực đã không được tìm thấy.
You should probably join the fun.	Bạn có thể nên tham gia vào niềm vui.
He died 5 days later.	Anh ấy chết sau đó 5 ngày.
I thought he was the most honest man in the world.	Tôi đã nghĩ anh ấy là người đàn ông trung thực nhất trên thế giới.
When we closed the door, they started moving.	Khi chúng tôi đóng cửa, họ bắt đầu di chuyển.
You did a great job for yourself.	Bạn đã làm rất tốt cho chính mình.
And that's on a large scale.	Và đó là trên diện rộng.
Their new relationships take many forms.	Các mối quan hệ mới của họ có nhiều hình thức.
But at the time, it was her only option.	Nhưng vào thời điểm đó, đó là lựa chọn duy nhất của cô.
We can discuss it over dinner.	Chúng ta có thể thảo luận về nó trong bữa tối.
He will never know.	Anh ấy sẽ không bao giờ biết.
Examples of both situations exist in the documentation.	Các ví dụ về cả hai tình huống đều tồn tại trong tài liệu.
At least she seems open to talking.	Ít nhất cô ấy có vẻ cởi mở để nói chuyện.
However, the cold weather running is well worth it.	Tuy nhiên, thời tiết lạnh giá chạy là rất đáng giá.
No one will ask you a thing.	Không ai sẽ yêu cầu bạn một điều.
Not close enough.	Không đủ gần.
You can do it anywhere.	Bạn có thể làm điều đó ở bất cứ đâu.
These are just some of the moments that stick with you forever.	Đây chỉ là một số trong những khoảnh khắc gắn bó với bạn mãi mãi.
She changed her hair to black.	Cô ấy đã thay đổi mái tóc của mình thành màu đen.
If he could stop by the bar just to take a picture.	Nếu anh ta có thể ghé qua quán bar chỉ để chụp.
The daughter just figured it out.	Cô con gái mới vỡ lẽ.
Create another track.	Tạo một bản nhạc khác.
Just asking someone to go get coffee is the first step.	Chỉ cần nhờ ai đó đi lấy cà phê là bước đầu tiên.
I have never seen a check.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy séc.
The first two terms are handled as follows.	Hai điều khoản đầu tiên được xử lý như sau.
It doesn't matter what happened before.	Nó không quan trọng những gì đã xảy ra trước đó.
Of course she is a good woman.	Tất nhiên cô ấy là một người phụ nữ tốt.
And then it feels that this vision is in the head.	Và sau đó nó cảm thấy rằng cái nhìn thấy này đang ở trong đầu.
It has fallen, at least.	Nó đã giảm, ít nhất.
Every vote matters.	Mọi cuộc bỏ phiếu đều quan trọng.
So is the camera.	Máy ảnh cũng vậy.
You have to find his weakness first.	Bạn phải tìm ra điểm yếu trước tiên ở anh ấy.
Same every night.	Đêm nào cũng vậy.
You cannot throw away ideas.	Bạn không thể vứt bỏ ý tưởng.
I grounded it and set it aside.	Tôi căn cứ và đặt nó sang một bên.
It just shows themselves.	Nó chỉ hiển thị chính họ.
This happens with some children.	Điều này xảy ra với một số trẻ em.
You are very disappointed.	Bạn đang rất thất vọng.
I wish it was longer.	Tôi ước nó dài hơn.
Belief is basically hope and people are born with it.	Niềm tin về cơ bản là hy vọng và mọi người được sinh ra với nó.
They want to know why.	Họ muốn biết tại sao.
She was at my wedding.	Cô ấy đã ở trong đám cưới của tôi.
It says my name.	Nó nói tên tôi.
We had a lot of great and fun times working together.	Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian tuyệt vời và vui nhộn khi làm việc cùng nhau.
After practice, everyone has work to do.	Sau khi thực hành, mọi người đều có việc phải làm.
So it's a big deal.	Vì vậy, nó là một vấn đề lớn.
We hope you can join us.	Chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia với chúng tôi.
This increase can be partly attributed to changes in weight.	Sự gia tăng này một phần có thể là do sự thay đổi của cân nặng.
It is my responsibility as well as yours.	Đó là trách nhiệm của tôi cũng như của bạn.
You want her vision to be realized.	Bạn muốn tầm nhìn của cô ấy được hiện thực hóa.
Your voice becomes quiet.	Giọng của bạn trở nên trầm lặng.
For the most part, this is successful.	Đối với hầu hết các phần, điều này là thành công.
That's a bit weird for me.	Đó là một chút kỳ lạ đối với tôi.
That's advance, stupid.	Đó là sự ứng trước, ngu ngốc.
I think they are.	Tôi cho rằng họ là như vậy.
Some schools, perhaps.	Một số trường học, có lẽ như vậy.
That black hair.	Tóc đen đó.
It has not been released.	Nó đã không được phát hành.
That's not helpful.	Điều đó không hữu ích.
Too much.	Quá nhiều.
Nice to meet you.	Rất vui được gặp bạn.
I can choose how to use the program.	Tôi có thể chọn cách sử dụng chương trình.
They had just returned to his father's house about an hour ago.	Họ vừa trở về nhà của cha anh cách đây khoảng một giờ.
It took a long time for them to get back together.	Phải mất một thời gian dài, họ mới có thể quay lại với nhau.
They have to help more.	Họ phải giúp đỡ nhiều hơn nữa.
She chose a bright red dress.	Cô chọn chiếc váy đỏ rực rỡ.
I want them to be happy.	Tôi muốn hạnh phúc cho họ.
Do reality TV.	Làm truyền hình thực tế.
The boy turned around.	Cậu bé quay lại.
None of these issues can be discussed.	Không có vấn đề nào trong số đó có thể được thảo luận.
My heart and mind are getting stronger.	Trái tim và tâm trí của tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Everything can change or stay the same.	Mọi thứ đều có thể thay đổi hoặc giữ nguyên.
Stay a little longer, and he'll kill me.	Ở lại một lúc nữa, và anh ta sẽ giết tôi.
And when we do, our military will be greater than ever.	Và khi chúng ta làm vậy, quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết.
That's not how the system works.	Đó không phải là cách hệ thống hoạt động.
Change your game plan.	Thay đổi kế hoạch trò chơi của bạn.
You vote or we lose.	Bạn bỏ phiếu hoặc chúng tôi thất bại.
He threw his whole body into the game.	Anh ấy đã ném toàn bộ cơ thể của mình vào trò chơi.
Not a single tree.	Không một cây nào.
There was nothing wrong in what we did, you understand.	Không có gì sai trong những gì chúng tôi đã làm, bạn hiểu.
I want to remember what it was like.	Tôi muốn nhớ nó như thế nào.
Sometimes it works sometimes it doesn't.	Đôi khi nó hoạt động đôi khi nó không.
We need to look at the bigger picture.	Chúng ta cần nhìn vào bức tranh lớn hơn.
What is that.	Là gì.
They froze when they saw me.	Họ chết đứng khi nhìn thấy tôi.
However, you do.	Tuy nhiên, bạn làm.
Not since they were kids.	Không phải từ khi họ còn là những đứa trẻ.
You have the opportunity to be different.	Bạn có cơ hội để trở nên khác biệt.
There is no other way he can influence us.	Không có cách nào khác anh ta có thể ảnh hưởng đến chúng tôi.
There is no way to set up.	Không có cách nào thiết lập.
I only speak frankly to those who ask the truth.	Tôi chỉ thẳng thắn nói với những người hỏi sự thật.
She has very effective ways.	Cô ấy đã có những cách rất hiệu quả.
Not in a war.	Không phải trong một cuộc chiến.
They had an audience.	Họ đã có một khán giả.
Think about the job you want.	Suy nghĩ về công việc bạn muốn.
As it happens, this is not so much.	Khi nó xảy ra, điều này không nhiều lắm.
Same routine every day.	Cùng một thói quen mỗi ngày.
In fact, they would come see him.	Trên thực tế, họ sẽ đến gặp anh ấy.
But we need to take a closer look.	Nhưng chúng ta cần xem xét kỹ hơn.
Men's falls were higher than women's falls.	Kết quả ngã của nam cao hơn ngã của nữ.
I spent a lot of time thinking about a few things.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về một vài điều.
No agreement has been signed.	Không có thỏa thuận đã được ký kết.
He doesn't have many friends, especially in high school.	Anh ấy không có nhiều bạn bè, đặc biệt là ở trường trung học.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
It is definitely not a solution to your problems.	Nó chắc chắn không phải là một giải pháp cho các vấn đề của bạn.
He is a name everyone knows.	Anh ấy là một cái tên mà mọi người đều biết.
His two older brothers both played football in college.	Hai anh trai của anh ấy đều chơi bóng đá ở trường đại học.
I have been affected.	Tôi đã bị ảnh hưởng.
I appreciate it, but sometimes it's really hard.	Tôi đánh giá cao nó, nhưng đôi khi nó thực sự khó khăn.
I watched my son get killed.	Tôi đã chứng kiến ​​con trai mình bị giết.
This is especially true before and during an event.	Điều này đặc biệt đúng trước và trong một sự kiện.
Then I noticed the sky.	Sau đó tôi nhận thấy bầu trời.
I looked up at him and couldn't help but smile.	Tôi nhìn lên anh ấy và không thể không mỉm cười.
That should fix the system after a few years.	Điều đó sẽ sửa chữa hệ thống sau một vài năm.
They went out and shot him.	Chúng ra và bắn anh ta.
There's a lot that goes into that position.	Có rất nhiều thứ đi vào vị trí đó.
Just fix these.	Chỉ cần sửa chữa những thứ này.
Here is how it will work.	Đây là cách nó sẽ hoạt động.
That's why he didn't want anyone to hear him.	Đó là lý do tại sao anh không muốn ai nghe thấy mình.
I will call him and talk to him.	Tôi sẽ gọi cho anh ấy và nói chuyện với anh ấy.
He was refused.	Anh đã bị từ chối.
All it could make me do was stay another night.	Tất cả những gì nó có thể khiến tôi làm là ở lại một đêm khác.
I mean, look at you.	Ý tôi là, nhìn vào bạn.
Therefore, there are no cases.	Do đó, không có trường hợp nào.
You are really helpful.	Bạn đang thực sự hữu ích.
This is exactly what you dream of.	Đây chính xác là những gì bạn mơ ước.
And she's not afraid to listen, anyway.	Và cô ấy không ngại lắng nghe, dù sao.
They don't have the equipment for that kind of search.	Họ không có thiết bị cho loại tìm kiếm đó.
He made a loss.	Anh ấy đã thua lỗ.
We cannot stop them.	Chúng ta không thể ngăn cản chúng.
This keeps it fresh for me.	Điều này giúp nó luôn tươi mới đối với tôi.
Can't beat that.	Không thể đánh bại điều đó.
That means we've got some time on our hands.	Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã có một số thời gian trong tay.
However, he doesn't seem to understand it.	Tuy nhiên, anh ta dường như không hiểu nó.
The second time was about two or three years later.	Lần thứ hai là khoảng hai hoặc ba năm sau đó.
I hope it's still in print.	Tôi hy vọng nó vẫn còn trong bản in.
Numbers are not ratios.	Con số không phải là tỷ lệ.
A rich woman can never see a poor man as a man.	Một người phụ nữ giàu có không bao giờ có thể xem một người đàn ông nghèo như một người đàn ông.
You are absolutely correct in what I mean.	Bạn toàn nói đúng ý tôi.
Now the pressure is off.	Bây giờ áp lực đã tắt.
Nice to meet you.	Tôi rất vui được gặp bạn.
It may take a few days.	Có thể mất vài ngày.
Damn it, buddy.	Chết tiệt, anh bạn.
And that would make for a better movie.	Và điều đó sẽ tạo nên một bộ phim hay hơn.
In about nine hours.	Trong khoảng chín giờ.
I looked down, and here it is.	Tôi nhìn xuống, và nó đây.
And we don't rest.	Và chúng tôi không nghỉ.
I went deep.	Tôi đã đi sâu.
I appreciate if you kindly help me.	Tôi đánh giá cao nếu bạn vui lòng giúp đỡ tôi.
With this, the proof can be completed as follows.	Với điều này, bằng chứng có thể được hoàn thành như sau.
That was two years ago.	Đó là hai năm trước.
It was not difficult to spot the men.	Không khó để phát hiện ra những người đàn ông.
Then we wait.	Sau đó, chúng tôi chờ đợi.
I believe everyone knows how terrible it looks.	Tôi tin rằng mọi người đều biết nó trông khủng khiếp như thế nào.
People love the train as much as the book.	Mọi người yêu thích chuyến tàu nhiều như cuốn sách.
Music continues to play.	Âm nhạc tiếp tục phát.
Not valid during happy hour.	Không hợp lệ trong giờ khuyến mãi.
It seems like half of each character has somehow fallen out.	Có vẻ như một nửa của mỗi nhân vật đã bị rơi ra ngoài bằng cách nào đó.
And now his control is complete.	Và bây giờ sự kiểm soát của anh ấy đã hoàn tất.
But they should be careful.	Nhưng họ nên cẩn thận.
They are having a party of some kind.	Họ đang tổ chức một bữa tiệc nào đó.
No one can be an exception unless there are other plans.	Không ai có thể là ngoại lệ trừ khi có kế hoạch khác.
I love books.	Tôi yêu sách.
It may be different for different people.	Nó có thể khác nhau đối với những người khác nhau.
You can't leave me open.	Bạn không thể để tôi mở.
We are still living in the same world as before.	Chúng ta vẫn đang sống trong cùng một thế giới như trước đây.
Come or go to everything.	Hãy đến hoặc đi đến tất cả mọi thứ.
He held up a small square of paper.	Anh ta giơ một tờ giấy vuông nhỏ lên.
He was the first to do so.	Anh ấy là người đầu tiên làm như vậy.
I just wish I could order one now.	Tôi chỉ ước tôi có thể đặt một cái bây giờ.
That would be the thing to talk about in the workplace, she knew.	Đó sẽ là điều cần nói ở nơi làm việc, cô biết.
A gift for what he did.	Một món quà cho những gì anh ấy đã làm.
No, certainly nothing to say.	Không, chắc chắn không có gì phải nói cả.
That or voice.	Đó hoặc giọng nói.
Leave the past behind and move forward.	Bỏ lại quá khứ phía sau và hướng về phía trước.
Then they told us that they would interview us in the morning.	Sau đó, họ nói với chúng tôi rằng họ sẽ phỏng vấn chúng tôi vào buổi sáng.
My weird behavior could have had the opposite effect.	Hành vi kỳ lạ của tôi có thể có tác dụng ngược lại.
I have never written to you.	Tôi chưa bao giờ viết thư cho bạn.
This places a great burden on us.	Điều này khiến chúng ta phải chịu một sức nặng rất lớn.
The sun goes down, and she's still there.	Mặt trời lặn, và cô ấy vẫn ở đó.
Even so, we couldn't see the river.	Mặc dù vậy, chúng tôi không thể nhìn thấy dòng sông.
Instead, they guide customers to find solutions on their own.	Thay vào đó, họ hướng dẫn khách hàng tự tìm ra giải pháp.
She is fair.	Cô ấy tử tế.
Sex and more sex.	Tình dục và nhiều hơn nữa tình dục.
Weapons are made of wood and are usually about 7 feet long.	Vũ khí được làm bằng gỗ và thường dài khoảng 7 feet.
Participants continue to receive feedback during this phase.	Những người tham gia tiếp tục nhận được phản hồi trong giai đoạn này.
He was half a block from our front door.	Anh ta cách cửa trước của chúng tôi nửa dãy nhà.
He let go of her face.	Anh buông tay khỏi mặt cô.
It was the biggest one in such a small town.	Đó là cái lớn nhất ở một thị trấn nhỏ như vậy.
Lose money as usual.	Mất tiền như thường.
Step aside and let him pass.	Hãy bước sang một bên và để anh ta vượt qua.
He drives himself harder than ever.	Anh ấy tự lái xe chăm chỉ hơn bao giờ hết.
I was a pretty much a kid.	Tôi là một đứa trẻ khá nhiều.
Does that work?.	Điều đó có hiệu quả không ?.
But there is a better way.	Nhưng có một cách tốt hơn.
Without their support, the research would not have been possible.	Nếu không có sự hỗ trợ của họ, nghiên cứu sẽ không thể thực hiện được.
It's not too late for you to stop where you are.	Không quá muộn để bạn dừng lại nơi bạn đang ở.
His eyes were shut tight.	Đôi mắt anh nhắm nghiền.
So let her go with her new husband.	Vì vậy, hãy để cô ấy đi với người chồng mới của cô ấy.
They are available upon request.	Họ được cung cấp theo yêu cầu.
Listen to everything she has to say.	Hãy lắng nghe tất cả những gì cô ấy nói.
This looks better.	Điều này có vẻ tốt hơn.
Social skills can be developed in many different ways.	Các kỹ năng xã hội có thể được phát triển theo nhiều cách khác nhau.
And you are never wrong.	Và bạn không bao giờ sai.
It was enough to stop her.	Nó đã đủ để ngăn cô ấy lại.
For me, not yet.	Với tôi thì chưa.
Thank you for your life and strength.	Cảm ơn cuộc sống và sức mạnh của bạn.
I want to find her.	Tôi muốn tìm cô ấy.
I want to be someone who walks under the sun.	Tôi muốn trở thành người đi dưới ánh nắng mặt trời.
She decided to use one that was as close to the truth as possible.	Cô ấy quyết định sử dụng một cái càng gần với sự thật càng tốt.
And the statement then.	Và tuyên bố sau đó.
I grew up without a father.	Tôi lớn lên mà không có cha.
You can start a conversation with.	Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện với.
You cannot give up.	Bạn không thể bỏ cuộc.
That you must never do anything twice.	Rằng bạn không bao giờ được làm bất cứ điều gì hai lần.
I had the top half of one.	Tôi đã có nửa trên của một.
That's the house my children live in.	Đó là ngôi nhà mà các con tôi đang sống.
We were kind.	Chúng tôi đã tử tế.
She knows you are an equal.	Cô ấy biết bạn là một người bình đẳng.
Will definitely get my vote.	Chắc chắn sẽ nhận được phiếu bầu của tôi.
Longs.	Chiều dài.
Don't think like that about me.	Đừng nghĩ như vậy về tôi.
This last point is important.	Điểm cuối cùng này là quan trọng.
Now, let's get this done.	Bây giờ, chúng ta hãy hoàn thành việc này.
He simply doesn't care what the customer cares about.	Đơn giản là anh ấy không quan tâm đến những gì khách hàng quan tâm.
Please contact me.	Xin vui lòng liên hệ với tôi.
He'll be in touch as soon as he's settled.	Anh ấy sẽ liên lạc ngay sau khi anh ấy ổn định.
That's government policy, not central bank policy.	Đó là chính sách của chính phủ, không phải chính sách của ngân hàng trung ương.
So thank you again.	Vì vậy, cảm ơn bạn một lần nữa.
Whats a good solution here.	Whats một giải pháp tốt ở đây.
Just so you know.	Chỉ để bạn biết.
It just arrived.	Nó vừa đến.
Must draw.	Phải vẽ.
He didn't force me.	Anh ấy không ép buộc tôi.
Like them, he wondered about the outcome.	Giống như họ, anh ấy thắc mắc về kết quả này.
In fact, neither of them can control the command much in the mission.	Trên thực tế, cả hai đều không thể kiểm soát lệnh nhiều trong nhiệm vụ.
No signal.	Không có tín hiệu.
Then he took her in his arms and helped her stand.	Rồi anh ôm cô vào lòng và đỡ cô đứng.
You remember, but you don't control exactly what you remember.	Bạn nhớ, nhưng bạn không kiểm soát chính xác những gì bạn nhớ.
I know this because one of his patients told me.	Tôi biết được điều này vì một trong những bệnh nhân của anh ấy đã nói với tôi.
I closed the box and tried to process it again.	Tôi đóng hộp lại và cố gắng xử lý nó một lần nữa.
His education has yet to be completed.	Giáo dục của ông vẫn chưa được hoàn thành.
It used to be more than this.	Nó đã từng hơn thế này.
And most of them are grown men.	Và hầu hết họ đều là những người đàn ông trưởng thành.
A description of the procedure is included.	Một mô tả về thủ tục được bao gồm.
Really sad face.	Khuôn mặt thực sự buồn.
Then come up with a plan, no matter how simple it may be.	Sau đó, đưa ra một kế hoạch, dù nó có thể đơn giản đến mức nào.
We must always be optimistic.	Chúng tôi phải luôn lạc quan.
These are taken very seriously and are even shown on daytime television.	Những điều này được thực hiện rất nghiêm túc và thậm chí được chiếu trên truyền hình ban ngày.
This weekend we finally got a chance to use them.	Cuối tuần này, cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội sử dụng chúng.
We didn't love freedom enough.	Chúng tôi đã không yêu tự do đủ.
Once you have calmed down, help your child become calm.	Khi bạn đã bình tĩnh, hãy giúp con bạn trở nên bình tĩnh.
He will be the first in his family to go to college.	Anh ấy sẽ là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học.
You have to constantly strive to get better.	Bạn phải liên tục cố gắng để tiến bộ hơn.
I got the hang of it pretty quickly.	Tôi nắm bắt khá nhanh.
For the most part, the job is not difficult.	Đối với hầu hết các phần, công việc không phải là khó khăn.
Within minutes he was asleep.	Trong vài phút anh ấy đã ngủ.
No, they weren't worried about his sleep.	Không, họ không lo lắng về giấc ngủ của anh ấy.
A value of 0 can be observed.	Giá trị của 0 có thể được quan sát.
We are like this.	Chúng tôi như thế này.
We both came into the series with an open mind.	Cả hai chúng tôi đều đến với bộ truyện với một tinh thần cởi mở.
She never even thought about it.	Cô ấy thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
But, people still want to have choice in the meal.	Nhưng, mọi người vẫn muốn có sự lựa chọn trong bữa ăn.
Of course he wants to stay here.	Tất nhiên anh ấy muốn ở lại đây.
Maybe she'll knock him down.	Có thể cô ấy sẽ hạ gục anh ta.
To get started, click the start button above.	Để bắt đầu, hãy nhấp vào nút bắt đầu ở trên.
It was death that carried him away.	Chính cái chết đã mang anh đi.
Bring them here.	Mang chúng đến đây.
Lots of fish play in those games.	Rất nhiều cá chơi trong các trò chơi đó.
I have no direction, no plan.	Tôi không có phương hướng, không có kế hoạch.
I will start tonight.	Tôi sẽ bắt đầu tối nay.
Your sleeping environment is very important to the quality of your sleep.	Môi trường ngủ của bạn rất quan trọng đối với chất lượng giấc ngủ của bạn.
Or so it was for me at the time.	Hay như vậy đối với tôi vào thời điểm đó.
Make money when you get the chance.	Kiếm tiền khi bạn có cơ hội.
I don't even want to be her friend anymore.	Tôi thậm chí không muốn làm bạn của cô ấy nữa.
Complications have been reported.	Các biến chứng đã được báo cáo.
Sorry, I can't do that rock and roll.	Xin lỗi, tôi không thể làm điệu rock and roll đó.
They want local companies.	Họ muốn các công ty địa phương.
It is only a matter of time.	Nó chỉ là một vấn đề của thời gian.
Not very healthy, but she is still a mother of two children.	Không được khỏe mạnh cho lắm, nhưng cô ấy vẫn là mẹ của hai đứa trẻ.
I have to talk to more people.	Tôi phải nói chuyện với nhiều người hơn.
But it's not the same song.	Nhưng đó không phải là cùng một bài hát.
Listen, there's more to it than that.	Nghe này, còn nhiều hơn thế nữa.
I even kept it until early morning.	Tôi thậm chí đã giữ nó cho đến sáng sớm.
Anyway, she started it.	Dù sao, cô ấy đã bắt đầu nó.
I want it to stop.	Tôi muốn nó dừng lại.
They will not be satisfied.	Họ sẽ không hài lòng.
She has to live with the decision.	Cô ấy phải sống với quyết định.
That is a terrible thought.	Đó là một ý nghĩ khủng khiếp.
At first we thought it was a mistake.	Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm.
He said something had popped up.	Anh ấy nói có điều gì đó đã nảy ra.
I think the dark wood helps in the background of the room.	Tôi nghĩ rằng gỗ tối màu giúp làm nền cho căn phòng.
Others took the lead.	Người khác đã dẫn đầu.
You're definitely nervous and you're feeling pressured.	Bạn chắc chắn đang lo lắng và bạn đang cảm thấy áp lực.
It is a strange country.	Đó là một đất nước kỳ lạ.
I will not give up.	Tôi sẽ không từ bỏ.
I can't wait to read it again.	Tôi nóng lòng muốn đọc lại.
What he wanted now was to be honest with her.	Điều anh muốn bây giờ là thành thật với cô.
He heard a lot about it.	Anh ấy đã nghe rất nhiều về nó.
They never believed me.	Họ không bao giờ tin tôi.
She stayed for an hour.	Cô ấy ở lại trong một giờ.
It is not possible to draw direct comparisons between these series.	Không thể rút ra so sánh trực tiếp giữa các loạt bài này.
I will contact them.	Tôi sẽ liên lạc với họ.
I mean here.	Ý tôi là ở đây.
A small update indeed.	Một bản cập nhật nhỏ thực sự.
But that's not too bad.	Nhưng điều đó không quá tệ.
Severe wind, black wind.	Gió nghiêm trọng, gió đen.
I move things around again and again.	Tôi di chuyển mọi thứ xung quanh một lần nữa và một lần nữa.
She went home to the wedding.	Cô ấy đã về nhà cưới.
They have a connection to something that happened.	Họ có mối liên hệ với một cái gì đó đã xảy ra.
He was standing by the table, facing me.	Anh ấy đứng cạnh bàn, đối diện với tôi.
And we failed.	Và chúng tôi đã thất bại.
It's a matter of duplicating a copy.	Đó là vấn đề của việc sao chép một bản sao.
She must have liked that.	Cô ấy hẳn đã thích điều đó.
No big feelings, just simple facts.	Không có cảm xúc gì to tát, chỉ là sự thật đơn giản.
They want to be back on the street.	Họ muốn trở lại trên đường phố.
All major oil companies are members.	Tất cả các công ty dầu mỏ lớn đều là thành viên.
In fact, you cannot silence me.	Trên thực tế, bạn không thể khiến tôi im lặng.
That is a crime in and of itself.	Đó là một tội ác tự nó.
I'd say it's the 'it' element that you say she doesn't have.	Tôi muốn nói rằng đó là yếu tố 'nó' mà bạn nói rằng cô ấy không có.
It was more than the hope she gave her.	Nó còn hơn cả hy vọng mà cô ấy đã mang lại.
Stock market performance of the space industry.	Hiệu suất thị trường chứng khoán của ngành công nghiệp vũ trụ.
He has put his heart into doing crime figures.	Anh ấy đã đặt trái tim của mình vào việc thực hiện các số liệu tội phạm.
I went up to the door and leaned close to my ear.	Tôi đi lên cửa và ghé sát tai.
She is not as small as she thought.	Cô không nhỏ như cô nghĩ.
I will never care about anyone else.	Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai khác.
I will return to the hotel.	Tôi sẽ trở lại khách sạn.
Obviously, this is a problem.	Rõ ràng, đây là một vấn đề.
A hole in the wall is a completely different matter.	Một lỗ trên tường là một vấn đề hoàn toàn khác.
She couldn't believe that her mother looked so different.	Cô không thể tin được rằng mẹ mình trông khác lạ đến vậy.
These emotions make us weak.	Những cảm xúc này khiến chúng ta trở nên yếu đuối.
He still turns bright red.	Anh ấy vẫn chuyển sang màu đỏ tươi.
He felt the band needed to move away from its success.	Anh ấy cảm thấy ban nhạc cần phải rời xa thành công của nó.
In the case of pressure, high values ​​are considered failures.	Trong trường hợp áp suất, các giá trị cao được coi là thất bại.
Most women decide to have only two or three children.	Hầu hết phụ nữ quyết định chỉ sinh hai hoặc ba con.
I am looking for some information about the town.	Tôi đang tìm kiếm một số thông tin về thị trấn.
Today, you have more options than ever before.	Hôm nay, bạn có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết.
And look at this.	Và hãy nhìn vào điều này.
That's how I was heard.	Đó là cách tôi được lắng nghe.
He stood up and held out his hand.	Anh đứng dậy đưa tay.
I will support you in this decision.	Tôi sẽ ủng hộ bạn trong quyết định này.
In this industry, you can only be good for so long.	Trong ngành này, bạn chỉ giỏi được bao lâu.
But it's not like you tried to do that.	Nhưng không giống như bạn đã cố gắng để làm điều đó.
I will leave that to you.	Tôi sẽ để lại điều đó cho bạn.
But that's the water under the bridge.	Nhưng đó là nước dưới cầu.
I've read it.	Tôi đã đọc nó.
It was my focus.	Nó đã được tôi tập trung.
Somehow, the three men are still in excellent conditions.	Bằng cách nào đó, ba người đàn ông vẫn ở trong những điều kiện tuyệt vời.
But it turned out that was not the solution.	Nhưng hóa ra đó không phải là giải pháp.
That worked for her.	Điều đó đã làm việc cho cô ấy.
She is too independent.	Cô ấy quá độc lập.
He didn't get the cash, but she still got the deal.	Anh ta không nhận được tiền mặt, nhưng cô vẫn nhận được thỏa thuận.
I've run out of ideas how to fix this.	Tôi đã hết ý tưởng làm thế nào để khắc phục điều này.
Wait until they disappear.	Chờ cho đến khi chúng biến mất.
So please advise me.	Vì vậy, hãy góp ý cho tôi.
Hard but for the most part fair.	Khó nhưng cho hầu hết các phần công bằng.
And that's what we need in this body copy.	Và đó là những gì chúng ta cần ở bản sao cơ thể này.
An unknown number has been calling her for weeks.	Một số không xác định đã gọi cho cô ấy trong nhiều tuần.
Furthermore, no significant changes in body weight and behavior were observed.	Hơn nữa, không có thay đổi đáng kể về trọng lượng cơ thể và hành vi được quan sát thấy.
From year to year.	Từ năm này sang năm khác.
Close it and take nothing.	Đóng đó và không lấy gì.
This balance works for me.	Sự cân bằng này phù hợp với tôi.
I don't know who is more scared, me or it.	Tôi không biết ai sợ hãi hơn, tôi hay nó.
Confusion was not sustained by its presence.	Sự bối rối không kéo dài bởi sự hiện diện của nó.
That reaction is an expression of personal experience.	Phản ứng đó là một biểu hiện của kinh nghiệm cá nhân.
You have more important work to do today.	Hôm nay bạn có một việc quan trọng hơn phải làm.
Just like the materials we've seen before.	Cũng giống như những vật liệu mà chúng ta đã thấy trước đây.
I don't know what will happen next.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
It's an action movie.	Đó là một bộ phim về hành động.
Movie stars threw themselves at him.	Các ngôi sao điện ảnh đã ném mình vào anh ta.
She took a quick breath, but said nothing.	Cô hít một hơi thật nhanh, nhưng không nói gì cả.
I expect more people and more business.	Tôi mong đợi nhiều người hơn và nhiều doanh nghiệp hơn.
The other patients did not develop drug resistance during the treatment period.	Các bệnh nhân khác không bị kháng thuốc trong suốt thời gian điều trị.
He needs help figuring out what to do with it.	Anh ấy cần giúp đỡ để biết phải làm gì với nó.
The other characters hate them.	Các nhân vật khác ghét họ.
Let's jump off the train and get back to the important thing.	Hãy nhảy khỏi tàu và quay lại điều quan trọng.
To see what we've created together.	Để xem những gì chúng ta đã cùng nhau tạo ra.
She was very scared.	Cô ấy đã rất sợ hãi.
We went into a middle.	Chúng tôi đã đi vào một giữa.
It is a block of glass that lights up with our photo.	Nó là một khối thủy tinh sáng lên với ảnh của chúng tôi.
This is not necessary.	Cái này không cần thiết.
This is never easy.	Điều này không bao giờ là dễ dàng.
They may come after another and another and another.	Họ có thể đến sau người khác và người khác và người khác.
His request for a new trial was denied.	Đề nghị của ông cho một phiên tòa mới đã bị từ chối.
For the most part for the sexual aspect.	Đối với hầu hết các phần cho khía cạnh tình dục.
Don't know who is being treated or not.	Không biết ai đang điều trị hay không.
If he likes it.	Nếu anh ấy thích nó.
I need a man.	Tôi cần người đàn ông.
That's my opinion, anyway.	Đó là ý kiến ​​của tôi, dù sao.
She's two years older, but she looks older.	Cô bé hơn hai tuổi nhưng trông già dặn hơn.
Our flowers have more meanings.	Chúng ta hoa có nhiều ý nghĩa hơn.
I can't get over him.	Tôi không thể vượt qua anh ta.
Time is so short now.	Thời gian bây giờ thật ngắn ngủi.
Right up to his ear.	Ngay đến tai anh ta.
It says everyone is dead.	Nó nói rằng tất cả mọi người đã chết.
Even on the seabed, they say, she went.	Ngay cả dưới đáy biển, họ nói, cô ấy đã đi.
From some unknown distribution.	Từ một số phân phối không xác định.
Nothing but themselves and their passion.	Không có bất cứ thứ gì ngoài bản thân họ và niềm đam mê của họ.
Really a boy.	Thực sự là một cậu bé.
They are killing her.	Họ đang giết cô ấy.
Not until you prove yourself.	Không cho đến khi bạn chứng minh được bản thân.
But the company did not.	Nhưng công ty đã không.
I just have no interest.	Tôi chỉ không có hứng thú.
I won't ask why.	Tôi sẽ không hỏi tại sao.
Finally, something gave way.	Cuối cùng, một cái gì đó đã nhường chỗ.
I need the room for a few minutes.	Tôi cần phòng trong vài phút.
It is not about science.	Nó không phải là về khoa học.
Now is a good time to get involved.	Bây giờ là thời điểm tốt để tham gia.
I am a high school sociology teacher.	Tôi là giáo viên dạy môn xã hội học ở trường trung học.
Continue to write out of memory errors.	Tiếp tục ghi lỗi hết bộ nhớ.
Because of it, we know the objects of our experience.	Bởi vì nó, chúng ta biết các đối tượng của kinh nghiệm của chúng ta.
I like the way it looks.	Tôi thích cách nó trông.
You can see both images below.	Bạn có thể xem cả hai hình ảnh bên dưới.
I guess it's amazing what trust and respect can bring.	Tôi đoán thật đáng kinh ngạc những gì mà sự tin tưởng và tôn trọng sẽ mang lại.
He was as surprised as anyone.	Anh ấy cũng ngạc nhiên như bất cứ ai.
Turn to high heat, cover and bring to a boil.	Vặn lửa to, đậy nắp và đun sôi.
It will do the right thing for you.	Nó sẽ làm điều phù hợp cho bạn.
This article helps focus on that fact.	Bài viết này giúp tập trung vào thực tế đó.
I only have one message.	Tôi chỉ có một tin nhắn.
Therefore, we consider two different cases.	Do đó, chúng tôi xem xét hai trường hợp khác nhau.
I never wanted that to be a part of me.	Tôi không bao giờ muốn điều đó là một phần của tôi.
He fights with me less and he's happy to be here.	Anh ấy ít chiến đấu với tôi hơn và anh ấy rất vui khi ở đây.
It is quite simple.	Nó khá đơn giản.
Being able to do that, it means a lot to me.	Có thể làm được điều đó, nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
However, in the real world, every professional team is smart enough.	Tuy nhiên, trong thế giới thực, mọi đội chuyên nghiệp đều đủ thông minh.
I never believed that day would come.	Tôi không bao giờ tin rằng ngày đó sẽ đến.
As she should be.	Như cô ấy phải như vậy.
He is divided.	Anh ấy đang bị chia rẽ.
This makes it very easy.	Điều này làm cho nó rất dễ dàng.
She cannot stand still.	Cô ấy không thể đứng yên.
Best regards for finding it.	Trân trọng vì đã tìm thấy nó.
Don't know if it is or not.	Không biết có phải hay không.
Treatment is not cheap.	Việc điều trị không hề rẻ.
Thanks in advance.	Cảm ơn trước.
Near established tumor.	Gần khối u đã thành lập.
And if you pass this.	Và nếu bạn vượt qua điều này.
I don't remember where she lived.	Tôi không nhớ cô ấy đã sống ở đâu.
It became dark and cold.	Trời trở nên tối và lạnh.
Sent.	Đã sai.
It's now been two weeks since we started testing.	Bây giờ là hai tuần kể từ thời điểm chúng tôi bắt đầu thử nghiệm.
Not our absolute favorite.	Không phải là yêu thích tuyệt đối của chúng tôi.
Others should take better precautions.	Những người khác nên đề phòng tốt hơn.
Maybe that's why the phone calls stopped.	Có lẽ đó là lý do tại sao các cuộc điện thoại dừng lại.
Sorry to hear you feel that way.	Xin lỗi khi nghe bạn cảm thấy như vậy.
Then stop.	Sau đó dừng lại.
They showed up on time.	Họ đã xuất hiện đúng giờ.
I love the army.	Tôi yêu quân đội.
It doesn't matter if the light is on or not.	Không quan trọng nếu đèn có sáng hay không.
She had this.	Cô ấy đã có cái này.
Keep what you love and give back what you don't.	Giữ những gì bạn yêu thích và trả lại những gì bạn không.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
You are too valuable.	Bạn quá có giá trị.
Let's go into the city.	Hãy đi vào thành phố.
You can kill it or run away.	Bạn có thể giết nó hoặc bỏ chạy.
I ignored him for a long time.	Tôi đã phớt lờ anh ấy trong một thời gian dài.
Welcome.	Thật vinh hạnh.
The difference is, it used to be a one-company situation.	Sự khác biệt là, trước đây nó là một tình huống chỉ có một công ty.
You don't seem to.	Bạn dường như không.
The longer the better.	Càng lâu càng tốt.
Some understood.	Một số đã hiểu.
Then a week.	Sau đó một tuần.
But it seems to be going that way.	Nhưng nó có vẻ diễn ra theo cách đó.
We know what they can do.	Chúng tôi biết rõ họ có thể làm gì.
You can view its source here.	Bạn có thể xem nguồn của nó ở đây.
We know the way.	Chúng tôi biết đường.
Consider the client's eye color and skin tone.	Xem xét màu mắt và màu da của khách hàng.
The birth of a new era.	Sự ra đời của một thời đại mới.
He is aware of this.	Anh ấy nhận thức được điều này.
That's not exactly an art form for me.	Đó không phải là một hình thức nghệ thuật chính xác đối với tôi.
Let us list the possible terms.	Hãy để chúng tôi liệt kê các điều khoản có thể.
One, we have to play a clean game.	Một, chúng ta phải chơi một trò chơi trong sạch.
He lived there for the rest of his life.	Ông ấy đã sống ở đó cho đến cuối đời.
It's not just money.	Nó không chỉ là tiền.
It's in my father's name.	Nó đứng tên cha tôi.
Some people put high school behind them.	Một số người đặt trường trung học phía sau họ.
When he's talking to you, he's completely focused.	Khi anh ấy nói chuyện với bạn, anh ấy hoàn toàn tập trung vào.
You know they will.	Bạn biết họ sẽ làm.
No one checked my address.	Không ai kiểm tra địa chỉ của tôi.
And this is a good thing.	Và đây là một điều tốt.
In the medical field, there are many uses for them.	Trong lĩnh vực y tế, có rất nhiều công dụng cho chúng.
He took a breath, feeling the weight of his answer.	Anh hít một hơi, cảm thấy sức nặng của câu trả lời của mình.
But you have to eat to stay strong.	Nhưng bạn phải ăn để giữ sức.
Design experiments and write papers.	Thiết kế các thí nghiệm và viết bài báo.
With their tongues.	Với lưỡi của họ.
She even loves him.	Cô ấy thậm chí còn yêu anh ta.
I'll probably have to practice a lot for that.	Tôi có lẽ sẽ phải luyện tập rất nhiều cho điều đó.
Not in front of other people.	Không phải trước mặt những người khác.
I see no need to worry about them.	Tôi thấy không cần phải lo lắng cho họ.
Identify your fear factor and address it.	Xác định yếu tố sợ hãi của bạn và giải quyết nó.
Sign up today and try it for free for two weeks.	Đăng ký ngay hôm nay và dùng thử miễn phí trong hai tuần.
We hear it and continue to be kids.	Chúng tôi nghe thấy nó và tiếp tục là những đứa trẻ.
Or maybe when we were still in middle school.	Hoặc có thể khi chúng tôi vẫn còn học cấp hai.
I want to double that.	Tôi muốn nhân đôi điều đó.
I direct the warm air to my body.	Tôi hướng luồng không khí ấm áp vào cơ thể mình.
We need to fix that.	Chúng tôi cần phải khắc phục điều đó.
Yes, you should get free health care.	Có, bạn nên được chăm sóc sức khỏe miễn phí.
He looked outside.	Anh đã nhìn ra ngoài.
He still loves her as before.	Anh vẫn yêu cô như cũ.
This should include experience in both financial and human resource management.	Điều này cần bao gồm kinh nghiệm trong cả quản lý tài chính và nhân sự.
My father, but not my father.	Bố tôi, nhưng không phải bố tôi.
People are waiting to come and help.	Mọi người đang chờ đợi để đến và giúp đỡ.
I am tired.	Tôi mệt.
He gave me money to send to her.	Anh ấy đưa tiền cho tôi để gửi cho cô ấy.
He has come this far and won't be far away.	Anh ấy đã đi xa đến mức này và sẽ không còn xa nữa.
We are very focused on our work.	Chúng tôi rất tập trung vào công việc.
He looked at me, confused, then turned to the audience.	Anh ấy nhìn tôi, bối rối, rồi quay sang khán giả.
Your military record is excellent.	Hồ sơ quân sự của bạn rất xuất sắc.
They know their bags will fit.	Họ biết túi của họ sẽ vừa vặn.
No one knows what will happen.	Không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
There's nothing wrong with me.	Không có vấn đề gì đang xảy ra với tôi.
So if you like my blog, please share it with me.	Vì vậy, nếu bạn thích blog của tôi, hãy chia sẻ nó với tôi.
No one has ever made this an issue.	Không ai đã từng làm cho điều này trở thành một vấn đề.
We wait no longer.	Chúng tôi chờ đợi không lâu nữa.
I can use it to catch her.	Tôi có thể dùng nó để bắt cô ấy.
Now I have three.	Bây giờ tôi có ba cái.
Not much but some.	Không nhiều nhưng một số.
They create crazy things.	Họ tạo ra những điều điên rồ.
I focus on not feeling.	Tôi tập trung vào việc không cảm thấy.
They are not in good health.	Họ không có sức khỏe tốt.
Three patients did not respond.	Ba bệnh nhân không đáp ứng.
Even if you lose no one by your side, you will still lose something.	Ngay cả khi bạn mất đi không ai bên cạnh mình, bạn vẫn sẽ mất một thứ gì đó.
This dress is different.	Chiếc váy này đã khác.
The knife has been withdrawn.	Con dao đã được rút đi.
Charge is full and possible.	Phí đã đầy và có thể.
She was too heavy for it.	Cô ấy đã quá nặng đối với nó.
She looked up at me, fleetingly.	Cô ấy ngước nhìn tôi, thoáng qua.
But for women, it's a different story.	Nhưng đối với người phụ nữ thì lại là chuyện khác.
He looked around the table.	Anh ta nhìn quanh bàn.
Some things are the same.	Một số điều giống nhau.
You already have a few of them in there.	Bạn đã có một vài trong số đó trong đó.
It will take ten days to get there.	Sẽ mất mười ngày để đến đó.
In the beginning, great stories drew him into history.	Ban đầu, những câu chuyện tuyệt vời đã lôi kéo anh ta vào lịch sử.
I have a feeling they would agree.	Tôi có cảm giác họ sẽ đồng ý.
The women don't like it.	Những người phụ nữ không thích nó.
I would not recommend this.	Tôi sẽ không đề nghị điều này.
I think it will be a challenge.	Tôi nghĩ đó sẽ là một thử thách.
He may not even have a name when he first appears.	Anh ta thậm chí có thể không có tên trong lần đầu tiên anh ta xuất hiện.
The results are the same.	Kết quả là giống nhau.
Questions, tests, pressure.	Các câu hỏi, các bài kiểm tra, áp lực.
Everything continues.	Mọi thứ vẫn tiếp tục.
There must be some difficult words.	Phải có một số từ khó khăn.
In the summer.	Vào mùa hè.
The truth of that case was far different from the current cases.	Sự thật của trường hợp đó khác xa so với những trường hợp hiện tại.
A power few others have.	Một sức mạnh mà ít người khác có được.
You can find more about this online.	Bạn có thể tìm thêm về điều này trực tuyến.
It didn't show up when he was caught.	Nó không hiển thị khi anh ta bị bắt.
My skin feels great after using it.	Da của tôi cảm thấy tuyệt vời sau khi sử dụng nó.
All the news about it is very good.	Tất cả các tin tức về nó là rất tốt.
Have a great week.	Có một tuần tuyệt vời.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
The test signal is then analyzed to determine the voice quality.	Tín hiệu kiểm tra sau đó được phân tích để xác định chất lượng thoại.
It went up to two thousand, to three.	Nó đã tăng lên hai nghìn, lên ba.
And it goes back to last year.	Và nó quay trở lại năm ngoái.
But it's not just this.	Nhưng nó không chỉ có thế này.
The point enters without resistance until it hits something hard.	Điểm đi vào mà không có kháng cự cho đến khi nó va phải một thứ gì đó cứng.
And there is evening and there is morning, one day.	Và có buổi tối và có buổi sáng, một ngày.
When it exists.	Khi nó tồn tại.
He turned to leave, but just then the door opened.	Anh quay người định đi, nhưng vừa lúc đó cánh cửa đã bật mở.
He will never get over it.	Anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua được.
I only did it a few times.	Tôi chỉ làm điều đó một vài lần.
Classes are being held.	Lớp học đang được tổ chức.
Within six to eight weeks, we actually had a real cut.	Trong vòng sáu đến tám tuần, chúng tôi thực sự có một sự cắt giảm thực sự.
Kind of.	Đại loại vậy.
He needs to be.	Anh ấy cần phải như vậy.
Companies and other companies.	Các công ty và các công ty khác.
I started pretty much.	Tôi đã bắt đầu khá nhiều.
The world is an angry country.	Thế giới là nước giận dữ.
Ten items were measured for this analysis.	Mười mục đã được đo lường cho phân tích này.
I took your money.	Tôi đã lấy tiền của bạn.
The team's first color is white, then it becomes green.	Màu đầu tiên của đội là màu trắng, sau đó trở thành màu xanh lục.
I love music.	Tôi yêu âm nhạc.
You have a strong sense of self.	Bạn có một ý thức mạnh mẽ về bản thân.
Unless you don't want to have children.	Trừ khi bạn không muốn có con.
Sure, he said.	Chắc chắn, anh ấy nói.
He is neither young nor human.	Anh ấy không còn trẻ và cũng không phải là con người.
Movement in the distance caught his eye.	Chuyển động ở góc xa đập vào mắt anh.
Even the brewery is closed.	Ngay cả nhà bia cũng đã đóng cửa.
There is good general agreement among the three data sets.	Có sự thống nhất chung tốt giữa ba tập dữ liệu.
We would have been devastated without that money.	Chúng tôi đã rất suy sụp nếu không có số tiền đó.
This they hide behind.	Điều này họ giấu phía sau.
Now there are some people who are afraid to sleep.	Bây giờ có một số người sợ ngủ.
This looks great.	Điều này trông tuyệt vời.
He knows that he will achieve it.	Anh ấy biết rằng anh ấy sẽ đạt được nó.
Design is very important.	Thiết kế rất quan trọng.
It makes me a little crazy sometimes.	Nó khiến tôi đôi khi hơi điên rồ.
I like the idea but don't trust it.	Tôi thích ý tưởng nhưng không tin tưởng nó.
He said they had and they did.	Anh ấy nói rằng họ đã có và họ làm.
They must be blue.	Chúng phải có màu xanh lam.
Depends on how many people want to join.	Tùy thuộc vào số lượng người muốn tham gia.
So we say nothing.	Vì vậy, chúng tôi không nói gì.
It is just a child.	Nó chỉ là một đứa trẻ.
It was his mother.	Đó là mẹ của anh ấy.
I get most of my education from them.	Tôi nhận được hầu hết giáo dục của tôi từ họ.
She picked it up.	Cô ấy nhặt nó lên.
But she is my friend.	Nhưng cô ấy là bạn của tôi.
It is a beautiful church.	Đó là một nhà thờ đẹp.
We should too.	Chúng ta cũng nên như vậy.
During class discussions, make sure you record your answers.	Trong các cuộc thảo luận trên lớp, hãy chắc chắn rằng bạn ghi lại các câu trả lời.
A hot day.	Một ngày nóng.
Far-fetched idea.	Ý tưởng xa vời.
She learned to stop asking questions.	Cô ấy đã học cách ngừng đặt câu hỏi.
We tell the truth.	Chúng tôi nói sự thật.
Maybe video is a better idea than text.	Có lẽ video là một ý tưởng tốt hơn văn bản.
Twice as much.	Nhiều gấp đôi.
There's been a lot of snow this winter.	Mùa đông năm nay có khá nhiều tuyết.
Understand the message behind the message.	Hiểu thông điệp đằng sau thông điệp.
Some people find this a rather odd thing to do.	Một số người thấy đây là một điều khá kỳ lạ để làm.
Only, he refused to work all year.	Chỉ có điều, anh ấy không chịu đi làm cả năm.
We should set an example for others to follow.	Chúng ta nên làm gương cho những người khác noi theo.
I just want to hide here until he gives up.	Tôi chỉ muốn trốn ở đây cho đến khi anh ta bỏ cuộc.
I focused faster and the low-light shots looked better.	Tôi lấy nét nhanh hơn và ảnh chụp thiếu sáng trông đẹp hơn.
Reduce heat to low and add in increments.	Để lửa nhỏ và thêm lượng gia giảm.
For the past two weeks, we've been seeing each other.	Trong hai tuần qua, chúng tôi đã gặp gỡ nhau gặp gỡ.
She was afraid of what was to come.	Cô sợ những gì sắp đến.
We take it at a time.	Chúng tôi lấy nó tại một thời điểm.
And then it worked.	Và sau đó nó đã hoạt động.
To say the least.	Để nói rằng ít nhất.
The area you just drew is a smaller version of the map.	Vùng bạn vừa vẽ là một phiên bản nhỏ hơn của bản đồ.
Luckily, never do that again.	Thật may mắn, đừng bao giờ làm điều đó nữa.
I just can't figure out why this isn't working for me.	Tôi chỉ không thể tìm ra lý do tại sao điều này không hiệu quả với tôi.
Sometimes it is like that.	Đôi khi, nó là như vậy.
Don't leave anything behind.	Đừng bỏ lại bất cứ thứ gì.
It's good work for a day like this.	Đó là công việc tốt cho một ngày như thế này.
Missed in his focus on.	Bỏ lỡ trong sự tập trung của anh ấy vào.
There is no reality except this.	Không có thực ngoại trừ điều này.
There must be balance.	Phải có sự cân bằng.
In harmony with the sea.	Hòa đồng với biển.
She didn't move towards me.	Cô ấy không di chuyển về phía tôi.
As such, so are you.	Như vậy, bạn cũng vậy.
Resend them.	Gửi lại chúng.
They told me they loved and hated her.	Họ đã nói với tôi rằng họ yêu và ghét cô ấy.
Wish it could be the same again.	Giá như nó có thể được như vậy một lần nữa.
This works perfectly.	Điều này hoạt động hoàn hảo.
The couple has a common goal of advancing in a man's career.	Cặp đôi có mục tiêu chung là thăng tiến trong sự nghiệp của người đàn ông.
However, this looks very odd.	Tuy nhiên, điều này trông rất kỳ quặc.
Something else must be happening.	Một cái gì đó khác phải đang xảy ra.
The general idea of ​​this mechanism is simple.	Ý tưởng chung của cơ chế này là đơn giản.
He has more control.	Anh ấy đã kiểm soát nhiều hơn.
Turn your head to the left.	Quay đầu sang trái.
They didn't know what to do.	Họ không biết phải làm gì.
I'm a bit worried myself.	Bản thân tôi cũng hơi lo lắng.
It feels real and certain.	Nó cảm thấy thật và chắc chắn.
This could be due to a number of factors.	Điều này có thể là do một số yếu tố.
A new version has been released.	Một phiên bản mới đã được phát hành.
I am very happy to have you.	Tôi rất hạnh phúc khi có bạn.
Remove from heat and let cool completely.	Lấy ra khỏi nhiệt và để nguội hoàn toàn.
She didn't understand anything.	Cô không hiểu gì cả.
I won't fight them.	Tôi sẽ không chiến đấu với họ.
You are one of two other people from that other security.	Bạn là một trong hai người khác từ bảo mật khác đó.
He couldn't see anything.	Anh không thể nhìn thấy gì cả.
Therefore, this technique is still experimental.	Do đó, kỹ thuật này vẫn còn là thử nghiệm.
A much larger family.	Một gia đình lớn hơn nhiều.
Actually, there's nothing wrong with the exam.	Thật ra thi không co gi đâu.
Please continue.	Hãy tiếp tục.
I will go somewhere.	Tôi sẽ đi đâu đó.
She finished.	Cô ấy đã hoàn thành.
And even if they don't, you can't keep her.	Và ngay cả khi họ không, bạn không thể giữ cô ấy.
We like it.	Chúng tôi thích nó.
Consider the problem described in the last section.	Xem xét vấn đề được mô tả trong phần cuối cùng.
And there is something.	Và có một cái gì đó.
Things happen that you cannot explain to anyone else.	Những điều xảy ra mà bạn không thể giải thích cho bất kỳ ai khác.
I am completely healthy.	Tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
A project space.	Một không gian dự án.
And there's certainly a reason.	Và chắc chắn là có lý do.
The physical condition of men is significantly lower than that of women.	Tình trạng thể chất của nam giới thấp hơn đáng kể so với nữ giới.
The car was supposed to take us to work.	Chiếc xe được cho là để đưa chúng tôi đi làm.
Even if she doesn't tell him, it won't end well.	Ngay cả khi cô ấy không nói với anh ấy, nó sẽ không kết thúc tốt đẹp.
He was in his final state, but it was a big one.	Anh ấy đã ở trong trạng thái cuối cùng của mình, nhưng đó là một trạng thái lớn.
That is nothing unusual.	Điều đó không có gì bất thường.
People have noticed that she is not working.	Mọi người đã nhận thấy rằng cô ấy không làm việc.
Okay, he still has some time.	Được rồi, anh ấy vẫn còn một chút thời gian.
I am a woman of my words.	Tôi là một phụ nữ của lời nói của tôi.
It's not just me.	Đó không chỉ là tôi.
People remember different things.	Mọi người nhớ những điều khác nhau.
It was certainly a very powerful personal experience.	Đó chắc chắn là một trải nghiệm cá nhân rất mạnh mẽ.
But no one is perfect, especially in that role.	Nhưng không ai là hoàn hảo cả, nhất là ở vai trò đó.
It has no hair protection layer.	Nó không có lớp bảo vệ tóc.
A man noticed a dog inside a car.	Một người đàn ông nhận thấy một con chó bên trong một chiếc xe hơi.
Let us go.	Hãy để chúng tôi đi.
There is not enough to do.	Không có đủ để làm.
This is the purpose.	Đây là mục đích.
I couldn't tell if it was a man or a woman.	Tôi không thể biết đó là đàn ông hay đàn bà.
Ask why they do things the way they do.	Hỏi tại sao họ làm mọi việc theo cách họ làm.
He is dangerous and he must be on our side.	Anh ấy nguy hiểm và anh ấy phải đứng về phía chúng tôi.
I ran to the left and looked down.	Tôi chạy sang trái và nhìn xuống.
I'm trying to grow and build my future and my own.	Tôi đang cố gắng phát triển và xây dựng tương lai của mình và của chính mình.
I still continue.	Tôi vẫn tiếp tục.
However, context is key.	Tuy nhiên, bối cảnh là chìa khóa.
She couldn't let herself be discovered like this.	Cô không thể để mình bị phát hiện như thế này.
I pushed those thoughts aside and returned to the present.	Tôi gạt những suy nghĩ đó sang một bên và quay trở lại hiện tại.
There are two ways to do this.	Có hai cách để làm điều này.
And his mother.	Và mẹ anh ấy.
That is a possible view.	Đó là một quan điểm có thể.
I wasn't interested in running at the time.	Tôi không quan tâm đến việc chạy lúc đó.
I didn't have the conversation again.	Tôi đã không có cuộc trò chuyện một lần nữa.
It's still better than the old days, he decided.	Nó vẫn tốt hơn ngày xưa, anh quyết định.
He's too good.	Anh ấy quá tốt.
The second line is more important.	Dòng thứ hai quan trọng hơn.
We are really good at that.	Chúng tôi thực sự rất giỏi trong việc đó.
It didn't go too far.	Nó đã không đi quá xa.
They accomplished what he could not.	Họ đã hoàn thành những gì anh ấy không thể hoàn thành.
Many people are out of work, even for a short time.	Nhiều người không có việc làm, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
They will have to save it for another time.	Họ sẽ phải lưu nó trong một thời gian khác.
Made some changes in their defence.	Thực hiện một số thay đổi trong hàng thủ của họ.
You smell yourself if you are playing.	Bạn ngửi thấy mình nếu bạn đang chơi.
Change is coming.	Thay đổi đang đến.
I want to do more research.	Tôi muốn nghiên cứu thêm.
He looked at the time.	Anh ấy đã nhìn vào thời gian.
It just didn't happen.	Nó chỉ không xảy ra.
What they sell.	Những gì họ bán.
Be the first to set foot in another world.	Là người đầu tiên đặt chân đến một thế giới khác.
But if you find it useful, go ahead.	Nhưng nếu bạn thấy nó hữu ích, hãy tiếp tục.
But that doesn't make the situation any easier.	Nhưng điều đó không khiến tình hình trở nên dễ chịu hơn chút nào.
I was too scared.	Tôi quá sợ hãi.
He and I went through each floor in turn.	Tôi cùng anh lần lượt đi qua từng tầng.
Well, that's a good question.	Chà, đó là một câu hỏi hay.
This is not a matter for debate.	Đây không phải là vấn đề để tranh luận.
And there's this kid down there.	Và có đứa trẻ này ở dưới đó.
I took it home and read it in one day.	Tôi đã mang nó về nhà và đọc nó trong một ngày.
We were barely free, barely home.	Chúng tôi hầu như không được tự do, hầu như không có nhà.
Her mouth was closed.	Miệng cô ấy đã đóng lại.
And now you are so good to me.	Và bây giờ bạn rất tốt với tôi.
I was standing.	Tôi đã đứng.
It explains a lot.	Nó giải thích rất nhiều.
You tell the other half that the market is going to fall.	Bạn nói với nửa kia rằng thị trường sẽ giảm.
And that is exactly what happened.	Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Finally, make a comment.	Cuối cùng là đưa ra nhận định.
He worries me.	Anh ấy khiến tôi lo lắng.
But it's bad.	Nhưng nó thật tệ.
But it's hard to make it real, here on this street.	Nhưng thật khó để biến nó thành sự thật, ở đây trên con phố này.
If the kids would love and trust her.	Nếu những đứa trẻ sẽ yêu và tin tưởng cô ấy.
I respect him very much.	Tôi rất tôn trọng anh ấy.
Stone construction.	Xây dựng bằng đá.
No need to boil sugar and water together.	Không cần đun sôi đường và nước cùng nhau.
Build some links and move on.	Xây dựng một số liên kết và tiếp tục.
However, in some cases the data may not be applicable to any of the samples.	Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dữ liệu không thể áp dụng cho bất kỳ mẫu nào.
She has a beautiful red hair and a beautiful frame.	Cô ấy có một mái tóc đỏ đẹp và một khung hình đẹp.
Completing the mission is their duty.	Hoàn thành nhiệm vụ là nhiệm vụ của họ.
I'm thinking, if you just know.	Tôi đang nghĩ, nếu bạn chỉ biết.
He didn't reply.	Anh ta không đáp lại.
This is your main problem.	Đây là vấn đề chính của bạn.
We have nothing left.	Chúng tôi không còn gì cả.
This is a closed system.	Đây là một hệ thống khép kín.
Until next post!.	Cho đến bài sau !.
And there should be a rule to create it if needed.	Và cần có một quy tắc để tạo nó nếu cần.
I can't lose it.	Tôi không thể để mất nó.
More than anything else.	Hơn bất cứ thứ gì khác.
That's what led me here.	Đó là điều đã dẫn tôi đến đây.
Then shook his head slightly and said.	Sau đó lắc đầu nhẹ và nói.
No one was looking for him.	Không có ai tìm kiếm anh ta.
School choice is great when it comes to choice.	Lựa chọn trường học là rất tốt khi có sự lựa chọn.
But there are no police.	Nhưng không có cảnh sát.
They make websites look great.	Họ làm cho các trang web trông tuyệt vời.
She took it for granted he would stop.	Cô coi đó là điều hiển nhiên anh sẽ dừng lại.
I want that baby.	Tôi muốn đứa bé đó.
The situation in low pressure areas may be the opposite.	Tình hình ở vùng áp thấp có thể ngược lại.
Instead, just make it work for you and your team.	Thay vào đó, chỉ làm cho nó hoạt động cho bạn và nhóm của bạn.
For over an hour, they did nothing but listen.	Trong hơn một giờ, họ chẳng làm gì khác ngoài việc lắng nghe.
They dress well.	Họ ăn mặc đẹp.
Tell me about him.	Kể tôi nghe về anh ta.
Do not care.	Không quan tâm.
You can try going to the train station.	Bạn có thể thử đến ga xe lửa.
This effort has come at a cost.	Nỗ lực này đã phải trả giá.
A green screen is different.	Một màn hình màu xanh lá cây là khác nhau.
Of course, you never know when the same thing will happen.	Tất nhiên, bạn không bao giờ biết khi nào điều tương tự sẽ xảy ra.
I had to cut it short to dress for my party.	Tôi phải cắt ngắn để ăn mặc cho bữa tiệc của mình.
We will not send her out into the world in this state.	Chúng tôi sẽ không gửi cô ấy ra ngoài thế giới trong tình trạng này.
I would highly recommend it, absolutely nothing negative.	Tôi rất muốn giới thiệu nó, hoàn toàn không có gì tiêu cực.
After a while, everything was searched.	Sau một thời gian, mọi thứ đã được tìm kiếm.
Something happened between them.	Có điều gì đó đã xảy ra giữa họ.
, as the fighting neared the end of the day.	, khi cuộc giao tranh gần kết thúc trong ngày.
That's where the player wants to end up.	Đó là nơi người chơi muốn kết thúc.
We should listen to them.	Chúng ta nên lắng nghe họ.
We would love to provide you with the services we offer.	Chúng tôi rất muốn cung cấp cho bạn các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
The following are in the original to the fullest extent.	Những thứ sau là trong bản gốc ở mức độ cao nhất.
He didn't feel comfortable either.	Anh cũng không cảm thấy thoải mái.
The board does not support this feature.	Bảng không hỗ trợ tính năng này.
Then, cells were collected at the indicated time points for different analyses.	Sau đó, các tế bào được thu thập tại các mốc thời gian đã chỉ định cho các phân tích khác nhau.
It's like you can't have anything.	Nó giống như bạn không thể có bất cứ điều gì.
We married late, and had children late.	Chúng tôi kết hôn muộn, và có con muộn.
They have no intention of knowing that.	Họ không có ý định biết điều đó.
Without having to walk far, we were almost home.	Không phải đi bộ bao xa, chúng tôi đã gần về đến nhà.
You cannot reduce this to its components.	Bạn không thể giảm điều này xuống thành các thành phần của nó.
It was a failure.	Đó là một thất bại.
Failure to do so will result in serious consequences.	Nếu không làm như vậy sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng.
This will be our second physical model.	Đây sẽ là mô hình vật lý thứ hai của chúng tôi.
Hence it was not considered for further analysis.	Do đó nó không được xem xét để phân tích thêm.
That's half the battle right there.	Đó là một nửa trận chiến ngay tại đó.
Actual features may vary.	Các tính năng thực tế có thể khác nhau.
All the emotions that you went through while there.	Tất cả những cảm xúc mà bạn đã trải qua khi ở đó.
None of you imagine evil against his brother in your heart.	Không ai trong các bạn tưởng tượng ra điều ác chống lại anh trai của anh ấy trong lòng mình.
A person is born.	Một người được sinh ra.
All you need to do is take the first step.	Tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện bước đầu tiên.
Take a day off work for this.	Hãy nghỉ làm một ngày cho việc này.
He should have stopped her.	Lẽ ra anh phải ngăn cô lại.
We started at 5:30 p.m.	Chúng tôi bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi.
, area for more than twenty years.	, khu vực trong hơn hai mươi năm.
With my only love.	Với tình yêu duy nhất của tôi.
If that's how you feel, please bear with me.	Nếu đó là cảm giác của bạn, xin vui lòng chịu đựng với tôi.
It can get you killed.	Nó có thể khiến bạn bị giết.
They look good on paper, but are difficult to achieve in practice.	Chúng trông đẹp trên giấy, nhưng rất khó đạt được trong thực tế.
I have to go get them.	Tôi phải đi lấy chúng.
However, many customers are starting to opt for the natural wood finish look.	Tuy nhiên, nhiều khách hàng đang bắt đầu chọn vẻ ngoài hoàn thiện bằng gỗ tự nhiên.
I don't think there is any point for me.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điểm nào đối với tôi.
All the diversity of human appearance is the result of this.	Tất cả sự đa dạng về ngoại hình của con người là kết quả của điều này.
In fact, my whole family is like that.	Trên thực tế, cả gia đình tôi đều như vậy.
They were up there.	Họ đã ở trên đó.
Then she will smile.	Sau đó cô ấy sẽ mỉm cười.
Cut in half and roll.	Cắt đôi và cuộn lại.
I know who this man is.	Tôi biết người đàn ông này là ai.
Issues and case studies.	Các vấn đề và nghiên cứu điển hình.
Not that she will be able to last long.	Không phải là cô ấy sẽ có thể lâu dài.
I would have no trouble working with you that way.	Tôi sẽ không gặp khó khăn khi làm việc với bạn theo cách đó.
Cover and bring to a boil again.	Đậy nắp và đun sôi trở lại.
Two months ago still no mention.	Hai tháng trước vẫn không thấy nhắc tới.
This code will only run once.	Mã này sẽ chỉ chạy một lần.
You have or you don't.	Bạn có hoặc bạn không.
Thank you to everyone who came.	Cảm ơn tất cả những người đã đến.
When he opens them again, his words are his own.	Khi anh ấy mở chúng ra một lần nữa, lời nói của anh ấy là của riêng anh ấy.
We can have very long hours so we have to have fun.	Chúng ta có thể có những giờ rất dài vì vậy chúng ta phải vui chơi.
There is a job done in us.	Có một công việc được thực hiện trong chúng tôi.
First, he did what very few authors do.	Đầu tiên, ông ấy đã làm điều mà rất ít tác giả làm được.
Three things told her where she was.	Có ba thứ đã cho cô ấy biết vị trí của mình.
This he did for three years.	Điều này anh ấy đã làm trong ba năm.
We are not in contact with any of them.	Chúng tôi không liên lạc với bất kỳ ai trong đó.
Bring your ideas and make this home yours for years to come.	Mang ý tưởng của bạn và biến ngôi nhà này thành của bạn trong nhiều năm tới.
Many have no technical experience.	Nhiều người không có kinh nghiệm kỹ thuật.
The less talk about it, the better.	Càng ít nói về nó, càng tốt.
He's very, very small.	Anh ấy rất, rất nhỏ.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
We go to places that we think the kids will enjoy.	Chúng tôi đến những nơi mà chúng tôi nghĩ rằng bọn trẻ sẽ thích.
Use it that they did.	Sử dụng nó mà họ đã làm.
We tell the truth, and they will hear it somewhere else.	Chúng tôi nói sự thật, và họ sẽ nghe thấy nó ở một nơi khác.
I have no past, and no possibility of a future.	Tôi không có quá khứ, và không có khả năng về tương lai.
Now, you do.	Bây giờ, bạn làm.
That's not the case but this match was great.	Đó không phải là trường hợp nhưng trận đấu này rất tuyệt.
You can call him whatever you want.	Bạn muốn gọi anh ấy là gì cũng được.
Stomach seems to want to fall.	Bụng như muốn sa xuống.
It's his private line.	Đó là đường dây riêng tư của anh ấy.
You can lose yourself, easily.	Bạn có thể đánh mất chính mình, dễ dàng.
And that's his whole message.	Và đó là toàn bộ thông điệp của anh ấy.
That is a fact.	Đó là một sự thật.
That's the kind of information you need to know about someone.	Đó là loại thông tin bạn cần biết về ai đó.
They were never like that.	Họ không bao giờ như vậy.
Another man came down.	Một người đàn ông khác xuống.
Just speak your heart.	Chỉ cần nói lên trái tim của bạn.
We focus on two main questions.	Chúng tôi tập trung vào hai câu hỏi chính.
He couldn't force himself to continue.	Anh không thể ép mình tiếp tục.
So maybe you should have thought about that sooner.	Vì vậy, có lẽ bạn nên nghĩ về điều đó sớm hơn.
I can feel your fear.	Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của bạn.
Here it is, over the phone.	Đây rồi, qua điện thoại.
None of them affect each other in any way.	Không ai trong số họ ảnh hưởng lẫn nhau theo bất kỳ cách nào.
Hold on to that.	Giữ lấy điều đó.
We've been together for about a year and two months.	Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng một năm hai tháng.
He saw that there was an opportunity to hit some people.	Anh ta thấy rằng có cơ hội để đánh một số người.
We rarely can.	Chúng tôi hiếm khi có thể.
And research your journey too.	Và nghiên cứu hành trình của bạn nữa.
You know, one of them.	Bạn biết đấy, một trong số đó.
In other words, just before ten-thirty.	Nói cách khác là chỉ trước mười giờ rưỡi.
The environment is not kind.	Môi trường không tử tế.
He's here to meet the same man.	Anh ấy ở đây để gặp chính người đàn ông đó.
I'm sure the job is mine.	Tôi chắc chắn công việc là của tôi.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm vậy.
It doesn't really matter, there is a slight difference between the two.	Nó không thực sự quan trọng, có một chút khác biệt giữa hai.
In fact, we have met quite a few of them on this journey.	Trên thực tế, chúng tôi đã gặp khá nhiều người trong số họ trong cuộc hành trình này.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
Then you have a chance.	Sau đó, bạn có một cơ hội.
Like him.	Giống như anh ấy.
8, out of 5.	8, hết 5.
The power of big business.	Quyền lực của doanh nghiệp lớn.
We are closer than ever.	Chúng tôi gần gũi hơn bao giờ hết.
As if it were a race.	Như thể đó là một cuộc đua.
See the function below, using the two functions explained above.	Xem hàm bên dưới, sử dụng hai hàm được giải thích ở trên.
We are very happy for that.	Chúng tôi rất vui vì điều đó.
And some of them are afraid of him.	Và một số người trong số họ sợ anh ta.
It's just what women do to get what they want.	Đó chỉ là những gì phụ nữ làm để đạt được điều họ muốn.
I'm happy to kill this man.	Tôi rất vui khi được giết người này.
They can help us become better teachers.	Họ có thể giúp chúng tôi trở thành những giáo viên tốt hơn.
I can't feel that it really happened.	Tôi không thể cảm thấy rằng nó thực sự đã xảy ra.
The methods are clear and well explained.	Các phương pháp rõ ràng và được giải thích rõ ràng.
This is not your home.	Đây không phải là nhà của bạn.
Try using maps with features.	Hãy thử sử dụng bản đồ với các đối tượng địa lý.
Details of construction and application will be discussed.	Chi tiết về cấu tạo và ứng dụng sẽ được thảo luận.
That's the term the guy uses.	Đó là thuật ngữ mà anh chàng sử dụng.
A thousand years.	Một ngàn năm.
However, players got the last laugh.	Tuy nhiên, người chơi đã có được tiếng cười cuối cùng.
Three women died on this boat.	Ba người phụ nữ đã chết trên chiếc thuyền này.
You are on the right track.	Bạn đang đi đúng hướng.
She didn't want to take it.	Cô không muốn lấy nó.
Maybe you will.	Có thể bạn sẽ.
Even the wind has stopped.	Ngay cả gió đã ngừng.
Most of these people will leave.	Hầu hết những người này sẽ ra đi.
The loved ones who live in me came to life last night.	Những người thân yêu sống trong tôi đã sống lại đêm qua.
Seeing her hurt would kill me.	Nhìn cô ấy bị thương sẽ giết tôi.
The rain has finally stopped, its job done.	Mưa cuối cùng cũng tan, công việc của nó đã xong.
He has a more immediate concern.	Anh ấy có một mối quan tâm tức thì hơn.
They never leave their faces.	Họ không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của mình.
This is a woman who does not give in easily.	Đây là một phụ nữ không dễ dàng nhượng bộ.
I was very happy.	Tôi đã rất vui.
Than you.	Hơn bạn.
He would know that voice anywhere.	Anh ấy sẽ biết giọng nói đó ở bất cứ đâu.
You determine that.	Bạn xác định điều đó.
I'm purely there to read more of the question.	Tôi hoàn toàn ở đó để đọc thêm câu hỏi.
Don't go there anymore.	Đừng đến đó nữa.
They don't understand soldiers and women and how they think.	Họ không hiểu quân nhân và phụ nữ và cách họ suy nghĩ.
You certainly don't want to waste your precious time.	Chắc chắn bạn không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình.
Surely the kids have better things to do.	Chắc chắn rằng bọn trẻ có những việc tốt hơn để làm.
No one can see anything.	Không ai có thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
No one wants to kill me.	Không ai muốn giết tôi.
Anything she walks into is metal.	Bất cứ thứ gì cô ấy bước vào đều là kim loại.
It used to be mine.	Nó đã từng là của tôi.
I don't trust these people.	Tôi không tin những người này.
It is part of the next property that ends.	Nó là một phần của tài sản tiếp theo kết thúc.
But first you have to sleep.	Nhưng trước tiên bạn phải ngủ.
He broke it down into the essentials.	Ông đã chia nhỏ nó thành những yếu tố cần thiết nhất.
Their songs are incredibly powerful, moving in emotional and political ways.	Các bài hát của họ vô cùng mạnh mẽ, chuyển động theo những cách cảm xúc và chính trị.
I tried them on right away and thought the fit was great.	Tôi đã thử chúng ngay lập tức và nghĩ rằng sự phù hợp thật tuyệt vời.
Those are the ones.	Đó là những cái.
When you walk in, it's the same old faces forever.	Khi bạn bước vào, đó là những khuôn mặt cũ mãi mãi.
We're going out that week.	Chúng tôi sẽ ra ngoài vào tuần đó.
The sun has disappeared from it.	Mặt trời đã biến mất khỏi nó.
Maybe you can catch a train.	Có lẽ bạn có thể bắt một chuyến tàu.
Safety.	Sự an toàn.
He looked down at the gun in his hand.	Anh nhìn xuống khẩu súng trên tay.
In the end, the pain became too much.	Cuối cùng thì nỗi đau đã trở nên quá nhiều.
It's a lot.	Nó rất nhiều.
He wondered what would happen to her now.	Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với cô bây giờ.
And that's what you have to decide.	Và đó là điều bạn phải quyết định.
A huge fight.	Một cuộc đấu tranh rất lớn.
We test you with both good and evil as a challenge.	Chúng tôi kiểm tra bạn bằng cả thiện và ác như một thử thách.
But no, he agreed to meet her.	Nhưng không, anh đã đồng ý gặp cô.
This seems strange.	Điều này có vẻ lạ.
You will pass.	Bạn sẽ vượt qua.
That is the wrong way to go.	Đó là con đường sai lầm để đi.
But she doesn't know.	Nhưng cô không biết.
Men have more difficulty.	Những người đàn ông gặp khó khăn hơn.
It's just the right thing to do.	Nó chỉ là điều đúng đắn để làm.
But it's not like that.	Nhưng nó không phải như vậy.
But it was just a movie about her flames.	Nhưng đó chỉ là một bộ phim về ngọn lửa của cô ấy.
I have a baby boy.	Tôi có một bé trai.
No one even nodded.	Không ai thậm chí gật đầu.
You cannot rest.	Bạn không thể nghỉ ngơi.
I sacrificed my life to achieve this immediately.	Tôi đã hy sinh cuộc sống của mình để đạt được điều này ngay lập tức.
I'm not sure what to say.	Tôi không chắc phải nói gì.
We are the audience.	Chúng tôi là khán giả.
There was silence again.	Lại có sự im lặng.
It's coming, you'll be there.	Nó đang đến, bạn sẽ đến đó.
It's easier for teachers.	Nó dễ dàng hơn cho giáo viên.
You must choose.	Bạn phải chọn.
We have more facts about this to share.	Chúng tôi có nhiều sự thật hơn về điều này để chia sẻ.
The truck has stopped moving.	Chiếc xe tải đã ngừng di chuyển.
It turned cold in the night.	Trời trở lạnh trong đêm.
The other thing that made him emotional was the opposite.	Thứ kia làm cho hắn cảm động ngược lại là.
He makes me laugh about everything, but mostly at myself.	Anh ấy khiến tôi cười vì mọi thứ, nhưng chủ yếu là tại chính bản thân tôi.
I have heard it over and over.	Tôi đã nghe đi nghe lại.
Not exactly what she was looking for but in reasonable terms.	Không chính xác những gì cô ấy đang tìm kiếm nhưng trong điều kiện hợp lý.
Affects me in some way.	Ảnh hưởng đến tôi theo một cách nào đó.
The car is a lot of fun to drive.	Chiếc xe là rất nhiều niềm vui để lái xe.
I don't think he can find anything that the police can't.	Tôi không nghĩ rằng anh ta có thể tìm thấy bất cứ điều gì mà cảnh sát không thể.
You are dead but you are still alive.	Bạn đã chết nhưng bạn vẫn sống.
That motion was denied.	Chuyển động đó đã bị từ chối.
We can't wait for you to meet him.	Chúng tôi không thể chờ đợi cho bạn để gặp anh ta.
I tried to put the team on my back.	Tôi đã cố gắng đưa cả đội vào lưng mình.
Or at least have fun.	Hoặc ít nhất là vui vẻ.
And they were too close.	Và họ đã ở quá gần.
And one with another teacher.	Và một với một giáo viên khác.
Let them fix it and add to it if they want.	Hãy để họ sửa nó và thêm vào nó nếu họ muốn.
You just reach the point where you hit a wall.	Bạn chỉ cần đạt đến điểm mà bạn đụng vào một bức tường.
We won't do it from the home system.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó từ hệ thống gia đình.
We met them on their own turf and won them over.	Chúng tôi đã gặp họ trên sân của chính họ và đã chiến thắng họ.
I didn't test this, the default length may be limited.	Tôi đã không kiểm tra điều này, độ dài mặc định có thể bị giới hạn.
Unnecessary.	Không cần thiết.
They didn't hear the commotion outside, but they heard about him.	Họ không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng họ đã nghe về anh ta.
I want to become a teacher.	Tôi muốn trở thành một giáo viên.
The best thing is that he can pull it on his own.	Điều tốt nhất là anh ấy có thể tự kéo nó.
I have to get them from the doctor.	Tôi phải lấy chúng từ bác sĩ.
His eyes are very bright.	Ánh mắt anh rất sáng.
The only place that ever worked is right now.	Nơi duy nhất từng làm việc là ngay bây giờ.
It makes perfect sense.	Nó hoàn toàn có lý.
The guy knew he was shot and was running away.	Anh chàng biết mình bị bắn và đang bỏ chạy.
Some don't know what to say to you.	Một số không biết phải nói gì với bạn.
We may not have more than one chance at this.	Chúng ta có thể không có nhiều hơn một cơ hội ở điều này.
Enjoy them hot or take a few home with you.	Thưởng thức chúng nóng hoặc mang một vài về nhà với bạn.
I could go on about what happened here.	Tôi có thể tiếp tục về những gì đã xảy ra ở đây.
Back it up a bit.	Sao lưu nó một chút.
This practice is repeated six times.	Thực hành này được lặp lại sáu lần.
Everything went as expected.	Mọi thứ diễn ra như mong đợi.
Then it happened to her.	Sau đó, nó xảy ra với cô ấy.
He's just more important.	Anh ấy chỉ quan trọng hơn.
They are soldiers, they want to be separate.	Họ là những người lính, họ muốn tách biệt.
Now you know.	Bây giờ bạn đã biết.
If you press it, the man will die.	Nếu bạn nhấn nó, người đàn ông sẽ chết.
Never mind.	Đừng bận tâm.
I have to see for myself.	Tôi phải tự mình nhìn thấy.
Death is the teacher.	Chết là thầy.
Her green eyes found him.	Đôi mắt xanh lục của cô đã tìm thấy anh.
I'm asking what the help is really trying to say.	Tôi đang hỏi sự trợ giúp thực sự đang cố gắng nói gì.
They seem to know the right words to say.	Họ dường như biết những từ thích hợp để nói.
But it's funny.	Nhưng nó thật buồn cười.
I just don't want to be the one to bring that up.	Tôi chỉ không muốn là người đưa ra điều đó.
She is excellent at making decisions and making them come true.	Cô ấy rất xuất sắc trong việc đưa ra quyết định và biến chúng thành hiện thực.
My thoughts are with his family and loved ones.	Suy nghĩ của tôi là với gia đình và những người thân yêu của anh ấy.
They asked me to write an article for them.	Họ yêu cầu tôi viết một bài báo cho họ.
Accordingly, the box truck has a large and heavy construction.	Theo đó, xế hộp có công trình lớn và nặng.
It was as if he were dead.	Nó như thể anh ta đã chết.
No one on the road.	Không có ai trên đường.
Then it took a while to find my own voice.	Sau đó phải mất một lúc mới tìm được giọng nói của chính mình.
I moved in when he moved out.	Tôi chuyển đến khi anh ấy chuyển ra ngoài.
But something else happened, something much more important to the party.	Nhưng một cái gì đó khác đã xảy ra, một cái gì đó quan trọng hơn nhiều đối với bữa tiệc.
Be strong and always remember his care.	Hãy mạnh mẽ và luôn ghi nhớ sự quan tâm của anh ấy.
That would be a fact.	Đó sẽ là một sự thật.
And that's really something important to the character.	Và đó thực sự là một cái gì đó quan trọng đối với nhân vật.
From there, they can make their own at home.	Từ đó, họ có thể tự làm ở nhà.
He began to doubt himself.	Anh ta bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Imagine that your child has a serious heart condition.	Hãy tưởng tượng rằng con bạn bị bệnh tim nghiêm trọng.
She is crying now.	Lúc này cô ấy đang khóc.
This factor is the scale of technology use.	Yếu tố này là quy mô của việc sử dụng công nghệ.
What we call the world.	Cái mà chúng ta gọi là thế giới.
Now it has only bones and will not affect the taste.	Bây giờ nó chỉ có xương và sẽ không ảnh hưởng đến hương vị.
The face turned back just as he expected.	Khuôn mặt quay lại đúng như dự đoán của anh.
It is well made and good quality.	Nó cũng được thực hiện và chất lượng tốt.
The light is the same.	Ánh sáng đều như nhau.
This will change you.	Điều này sẽ thay đổi bạn.
The man looked at her for a long time.	Người đàn ông nhìn cô rất lâu.
This time, however, they were not shot at him.	Tuy nhiên, lần này, chúng đã không bị bắn vào anh ta.
My parents are great.	Bố mẹ tôi rất tuyệt.
His signal was returned, and he stood up.	Tín hiệu của anh ấy đã được trả lại, và anh ấy đứng dậy.
No, she definitely understood what happened.	Không, cô ấy chắc chắn hiểu chuyện gì đã xảy ra.
He said he was affected by the lack of security.	Anh ấy nói rằng anh ấy bị ảnh hưởng bởi sự thiếu an ninh.
Our answer is negative.	Câu trả lời của chúng tôi là phủ định.
Therefore it is suitable for children.	Do đó nó thích hợp cho trẻ em.
I found it here.	Tôi đã tìm thấy nó ở đây.
The first one seems a bit technical.	Cái đầu tiên có vẻ hơi kỹ thuật.
Think about this again.	Hãy suy nghĩ về điều này một lần nữa.
Others lose one or two.	Những người khác mất một hoặc hai.
I don't know what the heck about this.	Tao không biết cái quái gì về chuyện này.
Perhaps you already have the experience yourself.	Có lẽ bạn đã có kinh nghiệm cho mình.
That's what he's doing.	Đó là những gì anh ấy đang làm.
His second marriage produced a son.	Cuộc hôn nhân thứ hai của ông sinh ra một cậu con trai.
But if he's not, it's because of his own actions.	Nhưng nếu anh ta không như vậy, thì đó là do hành động của chính anh ta.
What no one really knows is why he did it.	Điều mà không ai thực sự biết là tại sao anh ta đã làm điều đó.
Having said that we haven't seen half of it.	Đã nói rằng chúng tôi đã không nhìn thấy một nửa của nó.
That's a weird question.	Thật là một câu hỏi kỳ quặc.
Not built.	Không được xây dựng.
They want to be quite independent.	Họ muốn khá độc lập.
I mean, check these out!!!!.	Ý tôi là, hãy kiểm tra những thứ này !!!!.
Therefore, it takes longer for the operation to occur.	Do đó, phải mất nhiều thời gian hơn để hoạt động xảy ra.
I need to talk to her about it.	Tôi cần nói chuyện với cô ấy về điều đó.
Help yourself with anything in the kitchen.	Giúp mình với bất cứ thứ gì trong nhà bếp.
And you know remember.	Và bạn biết nhớ.
The worst dream.	Giấc mơ tồi tệ nhất.
He loves the art that you are constantly learning about.	Anh ấy yêu thích nghệ thuật mà bạn không ngừng học hỏi.
I can't believe mom made you feel that way.	Tôi không thể tin rằng mẹ đã làm cho bạn cảm thấy như vậy.
She watched him shove her things into his pocket.	Cô nhìn anh nhét đồ của cô vào túi của anh.
It's dangerous out there.	Ngoài kia nguy hiểm lắm.
Too many bad dreams.	Quá nhiều giấc mơ xấu.
I can not understand.	Tôi không thể hiểu được.
I'm sure because everything was written down.	Tôi chắc chắn vì tất cả mọi thứ đã được viết ra.
The most important concern is statistics.	Mối quan tâm quan trọng nhất là thống kê.
He didn't mention having a daughter.	Anh ấy đã không đề cập đến việc có con gái.
It was a decision not to tell us.	Đó là một quyết định không nói với chúng tôi.
Possibility to return to the previous state of the table.	Khả năng quay lại trạng thái trước đó của bảng.
I'm not like me.	Tôi không giống tôi.
I'm so sorry for him.	Tôi rất tiếc cho anh ấy.
Actually, there is no possibility of going wrong.	Trên thực tế, không có khả năng sai.
This is important because a clean home is a healthy home.	Điều này rất quan trọng vì một ngôi nhà sạch sẽ là một ngôi nhà lành mạnh.
So we have the opportunity to practice together every day.	Vì vậy, chúng tôi có cơ hội tập luyện cùng nhau mỗi ngày.
I'm not trying to retreat or anything stupid like that.	Tôi không cố gắng rút lui hay bất cứ điều gì ngu ngốc như thế.
This is our problem.	Đây là vấn đề của chúng tôi.
This time, one of them will die.	Lần này, một trong số họ sẽ chết.
I am no more.	Tôi không còn nữa.
And when they do that, you won't be able to shoot them.	Và khi họ làm điều đó, bạn sẽ không thể bắn họ.
Highest finish.	Kết thúc cao nhất.
I doubt you will print this, no problem.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ in cái này, không có vấn đề gì.
Blood and blood products.	Máu và các sản phẩm của máu.
Not a loud cry, just a small cry.	Không phải là một tiếng khóc lớn, chỉ là một tiếng khóc nhỏ.
She is big and tough.	Cô ấy to lớn và cứng rắn.
The difference between the actual setting and the desired setting is called the error.	Sự khác biệt giữa cài đặt thực tế và cài đặt mong muốn được gọi là lỗi.
Everything will be resolved.	Mọi thứ sẽ được giải quyết.
If you talk about such a thing, it will come true.	Nếu bạn nói về một điều như thế, nó sẽ trở thành hiện thực.
And two kids.	Và hai đứa trẻ.
We know he's been there for too long.	Chúng tôi biết rằng anh ấy đã ở đó quá lâu.
So people who can read get up and read.	Vì vậy, những người có khả năng đọc hãy đứng dậy và đọc.
If your cat brings you a dead animal, this is not a gift.	Nếu con mèo của bạn mang đến cho bạn một con vật chết, đây không phải là một món quà.
He is a minor.	Anh ấy là trẻ vị thành niên.
She tried to stand, to come to him.	Cô cố gắng đứng, để đến bên anh.
And even then, you can easily go through it.	Và thậm chí sau đó, bạn có thể dễ dàng đi qua nó.
She won't be the first.	Cô ấy sẽ không phải là người đầu tiên.
I have repeated this pattern for years.	Tôi đã lặp lại mô hình này trong nhiều năm.
Slowly she returned to herself.	Từ từ cô ấy trở lại với chính mình.
But come here.	Nhưng hãy đến đây.
You should see the woman.	Bạn nên nhìn thấy người phụ nữ.
He's testing me.	Anh ấy đang thử tôi.
You know, the war affected me quite a bit.	Bạn biết đấy, chiến tranh đã ảnh hưởng đến tôi khá nhiều.
The two studies share several characteristics.	Hai nghiên cứu chia sẻ một số đặc điểm.
Please follow me.	Xin hãy theo tôi.
I have a question for you.	Tôi có một câu hỏi cho bạn.
But she still didn't answer.	Nhưng cô ấy vẫn không trả lời.
We were born outside of it, and there is no turning back.	Chúng tôi được sinh ra bên ngoài nó, và không có đường quay trở lại.
Here are some results.	Dưới đây là một số kết quả.
The evening was saved.	Buổi tối đã được cứu.
They are my enemies.	Họ là kẻ thù của tôi.
This hotel has rooms only.	Khách sạn này chỉ có phòng.
She held my hand.	Cô ấy nắm tay tôi.
At some point he went out.	Một lúc nào đó anh ta đi ra ngoài.
So we see the history rotate in circles, although not full circles.	Vì vậy, chúng ta thấy lịch sử xoay vòng tròn, mặc dù không phải là vòng tròn đầy đủ.
Just not now.	Chỉ là không phải bây giờ.
If only there weren't so many trees.	Giá như đừng có nhiều cây như vậy.
It's just some rich language and so it's capable of that.	Nó chỉ là một số ngôn ngữ phong phú và vì vậy nó có khả năng đó.
I know he will love it.	Tôi biết anh ấy sẽ thích nó.
Until a solution to the problem has been found.	Cho đến khi một giải pháp cho vấn đề đã được tìm ra.
Not a moment went by that he didn't want her.	Không một giây phút nào trôi qua mà anh không muốn cô.
Some people think there are rules for this.	Một số người nghĩ rằng có những quy tắc cho việc này.
I have this idea.	Tôi có ý này.
I hate driving.	Tôi ghét lái xe.
None of them are now children.	Không ai trong số họ bây giờ là trẻ em.
I think if you ask someone, they will say so.	Tôi nghĩ nếu bạn hỏi ai đó, họ sẽ nói như vậy.
They can't lead us out.	Họ không thể dẫn chúng ta ra ngoài.
Big dream image.	Hình ảnh ước mơ lớn.
Maybe that's why she dropped everything.	Có lẽ vì vậy mà cô ấy bỏ đi mọi thứ.
Write your ideas below.	Viết ý tưởng của bạn dưới đây.
Half of something.	Một nửa của một cái gì đó.
I just have it for some reason.	Tôi chỉ có nó vì một số lý do.
Some say she could die like you any day.	Một số người nói rằng cô ấy có thể chết như bạn bất cứ ngày nào.
I became her friend.	Tôi đã trở thành bạn của cô ấy.
This may be partly true.	Điều này một phần có thể đúng.
Enter data in the yellow area.	Nhập dữ liệu vào vùng màu vàng.
I love watching each team.	Tôi thích xem từng đội.
Must have been thirty years ago.	Phải ba mươi năm trước.
This is something that may need further investigation.	Đây là điều có thể cần điều tra thêm.
Our goal is development.	Mục tiêu của chúng tôi là phát triển.
You will not release it.	Bạn sẽ không giải phóng nó.
Instead, he looked at his shoes.	Thay vào đó, anh ấy nhìn vào đôi giày của mình.
Lie down, sit down, he is the equal of any man.	Nằm xuống, ngồi xuống, anh ấy là bình đẳng của bất kỳ người đàn ông nào.
They never saw it coming.	Họ không bao giờ thấy nó đến.
You have used him before as a source.	Bạn đã sử dụng anh ta trước đây như một nguồn.
But his mind will not stand still.	Nhưng tâm trí anh ta sẽ không đứng yên.
All authors read the final version of the manuscript.	Tất cả các tác giả đều đọc phiên bản cuối cùng của bản thảo.
You don't need the other one anyway, it's covered in sweat.	Dù sao thì bạn cũng không cần cái kia nữa, nó được bao phủ bởi mồ hôi.
So find a good policy and enjoy the ride!.	Vì vậy, hãy tìm một chính sách tốt và tận hưởng chuyến đi !.
He knows how difficult life is as a father.	Anh biết cuộc sống của một người cha khó khăn như thế nào.
They can do some of them.	Họ có thể làm một vài trong số họ.
You have to carry him everywhere.	Bạn phải mang anh ta đi khắp mọi nơi.
You think we shouldn't arm ourselves.	Bạn nghĩ rằng chúng ta không nên tự trang bị cho mình.
No answer needed.	Không cần câu trả lời.
If you have any.	Nếu bạn có bất kỳ.
But he called him out.	Nhưng anh ta đã gọi anh ta ra ngoài.
I love that book.	Tôi yêu cuốn sách đó.
If so, it will return true.	Nếu vậy, nó sẽ trả về true.
Today is a kill.	Hôm nay là một lần giết.
We go out and bring them to the building.	Chúng tôi đi ra ngoài và mang chúng đến tòa nhà.
Photo knows it.	Ảnh biết điều đó.
Except for the patient, of course.	Tất nhiên là ngoại trừ bệnh nhân.
You are not on your own.	Bạn không tự đứng đầu.
Men like you have played their part.	Những người đàn ông như bạn đã đóng vai trò của họ.
The total score is calculated.	Tổng điểm được tính.
Oh, wait, that went pretty well.	Ồ, chờ đã, việc đó diễn ra khá tốt.
The world could be a very different place.	Thế giới có thể là một nơi rất khác.
The spread of marriage equality.	Sự lan rộng của hôn nhân bình đẳng.
I love seeing that.	Tôi thích nhìn thấy điều đó.
He stepped out the window.	Anh bước ra khỏi cửa sổ.
Two stand out.	Hai nổi bật.
Contact you later.	Liên hệ với bạn sau.
It was a great career.	Đó là một sự nghiệp tuyệt vời.
It just takes too much of you.	Nó chỉ làm mất quá nhiều của bạn.
I know him a little bit.	Tôi biết anh ta một chút.
It's in my name.	Nó đứng tên tôi.
I finish him.	Tôi kết thúc anh ta.
It's something like double vision.	Đó là một cái gì đó giống như nhìn đôi.
You should also do the same thing.	Bạn cũng nên làm điều tương tự.
They want to improve their lives.	Họ muốn cải thiện cuộc sống của họ.
And the event is open to the public.	Và sự kiện được mở cửa cho công chúng.
I'm not surprised.	Tôi không ngạc nhiên.
There are changes that have not yet been made.	Có những thay đổi chưa được thực hiện.
There was a huge public meeting.	Có một cuộc họp công khai rất lớn.
Go on and on and on.	Tiếp tục và tiếp tục.
He had to stop going to bars.	Anh ấy đã phải dừng việc đi đến các quán bar.
She should have seen the signs.	Cô ấy nên đã nhìn thấy các dấu hiệu.
So it's really about population change more than anything else.	Vì vậy, nó thực sự là về sự thay đổi dân số hơn bất cứ điều gì khác.
It was a tough challenge.	Đó là một thử thách khó khăn.
I know how to mention the user who sent the message.	Tôi biết cách đề cập đến người dùng đã gửi tin nhắn.
Similar results were obtained from three independent experiments.	Kết quả tương tự thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
They were made to do something and they do it.	Họ được tạo ra để làm điều gì đó và họ làm điều đó.
Perspective is the key to character.	Quan điểm là chìa khóa cho tính cách.
This is not strange.	Điều này không có gì lạ.
Sometimes it's because they're on different teams.	Đôi khi đó là bởi vì họ ở các đội khác nhau.
There could be several reasons why they answered this way.	Có thể có một số lý do tại sao họ trả lời theo cách này.
This is your aim.	Đây là mục đích của bạn.
Besides, his health right now is not so good.	Bên cạnh đó, sức khỏe của anh lúc này không quá tốt.
It's all here, as normal as day.	Tất cả đều ở đây, bình thường như ban ngày.
A brief silence prevailed.	Một khoảng lặng ngắn bao trùm.
Its meaning depends on the circumstances involved.	Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào các trường hợp liên quan.
Used as a weapon of mine.	Được sử dụng như một vũ khí của tôi.
I can't eat my heart, because it's not in my nature.	Tôi không thể ăn trái tim của mình, bởi vì nó không phải là bản chất của tôi.
The book is thick and heavy.	Cuốn sách dày và nặng.
We'll take a break.	Chúng ta sẽ nghỉ một chút.
She hadn't touched the teapot on the table yet.	Cô chưa chạm vào bộ ấm trà trên bàn.
The marketing process is simple.	Quá trình tiếp thị là đơn giản.
And here are some new questions for you.	Và đây là một số câu hỏi mới dành cho bạn.
She recorded what we saw, and where.	Cô ấy ghi lại những gì chúng tôi đã thấy, và ở đâu.
She is the one who was right.	Cô ấy là người đã đúng.
Magic will give you what it will, my father said.	Phép thuật sẽ mang đến cho bạn những gì nó sẽ xảy ra, cha tôi nói.
You missed the point.	Bạn đã bỏ lỡ điểm.
On the other hand, it must be limited.	Mặt khác, nó phải được hạn chế.
You can choose another course.	Bạn có thể chọn một khóa học khác.
I go to my place.	Tôi vào chỗ của mình.
It took me a while to get the hang of this place.	Tôi đã mất một thời gian để nắm bắt được nơi này.
The science game has no end.	Trò chơi khoa học không có hồi kết.
This morning many families went to church.	Sáng nay nhiều gia đình đã đến nhà thờ.
It's just not difficult.	Nó chỉ không khó.
I don't want the answer but must know the truth.	Tôi không muốn câu trả lời nhưng phải biết sự thật.
If you can look cool doing it, all the better.	Nếu bạn có thể trông thật ngầu khi làm việc đó, thì càng tốt.
However, feelings come and go.	Tuy nhiên, tình cảm đến và đi.
Things that only you should have never tried.	Những thứ mà lẽ ra chỉ có bạn chưa bao giờ thử.
He wanted somewhere he could start right away.	Anh muốn một nơi nào đó anh có thể bắt đầu ngay lập tức.
One giant energy mass meets another energy giant.	Một khối năng lượng khổng lồ gặp một khối năng lượng khổng lồ khác.
These factors are as follows.	Các yếu tố này như sau.
For most people, listening helps with their performance.	Đối với hầu hết mọi người, việc lắng nghe sẽ giúp ích cho hiệu suất của họ.
What did he do.	Anh ấy đã làm gì.
Hands pass money from one person to another.	Các bàn tay chuyền tiền từ người này sang người khác.
I mean, this guy has some power over women.	Ý tôi là, anh chàng này có một số quyền lực đối với phụ nữ.
They came last.	Họ đến cuối cùng.
And that's not a guy.	Và đó không phải là một anh ấy.
Is that what she is.	Đó có phải là những gì cô ấy.
I say possible because the book is not out yet.	Tôi nói là có thể vì cuốn sách vẫn chưa được phát hành.
He says that everyone has something inside of them that they don't like.	Anh ấy nói rằng mọi người đều có điều gì đó bên trong họ mà họ không thích.
Not a game.	Không phải là một trò chơi.
Stop trying to make it better.	Ngừng cố gắng làm cho nó tốt hơn.
Go to sleep, but not to rest.	Đi ngủ, nhưng không phải để nghỉ ngơi.
She wants to show him exactly what she thinks of him.	Cô ấy muốn cho anh ấy thấy chính xác những gì cô ấy nghĩ về anh ấy.
It doesn't look like an option.	Nó không giống như một sự lựa chọn.
I come home to take care of her.	Tôi đến nhà để chăm sóc cô ấy.
I love the country.	Tôi yêu nước.
They said.	Họ nói rằng.
This guy was planning something.	Anh chàng này đã lên kế hoạch gì đó.
The process of using them is very simple.	Quá trình sử dụng chúng rất đơn giản.
We are no different from any other business.	Chúng tôi không khác với bất kỳ doanh nghiệp nào khác.
I hate those classes with a passion.	Tôi ghét những lớp học đó với một niềm đam mê.
They just want to be together.	Họ chỉ muốn ở bên nhau.
I have said this before.	Tôi đã nói điều này trước đây.
In many cases, this simple expression is good enough.	Trong nhiều trường hợp, biểu thức đơn giản này là đủ tốt.
I tried talking to her, but she turned me off.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy đã tắt tôi.
They will give this really tough sound.	Họ sẽ cho âm thanh thực sự khó khăn này.
That doesn't suit good officers.	Điều đó không phù hợp với những sĩ quan giỏi.
She said this, he said that.	Cô ấy nói thế này, anh ấy nói thế kia.
They absolutely love it.	Họ hoàn toàn thích nó.
There is no time to lose.	Không có thời gian để mất.
I also love to see what others can show off.	Tôi cũng thích xem những gì người khác có thể thể hiện.
Seems a lot worse.	Có vẻ tệ hơn rất nhiều.
Everything will appear.	Mọi thứ sẽ xuất hiện.
This is probably why you are told it is not necessary.	Đây có lẽ là lý do tại sao bạn được nói rằng nó không cần thiết.
I have to stand guard.	Tôi phải đứng gác.
We were waiting for the right time to tell him.	Chúng tôi đã chờ đợi thời điểm thích hợp để nói với anh ấy.
She reached up and felt the hurt.	Cô ấy với tay lên và cảm nhận sự tổn thương.
His gaze returned to his plate.	Ánh mắt anh trở lại đĩa của mình.
I will wait, until you are ready.	Tôi sẽ đợi, cho đến khi bạn sẵn sàng.
There was more than a little anger in his eyes.	Có nhiều hơn một chút tức giận trong ánh mắt của anh ta.
We are good at what we do.	Chúng tôi giỏi những gì chúng tôi làm.
Nothing is anything.	Không có gì là bất cứ điều gì.
Everyone was pretty quiet.	Mọi người đều khá yên lặng.
I give her five minutes, she thought.	Tôi cho cô ấy năm phút, cô ấy nghĩ.
My holiday.	Ngày nghỉ của tôi.
But, as it happened, we understand.	Nhưng, như nó đã xảy ra, chúng tôi hiểu.
First, the sample size is small.	Đầu tiên, kích thước mẫu nhỏ.
I have never even been to this country.	Tôi thậm chí chưa bao giờ đến đất nước này.
All three are home games.	Cả ba đều là trò chơi trên sân nhà.
And that was not her action.	Và đó không phải là hành động của cô ấy.
This kid looks about ten years old.	Thằng nhóc này trông như khoảng mười tuổi.
However, he had heard the question.	Tuy nhiên, anh đã nghe thấy câu hỏi.
She finally spoke.	Cuối cùng thì cô ấy cũng nói được.
But this is not about a show.	Nhưng đây không phải là về một buổi biểu diễn.
Our lives will be destroyed forever.	Cuộc sống của chúng ta sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn.
You are one of my best friends in the group.	Bạn là một trong những người bạn tốt nhất của tôi trong nhóm.
In other words, a model should include only what is necessary.	Nói cách khác, một mô hình chỉ nên bao gồm những gì cần thiết.
You are in the wrong form here.	Bạn đang ở sai dạng ở đây.
They did nothing to him.	Họ đã không làm gì với anh ta.
This is like something out of a movie.	Điều này giống như một cái gì đó trong một bộ phim.
However, she was rejected by force.	Tuy nhiên, cô đã bị từ chối bởi lực lượng.
She spoke over her shoulder.	Cô ấy nói qua vai.
They don't turn from side to side.	Họ không quay từ bên này sang bên kia.
It's just that this is too difficult.	Chỉ là điều này khó quá.
I hate even having to write about it.	Tôi ghét thậm chí phải viết về nó.
We are global employees.	Chúng tôi là nhân viên toàn cầu.
This library is one of the most efficient ones.	Thư viện này là một trong những thư viện hiệu quả nhất.
They are still fine.	Họ vẫn ổn.
I will never get married.	Tôi sẽ không bao giờ kết hôn.
Furthermore, people have nothing to do with the reports.	Hơn nữa, mọi người không liên quan gì đến các báo cáo.
She should cross at the first light.	Cô ấy nên băng qua ở ánh sáng đầu tiên.
We did that a lot.	Chúng tôi đã làm điều đó rất nhiều.
I know there have been changes.	Tôi biết đã có những thay đổi.
The closer they get, the less they appear.	Càng đến gần, họ càng ít xuất hiện.
So they wrote a list.	Vì vậy, họ đã viết một danh sách.
It's a test, a test.	Đó là một thử nghiệm, một thử nghiệm.
He heard his voice raise.	Anh nghe thấy giọng mình cất lên.
It's an experience you'll never forget.	Đó là một trải nghiệm bạn sẽ không bao giờ quên.
I'll make us a drink.	Tôi sẽ pha cho chúng tôi một ly.
I can't remember expecting anything less in my life.	Tôi không thể nhớ mình đã mong chờ điều gì ít hơn trong cuộc sống của mình.
In fact, this is the second time he has been arrested.	Thực ra, đây là lần thứ hai anh ta bị bắt.
They don't really explain anything.	Họ không thực sự giải thích bất cứ điều gì.
On a clear night.	Vào một đêm quang đãng.
Track by rule and apply for may not be used together.	Theo dõi theo quy tắc và áp dụng cho có thể không được sử dụng cùng nhau.
Here are some tax changes that may affect you.	Dưới đây là một số thay đổi về thuế có thể ảnh hưởng đến bạn.
And this is not about adult rights.	Và đây không phải là về quyền của người lớn.
The other part broke out in a cold sweat.	Phần người kia toát mồ hôi lạnh.
You can do it too, because many people have done it.	Bạn cũng có thể làm được, vì nhiều người đã làm được.
Again, the deal is great.	Một lần nữa, thỏa thuận là rất tốt.
Looking straight ahead, no problems were found.	Nhìn thẳng, không có vấn đề được tìm thấy.
She grabbed my shoulder and said something that made me very confused.	Cô ấy nắm lấy vai tôi và nói điều gì đó khiến tôi rất bối rối.
I took a few more steps towards her.	Tôi tiến thêm vài bước về phía cô ấy.
Which one is your favorite?.	Cái nào là sở thích của bạn?.
Similar things are possible, similar things are not possible.	Những điều tương tự là có thể, những điều tương tự là không thể.
Some details have been revealed about the event.	Một số chi tiết đã được tiết lộ về sự kiện này.
The crime scene is where the real crime takes place.	Hiện trường vụ án chính là nơi tội phạm thực sự xảy ra.
Start for the first time.	Bắt đầu lần đầu tiên.
That's big, man.	Lớn đó anh.
Social media marketing goes hand in hand with content marketing.	Tiếp thị truyền thông xã hội đi đôi với tiếp thị nội dung.
She went in.	Cô ấy đi vào.
Not very consistent.	Không nhất quán cho lắm.
We will contact you once we have the number online.	Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi chúng tôi có số điện thoại trực tuyến.
That proposal was denied by the trial judge.	Đề nghị đó đã bị thẩm phán phiên tòa phủ nhận.
People have steady needs, especially those who really need their money.	Mọi người có nhu cầu ổn định, đặc biệt là những người thực sự cần tiền của họ.
Some cried.	Một số đã khóc.
Otherwise they wouldn't have traded with me.	Nếu không thì họ đã không giao dịch với tôi.
She killed at least one man, possibly several.	Cô ấy đã giết ít nhất một người đàn ông, có thể là nhiều người.
May be known to break into a song.	Có thể được biết để đột nhập vào một bài hát.
We have found many such examples.	Chúng tôi đã tìm thấy nhiều ví dụ như vậy.
They saved each other when they were eight years old.	Họ đã cứu nhau khi mới tám tuổi.
This is a good game but not so great.	Đây là một trò chơi hay nhưng không quá tuyệt vời.
The event is still full.	Sự kiện vẫn còn đầy đủ.
You won't really need to write any additional code.	Bạn sẽ không thực sự cần phải viết bất kỳ mã bổ sung nào.
Too much pain and too much hope.	Quá nhiều nỗi đau và quá nhiều hy vọng.
These patients had failed treatment and should have been analyzed as such.	Những bệnh nhân này đã thất bại trong điều trị và lẽ ra phải được phân tích như vậy.
That little girl is me.	Cô gái nhỏ đó là tôi.
I trust you on this.	Tôi tin tưởng bạn về điều này.
Things aren't bad enough yet.	Mọi thứ vẫn chưa đủ tệ.
I will never go through that again.	Tôi sẽ không bao giờ trải qua điều đó một lần nữa.
He was starting to look tired.	Anh ấy đã bắt đầu có vẻ mệt mỏi.
Now, you can divide the evidence into two parts.	Bây giờ, bạn có thể chia bằng chứng thành hai phần.
Problems that may not have been noticed will be fixed soon.	Các vấn đề có thể không được nhận thấy sẽ được khắc phục sớm.
But she is a good horse most of the time.	Nhưng cô ấy là một con ngựa tốt hầu hết thời gian.
Five.	Năm.
This was the first time she had consulted him.	Đây là lần đầu tiên cô hỏi ý kiến ​​của anh.
It was a great release.	Đó là một bản phát hành tuyệt vời.
He died where he fell.	Anh ấy chết ở nơi anh ấy ngã xuống.
A friendly relationship developed between them.	Một mối quan hệ thân thiện đã phát triển giữa họ.
We can't have it.	Chúng tôi không thể có nó.
I walked out the door.	Tôi bước ra cửa.
What is certain is that you will enter.	Điều chắc chắn là bạn sẽ vào.
And now she's telling me about it.	Và bây giờ cô ấy đang nói với tôi về điều đó.
We talked about how we would tell others when the time came.	Chúng tôi đã nói về cách chúng tôi sẽ nói với người khác khi thời điểm đến.
I looked deeply into her eyes.	Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy.
What can be done to force them?.	Có thể làm gì để buộc họ ?.
Simply work for her.	Đơn giản làm việc cho cô ấy.
We present one such case.	Chúng tôi xin trình bày một trường hợp như vậy.
You don't have half the resources my company has.	Bạn không có một nửa nguồn lực mà công ty tôi có.
The question is not open and we will not discuss it further.	Câu hỏi không mở và chúng ta sẽ không thảo luận về nó nữa.
Just avoid being negative.	Chỉ cần tránh bị tiêu cực.
I'm not sure how this is happening.	Tôi không chắc điều này đang xảy ra như thế nào.
This is not part of the plan.	Đây không phải là một phần của kế hoạch.
Participants may be excluded for one or more reasons.	Những người tham gia có thể bị loại trừ vì một hoặc nhiều lý do.
I think price is a big deal for them.	Tôi nghĩ giá cả là một vấn đề lớn đối với họ.
However, I don't think they feel sorry for me anymore.	Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng họ còn cảm thấy có lỗi với tôi nữa.
I know this, though.	Tôi biết điều này, mặc dù.
But it still took the last second to beat us.	Nhưng nó vẫn phải mất một giây cuối cùng để đánh bại chúng tôi.
There's not much you can do about it.	Bạn không thể làm gì nhiều về nó.
She sat there in the first three.	Cô ấy ngồi yên đó trong ba người đầu tiên.
Anyway, part of him.	Dù sao cũng là một phần của anh ta.
In most cases, the cause of death was multiple trauma.	Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương.
I can't read and you can't cook.	Tôi không thể đọc và bạn không thể nấu ăn.
But this should come as no surprise to anyone.	Nhưng điều này sẽ không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai.
They slow it down.	Họ làm chậm nó.
Anyway, their story is that you are the one who started it all.	Dù sao, câu chuyện của họ là bạn là người bắt đầu mọi thứ.
She could not answer.	Cô không thể trả lời.
In a word, they need diagnosis rather than responsibility.	Nói một cách dễ hiểu, họ cần chẩn đoán hơn là trách nhiệm.
We are fed up with it.	Chúng tôi phát ngán vì nó.
Now, people can do it somewhat better.	Bây giờ, mọi người có thể làm điều đó tốt hơn phần nào.
A dead end.	Một ngõ cụt.
The rules can apply to any game.	Các quy tắc có thể áp dụng cho bất kỳ trò chơi nào.
Where the needs will change over time.	Trong đó các nhu cầu sẽ thay đổi theo thời gian.
He had to stop thinking about her.	Anh phải ngừng nghĩ về cô.
I have a letter for you.	Tôi có một lá thư cho bạn.
It will be painful, but something has to be done.	Nó sẽ rất đau, nhưng phải làm gì đó.
All authors discussed and analyzed the results.	Tất cả các tác giả đã thảo luận và phân tích kết quả.
But it was too much.	Nhưng nó đã quá nhiều.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
He knows the phone number.	Anh biết số điện thoại.
I like the community aspect.	Tôi thích khía cạnh của cộng đồng.
He was the only one who did.	Anh ấy là người duy nhất đã làm.
You need to see their reviews online.	Bạn cần phải xem các đánh giá của họ trực tuyến.
Come on you.	Cố lên các bạn.
If someone needs a day off or whatever.	Nếu ai đó cần một ngày nghỉ hoặc bất cứ điều gì.
He was there when an accident happened.	Anh ấy đã ở đó khi một tai nạn xảy ra.
He and his staff treat you as if you were important.	Anh ấy và nhân viên của anh ấy đối xử với bạn như thể bạn là người quan trọng.
Then, surprised, he ran it again.	Sau đó, ngạc nhiên, anh ta chạy lại nó một lần nữa.
I want to do this sooner, but don't know how.	Tôi muốn làm điều này sớm hơn, nhưng không biết làm thế nào.
I'm definitely not fine.	Tôi chắc chắn không ổn.
In a word, it is becoming more realistic.	Nói một cách dễ hiểu, nó đang trở nên thực tế hơn.
She works with me.	Cô ấy làm việc với tôi.
This has been a huge learning experience for me.	Đây là một kinh nghiệm học tập lớn đối với tôi.
We said twice.	Chúng tôi đã nói hai lần.
I free you.	Tôi giải phóng bạn.
I went very deep within myself.	Tôi đã đi rất sâu vào bên trong chính mình.
It is something that they will remember later in their life.	Đó là điều mà họ sẽ ghi nhớ sau này trong cuộc đời của họ.
If you want to rule by fear, rule by fear.	Nếu bạn muốn cai trị bằng sự sợ hãi, hãy cai trị bằng sự sợ hãi.
Anything that makes you angry.	Bất cứ điều gì có thể khiến bạn tức giận.
Well, you are mistaken.	Chà, bạn nhầm rồi.
It's just that big.	Nó chỉ lớn như vậy.
You pass a red car.	Bạn vượt qua một chiếc ô tô màu đỏ.
The error bar represents a standard error of the mean.	Thanh lỗi đại diện cho một lỗi tiêu chuẩn của giá trị trung bình.
In terms of food, we did a lot better than at camp.	Về thức ăn, chúng tôi làm tốt hơn rất nhiều so với ở trại.
You just have to stop and look back.	Bạn chỉ cần dừng lại nhìn lại.
She was unable to function again.	Cô không thể hoạt động trở lại.
Your brain and body are out of balance.	Bộ não và cơ thể của bạn đang mất cân bằng.
She ignored him.	Cô phớt lờ anh.
But this is not the way to get it.	Nhưng đây không phải là cách để có được nó.
I chose you, he said.	Tôi đã chọn bạn, anh ấy nói.
He more than hated seeing it now.	Anh còn hơn ghét nhìn thấy nó bây giờ.
The killing continued.	Cuộc giết chóc vẫn tiếp tục.
See you at the show!.	Hẹn gặp lại các bạn tại chương trình !.
I keep it right away.	Tôi giữ lại ngay.
We looked at everything.	Chúng tôi đã xem xét mọi thứ.
Adults make a series of calls.	Người lớn đưa ra một loạt các cuộc gọi.
But you do it because you love it.	Nhưng bạn làm điều đó bởi vì bạn yêu thích nó.
I own one and use it often.	Tôi sở hữu một cái và thường xuyên sử dụng nó.
Certainly elements of both were brought into play.	Chắc chắn các yếu tố của cả hai đã được phát huy.
And you seem like a weird girl.	Và bạn có vẻ giống như một cô gái kỳ quặc.
If you're in the area, check it out.	Nếu bạn đang ở trong khu vực, hãy kiểm tra nó.
They still give me money.	Họ vẫn đưa tiền cho tôi.
That's what was done.	Đó là những gì đã được thực hiện.
I'm sure she's my girl.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy là cô gái của tôi.
This or that will go down.	Cái này hay cái kia sẽ đi xuống.
Wait for it to load completely and then close it.	Chờ cho nó tải hoàn toàn và sau đó đóng nó.
Looking around like she was lost.	Nhìn xung quanh như cô ấy bị lạc.
I am still fighting.	Tôi vẫn còn đấu tranh.
You are doing a lot for me here.	Bạn đang làm rất nhiều cho tôi ở đây.
The possible explanation for the difference is the use of different models.	Giải thích về sự khác biệt có thể là việc sử dụng các mô hình khác nhau.
No one asked her what she wanted.	Không ai hỏi cô ấy muốn gì.
Men and women.	Đàn ông và đàn bà.
It's in my blood.	Nó ở trong máu của tôi.
He took a look.	Anh ta nhìn một lượt.
They continued.	Họ tiếp tục.
I don't want them to know who you are.	Tôi không muốn họ biết bạn là ai.
No in measure.	No ở trong đo.
I think she can do it.	Tôi nghĩ cô ấy có thể làm được.
We will comment on it later.	Chúng tôi sẽ bình luận về nó sau.
We drove with our windows down.	Chúng tôi lái xe với cửa sổ của chúng tôi bị hạ xuống.
See if he's hot.	Xem anh ấy có nóng không.
For a moment, she stood still.	Trong giây lát, cô đứng lặng người.
He was having a hard time breathing.	Anh ấy rất khó thở.
My girls will be very excited about this.	Các cô gái của tôi sẽ rất vui mừng về điều này.
There is no immediate method to test the solution.	Không có phương pháp ngay lập tức để kiểm tra giải pháp.
I raised my hand in defense.	Tôi vung tay lên để phòng thủ.
They lost a cat.	Họ mất một con mèo.
They say they understand me.	Họ nói rằng họ hiểu tôi.
For what he did to you.	Vì những gì anh ấy đã làm với bạn.
I have never seen my father.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cha tôi.
People on the left are generally not.	Những người bên trái nói chung là không.
That feels right.	Điều đó cảm thấy đúng.
Coming in the future.	Sắp tới trong tương lai.
Return to your village.	Trở về làng của bạn.
They are still true today.	Chúng vẫn đúng trong thời đại ngày nay.
History can do a lot.	Lịch sử có thể làm được rất nhiều điều.
I think my son is there.	Tôi nghĩ con trai tôi đang ở đó.
That's the place to get him.	Đó là nơi để có được anh ta.
I want to take care of my family.	Tôi muốn chăm sóc cho gia đình của mình.
There are many children there.	Có rất nhiều trẻ em ở đó.
You are in good company.	Bạn đang ở trong một công ty tốt.
He just came to my school.	Anh ấy chỉ đến trường của tôi.
They were the only modern books in the room.	Chúng là những cuốn sách hiện đại duy nhất trong phòng.
They should get married and take over the world.	Họ nên kết hôn và tiếp quản thế giới.
I have lost good soldiers under my command.	Tôi đã mất những người lính tốt dưới quyền chỉ huy của tôi.
By the way, you should take better care of yourself.	Nhân tiện, bạn nên chăm sóc bản thân mình hơn.
I don't even know him.	Tôi thậm chí không biết anh ta.
Basically, we're sick of this kind of meeting.	Về cơ bản, chúng tôi phát ngán với thứ cuộc họp này.
If you see that. 	Nếu bạn thấy rằng. 
and therefore it is expensive.	và do đó nó đắt.
The world you know is gone.	Thế giới mà bạn biết đã biến mất.
He needs to make the call.	Anh ấy cần phải thực hiện cuộc gọi.
It's probably the way it should be.	Nó có lẽ là cách nó phải như vậy.
It's like my personal hell.	Nó giống như địa ngục của cá nhân tôi.
My mother believes in healthy living and she shared it with me.	Mẹ tôi tin vào lối sống lành mạnh và bà đã chia sẻ điều đó với tôi.
Instead of making her laugh, she feels nothing.	Thay vì làm cho cô ấy cười, cô ấy không cảm thấy gì cả.
It holds only one set of books.	Nó chỉ giữ một bộ sách.
Nothing to call me back there.	Không có gì để gọi tôi trở lại đó.
I don't think you've been completely honest with us.	Tôi không nghĩ rằng bạn đã hoàn toàn thành thật với chúng tôi.
It works fine for me.	Nó hoạt động ổn đối với tôi.
There are four words for different emotions.	Có bốn từ cho những cảm xúc khác nhau.
You walk into a room.	Bạn bước vào một căn phòng.
Different sources may do it in different ways.	Các nguồn khác nhau có thể làm điều đó theo những cách khác nhau.
However, she remained by his side, not leaving.	Tuy nhiên, cô vẫn ở bên cạnh anh, không rời đi.
I just noticed that a few days ago.	Tôi chỉ nhận thấy rằng một vài ngày trước đây.
A representative experiment out of three performed is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số ba thí nghiệm được thực hiện được hiển thị.
Let it come to room temperature.	Để nó đến nhiệt độ phòng.
But that's not really it.	Nhưng đó không phải là nó thực sự.
This has two negative impacts on the community.	Điều này có hai tác động tiêu cực đến cộng đồng.
She won't cook anything.	Cô ấy sẽ không nấu bất cứ thứ gì.
It was my great night.	Đó là đêm tuyệt vời của tôi.
She was much bigger in his mind.	Cô lớn hơn nhiều trong tâm trí anh.
This book creates paper models that actually move.	Cuốn sách này tạo ra các mô hình giấy thực sự chuyển động.
It's best to understand right away that it's not going to get any easier.	Tốt nhất nên hiểu ngay rằng nó sẽ không trở nên dễ dàng hơn.
The movement has spread around the world.	Phong trào đã lan rộng khắp thế giới.
The dataframe in question looks like this.	Khung dữ liệu được đề cập trông như thế này.
The sun had changed in the sky above.	Mặt trời đã thay đổi trên bầu trời phía trên.
We have observed several important findings.	Chúng tôi đã quan sát thấy một số phát hiện quan trọng.
Sometimes she didn't.	Đôi khi cô ấy đã không.
Have the same ratio.	Có cùng một tỷ lệ.
She is not in every thought.	Cô ấy không có trong mọi suy nghĩ.
There must be something else going on there.	Phải có một cái gì đó khác đang xảy ra ở đó.
They were so many that he had a hard time analyzing each body.	Chúng rất nhiều nên anh gặp khó khăn trong việc phân tích từng cơ thể.
His car ride took him near the old parking lot.	Chuyến xe của anh ấy đã cho anh ấy đi gần bãi xe cũ.
He doesn't want to.	Anh ấy không muốn.
That's not what the audience wants to see.	Đó không phải là những gì khán giả muốn xem.
Hold on to this.	Giữ lấy điều này.
On the way to home.	Trên đường đi làm về.
It will be difficult to make that fee stick.	Sẽ rất khó để làm cho khoản phí đó dính vào.
So there is a slight concern there.	Vì vậy, có một mối quan tâm nhỏ ở đó.
I saw it in a dream.	Tôi đã nhìn thấy nó trong một giấc mơ.
When you were young you just played.	Khi bạn còn trẻ bạn chỉ chơi.
Her race as market girls will be very good.	Cuộc đua của cô ấy như những cô gái trong chợ sẽ rất tốt.
I turned my back on it.	Tôi quay lưng lại với nó.
Continue to wear it again, the right way.	Tiếp tục mặc lại, đúng cách.
But you can't reach the running track home.	Nhưng bạn không thể đạt được đường chạy về nhà.
They did things intentionally that they knew would cause discomfort.	Họ đã cố ý làm những điều mà họ biết rằng sẽ gây ra sự khó chịu.
I pushed her out of my head.	Tôi đẩy cô ấy ra khỏi đầu mình.
It is not the original.	Nó không phải là bản gốc.
We never thought it could be any other way.	Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó có thể là bất kỳ cách nào khác.
He had a list of potential benefits and consequences.	Anh ta đã có một danh sách các lợi ích và hậu quả tiềm ẩn.
She didn't seem to mind, so we kept doing it.	Cô ấy dường như không bận tâm, vì vậy chúng tôi tiếp tục làm điều đó.
She had me.	Cô ấy đã có tôi.
The page who provides information about the king's passing.	Trang ai cung cap thong tin den vua qua.
We drove home before the rain turned to snow.	Chúng tôi lái xe về trước khi mưa chuyển thành tuyết.
The horse that doesn't look good will not be sold anymore.	Con ngựa trông không đẹp sẽ không bán nữa.
I want to do other things for a while.	Tôi muốn làm những việc khác trong một thời gian.
Loudly while saying nothing.	Lớn tiếng trong khi không nói gì.
But you love her no matter what.	Nhưng bạn yêu cô ấy không có vấn đề gì.
You are just as bad as them, bit by bit.	Bạn cũng tệ như họ, từng chút một.
I was stopped for a few seconds.	Tôi đã bị dừng lại trong vài giây.
The public key is public, meaning anyone can learn it.	Khóa công khai là công khai, nghĩa là mọi người đều có thể học nó.
You are much more than that.	Bạn còn nhiều hơn thế nữa.
This is what he does best.	Đây là điều anh ấy làm tốt nhất.
You care about me.	Bạn quan tâm tôi.
But he is anything that saves a beauty.	Nhưng anh ấy là bất cứ điều gì cứu một vẻ đẹp.
Time and volume to pain were recorded.	Thời gian và âm lượng đến cơn đau đã được ghi lại.
To have an independent result works.	Để có một kết quả độc lập hoạt động.
Everything happened too fast for us to process.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh để chúng tôi xử lý.
No action.	Không có hành động.
You never lose an opportunity.	Bạn không bao giờ để mất một cơ hội.
And had you.	Và đã có bạn.
She entered the kitchen.	Cô vào bếp.
We let the title get in the way.	Chúng tôi để cho tiêu đề cản trở.
At the last moment, he set her free.	Vào giây phút cuối cùng, anh đã trả tự do cho cô.
He had hoped to be told what to do.	Anh đã hy vọng được cho biết phải làm gì.
She doesn't want to run the train.	Cô ấy không muốn chạy tàu.
Best in its class.	Tốt nhất trong lớp của nó.
Anyway, it's close.	Dù sao thì cũng gần rồi.
Your taste is sweet.	Hương vị của bạn là ngọt ngào.
Not so much anymore.	Không quá nhiều nữa.
Then do the same with the negative regions.	Sau đó làm tương tự với các vùng âm.
The vehicle can carry a crew of up to eight people.	Xe có thể chở một thủy thủ đoàn lên đến tám người.
One can't remember.	Một người không thể nhớ.
I just have everything going.	Tôi chỉ có mọi thứ đang diễn ra.
He didn't want them to see how different he was.	Anh không muốn họ thấy anh khác biệt như thế nào.
No flames were opened from our side.	Không có ngọn lửa nào được mở ra từ phía chúng tôi.
It gives a special atmosphere to the whole place.	Nó mang lại một không khí đặc biệt cho toàn bộ nơi này.
That makes me satisfied.	Điều đó làm tôi hài lòng.
That already counts for something.	Điều đó đã được tính cho một cái gì đó.
I give you the job.	Tôi giao cho bạn công việc.
Only once did she see him and she smiled at him.	Chỉ một lần cô nhìn thấy anh và cô đã mỉm cười với anh.
His mouth is like glass.	Miệng anh như thủy tinh.
And the web really started to grow.	Và web thực sự bắt đầu phát triển.
The young woman was offered pain relief, but was refused.	Người phụ nữ trẻ được đề nghị giảm đau, nhưng bị từ chối.
Want to believe.	Muốn tin.
I was locked in a cell.	Tôi bị nhốt trong xà lim.
How they see themselves and their world.	Cách họ nhìn nhận bản thân và thế giới của họ.
I think you're dead too.	Tôi nghĩ bạn cũng đã chết.
It didn't start out so hard.	Nó không bắt đầu khó khăn như vậy.
What she wants is to know that he loves her.	Điều cô ấy muốn là biết rằng anh ấy yêu cô ấy.
Seems to work for them.	Có vẻ làm việc cho họ.
This seems unnatural.	Điều này có vẻ không tự nhiên.
But then they disappeared like they were never there.	Nhưng rồi họ biến mất như chưa từng có ở đó.
I think someone did something to her.	Tôi nghĩ ai đó đã làm gì đó với cô ấy.
I've been meaning to post this dress for a while.	Tôi đã có ý định đăng chiếc váy này trong một thời gian.
You have come to the right place my friend.	Bạn đã đến đúng nơi bạn của tôi.
When you enter a position like this.	Khi bạn vào một vị trí như thế này.
It's night now.	Bây giờ là đêm.
He was with her for over a few months apart.	Anh ấy đã ở bên cô ấy trong hơn một vài tháng xa nhau.
And so we went into extra time.	Và vì vậy chúng tôi bước vào hiệp phụ.
The call rang.	Cuộc gọi đã vang lên.
The hall effect plays an important role in these systems.	Hiệu ứng hội trường đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống này.
It is up to you whether you decide to tell them or not.	Bạn có quyết định nói với họ hay không là tùy thuộc vào bạn.
Reception through many staff, we have known for many years.	Lễ tân qua nhiều nhân viên, chúng tôi bao năm nay đều biết.
I remember the first season.	Tôi nhớ mùa đầu tiên.
Drive to the right.	Lái xe qua phải.
It could be blood.	Nó có thể là máu.
But there's more to it than just thinking about it.	Nhưng còn nhiều điều hơn là chỉ nghĩ về nó.
She loved her daughter from day one.	Cô đã yêu con gái mình ngay từ những ngày đầu tiên.
I have two available.	Tôi có sẵn hai cái.
It is the quality of the final product.	Nó là chất lượng của sản phẩm cuối cùng.
I gave two.	Tôi đã cho hai.
He wants the best for them.	Anh ấy muốn điều tốt nhất cho họ.
She is also very special.	Cô ấy cũng rất đặc biệt.
Same color as this one.	Cùng màu với cái này.
She couldn't believe such things could exist.	Cô không thể tin rằng những thứ như vậy có thể tồn tại.
Needed to see what the monitor did to it.	Cần thiết để xem màn hình đã làm gì với nó.
Now the crowd wants bloodshed.	Giờ thì đám đông muốn đổ máu.
Now we are confident that we can win.	Bây giờ chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng.
Indeed, she can be very interested.	Thật vậy, cô ấy có thể rất quan tâm.
Then suddenly something funny happened.	Rồi đột nhiên có chuyện vui xảy ra.
It's not right and it's not the sound.	Nó không đúng và nó không phải là âm thanh.
The old man was tall and thin.	Ông già cao, gầy.
I will ask you an important question.	Tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi quan trọng.
Then push forward.	Sau đó đẩy lên phía trước.
So we decided.	Vì vậy, chúng tôi đã quyết định.
I hated it so much.	Tôi đã ghét nó rất nhiều.
The first match is used.	Trận đấu đầu tiên được sử dụng.
He made it through in every situation and did what was needed.	Anh ấy đã vượt qua trong mọi tình huống và làm những gì cần thiết.
These problems can cost a business serious time and money.	Những vấn đề này có thể tiêu tốn thời gian và tiền bạc nghiêm trọng của doanh nghiệp.
You will never notice the man.	Bạn sẽ không bao giờ nhận thấy người đàn ông.
Now, that must be a fact.	Bây giờ, đó phải là một sự thật.
I was very emotional today.	Tôi đã rất xúc động ngày hôm nay.
And she stayed where she was.	Và cô ấy đã ở lại nơi cô ấy đang ở.
My reaction was a kind of shock.	Phản ứng của tôi là một loại sốc.
Usually, they seem to eat each other.	Thông thường, chúng dường như ăn thịt lẫn nhau.
It makes them sick.	Nó làm cho họ bị bệnh.
He can do whatever he wants, any way he wants, now.	Anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, bất cứ cách nào anh ta muốn, bây giờ.
Went somewhere else and got the same car.	Đã đi một nơi khác và có cùng một chiếc xe.
I was able to send the bridge back.	Tôi đã có thể gửi cây cầu trở lại.
I glanced behind me to see what might follow.	Tôi liếc nhìn về phía sau để tìm những gì có thể theo sau.
It takes time and a lot of practice.	Nó cần có thời gian và rất nhiều thực hành.
It doesn't mean it's a good thing.	Nó không có nghĩa đó là một điều tốt.
They win the game.	Họ thắng các trò chơi.
He can point out the characteristics of a man.	Anh ta có thể chỉ ra những đặc điểm của người đàn ông.
It did not give any other details.	Nó không đưa ra bất kỳ chi tiết nào khác.
On our first date, she was beautiful.	Trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, cô ấy thật xinh đẹp.
He smiles more often.	Anh ấy cười thường xuyên hơn.
They will probably change their code in the future.	Họ có thể sẽ thay đổi mã của họ trong tương lai.
We've heard your need for it.	Chúng tôi đã nghe thấy nhu cầu của bạn về nó.
She really was on tonight.	Cô ấy thực sự đã ở trên đêm nay.
It was a great job.	Đó là một công việc tuyệt vời.
You will tell her she did the right thing.	Bạn sẽ nói với cô ấy rằng cô ấy đã làm đúng.
She totally knew we were talking about her.	Cô ấy hoàn toàn biết chúng tôi đang nói về cô ấy.
Our goals also come from that area.	Mục tiêu của chúng tôi cũng đến từ lĩnh vực đó.
That's what should happen.	Đó là những gì nên xảy ra.
Now that is gone.	Bây giờ điều đó đã biến mất.
He talked me through every step of the procedure.	Anh ấy đã nói chuyện với tôi qua từng bước của thủ tục.
I know it was missing.	Tôi biết nó đã bị thiếu.
The girl was right.	Cô gái đã đúng.
His method is not a violent method.	Phương pháp của ông không phải là phương pháp bạo lực.
Just not many of them as they are smaller projects.	Chỉ là không nhiều trong số họ vì chúng là các dự án nhỏ hơn.
Strange in its choice.	Kỳ lạ trong sự lựa chọn của nó.
But these are just the obvious.	Nhưng đây chỉ là những điều hiển nhiên.
The last time you left, you took this picture with you.	Lần cuối cùng bạn rời đi, bạn đã chụp bức ảnh này với bạn.
But everything has changed.	Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
He is a unique player.	Anh ấy là một cầu thủ độc nhất vô nhị.
You will play by the rules.	Bạn sẽ chơi đúng luật.
All the doors are starting to open.	Tất cả các cửa đều bắt đầu mở.
I don't want you back.	Tôi không muốn bạn quay lại.
This is the exact moment for her to leave.	Đây là thời điểm chính xác thích hợp để cô ấy ra đi.
To find people.	Để tìm người.
Trying to create a frame with a line in it.	Đang cố gắng tạo một khung với một dòng trong đó.
That is my mom.	Đó là mẹ tôi.
It will need a lot of space to explain it.	Nó sẽ cần rất nhiều không gian để giải thích nó.
They cause at least as many problems as they solve.	Họ gây ra ít nhất nhiều vấn đề như họ giải quyết.
You can help us continue our mission.	Bạn có thể giúp chúng tôi tiếp tục sứ mệnh của mình.
Seven normal subjects served as controls.	Bảy đối tượng bình thường đóng vai trò là đối chứng.
The family has been less active this week.	Gia đình đã ít hoạt động hơn trong tuần này.
For things you want to keep a surprise.	Đối với những điều bạn muốn giữ một bất ngờ.
They won't let him go again.	Họ sẽ không để cho anh ta đi một lần nữa.
There is one you can get from sex.	Có một trong những bạn có thể nhận được từ tình dục.
What they need is magic.	Thứ họ cần là phép thuật.
It's hard to say.	Thật khó để nói.
We now prove that this is not the case.	Bây giờ chúng tôi chứng minh rằng đây không phải là trường hợp.
Today we are taking appropriate measures to respond to some of those concerns.	Hôm nay chúng tôi đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đáp ứng một số mối quan tâm đó.
Change the damn reports.	Thay đổi các báo cáo chết tiệt.
But covered by the terms and conditions of this policy.	Nhưng được bao phủ bởi các điều khoản và điều kiện của chính sách này.
There's work to do.	Có việc phải làm.
Any trouble, use it.	Bất kỳ rắc rối, sử dụng nó.
I wanna kill you.	Tôi muốn giết bạn.
It's a long story.	Đó là một câu chuyện dài.
My mind is made up.	Tâm trí của tôi được tạo thành.
He is a criminal.	Anh ta là tội phạm.
They go there.	Họ đến đó.
Very far below.	Rất xa bên dưới.
The advice is to let their emotions run deep.	Lời khuyên là hãy để cảm xúc của họ chảy sâu.
It was a shock to the system.	Đó là một cú sốc đối với hệ thống.
This can lead to serious safety situations.	Điều này có thể dẫn đến các tình huống an toàn nghiêm trọng.
A few minutes later the boy came out of the house.	Vài phút sau cậu bé ra khỏi nhà.
The police found it the next day.	Cảnh sát đã tìm thấy nó vào ngày hôm sau.
It creates a lot of things.	Nó tạo ra rất nhiều thứ.
This is my cell.	Đây là phòng giam của tôi.
Just look around you.	Chỉ cần nhìn xung quanh bạn.
This is true for both hot and extra soft ingredients.	Điều này đúng cho cả thành phần nóng và thêm mềm.
Come on, that's either pretty sure.	Nào, đó là một trong hai khá chắc chắn.
This proposal was rejected by the trial court.	Đề nghị này đã bị tòa án xét xử bác bỏ.
It is the use of words to understand herself.	Đó là việc sử dụng từ ngữ để hiểu bản thân cô ấy.
They are sick.	Họ bị bệnh.
You can do this in a number of ways.	Bạn có thể làm điều này theo một số cách.
The church is not just another building.	Nhà thờ không chỉ là một tòa nhà khác.
Help us understand these games better.	Giúp chúng tôi hiểu những trò chơi này tốt hơn.
I thought it was right to bring you a gun.	Tôi đã nghĩ rằng nó là đúng khi mang súng cho bạn.
So they didn't go far.	Vì vậy, họ đã không đi xa.
He looked back at her.	Anh nhìn lại cô.
What does she want to do with her life, seriously.	Cô ấy muốn làm gì với cuộc đời mình, một cách nghiêm túc.
I had that more than her.	Tôi đã có điều đó hơn cô ấy.
But that's the joy of this scheme.	Nhưng đó là niềm vui của kế hoạch này.
He will have access to this kind of information.	Anh ta sẽ có quyền truy cập vào loại thông tin này.
The answer is no.	Câu trả lời là không.
It gives them what they want.	Nó mang lại cho họ những gì họ muốn.
Also the bathroom is super.	Ngoài ra phòng tắm là siêu.
So that means.	Vậy điều đó có nghĩa là.
She smiled and shook her head gently.	Cô mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng.
They just need to work with us.	Họ chỉ cần làm việc với chúng tôi.
But obviously it was.	Nhưng rõ ràng nó đã được.
9 people were injured.	9 người bị thương.
These results are consistent with previous studies.	Những kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây.
However, the drug can act directly on tumor cells.	Tuy nhiên, thuốc có thể tác động trực tiếp lên các tế bào khối u.
We need to solve it.	Chúng ta cần giải quyết nó.
I didn't see him there.	Anh đã không nhìn thấy anh ta ở đó.
But sometimes you can.	Nhưng đôi khi bạn có thể.
It didn't go very well.	Nó không diễn ra rất tốt.
I want my content there.	Tôi muốn nội dung của tôi ở đó.
But the men never returned.	Nhưng những người đàn ông không bao giờ quay trở lại.
Anyway now.	Cho dù sao bây giờ.
I learned a lot about myself and about other men.	Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân và về những người đàn ông khác.
Hence other techniques become necessary.	Do đó các kỹ thuật khác trở nên cần thiết.
Their prices are high, but the quality is excellent.	Giá của chúng cao, nhưng chất lượng thì tuyệt vời.
Short road, for sure.	Đường ngắn, chắc chắn.
And leave a mark too quickly.	Và để lại dấu ấn quá nhanh.
No children, no students, no phone signal.	Không có trẻ em, không có học sinh, không có tín hiệu điện thoại.
King is to be loved.	Vua là để được yêu.
Both of those things are possible, but neither of them is true.	Cả hai điều đó đều có thể xảy ra, nhưng cả hai điều đó đều không đúng.
Very good score.	Điểm rất tốt.
The point is more personal.	Vấn đề là cá nhân hơn.
Reach out and you can touch them.	Tiếp cận và bạn có thể chạm vào chúng.
I should probably stop and take a look.	Tôi có lẽ nên dừng lại và xem xét.
Hence the first term is zero.	Do đó số hạng đầu tiên là số không.
I mean, students are important.	Ý tôi là, học sinh rất quan trọng.
Try to reason a little.	Cố gắng suy luận một chút.
Down below you get.	Xuống dưới bạn nhận được.
That's what he wants from them.	Đó là những gì anh ấy muốn ở họ.
Leave your name and number.	Để lại tên và số của bạn.
His spirit is very strong.	Tinh thần của anh ấy rất mạnh mẽ.
It is simply wonderful.	Nó chỉ đơn giản là tuyệt vời.
I tried it on.	Tôi đã thử nó trên.
It took over an hour for her to return.	Còn hơn một giờ nữa cô ấy mới về.
Whatever you want is.	Bất cứ điều gì bạn muốn là.
My anxiety started more than three years ago.	Sự lo lắng của tôi bắt đầu từ hơn ba năm trước.
They need rain there, and don't know if it's going to fall.	Họ cần mưa ở đó, và không biết trời có đổ không.
Some studies have shown a benefit, but others have not.	Một số nghiên cứu đã cho thấy một lợi ích, nhưng các nghiên cứu khác thì không.
To our knowledge, this has not been reported before.	Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này đã không được báo cáo trước đây.
His eyes went back to the staff.	Mắt anh lại nhìn về phía nhân viên.
Looks like she didn't do it.	Có vẻ như cô ấy đã không làm điều đó.
She pressed her hand to his chest and tried to reassure him.	Cô áp tay vào ngực anh và cố gắng trấn an anh.
There is another idea.	Có một ý tưởng khác.
A gift for me.	Một món quà cho tôi.
I hope, you may find them interesting.	Tôi hy vọng, bạn có thể thấy chúng thú vị.
So they pay someone else to do this for them.	Vì vậy, họ trả tiền cho người khác để làm điều này cho họ.
She is not my daughter.	Cô ấy không phải là con gái tôi.
So let's get started.	Vì vậy, hãy bắt đầu.
There are three types of such points that we now describe.	Có ba loại điểm như vậy mà bây giờ chúng ta mô tả.
I think maybe we should move on with him.	Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên tiếp tục với anh ấy.
Those are the truths that we are presented with today.	Đó là những sự thật mà chúng ta được trình bày ngày hôm nay.
A film is a work of art.	Một bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật.
We cannot accept such an outcome.	Chúng tôi không thể chấp nhận một kết quả như vậy.
He has lost some weight, but has paid a very heavy price.	Anh ấy đã giảm được một số cân, nhưng phải trả một cái giá rất đắt.
Woman with a heart of gold.	Người phụ nữ có trái tim bằng vàng.
There are degrees of reality.	Có những mức độ của thực tế.
Immediately, cold air hit my face.	Ngay lập tức, hơi lạnh tạt thẳng vào mặt.
I can still read.	Tôi vẫn có thể đọc.
The impact on your life can be significant.	Ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn có thể là đáng kể.
Then you have made a connection.	Sau đó, bạn đã thực hiện một kết nối.
Choose a drug, any drug.	Chọn một loại thuốc, bất kỳ loại thuốc nào.
This is a happy story.	Đây là một câu chuyện hạnh phúc.
Any guy wants one of these.	Bất kỳ chàng trai nào cũng muốn một trong những thứ này.
You find here completely new ways to solve the same problems.	Bạn tìm thấy ở đây những cách hoàn toàn mới để giải quyết những vấn đề tương tự.
No evidence.	Không có bằng chứng.
Other times, she's like a little mother to me.	Những lần khác, cô ấy giống như một người mẹ nhỏ đối với tôi.
The arts program will also be included.	Chương trình nghệ thuật cũng sẽ có trong đó.
He and his mother run the show.	Anh và mẹ điều hành chương trình.
But that cannot be true.	Nhưng điều đó không thể đúng.
The world knows it by heart.	Thế giới biết điều đó bằng trái tim.
Finally the infection was established.	Cuối cùng sự lây nhiễm đã được thiết lập.
It had only been fifteen twenty minutes since she was injured.	Chỉ mới mười lăm hai mươi phút kể từ khi cô bị thương.
The crowd is now wild.	Đám đông bây giờ là hoang dã.
Houses will be built.	Những ngôi nhà sẽ được xây dựng.
That it should be treated differently somehow in the process.	Rằng nó nên được đối xử khác nhau bằng cách nào đó trong quá trình này.
It was a doubt based on reason and common sense.	Đó là một nghi ngờ dựa trên lý trí và lẽ thường.
He can never again.	Anh ấy không bao giờ có thể nữa.
I just don't know what to say.	Tôi chỉ không biết phải nói gì.
But the others don't seem to care.	Nhưng những người khác dường như không quan tâm.
In other words, they need to understand their enemies.	Nói cách khác, họ cần hiểu kẻ thù của mình.
I will be back as soon as possible.	Tôi sẽ trở lại càng sớm càng tốt.
He opened the door there and looked through it.	Anh mở cánh cửa ở đó và nhìn qua nó.
And and show why in fact.	Và và chỉ ra lý do tại sao trên thực tế.
I only met him twice but hardly enough.	Tôi chỉ gặp anh ấy hai lần nhưng hầu như không đủ.
Three pairs, if you please.	Ba đôi, nếu bạn vui lòng.
This is experimental value but works right now.	Đây là giá trị thử nghiệm nhưng có tác dụng ngay bây giờ.
Tell them to find the money.	Bảo họ tìm tiền.
I don't like your plan.	Tôi không thích kế hoạch của bạn.
I knew the movie would do this.	Tôi biết bộ phim sẽ làm được điều này.
When this summer ends.	Khi mùa hè này kết thúc.
With each day you practice, you'll move slightly to the right.	Với mỗi ngày bạn luyện tập, bạn sẽ hơi di chuyển sang bên phải.
I wish they were always happy together.	Tôi ước họ luôn hạnh phúc bên nhau.
You will be glad you did.	Bạn sẽ vui vì bạn đã làm.
We will talk about this in the morning.	Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào buổi sáng.
He's not even well-dressed.	Anh ấy thậm chí còn không ăn mặc đẹp.
Not something you find every day.	Không phải là thứ bạn tìm thấy hàng ngày.
She knew men didn't see her that way.	Cô biết đàn ông không nhìn cô theo cách đó.
Do not call me.	Đừng gọi cho tôi.
Every voice is important to us.	Mọi giọng nói đều quan trọng đối với chúng tôi.
Of course it's more complicated.	Tất nhiên nó phức tạp hơn.
She did not reply to the letter.	Cô ấy đã không trả lời bức thư.
One me with more mothers.	Một tôi với nhiều mẹ hơn.
This will be long term.	Điều này sẽ được lâu dài.
There is a lot of help there.	Có rất nhiều sự giúp đỡ ở đó.
The main cause of the fire was children.	Nguyên nhân do ngọn lửa thiêu rụi chủ yếu là trẻ em.
I was taken by it.	Tôi đã được thực hiện bởi nó.
Better is good.	Tốt hơn là tốt.
These people are easy to find.	Những người này rất dễ tìm thấy.
My first win in a few months.	Chiến thắng đầu tiên của tôi trong vài tháng.
For at least a few days.	Trong ít nhất một vài ngày.
Before that, we didn't have a chance to get over it.	Trước đó, chúng tôi không có cơ hội để vượt qua nó.
Except it makes no sense.	Ngoại trừ nó không có ý nghĩa gì.
She considers it a waste.	Cô xem đó là một sự lãng phí.
To be treated with respect.	Để được đối xử với sự tôn trọng.
I'm getting better.	Tôi đang khá hơn.
We are not the only ones on this path.	Chúng tôi không phải là những người duy nhất đi trên con đường này.
One patient in each group died.	Một bệnh nhân trong mỗi nhóm đã chết.
So that leaves us with the name.	Vì vậy, đó để lại cho chúng tôi với tên.
On a more detailed scale, however, the picture is more complex.	Tuy nhiên, ở quy mô chi tiết hơn, bức tranh phức tạp hơn.
They can never be like them.	Họ không bao giờ có thể giống như họ được.
You are here because you know something.	Bạn ở đây vì bạn biết điều gì đó.
Second, it can be difficult to know how to improve.	Thứ hai, có thể khó biết cách cải thiện.
It's not as bad.	Nó không tệ bằng.
You tell people about me.	Bạn nói với mọi người về tôi.
The statistical challenge is to derive a global signal.	Thách thức thống kê là rút ra tín hiệu toàn cầu.
He didn't stir, and seemed to be in a deep sleep.	Anh ta không cựa quậy, và dường như đang chìm sâu vào giấc ngủ.
There will be a lot of other people there who have dropped out of school.	Sẽ có rất nhiều người khác ở đó đã nghỉ học.
He can tell the truth.	Anh ấy có thể nói sự thật.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
Eventually she will calm down.	Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ bình tĩnh lại.
Consider the performance impact carefully.	Xem xét tác động hiệu suất một cách cẩn thận.
But this time it is developed enough like other smart cities.	Nhưng lần này nó được phát triển đủ như các thành phố thông minh khác.
Everyone knows this is the case and accepts it.	Mọi người đều biết đây là trường hợp và chấp nhận nó.
I feel a little sad when I think about it.	Tôi hơi buồn khi nghĩ đến điều đó.
Other parameters are selected as before.	Các tham số khác được chọn như trước.
There are other people involved.	Có người khác có liên quan.
Hate him, hate him, hate him.	Hận hắn, hận hắn, hận hắn.
And for no particular reason.	Và không vì lý do cụ thể nào.
Give her time.	Cho cô ấy thời gian.
The year of his death is unknown.	Năm mất của ông không rõ.
You wake up late.	Bạn dậy muộn.
Thought you were dead when going in.	Nghĩ rằng bạn đã chết khi đi vào.
Nothing else matters.	Không có gì khác quan trọng.
I raised my head.	Tôi ngẩng cao đầu.
Other than that it's a good activity.	Khác với đó là một hoạt động tốt.
We get the first every year.	Chúng tôi nhận được đầu tiên mỗi năm.
Really sad to hear this news.	Thật sự rất buồn khi biết tin này.
He's made some progress but still can't speak.	Anh ấy có một số tiến bộ nhưng vẫn không thể nói được.
There is no significant difference at this level.	Không có sự khác biệt quan trọng ở cấp độ này.
I don't see any real change from my previous comments.	Tôi không thấy bất kỳ thay đổi thực sự nào so với những nhận xét trước đây của tôi.
This is probably the biggest reason why.	Đây có lẽ là lý do lớn nhất tại sao.
There is no way out.	Không có cách nào ra ngoài.
She wouldn't be able to confront an animal three times her size as powerful.	Cô sẽ không thể đối đầu với một con vật mạnh mẽ gấp ba lần kích thước của cô.
He changed my life, he saved my life.	Anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, anh ấy đã cứu cuộc đời tôi.
That is not the purpose of the newspaper.	Đó không phải là mục đích của tờ báo.
Want to help in the practice.	Muốn giúp đỡ trong việc thực hành.
They had one child together.	Họ đã có với nhau một đứa con.
Very interested in my core.	Rất quan tâm đến cốt lõi của tôi.
I have no choice but to trust my horse.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào con ngựa của mình.
It's just to give you an idea of ​​what you can expect.	Nó chỉ để cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì bạn có thể mong đợi.
I have had some similar experiences.	Tôi đã có một số kinh nghiệm tương tự.
But she's not stupid.	Nhưng cô ấy không ngốc.
Have.	Có.
But don't tell me where you are.	Nhưng đừng nói cho tôi biết bạn đang ở đâu.
Use whichever one you feel comfortable with.	Sử dụng bất kỳ loại nào bạn cảm thấy thoải mái.
We want to be taken seriously.	Chúng tôi muốn được xem xét một cách nghiêm túc.
At first he didn't really mind.	Ban đầu anh ấy không bận tâm lắm.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
In doing so, he was killed.	Khi làm như vậy, anh ta đã bị giết.
Maybe you want to write down what you have to say.	Có thể bạn muốn viết ra những gì bạn phải nói.
Something they didn't write about.	Một cái gì đó họ đã không viết về.
However, he made it.	Tuy nhiên, anh ấy đã làm được.
His heart is bigger than the world.	Trái tim anh lớn hơn cả thế giới.
It's really not much.	Nó thực sự không nhiều.
Immediately the customers stopped talking.	Ngay lập tức các khách hàng ngừng bàn tán.
I have never been so scared in my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời.
Give it a look some day, it's fun.	Hãy cho nó một cái nhìn vào một ngày nào đó, nó là niềm vui.
Obviously, we need to indicate the last position.	Rõ ràng, chúng ta cần chỉ ra vị trí cuối cùng.
Would appreciate any help on how to do that.	Sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào về cách thực hiện điều đó.
But it feels good.	Nhưng nó cảm thấy tốt.
I think a person is a different person with one's clothes taken off.	Tôi nghĩ rằng một người là một người khác với quần áo của một người cởi bỏ.
Therefore, the issue of appropriate standards has never been brought before the court.	Do đó, vấn đề về tiêu chuẩn thích hợp chưa bao giờ được đưa ra trước tòa án.
Take the energy of that.	Lấy năng lượng của điều đó.
Sometimes it's a fit.	Đôi khi nó là một sự phù hợp.
I think you will come to my place.	Tôi nghĩ bạn sẽ đến chỗ của tôi.
Once he was out there and settled.	Một khi anh ta đã ra khỏi đó và ổn định.
So there is a lot of effort to achieve safety.	Vì vậy, có rất nhiều nỗ lực để đạt được sự an toàn.
Unheeded.	Không ai để ý đến.
But she rejected me and gave me no reason.	Nhưng cô ấy từ chối tôi và không cho tôi lý do.
You can make it work.	Bạn có thể làm cho nó hoạt động.
That is not a good sign.	Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
I cannot find a solution.	Tôi không thể tìm ra giải pháp.
No, it's not.	Không, không phải đâu.
And that's where we start to get into the actual story.	Và đó là nơi chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện thực tế.
This is not about taking back control but giving it up.	Đây không phải là lấy lại quyền kiểm soát mà là từ bỏ nó.
I like it like that.	Tôi thích nó như thế.
That means her.	Điều đó có nghĩa là cô ấy.
The term of the agreement is five years.	Thời hạn của thỏa thuận là năm năm.
Numbers are read from left to right.	Số được đọc từ trái sang phải.
If we are working, he is also working.	Nếu chúng tôi đang làm việc, anh ấy cũng đang làm việc.
It was a big surprise.	Thật là một bất ngờ lớn.
Once you believe in yourself, everything will work out.	Một khi bạn tin tưởng vào bản thân, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.
We have to use more arm force.	Chúng ta phải sử dụng nhiều lực của cánh tay hơn.
I asked him.	Tôi hỏi anh ta.
It does it in a completely different way.	Nó thực hiện nó theo một cách hoàn toàn khác.
All of these are normal.	Tất cả những điều này là bình thường.
It can be powerful.	Nó có thể mạnh mẽ.
We had a good discussion about this.	Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận tốt về điều này.
I thought about that.	Tôi đã nghĩ về điều đó.
In the end we will bring down the enemy.	Cuối cùng chúng ta sẽ làm kẻ thù gục ngã.
I think he knows where this is going.	Tôi nghĩ anh ấy biết điều này sẽ đi đến đâu.
If they want more, they have to do more.	Nếu họ muốn nhiều hơn, họ phải làm nhiều hơn nữa.
No call for it.	Không có cuộc gọi cho nó.
You know little about me.	Bạn biết ít về tôi.
This feels different.	Điều này cảm thấy khác nhau.
Recovery is possible.	Phục hồi là có thể.
No one will drink their water.	Không ai sẽ uống nước của họ.
We can imagine it.	Chúng ta có thể hình dung nó.
They are presented as forces of nature.	Chúng được trình bày như các lực lượng tự nhiên.
He looked up at the night sky.	Anh nhìn lên bầu trời đêm.
They look.	Họ trông.
First they were good, then they were bad, now they are good again.	Đầu tiên họ tốt, sau đó họ xấu, bây giờ họ tốt trở lại.
They worked until dinner.	Họ đã làm việc cho đến bữa tối.
I know, right.	Tôi biết, đúng.
I'm in a band.	Tôi đang ở trong một ban nhạc.
However, we will make an exception in your case.	Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra một ngoại lệ trong trường hợp của bạn.
Please think about it.	Làm ơn nghĩ về nó.
He didn't try to push me away.	Anh ấy không cố gắng để đẩy tôi ra.
He wants everything to be correct.	Anh ấy muốn mọi thứ chính xác.
Brown was not released until three days later.	Brown đã không được thả cho đến ba ngày sau đó.
Create a different but special gift.	Tạo ra một món quà khác biệt nhưng đặc biệt.
I'm almost undecided, but it might be.	Tôi gần như chưa quyết định, nhưng có thể là như vậy.
Or, maybe even a week.	Hoặc, thậm chí có thể là một tuần.
Let and.	Hãy để và.
But it requires immediate trust.	Nhưng nó cần có niềm tin ngay lập tức.
That's what they've been through lately.	Đó là những gì họ đã trải qua gần đây.
She understood he needed to do it.	Cô hiểu anh cần phải làm điều đó.
The message is repeated twice.	Tin nhắn được lặp lại hai lần.
Share it with me, friends.	Chia sẻ nó với tôi, bạn bè.
She thought about her options.	Cô nghĩ về những lựa chọn của mình.
I have to write down both.	Tôi phải viết ra cả hai.
In fact, the opposite may be true.	Trong thực tế, điều ngược lại có thể đúng.
Me and another old guy back then.	Tôi và một chàng trai già khác hồi đó.
I like them both.	Tôi thích cả hai.
I'm trying to think where we could meet.	Tôi đang cố nghĩ xem chúng ta có thể gặp nhau ở đâu.
I stood up and looked back, and he was on fire.	Tôi đứng dậy và nhìn lại, và anh ta đã bốc hỏa.
Now it will neither kill nor be killed.	Bây giờ nó sẽ không giết cũng không bị giết.
You think you can control everything.	Bạn nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát mọi thứ.
It was a wedding.	Đó là một đám cưới.
If they are the right person.	Nếu họ là người phù hợp.
Understand the situation though.	Hiểu tình hình mặc dù.
He knows how.	Anh ấy biết cách.
It doesn't matter who likes or dislikes.	Không quan trọng ai thích hay không thích.
She didn't ask me any questions.	Cô ấy không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.
All right, take this.	Được rồi, lấy cái này.
We will do better in the area.	Chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong khu vực.
The data are representative of three independent experiments.	Các dữ liệu được đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Final comments are available for your review.	Nhận xét cuối cùng có sẵn cho đánh giá của bạn.
Everything seems normal.	Mọi thứ dường như bình thường.
I would say it was him.	Tôi sẽ nói đó là anh ấy.
Some on the right don't like it either.	Một số bên phải cũng không thích nó.
Long time no see.	Lâu rồi không gặp.
For those who have a small bedroom, this product is the right choice.	Với những người có phòng ngủ nhỏ thì sản phẩm này là sự lựa chọn phù hợp.
This beer is delicious.	Bia này ngon quá.
I love the structure and design of this bag.	Tôi yêu cấu trúc và thiết kế của chiếc túi này.
No one can get in.	Không ai có thể vào được.
I want a sober head.	Tôi muốn có một cái đầu tỉnh táo.
There's his face.	Có khuôn mặt của anh ta.
The device may wait for a while.	Thiết bị có thể đợi một lúc.
We truly represent the people.	Chúng tôi thực sự đại diện cho người dân.
She had hope out of sight, out of mind.	Cô ấy đã hy vọng ra khỏi tầm mắt, ra khỏi tâm trí.
Listen to it at this location.	Hãy lắng nghe nó tại vị trí này.
Keep it simple.	Giữ nó đơn giản.
There's a difference between the live episode and what's on record.	Có một sự khác biệt giữa tập trực tiếp và những gì được ghi trong hồ sơ.
They are a people completely separate from other human beings.	Họ là một dân tộc hoàn toàn tách biệt với những con người khác.
She stood five or six feet away, with her back to them.	Cô ấy đứng cách xa năm hoặc sáu bước chân, quay lưng về phía họ.
I'll throw everything I have at them.	Anh sẽ ném mọi thứ anh có vào họ.
Her eyes opened.	Đôi mắt cô ấy mở ra.
Vivid things don't do that.	Những thứ sống động không làm như vậy.
But she couldn't speak.	Nhưng cô ấy không thể nói được.
Come on a trip someday.	Hãy đến một chuyến đi vào một ngày nào đó.
I want to buy a room in this hotel.	Tôi muốn mua một phòng trong khách sạn này.
Or at least, people say it.	Hoặc ít nhất, mọi người nói điều đó.
More than a third of adults in the community report sleep problems.	Hơn một phần ba số người lớn trong cộng đồng báo cáo các vấn đề về giấc ngủ.
She's crazy out of her mind, she's right.	Cô ấy phát điên ra khỏi tâm trí, cô ấy có lý.
I wonder if we are happy.	Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có hạnh phúc không.
We picked it up immediately.	Chúng tôi nhặt nó ngay lập tức.
I hope, you had a great time here.	Tôi hy vọng, bạn đã có một thời gian tuyệt vời ở đây.
Most recently she had to make an extremely difficult decision.	Gần đây nhất cô đã phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Stand back from the problem.	Đứng lại khỏi vấn đề.
I am really happy and excited about it.	Tôi thực sự hạnh phúc và vui mừng về nó.
Just because we can, doesn't mean we should.	Chỉ vì chúng ta có thể, không có nghĩa là chúng ta nên làm.
Of course it is.	Tất nhiên là thế rồi.
Don't think about me.	Đừng nghĩ về tôi.
She and his wife attended high school together.	Cô ấy và vợ anh ấy đã học trung học cùng nhau.
The king is back.	Nhà vua đã trở lại.
I come back.	Tôi trở vê nha.
I'm not surprised.	Tôi không ngạc nhiên.
Talk to your doctor if you have questions.	Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn có thắc mắc.
Never cry for milk.	Đừng bao giờ khóc đòi sữa.
We will need this file later.	Chúng tôi sẽ cần tệp này sau.
Then he came up with a challenge.	Sau đó, anh ta đưa ra một thách thức.
Lighting is a necessity.	Đèn chiếu sáng là một điều cần thiết.
He made no effort to identify the person.	Anh ta đã không nỗ lực để xác định danh tính của người đó.
My research and so on.	Nghiên cứu của tôi và như vậy.
However, the stock did not rise very quickly.	Tuy nhiên, cổ phiếu không tăng nhanh lắm.
I don't know what we did wrong.	Tôi không biết chúng tôi đã làm gì sai.
Definitely under the influence.	Chắc chắn là dưới ảnh hưởng.
You are important to us.	Bạn quan trọng đối với chúng tôi.
I changed the header to black immediately.	Tôi đã thay đổi đầu trang thành màu đen ngay lập tức.
It doesn't matter what community you live in.	Không quan trọng bạn sống ở cộng đồng nào.
It's a beautiful relationship and we're so lucky to have each other.	Đó là một mối quan hệ đẹp và chúng tôi thật may mắn khi có nhau.
Cutting into his hospital room door was a small window.	Cắt vào cửa phòng bệnh của anh là một cửa sổ nhỏ.
There may be magic.	Có thể có ma thuật.
It is their thought form.	Nó là hình thức tư tưởng của họ.
We set it up now.	Chúng tôi thiết lập nó ngay bây giờ.
Someone calls out a starter concept.	Ai đó gọi ra một khái niệm khởi đầu.
Of these, the latter seems less important.	Trong số này, điều sau có vẻ ít quan trọng hơn.
Of course we want people to take the drug.	Tất nhiên chúng tôi muốn mọi người dùng thuốc.
All tests gave negative results.	Tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.
Good basic material is required for further training, for the common good.	Tài liệu cơ bản tốt là cần thiết để đào tạo thêm, cho điểm chung.
Finding peace is the goal.	Tìm kiếm hòa bình là mục tiêu.
Security can be another.	An ninh có thể là một cái khác.
I made her laugh, you know.	Tôi đã làm cho cô ấy cười, bạn biết đấy.
This button is indicated on the image shown below.	Nút này được chỉ định trên hình ảnh hiển thị bên dưới.
Private life has business and they make a great couple.	Cuộc sống riêng tư có công việc kinh doanh và họ trở thành một cặp đôi tuyệt vời.
Such samples are usually collected if the cause of death is unknown.	Những mẫu như vậy thường được thu thập nếu nguyên nhân cái chết không xác định được.
They didn't say much.	Họ không nói gì nhiều.
That should probably be your role.	Đó có lẽ nên là vai trò của bạn.
We love her.	Chúng tôi yêu cô ấy.
Continue reading to see more.	Tiếp tục đọc để xem thêm.
I'm sorry there's not much news on the radio these days.	Tôi rất tiếc không có nhiều tin tức trên đài phát thanh những ngày này.
But we didn't start together.	Nhưng chúng tôi đã không bắt đầu cùng nhau.
I didn't see anything myself.	Tôi đã không nhìn thấy gì bản thân mình.
They are young men.	Họ là những người đàn ông trẻ tuổi.
Sometimes I feel restricted.	Đôi khi tôi cảm thấy bị hạn chế.
We can see this has happened in the past.	Chúng ta có thể thấy điều này đã xảy ra trong quá khứ.
I feel really bad about that.	Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ về điều đó.
It's not a legal reason but a very practical one.	Đó không phải là lý do pháp lý mà là lý do rất thực tế.
Another major goal is higher pay.	Một mục tiêu chính khác là trả lương cao hơn.
Let me go.	Hãy để tôi đi.
But she's still not sure what happened to it.	Nhưng cô ấy vẫn không chắc điều gì đã xảy ra với nó.
But truth does not mean obvious.	Nhưng sự thật không có nghĩa là rõ ràng.
If you see one, take one, then drink one.	Nếu bạn thấy một cái, hãy lấy một cái, rồi uống một cái.
I created the first death.	Tôi đã tạo ra cái chết đầu tiên.
Enter and close the door.	Vào và đóng cửa lại.
But my base is here.	Nhưng căn cứ của tôi là ở đây.
All of those were shot on the spot.	Tất cả những thứ đó đã được bắn ngay tại chỗ.
Then we find fixed point solutions.	Sau đó, chúng tôi tìm các giải pháp điểm cố định.
I'll let you go,' he said.	Tôi sẽ để bạn đi, 'anh nói.
But she doesn't know what happened either.	Nhưng cô ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
However, the details of the mechanism are still not fully understood.	Tuy nhiên, chi tiết của cơ chế vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
People's horse.	Con ngựa của người dân.
This isn't the first time he's seen those particular photos.	Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy những bức ảnh đặc biệt đó.
Like late night.	Như đêm khuya.
A very well dressed person in a nice suit.	Một người ăn mặc rất đẹp trong một bộ vest đẹp.
It was a battle.	Đó là một trận chiến.
I ask questions, and people answer them.	Tôi đặt câu hỏi, và mọi người trả lời chúng.
You too.	Bạn cũng vậy.
Yes, he looks like someone with a lot of power.	Vâng, anh ấy trông giống như một người có rất nhiều quyền lực.
He seems confused.	Anh ta có vẻ bối rối.
Everyone was touched.	Mọi người đã cảm động.
There is no room for thinking here.	Không có chỗ để suy nghĩ ở đây.
In this game, he played the media as a useful tool.	Trong trò chơi này, anh ấy đã chơi phương tiện truyền thông như một công cụ hữu ích.
Otherwise, you're an hour late.	Nếu không, bạn đã trễ một giờ.
But then he disappeared from view.	Nhưng rồi anh ta biến mất khỏi tầm mắt.
It is the true heart and soul of service management.	Đó là trái tim và linh hồn thực sự của quản lý dịch vụ.
Distance between you and me.	Khoảng cách giữa anh và em.
None of them nodded in response.	Không ai trong số họ gật đầu đáp lại.
Hell, there could have been, there could have been more over the years.	Địa ngục, có thể có, có thể có nhiều hơn trong những năm qua.
First, there are the remaining terms in.	Đầu tiên, có các điều khoản còn lại trong.
Using phone.	Sử dụng điện thoại.
Before we knew what had hit us, hands were everywhere.	Trước khi chúng tôi biết điều gì đã ập đến với chúng tôi, bàn tay ở khắp mọi nơi.
We judge by action.	Chúng tôi đánh giá bằng hành động.
There are three teams being called.	Có ba đội đang được gọi.
It doesn't matter for sure.	Nó không quan trọng chắc chắn.
He just stopped by his place for some business.	Anh ấy chỉ ghé qua chỗ của anh ấy vì một vài việc.
I tried to open his eyes.	Tôi cố gắng mở mắt anh ta.
It's easy when everything is going well.	Thật dễ dàng khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Even if it wasn't it, it could have happened.	Ngay cả khi nó không phải là nó, nó cũng có thể đã xảy ra.
Analyze data and prepare metrics.	Phân tích dữ liệu và chuẩn bị các số liệu.
Probably doing what she was asked to do.	Có lẽ đang làm những gì cô ấy được yêu cầu.
And a year before that.	Và một năm trước đó.
Finally, he made me simple.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đã khiến mình trở nên đơn giản.
It has no beginning and no end.	Nó không có bắt đầu và không có kết thúc.
Good men have to do what they can, year after year.	Những người đàn ông tốt phải làm những gì họ có thể làm, năm này qua năm khác.
With you, everything is beautiful.	Với bạn, mọi thứ đều đẹp.
There seems to be no way out.	Dường như không có lối thoát.
In a split second, the children had disappeared in the same direction.	Trong tích tắc, bọn trẻ đã biến mất theo cùng một hướng.
I didn't even notice it was empty.	Tôi thậm chí không nhận thấy nó trống rỗng.
Just research this.	Chỉ cần nghiên cứu điều này.
He needs to talk a little bit with my parents.	Anh ấy cần nói chuyện một chút với bố mẹ tôi.
I won't say more about it.	Tôi sẽ không nói thêm về nó.
I don't even know what to say about that.	Tôi thậm chí không biết phải nói gì về điều đó.
Apparently a room was completed on its lower floor.	Rõ ràng một căn phòng đã được hoàn thành ở tầng thấp hơn của nó.
When you're older.	Khi bạn lớn hơn.
I can only imagine.	Tôi có thể chỉ tưởng tượng.
Pretty deal!.	Khá thỏa thuận !.
There is no law, order or peace.	Không có luật lệ, trật tự hay hòa bình.
This goes back more than twenty years now.	Điều này đã trở lại hơn hai mươi năm nay.
It is not made in the brain or by the brain.	Nó không được tạo ra trong não hoặc bởi não.
You don't even understand them.	Bạn thậm chí không hiểu chúng.
I really want to know what happened in the end.	Tôi thực sự muốn biết những gì đã xảy ra cuối cùng.
Defense can make that stop.	Hàng phòng ngự có thể khiến điều đó dừng lại.
No one has done so since the important players have died.	Không ai làm như vậy kể từ khi những người chơi quan trọng đã chết.
That's when we came back.	Đó là khi chúng tôi trở lại.
Despite that confidence, the work took another two years to complete.	Bất chấp sự tự tin đó, công việc phải mất hai năm nữa mới hoàn thành.
It should be simple but it isn't.	Nó nên được đơn giản nhưng nó không phải là.
I can feel them from the pictures.	Tôi có thể cảm thấy chúng từ những bức tranh.
We are in a good position.	Chúng tôi đang ở một vị trí tốt.
You won't need anything else.	Bạn sẽ không cần bất cứ thứ gì khác.
I would really find that hard to believe.	Tôi thực sự sẽ thấy điều đó khó tin.
I know this now.	Tôi biết điều này bây giờ.
Because you moved.	Bởi vì bạn đã di chuyển.
Ends with a murder.	Kết thúc bằng một vụ giết người.
He shook her for good measure.	Anh ấy đã lắc cô ấy vì biện pháp tốt.
If she did, I'm sure she would burn him even more.	Nếu cô ấy làm vậy, anh chắc chắn cô ấy sẽ đốt cháy anh nhiều hơn.
Morning.	Sáng sớm.
I understand.	Tôi hiểu.
It was still early, only seven-thirty.	Vẫn còn sớm, mới bảy giờ ba mươi.
One can check that directly.	Người ta có thể kiểm tra trực tiếp điều đó.
Put it down.	Đặt nó xuống.
A similar idea can be mentioned.	Một ý tưởng tương tự có thể được đề cập.
I make it easy for him.	Tôi làm cho nó dễ dàng cho anh ta.
Ethical responsibility is irrelevant here.	Trách nhiệm đạo đức không liên quan ở đây.
She held out her hand.	Cô ấy chìa tay ra.
They will be better.	Họ sẽ tốt hơn.
I would love to take him to trial and prove it.	Tôi rất muốn đưa anh ta ra xét xử và chứng minh điều đó.
They feel good.	Họ cảm thấy tốt.
But it's more important to us.	Nhưng nó quan trọng hơn đối với chúng tôi.
He has back pain.	Anh ấy đau lưng.
From now on, it's about you and your family.	Từ bây giờ, đó là về bạn và gia đình của bạn.
All we can do is try to understand.	Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng hiểu.
Good luck.	Chúc bạn may mắn.
It's been a while since anyone answered.	Rất lâu rồi mới có người trả lời.
Everyone cried.	Mọi người đã khóc.
We end the program this way.	Chúng tôi kết thúc chương trình theo cách này.
I consider it odd.	Tôi cho là nó kỳ quặc.
That evening we had dinner and watched some movies.	Tối hôm đó chúng tôi ăn tối và xem một số bộ phim.
This is important because there is no time limit.	Điều này rất quan trọng vì không có giới hạn thời gian.
Watch the video to know more.	Xem video để biết thêm.
Fair enough, and no more.	Đủ công bằng, và không còn nữa.
Tired of my own company.	Mệt mỏi với công ty của riêng tôi.
They gave in.	Họ đã nhượng bộ.
In space it is our power to choose our response.	Trong không gian đó là quyền lực của chúng tôi để lựa chọn phản ứng của chúng tôi.
It was the money that made the difference.	Đó là tiền đã tạo ra sự khác biệt.
That would be crazy for some people.	Điều đó sẽ là điên rồ đối với một số người.
Not sure if that makes a difference.	Không chắc liệu điều đó có tạo ra sự khác biệt hay không.
There are some difficult aspects of the major.	Có một số khía cạnh khó của chuyên ngành.
It's a strong word, it's cute to say.	Đó là một từ mạnh mẽ, thật dễ thương khi nói.
So we keep bringing them out.	Vì vậy, chúng tôi tiếp tục đưa chúng ra.
The hour hand, remember, also moves.	Kim giờ, hãy nhớ, cũng di chuyển.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
Everyone will try it and everyone will try it.	Mọi người sẽ thử nó và mọi người thử nó.
You don't want to try different things in one game, not now.	Bạn không muốn thử những thứ khác nhau trong một trò chơi, không phải bây giờ.
As long as she keeps moving.	Miễn là cô ấy tiếp tục di chuyển.
In the end, he got everything he wanted.	Cuối cùng thì anh ấy cũng có mọi thứ mà anh ấy muốn.
It's not that they weren't proud of him, they were very proud.	Không phải họ không tự hào về anh ấy, họ rất tự hào.
The required power depends on the heat loss.	Công suất cần thiết phụ thuộc vào sự mất nhiệt.
When you don't pay the military, problems often arise.	Khi bạn không trả lương cho quân đội, các vấn đề thường xảy ra.
A woman, her face turned away and away.	Một người phụ nữ, khuôn mặt của cô ấy quay đi và quay đi.
You want them in right now.	Bạn muốn họ ở ngay bây giờ.
This is not how nature works.	Đây không phải là cách tự nhiên hoạt động.
Life is hard, when people do certain things to you.	Cuộc sống khó khăn, khi mọi người làm những điều nhất định với bạn.
I don't even want to try to be happy here.	Tôi thậm chí không muốn cố gắng để được hạnh phúc ở đây.
And a hospital.	Và một bệnh viện.
You didn't use it.	Bạn đã không sử dụng nó.
This place is really lovely.	Nơi này thực sự là đáng yêu.
She was on her way.	Cô ấy đã đi trên con đường của mình.
I will find out how she made it.	Tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào cô ấy làm cho nó.
I just know it.	Tôi chỉ biết nó.
The starting point is a.	Điểm xuất phát là a.
You may not have to say anything.	Bạn có thể không phải nói bất cứ điều gì.
Whether that's a fair explanation or not we don't know.	Cho dù đó là một lời giải thích công bằng hay không chúng tôi không biết.
But it's a good pressure.	Nhưng đó là một áp lực tốt.
We never expected to have to deal with anything like this.	Chúng tôi không bao giờ mong đợi để phải đối phó với bất cứ điều gì như thế này.
Use of this study is at your own risk.	Việc sử dụng nghiên cứu này là rủi ro của riêng bạn.
Let be minimal in and let.	Hãy để được tối thiểu trong và để cho.
But you can do this with any reading plan.	Nhưng bạn có thể làm điều này với bất kỳ kế hoạch đọc nào.
Accept it as part of you.	Hãy chấp nhận nó như một phần của bạn.
He hadn't really thought that far ahead.	Anh đã không thực sự nghĩ xa đến vậy.
Now there is a house, and a house that is not so good.	Bây giờ đã có một ngôi nhà, và một ngôi nhà không tốt lắm.
He knows he will see them again soon.	Anh ấy biết anh ấy sẽ sớm gặp lại họ.
Many people have been lost.	Nhiều người đã bị mất.
That's not how we do things around your body.	Đó không phải là cách chúng tôi làm những việc xung quanh cơ thể bạn.
I will write every week.	Tôi sẽ viết mỗi tuần.
I don't care who saw it.	Tôi không quan tâm ai đã nhìn thấy.
I think that helps society.	Tôi nghĩ điều đó giúp ích cho xã hội.
I may not be able to find another job.	Tôi có thể không thể tìm được một công việc khác.
They live far away from here.	Họ sống rất xa nơi đây.
Time to get back to work.	Đã đến lúc trở lại làm việc.
That was two years ago.	Đó là hai năm trước.
He will rise up every day to meet a new challenge.	Anh ấy sẽ vươn lên mỗi ngày để đáp ứng một thử thách mới.
You missed me very much.	Anh đã rất nhớ em.
Any stone will do.	Bất kỳ viên đá sẽ làm.
In real life, both have gone their separate ways.	Trong cuộc sống thực, cả hai đều đã đường ai nấy đi.
Mark lowered his head.	Mark cúi đầu xuống.
They shook hands and entered.	Họ bắt tay nhau và bước vào.
It even worked once.	Nó thậm chí đã hoạt động một lần.
The idea, however, is the same.	Ý tưởng, tuy nhiên, là như nhau.
However, this is easier said than done.	Tuy nhiên, điều này có thể nói dễ hơn làm.
The movie did a great job.	Bộ phim đã làm rất tốt.
And many of us bought it.	Và nhiều người trong chúng ta đã mua nó.
For an example.	Đối với một ví dụ.
It doesn't make it moral in our eyes, it just is.	Nó không làm cho nó trở nên đạo đức trong mắt chúng ta, nó chỉ là.
Once you ask the question, you will find this less true.	Một khi bạn đặt câu hỏi, bạn sẽ thấy điều này ít đúng hơn.
She showed him pictures of her children.	Cô cho anh xem những bức ảnh chụp các con của cô.
Choose a topic that you find interesting.	Chọn một chủ đề mà bạn thấy thú vị.
You'd better come back here before that.	Tốt hơn hết bạn nên quay lại đây trước khi đó.
Some of it will be lost.	Một số trong số đó sẽ bị mất.
Maybe the vision came from my dream last night.	Có lẽ tầm nhìn đến từ giấc mơ của tôi đêm qua.
I think it sounds like it should.	Tôi nghĩ rằng nó có vẻ giống như nó cần phải.
They were silent for a moment.	Họ im lặng trong giây lát.
Then we just watched the post office.	Sau đó, chúng tôi chỉ xem bưu điện.
We look at what created the situation.	Chúng tôi xem xét điều gì đã tạo ra tình huống đó.
Options.	Các tùy chọn.
She knows that smell.	Cô biết mùi đó.
Data obtained from nine independent experiments are presented.	Dữ liệu thu được từ chín thí nghiệm độc lập được trình bày.
There are lids to keep them dry.	Có nắp đậy để giữ chúng khô ráo.
Class time is devoted to some relatively difficult problems.	Thời gian trên lớp dành cho một số vấn đề tương đối khó.
Once upon a time, it was beyond any individual.	Ngày xưa, nó còn vượt quá bất kỳ cá nhân nào.
Not a huge deal.	Không phải là một thỏa thuận lớn.
In a dress.	Trong một chiếc váy.
She can handle it herself.	Cô ấy có thể tự xử lý.
But it will be different.	Nhưng nó sẽ khác.
In the past days.	Trong những ngày qua.
It's a constant battle with reality.	Đó là một cuộc chiến liên tục với thực tế.
We're here to work, remember.	Chúng ta đang ở đây để làm việc, hãy nhớ.
The truth is, it doesn't matter.	Sự thật là, nó không quan trọng.
It helps me write these things.	Nó giúp tôi viết những thứ này.
Within minutes, brain cells begin to die.	Trong vòng vài phút, các tế bào não bắt đầu chết.
Might be heavy for a summer movie.	Có thể là nặng cho một bộ phim mùa hè.
This is in fair agreement with.	Điều này là trong thỏa thuận công bằng với.
It's about time.	Đó là khoảng thời gian.
That's the best, really.	Đó là điều tốt nhất, thực sự.
No one is close enough to eat there as often as you.	Không một ai đủ gần để ăn ở đó thường xuyên như bạn.
Zero does not exist.	Số không không tồn tại.
I am also a mother.	Tôi cũng là một người mẹ.
He couldn't open his eyes.	Anh không thể mở mắt.
Everything was there.	Mọi thứ đã ở đó.
It won't be fair.	Nó sẽ không được công bằng.
Maybe because of stress, things don't go as planned.	Có thể do căng thẳng mà mọi thứ diễn ra không như ý muốn.
So he used a little bit too much.	Vì vậy, anh ấy đã sử dụng một chút quá nhiều thứ.
I need to ask you some questions about what happened.	Tôi cần hỏi bạn một số câu hỏi về những gì đã xảy ra.
Previous studies have collected data from years ago.	Các nghiên cứu trước đây đã thu thập dữ liệu từ nhiều năm trước.
Think about it kids, a teacher told you that.	Hãy nghĩ về nó trẻ em, một giáo viên đã nói với bạn điều đó.
Next morning.	Sáng hôm sau.
He would never speak unless it was necessary.	Anh ấy sẽ không bao giờ nói trừ khi cần thiết.
I wish we would play a top 10 road game every year.	Tôi ước chúng tôi sẽ chơi một trò chơi đường trên top 10 mỗi năm.
It's not perfect but it is something.	Nó không hoàn hảo nhưng nó là một cái gì đó.
He calls it the city after my own heart.	Anh ấy gọi nó là thành phố sau trái tim của chính tôi.
I can finally tell you now.	Cuối cùng tôi có thể nói với bạn bây giờ.
To better understand how they are used.	Để hiểu rõ hơn về cách chúng được sử dụng.
They broke up not because of this but because he stopped trying.	Họ chia tay không phải vì điều này mà vì anh ấy đã ngừng cố gắng.
We don't sleep.	Chúng tôi không ngủ.
I want to see that continue.	Tôi muốn thấy điều đó tiếp tục.
I forced myself to go out.	Tôi buộc mình phải ra ngoài.
They cannot function without them.	Họ không thể hoạt động nếu không có chúng.
I told myself I don't remember.	Tôi đã tự nhủ mình không nhớ.
When your blood sugar is low, you'll eat just about anything.	Khi lượng đường trong máu thấp, bạn sẽ ăn bất cứ thứ gì.
I quickly checked myself.	Tôi nhanh chóng kiểm tra bản thân.
He wanted to run, run as fast as he could.	Anh muốn chạy, chạy nhanh nhất có thể.
I'm cruel, you see.	Tôi thật ác độc, bạn thấy đấy.
This has a number of consequences.	Điều này có một số hậu quả.
This will be something special.	Đây sẽ là một cái gì đó đặc biệt.
I am very happy to have met him.	Tôi rất vui khi được gặp anh ấy.
I can give you a lot of advice.	Tôi có thể cho bạn rất nhiều lời khuyên.
So this is important.	Vì vậy, đây là điều quan trọng.
Now, if you have a minute.	Bây giờ, nếu bạn có một phút.
So are also the benefits.	Vì vậy, cũng là những lợi ích.
So after much trial and error, it is working.	Vì vậy, sau nhiều thử nghiệm và sai sót, nó đang hoạt động.
Or he was.	Hoặc anh ấy đã.
So assuming this is not the case.	Vì vậy, giả sử đây không phải là trường hợp.
Now it's back.	Bây giờ nó đã trở lại.
Different influence patterns were observed in the study.	Các kiểu ảnh hưởng khác nhau đã được quan sát thấy trong nghiên cứu.
They give you hope that you can make a difference.	Họ cung cấp cho bạn hy vọng rằng bạn có thể tạo ra sự khác biệt.
So some good things happened.	Vì vậy, một số điều tốt đã xảy ra.
Like it, hate it.	Thích thì ghét.
The fourth car is a lot of fun.	Chiếc xe thứ tư là rất nhiều niềm vui.
The same is true for bars.	Điều này cũng đúng với trường hợp ở quán bar.
I want to bring others up.	Tôi muốn đưa người khác lên.
Here, grab it, but get ready for another shock.	Đây, hãy nắm lấy nó, nhưng hãy sẵn sàng cho một cú sốc khác.
I didn't trust her even for a second.	Tôi không tin cô ấy dù chỉ một giây.
She was broken up the following year.	Cô ấy đã bị chia tay vào năm sau đó.
I should have been more attentive, should have watched you more carefully.	Đáng lẽ ra, tôi nên chú ý hơn, nên theo dõi bạn cẩn thận hơn.
Good luck in your career.	Chúc may mắn trong sự nghiệp của bạn.
And make a line here, and make a line there.	Và tạo một dòng ở đây, và tạo một dòng ở đó.
The first is religion.	Đầu tiên là tôn giáo.
I must greet everyone warmly.	Tôi phải chào đón mọi người một cách nồng nhiệt.
But maybe it becomes a lot of work.	Nhưng có lẽ nó trở thành rất nhiều công việc.
Soon, it's time to go.	Sớm thôi, đã đến lúc phải đi rồi.
Lots of money to play.	Rất nhiều tiền để chơi.
He shook it in their faces.	Anh lắc nó vào mặt họ.
My position is too serious.	Vị trí của tôi quá nghiêm trọng.
Therapeutic technique may not be very important.	Kỹ thuật trị liệu có thể không quan trọng lắm.
We hope this helps.	Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp.
Many people had to turn away.	Nhiều người đã phải quay lưng.
He switched to a better band, for him and in general.	Anh ấy đã chuyển sang một ban nhạc tốt hơn, cho anh ấy và nói chung.
I missed her the whole time.	Tôi đã nhớ cô ấy suốt thời gian qua.
Basically, it's one of what.	Về cơ bản, nó là một trong những gì.
This, again, is huge.	Điều này, một lần nữa, rất lớn.
He thought nothing of himself, poor little thing.	Anh không nghĩ gì về mình, một điều nhỏ bé tội nghiệp.
The girl closed her eyes.	Cô gái nhắm mắt lại.
Again, people don't want to look at something complicated.	Một lần nữa, mọi người không muốn nhìn vào một cái gì đó phức tạp.
Projects currently underway or planned include.	Các dự án hiện đang được thực hiện hoặc đã lên kế hoạch bao gồm.
There is no human way.	Không có cách nào của con người.
If it happens, fix it.	Nếu nó xảy ra, hãy sửa chữa nó.
I tried creating new mode using command line but it didn't work.	Tôi đã thử tạo chế độ mới bằng dòng lệnh nhưng nó không hoạt động.
However, it never felt right.	Tuy nhiên, nó không bao giờ cảm thấy đúng.
She said no, she only said one, and that's it.	Cô ấy nói không, cô ấy chỉ nói một, và đó là điều đó.
I am not angry.	Tôi không tức giận.
However, I have never played this game.	Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ chơi trò chơi này.
You were right.	Bạn đã đúng.
That's actually pretty funny when you think about it.	Điều đó thực sự khá buồn cười khi bạn nghĩ về nó.
I remember that even better.	Tôi nhớ điều đó thậm chí còn tốt hơn.
But she doesn't, of course.	Nhưng cô ấy không, tất nhiên.
That incident made his heart hurt a bit.	Sự việc đó mà trái tim anh hơi đau.
And it's not just you.	Và nó không chỉ có bạn.
That happened to her during a workout.	Điều đó đã xảy ra với cô ấy trong một lần tập luyện.
The path actually tells you how to move in the table.	Đường dẫn thực sự cho bạn biết cách di chuyển trong bảng.
Or the actions of the enemy.	Hoặc hành động của kẻ thù.
There is no danger in it.	Không có nguy hiểm trong đó.
For me, sometimes, when she's excited.	Đối với tôi, đôi khi, khi cô ấy phấn khích.
Here are the details!.	Đây là những thông tin chi tiết!.
He has to work.	Anh ấy phải làm việc.
He never tried to contact me again.	Anh ấy không bao giờ cố gắng liên lạc với tôi nữa.
The numbers speak for themselves.	Những con số nói cho mình.
And to me that says a lot.	Và với tôi điều đó nói lên rất nhiều điều.
Know what your particular situation requires.	Biết những gì tình huống cụ thể của bạn yêu cầu.
But there is a war to win and soldiers to console.	Nhưng có một cuộc chiến để giành chiến thắng và những người lính để an ủi.
I'm glad he has faith.	Tôi mừng vì anh ấy có niềm tin.
They exist only in your mind.	Chúng chỉ tồn tại trong tâm trí bạn.
I can barely see out now.	Tôi hầu như không thể nhìn ra bây giờ.
That could be bad news.	Đó có thể là một tin xấu.
But no button shows below the product.	Nhưng không có nút nào hiển thị bên dưới sản phẩm.
I will have to ask you to stop doing that.	Tôi sẽ phải yêu cầu bạn ngừng làm điều đó.
However, she did not.	Tuy nhiên, cô ấy đã không.
That is how a father must love his children.	Đó là cách một người cha phải yêu thương con cái của mình.
It is good.	Đó là tốt.
Oh no! 	Ôi không!
you think.	bạn nghĩ.
We can't do anything for him.	Chúng tôi không thể làm gì cho anh ta.
You are too light-footed.	Bạn quá nhẹ chân.
He wanted to bring them horses.	Anh ta muốn mang ngựa đến cho họ.
It made him lose his footing.	Nó khiến anh ta mất chỗ đứng.
They need to move.	Họ cần phải di chuyển.
I called him at home.	Tôi đã gọi điện cho anh ấy ở nhà.
They didn't even stay for the final act of the play.	Họ thậm chí không ở lại cho màn cuối cùng của vở kịch.
He was standing then.	Lúc đó anh ấy đang đứng.
Nothing, just a cold reality.	Không có gì cả, chỉ có một thực tế lạnh lùng.
People can experience a wide range of emotions before a big event.	Người ta có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trước sự kiện lớn.
But you won't understand.	Nhưng bạn sẽ không hiểu được.
It's not even for her to do that.	Nó thậm chí không dành cho cô ấy để làm điều đó.
Not the least expensive option around.	Không phải là tùy chọn ít tốn kém nhất xung quanh.
Or the rights of others.	Hoặc quyền của người khác.
I don't even know where to start.	Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
It's important to be straightforward.	Điều quan trọng là phải nói thẳng.
You can not.	Bạn không thể.
We were then able to figure out its resistance.	Sau đó chúng tôi đã có thể tìm ra sức đề kháng của nó.
I hope to see you again there!.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở đó !.
And track the love of your life.	Và theo dõi tình yêu của cuộc đời bạn.
We stayed on the second floor of this hotel.	Chúng tôi ở trên tầng hai của khách sạn này.
She raised her hand and told him to back off.	Cô giơ tay bảo anh lùi lại.
However, the mechanism involved is still not completely understood.	Tuy nhiên, cơ chế liên quan vẫn chưa được hiểu hoàn toàn.
We do not accept this view.	Chúng tôi không chấp nhận quan điểm này.
Not really.	Không thật sự lắm.
He received no treatment except rest at home.	Anh ấy không được điều trị gì ngoại trừ việc nghỉ ngơi tại nhà.
About six months I guess.	Tôi đoán là khoảng sáu tháng.
She has one brother and one younger brother.	Cô có một anh trai và một em trai.
This is due to the higher quality design of open systems.	Điều này là do thiết kế chất lượng cao hơn của các hệ thống mở.
Note that this interpretation is the subject of current discussion.	Lưu ý rằng cách giải thích này là đối tượng của cuộc thảo luận hiện tại.
We have someone who took those pictures.	Chúng tôi có người đã chụp những bức ảnh đó.
He didn't have the speed, he was old, but he won.	Anh ấy không có tốc độ, anh ấy đã già, nhưng anh ấy đã chiến thắng.
It was terrible, just a child.	Thật là khủng khiếp, chỉ là một đứa trẻ.
The bear doesn't mind.	Con gấu không bận tâm.
Live by faith and die in it.	Sống bằng niềm tin và chết trong đó.
But he was there the next night.	Nhưng anh ấy đã ở đó vào đêm hôm sau.
That's true for everyone, including you.	Điều đó đúng với tất cả mọi người, kể cả bạn.
His secret is safe.	Bí mật của anh ấy vẫn an toàn.
We need friends and we need to be friends.	Chúng ta cần bạn bè và chúng ta cần trở thành một người bạn.
She cried a little, and ran out of the room.	Cô ấy khóc một chút, và chạy ra khỏi phòng.
This requires separate treatment.	Điều này cần điều trị riêng biệt.
You have a beautiful house.	Bạn có một ngôi nhà đẹp.
The baby barely survived after losing a lot of blood.	Em bé hầu như không sống sót sau khi mất nhiều máu.
Right on the lips.	Ngay trên môi.
But trust us, it's not.	Nhưng hãy tin chúng tôi, không phải vậy.
I wonder what happened to it.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với nó.
There is no handle or opening mechanism on the inside.	Không có tay cầm hoặc cơ chế mở ở bên trong.
Love his horses.	Yêu những con ngựa của mình.
It won't be quick or easy, but it will be worth it!.	Nó sẽ không nhanh chóng hay dễ dàng, nhưng nó sẽ rất đáng giá !.
I don't know, and it doesn't matter to me.	Tôi không biết, và nó không quan trọng với tôi.
I can't pass on this phone.	Tôi không thể vượt qua trên điện thoại này.
Despite being treated, the dog died.	Mặc dù được điều trị nhưng con chó đã chết.
Then you really only want to hear from real people.	Sau đó, bạn thực sự chỉ muốn nghe từ những người thực sự.
Apparently my dad bought another digital camera.	Rõ ràng là bố tôi đã mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số khác.
I know this will happen.	Tôi biết điều này sẽ xảy ra.
We cannot thank them enough.	Chúng tôi không thể cảm ơn họ đủ.
We need to go out and be changers.	Chúng tôi cần phải ra ngoài và trở thành người thay đổi.
It is possible to overwork and miss out on life.	Có thể làm việc quá sức mà bỏ lỡ cuộc sống.
This is definitely an interesting method.	Đây chắc chắn là một phương pháp thú vị.
But it finds the short side.	Nhưng nó tìm thấy mặt ngắn.
I'm so glad you're here!.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây !.
The sun had set and it was getting cold.	Mặt trời đã lặn và trời trở lạnh.
The defendant was asked to turn back but he did not.	Bị cáo được yêu cầu quay lại nhưng anh ta không làm.
Thank you for reading this article.	Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.
Both wait for more.	Cả hai cùng chờ đợi thêm.
From start to finish everything was great.	Từ đầu đến cuối mọi thứ đều tuyệt vời.
I started this site to share about my hard work collection.	Tôi bắt đầu trang web này để chia sẻ về bộ sưu tập chăm chỉ của tôi.
So slowly he turned and looked.	Vì vậy, từ từ anh ta quay lại và nhìn.
This was a problem she couldn't run away from.	Đây là rắc rối mà cô không thể chạy khỏi.
Somehow, they know they can do this.	Bằng cách nào đó, họ biết rằng họ có thể làm được điều này.
I have tried to do both.	Tôi đã cố gắng làm cả hai.
At least that gives us a chance.	Ít nhất điều đó cho chúng tôi một cơ hội.
Their parents don't name things.	Cha mẹ của họ không đặt tên cho mọi thứ.
I mean, just put that video up again.	Ý tôi là, chỉ cần đưa video đó lên một lần nữa.
This has been proven to be true.	Điều này đã được chứng minh là đúng.
Of course, they will know this about each other.	Tất nhiên, họ sẽ biết điều này về nhau.
So keep that.	Vì vậy, hãy giữ lấy điều đó.
I don't believe you told anyone.	Tôi không tin là bạn đã nói với ai cả.
Its value is second only in our life.	Giá trị của nó chỉ đứng thứ hai trong cuộc sống của chúng ta.
Focus on him.	Tập trung vào anh ấy.
The first time did not say anything.	Lần đầu tiên đã không nói gì.
As far as he can.	Theo như anh ta có thể.
Don't design for them, ever.	Đừng thiết kế cho họ, bao giờ.
I think he can really throw that thing.	Tôi nghĩ anh ấy thực sự có thể ném thứ đó.
Resistance seems impossible.	Sự kháng cự dường như là không thể.
I don't need to see her.	Tôi không cần gặp cô ấy.
And they are no better for it.	Và họ không tốt hơn cho nó.
Like we're patients or something.	Giống như chúng ta là bệnh nhân hay gì đó.
She could actually hear it.	Cô thực sự có thể nghe thấy nó.
Let them be free from each other.	Cho họ tự do với nhau.
And be open to trying something new.	Và hãy cởi mở để thử một cái gì đó mới.
Theory is the practice of the masses.	Lý thuyết là thực hành của đại chúng.
I am a perfect example.	Tôi là một ví dụ hoàn hảo.
I want to use a good current system.	Tôi muốn sử dụng một hệ thống hiện tại tốt.
Yours, if she wants to.	Của bạn, nếu cô ấy muốn.
If the patient is better, you get that credit.	Nếu bệnh nhân tốt hơn, bạn sẽ nhận được công trạng đó.
Don't let us lose a second.	Đừng để chúng tôi mất một giây phút nào.
Security doesn't like any sign that they're watching.	An ninh không thích bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang theo dõi.
No one can have complete control over him.	Không ai có thể toàn quyền kiểm soát anh ta.
He's matured for a while.	Anh ấy đã trưởng thành được một thời gian.
Neither does this interview.	Cuộc phỏng vấn này cũng không.
No notes attached.	Không có ghi chú đính kèm.
In .	Trong .
It's amazing to see so many people doing the same thing.	Thật là ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người làm điều tương tự.
Since we do, we cannot be the truth, nor can we be the truth.	Vì chúng ta làm vậy, chúng ta không thể là sự thật, chúng ta cũng không thể là sự thật.
However, these mechanisms may not be successful.	Tuy nhiên, các cơ chế này có thể không thành công.
Taste and add salt if needed.	Nếm thử và thêm muối nếu cần.
And then the response was amazing.	Và sau đó, phản hồi thật tuyệt vời.
Learned another language.	Đã học một ngôn ngữ khác.
I think that's why it's so hard to bear.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao nó rất khó để chịu đựng.
I wanted to know exactly what she meant.	Tôi muốn biết chính xác ý của cô ấy.
I did it and they loved it so much.	Tôi đã làm nó và họ yêu nó rất nhiều.
Instead, it performs the following steps.	Thay vào đó, nó thực hiện các bước sau.
I have so much to blog about but so little time.	Tôi có rất nhiều thứ để viết blog nhưng quá ít thời gian.
I even started running.	Tôi thậm chí còn bắt đầu chạy.
I think there is a point where you can take it too far.	Tôi nghĩ rằng có một điểm mà bạn có thể đưa nó quá xa.
I wanted to say.	Tôi đã muốn nói.
It won't be long.	Sẽ không còn lâu nữa.
Limited knowledge.	Giới hạn kiến ​​thức.
Which should be like my real job.	Mà phải giống như công việc thực sự của tôi.
Some were called out from among others.	Một số được gọi ra từ trong số những người khác.
Cash is like paper.	Tiền mặt cũng giống như giấy.
To sit with someone who already likes her.	Để ngồi với ai đó đã thích cô ấy.
A car is original only once.	Một chiếc xe chỉ là nguyên bản một lần.
He needs a horse.	Anh ấy cần một con ngựa.
I have kept in touch with him from time to time since then.	Tôi đã giữ liên lạc với anh ấy theo thời gian kể từ đó.
We don't need to classify ourselves first.	Chúng ta không cần phải phân loại bản thân trước.
However, this is not generally true.	Tuy nhiên, điều này nói chung không đúng.
It is a gift, not a challenge with goals to be achieved.	Đó là một món quà, không phải là một thử thách với những mục tiêu cần đạt được.
Learning to manage stress takes effort.	Học cách kiểm soát căng thẳng cần nỗ lực.
They are there at the moment.	Họ đang ở đó vào lúc này.
The heart was in good condition.	Trái tim đã ở trong tình trạng tốt.
The numbers those people put out speak for themselves.	Những con số mà những người đó đưa ra đã tự nói lên điều đó.
I really don't understand the problem.	Tôi thực sự không hiểu vấn đề.
He has never read you before.	Anh ấy chưa bao giờ đọc bạn trước đây.
Order today on our website or stop by our store.	Đặt hàng ngay hôm nay trên trang web hoặc dừng lại vào cửa hàng của chúng tôi.
I will call them now.	Tôi sẽ gọi cho họ ngay bây giờ.
Sometimes I really just love to look.	Đôi khi tôi thực sự chỉ thích nhìn.
Now I have less to worry about.	Bây giờ tôi sẽ ít phải lo lắng hơn.
Otherwise, everything else about the number is first scale.	Mặt khác, mọi thứ khác về con số đều là tỷ lệ đầu tiên.
I mean, she's just like that.	Ý tôi là, cô ấy chỉ như vậy thôi.
My rating will be up tomorrow.	Đánh giá của tôi sẽ được lên vào ngày mai.
I can drop you off or you can sit in my house.	Tôi có thể trả khách hoặc bạn có thể ngồi trong nhà của tôi.
So you are correct.	Vì vậy, bạn đã đúng.
They only cause cell death.	Chúng chỉ gây chết tế bào.
More and more.	Hơn và hơn.
I don't know why is that.	Tôi không biết tại sao lại như thế.
Oh my gosh, do we know?	Ôi trời, chúng ta có biết không.
Perhaps too much.	Có lẽ quá nhiều.
I don't know where any of the answers might lie.	Tôi không biết bất kỳ câu trả lời nào có thể nằm ở đâu.
At least he was, now he's gone.	Ít nhất thì anh ấy đã từng, giờ thì anh ấy đã biến mất.
I have found a reference to it being a disease.	Tôi đã tìm thấy một tham chiếu đến nó là một căn bệnh.
Let us see that first.	Hãy cho chúng tôi thấy điều đó trước.
The memory of him is painful.	Kỉ niệm về anh đau khổ.
They can grow together.	Họ có thể phát triển cùng nhau.
This back to the feeling of comfort.	Điều này trở lại cảm giác thoải mái.
Those are pretty basic stuff.	Đó là những thứ khá cơ bản.
I sat in the empty chair next to her.	Tôi ngồi vào chiếc ghế trống cạnh cô ấy.
Of course, she got her way in the end.	Tất nhiên, cuối cùng cô ấy đã có được con đường của mình.
And they won't succeed now.	Và họ sẽ không thành công bây giờ.
But all this nonsense affects each of us.	Nhưng những thứ vớ vẩn này sẽ ảnh hưởng đến mỗi chúng ta.
That any of them can win. 	Rằng bất kỳ ai trong số họ có thể giành chiến thắng. 
Thank you for your help.	Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Or less risky, at least.	Hoặc ít rủi ro hơn, ít nhất.
As usual, two old friends made up stories.	Như thường lệ, hai người bạn cũ bịa chuyện.
Winter is a great season for your wedding.	Mùa đông là một mùa tuyệt vời cho đám cưới của bạn.
I guarantee that he knows you never loved him.	Tôi đảm bảo rằng anh ấy biết bạn chưa bao giờ yêu anh ấy.
More direct connection.	Kết nối trực tiếp hơn.
In many ways, that is more important than anything else.	Theo nhiều cách, điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
He is a good man.	Anh ấy là một người đàn ông tốt.
Then write a description if you like.	Sau đó viết mô tả nếu bạn thích.
There are many ways to achieve financial goals.	Có nhiều cách để đạt được các mục tiêu tài chính.
The last layer is the fully connected layer.	Lớp cuối cùng là lớp được kết nối đầy đủ.
I'm happy when the job is over.	Tôi rất vui khi công việc kết thúc.
You get in life what you need, not what you want.	Bạn nhận được trong cuộc sống những gì bạn cần, không phải những gì bạn muốn.
So there are items we need and are out of stock.	Vì vậy, có những mặt hàng chúng tôi cần và đã hết.
Flowers are yellow.	Hoa có màu vàng.
You have the gift of quality time.	Bạn có món quà là thời gian chất lượng.
I better not take things personally.	Tốt hơn hết là tôi không nên coi mọi thứ là cá nhân.
He was so used to not having a body.	Anh ấy đã quá quen với việc không có cơ thể.
I bought this house.	Tôi đã mua căn nhà này.
The driver was asleep.	Người lái xe đã ngủ.
Attached is a notice.	Kèm theo đó là một thông báo.
She was no longer afraid.	Cô không còn sợ hãi nữa.
It is to deliver food the way it is supposed to.	Nó là để cung cấp thức ăn theo cách nó được cho là.
We served.	Chúng tôi đã phục vụ.
I believe in the power of music to bring people together.	Tôi tin vào sức mạnh của âm nhạc để gắn kết mọi người lại với nhau.
Suffering here is usually not a big deal.	Đau khổ ở đây thường không phải là vấn đề lớn.
It was a very sweet scene.	Đó là một cảnh rất ngọt ngào.
Therapy, church or home.	Trị liệu, nhà thờ hoặc nhà.
Then that thought made me sad.	Rồi ý nghĩ đó khiến tôi buồn.
No one else came to that conclusion.	Không ai khác đưa ra kết luận đó.
The soldiers caught up with them.	Những người lính đuổi kịp họ.
I have never had that.	Tôi chưa bao giờ có điều đó.
I found his address.	Tôi đã tìm thấy địa chỉ của anh ấy.
At first I didn't see anything.	Lúc đầu tôi không thấy gì cả.
I don't know what the outcome will be.	Tôi không biết kết quả sẽ như thế nào.
My hair fell out.	Tóc tôi đã rụng.
And in the past, it worked.	Và trong quá khứ, nó đã hoạt động.
If it works great, others quickly copy it.	Nếu nó hoạt động lớn, những người khác nhanh chóng sao chép nó.
Their failure rate is too high.	Tỷ lệ thất bại của họ quá cao.
Wet them, no problem.	Làm ướt chúng, không vấn đề gì.
It is not the number of pages.	Nó không phải là số lượng trang.
Guess which is more popular.	Đoán xem cái nào phổ biến hơn.
The world ends and begins again.	Thế giới kết thúc và bắt đầu lại.
We will do something else.	Chúng tôi sẽ làm một cái gì đó khác.
But we can wait a long time for that.	Nhưng chúng tôi có thể chờ đợi một thời gian dài cho điều đó.
There she was briefly assigned.	Ở đó, cô ấy đã được bố trí một thời gian ngắn.
Big and proud.	To và tự hào.
We are playing as another group.	Chúng tôi đang chơi như một nhóm khác.
About other great shows and friends.	Về các chương trình tuyệt vời khác và bạn bè.
It is so simple that even a child can understand it.	Nó đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được nó.
She won't get into college.	Cô ấy sẽ không vào được đại học.
Not to say I have anything to do with it.	Không phải để nói rằng tôi có bất cứ điều gì để làm với nó.
She made her father's house.	Cô ấy đã làm cho ngôi nhà của cha cô ấy.
The name and address of the person who took or prepared it.	Tên và địa chỉ của người đã lấy hoặc chuẩn bị nó.
Now you do.	Bây giờ bạn làm.
They are no more.	Họ không còn nữa.
Your ears are my ears.	Tai của bạn là tai của tôi.
That could also be it.	Đó cũng có thể là nó.
Recovery is within you, not at the center.	Sự phục hồi nằm trong bạn chứ không phải ở trung tâm.
We think we can make it clean.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm cho nó sạch sẽ.
I want to be safe.	Tôi muốn được an toàn.
Again man, it's been a while.	Một lần nữa người đàn ông, đó là một thời gian.
I am not one of them.	Tôi không phải là một trong số họ.
The media reported that it.	Các phương tiện truyền thông tin rằng điều đó.
Not many people do that.	Không có nhiều người làm điều đó.
Last time, we talked about seeing things by touch.	Lần trước, chúng ta đã nói về việc nhìn mọi thứ bằng cách chạm.
I'm alone.	Tôi đang ở một mình.
But it's no longer just about oil.	Nhưng nó không còn chỉ là về dầu.
What a special child.	Thật là một đứa trẻ đặc biệt.
Have a happy new year.	Có một năm mới hạnh phúc.
I wish it hadn't happened.	Tôi ước nó đã không xảy ra.
As for the smell, it never goes away.	Còn về mùi thì không bao giờ mất đi.
Not the world we see, the physical world, does not exist.	Không phải thế giới mà chúng ta thấy, thế giới vật chất, không tồn tại.
And there's no time to think too much about it.	Và không có thời gian để nghĩ quá nhiều về nó.
Because no one wants to walk into an empty room.	Bởi vì không ai muốn bước vào một căn phòng trống.
Long life and health for you.	Cuộc sống lâu dài và sức khỏe cho bạn.
And immediately, it was there.	Và ngay lập tức, nó đã ở đó.
We have.	Chúng tôi có.
In fact, perhaps now is not the time to explain further.	Thực ra, có lẽ bây giờ không phải lúc để giải thích thêm.
There will never be a black guy doing this again.	Sẽ không bao giờ có một gã da đen làm điều này nữa.
She looked back at her papers.	Cô nhìn lại giấy tờ của mình.
Responsible for the overall design and structure of the manuscript.	Chịu trách nhiệm về thiết kế và cấu trúc tổng thể của bản thảo.
I have never dressed like that.	Tôi chưa bao giờ ăn mặc như vậy.
It may be that our task is not possible.	Nó có thể là nhiệm vụ của chúng tôi là không thể.
I don't think she ever really understood that.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã bao giờ thực sự hiểu về điều đó.
He pulled it a little and then turned around.	Anh kéo nó một chút rồi quay lại.
This time he will have to live with my decision.	Lần này anh ấy sẽ phải sống với quyết định của tôi.
He didn't want us to go.	Anh ấy không muốn chúng tôi đi.
I don't know if this is a real possibility.	Tôi không biết liệu đây có phải là một khả năng thực sự hay không.
I couldn't believe how beautiful my hair was when she finished.	Tôi không thể tin được rằng mái tóc của tôi đẹp như thế nào khi cô ấy hoàn thành.
The body is made up of many types of cells.	Cơ thể được tạo thành từ nhiều loại tế bào.
It becomes interesting if the army is not paid.	Nó trở nên thú vị nếu quân đội không được trả lương.
I have to be careful.	Tôi phải cẩn thận.
Their system just stopped working.	Hệ thống của họ vừa ngừng hoạt động.
You will receive the full program for each copy you order.	Bạn sẽ nhận được chương trình đầy đủ cho mỗi bản sao bạn đặt hàng.
He had to run a few steps before he could.	Anh ta phải chạy vài bước mới có thể thực hiện được.
Maybe you'll find one you like.	Có thể bạn sẽ tìm thấy một cái mà bạn thích.
I'm not sure that's a good idea.	Tôi không chắc đó là một ý kiến ​​hay.
That's the only way you'll get there.	Đó là cách duy nhất bạn sẽ đến đó.
You just know that will go in.	Bạn chỉ cần biết rằng sẽ đi vào.
You just have to go with your preference and experience of what works.	Bạn chỉ cần đi theo sở thích và trải nghiệm của bạn về những gì hiệu quả.
One field and one.	Một trong những lĩnh vực và một trong.
He's not entirely big on little things.	Anh ấy không hoàn toàn lớn về chuyện nhỏ.
It completely confused and took everything from different parts.	Nó hoàn toàn nhầm lẫn và lấy mọi thứ từ các bộ phận khác nhau.
It is the surface of the body opposite the chest.	Nó là bề mặt của cơ thể đối diện với ngực.
For those of us on the other side.	Đối với những người trong chúng ta ở phía bên kia.
She was determined to prove him wrong.	Cô quyết tâm chứng minh anh sai.
They will miss you.	Họ sẽ nhớ bạn.
This is my first attempt.	Đây là nỗ lực đầu tiên của tôi.
Not this time said, has been given.	Không phải lần này nói, đã được đưa ra.
But, she put it at the bottom.	Nhưng, cô ấy đặt nó ở phía dưới.
Let me back up a bit.	Hãy để tôi sao lưu một chút.
What they did.	Những gì họ đã làm.
He walked but a short distance then sat down.	Anh ta đi bộ nhưng một đoạn ngắn rồi ngồi xuống.
They opened it for me.	Họ đã mở cho tôi.
Anywhere you want.	Bất cứ nơi nào bạn muốn.
So they pose in the direction of that sound.	Vì vậy, họ đặt ra theo hướng của âm thanh đó.
I'm on medication for him, immediate effect.	Tôi đang dùng thuốc cho anh ta, hiệu quả ngay lập tức.
He said all he could do.	Anh ấy đã nói tất cả những gì anh ấy có thể làm được.
I'm just going to rest a bit.	Tôi chỉ định nghỉ ngơi một chút.
I hope that both will survive.	Tôi hy vọng rằng cả hai sẽ sống sót.
I didn't get to the bathroom.	Tôi đã không đến được phòng tắm.
You only told me one thing.	Bạn chỉ nói với tôi một điều.
There is a sense of understanding, of identity, of purpose.	Có một cảm giác hiểu biết, về danh tính, về mục đích.
The energy is unbelievable.	Năng lượng là không thể tin được.
We are scared.	Chúng tôi sợ hãi.
I can watch it and enjoy the good things.	Tôi có thể xem nó và tận hưởng những điều tốt đẹp.
Walk with her.	Đi bộ với cô ấy.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
No one can stand still.	Không ai có thể đứng yên.
It starts with rest day.	Nó bắt đầu với ngày nghỉ ngơi.
People were crazy for a while there.	Mọi người đã điên cuồng trong một thời gian ở đó.
Sometimes what you really need is someone to listen, not talk.	Đôi khi điều bạn thực sự cần là ai đó lắng nghe chứ không phải nói.
Each time he refused the test.	Mỗi lần như vậy anh đều từ chối bài kiểm tra.
Try to see it from my point of view.	Hãy thử nhìn nó theo quan điểm của tôi.
I will miss him forever.	Tôi sẽ nhớ anh ấy mãi mãi.
Give me your mouth.	Đưa miệng cho tôi.
While in the presence of the children.	Trong khi có sự hiện diện của những đứa trẻ.
The experiment was performed three times.	Thí nghiệm được thực hiện ba lần.
But that doesn't work with paid services.	Nhưng điều đó không hiệu quả với các dịch vụ trả phí.
Third, the sample size in this experiment was small.	Thứ ba, kích thước mẫu trong thí nghiệm này nhỏ.
Not at a good price anyway.	Không phải ở một mức giá tốt anyway.
This is not the desired behavior.	Đây không phải là hành vi mong muốn.
She just does her job.	Cô ấy chỉ làm công việc của mình.
He knows when to give and when not to.	Anh biết khi nào nên cho và khi nào không.
Fire follows it.	Lửa theo sau nó.
I will never do anything like that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy nữa.
A fun night.	Một đêm vui vẻ.
I'll run right out and fix you one.	Tôi sẽ chạy ra ngay và sửa cho bạn một cái.
There is no joy in the man.	Không có niềm vui trong người đàn ông.
Several models and ideas have been suggested over time.	Một số mô hình và ý tưởng được đề xuất theo thời gian.
My daughter will like you.	Con gái tôi sẽ thích bạn.
Stand and face your death.	Đứng và đối mặt với cái chết của mình.
But it didn't escape everyone.	Nhưng nó đã không thoát khỏi tất cả mọi người.
For me, that made it very special.	Đối với tôi, điều đó đã khiến nó trở nên rất đặc biệt.
There are many hands holding a lot of coffee.	Có rất nhiều bàn tay nắm giữ rất nhiều cà phê.
The act of asking is itself a first step.	Hành động hỏi tự nó là bước đầu tiên của chính nó.
That's how you fill it out.	Đó là cách bạn điền vào.
I can be used.	Tôi có thể được sử dụng.
I have to watch to find proof.	Tôi phải xem để tìm bằng chứng.
She agreed with him.	Cô đã đồng ý với anh ta.
I know you will in the end.	Tôi biết bạn sẽ cuối cùng.
The kitchen does what it wants a lot of the time.	Nhà bếp làm những gì nó muốn rất nhiều thời gian.
When my journey ends.	Khi cuộc hành trình của tôi kết thúc.
Found we could not enjoy it equally.	Tìm thấy chúng tôi không thể tận hưởng nó như nhau.
But the river is better.	Nhưng sông tốt hơn.
It does not grow or add value.	Nó không phát triển hoặc tăng thêm giá trị.
It creates relationship problems.	Nó tạo ra các vấn đề về mối quan hệ.
I feel very strange.	Tôi cảm thấy rất lạ.
The company has continued to report there, he said.	Công ty đã tiếp tục báo cáo ở đó, ông nói.
He wanted to be sure of the location and contact.	Anh muốn chắc chắn về vị trí và liên hệ.
And those are not my words.	Và đó không phải là lời của tôi.
These are areas that are often associated with emotions, in this case positive emotions.	Đây là những lĩnh vực thường liên quan đến cảm xúc, trong trường hợp này là cảm xúc tích cực.
It took a toll on him.	Nó đã khiến anh ấy phải mất một công sức.
It could be the real thing.	Nó có thể là hàng thật.
So does the upper part of the rear left panel.	Phần trên của bảng điều khiển phía sau bên trái cũng vậy.
And we will know soon.	Và chúng tôi sẽ sớm biết.
It has size.	Nó có kích thước.
Outline a plan.	Vạch ra một kế hoạch.
I can't go back either.	Tôi cũng không thể quay lại.
Probably the best he's ever served with.	Có lẽ là thứ tốt nhất mà anh ấy từng phục vụ cùng.
It caused a stir in public opinion.	Nó gây xôn xao dư luận.
In practical terms, this means we need to trust each other.	Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là chúng ta cần tin tưởng lẫn nhau.
That's a plus, when they first break in.	Đó là một điểm cộng, khi họ mới đột nhập.
You'll just get a quick casual answer.	Bạn sẽ chỉ nhận được một câu trả lời thông thường nhanh chóng.
They should score at will vs.	Họ nên ghi bàn theo ý muốn vs.
I believe.	Tôi tin.
She did it badly to the boy of her dreams.	Cô ấy đã làm điều đó thật tồi tệ với chàng trai trong mộng của mình.
He cannot go back.	Anh không thể quay lại.
Silence is what keeps us where we are for so long.	Sự im lặng là thứ đã giữ chúng ta ở lại vị trí của mình quá lâu.
With a few changes.	Với một vài thay đổi.
It was like one of his dreams.	Nó giống như một trong những giấc mơ của anh ấy.
My business was up and running in just a few weeks.	Doanh nghiệp của tôi đã thành lập và hoạt động chỉ trong vài tuần.
So there have been recent studies on this.	Vì vậy, đã có những nghiên cứu gần đây về điều này.
This is the best reason to come with us.	Đây là lý do tốt nhất để đi với chúng tôi.
But everyone does it.	Nhưng tất cả mọi người đều làm điều đó.
I don't know, though.	Tôi không biết, mặc dù.
He knew he had to find him.	Anh ta biết anh ta phải tìm thấy anh ta.
Then at my mother and my sister.	Sau đó tại mẹ tôi và chị gái tôi.
Other pieces go.	Các mảnh khác đi.
But is escaping the same as being free?	Nhưng trốn thoát có giống với tự do không ?.
And it works fine.	Và nó hoạt động tốt.
And it's very true.	Và nó rất đúng.
The door is open.	Cửa đang mở.
I have never been to them.	Tôi chưa bao giờ đến với họ.
Be careful.	Bạn hãy cẩn thận.
Initial measurements were made with black and white images.	Các phép đo ban đầu được thực hiện với hình ảnh đen trắng.
I will feel something solid for myself.	Tôi sẽ tự mình cảm thấy một cái gì đó vững chắc.
I'm not sure which solution is better.	Tôi không chắc giải pháp nào tốt hơn.
It said there was a baby, only six months.	Nó nói rằng đã có một em bé, chỉ sáu tháng.
Maybe they don't believe they have anything important to say.	Có thể họ không tin rằng họ có bất cứ điều gì quan trọng để nói.
If it were him, life would have been different.	Nếu là anh ấy, cuộc sống có lẽ đã khác.
All hard workers.	Toàn những người lao động chăm chỉ.
It was forced in by circumstances.	Nó đã bị buộc vào bởi hoàn cảnh.
No one has to say that.	Không ai phải nói điều đó.
About me, this time.	Về tôi, lần này.
He can keep you straight with them.	Anh ấy có thể giữ bạn thẳng thắn với họ.
Unborn night.	Đêm không sinh.
No negative outcomes were identified.	Không có kết quả tiêu cực nào được xác định.
The house was located just off a major street, in a certain town.	Ngôi nhà nằm ngay gần một con phố lớn, trong một thị trấn nào đó.
This may require changes to the data model.	Điều này có thể yêu cầu thay đổi mô hình dữ liệu.
It's not just account data.	Nó không chỉ là dữ liệu tài khoản.
The weather was absolutely beautiful.	Thời tiết đã hoàn toàn đẹp.
Actually, that makes sense to her.	Thật ra, điều đó có ý nghĩa đối với cô ấy.
This is not the time for safety.	Đây không phải là thời gian cho sự an toàn.
Select a location to store the data.	Chọn vị trí để lưu trữ dữ liệu.
He must be really angry.	Anh ấy phải thực sự tức giận.
It's a way of life for me.	Đó là một cách sống đối với tôi.
You don't travel alone.	Bạn không đi lại một mình.
I must have held this knife for a long time.	Chắc tôi đã cầm con dao này lâu lắm rồi.
These issues have an important effect on material costs.	Những vấn đề này có ảnh hưởng quan trọng đến chi phí nguyên vật liệu.
He began to wonder if her vigilance would ever drop.	Anh bắt đầu tự hỏi liệu cảnh giác của cô có bao giờ giảm xuống hay không.
Two patients required surgery.	Hai bệnh nhân được yêu cầu phẫu thuật.
I know you live next door.	Tôi biết bạn sống bên cạnh.
You just know that it wants you.	Bạn chỉ biết rằng nó muốn bạn.
Look what it says there.	Hãy nhìn những gì nó nói ở đó.
I think someone went for it.	Tôi nghĩ ai đó đã đi vì nó.
They don't care about them.	Họ không quan tâm đến chúng.
He is just a child.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ.
It won't be that difficult.	Nó sẽ không khó như vậy.
This group needs special protection.	Nhóm này cần được bảo vệ đặc biệt.
It's not really what they are for.	Nó không thực sự là những gì chúng để làm.
It takes a long time for anything interesting to happen.	Phải mất một thời gian dài để bất cứ điều gì thú vị xảy ra.
He couldn't have gone to the right place.	Anh ấy không thể đã đi đến đúng nơi.
Maybe they themselves don't understand.	Có thể chính họ cũng không hiểu.
Now it is a very difficult situation.	Bây giờ nó là một tình huống rất khó khăn.
He is an intelligent student and enjoys his studies.	Anh ấy là một học sinh thông minh và rất thích học tập của mình.
We used these data to figure out the sample size for our study.	Chúng tôi đã sử dụng những dữ liệu này để tìm ra cỡ mẫu cho nghiên cứu của mình.
Reduce by half.	Giảm một nửa.
Think about how complicated it would be to put them all together.	Hãy nghĩ về việc nó sẽ phức tạp như thế nào nếu gộp chúng lại với nhau.
That's what he thinks of us.	Đó là những gì anh ấy nghĩ về chúng tôi.
Happy with my purchase so far.	Hạnh phúc với giao dịch mua của tôi cho đến nay.
Season two, he directed the action.	Phần hai, anh ấy đã chỉ đạo hành động.
Part of speed is constant motion.	Một phần của tốc độ là chuyển động không đổi.
Action steps take more than just thinking about doing them.	Các bước hành động cần nhiều hơn là chỉ nghĩ về việc thực hiện chúng.
They don't send out missing person reports.	Họ không gửi báo cáo về người mất tích.
That we experience in our daily lives.	Điều đó chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
When one of us said something funny, we laughed.	Khi một người trong chúng tôi nói điều gì đó buồn cười, chúng tôi đã cười.
You will be stronger because of this.	Bạn sẽ mạnh mẽ hơn vì điều này.
And never really understood.	Và không bao giờ thực sự hiểu.
A little girl without a father.	Một cô bé không có cha.
It makes them stupid.	Nó khiến họ trở nên ngu ngốc.
Continue to increase.	Tiếp tục tăng.
All will come right.	Tất cả sẽ đến đúng.
I was not asked again to be let in.	Tôi không được yêu cầu một lần nữa để được cho vào.
It was the first tour.	Đó là chuyến tham quan đầu tiên.
I will go.	Tôi sẽ đi.
Of course no one out there knows it's from us.	Tất nhiên là không có ai ngoài kia biết đó là từ chúng tôi.
He is a child.	Anh ấy là một đứa trẻ.
We have some great players at the moment.	Hiện tại, chúng tôi có một số cầu thủ chơi bóng tuyệt vời.
There will certainly be danger.	Chắc chắn sẽ có nguy hiểm.
I'm very proud to have won that day.	Tôi rất tự hào vì đã giành được chiến thắng ngày hôm đó.
But then we can hear them.	Nhưng sau đó chúng tôi có thể nghe thấy chúng.
Internal.	Nội bộ.
However, driving in the other direction, it is not.	Tuy nhiên, lái xe theo hướng khác, nó không phải là.
Traffic is another thing.	Giao thông là một điều khác.
This is especially true of the plethora of data services available today.	Điều này đặc biệt đúng với rất nhiều dịch vụ dữ liệu hiện có.
I spent many years.	Tôi đã dành nhiều năm.
With the gift is her story.	Với món quà là câu chuyện của cô ấy.
However, no effect.	Tuy nhiên, không có tác dụng.
Maybe it's time for a longer testing period.	Có lẽ đó là thời gian cho một thời gian thử nghiệm dài hơn.
Diagnosing it is difficult.	Chẩn đoán nó là khó khăn.
I am the last of the line.	Tôi là người cuối cùng của dòng.
Up ahead, he saw security and opportunity.	Ở phía trước, anh ấy đã nhìn thấy sự an toàn và cơ hội.
I love the smell of wood smoke.	Tôi yêu mùi khói gỗ.
I don't understand why it shouldn't continue.	Tôi không hiểu tại sao nó không nên tiếp tục.
Now it's everywhere around here.	Bây giờ nó ở khắp mọi nơi xung quanh đây.
I mean, we love playing these games too.	Ý tôi là, chúng tôi cũng thích chơi những trò chơi này.
He's not looking for anything like that.	Anh ấy không tìm kiếm bất cứ thứ gì như vậy.
Maybe you are an exception, you will not die.	Có thể bạn là một ngoại lệ, bạn sẽ không chết.
It doesn't change anything.	Nó không có gì thay đổi.
In some cases, this is more than ten entries.	Trong một số trường hợp, đây là hơn mười mục.
They want to get there.	Họ muốn đạt được điều đó.
Imagine this situation.	Hãy tưởng tượng tình huống này.
We live with it.	Chúng tôi sống với nó.
If that's your practical, professional experience then that's for the best.	Nếu đó là kinh nghiệm thực tế, chuyên nghiệp của bạn thì đó là điều tốt nhất.
Only silence.	Chỉ im lặng.
Most have a single large drop of oil.	Hầu hết đều có một giọt dầu lớn duy nhất.
You think you know everything about them.	Bạn nghĩ rằng bạn biết tất cả mọi thứ về họ.
He returned to her.	Anh ấy quay lại với cô ấy.
Have a positive family history.	Có một tiền sử gia đình tích cực.
He is getting more and more tired from the rain.	Anh đang ngày càng mệt mỏi vì mưa.
The worst kind of woman.	Loại phụ nữ tồi tệ nhất.
The only things he sets up are very short term, short range.	Những thứ duy nhất anh ấy thiết lập là rất ngắn hạn, phạm vi ngắn.
To not be anyone.	Để không phải là bất cứ ai.
Everyone lost their jobs.	Mọi người bị mất việc làm.
Some have been fixed, some have not.	Một số đã được sửa, một số thì không.
If nothing else, sleep in.	Nếu không có gì khác, hãy ngủ trong.
They use big words while small words will do just as well.	Họ sử dụng những từ lớn trong khi những từ nhỏ cũng sẽ làm tốt.
Can anyone help me in this.	Có ai có thể giúp tôi trong việc này không.
As seen above, the previous art system had problems.	Như đã thấy ở trên, hệ thống mỹ thuật trước đây có vấn đề.
However, size is not everything.	Tuy nhiên, kích thước không phải là tất cả.
He worries about her.	Anh lo lắng cho cô.
Other tools are like insurance.	Các công cụ khác giống như bảo hiểm.
But it's not just knowledge he wants to get rid of.	Nhưng đó không chỉ là kiến ​​thức mà anh ấy muốn thoát khỏi.
The weather has turned.	Thời tiết đã sang.
But, this song ranks high on the list.	Nhưng, bài hát này có thứ hạng cao trong danh sách.
Like a negative photo.	Giống như một bức ảnh âm bản.
And now there's a lot of work for everyone.	Và bây giờ có rất nhiều việc cho mọi người.
Not in his mind.	Không phải trong tâm trí anh ta.
You are talking about social responsibility.	Bạn đang nói về trách nhiệm xã hội.
Some just have a small coffee, others have a glass of wine.	Một số chỉ có một ly cà phê nhỏ, những người khác có một ly rượu.
He refilled his glass again and looked towards the window.	Anh lại rót đầy ly và nhìn về phía cửa sổ.
There is a possibility.	Có một khả năng.
It happened a long time ago.	Nó đã xảy ra rất lâu trước đây.
She is a very good old woman.	Bà ấy là một bà già rất tốt.
And this is how it ended.	Và đây là cách nó đã kết thúc.
The second and third questions are of course related, but different.	Câu hỏi thứ hai và thứ ba tất nhiên là có liên quan, nhưng khác nhau.
Unfortunately, he failed in this attempt.	Thật không may, anh ấy đã thất bại trong nỗ lực này.
The game has changed and it is played according to new rules.	Trò chơi đã thay đổi và nó được chơi theo các quy tắc mới.
It was a clear day.	Đó là một ngày quang đãng.
Or just a made up theory.	Hay chỉ là một lý thuyết bịa đặt.
Two common website communication methods.	Hai phương pháp giao tiếp trang web phổ biến.
But not sure enough to try anything stupid.	Nhưng không đủ chắc chắn để thử bất cứ điều gì ngu ngốc.
These stand at a reasonable level.	Những điều này đứng ở mức hợp lý.
You must come.	Bạn phải đến.
She had no intention of killing it.	Cô không có ý định giết nó.
We never talked.	Chúng tôi không bao giờ nói chuyện.
However, current research efforts have called this questionable.	Tuy nhiên, các nỗ lực nghiên cứu hiện tại đã gọi điều này thành một nghi vấn.
The feeling comes.	Cảm giác đến.
I think clearly they are not.	Tôi nghĩ rõ ràng là họ không phải vậy.
I think that's why people like it.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mọi người thích nó.
But on the eve of my wedding, it happened.	Nhưng vào đêm trước ngày cưới của tôi, nó đã xảy ra.
He is a big man.	Anh ấy là một người đàn ông to lớn.
The doctor said how she never knew what hit her.	Bác sĩ nói như thế nào cô ấy không bao giờ biết những gì đã đánh mình.
And his breath.	Và hơi thở của anh ấy.
I wouldn't do it any other way now.	Tôi sẽ không làm nó theo cách nào khác bây giờ.
Pushed him away.	Đã đẩy anh ta đi.
I don't mind those things.	Tôi không bận tâm đến những điều đó.
The boys will fall into the boat.	Các chàng trai sẽ rơi xuống thuyền.
That's not what's happening here.	Đó không phải là những gì đang xảy ra ở đây.
Weeks passed without any progress being made.	Nhiều tuần trôi qua mà không có tiến bộ nào được thực hiện.
They can give you a timeframe.	Họ có thể cung cấp cho bạn một khung thời gian.
You are just the same with everyone.	Bạn chỉ giống nhau với tất cả mọi người.
This is the army.	Đây là quân đội.
But few question the idea of ​​society itself.	Nhưng ít người đặt câu hỏi về ý tưởng của chính xã hội.
A face that doesn't give away.	Một khuôn mặt không cho đi.
It is very easy to make and store.	Nó rất dễ làm và lưu trữ.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
I also took care of him.	Tôi cũng đã chăm sóc anh ấy.
That means be serious when you contact us.	Có nghĩa là hãy nghiêm túc khi bạn liên hệ với chúng tôi.
King, if you will.	Vua, nếu bạn muốn.
And our class teacher will eat it.	Và giáo viên của lớp chúng tôi sẽ ăn nó.
I just know it.	Tôi chỉ biết nó.
Listen and watch.	Nghe và xem.
We have managed well together.	Chúng tôi đã quản lý tốt cùng nhau.
I say we don't just forget it.	Tôi nói rằng chúng ta không chỉ quên nó.
Now we also need to add the gender.	Bây giờ chúng ta cũng cần thêm giới tính.
Her parents live all over town.	Cha mẹ cô ấy sống ở khắp thị trấn.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
Give yourself some time.	Hãy cho bản thân một chút thời gian.
Her mouth water.	Miệng cô ấy nước.
Some people just have everything.	Một số người chỉ có tất cả mọi thứ.
So maybe it works.	Vì vậy, có thể nó hoạt động.
A light will go out in the world.	Một ánh sáng sẽ tắt trên thế giới.
I looked up at the night sky.	Tôi nhìn lên bầu trời đêm.
He couldn't guess what happened, but something happened.	Anh không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng có gì đó xảy ra.
That's not what she did, really.	Đó không phải là những gì cô ấy đã làm, thực sự.
Oh, that's really bad.	Ồ, thật là tệ.
You cannot change the biology of the male and human body.	Bạn không thể thay đổi cấu tạo sinh học của cơ thể nam giới và con người.
I followed the answer mentioned in this post.	Tôi đã theo dõi câu trả lời được đề cập trong bài đăng này.
I want him to learn.	Tôi muốn anh ấy học hỏi.
But then, they are very rare.	Nhưng sau đó, chúng rất hiếm.
This is my second mistake in multiple migrations.	Đây là sai lầm thứ hai của tôi trong nhiều lần di chuyển.
Not your story.	Không phải chuyện của bạn.
If you do, you keep playing hard, he'll love you.	Nếu bạn làm như vậy, bạn cứ chơi hết mình, anh ấy sẽ yêu bạn.
If you are sick, they will know exactly what medicine you are taking.	Nếu bạn bị bệnh, họ sẽ biết chính xác bạn đang dùng thuốc gì.
I have tried them.	Tôi đã thử chúng.
I can take care of children.	Tôi có thể chăm sóc cho trẻ em.
I want to record now.	Tôi muốn ghi lại ngay bây giờ.
And I enjoyed reading your post.	Và tôi rất vui khi đọc bài viết của bạn.
Men and power tools.	Đàn ông và dụng cụ điện.
And today she helped a sweet young woman give birth to her baby.	Và hôm nay cô ấy đã giúp một phụ nữ trẻ ngọt ngào sinh ra đứa con của cô ấy.
I've read it myself thoroughly from beginning to end.	Tôi đã tự mình đọc kỹ từ đầu này sang trang khác.
Choose your own actions, choose your own moments.	Chọn hành động của riêng bạn, chọn khoảnh khắc của riêng bạn.
Price is per boat per hour, not per person.	Giá là mỗi thuyền một giờ, không phải cho mỗi người.
And we're not going to sit back and wait and see.	Và chúng tôi sẽ không ngồi lại và chờ xem.
And it pretty much stays that way throughout the operation.	Và nó khá nhiều vẫn như vậy trong suốt quá trình hoạt động.
I think you may have done something.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể đã làm một cái gì đó.
But they know they want to be together.	Nhưng họ biết họ muốn ở bên nhau.
Their record is good against us.	Thành tích của họ là tốt để chống lại chúng tôi.
This seems strange.	Điều này có vẻ lạ.
Now he looked at her.	Bây giờ anh đã nhìn cô.
My husband doesn't keep points.	Chồng tôi không giữ điểm.
I have to tell someone.	Tôi phải nói với ai đó.
The higher the frequency, the better the performance.	Tần số càng cao, hiệu suất càng tốt.
For her daughter.	Đối với con gái của cô ấy.
He grabbed a gun and ran to the door.	Anh ta chộp lấy một khẩu súng và chạy ra cửa.
And fifteen more before they take position around the house.	Và mười lăm nữa trước khi họ vào vị trí xung quanh nhà.
He doesn't like it here.	Anh ấy không thích nó ở đây.
Try to get them to talk to you.	Cố gắng khiến họ nói chuyện với bạn.
I won't take it.	Tôi sẽ không lấy nó.
Class by class.	Từng lớp từng lớp.
Parents understand their children best.	Cha mẹ hiểu con mình nhất.
They are more like humans.	Họ giống người hơn.
And a hundred times since.	Và trăm lần kể từ đó.
We have never.	Chúng tôi chưa từng.
I would be afraid to try it myself.	Tôi sẽ sợ tự mình thử.
He's not there.	Anh ấy không có ở đó.
I can see the problem.	Tôi có thể thấy vấn đề.
It was just a strange day.	Đó chỉ là một ngày kỳ lạ.
None of them are in stock.	Không ai trong số họ có trong kho.
You may want to check with them in the coming days.	Bạn có thể muốn kiểm tra với họ trong những ngày tới.
At least they're black, but they won't hold much.	Ít nhất thì chúng có màu đen, nhưng chúng sẽ không chứa được nhiều.
So this is good.	Vì vậy, điều này là tốt.
I only have problem with large base.	Tôi chỉ có vấn đề với cơ sở lớn.
Unfortunately, the picture presented by these experiments is not entirely consistent.	Thật không may, bức tranh được đưa ra bởi những thí nghiệm này không hoàn toàn nhất quán.
He is not happy or sorry.	Anh ấy không vui hay tiếc.
Our culture and upbringing have taught us these things.	Nền văn hóa và giáo dục của chúng tôi đã dạy chúng tôi những điều này.
In my house.	Trong nhà tôi.
That needs more testing.	Điều đó cần nhiều thử nghiệm hơn.
We don't have a name for it.	Chúng tôi không có tên cho nó.
It's just wrong, on so many levels.	Nó chỉ là sai, ở rất nhiều cấp độ.
But apparently other people didn't read those things.	Nhưng dường như những người khác đã không đọc những điều đó.
I like the look of the chicken.	Tôi thích vẻ ngoài của con gà.
Has been removed.	Đã bị gỡ bỏ.
We hope that your wife will go with you.	Chúng tôi hy vọng rằng vợ của bạn sẽ đi với bạn.
He can do anything.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì.
But his argument did not hold water.	Nhưng lý lẽ của anh ta không giữ được nước.
We deal with them.	Chúng tôi đã giao dịch với họ.
That is clearly not the case.	Đó rõ ràng không phải là trường hợp.
I have no authority or power.	Tôi không có thẩm quyền hay quyền lực.
They looked at each other, and the door closed.	Họ nhìn nhau, và cánh cửa đóng lại.
In every room.	Trong mọi phòng.
She wants, needs it never ends.	Cô muốn, cần nó không bao giờ kết thúc.
We offer low prices for the products available at our website.	Chúng tôi cung cấp giá thấp cho các sản phẩm có sẵn tại trang web của chúng tôi.
But don't get it at the end.	Nhưng không nhận được nó ở cuối.
He did not know the man.	Ông không biết người đàn ông.
Thinking he was gone, fans came out to respect the office.	Nghĩ rằng anh ấy đã rời đi, người hâm mộ đã đứng ra tôn trọng văn phòng.
This goes back to your previous question.	Điều này trở lại câu hỏi trước đó của bạn.
Everything will change starting from this day.	Mọi thứ sẽ thay đổi bắt đầu từ ngày này.
Games in the series.	Trò chơi trong bộ truyện.
I still keep it under my bed.	Tôi vẫn để nó dưới gầm giường của mình.
I want to be better and better and better.	Tôi muốn trở nên tốt hơn và tốt hơn và tốt hơn.
I was thinking maybe three people here should visit him.	Tôi đang nghĩ có lẽ ba người ở đây nên đến thăm anh ấy.
Works pretty well.	Hoạt động khá tốt.
Everyone will be very sad.	Mọi người sẽ rất buồn.
I know that my job is to create a vision.	Tôi biết rằng công việc của tôi là tạo ra một viễn cảnh.
God is God whether we know it or not.	Chúa là chúa dù chúng ta có biết hay không.
The group decided not to enter the school together.	Cả nhóm quyết định không cùng nhau bước vào trường.
Stir and serve.	Khuấy đều và phục vụ.
And you find out this girl is your best friend.	Và bạn phát hiện ra cô gái này là bạn thân của bạn.
I have never sat as much as before.	Tôi chưa bao giờ ngồi nhiều như trước đây.
But the kids love it.	Nhưng những đứa trẻ thích nó.
It is now an accepted field of study.	Bây giờ nó là một lĩnh vực nghiên cứu được chấp nhận.
The funny thing is that one doesn't know about the other.	Điều buồn cười là người này không biết về người kia.
But they are all good men.	Nhưng họ đều là những người đàn ông tốt.
It didn't go well.	Nó không diễn ra tốt đẹp.
Unless they go with their brother or mother'.	Trừ khi họ đi với anh trai hoặc mẹ của họ '.
Regarding her state of mind, we have no proof.	Về trạng thái tâm trí của cô ấy, chúng tôi lại không có bằng chứng nào.
So we take the points in common.	Vì vậy, chúng tôi lấy điểm cộng chung.
I provide the link as a case study.	Tôi cung cấp liên kết như một nghiên cứu điển hình.
The degree will get you in the door.	Bằng cấp sẽ giúp bạn đặt chân vào cửa.
Yes, times have changed.	Vâng, thời thế đã thay đổi.
To our knowledge, this is the first study of its kind.	Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này.
Crystal with me.	Lam tinh vơi tôi.
They will say yes.	Họ sẽ nói có.
Memory devices are widely used in many applications.	Thiết bị nhớ được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng.
Then a thought came to him.	Sau đó, một ý nghĩ ập đến với anh.
Well, no, not for several years.	Chà, không, không phải trong vài năm.
They asked her to stay.	Họ yêu cầu cô ở lại.
We can finally see her.	Cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy cô ấy.
There are a lot of other boys in there, too.	Có rất nhiều cậu bé khác trong đó, quá.
And some of them have become rich.	Và một số người trong số họ đã trở nên giàu có.
He had a letter.	Anh ấy đã có một lá thư.
Now, think for a minute.	Bây giờ, hãy suy nghĩ trong một phút.
Your father may have heard of him.	Cha của bạn có thể đã nghe nói về anh ta.
All four players were significantly absent due to injury.	Cả bốn cầu thủ đều vắng mặt đáng kể vì chấn thương.
He knows it's wrong.	Anh biết điều đó là sai.
Here for more details.	Tại đây để biết thêm chi tiết.
His need determines the problem.	Nhu cầu của anh ấy quyết định vấn đề.
What we don't know is what happens after that.	Những gì chúng tôi không biết là những gì xảy ra sau đó.
All she knew was that he was gone.	Tất cả những gì cô biết là anh đã biến mất.
It also won't save a life.	Nó cũng sẽ không cứu được một mạng người.
I am young but they are younger.	Tôi còn trẻ nhưng họ còn trẻ hơn.
A crowd has formed.	Một đám đông đã hình thành.
Okay, now let me ask you this.	Được rồi, bây giờ để tôi hỏi bạn điều này.
Now you have to enter a name for the share.	Bây giờ bạn phải nhập tên cho phần chia sẻ.
The results reported are generally positive.	Các kết quả được báo cáo thường tích cực.
The information is there people don't choose to access it.	Thông tin ở đó mọi người không chọn truy cập nó.
We need to start with that hair now.	Chúng ta cần bắt đầu với mái tóc đó ngay bây giờ.
It was just a little ahead of my time.	Nó chỉ là một chút trước thời gian của tôi.
Do it yourself.	Tự mình làm.
There is something for that.	Có một cái gì đó cho điều đó.
The plant world is no different.	Thế giới thực vật không có gì khác biệt.
Add color if desired.	Thêm màu nếu muốn.
He means something different from everyone else.	Anh ấy có ý nghĩa khác với mọi người.
The kids are now adults.	Những đứa trẻ bây giờ là người lớn.
This is an incredibly moving story and journey of this girl.	Đây là một câu chuyện và hành trình vô cùng xúc động của cô gái này.
However, one thing you should never do is deal with negative issues.	Tuy nhiên, một điều bạn không bao giờ làm là đối phó với các vấn đề tiêu cực.
Join me on my journey.	Tham gia cùng tôi trong cuộc hành trình của tôi.
I wonder if he has children.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có con chưa.
They all sit very close to the surface.	Tất cả đều ngồi rất gần bề mặt.
Live worth living.	Sống cho đáng sống.
There are people who will kill me there.	Có những người sẽ giết tôi ở đó.
Take for example the ethical component.	Lấy ví dụ về thành phần đạo đức.
One low, two high.	Một thấp, hai cao.
It is just like a normal safety car.	Nó cũng giống như một chiếc xe an toàn bình thường.
But at least she will find this particular mission difficult to achieve.	Nhưng ít nhất cô ấy sẽ thấy nhiệm vụ đặc biệt này khó đạt được thành công.
You probably know most of that.	Bạn có thể biết hầu hết điều đó.
Within a few weeks, you'll be working yourself to death.	Trong vòng vài tuần, bạn sẽ tự làm việc cho đến chết.
If only she had told him sooner.	Giá như cô nói với anh sớm hơn.
Instead of using money for the original purpose.	Thay vì sử dụng tiền đúng mục đích ban đầu.
Its moral function sometimes comes naturally.	Chức năng đạo đức của nó đôi khi đến một cách tự nhiên.
That's how my mother likes to sit.	Đó là cách mẹ tôi thích ngồi.
In other words, the patient did not improve with exercise.	Nói cách khác, bệnh nhân không cải thiện khi luyện tập.
Perhaps it is the best.	Có lẽ nó là tốt nhất.
Fear of failure.	Nỗi sợ thất bại.
They should act immediately if the message received is new.	Họ nên hành động ngay lập tức nếu thư nhận được là thư mới.
Cut costs if possible.	Cắt giảm chi phí nếu có thể.
Some subjects will be easier than others.	Một số đối tượng sẽ dễ dàng hơn những đối tượng khác.
It is a service of words, lights and sounds.	Nó là một dịch vụ của từ ngữ, ánh sáng và âm thanh.
Read.	Đọc.
I need some time to set up my plan.	Tôi cần một thời gian để thiết lập kế hoạch của mình.
And this guy doesn't even have a photo showing his face.	Và anh chàng này thậm chí còn không có một bức ảnh nào để lộ mặt.
You can call them dead right now.	Bạn có thể gọi họ là chết ngay bây giờ.
My family was among the first there.	Gia đình tôi là một trong những người đầu tiên ở đó.
We stopped talking and continued with the darkness.	Chúng tôi ngừng nói chuyện và tiếp tục với bóng đêm.
Only this time he was caught.	Chỉ lần này anh ta bị bắt.
Both authors contributed to the study design and manuscript writing.	Cả hai tác giả đều đóng góp vào việc thiết kế nghiên cứu và viết bản thảo.
I remember that day, of course.	Tôi nhớ ngày hôm đó, tất nhiên.
He raised his head.	Anh ta ngẩng đầu lên.
You probably know how well you fit that description.	Bạn có thể biết bạn phù hợp với mô tả đó như thế nào.
Each day may be different when compared to the previous one.	Mỗi ngày có thể khác khi so sánh với trước đó.
He has finished writing the letters.	Anh ấy đã viết xong các bức thư.
He didn't know if it was 20 feet or 2000 feet.	Anh ta không biết là 20 feet hay 2000 feet.
This is okay.	Điều này là ổn.
Think of your parents.	Hãy nghĩ đến cha mẹ của bạn.
We lack information about the quality of care.	Chúng tôi thiếu thông tin về chất lượng chăm sóc.
A good movie.	Một bộ phim tốt.
Thank you so much for making this life possible.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cho cuộc sống này có thể.
But that night the miracle failed.	Nhưng đêm đó điều kỳ diệu đã thất bại.
It was a possibility, she assumed.	Đó là một khả năng, cô cho là vậy.
But that night he was very happy.	Nhưng đêm đó anh đã rất hạnh phúc.
Somehow they held together.	Bằng cách nào đó họ đã tổ chức cùng nhau.
Errors are only statistics.	Lỗi chỉ là thống kê.
I can't have children.	Tôi không thể sinh con.
It went into a 'controlled collapse'.	Nó đã đi vào một 'sự sụp đổ có kiểm soát'.
He doesn't read their heads.	Anh ấy không đọc đầu của họ.
Something in the way they moved took away the fear.	Một cái gì đó trong cách họ di chuyển đã lấy đi nỗi sợ hãi.
Don't be afraid to read it with an open mind.	Đừng ngại đọc nó với một tâm hồn cởi mở.
You want it.	Bạn muốn nó.
For the first time, he seemed as serious as anything.	Lần đầu tiên, anh ấy có vẻ nghiêm túc như mọi thứ.
I know there will be a lot of pressure on him.	Tôi biết sẽ có rất nhiều áp lực đối với anh ấy.
Looks like they went out of their way to make people happy.	Có vẻ như họ đã đi ra khỏi cách để làm cho mọi người hạnh phúc.
A comparison of treatment strategies between the early and the latter groups was performed.	So sánh chiến lược điều trị giữa nhóm sớm và nhóm sau đã được thực hiện.
And if they leave you first, let it go.	Và nếu họ rời xa bạn trước, hãy để nó đi.
If it catches your eye, use it.	Nếu nó trông bắt mắt, hãy sử dụng nó.
It seems like a long time ago.	Nó dường như đã lâu rồi.
One step, two steps, deep breath.	Một bước, hai bước, hít thở sâu.
But losing weight is everything that requires effort.	Nhưng giảm cân là tất cả mọi thứ đòi hỏi nỗ lực.
I try and support you.	Tôi cố gắng và hỗ trợ bạn.
I will go in the back.	Tôi sẽ đi vào phía sau.
I can remember some of that.	Tôi có thể nhớ một số điều đó.
They just happen to have the same properties.	Chúng chỉ tình cờ có các thuộc tính giống nhau.
His eyes are not focused.	Mắt anh ta không tập trung.
However, we didn't.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không.
I like both for different reasons.	Tôi thích cả hai vì những lý do khác nhau.
So we have to come up with a solid plan.	Vì vậy, chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch chắc chắn.
Everyone said he should be king.	Mọi người đều nói anh ấy nên trở thành vua.
He is inside talking to the parents.	Anh ấy đang ở bên trong nói chuyện với phụ huynh.
They see everything much smaller.	Họ nhìn mọi thứ nhỏ hơn nhiều.
Then everything started clicking.	Sau đó, mọi thứ bắt đầu nhấp chuột.
I know how he feels.	Tôi biết anh ấy cảm thấy thế nào.
Please choose the one that best suits your business.	Vui lòng chọn một trong những phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
It feels dangerous and wonderful just for it.	Nó cảm thấy nguy hiểm và tuyệt vời chỉ có nó.
He ordered them out of the house.	Anh ra lệnh cho họ ra khỏi nhà.
Did not know.	Đã không biết.
She wants proof.	Cô ấy muốn có bằng chứng.
I haven't tried this yet.	Tôi chưa thử cái này.
This is not a real military operation.	Đây không phải là một hoạt động quân sự thực sự.
No matter how big or small.	Không cần biết lớn hay nhỏ.
People can have access to know who you are.	Mọi người có thể có quyền truy cập để biết bạn là ai.
In this case, a smooth gold surface serves as a reference.	Trong trường hợp này, một bề mặt vàng trơn đóng vai trò là một tham chiếu.
Obviously, it will take time.	Rõ ràng, nó sẽ mất thời gian.
Then she fell in love with him.	Vậy thì cô ấy đã yêu anh ấy rồi.
After the attack, my father was sent to fight them.	Sau cuộc tấn công, cha tôi đã được cử đến để chống lại chúng.
And you can order whatever you want.	Và bạn có thể đặt bất cứ thứ gì bạn muốn.
We did a lot of this.	Chúng tôi đã làm rất nhiều điều này.
Don't show me one of those pictures.	Đừng cho tôi xem một trong những hình ảnh đó.
Say nothing, but walk in and get attention.	Không nói gì, nhưng bước vào và gây chú ý.
Don't even let her in our room.	Thậm chí đừng để cô ấy vào phòng của chúng ta.
Both of them fell to the floor.	Cả hai người đều ngã xuống sàn.
But none of the above is correct.	Nhưng không có điều nào ở trên là chính xác.
He is a man.	Anh ấy là một người đàn ông.
The cause of the jump is not known.	Nguyên nhân của cú nhảy không được biết.
He was very calm and collected.	Anh ấy đã rất bình tĩnh và thu thập.
That will show me how fast it is right away.	Điều đó sẽ cho tôi thấy nó nhanh như thế nào ngay lập tức.
There is no other reason to vote for those parties.	Không có lý do nào khác để bỏ phiếu cho các đảng đó.
He ended the relationship.	Anh ấy đã kết thúc mối quan hệ.
Therefore, one needs to apply through them.	Do đó, một người cần phải áp dụng thông qua chúng.
Tell them we can do better.	Hãy nói với họ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn.
You deal every day.	Bạn đối phó mỗi ngày.
This is our mission.	Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
There were no women and children in sight.	Không có phụ nữ và trẻ em trong tầm nhìn.
It's a big, beautiful place.	Đó là một nơi lớn, đẹp.
But look at us.	Nhưng hãy nhìn chúng tôi.
We should keep.	Chúng tôi nên giữ.
I ordered one, but never attached it.	Tôi đã đặt hàng một cái, nhưng không bao giờ đính kèm nó.
A young animal was no longer found.	Một con vật non không còn được tìm thấy nữa.
Whether good or bad.	Cho dù tốt hay xấu.
Again, not sure if this information is relevant but who knows.	Một lần nữa, không chắc liệu thông tin này có liên quan hay không nhưng ai biết được.
They have names.	Họ có tên.
The government knows what's going on.	Chính phủ biết điều gì đang xảy ra.
Thanks everyone.	Cảm ơn mọi người.
It's rich, busy, and powerful.	Nó giàu có, bận rộn và quyền lực.
Something he can control.	Một cái gì đó anh ta có thể kiểm soát.
He turned around for two others.	Anh ta quay lại cho hai người khác.
He said he only met him once.	Anh ấy nói chỉ gặp anh ấy một lần.
But many people didn't.	Nhưng nhiều người đã không.
I found a problem in my code.	Tôi đã tìm thấy một vấn đề trong mã của tôi.
This man runs on tension energy.	Người đàn ông này chạy bằng năng lượng căng thẳng.
I decided to limit her pleasure and my own suffering.	Tôi quyết định hạn chế niềm vui của cô ấy và sự đau khổ của chính mình.
He is simply good at everything.	Anh ấy chỉ đơn giản là giỏi về mọi thứ.
He got better in every game.	Anh ấy đã trở nên tốt hơn trong mỗi trận đấu.
And sometimes, sometimes, more beautiful.	Và đôi khi, đôi khi, đẹp hơn.
He asked if he could drop by.	Anh ấy hỏi liệu anh ấy có thể ghé qua không.
But this is a big problem.	Nhưng đây là một vấn đề lớn.
I will prove them wrong.	Tôi sẽ chứng minh họ sai.
I just want us to be together.	Tôi chỉ muốn chúng ta ở bên nhau.
I'm a bit confused about the last part.	Tôi hơi bối rối về phần cuối cùng.
And finally, better quality of rest and sleep.	Và cuối cùng, chất lượng nghỉ ngơi và ngủ tốt hơn.
And my brothers wouldn't let me in.	Và anh em tôi không cho tôi vào nhà.
It is done through two independent observations.	Nó được thực hiện thông qua hai lần quan sát độc lập.
My head looks like it's going to split in two.	Đầu tôi như thể nó sẽ chia đôi.
Whatever her name is.	Dù tên cô ấy là gì.
This is very different.	Điều này là rất khác nhau.
I called down to the office and they said they didn't hear anything.	Tôi gọi xuống văn phòng thì họ nói không nghe thấy gì.
I think people are sleeping on them.	Tôi nghĩ rằng mọi người đang ngủ trên chúng.
The mother let him get a good breakfast.	Người mẹ để cho anh ta có được một bữa sáng tốt.
Then he asked him to whom he came.	Sau đó, ông hỏi anh ta đối tượng mà anh ta đến.
Myself and my wife.	Bản thân tôi và vợ tôi.
I don't know what your feelings about him are.	Tôi không biết cảm xúc của bạn về anh ấy là gì.
He seems to be listening.	Anh ấy dường như đang lắng nghe.
But it does more than that.	Nhưng nó còn làm được nhiều hơn thế.
These events happened seven days ago.	Những sự kiện này đã xảy ra bảy ngày trước.
I want to help him.	Tôi muốn giúp anh ta.
This struggle is far from over.	Cuộc đấu tranh này còn lâu mới kết thúc.
Food was carefully prepared.	Thức ăn đã được chuẩn bị cẩn thận.
There is no image on the cover.	Không có hình ảnh trên trang bìa.
The construction style never changes.	Phong cách xây dựng không bao giờ thay đổi.
I have a system like this.	Tôi có một hệ thống giống như thế này.
Now is the time for your test.	Bây giờ là thời gian cho bài kiểm tra của bạn.
Find a job you love.	Tìm một công việc mà bạn yêu thích.
This technique is extremely useful for finding exact solutions.	Kỹ thuật này cực kỳ hữu ích để tìm ra các giải pháp chính xác.
Maybe nothing.	Có thể là không có gì.
I turned her to face me, taking her shoulder in my hand.	Tôi quay cô ấy đối mặt với tôi, nắm lấy vai cô ấy trong tay tôi.
It causes a team to lose games they should have won.	Nó khiến một đội thua những trận mà lẽ ra họ phải thắng.
The remaining three children are in good health.	Ba đứa trẻ còn lại sức khỏe tốt.
However, the record is mixed, at best.	Tuy nhiên, kỷ lục là hỗn hợp, tốt nhất.
You get the job done.	Bạn hoàn thành công việc.
Not ahead of time.	Không phải trước thời gian.
The specific question now before we do not relate to that case.	Câu hỏi cụ thể bây giờ trước khi chúng tôi không liên quan đến trường hợp đó.
So he has a lot to prove.	Vì vậy, anh ấy có rất nhiều điều để chứng minh.
But new challenges don't make old ones go away.	Nhưng những thách thức mới không làm cho những cái cũ mất đi.
Animal control only get the car.	Kiểm soát động vật chỉ nhận được xe.
And that lie worked.	Và việc nói dối đó đã thành công.
She goes and looks at them.	Cô ấy đi và nhìn họ.
This is happening but on a very small scale.	Điều này đang xảy ra nhưng quy mô rất nhỏ.
He felt a hand on his shoulder.	Anh cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình.
Not at me.	Không phải tại tôi.
This is not how it should be.	Đây không phải là cách nó nên diễn ra.
Now let's go out.	Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài.
And they still show up.	Và họ vẫn xuất hiện.
However, it was him.	Tuy nhiên, đó là anh ta.
I dream about voices.	Tôi mơ về giọng nói.
With her mind.	Với tâm trí của cô ấy.
Make sure your message is received and understood.	Hãy chắc chắn rằng thông điệp của bạn được nhận và hiểu.
Just for her.	Chỉ vì cô ấy.
He doesn't land on the players.	Anh ấy không hạ cánh trên các cầu thủ.
They are just doing a job.	Họ chỉ đang làm một công việc.
So just something he pointed out there.	Vì vậy, chỉ một cái gì đó anh ấy đã chỉ ra ở đó.
All 5 crew members were killed.	Tất cả 5 thủy thủ đoàn đều thiệt mạng.
Yes, thanks again.	Vâng, cảm ơn một lần nữa.
However, the answer is generally wrong.	Tuy nhiên, câu trả lời nói chung là sai.
But this blog is not about my personal experience.	Nhưng blog này không phải về kinh nghiệm cá nhân của tôi.
Literally the last car in the lot.	Theo nghĩa đen, chiếc xe cuối cùng trong lô.
He's looking to push out of the corner.	Anh ta đang tìm cách đẩy ra khỏi góc.
However, he has now decided she needs to go home.	Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đã quyết định cô ấy cần phải về nhà.
There are many reasons, but very few.	Có rất nhiều lý do, nhưng rất ít.
This procedure can be repeated as often as desired.	Quy trình này có thể được lặp lại thường xuyên nếu muốn.
We, as you soon discover, have extremely limited knowledge.	Chúng tôi, như bạn sớm phát hiện ra, kiến ​​thức cực kỳ hạn chế.
We are real.	Chúng tôi là thật.
And very thin.	Và rất mỏng.
It starts with blood.	Nó bắt đầu với máu.
Not in front of these kids, but he couldn't help it.	Không phải trước mặt những đứa trẻ này, nhưng anh không thể kìm được.
I want you to enjoy going deeper and deeper.	Tôi muốn bạn thích đi sâu hơn và sâu hơn.
He walked this road every day.	Anh ấy đã đi con đường này mỗi ngày.
Not the right time to go back.	Không phải là thời điểm thích hợp để quay lại.
While we were there for two days, we met a few girls.	Trong khi chúng tôi ở đó hai ngày, chúng tôi đã gặp một vài cô gái.
A group of us played it to death trying to beat it.	Một nhóm chúng tôi đã chơi nó đến chết khi cố gắng đánh bại nó.
You know, this is my opinion.	Bạn biết đấy, đây là ý kiến ​​của tôi.
They don't exist.	Chúng không tồn tại.
Oh, don't talk.	Ồ, đừng nói chuyện.
I take your word for it.	Tôi nhận lời của bạn cho nó.
Death will not let them rest.	Thần chết sẽ không để họ yên nghỉ.
We go at this point.	Chúng tôi đi vào thời điểm này.
I have to give it to him.	Tôi phải đưa nó cho anh ta.
Guess he likes it.	Đoán rằng anh ấy thích nó.
To protect everyone.	Để bảo vệ mọi người.
To a degree, yes, it does.	Ở một mức độ, có, nó có.
Of those three, people are the most important.	Trong ba người đó, con người là quan trọng nhất.
It was already dark, but there was still enough light to see.	Trời đã về tối nhưng vẫn có đủ ánh sáng để nhìn thấy.
If it were easy, everyone would do it.	Nếu nó đã được dễ dàng, tất cả mọi người sẽ làm điều đó.
Lots of red and even more green.	Rất nhiều màu đỏ và thậm chí nhiều hơn màu xanh lá cây.
I will try to look into it.	Tôi sẽ cố gắng xem xét nó.
Our relationship suffers and so do we.	Mối quan hệ của chúng tôi bị ảnh hưởng và chúng tôi cũng vậy.
I don't feel like there is a department of work that must exist.	Tôi không cảm thấy như có một bộ phận công việc phải tồn tại.
Make it come true.	Biến nó thành sự thật.
You can see their scores.	Bạn có thể thấy điểm của họ.
And that is why we exist.	Và đó là lý do tại sao chúng tôi tồn tại.
Most of the time they say the same thing.	Hầu hết thời gian họ đều nói những điều giống nhau.
Defendant denied this.	Bị cáo bác bỏ điều này.
The game is now accepted.	Trò chơi hiện đã được chấp nhận.
So he must get this job.	Vì vậy, anh ta phải nhận được công việc này.
She may never have a chance like this again.	Cô ấy có thể không bao giờ có cơ hội như thế này nữa.
Leaving here means going to overtake him.	Rời khỏi đây có nghĩa là sẽ vượt qua anh ta.
This is for the future.	Điều này là cho tương lai.
He could only feel it deep in his bones.	Anh chỉ có thể cảm thấy nó sâu trong xương của mình.
And both sides understand there is a blood risk.	Và cả hai bên đều hiểu có nguy cơ về máu.
It can never just be.	Nó không bao giờ có thể chỉ là.
Her lips were soft and warm.	Môi cô thật mềm và ấm.
You have to boil it.	Bạn phải đun sôi nó.
We're trying to clean that up.	Chúng tôi đang cố gắng làm sạch điều đó.
It has been well used.	Nó đã được sử dụng tốt.
How strange is that? 	Điều đó thật lạ lùng làm sao?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
It happened to us too.	Nó cũng xảy ra với chúng tôi.
But it was my father's expression that was most interesting.	Nhưng chính biểu hiện của bố tôi mới là điều thú vị nhất.
Furthermore, being single in adulthood has social and health consequences.	Hơn nữa, độc thân khi lớn tuổi có những hậu quả về mặt xã hội và sức khỏe.
If they get out of the first round anything is possible.	Nếu họ thoát khỏi vòng đầu tiên thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
Use a reasonable stop loss.	Sử dụng cắt lỗ hợp lý.
But not everything goes according to plan.	Nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
She never got there.	Cô ấy chưa bao giờ đến được đó.
There is no time, and the truth is they are not safe with me.	Không có thời gian, và sự thật là họ không an toàn với tôi.
I don't look.	Tôi không nhìn.
My friends are getting rich.	Bạn bè của tôi đang trở nên giàu có.
I can take them.	Tôi có thể lấy chúng.
Breakfast is a super event.	Bữa sáng là một sự kiện siêu.
I just can't understand what it is.	Tôi chỉ không thể hiểu nó là gì.
The couple became friends while working at a local store.	Cặp đôi trở thành bạn bè khi làm việc tại một cửa hàng trong khu vực.
No one can do that much.	Không ai có thể làm được nhiều điều đó.
When they walked through the door, they identified themselves as police.	Khi bước qua cửa, họ tự nhận mình là cảnh sát.
Your feedback is food for my soul.	Phản hồi của bạn là thức ăn cho tâm hồn tôi.
It's a tax bill.	Đó là một hóa đơn thuế.
The court is asking you to sit down.	Tòa án đang yêu cầu bạn ngồi xuống.
People won't believe how good he will come back.	Mọi người sẽ không tin rằng anh ấy sẽ trở lại tốt như thế nào.
Keep your hands at one end at first.	Giữ tay của bạn ở một đầu lúc đầu.
There has been no public statement of responsibility for the attack.	Không có tuyên bố công khai nào về trách nhiệm cho vụ tấn công.
This is best done through exercise.	Điều này được thực hiện tốt nhất thông qua tập thể dục.
I've had enough of this.	Tôi đã có đủ điều này.
Don't trust them.	Đừng tin tưởng họ.
Like at home.	Giống như ở nhà.
She provides me comfort.	Cô ấy cung cấp cho tôi sự thoải mái.
It doesn't stop him.	Nó không ngăn cản anh ta.
It could be another one.	Nó có thể là một cái khác.
It is known as a free and open source software.	Nó được biết đến như một phần mềm miễn phí và mã nguồn mở.
Products and services.	Sản phẩm và dịch vụ.
There must be more to it than therapy.	Phải có nhiều thứ hơn là liệu pháp.
If you have enough points, this is possible.	Nếu bạn có đủ điểm, điều này là có thể.
Yes, do it right most of the time.	Vâng, làm đúng hầu hết thời gian.
Literally, from the first exercise, my body moved without instructions.	Theo nghĩa đen, từ bài tập đầu tiên, cơ thể tôi đã di chuyển mà không cần hướng dẫn.
We could really use your help.	Chúng tôi thực sự có thể sử dụng sự giúp đỡ của bạn.
I'm sure you know that.	Tôi chắc rằng bạn biết điều đó.
Maybe they sent the wrong body.	Có lẽ họ đã gửi nhầm cơ thể.
But it's more than that for me.	Nhưng nó còn hơn thế nữa đối với tôi.
Top students make the difference with strategy.	Những sinh viên hàng đầu tạo nên sự khác biệt với chiến lược.
I won't start calling your name.	Tôi sẽ không bắt đầu gọi tên bạn.
He wanted to give them to me as a gift.	Anh ấy muốn tặng chúng cho tôi như một món quà.
They are tools.	Chúng là công cụ.
I could never think of something like this.	Tôi không bao giờ có thể nghĩ ra những thứ như thế này.
Sometimes these little things work, and sometimes they don't.	Đôi khi những điều nhỏ nhặt này đã làm được, và đôi khi lại không.
I have that feeling too.	Tôi cũng cảm thấy như vậy.
The film received many positive reviews.	Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực.
You have to play hard.	Bạn phải chơi hết mình.
That is not the case here.	Đó không phải là trường hợp ở đây.
See an empty seat, enter.	Thấy một chỗ ngồi còn trống, hãy vào.
His eyes burned with anger and without fear.	Đôi mắt anh rực lửa giận dữ và không một chút sợ hãi.
But it can change people.	Nhưng nó có thể thay đổi con người.
Lead field experiments.	Dẫn dắt các thí nghiệm hiện trường.
And found nothing.	Và không tìm thấy gì.
Art to them is their own art.	Nghệ thuật với họ là nghệ thuật của riêng họ.
Down below, she was already considered an adult.	Ở bên dưới, cô ấy đã được coi là một người lớn.
During that time, the pain continued.	Trong thời gian đó, cơn đau vẫn tiếp tục.
He uses another set.	Anh ấy sử dụng một bộ khác.
It is indeed a danger that we must avoid.	Đó quả thực là một mối nguy hiểm mà chúng ta phải tránh.
I have never seen the town from the water.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thị trấn từ mặt nước.
He reached across the table and took her hand.	Anh với qua bàn và nắm lấy tay cô.
So that hurt us a little bit.	Vì vậy, điều đó làm tổn thương chúng tôi một chút.
He said that his wife was dead.	Anh ta nói rằng vợ anh ta đã chết.
They were ahead of their time.	Họ đã đi trước thời đại.
Or someone close to him did.	Hoặc ai đó gần gũi với anh ta đã làm.
I have no children, you see.	Tôi không có con, bạn thấy đấy.
It will be their hell.	Nó sẽ là địa ngục của họ.
Finally, representative measurements are presented.	Cuối cùng, các phép đo đại diện được trình bày.
Yes, it is.	Vâng, nó là.
Their efforts are essential to the success of an event.	Những nỗ lực của họ là điều cần thiết cho sự thành công của một sự kiện.
He spoke with enough composure for the whole table.	Anh ta nói với đủ bình tĩnh cho cả bàn.
So they pulled out.	Vì vậy, họ rút ra.
They have actually started playing together.	Họ đã thực sự bắt đầu chơi cùng nhau.
You name it and it's here.	Bạn đặt tên cho nó và nó ở đây.
There is an old chair and table here.	Ở đây có một cái ghế và một cái bàn cũ.
Looks like the request never ends.	Có vẻ như yêu cầu không bao giờ kết thúc.
It's not a human language.	Đó không phải là ngôn ngữ của con người.
I like this picture.	Tôi thích bức ảnh này.
You have seen her picture.	Bạn đã thấy hình ảnh của cô ấy.
I expected to feel an immediate connection with my new horse.	Tôi dự kiến ​​sẽ cảm thấy có sự kết nối ngay lập tức với con ngựa mới của mình.
And they do.	Và họ làm.
She told him not to come back.	Cô ấy bảo anh ấy đừng quay lại.
There is no law on our side.	Bên mình không có luật.
I just need to work on it, and so should you.	Tôi chỉ cần làm việc với nó, và bạn cũng vậy.
What's going on.	Chuyện gì đang xảy ra.
He was closer.	Anh ấy đã gần hơn.
I love the colors, the natural elements.	Tôi yêu màu sắc, các yếu tố tự nhiên.
Here, the picture is very different.	Ở đây, bức tranh rất khác.
They will want to die, but they won't be able to.	Họ sẽ muốn chết, nhưng họ sẽ không thể.
I did five.	Tôi đã làm được năm.
The police called my parents.	Cảnh sát đã gọi cho bố mẹ tôi.
Will definitely use them again.	Chắc chắn sẽ sử dụng chúng một lần nữa.
Prepare her weapons.	Chuẩn bị vũ khí cho cô ấy.
I just want you to understand me.	Tôi chỉ muốn bạn hiểu tôi.
To give is not to hold tight.	Cho đi không phải để giữ chặt.
Their hands found each other as their knees touched the ground.	Hai bàn tay của họ tìm thấy nhau khi đầu gối của họ chạm đất.
Finally, he signed and spoke.	Cuối cùng thì anh ấy đã ký và phát biểu.
Not even her name.	Ngay cả tên của cô ấy cũng không.
So we are trying our best to control it.	Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để kiểm soát nó.
Another thing that every company makes easy.	Một điều khác mà mọi công ty đều dễ dàng.
Includes a dog unit.	Bao gồm một đơn vị chó.
She likes you.	Cô ấy thích bạn.
God knows the country needs both.	Chúa biết đất nước cần cả hai.
Every night.	Mỗi đêm.
When she died, she had no problems with life.	Khi cô ấy chết, cô ấy không có vấn đề gì về cuộc sống.
But it also has another benefit.	Nhưng nó cũng có một lợi ích khác.
They are close to the street but completely hidden.	Họ ở gần đường phố nhưng hoàn toàn ẩn.
Women wanted him before, but not the way she did.	Trước đây phụ nữ muốn anh, nhưng không phải như cách cô ấy đã làm.
We don't need to tell the men about this.	Chúng tôi không cần phải nói với những người đàn ông về điều này.
Our lives rise to the level we accept.	Cuộc sống của chúng tôi tăng lên mức chúng tôi chấp nhận.
It was a warm, big brother smile.	Đó là kiểu cười ấm áp, kiểu anh cả.
We didn't even know they were still out there.	Chúng tôi thậm chí không biết họ vẫn ở ngoài đó.
An Internet connection is required if playing online with other players.	Cần có kết nối Internet nếu chơi trực tuyến với những người chơi khác.
That's even harder for a man.	Điều đó càng khó hơn đối với một người đàn ông.
We support it.	Chúng tôi đã hỗ trợ nó.
Therefore, these patients were not included in the study.	Do đó, những bệnh nhân này không được đưa vào nghiên cứu.
And so does the rest on the left.	Và phần còn lại bên trái cũng vậy.
They are too far apart.	Chúng ở quá xa nhau.
For each and every function, there is a plan created by beauties.	Đối với mỗi và mọi chức năng, có một kế hoạch được tạo ra bởi người đẹp.
And pressure.	Và áp lực.
Just like cheap shoes vs.	Cũng giống như giày rẻ tiền vs.
This event is a perfect example of that.	Sự kiện này là một ví dụ hoàn hảo về điều đó.
He was just slightly off guard there.	Anh chỉ hơi mất cảnh giác ở đó thôi.
I beat him.	Tôi đánh bại anh ta.
He brought the man over to make a statement.	Anh ta đưa người đàn ông đến để tuyên bố.
He is also likely to fail.	Anh ta cũng có khả năng thất bại.
The connection couldn't be clearer.	Kết nối không thể rõ ràng hơn.
They are working in the process.	Họ đang làm việc trong quá trình.
Finally he sat next to me.	Cuối cùng thì anh ấy cũng ngồi bên cạnh tôi.
She is a woman with no joy.	Cô ấy là một người phụ nữ không có niềm vui.
Fall in love, get married, it's that easy.	Yêu, kết hôn, điều đó thật dễ dàng.
Even though they got stuck in traffic, they still had a cause.	Mặc dù họ bị kẹt xe nhưng họ vẫn vì nguyên nhân.
Well, something should be done.	Vâng, một cái gì đó nên được thực hiện.
Never mind that they are being paid.	Đừng bận tâm rằng họ đang được trả tiền.
He will never believe her.	Anh ấy sẽ không bao giờ tin cô ấy.
The feedback from the community is very positive.	Các phản hồi từ cộng đồng là rất tích cực.
You can see that this is clearly not the case.	Bạn có thể thấy rằng rõ ràng không phải như vậy.
And thanks again.	Và cảm ơn một lần nữa.
We still have a lot here.	Chúng tôi vẫn còn rất nhiều ở đây.
Everything is set up.	Tất cả mọi thứ đã được thiết lập.
Such is the nature of such a perfect religion.	Đó là bản chất của một tôn giáo hoàn hảo như vậy.
It really feels like a friend.	Nó thực sự cảm thấy như một người bạn.
If you get stuck or anything, someone will come and help.	Nếu bạn gặp khó khăn hoặc bất cứ điều gì, ai đó sẽ đến và giúp đỡ.
When one job ends, he moves on to another.	Khi một công việc kết thúc, anh ta chuyển sang một công việc khác.
I should never have let you into my house.	Tôi không bao giờ nên để bạn vào nhà của tôi.
She felt it in her bones.	Cô cảm thấy nó trong xương của mình.
I'm sure they'll have the same problem as you.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ gặp khó khăn giống như bạn gặp phải.
Everyone had to stand around the fire to chat.	Mọi người đã phải đứng xung quanh đống lửa để trò chuyện.
He fell to the stone floor and died.	Anh ta ngã xuống nền đá và chết.
I don't understand how the building disappeared.	Tôi không hiểu làm thế nào mà tòa nhà lại biến mất.
We give proof of this a bit later.	Chúng tôi đưa ra bằng chứng về điều này sau một chút.
It was simply a great feeling.	Đó chỉ đơn giản là một cảm giác tuyệt vời.
I want to be alone.	Tôi muốn ở một mình.
It was not shot down.	Nó không bị bắn hạ.
However, it's not just a game.	Tuy nhiên, nó không chỉ là trò chơi.
There is no conflict in it.	Không có xung đột trong đó.
They know when good clothes will arrive.	Họ biết khi nào quần áo đẹp sẽ đến.
Angry at himself for not really doing anything to stop him.	Tự giận mình vì đã không thực sự làm được gì để ngăn cản anh ấy.
But my code won't work.	Nhưng mã của tôi sẽ không hoạt động.
That would be correct.	Điều đó sẽ đúng.
Then he looked straight ahead.	Rồi anh nhìn thẳng về phía trước.
It just feels so black.	Nó chỉ cảm thấy rất đen.
Go online and research models you like.	Lên mạng và nghiên cứu các mô hình bạn thích.
Anyway, it's not a problem.	Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề.
I will step on the plate.	Tôi sẽ bước lên đĩa.
Often, they want to share an emotional experience.	Thông thường, họ muốn chia sẻ trải nghiệm cảm xúc.
They wouldn't expect anything to happen to it.	Họ sẽ không mong đợi bất cứ điều gì xảy ra với nó.
Brown has a good idea of ​​what he's going to do.	Brown có một ý tưởng tốt về những gì anh ta sẽ làm.
She is one of my best friends.	Cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.
Or rather, at its edge.	Hay đúng hơn, ở rìa của nó.
He knows the code to open the front door.	Anh biết mã mở cửa trước.
He knew they were gone but didn't know where.	Anh biết họ đã đi nhưng không biết ở đâu.
I wouldn't think about dropping out of college.	Tôi sẽ không nghĩ đến việc bỏ học đại học.
Do not sign the agreement.	Không ký thỏa thuận.
She smiled when she saw the women she knew.	Cô mỉm cười khi nhìn thấy những người phụ nữ mà cô quen biết.
I got up and walked around the table, testing my balance.	Tôi đứng dậy và đi quanh bàn, kiểm tra khả năng giữ thăng bằng của mình.
She will figure it out later.	Cô ấy sẽ tìm ra nó sau.
They will also have lunch there.	Họ cũng sẽ ăn trưa ở đó.
And then, all of a sudden, they weren't even there.	Và sau đó, đột ngột như vậy, họ thậm chí còn không có ở đó.
Often the government gets things wrong.	Thường thì chính phủ nhận được những điều sai trái.
In a hotel.	Trong một khách sạn.
We have recognized the situation.	Chúng tôi đã nhận ra tình hình.
Drink every day in.	Uống mỗi ngày trong.
I will clarify it.	Tôi sẽ làm rõ nó.
However, it makes sense.	Tuy nhiên, nó có ý nghĩa.
You didn't mention it to them.	Bạn đã không đề cập đến nó với họ.
We talk for hours.	Chúng tôi nói chuyện hàng giờ.
One evening my father was very quiet.	Một buổi tối cha tôi rất yên lặng.
Other measurement parameters did not change significantly.	Các thông số đo khác không thay đổi đáng kể.
She thought they were asleep.	Cô nghĩ rằng họ đã ngủ.
All three have criticized the president.	Cả ba đều đã chỉ trích tổng thống.
His expression and voice are hard to read.	Biểu cảm và giọng nói của anh ấy rất khó đọc.
We demonstrate this in two steps.	Chúng tôi chứng minh điều này trong hai bước.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
It was really fun.	Nó thực sự rất vui.
And the report said that was part of the problem.	Và báo cáo cho biết đó là một phần của vấn đề.
So step up and step into this personal power.	Vì vậy, hãy bước lên và bước vào sức mạnh cá nhân này.
It's not too much to ask.	Nó không phải là quá nhiều để hỏi.
That is terrible.	Đó là khủng khiếp.
His father dedicated himself to serving his students.	Cha của ông đã hiến thân để phục vụ các học trò của mình.
The rules are changing every day.	Các quy tắc đang thay đổi mỗi ngày.
You just have to make it happen.	Bạn chỉ cần làm cho điều đó xảy ra.
In the end that's the main thing.	Cuối cùng đó là điều chính.
He is on the verge of death.	Anh ta đang ở trên bờ vực của cái chết.
Trying not to think about her brother, she turned away.	Cố gắng không nghĩ đến em trai mình, cô quay đi.
However, keep an eye on your steps.	Tuy nhiên, hãy theo dõi bước của bạn.
She didn't want to have to do this.	Cô không muốn phải làm điều này.
I have to make my decision.	Tôi phải đưa ra quyết định của mình.
The second, at least, makes sense.	Lần thứ hai, ít nhất, có ý nghĩa.
That is creativity.	Đó là sáng tạo.
He released her.	Anh đã thả cô ấy ra.
He looked into her eyes.	Anh nhìn vào mắt cô.
During the entire examination, the animal was recorded.	Trong toàn bộ quá trình kiểm tra, con vật đã được ghi lại.
This is the whole process.	Đây là toàn bộ quá trình.
Components do not.	Các thành phần không.
Can run tests.	Có thể chạy thử nghiệm.
I tried to understand what he meant.	Tôi cố gắng hiểu ý của anh ấy.
We have some people come in four or five times a week.	Chúng tôi có một số người đến bốn hoặc năm lần một tuần.
And they have no trouble.	Và họ không gặp rắc rối.
He looked down at me.	Anh ấy nhìn xuống tôi.
He has no respect for her.	Anh ấy không có sự tôn trọng dành cho cô ấy.
It was dangerous for him to take medicine while staying longer.	Anh ấy đã uống thuốc khi ở lại lâu hơn rất nguy hiểm.
For a second, he was lying on his back on the ground.	Trong một giây, anh ta nằm ngửa trên mặt đất.
The error is exactly the same.	Lỗi hoàn toàn giống nhau.
There's a good reason for that.	Có một lý do chính đáng cho điều đó.
This is an area where you want strength and light weight.	Đây là một lĩnh vực mà bạn muốn có sức mạnh và trọng lượng nhẹ.
The goal is to understand the economy.	Mục đích là để hiểu nền kinh tế.
However, this term has been dropped.	Tuy nhiên, thuật ngữ này đã bị loại bỏ.
And more than ever we feel that way.	Và hơn bao giờ hết chúng ta cảm thấy như vậy.
It must be something biological.	Nó phải là một cái gì đó sinh học.
I just love seeing the wood start to come together.	Tôi chỉ thích nhìn thấy gỗ bắt đầu kết hợp với nhau.
We come to another conclusion.	Chúng tôi đi đến một kết luận khác.
Or we make it.	Hoặc chúng tôi làm cho nó.
However, it is not new.	Tuy nhiên, không phải là mới.
Let me know if you can keep me company.	Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể giữ cho tôi công ty.
In my opinion, the closure is unnecessary.	Theo quan điểm của tôi, việc phải đóng cửa là không cần thiết.
There is no such thing as forever.	Không có cái gọi là mãi mãi.
Have you already.	Bạn đã có chưa.
There too.	Ở đó cũng vậy.
Original paper in spring scale.	Bài báo gốc ở quy mô mùa xuân.
I don't want to question my wishes.	Tôi không muốn đặt câu hỏi về mong muốn của mình.
Everyone seems to be taking this as a vote of no confidence.	Mọi người dường như đang coi đây là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
We love that woman.	Chúng tôi yêu người phụ nữ đó.
It's not on him.	Nó không phải ở anh ta.
It works, it stays.	Nó hoạt động, nó vẫn ở lại.
If they want to improve their lives, they should get different jobs.	Nếu muốn cải thiện cuộc sống, họ nên kiếm những công việc khác nhau.
It's simple yet perfect for any room in your home.	Nó đơn giản nhưng hoàn hảo cho bất kỳ phòng nào trong nhà bạn.
He seemed determined to do something for himself.	Anh ấy dường như quyết tâm làm một điều gì đó cho riêng mình.
To think it has come.	Để nghĩ rằng nó đã đến.
Creative men can figure that out, he says.	Những người đàn ông sáng tạo có thể hiểu ra điều đó, anh ấy nói.
Good card game.	Trò chơi bài hay.
If everything you thought you knew suddenly fell apart, would you survive?	Nếu mọi thứ bạn nghĩ bạn biết bỗng nhiên tan vỡ, liệu bạn có sống sót không?
I see this as a good opportunity to get noticed.	Tôi xem đây là một cơ hội tốt để được chú ý.
A glass of wine.	Một ly rượu.
The entire camp heard that, no doubt.	Toàn bộ trại đã nghe thấy điều đó, không nghi ngờ gì nữa.
And some of them are very interesting.	Và một số trong số chúng rất thú vị.
It's listening to them while you're talking.	Đó là lắng nghe họ trong khi bạn đang nói chuyện.
The game obviously still means a lot to him.	Trò chơi rõ ràng vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy.
However, this ideal is not a reality.	Tuy nhiên, lý tưởng này không phải là hiện thực.
The second factor in itself is not without problems.	Yếu tố thứ hai tự nó không phải là không có vấn đề.
She read about it online.	Cô ấy đã đọc về nó trên mạng.
I just wish it wasn't so cool.	Tôi chỉ ước nó không quá mát mẻ.
Looks like that's not the case.	Có vẻ như không phải như vậy.
A chair fell.	Một chiếc ghế bị đổ.
Sexual behavior.	Hành vi tình dục.
I still have the box.	Tôi vẫn còn giữ hộp.
We barely got to a new place.	Chúng tôi hầu như không đến được một nơi mới.
They become people who see themselves.	Họ trở thành những người nhìn thấy chính họ.
But that's not the whole story.	Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện.
I don't eat, I don't sleep, and I have very dark thoughts.	Tôi không ăn, không ngủ và có những suy nghĩ rất đen tối.
Games for them.	Trò chơi dành cho họ.
He has size.	Anh ấy có kích thước.
Each wants the other to win.	Mỗi người đều muốn người kia chiến thắng.
They are always new and perfect in every way.	Chúng luôn mới và hoàn hảo về mọi mặt.
I can change from one thing to another.	Tôi có thể thay đổi từ thứ này sang thứ khác.
Why did he hope his son would never be a boy?	Tại sao ông lại hy vọng con mình không bao giờ là con trai.
This will be useful later.	Điều này sẽ hữu ích sau này.
This it did with success.	Điều này nó đã làm với thành công.
Blood gushed from her left ear, nose, and mouth.	Máu chảy ra từ tai trái, mũi và miệng của cô ấy.
Usually, they appear in the form of a horse.	Thông thường, chúng xuất hiện dưới dạng một con ngựa.
That's the signal waiting point.	Đó là điểm chờ đợi tín hiệu.
I also want to know more about her.	Tôi cũng muốn biết thêm về cô ấy.
In four weeks.	Trong bốn tuần.
If a person likes you, you will become a member of this new group.	Nếu một người thích bạn, bạn sẽ trở thành thành viên của nhóm mới này.
Will never escape this story.	Sẽ không bao giờ thoát khỏi câu chuyện này.
Instead, just use simple tools and get to work.	Thay vào đó, chỉ cần sử dụng các công cụ đơn giản và bắt đầu công việc.
I respect this world.	Tôi tôn trọng thế giới này.
The same is true of love for them.	Tình yêu đối với họ cũng vậy.
It is a great kind.	Nó là loại tuyệt vời.
History is important.	Lịch sử là quan trọng.
This will keep your oil treatment hot and running.	Điều này sẽ giữ cho việc xử lý dầu của bạn luôn nóng và hoạt động.
It was much more.	Nó đã được nhiều hơn nữa.
Someone, somewhere, can come up with an answer.	Ai đó, ở đâu đó, có thể đưa ra câu trả lời.
Know how they influence others.	Biết cách họ tác động đến người khác.
The evidence for this is incomplete.	Bằng chứng cho điều này là không đầy đủ.
The police were given a laugh.	Cảnh sát đã được một trận cười.
They have been gone for two days.	Họ đã đi được hai ngày.
So exactly right.	Vì vậy, chính xác là đúng.
It's not over yet, you know.	Nó vẫn chưa kết thúc, bạn biết đấy.
Can't do anything but go back to my house.	Không thể làm gì khác ngoài việc trở vào nhà của mình.
I especially like the mother.	Tôi đặc biệt thích người mẹ.
She won't stop at zero to make a day about her.	Cô ấy sẽ không dừng lại ở con số không để tạo nên một ngày về cô ấy.
Fill out the form shown.	Điền vào biểu mẫu hiển thị.
The birds are still here.	Những con chim vẫn ở đây.
The path of the heart is very direct, very simple.	Con đường của trái tim rất trực tiếp, rất đơn giản.
I had a visit out there.	Tôi đã có một chuyến thăm ra khỏi đó.
Therefore, understanding their statistical properties is of primary importance.	Do đó, việc hiểu các thuộc tính thống kê của chúng có tầm quan trọng hàng đầu.
I cannot leave.	Tôi không thể rời đi.
No one has any notice.	Không ai có bất kỳ thông báo.
Acquainted with.	Làm quen với.
Quite a lot more.	Đúng hơn là rất nhiều.
I take each step slowly and carefully.	Tôi thực hiện từng bước một cách chậm rãi và cẩn thận.
The results do not go the other way.	Kết quả không đi theo chiều ngược lại.
I know you better.	Tôi biết bạn tốt hơn.
The results of each of these second tests were negative.	Kết quả của mỗi lần thử nghiệm thứ hai này đều âm tính.
This gives me more control.	Điều này cho phép tôi kiểm soát nhiều hơn.
He didn't know which way to go home.	Anh không biết phải về nhà theo hướng nào.
He didn't try.	Anh ấy đã không cố gắng.
I never asked why.	Tôi đã không bao giờ hỏi tại sao.
Define your purpose.	Xác định mục đích của bạn.
A few weeks ago, she wouldn't have been free.	Một vài tuần trước, cô ấy sẽ không thể tự do.
The focus is on education.	Trọng tâm là giáo dục.
It's amazing what a simple change can do.	Thật tuyệt vời những gì mà một thay đổi đơn giản có thể làm được.
Have doubts in your mind.	Có nghi ngờ trong tâm trí của bạn.
If you want, you can leave with them.	Nếu bạn muốn, bạn có thể rời đi với họ.
There were no more means of escape.	Không còn bất kỳ phương tiện trốn thoát nào nữa.
This is called opportunistic risk.	Đây được gọi là rủi ro cơ hội.
But, he wrote me a letter.	Nhưng, anh ấy đã viết cho tôi một bức thư.
But the door is not there.	Nhưng cánh cửa không có ở đó.
No word for over a month.	Không có từ nào trong hơn một tháng.
Jump behind the ball and catch it in position to shoot.	Nhảy ra sau quả bóng và bắt nó vào vị trí để bắn.
It is just very bad.	Nó chỉ là rất tệ.
And that's what makes this book so interesting.	Và đó là điều làm cho cuốn sách này trở nên thú vị.
That hasn't happened yet.	Điều đó vẫn chưa xảy ra.
It's a standard move.	Đó là một động tác tiêu chuẩn.
Lots of space in it.	Rất nhiều không gian trong đó.
The team here did their best.	Đội ở đây đã làm hết sức mình.
He studied it for a moment.	Anh ấy đã nghiên cứu nó trong giây lát.
No.	Không.
The women are stronger characters.	Những người phụ nữ là những nhân vật mạnh mẽ hơn.
Let's talk a little more.	Chúng ta nói thêm một chút.
He heard the metal door open.	Anh nghe thấy tiếng cửa mở bằng kim loại.
But that's not the main reason.	Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.
The more control, the better.	Kiểm soát càng nhiều, càng tốt.
He immediately sat up and looked at her.	Anh lập tức ngồi dậy nhìn cô.
He has a mission to complete.	Anh ấy có một nhiệm vụ phải hoàn thành.
You need to start the application before using it.	Bạn cần phải khởi động ứng dụng trước khi sử dụng.
I think you like it.	Tôi nghĩ bạn thích nó.
It took about five seconds.	Mất khoảng năm giây.
The workstation has at least one tool.	Trạm làm việc có ít nhất một công cụ.
He is her strength.	Anh là sức mạnh của cô.
I do not think so.	Tôi không nghĩ vậy.
There is no past.	Không có quá khứ.
Has been recorded in the mouth.	Đã được ghi nhận trong miệng.
There is water in this place, and food.	Có nước ở nơi này, và thức ăn.
See you in the next program.	Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
She didn't go.	Cô ấy đã không đi.
I am quite happy for them.	Tôi khá hạnh phúc cho họ.
Should fix it in a day or so.	Nên sửa nó trong một ngày hoặc lâu hơn.
He has a drinking problem.	Anh ấy có vấn đề về uống rượu.
I wouldn't describe it as a mistake.	Tôi sẽ không mô tả đó là một sai lầm.
It still works.	Nó vẫn hoạt động.
He held on tight and waited for his chance.	Anh ấy đã giữ chặt và chờ đợi cơ hội.
I know what you did tonight.	Tôi biết bạn đã làm gì tối nay.
This is a problem with the whole system.	Đây là một vấn đề với toàn bộ hệ thống.
That is her goal.	Đó là mục tiêu của cô ấy.
Thanks to you, we know most of the rest.	Nhờ bạn, chúng tôi biết hầu hết những điều còn lại.
I hope that happens.	Tôi hy vọng điều đó xảy ra.
However, the report will never be discussed.	Tuy nhiên, báo cáo sẽ không bao giờ được thảo luận.
I'm not there yet.	Tôi vẫn chưa ở đó.
I have learned a lot since my few months here.	Tôi đã học được rất nhiều điều kể từ vài tháng ở đây.
The book was published last year.	Cuốn sách đã được xuất bản năm trước.
I think they just want to be close.	Tôi nghĩ họ chỉ muốn ở gần.
He started running again.	Anh ấy lại bắt đầu chạy.
He beat her unlike any other she had ever met.	Anh ta đánh cô khác hẳn những người khác mà cô từng gặp.
If you're serious, prove it.	Nếu bạn nghiêm túc, hãy chứng minh điều đó.
I train my legs, head and heart.	Tôi luyện chân, đầu và tim.
You will see them again, if you will.	Bạn sẽ gặp lại chúng, nếu bạn muốn.
He watched her fall.	Anh nhìn cô gục ngã.
I added them in red.	Tôi đã thêm chúng vào màu đỏ.
And that will have to do.	Và điều đó sẽ phải làm.
We barely participated in their planning board.	Chúng tôi hầu như không tham gia vào hội đồng lập kế hoạch của họ.
The fire was still not visible through the smoke.	Ngọn lửa vẫn chưa được nhìn thấy qua làn khói.
They are easy to read.	Chúng rất dễ đọc.
And she still couldn't believe it.	Và cô vẫn không thể tin tưởng được.
Just the name makes me want to die.	Chỉ cái tên thôi cũng khiến tôi muốn chết.
They are happy to have a job.	Họ rất vui khi có một công việc.
It was something she hadn't thought of before.	Đó là điều mà trước đây cô không nghĩ tới.
These activities reduce our cost of living by more than five times.	Những hoạt động này làm giảm chi phí sinh hoạt của chúng tôi xuống hơn năm lần.
That time was not like today.	Thời đó không như ngày nay.
And women are not as many as men.	Và phụ nữ không nhiều như đàn ông.
This is where culture comes in.	Đây là nơi văn hóa đi vào.
Look, you just met him a day or two ago.	Nghe này, bạn vừa gặp anh ấy một hoặc hai ngày trước.
Any damage dealt will remove the effect.	Bất kỳ thiệt hại nào gây ra sẽ loại bỏ hiệu ứng.
How is it?.	Nó như thế nào?.
With that, everything else will become a lot easier!.	Cùng với đó, mọi thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều !.
Just shakes us up a little bit.	Chỉ làm chúng tôi rung động một chút.
Breathing will stop.	Hơi thở sẽ dừng lại.
No one was inside the building at the time of the fire.	Không có ai ở bên trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
I want him to have the best.	Tôi muốn anh ấy có những điều tốt nhất.
My friend asked me to do it.	Bạn tôi đã yêu cầu tôi làm điều đó.
Several other officers arrived at the scene.	Một số sĩ quan khác đã đến hiện trường.
Or unless you have a really dead room.	Hoặc trừ khi bạn có một căn phòng thực sự chết.
I tried to be nice to her.	Tôi đã cố gắng đối xử tốt với cô ấy.
Individual treatments were performed, as indicated.	Các phương pháp điều trị riêng lẻ đã được thực hiện, theo chỉ định.
Her father did not want to challenge reality.	Cha cô không muốn thách thức thực tế.
I was the first to finish.	Tôi là người đầu tiên hoàn thành.
I'm not the woman you chose.	Tôi không phải là người phụ nữ mà anh đã chọn.
It still keeps the noisy steps.	Nó vẫn giữ những bước ồn ào.
Violence is what they learn and violence is what they use.	Bạo lực là những gì họ học được và bạo lực là những gì họ sử dụng.
We have to go out.	Chúng ta phải ra ngoài.
You told them what we did.	Bạn đã nói với họ những gì chúng tôi đã làm.
At that time, we were together for seven years.	Vào thời điểm đó, chúng tôi đã bên nhau bảy năm.
Don't worry, things will get better.	Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ tốt hơn.
This proves a good move.	Điều này chứng tỏ một động thái tốt.
That's a lot of water.	Đó là rất nhiều nước.
You know better.	Bạn biết rõ hơn.
But I have my limits.	Nhưng tôi có giới hạn của mình.
It was a smart move on his part.	Đó là một bước đi thông minh từ phía anh ấy.
However, research can be helpful.	Tuy nhiên, nghiên cứu có thể hữu ích.
Not who she is.	Không phải cô ấy là ai.
They might like to make a heart out of love notes.	Họ có thể thích làm một trái tim bằng giấy ghi chú tình yêu.
It is very necessary for me to write bars on numbers.	Nó là rất cần thiết cho tôi để viết thanh trên các số.
That means taking the enemy's life and so on.	Điều đó có nghĩa là lấy mạng kẻ thù thì cứ như vậy.
We made this possible.	Chúng tôi đã làm cho điều này trở nên khả thi.
I really don't understand why they do that.	Tôi thực sự không hiểu tại sao họ làm như vậy.
You won't go that far.	Bạn sẽ không đi xa như vậy.
There is so much to enjoy.	Có quá nhiều thứ để thưởng thức.
He moved out this week.	Anh ấy đã chuyển đi trong tuần này.
For example the ground, a tree or some buildings.	Ví dụ như mặt đất, một cái cây hoặc một số tòa nhà.
Everything is moving.	Mọi thứ đang chuyển động.
See the tree again in a few days.	Hãy xem lại cây sau vài ngày.
When, she did not know.	Khi nào, cô không biết.
We have completed the migration.	Chúng tôi đã hoàn thành việc di chuyển.
The difference is not the word surname.	Khác nhau không phải họ từ.
It was he who brought my file.	Chính anh ta là người đã mang hồ sơ của tôi đến.
Something more.	Một cái gì đó nhiều hơn.
He was young and wild.	Anh còn trẻ và hoang dã.
I love the feedback, good and bad.	Tôi thích những phản hồi, tốt và xấu.
I don't care about him.	Tôi không quan tâm đến anh ấy.
Of course she wanted to tell us.	Tất nhiên cô ấy muốn nói với chúng tôi.
Total identified resources have increased, but so have production costs.	Tổng nguồn lực được xác định đã tăng lên nhưng chi phí sản xuất cũng tăng theo.
But there is one area that is not like that.	Nhưng có một lĩnh vực không phải như vậy.
The best solution would be surgery.	Giải pháp tốt nhất sẽ là phẫu thuật.
Videos too.	Video cũng vậy.
I move my lips and he moves closer.	Tôi mấp máy môi và anh lại gần hơn.
Live analysis means it takes place over the phone.	Phân tích trực tiếp có nghĩa là nó diễn ra qua điện thoại.
Obviously, you say yes, she's just as bad.	Rõ ràng, bạn nói có, cô ấy cũng tệ như vậy.
They get there when the lights go out.	Họ đến đó khi đèn tắt.
Next year, that number is eight or nine out of ten.	Năm sau, con số đó là tám hoặc chín trên mười.
Of course we did the latter.	Tất nhiên chúng tôi đã làm sau.
I should go home.	Tôi nên về nhà.
No reports of his speech are available.	Không có báo cáo về bài phát biểu của anh ấy có sẵn.
Your brain has less to keep track of.	Bộ não của bạn có ít thứ để theo dõi hơn.
He saw how wonderful it was.	Anh ấy đã thấy nó tuyệt vời như thế nào.
Since then I have known that it was a gift.	Kể từ đó tôi đã biết rằng đó là một món quà.
But that's only true if you pay face value.	Nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn trả theo mệnh giá.
I have received some information.	Tôi đã nhận được một số thông tin.
But you may have to go in secret.	Nhưng bạn có thể phải đi trong bí mật.
I know yes.	Tôi biết là có.
But they were wrong about that.	Nhưng họ đã sai về điều đó.
I looked at him for a long moment before he turned away.	Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu trước khi anh ấy quay đi.
Science is real.	Khoa học là có thật.
When you die that's part of the game.	Khi bạn chết đó là thành phần của trò chơi.
She's been through more than most people my age.	Cô ấy đã trải qua nhiều hơn hầu hết những người cùng tuổi với tôi.
The file is closed when the data transfer is complete.	Tệp được đóng khi quá trình truyền dữ liệu hoàn tất.
You would think the women are running them sometimes.	Bạn sẽ nghĩ rằng những người phụ nữ đang điều hành chúng đôi khi.
Things that need your attention.	Những điều cần cô chú ý.
I will not mention his name.	Tôi sẽ không đề cập đến tên của anh ấy.
And the truth is, nothing is glaringly negative.	Và sự thật là, không có gì là tiêu cực rõ ràng.
It took a while for her to feel comfortable with people.	Phải mất một thời gian cô mới cảm thấy thoải mái với mọi người.
I took my time with them to get it right.	Tôi đã dành thời gian của tôi với họ để làm cho nó đúng.
I need to hit the road.	Tôi cần phải lên đường.
Then he withdrew.	Sau đó anh ta rút lui.
Perhaps more than that.	Có lẽ nhiều hơn như vậy.
Humans have been taking medicine for thousands of years.	Con người đã dùng thuốc hàng ngàn năm.
This kind of thing happens to other people.	Loại chuyện này xảy ra với những người khác.
You can see the difference between some teams.	Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa một số đội.
It will be great.	Nó sẽ được tuyệt vời.
Nothing is difficult when you try.	Không có gì khó khăn khi bạn cố gắng.
And it has arrived.	Và nó đã đến.
Need it now.	Cần nó ngay bây giờ.
She is lost in this one.	Cô ấy bị mất trong cái này.
He has a daughter with him.	Anh ta có con gái với anh ta.
The game continues.	Trò chơi vẫn tiếp tục.
You are very correct.	Bạn rất đúng.
They just talked.	Họ vừa mới nói chuyện.
Now I have decided.	Bây giờ tôi đã quyết định.
Just past.	Vừa qua.
It was.	Nó đã được.
Dream come true.	Giấc mơ thành hiện thực.
That's huge for you.	Điều đó rất lớn đối với bạn.
Today can work a little, tomorrow a little rest.	Hôm nay có thể làm việc một chút, ngày mai nghỉ ngơi một chút.
Computers don't worry me much.	Máy tính không làm tôi lo lắng nhiều.
In addition to giving a limited point.	Ngoài việc đưa ra một điểm hạn chế.
But at least they're trying.	Nhưng ít nhất họ đang cố gắng.
I have no doubt that she will.	Tôi không nghi ngờ gì rằng cô ấy sẽ làm như vậy.
Surely that also has a price to pay.	Chắc chắn rằng điều đó cũng có một cái giá phải trả.
Change is not necessarily good.	Thay đổi chưa chắc đã tốt.
As soon as he could speak, he tried again.	Ngay sau khi anh ấy có thể nói, anh ấy đã thử lại.
Thank you for being a part of it.	Cảm ơn bạn đã là một phần của nó.
He looked around the room.	Anh nhìn quanh phòng.
I would suggest you to follow the pattern used there.	Tôi sẽ đề nghị bạn làm theo mô hình được sử dụng ở đó.
I feel sorry for her.	Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy.
I absolutely love the model.	Tôi hoàn toàn thích mô hình.
I respect it.	Tôi coi trọng nó.
And her own children joined in.	Và con riêng của cô ấy đã tham gia.
Something is about to happen.	Một cái gì đó sắp xảy ra.
It can be a bit confusing in some places.	Nó có thể hơi khó hiểu ở một số nơi.
The other is for my mother.	Cái còn lại cho mẹ tôi.
Here is the source code for reference.	Đây là mã nguồn để tham khảo.
A need to live, not kill.	Một nhu cầu để sống, không phải giết.
This solution will face significant resistance from customers.	Giải pháp này sẽ vấp phải sự phản kháng đáng kể từ phía khách hàng.
That was the last time.	Đó là lần cuối cùng.
Someone brought them.	Ai đó đã mang chúng đến.
Use it as you wish, it's a great attack.	Sử dụng nó như bạn muốn, đó là một cuộc tấn công tuyệt vời.
Survival rates were observed at the indicated time points.	Tỷ lệ sống sót được quan sát tại các thời điểm chỉ định.
I shot her a look.	Tôi bắn cho cô ấy một cái nhìn.
Measurements are taken at the beginning and end of this period.	Các phép đo được thực hiện vào đầu và cuối giai đoạn này.
That gave us a clear picture.	Điều đó đã cho chúng ta một bức tranh rõ ràng.
I followed his lead.	Tôi đã làm theo sự dẫn dắt của anh ấy.
Wait a second.	Chờ giây lát.
But that was to be expected in a much larger field.	Nhưng điều đó đã được mong đợi trong một lĩnh vực lớn hơn nhiều.
I love every minute of it.	Tôi yêu từng phút của nó.
Not your situation now.	Không phải hoàn cảnh của bạn bây giờ.
The report did not say whether it included such cases.	Báo cáo không cho biết liệu nó có bao gồm những trường hợp như vậy hay không.
Probably a lot of games.	Có lẽ có rất nhiều trò chơi.
Choose a topic that you know people will be interested in.	Chọn một chủ đề mà bạn biết rằng mọi người sẽ quan tâm.
They can take their time.	Họ có thể mất thời gian của họ.
This happens for two reasons.	Điều này xảy ra vì hai lý do.
Don't try to divide us.	Đừng cố chia rẽ chúng ta.
I never wanted anyone to go through what she did.	Tôi không bao giờ muốn bất cứ ai trải qua những gì cô ấy đã làm.
Not used enough to improve the overall customer experience.	Không được sử dụng đủ để cải thiện toàn bộ trải nghiệm của khách hàng.
She is very excited about starting school.	Cô ấy rất hào hứng với việc bắt đầu đi học.
That's hard to cut down on.	Điều đó thật khó để cắt giảm.
That he would leave me.	Rằng anh ấy sẽ rời bỏ tôi.
Just think about what that really means.	Chỉ cần nghĩ về điều đó thực sự có nghĩa là gì.
Any comments are welcome!.	Mọi ý kiến ​​đều được hoan nghênh !.
It will eventually end up in the ground state.	Cuối cùng nó sẽ kết thúc ở trạng thái cơ bản.
However, they are quite common.	Tuy nhiên, chúng khá phổ biến.
His mind had only one bowl of blood.	Tâm trí anh chỉ có một bát máu.
I don't think that's a good way of saying it.	Tôi không nghĩ đó là một cách nói hay.
Obviously it is not obvious.	Rõ ràng nó không phải là hiển nhiên.
Not for that reason.	Không phải vì lý do đó.
The second option has been selected.	Tùy chọn thứ hai đã được chọn.
Taste and season, if necessary, with salt.	Nêm nếm và nêm gia vị, nếu cần, với muối.
She doesn't seem to know how to handle it, nor do I.	Cô ấy dường như không biết làm thế nào để xử lý nó, hoặc tôi.
More and more people use cards for many purposes in modern society.	Ngày càng có nhiều người sử dụng thẻ cho nhiều mục đích trong xã hội hiện đại.
He was taught.	Anh ấy đã được dạy.
I still have it to this day.	Tôi vẫn có nó cho đến ngày hôm nay.
Five additional studies were identified from a reference list search.	Năm nghiên cứu bổ sung đã được xác định từ việc tìm kiếm danh sách tài liệu tham khảo.
Boys spend more time watching movies than girls.	Con trai có thời gian xem phim lâu hơn con gái.
He ran a hand through his hair.	Anh đưa tay vuốt tóc.
However, we need the truth.	Tuy nhiên, chúng ta cần sự thật.
Or in front of me, that's hard to say.	Hay ở trước mặt tôi, điều đó thật khó nói.
We went for a walk and talked about the garden.	Chúng tôi đi dạo và nói chuyện về khu vườn.
I asked him how many.	Tôi hỏi anh ta có bao nhiêu chiếc.
He thought he would end up in charge.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ kết thúc trách nhiệm.
But she still hasn't answered the question.	Nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi.
She wanted to see what would happen.	Cô muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
It's actually quite a simple matter.	Đó thực sự là một vấn đề khá đơn giản.
Someone will pay.	Ai đó sẽ trả tiền.
I will definitely consider this book.	Tôi chắc chắn sẽ xem xét cuốn sách này.
It was dark outside, hours had passed.	Bên ngoài trời đã tối, đã hàng giờ đồng hồ.
No appeal has been made from this judgment.	Không có kháng cáo nào được thực hiện từ bản án này.
Not my head.	Không phải đầu của tôi.
However, there is one big difference that will be important to you.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn sẽ quan trọng đối với bạn.
Something or another needs to be done.	Một cái gì đó hoặc cái khác cần được thực hiện.
He will fix it.	Anh ấy sẽ sửa nó.
He seems more serious than usual.	Anh ta có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Then he shot them.	Sau đó, anh ta bắn họ.
The answer is no by the following example.	Câu trả lời là không bởi ví dụ sau đây.
But she worries.	Nhưng cô lo lắng.
In fact, it does the opposite.	Trong thực tế, nó làm ngược lại.
The first number is connected.	Một số đầu tiên được kết nối.
Imagine if you had to perform those songs night after night.	Hãy tưởng tượng nếu bạn phải biểu diễn những bài hát đó đêm này qua đêm khác.
Then there must be a just religion.	Vậy thì cần phải có một tôn giáo công bình.
Press and hold your finger on the screen over the image below.	Nhấn và giữ ngón tay của bạn trên màn hình qua hình ảnh bên dưới.
I will be very quiet.	Tôi sẽ rất yên lặng.
They make sense of it.	Họ có ý nghĩa về nó.
Thank you for asking.	Cam ơn vi đa hỏi.
At first it was really bad for over a month.	Lúc đầu nó thực sự tồi tệ trong hơn một tháng.
You slept for many days.	Bạn đã ngủ trong nhiều ngày.
But in each case, it is not that.	Nhưng trong mỗi trường hợp, nó không phải là điều đó.
For some of us, there is a very long winter.	Đối với một số người trong chúng ta, có một mùa đông rất dài.
Software development can be a slow, difficult and expensive process.	Phát triển phần mềm có thể là một quá trình chậm, khó khăn và tốn kém.
Maybe you can.	Có thể bạn sẽ làm được.
He appeared to have walked twenty or thirty meters.	Anh ta dường như đã đi được hai mươi hoặc ba mươi mét.
We focus on the former.	Chúng tôi tập trung vào cái trước.
It's not even an option for most people.	Nó thậm chí không phải là lựa chọn cho hầu hết mọi người.
Top does not work.	Top không hoạt động.
It is possible that cancer runs in families.	Có thể ung thư chạy trong gia đình.
Because there was.	Bởi vì đã có.
We don't make a move that she doesn't know we made.	Chúng tôi không thực hiện một động thái mà cô ấy không biết chúng tôi đã thực hiện.
That would be the last moment between the two men.	Đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng giữa hai người đàn ông.
Maybe he could at least find a meal in the kitchen.	Có lẽ ít nhất anh ta có thể tìm thấy một bữa ăn trong bếp.
It's four thirty.	Đã bốn giờ ba mươi.
And we don't even know.	Và chúng tôi thậm chí không biết.
In the gap of the door was a man.	Trong khoảng trống của cánh cửa có một người đàn ông.
Of course, you know how to cook.	Tất nhiên, bạn biết nấu ăn.
But, damn it, just not hard enough.	Nhưng, chết tiệt, chỉ là không đủ khó.
I know everyone here, and their dogs too.	Tôi biết tất cả mọi người ở đây, và cả những con chó của họ nữa.
I'm sure you remember me.	Tôi chắc rằng bạn nhớ tôi.
Her husband was at the front.	Chồng cô đã ở phía trước.
I missed her.	Tôi đã nhớ cô ấy.
And this time their clothes.	Và lần này là quần áo của họ.
It seems to work very well.	Nó dường như hoạt động rất tốt.
They took off under the fire.	Họ đã cất cánh dưới lửa.
It is not that.	Nó không phải là điều đó.
I can't stand myself anymore.	Tôi không thể chịu nổi chính mình nữa.
It seems like someone in the medical field would cover something.	Có vẻ như một người trong lĩnh vực y tế sẽ bao gồm một cái gì đó.
So that's what he's going to do.	Vì vậy, đó là những gì anh ấy sẽ làm.
When they bring war, we must bring peace.	Khi họ đưa ra chiến tranh, chúng ta phải đưa ra hòa bình.
It would be a pleasure to take her money.	Thật là hân hạnh nếu lấy tiền của cô ấy.
Or it could be that it won't let him out.	Hoặc nó có thể là nó sẽ không cho phép anh ta ra ngoài.
Where is it.	Nó ở đâu.
We must move quickly.	Chúng ta phải nhanh chóng tiếp tục.
We will prove, as an example, the third statement.	Chúng tôi sẽ chứng minh, làm ví dụ, tuyên bố thứ ba.
There's too much work to do.	Có quá nhiều việc phải làm.
Free.	Miễn phí.
If you want to go slowly, we will go slowly.	Nếu bạn muốn từ từ, chúng tôi sẽ đi từ từ.
In and out, two.	Vào và ra, hai.
Because let's be honest, being an adult is hard.	Bởi vì hãy thành thật mà nói, trở thành một người lớn rất khó.
And that's really good.	Và điều đó thật tốt.
For the sake of time, you don't even need to leave a comment.	Vì lợi ích của thời gian, bạn thậm chí không cần phải để lại bình luận.
It will change, it will change, it will change.	Nó sẽ thay đổi, sẽ thay đổi, sẽ thay đổi.
Now, here it is, within reach.	Bây giờ, nó đây, trong tầm tay.
It was a lovely noise.	Đó là một tiếng ồn đáng yêu.
Display the mean as a double.	Hiển thị giá trị trung bình dưới dạng nhân đôi.
While they worked, they watched the snow flow.	Trong khi họ làm việc, họ quan sát dòng tuyết.
Anything to escape.	Bất cứ điều gì để trốn thoát.
They don't understand what kind of person she is.	Họ không hiểu cô ấy là người như thế nào.
These results are consistent with each other.	Các kết quả này phù hợp với nhau.
He offered no solution.	Anh ta không đưa ra giải pháp nào.
When you support other women, you find that they support you.	Khi bạn hỗ trợ những người phụ nữ khác, bạn thấy rằng họ ủng hộ bạn.
Actually that's not a bad idea.	Thực ra đó không phải là một ý kiến ​​tồi.
He spent the whole year playing catch.	Anh ấy đã dành cả năm để chơi trò đuổi bắt.
And then the ground.	Và sau đó là mặt đất.
And go back and watch it again.	Và quay trở lại và xem nó một lần nữa.
She's just next level, she's great.	Cô ấy chỉ là cấp độ tiếp theo, cô ấy rất tuyệt.
None is better than the other.	Không cái nào tốt hơn cái kia.
I don't look at it as nervous or anything like that.	Tôi không nhìn nó như đang lo lắng hay bất cứ điều gì tương tự.
Maybe it's the same.	Có lẽ nó cũng giống như vậy.
I tried a lot.	Tôi đã cố gắng rất nhiều.
You think I don't know about beauty.	Anh nghĩ tôi không biết về cái đẹp.
And must be saved.	Và phải được cứu.
The quality of the fit has improved significantly.	Chất lượng của sự phù hợp đã được cải thiện đáng kể.
Give me ten minutes.	Cho tôi mười phút.
Overall, they have no serious complications.	Nhìn chung, họ không có biến chứng nghiêm trọng.
And sometimes it feels like nothing is working.	Và đôi khi có cảm giác như không có gì hoạt động.
That would be a good place to eat on a nice day.	Đó sẽ là một nơi tốt để ăn vào một ngày đẹp trời.
However, in time.	Tuy nhiên, trong thời gian.
I asked him what he wanted to do in life.	Tôi hỏi anh ấy rằng anh ấy muốn làm gì trong cuộc sống.
Everything else disappears.	Mọi thứ khác đều biến mất.
And what brought you back to your father a second time.	Và điều gì đã đưa bạn trở lại với cha mình lần thứ hai.
There is absolutely no other way.	Hoàn toàn không có cách nào khác.
He didn't return the look.	Anh ta không trả lại cái nhìn.
They are part of it.	Họ là một phần của nó.
Eight more heads.	Thêm tám cái đầu nữa.
It's part of what makes your style unique.	Đó là một phần tạo nên sự độc đáo cho phong cách của bạn.
People know not to say that around me.	Mọi người biết không nên nói điều đó xung quanh tôi.
I created a dream job, some kind of social work.	Tôi tạo ra một công việc mơ ước, một số loại công việc xã hội.
We know not to trust the guy.	Chúng tôi biết là không tin tưởng vào anh chàng.
I wait for the bottom to appear.	Tôi đợi phần dưới xuất hiện.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
I told you there are others.	Tôi đã nói với bạn là có những người khác.
They have been sold from us.	Họ đã bị bán khỏi chúng tôi.
There weren't even any leads at the time.	Thậm chí không có bất kỳ khách hàng tiềm năng nào vào thời điểm đó.
This is my first post.	Đây là bài viết đầu tiên của tôi.
It makes sense when you think about it.	Nó có ý nghĩa khi bạn nghĩ về nó.
He doesn't want to be here.	Anh ấy không muốn ở đây.
Day after day and not day after day.	Ngày này sang ngày khác và không phải là ngày nữa.
Science is how we find out what those rules are.	Khoa học là cách chúng ta tìm ra những quy tắc đó là gì.
Put it here between the papers.	Đặt nó ở đây giữa các giấy tờ.
And worldwide.	Và trên toàn thế giới.
I wouldn't expect anything less.	Tôi sẽ không mong đợi bất cứ điều gì ít hơn.
It just seems easier to play as a single guy.	Nó có vẻ dễ dàng hơn để chơi với tư cách là một chàng trai độc thân.
I can't be comfortable.	Tôi không thể thoải mái.
No one knows about everything.	Không ai biết về mọi thứ.
That's not good enough.	Điều đó không đủ tốt.
You know the lack of supplies.	Bạn biết thiếu nguồn cung cấp.
You can believe your eyes and ears on this.	Bạn có thể tin vào tai mắt của mình về điều này.
And if not.	Và nếu không.
What does she look like now.	Cô ấy trông như thế nào bây giờ.
He hadn't even seen her yet.	Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy cô.
He needed to save her, to protect her, but he couldn't.	Anh cần phải cứu cô, để bảo vệ cô, nhưng anh không thể.
They will lie in court.	Họ sẽ nói dối trước tòa.
Maybe just watching it is enough.	Có lẽ chỉ cần xem nó là đủ.
Then it continued walking.	Sau đó, nó tiếp tục bước đi.
We are now aware of the eyes that are looking at us.	Bây giờ chúng tôi nhận thức được những con mắt đang nhìn vào chúng tôi.
Just stir until the mixture is almost smooth.	Chỉ cần khuấy cho đến khi hỗn hợp gần như mịn.
I can sleep without my parents in the hallway.	Tôi có thể ngủ mà không cần bố mẹ ở dưới hành lang.
She helped us with everything.	Cô ấy đã giúp chúng tôi mọi thứ.
I cannot imagine it.	Tôi không thể hình dung nó.
Take me in.	Đưa tôi vào.
Even so, no one seemed angry.	Mặc dù vậy, không ai có vẻ tức giận.
The dead are dead.	Người chết đã chết.
I have a lot to learn.	Tôi có rất nhiều điều để học hỏi.
That is one of their goals.	Đó là một trong những mục tiêu của họ.
But again, they decided to put strategy into it.	Nhưng một lần nữa, họ quyết định đưa chiến lược vào đó.
She never knew he would bring one of them home.	Cô chưa bao giờ biết anh ta sẽ đưa một trong số họ về nhà.
We definitely get a lot here.	Chúng tôi chắc chắn nhận được rất nhiều ở đây.
At that point stop the physical mind.	Tại thời điểm đó dừng lại và tâm trí vật lý.
They take place in silence.	Họ diễn ra trong im lặng.
He stopped and looked at me.	Anh ấy dừng lại và nhìn tôi.
That party will pay the price.	Chính bên đó sẽ phải trả giá.
They live there with their two young children.	Họ sống ở đó với hai đứa con nhỏ của họ.
They have to get him out of there.	Họ phải đưa anh ta ra khỏi đó.
That's a strong fact here.	Đó là một thực tế mạnh mẽ ở đây.
That's where we grew up.	Đó là nơi chúng tôi lớn lên.
You must love righteously.	Bạn phải yêu ngay thẳng.
And she wants to be a mother.	Và cô ấy muốn trở thành một người mẹ.
The two of you have been through a lot together.	Hai bạn đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều.
My mother told me about her favorite gift she had ever received.	Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về món quà yêu thích của bà mà bà từng nhận được.
The results show as follows.	Kết quả cho thấy như sau.
That is not what a free society is.	Đó không phải là những gì một xã hội tự do.
However, both are really tough guys.	Tuy nhiên, cả hai đều là những người thực sự cứng rắn.
What a sad day for this community.	Thật là một ngày đáng buồn cho cộng đồng này.
We both know how that ends.	Cả hai chúng tôi đều biết điều đó kết thúc như thế nào.
It's a bit like arranging food for small children.	Nó hơi giống như sắp xếp thức ăn cho trẻ nhỏ.
The show continues to tour around the country.	Chương trình tiếp tục lưu diễn khắp cả nước.
Their path is clear.	Con đường của họ là rõ ràng.
We will be back later.	Chúng tôi sẽ trở lại sau này.
Now he is a different man.	Bây giờ anh ấy là một người đàn ông khác.
This is difficult for me.	Điều này thật khó khăn đối với tôi.
We can move there.	Chúng tôi có thể chuyển đến đó.
Perhaps playing as a little sister in the real world?	Có lẽ đang chơi như một cô em gái trong thế giới thực?
The guy never stops and doesn't let anything stop him.	Anh chàng không bao giờ dừng lại và không để bất cứ điều gì ngăn cản anh ta.
He laughed about it.	Anh ấy đã cười vì điều đó.
Getting married is much easier.	Kết hôn dễ dàng hơn nhiều.
I'll find out soon so please don't make that comment.	Tôi sẽ tìm hiểu sớm vì vậy xin vui lòng không đưa ra nhận xét đó.
As of now, the fire is under control.	Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã được kiểm soát.
I needed something to change, something to help me feel normal again.	Tôi cần một cái gì đó để thay đổi, một cái gì đó để giúp tôi cảm thấy bình thường trở lại.
And your friends.	Và các bạn của bạn.
Once done, we will attack.	Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ tấn công.
And they don't look as crazy as she does.	Và họ trông không điên cuồng như cô ấy.
The highest frequency is in contract workers.	Tần suất cao nhất là ở các đối tượng làm việc theo hợp đồng.
She doesn't know anything.	Cô ấy không biết gì cả.
They feel the same way.	Họ cũng cảm thấy như vậy.
Similar findings were also observed in two other experiments.	Những phát hiện tương tự cũng được ghi nhận trong hai thí nghiệm khác.
I mean, when people are scared, they pay less for everything.	Ý tôi là, khi mọi người sợ hãi, họ sẽ trả ít hơn cho mọi thứ.
At least respect me back and do something small for me.	Ít nhất hãy tôn trọng tôi trở lại và làm một điều gì đó nhỏ cho tôi.
He's had that experience before.	Anh ấy đã có kinh nghiệm đó trước đây.
Things you can do.	Những điều bạn có thể làm.
It is not something to respect.	Nó không phải là một cái gì đó để tôn trọng.
He'll be with you in less than fifteen minutes.	Anh ấy sẽ đến với bạn trong vòng chưa đầy mười lăm phút nữa.
It's an evil place, boy.	Đó là một nơi xấu xa, cậu bé.
The other seat is empty.	Ghế bên kia trống trơn.
It was a terrible time for them.	Đó là khoảng thời gian khủng khiếp đối với họ.
It doesn't matter if you have or don't have money.	Không quan trọng bạn có hay không có tiền.
And not everyone will be the right fit for every organization.	Và không phải ai cũng sẽ phù hợp với mọi tổ chức.
There's a really good stream for that song.	Có một luồng thực sự tốt cho bài hát đó.
I know where that hand is.	Tôi biết bàn tay đó ở đâu.
It's in my contract.	Nó nằm trong hợp đồng của tôi.
We now have a starting point.	Bây giờ chúng ta có một điểm bắt đầu.
Do a lot of work for the military.	Làm rất nhiều việc cho quân đội.
It also doesn't have to be.	Nó cũng không cần phải như vậy.
But on our own terms.	Nhưng theo điều kiện của riêng chúng tôi.
I don't follow the stock market.	Tôi không theo dõi thị trường chứng khoán.
Thank you so much for everything and hope to return.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ và hy vọng sẽ trở lại.
These conditions have been met.	Các điều kiện này đã được đáp ứng.
Which brings me to my second response.	Điều này đưa tôi đến phản ứng thứ hai của tôi.
She felt she had to do something.	Cô cảm thấy mình phải làm gì đó.
There is no way to do that.	Không có cách nào để làm điều đó.
It will be orderly.	Nó sẽ trật tự.
I highly recommend the latter.	Tôi rất đề nghị cái sau.
Find a topic, make it your own, and blog about it.	Tìm một chủ đề, biến nó thành của riêng bạn và viết blog về nó.
His reasons were carefully drawn.	Những lý do của anh ấy đã được rút ra một cách cẩn thận.
But history is not on their side.	Nhưng lịch sử không đứng về phía họ.
As long as you did your best.	Miễn là bạn đã làm hết sức mình.
I don't even think about it anymore.	Tôi thậm chí không nghĩ về nó nữa.
Our life is perfect.	Cuộc sống của chúng tôi rất hoàn hảo.
It was a strange meat, different from any meat she had brought before.	Đó là loại thịt kỳ lạ, khác với bất kỳ loại thịt nào cô từng mang trước đây.
This makes no difference.	Điều này không có gì khác biệt.
Values ​​represent three independent experiments.	Giá trị đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
You taught me how to keep the bar high for women.	Bạn đã dạy tôi cách giữ thanh cao cho phụ nữ.
I believe we are ready.	Tôi tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng.
She has no water or food with her.	Cô ấy không có nước hoặc thức ăn với cô ấy.
See full story.	Xem toàn bộ câu chuyện.
Something held him back for a minute.	Có điều gì đó đã kìm hãm anh ta trong một phút.
And he had some other people with him.	Và anh ta đã có một số người khác với anh ta.
That is their message.	Đó là thông điệp của họ.
Not now, against this man.	Không phải bây giờ, chống lại người đàn ông này.
The main building exists to this day.	Tòa nhà chính tồn tại cho đến ngày nay.
He leads men.	Anh ta dẫn dắt đàn ông.
My mother introduced me to books at an early age.	Mẹ đã giới thiệu cho tôi những cuốn sách ngay từ khi còn nhỏ.
And then play.	Và sau đó chơi.
He will kill two birds with one stone.	Anh ta sẽ giết hai con chim bằng một viên đá.
That's the truth about those people.	Đó là sự thật về những người đó.
I don't want to leave my friends.	Tôi không muốn rời xa bạn bè của mình.
She should come up with something like that.	Cô ấy nên nghĩ ra một cái gì đó như thế.
But you can never do it.	Nhưng bạn không bao giờ làm được.
And he used to be.	Và anh ấy đã từng như vậy.
And the sales are non-stop.	Và doanh số bán hàng không ngừng nghỉ.
But he felt there was a difference.	Nhưng anh cảm thấy có sự khác biệt.
He told them he wanted to start over.	Anh ấy nói với họ rằng anh ấy muốn bắt đầu lại.
I don't understand how it will happen.	Tôi không hiểu nó sẽ xảy ra như thế nào.
You have done this only partially.	Bạn đã làm được điều này chỉ một phần.
Or maybe it happens to some people, but definitely not to me.	Hoặc có thể nó xảy ra với một số người, nhưng chắc chắn không phải với tôi.
But this is completely untrue.	Nhưng điều này hoàn toàn sai sự thật.
She looked around the table.	Cô nhìn quanh bàn.
Her work went beyond the scope of her duties.	Công việc của cô ấy đã vượt ra ngoài phạm vi nhiệm vụ.
And that's the whole point.	Và đó là toàn bộ mục tiêu.
We are in trouble.	Chúng tôi đang gặp rắc rối.
But it has to be fast enough.	Mà phải đủ nhanh.
I feel pretty good about myself.	Tôi cảm thấy khá tốt về bản thân mình.
However, worth the trip.	Tuy nhiên, đáng để đi.
And then the dreams returned.	Và rồi những giấc mơ trở lại.
He understood that from the very first second.	Anh đã hiểu điều đó ngay từ giây đầu tiên.
You read the articles.	Bạn đọc các bài báo.
That must hurt.	Điều đó phải làm tổn thương.
You cannot bring these feelings home with you.	Bạn không thể mang những cảm xúc này về nhà với bạn.
I believe we can reach an agreement there.	Tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận ở đó.
We can research that and help find the answer for you.	Chúng tôi có thể nghiên cứu điều đó và giúp tìm ra câu trả lời cho bạn.
You must use it.	Bạn phải sử dụng nó.
It's too dangerous.	Nó quá nguy hiểm.
He will have to back off before you can learn to enjoy sex.	Anh ấy sẽ phải lùi lại trước khi bạn có thể học cách tận hưởng tình dục.
He feels completely wrong, somehow, and is therefore angry.	Anh ấy cảm thấy hoàn toàn sai, bằng cách nào đó, và do đó tức giận.
Making it hard makes it special.	Làm cho nó khó làm cho nó trở nên đặc biệt.
It did things he didn't appreciate.	Nó đã làm những điều mà anh ấy không đánh giá cao.
And it will work.	Và nó sẽ hoạt động.
See yourself in this situation.	Hãy xem chính mình trong tình huống này.
Girls who can take care of themselves.	Những cô gái có thể tự chăm sóc bản thân.
I started to feel sorry for myself.	Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với bản thân.
This is a fact.	Đây là một thực tế.
You line up and play.	Bạn xếp hàng và chơi.
I know about these.	Tôi biết về những điều này.
We also know about your world.	Chúng tôi cũng biết về thế giới của bạn.
There is a problem with the leg.	Có vấn đề với chân.
He shook his head, smiling.	Anh lắc đầu, mỉm cười.
People often ask me if this is a good time to buy.	Mọi người thường hỏi tôi liệu đây có phải là thời điểm tốt để mua hay không.
It's fun to think of such things.	Thật là vui khi nghĩ ra những thứ như vậy.
Only they can save the country.	Chỉ có họ mới có thể cứu đất nước.
But we definitely need a new bed.	Nhưng chúng tôi chắc chắn cần một chiếc giường mới.
And she waited a year.	Và cô ấy đã chờ đợi một năm.
I don't think there is.	Tôi không nghĩ là có.
I feel as if we've known each other for weeks.	Tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã quen nhau trong nhiều tuần.
Miss the mark.	Bỏ lỡ dấu ấn.
You don't have that in the case of drugs.	Bạn không có điều đó trong trường hợp ma túy.
Never will you have such a perfect model for the screen.	Sẽ không bao giờ bạn có một mô hình hoàn hảo như vậy cho màn hình.
As she spoke, every word and breath she took in was recorded.	Khi cô ấy nói, mọi lời nói và hơi thở cô ấy hít vào đều được ghi lại.
We discovered it after a few years of trying.	Chúng tôi đã phát hiện ra nó sau một vài năm cố gắng.
Get the job done better.	Hoàn thành công việc tốt hơn.
Wait until it's almost dark, if you can.	Chờ cho đến khi trời gần tối, nếu bạn có thể.
Faith did not come easily to him.	Niềm tin không dễ dàng đến với anh.
Wherever he looked, it was the same.	Nơi nào anh ta nhìn, nó đều giống nhau.
The worst, in fact.	Điều tồi tệ nhất, trên thực tế.
You get out of the way and get out of the way.	Bạn tránh ra khỏi con đường và tránh ra khỏi con đường.
It's too hard for them.	Nó quá khó đối với họ.
This house certainly doesn't come cheap.	Ngôi nhà này chắc chắn không hề rẻ.
You note how much everything costs.	Bạn lưu ý mọi thứ giá bao nhiêu.
No, he's not dead.	Không, anh ấy chưa chết.
You can also.	Bạn cũng có thể.
Life there was difficult and often dangerous.	Cuộc sống ở đó rất khó khăn và thường xuyên nguy hiểm.
At least that man's face should be familiar. 	Ít nhất thì khuôn mặt của người đàn ông đó nên quen thuộc. 
if not let me know.	nếu không cho tôi biết.
No data were excluded in the studies.	Không có dữ liệu nào bị loại trừ trong các nghiên cứu.
Second, we only focus on events reported in the database.	Thứ hai, chúng tôi chỉ tập trung vào các sự kiện được báo cáo trong cơ sở dữ liệu.
He will also miss the next game.	Anh ấy cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo.
But it seems too serious.	Nhưng nó dường như quá nghiêm trọng.
I just mentioned it.	Tôi chỉ đề cập đến nó.
It's the great kind.	Đó là loại tuyệt vời.
Green.	Màu xanh lá.
Positive response is red, negative response is blue.	Phản ứng tích cực là màu đỏ, phản ứng tiêu cực là màu xanh lam.
We think it does.	Chúng tôi cho rằng nó làm.
I could have told him it would never be possible to save him.	Tôi đã có thể nói với anh ấy rằng sẽ không bao giờ cứu được anh ấy.
That you are used to.	Điều đó bạn đã quen.
They really represent something.	Họ thực sự đại diện cho một cái gì đó.
The front doors are located at the end.	Các cửa trước nằm ở cuối.
This will increase the processing process and ultimately its cost.	Điều này sẽ làm tăng quy trình xử lý và cuối cùng là chi phí của nó.
Much has been written about the characteristics of the problem of design thinking.	Phần lớn đã được viết về các đặc điểm của vấn đề tư duy thiết kế.
I wonder.	Tôi tự hỏi.
But he is no longer that man.	Nhưng anh không còn là người đàn ông đó nữa.
So we're doing it too.	Vì vậy, chúng tôi cũng đang làm điều đó.
I think he likes me.	Tôi nghĩ rằng anh ấy thích tôi.
I would like to know what to move on, in the future.	Tôi muốn biết những gì sẽ chuyển sang, trong tương lai.
Each scene is tested with brown and white eggs.	Mỗi bối cảnh được kiểm tra với các quả trứng màu nâu và trắng.
The two issues are price and range.	Hai vấn đề là giá cả và phạm vi.
He really wanted to go back to sleep.	Anh rất muốn quay trở lại giấc ngủ.
Add eggs and beat until mixture is light in color.	Thêm trứng và đánh cho đến khi hỗn hợp có màu sáng.
Maybe if it's in a different form.	Có thể nếu nó ở một dạng khác.
I don't like that feeling.	Tôi không thích cảm giác đó.
They just need to find staff.	Họ chỉ cần tìm nhân viên.
It's been hours and hours.	Đã hàng giờ và hàng giờ.
Dozed off on the couch in the living room.	Ngủ gật trên ghế trong phòng khách.
Maybe she can figure out where it came from.	Có lẽ cô ấy có thể tìm ra nó đến từ đâu.
If you have caused for the next model.	Nếu bạn đã gây ra cho mô hình tiếp theo.
No one will come to help you.	Sẽ không có ai đến giúp bạn.
Like, exactly the same thing.	Giống như, chính xác những điều tương tự.
It works for now.	Nó hoạt động cho bây giờ.
I'm trying to deal with the pain.	Tôi đang cố gắng đối phó với nỗi đau.
I see that clearly now.	Tôi thấy điều đó rõ ràng bây giờ.
The lamp is very hot.	Đèn rất nóng.
Visit your state's website.	Truy cập trang web của tiểu bang của bạn.
We are on fire.	Chúng tôi bốc cháy.
White and cold.	Trắng và lạnh.
It's too late for me but it might not be for you.	Đã quá muộn đối với tôi nhưng nó có thể không dành cho bạn.
He still hugged me tight.	Anh ấy vẫn ôm chặt lấy tôi.
But maybe it won't be obvious.	Nhưng có lẽ nó sẽ không rõ ràng.
I'm on the train, man.	Tôi đang ở trên tàu, anh bạn.
They are the ones who changed everything.	Họ là những người đã thay đổi mọi thứ.
Fill it up.	Điền vào nó.
He's been there since day one.	Anh ấy đã ở đó kể từ ngày đầu tiên.
He looked at me with wide eyes.	Anh ta mở to mắt nhìn tôi.
He must know where we are going.	Anh ấy phải biết chúng ta đang đi đâu.
I even read it in my religion classes in college.	Tôi thậm chí đã đọc nó trong các lớp học tôn giáo của tôi ở trường đại học.
So that way, they make everyone else less safe.	Vì vậy, theo cách đó, họ làm cho mọi người khác kém an toàn hơn.
They attacked.	Họ đã tấn công.
Can't see any obvious progress.	Không thể nhìn thấy bất kỳ tiến bộ rõ ràng nào.
Fill in the basic needs now.	Điền vào các nhu cầu cơ bản ngay bây giờ.
Three independent experiments were performed and representative data were shown.	Ba thí nghiệm độc lập đã được thực hiện và dữ liệu đại diện đã được hiển thị.
But it may not be enough, even so.	Nhưng nó có thể là không đủ, ngay cả như vậy.
They had a son.	Họ đã có một con trai.
They must leave their name and number.	Họ phải để lại tên và số của họ.
To stop is to die.	Dừng lại là chết.
Beautiful and sweet.	Đẹp và ngọt ngào.
Now his head is beginning to clear.	Bây giờ đầu anh ấy bắt đầu thông suốt.
You will have other people looking at it.	Bạn sẽ có những người khác nhìn vào nó.
He does not care.	Anh ta không quan tâm.
This was as expected.	Điều này đã được như mong đợi.
Then it goes one of three places.	Sau đó, nó đi một trong ba nơi.
Until he died.	Cho đến khi anh ta chết.
But there is a time and place.	Nhưng có thời gian và địa điểm.
Absolutely and completely.	Hoàn toàn và hoàn toàn như vậy.
This is usually not the case.	Điều này thường không phải là trường hợp.
We have company.	Chúng tôi có công ty.
He's the one in charge at both ends of the tape.	Anh ấy là một người chịu trách nhiệm ở cả hai đầu của băng.
That also cannot be done.	Điều đó cũng không thể được thực hiện.
This book does just that.	Cuốn sách này làm được điều đó.
I wrote letters to everyone.	Tôi đã viết thư cho tất cả mọi người.
We asked what it was.	Chúng tôi hỏi nó là gì.
If you know, then you know.	Nếu bạn biết, sau đó bạn biết.
So here everyone can choose the best for themselves.	Vì vậy, ở đây mọi người có thể chọn những thứ tốt nhất cho riêng mình.
I love what I can do with my work.	Tôi yêu những gì tôi có thể làm với công việc của mình.
I want to go back to my life.	Tôi muốn quay trở lại cuộc sống của tôi.
He drove us.	Anh ấy đã lái xe cho chúng tôi.
Someone can create it.	Ai đó có thể tạo ra nó.
He was suddenly filled with a sense of his own smallness.	Anh đột nhiên tràn đầy cảm giác về tình trạng nhỏ bé của chính mình.
This is an image.	Đây là một hình ảnh.
But he tried too hard.	Nhưng anh ấy đã cố gắng quá nhiều.
He is a perfect protector for you.	Anh ấy là một người bảo vệ hoàn hảo cho bạn.
It stood in front of them.	Nó đứng trước mặt họ.
We know this because we have seen it happen many times.	Chúng tôi biết điều này bởi vì chúng tôi đã thấy nó xảy ra nhiều lần.
Looking forward to seeing you again.	Mong được gặp bạn một lần nữa.
You have.	Bạn có.
I tend to agree with both of those.	Tôi có xu hướng đồng ý với cả hai điều đó.
Keep it clean with quality control.	Giữ nó sạch sẽ với kiểm soát chất lượng.
The proof is over.	Phần chứng minh kết thúc.
We will separate him and his men, keeping a close eye on them.	Chúng tôi sẽ chia cắt anh ta và người của anh ta, theo dõi chặt chẽ họ.
This distinction disappears when only the upper body is considered.	Sự khác biệt này đã biến mất khi chỉ xem xét phần trên của cơ thể.
That warm feeling spread again in his chest.	Cảm giác ấm áp đó lại lan tràn trong lồng ngực.
You made your money.	Bạn đã kiếm được tiền của mình.
The other group is the control group.	Nhóm còn lại là nhóm kiểm soát.
I feel a little good and then the negative thoughts come.	Tôi cảm thấy tốt một chút và sau đó những suy nghĩ tiêu cực đến.
Each point represents an individual element.	Mỗi điểm đại diện cho một yếu tố riêng lẻ.
They were very close to each other.	Họ đã rất gần nhau.
They laughed outside my door.	Họ cười vang bên ngoài cửa nhà tôi.
But he has no purpose here.	Nhưng anh ta không có mục đích ở đây.
You are not happy.	Bạn không hạnh phúc.
Now you can't.	Bây giờ anh không thể.
It got involved in a serious crash the next day.	Nó đã dính vào một vụ tai nạn nghiêm trọng vào ngày hôm sau.
I was a scared street kid.	Tôi là một đứa trẻ đường phố sợ hãi.
Those memories will follow her for the rest of her life.	Những kỷ niệm đó sẽ theo cô đến hết cuộc đời.
When they were gone, the door closed behind them, and the boy stepped forward.	Khi họ đi rồi, cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cậu bé bước về phía trước.
I wonder what that is about.	Tôi tự hỏi đó là về cái gì.
And after that.	Và sau đó.
Hence the drop.	Do đó sự sụt giảm.
We rate and we evaluate and we evaluate.	Chúng tôi đánh giá và chúng tôi đánh giá và chúng tôi đánh giá.
The last time she saw him was here.	Lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy anh ấy ở đây.
It makes them worse.	Nó làm cho họ tồi tệ hơn.
I shouldn't have it.	Tôi không nên có nó.
Was it something she liked about him but she never had.	Đó có phải là điều cô thích anh nhưng cô chưa bao giờ.
She didn't hear it, she said, she thought it was the wind.	Cô ấy không nghe thấy, cô ấy nói, cô ấy nghĩ đó là tiếng gió.
You do not turn your back on the enemy.	Bạn không quay lưng lại với kẻ thù.
Treat vital tests exactly as if they were routine tests.	Điều trị các thử nghiệm quan trọng chính xác như thể chúng là các thử nghiệm thông thường.
But the food lately is very good.	Nhưng thức ăn gần đây rất ngon.
That's what we believe.	Đó là những gì chúng tôi tin tưởng.
The father passed away early.	Người cha đã mất sớm.
Beautiful little friend.	Bạn nhỏ xinh đẹp.
Of balance.	Của số dư.
That was the first day we met.	Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
It may not even work for you.	Nó thậm chí có thể không hữu ích cho bạn.
He held my hand.	Anh ấy nắm tay tôi.
He looked down the street in search of the girl.	Anh nhìn xuống đường để tìm kiếm cô gái.
Once you've been taught how to think, it's hard to stop.	Một khi bạn đã được dạy cách suy nghĩ, thật khó để dừng lại.
However, it is still there.	Tuy nhiên, nó vẫn ở đó.
I'm not too worried.	Tôi không quá lo lắng.
It was the reason for his everything, the reason for his death.	Đó là lý do cho tất cả mọi thứ của anh ấy, lý do cho cái chết của anh ấy.
Every person, except one.	Mỗi người, trừ một người.
It's not perfect.	Nó không hoàn hảo.
It's about their eyes.	Đó là về đôi mắt của họ.
Consider only the role of time.	Chỉ xem xét vai trò của thời gian.
I think it's just a great place.	Tôi nghĩ đó chỉ là một nơi tuyệt vời.
Everything can be bought.	Mọi thứ đều có thể mua được.
She was able to do well enough to buy some properties.	Cô ấy đã có thể làm đủ tốt để mua một số tài sản.
This is bad practice.	Đây là thực hành xấu.
He surprised the old man.	Anh ấy đã làm cho ông già ngạc nhiên.
Otherwise, you may fall for the ideas above.	Nếu không, bạn có thể rơi vào những ý tưởng trên.
I was observed over the phone by a representative during this process.	Tôi đã được người đại diện quan sát qua điện thoại trong quá trình này.
Not suitable for a.	Không thích hợp cho a.
No one can escape.	Không ai có thể trốn thoát.
But he's everything else to the people he doesn't like.	Nhưng anh ấy là tất cả mọi thứ khác với những người anh ấy không thích.
Out of my office.	Ra khỏi văn phòng của tôi.
He has a sister.	Anh ấy có một em gái.
These two need help, fast.	Hai người này cần giúp đỡ, nhanh chóng.
There is one thing.	Có một điều.
She let it be.	Cô ấy để nó như vậy.
The basic challenges remain the same.	Những thách thức cơ bản vẫn như cũ.
But it happens all the time.	Nhưng nó xảy ra mọi lúc.
The key is to find something that is personally meaningful to you.	Điều quan trọng là tìm một cái gì đó có ý nghĩa cá nhân đối với bạn.
I love talking guides.	Tôi thích hướng dẫn nói chuyện.
Tomorrow will be a full day.	Ngày mai sẽ là một ngày đầy đủ.
At least, they didn't charge her.	Ít nhất, họ đã không tính phí cô ấy.
It was a threat to his identity.	Đó là một mối đe dọa cho danh tính của anh ta.
I cannot open that possibility.	Tôi không thể mở ra khả năng đó.
We will be seeing from you.	Chúng tôi sẽ được gặp từ bạn.
I was brought before their new king.	Tôi đã được đưa đến trước vị vua mới của họ.
However, he will expect you to work for it.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ mong đợi bạn làm việc vì điều đó.
She helped me.	Cô đã giúp tôi.
He read the message later in his room.	Anh ấy đã đọc tin nhắn sau đó trong phòng của mình.
If not, be quiet and don't throw the first stone.	Nếu không, hãy im lặng và đừng ném viên đá đầu tiên.
This particular individual only makes to order.	Cá nhân cụ thể này chỉ làm theo đơn đặt hàng.
Many of them are my friends.	Nhiều người trong số họ là bạn của tôi.
A summer game.	Một trò chơi mùa hè.
The characters are expected.	Các nhân vật được mong đợi.
Forget patients like this exist.	Quên những bệnh nhân như thế này tồn tại.
They will still get their phone calls back.	Họ vẫn sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại của họ trở lại.
He looked down at his suit.	Anh nhìn xuống bộ đồ của mình.
Most people will decide based on a combination of these.	Hầu hết mọi người sẽ quyết định dựa trên sự kết hợp của những điều này.
For students, it's much more than that.	Đối với sinh viên, nó còn nhiều hơn thế nữa.
She doesn't talk much.	Cô ấy không nói nhiều.
When they were two weeks old, they had an accident.	Đến khi chúng được hai tuần tuổi thì gặp nạn.
Then he went further.	Sau đó, anh ấy đã đi xa hơn.
That is a very bad result.	Đó là một kết quả rất tệ.
You will randomly choose two.	Bạn sẽ chọn ngẫu nhiên hai.
Place an order to find the best option for young people.	Đặt hàng để tìm ra lựa chọn tốt nhất cho những người còn trẻ.
I told you this late last year.	Tôi đã nói với bạn điều này vào cuối năm ngoái.
I mean even the two-year-old the other day.	Ý tôi là ngay cả đứa trẻ hai tuổi ngày trước.
Neither of us had ever seen anything like it before.	Cả hai chúng tôi đều chưa từng thấy bất cứ thứ gì tương tự như vậy trước đây.
And they don't grow well in cold weather.	Và chúng không phát triển tốt trong thời tiết lạnh.
We did things they didn't expect.	Chúng tôi đã làm những điều họ không mong đợi.
That's it, she said.	Đó là nó, cô ấy nói.
If your goal is to be healthy, then this is key.	Nếu mục tiêu của bạn là khỏe mạnh, thì đây là chìa khóa.
This meeting proved to be very important.	Cuộc họp này tỏ ra rất quan trọng.
I can't stop thinking about it.	Tôi không thể ngừng nghĩ về nó.
This could be due to differences in sample sizes.	Điều này có thể là do sự khác biệt về kích thước mẫu.
I can't stand that damn song.	Tôi không thể chịu nổi bài hát chết tiệt đó.
He is here before the others, the rest, a few days.	Anh ấy ở đây trước những người khác, những người còn lại, một vài ngày.
I had two very strong feelings about this story.	Tôi đã có hai cảm xúc rất mạnh mẽ về câu chuyện này.
The set list is small, so it's easy to move around.	Danh sách tập hợp nhỏ, do đó dễ di chuyển.
Food is not.	Thức ăn không.
It was a long night for everyone.	Đó là một đêm dài đối với tất cả mọi người.
Something could happen.	Điều gì đó có thể xảy ra.
They shared about everything else.	Họ đã chia sẻ về mọi thứ khác.
He stood up, stared at me for a moment, then smiled.	Anh ấy đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mỉm cười.
That would be helpful.	Điều đó sẽ hữu ích.
But she wanted to know about his court date.	Nhưng cô muốn biết về ngày ra tòa của anh ta.
Much of the middle of his back was missing.	Phần lớn giữa lưng của anh ta đã bị mất tích.
She needs to get out of town.	Cô ấy cần ra khỏi thành phố.
Therefore, plan ahead and start thinking hard ahead of time.	Do đó, hãy lập kế hoạch trước và bắt đầu suy nghĩ kỹ càng trước thời điểm.
You read me right.	Bạn đọc tôi đúng.
They didn't want to tell me the man's name.	Họ không muốn cho tôi biết tên của người đàn ông đó.
Watch the video and comment above.	Xem video và nhận xét ở trên.
That is not the case here.	Đó không phải là trường hợp ở đây.
You can, and you must.	Bạn có thể, và bạn phải.
Lost turns, sort of.	Mất lượt, đại loại.
We had to follow.	Chúng tôi đã phải làm theo.
I would really appreciate an explanation for this difference in behavior.	Tôi thực sự đánh giá cao một lời giải thích cho sự khác biệt này trong hành vi.
Others wait with wonder for what next season will present.	Những người khác chờ đợi với sự tự hỏi cho những gì mùa tới sẽ trình bày.
It is given out of love.	Nó được trao đi từ tình yêu.
Brothers beat me.	Anh em đánh anh em.
Two specific points are very important.	Hai điểm cụ thể là rất quan trọng.
We will never sell your information to third parties.	Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn cho bên thứ ba.
This may or may not be true.	Điều này có thể hoặc có thể không đúng.
That will be a story for another year.	Sẽ là một câu chuyện cho một năm khác.
They just tell the truth.	Họ chỉ nói sự thật.
But they are in their element.	Nhưng chúng nằm trong yếu tố của chúng.
No, he's not dead.	Không, anh ấy chưa chết.
Anyone in the crowd can see how the game is played.	Bất kỳ ai trong đám đông đều có thể xem trò chơi được chơi như thế nào.
Therefore, you can also choose the best method for treatment.	Do đó, bạn cũng có thể chọn phương pháp tốt nhất để điều trị.
It has everything you need to get your application running somewhere else.	Nó có mọi thứ bạn cần để ứng dụng của bạn chạy ở một nơi khác.
He wanted to hear that laugh often.	Anh muốn nghe tiếng cười đó thường xuyên.
And none of it served him in life.	Và không ai trong số nó phục vụ anh ta trong cuộc sống.
He sold his land for his price.	Anh ta đã bán đất của mình với giá của mình.
Sometimes I can spend time with friends.	Thỉnh thoảng tôi có thể dành thời gian cho bạn bè.
There is no way out of this now.	Không có cách nào thoát khỏi điều này bây giờ.
Each school plays its own variety of football.	Mỗi trường học chơi bóng đá đa dạng của riêng mình.
At least not with me.	Ít nhất là không phải với tôi.
I think the answer is yes, you can.	Tôi nghĩ rằng câu trả lời là có, bạn có thể.
This is really just a small part of what we do.	Đây thực sự chỉ là một phần nhỏ trong công việc của chúng tôi.
Good then.	Vậy thì tốt rồi.
This time, however, things turned out differently.	Tuy nhiên, lần này, mọi thứ diễn ra khác.
To read more about him, click here!.	Để đọc thêm về anh ấy, bấm vào đây !.
It makes me.	Nó làm cho tôi.
A team member needs his help.	Một thành viên trong nhóm cần sự giúp đỡ của anh ấy.
It is just very difficult very difficult very difficult.	Nó chỉ là rất khó rất khó rất khó.
Another stupid statement.	Một tuyên bố ngu ngốc khác.
However, I didn't have to wait any longer to find out.	Tuy nhiên, tôi không phải đợi lâu hơn để tìm hiểu.
At some excellent company.	Tại một số công ty xuất sắc.
Feels like being at home.	Cảm giác như đang ở nhà.
Finding more people at this time of night will be difficult.	Tìm thêm người vào thời điểm này trong đêm sẽ rất khó khăn.
We really care about access.	Chúng tôi thực sự quan tâm đến quyền truy cập.
Just start here.	Chỉ cần bắt đầu ở đây.
Stay at home, no need to go out.	Ở nhà, không cần phải ra ngoài.
It seemed to come from that hospital bed.	Nó dường như đến từ giường bệnh đó.
She has command, but not enough.	Cô ấy có quyền chỉ huy, nhưng không đủ.
She understands about being careful.	Cô ấy hiểu về việc phải cẩn thận.
Only then can they be active and happy.	Khi đó chỉ có họ mới có thể năng động và vui vẻ.
This is a message from our family.	Đây là một thông điệp từ gia đình của chúng tôi.
Their mothers are just the ones who gave birth to them.	Mẹ của họ chỉ là những người đã sinh thành ra họ.
A girl dropped a bag full of books.	Một cô gái đánh rơi một túi đầy sách.
And then there are games like this.	Và sau đó là những trò chơi như thế này.
But the break was long enough.	Nhưng thời gian nghỉ giải lao đã đủ lâu.
Let's start at the end.	Chúng ta hãy bắt đầu ở phần cuối.
It's been lovely weekend weather here.	Đó là thời tiết cuối tuần đáng yêu ở đây.
He fell asleep within seconds.	Anh ấy đã ngủ trong vòng vài giây.
It won't be my last.	Nó sẽ không phải là lần cuối cùng của tôi.
We thought we understood the mission.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu nhiệm vụ.
If we don't see it, it will turn into a religion.	Nếu chúng ta không nhìn ra, nó sẽ biến thành một tôn giáo.
Or maybe a series of open letters.	Hoặc có thể là một loạt các bức thư ngỏ.
A lot of my friends worked for her.	Rất nhiều bạn bè của tôi đã làm việc cho cô ấy.
And now she doesn't like him that way.	Và bây giờ cô không thích anh ta như vậy.
Either if nothing is served or if the petition is denied.	Hoặc nếu không có gì được phục vụ hoặc nếu kiến ​​nghị bị từ chối.
It is probably more professional than personal.	Nó có lẽ là chuyên nghiệp hơn là cá nhân.
This can be prevented.	Có thể ngăn chặn điều này.
Then add others later to help with the views.	Sau đó, thêm những người khác sau để trợ giúp với các lượt xem.
Here are some of them.	Dưới đây là một số trong số họ.
Her hands were still tied to her chest.	Hai tay cô vẫn bị trói vào ngực.
I spend a lot of time researching.	Tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu.
The contract is written or not.	Hợp đồng được viết hoặc không.
Also, movement helps me too.	Ngoài ra, chuyển động cũng giúp tôi.
If our eyes are right, our game is right.	Nếu đôi mắt của chúng tôi là đúng, trò chơi của chúng tôi là đúng.
A broken bone.	Một cái xương gãy.
I have to put every detail in order.	Tôi phải đặt từng chi tiết theo thứ tự.
Informed consent was obtained prior to testing.	Sự đồng ý được thông báo đã được thực hiện trước khi thử nghiệm.
It is very important not to boil the solution.	Điều rất quan trọng là không được đun sôi dung dịch.
However, at least he seemed to know what was going on.	Tuy nhiên, ít nhất anh ta dường như biết chuyện gì đang xảy ra.
However, they never give up.	Tuy nhiên, họ không bao giờ bỏ cuộc.
It is quite difficult to put such experiences into words.	Khá khó để diễn đạt những kinh nghiệm như vậy thành lời.
It cannot make any decisions.	Nó không thể đưa ra bất kỳ quyết định.
It's not from fighting me.	Nó không phải do chiến đấu với tôi.
My life couldn't be any better.	Cuộc sống của tôi không thể tốt hơn được nữa.
For me, it is great.	Đối với tôi, nó là tuyệt vời.
The page begins to load.	Trang bắt đầu tải.
However, there could be some physical reason for the difference.	Tuy nhiên, có thể có một số lý do vật lý cho sự khác biệt.
But for some reason it's not.	Nhưng vì lý do nào đó mà nó không như vậy.
Yes, it's free for you.	Vâng, miễn phí cho bạn.
A thin sheet of paper.	Một tờ giấy mỏng.
See this and this.	Xem cái này và cái này.
He certainly did something right.	Anh ấy chắc chắn đã làm điều gì đó đúng đắn.
You have an incoming message.	Bạn có một tin nhắn đến.
I can't tell you how happy we are when you're okay.	Tôi không thể nói với bạn rằng chúng tôi hạnh phúc như thế nào khi bạn không sao.
I am the person you want.	Tôi là người bạn muốn.
We can only find the enter button that doesn't make any focus changes.	Chúng tôi chỉ có thể tìm thấy nút enter không thực hiện bất kỳ thay đổi tiêu điểm nào.
That's about it.	Đó là về nó.
Both father and mother feed the child.	Cả cha và mẹ đều cho con ăn.
And yes, they are worse than you can imagine.	Và vâng, chúng tệ hơn bạn có thể tưởng tượng.
The research literature is mixed on this point.	Các tài liệu nghiên cứu rất hỗn hợp về điểm này.
Not too different on a day-to-day basis.	Không quá khác biệt trên cơ sở hàng ngày.
For many, that's more money than they've seen in months.	Đối với nhiều người, đó là số tiền nhiều hơn những gì họ đã thấy trong nhiều tháng.
Seeing them makes me sick.	Nhìn thấy chúng khiến tôi phát ngán.
No one saw him for many days.	Không ai còn nhìn thấy anh ta trong nhiều ngày.
Somewhere his family is out there.	Ở đâu đó gia đình anh ấy đang ở ngoài kia.
Where there is this, the other is right next to it.	Ở đâu có cái này, cái kia ở ngay bên cạnh.
Has been formed.	Đã được hình thành.
Now I feel comfortable at school.	Bây giờ tôi thấy thoải mái ở trường.
His nose seems to be growing forever.	Mũi của anh ấy dường như cứ dài ra mãi mãi.
But the old man had no answer to that very simple question.	Nhưng ông già không có câu trả lời cho câu hỏi rất đơn giản đó.
They don't know what business is like.	Họ không biết kinh doanh sẽ như thế nào.
This is a journey of real people, not dry politics.	Đây là một hành trình của những con người thực tế chứ không phải chính trị khô khan.
The same is true in the design of buildings on earth.	Điều này cũng đúng trong thiết kế của các tòa nhà trên trái đất.
The new national government will be based on popular choice.	Chính phủ quốc gia mới sẽ dựa trên sự lựa chọn phổ biến.
Communication was difficult for me at first.	Ban đầu giao tiếp rất khó khăn đối với tôi.
A series of characters of the same group is called a family.	Một loạt các ký tự của cùng một nhóm được gọi là một gia đình.
The answers seem simple enough, but bring up more questions.	Các câu trả lời dường như đủ đơn giản, nhưng mang lại nhiều câu hỏi hơn.
They accept that risk.	Họ chấp nhận rủi ro đó.
I hope that's true.	Tôi hy vọng điều đó đúng.
His fans don't know how to respond.	Người hâm mộ của anh ấy không biết phải trả lời như thế nào.
Not vice versa.	Không phải ngược lại.
There is no soul.	Không có linh hồn.
Provided documentation and advice.	Được cung cấp tài liệu và lời khuyên.
We just have to trust it.	Chúng ta chỉ cần tin tưởng nó.
I am not suitable.	Tôi không phù hợp.
I really miss having mom today.	Tôi thực sự nhớ có mẹ ngày hôm nay.
The hall is empty.	Hội trường trống rỗng.
I would really appreciate if someone could help me.	Tôi thực sự đánh giá cao nếu ai đó có thể giúp tôi.
So we came, we saw, we bought.	Vì vậy, chúng tôi đã đến, chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã mua.
Nothing after death.	Không có gì sau khi chết.
He is not his brother.	Anh ấy không phải là anh trai của mình.
She saw how the next ten minutes would play out.	Cô thấy mười phút tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
It won't surprise him.	Nó sẽ không làm anh ta ngạc nhiên.
This is perfect.	Điều này là hoàn hảo.
You did a wonderful job.	Bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
He needs it.	Anh ấy cần nó.
I just have to be very careful.	Tôi chỉ cần phải rất cẩn thận.
But nothing you could call serious, he said.	Nhưng không có gì bạn có thể gọi là nghiêm trọng, anh ấy nói.
But with everything.	Nhưng với tất cả mọi thứ.
Than now.	Hơn bây giờ.
It could be even worse.	Nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều.
And this is a huge but.	Và đây là một nhưng rất lớn.
I just love writing books.	Tôi chỉ thích viết sách.
Follow each other.	Theo dõi lẫn nhau.
Like the rest.	Giống như phần còn lại.
Therefore, it is necessary to reduce the value of the model species.	Vì vậy cần phải thu nhỏ giá trị của các loài mô hình.
So call your parents and let them know that plans have changed.	Vì vậy, hãy gọi cho cha mẹ của bạn và cho họ biết rằng kế hoạch đã thay đổi.
I hope you can find that woman and get her out.	Tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy người phụ nữ đó và đưa cô ấy ra ngoài.
It has no name.	Nó không có tên.
It's a nice look for her.	Đó là một cái nhìn đẹp cho cô ấy.
Then they were silent.	Sau đó họ im lặng.
Time is required to reach a position.	Thời gian là cần thiết để đạt được một vị trí.
She had more than enough about him and his feelings.	Cô đã có quá đủ về anh và cảm xúc của anh.
But he couldn't find the words.	Nhưng anh không thể tìm thấy lời nói.
Don't tell me you don't have one.	Đừng nói với tôi là bạn không có.
Question.	Câu hỏi.
Fine.	Tốt thôi.
I believe it placed them fairly.	Tôi tin rằng nó đã đặt họ một cách công bằng.
The song couldn't have been performed better.	Bài hát hoàn toàn không thể được trình diễn tốt hơn.
I still believe that today.	Tôi vẫn tin rằng ngày hôm nay.
This is a powerful moment in history.	Đây là một thời điểm mạnh mẽ trong lịch sử.
She has a lot to work with.	Cô ấy có rất nhiều thứ để làm việc cùng.
Here, there is no question about doing it.	Ở đây, không có câu hỏi về việc làm điều đó.
The same was observed for treatments with reference drugs.	Điều tương tự cũng được quan sát thấy đối với các phương pháp điều trị với các loại thuốc tham chiếu.
They will find out that we are telling the truth.	Họ sẽ phát hiện ra rằng chúng tôi đang nói sự thật.
He was away for several years, and his family thought he was dead.	Anh ta đã đi xa trong vài năm, và gia đình anh ta nghĩ rằng anh ta đã chết.
They need to enjoy themselves after a week of hard work.	Họ cần tận hưởng sau một tuần làm việc chăm chỉ.
I would rather kill myself than fall into their hands.	Tôi sẽ tự sát còn hơn là rơi vào tay họ.
I have enough to eat.	Tôi có đủ để ăn.
I can't move much without resting.	Tôi không thể di chuyển nhiều mà không nghỉ ngơi.
I already said.	Tôi đã nói rồi.
You have to face reality, that is.	Bạn phải đối mặt với thực tế, đó là.
It is only part of the cost of living.	Nó chỉ là một phần của chi phí sinh hoạt.
Maybe she didn't want him to worry.	Có lẽ cô không muốn anh lo lắng.
Some were like that before.	Một số trước đây cũng vậy.
Looks like your dad might be one of them.	Có vẻ như bố của bạn có thể là một trong số họ.
I can only imagine the voice in his head.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra giọng nói trong đầu anh ta.
Decisions have been agreed.	Các quyết định đã được thỏa thuận.
Think carefully about this aspect of system design.	Hãy suy nghĩ cẩn thận về khía cạnh này của thiết kế hệ thống.
Every video production process is unique and each video has different requirements.	Mỗi quá trình sản xuất video là duy nhất và mỗi video có những yêu cầu khác nhau.
Damn it's too easy.	Chết tiệt quá dễ dàng.
It was round in her hand.	Nó tròn trong tay cô.
I would rethink.	Tôi sẽ suy nghĩ lại.
Didn't want to go to bed much later.	Không muốn đi ngủ nhiều sau đó.
She doesn't want this.	Cô ấy không muốn điều này.
See the example below.	Xem ví dụ bên dưới.
I'm starting to think we try to do things too quickly.	Tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng ta cố gắng làm mọi thứ quá nhanh.
A total of four.	Tổng cộng là bốn.
There is no such thing as a safe mission.	Không có cái gọi là nhiệm vụ an toàn.
Having good success in the garden is what interests us all the time.	Có được thành công tốt đẹp trong khu vườn là điều khiến chúng tôi luôn quan tâm.
A nice and interesting touch after his death.	Một liên lạc tốt đẹp và thú vị sau cái chết của anh ấy.
It will do him well.	Nó sẽ làm tốt cho anh ta.
If the previous hold we have finished.	Nếu việc giữ trước đây chúng tôi đã hoàn thành.
This component contains information about the sample at the surface.	Thành phần này chứa thông tin về mẫu ở bề mặt.
I have nothing in common with the other kids in the group.	Tôi không có điểm chung nào với những đứa trẻ khác trong nhóm.
And he won't.	Và anh ấy sẽ không.
It was still a truly rare sight.	Đó vẫn là một cảnh tượng thực sự hiếm gặp.
In other words, a grown man.	Nói cách khác, một người đàn ông trưởng thành.
But clearly something happened, because we know it from history.	Nhưng rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra, bởi vì chúng ta biết điều đó từ lịch sử.
Another possible explanation is the risk of a true gender difference.	Một cách giải thích khác có thể xảy ra là rủi ro có sự khác biệt về giới thực sự.
I hope some part of this book will make you smile.	Tôi hy vọng phần nào đó của cuốn sách này sẽ khiến bạn mỉm cười.
They give you want you think you want.	Họ cung cấp cho bạn muốn bạn nghĩ rằng bạn muốn.
There was a need.	Đã có một nhu cầu.
She's back and she's okay.	Cô ấy đã trở lại và cô ấy không sao.
They have a great communication and follow up.	Họ có một giao tiếp tuyệt vời và theo dõi.
Yep, he should have the source code.	Đúng, anh ta nên có mã nguồn.
An exit is very close.	Một lối thoát rất gần.
What a smart kid.	Thật là một đứa trẻ thông minh.
We also learn from bad memories.	Chúng tôi cũng học hỏi từ những kỷ niệm tồi tệ.
These are just a few examples.	Đây chỉ là vài ví dụ.
It seems appropriate for the situation.	Nó có vẻ phù hợp với tình hình.
And school hasn't even started yet.	Và trường học thậm chí còn chưa bắt đầu.
We reviewed and compared our experience with both approaches.	Chúng tôi đã xem xét và so sánh kinh nghiệm của mình với cả hai cách tiếp cận.
This allows you to create stronger relationships with your potential customers.	Điều này cho phép bạn tạo mối quan hệ bền chặt hơn với khách hàng tiềm năng của mình.
Very easy to update afterwards.	Rất dễ dàng để cập nhật sau đó.
And if they're late, cut them off.	Và nếu họ đi muộn, hãy cắt bỏ họ.
I really don't stick with it.	Tôi thực sự không gắn bó với nó.
It is just one word.	Nó chỉ là một từ.
Which we put up.	Mà chúng tôi đưa lên.
I wanted the perfect half ring to work with.	Tôi muốn có một nửa vòng hoàn hảo để làm việc cùng.
I have to get up at six, you know.	Tôi phải dậy lúc sáu giờ, bạn biết đấy.
He died.	Anh ta đã chết.
A gift is coming, she told him.	Một món quà sắp đến, cô ấy nói với anh ấy.
Come in here, kid.	Vào đây đi nhóc.
And they found that guy.	Và họ tìm thấy anh chàng đó.
I wonder if that makes me a bad person.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có khiến tôi trở thành người xấu không.
I took the tree.	Tôi đã lấy cây.
I think you have to be a team.	Tôi nghĩ bạn phải là một đội.
One action after another.	Hành động này đến hành động khác.
She is right, of course.	Cô ấy đúng, tất nhiên.
Each person lives in their own house.	Mỗi người sống trong nhà riêng của họ.
He didn't even realize that he was in danger.	Anh ấy thậm chí còn không nhận thấy rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Better yet, on a first date.	Tốt hơn nữa, vào buổi hẹn hò đầu tiên.
I never thought this day would come.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến.
The list goes on and on.	Danh sách tiếp tục và tiếp tục.
Maybe he doesn't really want to.	Có lẽ anh ấy không thực sự muốn.
Leave the hotel early in the evening.	Rời khách sạn sớm vào buổi tối.
She hit and hit at the ground.	Cô đánh và đập tại mặt đất.
See how far you can go.	Xem bạn có thể đi bao xa.
With full benefits.	Với đầy đủ các quyền lợi.
She is listening inside again.	Cô ấy đang lắng nghe bên trong một lần nữa.
But in the rest.	Nhưng ở phần còn lại.
Rather sit and listen.	Đúng hơn là ngồi và lắng nghe.
He has returned to work with a purpose.	Anh ấy đã trở lại làm việc với một mục đích.
The door opened.	Cánh cửa mở ra.
Below are the average results of three independent experiments.	Dưới đây là kết quả trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
My head is heavy, barely stable enough to form thoughts.	Đầu tôi nặng trĩu, hầu như không đủ ổn định để hình thành suy nghĩ.
It's worth the risk.	Đó là giá trị rủi ro.
I nodded to show.	Tôi gật đầu cho hiển thị.
Available on top.	Có trên đầu trang.
That's what the kids called me.	Bọn trẻ đã gọi tôi như vậy.
That is very difficult.	Điều đó rất khó khăn.
That's not what she's saying.	Đó không phải là những gì cô ấy đang nói.
Here, we describe the forwarding operation.	Ở đây, chúng tôi mô tả hoạt động chuyển tiếp.
I have to read the first ones to understand the more difficult ones.	Tôi phải đọc những cái đầu tiên để hiểu những cái khó hơn.
Some will surprise you.	Một số sẽ làm bạn ngạc nhiên.
The plans will lead to new work.	Các kế hoạch sẽ dẫn đến công việc mới.
I don't know how to prove it.	Tôi không biết làm thế nào để chứng minh điều đó.
Finally, the last section contains options specific to your application.	Cuối cùng, phần cuối cùng chứa các tùy chọn dành riêng cho ứng dụng của bạn.
She will only be fine in my belly.	Cô ấy sẽ chỉ khỏe trong bụng tôi.
One hundred thousand times.	Một trăm ngàn lần.
This task is best left to the software.	Nhiệm vụ này tốt nhất là để phần mềm.
There's only one problem.	Chỉ có một vấn đề.
There is no quick fix for a bad credit score.	Không có cách khắc phục nhanh chóng cho điểm tín dụng kém.
My father was crazy for many years.	Cha tôi đã bị điên trong nhiều năm.
You know my job.	Bạn biết công việc của tôi.
She didn't look in their direction.	Cô ấy không nhìn về hướng của họ.
When she got home, it was already getting dark.	Cô về đến nhà thì trời bắt đầu tối.
And he may die soon.	Và anh ta có thể chết sớm.
Out here, you're not trying to fit into each other's worlds.	Ở ngoài này, bạn không cố gắng hòa nhập vào thế giới của nhau.
No one noticed us.	Không ai để ý đến chúng tôi.
Because in the end, no one loved her.	Bởi vì cuối cùng, không có ai yêu cô.
But that doesn't make any difference now.	Nhưng điều đó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào bây giờ.
What we both know will never happen.	Điều mà cả hai chúng ta đều biết sẽ không bao giờ xảy ra.
What speed is the right speed for each type of wine?	Tốc độ nào là tốc độ phù hợp cho mỗi loại rượu?
There's something about actually writing down your goals.	Có điều gì đó về việc thực sự viết ra các mục tiêu của bạn.
Both the duration and quality of the experience will be assessed.	Cả thời lượng và chất lượng của trải nghiệm sẽ được đánh giá.
I accept the idea of ​​passionless love.	Tôi xin chấp nhận ý tưởng về tình yêu không đam mê.
What clothes will you wear?	Bạn sẽ mặc quần áo gì.
We can promise them more.	Chúng tôi có thể hứa với họ nhiều hơn nữa.
For the next practical thing.	Đối với điều thực tế tiếp theo.
The lines were long.	Các dòng đã dài.
How they found them is not known.	Làm thế nào họ tìm thấy chúng không được biết.
He is quite young.	Anh ấy còn khá trẻ.
I'm going to hit him.	Tôi định đánh anh ta.
It's whatever you're best at using.	Đó là bất cứ thứ gì bạn giỏi nhất khi sử dụng.
I'm not sure what the higher groups would mean.	Tôi không chắc các nhóm cao hơn sẽ có nghĩa là gì.
It's my lunch break.	Đó là giờ nghỉ trưa của tôi.
Not a soul around at this hour.	Không một linh hồn xung quanh vào giờ này.
This is the proof.	Đây là bằng chứng.
It was amazing and unbelievable.	Thật là tuyệt vời và không thể tin được.
Once a poor woman came in to buy something.	Có lần một người phụ nữ nghèo vào mua một thứ gì đó.
But again, they were undecided on any policy.	Nhưng một lần nữa, họ đã không quyết định về bất kỳ chính sách nào.
All block letters.	Tất cả các chữ cái khối.
You both agree.	Cả hai bạn đều đồng ý.
Open the playing field at data levels for everyone.	Mở ra sân chơi ở các cấp độ dữ liệu cho tất cả mọi người.
This review will be long.	Bài đánh giá này sẽ dài.
That part will be new.	Phần đó sẽ là mới.
I need to move.	Tôi cần phải di chuyển.
Look at the man.	Hãy nhìn người đàn ông.
I know the signs.	Tôi biết các dấu hiệu.
I love everything that makes up the kitchen.	Tôi yêu mọi thứ tạo nên nhà bếp.
We just need to be ready.	Chúng ta chỉ cần sẵn sàng.
Crying is very dangerous.	Khóc rất nguy hiểm.
I knew something was up because he wasn't wearing a business suit.	Tôi biết điều gì đó đã xảy ra vì anh ấy không mặc bộ đồ công sở.
You will receive a complete hearing test.	Bạn sẽ nhận được một bài kiểm tra thính giác hoàn chỉnh.
Without knowing this, he would not be aware of the risk involved.	Không biết điều này, anh ta sẽ không nhận thức được rủi ro liên quan.
You should save money and know how to choose the ideal puzzle piece.	Bạn nên tiết kiệm tiền và biết cách chọn mảnh ghép lý tưởng.
Some cases have not moved in two, three or even years.	Một số trường hợp đã không chuyển đi trong hai, ba hoặc thậm chí nhiều năm.
He built it.	Anh ấy đã xây dựng nó.
And no one for a long, long time.	Và không có ai trong một thời gian dài, rất lâu.
Then she fired again and again.	Sau đó cô ấy lại sa thải hết lần này đến lần khác.
It was a nice day.	Đó là một ngày tốt đẹp.
Seriously avoid that.	Nghiêm túc tránh điều đó.
Great guys, great prices, great service.	Những chàng trai tuyệt vời, giá cả tuyệt vời, dịch vụ tuyệt vời.
Been waiting for this moment.	Đã đợi giây phút này.
The trees quickly closed and the night sky disappeared.	Cây cối nhanh chóng khép lại và bầu trời đêm biến mất.
Never look back.	Không bao giờ nhìn lại.
We don't know where she went.	Chúng tôi không biết cô ấy đã đến đâu.
They can be created in the database as functions.	Chúng có thể được tạo trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các hàm.
I used to be a judge.	Tôi đã từng là một thẩm phán.
There's a lot to look forward to!.	Có rất nhiều điều để mong đợi !.
All of these goals come from outside the box.	Tất cả những mục tiêu này đều xuất phát từ bên ngoài vòng cấm.
The story is thin.	Câu chuyện thật mỏng.
Once the order is complete, it is considered filled.	Một khi đơn đặt hàng hoàn tất, nó được coi là đã được lấp đầy.
I don't know who she is.	Tôi không biết cô ấy là ai.
What moves are developed by him.	Những động thái nào được phát triển của anh ta.
Focus on comfort.	Tập trung vào sự thoải mái.
You can also die.	Bạn cũng có thể chết.
There is nothing wrong with the system.	Không có gì sai với hệ thống.
If only she could refuse her mother's offer.	Giá như cô có thể từ chối lời đề nghị của mẹ.
You know what, pick up the phone.	Bạn biết không, hãy nhấc máy.
Everyone needs to focus on what's to come.	Mọi người cần tập trung vào những gì sắp tới.
Try to find her.	Cố gắng tìm cô ấy.
We easily forget.	Chúng ta dễ dàng quên.
I think we have a fix for that.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một bản sửa lỗi cho điều đó.
I want to continue listening.	Tôi muốn tiếp tục lắng nghe.
But mixed in there is the new.	Nhưng xen lẫn vào đó là cái mới.
Data analysis has been described.	Phân tích dữ liệu đã được mô tả.
So she decided to change.	Vì vậy, cô quyết định thay đổi.
I see it too.	Tôi cũng thấy vậy.
To hear themselves.	Để nghe chính họ.
Some players don't grow.	Một số người chơi không phát triển.
It won't feel right.	Nó sẽ không cảm thấy đúng.
In other words, it gives them free will.	Nói cách khác, nó mang lại cho họ ý chí tự do.
He is a man from the street.	Anh ta là một người đàn ông từ đường phố.
A good role model is never wrong.	Một hình mẫu tốt không bao giờ là sai.
He finished the bottle in front of him.	Anh ta uống xong cái chai trước mặt.
As you might have guessed, our area is pretty busy.	Như bạn có thể đoán, khu vực của chúng tôi khá bận rộn.
I watched him.	Tôi quan sát anh ấy.
His books were burned in public.	Sách của ông đã bị đốt cháy trước công chúng.
They will contact us soon.	Họ sẽ sớm liên hệ với chúng tôi.
You are so lucky and free.	Bạn thật may mắn và tự do.
More is different.	Nhiều hơn là khác nhau.
Young people are better.	Những người trẻ tốt hơn.
You may find things you need to change.	Bạn có thể tìm thấy những thứ bạn cần thay đổi.
In fact, they happen often.	Trên thực tế, chúng xảy ra thường xuyên.
Same goes for the actual product.	Tương tự đối với sản phẩm thực tế.
You don't feel anything.	Bạn không cảm thấy gì cả.
And it sees itself as the world.	Và nó coi chính nó là thế giới.
You must return to base.	Bạn phải trở lại căn cứ.
I will look at it carefully at home.	Tôi sẽ xem xét nó cẩn thận ở nhà.
You have a husband, two beautiful children, a business.	Bạn có một người chồng, hai đứa con xinh đẹp, một doanh nghiệp.
The latter can be displayed as follows.	Sau này có thể được hiển thị như sau.
So this is what you have for your man now.	Vì vậy, đây là những gì bạn dành cho người đàn ông của bạn bây giờ.
And get this.	Và nhận được điều này.
He did that sometimes.	Anh ấy đã làm điều đó đôi khi.
People want to see how it works and play with it.	Mọi người muốn xem nó hoạt động như thế nào và chơi với nó.
If they arrive outside of business hours, you will have to pay extra.	Nếu họ đến ngoài giờ làm việc, bạn sẽ phải trả thêm tiền.
Make sure you choose the correct one.	Hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng.
She looked ahead but there was no sign of her here.	Cô ấy nhìn về phía trước nhưng không có dấu hiệu của cô ấy ở đây.
For me, comfort and power are one.	Với tôi, sự thoải mái và sức mạnh là một.
He smiled, glad to have brought them together, touched by their feelings.	Anh mỉm cười, vui mừng vì đã gắn kết họ lại với nhau, cảm động trước cảm xúc của họ.
Do not do it.	Không làm điều đó.
It was recorded by the band four days later.	Nó được ban nhạc thu âm 4 ngày sau đó.
He read about potential side effects.	Anh ấy đã đọc về các tác dụng phụ tiềm ẩn.
These include image processing, image analysis, and computer vision applications.	Chúng bao gồm các ứng dụng xử lý hình ảnh, phân tích hình ảnh và thị giác máy tính.
Silent movies now have sound effects.	Phim câm giờ đã có hiệu ứng âm thanh.
No one really bothered to help me figure it out.	Không ai thực sự chịu khó giúp tôi tìm ra nó.
I met so many wonderful kids.	Tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ tuyệt vời.
She must act.	Cô phải hành động.
We just watched it happen, twice.	Chúng tôi vừa xem nó xảy ra, hai lần.
I lost a friend.	Tôi đã mất một người bạn.
I promise, it will be easier.	Tôi hứa, nó sẽ dễ dàng hơn.
It got to the point where he could barely eat.	Nó đã đến mức mà anh ta hầu như không thể ăn.
You've been at the tough stuff.	Bạn đã ở những thứ khó khăn.
Oil prices fell by a third.	Giá dầu giảm 1/3.
And details in the materials and methods section.	Và chi tiết trong phần vật liệu và phương pháp.
But I don't particularly care about age.	Nhưng tôi không đặc biệt quan tâm đến tuổi tác.
Not having to say anything against the band themselves.	Không phải nói bất cứ điều gì chống lại chính ban nhạc.
All right, come in.	Được rồi, vào đi.
Probably gone completely.	Có lẽ đã biến mất hoàn toàn.
It wants to find a place, somewhere to stay.	Nó muốn tìm một nơi, một nơi nào đó để ở.
With our stone.	Với đá của chúng tôi.
Insurance companies are not unusual.	Các công ty bảo hiểm không phải là bất thường.
Probably not, but you might get lucky.	Có thể là không, nhưng bạn có thể gặp may.
This is true even at the college and professional levels.	Điều này đúng ngay cả ở trình độ cao đẳng và chuyên nghiệp.
This guy has no damn thing.	Anh chàng này không có chuyện chết tiệt.
I think whatever comes will come.	Tôi nghĩ rằng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Creates an emotional story and helps us connect with the protagonist.	Tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc và giúp chúng ta kết nối với nhân vật chính.
You do not want.	Bạn không muốn.
Better data collection is needed to address these remaining questions.	Việc thu thập dữ liệu tốt hơn là cần thiết để giải quyết những câu hỏi còn lại này.
No people in sight.	Không có người trong tầm nhìn.
Poor little guy.	Anh chàng nhỏ bé tội nghiệp.
Heart attack.	Tim đập mạnh.
I gave him my heart.	Tôi đã trao trái tim cho anh ấy.
Please finish it when the time comes.	Hãy hoàn thành nó khi thời gian đến.
You will have to do things that can make you sick to your stomach.	Bạn sẽ phải làm những việc có thể khiến bạn đau bụng.
We did this seven days a week.	Chúng tôi đã làm điều này bảy ngày một tuần.
They had theirs.	Họ đã có của họ.
I don't remember being taken to the hospital by the man.	Tôi không nhớ mình đã được người đàn ông đưa vào bệnh viện.
Return with product.	Trả lại cùng với sản phẩm.
In particular, valid will never hear a thing.	Đặc biệt, hợp lệ sẽ không bao giờ nghe thấy một điều gì.
This is a fun color.	Đây là một màu sắc vui nhộn.
And that's what you are.	Và đó là những gì bạn đang có.
The three of them stepped forward together.	Cả ba cùng nhau bước về phía trước.
There are some things you cannot say.	Có một số điều bạn không thể nói.
Just be good.	Chỉ cần được tốt.
And, you can do it.	Và, bạn có thể làm được.
My dashboard is happy.	Bảng điều khiển của tôi rất vui.
Played his music.	Đã chơi nhạc của anh ấy.
Anyway, most things have been kept quiet with the beginning of winter.	Dù sao, hầu hết mọi thứ đã được giữ im lặng với đầu mùa đông.
He knows the truth about emotions.	Anh biết sự thật về cảm xúc.
Extremely rare note.	Lưu ý cực kỳ hiếm.
However, the argument is based on what is available.	Tuy nhiên, lập luận dựa trên những gì có sẵn.
But not with me.	Nhưng không phải với tôi.
She will die.	Cô ấy sẽ chết.
No music video has been released for the song.	Không có video âm nhạc nào được phát hành cho bài hát.
I haven't heard a word from any of them in months.	Tôi đã không nghe một lời nào từ bất kỳ ai trong số họ trong nhiều tháng.
I can also save my breath.	Tôi cũng có thể tiết kiệm hơi thở của mình.
Second, so are you.	Thứ hai là bạn cũng vậy.
And there are girls, and love.	Và có những cô gái, và tình yêu.
Take a last look because those days are suddenly over.	Hãy nhìn lại lần cuối bởi vì những ngày đó đột nhiên kết thúc.
We hardly see each other anymore.	Chúng tôi hầu như không gặp nhau nữa.
Even just to look at them.	Thậm chí chỉ để nhìn vào chúng.
He didn't see it.	Anh ấy không nhìn thấy nó.
You come in and get some sleep.	Bạn vào và ngủ một chút.
All of these are amazing, and each has helped me grow a lot.	Tất cả những điều này thật tuyệt vời, và mỗi điều đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
However, what he is saying is definitely worth listening to.	Tuy nhiên, những gì anh ấy đang nói chắc chắn đáng để lắng nghe.
Come on, you have to go back to school with me.	Nào, cậu phải quay lại trường học với tớ.
Whoever said something told us to shut up.	Ai nói gì thì bảo chúng tôi im đi.
I don't know your name.	Tôi không biết tên của bạn.
Maybe some of what they do will have good results.	Có lẽ một số trong những gì họ làm sẽ có kết quả tốt.
She stood in front of the mirror.	Cô đứng trước tấm kính nhìn.
Then higher levels may need to step in.	Sau đó, các cấp cao hơn có thể cần phải bước vào.
But they come to stay for a few days every summer.	Nhưng họ đến ở lại vài ngày vào mỗi mùa hè.
I am young and.	Tôi còn trẻ và.
They are crazy to make this connection.	Họ thật điên rồ khi thực hiện kết nối này.
Feel sad for her.	Cảm thấy buồn cho cô ấy.
Use object variables to set properties and call methods.	Sử dụng biến đối tượng để thiết lập các thuộc tính và gọi các phương thức.
She still knows him.	Cô ấy vẫn biết anh ta.
That is a fact, not an opinion.	Đó là một sự thật, không phải một ý kiến.
I will be very happy for it.	Tôi sẽ rất vui vì nó.
We are not safe.	Chúng tôi không an toàn.
He did not even notice the appearance of his daughter.	Ông thậm chí còn không nhận thấy sự xuất hiện của con gái mình.
They know cars inside and out.	Họ biết xe hơi từ trong ra ngoài.
No one is building a case here.	Không ai đang xây dựng một trường hợp ở đây.
I need to read.	Tôi cần phải đọc.
I have heard it a thousand times.	Tôi đã nghe nó hàng nghìn lần.
His mother died when he was three.	Mẹ anh mất khi anh lên ba.
I am confused about what it means.	Tôi bối rối về ý nghĩa của nó.
My soul rises in my eyes.	Hồn tôi dâng lên trong mắt tôi.
You can have everything you want.	Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn.
Don't question whether you love them or not.	Không nên đặt câu hỏi về việc bạn có yêu họ hay không.
It won't be that easy.	Nó sẽ không dễ dàng như vậy.
I can get the money together within the next few days.	Tôi có thể nhận tiền cùng nhau trong vòng vài ngày tới.
I have placed them more or less as they would naturally.	Tôi đã đặt chúng nhiều hơn hoặc ít hơn như chúng sẽ tự nhiên.
I remember doing it late one afternoon.	Tôi nhớ mình đã làm điều đó vào một buổi chiều muộn.
I couldn't give in to my mother's magic.	Tôi không thể chịu thua trước phép thuật của mẹ.
Looking up at the big screen hurts my neck.	Nhìn lên màn hình lớn đau cả cổ.
That's why you're sad.	Đó là lý do tại sao bạn buồn.
I don't help there.	Tôi không giúp ở đó.
Employees are the people who make a business successful.	Nhân viên là những người làm nên thành công của một doanh nghiệp.
That comfortable place is pretty cool.	Chỗ thoải mái đó khá là tuyệt.
It is not within walking distance.	Nó không nằm trong khoảng cách đi bộ.
This post has been contributed by a third party.	Bài đăng này đã được đóng góp bởi một bên thứ ba.
However, the important thing is that they left soon after.	Tuy nhiên, điều quan trọng là họ đã rời đi ngay sau đó.
Eating more doesn't change that.	Ăn nhiều hơn không thay đổi điều đó.
This will be the first meeting between the two teams this season.	Đây sẽ là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai đội trong mùa giải năm nay.
One more fact needs to be mentioned.	Một thực tế nữa cần được đề cập.
A week passed.	Một tuần trôi qua.
He's been half crazy for months.	Anh ấy đã phát điên một nửa trong nhiều tháng.
Their words will carry weight with others.	Lời nói của họ sẽ có sức nặng với những người khác.
I read and from work.	Tôi đọc và từ nơi làm việc.
I can't think of any other way to do it.	Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để làm điều đó.
They never found out who it was.	Họ không bao giờ tìm ra đó là ai.
Apparently, her dad used to do that job.	Rõ ràng, bố cô ấy từng là người làm công việc đó.
All the business that the child is.	Tất cả việc kinh doanh mà đứa trẻ là.
Usually because it happened something.	Thường là vì nó đã xảy ra một cái gì đó.
I'm nothing.	Tôi không là gì cả.
I don't know of any highly successful people who have never been fired.	Tôi không biết bất kỳ người thành công cao nào chưa từng bị sa thải.
Link and old base.	Liên kết và cơ sở cũ.
By his ability to see the truth.	Bằng khả năng của mình để nhìn ra sự thật.
Afterward .	Sau đó .
We had a wonderful experience.	Chúng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời.
It won't be the same.	Nó sẽ không giống nhau.
We build streets and buildings.	Chúng tôi xây dựng đường phố và các tòa nhà.
Never had he been so close to a human.	Chưa bao giờ anh lại gần một con người như vậy.
It's a very human feeling.	Đó là một cảm giác quá con người.
He will only love her for who she is.	Anh ấy sẽ chỉ yêu cô ấy vì chính cô ấy.
But below code is not giving any error.	Nhưng mã dưới đây không đưa ra bất kỳ lỗi nào.
It's the right course.	Đó là khóa học thích hợp.
I also have to be protected.	Tôi cũng phải được bảo vệ.
He's not here now, and we miss him perfectly.	Bây giờ anh ấy không ở đây, và chúng tôi nhớ anh ấy một cách hoàn hảo.
Every function of the human body requires water.	Mọi chức năng của cơ thể con người đều cần đến nước.
I don't want to save it.	Tôi không muốn lưu nó.
He should never see her again.	Anh ấy nên không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
As if it was trying to show him something.	Như thể nó đang cố cho anh ta thấy điều gì đó.
We can do this quickly, if you want.	Chúng tôi có thể làm điều này nhanh chóng, nếu bạn muốn.
And it's not just the poor.	Và nó không chỉ là người nghèo.
After he did this, he left.	Sau khi anh ta làm điều này, anh ta đã bỏ đi.
They make a noise like a dog.	Họ tạo ra một tiếng ồn như một con chó.
I touched her hand, it was warm and soft.	Tôi chạm vào tay cô ấy, thật ấm và mềm.
Not about leaving for the night.	Không phải về việc rời đi trong đêm.
Finally she gave up.	Cuối cùng cô đã bỏ cuộc.
I just hope we can.	Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể.
Usually measured.	Thường được đo lường.
It's one of the big changes from my playing days.	Đó là một trong những thay đổi lớn so với những ngày còn thi đấu của tôi.
I respect that.	Tôi tôn trọng điều đó.
She took care of me for over a year.	Cô ấy đã chăm sóc tôi hơn một năm.
There was a small line of people waiting to pass.	Có một dòng người nhỏ chờ đợi để đi qua.
He wants us.	Anh ấy muốn chúng ta.
Found the kids were fine.	Tìm thấy những đứa trẻ đã được tốt.
So there's a lot they need to know.	Vì vậy, có rất nhiều điều họ cần biết.
His father was very proud of his leadership.	Cha anh rất tự hào về khả năng lãnh đạo của anh.
I had a year ago.	Tôi đã có một năm trước đây.
She doesn't look at them.	Cô ấy không nhìn họ.
Set aside until ready to use.	Đặt sang một bên cho đến khi sẵn sàng để sử dụng.
But stay informed.	Nhưng hãy nắm bắt thông tin.
But that meal is very important.	Nhưng bữa ăn đó rất quan trọng.
Definitely not for breakfast.	Chắc chắn không phải cho bữa sáng.
That's our research that we do.	Đó là nghiên cứu của chúng tôi mà chúng tôi thực hiện.
However, hate and love have different relationships in their true nature.	Tuy nhiên, căm ghét và yêu thương có những mối quan hệ khác nhau về bản chất thực sự.
Go out.	Đi ra ngoài.
You are such a wonderful role model and you have such a beautiful family.	Bạn là một tấm gương tuyệt vời và bạn có một gia đình đẹp như vậy.
Not even for a second.	Không dù chỉ một giây.
Something they don't want to happen.	Điều mà họ không muốn để xảy ra.
This is the source of this answer.	Đây là nguồn gốc của câu trả lời này.
Here and there, some details could be improved.	Đây và đó, một số chi tiết có thể được cải thiện.
Let me say this right up front.	Hãy để tôi nói điều này ngay trước.
With interesting comments, of course.	Tất nhiên là với những bình luận thú vị.
She loves her family.	Cô ấy yêu gia đình của mình.
He stopped and took a deep breath.	Anh dừng lại và hít thở sâu.
We only talk on the phone.	Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại.
You just grabbed me the wrong way.	Bạn chỉ nắm lấy tôi sai cách.
Season with salt, black pepper and white pepper.	Nêm muối, tiêu đen và tiêu trắng.
Not even applicable.	Thậm chí không áp dụng.
The three main areas are exactly what you mentioned.	Ba lĩnh vực chính là chính xác những gì bạn đã đề cập.
This is the voice of the people.	Đây là tiếng nói của người dân.
Stay at home or other people may die too.	Hãy ở nhà nếu không người khác cũng có thể chết.
It is not an argument.	Đó không phải là một cuộc tranh cãi.
I'm stuck at this point and can't go any further.	Tôi đang bị mắc kẹt ở thời điểm này và không thể tiến xa hơn.
Oh, by the way, there's another small shock.	À, nhân tiện, lại có một cú sốc nhỏ nữa.
Others, yes.	Những người khác, có.
But it's empty.	Nhưng nó trống rỗng.
As they began, he released her hand.	Khi họ bắt đầu, anh thả tay cô ra.
If they get past him, they'll be out.	Nếu họ vượt qua anh ta, họ sẽ ra ngoài.
Just work together.	Chỉ làm việc cùng nhau.
This couldn't have happened a month or two ago.	Điều này đã không thể xảy ra một hoặc hai tháng trước.
Some time even stuff.	Một số thời gian thậm chí công cụ.
Similar to the last wall, but not the same.	Tương tự với bức tường cuối cùng, nhưng không giống nhau.
The way they walk, the way they look, the way they speak.	Cách họ bước đi, cách họ nhìn, cách nói.
Death is everywhere.	Chết chóc ở khắp mọi nơi.
He realized how powerful that voice was.	Anh nhận ra rằng giọng nói đó có sức mạnh như thế nào.
Focus on one big idea.	Tập trung vào một ý tưởng lớn.
I don't want him.	Tôi không muốn anh ta.
Half thinking wants to go back to her.	Nửa suy nghĩ muốn quay lại với cô ấy.
The man had business intentions, which seemed obvious enough.	Người đàn ông có ý kinh doanh, bấy nhiêu có vẻ đủ rõ ràng.
She never stops.	Cô ấy không bao giờ dừng lại.
However, do not transfer them to a new bottle.	Tuy nhiên, không chuyển chúng vào một chai mới.
Of course you don't have enough data.	Tất nhiên là bạn không có đủ dữ liệu.
Thirty minutes later, the guard called the family over.	Ba mươi phút sau, người bảo vệ gọi gia đình đến.
Fill in your contact information.	Điền thông tin liên hệ của bạn.
So there is no law there.	Vì vậy, không có luật ở đó.
Of course he wanted to kill me with his own hands.	Tất nhiên là anh ta muốn tự tay giết tôi.
Serves this purpose.	Phục vụ mục đích này.
Yes, he knew her.	Phải, anh ấy đã biết cô ấy.
It has a place in physical space.	Nó có một vị trí trong không gian vật lý.
There are many things she has never seen.	Có rất nhiều thứ cô ấy chưa từng thấy.
Like before, he felt as if it were real.	Giống như trước đây, anh cảm thấy như thể nó là thật.
He can't have this post for too long.	Anh ấy không thể có bài đăng này quá lâu.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
This includes me.	Điều này bao gồm cả tôi.
Oh, he said.	Ồ, anh ấy nói.
We won't be out late.	Chúng tôi sẽ không đi chơi muộn.
All are concerned with quality.	Tất cả đều quan tâm đến chất lượng.
This hole is because the legs and body are connected.	Lỗ này là do chân và thân thông với nhau.
He wants to hurt someone.	Anh ấy muốn làm tổn thương ai đó.
Just jump in and start writing right away.	Chỉ cần nhảy vào và bắt đầu viết ngay lập tức.
I will even show you.	Tôi thậm chí sẽ chỉ cho bạn.
Just another face in the crowd.	Chỉ là một khuôn mặt khác trong đám đông.
They are selected based on performance on the development kit.	Chúng được chọn dựa trên hiệu suất trên bộ phát triển.
Perhaps some equipment is more valuable.	Có lẽ một số thiết bị có giá trị hơn.
He will not go.	Anh ấy sẽ không đi.
I bought a gun.	Tôi đã mua một khẩu súng.
So my financial situation is okay.	Vì vậy tình hình tài chính của tôi tạm ổn.
We expect a lot from him.	Chúng tôi mong đợi rất nhiều ở anh ấy.
However, it is completely wrong.	Tuy nhiên, nó hoàn toàn sai.
I worked my way through college.	Tôi đã làm việc theo cách của tôi thông qua đại học.
It won't help.	Nó sẽ không giúp ích gì.
Things are really dark like this.	Mọi thứ thực sự đen tối như thế này.
Tired of games.	Mệt mỏi vì các trò chơi.
Maybe not even that.	Có lẽ thậm chí không phải vậy.
There seems to be no limit to what they will offer us.	Dường như không có giới hạn về những gì họ sẽ cung cấp cho chúng ta.
Both said yes.	Cả hai đều nói có.
Forever.	Mãi mãi.
Pull up a chair next to me behind the desk.	Kéo một chiếc ghế bên cạnh tôi sau bàn làm việc.
When the driver returned to his vehicle, the engine did not run.	Khi người lái xe quay trở lại phương tiện của mình, động cơ không chạy.
Click to select any theme from the list.	Bấm để chọn bất kỳ chủ đề nào từ danh sách.
You've heard this story before but it's a great question, you know.	Bạn đã nghe câu chuyện này trước đây nhưng đó là một câu hỏi tuyệt vời, bạn biết đấy.
All data represent three independent experiments.	Tất cả dữ liệu đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
Inside there is a bright light.	Bên trong có đèn sáng.
He's absolutely on top of his game.	Anh ấy hoàn toàn đứng đầu trò chơi của mình.
She couldn't find it.	Cô ấy không tìm thấy.
Thank you for your visit and lovely comment.	Cảm ơn bạn đã ghé thăm và bình luận đáng yêu.
But this is not the only reason for him to return.	Nhưng đây không phải là lý do duy nhất để anh trở lại.
She wanted to tell the truth.	Cô muốn nói sự thật.
It was beautiful and it scared them both.	Nó thật đẹp và nó khiến cả hai sợ hãi.
This team really showed their bravery.	Đội này thực sự đã thể hiện bản lĩnh.
He doesn't have much experience.	Anh ấy không có nhiều kinh nghiệm.
I have never seen them before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây.
And it's full of his stuff.	Và nó chứa đầy những thứ của anh ấy.
But really, never.	Nhưng thực sự, không bao giờ có.
I just want the truth.	Tôi chỉ muốn sự thật.
Five studies were included.	Năm nghiên cứu đã được bao gồm.
Written consent was obtained from all individuals.	Đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ mọi cá nhân.
Police say the officers simply made a mistake.	Cảnh sát nói rằng các cảnh sát chỉ đơn giản là đã phạm sai lầm.
It feels like your first day of high school.	Cảm giác giống như ngày đầu tiên đến trường trung học của bạn.
You may have noticed the change.	Bạn có thể đã nhận thấy sự thay đổi.
It's not just rain.	Nó không chỉ đơn thuần là mưa.
None of them have been playing for weeks.	Không ai trong số họ đã chơi trong nhiều tuần.
She is good.	Cô ấy tốt.
But after her video, many girls agreed with her.	Nhưng sau video của cô ấy, nhiều cô gái đã đồng tình với cô ấy.
Once she was outside though.	Một khi cô ấy đã ở bên ngoài mặc dù.
I was in the hospital for months.	Tôi ở trong bệnh viện hàng tháng trời.
Now we have five.	Bây giờ chúng tôi có năm.
They did not give her treatment.	Họ không cho cô ấy điều trị.
She makes no noise.	Cô ấy không gây ồn ào.
He laughed when he said that.	Anh ấy đã cười khi nói ra điều đó.
I'm fine, he said.	Tôi không sao, anh ấy nói.
It makes taking pictures so much better.	Nó làm cho việc chụp ảnh tốt hơn rất nhiều.
These feelings are often confused with each other.	Những cảm xúc này thường bị nhầm lẫn giữa nhau.
From there, he would stop by the office to check things out.	Từ đó, anh ấy sẽ ghé qua văn phòng để kiểm tra mọi thứ.
He often came back to her among his other relationships.	Anh thường quay lại với cô giữa những mối quan hệ khác của anh.
Any missing values ​​will be excluded from the analysis.	Bất kỳ giá trị nào bị thiếu sẽ bị loại trừ khỏi phân tích.
I for everyone.	Tôi cho tất cả mọi người.
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
You finally get what you asked for.	Cuối cùng thì bạn cũng nhận được những gì bạn yêu cầu.
She couldn't do anything.	Cô ấy không thể làm gì cả.
It can be both a material force and a moral force.	Nó có thể vừa là lực lượng vật chất vừa là lực lượng đạo đức.
In the past, we could buy clothes for children.	Trước đây, chúng tôi có thể mua quần áo cho trẻ em.
But testing is different from talking.	Nhưng thử nghiệm khác với nói chuyện.
We are happy to serve you the best we can.	Chúng tôi rất vui khi được phục vụ bạn tốt nhất có thể.
He later died.	Anh ta sau đó đã chết.
Beyond the end, really.	Ngoài kết thúc, thực sự.
And here is the proof.	Và đây là bằng chứng.
This is no different from many other signs.	Đây không khác gì nhiều biển báo khác.
He should have made you a surprise.	Lẽ ra anh ấy phải làm cho bạn một điều bất ngờ.
And, he was very patient with me when the magic didn't work.	Và, anh ấy rất kiên nhẫn với tôi khi phép thuật không hoạt động.
They are very comfortable.	Họ rất thoải mái.
I didn't care anymore.	Tôi đã không quan tâm nữa.
It may never be completed.	Nó có thể chưa bao giờ được hoàn thành.
Representative results from three individual experiments are shown.	Kết quả đại diện từ ba thí nghiệm riêng lẻ được hiển thị.
Well, that never happened.	Chà, điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Relatively speaking.	Nói một cách tương đối là như vậy.
To achieve this goal, there should be sound economic reasons.	Để đạt được mục tiêu này, cần có những lý do kinh tế hợp lý.
It's a city for old men.	Đó là một thành phố dành cho những người đàn ông già.
This is sometimes good after the event!.	Điều này đôi khi tốt sau sự kiện !.
I speak and you listen.	Tôi nói và bạn lắng nghe.
Again, this has never been done before.	Một lần nữa, điều này chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
Somehow, he managed to speak.	Bằng cách nào đó, anh ấy đã cố gắng nói ra được.
I'm still dressed for the interview.	Tôi vẫn mặc quần áo cho buổi phỏng vấn.
He never let me forget that he no longer trusted me.	Anh ấy không bao giờ để tôi quên rằng anh ấy đã không còn tin tưởng tôi nữa.
They are two different products with two different names.	Chúng là hai sản phẩm khác nhau với hai tên gọi khác nhau.
It's really clear that this is going to happen.	Thực sự rõ ràng rằng điều này sẽ xảy ra.
But I can't understand why this is happening.	Nhưng tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra.
He kept asking if there was anyone else.	Anh ấy liên tục hỏi xem có người nào khác không.
He did it on purpose.	Anh ấy đã làm điều đó có chủ đích.
Not seriously, it is bad.	Không nghiêm túc, nó là xấu.
Those three agreed to be the final three.	Ba người đó đã đồng ý trở thành ba người cuối cùng.
Think about what your realistic goals are.	Suy nghĩ về mục tiêu thực tế của bạn là gì.
He has no more questions.	Anh ấy không có câu hỏi nào nữa.
It was a nice trip.	Đó là một chuyến du lịch tốt đẹp.
So angry another.	Vì vậy, tức giận khác.
We know her.	Chúng tôi biết cô ấy.
He continued in this state for about ten years.	Ông tiếp tục ở trạng thái này trong khoảng mười năm.
I told him.	Tôi đã nói cho anh ấy.
She told herself everything would be fine.	Cô tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Take you home.	Đưa bạn về nhà.
This is the number one public school.	Đây là trường công lập số một.
Coming from those projects is my only chance.	Đến từ các dự án đó là cơ hội duy nhất của tôi.
The results shown are representative of six independent experiments.	Kết quả hiển thị là đại diện của sáu thí nghiệm độc lập.
Plan as much as possible.	Lên kế hoạch càng nhiều càng tốt.
I think it probably helped.	Tôi nghĩ rằng nó có lẽ đã giúp.
I thought it would be much different.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ khác nhiều.
Now it's super simple.	Bây giờ nó siêu đơn giản.
I watched her from afar right behind the door.	Tôi quan sát cô ấy từ xa ngay sau cánh cửa.
And that's the problem.	Và đó là vấn đề.
They didn't say a word to each other.	Họ không nói với nhau lời nào.
Something terrible but important.	Một cái gì đó khủng khiếp nhưng quan trọng.
They are not clean.	Chúng không sạch sẽ.
For many people, this is a good place to stop.	Đối với nhiều người, đây là một nơi tốt để dừng chân.
He knows the game and he refuses to participate in it.	Anh ấy biết trò chơi và anh ấy từ chối tham gia vào nó.
More than a hundred people were injured.	Hơn một trăm người bị thương.
I can not do that.	Tôi không thể làm điều đó.
Make a well in the center and set aside.	Tạo một cái giếng ở trung tâm và đặt sang một bên.
But at least try the last step.	Nhưng ít nhất hãy thử bước cuối cùng.
It's true that she doesn't eat well.	Đúng là cô ấy ăn không ngon.
We can make this more complicated than it needs to be.	Chúng ta có thể làm cho điều này phức tạp hơn mức cần thiết.
And you will not find your way in the dark.	Và bạn sẽ không tìm thấy con đường của mình trong bóng tối.
Usually there are more.	Thông thường có nhiều hơn.
But it doesn't do anything of the sort.	Nhưng nó không làm bất cứ điều gì thuộc loại này.
It is just a game.	Nó chỉ là một trò chơi.
Follow normal business practice.	Tuân theo thông lệ kinh doanh thông thường.
It's an image of the button on his app.	Đó là hình ảnh của nút trên ứng dụng của anh ấy.
He is more conscious of action than of purpose.	Anh ý thức về hoạt động hơn là về mục đích.
There were no differences in patient characteristics between the groups.	Không có sự khác biệt về đặc điểm bệnh nhân giữa các nhóm.
And that's another story for another day.	Và đó là một câu chuyện khác cho một ngày khác.
The earth is a place where there is only one country.	Trái đất là nơi chỉ có một nước.
I'm just looking for friends to help me find myself.	Tôi chỉ đang tìm kiếm bạn bè để giúp tôi tìm ra bản thân.
I didn't ask you that.	Tôi không hỏi bạn điều đó.
Wrong detour.	Sai đường vòng.
I promise you, you'll find it amazing.	Tôi hứa với bạn, bạn sẽ thấy điều đó thật tuyệt vời.
That sounds like a heavy front door.	Điều đó nghe giống như cửa trước nặng nề.
One only needs to take a trip to this place.	Người ta chỉ cần đi một chuyến đến nơi này.
Their hate.	Sự ghét bỏ của họ.
At this point we will turn off.	Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ tắt.
She doesn't lie.	Cô ấy không nói dối.
No pressure, though.	Không có áp lực, mặc dù.
So it's important that you get a good player.	Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải có được một cầu thủ tốt.
Information for them can be found in the table below.	Thông tin cho họ có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây.
He's not a part of me.	Anh ấy không phải là một phần của tôi.
Certainly so.	Chắc chắn là như vậy.
This gift of your heart is so beautiful.	Món quà này của trái tim bạn thật đẹp.
I tried, told the heck to it.	Tôi đã thử, đã nói cái quái với nó.
He had too much power for them to worry about his age.	Anh ta có quá nhiều quyền lực để họ phải lo lắng về tuổi tác của anh ta.
It shows up in repeated studies.	Nó xuất hiện trong các nghiên cứu lặp đi lặp lại.
It will be very easy.	Nó sẽ được rất dễ dàng.
You know, that's what you and my dad have in common.	Bạn biết đấy, đó là điểm chung của bạn và bố tôi.
I understand that it may still be some waiting.	Tôi hiểu rằng nó có thể vẫn còn một số chờ đợi.
And there is no easy solution.	Và không có giải pháp dễ dàng.
It goes back to that safe space.	Nó quay trở lại không gian an toàn đó.
You made it.	Bạn đã làm được.
No purpose, mind you.	Không có chủ đích, phiền bạn.
Great site and helpful tips.	Trang web tuyệt vời và lời khuyên hữu ích.
Remove the pan from the heat and set aside.	Lấy chảo ra khỏi bếp và để sang một bên.
I have nothing to do here.	Tôi không có việc gì ở đây.
After that, she will seem to lose interest.	Sau đó, cô ấy sẽ có vẻ mất hứng thú.
Most of your classes are there too.	Hầu hết các lớp học của bạn cũng ở đó.
I don't know how else to describe the feeling.	Tôi không biết làm thế nào khác để mô tả cảm giác.
My children have to change schools.	Các con tôi phải chuyển trường.
My relationship has never been better than it is now.	Mối quan hệ của tôi chưa bao giờ tốt hơn lúc này.
I tend not to do that in my life.	Tôi có xu hướng không làm điều đó trong cuộc đời mình.
Then start a fire fight.	Sau đó bắt đầu một cuộc chiến chữa cháy.
I did everything your company asked me to do.	Tôi đã làm mọi thứ mà công ty của bạn yêu cầu tôi làm.
I was given a safe, clean place to live.	Tôi đã cho một nơi an toàn, sạch sẽ để sống.
The guard doesn't know the truth.	Người bảo vệ không biết sự thật.
She is truly perfect.	Cô ấy thực sự hoàn hảo.
Be careful with him.	Hãy cẩn thận với anh ta.
Wild animals and exotic plants.	Động vật hoang dã và thực vật kỳ lạ.
It never appeared.	Nó không bao giờ xuất hiện.
He didn't change his expression.	Anh ta không thay đổi biểu cảm.
No one wants to risk getting lost anymore.	Không ai muốn có nguy cơ bị lạc nữa.
Probably the fall of that year.	Chắc là mùa thu năm đó.
I'm watching to see what we can do.	Tôi đang xem để xem chúng tôi có thể làm gì.
She leaned down close to the boy's ear.	Cô cúi xuống sát tai chàng trai.
We are together.	Chúng tôi ở cùng với nhau.
It would be nice if a small room safe is provided.	Sẽ thật tuyệt nếu một chiếc két an toàn trong phòng nhỏ được cung cấp.
You go on looking for it and looking for it.	Bạn cứ tìm kiếm nó và tìm kiếm nó.
That is more likely.	Điều đó có nhiều khả năng hơn.
Nothing moves you.	Không có gì di chuyển bạn.
I am writing to them.	Tôi đang viết thư cho họ.
Your past is not necessarily your future.	Quá khứ của bạn không nhất thiết phải là tương lai của bạn.
Mix with salt.	Trộn chung với muối.
It can cause hair loss as well as infections.	Nó có thể gây rụng tóc cũng như nhiễm trùng.
We are friends.	Chúng ta là bạn bè.
He arrived not long after the two of them.	Anh ấy đã đến không lâu sau hai người.
Get us to the stop when we've arrived safely.	Đưa chúng tôi đến điểm dừng khi chúng tôi đã đến nơi an toàn.
An immediate physical cause.	Một nguyên nhân vật lý tức thì.
She was just a child, full of surprises.	Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, đầy ngạc nhiên.
I'm sorry, but it has to be said.	Tôi xin lỗi, nhưng nó phải được nói ra.
But the stronger players, they.	Nhưng những người chơi mạnh hơn, họ.
No problem here.	Không có vấn đề gì ở đây.
Don't ask her.	Không hỏi cô ấy.
I still don't know how to describe the feeling.	Tôi vẫn không biết diễn tả cảm giác như thế nào.
That's just cool.	Đó chỉ là mát mẻ.
But again, we didn't get very far.	Nhưng một lần nữa, chúng tôi đã không đi được khá xa.
You can't either.	Bạn cũng không thể.
She rolled me onto my back.	Cô ấy lăn tôi nằm ngửa.
But he doesn't know enough about such things.	Nhưng anh ta không biết đủ về những điều như vậy.
I don't think that will be a problem, but you never know.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề, nhưng bạn không bao giờ biết.
She drove the whole thing.	Cô ấy đã lái toàn bộ mọi thứ.
She felt it but couldn't speak except.	Cô cảm thấy nó nhưng không thể nói, ngoại trừ.
I wanted him badly.	Tôi đã muốn anh ấy rất tệ.
You'll better understand what the costs will be this way.	Bạn sẽ hiểu rõ hơn chi phí sẽ như thế nào theo cách này.
An accident.	Một tai nạn.
Critical random walk in random tree environment.	Đi bộ ngẫu nhiên quan trọng trong môi trường ngẫu nhiên trên cây.
So find out.	Vì vậy, hãy tìm hiểu.
I removed the bar, and the door was opened.	Tôi gỡ thanh, và cánh cửa được mở ra.
He wrote some long letters to me.	Anh ấy đã viết một số bức thư dài cho tôi.
You will have to learn them the hard way.	Bạn sẽ phải học chúng một cách khó khăn.
I will talk about this possibility below.	Tôi sẽ nói về khả năng này dưới đây.
They share the same database, as before.	Họ chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu, như trước đây.
Give me that one.	Đưa cho tôi một thứ đó.
And now, you will help me and answer my questions.	Và bây giờ, bạn sẽ giúp tôi và trả lời các câu hỏi của tôi.
His record probably means nothing.	Kỷ lục của anh ta có lẽ chẳng có nghĩa lý gì.
However, the study has limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu có những hạn chế.
Well, that's where she chose to move to.	Vâng, đó là nơi cô ấy đã chọn để chuyển đến.
Wanted to love this place but couldn't.	Muốn yêu nơi này nhưng không thể.
Think he's great.	Nghĩ rằng anh ấy rất tuyệt.
I have not received any credit.	Tôi đã không nhận được bất kỳ tín dụng.
Then follow the instructions at the bottom of each page.	Sau đó làm theo hướng dẫn ở cuối mỗi trang.
No change in heart rate.	Không thay đổi nhịp tim.
Hold this image for as long as possible.	Giữ hình ảnh này càng lâu càng tốt.
And cold as hell.	Và lạnh lùng như chết tiệt.
That's the obvious part.	Đó là phần hiển nhiên.
Please help me, people in my position will die.	Xin hãy giúp tôi, những người ở vị trí của tôi sẽ chết.
Basically, anything you can come up with will help.	Về cơ bản, bất cứ điều gì bạn có thể đưa ra đều có ích.
I will write my next letter to you in that language.	Tôi sẽ viết lá thư tiếp theo của tôi cho bạn bằng ngôn ngữ đó.
One is lying.	Một là nói dối.
Desk on stage throughout the play.	Bàn làm việc trên sân khấu trong suốt vở kịch.
None of that has changed.	Không điều gì trong số đó đã thay đổi.
That is bad news.	Đó là một tin xấu.
I will post more photos today.	Tôi sẽ đăng nhiều ảnh hơn vào hôm nay.
No one, without exception, can get away with it.	Không ai, không có ngoại lệ, có thể thoát khỏi nó.
As for his condition, he has certainly improved.	Đối với tình trạng của anh ấy, chắc chắn anh ấy đã được cải thiện.
Some stopped coming.	Một số ngừng đến.
Each member of the party has one person.	Mỗi thành viên của bữa tiệc đều có một người.
I was wrong about you, though.	Tôi đã sai về bạn, mặc dù vậy.
However, after two weeks, he was back ready to fight.	Tuy nhiên, sau hai tuần, anh ấy đã trở lại sẵn sàng chiến đấu.
There's not a single shot he has that you don't have.	Không có một phát súng nào mà anh ấy có mà bạn không có.
Give them a little something about who you really are.	Cung cấp cho họ một chút gì đó về con người thật của bạn.
I was fine.	Tôi đã ổn.
Full of hope.	Đầy hy vọng.
Just hold me if that's what you want.	Chỉ cần giữ tôi nếu đó là những gì bạn muốn.
I don't care about anything right now.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì ngay bây giờ.
No major problems so far.	Không có vấn đề lớn cho đến nay.
To limit their influence.	Để hạn chế ảnh hưởng của chúng.
He barely spoke.	Anh ta hầu như không nói.
Something like a phone number.	Một cái gì đó giống như một số điện thoại.
Can't understand a thing.	Không thể hiểu một điều.
I see it a lot.	Tôi thấy nó rất nhiều.
No side effects.	Không có tác dụng phụ.
It's for other people, not for them.	Nó dành cho người khác, không phải cho họ.
With her child.	Với đứa con của mình.
I am ready to fight.	Tôi đã sẵn sàng chiến đấu.
No questions asked, of course.	Tất nhiên, không có câu hỏi nào.
I never knew that a person could cry while sleeping.	Tôi không bao giờ biết rằng một người có thể khóc trong khi ngủ.
So he did the only thing he knew how to do.	Vì vậy, anh ấy đã làm điều duy nhất anh ấy biết phải làm.
He put his head between my knees.	Anh ấy gục đầu vào giữa hai đầu gối của tôi.
My story is proof.	Câu chuyện của tôi là minh chứng.
After a program is written, it does not need a source for storage.	Sau khi một chương trình được viết, nó không cần nguồn để lưu trữ.
I like its black metal case, cool to the touch.	Tôi thích vỏ kim loại màu đen của nó, mát mẻ khi chạm vào.
I take them on and wait and wait and wait.	Tôi đưa họ về và chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi.
This helps hair grow.	Điều này giúp tóc phát triển.
That is very powerful.	Điều đó rất mạnh mẽ.
He hugged me very close to my chest.	Anh ấy ôm mình rất gần vào ngực mình.
Also, a good team is absolutely essential.	Ngoài ra, một đội tốt là điều hoàn toàn cần thiết.
But there are some good parts here for sure.	Nhưng có một số phần tốt ở đây chắc chắn.
The structure of the text is as follows.	Cấu trúc của văn bản như sau.
I didn't tell you.	Tôi đã không nói với bạn.
I have no idea yet.	Tôi không có ý tưởng nào được nêu ra.
Outside the window, he couldn't see anything.	Ngoài cửa sổ, anh không nhìn thấy gì.
That is a crime.	Đó là một tội ác.
Thanks to me.	Nhờ tôi.
We hear through our skin and feet.	Chúng tôi nghe thấy qua da và bàn chân của mình.
I was here today.	Tôi đã ở đây hôm nay.
I was poor.	Tôi đã nghèo.
I had this before.	Tôi đã có cái này trước đây.
He has done this many times but once had a strange experience.	Anh đã làm điều này nhiều lần nhưng một lần có một trải nghiệm kỳ lạ.
You can't keep it with him forever.	Bạn không thể giữ nó với anh ta mãi mãi.
But it feels as though it will.	Nhưng nó cảm thấy như thể nó sẽ làm.
I just don't see a use for it.	Tôi chỉ không thấy việc sử dụng nó.
He looks from person to person.	Anh ấy nhìn từ người này sang người khác.
She considered their current position.	Cô đã xem xét vị trí hiện tại của họ.
The name has changed many times in its history.	Tên đã thay đổi nhiều lần trong lịch sử của nó.
What an incredible life he has had.	Thật là một cuộc sống đáng kinh ngạc mà anh ấy đã có.
It caught up with itself, and finished.	Nó đã bắt kịp với chính nó, và đã hoàn thành.
It is simpler and more honest.	Nó là đơn giản và trung thực hơn.
By this they know.	Bởi điều này họ biết.
He didn't waste his breath.	Anh không lãng phí hơi thở của mình.
That may or may not be good, but it is a thought.	Điều đó có thể tốt hoặc không tốt, nhưng đó là một suy nghĩ.
But he knows what's going on.	Nhưng anh biết chuyện gì đang xảy ra.
He needs to be locked up.	Anh ta cần được nhốt lại.
I don't like that question and won't answer.	Tôi không thích câu hỏi đó và sẽ không trả lời.
The law does not protect you.	Luật pháp không bảo vệ bạn.
She said it was 'necessary' for me to learn about it.	Cô ấy nói điều đó là 'cần thiết' đối với tôi để tìm hiểu về nó.
I want you to understand me clearly.	Tôi muốn bạn hiểu tôi một cách rõ ràng.
It was pure joy.	Đó là niềm vui thuần khiết.
New ways to protect against copying may be found soon.	Các cách bảo vệ chống sao chép mới có thể sẽ sớm được tìm ra.
She must be sure.	Cô phải chắc chắn.
Instead I hit her.	Thay vào đó tôi đã đánh cô ấy.
Because this is true.	Bởi vì điều này là đúng.
Ask yourself what he can really do.	Tự hỏi bản thân rằng anh ta có thể thực sự làm gì.
This won't be the first time.	Đây sẽ không phải là lần đầu tiên.
The only thing is football.	Điều duy nhất là bóng đá.
The need for blood continues.	Nhu cầu về máu vẫn tiếp tục.
He was going to film there.	Anh ấy định quay phim ở đó.
And if he can, she can.	Và nếu anh ấy có thể thì cô ấy có thể.
That's the fear we have to go through in every game.	Đó là nỗi sợ hãi mà chúng ta phải trải qua trong mỗi trận đấu.
So it is with evil.	Vì vậy, nó là với cái ác.
Nothing exists in itself.	Không có gì tồn tại trong chính nó.
Their lives seem to be happy and tied together.	Cuộc sống của họ dường như hạnh phúc và gắn kết với nhau.
They know about sex and having children.	Họ biết về tình dục và có con.
Someone glanced over at them.	Ai đó liếc qua họ.
Start-up father.	Người cha khởi nghiệp.
It stuck with me for days.	Nó đeo bám tôi trong nhiều ngày.
If he does now, this could really end before it even begins.	Nếu anh ấy làm vậy bây giờ, điều này có thể thực sự kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Dad was used to me, you know.	Cha đã quen với tôi, bạn biết đấy.
I don't want men.	Tôi không muốn đàn ông.
The staff was informed at a meeting just minutes ago.	Các nhân viên đã được thông báo tại một cuộc họp chỉ vài phút trước.
We really miss her.	Chúng tôi thực sự nhớ cô ấy.
You know it's like the others.	Bạn biết nó giống như những cái khác.
Information they don't want us to know they want.	Thông tin mà họ không muốn chúng tôi biết họ muốn.
I miss you.	Tôi nhớ anh.
But the war continued.	Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn.
It's a nice touch.	Đó là một liên lạc tốt đẹp.
The market is not too deep.	Thị trường không quá sâu.
I never went back there.	Tôi đã không bao giờ quay lại đó.
Many people were in tears.	Nhiều người đã rơi nước mắt.
She just doesn't know what to do with your love.	Cô ấy chỉ không biết phải làm gì với tình yêu của bạn.
It is cold to the touch.	Nó lạnh khi chạm vào.
His face was white.	Mặt anh trắng bệch.
Even turning your back for a minute.	Ngay cả khi quay lưng lại trong một phút.
She broke it.	Cô ấy đã phá vỡ nó.
They must record in which room they found the body.	Họ phải ghi lại xem họ tìm thấy xác trong phòng nào.
This can be quite expensive.	Điều này có thể khá tốn kém.
Your friend was involved in what could be considered a murder.	Bạn của bạn đã tham gia vào việc có thể được coi là một vụ giết người.
Watch your mother and your father.	Hãy quan sát mẹ bạn và bố bạn.
The old ways are the best ways.	Những cách cũ là những cách tốt nhất.
Data management.	Quản lý dữ liệu.
I can do less and less.	Tôi có thể làm ít hơn và ít hơn.
I'm usually like that.	Tôi thường như vậy.
And then you show up.	Và sau đó bạn xuất hiện.
None are open to the public.	Không ai được mở cho công chúng.
I feel like not enough has happened.	Tôi cảm thấy như chưa đủ đã xảy ra.
I miss you so much.	Anh nhớ em quá.
They will like it more.	Họ sẽ thích nó hơn.
I have.	Tôi có.
For smaller companies, the situation is even worse.	Đối với các công ty nhỏ hơn, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn.
So damn the industry.	Vì vậy, chết tiệt ngành công nghiệp.
Some people think that we should focus only on living people.	Một số người nghĩ rằng chúng ta chỉ nên tập trung vào những người đang sống.
We knew we would have to kill it eventually.	Chúng tôi biết cuối cùng chúng tôi sẽ phải giết nó.
The time will be displayed.	Thời gian sẽ hiển thị.
I know it's you.	Tôi biết đó là bạn.
And the struggle continues.	Và cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn.
It is no longer mine.	Nó không còn là của tôi nữa.
One life is going and another is coming.	Một cuộc sống đang đi và một cuộc sống khác sắp tới.
Your status is a little better.	Trạng thái của bạn tốt hơn một chút.
I have no doubt this is true.	Tôi không nghi ngờ điều này là sự thật.
Had a strong influence on me.	Có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi.
I can't be two people at the same time.	Tôi không thể là hai người cùng một lúc.
But she could not break.	Nhưng cô không thể phá vỡ.
And take it down.	Và lấy nó xuống.
Some in battle.	Một số trong trận chiến.
They must be stopped.	Chúng phải được dừng lại.
You can't go wrong with this.	Bạn không thể làm sai với điều này.
It is working fine.	Nó đang hoạt động tốt.
But it is just too high.	Nhưng nó chỉ là quá cao.
I really enjoy going to the gym.	Tôi thực sự thích đi tập thể dục.
A little background information here.	Một chút thông tin cơ bản ở đây.
The default is possible but certainly not necessary.	Mặc định là có thể nhưng chắc chắn là không cần thiết.
Can be seen clearly.	Có thể nhìn thấy rõ ràng.
I think he likes kids.	Tôi nghĩ anh ấy thích những đứa trẻ.
Close the door in our face.	Đóng cửa vào mặt chúng ta.
Use your time now while it's yours.	Sử dụng thời gian của bạn ngay bây giờ trong khi nó là của bạn.
Baby at home.	Em bé ở nhà.
Actually the problem is with the list view.	Trên thực tế, vấn đề là với chế độ xem danh sách.
He didn't ask to know the reason or the meaning.	Anh không yêu cầu phải biết lý do hay ý nghĩa.
Now I am strong.	Bây giờ tôi mạnh mẽ.
But they need your help.	Nhưng họ cần sự giúp đỡ của bạn.
He taught them very well.	Anh ấy đã dạy họ rất tốt.
So there is common ground.	Vì vậy, có điểm chung.
Values ​​in science.	Giá trị trong khoa học.
They are just as human as men.	Họ cũng chỉ là những con người như những người đàn ông.
Again, remember to buy quality.	Một lần nữa, hãy nhớ mua chất lượng.
However, until recently, no success has been achieved.	Tuy nhiên, cho đến gần đây vẫn chưa đạt được thành công nào.
Now, you better have one more.	Bây giờ, tốt hơn bạn nên có một cái nữa.
It's safe enough.	Nó đủ an toàn.
A hand and part of an arm were attached to it.	Một bàn tay và một phần của cánh tay đã được gắn vào nó.
Probably because you don't have to.	Có lẽ vì bạn không cần phải làm vậy.
But he won.	Nhưng anh ấy đã thắng.
Everything you had hoped for them.	Tất cả mọi thứ bạn đã hy vọng cho họ.
It will happen someday.	Nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
Most likely weeks.	Nhiều khả năng là nhiều tuần.
That probably stopped others from writing music.	Điều đó có lẽ đã ngăn những người khác viết nhạc.
Seems like a good opportunity.	Có vẻ như một cơ hội tốt.
The men will know why the story is funny.	Những người đàn ông sẽ biết tại sao câu chuyện lại buồn cười.
I want to talk to you about what you know.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì bạn biết.
I can go out at night.	Tôi có thể ra ngoài vào ban đêm.
Or the story goes on and on.	Hay câu chuyện cứ thế trôi đi.
The day he talked to me, it made me respect him.	Ngày nói chuyện với tôi, điều đó khiến tôi nể phục anh ấy.
He did the only thing he could.	Anh ấy đã làm điều duy nhất có thể.
That road has ended for many of you.	Con đường đó đã kết thúc đối với nhiều bạn.
That's how they can work.	Đó là cách chúng có thể hoạt động.
You must prepare before others prepare.	Bạn phải chuẩn bị trước khi người khác chuẩn bị.
Previously, he developed deep learning models to solve various challenges.	Trước đây, anh ấy đã phát triển các mô hình học sâu để giải quyết các thách thức khác nhau.
It is an unprovable case.	Đó là một trường hợp không thể chứng minh được.
This is my first time.	Đây là lần đầu tiên của tôi.
Very little good can come from them.	Rất ít điều tốt có thể đến từ chúng.
I met him later in his room.	Tôi gặp anh ấy sau đó trong phòng của anh ấy.
Here is an example of such a comparison.	Dưới đây là một ví dụ về sự so sánh như vậy.
Raise your head.	Ngẩng đầu lên.
This, in fact, is not the case.	Điều này, trên thực tế, không phải là trường hợp.
My mother, she doesn't like that.	Mẹ tôi, bà ấy không thích điều đó.
This amount is supported by evidence.	Số tiền này được hỗ trợ bởi các bằng chứng.
I also went with the police.	Tôi cũng đi cùng cảnh sát.
Continue with it.	Tiếp tục với nó.
Nothing new or original.	Không có gì mới hoặc nguyên bản.
We make bad decisions.	Chúng ta đưa ra những quyết định không tốt.
She works many days.	Cô ấy làm nhiều ngày.
Whatever's out there, it's not human.	Bất cứ thứ gì ở ngoài đó, nó không phải là con người.
That is crazy.	Điều đó thật điên rồ.
I need to recreate that connection.	Tôi cần tạo lại kết nối đó.
Harder to do.	Khó làm hơn.
They want to be near their teacher.	Họ muốn ở gần giáo viên của họ.
But sometimes, silence is the only way to tell the truth.	Nhưng đôi khi, im lặng là cách duy nhất để nói ra sự thật.
Quality products will cost more.	Sản phẩm có chất lượng sẽ có giá cao hơn.
Bring up with a lot.	Đưa lên với rất nhiều.
Research but don't plan.	Nghiên cứu nhưng không lập kế hoạch.
See our discussion above.	Xem thảo luận của chúng tôi ở trên.
I'd say travel more.	Tôi muốn nói rằng đi du lịch nhiều hơn.
She may have been built just like you when she was younger.	Cô ấy có thể đã được xây dựng giống như bạn khi cô ấy còn trẻ.
Because it knows better.	Vì nó biết rõ hơn.
We can only experiment with trial and error.	Chúng tôi chỉ có thể thử nghiệm với thử và sai.
Don't talk politics.	Không nói chuyện chính trị.
What was it used for, she wondered.	Nó được dùng để làm gì, cô tự hỏi.
And men will see.	Và đàn ông sẽ thấy.
He must not learn something in private.	Anh ta không được tìm hiểu điều gì đó một cách riêng tư.
This may be desirable for one or both reasons.	Điều này có thể được mong muốn vì một hoặc cả hai lý do.
It can be said that the dialogue has been cut.	Có thể nói, lời thoại đã bị cắt.
Everyone around me is very busy at this time of year.	Mọi người xung quanh tôi đều rất bận rộn vào thời điểm này trong năm.
Black on light brown.	Đen trên nâu nhạt.
And they know that.	Và họ biết điều đó.
But it certainly doesn't keep me from sleeping.	Nhưng chắc chắn rằng nó không làm tôi không ngủ được.
I will follow up.	Tôi sẽ theo dõi.
They used to do it the other way.	Họ đã từng làm theo cách khác.
That's what you're after.	Đó là những gì bạn đang theo đuổi.
No problem here.	Không có vấn đề gì ở đây.
If this could save us money, we could definitely use it.	Nếu điều này có thể giúp chúng tôi tiết kiệm tiền, chúng tôi chắc chắn có thể sử dụng nó.
That seems strange to me.	Điều đó có vẻ lạ đối với tôi.
Thank you though.	Cảm ơn bạn mặc dù.
Now she wants to change who he is.	Bây giờ cô ấy muốn thay đổi con người của anh ấy.
I haven't had any books for a few days now.	Tôi không có bất kỳ cuốn sách nào trong vài ngày nay.
And that turned out to be true.	Và điều đó hóa ra là sự thật.
No one knows where he lives.	Không ai biết anh ta sống ở đâu.
And, moreover, today is the day.	Và, hơn nữa, hôm nay là ngày.
Maybe a drink or two, if he's like my husband.	Có lẽ phải uống một hoặc hai ly, nếu anh ấy giống chồng tôi.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
She was taking him to meet his brother.	Cô đang đưa anh đến gặp anh trai của anh.
I can't understand a word about it.	Tôi không thể hiểu được một từ về nó.
They did not see her again when winter came.	Họ không nhìn thấy cô nữa khi mùa đông đến.
There are many ways to make it work.	Có nhiều cách để làm cho nó hoạt động.
But that said, there are ways to deal with this.	Nhưng nói rằng, có nhiều cách để giải quyết vấn đề này.
I get mine first and make a face.	Tôi nhận được của tôi đầu tiên và làm cho một khuôn mặt.
Everything turned out fine in the end.	Mọi thứ cuối cùng đã trở nên tốt đẹp.
Over the next four years, he took on a variety of jobs.	Trong bốn năm tiếp theo, ông đã đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau.
Well, except maybe play bad.	Chà, ngoại trừ có thể chơi xấu.
You can't shock me.	Bạn không thể làm tôi sốc.
So that feels good.	Vì vậy, điều đó cảm thấy tốt.
Another reason is significantly lower house prices.	Một lý do khác là giá nhà thấp hơn đáng kể.
She is my worst enemy.	Cô ấy là kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.
At this point, it might even work the other way around.	Tại thời điểm này, nó thậm chí có thể hoạt động theo cách khác.
Maybe he would have a chance to save her life again.	Có lẽ anh sẽ có cơ hội cứu sống cô một lần nữa.
Both of these ideas were dropped in series two.	Cả hai ý tưởng này đã bị loại bỏ trong loạt hai.
We need to make them happy again!.	Chúng ta cần giúp họ vui vẻ trở lại !.
Inside, the place is quiet.	Bên trong, nơi đây thật yên tĩnh.
I could see from the way back that nothing was coming.	Tôi có thể nhìn thấy từ đường trở lại rằng không có gì sẽ đến.
Those who declined to answer were excluded from the analysis.	Những người từ chối trả lời bị loại khỏi phân tích.
It should not be on display.	Nó không nên được trưng bày.
I can't understand why he even said that.	Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy thậm chí còn nói điều đó.
It sounds cool.	Nghe có vẻ mát mẻ.
Ask people you trust for feedback.	Hãy hỏi những người bạn tin tưởng để có phản hồi.
Travel expenses and that sort of thing.	Chi phí đi lại và những thứ đó.
I can laugh with him and share everything with him.	Tôi có thể cười với anh ấy và chia sẻ mọi thứ với anh ấy.
And leave it out and get another one.	Và để nó ra và lấy một cái khác.
He is no longer afraid of anything.	Anh không còn sợ hãi điều gì nữa.
For the rest of her life.	Trong suốt quãng đời còn lại của cô ấy.
I like women.	Tôi thích phụ nữ.
What a chest.	Thật là một cái rương.
It was healthy, the doctor said.	Nó đã khỏe mạnh, bác sĩ nói.
You will need it.	Bạn sẽ cần nó.
The police response was very slow.	Phản ứng của cảnh sát rất chậm.
None of these photos made much of an impact.	Không có bức ảnh nào trong số này tạo ra nhiều tác động.
Both try to answer in their own ways.	Cả hai đều cố gắng trả lời theo những cách riêng của họ.
There could be other ways.	Có thể có nhiều cách khác.
Not another day.	Không một ngày nào nữa.
Our friends are still out there somewhere.	Bạn bè của chúng tôi vẫn ở đó ở đâu đó.
They do not return any value.	Chúng không trả lại bất kỳ giá trị nào.
It's just relief.	Nó chỉ là sự nhẹ nhõm.
You know, the game goes really fast.	Bạn biết đấy, trò chơi diễn ra rất nhanh.
I know he is too.	Tôi biết anh ấy cũng vậy.
We are very, very cold here, but there is no snow yet.	Ở đây chúng tôi rất, rất lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết.
But keep it simple.	Nhưng hãy giữ nó đơn giản.
We step up.	Chúng tôi bước lên.
But he had bad news when he returned to the bridge.	Nhưng anh ấy đã có tin xấu khi trở lại cây cầu.
Or her version, anyway.	Hoặc phiên bản của cô ấy, dù sao.
The man has one, but he is not breathing.	Người đàn ông có một cái, nhưng anh ta không thở.
Both are affected by the training process.	Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi quá trình đào tạo.
I said it wrong.	Tôi đã nói sai rồi.
Some will say that is true and appropriate.	Một số người sẽ nói rằng điều đó là đúng và phù hợp.
I just can't believe people won't stop.	Tôi chỉ không thể tin rằng mọi người sẽ không dừng lại.
It could be due to.	Nó có thể do.
Towards the end of the afternoon the rain began to fall again.	Vào cuối buổi chiều mưa lại bắt đầu rơi.
But it's better than not.	Nhưng nó còn tốt hơn là không.
Perhaps the tour guide played a role in it.	Có lẽ hướng dẫn viên đã đóng một vai trò trong đó.
He is shocked and doesn't remember his own name.	Anh ấy bị sốc và không nhớ tên của chính mình.
Here, however, his influence ended.	Tuy nhiên, tại đây, ảnh hưởng của ông đã kết thúc.
Damn it, buddy.	Khỉ thật, anh bạn.
It's like that for me.	Nó giống như thế đối với tôi.
Energy is what we are and it is beautiful and pure.	Năng lượng là những gì chúng ta đang có và nó đẹp đẽ và tinh khiết.
He won't do anything about it.	Anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì về điều này.
Some of my women worked there as social workers.	Một số phụ nữ của tôi đã làm việc ở đó với tư cách là nhân viên xã hội.
She left the school and was never seen or heard from again.	Cô ấy đã rời trường và không bao giờ được nhìn thấy hoặc nghe thấy từ một lần nữa.
Men do this even if it might be a bad idea.	Đàn ông làm điều này ngay cả khi nó có thể là một ý kiến ​​tồi.
He started walking towards me.	Anh ta bắt đầu đi về phía tôi.
No more suffering.	Không còn đau khổ nữa.
The third week was back to normal.	Tuần thứ ba đã trở lại bình thường.
Our entire gig was in that car.	Toàn bộ buổi biểu diễn của chúng tôi là trong chiếc xe đó.
We know your real name and we know what you did.	Chúng tôi biết tên thật của bạn và chúng tôi biết bạn đã làm gì.
There is the importance of every issue.	Có tầm quan trọng của mọi vấn đề.
You must know.	Ban phai biet.
Success doesn't just come from being good at one thing.	Thành công không chỉ đến từ việc bạn giỏi một thứ.
Be healthy and enjoy the moment to the fullest.	Hãy khỏe mạnh và tận hưởng khoảnh khắc sống hết mình.
Bring it to your desk.	Mang nó vào bàn làm việc.
Therefore, any minimum measure is not supported on fixed points.	Do đó, bất kỳ biện pháp tối thiểu nào không được hỗ trợ trên các điểm cố định.
He lay perfectly still, as if dead, with fear.	Anh ta nằm yên hoàn toàn, như thể đã chết, với nỗi sợ hãi.
The icon indicates whether the object is currently active on the screen or not.	Biểu tượng cho biết đối tượng hiện đang hoạt động trên màn hình hay không.
Clean and comfortable.	Sạch sẽ và thoải mái.
This does two things.	Điều này làm được hai điều.
If not, it will look like this.	Nếu không, nó sẽ giống như thế này.
Alternatively, you can send us a message using the form below.	Ngoài ra, bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng biểu mẫu bên dưới.
I laughed out loud many times.	Tôi đã cười thành tiếng nhiều lần.
We'll run out of air.	Chúng ta sẽ hết không khí.
Less than standard.	Ít hơn mức tiêu chuẩn.
However, progress is often very slow.	Tuy nhiên, tiến độ thường rất chậm.
We are connected somehow.	Chúng tôi được kết nối bằng cách nào đó.
Too quiet for their parents, in the front, to hear.	Quá yên tĩnh để cha mẹ của họ, ở phía trước, có thể nghe thấy.
But we have important things to talk about.	Nhưng chúng tôi có những điều quan trọng để nói về.
The latter are the only ones that take effect without any support.	Cái sau là những cái duy nhất có hiệu lực mà không có bất kỳ hỗ trợ nào.
Stop me if you've heard this before.	Dừng lại cho tôi nếu bạn đã nghe điều này trước đây.
Pain in the abdomen.	Đau trong bụng.
Not that afternoon and not that night.	Không phải chiều hôm đó và không phải đêm hôm đó.
We are ready for that.	Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
Limited interest though.	Lãi suất hạn chế mặc dù.
That's what I said and honestly.	Đó là tôi đã nói ra và thành thật.
In the second case, he remained free for an hour.	Trong trường hợp thứ hai, anh ta vẫn rảnh rỗi trong một giờ.
It is good for the soul.	Nó tốt cho tâm hồn.
I have no intention here.	Tôi không có ý định ở đây.
I'm just trying to be honest.	Tôi chỉ đang cố gắng thành thật.
I brought the book with me.	Tôi đã mang theo cuốn sách với tôi.
Otherwise, it returns false.	Nếu không, nó trả về false.
You will be the center of it.	Bạn sẽ là trung tâm của nó.
Initial comfort seems to be the key here.	Sự thoải mái ban đầu dường như là chìa khóa ở đây.
Drop the old, with the new.	Bỏ cái cũ, với sự mới.
They caught a woman from the back corner.	Họ bắt một người phụ nữ từ góc sau.
He didn't know she had moved from her original position.	Anh không biết cô đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu.
I want you very much.	Tôi muốn bạn rất nhiều.
I want you to meet him.	Tôi muốn bạn gặp anh ấy.
Or, you can bring in data from additional business processes.	Hoặc, bạn có thể mang lại dữ liệu từ các quy trình kinh doanh bổ sung.
I will give you one to use.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái để sử dụng.
When they are well done, of course.	Tất nhiên là khi chúng được hoàn thành tốt.
Beautiful faces.	Đôi mặt đẹp.
His first daughter was born.	Con gái đầu lòng của anh ấy chào đời.
Reading this record will not be possible.	Việc đọc bản ghi này sẽ không thực hiện được.
I do not want to know.	Tôi không muốn biết.
Oh my God.	Trời đất ơi.
I hate her.	Tôi ghét cô ta.
But somehow nothing much happened.	Nhưng bằng cách nào đó không có gì nhiều xảy ra.
No, no one has brought a missing child.	Không, không ai đã mang một đứa trẻ mất tích.
So yes, a man needs to keep a woman in place.	Vì vậy, phải, một người đàn ông cần phải giữ một người phụ nữ tại chỗ.
She was in the right place at the right time.	Cô ấy đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
If you do nothing, nothing will happen.	Nếu bạn không làm gì, sẽ không có gì xảy ra.
You won't have a damn left right.	Bạn sẽ không có một bên trái phải chết tiệt.
There is some discussion on this forum.	Có một số cuộc thảo luận trên diễn đàn này.
I never had a role model for these women.	Tôi chưa bao giờ có một hình mẫu cho những thứ phụ nữ này.
Dream about a man with two faces.	Giấc mơ về một người đàn ông có hai khuôn mặt.
He has experience.	Anh ấy có kinh nghiệm.
The trip with brothers is not a brother without me.	Chuyến đi có anh em không một anh em mà không có tôi.
Their children are scared.	Con cái của họ đang sợ hãi.
We never planned them to have any stereotypes.	Chúng tôi không bao giờ lên kế hoạch cho họ có bất kỳ khuôn mẫu nào.
At first, he couldn't even find the name on his lips.	Lúc đầu, anh thậm chí không thể tìm thấy cái tên trên môi mình.
At the same time, the color of the image is not affected.	Đồng thời, màu sắc của hình ảnh không bị ảnh hưởng.
They said maybe he left files or notes or something.	Họ nói có thể anh ấy đã để lại các tập tin hoặc ghi chú hay gì đó.
To track a single horse is not possible.	Để theo dõi một con ngựa duy nhất là không thể.
Make the list long.	Làm cho danh sách dài.
During the day, we never had any problems though.	Trong ngày, chúng tôi không bao giờ có bất kỳ vấn đề mặc dù.
I don't know if they'll make it or not.	Tôi không biết liệu họ có vượt qua được hay không.
She looked up at him and smiled.	Cô ngước nhìn anh và mỉm cười.
By going home.	Bằng cách về nhà.
So is science.	Khoa học cũng vậy.
I thought this was love and it was a lie.	Tôi đã nghĩ rằng đây là tình yêu và đó là một lời nói dối.
Something is being decided.	Một cái gì đó đang được quyết định.
Is art.	Là nghệ thuật.
Winter has come.	Mùa đông đã đến.
One becomes free through a 'passion' to be free.	Người ta trở nên tự do thông qua một 'đam mê' để được tự do.
I didn't notice him until now.	Tôi không để ý đến anh ấy cho đến bây giờ.
No one can stand against them.	Không ai có thể chống lại họ.
I cannot change group access.	Tôi không thể thay đổi quyền truy cập nhóm.
The lack of planning.	Việc thiếu kế hoạch.
Everyone else was asleep, except me.	Mọi người khác đã ngủ, trừ tôi.
This won't be our last interview.	Đây sẽ không phải là cuộc phỏng vấn cuối cùng của chúng tôi.
My skin feels really nice and smooth right after.	Da mặt tôi cảm thấy thực sự dễ chịu và mịn màng ngay sau đó.
So that's good.	Vì vậy, đó là tốt.
He was still lying on the ground behind the car.	Anh ta vẫn nằm trên mặt đất phía sau chiếc xe.
This is not seen with straight salt.	Điều này không được nhìn thấy với muối thẳng.
Understand that some children are still out of control no matter what.	Hiểu rằng một số trẻ em vẫn không kiểm soát được bất kể điều gì.
That's what he made his dogs do.	Đó là những gì anh ấy đã bắt những con chó của mình làm.
I don't know what it means.	Tôi chẳng biết nó có nghĩa là gì.
It doesn't have to be the same every day.	Nó không nhất thiết phải giống nhau mỗi ngày.
Either way, this is sure to be a favorite from your kitchen.	Dù thế nào thì đây chắc chắn sẽ là món yêu thích từ nhà bếp của bạn.
That being said, it's probably good enough for many applications.	Điều đó đang được nói, nó có thể đủ tốt cho nhiều ứng dụng.
They care a lot about his account.	Họ quan tâm nhiều đến tài khoản của anh ấy.
My mother is not much better.	Mẹ tôi không khá hơn chút nào.
Maybe he thought he was friends.	Có lẽ anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy là bạn.
I am quite happy about this.	Tôi khá vui mừng vì điều này.
He has no right to discuss me.	Anh ấy không có quyền thảo luận về tôi.
She does not own a smartphone.	Cô ấy không sở hữu một chiếc điện thoại thông minh.
I wrapped my arms around him.	Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy.
Thank you for being open and honest.	Cảm ơn bạn đã cởi mở và trung thực.
She believes him.	Cô tin anh.
We have more fun things to do with our lives.	Chúng tôi có nhiều điều thú vị hơn để làm với cuộc sống của chúng tôi.
You have seen a lot of my kind.	Bạn đã thấy rất nhiều loại của tôi.
She met him once.	Cô đã gặp anh ta một lần.
You will have to wait here.	Bạn sẽ phải đợi ở đây.
Let me see.	Để tôi xem.
Okay, not just one, but this is a major problem.	Được rồi, không chỉ một, mà đây là một vấn đề chính.
They told you, get something if you want it.	Họ đã nói với bạn, hãy lấy thứ gì đó nếu bạn muốn.
By your side every day and night.	Bên cạnh anh mỗi ngày và đêm.
Subjects in the control group were not provided with this information.	Các đối tượng trong nhóm kiểm soát không được cung cấp thông tin này.
I wonder what happened to stop them.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra để ngăn họ lại.
It hit my heart.	Nó đánh vào trái tim tôi.
Four independent experiments are shown, with each experiment in a separate panel.	Bốn thí nghiệm độc lập được hiển thị, với mỗi thí nghiệm trong một bảng điều khiển riêng biệt.
She's a great girl, really.	Cô ấy là một cô gái tuyệt vời, thực sự.
It didn't take long for them to get here.	Họ không mất nhiều thời gian để đến đây.
Make history and be history.	Làm nên lịch sử và là lịch sử.
No human movement.	Không có chuyển động của con người.
They won some big games.	Họ đã thắng một số trò chơi lớn.
A motion picture is different.	Một bức tranh chuyển động là khác nhau.
It actually has several teeth.	Nó thực sự có một số răng.
Hard to say.	Khó nói.
She really has those.	Cô ấy thực sự có những thứ đó.
Very, very well done.	Rất, rất tốt được thực hiện.
You hardly see any.	Bạn hầu như không thấy bất kỳ.
Or looking for me, anyway.	Hoặc đang tìm kiếm tôi, dù sao.
Try to have a real conversation with them.	Cố gắng trò chuyện thực sự với họ.
I know, that's life.	Tôi biết, đó là cuộc sống.
Fills in minutes.	Làm đầy trong vài phút.
But this is very rare.	Nhưng điều này rất hiếm.
Download for updates.	Tải xuống để cập nhật.
His parents are very proud of her.	Bố mẹ anh ấy rất tự hào về cô ấy.
Thank you for your patience.	Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn.
His hands kept moving.	Tay anh ấy không ngừng di chuyển.
Sounds like him.	Nghe có vẻ giống anh ấy.
Everyone is not like me.	Mọi người đều không giống tôi.
Yes, and that means we are in some danger.	Có, và điều đó có nghĩa là chúng ta gặp một số nguy hiểm.
Also, in the future, some things are bound to change.	Ngoài ra, trong tương lai, một số thứ chắc chắn sẽ thay đổi.
The nature of both jobs and workers has changed.	Bản chất của cả công việc và người lao động đã thay đổi.
I don't remember taking the money.	Tôi không nhớ đã lấy tiền.
Money comes when they need it.	Tiền đến khi họ cần.
However, this type of treatment was found to be significant.	Tuy nhiên, loại điều trị được tìm thấy là có ý nghĩa.
That could be the worst thing we can do in practice.	Đó có thể là điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm trong thực tế.
I can't let it be.	Tôi không thể để nó được.
Therefore, the amount of the survival allowance was not paid to her.	Do đó, số tiền trợ cấp sinh tồn đã không được trả cho cô ấy.
That's just one of the functions of the space suit.	Đó chỉ là một trong những chức năng của bộ đồ không gian.
She nodded and smiled when he finished speaking as well.	Cô gật đầu và cười khi anh ta cũng nói xong.
You know what we do here and its worth.	Bạn biết những gì chúng tôi làm ở đây và giá trị của nó.
Therefore, release is not the problem.	Do đó, phát hành không phải là vấn đề.
They didn't work things out anyway.	Họ đã không giải quyết mọi việc bằng mọi cách.
Now he works with confidence.	Bây giờ anh ấy làm việc với sự tự tin.
The light will not turn on.	Đèn sẽ không bật.
He keeps the ball moving.	Anh ấy giữ bóng di chuyển.
I will be here for you any way you go.	Tôi sẽ ở đây cho bạn trên bất kỳ con đường bạn đi.
It doesn't work well if this limit is too large.	Nó không hoạt động tốt nếu giới hạn này quá lớn.
I will be happy to see your beautiful face.	Tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn.
If anyone has anything to add to this, feel free.	Nếu bất cứ ai có bất cứ điều gì để thêm vào điều này, hãy thoải mái.
Ten patients were included in the final study sample.	Mười bệnh nhân được đưa vào mẫu nghiên cứu cuối cùng.
I think it's the same here.	Tôi nghĩ ở đây cũng vậy.
Many people went there.	Nhiều người đã đến đó.
He knew how to give orders when he heard them give them.	Anh biết cách ra lệnh khi nghe họ đưa ra.
And unheard things.	Và những điều không nghe thấy.
I'm out of my mind.	Tôi hết hồn.
It is a river of words.	Đó là một dòng sông ngôn từ.
The old government knows this.	Chính phủ cũ biết điều này.
The results are cold and clinical.	Kết quả là lạnh và lâm sàng.
They found numerous examples where patient safety was at stake.	Họ đã tìm thấy rất nhiều ví dụ mà sự an toàn của bệnh nhân bị đe dọa.
It really should stand out and say a little bit about myself.	Nó thực sự nên nổi bật và nói một chút về bản thân tôi.
That will change.	Điều đó sẽ thay đổi.
But they have bigger problems than that.	Nhưng họ có những vấn đề lớn hơn thế.
They will love it.	Họ sẽ thích nó.
He moves around from place to place.	Anh ta di chuyển khắp nơi từ nơi này đến nơi khác.
They would not have achieved their influence without struggle and expense.	Họ đã không đạt được ảnh hưởng của mình nếu không có sự đấu tranh và tốn kém.
It makes a difference to performance.	Nó tạo ra sự khác biệt cho hiệu suất.
Everything is finally running our way.	Mọi thứ cuối cùng đang chạy theo cách của chúng tôi.
To do other work.	Để làm việc khác.
That could be helpful.	Điều đó có thể hữu ích.
Treat others the way you would like to be treated.	Đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử.
He had no strength left.	Anh không còn chút sức lực nào.
He would make such a good father.	Anh ấy sẽ làm một người cha tốt như vậy.
That seems to be the danger zone.	Đó dường như là khu vực nguy hiểm.
Walking patients are welcome.	Bệnh nhân đi bộ được hoan nghênh.
That still leaves you with dead meat.	Điều đó vẫn để lại cho bạn thịt chết.
She has nothing left.	Cô không còn gì cả.
Just as important, we stay in touch.	Cũng quan trọng, chúng tôi giữ liên lạc.
This is kind of interesting.	Điều này là một loại thú vị.
She is probably right.	Cô ấy có lẽ đúng.
I lived a year in that week.	Tôi đã sống một năm trong tuần đó.
Here, each sample will contain data about a different meal.	Ở đây, mỗi mẫu sẽ chứa dữ liệu về một bữa ăn khác nhau.
We can't make time even for yourself.	Chúng tôi không thể dành thời gian ngay cả cho chính bạn.
They would rather spend money on social programs.	Họ thà chi tiền cho các chương trình xã hội.
No one is looking at him.	Không ai đang nhìn anh ta.
The general got up and left the table.	Tướng đứng dậy rời bàn.
They can do that very easily.	Họ có thể làm những điều đó thật dễ dàng.
It's a different one.	Đó là một trong những khác nhau.
You work late.	Bạn làm việc muộn.
Tired.	Mệt mỏi.
But there might be a use for it.	Nhưng có thể có một công dụng cho nó.
Just the two of them living together, with their cat.	Chỉ là hai người họ sống cùng nhau, với con mèo của họ.
She is not without opinion.	Cô ấy không phải là không có quan điểm.
All subjects were informed of the purpose of this study.	Tất cả các đối tượng đã được thông báo về mục đích của nghiên cứu này.
Hold this position.	Giữ vị trí này.
It says.	Nó nói rằng.
Everything is subject to change.	Mọi thứ đều để thay đổi.
Body mass was recorded once a week.	Khối lượng cơ thể được ghi lại một lần một tuần.
My fish loves it.	Cá của tôi thích nó.
But he still had to stop before he got there.	Nhưng anh ta vẫn phải dừng lại trước khi anh ta đến đó.
Then back to the series.	Sau đó quay trở lại loạt bài.
This is true, and gives him a sense of power and freedom.	Điều này là đúng, và mang lại cho anh ta cảm giác quyền lực và tự do.
A year later, knowledge has improved.	Một năm sau, kiến ​​thức đã được cải thiện.
Both players made an impact in the second half.	Cả hai cầu thủ đều tạo ra tác động trong hiệp hai.
Being a woman for the first time.	Là phụ nữ lần đầu tiên.
Some choose not to act on these feelings.	Một số chọn không hành động theo những cảm xúc này.
It's sad, really hard for everyone, which you don't expect.	Thật là buồn, thực sự rất khó cho mọi người, điều mà bạn không mong đợi.
I use the free version.	Tôi sử dụng phiên bản miễn phí.
I mean, they come to me, they give me letters.	Ý tôi là, họ đến gặp tôi, họ đưa ra những lá thư.
Here, it's like a fearful understanding of the playing field.	Ở đây, nó giống như một sự hiểu biết về sân chơi một cách sợ hãi.
No other details were provided about his injury.	Không có chi tiết nào khác được cung cấp về chấn thương của anh ta.
It cannot be determined.	Nó không thể được xác định.
The quality of the data is high.	Chất lượng của dữ liệu cao.
Until then they will be placed in a shop in the city.	Cho đến lúc đó chúng sẽ được đặt trong một cửa hàng trong thành phố.
It was a beautiful place back then.	Đó là một nơi tuyệt đẹp hồi đó.
I drink coffee for breakfast.	Tôi uống cà phê cho bữa sáng.
I could see the movement of his tongue behind his teeth.	Tôi có thể nhìn thấy chuyển động của lưỡi anh ta sau hàm răng của anh ta.
Obviously, this is not his first time.	Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên của anh ấy.
I looked at the location where it would definitely land.	Tôi nhìn vào vị trí chắc chắn nó sẽ hạ cánh.
The object became warm in his hand.	Vật ấy trở nên ấm áp trong tay anh.
State government support for the project.	Chính phủ tiểu bang hỗ trợ cho dự án.
Defendant opened the door and spoke to the woman.	Bị cáo mở cửa và nói chuyện với người phụ nữ.
When it becomes slow.	Khi nó trở nên chậm.
Five years.	Năm năm.
Instead, a limited set of samples must be selected for storage.	Thay vào đó, một bộ mẫu hạn chế phải được chọn để lưu trữ.
He walked over and picked it up.	Anh bước tới và nhặt nó lên.
We stood like that for a while.	Chúng tôi đã đứng đó như vậy một lúc.
But then we ran out of options.	Nhưng sau đó chúng tôi hết lựa chọn.
There is no difference between an owner and a dog.	Không có sự khác biệt giữa chủ và chó.
Now they have changed that.	Bây giờ họ đã thay đổi điều đó.
Nothing but pain and games.	Không còn gì ngoài nỗi đau và trò chơi.
Causes speed problems.	Nguyên nhân gây ra các vấn đề về tốc độ.
It's not for me, but.	Nó không dành cho tôi, nhưng.
I was finally free.	Cuối cùng tôi đã được tự do.
And not too soon.	Và không quá sớm.
No one stays with them.	Không ai ở lại họ.
And a few other things.	Và một vài thứ khác.
Take a look around inside.	Hãy nhìn xung quanh bên trong.
Of course, it's summer.	Tất nhiên, đó là mùa hè.
But it was not said.	Nhưng nó đã không được nói.
They will have to follow them.	Họ sẽ phải làm theo chúng.
Working with them is a dream come true.	Làm việc với họ là một giấc mơ trở thành hiện thực.
And yes, it is one of the best in years.	Và vâng, nó là một trong những sản phẩm tốt nhất trong nhiều năm.
Therefore, more and more better information is needed.	Do đó, ngày càng cần nhiều thông tin tốt hơn.
Have your card ready and ask.	Chuẩn bị sẵn thẻ của bạn và hỏi.
This is an interesting challenge.	Đây là một thử thách thú vị.
Life is a song.	Cuộc sống là bài hát.
How should ordinary people feel.	Người bình thường phải cảm thấy thế nào.
Here is a particularly interesting case.	Sau đây là một trường hợp đặc biệt thú vị.
However, in any form, the stories have deep meanings and humanistic perspectives.	Tuy nhiên, dù là hình thức nào, những câu chuyện đều mang ý nghĩa sâu sắc và góc nhìn nhân văn.
I love this woman.	Tôi yêu người phụ nữ này.
He stared for a long moment.	Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu.
It's everything and nothing.	Đó là tất cả mọi thứ và không có gì.
But not getting good results.	Nhưng không nhận được kết quả tốt.
Maybe try something like that.	Có thể thử một cái gì đó như vậy.
I'll listen another time, if you like.	Tôi sẽ nghe vào lúc khác, nếu bạn thích.
I can only imagine what these parents are going through.	Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì mà những bậc cha mẹ này đang phải trải qua.
This hasn't happened in a while.	Điều này đã không xảy ra trong một thời gian.
That he did.	Điều đó anh ấy đã làm.
No one is special.	Không ai đặc biệt.
He's really hurt.	Anh ấy thực sự bị thương.
However, it will be a bit more difficult in the dark.	Tuy nhiên, nó sẽ khó khăn hơn một chút trong bóng tối.
Inside the house, they found a body.	Vào trong nhà, họ tìm thấy một thi thể.
She went to the sea.	Cô ấy đã đi xuống biển.
She glanced past me and at the cook's body.	Cô ấy nhìn lướt qua tôi và nhìn thân hình của người đầu bếp.
She had never met a man who made her feel so special.	Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông khiến cô cảm thấy đặc biệt như vậy.
The hands go down.	Các bàn tay đi xuống.
Walls aren't just bad.	Tường ngăn không chỉ là cái xấu.
It is unclear how realistic this finding might be in practice.	Không rõ phát hiện này có thể thực tế như thế nào trong thực tế.
I'm sure she doesn't.	Tôi chắc chắn cô ấy không.
Perhaps his attention was fragmented.	Có lẽ sự chú ý của anh ấy đã bị chia cắt.
I returned my library books.	Tôi đã trả lại sách thư viện của mình.
Don't think you are safe.	Đừng nghĩ rằng bạn an toàn.
On the other hand, scale is everything.	Mặt khác, quy mô là tất cả mọi thứ.
Five years of travel.	Năm năm du lịch.
We bought a house.	Chúng tôi đã mua một ngôi nhà.
They know directly that you have run away, the people who were looking for you have already left.	Trực tiếp họ biết bạn đã bỏ trốn, những người đang tìm kiếm bạn đã bỏ đi.
These findings are significant in at least two respects.	Những phát hiện này có ý nghĩa trong ít nhất hai khía cạnh.
He showed her the text.	Anh cho cô xem văn bản.
It seems that his whole family has turned their backs on him.	Dường như cả gia đình anh đều quay lưng lại với anh.
In the end, there's a problem and it needs to be fixed.	Cuối cùng, có một vấn đề và nó cần được khắc phục.
You cannot make a connection at all.	Bạn hoàn toàn không thể tạo kết nối.
She told me you have potential.	Cô ấy nói với tôi rằng bạn có tiềm năng.
But they never did.	Nhưng họ không bao giờ làm vậy.
In that apartment there is a coffee table.	Trong căn hộ đó có một bàn cà phê.
That really happened.	Điều đó thực sự đã xảy ra.
From there it's very simple.	Từ đó nó rất đơn giản.
But there's no need to stop them.	Nhưng không cần phải ngăn chúng lại.
I love those stories.	Tôi yêu những câu chuyện đó.
I raise money for a great organization.	Tôi quyên tiền cho một tổ chức tuyệt vời.
I was fired three times.	Tôi đã sa thải ba lần.
All that nature has to offer.	Tất cả những gì thiên nhiên đã cung cấp.
One hundred years ago.	Một trăm năm trước.
He's from internal security.	Anh ta đến từ an ninh nội bộ.
Nothing too bad.	Không có gì quá tệ.
My data is too big even with sampling.	Dữ liệu của tôi quá lớn ngay cả khi lấy mẫu.
It helps me focus in class.	Nó giúp tôi tập trung trong lớp.
If you don't like it, well, it's simple.	Nếu bạn không thích nó, tốt, nó đơn giản.
The next day he was even worse.	Ngày hôm sau anh ta còn tệ hơn.
It just feels great.	Nó chỉ cảm thấy tuyệt vời.
No, it turned out to be so.	Không sao, hóa ra là như vậy.
We went home.	Chúng tôi đã về nhà.
Yes, the old one will have to work longer.	Vâng, cái cũ sẽ phải hoạt động lâu hơn.
It pierced my heart.	Nó xuyên qua trái tim tôi.
They do not provide an overall comparison of the different systems.	Chúng không cung cấp một so sánh tổng thể của các hệ thống khác nhau.
My feeling is, it is.	Cảm giác của tôi là, nó là.
The situation is similar to other states.	Tình hình cũng tương tự như các tiểu bang khác.
It may be a while since your last healthy meal.	Có thể đã lâu kể từ bữa ăn lành mạnh cuối cùng của bạn.
This is an interpretation of the world.	Đây là một cách giải thích về thế giới.
Do not leave me.	Đừng rời xa tôi.
Everyone else in his house is sleeping.	Mọi người khác trong nhà của anh ấy đều đang ngủ.
Most have settled back to sitting on the floor.	Hầu hết đã ổn định trở lại để ngồi trên sàn nhà.
It was as if he had noticed me for the first time.	Cứ như thể anh ấy mới để ý đến tôi lần đầu tiên.
He wasn't sure what made him ask her for help.	Anh không chắc điều gì đã khiến anh yêu cầu cô giúp đỡ.
Both did.	Cả hai đều đã làm.
The problem is, we don't have the staff to take care of him.	Vấn đề là, chúng tôi không có nhân viên để chăm sóc anh ấy.
But he must try to change himself.	Nhưng anh ấy phải cố gắng thay đổi bản thân.
And he needs to find them quickly.	Và anh ta cần tìm chúng thật nhanh.
Member of members.	Thành viên của thành viên.
Everything went the way it should.	Mọi thứ đã diễn ra theo cách mà nó nên làm.
Stay calm and keep your breathing steady.	Giữ bình tĩnh và giữ nhịp thở đều đặn.
She was no longer who she was for a long time.	Cô đã không còn là con người của chính mình từ lâu lắm rồi.
Initially, the store was only open for three hours a day.	Ban đầu, cửa hàng chỉ mở cửa ba giờ một ngày.
Twenty weeks with her, twenty weeks without her.	Hai mươi tuần với cô ấy, hai mươi tuần không có cô ấy.
This is indeed a possibility, but it is not the only one.	Đây thực sự là một khả năng, nhưng nó không phải là duy nhất.
Note that I used real words.	Lưu ý rằng tôi đã sử dụng từ thực.
Like I love to talk.	Như tôi thích nói chuyện.
In the deep.	Ở sâu.
You have to constantly eat and drink.	Bạn phải liên tục ăn và uống.
He is waiting by the door.	Anh ấy đang đợi bên cửa.
Go ahead and finish it.	Hãy tiếp tục và hoàn thành nó.
For many people, they are.	Đối với nhiều người, họ là.
Provided technical assistance in various experiments.	Được cung cấp trợ giúp kỹ thuật trong các thí nghiệm khác nhau.
Unfortunately, much of that advice is wrong.	Thật không may, phần lớn lời khuyên đó là sai.
The people he was expecting.	Những người mà anh ấy đang mong đợi.
Those who do will be brought to trial and face the consequences.	Những người làm sẽ bị đưa ra xét xử và đối mặt với hậu quả.
I feel it in my heart.	Tôi cảm nhận được điều đó trong trái tim mình.
It doesn't mean they did it but.	Nó không có nghĩa là họ đã làm điều đó nhưng.
When exactly.	Chính xác là khi nào.
Fear to run.	Sợ hãi để chạy.
It was easier than looking him in the eye.	Nó dễ dàng hơn là nhìn thẳng vào mắt anh ta.
I never thought about that!.	Tôi không bao giờ nghĩ về điều đó!.
But, the truth is, it happens to the best of us.	Nhưng, sự thật là, nó xảy ra với những người tốt nhất trong chúng ta.
In both cases, the waiting time is relatively low.	Trong cả hai trường hợp, thời gian chờ đợi là tương đối thấp.
You have taught me a lot about life and faith.	Bạn đã dạy tôi rất nhiều về cuộc sống và niềm tin.
I'm back to making records.	Tôi quay lại làm hồ sơ.
I want people with some life experience.	Tôi muốn những người có một số kinh nghiệm sống.
What does it mean to me?	Nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
I make money every day.	Tôi kiếm tiền mỗi ngày.
Not their thoughts and feelings, anyway.	Không phải suy nghĩ và cảm xúc của họ, dù sao.
All these bring understanding.	Tất cả những điều này mang lại sự hiểu biết.
This fight will make it necessary.	Cuộc chiến này sẽ khiến nó trở nên cần thiết.
My home is your home forever.	Nhà của tôi là nhà của bạn mãi mãi.
In fact, no one even consulted them.	Trên thực tế, không ai thậm chí hỏi ý kiến ​​của họ.
God, it was the best summer ever.	Chúa ơi, đó là mùa hè tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
I will try to be a good boy.	Tôi sẽ cố gắng trở thành một cậu bé ngoan.
But that day has come.	Nhưng ngày đó đã đến.
It will appear as if it is in slow motion.	Nó sẽ có vẻ như thể nó đang chuyển động chậm.
We had to end the tour.	Chúng tôi đã phải kết thúc chuyến tham quan.
But it can be done.	Nhưng nó có thể được thực hiện.
If he did, we would never have seen it.	Nếu anh ta làm vậy, chúng tôi đã không bao giờ nhìn thấy nó.
Most of the others went very well.	Hầu hết những người khác đều diễn ra rất tốt.
The women are on a separate side from the men.	Những người phụ nữ ở một phía riêng biệt với những người đàn ông.
Game control.	Kiểm soát trò chơi.
We talked about this before.	Chúng tôi đã nói về điều này trước đó.
In this case, as well.	Trong trường hợp này, là tốt.
They together lead to.	Họ cùng với dẫn đến.
In history and government.	Trong lịch sử và chính phủ.
The teacher didn't mind.	Cô giáo không bận tâm.
I knew what was coming before he said it.	Tôi biết điều gì sẽ đến trước khi anh ấy nói ra điều đó.
We do everything the right way.	Chúng tôi làm mọi thứ theo đúng cách.
She had a child, so she was not called up.	Cô đã có con nên không được gọi lên tuyển.
Just a part of me in it.	Chỉ một phần của tôi trong đó.
I think what really sold me was customer service.	Tôi nghĩ những gì thực sự bán được cho tôi là dịch vụ khách hàng.
It is a very expensive process.	Đó là một quá trình rất tốn kém.
You are done.	Bạn xong việc rồi.
There is no default value for this field.	Không có giá trị mặc định cho trường này.
Of course, that doesn't make this app unique.	Tất nhiên, điều đó không làm cho ứng dụng này trở nên độc đáo.
The same seems to be true in society at large.	Điều này dường như cũng đúng trong xã hội nói chung.
Make sure you are healthy enough for the activity you have chosen.	Đảm bảo rằng bạn có đủ sức khỏe cho hoạt động bạn đã chọn.
It's a work of art.	Đó là một tác phẩm nghệ thuật.
He didn't seem to have changed since she went out.	Anh dường như không hề thay đổi so với khi cô đi ra ngoài.
The danger is becoming more and more terrible.	Mối nguy ngày càng trở nên khủng khiếp hơn.
I love it when I find one of these.	Tôi thích nó khi tôi tìm thấy một trong những thứ này.
Each experiment was repeated three times.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại ba lần.
It needs action.	Nó cần hành động.
Now it's about bringing him here.	Bây giờ là về việc đưa anh ta đến đây.
An example is the 'long long' style.	Một ví dụ là kiểu 'dài dài'.
Now, if only it was easy and cheap to try this solution.	Bây giờ, giá như thật dễ dàng và rẻ để thử giải pháp này.
Now she has to pay the price.	Bây giờ cô ấy đã phải trả giá.
And that's something we should give up anyway.	Và đó là thứ mà chúng ta nên từ bỏ dù sao.
Enjoy this debate.	Hãy tận hưởng cuộc tranh luận này.
It was a relief that no one else had.	Đó là một sự nhẹ nhõm mà không ai có được.
They only care about gold.	Họ chỉ quan tâm đến vàng.
Don't be serious anymore.	Đừng nghiêm túc nữa.
I'm not sure what he meant.	Tôi không chắc anh ấy muốn nói gì.
Get your work out there.	Nhận công việc của bạn ra khỏi đó.
A man there told me.	Một người đàn ông ở đó đã nói với tôi.
There is no reason not to believe the story.	Không có lý do gì để không tin vào câu chuyện.
I have to make sure she's dead.	Tôi phải chắc chắn rằng cô ấy đã chết.
We're doing some pretty cool stuff that's never been seen before.	Chúng tôi đang làm một số thứ khá thú vị chưa từng thấy.
Thanks for that.	Cảm ơn vì điều đó.
Email questions and work samples.	Gửi email cho các câu hỏi và mẫu công việc.
Ears wall of the forest.	Tai vách mạch rừng.
It is definitely worth considering.	Nó chắc chắn đáng xem xét.
Here is a random sample of how my data looks.	Dưới đây là một mẫu ngẫu nhiên về cách dữ liệu của tôi trông như thế nào.
And a lot of women said no.	Và rất nhiều phụ nữ đã nói không.
Very friendly, very clean.	Rất thân thiện, rất sạch sẽ.
Know your tools.	Biết công cụ của mình.
Then if you want to leave, fine.	Sau đó, nếu bạn muốn rời đi, tốt thôi.
We are not a country.	Chúng tôi không phải là một quốc gia.
It was published two years before his death.	Nó đã được xuất bản hai năm trước khi anh ấy qua đời.
Everyone else in the group does this too.	Mọi người khác trong nhóm cũng làm điều này.
Or we can't have more children.	Hoặc chúng tôi không thể sinh thêm con.
You really did a great job.	Bạn thực sự đã làm rất tốt.
Now it's too old.	Bây giờ nó đã quá cũ.
In there go.	Trong đó đi.
Half of its face is black.	Một nửa khuôn mặt của nó đen.
Even the dead do not realize this soon enough.	Ngay cả những người chết cũng không sớm nhận ra điều này.
The man stood up as he entered.	Người đàn ông đứng dậy khi bước vào.
Most of it is too expensive these days.	Hầu hết nó là quá đắt vào những ngày này.
Used to call him.	Dùng để gọi anh ấy.
But that, really, is not the case.	Nhưng đó, thực sự, không phải là trường hợp.
Or at least the beginning of the end.	Hoặc ít nhất là đầu của cuối.
So far, it seems to be doing the right thing.	Cho đến nay, nó dường như đang làm điều đúng đắn.
I need to know that.	Tôi cần biết điều đó.
Even if it doesn't, it's a nice dream.	Ngay cả khi nó không, đó là một giấc mơ đẹp.
But the wait was terrible.	Nhưng sự chờ đợi thật khủng khiếp.
She was in the back bedroom like a dirty secret.	Cô đang ở trong phòng ngủ phía sau như một bí mật bẩn thỉu.
It's not too big or too small.	Nó không quá lớn hoặc không quá nhỏ.
They call me a teenager.	Họ gọi tôi là đứa trẻ mới lớn.
I won't even tell you what her name is.	Tôi thậm chí sẽ không cho bạn biết tên của cô ấy là gì.
We are finally back on track.	Cuối cùng chúng tôi đã trở lại đúng hướng.
Much more.	Nhiều hơn nhiều.
Computer is too slow, we make it faster.	Máy tính quá chậm, chúng tôi làm cho nó nhanh hơn.
It is a central product of the ingredients.	Nó là một sản phẩm trung tâm của các thành phần.
I like to lie.	Tôi thích nói dối.
And this is for balance!.	Và đây là để cân bằng !.
You can go home now.	Bạn có thể về nhà ngay bây giờ.
The whole village knew she wouldn't come back.	Cả làng biết cô sẽ không quay lại.
I pressed my feet together, trying to warm them up again.	Tôi ấn hai bàn chân vào nhau, cố gắng làm ấm chúng trở lại.
It's a different society.	Đó là một xã hội khác.
So there will be no chance of a child.	Vì vậy, sẽ không có cơ hội của một đứa trẻ.
Will tell the truth.	Sẽ nói sự thật.
The initial condition of the test case is different from the training data.	Điều kiện ban đầu của trường hợp thử nghiệm khác với dữ liệu huấn luyện.
I was also a weird kid.	Tôi cũng là một đứa trẻ kỳ lạ.
Crack the eggs into a bowl with a pinch of salt and pepper.	Đập trứng vào bát với chút muối và tiêu.
We couldn't make phone calls, and we couldn't seem to drive out.	Chúng tôi không thể gọi điện thoại, và dường như chúng tôi không thể lái xe ra ngoài.
No one to talk to right now.	Không có ai để nói chuyện ngay bây giờ.
She looked at me across the room and then back at me.	Cô ấy nhìn tôi qua phòng rồi quay lại nhìn tôi.
So be the leader in this moment.	Vì vậy, hãy trở thành người đi đầu trong thời điểm này.
He's just doing his job.	Anh ấy chỉ đang làm công việc của mình.
And if you see someone weird, give me a call.	Và nếu bạn thấy ai đó kỳ quặc, hãy gọi cho tôi.
The question is why such differences are observed.	Câu hỏi đặt ra là tại sao những khác biệt đó lại được quan sát.
We are not telling the truth to these boys.	Chúng tôi không nói sự thật cho những cậu bé này.
We have four months left on this content.	Chúng tôi còn bốn tháng nữa về nội dung này.
I'll get her out of here.	Tôi sẽ đuổi cô ấy đi khỏi đây.
Too late to fix it.	Quá muộn để sửa nó.
Familiar, but not too.	Quen thuộc, nhưng không quá.
We have killed before.	Chúng tôi đã giết trước đây.
Be prepared for a short course on this disease.	Hãy chuẩn bị cho một khóa học ngắn hạn về căn bệnh này.
Between us, we found a solution.	Giữa chúng tôi, chúng tôi đã tìm ra một giải pháp.
Nor can we stand against so many.	Chúng ta cũng không thể chống lại nhiều người như vậy.
This is your call, baby.	Đây là cuộc gọi của bạn, em yêu.
However, we really like the location.	Tuy nhiên, chúng tôi thực sự thích vị trí này.
I have seen it happen.	Tôi đã thấy nó xảy ra.
Actually, everything else is fine.	Trên thực tế, mọi thứ khác đều ổn.
They have no children.	Họ không có con.
Make sure everything.	Phải đảm bảo mọi thứ.
How does that help the economy?	Điều đó giúp ích gì cho nền kinh tế.
That never changes.	Điều đó không bao giờ thay đổi.
Confused, he took another step around the car.	Suy nghĩ mông lung, anh bước thêm một vòng quanh xe.
He treats me very well.	Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
The boy leads the horse.	Chàng trai dắt ngựa.
This is not difficult to understand.	Điều này không có gì khó hiểu.
But then he was a different kind of man.	Nhưng sau đó anh ấy là một loại đàn ông khác.
I think that solved the problem.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã giải quyết vấn đề.
Customers around the world.	Khách hàng trên khắp thế giới.
Unable to keep potential customers.	Không thể giữ khách hàng tiềm năng.
He's trying to talk.	Anh ấy đang cố gắng nói chuyện.
Because maybe she knows.	Vì có lẽ cô ấy biết.
Open the image for the name.	Mở hình ảnh cho tên.
He's been talking about it for years.	Anh ấy đã nói về nó trong nhiều năm.
It works now.	Nó hoạt dộng bây giờ.
You should definitely visit.	Bạn chắc chắn nên ghé qua.
Let's shed tears for those who have suffered.	Hãy rơi nước mắt cho những ai đã từng đau khổ.
Avoid being noticed.	Tránh bị chú ý.
She is calm.	Cô ấy bình tĩnh.
Give me the bag.	Đưa cho tôi cái túi.
You cannot touch them.	Bạn không thể chạm vào chúng.
You can be a part of it again.	Bạn có thể là một phần của nó một lần nữa.
I am his opponent.	Tôi là đối thủ của anh ấy.
I am part of this process.	Tôi là một phần của quá trình này.
The argument list in this statement is different from the previous one.	Danh sách đối số trong câu lệnh này khác với trước đây.
But see that you get on.	Nhưng hãy thấy rằng bạn nhận được trên.
I heard about it on the radio.	Tôi đã nghe về nó trên đài phát thanh.
It doesn't progress to boot.	Nó không tiến triển thành khởi động.
This would not be a normal practice.	Đây sẽ không phải là một thực hành bình thường.
We leave these questions as topics for future work.	Chúng tôi để những câu hỏi này làm chủ đề cho công việc trong tương lai.
I waited a week and then checked again.	Tôi đợi một tuần rồi kiểm tra lại.
Get my device.	Lấy thiết bị của tôi.
I was too busy playing to realize.	Tôi đã quá bận chơi để nhận ra.
It's perfectly fine to have another political opinion.	Có một quan điểm chính trị khác là hoàn toàn tốt.
It can change everything.	Nó có thể thay đổi mọi thứ.
Low level people.	Những người có cấp độ thấp.
But the plan remains the same.	Nhưng kế hoạch vẫn như cũ.
People shared stories and concerns.	Mọi người đã chia sẻ những câu chuyện và mối quan tâm.
I can call him for you and bill the firm.	Tôi có thể gọi anh ấy cho bạn và gửi hóa đơn cho hãng.
He will marry someone else.	Anh ấy sẽ kết hôn với người khác.
The damage required for each cause of action must be the same.	Tổn thương cần thiết cho mỗi nguyên nhân của hành động phải giống nhau.
He doesn't really do the job just to do the job.	Anh ấy không thực sự làm công việc chỉ để làm công việc.
It won't go.	Nó sẽ không đi.
Then she got in the car and drove away.	Sau đó, cô ấy lên xe và lái đi.
I won't say that out of the family.	Tôi sẽ không nói điều đó ra khỏi gia đình.
Everyone was at home with their families.	Mọi người đã ở nhà với gia đình của họ.
And learn to give them away when they need it.	Và học cách cho chúng đi khi chúng cần.
I think they only work with numbers.	Tôi nghĩ rằng chúng chỉ hoạt động bằng những con số.
Season to taste and season with salt and pepper to taste.	Nêm nếm và nêm muối tiêu vừa ăn.
You don't have to be afraid, love.	Bạn không cần phải sợ hãi, tình yêu.
I took it off to get more light in the video.	Tôi đã tháo nó ra để có nhiều ánh sáng hơn trong video.
I don't really need you.	Tôi không thực sự cần bạn.
He looks pretty cool.	Anh ấy trông khá ngầu.
Need to change the code.	Cần thay đổi mã.
They're really just trying to be cool with them.	Họ thực sự chỉ cố gắng tỏ ra lạnh lùng với họ.
It can happen for a long time.	Nó có thể xảy ra trong một thời gian dài.
He wants to pay her.	Anh ấy muốn trả tiền cho cô ấy.
These birds have many different names.	Những con chim này có nhiều tên khác nhau.
And the bed.	Và chiếc giường.
Great law firm here.	Công ty luật lớn ở đây.
All of these individuals were involved in the administration of the study.	Tất cả những cá nhân này đều tham gia vào việc quản lý nghiên cứu.
I have been thinking about.	Tôi đã suy nghĩ về.
Price is a big concern.	Giá cả là một mối quan tâm lớn.
Can't see what's behind.	Không thể nhìn thấy những gì ở phía sau.
She was a quiet child and did not have many friends.	Cô là một đứa trẻ trầm tính và không có nhiều bạn bè.
New technology also comes into play here.	Công nghệ mới cũng có tác dụng ở đây.
I return to the battle.	Tôi trở lại trận chiến.
I was comfortable with it.	Tôi đã cảm thấy thoải mái về nó.
The man has no previous criminal record.	Người đàn ông không có tiền án hình sự trước đó.
I just wanted to share our photos taken there.	Tôi chỉ muốn chia sẻ những bức ảnh của chúng tôi được chụp ở đó.
He turned it around.	Anh ta xoay chuyển nó.
No children were born in the marriage.	Không có đứa trẻ nào được sinh ra trong cuộc hôn nhân.
I love writing about them changing into animals.	Tôi thích viết về việc họ thay đổi thành động vật.
Directly at him.	Trực tiếp tại anh ta.
I think it was two or three people.	Tôi nghĩ đó là hai hoặc ba người.
Another important function of the brain is to lie to you.	Một chức năng quan trọng khác của não là nói dối bạn.
Of course, there were problems.	Tất nhiên, đã có vấn đề.
I want to ask if it passed.	Tôi muốn hỏi nếu nó được thông qua.
This is pushing me up the wall.	Điều này đang đẩy tôi lên tường.
Food is out of this world.	Thức ăn đã ra khỏi thế giới này.
Instead of turning human, it created a completely separate copy.	Thay vì biến con người, nó đã tạo ra một bản sao hoàn toàn riêng biệt.
The company will appeal the decision.	Công ty sẽ kháng cáo quyết định.
But that only made things worse.	Nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Maybe they think you might be working for the other person.	Có thể họ nghĩ rằng bạn có thể đang làm việc cho đối phương.
Drew is not crazy.	Drew không điên.
I'm pretty sure it's related to my point of view.	Tôi khá chắc rằng nó liên quan đến quan điểm của tôi.
Her stomach has summer salt.	Dạ dày của cô ấy có muối mùa hè.
One should show what has been tried.	Người ta nên hiển thị những gì đã được thử.
I think she's just tired.	Tôi nghĩ cô ấy chỉ mệt mỏi.
If they were just set up a little more interesting.	Nếu chúng chỉ được thiết lập thú vị hơn một chút.
I can't wait to be alone.	Tôi không thể chờ đợi để được ở một mình.
It was my only free night of the week.	Đó là đêm rảnh rỗi duy nhất trong tuần của tôi.
Really consider it one.	Thực sự coi đó là một.
He was looking forward to it.	Anh ấy đã mong chờ nó.
He has no cash.	Anh ta không có tiền mặt.
Medical options have been less effective.	Các lựa chọn y tế đã kém hiệu quả hơn.
The point of no return has been passed.	Điểm không thể quay lại đã được thông qua.
All went inside.	Tất cả đã vào trong.
It's not a line or two here or there.	Nó không phải là một hoặc hai dòng ở đây hoặc ở đó.
For those who are stupid to comment, see the above argument.	Còn những người ngu ngốc bình luận, hãy xem lập luận trên.
We had a lot of fun playing the game.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi chơi trò chơi.
They come from another part of us.	Chúng đến từ phần khác của con người chúng ta.
She didn't know what was wrong.	Cô không biết có chuyện gì.
When yellow is mixed with blue, the result is green.	Khi màu vàng được trộn với màu xanh lam, kết quả là màu xanh lá cây.
Now her symptoms are back, just much worse than before.	Bây giờ các triệu chứng của cô ấy đã trở lại, chỉ là nặng hơn nhiều so với trước đây.
They went on easily.	Họ đã đi tiếp một cách dễ dàng.
Now I can look ahead to my future.	Bây giờ tôi có thể nhìn về phía trước tương lai của mình.
As long as he doesn't tell me to rest, that's fine.	Chỉ cần anh ấy không bảo tôi nghỉ ngơi là được.
If you need to do it.	Nếu bạn cần phải làm điều đó.
Here is my solution.	Đây là giải pháp của tôi.
You are the right person for me.	Bạn là người phù hợp với tôi.
So let her talk.	Vì vậy, hãy để cô ấy nói chuyện.
We want to visualize this change as children learn.	Chúng tôi muốn hình dung sự thay đổi này khi trẻ học.
Like they know anything about.	Giống như họ biết bất cứ điều gì về.
This needs work.	Điều này cần làm việc.
I knelt down beside the bed.	Tôi khuỵu xuống bên cạnh giường.
Therefore, a fixed-effects model was performed.	Do đó, một mô hình hiệu ứng cố định đã được thực hiện.
The next morning he gave us a full breakfast.	Sáng hôm sau anh ấy cho chúng tôi ăn sáng đầy đủ.
Send me a message.	Gửi cho tôi một tin nhắn.
Now they share a part of each other.	Bây giờ họ chia sẻ một phần của nhau.
This has many names.	Điều này có nhiều tên.
The time required to reach a decision in each case was recorded.	Thời gian cần thiết để đưa ra quyết định trong mỗi trường hợp đã được ghi lại.
So now, they are in the day.	Vì vậy, bây giờ, họ đang trong ngày.
You can't tell her that way.	Bạn không thể nói với cô ấy theo cách đó.
They are part of this state.	Họ là một phần của trạng thái này.
This is impossible.	Điều này là không thể.
Around the same time the band actually started.	Khoảng cùng thời gian ban nhạc bắt đầu thực sự.
Again, no one appeared nearby.	Một lần nữa, không có ai xuất hiện ở gần.
We turned the tide.	Chúng tôi đã lật ngược tình thế.
She didn't speak for a full minute.	Cô ấy không nói trọn một phút.
He thought the world would end soon.	Anh nghĩ rằng thế giới sẽ sớm kết thúc.
I think she's going to the bathroom.	Tôi nghĩ cô ấy đang đi vệ sinh.
I knew the soldiers would attack at any moment.	Tôi biết những người lính sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
But modern society demands more than that.	Nhưng xã hội hiện đại đòi hỏi nhiều hơn thế.
Not a human voice.	Không phải tiếng người.
Consider the following case.	Hãy xem xét trường hợp sau đây.
The wine has a great mouthfeel and is well balanced.	Rượu có cảm giác miệng tuyệt vời và cân bằng tốt.
However, given the time scale, that is not possible.	Tuy nhiên, với quy mô thời gian, điều đó là không thể.
I am their only hope.	Tôi là hy vọng duy nhất của họ.
She was also dead, he had determined through the battle.	Cô ấy cũng đã chết, anh đã xác định thông qua cuộc chiến.
What you decide to create or do is up to you.	Bạn quyết định tạo hay làm gì là do bạn lựa chọn.
That's the bank.	Đó là ngân hàng.
Say she's gone.	Nói rằng cô ấy đã đi.
Please don't get excited.	Xin đừng phấn khích.
She could really use the help.	Cô ấy thực sự có thể sử dụng sự giúp đỡ.
It's an interesting place.	Đó là một nơi thú vị.
I think that's what he wanted.	Tôi nghĩ đó là những gì anh ấy muốn.
Conduct experiments and analyze data.	Tiến hành các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
She was completely in control for those few minutes.	Cô ấy đã hoàn toàn kiểm soát trong vài phút đó.
I don't know what she lives on.	Tôi không biết cô ấy sống bằng gì.
Give me a little bit.	Cho tôi một chút.
In other words, how simple we live.	Nói cách khác, chúng ta sống đơn giản như thế nào.
The green weapon stopped raising half way.	Vũ khí xanh ngừng giơ lên ​​một nửa.
Someone in her class was injured.	Một người nào đó trong lớp của cô ấy đã bị thương.
He never killed anyone.	Anh ta chưa bao giờ giết ai cả.
But he had his moments.	Nhưng anh ấy đã có những khoảnh khắc của mình.
It is different in every way.	Nó khác nhau về mọi mặt.
And don't turn around.	Và đừng quay đầu lại.
And surely she will live with me too.	Và chắc chắn cô ấy cũng sẽ sống với tôi.
There is definitely something very wrong about them.	Có điều gì đó chắc chắn rất sai về họ.
Perhaps there is some confusion there.	Có lẽ có một số nhầm lẫn ở đó.
The next day, we had our second child.	Ngày hôm sau, chúng tôi có đứa con thứ hai.
I was amazed at how quickly my libido increased.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi ham muốn của tôi tăng lên nhanh chóng như thế nào.
More than a social explanation.	Nhiều hơn một lời giải thích về xã hội.
We did well.	Chúng tôi đã làm tốt.
He loves animals.	Anh ấy yêu động vật.
I don't want to use any paid libraries.	Tôi không muốn sử dụng bất kỳ thư viện trả phí nào.
This girl became famous when you both started high school.	Cô gái này trở nên nổi tiếng khi cả hai bạn bắt đầu học trung học.
This is also good because no one knows anything much about it at all.	Điều này cũng tốt vì không ai biết bất cứ điều gì nhiều về cả.
I saw the worry in his eyes.	Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh ấy.
But worse could also happen.	Nhưng điều tồi tệ hơn cũng có thể xảy ra.
They are leaving the gas station.	Họ đang rời trạm xăng.
People tend to look at the needs of the team more than the values.	Mọi người có xu hướng nhìn vào nhu cầu của đội hơn giá trị.
It's you, you see.	Đó là bạn, bạn thấy đấy.
She didn't know how much strength she had left.	Cô không biết mình còn lại bao nhiêu sức lực.
God knows what you will be.	Chúa biết bạn sẽ như thế nào.
This statement seems a bit extreme.	Tuyên bố này có vẻ hơi cực đoan.
My mother did some strange things at the end of her life.	Mẹ tôi đã làm một số điều kỳ lạ vào cuối đời.
It is working perfectly.	Nó đang hoạt động hoàn hảo.
The more land you have, the more money you get from other people.	Bạn càng có nhiều đất, bạn càng nhận được nhiều tiền của người khác.
Some may be more expensive.	Một số có thể đắt hơn.
He thought that was what she needed.	Anh nghĩ đó là điều cô cần.
I do not contact them anything.	Tôi không liên lạc với họ bất cứ điều gì.
And not much about the patient.	Và không có nhiều về bệnh nhân.
But she refused him.	Nhưng cô đã từ chối anh ta.
And those who followed him.	Và những người đi theo anh ta.
But he doesn't believe me.	Nhưng anh ấy không tin tôi.
She didn't understand where the time had gone.	Cô không hiểu thời gian đã trôi đi đâu mất.
Then came her big moment.	Rồi đến thời khắc trọng đại của cô ấy.
Neither of us noticed.	Cả hai chúng tôi đều không chú ý.
I hope you like this one.	Tôi hy vọng bạn thích cái này.
She seems like a really nice person.	Cô ấy có vẻ như là một người thực sự tốt.
Probably her clothes.	Có lẽ là quần áo của cô ấy.
The leaves are deposited.	Những chiếc lá lắng đọng.
I will go fill him.	Tôi sẽ đi điền vào anh ta.
Listen.	Nghe này.
The rest of the band is waiting.	Phần còn lại của ban nhạc đang chờ đợi.
They ran everything.	Họ đã điều hành mọi thứ.
And for her, being locked is a problem.	Và đối với cô ấy, bị khóa là một vấn đề.
And as a result it can happen at any time.	Và kết quả là nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
It wants nothing from humans.	Nó không muốn gì từ con người.
A crazy idea that is a long shot.	Một ý tưởng điên rồ đó là một cú sút xa.
Strength is good for everything.	Sức mạnh là tốt cho mọi thứ.
She wanted me out of it.	Cô ấy muốn tôi không dính líu đến chuyện đó.
Football is not fun.	Bóng đá không vui.
But where can you buy real tea nowadays.	Nhưng bạn có thể mua trà thật ở đâu hiện nay.
She cares about others.	Cô ấy quan tâm đến những người khác.
Well, you know, that's awesome.	Chà, bạn biết đấy, điều đó thật tuyệt vời.
How we fell in love.	Chúng ta đã yêu nhau như thế nào.
We like to keep our bathroom in good condition.	Chúng tôi muốn giữ phòng tắm của chúng tôi trong tình trạng tốt.
She has great social skills and can make anyone fall in love with her.	Cô ấy có những kỹ năng xã hội tuyệt vời và có thể khiến bất cứ ai yêu mến cô ấy.
Perfect.	Thật hoàn hảo.
My name is another story.	Tên tôi là một câu chuyện khác.
Her mother made me read the school report.	Mẹ cô ấy bắt tôi đọc báo cáo của trường.
The order in which you add them doesn't matter.	Thứ tự mà bạn thêm chúng không quan trọng.
It seems more likely to flow from it.	Có vẻ như nhiều khả năng sẽ chảy ra từ nó.
Now I still care.	Bây giờ tôi vẫn quan tâm.
There is something strange about it.	Có một cái gì đó kỳ lạ về nó.
You need to know when to jump.	Bạn cần biết khi nào nên nhảy.
We don't see her until the final moments of the film.	Chúng tôi không gặp cô ấy cho đến những giây phút cuối cùng của bộ phim.
The life of our life.	Cuộc sống của cuộc đời chúng ta.
However, this has been set aside.	Tuy nhiên, điều này đã được đặt sang một bên.
They want to be free to have complete control over their future.	Họ muốn được tự do để hoàn toàn kiểm soát tương lai của mình.
Sex actually involves violence.	Tình dục thực sự liên quan đến bạo lực.
Then the long silence will begin.	Sau đó, sự im lặng kéo dài sẽ bắt đầu.
So my front for that matter.	Vì vậy, mặt trận của tôi cho vấn đề đó.
That is why education becomes so important.	Đó là lý do tại sao giáo dục trở nên quan trọng như vậy.
Good by me.	Tốt bởi tôi.
Sometimes small things, sometimes bigger things.	Đôi khi những thứ nhỏ, đôi khi những thứ lớn hơn.
Options and settings.	Tùy chọn và thiết lập.
Location is exactly as described.	Địa điểm đúng như mô tả.
Conduct experiments.	Tiến hành các thí nghiệm.
Why are you so good?	Tại sao bạn lại tốt như vậy.
Let me know what it looks like.	Hãy cho tôi biết nó trông như thế nào.
The extra action on the ball gives you more control.	Hành động bổ sung trên quả bóng sẽ giúp bạn kiểm soát nhiều hơn.
No more teeth.	No đa noi răng.
There's definitely something to play with.	Chắc chắn là có thứ gì đó để chơi.
Their second interaction, however, was far different.	Tuy nhiên, lần tương tác thứ hai của họ lại khác xa.
Will not answer this point.	Sẽ không trả lời điểm này.
She suddenly felt worried.	Cô bỗng thấy lo lắng.
I've heard, but not the name.	Tôi đã nghe, nhưng không phải tên.
They don't go with anything.	Họ không đi với bất cứ điều gì.
But this is not the case, nor has it ever happened.	Nhưng đây không phải là trường hợp, cũng như chưa từng xảy ra.
I'm trying to help, but you have to tell me everything.	Tôi đang cố gắng giúp, nhưng bạn phải nói cho tôi biết mọi thứ.
Now they only have three.	Bây giờ họ chỉ có ba.
And some of them are good.	Và một số trong số họ là tốt.
But he is not interested in the appeal.	Nhưng anh ta không quan tâm đến việc kháng cáo.
It's inside the factory.	Nó ở bên trong nhà máy.
Can't leave my place.	Không thể rời khỏi vị trí của tôi.
I agree again.	Tôi đồng ý một lần nữa.
It's an order.	Đó là một lệnh.
Her husband loves her.	Chồng cô yêu cô.
Thanks for the analysis.	Cảm ơn vì sự phân tích.
That's not the time to ask.	Đó không phải là lúc để hỏi.
He did not turn around, but sat very still.	Anh ta không quay lại, nhưng ngồi rất yên.
Do not kill me.	Đừng giết tôi.
I lay on the bathroom floor.	Tôi nằm trên sàn nhà tắm.
He seems to think the situation is funny.	Anh ấy có vẻ nghĩ rằng tình huống này thật buồn cười.
In these cases, their options are few.	Trong những trường hợp này, các tùy chọn của họ rất ít.
The choice is even bigger than that.	Sự lựa chọn còn lớn hơn thế.
I wouldn't buy these there.	Tôi sẽ không mua những thứ này ở đó.
Not wanting to leave this small world of the two of you.	Không muốn rời khỏi thế giới nhỏ bé này của hai người.
I simply cannot play anymore.	Tôi chỉ đơn giản là không thể chơi nữa.
At least that was his plan.	Ít nhất đó là kế hoạch của anh ấy.
That makes it human.	Điều đó làm cho nó trở thành con người.
They share real-world examples to bring theory to life.	Họ chia sẻ những ví dụ thực tế để đưa lý thuyết vào cuộc sống.
I don't think you want that.	Tôi không nghĩ rằng bạn muốn điều đó.
Lots of people are coming to buy your stuff.	Rất nhiều người đang đến mua đồ của bạn.
That was some time ago.	Đó là một thời gian trước đây.
Results of previous studies cannot be confirmed.	Kết quả của các nghiên cứu trước đó không thể được xác nhận.
It's definitely weird, though.	Nó chắc chắn là kỳ lạ, mặc dù.
Indeed, it is not.	Thật vậy, nó không phải là.
And the key to great schools, great teachers.	Và chìa khóa của những ngôi trường tuyệt vời, những người thầy tuyệt vời.
But our guess is that relatively few people know what it means.	Nhưng phỏng đoán của chúng tôi là tương đối ít người biết nó có nghĩa là gì.
I have seen it many times before.	Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần trước đây.
Help it forward.	Giúp nó về phía trước.
As you can imagine.	Như bạn có thể tưởng tượng.
You are nothing.	Bạn không là gì cả.
I looked at him and now I can't read his expression.	Tôi nhìn anh ấy và bây giờ không thể đọc được biểu cảm của anh ấy.
I will continue to order from your site on a regular basis.	Tôi sẽ tiếp tục đặt hàng từ trang web của bạn một cách thường xuyên.
Anyone know why and please help.	Bất cứ ai biết tại sao và xin vui lòng giúp đỡ.
I have a complete set of parents.	Tôi có một tập hợp hoàn chỉnh của cha mẹ.
We all have.	Tất cả chúng ta đều có.
Her exact taste.	Hương vị chính xác của cô ấy.
We are very proud of that.	Chúng tôi rất tự hào về điều đó.
None of us do.	Không ai trong chúng tôi làm.
Like creating new words.	Giống như tạo ra các từ mới.
The experiment is one of two representative.	Thí nghiệm là một trong hai đại diện.
With two kids.	Với hai đứa trẻ.
Conduct statistical analysis.	Tiến hành phân tích thống kê.
There was nothing for him to do.	Không có việc gì để anh ta phải làm.
The only connection is the name.	Kết nối duy nhất là tên.
And there are other things that need to be done.	Và còn những việc khác cần phải làm.
And it's not like that.	Và nó không giống như vậy.
Of course, prices vary widely.	Tất nhiên, giá cả rất khác nhau.
It's too early to go to bed.	Còn sớm để đi ngủ.
But when those two weeks were over, she didn't want to leave.	Nhưng khi hai tuần đó kết thúc, cô ấy không muốn rời đi.
He gave it to me.	Anh ấy đưa nó cho tôi.
You have to use his shoulder.	Bạn phải sử dụng vai của anh ấy.
There are two main approaches to this in the literature.	Có hai cách tiếp cận chính về vấn đề này trong tài liệu.
He may or may not.	Anh ta có thể làm như vậy hoặc không.
Just the same old characters year after year.	Chỉ là những nhân vật cũ năm này qua năm khác.
So we found a way to do that.	Vì vậy, chúng tôi đã tìm cách để làm điều đó.
Our first major results are as follows.	Kết quả chính đầu tiên của chúng tôi như sau.
Thoughts about life, things that no one else can know.	Những suy nghĩ về cuộc sống, những điều mà không ai khác có thể biết được.
So states have a choice.	Vì vậy, các tiểu bang có quyền lựa chọn.
Add white button things.	Thêm vào những thứ nút màu trắng.
I finally had to let go.	Cuối cùng thì tôi cũng phải buông tay.
Maybe you will succeed, maybe not.	Có thể bạn sẽ thành công, có thể không.
How many, he could not say.	Có bao nhiêu, anh ấy không thể nói.
He was still in bed, lying on his back.	Anh vẫn trên giường, nằm ngửa.
I was too young to understand.	Tôi còn quá nhỏ để hiểu.
I just rest against my will.	Tôi chỉ nghỉ ngơi chống lại ý muốn của tôi.
It won't take much time.	Sẽ không mất nhiều thời gian.
They must start with a letter.	Họ phải bắt đầu bằng một chữ cái.
I think he wants attention.	Tôi nghĩ anh ấy muốn được chú ý.
Words speak right to our hearts.	Lời nói nói đúng với trái tim của chúng ta.
It makes me feel anything is possible.	Nó làm cho tôi cảm thấy bất cứ điều gì có thể.
Every application has one.	Mỗi ứng dụng đều có một.
You can't be serious.	Bạn không thể nghiêm túc.
He's wrong.	Hắn sai rồi.
It's a true saying that is rarely understood.	Đó là một câu nói đúng nhưng hiếm khi được hiểu.
Anyone can find their way into this.	Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy con đường của họ vào điều này.
They were not prepared.	Họ đã không chuẩn bị.
I need to taste more of him.	Tôi cần phải nếm trải nhiều hơn về anh ấy.
Anyway can you give me some information about that?.	Dù sao bạn có thể cung cấp cho tôi một số thông tin về điều đó ?.
This number will only increase.	Con số này sẽ chỉ tăng lên.
If someone brought his car back is unknown.	Nếu ai đó mang xe của anh ta trở lại thì không rõ.
And we are the cause. 	Và chúng tôi là nguyên nhân. 
sorry I took too long.	xin lỗi tôi đã mất quá nhiều thời gian.
Man, you just don't know what you're talking about.	Anh bạn, bạn chỉ không biết mình đang nói gì.
I am writing a book to change the world.	Tôi đang viết cuốn sách để thay đổi thế giới.
Start the project.	Bắt đầu dự án.
It's hard to know what to do.	Thật khó để biết phải làm gì.
I know exactly what he can do.	Tôi biết chính xác những gì anh ấy có thể làm.
I trust them.	Tôi tin tưởng họ.
You know you're going down.	Bạn biết bạn đang đi xuống.
Go outside the dress.	Đi ra ngoài cái váy.
I want to know where they go.	Tôi muốn biết họ đi đâu.
Now I check him in the back seat.	Bây giờ tôi kiểm tra anh ta ở ghế sau.
List the.	Liệt kê các.
Discussions continued until lunch and every break.	Các cuộc thảo luận tiếp tục kéo dài đến bữa trưa và mỗi giờ giải lao.
And of course no credit card activity.	Và tất nhiên là không có hoạt động thẻ tín dụng nào.
Yes, that's a lot of extra work and a pain.	Vâng, đó là rất nhiều việc làm thêm và một nỗi đau.
It was a good time.	Đó là thời gian tốt.
I can see the city in front of me.	Tôi có thể nhìn thấy thành phố trước mắt.
She still is.	Cô ấy vẫn vậy.
The image view is the same size as the cell.	Chế độ xem hình ảnh có cùng kích thước với ô.
He has it.	Anh ấy có nó.
The first and second cannot be the basis in this case.	Đầu tiên và thứ hai không thể là cơ sở trong trường hợp này.
Certainly about how to run the army.	Chắc chắn về cách điều hành quân đội.
So little is good.	Ít như vậy là tốt.
In fact, next time it might be.	Trên thực tế, lần sau có thể sẽ như vậy.
The number of applications for this is huge.	Số lượng ứng dụng cho việc này là rất lớn.
For a long time, neither of them said anything.	Một lúc lâu, cả hai đều không nói gì.
It was not an easy decision.	Đó không phải là một quyết định dễ dàng.
For weeks after her mother died, she couldn't think of anything else.	Trong nhiều tuần sau khi mẹ cô qua đời, cô không thể nghĩ về điều gì khác.
I don't know how humans got here.	Tôi không biết làm thế nào mà con người đến được đây.
Explain what those are to you.	Giải thích những điều đó là gì cho bạn.
Everything else goes on forever.	Mọi thứ khác cứ tiếp diễn mãi mãi.
It's hard to explain a song.	Thật khó để giải thích một bài hát.
Please save this heart.	Hãy cứu lấy trái tim này.
We think it's based, at least in part, on reality.	Chúng tôi nghĩ rằng nó dựa trên, ít nhất một phần, trên thực tế.
Objects in space are very dangerous to each other.	Các vật thể trong không gian rất nguy hiểm cho nhau.
Everyone is turned on by it.	Mọi người đều bị bật bởi nó.
For us, it's still just the beginning.	Đối với chúng tôi, đó vẫn chỉ là sự khởi đầu.
Seriously, you can't see the ground.	Nghiêm túc mà nói, bạn không thể nhìn thấy mặt đất.
Some point and laugh, others take pictures.	Một số điểm và cười, những người khác chụp ảnh.
The job is never completed, which forces him to complete his mission.	Công việc không bao giờ hoàn thành, điều đó buộc anh ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Life was supposed to change.	Cuộc sống lẽ ra phải thay đổi.
Bring to a boil and then turn off the heat.	Đun sôi rồi tắt bếp.
What happens is you get a number of people.	Điều gì xảy ra là bạn có được một số người.
Guess it came from her mother.	Đoán nó đến từ mẹ cô ấy.
All are created by the most perfect and beautiful.	Tất cả đều được tạo ra bởi những gì hoàn hảo và đẹp đẽ nhất.
He died the day before.	Anh ấy đã chết vào ngày hôm trước.
Tested design.	Đã thiết kế thử nghiệm.
This is a question of education and personal choice.	Đây là một câu hỏi về giáo dục và sự lựa chọn cá nhân.
Review the most recent documents.	Xem lại các tài liệu gần đây nhất.
I was determined to keep my distance from her.	Tôi quyết tâm giữ khoảng cách với cô ấy.
They fell back into darkness.	Họ lại chìm trong bóng tối.
I love this product!.	Tôi yêu sản phẩm này !.
We are not employees.	Chúng tôi không phải là nhân viên.
Any other color is very minor and of little importance.	Bất kỳ màu nào khác đều rất nhỏ và ít quan trọng.
Her brother killed her.	Anh trai cô đã giết cô.
We have girls who literally live outside our house.	Chúng tôi có những cô gái sống bên ngoài ngôi nhà của chúng tôi theo đúng nghĩa đen.
We have more questions than answers at this point.	Chúng tôi có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời vào thời điểm này.
They cover little ground.	Họ che phủ ít mặt đất.
The if statement is used to test a specific condition.	Câu lệnh if được sử dụng để kiểm tra một điều kiện cụ thể.
I need to go back.	Tôi cần phải quay lại.
Get here quickly and bring someone with you.	Đến đây nhanh chóng và mang theo ai đó với bạn.
He is a natural thing.	Anh ấy là một lẽ tự nhiên.
When a function you want to use requires it.	Khi một chức năng bạn muốn sử dụng yêu cầu nó.
He brought it back to the kitchen.	Anh mang nó trở lại bếp.
In five minutes the hotel has a bar.	Trong năm phút, khách sạn có một quán bar.
He abandoned her.	Anh đã từ bỏ cô ấy.
But, these examples are rare.	Nhưng, những ví dụ này rất hiếm.
In fact, they are completely opposite.	Thực tế chúng hoàn toàn trái ngược nhau.
Her breasts rose and fell.	Ngực cô ấy dâng lên, xẹp xuống.
There is no team.	Không có đội nào.
I am not sure.	Tôi không chắc chắn.
But that might just be me.	Nhưng đó có thể chỉ là tôi.
Instead, he looked up.	Thay vào đó, anh ta nhìn lên.
Indeed, they happen every week, on your television.	Thật vậy, chúng xảy ra hàng tuần, trên tivi của bạn.
There are benefits too.	Có những lợi ích quá.
She entered and sat on the chair.	Cô bước vào và ngồi trên ghế.
I've heard what's on yours.	Tôi đã nghe những gì trên của bạn.
Good thing we stopped it before it killed anyone else.	Điều tốt là chúng tôi đã ngăn chặn nó trước khi nó giết bất kỳ ai khác.
See you soon, she saved both of our lives.	Hẹn gặp lại, cô ấy đã cứu mạng cả hai chúng ta.
The source of his actions was something else.	Nguồn gốc của hành động của anh ta là một cái gì đó khác.
Serious money.	Tiền bạc nghiêm túc.
We will then apply the theory to two large volumes of information.	Sau đó, chúng tôi sẽ áp dụng lý thuyết cho hai khối lượng lớn thông tin.
And it will disappear.	Và nó sẽ biến mất.
They also have her blood.	Họ cũng có máu của cô ấy.
I thought.	Tôi đã suy nghĩ.
You still have a problem.	Bạn vẫn có một vấn đề.
It will be the best planned world we have ever known.	Đó sẽ là thế giới được quy hoạch tốt nhất mà chúng tôi từng biết.
The house is very modern, clean and beautiful.	Ngôi nhà rất hiện đại, sạch sẽ và đẹp.
But something has changed.	Nhưng một cái gì đó đã thay đổi.
We as a society, let's pause this discussion for another day.	Chúng ta với tư cách là một xã hội, hãy tạm dừng cuộc thảo luận này vào một ngày khác.
For the store.	Đối với cửa hàng.
He gave me a smile.	Anh ấy cho tôi một nụ cười.
We no longer require knowledge of specific objects.	Chúng ta không còn yêu cầu kiến ​​thức về đối tượng cụ thể.
I just want some company.	Tôi chỉ muốn có một số công ty.
Something very big and very strong and very.	Một cái gì đó rất lớn và rất mạnh và rất.
It seems to do the job.	Nó dường như làm công việc.
I read and really appreciated each and every one.	Tôi đã đọc và thực sự đánh giá cao từng thứ.
You just have to look at the map to see why.	Bạn chỉ cần nhìn vào bản đồ để biết tại sao.
Her husband is dead.	Chồng cô ấy đã chết.
Your child is sick.	Con bạn bị ốm.
And from there, we go everywhere and anywhere.	Và từ đó, chúng tôi đi khắp mọi nơi và bất cứ nơi đâu.
However, I'm surprised that didn't work.	Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên là điều đó không hiệu quả.
He didn't know how he was seeing it.	Anh không biết mình đang nhìn thấy nó như thế nào.
And she is very serious.	Và cô ấy rất nghiêm túc.
I don't think it's enough to make a difference.	Tôi không nghĩ rằng nó đủ để tạo ra sự khác biệt.
But they're still really useful for storage.	Nhưng chúng vẫn thực sự hữu ích để đựng đồ.
But that's part of the plan.	Nhưng đó là một phần của kế hoạch.
We will have to join forces.	Chúng ta sẽ phải hợp lực.
We must not forget this truth or be led astray.	Chúng ta không được quên sự thật này hoặc bị dẫn đi chệch hướng.
I don't know what she's talking about.	Tôi không biết cô ấy đang nói về cái gì.
He's something else, man.	Anh ấy là một cái gì đó khác, anh bạn.
The most serious threat to our rights is not the government.	Mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quyền của chúng tôi không phải là chính phủ.
We were on the table.	Chúng tôi đã ở trên bàn.
The lights were on again.	Đèn đã sáng trở lại.
Interest rates may increase before the end of the year.	Lãi suất có thể tăng trước cuối năm.
I will give a few examples of these people.	Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ về những người này.
What happened to this 'promise'?.	Điều gì đã xảy ra với 'lời hứa' này ?.
We made quality stuff.	Chúng tôi đã làm những thứ chất lượng.
This is not the first time either.	Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Forget about this problem, let's talk about your problem.	Hãy quên sự cố này đi, hãy nói về vấn đề của bạn.
What surprised me was that they did.	Điều mà tôi ngạc nhiên là họ đã làm.
This is breakfast time.	Đây là giờ ăn sáng.
You told her to shut up.	Bạn đã nói với cô ấy để im lặng.
And we want to hear this.	Và chúng tôi muốn nghe điều này.
And that's how the technology works.	Và đó là cách công nghệ này hoạt động.
He went back to work.	Anh ấy đã đi làm trở lại.
At the beginning.	Ở thời điểm bắt đầu.
Some gain, some loss, life goes on.	Được một số, mất một số, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tomorrow, we have a chance to advance to the state.	Ngày mai, chúng ta có cơ hội thăng tiến lên bang.
There is no star, no light, in her eyes.	Không có vì sao, không có ánh sáng, trong mắt cô ấy.
Dad didn't listen.	Bố không nghe.
She made her choice, and that's it.	Cô ấy đã đưa ra lựa chọn của mình, và đó là điều đó.
Give your husband a hand.	Giúp chồng một tay.
You better trust me, it's not easy.	Tốt hơn là bạn nên tin tưởng ở tôi, nó không phải là dễ dàng.
They work hard, but they know how to have fun.	Họ làm việc chăm chỉ, nhưng họ biết cách để có được niềm vui.
Fine.	Tốt thôi.
Human knowledge is increasing rapidly, and remains so.	Tri thức của con người đang tăng lên nhanh chóng, và vẫn còn như vậy.
And they seem to be doing very well.	Và có vẻ như họ đang làm rất tốt.
I have no interest in them.	Tôi không có hứng thú với chúng.
Therefore, new methods are needed to handle similar problems.	Vì vậy, các phương pháp mới là cần thiết để xử lý các vấn đề tương tự.
However, nothing can be further from the truth.	Tuy nhiên, không có gì có thể được thêm từ sự thật.
Any order or judgment in effect must be recorded.	Mọi lệnh hoặc phán quyết có hiệu lực đều phải được ghi vào hồ sơ.
I'm still safe.	Tôi vẫn an toàn.
Those who got it, got it.	Những người đã nhận được nó, đã nhận nó.
He does whatever he wants.	Anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
Has set her mental state to be problematic.	Đã đặt trạng thái tinh thần của cô ấy có vấn đề.
I just wanted to ask him about it.	Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy về điều đó.
You can walk there.	Bạn có thể đi bộ đến đó.
People are really good.	Mọi người thực sự tốt.
Heatmap goes from blue to red with increasing expression values.	Bản đồ nhiệt chuyển từ màu xanh lam sang màu đỏ với các giá trị biểu thức tăng dần.
And the side effects often show up long before the benefits show up.	Và các tác dụng phụ thường xuất hiện rất lâu trước khi những lợi ích mang lại.
That gives us another advantage.	Điều đó mang lại cho chúng tôi một lợi thế khác.
I had a hard time with the diagnosis.	Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn với việc chẩn đoán.
The man's has left, no sign.	Của người đàn ông đã rời đi, không có dấu hiệu.
Everyone is very nice and helpful.	Mọi người đều rất tốt và hữu ích.
This creates huge errors.	Điều này tạo ra những lỗi rất lớn.
All felt the need to sleep.	Tất cả đều cảm thấy cần ngủ.
This is existence.	Đây là hiện hữu.
Tell me how you want it.	Hãy nói cho tôi biết bạn muốn nó như thế nào.
All this country air.	Tất cả không khí đất nước này.
Conduct experiments and analyze data.	Tiến hành các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
Let's check.	Chung ta kiểm tra.
From each resurgence, she stops and studies the country.	Từ mỗi cuộc nổi lên, cô ấy dừng lại và nghiên cứu đất nước.
It is actually quite sad.	Nó thực sự là khá buồn.
Especially when it comes to their faces, and more so their eyes.	Đặc biệt là khi nói đến khuôn mặt của họ, và hơn thế nữa là đôi mắt của họ.
I don't think death can happen to someone like me.	Tôi không nghĩ cái chết có thể xảy ra với một người như tôi.
She denies other symptoms.	Cô ấy phủ nhận các triệu chứng khác.
It is possible that he did this by accident.	Có thể là anh ấy đã làm điều này một cách tình cờ.
But that doesn't suit him.	Nhưng điều đó không phù hợp với anh ta.
I want to find every secret structure out there.	Tôi muốn tìm mọi cấu trúc bí mật ngoài kia.
In a few minutes, he was gone.	Trong vài phút nữa, anh ấy đã biến mất.
But what they needed was something different.	Nhưng những gì họ cần là một cái gì đó khác biệt.
Concept development.	Phát triển khái niệm.
I can't even remember my daughter.	Tôi thậm chí không thể nhớ con gái của mình.
Find your people.	Tìm người của bạn.
We can do it too.	Chúng tôi cũng có thể làm được.
In that case, local or state legal requirements must be followed.	Trong trường hợp đó, các yêu cầu pháp lý của địa phương hoặc tiểu bang phải được tuân theo.
It was a good win.	Đó là một chiến thắng tốt.
After the application is complete, she presses the last button.	Sau khi ứng dụng hoàn tất, cô ấy nhấn nút cuối cùng.
Everyone else has.	Mọi người khác đều có.
Now, it's completed.	Bây giờ, nó đã hoàn thành.
Submit directly as on paper.	Nộp trực tiếp như trên giấy tờ.
Stupid, stupid animal.	Con vật ngu ngốc, ngu ngốc.
Except they can.	Ngoại trừ họ có thể.
She finds his marriage difficult.	Cô thấy cuộc hôn nhân của anh thật khó khăn.
We offer the most advanced equipment at the best possible price.	Chúng tôi cung cấp các thiết bị tiên tiến nhất với giá tốt nhất có thể.
He was jostled.	Anh ta bị xô đẩy.
I sell it through my website.	Tôi bán nó thông qua trang web của tôi.
Wait, there's more.	Chờ đã, còn nhiều thứ nữa.
Suddenly she felt very tired.	Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi.
You can do it.	Bạn sẽ làm được.
Their lead was not followed up.	Khách hàng tiềm năng của họ đã không được theo dõi tiếp.
Just free.	Chỉ là miễn phí.
Good dog, good dog.	Con chó ngoan, con chó ngoan.
I guess it's further than we thought.	Tôi đoán là nó xa hơn chúng ta nghĩ.
I know that they know something.	Tôi biết rằng họ biết điều gì đó.
Words fail us completely.	Lời nói khiến chúng ta thất bại hoàn toàn.
But it may not be good for you.	Nhưng nó có thể không tốt cho bạn.
He missed it.	Anh ấy đã bỏ lỡ nó.
He was trapped.	Anh ấy đã bị mắc kẹt.
Teachers need to keep their own point of view.	Giáo viên cần giữ quan điểm riêng cho bản thân.
The picture was taken last summer.	Hình ảnh được chụp vào mùa hè năm ngoái.
I looked at her and found her smile.	Tôi nhìn cô ấy tìm thấy nụ cười của cô ấy.
Home is the road.	Nhà là con đường.
It was very helpful for his career.	Nó rất hữu ích cho sự nghiệp của anh ấy.
This clears up some interesting points.	Điều này làm sáng tỏ một số điểm thú vị.
She kept all the cards.	Cô ấy đã giữ mọi tấm thẻ.
After they left, it was too late.	Sau khi họ đi, đã quá muộn.
I stand by that statement.	Tôi đứng bởi câu nói đó.
When will this end.	Bao giờ chuyện này mới kết thúc.
If it's warm, we'll have a good time.	Nếu trời ấm áp, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
You have taught me so much in the past ten years.	Bạn đã dạy tôi rất nhiều trong mười năm qua.
But they did.	Nhưng họ đã làm.
He was exactly the same age as her.	Anh ta chính xác bằng tuổi cô.
Damn with our order.	Chết tiệt với lệnh của chúng tôi.
This process will take a few minutes.	Quá trình này sẽ mất vài phút.
Now let me give you an opinion.	Bây giờ hãy để tôi cho bạn ý kiến.
But these were not the people he knew.	Nhưng đây không phải là những người mà anh ta biết.
However, the statistical difference was not significant.	Tuy nhiên, sự khác biệt thống kê không có ý nghĩa.
You don't tell stories about the activity or anything else.	Bạn không kể chuyện về hoạt động hay bất cứ điều gì khác.
Besides, your friends are not the ones against.	Bên cạnh đó, bạn bè của bạn không phải là những người chống lại.
Lack of attention to detail can cause problems in your relationship.	Thiếu chú ý đến từng chi tiết có thể gây ra vấn đề trong mối quan hệ của bạn.
Men want to take the lead so let them.	Đàn ông muốn dẫn đầu vì vậy hãy để họ.
But no one knows that.	Nhưng không ai biết điều đó.
She has you right where she wants you.	Cô ấy có bạn ngay tại nơi cô ấy muốn bạn.
It's good for us to consider each of those things.	Thật tốt cho chúng ta khi xem xét từng điều đó.
There are no clear words.	Không có từ rõ ràng.
I'm giving you some advice.	Tôi đang cho bạn một số lời khuyên.
Or any combination of all three.	Hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của cả ba.
Lots of animals about a year.	Rất nhiều động vật khoảng một năm.
I don't capture the reference.	Tôi không nắm bắt được tài liệu tham khảo.
But feeling sorry for yourself won't save you.	Nhưng cảm thấy có lỗi với bản thân sẽ không cứu được bạn.
It must be made of natural materials.	Nó phải được làm bằng vật liệu tự nhiên.
They are forced into that role.	Họ bị buộc vào vai trò đó.
Terms agreed.	Các điều khoản đã đồng ý.
However, their performance is an open question for later work.	Tuy nhiên, hiệu suất của họ là một câu hỏi bỏ ngỏ cho công việc sau này.
Nearly every community has a project to work on.	Gần như mọi cộng đồng đều có một dự án để làm việc.
In my dream you said you love me.	Trong giấc mơ của tôi, bạn nói rằng bạn yêu tôi.
I hate it when they change a character like this.	Tôi ghét nó khi họ thay đổi một nhân vật như thế này.
But it has to work.	Nhưng nó phải hoạt động.
Nothing new, not really.	Không có gì mới, không hẳn vậy.
The truth is different.	Sự thật là khác.
You will stop me.	Bạn sẽ ngăn cản tôi.
These two factors lead to a poor view of the play action.	Hai yếu tố này dẫn đến cái nhìn kém về hành động chơi.
Go home for a while.	Về nhà một lát.
Instead, it can get a court order.	Thay vào đó, nó có thể nhận được lệnh của tòa án.
You met him.	Bạn đã gặp anh ấy.
We have failed in our army.	Chúng tôi đã thất bại trong quân đội của chúng tôi.
Make sure you ask for something specific when you close the door.	Hãy chắc chắn rằng bạn yêu cầu một cái gì đó cụ thể khi bạn đóng cửa.
That should give us a big picture.	Điều đó sẽ cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh.
That won't change depending on performance.	Điều đó sẽ không thay đổi tùy theo hiệu suất.
This will be more difficult to do.	Điều này sẽ khó thực hiện hơn.
He's still at risk.	Anh ta vẫn có nguy cơ.
We both knew what we were going to do.	Cả hai chúng tôi đều biết mình sẽ làm gì.
Above are the rest of the houses.	Ở trên cao hơn là phần còn lại của những ngôi nhà.
The apartment itself is great.	Căn hộ chính nó là tuyệt vời.
You can find them on the secondary market.	Bạn có thể tìm thấy chúng trên thị trường thứ cấp.
Inability to have a conversation with a woman.	Không có khả năng có một cuộc trò chuyện với một người phụ nữ.
Second, the challenges we face cannot stop us.	Thứ hai, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt không thể ngăn cản chúng ta.
It's not just you.	Nó không chỉ có bạn.
You will need to change the variable to your environment.	Bạn sẽ cần thay đổi phần biến thành môi trường của mình.
He had put an old table next to it.	Anh ấy đã đặt một chiếc bàn cũ cạnh đó.
He's just angry because he loves you. 	Anh ấy chỉ tức giận vì anh ấy yêu bạn. 
a a	a a.
We can't take the risk.	Chúng tôi không thể mạo hiểm.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
It's not for everyone.	Nó không dành cho tất cả mọi người.
Just no concept.	Chỉ là không có khái niệm.
She looked at me.	Cô ấy nhìn tôi.
Just the kind of thing you wrote about.	Chỉ là loại điều bạn đã viết về.
I mean, you can't take that away from him.	Ý tôi là, bạn không thể lấy điều đó ra khỏi anh ta.
This is what your career will look like.	Đây là những gì sự nghiệp của bạn sẽ như thế nào.
It helps to put things into perspective.	Nó giúp đưa mọi thứ vào quan điểm.
He didn't use an option.	Anh ấy đã không sử dụng một lựa chọn.
Writing projects continue to be turned back to training.	Các dự án viết tiếp tục được chuyển trở lại để đào tạo.
Of course, the economy still needs to work.	Tất nhiên, nền kinh tế vẫn cần hoạt động.
I am satisfied with this dress every step of the way.	Tôi hài lòng với chiếc váy này trên mỗi bước đường.
I need my money.	Tôi cần tiền của tôi.
If we meet.	Nếu chúng ta gặp nhau.
I'm never sure what they think they'll see.	Tôi không bao giờ chắc chắn những gì họ nghĩ rằng họ sẽ thấy.
Our love has not changed.	Tình cảm của chúng tôi không thay đổi.
Perform the main experiments in this study.	Thực hiện các thí nghiệm chính trong nghiên cứu này.
I can't waste food.	Tôi không thể lãng phí thức ăn.
I want to know how that makes her feel.	Tôi muốn biết điều đó khiến cô ấy cảm thấy thế nào.
I can provide more details about the data and design.	Tôi có thể cung cấp thêm chi tiết về dữ liệu và thiết kế.
I know he will do all he can.	Tôi biết anh ấy sẽ làm tất cả những gì có thể.
Ten out of eleven again.	Mười trên mười một lần nữa.
This is a necessary stage.	Đây là một giai đoạn cần thiết.
The next few moments will tell.	Một vài khoảnh khắc tiếp theo sẽ cho biết.
It's just not so easy.	Nó chỉ là không dễ dàng như vậy.
Who am I with?	Tôi cùng với ai?.
He lost his balance with his feet and leaned on them.	Anh ta mất thăng bằng bằng bàn chân và dựa vào chúng.
You just said it was a bad deal.	Bạn chỉ nói rằng đó là một thỏa thuận tồi.
I like you, boy.	Tôi thích cậu, cậu bé.
It's like it's our training ground.	Nó giống như đó là sân tập của chúng tôi.
I have never tried, not even once.	Tôi chưa bao giờ thử, dù chỉ một lần.
The meeting could not agree on such a document.	Cuộc họp không thống nhất được một văn bản như vậy.
He also didn't say a word.	Anh ta cũng không nói một lời nào.
There are many problems.	Có rất nhiều vấn đề.
I felt the crowd increase.	Tôi cảm thấy đám đông tăng lên.
I actually got an extra hour in bed, which is great.	Tôi thực sự có thêm một giờ trên giường, điều đó thật tuyệt.
Except it's not.	Ngoại trừ nó không phải.
She no longer had to wait for him to come home.	Cô không còn phải đợi anh về nhà nữa.
Those things are just a bit on the top.	Những điều đó chỉ là một chút trên đỉnh.
See if they still appear.	Xem chúng có còn xuất hiện không.
There are many sets on the site now.	Có rất nhiều bộ trên trang web bây giờ.
Making the right choice and managing the bank will be much easier than before.	Lựa chọn hợp lý và quản lý ngân hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước đây.
He should have been withdrawn from the game sooner.	Anh ta đáng lẽ phải bị rút khỏi trò chơi sớm hơn.
To be overcome the dark night and the light of day.	Để được vượt qua đêm đen và ánh sáng ban ngày.
I had exactly this in mind.	Tôi đã có chính xác điều này trong tâm trí.
That is a good feeling.	Đó là một cảm giác tốt.
I don't know either, because it happened.	Tôi cũng không biết, vì nó đã xảy ra.
I don't know where else to go, to tell you the truth.	Tôi không biết phải đi đâu khác, nói thật với bạn.
We should check the food and water.	Chúng ta nên kiểm tra thức ăn và nước.
She was really excited.	Cô ấy thực sự rất phấn khích.
However, in this article, he also gives other reasons.	Tuy nhiên, trong bài viết này, ông cũng đưa ra những lý do khác.
The same is true if there is very little food available.	Điều này cũng đúng nếu có rất ít thức ăn.
I didn't like him in the first place.	Tôi đã không thích anh ấy ngay từ đầu.
Obviously this is not so.	Rõ ràng điều này không phải như vậy.
A family with a lot of love, but little money.	Một gia đình có nhiều tình yêu, nhưng ít tiền.
My mouth became dry.	Miệng tôi trở nên khô khốc.
Was out a match.	Đã ra một sự phù hợp.
One will win the battle, the other the war.	Một người sẽ giành chiến thắng trong trận chiến, người còn lại trong cuộc chiến.
We know it, but we're still here.	Chúng tôi biết điều đó nhưng chúng tôi vẫn ở lại đây.
One, purely personal.	Một, hoàn toàn cá nhân.
We only continued watching after he had left the room.	Chúng tôi chỉ tiếp tục xem sau khi anh ấy đã rời khỏi phòng.
He's tried this once before, he told us.	Anh ấy đã thử điều này một lần trước đây, anh ấy nói với chúng tôi.
No problem should be taken care of.	Không có vấn đề nào nên được quan tâm.
I have money.	Tôi có tiền.
Which one can work.	Cái nào có thể hiệu quả.
Now it's time for you to do the same with me.	Bây giờ đã đến lúc bạn cũng vậy với tôi.
Again, you were very much at a time.	Một lần nữa, bạn đã rất nhiều tại một thời điểm.
Voice, you have done very well by us so far.	Giọng nói, bạn đã làm rất tốt bởi chúng tôi cho đến nay.
There's a problem with the smoke coming from his nose.	Có vấn đề về khói từ mũi của anh ấy.
There's no doubt in his mind that he can still play.	Không nghi ngờ gì trong tâm trí của anh ấy rằng anh ấy vẫn có thể chơi.
I say that with respect.	Tôi nói điều đó với sự tôn trọng.
That's not the law.	Đó không phải là luật.
It used to be good.	Nó đã từng là tốt.
Unfortunately, the bottom fell out of the industry at the time.	Thật không may, mức đáy đã rơi ra khỏi ngành vào thời điểm đó.
You can save yours.	Bạn có thể lưu của bạn.
But now just do your thing.	Nhưng bây giờ chỉ cần làm việc của bạn.
And a few other letters.	Và một vài bức thư khác.
They just drive our car.	Họ chỉ lái xe của chúng tôi.
My will to win is too hard.	Ý chí chiến thắng của tôi quá khó.
Life needs to be lived one day at a time.	Cuộc sống cần phải được sống từng ngày tại một thời điểm.
Wait a day and then refill the water.	Chờ một ngày rồi đổ nước vào lại.
Make her come to you.	Khiến cô ấy đến với bạn.
It's a kind of test.	Đó là một loại thử nghiệm.
Sometimes it looks like that too.	Đôi khi nó cũng trông như vậy.
Examples of his life.	Ví dụ về cuộc đời của anh ấy.
To improve the aircraft after purchase.	Để cải thiện máy bay sau khi mua.
The early morning talk show will broadcast it.	Chương trình trò chuyện sáng sớm sẽ phát sóng nó.
It has contributed a lot to society.	Nó đã đóng góp rất nhiều cho xã hội.
We are the best because people need us to be the best.	Chúng tôi là người giỏi nhất bởi vì mọi người cần chúng tôi là người giỏi nhất.
You need my strength.	Bạn cần sức mạnh của tôi.
He feels small.	Anh cảm thấy mình nhỏ bé.
It's definitely not a good idea to pick and choose.	Đó chắc chắn không phải là một ý kiến ​​hay để chọn và lựa chọn.
It is being done.	Nó đang được thực hiện.
Then we know the truth of it.	Sau đó, chúng tôi biết sự thật của nó.
They didn't see me either.	Họ cũng không gặp tôi.
In the world.	Trên thế giới.
People respond to what you mean, not necessarily what you say.	Mọi người phản hồi những gì bạn muốn nói, không nhất thiết phải những gì bạn nói.
What really.	Thực sự thì sao.
They say that's fine.	Họ nói rằng điều đó là tốt.
I can tell you the truth.	Tôi có thể cho bạn biết sự thật.
It seems to be suitable for me.	Nó có vẻ như là phù hợp với tôi.
He died a week later.	Anh ấy chết một tuần sau đó.
You'll have to ask them, if you know who they are.	Bạn sẽ phải hỏi họ, nếu bạn biết họ là ai.
It just disappeared.	Nó chỉ biến mất.
About a hundred people showed up, and we had lunch with them.	Khoảng một trăm người đã xuất hiện, và chúng tôi đã ăn trưa với họ.
We are a very successful but very small digital news service.	Chúng tôi là một dịch vụ tin tức kỹ thuật số rất thành công nhưng rất nhỏ.
We have some stored in the lower room.	Chúng tôi có một số được lưu trong phòng thấp hơn.
It was a very, very fast race.	Đó là một cuộc đua rất, rất nhanh.
It is not public information.	Nó không phải là thông tin công khai.
Any order will work.	Bất kỳ đơn đặt hàng sẽ hoạt động.
Drug prices are among the highest in the world.	Giá thuốc thuộc hàng cao nhất thế giới.
I found that not so my own.	Tôi thấy rằng không phải như vậy của riêng tôi.
They are very bad.	Họ rất tệ.
Not even a factory.	Thậm chí không phải là một nhà máy.
There were no staff members present at the time.	Không có nhân viên nào có mặt tại thời điểm đó.
This leads to an interesting thought.	Điều này dẫn đến một suy nghĩ thú vị.
I should have read the entire article.	Đáng lẽ tôi phải đọc toàn bộ bài báo.
But the best is safe, the day they are priced.	Nhưng tốt nhất là an toàn, ngày họ có giá.
There are still problems today.	Ngày nay vẫn còn những vấn đề.
I did this trip daily alone for the first three days.	Tôi đã thực hiện chuyến đi này hàng ngày một mình trong ba ngày đầu tiên.
She said she was injured.	Cô ấy nói rằng cô ấy bị thương.
Home and country too.	Nhà và quốc gia cũng vậy.
Leave everything behind.	Bỏ lại tất cả.
In short term.	Trong ngắn hạn.
This book is basic, but that's its strength.	Cuốn sách này là cơ bản, nhưng đó là thế mạnh của nó.
So over time we become an open book.	Vì vậy, theo thời gian, chúng tôi trở thành một cuốn sách mở.
But the problem will not go away.	Nhưng vấn đề sẽ không biến mất.
I'm on an important mission here.	Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng ở đây.
He did not see him.	Anh ta không nhìn thấy anh ta.
We don't have horses.	Chúng tôi không có ngựa.
To hang out on that day.	Để đi chơi vào ngày hôm đó.
My classes are no different.	Các lớp học của tôi không có gì khác biệt.
I used to love going home.	Tôi đã từng thích về nhà.
Go straight to business.	Đi thẳng vào kinh doanh.
Like a voice in a game.	Giống như một giọng nói trong một trò chơi.
It was a noisy place.	Đó là một nơi ồn ào.
You still haven't heard his name.	Bạn vẫn chưa nghe thấy tên của anh ấy.
Give me some wine.	Cho tôi một ít rượu.
You have a valid point here.	Bạn có một điểm hợp lệ ở đây.
Then, this afternoon, he came back.	Sau đó, chiều nay, anh ấy đã trở lại.
I understand this is a complex issue.	Tôi hiểu đây là một vấn đề phức tạp.
Provide data and discussion.	Cung cấp dữ liệu và thảo luận.
Plus, they look pretty cool, too.	Thêm vào đó, chúng trông cũng khá tuyệt.
High value on national security information.	Giá trị cao về thông tin an ninh quốc gia.
I don't want this day to come.	Anh không muốn ngày này đến.
That's impossible.	Điều đó là không thể.
He tried to think like a horse.	Anh cố gắng suy nghĩ như một con ngựa.
We have to look at this from a different perspective.	Chúng ta phải nhìn điều này dưới góc độ.
A great song.	Một bài hát tuyệt vời.
She is a good, good woman.	Cô ấy là một người phụ nữ tốt, tốt.
A product that people living on the street can sell.	Một sản phẩm mà những người sống trên đường phố có thể bán.
He came again last week.	Anh ấy đã đến một lần nữa vào tuần trước.
These two levels are here to keep the peace.	Hai cấp độ này ở đây để giữ hòa bình.
Now you need to do everything in your power to escape.	Bây giờ bạn cần phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để trốn thoát.
This is a sad development.	Đây là một diễn biến đáng buồn.
There was no need to ask if they had found the girl.	Không cần hỏi họ đã tìm thấy cô gái chưa.
It had to end.	Nó đã phải kết thúc.
The rest of the class did more and more of it.	Những người khác trong lớp ngày càng làm nhiều hơn thế.
We haven't talked in a while.	Chúng tôi đã không nói chuyện trong một thời gian.
The surgery was a great success.	Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
That is forcing us.	Đó là buộc chúng tôi.
Stone is on the run from his wife.	Stone đang chạy trốn khỏi vợ mình.
She found herself turning slightly to look at him.	Cô thấy mình hơi quay lại nhìn anh.
But for how long?.	Nhưng trong bao lâu?.
They have a lot of resources.	Họ có rất nhiều tài nguyên.
I'd rather be shot first.	Tôi thà bị bắn trước.
Move to the music room, where the computer and phone are located.	Chuyển đến phòng nghe nhạc, nơi có máy tính và điện thoại.
Football is like my life.	Bóng đá giống như cuộc sống của tôi.
You know some of these people.	Bạn biết một số người trong số những người này.
God, it's unbelievable that he wasn't there.	Chúa ơi, thật không thể nghĩ rằng anh ấy không có ở đó.
And the next times.	Và những lần tiếp theo.
It was night.	Đó là đêm.
Please check the system requirements below!.	Vui lòng kiểm tra các yêu cầu hệ thống bên dưới !.
He just missed one game.	Anh ấy chỉ bỏ lỡ một trận đấu.
Two great teams enter.	Hai đội khủng nhập cuộc.
An effective control for one species may not be effective for another.	Một biện pháp kiểm soát hiệu quả đối với một loài có thể không hiệu quả đối với loài khác.
The place should definitely be.	Nơi chắc chắn nên.
This church will have a service every month or so.	Nhà thờ này sẽ có một buổi lễ mỗi tháng hoặc lâu hơn.
I'm used to people talking about me.	Tôi đã quen với việc mọi người nói về tôi.
The top panel will be displayed.	Bảng điều khiển trên cùng sẽ được hiển thị.
It looks complicated on paper, but it really isn't.	Trên giấy tờ có vẻ phức tạp, nhưng thực sự thì không.
And we're ready to start over.	Và chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu lại.
I live there now.	Tôi sống ở đó bây giờ.
We go to work.	Chúng ta đi làm đi.
Please check this out.	Hãy kiểm tra điều này.
I try to keep my chest flat.	Tôi cố gắng giữ cho ngực thật phẳng.
I noticed that some customers are supporting them.	Tôi nhận thấy rằng một số khách hàng đang ủng hộ họ.
They were beaten very badly.	Họ đã bị đánh rất nặng.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
This needs to change this year.	Điều này cần phải thay đổi trong năm nay.
But they were not allowed to say anything.	Nhưng họ không được nói gì cả.
That view is too simple.	Cách nhìn đó quá đơn giản.
Not what to think, but how to think.	Không phải nghĩ gì mà là nghĩ như thế nào.
The new is created through its own process.	Cái mới được tạo ra thông qua quá trình riêng của nó.
I can't say exactly what it is.	Tôi không thể nói chính xác nó là gì.
That is the role.	Đó là vai trò.
What he went through.	Những gì anh ấy đã trải qua.
Is data for processes as well as for global issues.	Là dữ liệu cho các quá trình cũng như cho các vấn đề toàn cầu.
It was a great success!.	Đó là một thành công lớn !.
Single men have it easier than women.	Những người đàn ông độc thân có điều đó dễ dàng hơn phụ nữ.
He knew very little.	Anh ấy đã biết rất ít.
Lots of hours.	Rất nhiều giờ.
He will live if you pay attention.	Anh ấy sẽ sống nếu bạn chú ý.
And she doesn't play with me either.	Và cô ấy cũng không chơi với tôi.
The media don't just want to report the story.	Các phương tiện truyền thông không chỉ muốn báo cáo câu chuyện.
Accept the soft light of the stars.	Chấp nhận ánh sáng dịu mát của các vì sao.
I knelt down.	Tôi khuỵu xuống.
For others, however, the relationship is unclear.	Tuy nhiên, đối với những người khác, mối quan hệ là không rõ ràng.
Others quickly began to follow their lead.	Những người khác nhanh chóng bắt đầu làm theo sự dẫn dắt của họ.
So glad I found this company.	Rất vui vì đã tìm thấy công ty này.
You've got three.	Bạn đã có ba.
So you think that's the best.	Vì vậy, bạn nghĩ rằng đó là tốt nhất.
It's not that easy.	Nó không dễ dàng như vậy.
She said that she went for a walk, because she was very sad.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã đi dạo, vì cô ấy rất buồn.
I do not attend political events.	Tôi không tham dự các sự kiện chính trị.
We might lose kids before we can start.	Chúng ta có thể mất những đứa trẻ trước khi chúng ta có thể bắt đầu.
This he already knew.	Điều này anh đã biết.
So we have to have a way to make it visible.	Vì vậy chúng ta phải có cách làm cho nó hiển thị.
Is there any way we can do it.	Có cách nào chúng ta có thể làm được không.
She told him a lot.	Cô ấy đã nói với anh rất nhiều.
To start.	Làm lại từ đầu.
How sweet it is.	Thật ngọt ngào làm sao.
Might look a bit weird, since this is experimental.	Có thể trông hơi lạ, vì đây là thử nghiệm.
There must be a message in this.	Phải có một thông điệp trong này.
I think that's important.	Tôi nghĩ đó là điều quan trọng.
At a goal five football fields.	Tại một mục tiêu năm sân bóng đá.
We both need it here.	Cả hai chúng tôi đều cần ở đây.
From these results, there are four main findings to note.	Từ những kết quả này, có bốn phát hiện chính cần lưu ý.
However, the food is really worth it.	Tuy nhiên, thức ăn thực sự đáng giá.
Children love to play in it.	Trẻ em thích chơi trong đó.
Okay, we're out of time.	Được rồi, chúng ta đã hết thời.
Turn off the fire.	Tắt lửa.
And she will never escape.	Và cô ấy sẽ không bao giờ trốn thoát.
Our real mission comes while we're at base.	Nhiệm vụ thực sự của chúng tôi đến khi chúng tôi ở căn cứ.
Twenty others died before they could be sold.	Hai mươi người khác chết trước khi chúng có thể được bán.
What the hell is she supposed to say?	Cô ấy phải nói cái quái gì vậy.
I like to give money away.	Tôi thích cho tiền đi.
And he could smell her hair.	Và anh có thể ngửi thấy mùi tóc của cô.
She didn't want to think, she wanted to be told.	Cô không muốn nghĩ, cô muốn được nói.
Tell me you accept me.	Nói với tôi rằng bạn chấp nhận tôi.
It happened before.	Nó đã xảy ra trước đây.
She was fine.	Cô ấy đã khỏe.
I try to go as still and as little as possible.	Tôi cố gắng đi càng tĩnh và càng ít càng tốt.
But have not been successful so far.	Nhưng đã không thành công cho đến nay.
But she was gone.	Nhưng cô ấy đã ra đi.
Trade is about trust.	Thương mại là về sự tin tưởng.
I have dark hair and pale skin.	Tôi có mái tóc sẫm màu và nước da nhợt nhạt.
And comment below.	Và bình luận bên dưới.
Little by little, he came around.	Từng chút một, anh ta đến xung quanh.
No need to say more than that.	Không cần phải nói nhiều hơn thế.
Lighting is a welcome sight.	Ánh sáng là một cảnh tượng đáng hoan nghênh.
Just drop dead.	Chỉ là thả chết.
All she needs.	Tất cả những gì cô ấy cần.
I don't want to need her too much.	Tôi không muốn cần cô ấy quá nhiều.
I checked myself.	Tôi đã tự kiểm tra.
But he delivers more than that.	Nhưng anh ấy mang lại nhiều hơn thế.
When it's clear from the context, we write.	Khi nào rõ ràng từ ngữ cảnh, chúng tôi viết.
Now he couldn't see any movement.	Giờ anh không thấy động tĩnh gì nữa.
Use common sense and take advantage of your circumstances.	Sử dụng lý trí thông thường và tận dụng hoàn cảnh của bạn.
That seems to be overlooked in some of these discussions.	Điều đó dường như bị bỏ qua trong một số cuộc thảo luận này.
It makes you work harder.	Nó khiến bạn làm việc chăm chỉ hơn.
Six steps lead to this level from the floor.	Sáu bước dẫn đến mức này từ mức sàn.
Anyone male or female can suffer from this problem.	Bất kỳ ai nam hay nữ đều có thể bị vấn đề này.
The other men were walking down the road, their work done.	Những người đàn ông khác đang đi xuống con đường, công việc của họ đã hoàn thành.
Find out what is wrong.	Tìm ra những gì là sai.
It was a political blow.	Đó là một cú đánh chính trị.
I'm so tired I can't sleep.	Tôi mệt quá không ngủ được.
We are no exception to that.	Chúng tôi không ngoại lệ cho điều đó.
They have access.	Họ có quyền truy cập.
Shall we meet them at your favorite college town?	Chúng tôi sẽ gặp họ tại thị trấn đại học yêu thích của bạn?
I promise you that.	Tôi hứa với bạn rằng.
Her hair is so much better.	Tóc của cô ấy tốt hơn rất nhiều.
That's just me every year.	Đó chỉ là tôi mỗi năm.
The doctor was of no help.	Bác sĩ không giúp được gì.
You wait then leave.	Bạn đợi sau đó hãy rời đi.
I have read the project description.	Tôi đã đọc mô tả dự án.
The first is open and the cell is empty.	Đầu tiên là mở và ô trống.
I only counted to ten.	Tôi chỉ đếm đến mười.
You don't choose easy jobs, that's why.	Bạn không chọn những công việc dễ dàng, đó là lý do tại sao.
The team has been in need of one for a while.	Nhóm nghiên cứu đã cần một trong một thời gian.
That is true love.	Đó là tình yêu đích thực.
It was put into his head to be useful.	Nó được đưa vào đầu anh ấy để trở nên hữu ích.
It cannot be done.	Nó không thể được thực hiện.
Some people thought we were crazy.	Một số người đã nghĩ rằng chúng tôi bị điên.
Some people even laugh.	Có người còn cười.
That's exactly how it works now.	Đó chính xác là cách nó hoạt động bây giờ.
Yet there is still hope.	Vậy mà vẫn còn hy vọng.
When things go bad, they are likely to get worse.	Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, họ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Give me a bottom left pane for that.	Cho tôi một khung dưới cùng bên trái cho điều đó.
No one really comes here anymore.	Không ai thực sự đến đây nữa.
Then she picked up his shirt and helped him put it on.	Sau đó cô nhặt áo sơ mi của anh và giúp anh mặc vào.
To report an attack.	Để báo cáo cuộc tấn công.
One of his arms was broken.	Một trong những cánh tay của anh ấy đã bị gãy.
The type or extent of damage is usually not known.	Loại hoặc mức độ hư hỏng thường không được biết.
His sister is my friend.	Em gái anh ấy là bạn của tôi.
We help them.	Chúng tôi giúp họ.
But thanks for laughing.	Nhưng cảm ơn vì đã cười.
He wants to have games to prepare for a return.	Anh ấy muốn có các trò chơi để chuẩn bị trở lại.
I guess that's when you start to get a little nervous.	Tôi đoán đó là lúc bạn bắt đầu hơi lo lắng.
The difference comes at the end of a career.	Sự khác biệt đến khi kết thúc sự nghiệp.
She could get sick, even die.	Cô ấy có thể bị ốm, thậm chí chết.
He can see, but we cannot.	Anh ta có thể nhìn thấy, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy.
And in a way, of course, it is.	Và theo một cách, tất nhiên, nó là như vậy.
That's just how she was made.	Đó chỉ là cách cô ấy được tạo ra.
The old church then closed.	Nhà thờ cũ sau đó đóng cửa.
There may be another way.	Có thể có một cách khác.
You must feel useful.	Bạn phải cảm thấy mình có ích.
I even want to tow a few by myself.	Tôi thậm chí muốn tự mình kéo một vài chiếc.
Of an area.	Của một khu vực.
That's what my father did.	Đó là những gì cha tôi đã làm.
She knows a date with my brother is not a done relationship.	Cô ấy biết một cuộc hẹn hò với anh trai tôi không phải là một mối quan hệ thực hiện.
He was even angry.	Anh ấy thậm chí còn tức giận.
Bring back the trade schools.	Mang lại các trường thương mại.
It's too cold there.	Ở đó quá lạnh.
They love us.	Họ yêu chúng tôi.
Some states have been particularly affected.	Một số tiểu bang đã bị ảnh hưởng đặc biệt.
Several teams around the world use this method.	Một số đội trên khắp thế giới sử dụng phương pháp này.
It's just a kid you killed.	Nó chỉ là một đứa trẻ mà bạn đã giết.
But we have to go step by step and do something right.	Nhưng chúng ta phải tiến từng bước và làm điều gì đó đúng đắn.
We didn't play well.	Chúng tôi đã chơi không tốt.
Big or small, failure or success.	Lớn hay nhỏ, thất bại hay thành công.
You have less than three minutes left.	Bạn chỉ còn chưa đầy ba phút nữa.
Open green.	Xanh rộng mở.
I have seen him here.	Tôi đã thấy anh ấy ở đây.
That's what a risk.	Đó là những gì một rủi ro.
I want others to speak.	Tôi muốn người khác nói.
A few years, he made it clear, he barely survived the winter.	Một vài năm, anh ấy đã nói rõ, anh ấy hầu như không sống sót qua mùa đông.
None of this is supposed to happen.	Không ai trong số này được cho là sẽ xảy ra.
That's our number now, but we want a reply.	Đó là số của chúng tôi bây giờ, nhưng chúng tôi muốn hồi âm.
Number one, if they stay here.	Số một, nếu họ ở lại đây.
And maybe yours can too.	Và có thể của bạn cũng có thể như vậy.
Of course this wind was against us.	Tất nhiên cơn gió này đã chống lại chúng tôi.
It was too early for me.	Đó là quá sớm đối với tôi.
She told them she hoped they had failed.	Cô ấy nói với họ rằng cô ấy hy vọng họ đã thất bại.
Maybe the treatments used for older models will work.	Có thể các phương pháp điều trị được sử dụng cho các mô hình cũ hơn sẽ hiệu quả.
Home of a thousand impossible things.	Nhà của một ngàn điều không thể.
They usually win and get two or three books.	Họ thường thắng và nhận được hai hoặc ba cuốn sách.
Because it's still a long time coming.	Vì còn lâu mới đến.
They are not good enough.	Họ không đủ tốt.
It's really funny to see their feet go.	Thực sự rất buồn cười khi thấy đôi chân của họ đi.
He stood still and took a deep breath.	Anh đứng yên và hít một hơi dài.
Several problems have occurred with this solution.	Một số vấn đề đã xảy ra với giải pháp này.
Now this is my favorite part.	Bây giờ đây là phần yêu thích của tôi.
I've had enough of him.	Tôi đã có đủ của anh ta.
But desire was dead in him, even for food and drink.	Nhưng ham muốn đã chết trong anh, ngay cả đối với đồ ăn và thức uống.
We have to stay here for three days.	Chúng tôi phải ở đây ba ngày.
They will try again tomorrow morning.	Họ sẽ thử lại vào sáng mai.
Research design and article writing.	Thiết kế nghiên cứu và viết bài báo.
See this example.	Hãy xem ví dụ này.
I try to get a pair that will last for years.	Tôi cố gắng có được một đôi bền theo năm tháng.
It doesn't even matter to them if they are right.	Nó thậm chí không quan trọng đối với họ nếu họ có đúng.
He could only imagine her.	Anh chỉ có thể tưởng tượng ra cô ấy.
This happens often.	Điều này xảy ra thường xuyên.
That doesn't exist anywhere else.	Điều đó không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác.
See me season.	Xem tôi mùa.
I don't challenge.	Tôi không thách thức.
We'll keep the answer brief for a bit.	Chúng tôi sẽ giữ câu trả lời ngắn gọn một chút.
I had mixed feelings about going back.	Tôi đã có cảm xúc lẫn lộn về việc quay trở lại.
You will know if she has.	Bạn sẽ biết nếu cô ấy có.
Second, there is an important exception to this conclusion.	Thứ hai, có một ngoại lệ quan trọng đối với kết luận này.
I will not tolerate this.	Tôi sẽ không chịu đựng điều này.
They won't listen and they won't act either.	Họ sẽ không lắng nghe và họ cũng sẽ không hành động.
Dead music.	Âm nhạc chết.
The officers identified themselves.	Các sĩ quan tự xác định danh tính.
A lovely way to spend the evening.	Một cách đáng yêu để dành buổi tối.
Came to my house before he moved here.	Đến nhà tôi trước khi anh ấy chuyển đến đây.
He seemed to understand it had nothing to do with him.	Anh dường như hiểu nó không liên quan gì đến anh.
Walk the path and see where it goes.	Đi bộ trên con đường và xem nó đi đâu.
She is really great.	Cô ấy thật sự rất tuyệt.
By design, it is what you think.	Theo thiết kế, nó là những gì bạn nghĩ.
That's why this conversation is special.	Đó là lý do tại sao cuộc trò chuyện này đặc biệt.
He also felt too weak to stand there.	Anh ấy cũng cảm thấy quá yếu để đứng đó.
I'm just a money guy.	Tôi chỉ là một kẻ thích tiền.
In fact, she became king.	Trên thực tế, cô ấy đã trở thành vua.
There is a large playground.	Có sân chơi lớn.
He's a good guy.	Anh ấy là một chàng trai tốt.
Their interaction is really hilarious throughout the song.	Sự tương tác của họ thực sự vui nhộn trong suốt bài hát.
She was an extremely tough mother.	Đó là một người mẹ cực kỳ cứng rắn.
Then we just need to prove that it's the only solution.	Sau đó, chúng tôi chỉ cần chứng minh rằng đó là giải pháp duy nhất.
God is good.	Chúa thật tốt.
It was one of their physical features.	Đó là một trong những đặc điểm ngoại hình của họ.
He never changed it.	Anh ấy không bao giờ thay đổi nó.
The only effective way to deal with either is before and immediately.	Cách hiệu quả duy nhất để xử lý một trong hai là trước và ngay lập tức.
Would love to see him explode this season.	Rất thích nhìn thấy anh ấy bùng nổ trong mùa giải này.
There is no inside nor outside of the world.	Không có bên trong cũng không có bên ngoài của thế giới.
Sounds interesting enough.	Nghe đủ thú vị.
I had a lot of work to do last night.	Tôi có nhiều việc phải làm đêm qua.
But not now.	Nhưng không phải bây giờ.
My children are young.	Các con tôi còn nhỏ.
I spent months thinking about it.	Tôi đã dành hàng tháng trời để suy nghĩ về nó.
It doesn't matter who it is, what it is.	Không quan trọng đó là ai, đó là gì.
Every card you play must be carefully considered.	Mỗi thẻ bạn chơi phải được xem xét cẩn thận.
This is my last chance to spend time with her.	Đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thời gian với cô ấy.
It is the same for the second solution.	Nó cũng tương tự đối với giải pháp thứ hai.
It's great to have that variety.	Thật tuyệt khi có sự đa dạng đó.
At first, he told himself they couldn't have sex.	Lúc đầu, anh ấy tự nhủ rằng họ không thể có quan hệ tình dục.
You can barely see him.	Bạn hầu như không thể nhìn thấy anh ta.
Force yourself to start talking again.	Buộc bản thân phải bắt đầu nói lại.
Possible causes range from problems leading to a complete breakdown of the system.	Các nguyên nhân có thể có bao gồm từ các sự cố dẫn đến sự cố hoàn toàn của hệ thống.
There is really no other choice.	Thực sự không có sự lựa chọn nào khác.
It gives them too much credit.	Nó mang lại cho họ quá nhiều tín dụng.
You can only add fields.	Bạn chỉ có thể thêm trường.
Four boys were with him.	Bốn chàng trai đã ở cùng anh ta.
Several possible sources of error can be considered.	Có thể xem xét một số nguồn lỗi có thể xảy ra.
The previous message was sent in error.	Tin nhắn trước đó đã được gửi do lỗi.
You can choose not to have these sets.	Bạn có thể chọn không có những bộ này.
He just couldn't help himself in this regard.	Anh chỉ không thể giúp mình về mặt này.
The original weekend service is still limited to game days only.	Dịch vụ cuối tuần ban đầu vẫn chỉ giới hạn trong các ngày trò chơi.
Please see the text for more details.	Vui lòng xem văn bản để biết thêm chi tiết.
Of course you want the car to be beautiful.	Đương nhiên bạn muốn chiếc xe phải đẹp.
Everything was quiet.	Mọi thứ lại yên ắng.
I was not aware of any pain.	Tôi đã không nhận thức được bất kỳ nỗi đau nào.
No matter how much the property is worth.	Không cần biết giá trị của tài sản là bao nhiêu.
I have whatever is left for me to enjoy.	Tôi có bất cứ thứ gì còn lại cho tôi để tận hưởng.
I am one of these people.	Tôi là một trong những người này.
Enjoy a good thing there.	Hãy tận hưởng một điều tốt đẹp ở đó.
Next is the experimental analysis results.	Tiếp theo là kết quả phân tích thực nghiệm.
Gender is more than just your body shape.	Giới tính không chỉ là hình dạng cơ thể của bạn.
We go out with great joy, with a lot of crying.	Chúng tôi đi ra ngoài với niềm vui lớn, với rất nhiều khóc.
One leg is still raised.	Một chân vẫn nâng lên.
I can very well do that.	Tôi rất có thể làm điều đó.
First, it's because it actually happened.	Đầu tiên, đó là bởi vì nó thực sự đã xảy ra.
Some people love it.	Một số người yêu thích nó.
Not as these things now form in me.	Không phải như những điều này bây giờ hình thành trong tôi.
Why not do it when you use letters.	Tại sao không làm điều đó khi bạn sử dụng các chữ cái.
Reality is a living presence.	Thực tế là một sự hiện diện sống động.
He cut his heart right out of it.	Anh ấy đã đốn tim ngay khỏi nó.
So we wanted to give it to her.	Vì vậy, chúng tôi muốn tặng nó cho cô ấy.
He got the passion.	Anh ấy có được niềm đam mê.
They have a daughter.	Họ có một cô con gái.
I certainly don't.	Tôi chắc chắn không.
This is obvious for the upper limit.	Điều này là hiển nhiên đối với giới hạn trên.
And for good reason, too.	Và vì lý do chính đáng, quá.
You're always in control of yourself, in a way.	Bạn luôn kiểm soát bản thân, theo một cách nào đó.
If it feels too heavy, reduce the weight a bit.	Nếu cảm thấy quá nặng, hãy giảm bớt trọng lượng xuống một chút.
Everyone has a healthy garden, you know.	Mọi người đều có một khu vườn khỏe mạnh, bạn biết đấy.
My bottle of wine.	Chai rượu của tôi.
It is a difference between night and day.	Đó là một sự khác biệt giữa đêm và ngày.
Like, two years later.	Giống như, hai năm sau.
She turned on the spot.	Cô quay tại chỗ.
This is no longer an action.	Đây không còn là một hành động nữa.
I myself would request an account from him.	Bản thân tôi sẽ yêu cầu một tài khoản từ anh ta.
Nothing less than.	Có còn hơn không.
There's money somewhere.	Có tiền ở đâu đó.
Then he showed me.	Sau đó, anh ấy chỉ cho tôi.
Be careful not to cook.	Cẩn thận để không nấu ăn.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
It's not over yet.	Chưa kết thúc đâu.
Look at this again.	Nhìn vào điều này một lần nữa.
I think it will remain for a few months.	Tôi nghĩ rằng nó sẽ vẫn còn trong một vài tháng.
I guess we mean the same, but don't understand us.	Tôi đoán chúng ta có nghĩa giống nhau, nhưng không hiểu chúng ta.
She gave me one of those a while ago.	Cô ấy đã đưa cho tôi một trong những cái đó một lúc trước.
Granted experience can give us evidence that certain events are unlikely.	Kinh nghiệm được cấp có thể cho chúng ta bằng chứng rằng một số sự kiện nhất định là không thể xảy ra.
Well my people it's time to fight back!!!!!!!!!	Vâng, người dân của tôi đã đến lúc chiến đấu trở lại !!!!!!!.
Those who are rich in any proportion.	Những người giàu có ở bất kỳ tỷ lệ nào.
It was not what he had hoped for.	Nó không phải là những gì anh ta đã hy vọng.
But anyway, this matter looks like they took it seriously.	Nhưng dù sao, vấn đề này giống như họ đã xem xét nó một cách nghiêm túc.
I feel very strong.	Tôi cảm thấy vô cùng mạnh mẽ.
You definitely get the best value for your money.	Bạn chắc chắn nhận được giá trị tốt nhất cho tiền của bạn.
That is the source of the violence.	Đó là nguồn gốc của bạo lực.
There were no complications after the procedure.	Không có biến chứng sau thủ thuật.
Once this happens, you can create an action plan.	Một khi điều này xảy ra, bạn có thể lập một kế hoạch hành động.
Pay no attention to him.	Không để ý đến anh ta.
Even though they have no good reason to do so.	Mặc dù họ không có lý do chính đáng để làm.
And strange.	Và kỳ lạ.
I don't think it's of good quality right now.	Tôi không nghĩ nó có chất lượng tốt ngay bây giờ.
He is planning something.	Anh ấy đang lên kế hoạch gì đó.
Others were sorry to see him gone.	Những người khác đã rất tiếc khi thấy anh ấy ra đi.
Apparently it didn't happen to him either.	Rõ ràng là nó cũng không xảy ra với anh ta.
There must be a way around it.	Phải có một con đường vòng quanh nó.
I locked you up to protect yourself.	Tôi đã nhốt bạn để bảo vệ chính bạn.
Of course, that's the point.	Tất nhiên, đó là điểm.
We worked together once.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau một lần.
Click here for more details.	Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.
I don't think it is funny.	Tôi không nghĩ rằng nó là buồn cười.
That made me cry.	Điều đó làm tôi khóc.
But what has happened now is nothing.	Nhưng những gì đã xảy ra bây giờ không là gì cả.
And sometimes, violence.	Và thỉnh thoảng, bạo lực.
I have no representative.	Tôi không có người đại diện.
I don't take life as seriously as you do.	Tôi không quá coi trọng cuộc sống như bạn.
Flat screen devices can be applied to many different fields.	Các thiết bị màn hình phẳng có thể được ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
The marriage was supposed to wait until we got back.	Cuộc hôn nhân lẽ ra phải đợi cho đến khi chúng tôi quay trở lại.
I took this one today.	Tôi đã lấy cái này hôm nay.
It was a perfect situation.	Đó là một tình huống hoàn hảo.
I can't do anything else.	Tôi không thể làm gì khác được.
This is the key.	Đây là chìa khóa.
You won't do it unless you have to.	Bạn sẽ không làm điều đó trừ khi bạn phải làm.
I haven't made any major changes in my life.	Tôi không thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong cuộc sống.
Those memories made her very proud.	Những kỷ niệm đó khiến cô rất tự hào.
I've seen so many kids grow up.	Tôi đã thấy rất nhiều đứa trẻ lớn lên.
Maybe he's just having fun.	Có lẽ anh ấy chỉ đang vui vẻ.
Pain production indicates a positive test.	Sản xuất đau cho thấy một thử nghiệm dương tính.
I could really feel like something was going on.	Tôi thực sự có thể cảm thấy như có điều gì đó đang xảy ra.
I just can't do it anymore.	Tôi chỉ không thể làm điều đó nữa.
It's a pure job.	Đó là một công việc thuần túy.
My goal is to find out what's going on with her.	Mục tiêu của tôi là tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
The day started off very well.	Một ngày đã bắt đầu rất tốt.
There's just so much you can take with you.	Chỉ có rất nhiều thứ bạn có thể mang theo bên mình.
This can be negative or positive.	Điều này có thể là tiêu cực hoặc tích cực.
The call will not be among them.	Cuộc gọi sẽ không nằm trong số đó.
It is really simple and powerful.	Nó thực sự đơn giản và mạnh mẽ.
I can't see my knife.	Tôi không nhìn thấy con dao của mình.
New game, new rules.	Trò chơi mới, luật chơi mới.
He has never seen her since.	Anh ấy chưa bao giờ gặp cô ấy kể từ đó.
It is part of our essential nature.	Nó là một phần của bản chất thiết yếu của chúng ta.
A bit of her news went nowhere.	Một chút tin tức của cô cũng chẳng đi đến đâu.
Avoid objects in low light,.	Tránh các đối tượng trong ánh sáng yếu ,.
Hardly stand to think about it.	Hầu như không thể đứng để nghĩ về nó.
She really did not have the conditions to do the painting.	Cô ấy thực sự không có điều kiện để thực hiện bức tranh.
She knows exactly what she will get when she marries me.	Cô ấy biết chính xác những gì cô ấy sẽ nhận được khi kết hôn với tôi.
I've seen what's up.	Tôi đã thấy những gì đã lên.
I have never been so happy.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Glad to have you with us.	Vui mừng khi có bạn với chúng tôi.
You miss her, unfortunately.	Bạn nhớ cô ấy, thật không may.
I hope at least one game this year.	Tôi hy vọng ít nhất một trò chơi trong năm nay.
They want something.	Họ muốn một cái gì đó.
Nothing now left me in this world.	Không có gì bây giờ còn lại tôi trên thế giới này.
And it's true.	Và đó là sự thật.
He would love to be closer.	Anh ấy rất muốn được ở gần hơn.
But it's just the beginning.	Nhưng nó mới chỉ là khởi đầu.
Anyway, it's not even true.	Dù sao, nó thậm chí không đúng sự thật.
But it's well worth it.	Nhưng nó rất xứng đáng.
I have to keep fighting for my kids.	Tôi phải tiếp tục chiến đấu vì những đứa trẻ của tôi.
I probably told them about it.	Tôi có lẽ đã nói với họ về nó.
If the button is unchecked, it won't make any changes.	Nếu nút không được chọn, nó sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
I don't have any problem.	Tôi không có bất kỳ vấn đề.
Angry is angry.	Giận thì giận.
Maybe if he keeps working hard, he can get there.	Có lẽ nếu anh ấy tiếp tục làm việc chăm chỉ, anh ấy có thể đạt được điều đó.
You can now sign out.	Bây giờ bạn có thể đăng xuất.
Of course, any discussion will have to wait until this summer.	Tất nhiên mọi cuộc thảo luận sẽ phải đợi đến mùa hè năm nay.
All very happy.	Tất cả đều rất vui.
The underlying mechanisms of this daily pattern are unknown.	Các cơ chế cơ bản của mô hình hàng ngày này vẫn chưa được biết.
Please, if someone knows the reason help me.	Làm ơn, nếu ai đó biết lý do giúp tôi.
But wrote about it.	Nhưng đã viết về nó.
This is our first family home.	Đây là ngôi nhà gia đình đầu tiên của chúng tôi.
So each such word needs an update to find the next word.	Vì vậy, mỗi từ như vậy cần một lần cập nhật để tìm từ tiếp theo.
It took exactly three years to change my job location.	Phải mất đúng ba năm để thay đổi địa điểm làm việc của tôi.
They do not care.	Họ không quan tâm.
The two families seem to get along very well.	Hai gia đình thấy rất hợp nhau.
Reaction to the work itself remains mixed.	Phản ứng về bản thân công việc vẫn còn lẫn lộn.
I ended the story in my head.	Tôi đã kết thúc câu chuyện trong đầu.
It could also be him.	Nó cũng có thể là anh ta.
So that's the way it is.	Vì vậy, đó là cách của nó.
Go above it and be an example.	Vượt lên trên nó và là một ví dụ.
I very much doubt you can give me one though.	Tôi nghi ngờ rất nhiều bạn có thể cung cấp cho tôi một mặc dù.
If you want to leave a comment, go ahead.	Nếu bạn muốn để lại bình luận, hãy tiếp tục.
It means we did the right thing.	Nó có nghĩa là chúng tôi đã làm đúng.
Nothing too terrible, really.	Không có gì quá khủng khiếp, thực sự.
Media without cells was used as background.	Phương tiện không có ô đã được sử dụng làm nền.
They don't work the way they are supposed to.	Chúng không hoạt động theo cách mà chúng phải làm.
Regular expressions will cause performance problems here.	Biểu thức chính quy sẽ gây ra vấn đề về hiệu suất ở đây.
Children cannot study at night because they do not have lights.	Trẻ em không thể học vào ban đêm vì chúng không có đèn chiếu sáng.
Big surprise for everyone.	Bất ngờ lớn cho mọi người.
But very little.	Nhưng rất ít.
I only have a few seconds left.	Tôi chỉ còn một vài giây nữa.
For one, because the features haven't changed much over the years.	Đối với một, bởi vì các tính năng không thay đổi nhiều trong những năm qua.
He sounds tired.	Anh ấy nghe có vẻ mệt mỏi.
You never call back.	Bạn không bao giờ gọi lại.
I'm well enough, and still busy here.	Tôi đủ khỏe, và vẫn bận rộn ở đây.
I have even been given different forms.	Tôi thậm chí đã được đưa ra các hình thức khác nhau.
He knows very well what to do, how much to do.	Anh biết rất rõ phải làm gì, làm bao nhiêu.
There are seven different components of patient population growth.	Có bảy thành phần khác nhau của sự tăng trưởng số lượng bệnh nhân.
I don't need to put my family through this.	Tôi không cần phải đưa gia đình mình vượt qua chuyện này.
I wouldn't care to do that.	Tôi sẽ không quan tâm để làm điều đó.
Two years ago, we did the same thing around this time.	Hai năm trước, chúng tôi đã làm điều tương tự vào khoảng thời gian này.
So you'll thank him for it and take it.	Vì vậy, bạn sẽ cảm ơn anh ấy vì nó và nhận lấy nó.
I don't know what to do with it.	Tôi không biết phải làm thế nào với nó.
She's not the first time.	Cô ấy không phải lần trước.
It must be one of you.	Nó phải là một trong số bạn.
I need to create my own rule.	Tôi cần tạo quy tắc riêng.
Beauty is truth.	Vẻ đẹp là sự thật.
He will go to the family and take it.	Anh ấy sẽ đến gia đình và lấy nó.
Probably trying to find the front door to go inside.	Có lẽ đang cố tìm cửa trước để quay vào trong.
It was a word he wanted to know.	Đó là một từ mà anh ấy muốn biết.
She is quite a social animal.	Cô ấy khá là một con vật xã hội.
It was built too well.	Nó đã được xây dựng quá tốt.
He said so.	Anh ấy đã nói như vậy.
I don't want to hard-code a value.	Tôi không muốn mã hóa cứng một giá trị.
You cannot do testing without test subjects.	Bạn không thể làm thử nghiệm mà không có đối tượng thử nghiệm.
Water and possibly food.	Nước và có thể là thức ăn.
I see this can be explained in two ways.	Tôi thấy điều này có thể được giải thích theo hai cách.
I am not part of it.	Tôi không phải là một phần của nó.
Some ran past but somehow managed to stand.	Một số đã chạy qua nhưng bằng cách nào đó vẫn đứng vững được.
She was angry, she told me.	Cô ấy tức giận, cô ấy nói với tôi.
Honestly, he was right.	Thành thật mà nói, anh ấy đã đúng.
What happened was terrible but rightly so.	Những gì đã xảy ra thật tồi tệ nhưng có thể nói đúng.
I don't want them to know about this development.	Tôi không muốn họ biết về sự phát triển này.
I even told her that much.	Tôi thậm chí còn nói với cô ấy nhiều như vậy.
Do not waste your time.	Không lãng phí thời gian của bạn.
However, the standard treatment method remains unclear.	Tuy nhiên, phương pháp điều trị tiêu chuẩn vẫn chưa rõ ràng.
There's not much to see.	Không có nhiều thứ để xem.
We finally got home.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến nhà.
And you never want to forget a good idea.	Và bạn không bao giờ muốn quên một ý tưởng hay.
Truth is definitely my game.	Sự thật chắc chắn là trò chơi của tôi.
I've only talked to the father before.	Tôi đã nói chuyện với người cha trước đây chỉ một lần.
Burning cars on every street corner.	Đốt xe từng góc phố.
She soon got married again.	Cô ấy ngay sau khi kết hôn một lần nữa.
I had seen the old boy before.	Tôi đã nhìn thấy cậu bé già trước đó.
We will definitely stay here again!.	Chúng tôi chắc chắn sẽ ở lại đây một lần nữa!.
And in the end, she found her way back into the group.	Và cuối cùng, cô ấy đã tìm được đường trở lại nhóm.
Where is the set of locations here.	Tập hợp các địa điểm ở đây là ở đâu.
Just not from me.	Chỉ không phải từ tôi.
You probably have on your system.	Bạn có thể có trên hệ thống của mình.
This is clear in the first one.	Điều này rõ ràng trong cái đầu tiên.
Two methods have been identified to achieve this goal.	Hai phương pháp đã được xác định để đạt được mục tiêu này.
Anyone have any ideas.	Bất cứ ai có bất kỳ ý tưởng.
So the name is very important.	Vì vậy, tên rất quan trọng.
Think about the look you want to achieve and go for it.	Hãy nghĩ về vẻ ngoài mà bạn muốn đạt được và mang theo nó.
Please keep this fun.	Hãy giữ niềm vui này.
Finally, the third term deals with changes in surface stress.	Cuối cùng, thuật ngữ thứ ba liên quan đến những thay đổi trong ứng suất bề mặt.
You like something.	Bạn thích một cái gì đó.
Model no reason why.	Mô hình không có lý do tại sao.
This can help you escape reality.	Điều này có thể giúp bạn thoát khỏi thực tế.
It seems to be magic.	Nó dường như là ma thuật.
But don't eat while watching.	Nhưng đừng vừa ăn vừa xem.
He has lost his form.	Anh ấy đã mất hình dạng.
But she couldn't speak.	Nhưng cô ấy không thể nói được.
Had two children.	Đã có hai con.
I am no longer a stray.	Tôi không còn là kẻ lạc lối nữa.
Sometimes you lose.	Đôi khi bạn thua cuộc.
But there is one strange photo frame that stands out.	Nhưng có một khung ảnh kỳ lạ nổi bật.
The following room is a room with a light control.	Căn phòng sau đây là một căn phòng có điều khiển ánh sáng.
I don't want your voice lost.	Tôi không muốn giọng nói của bạn mất đi.
I don't get any program errors.	Tôi không gặp bất kỳ lỗi chương trình nào.
She'd written before, and they hadn't missed any of them.	Cô ấy đã viết trước đây, và họ đã không để lọt bất kỳ bức thư nào trong số đó.
A no return from.	Một không có trở lại từ.
I really better than good.	Tôi thực sự tốt hơn là tốt.
You will go to the office.	Bạn sẽ đến văn phòng.
He didn't come for several days.	Anh ấy đã không đến trong vài ngày.
Again, the number doesn't matter.	Một lần nữa, con số không quan trọng.
It happened suddenly.	Nó xảy ra đột ngột.
More to clean.	Nhiều hơn để làm sạch.
Master your world.	Làm chủ thế giới của bạn.
It's really good though.	Nó thực sự tốt mặc dù.
Anyone can open a book.	Bất kỳ ai cũng có thể mở một cuốn sách.
We met the other night.	Chúng tôi đã gặp nhau vào đêm khác.
And we do this even when we don't need to.	Và chúng tôi làm điều này ngay cả khi chúng tôi không cần thiết.
It has a mind of its own.	Nó có một tâm trí của riêng nó.
Smiling like hell.	Cười như mếu.
She was so tired that she could barely walk.	Cô ấy mệt đến mức gần như không thể đi được.
A danger to the public safety and our police officers.	Một mối nguy hiểm cho sự an toàn công cộng và các sĩ quan cảnh sát của chúng ta.
She has helped me many times.	Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều lần.
I also know him better now.	Bây giờ tôi cũng biết anh ấy tốt hơn.
They pass gas.	Chúng vượt qua khí.
It's your business.	Đó là doanh nghiệp của bạn.
I know the plan.	Tôi biết kế hoạch.
I understand if.	Tôi hiểu nếu.
This is what the kids did too.	Đây là điều mà bọn trẻ cũng đã làm.
She's probably still there.	Cô ấy có lẽ vẫn ở đó.
She chose a chair and sat down.	Cô chọn một chiếc ghế và ngồi xuống.
If their home.	Nếu nhà của họ.
They are quite straight.	Chúng khá thẳng.
I think they will surprise you.	Tôi nghĩ họ sẽ làm bạn ngạc nhiên.
He ran more tests.	Anh ấy đã chạy thử nghiệm nhiều hơn.
She never thought she would get scared right away.	Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng sẽ sợ hãi ngay lập tức.
The approach is already starting to work for them.	Cách tiếp cận đã bắt đầu mang lại hiệu quả cho họ.
He doesn't have time for that.	Anh không có thời gian cho việc đó.
This makes me very happy.	Điều này làm cho tôi rất hạnh phúc.
I like that very much.	Tôi rất thích điều đó.
The company has eight employees.	Công ty có tám nhân viên.
In fact, it helped my skin when it was dry.	Trên thực tế, nó đã giúp ích cho làn da của tôi khi nó bị khô.
I can't eat.	Tôi không thể ăn.
Nothing can happen with.	Không có gì có thể xảy ra với.
Check out their career pages.	Kiểm tra các trang nghề nghiệp của họ.
That is often.	Đó là thường xuyên.
We were in the same class at school.	Chúng tôi học cùng lớp ở trường.
Please point them out.	Hãy chỉ ra chúng.
If you've ever had anything to start with.	Nếu bạn đã từng có bất kỳ điều gì để bắt đầu.
There is no story.	Không có câu chuyện.
His mouth began to open.	Miệng anh bắt đầu mở.
We just keep coming no matter what the score is.	Chúng tôi chỉ tiếp tục đến bất kể tỷ số là bao nhiêu.
It occurred to me that this was his research.	Tôi chợt nghĩ đây là nghiên cứu của anh ấy.
Suddenly, everything changed.	Đột nhiên, mọi thứ đã thay đổi.
This is what we want to see.	Đây là những gì chúng tôi muốn thấy.
Staff is great.	Nhân viên là tuyệt vời.
I don't watch the show.	Tôi không xem chương trình.
Pale color does not stand out.	Màu nhợt nhạt không nổi bật.
I know he ran out of money.	Tôi biết anh ấy đã hết tiền.
However, he has other ideas.	Tuy nhiên, anh ấy có những ý tưởng khác.
Stay where she is.	Ở yên vị trí của cô ấy.
But this is exactly the point of this book.	Nhưng đây chính xác là điểm của cuốn sách này.
Simply looking at what's good for me can't explain this.	Đơn giản chỉ nhìn vào những gì tốt cho tôi không thể giải thích điều này.
Four hundred eyes, fixed on me.	Bốn trăm con mắt, dán chặt vào tôi.
My body takes over and moves when it needs to.	Cơ thể tôi tiếp quản và di chuyển khi nó cần.
That's where we know each other.	Đó là nơi chúng tôi biết nhau.
Remove from heat and let the water cool briefly.	Lấy ra khỏi bếp và để nước nguội trong thời gian ngắn.
You are not crazy.	Bạn không điên.
This is when many people see weight loss.	Đây là lúc nhiều người thấy giảm cân.
More modern style.	Phong cách hiện đại hơn.
But he was forced out by the fire.	Nhưng anh ta đã bị buộc phải ra ngoài bởi ngọn lửa.
He told me he wanted to talk to me.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi.
I can get over it.	Tôi có thể vượt qua nó.
Just like eating, people are not born knowing how to cook.	Cũng giống như ăn uống, con người không phải sinh ra đã biết nấu ăn.
We also have an advantage over those people.	Chúng tôi cũng có lợi thế hơn những người đó.
Completely ignored.	Hoàn toàn bị bỏ qua.
For example, different websites operate on different product lines.	Lấy ví dụ, các trang web khác nhau hoạt động trên các dòng sản phẩm khác nhau.
It was expected.	Nó đã được mong đợi.
I want it.	Tôi muốn nó.
I just don't want to go back and find him gone.	Tôi chỉ không muốn quay lại và thấy anh ấy đã biến mất.
You should have said that before.	Bạn nên nói như vậy trước đây.
That is the final signal.	Đó là tín hiệu cuối cùng.
There's something strange.	Có gì đó khác lạ.
Except say this.	Ngoại trừ nói điều này.
He's got a few things going on.	Anh ấy đã có một vài điều đang diễn ra.
Now he has to decide where to go.	Bây giờ anh ta phải quyết định nơi để đi.
I sat there and he stared at me.	Tôi ngồi đó và anh ấy nhìn tôi chằm chằm.
The record was there.	Kỷ lục đã ở đó.
And no one knows when or why they go.	Và không ai biết giờ hay lý do họ đi.
Because of the way they were chosen.	Bởi vì cách họ đã được chọn.
He only raised his head for a minute.	Anh ấy chỉ ngẩng đầu lên trong một phút.
That screen is a real challenge.	Màn hình đó thực sự là một thử thách.
We are terrible children.	Chúng tôi là những đứa trẻ khủng khiếp.
I'm sleeping.	Tôi đang ngủ.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
Working degree.	Làm việc bằng cấp.
They will help you a lot in most cases.	Họ sẽ giúp bạn rất nhiều trong hầu hết các trường hợp.
However, there are complications to this surgery that need to be understood.	Tuy nhiên, có những biến chứng đối với phẫu thuật này cần được hiểu rõ.
Our conclusion is no.	Kết luận của chúng tôi là không.
That is a simple question.	Đó là một câu hỏi đơn giản.
Can you do this for me?	Bạn có thể làm việc này cho tôi được không.
This may be the time to find a new career.	Đây có thể là thời điểm để tìm một sự nghiệp mới.
Incredibly fast read, but an extremely good book.	Đọc cực kỳ nhanh, nhưng là một cuốn sách cực kỳ hay.
They just do that.	Họ chỉ làm điều đó.
This command is essential to make your life easier.	Lệnh này rất cần thiết để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
He hasn't died.	Anh ấy chưa chết.
Even if you're saying it's not hard to do.	Ngay cả khi bạn đang nói rằng nó không khó để làm.
I am definitely tired, could use a place to sit down.	Tôi chắc chắn là mệt mỏi, có thể sử dụng một chỗ để ngồi xuống.
Hence, movement is allowed.	Do đó, chuyển động được cấp phép.
That might be a good choice.	Đó có phải là một sự lựa chọn tốt.
It's huge, but popular.	Nó rất lớn, nhưng phổ biến.
Some people will get better.	Một số người sẽ trở nên tốt hơn.
We'll go through town, looking for them.	Chúng tôi sẽ đi qua thị trấn, tìm kiếm họ.
He refused both.	Anh từ chối cả hai.
I have to go to a meeting.	Tôi phải đi họp.
I think so.	Tôi nghĩ vậy.
I had a lot of practice.	Tôi đã có rất nhiều thực hành.
But you don't have to tell the running couple this.	Nhưng bạn không cần phải nói với cặp đôi đang chạy điều này.
Too much to handle.	Quá nhiều để xử lý.
You must eat to live.	Bạn phải ăn để sống.
She thought for a moment.	Cô suy nghĩ một lúc.
Then he started eating.	Sau đó anh ta bắt đầu ăn.
But it's not empty.	Nhưng nó không trống rỗng.
There are many new features available.	Có nhiều tính năng mới có sẵn.
They decided to look for him.	Họ quyết định tìm kiếm anh ta.
You can go shopping.	Bạn có thể đi mua sắm.
I feel sad just thinking about it.	Tôi cảm thấy buồn khi chỉ nghĩ về nó.
But he refused, without an explanation.	Nhưng anh ta từ chối, không một lời giải thích.
But but.	Nhưng nhưng.
Looks like he didn't notice when his number appeared.	Có vẻ như anh ấy đã không để ý khi số của mình xuất hiện.
She wondered about a will.	Cô băn khoăn về một bản di chúc.
This time, she'll make sure it happens, no matter the price.	Lần này, cô ấy sẽ đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra, bất kể giá nào.
But it is not killing in itself.	Nhưng bản thân nó không phải là giết chóc.
However, they have done it quite well.	Tuy nhiên, họ đã thực hiện nó khá tốt.
You have to know what they like.	Bạn phải biết họ thích gì.
He can understand why.	Anh ấy có thể hiểu tại sao.
Her parents died in a car accident.	Cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Anyway, S is very happy.	Dù sao thì S cũng rất vui.
We've got it in my place.	Chúng tôi đã có nó ở vị trí của tôi.
Terms are reasonable.	Các điều khoản là hợp lý.
There was some talk about a new newspaper.	Có một số cuộc nói chuyện về một tờ báo mới.
She loves literature.	Cô yêu thích văn học.
As you can imagine, this only happens a few times a year.	Như bạn có thể tưởng tượng, điều này chỉ xảy ra một vài lần trong năm.
So they can do it.	Vì vậy, họ có thể làm điều đó.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
It's a biological thing from his point of view.	Đó là một điều sinh học theo quan điểm của anh ấy.
And nothing else.	Và không có gì khác.
There is no easy explanation for this fact.	Không có lời giải thích dễ dàng cho thực tế này.
She lets you control her daughter.	Cô ấy để bạn kiểm soát con gái của cô ấy.
Everything will.	Mọi thứ sẽ.
Car parking can be found on both sides of the station.	Bãi đậu xe hơi có thể được tìm thấy ở cả hai bên của nhà ga.
The numbers are time in hours.	Các con số là thời gian tính bằng giờ.
Everyone loves him.	Mọi người đều yêu mến anh ấy.
She wanted to pick up her sweet daughter and go home.	Cô muốn đón đứa con gái ngọt ngào của mình và về nhà.
However, the woman, she was taught that it was not.	Tuy nhiên, người phụ nữ, cô ấy đã được dạy rằng điều đó không phải.
Black screen.	Màn hình tối đen.
The name of that variable is v.	Tên của biến đó là v.
I called back.	Tôi gọi lại.
I just want to enjoy now.	Tôi chỉ muốn tận hưởng bây giờ.
I want to succeed.	Tôi muốn thành công.
They have a great shot to be zero.	Họ có một cú đánh tuyệt vời để trở thành không.
But it continued.	Nhưng nó đã tiếp tục.
She absolutely loves it.	Cô ấy hoàn toàn thích nó.
They put the dogs in the back.	Họ đặt những con chó ở phía sau.
He did well.	Anh ấy đã làm tốt.
I feel relieved.	Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
One is in the past, one is in the present.	Một người nằm trong quá khứ, một người ở hiện tại.
During the job interview, they were given only one task.	Trong cuộc phỏng vấn xin việc, họ chỉ được giao một nhiệm vụ.
Quality problems are detected only in random quality check samples.	Các vấn đề chất lượng chỉ được phát hiện trong các mẫu kiểm tra chất lượng ngẫu nhiên.
There is something strange about the baby.	Có điều gì đó kỳ lạ về đứa bé.
Thanks if you take your time to reply.	Cảm ơn nếu bạn dành chút thời gian của mình để trả lời.
Defendant said he had.	Bị cáo nói rằng mình có.
But really, really good to be here.	Nhưng thực sự, thực sự tốt khi được ở đây.
That is extremely difficult.	Điều đó vô cùng khó khăn.
Truly a place to be proud of.	Thực sự là một nơi nào đó đáng tự hào.
That means they simply don't care about their job and their company.	Điều đó có nghĩa là họ chỉ đơn giản là không quan tâm đến công việc và công ty của họ.
However, the change was in fact gradual.	Tuy nhiên, sự thay đổi trên thực tế đã diễn ra từ từ.
Make sure he won't leave.	Hãy chắc chắn rằng anh ấy sẽ không rời đi.
I need some.	Tôi cần một số.
No, that's a lie.	Không, đó là một lời nói dối.
Suddenly you have to change your focus.	Đột nhiên bạn phải thay đổi trọng tâm của mình.
It's the ability not to read.	Đó là khả năng không đọc.
She lets him get away with murder, and the kid knows it.	Cô ấy để cho anh ta thoát khỏi tội giết người, và đứa trẻ biết điều đó.
They looked at us badly.	Họ đã nhìn chúng tôi rất tệ.
It is not realistic.	Nó không thực tế.
Shut up and take my money.	Shut up và lấy tiền của tôi.
However, there was trouble.	Tuy nhiên, đã có rắc rối.
They can't be as big or as far as they say.	Họ không thể lớn hoặc xa như họ nói.
Damn, she was right.	Mẹ kiếp, cô ấy nói đúng.
But things didn't turn out that way.	Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó.
Like everyone knows your name.	Kiểu như mọi người đều biết tên bạn.
Sorry, but that's the way these days.	Xin lỗi, nhưng đó là cách những ngày này.
Great and worth much more than what we paid for.	Tuyệt vời và đáng giá hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã trả.
He can't risk that.	Anh ấy không thể mạo hiểm điều đó.
One by one, they had their turn.	Từng người một, họ đã đến lượt mình.
We drink it, we use drugs.	Chúng tôi uống nó đi, chúng tôi sử dụng ma túy.
At this moment there was no fear in her.	Trong lúc này không có chút sợ hãi nào trong cô.
The actual test is as follows.	Bài kiểm tra thực tế như sau.
To vote.	Để bỏ phiếu.
Nothing to be upset about.	Không có gì để khó chịu.
You feel great.	Bạn cảm thấy tuyệt vời.
The quality of education is disturbed.	Chất lượng giáo dục bị xáo trộn.
The past few days have been hell for us.	Những ngày qua thật là địa ngục đối với chúng tôi.
These are the most common causes.	Là những nguyên nhân phổ biến nhất.
With an established policy.	Với một chính sách đã được thiết lập.
But these are just the first steps.	Nhưng đây chỉ là những bước đầu tiên.
Use your own images for items.	Sử dụng hình ảnh của riêng bạn cho các mục.
Oh, he would make a great clone.	Ồ, anh ấy sẽ tạo ra một bản sao tuyệt vời.
But the potential is there.	Nhưng tiềm năng là có.
It is not presented as a theory, it is presented as a fact.	Nó không được trình bày như một lý thuyết, nó được trình bày như một sự thật.
I have never seen a stone like this before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một viên đá như thế này trước đây.
They are the same.	Họ giống như nhau.
He cannot read.	Anh ấy không thể đọc.
Maybe he can.	Có lẽ anh ấy có thể.
Haven't tried.	Chưa thử.
One with.	Một với.
That is my future.	Đó là tương lai của tôi.
I think maybe you talked too much again.	Tôi nghĩ có lẽ bạn đã nói quá nhiều một lần nữa.
We still talk and talk, but it's not the same.	Chúng tôi vẫn nói chuyện và nói chuyện, nhưng nó không giống nhau.
She tried the door and found it locked.	Cô thử cửa và thấy nó bị khóa.
I have another part.	Tôi có phần khác.
I want to write in a language that is not my own.	Tôi muốn viết bằng một ngôn ngữ không phải của mình.
White seems to be very close to her heart.	Màu trắng dường như rất gần với trái tim cô.
The future does not exist.	Tương lai không tồn tại.
Either they will be too light or too dark.	Hoặc chúng sẽ quá sáng hoặc quá tối.
Let it pass.	Hãy để nó qua đi.
I need time to think.	Tôi cần thời gian để suy nghĩ.
I'll take you to work.	Tôi sẽ đưa bạn đi làm.
And that's where it ran into problems.	Và đó là nơi nó gặp phải vấn đề.
Because she realized he was right.	Vì cô ấy nhận ra anh ấy đã đúng.
He knows exactly how to play this game.	Anh ấy biết chính xác cách chơi trò này.
It went on for many months.	Nó đã diễn ra trong nhiều tháng.
I didn't expect anyone like that.	Tôi đã không mong đợi bất cứ ai như vậy.
My girls could never understand that.	Các cô gái của tôi không bao giờ có thể hiểu được điều đó.
It can't hurt.	Nó không thể đau.
Be quiet.	Hãy yên lặng.
They are not plants.	Chúng không phải là thực vật.
Too much work this week.	Quá nhiều việc trong tuần này.
A closed door leads into an area still used as storage.	Một cánh cửa đóng lại dẫn vào một khu vực vẫn được dùng làm kho chứa.
It can save you.	Nó có thể cứu bạn.
Run run run.	Chạy chạy chạy.
It is whether the cell has a value or not.	Đó là liệu ô có giá trị hay không.
But they serve a secondary purpose.	Nhưng họ phục vụ một mục đích thứ yếu.
You too.	Bạn cũng vậy.
But for a child that is not true.	Nhưng đối với một đứa trẻ thì điều đó không đúng.
Be the patient ones, it will happen eventually.	Hãy là những người kiên nhẫn, nó sẽ xảy ra cuối cùng.
If you want to help, change your mission.	Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy thay đổi nhiệm vụ của bạn.
Won't work without the other.	Sẽ không hoạt động nếu không có cái kia.
That's what we know about how things turned out.	Đó là những gì chúng ta biết về cách mọi thứ đã diễn ra.
Few people know about these things, or the emotions behind them.	Ít người biết về những điều này, hoặc những cảm xúc đằng sau chúng.
Of course, they may not.	Tất nhiên, họ có thể không.
There was hope in her face.	Có hy vọng trên khuôn mặt của cô ấy.
I want the answer.	Tôi muốn câu trả lời.
You can feel.	Bạn có thể cảm thấy.
Up feels down.	Lên cảm thấy xuống.
On green.	Trên màu xanh lá cây.
I'm sick of this topic.	Tôi phát ốm với chủ đề này.
You are right there.	Bạn đang ở ngay đó.
You should know what these are and to what circumstances they apply.	Bạn nên biết những điều này là gì và chúng áp dụng cho những trường hợp nào.
They shot at the door.	Họ bắn vào cửa.
I'm done here.	Tôi đã làm xong ở đây.
We are in the following situation.	Chúng tôi đang ở trong tình huống sau đây.
Check it out, right?.	Xem qua, phải không ?.
She beat herself up enough.	Cô ấy tự đánh mình đủ rồi.
Her eyes have become very dark.	Đôi mắt cô ấy đã trở nên rất tối.
of reports.	của báo cáo.
I put another one on my shoulder.	Tôi bắt một cái khác vào vai.
I thought.	Tôi đã nghĩ.
And now, sit down.	Còn bây giờ, ngồi đi.
On the road, you only have what you can carry.	Trên đường, bạn chỉ có những gì bạn có thể mang theo.
Only something.	Chỉ có một cái gì đó.
I have different sides.	Tôi có những mặt khác nhau.
Has a blue background and white text.	Có nền xanh và chữ trắng.
But we weren't so lucky here.	Nhưng chúng tôi đã không được may mắn như vậy ở đây.
So the original meaning is really still there.	Vì vậy, ý nghĩa ban đầu thực sự vẫn còn đó.
I haven't given up hope yet.	Tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
They play in.	Họ chơi trong.
I watched him every time he entered his dark room.	Tôi đã quan sát anh ta mỗi khi anh ta đi vào căn phòng tối của mình.
I recommend using that version.	Tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản đó.
Now I will use them to treat the dogs.	Bây giờ tôi sẽ sử dụng chúng để điều trị những con chó.
We cover every genre of music.	Chúng tôi bao gồm mọi thể loại âm nhạc.
Go to therapy, start drinking.	Đi trị liệu, bắt đầu uống rượu.
With the past.	Với quá khứ.
Start moving towards the living room.	Bắt đầu di chuyển về phía phòng khách.
Exactly the same procedure was repeated on the other arm.	Chính xác quy trình tương tự đã được lặp lại trên cánh tay kia.
That's just me.	Đó chỉ là tôi.
But that should be for everyone.	Nhưng điều đó nên dành cho tất cả mọi người.
Who will we serve.	Chúng tôi sẽ phục vụ ai.
I do not recommend the experience.	Tôi không khuyên bạn nên trải nghiệm.
He'll call them tomorrow while he's on his lunch break.	Anh ấy sẽ gọi cho họ vào ngày mai khi anh ấy đang nghỉ trưa.
This is her first book.	Đây là cuốn sách đầu tiên của cô.
Thank you for the profiles.	Cảm ơn bạn vì những hồ sơ.
I recreated the war file for the entire application.	Tôi đã tạo lại tệp chiến tranh cho toàn bộ ứng dụng.
The girls there are just like everywhere else.	Các cô gái ở đó cũng giống như mọi nơi khác.
All of this comes from you, he said.	Tất cả những điều này đến từ bạn, anh ấy nói.
And he has a high voice.	Và anh ấy có một giọng nói cao.
It was a very difficult time for both of them.	Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với cả hai người.
That is the standard.	Đó là tiêu chuẩn.
You know how outspoken he is.	Bạn biết anh ấy thẳng thắn như thế nào.
Here the situation is serious.	Ở đây tình hình nghiêm trọng.
Plan your word of mouth.	Lập kế hoạch cho lời truyền miệng của bạn.
Only then will we be ready to sign him.	Chỉ khi đó chúng tôi mới sẵn sàng ký hợp đồng với anh ấy.
Her own eyes.	Đôi mắt của chính cô ấy.
Everything will have to start all over again.	Mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
But you are less likely to respond.	Nhưng bạn có ít khả năng phản hồi hơn.
She loves you and your little ones to death.	Cô ấy yêu bạn và những đứa con nhỏ của bạn cho đến chết.
There is still one question.	Vẫn còn một câu hỏi.
I can see only this knife.	Tôi có thể thấy chỉ có con dao này.
I want to display them on two lines.	Tôi muốn hiển thị chúng trên hai dòng.
Is this case.	Là trường hợp này.
They have friends and relationships with other human beings.	Họ có bạn bè và mối quan hệ với những con người khác.
She was surprised to see such a young and small woman.	Cô rất ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ trẻ và nhỏ như vậy.
They want the story but not the truth.	Họ muốn câu chuyện nhưng không phải sự thật.
It is you who bring them back.	Chính bạn là người đưa họ trở lại.
But only short calls, just in case.	Nhưng chỉ những cuộc gọi ngắn, đề phòng.
To see them.	Để xem chúng.
He spoke for four hours.	Anh ta đã nói trong bốn giờ.
We need to see how it plays out.	Chúng ta cần phải xem nó diễn ra như thế nào.
This is a simple technique that anyone can practice.	Đây là một kỹ thuật đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hành.
I was surprised that they were even able to get him.	Tôi đã rất ngạc nhiên rằng họ thậm chí có thể có được anh ta.
Product page vs	Trang sản phẩm so với
Another reason we're doing this now, not later.	Một lý do khác mà chúng tôi đang làm điều này ngay bây giờ, không phải sau này.
All original parts.	Tất cả các bộ phận ban đầu.
Similar things happen.	Những điều xảy ra tương tự.
I certainly hope that works for them.	Tôi chắc chắn hy vọng rằng điều đó hiệu quả với họ.
It shatters like glass at every step.	Nó vỡ ra như kính ở mỗi bước.
For the free version, no.	Đối với phiên bản miễn phí, không có.
Calm down.	Bình tĩnh lại.
Let's go with what makes the most sense and looks most supported.	Hãy đi với những gì có ý nghĩa và có vẻ được hỗ trợ nhiều nhất.
I have the training that you don't have.	Tôi có đào tạo mà bạn không có.
And the child is good.	Và đứa trẻ là tốt.
They must have realized it was a big deal.	Họ chắc hẳn đã nhận ra đó là một vấn đề lớn.
Then he was in control again.	Sau đó anh ta lại kiểm soát được.
My feet have killed me, but a fact is a fact.	Đôi chân của tôi đã giết chết tôi, nhưng một sự thật là một sự thật.
Perhaps a good long conversation can begin.	Có lẽ một cuộc trò chuyện dài tốt có thể bắt đầu.
Either way, it's gone now.	Dù bằng cách nào, nó đã biến mất ngay bây giờ.
I was so anxious.	Tôi thực sự lo lắng.
More than hers.	Nhiều hơn của cô ấy.
I won't get in your way.	Tôi sẽ không cản đường bạn.
Both were unsuccessful.	Cả hai đều không thành công.
I was surprised at the stability of the car.	Tôi đã rất ngạc nhiên về độ ổn định của chiếc xe.
Be the first to comment!.	Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!.
She has never been one to slow down in action.	Cô ấy chưa bao giờ là người chậm chạp trong hành động.
Sometimes she still felt like killing them both.	Đôi khi cô vẫn cảm thấy muốn giết cả hai.
I must have done it myself.	Chắc tôi đã tự làm.
I didn't leave that place.	Tôi đã không rời khỏi chỗ đó.
As well as showing our tax amount at work.	Cũng như thể hiện số tiền thuế của chúng tôi tại nơi làm việc.
No relevant family history was present.	Không có tiền sử gia đình có liên quan đã được hiện diện.
Our review is limited to questions about the law.	Đánh giá của chúng tôi chỉ giới hạn trong các câu hỏi về luật.
It is another animal.	Nó là một con vật khác.
While this was happening, my wife began to take notice.	Trong khi điều này xảy ra, vợ tôi bắt đầu lưu ý.
However, that is not the case.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp.
Light brown hair and blue eyes.	Tóc nâu nhạt và mắt xanh.
And he was absolutely right.	Và anh ấy đã hoàn toàn đúng.
They cannot move according to their own free will.	Họ không thể di chuyển theo ý chí tự do của riêng mình.
Thin type.	Loại mỏng.
I'm not so young like them anymore.	Tôi không còn quá trẻ như họ.
Such software is recommended on this page, in the instructions below.	Phần mềm như vậy được đề xuất trên trang này, trong hướng dẫn bên dưới.
Run in heat.	Chạy trong nhiệt.
It's too dangerous for that.	Nó quá nguy hiểm cho điều đó.
It creates a sense of control.	Nó tạo ra một cảm giác kiểm soát.
He taught each of our sons how to work with wood.	Anh ấy đã dạy cho mỗi đứa con trai chúng tôi cách làm việc với gỗ.
But the length and quality of their stay will vary.	Nhưng thời gian và chất lượng lưu trú của họ sẽ khác nhau.
You will also get a fair price.	Bạn cũng sẽ nhận được một mức giá hợp lý.
With people like him, you can either love him or hate him.	Với những người như anh ấy, bạn có thể yêu anh ấy hoặc ghét anh ấy.
However, two patients required surgery and one patient died.	Tuy nhiên, hai bệnh nhân phải phẫu thuật và một bệnh nhân đã tử vong.
Without them, he would have lost subjects for his experiments.	Không có chúng, anh ấy đã bị mất các đối tượng cho các thí nghiệm của mình.
You could tell that this building used to be a school.	Anh có thể nói rằng tòa nhà này từng là một trường học.
You will never see him again.	Anh sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
However, the treatment is still effective.	Tuy nhiên, việc điều trị vẫn có hiệu quả.
But then something changed.	Nhưng sau đó một cái gì đó đã thay đổi.
I don't know anything about her.	Tôi không biết gì về cô ấy.
He will not accept this.	Anh ấy sẽ không chấp nhận điều này.
You have lost your mother.	Bạn đã mất mẹ của bạn.
His home is not hers.	Nhà của anh ấy không phải là nhà của cô ấy.
She knows how to read people.	Cô ấy biết cách đọc người.
Expect neither bad nor good, and accept things as they come.	Mong đợi điều không xấu cũng không tốt, và chấp nhận mọi thứ khi chúng đến.
The government never had enough.	Chính phủ không bao giờ có đủ.
It took fifteen seconds.	Mất mười lăm giây.
You must understand our concern.	Bạn phải hiểu sự lo lắng của chúng tôi.
I hope to hear it one day.	Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe nó.
Other models can be taken as specific instances of the perspective model.	Các mô hình khác có thể được lấy như các trường hợp cụ thể của mô hình phối cảnh.
Quite challenging.	Khá thách thức.
That is a very small number.	Đó là một con số rất nhỏ.
But that will never do.	Nhưng điều đó sẽ không bao giờ làm.
I will never forget the visit.	Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến thăm.
I hope I helped you.	Tôi hy vọng tôi đã giúp bạn.
I choose the former.	Tôi chọn cái trước.
Both live at home.	Cả hai sống ở nhà.
Then he looked behind him.	Sau đó anh nhìn ra phía sau.
Well, there is definitely room for improvement.	Chà, chắc chắn là có không gian để cải thiện.
The reason for the confusion is not clear.	Lý do cho sự nhầm lẫn là không rõ ràng.
Anything that works for that child is great.	Bất cứ điều gì làm việc cho đứa trẻ đó là tuyệt vời.
Before you reach.	Trước khi bạn tiếp cận.
We'll win and lose in close matches, that's it.	Chúng ta sẽ thắng và thua trong các trận đấu gần nhau, nó là như vậy.
The result can be any valid data type.	Kết quả có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu hợp lệ nào.
A lot of people lead busy lives.	Rất nhiều người có cuộc sống bận rộn.
I recommend you check out this site and see for yourself.	Tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang web này và xem cho chính mình.
Today's security concerns are even greater.	Những mối quan tâm về bảo mật ngày nay thậm chí còn lớn hơn.
He knows what is best.	Anh ấy biết điều gì là tốt nhất.
I'll take my camera.	Tôi sẽ lấy máy ảnh của mình.
I have observed both.	Tôi đã quan sát cả hai.
His former employees told me something about that man.	Các nhân viên cũ của anh ấy đã nói với tôi điều gì đó về người đàn ông đó.
That changes everything.	Điều đó thay đổi mọi thứ.
I won't let you be apart.	Anh không để em phải xa nhau.
It would be touch and go, he knew.	Nó sẽ là chạm và đi, anh ấy biết.
I guess this is a form of that.	Tôi đoán đây là một dạng của điều đó.
He and it both passed away.	Anh ấy và nó đều đã qua đời.
I learn from it.	Tôi học hỏi từ nó.
They won't consider anything we control.	Họ sẽ không xem xét bất cứ thứ gì chúng ta kiểm soát.
It was her husband.	Đó là chồng cô.
Send lots of mail and see what comes back.	Gửi rất nhiều thư và xem điều gì sẽ trở lại.
It has been slow to roll out, but it will come.	Nó đã được triển khai chậm, nhưng nó sẽ đến.
We miss that opportunity to play them.	Chúng tôi bỏ lỡ cơ hội đó để chơi chúng.
And it's hard.	Và nó thật khó.
Way too complicated.	Cách quá phức tạp.
Our testing method is not perfect.	Phương pháp thử nghiệm của chúng tôi không hoàn hảo.
But how do I know which one was pressed.	Nhưng làm thế nào để tôi biết cái nào đã được nhấn.
Again, bigger has become better.	Một lần nữa, lớn hơn đã trở nên tốt hơn.
One of those things happened last year.	Một trong những điều đó đã xảy ra vào năm ngoái.
Most others seem to be born knowing the steps.	Hầu hết những người khác dường như sinh ra đã biết các bước.
No need to explain.	Không cần giải thích.
Helped with data analysis and manuscript writing.	Đã giúp phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
And you don't have to break the bank to do that.	Và bạn không cần phải phá vỡ ngân hàng để làm điều đó.
In fact, it's just reality.	Trong thực tế, nó chỉ là thực tế.
The first two characteristics are consistent with our observations.	Hai đặc điểm đầu tiên phù hợp với quan sát của chúng tôi.
Second, this started with him a long time ago.	Thứ hai, điều này đã bắt đầu với anh ấy một thời gian dài trước đó.
On a human level, he has to be.	Ở cấp độ con người, anh ấy phải như vậy.
I might even change my mind because of your opinion.	Tôi thậm chí có thể thay đổi ý kiến ​​của mình vì ý kiến ​​của bạn.
Then, if possible, try to identify the species without getting too close.	Sau đó, nếu có thể, hãy cố gắng xác định loài mà không cần đến quá gần.
Before we go see them live.	Trước khi chúng tôi đến xem trực tiếp với họ.
Obviously there's a way out ahead.	Rõ ràng là có lối thoát ở phía trước.
The talk ended.	Cuộc nói chuyện kết thúc.
Trust me, this is real.	Tin tôi đi, điều này là có thật.
I know it wasn't an accident.	Tôi biết đó không phải là tai nạn.
He knows exactly what he's doing to me.	Anh ấy biết chính xác những gì anh ấy đang làm với tôi.
I simply didn't have the skill or confidence to face it.	Tôi chỉ đơn giản là không có kỹ năng hoặc sự tự tin để đối mặt với nó.
But that's not what he wants now.	Nhưng đó không phải là điều anh ấy muốn bây giờ.
This is his first day of death.	Đây là ngày mất đầu tiên của anh ấy.
Just one more thing.	Chỉ một điều nữa.
I completely missed that earlier.	Tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ điều đó trước đó.
I worry a lot about safety, health and money.	Tôi lo lắng rất nhiều về sự an toàn, sức khỏe và tiền bạc.
Hope everyone is having a great week!!.	Hi vọng mọi người đang có một tuần tuyệt vời!!.
That is clearly not possible.	Điều đó rõ ràng là không thể.
But life out there is hard for us because we are different.	Nhưng cuộc sống ngoài kia thật khó khăn cho chúng tôi vì chúng tôi khác nhau.
The cold did not stop them.	Cái lạnh không ngăn được họ.
Everyone survived, that's fine.	Mọi người đều sống sót, vậy là tốt rồi.
She didn't want people to get close.	Cô không muốn mọi người lại gần.
Using email allows us to feel like we're working.	Sử dụng email cho phép chúng tôi cảm thấy như chúng tôi đang làm việc.
If the input is a clean image, it will perform worse.	Nếu đầu vào là hình ảnh sạch, nó sẽ hoạt động tồi tệ hơn.
It's not new, it's not fresh anymore.	Nó không còn mới, không còn tươi nữa.
We will do it again next weekend.	Chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa vào cuối tuần tới.
It wasn't really part of her 'job description' anyway.	Dù sao thì nó cũng không thực sự là một phần trong 'mô tả công việc' của cô ấy.
The top four features for each case are shown.	Bốn tính năng hàng đầu cho mỗi trường hợp được hiển thị.
We stop doing this.	Chúng tôi ngừng làm điều này.
My approach had to change.	Cách tiếp cận của tôi đã phải thay đổi.
That is our only hope for the future.	Đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi cho tương lai.
It's easy to see why.	Thật dễ dàng để hiểu tại sao.
You just need to take some time to learn her language.	Bạn chỉ cần dành một chút thời gian để học ngôn ngữ của cô ấy.
I'll try and briefly explain what's going on.	Tôi sẽ cố gắng và giải thích ngắn gọn những gì đang xảy ra.
To fight their crime, we need our own.	Để chống lại tội phạm của họ, chúng ta cần tội phạm của chính mình.
And you'll hear more about that gun.	Và bạn sẽ nghe nhiều hơn về khẩu súng đó.
I can see the tension in their eyes.	Tôi có thể thấy sự căng thẳng trong mắt họ.
This decided him.	Điều này đã quyết định anh ta.
An outer door opens and closes.	Một cánh cửa bên ngoài mở ra và đóng lại.
I love to die, that's lovely.	Tôi thích được chết, điều đó thật đáng yêu.
There have been many.	Đã có rất nhiều.
That makes me very happy.	Điều đó làm tôi rất hạnh phúc.
I really hate that kid.	Tôi thực sự ghét đứa trẻ đó.
Not the smallest step towards it has been taken.	Không phải là bước nhỏ nhất đối với nó đã được thực hiện.
They had three children before her death.	Họ có ba người con trước khi cô qua đời.
She began to consider doing it with him.	Cô bắt đầu xem xét việc thực hiện nó với anh ta.
Then we'll run away from everything.	Sau đó, chúng ta sẽ chạy ra khỏi mọi thứ.
Money seemed like a good thing at the time.	Tiền có vẻ là một điều tốt vào thời điểm đó.
The truck slowly filled up.	Chiếc xe tải từ từ đầy ắp.
But she doesn't.	Nhưng cô ấy không.
I can't be angry anymore.	Tôi không thể tức giận được nữa.
Lucky for me, sitting forward.	May mắn cho tôi, ngồi về phía trước.
Just stand there and don't move,' he said.	Hãy đứng đó và đừng di chuyển, 'anh ấy nói.
But then there are three possible scenarios.	Nhưng sau đó, có ba trường hợp có thể xảy ra.
But it is drawn below it.	Nhưng nó được vẽ bên dưới nó.
You should try it anyway.	Bạn nên thử nó anyway.
They have everything to do with politics.	Họ có mọi thứ liên quan đến chính trị.
This cannot continue.	Điều này không thể tiếp tục.
Such a person is not saved.	Một người như vậy không được cứu.
I have never seen myself as a little girl like this.	Tôi chưa bao giờ thấy mình là một cô gái nhỏ như thế này.
Let them show us what they are.	Hãy để họ cho chúng tôi thấy họ là gì.
It's about getting this job done.	Đó là về việc hoàn thành công việc này.
My stomach sagged.	Bụng tôi chùng xuống.
Very few are.	Rất ít là như vậy.
Let's consider it.	Hãy xem xét nó.
I don't ask why.	Tôi không hỏi tại sao.
Prepare combat gear.	Chuẩn bị trang bị chiến đấu.
Really a lot to take part in.	Thực sự rất nhiều thứ để tham gia.
He is very excited about it.	Anh ấy rất vui mừng về nó.
Just the beginning.	Mới chỉ là sự khởi đầu.
And this one more.	Và cái này nữa.
Play with them, and let me know how you go on!.	Chơi với họ, và cho tôi biết bạn tiếp tục như thế nào !.
There is something difficult about him.	Có một cái gì đó khó khăn về anh ta.
Talk and dress like a man.	Nói chuyện và ăn mặc như một người đàn ông.
They are very sweet.	Họ rất ngọt ngào.
It's the same thing.	Đó là điều tương tự.
I don't know how to do this.	Tôi không biết làm thế nào để làm điều này.
People are looking for quality.	Mọi người đang tìm kiếm chất lượng.
Try it yourself!.	Hãy thử nó cho mình !.
Instead of being a family of six, we will be a family of seven.	Thay vì là một gia đình sáu, chúng tôi sẽ là một gia đình bảy người.
The weight, build and shape just feel perfect.	Trọng lượng, xây dựng và hình dạng chỉ cảm thấy hoàn hảo.
Many programs every day.	Nhiều chương trình mỗi ngày.
He is running through the options open to him.	Anh ta đang chạy qua các tùy chọn mở cho anh ta.
He led me up the path.	Anh ấy dẫn tôi lên con đường.
I hope this one is good too!.	Tôi hy vọng cái này cũng tốt !.
I think it helps when you want to make that decision.	Tôi nghĩ sẽ có ích khi bạn muốn đưa ra quyết định đó.
Then comes summer.	Sau đó đến mùa hè.
But it doesn't matter anymore.	Nhưng nó không còn quan trọng nữa.
How you look is exactly right.	Làm thế nào bạn nhìn là chính xác đúng.
All well done.	Tất cả đều hoàn thành tốt.
Many of them fell ill and died because of their work.	Nhiều người trong số họ đổ bệnh và bỏ mạng vì công việc.
That is another problem.	Đó là một vấn đề khác.
His biological parents left him for a good reason.	Cha mẹ đẻ của anh đã rời bỏ anh vì một lý do chính đáng.
I should have gone straight to my room.	Lẽ ra tôi phải về thẳng phòng của mình.
Or whether any of them do.	Hoặc cho dù bất kỳ ai trong số họ làm.
They are the owners of everything.	Họ là những người sở hữu mọi thứ.
A strong feeling was building in him.	Một cảm giác mạnh mẽ đang xây dựng trong anh ta.
Much better than her.	Tốt hơn cô ấy nhiều.
They seem to be rising from the ground itself.	Chúng dường như đang mọc lên từ chính mặt đất.
Finally, she will tell more about her father.	Cuối cùng, cô ấy sẽ kể nhiều hơn về cha mình.
Defendant appears to have been able to pay alimony.	Bị cáo dường như đã có thể trả tiền cấp dưỡng.
In any case, there is no point.	Trong mọi trường hợp, không có điểm.
The control group did not train.	Nhóm kiểm soát đã không huấn luyện.
The underlying reason will become clear later.	Lý do cơ bản sẽ trở nên rõ ràng ở phần sau.
There is a question and a multiple choice of four answers.	Có một câu hỏi và một lựa chọn trắc nghiệm gồm bốn câu trả lời.
Two experiments tested this idea.	Hai thí nghiệm đã kiểm tra ý tưởng này.
You can find the link here.	Bạn có thể tìm thấy liên kết ở đây.
Stone raised his hands.	Stone giơ hai tay lên.
She understood more.	Cô đã hiểu nhiều hơn.
And this is really the heart of the matter.	Và đây thực sự là trọng tâm của vấn đề.
You have saved your company money.	Bạn đã tiết kiệm tiền cho công ty của bạn.
Love can be bought with money.	Tình yêu mua được bằng tiền.
So we stopped listening.	Vì vậy, chúng tôi ngừng lắng nghe.
Food started to appear.	Thức ăn bắt đầu xuất hiện.
It's part of the strategy.	Đó là một phần của chiến lược.
And that was the turning point.	Và đó là bước ngoặt.
So where does that leave us.	Vậy điều đó để lại cho chúng ta ở đâu.
Make an escape plan.	Lập kế hoạch trốn thoát.
Maybe this is related to the above story.	Có thể điều này liên quan đến câu chuyện trên.
No more music.	Không còn âm nhạc.
She couldn't contain or control it anymore.	Cô không thể kiềm chế hay kiểm soát nó được nữa.
But after that, he has a lot to be pleased with.	Nhưng sau đó, anh ấy có rất nhiều điều để hài lòng.
One thing was true.	Một điều đã đúng.
And so is she.	Và cô ấy cũng vậy.
Find this guy.	Tìm anh chàng này.
You have heard me say the same things many times.	Bạn đã nghe tôi nói những điều tương tự nhiều lần.
Let's start with a little history.	Chúng ta hãy bắt đầu với một chút lịch sử.
It's pretty far down there.	Ở dưới đó khá xa.
She couldn't tell how many there were.	Cô không thể biết đã có bao nhiêu cái.
We have reality TV.	Chúng tôi có truyền hình thực tế.
They talk about their house and the times before that.	Họ nói về ngôi nhà của họ và những khoảng thời gian trước đó.
Lose control.	Mất kiểm soát.
Especially if you grew up in a place like this.	Đặc biệt nếu bạn đã lớn lên ở một nơi như thế này.
He put it down and he got a lot of heat.	Anh ấy đặt nó xuống và anh ấy đã rất nhiều nhiệt.
But times, and leaders, will change.	Nhưng thời gian, và các nhà lãnh đạo, sẽ thay đổi.
It is just an expression.	Nó chỉ là một biểu hiện.
Anyone can call them, just like we did.	Bất cứ ai cũng có thể gọi cho họ, giống như chúng tôi đã làm.
We will try again later.	Chúng tôi sẽ thử lại sau.
At least three independent experiments were performed.	Ít nhất ba thí nghiệm độc lập đã được thực hiện.
They are responsible for the lives of thousands of people every day.	Họ chịu trách nhiệm về cuộc sống của hàng nghìn người mỗi ngày.
But we can't bring him down here.	Nhưng chúng ta không thể đưa anh ta xuống đây.
Economy and lifestyle.	Nền kinh tế và lối sống.
Trying to make a personal connection.	Đang cố gắng tạo kết nối cá nhân.
The man ignored all the doors and continued walking.	Người đàn ông bỏ qua mọi cánh cửa và tiếp tục bước đi.
It might be a good idea if you talk to her.	Nó có thể là một ý kiến ​​hay nếu bạn nói chuyện với cô ấy.
There is physical pain there.	Có nỗi đau thể xác ở đó.
Over the past few days, you have led me to a new position.	Trong vài ngày qua, bạn đã dẫn dắt tôi đến một vị trí mới.
His options were exhausted.	Các lựa chọn của anh ấy đã cạn kiệt.
Until time to go home.	Đến giờ về nhà.
Why, there is a country that is actually quite close.	Tại sao, có một quốc gia thực sự khá gần.
And my actions too.	Và cả hành động của tôi nữa.
But that's not why I can't come with you.	Nhưng đó không phải là lý do anh không thể đi cùng em.
I am trying to profile.	Tôi đang cố gắng lập hồ sơ.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
It's not fair to them.	Nó không công bằng cho họ.
Their lives are really on the way.	Cuộc sống của họ thực sự đang trên đường.
In fact, he loved the idea of ​​a child.	Trên thực tế, ông yêu thích ý tưởng của một đứa trẻ.
The lines will be written from right to left.	Các dòng sẽ được viết từ bên phải sang bên trái.
I am quite sure that her surprise pleased him.	Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng sự ngạc nhiên của cô ấy đã làm hài lòng anh ấy.
In fact, you saved my life tonight.	Trên thực tế, bạn đã cứu mạng tôi đêm nay.
A warm spring morning, just after seven o'clock.	Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, chỉ sau bảy giờ.
I started the same way you seem to be starting.	Tôi đã bắt đầu theo cùng một cách mà bạn dường như đang bắt đầu.
Many people did not.	Nhiều người đã không.
I cannot say enough about this book.	Tôi không thể nói đủ về cuốn sách này.
If it did, read on.	Nếu nó đã xảy ra, hãy đọc tiếp.
It is not necessary to use it.	Không cần thiết phải sử dụng nó.
I will take more pictures of them.	Tôi sẽ chụp nhiều ảnh hơn về chúng.
He wouldn't want his father to think he let me escape.	Anh ấy sẽ không muốn cha anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã để tôi trốn thoát.
However, this does not mean that you need a music degree.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cần một bằng cấp âm nhạc.
Others are not.	Những người khác thì không.
They got their players back.	Họ đã lấy lại cầu thủ của họ.
I feel my family and friends are in danger.	Tôi cảm thấy gia đình và bạn bè của mình đang gặp nguy hiểm.
I wish they shot us and finished.	Tôi ước gì họ bắn chúng tôi và xong việc.
Everyone wants to order.	Mọi người đều muốn đặt hàng.
That's a good change to see.	Đó là một sự thay đổi tốt để xem.
Software development projects.	Các dự án phát triển phần mềm.
But as noted above, these are not independent parameters.	Nhưng như đã lưu ý ở trên, đây không phải là các tham số độc lập.
I really can't imagine life the other way around with this.	Tôi thực sự không còn có thể tưởng tượng cuộc sống ngược lại với điều này.
Just look to see if anyone else out there feels the same way.	Chỉ cần nhìn xem có ai khác ngoài kia cũng cảm thấy như vậy không.
The man waited for one more race just to be sure.	Người đàn ông chờ đợi một cuộc đua nữa chỉ để chắc chắn.
Those are my kids.	Đó là những đứa trẻ của tôi.
The term is then applied to the black center of the target.	Sau đó, thuật ngữ này được áp dụng cho tâm đen của mục tiêu.
You focus on the spot.	Bạn tập trung tại chỗ.
There can never be enough of that.	Không bao giờ có thể có đủ điều đó.
Now it's different.	Bây giờ nó khác.
We are so different.	Chúng tôi quá khác biệt.
It has been quite a journey.	Đó là một cuộc hành trình khá tuyệt vời.
They have no meaning at all.	Chúng không có ý nghĩa gì cả.
It will look very different then.	Nó sẽ trông rất khác sau đó.
This can happen in a number of ways.	Điều này có thể xảy ra theo một số cách.
I've got a few.	Tôi đã có một vài.
The ground station needs a computer.	Trạm mặt đất cần một máy tính.
She doesn't stop to read anything.	Cô ấy không dừng lại để đọc bất cứ thứ gì.
It will take the edge off when they do something with your family.	Nó sẽ làm mất đi giới hạn khi họ làm gì đó với gia đình bạn.
However, this is not a business condition.	Tuy nhiên đây không phải là điều kiện kinh doanh.
And that's when it happened.	Và đó là khi nó xảy ra.
Those first days were extremely hard.	Những ngày đầu tiên đó vô cùng vất vả.
I don't have a book about her work yet.	Tôi chưa có cuốn sách về công việc của cô ấy.
It is not good.	Nó không tốt.
I want them to be no problem.	Tôi muốn chúng không thành vấn đề.
She lives on the fourth floor.	Cô ấy sống trên tầng bốn.
New to you and you new to me.	Mới đối với bạn và bạn mới đối với tôi.
He believed it then.	Khi đó anh đã tin như vậy.
I hope you can figure it out, now it's driving me crazy.	Tôi hy vọng bạn có thể tìm ra nó, bây giờ nó làm cho tôi phát điên.
It took more than a minute before he spoke again.	Phải hơn một phút sau anh mới nói lại.
The battle still continued.	Trận chiến vẫn tiếp tục.
Apart from this, the question is one of the only proof.	Ngoài điều này, câu hỏi là một trong những bằng chứng duy nhất.
All good here except.	Tất cả tốt ở đây ngoại trừ.
They have had dinner and they are sleeping.	Họ đã ăn tối và họ đang ngủ.
You have to keep going.	Bạn phải tiếp tục đi.
But that is not the question before us.	Nhưng đó không phải là câu hỏi trước mắt chúng ta.
I want to go home.	Tôi muốn về nhà.
The damage to the economy, if any, would be minimal.	Tổn thất đối với nền kinh tế, nếu có, sẽ rất nhỏ.
It still doesn't answer the question.	Nó vẫn không trả lời câu hỏi.
I have dogs for you.	Tôi có những con chó cho bạn.
The point is, he's not entirely wrong.	Vấn đề là, anh ấy không hoàn toàn sai.
You don't have to come every day.	Bạn không cần phải đến mỗi ngày.
There is a problem though.	Có một vấn đề mặc dù.
I continued to fall.	Tôi tiếp tục rơi xuống.
Hit break for one more shot!.	Nhấn break cho một shot nữa !.
Seven other men turned to him.	Bảy người đàn ông khác quay sang anh ta.
They never take time to rest.	Họ không bao giờ dành thời gian để nghỉ ngơi.
I wasn't done with the characters and their stories.	Tôi đã không hoàn thành với các nhân vật và câu chuyện của họ.
This is so strange.	Cái này thật kỳ lạ.
It was brought into the kitchen specifically for me.	Nó đã được mang vào nhà bếp đặc biệt cho tôi.
Or so they say.	Hoặc như vậy họ nói.
No agreement has been reached on the best surgical management.	Không có thỏa thuận nào đạt được về việc quản lý phẫu thuật tốt nhất.
But once he's dead, he's gone.	Nhưng một khi đã chết, anh ấy sẽ ra đi.
I took care of everyone on my team.	Tôi đã chăm sóc tất cả mọi người trong đội của mình.
No control group was present in the study.	Không có nhóm đối chứng nào hiện diện trong nghiên cứu.
Even so, how you feel about your trip has now changed.	Mặc dù vậy, cảm giác của bạn về chuyến đi của bạn giờ đã thay đổi.
Definitely no more drinking.	Chắc chắn sẽ không có chuyện uống rượu nữa.
They were gone for a few months.	Họ đã đi trong một vài tháng.
There were and still are a lot of good people there.	Đã và vẫn còn rất nhiều người tốt ở đó.
Just a small amount.	Chỉ cần một số lượng nhỏ.
It was clean.	Nó đã được sạch sẽ.
This is a very good article.	Đây là một bài viết rất tốt.
She felt dirty, but after that, everyone was dirty.	Cô cảm thấy bẩn, nhưng sau đó, tất cả mọi người đều bẩn.
At this stage, they don't need to know.	Ở giai đoạn này, họ không cần biết.
No one is right and no one is wrong.	Không ai đúng và cũng không ai sai.
Luckily still working.	May mắn là vẫn đang làm việc.
Now we can, obviously.	Bây giờ chúng ta có thể, rõ ràng.
That's not a good situation, here on this dark street.	Đó không phải là một tình huống tốt, ở đây trên con phố tối tăm này.
It's time to take the chance.	Đã đến lúc nắm lấy cơ hội.
And was great at every one.	Và đã được tuyệt vời ở mỗi một.
I can't read minds.	Tôi không thể đọc được suy nghĩ.
She would love to know why he gave the bitch that name.	Cô thích biết tại sao anh lại đặt cho con chó cái tên đó.
They continue their work just like the real thing, just a job.	Họ tiếp tục công việc của mình giống như thực tế, chỉ là một công việc.
There is no meaning for this.	Không có ý nghĩa cho điều này.
She said it wasn't much of a surprise.	Cô ấy nói rằng nó không gây nhiều ngạc nhiên.
Not sure how the kids are doing.	Không chắc bọn trẻ đang làm như thế nào.
I tried to touch him again, but it still doesn't work.	Tôi đã cố gắng chạm vào anh ấy một lần nữa, nhưng nó vẫn không hoạt động.
I see them every day.	Tôi nhìn thấy chúng mỗi ngày.
Well, he has a point.	Chà, anh ấy có lý.
There was something strange about her last summer.	Có điều gì đó khác lạ về cô ấy vào mùa hè năm ngoái.
She stepped forward as we talked.	Cô ấy đã bước tới khi chúng tôi nói chuyện.
Who will protect her?	Ai sẽ bảo vệ cô ấy?
Wait for me here.	Đợi tôi ở đây.
I also hate it.	Tôi cũng ghét nó.
You tell me what you need.	Bạn cho tôi biết bạn cần gì.
Let the seeing happen.	Hãy để việc nhìn thấy xảy ra.
Service was terrible.	Dịch vụ thật khủng khiếp.
He became ill.	Anh ấy trở nên ốm yếu.
That is really the best thing.	Đó thực sự là điều tuyệt vời nhất.
This girl has calculated everything.	Cô gái này đã tính toán mọi thứ.
On the plus side, it taught me what not to do.	Về mặt tích cực, nó dạy tôi những gì không nên làm.
Can't wait for the world to see it.	Không thể chờ đợi cho thế giới để xem nó.
Let me tell you this, kid.	Để tôi nói cho bạn biết điều này, nhóc.
I found a computer.	Tôi đã tìm thấy một máy tính.
It is very powerful.	Nó rất mạnh mẽ.
Everything is important, and therefore nothing is important.	Mọi thứ đều quan trọng, và do đó không có gì là quan trọng.
I remember my lack of faith in that first month.	Tôi nhớ sự thiếu niềm tin của mình trong tháng đầu tiên đó.
However, the picture shows a different behavior.	Tuy nhiên, bức tranh cho thấy một hành vi khác.
She wants it for her collection.	Cô ấy muốn nó cho bộ sưu tập của mình.
Most likely the magic was gone.	Nhiều khả năng phép thuật đã biến mất.
It is clear that no other bag has the same properties.	Rõ ràng là không có chiếc túi nào khác có cùng tài sản.
It's time again for water equipment.	Đó là thời gian một lần nữa cho thiết bị nước.
Everyone in our world knows about him.	Mọi người trong thế giới của chúng ta đều biết về anh ấy.
I knew he was out there, out of sight, watching us.	Tôi biết anh ấy đang ở ngoài đó, khuất tầm nhìn, đang theo dõi chúng tôi.
Everything is positive.	Mọi thứ đều tích cực.
But they did not say what action they would take.	Nhưng họ không nói họ sẽ thực hiện hành động nào.
It's not even cold outside.	Bên ngoài trời thậm chí còn không lạnh.
S can even be negative.	S thậm chí có thể là tiêu cực.
So let's just eat without him.	Vì vậy, chúng ta hãy chỉ ăn mà không có anh ấy.
We are not responsible for third party website content.	Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trang web của bên thứ ba.
They decided to sit down.	Họ quyết định ngồi xuống.
I wish people would stop doing that.	Tôi ước mọi người sẽ ngừng làm điều đó.
I never replied to the letters he sent me.	Tôi chưa bao giờ trả lời những bức thư anh ấy gửi cho tôi.
We think it worked very well.	Chúng tôi nghĩ rằng nó đã hoạt động rất tốt.
She is the same age as me.	Cô ấy bằng tuổi tôi.
It is simply a guess.	Nó chỉ đơn giản là một phỏng đoán.
I looked over.	Tôi đã nhìn qua.
Here's another perspective you need to see for yourself.	Đây là một góc nhìn khác mà bạn cần phải tự mình nhìn thấy.
Same video file.	Cùng một tệp video.
However, one of the limitations of the study is the sample size.	Tuy nhiên, một trong những hạn chế của nghiên cứu là quy mô mẫu.
Time will tell if it works.	Thời gian sẽ trả lời nếu nó hoạt động.
Both know what to do.	Cả hai đều biết phải làm gì.
It is very large.	Nó rất lớn.
But here, here it is different.	Nhưng ở đây, ở đây nó khác.
You are using my internet account.	Bạn đang sử dụng tài khoản internet của tôi.
At least, not her.	Ít nhất, không phải cô ấy.
This can take weeks and months.	Điều này có thể mất vài tuần và nhiều tháng.
I watched as understanding returned to his eyes.	Tôi nhìn khi sự hiểu biết trở lại trong mắt anh ấy.
But he said something about this that made him think.	Nhưng anh ấy nói điều gì đó về điều này khiến anh ấy phải suy nghĩ.
There is no peace from it.	Không có hòa bình từ nó.
Data shown are representative from three independent experiments with similar results.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện từ ba thí nghiệm độc lập với kết quả tương tự.
But they did.	Nhưng họ đã làm được.
It must be fun to see foreign countries.	Hẳn là rất vui khi được nhìn thấy những đất nước xa lạ.
Someone hit me from behind.	Ai đó đã đánh tôi từ phía sau.
The problem is, only the first image will load.	Vấn đề là, chỉ hình ảnh đầu tiên sẽ tải.
We use the past to define who we are.	Chúng ta sử dụng quá khứ để xác định chúng ta là gì.
We have no choice in this.	Chúng tôi không có lựa chọn trong việc này.
It was my turn and silence fell.	Đến lượt tôi và sự im lặng rơi xuống.
She went to the next room and it was still the same.	Cô ấy sang phòng bên cạnh và nó vẫn y như vậy.
Oh, that's different.	Ồ, điều khác biệt.
Therefore, our results are consistent with those in animals.	Do đó, kết quả của chúng tôi phù hợp với những kết quả trên động vật.
She didn't look sad or worried.	Trông cô ấy không hề buồn bã hay lo lắng.
And, we should be ready.	Và, chúng ta nên sẵn sàng.
It's not the focus of the story, but it's in there.	Nó không phải là trọng tâm của câu chuyện, nhưng nó ở trong đó.
The level selection screen will appear when the game starts.	Màn hình lựa chọn cấp độ sẽ xuất hiện khi trò chơi bắt đầu.
Maybe it's just the feeling that the setting has.	Có lẽ nó chỉ là cảm giác mà cài đặt có.
I found a piece of paper.	Tôi tìm thấy một mảnh giấy.
A lot of boys at that time had long hair.	Rất nhiều cậu bé khi đó để tóc dài.
She didn't.	Cô ấy đã không.
You do not have to say.	Không cần phải nói.
As much as you can own anything.	Nhiều như bạn có thể sở hữu bất cứ điều gì.
I wish they had told the whole truth.	Tôi ước gì họ đã nói ra toàn bộ sự thật.
Then the top notes completely disappear.	Sau đó các nốt hương đầu hoàn toàn biến mất.
Connection selection in sat mode window has been fixed.	Lựa chọn kết nối trong cửa sổ chế độ sat đã được sửa.
This is a task for future studies.	Đây là một nhiệm vụ cho các nghiên cứu trong tương lai.
Hence this noise never comes out as it should.	Do đó tiếng ồn này không bao giờ phát ra như vốn có.
You have to be strong and do what's right.	Bạn phải mạnh mẽ và làm những gì đúng.
Therefore, the edge is not in a plane.	Do đó, cạnh không nằm trong một mặt phẳng.
That rule hasn't been broken yet.	Quy tắc đó vẫn chưa bị phá vỡ.
The opportunity is clear.	Cơ hội là rõ ràng.
Her expression changed.	Vẻ mặt của cô ấy thay đổi.
It only happened once or twice.	Nó chỉ xảy ra một hoặc hai lần.
All that matters now is the past.	Tất cả những gì quan trọng bây giờ là quá khứ.
There are no injuries to report from the game.	Không có thương tích nào để báo cáo từ trò chơi.
Not enough money to participate.	Không đủ tiền tham gia.
It is very technical.	Nó rất kỹ thuật.
Here, several effects can work together.	Ở đây, một số hiệu ứng có thể hoạt động cùng nhau.
I guess it is really important.	Tôi đoán nó thực sự là quan trọng.
Only then did she tell me the actual story.	Lúc này cô ấy mới kể cho tôi nghe câu chuyện thực tế.
She is determined that this story sees the light of day.	Cô quyết tâm rằng câu chuyện này nhìn thấy ánh sáng của ban ngày.
Sure, she knew he made a valid point.	Chắc chắn, cô biết anh ta đã đưa ra một quan điểm xác đáng.
We will never know.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết.
She saw her father.	Cô đã nhìn thấy cha mình.
Very rarely does a single sound last very long.	Rất hiếm khi một âm thanh duy nhất tồn tại rất lâu.
Sorry, I'm passing.	Xin lỗi, tôi đi qua.
His voice turned cold as ice.	Giọng anh ấy trở nên lạnh như băng.
I think it is useful.	Tôi nghĩ rằng nó là hữu ích.
You will describe his appearance.	Bạn sẽ mô tả ngoại hình của anh ấy.
There is no greater meaning of the common good.	Không có ý nghĩa nào lớn hơn về công ích.
Guide your users.	Hướng dẫn người dùng của bạn.
Joy is the journey to get there.	Niềm vui là cuộc hành trình để đạt được điều đó.
Previous art systems were specific to certain data types.	Các hệ thống nghệ thuật trước đây dành riêng cho một số kiểu dữ liệu nhất định.
I have to say something.	Tôi phải nói điều gì đó.
Away from her, she is always on my mind.	Rời xa cô ấy, cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi.
I need to know where the money went.	Tôi cần biết tiền đã đi đâu.
Everything went well on the first day.	Mọi thứ diễn ra tốt đẹp vào ngày đầu tiên.
This was especially true in previous years.	Điều này đặc biệt đúng trong những năm trước đây.
We are in a moment.	Chúng tôi đang ở một thời điểm.
Take it away, no.	Lấy đi, không phải.
Don't worry about asking them out.	Đừng lo lắng về việc yêu cầu họ ra ngoài.
It's in their blood.	Nó có trong máu của họ.
No car trip required.	Không cần chuyến đi ô tô.
Time was against you.	Thời gian đã chống lại bạn.
Too many stars.	Nhiều sao quá.
This is due to the following reasons.	Điều này là do những lý do sau đây.
We start forward and the horse follows.	Chúng tôi bắt đầu về phía trước và con ngựa theo sau.
This makes them easier to read.	Điều này làm cho chúng dễ đọc hơn.
You know our real name.	Bạn biết tên thật của chúng tôi.
He knows exactly how you feel.	Anh ấy biết chính xác cảm giác của bạn.
He can't back down now.	Anh ta không thể lùi bước bây giờ.
We do what we have to do.	Chúng tôi làm những gì chúng tôi phải làm.
The style of these shows changes daily.	Phong cách của những chương trình này thay đổi hàng ngày.
And after she died, it was too late to tell anyone.	Và sau khi cô ấy chết, đã quá muộn để nói cho ai biết.
If something is different, you might want to know about it.	Nếu điều gì đó khác biệt, bạn có thể muốn biết về nó.
It has become him.	Nó đã trở thành anh ta.
This spot is easy to take home.	Điểm này dễ dàng mang về nhà.
There were some other people there.	Có một số người khác ở đó.
But for your bracelet.	Nhưng đối với vòng tay của bạn.
Don't do that, man.	Đừng làm vậy, anh bạn.
She was somehow out of reach.	Cô ấy bằng cách nào đó đã ở ngoài tầm với.
This is so amazing we don't even know where to start.	Điều này thật tuyệt vời, chúng tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
At the time, it didn't feel right.	Vào thời điểm đó, nó cảm thấy không ổn.
You are just a boy.	Bạn chỉ là một cậu bé.
It made me smile a lot.	Nó khiến tôi cười rất tươi.
Can be pretty sure.	Có thể khá chắc chắn.
She could never run away in her condition.	Cô ấy không bao giờ có thể chạy trốn trong tình trạng của mình.
You cannot press it.	Bạn không thể nhấn nó.
Instead, we built from the inside.	Thay vào đó, chúng tôi đã xây dựng từ bên trong.
I was able to fix most of these problems for my purposes.	Tôi đã có thể khắc phục hầu hết các vấn đề này cho mục đích của mình.
Until the incident happened he had a clean criminal record.	Cho đến khi sự việc xảy ra anh ta đã có một tiền án trong sạch.
And anything can happen.	Và bất cứ điều gì có thể xảy ra.
It is my son.	Nó là con trai tôi.
But be good about it.	Nhưng hãy tốt về nó.
It gives me a good idea.	Nó cho tôi một ý tưởng hay.
I think it's dark blue or black.	Tôi nghĩ đó là màu xanh đậm hoặc đen.
All she wants is for her parents to get back together again.	Tất cả những gì cô ấy muốn là bố mẹ cô ấy có thể quay lại với nhau một lần nữa.
However, there is another way to approach the problem.	Tuy nhiên, có một cách khác để tiếp cận vấn đề.
That's a huge amount of energy.	Đó là một khối năng lượng khổng lồ.
They make it really easy for me.	Họ làm cho nó thực sự dễ dàng cho tôi.
But something else should.	Nhưng một cái gì đó khác nên.
When he looked at reality, it raised its head.	Khi anh ta nhìn vào thực tế, nó ngẩng đầu lên.
She doesn't know what it is, but she will.	Cô ấy không biết đó là gì, nhưng cô ấy sẽ làm.
A very different path.	Một con đường rất khác.
We had to win uncomfortably.	Chúng tôi phải giành chiến thắng một cách khó chịu.
And his eyes.	Và đôi mắt của anh ấy.
And now let's ask a question.	Và bây giờ chúng ta hãy đặt một câu hỏi.
That fact could be made clearer.	Sự thật đó có thể được làm rõ ràng hơn.
The more likely a child can understand it, the better.	Có nhiều khả năng một đứa trẻ có thể hiểu nó, thì càng tốt.
They tried to run away but couldn't.	Họ cố gắng chạy trốn nhưng không được.
In its place, there was a hole the size of his head.	Ở vị trí của nó, có một cái lỗ to bằng đầu anh ta.
The truth is more complicated.	Sự thật là phức tạp hơn.
All documents and evidence are destroyed.	Tất cả các giấy tờ chứng cứ bị tiêu hủy.
It's about technology.	Đó là về công nghệ.
He's dead.	Anh ấy chết rồi.
When you tear down the walls you've built, miracles happen.	Khi bạn phá bỏ những bức tường mà bạn đã xây dựng lên, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
I still love them, still read them.	Tôi vẫn yêu chúng, vẫn đọc chúng.
Just a cat, you tell yourself.	Chỉ là một con mèo, bạn tự nhủ.
That's not him.	Đó không phải là anh ấy.
I grabbed a piece of mine and put it on.	Tôi chộp lấy một mảnh của mình và đeo nó vào.
What should we do.	Chúng ta nên làm gì.
We cannot escape them.	Chúng ta không thể thoát khỏi chúng.
At the time, comments were barely helpful.	Vào thời điểm đó, nhận xét hầu như không hữu ích.
The drive was quick.	Cuộc lái xe diễn ra nhanh chóng.
Let that be the end.	Hãy để đó là kết thúc.
These things should never happen in a healthy relationship.	Những điều này không bao giờ nên xảy ra trong một mối quan hệ lành mạnh.
That is a personal question.	Thật là một câu hỏi cá nhân.
It's an important part of what we do.	Đó là một phần quan trọng của những gì chúng tôi làm.
I found this site by accident.	Tôi đã tình cờ tìm thấy trang web này.
I've been listening to that line for years now.	Tôi đã nghe dòng đó trong nhiều năm rồi.
This is very strange, as you say.	Điều này rất kỳ lạ, như bạn nói.
Dont wear clothes.	Không mặc quần áo.
Complications often represent local lesions.	Các biến chứng thường đại diện cho tổn thương tại chỗ.
He got up and walked around the table.	Anh đứng dậy và đến quanh bàn.
He didn't want her to feel pain.	Anh không muốn cô cảm thấy đau đớn.
Now you know everything there is to know about me.	Bây giờ bạn biết tất cả mọi thứ cần biết về tôi.
No one can read their faces.	Không ai có thể đọc được khuôn mặt của họ.
Part of the solution comes from what we can do now.	Một phần của giải pháp này đến từ những gì chúng ta có thể làm bây giờ.
You are lifted out of your normal emotions.	Bạn bị nâng ra khỏi cảm xúc bình thường của bạn.
I don't want more power.	Tôi không muốn có thêm sức mạnh.
I think we have to keep two questions in perspective.	Tôi nghĩ chúng ta phải giữ hai câu hỏi trong quan điểm.
Despite our results, our data have some limitations.	Bất chấp kết quả của chúng tôi, dữ liệu của chúng tôi có một số hạn chế.
It took four hours to get him to the office.	Phải mất bốn giờ để đưa anh ta đến văn phòng.
But that is still too high.	Nhưng đó vẫn là quá cao.
I must free my people.	Tôi phải giải phóng người dân của tôi.
But you're right.	Nhưng bạn nói đúng.
Like right now.	Giống như ngay bây giờ.
I had to pull myself together.	Tôi đã phải kéo bản thân lại với nhau.
This is my problem.	Đây là vấn đề của tôi.
The experiment was repeated once with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại một lần với kết quả tương tự.
We look forward to seeing you again.	Chúng tôi rất mong sẽ gặp lại bạn.
Again, fear.	Lại là nỗi sợ hãi.
For us, there is no other way.	Đối với chúng tôi, không có cách nào khác.
To some extent, in a way.	Ở một mức độ nào đó, theo một cách nào đó.
But really, it's something you have to work on.	Nhưng thực ra, đó là thứ bạn phải làm việc.
He won't be back for long after a few days.	Anh ấy sẽ không trở lại lâu sau một vài ngày.
That is a serious mistake.	Đó là một sai lầm nghiêm trọng.
This is me and I again in the form of my son.	Đây là tôi và tôi một lần nữa trong hình thức của con trai tôi.
Sex is not a popular topic.	Tình dục không phải là một chủ đề phổ biến.
I cannot wait.	Tôi không thể chờ đợi.
Sometimes they surface again, sometimes not.	Đôi khi chúng nổi lên một lần nữa, đôi khi không.
She doesn't have to.	Cô không cần phải làm vậy.
I have other purposes.	Tôi có những mục đích khác.
He didn't notice what had become his guide.	Anh ta không nhận thấy những gì đã trở thành hướng dẫn của mình.
No, it doesn't hurt.	Không, không đau đâu.
Next, record the measured value in the box.	Tiếp theo, ghi lại giá trị đo được vào hộp.
This proposal was denied by the court.	Đề nghị này tòa án đã phủ nhận.
Anyone can do whatever they want.	Bất kỳ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
I worry about my mother's head.	Tôi lo lắng cho cái đầu của mẹ.
I signed up with us this year, but when the time comes.	Tôi đã đăng ký với chúng tôi trong năm nay, nhưng khi thời điểm đến.
Poor time keeping.	Kém giữ thời gian.
One brown and one pale.	Một màu nâu và một màu nhạt.
But none of the associated files have been changed.	Nhưng không có tệp liên kết nào bị thay đổi.
I bought them.	Tôi đã mua chúng.
They just don't know it yet.	Họ chỉ chưa biết điều đó.
Any price.	Bất cứ giá nào.
There are two problems.	Có hai vấn đề.
Other times she just stares and thinks.	Những lúc khác cô ấy chỉ nhìn chằm chằm và suy nghĩ.
Gently, he shook it.	Nhẹ nhàng, anh lắc nó.
My husband bought a new car.	Chồng tôi mua một chiếc ô tô mới.
I can never guess right when it comes to clothes.	Tôi không bao giờ có thể đoán đúng khi nói đến quần áo.
You have to take care of them.	Bạn phải chăm sóc chúng.
She has no medical or surgical history.	Cô không có tiền sử y tế hoặc phẫu thuật.
I'll put them out here.	Tôi sẽ đặt chúng ra đây.
I'm happy without worry.	Tôi vui mừng mà không lo lắng.
Your history together.	Lịch sử của bạn với nhau.
To love my enemy is to deprive her of her power over me.	Yêu kẻ thù của tôi là tước bỏ quyền lực của cô ấy đối với tôi.
But you are not the same.	Nhưng bạn không giống nhau.
So they did.	Vì vậy, họ đã làm.
She doesn't seem like a threat to anyone.	Cô ấy dường như không phải là một mối đe dọa cho bất cứ ai.
So the requested files themselves may contain calls to request.	Vì vậy, bản thân các tệp được yêu cầu có thể chứa các lệnh gọi để yêu cầu.
I want to touch them.	Tôi muốn chạm tay vào chúng.
It just makes noise together.	Nó chỉ tạo ra tiếng ồn với nhau.
But he was never involved in politics, he was just looking for work.	Nhưng anh ấy chưa bao giờ tham gia chính trị, anh ấy chỉ đang tìm việc.
The design achieves the desired effect.	Thiết kế đạt được hiệu quả mong muốn.
Even if you survive an attack, your time is limited.	Ngay cả khi bạn sống sót sau một cuộc tấn công, thời gian của bạn cũng có hạn.
This is the wrong thing to do.	Đây là điều sai lầm để làm.
There's no hotel for him tonight.	Không có khách sạn nào cho anh ta tối nay.
Take a tour around the houses.	Đi một vòng quanh các ngôi nhà.
Perhaps you have a good reason.	Có lẽ bạn có lý do chính đáng.
But much is the same.	Nhưng nhiều là như nhau.
This is the place to do that kind of thing.	Đây là nơi để làm loại điều đó.
They just need new ideas.	Họ chỉ cần những ý tưởng mới.
If someone is sick or struggling, they should get professional help.	Nếu ai đó bị ốm hoặc gặp khó khăn, họ nên nhận sự trợ giúp của chuyên gia.
Order is for each color per size.	Đặt hàng là cho mỗi màu mỗi kích thước.
We had a wonderful time.	Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời.
Unless maybe you just mean missing letters here.	Trừ khi có thể bạn chỉ muốn nói là thiếu các chữ cái ở đây.
If he wants to stay healthy.	Nếu anh ta muốn giữ sức khỏe.
But the wish was not fulfilled.	Nhưng điều ước đã không được thực hiện.
This was not on.	Điều này đã không được trên.
Can't focus on one point.	Không thể tập trung vào một điểm.
He was around a lot.	Anh ấy đã ở xung quanh rất nhiều.
We will now show that this is the only possibility.	Bây giờ chúng tôi sẽ cho thấy rằng đây là khả năng duy nhất.
Different numbers now mean different things.	Các con số khác nhau bây giờ có nghĩa là những điều khác nhau.
A comment text box will open.	Một hộp văn bản nhận xét sẽ mở ra.
This is how they do things.	Đây là cách họ làm mọi việc.
From a website.	Từ một trang web.
I looked outside.	Tôi đã nhìn ra ngoài.
He was asked to do a few things on television.	Anh ta được yêu cầu làm một vài việc trên truyền hình.
Reach out to friends and family to get feedback on your ideas.	Liên hệ với bạn bè và gia đình để nhận phản hồi về ý tưởng của bạn.
I can tell something is wrong.	Tôi có thể nói có điều gì đó không ổn.
That's the kind of thing.	Đại loại là vậy.
It's much more complicated than that.	Nó phức tạp hơn thế nhiều.
But this only makes his task more difficult.	Nhưng điều này chỉ làm cho nhiệm vụ của anh ta trở nên khó khăn hơn.
I feel weak.	Tôi cảm thấy yếu đuối.
He is becoming a very strong player.	Anh ấy đang trở thành một cầu thủ rất mạnh.
It doesn't look right.	Nó trông không phù hợp.
I understand her point of view.	Tôi hiểu quan điểm của cô ấy.
I want to love her.	Tôi muốn yêu cô ấy.
I went with a young friend.	Tôi đi với một người bạn trẻ.
You've got too much on your plate.	Bạn đã có quá nhiều trên đĩa của bạn.
I will make him big.	Tôi sẽ làm cho anh ta lớn.
Looks like they haven't found anything yet.	Có vẻ như họ vẫn chưa tìm thấy gì.
I'll probably see it again in a few years.	Tôi có thể sẽ gặp lại nó sau một vài năm.
I will describe the error, but first, some background information.	Tôi sẽ mô tả lỗi, nhưng trước tiên, một số thông tin cơ bản.
Also a good place to enjoy a drink.	Cũng là một nơi tốt để thưởng thức đồ uống.
I'm on the floor next to my bed.	Tôi đang ở trên sàn bên cạnh giường của tôi.
It makes me scared.	Nó làm tôi sợ.
You know, there was nothing else to do in those days.	Bạn biết đấy, không có gì khác để làm trong những ngày đó.
He doesn't listen to rock music.	Anh ấy không nghe nhạc rock.
But it's part of our culture.	Nhưng đó là một phần văn hóa của chúng tôi.
In fact, the opposite happened.	Trên thực tế, điều ngược lại đã xảy ra.
Finally, who is responsible.	Cuối cùng, người chịu trách nhiệm.
If not, post details of the problem you're having.	Nếu không, hãy đăng thông tin chi tiết về vấn đề bạn đang gặp phải.
I will just watch.	Tôi sẽ chỉ xem.
The journey is not over yet.	Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc.
I had to lead.	Tôi đã phải chỉ huy.
Or so you think.	Hay anh nghĩ vậy.
What matters is the difference in management.	Điều quan trọng là sự khác biệt trong quản lý.
I think overall, the quality of our game has improved.	Tôi nghĩ về tổng thể, chất lượng trận đấu của chúng tôi đã được cải thiện.
If you hate it, you're cool.	Nếu bạn ghét nó, bạn thật tuyệt.
The experiment is therefore set up as follows.	Thí nghiệm do đó được thiết lập như sau.
He found an old car.	Anh ta tìm thấy chiếc xe cũ.
This problem started happening recently.	Vấn đề này đã bắt đầu xảy ra gần đây.
After that, it makes sense to me.	Sau này, nó có ý nghĩa với tôi.
But then a funny thing happened.	Nhưng sau đó một điều buồn cười xảy ra.
Other devices don't have a base map database to refer to.	Các thiết bị khác không có cơ sở dữ liệu bản đồ cơ bản để tham khảo.
Sometimes they did, sometimes they didn't.	Đôi khi họ đã làm, đôi khi họ không.
All I want today.	Tất cả những gì tôi muốn ngày hôm nay.
Fix it in the mix.	Sửa nó trong hỗn hợp.
Or begging frantically for money to do it.	Hoặc là xin tiền điên cuồng để làm điều đó.
Go out for a job interview.	Đi ra ngoài cho một cuộc phỏng vấn việc làm.
As you would expect.	Như bạn mong đợi.
For a moment, just before they disappeared, one of them turned around.	Trong một khoảnh khắc, ngay trước khi họ biến mất, một trong số họ đã quay lại.
Sometimes they laugh at her.	Đôi khi họ cười với cô ấy.
From now on.	Từ giờ trở đi.
You just have to get on with it.	Bạn chỉ cần tiếp tục với nó.
I let it fall.	Tôi đã để nó rơi.
Of course, the choice is yours.	Tất nhiên, sự lựa chọn là của bạn.
If this is not the case anywhere, please, let me know.	Nếu đây không phải là trường hợp bất cứ nơi nào, xin vui lòng, cho tôi biết.
I promise you.	Tôi hứa với bạn.
But no one did.	Nhưng không ai đã làm.
It is certainly a sign of our times.	Nó chắc chắn là một dấu hiệu của thời đại của chúng ta.
That is a risk.	Đó là một rủi ro.
There is no path.	Không có con đường.
They will respect you for that.	Họ sẽ tôn trọng bạn vì điều đó.
They don't like it, and they don't like me.	Họ không thích nó, và họ không thích tôi.
You leave town and you go out into the world.	Bạn rời thị trấn và bạn đi ra ngoài thế giới.
You are certainly right.	Bạn chắc chắn đúng.
Take thirty seconds to do this.	Dành ba mươi giây để làm điều này.
I studied them late into the night.	Tôi đã nghiên cứu chúng đến khuya.
But we managed.	Nhưng chúng tôi đã quản lý.
He is doing very well.	Anh ấy đang làm rất tốt.
During this action, he placed the knife right next to them.	Trong lần hành động này, anh ta đã đặt con dao ngay bên cạnh họ.
My community is everywhere on my phone.	Cộng đồng của tôi ở khắp mọi nơi trên điện thoại của tôi.
And now it's just not.	Và bây giờ nó chỉ là không.
He went there, but quickly returned.	Anh ta đã đến đó, nhưng nhanh chóng quay trở lại.
No one has ever understood you.	Không ai đã từng hiểu bạn.
But to be fair, he did.	Nhưng công bằng mà nói, anh ấy đã làm được.
She completed us.	Cô ấy đã hoàn thành chúng tôi.
I just want one more.	Tôi chỉ muốn thêm một cái nữa.
Then he's dead.	Vậy thì anh ấy chết rồi.
She seemed to have enough strength for two or three women.	Cô ấy dường như có đủ sức cho hai hoặc ba người phụ nữ.
I hope there's more to it than that, brother.	Tôi hy vọng có nhiều điều hơn thế, anh trai.
And for us kids, it was really fun.	Và đối với bọn trẻ chúng tôi, điều đó thực sự rất vui.
If it has happened, then there are two cases to consider.	Nếu nó đã xảy ra, thì có hai trường hợp cần xem xét.
I keep quiet.	Tôi giữ im lặng.
Save for tomorrow.	Hãy tiết kiệm cho ngày mai.
To share the floor with his brother.	Để chia sẻ sàn với anh trai của mình.
You must show up for your own party.	Bạn phải xuất hiện cho bữa tiệc của riêng bạn.
That's why you're here asking the question.	Đó là lý do tại sao bạn ở đây đặt câu hỏi.
Nothing, for fun.	Không có gì, cho vui.
Maybe he can be made to see the reason.	Có lẽ anh ta có thể được thực hiện để xem lý do.
He is not afraid.	Anh ấy không sợ.
The boys are not in good shape at the moment.	Hiện tại các chàng trai đang không ở trong tình trạng tốt.
He didn't know how to start a conversation.	Anh không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
You can provide as much or as little detail as you like.	Bạn có thể cung cấp nhiều hoặc ít chi tiết tùy thích.
When women sleep they dream of him.	Khi phụ nữ ngủ họ mơ thấy anh ta.
Ask them for a box and give it to the fans.	Yêu cầu họ một chiếc hộp và tặng cho người hâm mộ.
It is a process.	Đó là một quá trình.
I understand there will be thousands of people there.	Tôi hiểu sẽ có hàng ngàn người ở đó.
I went crazy, that's what it was.	Tôi đã phát điên, đó là những gì nó được.
However, he thinks there could be trouble ahead.	Tuy nhiên, anh ấy cho rằng có thể có rắc rối ở phía trước.
She has beautiful, sad eyes.	Cô ấy có một đôi mắt đẹp, buồn.
It would be easy enough.	Nó sẽ là đủ dễ dàng.
But, whether he is or not is completely important.	Nhưng, anh ta có hay không không hoàn toàn quan trọng.
There are some limitations in our study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi.
For example, simply changing a date makes no sense.	Ví dụ, chỉ đơn giản là thay đổi một ngày không có ý nghĩa gì.
This will be an interesting future development of the current model.	Đây sẽ là một sự phát triển thú vị trong tương lai của mô hình hiện tại.
There is no way to do anything at this point.	Không có cách nào để làm bất cứ điều gì vào thời điểm này.
We are patient.	Chúng tôi đang kiên nhẫn.
The world rotates.	Thế giới xoay chuyển.
But there is also a problem here.	Nhưng cũng có một vấn đề ở đây.
I recognized her immediately.	Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức.
He caught the first few letters.	Anh ấy đã bắt được vài lá thư đầu tiên.
You can only achieve these with average and good grades.	Bạn chỉ có thể đạt được những thứ này ở điểm trung bình và tốt.
There's nothing funny about it.	Không có gì buồn cười về nó.
He still doesn't look like a bad man to me.	Anh ấy vẫn không giống một người đàn ông tồi với tôi.
They won't let her go.	Họ sẽ không để cô ấy đi.
But how is he.	Nhưng anh ấy thế nào.
I will pay you well.	Tôi sẽ trả tiền tốt cho bạn.
Sadly you didn't make it though.	Đáng buồn là bạn đã không làm cho nó mặc dù.
She paused long enough to catch her breath.	Cô dừng lại đủ lâu để hít thở.
It was a city where white people were not in the majority.	Đó là một thành phố mà người da trắng không chiếm đa số.
Those are some other options.	Đó là một số tùy chọn khác.
I took a picture and kept my camera between me and it.	Tôi đã chụp một bức ảnh và giữ máy ảnh của tôi giữa tôi và nó.
Many of them have a lot of other options.	Nhiều người trong số họ có rất nhiều lựa chọn khác.
I think it's quite effective.	Tôi nghĩ nó khá hiệu quả.
Strength has been reduced.	Sức mạnh đã bị giảm.
The whole story is here.	Toàn bộ câu chuyện là ở đây.
And be at the scene a few minutes later.	Và có mặt tại hiện trường vài phút sau đó.
This will be my last post.	Đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi.
Unfortunately, that's what we believe happened in this incident.	Thật không may, đó là những gì chúng tôi tin rằng đã xảy ra trong sự cố này.
She wanted to see her white hand on his dark skin.	Cô muốn nhìn thấy bàn tay trắng nõn của mình trên làn da ngăm đen của anh.
Time to get a feel for what's going on with work.	Thời gian để cảm nhận những gì đang diễn ra với công việc.
I may not have the power.	Tôi có thể không có sức mạnh.
The rest of the instructions remain the same.	Phần còn lại của các hướng dẫn vẫn được giữ nguyên.
The worse you are.	Bạn càng tệ hơn.
This does not seem correct.	Điều này có vẻ không đúng.
War brings nothing but pain.	Chiến tranh không mang lại gì ngoài đau thương.
What is needed is.	Những gì cần thiết là.
Your weight is fine.	Cân nặng của bạn là tốt.
I can't see what it is.	Tôi không thể nhìn rõ nó là gì.
It's something that no guy should have, especially for a girl.	Đó là điều mà không một chàng trai nào nên có, đặc biệt là đối với một cô gái.
It is our duty to win.	Đó là nhiệm vụ của chúng tôi để giành chiến thắng.
Surely you can do these things.	Chắc chắn bạn có thể làm những điều này.
That was before the war.	Đó là trước chiến tranh.
But the people are really nice.	Nhưng mọi người thực sự rất tốt.
But there's a big problem.	Nhưng có một vấn đề lớn.
That created anxiety.	Điều đó đã tạo ra tâm lý lo lắng.
Each of them.	Mỗi người trong số họ.
But it also does not introduce a necessary condition.	Nhưng nó cũng không đưa ra một điều kiện cần thiết.
I will prove to you that there is something more, something else.	Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng có một cái gì đó hơn thế nữa, một cái gì đó khác.
Nothing will grow your business more than an internet marketing program.	Không có gì sẽ phát triển doanh nghiệp của bạn hơn một chương trình tiếp thị qua internet.
Indeed, this is not new.	Quả thực, điều này không phải là mới.
It helps others.	Nó giúp ích cho những người khác.
Unless the man is just playing with him.	Trừ khi người đàn ông chỉ đang chơi với anh ta.
I could go on about this forever, that's good.	Tôi có thể tiếp tục về điều này mãi mãi, điều đó thật tốt.
He is ready for a fight.	Anh ấy đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Our country is built on a culture of violence.	Đất nước của chúng tôi được xây dựng trên một nền văn hóa bạo lực.
Or the next day, worst of all.	Hoặc ngày hôm sau, tệ nhất là.
We even broke in.	Chúng tôi thậm chí đã đột nhập.
This can be done in a day.	Điều này có thể được thực hiện trong một ngày.
I command this station.	Tôi chỉ huy trạm này.
I will do anything you want.	Tôi sẽ làm mọi thứ bạn muốn.
Finally we were asked to get dressed.	Cuối cùng chúng tôi được yêu cầu mặc quần áo.
The enemy knows where they are.	Kẻ thù biết họ đang ở đâu.
The court denied the request.	Tòa án đã từ chối yêu cầu.
He has a wife and children of his own.	Anh ta có vợ và con riêng.
I understand a fair amount of damage there.	Tôi hiểu một lượng thiệt hại tương đối ở đó.
But we couldn't keep doing this without you.	Nhưng chúng tôi không thể tiếp tục làm điều này nếu không có bạn.
Her options are limited, of which there are none.	Lựa chọn của cô ấy bị giới hạn, trong đó không có.
And they know she means what she says and she means business.	Và họ biết cô ấy có nghĩa là những gì cô ấy nói và cô ấy có nghĩa là kinh doanh.
It is a path of constant learning.	Đó là một con đường học tập không ngừng.
The driver is driving the vehicle.	Tài xế đang điều khiển phương tiện.
It was because the door handle was broken.	Đó là do tay nắm cửa bị hỏng.
That was a lot of fun.	Đó là rất nhiều niềm vui.
It was a crazy plan.	Đó là một kế hoạch điên rồ.
People with life, with family.	Con người với cuộc sống, với gia đình.
In my mind, that would be easy to learn.	Trong tâm trí của tôi, đó sẽ là dễ dàng để học.
They really seem to enjoy it, the two of them.	Họ thực sự có vẻ thích thú với điều đó, hai người họ.
The more welcome change is, the easier it is to be accepted.	Càng hoan nghênh sự thay đổi, thì càng dễ dàng được chấp nhận.
You are an experiment in a different way.	Bạn là một thử nghiệm theo một cách khác.
The explanation for this is here.	Lời giải thích cho điều này là ở đây.
I hope the guy has time to call back.	Tôi hy vọng anh chàng có thời gian để gọi lại.
She rolled her head from side to side.	Cô ấy lăn đầu từ bên này sang bên kia.
It has thin fingers.	Nó có những ngón tay mỏng.
I just want to be happy for a while.	Tôi chỉ muốn hạnh phúc trong một thời gian.
There is no reason to say.	Không có lý do gì để nói.
Walk to the river no more than seven minutes.	Đi bộ đến sông không quá bảy phút.
Happy ending.	Kết thúc tốt đẹp.
And that makes me very happy.	Và điều đó làm tôi rất hạnh phúc.
However, I do not cry.	Tuy nhiên, tôi không khóc.
There are women and children who have left their countries.	Có cả phụ nữ và trẻ em, những người đã rời bỏ đất nước của họ.
Time to change lines.	Đã đến lúc đổi dòng.
Take your time and research on this topic.	Hãy dành thời gian và nghiên cứu về chủ đề này.
I wonder what the other hand is doing.	Tôi tự hỏi tay kia đang làm gì.
That could mean the criminal is on the run.	Điều đó có thể có nghĩa là tội phạm bỏ trốn.
You can have two of them.	Bạn có thể có hai trong số chúng.
Choose the material according to your personal preferences and requirements.	Chọn vật liệu theo sở thích và yêu cầu cá nhân của bạn.
That's a real girl.	Đó là một cô gái thực sự.
That is the best.	Đó là tốt nhất.
Their service can then lead to a higher recovery rate.	Dịch vụ của họ sau đó có thể dẫn đến tỷ lệ phục hồi cao hơn.
Its.	Của nó.
Reach the hospital for clients and projects.	Đạt được bệnh viện cho khách hàng và dự án.
Someone will come get you.	Sẽ có người đến lấy bạn.
He thought she would die that day.	Anh nghĩ cô ấy sẽ chết vào ngày hôm đó.
My mother never wears them.	Mẹ tôi không bao giờ mặc chúng.
I can tell you this is definitely not my thing.	Tôi có thể nói với bạn rằng đây chắc chắn không phải là chuyện của tôi.
People often come back.	Mọi người thường quay lại.
We are talking about a few years from now.	Chúng ta đang nói chuyện về một vài năm nữa.
And determination, don't forget determination.	Và quyết tâm, đừng quên quyết tâm.
She has a mind of her own.	Cô ấy có một tâm trí của riêng mình.
Somehow, he's still alive.	Bằng cách nào đó, anh vẫn sống.
They never go home.	Họ không bao giờ về nhà.
Don't ask me what's going on in this picture.	Đừng hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra trong bức tranh này.
Maybe right now.	Có thể là ngay bây giờ.
He could write a book about it.	Anh ấy có thể viết một cuốn sách về nó.
Two, if we count you.	Hai, nếu chúng tôi tính bạn.
Blood and music, sweat and dreams.	Máu và âm nhạc, mồ hôi và ước mơ.
I have to go to court.	Tôi phải ra tòa.
However, this only applies to the growth period.	Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho thời kỳ tăng trưởng.
Get his clothes and bring him back here.	Lấy quần áo của anh ta và mang anh ta trở lại đây.
Each round is equal to one year of the tree's lifespan.	Mỗi vòng bằng một năm tuổi thọ của cây.
I went to them and asked if they had any questions.	Tôi đến gặp họ và hỏi nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào.
Came to see for myself.	Đến để xem cho chính tôi.
I can remember everything about her, good and bad.	Tôi có thể nhớ mọi thứ về cô ấy, tốt và xấu.
Think about your family and what would happen if they lost you.	Hãy nghĩ về gia đình của bạn và điều gì sẽ xảy ra nếu họ mất bạn.
In many cases this has happened.	Trong nhiều trường hợp, điều này đã xảy ra.
Both times he was released.	Cả hai lần anh ta đều được trả tự do.
That is common ground.	Đó là mặt bằng chung.
No, he couldn't think about it.	Không, anh không thể nghĩ về điều đó.
And he knows that.	Và anh biết điều đó.
However, that is in theory.	Tuy nhiên, đó là trên lý thuyết.
That is not her job.	Đó không phải là công việc của cô ấy.
They can detect and see energy that no one else can.	Họ có thể phát hiện và nhìn thấy năng lượng mà không ai khác có thể làm được.
They don't know you went to lunch with a potential client.	Họ không biết bạn đã đi ăn trưa với một khách hàng tiềm năng.
That was less than ten years ago.	Đó là cách đây ít hơn mười năm.
They look very nice on paper.	Chúng trông rất đẹp trên giấy.
Don't force it.	Đừng ép buộc nó.
Enter this room.	Vào phòng này.
I know that from my glass.	Tôi biết điều đó từ ly của tôi.
There is nothing unique about this.	Không có gì độc đáo về điều này.
She did not name herself.	Cô ấy không nêu tên mình.
Something has changed in me for a while.	Có điều gì đó đã thay đổi trong tôi trong một thời gian.
You can add water while it boils, if needed.	Bạn có thể thêm nước trong khi đun sôi, nếu cần.
There's nothing on it, except the second floor.	Không có gì trên đó, ngoại trừ tầng hai.
Yes, she is different from us.	Vâng, cô ấy khác với chúng tôi.
The players were there to find out why.	Các cầu thủ đã có mặt để tìm hiểu lý do.
In addition, such systems can be difficult to scale.	Ngoài ra, các hệ thống như vậy có thể khó mở rộng quy mô.
A shooting incident.	Một vụ nổ súng.
I won't keep anything.	Tôi sẽ không giữ bất cứ điều gì.
They saw her.	Họ đã nhìn thấy cô ấy.
Infection rate in dogs.	Tỷ lệ lây nhiễm ở chó.
And she goes into the night.	Và cô ấy đi vào đêm.
I don't remember ever being in his company.	Tôi không nhớ đã từng ở trong công ty của anh ấy.
Things that we tried not to see.	Những điều mà chúng tôi đã cố gắng không thấy.
Spend more time with the guys.	Dành nhiều thời gian hơn cho các chàng trai.
You can learn to enjoy the experience of doing less.	Bạn có thể học cách tận hưởng trải nghiệm khi làm việc kém hơn.
My best love to both of you.	Tình yêu tốt nhất của tôi cho cả hai bạn.
People used to get him wrong.	Mọi người đã từng hiểu sai về anh ấy.
For some people, that's not a big deal.	Đối với một số người, đó không phải là vấn đề lớn.
It's part of the show, like everything else.	Đó là một phần của chương trình, giống như mọi thứ khác.
Great special effects.	Hiệu ứng đặc biệt lớn.
Those were the days before word processing.	Đó là những ngày trước khi xử lý văn bản.
A voice answering on the mobile phone.	Một giọng nói trả lời trên điện thoại di động.
But he is very sweet to everyone.	Nhưng anh ấy rất ngọt ngào với tất cả mọi người.
I am very proud of both.	Tôi rất tự hào về cả hai.
He makes plays turn heads.	Anh ấy làm cho những vở kịch quay đầu.
I smell something funny.	Tôi ngửi thấy một cái gì đó buồn cười.
And he likes the taste of blood.	Và anh ấy thích mùi vị của máu.
We need something better.	Chúng tôi cần một cái gì đó tốt hơn.
If things don't go 'so bad', then let me know how things go.	Nếu mọi thứ không đến mức 'tệ như vậy', thì hãy cho tôi biết mọi thứ như thế nào.
Then they played the first part slowly, one at a time until the end.	Sau đó, họ chơi phần đầu tiên một cách chậm rãi, một lần cho đến hết.
Some are more likely to shut you down than others.	Một số có nhiều khả năng khiến bạn ngừng hoạt động hơn những thứ khác.
It's part of my life.	Đó là một phần cuộc sống của tôi.
She must live here.	Cô phải sống ở đây.
That was great for me.	Điều đó thật tuyệt vời đối với tôi.
She is no longer in the library.	Cô ấy không còn ở trong thư viện nữa.
Top with the last layer.	Lên trên với lớp cuối cùng.
The informed consent form was provided to the participants including the purpose of the study.	Phiếu đồng ý được cung cấp thông tin cho những người tham gia bao gồm mục đích của nghiên cứu.
Church said something, but it was lost in the noise.	Church nói điều gì đó, nhưng nó đã bị mất trong tiếng ồn.
He has his freedom.	Anh ấy có tự do của mình.
She is your sister.	Cô ấy là em gái của bạn.
A very good value in my book.	Một giá trị rất tốt trong cuốn sách của tôi.
The woman has stepped out of her family.	Người phụ nữ đã bước ra khỏi gia đình cô.
He walks around the house.	Anh đi quanh nhà.
In fact, no one can kill another life form.	Trong thực tế, không ai có thể giết một dạng sống khác.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
Note that there is no phase factor present in the above result.	Lưu ý rằng không có yếu tố pha nào xuất hiện trong kết quả trên.
But it doesn't have to be.	Nhưng nó không cần phải như vậy.
They try to stay still but it's not easy.	Họ cố gắng giữ yên nhưng điều đó không dễ dàng.
She is your sister.	Cô ấy là em gái của bạn.
I did, of course.	Tôi đã làm, tất nhiên.
I'm fine, really.	Tôi ổn, thực sự.
They ask for a challenge.	Họ yêu cầu thử thách.
There is no need.	Không có nhu cầu.
This is a big problem for new women.	Đây là một vấn đề lớn đối với những phụ nữ mới vào nghề.
My most recent attempt can be seen here.	Nỗ lực gần đây nhất của tôi có thể được nhìn thấy ở đây.
But she didn't listen.	Nhưng cô ấy không nghe.
Like a guy doesn't like you back.	Giống như một chàng trai không thích bạn trở lại.
And he didn't speak.	Và anh ấy không nói.
This is not just luck.	Đây không chỉ là may mắn.
Somehow you know it when you see it.	Bằng cách nào đó bạn biết điều đó khi bạn nhìn thấy điều đó.
Directional faces.	Các mặt chỉ định hướng.
I left it.	Tôi đã bỏ nó.
Drop everything and go on a small trip.	Hãy bỏ tất cả mọi thứ và đi một chuyến đi nhỏ.
But what he really felt was something else.	Nhưng những gì anh thực sự cảm thấy là một cái gì đó khác.
Out of danger.	Khỏi nguy hiểm.
This is because they cannot.	Điều này là do họ không thể.
His office was wide open, with no doors.	Văn phòng của ông rộng mở, không có cửa.
Or take it down.	Hoặc đưa nó xuống.
It was business with him.	Đó là công việc kinh doanh với anh ta.
Or even call for hate.	Hoặc thậm chí là kêu gọi sự ghét bỏ.
He got into a fight and was injured internally.	Anh ta đã đánh nhau và bị nội thương.
That phone box.	Hộp điện thoại đó.
I drank.	Tôi đã uống.
I want woman like this other woman.	Tôi muốn người phụ nữ như thế này người phụ nữ khác.
And found nothing.	Và không tìm thấy gì.
I agree that it seems a bit solid.	Tôi đồng ý rằng nó có vẻ hơi rắn.
That someone will pay.	Đó là một người nào đó sẽ trả tiền.
Now we are only a year apart in the next few weeks.	Bây giờ chúng tôi chỉ cách nhau một tuổi trong vài tuần tới.
Look him in the eye as it comes in.	Nhìn vào mắt anh ta khi nó đi vào.
A man is walking towards a car.	Một người đàn ông đang đi về phía chiếc xe hơi.
It turned it into reality.	Nó đã biến nó thành sự thật.
It's really sad to see.	Nó thực sự rất buồn khi nhìn thấy.
The boy was not injured.	Cậu bé không bị thương.
Strong women, stronger than they seem.	Phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài.
It has made our lives much easier.	Nó đã làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều.
But he just looks like a guy.	Nhưng anh ấy chỉ giống một chàng trai.
Rational doubt is doubt based on reason and common sense.	Nghi ngờ hợp lý là nghi ngờ dựa trên lý trí và lẽ thường.
Ended up and he was sold through the law.	Kết thúc và anh ta đã bị bán thông qua pháp luật.
Is a woman.	Là một người phụ nữ.
He's not used to hearing no.	Anh ấy không quen với việc nghe không.
No data is missing.	Không có dữ liệu bị thiếu.
After the bar.	Sau quầy bar.
There is blood in the water.	Có máu trong nước.
The style of your home can affect the feel of the design.	Phong cách ngôi nhà của bạn có thể ảnh hưởng đến cảm giác của thiết kế.
And it will be big enough for her to get in.	Và nó sẽ đủ lớn để cô ấy có thể vào được.
But almost no one uses them.	Nhưng gần như không ai sử dụng chúng.
This happens for two main reasons.	Điều này xảy ra vì hai lý do chính.
I really care about you.	Tôi thực sự để ý đến bạn.
But they wanted me to say it wasn't him.	Nhưng họ muốn tôi nói rằng đó không phải là anh ấy.
Yes, because this enemy is not personal.	Vâng, bởi vì kẻ thù này không phải là cá nhân.
You won't go there.	Bạn sẽ không đến đó.
Actually, better than most.	Trên thực tế, tốt hơn hầu hết.
It just happened to me.	Nó chỉ tình cờ đến với tôi.
She would never go anywhere without the dog.	Cô ấy sẽ không bao giờ đi đâu nếu không có con chó.
You can guess why.	Bạn có thể đoán tại sao.
An old man is listening.	Một người già đang lắng nghe.
The other worry was her heart.	Nỗi lo khác là trái tim của cô.
He was sent another one today.	Anh ấy đã được gửi một cái khác hôm nay.
It will not sell in our town.	Nó sẽ không bán trong thị trấn của chúng tôi.
His eyes were many years older than when he left.	Đôi mắt anh đã già hơn nhiều năm so với khi anh rời đi.
I learned from him that when it's over, it's over.	Tôi học được từ anh ấy rằng khi nó kết thúc, nó sẽ kết thúc.
Everyone is super friendly.	Mọi người đều siêu thân thiện.
We must not let them down.	Chúng ta không được để họ thất vọng.
I try to do something else.	Tôi cố gắng làm việc khác.
I have a memory for each photo.	Tôi có một bộ nhớ cho mỗi bức ảnh.
They are one.	Chúng là một.
And not only partially.	Và không chỉ một phần.
Under any contract.	Theo bất kỳ hợp đồng nào.
This has been done.	Điều này đã được thực hiện.
And so he got to the point.	Và vì vậy anh ấy đã đi đúng vào vấn đề.
Can no longer see anything wild animals.	Không còn có thể nhìn thấy bất cứ điều gì con vật hoang dã.
Don't do anything with it.	Đừng làm bất cứ điều gì với nó.
He was very satisfied.	Ông rất hài lòng.
But that's on the surface.	Nhưng đó là trên bề mặt.
Provide trust and related services.	Cung cấp sự tin tưởng và các dịch vụ liên quan.
They are a good cause for war.	Họ là một nguyên nhân chính đáng cho chiến tranh.
We solve it ourselves.	Chúng tôi tự giải quyết.
While the husband works, and put it down.	Trong khi người chồng làm việc, và đặt nó xuống.
The house was absolutely silent.	Căn nhà im lặng tuyệt đối.
I threw it away.	Tôi đã ném nó đi.
They seem to be something.	Họ dường như một cái gì đó.
You and your box full of money.	Bạn và chiếc hộp đầy tiền của bạn.
Another series of photos.	Loạt ảnh khác.
Please be safe and use at your own risk.	Hãy an toàn và tự chịu rủi ro khi sử dụng.
You see, there's another girl.	Bạn thấy đấy, có một cô gái khác.
There is nothing to be seen.	Không có gì để được nhìn thấy.
It has to stop and it will stop for me.	Nó phải dừng lại và nó sẽ dừng lại với tôi.
We haven't played a single show yet.	Chúng tôi vẫn chưa chơi một chương trình nào.
You get everywhere.	Bạn nhận được ở khắp mọi nơi.
I don't want to go through that again.	Tôi không muốn trải qua điều đó một lần nữa.
It can be said in other ways, for example magic.	Nó có thể được nói theo những cách khác, ví dụ như phép thuật.
In short, this system is unique, we must have a positive mindset.	Tóm lại, hệ thống này là duy nhất, chúng ta phải có tư duy tích cực.
I couldn't believe my luck.	Tôi không thể tin vào vận may của mình.
They just decided to get married.	Họ vừa quyết định kết hôn.
So this brings me to my next step in this project.	Vì vậy, điều này đưa tôi đến bước tiếp theo của tôi trong dự án này.
I love the way you make me laugh and keep me safe.	Tôi thích cách bạn làm cho tôi cười và giữ cho tôi an toàn.
She is eating this morning.	Cô ấy đang ăn sáng nay.
He could still feel it calling in his mind.	Anh vẫn có thể cảm thấy nó đang gọi trong tâm trí mình.
Continue doing what you are doing.	Tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
I thought I did it and I had to fix it.	Đã cho rằng mình đã làm thì phải sửa.
For some, the reason is personal.	Đối với một số, lý do là cá nhân.
Sometimes these good things can be done through the government.	Đôi khi những điều tốt đẹp này có thể được thực hiện thông qua chính phủ.
Keep your hands on the top of your head.	Giữ tay của bạn trên đỉnh đầu của bạn.
Do with it whatever you think is best.	Làm với nó bất cứ điều gì bạn nghĩ tốt nhất.
I go to the end.	Tôi đi đến cuối cùng.
It was his second goal in the game.	Đó là bàn thắng thứ hai của anh ấy trong trò chơi.
Inside was a piece of paper.	Bên trong là một mảnh giấy.
I also participate.	Tôi cũng tham gia.
It becomes heavy.	Nó trở nên nặng nề.
We'll see if he's right.	Chúng tôi sẽ xem liệu anh ấy có đúng không.
I can think of other examples.	Tôi có thể nghĩ về những ví dụ khác.
Both can be improved.	Cả hai đều có thể cải thiện.
Without the consent of the parties.	Nếu không có sự đồng ý của các bên.
Don't let your soul be sad.	Đừng để tâm hồn bạn buồn.
Less money spent, more money in the bank account.	Tiền tiêu ít hơn, tiền trong tài khoản ngân hàng nhiều hơn.
And it basically worked.	Và về cơ bản nó đã hoạt động.
Well, my life.	Chà, cuộc sống của tôi.
It's growing faster than we thought.	Nó phát triển nhanh hơn chúng tôi nghĩ.
You can kneel down.	Bạn có thể khuỵu xuống.
She lived.	Cô ấy đã sống.
In a sense.	Theo một nghĩa nào đó.
This fact is the key to moving forward.	Thực tế này là chìa khóa để tiến về phía trước.
And there is plenty of time.	Và có rất nhiều thời gian.
Now, the reason for this is clear.	Bây giờ, lý do cho điều này là rõ ràng.
Feel its power all around us.	Cảm nhận sức mạnh của nó xung quanh chúng ta.
Looking deeper is essential.	Nhìn sâu hơn là điều cần thiết.
So we've got a huge amount of history.	Vì vậy, chúng tôi đã có một lượng lớn lịch sử.
Second, choose a template, any pattern you like.	Thứ hai, chọn một mẫu, bất kỳ mẫu nào bạn thích.
Try it on, look at your shoes and answer the question.	Hãy thử nó, nhìn vào đôi giày của bạn và trả lời câu hỏi.
We missed something, somewhere.	Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó, ở đâu đó.
Add the chicken pieces.	Thêm các miếng thịt gà.
Please get in touch!.	Xin vui lòng để liên lạc!.
Otherwise, set specific screen rules for around the house.	Nếu không, hãy đặt các quy tắc màn hình cụ thể cho xung quanh nhà.
I walked past the store and saw a sign on the window.	Tôi đi ngang qua cửa hàng và nhìn thấy một tấm biển trên cửa sổ.
They don't know how.	Họ không biết làm thế nào.
I kept it at that setting for some songs.	Tôi đã giữ nó ở cài đặt đó cho một số bài hát.
I mean really young people, and not such young people.	Ý tôi là những người thực sự trẻ, và không phải những người trẻ như vậy.
And another thing.	Và điều khác.
Every single time.	Mỗi lần duy nhất.
In addition, we understand you have important questions.	Ngoài ra, chúng tôi hiểu bạn có những câu hỏi quan trọng.
This will be step one.	Đây sẽ là bước một.
I don't have time to look for a new job.	Tôi không có thời gian để đi tìm một công việc mới.
I think he could be my father.	Tôi nghĩ ông ấy có thể là cha tôi.
You will get some rest.	Bạn sẽ nhận được một số phần còn lại.
And of course a lot can happen up there.	Và tất nhiên rất nhiều điều có thể xảy ra ở trên đó.
Then that would be the right time.	Sau đó, đó sẽ là thời điểm thích hợp.
But you are real.	Nhưng bạn có thật.
She loves him.	Cô ấy yêu anh ấy.
I have to go now.	Tôi phải đi bây giờ.
This is what we are looking to happen.	Đây là những gì chúng tôi đang tìm kiếm để xảy ra.
But don't talk more about it.	Nhưng không nói thêm về nó.
I know why.	Tôi biết tại sao.
There's nothing more to tell.	Không còn gì để kể nữa.
The most important thing of the fruit is to bring wealth to people.	Điều quan trọng nhất của trái là phát tài cho người ta.
She got up to leave but was pulled by the woman's hair.	Cô đứng dậy bỏ đi nhưng bị người phụ nữ kéo tóc.
I'm not really.	Tôi không thực sự.
If they hold out, it will probably be a ball.	Nếu họ cầm cự, thì đó có thể sẽ là một quả bóng.
But then this is not a courtesy call.	Nhưng sau đó đây không phải là một cuộc gọi xã giao.
We must defend this investigation.	Chúng tôi phải bảo vệ cuộc điều tra này.
We will get through this.	Chúng ta sẽ vượt qua điều này.
On the other hand, we have another idea.	Mặt khác, chúng tôi có một ý tưởng khác.
He hadn't seen any of them since the battle began.	Anh đã không nhìn thấy ai trong số họ kể từ khi trận chiến bắt đầu.
That's as good a direction as any.	Đó là một hướng đi tốt như bất kỳ.
The black man shook his head.	Hắc y nhân lắc đầu.
If the answer is no, then continue.	Nếu câu trả lời là không, thì hãy tiếp tục.
What is the interest rate.	Lãi suất là bao nhiêu.
I don't even think.	Tôi thậm chí không nghĩ.
You have been driving for almost thirty years now.	Bạn đã lái xe gần ba mươi năm nay.
I've encountered systems that have tested my limits.	Anh đã gặp những hệ thống đã kiểm tra giới hạn của anh.
And that's important to me.	Và đó là điều quan trọng đối với tôi.
I went into his room.	Tôi vào phòng anh ấy.
You will probably have joy in life.	Bạn có thể sẽ có niềm vui trong cuộc sống.
Not everyone is in danger of their life all the time.	Không phải ai cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng của mình mọi lúc mọi nơi.
His growth was in the direction of power.	Sự phát triển của ông đã theo hướng quyền lực.
There's no point in working right now.	Không có ích gì để làm việc ngay bây giờ.
Unnecessary words.	Những từ không cần thiết.
This is a love for life.	Đây là một tình yêu cho cuộc sống.
They are not just filled with words.	Chúng không chỉ chứa đầy từ ngữ.
And at the end of the day, it's a movie.	Và vào cuối ngày, đó là một bộ phim.
That's us against the government.	Đó là chúng tôi chống lại chính phủ.
I just go somewhere to sit.	Tôi chỉ đi đâu đó để ngồi.
Even the members of the project are very stressed.	Ngay cả các thành viên trong dự án cũng rất căng thẳng.
It's about finding the best stock in that industry.	Đó là về việc tìm kiếm cổ phiếu tốt nhất trong ngành đó.
And so do we sometimes.	Và đôi khi chúng ta cũng vậy.
It's a little different for us.	Nó có một chút khác biệt đối với chúng tôi.
Everyone has a purpose.	Mỗi người đều có mục đích.
I would really love it if we had someone who could.	Tôi thực sự thích nó nếu chúng tôi có một ai đó có thể.
Everything is open.	Mọi thứ đã được mở.
It is at least a good starting point.	Nó ít nhất là một điểm khởi đầu tốt.
He didn't know if he would faint again.	Anh không biết liệu mình có ngất đi lần nữa hay không.
For more information, make sure you contact us.	Để biết thêm thông tin, hãy chắc chắn rằng bạn liên hệ với chúng tôi.
They say the computer is in our office.	Họ nói rằng máy tính đang ở trong văn phòng của chúng tôi.
Nowadays, a girl wouldn't get married without one.	Ngày nay, một cô gái sẽ không kết hôn nếu không có.
We must ask new questions.	Chúng ta phải đặt những câu hỏi mới.
And, you will see it every day in the match.	Và, bạn sẽ thấy nó mỗi ngày trong trận đấu.
But this is not her idea of ​​a good time.	Nhưng đây không phải là ý tưởng của cô ấy về một thời điểm tốt.
Children are born, from time to time.	Trẻ em được sinh ra, tùy từng thời điểm.
See the following section on connection properties for details.	Xem phần sau về thuộc tính kết nối để biết chi tiết.
Immediately she knew what he was doing.	Ngay lập tức cô biết anh đang làm gì.
We can do science and with it we can improve our lives.	Chúng ta có thể làm khoa học và với nó, chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình.
But there is still a way for his return.	Nhưng vẫn có một con đường cho sự trở lại của anh ấy.
Go somewhere else and get a different diagnosis.	Đi đến một nơi khác và nhận được một chẩn đoán khác.
However, she felt like something was missing.	Tuy nhiên, cô cảm thấy như thiếu một cái gì đó.
He told me to go lift the man up a bit.	Anh ấy bảo tôi đi nâng người đàn ông lên một chút.
You can do this yourself when escaping your fire.	Bạn có thể tự làm điều này khi thoát khỏi đám cháy của mình.
Those two little words have power.	Hai từ nhỏ đó có sức mạnh.
There just wasn't enough time for her to do so.	Chỉ là không có đủ thời gian để cô ấy làm như vậy.
That's what none of us want.	Đó là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn.
I still don't move.	Tôi vẫn không di chuyển.
The boys also decided to drink beer.	Các chàng trai cũng quyết định uống bia.
So just about everything else.	Vì vậy, chỉ là về mọi thứ khác.
It's your friends and family.	Đó là bạn bè và gia đình của bạn.
Someone pulled me down by arm.	Ai đó đã kéo tôi xuống bằng cánh tay.
He said no more.	Anh ta không nói nữa.
She was right about that.	Cô ấy đã đúng về điều đó.
They may or may not be here.	Họ có thể ở đây, hoặc không.
There was a time when there was light.	Đã có một thời gian khi có ánh sáng.
Politics.	Chính trị.
You can never be sure.	Bạn không bao giờ có thể chắc chắn.
There was a time when everyone went completely crazy.	Đã có khoảng thời gian mà mọi người hoàn toàn phát điên.
You just don't hear that anymore.	Bạn chỉ không nghe thấy điều đó nữa.
They are not on their way yet.	Họ vẫn chưa trên đường đi.
And at us.	Và tại chúng tôi.
He closed me in a circle.	Anh ta khép tôi vào một vòng tròn.
So sorry you got caught in the middle.	Vì vậy, xin lỗi bạn đã bị bắt ở giữa.
Then press one more time.	Sau đó nhấn thêm một lần nữa.
He made sure nothing went out the door.	Anh ta chắc chắn rằng không có gì đi ra khỏi cửa.
That computer can never access the Internet again.	Máy tính đó không bao giờ có thể truy cập Internet nữa.
Want.	Có muốn.
I don't care how good he is.	Tôi không quan tâm anh ta tốt như thế nào.
But progress is being made.	Nhưng tiến bộ đang được thực hiện.
I can't bear to lose them.	Tôi không thể chịu nổi khi mất chúng.
You did not sign up for this.	Bạn đã không đăng ký cho điều này.
Either way, great collection.	Dù bằng cách nào, bộ sưu tập tuyệt vời.
And then there's the temperature.	Và sau đó là nhiệt độ.
While true, it has nothing to do with luck.	Mặc dù đúng, nó không liên quan gì đến sự may rủi.
Also, he's two people.	Ngoài ra, anh ấy là hai người.
Briefly, they are defined as follows.	Một cách ngắn gọn, chúng được định nghĩa như sau.
It took me three hours to make it.	Tôi đã mất ba giờ để thực hiện nó.
Because think of it this way.	Bởi vì hãy nghĩ về nó theo cách này.
That's another example of a path not taken.	Đó là một ví dụ khác của một con đường không được thực hiện.
But such is life.	Nhưng cuộc sống là vậy.
We still have a lot of work to do.	Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
They finished it very quickly.	Họ đã hoàn thành nó rất nhanh chóng.
However, there are many key differences between the two software.	Tuy nhiên, có rất nhiều điểm khác biệt chính giữa hai phần mềm.
Three or more positive entries indicate a high risk of falling.	Ba hoặc nhiều mục tích cực cho thấy nguy cơ té ngã cao.
Suddenly there were tears in his eyes.	Chợt có những giọt nước mắt trong mắt anh.
As my brother mentioned, that is not the case here.	Như anh trai tôi đã đề cập, đó không phải là trường hợp ở đây.
I was doing my own thing when she called her.	Tôi đã làm việc riêng của tôi khi cô ấy gọi cho cô ấy.
The numbers indicate the number of actions you can take.	Các con số cho biết số lượng hành động bạn có thể thực hiện.
We call it luck but it's more than that.	Chúng tôi gọi đó là may mắn nhưng nó còn hơn thế nữa.
This list has become a general reference and definition.	Danh sách này đã trở thành một tài liệu tham khảo và định nghĩa chung.
The government attaches great importance to this issue.	Chính phủ rất coi trọng vấn đề này.
It's just part of our game.	Nó chỉ là một phần của trò chơi của chúng tôi.
Another black boy smiled when he saw me.	Một cậu bé da đen khác mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
CN for statistical support.	CN để được hỗ trợ thống kê.
I can't do it wrong.	Tôi không thể làm sai.
No patients were excluded because of poor image quality.	Không có bệnh nhân nào bị loại vì chất lượng hình ảnh kém.
I am the law.	Tôi là luật.
Some days are better than others.	Một số ngày tốt hơn những ngày khác.
They've never seen a medical record like mine.	Họ chưa bao giờ xem hồ sơ y tế như của tôi.
And this approach was never actually used.	Và cách tiếp cận này không bao giờ thực sự được sử dụng.
I don't care about it.	Tôi không quan tâm đến nó.
That will do as a test.	Điều đó sẽ làm như một thử nghiệm.
This is an episode that is sure to please.	Đây là một tập chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn.
I can't stop yet.	Tôi chưa thể dừng lại.
She is with us tonight.	Cô ấy ở với chúng tôi tối nay.
Death.	Cái chết.
She clearly understood why people were upset.	Cô hiểu rõ ràng tại sao mọi người lại khó chịu.
We are yours, and only yours.	Chúng tôi là của bạn, và chỉ của bạn.
He couldn't see anything, but they seemed happy.	Anh không thể nhìn thấy gì, nhưng có vẻ như họ rất vui.
I just want something done.	Tôi chỉ muốn một cái gì đó được hoàn thành.
Look over your shoulder.	Nhìn qua vai của bạn.
Please include this information at the end of your post.	Vui lòng bao gồm thông tin này ở cuối bài viết của bạn.
The rest of the team focused on weight and performance data.	Phần còn lại của nhóm tập trung vào dữ liệu trọng lượng và hiệu suất.
If you agree, let your voice be heard.	Nếu bạn đồng ý, hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe.
They turned their horses and waited.	Họ quay ngựa chờ đợi.
Which one is the best.	Cái nào là tốt nhất.
He stood looking at her for a moment.	Anh đứng nhìn cô một lúc.
They also don't like being at the top.	Họ cũng không thích làm việc hàng đầu.
What they did then is what they are doing now.	Những gì họ đã làm sau đó là những gì họ đang làm bây giờ.
My colors are quick to pick and not the best.	Màu sắc của tôi nhanh chóng được chọn và không phải là tốt nhất.
I continued to look ahead.	Tôi tiếp tục nhìn về phía trước.
It's easy to figure out why.	Thật dễ dàng để tìm ra lý do tại sao.
My fingers are burned.	Các ngón tay của tôi bị bỏng.
He went to see her about the baby.	Anh ấy đã đi gặp cô ấy về đứa bé.
And so.	Và vì thế.
And you can also tell me.	Và bạn cũng có thể cho tôi biết.
That has become a big focus of my life.	Điều đó đã trở thành một trọng tâm lớn của cuộc đời tôi.
It won't disappear.	Nó sẽ không biến mất.
Others are just numbers.	Những người khác chỉ là những con số.
I really don't know anything about anything.	Tôi thực sự không biết bất cứ điều gì về bất kỳ điều gì.
Well, he's done it often enough before.	Chà, trước đây anh ấy đã làm điều đó đủ thường xuyên rồi.
The hand goes in a circle.	Bàn tay đi vòng tròn.
He looks very happy.	Trông anh ấy rất vui.
All patients are women.	Tất cả bệnh nhân đều là phụ nữ.
Though your actual project files are not even seen on this image.	Mặc dù các tệp dự án thực tế của bạn thậm chí không được nhìn thấy trên hình ảnh này.
Starting a blog can be quite simple.	Bắt đầu một blog có thể khá đơn giản.
You will act as her husband.	Bạn sẽ đóng vai trò là chồng của cô ấy.
Enjoy a higher standard of definition.	Tận hưởng tiêu chuẩn độ nét cao hơn.
But that joy will never be his.	Nhưng niềm vui đó sẽ không bao giờ là của anh ta.
They must be attracted to something.	Họ phải được thu hút vào một cái gì đó.
We were happy.	Chúng tôi đã hạnh phúc.
I threw the stick over the bars.	Tôi ném cây gậy qua song sắt.
I bought a television set.	Tôi mua máy thu hình.
However, it is important to note the difference between these two approaches.	Tuy nhiên, cần lưu ý sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận này.
And related works.	Và các công trình liên quan.
Until now it hasn't been much summer here.	Cho đến bây giờ vẫn chưa phải là mùa hè ở đây nhiều.
And that is good.	Và điều đó là tốt.
Take the weekend to work it out.	Hãy dành thời gian cuối tuần để giải quyết ổn thỏa.
There must be a way to prevent this from happening.	Phải có một cách để ngăn chặn điều này xảy ra.
That is the simple beauty of it.	Đó là vẻ đẹp đơn giản của nó.
There are many active members in any region of the world.	Có rất nhiều thành viên tích cực trong bất kỳ khu vực nào trên thế giới.
Not just when you were young.	Không chỉ khi bạn còn nhỏ.
Crazy but real.	Điên rồ nhưng có thật.
It is necessary to go to the hospital.	Cần thiết phải đến bệnh viện.
That is unusual.	Đó là điều bất thường.
A lot within an hour.	Rất nhiều trong vòng một giờ.
Hold her with your voice.	Giữ lấy cô ấy bằng giọng nói của mình.
He continued to speak.	Anh ta tiếp tục nói.
While we wait for the train.	Trong khi chúng tôi chờ tàu.
I didn't ask this to happen last night.	Tôi đã không yêu cầu điều này xảy ra vào đêm qua.
They want security.	Họ muốn bảo mật.
She is very wild and ready for some real action.	Cô ấy rất hoang dã và sẵn sàng cho một số hành động thực tế.
If we get them, great.	Nếu chúng tôi nhận được chúng, tuyệt vời.
We're not even sure she's dead.	Chúng tôi thậm chí không chắc cô ấy đã chết.
I can't even think to do it.	Tôi thậm chí không thể nghĩ để làm điều đó.
I think this will work.	Tôi nghĩ cái này sẽ có hiệu quả.
It's just a part of you.	Nó chỉ là một phần của bạn.
Suddenly he looked old.	Đột nhiên anh trông già đi.
At 5:30, she went directly to my chair.	Năm giờ ba mươi, cô ấy trực tiếp đến ghế của tôi.
It was an event.	Đó là một sự kiện.
But now you are in public.	Nhưng bây giờ bạn đang ở nơi công cộng.
Or no one in.	Hoặc không có ai trong.
Oh, the confusion.	Ồ, sự nhầm lẫn.
No one can take my mind off that.	Không ai có thể lấy suy nghĩ của tôi ra khỏi điều đó.
First, separate your systems.	Đầu tiên, tách các hệ thống của bạn.
Both sides were hit or missed.	Cả hai bên đều bị bắn trúng hoặc trượt.
The claim is also not supported by evidence.	Tuyên bố cũng không được hỗ trợ bởi bằng chứng.
Only ten days.	Chỉ có mười ngày.
There is an old movie house going through all the stages.	Ở đó có một ngôi nhà phim cũ trải qua mọi giai đoạn.
Just click on a field and change it.	Chỉ cần nhấp vào một trường và thay đổi nó.
I did and going back is painful.	Tôi đã làm như vậy và việc quay trở lại chính là nỗi đau.
Please do not go.	Bạn đừng đi.
I do not believe that.	Tôi không tin điều đó.
I picked it up.	Tôi nhặt nó lên.
She is expected to post that amount later today, according to court filings.	Cô ấy dự kiến ​​sẽ đăng số tiền đó vào ngày hôm nay, theo hồ sơ tòa án.
There were parties.	Đã có những bữa tiệc.
Two children were born in the marriage.	Hai đứa trẻ được sinh ra trong cuộc hôn nhân.
You must go.	Bạn phải đi.
Until she reached the age of marriage.	Mãi đến khi cô ấy đến tuổi kết hôn.
Let us prove our first statement.	Hãy để chúng tôi chứng minh tuyên bố đầu tiên của chúng tôi.
He will do the same today.	Anh ấy sẽ làm như vậy hôm nay.
I don't know what will happen next.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
If he even feels pain.	Nếu anh ta thậm chí còn cảm thấy đau.
I love playing here.	Tôi thích chơi ở đây.
Over a period of several years.	Trong một khoảng thời gian vài năm.
That is the era we live in.	Đó là thời đại chúng ta đang sống.
Limited windows.	Các cửa sổ có giới hạn.
In many ways, they are our best.	Theo nhiều cách, họ là tốt nhất của chúng tôi.
Sometimes you take things on your own.	Đôi khi bạn tự chuốc lấy mọi thứ.
I looked at him, and he smiled.	Tôi nhìn anh ấy, và anh ấy mỉm cười.
Then he had a better idea.	Sau đó, anh ấy có một ý tưởng tốt hơn.
And the money is there to be made.	Và tiền là có để được thực hiện.
But feel sorry for others.	Nhưng lại cảm thấy có lỗi với người khác.
That is, just follow whatever particularly interests you.	Đó là, chỉ cần làm theo bất cứ điều gì đặc biệt khiến bạn quan tâm.
And as soon as the police arrived, they threw him to the ground.	Và ngay khi cảnh sát đến, họ ném anh ta xuống đất.
For his eyes.	Đối với đôi mắt của mình.
And lots of fun.	Và nhiều niềm vui.
It was a big event.	Đó là một sự kiện lớn.
With the least efforts, customers can get what they need.	Với những nỗ lực ít nhất, khách hàng có thể nhận được những gì họ cần.
However, he felt free.	Tuy nhiên, anh cảm thấy tự do.
It can be opened and closed and go through both ways.	Nó có thể được mở ra và đóng lại và đi qua cả hai cách.
Easier for everyone that way.	Dễ dàng hơn cho tất cả mọi người theo cách đó.
And then he got one, which is what makes it so great.	Và sau đó anh ấy có một chiếc, đó là điều khiến nó trở nên tuyệt vời.
That's my story from start to finish.	Đó là câu chuyện của tôi từ đầu đến cuối.
This process will take some time.	Quá trình này sẽ tốn một ít thời gian.
That is, there can be no action other than reaction.	Đó là không thể có hành động nào khác hơn là phản ứng.
I still love him, but we're not right for each other.	Tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng chúng tôi không phù hợp với nhau.
But in this hall you served yourself and sat where you pleased.	Nhưng trong hội trường này, bạn đã tự phục vụ mình và ngồi ở nơi bạn hài lòng.
He was very excited.	Anh ấy rất hào hứng.
Flip the model over.	Lật lại mô hình.
Anyway, we thought so.	Dù sao thì chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy.
I can be fine with that.	Tôi có thể ổn với điều đó.
It won't be like my dream, the world is coming.	Nó sẽ không giống như giấc mơ của tôi, thế giới đang đến.
But he's a smart man, she told herself.	Nhưng anh ấy là một người đàn ông thông minh, cô tự nhủ.
But people forget what kind of person she is.	Nhưng mọi người quên mất cô ấy là người như thế nào.
I have to find out why this happened.	Tôi phải tìm hiểu lý do tại sao điều này xảy ra.
It's talk time.	Đó là thời gian nói chuyện.
Solid white won't work with a group.	Tô màu trắng đồng nhất sẽ không hoạt động với một nhóm.
If anything, it can be applied in the other direction.	Nếu bất cứ điều gì, nó có thể được áp dụng theo hướng khác.
Everyone has an opinion.	Mỗi người có một quan điểm.
Wait a minute.	Chờ một chút.
He started following her after the show.	Anh ấy bắt đầu theo dõi cô ấy sau buổi biểu diễn.
Any way except blood.	Mọi cách trừ máu.
He had felt their presence long before he heard them.	Anh đã cảm thấy sự hiện diện của họ từ lâu trước khi anh nghe thấy chúng.
Went to the supreme court there.	Đã đến tòa án tối cao ở đó.
They are raised at home.	Chúng được nuôi dưỡng tại nhà.
You can play it later for details.	Bạn có thể chơi nó sau để biết chi tiết.
The second is profound and experiential.	Thứ hai là sâu sắc và kinh nghiệm.
The space itself is big enough to hold large parties.	Bản thân không gian đủ lớn để tổ chức các bữa tiệc lớn.
He is on his way back.	Anh ấy đang trên đường trở về.
The boy has the will to follow his heart, whatever comes he has to do.	Chàng trai có ý chí làm theo trái tim mình, chuyện gì đến cũng phải làm.
We did them a few months ago.	Chúng tôi đã làm chúng một vài tháng trước.
I'm being careful.	Tôi đang cẩn thận.
It is possible that both parties are responsible.	Có thể cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm.
You know, because of my religion.	Bạn biết đấy, vì tôn giáo của tôi.
You can come later.	Bạn có thể đến sau đó.
The above process is repeated twice.	Quá trình trên được lặp lại hai lần.
But there is only one mind that sees through them.	Nhưng chỉ có một tâm trí nhìn thấu chúng.
He reached out with his mind, but not to touch her.	Anh vươn tới bằng trí óc của mình, nhưng không phải để chạm vào cô.
And you were there.	Và bạn đã ở đó.
Nine months later, they took the test.	Chín tháng sau, họ làm bài kiểm tra.
You can see it right there.	Bạn có thể thấy ngay ở đó.
They are in trouble.	Họ đang gặp rắc rối.
Quite great.	Khá là tuyệt vời.
Circumstances and causes are unknown.	Hoàn cảnh và nguyên nhân chưa rõ.
For breakfast, lunch and dinner until they die.	Cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho đến khi họ chết.
Now that he had it in mind, what he could have said.	Bây giờ anh ấy đã có nó trong đầu, những gì anh ấy có thể đã nói.
We may not be able to view all notifications.	Chúng tôi không thể xem toàn bộ thông báo.
He doesn't have the support he needs.	Anh ấy không có sự hỗ trợ mà anh ấy cần.
It was amazing, she thought, how he could do it.	Thật tuyệt vời, cô nghĩ, cách anh ấy có thể làm được điều đó.
Tumor growth was measured at the indicated time points.	Sự phát triển của khối u được đo tại các thời điểm đã chỉ định.
And the pressure is relatively low.	Và áp suất tương đối thấp.
All individuals have agreed in writing to be notified.	Tất cả các cá nhân đã đồng ý bằng văn bản được thông báo.
Not a soul in sight as far as the eye can see.	Không phải là một linh hồn trong tầm nhìn xa như mắt có thể nhìn thấy.
To be fair, there are other factors at work here.	Công bằng mà nói, có những yếu tố khác đang làm việc ở đây.
More than or equal to five years ago.	Hơn hoặc bằng năm năm trước.
In the second room three girls.	Trong phòng thứ hai ba cô gái.
It came too late.	Nó đến quá muộn.
Since then, everything is back to normal.	Kể từ đó, mọi thứ trở lại bình thường.
This seems to be true.	Điều này dường như là sự thật.
Her eyes stared back at him.	Đôi mắt cô lại nhìn chằm chằm vào anh.
They are in a bad way.	Họ đang theo một cách tồi tệ.
But something strange definitely happened.	Nhưng một điều kỳ lạ chắc chắn đã xảy ra.
I gave in.	Tôi đã nhượng bộ.
She is abroad.	Cô ấy ở nước ngoài.
And maybe soon, we will.	Và có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ làm được.
They want to make sure.	Họ muốn chắc chắn rằng.
For this reason, poor product is caused.	Vì lý do này, sản phẩm kém được gây ra.
They know me too well.	Họ biết tôi quá rõ.
The first two reasons are not appropriate.	Hai lý do đầu tiên là không thích hợp.
They insist they are only for employees.	Họ khẳng định chúng chỉ dành cho nhân viên.
They have put to work.	Họ đã đưa vào công việc.
You'll have the right clothes and food and things there, you know.	Bạn sẽ có quần áo thích hợp và thức ăn và những thứ ở đó, bạn biết đấy.
It is clearly the second case.	Nó rõ ràng là trường hợp thứ hai.
Women are no better than men.	Nữ không hơn nam.
I love the country.	Tôi yêu đất nước.
The colors represent the types of cancer.	Màu sắc đại diện cho các loại ung thư.
We don't have any sense of loss.	Chúng tôi không có bất kỳ cảm giác mất mát nào.
I finally gave in and let him leave.	Cuối cùng tôi đã nhượng bộ để anh ta rời đi.
I like to hide behind characters.	Tôi thích ẩn sau các nhân vật.
And it is easy to hide, and be hidden, in the noise.	Và nó rất dễ dàng để ẩn, và bị ẩn, trong tiếng ồn.
We will fight our way.	Chúng tôi sẽ chiến đấu theo cách của chúng tôi.
You must believe, otherwise our world and our hope are lost.	Bạn phải tin, nếu không thế giới của chúng ta và hy vọng của chúng ta đã mất.
No, that's the reason.	Không, là lý do.
I won't come close enough to touch you.	Tôi sẽ không đến đủ gần để chạm vào bạn.
But they had two sex workers who died recently.	Nhưng họ đã có hai người bán dâm đã chết gần đây.
Businesses need to understand our language.	Doanh nghiệp cần hiểu ngôn ngữ của chúng tôi.
It will make it very difficult.	Nó sẽ làm cho nó rất khó khăn.
How long will this last? 	Điều này sẽ kéo dài bao lâu?
he wondered.	anh tự hỏi.
Until then, we must make smart choices.	Cho đến lúc đó, chúng ta phải đưa ra những lựa chọn thông minh.
Put water in the pan.	Cho nước vào chảo.
Everyone treats everyone else well.	Mọi người đối xử tốt với mọi người khác.
And they will learn.	Và họ sẽ học.
My own way in general works well enough.	Cách riêng của tôi nói chung hoạt động đủ tốt.
It makes us weak.	Nó khiến chúng ta yếu đuối.
Want to learn.	Muốn học.
He stopped first at the team's office.	Anh ấy dừng lại đầu tiên tại văn phòng của đội.
And there is still hope.	Và vẫn còn hy vọng.
Children laughing on the way to school.	Trẻ em cười đùa trên đường đến trường.
I ordered this by case.	Tôi đặt hàng này theo trường hợp.
The key factors are training and experience.	Các yếu tố quan trọng là đào tạo và kinh nghiệm.
But you know what, he's a great guy.	Nhưng bạn biết không, anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
He is very tough.	Anh ấy rất cứng rắn.
This is what the state has to prove.	Đây là điều mà nhà nước phải chứng minh.
It's a nice touch.	Đó là một liên lạc tốt đẹp.
Art makes people feel proud of their struggles.	Nghệ thuật làm cho mọi người cảm thấy tự hào về cuộc đấu tranh của họ.
There are just so many active brain cells around.	Chỉ có rất nhiều tế bào não hoạt động xung quanh.
They still have jobs.	Họ vẫn có việc làm.
This is probably the best.	Điều này có lẽ là tốt nhất.
There was also no time to draw up a plan.	Cũng không có thời gian để vạch ra một kế hoạch.
However, many risk factors have been identified.	Tuy nhiên, nhiều yếu tố rủi ro đã được xác định.
He's in the right place.	Anh ấy đúng chỗ.
What we want, we take.	Những gì chúng tôi muốn, chúng tôi lấy.
Everything is in the air.	Mọi thứ đều ở trên không.
She didn't want him to know how worried she was.	Cô không muốn anh biết cô đã lo lắng như thế nào.
Good job, honest.	Công việc tốt, trung thực.
In the morning and evening.	Vào buổi sáng và buổi tối.
The reason why s.	Lý do tại sao s.
It is the right of the members.	Đó là quyền của các thành viên.
Again she received no response.	Một lần nữa cô không nhận được phản hồi.
Judge for yourself as you watch them.	Đánh giá cho chính bạn khi bạn xem họ.
At that time.	Vào thời điểm đó.
He's not going anywhere until he gets some answers.	Anh ấy sẽ không đi đâu cho đến khi anh ấy nhận được một số câu trả lời.
In fact, we cannot live without those tools.	Trên thực tế, chúng tôi không thể sống mà không có những công cụ đó.
You never talk about her.	Bạn không bao giờ nói về cô ấy.
The lead car was demolished.	Chiếc xe dẫn đầu đã bị dẹp.
What a good thing this is!.	Đây là điều tốt biết bao !.
No staff returned.	Không có nhân viên nào về.
However, that would cause more problems.	Tuy nhiên, điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn.
It's quite strange.	Nó khá lạ.
For a person in front of you.	Đối với một người trước mặt bạn.
In case you want to change your mind.	Trong trường hợp bạn muốn thay đổi ý định.
The old white boss is still in power.	Ông chủ da trắng ngày xưa vẫn nắm quyền.
Scene change memory.	Bộ nhớ thay đổi cảnh.
Seconds later, something interesting happened.	Vài giây sau, một điều thú vị đã xảy ra.
We know this is something we can win.	Chúng tôi biết đây là điều mà chúng tôi có thể giành được.
However, there are many factors besides cost to consider.	Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố bên cạnh chi phí để xem xét.
More than a few people were injured in those falls.	Hơn một vài người đã bị thương trong những cú ngã đó.
I mean, it's just a matter of history.	Ý tôi là, đó chỉ là vấn đề của lịch sử.
You are a good child.	Con là một đứa trẻ ngoan.
I had to change my frame of mind.	Tôi phải thay đổi khung suy nghĩ của mình.
He has made his decision and intends to stick with it.	Anh ấy đã đưa ra quyết định của mình và dự định sẽ kiên trì theo đuổi nó.
I had her full attention.	Tôi đã có sự chú ý đầy đủ của cô ấy.
If not, let them attach now.	Nếu không, hãy để chúng đính kèm ngay bây giờ.
No one can not see her.	Không ai có thể không nhìn thấy cô ấy.
Made to work.	Được tạo ra để làm việc.
These times are gone.	Những khoảng thời gian này đã không còn nữa.
Or any job.	Hoặc bất kỳ công việc nào.
And now, that day, he truly believed in himself.	Và bây giờ, ngày đó, anh đã thực sự tin tưởng vào chính mình.
And it was successful.	Và nó đã thành công.
You cannot function, you cannot even think clearly.	Bạn không thể hoạt động, thậm chí bạn không thể suy nghĩ rõ ràng.
You have more control than you think.	Bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn bạn nghĩ.
They don't have to do that yet.	Họ chưa cần phải làm điều đó.
Maybe that's the main point.	Có lẽ đó là điểm chính.
In other words, wait.	Nói ngược lại là chờ đợi.
Only this time, we can't cut the freight rates anymore.	Chỉ có điều lần này, chúng tôi không thể cắt giảm giá cước nữa.
One night he came to see her and said she was fine.	Một đêm anh ấy đến khám cho cô ấy và nói rằng cô ấy khỏe mạnh.
It's an open box.	Đó là một hộp mở.
My job is my job.	Công việc của tôi là công việc của tôi.
Don't get me wrong, this is a beautiful piece of work.	Đừng hiểu lầm tôi, đây là một tác phẩm đẹp.
No guy can do that.	Không một chàng trai nào có thể làm được điều đó.
It must stop.	Nó phải dừng lại.
I know that will never happen.	Tôi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
There is a dry, clean feeling to the day.	Có một cảm giác khô ráo, sạch sẽ cho đến ngày.
He has been married twice and has one son.	Anh đã kết hôn hai lần và có một con trai.
Then he said, take off your clothes.	Sau đó anh ấy nói, cởi quần áo của bạn ra.
And apparently they only used it in game eight.	Và dường như họ chỉ sử dụng nó trong ván tám.
Do you have love and a new forever home to offer?.	Bạn có tình yêu và một ngôi nhà mãi mãi mới để cung cấp không ?.
I am not one.	Tôi không phải là một.
We played together as a team and that's where we started.	Chúng tôi đã chơi cùng nhau như một đội và bắt đầu từ đó.
I know he will never be able to buy one.	Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ có thể mua một cái.
You are what make up this website.	Bạn là những gì tạo nên trang web này.
If the Internet is not working, the phone will not work.	Nếu Internet không hoạt động, điện thoại sẽ không hoạt động.
No one can say a word.	Không ai có thể nói một lời.
It will definitely make life easier in this apartment.	Nó chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn trong căn hộ này.
Father was arrested and kicked out of the house.	Cha bị bắt và bị đuổi khỏi nhà.
I mean, he's nobody.	Ý tôi là, anh ấy không là ai cả.
And not just now.	Và không chỉ bây giờ.
It's a sense of community.	Đó là một ý thức cộng đồng.
In fact, assembling a new problem took them about two seconds.	Trên thực tế, việc tập hợp một vấn đề mới khiến họ mất khoảng hai giây.
You cannot die.	Bạn không thể chết.
It is the most used room in the house.	Đó là căn phòng được sử dụng nhiều nhất trong nhà.
Must always be strong.	Phải luôn mạnh mẽ.
Initially, the experiments will focus on two specific problems.	Ban đầu, các thí nghiệm sẽ tập trung vào hai vấn đề cụ thể.
He can't say that again.	Anh ấy không thể nói lại điều đó.
Yes, he knows the place.	Vâng, anh ấy biết nơi này.
These experiments were performed with a similar sample of six species.	Các thí nghiệm này được thực hiện với một mẫu tương tự gồm sáu loài.
There was no way he could use the car.	Không có cách nào để anh ta có thể sử dụng chiếc xe.
It's funny to think how one can't wear them now.	Thật buồn cười khi nghĩ làm thế nào một người không thể mặc chúng bây giờ.
They introduced themselves to his show.	Họ tự giới thiệu mình vào chương trình của anh ấy.
An email has been sent to the email address you entered.	Một email đã được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập.
They mean a lot to me.	Họ có ý nghĩa rất lớn với tôi.
Occasionally he would look at me over his shoulder.	Thỉnh thoảng anh ấy lại nhìn tôi qua vai.
On this side.	Ở bên này.
He treats those around him with respect.	Anh ấy đối xử với những người xung quanh bằng sự tôn trọng.
He describes her as his 'work in progress', whatever that means.	Anh ấy mô tả cô ấy là 'công việc đang được tiến hành' của anh ấy, bất kể điều đó có nghĩa là gì.
I think you did well in all circumstances.	Tôi nghĩ bạn đã làm tốt trong mọi hoàn cảnh.
He doesn't even smell like he did when he passed me.	Anh ấy thậm chí không có mùi giống như khi anh ấy đi ngang qua tôi.
He is being trained.	Anh ấy đang được huấn luyện.
I believe the fact that it is fun.	Tôi tin thực tế rằng đó là niềm vui.
Location has been taken.	Địa điểm đã được thực hiện.
He made things worse.	Anh ấy đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
It has become a custom.	Nó đã trở thành một thông lệ.
I'd be interested in whether you get the same results.	Tôi muốn quan tâm đến việc liệu bạn có nhận được kết quả tương tự hay không.
Let go now.	Hãy buông tay ngay bây giờ.
Don't go with anyone else.	Đừng đi cùng ai khác.
I have never seen a hundred thousand dollars in cash before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một trăm nghìn đô la tiền mặt trước đây.
It's so easy and great.	Nó rất dễ dàng và tuyệt vời.
That is so.	Đó là như vậy.
I have not yet become a man who can do such a thing.	Tôi vẫn chưa trở thành người đàn ông có thể làm được điều như vậy.
Open another door.	Mở một cánh cửa khác.
Do what you have to do.	Làm những gì bạn phải làm.
I guess the simple answer is it can't.	Tôi đoán câu trả lời đơn giản là nó không thể.
Heavy energy around them.	Năng lượng nặng nề xung quanh họ.
Several serious injuries have been reported.	Một số thương tích nghiêm trọng đã được báo cáo.
We consider this case in detail in the next section.	Chúng tôi xem xét trường hợp này một cách chi tiết trong phần tiếp theo.
So we moved.	Vì vậy, chúng tôi đã di chuyển.
Don't be afraid to get dirty along the way and have fun!.	Đừng sợ bị bẩn trên đường đi và hãy vui vẻ !.
A minute later, the whole studio followed suit.	Một phút sau, cả trường quay ra làm theo.
You are not good to us if you are unwell.	Bạn không tốt với chúng tôi nếu bạn không khỏe.
I can only follow her by asking many questions.	Tôi chỉ có thể theo dõi cô ấy bằng cách đặt nhiều câu hỏi.
But this is what she wants worse than me.	Nhưng đây là điều mà cô ấy còn muốn tồi tệ hơn tôi.
The sky is very dark.	Bầu trời rất tối.
Everything has a price to pay.	Mọi thứ đều có cái giá phải trả.
Add salt and pepper to taste.	Nêm thêm muối và tiêu tùy thích.
Suddenly something huge moved in front of his field of vision.	Đột nhiên một thứ gì đó to lớn di chuyển trước tầm nhìn của anh ta.
I can see it very clearly.	Tôi có thể thấy nó rất rõ ràng.
You can address a specific fear.	Bạn có thể giải quyết một nỗi sợ hãi cụ thể.
He glanced back and saw me watching him.	Anh ấy liếc nhìn lại và thấy tôi đang quan sát anh ấy.
Existence must be greater than me.	Sự tồn tại phải lớn hơn tôi.
He didn't tell me not to go.	Anh ấy không bảo tôi đừng đi theo.
Sides down.	Mặt bên cúi xuống.
My life is nothing in this world.	Cuộc sống của tôi không là gì trên thế giới này.
Summer night.	Đêm hè.
He doesn't care what he looks like.	Anh ấy không quan tâm mình trông như thế nào.
At least not at first.	Ít nhất là không phải lúc đầu.
Here, there is a law.	Ở đây, có luật.
I can pay a lot of money for this.	Tôi có thể trả rất nhiều tiền cho việc này.
And that's the point.	Và đó là điểm.
The selection is random.	Việc lựa chọn là ngẫu nhiên.
It was as if he carried the whole world on his shoulders.	Như thể anh ấy gánh cả thế giới trên vai.
Nor can he choose.	Anh ấy cũng không thể lựa chọn.
I quickly listened.	Tôi nhanh chóng lắng nghe.
Store in a cool, dark and dry place.	Bảo quản ở nơi thoáng mát, tối và khô ráo.
My life, my life.	Cuộc sống của tôi, của tôi.
One foot steps forward, then the other.	Một chân bước về phía trước, sau đó là chân kia.
Prostitution is not work.	Hoạt động mại dâm không phải là công việc.
Check out our experiences and thoughts on what you should download next.	Kiểm tra trải nghiệm và suy nghĩ của chúng tôi về những gì bạn nên tải xuống tiếp theo.
That drives population growth.	Điều đó thúc đẩy sự gia tăng dân số.
Now he has killed people.	Bây giờ anh ta đã giết người.
Please reload this article to see the correct version.	Vui lòng tải lại bài viết này để xem phiên bản chính xác.
You see it in your personal life and in your work.	Bạn thấy điều đó trong cuộc sống cá nhân và trong công việc.
This is not respect for life or real love.	Đây không phải là tôn trọng cuộc sống hay tình yêu thực sự.
The groups were similar in age and sex distribution.	Các nhóm tương tự nhau về phân bố tuổi và giới tính.
He's not cold, but he doesn't break personality.	Anh ấy không lạnh lùng, nhưng anh ấy không phá vỡ tính cách.
I am no longer family.	Tôi đã không còn là gia đình nữa.
Cheap process.	Quy trình rẻ.
I went to them to see what they wanted.	Tôi đến gặp họ để xem họ muốn gì.
Most things won't fit in any other area.	Hầu hết mọi thứ sẽ không phù hợp với bất kỳ khu vực nào khác.
After a few words, they were on their way out.	Sau một vài lời nói, họ đang trên đường đi ra ngoài.
My husband really liked it.	Chồng tôi thực sự thích nó.
I kept my nose clean, went to college.	Tôi giữ sạch mũi, đi học đại học.
Gone With the Wind.	Cuốn theo chiều gió.
I don't know what to call it.	Tôi không biết phải gọi nó là gì.
This subframe must contain an image.	Khung phụ này phải chứa một hình ảnh.
I just love everything about it.	Tôi chỉ thích mọi thứ về nó.
Moreover, books are very important.	Hơn nữa, sách rất quan trọng.
Appreciate any input you may have.	Đánh giá cao bất kỳ đầu vào nào bạn có thể có.
For a moment, she was caught up in the conversation.	Trong một khoảnh khắc, cô đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện.
Apparently they were ready to go.	Rõ ràng là họ đã sẵn sàng để đi.
But now it is over.	Nhưng bây giờ nó đã được kết thúc.
For example, there is no separate bedroom.	Chẳng hạn như không có phòng ngủ riêng.
We don't have that proof yet.	Chúng tôi chưa có bằng chứng đó.
Our mother certainly didn't.	Mẹ của chúng tôi chắc chắn đã không.
We believe in making our team the best in the industry.	Chúng tôi tin tưởng vào việc biến đội ngũ của mình trở thành những người giỏi nhất trong ngành.
Even if that's a good thing.	Ngay cả khi đó là điều tốt.
She glanced at the clock.	Cô ấy liếc nhìn đồng hồ.
No other way.	Không có cách nào khác.
Just to be sure.	Chỉ để được chắc chắn.
But, it could be even worse now.	Nhưng, nó có thể còn tồi tệ hơn bây giờ.
I am in a dream world.	Tôi đang ở trong một thế giới mơ ước.
You can only do so many things for a home.	Bạn chỉ có thể làm rất nhiều điều cho một ngôi nhà.
He will leave the apartment.	Anh ấy sẽ bỏ lại căn hộ.
Click on the image to go to the sample link.	Bấm vào hình để đi đến liên kết mẫu.
The proof will have two parts.	Bằng chứng sẽ có hai phần.
Eat well, share some good wine.	Ăn no, chia sẻ chút rượu ngon.
Instead, buy a used car at a reasonable price.	Thay vào đó, hãy mua một chiếc xe cũ với giá hợp lý.
For a moment, he wondered how she was.	Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi cô ấy thế nào.
That's the most honest part.	Đó là phần trung thực nhất.
Maybe he'll come back to clean it up.	Có lẽ anh ấy sẽ quay lại để dọn dẹp nó.
So the movement looks natural and smooth.	Vì vậy, chuyển động trông tự nhiên và mượt mà.
Hold it tight.	Giữ chặt nó.
Another method is to use a blended learning and planning model.	Một phương pháp khác là sử dụng mô hình lập kế hoạch và học tập hỗn hợp.
They are not respected.	Chúng không được coi trọng.
Therefore, they are under great pressure to stay active.	Vì vậy, họ phải chịu áp lực rất lớn trong việc duy trì hoạt động.
Let me know how you feel writing it.	Hãy cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào khi viết nó.
However, don't buy a special pair of shoes for the trip.	Tuy nhiên, đừng mua một đôi giày đặc biệt cho chuyến đi.
The controller does not change the direction of the airflow.	Bộ điều khiển không thay đổi hướng của luồng không khí.
See what you did.	Xem những gì bạn đã làm.
It's an adult.	Đó là một người lớn.
The reading continued, the pages turned.	Việc đọc vẫn tiếp tục, các trang được lật.
Your mother's death.	Cái chết của mẹ bạn.
This is not to say the work is without challenges.	Điều này không có nghĩa là công việc không có thách thức.
We still have work to do, you and I.	Chúng tôi vẫn còn việc phải làm, các bạn và tôi.
They are just human.	Họ chỉ là con người.
He would never move that fast for a hot guy.	Anh ấy sẽ không bao giờ di chuyển nhanh như vậy đối với một chàng trai nóng bỏng.
They are used in wide fields.	Chúng được sử dụng trong các lĩnh vực rộng rãi.
The legal team told him to keep quiet.	Đội ngũ luật sư bảo anh ta nên giữ im lặng.
No one here needs to know.	Không ai ở đây cần biết.
She couldn't believe it either.	Cô cũng không thể tin được.
One needs to be a little careful.	Người ta cần phải cẩn thận một chút.
It did a lot for me.	Nó đã làm rất nhiều cho tôi.
But it tells you a lot about how some people do business.	Nhưng nó cho bạn biết nhiều điều về cách một số người kinh doanh.
Wrote the article.	Đã viết bài báo.
Now the games are getting a little more serious.	Bây giờ các trò chơi đang trở nên nghiêm túc hơn một chút.
This will be you.	Đây sẽ là bạn.
Such effects were not observed in this study.	Những tác động như vậy không được quan sát thấy trong nghiên cứu này.
I have come in hand.	Tôi đã đến trong tay.
From there, you can use it anywhere you want.	Từ đó, bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu bạn muốn.
Damn, a lot of schools don't even offer this option.	Khỉ thật, rất nhiều trường thậm chí không cung cấp tùy chọn này.
But it's not just a question of a single job.	Nhưng nó không chỉ là một câu hỏi của một công việc duy nhất.
Except, that is, when it comes to money.	Ngoại trừ, đó là, khi nói đến tiền.
Try not to call home eight times an hour.	Cố gắng không gọi điện về nhà tám lần một giờ.
This makes no difference.	Điều này không có gì khác biệt.
He started hitting her and forced her to drop out of school.	Anh ta bắt đầu đánh cô và buộc cô phải nghỉ học.
I find it quite difficult to find good advice.	Tôi cảm thấy khá khó khăn để tìm một lời khuyên tốt.
Too bad it has nothing to do with me.	Thật tệ là nó không liên quan đến tôi.
But he's not sure.	Nhưng anh không chắc.
Her face was fixed, tears streaming from her open eyes.	Khuôn mặt cô ấy cố định, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang mở.
The remaining variables were tested for no significance.	Các biến còn lại được kiểm tra không có ý nghĩa.
Research doesn't come cheap.	Nghiên cứu không hề rẻ.
Every year it gets harder and harder.	Mỗi năm nó trở nên khó hơn và khó hơn.
They had some covers, but not many.	Họ đã có một số trang bìa, nhưng không nhiều.
Not hers.	Không phải của cô ấy.
Then I'll give you that.	Vậy thì tôi sẽ đưa cho bạn cái đó.
There may be tears.	Có thể có nước mắt.
Items may be new or lightly used.	Các mặt hàng có thể còn mới hoặc đã qua sử dụng nhẹ nhàng.
You have to imagine it's you.	Bạn phải tưởng tượng đó là bạn.
But it's been too long.	Nhưng nó đã quá lâu.
They couldn't ask for more.	Họ không thể yêu cầu nhiều hơn.
However, it happened, you were left in a terrible situation.	Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra, bạn đã bị bỏ lại trong một tình huống khủng khiếp.
Generate any random saying or word in any size.	Tạo bất kỳ câu nói hoặc từ ngẫu nhiên nào ở bất kỳ kích thước nào.
Maybe she wants it too.	Có lẽ cô ấy cũng muốn nó.
They want to be liked.	Họ muốn được yêu thích.
We try a little harder now.	Chúng tôi cố gắng hơn một chút bây giờ.
It was not an accident.	Đó không phải là một tai nạn.
The manual is also heavy.	Sách hướng dẫn cũng nặng.
Some thing.	Đôi điều.
Once created, the details are saved to the database.	Sau khi tạo, các chi tiết được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Now he could see that it was too late.	Bây giờ anh ấy có thể thấy rằng đã quá muộn.
Too much.	Quá nhiều.
Then let's continue.	Vậy thì hãy tiếp tục.
Let it go and show you what's possible.	Hãy để nó diễn ra và cho bạn thấy những gì có thể có.
If indeed the story ever happened.	Nếu thực sự câu chuyện đã từng xảy ra.
This is knowing.	Điều này là biết.
I may have thought.	Tôi có thể đã nghĩ.
We are testing the limits.	Chúng tôi đang kiểm tra các giới hạn.
So are men.	Đàn ông cũng vậy.
They wouldn't be wrong to think so.	Họ sẽ không sai khi nghĩ như vậy.
I do appreciate the photos, though.	Tôi đánh giá cao những bức ảnh, mặc dù.
I even get it in my own project many times.	Tôi thậm chí còn nhận được nó trong chính dự án của mình nhiều lần.
There was blood on their faces and hands.	Có máu trên mặt và tay của họ.
The number and variety of available projects is certainly higher.	Số lượng và sự đa dạng của các dự án có sẵn chắc chắn cao hơn.
And then his face, changed and unchanged, this morning.	Và sau đó khuôn mặt của anh ấy, thay đổi và không thay đổi, sáng nay.
Freedom is another matter.	Tự do là một vấn đề khác.
There are many reasons.	Có rất nhiều lý do.
I will tell him a lot of that.	Tôi sẽ nói nhiều điều đó cho anh ấy.
There are no stones to build.	Không có đá để xây dựng.
I feel cold.	Tôi cảm thấy lạnh.
It's only in a few days.	Nó chỉ trong một vài ngày.
Without a doubt, these people are beautiful.	Không nghi ngờ gì nữa, những người này thật xinh đẹp.
No additional clinical data are available.	Không có dữ liệu lâm sàng bổ sung nào có sẵn.
The impossible happened.	Điều không thể đã xảy ra.
There is a man here for you.	Có một người đàn ông ở đây cho bạn.
The total information flow is given by.	Tổng luồng thông tin được đưa ra bởi.
And before you know it, college will too.	Và trước khi bạn biết điều đó, đại học cũng sẽ như vậy.
Input samples were used as controls.	Các mẫu đầu vào được sử dụng làm đối chứng.
The following years were not easy.	Những năm tiếp theo không hề dễ dàng.
This provides a robust selection of possible states.	Điều này cung cấp một lựa chọn mạnh mẽ về các trạng thái có thể.
She gave the boys a look.	Cô ấy đã cho các chàng trai nhìn qua.
I try to avoid the bed as much as possible.	Tôi cố gắng tránh giường càng nhiều càng tốt.
However, we cannot count him, he is not in our part.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể đếm được anh ta, anh ta không có trong phần của chúng tôi.
Each country has its own culture and laws.	Mỗi quốc gia có văn hóa và luật pháp riêng.
It will make you happy, dad.	Nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc, cha.
You're setting this up very carefully, but it's not going to help you.	Bạn đang thiết lập điều này rất cẩn thận, nhưng nó sẽ không giúp ích cho bạn.
You must understand that we are not those people.	Bạn phải hiểu rằng chúng tôi không phải là những người đó.
That works better in concept than in practice.	Điều đó hoạt động tốt hơn trong khái niệm so với thực tế.
You will tell me every damn thing.	Bạn sẽ nói với tôi mọi điều chết tiệt.
I requested it for myself.	Tôi yêu cầu nó cho riêng tôi.
I look great on paper.	Tôi trông tuyệt vời trên giấy.
It is a challenge not to fall behind.	Đó là một thách thức để không bị tụt lại phía sau.
Much of that development was military.	Phần lớn sự phát triển đó là quân sự.
Just read the first five books.	Chỉ cần đọc năm cuốn sách đầu tiên.
There is nothing necessary about the changes.	Không có gì cần thiết về những thay đổi.
Others lack access for economic reasons.	Những người khác thiếu khả năng tiếp cận vì lý do kinh tế.
Then he heard the hospital story from another source.	Sau đó, anh nghe câu chuyện bệnh viện từ một nguồn khác.
While he was on the ground.	Trong khi anh ta ở trên mặt đất.
Bring to a boil over high heat.	Đun sôi với lửa lớn.
I see that, yes.	Tôi thấy điều đó, có.
There is no leader.	Không có người lãnh đạo.
I'm not what I used to be, I know.	Anh đã không còn như xưa, anh biết.
Or let someone else grow for a while.	Hoặc để người khác phát triển trong một thời gian.
That is a problem for us.	Đó là một vấn đề đối với chúng tôi.
With his eyes, he indicated a direction.	Với đôi mắt của mình, anh ta chỉ ra một hướng.
Now you should come with me, to my room.	Bây giờ bạn nên đi với tôi, về phòng của tôi.
Enjoy the performance!.	Thưởng thức màn trình diễn!.
You can say beer is beer.	Bạn có thể nói bia là bia.
We have the same interest.	Chúng tôi có cùng mối quan tâm.
Numbers are numbers.	Con số là con số.
Her statement is quite simple.	Tuyên bố của cô ấy khá đơn giản.
Go smoke.	Đi hút thuốc.
You forget what is happening at the time.	Bạn quên những gì đang xảy ra vào thời điểm đó.
He couldn't understand it, not this way.	Anh ấy không thể hiểu được nó, không phải theo cách này.
I don't want to be wanted for anything.	Tôi không muốn bị truy nã vì bất cứ điều gì.
How did they let that happen.	Làm thế nào họ để điều đó xảy ra.
The processes that may cause this reaction are unknown.	Các quy trình có thể gây ra phản ứng này vẫn chưa được biết.
All reviews will indicate the source.	Mọi đánh giá sẽ ghi rõ nguồn.
Unleash her magic.	Giải phóng phép thuật của cô ấy.
Not bad really.	Không tệ thực sự.
After a while, the sun was shining again.	Một lúc sau, trời lại sáng.
We are not the result of what is necessarily placed around us.	Chúng ta không phải là kết quả của những gì nhất thiết phải đặt xung quanh chúng ta.
They took turns and he played a couple of sets with us.	Họ thay phiên nhau và anh ấy đã chơi một vài set với chúng tôi.
I will struggle to catch up.	Tôi sẽ đấu tranh để bắt kịp.
Much of this room will be pedestrian-only.	Phần lớn căn phòng này sẽ chỉ dành cho người đi bộ.
They make me feel so happy.	Họ làm tôi thấy thật hạnh phúc.
However, in reality, it's been more than 5 years.	Tuy nhiên, trên thực tế, nó đã hơn 5 năm.
People's lives mean nothing to them.	Cuộc sống của con người chẳng có nghĩa lý gì đối với họ.
That's what they do.	Đó là những gì họ làm.
He grabbed the back.	Anh ta nắm lấy phía sau.
There is no weight resistance at the other end.	Không có lực cản trọng lượng ở đầu kia.
There are many options and there is something for everyone.	Có rất nhiều lựa chọn và có một cái gì đó cho tất cả mọi người.
But it was never the subject of a national discussion.	Nhưng nó chưa bao giờ là chủ đề của một cuộc thảo luận quốc gia.
Close your eyes.	Nhắm mắt lại.
I would like to have some breaking news to report.	Tôi muốn có một số tin tức nóng để báo cáo.
And he shows it to everyone.	Và anh ấy cho mọi người thấy điều đó.
Companies involved in the sale and purchase of firearms.	Các công ty liên quan đến việc mua bán vũ khí.
It doesn't know.	Nó không biết.
When you first create your character, the options are simple.	Khi bạn lần đầu tiên tạo nhân vật của mình, các tùy chọn sẽ đơn giản.
This is exactly what happened to us.	Đây chính xác là những gì đã xảy ra với chúng tôi.
You disappeared.	Bạn đã biến mất.
I talk with and for them.	Tôi nói chuyện với và cho họ.
But for the general surface this is not true.	Nhưng đối với bề mặt chung thì điều này không đúng.
But death is new to me.	Nhưng chết là điều mới mẻ đối với tôi.
Sure enough, she began to explain.	Chắc chắn rồi, cô ấy bắt đầu giải thích.
I feel empty.	Tôi cảm thấy trống rỗng.
He wondered again how old she was, then shook his head.	Anh lại tự hỏi cô bao nhiêu tuổi, rồi lắc đầu.
A really late night for us.	Một đêm thực sự muộn đối với chúng tôi.
Something to eat, was suggested.	Một cái gì đó để ăn, đã được đề xuất.
Either from this direction or from that direction.	Hoặc từ hướng này hoặc từ hướng đó.
It won't turn around.	Nó sẽ không quay đầu.
It's not like this is unusual.	Nó không giống như điều này là bất thường.
It's like they've lost us.	Nó giống như thể họ đã mất chúng tôi.
The value of one indicates no effect.	Giá trị của một cho biết không có hiệu lực.
He didn't kill anyone.	Anh ta không giết ai cả.
The police investigation has been dropped.	Cuộc điều tra của cảnh sát đã bị hủy bỏ.
Take me out to play.	Đưa tôi đi chơi.
I was no longer young.	Tôi đã không còn trẻ nữa.
She understood that, but she knew she would never feel it.	Cô hiểu điều đó, nhưng cô biết cô sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó.
I looked at a lot of websites but didn't see the prices.	Tôi xem rất nhiều trang web nhưng không thấy giá cả.
Design and perform experiments and analyze data.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
They realize that they are a product to make money for them.	Họ nhận ra rằng họ là một sản phẩm để kiếm tiền cho họ.
Fear and excitement will affect your body.	Sợ hãi và phấn khích sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bạn.
They are fine in both situations.	Họ ổn trong cả hai tình huống.
We have an address.	Chúng tôi đã có một địa chỉ.
Enjoy my blog.	Thưởng thức blog của tôi.
They won't get it back if they go any further.	Họ sẽ không có lại nó nếu họ tiến xa hơn.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
See my answer above.	Xem câu trả lời của tôi ở trên.
Or a heart attack.	Hoặc một cơn đau tim.
Of can if five.	Của có thể nếu năm.
You can go early if you like.	Bạn có thể đi sớm nếu bạn thích.
It sounds right.	Nghe có vẻ đúng.
In short, the balance.	Trong ngắn hạn, sự cân bằng.
At that time he was sick.	Lúc đó anh ấy bị ốm.
You are afraid of life because you are afraid of death.	Bạn sợ hãi cuộc sống bởi vì bạn sợ hãi cái chết.
I have used it in a few projects.	Tôi đã sử dụng nó trong một vài dự án.
Breakfast was average for the hotel's complimentary breakfast.	Bữa sáng ở mức trung bình cho bữa sáng miễn phí của khách sạn.
Already a woman, has beautiful skin.	Đã là phụ nữ, có làn da đẹp.
I have never been left behind before.	Tôi chưa bao giờ bị tụt lại trước đây.
Earth year, not the standard.	Trái đất năm, không phải là tiêu chuẩn.
Significant changes compared to	Những thay đổi đáng kể so với
They can sell properties.	Họ có thể bán tài sản.
The same scores were used on each baby.	Các điểm giống nhau đã được sử dụng trên mỗi em bé.
I wonder where it came from, 'skinless back'.	Tôi tự hỏi nó đến từ đâu, 'lưng không da bọc thịt'.
I just know it's not normal.	Tôi chỉ biết nó không bình thường.
Get shit online if you must.	Nhận shit trực tuyến nếu bạn phải.
Perhaps this is for the best.	Có lẽ điều này là tốt nhất.
No one stops.	Không ai dừng lại.
She has no respect for men.	Cô ấy không tôn trọng đàn ông.
Of course, the teachers are still the same people as before.	Tất nhiên, các giáo viên vẫn là những người như trước đây.
The complication rate is very low.	Tỷ lệ biến chứng rất thấp.
Back to your office.	Quay lại văn phòng của bạn.
That is not possible without that information.	Điều đó là không thể nếu không có thông tin đó.
Contribute to data interpretation.	Góp phần giải thích dữ liệu.
So take the chance.	Vì vậy, hãy nắm lấy cơ hội.
We will never sell your information.	Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn.
Normally, up to a point.	Bình thường, cho đến một điểm.
Feel her head.	Cảm thấy đầu của cô ấy.
My hand went straight up.	Tay tôi giơ thẳng lên.
I will finish it, and you make your own.	Tôi sẽ hoàn thành nó, và bạn làm của riêng bạn.
And keep it going.	Và giữ cho nó tiếp tục.
You need to play ball.	Bạn cần chơi bóng.
It is a pleasure to have such pleasure.	Thật là vui khi có được niềm vui như vậy.
I'm still too heavy.	Tôi vẫn còn quá nặng.
I've had this happen a few times.	Tôi đã có điều này xảy ra một vài lần.
He won't listen.	Anh ấy sẽ không nghe đâu.
It's not just here.	Đó không chỉ ở đây.
I think the answer has two parts.	Tôi cho rằng câu trả lời có hai phần.
Look at the men.	Hãy nhìn những người đàn ông.
Start with something.	Bắt đầu có chút gì.
She told me.	Cô ấy đã bảo tôi.
They were afraid of being taken away from their camp.	Họ sợ bị bắt đi khỏi trại của họ.
They can find out what kind of object.	Họ có thể tìm ra loại đối tượng nào đó.
Women are the ones who have to make that family.	Phụ nữ là người phải làm nên gia đình đó.
My husband met her just about this time a year ago.	Chồng tôi gặp cô ấy chỉ khoảng thời gian này một năm trước.
And we need to continue to find ways to provide homes.	Và chúng ta cần tiếp tục tìm cách cung cấp nhà.
I really look forward to seeing him when he has time.	Tôi thực sự mong được gặp anh ấy khi anh ấy có thời gian.
His wife survived him but a few months.	Vợ anh ta sống sót sau anh ta nhưng một vài tháng.
It fell on the head.	Nó rơi xuống đầu.
That's the way of life.	Đó là lối sống.
That started to fall.	Điều đó bắt đầu giảm.
He had a feeling he had finally reached somewhere.	Anh có cảm giác cuối cùng anh đã đến được một nơi nào đó.
Race doesn't matter.	Chủng tộc không quan trọng.
He's seen a lot of action, most of it at a third facility.	Anh ấy đã thấy rất nhiều hành động, hầu hết là ở cơ sở thứ ba.
It will be the most difficult journey.	Đó sẽ là một hành trình khó khăn nhất.
I love traveling, reading, writing and meeting new people.	Tôi thích đi du lịch, đọc, viết và gặp gỡ những người mới.
These experiments confirmed the results of our previous experiments.	Những thí nghiệm này đã xác nhận kết quả của những thí nghiệm trước đây của chúng tôi.
Great product selection from this site.	Sự lựa chọn sản phẩm tuyệt vời từ trang web này.
By then the operation will be fully functional.	Đến lúc đó, hoạt động sẽ hoàn toàn hoạt động.
Their energy is somewhere else now.	Năng lượng của họ bây giờ ở một nơi khác.
Let's enjoy the time we have.	Hãy tận hưởng thời gian mà chúng ta có.
However, many of them are only useful in specific applications.	Tuy nhiên, nhiều người trong số họ chỉ hữu ích trong các ứng dụng cụ thể.
It's not clear if it can work in the wild.	Không rõ liệu nó có thể hoạt động trong môi trường hoang dã hay không.
This is completely wrong.	Điều này là hoàn toàn sai lầm.
The word must include the central letter.	Từ phải bao gồm chữ cái trung tâm.
Each case must turn out its own truth.	Mỗi trường hợp phải bật ra sự thật riêng của nó.
And she just broke up with another man.	Và cô ấy vừa chia tay với một người đàn ông khác.
Not many lights on.	Không có nhiều đèn sáng.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
Those are the four pictures above.	Đó là bốn bức tranh trên.
I can't remember how he sounded.	Tôi không thể nhớ anh ấy nghe như thế nào.
No one really knows.	Không ai thực sự biết.
And they really will say anything.	Và họ thực sự sẽ nói bất cứ điều gì.
The touch was still on his arm.	Cái chạm vẫn còn trên cánh tay anh.
It is not kept secret.	Nó không được giữ bí mật.
Ownership is very strong.	Quyền sở hữu rất mạnh.
Maybe that's the best thing.	Có lẽ đó là điều tốt nhất.
The same goes for red wine.	Điều đó cũng tương tự với rượu vang đỏ.
I like it because it's different.	Tôi thích nó vì nó khác biệt.
After that, no questions were asked.	Sau đó, không có câu hỏi nào được hỏi.
But now she's so close.	Nhưng bây giờ cô ấy thật thân thiết.
Don't miss a single one.	Đừng bỏ lỡ một cái nào.
And this is very important.	Và điều này rất quan trọng.
House burned down.	Nhà bị thiêu rụi.
But we don't want to manually move the frame.	Nhưng chúng tôi không muốn tự di chuyển khung hình.
The film is divided into two parts.	Bộ phim được chia thành hai phần.
I already have the foundation.	Tôi đã có nền tảng.
The meat version is served hot, as a main course.	Phiên bản thịt được phục vụ nóng, như một món chính.
She's not scared either, but she's very nervous.	Cô ấy cũng không sợ hãi, nhưng cô ấy rất lo lắng.
I will do this again.	Tôi sẽ làm điều này một lần nữa.
You cannot change that.	Bạn không thể thay đổi điều đó.
A lot of them don't go to school.	Rất nhiều người trong số họ không đi học.
That's the person calling you.	Đó là người đang gọi cho bạn.
Application has been rejected.	Ứng dụng đã bị từ chối.
This fire is historic, so it will go down in the record books.	Vụ cháy này là lịch sử, vì vậy nó sẽ được ghi vào sách kỷ lục.
She needs to see.	Cô ấy cần phải xem.
It uses other organs.	Nó sử dụng các cơ quan khác.
Try another one.	Hãy thử cái khác.
I hope it's not, but if it is, there's no treatment.	Tôi hy vọng nó không phải, nhưng nếu nó là, không có điều trị.
So if we want more understanding, then we should want more feedback.	Vì vậy, nếu chúng ta muốn hiểu biết nhiều hơn, thì chúng ta nên muốn có thêm phản hồi.
This region has previously been shown to be of variable length.	Vùng này trước đây đã được chứng minh là có độ dài thay đổi.
I want you to use both types of search.	Tôi muốn bạn sử dụng cả hai loại tìm kiếm.
I also don't smoke.	Tôi cũng không hút thuốc.
Let me tell you.	Để tôi nói cho bạn biết.
I was honest with them.	Tôi đã thành thật với họ.
You can still.	Bạn có thể vẫn còn.
So there is reason for concern.	Vì vậy, có lý do cho mối quan tâm.
Its obvious though.	Rõ ràng của nó mặc dù.
But we can't stay here anymore.	Nhưng chúng ta không thể ở lại đây nữa.
He turned towards the city center.	Anh quay về phía trung tâm thành phố.
It's another place, another plane.	Đó là một nơi khác, một chiếc máy bay khác.
There is an obvious question as to why.	Có một câu hỏi rõ ràng là tại sao.
The following search parameters have been applied.	Các thông số tìm kiếm sau đã được áp dụng.
I have never met him before.	Tôi chưa bao giờ gặp anh ta trước đây.
They must be well and truly concealed.	Chúng phải được che giấu tốt và thực sự.
I enjoyed this visit very much.	Tôi rất thích chuyến thăm này rất nhiều.
A lot of people are not comfortable with that.	Rất nhiều người không thoải mái với điều đó.
In some cases, the selection of appropriate features may need to be investigated.	Trong một số trường hợp, việc lựa chọn các tính năng thích hợp có thể cần được điều tra.
This usually leads to a long time to explain.	Điều này thường dẫn đến một thời gian dài để giải thích.
It's hard to wait and not know what to do.	Thật là khó khăn khi chờ đợi và không biết phải làm gì.
I like some aspects of it, but it's too broad.	Tôi thích một số khía cạnh của nó, nhưng nó quá rộng.
All our work.	Tất cả công việc của chúng tôi.
This weekend I am away from the leader.	Cuối tuần này tôi đi vắng nhà lãnh đạo.
But before she could comment, the phone died.	Nhưng trước khi cô ấy có thể bình luận, điện thoại đã chết.
She was never frank with people.	Cô ấy không bao giờ thẳng thắn với mọi người.
The reason for this is easy to explain.	Lý do của điều này rất dễ giải thích.
Things that we can fix.	Những điều mà chúng tôi có thể sửa chữa.
He said again.	Anh ta lại nói.
Soon you are alive.	Không bao lâu bạn còn sống.
Give it six months and you'll know.	Hãy cho nó sáu tháng và bạn sẽ biết.
A green bud.	Một chồi xanh.
Your child sounds interesting and unique.	Con bạn nghe có vẻ thú vị và độc đáo.
I know him too well.	Tôi biết anh ấy quá rõ.
They need peace.	Họ cần hòa bình.
And he was right.	Và anh ấy đã đúng.
His characters have complicated love lives.	Các nhân vật của anh có đời sống tình cảm phức tạp.
There is no way in and no way out of the city.	Không có đường vào và không có đường ra khỏi thành phố.
A model for the proposed process.	Một mô hình cho quy trình được đề xuất.
I'm the only one in this place.	Tôi là người duy nhất ở nơi này.
He wants to.	Anh ấy muốn.
She is talking to me.	Cô ấy đang nói với tôi.
As everyone knows, this was done very, very well.	Như mọi người đều biết, điều này đã được thực hiện rất, rất tốt.
I will very much appreciate your help.	Tôi sẽ rất đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
They expected me to come and have a big impact.	Họ mong đợi tôi sẽ đến và có tác động lớn.
And the fear of not knowing what happens other than closed eyes.	Và nỗi sợ hãi không biết điều gì xảy ra ngoài đôi mắt nhắm nghiền.
Of course you are not a threat to me.	Tất nhiên bạn không phải là mối đe dọa cho tôi.
It's strange, he thought.	Thật kỳ lạ, anh nghĩ.
I'm so glad you liked it.	Tôi rất vui vì bạn thích.
I was surprised there was parking near the front door.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi có bãi đậu xe gần cửa trước.
While driving, he thought about what he had just experienced.	Trong khi lái xe, anh ấy nghĩ về những gì vừa trải qua.
That was never for me.	Điều đó không bao giờ dành cho tôi.
I will not be afraid.	Tôi sẽ không sợ hãi.
They do the opposite.	Họ làm ngược lại.
Pay no attention to her.	Không để ý đến cô ấy.
But, we stayed in the room.	Nhưng, chúng tôi ở trong phòng.
Of course, friends can go in either direction depending on the requirement.	Tất nhiên, những người bạn có thể đi theo một trong hai hướng tùy theo yêu cầu.
Note that this is not necessary.	Lưu ý rằng điều này không cần thiết.
Statements are more than questions.	Tuyên bố nhiều hơn câu hỏi.
They give her their opinion on how she should be.	Họ cho cô ấy ý kiến ​​của họ về việc cô ấy nên như thế nào.
But they are too big.	Nhưng chúng quá lớn.
People can learn any language.	Mọi người có thể học bất kỳ ngôn ngữ nào.
Her condition was described as critical for the first few days.	Tình trạng của cô ấy được mô tả là nguy kịch trong vài ngày đầu tiên.
I think we should relax this morning.	Tôi nghĩ chúng ta nên thư giãn vào sáng nay.
We who should be careful what we wish for.	Chúng ta, những người nên cẩn thận với những gì chúng ta mong muốn.
No one can really create anything.	Không ai thực sự có thể tạo ra bất cứ thứ gì.
I don't think it will be.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ như vậy.
You probably want someone more than you want to know them.	Bạn có thể muốn ai đó nhiều hơn là muốn biết họ.
Almost no one was there.	Hầu như không có ai ở đó.
But when they stopped working, they destroyed my peace of mind.	Nhưng khi họ ngừng hoạt động, họ đã phá hủy sự yên tâm của tôi.
In our view, it is.	Theo quan điểm của chúng tôi, nó là.
He seems to have taken his own life.	Anh ta dường như đã tự kết liễu mạng sống của mình.
He wanted to know if he could help.	Anh ấy muốn biết liệu anh ấy có thể giúp gì không.
So we have a long history.	Vì vậy, chúng tôi có một lịch sử lâu dài.
What we have here is a book that is both.	Những gì chúng tôi có ở đây là một cuốn sách là cả hai.
In your case, you are the product.	Trong trường hợp của bạn, bạn là sản phẩm.
It takes a lot.	Nó cần rất nhiều.
We think you should bring the kids to our place now.	Chúng tôi nghĩ bạn nên đưa bọn trẻ đến chỗ của chúng tôi ngay bây giờ.
At first, she was just looking for me in my career.	Lúc đầu, cô ấy chỉ tìm kiếm tôi trong sự nghiệp của tôi.
Unfortunately, this is far from clinical reality.	Thật không may, điều này khác xa với thực tế lâm sàng.
I want to master it.	Tôi muốn làm chủ nó.
They approached the center of the great hall.	Họ tiến gần đến trung tâm của sảnh lớn.
I have lived through this.	Tôi đã sống qua điều này.
In the end, it won't be the excuse that will save us.	Cuối cùng, nó sẽ không phải là lý do mà sẽ cứu chúng ta.
I hope this is fine with you.	Tôi hy vọng điều này là tốt với bạn.
The city is broken.	Thành phố bị phá vỡ.
He stared at his hands.	Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.
Mind is the past.	Tâm trí là quá khứ.
We don't need it explained to us.	Chúng tôi không cần nó giải thích cho chúng tôi.
There are not nearly enough people back to work.	Gần như không có đủ người làm việc trở lại.
To see my father.	Để gặp cha tôi.
Error bars indicate standard error.	Các thanh lỗi chỉ ra lỗi tiêu chuẩn.
What a crazy life.	Thật là một cuộc sống điên rồ.
Ratings are only available for this upcoming weekend.	Xếp hạng chỉ có sẵn cho cuối tuần sắp tới này.
This information is for general knowledge only.	Thông tin này chỉ dành cho kiến ​​thức chung.
He tried his best, but it didn't seem to work out.	Anh ấy đã cố gắng hết sức, nhưng có vẻ như điều đó đã không thành công.
But in this respect, the numbers tell a very different story.	Nhưng ở mặt này, những con số lại kể một câu chuyện rất khác.
You are not real.	Bạn không có thật.
She has never even met the woman.	Cô ấy thậm chí chưa bao giờ gặp người phụ nữ.
I should never have agreed to this.	Tôi không bao giờ nên đồng ý với điều này.
I am not receive it.	Tôi vẫn chưa nhận được nó.
I've never seen him so upset.	Anh chưa bao giờ thấy anh ấy khó chịu như vậy.
He went out of his way to do the opposite.	Anh ấy đã đi ra khỏi con đường của mình để làm điều ngược lại.
I have my own rules of ethics to consider.	Tôi có những quy tắc đạo đức của riêng mình để xem xét.
We can try anything.	Chúng tôi có thể thử bất cứ điều gì.
Amazingly, the boy did not change his direction.	Thật kinh ngạc, cậu bé không thay đổi hướng đi của mình.
I don't want a relationship.	Tôi không muốn có một mối quan hệ.
I can't wait to get my hands on this.	Tôi không thể chờ đợi để có được bàn tay của tôi về điều này.
I looked more closely.	Tôi nhìn kỹ hơn.
Face your fears and go for what you want.	Đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn và đi theo những gì bạn muốn.
A deep yellow color develops during this time.	Một màu vàng đậm phát triển trong thời gian này.
I picked them up and walked over to the light.	Tôi nhặt chúng lên và bước tới chỗ có ánh sáng.
Nothing happens the way you planned.	Không có gì xảy ra theo cách bạn lên kế hoạch.
There is no way to know.	Không co cach nao để biêt được.
With an effort, he stepped back from the edge.	Với một nỗ lực, anh ta đã lùi lại từ rìa.
She looks fine.	Cô ấy trông ổn.
This is sometimes available in large portions.	Điều này đôi khi có sẵn trong các phần lớn.
I like my life.	Tôi thích cuộc sống của tôi.
I will accept that for now.	Tôi sẽ chấp nhận điều đó ngay bây giờ.
I can not see it.	Tôi không thể nhìn thấy nó.
Now what could be more perfect than that.	Bây giờ còn gì có thể hoàn thiện hơn thế nữa.
She still finds it very difficult to discuss them without getting emotional.	Cô ấy vẫn cảm thấy rất khó để thảo luận về chúng mà không gây xúc động.
It was his room but not his room.	Đó là phòng của anh ấy nhưng không phải phòng của anh ấy.
Yes, but that's up to you.	Vâng, nhưng điều đó tùy thuộc vào bạn.
And then her eyes were slightly parted.	Và sau đó đôi mắt của cô ấy hơi hé.
Sometimes she felt that she was waiting for this.	Đôi khi cô cảm thấy rằng cô đang chờ đợi điều này.
It's hard to balance outside of the living world.	Khó có thể cân bằng khi ở ngoài thế giới đang sống.
We are sitting in his living room.	Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách của anh ấy.
Right in the middle of it.	Ngay giữa nó.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
I love working with young people.	Tôi thích làm việc với những người trẻ tuổi.
We love the new one.	Chúng tôi yêu cái mới.
No difference was noted between the two groups.	Không có sự khác biệt nào được ghi nhận giữa hai nhóm.
And he is in front of our store.	Và anh ấy đang ở trước cửa hàng của chúng tôi.
It's important to have some fun.	Điều quan trọng là phải có một số niềm vui.
I'm still working on it.	Tôi vẫn đang xử lý nó.
They sold the music.	Họ đã bán bản nhạc.
Even though they gave up.	Dù họ đã buông tay.
I have to go back.	Tôi phải quay lại.
Couple with me.	Đôi vơi tôi.
He knows you through and through.	Anh ấy biết bạn xuyên suốt và xuyên suốt.
Probably soon after the older one got married.	Có lẽ ngay sau khi người lớn hơn đã kết hôn.
There are two ways to reach the top of it.	Có hai cách để đạt được đầu của nó.
He was dead when my mother saw him.	Anh ấy đã chết khi mẹ tôi nhìn thấy anh ấy.
We may be responsible.	Chúng tôi có thể chịu trách nhiệm.
Mass.	Khối lượng.
As well as the entire series.	Cũng như toàn bộ loạt phim.
His father, the king, told him that such things did not exist.	Cha của anh, nhà vua, nói với anh rằng những thứ như vậy không tồn tại.
I asked if she could stay a few more days.	Tôi hỏi liệu cô ấy có thể ở lại thêm vài ngày nữa không.
Quality can vary considerably.	Chất lượng có thể thay đổi đáng kể.
Today is so short.	Ngày nay thật ngắn ngủi.
And that's what he loves about them.	Và đó là điều anh ấy yêu thích ở họ.
A few have returned.	Một số ít đã trở lại.
Find full details and purchase options.	Tìm chi tiết đầy đủ và các tùy chọn mua.
They don't seem special though.	Họ không có vẻ đặc biệt mặc dù.
They were never ordered.	Họ không bao giờ được đặt hàng.
She does not speak in public.	Cô ấy không nói trước công chúng.
You may have experienced a similar feeling.	Bạn có thể đã trải qua một cảm giác tương tự.
None of us are sure of this.	Không ai trong chúng tôi chắc chắn về điều này.
Repeat the process twice.	Lặp lại quy trình hai lần.
I will go to the back.	Tôi sẽ đi ra phía sau.
Nothing is fine.	Không có gì ổn cả.
I had time to think tonight.	Tôi đã có thời gian để suy nghĩ tối nay.
The breakfast was lovely and the bed comfortable.	Bữa sáng rất dễ thương và giường ngủ thoải mái.
It's not that bad.	Nó không đến nỗi tệ.
So are family members.	Các thành viên trong gia đình cũng vậy.
We eat healthy.	Chúng tôi ăn uống lành mạnh.
His death could be very quick.	Cái chết của anh ấy có thể rất nhanh.
The power of social media.	Sức mạnh của truyền thông xã hội.
We never choose names for other children until they are born.	Chúng tôi không bao giờ chọn tên cho những đứa trẻ khác cho đến khi chúng được sinh ra.
This, therefore, must be something else.	Điều này, do đó, phải là một cái gì đó khác.
Everyone in the office is listening.	Mọi người trong văn phòng đang lắng nghe.
I highly recommend this book if you are interested to know more.	Tôi thực sự giới thiệu cuốn sách này nếu bạn quan tâm để biết thêm.
I'm sick of the whole business.	Tôi phát ốm với toàn bộ công việc kinh doanh.
They attack something that interests them.	Họ tấn công một cái gì đó mà họ quan tâm.
If you are going to lose, at least lose on your own terms.	Nếu bạn sắp thua, ít nhất hãy thua theo điều kiện của riêng bạn.
There are some, even now, still trying to get their lives back.	Có một số, thậm chí bây giờ, vẫn đang cố gắng lấy lại cuộc sống của họ.
It must be a customer.	Đó phải là một khách hàng.
But someone killed him.	Nhưng ai đó đã giết anh ta.
Just one day and one time.	Chỉ một ngày và một thời gian.
This will give you practice and confidence.	Điều này sẽ mang lại cho bạn sự luyện tập và sự tự tin.
But the long-term challenges call for a different kind of treatment.	Nhưng những thách thức dài hạn đòi hỏi một kiểu xử lý khác.
This presents a unique problem.	Điều này trình bày một vấn đề duy nhất.
You have no problem with that.	Bạn không có vấn đề với điều đó.
The following fact shows that this makes no difference.	Thực tế sau đây cho thấy rằng điều này không có gì khác biệt.
There is definitely a time element.	Chắc chắn là có yếu tố thời gian.
But the difficulty is that we cannot prove they exist.	Nhưng khó khăn là chúng ta không thể chứng minh chúng tồn tại.
And it doesn't seem easy for me to describe this ball.	Và tôi có vẻ không dễ dàng gì để miêu tả về quả bóng này.
You can use it as a mass gainer.	Bạn có thể sử dụng nó như một chương trình tăng khối lượng.
Lead to a better place.	Dẫn đến một nơi tốt hơn.
He sent me here.	Anh ấy đã gửi tôi đến đây.
Thanks for your article.	Cảm ơn vì bài viết của bạn.
Or even once.	Hoặc thậm chí một lần.
I am strong again.	Tôi đã mạnh mẽ trở lại.
He relies on that.	Anh ấy dựa vào đó.
May will of course guess the truth.	May tất nhiên sẽ đoán ra sự thật.
But happiness will help us do better.	Nhưng hạnh phúc sẽ giúp chúng ta làm việc tốt hơn.
I hardly noticed.	Tôi hầu như không nhận thấy.
Then a person is loved.	Sau đó, một người được yêu.
He never saw it coming.	Anh ấy không bao giờ thấy nó đến.
But insurance companies have failed to do so.	Nhưng các công ty bảo hiểm đã không làm được như vậy.
We have never been able to give them such a wonderful time.	Chúng tôi chưa bao giờ có thể cho họ một khoảng thời gian tuyệt vời như vậy.
That's just the way it should be.	Đó chỉ là cách nó nên được.
Belief in the truth is your friend.	Niềm tin vào sự thật là bạn của bạn.
Her smile is contagious.	Nụ cười của cô ấy lan tỏa.
We only took a day bag and a sleeping bag.	Chúng tôi chỉ lấy túi ngày và một túi ngủ.
All authors discussed the results and interpretations.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về kết quả và giải thích.
I don't keep in touch with many people.	Tôi không giữ liên lạc với nhiều người.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
The idea may be simple, but the reality is very different.	Ý tưởng có thể đơn giản nhưng thực tế lại khác đi rất nhiều.
We start by learning as much as we can.	Chúng tôi bắt đầu bằng cách học hỏi nhiều nhất có thể.
I just think about how to solve the problem.	Tôi chỉ nghĩ về cách giải quyết vấn đề.
Therefore, the death recorded may have occurred for this reason.	Do đó, cái chết được ghi nhận có thể đã xảy ra bởi lý do này.
Don't let it rule your life.	Đừng để nó thống trị cuộc sống của bạn.
Love her mother.	Yêu mẹ cô ấy.
He looked at his fingers.	Anh nhìn những ngón tay của mình.
There are no false positives.	Không có kết quả dương tính giả.
I also love stroking it down my neck.	Tôi cũng thích vuốt ve nó xuống cổ.
They get a pass.	Họ nhận được một đường chuyền.
I want to keep my first officers happy.	Tôi muốn giữ cho các sĩ quan đầu tiên của tôi hạnh phúc.
This approach didn't work.	Cách tiếp cận này đã không hoạt động.
Anytime you do that, it's going to be a fun night.	Bất cứ lúc nào bạn làm điều đó, đó sẽ là một đêm vui vẻ.
I was in tears the whole time.	Tôi đã rơi nước mắt trong suốt thời gian đó.
Other areas were less successful.	Các lĩnh vực khác kém thành công hơn.
If you have trouble, give us a call.	Nếu bạn gặp khó khăn, hãy gọi cho chúng tôi.
We will get about a thousand, ourselves.	Chúng tôi sẽ nhận được khoảng một nghìn, chính chúng tôi.
In front of his bedroom door, it grew stronger and stronger.	Trước cửa phòng ngủ của anh, nó càng lúc càng mạnh.
I think we can talk a little bit.	Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút.
Maybe they should, though.	Có lẽ họ nên, mặc dù vậy.
This was not immediately obvious to me.	Điều này không rõ ràng ngay lập tức với tôi.
Too late to land.	Quá muộn để hạ cánh.
Radio is a vehicle.	Đài là một phương tiện.
It is very important that they listen carefully and follow her instructions.	Điều rất quan trọng là họ phải lắng nghe cẩn thận và làm theo hướng dẫn của cô ấy.
It was so cool that my back felt cold immediately.	Nó mát đến nỗi lưng tôi cảm thấy lạnh ngay lập tức.
I am a work in progress.	Tôi là một công việc đang được tiến hành.
She is playing with her phone.	Cô ấy đang chơi với điện thoại của mình.
He called back a week later.	Anh ấy gọi lại một tuần sau đó.
Then they will kill us.	Sau đó, họ sẽ giết chúng tôi.
I understand the idea that there is another potential life being worked on.	Tôi hiểu ý nghĩ rằng có một cuộc sống tiềm năng khác đang được thực hiện.
Of course, I'm not looking at things from your perspective.	Tất nhiên, tôi không nhìn mọi thứ từ góc độ của bạn.
You did a job together eight months ago.	Bạn đã làm một công việc cùng nhau tám tháng trước.
But that's not what this is about.	Nhưng đó không phải là những gì đây là về.
I fell in love with her by lightning.	Tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy.
He is a big man.	Anh ấy là một người đàn ông to lớn.
It was never anything special.	Nó không bao giờ là bất cứ điều gì đặc biệt.
This is part of that project.	Đây là một phần của dự án đó.
And now it's over.	Và bây giờ nó đã kết thúc.
I never told anyone.	Tôi chưa bao giờ nói với ai.
Let her wife then.	Hãy để vợ cô ấy sau đó.
At the same time, everyone uses them.	Đồng thời, tất cả mọi người đều sử dụng chúng.
That is fair.	Đó là công bằng.
I want you to be with me forever.	Anh muốn em ở bên anh mãi mãi.
His face was flat and still.	Mặt anh phẳng lặng và tĩnh lặng.
It's a new white building.	Đó là một tòa nhà mới màu trắng.
There is no love without risk.	Không có tình yêu nào mà không có rủi ro.
You barely survive.	Bạn hầu như không sống sót.
You have what you feel.	Bạn có những gì bạn cảm thấy.
The problem is easier to solve.	Vấn đề càng dễ giải quyết.
We are not saved by whatever we are or whatever we do.	Chúng ta không được cứu bởi bất cứ thứ gì chúng ta đang có hoặc bất cứ điều gì chúng ta làm.
This will be done in the next section.	Điều này sẽ được thực hiện trong phần tiếp theo.
Take you as an example.	Lấy bạn làm ví dụ.
Guy gave him a fair deal, though.	Guy đã cho anh ta một thỏa thuận công bằng, mặc dù.
But she was arrested.	Nhưng cô ấy đã bị bắt.
That is the nature of business.	Đó là bản chất của doanh nghiệp.
We are here for a reason.	Chúng tôi ở đây là có lý do.
I rarely do.	Tôi hiếm khi làm.
You can do better and you should.	Bạn có thể làm tốt hơn và bạn nên làm.
But an early winter date also seems like a reasonable guess.	Nhưng một cuộc hẹn hò đầu đông dường như cũng là một phỏng đoán hợp lý.
He has become something different.	Anh ấy đã trở thành một cái gì đó khác biệt.
Lots of great numbers.	Rất nhiều con số tuyệt vời.
Where are they looking for results?	Họ đang tìm kiếm kết quả ở đâu.
See the link about the project here.	Xem liên kết về dự án tại đây.
Some males may flirt with a female.	Một số con đực có thể tán tỉnh một con cái.
Tell him.	Nói với anh ta.
And had a great experience.	Và đã có một trải nghiệm tuyệt vời.
Obviously it's not covered.	Rõ ràng là nó không được che đậy.
Who you like, you like who you like.	Thích ai thì thích ai thì thôi.
There is no answer there, nor is it.	Không có câu trả lời ở đó, cũng không.
Just her voice on the other end of the line.	Chỉ bằng giọng nói của cô ấy ở đầu dây bên kia.
We would love to go.	Chúng tôi rất muốn đi.
I have tried many things from your kitchen.	Tôi đã thử nhiều thứ từ nhà bếp của bạn.
Opt to check us out.	Lựa chọn kiểm tra chúng tôi.
I nodded towards the bar.	Tôi gật đầu về phía quầy bar.
I feel for him, but let's get him out in the open.	Tôi cảm thấy cho anh ta, nhưng hãy đưa anh ta ra ngoài theo cách thẳng thắn.
The money is yours.	Tiền là của bạn.
This will interest you if you want to follow my shoes.	Điều này sẽ khiến bạn quan tâm nếu bạn muốn theo dõi giày của tôi.
Now it wouldn't do any good to anger him.	Bây giờ sẽ chẳng ích gì nếu chọc giận anh ta.
In some cases, the surcharge may be lower.	Trong một số trường hợp, phụ phí có thể thấp hơn.
Worse yet, it was in terrible condition.	Tệ hơn nữa, nó ở trong tình trạng tồi tệ.
We did so last year.	Chúng tôi đã làm như vậy vào năm ngoái.
Who is he.	Anh ấy là ai.
No, it's okay.	Không, không sao đâu.
The pace of change is faster than ever.	Tốc độ thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
You have to see that coming.	Bạn phải thấy rằng điều đó đang đến.
You're asking me too much if you're asking me for help again.	Bạn đang yêu cầu tôi quá nhiều nếu bạn lại yêu cầu tôi giúp đỡ.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
I have no right to be upset with him.	Tôi không có quyền khó chịu với anh ấy.
They were ignored.	Họ đã bị bỏ qua.
I've had some pretty good role models in my life.	Tôi đã có một số hình mẫu khá tốt trong cuộc đời mình.
This is the code snippet.	Đây là đoạn mã.
And we're thinking about his family right now.	Và chúng tôi đang nghĩ về gia đình của anh ấy ngay bây giờ.
We are ready, we thought.	Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi nghĩ.
Cold day.	Ngày lạnh.
You can do this in many ways.	Bạn có thể làm điều này bằng nhiều cách.
But she will.	Nhưng cô ấy sẽ.
Surely whatever is called she can wait a little longer.	Chắc chắn bất cứ điều gì được gọi là cô ấy có thể đợi lâu hơn một chút.
You saved her life.	Bạn đã cứu mạng cô ấy.
I recommend it to everyone.	Tôi giới thiệu nó cho tất cả mọi người.
That's the relevant number to consider.	Đó là con số có liên quan để xem xét.
It really isn't as difficult as it sounds.	Nó thực sự không phải là một khó khăn như nó âm thanh.
He was more than twice that season.	Anh ấy đã hơn hai lần trong mùa giải đó.
Maybe he never presented it completely in his mind.	Có lẽ anh ấy chưa bao giờ trình bày nó hoàn toàn trong tâm trí của mình.
But don't spread that around.	Nhưng đừng lan truyền điều đó xung quanh.
Then they will drive home and drive home.	Sau đó, họ sẽ lái xe về nhà và lái xe về nhà.
The group of objects is freely chosen.	Nhóm đối tượng được tự do lựa chọn.
But that's not the case anymore.	Nhưng đó không phải là trường hợp nữa.
Theory of the behavior of plans.	Lý thuyết về hành vi của kế hoạch.
They certainly don't.	Họ chắc chắn không.
When she found it, she stood up again.	Khi tìm thấy nó, cô ấy lại đứng dậy.
He is not.	Anh ấy không.
Release your finger from the button to go down!.	Thả ngón tay của bạn khỏi nút để đi xuống !.
It's another world.	Đó là một thế giới khác.
Sometimes they look a little bit of both.	Thỉnh thoảng họ nhìn một chút cả hai.
But this just gives me noise.	Nhưng điều này chỉ mang lại cho tôi tiếng ồn.
He was too tired to worry about that.	Anh đã quá mệt mỏi để lo lắng về điều đó.
That's his whole point.	Đó là toàn bộ quan điểm của anh ấy.
I don't want to talk about them.	Tôi không muốn nói về chúng.
Top with half and half.	Trên cùng với một nửa và một nửa.
So we built a mission based on that.	Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng một sứ mệnh dựa trên đó.
Try to eat the way they did.	Cố gắng ăn theo cách họ đã làm.
For many in the room, the answer is no.	Đối với nhiều người trong phòng, câu trả lời là không.
She put the gun to her face.	Cô ấy đã gí súng vào mặt mình.
They like it, you don't.	Họ thích nó, bạn không.
I want a car.	Tôi muốn một chiếc xe hơi.
No one picked up the phone.	Không ai bắt máy.
Instead he found trouble.	Thay vào đó anh ta thấy rắc rối.
She had to do what she was told.	Cô phải làm những gì cô đã được chỉ bảo.
Connection is kept.	Kết nối được giữ.
A finger on my lips.	Một ngón tay trên môi tôi.
However, he needed to save his mother's fortune.	Tuy nhiên, anh cần phải cứu tài sản của mẹ mình.
Neither approach works well in my experience.	Cả hai cách tiếp cận đều không hoạt động tốt theo kinh nghiệm của tôi.
She barely noticed him.	Cô hầu như không để ý đến anh ta.
That is a real concern.	Đó là một mối quan tâm thực sự.
But that was not a surprise.	Nhưng đó không phải là một bất ngờ.
It takes a lot of hours.	Phải mất rất nhiều giờ.
There are more important things.	Có nhiều thứ quan trọng hơn.
A total of ten.	Tổng cộng là mười.
Its parts are very old, but other parts are new.	Các bộ phận của nó rất cũ, nhưng các bộ phận khác là mới.
In my case the frame.	Trong trường hợp của tôi là khung.
No need to power my board first.	Không cần phải cấp nguồn cho bảng của tôi trước.
That's not to say salary and benefits aren't important.	Điều đó không có nghĩa là lương và quyền lợi không quan trọng.
I don't have any problems of any kind.	Tôi không có bất kỳ vấn đề nào dưới bất kỳ hình thức nào.
We also did not see a single vehicle in the lot.	Chúng tôi cũng không thấy một chiếc xe nào vào lô.
As soon as a child is born, parents start thinking about the future.	Ngay khi một đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ hãy bắt đầu nghĩ về tương lai.
Average per day.	Trung bình mỗi ngày.
I will come back.	Tôi sẽ trở lại.
No one else saw it.	Không ai khác nhìn thấy.
If you should have a new issue, please start a new thread.	Nếu bạn nên có một vấn đề mới, vui lòng bắt đầu một chủ đề mới.
Some of these methods are given below as examples.	Một số phương pháp này được đưa ra dưới đây làm ví dụ.
As always, he was at the top of the table.	Như mọi lần, anh đứng đầu bảng.
They are good people.	Họ là những người tốt.
I'm not very good.	Tôi không giỏi lắm.
That will change.	Điều đó sẽ thay đổi.
Without them, you are absolutely nothing.	Không có chúng, bạn hoàn toàn không là gì cả.
But video games can do more than that.	Nhưng trò chơi điện tử có thể làm được nhiều hơn thế.
Take it with you.	Mang nó cùng với bạn.
Waiting for him to come back creates another problem.	Chờ đợi anh ta quay lại sẽ tạo ra một vấn đề khác.
I can see one of them being awarded the top spot.	Tôi có thể thấy một trong hai được trao vị trí hàng đầu.
It just came naturally to him.	Điều đó chỉ xảy ra một cách tự nhiên đối với anh ta.
Then he would come in and out, in a tuxedo.	Sau đó anh ta sẽ ra vào, trong một bộ lễ phục.
Like you, it seems unnatural.	Giống như bạn, nó có vẻ không tự nhiên.
It is high above the floor.	Nó cao so với sàn nhà.
He led her down one road, then another.	Anh dẫn cô đi hết con đường này, rồi đến con đường khác.
This time.	Lần này.
You sleep? 	Bạn ngủ?
he asks.	anh ấy hỏi.
So don't leave anything on the table.	Vì vậy, đừng để bất cứ thứ gì trên bàn.
I cannot walk.	Tôi không thể đi bộ.
If there is no book, she will not read.	Nếu không có cuốn sách, cô ấy sẽ không đọc.
It's a beautiful ring to it.	Đó là một chiếc nhẫn đẹp với nó.
I remember looking down and not being able to see my feet.	Tôi nhớ mình đã nhìn xuống và không thể nhìn thấy bàn chân của mình.
But my mind doesn't stop.	Nhưng tâm trí tôi không dừng lại.
Clinical signs and symptoms varied between the three cases.	Các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng khác nhau giữa ba trường hợp.
The trials will be different, he said.	Các thử nghiệm sẽ khác nhau, ông nói.
That's your whole focus.	Đó là toàn bộ sự tập trung của bạn.
It will affect her studies, her future, everything.	Nó sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, tương lai của cô ấy, tất cả mọi thứ.
That is the task ahead.	Đó là nhiệm vụ trước mắt.
He is no longer fighting for his life.	Anh ấy không còn chiến đấu để giành lấy sự sống.
The two children were very excited.	Hai đứa trẻ rất phấn khích.
The woman you describe doesn't sound like my wife.	Người phụ nữ mà bạn miêu tả nghe không giống vợ tôi.
He wears it every day.	Anh ấy mang nó mỗi ngày.
You are an incredibly strong woman.	Bạn là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.
Team members can then let the individual make the final decision.	Các thành viên trong nhóm sau đó có thể để cá nhân đó đưa ra quyết định cuối cùng.
Something is up with this guy.	Có điều gì đó xảy ra với anh chàng này.
We turned on the radio while we waited.	Chúng tôi đã bật đài trong khi chờ đợi.
I'm glad it was the last time.	Tôi rất vui vì đó là lần cuối cùng.
That makes at least four.	Điều đó làm cho ít nhất bốn.
I love a woman.	Tôi yêu một người phụ nữ.
It made her feel like she couldn't leave the hospital.	Nó làm cho cô ấy cảm thấy như cô ấy không thể rời khỏi bệnh viện.
You don't touch your hair.	Bạn không chạm vào tóc của mình.
This, he said.	Điều này, ông nói.
Come here.	Lại đây.
He doesn't know what he wants.	Anh ta không biết mình muốn gì.
There is no movement in the room, but the sea.	Không có chuyển động trong phòng, nhưng biển.
If they are big and heavy, there are only a few.	Nếu chúng to và nặng thì chỉ có một vài chiếc.
Your child is changing day by day.	Con bạn đang thay đổi từng ngày.
I will take four to five days and then decide.	Tôi sẽ mất bốn đến năm ngày và sau đó quyết định.
This is the most common error.	Đây là lỗi phổ biến nhất.
I don't mind that one bit.	Tôi không bận tâm đến điều đó một chút nào.
The first is a list of non-profitable features.	Đầu tiên là danh sách các tính năng không tạo ra lợi nhuận.
He's dead for sure.	Anh chết chắc rồi.
I offer myself to you as an example.	Tôi cung cấp bản thân cho bạn như một ví dụ.
They say strange things.	Họ nói những điều kỳ lạ.
Of course, women on the street have more men in a week.	Tất nhiên, phụ nữ đứng đường có nhiều đàn ông hơn trong một tuần.
The collection that we offer is unique and truly worth the money.	Bộ sưu tập mà chúng tôi cung cấp là duy nhất và thực sự đáng đồng tiền.
I went back shortly after, and this time found the place closed.	Tôi đã quay lại ngay sau đó, và lần này thấy nơi này đã đóng cửa.
Probably not very one.	Có lẽ không phải là rất một.
One thing has certainly not changed.	Một điều chắc chắn đã không thay đổi.
Now, somewhere completely different.	Bây giờ, một nơi nào đó hoàn toàn khác.
We can actually run the program now.	Chúng tôi thực sự có thể chạy chương trình ngay bây giờ.
You've done a lot of them.	Bạn đã thực hiện rất nhiều trong số họ.
Looks like no one is safe.	Có vẻ như không ai được an toàn.
But so only one element stands out.	Nhưng vì vậy chỉ có một yếu tố nổi bật.
, the ability to make one's own decisions and choices.	, khả năng đưa ra quyết định và lựa chọn của riêng một người.
Choice is king.	Lựa chọn là vua.
Anyone can learn a new tool.	Bất kỳ ai cũng có thể học một công cụ mới.
I hope they get there soon.	Tôi hy vọng họ sẽ đến đó sớm.
You will need to do something else.	Bạn sẽ cần phải làm một cái gì đó khác.
These steps are briefly described next.	Các bước này được mô tả ngắn gọn tiếp theo.
I want it to be eight.	Tôi muốn nó là tám.
Now we want to limit the values ​​of that field to a specific list.	Bây giờ chúng ta muốn giới hạn các giá trị của trường đó trong một danh sách cụ thể.
He put on the table what he had, just in case.	Anh ta đặt lên bàn những gì anh ta có, đề phòng.
We will win because we are the best.	Chúng tôi sẽ giành chiến thắng bởi vì chúng tôi là người giỏi nhất.
We have provided a simple test to achieve this goal.	Chúng tôi đã cung cấp một bài kiểm tra đơn giản để đạt được mục tiêu này.
Remove from heat and set aside until needed.	Loại bỏ khỏi nhiệt và đặt sang một bên cho đến khi cần thiết.
My body as evidence, like a crime scene.	Cơ thể của tôi như bằng chứng, như hiện trường vụ án.
So that's an area.	Vì vậy, đó là một lĩnh vực.
Too little time.	Quá ít thời gian.
So they dropped it.	Vì vậy, họ đã đánh rơi nó.
My sister can talk to them.	Em gái tôi có thể nói chuyện với họ.
It may be nothing.	Nó có thể không là gì cả.
This means that the property requires exactly this type.	Điều này có nghĩa là thuộc tính yêu cầu chính xác loại này.
No unexpected questions.	Không có câu hỏi bất ngờ.
It was my first unusual picture of the war in a long time.	Đó là bức tranh bất thường đầu tiên của tôi về chiến tranh trong một thời gian dài.
Here, they make an effort to keep us separate.	Ở đây, họ nỗ lực để giữ chúng tôi tách biệt.
Make the most of your time here together.	Hãy tận dụng tối đa thời gian của bạn ở đây cùng nhau.
There appeared to be no difference between the treatment groups.	Dường như không có sự khác biệt giữa các nhóm điều trị.
All empty, silent and damp.	Tất cả trống rỗng, im lặng và ẩm ướt.
We had a problem.	Chúng tôi đã có một vấn đề.
I had a wonderful time.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời.
She pointed at the wall.	Cô ấy chỉ vào bức tường.
I will try and play my best.	Tôi sẽ cố gắng và chơi hết mình.
Blood testing is a common practice.	Xét nghiệm máu là một thực tế phổ biến.
He married twice and had eight children with each wife.	Ông kết hôn hai lần và có tám người con với mỗi người vợ.
They cannot escape.	Họ không thể trốn thoát.
The same is true for squares.	Điều này cũng đúng với hình vuông.
We typically do two orders of spirit clothing during the season.	Chúng tôi thường thực hiện hai đơn đặt hàng quần áo tinh thần trong suốt mùa giải.
Their customer service is generally excellent.	Dịch vụ khách hàng của họ nói chung là tuyệt vời.
The area you think about is bigger than you think.	Khu vực bạn nghĩ đến lớn hơn bạn nghĩ.
You just want to hold on as tight as possible.	Bạn chỉ muốn giữ càng chặt càng tốt.
It's a bit on the hot side.	Đó là một chút về mặt nóng.
The river becomes greener.	Dòng sông trở nên xanh hơn.
He can't, really.	Anh ấy không thể, thực sự.
I have to go.	Tôi phải đi.
Mostly they are women dressed as boys.	Chủ yếu họ là phụ nữ ăn mặc như con trai.
Then I'll give you a ring.	Vậy thì tôi sẽ đưa cho bạn một chiếc nhẫn.
We haven't done much for a while.	Chúng tôi đã không làm được gì nhiều trong một thời gian.
They closed around me.	Họ đóng cửa xung quanh tôi.
You have to say the words.	Bạn phải nói những lời.
Or you check your email.	Hoặc bạn kiểm tra email của mình.
He's been known for quite some time.	Anh ấy được biết đến khá lâu rồi.
We were lucky.	Chúng tôi đã may mắn.
We can say what we want.	Chúng tôi có thể nói những gì chúng tôi muốn.
Oh, of course, that name.	Ồ, tất nhiên, cái tên đó.
It was long before the boy thought of calling his name.	Rất lâu trước khi cậu bé nghĩ đến việc gọi tên.
Free parking is available.	Có sẵn chỗ đậu xe miễn phí.
The whole world has moved.	Toàn bộ thế giới đã di động.
Either way, she would never believe it.	Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ tin vào điều đó.
Over the years, much evidence confirms this vision.	Trong những năm qua, nhiều bằng chứng xác nhận tầm nhìn này.
Your name contains information.	Tên của bạn chứa thông tin.
Sometimes it's not.	Đôi khi nó không phải.
Now think about that.	Bây giờ hãy nghĩ về điều đó.
I know the test is a battle of distance, not time.	Tôi biết bài kiểm tra là cuộc chiến của khoảng cách, không phải thời gian.
Anyone who wants to stay here is welcome.	Bất cứ ai muốn ở lại đây đều được hoan nghênh.
They are the women of tomorrow.	Họ là những người phụ nữ của ngày mai.
This stuff has been spent.	Công cụ này đã được chi tiêu.
They become more independent.	Họ trở nên độc lập hơn.
It is he who knows the true value of our souls.	Chính anh ấy là người biết giá trị đích thực của tâm hồn chúng ta.
This is just really hard.	Đây chỉ là thực sự khó khăn.
I have to pass that part, to get to the other part.	Tôi phải vượt qua phần đó, để đến phần khác.
They don't do that.	Họ không làm như vậy.
But sure, let's do that instead.	Nhưng chắc chắn, chúng ta hãy làm điều đó thay thế.
They will stay.	Họ sẽ ở lại.
You know what that was like.	Bạn biết điều đó đã như thế nào.
However, each individual may experience different symptoms.	Tuy nhiên, mỗi cá nhân có thể gặp các triệu chứng khác nhau.
He knows us and what we do well.	Anh ấy biết chúng tôi và những gì chúng tôi làm tốt.
It's just another corporate building.	Nó chỉ là một tòa nhà công ty khác.
Location is excellent.	Vị trí là tuyệt vời.
We have more plans.	Chúng tôi có nhiều kế hoạch hơn.
You guys did a great job too.	Các bạn cũng đã làm rất tốt.
She said the same about herself.	Cô ấy đã nói như vậy về bản thân mình.
All the other women in the church went to work.	Tất cả những người phụ nữ khác trong nhà thờ đã đi làm.
The core team knows that it's not just lives.	Nhóm cốt lõi biết rằng không chỉ có mạng sống.
We understand our differences and accept them.	Chúng tôi hiểu sự khác biệt của mình và chấp nhận chúng.
They are easy to understand and easy to follow.	Chúng rất dễ hiểu và dễ làm theo.
There are no weak points.	Không có điểm yếu.
Three types of buildings have been identified.	Ba loại tòa nhà đã được xác định.
There are different reasons why a black woman would have her hair straight.	Có nhiều lý do khác nhau tại sao một người phụ nữ da đen lại để tóc thẳng.
She doesn't want to know the details.	Cô ấy không muốn biết chi tiết.
She almost died.	Cô ấy suýt chết.
No one is looking for it.	Không ai tìm kiếm nó.
Right now, our focus is on the form of media.	Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là hình thức truyền thông.
The third time complete the turn.	Lần thứ ba hoàn thành lượt.
But if you're a man, you get a free ticket.	Nhưng nếu bạn là một người đàn ông, bạn sẽ có được một tấm vé miễn phí.
Neither did violence in the region, but increased both.	Bạo lực trong khu vực cũng không, nhưng gia tăng cả hai.
But you saved it.	Nhưng bạn đã lưu nó.
And that's not the end of it.	Và đó không phải là kết thúc của nó.
There's no other way to say it.	Không còn cách nào khác để nói điều đó.
She lived only three days.	Cô ấy chỉ sống được ba ngày.
Our home is our office.	Nhà của chúng tôi là văn phòng của chúng tôi.
It scares me and excites me.	Nó làm tôi sợ và làm tôi phấn khích.
I could barely keep myself still, barely responding to her gaze.	Tôi gần như không thể giữ mình yên, hầu như không đáp lại cái nhìn của cô ấy.
However, the effects on quality of life remain unclear.	Tuy nhiên, những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vẫn chưa rõ ràng.
Music and language have much in common.	Âm nhạc và ngôn ngữ có nhiều điểm chung.
I will do it from now on.	Tôi sẽ làm từ bây giờ.
This is a success.	Đây là một thành công.
You made a good point.	Bạn đã làm một điểm tốt.
We have no choice but to use it.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nó.
But I like shooting now.	Nhưng tôi thích chụp bây giờ.
He continued to think, the deeper the better.	Anh ấy tiếp tục suy nghĩ, càng sâu càng tốt.
Two are the same.	Hai cái giống nhau.
Believe it or not, something pushed me out of the way.	Tin hay không thì tùy, điều gì đó đã đẩy tôi ra khỏi con đường.
Being locked up by them wouldn't be that bad.	Bị họ nhốt sẽ không tệ như vậy.
We have time for a coffee.	Chúng tôi có thời gian cho một ly cà phê.
Each of them.	Mỗi người trong số họ.
His happy little family.	Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh.
I was wondering what his opening comment would be.	Tôi đã tự hỏi bình luận mở đầu của anh ấy sẽ là gì.
Now you can check for issues at hand.	Hiện tại, bạn có thể kiểm tra các vấn đề trong tầm tay.
I can say something is.	Tôi có thể nói một cái gì đó là.
He sent me to take his place.	Anh ấy đã cử tôi đến thế chỗ anh ấy.
Let me know if it works.	Cho tôi biết nếu nó hoạt động.
My knee hurts.	Đầu gối tôi đau.
This is no question.	Điều này là không có câu hỏi.
Because all the others are continuing.	Bởi vì tất cả những người khác đang tiếp tục.
You write about it.	Bạn viết về nó.
He wants what she has.	Anh muốn những gì cô có.
Get into the art of burning wood.	Đi vào nghệ thuật đốt gỗ.
So he stopped.	Vì vậy, anh ta dừng lại.
I want some help.	Tôi muốn một số giúp đỡ.
One foot on the ground and he stopped.	Một chân trên mặt đất và anh ta đã dừng lại.
Every life has a story.	Mỗi cuộc đời đều có một câu chuyện.
It could be three or five.	Nó có thể là ba hoặc năm.
Now is not the time to run for it.	Bây giờ không phải là lúc để chạy cho nó.
Lo ran away.	Lô bỏ chạy.
However, she got out of bed and walked a bit.	Tuy nhiên, cô ấy ra khỏi giường và đi bộ một chút.
I decided to leave immediately.	Tôi đã quyết định rời đi ngay lập tức.
I might want it.	Tôi có thể muốn nó.
She has a very serious problem with powers.	Cô ấy có một vấn đề rất nghiêm trọng với quyền hạn.
I decided to start eating clean.	Tôi quyết định bắt đầu ăn sạch.
She looks so lovely.	Cô ấy trông thật đáng yêu.
There is no one else to do it.	Không có ai khác để làm điều đó.
Regardless of what pop culture tells you.	Bất chấp những gì văn hóa đại chúng nói với bạn.
I think they will kill him.	Tôi nghĩ họ sẽ giết anh ta.
It's a sign you have to deal with.	Đó là dấu hiệu bạn phải đối phó.
There are only four mobile phone companies, there will be three soon.	Chỉ có bốn công ty điện thoại di động, sắp tới sẽ là ba.
The ball reaches the highest point and starts going down.	Quả bóng đạt đến điểm cao nhất và bắt đầu đi xuống.
Very few people have that.	Rất ít người có được điều đó.
Or maybe it got caught in a storm.	Hoặc có thể nó đã vướng vào cơn bão.
Then tell him exactly what to do.	Sau đó nói cho anh ta biết chính xác những gì cần làm.
In the area.	Trong khu vực.
So he is taking matters into his own hands.	Vì vậy, anh ấy đang giải quyết vấn đề trong tay của mình.
I will definitely do this often.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều này thường xuyên.
Very good conditions.	Điều kiện rất tốt.
Like this will help them.	Như thế này sẽ giúp họ.
To her parents, she is living proof.	Đối với cha mẹ cô ấy, cô ấy là bằng chứng sống.
I keep my distance.	Tôi giữ khoảng cách.
Science needs a religion to make it balanced.	Khoa học cần một tôn giáo để làm cho nó cân bằng.
My mother is very close to the end.	Mẹ tôi rất gần cuối.
Words just uttered.	Lời nói vừa thốt ra.
I feel tired tired.	Tôi cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi.
You shouldn't read those letters anymore.	Bạn không nên đọc những bức thư đó nữa.
There was something else, something very strange.	Có một cái gì đó khác, một cái gì đó rất lạ.
In a certain time.	Trong một thời gian nhất định.
Under his arm.	Dưới cánh tay của mình.
He is normally very quiet around me.	Anh ấy bình thường rất yên lặng xung quanh tôi.
That's really great to see.	Điều đó thực sự tuyệt vời để xem.
That we don't really care about him.	Rằng chúng tôi không thực sự quan tâm đến anh ấy.
I don't care who heard.	Tôi không quan tâm ai đã nghe.
The rules are different if you are a black person.	Các quy tắc sẽ khác nếu bạn là một người da đen.
But there are plenty of ways to make him well-rounded.	Nhưng có rất nhiều cách để làm cho anh ta trở nên tròn trịa.
Laws vary from state to state.	Luật pháp thay đổi theo từng tiểu bang.
Okay, now let's take a shot in the chest.	Được rồi, bây giờ hãy bắn một phát vào ngực.
I run to get rid of them.	Tôi chạy để thoát khỏi chúng.
He looked at her, but did not see her.	Anh nhìn cô, nhưng không thấy cô.
Within thirty days from the date of this notice.	Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày thông báo này.
There is a weak effect of information on risk.	Có một ảnh hưởng yếu của thông tin về rủi ro.
They look very ordinary.	Họ trông rất bình thường.
That will never be repeated.	Điều đó sẽ không bao giờ được lặp lại.
They are legal in this state.	Họ là hợp pháp ở tiểu bang này.
But most can't.	Nhưng hầu hết chưa làm được.
Strange, isn't it.	Kỳ lạ, phải không.
Public health education should begin at a young age.	Giáo dục sức khỏe cộng đồng nên bắt đầu từ khi còn trẻ.
I am only four years old.	Tôi chỉ mới bốn tuổi.
He will come back to her and she will kill him.	Anh ta sẽ quay lại với cô ấy và cô ấy sẽ giết anh ta.
It takes in the parameters as absolute motion.	Nó có trong các tham số là chuyển động tuyệt đối.
Tears streamed down her face.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
There have been indications that he may have done it.	Đã có những dấu hiệu cho thấy anh ta có thể đã làm điều đó.
However, she couldn't.	Tuy nhiên, cô không thể.
Meaningless.	Vô nghĩa.
They don't even make an attempt.	Họ thậm chí không thực hiện một nỗ lực.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
A wonderful, hopeful truth.	Một sự thật tuyệt vời, giàu hy vọng.
We were pretty full.	Chúng tôi đã khá đầy đủ.
There will be nowhere to hide.	Sẽ không có nơi nào để trốn.
Children today follow what they see.	Những đứa trẻ ngày nay đi theo những gì chúng nhìn thấy.
I wouldn't trust him in my back.	Tôi sẽ không tin tưởng anh ta ở phía sau của tôi.
You will lose and then you will find it.	Bạn sẽ mất và sau đó bạn sẽ tìm thấy nó.
But it didn't help.	Nhưng không giúp được gì.
However, enough to kill a man.	Tuy nhiên, đủ để giết một người đàn ông.
They make the changes.	Họ thực hiện các thay đổi.
The cause of the development of mass is generally not known.	Nguyên nhân của sự phát triển của khối lượng nói chung không được biết đến.
Interestingly, we don't have to do it ourselves.	Thật thú vị, chúng tôi không phải làm theo ý mình.
Again, great job.	Một lần nữa, công việc tuyệt vời.
That she might not die.	Rằng cô ấy có thể không chết.
Even that she believed.	Ngay cả điều đó cô đã tin tưởng.
Yes it is.	Vâng đúng rồi.
There is no feeling in my hands or feet.	Không có cảm giác ở tay hoặc chân của tôi.
This happened too fast for me.	Điều này diễn ra quá nhanh đối với tôi.
I believe that's how they met.	Tôi tin rằng đó là cách họ gặp nhau.
Next, do the same with the volume down button.	Tiếp theo, làm tương tự với nút giảm âm lượng.
You can't help but love him.	Bạn không thể không yêu anh ấy.
Then it disappeared.	Sau đó, nó đã biến mất.
I had to revisit this.	Tôi đã phải xem lại điều này.
Like many kids do.	Giống như nhiều đứa trẻ làm.
Or over time maybe.	Hoặc theo thời gian có thể.
Oh what is this.	Ôi gì thế này.
She kept running, almost falling.	Cô ấy chạy tiếp, suýt ngã.
Anyone can be average.	Bất kỳ ai cũng có thể ở mức trung bình.
Contributed to the discussion and interpretation of the results.	Đã đóng góp vào việc thảo luận và giải thích các kết quả.
I have my family.	Tôi có gia đình của tôi.
We currently have a very active, strong force.	Hiện chúng tôi có lực lượng rất tích cực, mạnh mẽ.
This is the white house.	Đây là nhà trắng.
I appreciate this story as important.	Tôi đánh giá cao câu chuyện này là quan trọng.
Then she got sick.	Sau đó cô ấy bị ốm.
For me, the decision was a bit of a struggle.	Đối với tôi, quyết định là một chút đấu tranh.
If you are his friend, he will bend his back to help you.	Nếu bạn là bạn của anh ấy, anh ấy sẽ bẻ lưng để giúp bạn.
Share information about common elements.	Chia sẻ thông tin về các yếu tố chung.
Therefore, you can learn how to do what they did.	Do đó, bạn có thể học cách làm những gì họ đã làm.
There is a model.	Có một mô hình.
I want to get to know them.	Tôi muốn làm quen với họ.
I know what they think.	Tôi biết họ nghĩ như thế nào.
It's something to do with my gift.	Đó là một cái gì đó để làm với món quà của tôi.
Something to remember me by.	Một cái gì đó để nhớ tôi bởi.
She couldn't get out in time.	Cô ấy không thể thoát ra kịp thời.
On the other hand, the solution remains.	Mặt khác, các giải pháp vẫn còn.
We find ourselves in this type of position.	Chúng tôi thấy mình ở trong loại vị trí này.
That cannot be true.	Điều đó không thể đúng.
It's a well made movie.	Đó là một bộ phim được thực hiện tốt.
Then more weird pictures and it was done.	Sau đó, nhiều hình ảnh kỳ lạ hơn và nó đã được thực hiện.
I don't know how to get over that.	Tôi không biết làm thế nào để vượt qua điều đó.
He took them away.	Anh ta đã đưa chúng đi.
To understand why we still don't know what will happen.	Để hiểu tại sao chúng ta vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra.
I know the old house will soon become a memory.	Tôi biết ngôi nhà cũ sẽ sớm trở thành kỷ niệm.
I will definitely be back for more in the future.	Tôi chắc chắn sẽ trở lại nhiều hơn trong tương lai.
What a person has happened to like to live with and with.	Những gì một người đã xảy ra để thích sống và với.
They ask you a lot of questions about you and your family.	Họ hỏi bạn rất nhiều câu hỏi về bạn và gia đình của bạn.
It is not binding.	Nó không ràng buộc.
I completely miss your point.	Tôi hoàn toàn thiếu quan điểm của bạn.
It's a popular event and we love putting it together.	Đó là một sự kiện phổ biến và chúng tôi thích kết hợp nó lại với nhau.
Used as load resistor.	Được sử dụng làm điện trở tải.
It is difficult to distinguish what is necessary and what is not.	Thật khó để phân biệt điều gì là cần thiết và điều gì không.
I can give you more context this way.	Tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều ngữ cảnh hơn theo cách này.
We will answer your questions for you free of charge.	Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn miễn phí cho bạn.
The bed is empty.	Chiếc giường trống rỗng.
During this time, this was believed.	Trong thời gian này, điều này đã được tin tưởng.
Our results show that this is not the case.	Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng không phải như vậy.
For example, backlash effects can be taken into account.	Ví dụ, hiệu ứng phản ứng ngược có thể được tính đến.
Now it makes sense.	Bây giờ có ý nghĩa.
They are not our problem.	Họ không phải là vấn đề của chúng tôi.
She stayed in the hospital for a few days.	Cô ấy ở lại bệnh viện vài ngày.
He feels as if he wants to, himself.	Anh ấy cảm thấy như thể anh ấy muốn, chính mình.
All my life, it's been there.	Tất cả cuộc đời tôi, nó đã ở đó.
There is a new class of existence being created in this country.	Có một tầng lớp tồn tại mới đang được tạo ra ở đất nước này.
There is one thing to tell.	Có một điều để kể.
The kids loved it and everyone loved it.	Những đứa trẻ yêu thích nó và mọi người đều yêu thích nó.
No, it's not like that.	Không, không phải như vậy.
Try biological control techniques.	Thử các kỹ thuật kiểm soát sinh học.
There is no data presented in the study to support this claim.	Không có dữ liệu nào được trình bày trong nghiên cứu để hỗ trợ tuyên bố này.
Hope they will add in the future.	Hy vọng họ sẽ bổ sung trong tương lai.
A business report.	Một báo cáo kinh doanh.
Spread an even layer.	Trải một lớp đều.
A young man opened the door.	Một thanh niên ra mở cửa.
It's strange, he thought.	Thật kỳ lạ, anh nghĩ.
We will show that it really is.	Chúng tôi sẽ cho thấy rằng nó thực sự là như vậy.
I was very happy for her.	Tôi đã rất hạnh phúc cho cô ấy.
Although that never happened.	Mặc dù điều đó chưa bao giờ xảy ra.
The girl couldn't be older than twenty.	Cô gái không thể lớn hơn hai mươi.
This is a good thing for me.	Đây là một điều tốt cho tôi.
They are naturally older people.	Họ là những người lớn hơn một cách tự nhiên.
Memory access is then performed.	Truy cập bộ nhớ sau đó được thực hiện.
Clear that.	Rõ ràng rằng.
I tried to get out.	Tôi đã cố gắng thoát ra.
She was just there, in the dark, with the body.	Cô ấy chỉ ở đó, trong bóng tối, với cơ thể.
No one does good, no, no one.	Không có ai làm điều tốt, không, không một ai.
Not even lose, give up.	Thậm chí không bị mất mát, bỏ cuộc.
How we do things today is up to you.	Ngày hôm nay chúng ta thực hiện mọi thứ như thế nào là tùy thuộc vào bạn.
I'll tell you which one to push.	Tôi sẽ cho bạn biết cái nào nên đẩy.
Think of any other crime.	Hãy nghĩ về bất kỳ tội phạm nào khác.
But they agreed on one thing.	Nhưng họ đã đồng ý về một điều.
I compared its size with other books and everything was checked.	Tôi so sánh kích thước của nó với những cuốn sách khác và mọi thứ đã được kiểm tra.
Make sure she's ready.	Hãy chắc chắn rằng cô ấy đã sẵn sàng.
It's not just a mission.	Nó không chỉ là một nhiệm vụ.
But as with most prices, sometimes they are well worth it.	Nhưng như với hầu hết các mức giá, đôi khi chúng rất đáng giá.
No they do not.	Không họ không.
At this time he never sent his mother a dime.	Lúc này anh ấy chưa bao giờ gửi cho mẹ một đồng nào.
I follow the news.	Tôi theo dõi tin tức.
Contact him at.	Liên hệ với anh ấy tại.
You are a man with arms, legs and brains.	Bạn là một người đàn ông có tay, chân và não.
However, this is not important for fit.	Tuy nhiên, điều này không quan trọng đối với sự phù hợp.
Except for one important thing.	Ngoại trừ một điều quan trọng.
They could spend the whole day at her place.	Họ có thể dành cả ngày ở chỗ cô ấy.
That's what they got there now.	Đó là những gì họ đã đến đó bây giờ.
Some of you will have to see it with your own eyes.	Một số bạn sẽ phải tận mắt chứng kiến.
I absolutely love it though.	Tôi hoàn toàn thích nó mặc dù.
It's hard for them but they really have no choice.	Điều đó thật khó cho họ nhưng thực sự họ không có lựa chọn nào khác.
It hurts my heart, that number.	Nó làm trái tim anh đau, con số đó.
I'll be back with a doctor.	Tôi sẽ trở lại với một bác sĩ.
Everyone feels like a failure when they lose their job.	Mọi người đều cảm thấy mình thất bại khi bị mất việc.
No one can see inside that message.	Không ai có thể nhìn thấy bên trong tin nhắn đó.
This is one of those games.	Đây là một trong những trò chơi đó.
I feel terrible.	Tôi cảm thấy tồi tệ.
You can survive then.	Bạn có thể sống sót sau đó.
For a second she had nothing.	Một giây cô ấy không có gì cả.
A man brings meat, which he or the woman can cook.	Một người đàn ông mang thịt đến, mà anh ta hoặc phụ nữ có thể nấu.
Eight black.	Tám chiếc màu đen.
Download the one that matches the game mode you want to play.	Tải xuống một cái thích hợp với chế độ trò chơi mà bạn muốn chơi.
Continuous negative impact.	Tác động tiêu cực liên tục.
Find an interest.	Tìm một mối quan tâm.
Schools are being studied.	Các trường học đang được nghiên cứu.
My fears are clear and sharp.	Nỗi sợ hãi của tôi rõ ràng và sắc nét.
So check it out.	Vì vậy, hãy kiểm tra xem nó ra.
Make peace with your son.	Làm hòa với con trai của bạn.
That is.	Đó là.
It was not a success.	Nó không phải là một thành công.
She seemed to understand.	Cô ấy dường như đã hiểu.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
She will have to face another man again.	Cô sẽ phải đối mặt với người đàn ông khác một lần nữa.
In the best possible way.	Theo cách tốt nhất có thể.
She tries to avoid eye contact with them.	Cô cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với họ.
She has no sister.	Cô ấy không có em gái.
I can only get one bar.	Tôi chỉ có thể nhận được một thanh.
He is a very smart guy and also very successful after football.	Anh ấy là một chàng trai rất thông minh và cũng rất thành công sau bóng đá.
That she had caused him stress and pain.	Rằng cô ấy đã khiến anh ấy căng thẳng và đau đớn.
We will deal with him.	Chúng tôi sẽ đối phó với anh ta.
A simple way to measure spread is to find the range.	Một cách đơn giản để đo lường mức chênh lệch là tìm phạm vi.
But once released it is no longer mine.	Nhưng một khi đã phát hành nó không còn là của tôi nữa.
That could easily happen.	Điều đó có thể dễ dàng xảy ra.
All said they were twenty men.	Tất cả đều nói rằng họ là hai mươi người đàn ông.
There are technical reasons for this.	Có những lý do kỹ thuật cho điều này.
This doesn't even make sense.	Điều này thậm chí không có ý nghĩa.
What you will do? 	Bạn sẽ làm gì?
we asked.	chúng tôi đã hỏi.
Two people waiting here.	Hai người đợi ở đây.
He knew she would.	Anh đã biết cô ấy sẽ làm vậy.
And it's worth it!.	Và nó rất đáng giá !.
Both are very good.	Cả hai đều rất tốt.
He started looking for it.	Anh bắt đầu tìm kiếm nó.
He rotated it in his hand.	Anh ta xoay nó trong tay.
I don't go.	Tôi không đi.
Her black hair fell down her back like water.	Mái tóc đen xõa xuống lưng như nước.
Of these, none described a negative experience.	Trong số này, không ai mô tả một trải nghiệm tiêu cực.
A phone call.	Một cuộc điện thoại.
The part is defined by the part itself.	Phần được xác định bởi chính phần đó.
But they will see what we have achieved.	Nhưng họ sẽ thấy những gì chúng tôi đã đạt được.
Let me ask you this question.	Hãy để tôi hỏi bạn câu hỏi này.
However, it is often difficult to define and understand.	Tuy nhiên, nó thường khó xác định và dễ hiểu.
There may be yet.	Có thể có được nêu ra.
But this is something different.	Nhưng đây là một cái gì đó khác nhau.
In response, he called the police.	Đáp lại, anh ta gọi cảnh sát.
It was easier than taking responsibility for yourself now.	Nó đã dễ dàng hơn so với việc nhận trách nhiệm về mình bây giờ.
Otherwise, the construction is perfect.	Mặt khác, việc xây dựng rất hoàn hảo.
He felt his feet wet with her tears.	Anh cảm thấy chân mình ướt đẫm nước mắt của cô.
It never happened to him to call out.	Nó không bao giờ xảy ra với anh ta để gọi ra.
There are at least ten of them.	Có ít nhất mười người trong số họ.
Everyone will go to war.	Mọi người sẽ đi chiến đấu.
But it doesn't make any sense, and it won't.	Nhưng nó không có ý nghĩa gì, và nó sẽ không.
Helped design experiments.	Đã giúp thiết kế các thí nghiệm.
Today, he held a meeting with the company.	Hôm nay, anh ấy tổ chức một cuộc họp với công ty.
The left side is fine.	Bên trái ổn.
The members area has a much larger image.	Khu vực thành viên có hình ảnh lớn hơn nhiều.
So be the exception rather than the rule.	Vì vậy, hãy là ngoại lệ hơn là quy tắc.
But there is a connection.	Nhưng có một mối liên hệ.
I believe we can use it.	Tôi tin rằng chúng ta có thể sử dụng nó.
Bring water to boil.	Mang nước đi nấu sôi.
I just want her to smile again.	Tôi chỉ muốn cô ấy cười trở lại.
We will appreciate it.	Chúng tôi sẽ đánh giá cao nó.
Whether it's home or far away.	Cho dù đó là nhà hay xa.
Really don't know, don't know where to start.	Thực sự không biết, không biết bắt đầu từ đâu.
All that pressure is on your shoulders.	Tất cả những áp lực đó đều dồn lên vai bạn.
The story is correct.	Câu chuyện đúng.
He doesn't put pressure on people.	Anh ấy không tạo áp lực cho mọi người.
He is my favorite.	Anh ấy là người yêu thích của tôi.
I like to find games that have special features hidden within them.	Tôi thích tìm những trò chơi có các tính năng đặc biệt ẩn bên trong chúng.
The girl also seemed as happy as dead.	Cô gái cũng có vẻ hạnh phúc như chết đi được.
A big deal a few weeks ago, less now.	Một việc lớn cách đây vài tuần, bây giờ thì ít hơn.
It's really clear.	Nó thực sự rõ ràng.
And no pain.	Và không đau.
Our approach to this work was completely different.	Cách tiếp cận của chúng tôi trong công việc này đã hoàn toàn khác.
After my body melted into smoke, everything went dark.	Sau khi cơ thể tôi tan thành mây khói, mọi thứ trở nên tối tăm.
Here it is again.	Đây là một lần nữa.
They didn't even ask us.	Họ thậm chí không hỏi chúng tôi.
I don't remember which box.	Tôi không nhớ hộp nào.
The wind is gone.	Gió đã biến mất.
It was sent directly to us.	Nó đã được gửi trực tiếp cho chúng tôi.
Or at least you can try to do it.	Hoặc ít nhất bạn có thể cố gắng làm điều đó.
She hadn't told him about the baby.	Cô đã không nói với anh ta về đứa bé.
However, this year's approach is a bit different.	Tuy nhiên, cách tiếp cận năm nay có một chút khác biệt.
A little luck, that.	Một chút may mắn, điều đó.
For the first time in five years.	Lần đầu tiên sau năm năm.
She can think of some sort of solution.	Cô ấy có thể nghĩ ra một số loại giải pháp.
But today is even better.	Nhưng hôm nay thậm chí còn tốt hơn.
Anyway, more weird stuff.	Dù sao, nhiều thứ kỳ quặc hơn.
And it has to be photos.	Và nó phải là những bức ảnh.
I would like to see it become a useful product.	Tôi muốn thấy nó trở thành một sản phẩm hữu ích.
It was a third-rate military power.	Đó là sức mạnh quân sự hạng ba.
The teacher is satisfied with her learning ability.	Cô giáo hài lòng với khả năng học tập của mình.
It is a black and white photo.	Đó là một bức ảnh đen trắng.
That will fix it.	Điều đó sẽ sửa chữa nó.
I rolled my eyes at their strange faces.	Tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt kỳ lạ của họ.
But they won't be able to.	Nhưng họ sẽ không thể làm được.
I can make myself a part of that.	Tôi có thể biến mình thành một phần của điều đó.
But he didn't fight back.	Nhưng anh ta không đánh trả.
He didn't ask any more questions.	Anh ta không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Put the card in a safe place and do it quickly.	Đặt thẻ ở nơi an toàn và thực hiện nhanh chóng.
Then, the outcome variables were compared between groups.	Sau đó, các biến kết quả được so sánh giữa các nhóm.
I don't know how she can stand with me.	Tôi không biết làm cách nào mà cô ấy có thể đứng vững được với tôi.
So take a walk outside.	Vì vậy, hãy đi dạo một vòng bên ngoài.
You can never know how happy it made me.	Bạn không bao giờ có thể biết nó đã làm tôi hạnh phúc như thế nào.
Their privacy concerns can often require their presence at home.	Các mối quan tâm riêng tư của họ thường có thể yêu cầu sự hiện diện của họ ở nhà.
Not everyone knows about it.	Không phải ai cũng biết về nó.
That works fine.	Điều đó hoạt động tốt.
Second, take good care of your family, your father.	Thứ hai, hãy chăm sóc gia đình, bố của bạn thật tốt.
I started testing myself.	Tôi bắt đầu kiểm tra bản thân mình.
That is clearly no longer the case.	Điều đó rõ ràng không còn là trường hợp nữa.
It was easier to do than they expected.	Nó dễ thực hiện hơn họ mong đợi.
He knows everyone.	Anh ấy biết tất cả mọi người.
And it seems to have been attached to the wall.	Và nó dường như đã được gắn vào tường.
On someone after two hours.	Trên một người nào đó sau hai giờ.
Our patient is in the state.	Bệnh nhân của chúng tôi nằm trong trạng thái.
She reached out and took his hand.	Cô đưa tay ra, nắm lấy tay anh.
Therefore, it takes a long time to search for a desired scene.	Do đó, cần nhiều thời gian để tìm kiếm một cảnh mong muốn.
The power to do has left us.	Sức mạnh để làm đã rời bỏ chúng tôi.
We promise to uphold that standard in everything we build.	Chúng tôi hứa sẽ giữ đúng tiêu chuẩn đó trong mọi thứ chúng tôi xây dựng.
We are with them.	Chúng tôi đang ở với họ.
I have complex requirements.	Tôi có những yêu cầu phức tạp.
After thinking about it, he started to write.	Sau khi suy nghĩ xong, anh ấy bắt đầu viết.
It's quite warm.	Nó khá ấm áp.
It is important that the state be saved.	Điều quan trọng là trạng thái phải được tiết kiệm.
Nothing else seems so important.	Không có gì khác dường như quá quan trọng.
No past, no future.	Không có quá khứ, không có tương lai.
Many systems do not have this.	Nhiều hệ thống không có điều này.
I don't even feel like a drink.	Tôi thậm chí không cảm thấy thích một thức uống.
At first they refused to tell him.	Lúc đầu họ từ chối nói với anh ta.
The police never press charges.	Cảnh sát không bao giờ buộc tội hình sự.
He goes green.	Anh ta đi xanh.
At least one of these must be a perfect match.	Ít nhất một trong số này phải là một kết hợp hoàn hảo.
They will want their piece.	Họ sẽ muốn mảnh của họ.
Believe whatever you want.	Tin bất cứ điều gì bạn muốn.
Spring has arrived.	Mùa xuân đã đến.
This is pretty good.	Điều này là khá tốt.
Forget.	Quên đi.
And don't let the police in.	Và cũng không cho cảnh sát vào.
You are in danger.	Bạn đang gặp nguy hiểm.
I'm glad to see you looking so good.	Tôi rất vui khi thấy bạn trông rất tốt.
And therefore we will have more time.	Và do đó chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn.
However, spring break will soon come.	Tuy nhiên kỳ nghỉ xuân sẽ sớm đến.
It's funny, he didn't.	Thật là buồn cười, anh ấy đã không làm vậy.
I don't care about fresh air.	Tôi không quan tâm đến không khí trong lành.
Your law firm will achieve the complete success you require.	Công ty luật của bạn sẽ đạt được thành công hoàn toàn mà bạn yêu cầu.
It is short and direct.	Nó ngắn gọn và trực tiếp.
He may be as dead as his father was.	Anh ấy có thể đã mất như cha anh ấy đã từng.
Furthermore, they were stable during storage under the experimental conditions used.	Hơn nữa, chúng ổn định trong quá trình bảo quản trong các điều kiện thí nghiệm đã sử dụng.
Click to view larger image.	Bấm vào để xem hình ảnh lớn hơn.
She thought it was over.	Cô nghĩ rằng nó đã kết thúc.
One that is short but seems long.	Một cái tuy ngắn nhưng có vẻ dài.
She will make it.	Cô ấy sẽ làm cho nó.
Of course, he immediately regretted what he had lost.	Tất nhiên, anh ta ngay lập tức hối tiếc vì những gì mình đã mất.
So it looks like it would work fine, but it doesn't.	Vì vậy, có vẻ như nó sẽ hoạt động tốt, nhưng không phải vậy.
I just want it to stop.	Tôi chỉ muốn nó dừng lại.
Most don't.	Hầu hết không.
No one else knows this word.	Không ai khác biết từ này.
In fact, you become more aware of it.	Trong thực tế, bạn trở nên ý thức hơn về nó.
We brought him home from the hospital.	Chúng tôi đã đưa anh ấy từ bệnh viện về nhà.
He set challenges and she was expected to meet them.	Anh ta đặt ra các thử thách và cô ấy đã được mong đợi để đáp ứng chúng.
It's still early, before seven o'clock.	Còn sớm, trước bảy giờ.
Animal studies have been excluded.	Các nghiên cứu trên động vật đã bị loại trừ.
There might be a bear or something sleeping inside.	Có thể có một con gấu hoặc một cái gì đó đang ngủ bên trong.
She wondered about every detail.	Cô ấy thắc mắc từng chi tiết.
I never knew exactly what they were.	Tôi chưa bao giờ biết chính xác chúng là gì.
It has to be him, and it has to be direct.	Nó phải là anh ấy, và nó phải trực tiếp.
You won't even know it's there.	Bạn thậm chí sẽ không biết nó ở đó.
He knew she would be there.	Anh biết cô sẽ ở đó.
Her explanation of the reason for this request was very brief.	Lời giải thích của cô ấy về lý do cho yêu cầu này rất ngắn gọn.
He knows the game perfectly.	Anh ấy biết trận đấu một cách hoàn hảo.
This is not how magic is supposed to be used.	Đây không phải là cách ma thuật được cho là được sử dụng.
Your life has changed and it can change even more.	Cuộc sống của bạn đã thay đổi và nó có thể còn thay đổi nữa.
I just listed the actions they took.	Tôi chỉ liệt kê những hành động mà họ đã thực hiện.
Writing was pushed away for a while.	Việc viết lách bị đẩy đi một thời gian.
Various testing approaches are described.	Các cách tiếp cận thử nghiệm khác nhau được mô tả.
Right in front of his staff.	Ngay trước mặt nhân viên của mình.
Find your true love for free.	Tìm tình yêu đích thực của bạn miễn phí.
I tell you there's nothing in it.	Tôi nói với bạn là không có gì trong đó.
Music can also be powerful.	Âm nhạc cũng có thể mạnh mẽ.
And as soon as he achieved great results, everyone knew.	Và ngay sau khi anh ấy đạt được kết quả lớn thì mọi người đều biết.
The good years are over.	Những năm tốt đẹp đã qua.
Nothing seems to have changed.	Dường như không có gì thay đổi.
We are willing to pay any price.	Chúng tôi sẵn sàng trả bất kỳ giá nào.
I did it.	Tôi đã làm được.
But look at the market.	Nhưng hãy nhìn vào thị trường.
Not just because he joined the company.	Không chỉ vì anh ấy đã gia nhập công ty.
But giving in to that need would be a foolish thing to do.	Nhưng nhượng bộ nhu cầu đó sẽ là một điều ngu ngốc.
Then suddenly as she sat down, she stood up.	Rồi đột ngột khi cô vừa ngồi xuống, cô đứng dậy.
Add seasoning to taste.	Thêm gia vị cho vừa ăn.
Even so, appearance is important to them.	Mặc dù vậy, ngoại hình rất quan trọng đối với họ.
She told herself over and over that she had no choice.	Cô đã nói đi nói lại với bản thân rằng cô không có lựa chọn nào khác.
And that's what's going on.	Và đó là những gì đang diễn ra.
She took a part of him.	Cô đã chiếm một phần của anh ta.
He is a really good player.	Anh ấy là một cầu thủ thực sự giỏi.
I told him not to worry about the extra money.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng lo lắng về số tiền phụ trội.
There is no such thing, especially in the case of the public interest.	Không có điều đó, đặc biệt là trong trường hợp lợi ích công cộng.
Turning eight is still an interesting challenge here.	Bước sang tuổi thứ tám vẫn là một thử thách thú vị ở đây.
Some of them have moved elsewhere.	Một số người trong số họ đã chuyển đi nơi khác.
We may contact you for more information if needed.	Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin nếu cần.
I still like to stay in shape.	Tôi vẫn thích giữ dáng.
Of course, if a man really likes fishing.	Tất nhiên, nếu một người đàn ông thực sự thích câu cá.
I went to my friend's house the next day.	Tôi đến nhà bạn tôi vào ngày hôm sau.
I still couldn't see, and she said nothing for a moment.	Tôi vẫn không thể nhìn thấy, và cô ấy không nói gì trong giây lát.
I will pay around it.	Tôi sẽ phải trả xung quanh nó.
Here is my code so far.	Đây là mã của tôi cho đến nay.
Maybe it was something his father said he wanted to see.	Có thể đó là thứ mà cha anh ấy đã nói rằng anh ấy muốn xem.
It's not a pretty situation.	Đó không phải là một tình huống đẹp.
He learned many things.	Anh ấy đã học được nhiều điều.
Like it has been in history.	Giống như nó đã từng có trong lịch sử.
I have read the entire agreement.	Tôi đã đọc toàn bộ thỏa thuận.
You may have heard of them.	Bạn có thể đã nghe nói về họ.
It lifted him up.	Nó nâng anh lên.
But it's been too long.	Nhưng nó đã quá lâu rồi.
But if it will make any difference.	Nhưng nếu nó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt.
The best we can think of, anyway.	Cách tốt nhất chúng tôi có thể nghĩ đến, dù sao.
It is mine now.	Nó là của tôi bây giờ.
This just happened to us.	Điều này chỉ xảy ra với chúng tôi.
She asks them to take him to school.	Cô yêu cầu họ đưa anh đến trường.
He lay there hugging her, thinking hard.	Anh nằm đó ôm cô, suy nghĩ miên man.
And this machine changed everything for me.	Và chiếc máy này đã thay đổi mọi thứ đối với tôi.
Scared some damn people.	Sợ một số người chết tiệt.
They didn't have them there at the wedding.	Họ không có chúng ở đó trong đám cưới.
He doesn't know what he's doing.	Anh ta không biết những gì anh ta làm.
And just sit with that for a while.	Và chỉ cần ngồi với điều đó một lúc.
Services start from two.	Các dịch vụ bắt đầu từ hai.
So it's used both ways.	Vì vậy, nó được sử dụng theo cả hai cách đó.
I'm not his type of woman.	Tôi không phải là loại phụ nữ của anh ấy.
Do not share a table at lunch.	Không ngồi chung bàn vào bữa trưa.
If the points system is open, everyone can sign up.	Nếu hệ thống tích điểm được mở, mọi người đều có thể đăng ký.
Other than that, it's a job well done.	Ngoài ra, đó là một công việc được hoàn thành tốt.
It's good for our family.	Nó tốt cho gia đình chúng tôi.
He was absolutely sure he wouldn't go crazy.	Anh hoàn toàn chắc chắn rằng anh sẽ không phát điên.
I would like more information about this.	Tôi muốn biết thêm thông tin về vấn đề này.
The room suddenly became quiet, like the calm before a storm.	Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, giống như bình tĩnh trước cơn bão.
I don't know how this is done.	Tôi không biết điều này được thực hiện như thế nào.
The complete code snippet is somewhat longer than the other solutions.	Đoạn mã hoàn chỉnh có phần dài hơn các giải pháp khác.
I play football and run races.	Tôi chơi bóng đá và chạy đường đua.
She gave me the news and ran away.	Cô ấy đưa tin cho tôi rồi bỏ chạy.
There were no differences in sex and age distribution between the groups.	Không có sự khác biệt về phân bố giới tính và tuổi giữa các nhóm.
This happens over a two-week period.	Điều này xảy ra trong khoảng thời gian hai tuần.
Then everything starts to break down, including your brain.	Sau đó, mọi thứ bắt đầu phá vỡ, bao gồm cả bộ não của bạn.
The media told us.	Các phương tiện truyền thông cho chúng tôi biết.
But we see it as material.	Nhưng chúng tôi xem nó là vật chất.
Mode, the game ends when a vehicle is destroyed.	Chế độ, trò chơi kết thúc khi một phương tiện bị phá hủy.
It doesn't look normal.	Nó trông không bình thường.
But in my head, other thoughts kept getting in the way.	Nhưng trong đầu tôi, những suy nghĩ khác cứ cản trở.
We paid him a lot of money to keep them out.	Chúng tôi đã trả cho anh ấy rất nhiều tiền để ngăn họ ra ngoài.
For the first two years, it was an early morning class.	Trong hai năm đầu, đó là một lớp học vào buổi sáng sớm.
I'm getting some interesting results.	Tôi đang nhận được một số kết quả thú vị.
It is too little and too late.	Đó là quá ít và quá muộn.
It is written down.	Nó được viết ra.
We must have some faith.	Chúng ta phải có một số niềm tin.
Then things started to develop.	Sau đó, mọi thứ bắt đầu phát triển.
I've been doing great at work, but nothing special has happened lately.	Tôi đã làm rất tốt trong công việc, nhưng không có gì đặc biệt đã xảy ra gần đây.
I love it.	Tôi thích điều đó.
This book is unlike any other.	Cuốn sách này không giống như bất kỳ cuốn sách nào khác.
Each pepper to have a distinct number.	Mỗi tiêu để có một số riêng biệt.
I'm done with them now.	Bây giờ tôi đã xong việc với chúng.
Children one year old and completely after two years old.	Trẻ em một tuổi và hoàn toàn sau hai tuổi.
We don't play again for two more months.	Chúng tôi không chơi lại trong hai tháng nữa.
She passed away a year ago.	Cô ấy đã ra đi cách đây một năm.
Everyone is on duty.	Mọi người đều đang làm nhiệm vụ.
Neither of us wanted to go, but we had to.	Không ai trong chúng tôi muốn đi, nhưng chúng tôi phải làm.
I will not write his name.	Tôi sẽ không viết tên anh ấy.
I really don't know what he's talking about.	Tôi thực sự không biết anh ấy đang nói gì.
And she suits your taste better than mine.	Và cô ấy phù hợp với sở thích của bạn hơn là của tôi.
I don't know what ever happened to him.	Tôi không biết chuyện gì đã từng xảy ra với anh ấy.
If only it were that easy.	Giá mà nó dễ dàng như vậy.
A world within a world, he thought.	Một thế giới bên trong một thế giới, anh nghĩ.
I found the studies very interesting.	Tôi thấy các nghiên cứu rất thú vị.
That's his job, this is your job.	Đó là công việc của anh ấy, đây là công việc của bạn.
You should think about what that means.	Bạn nên nghĩ về điều đó có nghĩa là gì.
Do it now.	Làm điều đó vào lúc này.
Current best practice.	Phương pháp hay nhất hiện tại.
They can write it down.	Họ có thể viết nó ra.
I want this.	Tôi muốn cái này.
It's time to move forward.	Đã đến lúc phải tiến về phía trước.
You have discovered real magic.	Bạn đã khám phá ra phép thuật thực sự.
It was a waste of my time.	Đó là một sự lãng phí thời gian của tôi.
Either that, or, in some cases, it's drugs.	Hoặc là, hoặc, trong một số trường hợp, đó là ma túy.
But that's not the law.	Nhưng đó không phải là luật.
If you told me otherwise, you would be down there right now.	Nếu bạn nói với tôi khác, bạn sẽ ở dưới đó ngay bây giờ.
Some people think we're not looking for that.	Một số người nghĩ rằng chúng tôi không tìm kiếm điều đó.
Tell us the truth.	Hãy cho chúng tôi biết sự thật.
I can't eat or sleep.	Tôi không ăn không ngủ được.
Which he did.	Mà anh ấy đã làm.
I don't know where it will lead.	Tôi không biết nó sẽ dẫn đến đâu.
I do not know anything about it.	Tôi không biết gì về nó.
Life after life.	Đời này sang đời khác.
I don't know that anyone likes me.	Tôi không biết rằng có ai thích tôi.
To learn more and how you can.	Để tìm hiểu thêm và làm thế nào bạn có thể.
The mother had previously given birth to two children.	Người mẹ trước đó đã sinh được hai người con.
It is gone forever.	Nó đã ra đi vĩnh viễn.
Nothing looks the same.	Không có gì trông giống nhau.
But it's important to us.	Nhưng nó quan trọng đối với chúng tôi.
Be interested in their lives.	Hãy quan tâm đến cuộc sống của họ.
This works best.	Tác phẩm này hoạt động tốt nhất.
And they should do it in person.	Và họ nên làm điều đó trong người.
He shook a finger on the desk.	Anh lắc một ngón tay trên bàn làm việc.
But the two could not agree on that number.	Nhưng cả hai đều không thể đồng ý về con số đó.
Two, however, need further discussion.	Hai, tuy nhiên, cần thảo luận thêm.
It doesn't matter, because that's what their fans want.	Điều đó không quan trọng, vì đó là những gì người hâm mộ của họ muốn.
This larger screen goes from here, to here.	Màn hình lớn hơn này đi từ đây, đến đây.
This set changes over time.	Bộ này thay đổi theo thời gian.
I hope someone can take advantage of it.	Tôi hy vọng ai đó có thể tận dụng nó.
When it ends.	Khi nó kết thúc.
I should have realized that a while ago.	Tôi nên nhận ra điều đó một thời gian trước đây.
He will lose himself.	Anh ấy sẽ đánh mất chính mình.
Perhaps the bones are not human.	Có lẽ xương không phải của con người.
Good to see him there.	Thật tốt khi gặp anh ấy ở đó.
I find this shape quite comfortable and fits well.	Tôi thấy hình dạng này khá thoải mái và vừa vặn.
I will continue to love you.	Tôi sẽ tiếp tục yêu bạn.
Encounter with a black bear in your bathroom.	Cuộc gặp gỡ với một con gấu đen trong phòng tắm của bạn.
If less is more, she's got a lot.	Nếu ít hơn là nhiều hơn, cô ấy đã có rất nhiều.
No one needs to know.	Không ai cần biết.
They probably locked it down to make sure they didn't try anything.	Họ có thể đã khóa nó để đảm bảo rằng họ không thử bất cứ điều gì.
It's not even about the money.	Nó thậm chí không phải về tiền.
It was decided that the stories would be one volume.	Người ta quyết định rằng các câu chuyện sẽ là một tập.
On black, you can barely see it.	Trên màu đen, bạn hầu như không thể nhìn thấy nó.
She worries she won't see them again.	Cô ấy lo lắng sẽ không gặp lại họ.
Our story is here.	Câu chuyện của chúng tôi ở đây.
She couldn't do anything.	Cô không thể làm gì được.
You will not say.	Bạn sẽ không nói.
I think the conversation is changing.	Tôi nghĩ cuộc trò chuyện đang thay đổi.
They have those things written down.	Họ có những thứ đó được viết ra.
Here, he also does not know what lies ahead.	Ở đây, anh cũng không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước.
Just part of the creative process for me.	Chỉ là một phần của quá trình sáng tạo đối với tôi.
Throw it away, and never go back to it.	Bỏ nó đi, và không bao giờ quay lại với nó.
I really don't remember the reason now.	Tôi thực sự không nhớ lý do bây giờ.
Water of life.	Nước của cuộc sống.
When he did, his expression changed.	Khi anh ấy làm vậy, biểu hiện của anh ấy thay đổi.
If you use any of them, update your code.	Nếu bạn sử dụng bất kỳ mã nào trong số đó, hãy cập nhật mã của bạn.
She started crying and couldn't stop.	Cô ấy đã bắt đầu khóc và không thể dừng lại.
We do not ask.	Chúng tôi không yêu cầu.
They have great resources.	Họ có nguồn tài nguyên tuyệt vời.
The air is cool and dry.	Không khí mát mẻ và khô ráo.
Look into my eyes for a minute.	Nhìn vào mắt mình trong một phút.
If this company fails.	Nếu công ty này không thành công.
But that's the problem with things being lost.	Nhưng đó là vấn đề với những thứ được mất.
Everyone in class thought it was funny.	Mọi người trong lớp nghĩ rằng nó thật buồn cười.
It was in their eyes.	Nó đã ở trong mắt họ.
It may not slow down for years, if ever.	Nó có thể không chậm lại trong nhiều năm, nếu đã từng.
Age groups in years.	Các nhóm tuổi tính theo năm.
This aspect can be explained by two facts.	Khía cạnh này có thể được giải thích bằng hai sự kiện.
Obviously, good reading too.	Rõ ràng, đọc tốt cũng vậy.
However, that is not recommended.	Tuy nhiên, điều đó không được khuyến khích.
That's exactly what happened here.	Đó chính xác là những gì đã xảy ra ở đây.
His eyes seemed dark brown, with some life in them.	Đôi mắt của anh ta có vẻ như màu nâu sẫm, với chút sức sống trong đó.
Read on through this link.	Đọc tiếp qua liên kết này.
Then development can begin.	Sau đó, sự phát triển có thể bắt đầu.
Red blood cells live up to four months.	Tế bào hồng cầu sống đến bốn tháng.
They might have a point, he thought.	Họ có thể có lý, anh nghĩ.
It takes forever.	Nó cần mãi mãi.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
There are six houses, two people each.	Có sáu nhà, mỗi nhà hai người.
From here there is no point of return.	Từ đây không có điểm trở lại.
And the sound is great.	Và âm thanh thật tuyệt vời.
The name has to be changed and we can run the code.	Tên phải được thay đổi và chúng tôi có thể chạy mã.
This procedure is performed as fast as possible five times.	Quy trình này được thực hiện nhanh nhất có thể năm lần.
After a few minutes, we started moving out.	Sau một vài phút, chúng tôi bắt đầu di chuyển ra ngoài.
I don't even think that's a full job history.	Tôi thậm chí không nghĩ rằng đó là một lịch sử công việc đầy đủ.
We found everything we needed for our stay.	Chúng tôi đã tìm thấy mọi thứ mà chúng tôi cần cho kỳ nghỉ của mình.
Some are more comfortable than others.	Một số thoải mái hơn những người khác.
Each person tells a story of their own.	Mỗi người kể một câu chuyện của riêng mình.
That's pretty cool.	Điều đó khá tuyệt.
He called his bill, and paid it.	Anh ta gọi cho hóa đơn của mình, và thanh toán nó.
He knows he lost me.	Anh ấy biết anh ấy đã mất tôi.
Gift for you.	Quà tặng bạn.
And I can't seem to fix it.	Và tôi dường như không thể sửa chữa nó.
I do not eat.	Tôi không ăn.
But they will never get this from me.	Nhưng họ sẽ không bao giờ nhận được điều này từ tôi.
This proved harder than expected.	Điều này tỏ ra khó hơn mong đợi.
Or at least not the whole plan.	Hoặc ít nhất không phải là toàn bộ kế hoạch.
However, if anyone else is, you'd better tell me now.	Tuy nhiên, nếu có ai khác, tốt hơn hết bạn nên nói cho tôi biết ngay bây giờ.
He's usually like that.	Anh ấy thường như vậy.
We were in the back.	Chúng tôi đã ở phía sau.
The class struggle is a political struggle.	Cuộc đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh chính trị.
They keep getting better and better.	Họ tiếp tục tốt hơn và tốt hơn.
The form of the argument is as follows.	Hình thức của lập luận như sau.
Each player has a unique role.	Mỗi người chơi có một vai trò riêng.
It may be true, he can hardly remember himself but so what.	Có thể là sự thật, anh ấy khó có thể nhớ chính mình nhưng vậy thì sao.
Just the two of them working together.	Chỉ là hai người họ làm việc cùng nhau.
But the contract doesn't read that way.	Nhưng hợp đồng không đọc theo cách đó.
Darkness is an undefined area.	Bóng tối là một vùng không xác định.
I'm lucky to still have these.	Tôi may mắn vẫn còn có những thứ này.
Be aware of her every feature.	Nhận thức về cô ấy mọi tính năng.
Or a computer.	Hoặc một máy tính.
it's as simple as that.	nó đơn giản như vây thôi.
He is part of her therapy.	Anh ấy là một phần trong liệu pháp của cô ấy.
The kids love coming to your place.	Những đứa trẻ thích đến chỗ của bạn.
One of them even looked very familiar to her.	Một trong số họ thậm chí trông rất quen thuộc với cô ấy.
But do nothing.	Mà không làm gì cả.
I was destined to be me.	Tôi đã được định là tôi.
Wants me to free her brother and help her escape.	Muốn tôi giải thoát cho anh trai cô ấy và giúp cô ấy trốn thoát.
I got a connection error.	Tôi gặp lỗi kết nối.
As far as possible.	Càng xa càng tốt.
However, some limitations still exist.	Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế.
But there's no point in thinking about it.	Nhưng không có ích gì khi nghĩ về điều đó.
She has difficulty walking, has poor hearing and cannot speak.	Cô ấy đi lại khó khăn, nghe kém và không nói được.
It will never happen again.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
And that was fine.	Và điều đó đã ổn.
We had really clear heads and fresh heads.	Chúng tôi đã có những cái đầu thực sự sáng suốt và những cái đầu mới mẻ.
For one thing, there's its length.	Đối với một điều, có chiều dài của nó.
I am fish.	Tôi là cá.
I have also read that from other people online.	Tôi cũng đã đọc điều đó từ những người khác trực tuyến.
These things are very important to them.	Những điều này rất quan trọng đối với họ.
She is still listening.	Cô ấy vẫn đang lắng nghe.
Love is as meaningful as air and water.	Tình yêu có ý nghĩa như không khí và nước.
The customer base of the parties is the same.	Cơ sở khách hàng của các bên là như nhau.
Like you wouldn't believe.	Giống như bạn sẽ không tin.
Read our review here.	Đọc đánh giá của chúng tôi ở đây.
One year service only.	Một năm dịch vụ chỉ.
One type of service currently being offered is location-based services.	Một loại dịch vụ hiện đang được cung cấp là dịch vụ dựa trên vị trí.
And a hospital.	Và một bệnh viện.
Then ask her to stop.	Sau đó, yêu cầu cô ấy dừng lại.
They don't know anything.	Họ không biết điều gì.
Maybe you will give up.	Có thể bạn sẽ bỏ cuộc.
But she surprised him with her reaction.	Nhưng cô đã làm anh ngạc nhiên trước phản ứng của mình.
I guess that's fine too.	Tôi đoán điều đó cũng ổn.
She will do anything.	Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì.
The woman hopes that he will leave her something of his own accord.	Người phụ nữ mong rằng anh ta sẽ để lại cho cô gái thứ gì đó theo ý mình.
Or perhaps it was too much.	Hoặc có lẽ nó đã quá nhiều.
It was unbelievable, but the evidence stood before him.	Thật không thể tin được, nhưng bằng chứng đã đứng trước mặt anh ta.
It is truly a dream.	Nó thực sự là một giấc mơ.
She finally recognized him and smiled.	Cuối cùng cô cũng nhận ra anh và nở một nụ cười.
But this was the first time she knew who had died.	Nhưng đây là lần đầu tiên cô biết người đã chết.
If they die, you win the war.	Nếu họ chết, bạn thắng cuộc chiến.
Just share your experience with us.	Chỉ cần chia sẻ kinh nghiệm của bạn với chúng tôi.
The patient was scheduled for surgery.	Bệnh nhân đã được lên kế hoạch phẫu thuật.
I'm here in case anything happens.	Tôi ở đây đề phòng có chuyện gì xảy ra.
The remains of some of these houses have been discovered.	Phần còn lại của một số ngôi nhà này đã được phát hiện.
So is he.	Anh ta cũng thế.
There is life after death.	Có sự sống sau cái chết.
Of course she can't tell you anything.	Tất nhiên cô ấy không thể nói với bạn bất cứ điều gì.
The exercise is presented in two parts.	Bài tập được trình bày thành hai phần.
On the plus side, there are no metal parts.	Về mặt tích cực, không có bộ phận kim loại nào.
Entirely your data.	Hoàn toàn là dữ liệu của bạn.
With the power of this music, he was looking for something special.	Với sức mạnh của âm nhạc này, anh ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt.
It has given me a pretty good life.	Nó đã cho tôi một cuộc sống khá tốt.
I held one of her hands, and my father held the other.	Tôi nắm một tay cô ấy, còn bố tôi nắm tay kia.
But these people.	Nhưng những người này.
If you can help, as you did during the storm.	Nếu bạn có thể giúp đỡ, như bạn đã làm trong cơn bão.
They will be quick.	Họ sẽ nhanh chóng.
I'm pretty good.	Tôi khá tốt.
King spoke to each person after they introduced themselves.	King nói với từng người sau khi họ tự giới thiệu.
Change is not bad.	Thay đổi không phải là xấu.
The meeting of all three is contact.	Cuộc gặp gỡ của cả ba là sự tiếp xúc.
Nothing is seen, and nothing is heard.	Không có gì được nhìn thấy, và không có gì được nghe thấy.
Now, their pictures are great.	Bây giờ, hình ảnh của họ thật tuyệt.
There are no two.	Không có hai.
Listen to the voice with him.	Nghe giọng nói với anh ta.
Your mom will love his different skills.	Mẹ của bạn sẽ thích những kỹ năng khác nhau của anh ấy.
Our country has a bright future.	Đất nước chúng ta có một tương lai tươi sáng.
This usually means putting it in each other's mouths.	Điều này thường có nghĩa là đưa nó vào miệng của nhau.
Feel free to come back.	Hãy thoải mái trở lại.
These are his personal views.	Đây là những quan điểm cá nhân của anh ấy.
He shouldn't have liked hearing such words on her lips.	Anh không nên thích khi nghe những lời như vậy trên môi cô.
A police dog, okay, but it's still not normal.	Một con chó cảnh sát, được, nhưng nó vẫn không bình thường.
One particular case in particular stood out in my mind.	Một trường hợp cụ thể đặc biệt nổi bật trong tâm trí tôi.
Yes run.	Có chạy.
I've really taken the highway here.	Tôi đã thực sự đi đường cao tốc ở đây.
The problem in our case is as follows.	Vấn đề trong trường hợp của chúng tôi là như sau.
Draw the question.	Rút ra câu hỏi.
Your steps in life follow your perspective.	Các bước của bạn trong cuộc sống tuân theo quan điểm của bạn.
You will be back for more!.	Bạn sẽ quay lại để biết thêm !.
Factory, achieved.	Nhà máy, đã đạt được.
I had a personal investigation of each of those cases.	Tôi đã có một cuộc điều tra cá nhân về từng trường hợp đó.
I can help you get the medical care you need.	Tôi có thể giúp bạn nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết.
They are afraid.	Họ sợ.
I know we've talked about this before, but it's great here.	Tôi biết chúng tôi đã nói về điều này trước đây, nhưng nó rất tuyệt ở đây.
You keep us thinking.	Bạn khiến chúng tôi không ngừng suy nghĩ.
Statistical analysis is shown in the panel below.	Phân tích thống kê được hiển thị trong bảng điều khiển bên dưới.
They last for many years.	Chúng tồn tại trong nhiều năm.
People are starting to know who he is.	Mọi người bắt đầu biết anh ta là ai.
We come from the same place, want the same things.	Chúng ta đến từ cùng một nơi, muốn những thứ giống nhau.
They often require different treatments.	Họ thường yêu cầu điều trị bằng các phương pháp khác nhau.
He worked very hard.	Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
She also doesn't mind entering his space.	Cô cũng không ngại vào không gian của anh.
People, especially children, who get stuck in bad relationships are unhappy.	Mọi người, đặc biệt là trẻ em, những người bị mắc kẹt trong các mối quan hệ xấu không hạnh phúc.
Now, look up.	Bây giờ, hãy nhìn lên.
Write it down.	Viết nó ra.
The people there are nothing like this.	Những người ở đó không có gì giống như thế này.
So let's try the mind.	Vì vậy, chúng ta hãy thử tâm trí.
Or the fact that the two seem to have known each other forever.	Hoặc thực tế là cả hai dường như đã quen biết nhau mãi mãi.
Of course she will.	Tất nhiên cô ấy sẽ có.
Or whether it may not continue.	Hoặc liệu nó có thể không tiếp tục.
I can see where that will go.	Tôi có thể thấy điều đó sẽ đi đến đâu.
Here's a little taste of what you've been missing.	Đây là một chút hương vị của những gì bạn đã bỏ lỡ.
At first, he didn't notice.	Lúc đầu, anh ấy không để ý đến.
Two weeks is about it.	Hai tuần là về nó.
They are perfect when people drop by late afternoon.	Chúng thật hoàn hảo khi mọi người ghé qua vào buổi chiều muộn.
We cannot accept this as the new normal.	Chúng tôi không thể chấp nhận điều này là bình thường mới.
Cancel the heating function to return the room temperature to normal.	Hủy chức năng sưởi nhiệt để nhiệt độ phòng trở lại bình thường.
He found her sitting on his bed.	Anh thấy cô đang ngồi trên giường của anh.
He reached for the ball.	Anh ấy với lấy quả bóng.
He has his little friend to protect.	Anh có người bạn nhỏ của mình để bảo vệ.
One day, my email stopped.	Một ngày nọ, email của tôi dừng lại.
I think that gave him a little more time.	Tôi nghĩ điều đó đã giúp anh ấy có thêm một chút thời gian.
They will run the ball towards us.	Họ sẽ chạy bóng về phía chúng tôi.
She took pictures and watched them for a minute or so.	Cô ấy đã chụp ảnh và xem chúng trong một phút hoặc lâu hơn.
She slept for two days.	Cô ấy đã ngủ được hai ngày.
You, you want to care for people.	Bạn, bạn muốn chăm sóc cho mọi người.
Before long, music became a real passion of his.	Chẳng bao lâu, âm nhạc đã trở thành một niềm đam mê thực sự của anh ấy.
I can't figure out any specific pattern.	Tôi không thể tìm ra bất kỳ mẫu cụ thể nào.
I thank you for taking the time to read it.	Tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc nó.
He became very busy and hardly had time to rest.	Anh ấy trở nên rất bận rộn và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
I just came to the decision to get one.	Tôi chỉ mới đi đến quyết định lấy một cái.
If it's happening, that's exactly what should be happening.	Nếu nó đang xảy ra, đó chính xác là những gì nên xảy ra.
My goose.	Ngốc của tôi.
I answered briefly.	Tôi đã trả lời ngắn gọn.
She is a simple woman.	Cô ấy là một phụ nữ giản dị.
Teams receive one point for each code they break.	Các đội nhận được một điểm cho mỗi mã mà họ phá được.
Not down this road.	Không phải xuống con đường này.
We stayed with him in the car for the entire movie.	Chúng tôi ở lại với anh ấy trong xe cho toàn bộ bộ phim.
The outgoing wishes are shown below.	Các mong muốn đi ra được hiển thị bên dưới.
The air becomes clear.	Không khí trở nên thông thoáng.
It may not work though.	Nó có thể không hoạt động mặc dù.
Don't force her to share if she doesn't enjoy it.	Đừng ép cô ấy chia sẻ nếu cô ấy không cảm thấy thích thú.
It can still be my heart.	Nó vẫn có thể là trái tim của tôi.
That is of course no problem.	Đó là tất nhiên không có vấn đề.
Something made her look into the dark.	Có gì đó khiến cô ấy nhìn vào bóng tối.
Start training early.	Bắt đầu đào tạo sớm.
I hate race.	Tôi ghét chủng tộc.
And then you are no longer your own master.	Và khi đó bạn không còn là chủ của chính mình nữa.
He knew.	Anh ấy đã biết.
But generally someone else was present.	Nhưng nhìn chung đã có người khác hiện diện.
Obviously there's a lot to think about on this one.	Rõ ràng là có rất nhiều điều để suy nghĩ về điều này.
As soon as he disappeared.	Ngay khi anh ta biến mất.
This is not a bad thing.	Đây không phải là điều xấu.
It was not something his father did or said.	Đó không phải là điều mà cha anh ấy đã làm hoặc đã nói.
Maybe in an hour, maybe in a day, but soon.	Có thể trong một giờ, có thể trong một ngày, nhưng sớm thôi.
My business here suddenly grew.	Công việc kinh doanh của tôi ở đây đột ngột phát triển.
I'm also trying to figure out how it got there.	Tôi cũng đang cố gắng hình dung xem nó đến đó như thế nào.
Her husband is dead.	Chồng cô ấy đã chết.
I have been running a tight ship for thirty years.	Tôi đã chạy một con tàu chặt chẽ trong ba mươi năm.
She was out, free on the street.	Cô ấy đã ra ngoài, tự do trên đường phố.
Nothing will come back from it.	Sẽ không có gì quay trở lại từ nó.
I will not answer.	Tôi sẽ không trả lời.
Today he is king.	Hôm nay anh ấy đã là vua.
Start writing your next book.	Bắt đầu viết cuốn sách tiếp theo của bạn.
Really, we don't know why either, just one of those things.	Thực sự, chúng tôi cũng không biết tại sao, chỉ là một trong những điều đó.
Like, in this case, for example.	Như, trường hợp này chẳng hạn.
Then close the door and move to the next station.	Sau đó đóng cửa và di chuyển đến trạm tiếp theo.
She had tears in her eyes as she looked at the whole village.	Cô ấy rơm rớm nước mắt khi nhìn cả làng.
One can see this as follows.	Người ta có thể thấy điều này như sau.
He has his own radio show.	Anh ấy có chương trình radio của riêng mình.
Certainly yes.	Chắc chắn là có.
He has black or dark brown hair and black eyes.	Anh ta có mái tóc đen hoặc nâu sẫm và đôi mắt đen.
The only power point is outside.	Điểm điện duy nhất là bên ngoài.
We don't know anyone like that.	Chúng tôi không biết bất cứ ai như vậy.
She handles things by speaking out.	Cô ấy xử lý mọi thứ bằng cách nói ra.
She seemed to be telling them a story.	Cô ấy dường như đang kể cho họ nghe một câu chuyện.
She doesn't know why.	Cô ấy không biết tại sao.
I don't think this has to be done by one person.	Tôi không nghĩ việc này phải do một người làm.
But that was never in the cards.	Nhưng điều đó không bao giờ có trong các lá bài.
Very useful code.	Mã rất hữu ích.
Keep your mind steady.	Hãy giữ vững tâm trí của bạn.
They are there for a short time or they are there to die.	Họ ở đó trong một thời gian ngắn hoặc họ ở đó để chết.
He raised both hands to his face.	Anh nâng cả hai tay lên mặt.
New techniques to improve success rates are still required.	Các kỹ thuật mới để cải thiện tỷ lệ thành công vẫn được yêu cầu.
The feel of its sound.	Cảm giác của âm thanh của nó.
Obviously there's something in common.	Rõ ràng là có điểm chung.
We have made the journey.	Chúng tôi đã thực hiện cuộc hành trình.
Unfortunately, it's too good to be true.	Thật không may, nó quá tốt để trở thành sự thật.
The present experiments provide two data sets.	Các thí nghiệm hiện tại cung cấp hai bộ dữ liệu.
Will be common in these individuals.	Sẽ phổ biến ở những cá nhân này.
This group was sent to earth without her.	Nhóm này được gửi đến trái đất mà không có cô ấy.
Day in and day out, nothing and no one wants to fuck.	Ngày này qua ngày khác, chẳng có gì và chẳng ai thèm địt.
They are not like the others.	Họ không giống những người khác.
Well worth the cost.	Rất xứng đáng với chi phí.
If you like it, follow the blog.	Nếu bạn thích nó, hãy theo dõi blog.
Looks very different from what we have today.	Trông rất khác so với cái mà chúng ta có ngày nay.
The music was pretty good at the time.	Âm nhạc khá hay vào thời điểm đó.
Is one of the few that can be used.	Là một trong số ít có thể được sử dụng.
That becomes expensive.	Điều đó trở nên đắt đỏ.
Everyone is focused on her.	Mọi người đều tập trung vào cô ấy.
One, two feet on my left side.	Một, hai chân bên trái của tôi.
I'm ready.	Tôi sẵn sàng.
I love this one, especially the suit.	Tôi thích cái này, đặc biệt là bộ đồ.
They didn't say a word to each other.	Họ không nói với nhau lời nào.
They will only make your pills look bad.	Họ sẽ chỉ làm cho thuốc của bạn trông xấu.
I believe you are there for a reason.	Tôi tin rằng bạn đến đó là có lý do.
They want to understand it now.	Họ muốn hiểu nó ngay bây giờ.
At that time there was no title for it.	Tại thời điểm đó không có tiêu đề cho nó.
Your presence then is not a feeling of presence.	Sự hiện diện của bạn lúc đó không phải là cảm giác hiện diện.
This is an interesting relationship.	Đây là một mối quan hệ thú vị.
I have written to these friends.	Tôi đã viết thư cho những người bạn này.
For any reason.	Vì lý do nào.
I feel it happens when we are together.	Tôi cảm thấy nó xảy ra khi chúng tôi ở bên nhau.
Running is my passion.	Chạy là niềm đam mê của tôi.
He loves making new friends and traveling to new places.	Anh ấy thích kết bạn mới và đi du lịch đến những nơi mới.
Same language, of course.	Tất nhiên là cùng một ngôn ngữ.
It feels pretty heavy.	Nó cảm thấy khá nặng.
She has very regular teeth.	Cô ấy có hàm răng rất đều đặn.
I couldn't find anything about it from the internet.	Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì về nó từ internet.
It could be better.	Nó có thể tốt hơn.
What it.	Những gì nó.
However, in some respects, the situation is fundamentally different.	Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, tình hình về cơ bản là khác nhau.
I can only go and do and be.	Tôi chỉ có thể đi và làm và được.
Means if you want to get better.	Có nghĩa là nếu bạn muốn trở nên tốt hơn.
The two are currently working together on its music.	Cả hai hiện đang làm việc cùng nhau về âm nhạc của nó.
He is gifted with simple and touching expressions.	Anh ấy có năng khiếu diễn đạt đơn giản và cảm động.
New clinical diagnostic methods.	Các phương pháp chẩn đoán lâm sàng mới.
They are now properly trained.	Hiện tại họ đã được đào tạo chính xác.
We are definitely not at that stage again.	Chúng tôi chắc chắn không ở giai đoạn đó một lần nữa.
Another possibility is that it becomes angry.	Một khả năng khác là nó trở nên tức giận.
He was pretty clear in the interview.	Anh ấy đã khá rõ ràng trong cuộc phỏng vấn.
Eight thousand people died.	Tám nghìn người chết.
She caught it.	Cô ấy đã bắt được nó.
However, other types of tissue collection devices are also used.	Tuy nhiên, các dạng thiết bị thu thập mô khác cũng được sử dụng.
That is huge.	Đó là rất lớn.
The food has to be there.	Thức ăn phải ở đó.
Use less energy.	Sử dụng ít năng lượng hơn.
She will be crossed with her.	Cô ấy sẽ được lai với cô ấy.
Males have a powerful voice.	Con đực có giọng nói đầy nội lực.
Never say a single word.	Không bao giờ nói một từ duy nhất.
Eat your dinner.	Ăn bữa tối của bạn.
Maybe because of that, their views were more positive than other participants.	Có thể do đó, quan điểm của họ tích cực hơn những người tham gia khác.
I think that on the whole, it will represent progress.	Tôi nghĩ rằng về tổng thể, nó sẽ đại diện cho sự tiến bộ.
Every time, there is no failure.	Mọi lần, không có thất bại.
We do not read the case in the same way.	Chúng tôi không đọc trường hợp theo cách tương tự.
We can do much better.	Chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều.
You won't have to choose anything.	Bạn sẽ không phải chọn bất cứ thứ gì.
That makes it doubly good.	Điều đó làm cho nó tốt gấp đôi.
That guy lives a very complicated life.	Anh chàng đó sống một cuộc sống rất phức tạp.
She doesn't care.	Cô ấy không quan tâm.
You have to love yourself, whether you like it or not.	Bạn phải yêu bản thân mình, dù bạn có muốn hay không.
It was stupid to lose him.	Thật ngu ngốc khi để mất anh.
School, even technical school, becomes an end in itself.	Trường học, thậm chí là trường kỹ thuật, tự nó trở thành mục đích.
I mean, what she did was a criminal situation.	Ý tôi là, những gì cô ấy đã làm là một tình huống phạm pháp.
People may or may not believe it.	Mọi người có thể tin hoặc không.
It's a welcome moment for such ideas.	Đó là một khoảnh khắc đáng hoan nghênh cho những ý tưởng như vậy.
Trust me, he's a good guy.	Tin tôi đi, anh ấy là một chàng trai tốt.
This again has a price.	Điều này một lần nữa có một cái giá.
However, this comes at a heavy price.	Tuy nhiên, điều này phải trả giá đắt.
Well, she did.	Chà, cô ấy đã làm như vậy.
Most of the time, they make sense.	Hầu hết thời gian, chúng có ý nghĩa.
Because it was there.	Vì nó đã ở đó.
Another example is a movie.	Một ví dụ khác là một bộ phim.
Too difficult most of the time.	Quá khó trong hầu hết thời gian.
When they finally broke apart, she looked around.	Cuối cùng thì khi chúng vỡ ra, cô ấy nhìn xung quanh.
But that's the problem.	Nhưng đó là vấn đề.
But we cannot know.	Nhưng chúng tôi không thể biết.
This will only take a minute or two.	Điều này sẽ chỉ mất một hoặc hai phút.
Only one adult was collected.	Chỉ một người lớn được thu thập.
It has been around for many years.	Nó đã được khoảng nhiều năm.
There are many reasons why this happened.	Có nhiều lý do tại sao điều này đã xảy ra.
All patients were divided into three groups according to the final diagnosis.	Tất cả các bệnh nhân được chia thành ba nhóm theo chẩn đoán cuối cùng.
They are not that good.	Họ không tốt như vậy.
Your job is done.	Công việc của bạn đã hoàn thành.
Sometimes it works.	Đôi khi nó hoạt động.
Code is provided below.	Mã được cung cấp bên dưới.
He told us this would be a one-time deal.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng đây sẽ là một thỏa thuận một lần.
Your kids don't know this team was ever good.	Các con của bạn không biết đội này đã từng tốt.
Except it's not.	Ngoại trừ việc nó không phải.
That's really my father.	Đó thực sự là cha tôi.
But who knows.	Nhưng ai biết được.
I couldn't find that.	Tôi không thể tìm thấy điều đó.
He couldn't see more.	Anh ấy không thể nhìn thấy nhiều hơn.
It's a young man's game to play now.	Đó là trò chơi của một chàng trai trẻ để chơi bây giờ.
Even better, the entire activity was hidden from view.	Thậm chí tốt hơn, toàn bộ hoạt động đã được ẩn khỏi tầm nhìn.
If it doesn't, it won't.	Nếu nó không, nó sẽ không.
They were clearly human, but something changed them.	Họ rõ ràng là con người, nhưng có điều gì đó đã thay đổi họ.
Trust you will do a great service for everyone.	Tin tưởng bạn sẽ làm một dịch vụ tuyệt vời cho mọi người.
We call it life.	Chúng tôi gọi nó là cuộc sống.
You will grow to know and care about these people.	Bạn sẽ phát triển để biết và quan tâm đến những người này.
of sound for the first time.	của âm thanh lần đầu tiên.
The following image shows when the process stops.	Hình ảnh sau đây cho thấy khi quá trình dừng lại.
If you want something from them, you have to be like them.	Nếu bạn muốn điều gì đó từ họ, bạn phải giống họ.
No one cares about your life.	Không ai quan tâm đến cuộc sống của bạn.
It's never too late to make your voice heard.	Không bao giờ là quá muộn để làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe.
My current solution is to use a sub method on the student.	Giải pháp hiện tại của tôi là sử dụng một phương pháp phụ trên học sinh.
I will.	Tôi sẽ.
Here is a basic example.	Đây là một ví dụ cơ bản.
She asked what was the matter.	Cô ấy hỏi có chuyện gì vậy.
He likes the job.	Anh ấy thích công việc.
Only then will she come to men.	Chỉ sau cô ấy sẽ đến với đàn ông.
Love the people you hate.	Yêu những người bạn ghét.
She had to move on, and she reached out again.	Cô ấy phải tiếp tục, và cô ấy đã vươn tay ra một lần nữa.
She had to stay and listen.	Cô phải ở lại và lắng nghe.
You know, we believe in different things sometimes.	Bạn biết đấy, chúng tôi tin vào những điều khác nhau đôi khi.
When she received no response, she went inside.	Khi không nhận được phản hồi, cô ấy đi vào trong.
But it decides the properties.	Nhưng nó quyết định các thuộc tính.
Review the manuscript.	Xem lại bản thảo.
If he lost her.	Nếu anh mất cô.
However, this is not the end of the matter.	Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc của vấn đề.
The process is set to proceed as soon as you believe it.	Quá trình được thiết lập để tiến hành ngay khi bạn tin tưởng.
However, no matter what speed you are driving, you must stay focused.	Tuy nhiên, dù bạn đang lái xe ở tốc độ nào, bạn cũng phải tập trung.
We don't need his money.	Chúng tôi không cần tiền của anh ấy.
But the signs are not limited to bars.	Nhưng các dấu hiệu không giới hạn ở các quán bar.
I feel there needs to be a way to handle this.	Tôi cảm thấy cần phải có một cách để xử lý điều này.
The exact age to start is still unclear.	Độ tuổi chính xác để bắt đầu vẫn chưa rõ ràng.
However, two problems still appear.	Tuy nhiên, hai vấn đề vẫn xuất hiện.
Random walk on random walk range.	Đi bộ ngẫu nhiên trên phạm vi đi bộ ngẫu nhiên.
You are in serious trouble.	Bạn đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
On the day we didn't have to worry about anything.	Vào ngày chúng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
You save time and space.	Bạn tiết kiệm thời gian và không gian.
And then it's now.	Và sau đó là bây giờ.
This is probably the worst first move.	Đây có lẽ là bước đi tồi tệ đầu tiên.
For half an hour they lay watching it.	Trong nửa giờ họ nằm xem nó.
If they don't open, she will have to break the glass.	Nếu họ không mở, cô ấy sẽ phải làm vỡ kính.
That is dedication.	Đó là sự cống hiến.
Oh yes, we see some things.	Ồ vâng, chúng tôi thấy một số điều.
Thirty fish in about fifteen minutes.	Ba mươi con cá trong khoảng mười lăm phút.
He thinks this is the only reasonable explanation.	Anh cho rằng đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.
But families take care of themselves on every level.	Nhưng các gia đình tự lo cho mình ở mọi cấp độ.
The sounds are different here.	Các âm thanh khác nhau ở đây.
It seems obvious that there could be a number of reasons why.	Có vẻ như rõ ràng là có thể có một số lý do tại sao.
Walk with me on the path of life every day.	Cùng em bước trên đường đời mỗi ngày.
I cannot fail this class again.	Tôi không thể trượt lớp này một lần nữa.
If only there were some trees.	Giá như có một số cây.
This is an effective, controlled approach.	Đây là một cách tiếp cận hiệu quả, có kiểm soát.
The number is there.	Số ở đó.
There, use no longer exists.	Ở đó, sử dụng không còn tồn tại.
The game begins.	Trò chơi bắt đầu.
That is his job.	Đó là công việc của anh ấy.
I need the truth.	Tôi cần sự thật.
More time passed.	Thời gian trôi qua nhiều hơn.
Everyone is watching and waiting.	Mọi người đang xem và chờ đợi.
We've got a grip on the evolving game.	Chúng tôi đã nắm bắt được trò chơi đang phát triển.
We did business together.	Chúng tôi đã kinh doanh cùng nhau.
I love what my son did.	Tôi yêu những điều mà con trai đã làm.
It's warm but not too hot.	Nó ấm nhưng không quá nóng.
They must be helped.	Họ phải được giúp đỡ.
A word about the nature of stocks.	Một từ về bản chất của cổ phiếu.
We said we wouldn't play.	Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không chơi.
Now he was pretty sure she would never hurt him.	Bây giờ anh khá chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.
I was determined not to let her win.	Tôi nhất quyết không để cô ấy thắng.
That teacher never got my name right.	Giáo viên đó không bao giờ hiểu đúng tên tôi.
I love it very much.	Tôi yêu nó rất nhiều.
The source is the stone bed.	Các nguồn là giường đá.
And then they called.	Và sau đó họ gọi.
I want to come back here.	Tôi muốn quay lại đây.
I have nothing to do with that.	Tôi không có gì để làm với điều đó.
Bad boys.	Những chàng trai hư.
All comments will become a matter of public record.	Tất cả các bình luận sẽ trở thành một vấn đề của hồ sơ công khai.
He let go of his hand.	Anh bỏ tay ra.
Great to meet you.	Thật tuyệt khi được gặp bạn.
He has size and experience.	Anh ấy có kích thước và kinh nghiệm.
I didn't realize it was this week.	Tôi đã không nhận ra đó là tuần này.
But, it will never be perfect.	Nhưng, nó sẽ không bao giờ là hoàn hảo.
It just matters to what extent.	Nó chỉ là vấn đề ở mức độ nào.
She was trying to escape the fact that her father was no more.	Cô đang cố gắng trốn tránh thực tế rằng cha cô đã không còn nữa.
And they don't have to know.	Và họ không cần thiết phải biết.
I just said it appeared.	Tôi chỉ nói rằng nó xuất hiện.
They go to school on the train from the city.	Họ đến trường trên chuyến tàu từ thành phố.
He was on the side of the people, she was on their side.	Anh đứng về phía người dân, cô đứng về phía họ.
We walked for a bit and talked to him.	Chúng tôi đi bộ một chút và nói chuyện với anh ấy.
After walking past that place, no one would think it was funny.	Sau khi đi bộ qua nơi đó, không ai sẽ nghĩ rằng nó là buồn cười.
And that's pretty much it.	Và đó là khá nhiều.
She feels safe around her.	Cô cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy.
He threw it around.	Anh ta ném lung tung.
Indeed, it can be the result of a combination of any of these factors.	Thật vậy, nó có thể là kết quả của sự kết hợp của bất kỳ yếu tố nào trong số này.
And then the others spoke again.	Và sau đó những người khác nói lại.
These conditions are equal.	Các điều kiện này là ngang nhau.
For her, history is not thinking but being.	Đối với bà, lịch sử không phải là suy nghĩ mà là hiện hữu.
You have been released.	Bạn đã được thả.
It must be there.	Nó phải ở đó.
See what you can find.	Xem những gì bạn có thể tìm thấy.
It was the only vehicle in sight.	Đó là phương tiện duy nhất trong tầm mắt.
Even so, they seem to be very well made.	Mặc dù vậy, chúng dường như được làm rất tốt.
I will be there with this money.	Tôi sẽ ở đó với số tiền này.
It's not about choosing more than we need, but less.	Đó không phải là sự lựa chọn nhiều hơn chúng ta cần, mà là ít hơn.
But it's still not enough.	Nhưng nó vẫn chưa đủ.
Something is yet to come.	Một cái gì đó vẫn chưa đến.
When you start focusing, don't stay in any of these.	Khi bạn bắt đầu tập trung, đừng ở trong bất kỳ thứ nào trong số này.
These two points are key in my thinking.	Hai điểm này là chìa khóa trong suy nghĩ của tôi.
Maybe it's time to go in a new direction.	Có lẽ đã đến lúc phải đi theo một hướng mới.
They don't say this is a great deal.	Họ không nói đây là một việc tuyệt vời.
Here's what happens now.	Đây là những gì xảy ra bây giờ.
Simply explained, water helps the brain function better.	Giải thích một cách đơn giản nước giúp não hoạt động tốt hơn.
I want to be glad that we are moving on.	Tôi muốn vui mừng vì chúng tôi đang tiếp tục.
Maybe it was a test.	Có lẽ đó là một bài kiểm tra.
But we stand our ground.	Nhưng chúng tôi giữ vững lập trường của mình.
You had a good run.	Bạn đã có một buổi chạy tốt.
Either way, it won't be a big deal for him.	Dù bằng cách nào, nó sẽ không phải là một vấn đề lớn đối với anh ta.
Dinner was served.	Bữa tối đã được dọn ra.
You can make them any size or shape you want.	Bạn có thể làm cho chúng bất kỳ kích thước hoặc hình dạng nào bạn muốn.
No one is there anymore.	Không còn ai ở đó nữa.
Follow the simple instructions.	Làm theo các hướng dẫn đơn giản.
It was as if he became a different person.	Cứ như thể anh ấy trở thành một người khác.
They just love killing.	Họ chỉ thích giết chóc.
The physical reason is as follows.	Lý do vật lý là như sau.
The authors show that this value is important for training in surgical skills.	Các tác giả cho thấy giá trị này rất quan trọng đối với việc đào tạo các kỹ năng phẫu thuật.
It's just a habit.	Đó chỉ là một thói quen.
I'm pretty sure he's more tired since he met me.	Tôi khá chắc rằng anh ấy mệt mỏi hơn kể từ khi gặp tôi.
One is some meaning or purpose.	Một là ý nghĩa hoặc mục đích nào đó.
He checked it and found that it was empty.	Anh ấy kiểm tra nó và thấy rằng nó trống rỗng.
That won't happen with the code in question.	Điều đó sẽ không xảy ra với mã trong câu hỏi.
I don't want money.	Tôi không muốn tiền.
You might consider changing your request code to an appropriate value.	Bạn có thể cân nhắc việc thay đổi mã yêu cầu của mình thành một giá trị thích hợp.
Now, they are more used to it.	Bây giờ, họ đã quen với nó hơn.
You can do it with a simple smile.	Bạn có thể làm điều đó với một nụ cười đơn giản.
But remember, these loved ones may also think they are right.	Nhưng hãy nhớ rằng, những người thân yêu này cũng có thể nghĩ rằng họ đúng.
I have to find them.	Tôi phải tìm chúng.
All failed within a year.	Tất cả đều thất bại trong vòng một năm.
But we're not done yet.	Nhưng chúng ta vẫn chưa kết thúc.
The call is from that command.	Lời kêu gọi là từ lệnh đó.
At that time, he was still collecting action figures.	Tại thời điểm đó, ông vẫn thu thập các số liệu hành động.
No one has ever seen anything like it.	Không ai đã từng thấy bất cứ điều gì giống như nó.
They are calm, they are never angry.	Họ bình tĩnh, họ không bao giờ tức giận.
Like a girl, even.	Giống như một cô gái, thậm chí.
I'm not sure how much time.	Tôi không chắc thời gian là bao nhiêu.
He knows when they laugh that he can go on.	Anh ấy biết khi họ cười rằng anh ấy có thể nói tiếp.
I finally got back to this issue.	Cuối cùng tôi đã quay lại vấn đề này.
They love you.	Họ yêu bạn.
You are testing yours.	Bạn đang thử nghiệm của bạn.
You feel completely heard.	Bạn cảm thấy hoàn toàn được lắng nghe.
The level of pressure is up to you.	Mức độ áp lực là tùy thuộc vào bạn.
What a good boy.	Thật là một cậu bé tốt.
However, this is an important direction for future research.	Tuy nhiên, đây là một hướng quan trọng cho các nghiên cứu trong tương lai.
It's funny what they miss.	Thật là buồn cười khi những điều họ bỏ lỡ.
She died before she could fire a shot.	Cô ấy đã chết trước khi có thể bắn một phát đạn.
Maybe he couldn't love her.	Có lẽ anh không thể yêu cô.
Strange ideas popped into my head.	Những ý tưởng kỳ lạ nảy ra trong đầu tôi.
There's nothing like hearing people laugh at your words.	Không có gì bằng khi nghe mọi người cười vì lời nói của bạn.
Even so, it doesn't seem to have caught up yet.	Mặc dù vậy, dường như vẫn chưa bắt kịp.
But to get there, you still need to make choices.	Nhưng để đạt được điều đó, bạn vẫn cần phải lựa chọn.
You have to know people.	Bạn phải biết mọi người.
I became his strength.	Tôi đã trở thành sức mạnh của anh ấy.
You don't have a good history to do it very well.	Bạn không có lịch sử tốt để làm điều đó rất tốt.
No one wants to take it.	Không ai muốn nhận nó.
This is the best experience I've ever had.	Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà anh từng có.
I would laugh if it wasn't so terrible.	Tôi sẽ cười nếu nó không quá khủng khiếp.
Glad the job went well.	Rất vui vì công việc diễn ra tốt đẹp.
This book has given me a whole new perspective on faith.	Cuốn sách này đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới về đức tin.
See below.	Xem bên dưới.
But then he needs new things.	Nhưng sau đó anh ấy cần những thứ mới.
This is a performance success.	Đây là một thành công về hiệu suất.
You will quickly see the relationship.	Bạn sẽ nhanh chóng thấy được mối quan hệ.
It is me.	Đó là tôi.
I won't doubt that.	Tôi sẽ không nghi ngờ điều đó.
Just be prepared, my friends.	Chỉ cần chuẩn bị, các bạn của tôi.
I think some of the people on this list do it.	Tôi nghĩ rằng một số người trong danh sách này thực hiện nó.
Best site prices.	Giá trang web tốt nhất.
Bring someone to take notes for you.	Mang theo ai đó để ghi chú cho bạn.
A man entered her house.	Một người đàn ông vào nhà cô.
Command distance.	Khoảng cách của lệnh.
So their team should be careful.	Vì vậy, nhóm của họ nên cẩn thận.
I was released.	Tôi đã được thả.
And of course she says no to dinner at your apartment.	Và tất nhiên cô ấy nói không với bữa tối tại căn hộ của bạn.
But she didn't ask about the past.	Nhưng cô ấy không hỏi về quá khứ.
Is my proof correct?	Chứng minh của tôi có đúng không.
Because it's very expensive.	Vì nó rất đắt.
Rates in money.	Tỷ giá tính bằng tiền.
One year after treatment.	Một năm sau khi điều trị.
She knows she needs to think.	Cô ấy biết mình cần phải suy nghĩ.
Darkness is enough.	Bóng tối là đủ.
Yes, this makes sense.	Vâng, điều này có ý nghĩa.
No one knows how, or even really who they are.	Không ai biết làm thế nào, hoặc thậm chí thực sự họ là ai.
There's nothing wrong with that, heck, it happens here pretty much.	Không có gì sai với điều đó, quái, nó xảy ra ở đây khá nhiều.
There is a purpose here.	Có mục đích ở đây.
I remember feeling like the show didn't know what it was.	Tôi nhớ cảm giác như buổi biểu diễn không biết nó là gì.
But it doesn't benefit the community in the long run.	Nhưng nó không mang lại lợi ích gì cho cộng đồng về lâu dài.
I went to get his gun.	Tôi đi lấy súng của anh ta.
Video is over.	Video đã hết.
I think both are correct.	Tôi nghĩ rằng cả hai đều đúng.
But we may never know.	Nhưng chúng ta có thể không bao giờ biết.
It is also subject to more than one logical structure.	Nó cũng phải tuân theo nhiều hơn một cấu trúc hợp lý.
I put one person on the chair just in case.	Tôi đặt một người trên ghế để đề phòng.
I bent my arms and knees.	Tôi khuỵu tay và đầu gối.
They could be something.	Chúng có thể là một cái gì đó.
And other regions of the world.	Và các khu vực khác trên thế giới.
Where not long.	Không lâu đâu.
Please let me know if more information is needed.	Vui lòng cho tôi biết nếu cần thêm thông tin.
Proof of is the standard.	Bằng chứng của là tiêu chuẩn.
I was finally strong enough to leave.	Cuối cùng thì tôi cũng đủ mạnh mẽ để ra đi.
Our backs are straight.	Lưng của chúng ta thẳng.
Schools began to close because of the cold.	Các trường học bắt đầu đóng cửa vì rét đậm.
Only a few options left.	Chỉ còn lại vài lựa chọn.
Happy people.	Những người hạnh phúc.
She definitely did it today, after the movie.	Cô ấy chắc chắn đã làm điều đó ngày hôm nay, sau khi bộ phim.
Only one patient was female.	Chỉ có một bệnh nhân là nữ.
They start with it, log out with it.	Họ bắt đầu với nó, đăng xuất với nó.
Cook the mixture until it turns golden.	Nấu hỗn hợp đó cho đến khi nó chuyển sang màu vàng.
It happened before.	Nó đã xảy ra trước đây.
Keep the focus on you.	Giữ sự tập trung vào bạn.
As usual, it was too early.	Như thường lệ, nó đã quá sớm.
For me that is a good thing.	Đối với tôi đó là một điều tốt.
Both teams went out and gave everything they had.	Cả hai đội đã ra sân và cống hiến tất cả những gì họ có.
Its very beautiful.	Nó rất đẹp.
You have to choose from among them which one you want to keep.	Bạn phải chọn trong số chúng cái nào bạn muốn giữ lại.
And it seems he was right.	Và có vẻ như anh ấy đã đúng.
His home and possessions were destroyed.	Nhà cửa và tài sản của ông bị phá hủy.
The king is still the head of state.	Nhà vua vẫn là nguyên thủ quốc gia.
Smile and be happy.	Hãy mỉm cười và hạnh phúc.
Petroleum production.	Sản xuất dầu khí.
Not tested in other apps.	Không được thử nghiệm trong các ứng dụng khác.
Run around the front garden.	Chạy quanh khu vườn phía trước.
No economic data will be released today.	Không có dữ liệu kinh tế nào được công bố ngày hôm nay.
I can keep working for a few more years.	Tôi có thể tiếp tục làm việc thêm vài năm nữa.
It will stay for an hour.	Nó sẽ ở lại trong một giờ.
Anything else is secondary.	Bất cứ điều gì khác chỉ là thứ yếu.
Different people enjoy different games.	Những người khác nhau thưởng thức các trò chơi khác nhau.
Something outside turned out to be bigger than he thought.	Thứ gì đó bên ngoài hóa ra lớn hơn anh tưởng.
He likes dogs.	Anh ấy thích chó.
She was in the break room with another teacher.	Cô ấy đang ở trong phòng nghỉ giải lao với một giáo viên khác.
She wanted him to know that wood was, too.	Cô muốn anh biết rằng gỗ cũng vậy.
We know what's going on.	Chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
I will really miss you.	Tôi thực sự sẽ nhớ bạn.
He said he was too busy to go out.	Anh ấy nói rằng anh ấy bận đến mức không thể ra ngoài.
The first is mass practice, everything else follows.	Đầu tiên là thực hành đại chúng, mọi thứ khác theo sau.
It was as he said.	Nó đã được như anh ấy đã nói.
Mark is terrible.	Mark thật khủng khiếp.
I am trying below but it is not working.	Tôi đang thử cách dưới đây nhưng nó không hoạt động.
The real test is whether playing is fun or not.	Bài kiểm tra thực sự là chơi có vui hay không.
I think this is a great advantage for you.	Tôi nghĩ rằng điều này là một lợi thế lớn cho bạn.
We were defeated.	Chúng tôi đã bị đánh bại.
We are used to the changes.	Chúng tôi đã quen với những thay đổi.
It's deep and works on several levels.	Nó sâu và hoạt động ở một vài cấp độ.
Her financial details.	Chi tiết tài chính của cô ấy.
But the scene is quite busy.	Nhưng hiện trường khá nhộn nhịp.
Too hot right now.	Quá nóng ngay bây giờ.
Freedom of speech, freedom of religion.	Quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo.
He asked for help.	Anh ta yêu cầu sự giúp đỡ.
Call first.	Gọi điện trước.
I think the show must end.	Tôi nghĩ chương trình phải kết thúc.
But in reality, those patients didn't get the treatment they should have.	Nhưng trên thực tế, những bệnh nhân đó đã không được điều trị như họ nên làm.
His voice still hasn't improved.	Giọng anh vẫn không được cải thiện.
Maybe the reviews were correct.	Có thể các đánh giá đã đúng.
We'll see what the president does next.	Chúng ta sẽ xem tổng thống làm gì tiếp theo.
Same old damn, but really heavy.	Cùng một cái chết tiệt cũ, nhưng thật sự nặng nề.
Please come back and play again and again.	Hãy vui lòng quay lại và chơi đi chơi lại.
All know how expensive a body can be.	Tất cả đều biết một cơ thể có thể đắt như thế nào.
Ask anyone who knows me.	Hỏi bất kỳ ai biết tôi.
We see that this is so.	Chúng tôi thấy rằng điều này là như vậy.
He said he had to meet someone.	Anh ấy nói anh ấy phải gặp một ai đó.
There's so much to go through.	Có quá nhiều thứ để vượt qua.
They make bad decisions like the rest of us.	Họ đưa ra những quyết định tồi tệ như những người còn lại trong chúng ta.
And why can't she wait.	Và tại sao cô ấy không thể chờ đợi.
We were invited for tea.	Chúng tôi được mời uống trà.
Unfortunately, her advice did not help.	Thật không may, lời khuyên của cô ấy đã không giúp ích gì.
The man who answered wouldn't tell me who it was.	Người đàn ông trả lời sẽ không cho tôi biết đó là ai.
Production time for different projects.	Thời gian sản xuất cho các dự án khác nhau.
Life and dreams are pages from one and the same book.	Cuộc sống và những giấc mơ là những trang từ một và cùng một cuốn sách.
Its ending completed the first half of the show.	Kết thúc của nó đã hoàn thành nửa đầu của chương trình.
For example, take the dog outside at night.	Ví dụ, dắt chó ra ngoài vào ban đêm.
I want it to draw straight lines in my field of vision.	Tôi muốn nó vẽ đường thẳng trong tầm nhìn của tôi.
I like that about her.	Tôi thích điều đó ở cô ấy.
They just called it in.	Họ vừa gọi nó vào.
Then every few weeks again.	Sau đó, cứ sau vài tuần một lần nữa.
The whole process, from start to finish, is about nine months.	Toàn bộ quá trình, bắt đầu cho đến kết thúc, là khoảng chín tháng.
Animals are not animals and soil is not earth.	Động vật không phải là động vật và đất không phải là đất.
Consider the table below.	Hãy xem xét bảng dưới đây.
Belief is not a feeling.	Niềm tin không phải là một cảm giác.
People keep talking about how much they love the band.	Mọi người không ngừng nói về việc họ yêu thích ban nhạc đến nhường nào.
Soon, people started asking me for information.	Nhanh chóng sau đó, mọi người bắt đầu hỏi tôi thông tin.
I couldn't believe my luck.	Tôi không thể tin vào vận may của mình.
No need to look.	Không cần nhìn.
He doesn't want anything.	Anh ta không muốn gì cả.
He cooks pretty close to everyone.	Anh ấy đã nấu ăn khá gần mọi người.
Time to get back on track.	Đã đến lúc trở lại đúng hướng.
If not, they won't.	Nếu không, họ sẽ không.
What am I?	Tôi là gì?
Not much has changed, but a lot has changed.	Không có nhiều thay đổi, nhưng thay đổi không ít.
It is an exact science.	Nó là một khoa học chính xác.
That would be a lovely way to end the book.	Đó sẽ là một cách đáng yêu để kết thúc cuốn sách.
Mix on medium speed until smooth.	Trộn ở tốc độ trung bình cho đến khi mịn.
Other methods are also quite popular.	Các phương pháp khác cũng khá phổ biến.
But the show has no story or characters.	Nhưng chương trình không có câu chuyện hoặc nhân vật.
And so people think, you have a career.	Và vì vậy người ta nghĩ rằng, bạn có một sự nghiệp.
They moved back.	Họ đã di chuyển trở lại.
Then she noticed his expression.	Sau đó, cô để ý đến biểu hiện của anh.
The opposite interpretation for objects with and without results.	Sự diễn giải ngược lại đối với các đối tượng có và không có kết quả.
Behind him great flowers leaned forward as if calling.	Sau lưng anh những bông hoa vĩ đại nghiêng mình như đang gọi.
Forces in the region.	Các lực lượng trong khu vực.
Looks like he was drinking.	Có vẻ như anh ta đã uống rượu.
Maybe not even a credit card.	Có thể thậm chí không phải là một thẻ tín dụng.
No wonder she's upset.	Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy khó chịu.
Take a look at the photo that accompanies this post.	Hãy xem bức ảnh đi kèm với bài đăng này.
I never give up hope.	Tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng.
I have to go in there.	Tôi phải vào đó.
He said he would take her with him.	Anh ấy nói sẽ đưa cô ấy đi cùng.
To do anything about them.	Để làm bất cứ điều gì về chúng.
She is my wife, not his woman.	Cô ấy là vợ tôi, không phải người phụ nữ của anh ấy.
I wrote that in the report.	Tôi đã viết điều đó trong báo cáo.
That is a big influence.	Đó là ảnh hưởng lớn.
The normal course of study lasts three years.	Quá trình nghiên cứu bình thường kéo dài ba năm.
But that's until love gets in the way.	Nhưng điều đó cho đến khi tình yêu cản đường.
There will be a few more soon.	Sẽ có một vài cái nữa trong thời gian sớm nhất.
I will wait for you to get here.	Tôi sẽ đợi bạn đến được đây.
People are saying things to each other.	Mọi người đang nói những điều với nhau.
The whole purpose of the third eye is to try crazy things.	Toàn bộ mục đích của con mắt thứ ba là thử những điều điên rồ.
I still don't know what to do.	Tôi vẫn không biết phải làm gì.
He was shot.	Anh ta đã bị bắn.
He still didn't feel the burn.	Anh vẫn không cảm thấy bỏng rát.
I will pay later.	Tôi sẽ trả sau.
Too late, he thought.	Quá muộn, anh đã suy nghĩ.
This site was built long before the war.	Địa điểm này đã được xây dựng từ rất lâu trước chiến tranh.
I will go ahead.	Tôi sẽ đi trước.
His interview game will soon take shape.	Trò chơi phỏng vấn của anh ấy sẽ sớm thành hình.
Thank you for your list.	Cảm ơn bạn cho danh sách của bạn.
I would be happy to know about it.	Tôi sẽ rất vui khi biết về nó.
How do we mean they face.	Làm thế nào để chúng tôi có nghĩa là họ phải đối mặt.
I hate the thought of being away from home for six weeks.	Tôi ghét ý nghĩ phải xa nhà trong sáu tuần.
But she wants more than just being the first female president.	Nhưng cô ấy muốn nhiều hơn nữa là trở thành nữ tổng thống đầu tiên.
Ten days of complete silence.	Mười ngày hoàn toàn im lặng.
Other pre-selections are of course possible.	Các lựa chọn trước khác tất nhiên là có thể.
He turned away from the light.	Anh quay đi nơi ánh sáng.
Now if you watch it carefully, you might notice something interesting.	Bây giờ nếu bạn xem nó một cách cẩn thận, bạn có thể nhận thấy một cái gì đó thú vị.
That really suits the cost.	Điều đó thực sự phù hợp với chi phí.
I know this.	Tôi biết điều này.
My mother started to cry.	Mẹ tôi bắt đầu khóc.
It really depends on who the bad boy is.	Nó thực sự phụ thuộc vào ai là bad boy.
We are still learning things one by one.	Chúng tôi vẫn đang học hỏi từng thứ một.
I wish you would walk like that for me.	Tôi ước gì bạn sẽ bước đi như vậy vì tôi.
These things stay with us for a very long time.	Những điều này ở lại với chúng tôi trong một thời gian rất dài.
Today, there is a problem.	Hôm nay, có một vấn đề.
She really wanted to be in that moment, for some reason.	Cô ấy thực sự muốn có mặt trong khoảnh khắc đó, vì một số lý do.
However, this is still under investigation.	Tuy nhiên, điều này vẫn đang được điều tra.
Nice flow and design and some effects.	Dòng chảy và thiết kế đẹp và một số hiệu ứng.
I've been here a long time.	Tôi đã ở đây rất lâu.
We were created for a purpose and a special design.	Chúng tôi được tạo ra cho một mục đích và một thiết kế đặc biệt.
No will continue.	No se tiêp tục.
But this did not last.	Nhưng điều này không kéo dài.
I am going by train.	Tôi đang đi bằng xe lửa.
Or one that you use, but a feature is missing.	Hoặc một cái mà bạn sử dụng, nhưng một tính năng bị thiếu.
She won't back down.	Cô ấy sẽ không lùi bước.
Everyone participates.	Mọi người đều tham gia.
He retreated to the bed.	Anh lùi về phía giường.
Let them get on with it.	Để họ tiếp tục với nó.
The data are normally distributed.	Dữ liệu đáp ứng phân phối chuẩn.
Service is almost perfect.	Dịch vụ gần như hoàn hảo.
One that we do not accept.	Một cái mà chúng tôi không chấp nhận.
To participate in the discussion.	Để tham gia vào cuộc thảo luận.
That's not something that happens often.	Đó không phải là điều thường xuyên xảy ra.
Now it's back to the way it was.	Bây giờ nó lại như cũ.
She took a deep breath and thrust one foot in the air.	Cô hít một hơi thật sâu và thọc một chân lên không trung.
He has true teachers.	Anh ấy có những người thầy chân chính.
He did well for himself.	Anh ấy đã làm tốt cho chính mình.
I need to be there badly.	Tôi cần phải ở đó một cách tồi tệ.
He used to be like them.	Anh đã từng như họ ngày xưa.
I know that sounds bad.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ tệ.
I don't know where we're going from here.	Tôi không biết chúng ta sẽ đi đâu từ đây.
But he has to fall even more.	Nhưng anh ta còn phải rơi nhiều hơn nữa.
But they seem very contented and happy.	Nhưng họ có vẻ rất mãn nguyện và hạnh phúc.
This is not my university.	Đây không phải là trường đại học của tôi.
I want to talk to you without being influenced by others.	Tôi muốn nói chuyện với bạn mà không bị ảnh hưởng bởi những người khác.
I couldn't find the solution in the book.	Tôi không thể tìm thấy giải pháp trong cuốn sách.
But if you keep getting up, it will kill you.	Nhưng nếu bạn tiếp tục đứng dậy, nó sẽ giết bạn.
No problem happened.	Không có vấn đề gì xảy ra.
They say that a person dreams more than a hundred dreams in one sleep.	Họ nói rằng một người mơ hơn một trăm giấc mơ trong một giấc ngủ.
In fact, make it ten.	Trên thực tế, hãy làm điều đó thành mười.
It is a fact of life.	Đó là một thực tế của cuộc sống.
We played for the last half hour.	Chúng tôi đã chơi trong nửa giờ cuối cùng.
Television and children.	Truyền hình và trẻ em.
We never talked about the show.	Chúng tôi chưa bao giờ nói về chương trình.
Love never ends.	Tình yêu không bao giờ kết thúc.
And it's a big one.	Và nó là một cái lớn.
The difficult winter days continue.	Những ngày đông khó mặc tiếp tục.
We don't know what's going on.	Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Here is what worked for me.	Đây là những gì đã làm việc cho tôi.
We will discuss this point in the next section.	Chúng ta sẽ thảo luận về điểm này trong phần tiếp theo.
It's okay to have a problem.	Không sao khi có vấn đề.
Let go of that need for control.	Hãy buông bỏ nhu cầu kiểm soát đó.
That seems obvious.	Điều đó có vẻ rõ ràng.
They were against the bill, so we kept working on it.	Họ đã chống lại dự luật, vì vậy chúng tôi tiếp tục làm việc với nó.
Paving the way for the marriage of new and old money.	Mở đường cho cuộc hôn nhân của tiền mới và cũ.
We've made good use of it ever since.	Chúng tôi đã tận dụng nó rất tốt kể từ đó.
It is something more than that.	Nó là một cái gì đó hơn thế nữa.
Maybe less than a minute.	Có thể ít hơn một phút.
Next time, leave them alone when you go out for coffee.	Lần tới, hãy để nguyên chúng khi bạn đi uống cà phê.
We are small.	Chúng tôi nhỏ bé.
No, that's not a good thing.	Không, đó không phải là một điều tốt.
Big things have changed.	Những điều lớn đã thay đổi.
I said that and she ignored me.	Tôi đã nói điều đó và cô ấy phớt lờ tôi.
At one point, a bear helps a wounded person in battle.	Tại một thời điểm, một con gấu giúp một người bị thương trong trận chiến.
Everyone is talking.	Mọi người đang nói.
He noticed them.	Anh ấy để ý đến họ.
Or ask for half.	Hoặc yêu cầu một nửa.
Told him that hiding me was a matter of national security.	Đã nói với anh ta rằng việc giấu tôi là một vấn đề an ninh quốc gia.
I respect your point of view.	Tôi tôn trọng quan điểm của bạn.
This is usually easy to check.	Cái này thường dễ kiểm tra.
I would be very sad if that happened.	Tôi sẽ rất buồn nếu điều đó xảy ra như vậy.
The other customers couldn't believe what she was doing.	Những khách hàng khác không thể tin được những gì cô ấy đang làm.
Turns out it's pretty easy.	Hóa ra nó khá dễ dàng.
The former three decided to return to the camp.	Ba người trước đây quyết định trở lại trại.
We are totally happy!!.	Chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc !!.
She does most of her writing during homeschooling.	Cô ấy làm hầu hết các bài viết của mình trong quá trình học ở nhà.
Humans are complex but simple.	Con người phức tạp nhưng đơn giản.
I am ready to continue.	Tôi đã sẵn sàng để tiếp tục.
I can still write it, maybe even tonight.	Tôi vẫn có thể viết nó, thậm chí có thể tối nay.
I hope we have time.	Tôi hy vọng chúng ta có thời gian.
I can't give up on this, but help me give it up.	Tôi không thể từ bỏ điều này, nhưng hãy giúp tôi từ bỏ nó.
He accepted my offer.	Anh ấy đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Close your eyes.	Nhắm mắt lại.
Right there, right there.	Ngay đó, ngay lúc đó.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
We really need to go beyond zero.	Chúng tôi thực sự cần phải vượt ra ngoài con số không.
I want to know more.	Tôi muốn biết thêm.
Drink now and for the next three years.	Uống ngay bây giờ và trong ba năm tới.
Don't worry about her position if she needs to.	Đừng lo lắng về vị trí của cô ấy nếu cô ấy cần.
If not, we move to the double cover.	Nếu không, chúng tôi chuyển sang trang bìa kép.
They talk about the feelings of those places.	Họ nói về cảm xúc của những nơi đó.
I touched her a little bit.	Tôi đã chạm vào cô ấy một chút.
Several other factors worked.	Một số yếu tố khác đã làm việc.
And then he will forget the whole thing.	Và rồi anh ấy sẽ quên toàn bộ.
However, the detailed mechanism remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế chi tiết vẫn chưa rõ.
Not in a day.	Không phải trong một ngày.
She learned to avoid those things as much as possible.	Cô đã học cách tránh những điều đó càng nhiều càng tốt.
I've picked out a nice shirt to wear tonight.	Anh đã chọn được một chiếc áo sơ mi đẹp để mặc tối nay.
I was eight or nine years old then.	Lúc đó tôi tám hoặc chín tuổi.
It saved him from hitting her.	Nó đã giúp anh khỏi phải đánh cô.
That is the process.	Đó là quá trình.
Now start moving.	Bây giờ bắt đầu di chuyển.
It was a seven hour drive with just me and the kids.	Đó là một bảy giờ lái xe chỉ với tôi và những đứa trẻ.
It's been routine for a few weeks.	Đó là thói quen trong một vài tuần.
Four of them will enter.	Bốn người trong số họ sẽ vào.
All these months, she had been waiting for that to happen again.	Suốt những tháng qua, cô đã chờ đợi điều đó xảy ra một lần nữa.
That is, an end point of the reaction has been reached.	Có nghĩa là, một điểm kết thúc của phản ứng đã đạt được.
It has to end at some stage.	Nó phải kết thúc ở một số giai đoạn.
Sad sad Sad.	Buồn buồn buồn.
It works like that.	Nó hoạt động như vậy.
Then you need to start thinking about other things.	Sau đó, bạn cần bắt đầu suy nghĩ về những thứ khác.
He had lost his sense of time.	Anh đã mất cảm giác về thời gian.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Again, this is nice out of the box.	Một lần nữa, điều này là tốt đẹp trong hộp.
It's a weird feeling sometimes.	Đó là một cảm giác kỳ lạ đôi khi.
It looks identical.	Nó trông giống hệt nhau.
That is really difficult.	Điều đó thực sự khó khăn.
He worked in the field.	Anh ấy đã làm việc trên cánh đồng.
There is great power in this.	Có một sức mạnh to lớn trong việc này.
So my husband signed the contract.	Vì vậy, chồng tôi ký hợp đồng.
They probably won't have the same key type.	Họ có thể sẽ không có cùng loại khóa.
If those days were not shortened, no one would have survived.	Nếu những ngày đó không được rút ngắn lại, thì không ai có thể sống sót.
The bad news is absolutely everything else.	Tin xấu là hoàn toàn mọi thứ khác.
You can write a bug book and showcase your tools.	Bạn có thể viết một sổ lỗi và giới thiệu các công cụ của mình.
If they tell the truth, it's accidental.	Nếu họ nói sự thật, đó là tình cờ.
Both are at camp but will not be traveling with the team.	Cả hai đều đang ở trại nhưng sẽ không đi cùng đội.
If you're weak, you're dead.	Nếu bạn yếu, bạn đã chết.
You enjoy spending time with your family and friends.	Bạn tận hưởng thời gian dành cho gia đình và bạn bè của bạn.
Night is just night.	Đêm chỉ là đêm.
And it's not a pure product to begin with.	Và nó không phải là một sản phẩm thuần túy để bắt đầu.
However, one can show quite easily that this is not possible.	Tuy nhiên, người ta có thể cho thấy một cách khá dễ dàng rằng điều này là không thể.
We believe in our excellent customer service and great products.	Chúng tôi tin tưởng vào dịch vụ khách hàng tuyệt vời và các sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi.
Why don't we go with what you have.	Tại sao chúng ta không đi với những gì bạn có.
It is not ahead of time.	Nó không phải là trước thời gian.
One or both of them may be responsible for this step.	Một hoặc cả hai người trong số họ có thể chịu trách nhiệm cho bước này.
Was offered an opportunity to broadcast the special.	Đã được cung cấp một cơ hội để phát sóng đặc biệt.
It's strange how someone else takes care of him.	Thật kỳ lạ làm sao khi có người khác chăm sóc anh ấy.
He wants the article out immediately.	Anh ta muốn bài báo ra ngay lập tức.
She would never think about them again.	Cô sẽ không bao giờ nghĩ về chúng nữa.
People went there in different ways.	Mọi người đã đến đó theo nhiều cách khác nhau.
I think you can.	Tôi nghĩ bạn có thể được.
We are born, we are born.	Chúng ta được sinh ra, chúng ta sinh ra.
Or, no, where he kept himself.	Hoặc, không, nơi anh ta giữ mình.
God will give it to you.	Chúa sẽ ban nó cho bạn.
There is no solution.	Không có giải pháp.
Everyone was happy to leave.	Mọi người đều vui mừng khi được rời đi.
Where we can hide.	Nơi chúng ta có thể ẩn náu.
That's what space art should be about.	Đó là những gì nghệ thuật không gian nên về.
No matter what it takes.	Không có vấn đề gì nó cần.
Bad things happen in the world.	Những điều tồi tệ xảy ra trên thế giới.
We look forward to working with you.	Chúng tôi mong được làm việc với bạn.
I still love my kids.	Tôi vẫn yêu những đứa trẻ của tôi.
These effects are relatively small.	Những tác động này là tương đối nhỏ.
This man was once his friend.	Người đàn ông này đã từng là bạn của anh ấy.
You want your performance to be loved.	Bạn muốn hiệu suất của bạn được yêu thích.
I moved the console again and let her sleep.	Tôi lại di chuyển bảng điều khiển và để cô ấy ngủ.
Usually this is me.	Thường thì đây là tôi.
They walk again.	Họ lại đi bộ.
The moment we started having clients, that changed a bit.	Thời điểm chúng tôi bắt đầu có khách hàng, điều đó đã thay đổi một chút.
Focus on those things.	Tập trung vào những điều đó.
I finally made it.	Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được.
I have never seen anything like it before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây.
He was involved in the opening goal in extra time.	Anh ấy đã tham gia vào bàn mở tỷ số trong hiệp phụ.
Get it as such.	Nhận nó như vậy.
Of course, she shouldn't be surprised.	Tất nhiên, cô ấy không nên ngạc nhiên.
The explanation for the difference in results is not clear.	Lời giải thích cho sự khác biệt trong kết quả là không rõ ràng.
He also lives on the top floor.	Anh ấy cũng sống trên tầng cao nhất.
More effort is needed.	Cần phải nỗ lực hơn nữa.
We read from the book and discussed what we had read.	Chúng tôi đọc từ cuốn sách và thảo luận về những gì chúng tôi đã đọc.
With.	Vs.
Three issues of the investigation are before us.	Ba vấn đề của cuộc điều tra đang ở trước mắt chúng ta.
He was quick to help us and go through everything.	Anh ấy đã nhanh chóng giúp đỡ chúng tôi và nói qua mọi chuyện.
We are happy to post anywhere.	Chúng tôi rất vui khi đăng ở bất cứ đâu.
In the dream.	Trong giấc mơ.
I see no reason to press him about any questions tonight.	Tôi thấy không có lý do gì để ép anh ấy về bất kỳ câu hỏi nào tối nay.
During the first year of life, that was our basic experience.	Trong năm đầu đời, đó là kinh nghiệm cơ bản của chúng tôi.
Now is not the time to discuss what is wrong with me.	Bây giờ không phải là lúc để thảo luận về những gì sai với tôi.
I lived with it, you see.	Tôi đã sống với nó, bạn thấy đấy.
There is something familiar about this moment.	Có một cái gì đó quen thuộc về khoảnh khắc này.
You couldn't be more loved.	Bạn không thể được yêu hơn.
Bill helped me get through college in style.	Bill đã giúp tôi vượt qua đại học theo phong cách.
So he said nothing.	Vì vậy, anh ấy không nói gì.
And you can see them.	Và bạn có thể nhìn thấy chúng.
However, both are at fault.	Tuy nhiên, cả hai đều có lỗi.
The problem is not your body.	Vấn đề không phải là cơ thể của bạn.
But he said nothing.	Nhưng anh ấy không nói gì.
To write a love song, you have to break your heart.	Để viết một bản tình ca, bạn đã phải tan nát cõi lòng.
He knows better.	Anh ấy biết rõ hơn.
I might even continue with my own show from here.	Tôi thậm chí có thể vẫn tiếp tục với chương trình của riêng mình từ đây.
I beat him in the first match.	Tôi đã đánh bại anh ta ngay trận đầu tiên.
Too many people already know about it.	Có quá nhiều người đã biết về nó.
But this is not the whole story.	Nhưng đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
Find autumn yellow.	Tìm màu vàng mùa thu.
They had little or no support and we had a lot.	Họ đã có rất ít hoặc không có sự hỗ trợ và chúng tôi đã có rất nhiều.
He couldn't look at her.	Anh ấy không thể nhìn cô ấy.
The following information is required.	Các dữ kiện cần thiết sau đây.
There is much to like about it.	Có nhiều điều để thích về nó.
No evidence has been provided.	Không có bằng chứng nào được đưa ra.
Maybe a few times he said it before.	Có lẽ một vài lần anh ấy đã nói điều đó trước.
Once we find him, we can ask him.	Một khi chúng tôi tìm thấy anh ấy, chúng tôi có thể hỏi anh ấy.
There were no products available at first, and when they did, their supply was limited.	Ban đầu không có sản phẩm nào có sẵn, và khi có, nguồn cung của họ bị hạn chế.
Otherwise we don't have much information.	Nếu không thì chúng tôi không có nhiều thông tin.
However it is important to me.	Tuy nhiên nó quan trọng đối với tôi.
You don't want your users to be confused.	Bạn không muốn người dùng của mình bị nhầm lẫn.
They killed me.	Họ đã giết tôi.
He will give the full five thousand.	Anh ta sẽ đưa đủ năm nghìn.
Makes me feel safe.	Làm cho tôi cảm thấy an toàn.
But none of us can learn without failure.	Nhưng không ai trong chúng ta có thể học được mà không gặp thất bại.
I know that the war has gone badly.	Tôi biết rằng chiến tranh đã diễn ra tồi tệ.
We believe the following reasons may have led to this.	Chúng tôi tin rằng những lý do sau đây có thể đã dẫn đến điều này.
Not for me.	Không phải cho tôi.
He opened the cell door.	Anh mở cửa phòng giam.
Family business.	Doanh nghiệp gia đình.
They have to learn a lot on the job.	Họ phải học hỏi rất nhiều trong công việc.
New and original content is king.	Nội dung mới và nguyên bản là vua.
In other words, it's hot enough to break down stool.	Nói cách khác, nó đủ nóng để phá vỡ phân.
We provide the perfect solution.	Chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn hảo.
Try using the member name attribute.	Hãy thử sử dụng thuộc tính tên thành viên.
No one influential wants my job.	Không ai có ảnh hưởng muốn công việc của tôi.
Now it falls on me to call something much more terrible.	Bây giờ nó rơi vào tôi để gọi một cái gì đó khủng khiếp hơn nhiều.
I think he's going to be a pretty special player.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một cầu thủ khá đặc biệt.
It's great to see people playing the game.	Thật tuyệt khi thấy mọi người chơi game.
Gently lower the unit to the floor and remove the finish.	Nhẹ nhàng hạ thiết bị xuống sàn và tháo lớp hoàn thiện.
Not only physically and mentally, but also mentally.	Không chỉ ở thể chất và tinh thần, mà còn ở tinh thần.
I don't have that problem.	Tôi không có vấn đề đó.
And then there will be heat death.	Và sau đó sẽ có cái chết nhiệt.
Because they worry about security.	Bởi vì họ lo lắng về bảo mật.
It started with a girl.	Nó bắt đầu với một cô gái.
We did not win once.	Chúng tôi đã không giành chiến thắng một lần.
The overall process takes place at room temperature.	Quá trình tổng thể diễn ra ở nhiệt độ phòng.
His name appeared on the computer.	Tên của anh ấy đã xuất hiện trong máy tính.
And it's not cheap.	Và nó không hề rẻ.
We are the product.	Chúng tôi là sản phẩm.
I don't see a bridge.	Tôi không thấy cầu.
What works for one woman may not work for another.	Điều gì hiệu quả với người phụ nữ này có thể không phù hợp với người khác.
I am no longer dry.	Tôi đã không còn khô khan nữa.
One is dead and the other is alive.	Một là chết và một là sống.
With an effort, he managed to keep his voice level.	Với một nỗ lực, anh ấy đã giữ được mức giọng nói của mình.
This should be closed.	Cái này nên đóng lại.
This will form a recommended database to be used in most analyses.	Điều này sẽ tạo thành một cơ sở dữ liệu được khuyến nghị được sử dụng trong hầu hết các phân tích.
Next, the test plate is removed from the solution.	Tiếp theo, tấm thử nghiệm được lấy ra khỏi dung dịch.
He caught it.	Anh ta đã bắt được nó.
That is if you will have a lot of traffic.	Đó là nếu bạn sẽ có nhiều lưu lượng truy cập.
In fact, they were small steps to growth, but they were there.	Thực ra, chúng là những bước đi nhỏ bé để phát triển, nhưng chúng đã ở đó.
Everything was different.	Mọi thứ đã khác.
She didn't even ask about me.	Cô ấy thậm chí không hỏi về tôi.
I don't want her to leave again.	Tôi không muốn cô ấy bỏ đi một lần nữa.
This will only make it worse.	Điều này sẽ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
Each element represents a file.	Mỗi thành phần đại diện cho một tệp.
He became an ordinary midfielder.	Anh ấy trở thành một trung vệ bình thường.
This is really nothing new.	Điều này thực sự không có gì mới.
I don't know when it will end.	Tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc.
It's an internal job.	Đó là một công việc nội bộ.
Will have.	Sẽ có.
Raise him in their way.	Nâng cao anh ta theo cách của họ.
The notepad is in her room.	Giấy ghi chú ở trong phòng của cô ấy.
That is a great fact.	Đó là một thực tế tuyệt vời.
He has the opportunity to play left and right.	Anh ấy có cơ hội để chơi trái và phải.
I did not say anything.	Tôi không nói gì cả.
That research question would require a different study design.	Câu hỏi nghiên cứu đó sẽ yêu cầu một thiết kế nghiên cứu khác.
You can leave now.	Bạn có thể rời đi ngay bây giờ.
In most cases you don't notice it.	Trong hầu hết các trường hợp bạn không nhận thấy nó.
He is a person from a set, they are place cards.	Anh ấy là một người từ một tập hợp, chúng là thẻ địa điểm.
Then we move back this fall, just like you guys.	Sau đó, chúng tôi chuyển trở lại vào mùa thu này, giống như các bạn.
Now one of the way down.	Bây giờ là một trong những con đường xuống.
There are several ways to display this.	Có một số cách để hiển thị điều này.
He's my best friend, so everyone talks to some extent.	Anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi, vì vậy mọi người nói ở mức độ nào.
She followed his eyes.	Cô dõi theo mắt anh.
It has a very small room.	Nó có một căn phòng rất nhỏ.
They want to know more.	Họ muốn biết thêm.
Age restrictions to which the law is required to apply.	Các giới hạn độ tuổi mà luật pháp cần phải áp dụng.
If not, we're done, right here.	Nếu không, chúng ta đã hoàn thành, ngay tại đây.
And then they come to you with something new, something different.	Và sau đó họ đến với bạn với một cái gì đó mới, một cái gì đó khác biệt.
You miss him and are afraid he might go not well.	Bạn nhớ anh ấy và sợ anh ấy có thể ra đi không tốt.
Written informed consent was obtained from the patient's family.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ gia đình bệnh nhân.
Was it a dream or a vision, it wasn't real, she told herself.	Đó là một giấc mơ hay một viễn cảnh, nó không có thật, cô tự nhủ.
Furthermore, we can easily prove that their order is zero.	Hơn nữa, chúng ta có thể dễ dàng chứng minh rằng thứ tự của chúng bằng không.
This creates a new request context.	Điều này tạo ra một bối cảnh yêu cầu mới.
I am in the wrong field.	Tôi đang ở trong lĩnh vực sai.
They tend not to be contagious, but someone can have many individual children.	Chúng có xu hướng không lây lan, nhưng ai đó có thể có nhiều con riêng lẻ.
But look at the past with discerning eyes.	Nhưng hãy nhìn quá khứ bằng con mắt sáng suốt.
But no, it's still right there.	Nhưng không, nó vẫn ở ngay đó.
They are happy to do so.	Họ rất vui khi làm như vậy.
This technique has several benefits.	Kỹ thuật này có một số lợi ích.
Due to the sample size, this seems unusual.	Do kích thước mẫu, điều này có vẻ bất thường.
I was out of order before.	Tôi đã ra khỏi trật tự trước đây.
I just asked him what he wanted to say.	Tôi chỉ hỏi anh ấy rằng anh ấy muốn nói gì.
Everyone.	Mọi người.
Run run run.	Chạy chạy chạy.
Apparently a three-year-old could do it.	Rõ ràng một đứa trẻ lên ba có thể làm được.
But be careful.	Nhưng cần cẩn thận.
What's happening in their industry, what's working and what's not.	Điều gì đang xảy ra trong ngành của họ, điều gì hiệu quả và điều gì không.
There are no reports of major injury events.	Không có báo cáo về các sự kiện thương tích lớn.
To see if you really get a good deal.	Để xem liệu bạn có thực sự nhận được một hợp đồng tốt hay không.
They want to keep working now.	Họ muốn tiếp tục làm việc ngay bây giờ.
If you let it.	Nếu bạn để nó.
This means you may be getting less money overall than you are getting.	Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được ít tiền hơn tổng thể bạn đang nhận được.
Thanks for the blog site.	Cảm ơn cho trang blog.
We ran the whole way.	Chúng tôi đã chạy toàn bộ con đường.
Seven of the eight people left on your list are dead.	Bảy trong số tám người còn lại trong danh sách của bạn đã chết.
Wrong thinking leads to wrong action.	Suy nghĩ sai dẫn đến hành động sai.
Of course he did.	Tất nhiên là anh ấy đã làm.
She went on.	Cô ấy đã đi tiếp.
However, the years that followed kept getting worse and worse.	Tuy nhiên, những năm sau đó cứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
That's not to say this strategy can't work.	Điều đó không có nghĩa là chiến lược này không thể hoạt động.
How you must have suffered.	Bạn chắc hẳn đã phải chịu đựng như thế nào.
Just thoughts that come and go.	Chỉ là những suy nghĩ đến và đi.
We need to talk again tomorrow.	Chúng ta cần nói chuyện lại vào ngày mai.
When she stood close, she saw the lines.	Khi cô ấy đứng gần, cô ấy nhìn thấy những đường kẻ.
Not to mention beautiful, he said.	Không phải đề cập đến xinh đẹp, anh ấy nói.
When we walked in the door, the smell hit our faces.	Khi chúng tôi bước vào cửa, mùi xộc thẳng vào mặt.
Find her.	Hãy tìm cô ấy.
My concern is my wife.	Mối quan tâm của tôi là vợ tôi.
I've never been anywhere up there.	Tôi chưa bao giờ đến bất cứ đâu trên đó.
And be strong!.	Và hãy mạnh mẽ lên !.
And a good time that they determined to have.	Và một khoảng thời gian tốt đẹp mà họ xác định sẽ có.
Lots of people are working on it.	Rất nhiều người đang làm việc trên nó.
It doesn't work the same for everyone.	Nó không hoạt động giống nhau cho tất cả mọi người.
I was thinking like you want to know.	Tôi đã nghĩ như bạn muốn biết.
Listen to the silence.	Lắng nghe sự im lặng.
They say we're done for.	Họ nói rằng chúng tôi đã hoàn thành cho.
We have a copy of the plans.	Chúng tôi có một bản sao của các kế hoạch.
Overall, it's a tough situation, but it's a good one.	Nhìn chung, đó là một tình huống khó khăn, nhưng nó là một khó khăn tốt.
However, this is a bit unusual.	Tuy nhiên, điều này hơi bất thường.
The internet can certainly take you in the opposite direction.	Internet chắc chắn có thể đưa bạn theo hướng ngược lại.
I don't think it's worth it.	Tôi không nghĩ nó đáng giá.
Although it will certainly hurt themselves.	Mặc dù nó chắc chắn sẽ gây tổn thương cho chính họ.
She turned her head away.	Cô quay đầu đi.
I created another life for myself.	Tôi đã tạo ra một cuộc sống khác cho chính mình.
They had a hard time finding a quiet place for themselves.	Họ đã khó tìm được một nơi yên tĩnh cho riêng mình.
Thinking, fast and slow.	Suy nghĩ, nhanh và chậm.
They are not buildings.	Chúng không phải là tòa nhà.
He immediately signaled to get back to work.	Anh ta ngay lập tức ra hiệu để quay lại làm việc.
Be a student in your industry.	Hãy là một sinh viên trong ngành của bạn.
, is having financial difficulties.	, đang gặp khó khăn về tài chính.
I was not notified.	Tôi đã không được thông báo.
Now there are some things you cannot order from them.	Bây giờ có một số thứ bạn không thể đặt hàng từ họ.
So this is where the day will lead me to now.	Vì vậy, đây là nơi mà ngày sẽ dẫn tôi đến bây giờ.
She tried really hard not to look at me.	Cô ấy đã rất cố gắng để không nhìn tôi.
Whatever you can imagine, it's happening.	Bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, nó đang xảy ra.
He doesn't like it.	Anh ấy không thích nó.
In addition, it is important to have a proper sleep.	Ngoài ra, điều quan trọng là phải có một giấc ngủ thích hợp.
He wanted to help protect her.	Anh muốn giúp bảo vệ cô.
A new dress.	Một chiếc váy mới.
They respond better to someone they know.	Họ phản hồi tốt hơn với người mà họ biết.
And that continues.	Và điều đó vẫn tiếp tục.
But it's not just the power of the gun.	Nhưng nó không chỉ là sức mạnh của súng.
All the blue is burned away.	Tất cả màu xanh bị cháy đi.
Not much time but enough to get something done.	Không có nhiều thời gian nhưng đủ để hoàn thành một việc gì đó.
For both of them, education is not just a question of status.	Đối với cả hai người, giáo dục không chỉ là một câu hỏi về địa vị.
I have done this journey twice before.	Tôi đã thực hiện cuộc hành trình này hai lần trước đây.
They are suffering the most.	Họ đang đau khổ nhất.
Just a danger to yourself and others.	Chỉ là mối nguy hiểm cho bản thân và mọi người.
As usual, her mother answered before the first ring was completed.	Như thường lệ, mẹ cô trả lời trước khi chiếc nhẫn đầu tiên được hoàn thành.
My country is not safe.	Đất nước tôi không an toàn.
I'll definitely see him when we get home.	Tôi chắc chắn sẽ gặp anh ấy khi chúng ta trở về nhà.
Ten part money.	Tiền mười phần.
Here it is, end of line.	Đây là nó, cuối dòng.
Can't move anything.	Không thể di chuyển bất cứ thứ gì.
They made me laugh and cry, feel angry and happy by turn.	Họ đã khiến tôi cười và khóc, cảm thấy tức giận và hạnh phúc bởi lần lượt.
Oh no, he's not happy.	Ồ không, anh ấy không hạnh phúc.
View from the street.	Nhìn từ đường phố.
I'll call him about it.	Tôi sẽ gọi cho anh ta về nó.
At least she had some idea of ​​what she was feeling.	Ít nhất thì cô ấy đã có một số ý tưởng về những gì cô ấy cảm thấy.
You can take it.	Bạn có thể lấy nó.
It means the end of the world if something happens.	Nó có nghĩa là ngày tận thế nếu điều gì đó xảy ra.
Most cars don't.	Hầu hết các xe không.
You have until this time tomorrow.	Bạn có cho đến thời điểm này vào ngày mai.
She stopped and looked back at them.	Cô dừng lại và nhìn lại họ.
Search for the title of the book.	Tìm kiếm tên sách.
They will be moving soon.	Họ sẽ sớm chuyển đi.
We know what other kids will be like.	Chúng tôi biết những đứa trẻ khác sẽ như thế nào.
And he must do so, immediately.	Và anh ta phải làm như vậy, ngay lập tức.
He had never seen her before.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.
Comfortable walking shoes are a must.	Giày đi bộ thoải mái là điều bắt buộc.
It took quite a while because she was both nervous and scared.	Phải mất một lúc khá lâu vì cô ấy vừa hồi hộp vừa lo sợ.
However, it shows some solid performance.	Tuy nhiên, nó cho thấy một số hiệu suất vững chắc.
However, you will benefit if someone else does it.	Tuy nhiên, bạn sẽ được lợi nếu có người khác làm việc đó.
The trial court rejected the motion.	Tòa án xét xử đã bác bỏ những chuyển động.
We do not charge for these trial classes.	Chúng tôi không tính phí cho các lớp học thử này.
Two correct, yes, yes.	Hai đúng, vâng, vâng.
Blood is made into a blood bank.	Máu được tạo thành ngân hàng máu.
Stir for about a minute until chicken is cooked through.	Đảo trong khoảng một phút cho đến khi thịt gà chín.
We don't kill them. 	Chúng tôi không giết họ. 
I don't know if you can do that.	Tôi không biết nếu bạn có thể làm điều đó.
Then we'll see.	Rôi chung ta se thây.
Not only that, what will they do twenty minutes from now.	Không chỉ vậy, họ sẽ làm gì sau hai mươi phút kể từ bây giờ.
To the end of the world.	Đến tận cùng thế giới.
This is a creative process.	Đây là một quá trình sáng tạo.
But there's also a problem there.	Nhưng cũng có một vấn đề ở đó.
Additional materials may be required.	Có thể cần thêm vật liệu.
We gave them many thousands, but it was only money.	Chúng tôi đã cho họ nhiều nghìn, nhưng đó chỉ là tiền.
Naturally, she is considered a role model.	Đương nhiên, cô ấy được coi là một hình mẫu.
Even if we never talked about it.	Ngay cả khi chúng tôi chưa bao giờ nói về nó.
I also had the problem, took a few days a number of times.	Tôi cũng đã gặp vấn đề, mất một vài ngày một số lần.
He says he wants to talk to you.	Anh ấy nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với bạn.
People need to know what he saw.	Mọi người cần biết những gì anh ấy đã thấy.
He never did.	Anh ấy chưa bao giờ làm vậy.
I don't get involved in politics.	Tôi không tham gia vào chính trị.
I'm really starting to like it.	Tôi thực sự bắt đầu thích nó.
Hug her, comfort her.	Ôm cô ấy, an ủi cô ấy.
He's quite pleased, you won't be surprised to hear that.	Anh ấy khá hài lòng, bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết điều đó.
Money is a big deal in my life.	Tiền là một vấn đề lớn trong cuộc sống của tôi.
Words, not so much.	Các từ, không quá nhiều.
When it is necessary to keep your head down.	Khi điều cần thiết là bạn phải gục đầu xuống.
That, of course, is a matter of debate.	Đó, tất nhiên, là một vấn đề tranh luận.
That doesn't mean we should stop looking.	Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ngừng tìm kiếm.
Hoping for an answer.	Mong được giải đáp.
I have seen examples of this not happening in the past.	Tôi đã thấy những ví dụ về điều này không xảy ra trong quá khứ.
I haven't done anything bad.	Tôi chưa làm điều gì xấu.
This process takes about three years.	Quá trình này mất khoảng ba năm.
I couldn't put it into words.	Tôi không thể nói thành lời.
That's another thing you learn when you have a best friend.	Đó là một điều khác mà bạn học được khi có một cô bạn thân.
Please ask if something is unclear or you have additional questions.	Vui lòng hỏi nếu có điều gì đó không rõ ràng hoặc bạn có thêm câu hỏi.
Defendant did not object.	Bị cáo không phản đối.
That's not a word.	Đó không phải là một từ.
I care about making you feel better.	Tôi quan tâm đến việc bạn cảm thấy tốt hơn.
Maybe he's right.	Có lẽ anh ấy đúng.
Each person will have a cell phone.	Mỗi người sẽ có một điện thoại di động.
This is their last chance to secure a spot for their school.	Đây là cơ hội cuối cùng để họ giành được một suất cho trường mình.
Looks like he can't even wait all night.	Có vẻ như anh ấy thậm chí không thể đợi cả đêm.
But you and others didn't.	Nhưng bạn và những người khác đã không.
I continued with it.	Tôi đã tiếp tục với nó.
I will continue to write every day.	Tôi sẽ tiếp tục viết hàng ngày.
No one controls.	Không ai kiểm soát.
And that's the point of this section.	Và đó là điểm của phần này.
They can win.	Họ có thể giành chiến thắng.
But apparently you are not for me.	Nhưng dường như bạn không dành cho tôi.
He didn't know that we weren't the ones to hurt him.	Anh ấy không biết rằng chúng tôi không phải là người làm tổn thương anh ấy.
I don't know what the full consequences will be after that.	Tôi không biết hậu quả đầy đủ sau đó sẽ như thế nào.
Women come and go.	Phụ nữ đến và đi.
I want to see what they are like, now.	Tôi muốn xem họ sẽ như thế nào, bây giờ.
Doing this is very easy.	Làm điều này rất dễ dàng.
You remember I talked about him.	Bạn nhớ tôi đã nói về anh ấy.
These were decided at the highest level.	Những điều này đã được quyết định ở cấp cao nhất.
Other than that, it's just logic.	Ngoài ra, nó chỉ là logic.
But not the media.	Nhưng không phải các phương tiện truyền thông.
I promise you, she's never wrong.	Tôi hứa với bạn, cô ấy không bao giờ sai.
Regularly sending him to power is enough.	Thường xuyên cử ông ta lên nắm quyền là đủ.
The evening was much more enjoyable.	Buổi tối thú vị hơn rất nhiều.
I don't know if the outside world holds anything for me.	Tôi không biết thế giới bên ngoài có giữ được gì cho tôi không.
He can function in that world.	Anh ta có thể hoạt động trong thế giới đó.
Everyone knows that his mother has a drinking problem.	Mọi người đều biết rằng mẹ anh ấy có vấn đề về uống rượu.
But these also present their problems.	Nhưng những điều này cũng trình bày vấn đề của họ.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
I looked at him and smiled.	Tôi nhìn anh ấy và mỉm cười.
Now, these are our horses.	Bây giờ, đây là những con ngựa của chúng tôi.
His teeth are black and missing.	Răng của anh ta đen và mất.
I like the way it's called to think, because, it really is.	Tôi thích cách gọi của nó để suy nghĩ, bởi vì, thực sự là như vậy.
Any images with a blue check mark will be added.	Bất kỳ hình ảnh nào có dấu kiểm màu xanh lam sẽ được thêm vào.
What happens next, who knows.	Điều gì xảy ra tiếp theo, ai biết được.
He is a strong player.	Anh ấy là một cầu thủ mạnh mẽ.
It was near.	Nó đã gần kề.
This includes her own husband.	Điều này bao gồm cả chồng của chính cô ấy.
Focus on core business.	Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.
However, these numbers are still much lower than in developed countries.	Tuy nhiên, những con số này vẫn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển.
He is a species to himself.	Anh ấy là một giống loài đối với chính mình.
It won't even prolong the journey home.	Nó thậm chí sẽ không kéo dài cuộc hành trình về nhà.
She's been through a lot and seen a lot.	Cô ấy đã trải qua rất nhiều và nhìn thấy rất nhiều.
They will provide a basic one.	Họ sẽ cung cấp một cái cơ bản.
As a result, two things happen.	Kết quả là, hai điều xảy ra.
There is an error on the back cover.	Có một lỗi trên nắp sau.
Both immediately hit it away.	Cả hai ngay lập tức đánh nó đi.
Average time spent on this topic is 3-5 minutes.	Thời gian trung bình dành cho chủ đề này là 3-5 phút.
The model proved successful, quickly.	Mô hình tỏ ra thành công, nhanh chóng.
I couldn't say it any simpler!.	Tôi không thể nói đơn giản hơn được nữa !.
But the path we're on right now doesn't have a solution either.	Nhưng con đường chúng ta đang đi hiện tại cũng không có giải pháp.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
Slow down your mind.	Làm chậm tâm trí của bạn.
All types of businesses go global.	Mọi loại hình kinh doanh đều phát triển ra toàn cầu.
That's really you.	Đó thực sự là bạn.
That's another starting point.	Đó là một điểm khởi đầu khác.
It drives right around the house.	Nó lái xe ngay quanh nhà.
However this is a new experience for me.	Tuy nhiên đây là một trải nghiệm mới đối với tôi.
It's in my bag.	Nó ở trong cặp của tôi.
Don't ask me why not.	Đừng hỏi tôi tại sao không.
We discussed the meeting you had with him last month.	Chúng tôi đã thảo luận về cuộc họp bạn đã có với anh ấy vào tháng trước.
However, there is another way to do this.	Tuy nhiên, có một cách khác để làm điều này.
It's not real.	Nó không có thật.
I wish to do that.	Tôi mong muốn làm điều đó.
It's not even a crime.	Nó thậm chí không phải là một tội ác.
We are different.	Chúng ta khác nhau.
I do my best to help my clients make informed decisions.	Tôi cố gắng hết sức để giúp khách hàng của mình đưa ra quyết định sáng suốt.
We can and we must meet this challenge with something new.	Chúng ta có thể và chúng ta phải đáp ứng thách thức này với một cái gì đó mới.
A thing of beauty.	Một điều của vẻ đẹp.
But that must change.	Nhưng điều đó phải thay đổi.
We are very happy to have you here.	Chúng tôi rất vui khi có bạn ở đây.
Instead, he loves gold.	Thay vào đó, anh yêu vàng.
One of the injured, a few months later.	Một trong những người bị thương, vài tháng sau đó.
And some of them are very powerful.	Và một số trong số chúng rất mạnh.
Everything went smoothly as planned.	Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch.
Not a single page is missing.	Không thiếu một trang nào.
Wish people could be really good.	Giá mà mọi người có thể thực sự tốt.
In the accident, he lost both his legs above his knees.	Trong vụ tai nạn, anh bị mất cả hai chân cao quá đầu gối.
Perhaps this is the reason.	Có lẽ đây là lý do.
Several factors are being considered with the use of different research methods.	Một số yếu tố đang được xem xét với việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau.
He was worried about them.	Anh đã lo lắng cho họ.
Or that they are commonly known.	Hoặc rằng họ thường được biết đến.
I would love to know.	Tôi rất muốn biết.
If things change here, that is.	Nếu mọi thứ thay đổi ở đây, đó là.
I was with her when she opened the book.	Tôi đã ở bên cô ấy khi cô ấy mở cuốn sách.
There was that.	Đã có điều đó.
And we don't fight back, we don't say anything back.	Và chúng tôi không chống trả, chúng tôi không nói lại bất cứ điều gì.
All the models here today are so adorable.	Tất cả các mẫu ở đây hôm nay đều rất đáng yêu.
Suddenly it rained.	Bất chợt mưa rơi.
Ways to help cause.	Cách để giúp nguyên nhân.
It was very easy.	Nó đã được rất dễ dàng.
Then we will have a musical evening.	Sau đó, chúng ta sẽ có một buổi tối âm nhạc.
It's amazing to see it change over the years.	Thật tuyệt vời khi thấy nó thay đổi trong những năm qua.
One of the dogs died three days after surgery.	Một trong những con chó đã chết ba ngày sau khi phẫu thuật.
However, we care about a lot of things.	Có điều, chúng tôi quan tâm đến rất nhiều thứ.
As we go, shoot straight and fast.	Khi chúng ta đi, hãy bắn thẳng và nhanh.
That's it.	Đó là nó.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
Time for shortcuts.	Thời gian cho đường tắt.
One is a good mother to me.	Một người là mẹ tốt với tôi.
It was decided to continue the discussion.	Nó đã được quyết định để tiếp tục thảo luận.
Apply evenly in the direction of hair growth.	Thoa đều theo chiều lông mọc.
I want to be there when you do.	Tôi muốn ở đó khi bạn làm.
They have everything they need.	Họ có mọi thứ họ cần.
Or maybe a faulty system.	Hoặc có thể một hệ thống bị lỗi.
The possibility of being lost or injured.	Khả năng bị mất hoặc bị thương.
Walls break down as stories are told.	Những bức tường bị phá vỡ khi những câu chuyện được kể.
From the start it was a great experience.	Ngay từ đầu đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
They knew that the city would go up.	Họ biết rằng thành phố sẽ đi lên.
Pick it up and carry it with you.	Nhặt nó lên và mang nó bên người.
I don't know what's going on about this.	Tôi không biết những gì đang xảy ra về điều này.
However, it is not necessary for this court to decide that question.	Tuy nhiên, tòa án này không cần thiết phải quyết định câu hỏi đó.
You must include a valid email address in this field.	Bạn phải bao gồm một địa chỉ email hợp lệ trong trường này.
But things about this year were different.	Nhưng mọi thứ về năm nay đã khác.
And you never get anywhere.	Và bạn chưa bao giờ đến bất cứ đâu.
Do not try to get out of the house.	Không cố gắng thoát ra khỏi nhà.
I saw her looking at them.	Tôi thấy cô ấy nhìn họ.
First and foremost, we need a vision.	Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần có tầm nhìn.
Obviously they can be used in the scientific world.	Rõ ràng là chúng có thể được sử dụng trong thế giới khoa học.
The history is over and it feels great.	Lịch sử đã qua và cảm giác thật tuyệt.
There was blood on his face and neck.	Có máu trên mặt và cổ của anh ta.
The same goes for children who are slow to speak.	Trẻ chậm nói cũng vậy.
My time here is limited, so listen carefully.	Thời gian của tôi ở đây là có hạn, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận.
The night is passing, every breath.	Đêm đang trôi qua, từng hơi thở.
One without a head.	Một con không có đầu.
Throw the gun at me.	Ném súng cho tôi.
Now it doesn't look very good.	Bây giờ nó trông không tốt cho lắm.
Leaders have teams that get things done.	Các nhà lãnh đạo có các nhóm hoàn thành công việc.
It is complicated.	Nó là phức tạp.
It wants food.	Nó muốn thức ăn.
And he didn't learn this from a human.	Và anh ấy đã không học được điều này từ một con người.
And they love it here.	Và họ thích nó ở đây.
He kept it in the safe.	Anh ta cất nó vào két sắt.
Some are more effective than others.	Một số hiệu quả hơn những cái khác.
It was not a gentle relationship.	Đó không phải là một mối quan hệ nhẹ nhàng.
I hope those memories never leave me.	Tôi hy vọng những kỷ niệm đó không bao giờ rời xa tôi.
We'll start picking out ways to make that happen.	Chúng tôi sẽ bắt đầu chọn ra những cách để biến điều đó thành hiện thực.
Nothing will bring me greater joy.	Không có gì sẽ mang lại cho tôi niềm vui lớn hơn.
I'm just a girl.	Tôi chỉ là một cô gái.
May be more than an independent source to carry out the research.	Có thể cao hơn một nguồn độc lập để thực hiện các nghiên cứu.
I look forward to reading them.	Tôi mong được đọc chúng.
There really is nowhere else to go.	Thực sự là không có nơi nào khác để đi.
It has absolutely no comparison.	Nó hoàn toàn không có sự so sánh.
They are also men.	Họ cũng là nam giới.
Leave them alone.	Để chúng yên.
Entire fields sometimes come to a dead end.	Toàn bộ các lĩnh vực đôi khi đi vào ngõ cụt.
Look up the actual science behind what they did, it's quite interesting.	Tra cứu khoa học thực tế đằng sau những gì họ đã làm, nó khá thú vị.
That was the first time he actually talked to me.	Đó là lần đầu tiên anh ấy thực sự nói chuyện với tôi.
Or where she ended up.	Hay cô ấy đã kết thúc ở đâu.
Calm and silent.	Bình tĩnh và im lặng.
I love this season we are in.	Tôi yêu mùa giải này chúng ta đang ở.
No one has looked at me.	Chưa có ai nhìn tôi.
Maybe we should.	Có lẽ chúng ta nên làm.
Well, that would explain one person missing from this meeting.	Chà, điều đó sẽ giải thích cho một người mất tích trong cuộc họp này.
I want it to make sense.	Tôi muốn nó có ý nghĩa.
Whatever makes you happy.	Bất cứ điều gì làm cho bạn hạnh phúc.
No one in this room has met him.	Không ai trong phòng này đã gặp anh ta.
Diagnosis and management of diseases.	Chẩn đoán và quản lý bệnh.
Yours will eventually.	Của bạn cuối cùng sẽ.
We need to want it more.	Chúng tôi cần phải muốn nó nhiều hơn nữa.
He is tired.	Anh mệt mỏi.
It is moving in the right direction, but not far enough.	Nó đang đi đúng hướng, nhưng không đủ xa.
They gave it to me for free.	Họ đưa nó cho tôi miễn phí.
We were able to have a lot of fun during this process.	Chúng tôi đã có thể có rất nhiều niềm vui trong suốt quá trình này.
Instead, create a new date based on an old date.	Thay vào đó, hãy tạo một ngày mới dựa trên một ngày cũ.
You know your body better than anyone else.	Bạn hiểu rõ cơ thể của mình hơn bất kỳ ai khác.
You are not an individual.	Bạn không phải là một cá nhân.
The group will meet six more times over the next few weeks.	Nhóm sẽ gặp nhau sáu lần nữa trong vài tuần tới.
It's really simple.	Nó thật sự đơn giản.
Let them know if you have a problem.	Hãy cho họ biết nếu bạn có vấn đề.
He didn't come out of the bathroom, he stayed and talked to me.	Anh ấy không ra khỏi phòng tắm, anh ấy ở lại và nói chuyện với tôi.
The document can accept entered text.	Tài liệu có thể chấp nhận đã nhập văn bản.
The movie is about to launch.	Phim sắp khởi chiếu.
This place is pretty closed.	Chỗ này khá kín.
I will do that soon.	Tôi sẽ làm điều đó sớm.
The exact mechanisms involved are still unknown.	Các cơ chế chính xác liên quan vẫn chưa được biết.
He knows things that no other human being knows.	Anh biết những điều mà không một con người nào được biết.
We need to hide.	Chúng tôi cần phải ẩn.
So either they lose their speed or their strength.	Vì vậy, hoặc họ mất tốc độ hoặc sức mạnh của họ.
His family needs their own space.	Gia đình anh cần không gian riêng.
Maybe your machine won't turn on.	Có lẽ máy của bạn sẽ không bật.
I can see them through the front window.	Tôi có thể nhìn thấy chúng qua cửa sổ phía trước.
He is one of those people who needs very little sleep.	Anh ấy là một trong những người cần ngủ rất ít.
The sky is clear tonight.	Đêm nay bầu trời quang đãng.
Not damn her either.	Cũng không phải chết tiệt cô ấy.
Completely silent on media.	Hoàn toàn im lặng trên phương tiện truyền thông.
But my mother did.	Nhưng mẹ tôi đã làm.
You are a free person.	Bạn là một người tự do.
If you don't do that, the effect will be even more severe.	Nếu bạn không làm điều đó, hiệu ứng này sẽ còn nghiêm trọng hơn.
I was out there maybe an hour.	Tôi đã ở ngoài đó có lẽ một giờ.
Now you are free.	Bây giờ bạn đang tự do.
Then he turned to me.	Sau đó, anh ấy quay sang tôi.
But inside, in many ways, he was still a scared boy.	Nhưng bên trong, theo nhiều cách, anh vẫn là một cậu bé sợ hãi.
She knew her questions were of no use.	Cô biết những câu hỏi của mình không có ích lợi gì.
They support it.	Họ ủng hộ nó.
This will help employees create their own path to training.	Điều này sẽ giúp nhân viên tạo ra con đường riêng của họ cho khóa đào tạo.
In the first case, these will not be the focus of the judgment.	Trong trường hợp đầu tiên, những điều này sẽ không phải là trọng tâm của phán xét.
However, this approach faces two practical challenges.	Tuy nhiên, phương pháp này phải đối mặt với hai thách thức thực tế.
We can't escape anymore.	Chúng ta không thể trốn thoát được nữa.
One should not speak ill of the dead, so we said so.	Người ta không nên nói xấu về người chết, vì vậy chúng tôi đã nói như vậy.
That's what we're looking for.	Đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
But these are not the usual cases.	Nhưng đây không phải là những trường hợp bình thường.
But in the end, they lost everything.	Vậy mà cuối cùng, họ đã mất tất cả.
The proof of the above results is done as follows.	Việc chứng minh các kết quả trên được thực hiện như sau.
The term food research is still being defined.	Thuật ngữ nghiên cứu thực phẩm vẫn đang được định nghĩa.
See it in action.	Hãy xem nó trong hành động.
Wood looks new.	Gỗ trông mới.
And no one has ever done that before.	Và chưa ai từng làm điều đó trước đây.
If so, don't worry.	Nếu vậy, đừng lo lắng.
I told him about the movie and asked him for help.	Tôi nói với anh ấy về bộ phim và nhờ anh ấy giúp đỡ.
Now we have three parties involved.	Bây giờ chúng tôi có ba bên tham gia.
In other words.	Nói cách khác.
Two of them.	Hai trong số họ.
The boat was heading straight for them.	Con thuyền đang lao thẳng về phía họ.
So we did, we gave him time.	Vì vậy, chúng tôi đã làm, chúng tôi đã cho anh ấy thời gian.
His eyes were wide, open, but with glasses.	Đôi mắt của anh ấy mở to, mở ra, nhưng bằng kính.
New high.	Tân sô cao.
You exist because you will be.	Bạn tồn tại bởi vì bạn sẽ như vậy.
Conversation and responsibility.	Đàm thoại và trách nhiệm.
She was there, in the distance.	Cô ấy đã ở đó, ở đằng xa.
Can't wait to wear it on my wedding day.	Không thể chờ đợi để mặc nó vào ngày cưới của tôi.
It's not love, but he's nice.	Đó không phải là tình yêu, nhưng anh ấy rất tốt.
Lovely large hotel clean and friendly.	Khách sạn lớn đáng yêu sạch sẽ và thân thiện.
Human disease network.	Mạng lưới bệnh tật của con người.
It is unbelievable how little of our lives are left.	Thật không thể tin được là cuộc sống của chúng ta chỉ còn lại rất ít.
It will be done.	Nó sẽ được thực hiện.
This is not the only example of its kind.	Đây không phải là ví dụ duy nhất của loại hình này.
I gained some weight.	Tôi tăng cân một chút.
Don't give it to him.	Đừng đưa nó cho anh ta.
You know you didn't do that.	Anh biết anh đã không làm như vậy.
He is leaving.	Anh ấy đang rời đi.
She is taking two classes this year.	Cô ấy đang học hai lớp trong năm nay.
However, we must not lose now.	Tuy nhiên, bây giờ chúng ta không được thua.
The decisions are no longer mine.	Các quyết định không còn là của tôi nữa.
This is on a business trip.	Đây trong một chuyến công tác.
The woman glanced at the two cars and nodded.	Người phụ nữ liếc nhìn ra hai chiếc xe và gật đầu.
I want you to know.	Tôi muốn bạn biết.
Does not exist.	Không tồn tại.
We have some time left before voting.	Chúng tôi còn một khoảng thời gian trước khi bỏ phiếu.
In the process, workers must create jobs.	Trong quá trình đó, những người làm phải tạo ra công ăn việc làm.
She looks sick.	Cô ấy trông có vẻ ốm yếu.
We're not really talking about that.	Chúng tôi không thực sự nói về điều đó.
Even from security guards.	Kể cả từ lực lượng an ninh bảo vệ.
I think we can do better, though.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn, mặc dù vậy.
It's really, really great.	Nó thực sự, thực sự tuyệt vời.
Come to us as soon as possible.	Hãy đến với chúng tôi càng sớm càng tốt.
A happy customer is one who knows that you have their support.	Một khách hàng hạnh phúc là người biết rằng bạn có sự hỗ trợ của họ.
However, this is not without a price.	Tuy nhiên, điều này không phải là không có giá.
You've been fighting cancer for years, you can't die.	Bạn đã chiến đấu với bệnh ung thư trong nhiều năm, bạn không thể chết.
She's probably not my daughter.	Cô ấy có lẽ không phải là con gái tôi.
Ten years is ten years.	Mười năm là mười năm.
Is that the most efficient way, no.	Đó có phải là cách hiệu quả nhất, không.
Only for me.	Chỉ dành cho tôi.
In fact, the type of medical treatment is very important.	Trong thực tế, loại hình điều trị y tế là rất quan trọng.
But then he left.	Nhưng rồi anh ấy đã ra đi.
If you have trouble breathing, call your doctor right away.	Nếu bạn khó thở, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.
Don't slow down, and don't look back.	Đừng chậm lại, và đừng nhìn lại.
I will bring tea.	Tôi sẽ mang trà.
More strength for you!.	Thêm sức mạnh cho bạn !.
They put their bodies on the line.	Họ đặt cơ thể của họ trên đường dây.
I come to know them more than some of them know themselves.	Tôi đến để biết họ nhiều hơn một số người trong số họ biết chính họ.
She really got there as fast as she could.	Cô ấy đã thực sự đến đó nhanh nhất có thể.
But there is still a small part of me.	Nhưng vẫn có một phần nhỏ trong tôi.
I never asked him a question.	Tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy một câu hỏi.
The worst was when she made him stop crying.	Điều tồi tệ nhất là khi cô khiến anh ngừng khóc.
She was trying to put on a smile that was not pleasing to her eyes.	Cô ấy đang cố nở một nụ cười không vừa mắt.
He was even harder to track than the others.	Anh ta thậm chí còn khó theo dõi hơn những người khác.
You really should know this.	Bạn thực sự nên biết điều này.
All freedoms are denied by him.	Mọi tự do đều bị anh ta từ chối.
This particular door is locked.	Cánh cửa đặc biệt này đã bị khóa.
Everything in that article is true.	Tất cả mọi thứ trong bài báo đó là sự thật.
He thought he knew it could happen.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết điều đó có thể xảy ra.
This is not about learning.	Đây không phải là về học tập.
What is the largest value? 	Giá trị nào lớn nhất?
.	.
Will try my hand at this job.	Sẽ thử sức mình với công việc này.
And then someone else.	Và sau đó là người khác.
We need to work together rather than against each other.	Chúng ta cần làm việc cùng nhau hơn là chống lại nhau.
I want to get close.	Tôi muốn đến gần.
I didn't know she was coming.	Tôi không biết cô ấy sẽ đến.
There isn't a hole deep enough for even you to hide in.	Không có một cái hố nào đủ sâu để ngay cả bạn cũng có thể trốn vào.
And so we keep looking.	Và vì vậy chúng tôi tiếp tục tìm kiếm.
Our children won't go out.	Con của chúng tôi sẽ không ra ngoài.
Not sure if this is correct.	Không chắc chắn nếu điều này là chính xác.
God knows what's going on.	Chúa biết chuyện gì đang xảy ra.
This is not his statement though.	Đây không phải là tuyên bố của anh ấy mặc dù.
How can you say.	Làm thế nào bạn có thể nói.
As expected, a guard was standing there.	Đúng như dự đoán, một người bảo vệ đã đứng đó.
But he wanted its power.	Nhưng anh ta muốn sức mạnh của nó.
He will turn to god with all his soul.	Anh ấy sẽ hướng về thần với cả linh hồn của mình.
They will be well taken care of.	Họ sẽ được chăm sóc tốt.
You should take a picture of her with her bandages on.	Bạn nên chụp một bức ảnh của cô ấy với băng bó của cô ấy.
We're listening, but advances like this take time.	Chúng tôi đang lắng nghe, nhưng những tiến bộ như thế này cần có thời gian.
It's a strange thing to dream about.	Đó là một điều kỳ lạ để mơ về.
It's a game.	Đó là một trò chơi.
In no particular order, of course, because that's too easy.	Tất nhiên là không theo thứ tự cụ thể nào, vì điều đó quá dễ dàng.
It's as if he has no brain.	Nó như thể anh ta không có não.
Unfortunately can't see it.	Rất tiếc là không thể nhìn thấy được.
Too often, when we judge, we lack understanding of each other.	Quá thường xuyên, khi chúng ta phán xét, chúng ta thiếu hiểu biết về nhau.
You should be in charge of these people.	Lẽ ra anh phải phụ trách những người này.
It was the funny expression on his face.	Đó là biểu cảm hài hước trên khuôn mặt của mình.
A man and woman and a boy.	Một người đàn ông và phụ nữ và một cậu bé.
Where happiness through love.	Nơi hạnh phúc qua tình yêu.
I've never had someone pick me up if I fell.	Tôi chưa bao giờ có ai đó sẽ đỡ lấy tôi nếu tôi bị ngã.
His speed is amazing.	Tốc độ của anh ấy thật đáng kinh ngạc.
It could be a problem though.	Nó có thể là một vấn đề mặc dù.
Also some other discussion here about it.	Ngoài ra một số cuộc thảo luận khác ở đây về nó.
In fact, this does not mean that they get worse.	Trên thực tế, điều này không có nghĩa là chúng trở nên tồi tệ hơn.
He wants details.	Anh ấy muốn biết chi tiết.
He's bigger than me, stronger.	Anh ấy lớn hơn tôi, mạnh mẽ hơn.
Now you can read their life story.	Bây giờ bạn có thể đọc câu chuyện cuộc đời của họ.
I agree with you on this.	Tôi đồng ý với bạn về điều này.
Should receive another treatment.	Nên nhận một cách điều trị khác.
He is pleased with me.	Anh ấy hài lòng về tôi.
She said they were amazing.	Cô ấy nói rằng họ thật tuyệt vời.
She would never repeat that to us on the spot.	Cô ấy sẽ không bao giờ lặp lại điều đó cho chúng tôi ngay tại chỗ.
My measurements are on file here.	Các phép đo của tôi có trong hồ sơ ở đây.
I was really starting to look forward to this day.	Tôi đã thực sự bắt đầu mong đợi ngày này.
Code can be referred by a human.	Mã có thể được giới thiệu bởi một con người.
We don't know what they're doing.	Chúng tôi không biết họ đang làm gì.
Otherwise, we'll laugh at you when you don't receive the code.	Nếu không, chúng tôi sẽ cười bạn khi bạn không nhận được mã.
For meals.	Cho bữa ăn.
The men know how to fight.	Những người đàn ông biết cách chiến đấu.
By the way, there's not much about him anymore.	Nhân tiện, không còn nhiều về anh ta nữa.
Hold, then slowly return to the starting position.	Giữ, sau đó từ từ trở lại vị trí bắt đầu.
I mean the way out.	Ý tôi là lối thoát.
Therefore, it is a potential target in cancer therapy.	Do đó, nó là một mục tiêu tiềm năng trong liệu pháp điều trị ung thư.
This time he couldn't get up.	Lần này anh không thể đứng dậy được.
He killed a cat for blood.	Anh ta đã giết một con mèo để lấy máu.
Sometimes you have to hit the bottom to get to the top.	Đôi khi bạn phải chạm đáy để lên đỉnh.
Not even a message.	Thậm chí không một tin nhắn.
He took a deep, tense breath.	Anh hít một hơi thật sâu và căng thẳng.
You know what your mother looks like.	Bạn biết mẹ bạn trông như thế nào.
Do the same for your arms, hands, and fingers.	Làm tương tự cho cánh tay, bàn tay và ngón tay của bạn.
He doesn't know me.	Anh ấy không biết tôi.
We see that already.	Chúng tôi thấy rằng đã có.
You must forget your husband.	Bạn phải quên chồng của bạn.
They were surprised to see me.	Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi.
I also have some great memories of those cars.	Tôi cũng có một số kỷ niệm tuyệt vời về những chiếc xe đó.
God, he feels great.	Chúa ơi, anh ấy cảm thấy thật tuyệt.
Finally, a rain ended.	Cuối cùng, một cơn mưa kết thúc.
However, circumstances occur where we can easily lead to errors.	Tuy nhiên, các trường hợp xảy ra mà chúng ta có thể dễ dàng dẫn đến sai sót.
I expect experience.	Tôi mong đợi kinh nghiệm.
It needs you.	Nó cần bạn.
It is part of human nature.	Nó là một phần bản chất của con người.
They soon became parents of a daughter.	Họ sớm trở thành cha mẹ của một cô con gái.
Reach out for help and you get a crazy bag.	Tiếp cận để được giúp đỡ và bạn nhận được một túi điên rồ.
They must have some way to move from floor to floor.	Họ phải có một số cách để di chuyển từ tầng này sang tầng khác.
In fact, some changes are happening.	Trên thực tế, một số thay đổi đang xảy ra.
You have to really want to get something done.	Bạn phải thực sự muốn hoàn thành một việc gì đó.
Stick it over.	Dính nó qua.
What kind of person do they think you are.	Họ nghĩ bạn là người như thế nào.
Yes, that's the way.	Vâng, đó là cách.
Indeed, it predated the world.	Thật vậy, nó đã có trước thế giới.
It should have happened a long time ago.	Đáng lẽ ra nó phải xảy ra từ rất lâu rồi.
I will be king one day.	Tôi sẽ trở thành vua một ngày nào đó.
We have completed.	Chúng tôi đã hoàn thành.
Death happens in just a few minutes.	Cái chết xảy ra chỉ trong vài phút.
Choose the hosting option that suits your needs.	Chọn tùy chọn lưu trữ phù hợp với nhu cầu của bạn.
And the way they support it, it means a lot to me.	Và cách họ ủng hộ nó, nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Do not over-stress the plant during this period.	Đừng căng thẳng quá mức cho cây trong giai đoạn này.
The real hard work has been done by you.	Công việc khó khăn thực sự đã được thực hiện bởi bạn.
Your decision to do the job is not your decision.	Quyết định của bạn để thực hiện công việc không phải là quyết định của bạn.
These things often go hand in hand with science.	Những điều này thường đi đôi với khoa học.
Finally, she pushed her plate of food away.	Cuối cùng, cô ấy cũng đẩy đĩa thức ăn của mình ra.
Without it, we would have completely lost minimal communication.	Nếu không có nó, chúng ta sẽ hoàn toàn bị mất thông tin liên lạc tối thiểu.
What the future holds is uncertain.	Những gì tương lai được tổ chức là không chắc chắn.
Find another tool.	Tìm một công cụ khác.
No, you don't have to tell me.	Không, bạn không cần phải nói với tôi.
She will have to.	Cô ấy sẽ phải làm vậy.
Which hole, don't go and care.	Lỗ nào, đừng đi và quan tâm.
The world is watching.	Thế giới đang theo dõi.
I really don't take money for granted.	Tôi thực sự không coi tiền là đương nhiên.
To do so, a background process is usually required.	Để làm như vậy, một quy trình nền thường được yêu cầu.
Read over and over again.	Đọc đi đọc lại.
I feel a little sick.	Tôi cảm thấy một chút ốm.
I asked her if she had anything in particular she wanted to tell me.	Tôi hỏi cô ấy có điều gì đặc biệt muốn nói với tôi không.
Her eyes were aimed at a group of girls the same age as us.	Đôi mắt của cô ấy nhắm vào một nhóm các cô gái cùng tuổi với chúng tôi.
Very good quality.	Chất lượng rất tốt.
Yes, that's the right way to see it.	Vâng, đó là cách thích hợp để xem nó.
This is probably not the correct way to do it.	Đây có lẽ không phải là cách làm chính xác.
But it's a cool, different way of saying it.	Nhưng đó là một cách nói hay ho, khác biệt.
It is not yet clear which direction the case will go.	Hiện vẫn chưa rõ vụ việc sẽ đi theo hướng nào.
He is very worried about her, he is beside himself.	Anh ấy rất lo lắng cho cô ấy, anh ấy đang ở bên cạnh chính mình.
Not good enough.	Không đủ tốt.
He's been through this before.	Anh ấy đã trải qua điều này trước đây.
I have a small shop.	Tôi có một cửa hàng nhỏ.
I have no one but them.	Tôi không có ai khác ngoài họ.
Has few symptoms and responds well to treatment.	Có rất ít triệu chứng và đáp ứng tốt với điều trị.
We drove in silence.	Chúng tôi lái xe trong im lặng.
Thanks for reading!.	Cảm ơn vì đã đọc!.
No need to go to the box office.	Không cần phải đến phòng vé.
She will rest for a moment.	Cô ấy sẽ nghỉ ngơi trong giây lát.
In fact, it took a year.	Trong thực tế, nó mất một năm.
Both have unique features.	Cả hai đều có những tính năng độc đáo.
They are basically programs that write programs.	Về cơ bản chúng là những chương trình viết chương trình.
She didn't know what this would be.	Cô ấy không biết điều này sẽ là gì.
If the file does not exist.	Nếu tệp không tồn tại.
No one can do that.	Không ai có thể làm được điều đó.
Hope you like!.	Hy vọng bạn thích!.
People feel better and work better.	Mọi người thấy tốt hơn và làm việc tốt hơn.
At that time, the power of life and death was in their hands.	Khi đó, quyền lực của sự sống và cái chết đã nằm trong tay họ.
Today everything is absolutely terrible.	Hôm nay mọi thứ hoàn toàn khủng khiếp.
You want to spend your time with that one.	Bạn muốn dành thời gian của mình với cái đó.
I can't promise it won't happen again.	Tôi không thể hứa là nó sẽ không xảy ra nữa.
Those cases are quite different.	Những trường hợp đó là khá khác nhau.
It is about the mission, vision and goals of the organization.	Đó là về sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức.
The old hands didn't treat them that way.	Những bàn tay cũ đã không đối xử với họ theo cách đó.
The President has held this office.	Tổng thống đã giữ chức vụ này.
Everything has to be mobile.	Mọi thứ phải di động.
They love me.	Họ yêu tôi.
Next to the other edge and do the same.	Tiếp theo đến cạnh còn lại và thực hiện tương tự.
The problem is too much traffic.	Vấn đề là lưu lượng xe quá nhiều.
Nothing about this company.	Không có gì về công ty này.
Thousands of others have been given away.	Hàng ngàn người khác đã được cho đi.
My father paid for my one-way journey.	Cha tôi đã trả tiền cho cuộc hành trình một chiều của tôi.
Many ways to do this.	Nhiều cách để làm điều này.
Work towards the future.	Làm việc hướng tới tương lai.
Changing the stories we tell can change the way people think.	Thay đổi những câu chuyện chúng ta kể có thể thay đổi cách mọi người nghĩ.
It's not a war.	Đó không phải là một cuộc chiến.
He thinks it's not real.	Anh ấy nghĩ nó không có thật.
Her eyes focused on him and she took a breath.	Đôi mắt cô tập trung vào anh và cô hít một hơi.
It is almost impossible.	Nó gần như là không thể.
You can get each as a box set here.	Bạn có thể lấy từng cái dưới dạng một hộp đặt ở đây.
I don't even want to try to fix it.	Tôi thậm chí không muốn cố gắng sửa chữa nó.
This test is done in pairs.	Thử nghiệm này được thực hiện từng cặp một.
It was quick.	Nó đã được nhanh chóng.
Most of them are small.	Hầu hết chúng đều nhỏ.
Instead, the classes provided have no real-world value.	Thay vào đó, các lớp được cung cấp không có giá trị trong thế giới thực.
It comes from doing a lot of other things right.	Nó đến từ việc làm rất nhiều điều khác đúng.
He was having a hard time.	Anh ấy đã có một thời gian khó khăn.
Therefore, it is like a get method without a set method.	Do đó, nó giống như một phương thức get mà không có một phương thức set.
But he was very familiar.	Nhưng anh đã rất quen thuộc.
Stay in this moment.	Ở trong thời điểm này.
There must be a reason.	Phải có một lý do.
Will make that a weekend goal.	Sẽ biến đó thành mục tiêu cuối tuần.
We follow here a different approach.	Chúng tôi theo đây một cách tiếp cận khác.
No one knows that better than you.	Không ai biết điều đó tốt hơn bạn.
I found a great deal the other day.	Tôi đã tìm thấy một hợp đồng tuyệt vời vào ngày hôm trước.
More research is needed in this area.	Nghiên cứu thêm là cần thiết trong lĩnh vực này.
But there are many others who will understand it immediately.	Nhưng có nhiều người khác sẽ hiểu nó ngay lập tức.
The new company paid for its construction.	Công ty mới trả tiền cho việc xây dựng của nó.
Good luck everyone.	Chúc mọi người may mắn.
I don't want to use any of them.	Tôi không muốn sử dụng bất kỳ cái nào trong số đó.
The night is different.	Đêm khác hẳn.
Research can be advanced.	Nghiên cứu có thể được nâng cao.
She doesn't call me at home anymore.	Cô ấy không gọi tôi ở nhà nữa.
The beautiful instructor allowed me to use her phone to call home.	Người hướng dẫn xinh đẹp cho phép tôi sử dụng điện thoại của cô ấy để gọi về nhà.
I did some research and the man did not come down here.	Tôi đã làm một số nghiên cứu và người đàn ông không xuống đây.
But this, if any, is a plus.	Nhưng điều này, nếu có, là một điểm cộng.
Especially when they are fighting.	Đặc biệt là khi họ đang đánh nhau.
It was a boy.	Đó là một cậu bé.
We need to learn it.	Chúng ta cần phải học nó.
This caught her attention, and she applied for a degree.	Điều này thu hút sự chú ý của cô, và cô đã nộp đơn xin cấp bằng.
Nothing else feels so good.	Không có gì khác cảm thấy tốt như vậy.
She didn't finish it before they closed.	Cô ấy đã không hoàn thành nó trước khi họ đóng cửa.
She turned to her doctor and grabbed his arm.	Cô quay sang bác sĩ của mình và nắm lấy cánh tay của mình.
We don't want to get infected.	Chúng tôi không muốn bị nhiễm trùng.
I need to get more clear.	Tôi cần phải có được rõ ràng hơn.
So we'll leave it up to you to judge.	Vì vậy, chúng tôi sẽ để nó cho bạn đánh giá.
We will not try to stop you.	Chúng tôi sẽ không cố gắng ngăn cản bạn.
Good weather, good food, and family.	Thời tiết tốt, thức ăn ngon, và gia đình.
The name of both the father and the juvenile.	Là tên của cả cha và con chưa thành niên.
Imagine we are in a movie or a book.	Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở trong một bộ phim hoặc một cuốn sách.
You need female role models.	Bạn cần hình mẫu phụ nữ.
It is very difficult.	Nó rất khó.
There is no other way to describe it.	Không có cách nào khác để mô tả nó.
Waiting for a man to come home and love me.	Chờ một người đàn ông về nhà và yêu em.
She is very beautiful.	Cô ấy rất đẹp.
They live in their own world.	Họ sống trong thế giới của riêng họ.
Most of it is black.	Hầu hết nó là màu đen.
He doesn't look happy.	Trông anh ấy không được vui.
So they sat down and talked.	Vì vậy, họ đã ngồi xuống và nói chuyện.
It worried us for a long time.	Nó đã khiến chúng tôi lo lắng trong một thời gian dài.
We really can't stay long tonight.	Chúng ta thực sự không thể ở lại lâu trong đêm nay.
But that plan soon went up in smoke.	Nhưng kế hoạch đó đã sớm tan thành mây khói.
The problem remains the same, he said.	Ông nói, vấn đề vẫn như cũ.
Of course, they haven't done that yet.	Tất nhiên, họ vẫn chưa làm được điều đó.
He's very good.	Anh ấy rất tốt.
It is not written by us.	Nó không được viết bởi chúng tôi.
The main technical differences are as follows.	Sự khác biệt kỹ thuật chính như sau.
I don't have any kids of my own.	Tôi không có bất kỳ đứa trẻ nào của riêng tôi.
Order or not, there certainly seems to be a little bit of everything.	Đặt hàng hay không, chắc chắn dường như có một chút của tất cả mọi thứ.
He is doing something.	Anh ấy đang làm gì đó.
But she didn't.	Nhưng cô ấy đã không.
In other words, time is passing at half its normal speed.	Nói cách khác, thời gian đang trôi đi với một nửa tốc độ bình thường của nó.
It's clear why this should be the rule.	Rõ ràng tại sao đây phải là quy tắc.
It's your money, you can do whatever you want with it.	Đó là tiền của bạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó.
Without him, many things would not have happened.	Nếu không có anh ấy, nhiều chuyện đã không xảy ra.
I called her and she turned around but then kept walking.	Tôi gọi cho cô ấy và cô ấy quay lại nhưng sau đó vẫn tiếp tục bước đi.
Not a good one, but the only option left.	Không phải là một trong những tốt, nhưng lựa chọn duy nhất còn lại.
Love the full size handle.	Yêu thích tay cầm kích thước đầy đủ.
I shouldn't be worried.	Tôi không nên lo lắng.
I do not intend to ask any questions about my interview details.	Tôi không có ý định hỏi bất kỳ câu hỏi nào về chi tiết cuộc phỏng vấn của mình.
We go to the kitchen.	Chúng ta vào bếp.
I will explain to him.	Tôi sẽ giải thích cho anh ấy.
This action was effective for its intended purpose.	Hành động này đã có hiệu quả cho mục đích đã định của nó.
Specific and specific people.	Những người cụ thể và cụ thể.
I thought maybe he would go to the police.	Tôi nghĩ có lẽ anh ta sẽ đến gặp cảnh sát.
And one in the chest.	Và một cái trong rương.
I'm just really busy again and so on.	Tôi chỉ thực sự bận rộn một lần nữa và như vậy.
I definitely have.	Tôi chắc chắn có.
He's pretty slow.	Anh ấy khá chậm chạp.
Extremely slow performance.	Hiệu suất cực kỳ chậm.
Or airplane.	Hoặc máy bay.
Maybe she should trust him less for that very reason.	Có lẽ cô nên tin tưởng anh ta ít hơn vì chính lý do đó.
I just play my game.	Tôi chỉ chơi trò chơi của tôi.
His voice is very low.	Giọng anh rất trầm.
This process continues until the goal is reached.	Quá trình này tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu.
It's pretty easy, even though it's a full block.	Nó khá dễ dàng, mặc dù nó là một khối đầy đủ.
Will lose it.	Sẽ mất nó.
The first is to keep everyone together.	Đầu tiên là giữ mọi người lại với nhau.
I think it's something that affects both of us quite a bit.	Tôi nghĩ đó là điều gì đó ảnh hưởng khá nhiều đến cả hai chúng tôi.
It in turn means it is correct.	Đến lượt nó có nghĩa là nó đúng.
He will never indulge her.	Anh sẽ không bao giờ chiều cô.
Maybe going for a walk would be a good thing.	Có lẽ đi dạo sẽ là một điều tốt.
We can't keep her without that.	Chúng ta không thể giữ cô ấy nếu không có điều đó.
They would hang out there every weekend.	Họ sẽ đi chơi ở đó vào mỗi cuối tuần.
No one has a life like you.	Không ai có một cuộc sống như bạn.
And then we can move on together.	Và sau đó chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau.
To reach.	Để tiếp cận.
Various metrics can be found.	Có thể tìm thấy nhiều số liệu khác nhau.
You see, we never got a chance to meet him.	Bạn thấy đấy, chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp anh ấy.
I stood up, reached out and took each of them.	Tôi đứng dậy, đưa tay ra và nắm lấy tay từng người.
You have to put it in the game.	Bạn phải đưa nó vào cuộc chơi.
If you die, this is exactly their future in two years.	Nếu bạn chết, đây chính xác là tương lai của họ trong hai năm nữa.
The first model is physical space.	Mô hình đầu tiên là không gian vật lý.
Her head turned back, and she made a slow turn.	Đầu cô quay ngược trở lại, và cô quay một vòng chậm.
If you say it, people will argue and talk about it.	Nếu bạn nói ra, mọi người sẽ tranh luận và bàn tán về nó.
Best enjoy slowly!.	Tốt nhất hãy tận hưởng từ từ !.
They were burned, broken and cut without knowing why.	Chúng bị đốt cháy, gãy và cắt mà không hiểu tại sao.
Enjoy what you enjoy and don't let anyone tell you not to.	Hãy tận hưởng những gì bạn thích và đừng để bất kỳ ai bảo bạn không nên làm như vậy.
I will tell you exactly what it was told me.	Tôi sẽ nói với bạn chính xác như những gì nó đã được nói với tôi.
He just knows that.	Anh ấy chỉ biết điều đó.
To find him sleeping normally in the bed beside her.	Để tìm thấy anh ta đang ngủ bình thường trên giường bên cạnh cô.
Action research design.	Thiết kế nghiên cứu hành động.
My mother would stand there and say the same things.	Mẹ tôi sẽ đứng đó và nói những điều tương tự.
I have one that likes it.	Tôi có một cái thích nó.
But again, nothing to pull me away completely.	Nhưng một lần nữa, không có gì để kéo tôi đi hoàn toàn.
That's what he told me.	Đó là những gì anh ấy nói với tôi.
They are very easy.	Chúng rất dễ dàng.
He cannot do that.	Anh ta không thể làm điều đó.
He was there.	Anh ấy đã ở đó.
Difficult memories and loss.	Kỉ niệm khó và mất mát.
Something will be done soon about what happened to me.	Điều gì đó sẽ sớm được thực hiện về những gì đã xảy ra với tôi.
She let him take her home.	Cô đã để anh ta đưa cô về nhà.
A cool drink sounds like a great idea.	Một thức uống mát lạnh nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.
The look of this place is more like a house.	Diện mạo của nơi này giống như một ngôi nhà hơn.
Or maybe even bigger.	Hoặc thậm chí có thể lớn hơn.
Not every company requires this, but some do.	Không phải mọi công ty đều yêu cầu điều này, nhưng một số thì có.
People were attracted to her.	Mọi người đã bị thu hút bởi cô ấy.
I believe it is our child.	Tôi tin rằng đó là con của chúng tôi.
One answer is to call it something else.	Một câu trả lời là hãy gọi nó là một cái gì đó khác.
She was given a marketing position.	Cô ấy đã được cho một vị trí tiếp thị.
I'm sure she will do well.	Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm tốt.
It was finally time for lunch.	Cuối cùng đã đến giờ ăn trưa.
It was a stone he would never turn around.	Đó là một viên đá anh ta sẽ không bao giờ quay đầu.
We choose which side to take.	Chúng tôi chọn đứng về phía nào.
He must act quickly.	Anh ta phải nhanh chóng hành động.
This section does not need to end.	Phần này không cần phải kết thúc.
Then he turned away.	Sau đó anh ta quay người đi.
Then, she closed her eyes and disappeared into the crowd.	Sau đó, cô ấy cụp mắt và biến mất trong đám đông.
She had to practice four or five hours a day.	Cô phải luyện tập bốn hoặc năm giờ mỗi ngày.
But that is not the case here.	Nhưng đó không phải là trường hợp ở đây.
Our situation is not unique.	Tình huống của chúng tôi không phải là duy nhất.
This is not really what we want to do.	Đây không thực sự là điều chúng tôi muốn làm.
Your father doesn't know that.	Cha của bạn không biết điều đó.
And it is working fine.	Và nó đang hoạt động tốt.
My friends will die at that time.	Bạn bè của tôi sẽ chết vào lúc đó.
But knowing is one thing.	Nhưng biết là một chuyện.
Thank god for stopping my fall.	Cảm ơn chúa đã ngăn chặn sự sa ngã của tôi.
I found myself holding my breath.	Tôi thấy mình đang nín thở.
So it's really difficult.	Vì vậy, nó thực sự khó khăn.
We had a terrible accident.	Chúng tôi đã gặp một tai nạn khủng khiếp.
He's in me now.	Anh ấy đã ở trong tôi bây giờ.
Perhaps you are.	Có lẽ bạn là.
I have seen it before.	Tôi đã thấy nó trước đây.
Within six months.	Trong vòng sáu tháng.
You can now focus on plant materials more easily.	Bây giờ bạn có thể tập trung vào nguyên liệu thực vật dễ dàng hơn.
We were both worried as if we were dying again and again.	Cả hai chúng tôi đều lo lắng như chết đi sống lại.
Most people think it's impossible, but it's not.	Hầu hết mọi người nghĩ rằng điều đó là không thể, nhưng không phải vậy.
This is one side of the case.	Đây là một mặt của trường hợp.
Below are selected photos of the experience.	Dưới đây là những bức ảnh được chọn lọc của trải nghiệm.
Take good care for that purpose.	Hãy chăm sóc tốt cho mục đích đó.
Please give some kind of advice.	Xin hãy cho một số loại lời khuyên.
It just shows the code.	Nó chỉ hiển thị mã.
Pay attention to what people say.	Chú ý đến những gì mọi người nói.
He will come back or he will leave.	Anh ấy sẽ quay lại hoặc anh ấy sẽ rời đi.
He told me he wasn't sure.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không chắc.
Difficulty with desire.	Khó với khát khao.
I am a political science major at university.	Tôi là một sinh viên chuyên ngành khoa học chính trị ở trường đại học.
Of course this is not true.	Tất nhiên điều này là không đúng sự thật.
Building a large customer base is not a one-day job.	Xây dựng cơ sở khách hàng lớn không phải là công việc trong một ngày.
Never give up.	Khong bao gio bo cuoc.
It was a bit of a shock for both men.	Đó là một chút sốc cho cả hai người đàn ông.
We're done.	Chúng ta xong rồi.
I asked two students to stand up.	Tôi yêu cầu hai học sinh đứng lên.
To keep it as clean as possible.	Để giữ cho nó sạch nhất có thể.
A place where you are loved and safe.	Một nơi mà bạn được yêu thương và an toàn.
It's really, really good.	Nó thực sự, thực sự tốt.
I don't have coffee.	Tôi không có cà phê.
It has some limitations.	Nó có một số hạn chế.
Be patient, be patient.	Hãy kiên trì, kiên nhẫn.
They are very full on.	Họ rất đầy đủ trên.
The answer was given to me.	Câu trả lời đã được trao cho tôi.
This same ball is used today.	Quả bóng tương tự này được sử dụng ngày nay.
This probably came naturally from the first three requests.	Điều này có lẽ diễn ra tự nhiên từ ba yêu cầu đầu tiên.
He is a man of few words.	Ông ấy là một người ít lời.
There is hair everywhere.	Có tóc ở khắp mọi nơi.
She is shown her seat in evening gown.	Cô ấy được cho thấy chỗ ngồi của mình trong trang phục dạ hội.
They are going at their own pace.	Họ đang đi theo nhịp của họ.
What will they do.	Họ sẽ làm gì.
I wonder why this happened.	Tôi tự hỏi tại sao điều này xảy ra.
This will also help the police.	Điều này cũng sẽ giúp ích cho cảnh sát.
But he didn't show it off.	Nhưng anh ấy đã không thể hiện nó ra.
This time he lost it.	Lần này thì anh ấy đã đánh mất nó.
Blood covered my neck and shoulders.	Máu phủ đầy cổ và vai tôi.
You decide how your new story begins.	Bạn quyết định câu chuyện mới của mình bắt đầu như thế nào.
Let her do her worst.	Hãy để cô ấy làm điều tồi tệ nhất của cô ấy.
He's real now for better or worse.	Anh ấy thực sự bây giờ cho dù tốt hơn hay tệ hơn.
I am not a medical professional.	Tôi không phải là một chuyên gia y tế.
Running into walls, sometimes getting lost a short distance from home.	Chạy vào các bức tường, đôi khi bị lạc cách nhà một đoạn đường.
She is the love of my life.	Cô ấy là tình yêu của đời tôi.
We affirm that this ideal is correct.	Chúng tôi khẳng định rằng lý tưởng này là đúng đắn.
He wants to keep it light.	Anh ấy muốn giữ cho nó nhẹ nhàng.
Bring to a boil over high heat.	Đun sôi trên lửa lớn.
The book is divided into two parts.	Cuốn sách được chia làm hai phần.
You need to have a history.	Bạn cần phải có một lịch sử.
I'm clearly missing something very basic here.	Tôi rõ ràng đang thiếu một cái gì đó rất cơ bản ở đây.
Where are we going next?	Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu.
You agreed.	Bạn đã đồng ý.
I could have reached out with my feet and touched their backs.	Lẽ ra tôi có thể đưa tay ra bằng chân và chạm vào lưng họ.
I couldn't empty it until she got home.	Tôi không thể làm trống nó cho đến khi cô ấy về nhà.
Then there was silence.	Sau đó là sự im lặng.
It just works better that way.	Nó chỉ hoạt động tốt hơn theo cách đó.
Cars must have to be able to move around.	Ô tô phải có để có thể di chuyển xung quanh.
Deeper links.	Liên kết sâu hơn.
The staff is very professional and very nice.	Các nhân viên rất chuyên nghiệp và rất tốt.
When we are in it, we want the pain to go away.	Khi ở trong đó, chúng ta muốn nỗi đau biến mất.
All features agree to apply force directly.	Tất cả các tính năng đều đồng ý với việc áp dụng vũ lực trực tiếp.
It's in the plan for this room.	Nó nằm trong kế hoạch cho căn phòng này.
Let me go on.	Để tôi đi tiếp.
He is a company.	Anh ấy là một công ty.
Learn more than research.	Học hỏi nhiều hơn là nghiên cứu.
We finished everything on time.	Chúng tôi đã hoàn thành mọi thứ đúng thời gian.
This is the best option.	Đây là lựa chọn tốt nhất.
Not quite right for him today.	Không hoàn toàn đúng với anh ấy ngày hôm nay.
Me and the boys.	Tôi và các chàng trai.
Know the property before you buy it.	Biết tài sản trước khi bạn mua nó.
If the price is right, it could be a thing.	Nếu giá cả phù hợp, nó có thể là một điều.
That's how it ends in trust.	Đó là cách nó kết thúc trong sự tin tưởng.
But overall, it will stay the same.	Nhưng nhìn chung, nó sẽ vẫn như cũ.
It was as bad as watching his own daughter die.	Nó tồi tệ như chứng kiến ​​con gái của mình chết.
Do the right thing.	Làm điều đúng đắn.
But yes, there is a lot of truth in your words.	Nhưng có, có rất nhiều sự thật trong những lời bạn nói.
Getting search engine traffic is strategically important.	Nhận được lưu lượng truy cập công cụ tìm kiếm là chiến lược quan trọng.
She is just.	Cô ấy chỉ là.
That completed it.	Điều đó đã hoàn thành nó.
It is something very personal.	Nó là một cái gì đó rất cá nhân.
Kill the enemy no matter how long it takes, no matter how hard it is.	Giết kẻ thù dù mất bao lâu, dù khó đến đâu.
She can't take much more, we need a loophole.	Cô ấy không thể mất nhiều hơn nữa, chúng tôi cần một sơ hở.
He was fired the next morning.	Anh ấy bị sa thải vào sáng hôm sau.
If only he had one.	Giá mà anh ấy có một cái.
But over time their feelings will change.	Nhưng theo thời gian tình cảm của họ sẽ thay đổi.
And for her.	Và cho cô ấy.
The market works its magic.	Thị trường hoạt động kỳ diệu của nó.
And state levels.	Và các cấp độ nhà nước.
Many places have reduced hours or closed completely for the winter.	Nhiều nơi giảm giờ hoặc đóng cửa hoàn toàn cho mùa đông.
It's completely impossible in this situation.	Điều hoàn toàn không thể xảy ra trong tình huống này.
Except he has no face.	Ngoại trừ anh ta không có khuôn mặt.
Sometimes the only option left is to ask.	Đôi khi lựa chọn duy nhất còn lại là hỏi.
That is a beauty.	Đó là một vẻ đẹp.
We really have to take what he tells us seriously.	Chúng ta thực sự phải thực sự nghiêm túc những gì ông ấy nói với chúng ta.
I totally normal.	Tôi hoàn toàn bình thường.
I am starting.	Tôi đang bắt đầu.
Trust me, the crowd wants this guy around.	Tin tôi đi, đám đông muốn có anh chàng này xung quanh.
Add water to the pan.	Thêm nước hàng vào chảo.
Pause many of my projects.	Tạm dừng nhiều dự án của tôi.
The spring work that year was very heavy.	Công việc mùa xuân năm đó rất nặng.
To his death.	Đến cái chết của anh ta.
But they continued.	Nhưng họ vẫn tiếp tục.
It's too early for such a big step forward.	Còn quá sớm cho một bước tiến lớn như thế này.
And that should definitely be tried as well.	Và điều đó chắc chắn cũng nên được thử.
I have to respect the choices of others.	Tôi phải tôn trọng những lựa chọn của người khác.
In fact, this is a key point.	Trên thực tế, đây là một điểm mấu chốt.
This speech was extremely effective.	Bài phát biểu này cực kỳ hiệu quả.
But this is a controlled shared work environment.	Nhưng đây là một môi trường làm việc chia sẻ có kiểm soát.
I am very open, honest and precise.	Tôi rất cởi mở, trung thực và chính xác.
For them, the storm is the voice of their god.	Đối với họ, bão là tiếng nói của thần của họ.
But that's not his way.	Nhưng đó không phải là cách của anh ấy.
But it wasn't the mind that made them happen.	Nhưng không phải tâm trí đã khiến chúng diễn ra.
Room to meet him.	Phòng để gặp anh ấy.
Subject will usually close their eyes and continue to close.	Đối tượng thường sẽ nhắm mắt và tiếp tục nhắm.
The current rate is appropriate.	Tỷ lệ hiện tại là phù hợp.
One woman is kept.	Một người phụ nữ được giữ lại.
All they have is cash.	Tất cả những gì họ có là tiền mặt.
It's quiet tonight.	Đêm nay thật yên tĩnh.
So is my mother.	Mẹ tôi cũng vậy.
I liked that very much.	Tôi đã rất thích điều đó.
The only way to avoid death is to avoid them.	Cách duy nhất để tránh cái chết là tránh chúng.
The book is not ready.	Cuốn sách chưa sẵn sàng.
We must do what we can to get to the truth.	Chúng ta phải làm những gì có thể để đi đến sự thật.
I won't promise.	Tôi sẽ không hứa.
He was very happy about it.	Anh ấy đã rất vui vì nó.
Obviously this is not everyone.	Rõ ràng đây không phải là tất cả mọi người.
A dream come true for most people.	Một giấc mơ trở thành sự thật đối với hầu hết mọi người.
They are easy to carry and quite comfortable.	Chúng rất dễ mang theo và khá thoải mái.
We just met.	Chúng ta vừa gặp nhau.
After that, a powerful force entered this place from the outside.	Sau đó, một lực lượng hùng hậu tiến vào nơi này từ bên ngoài.
Someone asked her if she was nervous.	Có người hỏi cô ấy có hồi hộp không.
Step three, state a default action.	Bước ba, nêu một hành động mặc định.
She doesn't seem to mind.	Cô ấy dường như không bận tâm.
Better than good, really.	Tốt hơn tốt, thực sự.
I think we're good.	Tôi nghĩ chúng tôi tốt.
He can make sure the evidence is on file.	Anh ta có thể đảm bảo bằng chứng có trong hồ sơ.
However, it was bright enough for our purposes.	Tuy nhiên, nó đủ sáng cho mục đích của chúng tôi.
I want her to face the music with me.	Tôi muốn cô ấy đối mặt với âm nhạc cùng tôi.
He used to watch the birds that way, in our window.	Anh ấy thường quan sát những con chim theo cách đó, trong cửa sổ của chúng tôi.
The results of this study support these findings.	Kết quả của nghiên cứu này hỗ trợ những phát hiện này.
It is not based on your religion.	Nó không dựa trên tôn giáo của bạn.
Previously identified analyses.	Các phân tích đã xác định trước đó.
It was the missing piece that he provided.	Đó là mảnh còn thiếu mà anh ta đã cung cấp.
She is in constant pain.	Cô ấy đang bị đau liên tục.
But it won't work.	Nhưng nó sẽ không hoạt động.
These should be a must for any survival bag.	Những thứ này nên là thứ bắt buộc đối với bất kỳ chiếc túi sinh tồn nào.
The same property is also true in this case.	Thuộc tính tương tự cũng đúng trong trường hợp này.
Poor city.	Thành phố nghèo.
I never wanted to have my own store, it just happened.	Tôi chưa bao giờ muốn có cửa hàng của riêng mình, nó chỉ xảy ra thôi.
I had to put her there six months ago.	Tôi đã phải đặt cô ấy ở đó sáu tháng trước.
At least for me.	Ít nhất là đối với tôi.
The last few years, she's gotten even worse.	Vài năm gần đây, cô ấy thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
They get help.	Họ nhận được sự giúp đỡ.
Maybe we should turn him.	Có lẽ chúng ta nên biến anh ta.
I feel good about that.	Tôi cảm thấy tốt về điều đó.
I achieved nothing.	Tôi chẳng đạt được gì.
I wrote the following code.	Tôi đã viết mã sau đây.
We click on selected games.	Chúng tôi nhấn vào các trò chơi được chọn.
More than once he sent the ball away without pressure.	Đã hơn một lần anh ấy đưa bóng đi không dưới áp lực.
I think that's a very positive step forward.	Tôi nghĩ đó là một bước tiến rất tích cực.
Well, my part anyway.	Vâng, phần của tôi anyway.
The second one sets up your image.	Cái thứ hai thiết lập hình ảnh của bạn.
I picked it up and looked at it.	Tôi nhặt nó lên và xem xét nó.
To me, it's just a pretty cover.	Đối với tôi, nó chỉ là một vỏ bọc đẹp đẽ.
Our house next.	Ngôi nhà của chúng tôi tiếp theo.
Repeat this process with the opposite side.	Lặp lại quá trình này với phía đối diện.
Let's discuss the ideas inside.	Hãy thảo luận về những ý tưởng bên trong.
It will be done when the file system does its job.	Nó sẽ được thực hiện khi hệ thống tệp thực hiện công việc của nó.
He was out the front door.	Anh ấy đã ra khỏi cửa trước.
Let me know if you find some.	Hãy cho tôi biết nếu bạn tìm thấy một số.
The girls came last.	Các cô gái đến sau cùng.
Here is the link.	Đây là liên kết.
It's like they say.	Nó giống như họ nói.
She is really good.	Cô ấy thực sự tốt.
Some are able to pay and their loved ones are set free.	Một số có khả năng thanh toán và những người thân yêu của họ được trả tự do.
It slows down.	Nó làm chậm.
I finally reached the top.	Cuối cùng tôi đã lên đến đỉnh.
It's pure hate.	Đó là sự căm ghét thuần túy.
Still not adding a fight.	Vẫn không thêm vào một cuộc chiến.
Leave everything to me.	Để mọi thứ cho tôi.
Well, they're exhausted.	Chà, chúng cạn kiệt.
Lots of people have done this.	Rất nhiều người đã làm điều này.
Better let them talk privately.	Tốt hơn nên để họ nói chuyện riêng.
First, the problem is not before us.	Đầu tiên, vấn đề không nằm trước chúng ta.
They are not tied to the community.	Họ không bị ràng buộc với cộng đồng.
For a moment she thought she had the wrong person.	Trong một thoáng cô nghĩ mình đã nhầm người.
No significant changes were identified to the average speed under the conditions.	Không có thay đổi đáng kể nào được xác định đối với tốc độ trung bình trong các điều kiện.
I see you again, though.	Tôi gặp lại bạn, mặc dù.
He was just arrested a few months ago.	Anh ta vừa bị bắt lại cách đây vài tháng.
I am a man of business.	Tôi là một người đàn ông của kinh doanh.
As a recovery, it is quite limited.	Như một sự phục hồi, nó khá hạn chế.
When you sit, let it be.	Khi bạn ngồi, hãy để nó như vậy.
However, there are two major limitations to this.	Tuy nhiên, có hai hạn chế lớn đối với điều này.
Something must link them.	Một cái gì đó phải liên kết chúng.
That is real life.	Đó là cuộc sống thực.
She was finally freed from them.	Cuối cùng cô đã được giải thoát khỏi chúng.
Making hair products is not difficult and will save you money.	Làm các sản phẩm tóc không khó và sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền.
If you feel the need.	Nếu bạn cảm thấy cần thiết.
It doesn't change the fact that they are still used.	Nó không thay đổi thực tế là chúng vẫn được sử dụng.
No job is too big or too small for us.	Không có công việc nào là quá lớn quá nhỏ của chúng tôi.
So they give me a lot of hope.	Vì vậy, họ cho tôi rất nhiều hy vọng.
Of course she loves her husband.	Tất nhiên là cô ấy yêu chồng mình.
Lots of clean water.	Nhiều nước sạch.
They are everywhere in the medical community.	Họ ở khắp mọi nơi trong cộng đồng y tế.
But we influence each other.	Nhưng chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau.
We met and fell in love at first sight.	Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
He has no interest.	Anh không có hứng thú.
Not a drop.	Không phải là một giọt.
Her surgery went well without complications.	Ca phẫu thuật của cô diễn ra tốt đẹp mà không có biến chứng.
But she still smiles if you ask if you can help her.	Nhưng cô ấy vẫn mỉm cười nếu bạn hỏi bạn có thể giúp gì cho cô ấy không.
Age explained most of the differences found between the two groups.	Tuổi tác giải thích hầu hết sự khác biệt được tìm thấy giữa hai nhóm.
Two friends rarely see each other.	Hai người bạn hiếm khi gặp nhau.
Basic human needs become less important than property rights.	Các nhu cầu cơ bản của con người trở nên ít quan trọng hơn các quyền tài sản.
He shook his head slightly.	Anh khẽ lắc đầu.
He turned back to me.	Anh ta quay lại với tôi.
I spend most of my time with my mother.	Tôi dành phần lớn thời gian cho mẹ.
He never asked me to change.	Anh ấy không bao giờ yêu cầu tôi thay đổi.
Even so, he kept his mouth shut.	Mặc dù vậy, anh ta vẫn giữ miệng của mình.
And you shouldn't lie down especially when the ground is wet.	Và bạn không nên nằm xuống đặc biệt là khi nền đất ẩm ướt.
I waited for her to tell me or ask something about me.	Tôi đợi cô ấy nói với tôi hoặc hỏi điều gì đó về tôi.
She didn't realize where she was going.	Cô ấy không nhận ra mình đang đi đâu.
It is currently empty.	Nó hiện đang trống.
Let it build.	Hãy để nó được xây dựng.
Her mouth was dry.	Miệng cô khô khốc.
It's an important job and you don't need a degree.	Đó là một công việc quan trọng và bạn không cần bằng cấp.
Maybe, maybe he knew anyway.	Có lẽ, có lẽ dù sao thì anh cũng biết.
It doesn't have to be complicated.	Nó không cần phải phức tạp.
I will have to find her.	Tôi sẽ phải tìm cô ấy.
But that might not be the best idea.	Nhưng đó có thể không phải là ý tưởng tốt nhất.
Pain has become the world.	Nỗi đau đã trở thành thế giới.
More than that, maybe.	Nhiều hơn thế, có thể.
She feared war and hated talking about it.	Cô sợ chiến tranh và ghét nói về nó.
They don't look like humans.	Họ trông không giống con người.
Published literature, clinical experience.	Tài liệu đã xuất bản, kinh nghiệm lâm sàng.
We haven't started that process yet.	Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu quá trình đó.
People love to play music here.	Mọi người thích chơi nhạc ở đây.
But he showed absolutely no signs of anxiety.	Nhưng anh ấy hoàn toàn không có dấu hiệu lo lắng.
I am asking why.	Tôi đang hỏi tại sao.
I actually do, and it's horrible.	Tôi thực sự làm, và nó thật kinh khủng.
Watching these individuals form such strong teams is amazing.	Chứng kiến ​​những cá nhân này tạo thành đội mạnh mẽ như vậy thật tuyệt vời.
Who will know for sure.	Ai sẽ biết chắc chắn.
We were able to get the original stuff.	Chúng tôi đã có thể có được những thứ nguyên bản.
And they understand, but they don't like it.	Và họ hiểu, nhưng họ không thích nó.
This must end and killing him will not end it.	Điều này phải kết thúc và giết anh ta sẽ không kết thúc nó.
We buy stock in our team because we love our team.	Chúng tôi mua cổ phiếu trong đội của mình vì chúng tôi yêu đội của mình.
I also believe so.	Tôi cũng tin là vậy.
If it works, great.	Nếu nó hoạt động, tuyệt vời.
They noticed me and just smiled at me.	Họ chú ý đến tôi và chỉ cười với tôi.
Especially the loss of life.	Đặc biệt là mất mạng.
It's just our nature.	Đó chỉ là bản chất của chúng ta.
At that point, they hadn't made love in weeks.	Tại thời điểm đó, họ đã không làm tình trong nhiều tuần.
It is much more expensive.	Nó đắt hơn rất nhiều.
Forget the chicken.	Quên con gà.
This is hardly a stock image.	Đây hầu như không phải là một hình ảnh chứng khoán.
See you soon.	Hẹn gặp bạn lát nữa.
It works pretty well.	Nó hoạt động khá tốt.
We lived there for eight years.	Chúng tôi đã sống ở đó tám năm.
He signed up for the army because it was his duty.	Anh ấy đã đăng ký vào quân đội vì đó là nghĩa vụ của anh ấy.
You will be very satisfied.	Bạn sẽ rất hài lòng.
The army claims to have killed more than a thousand people.	Quân đội tuyên bố đã giết hơn một nghìn người.
If you don't, it certainly will.	Nếu bạn không, nó chắc chắn sẽ.
I need to know the great darkness to know my light.	Tôi cần biết bóng tối lớn để biết ánh sáng của tôi.
When he left, he only stayed for seven minutes.	Khi anh ta đi, anh ta chỉ ở lại trong bảy phút.
He told her that there were no stones left on the other.	Anh ấy nói với cô ấy rằng không có viên đá nào còn sót lại trên viên đá khác.
Recently did an interesting analysis of the cost of bad data.	Gần đây đã thực hiện một phân tích thú vị về chi phí của dữ liệu xấu.
A representative image is selected from each of the three lines.	Hình ảnh đại diện được chọn từ mỗi dòng trong số ba dòng.
It really, really hit me, really hard.	Nó thực sự, thực sự đánh tôi, thực sự khó khăn.
They pushed him around.	Họ đẩy anh ta đi xung quanh.
This is, in a sense, what you asked for.	Đây, theo một nghĩa nào đó, là những gì bạn yêu cầu.
At least she wasn't crying now.	Ít nhất thì bây giờ cô ấy đã không khóc.
I'm not sure what to do about that.	Tôi không chắc phải làm gì về điều đó.
He shot him in the heart.	Anh đã bắn vào tim anh.
Use it shares.	Sử dụng nó cổ phiếu.
Of course they were caught.	Tất nhiên là họ đã bị bắt.
A ring he doesn't remember.	Một chiếc nhẫn mà anh ấy không nhớ.
This is her best chance.	Đây là cơ hội tốt nhất của cô ấy.
She knows them and loves them.	Cô biết chúng và yêu chúng.
They would stick together, the two of them, like that anywhere.	Họ sẽ dính chặt vào nhau, hai người họ, như vậy ở bất cứ đâu.
We often experience something that we did many years before.	Chúng ta thường trải nghiệm điều gì đó mà chúng ta đã làm nhiều năm trước đó.
If she's away, you can take a tour inside.	Nếu cô ấy đi vắng, bạn có thể tham quan bên trong.
Give them your full attention.	Hãy dành cho họ sự quan tâm đầy đủ của bạn.
It won't move.	Nó sẽ không di chuyển.
He had no real measure of his own strength.	Anh không có thước đo thực sự cho sức mạnh của chính mình.
I knew from the beginning.	Tôi đã biết ngay từ đầu.
I just got out here.	Tôi mới ra đây.
It was lunch and the only open seat facing me.	Đó là bữa trưa và chỗ ngồi duy nhất đang mở đối diện với tôi.
Everything will be okay.	Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Some of us have to put others first.	Một số người trong chúng ta phải đặt người khác lên hàng đầu.
Both are working hard.	Cả hai đều đang làm việc chăm chỉ.
The feeling of his chest against her back.	Cảm giác lồng ngực anh dựa vào lưng cô.
You have to work to keep your passion.	Bạn phải làm việc để giữ đam mê.
You can ask to know why.	Bạn có thể yêu cầu để biết tại sao.
Several days, at most a week old.	Vài ngày, nhiều nhất là một tuần tuổi.
Treat them well.	Đối xử tốt với họ.
It's really nice.	Nó thực sự tốt đẹp.
I can see you need some time to process this,” he said.	Tôi có thể thấy bạn cần một thời gian để xử lý việc này, anh ấy nói.
But he's not afraid of background checks.	Nhưng anh ta không sợ kiểm tra lý lịch.
None of us want to deal with these.	Không ai trong chúng tôi muốn đối phó với những thứ này.
Something happened and it got out of control.	Có điều gì đó đã xảy ra và nó vượt quá tầm kiểm soát.
The two of them had not communicated in years.	Hai người họ đã không liên lạc trong nhiều năm.
Imagine.	Tưởng tượng.
No one in recent years has come close to this record.	Không ai trong những năm gần đây đạt được gần kỷ lục này.
It must be a very good driver.	Nó phải là một người lái xe rất tốt.
All patients were informed of the study and signed a consent form.	Tất cả các bệnh nhân đã được thông báo về cuộc nghiên cứu và ký vào một bản chấp thuận.
I miss his knowledge.	Tôi nhớ kiến ​​thức của anh ấy.
Every place you go is a great story.	Mỗi nơi bạn đến là một câu chuyện tuyệt vời.
Imagine that someone did it.	Hãy tưởng tượng rằng ai đó đã làm điều đó.
At the top, he finds one last door.	Ở trên cùng, anh ta tìm thấy một cánh cửa cuối cùng.
They went and more.	Họ đã đi và hơn nữa.
He found a way to use magic for a simple thing.	Anh ấy đã tìm ra cách sử dụng ma thuật cho một việc đơn giản.
We read a lot.	Chúng tôi đọc rất nhiều.
He pulled out his cell phone and turned it on silent mode.	Anh rút điện thoại di động ra và bật chế độ im lặng.
Some of their corpses were found.	Một số xác chết của họ đã được tìm thấy.
It would be great if you could read the file.	Sẽ rất tuyệt nếu bạn đọc được tập tin.
It was quiet again.	Nó yên lặng trở lại.
It will be special and certainly interesting.	Nó sẽ đặc biệt và chắc chắn thú vị.
Their future goals, clearly defined, define and shape their current actions.	Mục tiêu tương lai của họ, được xác định rõ ràng, xác định và định hình các hành động hiện tại của họ.
She has to go the right way, the right way.	Cô ấy phải đi đúng đường, đúng cách.
He didn't want the money for himself, he added.	Anh ấy không muốn tiền cho bản thân, anh ấy nói thêm.
You have seen something that you may never see again.	Bạn đã thấy một cái gì đó mà bạn có thể không bao giờ nhìn thấy nữa.
Now everyone wants to kill me.	Bây giờ tất cả mọi người muốn giết tôi.
But it's a horse.	Nhưng đó là một con ngựa.
Her ears became hot.	Tai cô trở nên nóng bừng.
We understand that we could have been like them.	Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể đã được như họ.
We have different bodies.	Chúng ta có những cơ thể khác nhau.
Quality is everything.	Chất lượng là tất cả.
This did not.	Điều này đã không.
I am healthy and happy.	Tôi khỏe và hạnh phúc.
The sun is off.	Nắng tắt.
Sometimes it requires some really tough decisions.	Đôi khi, nó đòi hỏi một số quyết định thực sự khó khăn.
Perhaps he thought she was lying.	Có lẽ anh cho rằng cô đang nói dối.
He remained in this position for the rest of his career.	Ông vẫn giữ vị trí này trong phần còn lại của sự nghiệp.
Results may vary in these patients.	Kết quả có thể khác nhau ở những bệnh nhân này.
Others have been through similar things.	Những người khác đã trải qua những điều tương tự.
They are doing very well right now.	Hiện tại họ đang làm rất tốt.
Be sure to see a separate listing of the house's details.	Hãy nhớ xem danh sách riêng về các chi tiết của ngôi nhà.
It could be worth a phone call or a letter.	Nó có thể đáng giá bằng một cuộc điện thoại hoặc một bức thư.
Time requires space.	Thời gian đòi hỏi không gian.
He's pretty good at this.	Anh ấy khá giỏi trong việc này.
You will agree that it is completely different.	Bạn sẽ đồng ý rằng nó hoàn toàn khác.
We could have shot your dog.	Chúng tôi có thể đã bắn con chó của bạn.
We will talk about it at a longer time next month.	Chúng ta sẽ nói về nó ở thời gian dài hơn vào tháng tới.
But if they do, she's ready for it.	Nhưng nếu họ làm vậy, cô ấy đã sẵn sàng cho nó.
You have a chance to let the future really happen.	Bạn có cơ hội để cho tương lai thực sự xảy ra.
I could list several other problems with it.	Tôi có thể liệt kê một số vấn đề khác với nó.
If you have time to rest, you have time to work.	Nếu bạn có thời gian để nghỉ ngơi, bạn có thời gian để làm việc.
He could neither see nor hear any other signs of life.	Anh ta không thể nhìn thấy cũng như không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác của sự sống.
Not just soldiers.	Không chỉ những người lính.
I think it will be much bigger.	Tôi nghĩ nó sẽ lớn hơn nhiều.
He only used one and knew what he was doing.	Anh ta chỉ sử dụng một cái và biết mình đang làm gì.
One about access to buildings and other aspects of the built environment.	Một về quyền truy cập vào các tòa nhà và các khía cạnh khác của môi trường được xây dựng.
But I can't figure out how to make it.	Nhưng tôi không thể tìm ra cách để làm cho nó.
If you watch the video it's just a cry for attention.	Nếu bạn xem video đó chỉ là một tiếng kêu để được chú ý.
This happens to us today, not only in women but in men as well.	Điều này xảy ra với chúng ta ngày nay, không chỉ ở phụ nữ mà cả nam giới.
I barely touch you.	Tôi hầu như không chạm vào bạn.
Maybe things are starting to change direction.	Có lẽ mọi thứ đang bắt đầu chuyển hướng.
Enemies from within.	Kẻ thù từ bên trong.
We love seeing you hate yourself.	Chúng tôi thích nhìn bạn ghét chính mình.
Her father's identity is not known.	Danh tính của cha cô không được biết.
I love feet.	Tôi yêu đôi chân.
It is very difficult to listen.	Rất khó để lắng nghe.
It's not hard to go out and smoke.	Không khó để đi ra ngoài và hút thuốc.
They ask and take.	Họ hỏi và nhận.
The man walked towards his pickup truck.	Người đàn ông đi về phía chiếc xe tải nhỏ của mình.
You made that dream come true.	Bạn đã biến ước mơ đó thành hiện thực.
Because it was not his fault that he lost.	Bởi vì việc anh ấy để thua không phải do anh ấy làm.
He hopes that's true.	Anh hy vọng đó là sự thật.
I went home and asked my mother about it.	Tôi về nhà và hỏi mẹ tôi về điều đó.
All this.	Tất cả điều này.
Well, that's my experience anyway.	Chà, dù sao thì đó cũng là kinh nghiệm của tôi.
You can no longer.	Bạn không còn có thể.
This is just one.	Đây chỉ là một.
Success doesn't tell us what's important.	Thành công không cho chúng ta biết điều gì là quan trọng.
Go to his office.	Đến văn phòng của anh ấy.
That is evident from his clothes.	Đó là điều hiển nhiên từ quần áo của anh ấy.
How many women have contributed to this collection? 	Có bao nhiêu phụ nữ đã đóng góp cho bộ sưu tập này?
she wondered.	cô ấy băn khoăn.
Absolutely nothing new.	Hoàn toàn không có gì mới.
No one said that, but he was sure of it.	Không ai nói vậy, nhưng anh chắc chắn về điều đó.
All is lost.	Tất cả bị mất.
There is no effort in any of this.	Không có nỗ lực trong bất kỳ điều này.
Call that what you will do.	Gọi đó là những gì bạn sẽ làm.
It was an instant hit.	Đó là một hit ngay lập tức.
We need the full story.	Chúng tôi cần câu chuyện đầy đủ.
His request is recommended.	Yêu cầu của anh ấy được đề nghị.
Health discussion group.	Nhóm thảo luận về sức khỏe.
This is especially true when they live in large groups.	Điều này đặc biệt đúng khi chúng sống thành từng nhóm lớn.
I can't seem to understand this.	Tôi dường như không thể hiểu điều này.
Remember who got me interested in birds in the first place.	Hãy nhớ rằng ai đã khiến tôi quan tâm đến loài chim ngay từ đầu.
And he was surprised by that thought.	Và anh ấy đã rất ngạc nhiên vì ý nghĩ đó.
Yes, he played his cards right.	Vâng, anh ấy đã chơi đúng bài của mình.
It fixed it where anything else made me sick.	Nó đã sửa nó ở nơi bất cứ điều gì khác làm cho tôi bị bệnh.
That child is hers, not yours.	Đứa trẻ đó là của cô ấy, không phải của anh.
None of the people in my class tried to contact me.	Không ai trong số những người trong lớp tôi cố gắng liên lạc với tôi.
She didn't want to be involved in this.	Cô không muốn tham gia vào việc này.
She returned after a few short minutes.	Cô ấy quay lại sau vài phút ngắn ngủi.
All the right things have been done.	Tất cả những điều đúng đắn đã được thực hiện.
A need for it to feel real.	Một nhu cầu để nó cảm thấy thực tế.
Only their weapons suggest that they are something more.	Chỉ có vũ khí của họ gợi ý rằng họ là một cái gì đó hơn thế nữa.
I know we haven't been close in years.	Tôi biết chúng tôi đã không thân thiết trong nhiều năm.
Life has followed a person.	Cuộc sống đã đeo bám một con người.
People see things differently.	Những người nhìn mọi thứ khác nhau.
When they came back, he never said a word.	Khi họ quay lại, anh ấy không bao giờ nói một lời.
He cannot use them.	Anh ta không thể sử dụng chúng.
We just want to read a book.	Chúng tôi chỉ muốn đọc một cuốn sách.
They need a lot of care for the first few months.	Chúng cần được chăm sóc rất nhiều trong vài tháng đầu tiên.
But as we grow up, we become good friends.	Nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta trở thành những người bạn tốt của nhau.
I can see through the front window.	Tôi có thể nhìn thấy qua cửa sổ phía trước.
It's incredibly personal, my reaction to it.	Nó vô cùng cá nhân, phản ứng của tôi với nó.
But that is not okay.	Nhưng đó không phải là được.
Reviewed the situation.	Đã xem xét tình hình.
He may find things that you never believed could come to light.	Anh ấy có thể tìm thấy những thứ mà bạn không bao giờ tin rằng có thể được đưa ra ánh sáng.
Remember what was said.	Hãy nhớ những gì đã nói.
No, she couldn't go back to that state.	Không, cô ấy không thể quay lại trạng thái đó.
Much of my experience with my mother has been this way.	Phần lớn kinh nghiệm của tôi với mẹ tôi là theo cách này.
Thank you for this advice.	Cảm ơn bạn vì lời khuyên này.
He even knows about her neck.	Anh ấy thậm chí còn biết về cổ của cô ấy.
Chose to submit the game because they believe it's good enough.	Lựa chọn gửi trò chơi vì họ tin rằng nó đủ tốt.
But this person is definitely an adult.	Nhưng người này chắc chắn là một người lớn.
Just move the models through their friends.	Chỉ cần di chuyển các mô hình thông qua bạn bè của họ.
But why wait.	Nhưng tại sao phải chờ đợi.
They will happen naturally to him.	Chúng sẽ xảy ra một cách tự nhiên với anh ta.
She couldn't step over, but she could see.	Cô không thể bước qua, nhưng cô có thể nhìn thấy.
Don't make me laugh.	Đừng chọc tôi cười.
Both studies used a similar method.	Cả hai nghiên cứu đều sử dụng một phương pháp tương tự.
That's not bad by any means.	Điều đó không tệ bởi bất kỳ phương tiện nào.
God, she had to kill me.	Chúa ơi, cô ấy phải giết tôi.
Most of the changes will be on the exterior of the vehicle.	Phần lớn các thay đổi sẽ nằm ở bên ngoài của chiếc xe.
They get out of here.	Họ ra khỏi đây.
Most survived under ten.	Hầu hết sống sót dưới mười.
Smart and quick on their mental feet.	Thông minh và nhanh chóng trên đôi chân tinh thần của họ.
That is self-defense.	Đó là sự tự vệ.
Here is my try.	Dưới đây là thử của tôi.
No other way.	Không có cách nào khác.
I became someone else for a reason, you know.	Tôi đã trở thành người khác vì một lý do, bạn biết đấy.
Not only you.	Không chỉ bạn.
Let your hair down.	Hãy xõa tóc.
Such care buy unsafe.	Chăm sóc như vậy mua không an toàn.
I will prepare him.	Tôi sẽ chuẩn bị cho anh ta.
I actually read quite a bit, back then.	Tôi thực sự đã đọc khá nhiều, hồi đó.
It gives very little light, barely enough to see.	Nó cho rất ít ánh sáng, hầu như không đủ để nhìn thấy.
She will come back, he thought.	Cô ấy sẽ trở lại, anh nghĩ.
Surely they have done enough.	Chắc chắn họ đã làm đủ.
He doesn't have to participate in that.	Anh ấy không cần phải tham gia vào điều đó.
I don't know where he is going.	Tôi không biết anh ta đang đi đâu.
Do not add sugar to your coffee or tea.	Không thêm đường vào cà phê hoặc trà của bạn.
Some authors have proposed a more technical definition of the term.	Một số tác giả đã đề xuất một định nghĩa kỹ thuật hơn của thuật ngữ này.
But they don't care.	Nhưng họ không quan tâm.
So we turned it off.	Vì vậy, chúng tôi đã tắt nó đi.
I know he tried to figure that out a lot.	Tôi biết anh ấy đã cố gắng tìm ra điều đó rất nhiều.
I know you go on for hours of frenzy.	Tôi biết bạn tiếp tục hàng giờ điên cuồng.
An interesting piece of social history.	Một phần thú vị của lịch sử xã hội.
His familiar lack of memory itself.	Bản thân sự thiếu vắng trí nhớ quen thuộc của anh ấy.
Let us continue like this.	Hãy để chúng tôi tiếp tục như thế này.
His family doesn't really get it.	Gia đình anh ấy không thực sự hiểu được điều đó.
We are children.	Chúng tôi là những đứa trẻ.
Like at work, when you walk down the hallway.	Giống như tại nơi làm việc, khi bạn bước xuống hành lang.
And maybe that makes sense.	Và có lẽ điều đó có ý nghĩa.
Everything is still like a death.	Tất cả vẫn như một cái chết.
I cannot imagine what is happening.	Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra.
I can't fight them.	Tôi không thể chiến đấu với họ.
Everyone is present in this case.	Mọi người đều có mặt trong trường hợp này.
I believe this decision is an easy one.	Tôi tin rằng quyết định này là một quyết định dễ dàng.
You can definitely try it on your face.	Bạn chắc chắn có thể thử nó trên khuôn mặt của mình.
Just takes time.	Chỉ mất thời gian.
Others are certainly satisfied.	Những người khác chắc chắn hài lòng.
He loved having them in tears.	Anh thích có họ trong nước mắt.
Most have no rules for the day.	Đa số không còn quy luật trong ngày.
On paper no.	Trên giấy không.
Well, let's find another enemy.	Vâng, chúng ta hãy tìm một kẻ thù khác.
This is not his town.	Đây không phải là thị trấn của anh ấy.
Our trust has been lost.	Niềm tin của chúng tôi đã mất.
Or even moved.	Hoặc thậm chí đã chuyển đi.
It's been so long, the ice has changed.	Đã quá lâu, băng đã thay đổi.
He didn't want to be involved.	Anh không muốn dính líu đến.
Too much for me these days.	Quá nhiều cho tôi những ngày này.
The total weight of the shell is .	Tổng trọng lượng của vỏ là.
Not anyone else.	Không phải ai khac.
For most people, that could be the end of their career.	Đối với hầu hết mọi người, đó có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của họ.
Once you have the whole game, it gets really fun.	Một khi bạn có toàn bộ trò chơi, nó sẽ thực sự thú vị.
Somehow, there wasn't anything left on the table.	Bằng cách nào đó, không còn bất cứ thứ gì trên bàn.
Pour milk into the pan.	Đổ sữa vào chảo.
No one took that away.	Không ai lấy đi điều đó.
In the end, all was silent.	Cuối cùng thì tất cả đều im lặng.
It is a bit unclear from your question.	Nó là một chút không rõ ràng từ câu hỏi của bạn.
This video tutorial is clear and easy to watch.	Hướng dẫn bằng video này rõ ràng và dễ xem.
I don't need to say that.	Tôi không cần phải nói điều đó.
Anyway, it's not good at all.	Dù sao thì nó cũng không tốt chút nào.
The problem is what the wine says.	Vấn đề là rượu nói gì.
I close my emotions.	Tôi đóng cửa cảm xúc của mình.
He will hurt me again.	Anh ấy sẽ làm tổn thương tôi một lần nữa.
So we can basically repeat this forever.	Vì vậy, về cơ bản chúng ta có thể lặp lại điều này mãi mãi.
Couldn't ask for anything more.	Không thể yêu cầu thêm bất cứ điều gì.
Hours change by season.	Giờ thay đổi theo mùa.
And one can understand why.	Và người ta có thể hiểu tại sao.
We never got that chance.	Chúng tôi không bao giờ có cơ hội đó.
It shows it reopened today.	Nó cho thấy nó đã mở trở lại ngày hôm nay.
I need you to do that.	Tôi cần bạn làm điều đó.
They must do.	Họ phải làm.
She really knows how to get the job done.	Cô ấy thực sự biết cách hoàn thành công việc.
The only question is when.	Câu hỏi duy nhất là khi nào.
He looked at the other guy.	Anh ta nhìn anh chàng kia.
And you know what happens after that.	Và bạn biết điều gì xảy ra sau đó.
Don't worry about getting better.	Đừng lo lắng về việc trở nên tốt hơn.
I made you an offer and you said no.	Tôi đã đưa ra cho bạn một lời đề nghị và bạn đã nói không.
In my world, you don't turn your back on that.	Trong thế giới của tôi, bạn không quay lưng lại với điều đó.
Even at night.	Ngay cả vào ban đêm.
First from the school.	Đầu tiên từ các trường học.
I was very touched by this story.	Tôi đã rất cảm động về câu chuyện này.
This is their habit.	Đây là thói quen của họ.
And that made me a little nervous.	Và điều đó khiến tôi hơi lo lắng.
It has no time details.	Nó không có chi tiết thời gian.
That is a completely different thing.	Đó là một điều hoàn toàn khác.
These works suggest two ideas that are quite important to us.	Những tác phẩm này gợi ý hai ý tưởng khá quan trọng đối với chúng tôi.
Some additional features have been added.	Một số tính năng bổ sung đã được thêm vào.
Yes, great ideas are rare.	Vâng, những ý tưởng tuyệt vời là rất hiếm.
Then try to play it faster.	Sau đó, cố gắng chơi nó nhanh hơn.
The place was very quiet.	Nơi đó rất im lặng.
Your design is a download that the progress can read.	Thiết kế của bạn là một bản tải xuống mà tiến trình này có thể đọc được.
Two problems exist with this theory.	Hai vấn đề tồn tại với lý thuyết này.
People want easy and fast.	Mọi người muốn dễ dàng và nhanh chóng.
It was he who told me that.	Chính anh ấy đã nói với tôi điều đó.
That is my religion.	Đó là tôn giáo của tôi.
No waiting until it is available.	Không phải chờ đợi cho đến khi nó có sẵn.
The technique proved easy and the child did very well.	Kỹ thuật này tỏ ra dễ dàng và đứa trẻ đã làm rất tốt.
And he did it well.	Và anh ấy đã làm tốt điều đó.
She has to learn to control that response.	Cô ấy phải học cách kiểm soát phản ứng đó.
Yep, powers vs.	Đúng, quyền hạn vs.
Surely there will never be an end.	Chắc chắn sẽ không bao giờ có hồi kết.
I've seen enough of them to know it's true.	Tôi đã nhìn thấy đủ chúng để biết đó là sự thật.
Great sexual potency.	Tiềm năng tình dục tuyệt vời.
However, this is not what we are trying to do.	Tuy nhiên, đây không phải là những gì chúng tôi đang cố gắng làm.
If this country falls, it will fall.	Nếu đất nước này sụp đổ, điều đó sẽ sụp đổ.
You're in luck, it doesn't get worse.	Bạn rất may mắn, nó không tệ hơn.
You can do it.	Bạn có thể làm được.
Looks stale.	Có vẻ cũ kỹ.
You can do it.	Bạn làm được rồi.
I am using my age now.	Tôi đang sử dụng tuổi của tôi bây giờ.
Here is the following.	Đây là sau.
In two months we plan to get married.	Hai tháng nữa chúng tôi dự định kết hôn.
This is probably doable, but would be more complicated.	Điều này có thể có thể thực hiện được, nhưng sẽ phức tạp hơn.
It has nothing to do with rain.	Nó không liên quan gì đến mưa.
Write the next thing.	Viết điều tiếp theo.
That is your job.	Đó là công việc của bạn.
There are many schools of thought on this.	Có nhiều trường phái suy nghĩ về điều này.
It means.	Điều đó có nghĩa là.
In other words, the free market is under control.	Nói cách khác, thị trường tự do đang trong tầm kiểm soát.
They say she looks more fit than ever in her life.	Họ nói rằng cô ấy trông phù hợp hơn bao giờ hết trong đời.
But it's a very interesting thing.	Nhưng đó là một điều rất thú vị.
Some things have changed since you arrived, and for the better.	Một số điều đã thay đổi kể từ khi bạn đến, và tốt hơn.
I will do this.	Tôi sẽ làm điều này.
Rest your head on your arm.	Tựa đầu vào cánh tay của bạn.
You will find it interesting.	Bạn sẽ thấy nó thú vị.
And as notes.	Và như ghi chú.
Everything is at your feet.	Mọi thứ đều nằm trong chân anh.
Maybe it's the same.	Có lẽ nó cũng giống như vậy.
For me, it's just a natural part of the story.	Đối với tôi, nó chỉ là một phần tự nhiên của câu chuyện.
Returns first name if last name.	Trả về tên nếu họ.
However, it's not just them.	Tuy nhiên, nó không chỉ có họ.
The same goes for mobile content.	Đối với nội dung di động cũng vậy.
The country is still the same.	Đất nước vẫn vậy.
He let me down.	Anh ta làm tôi thất vọng.
It's the only way she can bear to be around you.	Đó là cách duy nhất cô ấy có thể chịu được khi ở gần bạn.
You know, he lives a life.	Bạn biết đấy, anh ấy sống một cuộc đời.
They burned when they went out.	Chúng bị đốt cháy khi chúng ra ngoài.
She died the next day.	Bà qua đời vào ngày hôm sau.
I don't know what he said, but he meant it very clearly.	Tôi không biết anh ấy nói gì nhưng ý của anh ấy rất rõ ràng.
Drink some morning tea and come after an hour.	Uống một chút trà buổi sáng và đến sau một giờ.
He certainly did a lot of that.	Chắc chắn anh ấy đã làm rất nhiều điều đó.
She felt safe and accepted by this person.	Cô cảm thấy an toàn và được người này chấp nhận.
I'm glad to hear that you're not in.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn không tham gia.
Was shot.	Đã bị bắn.
For this reason, he understood that he had to be patient.	Vì lý do này, anh hiểu rằng anh phải kiên nhẫn.
This is not the place to go into more detail.	Đây không phải là nơi để đi vào chi tiết hơn.
Or close enough doesn't matter.	Hoặc gần đủ không quan trọng.
My question is for anyone who wants an answer.	Câu hỏi của tôi dành cho bất kỳ ai muốn trả lời.
It doesn't come without a price.	Nó không đến mà không phải trả giá.
If they can't pay, it will generate an error.	Nếu họ không thể trả tiền, nó sẽ tạo ra một lỗi.
I'm like a shocked guy.	Tôi như một chàng trai bị sốc.
And that can be nice.	Và điều đó có thể tốt đẹp.
It is now a house.	Nó bây giờ là một ngôi nhà.
They want their love to be beautiful.	Họ muốn tình yêu của mình thật đẹp.
Not trying to hide, but also not trying to be seen.	Không cố gắng che giấu, nhưng cũng không cố gắng bị nhìn thấy.
Will provide or pay for those services to the child.	Sẽ cung cấp hoặc trả tiền cho những dịch vụ đó cho đứa trẻ.
I had him.	Tôi đã có anh ta.
He thought about the well.	Anh nghĩ về cái giếng.
They were walking.	Họ đã đi bộ.
Experimental measurements have been carried out.	Đã tiến hành các phép đo thực nghiệm.
Very rarely do they not appear.	Rất hiếm khi chúng không xuất hiện.
She is away.	Cô ấy đi vắng.
I don't put that up either.	Tôi cũng không đặt điều đó lên.
But you are meeting a large number of your family here.	Nhưng bạn đang gặp một số lượng lớn gia đình của bạn ở đây.
But this is not clear to me from the definition.	Nhưng điều này không rõ ràng đối với tôi từ định nghĩa.
These features are not provided by any other tool.	Những tính năng này không được cung cấp bởi bất kỳ công cụ nào khác.
Also helps with data analysis.	Cũng giúp phân tích dữ liệu.
However, the standard is somewhat unclear.	Tuy nhiên, tiêu chuẩn có phần không rõ ràng.
And it became later in the year.	Và nó đã trở nên muộn hơn trong năm.
I have trouble making big decisions.	Tôi gặp khó khăn khi đưa ra những quyết định lớn.
This is for the following reasons.	Điều này là vì lý do sau đây.
We see it as political education.	Chúng tôi xem đó là giáo dục chính trị.
This is how religion works.	Đây là cách hoạt động của tôn giáo.
A good relationship was observed between the parameters in both years.	Mối quan hệ tốt đã được quan sát giữa các tham số trong cả hai năm.
There are several cases to consider.	Có một số trường hợp cần xem xét.
We have provided more context and therefore more confidence.	Chúng tôi đã cung cấp nhiều bối cảnh hơn và do đó tự tin hơn.
From this guy, he does what he says he will.	Từ anh chàng này, anh ta làm những gì anh ta nói rằng anh ta sẽ làm.
The woman looks sick.	Người phụ nữ trông ốm yếu.
Chairperson.	Chủ tịch.
He will be leaving in a few hours.	Anh ấy sẽ rời đi trong vài giờ nữa.
I would be happy to respond.	Tôi rất sẵn lòng phản hồi.
When she looked at him, she felt amused.	Khi cô ấy nhìn vào anh ấy, cô ấy cảm thấy thích thú.
Start with closing.	Bắt đầu với việc đóng cửa.
We've been thinking a lot more about what going live should be like.	Chúng tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về việc phát trực tiếp sẽ như thế nào.
I found out what he wanted.	Tôi đã tìm ra những gì anh ấy muốn.
He has to get out fast.	Anh ta phải ra ngoài thật nhanh.
Maybe it's this place.	Có lẽ đó là nơi này.
This is life.	Đây là cuộc sống.
But time has changed her.	Nhưng thời gian đã thay đổi cô.
It will be noticed, that's the point.	Nó sẽ được chú ý, đó là điểm.
I am one of those people.	Tôi là một trong những người đó.
We better go now.	Tốt hơn chúng ta nên đi ngay bây giờ.
Put a good word for me.	Đặt một từ tốt cho tôi.
It's like looking through a broken window.	Nó giống như nhìn qua một cửa sổ bị vỡ.
Next try the next day.	Tiếp theo hãy thử vào ngày hôm sau.
Actually she didn't leave, she just never came back.	Thực ra cô ấy không rời đi, chỉ là cô ấy không bao giờ quay lại.
He wasn't so sure about himself.	Anh không chắc chắn lắm về bản thân.
Her mother passed away when she was young.	Mẹ cô mất khi cô còn nhỏ.
It was signed.	Nó đã được ký kết.
One of them is in the process of getting married.	Một trong hai người đang trong quá trình kết hôn.
The status of that case is unclear.	Tình trạng của trường hợp đó là không rõ ràng.
So let's experiment.	Vì vậy, hãy thử nghiệm đi.
It's more to show than anything else.	Nó nhiều hơn để hiển thị hơn bất cứ điều gì khác.
I get results that it is possible.	Tôi nhận được kết quả rằng nó có thể.
His knees are a bit weak.	Đầu gối của anh ấy hơi yếu.
This is not strange.	Điều này không có gì lạ.
But she took notes.	Nhưng cô ấy đã ghi chú.
You didn't lose what you never had.	Bạn đã không đánh mất thứ mà bạn chưa từng có.
We loved this hotel and will be back.	Chúng tôi yêu thích khách sạn này và sẽ trở lại.
So he held back.	Vì vậy, anh ta kìm lại.
She said they should mind their own business.	Cô ấy nói rằng họ nên bận tâm đến công việc kinh doanh của riêng mình.
I don't understand why we can't continue.	Tôi không hiểu tại sao chúng tôi không thể tiếp tục.
I know a lot of my friends love this series.	Tôi biết rất nhiều bạn bè của tôi yêu thích bộ truyện này.
Just then he found her bedroom door locked backwards.	Ngay sau đó anh thấy cửa phòng ngủ của cô bị khóa ngược lại.
You don't even have to return it.	Bạn thậm chí không phải trả lại nó.
But things are clearly more complicated than that.	Nhưng mọi thứ rõ ràng là phức tạp hơn thế.
In fact, there have been cases of injuries to children that way.	Trên thực tế, đã có những trường hợp thương tích cho trẻ em theo cách đó.
That's not what it was.	Đó không phải là những gì nó được.
I want to be myself.	Tôi muốn được là chính mình.
Both crew members were injured.	Cả hai thành viên tổ lái đều bị thương.
This particular play is produced quite often.	Vở kịch đặc biệt này được sản xuất khá thường xuyên.
But more on this later.	Nhưng nhiều hơn về điều này sau.
He doesn't want to move too fast.	Anh ấy không muốn di chuyển quá nhanh.
He played his part, he fulfilled his duty.	Anh ấy đã đóng vai trò của mình, anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
This can be done when the environment is relatively stable.	Điều này có thể thực hiện được khi môi trường tương đối ổn định.
Probably the majority.	Có lẽ đa số.
Not long to go.	Không còn bao lâu nữa để đi.
Stay away from their inside business.	Tránh xa công việc kinh doanh nội bộ của họ.
That is a bad sign.	Đó là một dấu hiệu xấu.
She means well.	Cô ấy có ý tốt.
The man nodded.	Người đàn ông gật đầu.
Quality second to none.	Chất lượng không ai sánh kịp.
We have nothing to eat.	Chúng tôi không có gì để ăn.
No new books.	Không có sách mới.
It's the one you want.	Đó là một trong những bạn muốn.
They released it on the internet and walked away.	Họ đã phát hành nó trên internet và bỏ đi.
You spend a night with me.	Bạn trải qua một đêm với tôi.
Take part in it.	Hãy tham gia vào nó.
He knows what kind of person she is.	Anh biết cô là người như thế nào.
Where you confused me in the details.	Nơi bạn làm tôi bối rối trong các chi tiết.
To make myself satisfied with the world again.	Để làm cho mình hài lòng với thế giới một lần nữa.
I saw your face that night.	Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt của bạn đêm đó.
Sure, you can increase some points.	Chắc chắn, bạn có thể tăng một số điểm.
I like girls.	Tôi thích những cô gái.
And we really did absolutely nothing to stop them.	Và chúng tôi thực sự hoàn toàn không làm gì để ngăn cản họ.
We should talk about the upcoming games who are playing the important test.	Chúng ta nên nói về các trò chơi sắp tới, những người đang chơi các thử nghiệm quan trọng.
And we will over time.	Và chúng tôi sẽ theo thời gian.
He turned, seeing movement.	Anh quay lại, nhìn thấy chuyển động.
I will let you know with my code.	Tôi sẽ cho bạn biết với mã của tôi.
But online, people say it every day.	Nhưng trên mạng, người ta nói nó hàng ngày.
It's about money.	Đó là về tiền bạc.
It is a book.	Nó là một quyển sách.
There will be tension.	Sẽ có căng thẳng.
If your content is search-friendly, you'll know it pretty quickly.	Nếu nội dung của bạn thân thiện với tìm kiếm, bạn sẽ biết nó khá nhanh.
No significant differences were found between the three study groups.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa ba nhóm nghiên cứu.
You are an ordinary human being like the rest of us.	Bạn là một con người bình thường như phần còn lại của chúng ta.
Take it off and drop it down.	Cởi nó ra và thả nó xuống.
It was a lot harder than she thought.	Nó khó hơn rất nhiều so với cô nghĩ.
There is no other possibility.	Không có khả năng nào khác.
Very stupid, that.	Rất ngu ngốc, điều đó.
I've never played anything.	Tôi chưa bao giờ chơi bất cứ thứ gì.
Now they are gone and have been for weeks.	Bây giờ chúng đã biến mất và đã được nhiều tuần.
Everyone gets what they want out of this.	Mọi người đều đạt được những gì họ muốn từ việc này.
Do not waste leaves.	Không lãng phí lá.
About half an hour later she got up and got dressed.	Khoảng nửa tiếng sau cô ấy đứng dậy mặc quần áo.
I didn't trap him.	Tôi không gài bẫy anh ta.
They feel more comfortable around girls.	Họ thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh các cô gái.
The song was completed in one go.	Bài hát đã được hoàn thành trong một lần.
They lived in the time they wanted to live.	Họ đã sống trong thời gian mà họ muốn sống.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
If there is resistance, that's okay.	Nếu có phản kháng, không sao cả.
A value pair.	Một cặp giá trị.
Two hours later, she was dead.	Hai giờ sau, cô ấy đã chết.
Who has ever experienced fear and pain.	Ai đã từng trải qua sợ hãi và đau đớn.
Thinking has changed me.	Suy nghĩ đã thay đổi tôi.
All they want to do is take you to the parking lot.	Tất cả những gì họ muốn làm là đưa bạn ra bãi xe.
What was meant to be.	Những gì đã được có nghĩa là được.
They have to live in the house next door.	Họ phải sống trong ngôi nhà bên cạnh.
I'm still worried as if I'm dying over and over again.	Tôi vẫn lo lắng như chết đi sống lại.
Of course there is a problem.	Tất nhiên là có một vấn đề.
Not angry either.	Cũng không tức giận.
Then he ran into a wall.	Sau đó, anh ta chạy vào một bức tường.
Report at seven o'clock.	Báo cáo lúc bảy giờ.
You can only distinguish people by their good or evil.	Bạn chỉ có thể phân biệt mọi người bằng cái thiện hay cái ác của họ.
But it's an important ending.	Nhưng đó là một kết thúc quan trọng.
Her father is a teacher.	Cha cô là một giáo viên.
I chased after him.	Tôi đã đuổi theo anh ta.
Perhaps he shook his head.	Có lẽ anh ta lắc đầu.
And I've never felt this way with anyone before him.	Và tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai trước anh ấy.
However, there is an easier way.	Tuy nhiên, có một cách dễ dàng hơn.
The story has a familiar ringing tone.	Câu chuyện có một hồi chuông quen thuộc.
There are other birds that are smaller, but they are quiet during the day.	Có những con chim khác nhỏ hơn, nhưng chúng im lặng vào ban ngày.
I guess a few weeks of practice is necessary.	Tôi đoán rằng vài tuần luyện tập là cần thiết.
That will be her big comeback.	Đó sẽ là sự trở lại lớn của cô ấy.
This feature can be understood in the following way.	Tính năng này có thể được hiểu theo cách sau.
With options, however, one is not necessarily right about the direction of the market.	Tuy nhiên, với các quyền chọn, người ta không nhất thiết phải đúng về hướng thị trường.
Apart from this, it is up to them.	Ngoài điều này, nó còn tùy thuộc vào họ.
So do white men.	Đàn ông da trắng cũng vậy.
Maybe ten seconds.	Có lẽ mười giây.
Thanks for your report.	Cảm ơn báo cáo của bạn.
They save you.	Họ tiết kiệm cho bạn.
Above all, your confidence will go down.	Hơn hết, sự tự tin của bạn sẽ đi xuống.
I have to hide from you.	Tôi phải giấu anh.
Now there are two situations.	Bây giờ có hai tình huống.
It turns out that our children have similar goals for us.	Hóa ra con cái của chúng ta cũng có những mục tiêu tương tự đối với chúng ta.
And not for anything they did.	Và không phải cho bất cứ điều gì họ đã làm.
It is still our main.	Nó vẫn là chính của chúng tôi.
The second has account data.	Thứ hai có dữ liệu tài khoản.
Look at the job market from a new angle.	Nhìn thị trường việc làm từ một góc độ mới.
It's wood.	Đó là gỗ.
I don't have one or the other.	Tôi không có cái này hay cái kia.
I want the solution.	Tôi muốn giải pháp.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
An extremely effective technique.	Một kỹ thuật cực kỳ hiệu quả.
The handle is moving.	Tay cầm đang di chuyển.
But things don't stop there.	Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Well, go on a little bit.	Thôi, đi tiếp một chút.
Exactly who spent this kind of money might surprise you.	Chính xác ai đã chi loại tiền này có thể khiến bạn ngạc nhiên.
And he was here.	Và anh ấy đã ở đây.
He's not small anymore.	Anh ấy không còn nhỏ nữa.
Maybe another app.	Có thể là một ứng dụng khác.
He rules.	Anh ta cai trị.
Have fun, be nice.	Hãy vui vẻ, tốt đẹp.
But will stop here.	Nhưng sẽ dừng ở đây.
And still too hot.	Và vẫn còn quá nóng.
She walked up to them with a smile.	Cô ấy bước đến chỗ họ với một nụ cười.
Variables are passed by reference, not by value.	Các biến được chuyển bằng tham chiếu, không phải giá trị.
I agree with her and talk as much.	Tôi đồng ý với cô ấy và nói càng nhiều.
They have their problems.	Họ có vấn đề của họ.
Her bottom is constantly trying to run away.	Phía dưới của cô ấy không ngừng cố gắng chạy trốn.
Either way, you'll have a great time getting in shape!.	Dù bằng cách nào thì bạn cũng sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời để lấy lại vóc dáng !.
Don't try to match colors with just one app.	Đừng cố gắng kết hợp màu chỉ với một ứng dụng.
I don't understand what they are doing.	Tôi không hiểu họ đang làm gì.
This example is working.	Ví dụ này đang hoạt động.
He caught two but missed the last one.	Anh ta bắt được hai con nhưng bỏ sót con cuối cùng.
Be of the moment.	Hãy là của thời điểm này.
Their first attack was the most terrible.	Cuộc tấn công đầu tiên của họ là khủng khiếp nhất.
I'm tired of playing it safe.	Anh mệt mỏi khi chơi nó an toàn.
But now everything has changed.	Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
One way or another, we will handle the problems ourselves,” she said.	Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ tự xử lý các vấn đề, cô ấy nói.
I have never heard a sound.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh.
Then the boy from the filing room came in to meet me.	Sau đó, cậu bé từ phòng hồ sơ bước vào gặp tôi.
He knows about your first case.	Anh ấy biết về trường hợp đầu tiên của bạn.
Maybe it will help you too.	Có lẽ nó cũng sẽ giúp bạn.
I'm worried with good reason.	Tôi lo lắng với lý do chính đáng.
Tell her how much she means to me.	Nói cho cô ấy biết cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
You should listen.	Bạn nên nghe.
I guess he could be arrested.	Tôi đoán anh ta có thể bị bắt.
And it's not interesting.	Và nó không thú vị.
However, there is another reason why they are so dangerous.	Tuy nhiên, một lý do khác khiến chúng rất nguy hiểm.
In its basic form, it is control.	Ở dạng cơ bản, nó là sự kiểm soát.
I sit and wait.	Tôi ngồi để đợi.
Sinister.	Độc ác.
Wait for them here.	Chờ họ ở đây.
I will try my best to work on it.	Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc với nó.
He is also keeping a secret.	Anh ấy cũng đang giữ một bí mật.
I want to see if this actually works.	Tôi muốn xem liệu điều này có thực sự hoạt động hay không.
Be sure of your choice.	Hãy chắc chắn về sự lựa chọn của bạn.
This time, you have to pay in advance.	Lần này, bạn phải trả trước.
So, in the presence of his family, his spirits were lifted.	Vì vậy, với sự hiện diện của gia đình, tinh thần của anh ấy đã được nâng lên.
This will be the argument of the function.	Đây sẽ là đối số của hàm.
But think about sex for a minute.	Nhưng hãy nghĩ về tình dục trong một phút.
You are what you do.	Bạn là những gì bạn làm.
Our study had some limitations.	nghiên cứu của chúng tôi đã có một số hạn chế.
He had to deal with me in practice.	Anh ấy đã phải đối phó với tôi trong buổi tập.
So it's really hard for them.	Vì vậy, nó thực sự khó khăn cho họ.
He said nothing to his mother.	Anh không nói gì với mẹ.
None of them are real.	Không ai trong số đó là thật.
I'll take the dress though.	Tôi sẽ lấy cái váy mặc dù.
I believe in family first.	Tôi tin vào gia đình là trên hết.
But you did it earlier.	Nhưng bạn đã làm điều đó sớm hơn.
However, those of us who still think for ourselves must be against them.	Tuy nhiên, những người trong chúng ta, những người vẫn nghĩ cho bản thân mình phải chống lại chúng.
All data points include error bars.	Tất cả các điểm dữ liệu bao gồm các thanh lỗi.
Most things in your country are like that.	Hầu hết mọi thứ ở đất nước của bạn là như vậy.
Best on the market.	Tốt nhất trên thị trường.
It comes from doing it with a warm heart.	Nó đến từ việc thực hiện nó với một trái tim ấm áp.
It will go in my must use file.	Nó sẽ đi trong tệp phải sử dụng của tôi.
Similar results were obtained with a previous flat.	Kết quả tương tự thu được với một căn hộ trước đó.
I only played one on the internet.	Tôi chỉ chơi một cái trên internet.
We hurt ourselves in some way.	Chúng ta tự làm tổn thương mình theo cách nào đó.
No one leaves a small private jet.	Không ai rời khỏi một chiếc máy bay tư nhân nhỏ.
In the mentioned date.	Trong ngày được đề cập.
That number is one.	Số đó là một.
There are people like that.	Có những người như vậy.
Both need you.	Cả hai đều cần anh.
I believe challenges have brought us together and made us stronger.	Tôi tin rằng những thử thách đã mang chúng tôi đến với nhau và khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.
It is not an option.	Nó không phải là một lựa chọn.
This is becoming a bigger and bigger problem.	Điều này đang trở thành một vấn đề lớn hơn và lớn hơn.
It took me a week to play a day.	Tôi mất một tuần để chơi một ngày.
And they don't know it.	Và họ không biết điều đó.
However, if you require more information.	Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu thêm thông tin.
We will agree.	Chúng tôi sẽ đồng ý.
But whatever the reason, the result is always the same.	Nhưng bất kể lý do gì thì kết quả luôn giống nhau.
Do not intend to sleep at night.	Đừng định ngủ vào ban đêm.
And the doors are locked.	Và các cửa đều bị khóa.
It's worth the wait.	Nó đáng để chờ đợi.
I saw some smoke coming out of the table.	Tôi thấy một ít khói bốc ra từ bàn.
Each value reported is the average of three measurements.	Mỗi giá trị được báo cáo là giá trị trung bình của ba phép đo.
Otherwise, is the default.	Nếu không, là mặc định.
It seemed to him too great a political risk.	Đối với anh ta dường như là một rủi ro chính trị quá lớn.
We will fight and win no matter what.	Chúng tôi sẽ chiến đấu và giành chiến thắng dù có thế nào đi nữa.
Therefore, the safety aspect needs to be seriously considered.	Vì vậy, khía cạnh an toàn cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.
However, new research points to a much more complicated relationship.	Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ ra một mối quan hệ phức tạp hơn nhiều.
I will watch it.	Tôi sẽ xem nó.
I evaluate the code.	Tôi đánh giá mã.
The second approach seems to be our only option.	Cách tiếp cận thứ hai dường như là lựa chọn duy nhất của chúng tôi.
She checked her hand.	Cô kiểm tra tay của mình.
Yeah, he won't quite know he has it.	Phải, anh ấy sẽ không hoàn toàn biết mình có nó.
I would be content with a drink.	Tôi sẽ bằng lòng với một thức uống.
She looked as if someone had just made love to her.	Cô ấy trông như thể ai đó vừa làm tình với cô ấy.
Tell them how important it is for their voices to be heard.	Nói với họ về tầm quan trọng của việc giọng nói của họ được lắng nghe.
Society becomes divided.	Xã hội trở nên chia rẽ.
They fit well and are very comfortable.	Chúng vừa vặn và rất thoải mái.
It seems anyone can buy one at a gun show.	Có vẻ như bất kỳ ai cũng có thể mua một cái tại một cuộc triển lãm súng.
We have continued in this mode for a while.	Chúng tôi đã tiếp tục ở chế độ này một thời gian.
Create a sense of freedom and responsibility.	Tạo cảm giác tự do và trách nhiệm.
Best on the market.	Tốt nhất trên thị trường.
A man must know his limits, he thought.	Anh nghĩ, một người đàn ông phải biết những giới hạn của mình.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
Looking forward to the next book in the series.	Mong chờ cuốn sách tiếp theo trong bộ truyện.
We will never ask.	Chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi.
To enhance each other.	Để nâng cao lẫn nhau.
You have to be seen to do it.	Bạn phải được nhìn thấy để làm điều đó.
Speak.	Nói.
He's as old as me.	Anh ấy bằng tuổi tôi.
And no one can escape it.	Và không ai có thể thoát khỏi nó.
She was only nine or ten years old when her father passed away.	Cô ấy chỉ mới chín hoặc mười tuổi khi cha cô ấy qua đời.
Also pretty awesome.	Cũng khá tuyệt vời.
I roll my eyes.	Tôi đảo mắt.
I try not to be friends with anyone.	Tôi cố gắng không làm bạn với bất kỳ ai.
It is a model for the future.	Đó là hình mẫu cho tương lai.
They can even sit players who want to play more often.	Họ thậm chí có thể ngồi những người chơi muốn chơi thường xuyên hơn.
But how long, how long.	Nhưng bao lâu, bao lâu.
It looked like she could barely breathe for the next hour.	Có vẻ như cô ấy hầu như không thở được trong một giờ tiếp theo.
Just give and learn to have fun with the movie.	Chỉ cần cho đi và học để vui vẻ với bộ phim.
Most of them hold government positions.	Hầu hết họ đều giữ chức vụ nhà nước.
Certainly an argument for another season of playing as a deep forward.	Chắc chắn là một lý lẽ cho một mùa giải nữa chơi ở vị trí tiền đạo lùi sâu.
He couldn't help but feel worried.	Anh không khỏi cảm thấy lo lắng.
They kept me.	Họ đã giữ tôi lại.
This seems a lot harder than it sounds.	Điều này dường như khó hơn rất nhiều so với âm thanh.
He watched from afar.	Anh ấy quan sát từ xa.
He's just about my age.	Anh ấy chỉ trạc tuổi tôi.
Everyone takes the test in their sophomore year.	Mọi người đều làm bài kiểm tra vào năm học thứ hai của họ.
It is a.	Nó là một.
I understand that you don't work for them.	Tôi hiểu rằng bạn không làm việc cho họ.
Be with her if you like.	Hãy ở bên cô ấy nếu bạn thích.
I did not receive a degree.	Tôi đã không nhận được một bằng cấp.
This is just hard work.	Đây chỉ là công việc khó khăn.
Just drop in.	Chỉ cần ghé vào.
But the difference between now and then doesn't go beyond that.	Nhưng sự khác biệt giữa bây giờ và sau đó không vượt quá mức đó.
It's about the books.	Đó là về những cuốn sách.
Helped me a lot.	Đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
The movement continues and we will continue to do so tomorrow.	Phong trào vẫn tiếp tục và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì vào ngày mai.
I put there waiting for her.	Tôi đặt ở đó chờ cô ấy.
During the fourth week, no treatment was applied.	Trong tuần thứ tư, không có biện pháp điều trị nào được áp dụng.
In general the system works well enough.	Nói chung hệ thống hoạt động đủ tốt.
However, we do not provide that here.	Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp điều đó ở đây.
Let's not jump in and make judgments from what we know.	Chúng ta đừng nhảy vào và đưa ra nhận xét từ những điều chúng ta biết.
Said he was in dire need of money.	Cho biết anh ta đang rất cần tiền.
Speech data usually falls within this definition.	Dữ liệu giọng nói thường nằm trong định nghĩa này.
I counted nine hundred and changed it here.	Tôi đếm chín trăm và đổi ở đây.
Kid you don't.	Kid bạn không.
The actual main part of the show looks too ordinary.	Phần chính thực tế của chương trình trông quá bình thường.
But it is more than that.	Nhưng nó là nhiều hơn thế.
Share secrets.	Chia sẻ bí mật.
Get enough sleep and exercise three times a week.	Ngủ đủ giấc và tập thể dục ba lần một tuần.
That number has improved week over week.	Con số đó đã được cải thiện qua tuần.
In half an hour.	Trong nửa giờ.
You must have a hell of a good car.	Bạn phải có một địa ngục của một chiếc xe tốt.
They are new.	Chúng là loại mới.
We are not that species.	Chúng ta không phải là loài như vậy.
What you expected.	Những gì bạn đã mong đợi.
Well, it's half an hour.	Chà, là nửa giờ.
People were not far behind.	Mọi người đã không ở phía sau xa.
War is war.	Chiến tranh là chiến tranh.
Of course, that feeling was forever until she got home.	Tất nhiên, cảm giác đó là mãi mãi cho đến khi cô ấy về nhà.
Because these data are pushed to search engines.	Bởi vì những dữ liệu này được đẩy đến công cụ tìm kiếm.
Free, even.	Miễn phí, thậm chí.
Leave my ears open.	Hãy để tai tôi mở.
You absolutely can do this.	Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này.
The arm is.	Cánh tay là.
I tried to pull out and couldn't.	Tôi cố gắng kéo ra và không thể.
Electricity died on the bridge.	Điện chết trên cầu.
At the University.	Tại trường đại học.
The apartment was super clean.	Căn hộ đã được siêu sạch sẽ.
But again, this is mostly about feeling.	Nhưng một lần nữa, điều này chủ yếu là về cảm giác.
He is worried about you.	Anh ấy đang lo lắng cho bạn.
However, this amazing library allows you to do it easily.	Tuy nhiên, thư viện tuyệt vời này cho phép bạn làm điều đó một cách dễ dàng.
There are only two things you can do.	Chỉ có hai điều bạn có thể làm.
He stared at my head.	Anh ta nhìn chằm chằm vào đầu tôi.
No one comes here.	Không có ai đến đây.
Especially not for him.	Đặc biệt là không dành cho anh ta.
It can be personal.	Nó có thể là cá nhân.
You may not transfer or sell access to your account.	Bạn không được chuyển nhượng hoặc bán quyền truy cập vào tài khoản của mình.
Well, not exactly happy.	Chà, không hẳn là hạnh phúc.
We haven't seen that in recent years.	Chúng tôi đã không thấy điều đó trong những năm gần đây.
The problem may even resolve itself.	Vấn đề thậm chí có thể tự giải quyết.
I don't really have much room to say.	Chính xác là tôi không có nhiều chỗ để nói.
I had a good life once, just like you.	Tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp một lần, giống như bạn.
She had brought a picture on the breakfast table.	Cô đã mang theo một bức tranh để trên bàn ăn sáng.
Done on time and with food.	Thực hiện đúng giờ và với thức ăn.
It does or dies.	Nó làm hoặc chết.
I can save him.	Tôi có thể cứu anh ta.
You have been proven by example.	Bạn đã được chứng minh bằng ví dụ.
I cannot make myself at peace.	Tôi không thể làm cho mình được bình yên.
Beyond the closed door of the office, dark activities are underway.	Ngoài cánh cửa đóng kín của phòng làm việc, những hoạt động đen tối đang được tiến hành.
By the end of that day, everyone on the boat knew.	Đến cuối ngày hôm đó, mọi người trên thuyền đều biết.
Like, right now.	Giống như, ngay bây giờ.
Or perhaps the world.	Hoặc có lẽ là thế giới.
So expect it.	Vì vậy, hãy mong đợi nó.
There are just too many weapons.	Chỉ có quá nhiều vũ khí.
At three-fifteen, he left the stage with his wife.	Ba giờ mười lăm, anh rời sân khấu với vợ.
Instead, it was as if there were no humans there.	Thay vào đó, nó như thể không có con người nào ở đó.
Now we wait and hope.	Bây giờ chúng tôi chờ đợi và hy vọng.
We will have to.	Chúng ta phải.
That would require yes or no.	Điều đó sẽ yêu cầu có hoặc không.
But there's one thing we do know.	Nhưng có một điều chúng tôi biết.
She was ready for this day to end.	Cô đã sẵn sàng cho ngày này kết thúc.
Working men have no country.	Những người đàn ông lao động không có đất nước.
I don't say anything about them.	Tôi không nói gì về chúng.
But you can't call him a loser.	Nhưng bạn không thể gọi anh ta là một kẻ thất bại.
And some people really like it.	Và một số người thực sự thích nó.
It happens to players.	Nó xảy ra với người chơi.
The soldiers didn't know that.	Những người lính không biết điều đó.
He wondered where he was, but really couldn't care less.	Anh tự hỏi mình đang ở đâu, nhưng thực sự không thể quan tâm hơn.
Maybe there's a fire code reason or something like that.	Có lẽ có một lý do mã lửa hoặc một số điều tương tự.
So one has to start thinking from there, from this 'middle' position.	Vì vậy, người ta phải bắt đầu suy nghĩ từ đó, từ vị trí 'giữa' này.
This is not just a game.	Đây không chỉ là một trò chơi.
In my opinion, this is one of those times.	Theo tôi, đây là một trong những thời điểm đó.
You have no freedom.	Bạn không có tự do.
Not even close, really.	Thậm chí không gần, thực sự.
I can't believe it, but that's what they say.	Tôi khó tin, nhưng đó là những gì họ nói.
Two weeks ago, they died.	Hai tuần trước, họ đã chết.
The best quality.	Chất lượng hàng đầu.
Keep them up!!!!!.	Giữ chúng lên !!!!!.
I was surprised that half of the cast joined from season five.	Tôi rất ngạc nhiên khi có đến một nửa dàn diễn viên tham gia từ phần năm.
Only one question left.	Chỉ còn một câu hỏi.
He has a lot of friends.	Anh ấy có rất nhiều bạn bè.
But you hold back the decision until you have to make it.	Nhưng bạn giữ lại quyết định cho đến khi bạn phải thực hiện nó.
We want experiences but are not influenced by them.	Chúng tôi muốn có những trải nghiệm nhưng không bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm đó.
What a change in the past year.	Thật là một sự thay đổi trong năm qua.
File and print.	Tập tin và in.
That was just a thought.	Đó chỉ là một suy nghĩ.
He is very happy that she is here.	Anh ấy rất hạnh phúc khi cô ấy ở đây.
Now he's done his job.	Bây giờ anh ấy đã hoàn thành công việc của mình.
I tried to sign him in the past.	Tôi đã cố gắng ký hợp đồng với anh ấy trong quá khứ.
Your original code has the first test expression.	Mã ban đầu của bạn có biểu thức kiểm tra đầu tiên.
And they have, so far.	Và họ có, cho đến nay.
The old man looked at him.	Ông già nhìn anh.
She hasn't explained why.	Cô ấy chưa giải thích lý do tại sao.
Make you strong for the sequel.	Làm cho bạn mạnh mẽ cho phần tiếp theo.
And then six.	Và sau đó là sáu.
As it turns out, history is living right up the road.	Hóa ra, lịch sử đang sống ngay trên con đường.
It was right below the school we went to.	Nó ở ngay bên dưới trường học mà chúng tôi đã đến.
She refuses to eat anything.	Cô ấy không chịu ăn bất cứ thứ gì.
I have to be with her, join her.	Tôi phải ở bên cô ấy, tham gia cùng cô ấy.
She is a very easygoing child.	Cô ấy là một đứa trẻ rất dễ tính.
This search was not particularly successful, for a number of reasons.	Tìm kiếm này đã không thành công đặc biệt, vì một số lý do.
He hadn't even noticed her, but she was there.	Anh thậm chí còn không để ý đến cô, nhưng cô đã ở đó.
Such cases are not wrong.	Những trường hợp như vậy không sai.
She checked it little by little.	Cô ấy đã kiểm tra nó từng chút một.
So they threw me down in front of them.	Vì vậy, họ đã ném tôi xuống trước mặt họ.
There are reasons for this.	Có những lý do cho điều này.
The first name is easier to read than the second.	Tên đầu tiên dễ đọc hơn tên thứ hai.
I was shot, but shot, no way.	Tôi đã bị bắn, nhưng bị bắn, không đời nào.
It has a ring to it.	Nó có một chiếc nhẫn với nó.
However, the noise can be quite significant.	Tuy nhiên, tiếng ồn có thể khá đáng kể.
I was talking with her.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy.
This approach is better in the long run for a number of reasons.	Cách tiếp cận này tốt hơn về lâu dài vì một số lý do.
I certainly will.	Tôi chắc chắn sẽ.
His balance was lost.	Sự cân bằng của anh ấy đã bị mất.
He entered my bedroom.	Anh ấy đã vào phòng ngủ của tôi.
There is nothing I can do to change the situation.	Tôi không thể làm gì để thay đổi tình hình.
But a thought experiment can be helpful.	Nhưng một thử nghiệm suy nghĩ có thể hữu ích.
Obviously more than one.	Rõ ràng là nhiều hơn một.
She looked as if she had run.	Cô ấy trông như thể cô ấy đã chạy.
More than what you want to know.	Nhiều hơn những gì bạn muốn biết.
She stood there for a long minute.	Cô ấy đứng đó trong một phút dài.
Unfortunately, nothing to find.	Thật không may, không có gì để tìm.
There is no other choice.	Không còn lựa chọn nào khác.
It will take a longer time.	Nó sẽ còn khoảng thời gian dài hơn nữa.
Really talk to society.	Thực sự nói chuyện với xã hội.
After that, the well was put back into production.	Sau đó, giếng được đưa vào sản xuất trở lại.
Sometimes it's higher or lower.	Đôi khi nó cao hơn hoặc thấp hơn.
They did it for themselves.	Họ đã làm điều đó cho chính họ.
The sun has risen.	Mặt trời đã lên.
Or complete one, anyway.	Hoặc hoàn thành một, dù sao.
You worry about what might happen if they say no.	Bạn lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu họ nói không.
He shook it off and explained.	Anh ta rũ bỏ nó và giải thích.
But she treats him like a little brother.	Nhưng cô ấy đối xử với anh ấy như một đứa em trai.
This wall panel, you know, looks like this.	Bảng điều khiển trên tường này, bạn biết đấy, như thế này đây.
Turning to them, he looked different.	Quay sang họ, anh ta trông khác hẳn.
Behind that, high pressure builds up.	Đằng sau đó, áp lực cao sẽ tích tụ.
Until they need everything it can sell.	Cho đến khi họ cần mọi thứ mà nó có thể bán được.
When she wasn't with him.	Khi cô không ở bên anh.
But this touch feels different.	Nhưng lần chạm vào này cảm thấy khác.
The difference is like day and night.	Sự khác biệt giống như ngày và đêm.
My leg is hurt.	Chân tôi đau.
If we hadn't died of disease, they would have shot us in the end.	Nếu chúng tôi không chết vì bệnh tật, cuối cùng họ đã bắn chúng tôi.
Maybe you should follow him.	Có lẽ bạn nên theo dõi anh ta.
So there is no need for a law.	Vì vậy không cần luật.
It feels safe.	Nó cảm thấy an toàn.
Cover to cover.	Che đậy để che phủ.
They talk about peace and acts of war.	Họ nói về hòa bình và hành động chiến tranh.
Therefore, take a moment to research your available options.	Do đó, hãy dành một chút thời gian để nghiên cứu các lựa chọn có sẵn của bạn.
I won't take it back.	Tôi sẽ không nhận lại nó.
Best to still come.	Tốt nhất là vẫn nên đến.
He just got on with it.	Anh ấy chỉ tiếp tục với nó.
It's about future time and future time management.	Đó là về thời gian trong tương lai và việc quản lý thời gian trong tương lai.
But that's where the wind blows.	Nhưng đó là hướng gió thổi đến.
Let's look at each issue in turn.	Chúng ta hãy lần lượt xem xét từng vấn đề.
His mind was in another place, at another time.	Tâm trí anh đã ở một nơi khác, vào một thời điểm khác.
The second is another data.	Thứ hai là một dữ liệu khác.
Everyone at home knows it and here it is confirmed.	Mọi người ở nhà đều biết điều đó và ở đây điều đó đã được xác nhận.
The underlying mechanisms will be discussed.	Các cơ chế cơ bản sẽ được thảo luận.
But it was a freedom we chose to have.	Nhưng đó là một sự tự do mà chúng tôi đã chọn để có.
Dark and quiet and very, very cold.	Tối và tĩnh lặng và rất, rất lạnh.
I have no one else to turn to.	Tôi không có ai khác để tìm đến.
An obvious threat.	Một mối đe dọa rõ ràng.
Or eat them alone.	Hoặc ăn chúng một mình.
The results were subsequently improved in this paper.	Kết quả sau đó được cải thiện trong bài báo này.
Many of these are being published.	Rất nhiều trong số này đang được công bố.
He didn't answer me.	Anh ấy không trả lời tôi.
Of course, details matter.	Tất nhiên, chi tiết quan trọng.
Audience research in the field of cinema.	Nghiên cứu khán giả trong lĩnh vực điện ảnh.
But that won't be difficult.	Nhưng điều đó sẽ không khó.
I don't know in the long run.	Tôi không biết về lâu dài.
However, if you can't return it, then it becomes a problem.	Tuy nhiên, nếu bạn không thể trả lại nó, thì nó sẽ trở thành một vấn đề.
It's time to check the numbers.	Đã đến lúc bạn kiểm tra các con số.
A security camera.	Một camera an ninh.
As a result, some sources appear in one table but not in another.	Do đó, một số nguồn xuất hiện trong một bảng nhưng không xuất hiện trong bảng khác.
From the very beginning, this feature proved extremely popular with our audience.	Ngay từ đầu, tính năng này đã tỏ ra cực kỳ phổ biến với khán giả của chúng tôi.
The same pattern is also held for the foot pattern.	Mô hình tương tự cũng được tổ chức cho các mẫu chân.
Only in this way can we and will we survive.	Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể và sẽ tồn tại.
Except you it goes it is dark court.	Ngoại trừ bạn nó đi nó là tòa án tối.
The decision ended his season.	Quyết định đã kết thúc mùa giải của anh ấy.
How would I go about doing it.	Làm thế nào tôi sẽ đi về làm điều đó.
You have created your own luck.	Bạn đã tạo ra may mắn của riêng bạn.
Not just money-hungry people.	Không chỉ những người ham tiền.
They went back to the parking lot.	Họ quay trở lại bãi đậu xe.
Can't even touch it.	Thậm chí không thể chạm vào nó.
She doesn't have much.	Cô ấy không có nhiều.
Delete them out and use them for them.	Xóa chúng ra và sử dụng chúng cho chúng.
Proud and rich with purpose.	Tự hào và giàu có với mục đích.
I went with two soldiers to meet him once.	Tôi đã đi cùng với hai người lính để gặp anh ta một lần.
They are very expensive.	Chúng có giá rất cao.
He took what he lost.	Anh ta lấy của mất.
She is there now.	Cô ấy đang ở đó bây giờ.
But it doesn't really matter.	Nhưng nó không thực sự quan trọng.
He stared at her, she stared back.	Anh nhìn cô chằm chằm, cô lại nhìn chằm chằm.
This can be hard to find here.	Điều này có thể khó tìm thấy ở đây.
This study has potential limitations.	Nghiên cứu này có những hạn chế tiềm ẩn.
Is the first weapon you will make in your life.	Là vũ khí đầu tiên bạn sẽ chế tạo trong đời.
Unfortunately, this has proven to be incorrect.	Thật không may, điều này đã được chứng minh là không đúng.
Now it is denied to them.	Bây giờ nó bị từ chối đối với họ.
He studies her.	Anh ấy nghiên cứu cô ấy.
I am here to do the same again.	Tôi ở đây làm như vậy một lần nữa.
She tried to calm her voice.	Cô cố gắng bình tĩnh lại giọng nói của mình.
She held out her hand and introduced herself.	Cô ấy đưa tay ra và tự giới thiệu.
This was done for two reasons.	Điều này đã được thực hiện bởi hai lý do.
Maybe this is some kind of test.	Có thể đây là một bài kiểm tra nào đó.
It's a place for everything and nothing.	Đó là một nơi cho mọi thứ và không có gì.
At least for the most part.	Ít nhất là cho hầu hết các phần.
Then the final face of the characters is introduced.	Sau đó, mặt cuối cùng của các nhân vật được giới thiệu.
He couldn't figure it out.	Anh ấy không thể hình dung ra được.
It is open at the top and bottom.	Nó được mở ở trên cùng và dưới cùng.
However, both of these differences are small.	Tuy nhiên, cả hai sự khác biệt này đều nhỏ.
I can't talk to him about what's going on.	Tôi không thể nói chuyện với anh ấy về những gì đang xảy ra.
It was never completed.	Nó chưa bao giờ được hoàn thành.
I was able to get started.	Tôi đã có thể bắt đầu.
That caught my attention.	Điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi.
Two questions please.	Hai câu hỏi xin vui lòng.
With her face and hands clean, she returned to the fire.	Với khuôn mặt và đôi tay sạch sẽ, cô quay trở lại với ngọn lửa.
She also doesn't look like a normal person sleeping.	Cô ấy cũng không giống như một người bình thường đang ngủ.
We cannot do it.	Chúng tôi không thể làm được.
Otherwise everything was for the best.	Nếu không thì mọi thứ đã tốt nhất.
You can explain that.	Bạn có thể giải thích điều đó.
Yes, she will.	Vâng, cô ấy sẽ.
Immediately reduce heat to medium.	Ngay lập tức giảm nhiệt xuống mức trung bình.
I will have to stop thinking about her as a child.	Tôi sẽ phải ngừng nghĩ về cô ấy khi còn nhỏ.
You tell them.	Bạn nói với họ.
It's a relief to feel better.	Thật nhẹ nhõm khi cảm thấy tốt hơn.
I saw someone in front of me.	Tôi đã nhìn thấy ai đó trước mặt tôi.
I will be happy to answer one.	Tôi sẽ rất vui khi trả lời một.
And you will be very good at it.	Và bạn sẽ rất giỏi về nó.
She even suggested just creating new words.	Cô ấy thậm chí còn đề nghị chỉ tạo ra những từ mới.
That was no longer possible.	Điều đó đã không còn có thể.
I know a little too much about the law, that's the trouble.	Tôi biết một chút quá nhiều về luật, đó là rắc rối.
Otherwise, everything will have its own original value.	Nếu không, mọi thứ sẽ có giá trị ban đầu của riêng nó.
That's true, though.	Đó là sự thật, mặc dù.
You can come back here.	Bạn có thể quay lại đây.
She will follow.	Cô ấy sẽ theo dõi.
She looked around the table and smiled humorously.	Cô ấy nhìn quanh bàn và cười một cách hài hước.
That should be a place to start.	Đó phải là một nơi bắt đầu.
Communication is how you handle people problems.	Giao tiếp là cách bạn xử lý các vấn đề về con người.
I feel him breathe.	Tôi cảm thấy anh ấy thở.
They did a great job, so credit to them.	Họ đã làm rất tốt, vì vậy tín dụng cho họ.
This is not natural.	Đây không phải là tự nhiên.
Of course, they ran.	Tất nhiên, họ đã chạy.
Everything is going slow.	Mọi thứ diễn ra chậm chạp.
I have not seen her again.	Tôi đã không gặp lại cô ấy.
He took a step forward, raising his arm.	Anh bước một bước, nâng cánh tay lên.
He does nothing, it shows up.	Anh ấy không làm gì cả, nó xuất hiện.
I could barely speak or eat.	Tôi hầu như không thể nói hoặc ăn.
More.	Hơn rất nhiều.
He hit out.	Anh ta đánh ra.
I think she is.	Tôi nghĩ cô ấy là.
Afterward.	Sau đó.
Then lower the bar again to repeat.	Sau đó hạ thấp thanh một lần nữa để lặp lại.
And that's just drinking water.	Và đó chỉ là nước uống.
They are looking at sex education.	Họ đang xem xét giáo dục giới tính.
We stopped taking care of people.	Chúng tôi đã ngừng chăm sóc mọi người.
He can't stay here.	Anh ấy không được ở lại đây.
I realized that something had to change on Thursday.	Tôi nhận ra rằng có điều gì đó phải thay đổi vào ngày thứ năm.
But you need the data to make those decisions.	Nhưng bạn cần phải có dữ kiện để đưa ra những quyết định đó.
I was in safe hands.	Tôi đã ở trong tay an toàn.
He's down to about nine thousand at the moment.	Anh ấy đã giảm xuống còn khoảng chín nghìn vào lúc này.
I'm still sad.	Tôi vẫn buồn.
Here is an argument to show why.	Đây là một lập luận để chỉ ra lý do tại sao.
Everything is complete.	Mọi thứ đến tròn đầy.
But we had one bad experience after another.	Nhưng chúng tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ này đến trải nghiệm khác.
I really appreciate your blog.	Tôi thực sự đánh giá cao blog của bạn.
He never asked me about it again.	Anh ấy không bao giờ hỏi tôi về điều đó một lần nữa.
I had a big brother.	Tôi đã có một người anh trai lớn.
I consider this very dangerous.	Tôi coi điều này là rất nguy hiểm.
Yes, he wanted to show her.	Phải, anh ấy muốn cho cô ấy xem.
But they certainly leave a lot to be desired.	Nhưng họ chắc chắn để lại rất nhiều điều mong muốn.
That is the door.	Đó là cánh cửa.
It didn't start.	Nó không bắt đầu.
If only.	Giá như.
So feel this quite deeply.	Vì vậy, cảm nhận điều này khá sâu sắc.
You can buy it in the store.	Bạn có thể mua nó trong cửa hàng.
Not sure how to go about this.	Không chắc chắn làm thế nào để đi về điều này.
I thought about it for a long time.	Tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài.
But this time it might be different.	Nhưng lần này có thể khác.
The world is like a piece of writing.	Thế giới giống như một mảnh viết.
Now look at your feed.	Bây giờ hãy nhìn vào nguồn cấp dữ liệu của bạn.
Every aspect of human nature.	Mọi khía cạnh của bản chất con người.
I have never felt like that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
I have a new project to share with you.	Tôi có một dự án mới để chia sẻ với bạn.
If the number of items is large, that is a huge difference.	Nếu số lượng mặt hàng lớn, đó là một sự khác biệt rất lớn.
Contribute to data analysis.	Đóng góp vào việc phân tích dữ liệu.
Everything can wait.	Mọi thứ đều có thể chờ đợi.
In that situation there is nothing you can do.	Trong tình huống đó bạn không thể làm gì được.
In other words,.	Nói cách khác,.
What goes on in your bedroom is your business.	Những gì diễn ra trong phòng ngủ của bạn là việc của bạn.
Who hates us.	Ai ghét chúng tôi.
She tried to imagine what he must be feeling.	Cô cố gắng tưởng tượng những gì anh ta phải đang cảm thấy.
The battle is going on right now, and here we are.	Trận chiến đang diễn ra ngay bây giờ, và chúng ta ngồi đây.
We cut them off.	Chúng tôi cắt bỏ chúng.
He couldn't understand why it did this.	Anh không thể hiểu tại sao nó lại làm điều này.
This is our favorite night of the year.	Đây là đêm yêu thích của chúng tôi trong năm.
I have pain, and this stops the pain.	Tôi bị đau, và điều này làm cho cơn đau ngừng lại.
Usually, games are won by team effort.	Thông thường, các trò chơi được thắng bằng nỗ lực của cả đội.
That mouth, that tooth.	Miệng đó, răng đó.
Four mixed-effects models are built in this way.	Bốn mô hình hiệu ứng hỗn hợp được xây dựng theo cách này.
And now we are back.	Và bây giờ chúng tôi đã trở lại.
Please help me find the best way to tell them.	Xin hãy giúp tôi tìm cách tốt nhất để nói với họ.
But not with these guys.	Nhưng với những kẻ này thì không.
Explain text view.	Giải thích xem văn bản.
No differences were found between species.	Không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa các loài.
I want to keep this job.	Tôi muốn giữ công việc này.
Everything is pretty working right now.	Mọi thứ đang khá hoạt động ngay bây giờ.
But then not.	Nhưng sau đó thì không.
All those who feel truly alike are developed and.	Tất cả những ai cảm thấy thực sự giống nhau đều được phát triển và.
First, turn off the computer.	Đầu tiên, tắt máy tính.
No one can say exactly how long any of these plans will last.	Không ai có thể nói chính xác bất kỳ kế hoạch nào sẽ kéo dài trong bao lâu.
Sometimes, it just doesn't work out.	Đôi khi, nó chỉ không diễn ra.
Let us deal with the truth.	Hãy để chúng tôi giải quyết sự thật.
The man is not big.	Người đàn ông không lớn.
A hardworking man.	Một người đàn ông chăm chỉ.
And we haven't stopped yet.	Và chúng tôi vẫn chưa dừng lại.
He suffered a lot because of her.	Anh ấy đã rất đau khổ vì cô ấy.
I was quite happy.	Tôi đã khá hạnh phúc.
When that day comes it won't be a sad day.	Khi ngày đó đến sẽ không phải là một ngày buồn.
Let us end this with.	Hãy để chúng tôi kết thúc điều này với.
And wait until the day of filming.	Và đợi cho đến ngày quay.
I also love writing my own original content, make no mistake.	Tôi cũng thích viết nội dung gốc của riêng mình, đừng nhầm lẫn.
It's only a matter of time!	Chỉ là vấn đề thời gian thôi!
More water is needed for life to emerge.	Cần nhiều nước hơn để sự sống xuất hiện.
Not a potential customer, but a potential threat.	Không phải là khách hàng tiềm năng mà là mối đe dọa tiềm tàng.
There doesn't seem to be any other choice.	Dường như không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
It feels great to have it back.	Cảm giác thật tuyệt khi có nó trở lại.
It is a natural process and does not indicate poor quality.	Đó là một quá trình tự nhiên và không chỉ ra chất lượng kém.
I won't say that.	Tôi sẽ không nói điều đó.
This got me very excited.	Điều này khiến tôi rất phấn khích.
He felt very, very sick.	Anh ấy cảm thấy rất, rất ốm.
She grabbed his arm.	Cô nắm lấy cánh tay anh.
What you don't know, doesn't hurt you.	Những gì bạn không biết, không làm tổn thương bạn.
He tries to talk to you.	Anh ấy cố gắng nói chuyện với bạn.
So go back to him.	Vì vậy, trở lại anh ấy đi.
For a second, the whole team was completely crying.	Trong một giây, cả đội đã hoàn toàn khóc.
Bones are part of it.	Xương là một phần của nó.
She leaves no one behind to see.	Cô ấy không để lại ai ở phía sau để xem.
Also you can go to your school.	Ngoài ra bạn có thể đến trường của bạn.
It will stay with us for the rest of our lives.	Nó sẽ ở bên chúng ta đến hết cuộc đời.
It's not much.	Nó không nhiều đâu.
I just want to go to sleep.	Tôi chỉ muốn đi ngủ.
Cool tea.	Trà thanh mát.
And where there are only women, choose any woman.	Và nơi chỉ có phụ nữ, hãy chọn bất kỳ phụ nữ nào.
Before using times it used to work fine.	Trước khi sử dụng lần nó được sử dụng để làm việc tốt.
How proud you must feel.	Bạn phải cảm thấy tự hào như thế nào.
The sets are awesome.	Các bộ thật tuyệt vời.
This is the face and soul of your company.	Đây là bộ mặt và linh hồn của công ty bạn.
There is no time for a signal.	Không có thời gian cho một tín hiệu.
He didn't give himself a chance to hit the best shot he could.	Anh ấy không cho mình cơ hội để tung ra cú sút tốt nhất có thể.
This should not be.	Điều này không nên.
I will take good care of you, give you every chance.	Anh sẽ chăm sóc em rất tốt, cho em mọi cơ hội.
Previously would not.	Trước đây sẽ không.
I'll take you on my boat.	Tôi sẽ đưa bạn lên thuyền của tôi.
He is a good father.	Anh ấy là một người cha tốt.
Maybe he's trying to notice me.	Có lẽ anh ấy đang cố gắng để ý đến tôi.
Everything is new.	Mọi thứ đều mới.
As you get older, you move ahead of that boundary.	Khi bạn già đi, bạn tiến về phía trước của ranh giới đó.
His only lead, however, is a name.	Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu duy nhất của anh ấy là một cái tên.
Very very beautiful.	Rất rất đẹp.
Six are girls.	Sáu là các cô gái.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
I love this dog.	Tôi yêu con chó này.
I do not need it.	Tôi không cần nó.
I will do whatever it takes.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nó cần.
One of the patients had no weight record.	Một trong những bệnh nhân không có hồ sơ về cân nặng.
I don't know what will go down, but it's fun.	Tôi không biết điều gì sẽ đi xuống, nhưng nó rất vui.
The other two patterns are changing in each repeating pattern.	Hai mô hình khác đang thay đổi trong mỗi mô hình lặp lại.
I had blood on my shirt.	Tôi đã dính máu trên áo sơ mi của tôi.
Uncontrolled, unmanaged.	Không bị kiểm soát, không bị quản lý.
The obtained data were analyzed using statistical software.	Dữ liệu thu được được phân tích bằng phần mềm thống kê.
I think we have a good balance.	Tôi nghĩ chúng tôi có sự cân bằng tốt.
That we should and do reconsider.	Điều đó chúng ta nên và làm xem xét lại.
We call for a raise, and then the draw begins.	Chúng tôi kêu gọi tăng, và sau đó bắt đầu rút thăm.
Or the chair you're sitting in.	Hoặc chiếc ghế bạn đang ngồi.
They come from something very simple.	Họ đến từ một cái gì đó rất đơn giản.
Stay in touch and let us know how we can help.	Giữ liên lạc và cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể trợ giúp.
We don't talk.	Chúng tôi không nói chuyện.
I don't care that there is another guy.	Tôi không quan tâm rằng có một chàng trai khác.
I took my time reading and thinking about what to do next.	Tôi đã dành thời gian của mình để đọc và suy nghĩ về những gì cần làm tiếp theo.
It can be difficult though.	Nó có thể khó khăn mặc dù.
But effectiveness is another story.	Nhưng hiệu quả lại là một câu chuyện khác.
I did not find any.	Tôi không tìm thấy bất kỳ.
And not any four colors.	Và không phải bất kỳ bốn màu nào.
I will probably use it.	Tôi có thể sẽ sử dụng nó.
I don't know where he got it from.	Tôi không biết anh ta lấy nó từ đâu.
To model this situation, we use the phase field method.	Để mô hình hóa tình huống này, chúng tôi sử dụng phương pháp trường pha.
It just got shot.	Nó vừa bị bắn.
A scene in the dark.	Một cảnh quay trong bóng tối.
The company dinner was a great success.	Bữa tối của công ty đã thành công tốt đẹp.
Yes, you heard that right.	Có, bạn nghe nói rằng ngay.
Similar results were obtained with both techniques.	Kết quả tương tự thu được với cả hai kỹ thuật.
Some might say this is a reason not to go to church.	Một số người có thể nói đây là lý do để không đến nhà thờ.
I hadn't seen it before we found it.	Tôi đã không nhìn thấy nó trước khi chúng tôi tìm thấy nó.
You can download a change of address form and request a change of address.	Bạn có thể tải xuống biểu mẫu thay đổi địa chỉ và yêu cầu thay đổi địa chỉ.
Such things just don't happen there.	Những điều như vậy chỉ không xảy ra ở đó.
No one can explain what is happening.	Không ai có thể giải thích những gì đang xảy ra.
It's one of those sad things.	Đó là một trong những điều đáng buồn.
For a long time, it remained.	Trong một thời gian dài, nó vẫn còn.
You are just a child.	Bạn chỉ là một đứa trẻ.
There were no early complications secondary to the procedure.	Không có biến chứng sớm thứ phát sau thủ thuật.
Please go.	Làm ơn đi đi.
Because that's where it started.	Bởi vì đó là nơi nó bắt đầu.
This is an important step.	Đây là một bước quan trọng.
I'm about to build a set.	Tôi sắp xây dựng một bộ.
I come to the front of the house.	Tôi đến trước nhà.
It's lovely to hear from you.	Thật đáng yêu khi được nghe từ bạn.
I put a hand on her shoulder.	Tôi đặt một tay lên vai cô ấy.
I will read it again.	Tôi sẽ đọc lại.
Major world and national issues are discussed.	Các vấn đề lớn của thế giới và quốc gia được thảo luận.
She had everyone.	Cô ấy đã có mọi người.
But these are never quite so simple.	Nhưng những điều này không bao giờ hoàn toàn đơn giản như vậy.
It is smooth and has great flow.	Nó là mịn và có dòng chảy lớn.
Nothing comes back.	Không có gì trở lại.
Bring your arms and legs in more.	Đưa cánh tay và chân của bạn vào nhiều hơn.
I can not join.	Tôi không thể tham gia.
Both are not hard to find.	Cả hai đều không khó tìm.
You were on your own.	Bạn đã ở trên của riêng bạn.
So was his defense, at the time.	Sự phòng thủ của anh ấy, vào thời điểm đó, cũng vậy.
Will try to look it up, because the books sound good.	Sẽ cố gắng tìm kiếm nó, vì những cuốn sách nghe hay.
Yes, she was also real.	Vâng, cô ấy cũng đã từng có thật.
One touch does it.	Một chạm làm được điều đó.
He looked around them.	Anh nhìn xung quanh họ.
A single bed is provided.	Một giường đơn được cung cấp.
However, I was lucky and even got to see a baby.	Tuy nhiên, tôi đã may mắn và thậm chí còn được nhìn thấy một em bé.
I need to check a few things.	Tôi cần kiểm tra một số thứ.
This model has interesting unusual properties.	Mô hình này có các đặc tính bất thường thú vị.
You should be extremely careful if you lie to him.	Bạn nên cực kỳ cẩn thận nếu bạn nói dối anh ấy.
It has been that way ever since.	Nó đã được như vậy kể từ đó.
But in the end it couldn't make things worse.	Nhưng cuối cùng nó không thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
We came here a few months later.	Vài tháng sau chúng tôi đến đây.
That is quite long.	Đó là khá dài.
I was me.	Tôi đã là tôi.
Would be great for the kids.	Sẽ rất tốt cho bọn trẻ.
They are still young.	Họ vẫn còn trẻ.
Top quality products.	Những sản phẩm chất lượng hàng đầu.
They have a wide range of applications including medical use.	Chúng có một loạt các ứng dụng bao gồm cả sử dụng trong y tế.
Even so, our results are similar to those of other studies.	Mặc dù vậy, kết quả của chúng tôi cũng tương tự như kết quả của các nghiên cứu khác.
Its hard on the hind legs.	Khó khăn của nó trên đôi chân sau.
That helped us this year, get through it and get better.	Điều đó đã giúp chúng tôi trong năm nay, vượt qua nó và trở nên tốt hơn.
I don't particularly like her future husband.	Tôi không đặc biệt thích chồng tương lai của cô ấy.
She is extremely weak.	Cô ấy yếu đuối vô cùng.
First, about the order of ideas.	Đầu tiên, về thứ tự của các ý tưởng.
Here is a link.	Đây là một liên kết.
He reported what he saw.	Anh ta đã báo cáo những gì anh ta đã thấy.
But people go there and don't go back.	Nhưng mọi người đến đó và không quay trở lại.
I want us to check it every three months.	Tôi muốn chúng tôi kiểm tra nó ba tháng một lần.
The worse one.	Cái tồi tệ hơn.
I am not a politician.	Tôi không phải là người làm chính trị.
And it continues.	Và nó vẫn tiếp tục.
That was before, this is now.	Đó là lúc trước, đây là bây giờ.
There are no days off in a month.	Không có ngày nghỉ trong một tháng.
But then he stopped.	Nhưng rồi anh ta dừng lại.
I couldn't bear to see him suffer.	Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh ấy đau khổ.
There's more, but it fills the page.	Còn nhiều hơn nữa, nhưng nó sẽ lấp đầy trang.
We couldn't stop crying.	Chúng tôi không thể ngừng khóc.
I'm not sitting here looking at them.	Tôi không ngồi đây nhìn mặt họ.
They had eight children together.	Họ đã có với nhau tám người con.
But not at that time.	Nhưng không phải vào thời điểm đó.
However, he continued without giving a reference.	Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục mà không đưa ra tài liệu tham khảo.
Or perhaps you need to slow down for a while.	Hoặc có lẽ bạn cần phải chạy chậm lại một lúc.
Marriage is based on respect, not fear and coercion.	Hôn nhân dựa trên sự tôn trọng chứ không phải sợ hãi và ép buộc.
Some women use that color on their lips.	Một số phụ nữ sử dụng màu đó trên môi của họ.
It sounds like a big crowd, but the sound is small.	Nghe có vẻ như một đám đông lớn, nhưng âm thanh nhỏ.
Such a girl, dress how she is.	Cô gái như vậy, ăn mặc như thế nào cô ấy là.
You can't do with methods.	Bạn không thể làm với các phương pháp.
We were pushed back again.	Chúng tôi đã bị đẩy lùi một lần nữa.
Do not worry about that.	Đừng lo lắng về điều đó.
And wild fish just tastes better.	Và cá tự nhiên chỉ ngon hơn.
I don't want him to represent me.	Tôi không muốn anh ta đại diện cho tôi.
Make device measurements.	Thực hiện các phép đo thiết bị.
Today I am a happy little girl!.	Hôm nay tôi là một cô bé hạnh phúc !.
Patients with rare diseases have many treatment options.	Những bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp có rất nhiều lựa chọn để điều trị.
It has achieved real results.	Nó đã đạt được kết quả thực sự.
But we have to have a place.	Nhưng chúng ta phải có chỗ.
Of course, he did.	Tất nhiên, anh ấy đã.
You must find whatever you can to survive.	Bạn phải tìm bất cứ điều gì bạn có thể để tồn tại.
We're barely keeping up with demand right now.	Chúng tôi hầu như không theo kịp với nhu cầu ngay bây giờ.
Some of them are described very briefly below.	Một số trong số chúng được mô tả rất ngắn gọn dưới đây.
She closed the front door and locked it.	Cô đóng cửa trước và khóa nó lại.
Just trying to get it together.	Chỉ cố gắng để có được nó với nhau.
Someone suggested that everyone should say something about the meaning of the day.	Có người gợi ý rằng mọi người nên nói điều gì đó về ý nghĩa của ngày hôm đó.
She's weird, but she's not evil.	Cô ấy kỳ lạ, nhưng cô ấy không xấu xa.
Just this picture.	Chỉ cần hình ảnh này.
Today we received news that everything will be in good condition.	Hôm nay chúng tôi nhận được tin rằng mọi thứ sẽ ở trong tình trạng tốt.
You can help if you spot her.	Bạn có thể giúp đỡ nếu bạn phát hiện ra cô ấy.
She believed while even he didn't.	Cô đã tin trong khi ngay cả anh cũng không tin.
No one saw her.	Không ai nhìn thấy cô ấy.
You have done enough.	Bạn đã làm đủ.
But with limitations.	Nhưng với những hạn chế.
We have to get back to this.	Chúng ta phải quay lại chuyện này.
He stepped aside for her.	Anh bước sang một bên cho cô ấy.
You missed this opportunity.	Bạn đã bỏ qua cơ hội này.
But there is another item.	Nhưng có một mục khác.
Then it was silent.	Sau đó, nó im lặng.
He said he feared for his life.	Anh ấy nói anh ấy lo sợ cho cuộc sống của mình.
Just think it through.	Chỉ cần suy nghĩ nó thông qua.
I don't agree with it.	Tôi không đồng ý với nó.
Thanks for the food for thought.	Cảm ơn các thực phẩm cho các tư tưởng.
Signal for a hit.	Tín hiệu cho một cú đánh.
As for his good questions, they will not be asked again.	Đối với những câu hỏi hay của anh ấy, chúng sẽ không được hỏi lại.
Our results are in agreement with the results of other analyses.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với kết quả của các phân tích khác.
It can be explained as follows.	Nó có thể được giải thích như sau.
And you believe in us.	Và bạn tin tưởng vào chúng tôi.
It is important to put a face to the test.	Điều quan trọng là phải đặt một bộ mặt cho thử nghiệm.
It was dry.	Nó đã khô.
They have done it before, and they will do it again.	Họ đã làm điều đó trước đây, và họ sẽ làm lại.
Then he can be proud of what he has accomplished.	Khi đó anh ấy có thể tự hào vì những gì bản thân đã làm được.
They are not assets.	Chúng không phải là tài sản.
Usually there is no audience.	Thường không có khán giả.
This gives me a feeling of a family deep down in my heart.	Điều này cho tôi cảm giác về một gia đình sâu thẳm trong trái tim mình.
I initially tried this same example, but it continues to fail.	Ban đầu tôi đã thử ví dụ tương tự này, nhưng nó tiếp tục không thành công.
But he won't fight for himself.	Nhưng anh ấy sẽ không chiến đấu cho chính mình.
If not, it's not.	Nếu không, không phải.
They will wonder that.	Họ sẽ tự hỏi điều đó.
His head hurts so much.	Đầu anh ấy đau quá.
So at least you met him.	Vì vậy, ít nhất bạn đã gặp anh ta.
That is none of their business.	Đó không phải là việc của họ.
It's sad to see him in such a state.	Thật buồn khi thấy anh ấy trong tình trạng như vậy.
Today, it is a town of a little over ten thousand people.	Ngày nay, nó là một thị trấn có hơn mười nghìn người một chút.
And had to several times.	Và đã phải vài lần.
I know what they will say about me.	Tôi biết họ sẽ nói gì về tôi.
You want to know more about them.	Bạn muốn biết thêm về chúng.
He was treated for seven years.	Anh ấy đã được điều trị trong bảy năm.
Can anyone please help me with that.	Bất cứ ai có thể vui lòng giúp tôi với điều đó.
And there was a blue flame burning between them.	Và có một ngọn lửa xanh đang bùng cháy giữa họ.
This time, she simply grabbed him and threw him over her shoulder.	Lần này, cô chỉ đơn giản là nắm lấy anh và ném anh qua vai cô.
You know how to do this.	Bạn biết làm thế nào để làm điều này.
We die, she lives.	Chúng tôi chết, cô ấy sống.
They cannot be recommended at this stage for this purpose.	Chúng không thể được đề xuất ở giai đoạn này cho mục đích này.
Have their own store.	Có cửa hàng riêng của họ.
But, think about this.	Nhưng, hãy nghĩ về điều này.
The more specific the better.	Càng cụ thể càng tốt.
Accordingly, they stopped treatment.	Theo đó, họ đã ngừng điều trị.
The software is very easy to use.	Phần mềm rất dễ sử dụng.
His government will last no more than a few months.	Chính phủ của ông sẽ tồn tại không quá vài tháng.
I haven't seen them since last night's confusion.	Tôi đã không nhìn thấy chúng kể từ sự nhầm lẫn đêm qua.
I was too slow.	Tôi đã quá chậm.
Especially on high volume products.	Đặc biệt là trên các sản phẩm có khối lượng lớn.
Another man hit me.	Người đàn ông khác đánh tôi.
Maybe kill people too fast or something.	Có thể giết người quá nhanh hay gì đó.
Yes of course.	Tất nhiên là có.
Just a little light touch, it is lovely.	Chỉ cần một chút chạm nhẹ, nó là đáng yêu.
I am taking responsibility for my future.	Tôi đang chịu trách nhiệm về tương lai của mình.
I never did.	Tôi chưa bao giờ làm.
I should go.	Tôi nên đi.
We try to live in peace with each other, because we can.	Chúng tôi cố gắng sống hòa bình với nhau, bởi vì chúng tôi có thể.
They want to see something new.	Họ muốn thấy một cái gì đó mới.
He did his best not to miss any details.	Anh ấy đã cố gắng hết sức để không bỏ sót chi tiết nào.
Hair is probably true.	Tóc có lẽ là sự thật.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
In the past or that patient.	Trong quá khứ hoặc bệnh nhân đó.
So that's it.	Vì vậy, đó là nó.
I used to hate what my body looked like.	Tôi từng ghét cơ thể mình trông như thế nào.
You may not even want to think about it.	Bạn có thể thậm chí không muốn nghĩ về nó.
It was not a sad dream.	Đó không phải là một giấc mơ buồn.
Standard doors can be used.	Cửa tiêu chuẩn có thể được sử dụng.
The idea of ​​the project is quite simple.	Ý tưởng của dự án là khá đơn giản.
I need that.	Tôi cần điều đó.
He often tells this story to his family and friends.	Anh ấy thường kể câu chuyện này cho gia đình và bạn bè của mình.
Easy to pull.	Dễ dàng kéo.
Okay, let him.	Được rồi, để anh ta.
No side effects appeared from either side of the treatments.	Không có tác dụng phụ nào xuất hiện từ cả hai bên của phương pháp điều trị.
It was an amazing situation.	Đó là một tình huống đáng kinh ngạc.
One step on this site requires quite a bit of time.	Một bước trên trang web này đòi hỏi khá nhiều thời gian.
I have business with your mother that can't wait.	Tôi có việc với mẹ của bạn mà không thể chờ đợi được.
We have to consider the circumstances.	Chúng ta phải xem xét hoàn cảnh.
Nothing is too much trouble for those people.	Không có gì là quá nhiều rắc rối cho những người đó.
Store staff can put items on hold.	Nhân viên cửa hàng có thể đặt các mặt hàng ở trạng thái chờ.
She particularly disliked this particular failure.	Cô ấy đặc biệt không thích thất bại đặc biệt này.
Such a pattern does not yield any negative memories of the state.	Một mô hình như vậy không mang lại bất kỳ ký ức tiêu cực nào về trạng thái.
I am really happy to visit your blog.	Tôi thực sự rất vui khi ghé thăm blog của bạn.
And you were kicked out of your apartment because of me.	Và bạn đã bị loại khỏi căn hộ của bạn vì tôi.
He died 4 hours later.	Anh ta chết sau đó 4 giờ.
It is feeling what the other is feeling.	Nó đang cảm thấy những gì người kia đang cảm thấy.
Something has grown in me that I didn't know it had grown.	Một thứ đã lớn lên trong tôi mà tôi không biết rằng nó đã lớn.
However, she just beat me.	Tuy nhiên, cô ấy chỉ đánh bại tôi.
There was something wild in the air that day.	Có một cái gì đó hoang dã trong không khí ngày hôm đó.
I thought it was him.	Tôi đã nghĩ là anh ta.
That is not good.	Điều đó không tốt.
They play hard.	Họ chơi hết mình.
I will worry about it next year.	Tôi sẽ lo lắng về nó vào năm tới.
Anger leads to hatred.	Sự tức giận dẫn đến sự căm ghét.
Peace, black peace.	Hòa bình, hòa bình đen.
No symptoms or only weak symptoms.	Không có triệu chứng hoặc các triệu chứng chỉ yếu.
When they learn about us, they will join us.	Khi họ tìm hiểu về chúng tôi, họ sẽ tham gia cùng chúng tôi.
They are with us.	Họ đang ở với chúng tôi.
It's a bit of war that people don't talk about.	Đó là một chút chiến tranh mà người ta không đề cập đến.
It doesn't matter if it's a free or paid service.	Không cần biết đó là dịch vụ miễn phí hay trả phí.
When the time comes, just ask.	Khi thời gian đến, chỉ cần hỏi.
Each point represents an individual sample.	Mỗi điểm đại diện cho một mẫu riêng lẻ.
Mine too.	Của tôi cũng vậy.
It seems to have no effect.	Nó dường như không có tác dụng.
We all have our problems.	Tất cả chúng ta đều có vấn đề của chúng ta.
These are now very popular in culture and for many reasons.	Những điều này hiện nay rất phổ biến trong văn hóa và vì nhiều lý do.
The car started moving forward.	Xe bắt đầu tiến về phía trước.
He makes his own meals.	Anh ấy tự làm bữa ăn.
I think your last solution is the best one.	Tôi nghĩ giải pháp cuối cùng của bạn là giải pháp tốt nhất.
So we'll start with you.	Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu với bạn.
People will pay for parking whether they use it or not.	Mọi người sẽ trả tiền cho việc đậu xe cho dù họ có sử dụng hay không.
And they tried to silence her.	Và họ cố gắng bịt miệng cô ấy lại.
Just a side note.	Chỉ là một lưu ý phụ.
Look at me now.	Hãy nhìn tôi bây giờ.
I even started getting ready.	Tôi thậm chí đã bắt đầu sẵn sàng.
But he fell on a rock.	Nhưng anh ấy đã rơi vào một tảng đá.
And as they say, the rest is history.	Và như họ nói, phần còn lại là lịch sử.
People really live in bottles.	Mọi người thực sự sống trong chai.
He wants to help.	Anh ấy muốn giúp đỡ.
Black people have to come together and do things for themselves.	Những người da đen phải đến với nhau và làm những điều cho chính họ.
You have to focus on your own game.	Bạn phải tập trung vào trò chơi của riêng bạn.
He said he didn't like it.	Anh ấy nói anh ấy không thích điều đó.
She was now filled with more nervous energy than she could bear.	Lúc này cô ấy tràn đầy năng lượng lo lắng hơn mức có thể chịu đựng được.
God is tired.	Chúa đã mệt mỏi.
However, the fire can easily spread.	Tuy nhiên, ngọn lửa có thể dễ dàng lan rộng.
To clean the air.	Để làm sạch không khí.
But just a simple program.	Nhưng chỉ là một chương trình đơn giản.
Everything was different.	Mọi thứ đã khác.
You may need to use your hands.	Bạn có thể cần dùng tay.
I think that's a good idea.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
Here is a link to the page.	Đây là một liên kết đến trang.
This is the worst possible approach he could take.	Đây là cách tiếp cận tồi tệ nhất có thể mà anh ta có thể thực hiện.
This is the reality of life.	Đây là thực tế của cuộc sống.
Of course, books will reach more people.	Tất nhiên, sách sẽ tiếp cận được nhiều người hơn.
Want more for yourself.	Muốn nhiều hơn cho chính mình.
In most places, security measures are taken openly.	Ở hầu hết các nơi, các biện pháp an ninh được thực hiện một cách công khai.
Keeps facial skin soft.	Giữ cho da mặt mềm mại.
I know you guys are happy.	Tôi biết các bạn đang hạnh phúc.
In particular, in these examples, terminology is particularly important.	Đặc biệt, trong những ví dụ này, thuật ngữ đặc biệt quan trọng.
In fact, he didn't know how he missed it.	Sự thật, anh không biết mình đã bỏ lỡ như thế nào.
I don't say that without good reason.	Tôi không nói điều đó mà không có lý do chính đáng.
And they do it.	Và họ làm điều đó.
Nice to see his backside.	Rất vui khi thấy mặt sau của anh ấy.
They may be responding from something deep within them.	Họ có thể phản hồi từ một cái gì đó sâu bên trong họ.
That's what that is.	Đó là những gì đó là.
It was something completely different, perhaps a heavy gas.	Đó là một thứ hoàn toàn khác, có lẽ là một loại khí nặng.
This kind.	Loại này.
And that she doesn't need it.	Và rằng cô ấy không cần nó.
Two different groups were clearly identified.	Hai nhóm khác nhau đã được xác định rõ ràng.
These are the terms.	Đây là các điều khoản.
There are three main areas to work in this position.	Có ba lĩnh vực chính để làm việc ở vị trí này.
Just look at the car models from those days.	Chỉ cần nhìn vào các mô hình xe hơi từ những ngày đó.
Some people are born bad.	Một số người sinh ra đã xấu.
Not enough, of course.	Tất nhiên là chưa đủ.
It was done on purpose.	Nó đã được thực hiện có chủ đích.
It worked for us.	Nó đã làm việc cho chúng tôi.
You can construct special conditions for edge cases.	Bạn có thể xây dựng các điều kiện đặc biệt cho các trường hợp cạnh.
For tax purposes only.	Chỉ cho mục đích thuế.
The culture medium was changed every other day.	Môi trường nuôi cấy được thay đổi cách ngày.
My mother's ring.	Nhẫn của mẹ tôi.
I know that very well.	Tôi biết điều đó rất rõ.
Leapfrog.	Đi tắt đón đầu.
Race too.	Race cũng vậy.
Sometimes she doesn't.	Đôi khi cô ấy không.
We prove the statement in two parts.	Chúng tôi chứng minh tuyên bố trong hai phần.
He is very self-controlled.	Anh ấy rất kiểm soát được bản thân.
But humans are much more than that.	Nhưng con người còn nhiều hơn thế nữa.
When production finally started, the static house had no doors and windows.	Cuối cùng khi sản xuất bắt đầu, ngôi nhà tĩnh không có cửa ra vào và cửa sổ.
Here the picture is a bit complicated.	Ở đây hình ảnh là một chút phức tạp.
Just do what you can and build slowly.	Chỉ cần làm những gì bạn có thể và xây dựng từ từ.
Doctor, you too.	Bác sĩ, bạn cũng vậy.
Some bones were removed.	Một số xương đã được lấy đi.
It's a super fun drive.	Đó là một ổ đĩa siêu thú vị.
He turned and stared into the night, waiting.	Anh quay lại và nhìn chằm chằm vào màn đêm, chờ đợi.
She doesn't seem to want any food.	Cô ấy dường như không muốn bất kỳ thức ăn nào.
We stared at each other.	Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.
They don't have much to say, these days.	Họ không có nhiều điều để nói, những ngày này.
No one here is supposed to be.	Không ai ở đây mà đáng lẽ ra.
Outside the river.	Ngoài sông.
I also remember exactly this number.	Tôi cũng nhớ chính xác con số này.
At least in our hole.	Ít nhất là trong lỗ của chúng tôi.
You try something and see how it goes.	Bạn thử một cái gì đó và xem nó diễn ra như thế nào.
I don't put rocks in mine.	Tôi không cho đá vào của tôi.
To explain these activities, several mechanisms have been proposed.	Để giải thích những hoạt động này, một số cơ chế đã được đề xuất.
But they looked like they came from another world.	Nhưng họ trông như đến từ một thế giới khác.
It corrected itself.	Nó đã tự sửa chữa.
It was a smart move.	Đó là một bước đi thông minh.
There is a special death for women.	Có một cái chết đặc biệt dành cho phụ nữ.
None of us are the authors of our own living conditions.	Không ai trong chúng ta là tác giả của những điều kiện sống của chính chúng ta.
He didn't want to sit on their bed, so he stood.	Anh không muốn ngồi trên giường của họ, vì vậy anh đứng.
His hand in hers was warm and dry.	Bàn tay anh trong tay cô thật ấm và khô.
This is his soul.	Đây là linh hồn của anh ấy.
I hope you feel better.	Tôi hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn.
Don't really need them.	Không thực sự cần chúng.
This is so, very important.	Điều này là như vậy, rất quan trọng.
Some stories are funny, and some stories are sad.	Một số câu chuyện vui, và một số câu chuyện buồn.
We arrived at the library door.	Chúng tôi đến cửa thư viện.
Now measure from that point to the baseline you made.	Bây giờ đo từ điểm đó đến mốc mức ban đầu mà bạn đã thực hiện.
They were passed without or without argument.	Họ đã được thông qua mà không có hoặc không có tranh luận.
If we don't change otherwise, we don't change anything.	Nếu chúng tôi không thay đổi khác, chúng tôi không thay đổi gì.
And immediately.	Và ngay lập tức.
However, there are some things that are more common than others.	Tuy nhiên, có một số điều phổ biến hơn những thứ khác.
It's a great truck.	Đó là một chiếc xe tải tuyệt vời.
Part of this is true.	Một phần của điều này là đúng.
Your arms have never moved so fast!.	Cánh tay của bạn chưa bao giờ di chuyển nhanh như vậy !.
They don't change.	Chúng không thay đổi.
Summer is off to a good start.	Mùa hè đã khởi đầu hợp lý.
But that doesn't mean we can't find someone.	Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm thấy ai đó.
I support the women who have come forward.	Tôi ủng hộ những người phụ nữ đã tiến lên phía trước.
Code can be found here.	Mã có thể được tìm thấy ở đây.
Or you may have several.	Hoặc bạn có thể có một số.
Men like this have filled the public service.	Những người đàn ông như thế này đã lấp đầy các dịch vụ công cộng.
Only four patients tested positive.	Chỉ có bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.
He should feel the pressure.	Anh ấy nên cảm thấy áp lực.
There is no evidence for that.	Không có bằng chứng cho điều đó.
Of course they thought it was crazy.	Tất nhiên họ nghĩ điều đó thật điên rồ.
The parents of both helped the couple as much as they could.	Cha mẹ của cả hai đã giúp đỡ cặp đôi nhiều nhất có thể.
The door didn't even move.	Cánh cửa thậm chí không di chuyển.
Then throw it away.	Sau đó vứt nó đi.
Lay it out flat and smooth it into shape.	Đặt nó ra phẳng và mịn nó thành hình dạng.
But it also worries him.	Nhưng nó cũng làm anh ấy lo lắng.
I cannot comment on anything else.	Tôi không thể bình luận về bất cứ điều gì khác.
One of his hands reached out and grabbed his face.	Một trong hai bàn tay vươn ra và nắm lấy mặt anh.
No one will get out.	Sẽ không có ai thoát ra được.
You have come to her.	Bạn đã đến với cô ấy.
Give them a chance.	Hãy cho họ một cơ hội.
The game has only just begun.	Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
I was amazed at how effective the master was.	Tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của bậc thầy.
I have never been fat for a day in my life.	Tôi chưa bao giờ béo một ngày nào trong đời.
I knew he would fail me in the end.	Tôi biết cuối cùng anh ấy sẽ làm tôi thất bại.
However, this test method is not perfect.	Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra này không hoàn hảo.
Poor drinking outcomes are a matter of concern.	Kết quả uống rượu kém là một vấn đề đáng quan tâm.
This power must be positive.	Sức mạnh này phải là tích cực.
Apparently there was no hot water with this woman.	Rõ ràng là không có nước nóng với người phụ nữ này.
We also need too much time from them.	Chúng tôi cũng cần quá nhiều thời gian từ họ.
You may feel the same way and decide to withdraw.	Bạn có thể cũng cảm thấy như vậy và quyết định rút tiền.
Everyone else has moved.	Mọi người khác đã di chuyển.
But only a little.	Nhưng chỉ một chút thôi.
Therefore, anyone can return an item for any reason.	Do đó, bất kỳ ai cũng có thể trả lại một món hàng vì bất kỳ lý do gì.
He's making it difficult.	Anh ấy đang làm khó nó.
Sorry, but that's the truth.	Xin lỗi, nhưng đó là sự thật.
They have never stopped working, ever since.	Họ đã không bao giờ ngừng hoạt động, kể từ đó.
If you don't, no problem.	Nếu bạn không, không có vấn đề gì.
It's another life.	Đó là một cuộc sống khác.
I will do everything for you.	Tôi sẽ làm mọi thứ cho bạn.
I have no problem with those.	Tôi không có vấn đề với những thứ đó.
If you are one of them, please let us know.	Nếu bạn là một trong số họ, vui lòng cho chúng tôi biết.
She came to a door.	Cô ấy đến một cánh cửa.
So you wait.	Vì vậy, bạn chờ đợi.
If you drive to another company can provide you.	Nếu bạn lái xe đến một công ty khác có thể cung cấp cho bạn.
It was a wonderful moment.	Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời.
Fewer lines of code means small file size.	Ít dòng mã có nghĩa là kích thước tệp nhỏ.
Once the idea hit him, he couldn't let it go.	Một khi ý tưởng nảy ra với anh ta, anh ta không thể để nó đi.
I cannot change it.	Tôi không thể thay đổi nó.
This is very telling for me.	Điều này đối với tôi là rất đáng nói.
There is no argument against lack of interest.	Không có lập luận nào chống lại sự thiếu quan tâm.
We must learn to do business with them.	Chúng ta phải học cách kinh doanh với họ.
But the problem is us.	Nhưng vấn đề là chúng ta.
Love is harder than death.	Yêu còn khó hơn chết.
I cried and still had to do the problem.	Tôi đã khóc và vẫn buộc phải làm vấn đề.
The hobby of playing games for learning is not new in the education industry.	Sở thích chơi game để học tập không phải là điều mới mẻ trong ngành giáo dục.
In other words, bring some water.	Nói cách khác, hãy mang theo một ít nước.
There will never be another quite the same.	Sẽ không bao giờ có cái khác hoàn toàn giống nhau.
Only the top ten important variables are shown.	Chỉ mười biến quan trọng hàng đầu được hiển thị.
She will gain weight, by all means necessary.	Cô ấy sẽ tăng cân, bằng mọi cách cần thiết.
That's a very easy thing to get angry about.	Đó là điều rất dễ nổi giận.
I quickly left the phone.	Tôi nhanh chóng rời khỏi điện thoại.
It's playing through pain.	Đó là chơi qua nỗi đau.
A king cannot do the same to his subjects.	Một vị vua không thể làm như vậy với thần dân của mình.
I'm so glad it was there.	Tôi rất vui vì nó đã ở đó.
She doesn't like this.	Cô ấy không thích điều này.
And that way, you'll get a better result.	Và theo cách đó, bạn sẽ nhận được một kết quả tốt hơn.
Some people are upset.	Một số người khó chịu.
You will never get old.	Bạn sẽ không bao giờ già đi.
We are the only ones who can.	Chúng tôi là những người duy nhất có thể.
Extremely comfortable seating.	Chỗ ngồi cực kỳ thoải mái.
Is a strange place.	Là một nơi xa lạ.
However, the trials are not free.	Tuy nhiên, các thử nghiệm không miễn phí.
We can't make a damn pass.	Chúng tôi không thể thực hiện một đường chuyền chết tiệt.
You will see a pair of faces.	Bạn sẽ thấy một cặp khuôn mặt.
It seems to work for a while, but it won't last.	Nó có vẻ hiệu quả trong một thời gian, nhưng nó sẽ không kéo dài.
I found it quite interesting.	Tôi thấy nó khá thú vị.
However, I heard the cat continue to cry for help.	Tuy nhiên, tôi nghe thấy con mèo tiếp tục kêu cứu.
A lot of money as long as you play it smart.	Rất nhiều tiền miễn là bạn chơi nó một cách thông minh.
You looked at it.	Bạn đã nhìn vào nó.
Care for the house.	Chăm sóc cho ngôi nhà.
But, no, he won't.	Nhưng, không, anh ấy sẽ không.
Call me when you get the chance.	Hãy gọi cho tôi khi bạn có cơ hội.
And, what to give up.	Và, những gì phải từ bỏ.
We thought it was a mistake, so we dropped the call.	Chúng tôi nghĩ rằng đó là một sự nhầm lẫn, vì vậy chúng tôi đã bỏ qua cuộc gọi.
Over time, you'll have a great mix.	Theo thời gian, bạn sẽ có một hỗn hợp tuyệt vời.
He's a big time player.	Anh ấy là một cầu thủ thời gian lớn.
Sometimes they have to be at the moment of death.	Đôi khi họ phải ở vào lúc chết.
We have an average.	Chúng tôi có một mức trung bình.
That poor guy.	Anh chàng tội nghiệp đó.
This is why they lost in the end.	Đây là lý do tại sao họ thua cuối cùng.
This would be a great gift for my sister.	Đây sẽ là một món quà tuyệt vời cho em gái tôi.
A long, healthy laugh.	Một tiếng cười thật lâu, thật lành mạnh.
Use once.	Sử dụng một lần.
But mostly her.	Nhưng chủ yếu là cô ấy.
Nature gave him a sign.	Thiên nhiên đã cho anh ta một dấu hiệu.
Each number has its own meaning.	Mỗi con số đều có ý nghĩa riêng.
She was very tired when she got home.	Cô ấy rất mệt khi về nhà.
Now try rebuilding.	Bây giờ hãy thử xây dựng lại.
Everything came together very well for my first try.	Mọi thứ đã kết hợp với nhau rất tốt cho lần thử đầu tiên của tôi.
Saying that it seemed like a good idea at the time.	Nói rằng đó có vẻ là một ý kiến ​​hay vào thời điểm đó.
They just came from church.	Họ vừa đến từ nhà thờ.
Do the right thing.	Làm điều đúng đắn.
She is just a girl.	Cô ấy chỉ là một cô gái.
In addition, the book can be studied without the help of a teacher.	Ngoài ra, cuốn sách có thể được nghiên cứu mà không cần sự trợ giúp của giáo viên.
Today they have six more bodies.	Hôm nay họ có thêm sáu thi thể nữa.
I have no context.	Tôi không có bối cảnh.
As if no one to the left could count.	Như thể không ai ở bên trái có thể đếm được.
She mentioned a watch she wanted to return.	Cô ấy đã đề cập đến một chiếc đồng hồ mà cô ấy muốn trả lại.
But few people know exactly what was said.	Nhưng ít người biết chính xác những gì đã được nói.
They are still good.	Họ vẫn tốt.
After he did this, we lost this man.	Sau khi anh ta làm điều này, chúng tôi đã mất người đàn ông này.
This is why what you are trying to do can't work.	Đây là lý do tại sao những gì bạn đang cố gắng làm không thể hoạt động.
The argument itself goes in this direction.	Lập luận tự nó đi theo hướng này.
Times have changed, shows have not.	Thời thế đã thay đổi, chương trình thì không.
There is some good news today.	Hôm nay có một chút tin vui.
He was breathing normally.	Anh ấy đã thở bình thường.
I came up with an idea.	Tôi nảy ra một ý tưởng.
We think from the perspective of building a mass party.	Chúng tôi nghĩ ở góc độ xây dựng đảng quần chúng.
But they rarely last.	Nhưng chúng hiếm khi kéo dài.
However, her mother was not so easily satisfied.	Tuy nhiên, mẹ cô không dễ hài lòng như vậy.
Now there is usually a result.	Bây giờ thường có một kết quả.
Smart.	Thông minh.
Where she's going, she doesn't know.	Cô ấy sẽ đi đâu, cô ấy không biết.
Doubt is something that each of us goes through.	Nghi ngờ là điều mà mỗi chúng ta đều trải qua.
But maybe he's not that bad.	Nhưng có lẽ anh ấy không đến nỗi tệ.
I want to know what happened to make me like this.	Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra khiến tôi trở nên như vậy.
That's a dirty word in this town.	Đó là một từ bẩn thỉu trong thị trấn này.
And my things.	Và những thứ của tôi.
I made such a choice.	Tôi đã lựa chọn như vậy.
What is the name of the new child.	Tên của đứa trẻ mới là gì.
Everything is in sharp focus.	Mọi thứ đều được lấy nét rõ ràng.
You know who you are.	Bạn biết bạn là ai.
Many students lack confidence for various reasons.	Nhiều học sinh thiếu tự tin vì nhiều lý do khác nhau.
You can do this for the rest of the image.	Bạn có thể làm điều này cho phần còn lại của hình ảnh.
How it is used is not our concern.	Làm thế nào nó được sử dụng không phải là mối quan tâm của chúng tôi.
He wrote some very kind things about it.	Anh ấy đã viết một số điều rất tử tế về nó.
But it's still fine.	Nhưng nó vẫn ổn.
It doesn't get any bigger.	Nó không nhận được bất kỳ lớn hơn.
Songs may appear in blue.	Các bài hát có thể xuất hiện trong màu xanh lam.
We talked a lot about gender issues throughout the day.	Chúng tôi đã nói rất nhiều về vấn đề giới tính trong suốt cả ngày.
I'm completely fine.	Tôi hoàn toàn ổn.
And in fact, many of them are.	Và trên thực tế, nhiều người trong số họ là như vậy.
But you had to wonder.	Nhưng bạn đã phải tự hỏi.
A better way to say it is no, you shouldn't.	Một cách tốt hơn để nói đó là không, bạn không nên.
I just want to call out a few of them.	Tôi chỉ muốn gọi ra một vài người trong số họ.
Light against darkness.	Ánh sáng chống lại bóng tối.
I am leaving myself.	Tôi đang rời khỏi chính mình.
But, no problem.	Nhưng, không có vấn đề gì.
Now he knows why.	Giờ anh đã biết tại sao.
I have this on time.	Tôi có điều này về thời gian.
This worked very recently.	Điều này đã hoạt động rất gần đây.
In theory, anyone should be able to access information about any product.	Về lý thuyết, bất kỳ ai cũng có thể truy cập thông tin về bất kỳ sản phẩm nào.
And the screen may not last long.	Và màn hình có thể không tồn tại lâu.
And the date.	Và ngày tháng.
I hated myself for years and that hatred destroyed me.	Tôi đã ghét bản thân mình trong nhiều năm và sự căm ghét đó đã phá hủy tôi.
She is what they call a free spirit.	Cô ấy là thứ mà họ gọi là một linh hồn tự do.
You have done nothing of the kind.	Bạn đã không làm gì thuộc loại này.
Complications were recorded.	Các biến chứng đã được ghi lại.
But she wants more than that.	Nhưng cô ấy muốn nhiều hơn thế.
Now that war comes to you, you feel very different.	Bây giờ chiến tranh đến với bạn, bạn cảm thấy rất khác.
His father was in no position to judge, no more.	Cha anh không có tư cách để phán xét, không còn nữa.
Yes, that is a fact.	Vâng, đó là một sự thật.
That's not a good way.	Đó không phải là một cách hay.
And don't give up this seat to anything.	Và đừng nhường ghế này cho bất cứ điều gì.
It is very practical to understand.	Nó là rất thực tế để hiểu.
Pick and choose now.	Chọn và chọn ngay bây giờ.
That's the kind of thing.	Đó là loại điều đó.
And the function can be set or not.	Và chức năng có thể thiết lập hoặc không.
I want to talk to you about her, you see.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về cô ấy, bạn thấy đấy.
Nothing for my eyes to remember.	Không có gì cho mắt tôi để nhớ.
Before long, you realize that you have exceeded your vision.	Chẳng bao lâu sau, bạn nhận ra rằng bạn đã vượt quá tầm nhìn của mình.
Slow cooking means planning ahead.	Nấu chậm có nghĩa là phải lên kế hoạch trước.
The truth doesn't matter.	Sự thật không quan trọng.
Although he has a friendly face.	Mặc dù anh ấy có một khuôn mặt thân thiện.
It suddenly and completely subsides.	Nó đột ngột và hoàn toàn giảm xuống.
I will try my best, but.	Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng.
It's about him doing something he shouldn't have done.	Đó là về việc anh ta đã làm điều mà lẽ ra anh ta không nên làm.
She doesn't know him.	Cô ấy không biết anh ta.
And we were ready for the morning.	Và chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi sáng.
Now, for business.	Bây giờ, để kinh doanh.
We took a leave of absence and returned home.	Chúng tôi xin nghỉ phép và trở về nhà.
However, they are quite expensive.	Tuy nhiên, chúng khá đắt.
Before the accident.	Trước khi xảy ra tai nạn.
Changing something in that file could damage the skin.	Thay đổi một cái gì đó trong tệp đó có thể làm hỏng da.
May or may not have made a difference.	Có thể có hoặc không đã tạo ra sự khác biệt.
Random is fine.	Ngẫu nhiên là ổn.
And it won't.	Và nó sẽ không.
He clearly doesn't like the place.	Anh ấy rõ ràng không thích nơi này.
I was there.	Tôi đã ở đó.
I could have stopped everything before taking my life.	Tôi lẽ ra có thể dừng mọi thứ trước khi lấy đi mạng sống.
You can count on him for anything.	Bạn có thể tin tưởng vào anh ta cho bất cứ điều gì.
It's about touching her and knowing she's real.	Đó là lần chạm vào cô ấy và biết cô ấy có thật.
However, there are a few couples he has agreed to let go.	Tuy nhiên, có một vài cặp vợ chồng anh đã đồng ý cho đi.
Now there are only three of them.	Bây giờ chỉ có ba người trong số họ.
Maybe someone knows this story better than me.	Có lẽ ai đó biết câu chuyện này hơn tôi.
No, that's not the place to start.	Không, đó không phải là nơi để bắt đầu.
Those who have stayed where they have been.	Những người đã ở lại nơi họ đã đứng.
I thought nothing of it, of course.	Tôi không nghĩ gì về nó, tất nhiên.
He still married her.	Anh vẫn cưới cô.
That was the result of our first meeting at his office.	Đó là kết quả của cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi tại văn phòng của anh ấy.
There was no choice before them.	Không có sự lựa chọn nào trước họ.
I'm having trouble with this for a couple of reasons.	Tôi gặp khó khăn trong vấn đề này vì một vài lý do.
You were wrong from the very beginning.	Bạn đã sai ngay từ đầu.
Damn, pick two or three.	Chết tiệt, chọn hai hoặc ba.
Now suddenly we can access them.	Bây giờ đột nhiên chúng ta có thể truy cập chúng.
I was not sent by anyone.	Tôi không được gửi bởi bất cứ ai.
With new sight you find it, aim and shoot it.	Với tầm nhìn mới, bạn tìm thấy nó, nhắm mục tiêu và bắn nó.
Feed me with your lord.	Cho tôi ăn với chúa của bạn.
We've run out of this part of the city now.	Bây giờ chúng tôi đã chạy hết phần này của thành phố.
I think people are sick of change.	Tôi nghĩ mọi người phát ngán với sự thay đổi.
And we're glad we did.	Và chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã làm được.
I don't know what's on his mind.	Tôi không biết những gì trong đầu anh ta.
Too much.	Nhiều quá.
But that's exactly what happened.	Nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Of course, his hands are very weak.	Tất nhiên, đôi tay của anh ấy rất yếu.
We don't need it for that stuff.	Chúng tôi không cần nó cho những thứ đó.
The order remains the same for the rest of the race.	Thứ tự vẫn như vậy trong phần còn lại của cuộc đua.
And so are some of you.	Và một số bạn cũng vậy.
He doesn't want to talk about it either.	Anh ấy cũng không muốn nói về nó.
What a wonderful man.	Thật là một người đàn ông tuyệt vời.
If you get her bad side, you should run.	Nếu bạn nhận được mặt xấu của cô ấy, bạn nên chạy.
The application works fine.	Ứng dụng hoạt động tốt.
It doesn't hurt.	Nó không đau.
But we can do a lot better.	Nhưng chúng tôi có thể làm tốt hơn rất nhiều.
It must work for itself.	Nó phải hoạt động cho chính nó.
So this is the real deal.	Vì vậy, đây là thỏa thuận thực sự.
Of course, there are other ways to help you.	Tất nhiên, có những cách khác để giúp bạn.
I still can't believe these are going away, too.	Tôi vẫn không thể tin rằng những điều này cũng sẽ biến mất.
First time in the world.	Lần đầu tiên trên thế giới.
Whether that is still true is another matter.	Điều đó có còn đúng hay không là một vấn đề khác.
It was clear that she was on her way there anyway.	Rõ ràng là cô ấy dù sao cũng đang trên đường đến đó.
It is both familiar and strange.	Nó vừa quen vừa lạ.
The story is not a new one.	Câu chuyện không phải là một câu chuyện mới.
They wait until they can talk again.	Họ chờ đợi cho đến khi họ có thể nói chuyện trở lại.
I like to smile now.	Tôi thích mỉm cười bây giờ.
I cannot tell them.	Tôi không thể nói với họ.
They died naturally.	Họ đã chết một cách tự nhiên.
If so, keep it.	Nếu có, hãy giữ lại.
That doesn't mean there's no home.	Điều đó không có nghĩa là không có nhà.
Especially in the areas of self and relationships.	Đặc biệt là trong các lĩnh vực trong bản thân và các mối quan hệ.
That is thinking.	Đó là suy nghĩ.
Overall we had an incredible experience and we just loved it.	Nhìn chung, chúng tôi đã có một trải nghiệm đáng kinh ngạc và chúng tôi chỉ yêu thích nó.
Looks like they're trying to do that.	Có vẻ như họ đang cố gắng làm điều đó.
Otherwise, the message will be lost.	Nếu không, tin nhắn sẽ bị mất.
I met him only once.	Tôi đã gặp anh ấy một lần duy nhất.
Among other places.	Trong số những nơi khác.
Things are moving in every possible direction.	Mọi thứ đang di chuyển theo mọi hướng có thể.
You know what that look means.	Bạn biết cái nhìn đó có nghĩa là gì.
My children all want to go back to their hometown to study.	Các con tôi đều muốn về quê để học.
If you want to use it, feel free.	Nếu bạn muốn sử dụng nó, hãy thoải mái.
On this number, they may get lucky.	Về số lượng này, họ có thể gặp may mắn.
You can do it online.	Bạn có thể làm điều đó trực tuyến.
Somehow, it worked.	Bằng cách nào đó, nó đã hoạt động.
It is a new and modern bathroom.	Đó là một phòng tắm mới và hiện đại.
People know it and they want to like it.	Mọi người biết nó và họ muốn thích nó.
I would highly recommend it to anyone.	Tôi rất muốn giới thiệu nó cho bất cứ ai.
And light is named differently based on its frequency range.	Và ánh sáng được đặt tên khác dựa trên dải tần của nó.
In fact, it's right here.	Thực tế là nó ở ngay đây.
You are excited about your future.	Bạn vui mừng về tương lai của bạn.
Or, at least, it used to be.	Hoặc, ít nhất, nó đã từng.
When sales go down, companies make changes.	Khi doanh số bán hàng đi xuống, các công ty thực hiện thay đổi.
It will never last.	Nó sẽ không bao giờ kéo dài.
I have tried many ways but it doesn't work.	Tôi đã thử nhiều cách nhưng không hiệu quả.
You can touch the screen to tell it where to focus.	Bạn có thể chạm vào màn hình để cho nó biết vị trí cần lấy nét.
And until said well.	Và cho đến khi nói tốt.
There are some details that they will definitely leave out.	Có một số chi tiết mà họ chắc chắn sẽ bỏ qua.
For him, this is a struggle for existence.	Đối với anh, đây là một cuộc đấu tranh cho sự tồn tại.
What cannot be found may be no more.	Những gì không thể tìm thấy có thể không còn nữa.
Thought can never be perfected.	Suy nghĩ không bao giờ có thể được hoàn thiện.
In that order.	Theo thứ tự đó.
That was just a thought.	Đó chỉ là một ý nghĩ.
That is absolutely the limit.	Đó hoàn toàn là giới hạn.
They never talked again.	Họ không bao giờ nói chuyện lại.
You would think so, but it's not.	Bạn sẽ nghĩ vậy, nhưng không phải vậy.
I will put it back.	Tôi sẽ đặt nó lại.
Sometimes you have to have a project online within hours.	Đôi khi bạn phải có một dự án trực tuyến trong vòng vài giờ.
I really miss him.	Tôi thực sự nhớ anh ấy.
Let's assume that this is the case.	Chúng ta hãy giả định rằng đây là trường hợp.
We have no opinion.	Chúng tôi không có ý kiến.
She had spent hours since keeping it to herself, lost in thought.	Cô đã dành hàng giờ kể từ khi giữ cho riêng mình, chìm đắm trong suy nghĩ.
And everyone likes her here, too.	Và mọi người cũng thích cô ấy ở đây.
Her mother supported her return.	Mẹ cô đã ủng hộ cô trở lại.
Don't take anything for granted.	Đừng coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
Each score represents the mean of six or more trials.	Mỗi điểm đại diện cho giá trị trung bình từ sáu thử nghiệm trở lên.
Please check this out.	Xin vui lòng kiểm tra này ra.
Obviously it's well presented.	Rõ ràng là nó được trình bày tốt.
If you have never tried it before try.	Nếu bạn chưa bao giờ thử nó trước khi thử.
It drove me crazy.	Nó khiến tôi phát điên.
That's a big jump.	Đó là một bước nhảy lớn.
Comparison is off.	So sánh đã tắt.
He doesn't claim anything about it.	Anh ấy không yêu cầu bồi thường gì về nó.
His death is considered a great loss to the music field.	Cái chết của ông được coi là một mất mát tuyệt vời cho lĩnh vực âm nhạc.
I won't hurt her.	Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy.
I closed my eyes.	Tôi đã nhắm mắt.
They don't make it easy, but it can be done.	Họ không làm cho nó dễ dàng, nhưng nó có thể được thực hiện.
Their face may be red.	Mặt của họ có thể đỏ.
She was really hoping he would get out of town.	Cô thực sự đã hy vọng anh ta sẽ ra khỏi thị trấn.
Three or four people lay dormant, seemingly without heads.	Ba hoặc bốn người nằm im lìm dường như không có đầu.
He never came back after that day he got married from here.	Anh ấy không bao giờ trở lại sau ngày hôm đó anh ấy đã kết hôn từ đây.
Most people will let physical parameters limit their dreams.	Hầu hết con người sẽ để các thông số vật lý giới hạn giấc mơ của họ.
The game is easy to learn and fun to play.	Trò chơi rất dễ học và thú vị để chơi.
Music has to deal with silence.	Âm nhạc phải đối phó với sự im lặng.
He will come home later the next day.	Anh ấy sẽ về nhà muộn hơn vào ngày hôm sau.
Such women are rare and can be very important.	Những người phụ nữ như vậy rất hiếm và có thể rất quan trọng.
We will make these people leave.	Chúng tôi sẽ khiến những người này rời đi.
However, she did not continue to write.	Tuy nhiên, cô ấy đã không tiếp tục viết.
Now let's talk about the meat of the movie.	Bây giờ chúng ta hãy nói về phần thịt của bộ phim.
You have something to offer this world that no one else can.	Bạn có một cái gì đó để cung cấp cho thế giới này mà không ai khác có thể.
Get him out with us.	Đưa anh ta ra với chúng tôi.
She even took it with her when she went to the bathroom.	Cô ấy thậm chí còn mang nó theo khi đi vệ sinh.
Right at the edge.	Ngay tại rìa.
We will send a closing party.	Chúng tôi sẽ cử một bữa tiệc kết thúc.
Repeat this movement with the opposite leg.	Lặp lại động tác này với chân đối diện.
Not everyone likes that.	Không phải ai cũng thích điều đó.
I asked her to play something for me like she usually does.	Tôi yêu cầu cô ấy chơi một cái gì đó cho tôi như cô ấy thường làm.
I hope this helps you.	Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn.
About a few months.	Khoảng vài tháng.
You want your answers your way.	Bạn muốn câu trả lời của bạn theo cách của bạn.
Calls range from simple to complex.	Các cuộc gọi từ đơn giản đến phức tạp.
One, has dreams, one believes they are real.	Một người, có những giấc mơ, một người tin rằng chúng là thật.
It won't be perfect.	Nó sẽ không hoàn hảo.
Very happy to be here.	Rất vui khi được ở đây.
And he looks exactly like me.	Và anh ấy trông giống hệt tôi.
I have never been able to experience this as a human.	Tôi chưa bao giờ có thể trải nghiệm điều này với tư cách là một con người.
I talked for a long time with other friends.	Tôi đã nói chuyện rất lâu với những người bạn khác.
My school has a great staff who work hard and work together.	Trường của tôi có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời làm việc chăm chỉ và làm việc cùng nhau.
There is no legal document on this issue.	Không có văn bản pháp lý về vấn đề này.
I think the third one sold, and that's it.	Tôi nghĩ rằng cái thứ ba đã bán, và đó là nó.
It is cancer either.	Đó là ung thư hoặc.
She is a beautiful woman inside and out.	Cô ấy là một người phụ nữ đẹp từ trong ra ngoài.
Military policy in the region.	Chính sách quân sự trong khu vực.
Just like wrong.	Cũng giống như sai.
I see the blue sky.	Tôi nhìn thấy bầu trời xanh.
Her exceptional vision confirmed that they remained healthy and happy.	Tầm nhìn đặc biệt của cô ấy đã xác nhận rằng họ vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Twice a day.	Hai lần một ngày.
I respect him very much.	Tôi rất tôn trọng anh ấy.
Moreover, he knows that I lie not in my nature.	Hơn nữa, anh biết tôi nằm không phải là bản chất của tôi.
It will be our main focus.	Nó sẽ là trọng tâm chính của chúng tôi.
It will definitely come out.	Chắc chắn là nó sẽ ra ngoài.
I no longer believe in you.	Tôi không còn tin vào anh nữa.
Progress of.	Tiến trình của.
You can write something.	Bạn có thể viết một cái gì đó.
I don't know why, but something just hit me.	Tôi không biết tại sao, nhưng một cái gì đó vừa ập đến với tôi.
That time is no longer in the future.	Thời gian đó không còn trong tương lai.
I know you know that.	Tôi biết bạn biết điều đó.
It would be nice if you had someone like that.	Thật là tốt nếu bạn có một người như thế.
Same goes for animals.	Đối với động vật cũng vậy.
I will tell you about it.	Tôi sẽ nói với bạn về nó.
Your time will feel less important in the moment.	Thời gian của bạn sẽ cảm thấy ít quan trọng hơn trong thời điểm này.
It has helped me all my life.	Nó đã giúp tôi trong suốt cuộc đời.
And that was a long time.	Và đó là một thời gian dài.
It's progressing well.	Nó tiến triển tốt.
They like boys and girls, men and women.	Họ thích con trai và con gái, đàn ông và phụ nữ.
Ordinary people.	Những người bình thường.
After that, everything really comes to a head.	Sau đó, mọi thứ thực sự sẽ đến đầu.
He shows up to work and his presence goes largely unnoticed.	Anh ấy xuất hiện để làm việc và sự hiện diện của anh ấy hầu như không được chú ý.
There are many options, but activity is essential.	Có nhiều lựa chọn, nhưng hoạt động là điều cần thiết.
Try it again?.	Hãy thử lại lần nữa?.
Don't go back to that kind of language again.	Đừng quay lại với loại ngôn ngữ đó một lần nữa.
She is taller than you.	Cô ấy cao bằng anh.
He knows some of the crew members.	Anh ta biết một số thành viên trong đoàn.
The building still has the school name above the door.	Tòa nhà vẫn có tên trường phía trên cửa.
This house is your home.	Ngôi nhà này là ngôi nhà của bạn.
Come on guys, cut that thing out.	Thôi nào các bạn, cắt cái thứ đó ra đi.
They need to stop waiting.	Họ cần phải ngừng chờ đợi.
Has been dismissed.	Đã bị cách chức.
It was the evening after two other events.	Đó là vào buổi tối sau hai sự kiện khác.
I haven't talked to her in weeks.	Tôi đã không nói chuyện với cô ấy trong nhiều tuần.
Her hair is gone, lips, ears and eyes are gone.	Tóc của cô ấy không còn, môi, tai và mắt.
Once they go, the fun begins.	Một khi họ đi, niềm vui bắt đầu.
Wasn't there five minutes ago.	Không có ở đó năm phút trước.
Game development is for everyone.	Phát triển trò chơi là dành cho tất cả mọi người.
As defined above.	Như đã định nghĩa ở trên.
Not better or worse, just different.	Không tốt hơn hay tệ hơn, chỉ là khác nhau.
I used less salt this time.	Tôi đã sử dụng ít muối hơn lần này.
We felt comfortable as soon as we arrived.	Chúng tôi cảm thấy thoải mái ngay khi đến nơi.
With his private part.	Với phần riêng tư của mình.
You can find a lot of references on the internet.	Bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu tham khảo trên internet.
It is also his responsibility.	Đó cũng là trách nhiệm của anh ấy.
You are looking for me like never before.	Bạn đang tìm kiếm tôi hơn bao giờ hết.
Larger objects are ignored.	Các đối tượng lớn hơn bị bỏ qua.
I've seen it before.	Tôi đã từng thấy nó trước đây.
He doesn't seem to have much else either.	Anh ấy dường như cũng không có nhiều thứ khác.
It is not human.	Nó không phải là con người.
It doesn't matter to me.	Nó không quan trọng đối với tôi.
What is the second largest value.	Giá trị lớn thứ hai là gì.
The cells are in good condition.	Các tế bào đang ở trong tình trạng tốt.
I think I understand that feeling better now.	Anh nghĩ bây giờ anh đã hiểu cảm giác đó tốt hơn.
Work is good.	Công việc là tốt.
It seems to be the place where children have left their parents to die.	Nó dường như là nơi mà những đứa trẻ đã bỏ lại cha mẹ chúng để chết.
I don't need this job.	Tôi không cần công việc này.
If it has any value, discard it.	Nếu nó có giá trị nào đó, hãy bỏ nó đi.
Understand exactly what is happening now.	Hiểu chính xác những gì đang xảy ra tại.
Now something very strange happens.	Bây giờ một cái gì đó rất kỳ lạ xảy ra.
They were together.	Họ đã cùng nhau.
Read the full article.	Đọc toàn bộ bài báo.
However, that is not the case now.	Tuy nhiên, bây giờ không phải như vậy.
It looks great and works even better.	Nó trông tuyệt vời và hoạt động thậm chí còn tốt hơn.
Women's influence.	Ảnh hưởng của phụ nữ.
Remove from heat and let cool completely.	Lấy ra khỏi nhiệt và để nguội hoàn toàn.
Means are changed twice a week.	Phương tiện được thay đổi hai lần một tuần.
The bag is broken.	Túi bị vỡ.
What's up? 	Có chuyện gì vậy?
I don't have your email.	Tôi không có email của bạn.
They never succeed.	Họ không bao giờ thành công.
Take a few steps back, and it's hard to miss it.	Lùi lại một vài bước, và thật khó để bỏ lỡ nó.
No changes after that as this can shock your tree.	Không có thay đổi nào sau đó vì điều này có thể gây sốc cho cây của bạn.
They have no money.	Họ không có tiền.
He is ready.	Anh ấy đã sẵn sàng.
I can send him a message, if you like.	Tôi có thể gửi cho anh ấy một tin nhắn, nếu bạn thích.
It's a beautiful place but it can be a bit off.	Đó là một nơi tuyệt đẹp nhưng nó có thể có một chút.
He has been sick for many months.	Anh ấy đã bị ốm trong nhiều tháng.
Strange reaction to hearing that people think you shot someone.	Phản ứng kỳ lạ khi nghe rằng mọi người nghĩ rằng bạn đã bắn ai đó.
She must have had such a long day.	Cô ấy chắc hẳn đã có một ngày dài như vậy.
These are the things that bring me the most joy.	Đây là những điều mang lại cho tôi nhiều niềm vui nhất.
Maybe they're not sure how to do it.	Có lẽ họ không chắc chắn làm thế nào để làm điều đó.
He is not bound by the laws of physics, nor by the laws of morality.	Anh ta không bị ràng buộc bởi các quy luật vật lý, cũng như các quy luật đạo đức.
You feel it starting to work.	Bạn cảm thấy nó bắt đầu hoạt động.
Here's what we expected to find.	Đây là những gì chúng tôi mong đợi để tìm thấy.
My will will not die.	Ý chí của tôi sẽ không chết.
Obviously, this could be an entire book.	Rõ ràng, đây có thể là cả một cuốn sách.
This is a group problem.	Đây là một vấn đề của nhóm.
That will be my final decision.	Đó sẽ là quyết định cuối cùng của tôi.
Almost half an hour passed before either of them spoke again.	Gần nửa giờ trôi qua trước khi một trong hai lên tiếng trở lại.
I try to fix and build everything myself.	Tôi cố gắng tự mình sửa chữa và xây dựng mọi thứ.
And it looks like our big day will be tomorrow.	Và có vẻ như ngày trọng đại của chúng ta sẽ là ngày mai.
They didn't do anything about it.	Họ đã không làm bất cứ điều gì về nó.
Lunch will be fine.	Bữa trưa sẽ ổn.
Go to a new place.	Đến một nơi mới.
Couldn't find her.	Không thể tìm thấy cô ấy.
Three long years, that's what it took for me.	Ba năm dài, đó là những gì tôi đã phải mất.
It was the same day.	Đó là cùng một ngày.
There are no adults like when they were my age.	Không có người lớn nào giống như khi họ ở độ tuổi của tôi.
But that was not his choice.	Nhưng đó không phải là sự lựa chọn của anh ấy.
The room in front of the second floor was completely empty.	Căn phòng phía trước của tầng hai hoàn toàn trống rỗng.
Phase two has been completed.	Giai đoạn hai đã hoàn tất.
After school, she made me stay to talk to her.	Sau giờ học, cô ấy bắt tôi ở lại để nói chuyện với cô ấy.
It is very complicated.	Nó rất phức tạp.
I have no intention of writing.	Tôi không có ý định viết.
A share has been created on this machine.	Một chia sẻ đã được tạo trên máy này.
It was in the long cold slumber of winter.	Đó là trong giấc ngủ dài lạnh giá của mùa đông.
That's not bad either.	Điều đó cũng không tệ.
Age before.	Tuổi trước.
Here is my code below.	Đây là mã của tôi dưới đây.
He played great, an absolute machine.	Anh ấy đã chơi tuyệt vời, một cỗ máy tuyệt đối.
Therefore, the following technique has been suggested.	Vì vậy, kỹ thuật sau đây đã được đề xuất.
When they can.	Khi họ có thể.
However, the event did not go quite as planned.	Tuy nhiên, sự kiện đã không diễn ra hoàn toàn như kế hoạch.
He told me so much.	Anh ấy đã nói với tôi nhiều như vậy.
Think how much better things will be after that.	Hãy nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn biết bao nhiêu sau đó.
I see it happening every day.	Tôi thấy nó xảy ra hàng ngày.
Very rare for me.	Rất hiếm đối với tôi.
I cannot tell you.	Tôi không thể nói với bạn.
Yes, your arm looks fine.	Có, cánh tay của bạn trông vẫn ổn.
These experiments were repeated at least three times.	Các thí nghiệm này được lặp lại ít nhất ba lần.
She won't spend the night here anymore.	Cô ấy sẽ không qua đêm nữa ở đây.
You can visit her now.	Bạn có thể đến thăm cô ấy ngay bây giờ.
They are now hard to find and worth thousands of dollars.	Hiện tại chúng rất khó tìm và trị giá hàng nghìn đô la.
At the last moment, he stopped himself.	Vào giây phút cuối cùng, anh đã dừng lại chính mình.
They watched the show.	Họ đã xem chương trình.
Note that there is no mixed phase present.	Lưu ý rằng không có pha hỗn hợp hiện tại.
He has a superlative brain.	Anh ta có một bộ não của bậc nhất.
Same with books.	Với sách cũng vậy.
For details on the techniques used in this project, please click here.	Để biết chi tiết về các kỹ thuật được sử dụng trong dự án này, vui lòng nhấp vào đây.
Now, we need to go.	Bây giờ, chúng ta cần phải đi.
Start simple.	Bắt đầu đơn giản.
Today there will be changes on which tomorrow will be built.	Hôm nay sẽ có những thay đổi mà ngày mai sẽ được xây dựng.
You have to let go.	Bạn phải buông bỏ.
That is the source of the pain.	Đó là nguồn gốc của nỗi đau.
Then don't go.	Vậy thì đừng đi.
I hope she will want to try to do something about this.	Tôi hy vọng cô ấy sẽ muốn cố gắng làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này.
While in office.	Khi còn đương nhiệm.
I will have to finish it.	Tôi sẽ phải hoàn thành nó.
In this case, more than one.	Trong trường hợp này, nhiều hơn một.
I want my bed at home.	Tôi muốn giường của tôi ở nhà.
Everyone is doing work.	Mọi người đang làm công việc.
It would take up too much of his attention.	Nó sẽ chiếm quá nhiều sự chú ý của anh ấy.
Definitely in the long run.	Chắc chắn trong thời gian dài.
It's easy at night, but we can get closer.	Đó là điều dễ dàng vào ban đêm, nhưng chúng tôi có thể đến gần hơn.
With something for everyone.	Với một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Snow has stopped falling.	Tuyết đã ngừng rơi.
Light has changed.	Ánh sáng đã thay đổi.
She lives to shock.	Cô ấy sống để gây sốc.
They were given to the police immediately as evidence.	Chúng được đưa cho cảnh sát ngay lập tức để làm bằng chứng.
He got it right.	Anh ấy đã hiểu đúng.
At least he thinks he did.	Ít nhất thì anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã làm.
Analyze results and write articles.	Phân tích kết quả và viết bài.
Default is false.	Mặc định là sai.
A wild woman.	Một người phụ nữ hoang dã.
Then he closed his eyes.	Rồi anh nhắm mắt lại.
Just get ready to throw every day and get out of there.	Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để ném mỗi ngày và đi khỏi đó.
Products are more complex.	Sản phẩm phức tạp hơn.
Hit the stomach.	Đánh vào bụng.
Maybe it is so.	Có thể nó là như vậy.
And more!!.	Và nhiều hơn nữa!!.
I never let him down.	Tôi không bao giờ làm anh ấy thất vọng.
And immediately he was in control of himself.	Và ngay lập tức anh đã kiểm soát được bản thân.
The latter is rare.	Sau này là hiếm.
This is too good.	Điều này là quá tốt.
We met at school.	Chúng tôi gặp nhau trong trường.
However, it happens differently depending on the age of the player.	Tuy nhiên, nó xảy ra khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của người chơi.
Back to the center.	Quay lại trung tâm.
Try to move forward.	Cố gắng phải tiến lên.
Do most of the experiments and analyze the results.	Thực hiện hầu hết các thí nghiệm và phân tích kết quả.
The skin becomes full of cold sweat.	Làn da trở nên đầy mồ hôi lạnh.
The streets were deserted, and he met no other men.	Đường phố vắng tanh, và anh không gặp người đàn ông nào khác.
But a more serious incident five days later had politics behind it.	Nhưng một vụ việc nghiêm trọng hơn năm ngày sau đó có chính trị đằng sau nó.
It is not a beautiful thought, but then this is not a beautiful world.	Đó không phải là một suy nghĩ đẹp đẽ, nhưng sau đó đây không phải là một thế giới đẹp đẽ.
It is sick.	Nó bị bệnh.
There's nothing wrong with her.	Không có gì sai với cô ấy.
Wine is best drunk when it is young.	Rượu tốt nhất nên uống khi nó còn non.
Nice to meet you in person.	Rất vui được gặp trực tiếp các bạn.
This time, some scared too.	Lần này, một số sợ hãi quá.
He knew he had to choose his next words carefully.	Anh biết mình phải lựa chọn những lời tiếp theo một cách cẩn thận.
She looked at it one last time before going back to her car.	Cô nhìn nó lần cuối trước khi quay trở lại xe của mình.
Stir beer.	Khuấy bia.
Or rather not say.	Hay đúng hơn là không nói.
Will do it for you.	Sẽ làm điều đó cho bạn.
If you know what you're doing.	Nếu bạn biết bạn đang làm gì.
There has been war.	Đã có chiến tranh.
But tell me more about it.	Nhưng hãy nói cho tôi biết thêm về nó.
In fact, you'll never hear me laugh again.	Trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tôi cười nữa.
And again, significant progress is being made.	Và một lần nữa, tiến bộ đáng kể đang được thực hiện.
But over time, something has changed.	Nhưng theo thời gian, một cái gì đó đã thay đổi.
They start telling you the truth.	Họ bắt đầu nói cho bạn biết sự thật.
It took me less than thirty seconds to open it.	Tôi chỉ mất chưa đầy ba mươi giây để mở nó.
I give you blood and things you want to see.	Tôi cho các bạn máu và những thứ mà các bạn muốn xem.
He's thinking let's be quiet, lie still.	Anh ấy đang nghĩ rằng hãy im lặng, nằm yên.
It made us known.	Nó đã làm cho chúng tôi được biết đến.
Oh, how still.	Oh, làm thế nào vẫn còn.
The more solutions you come up with, the better.	Bạn càng nghĩ ra nhiều giải pháp thì càng tốt.
Only the other block is active.	Chỉ có khối khác đang hoạt động.
People will start helping each other.	Mọi người sẽ bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau.
Furthermore, this binding is sharp.	Hơn nữa, ràng buộc này là sắc nét.
You just said that again in your last post.	Bạn vừa nói điều đó một lần nữa trong bài viết cuối cùng của bạn.
Writing is very personal.	Viết là rất cá nhân.
Her black eyes sent a clear message.	Đôi mắt đen của cô ấy gửi một thông điệp rõ ràng.
The door to his room was open.	Cửa phòng anh đã mở.
Sometimes a meeting is completely silent, sometimes many people speak.	Đôi khi một cuộc họp hoàn toàn im lặng, đôi khi nhiều người phát biểu.
Help me put him on his back.	Giúp tôi đặt anh ấy nằm ngửa.
It's like being at home.	Nó giống như đang ở nhà.
They have to break in.	Họ phải đột nhập.
It would be very easy to write a book about free walking.	Sẽ rất dễ dàng để viết một cuốn sách về việc đi bộ tự do.
I don't recommend that.	Tôi không khuyên bạn điều đó.
They are kind, most people.	Họ tốt bụng, hầu hết mọi người.
So she sat.	Vì vậy, cô ấy đã ngồi.
This will not suffice if you are changing the site structure.	Điều này sẽ không đủ nếu bạn đang thay đổi cấu trúc trang web.
Solve the system.	Giải quyết hệ thống.
God does not change.	Chúa không thay đổi.
I didn't immediately suspect that.	Tôi không nghi ngờ điều đó ngay lập tức.
Click here to learn more.	Click vào đây để tìm hiểu thêm.
It's about special interests.	Đó là về sở thích đặc biệt.
I believe in faith.	Tôi tin vào niềm tin.
Let's sort it out.	Hãy phân loại nó ra.
I haven't pushed it out yet.	Tôi chưa đẩy nó ra đâu cả.
Those two never thought about the future.	Hai người đó không bao giờ nghĩ về tương lai.
Direction and driving need to come from the inside.	Hướng và lái xe cần phải đến từ bên trong.
I love talking to people and writing about them.	Tôi rất thích nói chuyện với mọi người và viết về họ.
I missed both.	Tôi đã bỏ lỡ cả hai.
It's been too long since he'd seen her.	Đã quá lâu rồi anh không gặp cô.
This is not something that will go away.	Đây không phải là thứ sẽ biến mất.
You know, and this is great.	Bạn biết đấy, và điều này thật tuyệt.
His teachers never told him he could write.	Các giáo viên của anh ấy không bao giờ nói với anh ấy rằng anh ấy có thể viết.
Separate analyzes will be performed on these two groups.	Các phân tích riêng biệt sẽ được thực hiện trên hai nhóm này.
I intentionally keep it dark.	Tôi cố ý giữ cho nó tối.
Now add your food.	Bây giờ hãy thêm thức ăn của bạn.
A bad sign.	Một dấu hiệu tồi tệ.
But, you won't be able to change it, much.	Nhưng, bạn sẽ không thể thay đổi nó, nhiều.
I've loved different turns for years, good and bad.	Tôi đã yêu những ngã rẽ khác nhau trong nhiều năm, tốt và xấu.
We appreciate them only for their effects.	Chúng tôi đánh giá cao chúng chỉ ở tác dụng của chúng.
The rationale for these observations is not fully understood.	Không hoàn toàn hiểu được lý do của những quan sát này.
But there's a beer waiting for me.	Nhưng có một cốc bia đang đợi tôi.
She is the future.	Cô ấy là tương lai.
I received men in my house, and had dinner parties.	Tôi đã tiếp những người đàn ông trong nhà của tôi, và có những bữa tiệc tối.
Anyway, he was sleeping in the common room.	Dù sao thì anh ấy cũng đang ngủ trong phòng sinh hoạt chung.
I will keep coming here again and again.	Tôi sẽ tiếp tục đến đây một lần nữa và một lần nữa.
I just destroyed it.	Tôi vừa phá hủy nó.
At the moment, she is not well.	Lúc này, cô ấy không khỏe.
It's very hot, and both are participating in it, too.	Nó rất nóng, và cả hai cũng đang tham gia vào nó.
Danger is good.	Nguy hiểm là tốt.
That's a huge benefit to the immediate community.	Đó là một lợi ích lớn cho cộng đồng ngay lập tức.
The focus is on information management.	Trọng tâm là quản lý thông tin.
That might work in some cases.	Điều đó có thể hoạt động trong một số trường hợp.
The street will be very different now than when you came here.	Đường phố bây giờ sẽ rất khác so với khi bạn đến đây.
She plays with sugar.	Cô ấy chơi với đường.
Secondary education is carried out for five years.	Giáo dục trung học được thực hiện trong năm năm.
We don't like to think that our lives could end in an instant.	Chúng tôi không thích nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi có thể kết thúc ngay lập tức.
And the stories will keep coming.	Và những câu chuyện sẽ tiếp tục đến.
I have to agree.	Tôi phải đồng ý.
I still feel like he's not ready.	Tôi vẫn cảm thấy như anh ấy chưa sẵn sàng.
It's hard to explain.	Thật khó để giải thích.
He played with his rock band at the event.	Anh ấy đã chơi với ban nhạc rock của mình tại sự kiện này.
So is my music.	Âm nhạc của tôi cũng vậy.
I found her body.	Tôi đã tìm thấy xác cô ấy.
You are with me.	Bạn đang ở với tôi.
Different days, different questions.	Những ngày khác nhau, những câu hỏi khác nhau.
I told her you were working.	Tôi đã nói với cô ấy rằng bạn đang làm việc.
I really enjoyed the conversation.	Tôi rất thích cuộc trò chuyện.
You can get more time with a higher interest rate.	Bạn có thể nhận được nhiều thời gian hơn với lãi suất cao hơn.
But it's not the end of the world.	Nhưng đó không phải là ngày tận thế.
And you can be!.	Và bạn có thể được !.
I keep my rights.	Tôi giữ quyền của mình.
There is no standing still.	Không có đứng yên.
This is helpful.	Điều này là hữu ích.
I still keep running.	Tôi vẫn tiếp tục chạy.
There is no adult in charge.	Không có người lớn phụ trách.
That's how it should be, he told himself.	Đó là cách nó phải như vậy, anh tự nhủ.
It ends for me.	Nó kết thúc cho tôi.
Your input is also needed in this area.	Đầu vào của bạn cũng cần thiết trong lĩnh vực này.
For me they still give it.	Đối với tôi họ vẫn cho nó.
Well, that has to stop now.	Vâng, điều đó phải dừng lại ngay bây giờ.
Define and change me.	Định nghĩa và thay đổi tôi.
I'm talking about serious pressure.	Tôi đang nói về áp lực nghiêm trọng.
I'm not really sure how to go about this.	Tôi không thực sự chắc chắn làm thế nào để đi về điều này.
They know that if caught, they will be sent back.	Họ biết nếu bị bắt thì họ sẽ bị đuổi về.
The work that was completed then was excellent for its time.	Công việc đã được hoàn thành sau đó là tuyệt vời cho thời gian của nó.
Look through the photo.	Nhìn qua ảnh.
You must stop this.	Bạn phải dừng việc này lại.
People they never recognized were gone.	Những người mà họ không bao giờ nhận ra đã biến mất.
I believe in hard work.	Tôi tin tưởng vào việc làm việc chăm chỉ.
I don't think you will go back.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ quay trở lại.
Some have said that deep water is still water.	Một số người đã nói rằng nước sâu vẫn là nước.
It could have changed my life.	Nó có thể đã thay đổi cuộc sống của tôi.
Turns out there can be a big difference.	Hóa ra có thể có một sự khác biệt lớn.
Both are listening.	Cả hai đều đang lắng nghe.
You cannot risk putting anything in front of your program.	Bạn không thể mạo hiểm đặt bất cứ điều gì trước chương trình của bạn.
It's really simple and it really makes sense.	Nó thực sự đơn giản và nó thực sự có ý nghĩa.
To become an object.	Để trở thành một đối tượng.
We stopped and started looking for a starting point.	Chúng tôi dừng lại và bắt đầu tìm kiếm điểm xuất phát.
There, he even had time for his own research.	Ở đó, anh ấy thậm chí còn có thời gian cho nghiên cứu của riêng mình.
Choose an image that you feel comfortable and familiar with.	Chọn hình ảnh mà bạn cảm thấy thoải mái và quen thuộc.
Anyone who has been his model knows that this is true.	Bất kỳ ai từng là người mẫu của anh ấy đều biết rằng điều này là đúng.
Private collection.	Bộ sưu tập riêng.
He is survived by his wife and one child.	Anh ta được sống sót bởi vợ và một đứa con.
Tomorrow will be our last day.	Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta.
But of course, that doesn't even matter.	Nhưng tất nhiên, điều đó thậm chí còn không quan trọng.
I put it aside.	Tôi đặt nó sang một bên.
Looking forward to seeing the product.	Mong được xem sản phẩm.
She really doesn't know.	Cô ấy thực sự không biết.
Then the same little man went up to the room.	Sau đó, cùng một người đàn ông nhỏ bé đi lên phòng.
But, my friend, it's war.	Nhưng, bạn của tôi, đó là chiến tranh.
It needs to get this right.	Nó cần phải làm cho điều này đúng.
No other therapy was offered to the patient.	Không có liệu pháp nào khác được đưa ra cho bệnh nhân.
However, her choices are far from easy.	Tuy nhiên, các lựa chọn của cô ấy còn lâu mới dễ dàng.
Be careful with how you answer.	Hãy cẩn thận với cách bạn trả lời.
These numbers are similar to those found in the literature.	Những con số này tương tự như những con số được tìm thấy trong tài liệu.
Click here to support us.	Nhấn vào đây để ủng hộ chúng tôi.
Stories are told about them.	Những câu chuyện được kể về họ.
Then come back and show us how it's done.	Sau đó quay lại và cho chúng tôi thấy nó được thực hiện như thế nào.
This animal never lives in water.	Loài vật này không bao giờ sống dưới nước.
Add water, stir and bring to a boil.	Cho nước vào khuấy đều và đun sôi.
It will look great on it.	Nó sẽ trông tuyệt vời trên đó.
And his hair is really amazing too.	Và mái tóc của anh ấy cũng thực sự tuyệt vời.
High school, at any rate.	Trường trung học, ở bất kỳ tỷ lệ nào.
We want to help solve that problem for you.	Chúng tôi muốn giúp giải quyết vấn đề đó cho bạn.
One problem, the price.	Một vấn đề, giá cả.
I want to learn how to make love to her.	Tôi muốn học cách làm tình có lợi cho cô ấy.
And we found men who did the same.	Và chúng tôi tìm thấy những người đàn ông làm như vậy.
It was a simple look.	Đó là một cái nhìn đơn giản.
Your mother seems calm.	Mẹ bạn có vẻ bình tĩnh.
We can change the direction of our health.	Chúng ta có thể thay đổi hướng đi của sức khỏe của chúng ta.
For me it is practical.	Đối với tôi nó là thiết thực.
You called me.	Bạn đã gọi cho tôi.
I am proud of her.	Tôi tự hào về cô ấy.
4 hours left.	Còn 4 giờ nữa.
He became the driving force behind the business.	Anh ấy trở thành động lực thúc đẩy công việc kinh doanh.
We'll just call it.	Chúng tôi sẽ chỉ gọi nó.
Only we are not worried.	Chỉ có chúng tôi là không lo lắng.
Or hear it.	Hoặc nghe thấy nó.
This is a simple and effective treatment.	Đây là một phương pháp điều trị đơn giản và hiệu quả.
I need to go back there again.	Tôi cần phải quay lại đó một lần nữa.
But tell me why you ask.	Nhưng hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại hỏi.
I was thinking some this morning.	Tôi đã suy nghĩ một số sáng nay.
I can't seem to find them anywhere for some weird reason.	Tôi dường như không thể tìm thấy họ ở đâu vì một số lý do kỳ lạ.
I need to taste it.	Tôi cần phải nếm thử nó.
Many of these results are connected by lines.	Nhiều kết quả này được kết nối với nhau bằng các dòng.
This is not the way it should be.	Đây không phải là cách nó phải như vậy.
Of course, everything depends on your definition of 'normal'.	Tất nhiên, mọi thứ phụ thuộc vào định nghĩa của bạn về 'bình thường'.
However, this is just a cover.	Tuy nhiên, đây chỉ là một vỏ bọc.
You see, this place is home.	Bạn thấy đấy, nơi này là nhà.
I don't want her near something that could be dangerous.	Tôi không muốn cô ấy ở gần thứ gì đó có thể gây nguy hiểm.
Sometimes they have enough to sell, sometimes they don't.	Đôi khi họ có đủ để bán, đôi khi không.
That's just an example.	Đó chỉ là một ví dụ.
The words told him the small print was in black and white.	Những dòng chữ đã nói với anh rằng, bản in nhỏ màu đen và trắng.
Please stop it.	Bạn vui lòng dừng nó lại.
The seven items focus on activities of daily living.	Bảy mục tập trung vào các hoạt động của cuộc sống hàng ngày.
I know he does.	Tôi biết anh ấy làm.
But obviously he will be smart.	Nhưng rõ ràng là anh ấy sẽ thông minh.
But consider carefully.	Nhưng hãy xem xét cẩn thận.
His job was hard.	Công việc của anh ấy thật vất vả.
We used a mixed effects model for the analysis.	Chúng tôi đã sử dụng một mô hình hiệu ứng hỗn hợp để phân tích.
Well, let us ask the question directly.	Vâng, hãy để chúng tôi đặt câu hỏi trực tiếp.
Buy clothes that fit, though not necessarily expensive.	Mua những bộ quần áo vừa vặn, mặc dù không nhất thiết phải đắt tiền.
This is a particularly high risk towards the end.	Đây là rủi ro đặc biệt cao về cuối.
Subjects who tested positive were excluded from the study.	Các đối tượng có kết quả xét nghiệm dương tính bị loại khỏi nghiên cứu.
That's number one.	Đó là số một.
At any rate, blood.	Ở bất kỳ mức độ nào, máu.
We must win this war.	Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
That was his command.	Đó là lệnh của anh ta.
I want to accomplish this goal by the end of the year.	Tôi muốn hoàn thành mục tiêu này vào cuối năm.
Then he looked up and passed us.	Sau đó, anh ấy nhìn lên và lướt qua chúng tôi.
They have witnessed many sad things.	Họ đã chứng kiến ​​nhiều điều đáng buồn.
With a second left, it was a great decision.	Với một giây còn lại, đó là một quyết định tuyệt vời.
The space program is not clear.	Chương trình vũ trụ không rõ ràng.
I know how busy you are.	Tôi biết bạn bận rộn như thế nào.
You take your own pictures, though.	Bạn chụp ảnh của riêng bạn, mặc dù.
No one can find him.	Không ai có thể tìm thấy anh ta.
Five years passed before he was actually cast in the role.	Năm năm trôi qua trước khi anh ấy thực sự được chọn vào vai diễn này.
It is very beautiful though.	Nó rất đẹp mặc dù.
I've been looking for a big case for a while.	Tôi đã tìm kiếm một trường hợp lớn trong một thời gian.
She told my daughter about it.	Cô ấy đã nói với con gái tôi về điều đó.
They do terrible things to those animals.	Họ làm những điều khủng khiếp với những con vật đó.
Let's make it immediately.	Hãy làm cho nó ngay lập tức.
She told him to take care of his health.	Cô ấy bảo anh ấy giữ gìn sức khỏe.
However, in the present case it is the opposite.	Tuy nhiên, trong trường hợp hiện tại thì ngược lại.
He looks very determined, focused.	Anh ta trông rất quyết tâm, tập trung.
People and places are not necessarily the same.	Con người và nơi chốn không nhất thiết phải giống nhau.
Fifteen minutes passed, half an hour.	Mười lăm phút trôi qua, nửa giờ.
Has been on the news and everything.	Đã được trên tin tức và tất cả mọi thứ.
First dry fit.	Phù hợp khô đầu tiên.
More, and many will die.	Còn nữa, và nhiều người sẽ chết.
Well, it can be dangerous.	Chà, nó có thể nguy hiểm.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
One hundred and three patients were included.	Một trăm lẻ ba bệnh nhân đã được bao gồm.
Love very much.	Yêu nhiều lắm.
White people make them do what they do.	Người da trắng bắt họ làm những việc họ làm.
Thus, no one said a word.	Như vậy, không ai nói một lời.
Start from scratch.	Bắt đầu từ đầu.
He continued to read, but she didn't hear.	Anh tiếp tục đọc, nhưng cô không nghe thấy.
Made the stomach worse.	Đã làm cho dạ dày trở nên tồi tệ hơn.
They never sleep.	Họ không bao giờ ngủ.
Let me have the good stuff.	Hãy để tôi có những thứ tốt.
Rounding out the cast.	Làm tròn dàn diễn viên.
You can report back on him.	Bạn có thể báo cáo lại về anh ta.
I don't know exactly what happened, but she left or was fired.	Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy đã bỏ đi hoặc bị sa thải.
In this current world.	Trong thế giới hiện tại này.
And you love finding things with names on them.	Và bạn thích tìm những thứ có tên trên đó.
That is a side effect.	Đó là một tác dụng phụ.
The rest did not go home.	Người còn lại không về nhà.
We will choose.	Chúng tôi sẽ lựa chọn.
You have read the message.	Bạn đã đọc tin nhắn.
Can go up when you win or go down when you lose.	Có thể đi lên khi thắng hoặc đi xuống khi thua.
I wouldn't give that to my child.	Tôi sẽ không đưa điều đó cho con tôi.
Of course you didn't.	Tất nhiên là bạn đã không.
If you don't believe it, just ask him.	Không tin thì cứ hỏi anh ấy.
Her numbers at the moment are very small, but that could change.	Số lượng của cô ấy ở thời điểm hiện tại rất ít, nhưng điều đó có thể thay đổi.
I'm the one who found the body.	Tôi là người tìm thấy xác.
A country of law.	Một đất nước của luật pháp.
Also, sometimes they need to go to bed earlier.	Ngoài ra, đôi khi họ cần đi ngủ sớm hơn.
For the males.	Đối với những con đực.
They moved out here, and my sister lives here.	Họ đã chuyển ra đây, và em gái tôi sống ở đây.
I mean it makes you think.	Ý tôi là nó khiến bạn phải suy nghĩ.
Let reality be reality.	Hãy để thực tế là thực tế.
Two days ago.	Hai ngày trước.
Maybe this will help others.	Có thể điều này sẽ giúp ích cho người khác.
I have a reason to go out.	Tôi có lý do để ra ngoài.
Furthermore, the growth is global.	Hơn nữa, sự tăng trưởng là toàn cầu.
I opened my eyes wide.	Tôi đã mở rộng tầm mắt.
Words and evidence are connected.	Lời nói và bằng chứng được kết nối với nhau.
But it was definitely a team effort.	Nhưng đó chắc chắn là một nỗ lực của cả đội.
It is your own source.	Nó là nguồn của riêng bạn.
I don't want to be in his class.	Tôi không muốn ở trong lớp của anh ấy.
Shut up and stop ticking like that.	Im đi và đừng có đánh dấu như vậy nữa.
This is true, especially for those who want to lose fat.	Điều này đúng, đặc biệt là đối với những người muốn giảm mỡ.
As long as we start copying right.	Miễn là chúng ta bắt đầu sao chép đúng.
I can.	Tôi có thể.
Here is another example.	Đây là một ví dụ khác.
Let me know what he said.	Hãy cho tôi biết những gì anh ấy nói.
Forget it for now.	Hãy quên nó đi cho hiện tại.
That we will make this connection.	Rằng chúng tôi sẽ tạo ra kết nối này.
Some good fish.	Một số cá tốt.
She immediately changed the subject.	Cô ấy đổi chủ đề ngay lập tức.
That is our primary concern.	Đó là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.
We do what we want to do.	Chúng tôi làm những điều chúng tôi muốn làm.
This model has been evaluated.	Mô hình này đã được đánh giá.
And going from here to there is what we do.	Và đi từ đây đến đó là những gì chúng tôi làm.
It's nothing bad.	Nó không có gì xấu.
Apparently none of them listen to my music yet.	Rõ ràng là chưa có ai trong số họ nghe nhạc của tôi.
We will start there.	Chúng ta sẽ bắt đầu ở đó.
She can't be outside.	Cô không thể ở bên ngoài.
I was on the set.	Tôi đã ở trong phim trường.
Now he is injured.	Bây giờ anh ấy bị thương.
He looks like me.	Anh ấy trông giống tôi.
Made this app so popular.	Đã làm cho ứng dụng này trở nên phổ biến.
Maybe that's what it takes sometimes.	Có lẽ đó là những gì nó cần đôi khi.
Never think about loved ones.	Đừng bao giờ nghĩ về những người thân yêu.
Then again, she has a way with everyone.	Sau đó, một lần nữa, cô ấy có một cách với mọi người.
I use one.	Tôi sử dụng một cái.
You should leave now.	Bạn nên rời đi ngay bây giờ.
Come back.	Quay lại đi.
He died before he hit the ground.	Anh ta đã chết trước khi chạm đất.
Even so, he got used to the change.	Mặc dù vậy, anh ấy đã quen với sự thay đổi.
He also doesn't like life the way it is.	Anh cũng không thích cuộc sống như nó vốn có.
But this time it won't work.	Nhưng lần này nó sẽ không hoạt động.
I have no desire to play in that game.	Tôi không có mong muốn chơi trong trò chơi đó.
But he stopped.	Nhưng anh ấy đã dừng lại.
That is still the case.	Điều đó vẫn vậy.
He was determined to find another path.	Anh quyết tâm tìm một con đường khác.
These conditions require that both functions be incremented at.	Những điều kiện này yêu cầu rằng cả hai chức năng phải được tăng lên tại.
It was a summer afternoon.	Đó là một buổi trưa mùa hè.
But they make money.	Nhưng họ kiếm tiền.
He didn't know that he lived in such a wild place.	Anh đã không biết rằng anh đã sống trong một vùng quá hoang dã.
I'm not sure what the problem is, here.	Tôi không chắc vấn đề là gì, ở đây.
He knew this day would come.	Anh ấy đã biết ngày này sẽ đến.
But let's not delve into that possibility.	Nhưng chúng ta đừng đi sâu vào khả năng đó.
Then you will be well and the day goes on.	Sau đó, bạn sẽ khỏe và ngày tiếp tục.
We had to spend our own money.	Chúng tôi đã phải tiêu tiền của riêng mình.
These people are in very good condition.	Những người này đang ở trong tình trạng rất tốt.
This body.	Cơ thể này.
Go into the first house on the left and open the safe.	Đi vào ngôi nhà đầu tiên bên trái và mở két sắt.
My wish is that life will go on as usual.	Mong muốn của tôi là cuộc sống sẽ diễn ra bình thường.
They were of no help.	Họ không giúp được gì.
Okay, now let's round up.	Được rồi, bây giờ chúng ta hãy làm tròn.
We cannot produce art without money.	Chúng ta không thể sản xuất nghệ thuật mà không có tiền.
Living so close together that they simply ignore each other when appropriate.	Sống gần nhau đến mức họ chỉ đơn giản là phớt lờ nhau khi thích hợp.
Obviously, he likes it here.	Rõ ràng, anh ấy thích nó ở đây.
You didn't do such things.	Bạn đã không làm những thứ như vậy.
Send them to us.	Gửi chúng cho chúng tôi.
That doesn't mean they necessarily apply in your case.	Điều đó không có nghĩa là chúng nhất thiết phải áp dụng trong trường hợp của bạn.
Please help me on this.	Xin hãy giúp tôi về điều này.
But I want it on application level.	Nhưng tôi muốn nó ở cấp độ ứng dụng.
The version name is in lowercase.	Tên phiên bản được viết thường.
It was a rare child who would tell his mother and father no.	Đó là một đứa trẻ hiếm hoi sẽ nói với mẹ và cha của mình là không.
Then he taught in night schools.	Sau đó, ông dạy trong các trường học ban đêm.
In the second stage.	Trong giai đoạn thứ hai.
We have to make a living.	Chúng ta phải kiếm sống.
Again, this is part of the human experience.	Một lần nữa, đây là một phần của trải nghiệm con người.
I put my plate on the coffee table without thinking.	Tôi đặt đĩa xuống bàn cà phê mà không cần suy nghĩ.
This expression is negative when the mean is positive.	Biểu thức này là âm khi giá trị trung bình là dương.
Its power must be of a different kind.	Sức mạnh của nó phải thuộc loại khác.
It doesn't sound very good.	Nghe có vẻ không ổn lắm.
You will have to play second.	Bạn sẽ phải chơi thứ hai.
Others take longer.	Những người khác mất nhiều thời gian hơn.
Everyone is connected.	Mọi người đều được kết nối.
Come close.	Đến gần.
However, the biggest problem with this strategy is its cost.	Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với chiến lược này là chi phí của nó.
I had three children.	Tôi đã có ba đứa con.
It was the biggest match of his career.	Đó là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của anh ấy.
Can not move.	Không thể di chuyển.
He seemed to be thinking about what he had just read.	Anh ta dường như đang suy nghĩ về những gì anh ta vừa đọc.
He had a great welcome.	Anh ấy đã có một sự chào đón tuyệt vời.
It's a bunch of different things.	Đó là một loạt các thứ khác nhau.
But maybe they are worth more than that.	Nhưng có thể chúng còn có giá trị hơn thế nữa.
Each center of mass hit.	Mỗi một cú đánh khối tâm.
Thousands of people are there.	Hàng ngàn người đang ở đó.
Word spread quickly to the other crew members on board about her.	Tin tức lan nhanh đến các thuyền viên khác trên tàu về cô ấy.
I know you miss the line.	Tôi biết bạn nhớ dòng.
And so are many other houses in the area.	Và nhiều ngôi nhà khác trong khu vực cũng vậy.
Too little is done in this area.	Quá ít được thực hiện trong lĩnh vực này.
And why.	Và tại sao.
She will have more details.	Cô ấy sẽ có thêm thông tin chi tiết.
The service is pretty good for me.	Các dịch vụ là khá tốt cho tôi.
They just don't happen soon enough.	Chúng chỉ xảy ra không đủ sớm.
This is the war.	Đây là cuộc chiến.
The top hair has been cut to finger length.	Phần tóc phía trên đã được cắt dài đến ngón tay.
That's what made the difference.	Đó là những gì đã tạo ra sự khác biệt.
You have no idea about the forces that move you.	Bạn không có ý tưởng về các lực di chuyển bạn.
When that happens, everything else becomes easier.	Khi điều đó xảy ra, mọi thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn.
He sat down at his desk and thought about her.	Anh ngồi xuống bàn làm việc và nghĩ về cô.
Is the road working?	Đường có hoạt động không.
But it won't last long, click now for details.	Nhưng nó sẽ không tồn tại lâu, hãy nhấp vào ngay bây giờ để biết chi tiết.
Play around with the colors to get the results you want.	Chơi xung quanh với các màu sắc để có được kết quả bạn muốn.
They really want me.	Họ thực sự muốn tôi.
Of course she could see it now.	Tất nhiên bây giờ cô có thể nhìn thấy nó.
Place the second layer on top.	Đặt lớp thứ hai lên trên.
It takes a good minute or so.	Phải mất một phút tốt hoặc hơn.
We want to see.	Chúng tôi muốn xem.
Not a bad choice.	Không phải là một lựa chọn tồi.
I know some people who have gone back to do it again.	Tôi biết một số người đã quay lại để làm điều đó một lần nữa.
But it quickly became very popular.	Nhưng nó nhanh chóng trở nên rất phổ biến.
Where do you want to go first?	Bạn muốn đi đâu trước?
She was scared when she asked me.	Cô ấy đã rất sợ hãi khi hỏi tôi.
It wasn't good, but they made it.	Nó không tốt, nhưng họ đã làm được.
Sometimes she's pretty awesome.	Đôi khi cô ấy khá tuyệt vời.
It came from behind him.	Nó đến từ phía sau anh ta.
Never give a man a proper chance.	Không bao giờ cho người đàn ông một cơ hội thích hợp.
However, we don't know.	Tuy nhiên, chúng tôi không biết.
I need to rest.	Tôi cần nghỉ ngơi.
It can be quite difficult.	Nó có thể khá khó khăn.
The car stopped.	Xe dừng lại.
He must know what is going on.	Anh ấy phải biết chuyện gì đang xảy ra.
He won't like it one bit.	Anh ấy sẽ không thích nó một chút nào.
You run, you jump, you try not to die.	Bạn chạy, bạn nhảy, bạn cố gắng không chết.
They were wrong about this.	Họ đã sai về điều này.
A lot of the people are female and under the age of thirty.	Rất nhiều người là nữ và dưới ba mươi tuổi.
Anyway, he accepted.	Dù sao thì anh ấy cũng chấp nhận.
Let's talk another time.	Lúc khác hãy nói chuyện.
She glared at him angrily.	Cô tức giận nhìn theo anh.
There are arms to run in.	Có những cánh tay để chạy vào.
That must be something.	Đó phải là một cái gì đó.
The results indicate whether there is a significant difference between them.	Kết quả cho biết liệu có sự khác biệt đáng kể giữa chúng hay không.
In a few minutes she would actually have to call your wife.	Trong vài phút nữa cô ấy thực sự sẽ phải gọi cho vợ anh.
She has experienced them.	Cô ấy đã trải nghiệm chúng.
The thing is, there are black kids on the same boat.	Vấn đề là, có những đứa trẻ da đen trên cùng một chiếc thuyền.
They start working, then go further.	Họ bắt đầu làm việc, sau đó tiến xa hơn.
Green here, deep blue there.	Xanh ở đây, xanh thẳm ở đó.
You go to your job, and you come back to work.	Bạn đi làm công việc của mình, và bạn trở lại làm việc.
Your rest, for your horse.	Phần còn lại của bạn, cho ngựa của bạn.
Savings for the day.	Tiết kiệm trong ngày.
It must take into account the questions raised between now and then.	Nó phải tính đến các câu hỏi được nêu ra giữa bây giờ và sau đó.
She's not human enough.	Cô ấy không đủ con người.
That organization wants to buy the parking lot.	Tổ chức đó muốn mua các bãi đậu xe.
Nor is it time to die.	Cũng không phải lúc chết.
But we think the quality is excellent.	Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chất lượng là tuyệt vời.
He was safe.	Anh ấy đã an toàn.
Read written books.	Đọc sách viết.
I want to be like you, my friend.	Tôi muốn trở nên giống như bạn, bạn của tôi.
New ideas slow us down.	Những ý tưởng mới sẽ làm chúng ta chậm lại.
I wasn't able to do anything, see anyone.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì, nhìn thấy bất cứ ai.
The article is divided into three parts.	Bài báo được chia thành ba phần.
But he will face another difficulty.	Nhưng anh ấy sẽ gặp một khó khăn khác.
I have tried many things with no success.	Tôi đã thử nhiều thứ nhưng không thành công.
Wrote and prepared manuscript.	Đã viết và chuẩn bị bản thảo.
All elements were included in the model.	Tất cả các yếu tố đã được đưa vào mô hình.
Many of them have stopped many times.	Nhiều người trong số họ đã dừng lại nhiều lần.
Well, maybe both, but he can choose one.	Chà, có lẽ là cả hai, nhưng anh ấy có thể chọn một.
We will become who we are.	Chúng ta sẽ trở thành con người của chúng ta.
The code below is not working.	Đoạn mã dưới đây không hoạt động.
It's a way of life.	Đó là một cách sống.
Experiment with different ones to see what you like best.	Thử nghiệm với những cái khác nhau để xem bạn thích cái gì nhất.
Nothing should go wrong.	Không có gì nên sai.
It feels great to stay there.	Cảm giác thật tuyệt khi được ở lại nó.
You must see this.	Bạn phải thấy điều này.
These are men.	Đây là những người đàn ông.
And give you some hope.	Và cung cấp cho bạn một số hy vọng.
Economic confidence never emerged.	Niềm tin kinh tế không bao giờ xuất hiện.
We give some examples.	Chúng tôi đưa ra một số ví dụ.
When it happens, there will usually be new rules.	Khi nó xảy ra, thường sẽ có các quy tắc mới.
I find that most people take this matter too seriously.	Tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều quá coi trọng vấn đề này.
Her days are pretty normal.	Những ngày của cô ấy khá bình thường.
Murder is definitely murder.	Giết người, nhất định là giết người.
The key difference is how they affect your blood sugar.	Sự khác biệt quan trọng là chúng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn như thế nào.
When she opened them again he was gone.	Khi cô mở chúng ra lần nữa thì anh đã biến mất.
They have to offer a little more.	Họ phải cung cấp nhiều hơn một chút.
That seems bad.	Điều đó dường như có vẻ xấu.
He shook it, placing both of his hands above mine.	Anh lắc nó, đặt cả hai tay của mình lên trên tay tôi.
Population and food.	Dân số và thực phẩm.
But then again, it never will.	Nhưng sau đó một lần nữa, nó sẽ không bao giờ như vậy.
I'm not sure what that is either.  	Tôi cũng không chắc đó là gì.  
one.	một.
We took a long time each time.	Chúng tôi đã mất nhiều thời gian cho mỗi lần.
He is a man among boys.	Anh ấy là một người đàn ông trong số những cậu bé.
And don't go back to sleep.	Và đừng ngủ tiếp.
They use the bathroom they feel is appropriate.	Họ sử dụng phòng tắm mà họ cảm thấy phù hợp.
We must understand what those terms mean.	Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những điều khoản đó.
More is required.	Nhiều hơn được yêu cầu.
I decided to just try it out.	Tôi quyết định chỉ dùng thử.
The sounds have changed.	Các âm thanh đã thay đổi.
I don't see why you can't get started right now.	Tôi không hiểu lý do gì khiến bạn không thể bắt đầu ngay bây giờ.
He put it in the same boat.	Anh ấy đã đặt nó trong cùng một chiếc thuyền.
Clinical and biological parameters were evaluated.	Các thông số lâm sàng và sinh học đã được đánh giá.
Short story, we were there to stand there and look beautiful.	Câu chuyện ngắn, chúng tôi đã ở đó để đứng đó và trông xinh đẹp.
So that no one doubts the consequences.	Để không ai nghi ngờ hậu quả.
On this table he placed the mechanism.	Trên bàn này, ông đặt cơ chế.
But she is a child.	Nhưng cô ấy là một đứa trẻ.
He is keeping his own.	Anh ấy đang giữ của riêng mình.
Somehow it seems too.	Bằng cách nào đó nó dường như quá.
I don't like the way he looks at some girls.	Tôi không thích cách anh ấy nhìn một số cô gái.
Not exactly realistic for a war.	Không chính xác thực tế cho một cuộc chiến.
But that's how it was in those days.	Nhưng đó là cách nó diễn ra trong những ngày đó.
Cut it back in the fall to keep it under control.	Cắt giảm nó trở lại vào mùa thu để giữ cho nó trong tầm kiểm soát.
Which needs to be resolved immediately.	Mà cần phải được giải quyết ngay lập tức.
Even so, the boy's death came as no surprise.	Mặc dù vậy, cái chết của cậu bé không có gì ngạc nhiên.
I've never actually been in the city.	Tôi chưa bao giờ thực sự ở trong thành phố.
I had to go up or drop out of school.	Tôi đã phải đi lên hoặc bỏ học.
I can not stand it.	Tôi không thể chịu đựng được.
He watched, turned quickly, opened the front door and stepped inside.	Anh nhìn, quay nhanh, mở cửa trước và bước vào trong.
We can't win this game.	Chúng tôi không thể thắng trò chơi này.
Not sure if that's any better, though.	Tuy nhiên, không chắc liệu điều đó có tốt hơn không.
I definitely feel better this morning.	Tôi chắc chắn cảm thấy tốt hơn vào sáng nay.
I didn't say a word and the others didn't seem to notice.	Tôi không nói một lời và những người khác dường như không nhận ra.
You know the code to the fourth floor.	Anh biết mật mã đến tầng thứ tư.
No relationship of response to gender and age was found.	Không tìm thấy mối quan hệ của phản ứng với giới tính và tuổi tác.
Say more.	Nói thêm đi.
It tells the computer what type of file it is.	Nó cho máy tính biết đó là loại tệp nào.
And they are my good friends.	Và họ là những người bạn tốt của tôi.
Not too sure why.	Không quá chắc chắn tại sao.
I think as a result you've seen some people walk away.	Tôi nghĩ rằng kết quả là bạn đã thấy một số người bỏ đi.
Race day has arrived and it seems to throw everything at me.	Ngày đua đã đến và nó dường như ném mọi thứ vào tôi.
If so, what would the use cases be like.	Nếu có, các trường hợp sử dụng sẽ như thế nào.
And we were on earth to experience that.	Và chúng tôi đã ở trên trái đất để trải nghiệm điều đó.
I'm just using whatever's on my mind at the moment.	Tôi chỉ sử dụng bất cứ thứ gì trong đầu của tôi vào lúc này.
It really isn't.	Nó thực sự không phải.
Basically, this is wrong.	Về cơ bản, điều này là sai.
I want to vote more, not less.	Tôi muốn bỏ phiếu nhiều hơn, không ít hơn.
You don't ask me now.	Anh không hỏi anh bây giờ.
When he received the message.	Khi anh ta nhận được tin nhắn.
And nothing stood in his way.	Và không có gì cản đường anh ta.
I feel it's a good move.	Tôi cảm thấy đó là một động thái tốt.
If you can, meet them first.	Nếu bạn có thể, hãy gặp họ trước.
First, it's not my fear.	Đầu tiên, đó không phải là nỗi sợ của tôi.
Who is better.	Ai là người tốt hơn.
If they have a weapon, tell them to bring it.	Nếu họ có vũ khí, hãy bảo họ mang theo.
Watch !.	Hãy xem !.
After that, he couldn't help himself.	Sau đó, anh không thể tự giúp mình.
After a few days off, try to get back on your feet.	Sau một vài ngày nghỉ, hãy cố gắng lấy lại tinh thần.
He didn't ask much about this.	Anh ấy không hỏi nhiều về điều này.
I think this is a learning process.	Tôi nghĩ đây là một quá trình học hỏi.
Nor did he mention anything else.	Anh ấy cũng không đề cập đến những thứ khác.
A family problem.	Một vấn đề gia đình.
Two patients developed fairly good speech.	Hai bệnh nhân phát triển khả năng nói khá tốt.
He doesn't like to talk about it.	Anh ấy không thích nói về nó.
Currently, no such line exists.	Hiện tại, không có dòng nào như vậy tồn tại.
He may not live very far from you.	Anh ấy có thể không sống xa bạn lắm.
They usually have large families.	Họ thường có gia đình lớn.
I know, because they did.	Tôi biết, bởi vì họ đã làm.
Life is short and full of experiences.	Cuộc sống ngắn ngủi và đầy trải nghiệm.
But still not working.	Nhưng vẫn không hoạt động.
You cannot face him.	Anh không thể đối mặt với anh ta.
I did my research when planning this town.	Tôi đã thực hiện nghiên cứu của mình khi lập kế hoạch cho thị trấn này.
Again, a moment is there, then gone.	Một lần nữa, một khoảnh khắc ở đó, rồi biến mất.
It was strange to know his father's name.	Thật kỳ lạ khi biết tên của cha mình.
I have known him for several years.	Tôi đã biết anh ấy vài năm.
I hope so anyway.	Tôi hy vọng như vậy dù sao.
It's a small, useful thing.	Đó là một điều nhỏ, hữu ích.
There is no suffering.	Không có đau khổ.
They give and give, and then give more.	Họ cho và cho, và sau đó cho thêm.
I'll talk about it later, when she's out of the house.	Tôi sẽ nói về chuyện sau đó, khi cô ấy ra khỏi nhà.
So he will likely stay where he is.	Vì vậy, anh ta có khả năng sẽ ở lại nơi anh ta đang ở.
In the hall.	Trong hội trường.
I am number one.	Tôi là số một.
You can never be too early.	Bạn không bao giờ có thể quá sớm.
There can be multiple records for each instance on this table.	Có thể có nhiều bản ghi cho mỗi trường hợp trên bảng này.
However, our study has some potential limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế tiềm ẩn.
Sometimes it hurts, sometimes it doesn't.	Đôi khi có đau, đôi khi không.
She talked to herself when she thought we were asleep.	Cô ấy tự nói chuyện một mình khi cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đã ngủ.
He didn't know why, but they were in there.	Anh không biết tại sao, nhưng họ đã ở trong đó.
I saw them standing and looking at me twice.	Tôi thấy họ đứng và nhìn tôi hai lần.
Glad to have a break.	Rất vui vì đã giải lao.
Every frame of his is picture perfect.	Mỗi khung hình của anh ấy đều là bức tranh hoàn hảo.
These are still important features of our political system.	Đây vẫn là những đặc điểm quan trọng của hệ thống chính trị của chúng ta.
Nothing for it.	Không có gì cho nó.
This guide will show you how to do this.	Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều này.
I stand there.	Tôi đứng đó.
A small one for only a few hundred dollars.	Một cái nhỏ chỉ vài trăm đô la.
If they weren't careful, he might not make it through.	Nếu họ không cẩn thận, anh ta có thể không qua được.
Its movement is granted.	Chuyển động của nó được cấp.
Or maybe just save yourself.	Hoặc có thể chỉ cần tự cứu mình.
As a result, some chose to leave, and some were forced to leave.	Kết quả là, một số đã chọn ra đi, và một số bị buộc phải ra đi.
Life is yours to create.	Cuộc sống là của bạn để tạo ra.
Nothing more is needed.	Không cần thêm gì nữa.
A king in totality.	Một vị vua trong tổng thể.
Of course so.	Tất nhiên là như vậy.
Nothing is known about its early history.	Không có gì được biết về lịch sử ban đầu của nó.
The solving time of each run is recorded and saved.	Thời gian giải của mỗi lần chạy được ghi lại và lưu lại.
And this money could be better spent on other areas.	Và số tiền này có thể được chi tiêu tốt hơn vào các lĩnh vực khác.
You shouldn't see it there.	Bạn không nên nhìn thấy nó ở đó.
Balance is the means and the end.	Cân bằng là phương tiện và là cứu cánh.
I have been thinking about this.	Tôi đã suy nghĩ về điều này.
These things are real.	Những điều này là thực tế.
It is this balance that is difficult to make.	Đó là sự cân bằng này là khó khăn để thực hiện.
It's good to hear from you.	Thật tốt khi được nghe từ bạn.
And eventually the child will walk normally.	Và cuối cùng đứa trẻ sẽ đi lại bình thường.
I don't understand any of this internal logic.	Tôi không hiểu bất kỳ logic nội bộ nào này.
Teams don't do that to a player they don't like.	Các đội không làm điều đó với một cầu thủ mà họ không thích.
You can order.	Bạn có thể đặt hàng.
For this heavy and expensive mechanism is required.	Đối với cơ chế nặng và đắt tiền này là bắt buộc.
Oh, you stay away.	Oh, bạn tránh xa.
But it can happen.	Nhưng nó có thể xảy ra.
Sorry, but that's the truth.	Xin lỗi, nhưng đó là sự thật.
He doesn't want to be the key to it.	Anh ấy không muốn trở thành chìa khóa của nó.
This program is not hacked.	Chương trình này không bị tấn công.
And found new evidence that never went to court.	Và tìm ra bằng chứng mới chưa bao giờ đưa ra tòa.
Government records in history.	Hồ sơ chính phủ trong lịch sử.
I'm still in control.	Tôi vẫn kiểm soát được.
Too bad there aren't many like him.	Thật tệ là không có nhiều người giống như anh ta.
And believe me, some of those girls have never served anyone before.	Và tin tôi đi, một số cô gái đó chưa từng phục vụ ai trước đây.
I think he was wrong.	Tôi nghĩ anh ấy đã sai.
I come to ask for your help to win this war.	Tôi đến để nhờ bạn giúp đỡ để giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
You chose it.	Bạn đã chọn nó.
I have no way to get there now.	Tôi không có cách nào để đến đó bây giờ.
Looks like the design has changed.	Có vẻ như thiết kế đã thay đổi.
No luck online either.	Không có may mắn trực tuyến cũng không.
We don't have a thing about him.	Chúng tôi không có một điều gì về anh ta.
No one can move that fast.	Không ai có thể di chuyển nhanh như vậy.
He represents a new beginning.	Anh ấy đại diện cho một khởi đầu mới.
Pretty close did anyway.	Khá gần đã làm anyway.
I include a few photos.	Tôi bao gồm một vài bức ảnh.
They have no cash value.	Chúng không có giá trị tiền mặt.
He didn't have to taste her to know that.	Anh không cần phải nếm cô để biết điều đó.
It seems to me this is a guy who is off balance.	Có vẻ như đối với tôi đây là một chàng trai mất thăng bằng.
I picked it up and left.	Tôi nhặt nó lên và bỏ đi.
It was the worst in a long time.	Đó là điều tồi tệ nhất trong một thời gian dài.
I should have told him we should leave.	Tôi nên nói với anh ấy rằng chúng ta nên rời đi.
They are her favorite.	Họ là yêu thích của cô ấy.
Each of us goes through something different.	Mỗi chúng ta đều trải qua một điều gì đó khác nhau.
Humans are still humans.	Con người vẫn là con người.
In fact, they were half an hour late.	Thực tế là họ đã trễ nửa tiếng đồng hồ.
We must return to higher ground.	Chúng ta phải trở lại vùng đất cao hơn.
I was empty.	Tôi đã trống rỗng.
Start near the top and work your way up.	Bắt đầu gần đỉnh và làm việc theo cách của bạn.
What is the actual story.	Câu chuyện thực tế là gì.
Most of us have worked for one.	Hầu hết chúng ta đã làm việc cho một.
But we have to stop somewhere.	Nhưng chúng ta phải dừng lại ở đâu đó.
I waited right away to move on.	Tôi đã đợi ngay đến lúc đi tiếp.
They shed some light on how this is done.	Họ làm sáng tỏ về cách điều này được thực hiện.
Take yourself as an example.	Hãy lấy chính bạn làm ví dụ.
Do your best to use as natural products as possible.	Cố gắng hết sức để sử dụng các sản phẩm tự nhiên nhất có thể.
Regarding others, we can do a lot.	Về những người khác, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều.
They will not disappear.	Họ sẽ không biến mất.
There is no such thing as clean savings.	Không có cái gọi là tiết kiệm sạch sẽ.
It simply helps them die comfortably.	Nó chỉ đơn giản là giúp họ chết một cách thoải mái.
We still don't know his real name.	Chúng tôi vẫn chưa biết tên thật của anh ấy.
They will never forget it.	Họ sẽ không bao giờ quên nó.
Books mean different things to different people.	Sách có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau.
Well, we should go.	Chà, chúng ta nên đi thôi.
The timing seems right.	Thời gian có vẻ đúng.
Also, the language is just beautiful.	Ngoài ra, ngôn ngữ chỉ là đẹp.
You must fix this.	Bạn phải sửa lỗi này.
Actions are presented in a way that is simple to understand.	Các hành động được trình bày theo cách đơn giản để hiểu.
She seems to know that her best friend is having a hard time.	Dường như cô ấy biết rằng người bạn thân nhất của mình đang gặp khó khăn.
I couldn't agree more.	Tôi không thể đồng ý hơn.
Leave their skin facing up.	Để da của họ hướng lên.
For the first time in a long time, leaving no details.	Lần đầu tiên trong một thời gian dài, không để lại chi tiết.
Not good at all.	Không tốt chút nào.
Don't try to shape it in one shot.	Đừng cố gắng định hình nó trong một lần chụp.
This product is sold to its customers.	Sản phẩm này được bán cho khách hàng của mình.
One of these people may have killed her.	Một trong những người này có thể đã giết cô ấy.
Family is really important.	Gia đình thực sự quan trọng.
There are several interesting aspects to this structure.	Có một số khía cạnh thú vị đối với cấu trúc này.
You know that guy is extremely strong.	Bạn biết rằng anh chàng cực kỳ mạnh mẽ.
The people around him know it.	Những người xung quanh anh ấy biết điều đó.
We have never heard of anything like it.	Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì giống như nó.
Cut each round in half.	Cắt đôi mỗi viên tròn.
But that's it for now.	Nhưng đó là nó cho bây giờ.
Somehow, it was very difficult for them.	Bằng cách nào đó, điều đó rất khó khăn đối với họ.
Sometimes this is a necessary response.	Đôi khi đây là một phản ứng cần thiết.
She wasn't sure where she learned the language.	Cô không chắc mình đã học ngôn ngữ ở đâu.
Among the many officers knew.	Trong số rất nhiều các sĩ quan đã biết.
I love a lot of what he says.	Tôi yêu nhiều điều anh ấy nói.
He closed the door behind them.	Anh đóng cửa lại sau lưng họ.
I want to see what he can do.	Tôi muốn xem anh ấy có thể làm gì.
I have this friend with a wonderful voice.	Tôi có người bạn này với một giọng hát tuyệt vời.
However, this never happened in the models considered here.	Tuy nhiên, điều này không bao giờ xảy ra trong các mô hình được xem xét ở đây.
It's not uncommon to want your child to be safe around water.	Không có gì lạ nếu muốn con bạn được an toàn khi ở gần nước.
In the end it is also peace.	Cuối cùng thì đó cũng là hòa bình.
We have to go slowly.	Chúng ta phải đi từ từ.
Government and never was.	Chính phủ và không bao giờ là.
Remove from heat and cover.	Lấy ra khỏi nhiệt và đậy nắp.
He looks good in a suit.	Anh ấy trông rất ổn trong bộ vest.
It's the kind of 'interesting' that a man can't help but notice.	Đó là kiểu 'thú vị' mà một người đàn ông không thể không chú ý.
I learn when I see examples.	Tôi học hỏi khi tôi nhìn thấy ví dụ.
You can't get better unless you practice with immediate feedback.	Bạn không thể trở nên tốt hơn trừ khi bạn thực hành với phản hồi ngay lập tức.
However, he was made the leader.	Tuy nhiên, anh ấy được làm người đứng đầu.
It is easy to detect.	Nó rất dễ dàng để phát hiện.
That makes three more.	Điều đó làm cho ba nhiều hơn.
Or even worse.	Hoặc thậm chí tệ hơn.
However, it should be quite easy to break.	Tuy nhiên, nó sẽ khá dễ dàng để phá vỡ.
This is probably the way to go.	Đây có lẽ là con đường để đi.
Well, this is a surprise.	Chà, đây là một điều bất ngờ.
And the other girls watched.	Và những cô gái khác đã xem.
No court order required.	Không cần lệnh của tòa án.
But we don't want this lack of agreement in a company.	Nhưng chúng tôi không muốn có sự thiếu thỏa thuận này trong một công ty.
Small place full of great characters.	Nơi nhỏ đầy những nhân vật tuyệt vời.
They were made for each other, they fit together.	Chúng được tạo ra cho nhau, chúng phù hợp với nhau.
Your customers have to trust you and believe in you.	Khách hàng của bạn phải tin tưởng bạn và tin tưởng vào bạn.
I hate dressing dogs.	Tôi ghét những con chó mặc quần áo.
Because he's scared.	Bởi vì anh ấy sợ hãi.
Most of the song was in development when it was recorded.	Hầu hết bài hát đã được phát triển khi nó được thu âm.
A new girl.	Một cô gái mới.
Some of you know what pushed me into it.	Một số bạn biết điều gì đã đẩy tôi vào đó.
The rest of his unit followed.	Phần còn lại của đơn vị anh ta theo sau.
I do it once in a while.	Tôi làm điều đó một lần trong một thời gian.
All day long, you are just.	Cả ngày dài, bạn chỉ là.
That doesn't matter to our current approach.	Điều đó không quan trọng đối với cách tiếp cận của chúng tôi hiện tại.
I know about them.	Tôi biết về họ.
It drove them crazy.	Nó đã khiến họ phát điên.
I didn't have any on hand once, and he noticed.	Tôi đã không có bất kỳ thứ gì trong tay một lần, và anh ấy nhận thấy.
But we are not facing this problem.	Nhưng chúng tôi không phải đối mặt với vấn đề này.
Few people have heard of it.	Ít người đã nghe nói về nó.
Or the notes did.	Hoặc những ghi chú đã làm.
Sometimes it takes a while.	Đôi khi phải mất một lúc.
But the world has changed.	Nhưng thế giới đã thay đổi.
If he doesn't start talking after fifteen minutes, give me a call.	Nếu anh ấy không bắt đầu nói chuyện sau mười lăm phút, hãy gọi cho tôi.
But that was also what he meant.	Nhưng đó cũng là ý của anh ấy.
I'm the last in line.	Tôi là người cuối cùng trong hàng.
He needs a glass of water.	Anh ấy cần một ly nước.
I hope that you can see what we see.	Tôi hy vọng rằng bạn có thể thấy những gì chúng tôi thấy.
He should have been stronger than that.	Anh ấy lẽ ra phải mạnh mẽ hơn thế.
I don't know how to express that.	Tôi không biết làm thế nào để thể hiện điều đó.
Only statistical errors are displayed.	Chỉ các lỗi thống kê được hiển thị.
Quiet people at a distance.	Những người yên lặng ở khoảng cách xa.
It has a great price.	Nó có giá lớn.
I'm making her complete the classes we paid for.	Tôi đang bắt cô ấy hoàn thành các lớp học mà chúng tôi đã trả tiền.
It's just a fact of life.	Đó chỉ là một thực tế của cuộc sống.
A rare event.	Một sự kiện hiếm hoi.
Let me start over.	Hãy để tôi bắt đầu lại.
He is very technical and has a good feel for the game.	Anh ấy rất kỹ thuật và có cảm giác tốt với trận đấu.
Discuss which team makes sense.	Thảo luận xem đội nào có ý nghĩa.
Also, as you know, people who read books don't do politics.	Ngoài ra, như bạn biết, những người đọc sách không làm chính trị.
All that free milk is for this.	Tất cả sữa miễn phí đó đều dành cho việc này.
The father of her three children.	Cha của ba đứa con của cô.
Rich and poor.	Giàu và nghèo.
I was still a kid fresh out of high school.	Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mới ra khỏi trường trung học.
Results are not good.	Kết quả không tốt.
If it is true, perform the second action and set it to false.	Nếu nó đúng, hãy thực hiện hành động thứ hai và đặt nó thành false.
Welcome so what are you guys talking about.	Chào mừng vì vậy các bạn đang nói chuyện gì vậy.
This interaction brings about positive emotions.	Sự tương tác này mang lại những cảm xúc tích cực.
He seems like a personality change is good for him.	Anh ta có vẻ như thay đổi tính cách là tốt cho anh ta.
Happy people are those who are fun to be around.	Những người hạnh phúc là những người vui vẻ khi ở bên.
I can take anything away.	Tôi có thể lấy đi bất cứ thứ gì.
I will be strong for that.	Tôi sẽ mạnh mẽ vì điều đó.
I am now just the image of me before.	Tôi bây giờ chỉ là hình ảnh của tôi trước đây.
People just have to play with more energy with the ball.	Mọi người chỉ phải chơi với nhiều năng lượng hơn với quả bóng.
Everyone knows what's going on.	Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra.
How to make things that people love.	Làm thế nào để làm cho những thứ mà mọi người yêu thích.
Opposite his room is his personal bathroom.	Đối diện với phòng của anh ấy là phòng tắm cá nhân của anh ấy.
Why are they blocking the view ahead.	Tại sao họ lại chặn tầm nhìn phía trước.
Your wife is not there yet.	Vợ của bạn vẫn chưa ở đó.
If you see us drinking, you can throw us out forever.	Nếu bạn thấy chúng tôi uống rượu, bạn có thể ném chúng tôi ra ngoài mãi mãi.
We will go forward.	Chúng tôi sẽ đi về phía trước.
But your day is also a long day.	Nhưng ngày của bạn cũng đã qua một ngày dài.
For more than six years.	Trong hơn sáu năm.
Food was wonderful.	Thức ăn thật tuyệt vời.
I'm not that big.	Tôi không lớn như vậy.
That makes perfect sense, of course.	Điều đó có ý nghĩa hoàn hảo, tất nhiên.
You have a gift.	Bạn có một món quà.
This son refused, but then changed his mind.	Người con trai này từ chối, nhưng sau đó đã thay lòng đổi dạ.
Maybe you should check it out.	Có lẽ bạn nên kiểm tra nó ra.
I think we worked together very well.	Tôi nghĩ chúng tôi đã làm việc cùng nhau rất tốt.
He stared at the paper in his hand.	Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.
Give me a piece of paper.	Đưa tôi một tờ giấy.
I am a realist by nature.	Bản chất tôi là một người thực tế.
That is a big challenge.	Đó là một thử thách lớn.
Mom is going with him.	Mẹ đang đi với anh ấy.
Nothing about this was planned.	Không có gì về điều này đã được lên kế hoạch.
I didn't point out as to the reality of each project.	Tôi đã không chỉ ra như thực tế của mỗi dự án.
Everything is working fine.	Mọi thứ đều hoạt động tốt.
The idea worked.	Ý tưởng đã hoạt động.
And its standard is the word.	Và tiêu chuẩn của nó là từ ngữ.
You are smart, you can get a job anywhere on this station.	Bạn thông minh, bạn có thể kiếm được việc làm ở bất cứ đâu trên trạm này.
If you walk in, you hear the audience.	Nếu bạn bước vào, bạn nghe thấy khán giả.
It made me forget we were running.	Nó khiến tôi quên rằng chúng tôi đang chạy.
The court held that it was not.	Tòa án cho rằng không phải vậy.
When your name is called, you have three minutes.	Khi tên của bạn được gọi, bạn có ba phút.
Here's what happened that night.	Đây là những gì đã xảy ra vào đêm đó.
It does the opposite.	Nó làm ngược lại.
This is something that needs to be analyzed a lot later.	Đây là một cái gì đó cần được phân tích rất nhiều sau này.
It doesn't make any sense to him.	Đối với anh ta cũng không có ý nghĩa gì.
She's the same age as a driver now and it's been a few years.	Bây giờ cô ấy bằng tuổi lái xe và đã được vài năm.
He must kill when ordered.	Anh ta phải giết khi có lệnh.
She has a lot of trouble with her family and teachers.	Cô ấy gặp rất nhiều rắc rối với gia đình và giáo viên.
They don't care about that.	Họ không quan tâm đến điều đó.
She had felt it before, many times, for many, many years.	Cô đã cảm thấy nó trước đây, rất nhiều lần, trong rất nhiều năm.
This process is more complicated than ours.	Quá trình này phức tạp hơn quá trình của chúng tôi.
Not even her tight smile.	Nụ cười thật chặt của mẹ cũng không.
It's a dirty business.	Đó là một công việc kinh doanh bẩn thỉu.
Nothing happens by itself.	Không có gì xảy ra bởi chính nó.
She has to hit the bottom before that happens.	Cô ấy phải chạm đến đáy trước khi điều đó xảy ra.
I have no thoughts at this point.	Tôi không còn suy nghĩ gì vào thời điểm này.
This record does not cover that scenario.	Bản ghi này không đưa ra tình huống đó.
For this reason, this technique is not practical.	Vì lý do này, kỹ thuật này không thực tế.
That's good for me.	Đó là tốt cho tôi.
You know some of your rules.	Bạn biết một số quy tắc của mình.
I have tried different solutions so far.	Tôi đã thử các giải pháp khác nhau cho đến nay.
Thanks in advance for the help.	Xin được cảm ơn trước về sự giúp đỡ.
One side can move.	Một bên có thể di chuyển.
What will happen after that he does not know.	Điều gì sẽ xảy ra sau đó anh không biết.
It's a strategy that can only work once.	Đó là một chiến lược chỉ có thể hoạt động một lần.
This species is learning to talk and use language.	Loài này đang học cách nói chuyện và sử dụng ngôn ngữ.
She should have told him back then.	Cô ấy nên nói với anh ấy hồi đó.
These people are really good.	Những người này thực sự tốt.
I can't tell you how long.	Tôi không thể nói cho bạn biết bao lâu.
You haven't had to lose sleep for days.	Bạn đã không phải mất ngủ trong nhiều ngày.
Fish have big problems of their own.	Cá có những vấn đề lớn của riêng chúng.
They no longer form national parties.	Họ không còn thành lập đảng phái quốc gia nữa.
He took very specific notes.	Anh ấy đã ghi chú rất cụ thể.
His duty is more important than anything.	Nghĩa vụ của anh ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
I hope they keep getting it.	Tôi hy vọng họ tiếp tục có được nó.
Well designed and made.	Được thiết kế và làm tốt.
I spent my time on violence.	Tôi đã dành thời gian của mình vào bạo lực.
I will prove myself.	Tôi sẽ chứng minh bản thân mình.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
It feels very different.	Cảm giác rất khác.
We want them to be uncertain.	Chúng tôi muốn họ không chắc chắn.
Pretty straight forward.	Khá thẳng về phía trước.
We are about brand new ideas.	Chúng tôi là về những ý tưởng mới hoàn toàn mới.
I like to find someone similar.	Tôi thích tìm một ai đó giống nhau.
However, that was the only thing they were sure of.	Tuy nhiên, đó chỉ là điều duy nhất mà họ chắc chắn.
And the guy.	Và anh chàng.
He only served one term.	Anh ta chỉ phục vụ một nhiệm kỳ.
What the hell are you? 	Mày là cái quái gì vậy?
he will say.	anh ấy sẽ nói.
Of course, everything depends on you.	Tất nhiên, mọi thứ phụ thuộc vào bạn.
I started to explain everything, but she raised her hand.	Tôi bắt đầu giải thích mọi thứ, nhưng cô ấy giơ tay.
I can't stop thinking about her.	Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
I know that will happen.	Tôi biết điều đó sẽ xảy ra.
He is holding to the limit.	Anh ấy đang giữ đến giới hạn.
Make sure we clean everything up.	Hãy đảm bảo rằng chúng tôi dọn dẹp mọi thứ.
It's a simple soft touch.	Đó là một liên lạc mềm mại đơn giản.
They never passed a bill saying, you can have this money.	Họ không bao giờ thông qua một hóa đơn nói rằng, bạn có thể có số tiền này.
Almost half are with us, and others know it.	Gần một nửa là với chúng tôi, và những người khác biết điều đó.
A long time doing this.	Một thời gian dài làm điều này.
Everything out there is really far from each other.	Mọi thứ ngoài kia thực sự rất xa nhau.
But there could be more to it than that.	Nhưng có thể có nhiều thứ hơn thế.
Sounds like something that everyone would want.	Nghe giống như một cái gì đó mà tất cả mọi người sẽ muốn.
In fact, the truth is quite the opposite.	Trên thực tế, sự thật hoàn toàn ngược lại.
You are smaller than the government and they will win.	Bạn nhỏ hơn chính phủ và họ sẽ thắng.
That was given the green light.	Điều đó đã được bật đèn xanh.
Our results are consistent with these studies.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những nghiên cứu này.
I used to think it was luck.	Tôi từng nghĩ đó là may mắn.
You need to get everything back to normal.	Anh cần phải đưa mọi thứ hoạt động trở lại bình thường.
Back to business.	Trở lại kinh doanh.
My first two tests work as expected.	Hai bài kiểm tra đầu tiên của tôi hoạt động như mong đợi.
They look familiar.	Họ trông quen thuộc.
Reach out to your son the only way he knows how.	Tiếp cận với con trai mình theo cách duy nhất mà anh ấy biết.
He knows nothing about trees.	Anh ta không biết gì về cây cối.
That's where she came in.	Đó là nơi cô ấy bước vào.
A lot of terrible things happen to good people.	Có rất nhiều điều khủng khiếp xảy ra với những người tốt.
Then he called.	Sau đó, anh ấy đã gọi.
These are as complete as possible given the limitations of particular situations.	Những điều này càng đầy đủ càng tốt với những hạn chế của các tình huống cụ thể.
Definitely no love.	Chắc chắn là không có tình yêu.
To win, you must play as a team.	Để giành chiến thắng, bạn phải chơi như một đội.
Good things will come.	Điều tốt sẽ đến.
No, this is something much bigger.	Không, đây là một cái gì đó lớn hơn nhiều.
You know, bug, we got a bug today.	Bạn biết đấy, lỗi, hôm nay chúng ta gặp một lỗi.
Design and contribute to the final draft.	Thiết kế và đóng góp cho bản thảo cuối cùng.
We have to do real stories now.	Chúng ta phải làm những câu chuyện thực ngay bây giờ.
Few people come to this stage.	Ít người đến giai đoạn này.
It's very, very sad.	Nó rất, rất buồn.
We move the ball.	Chúng tôi di chuyển quả bóng.
She doesn't like being the center of attention.	Cô không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
I love my baby, period.	Tôi yêu con tôi, kỳ.
She will have to go back to school.	Cô ấy sẽ phải trở lại trường học.
That's more than we hope for in another person.	Đó là nhiều hơn chúng tôi hy vọng vào một người khác.
Too much.	Hơi nhiều.
The interview is divided into two main parts.	Cuộc phỏng vấn được chia thành hai phần chính.
People were involved in a lot of other things.	Mọi người đã tham gia vào rất nhiều thứ khác.
The importance of command throughout the office.	Tầm quan trọng của mệnh lệnh trong toàn văn phòng.
The page contains a video and nothing else.	Trang chứa một video và không có gì khác.
You will be my big stick.	Các bạn sẽ là cây gậy lớn của tôi.
His answer was miscalculated.	Câu trả lời của anh ta đã được tính toán một cách sai lầm.
And he was wrong.	Và anh ấy đã sai.
His tone was very calm.	Giọng điệu của anh rất bình tĩnh.
However, we need three.	Tuy nhiên, chúng tôi cần ba.
At first, he thought he would pursue a career in directing movies.	Ban đầu, anh nghĩ mình sẽ theo nghiệp chỉ đạo điện ảnh.
It's likely they'll never see it again.	Có khả năng họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
What a terrible combination.	Thật là một sự kết hợp khủng khiếp.
I wore my suit.	Tôi đã mặc bộ đồ của mình.
Here, the order is not important.	Ở đây, thứ tự không quan trọng.
They work here.	Họ làm việc ở đây.
And their influence is growing.	Và tầm ảnh hưởng của họ ngày càng lớn.
I caught him.	Tôi bắt được anh ta.
What we have.	Những gì chúng tôi có.
Thanks in advance.	Cảm ơn trước.
People, processes and technology.	Con người, quy trình và công nghệ.
He soon gave up the attempt.	Anh ấy sớm từ bỏ nỗ lực.
There for her.	Ở đó vì cô ấy.
Between success and failure.	Giữa thành công và thất bại.
And the city number.	Và số thành phố.
The guy was too tough.	Anh chàng đã quá khó khăn.
Go to the double doors, look through the window.	Đi đến cửa đôi, nhìn qua cửa sổ.
He is too concerned with his own pleasure.	Anh ấy quá quan tâm đến niềm vui của mình.
I want her to see me.	Muốn cô ấy gặp tôi.
You cannot know.	Bạn không thể biết.
It's too weak.	Nó quá yếu.
Find something else to fix when you open it.	Tìm một cái gì đó khác để sửa khi bạn mở nó.
So three of them, he thought.	Vì vậy, ba trong số họ, anh nghĩ.
He never told anyone about it.	Anh ấy chưa bao giờ nói với ai về điều đó.
This is great.	Điều này thật tuyệt.
We are important.	Chúng tôi quan trọng.
Through having an accident.	Thông qua việc gặp một tai nạn.
We were true friends of that day.	Chúng tôi là những người bạn thực sự của ngày hôm đó.
But there is a price.	Nhưng có một cái giá.
To make a pair of shoes.	Để làm một đôi giày.
I chose it.	Tôi đã chọn nó.
I will go through them in order.	Tôi sẽ xem qua chúng theo thứ tự.
Think this way.	Nghĩ theo cách này.
I'm not sure about that.	Tôi không chắc về điều đó.
Your basic idea seems fine.	Ý tưởng cơ bản của bạn có vẻ ổn.
They are old.	Họ đã cũ.
The night was better.	Ban đêm đã tốt hơn.
This doesn't work anymore.	Điều này không hoạt động nữa.
He is determined to live and love.	Anh quyết tâm sống và yêu.
This is one of the best rates available on the market.	Đây là một trong những tỷ giá tốt nhất hiện có trên thị trường.
Be determined to give it your best effort.	Hãy quyết tâm cho nó nỗ lực hết mình.
However, things are different from those who want to stir.	Tuy nhiên, những thứ khác với những người muốn khuấy động.
I'll be on my way home soon.	Tôi sẽ sớm trên đường về nhà.
They love to write to share their thoughts.	Họ thích viết để chia sẻ suy nghĩ của họ.
I need money.	Tôi cần tiền.
It's his shirt that she's keeping, you know.	Đó là chiếc áo của anh ấy mà cô ấy đang giữ, bạn biết đấy.
That's why we've been friends for so long.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đã là bạn của nhau lâu như vậy.
This can be done using the method below.	Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp dưới đây.
Item works perfectly when taken out of service.	Mục hoạt động hoàn hảo khi đưa ra khỏi dịch vụ.
Just close enough to hit me.	Chỉ đủ gần để đánh tôi.
He shook his head, as if banishing the thought.	Anh lắc đầu, như thể xua đuổi suy nghĩ.
This helps them gain confidence and live independent lives.	Điều này giúp họ tự tin và sống cuộc sống độc lập.
It's not fine.	Nó không ổn.
One at a time, or both together.	Một cái tại một thời điểm, hoặc cả hai cùng nhau.
She did it on purpose.	Cô ấy đã làm điều đó một cách có chủ đích.
He tried twice.	Anh ấy đã cố gắng hai lần.
When he said this, they came to the door.	Khi anh ta nói điều này, họ đã đến cửa.
There is a political room.	Có phòng chính trị.
She is building an army.	Cô ấy đang xây dựng một đội quân.
An easy read that is hard to put down.	Một bài đọc dễ mà khó bỏ xuống.
Drugs are bad.	Thuốc rất tệ.
That seems correct.	Điều đó có vẻ đúng.
There was a fire in her eyes.	Có một ngọn lửa trong mắt cô ấy.
Enjoy the game!.	Thưởng thức các trò chơi!.
I ordered him to sit.	Tôi ra lệnh cho anh ta ngồi.
I completely understand.	Tôi hoàn toàn hiểu.
I love what you did with my eyes.	Tôi yêu những gì bạn đã làm với đôi mắt của tôi.
You know, kids love movies.	Bạn biết đấy, trẻ em thích bộ phim.
Here are a few of the more interesting ones.	Đây là một vài trong số những cái thú vị hơn.
She set her big blue eyes on me.	Cô ấy đặt đôi mắt xanh lớn vào tôi.
Then she threw herself forward.	Sau đó, cô ấy ném người về phía trước của mình.
However, the weapons in the game are fun to use.	Tuy nhiên, vũ khí trong trò chơi rất thú vị khi sử dụng.
The lower bound can be obtained as follows.	Giới hạn dưới có thể nhận được như sau.
This article is outdated.	Bài báo này đã lỗi thời.
He sat down at a table with a view of the square.	Anh ngồi xuống một chiếc bàn có tầm nhìn ra quảng trường.
Their goal is to make their customers look good and feel good.	Mục tiêu của họ là làm cho khách hàng của họ trông đẹp và cảm thấy dễ chịu.
Even then, it was getting late.	Ngay cả khi đó, nó đã trở nên muộn.
Boil completely.	Đun sôi hoàn toàn.
See how it is.	Xem nó như thế nào.
You need to be together to fight the problems.	Bạn cần phải ở bên nhau để chống lại các vấn đề.
He is health for the mother.	Anh ấy là sức khỏe cho người mẹ.
No one knows at this point.	Không ai biết vào thời điểm này.
Everyone else just got rid of it.	Mọi người khác chỉ cần thoát khỏi nó.
The underlying factors are still unknown.	Các yếu tố cơ bản vẫn chưa được biết.
I was given more than enough room.	Tôi đã được cung cấp nhiều hơn đủ chỗ.
Nobody.	Không còn ai.
This week they play a tough team.	Tuần này họ chơi một đội khó khăn.
Maybe she even wanted to talk.	Có lẽ cô ấy thậm chí muốn nói.
Keep it here for more very soon!.	Giữ nó ở đây để biết thêm rất sớm !.
They fell dead in the middle of the tea.	Họ ngã lăn ra chết giữa trà.
I hope it makes it easier for her to let go.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp cô ấy dễ dàng buông bỏ hơn.
But this guy can't throw hard.	Nhưng anh chàng này không thể ném mạnh.
Everything is going according to plan here.	Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch ở đây.
We are not satisfied.	Chúng tôi không bằng lòng.
Some men ignore their children.	Một số người đàn ông phớt lờ con cái của họ.
I will review the law on this subject.	Tôi sẽ xem xét luật về chủ đề này.
This is not necessarily the case.	Điều này không nhất thiết phải như vậy.
All deaths involve cash.	Tất cả cái chết liên quan đến tiền mặt.
Something is just him.	Một cái gì đó đó chỉ là anh ta.
I was between him and the way out of here.	Tôi đã ở giữa anh ta và con đường thoát khỏi đây.
I accept this about me.	Tôi chấp nhận điều này về tôi.
Good agreement was obtained between the results from both methods.	Sự thống nhất tốt đã đạt được giữa các kết quả từ cả hai phương pháp.
He hates coming home with nothing.	Anh ghét trở về nhà mà không có gì.
He also did not eat properly and went out of his room.	Anh ta cũng không ăn uống đàng hoàng và đi ra khỏi phòng của mình.
He put on time.	Ông đã đưa vào thời gian.
I settle down and look around.	Tôi ổn định và nhìn xung quanh.
These conditions are not taken for granted.	Những điều kiện này không phải là điều đương nhiên.
No no no, not fish.	Không không không, không phải cá.
He's not rich either.	Anh ta cũng không giàu có.
Valuable.	Đáng giá.
I asked the boys, but they didn't see her either.	Tôi hỏi các chàng trai, nhưng họ cũng không nhìn thấy cô ấy.
He is waiting to talk to you.	Anh ấy đang đợi để nói chuyện với bạn.
He has come to a decision.	Anh ấy đã đi đến một quyết định.
It happened then it will happen now.	Nó đã xảy ra rồi nó sẽ xảy ra bây giờ.
You are not one of them.	Bạn không phải là một trong số họ.
But did not receive.	Nhưng không nhận được.
This is a standard result.	Đây là một kết quả tiêu chuẩn.
Making a phone call.	Đang gọi điện thoại.
However, not sure where she is.	Tuy nhiên, không chắc cô ấy đang ở đâu.
You have no proof that they will not be good.	Bạn không có bằng chứng cho thấy chúng sẽ không tốt.
But he has little help around him.	Nhưng anh ấy có rất ít sự giúp đỡ xung quanh anh ấy.
Never at us.	Không bao giờ tại chúng tôi.
This can be understood as follows.	Điều này có thể được hiểu như sau.
I have to be first.	Tôi phải đứng đầu.
But it is nice.	Nhưng nó là tốt đẹp.
He thought he could have a place like this.	Anh nghĩ mình có thể có một nơi như thế này.
From that perspective, the night was a success.	Từ góc độ đó, đêm diễn đã thành công tốt đẹp.
We are talking about you.	Chúng tôi đang nói về bạn.
This program is not for you.	Chương trình này không dành cho bạn.
It's like you've known each other for years.	Nó giống như bạn đã biết nhau nhiều năm.
He has some questions to ask.	Anh ấy có một số câu hỏi để hỏi.
You better prove it.	Tốt hơn bạn nên chứng minh điều đó.
For now, just rest.	Còn bây giờ, chỉ cần nghỉ ngơi.
At least, no one else was injured.	Ít nhất, không có ai khác bị thương.
I need to talk to you.	Tôi cần nói chuyện với bạn.
I'm not expecting any ready-made solutions yet, just some ideas.	Tôi chưa mong đợi bất kỳ giải pháp sẵn sàng nào, chỉ có một số ý tưởng.
Through this article you can get some great tips.	Thông qua bài viết này, bạn có thể có được một số lời khuyên tuyệt vời.
At that time, there was nothing.	Lúc đó, không có gì cả.
I really like your blog post a lot.	Tôi thực sự thích bài đăng trên blog của bạn rất nhiều.
If you don't like it, go to another page.	Nếu bạn không thích nó, hãy đến một trang khác.
I can also tell you now.	Tôi cũng có thể nói với bạn bây giờ.
However, this definition is correct.	Tuy nhiên, định nghĩa này là đúng.
But we won't give up if we don't know.	Nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc nếu không biết.
Together they tell parts of the same story.	Họ cùng nhau kể các phần của cùng một câu chuyện.
But again, research results can be put into practice.	Nhưng một lần nữa, kết quả nghiên cứu có thể được đưa vào thực tế.
I am thinking how to separate my UI components.	Tôi đang nghĩ cách tách các thành phần giao diện người dùng của mình.
This is just his head.	Đây chỉ là cái đầu của anh ta.
It will hurt.	Nó sẽ đau.
Early research focused on the causes of cancer.	Nghiên cứu ban đầu tập trung vào nguyên nhân của bệnh ung thư.
Oh wait, that's exactly what his school is saying.	Ồ, chờ đã, đó chính xác là những gì trường học của anh ấy đang nói.
I waited for him to answer.	Tôi đợi anh ấy trả lời.
I simply.	Tôi chỉ đơn giản.
As days passed and no news came out, the president became furious.	Nhiều ngày trôi qua và không có tin tức nào được đưa ra, tổng thống đã trở nên tức giận.
What do you think will happen?.	Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?.
We solve these problems by two different methods.	Chúng tôi giải quyết những vấn đề này bằng hai phương pháp khác nhau.
I don't want anyone to guess my other purpose in doing this.	Tôi không muốn ai đoán được mục đích khác của tôi khi làm việc này.
Her mind had to slow down.	Tâm trí cô phải chậm lại.
No problem, no.	Không có sao, cũng không.
She even told him so one night, and everyone laughed.	Cô ấy thậm chí đã nói với anh ấy như vậy vào một đêm, và tất cả mọi người đều cười.
That is a serious problem for me.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng đối với tôi.
They stood still for a moment, saying nothing.	Họ đứng lặng một lúc, không nói gì.
They made us feel very welcome.	Họ khiến chúng tôi cảm thấy rất được chào đón.
Except for one thing.	Ngoại trừ một điều.
They are in no particular order.	Họ không theo thứ tự đặc biệt.
He looks too tired to speak.	Anh ấy trông quá mệt để nói.
She won the legal battle.	Cô ấy đã thắng trong trận chiến pháp lý.
But sexual health is important to everyone.	Nhưng sức khỏe tình dục là quan trọng đối với tất cả mọi người.
They create the context.	Họ tạo ra bối cảnh.
At least that's how she sees it.	Ít nhất đó là cách cô ấy nhìn thấy nó.
I have tried them.	Tôi đã thử chúng.
It's a great thing to do and see.	Đó là một điều tuyệt vời để làm và xem.
They mean war.	Họ có nghĩa là chiến tranh.
That could be so.	Đó có thể là như vậy.
It didn't strike back, but its ribcage moved with its breathing.	Nó không tấn công lại, nhưng lồng ngực của nó vẫn di chuyển theo nhịp thở.
Everyone has somewhere to stay.	Mọi người đều có một nơi nào đó để ở.
And no human will ever see us again.	Và sẽ không có con người nào gặp lại chúng ta.
She thought about it for a moment.	Cô nghĩ về nó một lúc.
All but two.	Tất cả, ngoại trừ hai.
That is they get it.	Đó là họ có được nó.
The table is new.	Bàn là mới.
Trust us, we have more ideas.	Hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi có nhiều ý tưởng hơn.
He needs our constant support.	Anh ấy cần sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi.
There is a point of view.	Có một quan điểm.
I went there once.	Tôi đã đến đó một lần.
For better or worse, they are different now.	Dù tốt hơn hay xấu hơn thì bây giờ họ đã khác.
Press.	Nhấn.
Besides, you guys fixed it.	Bên cạnh đó, các bạn đã sửa nó.
One word per girl.	Một từ mỗi cô gái.
I'm sitting here in my car.	Tôi đang ngồi đây trong xe của tôi.
I have no memory of this.	Tôi không có trí nhớ về điều này.
She told me things.	Cô ấy đã nói với tôi những điều.
They made money.	Họ đã kiếm tiền.
His eyes quickly moved to the back of his head.	Đôi mắt anh nhanh chóng đảo lên sau đầu.
I'm sorry you had to be a part of this.	Tôi xin lỗi vì bạn đã phải trở thành một phần của việc này.
Everyone will try to use it.	Mọi người sẽ cố gắng sử dụng nó.
Not a phone call or a letter or anything.	Không phải một cuộc điện thoại hay một bức thư hay bất cứ thứ gì.
He closed his eyes and tilted his head back.	Anh nhắm mắt và ngả đầu ra sau.
That brings out the thing I hate most about myself.	Điều đó mang lại điều tôi ghét nhất về bản thân.
They lose their head when they lose you.	Họ mất đầu khi mất bạn.
Please fill it out.	Xin vui lòng điền vào nó.
Understanding will come to an end.	Sự hiểu biết sẽ đi đến hồi kết.
Obviously to me he didn't.	Rõ ràng là đối với tôi anh ấy đã không.
In both cases, there is more than one outcome.	Trong cả hai trường hợp, có nhiều hơn một kết quả.
It took a while, but at least they got their money.	Phải mất một thời gian, nhưng ít nhất họ đã nhận được tiền của họ.
In fact, they are one and the same thing.	Trên thực tế, chúng là một và cùng một thứ.
He hit a run home.	Anh ta đánh một cú chạy về nhà.
Season with salt and pepper and turn off the heat.	Nêm muối và tiêu rồi tắt bếp.
Recently, some more general situations have been discussed.	Gần đây, một số tình huống tổng quát hơn đã được thảo luận.
Months or so.	Tháng hoặc lâu hơn.
They have very little else to learn.	Họ có rất ít thứ khác để học.
Her fingers on him.	Những ngón tay của cô trên anh.
My little boy.	Chàng trai nhỏ của tôi.
But even in those cases, call your doctor first.	Nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, hãy gọi cho bác sĩ của bạn trước.
I really can't say.	Tôi thực sự không thể nói.
All rooms have en suite bathrooms and breakfast is a lovely product.	Tất cả các phòng đều có phòng tắm riêng và bữa sáng là một sản phẩm đáng yêu.
For the most part, this is true.	Đối với hầu hết các phần, điều này là đúng.
Charges are being charged.	Đang tính phí.
The construction is as follows.	Việc xây dựng như sau.
Go see your doctor.	Đi gặp bác sĩ của bạn.
It's not a bad feeling.	Đó không phải là một cảm giác tồi tệ.
I have seen some of them now.	Tôi đã thấy một số trong số đó bây giờ.
I don't need to hear this.	Tôi không cần phải nghe điều này.
You can buy every office, every judge, you can buy every court decision.	Bạn có thể mua mọi chức vụ, mọi thẩm phán, bạn mua mọi quyết định của tòa án.
This is incorrect.	Điều này không chính xác.
That's what leaders do.	Đó là những gì các nhà lãnh đạo làm.
We picked her up a few days ago.	Chúng tôi đã đón cô ấy vài ngày trước.
Imagine everything you could possibly need, then duplicate it.	Hãy tưởng tượng mọi thứ bạn có thể cần, sau đó nhân đôi nó.
The child is not set up as such.	Đứa trẻ không được thiết lập như vậy.
Take the styling rules out the window.	Đưa các quy tắc về kiểu dáng ra ngoài cửa sổ.
The company refused.	Công ty từ chối.
They missed the point.	Họ đã bỏ lỡ điểm.
There were no significant positive physical findings.	Không có phát hiện vật lý tích cực đáng kể nào.
There are some of our favorite sources!.	Có một số nguồn yêu thích của chúng tôi !.
Take this money and go to the bar and spend it.	Lấy số tiền này và đi vào các quán bar và tiêu nó.
See the world from between my feet.	Nhìn thế giới từ giữa đôi chân của tôi.
I don't look away.	Tôi không nhìn đi chỗ khác.
The main character is a woman.	Nhân vật chính là một nữ nhân.
So we find out where we come from and why.	Vì vậy, chúng tôi tìm hiểu xem chúng tôi đến từ đâu và tại sao.
And how proud his father would be.	Và điều đó sẽ khiến bố anh ấy tự hào biết bao.
She's never been in there before.	Cô ấy chưa bao giờ ở trong đó trước đây.
I know you have to go.	Tôi biết bạn phải đi.
A place to speak.	Một nơi để nói.
They get little credit for preventing bad things from happening.	Họ nhận được ít tín dụng cho việc ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra.
She is keeping it right now.	Cô ấy đang giữ nó ngay bây giờ.
I will do it now, immediately.	Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ, ngay lập tức.
Use your face to appear more.	Sử dụng khuôn mặt của bạn xuất hiện nhiều hơn.
I feel sorry for him.	Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy.
I put the book aside and told the story.	Tôi cất cuốn sách sang một bên và kể câu chuyện.
I pretty much waited to see what happened.	Tôi đã khá nhiều để chờ xem điều gì đã xảy ra.
But in the end she did because it was her responsibility.	Nhưng cuối cùng cô ấy đã làm vì đó là trách nhiệm của cô ấy.
They seem to do quite well.	Họ dường như làm khá tốt.
Together the two make this country.	Cả hai cùng nhau làm nên đất nước này.
Her control.	Sự kiểm soát của cô ấy.
I didn't mean to take it out on you.	Tôi không cố ý lấy nó ra đối với bạn.
Condition of the figure is really nice.	Điều kiện của con số là thực sự tốt đẹp.
Because the accompanying memories cannot be forgotten.	Vì kỉ niệm đi kèm không thể quên.
What will happen?	Chuyện gì sẽ xảy ra?
But its benefits are huge.	Nhưng lợi ích của nó là rất lớn.
Your house is on fire.	Ngôi nhà của bạn đang cháy.
And video games.	Và trò chơi điện tử.
Nothing has changed in the last two minutes.	Không có gì thay đổi trong hai phút qua.
But finally.	Nhưng cuối cùng.
Therefore, previous studies have often remained small-scale.	Do đó, các nghiên cứu trước đây thường vẫn ở quy mô nhỏ.
Let t.	Hãy để t.
All this pain.	Tất cả nỗi đau này.
The limit of his honest efforts.	Giới hạn của những nỗ lực trung thực của anh ấy.
What is your job.	Công việc của bạn là gì.
Usually don't play with music, but other sounds would be nice.	Thông thường không chơi với âm nhạc, nhưng những âm thanh khác sẽ rất hay.
I remember thinking, don't do this to people.	Tôi nhớ mình đã nghĩ, đừng làm điều này với mọi người.
His position is not easy.	Vị trí của anh ấy không hề dễ dàng.
Maybe they had a problem and everything is under control.	Có lẽ họ đã gặp sự cố và mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.
From afar, my driver said it could have been an accident.	Từ xa, tài xế của tôi nói rằng nó có thể là một tai nạn.
Not like before, but.	Không giống như trước đây, nhưng.
A broken leg is simply a broken leg.	Gãy chân chỉ đơn giản là gãy chân.
She was determined that he wouldn't be.	Cô quyết tâm rằng anh sẽ không như vậy.
It really works.	Nó thực sự hoạt động.
He picked it up from the side, and stood up.	Anh nhặt nó lên từ bên cạnh, và đứng dậy.
I tried too hard.	Tôi đã cố gắng quá nhiều.
They need information.	Họ cần thông tin.
Something shows on the ground.	Một cái gì đó cho thấy trên mặt đất.
That affects me the most.	Điều đó ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi.
It's light, not too sweet and very smooth.	Nó nhẹ, không quá ngọt và rất mịn.
But either way, they caught my attention.	Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng cũng khiến tôi phải chú ý.
He finally feels free.	Cuối cùng thì anh ấy cũng cảm thấy tự do.
Check back throughout the week as more are added.	Kiểm tra lại trong suốt tuần vì nhiều hơn được thêm vào.
Looks like I lack human skill.	Có vẻ như tôi thiếu kỹ năng của con người.
I learned.	Tôi đã học.
But don't feel too much pressure.	Nhưng đừng cảm thấy quá nhiều áp lực.
This team died the last time in pass defense last year.	Đội này đã chết lần cuối cùng trong phòng ngự vượt qua năm ngoái.
In many cases.	Trong nhiều trường hợp.
You won't lose anything if the deal doesn't work out.	Bạn sẽ không mất gì nếu thỏa thuận không thành công.
I mean he's strong when he needs to be.	Ý tôi là anh ấy mạnh mẽ khi cần.
The first method does not require special experience.	Phương pháp đầu tiên không yêu cầu kinh nghiệm đặc biệt.
Lots of people use it.	Rất nhiều người sử dụng nó.
It's a lovely place.	Đó là một nơi đáng yêu.
The end is coming.	Sự kết thúc sắp đến.
Then came the blog.	Sau đó đến blog.
I tried but ended up coming back.	Tôi đã cố gắng nhưng cuối cùng lại quay trở lại.
I say nothing against that.	Tôi không nói gì chống lại điều đó.
That is, a connected path component.	Đó là, một thành phần đường dẫn được kết nối.
Decide which idea in the card you want attention.	Quyết định ý tưởng nào trong thẻ mà bạn muốn chú ý.
This is true especially when it comes to business research and development.	Điều này đúng đặc biệt khi nói đến nghiên cứu và phát triển kinh doanh.
They had never left the camp before.	Trước đây họ chưa bao giờ rời khỏi trại.
You simply love to fight.	Bạn chỉ đơn giản là thích chiến đấu.
There, no one could approach her.	Ở đó, không ai có thể tiếp cận cô ấy.
My ears are tired.	Tai tôi đã mỏi.
We are not forcing you to come here.	Chúng tôi không ép bạn đến đây.
But you don't want to go far from home.	Nhưng bạn không muốn đi xa nhà.
The others heard me and stuck their heads out.	Những người khác nghe thấy tôi và ló đầu ra.
Instead, she put it down.	Thay vào đó, cô ấy để nó xuống.
This request has been accepted.	Yêu cầu này đã được chấp nhận.
We agree with this, because we have been shown the final result.	Chúng tôi đồng ý với điều này, bởi vì chúng tôi đã được hiển thị kết quả cuối cùng.
But this is just an opening and closing action.	Nhưng đây chỉ là một hành động mở và đóng.
The birth of a boy will be a great joy.	Sự ra đời của một cậu bé sẽ là một niềm vui lớn.
She goes beyond her job.	Cô ấy đi xa hơn công việc của mình.
No one had serious problems.	Không ai gặp vấn đề nghiêm trọng.
I have nothing more to say.	Tôi không còn gì để nói nữa.
However, there is a faster way.	Tuy nhiên, có một cách nhanh hơn.
Then once in six months.	Sau đó, một lần trong sáu tháng.
If everyone in the room has a giant nose, so be it.	Nếu tất cả mọi người trong phòng đều có một chiếc mũi khổng lồ, thì hãy cứ như vậy.
You can hold it for a few seconds.	Bạn có thể giữ nó trong vài giây.
You don't have to understand.	Bạn không cần phải hiểu.
And I believe we have a responsibility to use that power carefully.	Và tôi tin rằng chúng ta có trách nhiệm sử dụng sức mạnh đó một cách cẩn thận.
Now you will see it is the real city.	Bây giờ bạn sẽ thấy nó là thành phố thực sự.
He's used to your presence.	Anh ấy đã quen với sự hiện diện của bạn.
But at the end of the day, it fell into a minor state.	Nhưng vào thời điểm cuối cùng thì nó lại rơi vào tình trạng trẻ vị thành niên.
Data represent three independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho ba thí nghiệm độc lập.
Several factors brought the group to an end.	Một số yếu tố đã đưa nhóm đến sự kết thúc.
More things and everyone.	Nhiều thứ hơn và tất cả mọi người.
He stepped in front of her.	Anh bước tới trước mặt cô.
Seems like many years ago.	Có vẻ như nhiều năm trước đây.
This is actually the third such attempt.	Đây thực sự là nỗ lực thứ ba như vậy.
However, the trial court did not reach a conclusion on that matter.	Tuy nhiên, tòa án xét xử không đưa ra kết luận nào về vấn đề đó.
From what he saw, apparently not.	Từ những gì anh ta nhìn thấy, dường như không phải.
God, but it's good to have you back.	Chúa ơi, nhưng thật tốt khi có anh trở lại.
Enjoy reading these and putting things in context.	Thích đọc những thứ này và đặt mọi thứ vào ngữ cảnh.
It was easy for him to take them out again.	Thật dễ dàng cho anh ta để lấy chúng ra một lần nữa.
That mission didn't kill him but two others died.	Nhiệm vụ đó không giết được anh ta nhưng hai người khác đã chết.
It has more buildings in the past than it does today.	Nó có nhiều tòa nhà hơn trong quá khứ so với ngày nay.
Two are women.	Hai là phụ nữ.
All three authors participated in the writing of the paper.	Cả ba tác giả đều tham gia vào quá trình viết bài báo.
That is the miracle of economic growth.	Đó là điều kỳ diệu của tăng trưởng kinh tế.
When possible, link to things you've actually seen on the site.	Khi có thể, hãy liên kết đến những thứ bạn đã thực sự thấy trên trang web.
It speaks as much by speaking as it does not.	Nó nói nhiều bằng cách nói cũng như không nói.
Add one of these to your order today!.	Thêm một trong những thứ này vào đơn đặt hàng của bạn ngay hôm nay !.
They are not made to easily hear our ears.	Chúng không được tạo ra để dễ dàng nghe thấy tai của chúng tôi.
Click here to see a short clip.	Nhấn vào đây để xem đoạn ngắn.
I still don't.	Tôi vẫn không.
Help them do their job a little better.	Giúp họ làm công việc của họ tốt hơn một chút.
They often show a connection between two ideas to make something clear.	Chúng thường thể hiện mối liên hệ giữa hai ý tưởng để làm rõ ràng điều gì đó.
He killed her for her sake.	Anh đã giết cô vì cô.
I love this tool.	Tôi yêu công cụ này.
You will not tell me that there is no central power here.	Bạn sẽ không nói với tôi rằng không có quyền lực trung tâm ở đây.
I told you, baby, you need to lie down.	Tôi đã nói với bạn, con yêu, bạn cần phải nằm lại.
No wonder he turned her down.	Không có gì ngạc nhiên khi anh đã từ chối cô.
I have my books there, my music there, my tape recorder.	Tôi có sách ở đó, âm nhạc của tôi ở đó, máy ghi âm của tôi.
She lay down on top of me very, very gently.	Cô ấy nằm xuống trên người tôi rất, rất nhẹ nhàng.
Insurance companies have stomachs.	Các công ty bảo hiểm có dạ dày.
Accept it when it comes.	Hãy đón nhận nó khi nó đến.
As well as bad behavior.	Cũng như hành vi xấu.
Try it in the next few days.	Hãy thử nó trong vài ngày tới.
Really, if you know anything you should let me know.	Thực sự, nếu bạn biết bất cứ điều gì bạn nên cho tôi biết.
They can do it while we are working.	Họ có thể làm điều đó trong khi chúng tôi đang làm việc.
We're trying to get them to eat breakfast the right way.	Chúng tôi đang cố gắng để họ ăn sáng đúng cách.
We didn't talk about what we did if that's what you mean.	Chúng tôi đã không nói về những gì chúng tôi đã làm nếu đó là ý của bạn.
I'm using town, everything now.	Tôi đang sử dụng thị trấn, mọi thứ bây giờ.
And will he be able to catch a soccer ball?	Và liệu anh ấy có thể bắt được một quả bóng đá không.
This is a new experience for us.	Đây là một trải nghiệm mới đối với chúng tôi.
The size depends on where in the body it is placed.	Kích thước phụ thuộc vào vị trí trong cơ thể được đặt.
All authors discussed and contributed to the manuscript.	Tất cả các tác giả đã thảo luận và đóng góp cho bản thảo.
Well, that's not a big deal for us.	Chà, đó không phải là vấn đề lớn đối với chúng tôi.
See that he does it.	Thấy rằng anh ấy làm điều đó.
That would be fun.	Điều đó sẽ rất vui.
Conditions are never perfect.	Điều kiện không bao giờ là hoàn hảo.
A pretty face helps.	Một khuôn mặt xinh đẹp sẽ giúp ích.
Then make it clear that you want the business to participate.	Sau đó nói rõ rằng bạn muốn doanh nghiệp tham gia.
Find out what they had to say!.	Tìm hiểu những gì họ đã nói !.
And that sounds like common sense.	Và điều đó nghe giống như lẽ thường.
And you keep going.	Và bạn vẫn tiếp tục.
There is no specific time yet!.	Chưa có thời gian cụ thể !.
I thank everyone easily.	Tôi cảm ơn mọi người một cách dễ dàng.
Explain to me more details about each device state.	Giải thích cho tôi thêm chi tiết về từng trạng thái thiết bị.
To give them a way in.	Để cung cấp cho họ một con đường vào.
He could be taken away at any time.	Anh ta có thể bị mang đi bất cứ lúc nào.
My mother doesn't understand.	Mẹ tôi không hiểu.
She is so round and chubby.	Cô ấy thật tròn trịa và mập mạp.
Man has a fire.	Con người có một ngọn lửa.
I know they were close.	Tôi biết họ đã thân thiết.
Sorry, we can't give you more.	Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thêm cho bạn.
Something about what happened that evening in the field.	Đôi điều về những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó trên cánh đồng.
Everything went wrong.	Mọi thứ đã diễn ra sai lầm.
They will be at home for free.	Họ sẽ được ở nhà miễn phí.
So a higher power is required.	Vì vậy, một sức mạnh cao hơn được yêu cầu.
Probably not, though.	Có lẽ là không, mặc dù.
No contact for many years.	Không liên lạc trong nhiều năm.
This same growth happens continuously.	Sự tăng trưởng tương tự này diễn ra liên tục.
I am as strong as a man.	Tôi mạnh mẽ như một người đàn ông.
Bigger things are more important as a rule.	Những thứ càng lớn càng quan trọng như một quy luật.
The problem is still there.	Vấn đề vẫn còn.
And we had.	Và chúng tôi đã có.
Except they don't.	Ngoại trừ họ không.
His eyes roamed the room.	Đôi mắt anh đảo qua căn phòng.
An agreed meeting or meeting place.	Một cuộc họp hoặc địa điểm gặp gỡ đã được thống nhất.
Days passed, no reply.	Nhiều ngày trôi qua, không có hồi âm.
We could have done better this season.	Chúng tôi có thể đã làm tốt hơn trong mùa giải này.
Is this what you have in mind?.	Đây có phải là những gì bạn có trong tâm trí?.
Points are given for exercise, movement and standing.	Điểm được cho để tập thể dục, di chuyển và đứng.
It's just something to see what we can do.	Nó chỉ là một cái gì đó để xem những gì chúng tôi có thể làm.
We will take you home.	Chúng tôi sẽ đưa bạn về nhà.
No one ever saw him again.	Không ai còn gặp lại anh ta nữa.
It hasn't been prepared for it yet.	Nó chưa được chuẩn bị cho nó được nêu ra.
Usually this will happen.	Thông thường điều này sẽ diễn ra.
We just want to know why.	Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao.
There is good news and not so good news.	Có một tin tốt và không quá tốt.
His is not my favorite type of chest.	Của anh ấy không phải là loại ngực yêu thích của tôi.
And better about herself.	Và tốt hơn về bản thân cô ấy.
We had a little break and then resumed.	Chúng tôi đã có một chút giải lao và sau đó lại tiếp tục.
It's just sex.	Đó chỉ là tình dục.
I love text.	Tôi yêu văn bản.
The experiments were performed in triplicate.	Các thí nghiệm được thực hiện trong ba lần.
However, my frequency has dropped significantly.	Tuy nhiên, tần suất của tôi đã giảm đáng kể.
That's why they had to stop him first.	Đó là lý do tại sao họ phải ngăn chặn anh ta trước.
Again he tried to speak, but again his voice let him down.	Một lần nữa anh ta cố gắng nói, nhưng một lần nữa giọng nói của anh ta lại khiến anh ta thất vọng.
If they ever did.	Nếu họ đã từng làm.
I pushed that part down.	Tôi đã đẩy phần đó xuống.
If you are real.	Nếu bạn là thật.
Don't expect an answer from anyone.	Đừng mong đợi nhận được câu trả lời của ai đó.
This is the deal.	Đây là thỏa thuận.
Her week suddenly looked up.	Tuần của cô ấy đột nhiên nhìn lên.
Those eyes looked at him, then back at him.	Đôi mắt đó nhìn anh, rồi nhìn qua anh.
I couldn't be more proud of these kids.	Tôi không thể tự hào hơn về những đứa trẻ này.
Obviously it is a difficult task.	Rõ ràng đó là một nhiệm vụ khó khăn.
I called him up, explained the situation and here we are.	Tôi đã gọi anh ta lên, giải thích tình hình và chúng ta đang ở đây.
And it got too cold.	Và trời trở nên quá lạnh.
You don't feel you have it.	Bạn không cảm thấy bạn có nó.
You can't believe it.	Bạn không thể tin được.
There is no need for a hearing on this matter.	Không cần điều trần về vấn đề này.
Knowledge cannot be without beauty.	Tri thức không thể không có cái đẹp.
Those old men tried to kill her.	Những ông già đó đã cố giết cô ấy.
It's great to start in the morning.	Thật tuyệt khi bắt đầu vào buổi sáng.
I hope he will have a good visit with his father.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ có một chuyến thăm tốt với bố anh ấy.
The service is free and very easy to sign up for.	Dịch vụ này được cung cấp miễn phí và rất dễ dàng để đăng ký.
I say there are more methods for it.	Tôi nói rằng có nhiều phương pháp hơn cho nó.
I had to take control.	Tôi đã phải kiểm soát.
The other half wants to keep their natural state.	Nửa còn lại muốn giữ nguyên trạng thái tự nhiên của họ.
The final hearing was held for a period of six days.	Phiên điều trần cuối cùng được tổ chức trong thời gian sáu ngày.
Because they didn't.	Bởi vì họ đã không.
We've had that problem for a while.	Chúng tôi đã gặp vấn đề đó trong một thời gian.
Both are possible, and one must be false.	Cả hai đều có thể được, và một phải sai.
I went up to meet him.	Tôi đi lên để gặp anh ta.
He was very upset because he was so successful.	Anh ấy đã rất buồn vì anh ấy đã thành công như vậy.
He has speed.	Anh ấy có tốc độ.
Just don't look at them.	Chỉ cần không nhìn vào chúng.
I will not give you an answer.	Tôi sẽ không cho bạn một câu trả lời.
Though he doubted his strength.	Mặc dù anh ta nghi ngờ sức mạnh của mình.
He was in a hospital-style room without a television.	Anh ta đang ở trong một căn phòng kiểu bệnh viện không có ti vi.
He puts you on your bed.	Anh ấy đặt bạn trên giường của bạn.
And then turned his back on you.	Và sau đó đã quay lưng lại với bạn.
I need my music on the go.	Tôi cần âm nhạc của mình khi đang di chuyển.
I would never do it in the world.	Tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó trên thế giới.
And day by day, it continues to become relevant.	Và theo từng ngày, nó tiếp tục trở nên phù hợp.
For starters, this makes it much easier for them to write.	Để bắt đầu, điều này giúp họ viết dễ dàng hơn nhiều.
He doesn't know what he's doing.	Anh ấy không biết mình đang làm gì.
It took me a while to get to know her on my own.	Tôi đã mất một thời gian để tự mình làm quen với cô ấy.
And very few of them did.	Và rất ít người trong số họ đã làm như vậy.
I even went to the police station last night.	Tôi thậm chí đã đến đồn cảnh sát vào đêm qua.
Don't know if that has anything to do with it.	Không biết điều đó có liên quan gì không.
He didn't say he was waiting for someone.	Anh ấy không nói rằng anh ấy đang đợi ai đó.
But we are not at war.	Nhưng chúng ta không có chiến tranh.
Design and perform data analysis.	Thiết kế và thực hiện phân tích dữ liệu.
She just mentioned it.	Cô ấy chỉ đề cập đến nó.
Then he noticed I was watching him.	Sau đó, anh ấy nhận thấy tôi đang quan sát anh ấy.
Contributed to study design.	Đã đóng góp vào thiết kế nghiên cứu.
It is certainly a risk.	Chắc chắn đó là một rủi ro.
Never mind what the experience gives you.	Đừng bận tâm về những gì trải nghiệm mang lại cho bạn.
I guess maybe about ten.	Tôi đoán có lẽ là khoảng mười.
She should leave this place immediately and never look back.	Cô ấy nên rời khỏi nơi này ngay lập tức và không bao giờ nhìn lại.
Not for this one.	Không phải cho cái này.
He followed them.	Anh đã theo dõi họ.
More than agree.	Hơn cả đồng ý.
It's not wide enough.	Nó không đủ rộng.
We consider the constant components to be the final components.	Chúng tôi coi rằng các thành phần không đổi là những thành phần cuối cùng.
And they are very, very special about that.	Và họ rất, rất đặc biệt về điều đó.
I finally saw it for myself.	Cuối cùng thì tôi cũng đã tự mình nhìn thấy nó.
The same thing happens in the workplace.	Điều tương tự cũng xảy ra tại nơi làm việc.
How many people have you hurt?	Anh đã làm tổn thương bao nhiêu người.
Seven children were eliminated because they were too young.	Bảy đứa trẻ bị loại vì chúng còn quá nhỏ.
I'm so glad you decided to drop by.	Tôi rất vui vì bạn đã quyết định ghé qua.
This is a brand new floor so nothing has been set up yet.	Đây là một tầng hoàn toàn mới nên chưa có gì được thiết lập.
What about me.	Tôi thì sao.
I still want to see what happens.	Tôi vẫn muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
I do not understand why.	Tôi không hiểu tại sao.
But before you do that, try to visit this place first.	Nhưng trước khi bạn làm điều đó, hãy cố gắng đến thăm nơi này trước.
It's only been a few weeks, but a lot has happened since then.	Chỉ mới được vài tuần, nhưng rất nhiều điều đã xảy ra kể từ đó.
She will be very missed.	Cô ấy sẽ rất nhớ.
At first she said no.	Lúc đầu cô ấy nói không.
No officer saw a third person in or around the vehicle.	Không một sĩ quan nào nhìn thấy người thứ ba trong hoặc xung quanh xe.
Game one will be especially important to setting a tone.	Trò chơi một sẽ đặc biệt quan trọng để thiết lập một giai điệu.
How long have they been in the game?	Họ đã tham gia trò chơi bao lâu rồi.
Means they either don't know either.	Có nghĩa là họ hoặc không biết hoặc.
There were no other humans in sight.	Không có con người nào khác trong tầm nhìn.
Anxiety is not a stop signal.	Lo lắng không phải là tín hiệu dừng lại.
I send them out.	Tôi gửi chúng ra ngoài.
You will trust absolutely no one.	Bạn sẽ tin tưởng tuyệt đối không ai cả.
Seems to have left something of itself.	Dường như đã để lại một cái gì đó của bản thân.
That she would take me away, and.	Rằng cô ấy sẽ đưa tôi đi, và.
It's hard to keep track of everything that happened.	Thật khó để theo dõi tất cả mọi thứ đã xảy ra.
I have changed the bag but the smell is not coming from the bag.	Tôi đã thay túi nhưng mùi không phát ra từ túi.
However, if nothing is planned, this can happen.	Tuy nhiên, nếu không có gì được lên kế hoạch, điều này có thể xảy ra.
Now, so are we.	Bây giờ, chúng tôi cũng vậy.
Besides that, there are deeper reasons why he is concerned about his influence.	Bên cạnh đó, còn có những nguyên nhân sâu xa hơn khiến ông lo ngại về ảnh hưởng của mình.
Now that's something to get excited about.	Bây giờ đó là một cái gì đó để có được vui mừng về.
You frequently show problems with comprehension and expression.	Bạn thường xuyên cho thấy các vấn đề trong hiểu và diễn đạt.
Soldiers must eat.	Những người lính phải ăn.
I actually caught one as a boy many years ago.	Tôi thực sự đã bắt được một con khi còn là một cậu bé nhiều năm trước.
See what they're doing.	Xem họ đang làm gì.
She looked worried, but stayed.	Cô ấy trông có vẻ lo lắng, nhưng vẫn ở lại.
We will do it ourselves.	Chúng tôi sẽ tự làm điều đó.
He wanted to leave this place better than when he found it.	Anh muốn rời khỏi nơi này tốt hơn so với khi anh tìm thấy nó.
It's that simple.	Nó đơn giản mà.
Then there's their internal testing, and then there's production time.	Sau đó là thử nghiệm nội bộ của họ, và sau đó là thời gian sản xuất.
My friend showed me the article.	Bạn tôi đã cho tôi xem bài báo.
There is a house that is literally missing.	Có một ngôi nhà bị mất tích theo đúng nghĩa đen.
It is just sound.	Nó chỉ là âm thanh.
Seriously, you'll die.	Nghiêm túc mà nói, bạn sẽ chết.
What they value most in life.	Điều họ coi trọng nhất trong cuộc sống.
My code works only after the second click.	Mã của tôi chỉ hoạt động sau lần nhấp thứ hai.
The adults took me away.	Người lớn đã mang tôi đi.
Nice to work with your company of professionals.	Rất vui khi được làm việc với công ty của bạn gồm những người chuyên nghiệp.
This is the large human brain.	Đây là bộ não lớn của con người.
Luckily I didn't go back.	Tôi may mắn đã không quay trở lại.
No one else knows.	Không ai khác biết.
Continue for five to eight minutes.	Tiếp tục trong năm đến tám phút.
Only factors that have a significant effect on the results are shown.	Chỉ các yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả mới được hiển thị.
You shouldn't have done that, whatever you did.	Bạn không nên làm điều đó, bất cứ điều gì bạn đã làm.
At the men on the ground.	Tại những người đàn ông trên mặt đất.
It's hard to see.	Thật khó để xem.
Told me this was not an accident.	Đã nói với tôi rằng đây không phải là tai nạn.
And now it gets interesting.	Và bây giờ nó trở nên thú vị.
Here we present another exact solution.	Ở đây chúng tôi trình bày một giải pháp chính xác khác.
God is waiting for you.	Chúa đang chờ đợi bạn.
You will return to the same store as last time.	Bạn sẽ trở lại cùng một cửa hàng như lần trước.
Set aside to cool for a few minutes.	Đặt sang một bên để làm mát trong vài phút.
We have tried everything.	Chúng tôi đã thử mọi cách.
And you are interesting.	Và bạn thật thú vị.
You don't fight.	Bạn không chiến đấu.
But there's no place to hide.	Nhưng không có chỗ để trốn.
If we should meet someone, we won't talk to them.	Nếu chúng ta nên gặp ai đó, chúng ta sẽ không nói chuyện với họ.
We just cut them to length.	Chúng tôi chỉ cắt chúng theo chiều dài.
I am satisfied with that.	Tôi hài lòng về điều đó.
I was hoping for something like this.	Tôi đã hy vọng một cái gì đó như thế này.
I should just go home.	Tôi chỉ nên về nhà.
Maybe someone can help me figure out the problem.	Có lẽ ai đó có thể giúp tôi tìm ra vấn đề.
And you can guess what happened next.	Và bạn có thể đoán điều gì đã xảy ra tiếp theo.
But maybe later there will be more options for me.	Nhưng có lẽ sau này sẽ có nhiều lựa chọn cho tôi.
Maybe the boy too.	Có lẽ cũng là cậu bé.
She was unable to do so.	Cô ấy đã không thể làm như vậy.
It is just the process.	Nó chỉ là quá trình.
Enjoy the creative process of turning your bowl into a work of art.	Tận hưởng quá trình sáng tạo biến chiếc bát của bạn thành một tác phẩm nghệ thuật.
In truth, it completely ignored him and his interests.	Trong sự thật, nó hoàn toàn phớt lờ anh ta và những lợi ích của anh ta.
Every time you hit save you will get a new version.	Mỗi khi bạn nhấn lưu, bạn sẽ nhận được một phiên bản mới.
I'm so glad you were here.	Tôi rất vui vì bạn đã ở đây.
He still spends time with his friends, but not as much as before.	Anh vẫn dành thời gian cho bạn bè, nhưng không nhiều như trước.
He was taken to the hospital in critical condition.	Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Also no.	Cũng không có.
And, yes, I had to try it.	Và, vâng, tôi đã phải thử nó.
Nothing has ever brought me so much pain.	Không có gì đã từng mang lại cho tôi nhiều đau đớn như vậy.
Wild is not available to new players.	Wild không có sẵn cho người chơi mới.
She left it under the bed.	Cô ấy đã để nó dưới gầm giường.
We will consider two cases in this article.	Chúng tôi sẽ xem xét hai trường hợp trong bài báo này.
There are several possible reasons.	Có một số lý do có thể.
I'm not at home, this isn't home.	Tôi không ở nhà, đây không phải là nhà.
It's pretty straight forward.	Nó khá thẳng về phía trước.
So for them, follow the steps below.	Vì vậy, đối với họ, hãy làm theo bước dưới đây.
I have to get my dogs and go find a claim.	Tôi phải lấy những con chó của tôi và đi tìm yêu cầu bồi thường.
She must be strong now.	Cô phải mạnh mẽ bây giờ.
This is their time to learn.	Đây là thời gian của họ để học hỏi.
He put rocks in it.	Anh ta bỏ đá vào đó.
Try, she said.	Cố gắng, cô ấy nói.
A meal without salt.	Một bữa ăn không có muối.
I miss you now.	Tôi nhớ bạn bây giờ.
To get you started, try something like this.	Để giúp bạn bắt đầu, hãy thử một cái gì đó như thế này.
It's like we've got a disease or something.	Nó giống như chúng ta đã mắc phải một căn bệnh hay gì đó.
I usually do.	Tôi thường làm vậy.
We don't know that he will be healthy and safe.	Chúng tôi không biết rằng anh ấy sẽ khỏe mạnh và an toàn.
I have no spare moment.	Tôi không có giây phút nào rảnh rỗi.
You also have some really nice work on your blog.	Bạn cũng có một số công việc thực sự tốt đẹp trên blog của mình.
All her cash is gone.	Tất cả tiền mặt của cô ấy đã biến mất.
He called me a few days later.	Anh ấy gọi cho tôi vài ngày sau đó.
Sometimes, life happens to make positive changes.	Đôi khi, cuộc sống diễn ra để tạo ra những thay đổi tích cực.
We cannot do without it.	Chúng tôi không thể làm mà không có nó.
All these things.	Tất cả những điều này.
It was stupid to bring him here.	Thật ngu ngốc khi đưa anh ấy đến đây.
Save others.	Cứu những người khác.
She loves her horse.	Cô ấy yêu con ngựa của mình.
Let me be clear about this.	Hãy để tôi nói rõ về vấn đề này.
She sat there, thinking, until it got quite dark.	Cô ngồi đó, suy nghĩ, cho đến khi trời khá tối.
It can start services after other services are started.	Nó có thể bắt đầu các dịch vụ sau khi các dịch vụ khác được khởi động.
For a little more light.	Để có thêm một chút ánh sáng.
It's definitely not the data but me.	Chắc chắn đó không phải là dữ liệu mà là tôi.
I need them to get used to it and what it's intended for.	Tôi cần họ làm quen với nó và những gì nó dự định.
He said the place was beautiful, she said.	Anh ấy nói nơi này rất đẹp, cô ấy nói.
Not that he would know.	Không phải là anh ấy sẽ biết.
If you talked to him in his younger years, he spoke softly.	Nếu bạn nói chuyện với anh ấy trong những năm còn trẻ, anh ấy đã nói một cách nhẹ nhàng.
I'm not entirely satisfied with the ending.	Tôi không hoàn toàn hài lòng với kết thúc.
But we won.	Nhưng chúng tôi đã thắng.
Our voices can make a difference to the world.	Tiếng nói của chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt cho thế giới.
In the end, you don't have to run after the girls of your choice.	Cuối cùng, bạn không cần phải chạy theo những cô gái mà bạn lựa chọn.
Damn, she's crying, and not just a little cry.	Mẹ kiếp, cô ấy đang khóc, và không chỉ là một chút khóc.
There are some things we have to fix and we will.	Có một số điều chúng tôi phải sửa chữa và chúng tôi sẽ làm.
If she gave him any signs.	Nếu cô ấy đã cho anh ta bất kỳ dấu hiệu nào.
A good performance here.	Một hiệu suất tốt ở đây.
This could be it.	Đây có thể là nó.
I can't enjoy anything.	Tôi không thể tận hưởng được gì.
In case you haven't noticed, there aren't many of us left.	Trong trường hợp bạn không nhận thấy, không còn nhiều người trong chúng ta.
In terms of going into the house.	Trong điều kiện đi vào nhà.
This product is out of stock.	Sản phẩm này được ra khỏi cổ phiếu.
She will know that nice words are meant for her.	Cô ấy sẽ biết rằng những lời tốt đẹp là dành cho cô ấy.
Somehow such things have to be done.	Bằng cách nào đó những thứ như vậy phải được thực hiện.
No planning, we just create before your eyes.	Không có kế hoạch, chúng tôi chỉ tạo ra trước mắt bạn.
Just negative feelings, without any content.	Chỉ là những cảm giác tiêu cực, không có bất kỳ nội dung nào.
It doesn't sound unusual when we talk about it now.	Nghe có vẻ không bình thường khi chúng ta nói về nó bây giờ.
Will spend hours on it.	Sẽ dành hàng giờ cho nó.
He let him gently fall.	Anh lại để cậu nhẹ nhàng rơi xuống.
I know what it is.	Tôi biết nó là gì.
Remember you called me today.	Hãy nhớ rằng bạn đã gọi cho tôi ngày hôm nay.
He took a breath and changed back to his human form.	Anh ta hít vào một hơi và thay đổi trở lại hình dạng con người của mình.
So it has more responsibility.	Vì vậy, nó có nhiều trách nhiệm hơn.
Three people in the area died and several others were injured.	Ba người trong khu vực đã chết và một số người khác bị thương.
I will have to lose this.	Tôi sẽ phải mất cái này.
I didn't know this was difficult for him.	Tôi không biết điều này đã gây khó khăn cho anh ấy.
The important tool is the following result.	Công cụ quan trọng là kết quả sau đây.
Television will not be immune to it.	Truyền hình sẽ không tránh khỏi nó.
I couldn't do it in so much pain.	Tôi không thể làm điều đó trong quá nhiều đau đớn.
I pushed my chair back and tried to stand.	Tôi đẩy ghế ra sau và cố đứng.
Now they look at each other.	Bây giờ họ nhìn nhau.
That is a serious problem.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng.
You said.	Bạn đã nói.
Storage is our last hope.	Nơi lưu trữ là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
I won't change a thing.	Tôi sẽ không thay đổi một điều nào.
Push the others aside.	Đẩy những người khác sang một bên.
Certainly more than today.	Chắc chắn nhiều hơn ngày hôm nay.
I hope so.	Tôi hy vọng như vậy.
I think it's her.	Tôi nghĩ đó là cô ấy.
You have done these very well.	Bạn đã làm rất tốt những điều này.
Just to be safe.	Chỉ để được an toàn.
We shouldn't be here.	Chúng ta không nên ở đây.
Further studies are needed to fully understand the observed differences.	Cần có những nghiên cứu sâu hơn để hiểu đầy đủ về những khác biệt quan sát được.
Fight in your name as well as in their name.	Chiến đấu nhân danh bạn cũng như nhân danh họ.
We begin to believe.	Chúng tôi bắt đầu tin tưởng.
My dad didn't like any of it.	Bố tôi không thích cái nào cả.
But then why continue to use it?	Nhưng sau đó tại sao tiếp tục sử dụng nó?
One can never tell.	Người ta không bao giờ có thể nói.
So we left again.	Vì vậy, chúng tôi lại rời đi.
This is a huge market opportunity waiting to happen.	Đây là một cơ hội thị trường rất lớn đang chờ đợi xảy ra.
They are in no real danger.	Họ không gặp nguy hiểm thực sự.
A good friend of mine wrote the text.	Một người bạn tốt của tôi đã viết văn bản.
Beat after each replenishment.	Đánh bại sau mỗi lần bổ sung.
I will meet her in her own apartment.	Tôi sẽ gặp cô ấy trong căn hộ của riêng cô ấy.
It is better to let the child cry it out.	Tốt hơn hết là để cho đứa trẻ khóc nó ra.
This is better explained by taking an example.	Điều này được giải thích tốt hơn bằng cách lấy ví dụ.
I will feel a lot better after that.	Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau đó.
Wouldn't mind it one bit.	Sẽ không phiền nó một chút.
He started to sweat.	Anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi.
You can find them in an interesting way.	Bạn có thể tìm thấy chúng theo một cách thú vị.
He will help you, my sister.	Anh ấy sẽ giúp bạn, em gái của tôi.
Very happy company.	Rất vui của công ty.
And you are not a number.	Và bạn không phải là một con số.
They may not know how noisy they are.	Họ có thể không biết họ đang ồn ào như thế nào.
We will go there.	Chúng tôi sẽ đến đó.
I have said that before.	Tôi đã nói điều đó trước đây.
At first, everyone said that their body was heavy.	Lúc đầu, mọi người đều nói rằng cơ thể của họ nặng nề.
In this work, we focus on local methods.	Trong công việc này, chúng tôi tập trung vào các phương pháp địa phương.
That is hell.	Đó là địa ngục.
I will start walking down.	Tôi sẽ bắt đầu đi bộ xuống.
This house is me.	Ngôi nhà này là tôi.
It doesn't even seem feasible.	Nó thậm chí còn không có vẻ khả thi.
Women, the same thing.	Phụ nữ, điều tương tự.
Thinking about it makes my blood cold.	Nghĩ đến nó khiến máu tôi lạnh toát.
I can't feel that part of my face.	Tôi không thể cảm nhận được phần đó trên khuôn mặt mình.
Hold your hand.	Giữ tay của bạn.
Exactly eight minutes later, it's done.	Đúng tám phút sau, nó hoàn thành.
You've never done that, son.	Con chưa bao giờ làm điều đó, con trai.
He's not a bad person.	Anh ấy không phải là người xấu.
Do it in the morning.	Hãy làm điều đó vào buổi sáng.
We are constantly moving from one wonderful house to another.	Chúng tôi liên tục di chuyển từ ngôi nhà tuyệt vời này sang ngôi nhà tuyệt vời khác.
She usually does a better job.	Cô ấy thường làm một công việc tốt hơn.
Not soon, but eventually.	Không sớm, nhưng cuối cùng.
It is not yet clear how successful these tests have been.	Vẫn chưa rõ những thử nghiệm này đã thành công như thế nào.
Mine is not the only one.	Của tôi không phải là người duy nhất.
That they will handle it.	Rằng họ sẽ xử lý nó.
It should be, but most of us know it's not.	Nó phải là như vậy nhưng hầu hết chúng ta đều biết nó không phải vậy.
Rates include breakfast and afternoon tea.	Giá đã bao gồm ăn sáng và trà chiều.
There must be a way to make this work.	Phải có một cách để làm cho việc này hoạt động.
But that is a small consolation for those directly injured by the project.	Nhưng đó là niềm an ủi nhỏ nhoi đối với những người trực tiếp bị thương do dự án gây ra.
The problem is, none of that helps.	Vấn đề là, không có cái nào hữu ích.
I took him for a walk.	Tôi dẫn anh ấy đi dạo.
That's not us, of course.	Đó không phải là chúng tôi, tất nhiên.
It is used to indicate that what follows is a requirement.	Nó được sử dụng để chỉ ra rằng những gì sau đây là một yêu cầu.
It is an effect that others have noted.	Đó là một hiệu ứng mà những người khác đã ghi nhận.
Therefore, the same has been applied here.	Do đó, điều tương tự đã được áp dụng ở đây.
It's a complete addition.	Đó là một sự bổ sung hoàn toàn.
This is very sad news.	Đây là một tin rất buồn.
People are as friendly as it gets.	Mọi người thân thiện như nó được.
Nine weeks later nothing has changed.	Chín tuần sau không có gì thay đổi.
But then she suddenly had to use the bathroom.	Nhưng sau đó cô đột nhiên phải sử dụng phòng tắm.
A website costs several thousand dollars.	Một trang web có giá vài nghìn đô la.
It is no longer available in either location.	Nó không còn có sẵn ở một trong hai địa điểm.
Usually we would go with him because that's what family did.	Thường thì chúng tôi sẽ đi với anh ấy vì đó là những gì gia đình đã làm.
He felt that he was more than ten meters tall.	Anh cảm thấy mình cao hơn mười mét.
The sound of the air also changed again, lower than before.	Âm thanh của không khí cũng thay đổi trở lại, thấp hơn trước.
You must like this kid.	Bạn phải thích đứa trẻ này.
He glanced over his shoulder to see if they were following him.	Anh liếc qua vai để xem họ có đi theo mình không.
Five damn years.	Năm năm chết tiệt.
You know the enemy.	Bạn biết kẻ thù.
It was a policy that was repeated throughout the period.	Đó là một chính sách được lặp đi lặp lại trong suốt thời kỳ.
Music can be played anywhere.	Âm nhạc có thể bật lên ở bất cứ đâu.
He can move home.	Anh ấy có thể chuyển về nhà.
He is ready for anything.	Anh ấy sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
If you ask for help, you usually get it.	Nếu bạn yêu cầu giúp đỡ, bạn thường nhận được nó.
I opened the door for you and looked in.	Tôi đã mở cửa cho bạn và nhìn vào.
It seems to come out of the blue.	Nó dường như thoát ra khỏi màu xanh.
But he won't be long, now he's seen me.	Nhưng anh ấy sẽ không lâu đâu, giờ anh ấy đã nhìn thấy em.
We told them to just hide and be quiet.	Chúng tôi đã nói với họ rằng chỉ cần trốn và im lặng.
His version is very light and modern.	Phiên bản của anh ấy rất nhẹ và hiện đại.
Accordingly, both of these methods face the problem of increasing production costs.	Theo đó, cả hai phương pháp này đều gặp phải vấn đề tăng giá thành sản xuất.
So she can feel.	Vì vậy, cô có thể cảm thấy.
And this accounts for an important strength.	Và điều này chiếm một sức mạnh quan trọng.
The problem is what to do with it.	Vấn đề là phải làm gì với nó.
Both were new to her.	Cả hai đều là người mới đối với cô ấy.
He knows when the time is right.	Anh ấy biết khi nào là thời điểm thích hợp.
He saw the letter in my hand.	Anh ấy đã nhìn thấy lá thư trên tay tôi.
Stay healthy.	Giữ gìn sức khoẻ.
This volume is the result.	Tập này là kết quả.
But it's a difficult one.	Nhưng đó là một thứ khó khăn.
We will be back.	Chúng ta sẽ quay lại.
She turned back to the head of the table.	Cô quay lại đầu bàn.
I remember being so excited to play it.	Tôi nhớ đã rất phấn khích khi chơi nó.
We still have each other.	Chúng ta vẫn có nhau.
I love it, in fact.	Tôi yêu nó, trên thực tế.
Some are against this form of creative expression.	Một số chống lại hình thức thể hiện sáng tạo này.
No more arguing.	Không bàn cãi gì nữa.
I will call first.	Tôi sẽ gọi trước.
This site can be displayed from the companies listed below.	Trang web này có thể được hiển thị từ các công ty được dưới đây.
But look at the past, even what was written.	Nhưng hãy nhìn vào quá khứ, ngay cả những gì đã viết.
I enjoy autumn.	Tôi tận hưởng mùa thu.
Schools will receive no response from the field tests.	Các trường sẽ không nhận được phản hồi nào từ các cuộc kiểm tra thực địa.
She can't fix me.	Cô ấy không thể sửa chữa tôi.
I thank you.	Tôi cám ơn.
This is the upper level.	Đây là cấp độ trên.
But it will not be easy to bring about change.	Nhưng sẽ không dễ dàng để mang lại sự thay đổi.
But we are not that stupid.	Nhưng chúng tôi không ngu ngốc như vậy.
And she feels it.	Và cô ấy cảm nhận được điều đó.
I'm happy for that, and so are you, for a reason.	Tôi vui vì điều đó, và bạn cũng vậy, có lý do.
Yes, we totally agree.	Vâng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý.
Let me tell you.	Để tôi nói cho bạn biết.
Children are the future.	Trẻ em là tương lai.
Just the two of them.	Chỉ cần hai người họ.
I still want us to be friends.	Tôi vẫn muốn chúng ta là bạn.
If that sounds crazy, it is.	Nếu điều đó nghe có vẻ điên rồ, thì nó giống như vậy.
You may want to re-read the report.	Bạn có thể muốn đọc lại báo cáo.
I'm sure they're sick of anxiety.	Tôi chắc rằng họ đang lo lắng đến phát ốm.
I agreed to play for them in our contract.	Tôi đã đồng ý chơi cho họ trong hợp đồng của chúng tôi.
Take a test.	Làm bài kiểm tra.
I run for half an hour every day.	Tôi chạy nửa giờ mỗi ngày.
But then something even worse appeared.	Nhưng sau đó một cái gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn xuất hiện.
Use default parameters.	Sử dụng các tham số mặc định.
The news did not surprise him.	Tin tức không làm anh ngạc nhiên.
The ball must be held in or between the hands.	Bóng phải được giữ trong hoặc giữa hai tay.
They'll let us know when it's time.	Họ sẽ cho chúng tôi biết khi nào là thời gian.
So he has to make some room for himself in the house.	Vì vậy, anh ấy phải dành một số chỗ cho mình trong nhà.
That's how we play.	Đó là cách chúng tôi chơi.
Talking to the officers, she pointed in their common direction.	Nói chuyện với các sĩ quan, cô ấy chỉ về hướng chung của họ.
Have a calm and measured response, but make sure you do.	Có một phản ứng bình tĩnh và được đo lường, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn có phản hồi.
I feel light.	Tôi cảm thấy nhẹ nhàng.
Thing to death.	Điều đến chết.
And simply warm.	Và chỉ đơn giản là ấm áp.
I also have a name.	Tôi cũng có một cái tên.
Be any character you like.	Hãy là bất kỳ nhân vật nào bạn thích.
That will affect your sales.	Điều đó sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của bạn.
You're cool but you know what.	Bạn thật tuyệt nhưng bạn biết đấy.
If they're bright and clear, that's fine.	Nếu chúng sáng và rõ ràng thì tốt.
I think this is not your case.	Tôi nghĩ đây không phải là trường hợp của bạn.
Usually we don't do that.	Thường thì chúng tôi không làm điều đó.
We need that for some.	Chúng tôi cần điều đó cho một số.
Some of the stories are of people who have appeared on top.	Một số câu chuyện là của những người đã xuất hiện trên đầu trang.
No, of course, there isn't.	Không, tất nhiên, không có.
At least not in open court.	Ít nhất là không phải trong phiên tòa mở.
To see him like that is very difficult.	Để nhìn thấy anh ấy như vậy là rất khó.
Here we delve more deeply into their characteristics.	Sau đây chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm của chúng.
Everyone listens to every word.	Mọi người lắng nghe từng lời.
From this we get.	Từ điều này chúng tôi nhận được.
Tell it as it is.	Hãy nói với nó như nó là.
And close your practice.	Và đóng cửa thực hành của bạn.
Night is their time.	Ban đêm là thời gian của họ.
If she was there.	Nếu cô ấy ở đó.
Now for the final test.	Bây giờ cho bài kiểm tra cuối cùng.
The explanation is not clear.	Lời giải thích không rõ ràng.
They cannot do that.	Họ không thể làm điều đó.
They want to be with their friends.	Họ muốn ở với bạn bè của họ.
That is a problem of course.	Đó là một vấn đề tất nhiên.
I definitely love her.	Tôi chắc chắn yêu cô ấy.
We just ask the driver and it will tell you.	Chúng tôi chỉ cần hỏi người lái xe và nó sẽ cho bạn biết.
However, they are extremely slow.	Tuy nhiên, chúng cực kỳ chậm chạp.
Best quality and innovative design.	Chất lượng tốt nhất và thiết kế sáng tạo.
For the first time in a very, very long time.	Lần đầu tiên sau một thời gian rất, rất rất dài.
In her apartment.	Trong căn hộ của cô ấy.
If you do, let us know what you think.	Nếu bạn làm vậy, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
It gives you a false sense of security.	Nó mang lại cho bạn cảm giác an toàn giả tạo.
Maybe until this afternoon.	Có lẽ phải đến chiều nay.
I went around the house and he wasn't here.	Tôi đi một vòng đến nhà và anh ấy không có ở đây.
No, she couldn't think about this now.	Không, cô không thể nghĩ về điều này bây giờ.
So why, you took me everywhere.	Vì vậy, tại sao, bạn đã đưa tôi đi khắp nơi.
The player is asking him to vote.	Máy nghe nhạc đang yêu cầu anh ta bỏ phiếu.
Preferably.	Tốt hơn là.
He wanted to know how to hack computer networks.	Anh muốn biết cách xâm nhập vào mạng máy tính.
I don't understand myself either.	Chính tôi cũng không hiểu.
On private individuals.	Trên các cá nhân riêng tư.
Looks like you're inside, and we're out in the cold.	Có vẻ như bạn đã vào trong, và chúng ta đang ở ngoài trời lạnh.
We are not deciding on them at this time.	Chúng tôi không quyết định chúng vào lúc này.
Everything else comes in second.	Tất cả những thứ khác đều đứng thứ hai.
It looks fine.	Nó trông ổn.
He has three sons and a daughter in addition to his sister.	Anh ta có ba trai và một gái ngoài em gái.
Not just enough to make it finish.	Không chỉ vừa đủ để làm cho nó kết thúc.
Has been used.	Đã được dùng.
They were too tired to eat.	Họ đã quá mệt để ăn.
Not just me, my whole family.	Không chỉ tôi, cả gia đình tôi.
A big day.	Một ngày trọng đại.
You may like more or less.	Bạn có thể thích nhiều hơn hoặc ít hơn.
Do not put your direct address on the website.	Không đặt địa chỉ trực tiếp của bạn trên trang web.
I'm not at that level.	Tôi không ở cấp độ đó.
Before he knew it, it was gone.	Trước khi anh biết điều đó, nó đã biến mất.
You were in the door.	Bạn đã ở trong cửa.
This works, but it's never the front window.	Điều này hoạt động, nhưng nó không bao giờ là cửa sổ phía trước.
And they are also smart.	Và họ cũng thông minh.
Because if he does, you'll believe in him.	Bởi vì nếu anh ấy làm vậy, bạn sẽ tin vào anh ấy.
All weekends kill people.	Tất cả những ngày cuối tuần giết người.
I'll keep the volume where it's needed.	Tôi sẽ giữ âm lượng ở nơi cần thiết.
Leave for ten minutes.	Để trong mười phút.
This is not entirely true.	Điều này không hoàn toàn đúng.
It will take a lot of money for that.	Sẽ cần rất nhiều tiền cho việc đó.
He will start after me.	Anh ấy sẽ bắt đầu sau tôi.
If they respond and get excited, get them out.	Nếu họ phản hồi và trở nên hào hứng, hãy đưa họ ra ngoài.
Consider travel money.	Hãy xem xét tiền đi lại.
Many people lack work skills.	Nhiều người thiếu kỹ năng làm việc.
The evidence is gone.	Bằng chứng đã biến mất.
Like dreams, it gets worse as it goes on.	Như những giấc mơ, nó trở nên tồi tệ hơn khi nó tiếp tục.
I haven't really seen your wife yet.	Tôi chưa thực sự nhìn thấy vợ của bạn.
I will die.	Tôi sẽ chết.
She only appeared in the opening match.	Cô chỉ xuất hiện trong trận mở màn.
I just arrived.	Tôi vừa mới đến.
You have found your path, and you are already on it.	Bạn đã tìm thấy con đường của mình, và bạn đã ở trên nó.
This helps keep the blog alive.	Điều này giúp giữ cho blog luôn hoạt động.
Or try.	Hoặc cố gắng.
She has a nice voice.	Cô ấy có một giọng nói hay.
They must have been waiting.	Chắc hẳn họ đã chờ đợi.
And not only that.	Và không chỉ vậy.
They need someone like me to help them escape.	Họ cần một người như tôi để giúp họ trốn thoát.
It's the right thing to do, especially in winter.	Đó là điều đúng đắn nên làm, đặc biệt là vào mùa đông.
She reads day and night, making up for lost time.	Cô ấy đọc cả ngày lẫn đêm, bù lại khoảng thời gian đã mất.
I'm doing very well.	Tôi đang làm rất tốt.
He will keep.	Anh ấy sẽ giữ.
These two measures give similar results.	Hai biện pháp này cho kết quả tương tự nhau.
All of them will fire.	Tất cả chúng sẽ khai hỏa.
But he never once left me out there.	Nhưng anh ấy chưa một lần bỏ rơi tôi ngoài kia.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
You have to think like a man.	Bạn phải nghĩ như một người đàn ông.
To do.	Để làm.
Be open to new ideas and research them.	Hãy cởi mở với những ý tưởng mới và nghiên cứu chúng.
He stopped fighting.	Anh ấy đã ngừng chiến đấu.
Everyone was killed.	Mọi người đã bị giết.
They should send something.	Họ nên gửi một cái gì đó.
These numbers hold statewide.	Những con số này giữ trên toàn tiểu bang.
Overall, this is a very nice study.	Nhìn chung, đây là một nghiên cứu rất tốt đẹp.
He raised his hand pointing down.	Anh giơ tay chỉ xuống.
He is very wild.	Anh ta rất hoang dã.
And others at him.	Và những người khác tại anh ta.
I'm ready to listen to you now.	Tôi đã sẵn sàng để lắng nghe bạn bây giờ.
The other is crazy stuff.	Thứ khác là những thứ điên rồ.
I definitely see it now.	Tôi chắc chắn nhìn thấy nó bây giờ.
I can't think so.	Tôi không thể nghĩ như vậy.
He begins to hate everything and everyone, even himself.	Anh bắt đầu ghét tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, ngay cả bản thân mình.
But he had little interest in participating.	Nhưng anh không mấy quan tâm đến việc tham gia.
He couldn't bear it any longer.	Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
She raised her eyes.	Cô ấy nhướng mắt.
Now he is much better.	Bây giờ anh ấy đã tốt hơn nhiều.
It's nice to meet each other somewhere so natural.	Thật tuyệt khi gặp nhau ở một nơi nào đó thật tự nhiên.
Now they both know why.	Bây giờ cả hai đều biết tại sao phải như vậy.
They were never produced.	Chúng không bao giờ được sản xuất.
I let him take it.	Tôi để anh ta lấy nó.
That's a really bad move for the money.	Đó thực sự là một động thái tồi tệ đối với tiền bạc.
He will need to do the short pick again.	Anh ấy sẽ cần phải thực hiện lại lượt chọn ngắn.
So everything was really very clear.	Vì vậy, mọi thứ đã thực sự rất rõ ràng.
I think I changed mine.	Tôi nghĩ rằng tôi đã thay đổi của tôi.
And it didn't take long for that to happen.	Và không mất nhiều thời gian để điều đó xảy ra.
We can fall at any time, in any species of life.	Chúng ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, trong bất kỳ loài nào của cuộc sống.
For a moment, they seemed to be in the clear.	Trong một khoảnh khắc, dường như họ đã ở trong sáng.
Because there's no way out.	Vì không có lối thoát.
Happened to both me and my friend.	Đã xảy ra với cả tôi và bạn tôi.
Research materials.	Vật liệu thí nghiệm nghiên cứu.
Everything is fine.	Tất cả mọi thứ đều tốt.
But it is not a cause for relief.	Nhưng nó không phải là một nguyên nhân để giải tỏa.
There is a very real economic impact.	Có một tác động kinh tế rất thực tế.
We tend to sleep a lot, watch TV.	Chúng ta có xu hướng ngủ nhiều, xem tivi.
He loves it here.	Anh ấy thích nó ở đây.
Based on their findings.	Dựa trên những phát hiện của họ.
She smiled at her friend.	Cô mỉm cười với bạn mình.
During her purchase.	Trong quá trình mua hàng của cô ấy.
We really want to know how to avoid them.	Chúng tôi thực sự muốn biết làm thế nào để tránh chúng.
We just sat there waiting for the mass.	Chúng tôi chỉ ngồi đó để chờ đợi khối lượng.
There are others.	Có những người khác.
It is not recognised.	Nó không được công nhận.
In a few hours he will be free from this place.	Trong vài giờ nữa anh ta sẽ được tự do khỏi nơi này.
You've come to believe that every little thing is great.	Bạn đã tin rằng mọi điều nhỏ nhặt đều tuyệt vời.
Please let me explain.	Xin hãy để tôi giải thích.
Now she can't go.	Bây giờ cô ấy không thể đi.
But she doesn't have to like me.	Nhưng cô ấy không cần phải thích tôi.
I have just finished.	Tôi vừa mới làm xong.
Three men are getting out of the car.	Ba người đàn ông đang đi khỏi chiếc xe.
To tell her.	Để nói với cô ấy.
It can be seen, but not reached.	Nó có thể được nhìn thấy, nhưng không đạt được.
I hardly know what to think.	Tôi hầu như không biết phải nghĩ gì.
Think about what you are writing.	Hãy suy nghĩ về những gì bạn đang viết.
From a worried point of view what will create.	Từ quan điểm lo lắng điều gì sẽ tạo ra.
But he returned, determined to complete his mission, the bridge work.	Nhưng anh trở lại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, công trình cầu nối.
Bad weather.	Thời tiết xấu.
Part of the website.	Một phần của trang web.
I intend to oriental medicine.	Tôi định đông y.
Here, we do not see.	Ở đây, chúng tôi không thấy.
I also like you.	Tôi cũng giống như bạn.
Overall, it was a terrible experience.	Nhìn chung, đó là một trải nghiệm khủng khiếp.
This is for my brother.	Cái này cho anh trai tôi.
The only problem comes from the outside.	Vấn đề duy nhất đến từ bên ngoài.
Walk towards the rock and out of sight.	Đi về phía tảng đá và khuất tầm nhìn.
I was stuck with you.	Tôi đã bị mắc kẹt với bạn.
Football fans are treated like animals and disrespected.	Người hâm mộ bóng đá bị đối xử như động vật và không được tôn trọng.
No other information is available at this time.	Không có thông tin khác có sẵn tại thời điểm này.
They had enough trouble.	Họ đã gặp đủ rắc rối.
My goal is to get as many products as possible.	Mục tiêu của tôi là nhận được nhiều sản phẩm.
However, he seems quite relaxed.	Tuy nhiên, anh ấy có vẻ khá thoải mái.
You have gained some weight.	Bạn đã tăng một số trọng lượng.
For my job.	Cho công việc của tôi.
There will be no need to leave a guard.	Sẽ không cần phải để lại một người bảo vệ.
A free appropriate public education.	Một nền giáo dục công cộng thích hợp miễn phí.
Should be there.	Nên ở đó.
Now I only have one grown daughter.	Giờ tôi chỉ có một đứa con gái đã lớn.
Still doing the same.	Vẫn làm như vậy.
Can he continue to win?.	Liệu anh ấy có thể tiếp tục chiến thắng không ?.
He explained that they needed to be a team.	Anh ấy giải thích rằng họ cần phải trở thành một đội.
I did the same with him.	Tôi cũng làm như vậy với anh ấy.
I will treat my loved one.	Tôi sẽ đối xử với người thân yêu của tôi.
In short, it's business.	Tóm lại, đó là kinh doanh.
We describe this process with examples in the next section.	Chúng tôi mô tả quy trình này với các ví dụ trong phần tiếp theo.
It doesn't hurt anyone, and it's right, so you should do it.	Nó không làm hại ai cả, và nó đúng, vì vậy bạn nên làm điều đó.
Gone for medical reasons and got better.	Đã ra đi vì lý do y tế và làm tốt hơn.
And now we've got a contract to do it, paid in gold.	Và bây giờ chúng tôi đã có một hợp đồng để làm điều đó, được trả bằng vàng.
You can't imagine what this means to me.	Bạn không thể tưởng tượng điều này có ý nghĩa gì đối với tôi.
She did better.	Cô ấy đã làm tốt hơn.
There's no sound that shouldn't be there.	Không có âm thanh nào không nên có ở đó.
Once again.	Lại một lần nữa.
So we can be open to others and listen.	Vì vậy, chúng ta có thể cởi mở với người khác và lắng nghe.
You know this is happening too fast.	Bạn biết điều này đang diễn ra quá nhanh.
The result will be as follows.	Kết quả sẽ như sau.
No one is waiting for you anywhere.	Không ai đợi anh ở đâu cả.
The tool is simply amazing.	Công cụ chỉ đơn giản là tuyệt vời.
They should have ground rules.	Họ nên có các quy tắc cơ bản.
That would of course be impossible.	Điều đó tất nhiên sẽ là không thể.
We had a very good life together.	Chúng tôi đã có một cuộc sống rất tốt với nhau.
They took out a lot of things that made it interesting.	Họ đã lấy ra rất nhiều thứ khiến nó trở nên thú vị.
Or at least it shouldn't.	Hoặc ít nhất là không nên.
You try not to overcook the body, you know.	Bạn cố gắng không nấu chín cơ thể, bạn biết đấy.
I just found out.	Tôi chỉ mới phát hiện ra.
I think this is the first time we talk about the game.	Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi nói về trò chơi.
Memories are fine.	Những ký ức vẫn ổn.
This book is a good way to stay up to date.	Cuốn sách này là một cách tốt để cập nhật.
A young man held her back.	Một người đàn ông trẻ tuổi đã giữ cô ấy lại.
I can see page one and everything written on it.	Tôi có thể xem trang một và mọi thứ được viết trên đó.
It has been made a lot less easy than said.	Nó đã được thực hiện ít dễ dàng hơn rất nhiều so với đã nói.
Just be you and forget the rest.	Chỉ là bạn và quên đi phần còn lại.
No one around.	Không có ai xung quanh.
I wouldn't be able to live without this song.	Tôi sẽ không thể sống nếu không có bài hát này.
I talk to many of my people every day.	Tôi nói chuyện với nhiều người của tôi hàng ngày.
They are not sure yet.	Họ vẫn chưa chắc chắn lắm.
But demand is growing.	Nhưng nhu cầu đang tăng lên.
More and more as the first season continues.	Ngày càng nhiều hơn khi mùa đầu tiên tiếp tục.
So are his brothers.	Anh em của anh ấy cũng vậy.
It looks very good.	Nó trông rất tốt.
In the end, all is well.	Cuối cùng thì tất cả đều ổn.
Sure.	Chắc chắn rồi.
Even so, she couldn't imagine how she could protect him.	Dù vậy, cô không thể tưởng tượng được mình có thể bảo vệ anh như thế nào.
Just testing the idea out.	Chỉ đang thử nghiệm ý tưởng ra.
Feel free to review my review.	Cảm thấy tự do để xem xét đánh giá của tôi.
This decision has given more meaning to my art.	Quyết định này đã mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho nghệ thuật của tôi.
It was his own job.	Đó là công việc của riêng anh ấy.
You will have to take it.	Bạn sẽ phải lấy nó.
I picked them up and put them on my face.	Tôi nhặt chúng lên và đắp lên mặt.
Here are a few things to look for.	Ngay sau đây là một số thứ để tìm kiếm.
Expect to be asked for money if you take pictures.	Mong đợi được yêu cầu tiền nếu bạn chụp ảnh.
But what do we know about the future?	Nhưng chúng ta biết gì về tương lai?
It puts us behind.	Nó đưa chúng ta đi phía sau.
However, he still shook his head.	Tuy nhiên, anh vẫn lắc đầu.
He wants to hold a knife.	Anh ta muốn cầm dao.
Damn, he thought, it's off.	Chết tiệt, anh ấy nghĩ, nó đã tắt.
It doesn't matter who he is.	Không quan trọng anh ta là ai.
I forgot all my worries.	Tôi quên mọi lo lắng.
So the task simply cannot be completed.	Vì vậy, nhiệm vụ chỉ đơn giản là không thể hoàn thành.
Definitely too much to fight.	Chắc chắn là quá nhiều để chiến đấu.
Multiple lines are commonly used.	Nhiều dòng thường được sử dụng.
You know this doesn't detract from your beauty one bit.	Bạn biết điều này không làm mất đi vẻ đẹp của bạn một chút nào.
There are many small points to consider.	Có nhiều điểm nhỏ cần xem xét.
She understood why that was possible.	Cô hiểu tại sao có thể như vậy.
Angry and scared, some soldiers opened fire.	Vừa tức giận vừa sợ hãi, một số binh sĩ đã nổ súng.
You can choose your ideal customer.	Bạn có thể chọn khách hàng lý tưởng của mình.
I am happy, healthy and full of strength and hope.	Tôi hạnh phúc, khỏe mạnh và tràn đầy sức mạnh và hy vọng.
You get the business.	Bạn có được công việc kinh doanh.
Whether she is safe and healthy.	Cho dù cô ấy được an toàn và khỏe mạnh.
Then, then, another way.	Sau đó, sau đó, một cách khác.
They want us to be demoralized.	Họ muốn chúng tôi xuống tinh thần.
This statement of law is true.	Tuyên bố về luật này là đúng.
God is not limited by time and space.	Thượng đế không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.
The building itself wants you to stay.	Bản thân tòa nhà muốn bạn ở lại.
The results were similar for both materials studied.	Kết quả tương tự đối với cả hai vật liệu được nghiên cứu.
Then he pressed a button on the intercom on his shoulder.	Sau đó anh ấy ấn một nút trên thiết bị liên lạc trên vai.
We really are living in strange times.	Chúng ta thực sự đang sống trong thời kỳ kỳ lạ.
Unfortunately, there is no standard by which we can define this problem.	Thật không may, không có tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể xác định vấn đề này.
Do better and they will keep you.	Làm tốt hơn và họ sẽ giữ chân bạn.
And most of my family still live there.	Và hầu hết gia đình tôi vẫn sống ở đó.
You agree to respect my rights.	Bạn đã đồng ý tôn trọng quyền của tôi.
A bit of a broken heart case and so on.	Một chút của một trường hợp trái tim tan vỡ và như vậy.
So he started experimenting in small ways.	Vì vậy, ông bắt đầu thử nghiệm theo những cách nhỏ.
Not ideal, but seems to get the job done.	Không phải là lý tưởng, nhưng có vẻ như hoàn thành công việc.
She happily accepted.	Cô đã vui mừng chấp nhận.
Now we get to the heart of the matter.	Bây giờ chúng ta đi vào trọng tâm của vấn đề.
I don't think she did.	Tôi không nghĩ là cô ấy làm vậy.
He can clearly see every single thing in his head.	Anh ấy có thể nhìn thấy rõ ràng từng thứ trong đầu mình.
On the other hand, there are some studies that show the opposite.	Mặt khác, có một số nghiên cứu cho thấy điều ngược lại.
No fees are made.	Không có khoản phí nào được thực hiện.
All is good.	Tất cả đều tốt.
She finally got it.	Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận được.
I used to work for a big company.	Tôi đã từng làm việc cho một công ty lớn.
I found one, but it's in use.	Tôi đã tìm thấy một cái, nhưng nó đang được sử dụng.
But it's quite the opposite.	Nhưng nó hoàn toàn ngược lại.
It ends up near the church.	Nó kết thúc ở gần nhà thờ.
It seems no one is at home.	Dường như không có ai ở nhà.
I wonder what language they speak.	Tôi tự hỏi họ nói ngôn ngữ gì.
Friends at school were often surprised by where we lived.	Bạn bè ở trường thường ngạc nhiên về nơi chúng tôi sống.
Leave this for now and look towards the middle right.	Hãy để điều này ngay bây giờ và nhìn về phía giữa bên phải.
I know what he thinks.	Tôi biết anh ấy nghĩ gì.
We have been together for ten years now.	Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm nay.
Others, perhaps, but not him.	Những người khác, có lẽ, nhưng không phải anh ta.
I have seen that light.	Tôi đã nhìn thấy ánh sáng đó.
For them, only sex is a lot.	Đối với họ, chỉ có quan hệ tình dục là rất nhiều.
He knows so much.	Anh ấy biết nhiều như vậy.
Also, most clients don't support it.	Ngoài ra, hầu hết các khách hàng không hỗ trợ cho nó.
To do that, follow their instructions to set up an account.	Để làm điều đó, hãy làm theo hướng dẫn của họ để thiết lập một tài khoản.
It doesn't matter if she's having an easy or a difficult time.	Không quan trọng là cô ấy đang gặp phải thời gian dễ dàng hay khó khăn.
You are only afraid because you are seeing it from within.	Bạn chỉ sợ hãi bởi vì bạn đang nhìn thấy nó từ bên trong.
You can move things around however you want.	Bạn có thể di chuyển mọi thứ xung quanh theo cách bạn muốn.
You have to tell me how you know.	Bạn phải cho tôi biết làm thế nào bạn biết.
And the dogs are getting old.	Và những con chó đã già đi.
I wouldn't take my family there.	Tôi sẽ không đưa gia đình tôi đến đó.
She nodded understandingly.	Cô gật đầu hiểu ý.
Will be good.	Sẽ tốt.
His finger vibrated as he pointed towards it.	Ngón tay anh ấy rung lên khi anh ấy chỉ về phía nó.
She has to be very, very careful about her health.	Cô ấy phải rất, rất cẩn thận về sức khỏe của mình.
Therefore, one of three possible outcomes.	Do đó, một trong ba kết quả có thể xảy ra.
You were right, it was the right thing to do.	Bạn đã đúng, đó là điều đúng đắn để làm.
Freedom is not a right as an obligation.	Tự do không phải là một quyền lợi như một nghĩa vụ.
She did it again, and.	Cô ấy đã làm điều đó một lần nữa, và.
Even tonight, if you will.	Ngay cả đêm nay, nếu bạn muốn.
Average reaction time.	Thời gian phản ứng trung bình.
It has become my enemy.	Nó đã trở thành kẻ thù của tôi.
I have never felt like that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
Again, only ten minutes to go.	Một lần nữa, chỉ mười phút nữa là đến.
They don't want to give them up.	Họ không muốn từ bỏ chúng.
I'll explain our specific situation a little later.	Tôi sẽ giải thích về tình huống cụ thể của chúng ta sau này một chút.
One morning, he couldn't leave his apartment.	Một buổi sáng, anh không thể rời khỏi căn hộ của mình.
He agreed to give us some time.	Anh ấy đồng ý cho chúng tôi một ít thời gian.
It was a wonderful moment.	Nó là một giây phút tuyệt vời.
I will decide what happens.	Tôi sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra.
Suddenly they have business value now.	Đột nhiên bây giờ chúng có giá trị kinh doanh.
You can run.	Bạn có thể chạy.
Then suddenly he found her unable to speak.	Rồi đột nhiên anh thấy cô không thể nói được.
We are really excited about that.	Chúng tôi thực sự vui mừng về điều đó.
More in-depth studies are needed on this issue.	Cần có những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.
He looks inaudible.	Anh ấy trông có vẻ không thể nghe được.
They won't talk nonsense with other people in the room.	Họ sẽ không nói chuyện vớ vẩn với những người khác trong phòng.
She, too.	Cô cũng vậy.
It started wrong.	Nó đã bắt đầu sai.
That is one of the difficult ones.	Đó là một trong những khó khăn.
And it happens.	Và nó diễn ra.
It changes weekly.	Nó thay đổi hàng tuần.
Otherwise, they can create big problems.	Nếu không, họ có thể tạo ra các vấn đề lớn.
The rest will go to hell.	Phần còn lại sẽ xuống địa ngục.
His family is no exception.	Gia đình anh cũng không phải là ngoại lệ.
You are a perfect match.	Bạn là một kết hợp hoàn hảo.
But that was a long time ago.	Nhưng đó là một thời gian dài trước đây.
That will make everyone happy.	Điều đó sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.
But that part failed.	Nhưng phần đó không thành công.
We started late.	Chúng tôi bắt đầu muộn.
If you lose, so what.	Nếu bạn thua, vậy thì sao.
The authors suggest the obvious.	Các tác giả gợi ý điều hiển nhiên.
He needs surgery.	Anh ấy cần phẫu thuật.
You live with it.	Bạn sống với nó.
What you lose are the ideas in your head.	Những gì bạn mất là những ý tưởng trong đầu của bạn.
That man's blood.	Máu của người đàn ông đó.
On the other hand, we have.	Mặt khác, chúng tôi có.
This way, then that way.	Bằng cách này, rồi cách đó.
The rest of the family went back home to wait.	Những người còn lại trong gia đình đã trở lại nhà chờ đợi.
That could be next.	Đó có thể là tiếp theo.
It cannot be bought with gold.	Nó không thể mua được bằng vàng.
And that means power.	Và điều đó có nghĩa là sức mạnh.
There's no difference.	Không có gì khác biệt.
But it is just too perfect for this.	Nhưng nó chỉ là quá hoàn hảo cho điều này.
First, the response rate is very high.	Đầu tiên, tỷ lệ phản hồi rất cao.
I repeat our story.	Tôi nhắc lại câu chuyện của chúng tôi.
So he has a 'second' after his name.	Vì vậy, anh ta có một 'thứ hai' sau tên của mình.
It was easy for us to give him advice.	Thật dễ dàng để chúng tôi đưa ra lời khuyên cho anh ấy.
And then you also forget that moment and focus on the next moment.	Và sau đó bạn cũng quên khoảnh khắc đó đi và tập trung vào khoảnh khắc tiếp theo.
We are so easily defeated.	Chúng ta quá dễ dàng bị hạ gục.
Certainly yes.	Chắc chắn là có.
The man turned pale from lack of air.	Người đàn ông tái xanh vì thiếu không khí.
I can't take it out.	Tôi không thể lấy nó ra.
There must be a better way.	Phải có cách tốt hơn.
They really are super brothers.	Họ thực sự là anh em siêu thân.
They don't listen to the radio.	Họ không nghe đài.
There are many signs over the years.	Có rất nhiều dấu hiệu trong những năm qua.
I love riding her.	Tôi thích cưỡi cô ấy.
You have the rest of the week.	Bạn có phần còn lại của tuần.
This can be changed if you want.	Điều này có thể được thay đổi nếu bạn muốn.
Or so he feels.	Hoặc anh ấy cảm thấy như vậy.
Physical resistance is not required.	Sức đề kháng vật lý là không cần thiết.
If you find this situation, maybe the season will end with success.	Nếu bạn tìm thấy tình huống này, có lẽ mùa giải sẽ kết thúc với thành công.
I think everyone saw what happened there.	Tôi nghĩ mọi người đã thấy những gì xảy ra ở đó.
That's what animals do.	Đó là những gì động vật làm.
There is so little to see, so much to feel.	Có rất ít điều để thấy, nhiều điều để cảm nhận.
Have fun, but take them seriously.	Hãy vui vẻ, nhưng hãy xem xét chúng một cách nghiêm túc.
I never worked less and had a better time.	Tôi không bao giờ làm việc ít hơn và có một khoảng thời gian tốt hơn.
He was married.	Anh ấy đã kết hôn.
She saw up close what her boys did.	Cô ấy đã thấy cận cảnh những gì các chàng trai của cô ấy đã làm.
He's only four years old.	Anh ấy mới bốn tuổi.
They have yet to share a vulnerability.	Họ vẫn chưa chia sẻ một lỗ hổng.
That is a very small price to pay.	Đó là một cái giá rất nhỏ phải trả.
Or maybe there will be an order to just go home.	Hoặc có thể sẽ có một lệnh để chỉ về nhà.
If you can feel your hands, the rest doesn't matter.	Nếu bạn có thể cảm nhận được đôi tay của mình, phần còn lại không thành vấn đề.
Moreover, he was exhausted.	Hơn nữa, anh ấy đã kiệt sức.
I think they have to draw the line.	Tôi nghĩ họ phải vẽ đường thẳng.
An empty or half-empty bed.	Một chiếc giường trống hoặc một nửa trống.
It looks like something he's done before.	Nó trông giống như một cái gì đó anh ấy đã làm trước đây.
User input for three fixed things that is the sample rate.	Đầu vào của người dùng cho ba điều cố định đó là tỷ lệ mẫu.
We talked for a long time.	Chúng tôi đã nói chuyện trong một thời gian dài.
She dropped the paper.	Cô ấy đánh rơi tờ giấy.
His peace was gone.	Sự bình yên của anh đã không còn nữa.
Week after week.	Tuần này qua tuần khác.
Sometimes it happens, get over it.	Đôi khi xảy ra, hãy vượt qua nó.
Wind is wind.	Gió là gió.
I want to be careful.	Tôi muốn cẩn thận.
That's not my job.	Đó không phải việc của tôi.
I've never heard of that.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều đó.
This could be a bad idea.	Đây có thể là một ý tưởng tồi.
He was angry that some people didn't explain.	Anh ấy tức giận vì một số người đã không giải thích.
Otherwise she wouldn't have moved.	Nếu không thì cô ấy đã không di chuyển.
It is simply where my scope is.	Nó chỉ đơn giản là phạm vi của tôi ở đâu.
Some thought it was a perfect match.	Một số nghĩ rằng đó là một trận đấu hoàn hảo.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
If he knows.	Nếu anh ấy biết.
The boys meet.	Các chàng trai gặp nhau.
Luckily lost track on the way.	May mắn bị mất dấu trên đường đi.
She could never get out.	Cô ấy không bao giờ có thể thoát ra.
It was suddenly done, and over.	Nó đột nhiên được thực hiện, và kết thúc.
It only takes about four hours.	Nó chỉ mất khoảng bốn giờ.
A second cost benefit analysis is required.	Phân tích lợi ích chi phí thứ hai là bắt buộc.
And no one should know that better than you.	Và không ai nên biết điều đó tốt hơn bạn.
I have a lot of experience.	Tôi có rất nhiều kinh nghiệm.
It's a waste.	Thật là lãng phí.
And they have lost so many children and mothers through this.	Và họ đã mất rất nhiều trẻ em và người mẹ thông qua việc làm này.
He does not know.	Anh ấy không biết.
Players can code their own features into the game.	Người chơi có thể mã các tính năng của riêng mình vào trò chơi.
My eyes are brown again.	Mắt tôi đã nâu trở lại.
Carefully, he turned the doorknob and gently opened the door.	Cẩn thận, anh xoay nắm cửa và nhẹ nhàng mở cửa.
The situation has not improved much.	Tình hình không có nhiều cải thiện.
A person's friends, if they can see a person now.	Bạn bè của một người, nếu họ có thể nhìn thấy một người bây giờ.
Sometimes we can't see how our actions affect others.	Đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào.
I'll call him back in half an hour.	Tôi sẽ gọi lại anh ta sau nửa giờ.
But let's face our position.	Nhưng chúng ta hãy đối mặt với vị trí của mình.
I missed her.	Tôi đã nhớ cô ấy.
The runs home are fine, for sure.	Các đường chạy về nhà đều tốt đẹp, chắc chắn.
I lost the first set.	Tôi thua set đầu tiên.
Don't describe what you do there.	Đừng mô tả những gì bạn làm ở đó.
Then, slowly, everyone came towards me.	Sau đó, từ từ, mọi người tiến về phía tôi.
That's another place.	Đó là một nơi khác.
Then this forces the green lines to the top right.	Sau đó, điều này buộc các đường màu xanh lá cây ở trên cùng bên phải.
We have a lot of work ahead of us.	Chúng ta còn rất nhiều việc ở phía trước.
The friend is the person who actually discovered the body.	Người bạn là người thực sự phát hiện ra thi thể.
The fourth case so far has been recorded.	Trường hợp thứ tư cho đến nay được ghi nhận.
I just like boys.	Tôi chỉ thích con trai.
I will be honest with you.	Tôi sẽ thành thật với bạn.
And for that matter everyone else too.	Và đối với vấn đề đó mọi người khác cũng vậy.
And it's quite natural.	Và nó khá tự nhiên.
People can't wait until the weekend.	Mọi người không thể đợi đến cuối tuần.
Mom said she would tell him first thing the next morning.	Mẹ nói rằng mẹ sẽ nói với anh ấy điều đầu tiên vào sáng hôm sau.
With his hands, mouth and body, he took her.	Với tay, miệng và cơ thể của mình, anh đã chiếm lấy cô.
Instead, it seems to be part of being a father.	Thay vào đó, nó dường như là một phần của việc làm cha.
I believe the performance rating is never a surprise.	Tôi tin rằng đánh giá hiệu suất không bao giờ là một bất ngờ.
The biggest factor is definitely focus.	Yếu tố lớn nhất chắc chắn là sự tập trung.
The court also did not find any research on the subject.	Tòa án cũng không tìm thấy bất kỳ nghiên cứu nào về chủ đề này.
This is usually a few thousand dollars, but forget it.	Đây thường là một vài nghìn đô la, nhưng hãy quên.
One day, mother and daughter disappeared.	Một ngày nọ, hai mẹ con mất tích.
Check it out before you do anything.	Kiểm tra nó ra trước khi bạn làm bất cứ điều gì.
Its base should be at least four feet wide.	Phần đế của nó phải rộng ít nhất bốn feet.
I can't let anything happen to him.	Tôi không thể để bất cứ điều gì xảy ra với anh ấy.
I just kept going back to the door.	Tôi chỉ tiếp tục quay trở lại cửa.
I will never go through this again.	Tôi sẽ không bao giờ trải qua điều này một lần nữa.
Only two yellow cards were given though.	Chỉ có hai thẻ vàng được đưa ra mặc dù.
We will do one.	Chúng tôi sẽ làm một.
How can I achieve it.	Làm thế nào tôi có thể đạt được nó.
Double references and meanings.	Tham khảo đôi và ý nghĩa.
He had a lot.	Anh ấy đã có rất nhiều.
Take action and apply them.	Hãy hành động và áp dụng chúng.
She is your duty, then.	Cô ấy là nhiệm vụ của bạn, sau đó.
I grabbed them before she could.	Tôi chộp lấy chúng trước khi cô ấy có thể.
I think people will be really pleased.	Tôi nghĩ mọi người sẽ thực sự hài lòng.
Not even once did they get them.	Thậm chí chưa một lần họ có được chúng.
Yes, we are still around.	Vâng, chúng tôi vẫn ở xung quanh.
His wife took care of him.	Vợ anh đã chăm sóc anh.
I'm cold half the time.	Tôi lạnh một nửa thời gian.
This can make diagnosing the condition difficult.	Điều này có thể làm cho việc chẩn đoán tình trạng bệnh trở nên khó khăn.
But there is a less complicated reason for this.	Nhưng có một lý do ít phức tạp hơn cho điều này.
It takes two weeks.	Phải mất hai tuần.
Waste of my time.	Lãng phí thời gian của tôi.
It comes at a time when they need that kind of energy.	Nó đến vào thời điểm mà họ cần loại năng lượng đó.
That means you care.	Điều đó có nghĩa là bạn quan tâm.
She saw him.	Cô đã nhìn thấy anh ta.
Now, don't get me wrong.	Bây giờ, đừng hiểu sai ý tôi.
I hope you have a wonderful day.	Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời.
I leave this question to you to decide.	Tôi để câu hỏi này cho bạn quyết định.
Take her to the hospital.	Đưa cô ấy đến bệnh viện.
Every time in the world.	Mọi thời gian trên thế giới.
They agree that the team is treated differently.	Họ đồng ý rằng đội bóng được đối xử khác biệt.
Let him work and be useful.	Hãy để anh ấy làm việc và có ích.
In my mind, he would never watch it.	Trong tâm trí của tôi, anh ấy sẽ không bao giờ xem nó.
This is not serious.	Điều này không nghiêm trọng.
Our water table was too high for that.	Bàn nước của chúng tôi quá cao cho điều đó.
And once you get there, you just have to keep going.	Và một khi bạn đã đến đó, bạn chỉ cần tiếp tục.
But it is as much as they can bear.	Nhưng nó là nhiều như họ có thể chịu đựng được.
You lack common sense.	Bạn thiếu ý thức chung.
A big failure.	Một thất bại lớn.
I picked up my life, piece by piece.	Tôi nhặt nhạnh cuộc sống của mình, từng mảnh.
This is what we were like.	Đây là những gì chúng tôi đã như thế.
I can't get a connection either.	Tôi cũng không thể nhận được kết nối.
Well worth listening to!.	Rất đáng để nghe !.
A thick layer covers everything.	Một lớp dày bao phủ mọi thứ.
We'll see him the next day, when training gets serious.	Chúng tôi sẽ gặp anh ấy vào ngày hôm sau, khi việc tập luyện trở nên nghiêm túc.
But the weather is harsh.	Nhưng thời tiết khắc nghiệt.
She went out of her way to help us.	Cô ấy đã cố gắng giúp chúng tôi.
You forget what's normal.	Bạn quên những gì bình thường.
And there is a difference.	Và có một sự khác biệt.
In a certain moment, they can throw stars at him.	Trong một khoảnh khắc nào đó, họ có thể ném những ngôi sao vào anh ta.
Then everything came to me slowly.	Rồi mọi thứ đến với tôi từ từ.
This will vary across industries.	Điều này sẽ khác nhau giữa các ngành.
He was with her for six months.	Anh ấy đã ở bên cô ấy trong sáu tháng.
Player for player, no comparison.	Người chơi cho người chơi, không có sự so sánh.
You are not wrong.	Bạn không sai.
He fired a shot into the air and the crowd fell back.	Anh ta bắn một phát đạn lên không trung và đám đông ngã ngửa.
I'm a bit worried.	Tôi hơi lo lăng.
Others love her too.	Những người khác cũng yêu cô ấy.
I am a failure.	Tôi là một người thất bại.
Sorry guys, but work is work and study is study.	Xin lỗi các bạn, nhưng công việc là công việc và học là học.
However, most of the time, it is generally known.	Tuy nhiên, hầu hết thời gian, nó thường được biết đến.
Could it mean how can I make this work.	Nó có thể có nghĩa là làm thế nào tôi có thể làm công việc này.
The dream begins in that moment.	Giấc mơ bắt đầu ngay trong khoảnh khắc đó.
The door was closed but not completely.	Cánh cửa đã được đóng lại nhưng không hoàn toàn.
He wants life.	Anh muốn cuộc sống.
Finally, the door opened.	Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra.
God is life in birds.	Chúa là sự sống trong loài chim.
But in the morning, you have a train to catch.	Nhưng vào buổi sáng, bạn có một chuyến tàu để bắt.
He went to a school for his early education.	Anh ấy đã đến một trường học để giáo dục sớm của mình.
Anyway, I wrote her a letter to that address.	Dù sao thì tôi cũng đã viết cho cô ấy một lá thư đến địa chỉ đó.
I held my breath waiting for his decision.	Tôi nín thở chờ đợi quyết định của anh.
And a small key.	Và một chiếc chìa khóa nhỏ.
Now which one do you choose.	Bây giờ bạn chọn cái nào.
She said so.	Cô ấy đã nói như vậy.
Because it's very safe.	Vì nó rất an toàn.
I really can't think of what to say.	Tôi thực sự không nghĩ ra phải nói gì.
In her anger lies the pain of her own history.	Trong cơn tức giận của cô ấy có nỗi đau về lịch sử của chính cô ấy.
Control, on the press.	Kiểm soát, trên báo chí.
But, how we respond to them is what matters most.	Nhưng, cách chúng ta phản hồi lại chúng là vấn đề quan trọng nhất.
I stopped, and the boy stopped with me.	Tôi dừng lại, và cậu bé cũng dừng lại với tôi.
I'm just trying to help.	Tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ.
Which he did once, almost got hit by a car.	Điều mà anh ấy đã làm một lần, suýt bị ô tô đâm.
Some even stayed in her small apartment.	Một số thậm chí ở trong căn hộ nhỏ của cô ấy.
He's very hard to beat.	Anh ta rất khó để đánh bại.
We don't own anything else.	Chúng tôi không sở hữu bất cứ thứ gì khác.
Government and society.	Chính phủ và xã hội.
I had a lot of fun with the race in the movie.	Tôi đã rất vui với cuộc đua trong phim.
She never had to worry about legal issues again.	Cô ấy không bao giờ phải lo lắng về các vấn đề pháp lý nữa.
There's nothing they can't do for us.	Không có gì mà họ không thể làm cho chúng tôi.
They stood up, holding hands.	Họ đứng dậy, nắm tay nhau.
Her manager was here.	Quản lý của cô ấy đã ở đây.
Rather, we must live the way we should.	Đúng hơn, chúng ta phải sống theo cách mà chúng ta phải sống.
A list of examples was provided in the question.	Một danh sách các ví dụ đã được cung cấp trong câu hỏi.
And it may be true.	Và nó có thể đúng.
But it works, sort of.	Nhưng nó hoạt động, đại loại.
Immediately, she began to listen and speak.	Ngay lập tức, cô bắt đầu nghe và nói.
He looked over.	Anh ấy nhìn qua.
In the circle.	Trong vòng tròn.
Maybe just two or three huddled together and busy.	Có lẽ chỉ cần hai hoặc ba cái chụm đầu vào nhau và bận rộn.
I have never met them.	Tôi chưa bao giờ gặp họ.
That is if you think your country is worth it.	Đó là nếu bạn nghĩ rằng đất nước của bạn đáng giá.
I was given a trust.	Tôi đã được trao một niềm tin.
He is starting to talk to himself.	Anh ấy đang bắt đầu nói chuyện với chính mình.
He doesn't like to listen to himself.	Anh không thích nghe chính mình.
Smile at them.	Hãy mỉm cười với họ.
Please avoid using a background similar to the website's background.	Vui lòng tránh sử dụng nền tương tự như nền của trang web.
However, studies with large samples yielded mixed results.	Tuy nhiên, các nghiên cứu với mẫu kích thước lớn thu được kết quả khác nhau.
All trials involved a set duration and frequency of exercise.	Tất cả các thử nghiệm đều liên quan đến thời gian và tần suất tập thể dục đã định.
Spread across the base.	Trải rộng trên cơ sở.
Or with trucks.	Hoặc với xe tải.
And no one was killed.	Và không ai bị giết.
No, not likely.	Không, không có khả năng.
All my hard work has led to this.	Tất cả công việc khó khăn của tôi đã dẫn đến điều này.
It's not like we have any other options.	Nó không giống như chúng tôi có bất kỳ lựa chọn nào khác.
When they realized they were playing the wrong game.	Khi họ nhận ra mình đã chơi sai trò chơi.
None of them said anything for almost a minute.	Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì trong gần một phút.
That would be too much of a ship.	Đó sẽ là một con tàu quá nhiều.
And keep the volume low.	Và giữ âm lượng nhỏ.
In fact, their fear seems to have grown.	Trên thực tế, nỗi sợ hãi của họ dường như đã tăng lên.
Currently, he is receiving strong media attention.	Hiện anh được báo giới chú ý mạnh mẽ.
This may require some further explanation.	Điều này có thể yêu cầu một số giải thích thêm.
People are waiting for someone to give them their big shot.	Mọi người đang chờ đợi một ai đó để cho họ một cú đánh lớn của họ.
Please don't block me for saying that.	Xin đừng chặn tôi vì đã nói điều đó.
I look forward to your presence, and here you are.	Tôi mong muốn sự hiện diện của bạn, và bạn đây.
I know people who do.	Tôi biết những người làm.
However, this time it was too late.	Tuy nhiên, lần này đã quá muộn.
You have nothing to sell in my opinion.	Bạn không có gì để bán theo quan điểm của tôi.
Not because he changed, but because of us.	Không phải vì anh ấy thay đổi, mà bởi vì chúng tôi.
You will need to provide a copy of your proof of purchase.	Bạn sẽ cần cung cấp bản sao bằng chứng mua hàng của mình.
In fact, it had the opposite effect.	Trong thực tế, nó đã có tác dụng ngược lại.
So this model is one of the best.	Vì vậy, mô hình này là một trong những tốt nhất.
That's definitely not why.	Đó chắc chắn không phải là lý do tại sao.
However, more work is needed.	Tuy nhiên, cần phải làm việc nhiều hơn.
News is no longer as effective as it once was.	Tin tức không còn có tác dụng như trước đây nữa.
The child is not yours to give.	Đứa trẻ không phải là của bạn để cho.
Your marriage is very much the exception, and not the rule.	Cuộc hôn nhân của bạn rất nhiều là ngoại lệ, và không phải là quy luật.
What.	Là những gì.
Plus, it's completely free.	Thêm vào đó, nó hoàn toàn miễn phí.
Freedom is being able to be anything you want.	Tự do là có thể trở thành bất cứ điều gì bạn muốn.
It is a wonderful city.	Đó là một thành phố tuyệt vời.
And he was strong.	Và anh ấy đã mạnh mẽ.
He was trying to smile, but it was clearly forced.	Anh ta đang cố gắng mỉm cười, nhưng rõ ràng là bị gượng ép.
It's as much an art as it is a science.	Nó giống như một nghệ thuật giống như một khoa học.
Drag your way under the bar.	Kéo theo cách của bạn dưới thanh.
From there, you can help people.	Từ đó, bạn có thể giúp đỡ mọi người.
Proposing ideas and designing experiments.	Đề xuất ý tưởng và thiết kế thí nghiệm.
And people know, and they don't do anything about it.	Và mọi người biết, và họ không làm bất cứ điều gì về nó.
I pushed him away.	Tôi đã đẩy anh ta ra xa.
Everyone knows his story.	Mọi người đều biết câu chuyện của anh ấy.
I let myself feel it.	Tôi để mình cảm nhận nó.
I had a job.	Tôi đã có một công việc.
I had a beer there and went back.	Tôi đã uống bia ở đó và quay lại.
Trust that he will not let you down.	Hãy tin tưởng rằng anh ấy sẽ không làm bạn thất vọng.
Got to get to the bottom of this.	Phải đi đến tận cùng của điều này.
They are not here tonight.	Họ không có ở đây tối nay.
My face was in him.	Khuôn mặt của tôi đã ở trong anh ấy.
I kept trying to sleep the whole time.	Tôi tiếp tục cố gắng ngủ trong suốt thời gian của mình.
Anything can affect it.	Bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến nó.
And without the individual, neither time nor history could exist.	Và nếu không có cá nhân, thì thời gian cũng như lịch sử đều không thể tồn tại.
However, girls are different.	Tuy nhiên, các cô gái thì khác.
She was patient.	Cô ấy đã kiên nhẫn.
You can just see it as a change.	Bạn chỉ có thể xem nó như một sự thay đổi.
The proof is complete.	Việc chứng minh đã hoàn thành.
You must get consent to do that.	Bạn phải nhận được sự đồng ý để làm điều đó.
This must hurt.	Điều này phải làm tổn thương.
Mother's more than our size.	Của mẹ nhiều hơn kích thước của chúng tôi.
We actually found a lot to like in the play.	Chúng tôi thực sự tìm thấy rất nhiều thứ để thích trong vở kịch.
You even look like me.	Bạn thậm chí trông giống tôi.
This time it's different.	Lần này thì khác.
I enjoyed reading it.	Tôi rất thích đọc nó.
Design and perform analysis.	Thiết kế và thực hiện phân tích.
But the results surprised him.	Nhưng kết quả khiến anh ngạc nhiên.
But we will stay for about a month.	Nhưng chúng tôi sẽ ở trong khoảng một tháng.
School is completed.	Trường học đã hoàn thành.
This is just how they are done.	Đây chỉ là cách họ được thực hiện.
His mother told him that once.	Mẹ anh đã nói điều đó với anh một lần.
Find a good wife?.	Tìm một người vợ tốt ?.
And when it starts, it will be fine.	Và khi nó bắt đầu, nó sẽ tốt đẹp.
Don't let it brown.	Đừng để nó có màu nâu.
That's where my theory begins.	Đó là nơi lý thuyết của tôi bắt đầu.
But he won't have a doctor.	Nhưng anh ấy sẽ không có bác sĩ.
It was a hell of abandonment.	Đó là một địa ngục của sự bỏ rơi.
And then we wait.	Và sau đó chúng tôi chờ đợi.
How does it feel to have a bracelet?	Cảm giác như thế nào khi có vòng tay.
That's the talk, anyway.	Đó là cuộc nói chuyện, dù sao.
It seems there are a lot of them, no one wants one.	Có vẻ như có rất nhiều người trong số họ, không ai muốn một.
They frighten too many people.	Họ làm quá nhiều người sợ hãi.
This is working.	Điều này đang hoạt động.
It's great to see that you've tried it.	Thật tuyệt khi thấy rằng bạn đã thử nó.
It means never taking anything for granted.	Nó có nghĩa là không bao giờ coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
Blue indicates the remaining patients.	Màu xanh lam chỉ những bệnh nhân còn lại.
And it can happen.	Và nó có thể xảy ra.
I wouldn't wish that on my worst enemy.	Tôi sẽ không ước điều đó trên kẻ thù tồi tệ nhất của tôi.
I really don't like instant coffee.	Tôi thực sự không thích cà phê hòa tan.
But that's not really a problem.	Nhưng đó không thực sự là một vấn đề.
I didn't mean to cause trouble.	Tôi không cố ý gây rắc rối.
Except nobody knows how to use them.	Ngoại trừ không ai biết cách sử dụng chúng.
Basically, we want to do what works.	Về cơ bản, chúng tôi muốn làm những gì hiệu quả.
Let's start from scratch.	Hãy bắt đầu từ đầu.
And we moved the whole family around the country.	Và chúng tôi chuyển cả gia đình đi khắp đất nước.
The child was shot.	Đứa trẻ đã bị bắn.
Probably haven't heard of it.	Có lẽ đã không nghe nói về nó.
I mean from that angle.	Ý tôi là từ góc độ đó.
And their children were there.	Và con cái của họ đã ở đó.
Their biological children, who were white, received a lot of attention.	Những đứa con ruột của họ là người da trắng đã được chú ý rất nhiều.
No one wants to go through the ordeals that water damage can cause.	Không ai muốn trải qua những thử thách mà thiệt hại do nước có thể gây ra.
For several years.	Trong nhiều năm.
Put the gun out.	Bỏ súng ra.
You can see her doing it.	Anh có thể thấy cô ấy làm điều đó.
Just wanted to see how you're doing.	Chỉ muốn xem bạn đang làm như thế nào.
I step forward and then step back and then move forward again.	Tôi bước về phía trước và sau đó lùi lại và sau đó lại tiếp tục tiến lên.
Try it for yourself.	Hãy thử nó cho chính mình.
To identify factors that may be related to this feature.	Để xác định các yếu tố có thể có liên quan đến tính năng này.
So listen to me.	Vì vậy, hãy nghe tôi.
As a child, she loved it.	Khi còn nhỏ, cô ấy đã thích nó.
You are the people.	Bạn là những người.
They will represent important tests for both countries.	Họ sẽ đại diện cho các bài kiểm tra quan trọng cho cả hai quốc gia.
I know this will come up about him at some point.	Tôi biết điều này sẽ xuất hiện về anh ấy vào một lúc nào đó.
Look how big they have grown.	Hãy nhìn xem họ đã lớn như thế nào.
As for me.	Như đối với tôi.
For what he cared about, she let him down.	Đối với những gì anh ấy quan tâm, cô ấy đã làm anh ấy thất vọng.
We want action.	Chúng tôi muốn hành động.
He could see what was happening on the road at them.	Anh ta có thể thấy những gì đang xảy ra trên con đường ở họ.
Most clients have limited information.	Hầu hết các khách hàng có thông tin hạn chế.
We stayed with him for a while.	Chúng tôi ở lại với anh ấy một thời gian.
It was an enjoyable trip for both of us.	Đó là một chuyến đi thú vị cho cả hai chúng tôi.
If not, it's not your responsibility.	Nếu không, đó không phải là trách nhiệm của bạn.
But you were real.	Nhưng bạn đã có thật.
Make a good choice for your shoes.	Hãy lựa chọn tốt cho đôi giày của bạn.
This option has been available to customers for more than three years.	Tùy chọn này đã có sẵn cho khách hàng trong hơn ba năm.
And your skin is very thin.	Và da của bạn rất mỏng.
Or maybe not.	Hoặc có thể không.
Let him sweat.	Hãy để anh ấy đổ mồ hôi.
But nothing can be said about them.	Nhưng không thể nói gì về chúng.
Sometimes there are house rules regarding dress and other things.	Đôi khi có những quy tắc nhà liên quan đến ăn mặc và những thứ khác.
We were better than we had been.	Chúng tôi đã tốt hơn như chúng tôi đã có.
Therefore, it is not new.	Do đó, nó không phải là mới.
They are used for research.	Chúng được sử dụng để nghiên cứu.
Thank you for thinking about security.	Cảm ơn bạn đã nghĩ về bảo mật.
A second later it became hell on earth.	Một giây sau nó trở thành địa ngục trần gian.
Companies still have to make money.	Các công ty vẫn phải kiếm tiền.
Someone relatively unknown.	Một người nào đó tương đối không rõ.
They continue to not sell, and no one visits my site.	Họ tiếp tục không bán, và không ai vào trang web của tôi.
They are secretive people.	Họ là những người kín đáo.
It used to be the site of a hotel.	Trước đây nó từng là địa điểm của một khách sạn.
In this office.	Trong văn phòng này.
It rang once before he pressed the power button.	Nó vang lên một lần trước khi anh ấy nhấn nút nguồn.
Results from one of the three experiments gave similar results.	Kết quả từ một trong ba thí nghiệm cho kết quả tương tự.
One day you get tired of holding it in your hand.	Một ngày nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải giữ nó trong tay.
This is a pretty good explanation of what's going on.	Đây là một lời giải thích khá tốt về những gì đang xảy ra.
This must be what sex is about.	Đây phải là những gì tình dục là về.
It works for me.	Nó làm việc cho tôi.
I go to pain management.	Tôi đi đến quản lý cơn đau.
He needs a little rest.	Anh ấy cần nghỉ ngơi một chút.
To your fans, give them lots of love.	Đối với người hâm mộ của bạn, hãy yêu thương họ thật nhiều.
Maybe it worked.	Có lẽ nó đã hoạt động.
Please don't do that, ma'am.	Xin đừng làm vậy, thưa cô.
No one can separate me completely.	Không ai có thể tách tôi ra hoàn toàn.
He amused me.	Anh ấy làm tôi thích thú.
That's the first one.	Đó là cái đầu tiên.
Read the full report.	Đọc báo cáo đầy đủ.
We were bigger and stronger.	Chúng tôi đã lớn hơn và mạnh mẽ hơn.
But he is not afraid.	Nhưng anh không sợ.
He's questioning my dad's game.	Anh ấy đang đặt câu hỏi về trò chơi của bố tôi.
I know there are people who just want a better life.	Tôi biết có những người chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn.
He was opening another door, and disappeared from view.	Anh ta đang mở một cánh cửa khác, và biến mất khỏi tầm mắt.
It wasn't serious at first.	Lúc đầu nó không nghiêm trọng.
Obviously we can't report anything about what she said.	Rõ ràng là chúng tôi không thể báo cáo gì về những gì cô ấy đã nói.
But looking deeply into the horse's eyes, he saw the truth.	Nhưng nhìn sâu vào mắt ngựa, anh đã nhìn ra sự thật.
That would take too long.	Điều đó sẽ mất quá nhiều thời gian.
Your observations seem to be based on fact.	Những quan sát của bạn có vẻ dựa trên thực tế.
Many studies report only one of these results.	Nhiều nghiên cứu chỉ báo cáo một trong những kết quả này.
You can make sounds as they come out.	Bạn có thể tạo âm thanh khi chúng phát ra.
And of course, we can't wait to see you in the future as well.	Và tất nhiên, chúng tôi cũng rất nóng lòng được gặp bạn trong tương lai.
Plaintiff refused to be taken to the hospital.	Nguyên đơn từ chối đưa đến bệnh viện.
I know the truth.	Tôi biết sự thật.
This risk factor was not addressed in the relevant studies.	Yếu tố nguy cơ này không được đề cập trong các nghiên cứu liên quan.
Do nothing but watch the kids play.	Không làm gì ngoài việc xem bọn trẻ chơi.
Do some experiments.	Thực hiện một số thí nghiệm.
You talked about this earlier.	Bạn đã nói trước đó về điều này.
It is a point of no return.	Đó là một điểm không thể quay lại.
I think it's fine, we just have to wait.	Tôi nghĩ nó ổn, chúng ta chỉ cần chờ đợi.
We won't be that far away,' he said.	Chúng ta sẽ không còn xa như vậy nữa, 'anh nói.
This will help you grow your account.	Điều này sẽ giúp bạn phát triển tài khoản của mình.
I have more experience than you.	Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn bạn.
He wants people to buy this record.	Anh ấy muốn mọi người mua đĩa hát này.
See what you went and did?.	Xem bạn đã đi và làm gì ?.
However, we continue to improve.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cải thiện.
I will know about it soon.	Tôi sẽ sớm biết về nó.
It is not a fight for freedom.	Nó không phải là một cuộc đấu tranh cho tự do.
Everything seems fine to me.	Mọi thứ có vẻ ổn đối với tôi.
One adult directs each station to keep the party on track.	Một người lớn chỉ đạo mỗi trạm giữ cho bữa tiệc đi đúng hướng.
They say it's an exciting new show.	Họ nói rằng đây là một chương trình mới hấp dẫn.
The best teachers.	Những giáo viên tốt nhất.
That's the thing about them.	Đó là điều về họ.
He hadn't been to their place in weeks.	Anh đã không đến chỗ của họ trong nhiều tuần.
He is having a little something and his memory is not very good.	Anh ấy đang có một chút gì đó và trí nhớ của anh ấy không tốt lắm.
You have to consider it on a case-by-case basis.	Bạn phải xem xét nó trong từng trường hợp cụ thể.
It never happened.	Nó chưa bao giờ xảy ra.
Use your broken system to repair it yourself.	Sử dụng hệ thống bị hỏng của bạn để tự sửa chữa.
It's dark here.	Ở đây tối.
Sometimes you have to tell me more than once.	Đôi khi bạn phải nói với tôi nhiều hơn một lần.
Technology is much more advanced.	Công nghệ phát triển hơn rất nhiều.
I don't know how to thank you.	Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn bạn.
What is s.	Cái gì là s.
The reasons come to carry out the battle for you.	Các lý do đến để thực hiện trận chiến cho bạn.
That's what makes me feel safe.	Đó là điều khiến tôi cảm thấy an toàn.
I know what they are.	Tôi biết chúng là gì.
Small machine for big coffee moments.	Máy nhỏ cho những khoảnh khắc cà phê lớn.
I miss my brother.	Tôi nhớ anh trai tôi.
She forced them to open again.	Cô ấy buộc chúng phải mở ra một lần nữa.
Each argument has a name and data type.	Mỗi đối số có một tên và kiểu dữ liệu.
And we've never seen it before this.	Và chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước khi điều này.
Find new ways.	Tìm những cách mới.
He must be the man with the greatest sense of direction.	Anh ta hẳn là người có khả năng định hướng tuyệt vời nhất.
Now there is a tree between us and the fat man.	Bây giờ có một cái cây giữa chúng tôi và người đàn ông béo.
This is the day.	Đây là ngày.
Then death is not the worst evil.	Vậy thì cái chết không phải là cái ác tồi tệ nhất.
It's one of those funny stories.	Đó là một trong những câu chuyện vui.
Especially for the middle and back part of the article.	Đặc biệt là đối với phần giữa và phần sau của bài viết.
She read a lot when she was alone.	Cô ấy đã đọc rất nhiều khi cô ấy ở một mình.
He couldn't see what they were doing.	Anh không thể nhìn thấy họ đang làm gì.
Post office.	Bưu điện.
He's gone now.	Anh ấy đã đi ngay bây giờ.
What brought her back.	Điều gì đã đưa cô ấy trở lại.
I did whatever needed to be done.	Tôi đã làm bất cứ điều gì cần làm.
Sometimes even more than that.	Có khi còn hơn thế nữa.
He is lying on his back.	Anh ấy đang nằm ngửa.
Du thanked him and left.	Dữ cảm ơn anh ta và rời đi.
Style or whatever, is no longer a challenge.	Phong cách hay bất cứ điều gì, không còn là một thách thức.
People come to listen to music.	Mọi người đến để nghe nhạc.
You probably won't need to use this.	Bạn có thể sẽ không cần sử dụng cái này.
I shot through his body as he shot.	Tôi bắn xuyên cơ thể anh ta khi anh ta bắn.
She can find the boy.	Cô có thể tìm thấy cậu bé.
They are looking at the room.	Họ đang xem phòng.
People will ask too many questions.	Mọi người sẽ hỏi quá nhiều câu hỏi.
That thing is huge.	Thứ đó rất lớn.
I don't want her to be scared.	Tôi không muốn cô ấy sợ hãi.
She cannot be caught.	Cô ấy không thể bị bắt.
I can't read it otherwise.	Tôi không thể đọc nó bằng cách khác.
I really like that stuff, even as a beginner.	Tôi thực sự thích những thứ đó, ngay cả khi chỉ mới bắt đầu.
He focuses on questions related to support and information.	Anh ấy tập trung vào những câu hỏi liên quan đến hỗ trợ và thông tin.
A large network is much more stable.	Một mạng lớn ổn định hơn nhiều.
You really grow and learn about yourself.	Bạn thực sự trưởng thành và học hỏi về bản thân.
It must continue.	Nó phải tiếp tục.
A nice sound.	Một âm thanh hay.
Think about what you want to achieve in the coming year.	Suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được trong năm tới.
Can't just sit there.	Không thể chỉ ngồi đó.
She decided not to mention it.	Cô quyết định không đề cập đến nó.
And a road trip, if you will.	Và một chuyến đi đường bộ, nếu bạn muốn.
This must be his father.	Đây phải là cha của anh ấy.
It's not just that.	Nó không chỉ có vậy.
That is his favorite.	Đó là yêu thích của anh ấy.
No help available.	Không có sự giúp đỡ nào.
So we have to fight each other.	Vì vậy, chúng ta phải chiến đấu với nhau.
And he knows.	Và anh ấy biết.
Others are just meat.	Những người khác chỉ là thịt.
For every person killed, two more were injured.	Cứ một người thiệt mạng thì có thêm hai người bị thương.
She felt the need to return to that planet.	Cô cảm thấy cần phải quay trở lại hành tinh đó.
But she did as well as she could.	Nhưng cô ấy đã làm tốt như có thể.
The answers will be different.	Các câu trả lời sẽ khác nhau.
His mind was set before he pulled out of his breath.	Tâm trí anh đã được định sẵn trước khi anh rút ra khỏi hơi thở.
At first I wasn't really sure who it was.	Lúc đầu tôi thực sự không chắc đó là ai.
This is not an egg.	Đây không phải là trứng.
The processing is done pixel by image.	Quá trình xử lý được thực hiện từng điểm hình ảnh.
Maybe that's exactly it.	Có lẽ đó chính xác là nó.
Stress can cause violence among young birds.	Căng thẳng có thể gây ra bạo lực giữa các con chim non.
Profile will be updated on the website after business hours.	Hồ sơ sẽ cập nhật trên website sau giờ làm việc.
There is only one window, in the front.	Chỉ có một cửa sổ, ở phía trước.
Maybe he can.	Có lẽ anh ấy có thể.
He opened the door for them.	Anh mở cửa cho họ.
I went for a day, but it felt like weeks.	Tôi đã đi một ngày, nhưng cảm giác như hàng tuần.
That may have changed by the end of the year.	Điều đó có thể đã thay đổi vào cuối năm.
I want you to come with me.	Tôi muốn bạn đi với tôi.
I think you lost points.	Tôi nghĩ rằng bạn bị mất điểm.
Then he came, and they shot forward.	Sau đó, anh ta đến, và họ bắn về phía trước.
Limited resources.	Nguồn lực có hạn.
I don't completely understand this.	Tôi không hoàn toàn hiểu điều này.
They cannot continue to do business as usual.	Họ không thể tiếp tục kinh doanh như bình thường.
This strategy may have reached its limit.	Chiến lược này có thể đã đạt đến giới hạn của nó.
He doesn't know what he's saying.	Anh ấy không biết mình đang nói gì.
It should never affect you.	Nó cần không bao giờ ảnh hưởng đến bạn.
But no problem.	Nhưng không có vấn đề gì.
That is another test.	Đó là một thử nghiệm khác.
There are two reasons for this.	Có hai lý do cho việc này.
I can't find it now.	Tôi không thể tìm thấy nó bây giờ.
She sounds sad.	Cô ấy nghe có vẻ buồn.
When she looked up, the expression wasn't there.	Khi cô ấy nhìn lên, biểu cảm không có ở đó.
They looked at each other.	Họ đã nhìn ra nhau.
There we also want to create interesting areas.	Ở đó chúng tôi cũng muốn tạo ra những khu vực thú vị.
Stop feeling sorry for yourself.	Ngừng cảm thấy có lỗi với bản thân.
He heard a familiar voice.	Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
He will be inside her today.	Anh sẽ ở bên trong cô hôm nay.
He liked the way she talked.	Anh thích cách cô nói chuyện.
I can read their minds.	Tôi có thể đọc được suy nghĩ của họ.
One side against the other.	Một bên chống lại bên kia.
Please don't touch me.	Xin đừng chạm vào tôi.
I don't understand that connection.	Tôi không hiểu mối liên hệ đó.
It should be in the middle of the file.	Nó phải nằm ở phần giữa của tệp.
I know someone.	Tôi biết ai đó.
She will be completely lost alone.	Cô ấy sẽ hoàn toàn bị mất một mình.
But it didn't work this time.	Nhưng nó đã không hoạt động lần này.
This is normal in their world.	Điều này là bình thường trong thế giới của họ.
Now her own feet were in his nose.	Bây giờ chính bàn chân của cô đã ở trong mũi anh.
You don't know what to say or where to look.	Bạn không biết phải nói gì hoặc tìm ở đâu.
There is a story behind each design.	Có một câu chuyện đằng sau mỗi thiết kế.
It's not good for anyone here.	Nó không tốt với bất cứ ai ở đây.
He can take a break.	Anh ấy có thể nghỉ giải lao.
If this were five years ago, it would have been more worthwhile.	Nếu đây là năm năm trước, sẽ đáng giá hơn.
We're just keeping it short, man.	Chúng tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, anh bạn.
Read on for photos and more information.	Đọc tiếp để có ảnh và thêm thông tin.
Apparently, he was missing a step.	Rõ ràng, anh ta đã bị mất một bước.
Otherwise we can only access them in a locked section.	Nếu không, chúng tôi chỉ có thể truy cập chúng trong một phần bị khóa.
Even so, putting a finger on the problem is very difficult.	Mặc dù vậy, đặt một ngón tay vào vấn đề là rất khó.
No, not a car.	Không, không phải xe hơi.
Younger patients are less active than older patients.	Những bệnh nhân nhỏ tuổi hoạt động kém hơn những bệnh nhân lớn tuổi.
Each of these men has their own personal style.	Mỗi người trong số những người đàn ông này có phong cách cá nhân của riêng mình.
This has happened twice now in the space of a few minutes.	Điều này đã hai lần bây giờ trong khoảng thời gian vài phút.
We need them.	Chúng ta cần họ.
A much smaller place would suit me much better.	Một nơi nhỏ hơn nhiều sẽ phù hợp với tôi hơn nhiều.
I know this is not good for him.	Tôi biết điều này không tốt cho anh ấy.
They are soft to the touch and very warm.	Chúng mềm mại khi chạm vào và rất ấm.
Do not be angry with me.	Đừng giận tôi.
You can never see other people in real life.	Bạn không bao giờ có thể nhìn thấy những người khác trong cuộc sống thực.
You may not remember this.	Bạn có thể không nhớ điều này.
The difference between life and death.	Sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
But the properties are the problem.	Nhưng các thuộc tính mới là vấn đề.
You are just the kind, just the kind that does it.	Bạn chỉ là loại, chỉ là loại làm được điều đó.
Good friends are definitely harder.	Những người bạn tốt chắc chắn khó hơn.
Of course, the door should open towards the room.	Tất nhiên, cửa phải mở về phía phòng.
She has to leave this hospital tonight, along with her son.	Cô phải rời bệnh viện này vào tối nay, cùng với con trai của mình.
Either way, a closed sign won't stop him.	Dù sao thì một tấm biển đóng cũng không ngăn được anh ta.
Your problem is during the week.	Vấn đề của bạn là trong tuần.
I added it to the total activity for the day.	Tôi đã thêm nó vào tổng số hoạt động trong ngày.
Ultimately, war must be a means to the greater end of peace.	Cuối cùng, chiến tranh phải là một phương tiện để đạt được mục đích lớn hơn của hòa bình.
Now enter some text to go with that image.	Bây giờ hãy nhập một số văn bản để đi cùng với hình ảnh đó.
To feel the air against your face, the sun on your neck.	Để cảm nhận không khí áp vào mặt bạn, mặt trời chiếu vào cổ bạn.
She looked out at the crowd.	Cô nhìn ra đám đông.
I will be a changed man.	Tôi sẽ là một người đàn ông đã thay đổi.
Our culture is very important to me.	Văn hóa của chúng tôi rất quan trọng đối với tôi.
I have worn it twice and it has a hole in the back.	Tôi đã mặc nó hai lần và nó có một lỗ ở phía sau.
I mean, it's our life, that business.	Ý tôi là, đó là cuộc sống của chúng tôi, công việc kinh doanh đó.
I know you weren't lost.	Tôi biết bạn đã không bị lạc.
He just wanted to talk.	Anh ấy chỉ muốn nói chuyện.
When he arrived, he could only stay an hour.	Khi đến nơi, anh ta chỉ có thể ở lại một giờ.
The number of cells should be increased for these experiments.	Số lượng ô nên được tăng lên cho các thí nghiệm này.
During this winter, we will be very busy, both of us.	Trong suốt mùa đông này, chúng ta sẽ rất bận rộn, cả hai chúng ta.
Say what you will do.	Hãy nói những gì bạn sẽ làm.
Market price.	Giá thị trường.
Because they are still children.	Bởi vì họ còn là những đứa trẻ.
She couldn't hear anything.	Cô không thể nghe thấy gì.
He can do with it what he wants.	Anh ấy có thể làm với nó những gì anh ấy muốn.
There is some evidence that this is the case.	Có một số bằng chứng cho thấy đây là trường hợp.
He will have to act quickly.	Anh ấy sẽ phải hành động nhanh chóng.
That was just the beginning.	Đó chỉ là sự khởi đầu.
You have been a great example and a help to me.	Bạn đã là một tấm gương tuyệt vời và một sự giúp đỡ cho tôi.
He has a well-defined identity and a sense of purpose.	Anh ta có một bản sắc được xác định rõ ràng và một ý thức về mục đích.
She will never know their child.	Cô ấy sẽ không bao giờ biết con của họ.
The sound is worse than the pain.	Âm thanh còn tồi tệ hơn cả nỗi đau.
Left side.	Bên trái.
I like to do things twice but the third time makes me sad.	Tôi thích làm những điều hai lần nhưng lần thứ ba khiến tôi buồn.
Sure, performance matters a lot.	Chắc chắn, hiệu suất quan trọng rất nhiều.
He started writing at an early age.	Ông bắt đầu viết từ khi còn nhỏ.
He rolled back.	Anh lăn quay ra sau.
Reading a book can keep you away from everything.	Đọc một cuốn sách có thể giúp bạn tránh xa mọi thứ.
Pictures from the movie.	Hình ảnh trong phim.
There is no such thing as being at home everywhere.	Không có loại nào là ở nhà ở khắp mọi nơi.
He is just a man.	Anh ta chỉ là một người đàn ông.
If we knew, if people knew, we would have done something.	Nếu chúng tôi biết, nếu mọi người biết, chúng tôi đã làm được điều gì đó.
As if he kept the company like that wasn't bad enough.	Như thể anh ấy giữ công ty như vậy chưa đủ tệ.
But it has grown across the country.	Nhưng nó đã phát triển trên khắp đất nước.
I think it's a rule.	Tôi nghĩ đó là một quy luật.
That finding is clearly true.	Phát hiện đó rõ ràng là đúng.
We think it doesn't work.	Chúng tôi nghĩ rằng nó không hoạt động.
Terms have been set.	Các điều khoản đã được thiết lập.
I still don't understand it.	Tôi vẫn không hiểu nó.
The bag has many beautiful colors.	Túi có nhiều màu sắc đẹp mắt.
I've worn it, but it's not part of me.	Tôi đã mặc nó, nhưng nó không phải là một phần của tôi.
She was afraid.	Cô đã sợ.
You see.	Bạn nhìn.
I am very patient an understanding.	Tôi rất kiên nhẫn một sự hiểu biết.
A lot is not there.	Rất nhiều không có ở đó.
He has the best skills, the best brain.	Anh ấy có những kỹ năng tốt nhất, bộ não tốt nhất.
You have saved me.	Bạn đã cứu tôi.
At least it's real.	Ít nhất thì nó là thật.
Tell them not to put their feet on your coffee table.	Bảo họ không gác chân lên bàn cà phê của bạn.
However, higher education in the region is much older.	Tuy nhiên, giáo dục đại học trong khu vực đã cũ hơn nhiều.
None of us created them or contributed to their existence.	Không ai trong chúng tôi tạo ra chúng hoặc đóng góp vào sự tồn tại của chúng.
Four letters for a page.	Bốn chữ cái cho một trang.
I found some phone numbers.	Tôi đã tìm thấy một số số điện thoại.
But in a very real sense, they are living together.	Nhưng theo một nghĩa rất thực, họ đang sống với nhau.
I can't take a whole library with me.	Tôi không thể mang theo cả một thư viện với tôi.
In fact, peace is bad for business.	Nếu thực tế, hòa bình có hại cho công việc kinh doanh.
You will lose the case, but you will keep your good name.	Bạn sẽ thua kiện, nhưng bạn sẽ giữ được tên tốt của mình.
You will forget he did it.	Bạn sẽ quên anh ấy đã làm điều đó.
They see no particular reason to stop after marriage.	Họ không thấy lý do cụ thể nào để dừng lại sau khi kết hôn.
It won't work for anyone else.	Nó sẽ không hiệu quả với bất kỳ ai khác.
Yes, it is true, you feel certain and know what will happen.	Vâng, đó là sự thật, bạn cảm thấy chắc chắn và biết những gì sẽ xảy ra.
I don't think he really liked it, but that's another matter.	Tôi không nghĩ anh ấy thực sự thích nó, nhưng đó là một vấn đề khác.
They are only for searching once we're done.	Chúng chỉ dành cho việc tìm kiếm sau khi chúng tôi hoàn tất.
I will talk to her.	Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
He opened the program, and was a little confused.	Anh mở chương trình, và hơi bối rối.
You are right to be afraid.	Bạn đúng khi sợ hãi.
Just ask her mother.	Chỉ hỏi mẹ cô ấy.
I love the new member.	Tôi yêu thành viên mới.
For his country.	Đối với đất nước của mình.
I don't understand why this happened.	Tôi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra.
All of these are surmountable.	Tất cả những thứ đó đều vượt qua được.
Steps in that direction have already been taken.	Các bước theo hướng đó đã được thực hiện.
Many people looked at each other, confused.	Nhiều người nhìn nhau, bối rối.
You don't kill your own food.	Bạn không giết thức ăn của chính bạn.
Especially when there's no one to talk to.	Đặc biệt là khi không có ai để nói chuyện.
I would love to hear her speak.	Tôi rất thích nghe cô ấy nói.
But now she's not so sure.	Nhưng bây giờ cô ấy không chắc lắm.
This is especially true for mass market devices.	Điều này đặc biệt đúng với các thiết bị thị trường đại chúng.
I won't ask for his help, never again.	Tôi sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ của anh ấy, không bao giờ nữa.
Research shows otherwise.	Nghiên cứu cho thấy khác.
I had a glass in my hand.	Tôi đã có một cái ly trong tay.
And you should not be surprised.	Và bạn không được ngạc nhiên.
That means his faith is weakening.	Điều đó có nghĩa là đức tin của anh ấy đang yếu đi.
Really, we can go in my car.	Thực sự, chúng ta có thể đi trong xe của tôi.
No problem, these must be completed.	Không có vấn đề gì, những điều này phải được hoàn thành.
But only a little.	Nhưng chỉ một chút thôi.
They make us fight, hate each other.	Chúng khiến chúng ta đánh nhau, căm ghét nhau.
Looking forward to talking with you.	Mong được nói chuyện với bạn.
That group was great to deal with.	Nhóm đó thật tuyệt vời để giải quyết.
He was definitely forced to make it.	Anh ta chắc chắn đã bị buộc phải làm cho nó.
These things were so fast that he didn't know where to look first.	Những thứ này quá nhanh khiến anh không biết phải tìm ở đâu trước.
I love it all the time.	Tôi yêu nó mọi lúc.
For this reason, an air spring using air has been developed.	Vì lý do này, một lò xo không khí sử dụng không khí đã được phát triển.
I have nothing to say to them.	Tôi không có gì để nói với họ.
But there's something inside of you.	Nhưng có những thứ bên trong bạn.
Don't lose money.	Đừng để mất tiền.
This is very helpful.	Điều này rất hữu ích.
However, the calls of this class in the code still work.	Tuy nhiên, các hàm gọi của lớp này trong mã vẫn hoạt động.
It was a secret of her successful marriage, she said.	Đó là một bí mật về cuộc hôn nhân thành công của cô ấy, cô ấy nói.
Go home.	Vào nhà đi.
He looked again, but it was a different person.	Anh nhìn lại lần nữa, nhưng đó là một người khác.
However, we don't know what we're really here for.	Tuy nhiên, chúng tôi không biết chúng tôi thực sự đến để làm gì.
But he will know about him.	Nhưng anh ấy sẽ biết về anh ấy.
I used to listen to the radio most of the time.	Tôi đã từng nghe đài hầu hết thời gian.
They are open about their thoughts.	Họ cởi mở về suy nghĩ của họ.
Anyway, he was arrested.	Dù sao thì anh ta cũng đã bị bắt.
I don't even know what to do there.	Tôi thậm chí không biết phải làm gì ở đó.
Book bound in human skin.	Sách đóng bìa bằng da người.
It's a question about learning the business.	Đó là một câu hỏi về việc học kinh doanh.
But they wrote anyway, because they could.	Nhưng dù sao thì họ cũng đã viết, bởi vì họ có thể.
It doesn't happen as quickly and easily as instant coffee.	Nó không diễn ra nhanh chóng và dễ dàng như cà phê hòa tan.
Still what was expected did not happen.	Vẫn điều mong đợi đã không xảy ra.
Can do some good, in the long run.	Có thể làm một số điều tốt, về lâu dài.
It went on for more than three hours.	Nó đã diễn ra trong hơn ba giờ.
I can't do anything for you.	Tôi không thể làm gì cho bạn.
Remove and transfer to a plate.	Lấy ra và chuyển vào đĩa.
A silence we know now.	Một khoảng lặng mà chúng ta biết bây giờ.
And, you can count on us to help address your concerns.	Và, bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi để giúp giải quyết các mối quan tâm của bạn.
She put her right hand over his face.	Cô đưa tay phải qua mặt anh.
She didn't look up.	Cô ấy không nhìn lên.
That is a true fact.	Đó là một thực tế đúng.
Maybe it was there before.	Có lẽ nó đã có trước đây.
I don't make new friends often.	Tôi không kết bạn mới thường xuyên.
Is, because he's dead now.	Là, bởi vì anh ấy đã chết bây giờ.
But in that, they are on two different sides.	Nhưng trong đó, họ ở hai phía khác nhau.
He does not include materials.	Anh ta không bao gồm vật liệu.
There may even be a political stereotype.	Thậm chí có thể có một khuôn mẫu chính trị.
We don't seem to have won the argument.	Chúng tôi dường như không thắng trong cuộc tranh cãi.
But it can be done.	Nhưng nó có thể được thực hiện.
An expensive one.	Một cái đắt tiền.
That is really interesting.	Điều đó thực sự thú vị.
I traveled a lot during this time with my son.	Tôi đã đi rất nhiều trong thời gian này với con trai tôi.
We can buy things ,.	Chúng tôi có thể mua những thứ ,.
Without it, we are lost.	Không có nó, chúng tôi bị mất.
We should have reached this conclusion many years ago.	Đáng lẽ chúng ta phải đạt được kết luận này từ nhiều năm trước.
I turned around and lay on top of his body.	Tôi quay lại và nằm trên cơ thể anh ấy.
His stories are very popular with children.	Những câu chuyện về anh ấy rất được các bạn nhỏ yêu thích.
She looked at me through our fingers, and then closed her eyes.	Cô ấy nhìn tôi qua những ngón tay của chúng tôi, và sau đó nhắm mắt lại.
I just got out of my head.	Tôi chỉ ra khỏi đầu của tôi.
And it kept following me, and the driver rolled down the window.	Và nó cứ bám theo tôi, và người lái xe lăn xuống cửa sổ.
You will have your girl and she will love you.	Bạn sẽ có cô gái của mình và cô ấy sẽ yêu bạn.
In fact, our style is quite the opposite, most of the time.	Trong thực tế, phong cách của chúng tôi hoàn toàn ngược lại, hầu hết thời gian.
It's back, no change.	Nó đã trở lại, không có thay đổi.
But it didn't end there.	Nhưng sự việc không kết thúc ở đó.
What a lovely day.	Ngày thật dễ thương.
You look good.	Bạn có vẻ tốt.
Only completed trials were included in the analysis.	Chỉ những thử nghiệm đã hoàn thành mới được đưa vào phân tích.
This rule change is politics at its worst.	Sự thay đổi quy tắc này là chính trị đang ở mức tồi tệ nhất.
But it doesn't seem to be working.	Nhưng có vẻ như nó không hoạt động.
He fell down.	Anh ta ngã lăn ra.
So it took me longer.	Vì vậy, tôi đã mất nhiều thời gian hơn.
My father is as strong as a horse.	Cha tôi khỏe như ngựa.
The only way to meet that man is in his yard.	Cách duy nhất để gặp người đàn ông đó là trên sân nhà của anh ta.
My sister has a lot of friends.	Chị gái có rất nhiều bạn.
He needs sleep.	Anh ấy cần ngủ.
My whole body is black.	Toàn thân tôi đen kịt.
This goes back to an incident he observed in the music room.	Điều này quay trở lại một sự cố mà anh đã quan sát thấy trong phòng âm nhạc.
It was difficult for him.	Đó là khó khăn cho anh ta.
I slowly turned to look at her.	Tôi từ từ quay lại nhìn cô ấy.
Of each moving component.	Của mỗi thành phần chuyển động.
Let's do this.	Hãy làm điều này.
That is the situation now.	Đó là tình hình bây giờ.
To me it feels very obvious.	Đối với tôi nó cảm thấy rất rõ ràng.
I can prove it.	Tôi có thể chứng minh điều đó.
So far, there is no clear evidence of any of them.	Cho đến nay, không có bằng chứng rõ ràng về bất kỳ người nào trong số họ.
That's the key for me.	Đó là chìa khóa cho tôi.
Hot dry weather did not happen.	Thời tiết khô nóng đã không xảy ra.
Hers is one.	Của cô ấy là một.
That's because it's unnatural.	Đó là bởi vì nó không tự nhiên.
Women who have children they need to raise.	Những người phụ nữ có con mà họ cần phải nuôi.
In her dream state, she had sex with a heavy metal guy.	Trong trạng thái mơ, cô ấy đã quan hệ tình dục với một gã kim loại nặng.
It's tough because she's going through it.	Thật khó khăn vì cô ấy đang trải qua.
About what, she didn't know, but she certainly recognized the signs.	Về điều gì, cô không biết, nhưng cô chắc chắn đã nhận ra các dấu hiệu.
The giving and taking of power.	Sự cho và nhận quyền lực.
But you should know.	Nhưng bạn nên biết.
The scale was wrong.	Quy mô đã bị sai.
He got in there.	Anh ấy đã vào đó.
Small changes have actually been made.	Những thay đổi nhỏ đã thực sự được thực hiện.
Maybe his breathing would change, but he never said a word.	Có thể nhịp thở của anh ấy sẽ thay đổi, nhưng anh ấy không bao giờ nói một lời.
He's trying to figure out what to include in his report.	Anh ấy đang cố gắng tìm ra những gì cần đưa vào báo cáo của mình.
No sound from the street outside.	Không có âm thanh từ đường phố bên ngoài.
However, I hope that this will change in the future.	Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng điều này sẽ thay đổi trong tương lai.
We brought oil to the world.	Chúng tôi đã mang dầu ra thế giới.
But that's my problem.	Nhưng đó là vấn đề của tôi.
I have one of my own.	Tôi có một cái của riêng tôi.
Now I understand that.	Bây giờ tôi hiểu điều đó.
You want him.	Bạn muốn anh ấy.
I was more worried about the surgery itself.	Tôi đã lo lắng hơn về chính cuộc phẫu thuật.
If you have a problem with that, that's your problem, not mine.	Nếu bạn gặp vấn đề với điều đó, đó là vấn đề của bạn không phải của tôi.
You don't go into it.	Bạn không đi vào nó.
Maybe you've heard of it.	Có thể bạn đã nghe nói về nó.
Many of us are interested in education.	Nhiều người trong chúng ta quan tâm đến vấn đề giáo dục.
No reports of damage.	Không có báo cáo về thiệt hại.
Please continue to leave comments.	Hãy tiếp tục để lại ý kiến.
They have no money, but they are determined to look their best.	Họ không có tiền, nhưng họ quyết tâm trông đẹp nhất.
He will think of me here, now, tonight.	Anh ấy sẽ nghĩ về tôi ở đây, bây giờ, đêm nay.
I was so scared, you know.	Tôi đã rất sợ, bạn biết đấy.
They believe with the second goal can be done.	Họ tin tưởng với bàn thắng thứ hai có thể thực hiện được.
When she lies, she looks like a girl.	Khi cô ấy nằm, cô ấy trông giống như một cô gái.
You'd better go without us.	Tốt hơn hết bạn nên đi mà không có chúng tôi.
Go slow and ask for feedback.	Đi chậm và yêu cầu phản hồi.
There are two main views on the nature of pleasure.	Có hai quan điểm chính về bản chất của khoái cảm.
Own.	Của riêng mình.
Rain increases production costs.	Mưa làm tăng chi phí sản xuất.
Those relationships must be discovered and analyzed in one's own experience.	Những mối quan hệ đó phải được khám phá và phân tích trong chính kinh nghiệm của mình.
There's more money on.	Có nhiều tiền hơn về.
And current stuff.	Và những thứ hiện tại.
Not a single thing.	Không phải là một điều duy nhất.
They finally found the broken path.	Cuối cùng họ đã tìm thấy con đường bị hỏng.
Something slow and quiet.	Một cái gì đó chậm và yên tĩnh.
He took a breath, exhaled.	Anh hít một hơi, thở ra.
You could even say that our music has saved a few lives.	Bạn thậm chí có thể nói rằng âm nhạc của chúng tôi đã cứu sống một vài người.
Outside, relatively speaking.	Bên ngoài, nói một cách tương đối.
He still didn't know enough about her.	Anh vẫn chưa biết đủ về cô.
But now you know it's there, and everywhere.	Nhưng bây giờ bạn biết nó ở đó, và ở khắp mọi nơi.
But his friends did.	Nhưng bạn bè của anh ấy đã làm.
Talk about difficulty.	Nói về khó khăn.
And that's what she saw the second time, too.	Và đó cũng là những gì cô ấy nhìn thấy lần thứ hai.
If the train goes, his father will be killed.	Nếu chuyến tàu đi cha anh ấy sẽ bị giết.
We would never have found her without you.	Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy nếu không có bạn.
And we're here to make love.	Và chúng tôi ở đây để làm tình.
Please don't do anything serious here.	Xin đừng có bất cứ điều gì nghiêm trọng ở đây.
There is so much peace in taking care of people.	Có quá nhiều bình yên khi chăm sóc mọi người.
The year before that, he was fine.	Năm trước đó, anh ấy vẫn ổn.
Famous for killing my own kind.	Nổi tiếng vì đã giết đồng loại của tôi.
And that's a good thing he did.	Và đó là một điều tốt anh ấy đã làm.
They asked her for the photos.	Họ yêu cầu cô ấy cho những bức ảnh.
Provide a means to an end to that.	Cung cấp một phương tiện để kết thúc điều đó.
It happens when you least expect it.	Nó sẽ xảy ra khi bạn ít mong đợi nhất.
Or maybe a lot.	Hoặc có thể rất nhiều.
So check back soon.	Vì vậy, hãy kiểm tra lại sớm.
I reviewed every answer here and finally got what I wanted.	Tôi xem xét mọi câu trả lời ở đây và cuối cùng nhận được tôi muốn.
Print.	In.
I mean, this side of the river.	Ý tôi là, bên này sông.
The results are different.	Kết quả là khác nhau.
No one had to play, but most of the women did.	Không ai phải chơi, nhưng hầu hết phụ nữ đã chơi.
Instead, they came to me tonight.	Thay vào đó, đêm nay họ đến với tôi.
Actually, there's nothing wrong with the exam.	Thật ra thi không co gi đâu.
I am here to share my life with the world.	Tôi ở đây để chia sẻ cuộc sống của tôi với thế giới.
It was black and strong, the way he liked his women.	Nó đen và mạnh mẽ, như cách anh thích phụ nữ của mình.
Listen and make no decisions.	Hãy lắng nghe và không quyết định gì cả.
I can't find employees that work for me.	Tôi không thể tìm thấy nhân viên làm việc cho tôi.
My heart has opened.	Trái tim tôi đã mở ra.
Then he did something with a remote that he was holding in his hand.	Sau đó, anh ta đã làm điều gì đó với một điều khiển mà anh ta đang cầm trên tay.
We can create the best or the worst of it.	Chúng ta có thể tạo ra điều tốt nhất hoặc điều tồi tệ nhất của nó.
Its own case, but.	Trường hợp của riêng mình, nhưng.
Only working now.	Chỉ làm việc ngay bây giờ.
Protect it with your life.	Bảo vệ nó bằng cuộc sống của bạn.
My sister and her husband are coming.	Em gái tôi và chồng cô ấy đang đến.
Not yet, he wanted to tell her.	Dù sao thì vẫn chưa, anh muốn nói với cô.
I looked at that sign and the code.	Tôi nhìn vào dấu hiệu đó và mã.
Here is how it will work.	Đây là cách nó sẽ hoạt động.
The ride was both comfortable and quiet.	Chuyến đi vừa thoải mái vừa yên tĩnh.
Don't go over there.	Đừng đi qua đó.
A school that allows magic.	Một trường học cho phép thuật.
Instead, he just pushed the wall over, making it move.	Thay vào đó, anh chỉ đẩy bức tường qua, đặt nó di chuyển.
He held her in place so he could control her.	Anh giữ cô tại chỗ để anh có thể kiểm soát.
The two seem to go together.	Hai người dường như đi cùng nhau.
It's really good.	Nó thực sự tốt.
Triangle.	Bộ ba.
It's a great performance video.	Đó là một video hiệu suất lớn.
I can see a defense problem.	Tôi có thể thấy một vấn đề tự vệ.
This is where they keep their memories of their long working life.	Đây là nơi họ cất giấu những kỷ niệm về quãng đời làm việc lâu dài.
They really need me.	Họ thực sự cần tôi.
Brothers against brothers.	Anh em chống lại anh em.
It is not a crime of passion.	Nó không phải là một tội ác của đam mê.
Either way, it made me start questioning myself.	Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì nó cũng khiến tôi bắt đầu tự vấn bản thân.
In front of him was a college model.	Trước mặt anh là người mẫu của trường cao đẳng.
Hope to see you again soon.	Hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm.
They didn't say a word.	Họ không nói một lời nào.
Her parents are both teachers.	Cha mẹ cô đều là giáo viên.
This can be found in a simple single view application.	Điều này có thể được tìm thấy trong một ứng dụng xem một lần đơn giản.
Seriously ill.	Bị bệnh nặng.
No sound, no one in sight.	Không có âm thanh, không có ai trong tầm nhìn.
They won't stand the heat for too long.	Chúng sẽ không chịu được nhiệt quá lâu.
Know your options.	Biết các lựa chọn của bạn.
And much more after that.	Và nhiều hơn nữa sau đó.
The rule of many is not a good thing.	Quy tắc của nhiều người không phải là một điều tốt.
You have to ask one.	Bạn phải hỏi một.
Describe what is wrong and give reasons for your answer.	Mô tả điều gì sai và đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.
So the game is over.	Vì vậy, trò chơi kết thúc.
I have never tried it though.	Tôi chưa bao giờ thử nó mặc dù.
Too fed up with him.	Quá phát ngán với anh ta.
Sometimes the seemingly impossible becomes a reality.	Đôi khi điều tưởng chừng như không thể đã trở thành hiện thực.
This is not an exact conclusion.	Đây không phải là một kết luận chính xác.
I've seen a bit of it.	Tôi đã thấy một chút về nó.
To be big.	Để được lớn.
I'll save the rest for next time.	Tôi sẽ để dành phần còn lại cho lần sau.
And achieve gold status sales.	Và đạt được doanh số bán hàng trạng thái vàng.
I missed its energy.	Tôi đã bỏ lỡ năng lượng của nó.
We didn't know it was him.	Chúng tôi không biết đó là anh ta.
Progress is about things that are happening.	Tiến bộ là về những thứ đang xảy ra.
No, they are very healthy.	Không, chúng rất khỏe mạnh.
Sharp mind.	Đầu óc nhạy bén.
Let me tell you, though.	Hãy để tôi nói với bạn, mặc dù.
Most of us don't talk about it.	Hầu hết chúng ta không nói về nó.
He was and is on his way to becoming a better person.	Anh ấy đã và đang trên con đường trở thành một người tốt hơn.
I will next time.	Tôi sẽ lần sau.
You are asking for trouble in the long run.	Bạn đang yêu cầu rắc rối về lâu dài.
So the important thing is, you go out there.	Vì vậy, điều quan trọng là, bạn đi ra ngoài đó.
Midnight.	Nữa đêm.
But that has changed a lot, for sure.	Nhưng điều đó đã thay đổi rất nhiều, chắc chắn.
This is not quite so easy.	Điều này không hoàn toàn dễ dàng như vậy.
This is the starting point.	Đây là điểm khởi đầu.
My new address.	Địa chỉ mới của tôi.
Data was entered daily and missing data was identified.	Dữ liệu được nhập hàng ngày và dữ liệu bị thiếu đã được xác định.
Second word, text, value and id.	Từ thứ hai, văn bản, giá trị và id.
We were quiet, like we were in a church.	Chúng tôi yên lặng, giống như chúng tôi đang ở trong nhà thờ.
Not if she wants any peace in her life.	Không phải nếu cô ấy muốn có bất kỳ sự bình yên nào trong cuộc sống của mình.
You are in my care.	Bạn đang ở trong sự chăm sóc của tôi.
You cannot feel the wind in the paintings.	Bạn không thể cảm thấy gió trong các bức tranh.
I think we need money.	Tôi nghĩ chúng ta cần tiền.
Of course, there are bad people in the world.	Tất nhiên, có những người xấu trên thế giới.
Thank you for taking the time to answer our questions.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời câu hỏi của chúng tôi.
It's beyond weird.	Nó ngoài kỳ lạ.
They know it by faith.	Họ biết điều đó bằng đức tin.
This is a very serious order.	Đây là một mệnh lệnh rất nghiêm trọng.
Huge brown cat eyes.	Đôi mắt mèo nâu cực lớn.
But we got to it now.	Nhưng chúng tôi đã đến với nó ngay bây giờ.
A man is only as good as his word.	Một người đàn ông chỉ tốt như lời của mình.
The police showed up.	Cảnh sát đã xuất hiện.
He left when he decided.	Anh ấy đã rời đi khi anh ấy quyết định.
His effect on the market was immediate.	Hiệu quả của anh ấy trên thị trường là ngay lập tức.
Or we missed them this time.	Hoặc chúng tôi đã bỏ lỡ chúng lần này.
Both became common property.	Cả hai đều trở thành của chung.
We will talk tomorrow.	Chúng tôi sẽ nói chuyện vào ngày mai.
He didn't come.	Anh ấy đã không đến.
Well, it's still unfortunate.	Vâng, nó vẫn là không may.
Here, you need to be on top of your game.	Ở đây, bạn cần phải dẫn đầu trò chơi của mình.
Her gaze was fixed on something behind me.	Ánh mắt của cô ấy đang dán chặt vào thứ gì đó phía sau tôi.
She raised her hand to the glass.	Cô đưa tay lên ly.
The ground was flat, but my feet kept moving.	Mặt đất bằng phẳng, nhưng chân tôi vẫn tiếp tục di chuyển.
This can be achieved as follows.	Điều này có thể đạt được như sau.
I'm afraid she's going to have a heart attack.	Tôi sợ cô ấy sẽ lên cơn đau tim.
It's hard to know where it came from.	Thật khó để biết nó đến từ đâu.
If it were the other way around, she would come back.	Nếu là theo cách khác, cô ấy sẽ quay lại.
Maybe it feels like something new.	Có lẽ nó cảm thấy giống như một cái gì đó mới.
You are making a statement about what they think about a particular issue.	Bạn đang đưa ra tuyên bố về những gì họ nghĩ về một vấn đề cụ thể.
Because he took a lot.	Bởi vì anh ta đã lấy nhiều.
It was clear that his mother loved him.	Rõ ràng là mẹ anh yêu anh.
I feel like everything is getting out of control.	Tôi có cảm giác mọi thứ đang mất kiểm soát.
It was quite an enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm khá thú vị.
As a reference and a location.	Như một tài liệu tham khảo và một vị trí.
Download now.	Tải xuống ngay bây giờ.
Man.	Người đàn ông.
She won't hurt these people.	Cô ấy sẽ không làm tổn thương những người này.
Now he's a big shot.	Bây giờ anh ấy là một cú sút lớn.
That is the whole of society.	Đó là toàn bộ xã hội.
Thanks for the drinks.	Cảm ơn vì đồ uống.
Long black hair, blue eyes.	Tóc đen dài, mắt xanh.
She ran the rest of the way back to her room.	Cô chạy hết đoạn đường còn lại về phòng.
Ask him to write down your story.	Bảo anh ấy viết ra câu chuyện của bạn.
It is clear that they feel accepted.	Rõ ràng là họ cảm thấy được chấp nhận.
Based on these data, we can improve our website in the future.	Dựa trên những dữ liệu này, chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình trong tương lai.
I know it's not true for everyone.	Tôi biết nó không đúng với tất cả mọi người.
You know both.	Bạn biết cả hai.
It's about me hehe.	Đó là về phần mình he.
She will use his real name.	Cô ấy sẽ sử dụng tên thật của anh ấy.
He refused to believe what I said.	Anh ấy không chịu tin lời tôi nói.
Four different experimental conditions were examined.	Bốn điều kiện thí nghiệm khác nhau đã được kiểm tra.
Reduce sleep hours.	Giảm giờ ngủ.
It will probably happen again next week.	Nó có thể sẽ xảy ra một lần nữa vào tuần tới.
He paused, and became aware of his body again.	Anh dừng lại, và nhận thức về cơ thể mình một lần nữa.
I don't mind being the provider of everything.	Tôi không ngại trở thành người cung cấp mọi thứ.
Put your hands behind your head.	Đưa tay ra sau đầu.
It is very difficult.	Nó rất khó.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
Get to the point and say it with a sense of importance.	Đi vào vấn đề và nói điều đó với một cảm giác quan trọng.
This is related to the point about the limitation made above.	Điều này liên quan đến điểm về giới hạn được thực hiện ở trên.
Please save its family.	Hãy cứu lấy gia đình của nó.
She hopes to reach a village soon.	Cô hy vọng mình sẽ sớm đến được một ngôi làng nào đó.
This is true of any system.	Điều này đúng với bất kỳ hệ thống nào.
I hope this helps you.	Tôi hy vọng cái này sẽ giúp bạn.
No sign of her.	Không có dấu hiệu của cô ấy.
Dreams can become reality.	Giấc mơ có thể trở thành hiện thực.
Spring is her favorite time of year.	Mùa xuân là khoảng thời gian yêu thích nhất trong năm của cô.
Anyway, we made it.	Dù sao thì, chúng tôi đã làm được.
He is the third child in a family of ten children.	Ông là con thứ ba trong gia đình có mười người con.
He has work to do here.	Anh ấy có việc phải làm ở đây.
Too late for us.	Quá muộn cho chúng tôi.
His health continues to improve daily.	Sức khỏe của anh ấy tiếp tục được cải thiện hàng ngày.
That might sound right to you, but it doesn't.	Điều đó nghe có vẻ phù hợp với bạn, nhưng không phải vậy.
She's just the person you're trying to help.	Cô ấy chỉ là người mà bạn đang cố gắng giúp đỡ.
I learned that.	Tôi đã học được điều đó.
However, it doesn't work.	Tuy nhiên, nó không hoạt động.
Yes it smells.	Có nó có mùi.
We learn early to make friends with people who support us in different ways.	Chúng ta học sớm để kết bạn với những người ủng hộ chúng ta theo những cách khác nhau.
But this comes with additional costs.	Nhưng điều này đi kèm với chi phí bổ sung.
The experiment was repeated three times with the same results.	Thí nghiệm được lặp lại ba lần với cùng một kết quả.
Doesn't need anything to make me happy.	Không cần bất cứ điều gì để làm cho tôi hạnh phúc.
We write about games, art, culture, and everything in between.	Chúng tôi viết về trò chơi, nghệ thuật, văn hóa và mọi thứ ở giữa.
The questions at the end are not an opportunity for you to do research.	Các câu hỏi ở cuối không phải là cơ hội để bạn thực hiện nghiên cứu.
She has my number.	Cô ấy có số của tôi.
This is hard to control.	Đây là điều khó kiểm soát.
And that's not wrong.	Và điều đó không sai.
Others say the exact opposite.	Những người khác nói hoàn toàn ngược lại.
Business.	Kinh doanh.
Do only one fix per message.	Chỉ thực hiện một bản sửa lỗi cho mỗi tin nhắn.
But this is not certain.	Nhưng điều này không chắc chắn.
He was gone within seconds.	Anh ấy đã ra đi chỉ trong vài giây.
We want to be together.	Chúng tôi muốn ở bên nhau.
He seemed happy to talk about it.	Anh ấy dường như rất vui khi nói về điều đó.
You will receive a full response.	Bạn sẽ nhận được một phản hồi đầy đủ.
It's his.	Đó là của ông.
I love situations.	Tôi yêu những tình huống.
The air is silent.	Không khí im lặng.
I helped her do valuable things.	Tôi đã giúp cô ấy thực hiện những việc có giá trị.
And that means day in and day out under ideal conditions.	Và điều đó có nghĩa là ngày này qua ngày khác trong điều kiện lý tưởng.
I won't listen to anything you have to say anymore.	Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì bạn phải nói nữa.
Six more months to do what you do.	Sáu tháng nữa để làm những gì bạn làm.
No evidence means no trial.	Không có bằng chứng có nghĩa là không có phiên tòa.
You will see him later.	Bạn sẽ gặp anh ấy sau.
That kind is gone.	Loại đó đã biến mất.
For this court to.	Đối với tòa án này để.
But the immediate impact will be very limited.	Nhưng tác động tức thời sẽ rất hạn chế.
Then she heard something else.	Sau đó, cô ấy nghe thấy một cái gì đó khác.
To get to that point.	Để đạt được điểm đó.
Her mother was crazy.	Mẹ cô ấy đã bị điên.
But you know, it never takes.	Nhưng bạn biết đấy, nó không bao giờ mất.
Why do you think this item is the best.	Tại sao bạn nghĩ mặt hàng này là tốt nhất.
Therefore, we simply chose a representative.	Do đó, chúng tôi chỉ đơn giản là chọn một đại diện.
It's barely there.	Nó hầu như không ở đó.
The town was empty of people for almost a year.	Thị trấn vắng bóng người trong gần một năm.
Help me.	Cứu tôi.
Here, it fails, but maybe it doesn't.	Ở đây, nó không thành công, nhưng có lẽ nó không phải.
That can happen sometimes.	Điều đó đôi khi có thể xảy ra.
The meaning of the above construction is as follows.	Ý nghĩa của việc xây dựng trên là như sau.
I cover my eyes.	Tôi che mắt mình.
It can knock out a young, healthy adult.	Nó có thể hạ gục một người lớn trẻ, khỏe mạnh.
It was the reading that was the problem.	Đó là phần đọc đó là vấn đề.
People younger than me.	Những người trẻ hơn tôi.
And they look tough and strong.	Và họ trông thật cứng rắn và mạnh mẽ.
They returned the photo this morning.	Họ trả lại ảnh sáng nay.
The police investigation is currently well underway.	Cuộc điều tra của cảnh sát hiện đang được tiến hành tốt.
There is no such thing as a bad analysis, they just make different judgments.	Không có phân tích nào là tồi cả, họ chỉ đưa ra những lời phán xét khác nhau.
Children are the hearts of parents.	Con cái là trái tim của cha mẹ.
You can barely make him out.	Bạn hầu như không thể làm cho anh ta ra.
No one knows which is closer to the truth.	Không ai biết cái nào gần sự thật hơn.
At least three samples will form the series.	Ít nhất ba mẫu sẽ tạo thành loạt.
In the end, you have to look at the bigger decision.	Cuối cùng, bạn phải nhìn vào quyết định lớn hơn.
I could have left.	Tôi có thể đã rời đi.
She should rest and eat and sleep.	Cô ấy nên nghỉ ngơi và ăn uống và ngủ.
He looks normal.	Anh ấy trông bình thường.
Everyone goes through them.	Mọi người đều trải qua chúng.
It can be a five or six foot jump.	Nó có thể là một bước nhảy năm hoặc sáu foot.
Opening it, he pulled out a letter.	Mở nó ra, anh lấy ra một lá thư.
I know she will.	Tôi biết cô ấy sẽ làm.
She never shared the truth.	Cô ấy không bao giờ chia sẻ sự thật.
Such people have no consciousness.	Những người như vậy không có ý thức.
Everything also happened quickly.	Mọi thứ cũng diễn ra nhanh chóng.
He could be anywhere.	Anh ấy có thể ở bất cứ đâu.
Many, many minutes.	Nhiều, nhiều phút.
We add some smoke from the back and drive away.	Chúng tôi thêm một ít khói từ phía sau và phóng đi.
As a result, the original look of the image may be altered.	Do đó, giao diện ban đầu của hình ảnh có thể bị thay đổi.
Playable or not.	Có thể chơi hoặc không.
Our results are consistent with this data.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với dữ liệu này.
This behavior can be explained in the following way.	Hành vi này có thể được giải thích theo cách sau đây.
You must learn to love yourself and respect yourself.	Bạn phải học cách yêu bản thân và tôn trọng chính mình.
That role actually changed over a number of years.	Vai trò đó thực sự thay đổi trong một số năm.
No more questions seemed to come to him.	Dường như không có câu hỏi nào đến với anh ta nữa.
It really depends on what you're looking for.	Nó thực sự phụ thuộc vào những gì bạn tìm kiếm.
I started crying when I saw her.	Tôi bắt đầu khóc khi nhìn thấy cô ấy.
New life comes to the work.	Cuộc sống mới đến với tác phẩm.
But you will do well.	Nhưng bạn sẽ làm tốt.
In fact, its situation is somewhat more complicated.	Trong thực tế, tình hình của nó có phần phức tạp hơn.
Everything is okay.	Mọi chuyện vẫn ổn.
Otherwise, she would have been a pleasure.	Nếu không, cô ấy đã là một niềm vui.
She knows very strong people who would do anything for these women.	Cô ấy biết những người rất mạnh mẽ, những người sẽ làm bất cứ điều gì cho những người phụ nữ này.
However, first, we need to get rid of those errors.	Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta cần loại bỏ những lỗi đó.
Much closer to me.	Gần tôi hơn rất nhiều.
Might overdo it.	Có thể sẽ làm quá.
I am not your father.	Tôi không phải là cha của bạn.
I can't stress how bad it is.	Tôi không thể nhấn mạnh nó tồi tệ như thế nào.
But you have faith.	Nhưng bạn có niềm tin.
Well, it doesn't support either.	Chà, nó cũng không hỗ trợ.
I did this.	Tôi đã làm điều này.
And that should be fine.	Và điều đó phải ổn.
There is no run, not the word.	Không có chạy, không phải từ này.
They say they love us.	Họ nói rằng họ yêu chúng tôi.
Start from scratch with each exercise in each new place.	Bắt đầu từ đầu với mỗi bài tập ở mỗi nơi mới.
However, there is an exception to this rule.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với quy tắc này.
She's still at her desk, making more flashcards.	Cô ấy vẫn ở bàn làm việc, làm thêm nhiều thẻ ghi chú.
There's nothing new there, except maybe the quality of the feel.	Không có gì mới ở đó, ngoại trừ có thể là chất lượng của cảm giác.
I know a way.	Tôi biết một cách.
I can see bone structure and beauty in every face.	Tôi có thể nhìn thấy cấu trúc xương và vẻ đẹp trên mọi khuôn mặt.
This process takes at least a day to prepare.	Quá trình này mất ít nhất một ngày để chuẩn bị.
They should have come back in three or four days.	Đáng lẽ họ phải quay lại sau ba hoặc bốn ngày nữa.
Start with yours.	Bắt đầu với của bạn.
But the details, the details.	Nhưng các chi tiết, các chi tiết.
No, the circumstances scared her.	Không, hoàn cảnh đã khiến cô ấy sợ hãi.
They asked what websites the sales team liked.	Họ hỏi những trang web mà đội bán hàng thích.
To put them to good use.	Để đưa chúng vào sử dụng tốt.
They did not return.	Họ đã không trở lại.
And here is the story.	Và đây là câu chuyện ở đây.
It is important that you feel a certain amount of pressure on these points.	Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy áp lực nhất định đối với những điểm này.
The judge sits behind another table.	Thẩm phán ngồi sau một bàn khác.
He is something.	Anh ấy là một cái gì đó.
I only noticed it after it had been burning for a while.	Tôi chỉ nhận thấy nó sau khi nó đã cháy một thời gian.
Don't be afraid of me.	Đừng sợ tôi.
But he could still see her.	Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô.
They are the leaders on that ship, in that work.	Họ là những người lãnh đạo trên con tàu đó, trong công việc đó.
She is a very lucky girl.	Cô ấy là một cô gái rất may mắn.
There were several women in the living room of his small apartment.	Có một số phụ nữ trong phòng khách của căn hộ nhỏ của anh ta.
He doesn't kill people for fun.	Anh ta không giết người vì thú vui.
I am having a lot of trouble.	Tôi đang gặp rất nhiều rắc rối.
The three stopped to listen.	Cả ba dừng lại để lắng nghe.
I remember, you see.	Tôi nhớ, bạn thấy đấy.
He said open it, it's cold out there.	Anh nói mở ra đi, ngoài đó lạnh lắm.
I had to learn how to take care of my daughter.	Tôi đã phải học cách chăm sóc con gái mình.
Let the states decide.	Hãy để các bang quyết định.
They put on a great performance.	Họ đã thực hiện một màn trình diễn tuyệt vời.
Now I'm well enough to read it again.	Bây giờ tôi đủ khỏe để đọc lại.
High quality products are available here.	Sản phẩm chất lượng cao có sẵn tại đây.
And deep inside me, it was as if someone had laughed.	Và sâu thẳm trong tôi, như thể ai đó đã cười.
I closed my eyes and waited for it to pass.	Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi nó trôi qua.
They are bright and beautiful.	Chúng sáng và đẹp.
Indeed, my friend, it is not well done.	Thật vậy, bạn của tôi, nó không được thực hiện tốt.
If you like stuff like that, it's well-read.	Nếu bạn thích những thứ như vậy, nó đã được đọc tốt.
In most cases, they don't even consider it sexual.	Trong hầu hết các trường hợp, họ thậm chí không coi đó là tình dục.
They called my mother and brother.	Họ gọi mẹ và anh trai tôi.
I rely on him.	Tôi dựa vào anh ấy.
Will never work.	Sẽ không bao giờ hoạt động.
They trust each other to do what is needed.	Họ tin tưởng nhau để làm những gì cần thiết.
That's what she will take care of.	Đó là những gì cô ấy sẽ chăm sóc.
Having healthy teeth is important for living a healthy life.	Có một hàm răng khỏe mạnh là điều quan trọng để sống một cuộc sống lành mạnh.
My body is, and will be, food.	Cơ thể tôi đang, và sẽ là thức ăn.
Even today, at the station, he didn't pay much attention to her.	Ngay cả hôm nay, tại nhà ga, anh vẫn không để ý đến cô nhiều.
That's the difference.	Đó là sự khác biệt.
I like being able to force my dad.	Tôi thích có thể ép bố tôi.
He just noticed something.	Anh ấy vừa mới nhận thấy một điều gì đó.
Words won't hold together.	Các từ sẽ không giữ được với nhau.
The techniques are repeated many times.	Các kỹ thuật được lặp lại nhiều lần.
When comparing, consider what might be more useful to pay attention to.	Khi so sánh, hãy xem xét điều gì có thể hữu ích hơn cần chú ý.
He's been there ever since.	Anh ấy đã ở đó kể từ đó.
Good place to go for a drink.	Nơi tốt để đi uống rượu.
They are happy to write.	Họ rất vui khi viết.
Not too soon.	Không quá sớm.
He brought a lot of companies out of business.	Ông đã đưa rất nhiều công ty ngừng hoạt động.
There are five products described in the post.	Có năm sản phẩm được mô tả trong bài đăng.
In some ways it doesn't seem long, but in other ways it's forever.	Theo một số cách có vẻ không lâu, nhưng theo những cách khác là mãi mãi.
However, there is no need to worry.	Tuy nhiên, không cần phải lo lắng.
Below me, the town seemed to be fast asleep.	Bên dưới tôi, thị trấn như đang ngủ say.
I don't question that.	Tôi không thắc mắc điều đó.
Be her own.	Hãy là người của riêng cô ấy.
Therefore, do not ask for the impossible.	Do đó, đừng yêu cầu những điều không thể.
But he didn't mean to say that.	Nhưng anh ấy không định nói như vậy.
But, even so, there is something very strange about it.	Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn có một điều rất kỳ lạ về nó.
That goes for pretty much any vehicle.	Điều đó phù hợp với khá nhiều phương tiện.
We won't be here that long.	Chúng ta sẽ không ở đây lâu như vậy.
This is what gives meaning to their lives.	Đây là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ.
You know, some of the stuff that fans want to see.	Bạn biết đấy, một số thứ mà người hâm mộ muốn xem.
Maybe one day we can go back.	Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể quay trở lại.
He is survived by his wife and son.	Anh ta được sống sót bởi vợ và con trai của mình.
You know blood and pain like he could never know it.	Bạn biết máu và nỗi đau như anh ta không bao giờ có thể biết nó.
She was crazy about the guy.	Cô phát cuồng vì anh chàng.
But not everyone gets that easily.	Nhưng không phải ai cũng có được điều đó một cách dễ dàng.
This is the easy part.	Đây là phần dễ dàng.
The status of this process must be visible to the client.	Trạng thái của quá trình này phải được hiển thị cho khách hàng.
He didn't learn anything.	Anh ấy không học được gì.
With that said, humans are not perfect life forms.	Như vậy đã nói, con người không phải là dạng sống hoàn hảo.
The two are married and have two children, a girl and a boy.	Hai người kết hôn và có hai con một gái một trai.
They no longer have any human advantage.	Họ không còn bất kỳ lợi thế nào về con người.
She wondered if he had found a good horse.	Cô tự hỏi liệu anh đã tìm được một con ngựa tốt chưa.
That wasn't enough to keep him interested.	Điều đó không đủ để khiến anh ấy quan tâm.
We also have some ideas.	Chúng tôi cũng có một số ý tưởng.
His pain became hers.	Nỗi đau của anh trở thành của cô.
She looked back at it, trying to understand.	Cô nhìn lại nó, cố gắng hiểu.
It is telling me to release.	Nó đang nói với tôi để giải thoát.
She knows they are scared.	Cô ấy biết họ đang sợ hãi.
Damned.	Chết tiệt.
Happy and sad.	Vui và buồn.
Each sees it in the other.	Mỗi người đều thấy điều đó ở người kia.
He wants to know that it's real.	Anh ấy muốn biết rằng nó có thật.
Many bodies were found far away.	Nhiều thi thể được tìm thấy cách đó rất xa.
He is a big man, and very strong.	Anh ấy là một người đàn ông to lớn, và rất mạnh mẽ.
A lot can happen in twenty years.	Rất nhiều điều có thể xảy ra trong hai mươi năm.
As such, there are no characters, only types.	Như vậy, không có ký tự, chỉ có loại.
She saw the surgery.	Cô ấy đã nhìn thấy cuộc phẫu thuật.
In the summer it can be very hot.	Vào mùa hè, trời có thể rất nóng.
Work with your community behind and by your side.	Làm việc với cộng đồng của bạn đằng sau và bên cạnh bạn.
I couldn't control myself.	Tôi đã không thể kiểm soát bản thân mình.
But they say it's cold as hell there.	Nhưng họ nói ở đó lạnh như địa ngục.
A sad smile appeared on her face as she shook her head.	Một nụ cười buồn lộ ra trên khuôn mặt khi cô ấy lắc đầu.
I chose you.	Tôi đã chọn bạn.
They were probably right.	Họ có lẽ đã đúng.
He is on a mission of his own.	Anh ấy đang thực hiện một nhiệm vụ của riêng mình.
I hope the students also read you.	Tôi hy vọng các sinh viên cũng đọc bạn.
The people there are really open and understanding.	Những người ở đó thực sự cởi mở và hiểu biết.
Still good.	Vẫn rất tốt.
The girls left, then we left.	Các cô gái rời đi, sau đó chúng tôi rời đi.
And sex is not the end.	Và tình dục không phải là dấu chấm hết.
Both will be discussed in detail below.	Cả hai sẽ được thảo luận chi tiết dưới đây.
Otherwise she will kill me.	Nếu không thì cô ấy sẽ giết tôi.
He knew he had a hand in what was going on here.	Anh biết mình đã nhúng tay vào những gì đang diễn ra ở đây.
If he didn't answer her question, she certainly wouldn't answer him.	Nếu anh không trả lời câu hỏi của cô, thì chắc chắn cô sẽ không trả lời anh.
It was actually a bit of luck.	Đó thực sự là một chút may mắn.
But there are things you do in your life.	Nhưng có những điều bạn làm trong cuộc sống của bạn.
This is done as shown.	Điều này được thực hiện như được hiển thị.
But of course, they didn't.	Nhưng tất nhiên, họ đã không.
He thought he heard his mother's voice.	Anh nghĩ rằng anh đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình.
The girl looks very beautiful.	Cô gái trông rất xinh đẹp.
Often there are no clear goals.	Thường không có mục tiêu rõ ràng.
Completely free, easy in and out.	Hoàn toàn miễn phí, ra vào dễ dàng.
However, they can slow down bone loss.	Tuy nhiên, chúng có thể làm giảm tốc độ mất xương.
You can break down the steps over several days.	Bạn có thể chia nhỏ các bước trong vài ngày.
Take your notes with you and update your notes as you go.	Mang theo ghi chú của bạn và cập nhật ghi chú của bạn khi bạn di chuyển.
See more see less.	Xem nhiều hơn xem ít hơn.
Keep more in the dark.	Giữ nhiều hơn trong bóng tối.
There are no unit tests.	Không có bài kiểm tra đơn vị.
Do your own research.	Làm nghiên cứu của riêng bạn.
I'll get it.	Tôi sẽ nhận nó.
Finally my husband came.	Cuối cùng thì chồng tôi cũng đến.
They are still here working.	Họ vẫn ở đây làm việc.
Look for it now.	Hãy tìm kiếm nó ngay bây giờ.
He did it badly.	Anh ấy đã làm điều đó tồi tệ.
But a city must not act beyond its authority.	Nhưng một thành phố không được hành động vượt quá thẩm quyền của mình.
The demand is huge.	Nhu cầu là rất lớn.
My plan worked.	Kế hoạch của tôi đã thành công.
He needs to exist.	Anh ta cần phải tồn tại.
Wait and see.	Chờ và xem.
The overall taste is good, but there is still a lot of room for improvement.	Hương vị tổng thể là tốt, nhưng vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện.
Actually a lot of content.	Trên thực tế rất nhiều nội dung.
And moved on to you.	Và chuyển đến với bạn.
And she will stop when she dies.	Và cô ấy sẽ dừng lại khi cô ấy chết.
However, there are still signs to watch out for.	Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu cần chú ý.
Could not be better.	Không thể tốt hơn.
The man ran away as fast as he came.	Người đàn ông chạy đi nhanh như khi anh ta đến.
Tortoise.	Ba, ba.
Without a doubt, they will contact each other.	Không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ liên lạc với nhau.
Work done.	Đã thực hiện công việc.
I used to be different.	Tôi đã từng khác.
They didn't do well.	Họ đã không làm tốt.
My code is below.	Mã của tôi ở dưới đây.
Know that few people have your best interests at heart.	Biết rằng ít người có lợi ích tốt nhất của bạn.
He seemed to be having a good time.	Anh ấy dường như đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
We think it takes the magic out of the magic.	Chúng tôi nghĩ rằng nó lấy ma thuật ra khỏi ma thuật.
But because it was.	Nhưng bởi vì nó đã được.
Whether you know about it or not.	Cho dù bạn biết về nó hay không.
Instead, the pain only got worse.	Thay vào đó, nỗi đau chỉ trở nên tồi tệ nhất.
And you're right when you think about it.	Và bạn đã đúng khi nghĩ về những điều đó.
You and your people are welcome to join us.	Bạn và người của bạn được hoan nghênh đến với chúng tôi.
However, his strategy never really took off.	Tuy nhiên, chiến lược của anh ấy chưa bao giờ thực sự phát triển.
Just a young girl.	Chỉ là một cô gái trẻ.
Think about issues in physical education that interest you.	Suy nghĩ về các vấn đề trong giáo dục thể chất mà bạn quan tâm.
I can't say exactly when.	Tôi không thể nói chính xác khi nào.
Please help me find this mistake.	Xin hãy giúp tôi tìm ra sai lầm này.
New or used.	Mới hoặc đã qua sử dụng.
The only thing that stopped me were the kids.	Điều duy nhất khiến tôi dừng lại là những đứa trẻ.
Because there is no traffic.	Tại do không có lưu lượng truy cập.
They don't give him any care.	Họ không cung cấp cho anh ta bất kỳ sự chăm sóc.
That doesn't work now.	Điều đó không hoạt động bây giờ.
Even the way my body supplies milk is pretty amazing.	Ngay cả cách cơ thể tôi cung cấp sữa cũng khá tuyệt vời.
Historical site.	Trang web lịch sử.
More on that here.	Thêm về điều đó ở đây.
The second crew six weeks later were not so lucky.	Phi hành đoàn thứ hai sáu tuần sau đó không may mắn như vậy.
She won't be gone much longer.	Cô ấy sẽ không đi lâu nữa.
This makes everyone happy.	Điều này làm cho tất cả mọi người hạnh phúc.
Without a doubt, a strategy began to take shape.	Không nghi ngờ gì nữa, một chiến lược bắt đầu hình thành.
I have been given an academic task.	Tôi đã được đặt ra một nhiệm vụ học tập.
There is no evidence of shared interest.	Không có bằng chứng về lợi ích được chia sẻ.
More often, however, he didn't.	Tuy nhiên, thường xuyên hơn, anh ấy đã không.
But you chose to walk it.	Nhưng bạn đã chọn để đi bộ nó.
And then we started over.	Và sau đó chúng tôi bắt đầu lại.
He specifically asked me to bring you to him.	Anh ấy đặc biệt yêu cầu tôi đưa bạn đến với anh ấy.
The pictures tell the story for children who cannot read.	Những bức tranh kể về câu chuyện dành cho những đứa trẻ không biết đọc.
But this went too far.	Nhưng điều này đã đi quá xa.
You will never be the same again.	Bạn sẽ không bao giờ giống nhau nữa.
Brown, and the good parts are not present.	Màu nâu, và những phần tốt không có mặt.
I looked outside.	Tôi nhìn ra ngoài.
The wind has fallen but the rain has stopped.	Gió đã thu nhưng mưa đã tạnh.
All responsibility is yours.	Tất cả trách nhiệm là của bạn.
But music is not my language.	Nhưng âm nhạc không phải là ngôn ngữ của tôi.
I am weak.	Tôi yếu.
I was her first student, as well as her last.	Tôi là học sinh đầu tiên của cô ấy, cũng như là học sinh cuối cùng của cô ấy.
They must be sick.	Chắc họ bị ốm.
But perhaps there is still the problem of too much money.	Nhưng có lẽ vẫn còn vấn đề về quá nhiều tiền.
I have read your project in detail.	Tôi đã đọc chi tiết dự án của bạn.
I feel possible.	Tôi cảm thấy có thể.
Both are well received.	Cả hai đều được đón nhận.
Such control.	Kiểm soát như vậy.
I ask for three.	Tôi yêu cầu ba.
Both men looked down at the source of the noise.	Cả hai người đàn ông đều nhìn xuống nguồn phát ra tiếng ồn.
Thinking about my child.	Suy nghĩ về con tôi.
I didn't develop my code with anything like that.	Tôi đã không phát triển mã của mình với bất kỳ điều gì như vậy.
It's okay not to know.	Không biết cũng không sao.
Again they are the green of rose leaves.	Một lần nữa chúng là màu xanh của lá hoa hồng.
This can help with the types of sources you choose.	Điều này có thể giúp ích cho những loại nguồn bạn chọn.
Things that could tell them where he went.	Những thứ có thể cho họ biết anh ta đã đi đâu.
That we are old.	Đó là chúng tôi già.
Not that it's a big secret or anything.	Không phải đó là một bí mật lớn hay bất cứ điều gì.
You can also get a job.	Bạn cũng có thể kiếm được một công việc.
Image has changed.	Hình ảnh đã thay đổi.
Something she couldn't do at the moment.	Điều mà cô ấy không thể làm được vào lúc này.
None of us.	Không một ai trong chúng ta.
Plus, it saves you time and money.	Thêm vào đó, nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
They are angry.	Họ đang tức giận.
I'm happy to talk!.	Tôi rất vui được nói chuyện !.
Being the mother of our 4 children brings me a lot of joy.	Làm mẹ của 4 đứa con của chúng tôi mang lại cho tôi nhiều niềm vui.
Just deal with it.	Chỉ cần đối phó với nó.
I'll follow up a bit.	Tôi sẽ theo dõi một chút.
Walking is really hard.	Đi bộ thực sự khó khăn.
We do not have a clear explanation for this result.	Chúng tôi không có lời giải thích rõ ràng cho kết quả này.
And it is coming very fast.	Và nó đang đến rất nhanh.
Think about it.	Nghĩ về nó.
He has the key to the house.	Anh ta có chìa khóa vào nhà.
Some of you will set up user groups.	Một số bạn sẽ thiết lập nhóm người dùng.
I feel that way too.	Tôi cũng cảm thấy cách đó.
There was no pain he could have imagined.	Không một nỗi đau nào mà anh ta có thể ngờ tới.
He wants me to kill him.	Anh ta muốn tôi giết anh ta.
I can feel it, even when nothing is said out loud.	Tôi có thể cảm nhận được điều đó, ngay cả khi không có gì được nói to.
Maybe tonight.	Có lẽ là tối nay.
Both of them looked at her.	Cả hai người họ đều nhìn cô ấy.
Therefore, early diagnosis is essential.	Vì vậy, chẩn đoán sớm là điều cần thiết.
And there is no such proof.	Và không có bằng chứng như vậy.
The soldiers cut anyone who tried to run away.	Bộ đội chém bất cứ ai định bỏ chạy.
He really didn't intend to go there.	Anh ấy thực sự không định đến đó.
I will participate in anything.	Tôi sẽ tham gia vào bất cứ điều gì.
My husband thinks they grow too fast.	Chồng tôi nghĩ chúng cao quá nhanh.
You will never hear any of this from me again.	Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy bất kỳ điều này từ tôi một lần nữa.
No food, we don't have food.	Không có thức ăn, chúng tôi không có thức ăn.
It's not perfect, but we usually get it right.	Nó không hoàn hảo, nhưng chúng tôi thường làm đúng.
You cannot have too much.	Bạn không thể có quá nhiều.
He is a terrible president.	Ông ấy là một tổng thống tồi tệ.
I wish people did that more often.	Tôi ước mọi người làm điều đó thường xuyên hơn.
I just hit it.	Tôi chỉ đánh nó.
Failure to do this may damage the engine.	Không làm được điều này có thể làm hỏng động cơ.
No more.	Không còn nữa.
If so, great.	Nếu vậy, tuyệt vời.
These guys are unbelievable.	Những chàng trai này thật không thể tin được.
He seems soft.	Anh ấy có vẻ mềm yếu.
We take the time to listen to your needs.	Chúng tôi dành thời gian để lắng nghe nhu cầu của bạn.
All better.	Tất cả tốt hơn.
If they thought.	Nếu họ đã nghĩ.
But behind it quickly thinned out.	Nhưng đằng sau nó nhanh chóng bị mỏng đi.
During the summer, they like it as warm as possible.	Trong mùa hè, họ thích nó càng ấm càng tốt.
We stay exactly as we are.	Chúng tôi ở lại chính xác như chúng tôi đang có.
When it blooms, it's time to get married.	Khi nó nở hoa là lúc kết hôn.
Our core is a family-friendly workplace.	Cốt lõi của chúng tôi là một nơi làm việc thân thiện với gia đình.
The service will perform network operations.	Dịch vụ sẽ thực hiện hoạt động mạng.
I just don't want them chasing me.	Tôi chỉ không muốn họ đuổi theo tôi.
I think that's a pretty good way to do it.	Tôi nghĩ rằng đó là một cách khá tốt để làm điều đó.
Just her.	Chỉ là cô ấy.
You make up excuses.	Bạn bịa ra lý do.
But the defense is limited.	Nhưng khả năng phòng thủ có hạn.
So we go to the store.	Vì vậy, chúng tôi đi đến cửa hàng.
I wouldn't necessarily call them the same, though.	Mặc dù vậy, tôi không nhất thiết phải gọi chúng giống nhau.
Who knows where the price will go next.	Ai biết giá sẽ đi đâu tiếp theo.
Maybe it's not.	Có lẽ nó không phải.
The parties have no choice in this matter.	Các bên không có lựa chọn trong vấn đề này.
In business for myself.	Trong kinh doanh cho chính tôi.
That is even worse.	Điều đó còn tồi tệ hơn.
He fell without a sound.	Anh ta ngã xuống không một tiếng động.
It was a pleasure to see him.	Thật là vui khi được xem anh ấy.
If they've done the job, then he'll definitely remember it.	Nếu họ đã thực hiện công việc, thì chắc chắn anh ta sẽ nhớ nó.
Not on a daily basis.	Không phải trên cơ sở hàng ngày.
Only four words it.	Chỉ bốn từ nó.
That won't happen these days.	Điều đó sẽ không xảy ra vào những ngày này.
She does it better than most of them on a normal day.	Cô ấy làm được điều đó tốt hơn hầu hết những người trong số họ vào ngày bình thường.
The impact of this network needs to be measured and assessed.	Tác động của mạng lưới này cần được đo lường và đánh giá.
For work, no less.	Đối với công việc, không ít.
I simply love her.	Đơn giản là tôi yêu cô ấy.
Strange time of night.	Khoảng thời gian kỳ lạ của đêm.
They captured their family members.	Họ bắt các thành viên trong gia đình của họ.
We are not safe here.	Chúng tôi không an toàn ở đây.
They are left with the same evil problem that religion faces.	Họ bị bỏ lại với cùng một vấn đề xấu xa mà tôn giáo phải đối mặt.
There is so much to offer.	Có rất nhiều thứ để cung cấp.
They were right, we did.	Họ đã đúng, chúng tôi đã làm.
But he was tried, you know.	Nhưng anh ấy đã được thử, bạn biết đấy.
Finally, we can focus on football.	Cuối cùng, chúng tôi có thể tập trung vào bóng đá.
I decided to give us another chance and act.	Tôi quyết định cho chúng tôi một cơ hội khác và hành động.
The same holds true for private and corporate assets.	Điều này cũng tương tự đối với tài sản tư nhân và doanh nghiệp.
He shook hands.	Anh ta bắt tay.
But no one seems to have it.	Nhưng dường như không ai có được nó.
Seven years later.	Bảy năm sau.
It's the cost of doing business.	Đó là chi phí kinh doanh.
He told me he sent it from somewhere else.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã gửi nó từ một nơi khác.
This will cost some extra money.	Điều này sẽ tốn thêm một số tiền.
It's not any of those things.	Nó không phải là bất kỳ thứ gì trong số đó.
He gave me no other choice.	Anh ấy không cho tôi sự lựa chọn nào khác.
Lots of analysis.	Rất nhiều phân tích.
Then do some more.	Sau đó, làm thêm một số.
It gives way to new trees.	Nó nhường chỗ cho những cái cây mới.
You may be surprised with what you find.	Bạn có thể ngạc nhiên với những gì bạn tìm thấy.
There's no point in looking down there either.	Cũng chẳng ích gì khi nhìn xuống xung quanh đó.
There is no effort in his play.	Không có nỗ lực trong cách chơi của mình.
Adults will have to do it for them.	Người lớn sẽ phải làm điều đó cho họ.
When he bought the company.	Khi anh ta mua lại công ty.
The error bar shows the standard error.	Thanh lỗi hiển thị lỗi tiêu chuẩn.
If you hear something once, you don't pay attention.	Nếu bạn nghe thấy điều gì đó một lần, bạn không chú ý.
But it was well received.	Nhưng nó đã được đón nhận khá tốt.
You passed just as you said.	Bạn đã vượt qua đúng như bạn đã nói.
Don't move your hand.	Đừng di chuyển tay của bạn.
Not the area we're fighting in.	Không phải khu vực chúng tôi đang chiến đấu.
She turns to fun colors, just like you.	Cô ấy chuyển sang màu sắc vui nhộn, giống như bạn.
Let me explain.	Để tôi giải thích.
Rarely is violence a problem.	Hiếm khi bạo lực là một vấn đề.
Again, great job!.	Một lần nữa, công việc tuyệt vời !.
God doesn't have those.	Chúa không có những thứ đó.
We found him dead in his home office.	Chúng tôi tìm thấy anh ta đã chết trong văn phòng tại nhà của anh ta.
There was blood in the old man's nose and mouth.	Có máu ở mũi và miệng của ông già.
Both are not longer than each other.	Cả hai đều không dài hơn nhau.
In the end, he took him to the place where he would play with the other kids.	Cuối cùng, anh ta đã đưa anh ta đến nơi anh ta sẽ chơi với những đứa trẻ khác.
Give him some time for making a bad choice.	Hãy cho anh ấy một khoảng thời gian vì đã đưa ra một lựa chọn tồi.
You don't seem happy.	Bạn có vẻ không vui.
Now we have to look at what that theory really is.	Bây giờ chúng ta phải xem xét lý thuyết đó thực sự là gì.
I don't need to ask if he's dead.	Tôi không cần phải hỏi xem anh ấy đã chết chưa.
But there is no similar situation here.	Nhưng không có tình huống tương tự ở đây.
That's a pretty big difference.	Đó là một sự khác biệt khá lớn.
We will go together.	Chúng ta sẽ đi cùng nhau.
She had heard the ring in his voice.	Cô đã nghe thấy chiếc nhẫn trong giọng nói của anh.
It's starting to do something interesting.	Nó bắt đầu làm một cái gì đó thú vị.
My response is to feel sorry for you.	Phản ứng của tôi là cảm thấy có lỗi với bạn.
Come to the table with clean hands and clean hearts.	Hãy đến bàn với bàn tay sạch và trái tim trong sạch.
And then go to the movies when it comes out.	Và sau đó đi xem phim khi nó ra mắt.
Great game so far.	Trò chơi tuyệt vời cho đến nay.
Not even a gust of wind.	Ngay cả một cơn gió cũng không.
For some moments, nothing happens.	Trong một số khoảnh khắc, không có gì xảy ra.
However, such results were not found in this study.	Tuy nhiên, kết quả như vậy không được tìm thấy trong nghiên cứu này.
That would be the practical approach.	Đó sẽ là cách tiếp cận thực tế.
Enjoy the photos inside as we certainly enjoyed taking them.	Hãy tận hưởng những bức ảnh bên trong vì chúng tôi chắc chắn rất thích chụp chúng.
Let's go for a walk together.	Chúng ta hãy cùng nhau đi dạo.
Yes, it has.	Vâng, nó có.
It is set up for solutions.	Nó được thiết lập cho các giải pháp.
See if we can figure out where she missed it.	Xem liệu chúng ta có thể tìm ra nơi cô ấy bỏ qua không.
Next time for sure.	Lần sau chắc chắn.
That's one of my tests for you.	Đó là một trong những bài kiểm tra của tôi cho bạn.
She put her hand over her heart.	Cô đặt tay lên trái tim mình.
Don't worry about nothing.	Đừng lo lắng về không có gì.
Not very difficult.	Không phải là rất khó khăn.
Oil should never smoke.	Dầu không bao giờ được bốc khói.
All through the book.	Tất cả thông qua cuốn sách.
Make some people happy by all means.	Làm cho một số người hạnh phúc bằng mọi cách.
Mostly, he waits.	Hầu hết, anh ấy chờ đợi.
Could be a bad day for air travel.	Có thể là một ngày tồi tệ cho chuyến du lịch bằng máy bay.
He felt something he had never felt before.	Anh đã cảm thấy điều gì đó mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
This made them laugh again.	Điều này lại khiến họ bật cười.
Music and brain.	Âm nhạc và trí não.
This is definitely not the case.	Điều này chắc chắn không phải là trường hợp.
Very little research exists on this movement.	Rất ít nghiên cứu tồn tại về phong trào này.
You are all part of the story I found myself.	Tất cả các bạn là một phần của câu chuyện tôi tìm thấy chính mình.
Which means better performing models with fewer parameters.	Có nghĩa là các mô hình hoạt động tốt hơn với ít thông số hơn.
Three books are in the works.	Ba cuốn sách đang được thực hiện.
Here is a description of how to do it.	Đây là mô tả về cách làm điều đó.
He seemed very sad, but never asked.	Anh ấy có vẻ rất buồn, nhưng chưa bao giờ hỏi.
And if you may ask me just one question about myself.	Và nếu bạn có thể hỏi tôi chỉ một câu hỏi về bản thân tôi.
of parents.	của cha mẹ.
They look very comfortable.	Họ trông rất thoải mái.
She had news for him.	Cô đã có tin tức cho anh ta.
All authors contributed to the final version of the manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào phiên bản cuối cùng của bản thảo.
Some people recognized me.	Một số người đã nhận ra tôi.
I really trust his opinion because he has made great records.	Tôi thực sự tin tưởng ý kiến ​​của anh ấy vì anh ấy đã tạo ra những kỷ lục tuyệt vời.
And don't be afraid of them.	Và đừng sợ chúng.
The group in there was amazing.	Nhóm trong đó thật tuyệt vời.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ đây.
She was stuck alone.	Cô ấy đã bị mắc kẹt một mình.
Something that takes a single argument and returns something.	Một cái gì đó nhận một đối số duy nhất và trả về một cái gì đó.
Five trials were excluded for different reasons.	Năm thử nghiệm đã bị loại trừ vì những lý do khác nhau.
It served him well for many years.	Nó đã phục vụ anh ta tốt trong nhiều năm.
I love the screen.	Tôi yêu màn hình.
This is not a law.	Đây không phải là luật.
How good he is.	Anh ấy tốt làm sao.
I just got here a month ago.	Tôi chỉ mới đến đây một tháng trước.
He doesn't close the door behind him.	Anh ta không đóng cửa sau lưng anh ta.
There is even a girl.	Thậm chí còn có một cô gái.
If you're having such anxiety issues, the university will understand.	Nếu bạn đang gặp vấn đề lo lắng như vậy, trường đại học sẽ hiểu.
I mean things I've never seen before.	Ý tôi là những thứ tôi chưa từng thấy trước đây.
I think this behavior is very kind and sweet.	Tôi nghĩ hành vi này rất tử tế và ngọt ngào.
It could be your church.	Nó có thể là nhà thờ của bạn.
We stopped playing video games and watching football because of you.	Chúng tôi đã ngừng chơi trò chơi điện tử và xem bóng đá vì bạn.
A best friend is not allowed to move across the country.	Một người bạn tốt nhất không được phép di chuyển khắp đất nước.
This makes the white spot appear more red than usual.	Điều này làm cho điểm trắng có màu đỏ nhiều hơn bình thường.
You are not broken and you are not wrong.	Bạn không bị hỏng và bạn không sai.
Where you expect.	Nơi bạn mong đợi.
Silence for a second.	Im lặng trong một giây.
Go ahead, we'll support you.	Hãy tiếp tục, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.
Indeed, it seems he can't.	Thật vậy, có vẻ như anh ta không thể.
But with time, you'll find yourself hooked.	Nhưng với thời gian, bạn sẽ thấy mình bị thu hút.
They have no real power.	Họ không có quyền lực thực sự.
My mind told me to run but my legs couldn't.	Tâm trí tôi bảo tôi phải chạy nhưng đôi chân tôi không thể làm được.
So is he.	Anh ta cũng vậy.
But she knew that if she did, she would be an animal.	Nhưng cô ấy biết rằng nếu cô ấy làm vậy, cô ấy sẽ là một con vật.
Everyone is very nice.	Mọi người rất tốt.
You test each rule in order for each product.	Bạn kiểm tra từng quy tắc theo thứ tự cho từng sản phẩm.
But there are so many common things that we often forget to do.	Nhưng có rất nhiều điều phổ biến mà chúng ta thường quên làm.
She wants to be on a ship.	Cô ấy muốn ở trên một con tàu.
She made breakfast for us.	Cô ấy đã làm bữa sáng cho chúng tôi.
We have to know how deep it goes.	Chúng ta phải biết nó đi sâu đến mức nào.
It's like shutting down one life and starting another.	Giống như tắt một cuộc sống này và bắt đầu lại một cuộc sống khác.
Three replicated test data are included in one box.	Ba dữ liệu thử nghiệm lặp lại được đưa vào một hộp.
I arrived at my new place and put my daughter to bed.	Tôi đến nơi ở mới và đưa con gái tôi đi ngủ.
Instead, they have their own toolkit.	Thay vào đó, họ có bộ công cụ của riêng mình.
He is being brought here.	Anh ta đang được đưa đến đây.
Your job is to build a bridge that connects you together.	Công việc của bạn là xây dựng cầu nối gắn kết các bạn lại với nhau.
As an individual, everyone is different.	Là một cá nhân, mọi người đều khác nhau.
His leg disappeared.	Chân anh biến mất.
They will make great parents.	Họ sẽ làm cha mẹ tuyệt vời.
We can have a good time at home.	Chúng ta có thể có một khoảng thời gian vui vẻ như ở nhà.
Make sure to respond to questions and comments as they come up.	Đảm bảo trả lời các câu hỏi và nhận xét khi chúng xuất hiện.
He must have a change in his thinking.	Anh ấy phải có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình.
Of course, they were very different from today.	Tất nhiên, chúng rất khác so với thời nay.
Sometimes, it's not that easy.	Đôi khi, nó không phải là dễ dàng.
I just need your support.	Tôi chỉ cần sự hỗ trợ của bạn.
It's a short thing in the walking race.	Đó là một điều ngắn trong cuộc đua đi bộ.
I just asked them to keep the property.	Tôi chỉ yêu cầu họ giữ tài sản.
We do not want this opinion published.	Chúng tôi không muốn ý kiến ​​này được công bố.
He was never worried.	Anh ấy không bao giờ lo lắng.
Myself, however, is another story.	Bản thân tôi, tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác.
You don't know when it lost track.	Bạn không biết nó mất dấu từ khi nào.
Start what needs to start.	Bắt đầu những gì cần bắt đầu.
However, there is no way to solve that problem.	Tuy nhiên, không có cách nào để giải quyết vấn đề đó.
You will see why.	Bạn sẽ thấy tại sao.
However, you are still right.	Tuy nhiên, bạn vẫn đúng.
It's nice to be pale like that.	Thật đẹp khi bị nhợt nhạt như vậy.
I stopped breathing.	Tôi tắt thở.
Let her figure it out for herself.	Hãy để cô ấy tự tìm hiểu.
He is a football player.	Anh ấy là một cầu thủ bóng đá.
The results of that study can be found here.	Kết quả của nghiên cứu đó có thể được tìm thấy ở đây.
Really good.	Thực sự tốt.
She has work to do, and immediately.	Cô ấy có việc phải làm, và ngay lập tức.
Or what was once a woman.	Hay những gì đã từng là phụ nữ.
I also took those.	Tôi cũng lấy những thứ đó.
He has come a long way.	Anh ấy đã đi một chặng đường dài.
The paper is well written and clear.	Giấy được viết tốt và rõ ràng.
Nothing at either end.	Không có gì ở cả hai đầu.
However, these are ideal conditions.	Tuy nhiên, đây là những điều kiện lý tưởng.
I've had it for a number of years.	Tôi đã có nó trong một số năm.
Best yes.	Tốt nhất là có.
All day he runs.	Cả ngày anh ấy chạy.
It was a particularly beautiful street in a city dense with them.	Đó là một con đường đặc biệt đẹp trong một thành phố dày đặc họ.
Maybe he did something we don't know.	Có thể nào anh ấy đã làm điều gì đó mà chúng tôi không biết.
A few minutes to three.	Một vài phút đến ba.
But this is a small variety.	Nhưng đây là một loại nhỏ.
These two things are not necessarily connected.	Hai điều này không nhất thiết phải kết nối.
It is difficult to change what is not there.	Khó thay đổi những gì không có ở đó.
She often looks around, finds me, and smiles.	Cô ấy thường xuyên nhìn xung quanh, tìm tôi và mỉm cười.
Glad to hear my old leg will fix things up in no time.	Rất vui khi biết chân cũ của tôi sẽ sửa chữa mọi thứ ngay lập tức.
He could never get his hands on it properly.	Anh ấy không bao giờ có thể chạm tay vào nó một cách đúng đắn.
Same volume.	Cùng một khối lượng.
I came for information.	Tôi đến để biết thông tin.
We are in constant communication, night and day.	Chúng tôi luôn ở trong trạng thái liên lạc liên tục, đêm và ngày.
It happened more than once.	Nó đã xảy ra nhiều hơn một lần.
Natural selection is what has made this condition so rare.	Chọn lọc tự nhiên là điều đã làm cho tình trạng này trở nên hiếm hoi.
Regardless of that.	Bất kể đó là.
Cut off their heads.	Cắt đầu họ.
You observe what is happening around you.	Bạn quan sát những gì đang xảy ra xung quanh bạn.
There's a lot to be had.	Có rất nhiều thứ để có.
Then the game is over.	Sau đó, trò chơi kết thúc.
It can be brought on by stress.	Nó có thể được mang lại bởi căng thẳng.
One of the standalone sets is shown.	Một trong những bộ độc lập được hiển thị.
There are many different options to achieve the goal.	Có nhiều sự lựa chọn khác nhau để đạt được mục tiêu.
A woman was on a train with her baby when it happened.	Một người phụ nữ trên tàu với đứa con của mình khi điều đó xảy ra.
It does not sell insurance.	Nó không bán bảo hiểm.
You can get down, but you don't go out.	Bạn có thể xuống, nhưng bạn không ra ngoài.
I just know that he was.	Tôi chỉ biết rằng anh ấy đã.
But we will beat her.	Nhưng chúng ta sẽ đánh bại cô ấy.
There is no age requirement.	Không có yêu cầu về độ tuổi.
And they happen in real life.	Và chúng xảy ra trong cuộc sống thực.
One day before the murder.	Một ngày trước khi xảy ra án mạng.
And we will help each other through.	Và chúng tôi sẽ giúp nhau vượt qua.
No problem, everything is fine.	Không có vấn đề gì, mọi thứ đều tốt.
Many issues were raised upon appeal.	Nhiều vấn đề đã được đưa ra khi kháng cáo.
No significant differences were observed among other clinical features.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy giữa các đặc điểm lâm sàng khác.
Roll each ball into a ball.	Cuộn từng viên thành một quả bóng.
I worry about that.	Tôi lo lắng về điều đó.
Moreover, he is my assassin.	Hơn nữa, anh ta là sát thủ của tôi.
There is nothing wrong with this.	Không có gì sai với điều này.
I don't know what new events took place that day.	Tôi không biết những sự kiện mới đã diễn ra vào ngày hôm đó.
I begin this journey with your support.	Tôi bắt đầu cuộc hành trình này với sự hỗ trợ của bạn.
For practice, they do.	Đối với thực tế, họ làm.
When she closed her eyes, he stopped moving.	Khi cô nhắm mắt lại, anh dừng động tác.
Bad things happen when my dad gets angry.	Chuyện tồi tệ xảy ra khi bố tôi bực bội.
They have their differences.	Họ có sự khác biệt của họ.
They talked and talked.	Họ đã nói chuyện và nói chuyện.
I'm fine with it.	Tôi tốt với nó.
That is a claim.	Đó là yêu sách.
It's like he brought his own laugh song with him.	Nó giống như anh ấy đã mang theo bài hát cười của riêng mình với anh ấy.
However, it is my music player of choice.	Tuy nhiên, nó là máy nghe nhạc mà tôi lựa chọn.
The color leaves her face.	Màu sắc rời khỏi khuôn mặt của cô ấy.
I reached the truth of the case.	Tôi đạt được sự thật của vụ án.
I'm not saying you shouldn't help to pay for school.	Tôi không nói rằng bạn không nên giúp đỡ để trả tiền học.
We really like it.	Chúng tôi thực sự thích nó.
Spread it around.	Rải nó ra xung quanh.
We have tried to solve these problems in our technique.	Chúng tôi đã cố gắng giải quyết những vấn đề này trong kỹ thuật của mình.
He has his place.	Anh ấy có vị trí của mình.
That month.	Tháng đó.
That's what about this.	Đó là những gì về điều này.
Beyond the light of your night's fire, there is darkness.	Ngoài ánh sáng của ngọn lửa đêm của bạn, có bóng tối.
Still, the hell of a good ship.	Tuy nhiên, địa ngục của một con tàu tốt.
I didn't mean to upset him by running away.	Tôi không định làm anh ấy buồn khi bỏ chạy.
I really want to see another person.	Tôi thực sự muốn xem một người khác.
In the medical field too, such analysis is widely used.	Trong lĩnh vực y tế cũng vậy, phân tích như vậy được sử dụng rộng rãi.
I was going to hit him with a flat surface.	Tôi định đánh anh ta bằng mặt phẳng.
They don't add up.	Họ không cộng lại.
Afternoon people are coming.	Buổi chiều mọi người đang đến.
As usual, it was empty.	Như thường lệ, nó trống rỗng.
And then he fell.	Và rồi anh ấy ngã.
I don't know what the situation is.	Tôi không biết tình hình thế nào.
For this amount we now appeal.	Đối với số tiền này bây giờ chúng tôi kháng cáo.
So fresh.	Thật tươi trẻ.
And produce research articles.	Và sản xuất các bài báo nghiên cứu.
Not even allowing him to get that record.	Thậm chí không cho phép anh ta có được kỷ lục đó.
All found items have been returned.	Tất cả các đồ vật được tìm thấy đã được mang về.
This is definitely not what he expected me to say.	Điều này chắc chắn không phải là những gì anh ấy mong đợi tôi nói.
The averages may vary but the presence of activity has been confirmed.	Các mức trung bình có thể khác nhau nhưng sự hiện diện của hoạt động đã được xác nhận.
That is to be expected.	Đó là điều được mong đợi.
I also went up there.	Tôi cũng đi lên đó.
In front of the right crowd, she will treat.	Trước mặt đúng đám đông, cô ấy sẽ đãi.
Use at your own risk!.	Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn!.
Her eyes were drawn to the man sitting next to her.	Đôi mắt cô bị hút vào người đàn ông ngồi bên cạnh.
Contributed to survey and software.	Đã đóng góp vào cuộc điều tra và phần mềm.
She really takes it seriously, because she takes everything very seriously.	Cô ấy thực sự coi trọng nó, vì cô ấy làm mọi thứ rất nghiêm túc.
I have a job to help my family.	Tôi có một công việc để giúp đỡ gia đình tôi.
I would love to take this company to court for compensation.	Tôi rất muốn đưa công ty này ra tòa yêu cầu bồi thường.
It was an expensive mistake, to put it that way.	Đó là một sai lầm đắt giá, nói theo cách đó.
You get tired of hearing the same thing after a while.	Bạn cảm thấy mệt mỏi khi nghe điều tương tự sau một thời gian.
And talking to people that's a normal matter.	Và nói chuyện với mọi người đó là một vấn đề bình thường.
Just to be sure.	Chỉ để được chắc chắn.
I break them.	Tôi phá vỡ chúng.
So he moved.	Vì vậy, anh ấy đã chuyển đi.
You will be able to see it.	Bạn sẽ có thể nhìn thấy nó.
But why buy when you can prepare one at home.	Nhưng tại sao phải mua khi bạn có thể chuẩn bị một cái ở nhà.
They are just, they are just people.	Họ chỉ là, họ chỉ là người.
Men love to run their hands through it.	Đàn ông thích chạy tay qua nó.
I seem to be using the word 'used to' a lot these days.	Tôi dường như đang sử dụng từ 'đã từng' rất nhiều ngày nay.
In fact, I've never seen it before.	Trong thực tế, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
Second, is a love letter.	Thứ hai, là một bức thư tình.
From the moment you start crafting a story, that's the goal.	Ngay từ khi bạn bắt đầu tạo ra một câu chuyện, đó là mục tiêu.
I expect no less.	Tôi mong đợi không ít.
I'm a bad friend.	Tôi là một người bạn tồi.
That wasn't really the word she meant.	Đó thực sự không phải là từ mà cô ấy muốn nói.
Help us build.	Giúp chúng tôi xây dựng.
In an experimental analysis, one has two options.	Trong một phân tích thử nghiệm, người ta có hai lựa chọn.
He was a wonderful baby, so calm and sweet and happy.	Anh ấy là một đứa bé tuyệt vời, thật bình tĩnh và ngọt ngào và hạnh phúc.
Let's say it's the first one.	Giả sử nó là cái đầu tiên.
He is sure of that.	Anh ấy chắc chắn về điều đó.
That's okay, but different.	Điều đó không sao, nhưng khác.
However, during the same season, males are more active.	Tuy nhiên, trong cùng một mùa, con đực hoạt động nhiều hơn.
They had enough.	Họ đã có đủ.
It was a strange day.	Thật là một ngày kỳ lạ.
She clearly had her answer.	Cô ấy rõ ràng đã có câu trả lời của mình.
He said he got the message but time will tell.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhận được tin nhắn nhưng thời gian sẽ trả lời.
There seems to be no middleman.	Dường như không có trung gian.
I'm in a hell of a fix.	Tôi đang ở trong một địa ngục của sửa chữa.
It is free and easy to do.	Nó là miễn phí và dễ dàng để làm.
And behind it.	Và đằng sau nó.
The full source code is available at the end of this post.	Toàn bộ mã nguồn có sẵn ở cuối bài đăng này.
However, this argument is not well developed.	Tuy nhiên, lập luận này không được phát triển tốt.
I've had a whole career working.	Tôi đã có cả một sự nghiệp làm việc.
Often the same individual was involved.	Thường thì cùng một cá nhân đã tham gia.
It's more important than ever.	Nó quan trọng hơn bao giờ hết.
The movie needs love story everything.	Bộ phim cần câu chuyện tình yêu là tất cả.
We have a problem.	Chúng ta có một vấn đề.
I have no plans other than to run.	Tôi không có kế hoạch nào khác ngoài việc chạy.
But you don't have to go home with me.	Nhưng bạn không cần phải về nhà với tôi.
Someone softly called his voice.	Ai đó nhẹ nhàng gọi giọng anh.
It wants the truth.	Nó muốn sự thật.
This is not so different.	Điều này không quá khác biệt.
You know, just for the record, we couldn't really make love.	Bạn biết đấy, chỉ vì kỷ lục, chúng tôi không thể thực sự làm tình.
Those are the two main reasons.	Đó là hai lý do chính.
First, let's demonstrate that background properties will be useful for future work.	Đầu tiên, hãy chứng minh các thuộc tính nền sẽ hữu ích cho công việc sau này.
My father was born here.	Cha tôi sinh ra ở đây.
One percent succeeded.	Một phần trăm đã thành công.
Natural voice development.	Phát triển giọng nói tự nhiên.
And the cat.	Và con mèo.
Here, it is different.	Ở đây, nó là khác nhau.
As a gift, he gave her another rose.	Như một món quà, anh ấy đã tặng cho cô ấy một bông hồng khác.
We lost your signal for a few minutes.	Chúng tôi đã mất tín hiệu của bạn trong vài phút.
Last year was no different.	Năm ngoái cũng không khác.
If you already have plans for this place, forget it.	Nếu bạn đã có kế hoạch cho nơi này, hãy quên nó đi.
You hate me.	Bạn ghét tôi.
They introduced themselves to me.	Họ tự giới thiệu với tôi.
Get out into nature as often as possible.	Hãy hòa mình vào thiên nhiên càng thường xuyên càng tốt.
But, it can't last.	Nhưng, nó không thể kéo dài.
Maybe she can't.	Có lẽ cô ấy chưa thể.
This is probably one of the best parts.	Đây có lẽ là một trong những phần hay nhất.
Now he has to figure out what to do with it.	Bây giờ anh ta phải tìm ra những gì để làm với nó.
Follow the tried and true path.	Đi theo con đường đã thử và đúng.
She forced them back.	Cô buộc họ trở lại.
I cannot describe in words the beauty of this.	Tôi không thể diễn tả bằng lời vẻ đẹp của cái này.
And she was right.	Và cô ấy đã nói đúng.
Two weeks seems like a very long time to just wait.	Hai tuần dường như là một khoảng thời gian rất dài để chỉ chờ đợi.
What matters is that you get the best results.	Điều quan trọng là bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
A world of peace and rest.	Một thế giới hòa bình và nghỉ ngơi.
He was awful about that ending.	Anh ấy đã rất tệ về kết thúc đó.
You are just the person it is.	Bạn chỉ là người nó.
She wants to hear, but she can't.	Cô ấy muốn nghe, nhưng cô ấy không thể.
It will be another fresh start, another spring.	Sẽ là một khởi đầu mới khác, một mùa xuân khác.
And too many of you are going in the wrong direction.	Và có quá nhiều người trong số các bạn đang đi sai hướng.
It can be applied again and again for better pain relief.	Nó có thể được áp dụng một lần nữa và một lần nữa để giảm đau tốt hơn.
That's what ends up getting a lot of them.	Đó là những gì cuối cùng nhận được rất nhiều trong số họ.
So the audience stood.	Vì vậy, khán giả đã đứng.
You only provide the parameters you want to change.	Bạn chỉ cung cấp các thông số bạn muốn thay đổi.
For example, in my opinion.	Ví dụ, theo ý kiến ​​của tôi.
And yes, they see it as a very beautiful cross.	Và có, họ xem nó như một cây thánh giá rất đẹp.
Unfortunately, the site is capable of doing the opposite.	Thật không may, trang web có khả năng làm điều ngược lại.
I want to know.	Tôi muốn biết.
Not much for her there.	Không có nhiều cho cô ấy ở đó.
Each element has its own history and purpose in battle.	Mỗi yếu tố đều có lịch sử và mục đích riêng của nó trong trận chiến.
We fight because we have to.	Chúng ta chiến đấu vì chúng ta phải làm.
People think it's wrong.	Mọi người nghĩ điều đó là sai.
Nor did he look back.	Anh ta cũng không nhìn lại.
They know what to do only in theory.	Họ biết phải làm gì chỉ trên lý thuyết.
The band went home.	Ban nhạc đã về nhà.
It is essential that they understand each other.	Điều cần thiết là họ phải hiểu nhau.
It has some small fish in it.	Nó có một số cá nhỏ trong đó.
However, he smiled and nodded.	Tuy nhiên, anh ấy mỉm cười và gật đầu.
I fell to the floor.	Tôi ngã xuống sàn.
So you can.	Vậy bạn có thể.
People don't necessarily like each other at work.	Mọi người không nhất thiết phải thích nhau tại nơi làm việc.
Can't move him.	Không thể di chuyển anh ta.
Join now.	Tham gia ngay.
They are the key to this.	Chúng là chìa khóa của việc này.
Try to explain exactly where they fit.	Cố gắng giải thích chính xác nơi chúng phù hợp.
But it stuck.	Nhưng nó bị mắc kẹt.
You can smile now.	Bạn có thể mỉm cười ngay bây giờ.
However, there is nothing you should worry about.	Tuy nhiên, không có gì bạn nên lo lắng về.
They never did it again.	Họ không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Live truely with yourself.	Hãy sống thật với chính mình.
It is made for great research.	Nó được tạo ra để nghiên cứu tuyệt vời.
I don't want this to happen to my book.	Tôi không muốn điều này xảy ra với cuốn sách của tôi.
And again, she loves it.	Và một lần nữa, cô ấy yêu nó.
It is eating away at the planet.	Nó đang ăn mòn cả hành tinh.
This thing is alive, even though he doesn't know it.	Điều này đang sống, mặc dù anh ta không biết nó.
Don't try to open those doors.	Đừng cố mở những cánh cửa đó.
People can get lost.	Mọi người có thể bị lạc.
I wonder if 4 years earlier he might have.	Tôi tự hỏi liệu 4 năm trước đó anh ấy có thể có.
What did these people expect from him?	Những người này đã mong đợi điều gì ở anh ta.
They tend not to hide their feelings.	Họ có xu hướng không che giấu cảm xúc của mình.
I don't think she will be able to keep it.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể giữ nó.
I don't feel bad for him either.	Tôi cũng không cảm thấy tồi tệ với anh ấy.
This process is repeated for each patient sample.	Quá trình này được lặp lại cho từng mẫu bệnh phẩm.
She seemed very nervous about the hearing.	Cô ấy có vẻ rất lo lắng về buổi điều trần.
I decided it was best to wait for him to go.	Tôi quyết định tốt nhất là đợi anh ấy đi.
What do you want from me?.	Bạn muốn gì ở tôi?.
I look a lot like her.	Tôi trông rất giống cô ấy.
Knowing when people are lying will help you lie better.	Biết khi nào người ta nói dối sẽ giúp bạn nói dối tốt hơn.
He didn't know what to say to him.	Anh không biết phải nói gì với anh ta.
She had other things going on.	Cô ấy đã có những việc khác đang diễn ra.
But they can't play this game forever.	Nhưng họ không thể chơi trò chơi này mãi mãi.
I love taking tests.	Tôi thích làm bài kiểm tra.
By very few, but the response was there.	Bởi rất ít, nhưng phản ứng đã có.
I can't hear his heartbeat.	Tôi không thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy.
One person use it, they can make their life good.	Một người sử dụng nó, họ có thể làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp.
All moves bring great new friends and experiences.	Tất cả các động thái đều mang đến những người bạn và trải nghiệm mới tuyệt vời.
It would be a good opportunity to study him more.	Đó sẽ là một cơ hội tốt để nghiên cứu anh ấy nhiều hơn.
They asked after each other's family members.	Họ hỏi sau các thành viên trong gia đình của nhau.
Let's hope so.	Hãy hi vọng như vậy.
You will hear about it.	Bạn sẽ nghe về nó.
She could not love this man.	Cô không thể yêu người đàn ông này.
He knew well that he could claim her.	Anh biết rõ anh có thể đòi được cô.
We went to bed and slept again.	Chúng tôi lên giường và ngủ tiếp.
Chairman, you mean me.	Chủ tịch, ý bạn là tôi.
They are powerful tools for.	Chúng là những công cụ mạnh mẽ dành cho.
It is out of my reach.	Nó nằm ngoài tầm tay của tôi.
Either it lets you pass or it doesn't.	Hoặc nó cho phép bạn vượt qua hoặc nó không.
We need to act now.	Chúng ta cần hành động ngay bây giờ.
There were no injuries.	Không có trường hợp nào bị thương.
And some men have offered to let me live with him.	Và một số người đàn ông đã đề nghị để tôi sống với anh ta.
I have no other details.	Tôi không có chi tiết nào khác.
I left because of what happened between me and you.	Anh ra đi vì những gì đã xảy ra giữa anh và em.
We know we should vote.	Chúng tôi biết chúng tôi nên bỏ phiếu.
Its eyes are bright, its body is warm.	Đôi mắt nó sáng, cơ thể ấm áp.
That won't be easy.	Điều đó sẽ không dễ dàng.
They have saved many lives.	Họ đã cứu rất nhiều sinh mạng.
I hate this car.	Anh ghét chiếc xe này.
Bigger, smaller and everything in between.	Lớn hơn, nhỏ hơn và mọi thứ ở giữa.
I should sit down.	Tôi nên ngồi xuống.
All of this means a lot to me.	Tất cả những điều này có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi.
You were not there.	Bạn đã không ở đó.
They know it's been discovered.	Họ biết nó đã được phát hiện.
Personal and family history unrelated.	Lịch sử cá nhân và gia đình không liên quan.
She made me lie on my back and she stood on top of me.	Cô ấy bắt tôi nằm ngửa và cô ấy đứng trên tôi.
There is a lot of data there.	Có rất nhiều dữ liệu ở đó.
I feel your feelings.	Tôi cảm nhận được cảm xúc của bạn.
Still unclear about my assignment.	Vẫn không rõ ràng về nhiệm vụ của tôi.
It was a dangerous situation for them.	Đó là một tình huống nguy hiểm cho họ.
But there were no significant differences in complications and mental health.	Nhưng không có sự khác biệt đáng kể nào về các biến chứng và sức khỏe tâm thần.
I went through them as if they were my own.	Tôi đã trải qua chúng như thể chúng là của riêng tôi.
This is his way of telling people they can understand it.	Đây là cách anh ấy nói với mọi người rằng họ có thể hiểu nó.
They feel a new confidence.	Họ cảm thấy một sự tự tin mới.
Continue cooking until the meat is cooked through.	Tiếp tục nấu cho đến khi thịt chín.
Would like.	Muốn.
She should have noticed.	Cô ấy lẽ ra phải nhận ra.
He was dead tired and before long, sleep took over.	Anh đã chết mệt và chẳng bao lâu nữa, giấc ngủ đã chiếm lấy.
Military action included.	Hành động quân sự bao gồm.
Of course she did.	Tất nhiên là cô ấy đã làm.
Not from her heart.	Không phải từ trái tim của cô ấy.
No one in and no one out.	Không ai vào và không ai ra.
We will never know why.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết tại sao.
Long bridge.	Cây cầu dài.
Soon it was very cold.	Ngay sau đó trời rất lạnh.
God gave us life.	Chúa đã cho chúng ta sự sống.
You have never had a problem in your entire life.	Bạn chưa bao giờ gặp vấn đề khó khăn trong suốt cuộc đời mình.
She was very happy when he came back.	Cô ấy đã rất hạnh phúc khi anh ấy trở lại.
But in his early years, he must have been in great form.	Nhưng trong những năm đầu tiên của mình, anh ấy hẳn đã có một phong độ tuyệt vời.
By definition, half of people are above average.	Theo định nghĩa, một nửa số người trên trung bình.
He wanted to ask his wife what she wanted to say.	Anh ấy muốn hỏi vợ xem cô ấy muốn nói gì.
I also walked in.	Tôi cũng bước vào.
So you can actually pay with nothing in the game.	Vì vậy, bạn thực sự có thể trả tiền mà không có gì trong trò chơi.
We got through everything together.	Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thứ.
I don't want any text in my button.	Tôi không muốn bất kỳ văn bản nào trong nút của mình.
We don't know anything for sure.	Chúng tôi không biết bất cứ điều gì chắc chắn.
We will look forward to you when we see you.	Chúng tôi sẽ mong đợi bạn khi chúng tôi gặp bạn.
But the kids weren't paying attention.	Nhưng bọn trẻ không chú ý.
Pour hot coffee over the mixture.	Đổ cà phê nóng lên trên hỗn hợp.
But we still win here today, and the world knows it.	Nhưng chúng tôi vẫn giành chiến thắng ở đây ngày hôm nay, và thế giới biết điều đó.
Everyone we know.	Mọi người chúng tôi biết.
You don't have to be there and listen to them anymore.	Anh không cần phải ở đó và lắng nghe họ nữa.
Even white customers.	Ngay cả những khách hàng da trắng.
You have to do something, not something big or small.	Bạn phải làm một điều gì đó, không phải điều gì đó lớn lao, nhỏ nhặt.
These terms were never published.	Các điều khoản này không bao giờ được công bố.
Perhaps they are related and can help you further.	Có lẽ chúng có liên quan và có thể giúp bạn thêm.
So let's see you start playing.	Vì vậy, chúng ta hãy xem bạn bắt đầu chơi.
I raised the hairs on the back of my neck.	Tôi dựng tóc gáy.
I guess we'll see how it plays out.	Tôi đoán chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào.
Everything was easy and comfortable with him.	Mọi thứ thật dễ dàng và thoải mái với anh ấy.
I was away from the industry in my growing up days.	Tôi đã rời xa ngành trong những ngày lớn lên của mình.
But she lowered her head between her knees.	Nhưng cô ấy lại cúi đầu xuống giữa hai đầu gối.
There are some ideas and code already written.	Có một số ý tưởng và mã đã được viết.
For us, it was a pleasure to play with him.	Đối với chúng tôi, rất vui khi được chơi cùng anh ấy.
Her magic bought my silence.	Phép thuật của cô ấy đã mua được sự im lặng của tôi.
But they had each other.	Nhưng họ đã có nhau.
She didn't say a word.	Cô ấy không nói một lời nào.
For our purposes, any of these states can be selected.	Đối với mục đích của chúng tôi, bất kỳ trạng thái nào trong số này đều có thể được chọn.
There's nothing for you there.	Không có gì cho bạn ở đó.
I'll look into them, anyway.	Tôi sẽ xem xét chúng, dù sao.
This class is worth it.	Lớp học này rất đáng giá.
We have never discussed the truth of life.	Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về sự thật của cuộc sống.
You are under this pressure all the time.	Lúc nào bạn cũng phải chịu áp lực này.
I lay on the floor and it hurt for a moment.	Tôi nằm trên sàn và đau trong giây lát.
I think we can succeed together.	Tôi nghĩ, chúng ta có thể cùng nhau thành công.
Well, she's someone we know.	Chà, cô ấy là người mà chúng tôi biết.
Just be kind, do good work.	Chỉ cần tử tế, làm việc tốt.
The school day is free of charge.	Ngày học không có phí.
And some of them they have less information.	Và một số trong số đó họ có ít thông tin hơn.
Whatever you have to do.	Dù bạn phải làm gì.
She's been around for a few years, longer than most.	Cô ấy đã gắn bó trong một vài năm, lâu hơn hầu hết các năm.
He might as well be nine years old.	Anh ấy cũng có thể đã chín tuổi.
What is the problem ?.	Vấn đề là gì ?.
It just will.	Nó chỉ sẽ.
He only spoke once or twice while she talked.	Anh ta chỉ nói một hoặc hai lần trong khi cô ấy nói chuyện.
They demanded more, but we didn't have anything else to offer them.	Họ đòi hỏi nhiều hơn, nhưng chúng tôi không có bất cứ thứ gì khác để cung cấp cho họ.
However, in the present study, whole-body samples were used.	Tuy nhiên, trong nghiên cứu hiện tại, các mẫu toàn bộ cơ thể đã được sử dụng.
To memorize and learn.	Để ghi nhớ và học hỏi.
Now everyone, myself included, has got their own identity.	Bây giờ tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đã có bản sắc riêng của họ.
Bad things happen to good people.	Những điều tồi tệ xảy ra với những người tốt.
Something is wrong.	Có điều gì đó không ổn.
We still need to live every day and every detail.	Chúng ta vẫn cần sống từng ngày và từng chi tiết.
But heavy breathing is part of the process.	Nhưng thở nặng nhọc là một phần của quá trình.
It takes students an extra second to notice you.	Học sinh phải mất thêm một giây để chú ý đến bạn.
Their music is amazing.	Âm nhạc của họ thật kỳ diệu.
I like the production design of things.	Tôi thích thiết kế sản xuất của mọi thứ.
Maturity means no joy.	Trưởng thành có nghĩa là không có niềm vui.
Not exactly easy.	Không chính xác là dễ dàng.
Despite this, she was never taken to the hospital for treatment.	Mặc dù vậy, cô không bao giờ được đưa đến bệnh viện để điều trị.
You cannot take it back by force.	Bạn không thể lấy lại nó bằng vũ lực.
I didn't die.	Tôi đã không chết.
He left, and we took a break for lunch.	Anh ấy rời đi, và chúng tôi nghỉ ăn trưa.
As a result, a cell operation in a good region becomes possible.	Kết quả là, một hoạt động ô trong một vùng tốt trở nên khả thi.
What did she do.	Cô ấy đã làm gì.
There might be some hidden content coming up.	Có thể có một số nội dung ẩn sắp xuất hiện.
Just do the best you can.	Cứ làm tốt nhất bạn có thể.
The control group receives the vehicle.	Nhóm điều khiển nhận phương tiện.
Today we prepare to stop those activities.	Hôm nay chúng tôi chuẩn bị để dừng các hoạt động đó.
How quickly do we forget.	Làm sao chúng ta quên nhanh chóng.
My drinking has taken control of my life.	Việc uống rượu của tôi đã kiểm soát cuộc sống của tôi.
I remember this.	Tôi nhớ điều này.
We have people we come for.	Chúng tôi có những người chúng tôi đến vì.
There can also be social pressure.	Có thể có cả áp lực xã hội.
That promise was also broken.	Lời hứa đó cũng bị phá vỡ.
You can continue to download and view your content.	Bạn có thể tiếp tục tải xuống và xem nội dung của mình.
I'm not on the wire most of the time.	Tôi không ở trên dây hầu hết thời gian.
No need for any secret codes.	Không cần bất kỳ mã bí mật nào.
He lives at home.	Anh ấy sống ở nhà.
We have to accept that.	Chúng ta phải chấp nhận điều đó.
Each link has its specific properties.	Mỗi liên kết có các thuộc tính cụ thể của nó.
Then, looking around her, she nodded.	Sau đó, nhìn quanh cô ấy, cô ấy gật đầu.
But he never showed up.	Nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện.
Listen to the thoughts that come from your soul.	Hãy lắng nghe những suy nghĩ xuất phát từ tâm hồn bạn.
He will never go that far.	Anh ấy sẽ không bao giờ đi xa như vậy.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
In this world you will be in trouble.	Trong thế giới này bạn sẽ gặp rắc rối.
In doing so, you risk missing the point.	Khi làm như vậy, bạn có nguy cơ bỏ lỡ điểm.
But there must be some difference.	Nhưng phải có một số khác biệt.
No response from the thread.	Không có phản hồi từ chủ đề.
It was so obvious the whole time.	Nó đã quá rõ ràng trong suốt thời gian.
In the lobby, he said something to the guard, who nodded.	Trong sảnh, anh ta nói gì đó với người bảo vệ, người này gật đầu.
At least not for a few days.	Ít nhất thì không trong vài ngày.
As he had hoped, she wasn't there yet.	Như anh đã hy vọng, cô ấy vẫn chưa ở đó.
With luck, she might never come back.	Nếu may mắn, cô ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Please let me know if this is normal.	Xin vui lòng cho tôi biết nếu điều này là bình thường.
One lifestyle or another.	Phong cách sống này hay phong cách khác.
It has a lot of meanings.	Nó có rất nhiều ý nghĩa.
Unless that happens, natural selection can't do anything.	Trừ khi điều đó xảy ra, chọn lọc tự nhiên không thể làm gì.
I showed up after the first interaction.	Tôi xuất hiện sau lần tương tác đầu tiên.
He looks fresh and healthy.	Anh ấy trông tươi tắn và khỏe mạnh.
The boys do a great job of telling these stories.	Các cậu bé làm rất tốt khi kể những câu chuyện này.
Some find it in returns.	Một số tìm thấy nó trong việc trả lại.
Or mostly real.	Hoặc chủ yếu là thực.
This is especially true when standing still.	Điều này đặc biệt đúng khi đứng yên.
It is my memory.	Nó là kỷ niệm của tôi.
Clothes were harder.	Quần áo đã khó hơn.
Eat, work and sleep.	Ăn, làm việc và ngủ.
I will eat you on your own.	Tôi sẽ ăn thịt bạn của riêng bạn.
Most of it came last year.	Hầu hết nó đã đến vào năm ngoái.
Basically, I'm only interested in the year data part.	Về cơ bản, tôi chỉ quan tâm đến phần dữ liệu năm.
However, she looks a lot older now.	Tuy nhiên, bây giờ cô ấy trông già hơn rất nhiều.
He will find his way into a better situation.	Anh ấy sẽ tìm cách vào một tình huống tốt hơn.
I got off to a very good start.	Tôi có một mở đầu rất tốt.
We can worry about that later.	Chúng ta có thể lo lắng về điều đó sau.
Not in the same plane.	Không nằm trong cùng một mặt phẳng.
I need something to happen.	Tôi cần một cái gì đó xảy ra.
That's a point.	Đó là một điểm.
However, her support options are interesting.	Tuy nhiên, các lựa chọn hỗ trợ của cô ấy rất thú vị.
And he loved very deeply.	Và anh đã yêu rất sâu sắc.
I believe anything is possible with hard work.	Tôi tin rằng bất cứ điều gì là có thể với sự chăm chỉ.
I like his personality.	Tôi thích tính cách của anh ấy.
He's never been against me, and he knows it.	Anh ấy chưa bao giờ chống lại tôi, và anh ấy biết điều đó.
I don't know if this is an option for you.	Tôi không biết nếu đây là một lựa chọn cho bạn.
They want to control the world.	Họ muốn kiểm soát thế giới.
This court won't even think about it.	Tòa án này thậm chí sẽ không nghĩ đến điều đó.
We can't wait to bring them to you.	Chúng tôi không thể chờ đợi để mang chúng đến cho bạn.
He hasn't been able to for the past few hundred years.	Anh ấy đã không thể nào trong vài trăm năm qua.
But we seem to buy his story.	Nhưng chúng tôi dường như mua câu chuyện của anh ấy.
Or maybe he doesn't think.	Hoặc có thể anh ấy không nghĩ.
She had more energy.	Cô đã có nhiều năng lượng hơn.
Something has changed.	Có gì đó đã thay đổi.
I heard the call.	Tôi đã nghe thấy cuộc gọi.
But by then it was too late.	Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn.
His personality is well established.	Tính cách của anh ấy đã được thiết lập tốt.
He doesn't write to please the audience.	Anh ấy không viết để làm hài lòng khán giả.
It is as familiar as the breath, but you cannot put it.	Nó quen thuộc như hơi thở, nhưng bạn không thể đặt nó.
Damn, he thought, that's exactly how we're going to do it.	Chết tiệt, anh ấy nghĩ, đó chính xác là cách chúng ta sẽ làm.
The majority of patients in both groups were male.	Đa số bệnh nhân trong cả hai nhóm là nam giới.
Your eyes may open or close.	Đôi mắt của bạn có thể mở hoặc nhắm lại.
We both stopped walking.	Cả hai chúng tôi đều dừng bước.
At that time she did nothing.	Lúc đó cô ấy không làm gì cả.
And live in a better world.	Và sống trong một thế giới tốt đẹp hơn.
You show both.	Bạn hiển thị cả hai.
I can't learn that much.	Tôi không thể học được nhiều như vậy.
That's what they have now.	Đó là những gì họ có bây giờ.
We love your movie.	Chúng tôi yêu bộ phim của bạn.
This is as serious as a thing can get.	Điều này nghiêm trọng như một điều có thể nhận được.
It's just better this way.	Nó chỉ tốt hơn theo cách này.
And so are men.	Và đàn ông cũng vậy.
We move towards them.	Chúng tôi tiến về phía họ.
About a week before the party, we had to work.	Khoảng một tuần trước bữa tiệc, chúng tôi phải làm việc.
I can see he's not strong enough to play.	Tôi có thể thấy anh ấy không đủ khỏe để thi đấu.
They have grown a lot this year.	Họ đã phát triển rất nhiều trong năm nay.
These are the choices we make as humans.	Đây là những lựa chọn chúng tôi thực hiện với tư cách là con người.
That is really helpful.	Điều đó thực sự hữu ích.
Great progress has been made.	Tiến bộ lớn đã được thực hiện.
Your whole body is yellow'.	Toàn bộ cơ thể của bạn màu vàng '.
It took over our entire computer.	Nó đã chiếm toàn bộ máy tính của chúng tôi.
They couldn't help me with the cost this time.	Họ không thể giúp tôi giải quyết chi phí lần này.
Most people like art to have life with it.	Hầu hết mọi người thích nghệ thuật có sức sống với nó.
The evidence does not indicate so.	Bằng chứng không chỉ ra như vậy.
However, the current was much stronger than he expected.	Tuy nhiên, dòng điện mạnh hơn nhiều so với anh ta mong đợi.
I don't think he realizes how strong our case is.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy nhận ra trường hợp của chúng tôi mạnh mẽ như thế nào.
The bad guy is dead.	Kẻ xấu đã chết.
I should be good now.	Tôi nên tốt bây giờ.
It's definitely big.	Nó chắc chắn lớn.
You expect to hear the parts above and below you.	Bạn mong đợi để nghe phần bên trên và bên dưới bạn.
Then one day she stopped.	Rồi một ngày cô ấy dừng lại.
She hasn't even opened the bag since.	Cô ấy thậm chí đã không mở túi kể từ đó.
White face, dark eyes.	Mặt trắng bệch, mắt thâm quầng.
There's nothing to argue about.	Không có gì để bàn cãi.
But not for performance, exactly.	Nhưng không phải vì hiệu suất, chính xác.
She definitely got better.	Cô ấy chắc chắn đã tốt hơn.
I was afraid that he would really hurt someone, or himself.	Tôi sợ rằng anh ấy sẽ thực sự làm tổn thương ai đó, hoặc chính bản thân anh ấy.
The numbers vary depending on the country, state, and city.	Các con số thay đổi tùy thuộc vào quốc gia, tiểu bang và thành phố.
But he never followed any.	Nhưng anh ta không bao giờ làm theo bất kỳ.
Find ways to win the tight game.	Tìm cách để giành chiến thắng trong các trò chơi chặt chẽ.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
I'll take your stuff.	Tôi sẽ lấy đồ của bạn.
You need to move quickly.	Bạn cần phải di chuyển nhanh chóng.
But that question gives general advice about this exception.	Nhưng câu hỏi đó đưa ra lời khuyên chung về ngoại lệ này.
Two variables can point to the same object.	Hai biến có thể trỏ đến cùng một đối tượng.
Everything he does for me is perfect.	Mọi thứ anh ấy làm cho tôi đều hoàn hảo.
His contract expires after next season.	Hợp đồng của anh ấy hết hạn sau mùa giải tới.
Other papers are less kind.	Các giấy tờ khác ít tử tế hơn.
I don't know what this means.	Tôi không biết điều này có nghĩa là gì.
That is your problem.	Đó là vấn đề của bạn.
A beautiful summer night.	Một đêm mùa hè tuyệt đẹp.
I have a wife and two children.	Tôi có vợ và hai con.
There are some really good products out there.	Có một số sản phẩm thực sự tốt.
He called for help.	Anh ta kêu cứu.
The eyes and nose are well defined, but the mouth is missing.	Đôi mắt và mũi được xác định rõ, nhưng miệng bị thiếu.
Even if available, it may not be your best option.	Ngay cả khi có sẵn, nó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất của bạn.
It was a very beautiful day.	Đó là một ngày rất đẹp.
The exact reason is not clear.	Lý do chính xác là không rõ ràng.
Because we believe he is capable.	Vì chúng tôi tin rằng cậu ấy có khả năng.
They give us the opportunity to save lives.	Họ cho chúng tôi cơ hội để cứu sống nhiều người.
We only have three.	Chúng tôi chỉ có ba.
There is great power in this.	Có một sức mạnh to lớn trong việc này.
The man has no opinion.	Người đàn ông không có ý kiến.
That makes something like food production a game of chance.	Điều đó làm cho một cái gì đó như sản xuất thực phẩm trở thành một trò chơi may rủi.
Men, not women.	Đàn ông, không phải đàn bà.
No video games, no books, nothing.	Không có trò chơi điện tử, không có sách, không có gì cả.
Being president is not an easy thing to do.	Trở thành tổng thống không phải là điều dễ dàng thực hiện.
Party wholeheartedly for the other two.	Đảng hết mình cho hai người còn lại.
This is her second and final color film.	Đây là bộ phim màu thứ hai và cũng là cuối cùng của cô.
Her eyes.	Đôi mắt cô ấy.
She was not fired.	Cô ấy đã không bị sa thải.
Because my table's primary key is long data type.	Vì khóa chính của bảng của tôi là kiểu dữ liệu dài.
No bad feeling.	Không có cảm giác xấu.
She is just perfect.	Cô ấy chỉ là hoàn hảo.
They protect themselves, and many times, they protect themselves from themselves.	Họ bảo vệ họ, và nhiều khi, họ bảo vệ họ khỏi chính họ.
I don't say that.	Tôi không nói điều đó.
Even war doesn't necessarily change the rules of this game.	Ngay cả chiến tranh cũng không nhất thiết thay đổi các quy tắc của trò chơi này.
Not a single car passed.	Không có một chiếc xe nào chạy qua.
We saw two, one big and one big.	Chúng tôi đã nhìn thấy hai con, một con và một lớn.
They will be fine.	Họ sẽ ổn.
See where they are, what they are doing.	Xem họ đang ở đâu, họ đang làm gì.
Who can help me.	Ai có thể giúp tôi.
Mail the check to the address at the top of the page.	Gửi séc đến địa chỉ ở đầu trang.
It's still stuck.	Nó vẫn bị mắc kẹt.
Not this day.	Không phải ngày này.
No one could be more welcoming.	Không ai có thể được chào đón nhiều hơn.
Then there is gas.	Sau đó, có khí.
This will be the bathroom.	Đây sẽ là phòng tắm.
And no longer good.	Và không còn tốt nữa.
Tell him when too much is too much.	Nói với anh ấy khi quá nhiều là quá nhiều.
Management asked them to leave.	Ban quản lý đã yêu cầu họ rời đi.
He smiled brightly.	Anh cười rất tươi.
I have achieved success through education.	Tôi đã đạt được thành công thông qua giáo dục.
Two main methods are used.	Hai phương pháp chính được sử dụng.
However, it doesn't work for everyone.	Tuy nhiên, nó không hoạt động với tất cả mọi người.
As the seasons change, so does everything else.	Khi mùa thay đổi, mọi thứ khác cũng vậy.
See, we can't start today.	Thấy chưa, hôm nay chúng ta không thể bắt đầu.
These are real life examples from my own life.	Đây là những ví dụ thực tế từ cuộc sống của chính tôi.
She stood up.	Cô ấy đứng dậy.
Try new things.	Thử những điều mới.
Everyone loves it and asks for it often.	Mọi người đều yêu thích nó và yêu cầu nó thường xuyên.
My back was shot through.	Lưng của tôi bị bắn xuyên qua.
He said his passage.	Anh ấy nói đoạn của anh ấy.
Of course, it comes with its problems.	Tất nhiên, nó đi kèm với những vấn đề của nó.
Sometimes we love nothing more than hope.	Đôi khi chúng ta yêu không gì khác hơn là hy vọng.
That will require the efforts of a lot of people working together.	Điều đó sẽ đòi hỏi nỗ lực của rất nhiều người cùng làm việc.
And after that.	Và sau đó.
Even so, she had lost her strength.	Mặc dù vậy, cô đã không còn gì sức lực của mình.
I was too tired and had to prepare everything for work.	Tôi quá mệt và phải chuẩn bị mọi thứ cho công việc.
So run history.	Vì vậy, chạy lịch sử.
And time is up.	Và thời gian đã hết.
He certainly lived up to his call sign.	Anh ấy chắc chắn đã sống theo dấu hiệu cuộc gọi của mình.
This makes it easy to deal with the problems described above.	Điều này giúp bạn dễ dàng xử lý các vấn đề được mô tả ở trên.
They are his friends.	Họ là bạn của anh ấy.
We have by.	Chúng tôi có bởi.
If the knife is excluded from the evidence, the man will be free.	Nếu con dao được loại trừ khỏi bằng chứng, người đàn ông sẽ được tự do.
I must be somewhere around six months old.	Tôi phải ở đâu đó khoảng sáu tháng tuổi.
We know that to achieve this vision, we must work together.	Chúng tôi biết rằng để đạt được tầm nhìn này, chúng tôi phải làm việc cùng nhau.
And it was late, one and a half hours at night.	Và đã muộn, một giờ rưỡi đêm.
It was selected.	Nó đã lựa chọn.
It's really hot.	Thật là nóng bỏng.
But remember, we didn't ask the great man to do it.	Nhưng hãy nhớ rằng, chúng tôi không yêu cầu người đàn ông vĩ đại làm điều đó.
Now go to sleep.	Bây giờ thì đi ngủ đi.
He looked over his shoulder.	Anh ấy nhìn qua vai mình.
But it depends on where you want to go.	Nhưng nó phụ thuộc vào nơi bạn muốn đến.
I look at my daughter.	Tôi nhìn con gái tôi.
It's fast.	Nó nhanh.
I want to break it for him.	Tôi muốn phá vỡ nó cho anh ta.
Her brother wrote about it.	Anh trai cô ấy đã viết về điều đó.
However, the above is the most general form.	Tuy nhiên trên đây là hình thức chung nhất.
So try this and print them out.	Vì vậy, hãy thử điều này và in chúng ra.
Police found him about an hour later.	Cảnh sát tìm thấy anh ta khoảng một giờ sau đó.
Our government has no power except the one given by the people.	Chính phủ của chúng tôi không có quyền lực nào ngoại trừ quyền do người dân trao cho.
However, there are obvious limitations with these models.	Tuy nhiên, có những hạn chế rõ ràng với các mô hình này.
My body fell down.	Cơ thể tôi như rơi xuống.
Work for live.	Kiếm sống.
He's supposed to be a new customer.	Anh ta cho là khách hàng mới.
Either way, he'll see right through me.	Dù sao thì anh ấy cũng sẽ nhìn thấu tôi.
Can be difficult.	Có thể khó.
In fact, she loved him just as much.	Trên thực tế, cô yêu anh nhiều như vậy.
Not just any gift, but the right one.	Không chỉ là bất kỳ món quà nào, mà là một món quà phù hợp.
Who took it.	Ai đã lấy đó.
Trust me, my dad needs space.	Tin tôi đi, bố tôi cần không gian.
It looks too good.	Nó trông quá tốt.
It's their finger in the air, and that's it.	Đó là ngón tay của họ trong không khí, và đó là nó.
For me more complicated.	Đối với tôi phức tạp hơn.
However, it's the best chance you have.	Tuy nhiên, đó là cơ hội tốt nhất mà bạn có.
We should be together as a family.	Chúng ta nên ở bên nhau như một gia đình.
I was told how to achieve that.	Tôi đã được cho biết làm thế nào để đạt được điều đó.
It's a number that says something important.	Đó là một con số nói lên điều gì đó quan trọng.
The outer layer is sweet, kind of good.	Lớp bên ngoài là ngọt, loại tốt.
I started having trouble again.	Tôi lại bắt đầu khó khăn.
Because they have this world.	Vì họ có thế giới này.
Now my name is on that list too.	Bây giờ tên tôi cũng có trong danh sách đó.
He is wearing a suit.	Anh ta đang mặc một bộ đồ.
We follow that organization here.	Chúng tôi theo dõi tổ chức đó ở đây.
He scared the crap out of me in so many ways, which was not fun at all.	Anh ấy đã làm tôi sợ hãi theo nhiều cách, điều đó thật không vui chút nào.
Storm or no storm, he was still determined to get whatever he wanted.	Bão hay không bão, anh vẫn quyết tâm kiếm gì ăn nấy.
I didn't think much in those moments.	Tôi đã không suy nghĩ nhiều trong những khoảnh khắc đó.
You want a steady, green light.	Bạn muốn một đèn xanh, ổn định.
I go in and out of the bathroom every half hour.	Tôi vào và ra khỏi phòng tắm cứ nửa giờ một lần.
You cannot do this.	Bạn không thể làm điều này.
We don't think it is.	Chúng tôi không nghĩ rằng nó là.
Soft fresh meat only in the hard shell.	Thịt tươi mềm chỉ có ở phần vỏ cứng.
You should have a limited amount of money when going out.	Bạn nên có một số tiền hạn chế khi đi chơi.
I let him down once.	Tôi đã làm anh ấy thất vọng một lần.
Anyway, here's what happened.	Dù sao, đây là những gì đã xảy ra.
The missing part is money.	Phần còn thiếu là tiền.
He sat on the edge of the bed until she fell asleep.	Anh ngồi ở mép giường cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
He has a key.	Anh ta có một chiếc chìa khóa.
But no, it's not actually mine.	Nhưng không, thực tế nó không phải của tôi.
A music video was made for the single.	Một video âm nhạc đã được thực hiện cho đĩa đơn.
At your home.	Ở nhà của bạn.
Nine months home.	Chín tháng về nhà.
They have known each other for more than twenty years.	Họ đã biết nhau hơn hai mươi năm.
Plan your studies.	Lập kế hoạch cho các nghiên cứu.
And look at its politics.	Và nhìn vào chính trị của nó.
The last president passed away.	Tổng thống cuối cùng đã qua đời.
There were too many people in his camp.	Có quá nhiều người trong trại của anh ta.
This report should not be considered a negative event.	Báo cáo này không nên được coi là một sự kiện tiêu cực.
What has become of them is not recorded.	Những gì đã trở thành của họ không được ghi lại.
They have no children.	Họ không có con.
We had to build trust with each other.	Chúng tôi đã phải xây dựng niềm tin với nhau.
He felt that he was meant to save my life.	Anh ấy cảm thấy rằng anh ấy có nghĩa là để cứu cuộc sống của tôi.
And then a few more.	Và sau đó một vài nữa.
But what really scares me is driving.	Nhưng điều thực sự khiến tôi sợ hãi khi lái xe.
There was a small crowd of both men and women standing outside.	Có một đám đông nhỏ cả nam và nữ đứng bên ngoài.
It received a notice of default.	Nó đã nhận được một thông báo về việc vỡ nợ.
He suggested they have a drink after work.	Anh ấy đề nghị họ uống một ly sau giờ làm việc.
They seem to happen at random.	Chúng dường như xảy ra một cách ngẫu nhiên.
All for a few dollars in savings.	Tất cả cho một vài đô la tiết kiệm.
If you find this video help.	Nếu bạn tìm thấy video này giúp đỡ.
Today, tomorrow doesn't matter.	Giờ này thì ngày mai không vấn đề gì.
I just watched.	Tôi chỉ xem.
Explanations for these results are provided below.	Lời giải thích cho những kết quả này được cung cấp dưới đây.
I have no doubt on that point.	Tôi không nghi ngờ gì về điểm đó.
Upon entering, her phone fits.	Khi vào, điện thoại của cô ấy vừa vặn.
But he will get used to it.	Nhưng anh ấy sẽ quen thôi.
Someone was there.	Ai đó đã ở đó.
It is not a fact.	Nó không phải là một thực tế.
He started about twenty minutes ago.	Anh ấy bắt đầu khoảng hai mươi phút trước.
Let's stop at that point.	Hãy dừng lại ở điểm đó.
These shape energy classes are explained below with examples from the literature.	Các lớp năng lượng hình dạng này được giải thích bên dưới với các ví dụ từ tài liệu.
It works great.	Nó hoạt động tuyệt vời.
And maybe him.	Và có thể là anh ấy.
They see me but they don't hear me.	Họ nhìn thấy tôi nhưng họ không nghe thấy tôi.
Better recovery, higher score.	Phục hồi tốt hơn, điểm số cao hơn.
Maybe this time the opposite approach will work.	Có lẽ lần này cách tiếp cận ngược lại sẽ hiệu quả.
I pointed to the photo of the girl.	Tôi chỉ vào bức ảnh của cô gái.
Act.	Hành động.
I failed those guys.	Tôi đã thất bại những kẻ đó.
Maybe it's the family situation.	Có lẽ đó là hoàn cảnh gia đình.
They may believe that right now they will.	Họ có thể tin rằng ngay bây giờ họ sẽ làm được.
It is built in the next few years.	Nó được xây dựng trong vài năm tới.
Like about the last day.	Giống như khoảng ngày cuối cùng.
And you know what he found.	Và các bạn biết những gì anh ấy tìm thấy.
But of course he couldn't keep up.	Nhưng tất nhiên là anh ấy không thể theo kịp.
I went to the doctor this morning because it was dangerous.	Sáng nay tôi đi khám vì nguy hiểm.
Similar processes and procedures should be followed.	Quy trình và quy trình tương tự cần được tuân theo.
You can repeat the active loop as many times as you want.	Bạn có thể lặp lại vòng tích cực nhiều lần nếu muốn.
You take care of the kids.	Bạn chăm sóc những đứa trẻ.
It is something very familiar to me.	Nó là một cái gì đó rất quen thuộc với tôi.
Again, each correct answer must be said aloud.	Một lần nữa, mỗi khi câu trả lời đúng phải được nói to.
It felt happy.	Nó cảm thấy hạnh phúc.
If it shows up, we'll definitely have a chat.	Nếu nó xuất hiện, chúng tôi chắc chắn sẽ có một cuộc trò chuyện.
But that doesn't mean you have to stay stuck.	Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải tiếp tục bế tắc.
There is no choice but to wait until he is released.	Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi cho đến khi anh ta được thả.
His face paled.	Mặt anh tái đi.
He couldn't bring his shoulders to bear.	Anh không thể đưa bờ vai của mình để gánh.
That's what history tells us.	Đó là những gì sử sách nói với chúng ta.
No major complications were noted.	Không có biến chứng lớn nào được ghi nhận.
He is talking to someone.	Anh ấy đang nói chuyện với ai đó.
That's where the key will be.	Đó là nơi chìa khóa sẽ ở.
It does not mean anything.	Nó không có nghĩa gì cả.
We never stop.	Chúng tôi không bao giờ dừng lại.
My sister killed them.	Em gái tôi đã giết họ.
Here, we review the available data on the management of such patients.	Ở đây, chúng tôi xem xét các dữ liệu hiện có về việc quản lý những bệnh nhân như vậy.
The road can be busy even throughout the night.	Con đường có thể bận rộn thậm chí suốt đêm.
So thanks for that.	Vì vậy, cảm ơn vì điều đó.
The values ​​obtained by each method were compared.	Các giá trị thu được bằng mỗi phương pháp đã được so sánh.
However, people often wonder why this is so.	Tuy nhiên, mọi người thường thắc mắc tại sao lại như vậy.
If he has, we can prove it.	Nếu anh ấy có, chúng tôi có thể chứng minh điều đó.
This is too much for him tonight.	Điều này là quá nhiều cho anh ta đêm nay.
We need to look ahead.	Chúng ta cần phải nhìn về phía trước.
He was in her bed, even when she wasn't.	Anh ta đã ở trên giường của cô, ngay cả khi cô không.
Based on this relationship, groups of items are determined.	Dựa trên mối quan hệ này, các nhóm mặt hàng được xác định.
There is something on his face.	Có một cái gì đó trên khuôn mặt của mình.
I remember being so scared.	Tôi nhớ mình đã rất sợ hãi.
This is extremely dangerous for the future.	Điều này cực kỳ nguy hiểm cho tương lai.
Just walk through.	Chỉ cần đi bộ qua.
A few weeks later, his father also passed away.	Vài tuần sau, cha anh cũng qua đời.
However, the underlying mechanism remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế cơ bản vẫn chưa rõ ràng.
But she seemed safe enough.	Nhưng cô ấy dường như đã đủ an toàn.
In that moment, she realized what it was.	Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra đó là gì.
I will definitely stay here again.	Tôi chắc chắn sẽ ở lại đây một lần nữa.
He became famous through cooking shows on television.	Anh ấy trở nên nổi tiếng qua các chương trình nấu ăn trên truyền hình.
I reached out my hand to open the front door.	Tôi đưa tay ra để mở cửa trước.
There is no blood on his clothes.	Không có máu trên quần áo của mình.
It started in one of my favorite places.	Nó bắt đầu ở một trong những nơi yêu thích của tôi.
But not just one.	Nhưng không chỉ một.
He sounded like he was about to cry.	Anh ấy nghe như sắp khóc.
I try to understand what is the reason of this problem.	Tôi cố gắng hiểu lý do của vấn đề này là gì.
And the feedback on them may or may not be good.	Và phản hồi về chúng có thể tốt hoặc không.
You can see here it was sent directly from the doctor.	Bạn có thể xem ở đây nó được gửi trực tiếp từ bác sĩ.
Obviously he will come to you.	Rõ ràng là anh ấy sẽ đến với bạn.
She likes specific works.	Cô ấy thích tác phẩm cụ thể.
This device just appeared a few hours ago.	Thiết bị này chỉ mới xuất hiện vài giờ trước.
It is a very comfortable home away from home.	Đó là một ngôi nhà rất thoải mái khi xa nhà.
There may be work-related travel.	Có thể có chuyến du lịch liên quan đến công việc.
Remaining is never set.	Còn lại không bao giờ được thiết lập.
Only becomes visible.	Chỉ trở nên hiển thị.
The bad feeling ran too deep.	Cảm giác tồi tệ đã chạy quá sâu.
Find myself here.	Tìm thấy chính tôi ở đây.
Just change where you move to.	Chỉ cần thay đổi nơi chuyển đến.
That's the story that happened to me.	Đó là câu chuyện xảy ra với tôi.
You must complete a long break before using this feature again.	Bạn phải hoàn thành một thời gian dài nghỉ ngơi trước khi sử dụng lại tính năng này.
But this soon changed.	Nhưng điều này đã sớm thay đổi.
Then I was stuck at home.	Sau đó tôi bị mắc kẹt ở nhà.
Food gets in and out.	Thức ăn được vào và ra.
Baby out there.	Em bé ra đó.
Defendant took their money.	Bị cáo đã lấy tiền của họ.
Every aspect of your life.	Mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn.
I hope they know what they're doing.	Tôi hy vọng họ biết những gì họ đang làm.
But something was off.	Nhưng một cái gì đó đã tắt.
The cold didn't help either.	Cái lạnh cũng không giúp được gì.
They should have built a boat of their own.	Lẽ ra, họ nên làm một chiếc thuyền của riêng mình.
In a free society, we don't have to agree.	Trong một xã hội tự do, chúng ta không cần phải đồng ý.
And we don't taste them.	Và chúng tôi không nếm chúng.
It made my eyes tear up.	Nó khiến mắt tôi rưng rưng.
Military officers in the region.	Quan quân trong vùng.
Teachers are teachers because they believe they can make a difference.	Giáo viên là giáo viên bởi vì họ tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt.
My kids are the main thing getting me through this right now.	Các con tôi là điều chính giúp tôi vượt qua điều này ngay bây giờ.
The high walls were silent.	Những bức tường cao vắng lặng.
I get comments on a daily basis.	Tôi nhận được ý kiến ​​về một cơ sở hàng ngày.
Especially with videos.	Đặc biệt là với video.
There is something you should also know.	Có điều gì đó bạn cũng nên biết.
He liked the way they treated him better.	Anh thích cách họ đối xử với anh hơn.
Together, we provide this article in eight parts.	Cùng nhau, chúng tôi cung cấp bài báo này thành tám phần.
I should fire him immediately.	Tôi nên sa thải anh ta ngay lập tức.
Production, however, is another matter.	Tuy nhiên, việc sản xuất lại là một vấn đề khác.
Drive for two days.	Lái xe hai ngày.
He himself has a wife.	Bản thân anh ấy đã có vợ.
It is loved.	Nó được yêu thích.
What is clear is that we did not.	Điều rõ ràng là chúng tôi đã không làm như vậy.
We control everything.	Chúng tôi kiểm soát mọi thứ.
However, that's not really the problem.	Tuy nhiên, đó không thực sự là vấn đề.
Will was here, beside her, and she would have him now.	Will đã ở đây, bên cạnh cô, và cô sẽ có anh bây giờ.
She hasn't been there since.	Cô ấy đã không ở đó kể từ đó.
I see his potential in every game.	Tôi nhìn thấy tiềm năng của anh ấy trong mỗi trận đấu.
Both of these goals came in the second half of the season.	Cả hai bàn thắng này đều diễn ra ở nửa sau của mùa giải.
No additional notes up to that point.	Không có ghi chú bổ sung cho đến thời điểm đó.
But we have an idea.	Nhưng chúng tôi có một ý tưởng.
So there is a concern.	Vì vậy, có một mối quan tâm.
Because he created her life now.	Tại anh đã tạo dựng nên cuộc sống của cô bây giờ.
You know who that is.	Bạn biết đó là ai.
Surely by then, they will have the idea.	Chắc chắn là đến lúc đó, họ sẽ có được ý tưởng.
It's not just war.	Nó không chỉ là chiến tranh.
No one gave me a chance.	Không ai cho tôi một cơ hội.
This means that the market will slowly return to equilibrium.	Điều này có nghĩa là thị trường sẽ từ từ trở lại trạng thái cân bằng.
I do not believe that.	Tôi không tin điều đó.
A little more in the summer, a little less in the winter.	Nhiều hơn một chút vào mùa hè, ít hơn một chút vào mùa đông.
You are very bright.	Bạn rất tươi sáng.
What am i doing wrong? 	Tôi đang làm gì sai?
below you can find relevant code.	bên dưới bạn có thể tìm thấy mã có liên quan.
An object his father's hand had actually touched.	Một vật mà tay cha anh đã thực sự chạm vào.
For me it is a means to an end.	Đối với tôi nó là một phương tiện để kết thúc.
Everything will not be given to you.	Mọi thứ sẽ không được trao cho bạn.
It rarely happens.	Nó hiếm khi xảy ra.
It will cause you great pain.	Sẽ khiến bạn đau đớn vô cùng.
This includes your family and friends.	Điều này bao gồm gia đình và bạn bè của bạn.
Cold food makes the hairs on the back of the neck.	Đồ ăn nguội lạnh sởn tóc gáy.
This also happens when you step out of the car.	Điều này cũng xảy ra khi bạn bước ra khỏi xe.
The first group will not work for self-improvement.	Nhóm đầu tiên sẽ không hoạt động để tự vươn lên.
That gave us a lot of comfort.	Điều đó đã cho chúng tôi rất nhiều thoải mái.
You need to contact him immediately.	Bạn cần liên hệ với anh ta ngay lập tức.
Talk to others in clear and professional language.	Nói chuyện với người khác bằng ngôn ngữ rõ ràng và chuyên nghiệp.
If you love movie food, check out this series.	Nếu bạn mê đồ ăn trên phim, hãy xem loạt phim này.
Some memory management basics can get you going.	Một số kiến ​​thức cơ bản về quản lý bộ nhớ có thể giúp bạn tiếp tục.
He will be beaten.	Anh ta sẽ bị đánh.
But you can talk to her.	Nhưng bạn có thể nói chuyện với cô ấy.
I know she's a little weird, but my mom really likes her.	Tôi biết cô ấy hơi kỳ lạ, nhưng mẹ tôi thực sự thích cô ấy.
This was never explained.	Điều này chưa bao giờ được giải thích.
So it is with us, boys.	Vì vậy, nó là với chúng tôi, các chàng trai.
He let it fall on my face.	Anh ấy để nó rơi xuống mặt tôi.
Now he is on his way to live as a white man.	Bây giờ anh ấy đang trên đường sống như một người đàn ông da trắng.
I really enjoy working.	Tôi thực sự rất thích làm việc.
She will indeed be gone on the day he passes.	Cô ấy thực sự sẽ ra đi vào ngày anh ấy đi qua.
It also comes with a beautiful case.	Nó cũng đi kèm với một trường hợp đẹp.
In the majority of cases, the recovery is short-term.	Trong phần lớn các trường hợp, sự phục hồi là ngắn hạn.
In my opinion, that is the best mode of travel.	Theo tôi, đó là phương thức đi lại tốt nhất.
It's about respect.	Đó là về sự tôn trọng.
Beautiful women carrying food or fruit on their heads.	Những người phụ nữ xinh đẹp mang thức ăn hoặc trái cây trên đầu.
However, these are now few and far between.	Tuy nhiên, những điều này hiện nay rất ít và xa.
His expression did not change.	Vẻ mặt của anh không thay đổi.
Usually, you're not in a position to do anything about email.	Thông thường, bạn không ở vị trí nào để làm bất cứ điều gì về email.
She is very sick.	Cô ấy rất ốm.
For them, there is more freedom than just hanging around the corner.	Đối với họ, có nhiều tự do hơn chỉ quanh quẩn ở một góc.
Fish is not his real name.	Fish không phải là tên thật của anh ấy.
That's part of our deal.	Đó là một phần của thỏa thuận của chúng tôi.
They have become a family to us, keeping us going.	Họ đã trở thành một gia đình đối với chúng tôi, giúp chúng tôi tiếp tục.
Therefore, she has no reason to act on this basis.	Do đó, cô ấy không có lý do gì để hành động trên cơ sở này.
Ask yourself who you are.	Hãy tự hỏi bản thân bạn là ai.
We have a choice.	Chúng tôi có một sự lựa chọn.
It is the god of these people.	Đó là vị thần của những người này.
We should be better than that.	Chúng ta nên tốt hơn thế.
That's the more common way.	Đó là cách phổ biến hơn.
For me that is not an issue.	Đối với tôi đó không phải là một vấn đề.
I felt angry at first.	Tôi cảm thấy tức giận lúc đầu.
Everyone likes each other.	Mọi người đều thích nhau.
You can change.	Bạn có thể thay đổi.
But she had a hard time seeing movement.	Nhưng cô ấy rất khó nhìn thấy chuyển động.
It doesn't matter what you did anywhere else.	Không quan trọng bạn đã làm gì ở bất cứ nơi nào khác.
On a daily basis.	Trên cơ sở hàng ngày.
But it's not necessary.	Nhưng không cần thiết.
I hope it's good enough for your needs.	Tôi hy vọng nó đủ tốt cho nhu cầu của bạn.
It gets it for free.	Nó nhận được nó miễn phí.
Sit down.	Ngồi xuống.
Should respond to this attack.	Nên đáp trả cuộc tấn công này.
That kind of light.	Đó là loại ánh sáng.
After my son was born, the anxiety was gone.	Sau khi con trai tôi chào đời, sự lo lắng không còn nữa.
He has a voice for every character.	Anh ấy có tiếng nói cho mọi nhân vật.
So get it while you can.	Vì vậy, hãy lấy nó trong khi bạn có thể.
She started to fall but the hand held her up.	Cô ấy bắt đầu ngã nhưng bàn tay đã giữ cô ấy dậy.
Partly poor, too.	Một phần tội nghiệp, quá.
This means they eat what is available to them.	Điều này có nghĩa là họ ăn những gì có sẵn cho họ.
Judgment in this case.	Phán quyết trong trường hợp này.
Never give up hope.	Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
Just pay attention to the sound of the band.	Chỉ cần để ý đến âm thanh của ban nhạc.
This is because we trust each other.	Điều này là do chúng tôi tin tưởng lẫn nhau.
Provide general advice and feedback.	Được cung cấp lời khuyên và phản hồi chung.
I was tired by the end.	Tôi đã cảm thấy mệt mỏi về cuối.
On the gold standard.	Trên bản vị vàng.
Then a quarter.	Sau đó, một phần tư.
To get it from behind too.	Để có được nó từ phía sau quá.
It does not exist in physical form.	Nó không tồn tại ở dạng vật chất.
So let's assume that this is not the case.	Vì vậy, chúng ta hãy giả định rằng đây không phải là trường hợp.
In dreams, what you see is what you get.	Trong giấc mơ, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được.
His mother and sister were also injured.	Mẹ và em gái của anh cũng bị thương.
The game is still getting better and better.	Trò chơi vẫn đang ngày càng tốt hơn.
Never fight them.	Đừng bao giờ chiến đấu với họ.
There was a lot of activities in those days.	Có rất nhiều hoạt động trong những ngày đó.
Go faster and deeper.	Đi nhanh hơn và sâu hơn.
Central place.	Nơi trung tâm.
They never touched each other.	Họ chưa bao giờ chạm vào nhau.
I hate white people.	Tôi ghét người da trắng.
The participants themselves have no control over the direction of the debate.	Bản thân những người tham gia không kiểm soát được hướng của cuộc tranh luận.
In an instant it spread to others.	Trong một khoảnh khắc nó đã lan sang những người khác.
At most three or four.	Nhiều nhất là ba hoặc bốn.
So that's the vision.	Vì vậy, đó là tầm nhìn.
I will tell her that.	Tôi sẽ nói điều đó cho cô ấy.
His eyes are closed and that makes him look so young.	Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền và điều đó khiến anh ấy trông thật trẻ trung.
They have a smile that is easy to approach and get along with everyone.	Họ có nụ cười dễ gần và hòa đồng với mọi người.
He lay on his back again.	Anh ta lại nằm ngửa.
He turned to their leader.	Anh ta quay về phía trưởng nhóm của họ.
And the end came quickly.	Và kết cục đã đến nhanh chóng.
The case involved a business trip.	Trường hợp đó liên quan đến một chuyến công tác.
To this day we still don't know for sure who did it.	Cho đến ngày nay chúng ta vẫn không biết chắc ai đã làm điều đó.
In a sense, Monday night is the complete opposite of your experience.	Theo một nghĩa nào đó, đêm thứ hai hoàn toàn trái ngược với trải nghiệm của bạn.
The idea of ​​a family.	Ý tưởng về một gia đình.
My children have finished their school day.	Các con tôi đã kết thúc ngày nghỉ học.
I used to meet her at company parties before they broke up.	Tôi từng gặp cô ấy trong các bữa tiệc của công ty trước khi họ chia tay.
I want to be in one of those cars.	Tôi muốn ở trong một trong những chiếc xe đó.
He hates to kill them.	Anh ghét phải giết họ.
She is just a child.	Cô ấy chỉ là một đứa trẻ.
It just sounds normal.	Nghe có vẻ bình thường thôi.
I don't know much about him, he comes and goes.	Tôi không biết nhiều về anh ấy, anh ấy đến và đi.
Now the time has come hard, but it doesn't hurt.	Bây giờ thời gian đã đến khó khăn, nhưng nó không đau.
Keep in mind, next screen.	Hãy ghi nhớ, màn hình tiếp theo.
Oh, yes, we can.	Ồ, có, chúng tôi có thể.
Fuck them any way you can.	Mẹ kiếp với chúng bất cứ cách nào bạn có thể.
So is his mother.	Mẹ anh ấy cũng vậy.
I doubt he'll try again because he doesn't fight girls.	Tôi nghi ngờ anh ấy sẽ thử lại vì anh ấy không đánh nhau với các cô gái.
Bill couldn't let that go.	Bill không thể để điều đó đi.
They can calm down and can go back to the table.	Họ có thể bình tĩnh và có thể quay trở lại bàn ăn.
It's nice and big without being too big.	Nó đẹp và lớn mà không quá lớn.
That must be difficult to reverse.	Điều đó hẳn là khó đi ngược lại.
She was beaten very badly.	Cô ấy đã bị đánh rất nặng.
Before she can drive them there.	Trước khi cô ấy có thể lái chúng đến đó.
Well brewed coffee will help you start your day well.	Cà phê được pha chế tốt sẽ giúp bạn khởi đầu một ngày mới tốt đẹp.
Music, food.	Âm nhạc, thức ăn.
At first, he couldn't see a thing.	Lúc đầu, anh ta không thể nhìn thấy một thứ.
Then he will quickly get it back.	Sau đó, anh ta sẽ nhanh chóng lấy lại được nó.
I feel your pain.	Tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn.
By this point you have to know if he likes you or not.	Đến thời điểm này bạn phải biết anh ấy có thích bạn hay không.
They were known to be strong fighters.	Họ đã được biết đến là những người chiến đấu mạnh mẽ.
They will stay there for a short while, and then run away again.	Chúng sẽ ở đó trong một thời gian ngắn, và lại bỏ chạy.
Here's a little bit of his argument.	Đây là một chút lập luận nhỏ của anh ấy.
There is a reason events happened that way.	Có một lý do cho các sự kiện đã xảy ra theo cách đó.
Tonight, if you want it.	Tối nay, nếu bạn muốn nó.
A rack on his head.	Một cái giá trên đầu anh ta.
You clean very well.	Bạn dọn dẹp rất đẹp.
She doesn't need to prove anything.	Cô ấy không cần chứng minh gì cả.
What we're doing is pretty amazing.	Những gì chúng tôi đang làm là khá tuyệt vời.
Apparently they made a terrible mistake.	Rõ ràng là họ đã mắc một lỗi khủng khiếp.
I know them, but it won't last very long.	Tôi biết họ, nhưng nó sẽ không tồn tại lâu lắm.
These are the details of hell.	Đây là những chi tiết của địa ngục.
All experiments were repeated three times.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ba lần.
Song of dreams and love.	Bài hát của những giấc mơ và tình yêu.
They will come whether we like it or not.	Họ sẽ đến dù chúng ta có muốn hay không.
Some people like you, and others think you are dangerous.	Một số người thích bạn, và những người khác nghĩ rằng bạn nguy hiểm.
Hence its failure so far in taking over the world.	Do đó, sự thất bại của nó cho đến nay trong việc tiếp quản thế giới.
The rest may also not exist.	Phần còn lại cũng có thể không tồn tại.
He did that.	Anh ấy đã làm điều đó.
You're too old to do that, man.	Bạn quá già để làm điều đó, anh bạn.
He even provided one for her.	Anh ấy thậm chí còn cung cấp một cái cho cô ấy.
I don't want to be an adult.	Tôi không mong muốn trở thành một người lớn.
Information does not make us more comfortable.	Thông tin không làm cho chúng tôi thoải mái hơn.
Laugh with him.	Cười với anh ta.
But once the rules are established, let everyone do it.	Nhưng một khi các quy tắc chung đã được thiết lập thì hãy để mọi người thực hiện.
Long weekend.	Cuối tuần dài.
This energy is movement and existence.	Năng lượng này là chuyển động và tồn tại.
One of them is very responsive and ready for life.	Một trong số họ rất nhạy bén và sẵn sàng cho cuộc sống.
Your journey will be difficult.	Cuộc hành trình của bạn sẽ khó khăn.
This is the money in the account.	Đây là tiền trong tài khoản.
You can find great tutorials here.	Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn tuyệt vời ở đây.
I decided to bring home a resume and practice goal.	Tôi quyết định mang một chiếc hồ sơ về nhà và mục tiêu thực hành.
You won't, you know.	Bạn sẽ không, bạn biết.
With your listing in hand, you're ready to buy.	Với danh sách của bạn trong tay, bạn đã sẵn sàng mua.
He is far from a fool.	Anh khác xa một người ngu ngốc.
They were well received throughout the land.	Họ đã được đón nhận trên khắp vùng đất.
Then came the decisive moment.	Rồi đến thời khắc quyết định.
Talk to anyone.	Nói chuyện với bất cứ ai.
We are adults, but we are young at heart.	Chúng ta là những người trưởng thành, nhưng tâm hồn còn rất trẻ.
We've had enough for now.	Chúng tôi đã có đủ cho bây giờ.
Obviously this will never happen.	Rõ ràng là điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
We are locked.	Chúng tôi đã bị khóa.
It's hard to explain.	Thật khó để giải thích.
Sister, daughter and friends.	Em gái, con gái và bạn bè.
We had a goal and we achieved it.	Chúng tôi đã có một mục tiêu và chúng tôi đã đạt được nó.
In high school, critically analyze a social problem.	Ở trường trung học, phân tích phê bình một vấn đề xã hội.
Who looks outside, dreams.	Ai nhìn bên ngoài, ước mơ.
We are living in dangerous times.	Chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm.
Organizational problems, rather.	Các vấn đề về tổ chức, đúng hơn.
The door stands open.	Cửa đứng mở.
I know better than offering him money.	Tôi biết tốt hơn là đề nghị anh ta tiền.
Money has peaked.	Tiền đã lên đến đỉnh.
I turned it over in my mind a thousand times.	Tôi lật lại nó trong tâm trí hàng nghìn lần.
When he thought one thing, he did it.	Khi anh ấy nghĩ một điều, anh ấy đã làm điều đó.
The animals are also significant.	Các loài động vật cũng có ý nghĩa.
Yes, yes, we can agree.	Vâng, vâng, chúng tôi có thể đồng ý.
Unfortunately, there isn't one in our area.	Thật không may, không có một trong khu vực của chúng tôi.
I'm sure they've done it remarkably at least once.	Anh chắc chắn rằng họ đã làm điều đó rất đáng kể ít nhất một lần.
To bring a little bit to every race.	Để mang lại một chút cho mọi cuộc đua.
His wound was treated.	Vết thương của anh ấy đã được điều trị.
Style is not set in stone.	Phong cách không được đặt trong đá.
We drink more.	Chúng tôi uống nhiều hơn.
As if she were a horse.	Như thể cô ấy là một con ngựa.
I never won that.	Tôi không bao giờ giành được thứ đó.
Still on the way up.	Vẫn đang trên đường đi lên.
Population distribution by age classes.	Sự phân bố dân cư theo các lớp tuổi.
But we'll get out of here.	Nhưng chúng ta sẽ đi khỏi nơi này.
This is given for nine months for higher education students.	Điều này được đưa ra trong chín tháng cho các sinh viên giáo dục đại học.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
I only used it once.	Tôi chỉ sử dụng nó một lần.
They may drink a lot, but they don't make it.	Họ có thể uống rất nhiều, nhưng họ không làm nên chuyện.
He had never seen a woman do that before.	Anh ta chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào làm điều đó trước đây.
Even so, it's still very good.	Mặc dù vậy, nó vẫn rất tốt.
This is a measure of strength, authority and responsibility is not small.	Đây là thước đo sức mạnh, quyền hạn và trách nhiệm không nhỏ.
But let's be honest.	Nhưng hãy trung thực.
Where can you try instead.	Thay vào đó, bạn có thể thử ở đâu.
This is a perfect case where you are doing just that.	Đây là một trường hợp hoàn hảo mà bạn đang làm điều đó.
They need her anyway.	Dù sao thì họ cũng cần cô ấy.
Your spirit will live forever.	Tinh thần của bạn sẽ sống mãi mãi.
Before inclusion, understanding has come to us.	Trước khi bao gồm, hiểu đã đến với chúng tôi.
I think that means you will show up soon.	Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là bạn sẽ sớm xuất hiện.
What she wasn't sure about was whether she was lying or not.	Điều cô không chắc là mình có nói dối hay không.
I learned a lot from both.	Tôi đã học được rất nhiều điều từ cả hai.
So just watch carefully.	Vì vậy, chỉ cần quan sát cẩn thận.
He was tall, at least six feet, maybe a little more.	Anh ta cao, ít nhất là sáu feet, có lẽ hơn một chút.
I asked them questions, and they asked me questions.	Tôi đặt câu hỏi cho họ, và họ cũng đặt câu hỏi cho tôi.
However, otherwise, everything was in place.	Tuy nhiên, nếu không, mọi thứ đã ở đúng vị trí.
It is known for its clean fresh air.	Nó được biết đến với bầu không khí trong lành sạch sẽ.
Leave at room temperature.	Để ở nhiệt độ phòng.
They don't just die.	Họ không chỉ chết.
Shoot him dead two weeks later.	Bắn chết anh ta hai tuần sau đó.
But be careful about what this means.	Nhưng hãy cẩn thận về ý nghĩa của điều này.
I just need to rest for a few minutes.	Tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài phút.
However, that is not enough.	Tuy nhiên, điều đó là không đủ.
Many students but a lot of elders.	Nhiều sinh viên nhưng rất nhiều người lớn tuổi.
It changes based on the situation.	Nó thay đổi dựa trên tình hình.
So your father was hurt.	Vì vậy, cha của bạn đã bị tổn thương.
So this is important to us.	Vì vậy, điều này quan trọng đối với chúng tôi.
She is a superb teacher.	Cô ấy là một giáo viên siêu đẳng.
I hope they move on and push it further.	Tôi hy vọng họ tiếp tục và đẩy nó đi xa hơn.
Everyone is friendly.	Mọi người đều thân thiện.
It's just this.	Nó chỉ là cái này.
The frame should be slightly larger than your face.	Khung hình nên lớn hơn một chút so với khuôn mặt của bạn.
A little more than we expected.	Nhiều hơn một chút so với chúng tôi mong đợi.
We must draw the right conclusion.	Chúng ta phải rút ra kết luận đúng.
This is the essence of their continued existence.	Đây là bản chất của sự tồn tại liên tục của họ.
A child could have answered that question.	Một đứa trẻ có thể đã trả lời câu hỏi đó.
No one will ask why.	Sẽ không ai hỏi tại sao.
The reality is quite the opposite.	Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Definitely enjoy a healthy life.	Chắc chắn hãy tận hưởng một cuộc sống lành mạnh.
The numbers do not add up.	Các con số không cộng lại.
He assumed she was dead and the matter closed.	Anh cho rằng cô đã chết và sự việc khép lại.
I like that very much.	Tôi rất thích điều đó.
So please help me.	Vì vậy, hãy giúp tôi.
Use your time well.	Sử dụng thời gian tốt.
Second, less expensive processing techniques.	Thứ hai, các kỹ thuật xử lý ít tốn kém hơn.
Measures passed.	Các biện pháp được thông qua.
By default, the location method is used instead of the name method.	Theo mặc định, phương thức vị trí được sử dụng thay cho phương thức tên.
I have no other choice.	Tôi không có lựa chọn nào khác.
Just as their father did.	Cũng như cha của họ đã làm.
These are the people who have divided the city.	Đây là những người đã khiến thành phố bị chia cắt.
It's quite normal to have them.	Nó khá bình thường để có chúng.
I couldn't say that then.	Tôi không thể nói điều đó sau đó.
That's what people outside think.	Đó là những gì mọi người bên ngoài nghĩ.
She rotates every table in her house.	Cô ấy xoay mọi chiếc bàn trong nhà của mình.
I did what we agreed to.	Tôi đã làm những gì chúng tôi đã đồng ý.
He will even have to raise the score.	Anh ấy thậm chí sẽ phải nâng tỷ số lên.
There will be money involved.	Sẽ có tiền liên quan.
I can see it right below it.	Tôi có thể thấy ngay bên dưới nó.
It's like a gift for them.	Nó giống như một món quà cho họ.
The light show was amazing.	Màn trình diễn ánh sáng thật tuyệt vời.
Wait for her to return.	Chờ cô ấy trở về.
Free, here.	Miễn phí, ở đây.
Or guns.	Hoặc súng.
However, there is a link.	Tuy nhiên, có một liên kết.
He doesn't know where he is.	Anh ấy không biết mình đang ở đâu.
That's what it's like watching this movie.	Đó là những gì nó giống như khi xem bộ phim này.
The newspaper did.	Tờ báo đã làm.
Having an open library is generally very important.	Có một thư viện mở nói chung là rất quan trọng.
It's a way to play and to tell stories.	Đó là một cách để chơi và để kể những câu chuyện.
Normally she would ask him what he meant, but not this time.	Bình thường cô sẽ hỏi anh ý anh là gì, nhưng lần này thì không.
I just want to understand the problem, if any.	Tôi chỉ muốn hiểu vấn đề, nếu có.
This may be true, but it is probably not the whole truth.	Điều này có thể đúng, nhưng có lẽ không phải là toàn bộ sự thật.
I told him about it.	Tôi đã nói với anh ấy về điều đó.
You live in my house, and that's my car.	Bạn sống trong nhà của tôi, và đó là xe của tôi.
He thought about it himself.	Anh ấy đã tự mình nghĩ về điều đó.
Travel is more dangerous than ever.	Du lịch ngày càng nguy hiểm hơn bao giờ hết.
This is what they wanted for thousands of years.	Đây là những gì họ muốn trong hàng nghìn năm.
We both started eating.	Cả hai chúng tôi bắt đầu ăn.
I have a lot of money to buy them.	Tôi có nhiều tiền để mua chúng.
The hospital was never built.	Bệnh viện không bao giờ được xây dựng.
Three men were thus killed.	Ba người đàn ông đã bị giết như vậy.
Every idea you get will lead you to something new.	Mỗi ý tưởng bạn có được sẽ dẫn bạn đến một cái gì đó mới.
Come and enjoy!.	Đến và thưởng thức!.
Let me say this.	Hãy để tôi nói điều này.
And for those people, we want them there.	Và đối với những người đó, chúng tôi muốn họ ở đó.
That both keeps the document fairly secure, and can limit distribution.	Điều đó vừa giữ cho tài liệu khá an toàn, vừa có thể hạn chế việc phân phối.
To him, this is clearly no big deal.	Đối với anh, điều này rõ ràng không có gì to tát.
They are your own clothes.	Chúng là quần áo của chính bạn.
Here we have a solution for you.	Ở đây chúng tôi có một giải pháp cho bạn.
That's good to know.	Đó là tốt để biết.
Oh well, they said.	Ồ tốt, họ nói.
We will have to provide more of this research.	Chúng tôi sẽ phải cung cấp thêm nghiên cứu này.
I did, but it's still not enough.	Tôi đã làm, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
Two useful things to keep in mind.	Hai điều hữu ích cần ghi nhớ.
There's no reason to hide.	Không có lý do gì để che giấu.
There are a lot of good players.	Có rất nhiều người chơi giỏi.
Just like he used to be.	Cũng giống như anh ấy đã từng.
Everything will now turn out as they will.	Mọi thứ bây giờ sẽ diễn ra như họ sẽ làm.
I worry about that.	Tôi lo lắng về điều đó.
Their legs fall down with one motion.	Chân của họ rơi xuống với một chuyển động.
Today he is on night duty.	Hôm nay anh ấy trực đêm.
Market to number two.	Thị trường để số hai.
Take the time to help them learn to internalize themselves.	Hãy dành thời gian để giúp họ học cách tiếp thu bản thân.
All horses have returned to their intended use.	Tất cả các con ngựa đã trở lại mức sử dụng dự kiến ​​của chúng.
We will do it your way.	Chúng tôi sẽ làm theo cách của bạn.
Or maybe the message could be hidden in a few keywords.	Hoặc có thể thông điệp có thể bị ẩn trong một vài từ khóa.
He did the same in the press.	Anh ấy cũng làm như vậy trên báo chí.
So we cannot rule out either or both for that.	Vì vậy, chúng tôi không thể loại trừ một trong hai hoặc cả hai cho điều đó.
Lower the flame to low.	Hạ lửa nhỏ.
I think your dad has come.	Tôi nghĩ rằng bố của bạn đã đến.
A SPECIAL place.	MỘT nơi ĐẶC BIỆT.
They are part of development activities.	Chúng là một phần của các hoạt động phát triển.
The truth makes them bad, though.	Mặc dù vậy, sự thật khiến họ trở nên tồi tệ.
We got our second cat this summer.	Chúng tôi đã nhận con mèo thứ hai vào mùa hè này.
It won't be right.	Nó sẽ không đúng.
I hope you've managed to learn something here today.	Tôi hy vọng bạn đã quản lý để học được điều gì đó ở đây hôm nay.
Change is a form of death.	Thay đổi là một dạng của cái chết.
It's just trying to get things going.	Nó chỉ đang cố gắng để mọi thứ diễn ra.
Be sure to drop by and see.	Hãy chắc chắn để ghé qua và xem.
However, I approached a woman and pressed her hand.	Tuy nhiên, tôi lại gần một người phụ nữ và ấn vào tay cô ấy.
I don't think or plan anything.	Tôi không suy nghĩ hay lập kế hoạch gì cả.
If so, come back soon.	Nếu có, hãy trở về sớm.
By the way, it's a movie worth watching.	Nhân tiện, đó là một bộ phim đáng xem.
You understood.	Bạn đã hiểu.
This can be especially helpful for them to be able to give me one.	Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho họ có thể cho tôi một.
The cat hates it.	Con mèo ghét nó.
They just love to play football for each other.	Họ chỉ thích chơi bóng vì nhau.
That will really happen.	Điều đó thực sự sẽ xảy ra.
Summarize to understand what matters most.	Tóm tắt để hiểu những gì quan trọng nhất.
This is being worked on, but too slow.	Điều này đang được thực hiện, nhưng quá chậm.
I need this this morning.	Tôi cần điều này sáng nay.
He is ready for that.	Anh ấy đã sẵn sàng cho điều đó.
You will learn a lot.	Bạn sẽ học được rất nhiều.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
Children come and go as they please.	Trẻ em đến và đi tùy ý.
No orders yet.	Không có đơn đặt hàng nào.
The skin is shed every few weeks.	Da bị rụng vài tuần một lần.
Thousands of people may have been killed during this period.	Hàng ngàn người có thể đã bị giết trong thời kỳ này.
It shows up in every single image.	Nó hiển thị trong mọi hình ảnh đơn lẻ.
It is not locked from the inside.	Nó không bị khóa từ bên trong.
They are small but sturdy.	Chúng nhỏ nhưng cứng rắn.
They want to learn more so they can become better leaders.	Họ muốn học hỏi thêm để có thể trở thành những nhà lãnh đạo giỏi hơn.
Still not have.	Vẫn chưa có.
Dogs need families just like we do.	Những chú chó cần gia đình giống như chúng ta.
After a while, he let go of her hand.	Một lúc sau anh mới buông tay cô ra.
Remember, that's a global average.	Hãy nhớ rằng, đó là mức trung bình toàn cầu.
There's something in this for everyone.	Có một cái gì đó trong này cho tất cả mọi người.
Not very interesting.	Không thú vị cho lắm.
I just don't see this team achieving that.	Tôi chỉ không thấy đội này đạt được điều đó.
Even then it won't last.	Ngay cả sau đó nó sẽ không kéo dài.
We have private health insurance, which is more expensive.	Chúng tôi có bảo hiểm y tế tư nhân, loại này đắt hơn.
This definitely makes my week.	Điều này chắc chắn làm cho tuần của tôi.
He believes in trying hard in this life.	Anh tin tưởng sẽ cố gắng trong cuộc sống này.
It has received positive feedback.	Nó đã nhận được phản hồi tích cực.
Talk to the adults in each house.	Nói chuyện với người lớn trong mỗi ngôi nhà.
So should they.	Họ cũng nên như vậy.
There are no messages here.	Không có tin nhắn nào ở đây.
A dark shape with a gun.	Một hình dạng bóng tối với một khẩu súng.
Do not enter the same apartment.	Không vào cùng một căn hộ.
You've never seen him, so you don't know.	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta, vì vậy bạn không biết.
Told you it was stupid.	Đã nói với bạn rằng điều đó thật ngu ngốc.
Their answers were short and simple.	Câu trả lời của họ rất ngắn gọn và đơn giản.
All of these measurements were taken prior to the start of surgery.	Tất cả các phép đo này được thực hiện trước khi bắt đầu phẫu thuật.
These leaves are approx.	Những chiếc lá này dài khoảng.
I know he never said a word to her.	Tôi biết anh ấy chưa bao giờ nói một lời nào với cô ấy.
After the show.	Sau buổi biểu diễn.
And the war continued.	Và cuộc chiến lại tiếp tục.
It doesn't have to be just men.	Không nhất thiết phải chỉ có đàn ông.
However, there is currently no approach to the gold standard.	Tuy nhiên, hiện không có cách tiếp cận bản vị vàng.
He missed it.	Anh ấy đã bỏ lỡ nó.
And the books.	Và những cuốn sách.
But overall, great fight.	Nhưng nhìn chung, cuộc chiến tuyệt vời.
I suggested to the driver that we stop for a while.	Tôi đề nghị với người lái xe rằng chúng ta dừng lại một chút.
He stood up from the table and held out his hand to me.	Anh đứng dậy khỏi bàn và chìa tay ra cho tôi.
But most certainly it is.	Nhưng chắc chắn nhất là như vậy.
But not really.	Nhưng không hẳn vậy.
I want them to eat you a second time.	Tôi muốn họ ăn thịt bạn lần thứ hai.
Recently she avoided the media for that reason.	Gần đây cô tránh truyền thông vì lý do đó.
Then it was dark, and cold, and the wind blew hard.	Sau đó, trời tối, và lạnh, và gió thổi mạnh.
There is a lot of waste there.	Có rất nhiều chất thải ở đó.
This will not end well.	Điều này sẽ không kết thúc tốt.
He is my little guy.	Anh ấy là chàng trai nhỏ của tôi.
Welcome to my pain blog.	Chào mừng đến với blog nỗi đau của tôi.
However, the question never came.	Tuy nhiên, câu hỏi không bao giờ đến.
If necessary add milk as needed.	Nếu cần thêm sữa khi cần thiết.
So it means landing here.	Vì vậy, nó có nghĩa là hạ cánh ở đây.
No children of the marriage.	Không có con của cuộc hôn nhân.
Just stop eating.	Chỉ cần ngừng ăn.
You and anyone else know that.	Bạn cũng như bất kỳ ai cũng biết điều đó.
I paid it.	Tôi đã trả nó.
So nothing of interest.	Vì vậy, không có gì quan tâm.
This is not available at the start of the game.	Điều này không có sẵn khi bắt đầu trò chơi.
It is science and technology.	Đó là khoa học và công nghệ.
They will have to be quite thin.	Họ sẽ phải khá mỏng.
With a large family to experiment with, cooking has become a passion.	Với một gia đình lớn để thử nghiệm, nấu ăn đã trở thành một niềm đam mê.
Tell me he's fine.	Hãy nói với tôi rằng anh ấy ổn.
Sometimes they talk to their plants.	Đôi khi họ nói chuyện với cây của họ.
But don't sweat.	Nhưng đừng đổ mồ hôi.
It was never meant to be.	Nó không bao giờ có ý định như vậy.
The police are here.	Cảnh sát đã đến đây.
You test that way.	Bạn kiểm tra theo cách đó.
The choice you are never offered is also not to buy.	Sự lựa chọn bạn không bao giờ được cung cấp cũng là không mua.
You will see the world through new eyes.	Bạn sẽ nhìn thế giới này qua đôi mắt mới.
We would like to welcome you to the group.	Chúng tôi muốn chào mừng bạn đến với nhóm.
Your voice has changed.	Giọng nói của bạn đã thay đổi.
I was here in my house.	Tôi đã ở đây trong nhà của tôi.
His breathing seemed to deepen.	Hơi thở của anh dường như sâu hơn.
No one can do it any other way.	Không ai có thể làm điều đó theo bất kỳ cách nào khác.
Just make friends first and share feelings and the rest will happen.	Chỉ cần kết bạn trước và chia sẻ cảm xúc và phần còn lại sẽ xảy ra.
It feels great to get it out of my chest.	Cảm giác thật tuyệt khi lấy nó ra khỏi lồng ngực của tôi.
I understand very well the danger we face.	Tôi hiểu rất rõ mối nguy hiểm mà chúng tôi phải đối mặt.
Still interesting, but not as scientific as published.	Vẫn thú vị, nhưng không đúng khoa học như đã xuất bản.
No one seems to care.	Không ai có vẻ quan tâm.
Some time ago.	Một thời gian trước đây.
He needs to step on the plate.	Anh ta cần phải bước lên đĩa.
He can move.	Anh ấy có thể di chuyển.
We discuss those issues in this section below.	Chúng tôi thảo luận những vấn đề đó trong phần này dưới đây.
The two of you might enjoy doing it together.	Hai bạn có thể thích làm điều đó với nhau.
We are big boys by heavy.	Chúng tôi là những chàng trai to lớn bởi nặng nề.
And of course, for the most part it's not interesting.	Và tất nhiên, phần lớn nó không thú vị.
However, this is far from the truth.	Tuy nhiên, điều này là xa sự thật.
He explained it was the hair.	Anh ấy giải thích đó là do tóc.
It's an issue we've seen elsewhere.	Đó là một vấn đề mà chúng tôi đã thấy ở những nơi khác.
I have both.	Tôi có cả hai.
Some found lost animals.	Một số tìm thấy động vật bị mất.
We may never face them.	Chúng ta có thể không bao giờ đối mặt với chúng.
There is no land in sight.	Không có đất trong tầm nhìn.
Only red and white.	Chỉ đỏ và trắng.
When you see it, this magical blue light will emit.	Khi bạn nhìn thấy nó, ánh sáng xanh kỳ diệu này sẽ phát ra.
If so, please consider leaving a review.	Nếu vậy, xin vui lòng xem xét để lại một đánh giá.
If you look deep into it, you won't find it anywhere.	Nếu bạn nhìn sâu vào nó, bạn sẽ không tìm thấy nó ở đâu cả.
Nothing wins anything.	Không có gì giành được bất cứ điều gì.
They beat him.	Họ đánh anh ta.
Maybe you've heard about this.	Có thể bạn đã nghe về điều này.
Enter your notes.	Nhập ghi chú của bạn.
In this case, only a single-layer network is needed.	Trong trường hợp này, chỉ cần một mạng một lớp.
I get paid by the hour.	Tôi được trả theo giờ.
The man did so.	Người đàn ông đã làm như vậy.
So we say it over and over.	Vì vậy, chúng ta nói đi nói lại.
Let me go over this issue for a bit.	Hãy để tôi đi qua vấn đề này một chút.
This section is the heart of this blog.	Phần này là trung tâm của blog này.
He never turned me down.	Anh ấy chưa bao giờ từ chối tôi.
She felt like crying.	Cô cảm thấy muốn khóc.
Everyone on this planet is weird in one way or another.	Mọi người trên hành tinh này đều kỳ lạ theo cách này hay cách khác.
It's not like she's turned cold towards him.	Nó không giống như thể cô ấy đã trở nên lạnh lùng với anh ta.
Sorry for that.	Xin lỗi vì điều đó.
This makes the device quite comfortable.	Điều này làm cho thiết bị khá thoải mái.
I have never seen the children.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bọn trẻ.
If you've finished your video, don't wait to submit it.	Nếu bạn đã hoàn thành video của mình, đừng chờ đợi để gửi video đó.
I was forced to choose.	Tôi buộc phải lựa chọn.
I learned how to kill.	Tôi đã học cách giết người.
She doesn't look angry anymore.	Trông cô ấy không còn tức giận nữa.
This actually makes him feel a little better.	Điều này thực sự làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn một chút.
I have also suffered.	Tôi cũng đã từng đau khổ.
But it certainly fits the model.	Nhưng nó chắc chắn phù hợp với mô hình.
And rolling on it will, no doubt about that.	Và lăn trên nó sẽ, không có nghi ngờ gì về điều đó.
I don't want to think about it.	Tôi không muốn nghĩ về nó.
And the bed still needs to be moved.	Và giường vẫn cần được di chuyển.
This could be one of them.	Đây có thể là một trong số chúng.
We therefore present the results with and without such an interaction.	Do đó, chúng tôi trình bày kết quả có và không có sự tương tác như vậy.
My life today is not perfect.	Cuộc sống của tôi ngày nay không hoàn hảo.
But we won't know for a while.	Nhưng chúng ta sẽ không biết trong một thời gian.
Do it the best you can.	Hãy làm điều đó tốt nhất có thể.
I nodded slowly, thoughts racing through my head, not knowing what to say.	Tôi chậm rãi gật đầu, những suy nghĩ chạy qua đầu tôi không biết phải nói gì.
My mother loves this city.	Mẹ tôi yêu thành phố này.
Your thoughts become your words.	Suy nghĩ của bạn trở thành lời nói của bạn.
I have a plan and am working on it.	Tôi có một kế hoạch và đang thực hiện nó.
This is part of the notes section of my app.	Đây là một phần của phần ghi chú trong ứng dụng của tôi.
So the timeframe is neither here nor there.	Vì vậy, khung thời gian không ở đây cũng không ở đó.
There must be no such things.	Không được có những thứ đó.
It's not that you're meeting me, just a policeman.	Không phải bạn đang gặp tôi, chỉ là người của cảnh sát.
And then one person did.	Và sau đó một người đã làm.
I will go first.	Tôi sẽ đi đầu tiên.
I was very happy with it.	Tôi đã rất hạnh phúc với nó.
He should never have gotten involved with her in the first place.	Anh ta không bao giờ nên dính líu đến cô ấy ngay từ đầu.
How can a woman remember so much?	Làm sao đàn bà nhớ được nhiều như vậy.
They're great for what they're meant to be.	Chúng tuyệt vời cho những gì chúng dự định trở thành.
He didn't know you were in.	Anh ấy không biết bạn đã tham gia.
The moment we do that, mind is born.	Khoảnh khắc chúng ta làm điều đó, tâm được sinh ra.
This is the greatest gift to me, when you pass it on.	Đây là món quà lớn nhất đối với tôi, khi bạn truyền nó.
Staring at nothing.	Nhìn chằm chằm vào không có gì.
I wish she would come to me with this.	Tôi ước cô ấy sẽ đến với tôi với điều này.
Maybe she did.	Có lẽ cô ấy đã làm.
Looks like she was here with me.	Có vẻ như cô ấy đã ở đây với tôi.
Please contact our support team if you have any questions or concerns.	Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.
We had a nice place.	Chúng tôi đã có một nơi tốt đẹp.
I'm not afraid of wasting time.	Tôi không sợ mất thời gian.
So far, nothing very good.	Cho đến nay, không có gì rất tốt.
Once you've got the animal's eye, don't lose it.	Một khi bạn đã có mắt của con vật, đừng để mất nó.
You saved my life.	Bạn đã cứu mạng tôi.
As if she wasn't ready to face him yet.	Như thể cô chưa sẵn sàng đối mặt với anh.
So far, anyway.	Cho đến nay, dù sao.
At the party.	Tại bữa tiệc.
Fast key year.	Nhanh chóng chính năm.
Maybe they'll do their own makeup.	Có lẽ họ sẽ tự trang điểm.
And we try for the girl.	Và chúng tôi cố gắng vì cô gái.
I look forward to it.	Tôi mong đợi nó.
This is more important.	Điều này quan trọng hơn.
The subject is the man himself.	Đối tượng là chính người đàn ông.
Here he is. 	Anh ấy đây rồi. 
one.	một.
Mom put her arm around her shoulders and took the baby's weight.	Mẹ choàng tay qua vai mẹ và cầm lấy trọng lượng của con.
It is unique and in a class of its own.	Nó là duy nhất và trong một đẳng cấp của riêng nó.
She had an unusual life.	Cô ấy đã có một cuộc sống không bình thường.
No one really knew the answer so they decided to experiment.	Không ai thực sự biết câu trả lời vì vậy họ quyết định thử nghiệm.
That this is.	Rằng đây là.
Therefore, this state cannot be stable.	Do đó, trạng thái này không thể ổn định.
In the end, only that matters.	Cuối cùng, chỉ điều đó mới quan trọng.
Seriously, never do anything like this again.	Nghiêm túc đấy, đừng bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này nữa.
He seemed like any other kid.	Anh ấy dường như giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Apparently he was on a mission to get somewhere.	Rõ ràng là anh ta đang có nhiệm vụ đến một nơi nào đó.
We will work on it together.	Chúng tôi sẽ làm việc trên nó cùng nhau.
Everyone says so.	Mọi người đều nói như vậy.
Then she had an idea.	Sau đó, cô ấy có một ý tưởng.
This is difficult for her.	Đây là điều khó khăn đối với cô ấy.
In fact, you'll struggle to get anything done without them.	Trên thực tế, bạn sẽ phải vật lộn để hoàn thành bất cứ điều gì mà không có chúng.
They are fully entitled to religious freedom.	Họ hoàn toàn được hưởng quyền tự do tôn giáo.
They felt a little wind behind their backs.	Họ cảm thấy một chút gió sau lưng của họ.
It's like being in a car.	Nó giống như ở trong một chiếc xe hơi.
I took it from his hand, but put it on the table.	Tôi lấy nó từ tay anh ấy, nhưng đặt nó trên bàn.
Being single is fine.	Độc thân là được.
Keep my suit as clean as possible.	Giữ bộ đồ của tôi sạch nhất có thể.
It is not a dead human being.	Nó không phải là một con người đã chết.
You need to go.	Bạn cần phải đi.
Come here and see the most handsome boys.	Hãy đến đây và ngắm nhìn những chàng trai đẹp nhất.
It's where your passion and purpose come together.	Đó là nơi kết hợp niềm đam mê và mục đích của bạn.
No other web service call can change a variable in another instance.	Không có lệnh gọi dịch vụ web nào khác có thể thay đổi một biến trong trường hợp khác.
Glad someone noticed.	Rất vui vì có người nhận ra.
With the boy.	Với cậu bé.
But simply that.	Mà chỉ đơn giản là vậy.
They are in one.	Họ đang ở trong một.
All students are welcome.	Tất cả học sinh đều được chào đón.
And even then, they obviously didn't tell me everything.	Và thậm chí sau đó, họ rõ ràng là không nói với tôi mọi thứ.
He's like someone who doesn't respect women.	Anh ta giống như một người không tôn trọng phụ nữ.
The father of the minor.	Cha của trẻ vị thành niên.
You are here for her.	Bạn ở đây vì cô ấy.
She thinks it made her famous.	Cô ấy nghĩ rằng nó đã làm cho cô ấy trở nên nổi tiếng.
I just went back to my shell.	Tôi vừa quay trở lại vỏ ốc của mình.
This is really too much fun.	Điều này thực sự là quá nhiều niềm vui.
Maybe not today.	Có lẽ không phải hôm nay.
Maybe no one was there.	Có lẽ không có ai ở đó.
Stop, don't raise your blood pressure.	Dừng lại, đừng tăng huyết áp.
Only the two of us live together.	Chỉ có hai chúng tôi sống với nhau.
I never heard him play.	Tôi chưa bao giờ nghe anh ta chơi.
All in good order.	Tất cả trong thứ tự tốt.
We have much to discuss, and you must change your clothes.	Chúng ta có nhiều điều để thảo luận, và bạn phải thay quần áo của mình.
But it is happening.	Nhưng nó đang xảy ra.
She will correct that.	Cô ấy sẽ sửa lại điều đó.
But most men measure most problems themselves.	Nhưng hầu hết đàn ông tự đo lường hầu hết các vấn đề.
However, the energy obtained depends on the path.	Tuy nhiên năng lượng thu được phụ thuộc vào đường đi.
I want that man dead.	Tôi muốn người đàn ông đó chết.
Someone is trying to control them, and her magic is working against it.	Ai đó đang cố gắng kiểm soát chúng, và phép thuật của cô ấy đang chống lại nó.
Just with each other.	Chỉ là với nhau.
We can make it work.	Chúng tôi có thể làm cho nó hoạt động.
It was a big event.	Đó là một sự kiện lớn.
The government has received 2,000 claims.	Chính phủ đã nhận được 2.000 yêu cầu bồi thường.
But this is going to be really cool,” she said.	Nhưng điều này sẽ thực sự tuyệt vời, cô ấy nói.
I want you there, but it can run late.	Tôi muốn bạn ở đó, nhưng nó có thể chạy muộn.
And don't say please.	Và đừng nói làm ơn.
Hard to know how to deal with.	Khó để biết làm thế nào để đối phó với.
That's not possible because it's just a long bone.	Điều đó là không thể bởi vì nó chỉ là một xương dài.
It's really hot.	Thật là nóng.
I finally have to meet these terms this week.	Cuối cùng tôi phải đáp ứng các điều khoản này trong tuần này.
To mention a few.	Để đề cập đến một vài.
Dead feed, dead site.	Nguồn cấp dữ liệu chết, trang web chết.
Data represent averages from right and left eye.	Dữ liệu đại diện cho mức trung bình từ mắt phải và mắt trái.
He will keep her safe.	Anh ấy sẽ giữ cô ấy an toàn.
Throw light into your hell.	Hãy ném ánh sáng vào địa ngục của bạn.
The church closed just a few weeks ago.	Nhà thờ đã đóng cửa chỉ vài tuần trước.
But, for now, please don't count on me.	Nhưng, hiện tại, xin vui lòng không tính đến tôi.
That kind of thing can be important.	Đó là loại điều có thể quan trọng.
Anything can happen.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra.
I looked at her, trying to read her expression.	Tôi nhìn cô ấy, cố gắng đọc biểu cảm của cô ấy.
This is the cover page.	Đây là trang bìa.
He feels pain.	Anh cảm thấy đau.
Hear it with my own ears.	Nghe thấy nó bằng chính tai của tôi.
He must have had it the whole time.	Anh ấy chắc hẳn đã có nó suốt thời gian qua.
Surely he had never noticed it in this area before.	Chắc chắn là anh ấy chưa bao giờ nhận thấy nó ở khu vực này trước đây.
It will show you the worst and the best in you.	Nó sẽ cho bạn thấy những điều tồi tệ nhất và tốt nhất trong con người bạn.
Both are about the same age.	Cả hai đều trạc tuổi nhau.
There is a feeling that one of my people has died.	Có cảm giác rằng một người của tôi đã chết.
He recently received his green card.	Anh ấy gần đây đã nhận được thẻ xanh của mình.
Look at music, for example.	Nhìn vào âm nhạc chẳng hạn.
That's when the trouble started.	Đó là khi rắc rối bắt đầu.
All the rest becomes simple.	Tất cả phần còn lại trở nên đơn giản.
For example, you can use a moving average.	Ví dụ, bạn có thể sử dụng một đường trung bình.
Others keep it there.	Những người khác giữ ở đó.
Have a family member look at your feet.	Có một thành viên trong gia đình nhìn vào bàn chân của bạn.
The feedback examples here are pretty bad.	Các ví dụ phản hồi ở đây là khá tệ.
You have to bring it forward.	Bạn phải mang nó về phía trước.
Less struggle would be good.	Ít đấu tranh sẽ tốt.
Use of our website and content is at your own risk.	Việc sử dụng trang web của chúng tôi và nội dung là rủi ro của riêng bạn.
You don't look good.	Bạn trông không tốt.
He didn't get one, so he continued.	Anh ấy đã không nhận được một, vì vậy anh ấy tiếp tục.
The strength of the army in the area.	Sức mạnh của quân đội trên địa bàn.
The important thing is that it was on the right track.	Điều quan trọng là nó đã đi đúng hướng.
Feel free to contact us!.	Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi !.
We can't even think about trying for another baby.	Chúng tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc cố gắng cho một em bé khác.
The report does not identify the bank's name.	Báo cáo không xác định tên ngân hàng.
I like that about him.	Tôi thích điều đó về anh ta.
Available for many systems.	Có sẵn cho nhiều hệ thống.
Well, that won't be the case.	Chà, sẽ không phải vậy đâu.
And we know they know, and they know we know.	Và chúng tôi biết họ biết, và họ biết chúng tôi biết.
Not me, mind you.	Không phải tôi, phiền bạn.
I looked through the first open door.	Tôi nhìn qua cánh cửa đầu tiên đang mở.
But it's not good.	Nhưng nó không tốt.
I don't like things too easy.	Tôi không thích mọi thứ quá dễ dàng.
For most people, it will be at either end of their desk.	Đối với hầu hết mọi người, nó sẽ nằm ở hai đầu bàn làm việc của họ.
They don't feed them.	Họ không cho chúng ăn.
He knew perfectly well that there wouldn't be such an argument.	Anh ấy hoàn toàn biết rằng sẽ không có một cuộc tranh luận như vậy.
There is an anxious quiet.	Có một sự yên tĩnh lo lắng.
However, truth means what is, not what you believe.	Tuy nhiên, sự thật có nghĩa là những gì đang có, không phải những gì bạn tin tưởng.
On the other hand, you can see that it is working.	Mặt khác, anh có thể thấy rằng nó đang hoạt động.
Then came the worst fear.	Sau đó, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất ập đến.
From the very beginning of the night they were out of stock.	Ngay từ đầu đêm họ đã hết sạch.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
I see a clear space there.	Tôi nhìn thấy một không gian rõ ràng ở đó.
You need to know this immediately.	Anh cần biết điều này ngay lập tức.
He prepared us to go.	Anh ấy chuẩn bị cho chúng tôi đi.
I had her number and then she changed it.	Tôi đã có số của cô ấy và sau đó cô ấy đã thay đổi nó.
It tested my relationships.	Nó đã kiểm tra các mối quan hệ của tôi.
I have done it many times.	Tôi đã làm nó nhiều lần.
You will not be late.	Bạn sẽ không bị trễ.
It has been somewhat successful.	Nó đã phần nào thành công.
Tonight this is one of them.	Đêm nay đây là một trong số họ.
We don't waste time.	Chúng tôi không lãng phí thời gian.
It's not just clothes.	Nó không chỉ là quần áo.
This guy is terrible.	Anh chàng này thật tồi tệ.
Maybe he didn't kill her.	Có lẽ anh ta không giết cô.
I would like to know how to use those two in general.	Tôi muốn biết cách sử dụng hai cái đó nói chung.
There's no need to upset her kids.	Không cần thiết phải làm lũ trẻ của cô ấy khó chịu.
Only they have an original form and a little story.	Chỉ họ có một hình thức ban đầu và một câu chuyện nhỏ.
In larger groups.	Trong các nhóm lớn hơn.
Love this sweet heart design.	Thích thiết kế trái tim ngọt ngào này.
But that will have to wait.	Nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi.
I will use it every day.	Tôi sẽ sử dụng nó mỗi ngày.
He gets tired easily but doesn't sleep much.	Anh ấy dễ mệt mỏi nhưng không ngủ nhiều.
Trust me, ma'am.	Hãy tin tôi, thưa cô.
Skin temperature was recorded.	Nhiệt độ da đã được ghi nhận.
Nothing is simple.	Không có gì là đơn giản.
Pictures come out great.	Hình ảnh xuất hiện tuyệt vời.
It was a closed room with a table in the center.	Đó là một căn phòng kín với một cái bàn ở trung tâm.
It's just a bit of art.	Nó chỉ là một chút nghệ thuật.
Her laughter was also not what he expected.	Tiếng cười của cô ấy cũng không phải là điều anh mong đợi.
She finally found a place to live.	Cuối cùng cô ấy đã tìm được một nơi để sống.
We are men.	Chúng ta là đàn ông.
We got our hands on it.	Chúng tôi đã bắt tay vào nó.
There is another way.	Có một cách khác.
And since it has only one option, it has to choose an option.	Và vì nó chỉ có một lựa chọn, nó phải chọn một tùy chọn.
It's not like you.	Nó không giống như bạn.
Should he appear vs.	Liệu anh ấy có nên xuất hiện vs.
Notes on the type system.	Ghi chú về hệ thống kiểu.
Yes, time is.	Vâng, thời gian là.
No, that's not it.	Không, không phải vậy.
But we have to race a little bit.	Nhưng chúng ta phải chạy đua một chút.
Then a smile appeared on his face.	Rồi một nụ cười nở trên khuôn mặt anh.
That's really what we do.	Đó thực sự là những gì chúng tôi làm.
We now have personal pages on each of our members.	Bây giờ chúng tôi có trang cá nhân trên mỗi thành viên của chúng tôi.
Please help me find my daughter.	Xin hãy giúp tôi tìm con gái tôi.
He felt like a natural choice.	Anh cảm thấy như một sự lựa chọn tự nhiên.
The line properties are consistent between the two observations.	Các thuộc tính đường là nhất quán giữa hai quan sát.
I need work.	Tôi cần công việc.
But those who have seen enough test results know the truth.	Nhưng những người đã xem đủ kết quả xét nghiệm đều biết sự thật.
And they cannot be happy.	Và họ không thể hạnh phúc.
So that basically killed that.	Vì vậy, điều đó về cơ bản đã giết chết điều đó.
He's filled with something completely different.	Anh ấy chứa đầy một thứ hoàn toàn khác.
This is probably our last weekend for that.	Đây có lẽ là cuối tuần cuối cùng của chúng tôi cho điều đó.
He doesn't want to move.	Anh không muốn di chuyển.
He pulled the car into the street.	Anh cho xe lùi ra đường.
So hell with the trees.	Vì vậy, địa ngục với những cái cây.
When we came here, we lived like animals, and worse than that.	Khi đến đây, chúng tôi sống như những con vật, và tệ hơn thế.
They may take longer to make decisions.	Họ có thể đưa ra quyết định lâu hơn.
This, my friends, is what dreams are made of.	Đây, các bạn của tôi, là thứ mà những giấc mơ được tạo ra.
But glad you asked.	Nhưng rất vui khi bạn hỏi.
Let me know what you can find.	Hãy cho tôi biết những gì bạn có thể tìm thấy.
Love was in the air.	Tình yêu đã ở trong không khí.
That's the first model here.	Đó là mô hình đầu tiên ở đây.
A message of hope and opportunity.	Một thông điệp của hy vọng và cơ hội.
That was the first time he noticed how short she was.	Đó là lần đầu tiên anh nhận thấy cô thấp bé như thế nào.
Not your best day.	Không phải là ngày tốt nhất của bạn.
I think the world is safe.	Tôi nghĩ thế giới đã an toàn.
First, the main problem is the unknown about security.	Đầu tiên, vấn đề chính là ẩn số về bảo mật.
Everything the man said he would do he did.	Tất cả những gì người đàn ông nói anh ta sẽ làm anh ta đã làm.
You haven't been served in a few years.	Bạn đã không được phục vụ trong một vài năm.
A few other people slowly started to pick me up.	Một vài người khác từ từ bắt đầu đón tôi.
I think that's true.	Tôi nghĩ rằng đó là sự thật.
There are no shapes here.	Không có hình dạng ở đây.
When you have a problem.	Khi bạn gặp vấn đề.
By the way, she seems to be sleeping.	Nhân tiện, cô ấy có vẻ đang ngủ.
I rolled my eyes and ignored it.	Tôi đảo mắt và bỏ qua nó.
We can study it, yes.	Chúng ta có thể nghiên cứu về nó, vâng.
The person who has the first place in everything.	Người có vị trí đầu tiên trong mọi thứ.
We can see many details that tell us about this individual's life.	Chúng ta có thể thấy nhiều chi tiết cho chúng ta biết về cuộc đời của cá nhân này.
Keep the lines open.	Giữ cho các dòng mở.
The door opened again.	Cửa lại mở.
I took his phone.	Tôi lấy điện thoại của anh ta.
She was more certain of that than ever.	Cô chắc chắn về điều đó hơn bao giờ hết.
They have little real sense of what to expect from the visit.	Họ có rất ít cảm giác thực sự về những gì mong đợi từ chuyến thăm.
And how did the police find his father.	Và làm thế nào mà cảnh sát đã tìm kiếm cha của anh ta.
Think of it like that.	Hãy nghĩ về nó như thế.
If you don't want this, just change the settings.	Nếu bạn không muốn điều này, chỉ cần thay đổi cài đặt.
You go on from here.	Bạn đi tiếp từ đây.
He won't let them die.	Anh ấy sẽ không để họ chết.
The quality of the studies selected was poor.	Chất lượng của các nghiên cứu được chọn là kém.
No security in sight.	Không có an ninh trong tầm nhìn.
But things could have been a lot worse.	Nhưng mọi thứ có thể tồi tệ hơn rất nhiều.
Look deeply and look closely.	Nhìn sâu và nhìn kỹ.
We see it over and over.	Chúng tôi nhìn thấy nó hơn và hơn.
I don't have an answer that can help you.	Tôi không có câu trả lời nào có thể giúp bạn.
Two people died in the fire.	Hai người chết trong đám cháy.
Nobody goes anywhere.	Không ai đi đâu cả.
School is very difficult.	Trường học rất khó khăn.
He didn't even smile.	Anh ấy thậm chí còn không cười.
That makes a lot of sense.	Điều đó rất có ý nghĩa.
He thought for a moment.	Ông suy nghĩ một lúc.
And I am happy to read your post.	Và tôi hạnh phúc khi đọc bài viết của bạn.
You will be called down.	Bạn sẽ bị gọi xuống.
We are there, again.	Chúng tôi ở đó, một lần nữa.
He will be in need.	Anh ấy sẽ có nhu cầu.
Nothing moved about the house, nor in the town.	Không có gì di chuyển về ngôi nhà, cũng như trong thị trấn.
You know what he means.	Bạn biết ý của anh ấy.
Then will come our time.	Sau đó sẽ đến thời gian của chúng tôi.
And she served him well, she did.	Và cô ấy đã phục vụ anh ta tốt, cô ấy đã.
But there is no heart in her body.	Nhưng không có trái tim trong cơ thể cô ấy.
The struggle did not last very long.	Cuộc đấu tranh không kéo dài cho lắm.
Use warm and cool colors.	Sử dụng màu sắc ấm áp và mát mẻ.
But you don't see it in its true color.	Nhưng bạn không nhìn thấy nó trong màu sắc thực sự của nó.
Just hard enough to be true.	Chỉ đủ khó tin để trở thành sự thật.
Hard to hear.	Khó nghe quá.
Women, you have to act.	Phụ nữ, bạn phải hành động.
Or your cat.	Hoặc con mèo của bạn.
She takes notes.	Cô ấy ghi chép.
He was hit very hard, but he was still able to move.	Anh ấy đã bị đánh rất mạnh, nhưng anh ấy vẫn có thể di chuyển.
And mostly, think.	Và chủ yếu, hãy suy nghĩ.
I will present a picture of my problem below.	Tôi sẽ trình bày một bức tranh về vấn đề của tôi dưới đây.
We have an extremely strong market.	Chúng tôi có một thị trường cực kỳ mạnh mẽ.
Write your name in unusual letters.	Viết tên của bạn bằng các chữ cái khác thường.
The boys saw the girls and stopped the car.	Các chàng trai nhìn thấy các cô gái và dừng xe lại.
Her voice was clear, but he couldn't hear the words.	Giọng cô rõ ràng, nhưng anh không nghe thấy lời nói.
Therefore, this village was not included in the analysis.	Do đó, ngôi làng này không được đưa vào phân tích.
For me, that means keeping the score.	Đối với tôi, điều đó có nghĩa là phải giữ được điểm số.
She was in my class last year.	Cô ấy học lớp tôi năm ngoái.
And not the good kind.	Và không phải là loại tốt.
Apparently there was an attempt to shoot this place.	Rõ ràng có một nỗ lực để bắn nơi này.
The data is never changed.	Dữ liệu không bao giờ bị thay đổi.
However, it does not cause a serious problem.	Tuy nhiên, nó không gây ra một vấn đề nghiêm trọng.
He is out the window.	Anh ấy đang ở ngoài cửa sổ.
I pulled it out.	Tôi đã rút nó ra.
I had a bad experience with marriage.	Tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với hôn nhân.
I have to make sure it works.	Tôi phải chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động.
Lie still for a few hours and then move on.	Nằm im trong vài giờ và sau đó tiếp tục.
In the end, a line of people was formed.	Cuối cùng thì một dòng người đã được hình thành.
They may have other things going on.	Họ có thể có những thứ khác đang diễn ra.
Look inside for your answer.	Nhìn vào bên trong cho câu trả lời của bạn.
This is not too bad.	Điều này không quá tệ.
Do it your way and get to work.	Làm theo cách của bạn và bắt đầu làm việc.
This is the part that kids really like.	Đây là phần mà trẻ em rất thích.
Sometimes he just pushes it too far.	Đôi khi anh ấy chỉ đẩy nó đi quá xa.
Finished green.	Màu xanh lá cây đã hoàn thành.
I kept it for many years.	Tôi đã giữ nó trong nhiều năm.
We moved in and out over a period of months.	Chúng tôi chuyển đến và chuyển đi trong khoảng thời gian nhiều tháng.
This is error theory.	Đây là lý thuyết lỗi.
They seem very interested in the outcome of the game.	Họ có vẻ rất quan tâm đến kết quả của trò chơi.
It's just not who I am.	Nó chỉ không phải là tôi là ai.
Add cold water.	Thêm nước lạnh.
Find out what he has to say after the jump.	Tìm hiểu những gì anh ta phải nói sau khi nhảy.
You have more knowledge and experience than a lot of other people out there.	Bạn có nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm hơn rất nhiều người khác ngoài kia.
Less than a week to go.	Chưa đầy một tuần vẫn còn.
Only one party and one property.	Chỉ có một bữa tiệc và một tài sản.
The edges of the map.	Các cạnh của bản đồ.
It can even save specific jobs in specific cases.	Nó thậm chí có thể lưu các công việc cụ thể trong các trường hợp cụ thể.
It's great.	Thật là tuyệt.
That was completely normal in those days.	Điều đó là hoàn toàn bình thường trong những ngày đó.
You are awesome for writing something like this.	Bạn thật tuyệt vời khi viết một cái gì đó như thế này.
She is sure to welcome some good news.	Cô ấy chắc chắn sẽ chào đón một số tin vui.
Maybe in the world.	Có thể trên thế giới.
Hate is easy.	Ghét thật dễ dàng.
I want to improve my speed.	Tôi muốn cải thiện tốc độ của mình.
I tried the first business a bit.	Tôi đã thử kinh doanh đầu tiên một chút.
They took the right time.	Họ đã dành thời gian hợp lý.
It won't do that.	Nó sẽ không làm điều đó.
Top of the page.	Lên trên đầu trang.
That is why they need the constant attention of others.	Chính vì lẽ đó mà họ cần sự quan tâm thường xuyên của người khác.
Representative results are shown from at least three separate experiments.	Kết quả đại diện được hiển thị từ ít nhất ba thí nghiệm riêng biệt.
There are two schools of thought on this.	Có hai trường phái về điều này.
The side door to the service area remains open.	Cửa phụ vào khu vực dịch vụ vẫn mở.
He couldn't do anything.	Anh ấy không thể làm gì cả.
He is a complicated person.	Anh ấy là một con người phức tạp.
He didn't call back.	Anh ấy không gọi lại.
I would love to see more bag content around the world.	Tôi rất thích xem thêm nội dung về túi trên khắp thế giới.
Do not leave education in the hands of the enemy.	Đừng để giáo dục trong tay kẻ thù.
They are built to last.	Chúng được xây dựng để tồn tại lâu dài.
His son is a doctor.	Con trai của ông là một bác sĩ.
She can hear it.	Cô ấy có thể nghe thấy điều đó.
I like that church.	Tôi thích nhà thờ đó.
I just want to support her.	Tôi chỉ muốn ủng hộ cô ấy.
I absolutely love it!.	Tôi hoàn toàn thích nó !.
There is reference.	Có sự tham khảo.
And for food.	Và đối với thực phẩm.
He doesn't feel like me at all.	Anh ấy không cảm thấy giống mình cho lắm.
Please keep him safe and help me find him.	Xin hãy giữ anh ấy an toàn và giúp tôi tìm lại anh ấy.
The setting is set in a house, you film in a house.	Bối cảnh được đặt trong một ngôi nhà, bạn quay phim trong một ngôi nhà.
Her parents pay for her health insurance.	Cha mẹ cô ấy trả tiền cho bảo hiểm y tế của cô ấy.
Strong upper arms.	Cánh tay trên chắc khỏe.
Sometimes it works, sometimes it doesn't.	Đôi khi nó hoạt động, đôi khi không.
And that's what they do.	Và đó là những gì họ làm.
Now the decision has been taken from her.	Bây giờ quyết định đã được thực hiện từ cô ấy.
He will become.	Anh ấy sẽ trở thành.
Provide critical comments.	Cung cấp các bình luận phê bình.
You will not delay it anymore.	Bạn sẽ không trì hoãn nó nữa.
And that was just the beginning for me.	Và đó chỉ là sự khởi đầu đối với tôi.
Financial system.	Hệ thống tài chính.
Males of this species were described for the first time.	Con đực của loài này được mô tả lần đầu tiên.
More to write.	Nhiều hơn để viết.
But no one knows it until it is tried.	Nhưng không ai biết điều đó cho đến khi nó được thử.
Don't make this mistake.	Đừng mắc phải sai lầm này.
They want something, but they don't know what they want.	Họ muốn một cái gì đó, nhưng họ không biết họ muốn gì.
Especially on my side.	Đặc biệt là về phía tôi.
Say it's for your own good.	Nói rằng đó là vì lợi ích của riêng mình.
I think that affected his performance.	Tôi nghĩ điều đó đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh ấy.
That is our interpretation.	Đó là cách giải thích của chúng tôi.
It's not too cold.	Nó không quá lạnh.
There are no good words for it.	Không có từ nào tốt cho nó.
It has no rules attached.	Nó không có quy tắc nào kèm theo.
I can't believe they fell in love with my straightforward act.	Tôi không thể tin rằng họ đã yêu hành động thẳng thắn của tôi.
After two weeks, they reported that they were fine.	Sau hai tuần, họ báo cáo rằng họ vẫn ổn.
Let's go.	Lên đường.
The guards guarded the most probable way of attack.	Những người lính canh giữ cách tấn công có thể xảy ra nhất.
She glanced in that direction and continued speaking.	Cô ấy liếc nhìn về phía đó và tiếp tục nói.
I speak from personal experience.	Tôi nói từ kinh nghiệm cá nhân.
At two shows.	Tại hai buổi biểu diễn.
A rock hit a car and injured two people.	Một tảng đá đã va vào một chiếc ô tô và làm hai người bị thương.
It needs a few details, but nothing is cheap.	Nó cần một vài chi tiết, nhưng không có gì là rẻ.
Everything was going well until one day it didn't work out.	Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày nó không như ý.
But in reality, we can drink the same tea at a lower cost.	Nhưng trong thực tế, chúng ta có thể uống cùng một loại trà với chi phí thấp hơn.
He was simply making the security case before him.	Anh ta chỉ đơn giản là đưa ra trường hợp an ninh trước anh ta.
If not, then don't.	Nếu không, thì đừng.
It's been about two years since we did that.	Đã khoảng hai năm kể từ khi chúng tôi làm điều đó.
He continued.	Anh ấy đã tiếp tục.
You fear for yourself, your family, and your friends.	Bạn sợ hãi cho bản thân, gia đình và bạn bè của mình.
It does not contain any saved data.	Nó không chứa bất kỳ dữ liệu đã lưu nào.
What will she say when he tells her.	Cô ấy sẽ nói gì khi anh ấy nói với cô ấy.
You will be strong.	Bạn sẽ mạnh mẽ.
He was lucky, and found an empty table.	Anh ta đã may mắn, và tìm thấy một bàn trống.
The door will not open.	Cửa sẽ không mở.
That is also the general experience.	Đó cũng là kinh nghiệm chung.
And then you don't matter to me.	Và sau đó bạn không quan trọng với tôi.
Now you are in an army of big boys.	Bây giờ bạn đang ở trong một đội quân của những chàng trai lớn.
One phone call after another.	Cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác.
And it is light in weight.	Và nó có trọng lượng nhẹ.
There are no other states.	Không có bất kỳ trạng thái nào khác.
As the title records, this is what happened.	Như tiêu đề ghi lại, đây là những gì đã xảy ra.
I just want to see him.	Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy.
And let everyone know there's a staff meeting in half an hour.	Và hãy thông báo cho mọi người biết sẽ có một cuộc họp nhân viên sau nửa giờ nữa.
Great violence.	Bạo lực lớn.
My sister took some great pictures.	Em gái tôi đã chụp một số bức ảnh tuyệt vời.
But, they have nothing to prove.	Nhưng, họ không có gì để chứng minh.
Every day without children is a day in danger.	Mỗi ngày không có con là một ngày sống trong nguy hiểm.
Some asked about how they were feeling.	Một số hỏi về cảm giác của họ.
He recorded what we saw.	Anh ấy đã ghi lại những gì chúng tôi đã thấy.
Maybe they didn't.	Có lẽ họ đã không.
A few quick notes.	Một vài ghi chú nhanh.
That's my skin color.	Đó là màu da của tôi.
I don't think he can hear me from the back room.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể nghe thấy tôi từ phòng sau.
There are some good reasons.	Có một số lý do chính đáng.
The collected samples were kept in ice.	Các mẫu thu thập được được giữ trong đá.
I am just a small, small part of it.	Tôi chỉ là một phần nhỏ, nhỏ trong đó.
You give people credit for what they did, and that's it.	Bạn ghi công cho mọi người về những gì họ đã làm, và thế là xong.
Something moved on his shoulder.	Có gì đó di chuyển trên vai anh.
We have to live it.	Chúng tôi phải sống nó.
I should be fired for that.	Tôi nên bị sa thải vì điều đó.
He ran a few steps, then stopped and looked back.	Anh ta chạy được vài bước thì dừng lại và nhìn lại.
Everyone knows we are good friends.	Mọi người đều biết chúng tôi là bạn tốt của nhau.
And here more than anywhere else, it's literally a brother's war.	Và ở đây hơn bất cứ nơi nào khác, đó là một cuộc chiến của anh em theo đúng nghĩa đen.
Initially, the defendant denied responsibility for his actions.	Ban đầu bị cáo chối bỏ trách nhiệm về hành vi của mình.
So it's a long process.	Vì vậy, đó là một quá trình dài.
If it doesn't exist, create it.	Nếu nó không tồn tại, hãy tạo nó.
I called him back an hour later.	Tôi gọi lại cho anh ta một giờ sau đó.
You must know this.	Bạn phải biết điều này.
He might like that.	Anh ấy có thể thích điều đó.
Some people like it and some people don't.	Một số người thích nó và một số người không.
We had a good time with it.	Chúng tôi đã có một thời gian tốt với nó.
Please add to the list as number three.	Vui lòng thêm vào danh sách như số ba.
Your program is supported.	Chương trình của bạn được hỗ trợ.
I know you don't get much sleep either.	Tôi biết bạn cũng không ngủ được nhiều.
But the law doesn't matter.	Nhưng luật không quan trọng.
This feeling of wonder is telling me something.	Cảm giác tự hỏi này đang nói với tôi điều gì đó.
We have come a long way in the past twenty years.	Chúng ta đã đi một chặng đường dài trong hai mươi năm qua.
A truly amazing woman who had a wonderful presence.	Một người phụ nữ thực sự tuyệt vời đã có một sự hiện diện tuyệt vời.
In fact, some days he wasn't available for work.	Trong thực tế, một số ngày anh ấy đã không có mặt để làm việc.
These stories are never reported even at high level.	Những câu chuyện này không bao giờ được báo cáo ngay cả ở cấp cao.
In a few minutes, he was back.	Trong vài phút nữa, anh ấy đã trở lại.
I trust you will help us through it.	Tôi tin tưởng bạn sẽ giúp chúng tôi vượt qua nó.
His anger rose.	Sự tức giận của anh ấy nổi lên.
Contact has been made.	Liên hệ đã được thực hiện.
No help.	Không có trợ giúp.
People die from diseases and accidents.	Người chết vì bệnh tật và tai nạn.
But he won't.	Nhưng anh ấy sẽ không.
However, it has the opposite possibility.	Tuy nhiên, nó có khả năng ngược lại.
However, those days are over.	Tuy nhiên, những ngày đó đã qua.
We had dinner together.	Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau.
But they were too late.	Nhưng họ đã quá muộn.
No longer my teacher.	Không còn là thầy của tôi nữa.
The form and content of the training course were discussed.	Hình thức và nội dung của khóa đào tạo đã được thảo luận.
We make phone calls six times a day.	Chúng tôi gọi điện thoại sáu lần một ngày.
She had never heard such a tone of voice from her daughter.	Cô chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu như vậy từ con gái mình.
It's hard to know what really happened.	Thật khó để biết điều gì thực sự đã xảy ra.
To be able to write about anything and enjoy it.	Để có thể viết về bất cứ điều gì và tận hưởng nó.
But that is a strange thing.	Nhưng đó là một điều kỳ lạ.
That place.	Ở nơi đó.
He couldn't imagine a world without her.	Anh không thể tưởng tượng một thế giới không có cô.
The crowd is going crazy.	Đám đông đang trở nên điên cuồng.
Finally, the smooth gameplay of previous years is gone.	Cuối cùng, trò chơi mượt mà của những năm trước đó đã biến mất.
The event runs for three weeks.	Sự kiện diễn ra trong ba tuần.
She looks great and knows it.	Cô ấy trông tuyệt vời và biết điều đó.
This site was chosen for two reasons.	Trang web này được chọn vì hai lý do.
I feel extremely happy.	Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
The more you put in, the more you will realize.	Bạn càng đưa vào nhiều, bạn sẽ càng nhận ra nhiều hơn.
Nice clean house.	Nhà sạch đẹp.
Actually, it will be pressed to return true.	Trên thực tế, nó sẽ được nhấn để trả về dòng true.
No one is allowed to smoke.	Không ai được hút thuốc.
Or their version of religion.	Hoặc phiên bản tôn giáo của họ.
Dad doesn't like to see me in skirts.	Cha không thích nhìn thấy tôi mặc váy.
Breath.	Hít thở.
There was something about this woman that worried him.	Có điều gì đó ở người phụ nữ này khiến anh lo lắng.
It happens and to more people than you think.	Nó xảy ra và với nhiều người hơn bạn nghĩ.
And that's where the fun begins.	Và đó là nơi mà niềm vui bắt đầu.
He wants to make her feel better, not worse.	Anh ấy muốn làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn chứ không phải tệ hơn.
He had expected the worst, but somehow the worst didn't include this.	Anh đã mong đợi điều tồi tệ nhất, nhưng bằng cách nào đó điều tồi tệ nhất đã không bao gồm điều này.
Maybe she will lose the baby.	Có lẽ cô ấy sẽ mất đứa bé.
I want to start in the middle of everything.	Tôi muốn bắt đầu ở giữa mọi thứ.
As a small family business, we take our customers very seriously.	Là một doanh nghiệp gia đình nhỏ, chúng tôi cực kỳ coi trọng khách hàng của mình.
It was another big man.	Đó là một người đàn ông to lớn khác.
There can be many reasons behind it.	Có thể có nhiều lý do đằng sau nó.
Ask the child to bring one hand to the neck gently.	Yêu cầu trẻ đưa một tay lên cổ nhẹ nhàng.
For me this is a dream come true.	Đối với tôi đây là một giấc mơ trở thành sự thật.
Good breakfast, guys.	Bữa sáng ngon thật đấy mọi người.
But humans are much more than that.	Nhưng con người có nhiều hơn thế.
All boys want her.	Tất cả các chàng trai đều muốn cô ấy.
Let others take you seriously.	Hãy để người khác nhìn nhận mình một cách nghiêm túc.
But there is one truth.	Nhưng có một sự thật.
These images were analyzed according to the same procedure.	Những hình ảnh này được phân tích theo cùng một quy trình.
We welcome families and groups.	Chúng tôi chào đón các gia đình và các nhóm.
You also need to include the name of the current file.	Bạn cũng cần bao gồm tên của tệp hiện tại.
But nothing has been done.	Nhưng không có cái nào được thực hiện.
No one heard.	Không ai nghe thấy.
Soon it will be eight o'clock a day, and soon it will be night.	Chẳng bao lâu nữa là tám giờ một ngày, và chẳng bao lâu nữa trời sẽ về đêm.
That's my idea of ​​a creator.	Đó là ý tưởng của tôi về một người sáng tạo.
Night on earth.	Đêm trên trái đất.
I'm taking her down in history.	Tôi đang đưa cô ấy đi vào lịch sử.
Like, really broke up about it.	Giống như, thực sự chia tay về nó.
I will be right here, waiting and listening.	Tôi sẽ ở ngay đây, chờ đợi và lắng nghe.
I decided on the latter.	Tôi quyết định về cái sau.
Content discussed.	Đã thảo luận về nội dung.
It started with this kind of word-of-mouth movement.	Nó bắt đầu với loại phong trào truyền miệng này.
I will be more careful.	Tôi sẽ cẩn thận hơn nữa.
So sorry.	Rất xin lỗi.
However, I was born here.	Tuy nhiên, tôi sinh ra ở đây.
I know you will find out.	Tôi biết bạn sẽ tìm ra.
A better world is not only possible but a necessity.	Một thế giới tốt đẹp hơn không chỉ là điều có thể mà còn là điều cần thiết.
And so you have to do something.	Và vì vậy, bạn phải làm gì đó.
So we fixed them.	Vì vậy, chúng tôi đã sửa chúng.
Now you are part of that world.	Bây giờ bạn đã là một phần của thế giới đó.
I can do the right thing.	Tôi có thể làm điều đúng đắn.
Only thing that changes is the rock.	Chỉ có điều thay đổi là tảng đá.
Suddenly he had a vision.	Đột nhiên anh ta có một linh ảnh.
He lowered his gaze and nodded.	Anh thả tầm mắt xuống và gật đầu.
So far, everyone loves the idea.	Cho đến nay, tất cả mọi người đều yêu thích ý tưởng.
We start with the average.	Chúng tôi bắt đầu với trung bình.
My top too.	Cả đỉnh của tôi nữa.
She added a hand to the mix, making him double the time.	Cô đã thêm một tay vào hỗn hợp, làm cho anh ta tăng gấp đôi thời gian.
We have to slow down.	Chúng ta phải giảm tốc độ.
I think there will be some damage, especially for second place.	Tôi nghĩ rằng sẽ có một số thiệt hại, đặc biệt là cho vị trí thứ hai.
For some reason, it just makes me laugh.	Vì lý do nào đó, nó chỉ làm tôi buồn cười.
Just the three of us.	Chỉ có ba chúng tôi.
This is it.	Đây chính là nó.
It made no sense to her when she first read the books.	Nó chẳng có nghĩa lý gì đối với cô ấy khi lần đầu tiên cô ấy đọc những cuốn sách.
Perhaps you are holding back something.	Có lẽ bạn đang kìm hãm điều gì đó.
However, the two boys couldn't be more different.	Tuy nhiên, hai chàng trai không thể khác nhau hơn.
I will be the death of his responsibility.	Tôi sẽ là cái chết của trách nhiệm của anh ta.
You can do what works for you.	Bạn có thể làm những gì phù hợp với bạn.
She didn't know why she did it but it seemed right.	Cô ấy không biết tại sao cô ấy lại làm như vậy nhưng nó có vẻ đúng.
I could have killed them.	Tôi có thể đã giết họ.
Education is at the heart of this effort.	Giáo dục là trung tâm của nỗ lực này.
And they can be very cheap to buy.	Và chúng có thể rất rẻ để mua.
He couldn't do anything else.	Anh ấy không thể làm cái khác.
It's time to correct this.	Đã đến lúc phải sửa sai này.
It takes a while for anyone.	Phải mất một lúc cho bất kỳ ai.
There is nothing more for you than that.	Không có gì hơn cho bạn hơn thế.
It was easy to see out.	Nó đã được dễ dàng để xem ra khỏi.
Look back just before she walks around the screen.	Nhìn lại ngay trước khi cô ấy đi vòng quanh màn hình.
Normally even he needs help.	Bình thường ngay cả anh ấy cũng cần giúp đỡ.
And the same goes for the others.	Và với những cái khác cũng vậy.
All white areas are bones and teeth.	Tất cả các vùng màu trắng là xương và răng.
To answer false logic one must use correct logic.	Để trả lời logic sai người ta phải sử dụng logic đúng.
And he went crazy.	Và anh ta phát điên.
So does the rest.	Phần còn lại cũng vậy.
I don't want you to talk to him anymore.	Tôi không muốn bạn nói chuyện với anh ta nữa.
You are poor, like no other, only finished high school.	Bạn nghèo, chẳng giống ai, chỉ học hết trung học.
It is just too new.	Nó chỉ là quá mới.
So everything underneath is still standing.	Vì vậy, mọi thứ bên dưới vẫn đứng vững.
Now he understood.	Giờ thì anh đã hiểu.
We need to get the job done.	Chúng ta cần hoàn thành công việc.
Work hard and smart to keep things going.	Làm việc chăm chỉ và thông minh để giữ cho mọi thứ tiếp tục.
The team gave me a great opportunity to do well.	Đội đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để làm tốt.
Waterworks is one of them.	Nhà máy nước là một trong số đó.
Trust us, that's just an example.	Hãy tin tưởng chúng tôi, đó chỉ là một ví dụ.
In cold weather, the engine will not heat up.	Trong thời tiết lạnh, động cơ sẽ không nóng lên.
Contribute to the design phase of experiments.	Đóng góp vào giai đoạn thiết kế của các thí nghiệm.
The pain of that memory was worse than her wound.	Nỗi đau của ký ức đó còn tồi tệ hơn vết thương của cô.
You must be getting a lot of really angry people.	Bạn phải nhận được rất nhiều người thực sự tức giận.
He can run over people, he can run around people.	Anh ta có thể chạy qua mọi người, anh ta có thể chạy xung quanh mọi người.
They were on their way, but she didn't move.	Họ đã đi trên con đường của họ, nhưng cô ấy không di chuyển.
The old house has been quiet for too long.	Ngôi nhà cũ đã yên tĩnh quá lâu.
It was a standard meeting.	Đó là một cuộc họp tiêu chuẩn.
I need it in my room.	Tôi cần nó trong phòng của tôi.
It will be a busy month.	Sẽ là một tháng bận rộn.
Personal risk is not a factor.	Rủi ro cá nhân không phải là một yếu tố.
I was lucky and met the person later.	Tôi đã may mắn và gặp được người sau này.
We can do as much or as little as you want.	Chúng tôi có thể làm nhiều hoặc ít tùy ý bạn.
She followed our instructions as it was a complete surprise party.	Cô ấy đã làm theo hướng dẫn của chúng tôi vì đây là một bữa tiệc hoàn toàn bất ngờ.
Be aware of what you are doing.	Nhận thức về những gì bạn đang làm.
And it's not a matter of level.	Và nó không phải là vấn đề về mức độ.
However, does not depend on energy.	Tuy nhiên, không phụ thuộc vào năng lượng.
I don't want him in pain.	Tôi không muốn anh ấy đau đớn.
Hence, to break down larger task items into smaller ones.	Do đó, để chia nhỏ các mục nhiệm vụ lớn hơn thành những mục nhỏ hơn.
We know your sister was close to him.	Chúng tôi biết em gái của bạn đã gần gũi với anh ta.
I gave you his address.	Tôi đã cho bạn địa chỉ của anh ấy.
He hadn't felt that way in years.	Anh đã không cảm thấy như vậy trong nhiều năm.
Just follow your heart.	Cứ theo trái tim của bạn.
We welcome this decision.	Chúng tôi hoan nghênh quyết định này.
Right here, above us.	Ngay tại đây, phía trên chúng tôi.
It's very good for you.	Nó rất tốt của bạn.
Might as well have access to it.	Cũng có thể có quyền truy cập vào nó.
If he knew more, he wouldn't have told.	Nếu anh ấy biết nhiều hơn, anh ấy đã không nói.
Both of them walked out.	Cả hai người họ bước ra ngoài.
That's not what we do.	Đó không phải là những gì chúng tôi làm.
So we went on vacation.	Vì vậy, chúng tôi đi nghỉ.
He hasn't even drawn his gun yet.	Anh ta thậm chí còn chưa rút súng.
This is the first time you shoot a man.	Đây là lần đầu tiên bạn bắn một người đàn ông.
The pain often gets worse with physical activity.	Cơn đau thường trở nên tồi tệ hơn khi hoạt động thể chất.
Then it came to me.	Sau đó, nó đến với tôi.
Consider the code below.	Hãy xem xét đoạn mã dưới đây.
And they are on their way.	Và họ đang trên con đường của họ.
A few.	Có một vài.
This task has applications in several areas.	Nhiệm vụ này có các ứng dụng trong một số lĩnh vực.
No, he can't win.	Không, anh ấy không thể giành chiến thắng.
I say sure, sell it.	Tôi nói chắc chắn, hãy bán nó.
Your decision to visit us is one that we greatly appreciate.	Quyết định của bạn đến thăm chúng tôi là một sự lựa chọn mà chúng tôi vô cùng cảm kích.
Like physical strength, it is acquired through training.	Giống như sức mạnh thể chất, nó có được nhờ rèn luyện.
And, of course, vice versa.	Và, tất nhiên, ngược lại.
Data from three independent experiments.	Dữ liệu từ ba thí nghiệm độc lập.
Be free, little ball.	Hãy tự do, quả bóng nhỏ.
That button is the only button on the whole machine.	Nút đó là nút duy nhất trên toàn bộ máy.
I should probably look at those two first.	Tôi có lẽ nên xem hai cái đó trước.
The reality, however, remains to be seen.	Thực tế, tuy nhiên, vẫn còn phải được nhìn thấy.
She feels much better.	Cô cảm thấy tốt hơn nhiều.
Still having problems.	Vẫn gặp sự cố.
This is the object of the following section.	Đây là đối tượng của phần sau.
And come back to tell.	Và quay lại kể.
He fired again to end the animal's suffering.	Anh ta lại nổ súng để chấm dứt sự đau khổ của con vật.
Next time this can happen, they can kill him.	Lần sau, điều này có thể xảy ra, họ có thể giết anh ta.
But it didn't do any good.	Nhưng nó đã không làm bất kỳ tốt.
Even his desire to be told died from wanting food.	Ngay cả mong muốn được kể của anh ấy cũng chết vì muốn có thức ăn.
However, this needs to be confirmed in the debate.	Tuy nhiên, điều này cần được xác nhận trong cuộc tranh luận.
We won't go out again.	Chúng tôi sẽ không đi chơi một lần nữa.
A lot of my friends enjoyed and loved the series.	Rất nhiều bạn bè của tôi rất thích và yêu thích bộ truyện.
Page.	Trang.
Let us try to take advantage of it.	Hãy để chúng tôi cố gắng tận dụng nó.
The remaining five factors were found in one paper.	Năm yếu tố còn lại được tìm thấy trong một bài báo.
But not for too long.	Nhưng không quá lâu.
I told my story, asked for any information about my family.	Tôi kể câu chuyện của mình, hỏi bất cứ thông tin gì về gia đình tôi.
A love of life, a love of freedom and the words '.	Một tình yêu cuộc sống, một tình yêu tự do và những con chữ '.
This is no more true than that.	Điều này không đúng hơn với điều đó.
He's not one of us.	Anh ấy không phải là một trong số chúng ta.
They can break at any time.	Họ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
I mean, my scope is not very large.	Ý tôi là, phạm vi của tôi không lớn lắm.
I will turn each one in turn.	Tôi sẽ lần lượt từng cái.
I don't hear any evidence.	Tôi không nghe thấy bằng chứng.
It would be nice to have some research to balance the debate.	Sẽ rất tốt nếu có một số nghiên cứu để cân bằng cuộc tranh luận.
That's how they got close last year.	Đó là cách họ đã thân thiết vào năm ngoái.
Nothing of the sort happens in this case.	Không có gì thuộc loại xảy ra trong trường hợp này.
And after he hung out, she called her office.	Và sau khi anh ấy đi chơi bên ngoài, cô ấy đã gọi điện đến văn phòng của mình.
It's hard to say.	Thật khó để nói.
These works have been loved and as such may not be perfect.	Những tác phẩm này đã được yêu thích và như vậy có thể không hoàn hảo.
Wait a few seconds for the download to complete.	Chờ một vài giây để hoàn tất quá trình tải xuống.
We have reviewed it.	Chúng tôi đã xem xét nó.
But knowledge is power.	Nhưng kiến ​​thức là sức mạnh.
I objected to this then.	Tôi đã phản đối điều này sau đó.
They'll die when he's ready.	Họ sẽ chết khi anh ấy sẵn sàng.
It is ten o'clock now.	Bây giờ là mười giờ.
We had the perfect storm of events this year.	Chúng tôi đã có một cơn bão sự kiện hoàn hảo trong năm nay.
You are not happy with me or anyone else.	Bạn không hài lòng với tôi hoặc bất kỳ ai khác.
Which one is the second one.	Cái nào là cái thứ hai.
I've been sitting here for a while.	Tôi đã ngồi đây một lúc rồi.
I get a lot of traffic.	Tôi nhận được rất nhiều lưu lượng truy cập.
I only have memories now.	Tôi chỉ có những kỷ niệm bây giờ.
They handle corpses every day.	Họ xử lý xác chết mỗi ngày.
No one wants it closed.	Không ai muốn nó đóng cửa.
Hard to say.	Khó nói.
Anyone can pick her up.	Bất kỳ ai cũng có thể đón cô ấy.
There is nothing to gain by it.	Không có gì để đạt được bằng nó.
I thought for a moment.	Tôi suy nghĩ một lúc.
I will drive.	Tôi sẽ lái xe.
Your own ears.	Đôi tai của chính bạn.
He picked up the phone.	Anh nhấc máy.
She stared at her hands.	Cô nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.
This man has become rich.	Người đàn ông này đã trở nên giàu có.
That's where his power lies.	Đó là nơi quyền lực của anh ta.
Waiting for someone to hear.	Đang đợi ai đó nghe thấy.
No one really gives a shit.	Không ai thực sự cho một shit.
But they should be.	Nhưng họ nên có.
I immediately understood what he meant.	Tôi hiểu ngay ý anh ấy.
So it must be some kind of person.	Vì vậy, nó phải là một loại người nào đó.
There is a change, for sure.	Có một sự thay đổi, chắc chắn.
Nothing was there for a long time.	Không có gì ở đó trong một thời gian dài.
These efforts have not brought about any changes to the law.	Những nỗ lực này đã không mang lại bất kỳ thay đổi nào trong luật.
I looked around the bar.	Tôi nhìn quanh quán.
Either way, something will happen.	Dù bằng cách nào, điều gì đó sẽ xảy ra.
You have killed before.	Bạn đã giết trước đây.
I will promise you.	Tôi sẽ hứa với bạn.
I rang the bell again and the customer started giving me hell.	Tôi bấm chuông một lần nữa và khách hàng bắt đầu cho tôi địa ngục.
I sold my body and soul to blue joy.	Tôi đã bán thân xác và linh hồn của mình cho niềm vui màu xanh.
Nothing bad is happening in her immediate area.	Không có gì tồi tệ đang xảy ra trong khu vực ngay lập tức của cô ấy.
We started eight or nine years ago.	Chúng tôi bắt đầu cách đây tám hoặc chín năm.
I went from place to place working in different ways.	Tôi đã đi từ nơi này đến nơi khác làm việc theo những cách khác nhau.
They did it and they succeeded.	Họ đã làm điều đó và họ đã thành công.
The man under her care is now stable.	Người đàn ông dưới sự chăm sóc của cô giờ đã ổn định.
State your reason.	Nêu lý do của bạn.
It will be even better for you.	Nó sẽ thậm chí còn tốt hơn cho bạn.
The game received highly positive reviews.	Trò chơi nhận được đánh giá tích cực cao.
Concept development and research design.	Phát triển khái niệm và thiết kế nghiên cứu.
Once there, you can make it or break it.	Khi đến đó, bạn có thể tạo ra nó hoặc phá vỡ nó.
This has been suggested as a useful drug target.	Đây đã được đề xuất như một mục tiêu thuốc hữu ích.
I just can't imagine how much fun that truck must have been.	Tôi chỉ không thể tưởng tượng chiếc xe tải đó phải vui như thế nào.
You wonder what to do.	Bạn băn khoăn không biết phải làm sao.
Like a child.	Như một đứa trẻ.
I'm ten years behind on the show.	Tôi chậm hơn mười năm trên các chương trình.
I ended up here.	Tôi đã kết thúc ở đây.
And is working in order.	Và đang hoạt động theo thứ tự.
She now works in six houses to support her family.	Hiện cô làm việc trong sáu ngôi nhà để hỗ trợ gia đình.
There is no basis for the claim.	Không có cơ sở cho yêu cầu bồi thường.
Find a woman you like and be with her.	Hãy đi tìm một người phụ nữ bạn thích và ở bên cô ấy.
In just a few minutes.	Chỉ trong vài phút.
It takes hours to complete.	Phải mất hàng giờ để hoàn thành.
Looks like the kids are having fun while learning.	Có vẻ như bọn trẻ đang vui vẻ khi học.
Furthermore, adults tend to gain weight as they age.	Hơn nữa, người lớn có xu hướng tăng cân khi lớn tuổi.
However, they should consider two things.	Tuy nhiên, họ nên cân nhắc hai điều.
He refused to carry a weapon and so was killed.	Anh ta từ chối mang vũ khí và vì vậy đã bị giết.
Just to see if anyone knows which meeting you've been in.	Chỉ để xem có ai biết bạn đã tham gia cuộc họp nào không.
He shouldn't have survived the fall as a boy.	Đáng lẽ anh ta không thể sống sót sau cú ngã khi còn là một cậu bé.
I have to correct that expression.	Tôi phải sửa lại biểu thức đó.
Talk to the dead must go.	Nói chuyện với người chết phải đi.
Be sure to choose a copy.	Hãy chắc chắn để chọn một bản sao.
She may never change the world.	Cô ấy có thể không bao giờ thay đổi thế giới.
Then the voice rang out.	Sau đó, giọng nói vang lên.
I tried to find him work.	Tôi đã cố gắng tìm cho anh ta công việc.
Or can be used.	Hoặc có thể được sử dụng.
She will wait for hours.	Cô ấy sẽ đợi hàng giờ đồng hồ.
We have a unique opportunity ahead of us.	Chúng tôi có một cơ hội duy nhất ở phía trước của chúng tôi.
These devices are cheap and easy to prepare.	Những thiết bị này rẻ và dễ chuẩn bị.
I drove the other day and it was great.	Tôi đã lái xe một ngày khác và nó thật tuyệt.
They said his father was like that.	Họ nói rằng cha anh ấy đã như vậy.
I was not able to do that.	Tôi đã không thể làm điều đó.
I couldn't be more wrong.	Tôi không thể sai nhiều hơn.
I think it's in the program.	Tôi nghĩ nó nằm trong chương trình.
It didn't take long for her to find him.	Không mất nhiều thời gian để cô tìm thấy anh.
This one is so tall that it disappears into the dark.	Cái này cao đến nỗi nó biến mất trong bóng tối.
I want in.	Tôi muốn vào.
All had normal hearing.	Tất cả đều có thính giác bình thường.
I was there that night, the night you were shot.	Tôi đã ở đó đêm đó, cái đêm mà bạn bị bắn.
That's it, he said, and they could hear him.	Đó là nó, anh ấy nói, và họ có thể nghe thấy anh ấy.
It is part of running.	Nó là một phần của việc chạy.
We cannot thank them or recommend them enough.	Chúng tôi không thể cảm ơn họ hoặc giới thiệu họ đủ.
But a few.	Nhưng một vài.
That together we can grow and be one.	Điều đó cùng nhau chúng ta có thể phát triển và là một.
Just give it a new name.	Chỉ cần đặt cho nó một cái tên mới.
Reasonable request.	Yêu cầu hợp lý.
But he's just as bad as everyone else.	Nhưng anh ấy cũng tệ như bao người khác.
Don't wait for a problem to work on everything.	Đừng chờ đợi cho một vấn đề để làm việc trên mọi thứ.
You can say anything you want.	Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn.
I can't touch the bottom.	Tôi không thể chạm vào đáy.
I have found many answers related to this question.	Tôi đã tìm thấy nhiều câu trả lời liên quan đến câu hỏi này.
A nice clean piece of wood.	Một mảnh gỗ sạch đẹp.
Would do well to learn.	Sẽ làm tốt để học.
The numbers were out there.	Các con số đã được ra khỏi đó.
I kept it for him, it's still in perfect condition.	Tôi đã giữ nó cho anh ấy, nó vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo.
Out of print.	Hết bản in.
Sometimes it goes the other way.	Đôi khi nó đi theo hướng khác.
And there's your mother and mine.	Và có mẹ của bạn và của tôi.
I really feel like something inside of me is falling apart.	Tôi thực sự cảm thấy như có gì đó trong tôi đang vỡ vụn.
It was like standing in front of a train carriage.	Nó giống như đang đứng trước một toa tàu.
But she was never the same.	Nhưng cô ấy không bao giờ giống nhau.
One word here.	Một từ ở đây.
But beyond that she won't go.	Nhưng xa hơn thế cô ấy sẽ không đi.
But she doesn't want to grow up too much.	Nhưng cô ấy không muốn lớn lên quá nhiều.
There is no change of ground.	Không có sự thay đổi mặt bằng.
It doesn't matter what he says.	Nó không quan trọng những gì anh ta nói.
And what she heard as the woman entered did not please her.	Và những gì cô nghe thấy khi người phụ nữ bước vào không làm cô hài lòng.
But everything is strange.	Nhưng mọi thứ thật kỳ lạ.
However, it is more likely that other factors may be involved.	Tuy nhiên, có nhiều khả năng các yếu tố khác có thể liên quan.
This experiment was performed at least twice.	Thí nghiệm này đã được thực hiện ít nhất hai lần.
Lean on a tree and throw up.	Dựa vào một cái cây và ném lên.
Still, he didn't give up.	Dù vậy anh vẫn không bỏ cuộc.
I think this could be the rest of the girls.	Tôi nghĩ đây có thể là phần còn lại của các cô gái.
It's a table.	Đó là một cái bàn.
You must come to our camp.	Bạn phải đến trại của chúng tôi.
This approach cannot be implemented in real time.	Cách tiếp cận này không thể được thực hiện trong thời gian thực.
Sure, you know what they're capable of in certain circumstances.	Chắc chắn, bạn biết họ có khả năng làm gì trong một số trường hợp nhất định.
The study period is two years.	Thời gian nghiên cứu là hai năm.
That's a good number, ma'am.	Đó là một con số tốt, thưa cô.
My voice is loud, above the water.	Giọng tôi lớn, trên mặt nước.
Next year.	Năm tiếp theo.
I told him where he could contact me.	Tôi đã nói với anh ấy nơi anh ấy có thể liên lạc với tôi.
I think the guy's world.	Tôi nghĩ thế giới của anh chàng.
Not much has passed.	Không có nhiều điều đã qua.
All the breath, energy and light that production brings.	Toàn bộ hơi thở, năng lượng và ánh sáng mà quá trình sản xuất mang lại.
And still.	Và vẫn.
This has no effect on the price you pay.	Điều này không ảnh hưởng đến giá bạn phải trả.
However, my medical experience only pushed me to move faster.	Tuy nhiên, kinh nghiệm y tế của tôi chỉ thúc đẩy tôi tiến nhanh hơn.
It's great to have it.	Thật tuyệt khi có mặt nó.
And that doesn't sit well with my family.	Và điều đó không phù hợp với gia đình tôi.
Again, knowing your numbers is very important.	Một lần nữa, biết những con số của bạn là rất quan trọng.
But the time has come for us to know for sure.	Nhưng đã đến lúc chúng ta biết chắc chắn.
Some can't take it.	Một số không thể lấy nó.
We have many different species.	Chúng ta có nhiều loài khác nhau.
Therefore, know when you run.	Do đó, hãy biết khi bạn chạy.
Those men still couldn't speak.	Những người đàn ông đó vẫn chưa thể nói được.
First, we look at the claim language.	Đầu tiên, chúng tôi xem xét ngôn ngữ xác nhận quyền sở hữu.
They are similar, but an improvement over previously used systems.	Chúng tương tự, nhưng là một cải tiến so với các hệ thống đã sử dụng trước đây.
We have a group outside and more on the way.	Chúng tôi có một nhóm bên ngoài và nhiều hơn nữa trên đường.
Perfect for giving or taking.	Hoàn hảo để cho hoặc nhận.
Unfortunately, he was here during the murder.	Không may mắn, anh ta đã ở đây trong vụ giết người.
Or maybe you don't drive much.	Hoặc có thể bạn không lái xe nhiều.
At the time, there were a lot of rules there.	Vào thời điểm đó, có rất nhiều quy tắc ở đó.
You will feel like a kid eating it.	Bạn sẽ cảm thấy như một đứa trẻ ăn nó.
She is still angry.	Cô ấy vẫn tức giận.
No actual names or situations will be used.	Không có tên hoặc tình huống thực tế nào sẽ được sử dụng.
He does not repay those who have covered for him.	Anh ta không trả ơn những người đã bao che cho anh ta.
I will mention a few things at the end of this article.	Tôi sẽ đề cập đến một vài điều ở cuối bài viết này.
Below the actual letter there will be a pair of numbers.	Bên dưới chữ thật sẽ có một cặp số.
Here we show that this is not the case.	Ở đây chúng tôi cho thấy rằng thực tế không phải như vậy.
This game could be much better.	Trò chơi này có thể tốt hơn nhiều.
It was a long summer.	Đó là một mùa hè dài.
Very good for new construction.	Rất tốt cho việc xây dựng mới.
Someone ran a time series on an increasing number of horses vs.	Ai đó đã chạy chuỗi thời gian về số lượng ngựa ngày càng tăng vs.
Remove from heat and transfer to a small bowl.	Lấy ra khỏi nhiệt và chuyển sang một cái bát nhỏ.
Apparently they prefer a quiet room.	Rõ ràng họ thích một căn phòng yên tĩnh.
The only real difference is how.	Sự khác biệt thực sự duy nhất là như thế nào.
After the initial collision, her car caught fire.	Sau va chạm ban đầu, chiếc xe cô đã bốc cháy.
If he's being true to himself, it's not simply outwardly what he wants.	Nếu anh ấy thành thật với chính mình, nó không chỉ đơn giản là bên ngoài anh ấy muốn.
His father eventually sent his mother and their four children.	Cuối cùng cha anh đã gửi cho mẹ anh và bốn đứa trẻ của họ.
Right there, in the corner, visible only in the dark.	Ngay đó, trong góc, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối.
He has a son one year younger than her.	Anh có một cậu con trai nhỏ hơn cô một tuổi.
Your head should now feel very heavy.	Đầu của bạn bây giờ sẽ cảm thấy rất nặng.
I got them straight from the child's mother.	Tôi nhận chúng ngay từ mẹ của đứa trẻ.
Just beware.	Đề phòng thôi.
Oil production for several years.	Sản xuất dầu trong vài năm.
Here's their deal, and here's how it's done.	Đây là giao dịch của họ, và đây là cách nó được thực hiện.
I tell our boys, just listen.	Tôi nói với các chàng trai của chúng tôi, chỉ cần lắng nghe.
Easy to do it.	Dễ dàng làm nó.
After the method is called, the context no longer exists.	Sau khi phương thức được gọi, ngữ cảnh không còn tồn tại.
A good sign.	Một dấu hiệu tốt.
It was too early for either of us to go home.	Còn quá sớm để một trong hai chúng tôi về nhà.
His mother sat on the edge of his bed.	Mẹ anh ấy ngồi ở mép giường của anh ấy.
I'm proud to have played a part in it.	Tôi tự hào vì đã đóng góp một phần trong đó.
Finally other actions are added to this simple jump.	Cuối cùng các hành động khác được thêm vào bước nhảy đơn giản này.
They don't know which way to run.	Họ không biết phải chạy theo con đường nào.
If you play hard, good things happen.	Nếu bạn chơi hết mình, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.
No other country has the resources.	Không có quốc gia nào khác có các nguồn lực.
That is not easy.	Đó là điều không dễ dàng.
There is no other choice but to forward.	Không có lựa chọn nào khác ngoài chuyển tiếp.
He checked both and they are not the problem.	Anh ấy đã kiểm tra cả hai và chúng không phải là vấn đề.
The main reason for that is that the water itself can store heat.	Lý do chính cho điều đó là bản thân nước có thể lưu trữ nhiệt.
There is a statistical difference between them.	Có sự khác biệt thống kê giữa chúng.
I want to try and go in that direction.	Tôi muốn thử và đi theo hướng đó.
I want you to keep it.	Tôi muốn bạn giữ nó.
The appeal was denied.	Việc kháng cáo bị từ chối.
Nations no longer have to be large simply to survive.	Các quốc gia không còn phải lớn chỉ đơn giản là để tồn tại.
That didn't work for me.	Điều đó đã không làm việc cho tôi.
Unlike us, sin is hard.	Không giống như chúng ta, tội khó.
Indeed, it is much worse than the stress of social life.	Quả thực, điều đó còn tồi tệ hơn nhiều so với sự căng thẳng của đời sống xã hội.
I haven't tried it.	Tôi đã không thử nó.
I never found out.	Tôi không bao giờ phát hiện ra.
She never turned down a story.	Cô ấy không bao giờ từ chối một câu chuyện.
Certainly about anything in this world.	Chắc chắn về bất cứ điều gì trên thế giới này.
It just came out.	Nó vừa mới ra lò.
Men see girls.	Đàn ông nhìn thấy cô gái.
But this is not necessarily what you may be looking for.	Nhưng điều này không nhất thiết phải là những gì bạn có thể đang tìm kiếm.
Everyone knows well that things cannot continue like this.	Mọi người đều biết rõ rằng mọi thứ không thể tiếp tục như thế này.
Now, go to bed!!!.	Bây giờ, lên giường !!!.
Now even the hotel is free.	Bây giờ ngay cả khách sạn là miễn phí.
Time to get out and enjoy the return of summer.	Thời gian để ra ngoài và tận hưởng sự trở lại của mùa hè.
It's funny, they don't.	Đó là điều buồn cười, họ không.
I will treat you with respect if you do the same.	Tôi sẽ đối xử với bạn một cách tôn trọng nếu bạn cũng làm như vậy.
No one understands them better than him.	Không ai hiểu họ hơn anh ấy.
I think they are getting a lot of water.	Tôi nghĩ rằng họ đang nhận được nhiều nước.
I love him, she thought.	Tôi yêu anh ấy, cô nghĩ.
None of this knowledge is new.	Không có kiến ​​thức nào trong số này là mới.
I also thought about that.	Tôi cũng đã nghĩ về điều đó.
Black and white.	Đen trắng.
And the rule of law.	Và pháp quyền.
I will never do that again.	Tôi sẽ không bao giờ làm lại điều đó.
And that can create a potentially big bad thing.	Và điều đó có thể tạo ra một điều tồi tệ lớn tiềm ẩn.
She couldn't remember a previous spring.	Cô không thể nhớ một mùa xuân trước đó.
God help me, this is not a dream.	Chúa giúp tôi, đây không phải là giấc mơ.
So thank you for listening.	Vì vậy, cảm ơn bạn đã lắng nghe.
The military plays a very important role.	Quân đội đóng vai trò rất quan trọng.
Company stock options.	Có quyền chọn cổ phiếu công ty.
They say he lives by blood.	Họ nói rằng anh ta sống bằng máu.
They shared a long and quiet dinner.	Họ đã chia sẻ một bữa tối dài và yên tĩnh.
Lying there looking up.	Nằm đó nhìn lên.
But they still haven't.	Mà họ vẫn chưa.
They really want to win.	Họ thực sự muốn giành chiến thắng.
You don't know what's going on.	Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra.
We are using each other.	Chúng tôi đang sử dụng lẫn nhau.
So they won't notice.	Vì vậy, họ sẽ không nhận thấy.
So you have to build your own.	Vì vậy, bạn phải xây dựng của riêng bạn.
I can't remember where it is.	Tôi không thể nhớ nó ở đâu.
I created to challenge myself and overcome my limitations.	Tôi tạo ra để thử thách bản thân và chiến thắng những hạn chế của chính mình.
We live in a small college town.	Chúng tôi sống trong một thị trấn đại học nhỏ.
Don't take risks.	Đừng mạo hiểm.
And it feels so good.	Và nó cảm thấy rất tốt.
Ask her about me and you'll see.	Hãy hỏi cô ấy về tôi và bạn sẽ thấy điều đó.
He used to come around twice a year to see us kids.	Anh ấy thường đến khoảng hai lần một năm để xem bọn trẻ chúng tôi.
She didn't seem to hear.	Cô ấy dường như không nghe thấy.
I couldn't make sense of the connection that first morning.	Tôi không thể hiểu được mối liên hệ vào buổi sáng đầu tiên đó.
Just leave it in your pocket.	Chỉ cần để nó trong túi của bạn.
That's why you don't want to suck things up.	Đó là lý do tại sao bạn không muốn hút mọi thứ lên.
Apparently metal boys never tire of writing about it.	Rõ ràng những chàng trai metal không bao giờ chán viết về nó.
I heard them talk.	Tôi nghe họ nói chuyện.
Finally, young people.	Cuối cùng là những người trẻ tuổi.
My parents put everyone in their place.	Cha mẹ tôi đã đưa tất cả mọi người vào vị trí của họ.
That is a personal choice.	Đó là sự lựa chọn cá nhân.
Or you don't deal with anyone.	Hoặc bạn không giao dịch với ai.
This morning will be a good time.	Sáng nay sẽ là một thời điểm tốt.
I want to go now.	Tôi muốn đi ngay bây giờ.
Watch how they start moving towards each other, slowly.	Xem cách họ bắt đầu tiến về phía nhau, từ từ.
There is no road map for recovery.	Không có bản đồ đường để phục hồi.
I try to start the week off right, you know.	Tôi cố gắng bắt đầu một tuần mới thoải mái, bạn biết đấy.
This is clearly an advantage of this strategy.	Đây rõ ràng là một lợi thế của chiến lược này.
I am very happy right now.	Tôi đang rất hạnh phúc ngay bây giờ.
If his children are going away.	Nếu những đứa con của ông sắp đi xa.
At the scene.	Đang ở hiện trường.
Men and women sleep differently, and so do light and heavy people.	Đàn ông và phụ nữ ngủ khác nhau, người nhẹ và nặng cũng vậy.
A lot of them can't hit the high notes.	Rất nhiều người trong số họ không thể đạt được các nốt cao.
He will come.	Anh ấy sẽ tới.
Feel comfortable with weapons and environment.	Cảm thấy thoải mái với vũ khí và môi trường.
We have been through this.	Chúng tôi đã trải qua điều này.
He felt himself approaching her, ready to feed.	Anh cảm thấy mình đang tiến về phía cô, sẵn sàng cho ăn.
I asked him to come immediately.	Tôi đã yêu cầu anh ta đến ngay lập tức.
I took it off and looked at it.	Tôi gỡ nó ra và nhìn vào nó.
That's one thing.	Đó là một điều.
Come and see me when you come back.	Hãy đến và gặp tôi khi bạn trở lại.
For some reason, everyone in the room turned to hear his reaction.	Vì lý do nào đó, mọi người trong phòng đều quay lại để nghe phản ứng của anh ấy.
What could go wrong?.	Cái gì có thể đi sai?.
To take their relationship to the next level.	Để chuyển mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới.
That's good for me.	Đó là tốt cho tôi.
I have a feeling something terrible has happened to him.	Tôi có cảm giác có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với anh ấy.
So every day, he finds something.	Vì vậy, mỗi ngày, anh ta tìm thấy một cái gì đó.
The music video plays out.	Video âm nhạc phát hết.
But one thing is for sure.	Nhưng có một điều chắc chắn.
We need to do something about it.	Chúng ta cần phải làm gì đó với nó.
But you need to.	Nhưng bạn cần phải.
I felt good when we landed.	Tôi cảm thấy tốt khi chúng tôi hạ cánh.
With what was lost.	Với những gì đã mất.
And she has seen it now.	Và cô ấy đã thấy nó bây giờ.
Hope has returned to human life.	Hy vọng đã trở lại với cuộc sống của con người.
Talk about modern art.	Nói về hiện đại của nghệ thuật.
There needs to be more people.	Cần phải có nhiều người hơn.
Sometimes we tell ourselves too many bad things.	Đôi khi chúng ta tự nói với mình quá nhiều điều tồi tệ.
Just take natural gas as an example.	Chỉ lấy khí tự nhiên làm ví dụ.
Still in development.	Vẫn đang trên đà phát triển.
That cannot be true.	Điều đó không thể đúng.
Everyone in the car was injured.	Mọi người trên xe đều bị thương.
Whatever you want to call it.	Dù bạn muốn gọi nó.
None of them answered.	Không ai trong số họ trả lời.
They have two healthy children.	Họ đã có hai đứa con khỏe mạnh.
But he is human.	Nhưng anh ấy là con người.
A man was shot dead.	Một người đàn ông bị bắn chết.
All.	Tất cả.
The results can be seen by the public.	Công chúng có thể nhìn thấy kết quả.
Say them as fast as you can.	Nói chúng nhanh nhất có thể.
They love me and they love each other.	Họ yêu tôi và họ yêu nhau.
I mean, we were kids in many ways.	Ý tôi là, chúng tôi từng là những đứa trẻ theo nhiều cách.
No one knows why he is in the country.	Không ai biết tại sao anh ta lại ở trong nước.
It got worse.	Nó trở nên tồi tệ hơn.
Gently, he realized.	Nhẹ nhàng, anh nhận ra.
And we put them in the designed form.	Và chúng tôi đưa chúng vào biểu mẫu đã thiết kế.
To try and maybe find out.	Để thử và có thể tìm ra.
Unfortunately, we can only offer one idea.	Thật không may, chúng tôi chỉ có thể đưa ra một ý tưởng.
This is not what she has to do.	Đây không phải là điều cô ấy phải làm.
I liked him to let it go.	Tôi đã thích anh ấy để nó qua đi.
The thing is, we're very limited in finding ways to test this.	Vấn đề là, chúng tôi rất hạn chế trong việc tìm cách kiểm tra điều này.
But one boy went much faster.	Nhưng một cậu bé đã đi nhanh hơn rất nhiều.
Since programs share time, each program must have independent access to memory.	Vì chương trình chia sẻ thời gian, mỗi chương trình phải có quyền truy cập độc lập vào bộ nhớ.
This is how the world works today.	Đây là cách thế giới hoạt động hiện nay.
Something sharp and very sharp.	Một thứ gì đó nhọn và rất sắc.
I haven't seen him in years.	Tôi đã không gặp anh ấy trong nhiều năm.
This seems to be impossible.	Điều này dường như là không thể.
She later worked in social services.	Sau đó, cô làm việc trong các dịch vụ xã hội.
Another week or two won't hurt.	Một hoặc hai tuần nữa sẽ không đau.
However, that would be one interpretation of those facts.	Tuy nhiên, đó sẽ là một cách giải thích cho những sự thật đó.
And in larger quantities.	Và với số lượng lớn hơn.
Ceremonies for his death were held at his home.	Các nghi lễ cho cái chết của ông được tổ chức tại nhà của ông.
We expect them to care for patients and families with minimal support.	Chúng tôi mong muốn họ quan tâm đến bệnh nhân và gia đình với sự hỗ trợ tối thiểu.
Among other things.	Trong số những thứ khác.
It worried her a little.	Nó khiến cô hơi lo lắng.
I made her friend laugh.	Tôi đã làm cho bạn của cô ấy cười.
That is a fact.	Đó là một thực tế.
She has a round face, smooth white skin.	Cô có một khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng sáng mịn màng.
This process is done as follows.	Quá trình này được thực hiện như sau.
These questions are far from new.	Những câu hỏi này là xa mới.
But it will be the first time.	Nhưng nó sẽ là lần đầu tiên.
I do not care.	Tôi không bận tâm.
No face there.	Không có khuôn mặt ở đó.
Don't believe them.	Đừng tin họ.
After the death of the latter.	Sau cái chết của người sau.
Make something of my own, man.	Làm một cái gì đó của riêng tôi, anh bạn.
You will be responsible.	Bạn sẽ chịu trách nhiệm.
It may fail.	Nó có thể thất bại.
Available for free download now!.	Có sẵn để tải xuống miễn phí ngay bây giờ !.
When he looked at me, it was filled with questions.	Khi ánh mắt anh ấy nhìn tôi, nó chứa đầy những câu hỏi.
As a result, customers cannot continue or have the smooth conversation they want.	Do đó, khách hàng không thể tiếp tục hoặc trò chuyện suôn sẻ mà họ muốn.
And it's hard.	Và nó thật khó.
The problem has been involved.	Vấn đề đã được tham gia.
This section is limited to those who are written for the stage.	Phần này được giới hạn cho những người được viết cho sân khấu.
You cannot continue.	Bạn không thể tiếp tục.
I feel super lucky.	Tôi cảm thấy siêu may mắn.
This is my fire.	Đây là ngọn lửa của tôi.
But please be kind.	Nhưng hãy lấy lòng.
Five minutes eventually became half an hour.	Năm phút cuối cùng đã trở thành nửa giờ.
Working together, we can make it happen again.	Làm việc cùng nhau, chúng ta có thể làm cho nó xảy ra một lần nữa.
I stopped thinking, started feeling.	Tôi ngừng suy nghĩ, bắt đầu cảm nhận.
We grow food.	Chúng tôi trồng thực phẩm.
He saw the old cook leave, a bag in her hand.	Anh nhìn thấy người đầu bếp già rời đi, một chiếc túi dưới tay cô.
He stopped on his way home to buy some food.	Anh ấy dừng lại trên đường về nhà để mua một ít đồ ăn.
We don't have a number here, normally.	Chúng tôi không có số ở đây, bình thường.
It didn't surprise me.	Nó không làm tôi ngạc nhiên.
But we will be in touch.	Nhưng chúng tôi sẽ liên lạc.
Not to mention injuries.	Chưa kể chấn thương.
However, this does not make the picture look bad.	Tuy nhiên, điều này không làm cho bức tranh trông xấu đi.
I have put my children and my family life before hers.	Tôi đã đặt con tôi và cuộc sống gia đình tôi trước cô ấy.
He will stay in touch.	Anh ấy sẽ giữ liên lạc.
In my city.	Trong thành phố của tôi.
But not perfect.	Nhưng không hoàn hảo.
Even death itself has disappeared.	Ngay cả cái chết tự nó đã biến mất.
But to be safe, stay in the box.	Nhưng để an toàn, hãy ở trong hộp.
It can drive you crazy, she says, but it's not forever.	Nó có thể khiến bạn phát điên, cô ấy nói, nhưng nó không phải là mãi mãi.
There was no significant difference in overall survival between the two groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ sống chung giữa hai nhóm.
Where have my dreams gone? 	Những giấc mơ của tôi đã đi đến đâu?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
You can make a lot of money on it.	Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền trên đó.
For the first time in your life.	Lần đầu tiên trong đời bạn.
I look forward to hearing from you.	Tôi mong muốn được nghe từ bạn.
They were ready and waiting inside.	Họ đã sẵn sàng và chờ đợi bên trong.
He is more dangerous than he looks.	Anh ấy nguy hiểm hơn vẻ ngoài của anh ấy.
That's my trouble.	Đó là rắc rối của tôi.
This method is usually quite effective.	Phương pháp này thường khá hiệu quả.
If you've created something, it's yours.	Nếu bạn đã tạo ra thứ gì đó thì nó là của bạn.
We tell you now because we still don't understand.	Chúng tôi nói với bạn bây giờ bởi vì chúng tôi vẫn chưa hiểu gì.
She knew him very well.	Cô biết anh rất rõ.
This is very personal.	Điều này là rất cá nhân.
That is our main rule.	Đó là quy tắc chính của chúng tôi.
A vision statement gives them this sense of direction.	Một tuyên bố về tầm nhìn mang lại cho họ cảm giác về phương hướng này.
At least, no people.	Ít nhất, không có người.
Moral feelings.	Những cảm xúc đạo đức.
We hope that this will change their life position.	Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ thay đổi vị trí cuộc sống của họ.
It forced a special meeting to vote again.	Nó buộc một cuộc họp đặc biệt để bỏ phiếu một lần nữa.
The weather will get worse before it gets better.	Thời tiết sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.
The rest is divided on the solution.	Phần còn lại được chia trên giải pháp.
He had seen things like them all over the world.	Anh đã nhìn thấy những thứ giống như họ ở mọi nơi trên thế giới.
I provide services.	Tôi cung cấp dịch vụ.
This blogging is different.	Viết blog này là khác.
I had so much fun doing this.	Tôi đã rất vui khi làm điều này.
They never went to a wedding.	Họ chưa bao giờ đi dự đám cưới.
But he couldn't think of anything to say.	Nhưng anh không thể nghĩ ra điều gì để nói.
They are the ones who made the choices.	Họ là những người đã đưa ra lựa chọn.
He chose this one.	Anh ấy đã chọn cái này.
This is your first test.	Đây là thử nghiệm đầu tiên của bạn.
It is full of strange facts and personal stories.	Nó đầy những sự thật kỳ lạ và những câu chuyện cá nhân.
Blood on his hand.	Máu dính trên tay anh.
He considers this his economic record.	Anh ấy coi đây là kỷ lục kinh tế của mình.
It goes both ways.	Nó đi theo cả hai cách.
This location is special to me.	Vị trí này là đặc biệt đối với tôi.
That is not a small problem.	Đó không phải là một vấn đề nhỏ.
But this guy is a kind of tool.	Nhưng anh chàng này là một loại công cụ.
Let me tell you how it happened.	Hãy để tôi cho bạn biết nó đã xảy ra như thế nào.
She flashed him a smile when he noticed her.	Cô nở một nụ cười với anh khi anh chú ý đến cô.
Damn knows where my mom is.	Mẹ kiếp biết mẹ tôi ở đâu.
Seeing his familiar figure made him smile even more.	Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh lại càng nở một nụ cười.
Or every three.	Hoặc mỗi ba.
But there was nothing he could do about them.	Nhưng anh không thể làm gì với họ.
He got in the car and turned the key.	Anh lên xe và quay chìa khóa.
Hope my father takes note of this matter.	Mong cha tôi lưu ý về vấn đề này.
It was fun to watch officers work with horses.	Thật vui khi xem các sĩ quan làm việc với ngựa.
I slowly remembered what life was like.	Tôi từ từ nhớ lại cuộc sống là như thế nào.
After a long breath, she looked up at me.	Sau một hơi dài, cô ấy nhìn lên tôi.
I thank you for everything you have taught me.	Tôi cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã dạy tôi.
That could also be true.	Đó cũng có thể là sự thật.
I think it's very efficient, but you can use anything.	Tôi nghĩ nó rất hiệu quả, nhưng bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì.
It has a rich history.	Nó có một lịch sử phong phú.
My husband is not one of those people.	Chồng tôi không phải là một trong những người như vậy.
And there are those.	Và có những thứ đó.
This increases the overall power of the system.	Điều này làm tăng sức mạnh tổng thể của hệ thống.
Otherwise no one will play.	Nếu không sẽ không có ai chơi.
Not far enough.	Không đủ xa.
Blood pressure within normal limits.	Huyết áp trong giới hạn bình thường.
He played with them that day.	Anh ấy đã chơi với họ vào ngày hôm đó.
He was very pleased when he read the book.	Anh ấy rất hài lòng khi đọc cuốn sách.
Set the chicken aside to rest.	Đặt gà sang một bên để nghỉ ngơi.
He was in bed, but heard the front door open.	Anh đang ở trên giường, nhưng nghe thấy tiếng cửa trước bị mở.
Then repeat the steps above but a little faster.	Sau đó lặp lại các bước trên nhưng nhanh hơn một chút.
But wrong is not black and white.	Nhưng sai không phải trắng đen.
I really hope it's fish.	Tôi thực sự hy vọng đó là cá.
A person may not kill.	Một người có thể không giết người.
They cause them.	Họ gây ra chúng.
I go the other way.	Tôi đi con đường khác.
That is a serious problem.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng.
Here are some aspects of this approach.	Sau đây là một số khía cạnh của phương pháp này.
It needs a good cleanliness, just sit there in the weather.	Nó cần một sự sạch sẽ tốt, chỉ cần ngồi ở đó trong thời tiết.
Her mouth began to water.	Miệng cô bắt đầu ứa nước.
Today he died.	Hôm nay anh ta chết.
So you might have better luck with it.	Vì vậy, bạn có thể gặp may mắn hơn với nó.
It doesn't look real anymore.	Nó trông không còn thật nữa.
He smiled and took another long drink from the bottle.	Anh mỉm cười và uống một hơi dài nữa từ trong chai.
So are the men.	Những người đàn ông cũng vậy.
I made myself a drink.	Tôi tự pha cho mình một ly.
He won't be able to see me as me anymore.	Anh ấy sẽ không thể coi tôi là tôi nữa.
I won't stop.	Tôi sẽ không dừng lại.
God changed everything for him.	Chúa đã thay đổi mọi thứ cho anh ta.
I cannot describe it in words.	Tôi không thể diễn tả thành lời.
That case does not provide guidance for our decision.	Trường hợp đó không cung cấp hướng dẫn cho quyết định của chúng tôi.
She needs sleep.	Cô ấy cần ngủ.
If there's something to see, everyone will see it.	Nếu có thứ gì đó để xem, mọi người sẽ thấy nó.
You may or may not see something similar on your machine.	Bạn có thể thấy hoặc không thấy thứ gì đó tương tự trên máy của mình.
Accordingly, new treatment approaches are needed.	Theo đó, cần có những cách tiếp cận điều trị mới.
That will require a new plan.	Điều đó sẽ yêu cầu một kế hoạch mới.
She looked around as it lay.	Cô nhìn xung quanh khi nó nằm.
Break her heart, if you want to know the truth.	Làm tan nát trái tim cô ấy, nếu bạn muốn biết sự thật.
I started to get scared.	Tôi bắt đầu sợ hãi.
Not so much with these cards.	Không quá nhiều với những thẻ này.
None of these features are the same as those intended for advanced users.	Không có tính năng nào trong số này giống như các tính năng dành cho người dùng thành thạo.
He had to pull together and act.	Anh phải kéo nhau lại và hành động.
And her hair.	Và mái tóc của cô ấy.
Keep her safe.	Giữ cô ấy an toàn.
We feel at home.	Chúng tôi cảm thấy như ở nhà.
Then she exhaled slowly.	Sau đó cô ấy thở ra một cách chậm rãi.
This is coming to an end.	Điều này sắp kết thúc.
It's not hard to see why that happened.	Không khó để hiểu tại sao điều đó xảy ra.
Now, however, new emotions have emerged at work.	Tuy nhiên, bây giờ, những cảm xúc mới đã xuất hiện trong công việc.
I have no freedom.	Tôi không có tự do.
But in the meantime, he barely noticed it.	Nhưng trong lúc này, anh hầu như không nhận ra điều đó.
Please contact me so we can discuss your health challenges.	Vui lòng liên hệ với tôi để chúng tôi có thể thảo luận về những thách thức sức khỏe của bạn.
He was left with one son.	Ông còn lại một người con trai.
I understand this fear.	Tôi hiểu nỗi sợ hãi này.
Oh, and list the correct items!.	Oh, và liệt kê các mục chính xác !.
Once they have users, you will never get anywhere.	Một khi họ có người dùng, bạn sẽ không bao giờ nó có thể đi đến đâu.
All eyes were on me.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Sex is a thing of the past.	Tình dục là dĩ vãng.
It's not necessary, really.	Nó không cần thiết, thực sự.
I know, sad story.	Tôi biết, câu chuyện buồn.
If it doesn't happen then go home.	Nếu nó không xảy ra thì hãy về nhà.
The main work is not outside the world in which everything happens.	Công việc chính không nằm ngoài thế giới mà mọi thứ xảy ra.
Maybe he will never be found.	Có thể anh ta sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Season with salt and pepper and pour in the wine.	Nêm muối và tiêu rồi đổ rượu vào.
It looks like there are tears in her eyes.	Có vẻ như có những giọt nước mắt trong mắt cô ấy.
Speed ​​is essential when you build core features.	Tốc độ là điều cần thiết khi bạn xây dựng các tính năng cốt lõi.
He wanted to get rid of these men.	Anh muốn thoát khỏi những người đàn ông này.
The air is clear and cold.	Không khí trong xanh và se lạnh.
Here something very strange happened.	Ở đây đã xảy ra một điều rất kỳ quặc.
Or zero frequency signal.	Hoặc tín hiệu tần số bằng không.
His lips were tight.	Môi anh mím chặt.
All that damn love and look at her.	Tất cả những gì chết tiệt yêu và nhìn vào cô ấy.
Perhaps this is the result of living on a ship in space.	Có lẽ điều này là kết quả của việc sống trên một con tàu trong không gian.
Relevant data is included in the article.	Dữ liệu liên quan được bao gồm trong bài báo.
It works all the time for any device.	Nó hoạt động mọi lúc cho mọi thiết bị.
She makes a living through technology.	Cô ấy kiếm sống nhờ công nghệ.
It seems very.	Nó có vẻ rất.
We are tired of fear.	Chúng tôi mệt mỏi vì sợ hãi.
This is the most important game.	Đây là trò chơi quan trọng nhất.
You dropped a lot to come and do what you were asked to do.	Bạn đã bỏ nhiều thứ để đến và làm những gì bạn được yêu cầu.
It is extremely conspicuous.	Nó cực kỳ dễ thấy.
They don't want you to default.	Họ không muốn bạn mặc định.
That's my starting position.	Đó là vị trí bắt đầu của tôi.
It's great though.	Nó tuyệt vời mặc dù.
I think you are about to do something.	Mình nghĩ bạn đang chuẩn bị làm gì đó.
I only listen to half.	Tôi chỉ nghe một nửa.
When that happens, most people give up.	Khi điều đó xảy ra, hầu hết mọi người đều bỏ cuộc.
You will ask me about food.	Bạn sẽ hỏi tôi về thức ăn.
He could be wrong.	Anh ấy có thể sai.
It's great for wood and paper projects.	Nó tuyệt vời cho các dự án gỗ và giấy.
She couldn't help but smile.	Cô không thể không mỉm cười.
Others are expected to follow suit.	Những người khác dự kiến ​​sẽ làm theo.
But he was here.	Nhưng anh ấy đã ở đây.
Of a new life.	Của một cuộc sống mới.
It's been a long way from here.	Đó là một chặng đường dài từ đây.
Patients are treated with surgical or medical therapy.	Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp phẫu thuật hoặc nội khoa.
Unfortunately, two bad things happened during the season.	Thật không may, hai điều tồi tệ đã xảy ra trong mùa giải.
Instead, she banged the table.	Thay vào đó, cô ấy đập bàn.
It is neither too heavy nor too thick.	Nó không quá nặng cũng không quá dày.
We immediately prepared for them.	Chúng tôi đã ngay lập tức chuẩn bị cho họ.
Even just a solid colored background won't work.	Thậm chí chỉ là một nền màu đồng nhất sẽ không hoạt động.
However, for many of you, it's more complicated.	Tuy nhiên, đối với nhiều bạn, nó phức tạp hơn.
See service center for details.	Xem trung tâm dịch vụ để biết chi tiết.
She shouldn't have come here.	Cô ấy không nên đến đây.
But the market is not free.	Nhưng thị trường không miễn phí.
So this is the problem.	Vì vậy, đây là vấn đề.
Thus, this could be a particularly important area for future research.	Vì vậy, đây có thể là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng cho việc nghiên cứu trong tương lai.
It is in their nature to do good.	Đó là bản chất của họ để làm điều tốt.
I won't give it to my kids.	Tôi sẽ không đưa nó cho con tôi.
We list these at the beginning of the meal plan.	Chúng tôi liệt kê những thứ này ở phần đầu của kế hoạch bữa ăn.
Of course not.	Tất nhiên là không.
Image of road signs outside the window.	Hình ảnh các biển báo đường ngoài cửa sổ.
The family must not be broken.	Gia đình không được tan vỡ.
And a few hours later, he did it again.	Và vài giờ sau, anh ta lại làm được điều đó.
Life for her is rich with many promises.	Cuộc sống đối với cô ấy thật phong phú với nhiều hứa hẹn.
Everyone is nothing but friendly.	Mọi người không có gì khác ngoài thân thiện.
But back to the here and now.	Nhưng trở lại đây và bây giờ.
I see everything in it.	Tôi nhìn thấy mọi thứ trong đó.
Oh road.	Con đường ơi.
But that's what we do.	Nhưng đó là những gì chúng tôi làm.
Or in this case, just walk away.	Hoặc trong trường hợp này, chỉ cần bỏ đi.
I went back to the stage and played with them.	Tôi trở lại sân khấu và chơi với họ.
His limbs lay still, the snow was warm.	Tay chân anh nằm im, tuyết thật ấm.
It will be a lot easier.	Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Then it works.	Sau đó, nó hoạt động.
I can't even say it.	Tôi thậm chí không thể nói nó.
To say we can do better.	Để nói rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn.
It is more correct than that.	Nó đúng hơn là như vậy.
The driver then opened the lower one.	Người lái xe sau đó đã mở chiếc thấp hơn.
The whole country is watching to see how this unfolds.	Cả nước đang theo dõi để xem sự việc này diễn ra như thế nào.
This is not supposed to happen like this.	Chuyện này không được diễn ra như thế này.
It can be caused by drugs or drinks, anything.	Nó có thể được gây ra bởi ma túy hoặc đồ uống, bất cứ thứ gì.
I like to think they will.	Tôi muốn nghĩ rằng họ sẽ làm được.
These seem to be treated as separate issues.	Đây dường như được coi là những vấn đề riêng biệt.
Any guy could be next.	Bất kỳ chàng trai nào cũng có thể là người tiếp theo.
Each plate is a work of art.	Mỗi chiếc đĩa là một tác phẩm nghệ thuật.
That wouldn't be true.	Điều đó sẽ không đúng.
I think everyone should move into town.	Tôi nghĩ rằng mọi người nên chuyển vào thị trấn.
She has reached the top.	Cô ấy đã lên đến đỉnh.
They can be male or female but they are young.	Họ có thể là nam hoặc nữ nhưng họ còn trẻ.
Or already have.	Hoặc đã có.
But you cannot trust them to play their part.	Nhưng bạn không thể tin tưởng họ đóng vai trò của họ.
Just use it as a hotel.	Chỉ cần sử dụng nó như một khách sạn.
So you have found my book.	Vì vậy, bạn đã tìm thấy cuốn sách của tôi.
I've never had a full weekend.	Tôi chưa bao giờ được nghỉ cuối tuần trọn vẹn.
A thousand.	Một nghìn.
Help will come.	Trợ giúp sẽ đến.
The only thing is, it is a great size.	Điều duy nhất là, nó là một kích thước lớn.
Just too beautiful.	Chỉ là quá đẹp.
He looked at the sign.	Anh nhìn tấm biển.
I can see it in your eyes.	Tôi có thể nhìn thấy nó trong mắt bạn.
It requires a lot of deep work.	Nó đòi hỏi rất nhiều công việc sâu sắc.
This will tell you how much and when you drink.	Điều này sẽ cho bạn biết bạn uống bao nhiêu và khi nào.
I can never play them exactly the same.	Tôi không bao giờ có thể chơi chúng giống hệt nhau.
I cannot respect that.	Tôi không thể tôn trọng điều đó.
Different people love the different colors available in the market.	Những người khác nhau yêu thích các màu sắc khác nhau có sẵn trên thị trường.
There is a lot of attention to detail.	Có rất nhiều sự chú ý đến chi tiết.
Well, not her.	Chà, không phải cô ấy.
Maybe we do.	Có lẽ chúng tôi làm.
Perhaps this is one of them.	Có lẽ đây là một trong số họ.
However, he looks no worse for it.	Tuy nhiên, anh ấy trông không tệ hơn cho nó.
I fell in love.	Tôi đã yêu.
That is freedom.	Đó là tự do.
This is a real test by fire.	Đây là một thử nghiệm thực sự bằng lửa.
Definitely a good day at the office.	Chắc chắn là một ngày tốt lành tại văn phòng.
She gave up.	Cô ấy đã từ bỏ.
I should have known better than that.	Tôi lẽ ra phải biết rõ hơn điều đó.
They can be very powerful.	Chúng có thể rất mạnh mẽ.
I do not want to lose you.	Tôi không muốn mất em.
At least for a few minutes.	Ít nhất là trong vài phút.
Difficult from where he stood to be sure.	Khó khăn từ chỗ anh ta đứng để chắc chắn.
Unforgettable.	Khó quên.
Especially in large quantities.	Đặc biệt với số lượng lớn.
Don't give them your money.	Đừng cho họ tiền của bạn.
Only positive samples were selected for further analysis.	Chỉ những mẫu dương tính mới được chọn để phân tích thêm.
Her change of opinion doesn't change that.	Sự thay đổi quan điểm của cô ấy không làm thay đổi điều đó.
She didn't know what to say to them.	Cô không biết phải nói gì với họ.
He put his hand between the bars.	Anh ta thò tay vào giữa song sắt.
We started a conversation.	Chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
At the end of the day.	Vào cuối ngày.
He doesn't want to go far, and that's it.	Anh ấy không muốn đi xa, và đó là điều đó.
She is talking to her boy.	Cô ấy đang nói chuyện với chàng trai của mình.
Even our projects have been destroyed.	Ngay cả những dự án của chúng tôi cũng đã bị phá hủy.
It is mine now.	Nó là của tôi bây giờ.
In fact, she is loved.	Trên thực tế, cô ấy được yêu.
Make a strange friend.	Làm một người bạn kỳ lạ.
But how can we do it?	Nhưng làm sao chúng ta có thể làm được.
What she said is the truth and not a lie.	Những gì cô ấy nói là sự thật và không phải là dối trá.
I don't think about the rest of it.	Tôi không nghĩ đến phần còn lại của nó.
They may even lie still for a period of time.	Họ thậm chí có thể nằm im trong một khoảng thời gian.
Suddenly, the sun felt very hot and he started to sweat.	Đột nhiên, cảm thấy mặt trời rất nóng và anh ấy bắt đầu đổ mồ hôi.
She could die.	Cô ấy có thể chết.
Not much, it turns out.	Không nhiều, hóa ra là như vậy.
That's the only way it plays.	Đó là cách duy nhất mà nó chơi.
Most are wrong.	Hầu hết là sai.
We found we needed to get ahead of this.	Chúng tôi thấy chúng tôi cần phải đi trước điều này.
We need you, son.	Chúng tôi cần con, con trai.
This is your training course.	Đây là khóa đào tạo của bạn.
For a quick and easy search, it can do.	Đối với một tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng, nó có thể làm được.
His library has been sold.	Thư viện của anh ấy đã được bán.
This is certain.	Điều này là chắc chắn.
Other things.	Những thứ khác nữa.
I sleep there.	Tôi ngủ ở đó.
Hell, anything flat.	Địa ngục, bất cứ thứ gì bằng phẳng.
I have such a strong team.	Tôi có một đội mạnh như vậy.
Learning is more than just transferring information.	Học tập không chỉ đơn thuần là chuyển giao thông tin.
He will save his love.	Anh ấy sẽ cứu tình yêu của mình.
The market definition is not the end in itself.	Định nghĩa thị trường không phải là dấu chấm hết cho chính nó.
Talk about heavy.	Nói về nặng.
You want or you don't.	Bạn muốn hoặc bạn không.
I feel lost in my head.	Tôi cảm thấy mất mát trong đầu.
I hate being in pictures.	Tôi ghét ở trong hình ảnh.
I had to think about my future and get caught.	Tôi phải nghĩ đến tương lai của mình và bị bắt.
Fast and friendly service.	Dịch vụ nhanh chóng và thân thiện.
This includes my current work in progress.	Điều này bao gồm các công việc hiện tại của tôi đang được tiến hành.
They have much better equipment.	Họ có thiết bị tốt hơn nhiều.
But his staff pushed him to give it a try.	Nhưng nhân viên của anh ấy đã thúc đẩy anh ấy thử.
Before it's too long, she'll need to answer the second question.	Trước khi quá lâu, cô ấy sẽ cần trả lời câu thứ hai.
That money can be given to the poor, he said.	Ông nói, số tiền đó có thể được trao cho người nghèo.
You took me somewhere.	Bạn đã đưa tôi đi đâu đó.
They explain what this profession is.	Họ giải thích nghề nghiệp này là gì.
I don't want to believe in anything.	Tôi không muốn tin vào bất cứ điều gì.
Finally he showed up.	Cuối cùng thì anh ấy cũng xuất hiện.
I take it in a friendly sense.	Tôi hiểu nó theo nghĩa thân thiện.
I looked at him with different eyes.	Tôi nhìn anh ấy bằng con mắt khác.
There was a moment of silence.	Có một lúc yên lặng.
I will find a balance.	Tôi sẽ tìm thấy một sự cân bằng.
But this feels different.	Nhưng điều này cảm thấy khác.
I have never seen her before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.
To set the stage for these local events.	Để tạo tiền đề cho các sự kiện địa phương này.
And moved back in with my mother.	Và chuyển về ở với mẹ tôi.
We think it makes us look bad.	Chúng tôi nghĩ rằng nó làm cho chúng tôi trông xấu.
Get data if you are going to buy a smartphone.	Nhận dữ liệu nếu bạn định mua một chiếc điện thoại thông minh.
You just go out there and wait for your customers.	Bạn cứ ra ngoài đó và chờ đợi khách hàng của mình.
For the first time in nearly twenty years, she played again.	Lần đầu tiên sau gần hai mươi năm, cô lại chơi.
Anyone can be on camera.	Bất kỳ ai cũng có thể có mặt trên máy ảnh.
Add colors and images to your page.	Thêm màu sắc và hình ảnh vào trang của bạn.
He put down his wine glass.	Anh đặt ly rượu xuống.
It will never end.	Nó sẽ không bao giờ kết thúc.
He threw me to the ground.	Anh ta ném tôi xuống đất.
Meet a good girl.	Gặp một cô gái tốt.
I want an effect that suggests people play on the street.	Tôi muốn một hiệu ứng gợi ý mọi người chơi trên đường phố.
To bring her home.	Để đưa cô ấy về nhà.
I finished it six hours later.	Tôi đã hoàn thành nó sáu giờ sau đó.
That's what you're here to do.	Đó là những gì bạn ở đây để làm.
Then you get married without even knowing it.	Sau đó, bạn kết hôn mà không hề biết về nó.
He won't give her what she wants.	Anh sẽ không cho cô những gì cô muốn.
It didn't even have time to scream.	Nó thậm chí không có thời gian để kêu lên.
The lower layer is flat.	Lớp dưới có dạng phẳng.
I continued to look at his right hand.	Tôi tiếp tục nhìn vào tay phải của anh ấy.
But stay in your kitchen.	Nhưng hãy ở trong nhà bếp của bạn.
I can hear it in the distance.	Tôi có thể nghe thấy nó ở xa.
There is too much.	Có quá nhiều.
Same one.	Cùng một cái.
Of course, these are more expensive.	Tất nhiên, những thứ này đắt hơn.
To protect their children.	Để bảo vệ con cái của họ.
However, this condition can improve over time.	Tuy nhiên, tình trạng này có thể được cải thiện theo thời gian.
Or near salt water, watch out.	Hoặc gần nước muối, hãy coi chừng.
We talked about that.	Chúng tôi đã nói về điều đó.
They think they know everything at that age.	Họ nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ ở độ tuổi đó.
I will definitely check in.	Tôi chắc chắn sẽ nhận phòng.
You will like her.	Bạn sẽ thích cô ấy.
I hope you will find someone to help you.	Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy một người nào đó để giúp bạn.
I didn't think it would.	Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ.
The army then withdrew.	Quân đội sau đó đã rút quân.
It was just an ordinary night at home for me.	Đó chỉ là một đêm bình thường ở nhà đối với tôi.
I don't know what it is about her for sure.	Tôi không biết nó là gì về cô ấy chắc chắn.
Just stay in the center, observe.	Chỉ cần ở lại trung tâm, quan sát.
This form of memory is also not unique to humans.	Hình thức ghi nhớ này cũng không phải là duy nhất đối với con người.
We talked about this on the show earlier this week.	Chúng tôi đã nói về điều này trong chương trình đầu tuần này.
Surgery can do better than that.	Phẫu thuật có thể làm những điều tốt hơn thế.
That is common sense.	Đó là lẽ thường.
The struggle for material existence is over.	Cuộc đấu tranh cho sự tồn tại vật chất đã kết thúc.
Significant differences were found between the three groups.	Sự khác biệt đáng kể đã được tìm thấy giữa ba nhóm.
Not that he knows about real houses.	Không phải anh ấy biết về những ngôi nhà thực sự.
If the blog doesn't work, we're in trouble.	Nếu blog không hoạt động, chúng tôi đang gặp rắc rối.
Not just with school, but with life in general.	Không chỉ với trường học, mà với cuộc sống nói chung.
I must point out the following two things.	Tôi phải chỉ ra hai điều sau đây.
It will change even if you come in contact with it.	Nó sẽ thay đổi ngay cả khi bạn tiếp xúc với nó.
I don't know his name.	Tôi không biết tên của anh ấy.
It's wrong to feel that way.	Thật sai lầm khi cảm thấy như vậy.
Well, not quite normal.	Chà, không hoàn toàn bình thường.
It's not too bad.	Nó không quá tệ.
She didn't know deeply enough about its meaning.	Cô không biết đủ sâu về ý nghĩa của nó.
The states will choose their own system.	Các bang sẽ chọn hệ thống của riêng mình.
I could see him standing there, holding everything tight.	Tôi có thể thấy anh ấy đang đứng đó, giữ chặt mọi thứ.
Dollar at the end.	Đô la ở cuối.
But it's really a dream project.	Nhưng đó thực sự là một dự án đáng mơ ước.
Supply has nothing to do with demand.	Cung không liên quan gì đến cầu.
I do not want to leave you.	Tôi không muốn rời xa bạn.
You know my record.	Bạn biết kỷ lục của tôi.
He can talk to me about anything.	Anh ấy có thể nói với tôi về mọi thứ.
Maybe a member of the company, he thought.	Có lẽ là thành viên của công ty, anh nghĩ.
It can be created in many different ways.	Nó có thể được tạo ra theo nhiều cách khác nhau.
You are not participating.	Bạn không tham gia.
However, this doesn't seem to work.	Tuy nhiên, điều này dường như không hoạt động.
But there was a time when he didn't want to hide.	Nhưng đã có lần anh không muốn trốn.
Food was there.	Thức ăn đã có ở đó.
I decided not to look back and kept going forward with no turning back.	Tôi quyết định không nhìn lại và tiếp tục đi về phía trước không quay lại.
Cover up the best you can, go out and enjoy yourself.	Hãy che đậy điều tốt nhất bạn có thể, hãy ra ngoài và tận hưởng bản thân.
You can't say what he was.	Bạn không thể nói những gì anh ấy đã được.
These will be just some we even believe.	Đây sẽ chỉ là một số chúng tôi thậm chí tin tưởng.
He spent a lot of heat on it.	Anh ấy đã dành rất nhiều nhiệt cho nó.
Some of the comments are in order before such comparisons are made.	Một số nhận xét là theo thứ tự trước khi so sánh như vậy được thực hiện.
There were two officers there, one of them led me.	Có hai sĩ quan ở đó, một người cầm đầu tôi.
So different from what she asked for.	Quá khác với những gì cô ấy đã yêu cầu.
I used to hold a different opinion.	Tôi đã từng giữ một quan điểm khác.
So feel free to comment if you want a chance.	Vì vậy, hãy bình luận nếu bạn muốn có cơ hội.
Regular exercise can bring many benefits.	Tập thể dục thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích.
He couldn't sit still.	Anh không thể ngồi yên.
This is my job.	Đây là công việc của tôi.
He was very focused.	Anh ấy đã rất tập trung.
Once something has been selected, it updates with the selected item.	Khi một cái gì đó đã được chọn, nó sẽ cập nhật với mục đã chọn.
I feel it's not quite worth it.	Tôi cảm thấy nó không hoàn toàn xứng đáng.
No one gets their money deposited directly into a bank account.	Không ai nhận được tiền của họ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.
And maybe they can learn from each other.	Và có thể họ có thể học hỏi lẫn nhau.
I don't have any family.	Tôi không có bất kỳ gia đình nào.
And that, in this country is not easy.	Và điều đó, ở đất nước này không hề dễ dàng.
Over the next month and a half, more information will be shared.	Trong tháng rưỡi tới, nhiều thông tin hơn sẽ được chia sẻ.
Bar cashier throughout the evening.	Quầy bar thu ngân suốt buổi tối.
Single women are more likely to find themselves in this situation.	Phụ nữ độc thân thường thấy mình trong tình huống này hơn.
But in the end is peace.	Nhưng cuối cùng là sự bình yên.
But the reality is that those guys are gone.	Nhưng thực tế là những kẻ đó đã bỏ đi.
The biggest impact any media has had on my life.	Tác động lớn nhất mà bất kỳ phương tiện truyền thông nào đã có đối với cuộc sống của tôi.
Death is one of them.	Cái chết là một trong số đó.
She had no idea what he had said, and much less cared.	Cô không biết anh ta đã nói gì, và càng ít quan tâm hơn.
She is not afraid.	Cô không sợ.
I do not care about you.	Tôi không quan tâm đến bạn.
No longer forced to choose.	Không còn bị buộc phải lựa chọn.
It's hard to balance the two.	Thật khó để cân bằng hai điều đó.
According to this approach, culture is really of the people.	Theo cách tiếp cận này, văn hóa thực sự là của nhân dân.
Now they have released him.	Bây giờ họ đã thả anh ta.
They have no power.	Họ không có quyền lực.
So many leading people out.	Vì vậy, nhiều người hàng đầu ra ngoài.
They put on one of the most unique shows ever.	Họ đã đưa vào một trong những chương trình độc đáo nhất từ ​​trước đến nay.
So they went out to get me.	Vì vậy, họ ra ngoài để có được tôi.
Nothing could be better than the truth.	Không gì có thể hơn được sự thật.
Don't lose control, he told himself.	Đừng mất kiểm soát, anh tự nhủ.
This victory is long overdue.	Chiến thắng này đã đến hạn từ lâu.
Then you will have it right.	Sau đó, bạn sẽ có nó đúng.
We were meant to, but.	Chúng tôi đã định, nhưng.
But even that has childish steps.	Nhưng ngay cả điều đó cũng có những bước đi trẻ con.
He decided to be candid in his first letter.	Anh ấy đã quyết định thẳng thắn trong lá thư đầu tiên của mình.
A lot of people are really unhappy about this.	Rất nhiều người thực sự không hài lòng về điều này.
It was a good, direct hit.	Đó là một cú đánh tốt, trực tiếp.
You need to think about it.	Anh cần phải suy nghĩ về nó.
Let's get into this.	Hãy đi vào điều này.
There was hardly any blood on him.	Hầu như không có bất kỳ vết máu nào trên người anh ta.
She said don't worry, they're only a short distance away.	Cô ấy nói đừng lo lắng, họ chỉ đi một đoạn đường ngắn.
We have been waiting for this for so long.	Chúng tôi đã chờ đợi điều này quá lâu.
I have to decide for myself.	Tôi phải tự quyết định.
Just a little bit of humor last weekend with my girl.	Chỉ một chút hài hước cuối tuần trước với cô gái của tôi.
Well, because.	Chà, bởi vì.
He had never experienced the pain of falling.	Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn khi bị ngã.
This group has been meeting for more than ten years.	Nhóm này đã họp hơn mười năm nay.
And content like images.	Và nội dung như hình ảnh.
Ride and wait.	Đi xe và đợi.
But really, the story will be completely different.	Nhưng thực sự, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Compared to some of the loss numbers, this seems insignificant.	So với một số con số thua lỗ, điều này có vẻ không đáng kể.
And this really, really happened.	Và điều này thực sự, thực sự đã xảy ra.
Change needs to be effective.	Thay đổi cần có hiệu quả.
Lots of problems and review questions.	Rất nhiều vấn đề và câu hỏi ôn tập.
But she also has her good sides.	Nhưng cô ấy cũng có những mặt tốt của mình.
He became the enemy.	Anh đã trở thành kẻ thù.
He has no life insurance.	Anh ta không có bảo hiểm nhân thọ.
In the end, they will raise 5 more children together.	Cuối cùng, họ sẽ cùng nhau nuôi dạy thêm 5 người con.
They cannot go back.	Họ không thể quay lại.
Go home and sleep.	Về nhà và ngủ.
She said she desperately needed gold, well, that was obvious.	Cô ấy nói rằng cô ấy rất cần vàng, tốt, điều đó là hiển nhiên.
Hope to see you next year.	Hi vọng được gặp bạn vào năm tới.
We had our own house, a car.	Chúng tôi đã có nhà riêng, một chiếc xe hơi.
It runs the task when you call the run method.	Nó chạy tác vụ khi bạn gọi phương thức run.
I also caught him looking at me.	Tôi cũng bắt gặp anh ấy đang nhìn tôi.
But it's worth a try.	Nhưng nó rất đáng để thử.
And he's still close enough.	Và anh ấy vẫn đủ gần.
She likes to lie right next to us.	Cô ấy thích nằm ngay cạnh chúng tôi.
However, she was here.	Tuy nhiên, cô ấy đã ở đây.
There is no connection between him and his control.	Không có mối liên hệ nào giữa anh ta và sự kiểm soát của anh ta.
Her family was sound asleep and now was the perfect time.	Gia đình cô đã ngủ say và bây giờ là thời điểm hoàn hảo.
And there have been several trials against him.	Và đã có một số phiên tòa chống lại anh ta.
It works pretty well for me.	Nó hoạt động khá tốt cho tôi.
With specific scope attached to it.	Với phạm vi cụ thể gắn liền với nó.
Built right so you can build right!.	Được xây dựng phù hợp để bạn có thể xây dựng đúng !.
It's a single example, but one of the biggest.	Đó là một ví dụ đơn lẻ, nhưng là một trong những ví dụ lớn nhất.
With her is her daughter.	Cùng với cô ấy là con gái của cô ấy.
You just have to figure out which button to press.	Bạn chỉ cần tìm ra nút nào để nhấn.
And we ask.	Và chúng tôi yêu cầu.
Prices are rising again.	Giá đang tăng trở lại.
Here you are.	Của bạn đây.
Clean lines are extremely important to modern art design.	Đường nét sạch sẽ vô cùng quan trọng đối với thiết kế mỹ thuật hiện đại.
All the hurt and pain.	Tất cả những tổn thương và đau đớn.
I didn't know it would be so much worse.	Tôi không biết nó sẽ tồi tệ hơn nhiều như vậy.
I didn't look back at him.	Tôi không quay lại nhìn anh ta.
Thank you for coming to measure.	Cam ơn bạn đa đên đo.
He is a large, kind man with a big heart.	Anh ấy là một người đàn ông rộng lớn, tốt bụng với một trái tim rộng lớn.
Let these people know you're fine.	Hãy cho những người này biết bạn ổn.
I want to return.	Tôi muốn trả lại.
His body was covered in blood.	Cơ thể anh bê bết máu.
I'm the worst friend ever.	Tôi là người bạn tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay.
I found myself in a similar situation.	Tôi thấy mình trong một tình huống tương tự.
They give ten word answers.	Họ đưa ra câu trả lời mười từ.
Best design.	Thiết kế đẹp nhất.
She bought me things again.	Cô ấy lại mua đồ cho tôi.
I am sitting across from my father.	Tôi đang ngồi đối diện với bố tôi.
Or close to it.	Hoặc gần với nó.
I will fight with your family.	Tôi sẽ chiến đấu với gia đình của bạn.
Introduced the problem.	Đã giới thiệu vấn đề.
Big and fat.	To và béo.
You say it's happened before, and it's not.	Bạn nói rằng nó đã xảy ra trước đây, và nó không phải.
On one occasion, the truck driver ran off the road.	Trong một lần, tài xế xe tải bỏ chạy khỏi đường.
I wrote a review here.	Tôi đã viết một đánh giá ở đây.
It's a drive, to say the least.	Đó là một ổ đĩa, để nói rằng ít nhất.
I feel really weird being there.	Tôi cảm thấy thực sự kỳ lạ khi ở đó.
Finally, they are here.	Cuối cùng, họ đã ở đây.
Men start loading bodies.	Đàn ông bắt đầu nạp các cơ thể vào.
It was to save her body.	Đó là cứu xác cô ấy.
They come together, but very carefully, do not stand up.	Họ đến với nhau, nhưng rất cẩn thận, không đứng lên.
It's very different from what you're used to.	Nó rất khác so với những gì bạn đã từng làm.
They wouldn't expect that.	Họ sẽ không mong đợi điều đó.
Now we caught up in the first three hours in advance.	Bây giờ chúng tôi đã bắt kịp trong ba giờ đầu tiên trước.
When someone takes care of you, you also take care of them.	Khi ai đó chăm sóc bạn, bạn cũng chăm sóc họ.
Play game.	Chơi trò chơi.
So it should be good.	Vì vậy, nó nên được tốt.
At recent concerts, people asked which record to buy.	Ở những buổi diễn gần đây, người ta mới hỏi mua đĩa hát nào.
Just received the property within the day.	Chỉ cần nhận được tài sản trong ngày.
You are not the customer.	Bạn không phải là khách hàng.
What came before was children's stuff.	Những gì đến trước đây là đồ của trẻ em.
I need.	Tôi cần.
I believe the cases are the same.	Tôi tin rằng các trường hợp đều giống nhau.
We state familiar rules for our discussion.	Chúng tôi nêu các quy tắc quen thuộc cho cuộc thảo luận của chúng tôi.
And women will see.	Và phụ nữ sẽ thấy.
He felt that there was still something to be done.	Anh cảm thấy rằng vẫn còn điều gì đó phải làm.
Learn to speak a language.	Tìm hiểu để nói một ngôn ngữ.
The vehicle is on her way.	Phương tiện đang trên đường của cô ấy.
These results have been compared with the results of everyone on the planet.	Những kết quả này đã được so sánh với kết quả của tất cả mọi người trên hành tinh này.
They can sometimes be a challenge to work with.	Đôi khi chúng có thể là một thách thức để làm việc.
However, there is no memory of pain or fear.	Tuy nhiên, không có ký ức về nỗi đau hay nỗi sợ hãi.
I'll definitely have something else in an hour or so.	Tôi chắc chắn sẽ có thứ khác trong một giờ hoặc lâu hơn.
Video is a great tool to get your message across the web.	Video là một công cụ tuyệt vời để truyền tải thông điệp của bạn trên web.
I also feel called.	Tôi cũng cảm thấy được gọi.
It goes from hit to hit.	Nó hết hit này đến hit khác.
I pursued my mother that way.	Tôi đã theo đuổi mẹ tôi theo cách đó.
You have to be ready by that time.	Bạn phải sẵn sàng vào thời điểm đó.
I want to give that world to someone else.	Tôi muốn trao thế giới đó cho người khác.
I also believed that.	Tôi cũng đã tin điều đó.
When did I meet him?	Tôi gặp anh ấy khi nào.
Oh, he's killing it.	Ồ, anh ta đang giết nó.
Small sample size.	Kích thước mẫu nhỏ.
We know we have to be better and do better.	Chúng tôi biết chúng tôi phải tốt hơn và làm tốt hơn.
He asked me this a thousand times.	Anh ấy đã hỏi tôi điều này hàng nghìn lần.
Apart from one thing.	Ngoài một thứ.
Especially if you are straight out of college.	Đặc biệt là nếu bạn được thẳng ra khỏi trường đại học.
They appear to have died of natural causes.	Chúng dường như đã chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Nothing is just what it is.	Không có gì chỉ là những gì nó là.
You have no time to lose.	Bạn không có thời gian để mất.
However, the mechanism by which this occurs is still unclear.	Tuy nhiên, cơ chế mà điều này xảy ra vẫn chưa rõ ràng.
They will express themselves if they feel the person is ready.	Họ sẽ thể hiện bản thân nếu họ cảm thấy người đó đã sẵn sàng.
We know who to trust, and who can't.	Chúng tôi biết ai để tin tưởng, và ai không thể.
That's one of those things that happened to me.	Đó là một trong những điều đã xảy ra với tôi.
But no one ever asked me.	Nhưng không ai hỏi tôi bao giờ.
He's almost twice her age.	Anh ấy gần gấp đôi tuổi cô ấy.
Both authors wrote the article.	Cả hai tác giả đã viết bài báo.
There was one last thing they could try.	Có một điều cuối cùng họ có thể thử.
He is satisfied with either position.	Anh ấy hài lòng với một trong hai vị trí.
Maybe he just needs a fresh start in a fresh place.	Có lẽ anh ấy chỉ cần một khởi đầu mới ở một nơi mới mẻ.
So it will do some of that well.	Vì vậy, nó sẽ làm tốt một số điều đó.
However, somehow that doesn't happen.	Tuy nhiên, bằng cách nào đó, điều đó không xảy ra.
I don't see otherwise.	Tôi không thấy khác.
We have observed the flow of customers.	Chúng tôi đã quan sát dòng chảy của khách hàng.
And that's definitely a factor.	Và đó chắc chắn là một yếu tố.
There's no point in testing them.	Không có ích gì khi thử nghiệm chúng.
Probably not necessary.	Có lẽ không cần thiết.
My wife was very upset.	Vợ tôi đã rất khó chịu.
Follow my direction.	Theo hướng của tôi.
No girl had ever made him feel the same way.	Chưa có cô gái nào khiến anh cảm thấy giống như vậy.
I can do a hundred thousand.	Tôi có thể làm một trăm nghìn.
Being a cop has become more difficult.	Việc trở thành một cảnh sát đã trở nên khó khăn hơn.
My thoughts are that for me, that might not be good.	Suy nghĩ của tôi là đối với tôi, điều đó có thể không tốt.
I helped with the search.	Tôi đã giúp tìm kiếm.
He likes us and everyone likes him.	Anh ấy thích chúng tôi và mọi người thích anh ấy.
We know much less than we imagine.	Chúng ta biết ít hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.
The same is confirmed.	Điều tương tự cũng được xác nhận.
That's still the plan.	Đó vẫn là kế hoạch.
I think they are seeing significant progress.	Tôi nghĩ rằng họ đang thấy những tiến bộ đáng kể.
Turns out we know some of the same people.	Hóa ra chúng tôi biết một số người giống nhau.
Military version.	Phiên bản của quân đội.
It is hard to go.	Nó là khó đi.
I will stop this.	Tôi sẽ dừng việc này lại.
She'll figure this out in a minute.	Cô ấy sẽ tìm ra điều này trong một phút nữa.
Our love for food and books has brought us together.	Tình yêu dành cho đồ ăn và sách đã đưa chúng tôi đến gần nhau.
The other man took his seat back.	Người kia giành lại ghế cho mình.
Consideration is larger.	Xem xét là lớn hơn.
That's why our country is in the shape it is today.	Đó là lý do tại sao đất nước chúng ta có hình dạng như ngày nay.
I won't have to race.	Tôi sẽ không phải chạy đua.
The other children looked at him.	Những đứa trẻ khác nhìn anh ta.
Never, never again.	Không bao giờ, không bao giờ nữa.
But you guys helped me get through it.	Nhưng các bạn đã giúp tôi vượt qua nó.
We continue to ask questions.	Chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi.
The most beautiful.	Đẹp nhất.
They will not be showing themselves.	Họ sẽ không được hiển thị chính họ.
Buy local music.	Mua nhạc địa phương.
That can happen during analysis or between analyzes.	Điều đó có thể xảy ra trong quá trình phân tích hoặc giữa các lần phân tích.
This is why you are here today.	Đây là lý do bạn ở đây ngày hôm nay.
We caught it just in time.	Chúng tôi đã bắt được nó đúng lúc.
There's a friend holding you back.	Có một người bạn đang giữ anh lại.
He will come.	Anh ấy sẽ đến.
At least he should be able to do that much.	Ít nhất thì anh ấy phải làm được nhiều như vậy.
And she rolled her eyes at me.	Và cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi.
It was probably never completed, and has not survived to modern times.	Nó có lẽ không bao giờ được hoàn thành, và không tồn tại đến thời hiện đại.
Everything in the room is great.	Mọi thứ trong phòng đều tuyệt vời.
It's quite fun.	Nó khá là vui.
She will say many things.	Cô ấy sẽ nói nhiều điều.
They are fun and cheap.	Họ rất vui và rẻ.
You have enough without me.	Bạn có đủ mà không có tôi.
Because inside every body exists a body in the form of a soul.	Vì bên trong mỗi cơ thể tồn tại một cơ thể ở dạng linh hồn.
The old cannot envision the new or create it.	Cái cũ không thể hình dung ra cái mới hoặc tạo ra nó.
Your success.	Sự thành công của bạn.
However, that is not the most difficult aspect of it.	Tuy nhiên, đó không phải là khía cạnh khó khăn nhất của nó.
And it was like, great.	Và nó giống như, thật tuyệt.
You can't get out of this damn building for some days!.	Bạn không thể ra khỏi tòa nhà chết tiệt này trong một số ngày !.
I know that's not what you want.	Tôi biết đó không phải là điều bạn muốn.
This process will be slow at first, then suddenly accelerate.	Quá trình này lúc đầu sẽ chậm, sau đó đột ngột tăng tốc.
I like to be surprised.	Tôi thích ngạc nhiên.
He has something in his hand.	Anh ta có một thứ gì đó trong tay.
Our focus this week is timing.	Trọng tâm của chúng tôi trong tuần này là thời gian.
His chance to make the first move.	Cơ hội của anh ấy để thực hiện bước đầu tiên.
The lost value is much larger than the stored value.	Giá trị bị mất lớn hơn nhiều so với giá trị được lưu.
But it's far from perfect.	Nhưng nó còn lâu mới hoàn hảo.
They will no longer participate in the war.	Họ sẽ không tham gia nữa trong cuộc chiến.
I imagine you have.	Tôi tưởng tượng bạn có.
A 'of course no one believes her.	A 'dĩ nhiên không ai tin cô ấy.
We cannot discuss what he did.	Chúng ta không thể thảo luận về những gì anh ấy đã làm.
We have to look at history.	Chúng ta phải nhìn vào lịch sử.
There's nothing they can hold me for.	Không có gì họ có thể giữ tôi cho.
She calls them her spiritual days.	Cô gọi chúng là những ngày tháng tinh thần của mình.
Slowly, slowly it came to them.	Từ từ, từ từ nó đã đến với họ.
First, place the subject in the center of the frame.	Đầu tiên, hãy đặt chủ thể vào chính giữa khung hình.
Focus on one room at a time.	Tập trung vào một phòng tại một thời điểm.
I know something is going on here.	Tôi biết có điều gì đó đang xảy ra ở đây.
It boils.	Nó sôi lên.
But we are nothing.	Nhưng chúng tôi không là gì cả.
I don't think they will do this.	Tôi không nghĩ rằng họ sẽ làm điều này.
That is the only reason.	Đó là lý do duy nhất.
When will someone listen to me?	Khi nào thì có người nghe tôi?
She herself felt the same way, not long ago.	Chính cô cũng đã cảm thấy như vậy, cách đây không lâu.
You will never do that.	Bạn sẽ không bao giờ làm điều đó.
This is the plan.	Đây là kế hoạch.
He was interested.	Anh ấy đã quan tâm.
They put us at a long table outside.	Họ đặt chúng tôi ở một bàn dài bên ngoài.
I am proud of them.	Tôi tự hào về họ.
They'll let you know when it's safe.	Họ sẽ cho bạn biết khi nào an toàn.
But we live in a changing world.	Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới đang thay đổi.
Do it one day at a time.	Hãy thực hiện từng ngày một.
Then they went down to that village again.	Sau đó, họ lại đi xuống ngôi làng đó.
I put sugar water on them.	Tôi đã đặt nước đường lên chúng.
Maybe if we.	Có lẽ nếu chúng ta.
That is clearly the situation here.	Đó rõ ràng là tình huống ở đây.
This could have been reported to me later.	Điều này có thể đã được báo cáo cho tôi sau này.
I lost my balance, confused.	Tôi đã mất thăng bằng, bối rối.
I don't know how to use it.	Tôi không biết làm thế nào để sử dụng nó.
Today they did.	Hôm nay họ đã làm.
A very simple drink.	Một thức uống rất đơn giản.
Those are basically the stories he's in.	Về cơ bản đó là những câu chuyện mà anh ấy tham gia.
Both say it's very old.	Cả hai đều nói rằng nó rất cũ.
I think you need to make an effort.	Tôi nghĩ bạn cần phải nỗ lực.
She lost everything.	Cô đã mất tất cả.
I emptied my memory.	Tôi làm trống bộ nhớ của mình.
I have been waiting for this for a long time.	Tôi đã đợi điều này rất lâu rồi.
It took me seven times to win.	Tôi đã mất bảy lần để có thể chiến thắng.
We drove to the public court on the street.	Chúng tôi lái xe đến tòa án công cộng trên đường phố.
Your code works for me.	Mã của bạn phù hợp với tôi.
There was something going on in his mind that he needed the most attention.	Có điều gì đó đang hiện lên trong tâm trí anh mà anh cần phải chú ý nhiều nhất.
I got out of the car and started running for it.	Tôi ra khỏi xe và bắt đầu chạy cho nó.
And then when the time is right, it will come back too.	Và rồi khi đến thời điểm thích hợp, nó cũng sẽ quay trở lại.
I shed tears for the protection of the earth.	Tôi đã rơi nước mắt vì sự bảo vệ của trái đất.
He had no objection.	Anh không có phản kháng.
It takes time.	Nó cần có thời gian.
I respect them.	Tôi tôn trọng họ.
Experiment with both.	Thử nghiệm với cả hai.
Whether this should be used for negative selection is another point entirely.	Điều này có nên được sử dụng cho lựa chọn phủ định hay không hoàn toàn là một điểm khác.
He could give up, if not for those reasons, to the end.	Anh có thể từ bỏ, nếu không phải vì những lý do đó, cho đến cùng.
Transfer the plane to me.	Chuyển máy bay cho tôi.
He himself didn't feel good about it either.	Bản thân anh cũng không cảm thấy tốt về điều đó.
I stood in front of the window looking at the screen.	Tôi đứng trước cửa sổ nhìn vào màn hình.
No one caught me.	Không ai bắt được tôi.
I almost fell.	Tôi suýt ngã.
But that was before he had to make tough decisions.	Nhưng đó là trước khi anh phải đưa ra những quyết định khó khăn.
I don't even know myself.	Bản thân tôi cũng không biết nữa.
There are many things to do.	Có rất nhiều điều để làm.
They know exactly what they are doing.	Họ biết chính xác những gì họ đang làm.
That is a very rare case.	Đó là trường hợp rất hiếm khi xảy ra.
Trust that you know when something is wrong.	Hãy tin tưởng rằng bạn biết khi nào có điều gì đó không ổn.
Nor did he enjoy the wonderful works of art he used to.	Anh cũng không được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như anh đã từng.
It brought me down to see the real stuff.	Nó đưa tôi xuống để xem những thứ thực sự.
At least a few times.	Ít nhất một vài lần.
If we see your comments being left, we'll close them.	Nếu chúng tôi thấy bình luận của bạn được để lại, chúng tôi sẽ đóng chúng.
She should have learned by now.	Cô ấy nên đã học được bây giờ.
Simple supply and demand.	Cung và cầu giản đơn.
He bent his big, long head down near her.	Anh cúi cái đầu to và dài của mình xuống gần cô.
I flew into the small plane, but there was nothing to see.	Tôi bay vào chiếc máy bay nhỏ, nhưng không có gì để xem.
Ask friends about their experiences.	Hỏi bạn bè về kinh nghiệm của họ.
He seems confused.	Anh ta có vẻ bối rối.
Crowds and confusion increased.	Đám đông và sự nhầm lẫn tăng lên.
Then it hit her.	Sau đó, nó đánh cô ấy.
That's not too good either.	Điều đó cũng không quá tốt.
He looked back at his friends, who still are.	Anh ấy nhìn lại những người bạn của mình, những người bây giờ vẫn còn.
She needs me more than ever.	Cô ấy cần tôi hơn bao giờ hết.
However, not him.	Tuy nhiên, không phải anh ta.
With a single boat has seen better days than many years ago.	Với một chiếc thuyền duy nhất đã nhìn thấy những ngày tốt đẹp hơn nhiều năm trước.
She recognized not any magic, but something close to her heart.	Cô nhận ra không phải bất kỳ ma thuật nào, mà là một thứ gần gũi với trái tim cô.
He didn't go out.	Anh ấy đã không ra ngoài.
Here, she got everything she wanted.	Tại đây, cô đã có tất cả những gì mình muốn.
I'm talking about the state in general.	Tôi nói về trạng thái nói chung.
When there is only one input.	Khi chỉ có một đầu vào.
There are too many unknown factors in this time period.	Có quá nhiều yếu tố chưa biết trong khoảng thời gian này.
So keep it.	Vì vậy, hãy giữ lấy nó.
I expect that.	Tôi mong đợi rằng.
And then there's autumn.	Và sau đó là mùa thu.
Let the company create core value.	Để công ty tạo ra giá trị cốt lõi.
As a result, many people were shot dead.	Kết quả là nhiều người đã bị bắn chết.
He works late, doesn't turn off his computer until dark.	Anh ấy làm việc muộn, không tắt máy tính của mình cho đến khi trời tối.
That's what they do.	Đó là những gì họ làm.
That is a risk we will have to take.	Đó là một rủi ro mà chúng tôi sẽ phải chấp nhận.
This is a movie.	Đây là một bộ phim.
People love printed books.	Mọi người thích sách in.
Your personality is strange.	Con người của bạn thật kỳ lạ.
Gender differences in different social classes are similar.	Sự khác biệt về giới trong các tầng lớp xã hội khác nhau là tương tự.
I am not sure.	Tôi không chắc chắn.
Nine is my favorite.	Chín là yêu thích của tôi.
You know, thousands of people have seen it.	Anh biết, hàng nghìn người đã nhìn thấy nó.
That's the model we need in healthcare.	Đó là mô hình mà chúng ta cần trong việc chăm sóc sức khỏe.
And now we know what it looks like.	Và bây giờ chúng ta biết nó trông như thế nào.
We both know better.	Cả hai chúng tôi đều biết rõ hơn.
They are too many to tell.	Chúng quá nhiều để kể.
But right now, that's hard.	Nhưng hiện tại, điều đó thật khó.
It helps to get in good shape.	Nó giúp có được hình dạng tốt.
That's my rock.	Đó là tảng đá của tôi.
You have three hours.	Bạn có ba giờ.
Don't kill him though.	Không giết anh ta mặc dù.
There are several steps that you can take before that.	Có một số bước mà bạn có thể được thực hiện trước đó.
She went to the garden next door.	Cô ấy đi ra khu vườn bên cạnh.
Now, as the men waited in the water, the sun came out.	Bây giờ, khi những người đàn ông chờ đợi trong nước, mặt trời ló dạng.
This easy implementation has been prepared to satisfy the requirements of those.	Điều này thực hiện dễ dàng đã được chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của những người.
Long day of walking again.	Ngày dài của một lần nữa đi bộ nhiều hơn.
These results are independent of the number of runs performed.	Các kết quả này không phụ thuộc vào số lần chạy được thực hiện.
I'm working on it myself and it works.	Tôi đang tự làm việc và nó hoạt động.
His word has been kept.	Lời của anh ấy đã được giữ vững.
A seat at the table.	Một chỗ ngồi tại bàn.
Private area,.	Khu vực tư nhân,.
You can check whether the data you write is correct or not.	Bạn có thể kiểm tra dữ liệu do bạn viết có chính xác hay không.
She nodded at the man.	Cô gật đầu với người đàn ông.
Change face.	Đổi diện.
I do not recommend this book.	Tôi không giới thiệu cuốn sách này.
The quality of the piece is very good.	Chất lượng của mảnh là rất tốt.
It can affect your hearing.	Nó có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe của bạn.
I taught about love.	Tôi đã dạy về tình yêu.
That woman can run wild.	Người phụ nữ đó có thể tung hoành.
She took one step forward, then another.	Cô ấy tiến lên một bước, rồi bước khác.
He didn't hear.	Anh ấy không nghe thấy.
The word 'finally' is not enough.	Từ 'cuối cùng' là không đủ.
But she didn't give up.	Nhưng cô đã không bỏ cuộc.
Poverty is a sin.	Nghèo là một cái tội.
I can see that the green light is on.	Tôi có thể thấy rằng đèn xanh đã được bật.
He also died.	Anh ấy cũng chết.
I would love for him to live with me.	Tôi rất thích anh ấy sống với tôi.
He raised his hand and closed his fingers around the line.	Anh đưa tay lên và các ngón tay khép lại quanh đường kẻ.
That's the government's way.	Đó là cách của chính phủ.
Therefore, the law of exchange rate cannot be determined.	Do đó, không thể xác định luật tỷ giá.
There can also be many reasons.	Cũng có thể là nhiều lý do.
That kind of trust is rare.	Loại tin tưởng đó là hiếm.
But they are very good.	Nhưng chúng rất tốt.
I cannot do this alone.	Tôi không thể làm điều này một mình.
I read the story you wrote.	Tôi đã đọc câu chuyện mà bạn viết.
Or at least without her children present.	Hoặc ít nhất là không có sự hiện diện của các con cô.
Only that is not the wrong ending.	Chỉ có điều đó không phải là kết thúc sai lầm.
In the beginning, you never wanted to turn down a job.	Ban đầu, bạn không bao giờ muốn từ chối công việc.
Will be back soon.	Sẽ sớm trở lại thôi.
To date, clinical results have been mixed.	Cho đến nay, các kết quả lâm sàng vẫn còn lẫn lộn.
I try to avoid it because it drives me crazy.	Tôi cố gắng tránh nó vì nó khiến tôi phát điên.
For each book, we store daily user reviews.	Đối với mỗi cuốn sách, chúng tôi lưu trữ các nhận xét của người dùng hàng ngày.
And he did exactly that.	Và anh ấy đã làm đúng như vậy.
No one knew she was coming.	Không ai biết cô ấy đã đến.
However, it won't last long.	Tuy nhiên, nó sẽ không tồn tại lâu.
It goes out of the program.	Nó đi khỏi chương trình.
They make a person want to do certain things.	Họ làm cho một người muốn làm những điều nhất định.
And again and again.	Và một lần nữa và một lần nữa.
He moved back to the city two years ago.	Anh ấy đã chuyển về thành phố cách đây hai năm.
I don't know his number.	Tôi không biết số của anh ấy.
He was in the army.	Anh ấy đã ở trong quân đội.
The pressure was gone from me.	Áp lực đã không còn tôi.
Search for books, classes, and additional training.	Tìm kiếm sách, lớp học và đào tạo bổ sung.
They cannot touch her.	Họ không thể chạm vào cô ấy.
But that doesn't work very well.	Nhưng điều đó không hoạt động tốt cho lắm.
He never had the ball.	Anh ấy không bao giờ có bóng.
Select permissions.	Lựa chọn các quyền.
I used to follow way too much.	Tôi sử dụng để làm theo cách quá nhiều.
Team members for ongoing manuscript reading, support, and discussion.	Các thành viên trong nhóm để đọc bản thảo, hỗ trợ và thảo luận liên tục.
You must leave immediately.	Bạn phải rời đi ngay lập tức.
No man looked at her.	Không người đàn ông nào nhìn cô.
Nothing else works.	Không có gì khác hoạt động.
They talk about whether someone broke the law.	Họ nói về việc có ai đó đã phạm luật hay không.
She just broke another promise.	Cô ấy vừa phá vỡ một lời hứa khác.
We went to visit her.	Chúng tôi đi thăm cô ấy.
I can ask them.	Tôi có thể yêu cầu họ.
She looks no different.	Cô ấy trông không có gì khác biệt.
Still the wind force decreased.	Vẫn là lực gió giảm.
I was very happy.	Tôi đã rất vui.
Do not eat until you are completely full.	Đừng ăn cho đến khi bạn no hoàn toàn.
Dress well, too.	Mặc đẹp, quá.
That's the rock.	Đó là tảng đá.
The purpose of the group is to improve relational skills.	Mục đích của nhóm là cải thiện kỹ năng quan hệ.
It's worth knowing why.	Thật đáng để biết tại sao.
He told me his last project was terrible.	Anh ấy nói với tôi rằng dự án cuối cùng của anh ấy thật tồi tệ.
Everyone needs clothes, and these women have fulfilled that need.	Mọi người đều cần quần áo, và những người phụ nữ này đã đáp ứng được nhu cầu đó.
Plants of this lineage usually have larger leaves.	Các cây thuộc dòng này thường có lá lớn hơn.
This is the only way.	Đây là cách duy nhất.
It is said to be like gold.	Nó được cho là giống như vàng.
It's more like this.	Như thế này thì giống hơn đấy.
So there are only two results for the test.	Vì vậy, chỉ có hai kết quả cho thử nghiệm.
I saw that on the news.	Tôi đã thấy điều đó trên tin tức.
And his strategy worked.	Và chiến lược của anh ấy đã phát huy tác dụng.
Guide me through that deal.	Hướng dẫn tôi qua thỏa thuận đó.
All he does is print money, spend it, then print more.	Tất cả những gì anh ta làm là in tiền, tiêu xài, rồi in thêm.
Therefore, the question is decided to be one of truth.	Do đó, câu hỏi được quyết định là một trong những sự thật.
I developed it when I was young.	Tôi đã phát triển nó khi còn trẻ.
No, he didn't.	Không, anh ấy không làm vậy.
They are very comfortable and seem very well made.	Chúng rất thoải mái và có vẻ được làm rất tốt.
Too many lives have been lost.	Quá nhiều sinh mạng đã bị mất.
Nothing can be heard.	Không có gì có thể được nghe thấy.
We will check if that is possible.	Chúng tôi sẽ kiểm tra nếu điều đó có thể.
And we also cut off our home phone number.	Và chúng tôi cũng cắt số điện thoại nhà của mình.
That will never be okay even after you grow up.	Điều đó sẽ không bao giờ ổn ngay cả sau khi bạn lớn lên.
But the data actually goes back further.	Nhưng dữ liệu thực sự quay trở lại xa hơn.
This is not the place to lead me home.	Đây không phải là nơi dẫn tôi về nhà.
I just want it to end with.	Tôi chỉ muốn nó kết thúc với.
This is normal and to be expected.	Đây là điều bình thường và được mong đợi.
Try it just once a day.	Hãy thử nó chỉ một lần một ngày.
That means he went in the other direction.	Điều đó có nghĩa là anh ấy đã đi theo hướng khác.
So maybe the question could be about that.	Vì vậy, có lẽ câu hỏi có thể là về điều đó.
Of course, she had heard about it in books.	Tất nhiên, cô đã nghe về nó trong sách.
As a woman who works on the street, they worry.	Là một người phụ nữ làm việc trên đường phố, họ lo lắng.
If only she had more time to think more carefully.	Giá như cô ấy có thêm thời gian để suy nghĩ kỹ hơn.
He never talked about a single topic here.	Anh ấy chưa bao giờ nói về một chủ đề nào ở đây.
I have to listen to him.	Tôi phải nghe anh ta.
You get a breather.	Bạn có được một hơi thở.
What time do you eat.	Mấy giờ bạn ăn.
And that was the case for my first state visit here.	Và đó là trường hợp của chuyến thăm tiểu bang đầu tiên của tôi ở đây.
Never said a word.	Không bao giờ nói một lời.
We must train our special sense.	Chúng ta phải rèn luyện ý thức đặc biệt của mình.
Find out where they are going.	Tìm hiểu nơi họ đang đi.
She hoped that this would be the end of the matter.	Cô hy vọng rằng đây sẽ là sự kết thúc của vấn đề.
However, this can be associated with some significant complications.	Tuy nhiên, điều này có thể liên quan đến một số biến chứng đáng kể.
It is really fast, fast, free and beyond review.	Nó thực sự là nhanh chóng, nhanh chóng, miễn phí và ngoài việc xem xét.
It took longer than she expected.	Nó mất nhiều thời gian hơn cô mong đợi.
I've seen it much taller, so shop around before you buy.	Tôi đã thấy nó cao hơn nhiều, vì vậy hãy mua sắm xung quanh trước khi bạn mua.
He turned back to her.	Anh quay lại với cô.
Deep love and emotions.	Tình yêu và cảm xúc sâu sắc.
I bought a vehicle.	Tôi đã mua một phương tiện.
Of course, it is not.	Tất nhiên, nó không phải là.
He sat forward in his seat.	Anh ngồi về phía trước vào chỗ của mình.
He was beginning to think that he wanted more from her.	Anh bắt đầu nghĩ rằng anh muốn nhiều hơn nữa từ cô.
Maybe they did, seeing only one of me.	Có lẽ họ đã làm vậy, chỉ nhìn thấy một người trong tôi.
Then she got upset.	Sau đó cô ấy khó chịu.
Looks like there are two of us.	Có vẻ như có hai chúng tôi.
We could see some action in the next month or two.	Chúng tôi có thể thấy một số hành động trong một hoặc hai tháng tới.
At least, animal skins are known in modern times.	Ít nhất, da của động vật được biết đến trong thời hiện đại.
Never forget that whitespace is your friend!.	Đừng bao giờ quên rằng khoảng trắng là bạn của bạn !.
It got there the next day.	Nó đến đó vào ngày hôm sau.
We sent him to the floor.	Chúng tôi đã gửi anh ta xuống sàn.
They stopped talking.	Họ ngừng nói chuyện.
Yes, she said, it has to be off.	Vâng, cô ấy nói, nó phải tắt.
It is a matter of understanding.	Đó là một vấn đề của sự hiểu biết.
I'm not really ready.	Tôi chưa thực sự sẵn sàng.
He said a word in a soft and pleasant voice.	Anh ấy nói một từ với giọng nhẹ nhàng và dễ nghe.
You have to believe that they continue to do so.	Anh phải tin rằng họ tiếp tục làm như vậy.
Most of the data to date has come from developed countries.	Hầu hết dữ liệu cho đến nay đều đến từ các nước phát triển.
Not her stories.	Không phải những câu chuyện của cô ấy.
Some will stay together, some will part.	Một số sẽ ở lại với nhau, một số sẽ chia lìa.
He fixed his eyes on me.	Anh ấy dán chặt mắt vào tôi.
This cannot continue.	Điều này không thể tiếp tục.
However, something is still missing.	Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cái gì đó.
It was a difficult time for everyone.	Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người.
Then one day, he was here.	Rồi một ngày, anh ấy ở đây.
It was thrilling.	Thật là xúc động.
Say the wrong thing and they will probably kill you.	Nói điều sai và họ có thể sẽ giết bạn.
I notice them most in the master bedroom.	Tôi để ý đến chúng nhiều nhất trong phòng ngủ chính.
And give up my life, to save this person.	Và vứt bỏ mạng sống của tôi, để cứu người này.
Well, not in the game anyway.	Chà, dù sao thì cũng không phải trong trò chơi.
Means of control, vs. individual data, controls vs.	Trung bình kiểm soát, so với dữ liệu cá nhân đối chứng vs.
Unfortunately, none of the three stand out.	Thật không may, không ai trong số ba người nổi bật.
I love being the center of attention.	Tôi thích trở thành trung tâm của sự chú ý.
No one has a problem with this feeling.	Không ai có vấn đề với cảm giác này.
Then she became a teacher.	Sau đó cô ấy trở thành một giáo viên.
The world wants oil at a fair price.	Thế giới muốn dầu ở một mức giá hợp lý.
The number of objects in each group is displayed.	Số lượng đối tượng trong mỗi nhóm được hiển thị.
Three different final states are currently in use.	Ba trạng thái cuối cùng khác nhau hiện đang được sử dụng.
Maybe we need to talk face to face.	Có lẽ chúng ta cần nói chuyện trực tiếp.
A value of one represents a perfect match.	Giá trị một đại diện cho một kết hợp hoàn hảo.
Of course at their own risk.	Tất nhiên là có rủi ro của riêng họ.
All things that don't breathe.	Tất cả những thứ không thở.
Something can happen to anyone.	Điều gì đó có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Rather, it is the will to keep asking questions.	Đúng hơn, đó là ý chí để tiếp tục đặt câu hỏi.
I must continue, at least until tonight, behind me.	Tôi phải tiếp tục, ít nhất là cho đến tối nay ở phía sau tôi.
The man kept looking at him.	Người đàn ông không ngừng nhìn anh.
I live here.	Tôi sống ở đây.
Family members need to be aware of the data they share online.	Các thành viên trong gia đình cần nhận thức được dữ liệu họ chia sẻ trực tuyến.
This could be an important project.	Đây có thể là một dự án quan trọng.
They take you forward.	Họ đưa bạn về phía trước.
So you just need room to stand up or lie down.	Vì vậy, bạn chỉ cần có chỗ để đứng lên hoặc nằm xuống.
I can't wait!.	Tôi không thể chờ đợi !.
Make sure everything is in line.	Đảm bảo rằng mọi thứ đều thẳng hàng.
I also have something for you.	Tôi cũng có một cái gì đó cho bạn.
That makes a lot of sense.	Điều đó rất có ý nghĩa.
The right thing.	Điều đúng đắn.
He put a hand to his throat.	Anh đưa một tay lên cổ họng mình.
No, don't say you're not a creator either.	Không, đừng nói rằng bạn cũng không phải là người sáng tạo.
It went on for a while.	Nó đã diễn ra trong một thời gian.
And is it ever difficult.	Và nó có bao giờ khó khăn không.
Well, the answer is no.	Chà, câu trả lời là không.
From three independent measurements.	Từ ba phép đo độc lập.
A freshman, number one in the class.	Một sinh viên năm nhất, số một của lớp.
Or she was killing herself.	Hoặc cô ấy đã bị giết chết chính mình.
I failed you at every turn.	Tôi đã làm bạn thất bại ở mọi ngã rẽ.
Nothing or no one can stop me except myself.	Không có gì hoặc không ai có thể ngăn cản tôi ngoại trừ chính tôi.
He tried to stop.	Anh cố gắng dừng lại.
Prepare paper.	Chuẩn bị giấy.
Success means different things here.	Thành công có nghĩa là những điều khác biệt ở đây.
Each of them ran back to him.	Mỗi người trong số họ chạy lại với anh ta.
But here we wonder.	Nhưng ở đây chúng tôi tự hỏi.
For what they did.	Đối với những gì họ đã làm.
We cannot waste our water.	Chúng ta không thể lãng phí nước của mình.
Every night, if you will.	Mỗi đêm, nếu bạn muốn.
It should never be considered simply nice to have.	Nó không bao giờ nên được coi là chỉ đơn giản là tốt đẹp khi có.
He soon gave it up.	Anh ấy đã sớm từ bỏ nó.
Move my body.	Di chuyển cơ thể của tôi.
But the situation has now changed.	Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi.
But she couldn't understand that either.	Nhưng cô ấy cũng không thể hiểu được điều đó.
You definitely call for help.	Bạn chắc chắn gọi để giúp đỡ.
He's an interesting character to say the least.	Anh ấy là một nhân vật thú vị để nói rằng ít nhất.
I would have done anything for her.	Tôi đã làm bất cứ điều gì cho cô ấy.
None of us should be here today.	Không ai trong chúng ta nên ở đây hôm nay.
I fear for my life.	Tôi sợ hãi cho cuộc sống của mình.
Against his better judgment, he accepted.	Để chống lại sự phán xét tốt hơn của mình, anh ấy đã chấp nhận.
As fast as possible.	Càng nhanh càng tốt.
Not a personal attack.	Không phải là một cuộc tấn công cá nhân.
I have been a really patient mother towards my children.	Tôi đã là một người mẹ thực sự kiên nhẫn đối với những đứa con của tôi.
I can tell you this.	Tôi có thể nói với bạn điều này.
I don't want to use my own people.	Tôi không muốn sử dụng người của riêng mình.
He doesn't want things to get out of hand.	Anh ấy không muốn mọi thứ vượt khỏi tầm tay.
Pretty much shows everything it can do.	Khá nhiều cho thấy mọi thứ nó có thể làm.
So you broke up.	Vậy là bạn đã chia tay.
Or any light weight machine oil you can find will also work.	Hoặc bất kỳ loại dầu máy trọng lượng nhẹ nào bạn có thể tìm thấy cũng sẽ hoạt động.
I have no cover and the sun is very hot.	Tôi không có chỗ che và mặt trời rất nóng.
A secret smile touched his mouth.	Một nụ cười bí mật chạm vào miệng anh.
A little weak.	Một chút yếu ớt.
He couldn't get to her.	Anh không thể đến được với cô.
He slowly left the door.	Anh từ từ rời khỏi cánh cửa.
Who can place a really large order.	Ai có thể đặt một đơn đặt hàng thực sự lớn.
You have never seen a soul.	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một linh hồn.
Let's call it a soul.	Hãy gọi nó là một linh hồn.
They can take it out to sea if it's good.	Họ có thể đưa nó ra biển nếu nó tốt.
They cannot function.	Chúng không thể hoạt động.
We need to dig into this.	Chúng ta cần đi sâu vào vấn đề này.
His chest still got him in trouble.	Ngực anh vẫn khiến anh gặp rắc rối.
But the officers did not listen.	Nhưng các sĩ quan không nghe.
Of course there are animals that show up to plan ahead.	Tất nhiên có những loài động vật xuất hiện để lên kế hoạch trước.
But sometimes it can be a real treat.	Nhưng thỉnh thoảng nó có thể là một điều trị thực sự.
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I decided to let her go.	Tôi quyết định để cô ấy đi.
This process was repeated in each sample six times.	Quá trình này được lặp lại trong mỗi mẫu sáu lần.
We need to be very creative in how we do that.	Chúng tôi cần phải rất sáng tạo trong cách chúng tôi thực hiện điều đó.
The visit got off to a good start.	Chuyến thăm đã bắt đầu tốt đẹp.
Three minutes passed.	Ba phút trôi qua.
But that's not what's happening.	Nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra.
He specifically cited reasons that he believed the plaintiff.	Anh ta đã viện dẫn cụ thể những lý do mà anh ta tin rằng nguyên đơn.
This was denied by another judge.	Điều này đã bị phủ nhận bởi một thẩm phán khác.
So is human suffering.	Đau khổ của con người cũng vậy.
It took us over a month to record a song.	Chúng tôi đã mất hơn một tháng để thu âm một bài hát.
Police are.	Cảnh sát đang.
He will go or be destroyed.	Anh ta sẽ ra đi hoặc bị tiêu diệt.
Sure, they can die very easily.	Chắc chắn, họ có thể chết rất dễ dàng.
Or stay in an even relationship.	Hoặc ở trong một mối quan hệ thậm chí.
Love this machine.	Yêu máy này.
Three years of war is finally over.	Ba năm chiến tranh cuối cùng đã kết thúc.
She still didn't know what she could tell him.	Cô vẫn chưa biết mình có thể nói gì với anh.
In his own head, he went both ways.	Trong đầu của chính mình, anh ấy đã đi cả hai con đường.
He does it step by step.	Anh ấy làm từng bước một.
I don't know what the problem is.	Tôi không biết vấn đề là gì.
Both types of controls gave the same results.	Cả hai loại kiểm soát đều cho kết quả như nhau.
And I have seen it.	Và tôi đã thấy nó.
And you can see what else can move.	Và bạn có thể thấy những gì khác có thể di chuyển.
You can fight it.	Bạn có thể chống lại nó.
If there were any problems it would be in that respect.	Nếu có bất kỳ vấn đề nào thì nó sẽ là về mặt đó.
But they remained strong until the end.	Nhưng họ vẫn mạnh mẽ cho đến cuối cùng.
But we made him do it.	Nhưng chúng tôi đã bắt anh ấy làm điều đó.
That promise is being kept to this day.	Lời hứa đó đang được giữ cho đến ngày hôm nay.
She couldn't help but do that.	Cô không thể không làm vậy.
A member of my family came into my mind.	Một thành viên trong gia đình của tôi đã đi vào tâm trí tôi.
Everything is good so far.	Mọi thứ đều tốt cho đến nay.
We appreciate your feedback and understand your concerns.	Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và hiểu mối quan tâm của bạn.
I enjoy almost every moment of it.	Tôi tận hưởng gần như mọi khoảnh khắc của nó.
However, that strategy has its limitations.	Tuy nhiên, chiến lược đó có những hạn chế của nó.
She looked up at the stars.	Cô ấy nhìn lên các vì sao.
We saved him, but he could die again.	Chúng tôi đã cứu anh ta, nhưng anh ta có thể chết một lần nữa.
I can learn to deal with myself.	Tôi có thể học cách đối phó với chính mình.
But she won't even set foot in the house itself.	Nhưng cô ấy thậm chí sẽ không đặt chân vào chính ngôi nhà.
And when they do, they may have to surface.	Và khi họ làm vậy, họ có thể phải nổi lên.
Either way, they play an important role in what happens next.	Dù bằng cách nào, họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong những gì xảy ra tiếp theo.
Don't get excited, and don't move.	Đừng phấn khích, và đừng di chuyển.
It was a very short test.	Đó là một thử nghiệm rất ngắn.
Not just love songs.	Không chỉ là những bản tình ca.
I worked.	Tôi đã làm việc.
Not great, but not completely lost.	Không tuyệt vời, nhưng không hoàn toàn mất đi.
However, its mechanism of action has not yet been studied.	Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của nó vẫn chưa được nghiên cứu.
But both are not three.	Nhưng cả hai đều không phải là số ba.
We were very divided.	Chúng tôi đã rất chia rẽ.
But don't be free with him.	Nhưng đừng tự do với anh ta.
The analyzes were performed in men and women.	Các phân tích được thực hiện ở nam giới và phụ nữ.
The other children remained with their mother.	Những đứa trẻ khác vẫn ở với mẹ.
But he doesn't see that as a reason to change.	Nhưng anh không xem đó là lý do để thay đổi.
You know your way around a body.	Bạn biết cách của bạn xung quanh một cơ thể.
A lot of us can say the same thing.	Rất nhiều người trong chúng ta có thể nói điều tương tự.
She wants to go.	Cô ấy muốn đi.
Take the measurements presented in this manuscript and write the manuscript.	Thực hiện các phép đo được trình bày trong bản thảo này và viết bản thảo.
However, there may be something else that will help her.	Tuy nhiên, có thể có một cái gì đó khác sẽ giúp cô ấy.
They don't have to.	Họ không cần phải làm vậy.
Three of the six crew members were killed.	Ba trong số sáu thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.
They don't either.	Họ cũng không.
My previous blog used that name.	Blog trước đây của tôi đã sử dụng tên đó.
It is not clear.	Nó không rõ ràng.
I missed him for the first time.	Tôi đã nhớ anh ấy lần đầu tiên.
Equal protection of the law.	Sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật.
People started running to the door.	Mọi người bắt đầu chạy ra cửa.
I think it's the most beautiful time of the day.	Anh nghĩ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày.
He thought it was pretty good.	Anh ấy nghĩ rằng nó là khá tốt.
Try it and use it as you see fit.	Hãy thử nó và sử dụng nó khi bạn thấy phù hợp.
These drugs are not cheap.	Những loại thuốc này không hề rẻ.
I guess they don't trust us.	Tôi đoán họ không tin tưởng chúng tôi.
If anything changes of course we will call.	Nếu có gì thay đổi tất nhiên chúng tôi sẽ gọi.
The rest of the week we went on with our lives.	Phần còn lại của tuần chúng tôi tiếp tục cuộc sống của mình.
For the future, not the past.	Vì tương lai chứ không phải quá khứ.
We'll figure something out soon.	Chúng tôi sẽ sớm tìm ra điều gì đó.
With excellent results.	Với kết quả xuất sắc.
He said he hasn't gone to bed yet.	Anh ấy nói anh ấy chưa đi ngủ.
Everything except his mind was in slow motion.	Mọi thứ ngoại trừ tâm trí anh đang chuyển động chậm.
It was an amazing sight.	Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
But it's much more than that.	Nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa.
One younger, one older.	Một đứa trẻ hơn, một đứa lớn hơn.
I am really satisfied with the results.	Tôi thực sự hài lòng với kết quả.
I didn't expect that.	Tôi không mong đợi điều đó.
Now come get this phone.	Bây giờ đến lấy điện thoại này.
I don't want to see how others deal with this problem.	Tôi không muốn nhìn thấy những người khác giải quyết vấn đề này như thế nào.
She recognizes the importance of planning and supporting.	Cô ấy nhận ra tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và hỗ trợ.
We still produce great players.	Chúng tôi vẫn sản sinh ra những cầu thủ tuyệt vời.
He had never seen them before, but he had heard of them.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, nhưng anh đã nghe nói về chúng.
Plus, the kids were up all night.	Thêm vào đó, bọn trẻ đã thức đêm.
Within a day, the weapon was removed.	Trong vòng một ngày, vũ khí đã được loại bỏ.
I know I will see you again.	Tôi biết tôi sẽ gặp lại bạn.
This can happen several times during the night.	Điều này có thể xảy ra nhiều lần trong đêm.
But in the end, the reality is it couldn't be better.	Nhưng cuối cùng, thực tế là nó không thể tốt hơn.
They are the only things.	Chúng chỉ là những thứ duy nhất.
This has been working fine until this morning.	Điều này đã hoạt động tốt cho đến sáng nay.
She reported the incident to the police a few hours later.	Cô đã trình báo vụ việc với cảnh sát vài giờ sau đó.
At least a little bit.	Ít nhất là một chút.
A video is never proof of anything.	Một video không bao giờ là bằng chứng của bất cứ điều gì.
Then when she herself made love to me.	Rồi khi chính cô ấy làm tình với tôi.
You don't know what people have or haven't done.	Bạn không biết những gì mọi người đã hoặc chưa làm.
There are three possible ways.	Có ba cách khả thi.
And apparently never will.	Và dường như sẽ không bao giờ.
I don't know how to fix the problem.	Tôi không biết làm thế nào để khắc phục sự cố.
We're just going to touch it.	Chúng tôi chỉ định chạm vào nó.
Your clothes are according to my taste.	Quần áo của bạn là theo sở thích của tôi.
That may help you.	Điều đó có thể giúp bạn.
No one has time to lose.	Không ai có thời gian để mất.
It's not too difficult.	Nó không quá khó.
She nodded, but said nothing.	Cô ấy gật đầu, nhưng không nói gì cả.
Here you can create your second email address.	Tại đây, bạn có thể tạo địa chỉ email thứ hai của mình.
I had to keep fighting.	Tôi đã phải tiếp tục chiến đấu.
Not every random team will succeed.	Không phải mọi đội ngẫu nhiên sẽ thành công.
Maybe sometimes we just have to click it away.	Có lẽ đôi khi chúng ta chỉ cần nhấp vào nó đi.
Then he left home.	Sau đó anh ta bỏ về nhà.
Average of two independent experiments.	Trung bình cộng của hai lần thí nghiệm độc lập.
Everything about this quest was explained to her in detail.	Mọi thứ về nhiệm vụ này đã được giải thích cho cô ấy một cách chi tiết.
Do not bow.	Không cúi đầu.
I work in my garden.	Tôi làm việc trong khu vườn của tôi.
The brew method can be used in any medium.	Phương pháp pha có thể được sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào.
They can leave.	Họ có thể rời đi.
I have a good knife.	Tôi có một con dao tốt.
In fact, she probably won't come back to it until tomorrow.	Trên thực tế, cô ấy có thể sẽ không quay lại với nó cho đến ngày mai.
Except it was a woman she was in bed with.	Ngoại trừ đó là một người phụ nữ mà cô ấy đang trên giường.
I told you that before we left.	Tôi đã nói với bạn điều đó trước khi chúng tôi rời đi.
Never hurt animals.	Không bao giờ làm tổn thương động vật.
Before long, we couldn't imagine anything else.	Chẳng bao lâu, chúng tôi không thể tưởng tượng được bất cứ điều gì khác.
Sure, but they're different in many ways.	Chắc chắn là như vậy, nhưng chúng khác nhau theo nhiều cách.
She couldn't get to the bathroom so quickly.	Cô không thể vào phòng tắm nhanh như vậy.
Everything comes together well here.	Mọi thứ kết hợp tốt với nhau ở đây.
However, three important values ​​have helped them make their mark in the public eye.	Tuy nhiên, ba giá trị quan trọng đã giúp họ ghi dấu ấn trong mắt công chúng.
So black and blue.	Vì vậy, màu đen và màu xanh.
But he never did anything useful.	Nhưng anh ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì hữu ích.
One such space is the outside of the house.	Một trong những không gian như vậy là bên ngoài ngôi nhà.
I've seen it in the past.	Tôi đã từng xem qua nó trong quá khứ.
I have seen dirty things.	Tôi đã nhìn thấy những thứ bẩn thỉu.
Sounds like a good plan, you think.	Nghe có vẻ là một kế hoạch tốt, bạn nghĩ vậy.
He has, he really has.	Anh ấy có, anh ấy thực sự có.
But close enough.	Nhưng đủ gần.
He quickly left with her son in the same manner.	Anh ta nhanh chóng bỏ đi với con trai cô theo cách tương tự.
I hit her back.	Tôi đánh lại cô ấy.
Like they were waiting for something.	Giống như họ đang chờ đợi một điều gì đó.
This was later proven not to be the case.	Điều này sau đó đã được chứng minh là không đúng như vậy.
You don't need us.	Bạn không cần chúng tôi.
He doesn't really know me.	Anh ấy không thực sự biết tôi.
That's what people need to see when they think about security.	Đó là những gì mọi người cần xem khi họ nghĩ về bảo mật.
And the truth, it will certainly speak for itself.	Và sự thật, nó chắc chắn sẽ tự nói ra.
That wouldn't be possible if there was nothing in you.	Điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có gì trong bạn.
He's been gone for ten days.	Anh ấy đã đi được mười ngày rồi.
There's a lot of intrigue around that.	Có rất nhiều điều hấp dẫn xung quanh điều đó.
Difficult to understand his moves.	Khó hiểu nước đi của anh ta.
He'll be back for her, and that's too quick.	Anh ấy sẽ trở lại vì cô ấy, và điều đó quá nhanh chóng.
I want to see it.	Tôi muốn xem nó.
As usual, they ignored the plane.	Như thường lệ, họ bỏ qua máy bay.
It was his lucky night.	Đó là đêm may mắn của anh ấy.
You can play them online for free.	Bạn có thể chơi chúng trực tuyến miễn phí.
Before starting breakfast.	Trước khi bắt đầu ăn sáng.
I want to set you free.	Tôi muốn để bạn tự do.
The hands have come.	Những bàn tay đã đến.
That is his hope.	Đó là hy vọng của anh ấy.
Not that he has any use.	Không phải là anh ta có bất kỳ công dụng nào.
I never wanted this body.	Tôi không bao giờ muốn có cơ thể này.
Nothing we did helped, and they quickly ended their efforts.	Không có gì chúng tôi làm đã giúp ích, và họ nhanh chóng kết thúc nỗ lực của họ.
I have no faith in them.	Tôi không có niềm tin vào họ.
I finished high school at that wedding.	Tôi đã học xong cấp ba tại đám cưới đó.
I may have been somewhat helpful in my advice to others.	Tôi có thể đã phần nào hữu ích trong lời khuyên của tôi cho những người khác.
However, further studies are needed to determine this.	Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định điều này.
He doesn't have time either.	Anh cũng không có thời gian.
But you have to be more careful in the future.	Nhưng bạn phải cẩn thận hơn trong tương lai.
And arrived on time.	Và đến đúng giờ.
She must have been seven years old.	Cô ấy chắc đã được bảy tuổi.
It was a big advantage after her husband left.	Đó là một lợi thế lớn sau khi chồng cô bỏ đi.
I hope you win because that just helps us.	Tôi hy vọng bạn giành chiến thắng vì điều đó chỉ giúp chúng tôi.
Most of them have found their mark.	Hầu hết trong số họ đã tìm thấy dấu ấn của mình.
However, this is a common problem in communication skills research.	Tuy nhiên, đây là một vấn đề phổ biến trong nghiên cứu kỹ năng giao tiếp.
We can't say that of any other wine.	Chúng tôi không thể nói điều đó của bất kỳ loại rượu nào khác.
We can't use him anymore.	Chúng tôi không thể sử dụng anh ta nữa.
I can't figure out how to fix it.	Tôi không thể tìm ra cách sửa chữa nó.
Not sure why.	Anh không chắc tại sao.
Better than too little.	Tốt hơn là quá ít.
Everyone tried.	Mọi người đã thử.
They are waiting for us to take the lead.	Họ đang chờ đợi chúng tôi dẫn đầu.
I have other things for you to do.	Tôi có những việc khác để bạn làm.
Calm down man.	Bình tĩnh đi anh ta.
For more than two months that date remained on the whiteboard.	Trong hơn hai tháng ngày đó vẫn ở trên bảng trắng.
I just love the way they appear.	Tôi chỉ thích cách họ xuất hiện.
Exact frequencies are difficult to measure.	Tần số chính xác rất khó đo lường.
It's been in my head since middle school.	Nó đã ở trong đầu tôi từ khi học cấp hai.
Now he has guessed the final answer from this term.	Bây giờ anh ấy đã đoán câu trả lời cuối cùng từ thuật ngữ này.
The way on her head.	Theo cách trên đầu của cô ấy.
This is achieved by the following steps.	Điều này có được bằng các bước sau.
Time stops here.	Thời gian dừng lại ở đây.
And the note ,.	Và những lưu ý ,.
But that doesn't change the truth.	Nhưng điều đó không thay đổi sự thật.
It's not fun at all.	Nó không vui chút nào.
I don't know what role a woman plays.	Tôi không biết là một người phụ nữ đã đóng vai trò như thế nào.
This is certainly the case!	đây quả nhiên là một trường hợp đấy!
Male or female, they can sell their bodies to adult men.	Nam hay nữ, họ có thể bán thân xác của mình cho những người đàn ông trưởng thành.
These examples are given in the next table.	Những ví dụ này được đưa ra trong bảng tiếp theo.
One thing needs to be said.	Một điều cần phải nói.
Sugar probably can't drop much.	Đường có lẽ không thể giảm nhiều.
I had a lot of good news.	Tôi đã có rất nhiều tin tốt.
I'm not exactly sure of that.	Tôi không chắc chắn chính xác điều đó.
If they do it wrong, they can learn to do it right.	Nếu họ làm sai, họ có thể học cách làm đúng.
Is my own.	Là của riêng tôi.
He knew he would only have one more chance.	Anh ấy biết mình sẽ chỉ còn một cơ hội nữa.
It was the last thing she expected.	Đó là điều cuối cùng cô ấy mong đợi.
Door is not locked.	Cửa không khóa.
I have to start now.	Tôi phải bắt đầu ngay bây giờ.
Now it will work fine.	Bây giờ nó sẽ hoạt động tốt.
Right now, we limit the ways they can get that money.	Ngay bây giờ, chúng tôi giới hạn những cách họ có thể nhận được số tiền đó.
It's like several months.	Nó giống như vài tháng.
I started on that team at a very young age.	Tôi bắt đầu vào đội đó khi còn rất trẻ.
Is a business computer.	Là một máy tính kinh doanh.
I don't know what could be wrong anymore.	Tôi không biết điều gì có thể sai nữa.
But the books are in excellent condition.	Nhưng những cuốn sách ở trong tình trạng tuyệt vời.
The camera is close.	Máy ảnh đã gần.
Healthy or treated tissue vs.	Mô khỏe mạnh hoặc được điều trị vs.
But it didn't happen.	Nhưng nó đã không xảy ra.
Often people do not remember what happened during this time.	Thường thì mọi người không nhớ những gì đã xảy ra trong thời gian này.
But not just anything.	Nhưng không chỉ là bất cứ điều gì.
That was his calling in life.	Đó là tiếng gọi của anh ấy trong cuộc sống.
Here is it.	Nó đây.
Therefore, I feel very close to the story.	Do đó, tôi cảm thấy rất gần với câu chuyện.
I know that you and his son are very close.	Tôi biết rằng bạn và con trai của anh ấy rất thân thiết.
Take it and get out.	Cầm lấy và ra ngoài.
And we came at the right time.	Và chúng tôi đã đến đúng lúc.
Maybe you should split your functions differently.	Có lẽ bạn nên chia các chức năng của mình theo cách khác.
That doesn't mean at some other point in time in the field.	Điều đó không có nghĩa là ở một số thời điểm khác trong lĩnh vực này.
We have whatever you want to call it down the road.	Chúng tôi có bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó xuống đường.
I like this song.	Tôi thích bài hát này.
He did the bedroom first, because it was so easy.	Anh ấy đã làm phòng ngủ trước, vì nó rất dễ dàng.
Bring them home.	Mang chúng về nhà.
It can't happen now.	Nó không thể xảy ra bây giờ.
Unfortunately, most would be too scared to do that.	Thật không may, hầu hết sẽ quá sợ hãi để làm điều đó.
I miss you very much.	Tôi nhớ bạn rất nhiều.
He wants to slow things down.	Anh ấy muốn làm mọi thứ chậm lại.
He fell to the ground, never to come back to life.	Anh ta ngã xuống đất, không bao giờ sống lại được nữa.
At least, that's how it's documented.	Ít nhất, đó là cách nó được ghi chép lại.
I put it on my own shoulder.	Tôi đặt nó trên vai của chính mình.
He got out of the car.	Anh ta ra khỏi xe.
It is stable and solid.	Nó ổn định và vững chắc.
I didn't expect her to be in the car for long.	Tôi không mong đợi cô ấy đã ngồi trên xe hơi lâu.
No sight, no sound.	Không nhìn thấy, không âm thanh.
I don't know what she's saying.	Tôi không biết cô ấy đang nói gì.
Stay a little bit.	Ở lại một chút.
Although the ancients were quiet, their background was interesting.	Người xưa tuy ít nói nhưng lai lịch thật thú vị.
I am not crazy.	Tôi không điên.
There is no danger early on.	Không có nguy hiểm từ sớm.
It can be like training.	Nó có thể giống như đào tạo.
I absolutely love this game, it has a lot of style.	Tôi hoàn toàn thích trò chơi này, nó có rất nhiều phong cách.
I chose this image because it is very busy and fun.	Tôi chọn hình ảnh này vì nó rất bận rộn và vui vẻ.
It is free and open to the public.	Nó miễn phí và mở cửa cho công chúng.
I don't believe that either.	Tôi cũng không tin điều đó.
He just goes for it.	Anh ấy chỉ đi cho nó.
It makes sense.	Nó có ý nghĩa.
No one spoke for several minutes.	Không ai nói trong vài phút.
Now it is running.	Bây giờ nó đang chạy.
But wait, that's not what we showed.	Nhưng chờ đợi, đó không phải là những gì chúng tôi đã thể hiện.
Believe it or not, it's a huge deal around these parts.	Tin hay không tùy bạn, nó là một vấn đề rất lớn xung quanh những bộ phận này.
I know she was in the hospital for a long time.	Tôi biết cô ấy đã nằm viện trong một thời gian dài.
But that's okay.	Nhưng điều đó không sao cả.
The horse has stopped and cannot move anymore.	Ngựa đã dừng lại và không thể di chuyển được nữa.
I think there are too many.	Tôi nghĩ có quá nhiều.
They try to run.	Họ cố gắng chạy đi bộ.
Not available.	Không có.
The problem is, it still doesn't work properly.	Vấn đề là, nó vẫn không hoạt động bình thường.
I take full responsibility for that.	Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó.
These are the weapons that the military uses.	Đây là những vũ khí mà quân đội sử dụng.
I need to start having sex with women.	Tôi cần bắt đầu quan hệ với phụ nữ.
Request feedback.	Yêu cầu phản hồi.
He tried to put on a smile.	Anh cố gắng nở một nụ cười.
Another factor to consider is the type of device being studied.	Một yếu tố khác cần xem xét là loại thiết bị được nghiên cứu.
Every single one of the dead was around the block.	Từng người trong số những kẻ đã chết đã ở xung quanh khu nhà.
Don't try too hard, he said.	Đừng cố quá, anh ấy nói.
I wrote down a procedure for her to experiment with.	Tôi đã viết ra một quy trình để cô ấy thử nghiệm.
Anyway, not much.	Dù sao thì không nhiều.
The first days you use it.	Những ngày đầu tiên bạn sử dụng nó.
I hate him for his composure and decency.	Tôi ghét anh ta vì sự điềm tĩnh và đúng mực.
She can be happy or sad, depending on the conversation.	Cô ấy có thể vui hoặc buồn, tùy thuộc vào cuộc trò chuyện.
Some time later.	Một thời gian sau.
It's a matter of duty.	Đó là một vấn đề của nhiệm vụ.
I have known several people who have lost their children.	Tôi đã biết một số người đã mất con của họ.
Chairman, she's gone from here.	Chủ tịch, cô ấy đã biến mất khỏi đây.
I found it that way.	Tôi đã tìm thấy nó theo cách đó.
I got it now.	Tôi đã nhận nó ngay bây giờ.
The meeting has ended.	Cuộc họp đã kết thúc.
Forces vs.	Các lực lượng vs.
It went missing.	Nó đã mất tích.
For the last time, brother of my soul, it called him.	Lần cuối cùng, người anh em của linh hồn tôi, nó đã gọi anh ấy.
We'll be done in 20 minutes.	Chúng ta sẽ hoàn thành trong 20 phút.
I promised her, and that's my job.	Tôi đã hứa với cô ấy, và đó là công việc của tôi.
This will provide a path on request.	Điều này sẽ cung cấp một đường dẫn theo yêu cầu.
I won't, she told herself.	Tôi sẽ không, cô ấy tự nhủ.
This looks like double that.	Điều này trông có vẻ gấp đôi điều đó.
But I think that's when it's worth it.	Nhưng tôi nghĩ đó là khi nó đáng giá.
But it is pretty clear from what they say.	Nhưng nó là khá rõ ràng từ những gì họ nói.
He should be afraid.	Anh ta nên sợ.
It's about the rule of law.	Đó là về pháp quyền.
The audience will never miss it.	Khán giả sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó.
Not required.	Không có yêu cầu.
In your example code you have no object.	Trong mã ví dụ của bạn, bạn không có đối tượng nào.
I'm sick and tired of it.	Tôi phát ốm và mệt mỏi vì nó.
This probably doesn't help as these are generally positive.	Điều này có lẽ không giúp được gì vì những điều này nói chung là tích cực.
I entered it for a short visit.	Tôi nhập nó cho một chuyến thăm ngắn.
He is very helpful and friendly.	Anh ấy rất hữu ích và thân thiện.
They will have to try the sister.	Họ sẽ phải thử em gái.
Most people will eventually move on, although a few stay forever.	Hầu hết mọi người cuối cùng sẽ tiếp tục, mặc dù một số ít ở lại mãi mãi.
So forget it.	Vậy quên nó đi.
This is not the place for you.	Đây không phải là nơi dành cho bạn.
And still do.	Và vẫn làm.
If they find one, great.	Nếu họ tìm thấy một, tuyệt vời.
Everything will be updated in there now.	Mọi thứ sẽ được cập nhật trong đó bây giờ.
I don't know how to get through those times.	Tôi không biết làm thế nào để vượt qua những khoảng thời gian đó.
I really don't understand what's going on.	Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
They are a difficult team to face.	Họ là một đội khó đối đầu.
And don't stop until they do.	Và đừng dừng lại cho đến khi họ làm.
He opened the door for one person.	Anh ta mở cửa cho một người.
But this is next to the point.	Nhưng đây là bên cạnh điểm.
I was on the field when it happened.	Tôi đã ở trên sân khi nó xảy ra.
We used to see each other quite often.	Chúng tôi đã từng gặp nhau khá thường xuyên.
She's smart, you know it.	Cô ấy thông minh, bạn biết điều đó.
He looks worried.	Anh ta trông có vẻ lo lắng.
He said the only thing he could think of to say.	Anh ấy nói điều duy nhất anh ấy có thể nghĩ ra để nói.
Here's how you can change your life.	Đây là cách bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình.
I miss hot coffee.	Anh nhớ cà phê nóng.
I can see.	Tôi có thể thấy.
Except now he's dressed up.	Ngoại trừ bây giờ anh ấy đã mặc quần áo vào.
I am very happy about that.	Tôi rất vui mừng về điều đó.
He is no longer certain of anything.	Anh ấy không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
There are no trees.	Không có cây cối.
They will not be heard today.	Họ sẽ không được nghe hôm nay.
Work is underway.	Công việc đang được tiến hành.
It doesn't matter where it is.	Không quan trọng nó ở đâu.
We know her quite well.	Chúng tôi biết cô ấy khá rõ.
I want you to be happy.	Tôi muốn bạn được hạnh phúc.
This is really good work on your part.	Đây là công việc thực sự tốt từ phía bạn.
Everything in life is like a bank account.	Mọi thứ trong cuộc sống giống như một tài khoản ngân hàng.
That's right.	Đúng rồi.
He started asking the men what they wanted.	Anh ta bắt đầu hỏi những người đàn ông họ muốn gì.
Something happened after that.	Có điều gì đó đã xảy ra sau đó.
So make sure to stay away from everyone.	Vì vậy, hãy đảm bảo tránh xa tất cả mọi người.
Hope you enjoy keeping here.	Hy vọng bạn thích giữ ở đây.
But the game brought him to life.	Nhưng trò chơi đưa anh ta vào cuộc sống.
You have several options here.	Bạn có một số lựa chọn ở đây.
It is too much, too fast.	Nó là quá nhiều, quá nhanh.
They are waiting for instructions.	Họ đang chờ hướng dẫn.
Then he turned himself on, and he was back to square one.	Sau đó, anh ấy tự bật mình lên, và anh ấy đã trở lại hình vuông.
And in the end they can play much better.	Và cuối cùng họ có thể chơi tốt hơn nhiều.
Other terms have been identified in the text.	Các thuật ngữ khác đã được xác định trong văn bản.
This seems simple enough to me.	Điều này có vẻ đủ đơn giản đối với tôi.
Of course, these are not the only countries affected.	Tất nhiên, đây không phải là những quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng.
Corporate stuff in general is usually not my personal preference.	Những thứ công ty nói chung thường không phải là sở thích cá nhân của tôi.
Everyone know this one.	Điều này ai cũng biết.
I'll see you within the next few minutes.	Tôi sẽ gặp bạn trong vòng vài phút tới.
I can handle the rest.	Tôi có thể giải quyết phần còn lại.
No one called them about this.	Không ai gọi họ về việc này.
I never want to use anything else.	Tôi không bao giờ muốn sử dụng bất cứ thứ gì khác.
We can get through this together.	Chúng ta có thể vượt qua điều này cùng nhau.
This tells her that at least he has come home.	Điều này nói với cô rằng ít nhất anh đã về đến nhà.
Okay, that was a lie.	Được rồi, đó là một lời nói dối.
He has said that he is trying to stop them.	Anh ấy đã nói rằng anh ấy đang cố gắng ngăn chặn chúng.
I had a strange day.	Tôi đã có một ngày kỳ lạ.
Soon it will be your turn.	Ngay sau đó sẽ đến lượt của bạn.
We did very well.	Chúng tôi đã làm rất tốt.
Our support team is ready to help you.	Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn.
She said not her type.	Cô ấy nói không phải kiểu người của mình.
So this time we will have a lot of work.	Vì vậy, lần này chúng tôi sẽ có rất nhiều việc.
My journey has been terrible.	Cuộc hành trình của tôi thật khủng khiếp.
Let go of the past.	Hãy buông bỏ quá khứ.
Definitely a recommend!!!!.	Chắc chắn là một giới thiệu !!!!.
This could have been two years ago.	Điều này có thể là hai năm trước.
In some cases, they will never succeed.	Trong một số trường hợp, họ sẽ không bao giờ thành công.
He'll be fine.	Anh ấy sẽ ổn thôi.
But if you can, put that aside.	Nhưng nếu bạn có thể, hãy đặt điều đó sang một bên.
I will buy it.	Tôi sẽ mua nó.
He didn't know what was going on.	Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.
She didn't expect him to.	Cô không mong đợi anh làm vậy.
It was a gift our parents gave us.	Đó là một món quà mà cha mẹ chúng tôi đã tặng cho chúng tôi.
I have just returned from a long trip.	Tôi vừa đi xa trở về.
It's still empty.	Nó vẫn trống rỗng.
However, he called his mother.	Tuy nhiên, anh ấy đã gọi cho mẹ của mình.
He doesn't throw the game.	Anh ấy không ném trò chơi.
She has never mixed with the girls as one of them.	Cô chưa bao giờ trộn lẫn với các cô gái như một người trong số họ.
Still good though.	Vẫn tốt mặc dù.
Injuries in this country every year.	Thương tật ở đất nước này mỗi năm.
For months, for years, they worked on a piece.	Trong nhiều tháng, trong nhiều năm, họ đã làm việc trên một tác phẩm.
This can be explained as follows.	Điều này có thể được giải thích như sau.
A lot of things happened.	Rất nhiều điều đã xảy ra.
The code will not work properly.	Mã sẽ không hoạt động bình thường.
He was taken away.	Anh ta đã bị mang đi.
We had to settle for what we had, and you were right.	Chúng ta phải giải quyết những gì chúng ta có, và bạn đã đúng.
It was hard to know what to say to him.	Thật khó để biết phải nói gì với anh ấy.
So when we get wilder, we become freer.	Vì vậy, khi chúng ta trở nên hoang dã hơn, chúng ta trở nên tự do hơn.
But it was a smart move.	Nhưng đó là một bước đi thông minh.
I know this because the media told me so.	Tôi biết điều này bởi vì các phương tiện truyền thông báo chí đã nói với tôi như vậy.
It will be a new world.	Đó sẽ là một thế giới mới.
Show me a lot of legs when she's out.	Cho tôi thấy rất nhiều chân khi cô ấy ra ngoài.
You just need to call.	Bạn chỉ cần gọi.
He brought in another woman.	Anh ta đã đưa một người phụ nữ khác vào.
He was the biggest.	Anh ấy đã lớn nhất.
Those are just some numbers.	Đó chỉ là một số con số.
You take the train with them in the morning.	Bạn đi tàu với họ vào buổi sáng.
I started talking to him, and it was good from the start.	Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy, và mọi chuyện rất tốt ngay từ đầu.
He didn't say a word.	Anh ấy không nói một lời nào.
They know they can count on me.	Họ biết họ có thể tin tưởng vào tôi.
If he were a woman, he would have no problem going with me.	Nếu anh ấy là phụ nữ, anh ấy sẽ không gặp vấn đề gì khi đi với tôi.
The way the city does.	Theo cách mà thành phố làm.
Treat them like any other test.	Đối xử với chúng như bất kỳ bài kiểm tra nào khác.
That is my private belief.	Đó là niềm tin riêng tư của tôi.
There were some moments of silence.	Có một số khoảnh khắc im lặng.
And the man who does not stop thinking will pass.	Và người đàn ông không ngừng suy nghĩ sẽ vượt qua.
However, rights are not absolute.	Tuy nhiên, quyền không phải là tuyệt đối.
I fear for her health.	Tôi lo sợ cho sức khỏe của cô ấy.
A letter about anything, really.	Một bức thư về bất cứ điều gì, thực sự.
No one has ever said this to me.	Không ai đã từng nói điều này với tôi.
Oh, and there's another ship down there.	Ồ, và có một con tàu khác ở dưới đó.
You are on the right page.	Bạn đang ở đúng trang.
We were scared to death the whole time.	Chúng tôi đã sợ chết điếng suốt thời gian qua.
I don't know what to say to him.	Tôi không biết phải nói gì với anh ấy.
Or you may not have.	Hoặc bạn có thể không có.
Can't tell me everyone doesn't benefit from the movement speed boost.	Không thể nói với tôi rằng mọi người đều không được hưởng lợi từ việc tăng tốc độ di chuyển.
Looks like it will work.	Có vẻ như nó sẽ hoạt động.
Click here to download will be provided in your tongue.	Nhấn vào đây để tải xuống sẽ được cung cấp trong lưỡi của bạn.
We know your secret.	Chúng tôi biết bí mật của bạn.
To us, we are very beautiful.	Đối với chúng tôi, chúng tôi rất đẹp.
Those are the people with the money.	Đó là những người có tiền.
She will receive the best medical care.	Cô ấy sẽ được chăm sóc y tế tốt nhất.
There isn't any reason for it.	Không có bất kỳ lý do gì cho nó.
It could just be him.	Đó chỉ có thể là anh ấy.
I can't imagine what he would do.	Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ làm gì.
One, this is not the only problem with cash.	Một, đây không phải là vấn đề duy nhất đối với tiền mặt.
I have people who are working with a lot of other people.	Tôi có những người đang làm việc với rất nhiều người khác.
Finally she left.	Cuối cùng thì cô ấy cũng bỏ đi.
He won't leave without me.	Anh ấy sẽ không rời đi nếu không có tôi.
You become part of us.	Bạn trở thành một phần của chúng tôi.
She smiled slightly.	Cô hơi mỉm cười.
Nice and easy.	Tốt đẹp và dễ dàng.
They do not appear to be useful as a treatment.	Chúng dường như không hữu ích như một phương pháp điều trị.
It's not just a game.	Nó không chỉ là một trò chơi.
Rain shelter.	Nơi trú mưa.
They are given below.	Chúng được đưa ra dưới đây.
I only saw my dad move so fast another time.	Tôi chỉ thấy bố tôi di chuyển nhanh như vậy vào một lần khác.
And she can understand why.	Và cô ấy có thể hiểu tại sao.
Original beautiful in every detail.	Nguyên bản đẹp từng chi tiết.
Say again.	Nói lại.
Finally click the band button again to save the values.	Cuối cùng nhấp vào nút band một lần nữa để lưu các giá trị.
She will do it.	Cô ấy sẽ làm được.
Updating the library from the control panel won't solve it.	Cập nhật thư viện từ bảng điều khiển sẽ không giải quyết được nó.
I don't want anything to do with other people.	Tôi không muốn dính dáng gì đến người khác.
Eat and play.	Ăn và chơi.
We're going out there to find her.	Chúng tôi sẽ ra ngoài đó để tìm cô ấy.
You read it right.	Bạn đọc đúng.
The weather was fine and the men were enjoying the late spring sunshine.	Thời tiết ổn và những người đàn ông tận hưởng nắng cuối xuân.
It doesn't matter that the production is a waste of time.	Nó không quan trọng rằng việc sản xuất là một sự lãng phí thời gian.
Please send my best to the family.	Xin gửi những điều tốt đẹp nhất của tôi đến gia đình.
I say this to myself constantly but it very rarely helps.	Tôi nói điều này với bản thân mình liên tục nhưng nó rất hiếm khi có ích.
I think there are a lot of books out there that address this issue.	Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cuốn sách chỉ ra vấn đề này.
This is also after three cases.	Đây cũng là sau ba trường hợp.
I have seen both sides.	Tôi đã nhìn thấy cả hai mặt.
They will be back.	Họ sẽ trở lại.
I want that peace.	Tôi muốn hòa bình đó.
Not bad.	Không tệ lắm.
Make sure her life is safe while she's working things out.	Đảm bảo cuộc sống an toàn cho cô ấy trong khi cô ấy đang giải quyết mọi việc.
But we don't get much for them.	Nhưng chúng tôi không nhận được nhiều cho họ.
Entire store.	Toàn bộ cửa hàng.
I kept the information to myself, locked it in my stomach.	Tôi giữ thông tin cho riêng mình, khóa chặt nó trong bụng.
But that's what she said.	Nhưng đó là những gì cô ấy nói.
Applications are evaluated at a single center.	Ứng dụng được đánh giá tại một trung tâm duy nhất.
Her gaze was not met.	Cái nhìn của cô ấy không được đáp ứng.
There is no public evidence that any such attacks have ever occurred.	Không có bằng chứng công khai cho thấy bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy đã từng xảy ra.
Pay attention to this, people.	Hãy chú ý đến điều này, mọi người.
Those are these, but these are the ones.	Đó là những cái này, nhưng đây là những cái đó.
Great to see old friends again.	Thật tuyệt khi gặp lại bạn cũ.
Master your mind.	Làm chủ tâm trí của bạn.
It was a good experience to be back with the team.	Đó là một kinh nghiệm tốt khi được trở lại với đội.
And look what we got.	Và hãy nhìn những gì chúng tôi nhận được.
That's right, the old layer has begun to dry out.	Đúng vậy, lớp cũ đã bắt đầu khô.
Problems are usually not black and white.	Các vấn đề thường không có màu đen và trắng.
Unknown runtime completion.	Hoàn thành thời gian chạy không xác định.
I just feel frustrated.	Tôi chỉ cảm thấy thất vọng.
It's just something.	Nó chỉ là một cái gì đó.
It can't be like this.	Nó không thể như thế này.
It was regular.	Nó đã được thường xuyên.
Something special happened.	Một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra.
I just sit around and try to be better.	Tôi chỉ ngồi một chỗ và cố gắng trở nên tốt hơn.
They make magic too easy.	Họ làm cho phép thuật quá dễ dàng.
, the sole goal of the game.	, mục tiêu duy nhất của trò chơi.
We came to her too late.	Chúng tôi đến với cô ấy quá muộn.
No one should have that much power.	Không ai nên có nhiều quyền lực như vậy.
Just press it up there.	Chỉ cần nhấn nó lên đó.
Eventually they had to stop to water and rest the horses.	Cuối cùng họ phải dừng lại để tưới nước và cho ngựa nghỉ ngơi.
I'm so sorry to keep you.	Tôi rất xin lỗi khi giữ bạn.
He did not look at his wife and children.	Anh không thèm nhìn vợ và các con.
That's why these people are here.	Đó là lý do tại sao những người này ở đây.
I want to cry, but I can't.	Tôi muốn khóc, nhưng không thể.
People have the right to choose whatever they want.	Mọi người có quyền lựa chọn bất cứ điều gì họ muốn.
He saw the worry and fear on their faces.	Anh nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt của họ.
It's strange that nothing is feeling.	Thật kỳ lạ khi không có gì là cảm giác.
Good speech also has these elements.	Bài phát biểu hay cũng có những yếu tố này.
But one day it will happen.	Nhưng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra.
I spend a lot of my free time like this.	Tôi dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi của mình như thế này.
A perfect game.	Một trò chơi hoàn hảo.
However, such a procedure takes a long time.	Tuy nhiên, một thủ tục như vậy mất một thời gian dài.
Turn right and turn left on the first road.	Rẽ phải và rẽ trái ở con đường đầu tiên.
This is as basic as it gets.	Điều này là cơ bản như nó được.
I decided to stick with it.	Tôi quyết định gắn bó với nó.
The line outside the truck is starting to form.	Dòng bên ngoài xe tải đang bắt đầu hình thành.
She ran away from what she saw.	Cô ấy đã chạy khỏi những gì cô ấy đã thấy.
Died.	Chết.
Will not work.	Sẽ không làm việc.
Therefore, it is specifically set.	Do đó, nó được thiết lập cụ thể.
Back when adults ran this place.	Trở lại khi người lớn điều hành nơi này.
But it still shows.	Nhưng nó vẫn hiển thị.
It is the same for me.	Nó là như nhau đối với tôi.
That is just one of many examples.	Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ.
They download every app they can.	Họ tải xuống mọi ứng dụng mà họ có thể.
They will give it.	Họ sẽ cho nó.
All require attention to detail.	Tất cả đều đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết.
Therefore, the degree of randomness increases slowly as the training continues.	Do đó, mức độ ngẫu nhiên tăng chậm khi quá trình đào tạo tiếp tục.
I'll show you around.	Tôi sẽ cho bạn thấy xung quanh.
The post later disappeared from the blog.	Bài viết sau đó đã biến mất khỏi blog.
Yes, we said.	Có, chúng tôi đã nói.
He didn't want to be the story.	Anh không muốn trở thành câu chuyện.
Sometimes, even my hands hurt.	Đôi khi, thậm chí tay tôi còn bị đau.
You have your friends keeping an eye on you.	Bạn có bạn bè của bạn để mắt đến bạn.
I want to hear from anyone and everyone.	Tôi muốn nghe từ bất cứ ai và tất cả mọi người.
If a him is what you can call it.	Nếu một anh ta là những gì bạn có thể gọi nó.
I don't know how good you will be.	Tôi không biết bạn sẽ tốt như thế nào.
This is absolutely correct.	Điều này là hoàn toàn chính xác.
I look at everything.	Tôi nhìn mọi thứ.
Not even in a classroom.	Thậm chí không phải trong một lớp học.
And that's entirely up to you.	Và đó hoàn toàn là quyền của bạn.
All authors contributed to the final version of the report.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào phiên bản cuối cùng của báo cáo.
This is exactly what we need.	Đây chính xác là những gì chúng ta cần.
Please no questions.	Xin vui lòng không có câu hỏi.
I had to fight for my name.	Tôi đã phải đấu tranh cho tên tuổi của mình.
Be a teacher.	Là một giáo viên.
I pulled her up.	Tôi kéo cô ấy lên.
Put them on the radio if you want.	Đưa chúng lên đài nếu bạn muốn.
Smoke covered the entire boat, but there was no damage.	Khói bao trùm toàn bộ con thuyền, nhưng không có thiệt hại.
Too much has happened.	Đã xảy ra quá nhiều.
You need bone surgery.	Bạn cần phẫu thuật xương.
You must check if there is proper pressure.	Bạn phải kiểm tra xem có áp suất thích hợp hay không.
And then finish with.	Và sau đó kết thúc với.
Give them to him and give them away.	Đưa chúng cho anh ta và cho đi.
Returns success for this case.	Trả lại thành công cho trường hợp này.
For some moments in life, there are no words.	Đối với một số khoảnh khắc trong cuộc sống, không có lời nào.
The only problem with it is the class name for some reason.	Vấn đề duy nhất với nó là tên lớp vì một số lý do.
It's pretty amazing, because the energy levels have changed because of that.	Nó khá tuyệt vời, bởi vì mức năng lượng đã thay đổi vì điều đó.
Defendant did not appeal the order.	Bị đơn không kháng cáo lệnh.
Both approaches were successful.	Cả hai cách tiếp cận đều thành công.
The reason must be clear.	Lý do phải rõ ràng.
And that leads us to a bigger question.	Và điều đó dẫn chúng ta đến một câu hỏi lớn hơn.
He will tell you everything you need to know.	Anh ấy sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết.
Therefore, they are more difficult to deal with.	Do đó, chúng khó đối phó hơn.
Subjects were drug-free.	Các đối tượng không có ma túy.
I stayed silent, looking into her eyes.	Tôi im lặng, nhìn vào mắt cô ấy.
It will then ask me the direction to move it.	Sau đó nó sẽ hỏi tôi hướng di chuyển nó.
I'll let you know when I get a call.	Tôi sẽ cho bạn biết khi có cuộc gọi.
She didn't want to wait.	Cô không muốn đợi.
You are safe.	Bạn đã an toàn.
It's hard to move.	Thật khó để di chuyển.
There is a police station in town.	Có một đồn cảnh sát trong thị trấn.
This is related to the 'soft' character of modern education.	Điều này có liên quan đến đặc tính 'mềm' của giáo dục hiện đại.
Just open a can of cat food.	Chỉ cần mở một lon thức ăn cho mèo.
I have done nothing about my skin for this.	Tôi đã không làm gì về làn da của tôi cho điều này.
He knew that she would be a wonderful presence in his life.	Anh biết rằng cô ấy sẽ là sự hiện diện tuyệt vời trong cuộc đời anh.
But lose money.	Mà mất tiền.
This is supposed to be a happy time for me.	Đây được cho là một khoảng thời gian hạnh phúc đối với tôi.
Or his sister.	Hoặc em gái của anh ấy.
News elsewhere.	Tin tức ở một nơi khác.
If you believe in something, keep trying.	Nếu bạn tin vào điều gì đó, hãy tiếp tục cố gắng.
Two is dangerous.	Hai là nguy hiểm.
This man will lose his own weight.	Người đàn ông này sẽ giảm trọng lượng của chính mình.
No one is left behind.	Không ai bị bỏ lại phía sau.
But this is beyond top secret.	Nhưng điều này nằm ngoài bí mật hàng đầu.
This is the rate at which people lose weight successfully.	Đây là tỷ lệ mà những người giảm cân thành công.
It's a lie.	Đó là một lời nói dối.
If they can.	Nếu họ có thể.
And you talk to most cancer patients, that's how they feel.	Và bạn nói chuyện với hầu hết bệnh nhân ung thư, đó là cảm giác của họ.
Specific schools of play and art therapy are considered.	Các trường học cụ thể của trò chơi và liệu pháp nghệ thuật được xem xét.
But we can win here.	Nhưng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở đây.
This week I made songs with them.	Tuần này tôi đã thực hiện các bài hát với họ.
Not last night.	Không phải đêm qua.
Let me lie in your arms.	Hãy để tôi nằm trong vòng tay của bạn.
Some make several thousand dollars a year from their writing.	Một số kiếm được vài nghìn đô la một năm từ việc viết lách của họ.
He never got a chance.	Anh ấy không bao giờ có cơ hội.
You are lying to us and worse, you are lying to yourself.	Bạn đang nói dối chúng tôi và tệ hơn, bạn đang nói dối chính mình.
I find that we have the same idea about many things.	Tôi nhận thấy rằng chúng tôi có cùng ý tưởng về nhiều thứ.
I really don't want to touch it anymore, even in pieces.	Tôi thực sự không muốn chạm vào nó nữa, dù chỉ là từng mảnh.
No sweat there.	Không có mồ hôi ở đó.
I used to play with him.	Tôi đã từng chơi bóng với anh ấy.
It's simple and easy.	Thật đơn giản và dễ dàng.
It will keep him safe.	Nó sẽ giữ anh ta an toàn.
That would be good news.	Đó sẽ là một tin tốt.
They need to improve that.	Họ cần cải thiện điều đó.
It's hard to share life experiences.	Thật khó để chia sẻ kinh nghiệm sống.
But the problem is what do I need to achieve.	Nhưng vấn đề là tôi cần đạt được gì.
Respondent will notify of such motion.	Bị đơn sẽ thông báo về chuyển động đó.
She said love is like that.	Cô ấy nói tình yêu là như vậy.
They do not follow any order.	Họ không tuân theo bất kỳ thứ tự nào.
He agreed to meet us.	Anh ấy đã đồng ý gặp chúng tôi.
Now we repeat the previous argument but on the left.	Bây giờ chúng ta lặp lại đối số trước đó nhưng ở bên trái.
It's been weeks at a time.	Đã qua nhiều tuần tại một thời điểm.
I took a deep breath and told them everything.	Tôi hít thở sâu và kể cho họ nghe mọi thứ.
He never played a major role again on the historical stage.	Anh ấy không bao giờ đóng một vai trò quan trọng nào nữa trên sân khấu lịch sử.
All that will be lost is their social structure.	Tất cả những gì sẽ mất đi là cấu trúc xã hội của họ.
He would welcome the opportunity to fight them.	Anh ấy sẽ hoan nghênh cơ hội chiến đấu với chúng.
Suppose.	Giả sử.
It has two attacks that deal physical damage.	Nó có hai đòn tấn công gây sát thương vật lý.
Something is really weird.	Có gì đó thật kỳ quặc.
But that's what makes it so important.	Nhưng đó là những gì làm cho nó rất quan trọng.
I did this in camera.	Tôi đã làm điều này trong máy ảnh.
The results are usually good.	Kết quả thường tốt.
I want to believe that's how he passed away.	Tôi muốn tin rằng đó là cách mà anh ấy đã qua đời.
It's so strange.	Nó thật kỳ lạ.
And it serves them well.	Và nó phục vụ họ tốt.
Cut out family pieces.	Cắt ra các miếng gia đình.
We can take advantage of that.	Chúng ta có thể tận dụng điều đó.
That's the picture.	Đó là bức tranh.
I know this will come.	Tôi biết điều này sẽ đến.
But progress will come.	Nhưng tiến bộ sẽ đến.
I got up and went to the window.	Tôi đứng dậy, đi đến cửa sổ.
I don't have any plans with my life.	Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào với cuộc sống của mình.
And we don't own them either.	Và chúng tôi cũng không sở hữu chúng.
I think it will be a very interesting thing.	Tôi nghĩ nó sẽ là một điều rất thú vị.
They just work, or they don't.	Chúng chỉ hoạt động, hoặc không.
Indeed, the answer will even change from year to year.	Thật vậy, câu trả lời thậm chí sẽ thay đổi theo từng năm.
She looked down from the window.	Cô ấy nhìn xuống từ cửa sổ.
You said so in your message.	Bạn đã nói như vậy trong tin nhắn của mình.
It depends a lot on who you are.	Nó phụ thuộc rất nhiều vào bạn là ai.
I got such a great response.	Tôi đã có một phản hồi tuyệt vời như vậy.
When she got up from the bed no one was there.	Khi cô ấy dậy khỏi giường không ai cả.
It was misplaced in the final release.	Nó đã được đặt sai lớp trong bản phát hành cuối cùng.
I will not be moved.	Tôi sẽ không được di chuyển.
I want to say something to him.	Tôi muốn nói điều gì đó với anh ấy.
I never knew my parents.	Tôi chưa bao giờ biết cha mẹ tôi.
Also too bad.	Cũng quá xấu.
That's the whole trouble.	Đó là toàn bộ rắc rối.
If the kids want him dead, here it is, that's what will happen.	Nếu bọn trẻ muốn anh ta chết, thì đây, đó là điều sẽ xảy ra.
I thank each and every one of you standing for the water.	Tôi cảm ơn từng người trong số các bạn đang đứng vì nước.
She has loved writing for as long as she can remember.	Cô ấy đã thích viết từ bao lâu mà cô ấy có thể nhớ được.
It's time to die.	Đã đến lúc phải chết.
This is less unusual than it seems.	Điều này là ít bất thường hơn nó có vẻ.
You shouldn't do that.	Bạn không nên làm điều đó.
I don't know yet.	Tôi chưa biết.
But we must move quickly.	Nhưng chúng ta phải di chuyển nhanh chóng.
No more time.	Không có lần nào nữa.
These factors will be discussed in more detail in a future post.	Những yếu tố này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong một bài đăng trong tương lai.
Some go even further.	Một số còn đi xa hơn.
Whatever the situation.	Dù tình huống là gì.
You can click share in the upper or lower corner.	Bạn có thể bấm chia sẻ ở góc trên hoặc xuống bên dưới.
This is the important one.	Đây là một trong những quan trọng.
It provides a welcome escape from the digital existence of modern life.	Nó cung cấp một lối thoát chào đón khỏi sự tồn tại kỹ thuật số của cuộc sống hiện đại.
I know it was.	Tôi biết nó đã được.
Then it died again.	Sau đó, nó lại chết đi.
I can do it somewhere else.	Tôi có thể làm ở một nơi khác.
It was true for many years, it is true now.	Nó đã đúng trong nhiều năm, nó đúng bây giờ.
Beer doesn't taste like anything.	Bia không có mùi vị giống như bất cứ điều gì.
I don't want any of them left in this place.	Tôi không muốn gì trong số họ còn lại ở nơi này.
From there, we'll get what we can.	Từ đó, chúng tôi sẽ nhận được những gì chúng tôi có thể.
It is used to describe the whole plant or just the flowers. 	Nó được sử dụng để mô tả toàn bộ cây hoặc chỉ những bông hoa. 
body position management.	quản lý vị trí cơ thể.
This is one of the sides of the building.	Đây là một trong những mặt của tòa nhà.
She gently turned my face towards the light.	Cô ấy nhẹ nhàng quay mặt tôi về phía có ánh sáng.
But not with this one.	Nhưng không phải với cái này.
Their lips touched, and her hand rested on his shoulder.	Môi họ chạm nhau, và tay cô đặt xuống vai anh.
They set the tone.	Họ thiết lập giai điệu.
The doctor who works for me is an old man.	Bác sĩ làm việc cho tôi là một ông già.
She lost her mind and so did her husband.	Cô ấy mất trí và chồng cô ấy cũng vậy.
He has medicine that none of us can have.	Anh ta có loại thuốc mà không ai trong chúng tôi có thể có được.
I remained by the window and watched.	Tôi vẫn ở bên cạnh cửa sổ và quan sát.
Everyone will love it.	Mọi người sẽ thích nó.
It was a different connection to the world as it was.	Đó là một kết nối khác với thế giới như nó đã từng.
Most of them lived.	Hầu hết họ đã sống.
I can give you much.	Tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều.
He hopes they will eventually need the room for the kids.	Anh hy vọng cuối cùng họ sẽ cần căn phòng cho những đứa trẻ.
From its original position.	Từ vị trí ban đầu của nó.
And we won more than a few of them.	Và chúng tôi đã giành được nhiều hơn một vài trong số họ.
He came to our hospital for further examination.	Anh ấy đến bệnh viện của chúng tôi để kiểm tra thêm.
I know the idea behind the error.	Tôi biết ý tưởng đằng sau lỗi.
He has a nice voice.	Anh ấy có một giọng hát hay.
Do it now.	Làm ngay bây giờ.
My people.	Người của tôi.
It doesn't matter anymore.	Nó không còn quan trọng nữa.
I myself remember a specific example.	Bản thân tôi nhớ một ví dụ cụ thể.
Some have done it but not escaped it.	Một số đã làm được điều đó nhưng không thoát khỏi nó.
Will go again.	Sẽ đi một lần nữa.
Just take a second and think about what you're doing.	Chỉ cần dành một giây và nghĩ về những gì bạn đang làm.
She wanted to get out of there.	Cô muốn ra khỏi đó.
The sun does not.	Mặt trời không.
I love watching him play.	Tôi thích xem anh ấy chơi.
I will bring you back to a level that is safe for you.	Tôi sẽ đưa bạn trở lại mức độ an toàn cho bạn.
She worked with my husband.	Cô ấy đã làm việc với chồng tôi.
Some of them are completely around the planet, eclipsed by it.	Một số người trong số họ ở hoàn toàn xung quanh hành tinh, bị che khuất bởi nó.
Room to spread out.	Phòng để trải ra.
The younger among them had arrived by train the day before.	Những người trẻ hơn trong số họ đã đến bằng xe lửa vào ngày hôm trước.
Everyone was quiet.	Mọi người yên lặng.
A bottle would be fine.	Một chai sẽ tốt.
Now we have to break into somewhere.	Bây giờ chúng ta phải đột nhập vào một nơi nào đó.
I'm at a friend's house.	Tôi đang ở nhà một người bạn.
Perhaps now those words will.	Có lẽ bây giờ những lời đó sẽ.
Its range is measured by the strength of the user.	Phạm vi của nó được đo bằng sức mạnh của người dùng.
Father received some notices.	Cha đã nhận được một số thông báo.
That's just a basic rule.	Đó chỉ là một quy tắc cơ bản.
It is made from white wine background.	Nó được làm từ nền rượu trắng.
I take them out a lot of the time.	Tôi lấy chúng ra rất nhiều thời gian.
But he, like everything for me in those two months.	Nhưng anh ấy, giống như mọi thứ đối với tôi trong hai tháng đó.
We know they made a device.	Chúng tôi biết họ đã tạo ra một thiết bị.
That really helped me.	Điều đó thực sự đã giúp tôi.
He will never get a better one.	Anh ấy sẽ không bao giờ có được một cái tốt hơn.
That is very nice.	Đó là rất tốt đẹp.
I was there too.	Tôi cũng đã ở đó.
Be sure to book in advance.	Hãy chắc chắn để đặt trước.
What the mind cannot experience, it can project.	Những gì tâm trí không thể trải nghiệm, nó có thể phóng chiếu.
I may have a new project, but.	Tôi có thể có một dự án mới, nhưng.
I can see what's going on.	Tôi có thể thấy những gì nó đang xảy ra.
There are many of us.	Có rất nhiều người trong chúng ta.
She wanted to touch his hand.	Cô muốn chạm vào tay anh.
Everyone loves it.	Mọi người đều yêu thích nó.
It was brought.	Nó đã được mang đến.
But he went, small steps towards each other forever.	Nhưng anh đã đi, bước nhỏ để mãi hướng về nhau.
And his face is very good looking.	Và khuôn mặt của anh ấy rất ưa nhìn.
He didn't know why, why then.	Anh không biết tại sao, tại sao lúc đó.
She was less concerned with this part of her new position.	Cô ít quan tâm đến phần này của vị trí mới của mình.
One person can make decisions.	Một người có thể đưa ra quyết định.
Then we try to break her.	Sau đó, chúng tôi cố gắng phá vỡ cô ấy.
This meeting is not my purpose in coming here.	Cuộc họp này không phải là mục đích của tôi khi đến đây.
Their interests are in conflict.	Lợi ích của họ đang xung đột.
Never walk properly again.	Không bao giờ đi bộ đúng cách nữa.
It's a great relief to hear.	Đó là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời khi nghe.
I don't think they know what happened.	Tôi không nghĩ họ biết chuyện gì đã xảy ra.
She meant it, but she didn't feel it.	Cô ấy có ý đó, nhưng cô ấy không cảm thấy nó.
We need exactly two things to do this.	Chúng tôi cần chính xác hai điều để làm điều này.
Flip and brown the other side.	Lật lại và làm nâu mặt còn lại.
I like it very much.	Tôi rất thích nó.
He paid the price with his marriage.	Anh ta phải trả giá bằng cuộc hôn nhân của mình.
Also, the past is never mentioned.	Ngoài ra, quá khứ không bao giờ được nhắc đến.
Probably a good thing since he's working for her now.	Có lẽ là một điều tốt vì bây giờ anh ấy đã làm việc cho cô ấy.
Show them what the five steps really look like.	Cho họ thấy năm bước thực sự trông như thế nào.
Thanks for giving me the opportunity to say my part.	Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để nói phần của tôi.
He received it.	Ông đã nhận nó.
Some compare me to animals.	Một số so sánh tôi với động vật.
I can't think.	Tôi không thể nghĩ được.
This is an important difference.	Đây là một sự khác biệt quan trọng.
I will feel like something is going to happen.	Tôi sẽ cảm thấy như một cái gì đó sẽ xảy ra.
It is personal to you depending on your own choices.	Nó là cá nhân đối với bạn tùy thuộc vào sự lựa chọn của riêng bạn.
Watch this video to see how it works.	Hãy xem video này để xem nó hoạt động như thế nào.
Clean materials.	Vật liệu sạch.
No one wants to talk about it.	Không ai muốn nói về nó.
Don't lose control.	Đừng mất kiểm soát.
He knew that this had been going on for a while.	Anh biết rằng điều này đã diễn ra trong một thời gian.
I searched for samples and couldn't find one.	Tôi đã tìm kiếm các mẫu và không thể tìm thấy một.
We tried another power lead but no joy.	Chúng tôi đã thử một dây dẫn điện khác nhưng không có niềm vui.
So he kept going.	Vì vậy, anh ấy tiếp tục đi.
He made that clear.	Anh ấy đã làm rõ điều đó.
He said that.	Anh ấy đã nói điều đó.
The problem with that is when you lose.	Vấn đề với điều đó là khi bạn thua.
Hard to get angry about that.	Khó có thể tức giận về điều đó.
It is not just an economic force.	Nó không chỉ là một lực lượng kinh tế.
You might understand something about why and how that happened.	Bạn có thể hiểu điều gì đó về lý do tại sao và làm thế nào điều đó xảy ra.
Our type achieves that.	Loại của chúng tôi đạt được điều đó.
Even so, I understand what it means.	Mặc dù vậy, tôi hiểu nó có nghĩa là gì.
The audience was told the truth.	Khán giả đã được nói sự thật.
But it is not without much good resistance.	Nhưng nó không phải là không có nhiều sức đề kháng tốt.
However, his presence was felt throughout the trial.	Tuy nhiên, sự hiện diện của anh ta đã được cảm nhận trong suốt phiên tòa.
I can try to make them see why.	Tôi có thể cố gắng làm cho họ thấy lý do.
I was very excited to be staying for a long time.	Tôi đã rất phấn khích khi được ở lại trong một thời gian dài.
I will not fail.	Tôi sẽ không thất bại.
He went for me.	Anh ấy đã đi vì tôi.
The case has been closed.	Vụ án đã được đóng lại.
Memory works in at least two ways.	Trí nhớ phát huy tác dụng theo ít nhất hai cách.
She found him and saved him.	Cô đã tìm thấy anh và cứu anh.
But it looks good.	Nhưng nó có vẻ tốt.
It's not just walking.	Nó không chỉ là đi bộ.
That's what you're hearing.	Đó là những gì bạn đang nghe.
But when they're done, they just can't seem to stop.	Nhưng khi họ đã hoàn thành, họ dường như không thể dừng lại.
You solve the problem, you move on.	Bạn giải quyết vấn đề, bạn tiếp tục.
Simple things are the best.	Những thứ đơn giản là tốt nhất.
The girl nodded seriously.	Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu.
Friend.	Bạn.
I can read his mouth.	Tôi có thể đọc được miệng của anh ấy.
He wanted to keep her forever.	Anh muốn giữ cô mãi mãi.
Or eat red meat.	Hoặc ăn thịt đỏ.
You pick it up and listen.	Bạn cầm lên và nghe.
This is real life.	Đây là cuộc sống thực.
We stopped eating it and threw it away.	Chúng tôi ngừng ăn nó và ném nó đi.
Too weak to continue.	Quá yếu để tiếp tục.
So easy to understand.	Vì vậy, dễ hiểu.
Others, a feature.	Những người khác, một tính năng.
I can't even guess the language.	Tôi thậm chí không thể đoán được ngôn ngữ.
If you have to.	Nếu bạn phải.
My father doesn't care that much.	Cha tôi không quan tâm đến vậy.
Have many choices.	Có nhiều sự lựa chọn.
It only took a moment, and she knew she wasn't dead.	Chỉ mất một lúc, và cô biết mình chưa chết.
If it becomes too thick, dilute it with water.	Nếu nó trở nên quá đặc, hãy pha loãng với nước.
In fact, they may not understand what is going on.	Trên thực tế, họ có thể không hiểu những gì đang xảy ra.
And that is not possible now.	Và điều đó là không thể bây giờ.
Okay early in the morning.	Được vào sáng sớm.
She looked at him and that's what she saw again.	Cô ấy nhìn anh ấy và đó là những gì cô ấy nhìn thấy một lần nữa.
Slowly, with control, return to the starting position.	Từ từ, có kiểm soát, quay trở lại vị trí bắt đầu.
Patients were included if the diagnosis was new.	Bệnh nhân được đưa vào nếu chẩn đoán mới.
That's why you do it when you make a mistake.	Đó là lý do tại sao bạn làm khi bạn mắc lỗi.
Definitely not cute.	Chắc chắn là không đáng yêu.
It seems correct, though.	Nó có vẻ đúng, mặc dù.
I know bad things happen.	Tôi biết những điều tồi tệ xảy ra.
But the story is very familiar.	Nhưng câu chuyện thì rất quen thuộc.
Anything you want.	Bất cứ thứ gì bạn muốn.
I just didn't write that.	Tôi chỉ không viết điều đó.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
The weapon appears to be a small knife next to the body.	Vũ khí dường như là một con dao nhỏ bên cạnh thi thể.
Now you have gone ahead and asked me a good question.	Bây giờ bạn đã đi trước và cho tôi một câu hỏi hay.
We brought the dogs with us and they were very good.	Chúng tôi đã mang những con chó với chúng tôi và chúng rất tốt.
Continue tracking.	Tiếp tục theo dõi.
Only you will stand right next to him.	Chỉ có bạn sẽ đứng ngay bên cạnh anh ấy.
After we were told what happened.	Sau khi chúng tôi được cho biết những gì đã xảy ra.
He simply didn't show up.	Anh ấy chỉ đơn giản là không xuất hiện.
The most important thing is the points.	Điều quan trọng nhất là các điểm.
So you open your eyes to that past.	Vì vậy, bạn mở to mắt nhìn về quá khứ đó.
It's like coming home.	Nó giống như về nhà.
It's late now.	Giờ đã muộn.
He went to a party, and was drinking.	Anh ấy đã đến một bữa tiệc, và đã uống rượu.
What could be the reason.	Điều gì có thể là lý do.
Circle those answers.	Khoanh tròn các câu trả lời đó.
On one side were his mother and father, strained faces.	Một bên là mẹ và cha anh, khuôn mặt căng thẳng.
I love that garden.	Tôi yêu khu vườn đó.
It only took a minute or two, but it made his day.	Nó chỉ mất một hoặc hai phút, nhưng nó đã tạo nên ngày của anh ấy.
Let us know if you have any other questions.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.
It's the same.	Nó giống nhau.
You will probably form your own ideas and questions for further consideration.	Bạn có thể sẽ hình thành ý tưởng và câu hỏi của riêng bạn để xem xét thêm.
They are doing some good things.	Họ đang làm một số điều tốt.
The point is that those consequences are real, physical and perceptible.	Vấn đề là những hậu quả đó là thực tế, vật chất và cảm nhận được.
But look at it this way.	Nhưng nhìn vào nó theo cách này.
I actually do, you know.	Tôi thực sự làm, bạn biết đấy.
We can have.	Chúng ta có thể có.
These include images of a beautiful young girl playing and having fun.	Chúng bao gồm những hình ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp đang chơi đùa và vui vẻ.
The rules change as you pass them.	Các quy tắc thay đổi khi bạn vượt qua chúng.
Faith has been doing that for days now.	Faith đã làm điều đó trong nhiều ngày nay.
The equipment was used as received.	Các thiết bị đã được sử dụng như đã nhận.
These are people who actually die and then come back.	Đây là những người thực sự chết và sau đó quay trở lại.
Designed and implemented the project.	Đã thiết kế và tiến hành dự án.
Don't ask others.	Đừng hỏi người khác.
It is usually completed in three days.	Nó thường được hoàn thành trong ba ngày.
You will see.	Bạn sẽ thấy.
I will not repurchase.	Tôi sẽ không mua lại.
We fight for the best possible change.	Chúng tôi đấu tranh cho sự thay đổi tốt nhất có thể.
She said it made her feel good.	Cô ấy nói rằng nó làm cho cô ấy cảm thấy tốt.
It is the seat of power in the entire region.	Nó là trụ sở của quyền lực trong toàn bộ khu vực.
Others are trying.	Những người khác đang cố gắng.
I know this is difficult for you.	Tôi biết điều này là khó khăn cho bạn.
Keep them out of our hair.	Giữ chúng ra khỏi tóc của chúng tôi.
And they were there with us the whole time.	Và họ đã ở đó với chúng tôi suốt thời gian qua.
See what he does and why he does it.	Xem những gì anh ta làm và tại sao anh ta làm điều đó.
Nor is he without limits.	Anh ấy cũng không phải là không có giới hạn.
Even still, it's gone too fast for these wonderful people.	Ngay cả khi vẫn còn, nó đã trôi qua quá nhanh với những người tuyệt vời này.
Can't build a picture, see.	Không thể xây dựng một bức tranh, hãy xem.
It cannot continue this way for them.	Nó không thể tiếp tục theo cách này đối với họ.
The best way is to keep yourself a good health.	Cách tốt nhất là giữ cho mình một sức khỏe tốt.
I want a direction where we can continue.	Tôi muốn một hướng đi mà chúng ta có thể tiếp tục.
Was afraid of yellow until about nine years old.	Đã sợ màu vàng cho đến khi khoảng chín tuổi.
So we cannot analyze it.	Vì vậy, chúng tôi không thể phân tích nó.
I feel a lot better now.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều bây giờ.
That's why they.	Đó là lý do tại sao họ.
No, it didn't.	Không, nó đã không.
He's a jerk for that.	Anh ta là một kẻ khốn nạn vì điều đó.
Therefore, most cases can be unaffected by these treatments.	Vì vậy, hầu hết các trường hợp có thể không bị ảnh hưởng bởi các phương pháp điều trị.
Thank you for this series of topics.	Cảm ơn bạn cho loạt chủ đề này.
On most school days during the regular school year.	Vào hầu hết các ngày học trong năm học bình thường.
So it was kept.	Vì vậy, nó đã được giữ lại.
Little rain fell there.	Mưa nhỏ rơi ở đó.
I still have a plan.	Tôi vẫn có một kế hoạch.
I guess it already has.	Tôi đoán nó đã có.
Just words, nothing more.	Chỉ là từ, không có gì hơn.
All subjects gave written consent prior to the start of the study.	Tất cả các đối tượng đã đồng ý bằng văn bản trước khi bắt đầu nghiên cứu.
It's nine years old.	Nó chín tuổi.
He barely moved.	Anh ta hầu như không cử động.
I started running.	Tôi bắt đầu chạy.
It will help your site, in my personal experience.	Nó sẽ giúp ích cho trang web của bạn, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi.
I have started to feel better.	Tôi đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn.
I will show you how, step by step.	Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhìn, từng bước một.
After a while, she continued.	Sau một lúc, cô ấy tiếp tục.
He can only do this or that.	Anh ta chỉ có thể làm cái này hay cái khác.
Everything about him changed after that.	Mọi thứ về anh ấy đã thay đổi sau đó.
If you are, please say.	Nếu bạn đang có, hãy nói.
We must not completely exclude him from our thinking.	Chúng ta không được loại trừ hoàn toàn anh ta ra khỏi suy nghĩ của mình.
I will win in court in a few months.	Tôi sẽ thắng trước tòa trong vài tháng nữa.
I use them for everything.	Tôi sử dụng chúng cho mọi thứ.
A friendly touch.	Một liên lạc thân thiện.
I mean, aside from it being blue, that is.	Ý tôi là, ngoài việc nó có màu xanh lam, đó là.
So it's clear that you've sat on the side.	Do đó rõ ràng là bạn đã ngồi ở bên cạnh.
Don't be such a nice girl.	Đừng là một cô gái tốt như vậy.
Within weeks, the disease had spread to many countries.	Trong vòng vài tuần, căn bệnh này đã lan rộng ra nhiều quốc gia.
But we talked for a long time that day.	Nhưng chúng tôi đã nói chuyện rất lâu trong ngày hôm đó.
None of this will be an issue.	Không ai trong số này sẽ là một vấn đề.
First, understanding some basic clinical facts is a good place to start.	Đầu tiên, hiểu một số sự kiện lâm sàng cơ bản là một bước khởi đầu tốt.
Probably no more than four or five people in total.	Có lẽ tổng cộng không quá bốn hoặc năm người.
Every evening they shoot at the building.	Mỗi buổi tối họ bắn vào tòa nhà.
It seems so perfect.	Nó dường như rất hoàn hảo.
She is wearing a suit.	Cô ấy đang mặc một bộ đồ.
Maybe then he can have peace.	Có lẽ sau đó anh ấy có thể có được bình yên.
Is behind this.	Là đằng sau điều này.
In the red scale bar represents the highest signal.	Trong thanh tỷ lệ màu đỏ thể hiện tín hiệu cao nhất.
Hope this works.	Hy vọng điều này sẽ hiệu quả.
Look for patterns and problems.	Tìm kiếm các mẫu và vấn đề.
I have to live on.	Tôi phải sống tiếp.
This also works fine.	Điều này cũng hoạt động tốt.
Just in time for the season to end!.	Chỉ trong thời gian cho mùa giải kết thúc !.
I think that's great.	Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
I hope they didn't make it.	Tôi hy vọng họ đã không làm cho nó.
When you lose, say less.	Khi bạn thua, hãy nói ít hơn.
He told me when he was inside of me.	Anh ấy nói với tôi khi anh ấy ở bên trong tôi.
His mind is empty.	Tâm hồn anh trống rỗng.
Her eyes stared at me.	Đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
You cannot move on to the next case section.	Bạn không thể chuyển sang phần trường hợp tiếp theo.
She totally overcame that.	Cô ấy hoàn toàn vượt qua điều đó.
People simply tend to live where the work is.	Mọi người chỉ đơn giản là có xu hướng sống ở nơi có công việc.
There is a new one.	Có một cái mới.
However, there is no challenge in that for me.	Tuy nhiên, không có thách thức nào trong đó đối với tôi.
However, there is no such thing as a perfect treatment.	Tuy nhiên, không có những thứ như một phương pháp điều trị hoàn hảo.
Essentially a form of technology.	Bản chất là một dạng công nghệ.
The trees on the top of the tree shed their leaves in the wind.	Cây cối trên cao rụng lá theo gió.
You can tell yourself it's just a story.	Bạn có thể tự nói với mình rằng đó chỉ là một câu chuyện.
It is the death of everything.	Nó là cái chết của mọi thứ.
Actually, they were.	Trên thực tế, họ đã.
I have no knowledge about it.	Tôi không có kiến ​​thức về nó.
There was a new book there, one he had never seen before.	Có một cuốn sách mới ở đó, một cuốn mà anh chưa từng thấy trước đây.
You may begin to fear life more than death.	Bạn có thể bắt đầu sợ hãi cuộc sống, nhiều hơn là sợ hãi cái chết.
People are scared, it's just a fact.	Mọi người sợ hãi, đó chỉ là thực tế.
No, not in the least.	Không, không phải trong ít nhất.
Those who hold high positions are above the law.	Những người giữ chức vụ cao ở trên luật pháp.
Also, this doesn't imply much value.	Ngoài ra, điều này không bao hàm nhiều giá trị.
It's too slow.	Nó quá chậm.
The constant movement of her bed.	Sự di chuyển liên tục của chiếc giường của cô.
Well not on a daily basis.	Vâng không phải trên cơ sở hàng ngày.
I see two main areas here.	Tôi thấy hai lĩnh vực chính ở đây.
The reason for that is not difficult to understand.	Lý do cho điều đó không khó hiểu.
Ultimately that's what we want to be.	Cuối cùng thì đó là những gì chúng tôi muốn trở thành.
We will talk about that.	Chúng ta sẽ nói về điều đó.
I looked at him and stopped.	Tôi nhìn anh ta và dừng lại.
In addition, the group was relatively healthy.	Ngoài ra, nhóm tương đối khỏe mạnh.
He was married and had four children.	Ông đã kết hôn và có bốn người con.
This has certainly happened in the study of the nervous system.	Điều này chắc chắn đã xảy ra trong nghiên cứu về hệ thần kinh.
He carries a powerful magic.	Anh ta mang một ma thuật mạnh mẽ.
No, that's not correct.	Không, cái đó không đúng.
The direct person is the mother.	Người trực tiếp là mẹ.
And one day, we'll call you home.	Và một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gọi bạn về nhà.
I'm happy to keep coming back to do more.	Tôi rất vui khi tiếp tục trở lại để làm nhiều hơn nữa.
I lost my knife.	Tôi đã làm mất con dao của tôi.
He said, men want to look good, that's it.	Anh ấy nói, đàn ông muốn có vẻ ngoài bảnh bao, thế là xong.
I'm afraid it doesn't really fit the model very well.	Tôi e rằng nó không thực sự phù hợp với mô hình cho lắm.
Its structure is unchanged.	Cấu tạo của nó là không đổi.
And please respect the environment.	Và hãy tôn trọng môi trường.
Here are seven things that will do better.	Dưới đây là bảy điều sẽ làm tốt hơn.
I showed them a way to get it.	Tôi đã chỉ cho họ một cách để có được nó.
One, is death.	Một, là cái chết.
Only once has that rule been broken.	Chỉ một lần quy tắc đó đã bị phá vỡ.
Drop him off.	Thả anh ta xuống.
Feeling normal again, normal again, whatever it is.	Cảm thấy bình thường trở lại, bình thường trở lại, bất kể đó là gì.
Although very difficult.	Dù rất khó.
Clinical data and samples provided.	Đã cung cấp các mẫu và dữ liệu lâm sàng.
He didn't find anything funny about it.	Anh ấy không thấy gì buồn cười về nó.
I don't understand why you shouldn't keep calling me.	Tôi không hiểu tại sao bạn không nên tiếp tục gọi cho tôi.
We are aware of this aspect.	Chúng tôi nhận thức được khía cạnh này.
I see very beautiful women.	Tôi thấy những người phụ nữ rất đẹp.
I spent the entire weekend putting it together.	Tôi đã dành toàn bộ ngày cuối tuần để đặt nó lại với nhau.
He didn't even know this place existed.	Anh ta thậm chí không biết nơi này tồn tại.
The economy is growing strongly.	Nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ.
I can only agree.	Tôi chỉ có thể đồng ý.
She will be due at any moment.	Cô ấy sẽ đến hạn bất cứ lúc nào.
We told the truth.	Chúng tôi đã nói sự thật.
The answer to those questions is never no.	Câu trả lời cho những câu hỏi đó không bao giờ là không.
I no longer longed to be anywhere but home.	Tôi không còn khao khát được ở bất cứ đâu ngoài nhà.
I hope he has told you about our problems here.	Tôi hy vọng anh ấy đã nói với bạn về những vấn đề của chúng tôi ở đây.
It is still waiting.	Nó vẫn đang đợi.
Marriage is one.	Kết hôn là một.
It came too suddenly.	Nó đến quá đột ngột.
My mind is filled with thoughts that are impossible for a second.	Đầu óc tôi đầy những suy nghĩ không thể trong một giây.
You are the one who needs to determine what is real.	Bạn là người cần xác định đâu là thật.
Then she said she wanted me in her.	Sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy muốn có tôi trong cô ấy.
He doesn't offer coffee.	Anh ấy không mời cà phê.
Among other things.	Trong số những thứ khác.
However, she is doing her best.	Tuy nhiên, cô ấy đang làm hết sức mình.
I took everything off.	Tôi cởi mọi thứ ra.
Suddenly anything and anyone is fair game.	Đột nhiên bất cứ điều gì và bất cứ ai đều là trò chơi công bằng.
Her hands already know the way.	Đôi tay của cô ấy đã biết đường.
He likes video games.	Anh ấy thích trò chơi điện tử.
All staff are friendly and helpful.	Tất cả nhân viên thân thiện và hữu ích.
He does not want to take any action in this regard.	Anh ấy không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào trong vấn đề này.
And it won't be cheap.	Và nó sẽ không rẻ.
The look on his face as she took his hand.	Vẻ mặt anh khi cô nắm lấy tay anh.
They didn't find it.	Họ không tìm thấy.
They followed us around and did what we did.	Họ theo dõi chúng tôi xung quanh và làm những gì chúng tôi đã làm.
Tell me that.	Nói cho tôi điều đó.
There are two important points in this report.	Có hai điểm quan trọng trong báo cáo này.
Into the girl.	Vào với cô gái.
So new research doesn't get better.	Vì vậy, nghiên cứu mới không trở nên tốt hơn.
After that, everything continued as before.	Sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục như trước.
It was the face of a man.	Đó là khuôn mặt của một người đàn ông.
Well, otherwise it's an empty thought.	Vâng, nếu không thì đó là một suy nghĩ trống rỗng.
He uses his hands.	Anh ấy sử dụng đôi tay của mình.
That put me in the hospital for 4 months.	Điều đó khiến tôi phải nằm viện 4 tháng.
A person running cannot imagine sleep.	Một người đang chạy không thể tưởng tượng được giấc ngủ.
I love everyone.	Tôi yêu mọi người.
There should be many ways to reach this group.	Nên có nhiều cách để tiếp cận nhóm này.
First, like what they are.	Đầu tiên, như những gì họ đang có.
But it's pretty close.	Nhưng nó khá gần.
As easy as that.	Dễ dàng như vậy.
They did what you wanted.	Họ đã làm những gì bạn muốn.
I want to experience it.	Tôi muốn trải nghiệm nó.
No one said.	Không ai nói.
I see you understand.	Tôi thấy bạn hiểu.
That's what they want.	Đó là những gì họ muốn.
Feel like that.	Cảm thấy như vậy.
It was a perfect evening.	Đó là một buổi tối hoàn hảo.
I sat at the table, he sat on the steps.	Tôi ngồi vào bàn, anh ngồi trên bậc thềm.
It might be enough.	Nó có thể là đủ.
Yes they do.	Có họ làm.
Same speed, same quality, same access.	Tốc độ như nhau, chất lượng như nhau, truy cập như nhau.
I'm so glad you found it.	Tôi rất vui vì bạn đã tìm thấy nó.
I was drawn to it.	Tôi bị cuốn hút vào nó.
I got up and went to the kitchen.	Tôi đứng dậy và đi vào bếp.
The next morning he left.	Sáng hôm sau anh ta đi.
He got up and left.	Anh đứng dậy và bỏ đi.
That is a rare quality in a man.	Đó là phẩm chất hiếm có ở một người đàn ông.
Relevant factors include gender and school.	Các yếu tố liên quan bao gồm giới tính và trường học.
There are no other means within reach.	Không có phương tiện nào khác trong tầm tay.
And you found both.	Và bạn đã tìm thấy cả hai.
However, I will be doing more of it this weekend.	Tuy nhiên, tôi sẽ làm việc đó nhiều hơn vào cuối tuần này.
Please help me on this with complete solution.	Vui lòng giúp tôi về vấn đề này với giải pháp hoàn chỉnh.
If in doubt, pour water into the ear.	Nếu nghi ngờ, hãy đổ nước vào tai.
And it changes by the week.	Và nó thay đổi theo tuần.
Your input is key to making this a success.	Đầu vào của bạn là chìa khóa để làm cho điều này thành công.
Freedom of speech is free.	Tự do ngôn luận là miễn phí.
We did so as an act of will.	Chúng tôi đã làm như vậy như một hành động của ý chí.
They have told us that a thousand times.	Họ đã nói với chúng tôi điều đó hàng nghìn lần.
This seems to happen a few times per year in my experience.	Điều này dường như xảy ra một vài lần mỗi năm theo kinh nghiệm của tôi.
They like them very young.	Họ thích chúng còn rất trẻ.
Came to him too late.	Đến với anh ta quá muộn.
As your father must be.	Như cha của bạn phải được.
It is long and wide.	Nó dài và rộng.
There's a lot of money going into space.	Có rất nhiều tiền vào không gian.
In a sense, this is good.	Theo một nghĩa nào đó, điều này là tốt.
He won't know where the story is going.	Anh ấy sẽ không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu.
Your care has sent a name this thread can actually write.	Sự chăm sóc của bạn đã gửi một cái tên mà luồng này thực sự có thể viết.
This conclusion is consistent with previous results.	Kết luận này phù hợp với các kết quả trước đó.
You stay here.	Bạn cứ ở đây.
It is as true now as it was then.	Nó đúng như bây giờ cũng như lúc đó.
It is pretty awesome.	Nó là khá tuyệt vời.
That would really help.	Điều đó thực sự sẽ giúp ích.
Quick talk on the online community.	Lời bàn tán nhanh chóng trên cộng đồng mạng.
Positive reviews.	Nhận xét tích cực.
She asked the defendant to let her go.	Cô ấy yêu cầu bị cáo để cho cô ấy đi.
Maybe a new location.	Có thể là một vị trí mới.
He didn't think about their future.	Anh không nghĩ đến tương lai của họ.
He also seems satisfied.	Anh ấy có vẻ cũng hài lòng.
Introduce new rules.	Đưa ra các quy tắc mới.
Nothing was what he was looking for.	Không có gì là những gì anh ấy đang tìm kiếm.
People wondered what she would wear the next day.	Mọi người thắc mắc không biết cô ấy sẽ mặc gì vào ngày hôm sau.
Build to scale.	Xây dựng để mở rộng quy mô.
Make a deep copy of the object.	Tạo một bản sao đối tượng sâu.
Not a big world.	Không phải là một thế giới rộng lớn.
At least four of them.	Ít nhất bốn người trong số họ.
I think here.	Tôi nghĩ rằng đây.
I have decided not to go against her.	Tôi đã quyết định không chống lại cô ấy.
I look forward to it.	Tôi mong đợi nó.
You fought it.	Bạn đã chiến đấu với nó.
What he said did to her.	Những lời anh nói đã làm gì cô.
You may have what you need.	Bạn có thể có những gì bạn cần.
But you don't need to see it.	Nhưng cô không cần xem.
That will make a difference.	Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt.
Let's start by looking at job growth.	Hãy bắt đầu bằng cách xem xét sự tăng trưởng việc làm.
Came before they were supposed to.	Đã đến trước khi họ được cho là.
There's nowhere to run.	Không có nơi nào để chạy.
I'll be fine, he said.	Anh sẽ ổn thôi, anh ấy nói.
It is too much to hope for.	Nó là quá nhiều để hy vọng cho.
With him drinking and pressuring my mother, things like that.	Với việc anh ta uống rượu và gây áp lực cho mẹ tôi, những chuyện như vậy.
Try not to say anything for two days.	Cố gắng không nói gì trong hai ngày.
Maybe someone was there.	Có lẽ ai đó đã ở đó.
The main problem is memory.	Vấn đề chính là bộ nhớ.
I believe this is how it used to work.	Tôi tin rằng đây là cách mà nó đã từng hoạt động.
However, it was too high, so he set it down flat.	Tuy nhiên, nó quá cao, vì vậy anh ấy đã đặt nó xuống bằng phẳng.
Your goal is to have a good match.	Mục tiêu của bạn là có một sự kết hợp tốt.
That's not her place.	Đó không phải là chỗ của cô ấy.
He told me about you.	Anh ấy đã nói với tôi về bạn.
I think that's very reasonable.	Tôi nghĩ điều đó rất hợp lý.
That's why you keep the notes, boys and girls.	Đó là lý do tại sao bạn giữ các ghi chú, các chàng trai và cô gái.
It can only be written at that moment.	Nó chỉ có thể được viết ngay lúc đó.
He sat down next to her.	Anh ngồi xuống cạnh cô.
I have a few close friends and like to do new things.	Tôi có một vài người bạn thân và thích làm mới.
I took a deep breath and lowered my head.	Tôi hít một hơi dài và cúi đầu xuống.
This is good news.	Đây là một tin tốt.
Maybe that will just be a start.	Có lẽ đó sẽ chỉ là một sự khởi đầu.
Join or create a new team, then attack.	Tham gia hoặc tạo một đội mới, sau đó tấn công.
And the guard looked as if he meant business.	Và người bảo vệ trông như thể anh ta có ý kinh doanh.
That did not understand him.	Điều đó không hiểu anh ta.
Second exercise.	Thứ hai tập thể dục.
Then it disappeared.	Sau đó, nó biến mất.
No one has anything to do with national security.	Không ai liên quan đến an ninh quốc gia.
Not that he did or said anything out of line.	Không phải anh ấy đã làm hoặc nói bất cứ điều gì ngoài luồng.
As if they were waiting for him to come back and.	Như thể họ đang đợi anh quay lại và.
He might be better than me.	Anh ấy có thể giỏi hơn cả tôi.
What a fun word.	Thật là một từ vui vẻ.
The dogs are good for that.	Những con chó là tốt cho điều đó.
To go back.	Để quay lại.
It makes sense to me.	Nó có ý nghĩa với tôi.
Like, much more.	Giống như, nhiều hơn nữa.
Do not try.	Không thử.
My foot went through it.	Chân tôi đã đi qua nó.
I have no insurance.	Tôi không có bảo hiểm.
Her crew left her.	Phi hành đoàn của cô ấy đã rời bỏ cô ấy.
She has played this game before.	Cô ấy đã chơi trò chơi này trước đây.
They found each other underwater.	Họ tìm thấy nhau dưới nước.
Two people died and many were injured.	Hai người chết và nhiều người bị thương.
But even if this is true, it's just celibacy.	Nhưng ngay cả khi điều này là sự thật, thì đó chỉ là cuộc sống độc thân.
In fact, this surface cannot be reached by any physical object.	Trong thực tế, bề mặt này không thể đạt tới bởi bất kỳ đối tượng vật chất nào.
That was a lot of fun.	Đó đã là rất nhiều niềm vui.
We need to maintain consistent pressure.	Chúng tôi cần phải duy trì áp lực nhất quán.
And maybe that turned out to be true.	Và có lẽ điều đó đã trở thành sự thật.
Make sure you get your benefits.	Đảm bảo rằng bạn nhận được lợi ích của mình.
You fuck me slowly.	Anh đụ em từ từ.
I cannot stop it.	Tôi không thể dừng nó lại.
If it's by road, you go both right and left.	Nếu là đường bộ, bạn đi cả phải và trái.
Cut the tree with a knife at the ground level.	Cắt cây bằng dao ở mặt đất.
Either way, we've got you covered.	Dù bằng cách nào, chúng tôi đã giúp bạn được bảo hiểm.
And she used to love going with them.	Và cô ấy đã từng thích đi cùng họ.
Second, based on forward approach.	Thứ hai, dựa trên phương pháp tiếp cận phía trước.
Such an early road.	Con đường sớm như vậy.
And it will be and it did.	Và nó sẽ được và nó đã làm.
This driver does not currently support it.	Trình điều khiển này hiện không hỗ trợ nó.
At men in general.	Tại đàn ông nói chung.
She wants to die.	Cô muốn chết.
He knew that man was nothing special.	Anh biết người đàn ông đó không phải là ai đặc biệt.
This is not an unusual request.	Đây không phải là một yêu cầu bất thường.
After updating, this is not the case.	Sau khi cập nhật, đây không phải là trường hợp.
Watch songs on mobile download.	Xem các bài hát trên tải xuống điện thoại di động.
But you only hear half of it.	Nhưng bạn mới chỉ nghe được một nửa.
Also, she said that the place is too small.	Ngoài ra, cô ấy nói rằng nơi này quá nhỏ.
Sometimes he caught on fire.	Đôi khi anh ta bốc cháy.
However, for a practical reason, it is not.	Tuy nhiên, vì một lý do thực tế, nó không phải như vậy.
He has a lot of work to do.	Anh ấy có nhiều việc phải làm.
Maybe someone more experienced can help me.	Có thể ai đó có kinh nghiệm hơn có thể giúp tôi.
There is a big world out there.	Có một thế giới rộng lớn ngoài kia.
All eyes in the room were now on him.	Mọi con mắt trong phòng lúc này đều đổ dồn về phía anh.
I don't care, man.	Tôi không quan tâm, anh bạn.
Front, side.	Mặt trước, mặt bên.
Smart isn't pretty, pretty isn't smart.	Thông minh không xinh, xinh không thông minh.
Also, record players.	Ngoài ra, ghi lại người chơi.
And now, he didn't care if she waited for him or not.	Và bây giờ, anh không quan tâm liệu cô có đợi anh hay không.
I work in the kitchen here with him.	Tôi làm việc trong nhà bếp ở đây với anh ta.
When he died, she couldn't leave fast enough.	Khi anh ấy chết, cô ấy không thể rời đi đủ nhanh.
That's his way of keeping in touch.	Đó là cách giữ liên lạc của anh ấy.
I took it once and it took me an hour.	Tôi đã lấy nó một lần và tôi mất một giờ.
Moments later and she was with him.	Một lúc sau và cô ấy đã ở bên anh.
Nothing.	Không có gì cả.
You must follow it to the end.	Bạn phải theo nó đến cùng.
You wear your own baby clothes, but cannot dress yourself.	Bạn mặc quần áo trẻ em của riêng bạn, nhưng không thể mặc quần áo cho chính mình.
I want to change this city.	Tôi muốn thay đổi thành phố này.
I mean that's what everyone said back then.	Ý tôi là hồi đó mọi người đã nói như vậy.
Her eyes, voice, and smile were no different.	Đôi mắt, giọng nói, nụ cười của cô ấy cũng không có gì khác biệt.
I used it as an experiment.	Tôi đã sử dụng nó như một thử nghiệm.
No release date so far.	Không có ngày phát hành cho đến nay.
I am really interested in this game.	Tôi thực sự quan tâm đến trò chơi này.
That is not their duty.	Đó không phải là nhiệm vụ của họ.
They were never seen again.	Họ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa.
I looked at the policeman with an irresponsible look.	Tôi nhìn anh cảnh sát có vẻ tắc trách.
No one else can make the sound you make.	Không ai khác có thể tạo ra âm thanh mà bạn tạo ra.
Why not take a moment to enjoy it?	Tại sao không dành một chút thời gian để tận hưởng nó?
She never brought the paper home.	Cô ấy không bao giờ mang giấy về nhà.
I won't even read them right away.	Tôi thậm chí sẽ không đọc chúng ngay lập tức.
Vote in both places.	Bỏ phiếu ở cả hai nơi.
No water, no plants, no life at all.	Không có nước, không có thực vật, không có bất kỳ sự sống nào.
I must say you did a great job with this.	Tôi phải nói rằng bạn đã làm một công việc tuyệt vời với điều này.
She tried to imagine what was happening at her house right now.	Cô cố gắng tưởng tượng những gì đang xảy ra ở nhà mình lúc này.
I hope you are fine.	Tôi hy vọng bạn khỏe.
He was right in taking these steps.	Anh ấy đã đúng khi thực hiện những bước này.
Well, he asked for it.	Chà, anh ấy đã yêu cầu nó.
There are two ways to look at that.	Có hai cách để xem xét điều đó.
Someone, a friend of yours, has called here to ask for you.	Ai đó, một người bạn của bạn, đã gọi đến đây để yêu cầu bạn.
He is good at making money fast.	Anh ấy giỏi kiếm tiền nhanh.
The family believed.	Gia đình đã tin tưởng.
Discuss at least two ways your life would be different.	Thảo luận về ít nhất hai cách mà cuộc sống của bạn sẽ khác.
They go into a dry pan.	Họ đi vào một chảo khô.
I found no other way to do it without their software.	Tôi không tìm thấy cách nào khác để làm điều đó mà không có phần mềm của họ.
That means they're still here, he thought.	Điều đó có nghĩa là họ vẫn ở đây, anh nghĩ.
The way they could pick any cat.	Cái kiểu mà họ có thể chọn bất kỳ con mèo nào.
Many things are the same.	Nhiều thứ giống nhau.
At that point, you didn't want to believe how happy you were.	Tại thời điểm đó, bạn không muốn tin tưởng rằng bạn đã hạnh phúc như thế nào.
A child can tell you that.	Một đứa trẻ có thể nói với bạn điều đó.
Or maybe they asked them to do something.	Hoặc có thể họ yêu cầu họ làm điều gì đó.
It's strange that it's dark here.	Thật kỳ lạ khi trời tối ở đây.
He will be gone for a long time.	Anh ấy sẽ đi từ lâu.
Or else they won't move.	Hoặc nếu không họ sẽ không di chuyển.
No choice.	Không có sự lựa chọn.
Now he has high ground.	Bây giờ anh ấy đã có mặt bằng cao.
I've really grown since last year.	Tôi thực sự đã trưởng thành kể từ năm ngoái.
I smell a little funny.	Tôi có mùi hơi buồn cười.
Animals are not food.	Động vật không phải là thức ăn.
It's important to find out what's right for you.	Điều quan trọng là phải tìm ra những gì phù hợp với bạn.
He is a character.	Anh ấy là một nhân vật.
He ran to the end of the second hall.	Anh chạy xuống cuối sảnh thứ hai.
Just dropped it outside on my car.	Chỉ cần thả nó bên ngoài trên xe của tôi.
I will not support it.	Tôi sẽ không hỗ trợ nó.
No permission to execute.	Không có quyền thực hiện.
Exposure to the breath.	Tiếp xúc với hơi thở.
We arrived later than expected, after dinner in the city.	Chúng tôi đến muộn hơn mong đợi, sau bữa tối ở thành phố.
This will vary slightly from person to person.	Điều này sẽ khác nhau một chút ở mỗi người.
But again, no bodies were seen.	Nhưng một lần nữa, không có thi thể nào được nhìn thấy.
However, there are several reasons why this is not the case.	Tuy nhiên, có một số lý do giải thích tại sao điều này không đúng như vậy.
This is the main.	Đây là chính.
Then select the black part of the image.	Sau đó chọn phần màu đen của hình ảnh.
An Internet version is expected next year.	Phiên bản Internet được mong đợi vào năm sau.
So there are a lot of guys who don't come in.	Vì vậy, có rất nhiều chàng trai không đi vào.
You stop one thing and another will happen to someone else.	Bạn dừng cái này và cái khác sẽ xảy ra với người khác.
You cannot fix it yourself.	Bạn không thể tự mình sửa chữa.
Truth is living and therefore changing.	Sự thật đang sống và do đó thay đổi.
Plant a garden.	Trồng một khu vườn.
It is dark and silent.	Nó tối và im lặng.
You don't have to pull them out anymore.	Bạn không cần phải kéo chúng ra nữa.
He needs me too much to give me a hard time.	Anh ấy cần tôi quá nhiều để cho tôi một khoảng thời gian khó khăn.
Define a path or path.	Xác định một con đường hoặc đường đi.
So far he is in relatively good health.	Cho đến nay anh ấy vẫn có sức khỏe tương đối tốt.
Probably have to move.	Chắc cũng phải di chuyển.
He is the original.	Anh ấy là bản gốc.
Come on, hurt me.	Đi nào, làm tôi đau.
I was not wrong.	Tôi đã không sai.
I won't look at it.	Tôi sẽ không nhìn vào nó.
He looks strong and powerful.	Anh ấy trông mạnh mẽ và quyền lực.
To find this out.	Để tìm ra điều này.
Well, it made me laugh anyway.	Chà, dù sao thì nó cũng khiến tôi cười.
These patients usually do not require additional testing.	Những bệnh nhân này thường không yêu cầu xét nghiệm bổ sung thêm.
Don't bring me that.	Đừng mang cho tôi điều đó.
Do well for them.	Làm tốt cho họ.
And now he knows exactly who to follow.	Và bây giờ anh ấy biết chính xác người để theo dõi.
I love the strong.	Tôi yêu sự mạnh mẽ.
I had to put too much energy into it.	Tôi đã phải đặt quá nhiều năng lượng vào nó.
However, the rest of the software changes are pretty minor.	Tuy nhiên, phần còn lại của các thay đổi phần mềm là khá nhỏ.
I looked up at his face.	Tôi nhìn lên mặt anh ấy.
Unfortunately, other terms mean the house is no longer available.	Thật không may, các điều khoản khác có nghĩa là ngôi nhà không còn nữa.
Blood pressure is where it is needed.	Huyết áp là nơi cần thiết.
She was so close.	Cô ấy đã gần như vậy.
Can't be a part of it, look.	Không thể là một phần của nó, nhìn vào.
My secret weapon is ready.	Vũ khí bí mật của tôi đã sẵn sàng.
He wasn't really thinking straight at this point.	Anh đã không thực sự nghĩ thẳng vào thời điểm này.
It causes heart disease.	Nó gây ra bệnh tim.
The economy recovered strongly.	Nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ.
I sat down for a long time.	Tôi đã ngồi xuống một lúc lâu.
I mean, he doesn't have a voice.	Ý tôi là, anh ấy không có giọng nói.
This is not a movie.	Đây không phải là một bộ phim.
He should take the phone and go.	Anh ta nên lấy máy và đi.
However, it is not the collection we mean.	Tuy nhiên, nó không phải là bộ sưu tập mà chúng tôi muốn nói.
I removed them.	Tôi đã loại bỏ chúng.
Most of the time I work on the computer in the company library.	Phần lớn thời gian làm việc trên máy tính trong thư viện công ty.
Then a long drive home.	Sau đó, một chuyến lái xe dài về nhà.
I think it's best to just jump right in.	Tôi nghĩ tốt nhất là chỉ cần nhảy vào ngay.
Oh one after another.	Oh cái khác cái khác.
There was no use in using a glass for him.	Đối với anh, việc dùng một chiếc ly không có ích lợi gì.
And nothing different has been suggested.	Và không có gì khác biệt đã được đề xuất.
Which obviously, we don't.	Mà rõ ràng, chúng tôi không.
The pictures change almost every week.	Các hình ảnh thay đổi gần như mỗi tuần.
The way we did it was the biggest thing.	Cách chúng tôi đã làm là điều lớn nhất.
In this type of study, participants are usually divided into two groups.	Trong loại nghiên cứu này, những người tham gia thường được chia thành hai nhóm.
No plan.	Không có kế hoạch.
This may not happen in practice.	Điều này có thể không xảy ra trong thực tế.
Men are different that way.	Đàn ông thì khác theo cách đó.
They shot themselves in the foot too many times.	Họ đã tự bắn vào chân mình quá nhiều lần.
But he could not accept her help.	Nhưng anh không thể nhận sự giúp đỡ của cô.
We broke up after that.	Chúng tôi đã chia tay sau đó.
But that's the only one we have.	Nhưng đó là cái duy nhất chúng tôi có.
Maybe a tax break, maybe everyone who has a home gets something.	Có thể là được giảm thuế, có thể là mọi người có nhà đều nhận được thứ gì đó.
No society can stand it.	Không xã hội nào có thể chịu đựng được.
Your bank kept it in a safe.	Ngân hàng của bạn đã giữ nó trong một két an toàn.
Two months later they got married.	Hai tháng sau họ kết hôn.
I hope our conversation was helpful.	Tôi hy vọng cuộc trò chuyện của chúng tôi là hữu ích.
They want more love and love and love you more.	Họ muốn tình yêu và tình yêu nhiều hơn và yêu bạn nhiều hơn nữa.
Come join our team.	Hãy đến với đội của chúng tôi.
I'm scared.	Tôi sợ hãi.
He must be waiting for her.	Chắc hẳn anh ấy đang đợi cô ấy.
Lights off within one minute.	Đèn tắt trong vòng một phút.
He told me he understood, but that really didn't matter.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy hiểu, nhưng điều đó thực sự không quan trọng.
I don't necessarily take this as a good sign.	Tôi không nhất thiết phải xem đây là một dấu hiệu tốt.
Just think ahead.	Chỉ nghĩ về phía trước.
You will have to write long letters to people.	Bạn sẽ phải viết những bức thư dài cho mọi người.
She is very sweet.	Cô ấy rất ngọt ngào.
One night we did.	Một đêm chúng tôi đã làm.
The sky is very clear this afternoon.	Chiều nay trời rất rõ ràng.
He used the position as a learning experience.	Ông đã sử dụng vị trí như một kinh nghiệm học tập.
Probably a long time.	Có lẽ là một thời gian dài.
You didn't call.	Bạn đã không gọi.
No one was injured and no damage was caused.	Không ai bị thương và không có thiệt hại nào được gây ra.
He left a day early.	Anh ấy đi sớm một ngày.
I have to assume a lot.	Tôi phải giả định rất nhiều.
They are running the army.	Họ đang điều hành quân đội.
I try not to beat myself up for it.	Tôi cố gắng không đánh bại bản thân vì nó.
I need more but can't find them anywhere.	Tôi cần nhiều hơn nhưng không thể tìm thấy chúng ở đâu.
They are good men, strong men.	Họ là những người đàn ông tốt, những người đàn ông mạnh mẽ.
They searched for it.	Họ đã tìm kiếm nó.
The story ends well.	Câu chuyện kết thúc tốt đẹp.
This is a very learned response.	Đây là một phản ứng rất học được.
This does not happen.	Điều này không xảy ra.
One day, before the season started, she called and sounded very different.	Một ngày nọ, trước khi mùa giải bắt đầu, cô ấy gọi và nghe rất khác.
Good group here.	Nhóm tốt đây.
You are my only love.	Bạn là tình yêu duy nhất của tôi.
There is nothing easy about it.	Không có gì dễ dàng về nó.
But yes, the time has come.	Nhưng có, thời gian đã đến.
It must begin and end with love.	Nó phải bắt đầu và kết thúc bằng tình yêu.
This argument contains a lot of truth.	Lập luận này chứa đựng rất nhiều sự thật.
They can't chase us for no reason.	Họ không thể đuổi theo chúng tôi mà không có lý do.
Of course she couldn't see.	Tất nhiên là cô ấy không thể nhìn thấy.
Food will also be good.	Thức ăn cũng sẽ tốt.
That is our chance.	Đó là cơ hội của chúng tôi.
I really want to leave.	Tôi thực sự muốn rời đi.
I just want to see what it looks like.	Tôi chỉ muốn xem nó trông như thế nào.
We will deal with this later.	Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này sau.
He got a lot of people talking about him.	Anh ấy đã nhận được rất nhiều người nói về anh ấy.
Now it will certainly be science.	Bây giờ nó chắc chắn sẽ là khoa học.
Unfortunately, only to feel resistant again when symptoms reappear.	Thật không may, chỉ để cảm thấy kháng thuốc trở lại khi các triệu chứng lại xuất hiện.
This should come first, not vice versa.	Điều này nên đến trước, không phải ngược lại.
I have no other choice.	Tôi không có lựa chọn nào khác.
I suggest you write down the important points that you have made.	Tôi đề nghị bạn viết ra những điểm quan trọng mà bạn đã thực hiện.
It's great to be able to do that.	Thật tuyệt khi có thể làm điều đó.
Now you will need to check where you need to add it.	Bây giờ bạn sẽ cần kiểm tra xem bạn cần thêm nó vào đâu.
We know she sent the girls to him.	Chúng tôi biết cô ấy đã gửi các cô gái cho anh ta.
That is health.	Đó là sức khỏe.
They regularly participate in cleanup efforts.	Họ thường xuyên tham gia vào các nỗ lực dọn dẹp.
All quite legal.	Tất cả khá hợp pháp.
You know how badly we would do things when we were young.	Bạn biết chúng ta sẽ làm mọi thứ tồi tệ như thế nào khi còn trẻ.
We work on this site a lot.	Chúng tôi làm việc trên trang web này rất nhiều.
Obviously, you wouldn't want this to happen to yourself, so you're not killing people.	Rõ ràng, bạn sẽ không muốn điều này xảy ra với chính mình, vì vậy bạn không giết người.
For each question, press the next button to get your answer.	Đối với mỗi câu hỏi, hãy nhấn nút tiếp theo để nhận câu trả lời của bạn.
The sun hasn't come down yet.	Mặt trời vẫn chưa xuống.
Men, women, children.	Đàn ông, phụ nữ, trẻ em.
But hours passed and still no one showed up.	Nhưng nhiều giờ trôi qua vẫn không có ai đến.
But now the secret has been revealed.	Nhưng bây giờ bí mật đã được tiết lộ.
But later the community went through many difficult times.	Nhưng sau này cộng đoàn đã trải qua nhiều thời kỳ khó khăn.
It is best to keep the mixture on the dry side.	Tốt nhất là bạn nên giữ hỗn hợp ở mặt khô.
Among them, the popular ones are as follows.	Trong số đó, những loại phổ biến như sau.
Bedtime is over.	Giờ ngủ đã kết thúc.
Many interesting cases.	Nhiều trường hợp thú vị.
The economy must grow much faster than it is now, he said.	Ông nói, nền kinh tế phải phát triển nhanh hơn nhiều so với hiện nay.
That's not helpful.	Điều đó không hữu ích.
It's just smooth hard ground in most places.	Nó chỉ là mặt đất cứng mịn ở hầu hết các nơi.
Come back here.	Quay lại đây.
Followed by the second appeal.	Tiếp theo là lời kêu gọi thứ hai.
This is the first post in a three part series.	Đây là bài đầu tiên trong một loạt ba phần.
Once they're there, you're your own.	Một khi họ đã có, bạn là của riêng bạn.
You have to be patient.	Bạn phải kiên nhẫn.
If she does, the hotel will have to close.	Nếu cô ấy làm như vậy, khách sạn sẽ phải đóng cửa.
I'll give you a box to put everything in.	Tôi sẽ đưa cho bạn một cái hộp để đặt mọi thứ vào.
You are in an adult world.	Bạn đang ở trong một thế giới người lớn.
I wonder what their numbers actually look like.	Tôi tự hỏi những con số của họ thực sự trông như thế nào.
Please don't meet me.	Xin đừng gặp tôi.
The two groups agreed on the need for change.	Hai nhóm nhất trí về sự cần thiết phải thay đổi.
So is her mother.	Mẹ cô ấy cũng vậy.
You big time.	Bạn lớn thời gian.
Then the new item is added.	Sau đó, mục mới được thêm vào.
They were then asked to choose an object from a group.	Sau đó, họ được yêu cầu chọn một đối tượng từ một nhóm.
He never wanted to waste time.	Anh ấy không bao giờ muốn lãng phí thời gian.
This will tell you where that is happening.	Điều này sẽ cho bạn biết điều đó đang xảy ra ở đâu.
We'll open this up and we'll take a look at that arm of yours.	Chúng tôi sẽ mở điều này và chúng tôi sẽ xem về cánh tay đó của bạn.
There might be something interesting going on in the background.	Có thể có điều gì đó thú vị đang diễn ra trong nền.
Forget more than football with this man.	Quên nhiều chuyện khác ngoài bóng đá với người đàn ông này.
Be fair to the press.	Hãy công bằng với báo chí.
That is too easy.	Điều đó quá dễ dàng.
He just wanted to go to college.	Anh ấy chỉ muốn vào đại học.
The game itself is really good.	Bản thân trò chơi thực sự rất tốt.
To break you.	Để phá vỡ bạn.
Some of these systems are on private land.	Một số hệ thống này nằm trên đất tư nhân.
So it shows up here.	Vì vậy, nó xuất hiện ở đây.
Any other reading of life is impossible for him.	Bất kỳ cách đọc nào khác về cuộc sống đều không thể đối với anh ta.
Somewhere near the hall, not really in it.	Ở đâu đó gần hội trường, không thực sự ở trong đó.
These men actually sounded reasonable to me at first.	Những người đàn ông này thực sự nghe có vẻ hợp lý với tôi lúc đầu.
However, he could hardly appear in the match.	Tuy nhiên, anh khó có thể ra sân trong trận đấu.
This never happens.	Điều này không bao giờ xảy ra.
There is no ending.	Không có kết thúc.
And they're right there at least.	Và họ ở ngay đó ít nhất.
They mean business.	Họ có nghĩa là kinh doanh.
It goes somewhere, and you may not like where it ends.	Nó đi đâu đó, và bạn có thể không thích nơi nó kết thúc.
Want to succeed.	Muốn thành công.
But he thinks it might help.	Nhưng anh ấy nghĩ nó có thể giúp ích.
There, no one touched her.	Ở đó không ai chạm vào cô ấy cả.
And it has a lot of options.	Và nó có rất nhiều lựa chọn.
She felt sad and empty.	Cô cảm thấy buồn và trống trải.
He was about to give up when a woman answered.	Anh định bỏ cuộc thì một người phụ nữ trả lời.
If top doesn't want to listen.	Nếu top không muốn nghe.
He has focus.	Anh ấy có trọng tâm.
You have injured a woman.	Bạn đã làm một người phụ nữ bị thương.
It can't see how the numbers add up.	Nó không thể thấy các con số cộng lại như thế nào.
That was interesting to me.	Điều đó thật thú vị đối với tôi.
Each line in the file must be a separate record.	Mỗi dòng trong tệp phải là một bản ghi riêng biệt.
You know, because they go for the money.	Bạn biết đấy, bởi vì họ ra đi vì tiền.
Avoid these products.	Tránh những sản phẩm này.
Both.	Cả hai.
This can take months of careful work.	Điều này có thể mất nhiều tháng làm việc cẩn thận.
I don't have any choice.	Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
And they are not afraid.	Và họ không sợ.
Time to protect you and your family.	Thời gian để bảo vệ bạn và gia đình của bạn.
He should have gone a long time ago.	Anh ấy nên đi từ lâu.
Use your logic, women are better than men.	Sử dụng logic của bạn, phụ nữ tốt hơn nam giới.
He was right about that.	Anh ấy nói đúng về điều đó.
The media will follow them.	Các phương tiện truyền thông sẽ theo dõi họ.
We will fight back.	Chúng tôi sẽ chiến đấu trở lại.
You are in my heart.	Bạn đang ở trong trái tim tôi.
Stay here tonight.	Ở lại đây đêm nay.
We cannot accept this view.	Chúng tôi không thể chấp nhận quan điểm này.
I'm really sorry it has to be like this.	Tôi thực sự xin lỗi vì nó phải như thế này.
She should have been upset but she didn't.	Đáng lẽ cô ấy phải khó chịu nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Move things around, change the order.	Di chuyển mọi thứ xung quanh, thay đổi thứ tự.
I have no reason to do so.	Tôi không có lý do gì để làm.
There's too much when it's over the top.	Có quá nhiều khi nó quá đỉnh.
The love between us died many years ago.	Tình yêu giữa chúng tôi đã chết từ nhiều năm trước.
This helps answer a lot of my questions.	Điều này giúp trả lời rất nhiều câu hỏi của tôi.
Its head is very large.	Đầu của nó rất lớn.
She said that only children who are afraid of death and sleep.	Cô ấy nói rằng chỉ những đứa trẻ sợ chết và mới ngủ.
This whole time.	Toàn bộ thời gian này.
All measurements are made under atmospheric conditions.	Tất cả các phép đo được thực hiện trong điều kiện không khí.
I never expected we could survive so far.	Tôi không bao giờ mong đợi chúng tôi có thể sống sót cho đến nay.
No one knows what the market will do.	Không ai biết thị trường sẽ làm gì.
Work has been done.	Công việc đã được làm xong.
Why? 	Tại sao?
others asked her.	những người khác hỏi cô ấy.
I bought it on the release date.	Tôi đã mua nó vào ngày phát hành.
The two men left.	Hai người đàn ông rời đi.
I don't do much here.	Tôi không làm gì nhiều ở đây.
I will wait a few days.	Tôi sẽ đợi một vài ngày.
Well, the team behind it was there.	Chà, đội ngũ đằng sau nó đã có.
I didn't give him time.	Tôi đã không cho anh ta thời gian.
They had been given to her by his father.	Chúng đã được cha anh tặng cho cô.
It means she has accepted you as part of the family.	Nó có nghĩa là cô ấy đã chấp nhận bạn như một phần của gia đình.
It started to eat away at my practice time.	Nó bắt đầu ăn mòn thời gian luyện tập của tôi.
That would be great.	Điều đó sẽ là tuyệt vời.
You don't know it's happening.	Bạn không biết nó đang xảy ra.
Now, release the pressure.	Bây giờ, giải phóng áp lực.
Her mother was suddenly very, very tired.	Mẹ cô ấy đột nhiên rất, rất mệt mỏi.
You will be successful.	Bạn sẽ thành công.
Just one finger, even.	Chỉ một ngón tay, thậm chí.
That's the more honest way.	Đó là cách trung thực hơn.
It's crazy down there.	Ở dưới đó thật điên rồ.
Or should be.	Hoặc nên được.
We never take anything for granted.	Chúng tôi không bao giờ coi bất cứ điều gì là đương nhiên.
That was reflected in the final score vs.	Điều đó đã thể hiện ở tỷ số chung cuộc vs.
I have to review them from time to time.	Tôi phải xem xét chúng theo thời gian.
A dog will fight for you and may even die for you.	Một con chó sẽ chiến đấu vì bạn và thậm chí có thể chết vì bạn.
But something told him that this was different.	Nhưng một cái gì đó đã nói với anh rằng điều này là khác nhau.
However, the structure of the surface is out of order.	Tuy nhiên, cấu trúc của bề mặt không theo thứ tự.
It's basically equal now, so there's more fun.	Bây giờ cơ bản là bình đẳng rồi nên có nhiều niềm vui hơn.
No surprises in this case.	Không có gì ngạc nhiên trong trường hợp này.
It is motion with constant power.	Nó là chuyển động với công suất không đổi.
That should never have ended.	Điều đó đáng lẽ không bao giờ kết thúc.
It's not that anyone was out to get you.	Nó không phải là bất cứ ai đã ra ngoài để có được bạn.
I told two people.	Tôi đã nói với hai người.
I think it goes back to the top.	Tôi nghĩ rằng nó quay trở lại đầu trang.
Under specific conditions.	Trong những điều kiện cụ thể.
They will continue.	Họ sẽ tiếp tục.
Which they were satisfied with.	Mà họ đã hài lòng với.
However, there was one question he had to ask.	Tuy nhiên, có một câu hỏi mà anh ấy phải hỏi.
So think and choose your direction.	Vì vậy, hãy suy nghĩ và chọn hướng đi của bạn.
You really feel good about yourself.	Bạn thực sự cảm thấy hài lòng về bản thân.
I looked over my shoulder, but saw nothing.	Tôi nhìn qua vai, nhưng không thấy gì cả.
I see it for what it is a little more now.	Tôi thấy nó cho những gì nó là một chút hơn bây giờ.
He will make her practice and test it.	Anh ấy sẽ bắt cô ấy thực hành và thử nghiệm nó.
I was sitting in the kitchen, the doors and windows closed despite the heat.	Tôi đang ngồi trong bếp, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng lại bất chấp cái nóng.
Imagine the horses.	Hãy tưởng tượng những con ngựa.
I don't know what's going on or how to stop it.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc làm thế nào để ngăn chặn nó.
It is 20 feet above the ground.	Nó cao hơn mặt đất 20 feet.
Three for one, he's good at this.	Ba cho một, anh ấy giỏi trong việc này.
We'll need a base camp underneath the snow.	Chúng ta sẽ cần một trại căn cứ bên dưới lớp tuyết.
Not sure if he should believe it or not.	Anh không chắc có nên tin hay không.
Very brief description.	Mô tả rất ngắn gọn.
She is not good.	Cô ấy không được tốt.
I also put my nose in it.	Tôi cũng chúi mũi vào đó.
They help you remember where and who you are.	Chúng giúp bạn nhớ bạn đang ở đâu và là ai.
Next year, the numbers could be similar.	Năm tới, các con số có thể tương tự.
Same with students.	Với học sinh cũng vậy.
But this is also great.	Nhưng điều này cũng tuyệt.
I really take everything in my time for granted.	Tôi thực sự coi mọi thứ trong thời gian của mình là điều hiển nhiên.
You learn to do things you never thought you could do.	Bạn học cách làm những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được.
In the model training phase, there are two main factors.	Trong giai đoạn đào tạo người mẫu, có hai yếu tố chính.
The results showed that three types of flowers developed under this condition.	Kết quả cho thấy ba loại hoa phát triển trong điều kiện này.
Lots of characters.	Rất nhiều nhân vật.
There will be no return.	Sẽ không có quay trở lại.
At first it was just my opinion.	Lúc đầu, đó chỉ là ý kiến ​​của tôi.
I could hear the fear in her voice.	Tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cô ấy.
I hear you.	Tôi nghe bạn.
They then fled before taking any money.	Họ sau đó đã bỏ chạy trước khi lấy đi bất kỳ khoản tiền nào.
We have a job to do for you, and they understand that.	Chúng tôi có một công việc phải làm cho bạn, và họ hiểu điều đó.
But they are free.	Nhưng chúng miễn phí.
He was taken to a hospital, where he later died.	Anh ta được đưa đến một bệnh viện, nơi anh ta sau đó đã chết.
But the rest are not particularly interested.	Nhưng những người còn lại không đặc biệt quan tâm.
I looked hard and recognized him.	Tôi nhìn chăm chỉ và nhận ra anh ấy.
There are two ways that you can search.	Có hai cách mà bạn có thể tìm kiếm.
I also had the same reaction.	Tôi cũng có phản ứng tương tự.
At the back, it's still the same.	Ở phía sau, nó vẫn như vậy.
A gift beyond their normal salary is fine.	Một món quà ngoài lương bình thường của họ là tốt.
It was just a storm.	Nó chỉ là một cơn bão.
Of course, part of this is the hair.	Tất nhiên, một phần của điều này là tóc.
We spent the day with this group.	Chúng tôi đã dành cả ngày với nhóm này.
They pushed back a bit.	Họ đã đẩy lùi một chút.
Yes, it left me and my life.	Vâng, nó đã rời bỏ tôi và cuộc sống của tôi.
Anyway, not the real me.	Dù sao cũng không phải là con người thật của tôi.
He thought he was weak.	Anh nghĩ mình thật yếu đuối.
They were as big as one of his main hands.	Chúng lớn bằng một trong những bàn tay chính của anh ấy.
His three points, second best in terms of the team's defence.	Ba điểm của anh ấy, tốt thứ hai về hàng thủ của đội.
Try to stay calm.	Cố gắng giữ bình tĩnh.
That is common sense, in fact.	Đó là lẽ thường, trên thực tế.
However, she enjoys playing with them.	Tuy nhiên, cô thích chơi với chúng.
But notice how it's built.	Nhưng hãy để ý xem nó được xây dựng như thế nào.
It won't get any better here.	Nó sẽ không tốt hơn ở đây.
It just doesn't work.	Nó chỉ không hoạt động.
I am that male.	Tôi là nam đó.
But it is written.	Nhưng nó được viết.
My dad found out and went crazy.	Bố tôi phát hiện ra và phát điên lên.
He doesn't have to go back.	Anh ta không cần phải quay lại.
However, make sure you choose the medium one.	Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn chọn một trong những trung bình.
Add sugar to taste.	Thêm đường cho vừa ăn.
He uses a common sense approach.	Anh ấy sử dụng cách tiếp cận theo lẽ thường.
Followed by more detailed debates and discussions.	Tiếp theo là nhiều cuộc tranh luận và thảo luận chi tiết hơn.
He can do what he wants.	Anh ấy có thể làm những gì anh ấy muốn.
People usually like fast things.	Mọi người thường thích những thứ nhanh chóng.
The two never sat together and barely even talked.	Cả hai không bao giờ ngồi cùng nhau và thậm chí hầu như không nói chuyện.
I am worried.	Tôi đang lo lắng.
Absolutely beautiful design.	Thiết kế đẹp tuyệt đối.
His behavior is criminal.	Hành vi của anh ta là tội phạm.
That means in my head.	Điều đó có nghĩa là ở trong đầu tôi.
Really sick, too.	Thực sự ốm, quá.
I know they did the best they could for you.	Tôi biết họ đã làm những gì tốt nhất có thể cho bạn.
Therefore, you do not know what evidence it contains.	Do đó, bạn không biết nó chứa bằng chứng gì.
But it is, so it must be.	Nhưng nó là, vì vậy nó phải như vậy.
But some of the store's signs were familiar.	Nhưng một số bảng hiệu của cửa hàng đã quen thuộc.
We were tired.	Chúng tôi đã mệt mỏi.
But they have no memory.	Nhưng họ không có ký ức.
I have never seen it come.	Tôi chưa bao giờ thấy nó đến.
In short, she will read just about anything.	Tóm lại, cô ấy sẽ đọc bất cứ thứ gì.
So around that time they came to my house.	Vì vậy, vào khoảng khung giờ đó họ đến nhà tôi.
You can practice and learn many techniques on your own.	Bạn có thể thực hành và học nhiều kỹ thuật của riêng mình.
Just without us.	Chỉ không có chúng tôi.
Thanks again, everyone.	Cảm ơn một lần nữa, tất cả mọi người.
I have never used it before.	Tôi chưa bao giờ sử dụng nó trước.
And it was done.	Và nó đã được thực hiện.
You are responsible for how you use the photos.	Bạn chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ảnh.
There is plenty of space to share.	Có nhiều không gian để chia sẻ.
Ask him to sign no contact.	Yêu cầu anh ta ký tên không liên lạc.
And I just want the first record from the second table.	Và tôi chỉ muốn bản ghi đầu tiên từ bàn thứ hai.
I asked you before.	Tôi đã hỏi bạn trước đây.
And money in the mix of course.	Và tiền trong hỗn hợp tất nhiên.
Therefore, it is difficult to use the methods.	Do đó, rất khó để sử dụng các phương pháp.
I know very little.	Tôi biết rất ít.
Just this feeling that takes over.	Chỉ là cảm giác này mà tiếp quản.
The topic is insurance.	Chủ đề là bảo hiểm.
Even at this time of day, the road is crowded.	Ngay cả vào thời điểm này trong ngày, con đường vẫn đông đúc.
This is the default value.	Đây là giá trị mặc định.
But no one expected how wrong that was.	Nhưng không ai ngờ rằng sai lầm như thế nào.
They haven't had sex in years.	Họ đã không quan hệ tình dục với nhau trong nhiều năm.
He fits that very, very well.	Anh ấy phù hợp với đó rất, rất tốt.
I want these boys to remain children.	Tôi muốn những cậu bé này vẫn là những đứa trẻ.
He's just that good.	Anh ấy chỉ giỏi như vậy thôi.
However, they rarely leave their cities.	Tuy nhiên, họ hiếm khi rời thành phố của mình.
I let him go.	Tôi để anh ấy đi.
But it could be a lot or more.	Nhưng nó có thể là rất nhiều hoặc hơn thế nữa.
He never used their names.	Anh ấy không bao giờ sử dụng tên của họ.
Both of these features are fit to the test.	Cả hai tính năng này đều phù hợp với thử nghiệm.
Of course, there are two ways to do this search.	Tất nhiên, có hai cách để thực hiện tìm kiếm này.
This is the definition of death.	Đây là định nghĩa của cái chết.
While this cannot represent force, it can actually represent strength.	Mặc dù điều này không thể đại diện cho lực lượng, nhưng nó thực sự có thể đại diện cho sức mạnh.
Now let me past.	Bây giờ hãy để tôi quá khứ.
I finally nodded.	Cuối cùng thì tôi cũng gật đầu.
That is the sea.	Đó là biển.
He doesn't apologize.	Anh ấy không xin lỗi.
I don't remember who won.	Tôi không nhớ ai đã thắng.
Neither of them tried to avoid being hit.	Cả hai người đều không cố gắng để tránh bị đánh.
This day is a gift.	Ngày này là một món quà.
I have never been so scared in my life.	Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời.
Or maybe he just wanted me to free him.	Hoặc có thể anh ấy chỉ muốn tôi giải thoát cho anh ấy.
She knows how to get what she wants.	Cô ấy biết làm thế nào để đạt được những gì cô ấy muốn.
I added that.	Tôi đã thêm điều đó.
Let me do this for you and offload.	Hãy để tôi làm điều này cho bạn và giảm tải.
It's not as fun as it sounds.	Nó không phải là niềm vui như nó âm thanh.
Beat eggs, a little at a time.	Đánh trứng, mỗi lần một ít.
So should they.	Họ cũng nên như vậy.
Proof is hard.	Bằng chứng là khó.
We will never talk about this again.	Chúng ta sẽ không bao giờ nói về điều này nữa.
I only know in the end.	Tôi chỉ biết cuối cùng.
We get lost if he can't remember.	Chúng tôi bị lạc nếu anh ấy không thể nhớ.
These things go back a long way.	Những điều này quay trở lại một chặng đường dài.
They've checked everything, they're on horseback.	Họ đã kiểm tra mọi thứ, họ đang ở trên ngựa.
He could have written more, but we don't know that.	Anh ấy có thể đã viết nhiều hơn, nhưng chúng tôi không biết điều đó.
I don't have any calls for her.	Tôi không có cuộc gọi nào cho cô ấy.
I want them to have an open space.	Tôi muốn họ có một không gian thoáng đãng.
You just know it needs to be controlled.	Bạn chỉ cần biết nó cần được kiểm soát.
He thinks he has also identified something else.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy cũng đã xác định một cái gì đó khác.
Responsible for data interpretation.	Chịu trách nhiệm giải thích dữ liệu.
Those were the things that got him into the most trouble.	Đó là những thứ đã khiến anh ta gặp nhiều rắc rối nhất.
No stress.	Không có căng thẳng.
However, there were few significant differences in birth outcomes.	Tuy nhiên, có rất ít khác biệt đáng kể về kết quả sinh nở.
Some of them have many bugs.	Một số trong số chúng có nhiều lỗi.
I believe mine is the first as well as the last.	Tôi tin rằng của tôi là lần đầu tiên cũng như lần trước.
He still has that, whatever it is.	Anh ấy vẫn có điều đó, bất kể đó là gì.
You really can't win.	Bạn thực sự không thể giành chiến thắng.
He served a three-year sentence and killed four other people.	Anh ta đã thụ án ba năm và ra tay sát hại bốn người khác.
She is nothing to me.	Cô ấy không là gì đối với tôi.
To prepare himself mentally, he spent several months reading and thinking about knowledge.	Để chuẩn bị tinh thần, anh đã dành vài tháng để đọc và suy nghĩ về kiến ​​thức.
You see, she knows that we have to.	Bạn thấy đấy, cô ấy biết rằng chúng ta phải như vậy.
Use an appropriate variable name.	Sử dụng một tên biến thích hợp.
It will be back now.	Nó sẽ trở lại ngay bây giờ.
They are very poor, in school, in church.	Họ rất nghèo, trong trường học, trong nhà thờ.
The use of this material is free for learning and educational purposes.	Việc sử dụng tài liệu này là miễn phí cho mục đích học tập và giáo dục.
You can easily build your pages using their elements.	Bạn có thể dễ dàng xây dựng các trang của mình bằng các yếu tố của chúng.
Possibly, changes in trust occur earlier in development.	Có thể, những thay đổi về sự tin tưởng xảy ra sớm hơn trong quá trình phát triển.
I couldn't take it anymore and stuck my neck out.	Tôi không thể chịu được nữa mà thò cổ ra ngoài.
I'm trying my best to be fair.	Tôi đang cố gắng hết sức để công bằng.
I don't know what it will be like, but there must be something.	Tôi không biết nó sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn phải có một cái gì đó.
I don't remember anyone walking.	Tôi không nhớ có ai đi bộ cả.
I think it can help the organization later.	Tôi nghĩ nó có thể giúp ích cho tổ chức sau này.
Put yourself in her place.	Hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy.
I wish my mother could see me right now.	Tôi ước mẹ tôi có thể nhìn thấy tôi ngay bây giờ.
Given the state of the body, this makes it last night.	Với tình trạng của cơ thể, điều này làm cho nó đêm qua.
Then they recounted their dreams.	Sau đó, họ kể lại những giấc mơ của họ.
I have tested it and works fine.	Tôi đã thử nghiệm nó và hoạt động tốt.
I can smell it in the wind.	Tôi có thể ngửi thấy nó trong gió.
I need help, so be nice to me.	Tôi cần giúp đỡ, vì vậy hãy tốt với tôi.
You missed her and your house so much.	Bạn đã nhớ cô ấy và ngôi nhà của bạn rất nhiều.
For a few minutes, the conversation went on, as before.	Trong vài phút, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, như trước đây.
My father was in politics, everyone knows that.	Cha tôi làm chính trị, mọi người đều biết điều đó.
In the early days, we had differences.	Trong những ngày đầu tiên, chúng tôi đã có những khác biệt.
The letters were clear.	Các chữ cái đã rõ ràng.
Otherwise there is no injury to the body.	Nếu không thì không có thương tích cho cơ thể.
In fact, it has an advantage.	Trong thực tế, nó có một lợi thế.
This damn thing again.	Lại cái thứ chết tiệt này.
Nothing strange.	Không có gì lạ.
To our knowledge, this is the first reported case.	Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo.
Or have seen it.	Hoặc đã nhìn thấy nó.
I can't remember being taken to my cell.	Tôi không thể nhớ mình đã bị đưa đến phòng giam của mình.
Case in point, this book.	Trường hợp cụ thể, cuốn sách này.
Maybe that's the truth.	Có lẽ đó là sự thật.
There was hope.	Đã có hy vọng.
We can say whatever comes to mind without thinking about it.	Chúng ta có thể nói bất cứ điều gì nghĩ đến mà không cần suy nghĩ về nó.
We can use this now.	Chúng tôi có thể sử dụng cái này ngay bây giờ.
Never played it.	Chưa bao giờ chơi nó.
By a man.	Bởi một người đàn ông.
He was working, but she was supposed to be asleep.	Anh ấy đang làm việc, nhưng cô ấy được cho là đã ngủ.
I was walking.	Tôi đã đi bộ.
It is a bit like that.	Nó là một chút như vậy.
Dinner passed without much incident.	Bữa tối trôi qua mà không có nhiều biến cố.
At least some form of it.	Ít nhất là một số hình thức của nó.
That was my original idea.	Đó là ý tưởng ban đầu của tôi.
But that's about it.	Nhưng đó là về nó.
I found that it needs some control.	Tôi thấy rằng nó cần một số kiểm soát.
It is a cancer of the mind.	Đó là bệnh ung thư của tâm trí.
She looked sad and anxious to go away.	Cô ấy nhìn buồn và băn khoăn đi chỗ khác.
That's it.	Đó là nó.
Target was right about one thing.	Mục tiêu đã đúng về một điều.
Or other act of any party.	Hoặc hành động khác của bất kỳ bên nào.
Of interest to you.	Quan tâm đến bạn.
Instead, she forced a smile.	Thay vào đó, cô cố nặn ra một nụ cười.
There are different types of money.	Có nhiều loại tiền khác nhau.
However, he did not hide it from himself.	Tuy nhiên, anh không giấu giếm điều đó với bản thân.
Looks like he's used to having people around.	Có vẻ như anh ấy đã quen với việc có mọi người xung quanh.
She smiled at me as she drove past.	Cô ấy cười với tôi khi cô ấy lái xe qua.
General to the presence.	Chung đến sự hiện diện.
He's lost his mind.	Anh ta mất trí rồi.
Children at a young age are clearly not involved in politics.	Trẻ em ở độ tuổi nhỏ rõ ràng là không tham gia chính trị.
Will the edge continue.	Liệu cạnh có tiếp tục.
I made my money.	Tôi đã kiếm tiền của mình.
Maybe it's too early.	Có lẽ là quá sớm.
It's pretty simple to get over it.	Nó khá đơn giản để vượt qua nó.
Which is really good.	Mà thực sự là tốt.
Each place has something beautiful to offer.	Mỗi nơi có một cái gì đó đẹp để cung cấp.
The same goes for class societies.	Đối với xã hội có giai cấp cũng vậy.
There is no way not how.	Không có cách nào không làm thế nào.
They have completely changed.	Họ đã thay đổi hoàn toàn.
Now be absolutely silent.	Bây giờ tuyệt đối im lặng.
But over time the drug becomes less effective.	Nhưng theo thời gian thuốc trở nên kém hiệu quả hơn.
I'm not sure if that's doable.	Tôi không chắc liệu điều đó có thể thực hiện được hay không.
In addition to my suit.	Ngoài bộ đồ của tôi.
Next time it will just run that code.	Lần sau, nó sẽ chỉ chạy mã đó.
You can continuously earn more, it is not limited.	Bạn có thể liên tục kiếm nhiều tiền hơn, nó không bị giới hạn.
Unfortunately, she lost that fight.	Thật không may, cô ấy đã thua cuộc chiến đó.
That turned out to be a good idea.	Đó hóa ra là một ý kiến ​​hay.
You are great.	Bạn thật tuyệt.
I still have surgery on his leg injury.	Tôi vẫn phải phẫu thuật cho vết thương ở chân của anh ấy.
There's so much going on here.	Có quá nhiều thứ ở đây.
You should test the code that you write.	Bạn nên kiểm tra mã mà bạn viết.
He looks different.	Anh ta nhìn khác.
She didn't scare him, but he was dead anyway.	Cô không làm anh sợ, nhưng dù sao thì anh cũng đã chết.
They should also be in the frame.	Chúng cũng nên ở trong khung.
I see it is no more.	Tôi thấy nó không còn nữa.
Thinking about that makes me remember right in my heart.	Nghĩ về điều đó khiến tôi nhớ ngay trong tim.
Responsible for manuscript content.	Chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo.
Obviously he met his match.	Rõ ràng là anh ấy đã gặp trận đấu của mình.
They can vote for any party at any point in the game.	Họ có thể bỏ phiếu cho bất kỳ bên nào tại bất kỳ thời điểm nào trong trò chơi.
Do not identify yourself in this choice.	Đừng tự nhận mình trong sự lựa chọn này.
They sense those things and follow them to places like this.	Họ cảm nhận được những điều đó và đi theo họ đến những nơi như thế này.
After turning it back on, suddenly it works now.	Sau khi bật lại, đột nhiên nó hoạt động ngay bây giờ.
They must be put to bed.	Chúng phải được đưa vào giường.
In the final release, he was seen with a completely different style.	Trong bản phát hành cuối cùng, anh ấy đã được nhìn thấy với một phong cách hoàn toàn khác.
No, it was a dream.	Không, đó là một giấc mơ.
He's a good addition, but it's too much money.	Anh ấy là một sự bổ sung tốt, nhưng nó quá nhiều tiền.
I should be happy.	Tôi nên hạnh phúc.
And he doesn't care.	Và anh ấy không quan tâm.
Her main hobby besides meeting friends and family is reading.	Sở thích chính của cô ấy ngoài việc gặp bạn bè và gia đình là đọc sách.
There must be a reason not to call me.	Chắc phải có lý do gì để không gọi cho tôi.
And so on, with any combination of characteristics.	Và tiếp tục, với bất kỳ sự kết hợp của các đặc điểm.
No challenge.	Không có thách thức.
His mouth is big enough to fit his whole head in.	Miệng anh ta đủ lớn để nhét cả đầu vào.
Perfect place to start the evening.	Nơi hoàn hảo để bắt đầu buổi tối.
Yes, it was a bad night.	Vâng, đó là một đêm tồi tệ.
If you tap on things, they will light up.	Nếu bạn nhấn vào mọi thứ, chúng sẽ sáng lên.
So every build includes them.	Vì vậy, mọi bản dựng đều bao gồm chúng.
It is more likely to hold its shape if you use it.	Nó có nhiều khả năng giữ được hình dạng hơn nếu bạn sử dụng nó.
He will do it.	Anh ấy sẽ làm điều đó.
I turned the car around and headed towards the house.	Tôi quay đầu xe lại và đi về phía nhà.
It fell at his feet.	Nó rơi dưới chân anh ta.
The truth is completely different.	Sự thật là hoàn toàn khác.
This is the perfect place to start.	Đây là nơi hoàn hảo để bắt đầu.
I still know that.	Tôi vẫn biết điều đó.
The difference may not do.	Sự khác biệt có thể không làm.
It is my father.	Đó là bố tôi.
They bring food, flowers and pretty things to her house.	Họ mang thức ăn, hoa và những thứ xinh xắn cho ngôi nhà của cô.
It doesn't have to be hot.	Nó không cần phải nóng.
This is the only draw starting this weekend.	Đây là trận hòa duy nhất bắt đầu vào cuối tuần này.
A few dark brown or black individuals have been recorded.	Một vài cá thể màu nâu sẫm hoặc đen đã được ghi nhận.
Is there any work around?.	Có công việc nào xung quanh không ?.
The second volume was released the following year.	Tập thứ hai được phát hành vào năm sau.
And if she doesn't like it, there are other girls around.	Và nếu cô ấy không thích nó, có những cô gái khác xung quanh.
This is really beautiful.	Điều này thật là đẹp.
Of other children.	Của những đứa trẻ khác.
My thinking is very simple.	Suy nghĩ của tôi rất đơn giản.
He questioned why the two sides were fighting.	Anh ta đặt câu hỏi tại sao hai bên lại đánh nhau.
That is my art.	Đó là nghệ thuật của tôi.
It is important that the center of the square is empty.	Điều quan trọng là tâm của hình vuông phải trống.
I was and am still fighting an uphill battle.	Tôi đã và vẫn đang chống lại một cuộc chiến khó khăn.
Just had a hit.	Chỉ cần có một hit.
His voice is so great.	Giọng anh ấy quá tuyệt.
And it was there.	Và nó đã ở đó.
Her left front leg is missing.	Chân trước bên trái của cô ấy bị mất.
That is your ultimate goal.	Đó là mục tiêu cuối cùng của bạn.
The site is no longer fit for purpose.	Trang web không còn phù hợp với mục đích.
I could not find a comfortable position in bed.	Tôi không thể tìm thấy một vị trí thoải mái trên giường.
There are several agreements.	Có một số thỏa thuận.
How you failed is far more important than how you failed.	Bạn đã thất bại như thế nào quan trọng hơn rất nhiều so với việc bạn thất bại.
Your friends will have to understand.	Bạn bè của bạn sẽ phải hiểu.
She is calling you.	Cô ấy đang gọi anh.
We don't mind that.	Chúng tôi không bận tâm về điều đó.
I read almost all night.	Tôi đã đọc gần như cả đêm.
Maybe a previous library book.	Có thể là một cuốn sách thư viện trước đây.
It's too cold out here.	Ở ngoài này lạnh quá.
This measure is a positive, zero, or negative number.	Số đo này là số dương, số không hoặc số âm.
You must have a clear need for the amount.	Bạn phải có nhu cầu rõ ràng về số tiền.
At least not for the first time.	Ít nhất thì không phải là lần đầu tiên.
The questions will go on, on and on.	Các câu hỏi sẽ tiếp tục, tiếp tục.
It was a blue she had never seen as an eye color.	Đó là một màu xanh mà cô chưa bao giờ nhìn thấy như một màu mắt.
No clear direction is presented itself.	Không có hướng rõ ràng nào được trình bày chính nó.
The perfect day for the race, bright and warm.	Ngày hoàn hảo cho cuộc đua, tươi sáng và ấm áp.
But there can certainly be more direct methods.	Nhưng chắc chắn có thể có nhiều phương pháp trực tiếp hơn.
It seemed to me that the children would find the book interesting.	Đối với tôi, dường như bọn trẻ sẽ thấy cuốn sách thú vị.
One must be.	Một phải được.
And he must have.	Và anh ta phải có.
I guess you are just very famous.	Tôi đoán bạn chỉ rất nổi tiếng.
Then they took turns searching.	Sau đó, họ lần lượt tìm kiếm.
It is open source.	Nó là mã nguồn mở.
Because there's nothing else you can do.	Bởi vì bạn không thể làm gì khác.
It opened when she reached out to turn the handle.	Nó mở ra khi cô đưa tay ra để xoay tay cầm.
It just brings the house down.	Nó chỉ mang ngôi nhà xuống.
Some laughed out loud.	Một số cười ra nước mắt.
Nose up too far.	Mũi lên quá xa.
The first is the dream.	Đầu tiên là giấc mơ.
Major will have to fight.	Thiếu tá sẽ phải đấu tranh.
It was dark so my options were limited.	Trời tối nên các lựa chọn của tôi bị hạn chế.
It forces you to think about what to actually do.	Nó buộc bạn phải suy nghĩ về những gì thực sự phải làm.
I will do anything to have her back.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có cô ấy trở lại.
Joy is love.	Niềm vui là tình yêu.
We hit it immediately.	Chúng tôi đánh nó ngay lập tức.
This study represents solid work overall with minor concerns.	Nghiên cứu này thể hiện tổng thể công việc vững chắc với những lo ngại nhỏ.
But one particular work experience really confirmed my passion for the subject.	Nhưng một kinh nghiệm làm việc cụ thể đã thực sự khẳng định niềm đam mê của tôi đối với chủ đề này.
She surprised me.	Cô ấy làm tôi ngạc nhiên.
People want to figure out how to do it right.	Mọi người muốn tìm ra cách để làm điều đó đúng.
We just want your customers.	Chúng tôi chỉ muốn khách hàng của bạn.
I don't desire things that will only increase my lust.	Tôi không mong muốn những thứ sẽ chỉ làm tăng ham muốn của tôi.
Nearly everyone in town has an account with me, big or small.	Gần như tất cả mọi người trong thị trấn đều có một tài khoản với tôi, dù lớn hay nhỏ.
I worked at all stations.	Tôi đã làm việc ở tất cả các trạm.
Let's just have a fixed tax rate.	Hãy chỉ có một mức thuế cố định.
He bought me lunch, and we talked.	Anh ấy mua cho tôi bữa trưa, và chúng tôi nói chuyện.
Valuable information he thinks.	Thông tin giá trị mà anh ấy nghĩ.
Not just in terms of size.	Không chỉ về kích thước.
She likes attention.	Cô ấy thích sự chú ý.
It's just that the order was wrong.	Nó chỉ là thứ tự đã bị sai.
The information you have provided is better than another blog.	Thông tin mà bạn đã cung cấp tốt hơn so với một blog khác.
But, that's not the problem.	Nhưng, đó không phải là vấn đề.
Note that this is an independent work.	Lưu ý rằng đây là một tác phẩm độc lập.
When this happens, this creates a problem.	Khi điều này xảy ra, điều này tạo ra một vấn đề.
Times like that in the camp were confusing.	Những lúc như vậy trong trại thật là bối rối.
Keeping body temperature and food down is essential to survival.	Giữ nhiệt độ cơ thể và thức ăn xuống thấp là điều cần thiết để tồn tại.
In them go.	Trong họ đi.
She was tired of it.	Cô mệt mỏi vì nó.
Too much work for too little money.	Quá nhiều việc với quá ít tiền.
An agreement has been made.	Một thỏa thuận đã được thực hiện.
Much more if he gave it to help him.	Nhiều hơn nữa nếu anh ấy đã cho nó để giúp anh ấy.
Those services have become very popular.	Những dịch vụ đó đã trở nên rất phổ biến.
I touch my knee.	Tôi chạm vào đầu gối của mình.
Actually quite a lot.	Thực tế là khá nhiều.
You never go out of range.	Bạn không bao giờ đi ra ngoài phạm vi.
It's really not fair.	Nó thực sự không công bằng.
I started over, completed the form, and started a third time.	Tôi bắt đầu lại, hoàn thành biểu mẫu và bắt đầu lần thứ ba.
I lost contact with the people who knew him.	Tôi mất liên lạc với những người biết anh ấy.
Even if it's not so funny.	Ngay cả khi nó không hài hước như vậy.
She certainly knew them.	Cô ấy chắc chắn đã biết họ.
A random effects model was used.	Một mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên đã được sử dụng.
And one thing only.	Và một điều duy nhất.
Because of.	Bởi vì.
But that is not the point of this story.	Nhưng đó không phải là vấn đề của câu chuyện này.
But leave this room, you will.	Nhưng hãy rời khỏi căn phòng này, bạn sẽ.
His mind wasn't as quick as it used to be.	Đầu óc anh không còn nhanh nhạy như trước nữa.
More volume, more pay.	Khối lượng nhiều hơn, trả nhiều tiền hơn.
Men have nothing to lose uncontrollably.	Đàn ông không có gì để mất không thể kiểm soát được.
There is no factual basis in fact.	Không có cơ sở thực tế trên thực tế.
This also means fruit.	Điều này cũng có nghĩa là trái cây.
Government policy faces a variety of challenges.	Chính sách của chính phủ phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau.
Sometimes the power company steps in right away.	Đôi khi công ty điện lực vào cuộc ngay.
The worst shaking ground.	Mặt đất rung chuyển tồi tệ nhất.
It makes sense to me.	Nó có ý nghĩa với tôi.
It is a pleasure working with you.	Đó là một niềm vui làm việc với bạn.
I will tell him about you.	Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về bạn.
There are reports that someone is still in the house.	Có thông tin cho rằng ai đó vẫn đang ở trong nhà.
It started to move.	Nó bắt đầu di chuyển.
However, such control would be far from reality.	Tuy nhiên, việc kiểm soát như vậy sẽ xa rời thực tế.
Sit down, look scared.	Ngồi xuống, trông sợ hãi.
They've got the gold right now.	Họ đã có vàng ngay bây giờ.
First, development plans are often too large.	Thứ nhất, các kế hoạch phát triển thường quá lớn.
Too few people seem to know that.	Dường như quá ít người biết điều đó.
Our players love it.	Người chơi của chúng tôi thích nó.
Under the right conditions, they want the systems to fail.	Trong các điều kiện thích hợp, họ muốn các hệ thống không thành công.
But you still know you're training.	Nhưng bạn vẫn biết mình đang được đào tạo.
So, if you have one that works perfectly for you, use this.	Vì vậy, nếu bạn có một cái hoàn toàn phù hợp với bạn, hãy sử dụng cái này.
He looked like he was about to cry.	Anh ấy trông như sắp khóc.
You must not fail.	Bạn không được thất bại.
This is a team thing.	Đây là một điều đồng đội.
No one comes to visit you.	Không ai đến thăm bạn.
You just haven't put it in front of you yet.	Bạn chỉ chưa đặt nó trước mặt bạn.
It's just about completion.	Đó chỉ là về việc hoàn thành.
He nodded at me, slowly.	Anh ấy gật đầu một cái với tôi, một cách chậm rãi.
No place.	Không có chỗ.
However, the news is too good for him.	Tuy nhiên, tin tức là quá tốt cho anh ta.
All included studies were published in full text.	Tất cả các nghiên cứu bao gồm đã được xuất bản trong văn bản đầy đủ.
I slowed down and stopped in front of this beautiful young woman.	Tôi giảm tốc độ dừng lại trước mặt người phụ nữ trẻ đẹp này.
He knows nothing joyful awaits him at home.	Anh ấy biết không có điều gì vui vẻ chờ đợi anh ấy ở nhà.
It couldn't be otherwise.	Nó không thể là khác.
Don't doubt that.	Đừng nghi ngờ điều đó.
We were very surprised.	Chúng tôi rất ngạc nhiên.
She stepped back, away from me.	Cô ấy lùi lại, tránh xa tôi.
She won't even take the time to change her clothes.	Cô ấy thậm chí sẽ không dành thời gian để thay quần áo.
And it's one of the least expensive shows of the season.	Và đó là một trong những chương trình ít tốn kém nhất trong mùa giải.
I know that they've had a very strong history.	Tôi biết rằng họ đã có một lịch sử phát triển rất mạnh mẽ.
I heard her move.	Tôi nghe thấy tiếng cô ấy di chuyển.
Stayed here for the night.	Ở lại đây trong đêm.
She would have turned off completely without him.	Cô đã có thể tắt hoàn toàn nếu không có anh.
We will solve this problem.	Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này.
And it's getting better and better.	Và nó ngày càng tốt hơn.
The next person, again, directly to the hot spot.	Người tiếp theo, một lần nữa, trực tiếp đến điểm nóng.
Nervous was right.	Thần kinh đã đúng.
He doesn't want to look like a criminal.	Anh ấy không muốn trông giống như một tên tội phạm.
You get nothing.	Bạn không nhận được gì.
It makes me feel special.	Nó khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
I didn't go back to look.	Tôi đã không quay lại để nhìn.
If they take.	Nếu họ lấy.
I have not seen this letter.	Tôi đã không nhìn thấy bức thư này.
He did not report her missing immediately.	Anh ta không báo cô mất tích ngay lập tức.
I'm so glad it was successful.	Tôi rất vui vì nó đã thành công.
But you can never be like us.	Nhưng bạn không bao giờ có thể giống như chúng tôi.
Apparently it was done several years ago.	Rõ ràng nó đã được thực hiện cách đây vài năm.
Would you like me to send a copy to your website.	Bạn có muốn tôi gửi một bản sao cho trang web của bạn.
But some authors are much better on the page.	Nhưng một số tác giả tốt hơn nhiều trên trang.
I can't even imagine the pain you've felt.	Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi đau mà bạn đã cảm thấy.
People are at the heart of everything we do.	Con người là trọng tâm của mọi thứ chúng tôi làm.
All use these rooms.	Tất cả đều sử dụng các phòng này.
Human is not meant to be perfect.	Con người không có nghĩa là hoàn hảo.
Finally, the authors provide reference values ​​in children and adults.	Cuối cùng, các tác giả đưa ra các giá trị tham khảo ở trẻ em và người lớn.
That is the right thing to do.	Đó là việc làm đứng đắn.
It's fun to drive and then eat out.	Thật là vui khi lái xe và sau đó đi ăn.
Radio and TV more than any other song that year.	Đài phát thanh và truyền hình hơn bất kỳ bài hát nào khác trong năm đó.
He must be at least seven feet tall.	Anh ta phải cao ít nhất bảy feet.
These people are here for murder.	Những người này ở đây vì tội giết người.
Design and perform experiments.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm.
He is a real constant.	Anh ấy là một hằng số thực sự.
It is quite simple.	Nó khá đơn giản.
I don't want you to think.	Tôi không muốn bạn nghĩ.
Like it was his job.	Như thể đó là việc của anh ấy.
Also remember culture is created by design, not by default.	Cũng nên nhớ văn hóa được tạo ra bởi thiết kế, không phải theo mặc định.
She smiled at me.	Cô mỉm cười với tôi.
You say, you think.	Bạn nói, bạn nghĩ.
Go to the end of the street and then turn right.	Đi đến cuối phố và sau đó rẽ phải.
Some of the best in the world.	Một số tốt nhất trên thế giới.
Therefore, ask them to give you the best way to proceed.	Do đó, hãy yêu cầu họ cung cấp cho bạn cách tốt nhất để tiếp tục.
If not then you call someone else.	Nếu không thì bạn gọi cho người khác.
I agree with that for the most part.	Tôi đồng ý với điều đó cho hầu hết các phần.
Write about where you come from.	Viết về nơi bạn đến.
So you have a moving target.	Vì vậy, bạn có một mục tiêu di động.
These are questions from the actual test.	Đây là những câu hỏi từ bài kiểm tra thực tế.
The rest must be compensated by the state.	Phần còn lại phải do nhà nước bù đắp.
We pay them fairly.	Chúng tôi trả công bằng cho họ.
I certainly can't change my life just like that.	Tôi chắc chắn không thể thay đổi cuộc sống của mình chỉ như vậy.
Looks like the girl is pretty enough.	Có vẻ như cô gái đủ đẹp.
It is displayed.	Nó được hiển thị.
There are others who can lead this battle.	Có những người khác có thể dẫn đầu trận chiến này.
That's bad.	Thật là tệ hại.
Will grind teeth.	Sẽ nghiến răng.
This is not an option for everything, for sure.	Đây không phải là một lựa chọn cho tất cả mọi thứ, chắc chắn.
To the end.	Đến cuối cùng.
She said she wasn't sure she could afford to answer.	Cô ấy nói rằng cô ấy không chắc mình có đủ khả năng để trả lời.
Some of the studies are detailed here.	Một số nghiên cứu được trình bày chi tiết tại đây.
So this will be the most common question they will ask.	Vì vậy, đây sẽ là câu hỏi phổ biến nhất mà họ sẽ hỏi.
The second time is definitely you.	Lần thứ hai chắc chắn là anh.
And that's human.	Và đó là con người.
It focuses on the activities available to the player in the game.	Nó tập trung vào các hoạt động có sẵn cho người chơi trong trò chơi.
He likes going out for a beer by himself.	Anh ấy thích ra ngoài uống bia một mình.
I can't read that fast and probably never will.	Tôi không thể đọc nhanh như vậy và có thể sẽ không bao giờ có thể.
Your period seems normal.	Kinh nguyệt của bạn có vẻ bình thường.
The officer stopped him.	Viên sĩ quan ngăn anh ta lại.
You won't be short of things to do, that's for sure.	Bạn sẽ không thiếu việc để làm, điều đó chắc chắn là như vậy.
This guy is perfect.	Anh chàng này thật hoàn hảo.
It can handle most common serious services.	Nó có thể xử lý hầu hết các dịch vụ nghiêm trọng phổ biến.
It has no place in a modern society.	Nó không có chỗ đứng trong một xã hội hiện đại.
They are just a party in name.	Họ chỉ là một bữa tiệc trên danh nghĩa.
I hardly know what they mean.	Tôi hầu như không biết họ muốn nói gì.
I have nothing to look at.	Tôi không có gì để nhìn.
Next time, same thing.	Lần tiếp theo, điều tương tự.
I liked the job, but he fired me.	Tôi thích công việc đó, nhưng anh ấy đã sa thải tôi.
Never because it is terrible.	Không bao giờ bởi vì nó là khủng khiếp.
Here are some initial areas that can be applied.	Dưới đây là một số lĩnh vực ban đầu có thể được áp dụng.
From the outside he was looking straight ahead.	Từ bên ngoài anh đã nhìn thẳng.
This project is currently underway.	Dự án này hiện đang được tiến hành.
He needs help.	Anh ấy cần sự giúp đỡ.
That's the goal anyway.	Đó là mục tiêu dù sao.
I will be her, then she will be friends.	Tôi sẽ làm cô ấy, sau đó cô ấy sẽ làm bạn.
That's a lot of words for my brother.	Đó là rất nhiều từ cho anh trai của tôi.
But then she would never back down from a fight.	Nhưng rồi cô ấy sẽ không bao giờ lùi bước trước một cuộc chiến.
Of course, age is a factor.	Tất nhiên, tuổi tác là một yếu tố.
State you are in.	Tiểu bang bạn đang ở.
I found them in that death.	Tôi tìm thấy họ trong cái chết đó.
Every culture has known them.	Mọi nền văn hóa đã biết đến chúng.
Maybe she's in the kitchen.	Có lẽ cô ấy đang ở trong bếp.
I never thought it had so much fun with it.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó có nhiều mức độ thú vị với nó.
It shouldn't take that long.	Nó không nên lâu như vậy.
It took me a long time to get okay with it.	Tôi đã mất rất nhiều thời gian để ổn với nó.
He wasn't sure why, but he did.	Anh ấy không chắc tại sao, nhưng anh ấy đã làm.
It's a result of the current economy we think.	Đó là kết quả của nền kinh tế hiện tại mà chúng tôi nghĩ.
We'll let you know as it is.	Chúng tôi sẽ cho bạn biết như nó là.
I won't listen to it.	Tôi sẽ không nghe nó.
All that matters is how much data is needed.	Tất cả những gì quan trọng là cần bao nhiêu dữ liệu.
He even formed relationships here.	Anh ấy thậm chí đã hình thành các mối quan hệ ở đây.
It just pulled out.	Nó vừa rút ra.
But my last name is different now so he can't find me.	Nhưng họ của tôi bây giờ khác nên anh ấy không thể tìm thấy tôi.
But this is exactly where many stories fail.	Nhưng đây chính xác là nơi mà nhiều câu chuyện thất bại.
Now, we know better.	Bây giờ, chúng tôi biết rõ hơn.
I don't really care.	Tôi rất không quan tâm.
They are not equal.	Chúng không bình đẳng.
It's just a phone.	Nó chỉ là một chiếc điện thoại.
I never heard him talk about that time.	Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói về thời gian đó.
It's not even necessarily asserted as well.	Nó thậm chí không nhất thiết phải khẳng định là tốt.
But there was still a fire at their feet.	Nhưng vẫn có ngọn lửa dưới chân họ.
However, we cannot rule it out as a possibility.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại trừ nó là một khả năng.
But there will be conditions.	Nhưng sẽ có điều kiện.
And it's the only religion that does that.	Và là tôn giáo duy nhất làm được điều đó.
And then some kind of intermediate.	Và sau đó là một số loại trung gian.
The days go by and we won't see anyone.	Ngày tháng trôi qua và chúng tôi sẽ không gặp ai cả.
The rest of his social media can be easily accessed from there.	Có thể dễ dàng truy cập phần còn lại của phương tiện truyền thông xã hội của anh ấy từ đó.
But something really strange is happening in the kitchen.	Nhưng một cái gì đó thực sự kỳ lạ đang xảy ra trong nhà bếp.
Unless you have a good reason to do so.	Trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy.
I reached for his other arm but missed.	Tôi với lấy cánh tay còn lại của anh ấy nhưng bỏ lỡ.
My sister is ten.	Em gái tôi lên mười.
We cannot expect change for the better.	Chúng ta không thể mong đợi sự thay đổi để tốt hơn.
It was a new feeling for her, and one she didn't like.	Đó là một cảm giác mới đối với cô, và một cảm giác mà cô không thích.
But nobody seems to talk about it.	Nhưng dường như không ai nói về nó.
Then let's continue.	Vậy thì hãy tiếp tục.
I was full of joy.	Tôi hết hồn vì vui sướng.
You know, it's too difficult.	Bạn biết đấy, quá khó khăn.
Her work here is done.	Công việc của cô ấy ở đây đã được thực hiện.
Those findings are also interesting.	Những phát hiện đó cũng thú vị.
Imagine there is a box under your bed.	Hãy tưởng tượng có một chiếc hộp dưới giường của bạn.
This gives you a very large negative value.	Điều này mang lại cho bạn một giá trị âm rất lớn.
He's still a friend.	Anh ấy vẫn là một người bạn.
Too many things happened.	Có quá nhiều thứ đã xảy ra.
So again, it takes a long time.	Vì vậy, một lần nữa, nó phải mất một thời gian dài.
I can only assume he didn't hear me.	Tôi chỉ có thể cho rằng anh ấy không nghe thấy tôi.
The agreement is reasonable for both parties.	Thỏa thuận là hợp lý cho cả hai bên.
So it takes responsibility from there.	Vì vậy, nó có trách nhiệm từ đó.
You can start changing the world today.	Bạn có thể bắt đầu thay đổi thế giới ngay hôm nay.
That she went on to say that she had found something big.	Rằng cô ấy tiếp tục nói rằng cô ấy đã tìm thấy một thứ gì đó lớn lao.
We stood back and looked at it.	Chúng tôi đứng lại và nhìn vào nó.
It is times like these when sight will come in handy.	Đó là những lúc như thế này khi thị giác sẽ hữu ích.
The problem is people.	Vấn đề là con người.
I wonder what's going on in his head.	Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu anh ấy.
And that gives you confidence.	Và điều đó mang lại cho bạn sự tự tin.
She couldn't remember the last time she felt so happy.	Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô cảm thấy hạnh phúc như thế nào.
I don't like them.	Tôi không thích chúng.
Definitely no personal information.	Chắc chắn không có thông tin cá nhân.
You have pros trying to attack everything.	Bạn có những người chuyên nghiệp đang cố gắng tấn công mọi thứ.
Don't pass it around in your code.	Đừng chuyển nó xung quanh mã của bạn.
Beyond them, however, there are questions.	Tuy nhiên bên ngoài chúng, có những câu hỏi.
Her shoulders shook.	Vai cô ấy rung lên.
Design and conduct experiments, and write manuscripts.	Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, và viết bản thảo.
Doesn't look pretty.	Trông không đẹp.
Easy to join.	Dễ dàng tham gia.
Fear does not protect you.	Sự sợ hãi không bảo vệ bạn.
The first is the father to the second.	Người đầu tiên là cha cho người thứ hai.
He still felt he was being watched.	Anh vẫn cảm thấy mình bị theo dõi.
Different species were identified with different levels of water quality.	Các loài khác nhau được xác định với các mức chất lượng nước khác nhau.
Go to the shop.	Đến cửa hàng.
Pour into bowl.	Đổ ra bát.
It was a tough time to be president.	Đó là một thời gian khó khăn để trở thành tổng thống.
When I call the method.	Khi tôi gọi phương thức.
Oh, one by one.	Ồ, từng thứ một.
He spoke with another leader.	Anh ta đã nói chuyện với một nhà lãnh đạo khác.
I'm not there yet.	Tôi vẫn chưa ở đó.
We told our team that.	Chúng tôi đã nói với nhóm của chúng tôi điều đó.
You may be familiar with him.	Bạn có thể quen với anh ấy.
They put the students in the game.	Họ đưa học sinh vào trò chơi.
She took my hand and placed it between her legs.	Cô ấy nắm lấy tay tôi và đặt nó giữa hai chân cô ấy.
It would be helpful for the community to have an answer.	Sẽ rất hữu ích cho cộng đồng nếu có câu trả lời.
It's also part of the culture for which you're responsible.	Đó cũng là một phần của văn hóa mà bạn đang chịu trách nhiệm.
Please see their website for terms and conditions.	Vui lòng xem trang web của họ để biết các điều khoản và điều kiện.
Now we.	Bây giờ chúng ta.
We just have it.	Chúng tôi chỉ có nó.
I drove straight here.	Tôi lái xe thẳng đến đây.
But it's not difficult.	Nhưng nó không khó.
He lifts everyone up.	Anh ấy nâng mọi người lên.
That's probably the biggest part of it.	Đó có lẽ là phần lớn nhất của nó.
He was sad and wanted to touch it.	Anh buồn và muốn chạm vào nó.
It's a pretty fun game.	Đó là một trò chơi khá thú vị.
I can't find the key.	Tôi không thể tìm thấy chìa khóa.
It doesn't make any sense to me either.	Nó cũng không có ý nghĩa gì đối với tôi.
That went wrong.	Điều đó đã xảy ra sai.
Sometimes it did what it was supposed to do.	Đôi khi nó đã làm những gì nó được cho là phải.
It was a show.	Đó là một buổi biểu diễn.
It's not proof, but it can guide the light.	Nó không phải là bằng chứng, nhưng nó có thể dẫn đường cho ánh sáng.
In your front pocket.	Trong túi trước của bạn.
She had never seen anything quite like this.	Cô chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì tương tự như thế này.
I guess that's where it is.	Tôi đoán đó là nơi nó ở.
From the very beginning she wanted to know his life.	Ngay từ đầu cô đã muốn biết cuộc sống của anh.
They never played the show.	Họ không bao giờ chơi chương trình.
He pulled out something large and flat and gave it to her.	Anh rút ra một thứ lớn và phẳng, đưa cho cô.
I agree.	Tôi đồng ý.
He didn't seem to know what to say.	Anh ấy dường như không biết phải nói gì.
I created a problem for that.	Tôi tạo ra một vấn đề cho điều đó.
There must be more to it than that.	Phải có nhiều thứ hơn thế.
Not a good feeling.	Không phải là một cảm giác tốt.
I have never seen a man run faster.	Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông chạy nhanh hơn.
It took fifteen seconds to choose.	Phải mất mười lăm giây để chọn.
Of those, six are women and six are children.	Trong số đó, sáu người là phụ nữ và sáu người là trẻ em.
There's nothing we can do to change it.	Không có gì chúng ta có thể làm sẽ thay đổi nó.
He says you're not a kid anymore.	Anh ấy nói rằng bạn không còn là một đứa trẻ nữa.
The weather is changing.	Thời tiết đang thay đổi.
He married a third wife.	Anh ta cưới người vợ thứ ba.
He can only hope.	Anh chỉ có thể hy vọng.
You can feel the temperature on my skin.	Bạn có thể cảm thấy nhiệt độ trên da của tôi.
Her expression changed to a lingering anguish.	Vẻ mặt của cô ấy chuyển sang một sự đau khổ kéo dài.
Add milk if desired.	Thêm sữa nếu muốn.
He couldn't believe what he was hearing.	Anh không thể tin vào những gì mình đang nghe.
He made no move to throw her away.	Anh không có động thái gì để ném cô ấy đi.
No one on the street.	Không có ai trên đường phố.
No, he's too cool for that.	Không, anh ấy quá tuyệt cho điều đó.
She needed him immediately.	Cô cần anh ngay lập tức.
Don't just keep to yourself.	Đừng chỉ giữ yên bản thân.
Nothing else really offers that with such a great structure.	Không có gì khác thực sự cung cấp điều đó với một cấu trúc tuyệt vời như vậy.
In one minute.	Trong một phút.
They are essentially police laws.	Thực chất chúng là luật của cảnh sát.
I can see everything from here.	Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ đây.
We really love it.	Chúng tôi thực sự yêu thích nó.
They don't believe you.	Họ không tin bạn.
However, soon lost his time.	Tuy nhiên, sớm đã mất thời gian của anh ấy.
They are performed.	Chúng được thực hiện.
, has been used.	, đã được dùng.
Fair and clear weather.	Thời tiết công bằng và rõ ràng.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
It won't matter anymore.	Nó sẽ không còn quan trọng nữa.
You are still alive.	Bạn vẫn sống.
It was never good.	Nó không bao giờ tốt.
You know that you are living in a time of great change.	Bạn biết rằng bạn đang sống trong thời kỳ có nhiều thay đổi.
But this doesn't work as intended.	Nhưng điều này không hoạt động như dự định.
The movie looks great.	Bộ phim trông rất hay.
So you know that's the basics.	Vì vậy, bạn biết rằng đó là những điều cơ bản.
He doesn't seem fine.	Anh ấy có vẻ không ổn.
His time had come at last, he thought.	Cuối cùng thì giờ của anh cũng đã đến, anh nghĩ.
All he asked was if he could stay for a while.	Tất cả những gì anh ta hỏi là anh ta có thể ở lại một thời gian.
Taller than any car with the case, all around.	Cao hơn bất kỳ chiếc xe nào với trường hợp, xung quanh.
I never wanted to do that.	Tôi chưa bao giờ muốn làm điều đó.
For some people, this is great.	Đối với một số người, điều này thật tuyệt.
It tells you who uses such an object.	Nó cho bạn biết ai sử dụng một đối tượng như vậy.
I know they were in that play together.	Tôi biết họ đã tham gia vở kịch đó cùng nhau.
Note that.	Lưu ý rằng.
Alright, it's time to get to work.	Được rồi, đã đến lúc bắt tay vào công việc.
I apologize for the confusion.	Tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn.
We will briefly list these mechanisms and then discuss them below.	Chúng tôi sẽ liệt kê ngắn gọn các cơ chế này và sau đó thảo luận về chúng bên dưới.
He was unlike any other who came around.	Anh ấy không giống như bất kỳ người nào khác đến xung quanh.
I don't know how to say below.	Tôi không biết làm thế nào để nói bên dưới.
Most people don't notice and don't care.	Hầu hết mọi người không để ý và cũng không quan tâm.
I do not know.	Tôi không biết.
Fine, said another.	Tốt thôi, người khác nói.
Thanks for visiting!.	Cảm ơn vì đã ghé thăm !.
And, it was.	Và, nó đã được.
Those seem to be options.	Đó dường như là những lựa chọn.
My watch tells me it's nine-fifteen.	Đồng hồ của tôi cho tôi biết đã chín giờ mười lăm.
I haven't seen her in years and years.	Tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều năm và nhiều năm.
We will return to this in more detail below.	Chúng tôi sẽ trở lại điều này một cách chi tiết hơn dưới đây.
Thank you for the website.	Cảm ơn bạn cho trang web.
The image on the left shows the entire cell image.	Hình ảnh bên trái hiển thị toàn bộ hình ảnh ô.
She couldn't throw in his face the fact that he was wrong.	Cô không thể ném vào mặt anh sự thật rằng anh đã sai.
Everyone says, yes, you are really equal.	Mọi người đều nói, vâng, bạn thực sự bình đẳng.
You don't have to worry too much.	Không phải bạn phải lo lắng quá nhiều.
Most of our mothers do not.	Hầu hết những người mẹ của chúng ta thì không.
I certainly will, and do, take care of my employees first.	Tôi chắc chắn sẽ, và làm, quan tâm đến nhân viên của mình trước tiên.
And, crazy, this ability has appeared before.	Và, thật điên rồ, khả năng này đã xuất hiện trước đây.
Meaning that they better lose their freedom.	Ý nghĩa là tốt hơn hết họ nên bị mất tự do.
It was a long day.	Đó là một ngày dài.
They beat him on the nose, they have the same size.	Họ thắng anh ta trên mũi, họ có cùng một kích thước.
You will be gone in a few years.	Bạn sẽ ra đi trong một vài năm.
Or your left hand.	Hoặc tay trái của bạn.
I know that you wish it could be otherwise.	Tôi biết rằng bạn ước nó có thể là khác.
But it's very beautiful.	Nhưng nó rất đẹp.
Friendly and fast service.	Dịch vụ thân thiện và nhanh chóng.
This patient has a passion for things that are growing.	Bệnh nhân này có niềm đam mê với những thứ đang phát triển.
If not, then there are things you can do instead.	Nếu không, thì có những điều bạn có thể làm thay thế.
I don't have much, but that suit isn't worth much.	Tôi không có nhiều, nhưng bộ đồ đó không đáng bao nhiêu.
You cannot complete my son's work.	Bạn không thể hoàn thành công việc của con trai tôi.
Not from within.	Không phải từ trong này.
You don't have to try.	Bạn không cần phải thử.
No matter your age, you can make a change.	Bất kể bạn ở độ tuổi nào, bạn đều có thể tạo ra sự thay đổi.
But nothing can be done.	Nhưng không thể làm gì được.
Keep writing, she told herself.	Hãy tiếp tục viết, cô ấy tự nhủ.
You do not have many time.	Bạn không có nhiều thời gian.
We don't kill people for personal gain.	Chúng tôi không giết người vì lợi ích cá nhân.
I never knew our father.	Tôi chưa bao giờ biết cha của chúng tôi.
Can't figure out how to do it.	Không thể tìm ra cách thực hiện.
Breathe in the fresh air inside of you.	Hãy hít thở không khí trong lành bên trong bạn.
They need to do something to stop this war.	Họ cần phải làm gì đó để ngăn chặn cuộc chiến này.
This is especially important because the manuscript is very long.	Điều này đặc biệt quan trọng vì bản thảo rất dài.
There is a clear match between the two.	Có một sự phù hợp rõ ràng giữa hai người.
I know nothing about your feet.	Tôi không biết gì về bàn chân của bạn.
He wanted to know what was going on on that train.	Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên chuyến tàu đó.
He's at the top.	Anh ấy ở trên đỉnh.
By itself, this is not unusual.	Bản thân nó, điều này không có gì lạ.
Every detail has been thought of.	Mọi chi tiết đã được nghĩ đến.
Plus, people get used to not having to face the snow.	Thêm vào đó, người ta quen với việc không phải đối mặt với tuyết.
So this is why you should study music theory.	Vì vậy, đây là lý do tại sao bạn nên học nhạc lý.
Now she was lost in her thoughts.	Bây giờ cô đang chìm trong suy nghĩ của mình.
We can find another way.	Chúng ta có thể tìm một con đường khác.
The social life of information.	Đời sống xã hội của thông tin.
Yes, it did.	Có, nó đã làm.
We really appreciate you coming.	Chúng tôi thực sự đánh giá cao bạn đã đến.
And nothing seems to work.	Và có vẻ như không có gì hoạt động.
I hope we will meet again.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
This decision should be based on many factors.	Quyết định này cần dựa trên nhiều yếu tố.
Somehow you find yourself in a locked room.	Bằng cách nào đó bạn thấy mình đang ở trong một căn phòng bị khóa.
I can't get over her.	Tôi không thể vượt qua cô ấy.
We hope you enjoyed reading it!.	Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc nó !.
Let us assume they are too busy to deal with you.	Hãy để chúng tôi cho rằng họ quá bận để giải quyết với bạn.
I love it when she does.	Tôi yêu nó khi cô ấy làm vậy.
No one loves the game more than him.	Không ai yêu trò chơi hơn anh ấy.
It is not used as a bedroom.	Nó không được sử dụng như một phòng ngủ.
A minute later, that site was down.	Một phút sau, trang web đó đã ngừng hoạt động.
She is a powerful woman.	Cô ấy là một người phụ nữ quyền lực.
We are monitoring their activities.	Chúng tôi đang theo dõi hoạt động của họ.
Give your home your character.	Mang đến cho ngôi nhà của bạn nét đặc trưng của bạn.
I am very satisfied with the quality and look.	Tôi rất hài lòng với chất lượng và giao diện.
None of them talk to each other.	Không ai trong số họ nói chuyện với nhau.
He is getting his information from another source.	Anh ta đang lấy thông tin của mình từ một nguồn khác.
They point up and leave everything behind.	Họ chỉ lên và bỏ lại mọi thứ.
Sometimes they even ask for a credit card number.	Đôi khi họ thậm chí còn yêu cầu số thẻ tín dụng.
And your health teacher.	Và cô giáo sức khỏe của bạn.
This response has been further tested.	Phản hồi này đã được kiểm tra thêm.
Cool and store.	Để nguội và bảo quản.
I mean we did nothing wrong.	Ý tôi là chúng tôi không làm gì sai.
It gives you information in easy to understand language and practical advice.	Nó cung cấp cho bạn thông tin bằng ngôn ngữ dễ hiểu và lời khuyên thiết thực.
The worst is on his face, but there are others.	Điều tồi tệ nhất là trên khuôn mặt của anh ấy, nhưng có những người khác.
Metal is yellow.	Kim loại có màu vàng.
It's about changing our country.	Đó là về việc thay đổi đất nước của chúng ta.
We will have the results very quickly.	Chúng tôi sẽ có kết quả rất nhanh.
She knows it and she doesn't know it.	Cô ấy biết điều đó và cô ấy không biết điều đó.
The lack of control.	Sự thiếu kiểm soát.
Whether they did it or not.	Cho dù họ đã làm điều đó hay không.
The question behind that.	Câu hỏi đằng sau đó.
You will keep your mouth.	Bạn sẽ giữ miệng của bạn.
The problem is that you only have two seconds after you install it.	Vấn đề là bạn chỉ có hai giây sau khi bạn cài đặt nó.
It really works.	Nó thực sự hoạt động.
He can shoot.	Anh ta có thể bắn.
Ultimately, this is more important than a single performance.	Cuối cùng, điều này còn quan trọng hơn một buổi biểu diễn đơn lẻ.
First, it must be shown that the couple is of legal age.	Đầu tiên, phải chứng minh rằng cặp đôi này đủ tuổi hợp pháp.
Well, safe isn't the exact word, but you get it right.	Chà, an toàn không phải là từ chính xác, nhưng bạn hiểu chính xác.
They can play the ball any way they ask.	Họ có thể chơi bóng theo mọi cách mà họ yêu cầu.
You must be careful when going out drinking or eating.	Bạn phải cẩn thận khi ra ngoài uống rượu hoặc ăn uống.
You cannot control others.	Bạn không thể kiểm soát người khác.
We got them.	Chúng tôi đã nhận chúng.
That is a deeper meaning than my difficulty.	Đó là một ý nghĩa sâu xa hơn nữa khó khăn của tôi.
This has two forms.	Điều này có hai hình thức.
We do this in.	Chúng tôi làm điều này trong.
So by definition, it is bad.	Vì vậy, theo định nghĩa, nó là xấu.
Maybe somewhere she likes more.	Có lẽ ở đâu đó cô ấy còn thích hơn.
She thought something was missing.	Cô nghĩ rằng còn thiếu một cái gì đó.
She doesn't need another.	Cô không cần một người khác.
Even the big ones.	Cả những cái lớn nữa.
Most of the crew died.	Hầu hết các thủy thủ đoàn đều thiệt mạng.
And not you.	Và không phải bạn.
Plus, they're not really interesting details.	Thêm vào đó, chúng không thực sự là những chi tiết thú vị.
Then the trace disappeared.	Sau đó, dấu vết biến mất.
He lifted it above his head and held it high.	Anh ta nâng nó lên trên đầu và giơ nó lên cao.
Only a few are truly amazing.	Chỉ một số ít thực sự đáng kinh ngạc.
Results were compared before and after surgery.	Kết quả được so sánh trước và sau khi phẫu thuật.
It's not about you, it really isn't.	Đó không phải là do bạn, thực sự không phải vậy.
Furthermore, their expression levels were observed to be very low.	Hơn nữa, mức độ biểu hiện của chúng được quan sát thấy là rất thấp.
If not, that's your problem.	Nếu không, đó là vấn đề của bạn.
She has such an effect on me.	Cô ấy có tác dụng như vậy đối với tôi.
Go do something.	Đi làm gì đó.
She's so smart.	Cô ấy thật thông minh.
Images are analyzed as described below.	Hình ảnh được phân tích như mô tả bên dưới.
Go with it.	Đi với nó.
I thank her for that.	Tôi cảm ơn cô ấy vì điều đó.
But then, within seconds, the police car appeared.	Nhưng sau đó, chỉ trong vài giây, chiếc xe cảnh sát xuất hiện.
Make two.	Làm cho hai.
Not one of them wants to.	Không phải ai trong số họ cũng muốn.
There are many wars.	Có rất nhiều cuộc chiến.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
He is working on a book based on this research.	Anh ấy đang làm một cuốn sách dựa trên nghiên cứu này.
It is very empty.	Nó rất trống rỗng.
She was supposed to be.	Cô ấy lẽ ra phải như vậy.
There's no point in fighting her above everything else.	Không có ích lợi gì khi chiến đấu với cô ấy trên tất cả mọi thứ khác.
The kids laugh at the right time for your feelings.	Bọn trẻ cười đúng lúc với cảm xúc của bạn.
Control what you can.	Kiểm soát những gì bạn có thể.
We'll get you out of here.	Chúng tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đây.
And so are women.	Và phụ nữ cũng vậy.
Whatever it is, it doesn't matter anymore.	Dù đó là gì, nó không còn quan trọng nữa.
Then you should leave.	Vậy thì bạn nên rời đi.
It has a title.	Nó có một tiêu đề.
Services are being cut.	Các dịch vụ đang bị cắt giảm.
I don't live here either.	Tôi cũng không sống ở đây.
Most of the image is dark and noisy.	Hầu hết hình ảnh bị tối và nhiễu.
Maybe one day someone will find it and read it.	Biết đâu một ngày nào đó sẽ có người tìm thấy nó và đọc nó.
I have never seen anyone else speak for the project.	Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai khác phát biểu cho dự án.
Sign me up.	Đăng ký cho tôi.
It shows them how you think and work.	Nó cho họ thấy bạn suy nghĩ và làm việc như thế nào.
She let him throw her.	Cô để anh ném cô.
Just really great.	Chỉ thực sự tuyệt vời.
Those kids have nothing to lose.	Những đứa trẻ đó không có gì để mất.
Can I ask you.	Tôi có thể hỏi bạn không.
This is a great feeling.	Đây là một cảm giác tuyệt vời.
But now he simply numbered them.	Nhưng bây giờ anh ấy chỉ đơn giản là đánh số chúng.
I offer it simply as another way to see things.	Tôi cung cấp nó đơn thuần như một cách khác để nhìn mọi thứ.
It was my first year on the job.	Đó là năm đầu tiên tôi đi làm.
And against reason, against science.	Và chống lại lý trí, chống lại khoa học.
Heart beats faster.	Tim đập nhanh hơn.
Offer at least one ready-to-eat hot meal per day.	Nên cung cấp ít nhất một bữa ăn nóng chế biến sẵn mỗi ngày.
They were unable to meet the demand, for whatever reason.	Họ đã không thể đáp ứng nhu cầu, vì bất cứ lý do gì.
The water is clear, flat and deep.	Nước trong, phẳng và sâu.
That money is also used for our education.	Số tiền đó cũng được dùng cho giáo dục của chúng tôi.
If you score more goals, you win.	Nếu bạn ghi nhiều bàn thắng hơn, bạn giành chiến thắng.
They must be reported.	Chúng phải được báo cáo.
It is not easy, this is for sure.	Nó không phải là dễ dàng, điều này là chắc chắn.
And they have enough to cope, as you have seen.	Và họ có đủ để đối phó, như bạn đã thấy.
For three hours we've been standing here, waiting.	Ba giờ đồng hồ chúng tôi đã đứng đây, chờ đợi.
It uses a lot of animals, that path.	Nó sử dụng rất nhiều động vật, con đường đó.
It was a crazy but wonderful weekend.	Đó là một ngày cuối tuần điên rồ nhưng tuyệt vời.
If not for me, then at least for something you want.	Nếu không phải cho tôi, thì ít nhất là cho một cái gì đó bạn muốn.
However, it is only a matter of time.	Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian.
I don't know how to price that one.	Tôi không biết làm thế nào để định giá cái đó.
Safety is a personal responsibility.	An toàn là trách nhiệm cá nhân.
Ten days and costs.	Mười ngày và chi phí.
Then the radio died.	Sau đó, đài phát thanh đã chết.
Nobody said anything.	Không ai nói gì cả.
There is no way for him to come back.	Không có cách nào để anh ta quay trở lại.
They make the rules for a reason.	Họ tạo ra các quy tắc là có lý do.
He didn't want that face in his memory.	Anh không muốn khuôn mặt đó trong ký ức của mình.
He brought them here.	Anh ấy đã mang chúng ra đây.
Bring it in!.	Mang nó vào !.
Don't try to draw anything and everything.	Đừng cố gắng vẽ bất cứ thứ gì và mọi thứ.
I'm not too prepared for an event.	Tôi không quá chuẩn bị sẵn sàng cho một sự kiện.
But nothing happened.	Nhưng không có gì xảy ra.
Four people were killed in the area.	Bốn người đã thiệt mạng trong vùng.
The treatment of choice is essentially special education.	Phương pháp điều trị của sự lựa chọn về cơ bản là giáo dục đặc biệt.
I can't figure out how to code my idea above.	Tôi không thể tìm ra cách viết mã ý tưởng của mình ở trên.
Looking for a bed to use every second day.	Tìm kiếm một chiếc giường để sử dụng mỗi ngày thứ hai.
You can keep some of them.	Bạn có thể giữ một số trong số đó.
Message has been sent.	Tin nhắn đã được gửi.
It doesn't move.	Nó không di chuyển.
No, you don't get this.	Không, bạn không nhận được cái này.
There was a battle there.	Ở đó từng có một trận đánh.
Nothing was left of any of his houses.	Không có gì còn lại của bất kỳ ngôi nhà của mình.
Baby did well.	Em bé đã làm tốt.
Her steps were light.	Bước đi của cô thật nhẹ nhàng.
They are not too big or small.	Chúng không quá lớn hoặc nhỏ.
You don't want to be with me.	Bạn không muốn được với tôi.
That thought did not stir my joy.	Ý nghĩ đó không khuấy động được niềm vui trong tôi.
We are divided by gender for different activities.	Chúng tôi được phân chia theo giới tính cho các hoạt động khác nhau.
Participants can walk as individuals or in groups.	Người tham gia có thể đi bộ với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm.
Sometimes it's hard to understand.	Đôi khi khó hiểu.
It is a good practice but not required.	Đó là một thực hành tốt nhưng không phải là bắt buộc.
The end result is a picture of regret.	Kết quả cuối cùng là một bức tranh rất tiếc.
There seems to be nothing else to do but wait.	Dường như không có gì khác để làm ngoài việc chờ đợi.
I sat on the back step to wait for them to return.	Tôi ngồi ở bậc sau để chờ họ trở về.
We missed a real leader.	Chúng tôi đã bỏ lỡ một nhà lãnh đạo thực sự.
Such an operation is performed in a selected block of memory.	Một hoạt động như vậy được thực hiện trong một khối bộ nhớ đã chọn.
To be fair, it feels like coming home.	Công bằng mà nói, cảm giác như đang trở về nhà.
I hate this.	Tôi ghét điều này.
They know they need good projects with good results to make money.	Họ biết họ cần những dự án tốt với kết quả tốt để có tiền.
We have the best money can buy.	Chúng tôi có những thứ tốt nhất mà tiền có thể mua được.
These people were correct.	Những người này đã chính xác.
How are they.	Họ như thế nào.
He has heard it now.	Anh ấy đã nghe thấy nó bây giờ.
This unknown user is not present.	Người dùng không xác định này không có mặt.
But you can drink too much.	Nhưng bạn có thể uống quá nhiều.
But don't count on it.	Nhưng đừng trông chờ vào nó.
This conversation did not happen.	Cuộc trò chuyện này không xảy ra.
Things have actually been going pretty well for us this year.	Mọi thứ thực sự đã diễn ra khá tốt với chúng tôi trong năm nay.
Back to the body.	Trở lại cơ thể.
And perhaps for good reason.	Và có lẽ vì lý do chính đáng.
It is a number game.	Nó là một trò chơi số.
He has to help me.	Anh ấy phải giúp tôi.
I was very sick.	Tôi đã rất ốm.
I hope you can find peace and meaning in your life.	Tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy bình yên và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn.
First, we try to send them to the court to investigate.	Trước tiên, chúng tôi cố gắng gửi họ đến tòa án để điều tra.
I follow the teachers who help me in class.	Em theo dõi các thầy cô đã giúp em trong lớp.
People here on the ship.	Người ở đây trên tàu.
No one to fight.	Không ai để chống lại.
Today, it's hard not to find images of sex in our society.	Ngày nay, thật khó để không tìm thấy những hình ảnh về tình dục trong xã hội của chúng ta.
But then they stopped.	Nhưng sau đó họ dừng lại.
I can't let him get his hands on me.	Tôi không thể để anh ta nhúng tay vào tôi.
Surgery is a possibility.	Phẫu thuật là một khả năng.
I miss the trip to the camp every day.	Tôi nhớ chuyến đi vào trại mỗi ngày.
It makes my heart ache.	Nó khiến trái tim tôi đau đớn.
Than.	Hơn.
Loss here.	Ở đây thua lỗ.
She is one of his patients.	Cô ấy là một trong những bệnh nhân của anh ấy.
On his side.	Về phía anh ấy.
He's glad they opened up.	Anh ấy rất vui vì họ đã cởi mở.
But damn, even he didn't expect this.	Nhưng chết tiệt, ngay cả anh ta cũng không mong đợi điều này.
Price may change.	Giá có thể thay đổi.
I'm calling it right now people.	Tôi đang gọi nó ngay bây giờ mọi người.
The solution immediately turns black.	Dung dịch ngay lập tức chuyển sang màu đen.
This has been happening since high school.	Điều này đã xảy ra ngay từ khi còn học trung học.
This is a lot about a very serious matter.	Đây là rất nhiều về một vấn đề rất nghiêm trọng.
It is just practice.	Nó chỉ là thực hành.
You both did a great job.	Cả hai bạn đều đã làm rất tốt.
Things usually start to slow down in late fall.	Mọi thứ thường bắt đầu chậm lại vào cuối mùa thu.
The planet will do what it does with or without us.	Hành tinh sẽ làm những gì nó làm với hoặc không có chúng ta.
The second side will cook much faster.	Mặt thứ hai sẽ nấu nhanh hơn nhiều.
They look great.	Họ trông thật tuyệt.
I know that you have no choice.	Tôi biết rằng bạn không có sự lựa chọn.
Can you please clean up.	Bạn có thể vui lòng dọn dẹp.
Now she is strong enough.	Bây giờ cô ấy đủ mạnh.
She must be strong.	Cô phải mạnh mẽ.
However, there are only so many books to read.	Tuy nhiên, chỉ có rất nhiều sách để đọc.
The boat was very dry and clean.	Con thuyền rất khô ráo và sạch sẽ.
But here again there is no evidence of any particular performance.	Nhưng ở đây một lần nữa không có bằng chứng về bất kỳ hiệu suất cụ thể nào.
The video is very funny.	Đoạn phim rất vui nhộn.
Either way, it doesn't work.	Dù bằng cách nào, nó không hoạt động.
It is not write once used everywhere.	Nó không phải là viết một lần sử dụng ở khắp mọi nơi.
I told them to not have any ideas.	Tôi đã nói với họ để không có bất kỳ ý tưởng nào.
Nothing more is required.	Không có gì hơn được yêu cầu.
The rest of the time we lived in a small house.	Thời gian còn lại chúng tôi sống tại ngôi nhà nhỏ.
It was very heavy in his hand.	Nó rất nặng trong tay anh ấy.
However, at the end of our sophomore year, the three of us left.	Tuy nhiên, vào cuối năm thứ hai của chúng tôi, ba người đã rời đi.
This is very bad, my son.	Điều này rất tồi tệ, con trai của tôi.
I continued for a long time.	Tôi tiếp tục trong một thời gian dài.
And, in fact, they probably won't.	Và, trên thực tế, họ có thể sẽ không.
I appreciate any help very much.	Tôi đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào rất nhiều.
Then he seemed to remember why.	Sau đó, anh ấy dường như nhớ tại sao.
Those are the only two options.	Đó là hai lựa chọn duy nhất.
It won't surprise her.	Nó sẽ không làm cô ấy ngạc nhiên.
As if the money was dirty.	Như thể tiền bị bẩn.
This was soon resolved.	Điều này đã sớm được giải quyết.
We can get the same results as we discussed above.	Chúng ta có thể nhận được kết quả tương tự như chúng ta đã thảo luận ở trên.
He has options.	Anh ấy có các lựa chọn.
We will get you one soon.	Chúng tôi sẽ sớm nhận được cho bạn một cái.
It's the kind of weird you know.	Đó là loại kỳ lạ bạn biết.
This is where the problems and confusion begin.	Đây là nơi mà các vấn đề và sự nhầm lẫn bắt đầu.
They are not here.	Họ không có ở đây.
This is art that you can literally walk in, walk through.	Đây là nghệ thuật mà bạn có thể bước vào, bước qua theo đúng nghĩa đen.
But now we need to go further.	Nhưng bây giờ chúng ta cần phải đi xa hơn.
Don't believe in the past.	Đừng tin vào quá khứ.
Comfortable large bed.	Giường lớn thoải mái.
The table in the middle.	Cái bàn ở giữa.
She couldn't turn around and walked out of the room.	Cô không thể quay lại và bước ra khỏi phòng.
On the bus to the hospital, he held her hand.	Trên chuyến xe đến bệnh viện, anh đã nắm tay cô.
He will not be missed.	Anh ấy sẽ không bị bỏ lỡ.
Please help keep this site online.	Vui lòng giúp duy trì trang web này trực tuyến.
In the car, the drive home took a while.	Trong xe, việc lái xe về nhà mất một khoảng thời gian.
Will create great benefits for individuals.	Sẽ tạo ra lợi ích lớn cho cá nhân.
Better late than never.	Muộn còn hơn không.
He looked at them from bottom to top, side to side.	Anh nhìn chúng từ dưới lên trên, từ bên này sang bên kia.
He saved his breath.	Anh ấy đã tiết kiệm được hơi thở của mình.
I'm not sure why.	Tôi không chắc tại sao.
It's not just one day.	Nó không chỉ một ngày.
He also agreed to do the same.	Anh ấy cũng đồng ý làm như vậy.
I don't know about the rest.	Tôi không biết về phần còn lại.
So did my mother and sister.	Mẹ và em gái tôi cũng vậy.
Watching and listening.	Đang xem và nghe.
Today, however, there is still hope.	Tuy nhiên, ngày nay vẫn có hy vọng.
Really, really good audio projects.	Các dự án âm thanh thực sự, thực sự tốt.
However, the top part is a problem.	Tuy nhiên, phần trên cùng là một vấn đề.
He wanted to hear more, but was afraid to ask.	Anh muốn nghe nhiều hơn, nhưng ngại hỏi.
Everything we said.	Tất cả những gì chúng tôi đã nói.
I have described a few.	Tôi đã mô tả một vài.
If you have a problem, come talk to me.	Nếu bạn có vấn đề, hãy đến nói chuyện với tôi.
The smooth case is similar.	Trường hợp trơn tru cũng tương tự như vậy.
My concern is in the process that you follow.	Mối quan tâm của tôi là trong quá trình mà bạn theo dõi.
In particular, there are three outstanding features.	Đặc biệt, có ba tính năng nổi bật.
I'm okay.	Tôi không sao đâu.
Don't judge them.	Đừng phán xét họ.
I drove wide, shot it in the top corner.	Tôi lái xe rộng, bắn nó vào góc trên cùng.
His wife and children do not.	Vợ và con của ông thì không.
He can also deal with the camera.	Anh ấy cũng có thể đối phó với máy ảnh.
It finally lay still.	Cuối cùng thì nó cũng nằm im.
The most common method is an order form.	Phương pháp phổ biến nhất là một mẫu đơn đặt hàng.
He looks like a happy guy.	Anh ấy trông giống như một chàng trai hạnh phúc.
Often people do not know themselves, because they have no symptoms.	Thường thì mọi người không biết mình, vì họ không có triệu chứng.
Murder is still murder.	Giết người vẫn là giết người.
He has real value to a good team.	Anh ấy có giá trị thực sự đối với một đội bóng tốt.
I stood and took a deep breath.	Tôi đứng và hít thở sâu.
Look at you, you're here and you survived it.	Nhìn bạn này, bạn ở đây và bạn đã sống sót qua nó.
If there is a reality where dreams exist.	Nếu có một thực tế, nơi những giấc mơ tồn tại.
You're supposed to hold me.	Bạn đang phải giữ tôi.
And the next day many others followed suit.	Và ngày hôm sau nhiều người khác cũng làm theo.
That is not possible.	Đó là không thể.
I will buy myself a house, and start a garden.	Tôi sẽ mua cho tôi một ngôi nhà, và bắt đầu một khu vườn.
Right after him.	Ngay sau anh ta.
And not just financially, emotionally.	Và không chỉ về tài chính, tình cảm.
There is something very special about it.	Có một cái gì đó rất đặc biệt về nó.
Maybe she just went away.	Có lẽ cô ấy vừa đi xa.
She is a child.	Cô ấy là một đứa trẻ.
The human eye is designed to see far.	Mắt người được thiết kế để nhìn xa.
Well, this is a tough call.	Chà, đây là một cuộc gọi khó.
He stared down at himself.	Anh nhìn chằm chằm xuống chính mình.
I feel like there aren't enough examples out there.	Tôi cảm thấy như không có đủ ví dụ ngoài đó.
On top of that, the car is black.	Trên hết, chiếc xe có màu đen.
The boat was full and we had bad weather.	Thuyền đã đầy và chúng tôi gặp thời tiết xấu.
This is more of a human being than a judge.	Đây là một con người hơn là một thẩm phán.
Go get a job.	Đi kiếm việc làm.
He gave the single four out of five stars.	Anh ấy đã cho đĩa đơn bốn trên năm sao.
Identify tone or emotion.	Xác định giọng điệu hoặc cảm xúc.
I'm pretty sure he's wrong.	Tôi khá chắc chắn rằng anh ấy đã sai.
Then he called the police.	Sau đó anh ta gọi cảnh sát.
That means one thing and one thing only.	Điều đó có nghĩa là một điều và một điều duy nhất.
I have two children and one is on the way.	Tôi có hai đứa con và một đứa đang trên đường đi.
I don't need to do this to her.	Tôi không cần phải làm điều này với cô ấy.
It really was well played on both sides.	Nó thực sự đã được chơi tốt ở cả hai bên.
They didn't seem happy to see him.	Họ có vẻ không vui khi gặp anh ấy.
Many people.	Nhiều người.
However, there are other ways to do this.	Tuy nhiên, có những biện pháp khác thực hiện điều này.
Could be an example.	Có thể là ví dụ.
But there is a deeper question.	Nhưng có một câu hỏi sâu hơn.
Not a similar dog.	Không phải là một con chó tương tự.
We have to go.	Chúng ta phải đi.
Now everything works perfectly.	Bây giờ mọi thứ hoạt động hoàn hảo.
I know sometimes it can get too big, too much.	Tôi biết đôi khi nó có thể trở nên quá lớn, quá nhiều.
Do what you need to get ready.	Làm những gì bạn cần để sẵn sàng.
However, this is a work that really stands out.	Tuy nhiên, đây là một tác phẩm nổi bật thực sự.
Except not really.	Ngoại trừ không thực sự.
We do not approach this issue.	Vấn đề này chúng tôi không tiếp cận.
This has been discussed in great detail.	Điều này đã được thảo luận rất chi tiết.
I couldn't find anything.	Tôi không thể tìm ra bất cứ điều gì.
She gave me the gun.	Cô ấy đưa súng cho tôi.
Race day is not the day to try new things.	Ngày đua không phải là ngày để thử những điều mới.
There is no soul or spirit.	Không có linh hồn hay tinh thần.
Like you did before.	Giống như bạn đã làm trước đây.
The table was already set when she walked in.	Bàn đã được dọn sẵn khi cô bước vào.
I don't look at the legal terms.	Tôi không nhìn vào các điều khoản pháp lý.
Remove excess fat or skin, if desired.	Loại bỏ mỡ hoặc da thừa, nếu muốn.
Get as far away as you can while there's still light.	Hãy tạo khoảng cách xa nhất có thể khi vẫn còn ánh sáng.
That, really, is a perfectly fair point.	Đó, thực sự, là một điểm hoàn toàn công bằng.
He doesn't own anything.	Anh ta không sở hữu bất cứ thứ gì.
Cook until the pan is dry.	Nấu cho đến khi chảo khô.
Looks great in any game room.	Trông tuyệt vời trong bất kỳ phòng trò chơi nào.
It was a very long trying day.	Đó là một ngày cố gắng rất dài.
I was happy without any particular reason.	Tôi đã hạnh phúc mà không có bất kỳ lý do cụ thể.
I love the idea of ​​this service.	Tôi thích ý tưởng về dịch vụ này.
A smile flickered across her face.	Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cô.
But bad things happen.	Nhưng điều tồi tệ xảy ra.
Ideas come from both sides.	Ý tưởng đến từ cả hai phía.
However, young people often get married.	Tuy nhiên, những người trẻ tuổi thường kết hôn.
This is one of them.	Đây là một trong số họ.
He's the type of guy who did everything according to the book.	Anh ấy là kiểu người đã làm mọi thứ theo cuốn sách.
They never come down.	Họ không bao giờ xuống.
Even with meat.	Ngay cả với thịt cũng vậy.
There are many benefits that a company can offer to employees.	Có rất nhiều lợi ích mà công ty có thể cung cấp cho nhân viên.
This book will discuss and present a possible solution.	Cuốn sách này sẽ thảo luận và đưa ra một giải pháp khả thi.
Media-treated cells were used as controls.	Các tế bào được xử lý bằng phương tiện được sử dụng làm vật kiểm soát.
How beautiful, rich and powerful.	Đẹp đẽ, giàu có và quyền lực làm sao.
They turned around and walked in the direction he pointed earlier.	Họ quay lại và đi theo hướng anh đã chỉ trước đó.
And there are six of them.	Và có sáu người trong số họ.
The important thing is that it happened.	Điều quan trọng là nó đã xảy ra.
She barely glanced at me.	Cô ấy hầu như không liếc nhìn tôi.
Then there's the problem of distribution.	Sau đó là vấn đề phân phối.
But everything is about to change.	Nhưng mọi thứ sắp thay đổi.
However, the effects they describe are the same.	Tuy nhiên, các hiệu ứng mà họ mô tả là giống nhau.
Same time, same place next year.	Cùng thời gian, cùng một địa điểm vào năm sau.
It's on the second floor.	Nó ở trên tầng hai.
They will have to wait until tomorrow.	Họ sẽ phải đợi cho đến ngày mai.
You will have to make the same decisions over and over again.	Bạn sẽ phải đưa ra quyết định giống nhau lặp đi lặp lại.
I usually do it on news stories.	Tôi thường làm điều đó trên các câu chuyện thời sự.
That's clearly what we've been doing, and it will stop.	Đó là những gì rõ ràng chúng tôi đã và đang làm, và nó sẽ dừng lại.
If they ask a question, give an honest answer.	Nếu họ hỏi một câu hỏi, bạn hãy đưa ra một câu trả lời trung thực.
They are very simple and effective.	Chúng rất đơn giản và hiệu quả.
She can handle anything.	Cô ấy có thể chống chọi với mọi thứ.
But that's not my point.	Nhưng đó không phải là quan điểm của tôi.
There are two potential problems with this approach.	Có hai vấn đề tiềm ẩn với cách tiếp cận này.
That's my daughter holding my gun.	Đó là con gái tôi đang cầm súng của tôi.
This is not how things should end.	Đây không phải là cách mọi thứ nên kết thúc.
But there are other ways to give her pleasure.	Nhưng có những cách khác để mang lại cho cô ấy khoái cảm.
However, they often beat and injure the target.	Tuy nhiên, họ thường đánh đập và làm mục tiêu bị thương.
You will tell me next you are just thin air.	Bạn sẽ nói với tôi tiếp theo bạn chỉ là không khí mỏng.
He just happened.	Anh ấy chỉ xảy ra thôi.
He has been married six times.	Anh ấy đã kết hôn sáu lần.
No one even seems to notice.	Thậm chí dường như không ai nhận ra.
There was a lot of waiting and standing around initially.	Có rất nhiều chờ đợi và đứng xung quanh ban đầu.
I was bound a few minutes ago.	Tôi đã bị ràng buộc một vài phút trước đây.
But my father.	Nhưng bố tôi.
For white girls.	Dành cho những cô nàng da trắng.
But a wonderful thing happened to me.	Nhưng một điều tuyệt vời đã xảy ra với tôi.
Our party isn't done yet, so that's fine.	Bữa tiệc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành, vì vậy điều đó ổn.
They were still there when we left.	Họ vẫn ở đó khi chúng tôi rời đi.
Try and find some bigger games.	Hãy thử và tìm một số trò chơi lớn hơn.
She is married to me unknown.	Cô ấy đã kết hôn với tôi không rõ.
Sometimes they win, sometimes they lose, sometimes they draw.	Đôi khi họ thắng, đôi khi họ thua, đôi khi họ hòa.
We may even withdraw from panel discussions.	Chúng tôi thậm chí có thể rút ra khỏi các cuộc thảo luận của ban hội thẩm.
It looks like print.	Nó trông giống như in.
But get them back to work.	Nhưng để họ trở lại làm việc.
Get the answer to one of the hot questions below.	Có câu trả lời cho một trong những câu hỏi nóng bỏng bên dưới.
Two hundred more to go.	Còn hai trăm bộ nữa.
She looks like she turned to stone.	Trông cô ấy như hóa thành đá.
Then one more to good luck.	Sau đó, một nữa để chúc may mắn.
And mine, what a week to see, too.	Và của tôi, những gì một tuần để xem, quá.
It's just common sense.	Đó chỉ là ý thức chung.
The person she is keeping a secret.	Người mà cô ấy đang giữ bí mật.
No chance to get out of here.	Không có cơ hội để thoát khỏi đây.
It is possible to evaluate the comparison between before and after treatment.	Có thể đánh giá sự so sánh giữa trước và sau khi điều trị.
But they also have to work with me.	Nhưng họ cũng phải làm việc với tôi.
And now here comes the horse itself.	Và bây giờ ở đây là con ngựa của chính nó.
I can't explain exactly what it is.	Tôi không thể giải thích chính xác nó là gì.
In that short time, your problems are put aside.	Trong thời gian ngắn đó, các vấn đề của bạn được dồn sang một bên.
Close.	Đóng.
This is something else that comes to mind.	Đây là một cái gì đó khác xuất hiện trong tâm trí.
I probably did.	Tôi có lẽ đã làm.
Just step over it.	Chỉ cần bước qua nó.
Strange that people are getting very upset now.	Kỳ lạ là bây giờ mọi người đang trở nên rất khó chịu.
My head around different records and processes and laws.	Đầu của tôi xung quanh các hồ sơ và quy trình và luật pháp khác nhau.
We can't figure out what the problem is.	Chúng tôi không thể hiểu vấn đề là gì.
This is really good.	Điều này thực sự là tốt.
It could be a really fun date.	Đó có thể là một buổi hẹn hò thực sự vui vẻ.
I hear your breath.	Tôi nghe thấy hơi thở của bạn.
We carry our growing records from table to table.	Chúng tôi mang theo hồ sơ ngày càng tăng của mình từ bàn này sang bàn khác.
The mechanism of this process is still unknown.	Cơ chế của quá trình này vẫn chưa được biết rõ.
Get used to it.	Làm quen với nó.
It is still possible.	Nó vẫn có thể được.
Adults did not show any significant difference between the conditions.	Người lớn không cho thấy bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa các điều kiện.
He loves a map.	Anh ấy yêu một bản đồ.
I'm still getting used to having friends.	Tôi vẫn đang quen với việc có bạn bè.
I gave my life for the three of you.	Tôi đã hy sinh cuộc đời mình cho ba người các bạn.
This is her favorite part.	Đây là phần yêu thích của cô ấy.
So far, they haven't found any.	Cho đến nay, họ đã không tìm thấy bất kỳ.
I can even taste it now.	Tôi thậm chí có thể nếm thử nó bây giờ.
I am a wife for her better half.	Tôi là một người vợ đối với một nửa tốt hơn của mình.
You can say whatever you want, that's freedom of speech.	Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn, đó là quyền tự do ngôn luận.
We had a nice conversation over the phone.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ qua điện thoại.
His facial expression.	Vẻ mặt của anh ấy.
I'm being frank with you.	Tôi đang thẳng thắn với bạn.
Those two boys continued to talk.	Hai chàng trai đó đã tiếp tục nói chuyện.
I really love you.	Tôi thật sự yêu bạn.
The track is at this point in poor condition.	Đường đua vào thời điểm này trong tình trạng tồi tệ.
Never met him before.	Chưa bao giờ gặp anh ta trước đây.
Then another, then another, then another.	Rồi cái khác, rồi cái khác, rồi cái khác.
If you look closely, it appears to be a double layer.	Nếu nhìn thật kỹ, nó có vẻ là một lớp hai lớp.
Be the first to post your thoughts.	Hãy là người đầu tiên đăng suy nghĩ của bạn.
That made me smile, just a little.	Điều đó khiến tôi mỉm cười, chỉ một chút thôi.
She doesn't like strange men using her name.	Cô không thích những người đàn ông lạ sử dụng tên của mình.
Breakfast is a special word.	Bữa sáng là một từ đặc biệt.
If it were just as easy as this.	Nếu nó chỉ dễ dàng như thế này.
The girl is very young.	Cô gái còn rất trẻ.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
We cannot talk about this with our family.	Chúng tôi không thể nói về điều này với gia đình của chúng tôi.
This is just for you, so make your own.	Điều này chỉ dành cho bạn, vì vậy hãy làm theo phong cách của riêng bạn.
Not only can you think, you can actually feel.	Bạn không chỉ có thể nghĩ, bạn còn có thể thực sự cảm thấy.
They look soft.	Họ trông mềm mại.
It must be a body.	Nó phải là một cơ thể.
I never run away.	Tôi không bao giờ chạy trốn.
See our methods section for more details.	Xem phần phương pháp của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Every little expression.	Mỗi biểu hiện nhỏ.
He didn't tell us anything different.	Anh ấy đã không nói với chúng tôi bất cứ điều gì khác biệt.
The last argument is obvious.	Lập luận cuối cùng là hiển nhiên.
I don't know how crazy they are!.	Tôi không biết họ điên như thế nào !.
It should exist only to serve the public interest.	Nó chỉ nên tồn tại để phục vụ lợi ích công cộng.
All means well.	Tất cả đều có nghĩa là tốt.
My father hardly writes.	Cha tôi hầu như không viết.
Since it is your component, you know the class name of your component.	Vì nó là thành phần của bạn, bạn biết tên lớp của thành phần của mình.
He recognized it immediately.	Anh nhận ra ngay.
Happiness is not.	Hạnh phúc là không.
But the deeper reality is different.	Nhưng thực tế sâu xa thì khác.
I looked surprised, and a little scared.	Tôi trông có vẻ ngạc nhiên, và một chút sợ hãi.
I asked her if that interested her.	Tôi hỏi cô ấy liệu điều đó có làm cô ấy thích thú không.
Review of previous research databases.	Xem xét cơ sở dữ liệu nghiên cứu trước đó.
You are so young.	Bạn còn quá trẻ.
I paid for it of course.	Tôi đã trả tiền cho nó tất nhiên.
This is something else.	Đây là một cái gì đó khác.
The Basic Law is now settled.	Luật cơ bản hiện đã được giải quyết.
Stick to what works.	Bám sát những gì hiệu quả.
I want to see people in blue.	Tôi muốn nhìn thấy những người mặc đồ màu xanh lam.
So they threw her down.	Vì vậy, họ đã ném cô ấy xuống.
I know, because my little girl arrived seven weeks early.	Tôi biết, bởi vì đứa con gái nhỏ của tôi đến sớm bảy tuần.
She grabbed the stone again.	Cô lại nắm lấy viên đá.
She couldn't stand his touch right now.	Cô không thể chịu được sự đụng chạm của anh lúc này.
I also want to know the rest.	Tôi cũng muốn biết phần còn lại.
There are a few others.	Có một vài người khác.
At least you have to let me try.	Ít nhất bạn phải để tôi thử.
I don't know what will happen next.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I take art for granted.	Tôi xem nghệ thuật như một lẽ tự nhiên.
Law without law.	Luật mà không có luật.
Make sure you do.	Hãy chắc chắn rằng bạn làm.
I like this concept.	Tôi thích khái niệm này.
This is a good example.	Đây là một ví dụ tốt.
Instead, you should consider a circle or a square.	Thay vào đó, bạn nên cân nhắc hình tròn hay hình vuông.
No one wants to be sold to.	Không ai muốn bị bán cho.
We think one beer should be both.	Chúng tôi nghĩ rằng một loại bia nên được cả hai.
That would be obvious.	Đó sẽ là điều hiển nhiên.
I asked him for a while.	Tôi đã hỏi anh ấy một thời gian.
If you have children, this is a great learning opportunity for them.	Nếu bạn có con, đây là một cơ hội học tập tuyệt vời cho chúng.
Both are worth reading for fun and study.	Cả hai đều đáng đọc để giải trí và học tập.
It took years to win their trust.	Nó đã mất nhiều năm để giành được sự tin tưởng của họ.
Something is burning.	Có gì đó đang cháy.
Everyone supports each other.	Mọi người ủng hộ lẫn nhau.
So we turn them off first.	Vì vậy, chúng tôi tắt chúng trước.
Or maybe both.	Hoặc có thể là cả hai.
We want students prepared to make a difference.	Chúng tôi muốn học sinh chuẩn bị để tạo ra sự khác biệt.
So you can have a professional service.	Vì vậy, bạn có thể có một dịch vụ chuyên nghiệp.
Maybe later when the emotions are no longer high.	Có lẽ sau này khi cảm xúc không còn cao nữa.
I believe they are a tool of another force behind them.	Tôi tin rằng chúng là một công cụ của một thế lực khác đằng sau chúng.
When he finished, she nodded.	Khi anh ấy nói xong, cô ấy gật đầu.
We really wanted to come true with that experience.	Chúng tôi thực sự muốn trở thành sự thật với trải nghiệm đó.
Of course you have to go.	Tất nhiên bạn phải đi.
See if he does a good job.	Xem liệu anh ấy có hoàn thành tốt công việc hay không.
She knew she should be glad they survived.	Cô biết cô nên vui mừng vì họ đã sống sót.
Then she continued as they grew.	Sau đó, cô tiếp tục khi chúng lớn lên.
Look at it like a murder.	Hãy nhìn nó như một vụ giết người.
She walked behind his chair.	Cô đi sau ghế của anh.
I like wine.	Tôi thích rượu.
That changes the strategy of the game a bit.	Điều đó làm thay đổi chiến lược của trò chơi một chút.
They will fight this.	Họ sẽ chiến đấu với điều này.
Old men are usually not in trouble.	Những người đàn ông cũ thường không gặp rắc rối.
He said he has a day off.	Anh ấy nói anh ấy có ngày nghỉ.
At least there, he knew a few people who understood.	Ít ra thì ở đó, anh cũng biết một vài người hiểu chuyện.
She did not expect to be questioned and was not prepared to lie.	Cô không mong đợi bị hỏi và không có sự chuẩn bị nói dối.
Me too, have to work in joy, it doesn't come naturally.	Tôi cũng vậy, phải làm việc trong niềm vui, nó không tự nhiên mà đến.
Maybe she gets that response a lot, because she doesn't comment.	Có lẽ cô ấy nhận được phản hồi đó rất nhiều, bởi vì cô ấy không bình luận.
What are the pain points.	Những điểm đau là gì.
I don't even know the girl's name.	Tôi thậm chí không biết tên cô gái.
I was not good at that time.	Lúc đó tôi không giỏi chút nào.
I'm having trouble getting the money.	Tôi đang gặp khó khăn khi lấy tiền.
From there, he talked to his people.	Từ đó, ông nói chuyện với người của mình.
I won't cry about it.	Tôi sẽ không khóc về điều đó.
So that's one.	Vì vậy, đó là một.
We came to 'know' him watching our favorite show over the years.	Chúng tôi đến để 'biết' anh ấy xem chương trình yêu thích của chúng tôi trong những năm qua.
Such an interesting book.	Một cuốn sách thú vị như vậy.
This is not medical advice.	Đây không phải là tư vấn y tế.
The first is cost.	Đầu tiên là chi phí.
In this study, we assume that groups are using a single strategy.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi giả định rằng các nhóm đang sử dụng một chiến lược duy nhất.
Create hope in a world that needs hope.	Tạo hy vọng trong một thế giới cần hy vọng.
Near my right shoulder.	Gần vai phải của tôi.
No, no, really.	Không, không, thực sự.
And better.	Và tốt hơn.
Got back to the point of contact still.	Đã trở lại các điểm liên lạc vẫn còn.
I finally went to sleep.	Cuối cùng thì tôi cũng đi ngủ.
As of this writing, the system has not yet been fixed.	Khi viết bài này, hệ thống vẫn chưa được sửa.
I said they definitely don't.	Tôi đã nói rằng họ chắc chắn là không.
Then again and again.	Sau đó, một lần nữa và một lần nữa.
He didn't even have to close his eyes to see it.	Anh thậm chí không cần phải nhắm mắt lại để nhìn thấy nó.
We are talking about this right now.	Chúng ta đang nói về điều này ngay bây giờ.
Catch themselves.	Bắt chính họ.
Good value is good.	Giá trị tốt là tốt.
Damn media.	Phương tiện truyền thông chết tiệt.
That is a real question.	Đó là một câu hỏi thực sự.
Those were good times.	Đó là những thời điểm tốt.
No, you are not.	Không, bạn không phải.
He can't help but get over it this fall.	Anh ấy không thể không vượt qua nó vào mùa thu này.
It's what many call a crime scene.	Đó là cái mà nhiều người gọi là hiện trường vụ án.
And not just any rock or tree.	Và không chỉ bất kỳ tảng đá hay cây cối nào.
We ask for good legal advice.	Chúng tôi yêu cầu lời khuyên pháp lý tốt.
I said that at the time.	Tôi đã nói điều đó vào thời điểm đó.
New shoot growth is in spring and summer.	Sự phát triển chồi mới là vào mùa xuân và mùa hè.
I waited for her to speak.	Tôi đợi cô ấy nói.
Their parents don't just give them things.	Cha mẹ của họ không chỉ cho họ những thứ.
I asked where it was.	Tôi hỏi nó ở đâu.
There's no one between us.	Không có ai giữa chúng ta.
Far from town.	Xa thị trấn.
Main memory database.	Cơ sở dữ liệu bộ nhớ chính.
But no one believed it was over.	Nhưng không ai tin rằng nó đã kết thúc.
I didn't just pick her up and break her.	Tôi không chỉ đón cô ấy và phá vỡ cô ấy.
That is one of the problems.	Đó là một trong những vấn đề.
That's not exactly news, you know.	Đó không phải là tin tức chính xác, bạn biết đấy.
I didn't expect him to pull away.	Tôi không mong đợi anh ta kéo đi.
He had never touched those things himself, he said.	Anh ấy chưa bao giờ tự mình chạm vào những thứ đó, anh ấy nói.
It was an incredible turning point in my life.	Đó là một bước ngoặt đáng kinh ngạc trong cuộc đời tôi.
I feel like.	Tôi cảm thấy như thế.
They won't release me.	Họ sẽ không thả tôi.
That's your risk, not mine.	Đó là rủi ro của bạn, không phải của tôi.
I talk to her.	Tôi nói với cô ấy.
In force to.	Trong lực lượng để.
This is what makes it so powerful.	Đây là điều làm cho nó trở nên mạnh mẽ như vậy.
From your previous post, the guy clearly has a problem taking orders.	Từ bài viết trước của bạn, anh chàng rõ ràng có vấn đề trong việc nhận đơn đặt hàng.
Feel like yourself.	Cảm thấy như chính mình.
I cannot see her.	Tôi không thể nhìn thấy cô ấy.
Looks like he did his own calculations for the first time.	Có vẻ như lần đầu tiên anh ấy tự tính toán.
The only possible world is here, on these levels.	Thế giới khả thi duy nhất là ở đây, trên những cấp độ này.
Let them see the forces around them.	Để cho họ nhìn thấy các lực lượng xung quanh họ.
It cut off her mind.	Nó cắt đứt tâm trí cô.
I dropped the board and ran away.	Tôi đánh rơi tấm ván và bỏ chạy.
The reason is to do with temperature management.	Lý do là để làm với quản lý nhiệt độ.
We can't get anything else.	Chúng tôi không thể nhận được bất cứ điều gì khác.
I'm sure the money has changed hands.	Tôi chắc chắn rằng tiền đã đổi chủ.
Usually in each office network is one.	Thông thường trong mỗi mạng văn phòng là một.
I stood and watched them approach.	Tôi đứng nhìn họ tiến lại gần.
Mental health problems are much more common in poor families.	Các vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến hơn nhiều ở các gia đình nghèo.
It seems many people like the song.	Có vẻ như nhiều người thích bài hát.
But I cant do it.	Nhưng tôi không làm được.
Scattered for everything.	Rải rác cho mọi thứ.
Okay, fair enough.	Được rồi, đủ công bằng.
You will hear it shortly.	Bạn sẽ được nghe ngay sau đây.
I've been through many times but none is good enough.	Tôi đã trải qua nhiều lần nhưng không cái nào đủ tốt.
Chest, back neck and arm length.	Chiều dài ngực, cổ sau và cánh tay.
I know why he killed them, how he did it.	Tôi biết tại sao anh ta giết họ, làm thế nào anh ta đã làm điều đó.
Yes, it is possible.	Có, nó là có thể.
It is my child.	Nó là con tôi.
There can be several ways to achieve it.	Có thể có một số cách để đạt được nó.
My father is definitely the former.	Cha tôi chắc chắn là người trước đây.
He gave a half smile, even though time was no longer on his side.	Anh nở một nụ cười nửa miệng, mặc dù thời gian không còn ở bên anh nữa.
We can't leave him there.	Chúng ta không thể để anh ta ở đó.
Let us know your choice in the comments section below.	Hãy cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn trong phần bình luận bên dưới.
He was thinking.	Anh ấy đã suy nghĩ.
Choose any one.	Chọn một cái bất kỳ.
He won't have to carry an entire running game.	Anh ấy sẽ không phải gánh toàn bộ một trò chơi đang chạy.
Everything will have to ramp up now.	Mọi thứ sẽ phải tăng lên ngay bây giờ.
Your eyes are getting heavier.	Mắt bạn ngày càng nặng.
She just needs to sleep.	Cô ấy chỉ cần ngủ.
Case flow management models are under development.	Các mô hình quản lý luồng trường hợp đang được phát triển.
But maybe sometimes, the truth doesn't help.	Nhưng có lẽ đôi khi, sự thật không hữu ích.
However, positive thinking will turn it into something better.	Tuy nhiên, suy nghĩ tích cực sẽ biến nó thành một thứ gì đó tốt hơn.
I know his body.	Tôi biết cơ thể của anh ấy.
Things have to change to move forward.	Mọi thứ phải thay đổi để tiến về phía trước.
It's not even an argument, really.	Nó thậm chí không phải là một cuộc tranh cãi, thực sự.
They make good friends with each other.	Họ kết bạn tốt với nhau.
We were just about to get down to some serious business.	Chúng tôi chỉ định bắt tay vào một số công việc nghiêm túc.
Maybe he didn't hear her through the wind.	Có lẽ anh đã không nghe thấy cô ấy qua cơn gió.
I really recommend this reading to everyone.	Tôi thực sự giới thiệu bài đọc này cho tất cả mọi người.
He felt a sense of movement.	Anh ta cảm thấy một cảm giác chuyển động.
The results are excellent.	Kết quả là tuyệt vời.
I pulled her closer.	Tôi kéo cô ấy lại gần.
I appreciate this.	Tối đánh giá cao điều này.
Instead, he just kept talking.	Thay vào đó, anh ấy chỉ tiếp tục nói.
But you need money to do it.	Nhưng bạn cần tiền để làm điều đó.
Then we'll go into the details of each approach.	Sau đó, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng cách tiếp cận.
A judge's job is to apply the law.	Công việc của một thẩm phán là áp dụng luật.
Some of these things, in a way, can help others.	Một số điều này, theo một cách nào đó, có thể giúp ích cho những người khác.
A total of three women were killed.	Có tổng cộng ba phụ nữ bị giết.
Have clear goals and strong motivation to achieve them.	Có mục tiêu rõ ràng và động lực mạnh mẽ để đạt được chúng.
However, the effects of sex have not been studied.	Tuy nhiên, ảnh hưởng của tình dục không được nghiên cứu.
But that doesn't mean she should give up.	Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy nên từ bỏ.
However, it is important to consider a few things first.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét một số điều trước tiên.
This ending is hers.	Kết thúc này là của cô ấy.
No, she has.	Không, cô ấy có.
Must have for cool season.	Phải có cho mùa mát.
And we're sorry you won't let us help you.	Và chúng tôi rất tiếc vì bạn sẽ không để chúng tôi giúp bạn.
When she is human, she is a mother.	Khi cô ấy là con người, cô ấy là một người mẹ.
I know that it must.	Tôi biết rằng nó phải.
It brings people together with processes, data and everything.	Nó mang mọi người lại với nhau bằng quy trình, dữ liệu và mọi thứ.
I used a poor choice of words.	Tôi đã sử dụng một cách lựa chọn từ ngữ kém.
Kind people give those around them a hard time.	Những người tử tế mang đến cho những người xung quanh họ một khoảng thời gian khó khăn.
When we finally got in, it was amazing.	Cuối cùng thì khi chúng tôi cũng vào được, thật là tuyệt vời.
She doesn't want to though.	Cô ấy không muốn mặc dù vậy.
Both have red hair.	Cả hai đều có mái tóc đỏ.
The bedroom was perfect and they provided us with everything.	Phòng ngủ thật hoàn hảo và họ đã cung cấp cho chúng tôi mọi thứ.
It is Party policy to join and work alongside them.	Chính sách của Đảng là tham gia và làm việc bên cạnh họ.
Indeed it is.	Quả thực là như vậy.
Separate the person from their work.	Tách người đó ra khỏi công việc của họ.
We see that something really great has come to an end.	Chúng tôi thấy rằng một cái gì đó thực sự tuyệt vời đã kết thúc.
We probably wouldn't buy the game.	Chúng tôi có lẽ sẽ không mua trò chơi.
This is done as follows.	Điều này được thực hiện như sau.
We need trees to survive.	Chúng ta cần cây xanh để tồn tại.
of the space station.	của trạm vũ trụ.
That doesn't happen.	Điều đó không xảy ra.
I don't think about how you could be affected.	Tôi không nghĩ về cách bạn có thể bị ảnh hưởng.
Indeed a man.	Đúng là một người đàn ông.
In fact, it's a light year.	Thực tế là năm ánh sáng.
It was not easy to put the pieces together at that time.	Nó không phải là dễ dàng để ghép các mảnh lại với nhau vào thời điểm đó.
It's a great feature, in a few ways.	Đó là một tính năng tuyệt vời, theo một số cách.
It is still early days.	Nó vẫn còn là những ngày đầu.
His real name and identity are still unknown.	Tên thật và danh tính của anh ta vẫn chưa được biết.
Each web application will have its own database.	Mỗi ứng dụng web sẽ có cơ sở dữ liệu riêng.
We were able to push them away.	Chúng tôi đã có thể đẩy họ đi.
Further research is needed to identify the mechanism involved.	Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định cơ chế liên quan.
Then, suddenly, he laughed.	Sau đó, đột nhiên, anh ta cười.
But everything is happening too fast.	Nhưng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Her whole life.	Cả cuộc đời cô ấy.
I don't really care to hear more about it.	Tôi không thực sự quan tâm để nghe thêm về nó.
I think about others.	Tôi nghĩ về những người khác.
And hit him again.	Và đánh anh ta một lần nữa.
She went around the corner and tried to open the door.	Cô đi quanh góc và thử mở cửa.
Lots of black.	Rất nhiều màu đen.
I don't remember you saying that.	Tôi không nhớ bạn đã nói điều đó.
Now that his face has been redrawn, his eyes are worried.	Bây giờ khuôn mặt của anh ấy đã được vẽ lại, đôi mắt của anh ấy lo lắng.
I think that's when he'll be at his peak.	Tôi nghĩ đó là lúc cậu ấy sẽ phát triển ở mức cao nhất.
The color of her clothes is beautiful.	Màu quần áo của cô ấy thật đẹp.
Blood, soul and magic set them free.	Máu, linh hồn và ma thuật đã cho họ tự do.
Our bodies are perfect and clean.	Cơ thể chúng ta hoàn hảo và sạch sẽ.
And they designed it wrong.	Và họ đã thiết kế sai.
This time in the night.	Giờ này trong đêm.
Give him my love and then give it back to him.	Cho anh ấy tình yêu của tôi và sau đó trao lại nó cho anh ấy.
How life gives out.	Làm thế nào cuộc sống cho ra.
The main practical difference between the two lies in what happens next.	Sự khác biệt thực tế chính giữa hai điều này nằm ở những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
She gave up training and went back to work.	Cô đã từ bỏ việc đào tạo và quay trở lại làm việc.
You will be stuck.	Bạn sẽ bị mắc kẹt.
It was his third attempt.	Đó là nỗ lực thứ ba của anh ấy.
A random potential with a constant potential is given by its mean.	Thế năng ngẫu nhiên với thế năng không đổi được cho bởi giá trị trung bình của nó.
There is no contradiction in the evidence on that point.	Không có mâu thuẫn trong các bằng chứng về điểm đó.
It feels like we are at home.	Cảm giác như chúng tôi đang ở nhà.
And then there will be time to rest.	Và sau đó sẽ có thời gian để nghỉ ngơi.
This word or this, at the same time, is complicated.	Từ này hoặc điều này, cùng một lúc, là phức tạp.
We are just players.	Chúng tôi chỉ là những người chơi.
And, people are attracted to it.	Và, mọi người bị thu hút bởi nó.
I can't seem to find it.	Tôi dường như không thể tìm thấy nó.
Look where you are.	Nhìn xem bạn đang ở đâu.
As he did, a woman entered.	Khi anh ta làm vậy, một người phụ nữ bước vào.
He was tired of waiting.	Anh mòn mỏi chờ đợi.
Everything is correct.	Tất cả mọi thứ đều đúng.
We want it immediately.	Chúng tôi muốn nó ngay lập tức.
Indicate a group of groups.	Cho biết một nhóm nhóm.
Perhaps that factor suffices to account for the gender difference.	Có lẽ yếu tố đó đủ để giải thích cho sự khác biệt về giới tính.
It looks very strange.	Nó trông rất lạ.
He had known him for many years and recognized his voice.	Anh đã biết anh ta trong nhiều năm và nhận ra giọng nói của anh ta.
For me, the core of public education is learning.	Đối với tôi, cốt lõi của giáo dục công là học tập.
We will make sure you stay safe.	Chúng tôi sẽ đảm bảo bạn luôn an toàn.
By right, he should hate her.	Theo quyền, anh nên ghét cô.
She gave him no explanation.	Cô không cho anh ta một lời giải thích nào.
That's how it works.	Đó là cách nó hoạt động.
We are young.	Chúng tôi còn trẻ.
Boarding.	Lên xe.
I guess we both went through something.	Tôi đoán cả hai chúng tôi đã trải qua một cái gì đó.
It has hurt so many soldiers.	Nó đã làm tổn thương biết bao nhiêu người lính.
Maybe it's not something everyone has.	Có lẽ nó không phải thứ mà ai cũng có.
Some soft.	Một số mềm.
I stood on my side and looked at him.	Tôi đứng về phía tôi và nhìn anh ấy.
Some love it, others hate it.	Một số yêu thích nó, những người khác ghét nó.
We didn't seem strange back then.	Chúng tôi không có vẻ gì là lạ khi đó.
It needs to be if.	Nó cần phải là nếu.
Go for a walk every day.	Đi dạo mỗi ngày.
Small town, nice environment.	Thị trấn nhỏ, môi trường tốt đẹp.
She knew, despite everything people said, that she had a wonderful voice.	Cô biết, bất chấp mọi điều mọi người nói, cô có một giọng hát tuyệt vời.
He managed it, even with his other hand in hers.	Anh ấy đã quản lý nó, ngay cả với bàn tay còn lại của anh ấy trong tay cô ấy.
One young woman was with them, and the rest were men.	Một phụ nữ trẻ với họ, và những người còn lại là đàn ông.
Often, there are conflicting pieces of sales data.	Thông thường, có những phần dữ liệu bán hàng xung đột.
We tried to keep it in the middle of the road.	Chúng tôi đã cố gắng giữ nó giữa đường.
The people in it.	Những người trong đó.
Anything seems possible.	Bất cứ điều gì dường như có thể.
I'm having a bad feeling about this.	Tôi đang có một cảm giác tồi tệ về điều này.
As a fact of matter, very good for the price.	Như một thực tế của vấn đề, rất tốt cho giá cả.
After war.	Sau chiến tranh.
But oil is running out.	Nhưng dầu đang cạn kiệt.
I had to click around to figure that out.	Tôi phải nhấp vào xung quanh để tìm ra điều đó.
The key opens the box.	Chìa khóa mở hộp.
Then it was very strange.	Sau đó, nó rất kỳ lạ.
In other words, strong evidence of the home-field advantage effect has been identified.	Nói cách khác, bằng chứng mạnh mẽ về hiệu ứng lợi thế sân nhà đã được xác định.
Some well-established tests.	Một số thử nghiệm được thiết lập tốt.
You said you would.	Bạn nói bạn sẽ.
He is very special.	Anh ấy rất đặc biệt.
Our small team has grown.	Nhóm nhỏ của chúng tôi đã phát triển.
As long as everyone works hard, good things will come.	Chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ, những điều tốt đẹp sẽ đến.
Life is not so attractive anymore.	Cuộc sống không còn nhiều hấp dẫn nữa.
Nor can they.	Họ cũng không thể.
This is the way to travel.	Đây là cách để đi du lịch.
Well, you asked my reason.	Vâng, bạn đã hỏi lý do của tôi.
But give it time.	Nhưng hãy cho nó thời gian.
It's a very important technology for my people.	Đó là một công nghệ rất quan trọng đối với người dân của tôi.
We have not met.	Chúng ta chưa gặp nhau.
Everything is word of mouth.	Mọi thứ đều được truyền miệng.
Contributed to the collection of samples.	Đã đóng góp vào việc thu thập các mẫu.
It's no wonder he goes through so many emotions.	Không có gì lạ khi anh ấy trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy.
Your baby has had quite a journey on his own.	Em bé của bạn đã có một cuộc hành trình khá tự mình.
I hope that happens quickly.	Tôi hy vọng điều đó xảy ra nhanh chóng.
Take these three as examples.	Lấy ba cái này làm ví dụ.
Going out to smoke helps her control her emotions.	Ra ngoài hút thuốc giúp cô làm chủ được cảm xúc của mình.
It's not good if you have to explain it.	Sẽ không tốt nếu bạn phải giải thích nó.
I even had a back.	Tôi thậm chí đã có một trở lại.
There was a wind blowing.	Có một luồng gió thổi tới.
I don't want hope.	Tôi không muốn hy vọng.
But his plan seems to have worked.	Nhưng kế hoạch của anh ta dường như đã thành công.
I must go now.	Tôi phải đi ngay bây giờ.
We know it, we know what kind of player he could be.	Chúng tôi biết điều đó, chúng tôi biết anh ấy có thể là mẫu cầu thủ nào.
It is not a pass.	Nó không phải là một đường chuyền.
More research on this question would be helpful.	Nghiên cứu thêm về câu hỏi này sẽ hữu ích.
They were merely angry.	Họ chỉ đơn thuần là tức giận.
Or it could be harder.	Hoặc nó có thể khó hơn.
So there may be some ordering effect.	Vì vậy, có thể có một số hiệu ứng thứ tự.
We were at home like my father, two weeks ago.	Chúng tôi đã ở nhà giống như cha tôi, hai tuần trước.
But they are not wanted or needed in their original form.	Nhưng chúng không được muốn hoặc không cần thiết ở dạng ban đầu.
After testing, subjects commenced a resistance training program.	Sau khi kiểm tra, các đối tượng bắt đầu chương trình huấn luyện kháng chiến.
It is best known for its flowers.	Nó được biết đến nhiều nhất với những bông hoa của nó.
He couldn't believe it.	Anh không thể tin được.
It is not possible to start from where we want to be.	Không thể bắt đầu từ nơi chúng ta mong muốn.
Happy for me.	Vui cho tôi.
They sleep through it.	Họ ngủ qua nó.
We're certainly not the first to try to solve this problem.	Chúng tôi chắc chắn không phải là người đầu tiên cố gắng giải quyết vấn đề này.
Eyesore.	Đau mắt.
But most certainly you will be able to see her again.	Nhưng chắc chắn nhất là bạn sẽ có thể gặp lại cô ấy.
This is a very common pattern of behavior.	Đây là một khuôn mẫu hành vi rất phổ biến.
Six patients dropped out of school during the study period.	Sáu bệnh nhân bỏ học trong thời gian nghiên cứu.
Many people were injured or killed.	Nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng.
It is ours.	Nó là của chúng tôi.
In many ways, this is also how these stories work.	Theo nhiều cách, đây cũng là cách những câu chuyện này hoạt động.
However, this is the original version.	Tuy nhiên, đây là phiên bản gốc.
Turn right face out.	Quay mặt phải ra ngoài.
And her office tried to clean it up more after that.	Và văn phòng của cô ấy đã cố gắng dọn dẹp nó nhiều hơn sau đó.
We are waiting for a process to submit the report.	Chúng tôi đang đợi một quá trình để gửi báo cáo.
He called two women.	Anh gọi cho hai người phụ nữ.
Because half of him is still at home.	Vì một nửa của anh vẫn còn ở nhà.
She thought this was her last chance.	Cô nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình.
She didn't and she became extremely upset.	Cô ấy đã không làm thế và cô ấy trở nên vô cùng khó chịu.
She will never move from this position.	Cô ấy sẽ không bao giờ di chuyển khỏi vị trí này.
I don't necessarily like it, but those are the facts.	Tôi không nhất thiết phải thích nó, nhưng đó là những sự thật.
She doesn't know the town, doesn't care about it, doesn't know us.	Cô ấy không biết thị trấn, không quan tâm đến nó, không biết chúng tôi.
It took us a while to get this radio working properly.	Chúng tôi đã mất một thời gian để làm cho chiếc đài này hoạt động tốt.
They won't be able to.	Họ sẽ không làm được.
So far everything is good so far.	Cho đến nay mọi thứ vẫn tốt cho đến nay.
Work.	Hoạt động.
Not just a battle against evil.	Không chỉ là một trận chiến chống lại cái ác.
We didn't know they were coming.	Chúng tôi không biết họ sẽ đến.
However, I will take this as an opportunity to get to know myself better.	Tuy nhiên, tôi sẽ coi đây như một cơ hội để hiểu rõ hơn về bản thân.
The record is just over a year.	Kỷ lục chỉ hơn một năm.
Therefore, the study of the current process is quite useful.	Do đó, nghiên cứu về quy trình hiện tại là khá hữu ích.
The real attack will then take place.	Cuộc tấn công thực sự sau đó sẽ diễn ra.
I can't think of a quick explanation for this right away.	Tôi không thể nghĩ ra một lời giải thích nhanh chóng cho điều này ngay lập tức.
Her physical examination revealed her general condition to be quite good.	Khám lâm sàng của cô ấy cho thấy tình trạng chung của cô ấy khá ổn.
It will be too late to do that later.	Sẽ là quá muộn để làm điều đó sau này.
But believe it or not, this effect is extremely easy to do.	Nhưng bạn có tin hay không, hiệu ứng này cực kỳ dễ thực hiện.
We were far from any friends and family.	Chúng tôi đã xa bất kỳ bạn bè và gia đình nào.
We will take two main approaches to address these questions.	Chúng tôi sẽ thực hiện hai cách tiếp cận chính để giải quyết những câu hỏi này.
This is an advantage for me.	Đây là một lợi thế cho tôi.
But people don't accept what we tell you.	Nhưng mọi người không chấp nhận những gì chúng tôi nói với bạn.
That made me wonder.	Điều đó khiến tôi băn khoăn.
It is opening comments.	Nó đang mở bình luận.
Hope is something everyone should have.	Hy vọng là điều mà mọi người nên có.
All six crew members, the only people on board, were killed.	Tất cả sáu thành viên phi hành đoàn, những người duy nhất trên tàu, đã thiệt mạng.
She shook herself and smiled at her.	Cô ấy lắc mình và mỉm cười với cô ấy.
This lack of desire, it is not so bad.	Sự thiếu ham muốn này, nó không phải là quá tệ.
Families are not planned.	Gia đình không được lên kế hoạch.
It was high enough for him to walk right below.	Nó đủ cao để anh có thể đi bộ ngay bên dưới.
This is home.	Đây là nhà.
I know you don't know.	Tôi biết bạn không biết.
I mean, she's done.	Ý tôi là, cô ấy đã hoàn thành.
I was unable to find that report.	Tôi đã không thể tìm thấy báo cáo đó.
Multi-group analysis was used to answer these questions.	Phân tích nhiều nhóm đã được sử dụng để trả lời những câu hỏi này.
You did well.	Bạn đã làm tốt.
You don't care, don't lead me in.	Bạn không quan tâm, đừng dẫn tôi vào.
But you better get there early otherwise it could be worse.	Nhưng tốt hơn hết bạn nên đến đó sớm nếu không có thể tệ hơn.
There is no trust right now.	Không có sự tin tưởng ngay bây giờ.
However, these efforts were unsuccessful for a number of reasons.	Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không thành công vì một số lý do.
White v.	Trắng v.
I love my family.	Tôi yêu gia đình của tôi.
This is much worse than he thought.	Điều này tồi tệ hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
It will be for you.	Nó sẽ dành cho bạn.
But it simply isn't true, especially in a tough economy.	Nhưng nó chỉ đơn giản là không đúng, đặc biệt là trong một nền kinh tế khó khăn.
A plan is forming, or something like that.	Một kế hoạch đang hình thành, hoặc một cái gì đó tương tự.
Only we never do.	Chỉ chúng tôi không bao giờ làm vậy.
And that saved your life.	Và điều đó đã cứu mạng bạn.
So don't give up immediately.	Vì vậy, không từ bỏ ngay lập tức.
So please leave a message.	Vì vậy, xin vui lòng để lại một tin nhắn.
Symptoms usually last only a few hours or days.	Các triệu chứng thường chỉ kéo dài vài giờ hoặc vài ngày.
I get the same thing for three months every year.	Tôi nhận được điều tương tự trong ba tháng mỗi năm.
But he's really good with this song.	Nhưng anh ấy thực sự rất tốt với bài hát này.
Everything is possible.	Tất cả đều có thể.
I loved him.	Tôi đã yêu anh ấy.
Will is stronger than love.	Ý chí mạnh hơn tình yêu.
Force yourself to see the whole thing.	Bắt buộc bản thân phải xem toàn bộ sự việc.
Everyone is equal before the law.	Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
He was in a lot of pain.	Anh ấy đã rất đau khổ.
Now he is called to play a much more active role.	Bây giờ anh ấy được kêu gọi để đóng một vai trò tích cực hơn nhiều.
I need to do more research on this.	Tôi cần phải nghiên cứu thêm về điều này.
He needed to get out of the house, away from her.	Anh cần phải ra khỏi nhà, tránh xa cô.
Builds really well and does what it's supposed to do.	Xây dựng thực sự tốt và làm những gì nó phải làm.
Pay attention, she told herself.	Hãy chú ý, cô ấy tự nhủ.
It takes a few hours.	Phải mất vài giờ.
Trust your own judgment.	Hãy tin tưởng vào phán đoán của chính bạn.
You have nothing to lose by writing more to do this.	Bạn không có gì để mất bằng cách viết nhiều hơn để làm điều này.
Seeing no one, he continued his search deeper into the city.	Không thấy ai, anh tiếp tục cuộc tìm kiếm sâu hơn vào thành phố.
They may hate.	Họ có thể ghét.
He is being paid more than any of us can even imagine.	Anh ấy đang được trả lương cao hơn bất kỳ ai trong chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng.
I don't apologize for that.	Tôi không xin lỗi vì điều đó.
But business people usually don't do that.	Nhưng những người kinh doanh thường không làm như vậy.
He glanced over his shoulder and leaned closer.	Anh liếc qua vai anh rồi cúi người lại gần.
We need to fight them.	Chúng ta cần phải chiến đấu với chúng.
You can take control of your life again.	Bạn có thể làm chủ cuộc sống của mình một lần nữa.
The second is politics.	Thứ hai là chính trị.
He's had it for two years.	Anh ấy đã có nó trong hai năm.
Crying is not over.	Khóc không xong.
Whatever that means.	Dù điều đó có nghĩa là gì.
Starting a company in this industry is not easy.	Bắt đầu một công ty trong ngành này không phải là dễ dàng.
And women know what a real woman is.	Và phụ nữ biết thế nào là phụ nữ thực sự.
He participated.	Anh ấy đã tham gia.
Heart attack, good.	Đau tim, hay đấy.
I don't know what they might try.	Tôi không biết họ có thể thử những gì.
I saw the truth in his words.	Tôi đã nhìn thấy sự thật trong lời nói của anh ấy.
He no longer asks after my date.	Anh ấy không còn hỏi sau ngày của tôi nữa.
She put a hand on her own heart.	Cô ấy đã đặt một tay vào trái tim của chính mình.
Pain, if present, may be related to changes in stress and anxiety.	Đau, nếu xuất hiện, có thể liên quan đến những thay đổi trong căng thẳng và lo lắng.
Don't talk to me anymore.	Đừng nói chuyện với tôi nữa.
He hasn't taken off his suit yet.	Anh ấy vẫn chưa cởi bộ đồ của mình.
There's only one way to do it, and that's the whole thing.	Chỉ có một cách để thực hiện nó, đó là toàn bộ.
You cannot read such a book.	Bạn không thể đọc một cuốn sách như vậy.
You are waiting for a man to save you.	Bạn đang chờ đợi một người đàn ông để cứu bạn.
Seven minutes of fun.	Bảy phút của niềm vui.
He never came from behind.	Anh ấy không bao giờ đến từ phía sau.
Cash died less than four months later.	Tiền mặt chết chưa đầy bốn tháng sau đó.
No evidence of this visit has been given.	Không có bằng chứng về chuyến thăm này được đưa ra.
I understand that aspect.	Tôi hiểu khía cạnh đó.
It happens slowly.	Nó diễn ra chậm.
She is a very smart and pretty baby.	Cô ấy là một em bé rất thông minh và xinh xắn.
Ordinary people are here.	Những người bình thường đang ở đây.
Nations have been doing this since time began.	Các quốc gia đã làm điều này kể từ khi thời gian bắt đầu.
These relationships can be valuable.	Những mối quan hệ này có thể có giá trị.
It can represent the size of the set.	Nó có thể đại diện cho kích thước của tập hợp.
He heard her laugh out loud.	Anh nghe thấy cô cười thành tiếng.
Children leave the car.	Trẻ rời xe.
Never be a man like him.	Đừng bao giờ là người đàn ông như anh ấy.
I don't know today's day or month.	Tôi không biết ngày hay tháng hôm nay.
Get on the floor and hide.	Lên sàn và trốn.
The more you put, the more you will get.	Bạn càng đặt nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều.
The plane was dark and quiet.	Máy bay tối và yên lặng.
Like a child, you are active without time.	Giống như một đứa trẻ, bạn hoạt động mà không có thời gian.
Especially in front of her.	Đặc biệt là trước mặt cô ấy.
I will do it though.	Tôi sẽ làm điều đó mặc dù.
You were born to make a difference.	Bạn được sinh ra để tạo ra sự khác biệt.
I assume you remember where they are.	Tôi cho rằng bạn nhớ họ ở đâu.
You can win, you can lose, but they don't care either way.	Bạn có thể thắng, bạn có thể thua, nhưng họ không quan tâm theo cách nào.
These are young men, really young.	Đây là những chàng trai trẻ, thực sự trẻ.
I will stop him.	Tôi sẽ ngăn anh ta lại.
That is science.	Đó là khoa học.
You will really need to make some changes.	Bạn sẽ thực sự cần thực hiện một số thay đổi.
I got it working today.	Tôi đã làm cho nó hoạt động ngày hôm nay.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
You are playing with feelings, emotions, life.	Bạn đang chơi với tình cảm, cảm xúc, cuộc sống.
We came out pretty strong in the second half.	Chúng tôi đã ra sân khá mạnh mẽ trong hiệp hai.
I'm afraid of doing worse by trying to do better.	Tôi sợ làm tồi tệ hơn bằng cách cố gắng làm tốt hơn.
Close friends again.	Lại thân nhau.
I had it all in my head until we started talking.	Tôi đã nghĩ ra trong đầu cho đến khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
To me, a person is defined as many things.	Đối với tôi, một con người được định nghĩa là nhiều thứ.
She hasn't said a word for a long time.	Cô ấy đã không nói thành lời từ lâu rồi.
This is not secondary football.	Đây không phải là bóng đá cấp hai.
With that shock, just now, something seemed to have been released.	Bằng cú sốc đó, vừa rồi, một thứ gì đó dường như đã được giải phóng.
It was as if she knew only the truth could save the team.	Cứ như thể cô ấy biết chỉ có sự thật mới cứu được cả đội.
Totally out of control.	Hoàn toàn mất kiểm soát.
I'm afraid to give anyone a chance.	Tôi sợ cho bất cứ ai một cơ hội.
For example, you mentioned mobile devices.	Ví dụ, bạn đã đề cập đến thiết bị di động.
You can cope with life's challenges.	Bạn có thể ứng phó với những thử thách trong cuộc sống.
There was no fresh blood, but that was the only good news.	Không có máu tươi, nhưng đó là tin vui duy nhất.
It just needs to.	Nó chỉ cần phải.
But he felt like he had been run over by a truck.	Nhưng anh ấy có cảm giác như mình đã bị một chiếc xe tải chạy qua.
This is their home.	Đây là nhà của họ.
She just gave up.	Cô ấy vừa bỏ cuộc.
Nothing at first.	Không có gì lúc đầu.
Rest well and food will bring them in in no time.	Nghỉ ngơi tốt và thức ăn sẽ đưa họ đến ngay lập tức.
But that's not because she was once the perfect boy.	Nhưng đó không phải vì cô ấy đã từng là một cậu bé hoàn hảo.
Crowd numbers are another example.	Số lượng đám đông là một ví dụ khác.
I know their families and their jobs.	Tôi biết gia đình và công việc của họ.
Each stage is an experiment for him, the outcome of which is an unknown.	Mỗi giai đoạn là một thử nghiệm đối với anh ta, kết quả của nó là một ẩn số.
Ask the person to raise both arms.	Yêu cầu người đó giơ cả hai cánh tay lên.
This also does not create a new object.	Điều này cũng không tạo ra một đối tượng mới.
In the end, she won and died.	Cuối cùng, cô ấy đã chiến thắng và chết.
He pushed them away.	Anh đẩy họ ra.
I even went back and took a test drive.	Tôi thậm chí còn quay lại và lái thử.
So does the world of collectibles.	Thế giới sưu tập cũng vậy.
I want everything he can give me.	Tôi muốn mọi thứ anh ấy có thể cho tôi.
Who is perfect and look at that.	Ai hoàn hảo và nhìn vào đó.
You must never look at another man.	Bạn không bao giờ được nhìn vào người đàn ông khác.
However, this does not have to happen.	Tuy nhiên, điều này không cần phải xảy ra.
I'll be back in a few minutes.	Tôi sẽ quay lại sau một vài phút nữa.
No, this post has nothing to do with my mom.	Không, bài đăng này không liên quan gì đến mẹ tôi.
He went out.	Anh ấy đã đi ra ngoài.
Probably not much help for me.	Có lẽ không hỗ trợ nhiều cho tôi.
Let's make it simple.	Hãy làm cho nó đơn giản.
It's a nice little place.	Đó là một nơi nhỏ xinh.
I'm sorry you got hurt.	Tôi xin lỗi vì bạn bị thương.
It will display itself.	Nó sẽ tự hiển thị.
It can't end like this.	Nó không thể kết thúc như thế này.
I'm surprised that someone loves me.	Tôi ngạc nhiên khi có người yêu tôi.
Her tired face.	Vẻ mặt mệt mỏi của cô.
I've been playing this game for a few years now.	Tôi đã chơi trò chơi này trong một vài năm nay.
This is the wrong view to take.	Đây là quan điểm sai lầm để thực hiện.
Man, man vs.	Người đàn ông, người đàn ông vs.
All experiments were repeated a total of three times.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại tổng cộng ba lần.
Please guide me through it.	Xin vui lòng hướng dẫn tôi qua nó.
The public is welcome.	Công chúng được chào đón.
If we get it right.	Nếu chúng ta hiểu đúng.
You are not old.	Bạn không già.
Since then he never spoke to me again.	Từ đó về sau anh ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
The other two are men.	Hai người còn lại là nam giới.
What name to use is up to you.	Sử dụng tên gì là tùy thuộc vào bạn.
What are the things they want as a human being.	Những điều họ muốn với tư cách là một con người là gì.
We would worry about him being in traffic.	Chúng tôi sẽ lo lắng về việc anh ấy đang tham gia giao thông.
This story does not exist where young girls can see themselves.	Câu chuyện này không tồn tại ở nơi các cô gái trẻ có thể nhìn thấy chính mình.
His days were, from the very beginning, ordered.	Những ngày của anh ấy, ngay từ đầu, đã được đặt hàng.
He was sold.	Anh ta đã bị bán.
He bowed his head and walked away.	Anh cúi đầu bước đi.
We can still have families, those of us who want them.	Chúng ta vẫn có thể có gia đình, những người trong chúng ta muốn có họ.
It is very difficult though.	Nó rất khó khăn mặc dù.
She turned to him, away from the water.	Cô quay về phía anh, tránh xa mặt nước.
I'm most surprised they let me do it for real.	Tôi ngạc nhiên nhất là họ đã để tôi làm điều đó thực sự.
It can feel like a dream.	Nó có thể cảm thấy như một giấc mơ.
Yes, no, thank you.	Vâng, không, cảm ơn bạn.
Another had come forward to stand near the king.	Một người khác đã tiến lên để đứng gần nhà vua.
I want to be her.	Tôi muốn trở thành cô ấy.
Keep track of the correct questions.	Theo dõi các câu hỏi đúng.
No customers at the moment.	Không có khách hàng vào lúc này.
There's no way a human could have done them.	Không có cách nào một con người đã làm được chúng.
That is our role model.	Đó là hình mẫu của chúng tôi.
A variety of body parts and animal names.	Một loạt các bộ phận cơ thể và tên động vật.
His strength comes from below.	Sức mạnh của anh ấy đến từ bên dưới.
It even gives you the option to add your own, if desired.	Nó thậm chí còn cung cấp cho bạn tùy chọn để thêm của riêng bạn, nếu muốn.
I got up early and ran out to meet him.	Tôi dậy sớm và chạy ra đón anh.
About light and men.	Về ánh sáng và những người đàn ông.
Then it turns into wanting to help people.	Sau đó, nó chuyển thành muốn giúp đỡ mọi người.
The light distribution is a little different.	Sự phân bố ánh sáng có một chút khác biệt.
I didn't like him much even then.	Tôi đã không thích anh ấy nhiều ngay cả khi đó.
But it seems fair to take the lead with that here.	Nhưng nó có vẻ công bằng để dẫn đầu với điều đó ở đây.
I love magic.	Tôi yêu ảo thuật.
Affordability.	Chi phí hợp lý.
Know that they will never look at you the same way again.	Biết rằng họ sẽ không bao giờ nhìn bạn như trước nữa.
So that's what that is.	Vì vậy, đó là những gì đó là.
Of course it's quite a bit more difficult on a boat.	Tất nhiên nó khá khó khăn hơn trên một chiếc thuyền.
We joined the local library.	Chúng tôi đã tham gia thư viện địa phương.
I just kept thinking about the other kids.	Tôi chỉ tiếp tục nghĩ về những đứa trẻ khác.
But she didn't hit the dog.	Nhưng cô ấy không đánh con chó.
We're just making a good and funny TV series.	Chúng tôi chỉ đang làm một bộ phim truyền hình hay và vui nhộn.
Nothing in it.	Không có gì trong đó.
Review the previous images if you need to.	Nhìn lại những hình ảnh trước nếu bạn cần.
Come on, let's go.	Nào, đi thôi.
She chose to be part of her project.	Cô ấy đã chọn là một phần của dự án của mình.
She doesn't want to talk about these things.	Cô ấy không muốn nói về những điều này.
Anyway, we're living a healthy life around here.	Dù sao đi nữa, chúng tôi đang có một cuộc sống lành mạnh quanh đây.
They are not soldiers.	Họ không phải là những người lính.
Normally she only sees dead people.	Bình thường cô chỉ nhìn thấy người chết.
I want to apply for that position.	Tôi muốn đăng ký cho vị trí đó.
You can stay there until you are completely fit.	Bạn có thể ở đó cho đến khi bạn hoàn toàn phù hợp.
Not many ships left.	Không còn nhiều tàu.
Then the men were divided into four groups.	Sau đó, những người đàn ông được chia thành bốn nhóm.
We need to get you on the road now.	Chúng tôi cần đưa bạn lên đường ngay bây giờ.
Smile when others try to bring you down.	Mỉm cười khi người khác cố gắng hạ bệ bạn.
The different options are discussed below.	Các lựa chọn khác nhau được thảo luận dưới đây.
We've done quite a bit of work in your case.	Chúng tôi đã làm khá nhiều việc trong trường hợp của bạn.
I was in bed at ten o'clock.	Tôi đã ở trên giường lúc mười giờ.
National security interests.	Lợi ích an ninh quốc gia.
I really tried to do that with my stuff.	Tôi thực sự đã thực sự cố gắng làm điều đó với đồ của mình.
But because of the will to live, they turned their lives upside down.	Nhưng vì ý chí sống mà họ đã làm đảo lộn cuộc sống của mình.
All but you.	Tất cả, trừ bạn.
I wanted to leave.	Tôi đã muốn rời đi.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
Take him away.	Đưa anh ta đi.
It wouldn't be all that bad if someone was telling her a story.	Sẽ không hoàn toàn tệ nếu ai đó đang kể chuyện cho cô ấy.
That's his default state.	Đó là trạng thái mặc định của anh ấy.
A 0 can mean black, and a can mean white.	Một số 0 có thể có nghĩa là đen, và một có thể có nghĩa là trắng.
Just added stress.	Chỉ thêm căng thẳng.
And so is this guy.	Và anh chàng này cũng vậy.
You seem to be in luck indeed.	Bạn dường như gặp may mắn thực sự.
She couldn't believe it.	Cô không thể ngờ được.
I decided not to include them here.	Tôi quyết định không đưa chúng vào đây.
With a blog.	Với một blog.
They are more responsible for what they are doing.	Họ có trách nhiệm hơn về những gì họ đang làm.
I'll guess, anyway.	Tôi sẽ đoán, dù sao.
Full stop, end of story.	Toàn bộ điểm dừng, kết thúc câu chuyện.
But she didn't want to suggest that.	Nhưng cô ấy không muốn đề nghị điều đó.
So it's not my fight.	Vì vậy, đó không phải là cuộc chiến của tôi.
He asked everyone to wait for a few days.	Anh ấy yêu cầu mọi người đợi trong vài ngày.
In just one second.	Chỉ trong một giây.
New things will appear.	Những điều mới sẽ xuất hiện.
They covered it up.	Họ đã che đậy nó.
But that was three weeks ago.	Nhưng đó là ba tuần trước.
We will listen to you.	Chúng tôi sẽ lắng nghe bạn.
Service is terrible.	Dịch vụ là khủng khiếp.
I'm just not telling you the whole truth.	Tôi chỉ không nói với bạn toàn bộ sự thật.
Now I want a solid piece of land.	Bây giờ tôi muốn có một mảnh đất vững chắc.
Good people to deal with.	Những người tốt để đối phó với.
Besides, it is very expensive.	Bên cạnh đó, nó rất tốn kém.
Looks like there was very little traffic up there this morning.	Có vẻ như có rất ít giao thông trên đó vào sáng nay.
You too.	Bạn cũng vậy.
Each process contains a set of actions.	Mỗi quy trình chứa một tập hợp các hành động.
She watched the dog's progress with great interest.	Cô theo dõi sự tiến bộ của chú chó một cách vô cùng thích thú.
Part one is available here.	Phần một có sẵn ở đây.
I've been to two in my life.	Tôi đã đến hai trong cuộc đời của tôi.
This result is sharp for two reasons.	Kết quả này là sắc nét vì hai lý do.
Once they're out, they're usually in good shape.	Một khi họ ra ngoài, họ thường ở trong tình trạng tốt.
Join the government?.	Tham gia chính phủ ?.
She has to get some.	Cô ấy phải lấy một ít.
He doesn't like it.	Anh ấy không thích nó.
But the story of the shoes comes from a lower level.	Nhưng câu chuyện về đôi giày đến từ một cấp độ thấp hơn.
We will be there and hope to see you.	Chúng tôi sẽ ở đó và hy vọng được gặp bạn.
Home page, downloaded.	Trang chủ, đã tải xuống.
They start planning instead of playing.	Họ bắt đầu lập kế hoạch thay vì chơi.
In most cases, this is where the jump begins.	Trong hầu hết các trường hợp, đây là lúc bắt đầu bước nhảy.
That is really great.	Điều đó thực sự tuyệt vời.
Finally got to meet the whole team together.	Cuối cùng cũng được gặp toàn đội cùng nhau.
Together we step into the light.	Chúng tôi cùng nhau bước vào ánh sáng.
They have a lot of services that they sell to each customer.	Họ có rất nhiều dịch vụ mà họ bán cho mỗi khách hàng.
Please try again.	Vui lòng thử lại.
Can't find what you're looking for?	Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
But take a minute to talk to us.	Nhưng hãy dành một phút để nói chuyện với chúng tôi.
Free, open to the public.	Miễn phí, mở cửa cho công chúng.
Go out.	Đi ra ngoài.
I do my duty.	Tôi làm nhiệm vụ của tôi.
They say we shouldn't tax books.	Họ nói chúng ta không nên đánh thuế sách.
I know that this happens very rarely, if ever.	Tôi biết rằng điều này rất hiếm khi xảy ra, nếu đã từng.
What is the world.	Thế giới là gì.
Too young for him, especially tonight.	Còn quá trẻ đối với anh ấy, đặc biệt là đêm nay.
I never needed it.	Tôi chưa bao giờ cần nó.
So the logic of the research plan is quite simple.	Vì vậy, logic của kế hoạch nghiên cứu là khá đơn giản.
I'm too slow.	Tôi chậm quá.
Of course it starts with the weather.	Tất nhiên nó bắt đầu với thời tiết.
This does not seem to be the case in general.	Điều này dường như không phải là trường hợp nói chung.
Every human being on earth as unique views and characteristics.	Mỗi con người trên trái đất như quan điểm và đặc điểm duy nhất.
I am responsible for the apocalypse.	Tôi chịu trách nhiệm về ngày tận thế.
We had a wonderful time there.	Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở đó.
I know she will find it there.	Tôi biết cô ấy sẽ tìm thấy nó ở đó.
I only see part of it.	Tôi chỉ nhìn thấy một phần.
Everything will go bad.	Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
Ask for what you need to start your career.	Yêu cầu những thứ bạn cần để bắt đầu sự nghiệp của mình.
Of course, he knows all the answers.	Tất nhiên, anh ấy biết mọi câu trả lời.
That's what everyone knows.	Đó là những gì mọi người biết.
Then just do it.	Sau đó, chỉ làm điều đó.
We do not share that reading.	Chúng tôi không chia sẻ bài đọc đó.
I lie for a living.	Tôi nói dối để kiếm sống.
It feels slow.	Nó cảm thấy chậm.
The house was on fire.	Ngôi nhà bị cháy.
He returns it to where it came from.	Anh ta trả nó về nơi nó xuất phát.
There is a lot of work involved.	Có rất nhiều công việc liên quan.
That is my decision.	Đó là quyết định của tôi.
I fear for his life.	Tôi lo sợ cho cuộc sống của anh ấy.
I have two concerns.	Tôi có hai mối quan tâm.
Change theme.	Thay đổi chủ đề.
We are very happy to be back home.	Chúng tôi rất vui khi được trở về nhà.
One is given a second chance.	Một người được trao cơ hội thứ hai.
Finally, he spoke up.	Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng.
He is learning on the job.	Anh ấy đang học trong công việc.
I was the first in the party.	Tôi là người đầu tiên trong bữa tiệc.
She completely changed his behavior.	Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn hành vi của anh ấy.
Human child.	Đứa con của con người.
This is a wonderful place.	Đây là một nơi tuyệt vời.
The ride is not a race.	Chuyến đi không phải là một cuộc đua.
Everyone wants to see the score.	Mọi người đều muốn xem điểm.
She played the hard-earned game.	Cô ấy đã chơi trò chơi khó kiếm.
There's something they don't want us to know.	Có điều gì đó họ không muốn chúng ta biết.
The reason she lives.	Lý do cô ấy sống.
The picture is still not well understood.	Hình ảnh vẫn chưa được hiểu rõ.
One thing seems clear.	Một điều dường như đã rõ ràng.
But it happens every day.	Nhưng nó xảy ra hàng ngày.
Everyone is very nice.	Mọi người rất tốt.
True, the group of men is just wrong.	Đúng, nhóm đàn ông chỉ sai.
This connection may be due to a combination of factors.	Sự kết nối này có thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố.
Guys who just want to score don't need to apply here.	Những chàng trai chỉ muốn ghi bàn thì không cần nộp đơn vào đây.
However, evidence of this type is rare.	Tuy nhiên, bằng chứng về loại này là rất hiếm.
Regardless of the air temperature.	Không quan tâm đến nhiệt độ không khí.
He places the camera at the bottom of the toolbox.	Anh ấy đặt máy ảnh ở dưới cùng của hộp dụng cụ.
Or, you can view offers and accept an offer.	Hoặc, bạn có thể xem các đề nghị và chấp nhận một đề nghị.
Data leaves room for debate.	Dữ liệu để lại chỗ cho cuộc tranh luận.
And maybe not.	Và có lẽ là không.
He placed his camera case on the floor.	Anh đặt hộp đựng máy ảnh của mình trên sàn.
We can sort something out.	Chúng tôi có thể sắp xếp một cái gì đó ra.
Love me.	Hãy yêu tôi.
Maybe that's it.	Có lẽ đó là nó.
We took responsibility.	Chúng tôi đã nhận trách nhiệm.
We feel deeply for her and her family.	Chúng tôi cảm thấy sâu sắc cho cô ấy và gia đình của cô ấy.
She has a beautiful hair, a beautiful hair.	Cô ấy có một mái tóc đẹp, một mái tóc đẹp.
This is the function of the systemic levels of society.	Đây là chức năng của các cấp hệ thống của xã hội.
We just organize our goods.	Chúng tôi chỉ tổ chức hàng của chúng tôi.
I sat up straight on the bed.	Tôi ngồi thẳng lên giường.
But that doesn't mean mine is as good as his.	Nhưng không có nghĩa là của tôi tốt như của anh ấy.
It's my turn to pay.	Đến lượt tôi phải trả.
Nobody except me.	Không ai ngoại trừ tôi.
I got a bad cold.	Tôi bị cảm nặng.
It is changing the way we live.	Nó đang thay đổi cách chúng ta sống.
So they go back two steps and try again.	Vì vậy, họ quay lại hai bước và thử lại.
There's no way they can pull it up.	Không có cách nào họ có thể kéo nó lên.
They were surprised to see us walking up there.	Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi bộ lên đó.
I can see that he is not in good form.	Tôi có thể thấy rằng anh ấy không có phong độ tốt.
Others had to follow or fall behind.	Những người khác đã phải làm theo hoặc tụt lại phía sau.
I just want to talk to you.	Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn.
We did not live beyond our means.	Chúng tôi đã không sống vượt quá khả năng của mình.
This guy must care.	Anh chàng này phải quan tâm.
I just want some information from you.	Tôi chỉ muốn một số thông tin từ bạn.
We look tired.	Chúng tôi trông có vẻ mệt mỏi.
I have seen everything.	Tôi đã thấy mọi thứ.
I could barely see his face.	Tôi hầu như không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.
He knows, and therefore does not need to exhibit his knowledge.	Anh ta biết, và do đó không cần phải phô bày kiến ​​thức của mình.
He knows that at his age, he has no time to waste.	Anh ấy biết rằng ở tuổi của mình, anh ấy không có thời gian để lãng phí.
She was also furious as hell.	Cô ấy cũng tức giận như chết điếng.
I am very happy and my results are not as bad.	Tôi rất hạnh phúc và kết quả của tôi cũng không tệ như vậy.
But the doubt is much more serious than this.	Nhưng sự nghi ngờ còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.
A second capture was then performed.	Một lần chụp thứ hai sau đó đã được thực hiện.
Together, they will have seven children.	Cùng nhau, họ sẽ có bảy người con.
And stronger.	Và mạnh mẽ hơn.
No reason to check.	Không có lý do để kiểm tra.
No need for me to open these eyes.	Không cần tôi mở đôi mắt này.
Actually, you've met her before.	Thực ra, bạn đã gặp cô ấy trước đây.
They are wonderful animals.	Chúng là những con vật tuyệt vời.
He tried to lift himself up, and he fell.	Anh ấy cố gắng nâng mình lên, và anh ấy đã bị ngã.
It feels long.	Nó cảm thấy dài.
You have a family, a good job, a lot to live for.	Bạn có một gia đình, một công việc tốt, có rất nhiều điều để sống.
I know you know that though.	Tôi biết bạn biết điều đó mặc dù.
It is very nice and clean.	Nó rất khá và sạch sẽ.
Listen to his last words.	Hãy nghe những lời cuối cùng của anh ấy.
They are very true to each other.	Họ rất đúng với nhau.
What they buy.	Những gì họ mua.
So he's up there.	Vì vậy, anh ấy ở trên đó.
Once he made an exception.	Có một lần anh ấy đã tạo ra một ngoại lệ.
Do not consider a man's mother and sister as a woman.	Không coi mẹ và em gái của đàn ông là phụ nữ.
I told him he was too smart for that damn thing.	Tôi đã nói với anh ta rằng anh ta quá thông minh cho cái thứ chết tiệt đó.
Make them follow you.	Khiến họ theo dõi bạn.
People become soft.	Con người trở nên mềm mại.
The kids love me.	Những đứa trẻ yêu tôi.
I love your mouth.	Tôi yêu cái miệng của bạn.
The answer is given below.	Câu trả lời được đưa ra dưới đây.
Then he got a real client.	Sau đó, anh ta có một khách hàng thực sự.
And she's funny too.	Và cô ấy cũng hài hước.
The first month of the year has come and gone.	Tháng đầu tiên của năm đã đến và đi.
They look great with everything.	Họ trông tuyệt vời với mọi thứ.
You can be sure of that.	Bạn có thể chắc chắn về việc đó.
She stared at me.	Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
Your actions become his.	Hành động của bạn trở thành của anh ấy.
They move away, not running, but not completely walking either.	Họ di chuyển đi, không chạy, nhưng cũng không hoàn toàn đi bộ.
They do not exist today.	Chúng không tồn tại ngày nay.
No money into that community for a year.	Không có tiền vào cộng đồng đó trong một năm.
There are people around here who know how to cook.	Có người quanh đây biết nấu ăn.
No strategy is stupid enough.	Không có chiến lược nào là đủ ngu ngốc.
Men can grow hair like women.	Đàn ông có thể mọc tóc như phụ nữ.
Those are the things you can definitely fix.	Đó là những thứ bạn chắc chắn có thể sửa chữa.
All are quite light and fine.	Tất cả đều khá nhẹ và ổn.
Military action.	Hành động quân sự.
It realized another dream soon.	Nó nhận ra một giấc mơ sớm khác.
But something is wrong with him.	Nhưng có điều gì đó không ổn với anh ấy.
Although it is now.	Mặc dù bây giờ là như vậy.
With his family.	Với gia đình anh ấy.
There were many of them.	Đã có rất nhiều người trong số họ.
It has to be.	Nó phải được.
You have seen those things.	Bạn đã thấy những điều đó.
That would be the choice.	Đó sẽ là sự lựa chọn.
Just keep going.	Cứ tiếp tục đi.
Or its management.	Hoặc quản lý của nó.
Calling people to action here.	Gọi mọi người hành động ở đây.
Behavior has never changed.	Hành vi chưa bao giờ thay đổi.
And she will get free medical care.	Và cô ấy sẽ được chăm sóc y tế miễn phí.
The release date is three months away.	Ngày phát hành là ba tháng nữa.
This is from the past.	Đây là từ quá khứ.
Thank you for your help again.	Cảm ơn bạn đã giúp một lần nữa.
Had to wait about half an hour for the cars.	Đã phải đợi khoảng nửa giờ cho những chiếc xe.
I'd like to see him go in that direction.	Tôi muốn thấy anh ấy đi theo hướng đó.
I need to rest.	Tôi cần nghỉ ngơi.
Now she wants to find out how other men feel.	Giờ cô muốn tìm hiểu cảm giác của người đàn ông khác.
Rotate them twice a day for a few days.	Xoay chúng hai lần một ngày trong vài ngày.
I can promise it won't.	Tôi có thể hứa rằng nó sẽ không.
None of us did, maybe not even the players themselves.	Không ai trong chúng tôi làm vậy, có lẽ thậm chí không phải chính các cầu thủ.
He likes being with people.	Anh thích ở bên mọi người.
Of course, they told you about my memory, but that's not the case.	Tất nhiên, họ đã kể cho bạn nghe về ký ức của tôi, nhưng không phải vậy.
Because there is no past.	Vì không có quá khứ.
Human mothers need help.	Những người mẹ nhân loại cần được giúp đỡ.
Although small, they have great merit.	Dù nhỏ nhưng họ có công lớn.
Still not to this day.	Vẫn không cho đến ngày nay.
Her son has trouble with drugs.	Con trai cô gặp rắc rối với ma túy.
Your ideas, my time and efforts.	Ý tưởng của bạn, thời gian và nỗ lực của tôi.
The key is to be in the right place and be creative.	Điều quan trọng là ở đúng chỗ và sáng tạo.
You cannot walk past it.	Bạn không thể đi ngang qua nó.
I love you very much!.	Em yêu anh rất nhiều!.
He did great evil, under the influence of his wicked wife.	Anh ta đã làm điều ác lớn, dưới ảnh hưởng của người vợ độc ác của mình.
It's really difficult.	Nó thật sự khó.
You did not pass him.	Bạn đã không vượt qua anh ta.
Too slow for my application.	Quá chậm cho ứng dụng của tôi.
He was in that man's mind.	Anh đã ở trong tâm trí của người đàn ông đó.
I'm ready to make the bed.	Tôi chuẩn bị dọn giường.
However, to have an online store up and running requires several steps.	Tuy nhiên, để có một cửa hàng trực tuyến hoạt động cần phải có một số bước.
Then comes the familiar transfer.	Sau đó đến chuyển khoản quen thuộc.
Enemy.	Kẻ thù.
You are not there yet.	Bạn vẫn chưa ở đó.
Only his name on the board, nothing more.	Chỉ có tên của anh ta trên bảng, không có gì hơn.
After so many dead ends.	Sau bao nhiêu ngõ cụt.
She is absolutely not what she makes the world believe she is.	Cô ấy hoàn toàn không phải là thứ mà cô ấy khiến cả thế giới tin rằng cô ấy là như vậy.
I noticed little or no extra gameplay.	Tôi nhận thấy rất ít hoặc không có trò chơi phụ.
You haven't told me anything for a long time.	Bạn đã không nói với tôi bất cứ điều gì trong một thời gian dài.
One of the soldiers caught my eye.	Một trong những người lính đã lọt vào mắt xanh của tôi.
As a result, energy prices will be much higher.	Do đó, giá năng lượng sẽ cao hơn rất nhiều.
Okay, you've got it.	Được, bạn đã có nó.
However, there is also a relief.	Tuy nhiên, cũng có một sự nhẹ nhõm.
He died in less than a minute.	Anh ấy đã chết trong vòng chưa đầy một phút.
I appreciate your attention.	Tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn.
But a war is nothing.	Nhưng một cuộc chiến không là gì cả.
The conditions are very relevant.	Các điều kiện rất liên quan.
And that method doesn't return anything.	Và phương thức đó không trả về bất cứ thứ gì.
At least there's a smaller problem for him to deal with.	Ít nhất có một vấn đề nhỏ hơn cho anh ta để giải quyết.
That girl, who has no name.	Cô gái đó, người không có tên.
He worked quickly came on the day he said on time.	Anh ấy làm việc nhanh chóng đến vào ngày anh ấy nói đúng giờ.
However, it is so.	Tuy nhiên, nó là như vậy.
Let's talk about reality.	Hãy nói về thực tế.
And the government has the power to change everything.	Và chính phủ có quyền thay đổi mọi thứ.
That was good enough for now.	Điều đó đã đủ tốt cho bây giờ.
Where is next.	Tiếp theo là đâu.
To cover it up.	Để che đậy nó.
For a long time, the drug more or less worked.	Trong một thời gian dài, thuốc ít nhiều đã phát huy tác dụng.
Parts of both still exist today.	Các bộ phận của cả hai vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
They have published many books over the years.	Họ đã xuất bản nhiều cuốn sách trong nhiều năm.
Over my shoulder.	Đã qua vai tôi.
Today, women make up the majority of the audience.	Ngày nay, phụ nữ chiếm phần lớn khán giả.
Next, you never want to pay more than it's worth.	Tiếp theo, bạn không bao giờ muốn trả nhiều hơn giá trị của nó.
I started laughing again.	Tôi lại bắt đầu cười.
Others consider it a sign of the end of the world.	Những người khác cho rằng đó là dấu hiệu của ngày tận thế.
Every experience is new.	Mọi trải nghiệm đều mới.
It has two parts, the first part is negative, the second part is positive.	Nó có hai phần, phần thứ nhất là tiêu cực, phần thứ hai là tích cực.
No, that's not the topic here.	Không, đó không phải là chủ đề ở đây.
White, and that he had not seen her since.	White, và rằng anh đã không gặp cô kể từ đó.
This process is explained here.	Quá trình này được giải thích ở đây.
It is a weapon ready for one hand.	Nó là một vũ khí sẵn sàng cho một bàn tay.
This is especially true if you are asking a question.	Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang hỏi một câu hỏi.
And my hands are really beautiful.	Và bàn tay của tôi thực sự rất đẹp.
They are coming for us.	Họ đang đến cho chúng tôi.
She tried to go places where they felt comfortable together.	Cô ấy đã cố gắng đến những nơi mà họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.
I don't know if the ground there is different.	Tôi không biết liệu nền đất ở đó có khác không.
Red of course.	Tất nhiên là màu đỏ.
Their natural reaction is to protest.	Phản ứng tự nhiên của họ là phản kháng.
Beside him sat a man in black.	Bên cạnh hắn bên kia ngồi hắc y nhân.
I didn't see her do that.	Tôi không thấy cô ấy làm điều đó.
Because you can't just rule this place.	Bởi vì bạn không thể chỉ cai trị nơi này.
And then the record came out.	Và sau đó kỷ lục được đưa ra.
Loss is hard, tough.	Mất mát khó khăn, gay go.
I decided we should have a party.	Tôi quyết định chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc.
I like the team here.	Tôi thích đội ở đây.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
It seems to be working fine.	Nó dường như hoạt động tốt.
God did this through him, and you know this.	Chúa đã làm điều này thông qua anh ấy, và bạn biết điều này.
Those are great things.	Đó là những điều tuyệt vời.
He stood up when he saw me and smiled.	Anh ấy đứng dậy khi nhìn thấy tôi và mỉm cười.
That he won't.	Điều đó anh ta sẽ không.
This is due to the new levels we have observed.	Điều này là do các cấp độ mới mà chúng tôi đã quan sát được.
Rule number two, never let a beautiful person walk past you.	Quy tắc số hai, đừng bao giờ để một người đẹp đi ngang qua bạn.
I need each group to have an independent choice.	Tôi cần mỗi nhóm có một sự lựa chọn độc lập.
Every time we make progress, we share it with them too.	Mỗi khi chúng tôi đạt được tiến bộ, chúng tôi cũng chia sẻ điều đó với họ.
No, more than a start, actually done.	Không, hơn cả một sự khởi đầu, thực sự đã làm được.
I look forward to the day he can enlist in the army.	Tôi rất mong chờ ngày anh ấy có thể nhập ngũ.
We just think this is the only time.	Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là lần duy nhất.
And you will see much more from us.	Và bạn sẽ thấy nhiều điều hơn nữa từ chúng tôi.
You are amazing, young man.	Bạn thật tuyệt vời, chàng trai trẻ.
Sixteen o'clock at night.	Mười sáu giờ tối.
You are doing a good job.	Bạn đang làm một công việc tốt.
He answered my questions.	Anh ấy đã trả lời các câu hỏi cho tôi.
More than special attention.	Hơn cả sự quan tâm đặc biệt.
Industry voice.	Tiếng nói của ngành.
He moved out and took everything with him.	Anh ấy dọn ra ngoài và mang theo mọi thứ.
Her tone is careful.	Giọng điệu của cô ấy là cẩn thận.
Our hands are not the only part of our body that fits perfectly.	Bàn tay của chúng ta không phải là bộ phận duy nhất trên cơ thể chúng ta vừa vặn hoàn hảo.
The girl was just a few feet away.	Cô gái chỉ cách đó vài bước chân.
I feel so much better about the whole thing.	Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều về toàn bộ sự việc.
But you must not give yourself any concern about that.	Nhưng bạn không được cho mình bất kỳ mối quan tâm nào về điều đó.
The world has not seen anything of this stuff.	Thế giới đã không nhìn thấy bất cứ điều gì của công cụ này.
This is the most important opportunity for improvement identified in this study.	Đây là cơ hội quan trọng nhất để cải thiện được xác định trong nghiên cứu này.
We shook hands.	Chúng tôi bắt tay nhau.
Not that it stopped me from going.	Không phải là nó ngăn tôi đi.
You have to change them somehow.	Bạn phải thay đổi chúng bằng cách nào đó.
She recently passed away.	Cô ấy gần đây đã qua đời.
Phone behind the bar.	Điện thoại sau quầy bar.
My husband was in deep space somewhere.	Chồng tôi đã ở ngoài không gian sâu thẳm ở đâu đó.
So ask people what you need from them.	Vì vậy, hãy hỏi mọi người về những gì bạn cần ở họ.
Enjoy this rhythm.	Hãy tận hưởng nhịp điệu này.
Then she prepared the food and started serving us.	Sau đó cô ấy chuẩn bị thức ăn và bắt đầu phục vụ chúng tôi.
That would be impossible.	Điều đó sẽ là không thể.
After he saw it headed towards me.	Sau khi anh ấy nhìn thấy nó hướng về phía tôi.
Just like she was at lunchtime.	Cũng như cô ấy đang trong giờ ăn trưa.
You have an idea of ​​what happened.	Bạn có một ý tưởng về những gì đã xảy ra.
It is not necessary to print the faulty lines.	Không nhất thiết phải in các dòng bị lỗi.
And just remember they didn't stop until they took him down.	Và chỉ cần nhớ rằng họ đã không dừng lại cho đến khi họ hạ gục anh ta.
The coffee.	Cà phê.
At least it likes to think of itself that way.	Ít nhất thì nó thích nghĩ về bản thân theo cách đó.
They are ready to fight for their relationship.	Họ đã sẵn sàng chiến đấu cho mối quan hệ của mình.
And you will be right.	Và bạn sẽ đúng.
He looked at me.	Anh ấy nhìn tôi.
He introduced me to her.	Anh ấy đã giới thiệu tôi với cô ấy.
I've seen him do that.	Tôi đã thấy anh ấy làm điều đó.
I didn't see a friend's dead body.	Tôi đã không nhìn thấy xác chết của một người bạn.
He doesn't know me.	Anh ấy không biết tôi.
If he needs something, he can ask.	Nếu anh ấy cần một cái gì đó, anh ấy có thể hỏi.
Hence there is no mistake.	Do đó không có sai.
But she wasn't sure if that would still happen.	Nhưng cô không chắc liệu điều đó có còn xảy ra hay không.
I know what you are.	Tôi biết bạn là gì.
Dad didn't like the conversation.	Bố không thích cuộc trò chuyện.
Check out the book for more details.	Kiểm tra cuốn sách để biết thêm chi tiết.
I saw in his eyes he knew he had lost.	Tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy anh ấy biết mình đã thua.
All men, women and children.	Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Theme will be preserved.	Chủ đề sẽ được giữ nguyên.
Many other factors may be important and should be considered.	Nhiều yếu tố khác có thể quan trọng và cần được xem xét.
The market economy depends on it.	Nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào nó.
In the end it took him too long to free himself.	Cuối cùng anh ấy đã mất quá nhiều thời gian để giải thoát cho chính mình.
It takes a lot of work.	Phải mất rất nhiều công việc.
That doesn't mean you don't accept another thing.	Điều đó không có nghĩa là bạn không chấp nhận một điều khác.
History for a single building.	Lịch sử cho một tòa nhà duy nhất.
My name has been chosen.	Tên tôi đã được chọn.
He still hasn't lost his birth weight.	Anh ấy vẫn chưa giảm so với cân nặng lúc sinh của mình.
Time to give it up.	Đã đến lúc từ bỏ nó.
And not far ahead.	Và không xa phía trước.
To his credit, he didn't cry out this time.	Đối với sự tín nhiệm của mình, anh ấy đã không kêu lên lần này.
It was released just before the movie.	Nó đã được phát hành ngay trước khi bộ phim.
And don't be afraid to do it.	Và đừng ngại làm điều đó.
It is clearly a powerful tool.	Nó rõ ràng là một công cụ hữu hiệu.
And to visualize what they learn.	Và để hình dung những gì họ học được.
It's been many years.	Đã được nhiều năm.
I looked over my shoulder.	Tôi nhìn qua vai mình.
Sometimes there is not enough money.	Đôi khi không có đủ tiền.
Worse, she couldn't even consider it.	Tệ hơn nữa, cô thậm chí còn không thể cân nhắc đến điều đó.
Everything is working fine.	Mọi thứ đều hoạt động tốt.
Our teacher can do little with him.	Giáo viên của chúng tôi có thể làm ít với anh ta.
Memory is the expression of what one has learned.	Trí nhớ là sự thể hiện những gì người ta đã học được.
Therefore, we should try to apply control procedures during this period.	Vì vậy, chúng ta nên thử áp dụng quy trình kiểm soát trong khoảng thời gian này.
In addition to art, we have started cooking, but we have stopped.	Ngoài nghệ thuật, chúng tôi đã bắt đầu nấu ăn, nhưng chúng tôi đã dừng lại.
They cannot make sound treatment decisions until they have such information.	Họ không thể đưa ra quyết định điều trị hợp lý cho đến khi họ có thông tin như vậy.
I mean, there was another guy that was ahead of me.	Ý tôi là, có một chàng trai khác đã đi trước tôi.
That's when she caught my eye.	Đó là lúc cô ấy đập vào mắt mình.
The image is representative of the population examined.	Hình ảnh đại diện cho dân số được kiểm tra.
However, our main goal is to create an unchanging emotional response.	Tuy nhiên, mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra phản ứng cảm xúc không thay đổi.
If this case is not considered now, it never will.	Nếu trường hợp này không được xem xét bây giờ, nó sẽ không bao giờ.
I never throw anything away.	Tôi không bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì.
And above everything else.	Và trên mọi thứ khác.
Get it together and let's go out.	Nhận nó lại với nhau và chúng ta hãy đi ra ngoài.
They won't be ready in time.	Họ sẽ không sẵn sàng kịp thời.
I want him to feel my pain.	Tôi muốn anh ấy cảm nhận được nỗi đau của tôi.
It's the most normal thing in the world.	Đó là điều bình thường nhất trên thế giới.
It was very close.	Nó đã rất gần.
We understand you.	Chúng tôi hiểu bạn.
You feel good.	Bạn cảm thấy tốt.
Hard to see any hope for this.	Khó để thấy bất kỳ hy vọng nào cho điều này.
If you see a copy, get it and never give up.	Nếu bạn nhìn thấy một bản sao, hãy lấy nó và đừng bao giờ bỏ qua.
He will give away their secret in seconds.	Anh ta sẽ cho đi bí mật của họ trong vài giây.
Back to his apartment, she thought.	Quay lại căn hộ của anh ta, cô nghĩ.
Some years you can make your peace with it.	Một số năm, bạn có thể làm cho hòa bình của bạn với nó.
It can make things better or worse.	Nó có thể làm cho mọi thứ tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
I hardly have good days, so this helps me a lot.	Tôi hầu như không có những ngày tốt đẹp, vì vậy điều này giúp tôi rất nhiều.
Things do, you know.	Những điều làm, bạn biết.
They sound like us.	Họ nghe giống như chúng tôi.
And keep that boy away from me.	Và giữ cậu bé đó tránh xa tôi.
My son befriends both girls and boys.	Con trai tôi kết bạn với cả con gái và con trai.
He shook his head and leaned against the wall.	Anh lắc đầu và dựa vào tường.
We were together for six months.	Chúng tôi đã ở bên nhau trong sáu tháng.
That's one of our problems.	Đó là một trong những vấn đề của chúng tôi.
He needs the world.	Anh ấy cần thế giới.
No statistical difference was detected between the variables studied.	Không có sự khác biệt thống kê nào được phát hiện giữa các biến được nghiên cứu.
This can really save my neck.	Điều này thực sự có thể cứu cổ tôi.
Have someone else do it.	Nhờ người khác làm việc đó.
Provided for quick reference.	Được cung cấp để tham khảo nhanh chóng.
I like that, if something happens.	Tôi thích điều đó, nếu điều gì đó xảy ra.
He's near the edge, she thought.	Anh ta đang ở gần bờ vực, cô nghĩ.
I repeat, the information here does not leave this room.	Tôi nhắc lại, thông tin ở đây không rời khỏi căn phòng này.
It's the hardest hit period you're likely to encounter here.	Đó là khoảng thời gian bị ảnh hưởng nặng nề nhất mà bạn có thể gặp phải ở đây.
It's not so much variety but the power of moves.	Nó không phải là quá nhiều loại mà là sức mạnh của các bước di chuyển.
He likes it there.	Anh ấy thích ở đó.
Should do at this point.	Nên làm vào thời điểm này.
There is no sound, of course.	Tất nhiên là không có âm thanh.
They made choices and learned to live with them.	Họ đã lựa chọn và học cách sống chung với chúng.
I have a lot of respect for her.	Tôi rất tôn trọng cô ấy.
And we both know where it is, but no one else knows.	Và cả hai chúng tôi đều biết nó ở đâu, nhưng không ai khác biết.
If you need help, don't be afraid to ask.	Nếu bạn cần giúp đỡ, đừng ngại hỏi.
Be kind or different.	Hãy tử tế hoặc khác.
I didn't sleep much.	Tôi đã không ngủ nhiều.
Maybe we can use them against him.	Có lẽ chúng ta có thể sử dụng chúng để chống lại anh ta.
My doctor and his staff are absolutely amazing.	Bác sĩ của tôi và nhân viên của ông ấy hoàn toàn tuyệt vời.
I just can't hide it.	Tôi chỉ không thể giấu nó.
His size is important to me.	Kích thước của anh ấy là quan trọng đối với tôi.
Be kind to others.	Hãy tử tế với người khác.
And the pain in her eyes.	Và nỗi đau trong mắt cô ấy.
However, to do such a thing requires knowing that it exists.	Tuy nhiên, để làm một điều như vậy đòi hỏi phải biết rằng nó tồn tại.
He will go home tomorrow.	Anh ấy sẽ về nhà vào ngày mai.
I didn't save mine, it's here.	Tôi đã không cứu của tôi, nó đây.
He never got better.	Anh ấy không bao giờ trở nên tốt hơn.
Violence however you have looked at it.	Bạo lực tuy nhiên bạn đã nhìn vào nó.
And thanks for the quick responses.	Và cảm ơn vì những phản hồi nhanh chóng.
You have to believe in change.	Bạn phải tin vào sự thay đổi.
I didn't like you for years.	Tôi đã không thích bạn trong nhiều năm.
Since then the site has served many purposes.	Kể từ đó trang web đã phục vụ nhiều mục đích.
There is a market for my daughter.	Có một khu chợ cho con gái tôi.
He will listen to you.	Anh ấy sẽ lắng nghe bạn.
Make your dreams come true.	Làm cho những giấc mơ của bạn thành hiện thực.
I want to meet her.	Tôi muốn gặp cô ấy.
They are considered special.	Họ được coi là đặc biệt.
It seems to help, somehow.	Nó dường như có ích, bằng cách nào đó.
You must have a clear direction.	Bạn phải có định hướng rõ ràng.
This is intended to change the basic style.	Điều này nhằm thay đổi phong cách cơ bản.
That doesn't mean he can't get there.	Điều đó không có nghĩa là anh ta không thể đến được đó.
And he doesn't like it.	Và anh ấy không thích nó.
Her face was thin and so was the rest of her body.	Khuôn mặt cô gầy và phần còn lại của cơ thể cô cũng vậy.
Down the pan.	Xuống chảo.
But we will not let our guard down for a second.	Nhưng chúng tôi sẽ không mất cảnh giác một giây nào.
We hugged each other tightly.	Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
You will see why, very soon.	Bạn sẽ thấy lý do tại sao, rất sớm.
You will be safe here.	Bạn sẽ được an toàn ở đây.
This usually happens within the first few months of use.	Điều này thường xảy ra trong vài tháng đầu tiên sử dụng.
There was nowhere to go even if we wanted to.	Không có nơi nào để đi ngay cả khi chúng tôi muốn.
We love this single.	Chúng tôi yêu đĩa đơn này.
He pushed her hair up from her legs.	Anh vén tóc cô lên khỏi chân cô.
And it has nothing to do with city vs city.	Và nó không liên quan gì đến thành phố vs thành phố.
Then he looked around.	Sau đó, anh ta nhìn xung quanh.
It's the moment you've been waiting for.	Đó là khoảnh khắc bạn đã chờ đợi.
I'm sure they are other examples.	Tôi chắc chắn rằng họ là những ví dụ khác.
I tried to be firm.	Tôi cố tỏ ra vững vàng.
I value his opinion.	Tôi coi trọng ý kiến ​​của anh ấy.
It may not be the end for some, but it will get better.	Nó có thể không kết thúc đối với một số người, nhưng nó sẽ trở nên tốt hơn.
We will do that.	Chúng tôi sẽ làm việc đó.
It's in my car.	Đó là trong xe của tôi.
I want to go back to the square.	Tôi muốn quay lại hình vuông.
There is no turning back, now.	Không có quay trở lại, bây giờ.
But you won't shoot me.	Nhưng bạn sẽ không bắn tôi.
The patient died three months later.	Bệnh nhân chết sau đó ba tháng.
When dogs fall asleep, they dream about life.	Khi những con chó chìm vào giấc ngủ, chúng mơ về cuộc sống.
Drew will support her in any way he can.	Drew sẽ hỗ trợ cô ấy bằng mọi cách anh ấy có thể.
Nor did he keep them to himself.	Anh cũng không giữ chúng cho riêng mình.
Fundamental questions about the latter remain open.	Các câu hỏi cơ bản về phần sau vẫn còn bỏ ngỏ.
They were really good.	Họ đã thực sự tốt.
What it seems to be.	Nó dường như là gì.
Religion is her whole world.	Tôn giáo là toàn bộ thế giới của cô ấy.
We are usually not too far from where we were born.	Chúng ta thường ở không quá xa nơi chúng ta sinh ra.
When the user comes back.	Khi người dùng quay lại.
You must use the one you love.	Bạn phải sử dụng một trong những bạn yêu thích.
He looked straight into her eyes.	Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Just go with something cost effective.	Chỉ cần đi với một cái gì đó hiệu quả về chi phí.
And the rest are gone.	Và những người còn lại đã biến mất.
But use it because it's part of the key.	Nhưng hãy sử dụng nó vì nó là một phần của chìa khóa.
For example, consider the following line of thought.	Ví dụ, hãy xem xét dòng suy nghĩ sau đây.
Same at the table.	Ở bàn cũng vậy.
Also I have another question about this.	Ngoài ra tôi có một câu hỏi khác về điều này.
It's the device.	Đó là thiết bị.
But they will come.	Nhưng họ sẽ đến.
And anyway, he was gone.	Và dù sao thì anh ấy cũng đã ra đi.
He doesn't fight or even wrestle.	Anh ấy không chiến đấu hay thậm chí là vật lộn.
I'm just a brother now.	Tôi bây giờ chỉ là một người anh em.
We will become one with nature instead of fighting against her.	Chúng tôi sẽ hòa làm một với thiên nhiên thay vì chiến đấu chống lại cô ấy.
It's true.	Đó là sự thật.
He was basically her first love.	Anh về cơ bản là mối tình đầu của cô.
I wasn't worried about anything.	Tôi đã không lo lắng về điều gì.
You will get through this.	Bạn sẽ vượt qua điều này.
Some wear nothing.	Một số không mặc gì.
Cards on the table.	Thẻ trên bàn.
She doesn't work.	Cô ấy không làm việc.
This is your choice.	Đây là sự lựa chọn của bạn.
He gets a fair trial, if not absolute perfection.	Anh ta nhận được một phiên tòa công bằng, nếu không muốn nói là hoàn hảo tuyệt đối.
I'll take you down pretty quickly.	Tôi sẽ hạ gục bạn khá nhanh.
However, this will not be necessary when using this tool.	Tuy nhiên, điều này sẽ không cần thiết khi sử dụng công cụ này.
Her feet rested on the chair beside her.	Chân cô gác lên chiếc ghế bên cạnh.
No one has the right to it.	Không ai có quyền đối với nó.
We run a news site and the date will show first.	Chúng tôi điều hành một trang web tin tức và ngày sẽ hiển thị đầu tiên.
It was hit straight at him.	Nó đã được đánh thẳng vào anh ta.
Early in the week, tomorrow, looks good.	Đầu tuần, ngày mai, có vẻ tốt.
These changes will happen but will take time.	Những thay đổi này sẽ xảy ra nhưng sẽ mất thời gian.
He played it great.	Anh ấy đã chơi nó thật tuyệt.
Legal interests and rights created by state law.	Lợi ích và quyền hợp pháp do luật pháp nhà nước tạo ra.
The appropriate rules will be published later this year.	Các quy tắc thích hợp sẽ được xuất bản vào cuối năm nay.
Hope you can do something with that.	Hy vọng bạn có thể làm điều gì đó với điều đó.
But he wasn't just very angry.	Nhưng anh ấy không chỉ rất tức giận.
Their future as a couple completely depends on him.	Tương lai của họ như một cặp vợ chồng hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy.
I just end up with an error.	Tôi chỉ kết thúc một lỗi.
He is starting to show his true potential.	Anh ấy đang bắt đầu thể hiện tiềm năng thực sự của mình.
It's fun to watch.	Thật là vui khi xem.
I guess that's a good thing and a bad thing.	Tôi đoán đó là một điều tốt và một điều xấu.
Various options were discussed.	Các lựa chọn khác nhau đã được thảo luận.
His blood pressure is very low.	Huyết áp của anh ấy rất thấp.
Mom said she didn't know what she was talking about.	Mẹ nói mẹ không biết mẹ đang nói gì.
In the end, we will win.	Cuối cùng, chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
I guess they can do whatever they want.	Tôi đoán họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
It's sad in one way, blessed in another.	Nó buồn theo một cách nào đó, may mắn theo một cách khác.
This is of course the case.	Tất nhiên đây là trường hợp.
It takes time to learn to be an excellent teacher.	Cần có thời gian để học để trở thành một giáo viên xuất sắc.
Not related to low back pain.	Không liên quan đến đau thắt lưng.
She stared at the glass on the floor below the broken window.	Cô nhìn chằm chằm vào tấm kính trên sàn bên dưới cửa sổ vỡ.
I smile but not inside.	Tôi cười nhưng trong không cười.
In your question you just asked about it in a different way.	Trong câu hỏi của bạn, bạn chỉ hỏi về nó theo một cách khác.
But we made some great friends and had a lot of fun.	Nhưng chúng tôi đã có một số người bạn tuyệt vời và có rất nhiều niềm vui.
Go to bed and find a comfortable position.	Đi ngủ và tìm một vị trí thoải mái.
It happens to you.	Nó xảy ra với bạn.
They can't make that connection.	Họ không thể tạo kết nối đó.
Well my friend that time is now.	Vâng bạn của tôi thời đó là bây giờ.
And so they moved.	Và vì vậy họ đã di chuyển.
Actual food, not beer.	Thức ăn thực tế, không phải bia.
It's like a man.	Nó giống như một người đàn ông.
In the future this will not be the case.	Trong tương lai điều này sẽ không còn như vậy.
The test has ended.	Thử nghiệm đã kết thúc.
I also decided to participate in it.	Tôi cũng quyết định tham gia vào nó.
I have a case on them.	Tôi có một trường hợp trên chúng.
Parking is available in four separate areas.	Bãi đậu xe có sẵn trong bốn lĩnh vực riêng biệt.
Not a great company.	Không phải công ty tuyệt vời.
Some of them are sad.	Một số người trong số họ đang buồn.
At each stage, some of that audio power is lost.	Ở mỗi giai đoạn, một phần công suất âm thanh đó bị mất.
That means you have to work your mind to be happy.	Điều đó có nghĩa là bạn phải làm việc trí óc để được hạnh phúc.
It's absolutely adorable.	Nó hoàn toàn đáng yêu.
I guess it's good that she didn't go out.	Tôi đoán thật tốt khi cô ấy không đi ra ngoài.
Wait for me to come to you.	Chờ anh đến bên em.
Well, minus three thousand.	Chà, âm ba nghìn.
You see how this happens.	Bạn thấy điều này diễn ra như thế nào.
He ignored her and sat at the table.	Anh phớt lờ cô và ngồi vào bàn.
The action is sure and fast.	Các hành động là chắc chắn và nhanh chóng.
Her loss will be felt.	Sự mất mát của cô ấy sẽ được cảm nhận.
So maybe we should wish him well.	Vì vậy, có lẽ chúng ta nên chúc anh ấy tốt.
But that happened twenty years ago.	Nhưng điều đó đã xảy ra từ hai mươi năm trước.
However, this is not so.	Tuy nhiên, đây không phải là như vậy.
Data or one or more individual programs.	Dữ liệu hoặc một hoặc nhiều chương trình riêng lẻ.
They buy using limit orders while the price is falling.	Họ mua bằng cách sử dụng lệnh giới hạn trong khi giá đang giảm.
Tonight it became the top in the evening workout.	Tối nay nó đã trở thành người đứng đầu trong buổi tập luyện buổi tối.
Add a description.	Thêm một mô tả.
We have no food.	Chúng tôi không có thức ăn.
It became a gold record.	Nó đã trở thành một kỷ lục vàng.
I believe our only way forward is resistance.	Tôi tin rằng con đường duy nhất của chúng ta về phía trước là kháng cự.
Don't worry about the dog, she will find her way home.	Đừng lo lắng về con chó, cô ấy sẽ tìm thấy đường về của mình.
We are two smart people here.	Chúng tôi là hai người thông minh ở đây.
I realized there was magic there.	Tôi nhận ra có ma thuật ở đó.
He must not run in this party.	Anh ta không được chạy trong bữa tiệc này.
This process can take quite a while for large extent.	Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian đối với mức độ lớn.
And, so many times.	Và, rất nhiều lần.
Read and write.	Đọc và viết.
You want to know.	Bạn muốn biết.
I have power.	Tôi có quyền lực.
She is close to me.	Cô ấy gần gũi với tôi.
Is top.	Là hàng đầu.
I happen to be available.	Tôi tình cờ có sẵn.
I do that every day.	Tôi làm điều đó mỗi ngày.
We are looking for a man with the same name.	Chúng tôi đang tìm một người đàn ông có cùng tên.
Still it gives me the same error.	Vẫn nó cho tôi cùng một lỗi.
I hope it keeps coming.	Tôi hy vọng nó tiếp tục đến.
I could only talk to him, nothing more.	Tôi chỉ có thể nói chuyện với anh ấy chứ không thể nói gì hơn.
They care about food.	Họ quan tâm đến thức ăn.
All authors contributed to the interpretation of the results.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc giải thích các kết quả.
Some interesting results were found.	Một số kết quả thú vị đã được tìm thấy.
The goal is to achieve that ideal state.	Mục đích là để đạt được trạng thái lý tưởng đó.
Ten minutes passed.	Mười phút trôi qua.
I have to write for myself, and no one else.	Tôi phải viết cho chính mình, và không ai khác.
That danger has at least passed.	Mối nguy hiểm đó ít nhất đã qua.
Time passed, and it had any connection to my previous life.	Thời gian trôi qua, và nó có bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc sống trước đây của tôi.
These men have been in the country for a long time.	Những người đàn ông này đã ở trong nước từ lâu.
The recovery of these parameters continued in the first week.	Sự phục hồi của các thông số này tiếp tục trong tuần đầu tiên.
That is far from the problem.	Đó là xa vấn đề.
From concept to every contact point of inquiry.	Từ khái niệm đến mọi điểm yêu cầu liên hệ.
Give the other person the benefit of the doubt.	Cung cấp cho người kia lợi ích của sự nghi ngờ.
The parties raised this issue during the trial.	Các bên đã nêu vấn đề này trong phiên tòa xét xử.
Some need more work than others.	Một số cần nhiều công việc hơn những người khác.
All the kids know them.	Tất cả những đứa trẻ đều biết chúng.
Just too perfect.	Chỉ quá hoàn hảo.
We have done it for a long time.	Chúng tôi đã thực hiện trong một thời gian dài.
He looked angry at himself.	Anh ấy trông tức giận với chính mình.
I just need to know why he doesn't like me.	Tôi chỉ cần biết tại sao anh ấy không thích tôi.
And now it is.	Và bây giờ là như vậy.
That's fine with me.	Đó là tốt với tôi.
What kind of beauty is that you don't know.	Vẻ đẹp thuộc loại nào mà anh chưa biết.
Usually a lot.	Thường là rất nhiều.
I haven't tested something like that though.	Tôi đã không thử nghiệm một cái gì đó như vậy mặc dù.
Although this will help keep it under control.	Mặc dù điều này sẽ giúp giữ cho nó trong tầm kiểm soát.
Most of the summer.	Hầu hết các mùa hè.
It took us a while to figure everything out.	Chúng tôi đã mất một lúc để tìm ra mọi thứ.
She was shot in the chest but is fine after surgery.	Cô ấy đã bị bắn vào ngực nhưng đang ổn sau ca phẫu thuật.
Easier said than done when you're walking your dog.	Nói thì dễ hơn làm khi bạn dắt chó đi dạo.
There was no reason at this point to conceal their location.	Không có lý do gì vào thời điểm này để che giấu vị trí của họ.
You just don't.	Bạn chỉ là không.
Our study results are consistent with these findings.	Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với những phát hiện này.
But watch you beat everyone.	Nhưng nhìn bạn đánh bại mọi người.
Both cases are still open.	Cả hai trường hợp vẫn còn bỏ ngỏ.
I really like him.	Tôi thực sự thích anh ấy.
Moreover, it is very easy to use.	Hơn nữa, nó rất dễ sử dụng.
And then, we smoke together before going to bed.	Và sau đó, chúng tôi cùng nhau hút thuốc trước khi đi ngủ.
Modern applications require a high level of security.	Các ứng dụng hiện đại yêu cầu mức độ bảo mật cao.
Because if he did, he would kill him.	Bởi vì nếu anh ta làm vậy, anh ta sẽ giết anh ta.
And not too fast.	Và không quá nhanh.
Not proof that any of them could see.	Không phải bằng chứng mà bất kỳ ai trong số họ có thể nhìn thấy.
It feels good to be wanted by such a bad person.	Cảm giác thật tốt khi bị một người xấu như vậy muốn.
Friendly service and good food.	Dịch vụ thân thiện và có cả thức ăn.
There is no turning back now.	Không có đường quay lại bây giờ.
I'm not too concerned with the rest of the world.	Tôi không quá quan tâm đến phần còn lại của thế giới.
But there were no other policemen.	Nhưng không có cảnh sát nào khác.
It was a mistake, a complete mistake.	Đó là một sai lầm, một sai lầm hoàn toàn.
Now, you come here.	Bây giờ, bạn đến đây.
I am very sorry for that.	Tôi rất xin lỗi vì điều đó.
Now the whole industry is on your head.	Bây giờ toàn bộ ngành công nghiệp nằm trên đầu bạn.
That her brother's safety was within her control.	Rằng sự an toàn của anh trai cô nằm trong tầm kiểm soát của cô.
I just don't want to know about it.	Tôi chỉ không muốn biết về nó.
Subjects provided written consent prior to testing.	Các đối tượng đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi thử nghiệm.
It is open source.	Nó là mã nguồn mở.
The proof is divided into three steps.	Việc chứng minh được chia thành ba bước.
I feel this adds nothing to the game.	Tôi cảm thấy điều này không thêm gì vào trò chơi.
I think maybe pale yellow is not your best color.	Tôi nghĩ có lẽ màu vàng nhạt không phải là màu tốt nhất của bạn.
Patients who died of surgical complications were excluded from the study.	Những bệnh nhân chết vì các biến chứng phẫu thuật bị loại khỏi nghiên cứu.
It doesn't matter right now.	Nó không quan trọng ngay bây giờ.
Then a guy in the bathroom was confused by his appearance.	Sau đó, một chàng trai trong phòng tắm bối rối trước sự xuất hiện của anh ta.
Given, sometimes things happen.	Đã cho, đôi khi mọi thứ xảy ra.
One will be for you.	Một cái sẽ dành cho bạn.
In the room.	Ở trong phòng.
He has done this many times.	Anh ấy đã làm điều này nhiều lần.
She does the same thing two more times, then puts the object away.	Cô ấy làm điều tương tự thêm hai lần nữa, sau đó cất đồ vật đi.
No negative pressure is applied.	Không có áp suất âm được áp dụng.
Color is great, holds well and items appear great.	Màu sắc là tuyệt vời, giữ tốt và các mặt hàng xuất hiện tuyệt vời.
There are nine of us in total.	Tổng cộng có chín người trong số chúng tôi.
It is not meant to be used in production.	Nó không có nghĩa là được sử dụng trong sản xuất.
Meeting someone could have happened to her.	Gặp ai đó có thể đã xảy ra với cô ấy.
I have been looking for signs.	Tôi đã tìm kiếm các dấu hiệu.
But this project was really successful.	Nhưng dự án này đã thực sự thành công.
He removed the briefcase and set it on the floor.	Anh ta tháo chiếc cặp ra và đặt nó xuống sàn.
That didn't work very well at first.	Điều đó không hoạt động rất tốt lúc đầu.
And business is very good these days.	Và những ngày này công việc kinh doanh rất tốt.
I like your face.	Tôi thích gương mặt của bạn.
To do our part.	Để làm phần của chúng tôi.
His knowledge of rivers is very important.	Kiến thức của anh ấy về sông rất quan trọng.
But my biggest problem is this.	Nhưng vấn đề lớn nhất của tôi là điều này.
We asked him if he was surprised by the findings.	Chúng tôi hỏi liệu anh ấy có ngạc nhiên trước những phát hiện này không.
I had a lot of second thoughts about leaving.	Tôi đã có rất nhiều suy nghĩ thứ hai về việc rời đi.
Now the focus is on our health and safety.	Bây giờ trọng tâm là sức khỏe và sự an toàn của chúng tôi.
Know him very well.	Biết anh ấy rất rõ.
I hope.	Tôi hi vọng.
I hope at least this one gets to you.	Tôi hy vọng ít nhất cái này sẽ đến được với bạn.
Neither gun nor knife will stand against him.	Không súng cũng không dao sẽ chống lại anh ta.
Three thirty in the morning.	Ba giờ ba mươi sáng.
He cannot preserve new memories.	Anh ấy không thể lưu giữ những ký ức mới.
I deal with the obvious.	Tôi giải quyết với điều hiển nhiên.
The show ended a while ago.	Buổi biểu diễn đã kết thúc được một lúc.
It's hard to lose them.	Thật khó để mất chúng.
If you need help, give us a call!.	Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi !.
He has to support you.	Anh ấy phải hỗ trợ bạn.
Very strange indeed.	Quả thực rất kỳ lạ.
Maybe that's what happened.	Có lẽ đó là những gì đã xảy ra.
We've known that for days.	Chúng tôi đã biết điều đó trong nhiều ngày.
Forget that everyone is sitting around watching you and you are watching television.	Quên rằng mọi người đang ngồi xung quanh xem bạn và bạn đang xem truyền hình.
Growing a business is never easy.	Phát triển một doanh nghiệp không bao giờ là đơn giản.
And a tough place.	Và một nơi khó khăn.
Maybe for a long time.	Có lẽ để lâu.
In this case, neither of these elements is present.	Trong trường hợp này, cả hai yếu tố này đều không có mặt.
That is what we will do here.	Đó là những gì chúng tôi sẽ làm ở đây.
Only this weekend.	Chỉ cuối tuần này.
The house is a hobby of mine.	Ngôi nhà là một sở thích của tôi.
As a result, the manuscript is much improved.	Do đó, bản thảo được cải thiện nhiều.
He feels detached from everyone and everything.	Anh ấy cảm thấy xa rời mọi người và mọi thứ.
I saw it hit him.	Tôi thấy nó đánh anh ta.
He had seen more pictures than she.	Anh đã nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn cô.
She misses her friends there.	Cô ấy nhớ những người bạn của cô ấy ở đó.
Most likely they are.	Có nhiều khả năng là họ.
You should ask him.	Bạn nên hỏi anh ta.
No one else would cooperate with either of them.	Không ai khác sẽ hợp tác với một trong hai người trong số họ.
The money is still there and so is the wife.	Tiền vẫn ở đó và vợ cũng vậy.
The entire staff is great.	Toàn bộ nhân viên là tuyệt vời.
This is where you will notice a big performance boost.	Đây là nơi bạn sẽ nhận thấy một mức tăng hiệu suất lớn.
In this situation, the camera will do one of two things.	Trong tình huống này, máy ảnh sẽ thực hiện một trong hai điều.
Now you try.	Bây giờ bạn thử.
The final length of the movie is approx.	Độ dài cuối cùng của bộ phim là khoảng.
We must take away their power.	Chúng ta phải tước bỏ quyền lực của họ.
That was the idea of ​​doing it again right then.	Đó là ý tưởng làm lại ngay lúc đó.
A broken voice.	Một giọng nói đứt quãng.
I hope you are having fun.	Tôi hy vọng bạn đang vui vẻ.
So I think about it.	Vì vậy, tôi nghĩ về nó.
But one person has.	Nhưng một người có.
But nothing pops up.	Nhưng không có gì bật lên.
You have to go far away from here.	Cô phải đi thật xa khỏi đây.
Someone with power must be behind this, so be careful.	Ai đó có quyền lực phải đứng sau việc này, vì vậy hãy cẩn thận.
I expected something like this.	Tôi mong đợi một cái gì đó như thế này.
We hardly see each other.	Chúng tôi hầu như không nhìn thấy nhau.
And then the eggs will come in.	Và sau đó những quả trứng sẽ đi vào.
After his only season there.	Sau mùa giải duy nhất của mình ở đó.
Fighting is the only option.	Chiến đấu là lựa chọn duy nhất.
You shouldn't show him.	Bạn không nên cho anh ta xem.
That would make sense, and perhaps be better for them.	Điều đó sẽ có ý nghĩa, và có lẽ tốt hơn cho họ.
But somehow we have to access that field.	Nhưng bằng cách nào đó chúng ta phải truy cập vào lĩnh vực đó.
Give it to me.	Đưa nó cho tôi.
Thank you for helping me find my home.	Cảm ơn bạn đã giúp tìm nhà của tôi.
It just tells the truth.	Nó chỉ nói sự thật.
Don't know what's going to happen to him.	Không biết điều gì sắp xảy ra với anh ấy.
Training images are collected after each step.	Hình ảnh đào tạo được thu thập sau mỗi bước.
Work with people.	Làm việc với những người.
This includes her.	Điều này bao gồm cả cô ấy.
God only knows what he did behind closed doors.	Có Chúa mới biết anh ta đã làm gì sau những cánh cửa đóng kín.
May be like you.	Có thể giống như bạn.
This is done in two steps.	Điều này được thực hiện trong hai bước.
He said he would call me asap.	Anh ấy nói sẽ gọi cho tôi càng sớm càng tốt.
Third, the sample size in this study is not large enough.	Thứ ba, số lượng mẫu trong nghiên cứu này không đủ lớn.
All patients received prior written consent and notice.	Mọi bệnh nhân đều nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản và thông báo.
Others also offered ideas.	Những người khác cũng đưa ra ý tưởng.
There are two methods to defeat the opponent.	Có hai phương pháp để hạ gục đối phương.
That is the case at the moment.	Đó là trường hợp tại thời điểm này.
Absolutely will work in the game.	Hoàn toàn sẽ hoạt động trong trò chơi.
It is currently in a private collection.	Nó hiện đang nằm trong một bộ sưu tập tư nhân.
Women love too.	Đàn bà cũng yêu.
It's an office building and quite funny.	Đó là một tòa nhà văn phòng và khá buồn cười.
He has ten employees.	Anh ta có mười nhân viên.
It was an extremely long process.	Đó là một quá trình cực kỳ dài.
I made it this weekend and it was quite successful.	Tôi đã thực hiện nó vào cuối tuần này và nó khá thành công.
Children have good memories.	Trẻ em có những kỷ niệm đẹp.
It establishes the point system.	Nó thiết lập hệ thống điểm.
The president leaves us with no choice but to act.	Tổng thống khiến chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động.
Perform data analysis.	Thực hiện các phân tích dữ liệu.
The system is that it is not an open design.	Hệ thống là nó không phải là một thiết kế mở.
The information collected was recorded in the desired form.	Thông tin thu thập được đã được ghi lại ở dạng mong muốn.
My whole apartment is red, white and blue.	Toàn bộ căn hộ của tôi có màu đỏ, trắng và xanh dương.
You told me you don't believe in police theories.	Bạn nói với tôi rằng bạn không tin vào lý thuyết của cảnh sát.
My whole routine is about to change.	Toàn bộ thói quen của tôi sắp thay đổi.
We can do some pretty crazy things sometimes.	Đôi khi chúng ta có thể làm một số điều khá điên rồ.
You may want to layer accordingly.	Bạn có thể muốn xếp lớp cho phù hợp.
Worry no more.	Vẻ lo lắng cũng không còn nữa.
Everything is not bad.	Mọi thứ không tệ.
Skin and bones.	Da và xương.
This method has just been published.	Phương pháp này mới được xuất bản.
I think me and him too.	Tôi nghĩ tôi và anh ấy cũng vậy.
We are not responsible for anything but ourselves.	Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì ngoài bản thân mình.
Don't tell me what to do.	Đừng nói tôi phải làm gì.
Others realized that he was making a dangerous mistake.	Những người khác nhận ra rằng anh ta đang mắc một sai lầm nguy hiểm.
Gas loves her, but he is not reciprocated.	Gas yêu cô ấy, nhưng anh ấy không được đáp lại.
I'll get some at the store later.	Tôi sẽ lấy một ít ở cửa hàng sau.
No study contributed more than one value to the overall mean impact.	Không có nghiên cứu nào đóng góp nhiều hơn một giá trị cho tác động trung bình tổng thể.
I mean, this stream is at least thousands of people.	Ý tôi là, dòng này ít nhất là hàng nghìn người.
Yes this is the truth.	Đúng vậy đây là sự thật.
What you did to us and her and me.	Những gì bạn đã làm với chúng tôi và cô ấy và tôi.
Hes did a lot of big plays every week.	Hes đã thực hiện rất nhiều vở kịch lớn hàng tuần.
She leaned over to pick it up.	Cô nghiêng người nhặt nó lên.
Get it and take care of it.	Nhận nó và chăm sóc nó.
It must be stopped now.	Nó phải được dừng lại ngay bây giờ.
He doesn't complete me.	Anh ấy không hoàn thành tôi.
You can survive up to three weeks without food.	Bạn có thể tồn tại đến ba tuần mà không cần thức ăn.
She was on duty.	Cô ấy đã làm nhiệm vụ.
I want to thank whoever did that.	Tôi muốn cảm ơn bất cứ ai làm điều đó.
Standard messaging and data rates may apply.	tin nhắn và dữ liệu giá chuẩn có thể được áp dụng.
You want to tell me your story.	Bạn muốn kể cho tôi câu chuyện của bạn.
She knows she has to go.	Cô ấy biết cô ấy phải đi.
She brought her hands to her mouth.	Cô đưa hai tay lên miệng.
We can see them, we can't.	Chúng tôi có thể xem chúng, chúng tôi có thể không.
If she can't see her audience, radio is a good second.	Nếu cô ấy không thể nhìn thấy khán giả của mình, đài phát thanh là một giây tốt.
He laughed again, but it was a satisfied, public laugh.	Anh lại cười, nhưng đó là một tiếng cười hài lòng và công khai.
This requires many different systems to be included.	Điều này đòi hỏi nhiều hệ thống khác nhau phải được đưa vào.
My chair is empty near the card table.	Ghế của tôi để trống gần bàn đánh bài.
Our reports are complex.	Các báo cáo của chúng tôi rất phức tạp.
She's still not there.	Cô ấy vẫn không đến đó.
But now it is not possible.	Nhưng bây giờ thì không thể.
I was one of those parents.	Tôi đã từng là một trong những bậc cha mẹ đó.
That seems like a terrible idea.	Đó dường như là một ý tưởng khủng khiếp.
None of these worked.	Không có cái nào trong số này hiệu quả.
Here is an answer.	Đây là một câu trả lời.
They did better than that.	Họ đã làm tốt hơn thế.
This is a turning point for him.	Đây là một bước ngoặt đối với anh ấy.
But he already said it.	Nhưng anh ấy đã nói rồi.
I found something else you can use.	Tôi đã tìm thấy thứ khác mà bạn có thể sử dụng.
A month is a really long time at this little point.	Một tháng là một khoảng thời gian thực sự dài ở một điểm nhỏ này.
And he had an advantage.	Và anh ấy đã có một lợi thế.
Run your card and get on with it, man.	Chạy thẻ của bạn và tiếp tục với nó, anh bạn.
Sure, she thought.	Chắc chắn, cô nghĩ.
He couldn't face that terrible fire again.	Anh không thể đối mặt với ngọn lửa khủng khiếp đó một lần nữa.
In it, you can quickly develop a new and strong relationship.	Trong đó, bạn có thể nhanh chóng phát triển một mối quan hệ mới và bền chặt.
This makes sense.	Điều này có ý nghĩa.
You will know him, of course.	Bạn sẽ biết anh ta, tất nhiên.
If we get the average.	Nếu chúng ta nhận được mức trung bình.
This can bring up a lot of emotions.	Điều này có thể mang lại rất nhiều cảm xúc.
I play to their level.	Tôi chơi với trình độ của họ.
He is quite a man.	Anh ấy khá là một người đàn ông.
Get as close to the building as you can.	Đến gần tòa nhà nhất có thể.
He is my only friend.	Anh ấy là người bạn duy nhất của tôi.
Whatever used to be, it's gone.	Bất cứ điều gì đã từng là, nó đã biến mất.
So there's a new rule at the hospital.	Vì vậy, có một quy định mới tại bệnh viện.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
First found in a supply room.	Đầu tiên được tìm thấy trong một phòng tiếp tế.
Now comes the difficult part.	Bây giờ đến phần khó khăn.
This should be considered when interpreting the results.	Điều này cần được xem xét khi giải thích kết quả.
Make him interested.	Làm cho anh ấy quan tâm.
He is our role model and role model.	Anh ấy là tấm gương và hình mẫu của chúng tôi.
Not so.	Không phải vậy.
Using default is fine.	Sử dụng mặc định là ổn.
This is not the only element that you cannot style.	Đây không phải là yếu tố duy nhất mà bạn không thể tạo kiểu.
In a few minutes, it was over.	Trong một vài phút, nó đã kết thúc.
She didn't know what it was, there was no way to tell.	Cô không biết đó là gì, không có cách nào để nói.
I didn't look her in the eye.	Tôi không nhìn vào mắt cô ấy.
Some start with people, others start with an idea.	Một số bắt đầu với mọi người, những người khác bắt đầu với một ý tưởng.
He never really put his foot down.	Anh ấy chưa bao giờ thực sự đặt chân xuống.
I guess that was a mistake.	Tôi đoán đó là một sai lầm.
You really don't like being who you are.	Bạn thực sự không thích trở thành con người của bạn.
Something no one has told you yet.	Điều gì đó chưa ai nói với bạn.
These people will understand another loss.	Những người này sẽ hiểu một mất mát khác.
He's too good.	Anh ấy quá tốt.
A lot of people are afraid of public speaking.	Rất nhiều người sợ nói trước đám đông.
He let me focus on the map.	Anh ấy để tôi tập trung vào bản đồ.
The investigation can take six to eight weeks.	Cuộc điều tra có thể kéo dài từ sáu đến tám tuần.
I can't say what it is.	Tôi không thể nói nó là gì.
He will work.	Anh ấy sẽ làm việc.
Six minutes passed.	Sáu phút trôi qua.
Reasons and rules must be equal for everyone.	Lý do và quy tắc phải bình đẳng cho tất cả mọi người.
These aspects will be discussed in the next section.	Những khía cạnh này sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo.
But it goes deeper.	Nhưng nó đi sâu hơn.
We really just want to show you beautiful pictures.	Chúng tôi thực sự chỉ muốn cho bạn thấy những hình ảnh đẹp.
But today he has.	Nhưng hôm nay anh đã có.
The war goes on, maybe.	Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, có thể.
These changes can be explained from two aspects.	Những thay đổi này có thể được giải thích từ hai khía cạnh.
I have a body.	Tôi có một cơ thể.
It was located near a heavy box.	Nó nằm gần một cái hộp nặng.
She forced herself to focus on the screen.	Cô buộc mình phải tập trung vào màn hình.
Thanks and enjoy!.	Cảm ơn và tận hưởng !.
Especially in the context of the question.	Đặc biệt là trong ngữ cảnh của câu hỏi.
I have v.	Tôi đã v.
Just started over.	Mới bắt đầu lại.
There is recent progress on their analysis.	Có tiến bộ gần đây về phân tích của họ.
Other colors may take longer.	Các màu khác có thể lâu hơn.
However, the old man is here.	Tuy nhiên, ông già ở đây.
A new book.	Một cuốn sách mới.
It focuses.	Nó tập trung.
He cannot do this.	Anh ấy không thể làm điều này.
A special feeling came to her, stronger than ever.	Cảm giác đặc biệt đến với cô, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
At the time, some state leaders were surprised.	Vào thời điểm đó, một số lãnh đạo nhà nước đã rất ngạc nhiên.
And the book is so much better for her efforts.	Và cuốn sách tuyệt vời hơn rất nhiều cho những nỗ lực của cô ấy.
She's good, though.	Cô ấy tốt, mặc dù vậy.
There are a thousand of them.	Có một nghìn người trong số họ.
I survived.	Tôi đã sống sót.
This marriage was also short-lived.	Cuộc hôn nhân này cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
And then she knew how much he meant to her.	Và rồi cô biết anh có ý nghĩa như thế nào với cô.
I told him how he could do it better.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn như thế nào.
Let's wait a moment.	Chúng ta hãy chờ một chút.
And that's how we have to fight back.	Và đó là cách chúng ta phải chiến đấu trở lại.
He put a hand on her shoulder.	Anh đặt một tay lên vai cô.
It shouldn't have thrown us when it happened.	Nó không nên ném chúng ta khi nó xảy ra.
They don't own the end of the character.	Họ không sở hữu phần cuối của nhân vật.
Then no money.	Sau đó, không có tiền.
The cold will kill me.	Cái lạnh sẽ giết chết tôi.
Then hed turned his back on the others.	Sau đó hed quay lưng lại với những người khác.
He is burning.	Anh ấy đang bùng cháy.
Provides advice for statistical analysis.	Cung cấp lời khuyên cho các phân tích thống kê.
Just give up.	Chỉ cần bỏ cuộc.
Here we introduce a new strategy.	Ở đây chúng tôi đưa ra một chiến lược mới.
It doesn't take long to get a break.	Không mất nhiều thời gian để được nghỉ.
She is here with us every day.	Cô ấy ở đây với chúng tôi mỗi ngày.
Say it like it was.	Nói nó như nó đã được.
The impossible was possible.	Điều không thể đã có thể.
And it ends here.	Và kết thúc tại đây.
I ran after her.	Tôi chạy theo cô ấy.
I know those people.	Tôi biết những người đó.
If in doubt, issue an order.	Nếu nghi ngờ, hãy đưa ra một lệnh.
Last year we attacked poorly.	Năm ngoái chúng tôi tấn công kém.
You can stand on them.	Bạn có thể đứng vững trên chúng.
Well, these things can go on and on.	Chà, những thứ này có thể tiếp diễn và tiếp tục.
He faces no other charges.	Anh ta không phải đối mặt với các cáo buộc khác.
She was here.	Cô ấy đã ở đây.
He's really good.	Anh ấy thực sự tốt.
Need to listen again.	Cần nghe lại.
They cannot be sold, shared or given away.	Chúng không thể được bán, chia sẻ hoặc cho đi.
I just went around the hotel and he wasn't there.	Tôi vừa đi một vòng quanh khách sạn và anh ấy không có ở đó.
We think the same goes for anyone.	Chúng tôi nghĩ đối với bất kỳ ai cũng vậy.
The hot breakfast was delicious.	Bữa sáng nóng rất ngon.
I said yes and we planned what we could do.	Tôi đã nói có và chúng tôi đã lên kế hoạch về những gì chúng tôi có thể làm.
It was a dark, dark time.	Đó là khoảng thời gian đen tối tăm tối.
Thanks for the opportunity to enjoy a sweet treat.	Cảm ơn vì có cơ hội thưởng thức một món ăn ngọt ngào.
In general, the feet are the most honest part of our body.	Nói chung, bàn chân là bộ phận trung thực nhất trên cơ thể chúng ta.
His eyes darted around in his head.	Đôi mắt anh ta đảo lên trong đầu.
I'll walk ahead for a while, then he'll go.	Tôi sẽ đi bộ phía trước một lúc, sau đó anh ta sẽ đi.
I'm leaving here, far away.	Tôi sẽ rời khỏi đây, rất xa.
The number of patients is increasing very rapidly.	Số lượng bệnh nhân đang tăng rất nhanh.
Maybe his luck is back.	Có lẽ vận may của anh ấy đã trở lại.
She pointed to the bag.	Cô chỉ vào chiếc túi.
You can get another one in its place.	Bạn có thể nhận được một cái khác thế chỗ.
And there is some truth to that.	Và có một số sự thật cho điều đó.
I want to keep my job.	Tôi muốn giữ công việc của mình.
I can't think of anything to do.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để làm.
He makes a car to do what he likes.	Anh ấy tạo ra một chiếc xe hơi để làm những gì anh ấy thích.
A place to hide.	Một nơi để trốn.
Both are not working.	Cả hai đều không hoạt động.
He slowly sat up.	Anh từ từ ngồi dậy.
Eat a bad one you die fast.	Ăn một con xấu bạn chết nhanh.
I can't see the outside.	Tôi không thể nhìn thấy bên ngoài.
I'm sorry my country did this to you.	Tôi xin lỗi vì đất nước của tôi đã làm điều này với bạn.
By the way, you're in luck.	Nhân tiện, bạn đang gặp may mắn.
Use as much or as little as you like.	Sử dụng nhiều hay ít tùy thích.
Okay, they were good.	Được rồi, họ đã tốt.
They died a week apart.	Họ chết cách nhau một tuần.
No cases have been reported in other age groups.	Không có trường hợp nào được báo cáo ở các nhóm tuổi khác.
I hope you will be a good husband to my mother.	Con hy vọng mẹ sẽ là một người chồng tốt với mẹ của con.
For example, there is a government.	Ví dụ, có một chính phủ.
She had no way of calling out.	Cô không có cách nào để gọi ra.
Each person sees a different scene of the event.	Mỗi người nhìn thấy một cảnh khác nhau của sự kiện.
I asked some people in the government about this.	Tôi đã hỏi một số người trong chính phủ về điều này.
I know what it's like when you're in its thick layer.	Tôi biết nó như thế nào khi bạn ở trong lớp dày của nó.
That may sound unhealthy, but it is.	Điều đó nghe có vẻ không lành mạnh, nhưng đúng là như vậy.
If they know who she is, they definitely don't care.	Nếu họ biết cô ấy là ai, họ chắc chắn không quan tâm.
At least, not the problem.	Ít nhất, không phải là vấn đề.
No other complications were observed.	Không có biến chứng nào khác được quan sát thấy.
That store is awesome.	Cửa hàng đó thật tuyệt vời.
You are the best thing that ever happened to you.	Bạn là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra với bạn.
We've seen a good one under construction.	Chúng tôi đã thấy một cái tốt đang được xây dựng.
I am not afraid of you.	Tôi không sợ bạn.
Okay kid, again, back to earth.	Được rồi nhóc, một lần nữa, trở lại trái đất.
You always go above and beyond to help when you need help.	Bạn luôn vượt lên trên để giúp đỡ khi cần sự giúp đỡ.
This is an essential area.	Đây là một lĩnh vực cần thiết.
And behind the fire station across the street.	Và đằng sau trạm cứu hỏa bên kia đường.
I will try and link to them when they do.	Tôi sẽ thử và liên kết với họ khi họ làm.
She wondered what stage they were in now.	Cô tự hỏi bây giờ họ đang ở giai đoạn nào.
There are many examples.	Có rất nhiều ví dụ.
Your role is god.	Vai của bạn là chúa.
Specify the date on which each such injury occurred.	Ghi rõ ngày mà mỗi thương tích như vậy xảy ra.
The sun has set.	Mặt trời đã lặn.
They are easy enough to control when they are so small.	Chúng đủ dễ dàng để kiểm soát khi chúng nhỏ như vậy.
He does plays.	Anh ấy làm các vở kịch.
I won a close match.	Tôi thắng một trận gần.
I have such a good feeling.	Tôi có một cảm giác tốt như vậy.
I should have known something was wrong at that moment.	Tôi lẽ ra phải biết có điều gì đó không ổn ngay lúc đó.
Industry experience in their use is mixed.	Kinh nghiệm trong ngành về việc sử dụng chúng là hỗn hợp.
Or if they want to.	Hoặc nếu họ muốn.
We know you can do much better.	Chúng tôi biết bạn có thể làm tốt hơn nhiều.
And his hands.	Và đôi tay của anh ấy.
I still wonder if she's in love.	Tôi vẫn băn khoăn không biết cô ấy có yêu không.
The people being measured.	Những người được đo lường.
I like mine.	Tôi thích của tôi.
I went to the window and saw the smoke.	Tôi đến bên cửa sổ, nhìn thấy làn khói.
Will pay in the same bank.	Sẽ thanh toán trong cùng một ngân hàng.
Please explain to me.	Xin hãy giải thích cho tôi.
Now be quiet.	Bây giờ hãy im lặng.
She didn't know what to say or do.	Cô không biết phải nói hay làm gì.
The changes, in my opinion, are not good.	Những thay đổi, theo ý kiến ​​của tôi, là không tốt.
The staff were very attentive.	Các nhân viên đã rất quan tâm.
I am an important man in this city.	Tôi là một người đàn ông quan trọng trong thành phố này.
The world is definitely changing.	Thế giới chắc chắn đang thay đổi.
And we tried a few different things.	Và chúng tôi đã thử một số điều khác nhau.
Be sure to leave me a link.	Hãy chắc chắn để lại cho tôi một liên kết.
No colors.	Không có màu sắc.
They are very expensive.	Chúng rất đắt.
And at first he didn't.	Và lúc đầu anh ấy đã không.
I wasn't expecting it, anything.	Tôi đã không mong đợi nó, bất kỳ điều gì.
You need to know what you are doing and why.	Bạn cần biết bạn đang làm gì và tại sao.
If not, it isn't.	Nếu không, nó không phải là.
It would be such a beautiful machine if it were repaired.	Nó sẽ là một chiếc máy đẹp như vậy nếu nó được sửa chữa.
There are places like that.	Có những nơi như vậy.
It's a public record.	Đó là hồ sơ công khai.
It went within the next half hour.	Nó đã đi trong vòng nửa giờ tiếp theo.
He was gone when the attack hit.	Anh ta đã biến mất khi cuộc tấn công ập đến.
But no one simply likes him.	Nhưng không ai đơn giản thích anh ta.
You will soon be repaired and on your way to recovery.	Bạn sẽ sớm được sửa chữa và đang trên đường hồi phục.
That would be a great job.	Đó sẽ là một việc tuyệt vời.
And it's not what most people expect.	Và nó không giống như hầu hết mọi người mong đợi.
This is my station for the next four and a half months.	Đây là nhà ga của tôi trong bốn tháng rưỡi tiếp theo.
He has options.	Anh ấy có những lựa chọn.
But she didn't come back and she didn't come back either.	Nhưng cô ấy không quay lại và cô ấy cũng không quay lại.
I remember it very well.	Tôi nhớ nó rất rõ.
This next part will be the hardest.	Phần tiếp theo này sẽ là khó nhất.
Or the name of the planet you live on.	Hoặc tên của hành tinh bạn đang sống.
Anything submitted after this date will not be considered.	Bất cứ thứ gì được gửi sau ngày này sẽ không được xem xét.
Knowing about them will only upset him.	Biết về họ sẽ chỉ làm anh ấy khó chịu.
Some of these types are mentioned below.	Một số loại này được đề cập bên dưới.
I'm looking for something to use as a tool.	Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó để sử dụng như một công cụ.
No matter how long it took, she would make him see.	Không cần biết mất bao lâu, cô sẽ khiến anh nhìn thấy.
I don't expect you to trust me.	Tôi không mong bạn tin tưởng tôi.
We then sent the request.	Sau đó chúng tôi đã gửi yêu cầu.
And we won't.	Và chúng tôi sẽ không.
Some are very simple to prepare.	Một số rất đơn giản để chuẩn bị.
Blood started to emerge.	Máu bắt đầu nổi lên.
There's nothing else to tell.	Không có gì khác để kể.
All of this persists into the coming year.	Tất cả điều này vẫn tồn tại trong năm tới.
I pass it on to you.	Tôi chuyển nó cho bạn.
I don't know where to go from here.	Tôi không biết phải đi đâu từ đây.
It may even have an expected outcome or response.	Nó thậm chí có thể có một kết quả hoặc phản ứng dự kiến.
He brought down his company.	Anh ấy đã hạ bệ công ty của mình.
I'm just angry about this.	Tôi chỉ tức giận về điều này.
When we get home.	Khi chúng ta về đến nhà.
It's not your decision anymore.	Đó không phải là quyết định của bạn nữa.
But he knows enough.	Nhưng anh biết đủ.
I want to come with my son.	Tôi muốn đến với con trai tôi.
I didn't tell him anything.	Tôi đã không nói với anh ấy bất cứ điều gì.
I am a white man from a middle class background.	Tôi là một người đàn ông da trắng xuất thân từ tầng lớp trung lưu.
She rolled over on her side.	Cô lăn lộn nằm nghiêng.
He doesn't love her.	Anh ấy không yêu cô ấy.
Cheap, but still too rich for my blood.	Rẻ, nhưng vẫn quá giàu so với máu của tôi.
Many doors will open.	Nhiều cánh cửa sẽ mở ra.
There are many special people here.	Có rất nhiều người đặc biệt ở đây.
If you need another one, download it here.	Nếu bạn cần một cái khác, hãy tải xuống tại đây.
We hope our article has helped you in many ways.	Chúng tôi hy vọng bài viết của chúng tôi đã giúp bạn theo nhiều cách.
No access to your files.	Không có quyền truy cập vào các tệp của bạn.
So you might want to take that idea.	Vì vậy, bạn có thể muốn lấy ý tưởng đó.
I am very happy for you.	Tôi rất mừng cho bạn.
The sound is out of place in the room.	Âm thanh lạc lõng trong phòng.
The primary outcome was defined as overall survival.	Kết cục chính được xác định là tỷ lệ sống sót chung.
We stand on the road together.	Chúng tôi đứng trên con đường cùng nhau.
I want them to know we can play together.	Tôi muốn họ biết chúng tôi có thể chơi cùng nhau.
I think we can both make it.	Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi có thể làm cho nó.
So close.	Thật gần gũi.
This is done in the following two results.	Điều này được thực hiện trong hai kết quả sau đây.
What a win for us and the radio.	Thật là một chiến thắng cho chúng tôi và đài phát thanh.
In my opinion, it is just a waste of time to do so.	Theo tôi, nó chỉ là một sự lãng phí thời gian để làm như vậy.
We could spend months doing this, maybe even years.	Chúng tôi có thể dành hàng tháng để làm điều này, thậm chí có thể hàng năm.
I made some plans.	Tôi đã lập một số kế hoạch.
I can tell you there's nothing you don't know.	Tôi có thể nói với bạn không có gì bạn không biết.
That's how we do it.	Đó là cách chúng tôi làm.
You may only find performance issues doing that.	Bạn chỉ có thể tìm thấy các vấn đề về hiệu suất khi làm điều đó.
When it looks like they should go right, send them to the left.	Khi có vẻ như họ nên đi sang phải, hãy gửi họ sang trái.
We had to stand in line continuously.	Chúng tôi đã phải đứng xếp hàng liên tục.
But we love each other.	Nhưng chúng tôi yêu nhau.
There is a story behind the name, and an important one.	Có một câu chuyện đằng sau cái tên, và một câu chuyện quan trọng.
He told her with his eyes how sorry he was.	Anh ấy nói với cô ấy bằng đôi mắt của mình rằng anh ấy đã xin lỗi như thế nào.
So the request stays the same.	Vì vậy, yêu cầu giữ nguyên.
They are not yet out of trouble.	Họ vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.
Wrote draft.	Đã viết bản thảo.
His family would be gone without him.	Gia đình anh ấy sẽ ra đi nếu không có anh ấy.
It's part of the development process.	Đó là một phần của quá trình phát triển.
It's fun to drive.	Thật là vui khi lái xe.
Such sweet words.	Những lời ngọt ngào như vậy.
Not long after, a doctor arrived on the scene.	Không lâu sau một bác sĩ đến hiện trường.
Say it and mean it.	Nói nó và có nghĩa là nó.
Perhaps there is no decisive moment at all.	Có lẽ không có thời điểm quyết định nào cả.
But then again, she didn't want them to know.	Nhưng rồi một lần nữa, cô không muốn họ biết.
He wasn't even sure he could do it.	Anh ấy thậm chí còn không chắc rằng mình có thể làm được.
It won't get any worse than that.	Nó sẽ không có gì tệ hơn thế.
He didn't give me a chance.	Anh ta không cho mình cơ hội.
Maybe she's ready to face it.	Có lẽ cô ấy đã sẵn sàng đối mặt với nó.
That death was later ruled an accident.	Cái chết đó sau đó được cho là một tai nạn.
Price is no problem.	Giá cả không có vấn đề gì.
But there is no traffic at this time of night.	Nhưng không có giao thông vào thời điểm này trong đêm.
You didn't do it on purpose.	Bạn không cố ý đâu.
Eye contact is very powerful.	Giao tiếp bằng mắt rất mạnh mẽ.
We took a long time.	Chúng tôi đã mất một thời gian dài.
Thank you for listening.	Cảm ơn vì đã lắng nghe.
One fact you should keep in mind.	Một thực tế bạn nên ghi nhớ.
In fact, they hate it.	Trên thực tế, họ ghét nó.
You will meet him soon.	Bạn sẽ gặp anh ấy sớm thôi.
Yes, it can be red.	Có, nó có thể có màu đỏ.
Which is sometimes true.	Mà đôi khi đúng.
Oh, there's my hotel.	Ồ, có khách sạn của tôi.
So are their fans.	Người hâm mộ của họ cũng vậy.
He hardly looks like himself.	Anh ta hầu như không giống chính mình.
Because what went wrong was about who we were.	Bởi vì những gì đã sai là về con người của chúng tôi.
From what they say, they also think of others.	Từ những gì họ nói, họ cũng nghĩ đến những người khác.
She stepped back, moving the chair between them.	Cô lùi lại, di chuyển ghế giữa họ.
Direct contact will cause the player to lose his life.	Tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến người chơi mất mạng.
And it will never come back.	Và nó sẽ không bao giờ quay trở lại.
His eyes met my face.	Ánh mắt anh ấy nhìn vào mặt tôi.
Usually that will work.	Thông thường, điều đó sẽ hoạt động.
She wanted to talk to him.	Cô muốn nói với anh.
You don't have to be a serial killer to remember this.	Bạn không cần phải giết người hàng loạt để nhớ điều này.
And then more, and more.	Và sau đó nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.
That is it.	Là nó.
I didn't mean to speak up.	Tôi không cố ý lên tiếng.
Explained here.	Giải thích ở đây.
Build a family.	Xây dựng gia đình.
High, low vs.	Cao, thấp vs.
Let us prove it.	Hãy để chúng tôi chứng minh.
Your ship.	Con tàu của bạn.
He didn't stop running.	Anh ta không ngừng chạy.
Regular daily running is effective after two days.	Việc chạy đều đặn hàng ngày có hiệu quả sau hai ngày.
She asked him to stop so she could bring him some water.	Cô kêu nó dừng lại để cô mang nước cho.
They know each other well.	Họ biết rõ về nhau.
Every second word is 'damn'.	Mỗi từ thứ hai đều là 'chết tiệt'.
Different models lead to quite different results.	Các mô hình khác nhau dẫn đến các kết quả khá khác nhau.
To write general rules.	Để viết quy tắc chung.
You must because you are online.	Bạn phải vì bạn đang trực tuyến.
There is little smell.	Có ít mùi.
Memory loss is natural as you get older.	Việc mất trí nhớ là điều tự nhiên khi bạn già đi.
Within a week.	Trong vòng một tuần.
It smells fishy.	Có mùi cá.
You try to be the best you can with what you have.	Bạn cố gắng tốt nhất có thể với những gì bạn có.
I can't.	Tôi không thể.
There can be a lot of choices.	Có thể có rất nhiều sự lựa chọn.
I passed the third driver.	Tôi đã đi qua người lái xe thứ ba.
We couldn't trust anyone more.	Chúng tôi không thể tin tưởng bất cứ ai hơn.
He's been here a hundred times and they're nice guys.	Anh ấy đã ở đây cả trăm lần và họ là những chàng trai tốt.
I am very satisfied with your product.	Tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn.
Here are some steps that worked for me.	Đây là một số bước đã làm việc cho tôi.
They are very necessary.	Họ rất cần thiết.
All she's doing is living her life.	Tất cả những gì cô ấy đang làm là sống cuộc đời của mình.
I remember my dad did something quite similar to my brother.	Tôi nhớ bố tôi đã làm một việc khá giống với anh trai tôi.
We can provide input and watch the individual grow.	Chúng tôi có thể cung cấp thông tin đầu vào và xem cá nhân đó phát triển.
However, it won't call my web service.	Tuy nhiên, nó sẽ không gọi dịch vụ web của tôi.
She wanted to show us some of her skills.	Cô ấy muốn cho chúng tôi thấy một số kỹ năng của mình.
It came back after eight months.	Nó quay trở lại sau tám tháng.
Make sure you have followed the correct link.	Hãy chắc chắn rằng bạn đã theo đúng liên kết.
At the same time, we can still lose any second.	Đồng thời, chúng ta vẫn có thể mất bất kỳ giây nào.
You know the law.	Bạn biết luật.
Add salt and pepper to taste.	Nêm thêm muối và tiêu cho vừa ăn.
So catch that first.	Vì vậy, hãy nắm bắt điều đó trước.
They were amazed at how different the water could be.	Họ đã rất ngạc nhiên về việc nước có thể khác nhau như thế nào.
This system is more like the natural environment.	Hệ thống này giống với môi trường tự nhiên hơn.
He started using hard drugs.	Anh ấy bắt đầu sử dụng ma túy khó.
Some of them tried to stand over me.	Một vài người trong số họ đã cố gắng đứng qua tôi.
We have a job to do.	Chúng tôi có một công việc phải làm.
A definite choice.	Một sự lựa chọn chắc chắn.
Brainstorm ideas, conduct research, and write drafts.	Lên ý tưởng, tiến hành nghiên cứu và viết bản thảo.
No need to return to the scene.	Không cần phải quay lại hiện trường.
We can hear of a terrible loss of life.	Chúng ta có thể nghe nói về một mất mát khủng khiếp về nhân mạng.
One reason why he's single.	Một lý do tại sao anh ấy độc thân.
The type that can play the game.	Loại có thể chơi trò chơi.
Right to left, left to right.	Phải sang trái, từ trái sang phải.
And that's my main problem with this book.	Và đó là vấn đề chính của tôi với cuốn sách này.
And his old man was even worse.	Và ông già của anh ta thậm chí còn tệ hơn.
He's so good.	Anh ấy thật tốt.
This is an experience that has been repeated time and time again.	Đây là một kinh nghiệm đã được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
There are two forces at work here, love and fear.	Có hai lực lượng đang làm việc ở đây, tình yêu và nỗi sợ hãi.
Finally he looked up.	Cuối cùng thì anh cũng nhìn lên.
I don't believe we ever had his contact number.	Tôi không tin rằng chúng tôi đã từng có số liên lạc của anh ấy.
As they want.	Như họ muốn.
Price didn't believe her, and he killed her.	Price không tin cô, và anh ta đã giết cô.
None of your children are.	Không có con của bạn là.
I won't hurt you.	Tôi sẽ không làm tổn thương bạn.
Most of the time, that's good enough.	Hầu hết thời gian, điều đó là đủ tốt.
We come to rest.	Chúng tôi đến để nghỉ ngơi.
Everyone is very handsome.	Mọi người đều rất đẹp trai.
I don't know who does.	Tôi không biết ai làm vậy.
I can barely avoid my car.	Tôi hầu như không tránh được xe của mình.
It was definitely her car.	Đó chắc chắn là xe của cô ấy.
Sometimes they will visit you for a bit.	Đôi khi họ sẽ ghé thăm bạn một chút.
Someone please speak against this tomorrow night.	Ai đó hãy nói chống lại điều này vào tối mai.
He hadn't really done it before, and it was a bit difficult.	Anh ấy đã không thực sự làm điều đó trước đây, và điều đó hơi khó khăn.
That made me uncomfortable.	Điều đó khiến tôi khó chịu.
Then he will take over.	Sau đó anh ấy sẽ tiếp quản.
I'll make him see why.	Tôi sẽ làm cho anh ta thấy lý do.
Now we know that you know everything.	Bây giờ chúng tôi biết rằng bạn biết tất cả mọi thứ.
I could easily request the same information.	Tôi cũng có thể dễ dàng yêu cầu những thông tin tương tự.
He got up and moved again.	Anh ấy đã đứng dậy và di chuyển một lần nữa.
No one knows for sure.	Không ai biết chắc chắn.
It's hard to believe anything he says.	Thật khó tin vào bất cứ điều gì anh ấy nói.
If someone doesn't understand, that's not my problem.	Nếu ai đó không hiểu, đó không phải là vấn đề của tôi.
Except for art, people have very few sources of joy.	Ngoại trừ nghệ thuật, con người có rất ít nguồn vui.
The old one goes down too easily.	Cái cũ đi xuống quá dễ dàng.
I will find a way.	Tôi sẽ tìm ra cách.
Speak and write to each other, about each other, to each other.	Nói và viết cho nhau, về nhau, với nhau.
The run cannot be stopped.	Không thể dừng cuộc chạy.
Sitting in class became difficult.	Việc ngồi trong lớp trở nên khó khăn.
This is his big chance.	Đây là cơ hội lớn của anh ấy.
I couldn't even talk the next day.	Tôi thậm chí không thể nói chuyện vào ngày hôm sau.
But you won't leave this building.	Nhưng bạn sẽ không rời khỏi tòa nhà này.
Or perhaps the parties choose us.	Hoặc có lẽ các bên chọn chúng tôi.
I want to go back to my husband.	Tôi muốn quay lại với chồng tôi.
There seemed to be no one left in the village.	Dường như không còn ai trong làng.
Good for me.	Tốt cho tôi.
Win gold.	Giành được vàng.
And only now did she realize how much that loss meant to her.	Và bây giờ cô mới nhận ra rằng sự mất mát đó có ý nghĩa như thế nào đối với cô.
But they had to let me try.	Nhưng họ phải để tôi thử.
The touch, that's what they said he had.	Sự chung đụng, đó là những gì họ nói rằng anh ấy đã có.
Damn game, straight from a text book.	Trò chơi chết tiệt, ngay từ một cuốn sách văn bản.
Everyone just seems to get it.	Mọi người dường như chỉ nhận được nó.
All these images are free for personal use.	Tất cả những hình ảnh này đều miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
So let me see.	Vậy để tôi xem.
Strange appeared in front of him.	Lạ lùng xuất hiện trước mặt anh.
This is smart politics.	Đây là chính trị thông minh.
She understood, moving on to another man.	Cô hiểu ra, chuyển qua một người đàn ông khác.
My success depends on his, and he knows this well.	Thành công của tôi phụ thuộc vào thành công của anh ấy, và anh ấy biết rõ điều này.
It seems many days.	Nó dường như nhiều ngày.
It happened before but it doesn't happen so easily now.	Nó đã xảy ra trước đó nhưng nó không xảy ra dễ dàng như vậy bây giờ.
He was in a classroom alone.	Anh ấy đã ở trong một lớp học một mình.
She says you are the gift she needs.	Cô ấy nói bạn là món quà mà cô ấy cần.
Last month was great.	Tháng trước thật tuyệt vời.
Quality finishing is why.	Chất lượng hoàn thiện là lý do tại sao.
The girl was looking away from him, the moment about to sleep.	Cô gái đang nhìn ra xa anh ta, khoảnh khắc sắp ngủ.
This will be over soon.	Điều này sẽ sớm kết thúc.
I am also like him.	Tôi cũng giống như anh ấy.
It is up to him, what happened now.	Đó là tùy thuộc vào anh ta, những gì đã xảy ra bây giờ.
Who knows why.	Ai biết tại sao.
You want to work with me more than you do it here.	Bạn muốn làm việc với tôi hơn bạn làm điều đó ở đây.
My wife started a new relationship while we were still married.	Vợ tôi bắt đầu một mối quan hệ mới khi chúng tôi vẫn còn cưới.
Apparently they were locked up before we got here.	Rõ ràng là chúng đã bị nhốt trước khi chúng tôi đến đây.
He can do anything.	Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì.
But she was more than capable of doing it herself.	Nhưng cô ấy thừa sức để tự mình làm điều đó.
For a long time, they didn't seem to need more than this.	Trong một thời gian dài, họ dường như không cần gì nhiều hơn thế này.
We no longer know who this person became.	Chúng tôi không còn biết người này đã trở thành ai.
It's still broken.	Nó vẫn bị hỏng.
It's an advantage when you're born short.	Đó là một lợi thế khi bạn sinh ra thấp.
Therefore, consider carefully how you listen.	Do đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng cách bạn lắng nghe.
He told me last night.	Anh ấy đã nói với tôi đêm qua.
Use the door to the church office.	Sử dụng cửa vào văn phòng nhà thờ.
These may not be included as interest.	Những điều này có thể không được bao gồm dưới dạng tiền lãi.
Grasp the problems.	Nắm vững các vấn đề.
A pleasant surprise.	Một bất ngờ thú vị.
Not to say they were right to beat him.	Không phải nói rằng họ đã đúng khi đánh bại anh ta.
And now, he is satisfied.	Còn bây giờ, anh hài lòng.
We hear about women being killed and children being killed.	Chúng tôi nghe về việc phụ nữ bị giết và trẻ em bị giết.
It takes an hour.	Phải mất một giờ.
He has another reason for this.	Anh ấy có một lý do khác cho việc này.
Nothing works.	Không có gì hoạt động.
And it made us want to close the book.	Và nó khiến chúng tôi muốn đóng cuốn sách lại.
We are really proud of our service to you.	Chúng tôi thực sự tự hào về dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
, nine months after it was completed.	, chín tháng sau khi nó đã được hoàn thành.
Press any one of them to join the game.	Nhấn bất kỳ một trong số họ để tham gia trò chơi.
I know you're not worried.	Tôi biết bạn không lo lắng.
After the pictures are taken, the real work begins.	Sau khi những bức ảnh được chụp, công việc thực sự bắt đầu.
It's clear why this is happening.	Rõ ràng là tại sao điều này lại xảy ra.
I have been helpful.	Tôi đã hữu ích.
Well, at least there's my part.	Chà, ít nhất là có phần của tôi.
Quite odd, for someone who has worked for two teams.	Khá kỳ lạ, đối với một người đã làm việc cho hai đội.
We did not see each other again until the war ended.	Chúng tôi đã không gặp lại nhau cho đến khi chiến tranh kết thúc.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
She pointed it and closed her eyes.	Cô chỉ nó và nhắm mắt lại.
Then, the crime scene unit arrived and began to process the scene.	Sau đó, đơn vị hiện trường vụ án đã đến và bắt đầu xử lý hiện trường.
I can't even say her name.	Tôi thậm chí không thể nói tên cô ấy.
I'm really happy for him.	Tôi thực sự hạnh phúc cho anh ấy.
We can hope that he won't fail too soon.	Chúng tôi có thể hy vọng rằng anh ấy sẽ không thất bại quá sớm.
He stepped over the body and continued.	Anh bước qua xác và đi tiếp.
The best thing happens when she touches him to listen to her heart.	Điều tuyệt vời nhất xảy ra khi cô chạm vào anh để lắng nghe trái tim mình.
Two hundred and twenty more what he saw.	Hai trăm hai mươi người nữa những gì anh ta đã thấy.
Calling mom is a mistake.	Gọi cho mẹ là một sai lầm.
However, because something prevented his growth, they also stopped.	Tuy nhiên, vì điều gì đó đã ngăn cản sự phát triển của anh ấy nên họ cũng dừng lại.
Maybe I'll just break an arm or a leg.	Có lẽ tôi sẽ chỉ bị gãy tay hoặc chân.
The whole thing is being ignored.	Toàn bộ sự việc đang bị bỏ qua.
Giving is one-third off.	Cho đi là giảm một phần ba.
Model your cash flow carefully.	Lập mô hình dòng tiền của bạn một cách cẩn thận.
One deep breath, that's it.	Một hơi thở sâu, thế là xong.
On the day of the wedding, everything was done.	Ngày diễn ra lễ cưới, mọi thứ đã được diễn ra.
Oil and gas industry.	Ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.
Fees are not included.	Không bao gồm phí.
I could see we were talking, but no sound was heard.	Tôi có thể thấy chúng tôi đang nói chuyện, nhưng không nghe thấy âm thanh nào.
This new act has had several important impacts.	Đạo luật mới này đã có một số tác động quan trọng.
But not flowers.	Nhưng không phải hoa.
I don't want to let her go.	Tôi không muốn để cô ấy đi.
You hear someone enter the room behind you.	Bạn nghe thấy ai đó bước vào phòng sau lưng bạn.
For some, it simply lacks practice.	Đối với một số người, nó chỉ đơn giản là thiếu thực hành.
She leaves after asking him for money.	Cô ấy bỏ đi sau khi yêu cầu anh ta cho tiền.
When you're in the lead, you win.	Khi bạn ở vị trí dẫn đầu, bạn sẽ chiến thắng.
Smell the rain, and feel the wind.	Ngửi mưa, và cảm nhận gió.
I don't intend to let that pass.	Tôi không định để chuyện đó trôi qua.
All children return to previous activity.	Tất cả trẻ em trở lại hoạt động trước đó.
The pieces begin to come together.	Các mảnh bắt đầu kết hợp với nhau.
I believe everyone has such a year in their life.	Anh tin rằng ai cũng có một năm như vậy trong đời.
I think we'll have a hard time getting there on time.	Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp khó khăn khi đến đó đúng giờ.
Find out exactly what works and doesn't.	Tìm ra chính xác những gì hiệu quả và không.
He won't come down.	Anh ấy sẽ không đi xuống.
That is life.	Đó là cuộc sống.
You can read the definition.	Bạn có thể đọc định nghĩa.
But often the real reason goes deeper than that.	Nhưng thường thì lý do thực sự sâu xa hơn thế.
Never have.	Không bao giờ có.
Think about what has happened in recent months.	Hãy nghĩ về những gì đã xảy ra trong những tháng gần đây.
From ten to twenty thousand per night.	Từ mười đến hai mươi nghìn mỗi đêm.
That's it for the round.	Đó là nó cho vòng.
He was incredible in the eighth game.	Anh ấy thật đáng kinh ngạc trong trò chơi thứ tám.
For example, the code below works as expected.	Ví dụ, đoạn mã dưới đây hoạt động như mong đợi.
You may ask yourself these questions.	Bạn có thể tự hỏi những câu hỏi này.
I need to sleep.	Tôi cần phải ngủ.
That is a story.	Đó là một câu chuyện.
It can be a lot worse for some people.	Nó có thể tồi tệ hơn rất nhiều đối với một số người.
Find out which one you want.	Tìm ra cái nào bạn muốn.
Full medical benefits.	Quyền lợi y tế đầy đủ.
Many people were there for different reasons.	Nhiều người đã ở đó vì những lý do khác nhau.
It brings the area to life.	Nó làm cho khu vực này trở nên sống động.
Now I'm like a different person.	Bây giờ tôi như một con người khác.
He made his offer to her.	Anh đã đưa ra lời đề nghị của mình với cô.
I understand her family situation.	Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình cô ấy.
She finally started to resent me.	Cuối cùng thì cô ấy cũng bắt đầu ấm ức với tôi.
So is her appearance.	Ngoại hình của cô ấy cũng vậy.
But he also likes men.	Nhưng anh ấy cũng thích đàn ông.
Your value comes from above.	Giá trị của bạn đến từ phía trên.
However, its structure is very complicated and difficult to mass-produce.	Tuy nhiên, cấu trúc của nó rất phức tạp và khó sản xuất hàng loạt.
Oh, they love it.	Ồ, họ thích nó.
Every time you test the code.	Mỗi khi bạn kiểm tra mã.
For my sake, there.	Vì lợi ích của tôi, tại đó.
We think it might not.	Chúng tôi cho rằng nó có thể không.
It can completely change the game.	Nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.
However, this overall growth has not been steady.	Tuy nhiên, mức tăng trưởng chung này không được đều đặn.
My mother and my biological father are married.	Mẹ tôi và cha ruột của tôi đã kết hôn.
Instead, she continued.	Thay vào đó, cô ấy đã tiếp tục.
It's really very good.	Nó thực sự rất tốt.
No one knew we were going.	Không ai biết chúng ta sẽ đi.
All with just one click.	Tất cả chỉ bằng một cú nhấp chuột.
At least a little it was.	Ít nhất là một chút nó đã được.
I heard it take off.	Tôi nghe thấy nó cất cánh.
Accordingly, we do not address that challenge.	Theo đó, chúng tôi không giải quyết thách thức đó.
I am currently looking for a job.	Tôi hiện đang tìm việc làm.
And that's easier said than done.	Và điều đó nói dễ hơn làm.
She flashed him a dangerous smile.	Cô nở một nụ cười nguy hiểm cho anh.
It still looks like him.	Nó vẫn giống như anh ấy.
Be clear about one thing.	Hãy rõ ràng về một điều.
Unable to complete.	Không thể hoàn thành.
The choice of method depends on several things.	Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào một số điều.
He recognizes a war first when he sees it.	Anh ta nhận ra một cuộc chiến đầu tiên khi anh ta nhìn thấy nó.
Players love that.	Người chơi thích điều đó.
The page table is divided into pages.	Bảng trang được chia thành các trang.
Actually the main problem is knowing where to break the text.	Thực ra vấn đề chính là phải biết ngắt đoạn văn bản ở đâu.
Not strong, sure, but even a little evil is too much.	Không phải là mạnh mẽ, chắc chắn, nhưng ngay cả một chút ác là quá nhiều.
But this is the way of the world.	Nhưng đây là cách của thế giới.
Both have good points.	Cả hai đều có điểm tốt.
She and her 'girls' love to have fun.	Cô ấy và 'các cô gái' của cô ấy thích vui vẻ.
Will benefit from extra help at school.	Sẽ được hưởng lợi từ sự trợ giúp thêm ở trường.
You have to drink some tea.	Bạn phải uống một ít trà.
No one is perfect at everything.	Không ai hoàn hảo ở tất cả mọi thứ.
However, that question is a fact.	Tuy nhiên, câu hỏi đó là một thực tế.
That's fine, obviously.	Đó là tốt, rõ ràng.
We need a plan.	Chúng tôi cần một kế hoạch.
At that time.	Tại thời điểm đó.
The poor man was half mad.	Người đàn ông tội nghiệp đã phát điên một nửa.
I'll kill you.	Tôi sẽ giết bạn.
I used to love seeing him.	Tôi đã từng thích nhìn anh ấy.
Being a child never cared about me.	Là một đứa trẻ không bao giờ quan tâm đến tôi.
Instead, do some work.	Thay vào đó, hãy làm một số công việc.
All good food, perhaps.	Tất cả các thức ăn ngon, có lẽ.
I felt immediately at home. 	Tôi cảm thấy ngay lập tức như ở nhà. 
the.	các.
It helps to have a more complex example to work with.	Nó giúp có một ví dụ phức tạp hơn để làm việc.
Some music should.	Một số âm nhạc nên.
I doubt if they exist.	Tôi nghi ngờ nếu chúng tồn tại.
And leave him there.	Và để anh ta ở đó.
This becomes clear when examining a few details.	Điều này trở nên rõ ràng khi kiểm tra một vài chi tiết.
It worked very well for her.	Nó đã làm việc rất tốt cho cô ấy.
It's not who we are, it's a movie.	Đó không phải là chúng ta là ai, đó là một bộ phim.
They don't lie.	Họ không nói dối.
And it's not just a cover.	Và nó không chỉ là vỏ bọc.
A career is not just a job.	Một sự nghiệp không chỉ là một công việc.
If you don't have enough cash.	Nếu bạn không có đủ tiền mặt.
Your lights are off.	Đèn của bạn đã tắt.
We don't need that idea.	Chúng tôi không cần ý tưởng đó.
The words are essentially similar, although perhaps a little more pointed.	Các từ về cơ bản tương tự nhau, mặc dù có lẽ nhọn hơn một chút.
At least once a year.	Ít nhất một năm một lần.
But it does exist.	Nhưng nó có tồn tại.
Two test cases were brought to court.	Hai trường hợp thử nghiệm đã được đưa ra tòa.
Freedom at its heart is a responsible freedom.	Tự do tại trung tâm của nó là một tự do có trách nhiệm.
And both are me.	Và cả hai đều là tôi.
However, this is a family.	Tuy nhiên, đây là một gia đình.
Then he didn't.	Sau đó, anh ấy đã không.
You miss one plane, another arrives.	Bạn bỏ lỡ một chiếc máy bay, một chiếc khác đến.
It is cheap.	Nó là rẻ.
In fact, at least as much as it is safe to continue running.	Trên thực tế, tối thiểu đến mức an toàn để chạy tiếp.
Not in this war.	Không phải trong cuộc chiến này.
Obviously, he was right.	Rõ ràng, anh ấy đã đúng.
I just want to roll my eyes.	Tôi chỉ muốn đảo mắt.
There are some men who also really like you.	Có một số người đàn ông cũng thực sự thích bạn.
But this list is not permanent.	Nhưng danh sách này cũng không cố định.
He'll have to get used to that.	Anh ấy sẽ phải làm quen với điều đó.
Bought it for my kitchen.	Mua nó cho nhà bếp của tôi.
So thank you very much for coming to the show.	Vì vậy, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến tham gia chương trình.
Get some help and then come back and make your case.	Hãy tìm một số trợ giúp và sau đó quay lại và làm cho trường hợp của bạn.
Then your child will believe that is the correct way.	Sau đó, con bạn sẽ tin rằng đó là cách chính xác.
Something like this should work,.	Một cái gì đó như thế này sẽ hoạt động ,.
That is a reasonable point.	Đó là một điểm hợp lý.
You need an entrance.	Bạn cần một lối vào.
He gave up everything for another chance in life.	Anh ấy đã từ bỏ mọi thứ để có một cơ hội khác trong đời.
You are eight years old.	Bạn đã tám tuổi.
Its potential has not been recognized.	Tiềm năng của nó đã không được công nhận.
They were over.	Họ đã hơn.
And started his music career.	Và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình.
So keep telling his story to those who haven't heard.	Vì vậy, hãy tiếp tục kể câu chuyện của anh ấy cho những người chưa nghe.
After a while he and I sat down on the chair.	Sau một lúc anh ấy cùng tôi ngồi xuống ghế.
I will probably never sell them.	Tôi có lẽ sẽ không bao giờ bán chúng.
As you progress through each new level, the difficulty increases.	Khi bạn tiến bộ qua mỗi cấp độ mới, độ khó sẽ tăng lên.
Feed and change the baby.	Cho bé bú và thay đồ.
His ears heard her voice.	Tai anh nghe thấy giọng nói của cô.
I want to make sure we get this correct.	Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi nhận được điều này chính xác.
The same advice uses salt.	Lời khuyên tương tự sử dụng muối.
Only rich teams can copy it for this season.	Chỉ các đội giàu có mới có thể sao chép nó cho mùa giải này.
I think those things make this site even better.	Tôi nghĩ rằng những điều đó làm cho trang web này thậm chí còn tốt hơn.
You will have nothing more to pay.	Bạn sẽ không có gì nhiều hơn để trả tiền.
I entered college a little earlier.	Tôi đã vào đại học sớm hơn một chút.
So everyone has something to do, which is great.	Vì vậy, mọi người đều có một cái gì đó để làm, điều đó rất tốt.
This I think is a partial statement.	Điều này tôi nghĩ là một phần tuyên bố.
I don't think that can be taught.	Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể được dạy.
I was out there with the others, my son in bed.	Tôi ở ngoài đó với những người khác, con trai tôi trên giường.
Not sure then.	Khi đó không chắc nữa.
I don't want to name names because it doesn't matter who was there.	Tôi không muốn nêu tên vì ai đã ở đó không quan trọng.
But just asking is not enough.	Nhưng chỉ yêu cầu là không đủ.
But understanding that is good.	Nhưng hiểu điều đó là tốt.
We worry about what people will say, what people will think.	Chúng tôi lo lắng không biết mọi người sẽ nói gì, mọi người sẽ nghĩ gì.
There are several questions about use cases.	Có một số câu hỏi về các trường hợp sử dụng.
This tool works if you are prepared to deal with it.	Công cụ này hoạt động nếu bạn chuẩn bị xử lý nó.
I have two weeks notice before I go.	Tôi có thông báo trước hai tuần trước khi đi.
I had to say it out loud just to make it go away.	Tôi phải nói to chỉ để làm cho nó biến mất.
However, proper back skin care is very important.	Tuy nhiên, chăm sóc da lưng đúng cách là rất quan trọng.
Now it's time for him.	Bây giờ đã đến lúc cho anh ta.
Keep it stupidly simple.	Giữ cho nó đơn giản ngu ngốc.
We got it right at the right time.	Chúng tôi đã nhận thấy đúng lúc.
She looks good in it.	Cô ấy trông đẹp trong đó.
Now he is in charge of the city.	Bây giờ anh ấy đang phụ trách thành phố.
It will take six months.	Nó sẽ mất sáu tháng.
But he didn't even answer simple music-related questions.	Nhưng anh ấy thậm chí còn không trả lời những câu hỏi đơn giản liên quan đến âm nhạc.
That is a great power.	Đó là một sức mạnh tuyệt vời.
So is my daughter.	Con gái tôi cũng vậy.
There is a lot of pressure.	Có rất nhiều áp lực.
I just kept going, day in and day out.	Tôi cứ tiếp tục, từ ngày này qua ngày khác.
The children have different fathers.	Những đứa trẻ có những người cha khác nhau.
She just smiled and nodded towards them.	Cô chỉ mỉm cười và gật đầu về phía họ.
Eight hundred and seven men fit to fight remained.	Tám trăm bảy người đàn ông thích hợp chiến đấu vẫn còn.
Do whatever you want.	Làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Yet my children keep me here without a doubt.	Vậy mà các con tôi giữ tôi ở đây mà không nghi ngờ gì.
It was perfect.	Nó đã được hoàn hảo.
Here, take a look at this.	Đây, hãy xem cái này.
I could go on, but you get it.	Tôi có thể tiếp tục, nhưng bạn hiểu rồi đấy.
I don't understand why it doesn't work.	Tôi không hiểu tại sao nó không hoạt động.
The time period can be an hour or even a day.	Khoảng thời gian có thể là một giờ hoặc thậm chí một ngày.
I will be happy to experience another class in the future.	Tôi sẽ rất vui khi được trải nghiệm một lớp học khác trong tương lai.
He is not a good person.	Anh ấy không phải là một người tốt.
He likes nice cars, nice clothes.	Anh ấy thích xe đẹp, quần áo đẹp.
We were forced to think of new ways of doing things.	Chúng tôi buộc phải nghĩ ra những cách làm mới.
I bought.	Tôi đã mua.
No matter how successful you are.	Không cần biết bạn thành công như thế nào.
I know better than asking for a private room.	Tôi biết tốt hơn là yêu cầu một phòng riêng.
A really common species.	Một loài thực sự phổ biến.
Anyone who saw it would never have thought to turn the rock upside down.	Bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ lật ngược tảng đá.
The wind has risen.	Gió đã dậy.
Doubt your art.	Nghi ngờ nghệ thuật của bạn.
Enjoy the movie!.	Tận hưởng bộ phim!.
And he loves her like his own body.	Và anh ấy yêu cô ấy như chính cơ thể của mình.
There is a lot of anxiety surrounding it.	Có rất nhiều lo lắng xung quanh nó.
I don't need a bathroom.	Tôi không cần phòng tắm.
Only on my arm.	Chỉ trên cánh tay của tôi.
Positive and negative controls were included.	Kiểm soát tích cực và tiêu cực đã được bao gồm.
Freedom to plan your own life.	Tự do lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình.
We sat and talked for a while.	Chúng ta ngồi nói chuyện một lúc.
He has managed it very well.	Anh ấy đã quản lý nó rất tốt.
Now we know why.	Bây giờ chúng ta biết tại sao.
Let's see if he can hear that.	Hãy xem liệu anh ta có thể nghe thấy điều đó không.
And he had me there.	Và anh ấy đã có tôi ở đó.
But it just makes me feel weird.	Nhưng nó chỉ làm tôi thấy kỳ lạ.
Or what she is called.	Hay cô ấy được gọi là gì.
It is about the experience of love.	Đó là về trải nghiệm của tình yêu.
That will benefit her.	Điều đó sẽ có lợi cho cô ấy.
That's better for you and better for me.	Điều đó tốt hơn cho bạn và tốt hơn cho tôi.
I think you did the right thing.	Tôi nghĩ rằng bạn đã làm đúng.
And look what happened.	Và hãy nhìn những gì đã xảy ra.
I know that can't happen.	Tôi biết điều đó không thể xảy ra.
This cannot go on forever.	Điều này không thể tiếp diễn mãi mãi.
Then she forced a smile.	Rồi cô ấy gượng cười.
My father still does sometimes.	Cha tôi thỉnh thoảng vẫn vậy.
There will be topics.	Sẽ có chủ đề.
They are larger in number.	Chúng lớn hơn về số lượng.
I told myself to calm down.	Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh.
When he changes direction, so does the image.	Khi anh ấy đổi hướng, hình ảnh cũng vậy.
This man is wanted and appears to have a criminal record.	Người đàn ông này đã bị truy nã và dường như có một tiền án.
And then some more.	Và sau đó một số nữa.
It was the first time he was one.	Đó là lần đầu tiên anh ấy là một.
But they need to say it in their own words.	Nhưng họ cần phải nói điều đó bằng lời của họ.
Will.	Sẽ.
No one has the right to limit themselves to age.	Không ai có quyền ràng buộc mình về tuổi tác.
However, this does not mean that she will never consider it.	Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ xem xét nó.
She just said something she should never have.	Cô ấy vừa nói một điều mà cô ấy không bao giờ nên có.
The real church is not like this.	Nhà thờ thật sự không phải như thế này.
They didn't listen.	Họ không nghe.
He has asked me to keep it a secret, but it will come out.	Anh ấy đã yêu cầu tôi giữ bí mật, nhưng nó sẽ bị lộ ra ngoài.
This will upset her all day.	Điều này sẽ khiến cô ấy khó chịu cả ngày.
They are a way to keep points in a single system.	Chúng là một cách để giữ điểm trong một hệ thống duy nhất.
In history you find the rules.	Trong lịch sử, bạn tìm thấy các quy tắc.
You read it yourself.	Bạn đọc nó cho mình.
I mean, picture the scene.	Ý tôi là, hãy hình dung ra khung cảnh.
It could have been great.	Nó có thể đã được tuyệt vời.
Analysis was limited to three-month results.	Phân tích được giới hạn trong kết quả trong ba tháng.
How little we know about life.	Làm thế nào ít chúng ta biết về cuộc sống.
Summer kitchen looks like this one.	Nhà bếp mùa hè trông giống như cái này.
The process name is sometimes obvious, other times, not so much.	Tên quá trình đôi khi rõ ràng, lần khác, không quá nhiều.
But a phone call would be great.	Nhưng một cuộc điện thoại sẽ rất tuyệt.
That's why he fired me.	Đó là lý do tại sao anh ấy sa thải tôi.
It's not really new.	Nó không thực sự mới.
Fuck that guy.	Đụ thằng đó đi.
Many boys and old men were turned away.	Nhiều cậu bé và ông già bị quay lưng.
It could have been done a lot better.	Nó có thể đã được thực hiện tốt hơn rất nhiều.
I need your help to hold this position and time.	Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giữ vững vị trí và thời gian này.
Obviously he was in an easy situation.	Rõ ràng là anh ấy đã ở trong hoàn cảnh dễ dàng.
Everything looks pretty normal.	Mọi thứ trông khá bình thường.
This had to happen soon enough.	Điều này đã phải xảy ra đủ sớm.
The metal was hot when my fingers finally found it.	Kim loại nóng khi ngón tay tôi cuối cùng cũng tìm thấy nó.
I tried using some but they don't work.	Tôi đã thử sử dụng một số nhưng chúng không hoạt động.
Woman walking in front of model.	Người phụ nữ đi bộ ở phía trước của mô hình.
There is a staff bedroom and bathroom in the main house.	Có một phòng ngủ nhân viên và phòng tắm trong nhà chính.
Please give us feedback on that.	Vui lòng cho chúng tôi biết phản hồi về điều đó.
A social imperative.	Một mệnh lệnh xã hội.
Both fail for the same reason.	Cả hai đều thất bại vì cùng một lý do.
Need your vehicle.	Cần phương tiện của bạn.
Been using it for a few years now.	Đã sử dụng nó trong một vài năm nay.
They have to buy clothes.	Họ phải mua quần áo.
It would be a fun thing to bring home.	Nó sẽ là một điều thú vị để mang về nhà.
That's the most dangerous part of the whole process.	Đó là phần nguy hiểm nhất của toàn bộ quá trình.
The horses began to take off.	Những con ngựa bắt đầu cất cánh.
Most people can do this pretty easily.	Hầu hết mọi người có thể làm điều này khá dễ dàng.
I think you have the wrong person.	Tôi nghĩ bạn đã nhầm người.
That's not good for business.	Điều đó không tốt cho công việc kinh doanh.
Think about your problem in terms of keywords and focus.	Hãy suy nghĩ về vấn đề của bạn theo các từ khóa và tập trung.
Dark, and dark vs.	Dark, and dark vs.
However, there is still some work involved.	Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc liên quan.
Now stay still and please don't do anything stupid.	Bây giờ ở yên và làm ơn đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
He knows that well.	Anh ấy biết rõ điều đó.
It seems to take forever to get to the top floor.	Dường như mất mãi mãi để lên đến tầng cao nhất.
I was once a child.	Tôi đã từng là một đứa trẻ.
This has three parts.	Điều này có ba phần.
It requires a kind of respect.	Nó đòi hỏi một loại tôn trọng.
It happened like this.	Nó đã xảy ra như thế này.
And our approach is the opposite.	Và cách tiếp cận của chúng tôi là ngược lại.
However, there are many people who are incapable of enjoying alcohol.	Tuy nhiên, có rất nhiều người không có khả năng thích uống rượu.
However, I got the first two.	Tuy nhiên, tôi đã nhận được hai lần đầu tiên.
Not on any maps since.	Không có trên bất kỳ bản đồ nào kể từ đó.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
Really, no one should move here.	Thực sự, không ai nên chuyển đến đây.
Stay at home and watch TV.	Ở nhà và xem tivi.
Check out this sample to get you started.	Kiểm tra mẫu này để giúp bạn bắt đầu.
Count them and kill them to the last man.	Đếm chúng và giết chúng đến người cuối cùng.
Even so, my feet still sweat in my running shoes.	Mặc dù vậy, chân tôi vẫn đổ mồ hôi trong đôi giày chạy bộ của mình.
There are things that stand out like high school memories.	Có những thứ nổi bật như những kỷ niệm thời trung học.
Their plan went up in smoke.	Kế hoạch của họ đã tan thành mây khói.
They can score or be eliminated.	Họ có thể ghi bàn hoặc bị loại.
Now he seems to be normal enough.	Bây giờ anh ấy dường như đã đủ bình thường.
The hotel completed its opening a few months later.	Khách sạn hoàn thành mở cửa sau đó vài tháng.
You know that you are choosing the safe path to live.	Bạn biết rằng bạn đang chọn con đường an toàn để sống.
However, many questions remain about the underlying processes.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về các quy trình cơ bản.
I cannot change that.	Tôi không thể thay đổi điều đó.
Everything is new and different.	Mọi thứ đều mới và khác biệt.
Or maybe your insurance company.	Hoặc có thể là công ty bảo hiểm của bạn.
So sell me.	Vì vậy, bán cho tôi.
A lot of people have done it.	Rất nhiều người đã làm được.
They travel to the brain.	Chúng di chuyển đến não.
She seemed to be looking directly at me.	Cô ấy dường như đang nhìn thẳng vào tôi.
Solid line means one step.	Vạch liền có nghĩa là một bước.
And it was like, good damn it.	Và nó giống như, tốt chết tiệt nó.
However, a limited number of solutions are commonly used.	Tuy nhiên, một số giải pháp hạn chế thường được sử dụng.
I'm on a time limit.	Tôi đang ở trong một giới hạn thời gian.
Pour the leaves into a medium-sized bowl.	Đổ lá vào một cái bát cỡ vừa.
Everything was destroyed.	Mọi thứ đã bị phá hủy.
Just take it.	Cứ cầm đi.
The results are quite similar.	Kết quả khá giống nhau.
That doesn't mean it will happen tomorrow, although it could.	Điều đó không có nghĩa là nó sẽ xảy ra vào ngày mai, mặc dù nó có thể.
There are many houses without books.	Có nhiều nhà không có sách.
There's not much I can do about that.	Tôi không thể làm được gì nhiều về điều đó.
But there are practical applications of this.	Nhưng có những ứng dụng thực tế của điều này.
It had to go back.	Nó đã phải quay trở lại.
It's also not at the top of the table.	Nó cũng không nằm ở đầu bảng.
We found the overall agreement reasonable.	Chúng tôi thấy thỏa thuận tổng thể hợp lý.
But, as you pointed out, the truth can be quite the opposite.	Nhưng, như bạn đã chỉ ra, sự thật có thể hoàn toàn ngược lại.
He didn't say where he went.	Anh ấy không nói mình đã đi đâu.
Me again.	Lại là tôi.
He surprised me when he ran.	Anh ấy làm tôi ngạc nhiên khi chạy.
It's your chance to stop everything.	Đó là cơ hội để bạn ngăn chặn mọi thứ.
I think that would be the best way to solve that problem.	Tôi nghĩ đó sẽ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó.
So let's step back from that.	Vì vậy, hãy lùi lại điều đó.
To me a black person is a black person.	Đối với tôi một người da đen là một người da đen.
He missed the last four games because of it.	Anh ấy đã bỏ lỡ bốn trận đấu cuối cùng vì nó.
Actually, I turn on.	Trên thực tế, tôi bật.
The car must be suitable for the expensive house.	Chiếc xe phải phù hợp với ngôi nhà đắt tiền.
Surely he can stay with me.	Chắc chắn anh ấy có thể ở lại với tôi.
I'll just match that.	Tôi sẽ chỉ phù hợp với điều đó.
I didn't mean to say that.	Tôi không cố ý nói điều đó.
I turned over on the bed, trying to fall asleep again.	Tôi xoay người trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
I don't have a long enough list.	Tôi không có một danh sách đủ dài.
Drop it off.	Thả nó ra.
But you do not.	Nhưng bạn không.
She stopped in the street.	Cô ấy dừng lại trên phố.
I just moved here earlier today.	Tôi mới chuyển đến đây sớm hơn hôm nay.
I don't see any other way to go.	Tôi không thấy con đường nào khác để đi.
We have a nice time.	Chúng ta có một khoảng thời gian đẹp.
We just had a very serious problem.	Chúng tôi vừa gặp một sự cố cực kỳ nghiêm trọng.
The surface of the paper is usually smooth and even.	Bề mặt của giấy thường mịn và đồng đều.
I really hate it.	Tôi thực sự rất ghét nó.
We tell ourselves that relationships are not that important.	Chúng tôi tự nhủ rằng các mối quan hệ không quan trọng như vậy.
This just comes with practice.	Điều này chỉ đi kèm với thực hành.
There's a lot to talk about, obviously.	Có rất nhiều điều để nói về, rõ ràng.
Very rare, but this happens from time to time.	Rất hiếm, nhưng điều này xảy ra theo thời gian.
That is the key point.	Đó là điểm mấu chốt.
That same day.	Cũng ngày hôm ấy.
That will now change.	Điều đó bây giờ sẽ thay đổi.
It happens quite often.	Nó xảy ra khá thường xuyên.
No customer service number.	Không có số dịch vụ khách hàng.
He was sure he would see her.	Anh đã chắc chắn rằng anh sẽ nhìn thấy cô ấy.
As such, she did not finish her race.	Như vậy, cô ấy đã không hoàn thành cuộc đua của mình.
Looks like you're on the right track.	Có vẻ như bạn đang đi đúng đường.
I could have killed that girl.	Tôi có thể đã giết cô gái đó.
And there are other things going on.	Và có những thứ khác đang diễn ra.
The player with the higher score wins.	Người chơi có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng.
Nothing is further from its opposite.	Không có gì là xa hơn từ một cái gì đó đối lập của nó.
I will be in deep trouble.	Tôi sẽ gặp rắc rối sâu sắc.
This is very high and may cause some safety concerns.	Điều này là rất cao và có thể gây ra một số lo ngại về an toàn.
The bottom line was that she felt comfortable around him.	Điểm mấu chốt là cô cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.
It feels great.	Nó cảm thấy tuyệt vời.
Some of them they may not agree with.	Một số trong số đó họ có thể không đồng ý.
I don't really mind.	Tôi không thực sự bận tâm.
You will love being a redhead.	Bạn sẽ thích là một mái đầu đỏ.
They are in an old school.	Họ đang ở trong một ngôi trường cũ.
And when you do, don't cry with me.	Và khi bạn làm vậy, đừng khóc với tôi.
They didn't realize.	Họ đã không nhận ra.
It's not hard to see why.	Không khó để hiểu tại sao.
There are some cool things.	Có một số điều hay ho.
I do not want to live anymore.	Tôi không muốn sống nữa.
Then he did another one.	Sau đó, anh ta làm một cái khác.
You want to make a difference.	Bạn muốn tạo ra sự khác biệt.
For who you are.	Vì bạn là ai.
It is there but not there, the form, the face.	Nó ở đó nhưng không ở đó, hình thức, khuôn mặt.
Among others, of course.	Trong số những người khác, tất nhiên.
The cat immediately stopped crying.	Con mèo ngay lập tức ngừng khóc.
And nothing, or very little, changed.	Và không có gì, hoặc rất ít, thay đổi.
Now there are two.	Bây giờ có hai.
So let it go, and love you and your situation.	Vì vậy, hãy để nó qua đi, và yêu bạn và hoàn cảnh của bạn.
So are my parents.	Cha mẹ tôi cũng vậy.
This is doing a lot with very little.	Điều này đang làm rất nhiều với rất ít.
I told you, it wasn't him.	Tôi đã nói với bạn, đó không phải là anh ta.
I even know his best friend.	Tôi thậm chí còn biết bạn thân của anh ấy.
I tried to find them.	Tôi đã cố gắng tìm chúng.
A man is a part of.	Một người đàn ông là một phần của.
That's my main role.	Đó là vai chính của tôi.
Children model behavior and do what we don't do as we say.	Trẻ em làm mẫu hành vi và làm những gì chúng ta không làm như chúng ta nói.
Trust me, it won't work.	Tin tôi đi, nó sẽ không hoạt động đâu.
I lost my mind.	Tôi mất trí.
He thought he was going to surprise me, which he certainly did.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ làm tôi ngạc nhiên, điều mà anh ấy chắc chắn đã làm.
I worked in every position on the pitch.	Tôi đã làm việc ở mọi vị trí trên sân.
I have a worry though.	Tôi có một lo lắng mặc dù.
I was barely mobile after heart surgery.	Tôi hầu như không di động sau cuộc phẫu thuật tim.
We wouldn't be able to do this without you!.	Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có bạn !.
Then it will be his father's blood.	Vậy thì đó sẽ là máu của cha anh ấy.
What they are we should let the small picture speak for itself.	Chúng là gì chúng ta nên để bức tranh nhỏ nói lên.
As well as for the present.	Cũng như cho hiện tại.
On the left image of the control group.	Trên hình ảnh bên trái của nhóm điều khiển.
Medium.	Trung bình.
We are not forced to stand still.	Chúng tôi không bị buộc phải đứng yên.
I miss him now.	Tôi nhớ đến anh ấy bây giờ.
I don't mind your conversation.	Tôi không phiền cuộc trò chuyện của bạn.
In other words, we are only human.	Nói cách khác, chúng ta chỉ là con người.
Some people will say why not walk later.	Một số người sẽ nói tại sao không đi bộ sau.
Maybe he's sick.	Có lẽ anh ấy bị ốm.
He is putting something in the earth.	Anh ấy đang đặt một thứ gì đó vào trái đất.
Whatever the cause, be sure to come up with something.	Dù nguyên nhân là gì, hãy chắc chắn để đưa ra một cái gì đó.
The name will not come.	Tên sẽ không đến.
And then test it.	Và sau đó kiểm tra nó.
What he says will be done.	Những gì anh ấy nói sẽ được thực hiện.
There is as much pressure as you create it in your own mind.	Có nhiều áp lực như bạn tự tạo ra nó trong tâm trí của mình.
I can't drive for another minute.	Tôi không thể lái xe thêm một phút nữa.
It's funny that it should do such a thing.	Thật buồn cười khi nó nên làm một điều như vậy.
It's not even clear what it is.	Nó thậm chí không rõ ràng nó là gì.
They'll know he's hurt.	Họ sẽ biết anh ấy bị thương.
I don't know what more you could ask for.	Tôi không biết bạn có thể yêu cầu gì thêm.
This was well planned.	Điều này đã được lên kế hoạch tốt.
She took a moment just to appreciate the experience.	Cô ấy đã dành một chút thời gian chỉ để đánh giá cao trải nghiệm.
They found the stone before we were ready.	Họ đã tìm thấy viên đá trước khi chúng tôi sẵn sàng.
The file system stores files on one or more storage devices.	Hệ thống tệp lưu trữ tệp trên một hoặc nhiều thiết bị lưu trữ.
That's not our relationship.	Đó không phải là mối quan hệ của chúng tôi.
You were too smart for me.	Bạn đã quá thông minh cho tôi.
The kitchen is outside.	Nhà bếp ở bên ngoài.
She will be late.	Cô ấy sẽ đến muộn.
Not in the wireless sense.	Không phải theo nghĩa vô tuyến.
The less food in the stomach, the better.	Thức ăn vào dạ dày càng ít càng tốt.
That is not the case here.	Đó không phải là trường hợp ở đây.
I won't, he told himself.	Tôi sẽ không, anh ấy tự nhủ.
It will be made of him.	Nó sẽ được tạo ra từ anh ấy.
And it's not like this.	Và nó không phải như thế này.
It's a special frame.	Đó là một khung đặc biệt.
Of course, he would do so gently.	Tất nhiên, anh ấy sẽ làm như vậy một cách nhẹ nhàng.
In full load mode.	Ở chế độ đầy tải.
We consider the same setting as in the previous figure.	Chúng tôi xem xét cài đặt tương tự như trong hình trước.
They follow us.	Họ theo dõi chúng tôi.
It's important that you avoid my way.	Điều quan trọng là bạn tránh được cách của tôi.
Her tongue moved slowly over my lips.	Lưỡi cô ấy di chuyển từ từ trên môi tôi.
I couldn't even tell in which direction she was running.	Tôi thậm chí không thể biết cô ấy đang chạy theo hướng nào.
Project won.	Đã giành được dự án.
Now, the door is left open and they get fresh air.	Bây giờ, cánh cửa được để mở và họ nhận được không khí trong lành.
Too long.	Quá lâu.
Leave it in the air and just think about it.	Hãy để nó trong không khí và chỉ cần suy nghĩ về nó.
And it is I totally get it.	Và nó là tôi hoàn toàn nhận được.
That's the easy part.	Đó là một phần dễ dàng.
My first year there was amazing.	Năm đầu tiên của tôi ở đó thật tuyệt vời.
Turn off the heat and set aside to cool to room temperature.	Tắt bếp và để sang một bên để nguội đến nhiệt độ phòng.
The main road was already there, not far away.	Con đường chính đã ở đó, không xa.
It's more like a walking conversation than an excursion.	Nó giống như một cuộc trò chuyện đi bộ hơn là một chuyến tham quan.
The mechanism of action is still unclear.	Cơ chế hoạt động vẫn chưa rõ.
We had a good laugh.	Chúng tôi đã có một trận cười sảng khoái.
The subject is just too familiar.	Đề tài chỉ quá quen thuộc.
That's why you don't see him.	Đó là lý do tại sao bạn không nhìn thấy anh ta.
They got used to it.	Họ đã quen với nó.
The ground stands firm.	Mặt đất đứng vững.
More and more.	Hơn và hơn.
There will be someone who loves him.	Sẽ có một người yêu anh ấy.
Time required to be stopped.	Thời gian cần thiết để được dừng lại.
We have no sense of national identity.	Chúng tôi không có ý thức về bản sắc dân tộc.
You cannot pass.	Bạn không thể vượt qua.
He felt it was necessary.	Anh cảm thấy điều đó là cần thiết.
Maybe that really happened.	Có lẽ điều đó đã thực sự xảy ra.
But the elements of surprise and control worked against him.	Nhưng các yếu tố bất ngờ và kiểm soát đã chống lại anh ta.
There is a place for everything.	Có một nơi cho mọi thứ.
I knew she had to be, years ago.	Tôi biết cô ấy phải như vậy, nhiều năm trước.
Even a block and a half from my house.	Kể cả cách nhà tôi một dãy nhà rưỡi.
There are two causes of power failure.	Có hai nguyên nhân dẫn đến việc mất nguồn.
But it's a good kind of fatigue.	Nhưng đó là một loại tốt của sự mệt mỏi.
The other case is easier.	Trường hợp khác dễ dàng hơn.
You cook food.	Bạn nấu thức ăn.
The most real of all things.	Thực nhất của mọi thứ.
Or she wasn't ready for it right then.	Hoặc cô ấy đã không sẵn sàng cho nó ngay lúc đó.
For starters, it's quick.	Để bắt đầu, nó nhanh chóng.
Who she knows, what she tells them.	Cô ấy biết ai, cô ấy nói gì với họ.
She was there for several hours, unable to get up.	Cô đã ở đó vài giờ, không thể dậy được.
She has never served before.	Cô ấy chưa bao giờ phục vụ trước đây.
What was true today was true last week.	Điều đúng hôm nay đã đúng vào tuần trước.
Ten years dead.	Mười năm chết.
Please write to me and let me know.	Hãy viết thư cho tôi và cho tôi biết.
They won't hurt him.	Họ sẽ không làm tổn thương anh ta.
In other words, they didn't sleep together.	Nói cách khác, họ đã không ngủ với nhau.
No one else says it that way.	Không ai khác nói điều đó theo cách đó.
Now I'm twenty, and I'm behind bars again.	Bây giờ tôi đã hai mươi, và lại ngồi sau song sắt.
But, the attack came before they had a chance.	Nhưng, cuộc tấn công đến trước khi họ có cơ hội.
I won't be good.	Tôi sẽ không tốt.
An old woman was sitting there.	Một bà già đang ngồi đó.
All my books are written like that, and most of the papers.	Tất cả các cuốn sách của tôi đều được viết như vậy, và hầu hết các giấy tờ.
Lips and teeth move to such a purpose with no apparent effect.	Môi và răng di chuyển đến mục đích như vậy mà không có hiệu ứng rõ ràng.
That is a great thing to see.	Đó là một điều tuyệt vời để xem.
To go back just three or four years.	Để quay lại chỉ ba hoặc bốn năm.
We paid her thousands of dollars,' he said.	Chúng tôi đã trả cho cô ấy hàng nghìn đô la, 'anh nói.
What we care about is the relationships we have.	Điều chúng ta quan tâm là những mối quan hệ mà chúng ta có.
Let's hope they do better next year.	Hãy hy vọng họ sẽ làm tốt hơn trong năm tới.
It's love for the image you've created for them.	Đó là tình yêu đối với hình ảnh bạn đã tạo ra cho họ.
This way the user can take the test.	Bằng cách này, người dùng có thể thực hiện bài kiểm tra.
The story received mixed reviews.	Câu chuyện nhận được nhiều bình luận trái chiều.
We understand each other.	Chúng tôi hiểu nhau.
This factor has never been evaluated to our knowledge.	Yếu tố này chưa bao giờ được đánh giá theo hiểu biết của chúng tôi.
All they can remember is that they ran away.	Tất cả những gì có thể nhớ là họ đã chạy trốn.
He's not coming back, and he doesn't need the clothes anymore.	Anh ấy sẽ không quay lại, và anh ấy không cần quần áo nữa.
That's how you win.	Đó là cách bạn giành chiến thắng.
God, he can do it with a glass of wine.	Chúa ơi, anh ấy có thể làm được với một ly rượu.
All mothers signed a written consent form.	Tất cả các bà mẹ đã ký vào một đơn đồng ý bằng văn bản.
They tried to get me to give some money for one.	Họ cố gắng bắt tôi bỏ một số tiền cho một.
God knows what it is.	Chúa biết nó là gì.
So, there ,.	Vì vậy, có ,.
The first room on the right is already open.	Phòng đầu tiên bên phải đã được mở.
And we need to talk about what we should do.	Và chúng ta cần nói về những gì chúng ta nên làm.
Conceal evidence.	Che giấu bằng chứng.
Because the color of this flame is yellow.	Vì màu của ngọn lửa này là vàng.
He was there to do the job.	Anh ấy đã ở đó để làm công việc đó.
He has no common sense to run.	Anh ta không có ý thức thông thường để chạy.
So we say it.	Vì vậy, chúng tôi nói nó.
Buildings on the left of the photo.	Các tòa nhà bên trái ảnh.
By the way, they're gone.	Nhân tiện, họ đi rồi.
Because, you usually only have one chance to actually happen there.	Bởi vì, bạn thường chỉ có một lần thực sự có khả năng xảy ra ở đó.
His writing team.	Nhóm viết của anh ấy.
There was this woman who continued to look at me.	Có người phụ nữ này đã tiếp tục nhìn tôi.
I'm so sorry you got caught up in it.	Tôi rất xin lỗi bạn đã bị cuốn vào nó.
Differences between themes.	Sự khác biệt giữa các chủ đề.
We cannot be at our best.	Chúng tôi không thể ở trạng thái tốt nhất của chúng tôi.
You don't need to check again.	Bạn không cần phải kiểm tra lại.
And we are in time.	Và chúng tôi đang ở trong thời gian.
I'm not the person you want to know.	Tôi không phải là người mà bạn muốn biết.
Pay for this record, pay for these people, it's important.	Trả tiền cho hồ sơ này, trả tiền cho những người này, điều quan trọng.
Sometimes there are multiple characters of a design in a level.	Đôi khi có nhiều ký tự của một thiết kế trong một cấp độ.
I actually read it for such a long time.	Tôi thực sự đã đọc nó lâu như vậy.
They are also two-tone.	Họ cũng là hai giai điệu.
Throughout the day.	Trong suốt cả ngày.
Come work with us.	Hãy đến làm việc với chúng tôi.
Because we have one.	Bởi vì chúng tôi có một.
There were no variables associated with age at first sexual experience.	Không có biến nào liên quan đến tuổi trải nghiệm tình dục lần đầu.
So anyone out there who wants to comment, please do.	Vì vậy, bất cứ ai ở ngoài đó muốn bình luận, xin vui lòng làm.
Instead, we chose the hard option.	Thay vào đó, chúng tôi đã chọn phương án khó.
You are too tall.	Bạn quá cao.
He lies a lot.	Anh ấy nói dối rất nhiều.
Quality unknown.	Chất lượng không rõ.
Note that my environment variables seem to be fine.	Lưu ý là các biến môi trường của tôi dường như ổn.
My health is also up and down constantly.	Sức khỏe của tôi cũng lên xuống liên tục.
There are problems, though.	Có vấn đề, mặc dù.
You broke my heart.	Bạn đã làm tan nát trái tim tôi.
It should also be noted that the film is almost three hours long.	Cũng cần lưu ý rằng bộ phim dài gần ba giờ.
And that's what they did.	Và đó là những gì họ đã làm.
I am quite annoyed.	Tôi khá khó chịu.
Beyond the present.	Ngoài hiện tại.
It can lead to brain damage and death.	Nó có thể dẫn đến tổn thương não và tử vong.
I immediately thought of you.	Tôi ngay lập tức nghĩ đến bạn.
But no success for me.	Nhưng không có thành công cho tôi.
And the film remains as significant as it exists.	Và bộ phim vẫn có ý nghĩa như nó tồn tại.
Something has come between us, something huge.	Một cái gì đó đã đến giữa chúng tôi, một cái gì đó rất lớn.
Both drew their weapons.	Cả hai đều rút vũ khí.
She is as close to me as my skin.	Cô ấy gần gũi với tôi như làn da của tôi.
I'll let you know what we do.	Tôi sẽ cho bạn biết chúng ta hãy làm gì.
Ideas come and go, and they come back.	Ý tưởng đến và đi, và chúng trở lại.
No one can believe it.	Không ai có thể tin được.
But we just gave it one task.	Nhưng chúng tôi chỉ giao cho nó một nhiệm vụ.
This it cannot do.	Điều này nó không thể làm được.
We have a plan, and that's a good thing.	Chúng tôi có một kế hoạch, và đó là một điều tốt.
All it takes is two.	Tất cả những gì nó cần là hai lần.
I will tell you his name.	Tôi sẽ cho bạn biết tên của anh ấy.
We have to hide.	Chúng ta phải trốn.
I doubt she knows herself.	Tôi nghi ngờ cô ấy biết chính mình.
There was no one in the room.	Không có ai trong phòng.
Do not want your help.	Không muốn sự giúp đỡ của bạn.
Wait for me there.	Chờ tôi ở đó.
I will never know.	Tôi sẽ không bao giờ biết.
Not just sex.	Không chỉ là tình dục.
He finished the song in two days.	Anh ấy đã hoàn thành bài hát trong hai ngày.
It's a love story but there's more to it than that.	Đó là một câu chuyện tình yêu nhưng bên cạnh đó còn nhiều hơn thế nữa.
Do not boil.	Không đun sôi.
He has no home.	Anh ấy không có nhà.
Use the right tools.	Sử dụng các công cụ phù hợp.
He never turns on the lights.	Anh ấy không bao giờ bật đèn.
And who is used as such.	Và những người được sử dụng như vậy.
Now I understand how wrong that thinking is.	Giờ tôi đã hiểu suy nghĩ đó sai lầm như thế nào.
I don't understand what's wrong with the code.	Tôi không hiểu điều gì sai với mã.
As if you weren't getting enough.	Như thể bạn không nhận đủ.
I want something simple.	Tôi muốn một cái gì đó đơn giản.
I remember the last time, more than twenty years ago.	Tôi nhớ lần cuối cùng, hơn hai mươi năm trước.
Can't wait to see them again!.	Không thể chờ đợi để gặp lại họ !.
That will give you the result, not the teacher.	Điều đó sẽ cho bạn kết quả, không phải giáo viên.
One of my favorite series to date.	Một trong những bộ truyện yêu thích của tôi cho đến nay.
Smoke.	Lên khói.
But this is too much for you.	Nhưng điều này là quá nhiều cho bạn.
Anyone can sell products.	Bất kỳ ai cũng có thể bán sản phẩm.
She knew where to look.	Cô biết phải tìm ở đâu.
He never liked it.	Anh ấy chưa bao giờ thích nó.
I hate them.	Tôi ghét họ.
They have to get there.	Họ phải đạt được điều đó.
He sold us on his country, and himself.	Anh ấy đã bán chúng tôi trên đất nước của anh ấy, và chính bản thân anh ấy.
Store in a sealed container.	Bảo quản trong hộp kín.
But trade shows are two paths.	Nhưng triển lãm thương mại là hai con đường.
I'm dead, but they don't know it.	Tôi chết rồi, nhưng họ không biết điều đó.
That could be important.	Điều đó có thể quan trọng.
That doesn't mean they love their other children any more.	Điều đó không có nghĩa là họ yêu những đứa con khác của mình hơn chút nào.
This is your insurance policy.	Đây là chính sách bảo hiểm của bạn.
Again, my father has a problem.	Một lần nữa, cha tôi có một vấn đề.
You should change into wet clothes.	Bạn nên thay quần áo ướt.
Flowers are usually perfect.	Hoa thường hoàn hảo.
Most of the time, you feel as if your job is wrong.	Hầu hết thời gian, bạn cảm thấy như thể công việc của bạn là sai.
The earthen walls endured the late afternoon heat.	Những bức tường đất hứng chịu cái nóng muộn nhất của buổi chiều.
I've had a huge collection over the years.	Tôi đã có một bộ sưu tập khổng lồ trong nhiều năm.
You can trust me.	Bạn có thể tin tưởng vào tôi.
I just have another list in the person object, it's called state.	Tôi chỉ có một danh sách khác trong đối tượng người, nó được gọi là trạng thái.
I want to escape.	Tôi muốn trốn.
At any given time, the character could have done otherwise.	Tại bất kỳ thời điểm nào, nhân vật có thể đã làm khác.
He said more than she said.	Anh ấy đã nói nhiều hơn những gì cô ấy đã nói.
After an hour had passed, we were ready to move on.	Sau một giờ trôi qua, chúng tôi đã sẵn sàng để đi tiếp.
So is her school.	Trường học của cô ấy cũng vậy.
That's one of the fun parts of being in business.	Đó là một trong những phần thú vị của công việc kinh doanh.
One of them started speaking on the radio.	Một trong số họ bắt đầu phát biểu trên đài phát thanh.
In this very house.	Trong chính ngôi nhà này.
I did not hold back immediately.	Tôi đã không giữ lại ngay lập tức.
He still thinks.	Anh vẫn nghĩ.
However, it is a good one.	Tuy nhiên, nó là một trong những tốt.
It definitely looks like one.	Nó chắc chắn giống như một.
However, the couple broke up during the film's production.	Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay trong quá trình sản xuất bộ phim.
That also makes sense.	Điều đó cũng có ý nghĩa.
He reached in and grabbed the man.	Anh đưa tay vào và tóm lấy người đàn ông.
But we are more than a mission.	Nhưng chúng tôi còn hơn cả nhiệm vụ.
I found this photo a few weeks ago.	Tôi tìm thấy bức ảnh này một vài tuần trước.
No, six hundred dollars.	Không, sáu trăm đô la.
When he returned, he ordered tea and water.	Khi quay lại, anh gọi trà và nước.
You are a man of the future.	Bạn là một người đàn ông của tương lai.
I went last.	Tôi đã đi cuối cùng.
It doesn't eat you, you eat it.	Nó không ăn bạn, bạn ăn nó.
But talking is not fun.	Nhưng nói chuyện không vui.
I dream things that have never been there and say why not.	Tôi mơ những điều chưa bao giờ có và nói tại sao không.
Oh, it's perfect.	Ồ, nó hoàn hảo.
You can leave it there.	Bạn có thể để nó ở đó.
Someone left a link on another post.	Ai đó đã để lại một liên kết trên một bài viết khác.
Their ship was never found.	Con tàu của họ chưa bao giờ được tìm thấy.
What you see is what you could easily become today.	Những gì bạn thấy là những gì bạn có thể dễ dàng trở thành ngày hôm nay.
But we failed in the second half.	Nhưng chúng tôi đã thất bại trong hiệp hai.
It fits perfectly.	Nó hoàn toàn phù hợp.
He couldn't believe what had happened.	Anh không thể tin được những gì đã xảy ra.
Just stared at him like she couldn't believe it.	Chỉ nhìn anh chằm chằm như thể cô không thể tin được.
Then go out the window.	Sau đó, ra ngoài cửa sổ.
They run them too much.	Họ điều hành chúng quá nhiều.
Nothing comes without complications.	Không có gì đến mà không có biến chứng.
But the test cases show that it is not.	Nhưng các trường hợp thử nghiệm cho thấy nó không phải vậy.
Now you are telling the whole truth because you are.	Bây giờ bạn đang nói toàn bộ sự thật bởi vì bạn đang có.
And it's hard for him to make it.	Và thật khó cho anh ta để làm cho nó.
Exactly what happened is unclear.	Chính xác những gì đã xảy ra là không rõ ràng.
That's a big step forward.	Đó là một bước tiến dài.
We both laughed, because she didn't really mind.	Cả hai chúng tôi đều cười, vì cô ấy không thực sự bận tâm.
Add your name.	Thêm tên của bạn.
There will be a war.	Sẽ có một cuộc chiến.
Three weeks later, he was mentioned by someone else.	Ba tuần sau, anh ta được nhắc đến bởi một người khác.
To be checked.	Để được kiểm tra.
Bring him back.	Đưa anh ta trở lại.
That is the law of the land.	Đó là luật của đất.
I have never looked back.	Tôi chưa bao giờ nhìn lại.
Please don't kill me again.	Xin đừng giết con nữa.
I have seen this before.	Tôi đã thấy điều này trước đây.
He has been and is a positive influence in my life.	Anh ấy đã và đang là người có ảnh hưởng tích cực trong cuộc đời tôi.
Follow my tracks.	Theo dấu của tôi.
Similar parameters are used in other figures.	Các thông số tương tự được sử dụng trong các hình khác.
They do this for a few reasons.	Họ làm điều này vì một vài lý do.
The water ran when my mother started to prepare dinner.	Nước chảy khi mẹ tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
She didn't stop the conversation.	Cô ấy không dừng cuộc trò chuyện.
No one looked back.	Không ai nhìn lại.
Furthermore, pain control has improved.	Hơn nữa, việc kiểm soát cơn đau đã được cải thiện.
She tells her story, and the girls' stories.	Cô ấy kể câu chuyện của mình, và câu chuyện của các cô gái.
He is a top player.	Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu.
It was his condition to take the job.	Đó là điều kiện của anh ấy để nhận công việc.
You're not really scared.	Bạn không thực sự sợ hãi.
The boy is a great support system and your best friend.	Cậu bé là một hệ thống hỗ trợ tuyệt vời và là người bạn tốt nhất của bạn.
During the war.	Trong thời kỳ chiến tranh.
Every night I dream about you.	Hằng đêm tôi đều mơ về bạn.
That would be the perfect spot for him to lie down.	Đó sẽ là một nơi hoàn hảo để anh ấy nằm dài.
We didn't find the bodies earlier because they weren't there.	Chúng tôi đã không tìm thấy các thi thể sớm hơn bởi vì họ không có ở đó.
They finished last night.	Họ đã hoàn thành vào tối qua.
Open those doors.	Mở những cánh cửa đó.
We're getting out of here, yes.	Chúng tôi sẽ ra khỏi nơi này, đúng vậy.
That's just one point.	Đó chỉ là một điểm.
But it's not like that.	Nhưng không phải như vậy.
Whatever that means.	Dù điều đó có nghĩa là gì.
That's how they get from place to place.	Đó là cách họ đi từ nơi này sang nơi khác.
Maybe nine years ago.	Có lẽ là chín năm trước.
You won't have time away from me, except at school.	Bạn sẽ không có thời gian xa tôi, ngoại trừ ở trường.
It's hard to explain why.	Thật khó để giải thích tại sao.
We should never hold back.	Chúng ta không bao giờ nên giữ lại.
Of course, words are cheap.	Tất nhiên, lời nói là rẻ.
There's nothing that someone doesn't want.	Không có gì mà ai đó không muốn.
However, this does not happen in birds.	Tuy nhiên, điều này không xảy ra ở loài chim.
Four years ago.	Bốn năm trước.
She is very good to me.	Cô ấy rất tốt với tôi.
This is not such good advice.	Đây không phải là lời khuyên tốt như vậy.
She didn't want anyone better.	Cô không muốn ai tốt hơn.
Her small body was lying on the hospital bed.	Cơ thể bé nhỏ của cô nằm lọt thỏm trên giường bệnh.
It makes me emotional.	Nó làm tôi cảm động.
Those who signed informed consent were included in the study.	Những người đã ký sự đồng ý được thông báo đã được đưa vào nghiên cứu.
And your sister.	Và em gái của bạn.
Driver for life.	Người lái xe cho cuộc sống.
Walking and, of course, in the rain for me.	Tất nhiên là đi bộ và, đối với tôi, dường như là trong mưa.
But now she is dead.	Nhưng bây giờ cô ấy đã chết.
I'm moving in with you.	Tôi đang chuyển đến với bạn.
Your saying this is nothing new.	Nói điều này của bạn là không có gì mới.
Heavy snow, stormy weather.	Tuyết dày đặc, bão tố.
Hope this helps.	Hy vọng điều này sẽ giúp.
Now she can move around but it's been difficult for her.	Bây giờ cô ấy có thể di chuyển xung quanh nhưng điều đó thật khó khăn đối với cô ấy.
She has a small foot and she often gets stuck.	Cô ấy có một đôi chân nhỏ và cô ấy thường bị mắc kẹt.
Now see yourself at work.	Bây giờ hãy xem bản thân bạn tại nơi làm việc.
Otherwise, the world will surely self-destruct.	Nếu không, thế giới chắc chắn sẽ tự hủy diệt.
You are so creative.	Bạn thật sáng tạo.
I think it's better to never say their names.	Tôi nghĩ tốt hơn là đừng bao giờ nói tên của họ.
I need to believe her.	Tôi cần phải tin cô ấy.
They want to look around.	Họ muốn nhìn xung quanh.
His eyes are the worst.	Đôi mắt của anh ấy là tồi tệ nhất.
But it doesn't return anything.	Nhưng nó không trả lại bất cứ điều gì.
That was hard for her.	Điều đó thật khó đối với cô ấy.
Much of her white hair is dark with blood.	Phần lớn mái tóc trắng của cô ấy có màu sẫm với máu.
I have tested without and with this.	Tôi đã thử nghiệm mà không có và với điều này.
The conclusion is the same in a way.	Kết luận là giống nhau theo cách nào đó.
And yes, absolutely not.	Và có, hoàn toàn không.
Never mind.	Đừng bận tâm.
Like maybe thirty years younger.	Giống như có thể trẻ hơn ba mươi tuổi.
The books are wonderful.	Những cuốn sách thật tuyệt vời.
We don't need a teacher or a role model.	Chúng tôi không cần một giáo viên hoặc một tấm gương.
It's not done much anymore.	Nó không còn được thực hiện nhiều nữa.
I was right to keep him focused.	Tôi đã đúng khi giữ anh ấy tập trung.
Their bodies are filled.	Cơ thể họ lấp đầy.
Glass of water.	Ly nước.
I mean, what has to be done, has to be done.	Ý tôi là, những gì phải làm, phải được hoàn thành.
I did manage it, though.	Tôi đã quản lý nó, mặc dù.
She never wanted him.	Cô không bao giờ muốn anh ta.
I would love to hear what others have to say.	Tôi rất thích nghe những gì người khác nói.
I immediately thought of the next creative solution.	Tôi nghĩ ngay đến giải pháp sáng tạo tiếp theo.
The safety of these is not known.	Sự an toàn của những thứ này không được biết đến.
A strange thought began to form in his mind.	Một ý nghĩ mới lạ bắt đầu hình thành trong đầu anh.
All he hoped for now was that he might not see them again.	Tất cả những gì anh hy vọng bây giờ là anh có thể không gặp lại họ.
I like this story.	Tôi thích câu chuyện này.
I need to understand what it does.	Tôi cần hiểu nó làm gì.
We cannot help it.	Chúng tôi không thể giúp nó.
You still have a lot to learn.	Bạn vẫn còn nhiều điều để học hỏi.
But for tonight.	Nhưng cho đêm nay.
Looks really nice in real life.	Trông thật đẹp ngoài đời.
Music is good.	Âm nhạc là tốt.
But you probably don't want to do a lot of new activities.	Nhưng có lẽ bạn không muốn thực hiện nhiều hoạt động mới.
They should be honest with their customers.	Họ nên trung thực với khách hàng của họ.
Three different approaches to voice therapy didn't work.	Ba cách tiếp cận khác nhau đối với liệu pháp giọng nói đã không hoạt động.
We played about six games, couldn't win one.	Chúng tôi đã chơi khoảng sáu trận, không thể thắng nổi một trận.
A start to an end for the show.	Một sự khởi đầu đến kết thúc cho chương trình.
This whole thing was tried on my family.	Toàn bộ điều này đã được cố gắng trên gia đình tôi.
This is a choice he cannot make.	Đây là lựa chọn mà anh ta không thể thực hiện được.
Things will be different now.	Mọi thứ sẽ khác bây giờ.
It has nothing of this kind.	Nó không có gì thuộc loại này.
Whatever it is, there's just something amazing about them.	Dù đó là gì, chỉ có một cái gì đó tuyệt vời về họ.
He didn't see people's faces, didn't talk to anyone.	Anh ta không nhìn thấy mặt người, không nói chuyện với người nào.
We need to evaluate and measure what really matters.	Chúng ta cần đánh giá và đo lường những gì thực sự quan trọng.
That's not the kind of combination he wants to have.	Đó không phải là kiểu kết hợp mà anh ấy muốn có.
I am not saying it is easy.	Tôi không nói rằng nó là dễ dàng.
I tried again and bundled my knees under my feet.	Tôi đã cố gắng một lần nữa và bó gối dưới chân tôi.
They must know such things.	Họ phải biết những điều như vậy.
My wait, a gift for her.	Sự chờ đợi của tôi, một món quà cho cô ấy.
She went out without saying a word.	Cô ấy đi ra ngoài mà không nói một lời.
Life there is wonderful.	Cuộc sống trong đó thật tuyệt vời.
He had the gun under his arm.	Anh ta đã có khẩu súng dưới cánh tay của mình.
All patients gave informed consent prior to participating in the study.	Tất cả bệnh nhân đã đồng ý trước khi tham gia vào nghiên cứu.
A quiet life.	Một cuộc sống yên tĩnh.
Has been limited.	Đã được giới hạn.
This is probably the case for the current story.	Đây có lẽ là trường hợp của câu chuyện hiện tại.
Finally, she thought.	Cuối cùng, cô nghĩ.
As in real life, they took their time.	Như trong cuộc sống thực, họ đã dành thời gian của họ.
Overall, I still find it a good game.	Nhìn chung, tôi vẫn thấy nó là một trò chơi hay.
One has to learn how to search.	Người ta phải học cách tìm kiếm.
Every breath comes easier.	Mỗi hơi thở đến dễ dàng hơn.
He was never in the military.	Anh ấy chưa bao giờ ở trong quân đội.
, including freedom of speech and freedom of the press.	, bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.
As.	Cũng như.
Enter the store.	Vào cửa hàng.
He said she was a good friend.	Anh ấy nói cô ấy là một người bạn tốt.
I have other friends who have done the same.	Tôi có những người bạn khác cũng đã làm như vậy.
She provided me with more questions than answers.	Cô ấy đã cung cấp cho tôi nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
This looks interesting!.	Điều này có vẻ thú vị !.
However, it didn't go quite as she had planned.	Tuy nhiên, nó đã không diễn ra hoàn toàn như cô ấy đã lên kế hoạch.
And from that first meeting, it worked fine.	Và từ cuộc gặp đầu tiên đó, nó đã hoạt động tốt.
He is a pleasure to work with.	Anh ấy rất vui khi được làm việc cùng.
It seemed normal at the time.	Nó có vẻ bình thường vào thời điểm đó.
It just takes a very long time.	Nó chỉ mất một thời gian rất dài.
The person's appearance doesn't matter.	Sự xuất hiện của người đó không quan trọng.
Your journey never ends.	Cuộc hành trình của bạn không bao giờ kết thúc.
He never married again.	Anh ấy không bao giờ kết hôn nữa.
He won't let me or anyone else see him.	Anh ấy sẽ không cho tôi hoặc bất cứ ai khác nhìn thấy anh ấy.
To really see the big picture.	Để thực sự nhìn thấy bức tranh lớn.
The list is not exhaustive.	Danh sách không đầy đủ.
You should not laugh at a person.	Bạn không nên cười một người.
I mean, nobody.	Ý tôi là, không ai cả.
I just try not to think about him.	Tôi chỉ cố gắng không nghĩ về anh ấy.
Yes, a great success.	Vâng, một thành công lớn.
Let the girls have fun with him too.	Hãy để các cô gái vui vẻ với anh ấy nữa.
Showed him the article.	Đã cho anh ta xem bài báo.
Mix well and remove from heat.	Trộn đều và lấy ra khỏi nhiệt.
It grew when his hand touched hers.	Nó lớn lên khi bàn tay anh chạm vào cô.
And that's something they can never do.	Và đó là điều họ không bao giờ làm được.
She said she was only told, not asked.	Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ được nói, không được hỏi.
But let's focus on who they are, who they are.	Nhưng chúng ta hãy tập trung vào việc họ là ai, họ là ai.
Express a vision for a better future.	Thể hiện tầm nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn.
This is a good start.	Đây là một khởi đầu tốt.
But body to body, mind to mind.	Nhưng cơ thể đối với cơ thể, tâm trí đối với tâm trí.
I really wouldn't be his doctor if it came right to it.	Tôi thực sự không phải là bác sĩ của anh ấy nếu nó đến ngay với nó.
You could say it's my best and worst quality.	Bạn có thể nói đó là chất lượng tốt nhất và tệ nhất của tôi.
But he joined.	Nhưng anh ấy đã tham gia.
Music and reading are my passions.	Âm nhạc và đọc sách là niềm đam mê của tôi.
Either way, the world will never be the same again.	Dù thế nào đi nữa, thế giới sẽ không bao giờ như cũ nữa.
The most wonderful life.	Cuộc sống tuyệt vời nhất.
But don't shoot at him.	Nhưng đừng bắn vào anh ta.
We can tow a car behind it.	Chúng tôi có thể kéo một chiếc xe hơi phía sau nó.
It doesn't work exactly that way.	Nó không hoạt động chính xác theo cách đó.
An idea for a third project is still being developed.	Một ý tưởng cho dự án thứ ba vẫn đang được phát triển.
Maybe more.	Có thể nhiều hơn nữa.
She never showed any fear at all.	Cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi bất cứ lúc nào.
I will take it with me.	Tôi sẽ mang theo nó với tôi.
I was able to stop, then, you know.	Tôi đã có thể dừng lại, sau đó, bạn biết đấy.
No complications.	Không có biến chứng.
Nice length, not too short.	Độ dài đẹp, không quá ngắn.
The same is true of the evidence presented here.	Điều này cũng đúng với bằng chứng được giới thiệu ở đây.
Now he is dead.	Bây giờ anh ấy đã chết.
If they get ahead, they will die.	Nếu họ vượt lên phía trước, họ sẽ chết.
I should have let him go on his own.	Lẽ ra tôi nên để anh ấy tự đi.
So there are several.	Vì vậy, có một số.
We are very happy to meet you!.	Chúng tôi rất vui được gặp bạn !.
His wife wrote back a letter.	Vợ anh đã viết lại một bức thư.
I closed my eyes, a little quieter.	Tôi nhắm mắt lại, trầm hơn một chút.
He asked me my name.	Anh ấy hỏi tôi tên tôi.
We must know if you need access before the event occurs.	Chúng tôi phải biết nếu bạn cần quyền truy cập trước khi sự kiện diễn ra.
We operate in very similar ways.	Chúng tôi hoạt động theo những cách rất giống nhau.
Like, really, it is.	Như, thực sự, nó là.
Don't just build and run with a connected device.	Không chỉ xây dựng và chạy với thiết bị được kết nối.
It also dies in the water.	Nó cũng chết trong nước.
This sets the path for computers, not for individual users.	Điều này đặt đường dẫn cho máy tính, không cho người dùng cá nhân.
We both have good jobs that we enjoy.	Cả hai chúng tôi đều có công việc tốt mà chúng tôi thích.
He's too fast.	Anh ấy nhanh quá.
But it got even worse.	Nhưng nó thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
My question is whether this result is correct or not.	Câu hỏi của tôi là liệu kết quả này có đúng hay không.
I have not shown any signs of recovery before.	Tôi không có dấu hiệu hồi phục trước đó.
The library has a lot of books.	Thư viện có khá nhiều sách.
And what he did.	Và những gì anh ấy đã làm.
Not for him.	Không phải cho anh ta.
Chances are there, but we need to experiment and move quickly.	Cơ hội là có, nhưng chúng ta cần thử nghiệm và di chuyển nhanh chóng.
They are just a company doing business.	Họ chỉ là một công ty đang kinh doanh.
He described it in detail.	Anh ấy đã mô tả nó một cách chi tiết.
She has nothing to lose.	Cô không có gì để mất.
She moves quickly and quickly through the rooms.	Cô ấy di chuyển nhanh và nhanh chóng đi qua các phòng.
From her cell phone.	Từ điện thoại di động của cô ấy.
This is definitely not a relationship advice blog.	Đây chắc chắn không phải là một blog tư vấn về mối quan hệ.
She found him dead.	Cô thấy anh đã chết.
He wants them to look exceptionally good and stay healthy.	Anh ấy muốn chúng trông đặc biệt đẹp và luôn khỏe mạnh.
I have to come.	Tôi phải đến.
He's fast, big.	Anh ấy nhanh, lớn.
And we are angry.	Và chúng tôi tức giận.
Not too sure what is so fun.	Không quá chắc chắn điều gì rất vui.
You cannot do anything about it.	Bạn không thể làm bất cứ điều gì về nó.
For example, it can only provide a certain amount of work.	Ví dụ, nó chỉ có thể cung cấp một lượng công việc nhất định.
I go to work.	Tôi đi làm.
Which usually makes him one more.	Mà thường khiến anh ta thêm một cái nữa.
It was something else wrong.	Đó là một cái gì đó sai khác.
It will be possible to go further.	Sẽ có thể tiến xa hơn nữa.
Hold for the set amount of time.	Giữ trong khoảng thời gian đã đặt.
And it's very, very difficult.	Và nó rất, rất khó.
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
The bill is pretty short and straight.	Hóa đơn khá ngắn và thẳng.
Perhaps what we do is prepare for the worst.	Có lẽ những gì chúng ta làm là chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Thank god we said.	Cảm ơn chúa, chúng tôi đã nói.
My heart is heavy.	Lòng tôi trĩu nặng.
But just because people say it doesn't make it so.	Nhưng chỉ vì mọi người nói rằng nó không làm cho nó như vậy.
Came back to my life.	Đã quay trở lại cuộc sống của tôi.
In those situations, a hearing is required.	Trong những tình huống đó, quy trình xử lý cần có một phiên điều trần.
Fire resistant with water.	Chống lửa với nước.
I wonder what life will be like on the other side.	Tôi tự hỏi cuộc sống bên kia sẽ như thế nào.
You have helped me very often.	Bạn đã giúp tôi rất thường xuyên.
Last year was difficult.	Năm ngoái thật khó khăn.
Look around here.	Nhìn quanh đây.
The idea is that you can track their progress.	Ý tưởng là bạn có thể theo dõi tiến trình của họ.
It no longer has them.	Nó không còn có chúng nữa.
They tried a lot.	Họ đã cố gắng rất nhiều.
He himself could step in at any time.	Bản thân anh ấy có thể bước vào bất cứ lúc nào.
As a result, the trial judge refused to issue an appeal.	Kết quả là thẩm phán phiên tòa từ chối ra lệnh kháng cáo.
I'm glad she changed the subject.	Tôi mừng khi cô ấy đổi chủ đề.
It doesn't feel like murder.	Cảm giác này không giống như kiểu giết người.
Everyone, if legit, is welcome here.	Tất cả mọi người, nếu hợp pháp, đều được chào đón ở đây.
I have done that many times.	Tôi đã làm điều đó nhiều lần.
I don't really think.	Tôi không thực sự nghĩ.
It was an ordinary man.	Đó là một người đàn ông bình thường.
Current evidence is mixed.	Bằng chứng hiện tại là hỗn hợp.
And she is right.	Và cô ấy đúng.
That afternoon he returned.	Chiều hôm đó anh đã về.
The beat is continuous and strong.	Nhịp đập liên tục và mạnh mẽ.
He suddenly didn't want to go to school.	Anh đột nhiên không muốn đến trường.
But with these, a single change can break a lot of tests.	Nhưng với những điều này, một thay đổi duy nhất có thể phá vỡ rất nhiều bài kiểm tra.
Vehicles are changed three times per week.	Phương tiện được thay đổi ba lần mỗi tuần.
It is set in stone.	Nó được đặt trong đá.
She is really close to me like a little sister.	Cô ấy thực sự thân thiết với tôi như một người em gái.
But they have done it with regularity.	Nhưng họ đã thực hiện nó với thường xuyên.
You can't do anything with it, so it's a waste.	Bạn không thể làm gì với nó, vì vậy nó là một sự lãng phí.
Only one opinion matters.	Chỉ có một ý kiến ​​quan trọng.
He put his hand on her arm.	Anh đặt tay lên cánh tay cô.
I know the procedure.	Tôi biết thủ tục.
There are some limitations in our study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi.
Watch out for this guy.	Hãy coi chừng anh chàng này.
There's no one here, he told her.	Không có ai ở đây cả, anh ấy nói với cô ấy.
My friends have entered your house.	Bạn bè của tôi đã vào nhà của bạn.
His face turned pale, as if he were seeing the dead.	Mặt anh tái đi, như thể anh đang nhìn thấy người chết.
Nor could he hide the complicated emotions behind his position.	Anh cũng không thể che giấu những cảm xúc phức tạp đằng sau vị trí của mình.
Focus on what you have and work to make it better.	Tập trung vào những gì bạn có và làm việc để làm cho nó tốt hơn.
They completely disappeared, as if they had never happened.	Chúng hoàn toàn biến mất, như thể chúng chưa từng xảy ra.
She knows things.	Cô ấy biết điều.
This is great and absolutely necessary.	Điều này là tuyệt vời và thực sự cần thiết.
He understood what she meant.	Anh hiểu ý cô.
You add an occasional section.	Bạn thêm một phần không thường xuyên.
I will keep my head low and silent.	Tôi sẽ cúi thấp đầu và im lặng.
They do not respect authority.	Họ không tôn trọng quyền lực.
This situation can be.	Tình huống này có thể được.
Data were obtained from three independent experiments.	Dữ liệu thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
And she is so different.	Và cô ấy thật khác biệt.
I never asked any of them about the red shoes.	Tôi chưa bao giờ hỏi bất kỳ ai trong số họ về đôi giày đỏ.
That's what holds you back.	Đó là thứ giữ chân bạn.
Collected and analyzed data.	Đã thu thập và phân tích dữ liệu.
All she wants is her mother.	Tất cả những gì cô ấy muốn là mẹ của cô ấy.
Trust me, one will use it.	Tin tưởng tôi, một người sẽ sử dụng nó.
What we think about, we bring.	Những gì chúng tôi nghĩ về, chúng tôi mang lại.
I am a father myself.	Bản thân tôi là một người cha.
I obviously chose the second option, hence this post.	Tôi rõ ràng đã chọn tùy chọn thứ hai, do đó bài viết này.
His leg is still working.	Chân anh vẫn hoạt động.
I don't understand that.	Tôi không hiểu điều đó.
First, you can do it ahead of time.	Đầu tiên, bạn có thể thực hiện nó trước thời hạn.
Work is being stopped.	Công việc đang bị dừng.
Of course, they will fail.	Tất nhiên, họ sẽ thất bại.
My mother was worried about being sick because she was afraid that he would get hurt.	Mẹ tôi lo lắng bị ốm vì sợ anh ấy bị thương.
Seldom, no often, rarely.	Không thường xuyên.
She has to go back.	Cô phải quay lại.
My teachers, everyone.	Các thầy cô của tôi, tất cả mọi người.
Usually they are very difficult to manufacture.	Thông thường chúng rất khó sản xuất.
He has the right.	Anh ấy có quyền.
Measurements were obtained from seven animals at each time point.	Các phép đo thu được từ bảy con vật tại mỗi thời điểm.
They won't be here.	Họ sẽ không ở đây.
It is our own responsibility.	Đó là trách nhiệm của chính chúng ta.
Something happened, and something is history.	Điều gì đó đã xảy ra, và điều gì đó là lịch sử.
Many people came, but no one left yet.	Nhiều người đến, nhưng chưa có ai rời đi.
Your choice on how to do this.	Sự lựa chọn của bạn về cách làm điều này.
This is a sign of things to come.	Đây là một dấu hiệu của những điều sắp xảy ra.
And it works well with any application object.	Và nó hoạt động tốt với bất kỳ đối tượng ứng dụng nào.
Then the others came.	Sau đó những người khác đến.
We need to go back before that happens.	Chúng tôi cần trở lại trước khi điều đó xảy ra.
They have a reason.	Họ có lý do.
He really put her in events.	Anh ấy thực sự đưa cô ấy vào các sự kiện.
To end the period.	Để kết thúc thời kỳ.
He's going around to the other side.	Anh ta đang đi vòng qua phía bên kia.
Not only with them, but also with myself.	Không chỉ với họ, mà còn với bản thân tôi.
Her three older children stopped talking to her.	Ba đứa con lớn của cô đã ngừng nói chuyện với cô.
So the world seems real to him.	Vì vậy, thế giới dường như có thật đối với anh ta.
I think that's less intelligent.	Tôi nghĩ điều đó kém thông minh.
Incorporated into the design of the first houses.	Được đưa vào thiết kế những ngôi nhà đầu tiên.
I stopped by to talk but you didn't come in.	Tôi ghé qua để nói chuyện nhưng bạn không vào.
He stepped on my heart.	Anh ấy bước lên trái tim tôi.
I've never heard anything like it before.	Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
Everyone knows that.	Mọi người đều biết điều đó.
Her people were waiting.	Người của cô ấy đã chờ đợi.
He says that growth needs to be built from below.	Ông nói rằng sự phát triển cần được xây dựng từ bên dưới.
Collect data and write drafts.	Thu thập dữ liệu và viết bản thảo.
I pointed out that we had a contract.	Tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi đã có một hợp đồng.
Finally to do the whole process right at this point.	Cuối cùng để thực hiện toàn bộ quá trình ngay tại thời điểm này.
A warm laugh.	Một tiếng cười ấm áp.
Her answer was slow, but accurate.	Câu trả lời của cô ấy rất chậm, nhưng chính xác.
He will put her first in his mind.	Anh ấy sẽ đặt cô ấy lên đầu trong tâm trí của mình.
And then such a moment came.	Và sau đó một khoảnh khắc như vậy đã đến.
But it's hard here.	Nhưng ở đây khó quá.
Most of the differences are internal.	Hầu hết sự khác biệt là nội bộ.
I was treated like an adult.	Tôi đã được đối xử như một người lớn.
First, write down the end goal of your process.	Đầu tiên, hãy viết ra mục tiêu cuối cùng của quá trình của bạn.
Otherwise, the fixed effects model was used.	Nếu không, mô hình hiệu ứng cố định đã được sử dụng.
Before long the streets were packed from wall to wall.	Chẳng bao lâu các đường phố chật kín từ tường này sang tường khác.
But there are some moments.	Nhưng có một số khoảnh khắc.
Soon you will be with him.	Chẳng bao lâu bạn sẽ ở bên anh ấy.
This is what the theory completely depends on.	Đây là những gì lý thuyết hoàn toàn phụ thuộc vào.
I don't want it to stop, whatever.	Tôi không muốn nó dừng lại, bất cứ điều gì.
Walk vigorously with your head held high.	Bước đi mạnh mẽ với tư thế ngẩng cao đầu.
It is true that he did not want to leave.	Đúng là anh ấy không muốn rời đi.
She was very tired.	Cô đã rất mệt mỏi.
The time was near, and he knew it.	Thời gian đã gần kề, và anh biết điều đó.
We should welcome children into our lives.	Chúng ta nên chào đón trẻ em vào cuộc sống của chúng ta.
However, human judgment is quite useful for taking these steps.	Tuy nhiên, phán đoán của con người khá hữu ích để thực hiện các bước này.
Maybe he saw her differently.	Có lẽ anh đã thấy cô khác.
Now stand on your head.	Bây giờ đứng trên đầu của bạn.
Everyone ignored him.	Mọi người đều phớt lờ anh ta.
The question is whether they still exist.	Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có còn tồn tại hay không.
Like a friend.	Như một người bạn.
However, that is not the case here.	Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp ở đây.
Not even that.	Thậm chí không phải vậy.
Yes, there is much more.	Vâng, có nhiều hơn nữa.
I worry about my parents.	Tôi lo lắng cho bố mẹ tôi.
Now is the time to pull together.	Bây giờ là lúc để kéo nhau.
The important thing is to start today.	Điều quan trọng là bắt đầu ngay hôm nay.
I knew the blood had to come from somewhere.	Tôi biết máu phải đến từ đâu đó.
She had no reason to pick it up.	Cô không có lý do gì để nhặt nó lên.
I mean joy, not joy.	Ý tôi là niềm vui, không phải niềm vui.
In the end you were quite right.	Cuối cùng thì bạn đã khá đúng.
Like we say, we've never been here before.	Giống như chúng ta vẫn nói, chúng ta chưa từng đến đây trước đây.
I don't have.	Tôi không có.
Pepper caught it.	Pepper đã bắt được nó.
And both can use your help.	Và cả hai đều có thể sử dụng sự giúp đỡ của bạn.
He couldn't sense anyone outside, not even an animal.	Anh không thể cảm nhận được ai bên ngoài, thậm chí không phải một con vật.
They are, like, what's good about music.	Họ, giống như, những gì tốt về âm nhạc.
I cannot accept that he is dead.	Tôi không thể chấp nhận rằng anh ấy đã chết.
Now you are coming back to their house after drinking tea.	Bây giờ bạn đang trở lại nhà của họ sau khi uống trà.
But please don't be like that.	Nhưng xin đừng như vậy.
I have learned that no matter what you go through, you stand your ground.	Tôi đã học được rằng bất cứ điều gì bạn trải qua, bạn vẫn đứng vững.
That did for two men.	Điều đó đã làm cho hai người đàn ông.
Both of you are fine.	Cả hai bạn đều rất ổn.
But this is the story.	Nhưng đây là câu chuyện.
Just big enough to fit a bed.	Vừa đủ rộng để kê một chiếc giường.
Many other functions are available.	Nhiều chức năng khác có sẵn.
Part of her and part of everything.	Một phần của cô ấy và một phần của tất cả mọi thứ.
All cases were male.	Tất cả các trường hợp đều là nam giới.
He was a sentry back then.	Hồi đó anh ấy là lính gác.
It completely let go of them.	Nó hoàn toàn buông bỏ chúng.
But this is a 'copy of a copy'.	Nhưng đây là một 'bản sao của một bản sao'.
And you have to do it forever.	Và bạn phải làm điều đó mãi mãi.
She had cut it out of the yellow paper.	Cô đã cắt nó ra khỏi tờ giấy vàng.
He put it in the water.	Anh ta cho nó vào nước.
His eyes never left hers.	Mắt anh không rời mắt cô.
He's back in a story, which is being written.	Anh ấy trở lại trong một câu chuyện, đang được viết.
Maybe it will help both of us.	Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cả hai chúng ta.
He stared at the man.	Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
They will come for her.	Họ sẽ đến vì cô ấy.
We all want to hear good news, not bad news.	Tất cả chúng ta đều mong muốn được nghe một tin tốt lành chứ không phải xấu.
Each school may require something different.	Mỗi trường có thể yêu cầu một cái gì đó khác nhau.
Please add more about this.	Xin vui lòng thêm về điều này.
It passed once.	Nó đã qua một lần.
Please review the steps you took.	Vui lòng xem lại các bước bạn đã làm.
She continued to look at him.	Cô tiếp tục nhìn anh.
Usually, that means someone is already at home.	Thông thường, điều đó có nghĩa là ai đó đã ở nhà.
How to reach them.	Làm thế nào để tiếp cận họ.
He taught me things.	Anh ấy đã dạy tôi những điều.
Of course you know.	Tất nhiên là anh biết.
That's his level.	Đó là đẳng cấp của anh ấy.
In our.	Trong của chúng tôi.
Sometimes he will repeat that name.	Đôi khi anh ấy sẽ lặp lại cái tên đó.
Good luck to him.	Chúc may mắn cho anh ấy.
Maybe it's related.	Có lẽ nó có liên quan.
You need it.	Bạn cần nó.
I bring it to my room.	Tôi mang nó về phòng.
It's my country, it's my home.	Đó là đất nước của tôi, nó là nhà của tôi.
It keeps blood volume and blood pressure under control.	Nó giữ cho lượng máu và huyết áp luôn trong tầm kiểm soát.
I love this kind of activity.	Tôi thích loại hoạt động này.
The data in the database does not change.	Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu không thay đổi.
The guy didn't let anyone in.	Anh chàng không cho ai vào.
One step, and there is the tree.	Một bước, và ở đó là cái cây.
He doesn't mind.	Anh ấy không bận tâm.
In this case, the value can be whatever you want.	Trong trường hợp này, giá trị có thể là bất cứ giá trị nào bạn muốn.
However, that did not come easy for her.	Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng đến với cô.
So you can see why we need to ask for your help.	Vì vậy, bạn có thể thấy lý do tại sao chúng tôi cần yêu cầu sự giúp đỡ của bạn.
The obtained results are in good agreement with previous studies.	Các kết quả thu được phù hợp tốt với các nghiên cứu trước đây.
But here people also make mistakes.	Nhưng ở đây con người cũng mắc sai lầm.
Keep good quality work.	Giữ chất lượng công việc tốt.
She was surprised that there were no girls following her.	Cô ngạc nhiên không có cô gái nào đi theo cô.
She started going every night.	Cô ấy bắt đầu đi hàng đêm.
It's about my money.	Đó là về tiền của tôi.
I'm getting out of this situation.	Tôi đang thoát khỏi tình huống này.
He has never been involved in an investigation like this one.	Anh ấy chưa bao giờ tham gia vào một cuộc điều tra giống như cuộc điều tra này.
Both are doing well in the market.	Cả hai đều đang hoạt động tốt trên thị trường.
Her speech was not like that.	Bài phát biểu của cô ấy không phải như vậy.
She does not want to discuss this.	Cô ấy không muốn thảo luận về điều này.
But he will never come.	Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ đến.
I'm a bit lost here.	Tôi có một chút mất mát ở đây.
However, I really hate how they report those numbers.	Tuy nhiên, tôi thực sự ghét cách họ báo cáo những con số đó.
My wife and children are sick.	Vợ và con tôi bị ốm.
The soldiers know this.	Những người lính biết điều này.
It was the only work he could find.	Đó là tác phẩm duy nhất anh ta có thể tìm thấy.
I have never laughed so hard in all my life.	Tôi chưa bao giờ cười thật tươi trong suốt cuộc đời mình.
Well defined.	Được xác định rõ.
I wonder how much longer my time will be saved.	Tôi tự hỏi liệu thời gian của tôi có còn được cứu vãn sau bao lâu nữa không.
She broke her word.	Cô đã phá vỡ lời của mình.
You did a lot of work just for this game today.	Bạn đã làm rất nhiều việc chỉ cho trò chơi này ngày hôm nay.
I laugh at this.	Tôi cười vì điều này.
He looked at her from top to bottom.	Anh ấy nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.
There is a better way to articulate the problem.	Có một cách tốt hơn để nói rõ vấn đề.
I'm trying to get a better understanding of how things work.	Tôi đang cố gắng hiểu rõ hơn về cách mọi thứ hoạt động.
But luck is hard.	Nhưng may mắn khó.
I've never had much sex in the snow.	Tôi chưa bao giờ làm tình nhiều trong tuyết.
In the next few months.	Trong vài tháng tới.
He was not surprised.	Anh đã không bị bất ngờ.
I'm sure she'll love that.	Tôi chắc rằng cô ấy sẽ thích điều đó.
At least on that point we can agree.	Ít nhất về điểm đó chúng ta có thể đồng ý.
Life must go on.	Cuộc sống phải tiếp tục.
This issue will be discussed at the end of the section.	Vấn đề này sẽ được thảo luận ở cuối phần.
I hope we can still be friends.	Tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn.
I don't feel tired and really don't have much to do.	Tôi không thấy mệt và thực sự không có nhiều việc phải làm.
You will need to visualize this.	Bạn sẽ cần phải hình dung điều này.
I don't even know what it is.	Tôi thậm chí không biết nó là gì.
None of it worked for long.	Không ai trong số nó hoạt động được lâu.
However, the benefits of this treatment are still unknown.	Tuy nhiên, lợi ích của phương pháp điều trị này vẫn chưa được biết rõ.
Their small size must have helped them stay in the trees.	Kích thước nhỏ của chúng hẳn đã giúp chúng ở trên cây.
I will get better with my photos.	Tôi sẽ trở nên tốt hơn với những bức ảnh của mình.
Every mind is important.	Mọi tâm trí đều quan trọng.
You can hear him tell this story in his own words here.	Bạn có thể nghe anh ấy kể câu chuyện này bằng lời của mình tại đây.
He does not attempt to exercise further control over the property.	Anh ta không cố gắng thực hiện quyền kiểm soát hơn nữa đối với tài sản.
Seems like a good guy.	Có vẻ như một chàng trai tốt.
What happened next surprised everyone.	Điều gì xảy ra tiếp theo khiến mọi người ngạc nhiên.
I cannot live with it.	Tôi không thể sống với nó.
Third, prices vary according to the level of development of an area.	Thứ ba, giá cả thay đổi theo mức độ phát triển của một khu vực.
He would not enter because doing so would mean certain death.	Anh ta sẽ không vào vì làm như vậy đồng nghĩa với cái chết chắc chắn.
That really caught my eye.	Điều đó thực sự bắt mắt tôi.
My summer of love is over.	Mùa hè tình yêu của tôi đã kết thúc.
Or, perhaps, less.	Hoặc, có lẽ, ít hơn.
But the problem is quite simple.	Nhưng vấn đề là khá đơn giản.
He can't love two people.	Anh ấy không thể yêu hai người.
Nearly half of them exclude fathers.	Gần một nửa trong số họ loại trừ những người cha.
Keep a close eye on him.	Theo dõi sát sao anh ta.
Strength is very good.	Sức mạnh là rất tốt.
Even two men.	Ngay cả hai người đàn ông.
We actually tested the proper sound.	Chúng tôi thực sự đã kiểm tra âm thanh thích hợp.
This title for example.	Tiêu đề này chẳng hạn.
Sound good.	Nghe hay đấy.
Now they understood but it was too late.	Bây giờ họ đã hiểu nhưng đã quá muộn.
Near death.	Cận kề cái chết.
Let me feel your touch.	Hãy để tôi cảm nhận sự liên lạc của bạn.
No one knows for how long.	Không ai biết trong bao lâu.
It is not an error.	Nó không phải là lỗi.
You can't help some people.	Bạn không thể giúp một số người.
And yes, the start button is back.	Và có, nút bắt đầu đã trở lại.
It started the process in this country.	Nó bắt đầu quá trình ở đất nước này.
They don't follow me.	Họ không theo đuổi tôi.
But obviously, that's not the case.	Nhưng rõ ràng, không phải như vậy.
They want our land.	Họ muốn đất của chúng tôi.
Plaintiff took no action to bankrupt.	Nguyên đơn đã không có hành động nào để phá sản.
I told myself it wasn't our year.	Tôi tự nhủ rằng đó không phải là năm của chúng ta.
You are not quite one of us yet.	Bạn chưa hoàn toàn là một trong số chúng tôi.
Look, my dear daughter.	Nhìn kìa, con gái tôi yêu.
This is about money.	Đây là về tiền bạc.
They seemed so free, in that sky.	Họ dường như rất tự do, trên bầu trời đó.
Work has been completed.	Công việc đã hoàn thành.
It is very white and beautiful.	Nó rất trắng và đẹp.
I would like to thank everyone for their support.	Tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
I really didn't change anything and it won't work.	Tôi thực sự không thay đổi gì và nó sẽ không hoạt động.
She's still going, but she's dead.	Cô ấy vẫn đi, nhưng cô ấy đã chết.
I will post it on this blog.	Tôi sẽ đăng nó trên blog này.
He has cancer.	Anh ấy bị ung thư.
Very few of us have been up there.	Rất ít người trong chúng ta đã ở trên đó.
When the base case is met.	Khi trường hợp cơ sở được đáp ứng.
You will enjoy gathering with friends.	Bạn sẽ thích tụ tập với bạn bè.
These numbers are not thinking.	Những con số này không phải suy nghĩ.
The most common type of story is.	Loại truyện phổ biến nhất là.
Maybe he knew.	Có lẽ anh ấy đã biết.
It's time to conclude everything.	Đã đến lúc kết luận mọi thứ.
I have a lot of eggs in stock.	Tôi có rất nhiều trứng trong kho.
Oh my God.	Ôi trời.
After ten days, he was brought before the judge.	Sau mười ngày, anh ta bị đưa ra trước thẩm phán.
A little girl and boy running around the house.	Một cô bé và cậu bé chạy quanh nhà.
The first two examples below are pretty simple.	Hai ví dụ đầu tiên dưới đây khá đơn giản.
You cannot know.	Bạn không thể biết.
Great learning for students.	Học tập tuyệt vời cho học sinh.
She had a rather extreme reaction according to what he thought.	Cô ấy đã có một phản ứng khá cực đoan theo như những gì anh ấy nghĩ.
It seems that each of them can be their own book.	Dường như mỗi người trong số họ có thể là cuốn sách của riêng họ.
We will have to buy you a new one.	Chúng tôi sẽ phải mua cho bạn một cái mới.
I will be able to choose the army with the best conditions.	Tôi sẽ có thể chọn quân đội có điều kiện tốt nhất.
All she had to do was shut up.	Tất cả những gì cô ấy phải làm là im lặng.
Was told no.	Đã nói là không.
We never talked much with each other.	Chúng tôi chưa bao giờ nói nhiều với nhau.
Get it for what it is.	Lấy nó cho những gì nó là.
This process can take one to three hours.	Quá trình này có thể kéo dài từ một đến ba giờ.
There's no reason to force it out.	Không có lý do gì để buộc nó ra.
She took the baby and disappeared.	Cô mang theo đứa bé và biến mất.
Never seen the likes of it.	Chưa bao giờ thấy những thứ thích của nó.
The real number is zero.	Con số thực là số không.
The first is that they have actually done so.	Đầu tiên là họ đã làm như vậy trên thực tế.
He put his hand on the doorknob.	Anh đặt tay lên nắm cửa.
It could be so.	Nó có thể là như vậy.
He is more equal than all the others.	Anh ấy bình đẳng hơn tất cả những người khác.
I think it's just again around the block.	Tôi nghĩ rằng nó chỉ là một lần nữa xung quanh khối.
Come for real.	Hãy đến thực sự.
Good news transmission.	Truyền tin tốt.
There is no room for more on these little pieces.	Không có chỗ cho nhiều hơn trên những mảnh nhỏ này.
For example, auto companies sell cars.	Ví dụ, các công ty ô tô bán ô tô.
I couldn't stand the working conditions in that program.	Tôi không thể chịu đựng được điều kiện làm việc trong chương trình đó.
People were confused and angry.	Mọi người hoang mang và tức giận.
It's in my neck, my shoulder.	Nó ở cổ tôi, vai tôi.
They need us.	Họ cần chúng ta.
It's time you do something about your country for a change.	Đã đến lúc bạn làm điều gì đó về đất nước của mình để thay đổi.
Thanks for taking the time to visit my blog.	Cảm ơn đã dành thời gian ghé thăm blog của tôi.
He has no friends.	Anh ấy không có bạn bè.
You have to find a way.	Bạn phải tìm ra một cách.
She should know it's still there.	Cô ấy nên biết nó vẫn còn.
Their goal is to make us think differently.	Mục tiêu của họ là khiến chúng tôi nghĩ khác.
However, it was done.	Tuy nhiên, nó đã được thực hiện.
Finished his late try well, but that's about it.	Hoàn thành cố gắng muộn của anh ấy tốt, nhưng đó là về nó.
Participate in the clinical care of the patient.	Tham gia vào việc chăm sóc lâm sàng của bệnh nhân.
It takes work, and it takes time in itself.	Nó cần có công việc, và bản thân nó cũng cần có thời gian.
Has been published in previous articles.	Đã được xuất bản trong các bài báo trước đây.
This may be related to the low number of patients.	Điều này có thể liên quan đến số lượng bệnh nhân thấp.
I had too high of a temperature.	Tôi đã có nhiệt độ quá cao.
But these are also less common.	Nhưng những điều này cũng ít phổ biến hơn.
We have context.	Chúng tôi có bối cảnh.
A third woman.	Một người phụ nữ thứ ba.
That could mean he has the pitch right where he wants it.	Điều đó có thể có nghĩa là anh ấy có sân đúng nơi anh ấy muốn.
No pressure from her.	Không có áp lực từ cô ấy.
And act on it.	Và hành động trên đó.
Like a child.	Như một đứa trẻ.
You never see them again.	Bạn không bao giờ gặp lại họ nữa.
No one knows how to start.	Không ai biết làm thế nào để bắt đầu.
Remove from heat and set aside.	Loại bỏ khỏi nhiệt và để sang một bên.
But one is used to everything.	Nhưng một người đã quen với mọi thứ.
We are not ready to accept it.	Chúng tôi chưa sẵn sàng chấp nhận nó.
We don't think you have it in you, it's true.	Chúng tôi không nghĩ rằng bạn có nó trong bạn, đó là sự thật.
They are removed from reality.	Chúng bị loại bỏ khỏi thực tế.
There is no space for him to play or move around.	Không có không gian cho anh ta để chơi hoặc di chuyển xung quanh.
Good luck tomorrow.	Chúc may mắn vào ngày mai.
Or at least, they haven't been forced out yet.	Hoặc ít nhất, họ vẫn chưa bị ép ra ngoài.
Here's an easy way to memorize them.	Đây là một cách dễ dàng để ghi nhớ chúng.
You should adhere to a rest regimen to avoid such problems.	Bạn nên tuân thủ chế độ nghỉ ngơi để tránh những vấn đề như vậy.
He has heard this before.	Anh ấy đã nghe điều này trước đây.
All these years of playing and it still happens.	Tất cả những năm chơi và nó vẫn xảy ra.
Find it in your heart to make others smile.	Tìm nó trong trái tim của bạn để làm cho người khác mỉm cười.
Let me know if there's a better way to do it.	Hãy cho tôi biết nếu có cách nào tốt hơn để làm điều đó.
Instead, the lights were on.	Thay vào đó, đèn đã sáng.
She went there once when she was a child.	Cô ấy đã đến đó một lần khi còn nhỏ.
After running the test, they try to find out more about what happened.	Sau khi chạy thử nghiệm, họ cố gắng tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra.
Well done to everyone.	Làm tốt cho tất cả mọi người.
I think you can help me.	Tôi nghĩ bạn có thể giúp tôi.
But they organized.	Nhưng họ đã tổ chức.
We will have to help each other.	Chúng tôi sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau.
That makes me a bit sad.	Điều đó làm tôi hơi buồn.
Either directly or by changing your actions towards them slightly.	Trực tiếp hoặc bằng cách bạn thay đổi hành động của mình đối với họ một chút.
The town has gone missing.	Thị trấn đã mất tích.
Those people will definitely make plays.	Những người đó chắc chắn sẽ đóng kịch.
Shut up.	Im đi.
It's not her nature to give up.	Bản chất của cô ấy không phải là bỏ cuộc.
First, is the name.	Đầu tiên, là tên.
The lives of my people and yours.	Cuộc sống của người dân của tôi và của bạn.
Talk a little bit about that.	Nói một chút về điều đó.
Enjoy the ride.	Tận hưởng chuyến đi.
You did a great job.	Bạn đã làm rất tốt.
One movement, darkness against darkness.	Một chuyển động, bóng tối chống lại bóng tối.
But everyone knows.	Nhưng mọi người đều biết.
Of course, he is a name.	Tất nhiên, anh ta là một cái tên.
We found great agreement.	Chúng tôi tìm thấy sự đồng ý tuyệt vời.
And you lost that.	Và bạn đã đánh mất điều đó.
I lost one of the boy soldiers.	Tôi mất một trong những người lính bé trai.
There is much work to be done.	Có nhiều việc phải làm.
So do most of my friends.	Hầu hết bạn bè của tôi cũng vậy.
Now, these people are people who are infected from somewhere.	Bây giờ, những người này là những người đang bị lây nhiễm từ đâu đó.
Your suffering is also within this law.	Sự đau khổ của bạn cũng nằm trong luật này.
We know that.	Chúng tôi biết điều đó.
However, as the years have passed, it has become something of an impossibility.	Tuy nhiên, khi nhiều năm trôi qua, nó đã trở thành một thứ gì đó không thể tin được.
She looked back at them.	Cô nhìn lại họ.
A group of crew members who live and feed together.	Một nhóm thủy thủ đoàn sống và kiếm ăn cùng nhau.
I see what you did there.	Tôi thấy những gì bạn đã làm ở đó.
He's my best chance.	Anh ấy là cơ hội tốt nhất của tôi.
His morale was low.	Tinh thần của anh ấy đã xuống thấp.
I thought to myself this would be very, very easy.	Tôi tự nghĩ rằng điều này sẽ rất, rất dễ dàng.
You trust your method.	Bạn tin tưởng vào phương pháp của mình.
Responsible for the concept and design of the study.	Chịu trách nhiệm về ý tưởng và thiết kế nghiên cứu.
Many of them will continue to work on it.	Nhiều người trong số họ sẽ tiếp tục làm việc trên đó.
And this site is in high demand.	Và trang web này đang có nhu cầu cao.
I wish this wasn't the case.	Tôi ước điều này không phải là trường hợp.
Close and comfortable like brothers.	Gần gũi và thoải mái như anh em một nhà.
People lie on the ground.	Mọi người nằm trên mặt đất.
I will give an example.	Tôi sẽ đưa ra một ví dụ.
As you said, this will help you improve.	Như bạn đã nói, điều này sẽ giúp bạn cải thiện.
However, he brought very few words with him.	Tuy nhiên, anh ấy đã mang theo rất ít lời với anh ấy.
But they couldn't take the risk.	Nhưng họ đã không thể chấp nhận rủi ro.
Still, it's one of my favorite games.	Tuy nhiên, đó là một trong những trò chơi yêu thích của tôi.
I eat fire.	Tôi ăn lửa.
Three is a good number.	Ba là một con số tốt.
He's in bed with big oil and gas.	Anh ấy đang ở trên giường với dầu và khí đốt lớn.
Then in the third season, his fortunes changed.	Sau đó trong mùa giải thứ ba, vận may của anh ấy đã thay đổi.
This is not one of them.	Đây không phải là một trong số chúng.
Maybe a few teams to team bowls too.	Có thể là một vài đội để đội bát quá.
I'm at home in my own bed.	Tôi đang ở nhà trên giường của chính mình.
I read every word.	Tôi đã đọc từng từ một.
This could be what is giving you trouble.	Đây có thể là những gì đang mang lại cho bạn rắc rối.
It could have been me but it's not.	Nó có thể đã được tôi làm nhưng không phải.
And return you to him.	Và trả lại bạn cho anh ta.
Somehow he didn't realize it was happening on the train we were on.	Bằng cách nào đó anh ấy đã không nhận ra nó đã xảy ra trên chuyến tàu mà chúng tôi đang đi.
I even got a good job that pays me well.	Tôi thậm chí còn có một công việc tốt, trả lương cao cho tôi.
But they don't do anything like that.	Nhưng họ không làm gì giống như vậy.
Love of power.	Tình yêu của quyền lực.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
However, these changes are not significant.	Tuy nhiên, những thay đổi này không đáng kể.
I told my hands to pay attention.	Tôi nói với đôi tay của tôi để chú ý.
Then we'll have performances, but no one will show up.	Sau đó, chúng tôi sẽ có các buổi biểu diễn, nhưng sẽ không có ai xuất hiện.
She can't keep watching forever.	Cô ấy không thể tiếp tục theo dõi mãi mãi.
He could barely walk.	Anh ấy hầu như không thể đi lại.
It was his only concern for the poor.	Đó là mối quan tâm duy nhất của anh ấy đối với người nghèo.
Water is not a rock.	Nước không phải là đá.
She feels certain about it.	Cô ấy cảm thấy chắc chắn về điều đó.
It was enough to take away years of your life.	Nó đã đủ để lấy đi nhiều năm cuộc sống của bạn.
We went to the front line.	Chúng tôi đã đi đến đầu hàng.
Her crew survived.	Phi hành đoàn của cô ấy sống sót.
Use your whole arm.	Sử dụng cả cánh tay của bạn.
You want her to be changed.	Bạn muốn cô ấy được thay đổi.
Maybe it's this girl, maybe not.	Có thể đó là cô gái này, có thể không.
He was offered a drink.	Anh ta được mời rượu.
But there are other materials that can and are often used.	Nhưng có những vật liệu khác có thể và thường được sử dụng.
Join the conversation.	Tham gia cuộc trò chuyện.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
But there is little indication of this.	Nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy điều này.
Go to the back left corner of that side.	Đi về phía sau góc trái của bên đó.
If not, absolutely nothing.	Nếu không, hoàn toàn không có gì.
He died around the same time as your father.	Ông ấy chết cùng thời gian với cha của bạn.
Other things on the list.	Những thứ trong danh sách khác.
Get me out of it.	Đưa tôi ra khỏi nó.
He stepped to the side of it, then let it open.	Anh bước sang một bên của nó, sau đó để nó mở ra.
He came up with this number.	Anh ấy đã nghĩ ra con số này.
Listen to the initial answer, then ask why.	Nghe câu trả lời ban đầu, sau đó hỏi tại sao.
Finally ignored me.	Cuối cùng đã bỏ qua tôi.
Read and learn them.	Đọc và tìm hiểu chúng.
Trust me I'm right about this.	Tin tưởng tôi là đúng về điều này.
The problem with this solution is political in nature.	Vấn đề của giải pháp này là về bản chất chính trị.
All he knows is that he feels weird.	Tất cả những gì anh ấy biết là anh ấy cảm thấy kỳ lạ.
I put out my hand.	Tôi đưa tay ra.
Somehow he knew this was her room.	Không hiểu sao anh lại biết đây là phòng của cô.
Only two months late.	Chỉ chậm hai tháng.
Her eyes were locked onto mine.	Đôi mắt của cô ấy đã bị khóa chặt vào mắt tôi.
Another opportunity will come.	Cơ hội khác sẽ đến.
No one can know.	Không ai có thể biết.
All that matters is that it works.	Tất cả những gì quan trọng là nó hoạt động.
They must eat as much pepper as possible.	Họ phải ăn càng nhiều tiêu càng tốt.
These are a bit old.	Những cái này hơi cũ.
But you also have to listen.	Nhưng bạn cũng phải lắng nghe.
He had no choice but to trust him.	Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng anh ta.
Your dad will do the right thing for you and the baby.	Cha của bạn sẽ làm đúng với bạn và em bé.
The book tells about the development of the film.	Cuốn sách kể về quá trình phát triển của bộ phim.
He usually goes away every summer.	Anh ấy thường đi xa vào mỗi mùa hè.
However, it takes a while to get it.	Tuy nhiên, phải mất một thời gian để có được nó.
But he decided they were worth using.	Nhưng anh ấy quyết định chúng đáng dùng.
I know you will kill me no matter what.	Tôi biết bạn sẽ giết tôi bất kể điều gì.
This is my new look.	Đây là cái nhìn mới của tôi.
So their value is fixed.	Vì vậy, giá trị của chúng là cố định.
The program doesn't own it anymore.	Chương trình không sở hữu nó nữa.
Just time.	Chỉ là thời gian.
She doesn't just run the school.	Cô ấy không chỉ điều hành trường học.
That is not important to me.	Điều đó không quan trọng đối với tôi.
From there too.	Từ đó cũng vậy.
Obviously a court does not.	Rõ ràng là một tòa án thì không.
I love watching.	Tôi thích xem.
Coffee is a mixture of sweet and strong.	Cà phê là một hỗn hợp của ngọt và mạnh.
But can never be sure.	Nhưng không bao giờ có thể chắc chắn được.
No one knows what he died of.	Không ai biết anh ta chết vì điều gì.
Great blog, great post.	Blog tuyệt vời, bài đăng tuyệt vời.
We won't be working together for long.	Chúng ta sẽ không làm việc cùng nhau lâu nữa.
In my experience, however, this is not the majority of players.	Theo kinh nghiệm của tôi, tuy nhiên, đây không phải là đa số người chơi.
He asked the government to explain how it would solve their problems.	Ông yêu cầu chính phủ giải thích cách nó sẽ giải quyết các vấn đề của họ.
They won't get a negative cost back.	Họ sẽ không nhận lại chi phí âm.
I respect this court.	Tôi tôn trọng tòa án này.
This is not a very common name.	Đây không phải là một cái tên rất phổ biến.
It should have happened a lot over the years, but it didn't.	Đáng lẽ nó đã xảy ra rất nhiều trong những năm qua, nhưng nó đã không xảy ra.
Maybe she didn't have what he wanted in herself.	Có lẽ trong bản thân cô không có thứ mà anh muốn.
But that's how it ends.	Nhưng đó là cách nó kết thúc.
I put one foot off the bed.	Tôi đặt một chân ra khỏi giường.
And you can do things to sort it out.	Và bạn có thể làm những việc để sắp xếp nó.
So he ended up getting you to pull him by the leg.	Vì vậy, cuối cùng anh ta đã khiến bạn kéo anh ta bằng chân.
A few new options will appear in your list.	Một vài tùy chọn mới sẽ xuất hiện trong danh sách của bạn.
People usually do.	Mọi người thường làm.
Because of this incident.	Vì sự cố này.
She is a gift to me.	Cô ấy là một món quà đối với tôi.
However, this amount is often not known in advance.	Tuy nhiên, số tiền này thường không được biết trước.
A bear is something of another story.	Một con gấu là một cái gì đó của một câu chuyện khác.
He has to do something fast.	Anh ta phải làm điều gì đó nhanh chóng.
As usual, he's trying to pull something onto the fans.	Như thường lệ, anh ấy đang cố gắng kéo một cái gì đó lên người hâm mộ.
There is already a clearer answer.	Đã có một câu trả lời rõ ràng hơn.
I just appear in front of the computer.	Tôi chỉ xuất hiện trước máy tính.
Currently, no economic value can be added to these options.	Hiện tại, không có giá trị kinh tế nào có thể được thêm vào các tùy chọn này.
You are right.	Bạn đang có lý.
I've got history to do.	Tôi đã có lịch sử để làm.
However, as we will discuss later, this may not be the case.	Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau, điều này có thể không đúng.
Furthermore, it worked.	Hơn nữa, nó đã hoạt động.
One can cut it with a knife.	Người ta có thể cắt nó bằng một con dao.
This also results in additional costs for the company.	Điều này cũng dẫn đến chi phí bổ sung cho công ty.
An examination of the history and future of the material.	Một cuộc kiểm tra về lịch sử và tương lai của vật liệu.
Soon it will be time to go to the church.	Chẳng bao lâu nữa sẽ đến giờ đến nhà thờ.
It's about finding joy in every opportunity to act.	Đó là về việc tìm thấy niềm vui trong mọi cơ hội để hành động.
More than we will ever need.	Nhiều hơn những gì chúng ta sẽ cần.
It's not wet.	Nó không ướt.
You are the chosen ones.	Bạn là những người được chọn.
But now, perhaps, you can come back.	Nhưng bây giờ, có lẽ, bạn có thể trở lại.
But everything seems fine for him.	Nhưng mọi thứ có vẻ ổn đối với anh ấy.
They haven't been there in years.	Họ đã không ở đó trong nhiều năm.
Not sure how the team could have done better.	Không chắc bằng cách nào nhóm có thể làm tốt hơn.
More recently, it was home to a private school.	Gần đây hơn, nó là nhà của một trường tư thục.
I try really, really hard, and they still do.	Tôi cố gắng thực sự, rất chăm chỉ, và họ vẫn làm.
It has to make you think.	Nó phải làm cho bạn suy nghĩ.
But he didn't have enough years left for that.	Nhưng anh không còn đủ năm cho việc đó.
Doesn't really matter what's running inside them.	Không thực sự quan trọng những gì đang chạy bên trong chúng.
He could feel it spreading through him.	Anh có thể cảm thấy nó lan truyền qua anh.
This was not the case in our testing.	Đây không phải là trường hợp trong thử nghiệm của chúng tôi.
I thought it was a good cover, really different.	Tôi đã nghĩ rằng đó là một bìa tốt, thực sự khác biệt.
It is loved.	Nó được yêu thích.
We wish we could skip writing it.	Chúng tôi ước chúng tôi có thể bỏ qua việc viết nó.
But there is something else here.	Nhưng có một cái gì đó khác ở đây.
I usually do.	Tôi thường làm vậy.
Don't understand why this is so.	Không hiểu tại sao điều này là như vậy.
He needs to be the sun.	Anh ấy cần phải là mặt trời.
Speak when making this argument.	Phát biểu khi đưa ra lập luận này.
All measurements are made at room temperature.	Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
We need to see more.	Chúng ta cần phải xem nhiều hơn nữa.
Each experiment was repeated three times.	Mỗi thí nghiệm được lặp lại ba lần.
That's the word.	Đó là lời nói.
Make sure you drink enough water during the day.	Đảm bảo rằng bạn uống đủ nước trong ngày.
That's what we have to do now.	Đó là những gì chúng ta phải làm bây giờ.
She fell and hit her head.	Cô ngã nhào và đập đầu.
You can say the same about me.	Bạn cũng có thể nói điều đó về tôi.
Below is more information about the event.	Dưới đây là thông tin thêm về sự kiện.
What can you give?.	Bạn có thể cho gì?.
Your book may not sell.	Sách của bạn có thể không bán được.
Went in that door.	Đã đi trong cánh cửa đó.
I can send more details if you want.	Tôi có thể gửi thêm thông tin chi tiết nếu bạn muốn.
My father has a house in their area.	Cha tôi có một ngôi nhà trong khu vực của họ.
I just saw something in his look.	Tôi chỉ thấy một cái gì đó trong cái nhìn của anh ấy.
We have to face it.	Chúng ta phải đối mặt với nó.
Force yourself to look at the audience, smile, and speak slowly.	Buộc bản thân phải nhìn vào khán giả, mỉm cười và nói chậm rãi.
He just happened to be in that position at the time.	Anh ấy chỉ tình cờ có mặt ở vị trí đó vào thời điểm đó.
Both methods can be individually applied, but both have limitations.	Cả hai phương pháp đều có thể được áp dụng cho từng cá nhân, nhưng cả hai đều có những hạn chế.
The rest wrote this.	Còn lại đã viết cái này.
Moreover, this error is simple.	Hơn nữa, lỗi này là đơn giản.
I'm very good at some numbers.	Tôi rất giỏi trong một số con số.
And your child is sick.	Và con bạn bị ốm.
No complications were noted in any of the groups.	Không có biến chứng nào được ghi nhận trong bất kỳ nhóm nào.
Left and right.	Bên trái và bên phải.
High load capacity and high speed.	Chịu tải cao và tốc độ cao.
They will need them later.	Họ sẽ cần chúng sau này.
However, there are certain limitations that point the way for future studies.	Tuy nhiên, có những hạn chế nhất định chỉ ra con đường cho các nghiên cứu trong tương lai.
But very profound.	Nhưng rất sâu sắc.
Our website is a community with lots of users and activities.	Trang web của chúng tôi là một cộng đồng với rất nhiều người dùng và hoạt động.
He has a real passion for the game.	Anh ấy có một niềm đam mê thực sự với trò chơi.
He was running me the hard way.	Anh ấy đã điều hành tôi một cách khó khăn.
Also quiet, cool and thin.	Cũng êm, mát và mỏng.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì.
However, once the war started, it was out of my mind.	Tuy nhiên, một khi cuộc chiến bắt đầu, nó đã không còn trong tâm trí tôi.
He may be fulfilling his wish right now.	Anh ấy có thể đang thực hiện mong muốn của mình ngay lúc này.
Again, you're gone.	Một lần nữa, bạn đã rời đi.
Never let it rest.	Đừng bao giờ để nó nghỉ ngơi.
Young night.	Đêm còn non.
This is another reason to be nice to your people.	Đây là một lý do khác để đối xử tốt với mọi người của bạn.
Various examples and designs are prepared for you to check.	Nhiều ví dụ và thiết kế khác nhau được chuẩn bị để bạn kiểm tra.
Big car.	Chiếc xe lớn.
I find it takes a lot of energy to be a change.	Tôi thấy có rất nhiều năng lượng để trở thành một sự thay đổi.
And obviously, that's also a good thing.	Và rõ ràng, đó cũng là một điều tốt.
My sister, you can.	Em gái tôi, bạn có thể.
You have to think about both.	Bạn phải nghĩ về cả hai điều đó.
We had a lot of fun doing it.	Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm điều đó.
Fits the hair.	Phù hợp với tóc.
I'm sorry to hear that you won't be able to catch the fish.	Tôi rất tiếc khi biết rằng bạn sẽ không bắt được cá.
I was very attached to him.	Tôi đã rất gắn bó với anh ấy.
Of course, the court cannot and will not do so.	Tất nhiên, tòa án không thể và sẽ không làm như vậy.
I know he will understand.	Tôi biết anh ấy sẽ hiểu.
Here, the authors report only one such case.	Ở đây, các tác giả chỉ báo cáo một trường hợp như vậy.
With my health.	Với sức khỏe của tôi.
This made the society unique among other groups during this time.	Điều này làm cho xã hội trở nên độc đáo giữa các nhóm khác trong thời gian này.
Everyone has gone.	Mọi người đã ra đi.
Whether he gets it or not, no one knows.	Liệu anh ta có được hay không, không ai biết.
I enjoyed reading about it.	Tôi rất thích đọc về nó.
Good process.	Quy trình tốt.
We are the light.	Chúng tôi là ánh sáng.
She looked back.	Cô ấy nhìn lại.
I guess both approaches work.	Tôi đoán cả hai cách tiếp cận đều hoạt động.
Of course, most people choose to be beautiful.	Tất nhiên, hầu hết mọi người đều chọn để được xinh đẹp.
A criminal background check is required.	Cần phải kiểm tra lý lịch tư pháp.
She had not informed him that she intended to do this.	Cô đã không thông báo với anh rằng cô có ý định làm điều này.
My husband was waiting for us at the station.	Chồng tôi đã đợi chúng tôi ở nhà ga.
A first course.	Một khóa học đầu tiên.
It was never supposed to happen.	Nó không bao giờ được cho là sẽ xảy ra.
So we need minimal equipment.	Vì vậy, chúng tôi cần thiết bị tối thiểu.
Bring the ball straight up.	Đưa bóng thẳng lên cao.
Be careful when you stand or walk.	Hãy cẩn thận khi bạn đứng hoặc đi bộ.
The results are the mean of three independent experiments.	Kết quả là giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
Attack the power of others.	Tấn công sức mạnh của người khác.
It was she who said she was sorry.	Chính cô ấy là người nói rằng cô ấy xin lỗi.
Please update the list.	Hãy cập nhật danh sách.
Suddenly, someone caught a cold.	Bất ngờ, có người bị cảm.
Others are possible.	Những người khác là có thể.
They are playing very well right now.	Hiện tại họ đang chơi rất tốt.
S is part of that life.	S là một phần của cuộc sống mà.
Conduct research work and prepare manuscripts.	Tiến hành công việc nghiên cứu và chuẩn bị bản thảo.
Stay away from the computer.	Tránh xa máy tính.
He looked up at her again.	Anh lại ngước nhìn cô.
If they do, it shouldn't be a big deal.	Nếu họ làm vậy, nó không phải là một vấn đề lớn.
If you are a true master, then nothing can hide you.	Nếu bạn là một bậc thầy thực sự, thì không có gì có thể che giấu bạn.
Speaking of which.	Nói về mà.
I miss my family and friends.	Tôi nhớ gia đình và bạn bè của tôi.
No one has to spend hours at the police station.	Không ai phải mất hàng giờ ở đồn cảnh sát.
I was expecting better.	Tôi đã mong đợi tốt hơn.
You said that would be expensive.	Bạn đã nói rằng điều đó sẽ đắt tiền.
I threw big parties.	Tôi đã tổ chức những bữa tiệc lớn.
Your job is to give me your best argument.	Công việc của bạn là cung cấp cho tôi lý lẽ tốt nhất của bạn.
I am very sorry for your loss.	Tôi rất tiếc về sự mất mát của bạn.
But other than that, it's great.	Nhưng ngoài điều đó thì nó rất tuyệt.
He's had a few people killed.	Anh ta đã có một vài người bị giết.
I just remember feeling shocked.	Tôi chỉ nhớ cảm giác bị sốc.
He didn't come back.	Anh ấy đã không quay lại.
However, there were not any significant changes in both groups.	Tuy nhiên, không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào ở cả hai nhóm.
Someone take me home.	Ai đó đưa tôi về nhà.
I also don't know what you mean.	Tôi cũng không biết ý của bạn là gì.
She suddenly had a purpose.	Cô đột nhiên có mục đích.
I've got two, in fact.	Tôi đã có hai, trên thực tế.
But that was a few years away.	Nhưng đó là một vài năm xa.
I will miss you more than that.	Tôi sẽ nhớ đến bạn nhiều hơn thế.
At least, he doesn't think he has.	Ít nhất, anh ấy không nghĩ rằng mình có.
But it turns out that they care.	Nhưng hóa ra là họ quan tâm đến.
I can't be of any help.	Tôi không thể giúp được gì.
The view through the window of my future kitchen.	Khung cảnh qua cửa sổ phòng bếp tương lai của tôi.
I never knew his name.	Tôi chưa bao giờ biết tên của anh ấy.
I asked my friend what was going on.	Tôi hỏi bạn tôi chuyện gì đang xảy ra.
I didn't do much of that.	Tôi đã không làm nhiều điều đó.
This is just one such improvement.	Đây chỉ là một cải tiến như vậy.
I was very careful about that.	Tôi đã rất cẩn thận về điều đó.
We are interested in the latter.	Chúng tôi quan tâm đến cái sau.
The voice came slowly.	Giọng nói từ từ truyền đến.
And he didn't charge me for any of his time.	Và anh ấy đã không tính phí tôi cho bất kỳ khoảng thời gian nào của anh ấy.
She is a wonderful child.	Cô ấy là một đứa trẻ tuyệt vời.
We're just not in their class anymore.	Chúng tôi chỉ không ở trong lớp của họ nữa.
Someone had to reach that amount.	Ai đó đã phải đạt được số tiền đó.
It is a challenge.	Nó là một thử thách.
Although they have to go through a difficult journey.	Mặc dù họ phải trải qua một chặng đường khó khăn.
I kept quiet and kept my distance.	Tôi im lặng và giữ khoảng cách.
And in, and in.	Và trong, và trong.
Half of them we never use.	Một nửa trong số đó chúng tôi không bao giờ sử dụng.
But in the end they learned.	Nhưng cuối cùng họ đã học được.
She needed to work with what she knew.	Cô cần phải làm việc với những gì cô biết.
The link seems obvious to me.	Liên kết dường như rõ ràng đối với tôi.
It is the message of your vision.	Đó là thông điệp về tầm nhìn của bạn.
I will go back and get it tomorrow.	Tôi sẽ quay lại và lấy nó vào ngày mai.
To create a better life for you and your family.	Để tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
I can I can not.	Tôi có thể tôi có thể không.
Keep an eye on it.	Hãy để mắt đến nó.
And so are we.	Và chúng tôi cũng vậy.
Perform specimen collection.	Thực hiện việc thu thập mẫu bệnh phẩm.
If you already have one, forget her, forget her completely.	Nếu bạn đã có một, hãy quên cô ấy, quên cô ấy hoàn toàn.
And it ended up in third place.	Và nó đã kết thúc ở vị trí thứ ba.
On the other hand, we are not.	Mặt khác, chúng tôi không như vậy.
Event information is available here.	Thông tin sự kiện có sẵn tại đây.
Please don't worry about me.	Xin đừng lo lắng cho tôi.
She has started to burn.	Cô ấy đã bắt đầu cháy.
I'm stuck for the trip.	Tôi bị mắc kẹt cho chuyến đi.
Ask for their account statement.	Yêu cầu sao kê tài khoản của họ.
He saw us before we saw him.	Anh ấy đã nhìn thấy chúng tôi trước khi chúng tôi nhìn thấy anh ấy.
It doesn't matter how you look at it.	Không quan trọng bạn nhìn nó như thế nào.
Put you and your game out there.	Đặt bạn và trò chơi của bạn ra khỏi đó.
Don't think about yourself.	Không nghĩ đến bản thân mình.
In a language of their own.	Bằng một ngôn ngữ của riêng họ.
But this is a path.	Nhưng đây là một con đường.
More often than not, one in three people is unbalanced.	Thường xuyên hơn không, một trong ba người bị mất cân bằng.
They give way when a small group enters the structure.	Họ nhường chỗ khi một nhóm nhỏ bước vào cấu trúc.
Another grabbed him.	Một người khác tóm lấy anh ta.
My mother didn't even tell me.	Mẹ tôi thậm chí còn không nói với chính tôi.
At that point, the meaning completely lost to me.	Vào thời điểm đó, ý nghĩa hoàn toàn mất đi đối với tôi.
Anyone can fight in the street.	Bất cứ ai cũng có thể đánh nhau ngoài đường.
He's not too worried.	Anh không lo lắng quá.
It's an art that you learn as you go.	Đó là một nghệ thuật mà bạn học được khi bạn đi.
The whole place is nice and clean.	Toàn bộ nơi là đẹp và sạch sẽ.
I failed myself by waiting until now to tell you.	Tôi đã thất bại chính mình bằng cách chờ đợi cho đến bây giờ để nói với bạn.
It is easy to use and easy to clean.	Nó rất dễ sử dụng và dễ dàng để làm sạch.
Boil water.	Đun sôi nước.
I am obviously bigger and stronger than you.	Tôi rõ ràng là lớn hơn và mạnh mẽ hơn bạn.
They worked with her during the war.	Họ đã làm việc với cô ấy trong chiến tranh.
And never repeat really, or very for that matter.	Và không bao giờ lặp lại thực sự, hoặc rất cho vấn đề đó.
Her husband told her to grow up.	Chồng cô ấy bảo cô ấy lớn lên.
He's afraid to get too close.	Anh ấy sợ đến quá gần.
However, there was no significant difference in other parameters.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể trong các thông số khác.
But then a funny thing happened.	Nhưng sau đó một điều buồn cười xảy ra.
The game has a lot of new weapons.	Trò chơi có rất nhiều vũ khí mới.
They turned our truth into a lie.	Họ đã biến sự thật của chúng tôi thành dối trá.
Go to other sections of this website for more information.	Đi đến các phần khác của trang web này để biết thêm thông tin.
Written informed consent was obtained from the mothers.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ các bà mẹ.
I know what it feels like to want a role.	Tôi biết cảm giác muốn có một vai diễn như thế nào.
Low water causes more rocks vs.	Nước thấp gây ra nhiều đá vs.
But the country is its values.	Nhưng đất nước là những giá trị của nó.
Seems very likely.	Có vẻ như rất có thể.
They took great care of me.	Họ đã chăm sóc tôi rất nhiều.
Your mother is a wonderful woman.	Mẹ của bạn là một người phụ nữ tuyệt vời.
This will result in the person making a random decision.	Điều này sẽ dẫn đến việc người đó đưa ra quyết định ngẫu nhiên.
Treatment is the fourth modifier that needs further investigation.	Điều trị là yếu tố thay đổi thứ tư cần được nghiên cứu thêm.
I don't want this damn thing in my house.	Tôi không muốn cái thứ chết tiệt này trong nhà mình.
A bright and beautiful box.	Một hộp sáng và đẹp.
Nothing is easy for him.	Không có gì là dễ dàng đối với anh ta.
They even found a chair just their size to sit on.	Họ thậm chí còn tìm thấy một chiếc ghế chỉ bằng kích thước của họ để ngồi.
This study is important for two reasons.	Nghiên cứu này quan trọng vì hai lý do.
It was completely dead.	Nó đã chết hoàn toàn.
An important question is whether the solution is stable.	Một câu hỏi quan trọng là liệu giải pháp đó có ổn định hay không.
It depends on what you want to develop.	Nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn phát triển.
He just said tonight.	Anh ấy vừa nói tối nay.
Write like that.	Viết như vậy.
The theory in this case is fully confirmed by experience.	Lý thuyết trong trường hợp này hoàn toàn được xác nhận bởi kinh nghiệm.
They will waste your time telling you that they do.	Họ sẽ lãng phí thời gian của bạn để nói với bạn rằng họ làm.
They are dangerous beyond measure.	Chúng nguy hiểm không thể đo lường được.
I miss it now it's gone.	Tôi nhớ nó bây giờ nó đã biến mất.
They were so successful because they tried again.	Họ rất thành công bởi vì họ đã cố gắng một lần nữa.
I have two thoughts.	Tôi có hai suy nghĩ.
Quite a cold wind.	Khá là gió lạnh.
This seems a little over the top.	Điều này có vẻ hơi cao hơn một chút.
You saw the inside of his apartment.	Bạn đã thấy bên trong căn hộ của anh ấy.
He said you were going out.	Anh ấy nói rằng bạn sẽ ra ngoài.
Quickly release the pressure again.	Nhanh chóng giải phóng áp lực một lần nữa.
Snow.	Tuyết.
The other direction also works.	Hướng khác cũng hoạt động.
They will make it okay.	Họ sẽ làm cho nó ổn.
Let's go down below.	Chúng ta hãy đi xuống bên dưới.
Now, everything has changed.	Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Let her do it.	Hãy để cô ấy làm điều đó.
And, as always, we did what needed to be done.	Và, như mọi khi, chúng tôi đã làm những gì cần phải làm.
Smart and rich.	Thông minh và giàu có.
It's too early to pick her up now.	Bây giờ còn quá sớm để đón cô ấy.
I have no reason to hide anything.	Tôi không có lý do gì để che giấu bất cứ điều gì.
It will only be available during the day.	Nó sẽ chỉ có sẵn trong ngày.
I'm not like that.	Tôi không phải như vậy.
So let's be clear, you and me.	Vì vậy, chúng ta hãy rõ ràng, bạn và tôi.
Yes, you have.	Có, bạn có.
A long, long time ago, he might even have been a good man.	Từ lâu, rất lâu trước đây, anh ấy thậm chí có thể đã là một người đàn ông tốt.
He suddenly had an idea.	Anh chợt nảy ra một ý tưởng.
This direct contact with customers makes us better.	Việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng này làm cho chúng tôi trở nên tốt hơn.
I'll really have to get to know her.	Tôi thực sự sẽ phải làm quen với cô ấy.
He thought to escape, but no! 	Anh ta nghĩ để trốn thoát, nhưng không!
We follow him.	chúng tôi theo dõi anh ta.
Some books are never really finished.	Một số cuốn sách không bao giờ thực sự hoàn thành.
Below is a screenshot of the problem.	Dưới đây là ảnh chụp màn hình của vấn đề.
What's that? 	Đó là cái gì?
' she asked suddenly.	' cô hỏi đột ngột.
It is in current mode.	Nó đang ở chế độ hiện tại.
This is the result.	Đây là kết quả.
Cut to desired size.	Cắt thành kích thước mong muốn.
He's on another level.	Anh ấy ở một đẳng cấp khác.
You haven't really told me anything yet.	Bạn chưa thực sự nói với tôi bất cứ điều gì.
Maybe not even nine years.	Có thể không đến chín năm.
Should be considered.	Cần được xem xét.
I don't think you will hit the rate limit.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đạt đến giới hạn tỷ lệ.
This is especially true of plants.	Điều này đặc biệt đúng với thực vật.
Nothing is stuck.	Không có gì bị kẹt.
It didn't get into the papers.	Nó đã không nhận được vào các giấy tờ.
I let the phone answer.	Tôi để máy trả lời.
No one said a word.	Không ai nói một lời.
She's got the right lane.	Cô ấy đã có đường bên phải.
And then we did it again, and again and again.	Và sau đó chúng tôi đã làm điều đó một lần nữa, và một lần nữa và một lần nữa.
A small gift from God.	Một món quà nhỏ từ ông trời.
Boy, that thing is huge.	Cậu bé, thứ đó thật lớn.
We need something solid to resist.	Chúng ta cần một cái gì đó vững chắc để chống lại.
Or maybe she understood enough.	Hay là cô đủ hiểu.
It was fun to go to work at that time.	Lúc đó rất vui khi đi làm.
I am very happy to see him again.	Tôi rất vui khi gặp lại anh ấy.
The production design is amazing.	Thiết kế sản xuất thật tuyệt vời.
Appreciate that person.	Đánh giá cao người đó.
This is the message we need to convey to the children.	Đây là thông điệp mà chúng tôi cần truyền tải đến các em nhỏ.
That's the next character.	Đó là nhân vật tiếp theo.
So it might not be his.	Vì vậy, nó có thể không phải là của anh ấy.
In particular have a look at that line.	Đặc biệt có một cái nhìn vào dòng đó.
We need more answers.	Chúng tôi cần thêm câu trả lời.
Try it now in a sitting or standing position.	Hãy thử ngay bây giờ ở tư thế ngồi hoặc đứng.
Not in ten years.	Không phải trong mười năm nữa.
You make fun and bring love.	Bạn làm cho niềm vui và mang lại tình yêu.
Maybe they will serve better food.	Có lẽ họ sẽ phục vụ đồ ăn ngon hơn.
He followed the sound and found the phone in the kitchen.	Anh lần theo âm thanh và tìm thấy điện thoại trong bếp.
That's thinking more than the average person can bear.	Đó là suy nghĩ nhiều hơn những người bình thường có thể chịu đựng.
Try something new.	Hãy thử một cái gì đó mới.
It does not apply to current.	Nó không áp dụng cho hiện tại.
They will just play as they please.	Họ sẽ chỉ chơi theo ý muốn.
He looked ahead.	Anh nhìn về phía trước.
By doing whatever it takes.	Bằng cách làm bất cứ điều gì nó cần.
I can not move.	Tôi không thể di chuyển.
He goes, but he doesn't take a picture of her.	Anh ấy đi, nhưng anh ấy không chụp ảnh cô ấy.
You can have everything.	Bạn có thể có tất cả mọi thứ.
The result was a big laugh.	Kết quả là một trận cười lớn.
Then he turned and went to the door.	Sau đó anh quay đi và đi ra cửa.
It was a strange day.	Đó là một ngày kỳ lạ.
This is a big issue of trust.	Đây là một vấn đề lớn về niềm tin.
Get help with research design.	Được giúp đỡ trong việc thiết kế nghiên cứu.
He's not happy, that's what makes the two of us.	Anh ấy không hạnh phúc, điều đó tạo nên hai chúng tôi.
What remains to have a chance is just not done.	Những thứ còn lại để có cơ hội chỉ là không được thực hiện.
The surface of the track becomes less firm.	Bề mặt của đường đua trở nên kém chắc chắn hơn.
That is still far from happening.	Điều đó vẫn còn lâu mới xảy ra.
Assuming it's correct.	Giả sử nó đúng.
Now it's my turn.	Bây giờ lại đến lượt tôi.
The guy is trying his best.	Anh chàng đang cố gắng hết sức có thể.
Your description is great too!.	Mô tả của bạn cũng tuyệt vời !.
Two studies were included in the review.	Hai nghiên cứu đã được đưa vào đánh giá.
That's my plan too.	Đó cũng là kế hoạch của tôi.
The experiments were performed three times with similar results.	Các thí nghiệm được thực hiện ba lần với kết quả tương tự.
All save one go to the store.	Tất cả tiết kiệm một lần đi đến cửa hàng.
In the majority of cases, the cause is unknown.	Trong phần lớn các trường hợp, nguyên nhân là không rõ.
Maybe more than one.	Có thể nhiều hơn một.
Almost no one was in or out.	Hầu như không thấy ai ra vào.
It doesn't sound right to me.	Nó nghe có vẻ không đúng với tôi.
I don't see people too often.	Tôi không gặp mọi người quá thường xuyên.
He and I.	Anh ấy và tôi.
When he did, he paused for a moment and looked at him.	Khi làm vậy, anh ấy dừng lại một lúc và nhìn về anh ấy.
No one can take you away from me.	Không ai có thể lấy bạn khỏi tôi.
Therefore, we need to handle both cases.	Do đó, chúng ta cần phải xử lý cả hai trường hợp.
Some windows were broken.	Một số cửa sổ đã bị vỡ.
That's why we came together.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến với nhau.
That presents challenges.	Điều đó thể hiện những thách thức.
He took the action again, fired, again and again.	Anh ta thực hiện hành động một lần nữa, sa thải, một lần nữa và một lần nữa.
Proportions and speech patterns.	Tỷ lệ và kiểu nói.
This gives them constant access to the property and how it is managed.	Điều này cho phép họ truy cập liên tục vào thuộc tính và cách nó được quản lý.
And maybe that's not wrong.	Và có lẽ điều đó không sai.
No one and no dog entered.	Không có ai và không có con chó nào đã vào xem.
It's my business to see it.	Đó là việc của tôi để xem nó.
I have no proof or proof.	Tôi không có bằng chứng hay bằng chứng.
I really shouldn't.	Tôi thực sự không nên.
In some ways, it's deeper than that.	Theo một số cách, nó sâu hơn thế.
That must be him.	Đó phải là anh ấy.
It is a different problem.	Nó là một vấn đề khác nhau.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
I just love the concept.	Tôi chỉ thích khái niệm.
It's the picture of a perfect woman, she said.	Đó là bức ảnh của một người phụ nữ hoàn hảo, cô ấy nói.
I also feel bad for her.	Tôi cũng cảm thấy tồi tệ cho cô ấy.
Figure below.	Hình bên dưới.
It won't happen tomorrow.	Nó sẽ không xảy ra vào ngày mai.
As such, it will not be considered upon appeal.	Như vậy, nó sẽ không được xem xét khi kháng cáo.
We are a country of laws.	Chúng tôi là một đất nước của luật pháp.
That there is still something between us.	Rằng vẫn có một cái gì đó giữa chúng tôi.
Walk to the top.	Đi bộ lên đỉnh.
She is very proud of him.	Cô ấy rất tự hào về anh ấy.
I should write or you should have.	Tôi nên viết hoặc bạn nên có.
Both know that.	Cả hai đều biết điều đó.
I know myself, you see.	Tôi biết bản thân mình, bạn thấy đấy.
We went through five letters.	Chúng tôi đã xem qua năm bức thư.
Second, the overall quality of the included studies was low.	Thứ hai, chất lượng tổng thể của các nghiên cứu được đưa vào là thấp.
This usually begins two to three weeks after starting treatment.	Điều này thường bắt đầu từ hai đến ba tuần sau khi bắt đầu điều trị.
That is definitely not the case.	Đó chắc chắn không phải là trường hợp.
And yes, we can actually tell them apart.	Và vâng, chúng ta thực sự có thể phân biệt chúng.
Can you go.	Bạn có thể đi.
He said he would find out, but then he disappeared.	Anh ta nói rằng anh ta sẽ tìm ra, nhưng sau đó anh ta biến mất.
It's time for him to go.	Đã đến lúc anh ta phải đi.
I read a lot.	Tôi đọc rất nhiều.
And there are good things and bad things about that.	Và có những điều tốt và những điều xấu về điều đó.
We worry about the next big storm.	Chúng tôi lo lắng về một cơn bão lớn tiếp theo.
Lucky looked back at her.	Lucky nhìn lại cô ấy.
Or just make up stories.	Hay chỉ bịa chuyện.
Very little actually.	Thực ra là rất ít.
He did not return to go out of the battle.	Anh ta đã không trở lại để đi ra khỏi trận chiến.
Learn from me.	Học hỏi từ tôi.
The men of the past are like the men there may be in the future, in any case.	Những người đàn ông trong quá khứ cũng giống như những người đàn ông có thể có trong tương lai, trong mọi trường hợp.
He's fast and getting faster and faster.	Anh ấy nhanh và ngày càng nhanh hơn.
They will be used in a future release.	Chúng sẽ được sử dụng trong một bản phát hành trong tương lai.
You should be able to get your train to.	Bạn sẽ có thể nhận được tàu của bạn đến.
They will be very sorry.	Họ sẽ rất tiếc.
They can still try my client.	Họ vẫn có thể thử khách hàng của tôi.
She could hear children crying.	Cô có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Some symptoms can last up to three weeks.	Một số triệu chứng có thể kéo dài đến ba tuần.
The words flooded his mind.	Lời nói tràn ngập tâm trí anh.
There will be plenty of time to see each other later.	Sẽ có nhiều thời gian để gặp nhau sau này.
The reason is described as follows.	Lý do được mô tả như sau.
Which he cannot.	Điều mà anh ấy không thể.
It was necessary, he felt.	Nó là cần thiết, anh cảm thấy.
That's how he lives.	Đó là cách anh ấy sống.
One was taken down, the remaining two.	Một đã bị hạ, còn lại hai.
There are obvious examples where spring comes to mind.	Có những ví dụ rõ ràng mà mùa xuân đến trong tâm trí.
Then you go for a drink.	Sau đó bạn đi uống nước.
In the first half, he was just angry.	Trong hiệp một, anh ấy chỉ tức giận.
Boys also have emotional needs.	Con trai cũng có nhu cầu về tình cảm.
And that, in the end, is what hurts.	Và đó, cuối cùng, là điều gây tổn thương.
Of course, the reason is obvious.	Tất nhiên, lý do là rõ ràng.
But it hurts to do so.	Nhưng thật đau lòng khi làm như vậy.
For services to the community, business and politics.	Đối với các dịch vụ cho cộng đồng, kinh doanh và chính trị.
Obviously this is an area that needs improvement in the future.	Rõ ràng đây là một lĩnh vực cần cải thiện trong tương lai.
You have a lot of people, the fair stops.	Bạn có rất nhiều người, hội chợ dừng lại.
None of them talk about the past.	Không ai trong số họ nói về quá khứ.
Just that and nothing more.	Chỉ vậy và không có gì hơn.
There is nothing like it in this whole world.	Không có gì giống như nó trên toàn thế giới này.
And then she put a hand on his arm and pointed.	Và rồi cô ấy đặt một tay lên cánh tay anh và chỉ.
I try to show that such a view is not correct.	Tôi cố gắng chứng tỏ rằng quan điểm như vậy là không đúng.
There is nothing there and no one is there to see nothing there.	Không có gì ở đó và không ai ở đó để thấy không có gì ở đó.
You're moving on, you know.	Bạn đang tiếp tục, bạn biết đấy.
Everything else is very simple.	Mọi thứ khác rất đơn giản.
I want to sit down.	Tôi muốn ngồi xuống.
I love following my friends by watching their stories.	Tôi thích theo dõi bạn bè của mình bằng cách xem những câu chuyện của họ.
Each person has control over one arm at their side.	Mỗi người có quyền kiểm soát một cánh tay ở bên mình.
Other research does not support this conclusion.	Nghiên cứu khác không hỗ trợ kết luận này.
At this time.	Tại thời điểm này.
Make it clean and readable like this.	Làm cho nó sạch sẽ và dễ đọc như thế này.
Stir well, cover and reduce heat to low.	Khuấy đều, đậy nắp và giảm lửa nhỏ.
However, we can take some steps and plan ahead.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể thực hiện một số bước và lập kế hoạch trước.
Upon asking four different people, we had three different times.	Khi hỏi bốn người khác nhau, chúng tôi đã có ba lần khác nhau.
Erect.	Dựng lên.
It's great how it works.	Thật tuyệt khi nó hoạt động như thế nào.
She pulled out her car keys.	Cô rút chìa khóa xe.
What is our next goal?	Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì.
When the government will really.	Khi chính phủ sẽ thực sự.
It's crazy to play it.	Thật là điên rồ khi chơi nó.
It feels natural.	Nó cảm thấy tự nhiên.
There were four, but one was dead.	Có bốn con nhưng một con đã chết.
I hope you will like it!.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó!.
She refused to meet him.	Cô đã từ chối gặp anh.
Wish me luck!!!.	Hãy chúc tôi may mắn!!!.
But it happens.	Nhưng nó xảy ra.
Not in my time, nor in yours.	Không phải trong thời gian của tôi, cũng không phải ở thời của bạn.
He's just a guy.	Anh ấy chỉ là một chàng trai.
He didn't even know if there was an opening mechanism.	Anh ta thậm chí không biết liệu có một cơ chế mở hay không.
She will explain how you came to her.	Cô ấy sẽ giải thích thế nào về việc bạn đến với cô ấy.
May be good, may not be good.	Có thể tốt, có thể không tốt.
His hand easily went to one of the things being discussed.	Bàn tay của anh ấy dễ dàng đi đến một trong những điều đang được thảo luận.
For whatever reason, she couldn't imagine.	Vì lý do gì, cô không thể tưởng tượng được.
In the morning, they prepared to move again.	Vào buổi sáng, họ chuẩn bị di chuyển một lần nữa.
The night has not come.	Đêm chưa về.
Little did she know that it was these words that would shape her life.	Cô ấy không biết rằng chính những từ này sẽ định hình cuộc sống của cô ấy.
Some people take that kind of thinking too far.	Một số người coi kiểu suy nghĩ đó quá xa.
This service is available on the web and the app.	Dịch vụ này có sẵn trên web và ứng dụng.
Remember the old man.	Nhớ cố nhân.
Again, it doesn't seem to print the return values.	Một lần nữa, có vẻ như không in các giá trị trả về.
We're both a bit crazy, maybe that's why we like each other.	Cả hai chúng tôi đều hơi điên rồ, có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi thích nhau.
The team has arrived.	Đội đã đến.
I consider calling in.	Tôi cân nhắc việc gọi vào.
There are several others, some of whom have already paid.	Có một số người khác, một số người đã trả tiền.
Play and learn.	Chơi và học.
So it was easier for me.	Vì vậy, nó đã được dễ dàng hơn cho tôi.
We'll read it right after dinner.	Chúng tôi sẽ đọc ngay sau bữa tối.
You do or you don't.	Bạn làm hoặc bạn không.
So will the force.	Lực lượng cũng sẽ như vậy.
Keep me busy.	Giữ cho tôi bận rộn.
That's why we want to provide you with perfect service.	Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cung cấp cho bạn dịch vụ hoàn hảo.
You need to tell her.	Anh cần phải nói với cô ấy.
It would have to be two out of three.	Nó sẽ phải là hai trong số ba.
Or so he thought to himself.	Hay là anh tự nhủ.
Explain why something just happened.	Giải thích tại sao điều gì đó vừa xảy ra.
Do not allow the plant to be submerged in water.	Không để cây ngập trong nước.
The variety of things that cross your mind.	Sự đa dạng của những thứ lướt qua tâm trí bạn.
God didn't give me this.	Chúa không cho tôi cái này.
Now, however, it needs three.	Tuy nhiên bây giờ, nó cần ba.
There are many things that make up a country.	Có rất nhiều thứ tạo nên một đất nước.
She pushed him away from her and stood up.	Cô đẩy anh ra khỏi mình và đứng dậy.
My call is in music.	Cuộc gọi của tôi là trong âm nhạc.
Get you right in the face.	Đưa bạn ngay vào mặt.
Much of the play's cast appeared in the film version.	Phần lớn dàn diễn viên của vở kịch đã xuất hiện trong phiên bản điện ảnh.
There, it began to grow.	Ở đó, nó bắt đầu phát triển.
That is a strong signal.	Đó là một tín hiệu mạnh mẽ.
It can be briefly described as follows.	Nó có thể được mô tả ngắn gọn như sau.
They are working according to the law.	Họ đang làm việc theo luật.
Results were compared with healthy control subjects.	Kết quả được so sánh với các đối tượng kiểm soát khỏe mạnh.
For many, many years.	Trong nhiều, nhiều năm.
They know what they are doing, they are honest and helpful.	Họ biết những gì họ đang làm, họ trung thực và hữu ích.
Their lives change.	Cuộc sống của họ thay đổi.
Their job is to figure out how to solve that problem.	Công việc của họ là tìm ra cách giải quyết vấn đề đó.
It turned out great.	Nó phát ra tuyệt vời.
It has reached its limit for the day.	Nó đã đạt đến giới hạn trong ngày.
Hope you enjoyed reading my review.	Hy vọng bạn đã thích đọc đánh giá của tôi.
A very different way.	Một cách rất khác.
She's not stupid.	Cô ấy không ngốc.
And he wants to know why.	Và anh ấy muốn biết tại sao.
If the text goes well.	Nếu văn bản diễn ra tốt đẹp.
That's where it went.	Đó là nơi nó đã đi.
Nothing was missed.	Không có gì bị bỏ sót.
Soon it was proven.	Ngay sau đó nó đã được chứng minh.
This includes sound cards.	Điều này bao gồm cả thẻ âm thanh.
But the biggest dreams are all the same.	Nhưng những giấc mơ lớn nhất đều giống nhau.
His condition meant he was hospitalized and discharged.	Tình trạng của anh ấy có nghĩa là anh ấy phải nhập viện và xuất viện.
But she will be here.	Nhưng cô ấy sẽ ở đây.
You better stay around.	Tốt hơn là bạn nên ở xung quanh.
Lost women are watching.	Những người phụ nữ lạc lối đang theo dõi.
We need some kind of warning.	Chúng tôi cần một số loại cảnh báo.
However, this is far from the case.	Tuy nhiên, điều này khác xa với trường hợp này.
In a certain way.	Một cách nhất định.
I kept that to myself.	Tôi đã giữ điều đó cho riêng mình.
Our first duty is to serve this physical body.	Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là phục vụ cơ thể vật chất này.
But I keep getting an error.	Nhưng tôi tiếp tục nhận được một lỗi.
Silence in their speech potential.	Sự im lặng trong tiềm năng lời nói của họ.
She had no way of knowing right now.	Cô không có cách nào để biết ngay bây giờ.
But he couldn't see where he was.	Nhưng anh ta không thể nhìn thấy anh ta đang ở đâu.
This is different, you have never done this.	Điều này là khác nhau, bạn chưa bao giờ làm điều này.
I love the shape and use it every day.	Tôi yêu hình dạng và sử dụng nó mỗi ngày.
That's not a bad or unusual thing to do.	Đó không phải là một điều xấu hoặc bất thường để làm.
It was a threat, not a real move.	Đó là một mối đe dọa, không phải là một động thái thực sự.
He makes me laugh more than anyone in this world.	Anh ấy khiến tôi cười nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Each circle represents a species.	Mỗi vòng tròn tượng trưng cho một loài.
Others come here and we turn our backs.	Người khác đến đây là chúng ta quay lưng đi.
I'm no longer sure who my husband in the picture is.	Tôi không còn chắc nữa chồng tôi trong ảnh là ai.
Oh, so pitiful.	Ôi, tội nghiệp quá.
I just couldn't care enough about anyone else.	Tôi chỉ không thể có đủ quan tâm đến bất kỳ ai khác.
He's in a certain area.	Anh ấy đang ở một khu vực nào đó.
I like its taste.	Tôi thích hương vị của nó.
He did not receive a decision.	Anh ấy đã không nhận được một quyết định.
This is considered an order to kill both brothers.	Đây được coi là lệnh giết cả hai anh em.
And my 'friends' didn't help me with anything.	Và 'bạn bè' của tôi đã không giúp đỡ tôi bất cứ điều gì.
The two sides of the industry should have been involved.	Hai bên của ngành công nghiệp lẽ ra phải tham gia.
You have a beautiful wife and young children.	Bạn có một người vợ xinh đẹp và những đứa con trẻ.
But everyone else loves it.	Nhưng những người khác đều thích nó.
The black lines indicate two standard errors of the mean.	Các đường màu đen chỉ ra hai lỗi tiêu chuẩn của giá trị trung bình.
Other songs, there is a little more process.	Các bài hát khác, có một quá trình nhiều hơn một chút.
You know the story from there.	Bạn biết câu chuyện từ đó.
I waited for over an hour.	Tôi đã đợi hơn một giờ.
Comparisons are difficult to make.	Sự so sánh rất khó thực hiện.
She stepped back.	Cô lùi lại.
Then the leaders charge each other.	Sau đó, các nhà lãnh đạo tính phí lẫn nhau.
First, do your job.	Đầu tiên, hãy làm công việc của bạn.
However, the snow was still on the sides of the cell.	Tuy nhiên, tuyết vẫn còn trên các mặt của phòng giam.
This is green, above.	Đây là màu xanh lá cây, bên trên.
Nothing else works.	Không có gì khác hoạt động.
Then she let me in.	Sau đó, cô ấy cho phép tôi vào.
All of those experiences are the most important to think about and understand.	Tất cả những kinh nghiệm đó là quan trọng nhất để suy nghĩ và hiểu.
So the question we have to ask ourselves is this.	Vì vậy, câu hỏi chúng ta phải tự hỏi chính mình là điều này.
They have changed like that.	Họ đã thay đổi như vậy.
Then it can be much more.	Sau đó, nó có thể được nhiều hơn nữa.
But not just any green.	Nhưng không chỉ bất kỳ màu xanh lá cây.
And it has.	Và nó đã có.
It's not ideal, and probably shouldn't be used, but it works.	Nó không lý tưởng, và có lẽ không nên được sử dụng, nhưng nó hoạt động.
She would destroy it if she knew he kept it.	Cô ấy sẽ phá hủy nó nếu cô ấy biết anh ấy đã giữ nó.
I want to get out of there.	Tôi muốn ra khỏi đó.
Significant differences were shown between the two groups.	Sự khác biệt đáng kể đã được chỉ ra giữa hai nhóm.
Man, but it's not there.	Người đàn ông, nhưng nó không có ở đó.
The thing is huge.	Điều là rất lớn.
She couldn't avoid it.	Cô không thể tránh nó.
However, she must have something unique.	Tuy nhiên, cô ấy phải có một cái gì đó độc đáo.
And some of them are not there.	Và một số trong số chúng không có ở đó.
Humanity has many answers.	Nhân loại có rất nhiều câu trả lời.
He carried it with him the whole time.	Anh đã mang nó theo suốt thời gian qua.
Lots of people on the street.	Rất nhiều người trên đường phố.
I could fuck and do something else.	Tôi có thể chết tiệt và làm điều gì đó khác.
I had pictures of it burning on my phone.	Tôi đã có hình ảnh của nó đang cháy trên điện thoại của tôi.
It will never disappear.	Nó sẽ không bao giờ biến mất.
The opposite would be true for the other type of treatment.	Điều ngược lại sẽ đúng đối với loại điều trị còn lại.
Today is my day off.	Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
My thoughts became questions.	Suy nghĩ của tôi trở thành câu hỏi.
It means this way.	Nó có nghĩa là theo cách này.
I couldn't help but feel a little sorry for him.	Tôi không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối cho anh ấy.
For me, we are making a difference, which is very important.	Đối với tôi, chúng tôi đang tạo ra sự khác biệt, điều này rất quan trọng.
Just to name a few.	Chỉ để nêu tên một vài.
Usually it will be.	Thường thì nó sẽ như vậy.
I can still kill you.	Tôi vẫn có thể giết bạn.
But not a single family came forward.	Nhưng không một gia đình nào tiến tới.
You would think he would have more just for that.	Bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ có nhiều hơn chỉ vì điều đó.
Hold in the moment.	Giữ trong thời điểm này.
My favorite part of this space is the kitchen.	Phần yêu thích của tôi trong không gian này là nhà bếp.
First let us state our results here.	Đầu tiên hãy để chúng tôi nêu kết quả của chúng tôi ở đây.
This is for you, not anyone else.	Điều này là dành cho bạn, không phải cho bất kỳ ai khác.
It's dangerous for you and works for me.	Nó nguy hiểm cho bạn và làm việc cho tôi.
But many others were not so lucky.	Nhưng nhiều người khác đã không may mắn như vậy.
All parts are made to work together.	Tất cả các bộ phận được tạo ra để làm việc cùng nhau.
But even that was not enough for my father.	Nhưng ngay cả điều đó vẫn chưa đủ đối với cha tôi.
My gaze went up to the side of my chest, to the corner.	Ánh mắt tôi nhìn lên bên ngực, đến góc.
Now the police are looking for him.	Bây giờ cảnh sát đang tìm kiếm anh ta.
I've found it nearly impossible to work like this.	Tôi đã thấy nó gần như không thể làm việc như thế này.
That she learned and was very happy about it.	Điều đó cô đã học được và rất vui vì điều đó.
If you choose to apply, be careful to submit your application on time.	Nếu bạn chọn nộp hồ sơ, hãy cẩn thận để nộp hồ sơ đúng hạn.
So he had to tell himself it was right.	Vì vậy, anh ấy phải tự nói với mình rằng nó đúng.
He offers three case studies to support why we should have government.	Ông đưa ra ba nghiên cứu điển hình để hỗ trợ lý do tại sao chúng ta nên có chính phủ.
Bring to a boil again, reduce heat and cover.	Đun sôi trở lại, giảm lửa và đậy nắp.
I cannot continue.	Tôi không thể tiếp tục.
You should expect this.	Bạn nên mong đợi điều này.
Instead of spring, hell broke out.	Thay vì mùa xuân, địa ngục bùng phát.
He opened it.	Anh mở nó ra.
But he knows how he feels.	Nhưng anh biết mình cảm thấy thế nào.
Usually, the fish can't even move.	Thông thường, cá thậm chí không thể di chuyển.
It never produced anything.	Nó chưa bao giờ tạo ra bất cứ thứ gì.
Study hard.	Học hành chăm chỉ.
He was injured.	Anh ấy bị thương.
Just like everyone else, you play in special teams during your first year.	Cũng giống như những người khác, bạn chơi trong các đội đặc biệt trong năm đầu tiên của bạn.
But you still see his strength in his play.	Nhưng bạn vẫn thấy sức mạnh của anh ấy trong lối chơi của anh ấy.
The main fixed impacts are season, region and production source.	Các tác động chính cố định là mùa, khu vực và nguồn sản xuất.
I feel the same way about this book.	Tôi cũng cảm thấy như vậy về cuốn sách này.
Since then my mother treated him badly.	Kể từ đó mẹ tôi đối xử với anh ấy rất tệ.
It could be a potential target.	Nó có thể là một mục tiêu tiềm năng.
However, she didn't say a word.	Tuy nhiên, cô ấy không nói một lời nào.
I checked the traffic around me.	Tôi đã kiểm tra giao thông xung quanh tôi.
They want us out of here.	Họ muốn chúng tôi ra khỏi đây.
Or say it's his duty.	Hoặc nói rằng đó là nhiệm vụ của mình.
Very sorry for that too.	Rất xin lỗi vì điều đó quá.
I can't understand why she's starting now.	Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại bắt đầu ngay bây giờ.
There was strength in those black eyes.	Có sức mạnh trong đôi mắt đen đó.
I don't want to waste that.	Tôi không muốn lãng phí điều đó.
Just enter your email address in the box below.	Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô bên dưới.
It's great that this community has taken an interest.	Thật tuyệt khi cộng đồng này đã quan tâm.
Just a little help.	Chỉ giúp một chút.
They have given many families false hopes.	Họ đã mang đến cho rất nhiều gia đình những hy vọng hão huyền.
Not even a thought that he let the team down.	Thậm chí không một ý nghĩ rằng anh ấy đã làm cho đội thất vọng.
That thought worried her.	Ý nghĩ đó khiến cô lo lắng.
During these years, he devoted himself to personal research and writing.	Trong những năm này, anh ấy đã dành cho mình để nghiên cứu và viết lách cá nhân.
I will have to ask.	Tôi sẽ phải hỏi.
It doesn't happen by itself.	Nó không tự xảy ra.
He was up to something with it.	Anh ấy đã có ý định gì đó với nó.
He's here again.	Anh ấy lại ở đây.
I won't have it.	Tôi sẽ không có nó.
I can do a lot for you.	Tôi có thể làm rất nhiều cho bạn.
So far, the plan has been successful.	Cho đến nay, kế hoạch đã thành công.
He doesn't even want to meet anyone.	Anh ấy thậm chí không muốn gặp bất kỳ ai.
This reference point is of course named earth or earth.	Điểm tham chiếu này đương nhiên có tên là trái đất hoặc mặt đất.
Lots of good ideas.	Rất nhiều ý tưởng hay.
He really doesn't know who she is.	Anh ấy thực sự không biết cô ấy là ai.
Thousands of soldiers have gone.	Hàng ngàn binh sĩ đã ra đi.
Soft down and easy up.	Mềm xuống và dễ dàng lên.
There are only two reported cases of simple type.	Chỉ có hai trường hợp được báo cáo thuộc loại đơn giản.
The crowd ran away as fast as they could.	Đám đông chạy đi hết sức có thể.
Very very happy.	Rất rất vui.
It means you can redeem the ring.	Nó có nghĩa là bạn có thể mua lại chiếc nhẫn.
Our secret name.	Tên bí mật của chúng tôi.
Couldn't be worse.	Không thể tệ hơn.
Should never lead us to rule is to respond to these things.	Không bao giờ nên dẫn chúng ta đến sự cai trị là để đáp ứng những điều này.
Nobody killed anyone.	Không ai giết ai cả.
Great to hear it.	Thật tuyệt khi nghe nó.
He was delighted and proud to surprise me with that.	Anh ấy rất vui mừng và tự hào khi làm tôi ngạc nhiên với điều đó.
The birds started talking in the trees near us.	Những con chim bắt đầu nói chuyện trên những cái cây gần chúng tôi.
I am a great person so far.	Tôi là một người tuyệt vời cho đến nay.
This does not come out of this office.	Điều này không đi ra khỏi văn phòng này.
It was an experience that was lacking.	Đó là một kinh nghiệm còn thiếu.
She glanced at me.	Cô ấy liếc nhìn tôi.
I probably won't see him again.	Tôi có lẽ sẽ không gặp anh ta nữa.
Next week.	Tuần sau.
I think he did some really good things.	Tôi nghĩ anh ấy đã làm một số điều thực sự tốt.
One hit her and she fell again.	Một cú đánh cô ấy và cô ấy lại ngã xuống.
But we were too far to back up.	Nhưng chúng tôi đã ở quá xa để sao lưu.
It's still good.	Nó vẫn tốt.
Better food, better everything.	Thức ăn ngon hơn, mọi thứ tốt hơn.
Performed data analysis.	Đã thực hiện phân tích dữ liệu.
He doesn't know anyone there.	Anh ấy không quen ai ở đó.
Usually a lot of good things happen in them.	Thường có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong họ.
You will find it at the link below.	Bạn sẽ tìm thấy nó ở liên kết bên dưới.
I don't think he took her to his home.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã đưa cô ấy về nhà của mình.
Has a strong presence.	Có một sự hiện diện mạnh mẽ.
His mother and his father are not together.	Mẹ anh ấy và bố anh ấy không ở cùng nhau.
If not, we'll do what we can to help.	Nếu không, chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ.
She had to get herself off the ground and run away.	Cô phải nhấc mình lên khỏi mặt đất này và chạy đi.
I think you should play this.	Tôi nghĩ bạn nên chơi cái này.
My first meeting, small group.	Lần gặp đầu tiên của tôi, nhóm nhỏ.
For some reason, that makes me feel a little better.	Vì lý do nào đó, điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
You don't get results just by luck.	Bạn không nhận được kết quả chỉ nhờ may mắn.
He is a man who needs action.	Anh ấy là một người đàn ông cần hành động.
Save whatever they like best to get the job done.	Tiết kiệm bất cứ thứ gì họ thích nhất để hoàn thành tốt công việc.
Somehow, it never happened.	Bằng cách nào đó, nó không bao giờ xảy ra.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
And maybe he's just not that patient.	Và có lẽ anh ấy không phải là người quá kiên nhẫn.
So, you know, that's your move.	Vì vậy, bạn biết đấy, đó là nước đi của bạn.
The men's bathroom is at the end, around the corner.	Phòng tắm nam nằm ở cuối, quanh góc.
We talked a few.	Chúng tôi đã nói chuyện một số.
Have fear and hold.	Có sợ hãi và nắm giữ.
Start a lot of movement.	Bắt đầu rất nhiều chuyển động.
They were gone after fifteen minutes.	Họ đã đi sau mười lăm phút.
I promise we won't fight.	Tôi hứa chúng ta sẽ không đánh nhau.
She called the assigned number and asked for advice.	Cô gọi đến số điện thoại được chỉ định và xin lời khuyên.
He says wind is a factor, though not a big one.	Ông nói rằng gió là một yếu tố, mặc dù không phải là một yếu tố lớn.
So those are just real numbers.	Vì vậy, đó chỉ là con số thực.
If you are using a computer, wait.	Nếu bạn đang sử dụng máy tính, hãy đợi.
He said nothing more.	Anh ấy không nói gì nữa.
All we are saying is that we have to listen to both sides.	Tất cả những gì chúng ta đang nói là chúng ta phải nghe cả hai phía.
She knew the girl was probably right.	Cô biết cô gái có lẽ đã đúng.
Insert that lead.	Đưa dòng chì đó vào.
Various techniques have been used in the field of art before with limited success.	Các kỹ thuật khác nhau đã được sử dụng trong lĩnh vực nghệ thuật trước đây với thành công hạn chế.
I know you like that.	Tôi biết bạn thích điều đó.
But it's not mine.	Nhưng nó không phải của tôi.
No one knows who she really is.	Không ai biết cô ấy thực sự là ai.
That's the real positive from this weekend.	Đó là điều thực sự tích cực từ cuối tuần này.
He doesn't shoot guns.	Anh ta không bắn súng.
But there are restrictions on what can be done and what can't.	Nhưng có những hạn chế về những gì có thể được thực hiện và những gì không.
The game is no longer available to play.	Trò chơi không còn khả dụng để chơi.
I just found the app but that's it.	Tôi chỉ tìm thấy các ứng dụng nhưng đó là nó.
And that's the movie.	Và đó là bộ phim.
His voice broke.	Giọng anh bị vỡ.
This difference can be explained by differences in study design and methods.	Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi sự khác biệt trong thiết kế và phương pháp nghiên cứu.
That hurt her.	Điều đó làm tổn thương cô ấy.
For a moment he did not understand what she meant.	Nhất thời anh không hiểu ý cô.
All women know this.	Tất cả phụ nữ đều biết điều này.
Both methods give similar results.	Cả hai phương pháp đều cho kết quả tương tự.
I will hit.	Tôi sẽ đánh.
He was almost shot.	Anh ấy gần như đã bị bắn.
So it stopped.	Vì vậy, nó đã dừng lại.
I was no longer afraid.	Tôi đã không còn sợ hãi nữa.
I don't know where we're going to put them.	Tôi không biết chúng tôi sẽ đặt chúng ở đâu.
They enjoyed playing games and being together.	Họ đã rất thích chơi trò chơi và ở bên nhau.
By all means, you like it.	Bằng mọi cách, bạn thích nó.
Make my camera happy.	Làm cho máy ảnh của tôi hài lòng.
I have worked, and will continue to work, to bring that relief.	Tôi đã làm việc, và sẽ tiếp tục làm việc để mang lại sự cứu trợ đó.
Meet many people.	Gặp gỡ nhiều người.
I passed 'fine' about six months ago.	Tôi đã vượt qua 'ổn' khoảng sáu tháng trước.
Well, he does everything himself with minimal input and information.	Chà, anh ấy tự làm mọi thứ với lượng thông tin và đầu vào tối thiểu.
I feel like this is my dream.	Tôi cảm thấy như đây là giấc mơ của tôi.
It was discussed on television news programs.	Nó đã được thảo luận trên các chương trình tin tức truyền hình.
I'm tired for now.	Tôi đang mệt mỏi cho bây giờ.
Until tonight.	Cho đến đêm nay.
Anyway, it's gone.	Dù sao thì, nó đã biến mất.
It is often considered her best film.	Nó thường được coi là bộ phim hay nhất của cô ấy.
That's just how the game is played.	Đó chỉ là cách trò chơi được chơi.
I did it for me.	Tôi đã làm nó cho tôi.
He can read your mind.	Anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của bạn.
We want to end this war with.	Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến này với.
He has four cards in front of him.	Anh ta có bốn thẻ trước mặt.
I will try again later.	Tôi sẽ thử lại sau.
He doesn't have any of that.	Anh ấy không có bất kỳ điều gì trong số đó.
Everyone but you can see it.	Tất cả mọi người trừ bạn có thể nhìn thấy nó.
Indicates that the expression was not detected.	Cho biết rằng biểu thức không được phát hiện.
I had to wear those for days.	Tôi đã phải mặc những thứ đó trong nhiều ngày.
Life is simply not fair.	Cuộc sống đơn giản là không công bằng.
Unless you're sick.	Trừ khi bạn bị ốm.
She feels very bad about this.	Cô ấy cảm thấy rất tệ về điều này.
This is the last of them.	Đây là lần cuối cùng trong số họ.
As usual, no answer.	Như thường lệ, không có câu trả lời.
Leaving negative feedback will not help us solve the problem.	Để lại phản hồi tiêu cực sẽ không giúp chúng tôi giải quyết vấn đề.
Hope that makes sense.	Hy vọng điều đó có ý nghĩa.
We usually don't do anything specific to treat it.	Chúng tôi thường không làm bất cứ điều gì cụ thể để điều trị nó.
With room for a few thousand more fans.	Với chỗ đứng cho vài nghìn người hâm mộ nữa.
He extended his hand to help him get back into the ring.	Anh đưa tay ra để giúp anh trở lại võ đài.
The hotel is far from the city center.	Khách sạn cách xa trung tâm thành phố.
Soon, her phone calls began.	Ngay sau đó, các cuộc điện thoại của cô ấy bắt đầu.
No one told me anything about him.	Không ai cho tôi biết bất cứ điều gì về anh ta.
For the purposes of this study.	Đối với các mục đích của nghiên cứu này.
But this is a good thing in many ways.	Nhưng đây là một điều tốt về nhiều mặt.
I learned a lot about myself, a lot about my game.	Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân, rất nhiều về trò chơi của tôi.
I don't know who he is.	Tôi không biết anh ta là ai.
I grabbed him hard and pulled him from my chair.	Tôi nắm lấy anh ta thật mạnh và kéo anh ta khỏi ghế của mình.
Here is some sample data to use.	Dưới đây là một số dữ liệu mẫu để sử dụng.
Such a theory may or may not be true.	Một lý thuyết như vậy có thể đúng hoặc có thể không đúng.
It really depends on how you want it to sound.	Nó thực sự phụ thuộc vào cách bạn muốn nó phát ra âm thanh.
The hotel is very clean.	Khách sạn rất sạch sẽ.
If you have a problem, solve it.	Nếu bạn có một vấn đề, hãy giải quyết nó.
Sometimes even less than that.	Đôi khi thậm chí còn ít hơn thế.
Honestly, it's more wrong than right.	Thành thật mà nói, nó sai nhiều hơn đúng.
At least it's an absolute waste of money.	Ít nhất thì đó là một sự lãng phí tiền tuyệt đối.
We note a few examples.	Chúng tôi lưu ý một vài ví dụ.
That seems odd.	Điều đó có vẻ kỳ quặc.
Indeed, she seemed to be calling him back as he was leaving.	Thật vậy, cô ấy dường như đang gọi lại anh ấy khi anh ấy đang rời đi.
They don't want more pain.	Họ không muốn đau thêm.
So six of the boys went out.	Vì vậy, sáu trong số các chàng trai đã đi ra ngoài.
I want to stand at the door and look at it.	Tôi muốn đứng trước cửa và xem xét nó.
Serve hot or cold.	Phục vụ nóng hoặc lạnh.
Moving his lips slightly, he spoke to the top of her head.	Khẽ mấp máy môi, anh nói với đỉnh đầu cô.
The following results are obtained.	Kết quả sau thu được.
Even the parents don't see them much.	Ngay cả các bậc cha mẹ cũng không nhìn thấy chúng nhiều.
Three days per week.	Ba ngày mỗi tuần.
Sometimes songs take a month to complete.	Đôi khi, các bài hát mất một tháng để hoàn thành.
Lines are drawn.	Các chiến tuyến được vẽ ra.
You said your parents couldn't believe you would be friends with me.	Bạn nói rằng bố mẹ bạn không thể tin rằng bạn sẽ làm bạn với tôi.
Not today, never.	Không phải hôm nay, không bao giờ.
You are quite right.	Bạn khá đúng.
Hold, covered, until ready to use.	Giữ, đậy nắp, cho đến khi sẵn sàng sử dụng.
Basically, enjoyed this story.	Về cơ bản, rất thích câu chuyện này.
This is a small town.	Đây là một thị trấn nhỏ.
Your future begins in your hands.	Tương lai của bạn bắt đầu trong tay của bạn.
Her father used to work there.	Cha cô đã từng làm việc ở đó.
She did it for about a month.	Cô ấy đã làm việc đó khoảng một tháng.
So glad it came out.	Rất vui vì nó đã được đưa ra.
I started having trouble.	Tôi bắt đầu gặp khó khăn.
We've caught the man who killed her.	Chúng ta đã bắt được kẻ đã giết cô ấy.
If this is not possible, wait until the bear moves away.	Nếu điều này là không thể, hãy đợi cho đến khi gấu di chuyển đi.
Create something.	Tạo ra một cái gì đó.
Only one thing is certain.	Chỉ có một điều chắc chắn.
Not enough power to go through.	Không đủ sức mạnh để đi qua.
Everything you desire will be done.	Mọi thứ bạn mong muốn sẽ được thực hiện.
If you've never tried it, this is a good time to.	Nếu bạn chưa bao giờ thử nó, đây là thời điểm tốt để.
So much for her to get me.	Rất nhiều để cô ấy có được tôi.
You can find the table here.	Bạn có thể tìm thấy bảng ở đây.
This is one of those weeks.	Đây là một trong những tuần đó.
It has everything to do with evil.	Nó có tất cả mọi thứ để làm với cái ác.
Then the father died, leaving the mother completely without money.	Sau đó, người cha mất, để lại cho người mẹ hoàn toàn không có tiền.
Looks like no one came.	Dường như không có ai đến.
Nothing to gain, and a lot to lose.	Không có gì để đạt được, và rất nhiều để mất.
You will never change.	Bạn sẽ không bao giờ thay đổi.
Blood samples were taken at different times.	Các mẫu máu được lấy ở nhiều thời điểm khác nhau.
The work was dangerous and two workers died.	Công việc nguy hiểm và hai công nhân đã tử vong.
I feel full.	Tôi thây no rôi.
That, and the dog.	Đó, và con chó.
He can do a lot of things, but he's not.	Anh ấy có thể làm rất nhiều thứ, nhưng anh ấy không phải vậy.
He pointed his staff into two shadows.	Anh ta chỉ nhân viên của mình vào hai bóng tối.
This map looks similar, though even more complex.	Bản đồ này trông tương tự, mặc dù thậm chí còn phức tạp hơn.
I think you miss my point.	Tôi nghĩ rằng bạn bỏ lỡ quan điểm của tôi.
I can get different ideas and thoughts from people.	Tôi có thể nhận được những ý tưởng và suy nghĩ khác nhau từ mọi người.
This is not the business of us humans.	Đây không phải là việc của con người chúng ta.
Even the military has changed.	Ngay cả quân đội cũng đã thay đổi.
Keep writing them as you used to.	Hãy tiếp tục viết chúng như bạn đã từng làm.
I will be back for more in the future.	Tôi sẽ quay trở lại để biết thêm trong tương lai.
However, there is active work in this area.	Tuy nhiên, có công việc tích cực trong lĩnh vực này.
One has to give them that.	Người ta phải cung cấp cho họ điều đó.
So we came up with a way to use the whole animal.	Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ ra cách sử dụng cả con vật.
I want to write a book someday.	Tôi muốn viết một cuốn sách vào một ngày nào đó.
It's completely different.	Nó hoàn toàn khác.
My books are still available.	Sách của tôi vẫn còn.
That's not what we need.	Đó không phải là thứ chúng ta cần.
You don't even know where it is.	Bạn thậm chí không biết nó ở đâu.
That is simply wrong.	Điều đó chỉ đơn giản là sai.
Please try again later.	Vui lòng thử lại sau.
You should try to prove this.	Bạn nên cố gắng chứng minh điều này.
Fifteen has the basic conditions.	Mười lăm có các điều kiện cơ bản.
And maybe it makes sense to go in this direction.	Và có lẽ nó có ý nghĩa khi đi theo hướng này.
It's stupid to think about it now.	Thật là ngu ngốc khi nghĩ về điều này bây giờ.
I forgot what.	Tôi quên những gì.
You also may not like him.	Bạn cũng có thể không thích anh ấy.
Make sure you enter the video size and quality.	Đảm bảo bạn nhập kích thước và chất lượng video.
In such circumstances, there is no what and how to study.	Trong hoàn cảnh như vậy, không có cái gì và làm thế nào để nghiên cứu.
I just want to help him.	Tôi chỉ muốn giúp anh ta.
There was still one thing he had to do.	Vẫn còn một việc anh phải làm.
They have never had children.	Họ chưa từng có con.
So the men are probably not his friends.	Vì vậy, những người đàn ông có lẽ không phải là bạn của anh ta.
Books are still burned.	Sách vẫn bị đốt cháy.
It is a fixed event in time.	Nó là một sự kiện cố định trong thời gian.
She doesn't seem like a bad child.	Cô ấy không có vẻ gì là một đứa trẻ hư.
You know the person you killed.	Anh biết người mà anh đã giết.
And that costs money.	Và điều đó tốn kém tiền bạc.
There is a big release.	Có một bản phát hành lớn.
Her biggest dream is to meet them.	Ước mơ lớn nhất của cô là được gặp họ.
He was stuck and didn't know what to do.	Anh bế tắc và không biết phải làm thế nào.
I didn't put her there.	Tôi không đặt cô ấy ở đó.
However, she has her moments.	Tuy nhiên, cô ấy có những khoảnh khắc của mình.
Obviously there are no initial production costs.	Rõ ràng là không có chi phí sản xuất ban đầu.
I'm sure he would love that.	Tôi chắc rằng anh ấy rất thích điều đó.
An item has been used before.	Một mục đã được sử dụng trước đây.
We are here to help you get there.	Chúng tôi ở đây để giúp bạn đạt được điều đó.
He made her heart flutter.	Anh đã khiến trái tim cô trở nên xao xuyến.
She is a wonderful, kind woman.	Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, tốt bụng.
She answers the phone.	Cô ấy trả lời điện thoại.
The strategy is as follows.	Chiến lược như sau.
They talked about it for quite some time.	Họ đã nói về điều đó trong một thời gian khá dài.
It could end any day now.	Nó có thể kết thúc bất cứ ngày nào bây giờ.
Wrong and wrong.	Sai và sai.
Medical imaging is used for examination and diagnosis.	Hình ảnh y tế được sử dụng để kiểm tra và chẩn đoán.
She chose the wrong man.	Cô ấy đã chọn nhầm người đàn ông.
And if they have.	Và nếu họ có.
Furthermore, no one shakes his hand these days, anyway.	Hơn nữa, không ai bắt tay anh ấy những ngày này, dù sao.
Life related of course.	Tất nhiên có liên quan đến cuộc sống.
There should be absolutely no violence in this state.	Hoàn toàn không nên có bạo lực trong trạng thái này.
And they succeeded.	Và họ đã thành công.
We have many places and many things to eat.	Chúng tôi có nhiều chỗ và nhiều thứ để ăn.
Maybe we don't do it anymore.	Có lẽ chúng tôi không còn làm nữa.
I certainly can't.	Tôi chắc chắn không thể.
These are problems, for sure.	Đây là những vấn đề, chắc chắn.
She grew up there.	Cô lớn lên ở đó.
He bought children.	Anh ấy đã mua trẻ em.
The front door opened immediately.	Cửa trước mở ra ngay lập tức.
Make changes.	Thực hiện thay đổi.
Both were arrested.	Cả hai đều bị bắt.
Taking a few steps slowly, he came very close to me.	Bước chậm vài bước, anh ấy đã đến rất gần tôi.
And everything went straight to his mouth.	Và mọi thứ đi thẳng vào miệng anh ta.
You have to do the work yourself.	Bạn phải tự mình thực hiện công việc.
They chose otherwise.	Họ đã chọn khác.
Taking on financial responsibility is another part of using a plan.	Chịu trách nhiệm tài chính là một phần khác của việc sử dụng kế hoạch.
Things went wrong and one of them was killed.	Mọi thứ trở nên sai trái và một trong số họ đã bị giết.
It happened super fast.	Nó diễn ra siêu nhanh.
That's not what we want to do.	Đó không phải là những gì chúng tôi muốn làm.
It's another country.	Đó là một quốc gia khác.
Exactly why, is difficult to explain.	Chính xác là tại sao, rất khó để giải thích.
A little extra that we earned, we put online.	Thêm một chút mà chúng tôi kiếm được, chúng tôi đã đưa lên mạng.
Breakfast is usually included in the room rate.	Bữa sáng thường được bao gồm trong giá phòng.
So every month is a new phone number.	Vì vậy, mỗi tháng là một số điện thoại mới.
I know you probably don't worry.	Tôi biết bạn có thể không lo lắng.
This is your true self.	Đây là con người thật của bạn.
I am learning.	Tôi đang học.
She came very late.	Cô ấy đến rất muộn.
I never realized he came from a poor background.	Tôi không bao giờ nhận ra anh ấy xuất thân nghèo khó.
I tried a lot, failed due to circumstances beyond my control.	Tôi đã cố gắng rất nhiều, thất bại do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của tôi.
We went down the high street and out of town.	Chúng tôi xuống đường cao và ra khỏi thị trấn.
And they're like okay.	Và họ giống như không sao.
But obviously, can and should do more than that.	Nhưng rõ ràng, có thể và nên làm nhiều hơn thế.
He finally found what he wanted.	Cuối cùng thì anh ấy cũng tìm được thứ mình muốn.
Usually, the meaning makes them come true.	Thông thường, ý nghĩa khiến chúng trở thành sự thật.
We want to know where we come from.	Chúng tôi muốn biết chúng tôi đến từ đâu.
I am not afraid of the dark.	Tôi không sợ bóng tối.
Maybe we're doing something right?.	Có lẽ chúng ta đang làm điều gì đó đúng đắn ?.
He had never paid much attention to the waiters before.	Trước đây anh chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những người phục vụ.
Love everything you've written on your blog.	Yêu tất cả những gì bạn đã viết trên blog của mình.
I hope you have fun!.	Tôi hy vọng bạn vui!.
She does so without using her cues.	Cô ấy làm như vậy mà không sử dụng tín hiệu của mình.
There is real love where you want to be loved in return.	Có tình yêu thực sự, nơi bạn muốn được yêu thương trở lại.
He looked back over his shoulder and smiled.	Anh nhìn lại qua vai anh và mỉm cười.
I was given a large file.	Tôi được cung cấp một tập tin lớn.
Unfortunately, that still might not be enough.	Thật không may, điều đó vẫn có thể là không đủ.
It's the perfect picture.	Đó là bức tranh hoàn hảo.
So I don't know what to expect.	Vì vậy, tôi không biết phải mong đợi điều gì.
There are no cats, but the food has run out.	Không có mèo, nhưng thức ăn đã hết.
This is where your requirements get mixed.	Đây là lúc các yêu cầu của bạn trở nên hỗn hợp.
And know what will stand.	Và biết những gì sẽ đứng.
He keeps a copy in the house.	Anh ta giữ một bản trong nhà.
Then she noticed something very strange.	Sau đó cô ấy nhận thấy một điều rất lạ.
He felt a weight on his shoulders, the pressure of the air.	Anh cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình, áp lực của không khí.
No, you don't own anything.	Không, bạn không sở hữu bất cứ thứ gì.
I need to feed myself with them.	Tôi cần phải tự kiếm ăn với chúng.
You can see some pictures here.	Bạn có thể xem một số hình ảnh tại đây.
She was not found.	Cô ấy đã không được tìm thấy.
He gave up.	Anh ấy đã bỏ cuộc.
If it doesn't work out, don't feel bad.	Nếu nó không thành công, đừng cảm thấy tồi tệ.
I push and sweat but my mind won't let go.	Tôi rặn và đổ mồ hôi nhưng tâm trí tôi không chịu buông tha.
I have a quick question.	Tôi có một câu hỏi nhanh.
Learning is a more important part of everything.	Học tập là một phần quan trọng hơn của mọi thứ.
I reached out to her, but my hand went past hers.	Tôi đưa tay về phía cô ấy, nhưng tay tôi đã đi qua tay cô ấy.
I can't stop the sound.	Tôi không thể dừng âm thanh.
It is becoming a small movement.	Nó đang trở thành một phong trào nhỏ.
The main reason is safety.	Lý do chính là sự an toàn.
In this section, we demonstrate a similar result.	Trong phần này, chúng tôi chứng minh một kết quả tương tự.
Yes, that's your status.	Vâng, đó là trạng thái của bạn.
He stepped closer, saw her and smiled.	Anh bước lại gần một chút, nhìn thấy cô và mỉm cười.
I hear nothing.	Tôi không nghe thấy gì.
Or if he can't see or hear anything.	Hoặc nếu anh ta không nhìn thấy hoặc không nghe thấy gì.
He was very good to me.	Anh ấy rất tốt với tôi.
You will find the answer to your question.	Bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình.
We worked hard.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ.
We were very lucky.	Chúng tôi đã rất may mắn.
She knows nothing else.	Cô ấy không biết gì khác.
Probably not possible.	Có lẽ không có khả năng.
The baby is looking at his mother and is satisfied.	Đứa bé đang nhìn mẹ và hài lòng.
The men stopped moving.	Những người đàn ông ngừng di chuyển.
The way it works is very simple.	Cách nó hoạt động rất đơn giản.
I have encountered a similar case.	Tôi đã từng gặp trường hợp tương tự.
Well, a game.	Chà, một trò chơi.
Or anywhere else.	Hoặc bất cứ nơi nào khác.
Everything looks the same.	Mọi thứ trông giống nhau.
It just feels that way.	Nó chỉ cảm thấy như vậy.
Maybe it's just the way he looks.	Có lẽ đó chỉ là cách nhìn của anh ấy.
Or other countries.	Hoặc các quốc gia khác.
There are some soon after.	Có một số ngay sau đó.
Her eyes were wide and green.	Đôi mắt cô ấy mở to và xanh lục.
It was a child.	Đó là một đứa trẻ.
What a great guy.	Thật là một chàng trai tuyệt vời.
You understand what our biggest problem could be.	Bạn hiểu vấn đề lớn nhất của chúng tôi có thể là gì.
Please listen to this.	Xin hãy lắng nghe điều này.
Can be used for day or night.	Có thể sử dụng cho ngày hoặc đêm.
I walked across the room.	Tôi đi ngang qua phòng.
He could never bear to see movement.	Anh không bao giờ có thể chịu được khi nhìn thấy sự chuyển động.
He finds it unnecessary.	Anh ấy thấy không cần thiết.
I believe he is married to his second daughter.	Tôi tin rằng anh ấy đã kết hôn với cô con gái thứ hai.
Of course not.	Tất nhiên là không.
All measurements are taken only once per year.	Tất cả các phép đo chỉ được thực hiện một lần mỗi năm.
The message was clear.	Thông điệp đã rõ ràng.
One has a kitchen.	Một có nhà bếp.
There is a place to write your favorite music.	Có một nơi để viết nhạc yêu thích của bạn.
I am here by choice.	Tôi ở đây bởi sự lựa chọn.
Door is locked.	Cửa bị khóa.
And not just the garden.	Và không chỉ khu vườn.
This may explain the results of this study.	Điều này có thể giải thích kết quả của nghiên cứu này.
He waited a little longer, and then began to pull out.	Anh đợi thêm một lúc nữa, và sau đó bắt đầu rút ra.
I feel free.	Tôi cảm thấy tự do.
He wants to be there.	Anh ấy muốn ở đó.
They were silent for a long minute.	Họ im lặng trong một phút dài.
Not equal to a long, long shot.	Không bằng một cú sút xa, dài.
What they will do.	Điều họ sẽ làm.
But a lot of it is gone now.	Nhưng rất nhiều trong số đó đã biến mất bây giờ.
Work hard to make it your life.	Làm việc chăm chỉ để biến nó thành cuộc sống của bạn.
A stone that you can use for something.	Một viên đá mà bạn có thể sử dụng cho một cái gì đó.
And never, ever, ever look back.	Và không bao giờ, bao giờ, bao giờ nhìn lại.
The color of the final product matches my monitor.	Màu sắc của sản phẩm cuối cùng phù hợp với màn hình của tôi.
Came to help fix it.	Đã đến để giúp sửa chữa nó.
We do it for them.	Chúng tôi làm điều đó cho họ.
I do not see it.	Tôi không thấy điều đó.
At least not anymore.	Ít nhất thì không còn nữa.
I found him, you know.	Tôi đã tìm thấy anh ấy, bạn biết đấy.
She needs to be seen.	Cô ấy cần được nhìn thấy.
It's part of our family.	Đó là một phần của gia đình chúng tôi.
I will never know.	Tôi sẽ không bao giờ biết.
I have kept it since he died.	Tôi đã giữ nó kể từ khi anh ấy chết.
Maybe he's just good with money.	Có thể là anh ấy chỉ giỏi về tiền bạc.
Maybe too terrible.	Có lẽ quá khủng khiếp.
I'm sure it could be a minor detail.	Tôi chắc chắn rằng nó có thể là một chi tiết nhỏ.
Maybe because he made them.	Có thể vì anh ấy đã tạo ra chúng.
So she was not released.	Vì vậy, cô ấy không được thả.
Or so he thought at the time.	Hoặc vì vậy anh ấy đã nghĩ vào lúc đó.
His arm will turn red.	Cánh tay của anh ấy sẽ chuyển sang màu đỏ.
All authors discussed data and results.	Tất cả các tác giả đã thảo luận về dữ liệu và kết quả.
He has a dark secret in his past.	Anh ta có một bí mật đen tối trong quá khứ của mình.
And then he answered the question anyway.	Và sau đó anh ấy đã trả lời câu hỏi nào.
I'm gonna die.	Tôi sắp chết.
And we want players to say what they want to see.	Và chúng tôi muốn người chơi nói những gì họ muốn xem.
You need a vehicle.	Bạn cần một phương tiện.
We turned the corner.	Chúng tôi rẽ vào góc.
Eventually your eyes get used to it.	Cuối cùng thì mắt bạn đã quen với nó.
Not to be confused with rare species.	Không bị nhầm lẫn với các loài quý hiếm.
With a bit of style.	Với một chút phong cách.
You may not even lose a second.	Bạn thậm chí có thể không mất một giây.
It is very heavy.	Nó rất nặng.
And it won't get any better on its own.	Và nó sẽ không trở nên tốt hơn một mình.
As if he didn't know why she was wondering.	Như thể anh không biết tại sao cô lại thắc mắc như vậy.
Here's the solution in case anyone else runs into this problem.	Đây là giải pháp trong trường hợp bất kỳ ai khác gặp phải vấn đề này.
Only slept for a few hours.	Chỉ ngủ được vài giờ.
Most of them are locked.	Hầu hết chúng đều đã bị khóa.
They differ in the best way.	Chúng khác nhau theo cách tốt nhất.
That is no work to do.	Đó là không có việc để làm.
The teachers who taught me were not cool.	Những giáo viên dạy tôi thật không hay ho.
It must be seen.	Nó phải được nhìn thấy.
It was not created by anyone here on earth.	Nó không được tạo ra bởi bất kỳ ai ở đây trên trái đất.
Every year, most of the notes are about me.	Mỗi năm, hầu hết các ghi chú là về tôi.
I want my brother back.	Tôi muốn em trai tôi trở lại.
However, as they continued to attack, they lost contact.	Tuy nhiên, khi họ tiếp tục tấn công, họ đã mất liên lạc.
Mechanism of action of the element and the nature of their active sites.	Cơ chế hoạt động của yếu tố và bản chất của các vị trí hoạt động của chúng.
I mean, a real ship.	Ý tôi là, một con tàu thực sự.
At this, we can hardly be surprised.	Tại điều này, chúng tôi khó có thể ngạc nhiên.
The party and its irate members have refused to do so.	Đảng và các thành viên giận dữ của nó đã từ chối làm như vậy.
In a trial, in an order.	Trong thử thách, trong một mệnh lệnh.
I base these comments because I have been in similar situations myself.	Tôi căn cứ vào những nhận xét này vì bản thân đã từng ở trong những tình huống tương tự.
However, this is yet to be determined.	Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác định.
Time is my best friend.	Thời gian là người bạn tốt nhất của tôi.
The short-term behavior is shown.	Các hành vi trong thời gian ngắn được hiển thị.
They are not interested in solutions.	Họ không quan tâm đến các giải pháp.
Not for any of us.	Không dành cho bất kỳ ai trong chúng ta.
The operating conditions have been developed.	Các điều kiện hoạt động đã được phát triển.
You made it clear from the start we're just sex.	Bạn đã nói rõ mọi thứ ngay từ đầu chúng ta chỉ là tình dục.
What happened was unlucky.	Những gì đã xảy ra là không may mắn.
And that's not nice.	Và điều đó không tốt đẹp.
I was simple.	Tôi đã đơn giản.
It's just a kid, really.	Nó chỉ là một đứa trẻ, thực sự.
You didn't tell me you signed the contract.	Bạn đã không nói với tôi rằng bạn đã ký hợp đồng.
Some people can face everything with a steadfast heart.	Một số người có thể đối mặt với mọi thứ với một trái tim kiên định.
Because he knows this is his end.	Bởi vì anh ấy biết đây là kết thúc của mình.
I was unlucky.	Tôi đã không may mắn.
It's good and healthy to let the tears flow.	Thật tốt và lành mạnh khi để những giọt nước mắt tuôn rơi.
Here are some examples of simple instructions.	Dưới đây là một số ví dụ về hướng dẫn đơn giản.
A day, an hour, a reference number.	Một ngày, một giờ, một số tham chiếu.
The film was a box office success.	Bộ phim là một thành công phòng vé.
Sure, maybe an individual here or there, but not in general.	Chắc chắn, có thể một cá nhân ở đây hoặc ở đó, nhưng không phải nói chung.
But the game is not all.	Nhưng trò chơi không phải là tất cả.
He seemed surprised to see me.	Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
She has to touch him to find her way.	Cô phải chạm vào anh ta để tìm ra hướng đi của mình.
She expected the entire journey to take a few hours.	Cô mong rằng toàn bộ cuộc hành trình này sẽ kéo dài vài giờ.
We voted.	Chúng tôi đã bỏ phiếu.
You can also do it in other ways.	Bạn cũng có thể làm theo những cách khác.
I wonder why sometimes it will work and not others.	Tôi tự hỏi tại sao đôi khi nó sẽ hoạt động và không phải những người khác.
Or maybe.	Hoặc có thể.
Kid, everyone, it's no different than before.	Nhóc con, mọi người, không khác gì so với trước đây.
Bright red blood flowed everywhere.	Máu đỏ tươi chảy khắp nơi.
She mentioned birds in her email to me.	Cô ấy đã đề cập đến những con chim trong email của cô ấy cho tôi.
It is interesting.	Nó là thú vị.
I will return it.	Tôi sẽ trả lại nó.
I met him in the kitchen.	Tôi gặp anh ấy trong nhà bếp.
However, her system is too complicated for that chance.	Tuy nhiên, hệ thống của cô ấy quá phức tạp để có cơ hội đó.
Be prepared to fight me.	Hãy chuẩn bị để chiến đấu với tôi.
I did it many times and it didn't work.	Tôi đã làm nó nhiều lần và nó không hoạt động.
You don't even have to believe in yourself or your work.	Bạn thậm chí không cần phải tin vào bản thân hoặc công việc của mình.
He will know what you mean.	Anh ấy sẽ biết ý bạn.
A lot has happened in the past few months.	Rất nhiều điều đã xảy ra trong vài tháng qua.
So is the enemy.	Kẻ thù cũng vậy.
He looked at his father.	Anh nhìn cha mình.
But it won't be a dream.	Nhưng nó sẽ không phải là một giấc mơ.
First, the sample size is relatively small and from a single population.	Đầu tiên, kích thước mẫu tương đối nhỏ và từ một quần thể duy nhất.
Only.	Duy nhất.
I am a failure.	Tôi là một kẻ thất bại.
We can know dreams, and we can know love.	Chúng ta có thể biết ước mơ, và chúng ta có thể biết tình yêu.
Then they just failed.	Sau đó, họ chỉ thất bại.
No need to point.	Không cần phải chỉ tay.
The old man had stopped in the middle of the aisle.	Ông già đã dừng lại giữa lối đi.
Of course you were attracted to me.	Tất nhiên bạn đã bị thu hút bởi tôi.
I don't even know this guy's name.	Tôi thậm chí không biết tên của anh chàng này.
But time will tell.	Nhưng thời gian sẽ trả lời.
When the sun goes down, it will immediately get dark.	Khi mặt trời lặn, trời sẽ tối ngay.
Which is the third largest.	Cái nào lớn thứ ba.
However, there is still a danger.	Tuy nhiên, vẫn có một mối nguy hiểm.
Even if he never comes back, he's still happy to be here.	Ngay cả khi anh ấy không bao giờ trở lại, anh ấy vẫn vui vì được ở đây.
A variety of factors can reduce this damage.	Một loạt các yếu tố có thể làm giảm thiệt hại này.
Our boys know it.	Các chàng trai của chúng tôi biết điều đó.
He's not usually like this.	Anh ấy không thường như thế này.
Speed ​​is higher than usual.	Tốc độ cao hơn bình thường.
It is the same as the main version with these differences.	Nó giống như phiên bản chính với những điểm khác biệt này.
I comeback.	Tôi quay lại.
I would highly recommend this company to my family and friends.	Tôi rất muốn giới thiệu công ty này cho gia đình và bạn bè của tôi.
We will get out of there.	Chúng tôi sẽ rời khỏi đó.
He smiled brightly.	Anh ấy cười thật tươi.
thank you very much.	cảm ơn mọi người rất nhiều.
I think it's a great opportunity for your team.	Tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời cho đội của bạn.
Just live within your means, not your credit card.	Chỉ cần sống trong khả năng của bạn chứ không phải thẻ tín dụng của bạn.
Sales tax on equipment is not included.	Thuế bán hàng trên thiết bị không được bao gồm.
Everyone has a different story.	Mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau.
You regret that you lost your son.	Bạn tiếc rằng bạn đã mất con trai của bạn.
I did the same thing.	Tôi đã làm điều tương tự.
He started crying and wanted me to come pick him up.	Anh ấy bắt đầu khóc và muốn tôi đến đón.
All bars show means and standard errors for objects.	Tất cả các thanh hiển thị phương tiện và sai số tiêu chuẩn đối với các đối tượng.
Let the guy live.	Hãy để anh chàng sống.
Finally it happened.	Cuối cùng thì nó cũng xảy ra.
I especially don't think any of them noticed my presence.	Tôi đặc biệt không nghĩ rằng có ai trong số họ nhận thấy sự hiện diện của tôi.
When he was a kid.	Khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
I say it more about the state of your body.	Tôi nói nó nhiều hơn về tình trạng của cơ thể bạn.
Advice.	Lời khuyên.
All this metal.	Tất cả kim loại này.
She needed to believe that.	Cô cần phải tin vào điều đó.
It's pretty cool.	Nó khá tuyệt.
Leave that tree.	Để cây đó.
I just learned that there was a terrible mistake.	Tôi vừa mới biết rằng đã có một sai lầm khủng khiếp.
We make the ears the size of a baby's ear.	Chúng tôi làm cho đôi tai có kích thước bằng tai em bé.
Improve your credit to get lower car insurance premiums.	Cải thiện tín dụng của bạn để nhận được mức phí bảo hiểm xe ô tô thấp hơn.
He knows better than to hit his luck.	Anh ấy biết tốt hơn là nhấn vào vận may của mình.
These are serious people.	Đây là những người nghiêm túc.
I won't let you down.	Tôi sẽ không để bạn thất vọng.
From this building and from your marriage.	Từ tòa nhà này và từ cuộc hôn nhân của bạn.
Nine years is a long time to wait, for sure.	Chín năm là một thời gian dài để chờ đợi, chắc chắn.
I got hold of him.	Tôi đã nắm được anh ta.
It has been going on for a year now.	Nó đã diễn ra một năm nay.
She is on fire.	Cô ấy đang bùng cháy lên.
This serves a dual purpose.	Điều này phục vụ một mục đích kép.
The proof is very simple.	Cách chứng minh rất đơn giản.
There's a lot of things wrong with it.	Có rất nhiều điều sai với nó.
Take the expected value of costs and benefits.	Lấy giá trị kỳ vọng của chi phí và lợi ích.
But her sister is fine.	Nhưng em gái cô ấy vẫn ổn.
There is a big difference between the two.	Có một sự khác biệt lớn giữa hai người.
Yes, you got it right.	Vâng, bạn đã hiểu đúng.
And they never will.	Và họ sẽ không bao giờ.
I've been different since my horse accident.	Tôi đã khác kể từ khi tai nạn ngựa của tôi.
It runs.	Nó chạy.
There are many interesting photos in this lot.	Có rất nhiều bức ảnh thú vị trong rất nhiều này.
Movie says: Love is how we grow up.	Phim nói: Tình yêu là cách chúng ta lớn lên.
Check out the website if you want to know more.	Kiểm tra trang web nếu bạn muốn biết thêm.
Everyone can say.	Mọi người có thể nói.
You can see how quickly the light goes out on her chest.	Bạn có thể thấy ánh sáng vụt tắt trên ngực cô ấy nhanh như thế nào.
Prices are falling.	Giá đang giảm.
Make a horse walk funny and the pony lose their darts.	Làm cho một con ngựa đi bộ buồn cười và người ngựa mất tiêu của họ.
I absolutely love it.	Tôi hoàn toàn thích nó.
Trust an experienced local company.	Tin tưởng một công ty địa phương có kinh nghiệm.
Keep your chin up.	Ngẩng cao đầu.
Please visit the above link or.	Vui lòng truy cập liên kết trên hoặc.
I won't answer it, naturally.	Tôi sẽ không trả lời nó, một cách tự nhiên.
Already had dinner.	Đã ăn tối.
All programs have room for improvement.	Tất cả các chương trình đều có chỗ để cải thiện.
But so young.	Nhưng trẻ quá.
It's even legal.	Nó thậm chí còn hợp pháp.
Everyone was also staring at her.	Mọi người cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy.
You have yours.	Bạn có của bạn.
And how did they do it?	Và họ đã làm điều đó như thế nào.
He didn't think she had that much spirit.	Anh không nghĩ cô lại có nhiều tinh thần như vậy.
So let's go back to the exercise files.	Vì vậy, chúng ta hãy quay trở lại các tệp bài tập.
Unfortunately, it's not.	Thật không may, nó không phải.
You still manage it very well.	Bạn vẫn quản lý nó rất tốt.
An enemy is shot, but gets his hands on board.	Một kẻ thù bị bắn, nhưng được đưa tay lên tàu.
And then something caught his eye in the scene through the window.	Và rồi có thứ gì đó đập vào mắt anh trong cảnh qua cửa sổ.
There is a talk.	Có một cuộc nói chuyện.
But it turns out that this is nothing new.	Nhưng hóa ra điều này không có gì lạ.
This doesn't surprise me either.	Điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên.
No one will pay for that.	Không ai sẽ trả tiền cho điều đó.
Quite often it's not a big deal.	Khá thường xuyên nó không phải là một vấn đề lớn.
I don't like you talking nonsense, bothering her.	Anh không thích em nói lung tung, làm phiền cô ấy.
It was warm last night, and no one was there but us.	Đêm qua trời ấm áp, và không có ai ở đó ngoài chúng tôi.
This is absolutely perfect.	Điều này là hoàn toàn hoàn hảo.
I know things are going to be difficult, really, very difficult.	Tôi biết mọi thứ sẽ trở nên khó khăn, thực sự, rất khó khăn.
You fight through it for those who are fighting with you.	Bạn chiến đấu thông qua nó cho những người đang chiến đấu với bạn.
God, long time no see.	Trời ạ, đã lâu không gặp.
Books and animals.	Sách và động vật.
This area is for employees only.	Khu vực này chỉ dành cho nhân viên.
Now considered an adult, she was treated accordingly.	Bây giờ được coi là đã lớn, cô đã được đối xử tương xứng.
We signed art and rare books.	Chúng tôi đã ký nghệ thuật và sách quý hiếm.
I will have to cut him.	Tôi sẽ phải cắt hắn.
She wanted her hands to be busy.	Cô muốn đôi tay của mình bận rộn.
That comes later.	Điều đó đến sau đó.
Representative images were obtained from at least three experiments.	Hình ảnh đại diện được lấy từ ít nhất ba thí nghiệm.
I heard a hint of worry in her voice.	Tôi nghe thấy một chút lo lắng trong giọng nói của cô ấy.
She was the exact moment of change in me.	Cô ấy là thời điểm thay đổi chính xác trong tôi.
It's themed from place to place.	Nó theo chủ đề từ nơi này sang nơi khác.
It could be a name or a number, he explained.	Nó có thể là một cái tên hoặc một con số, anh ấy giải thích.
His mouth opened.	Miệng anh há ra.
The remaining eight studies found no significant difference.	Tám nghiên cứu còn lại không tìm thấy sự khác biệt đáng kể.
A connection has begun to form.	Một kết nối đã bắt đầu hình thành.
Strength of will.	Sức mạnh của ý chí.
However, he was here.	Tuy nhiên, anh ấy đã ở đây.
It won't separate from the background and it looks too dark.	Nó sẽ không tách biệt khỏi nền và nó trông quá tối.
Boys receive gifts four times more often than girls.	Con trai nhận được món quà thường xuyên hơn bốn lần so với con gái.
Maybe come back later to give my thoughts on those.	Có thể quay lại sau để đưa ra suy nghĩ của tôi về những điều đó.
The two big areas here are health communications and marketing communications.	Hai lĩnh vực lớn ở đây là truyền thông sức khỏe và truyền thông tiếp thị.
They choose big and strong horses to fight.	Họ lựa chọn những con ngựa to và khỏe để chiến đấu.
The system does not come with a given name.	Hệ thống không đi kèm với một tên đã đặt.
Not a big guy.	Không phải là một chàng trai lớn.
It's very interesting.	Điều đó rất thú vị.
Many men have.	Nhiều người đàn ông đã.
When everything is big, nothing is.	Khi mọi thứ lớn, không có gì là.
As much as possible.	Càng nhiều càng tốt.
For the current situation, the vision that everyone had.	Đối với tình hình hiện tại, tầm nhìn mà mọi người đã có.
He makes better decisions, he's stronger.	Anh ấy đưa ra quyết định tốt hơn, anh ấy mạnh mẽ hơn.
She never expected to see him again.	Cô chưa bao giờ mong gặp lại anh.
He took a deep breath and exhaled in relief.	Anh hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhõm.
She still said nothing.	Cô ấy vẫn không nói gì.
But now a very strange thing happens.	Nhưng bây giờ một điều rất kỳ lạ xảy ra.
Like with any vehicle, that's how you have to start.	Giống như với bất kỳ phương tiện nào, đó là cách bạn phải bắt đầu.
She hadn't seen the light of day in a long time.	Cô đã không nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong một thời gian dài.
No, you won't get another drop.	Không, bạn sẽ không nhận được một giọt nào nữa.
Click on people to use weapons.	Nhấp vào mọi người để sử dụng vũ khí.
He also accepted.	Anh ấy cũng đã chấp nhận.
He tried the handle again, standing for a few seconds.	Anh thử tay cầm một lần nữa, đứng một vài giây.
They got used to it.	Họ đã quen với nó.
We are now only a few days away from it.	Hiện tại chúng ta chỉ còn cách nó vài ngày nữa.
With this argument, we cannot agree.	Với lập luận này, chúng tôi không thể đồng ý.
By the above argument, this is not possible.	Bằng lập luận trên, điều này không thể được.
To prove to you, we can't win.	Để chứng minh với bạn, chúng tôi không thể thắng.
That was never a lie.	Điều đó chưa bao giờ là một lời nói dối.
Like an empty shell.	Như một cái vỏ rỗng.
Leaving means just that, leaving.	Bỏ đi có nghĩa là chỉ vậy, bỏ đi.
He will chase her.	Anh ấy sẽ đuổi theo cô ấy.
And not like again.	Và không phải như một lần nữa.
Not only is she beautiful.	Không chỉ là cô ấy xinh đẹp.
Room was very nice.	Phòng rất đẹp.
I think the same is true of healthcare.	Tôi nghĩ điều này cũng đúng với việc chăm sóc sức khỏe.
Apparently she couldn't hear much in this condition.	Rõ ràng là cô ấy không thể nghe được nhiều trong tình trạng này.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp này.
In case they just found what they found.	Trong trường hợp họ chỉ tìm thấy những gì họ đã tìm thấy.
I really like around the game.	Tôi thực sự thích xung quanh trò chơi.
If so, let me know.	Nếu vậy, hãy cho tôi biết.
Better teeth.	Tốt hơn răng.
No creature is perfect.	Không có sinh vật nào là hoàn hảo.
That there is a general right in the community.	Rằng có một quyền nói chung trong cộng đồng.
Enjoyed reading about your trip.	Rất thích đọc về chuyến đi của bạn.
She is quite difficult to live with.	Cô ấy khá khó để sống cùng.
Whole blood was drawn from him for the first time.	Máu toàn phần lần đầu tiên được rút ra từ anh ta.
In other words, make sure that only one shape is selected.	Nói cách khác, hãy đảm bảo rằng chỉ một hình dạng được chọn.
I will try to fix it.	Tôi sẽ cố gắng sửa chữa nó.
So there is still a gap for further research.	Vì vậy, vẫn còn một khoảng trống để nghiên cứu thêm.
They'll hear about it even if we talk.	Họ sẽ nghe về điều đó ngay cả khi chúng tôi nói.
The mean value of three experiments.	Giá trị trung bình của ba lần thí nghiệm.
But not early enough.	Nhưng không đủ sớm.
In their question of survival, people are doing whatever they can.	Trong câu hỏi của họ để tồn tại, mọi người đang làm bất cứ điều gì họ có thể.
But it's not easy.	Nhưng nó không dễ dàng.
It is not an end, it is a means.	Nó không phải là một kết thúc, nó là một phương tiện.
I need you to let me put him to sleep, he said.	Tôi cần bạn để tôi đưa anh ấy vào giấc ngủ, anh ấy nói.
I don't have time for him.	Tôi không có thời gian cho anh ấy.
Leave nothing to chance.	Không để lại gì cho cơ hội.
You are leaving both of us.	Bạn đang rời bỏ cả hai chúng ta.
Please look forward to it and continue to support us.	Hãy đón chờ nó và tiếp tục ủng hộ chúng tôi.
I watched the police come and go.	Tôi đã theo dõi cảnh sát đến và đi.
He's got everything.	Anh ấy đã có mọi thứ.
So far so good, not much time spent.	Cho đến nay rất tốt, không có nhiều thời gian dành.
I am a single person, not any part of a couple.	Tôi là một người độc thân, không phải bất kỳ thành phần nào của một cặp vợ chồng.
It is a lovely little church.	Đó là một nhà thờ nhỏ xinh xắn.
Even from here he looks worried.	Ngay cả từ đây anh ấy trông cũng lo lắng.
Of course, that's not what they get.	Tất nhiên, đó không phải là những gì họ nhận được.
The user can create two objects a list or an event.	Người dùng có thể tạo hai đối tượng một danh sách hoặc một sự kiện.
Keep it the way you live.	Hãy giữ lấy nó như cách bạn sống.
It will come when you are at peace.	Nó sẽ đến khi bạn bình an.
I even measured it last year.	Tôi thậm chí đã đo nó vào năm ngoái.
The mold must be broken in order to have freedom.	Khuôn mẫu phải được phá vỡ để có được sự tự do.
She pushed it in front of him.	Cô đẩy nó đến trước mặt anh.
We got a response from him two weeks later.	Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ anh ấy hai tuần sau đó.
The problem is much less noticeable today.	Vấn đề ngày nay ít được chú ý hơn nhiều.
Dad dragged the guy away and hit him a few times.	Bố kéo anh chàng đi và đánh anh ta vài cái.
Try canning.	Hãy thử đóng hộp.
Only for a short time.	Chỉ trong một thời gian ngắn.
They can be studied in a number of ways.	Chúng có thể được nghiên cứu theo một số cách.
Someone is building something.	Ai đó đang xây dựng một cái gì đó.
Nothing important though.	Không có gì quan trọng mặc dù.
You know, look at a lot of people.	Bạn biết đấy, hãy quan sát rất nhiều người.
It must be a combination.	Nó phải là một sự kết hợp.
He said he knew it was wrong but kept doing it.	Anh ấy nói anh ấy biết là sai nhưng vẫn tiếp tục làm.
Damage reporting is minimal.	Báo cáo thiệt hại là tối thiểu.
Your future career and the rest of your life depend on it.	Sự nghiệp tương lai của bạn và phần còn lại của cuộc đời bạn phụ thuộc vào nó.
Maybe they are afraid of each other.	Có lẽ họ sợ nhau.
She is the wife.	Cô ấy là vợ.
Picture of her mother, yes.	Hình ảnh của mẹ cô ấy, vâng.
There are others who are reviewing this story.	Có những người khác đang xem xét câu chuyện này.
Stick to the truth.	Hãy bám vào sự thật.
I'll come to our meeting with that list.	Tôi sẽ đến cuộc họp của chúng ta với danh sách đó.
This is not the way it is meant to be.	Đây không phải là cách nó có nghĩa là.
Look at you.	Nhìn bạn kìa.
She has been in this business for over a year.	Cô đã kinh doanh lĩnh vực này hơn một năm.
The flowers are long and wide.	Các hoa dài, rộng.
I mean him.	Ý tôi là anh ấy.
There's no way this happened last night.	Không thể nào chuyện này xảy ra đêm qua.
There is not much like a spot on the rock.	Không có nhiều như một chỗ trên đá.
I want to make someone laugh.	Tôi muốn làm cho ai đó cười.
Then my screen went black.	Sau đó màn hình của tôi chuyển sang màu đen.
I put this code together from myself and from examples found online.	Tôi đặt mã này lại với nhau từ bản thân và từ các ví dụ được tìm thấy trên mạng.
I want to look great again more than anything.	Tôi muốn trông tuyệt vời một lần nữa hơn bất cứ điều gì.
And now this terrible thing has happened.	Và bây giờ điều khủng khiếp này đã xảy ra.
I need him to do it again.	Tôi cần anh ấy làm điều đó một lần nữa.
But don't stop your reading there.	Nhưng đừng dừng việc đọc của bạn ở đó.
Two years later.	Hai năm sau.
How easy the world looked at it in amazement.	Làm thế nào dễ dàng thế giới nhìn vào nó trong kinh ngạc.
I have not made or accepted its word.	Tôi đã không thực hiện hoặc chấp nhận lời nói của nó.
That's their good thing.	Đó là điều tốt của họ.
He's not good at this kind of love.	Anh ấy không giỏi về thứ tình cảm này.
Many other examples are available.	Nhiều ví dụ khác có sẵn.
In winter, they dry out.	Vào mùa đông, chúng khô đi.
Maybe four or five times per year.	Có thể bốn hoặc năm lần mỗi năm.
He ordered a coffee and sat down.	Anh gọi một ly cà phê và ngồi xuống.
Not only that, he also knew where she worked.	Không chỉ vậy, anh còn biết nơi cô làm việc.
Both are wrong.	Cả hai đều sai.
It is probably a reasonable question.	Nó có lẽ là một câu hỏi hợp lý.
Mothers are no longer as defensive as before.	Các mẹ đã không còn đề phòng như trước nữa.
I absolutely hate them, but they are my customers.	Tôi hoàn toàn ghét họ, nhưng họ là khách hàng của tôi.
So is the movie.	Cả phim cũng vậy.
You just watch.	Bạn cứ xem.
Of many people.	Của rất nhiều người.
Only some street lights burned out.	Chỉ có một số đèn đường bị cháy.
There is no love in it.	Không có tình yêu trong đó.
This is an important part of the training.	Đây là một phần quan trọng của khóa đào tạo.
I am having a routine surgery to fix my broken nose.	Tôi đang có một cuộc phẫu thuật định kỳ để sửa mũi bị hỏng.
Exactly five hundred years.	Chính xác là năm trăm năm.
Any seat is the best seat.	Chỗ ngồi nào cũng là chỗ ngồi tốt nhất.
However, this is the place.	Tuy nhiên, đây là nơi.
He should have won it a long time ago.	Lẽ ra, anh ấy đã giành được nó từ lâu.
In the distance, some children were playing in an empty area.	Ở phía xa, một số đứa trẻ đang chơi trong một khu vực trống.
His figure is tall and straight.	Dáng người anh cao và thẳng.
She might really be a top person, he thought.	Cô ấy có lẽ thực sự là một người hàng đầu, anh nghĩ.
My goal is to have material to show off, every day.	Mục tiêu của tôi là có tài liệu để thể hiện, mỗi ngày.
It is very powerful, but also very calm.	Nó rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất bình tĩnh.
Come here, and let me look at you.	Hãy đến đây, và để tôi nhìn bạn.
Just write an answer during the day.	Chỉ cần viết một câu trả lời trong ngày.
Right in front of him.	Ngay trước mặt anh ta.
And then, few.	Và sau đó, vài.
But they may not know it well.	Nhưng họ có thể không biết rõ về nó.
I'm fine, though.	Tôi ổn, mặc dù vậy.
He should return home.	Anh ấy nên trở về nhà.
In fact, this material is quite expensive to manufacture.	Trên thực tế, vật liệu này khá đắt tiền để sản xuất.
But we went straight.	Nhưng chúng tôi đã đi thẳng.
Plaintiff refused to agree to the procedure.	Nguyên đơn từ chối đồng ý với thủ tục.
You were wrong to do that.	Bạn đã sai khi làm điều đó.
It made her laugh a lot.	Nó khiến cô ấy cười rất nhiều.
They will let me know.	Họ sẽ cho tôi biết.
The door of opportunity is wide open.	Cánh cửa cơ hội rộng mở.
We vote on everything else.	Chúng tôi bỏ phiếu về mọi thứ khác.
But even if he did, nothing much could happen.	Nhưng ngay cả khi anh ta có, không có gì nhiều có thể xảy ra.
The machine should be turned off.	Nên tắt máy.
It makes you miss out on the really good stuff.	Nó khiến bạn bỏ lỡ những thứ thực sự tốt.
I've been trying to come up with a good story for years.	Tôi đã cố gắng nghĩ ra một câu chuyện hay trong nhiều năm.
You get what you give.	Bạn nhận được thứ bạn cho đi.
Then we had to go home again for a week.	Sau đó, chúng tôi phải về nhà một lần nữa trong một tuần.
The former has stopped working.	Cái trước đã ngừng hoạt động.
He is quite tall.	Anh ấy khá cao.
Ask them what they want to do.	Hỏi họ muốn làm gì.
I actually work for a living.	Tôi thực sự làm việc để kiếm sống.
It took me a minute to process what she said.	Tôi mất một phút để xử lý những gì cô ấy nói.
We have a big drug problem.	Chúng tôi có một vấn đề lớn về ma túy.
I hope you are on your best journey.	Tôi hy vọng bạn đang trên hành trình tốt nhất của bạn.
You are the company you keep.	Bạn là công ty bạn giữ.
I have lost a family.	Tôi đã mất một gia đình.
It's a question of taste.	Đó là một câu hỏi về hương vị.
About your growth and development.	Về sự trưởng thành và phát triển của bạn.
They understand other people's problems and try their best to solve them.	Họ hiểu vấn đề của người khác và cố gắng hết sức để giải quyết chúng.
That's my experience anyway.	Đó là kinh nghiệm của tôi dù sao.
If your lover lives two hours away, then go there.	Nếu người yêu của bạn sống cách đó hai giờ, thì hãy đến đó.
We make two observations.	Chúng tôi thực hiện hai quan sát.
Naturally, the ship was undocumented.	Đương nhiên, con tàu không có giấy tờ.
Around there were clothes that she could wear on her own.	Xung quanh có những bộ quần áo mà cô có thể tự mặc.
It has to be done, and someone has to do it.	Nó phải được hoàn thành, và ai đó phải làm nó.
Just last night, for a few hours, everything was perfect.	Chỉ tối hôm qua, trong vài giờ, mọi thứ đã hoàn hảo.
He lived for his work.	Anh ấy đã sống vì công việc.
He is very afraid.	Anh rất sợ.
Come on you.	Cố lên các bạn.
He didn't look back.	Anh ấy không nhìn lại.
That would be welcome.	Điều đó sẽ được hoan nghênh.
However, the face still approached them.	Tuy nhiên, khuôn mặt vẫn tiếp cận với họ.
A strong spirit.	Một tinh thần mạnh mẽ.
I can agree.	Tôi có thể đồng ý.
If a small fact doesn't fit it, they throw it aside.	Nếu một sự thật nhỏ không phù hợp với nó, họ sẽ ném nó sang một bên.
You might think the story ends here.	Bạn có thể nghĩ rằng câu chuyện kết thúc ở đây.
It worked for them.	Nó đã làm việc cho họ.
It was due to being more tired than usual.	Là do mệt mỏi hơn bình thường.
She will have someone to support her.	Cô ấy sẽ có người hỗ trợ cô ấy.
They are used to record important events, people and places.	Chúng được sử dụng để ghi lại các sự kiện, những người và địa điểm quan trọng.
All you can hope for is to die before it comes.	Tất cả những gì bạn có thể hy vọng là chết trước khi nó đến.
It makes traveling with them easier.	Nó làm cho việc đi lại với họ dễ dàng hơn.
She finally decided.	Cuối cùng thì cô ấy cũng quyết định.
In this case, the proceeds can turn out to be very interesting.	Trong trường hợp này, số tiền thu được có thể trở nên rất thú vị.
She didn't wait to see if the effect was what she expected.	Cô ấy không đợi xem liệu hiệu quả có như cô ấy mong đợi hay không.
Looks rich and thick.	Trông phong phú và dày dặn.
Obviously, it's very important to get it settled.	Rõ ràng, điều rất quan trọng là phải giải quyết ổn thỏa.
A quality education is a trade-off.	Một nền giáo dục chất lượng là một sự cân bằng.
Everyone who is listening knows that three years ago.	Tất cả những ai đang nghe đều biết điều đó ba năm trước.
Be honest with them.	Hãy thành thật với họ.
It is better for your heart, mind and soul.	Nó tốt hơn cho trái tim, tâm trí và linh hồn của bạn.
Listen.	Hãy lắng nghe.
It is the path of least resistance.	Đó là con đường ít kháng cự nhất.
Is a big problem.	Là vấn đề lớn.
The players need to show improvement.	Các cầu thủ cần thể hiện sự cải thiện.
All over the map, man.	Trên khắp bản đồ, anh bạn.
I have to get used to this strategy.	Tôi phải làm quen với chiến lược này.
This time she wanted to go slow.	Lần này cô muốn đi thật chậm.
I was worried about you.	Tôi đã lo lắng về bạn.
They couldn't find him.	Họ không thể tìm thấy anh ta.
So you need to handle that.	Vì vậy, bạn cần phải xử lý điều đó.
Set in hotel.	Đặt trong khách sạn.
This guy also perfectly fits the description.	Anh chàng này cũng hoàn toàn phù hợp với mô tả.
Not much, just now and again.	Không phải là nhiều, chỉ bây giờ và một lần nữa.
Then we had someone there cook it for us.	Sau đó, chúng tôi đã có người ở đó nấu nó cho chúng tôi.
It couldn't be easier or faster.	Nó không thể dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn.
There are many rooms, you can choose at will.	Có nhiều phòng, bạn có thể tùy ý chọn.
Focus on your audience, not yourself.	Tập trung vào khán giả của bạn chứ không phải chính bạn.
Take a comfortable approach and just talk to her.	Hãy tiếp cận thoải mái và chỉ nói chuyện với cô ấy.
We thought we were a better band then.	Lúc đó chúng tôi nghĩ mình là một ban nhạc hay hơn.
Sometimes we lie to get out of trouble.	Đôi khi chúng ta nói dối để thoát khỏi khó khăn.
Use words or pictures.	Sử dụng từ ngữ hoặc hình ảnh.
The movie made some good and interesting points.	Bộ phim đã tạo ra một số điểm hay và thú vị.
I extend my arms can't move.	Tôi mở rộng cánh tay của tôi không thể di chuyển.
That will leave him with what he has now.	Điều đó sẽ để lại cho anh ta những gì anh ta có bây giờ.
He is a good person.	Anh ấy là một người tốt.
This is why planning is essential.	Đây là lý do tại sao lập kế hoạch là điều cần thiết.
Promises and possibilities.	Lời hứa và khả năng.
Want to be happy.	Muốn được hạnh phúc.
He gave it everything.	Anh ấy đã cho nó tất cả mọi thứ.
So car rules.	Vì vậy, ô tô quy tắc.
It's almost eight o'clock now.	Bây giờ đã gần tám giờ.
This is not the first time he has done this.	Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm điều này.
In fact, we have more than one source.	Trên thực tế, chúng tôi có nhiều hơn một nguồn.
We want to be right.	Chúng tôi muốn đúng.
Also, show variety in your voice.	Ngoài ra, hãy thể hiện sự đa dạng trong giọng nói của bạn.
It is not something you have.	Nó không phải là một cái gì đó bạn có.
We start with what we want to eat.	Chúng tôi bắt đầu với những gì chúng tôi muốn ăn.
It's different when you're there and we can talk together.	Nó khác khi bạn ở đó và chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau.
See the link below for more details.	Xem liên kết bên dưới để biết thêm chi tiết.
First, the study size was relatively small.	Đầu tiên, quy mô nghiên cứu tương đối nhỏ.
I guess that was our signal to leave.	Tôi đoán đó là tín hiệu rời đi của chúng tôi.
It gives a history.	Nó mang lại một lịch sử.
No one works harder than us.	Không ai làm việc chăm chỉ hơn chúng tôi.
Once these changes begin, they will continue for several years.	Khi những thay đổi này bắt đầu, chúng sẽ tiếp tục trong vài năm.
And the problem doesn't end there.	Và vấn đề không kết thúc ở đó.
I can spend money or not and just have a lot of fun.	Tôi có thể tiêu tiền hoặc không và chỉ có nhiều niềm vui.
You just agree to do it, and then do it.	Bạn chỉ cần đồng ý làm điều đó, và sau đó làm điều đó.
I made coffee.	Tôi đã pha cà phê.
Got my full command.	Có đầy đủ lệnh của tôi.
I'm really, really happy for you.	Tôi thực sự, thực sự hạnh phúc cho bạn.
Growing up with the 'right' friends.	Lớn lên với những người bạn 'đúng'.
She couldn't even feel the tears.	Cô thậm chí không thể cảm nhận được những giọt nước mắt.
For positive comments.	Để nhận xét tích cực.
At that time it never had an audience.	Vào thời điểm đó nó không bao giờ có khán giả.
All elements are handmade.	Tất cả các yếu tố được làm bằng tay.
It is not so now.	Nó không phải là như vậy bây giờ.
Harder.	Khó hơn.
Maybe he doesn't care.	Có lẽ anh không quan tâm.
And not just women.	Và không chỉ phụ nữ.
I had such a time.	Tôi đã có một thời gian như vậy.
But there was a trap.	Nhưng đã có một cái bẫy.
Just one is enough.	Chỉ cần một cái là đủ.
I have come a long way since my first marriage.	Tôi đã đi một chặng đường dài kể từ cuộc hôn nhân đầu tiên.
Except, the gun is for protecting a woman's life.	Ngoại trừ, khẩu súng là để bảo vệ cuộc sống của một người phụ nữ.
Or maybe both.	Hoặc có thể là cả hai.
No one knows about that.	Không ai biết về điều đó.
It seems to have died.	Nó dường như đã chết.
Led the writing of the manuscript.	Đã lãnh đạo việc viết bản thảo.
No one knows who they are today, except for very few of us.	Không ai biết họ là ai ngày nay, ngoại trừ chúng tôi rất ít.
Very very sad.	Rất rất buồn.
The best part of the day.	Phần tốt nhất trong ngày.
Just by doing what we do.	Chỉ bằng cách làm những gì chúng tôi làm.
I had no choice but to lie about my plan.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối về kế hoạch của mình.
He went back to his desk job.	Anh quay lại với công việc trên bàn của mình.
That can be seen as a big problem.	Đó có thể được coi là một vấn đề lớn.
You just need a boat when you haven't reached the mainland.	Bạn chỉ cần một chiếc thuyền khi bạn chưa đến đất liền.
There is a second, go to the next.	Có một giây, đi tiếp theo.
By my bed.	Bên giường của tôi.
An internal effort.	Một nỗ lực nội bộ.
I don't need to travel.	Tôi không cần phải đi du lịch.
The area of ​​interest is indicated by a white box.	Khu vực quan tâm được biểu thị bằng hộp màu trắng.
Like it, like it.	Thích liền, thích liền.
Looking ahead, we still have more questions than answers.	Nhìn về phía trước, chúng ta vẫn còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
There are many ways to do that.	Có nhiều cách để làm điều đó.
This is not a problem.	Đây không phải là một vấn đề.
I will be your teacher.	Tôi sẽ là giáo viên của bạn.
Now we need to find out the way of the world.	Bây giờ chúng ta cần tìm hiểu cách thức của thế giới.
But we can't decide the first one.	Nhưng chúng tôi không thể quyết định việc đầu tiên.
I won't meet him.	Tôi sẽ không gặp anh ấy.
He won't act like a person.	Anh ấy sẽ không hành động như một người.
Get your plane and we'll fix it.	Nhận máy bay của bạn và chúng tôi sẽ sửa nó.
It looks like your map doesn't contain any features.	Có vẻ như bản đồ của bạn không chứa bất kỳ đối tượng địa lý nào.
Not a drop of water.	Không một giọt nước.
Then take it all out.	Sau đó lấy toàn bộ ra.
With each new project comes different challenges.	Với mỗi dự án mới đều có những thách thức khác nhau.
I can make it.	Tôi có thể làm cho nó.
A meeting has been called now.	Một cuộc họp đã được gọi ngay bây giờ.
It's not that far away.	Nó không xa như vậy.
This procedure is repeated for ten times.	Thủ tục này được lặp lại trong mười lần.
So when we do it, we do it well.	Vì vậy, khi chúng tôi làm điều đó, chúng tôi làm điều đó tốt.
The local government is currently using this name.	Chính quyền địa phương hiện đang sử dụng tên này.
Two brief examples.	Hai ví dụ ngắn gọn.
We don't want to give anyone the wrong idea.	Chúng tôi không muốn cung cấp cho bất kỳ ai ý tưởng sai.
It's not my house or your house.	Đó không phải là nhà của tôi hay nhà của bạn.
I wonder how old he is.	Tôi tự hỏi anh ta bao nhiêu tuổi.
No significant side effects were noted during the study.	Không có tác dụng phụ đáng kể nào được ghi nhận trong quá trình nghiên cứu.
I come from zero.	Tôi đến từ con số không.
At least, not in the way you imagine.	Ít nhất, không phải theo cách bạn tưởng tượng.
Anything else ?.	Còn gì nữa không ?.
And we've been relatively successful.	Và chúng tôi đã tương đối thành công.
They have to come back to it.	Họ phải quay lại với nó.
Sound and silence.	Âm thanh và sự im lặng.
You can turn this feature off if you want.	Bạn có thể tắt tính năng này nếu muốn.
My kids know they're my kids.	Những đứa trẻ của tôi biết chúng là những đứa trẻ của tôi.
This number is double what it was 6 months ago.	Con số này gấp đôi so với cách đây 6 tháng.
No one makes a big deal out of it.	Không ai làm to chuyện cả.
He has short brown hair and brown eyes.	Anh ấy có mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt màu nâu.
There are some new laws.	Có một số luật mới.
Now I feel much better.	Giờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
That is a huge change.	Đó là một sự thay đổi rất lớn.
I have never seen a girl smile so much.	Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào cười nhiều như vậy.
A bone.	Một khúc xương.
We have their attention right now.	Chúng tôi có sự chú ý của họ ngay bây giờ.
They found her quite difficult to give up.	Họ thấy cô ấy khá khó để từ bỏ.
All are equal.	Tất cả đều bình đẳng.
Run away from the object but turn your head towards the object.	Chạy khỏi vật thể nhưng lại quay đầu về phía vật thể.
I know he's done this many times before.	Tôi biết anh ấy đã làm điều này nhiều lần trước đây.
We can do it, we have the means.	Chúng ta có thể làm được, chúng ta có phương tiện.
What he feels right now is secondary.	Những gì anh ấy cảm thấy lúc này chỉ là thứ yếu.
I was a young wife then, and your father was very kind.	Khi đó tôi còn là một người vợ trẻ, và cha của bạn rất tốt bụng.
He will leave.	Anh ấy sẽ rời đi.
He seems more dangerous than usual somehow.	Anh ta có vẻ nguy hiểm hơn bình thường bằng cách nào đó.
I never used it, not my favorite.	Tôi không bao giờ sử dụng nó, không phải là yêu thích của tôi.
Has become much more popular there.	Đã trở nên phổ biến hơn nhiều ở đó.
We could not find such a case in the documentation.	Chúng tôi không thể tìm thấy một trường hợp như vậy trong tài liệu.
It was a great decision.	Đó là một quyết định tuyệt vời.
Present is neither the cause nor the result of anything else.	Hiện tại không phải là nguyên nhân cũng không phải là kết quả của bất cứ điều gì khác.
You know, just to make sure.	Bạn biết đấy, chỉ để đảm bảo.
It was a nice night.	Đó là một đêm tốt đẹp.
You are playing your music.	Bạn đang chơi nhạc của mình.
I don't know what's going on here.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
We hardly see each other.	Chúng tôi hầu như không gặp nhau.
Together they decided on their route.	Họ đã cùng nhau quyết định về lộ trình của mình.
Three, the defendant knew it was a weapon.	Ba, bị cáo biết đó là vũ khí.
This process is expensive and slow.	Quá trình này tốn kém và chậm.
They were for humans.	Họ đã dành cho con người.
But in the end it failed.	Nhưng cuối cùng thất bại.
This standard approach is useful in many situations.	Cách tiếp cận tiêu chuẩn này rất hữu ích trong nhiều trường hợp.
Still, it's an interesting book.	Tuy nhiên, đó là một cuốn sách thú vị.
Our general treatment strategy has been reported in a previous study.	Chiến lược điều trị chung của chúng tôi đã được báo cáo trong một nghiên cứu trước đây.
However, we do.	Tuy nhiên, chúng tôi làm.
It is not good.	Nó là không tốt.
I suffered the same damage as the lamp ??.	Tôi chịu thiệt hại tương tự như đèn ??.
Run there and follow the wall on the left.	Chạy đến đó và đi theo bức tường bên trái.
He doesn't say anything at school.	Anh ấy không nói bất cứ điều gì ở trường.
But he still doesn't look very happy.	Nhưng trông anh ấy vẫn không vui lắm.
Something is wrong with him.	Có điều gì đó không ổn với anh ta.
It's just like that.	Nó chỉ giống như vậy.
He's off again.	Anh ấy lại nghỉ rồi.
Frequent.	Thường xuyên.
That's a really bad idea.	Đó là một ý tưởng thực sự tồi.
At the time, we didn't look far enough ahead.	Vào thời điểm đó, chúng tôi đã không nhìn đủ xa về phía trước.
It just takes time.	Nó chỉ cần thời gian.
I can help around the house.	Tôi có thể giúp đỡ xung quanh nhà.
He spent another year and a half writing the book.	Ông đã dành thêm một năm rưỡi để viết cuốn sách.
I have seen you.	Tôi đã nhìn thấy bạn.
Just one of those things.	Chỉ cần một trong những điều đó.
He is there.	Anh ấy ở đó.
It was his last big win.	Đó là chiến thắng lớn cuối cùng của anh ấy.
More than a few of you have come to me with your concerns.	Hơn một vài người trong số các bạn đã đến gặp tôi với những băn khoăn của mình.
They continued to come out.	Họ tiếp tục đi ra.
She will require a little push.	Cô ấy sẽ yêu cầu một chút thúc đẩy.
Families should be responsible for their own families.	Đáng lẽ ra các gia đình phải có trách nhiệm với chính gia đình mình.
Then he was like, forget it.	Sau đó, anh ấy giống như, quên nó đi.
However, I made history.	Tuy nhiên, tôi đã làm nên lịch sử.
This is very important.	Điều này rất quan trọng.
He was lying down.	Anh ấy đã nằm xuống.
But we were wrong.	Nhưng chúng tôi đã nhầm.
There were three children born after me.	Có ba đứa trẻ được sinh ra sau tôi.
And in a way, she had.	Và theo một cách nào đó, cô ấy đã có.
I put an expensive sound system inside it.	Tôi đặt một hệ thống âm thanh đắt tiền bên trong nó.
No old man talks nonsense.	Không có thằng già nào nói vớ vẩn đâu.
Work on it.	Làm việc trên đó.
I'm just not ready to tell him that.	Tôi chỉ chưa sẵn sàng để nói với anh ấy điều đó.
Our knowledge of it is never complete.	Kiến thức của chúng ta về nó không bao giờ đầy đủ.
I have read the answer.	Tôi đã đọc câu trả lời.
Make this a potential option.	Làm cho điều này trở thành một lựa chọn tiềm năng.
It was death for sure, and quite soon, literally a few years.	Đó chắc chắn là cái chết, và khá sớm, nghĩa là một vài năm.
Apparently no boy came to play with her.	Rõ ràng là không có cậu bé nào đến chơi nhà với cô ấy cả.
My boys know not to touch flesh when they touch me.	Các chàng trai của tôi biết không chạm vào da thịt khi họ chạm vào tôi.
However, this method does not scale very well.	Tuy nhiên, phương pháp này không mở rộng quy mô rất tốt.
However, the mechanisms involved in these three situations are completely different.	Tuy nhiên, các cơ chế liên quan đến ba tình huống này hoàn toàn khác nhau.
Definitely appreciate that.	Chắc chắn đánh giá cao điều đó.
The police checked it.	Cảnh sát đã kiểm tra nó.
I don't think you have to worry about anything.	Tôi không nghĩ rằng bạn phải lo lắng về bất cứ điều gì.
This is the perfect set as everything is included.	Đây là bộ hoàn hảo vì mọi thứ đã được bao gồm.
But she couldn't be angry.	Nhưng cô không thể tức giận.
This can be achieved with little training.	Điều này có thể đạt được với ít đào tạo.
But there is a story behind it.	Nhưng có một câu chuyện đằng sau nó.
He went into his room to see for himself and then left.	Anh vào phòng xem cho mình rồi bỏ đi.
These are the opening hours.	Đây là những giờ mở cửa.
You should drive.	Bạn nên lái xe.
He knows better.	Anh ấy biết rõ hơn.
These books are nothing without you.	Những cuốn sách này không là gì nếu không có bạn.
Usually after the first or second oil change it is gone.	Thường thì sau lần thay nhớt thứ nhất hoặc thứ hai là hết.
I cite this one example to show many things.	Tôi nêu ra một ví dụ này để đưa ra nhiều điều.
I don't know if they think of her.	Tôi không biết họ có nghĩ cô ấy không.
He tried the logical approach.	Anh ấy đã thử cách tiếp cận hợp lý.
We can.	Chúng ta có thể.
Season with white pepper.	Nêm hạt tiêu trắng.
It really means a lot.	Nó thực sự có ý nghĩa rất nhiều.
No response, nothing.	Không có phản ứng, không có gì.
I have been very busy with my students.	Tôi đã rất bận rộn với học sinh của tôi.
When we stepped inside, my brother was the first to comment.	Khi chúng tôi bước vào trong, anh trai tôi là người đầu tiên nhận xét.
He can do it on his own.	Anh ấy có thể tự mình làm điều đó.
I regret that our second meeting did not take place under better circumstances.	Tôi rất tiếc vì cuộc gặp thứ hai của chúng tôi không diễn ra trong hoàn cảnh tốt hơn.
Every man is scared in his first act.	Mỗi người đàn ông đều sợ hãi trong hành động đầu tiên của mình.
It relieves pressure.	Nó làm giảm áp lực.
Our response is to raise the bar even higher.	Phản ứng của chúng tôi là nâng mức thanh cao hơn nữa.
But you know, the law actually provides a mechanism for that.	Nhưng bạn biết đấy, luật thực sự cung cấp một cơ chế về điều đó.
Perhaps she thought it impossible to envision a way forward.	Có lẽ cô nghĩ rằng không thể hình dung ra một con đường phía trước.
Probably close to ten sets.	Có lẽ gần mười bộ.
I am very happy to be back home with the two of you.	Tôi rất vui khi được trở về nhà với hai người.
You talk on the radio.	Bạn nói chuyện trên đài phát thanh.
He can take your life.	Anh ta có thể lấy mạng bạn.
That is extremely valuable to us.	Điều đó vô cùng quý giá đối với chúng tôi.
Instead, the driver kept going.	Thay vào đó, người lái xe tiếp tục đi.
The second half has a soul in it.	Nửa sau có linh hồn trong đó.
I left the men there.	Tôi đã để những người đàn ông ở đó.
It won't just disappear.	Nó sẽ không chỉ biến mất.
Now that's really funny.	Bây giờ điều đó thực sự buồn cười.
It has no effect.	Nó không có tác dụng.
I don't think he will.	Tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm như vậy.
I will analyze that content.	Tôi sẽ phân tích nội dung đó.
But don't let that keep you away from his book.	Nhưng đừng để điều đó khiến bạn rời xa cuốn sách của anh ấy.
This is when.	Đây là khi.
Purpose does not change.	Mục đích không thay đổi.
He did not light it.	Anh ấy đã không thắp sáng nó.
And close it.	Và đóng nó lại.
Then stop the media.	Sau đó dừng phương tiện truyền thông.
More than half a day has passed.	Hơn nửa ngày đã trôi qua.
The same is true on an emotional level.	Điều này cũng đúng ở mức độ tình cảm.
But the first season, we made nine.	Nhưng mùa đầu tiên, chúng tôi đã làm được chín.
I felt my feet leave the ground.	Tôi cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất.
It's not a place for my son.	Đó không phải là nơi dành cho con trai tôi.
I have my own thoughts and ideas.	Tôi có suy nghĩ và ý tưởng của riêng tôi.
That, or we'll have to pay for it.	Điều đó, hoặc chúng tôi sẽ phải trả tiền cho nó.
There is no peace in them.	Không có hòa bình trong họ.
Everything happened so fast.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Symptoms improved rapidly and full recovery was observed within one month.	Các triệu chứng được cải thiện nhanh chóng và sự hồi phục hoàn toàn đã được quan sát thấy trong vòng một tháng.
Look at them for a minute.	Nhìn chúng trong một phút.
And if they leave the ground, they lose their power.	Và nếu chúng rời khỏi mặt đất, chúng sẽ mất đi nguồn điện.
He had helped her once and might have done so again.	Anh đã giúp cô một lần và có thể đã làm như vậy một lần nữa.
I never saw it, but it kept coming.	Tôi không bao giờ nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn tiếp tục đến.
This does a few things.	Điều này thực hiện một vài điều.
Fresh meat for the machine.	Thịt tươi cho máy.
This is the standard second law.	Đây là luật thứ hai tiêu chuẩn.
Your information has been used and this decision is applicable again.	Thông tin của bạn đã được sử dụng mà quyết định này có thể áp dụng trở lại.
He brought books for her to read.	Anh mang sách cho cô đọc.
Both can be funny and both can be serious.	Cả hai đều có thể hài hước và cả hai đều có thể nghiêm túc.
Just some stars.	Chỉ là một số ngôi sao.
They will be released soon.	Chúng sẽ sớm ra mắt.
As much as can be expected.	Nhiều như có thể được mong đợi.
The others also stood up.	Những người khác cũng đứng dậy.
Something might happen that would give me a chance to escape.	Điều gì đó có thể xảy ra sẽ cho tôi cơ hội trốn thoát.
That's just what this guide is for.	Đó chỉ là những gì hướng dẫn này dành cho.
Don't trust them and ignore them.	Đừng tin họ và không chú ý đến họ.
Or love hate.	Hay yêu ghét.
It's worse now.	Nó tệ hơn bây giờ.
At least that's my opinion.	Ít nhất quan điểm của tôi là thế.
There's no way we can survive this debate today.	Không có cách nào chúng ta có thể tồn tại cuộc tranh luận này ngày nay.
Now that it was gone, she could start living again.	Bây giờ nó đã biến mất, cô có thể bắt đầu sống lại.
Oh my gosh, no.	Ôi trời, không.
Everyone knows well about this.	Tất cả mọi người biết cũng như về điều này.
Oh you have a really good gun.	Oh bạn có một khẩu súng thực sự tốt.
I have time.	Tôi có thời gian.
In any case, it doesn't matter.	Trong mọi trường hợp, nó không thành vấn đề.
The atmosphere is bad.	Không khí thật tệ.
Makes setup even easier.	Giúp việc thiết lập thậm chí còn dễ dàng hơn.
A moment that has long passed to return.	Khoảnh khắc đã trôi qua từ lâu để quay lại.
I don't remember leaving.	Tôi không nhớ mình đã rời đi.
There's no telling what reading a will might bring.	Không có gì nói trước những gì việc đọc di chúc có thể mang lại.
She'd better stay away.	Tốt hơn hết là cô nên tránh xa.
This does not make sense.	Điều này chưa có ý nghĩa.
And he lifted them up.	Và anh ấy đã nâng họ lên.
These observations raise two important questions for future research.	Những quan sát này đặt ra hai câu hỏi quan trọng cho các nghiên cứu trong tương lai.
Those things were never the same.	Những điều đó đã không bao giờ giống nhau.
Now he lost his knife and he wants to track it down.	Bây giờ anh ấy bị mất con dao của mình và anh ấy muốn truy tìm nó.
Do not talk to the driver.	Không nói chuyện với người lái xe.
He could barely speak.	Anh ấy hầu như không thể nói được.
That is the world we live in.	Đó là thế giới chúng ta đang sống.
Inside, she's not a quiet, or cheerful person.	Bên trong, cô ấy không phải là người ít nói, hay vui vẻ.
He is here with his wife.	Anh ấy ở đây với vợ anh ấy.
Good family but no real money.	Gia cảnh tốt nhưng không có tiền thật.
Very positive response.	Phản ứng rất tích cực.
It would be great to do it again.	Sẽ rất tuyệt nếu làm lại.
Eat your heart out!.	Ăn hết trái tim của bạn !.
I worked hard to get here and this is my moment.	Tôi đã làm việc chăm chỉ để đến được đây và đây là khoảnh khắc của tôi.
Even then he will be forced to move like a criminal.	Thậm chí sau đó anh ta sẽ bị buộc phải di chuyển như một tên tội phạm.
I think most of us can do better than that.	Tôi nghĩ hầu hết chúng ta có thể làm tốt hơn thế.
The film was not made.	Bộ phim đã không được thực hiện.
We have another one.	Chúng tôi có một cái khác.
My back is towards her.	Lưng của tôi hướng về cô ấy.
There is still a better part of the argument.	Vẫn có cái hay hơn của lập luận.
And some men never will.	Và một số người đàn ông sẽ không bao giờ.
The middle part is the food market.	Phần giữa là chợ ăn uống.
Until you get some experience, it's really hard to wait.	Cho đến khi bạn có được một số kinh nghiệm, nó thực sự khó khăn để chờ đợi.
I'm going to move some stuff around and out of there today.	Tôi sẽ di chuyển một số thứ xung quanh và ra khỏi đó ngay hôm nay.
He hasn't said that yet.	Anh ấy vẫn chưa nói điều đó.
I am no more.	Tôi không còn nữa.
Read it, you will love it.	Đọc nó, bạn sẽ thích nó.
They also took good care of us.	Họ cũng chăm sóc chúng tôi rất tốt.
The rest of the time it's closed.	Phần còn lại của thời gian nó đóng cửa.
I think he's finally starting to see value in motion.	Tôi nghĩ rằng anh ấy cuối cùng cũng bắt đầu thấy giá trị trong chuyển động.
At least that's what some people think.	Ít nhất đó là những gì một số người nghĩ.
Therefore we do not go into detail.	Do đó chúng tôi không đi vào chi tiết.
I just laugh about it.	Tôi chỉ cười về nó.
I am relatively poor.	Tôi tương đối nghèo.
He will speak to the press when the party is over.	Anh ấy sẽ nói chuyện với báo chí khi bữa tiệc kết thúc.
But you don't have to be so extreme.	Nhưng bạn không cần phải cực đoan như vậy.
That made me think about my plan of action.	Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ về kế hoạch hành động của mình.
She was still in a deep sleep.	Cô vẫn còn đang ngủ mê man.
He continues to do it inside and out.	Anh ta tiếp tục làm điều đó trong và ngoài.
Which ones will you add?.	Bạn sẽ thêm những cái nào ?.
Or take the next step and start your own group.	Hoặc thực hiện bước tiếp theo và bắt đầu nhóm của riêng bạn.
The doctor was unable to figure out what was going on.	Bác sĩ đã không thể tìm ra những gì đang xảy ra.
I need them to appear one after the other.	Tôi cần chúng xuất hiện lần lượt.
They are trying their best.	Họ đang nỗ lực hết mình.
After six months, they gave up trying to take anything from him.	Sau sáu tháng, họ đã từ bỏ việc cố gắng lấy bất cứ thứ gì từ anh ta.
The man across the street is watching you.	Người đàn ông bên kia đường đang quan sát bạn.
They did some amazing things.	Họ đã làm một số điều đáng kinh ngạc.
Something about the men.	Vài điều về những người đàn ông.
And ask them to check.	Và yêu cầu họ kiểm tra.
It cannot hold back water or shore.	Nó không thể giữ lại nước hoặc bờ.
It is a strange beauty.	Đó là một vẻ đẹp kỳ lạ.
She wasn't sure she wanted to forget.	Cô không chắc rằng mình muốn quên.
She doesn't really need one.	Cô ấy không thực sự cần một cái.
He must stay on board.	Anh ta phải ở lại trên tàu.
This will work with limited success, but at least it is something.	Điều này sẽ làm việc với thành công hạn chế, nhưng ít nhất nó là một cái gì đó.
Users don't pay attention to those things.	Người dùng không chú ý đến những điều đó.
We call it suffering.	Chúng tôi gọi đó là đau khổ.
The sound of the band is very loud.	Âm thanh của ban nhạc rất lớn.
That couldn't have happened just a few years earlier.	Điều đó đã không thể xảy ra chỉ vài năm trước đó.
The results of these studies will be presented at a later date.	Kết quả của những nghiên cứu này sẽ được trình bày vào một ngày sau đó.
I have also suffered for my country.	Tôi cũng đã đau khổ cho đất nước của tôi.
We know more now.	Chúng tôi biết nhiều hơn bây giờ.
We also played hard.	Chúng tôi cũng đã chơi hết mình.
He has given me a great deal of love to give.	Anh ấy đã dành cho tôi một tình yêu tuyệt vời để trao gửi.
He is survived by his wife and a son.	Anh ta được sống sót bởi vợ và một đứa con trai.
I hope he makes it.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ làm được.
He studied well.	Anh ấy đã học tốt.
His usual smile was gone.	Nụ cười thường ngày của anh đã mất đi.
He pulled a chair over to the side of my bed.	Anh ta kéo một chiếc ghế sang bên cạnh giường của tôi.
Good job.	Làm tốt lắm.
For more reasons than she can count.	Vì nhiều lý do hơn cô ấy có thể đếm được.
Design your database carefully.	Thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn một cách cẩn thận.
I hope some of my people survive.	Tôi hy vọng một số người của tôi sống sót.
The questions are fun as they go straight to multiple choice questions.	Các câu hỏi rất thú vị khi chúng đi thẳng vào các câu hỏi trắc nghiệm.
I was more open to her influence.	Tôi đã cởi mở hơn với ảnh hưởng của cô ấy.
They often stop to listen.	Họ thường xuyên dừng lại để lắng nghe.
Just wanted to try something different really.	Chỉ muốn thử một cái gì đó khác nhau thực sự.
And this is at the heart of much of our economic success.	Và điều này là trung tâm của phần lớn thành công kinh tế của chúng tôi.
That's exactly what they said.	Đó là chính xác những gì họ đã nói.
This is how you build one.	Đây là cách bạn xây dựng một.
Or so we hope.	Hoặc vì vậy chúng tôi hy vọng.
However, in some cases this is not very helpful.	Tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều này không hữu ích lắm.
The same goes for manuscript writing.	Viết bản thảo cũng vậy.
Good discussion either way.	Thảo luận tốt một trong hai cách.
Without it, you won't get very far.	Nếu không có nó, bạn sẽ không đi được xa.
That's not life.	Đó không phải là cuộc sống.
They were good in art.	Họ đã tốt trong nghệ thuật.
And you still get rejected.	Và bạn vẫn bị từ chối.
I have the book and really like it.	Tôi có cuốn sách và thực sự thích nó.
She did not ask.	Cô không hỏi.
And they believe in you.	Và họ tin vào bạn.
It's about time she started hanging out with him.	Đã đến lúc cô bắt đầu đi chơi với anh.
My mother's illness will not go into remission.	Mẹ tôi bị bệnh sẽ không thuyên giảm.
How he thought he would cry.	Anh ấy nghĩ mình sẽ khóc như thế nào.
This involves listening to the radio and taking a lot of notes.	Điều này liên quan đến việc nghe đài và ghi chú nhiều.
So does every other country.	Mọi quốc gia khác cũng vậy.
Tonight or tomorrow.	Tối nay hoặc ngày mai.
She pointed to the table beside them.	Cô chỉ vào bàn bên cạnh họ.
In fact, he used to be.	Trên thực tế, anh ấy đã từng như vậy.
Four boys go to work.	Bốn chàng trai đi làm.
Well, it actually sounds like it could be pretty good.	Chà, nó thực sự có vẻ như nó có thể khá tốt.
She is a character.	Cô ấy là một nhân vật.
If this service is stopped, no performance information will be collected.	Nếu dịch vụ này bị dừng, thông tin về hiệu suất sẽ không được thu thập.
The data shown are representative of three independent experiments.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
He cannot be explained by the ordinary laws of time and space.	Anh ta không thể được giải thích bởi các quy luật thông thường của thời gian và không gian.
Their use of color will only take you away.	Việc sử dụng màu sắc của họ sẽ chỉ đưa bạn đi.
They have the right to do so.	Họ có quyền làm như vậy.
Don't do that anymore.	Đừng làm vậy nữa.
It made me cry, in a good way.	Nó khiến tôi khóc, theo một cách tốt.
Fear of what happened.	Sợ những gì đã xảy ra.
Can not see.	Không thể nhìn thấy.
I can see it must be hard work.	Tôi có thể thấy nó phải là công việc khó khăn.
The parties were not on par with each other.	Các bên đã không ngang hàng với nhau.
She's just fine, hope he knows.	Cô ấy chỉ tốt, mong anh ấy biết.
However, there is something else after sleep.	Tuy nhiên, có gì đó khác sau giấc ngủ.
One last time.	Một lần cuối.
The field is returned to the country at death.	Ruộng được trả về nước lúc chết.
Reading this blog post could cost you money.	Đọc bài đăng trên blog này có thể khiến bạn mất tiền.
It was a difficult exercise.	Đó là một bài tập khó.
He knows exactly who he wants.	Anh ấy biết chính xác người anh ấy muốn.
Is it that bad?	Nó có tệ như vậy không.
Not bad, not good, not anything.	Không xấu, không tốt, không phải bất cứ điều gì.
He is particularly noted for his attention to small details.	Anh ấy đặc biệt được chú ý vì chú ý đến từng chi tiết nhỏ.
It is just beautiful.	Nó chỉ là đẹp.
I think it's time for a change.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi.
There's still a lot of work to be done here.	Vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây.
This process follows a familiar routine.	Quá trình này diễn ra theo quy trình quen thuộc.
The same pattern can be easily followed for books.	Mô hình tương tự có thể dễ dàng theo dõi đối với các cuốn sách.
That took me a long time to be childless.	Điều đó đã cho tôi một thời gian dài để không có con.
If you didn't do that, none of us would be here.	Nếu bạn không làm điều đó, không ai trong chúng ta sẽ ở đây.
Right next to your ear.	Ngay bên tai anh.
I went months without it before.	Tôi đã đi nhiều tháng mà không có nó trước đây.
Then you'll know what time they are usually completed.	Sau đó, bạn sẽ biết chúng thường được hoàn thành vào lúc mấy giờ.
We were very close.	Chúng tôi đã rất gần gũi.
They are necessary.	Chúng là cần thiết.
Never discard more than a third of the top growth.	Không bao giờ loại bỏ hơn một phần ba mức tăng trưởng hàng đầu.
It took two men almost half a day to fill them.	Hai người đàn ông phải mất gần nửa ngày để lấp đầy chúng.
None of them are really themselves, at any time.	Không ai trong số họ thực sự là chính họ, bất cứ lúc nào.
They seem to know exactly where to go.	Họ dường như biết chính xác nơi để đi.
You know one of these.	Bạn biết một trong những.
That is a choice.	Đó là một sự lựa chọn.
Too shy of a challenge.	Quá ngại thử thách.
Others joined her.	Những người khác tham gia cùng cô ấy.
With the mass of the sun.	Với khối lượng của mặt trời.
I will also be responsible for those children like him.	Tôi cũng sẽ có trách nhiệm với những đứa trẻ đó như anh ấy.
Imagine sleeping on the street.	Hãy tưởng tượng ngủ trên đường phố.
Waste of network resources.	Lãng phí tài nguyên mạng.
It should be an easy test to perform.	Nó phải là một bài kiểm tra dễ dàng để thực hiện.
I was and still am afraid of the dark.	Tôi đã và vẫn sợ bóng tối.
And no one takes better care of their bodies than he does.	Và không ai chăm sóc cơ thể của họ tốt hơn anh ấy.
Don't call anyone else.	Đừng gọi cho bất kỳ ai khác.
I know how unusual it is.	Tôi biết nó bất thường như thế nào.
You know there's a big cast.	Bạn biết có một dàn diễn viên lớn.
The opposite direction to which it will be moved.	Hướng ngược lại mà nó sẽ được di chuyển đến.
Many in his work feel the same way.	Nhiều người trong công việc của anh ấy cảm thấy như vậy.
That was very sad.	Điều đó đã rất buồn.
And then we will find them.	Và sau đó chúng tôi sẽ tìm thấy chúng.
They were too late.	Họ đã quá muộn.
I will no longer support this business.	Tôi sẽ không còn hỗ trợ doanh nghiệp này nữa.
Be present in every decision.	Có mặt trong mọi quyết định.
Not a very good game a great game.	Không phải là một trò chơi rất hay một trò chơi tuyệt vời.
He has certainly picked up a collection of strange people on his journey.	Anh ấy chắc chắn đã chọn được một bộ sưu tập những người kỳ lạ trong chuyến hành trình của mình.
He had a surprised look on his face.	Anh ta có một vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của mình.
The logic is the same for everyone.	Logic giống nhau cho tất cả mọi người.
One red and one white.	Một màu đỏ và một màu trắng.
This blog is my little home on the web.	Blog này là ngôi nhà nhỏ của tôi trên web.
I own more than one website.	Tôi sở hữu nhiều hơn một trang web.
We really need and appreciate your help.	Chúng tôi thực sự cần và đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
That is complete confidence.	Đó là sự tự tin hoàn toàn.
The data will not be in the wrong hands.	Dữ liệu sẽ không nằm trong tay kẻ xấu.
This is about street numbers and names, making no sense to me.	Đây là về số và tên đường, không có ý nghĩa gì đối với tôi.
And shoot many times.	Và bắn nhiều lần.
Wherever one goes, the other follows.	Một người đi đến đâu, người kia theo sau.
But they think they have made some progress.	Nhưng họ nghĩ rằng họ đã đạt được một số tiến bộ.
He's hard to read at times, but his content is great.	Đôi khi anh ấy khó đọc, nhưng nội dung của anh ấy rất tuyệt.
That was the source of her strength.	Đó là nguồn sức mạnh của cô ấy.
Please, stop this.	Làm ơn, dừng việc này lại.
She keeps life interesting.	Cô ấy giữ cho cuộc sống thú vị.
She put her finger to her lips.	Cô đặt ngón tay lên môi.
You are something much bigger than that.	Bạn là một cái gì đó lớn hơn thế nhiều.
This time you know it's over.	Lần này bạn biết nó đã kết thúc.
He didn't use the origins.	Anh ấy đã không sử dụng các nguồn gốc.
To write well is to think clearly.	Để viết tốt là phải suy nghĩ rõ ràng.
I won't let him close the door.	Tôi sẽ không để anh ta đóng cửa.
This will become clear, after our discussion.	Điều này sẽ trở nên rõ ràng, sau cuộc thảo luận của chúng tôi.
I do not know the green guy.	Tôi không biết những chàng trai màu xanh lá cây.
They don't know they're wrong.	Họ không biết họ sai.
He just knew he couldn't leave yet.	Anh chỉ biết mình chưa thể rời đi.
Thank you for giving me feedback.	Cảm ơn bạn đã cho tôi phản hồi.
What makes me sad is that they usually don't try.	Điều khiến tôi buồn là họ thường không cố gắng.
We know their names.	Chúng tôi biết tên của họ.
When you cut yourself, you break the skin.	Khi bạn tự cắt mình, bạn sẽ làm vỡ da.
They have long since passed.	Chúng đã trôi qua từ lâu.
Both teams started the game well.	Cả hai đội đã bắt đầu trận đấu tốt.
The appeal was denied four months later.	Kháng cáo đã bị từ chối bốn tháng sau đó.
I'll just tell it to my husband.	Tôi sẽ chỉ nói điều đó với chồng tôi.
Most of them come from the city.	Hầu hết họ đến từ thành phố.
There's so much potential but you're too angry to see it.	Có rất nhiều tiềm năng nhưng bạn quá tức giận khi nhìn thấy nó.
It's like in a marriage.	Nó giống như trong một cuộc hôn nhân.
An actual word.	Một từ thực tế.
I can't see where I'm making a mistake.	Tôi không thể nhìn thấy mình đang mắc lỗi ở đâu.
He passed it around.	Anh ấy đã đi qua nó xung quanh.
Each city on the list has its own program.	Mỗi thành phố trong danh sách đều có chương trình riêng.
I don't know how you manage that while you're standing up.	Tôi không biết làm thế nào bạn quản lý điều đó trong khi bạn đang đứng lên.
Therefore, this issue needs to be studied further.	Vì vậy, vấn đề này cần được nghiên cứu thêm.
And are making it.	Và đang làm cho nó.
He considered for a moment.	Anh ấy cân nhắc trong giây lát.
However, it usually works well in practice.	Tuy nhiên, nó thường hoạt động tốt trong thực tế.
We never talked about what happened that day.	Chúng tôi chưa bao giờ nói về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
That might work for them.	Điều đó có thể phù hợp với họ.
Those are very good teams, very good picks.	Đó là những đội rất tốt, những lựa chọn rất tốt.
Absolutely both in the description and on the photo.	Hoàn toàn cả trong mô tả và trên ảnh.
I did everything correctly.	Tôi đã làm mọi thứ chính xác.
Add these lines to my program.	Thêm những dòng này vào chương trình của tôi.
Our side?	Phía chúng tôi?.
It may be safe, but it doesn't seem secure.	Nó có thể an toàn, nhưng nó có vẻ không an toàn.
The thought of driving away has never been seen.	Ý nghĩ về việc lái xe đi chưa bao giờ được nhìn thấy.
All have been done.	Tất cả đều đã làm được.
Provide support for research.	Cung cấp hỗ trợ cho nghiên cứu.
Now, they have spent their first night together.	Bây giờ, họ đã trải qua đêm đầu tiên với nhau.
We want to learn more about her.	Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về cô ấy.
He needed a place to hide it and himself.	Anh cần một nơi để giấu nó và bản thân.
This is what we want to create.	Đây là những gì chúng tôi muốn tạo ra.
I don't think not.	Tôi không nghĩ là không.
Call them wood and wine.	Gọi chúng là gỗ và rượu.
Just pick an issue and start reading.	Chỉ cần chọn một vấn đề và bắt đầu đọc.
It makes me feel so much better.	Nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Great shooting even in cold weather.	Chụp tuyệt vời ngay cả trong thời tiết lạnh.
Just a little help, nothing serious to get him in trouble.	Chỉ cần một chút giúp đỡ, không có gì nghiêm trọng để làm cho anh ta gặp rắc rối.
Rather, it is something that must be done.	Đúng hơn, nó là một cái gì đó phải được thực hiện.
Plaintiff told him to stop, which he did.	Nguyên đơn bảo anh ta dừng lại, điều mà anh ta đã làm.
Camp will take place in four and a half weeks.	Trại sẽ diễn ra sau 4 tuần rưỡi.
There's no telling what they'll do next.	Không có gì nói trước được họ sẽ làm gì tiếp theo.
If you have used the device for .	Nếu bạn đã sử dụng thiết bị cho.
Otherwise, you can have it in ten seconds.	Nếu không, bạn có thể có nó trong mười giây.
Apartment S for the purpose of making a personal social call.	Căn hộ S với mục đích thực hiện cuộc gọi xã hội cá nhân.
But he didn't talk to me.	Nhưng anh ấy không nói chuyện với tôi.
A voice called her name but from afar.	Một giọng nói gọi tên cô nhưng từ xa.
And the same goes for sex.	Và chuyện chăn gối cũng vậy.
The rest of the time the house is empty.	Thời gian còn lại của ngôi nhà trống rỗng.
However, he will not kill you.	Tuy nhiên, anh ta sẽ không giết bạn.
I imagined his weight on me.	Tôi tưởng tượng sức nặng của anh ta đè lên người tôi.
It's been over a year without running water.	Đã hơn một năm không có nước máy.
This issue is off-topic here.	Vấn đề này nằm ngoài chủ đề của tôi ở đây.
It sounds clinical but it is.	Nghe có vẻ lâm sàng nhưng là nó.
There is a growing pattern in the length difference group.	Có một mô hình ngày càng tăng trong nhóm chênh lệch độ dài.
I don't see anyone.	Tôi không thấy ai cả.
Now, when orders are slow, they can deliver new things.	Bây giờ, khi đơn đặt hàng chậm, họ có thể cung cấp những thứ mới.
Yes, women do serious work.	Có, phụ nữ làm công việc nghiêm túc.
I don't want to think of a number.	Tôi không muốn nghĩ đến một số.
This is why life is so dangerous.	Đây là lý do tại sao cuộc sống rất nguy hiểm.
That means understanding your identity and mission.	Điều đó có nghĩa là hiểu được danh tính và sứ mệnh của bạn.
I never wanted that to happen to my sister.	Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với em gái mình.
Oh okay, that's weird.	Ồ được rồi, thật kỳ lạ.
He wants to attack me.	Anh ta muốn tấn công tôi.
And he did, twice.	Và anh ấy đã làm, hai lần.
The key point is in the wall on which we are building the wall.	Điểm mấu chốt là ở bức tường mà chúng ta đang xây bức tường.
Participants gave written consent prior to the trial.	Những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản trước khi thử nghiệm.
We want to see the people we love happy.	Chúng tôi muốn thấy những người chúng tôi yêu thương hạnh phúc.
He needs.	Anh ấy cần.
This turned out to be quite simple.	Điều này hóa ra khá đơn giản.
Girls do that to you.	Con gái làm vậy với bạn.
Details are everything.	Chi tiết là tất cả mọi thứ.
There are no answers here.	Không có câu trả lời ở đây.
That is the writing process.	Đó là quá trình viết.
Both raised their hands to signal the other to be quiet.	Cả hai cùng giơ tay ra hiệu cho người kia im lặng.
Then won.	Sau đó đã thắng.
So he went out and did it.	Vì vậy, anh ấy đã đi ra ngoài và làm điều đó.
A new freedom.	Một sự tự do mới.
I removed them and used version variables.	Tôi đã loại bỏ chúng và sử dụng các biến phiên bản.
It could be my friends.	Đó có thể là những người bạn của tôi.
Some of us know what that feels like.	Một số người trong chúng ta biết cảm giác đó như thế nào.
This may be the first time.	Đây có thể là lần đầu tiên.
Be as silent as possible.	Hãy im lặng hết mức có thể.
Thank you to everyone who participated in our special weekend.	Cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào ngày cuối tuần đặc biệt của chúng tôi.
And they went.	Và họ đã đi.
And if that happens.	Và nếu điều đó xảy ra.
You see, he was never produced.	Bạn thấy đấy, anh ấy chưa bao giờ được sản xuất.
After that, nothing was raised.	Sau đó, không có gì được nêu ra.
Hair changes, body changes.	Tóc thay đổi, cơ thể thay đổi.
It was a good conversation.	Đó là một cuộc trò chuyện tốt.
Anyone is free to go at any time.	Bất cứ ai cũng có thể tự do đi bất cứ lúc nào.
I asked what the problem was.	Tôi hỏi vấn đề là gì.
He can only hate and indulge in its passion.	Anh chỉ biết hận và chìm đắm trong đam mê của nó.
Please feel free to email me with any questions.	Xin vui lòng gửi email cho tôi với bất kỳ câu hỏi nào.
Or, play around with it a bit.	Hoặc, chơi xung quanh nó một chút.
The police are here.	Cảnh sát đang ở đây.
Sometimes we look at each other.	Đôi khi chúng tôi nhìn nhau.
Just make sure it's safe.	Chỉ cần đảm bảo an toàn về nó.
That and other things.	Điều đó và những thứ khác.
They knew she was stupid, but didn't mind.	Họ biết cô ngốc, nhưng không bận tâm.
First response.	Phản hồi đầu tiên.
The challenge of human social behavior.	Thách thức về hành vi xã hội của con người.
They are careful.	Họ đang cẩn thận.
That is enough.	Như vậy là đủ.
He caught her looking at him and smiling.	Anh bắt gặp cô đang nhìn anh và mỉm cười.
Then his son was born.	Rồi con trai anh ra đời.
All cases support this statement.	Tất cả các trường hợp đều ủng hộ nhận định này.
Please don't give up.	Xin đừng bỏ cuộc.
His mouth moved, and his head shook, but there was no sound.	Miệng anh ta cử động, và đầu anh ta lắc, nhưng không có âm thanh nào.
Read more about the condition.	Đọc thêm về điều kiện.
He doesn't see the bottom line.	Anh ta không nhìn thấy điểm mấu chốt.
Instead, he chose to return by sea.	Thay vào đó, anh đã chọn quay trở lại bằng đường biển.
Standing, he almost fell on his back.	Đang đứng, anh gần như ngã ngửa ra.
How long before you get tired and you give up on it.	Bao lâu trước khi bạn cảm thấy mệt mỏi và bạn từ bỏ nó.
Lots of questions.	Rất nhiều câu hỏi.
Most can hold six, some larger, others smaller.	Hầu hết có thể chứa sáu, một số lớn hơn, những người khác nhỏ hơn.
Give the phone number and pick up the phone.	Đưa ra số điện thoại và nhấc máy.
And here, too, we have a sense of community.	Và ở đây, chúng tôi cũng có ý thức cộng đồng.
An exact date will be decided in the coming months.	Một ngày chính xác sẽ được quyết định trong những tháng tới.
There is no record of where he ended up.	Không có hồ sơ về nơi anh ta đã kết thúc.
After this treatment, he may be fine.	Sau đợt điều trị này, anh ấy có thể ổn.
However, one fact that we must clearly keep in mind.	Tuy nhiên, một thực tế mà chúng ta phải ghi nhớ rõ ràng.
Your new code will not be set unless you press the button.	Mã mới của bạn sẽ không được đặt trừ khi bạn nhấn nút.
These games are extremely detailed.	Các trò chơi này cực kỳ chi tiết.
A little before.	Trước đây một chút.
Parent population.	Quần thể bố mẹ.
It simply tells you how to live a little better.	Nó chỉ đơn giản cho bạn biết làm thế nào để sống tốt hơn một chút.
By the way, both are very well done.	Nhân tiện, cả hai đều được thực hiện rất tốt.
See they are ready to meet the enemy.	Nhìn thấy họ đã sẵn sàng để gặp kẻ thù.
Some students have little access to social media at home.	Một số học sinh ít tiếp cận với mạng xã hội ở nhà.
I'm not surprised she feels it either.	Tôi cũng không ngạc nhiên khi cô ấy cảm thấy điều đó.
But this is really good.	Nhưng điều này thực sự là tốt.
I just see it as music.	Tôi chỉ xem nó như âm nhạc.
I want to leave this trip for a while to catch my breath.	Tôi muốn rời khỏi chuyến đi này một lúc để lấy lại hơi thở của mình.
For some, the game comes too easily.	Đối với một số người, trò chơi đến quá dễ dàng.
But not just any kind.	Nhưng không chỉ bất kỳ loại nào.
That is his faith.	Đó là đức tin của anh ấy.
But this is not a court of law.	Nhưng đây không phải là một tòa án của pháp luật.
She stops when we don't attack her.	Cô ấy dừng lại khi chúng tôi không tấn công cô ấy.
Maybe there's something bigger on his mind right now.	Có lẽ lúc này trong đầu anh ấy có điều gì đó lớn hơn.
We booked dinner.	Chúng tôi đã đặt bữa tối.
To see what.	Để xem nào.
That's probably why women are using it more.	Đó có lẽ là lý do tại sao phụ nữ đang sử dụng nó nhiều hơn.
You never close the door on people, you try to help them.	Bạn không bao giờ đóng cửa với mọi người, bạn cố gắng giúp đỡ họ.
At the end of the street is a large parking lot.	Cuối đường là một bãi đậu xe rộng.
She has even said that she has no friends.	Cô ấy thậm chí đã nói rằng cô ấy không có bạn bè.
I killed it.	Tôi đã giết nó.
Thanks for bringing us here.	Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây.
You have to look.	Bạn phải nhìn.
It's what he likes.	Nó là những gì anh ấy thích.
Suddenly the old days seemed not so far away.	Chợt ngày xưa dường như không còn xa nữa.
They cannot miss.	Họ không thể bỏ lỡ.
There are many such projects out there.	Có rất nhiều dự án như vậy ngoài kia.
And the war is not over, or won.	Và cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hay chiến thắng.
It could be a taste, color or sensation.	Có thể là một mùi vị, màu sắc hoặc cảm giác nào đó.
We have a few hours before the boat leaves.	Chúng tôi có vài giờ trước khi thuyền rời bến.
You care about dad and me and everyone in your family.	Bạn quan tâm đến bố và tôi và mọi người trong gia đình bạn.
Down the line, he wanted to create his own story.	Xuống dòng, anh ấy muốn tạo ra câu chuyện của riêng mình.
They discussed it.	Họ đã thảo luận về nó.
It could be minutes or hours or even longer.	Nó có thể là vài phút hoặc vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn.
I did exactly what he told me to do.	Tôi đã làm đúng những gì anh ấy bảo tôi phải làm.
This is for two very good reasons.	Điều này là vì hai lý do rất tốt.
Others.	Cái khác.
She won't talk about me.	Cô ấy sẽ không kể về tôi.
This game is clearly worth your time.	Trò chơi này rõ ràng là giá trị thời gian của bạn.
But then, when he died, she died too.	Nhưng rồi, khi anh chết, cô cũng chết.
As she watched, the horses began to move.	Khi cô quan sát, những con ngựa bắt đầu di chuyển.
Now he will seriously watch it in hand.	Bây giờ anh ấy sẽ nghiêm túc xem nó trong tay.
I can't believe it, eight years.	Tôi không thể tin được, tám năm.
We will rest for a while.	Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Men take pictures.	Đàn ông chụp ảnh.
Do not enter.	Không được vào.
He never made a big deal out of it.	Anh ấy chưa bao giờ làm lớn chuyện.
Physical examination found normal.	Khám sức khỏe phát hiện bình thường.
Rates there are higher than anywhere else.	Tỷ lệ ở đó cao hơn bất kỳ nơi nào khác.
This is fine with me.	Việc này ổn với tôi.
We have two children, both planned.	Chúng tôi có hai đứa con, cả hai đều đã lên kế hoạch.
No oil and gas.	Không có dầu và khí đốt.
You don't understand how close we are to each other.	Bạn không hiểu chúng ta thân nhau đến mức nào.
They all received surgical treatment.	Tất cả họ đều được điều trị phẫu thuật.
News, in a statement.	Tin tức, trong một tuyên bố.
There are others who will want to come here for it.	Có những người khác sẽ muốn đến đây vì nó.
You eat, sleep and dream about money.	Bạn ăn, ngủ và mơ về tiền.
This is absolutely amazing.	Điều này là hoàn toàn tuyệt vời.
Everything has an ice skin.	Mọi thứ đều mang một lớp da băng.
Now forward now that you want.	Bây giờ phía trước bây giờ mà bạn muốn.
He spoke fast and walked faster.	Anh ấy nói nhanh và bước nhanh hơn.
More information can be found on my website.	Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web của tôi.
However, these bars generally do not have adequate impact resistance.	Tuy nhiên, các thanh này nhìn chung không có khả năng chống va đập thích hợp.
You were not rejected.	Bạn đã không bị từ chối.
It's like a small town.	Nó giống như một thị trấn nhỏ.
I like beautiful people.	Tôi thích những người xinh đẹp.
It's just one more small step towards the first title.	Đó chỉ là một bước nhỏ nữa để đạt được danh hiệu đầu tiên.
You cannot give it up.	Anh không thể từ bỏ nó.
He didn't do it on purpose.	Anh ấy không cố ý.
She wants answers and god forbid she will get them.	Cô ấy muốn có câu trả lời và thần thánh cô ấy sẽ có được chúng.
They don't seem to have changed much, so so is my goal.	Họ dường như không thay đổi nhiều, vì vậy mục tiêu của tôi cũng vậy.
They hope the kids won't challenge them.	Họ mong rằng bọn trẻ sẽ không thách thức họ.
I entered the place which was still completely empty.	Tôi bước vào nơi vẫn hoàn toàn trống rỗng.
It will come closer.	Nó sẽ đến gần hơn.
That is a difficult question.	Đó là một câu hỏi khó.
Their main concern is how and if, language can represent reality.	Mối quan tâm chính của họ là làm thế nào và nếu, ngôn ngữ có thể đại diện cho thực tế.
I'm sure you feel a loss, but things will get better.	Tôi chắc rằng bạn cảm thấy mất mát, nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn.
However, the band was not satisfied with the end result.	Tuy nhiên, ban nhạc không hài lòng với kết quả cuối cùng.
He has seen you.	Anh ấy đã nhìn thấy bạn.
The communication went perfect.	Cuộc giao tiếp diễn ra hoàn hảo.
No database created.	Chưa tạo cơ sở dữ liệu.
Your music saved my life.	Âm nhạc của bạn đã cứu cuộc sống của tôi.
No one is born with a choice.	Không ai sinh ra với sự lựa chọn.
I guess you don't know what it means.	Tôi đoán bạn không biết nó có nghĩa là gì.
He used it to do the only thing he could think of.	Anh ấy đã sử dụng nó để làm điều duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra.
The men did not speak.	Những người đàn ông không nói.
Well, damn it.	Chà, khốn nạn thật.
The sun has just begun to emerge.	Mặt trời mới bắt đầu ló dạng.
None of the other answers match the facts.	Không có câu trả lời nào khác phù hợp với sự kiện.
He has developed speech problems.	Anh ấy đã phát triển các vấn đề về lời nói.
Such tests have been developed.	Các thử nghiệm như vậy đã được phát triển.
I drive away.	Tôi lái xe đi.
Two experiments confirmed that explanation.	Hai thí nghiệm đã xác nhận cách giải thích đó.
He has the final say.	Anh ấy có tiếng nói cuối cùng.
During use lost.	Trong thời gian sử dụng bị mất.
He doesn't play her.	Anh ấy không chơi cô ấy.
It didn't come long.	Nó đã không đến lâu.
We will not answer them.	Chúng tôi sẽ không trả lời họ.
The problem is deeper than that.	Vấn đề còn sâu hơn thế.
See website for details.	Xem trang web để biết chi tiết.
We push our way in.	Chúng tôi thúc đẩy con đường của chúng tôi vào.
This does not preclude later, more complex analyzes including other variables.	Điều này không loại trừ sau này, các phân tích phức tạp hơn bao gồm các biến số khác.
Well, they made her perform.	Chà, họ đã bắt cô ấy biểu diễn.
Maybe it's a school year.	Có lẽ đó là một năm học.
I showed it to my husband.	Tôi đã cho chồng tôi xem.
It will find you.	Nó sẽ tìm thấy bạn.
That is very rare.	Điều đó rất hiếm.
They move on.	Họ bước tiếp.
However, there are some limitations in this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
He knew them while in the camp.	Anh biết họ khi còn ở trong trại.
You will build trust.	Bạn sẽ tạo dựng được niềm tin.
Suppose we have two couples.	Giả sử chúng ta có hai cặp vợ chồng.
They would take her memories away from him if they could.	Họ sẽ lấy những ký ức của cô ấy khỏi anh ta nếu họ có thể.
We could have found everything without it.	Chúng tôi có thể đã tìm thấy mọi thứ mà không có nó.
And he just let go.	Và anh ấy chỉ buông tay.
Two seconds.	Hai giây.
If you have sex with someone, you love them.	Nếu bạn quan hệ tình dục với ai đó, bạn yêu họ.
And with him.	Và với anh ấy.
But don't know how to start.	Nhưng không biết làm thế nào để bắt đầu.
Go through the open door.	Đi qua cánh cửa đã mở.
A detailed case history was recorded.	Một lịch sử trường hợp chi tiết đã được ghi lại.
Now you are ready.	Bây giờ bạn đã sẵn sàng.
It will make sense.	Nó sẽ có ý nghĩa.
We, are waiting for you, in case you escape.	Chúng tôi, đang chờ bạn, trong trường hợp bạn trốn thoát.
Even my family members don't trust me.	Ngay cả những người thân trong gia đình cũng không tin tưởng tôi.
Also in use.	Cũng đang sử dụng.
Fresh water, salt water.	Nước ngọt, nước muối.
I built a barn on the roof of my house.	Tôi đã xây một cái chuồng trên nóc nhà của tôi.
This is considered a bad thing.	Đây được coi là một điều xấu.
It's only to my own credit for doing so.	Nó chỉ do tín dụng của riêng tôi để làm như vậy.
Complex distance traffic flow.	Khoảng cách phức tạp lưu lượng giao thông.
I was well treated.	Tôi đã được điều trị tốt.
Don't come back here.	Không quay lại đây.
Order arrived quickly.	Đặt hàng đến nhanh chóng.
That's a good thing to do.	Đó là một điều tốt để làm.
You face some problems.	Bạn phải đối mặt với một số vấn đề.
This brings you to zero.	Điều này đưa bạn đến con số không.
Each day you will be asked about a different book.	Mỗi ngày bạn sẽ được hỏi về một cuốn sách khác nhau.
You look so beautiful.	Trông bạn rất đẹp.
The additional arms are enough.	Các cánh tay bổ sung là đủ.
No one ever went down there.	Không có ai bao giờ đi xuống đó.
They try people with different people.	Họ thử mọi người với những người khác nhau.
Yours does not go out.	Của bạn không đi ra ngoài.
I used to have problems finding places.	Tôi đã từng gặp vấn đề trong việc tìm kiếm địa điểm.
From the bottom edge.	Từ cạnh dưới.
They may be different, but only in degree.	Chúng có thể khác nhau, nhưng chỉ ở mức độ.
We could not meet them on the walk.	Chúng tôi không thể gặp họ trên đường đi bộ.
I watched the whole thing and enjoyed it very much.	Tôi đã xem toàn bộ và rất thích nó.
That's what we're calling for in this debate today.	Đó là những gì chúng ta kêu gọi trong cuộc tranh luận này ngày hôm nay.
You look fine.	Trông bạn ổn đấy.
None of this happened.	Không có điều này xảy ra.
Life here is just too hard to bear.	Cuộc sống ở đây chỉ là quá khó để chịu đựng.
You know, that's just the way it was at the time.	Bạn biết đấy, đó chỉ là cách nó xảy ra vào thời điểm đó.
If it's too dry, add a little more milk.	Nếu nó quá khô, hãy cho thêm một ít sữa.
Indeed, most of us are average.	Thật vậy, hầu hết chúng ta đều ở mức trung bình.
Contact us.	Liên hệ chúng tôi.
We were never really here.	Chúng tôi không bao giờ thực sự ở đây.
It feels real, but it doesn't feel present.	Nó cảm thấy thực, nhưng nó không cảm thấy hiện tại.
There are people who want to live, they want to build.	Có những người muốn sống, họ muốn xây dựng.
Then we will talk about your father.	Sau đó, chúng tôi sẽ nói về cha của bạn.
I would say you were with him.	Tôi sẽ nói rằng bạn đã ở với anh ấy.
To do this, I wrote the below code.	Để làm điều này, tôi đã viết đoạn mã dưới đây.
I don't want any part of it.	Tôi không muốn bất kỳ phần nào của nó.
I am aware of that, my mistake.	Tôi nhận thức được điều đó, sai lầm của tôi.
She will give her two weeks notice today.	Cô ấy sẽ thông báo cho cô ấy hai tuần hôm nay.
With their help, we were able to kill most of them.	Với sự giúp đỡ của họ, chúng tôi đã có thể giết hầu hết chúng.
Those things will die.	Những thứ đó sẽ chết.
Be sure and use that word.	Hãy chắc chắn và sử dụng từ đó.
She remained still, sure that the group would come looking for her.	Cô ấy vẫn đứng yên, chắc chắn rằng cả nhóm sẽ đến tìm cô ấy.
The media was changed daily.	Các phương tiện truyền thông đã được thay đổi hàng ngày.
I'll be home in two weeks and four days.	Tôi sẽ về nhà sau hai tuần và bốn ngày.
And, really, what could be better than that?.	Và, thực sự, điều gì có thể tốt hơn thế ?.
This is not.	Đây không phải là.
Location is very similar across countries.	Vị trí là rất giống nhau giữa các quốc gia.
Others laugh.	Những người khác cười.
All but one white.	Tất cả, trừ một chiếc màu trắng.
It's a deadly thing.	Đó là một thứ chết chóc.
The girls you will live with have similar stories.	Những cô gái bạn sẽ sống cùng cũng có những câu chuyện tương tự.
We were the only ones holding hands.	Chúng tôi là những người duy nhất nắm tay nhau.
I'm not sent back at least.	Tôi không bị đưa trở lại ít nhất.
I have no real desire to be there.	Tôi không có mong muốn thực sự để ở đó.
We must move now, or leave.	Chúng ta phải di chuyển ngay bây giờ, hoặc rời đi.
A place where everyone should feel safe.	Một nơi mà mọi người nên cảm thấy an toàn.
In the early stages of the project.	Trong giai đoạn đầu của dự án.
But you said it would taste like feet.	Nhưng bạn đã nói nó sẽ có mùi vị như chân.
These girls are children.	Những cô gái này là trẻ em.
I will consider it.	Tôi sẽ xem xét nó.
This series of articles has mixed reviews.	Loạt bài này có nhiều ý kiến ​​trái chiều.
Right where you are.	Ngay tại nơi bạn đang ở.
Three weeks is like three months.	Ba tuần giống như ba tháng.
Whole fresh fish.	Cá tươi nguyên con.
It is not a professional staff operation.	Nó không phải là một hoạt động nhân viên chuyên nghiệp.
You should have two separate variables.	Bạn nên có hai biến riêng biệt.
The men looked at him.	Những người đàn ông nhìn vào anh ta.
He had no choice but to spend the night with us.	Anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc qua đêm với chúng tôi.
That letter also disappeared, for this trial.	Bức thư đó cũng biến mất, cho phiên tòa này.
This is not my language when playing games.	Đây không phải là ngôn ngữ của tôi khi chơi trò chơi.
This finding does not apply to men.	Phát hiện này không áp dụng cho nam giới.
It was never a secret.	Nó không bao giờ là một bí mật.
I felt his weight fall off the ground.	Tôi cảm thấy sức nặng của anh ấy rơi khỏi mặt đất.
They nodded to her.	Họ gật đầu với cô ấy.
This program will be recorded.	Chương trình này sẽ được ghi lại.
She never married again.	Cô ấy không bao giờ kết hôn nữa.
It must be a lot more common than people think.	Nó phải phổ biến hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ.
It was a difficult day.	Đó là một ngày khó khăn.
I have to focus on other things.	Tôi phải tập trung vào những thứ khác.
She is calling his name.	Cô ấy đang gọi tên anh ấy.
It's not that either.	Cũng không phải vậy.
But in my opinion this is a bad plan.	Nhưng theo tôi đây là một kế hoạch tồi.
I cannot find the problem.	Tôi không thể tìm ra vấn đề.
You need to know more.	Bạn cần biết thêm.
Remain the same.	Vẫn như cũ.
We study there.	Chúng tôi học ở đó.
For the past several days, there was no real news and little happening.	Trong nhiều ngày qua, không có tin tức thực sự và ít xảy ra.
I want something of him.	Tôi muốn một cái gì đó của anh ấy.
If it does, they want it returned.	Nếu có, họ muốn nó được trả lại.
We let him lie down and sit next to him to wait.	Chúng tôi để anh ấy nằm và ngồi bên cạnh để chờ đợi.
Add water and stir.	Thêm nước và khuấy đều.
Small research, he doesn't have a long distance to move.	Nghiên cứu nhỏ, anh không có khoảng cách xa để di chuyển.
All results were negative.	Tất cả các kết quả đều âm tính.
Okay, take you in.	Được rồi, đưa bạn vào.
This was a scale she had never seen before.	Đây là một quy mô mà cô chưa từng thấy.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
Anyway, not directly.	Dù sao thì không trực tiếp.
That is their decision.	Đó là quyết định của họ.
It's not true.	Nó không đúng.
They will be equal but different.	Chúng sẽ bằng nhau nhưng khác nhau.
This boy and another boy were arrested in the house.	Cậu bé này và cậu bé khác đã bị bắt trong nhà.
That's good advice to follow, if you can wait that long.	Đó là lời khuyên tốt để làm theo, nếu bạn có thể đợi lâu như vậy.
That's the real story.	Đó là câu chuyện thực tế.
I love all he has to say.	Tôi yêu tất cả những gì anh ấy phải nói.
Everyone is bright and cheerful.	Mọi người đều tươi sáng và vui vẻ.
But leave your body here.	Nhưng hãy để cơ thể của bạn ở đây.
It's not for anything, it just is.	Nó không phải vì bất cứ điều gì, nó chỉ là.
He tells things as they are.	Anh ấy kể mọi thứ đúng như bản chất của chúng.
Our plane leaves at four o'clock.	Máy bay của chúng tôi rời đi lúc bốn giờ.
She really did feel a lot better than she had in years.	Cô ấy thực sự đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với những gì cô ấy đã có trong nhiều năm.
This is the key.	Đây là chìa khoá.
These children become silent when the sound of footsteps is near.	Những đứa trẻ này trở nên im lặng khi gần có tiếng chân.
Years of struggle later.	Nhiều năm đấu tranh sau đó.
That just knocked me down.	Cái đó vừa làm tôi gục ngã.
They need us, and they don't want us.	Họ cần chúng tôi, và họ không muốn cần chúng tôi.
Pretty simple concept, for sure.	Khái niệm khá đơn giản, chắc chắn.
No one knows how much gold is in there.	Không ai biết có bao nhiêu vàng trong đó.
Three possible factors could explain this.	Ba yếu tố có thể có có thể giải thích điều này.
His window can close at any time.	Cửa sổ của anh ấy có thể đóng lại bất cứ lúc nào.
It's just a default name.	Nó chỉ là một cái tên mặc định.
Her expression changed, not anymore.	Vẻ mặt của cô ấy đã thay đổi, không còn nữa.
He already knew in advance where the meeting would take place.	Anh ấy đã biết trước nơi cuộc họp sẽ diễn ra.
Get involved as much as possible.	Hãy tham gia càng nhiều càng tốt.
I'll pass the word on to others when it's over.	Tôi sẽ truyền tin cho những người khác khi nó kết thúc.
It was a bad day in many ways.	Đó là một ngày tồi tệ theo nhiều cách.
You can sign up here and try it for yourself.	Bạn có thể đăng ký ở đây và thử nó cho chính mình.
We found that the plaintiff was fired for economic reasons.	Chúng tôi thấy rằng nguyên đơn đã bị sa thải vì lý do kinh tế.
No news, of course.	Tất nhiên là không bao giờ có tin tức.
I can't keep him safe.	Tôi không thể giữ anh ta an toàn.
Money is not paid for the project.	Tiền không được trả cho dự án.
It won't happen.	Nó sẽ không xảy ra.
We will look at the center.	Chúng tôi sẽ xem xét trung tâm.
He found this hard to believe.	Anh thấy điều này thật khó tin.
You have seen what they do.	Bạn đã thấy những gì họ làm.
But there has never been a world quite like this.	Nhưng chưa bao giờ có một thế giới hoàn toàn như thế này.
You need to do as you feel.	Bạn cần phải làm như bạn cảm thấy.
This whole thing is a bad idea.	Toàn bộ điều này là một ý tưởng tồi.
No one will miss you here.	Không ai sẽ nhớ bạn ở đây.
We have never seen anything like it.	Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy.
There are few things that can go wrong.	Có ít điều có thể xảy ra sai.
This woman in her.	Người phụ nữ này trong cô ấy.
The results are consistent with previous smaller studies.	Kết quả phù hợp với các nghiên cứu nhỏ hơn trước đó.
You say it's like me.	Bạn nói nó giống tôi.
I went to court, nothing happened.	Tôi ra tòa, không có việc gì.
I'm not sure about the other members.	Tôi không chắc chắn về các thành viên khác.
Not with this one.	Không phải với cái này.
I looked at his throat and ears.	Tôi nhìn vào cổ họng và tai anh ấy.
So the size of the database will be huge.	Vì vậy, kích thước của cơ sở dữ liệu sẽ rất lớn.
No surprises here.	Không có gì ngạc nhiên ở đây.
There is little fun to go around right now.	Có rất ít niềm vui để đi xung quanh ngay bây giờ.
There are several reasons why tree sizes may vary.	Có một số lý do tại sao kích thước cây có thể khác nhau.
And she said nothing more.	Và cô ấy không nói gì nữa.
Mom got worse.	Mẹ trở nên tồi tệ hơn.
I love my child.	Tôi yêu con tôi.
And the continuation doesn't end either.	Và việc tiếp tục cũng không kết thúc.
We found him a few days later.	Chúng tôi tìm thấy anh ta một vài ngày sau đó.
History.	Lịch sử.
His mother asked me to share that video with you.	Mẹ anh ấy yêu cầu tôi chia sẻ video đó với bạn.
And it absolutely did.	Và nó hoàn toàn đã làm được điều đó.
She was worried that he went to get the wedding ring.	Cô đã lo lắng rằng anh đã đi lấy nhẫn cưới.
Without the benefit of the cover.	Nếu không có lợi ích của vỏ bọc.
I want to do some good in the world first.	Tôi muốn làm một số điều tốt trên thế giới trước.
Then she died like death.	Sau đó, cô ấy đã chết như chết.
No signed copies were produced.	Không có bản sao có chữ ký nào được sản xuất.
Immediate response with real help is essential.	Phản ứng ngay lập tức với sự giúp đỡ thực sự là điều cần thiết.
He didn't know anything about building cars, but he didn't have to.	Anh ta không biết gì về việc chế tạo ô tô, nhưng anh ta không cần phải làm thế.
I also visited.	Tôi cũng đã ghé qua.
He should have chased her away, closing the door in front of her lovely face.	Anh nên đuổi cô đi, đóng cửa lại trước khuôn mặt đáng yêu của cô.
And was ignored.	Và đã bị bỏ qua.
I can also create fire.	Tôi cũng có thể tạo ra lửa.
The idea behind the strategy is as follows.	Ý tưởng đằng sau chiến lược là như sau.
She is about five years old.	Cô ấy khoảng năm tuổi.
I wonder what that means.	Tôi tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.
All of these objects are new.	Tất cả các đối tượng này là mới.
However, I can't seem to find any online.	Tuy nhiên, tôi dường như không thể tìm thấy bất kỳ trực tuyến nào.
If she doesn't find him first.	Nếu cô ấy không tìm thấy anh ấy trước.
I really miss everyone and thank you for waiting.	Tôi thực sự nhớ mọi người và cảm ơn các bạn đã chờ đợi.
And they like them.	Và họ thích chúng.
He will probably make another trip.	Anh ấy có thể sẽ thực hiện một chuyến đi nữa.
This technology has come a long way in a short amount of time.	Công nghệ này đã tiến rất xa trong một khoảng thời gian ngắn.
It is an essence, a reality that is self.	Nó là một bản chất, một thực tại là tự ngã.
They follow a character or a character class.	Họ theo dõi một nhân vật hoặc một lớp nhân vật.
Mom was right.	Mẹ đã đúng.
But we do.	Nhưng chúng tôi làm.
You just need to find a good balance between these two.	Bạn chỉ cần tìm ra sự cân bằng tốt giữa hai điều này.
He did not do these things.	Anh ấy đã không làm những điều này.
I'm an adult, you're an adult, let's act like adults.	Tôi là người lớn, bạn là người lớn, chúng ta hãy hành động như những người lớn.
They talk about their songs and a bit about their history.	Họ nói về các bài hát của họ và một chút về lịch sử của họ.
The chair was never filled again.	Chiếc ghế không bao giờ được lấp đầy nữa.
She never seemed to care.	Cô ấy dường như không bao giờ quan tâm.
Think about it.	Hãy suy nghĩ về nó.
Or like.	Hoặc như.
That kid doesn't look deadlier, well, than you.	Đứa trẻ đó trông không chết chóc hơn, tốt, hơn bạn.
They may have been released.	Họ có thể đã được thả.
Set a case.	Đặt một trường hợp.
I feel pain on my side.	Tôi cảm thấy đau bên mình.
Good men lose to great men.	Đàn ông tốt thua những người vĩ đại.
And he said yes.	Và anh ấy nói có.
Your child is great.	Con bạn thật tuyệt.
He was the first to turn and walk towards her.	Anh là người đầu tiên quay lại và tiến về phía cô.
The middle one is shown below.	Cái ở giữa được hiển thị bên dưới.
And moreover, he himself was free.	Và hơn nữa, bản thân anh cũng được tự do.
That's not a yes.	Đó không phải là một có.
That's a great part.	Đó là một phần tuyệt vời.
Inside there are more parts of our original town.	Bên trong có nhiều phần hơn của thị trấn ban đầu của chúng tôi.
Of course they are not the same but are related to each other.	Tất nhiên chúng không giống nhau nhưng có liên quan với nhau.
This took only two years.	Điều này chỉ mất hai năm.
He doesn't play with you or me.	Anh ấy không chơi với bạn hay tôi.
I will never ask again.	Tôi sẽ không bao giờ hỏi lại.
With this, you can return home.	Với điều này, bạn có thể trở về nhà.
This song comes at the right time recently.	Bài hát này đến vào đúng thời điểm gần đây.
Every day after that was the same.	Mọi ngày sau đó đều như nhau.
He was involved in the diagnosis and case management.	Anh ấy đã tham gia vào việc chẩn đoán và quản lý vụ việc.
Ordinary and simple.	Thông thường và đơn giản.
And she didn't tell me about it.	Và cô ấy đã không nói với tôi về điều đó.
His family thinks he has lost his mind.	Gia đình anh cho rằng anh đã mất trí.
He's not surprised.	Anh ấy không ngạc nhiên.
It seems to be stirring.	Nó dường như khuấy động.
I have stopped several times to take in the wonderful views.	Tôi đã dừng lại nhiều lần để thu vào tầm mắt những khung cảnh tuyệt vời.
Food has been cooked.	Thức ăn đã được nấu.
Interested fans.	Người hâm mộ quan tâm.
Definitely not this.	Chắc chắn không phải điều này.
I will buy it.	Tôi sẽ mua nó.
Another 20 people were injured.	20 người khác bị thương.
We've seen what they can do.	Chúng tôi đã thấy những điều họ có thể làm.
The police let it happen because everyone was having fun.	Cảnh sát đã để nó xảy ra vì mọi người đều vui vẻ.
I'm not good at it.	Tôi không giỏi về nó.
Rarely enough for them to know that something has happened.	Hiếm khi đủ để họ biết rằng điều gì đó đã xảy ra.
This happened two or three times before my car suddenly stopped cold.	Điều này đã xảy ra hai hoặc ba lần trước khi xe của tôi đột ngột ngừng lạnh.
We mean problems in relationships.	Ý chúng tôi là các vấn đề trong các mối quan hệ.
I'm sure it will also go down.	Tôi chắc chắn rằng nó cũng sẽ đi xuống.
Now it's the police's problem, and they're asking questions.	Bây giờ đó là vấn đề của cảnh sát, và họ đang đặt câu hỏi.
I will guarantee that you will be locked up forever.	Tôi sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ bị nhốt mãi mãi.
Then he called the police.	Sau đó anh ta gọi cảnh sát.
That ability means two things.	Khả năng đó có nghĩa là hai điều.
According to her only a few hundred of her people remained.	Theo cô ấy chỉ còn lại vài trăm người của cô ấy.
It's real.	Nó là thật.
Then it becomes a book.	Sau đó, nó trở thành một cuốn sách.
She tried her best to stop, but she couldn't.	Cô ấy đã cố gắng hết sức để dừng lại, nhưng cô ấy không thể.
I want the judge to see you, and you first.	Tôi muốn thẩm phán nhìn thấy bạn, và bạn trước tiên.
As always, it is ready to trade.	Như mọi khi, nó đã sẵn sàng để kinh doanh.
I'm not even real.	Tôi thậm chí không thực.
State is not matter.	Trạng thái không phải là vật chất.
But we know better.	Nhưng chúng tôi biết rõ hơn.
But we are in a more complicated age.	Nhưng chúng ta đang ở trong một thời đại phức tạp hơn.
Some may be things you like.	Một số có thể là những thứ bạn thích.
It would be nice to meet him.	Sẽ rất tốt nếu được gặp anh ấy.
I must remember her.	Tôi phải nhớ cô ấy.
It relieves some of the pressure.	Nó làm giảm một số áp lực.
The same is true for other patients.	Điều này cũng đúng với những bệnh nhân khác.
It only provides basic features in a free account.	Nó chỉ cung cấp các tính năng cơ bản trong tài khoản miễn phí.
Maybe nothing.	Có lẽ không có gì.
Suddenly things started to go wrong.	Đột nhiên mọi thứ bắt đầu không ổn.
And she knows what she wants to look like.	Và cô ấy biết mình muốn trông như thế nào.
We could actually use a bridge over the river before winter.	Chúng tôi thực sự có thể sử dụng một cây cầu bắc qua sông trước mùa đông.
The pressure is just crazy.	Áp lực chỉ là điên rồ.
He fell and was killed.	Anh ta ngã và bị giết.
In general, groups of more than four individuals are rarely observed.	Nói chung, các nhóm trên bốn cá thể hiếm khi được quan sát thấy.
He has a great way with the players and with everyone.	Anh ấy có một cách tuyệt vời với các cầu thủ và với tất cả mọi người.
No one seemed to object.	Không ai có vẻ phản đối.
You know they're not real, but you still see them.	Bạn biết chúng không có thật, nhưng bạn vẫn thấy chúng.
This means.	Điều này có nghĩa là.
I want him.	Tôi muốn anh ấy.
I now.	Tôi bây giờ.
So worry is not about the truth.	Vì vậy, lo lắng không phải là về sự thật.
They called a doctor they knew.	Họ đã gọi cho một bác sĩ mà họ biết.
Now, here's one way we can do this.	Bây giờ, đây là một cách chúng ta có thể làm việc này.
So look no further.	Vì vậy, không nhìn xa hơn.
Why others pursued him was immediately obvious.	Tại sao người khác theo đuổi anh ta là rõ ràng ngay lập tức.
But now it's too late.	Nhưng bây giờ đã quá muộn.
This will be used to reference the variable in other rule options.	Điều này sẽ được sử dụng để tham chiếu biến trong các tùy chọn quy tắc khác.
However, there is still time to get out.	Tuy nhiên, vẫn còn thời gian để thoát ra ngoài.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
That never worked.	Điều đó không bao giờ hiệu quả.
But can't seem to speed it up.	Nhưng dường như không thể tăng tốc độ nó.
To hell with history.	Để địa ngục với lịch sử.
I waited an hour for the drink to run out.	Tôi đợi cả tiếng đồng hồ cho đồ uống cạn dần.
Please wait.	Hãy chờ đợi.
Pretty much knows a lot of things.	Khá nhiều biết rất nhiều thứ.
We move quickly. 	Chúng tôi di chuyển nhanh chóng. 
anything older won't really make sense.	bất cứ điều gì cũ hơn sẽ không thực sự có ý nghĩa.
She is just a small child.	Cô ấy chỉ là một đứa nhỏ.
I can't make myself to do it.	Tôi không thể làm cho mình để làm điều đó.
You just have to get on with it and stay optimistic.	Bạn chỉ cần tiếp tục với nó và luôn lạc quan.
I don't feel anything.	Tôi không cảm thấy gì cả.
For alcohol.	Đối với rượu.
That, of course, is true.	Điều đó, tất nhiên, là đúng.
It was so sad, as if it were a scared child.	Nó thật đáng buồn, như thể nó là một đứa trẻ sợ hãi.
She may still be sleeping.	Cô ấy có thể vẫn đang ngủ.
Everyone come here.	Mọi người đến đây.
Even if she already had enough of that.	Ngay cả khi cô ấy đã có đủ điều đó.
But he didn't stop, and he didn't look back.	Nhưng anh ấy không dừng lại, và anh ấy không nhìn lại.
But we were not safe and not at peace.	Nhưng chúng tôi đã không an toàn và không bình an.
He pulled and pulled.	Anh kéo và kéo.
I don't need to be in touch for a few hours.	Tôi không cần phải liên lạc trong vài giờ.
Soft start, but it has grown.	Bắt đầu mềm, nhưng nó đã phát triển.
What matters is what is true.	Điều quan trọng là điều gì là sự thật.
Eight healthy dogs.	Tám con chó khỏe mạnh.
If it costs him his life, so be it.	Nếu nó khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình, hãy cứ như vậy.
It is family run, family friendly and faith friendly.	Đó là điều hành gia đình, thân thiện với gia đình và thân thiện với đức tin.
She destroyed the family anyway.	Dù sao cô ấy cũng đã phá hủy gia đình.
Whatever happens in the states happens in the rest of the world.	Bất cứ điều gì xảy ra ở các bang đều xảy ra ở phần còn lại của thế giới.
Her mouth opened, but no words could come out.	Miệng cô mở ra, nhưng không lời nào có thể thoát ra được.
But, I'm back.	Nhưng, tôi đã trở lại.
Cook slowly for about another fifteen minutes.	Nấu từ từ trong khoảng mười lăm phút nữa.
We are not stipulating that here.	Chúng tôi không quy định về vấn đề đó ở đây.
We asked how we could find him.	Chúng tôi hỏi làm thế nào chúng tôi có thể tìm thấy anh ta.
He doesn't keep.	Anh ấy không giữ.
Plus, there are thousands of people going in and out every day.	Thêm vào đó, có hàng nghìn người ra vào mỗi ngày.
I think that's correct.	Tôi nghĩ điều đó đúng.
We've known for days, but we can't tell you.	Chúng tôi đã biết trong nhiều ngày, nhưng chúng tôi không thể nói với bạn.
And she turned out to be amazing.	Và cô ấy trở nên thật tuyệt vời.
This must be a lot for you to take part in.	Điều này phải có rất nhiều để bạn tham gia.
Today, and this number is expected to increase in the coming years.	Ngày nay, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên trong những năm tới.
But they're not cheap.	Nhưng chúng không hề rẻ.
I wonder what they would think of the image they saw.	Tôi tự hỏi họ sẽ nghĩ gì về hình ảnh mà họ nhìn thấy.
This opening match was no different.	Trận đấu mở màn này cũng không khác gì.
But we still have the opportunity to write the future.	Nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội để viết tương lai.
He surprised me.	Anh ấy làm tôi ngạc nhiên.
An experimental representative of the three experiments performed is shown.	Một đại diện thí nghiệm của ba thí nghiệm được thực hiện được hiển thị.
I contacted the user and never received a response.	Tôi đã liên hệ với người dùng và không bao giờ nhận được phản hồi.
of her presence in her home.	của sự hiện diện trong nhà của cô ấy.
Each client and application has slightly different performance requirements.	Mỗi khách hàng và ứng dụng yêu cầu hiệu suất hơi khác nhau.
But she knows the truth.	Nhưng cô biết sự thật.
I don't need anyone else to make me whole.	Tôi không cần ai khác làm cho tôi trở nên toàn vẹn.
So we don't have an opinion and that's pretty sad.	Vì vậy, chúng tôi không có ý kiến ​​và điều đó khá buồn.
At least that doesn't seem to be the case to me.	Ít nhất thì nó dường như không phải như vậy đối với tôi.
So free yourself.	Vì vậy, hãy giải phóng chính mình.
I wanted that.	Tôi đã muốn điều đó.
I keep getting closer each and every time.	Tôi tiếp tục tiến gần hơn mỗi và mọi lúc.
He feels very happy.	Anh cảm thấy rất vui.
Those who stand in her way will die before taking their second breath.	Những ai cản đường cô ấy sẽ chết trước khi trút hơi thở thứ hai.
It can even tell them where you called from.	Nó thậm chí có thể cho họ biết bạn đã gọi từ đâu.
But she wasn't stupid to believe it for long.	Nhưng cô không ngu ngốc để tin vào điều đó lâu.
He can smell food cooking somewhere, and that's amazing.	Anh ấy có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu ở đâu đó, và điều đó thật tuyệt vời.
I know exactly what that means.	Tôi biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.
But the means are very important.	Nhưng các phương tiện là rất quan trọng.
She continued walking towards where she had heard the sound of water.	Cô ấy tiếp tục đi về phía nơi cô ấy đã nghe thấy tiếng nước.
I want to be in the front.	Tôi muốn ở phía trước.
Every thing is different.	Mỗi thứ đều khác nhau.
Groups change when members leave or new members join.	Nhóm thay đổi khi thành viên rời đi hoặc thành viên mới tham gia.
Its unusual track includes four major changes in direction.	Theo dõi bất thường của nó bao gồm bốn thay đổi lớn về hướng.
See text for further explanation.	Xem văn bản giải thích thêm.
He has a good soul.	Anh ấy có một tâm hồn tốt.
A total of 30 people.	Tổng cộng có 30 người.
They are very tight.	Họ rất chặt chẽ.
I want to go crazy for love, eat myself up for love.	Tôi muốn phát điên lên vì tình yêu, ăn mòn bản thân vì tình yêu.
In most cases, this happens.	Trong hầu hết các trường hợp, điều này diễn ra.
She wants to go home.	Cô muốn vào nhà.
The fact that you need me.	Thực tế là bạn cần tôi.
I have seen the fear on your face.	Tôi đã nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của bạn.
It gives them a sense of purpose.	Nó mang lại cho họ cảm giác có mục đích.
I suffocated by the beauty.	Tôi nghẹt thở trước vẻ đẹp.
But love for some people is not easier.	Nhưng tình yêu đối với một số người không dễ dàng hơn.
He controlled the game.	Anh ấy đã kiểm soát trận đấu.
See the three working examples above.	Xem ba ví dụ hoạt động ở trên.
Just beware.	Đề phòng thôi.
He was arrested.	Anh ta bị bắt.
The data shown represent one of three independent trials.	Dữ liệu được hiển thị đại diện cho một trong ba thử nghiệm độc lập.
We went to the first hotel we could find.	Chúng tôi đã đến khách sạn đầu tiên mà chúng tôi có thể tìm thấy.
He knew immediately that it was his battle directive.	Ngay lập tức anh biết rằng đó là chỉ thị chiến đấu của mình.
I chose not to feel pain.	Tôi đã chọn để không cảm thấy đau đớn.
He is following her.	Anh đang theo dõi cô.
And yes it is special.	Và có nó là đặc biệt.
It is a wonderful country.	Đó là một đất nước tuyệt vời.
We don't know where we are.	Chúng tôi không biết mình đang ở đâu.
You have to go to the library and study.	Anh phải đến thư viện và học.
My dad takes a break once a day.	Bố tôi nghỉ mỗi ngày một lần.
You won't need to buy an option.	Bạn sẽ không cần phải mua một tùy chọn.
Her long black hair fell over her pale face.	Mái tóc đen dài xõa xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
My body vibrated.	Cơ thể tôi rung lên.
After a while, she returned to the phone.	Sau một lúc, cô quay lại với chiếc điện thoại.
As always, a balance is needed.	Như mọi khi, một sự cân bằng là cần thiết.
But it has a heart and a soul.	Nhưng nó có một trái tim và một linh hồn.
But, it happens.	Nhưng, nó xảy ra.
I want to rule the world.	Tôi muốn làm chủ thế giới.
This conclusion is based on two observations.	Kết luận này dựa trên hai quan sát.
Be found.	Được tìm thấy.
They are like new.	Chúng giống như mới.
They asked about my brother.	Họ hỏi về anh trai tôi.
We walk or drive through the trees every day.	Chúng tôi đi bộ hoặc lái xe qua những cái cây hàng ngày.
But it's not just him asking.	Nhưng nó không chỉ là anh ấy đang hỏi.
It is a question of science.	Đó là một câu hỏi của khoa học.
It took him a while to concentrate.	Anh ấy mất một lúc để tập trung.
I just have one last question.	Tôi chỉ có một câu hỏi cuối cùng.
I don't think that's what these people are going to do.	Tôi không nghĩ rằng đó là những gì những người này sẽ làm.
Please go back and try again.	Hãy quay lại và thử lại.
They can very well do that.	Họ rất có thể làm điều đó.
But to each their own.	Nhưng để mỗi riêng của họ.
What are some ideas for blocks and heads.	Một số ý tưởng cho khối và đầu là gì.
All power to them.	Tất cả quyền lực cho họ.
They just know that they are on fire and have to get out.	Họ chỉ biết rằng họ đang bùng cháy và phải thoát ra ngoài.
Sex is a nasty and dirty thing.	Tình dục là một thứ gì đó tồi tệ và bẩn thỉu.
I don't party like that.	Tôi không tiệc tùng như vậy.
We have to face it.	Chúng ta phải đối mặt với nó.
I don't care about others.	Tôi không quan tâm đến những người khác.
For me it is much more difficult than solving the problem.	Đối với tôi nó khó hơn nhiều là giải quyết vấn đề.
This is funny.	Điều này thật buồn cười.
The dead are the same as the living.	Người chết cũng giống như người sống.
It wasn't easy but he did it.	Nó không dễ dàng nhưng anh ấy đã làm được.
These types of tools have their place in the machine learning work.	Những loại công cụ này có vị trí trong công việc học máy.
Their activity was then confirmed in independent experiments.	Hoạt động của họ sau đó đã được xác nhận trong các thí nghiệm độc lập.
Create a circle.	Tạo một vòng tròn.
They require a lot of effort on our part.	Chúng đòi hỏi nhiều nỗ lực từ phía chúng tôi.
But none of the pages helped me.	Nhưng không có trang nào giúp tôi.
No significant changes were noticed in the control group.	Không có thay đổi đáng kể nào được nhận thấy trong nhóm đối chứng.
Her husband brought her here from her village.	Chồng cô ấy đã đưa cô ấy đến đây từ làng của cô ấy.
But that is a waste of time.	Nhưng đó là một mất thời gian.
Thanks, no thanks.	Cảm ơn, không, cảm ơn.
You can't do that in any other program.	Bạn không thể làm điều đó trong bất kỳ chương trình nào khác.
I won't tell you where they are.	Tôi sẽ không nói cho bạn biết họ đang ở đâu.
Also don't kill people often.	Cũng đừng giết người thường xuyên.
And he meant it, at the time.	Và anh ấy có ý đó, vào thời điểm đó.
And I'm looking for the same thing.	Và tôi đang tìm kiếm điều tương tự.
Now we know each other only by email.	Bây giờ chúng tôi biết nhau chỉ qua email.
However, they requested an extra meeting.	Tuy nhiên, họ yêu cầu một cuộc họp thêm.
I like to eat food.	Tôi thích ăn đồ ăn.
I see it in your eyes when you look at her.	Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt bạn khi bạn nhìn cô ấy.
Conduct real data analysis.	Tiến hành phân tích dữ liệu thực tế.
Anyway, we went to bed.	Dù sao thì chúng tôi cũng đã đi ngủ.
And there will never be a perfect time to talk.	Và sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo để nói chuyện.
However, I have never had to do that.	Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ phải làm điều đó.
I don't know for sure that he is married.	Tôi không biết chắc rằng anh ta đã có vợ.
If he could, he would have been married a long time ago.	Nếu có thể, anh ấy đã kết hôn từ lâu rồi.
That's how they see themselves.	Đó là cách họ nhìn nhận bản thân.
The apartment she had never seen and never intended to see.	Căn hộ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy và cũng không bao giờ có ý định nhìn thấy.
I moved out and never spoke to her again.	Tôi đã dọn ra ngoài ở và không bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa.
As for those he has no answer for.	Còn những người anh ấy không có câu trả lời.
Maybe she will escape.	Có lẽ cô ấy sẽ trốn thoát.
With this, we completely agree.	Với điều này, chúng tôi hoàn toàn đồng ý.
So any direction would be great.	Vì vậy, bất kỳ hướng nào sẽ là tuyệt vời.
I got work with several programs.	Tôi đã nhận được công việc với một số chương trình.
His blog, you'll notice, is a breath of fresh air.	Blog của anh ấy, bạn sẽ nhận thấy, là một luồng không khí trong lành.
Simply look at the source to understand why.	Đơn giản chỉ cần xem xét nguồn để hiểu tại sao.
She would never do this if she was healthy.	Cô ấy sẽ không bao giờ làm điều này nếu cô ấy khỏe mạnh.
To scroll her window down.	Để cuộn cửa sổ của cô ấy xuống.
Usually doesn't end well.	Thường không kết thúc tốt đẹp.
I can't live thinking that she might appear behind my back.	Tôi không thể sống khi nghĩ rằng cô ấy có thể xuất hiện sau lưng tôi.
I will know.	Tôi sẽ biết.
On the road.	Trên đường.
I know more than that.	Tôi biết nhiều hơn thế.
The best part comes with the price.	Phần tốt nhất đi kèm với giá cả.
You will know that you know.	Bạn sẽ biết rằng bạn biết.
They really did.	Họ thực sự đã làm.
Maybe he didn't think twice about it.	Có lẽ anh ấy đã không suy nghĩ kỹ về vấn đề này.
Many people come online every day.	Nhiều người đến trực tuyến mỗi ngày.
Various colors represent different energy levels.	Nhiều màu sắc khác nhau đại diện cho các mức năng lượng khác nhau.
There won't be any.	Sẽ không có đâu.
So just get over it.	Vì vậy, chỉ cần vượt qua nó.
I have been reading his books for the past few years.	Tôi đã đọc sách của anh ấy trong vài năm qua.
Then he will go to the place where she is a part.	Sau đó, anh ta sẽ đến nơi mà cô ấy là một phần.
He is much stronger than he looks.	Anh ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy.
It is simply the only option open to them.	Nó chỉ đơn giản là lựa chọn duy nhất mở cho họ.
Your relationship status seems to change from hour to hour.	Tình trạng mối quan hệ của bạn dường như thay đổi từ giờ này sang giờ khác.
I love visiting with her.	Tôi thích đến thăm với cô ấy.
There is no word on whether he survived.	Không có thông tin về việc liệu anh ta có sống sót hay không.
You have something they want.	Bạn có một cái gì đó họ muốn.
The football field is on the right.	Sân bóng nằm ở bên phải.
I didn't notice any errors.	Tôi không nhận thấy bất kỳ lỗi nào.
No errors reported.	Không có lỗi nào được báo cáo.
The medical reports have arrived.	Các báo cáo y tế đã đến.
Not on that issue.	Không phải về vấn đề kia.
I'm going to his office right now.	Tôi sẽ đến văn phòng của anh ấy ngay bây giờ.
I can smell it.	Tôi có thể ngửi thấy nó.
In all its forms.	Trong mọi hình thức của nó.
They begin with the elements of life, not of thought.	Chúng bắt đầu với các yếu tố của cuộc sống chứ không phải của suy nghĩ.
The board is good enough at that task.	Hội đồng quản trị đủ tốt ở nhiệm vụ đó.
This world has.	Thế giới này có.
Clear language.	Ngôn ngữ rõ ràng.
They were here first.	Họ đã ở đây đầu tiên.
So does the court.	Tòa án cũng vậy.
He closed the door and stood, looking out the window again.	Anh đóng cửa lại và đứng, nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
He made me resentful.	Anh ấy lại khiến tôi căm hận.
Bad traffic.	Giao thông tồi tệ.
Please share the link with friends and family.	Hãy chia sẻ liên kết với bạn bè và gia đình.
It is beyond me.	Nó nằm ngoài tôi.
He needs another drink.	Anh ấy cần một ly khác.
In fact, it is not the case.	Trong thực tế, nó không phải là trường hợp.
What are you waiting for.	Bạn còn chờ gì nữa.
And good luck with your surgery.	Và chúc may mắn với cuộc phẫu thuật của bạn.
It's very, very, very soft and comfortable in there for me.	Nó rất, rất, rất mềm và thoải mái trong đó đối với tôi.
Market until the new rules change.	Thị trường cho đến khi các quy tắc mới thay đổi.
I understand more than you would know about how you feel.	Tôi hiểu nhiều hơn những gì bạn sẽ biết về cảm giác của bạn.
Leave her room.	Rời khỏi phòng của cô ấy.
She will tell about her day and want you to talk.	Cô ấy sẽ kể về ngày của cô ấy và muốn bạn nói chuyện.
That's not the problem right now.	Đó không phải là vấn đề ngay bây giờ.
But it was a better time.	Nhưng đó là một thời điểm tốt hơn.
My life is important to my children.	Cuộc sống của tôi quan trọng đối với con tôi.
You will meet amazing people and gain valuable skills.	Bạn sẽ gặp những người tuyệt vời và đạt được những kỹ năng quý giá.
This approach limits design options and increases the vehicle's size, weight, and cost.	Cách tiếp cận này hạn chế các tùy chọn thiết kế và làm tăng kích thước, trọng lượng và chi phí của xe.
Tonight will be her night.	Đêm nay sẽ là đêm của cô ấy.
It won't hurt.	Nó sẽ không đau đâu.
I fear that he will break them.	Tôi sợ rằng anh ấy sẽ phá vỡ chúng.
I will understand later.	Tôi sẽ hiểu sau.
I am very pleased to welcome you.	Tôi rất vui được chào đón bạn.
She is a joy to be around.	Cô ấy là một niềm vui khi được ở bên.
Fear of being discovered is fear.	Sợ bị phát hiện là sợ.
I love this.	Tôi yêu cái này.
He can turn himself off.	Anh ta có thể tự tắt đường.
I very much doubt it.	Tôi rất nghi ngờ nó.
I can be sensitive.	Tôi có thể nhạy bén.
I should tell him that.	Tôi nên nói với anh ấy điều đó.
Instead, she represents both bodies mixed together.	Thay vào đó, cô ấy đại diện cho cả hai cơ thể trộn lẫn với nhau.
Oh wow oh wow.	Ôi chao ôi chao ôi chao.
Let me be clear.	Hãy để tôi được rõ ràng.
Of course, you can smoke.	Tất nhiên, bạn có thể hút thuốc.
Check out the image below for more help.	Kiểm tra hình ảnh bên dưới để được trợ giúp thêm.
Sometimes it goes left, sometimes right.	Đôi khi nó đi sang trái, đôi khi phải.
No action, no force.	Không có hành động, không có lực lượng.
The girl took the lead, following closely beside him.	Cô gái dẫn đầu, theo sát bên cạnh anh.
I will come back and report the results.	Tôi sẽ quay lại và báo cáo kết quả.
He stared into the space between.	Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa.
There may even be some people following him.	Thậm chí có thể có một số người theo dõi anh ta.
The dog gets an extra walk.	Con chó được đi dạo thêm.
There was only one score in the first half.	Chỉ có một tỷ số trong hiệp một.
Now is the stage where you choose how you will trade.	Bây giờ là giai đoạn bạn chọn cách bạn sẽ giao dịch.
I know how crazy that sounds.	Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ như thế nào.
I appreciate everything you do for me.	Tôi đánh giá cao tất cả những gì bạn làm cho tôi.
You stay here.	Bạn ở lại đây.
Now it is out of our hands.	Bây giờ nó đã nằm ngoài tầm tay của chúng tôi.
She won't explain herself.	Cô ấy sẽ không giải thích bản thân mình.
Somewhere else.	Một nơi khác.
There's no difference.	Không có gì khác biệt.
They wrote that malicious article about you.	Họ đã viết bài báo ác ý đó về bạn.
But that's not how it's been done so far.	Nhưng đó không phải là cách nó được thực hiện cho đến nay.
I made some against it.	Tôi đã làm cho một số chống lại nó.
Not too little.	Không quá ít.
You clearly desire to be a voice for equal rights.	Bạn rõ ràng mong muốn trở thành tiếng nói cho quyền bình đẳng.
This is our way.	Đây là cách của chúng tôi.
She still has no news of her mother and her husband.	Cô vẫn không có tin tức của mẹ cô và chồng cô.
This is why it's so funny.	Đây là lý do tại sao nó rất buồn cười.
The first time took a bit and the second time was better.	Lần đầu tiên mất một chút và lần thứ hai là tốt hơn.
If this is the way for you, think about moving.	Nếu đây là cách đối với bạn, hãy nghĩ đến việc chuyển nhà.
People who live here all know about them.	Những người sống ở đây đều biết về chúng.
Fill out the web form.	Điền vào biểu mẫu web.
That would come as no surprise.	Điều đó sẽ không có gì ngạc nhiên.
The problem, of course, is political.	Vấn đề, tất nhiên, là chính trị.
Copy each animal pattern onto your felt.	Sao chép từng mẫu động vật lên nỉ của bạn.
The past two years, she's been through a lot.	Hai năm qua, cô đã trải qua rất nhiều.
So I'm waiting for another update.	Vì vậy, tôi đang chờ một bản cập nhật khác.
We are on our way to becoming someone.	Chúng tôi đang trên con đường trở thành một ai đó.
I was very confused then.	Khi đó tôi rất bối rối.
It happened.	Nó xảy ra.
He stared at the baby.	Anh nhìn chằm chằm vào đứa bé.
It's the perfect combination.	Đó là sự kết hợp hoàn hảo.
On one level, they were right to do so.	Ở một cấp độ, họ đã đúng khi làm như vậy.
I am often told that if you love someone, let them go.	Tôi thường được nói rằng nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ ra đi.
Yes, he actually said it.	Vâng, anh ấy thực sự đã nói điều đó.
They do it because they were born to do it.	Họ làm điều đó bởi vì họ được sinh ra để làm điều đó.
Her face was hot, her mouth dry.	Mặt cô nóng bừng, miệng khô khốc.
I want to surprise you, hot scene.	Tôi muốn làm bạn ngạc nhiên, cảnh nóng.
You should check him out.	Bạn nên kiểm tra anh ta ra.
We took turns on night duty to keep watch.	Chúng tôi thay nhau trực đêm để canh giữ.
Enter your email address here.	Ghi địa chỉ email của bạn ở đây.
I entered the office and caught her looking at it.	Tôi vào văn phòng và bắt gặp cô ấy đang nhìn nó.
But it stopped.	Nhưng nó đã dừng lại.
But that's not a problem.	Nhưng đó không phải là một vấn đề.
It's just another.	Nó chỉ là cái khác.
She doesn't like this dress or the color red.	Cô ấy không thích chiếc váy này hoặc màu đỏ.
She's nice but she doesn't seem to have much fun.	Cô ấy rất tốt nhưng cô ấy dường như không có nhiều niềm vui.
And still.	Và vẫn còn.
I hope you are safe.	Tôi hy vọng bạn được an toàn.
Everyone else in his line is dead.	Tất cả những người khác trong đường dây của anh ta đều đã chết.
Please share and support our work here in the ground.	Hãy chia sẻ và ủng hộ công việc của chúng tôi ở đây trong lòng đất.
It's too much pressure.	Nó quá nhiều áp lực.
In this case, whatever you do will not help.	Trong trường hợp này, bất cứ điều gì bạn làm sẽ không giúp ích được gì.
And my life has been very fulfilling.	Và cuộc sống của tôi đã rất viên mãn.
Thank you for your lucky stars.	Cảm ơn những ngôi sao may mắn của bạn.
Finally, his form is back in focus.	Cuối cùng, phong độ của anh ấy đã trở lại tập trung.
The base line of the text is on the left side.	Dòng cơ sở của văn bản nằm ở phía bên trái.
It's one thing to draw it.	Đó là một điều để vẽ nó.
Something else will happen.	Điều gì đó khác sẽ xảy ra.
Something just hit me.	Có gì đó vừa đánh tôi.
By any means necessary.	Bằng bất kỳ phương tiện cần thiết.
It cannot be resolved.	Nó không thể được giải quyết.
Do what you're going to do, it's okay.	Hãy làm những gì bạn sẽ làm, không sao cả.
Together in bed.	Cùng nằm trên giường.
So it looks like this.	Vì vậy, nó trông như thế này.
Species abound.	Các loài rất nhiều.
As far as he could tell, she wasn't on drugs.	Theo như những gì anh có thể nói, cô ấy không hề dùng ma túy.
It has been fixed.	Nó đã được sửa.
Success starts with a vision and a plan.	Thành công bắt đầu từ một tầm nhìn và một kế hoạch.
In bed with his wife.	Trên giường với vợ.
She can take on anything.	Cô ấy có thể đảm nhận bất cứ điều gì.
Somehow, it feels more powerful than sitting.	Bằng cách nào đó, nó cảm thấy mạnh mẽ hơn so với ngồi.
Do what you can to help.	Hãy làm những gì bạn có thể để giúp đỡ.
We have no war.	Chúng ta không có chiến tranh.
No, she doesn't want to.	Không, cô ấy không muốn.
Subjects were divided into five age groups.	Các đối tượng được chia thành năm nhóm tuổi.
Still no answer.	Vẫn không có câu trả lời.
These results indicate that the groups used different conditions.	Những kết quả này chỉ ra rằng các nhóm sử dụng các điều kiện khác nhau.
Here he is, calling me.	Anh ấy đây, đang gọi cho tôi.
And such a system would be the norm.	Và một hệ thống như vậy sẽ là bình thường.
We fit two models for analysis.	Chúng tôi phù hợp với hai mô hình để phân tích.
Now, he will.	Giờ, anh ấy sẽ làm.
Need to improve in such case.	Cần phải cải thiện trong trường hợp như vậy.
It is a pretty good wine.	Nó là một loại rượu khá ngon.
I know last night things were getting complicated.	Tôi biết đêm qua mọi thứ đang trở nên phức tạp.
I love playing heavy metal.	Tôi thích chơi heavy metal.
Most human men don't.	Hầu hết đàn ông của con người không.
I want them here in ten minutes.	Tôi muốn họ ở đây trong mười phút nữa.
I was sitting right here.	Tôi đã ngồi ngay đây.
Anyway, I couldn't bear to watch it.	Dù sao thì tôi cũng không thể chịu nổi khi xem nó.
He was older and had friends of his own.	Anh ấy đã lớn hơn và có bạn bè của riêng mình.
Again, it goes on for hours.	Một lần nữa, nó diễn ra trong nhiều giờ.
Got a big post in the evening to start.	Có một bài đăng lớn vào buổi tối để bắt đầu.
Everyone will come.	Mọi người sẽ đến.
I should have been in the top six.	Tôi đáng lẽ phải ở trong top sáu.
That's how it was and she knew it.	Đó là cách nó đã được và cô ấy biết điều đó.
Old cars have things to say.	Xe cũ có những điều cần nói.
This has been found to provide exceptionally good fill.	Điều này đã được tìm thấy để cung cấp lấp đầy đặc biệt tốt.
Perhaps not so.	Có lẽ không phải vậy.
The numbers are solid.	Những con số rất chắc chắn.
It's a popular spot.	Đó là một điểm phổ biến.
She definitely went too far in the opposite direction.	Cô ấy chắc chắn đã đi quá xa theo hướng ngược lại.
To me you are perfect in every way.	Đối với tôi bạn hoàn hảo về mọi mặt.
The answer in his statement.	Các câu trả lời trong tuyên bố của mình.
And these two sounds were my favorites at the time.	Và hai âm thanh này là yêu thích của tôi vào thời điểm đó.
You must be the third person he mentioned.	Bạn phải là người thứ ba mà anh ta nhắc đến.
His heart, his soul.	Trái tim anh ấy, tâm hồn anh ấy.
God is funny like that.	Chúa hài hước như vậy đấy.
Oh, that's bad.	Ồ, tệ thật.
Do not do that.	Đừng làm điều đó.
She lived in them.	Cô ấy đã sống trong chúng.
How and why the characters are like they are.	Làm thế nào và tại sao các nhân vật giống như họ đang có.
On that date.	Vào ngày đó.
But I don't see how this will work.	Nhưng tôi không thấy điều này sẽ hoạt động như thế nào.
He knew from that first phone call.	Anh ấy đã biết từ cuộc điện thoại đầu tiên đó.
Children today know their numbers and letters earlier than ever before.	Trẻ em ngày nay biết các con số và chữ cái của chúng sớm hơn bao giờ hết.
But they are living here.	Nhưng họ đang sống ở đây.
Here we show that any such positive result is completely unlikely.	Ở đây chúng tôi cho thấy rằng bất kỳ kết quả tích cực nào như vậy là hoàn toàn không thể.
However, we can get three.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể nhận được ba.
What a treat!.	Thật là một điều trị !.
If in doubt, just do it.	Nếu nghi ngờ, chỉ cần làm điều đó.
I mean, they can, anytime.	Ý tôi là, họ có thể, bất cứ lúc nào.
The following argument shows it doesn't.	Đối số sau đây cho thấy nó không.
Surely there is a way out.	Chắc chắn là có một lối thoát.
So you have to be very careful.	Vì vậy, bạn phải rất cẩn thận.
But she will be different.	Nhưng cô ấy sẽ khác.
It could be any of them.	Nó có thể là bất kỳ ai trong số họ.
You want more options.	Bạn muốn có nhiều lựa chọn hơn.
There's something wrong with the program or what.	Có điều gì đó sai với chương trình hoặc những gì.
These numbers are lower than the national average.	Những con số này thấp hơn mức trung bình của cả nước.
She realized she would never talk to her father again.	Cô nhận ra mình sẽ không bao giờ được nói chuyện với cha mình nữa.
Usually two or three weeks, sometimes longer.	Thường là hai hoặc ba tuần, đôi khi lâu hơn.
You can't help but miss her without funny things happening.	Bạn không thể không nhớ đến cô ấy nếu không có những điều hài hước xảy ra.
The entire writing process took six months.	Toàn bộ quá trình viết mất sáu tháng.
In the series.	Trong bộ truyện.
This approach means that services can start without waiting for an expensive build.	Cách tiếp cận này có nghĩa là các dịch vụ có thể bắt đầu mà không cần đợi xây dựng tốn kém.
Yes, that is indeed the case.	Vâng, đó thực sự là trường hợp.
How do you know if a guy is upset with you.	Làm thế nào để bạn biết nếu một chàng trai đang khó chịu với bạn.
Not a chance in this case.	Không phải là một cơ hội trong trường hợp này.
We are very satisfied with the service.	Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ.
This building is actually all glass.	Tòa nhà này thực sự hoàn toàn bằng kính.
She will do what needs to be done.	Cô ấy sẽ làm những gì cần làm.
Some time has passed.	Một thời gian đã trôi qua.
It might happen.	Nó có thể sẽ xảy ra.
Thing appeared in my bedroom last night, and.	Điều đã xuất hiện trong phòng ngủ của tôi đêm qua, và.
See no paper.	Xem giấy không.
This pain is literally killing our kids.	Nỗi đau này đang giết chết những đứa trẻ của chúng tôi theo đúng nghĩa đen.
Only one new person.	Chỉ một người mới.
Having a lot of money.	Có rất nhiều tiền.
He wants to do it, right now.	Anh ấy muốn thực hiện nó, ngay bây giờ.
But we have come to the end.	Nhưng chúng tôi đã đến điểm kết thúc.
The problem is.	Vấn đề là.
She had her full day.	Cô ấy đã có đầy đủ của mình trong ngày.
Of course, that's not true.	Tất nhiên, điều đó không đúng.
I don't see anything about what exactly happened to him.	Tôi không thấy bất cứ điều gì về chính xác những gì đã xảy ra với anh ta.
I looked up.	Tôi nhìn lên.
I type slowly.	Tôi gõ chậm.
Many of these stars are dark blue.	Nhiều ngôi sao trong số này có màu xanh lam đậm.
Both are correct.	Cả hai đều đúng.
And the actual number is most likely much higher.	Và con số thực tế rất có thể cao hơn nhiều.
Didn't have one until the other day.	Đã không có một cho đến ngày khác.
Give yourself time to recover.	Cho bản thân thời gian phục hồi.
That story has been proven false.	Câu chuyện đó đã được chứng minh là sai.
They can help you prepare depending on your individual situation.	Họ có thể giúp bạn chuẩn bị tùy thuộc vào tình hình cá nhân của bạn.
You just have to give the child something else.	Bạn chỉ cần đưa cho đứa trẻ một cái gì đó khác.
But something odd, strange, wasn't right.	Nhưng có một điều gì đó kỳ quặc, lạ lùng, không đúng.
The order doesn't matter.	Thứ tự không quan trọng.
I guess we were.	Tôi đoán chúng tôi đã.
The second part outlines what the city can do.	Phần thứ hai nêu những gì thành phố có thể làm.
But it is still a small amount.	Nhưng nó vẫn là một số lượng nhỏ.
I have tried to see if a signal is received or not.	Tôi đã thử xem có nhận được tín hiệu hay không.
After a wedding.	Sau một đám cưới.
Sitting in bed watching TV.	Ngồi trên giường xem tivi.
Change what you do.	Thay đổi những gì bạn làm.
No economic system can.	Không có hệ thống kinh tế nào có thể.
We have more than fifteen years of experience in website development.	Chúng tôi có hơn mười lăm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển trang web.
It was born out of anger.	Nó được sinh ra từ sự tức giận.
Consider the following case.	Hãy xem xét trường hợp sau.
Days turn into months, months turn into years.	Ngày biến thành tháng, tháng biến thành năm.
She didn't even have to show us.	Cô ấy thậm chí không cần phải cho chúng tôi xem.
You prefer groups based on physical activity.	Bạn thích các nhóm dựa trên hoạt động thể chất.
What he found there remained his secret, because he never returned.	Những gì anh tìm thấy ở đó vẫn là bí mật của anh, bởi vì anh không bao giờ trở lại.
It's touch and go.	Đó là chạm và đi.
It's really the center of my life.	Đó thực sự là trung tâm của cuộc đời tôi.
Not in the dark.	Không phải trong bóng tối.
Now it's over.	Bây giờ nó đã kết thúc.
They made stone tools.	Họ đã làm công cụ bằng đá.
His hair is longer than anything.	Tóc anh ấy dài hơn so với mọi thứ.
Look at your goals.	Nhìn vào mục tiêu của bạn.
He was very cross.	Anh ấy đã rất thập tự giá.
This exercise shows some properties of our analysis.	Bài tập này cho thấy một số thuộc tính của phân tích của chúng tôi.
And a search of his vehicle turned out to be interesting.	Và một cuộc khám xét phương tiện của anh ấy tỏ ra thú vị.
But by trying to take me down, they really put me up.	Nhưng bằng cách cố gắng hạ gục tôi, họ đã thực sự đưa tôi lên.
You really expect her to ask you a little more about herself.	Bạn thực sự mong đợi cô ấy sẽ hỏi bạn nhiều hơn một chút về bản thân.
Have done for many years.	Đã làm trong nhiều năm.
They need a guide.	Họ cần một người hướng dẫn.
You probably won't.	Bạn có thể sẽ không.
Don't go one step behind me.	Đừng đi sau tôi một bước.
He planned it.	Anh ấy đã lên kế hoạch cho nó.
Heart disease in women.	Bệnh tim ở phụ nữ.
She knew about them.	Cô ấy đã biết về chúng.
Add a little or a lot.	Thêm một ít hoặc nhiều.
Furthermore, no new important fixed points were found.	Hơn nữa, không có điểm cố định quan trọng mới nào được tìm thấy.
Don't read there.	Đừng đọc ở đó.
We were pretty close at that time.	Lúc đó chúng tôi khá thân nhau.
She should just eat and finish.	Cô ấy chỉ nên ăn và xong việc.
Place both arms on the floor.	Đặt cả hai cánh tay trên sàn.
Dress how you like.	Ăn mặc như thế nào bạn thích.
There will be more photos in the articles soon.	Sẽ sớm có nhiều ảnh hơn trong các bài báo.
They have become one.	Họ đã trở thành một.
Not the first on the scene.	Không phải là người đầu tiên ở hiện trường.
There was one at four in the morning last night.	Có một lúc bốn giờ sáng đêm qua.
There is strength in his gaze.	Có sức mạnh trong cái nhìn của anh ấy.
When they returned, it followed.	Khi họ quay lại, nó cũng theo sau.
Everyone is also very nice.	Mọi người cũng rất tốt.
Check back here for updates on how it works.	Kiểm tra lại tại đây để biết thông tin cập nhật về cách thức hoạt động.
He's gone, and we don't know much more than that.	Anh ấy đã ra đi, và chúng ta không biết nhiều hơn thế.
He read out the signal.	Anh ta đọc ra tín hiệu.
Or you can stay where you are and stand your ground.	Hoặc bạn có thể giữ nguyên vị trí của mình và giữ vững lập trường của mình.
The answer is again found in the will.	Câu trả lời một lần nữa được tìm thấy trong di chúc.
I just want to go back to work.	Tôi chỉ muốn trở lại làm việc.
No contact information.	Không có thông tin liên lạc.
We have a mission.	Chúng tôi có một nhiệm vụ.
Clear your mind and turn the page.	Hãy giải tỏa tâm trí của bạn và lật trang.
This example code caught my attention.	Mã ví dụ này đã thu hút sự chú ý của tôi.
Lots of places to eat nearby.	Rất nhiều địa điểm ăn uống gần đó.
Not much, but it was a lot for her.	Không nhiều lắm, nhưng nó rất nhiều đối với cô ấy.
But they are the first responsible to avoid them.	Nhưng họ là những người đầu tiên có trách nhiệm phải tránh chúng.
She is just waiting.	Cô ấy chỉ đang chờ đợi.
However, that has changed.	Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi.
Close your eyes and make a wish.	Nhắm mắt lại và thực hiện một điều ước.
This beer is no exception.	Loại bia này cũng không ngoại lệ.
I opened the back door and he ran out.	Tôi mở cửa sau và anh ta chạy ra ngoài.
If not, you are lying.	Nếu không, bạn đang nói dối.
And get some sun.	Và nhận được một số mặt trời.
Just like the first love is different from the second love.	Cũng giống như mối tình đầu khác với mối tình sau.
Come back.	Quay lại.
Someone has to do something with him now.	Ai đó phải làm gì đó với anh ta bây giờ.
So you will get.	Vì vậy, bạn sẽ nhận được.
These control lines send instructions.	Các đường điều khiển này gửi hướng dẫn.
I won't touch anything.	Tôi sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì.
Whatever you think is fine.	Bạn nghĩ sao cũng được.
I am here to help you learn.	Tôi ở đây để giúp bạn học hỏi.
I was in the same position as you.	Tôi đã ở cùng vị trí với bạn.
It certainly looks good, at least to my eyes.	Nó chắc chắn trông tốt, ít nhất là đối với mắt tôi.
He's happy.	Anh ấy hạnh phúc.
They played at a much higher level.	Họ đã chơi ở một đẳng cấp cao hơn nhiều.
To get her position in the row.	Để có được vị trí của cô ấy trong hàng.
But other than that, these people sound stupid.	Nhưng ngoài ra, những người này nghe thật ngu ngốc.
While on the left side is plain.	Trong khi ở phía bên trái là đồng bằng.
And that's when he realized something else.	Và đó là lúc anh ấy nhận ra một điều khác.
You will be lifted.	Bạn sẽ được nâng lên.
Meet his friends.	Gặp gỡ bạn của anh ấy.
Some are a bit complicated.	Một số hơi phức tạp.
However, as we have seen, some are negative.	Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, một số lại tiêu cực.
If not, then no.	Nếu không, thì không.
And no one else.	Và không một ai khác.
The first is one of the minors.	Đầu tiên là một trong những trẻ vị thành niên.
You can shoot when ready.	Bạn có thể bắn khi đã sẵn sàng.
I'm right.	Tôi đã đúng.
He knows how to handle situations and people.	Anh biết cách xử lý tình huống và con người.
To each of us, he said some small personal things.	Với mỗi người chúng tôi, anh ấy nói một số điều cá nhân nhỏ.
One day she will love her husband enough.	Một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu chồng mình là đủ.
I'd rather have company than visit.	Tôi muốn có công ty hơn là đi thăm.
I will remember that.	Tôi sẽ nhớ điều đó.
Maybe she just likes me.	Có lẽ cô ấy chỉ thích tôi.
The play takes place in real time.	Vở kịch diễn ra trong thời gian thực.
Let's see it happen.	Hãy xem nó xảy ra.
You are not a general.	Bạn không phải là một vị tướng.
I don't know if anyone knows if that's the case.	Không biết có ai biết có phải như vậy không.
And still happy with his decision months later.	Và vẫn hài lòng với quyết định của mình nhiều tháng sau đó.
Love is wonderful but no one lives only in love.	Tình yêu thật tuyệt vời nhưng không ai sống chỉ trong tình yêu.
All objects are in the same location.	Mọi đối tượng ở cùng một vị trí.
Maybe it never will.	Có lẽ nó không bao giờ được.
I have never seen this problem before.	Tôi chưa bao giờ thấy vấn đề này trước đây.
I don't mean anything like that.	Tôi không có ý gì như thế.
The dogs are bound on and on.	Những con chó bị ràng buộc vào và trên.
Now, there's a chance it could get worse.	Bây giờ, có khả năng nó có thể trở nên tồi tệ hơn.
It takes time to tell its story.	Nó cần thời gian để kể câu chuyện của mình.
That is the opposite of me.	Điều đó đối lập với tôi.
There is no turning back now.	Không có quay lại bây giờ.
They cannot bring back loved ones who have died.	Họ không thể mang về những người thân yêu đã chết.
They should be something.	Họ nên là một cái gì đó.
It will cost a little more but not much.	Nó sẽ tốn kém hơn một chút nhưng không nhiều.
There is no resistance.	Không có sự phản kháng.
But you need four legs to get that treatment.	Nhưng bạn cần bốn chân để có được điều trị đó.
She wanted to understand my every thought.	Cô ấy muốn hiểu mọi suy nghĩ của tôi.
Make this field visible, so don't hide when the property.	Làm cho trường này hiển thị, vì vậy không ẩn khi thuộc tính.
Nor should they.	Họ cũng không nên.
Sometimes she's cool and funny, even friendly.	Đôi khi cô ấy rất tuyệt và vui tính, thậm chí thân thiện.
We are in a new place right now.	Chúng tôi đang ở một nơi mới ngay bây giờ.
I decided to call rather than text.	Tôi quyết định gọi chứ không phải nhắn tin.
The price difference is important.	Sự khác biệt về giá cả rất quan trọng.
Cut it out.	Cắt nó ra.
You can open your eyes now.	Bạn có thể mở mắt ra ngay bây giờ.
I had one of everything.	Tôi đã có một trong tất cả mọi thứ.
And now she's gone.	Và bây giờ cô ấy đã ra đi.
There is some comfort in it.	Có một số thoải mái trong đó.
He likes to call himself the big idea guy.	Anh ấy thích tự phong mình là người có ý tưởng lớn.
We will never know now.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết bây giờ.
In the game you set them to play.	Trong trò chơi bạn đặt cho họ chơi.
They went a better way.	Họ đã đi một cách tốt hơn.
An old idea used in a new context.	Một ý tưởng cũ được sử dụng trong bối cảnh mới.
He, at least, seems to be having a good time.	Anh ta, ít nhất, dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
She is sure.	Cô ấy chắc chắn.
We often wonder what they do when we are at work or school.	Chúng ta thường tự hỏi họ làm gì khi chúng ta đang đi làm hoặc đi học.
Then the questions flow easily.	Sau đó, các câu hỏi trôi chảy một cách dễ dàng.
We know what we have to do.	Chúng tôi biết mình phải làm gì.
She was short of breath.	Cô khó thở.
This was when, many years ago.	Đây là khi, nhiều năm trước.
This will make the color last longer.	Điều này sẽ làm cho màu sắc lâu hơn.
This is usually white.	Đây thường là màu trắng.
The standard design of the experiment is as follows.	Thiết kế tiêu chuẩn của thí nghiệm như sau.
Some ideas are new, while others have been around for a long time.	Một số ý tưởng là mới, trong khi những ý tưởng khác đã có từ lâu.
He seemed to really come down to earth, to be honest.	Anh ấy dường như thực sự xuống trần gian, thành thật.
He cannot move his legs.	Anh ấy không thể di chuyển chân của mình.
It makes me sick that someone did this to you.	Thật khiến tôi phát ốm khi ai đó đã làm điều này với bạn.
He stood guard.	Anh ta đứng gác.
Furthermore, since the noise is not constant, it cannot be easily determined.	Hơn nữa, vì tiếng ồn không phải là hằng số nên không thể dễ dàng xác định được.
His staff is also super nice.	Nhân viên của anh ấy cũng siêu tốt.
Any of them will work fine.	Bất kỳ trong số chúng sẽ hoạt động tốt.
Name any names you've heard.	Kể tên bất kỳ cái tên nào bạn đã nghe.
No problem.	Không có vấn đề gì cả.
It's too big to do much damage.	Nó quá lớn để gây ra nhiều thiệt hại.
He's not here right now.	Anh ấy không có ở đây ngay bây giờ.
You feel what is happening inside you.	Bạn cảm thấy những gì đang xảy ra bên trong bạn.
Try to jump right back into your process.	Cố gắng quay lại ngay quy trình của bạn.
That's what has to be pointed out.	Đó là điều phải được chỉ ra.
I can see one of them now.	Tôi có thể thấy một trong số họ bây giờ.
It could be a few months but it could happen.	Có thể là vài tháng nữa nhưng nó có thể xảy ra.
President, neither from you nor for you.	Tổng thống, không phải từ bạn cũng không phải cho bạn.
They fight often.	Họ đánh nhau thường xuyên.
I went on to the next one.	Tôi đã tiếp tục cái tiếp theo.
Both of us could be easily killed.	Cả hai chúng tôi có thể dễ dàng bị giết.
I experienced this first.	Tôi đã trải nghiệm điều này đầu tiên.
Kill it for good.	Giết nó cho tốt.
Requires signature.	Yêu cầu ký xác.
I have to call.	Tôi phải gọi.
Doesn't mean that.	Không có nghĩa là như vậy.
There is a lot of evidence to show this.	Có rất nhiều bằng chứng cho thấy điều này.
He doesn't know much.	Anh ấy không biết nhiều.
You get a good project or good plan.	Bạn nhận được một dự án tốt hoặc kế hoạch tốt.
I love the sound after it snows.	Tôi yêu âm thanh sau khi tuyết rơi.
I have never bought anything but black but these are good.	Tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì ngoài màu đen nhưng những thứ này đều tốt.
It will be from the back.	Nó sẽ từ phía sau.
There are signs everywhere that this is happening.	Có những dấu hiệu ở khắp mọi nơi cho thấy điều này đang xảy ra.
Many things may not happen.	Nhiều điều có thể không xảy ra.
He wants me there.	Anh ấy muốn tôi ở đó.
But even that doesn't seem to be enough.	Nhưng ngay cả điều đó dường như vẫn chưa đủ.
I couldn't believe it when they told me.	Tôi không thể tin được khi họ nói với tôi.
The difference between and within the groups at the end point was not significant.	Sự khác biệt giữa và trong các nhóm ở thời điểm cuối cùng là không đáng kể.
I grabbed one, examined it, and stood up for myself.	Tôi cầm lấy một chiếc, kiểm tra nó và tự đứng dậy.
Assume that the set of conditions is true.	Giả sử rằng tập hợp các điều kiện là đúng.
Instead, it looks like a regular text file.	Thay vào đó, nó trông giống như một tệp văn bản thông thường.
Land.	Đất liền.
Tell you this happened to me.	Nói với bạn điều này đã xảy ra với tôi.
However, she has a big test coming up.	Tuy nhiên, cô ấy có một bài kiểm tra lớn sắp tới.
No need to be afraid.	Không cần phải sợ hãi.
My eyes read the stars like books, written by no one.	Đôi mắt của tôi đọc những vì sao như những cuốn sách, được viết bởi không ai cả.
Salt and pepper on the inside.	Muối và hạt tiêu ở bên trong.
However, the truth is the opposite.	Tuy nhiên, sự thật lại ngược lại.
We are the authors of our experience as we create our reality.	Chúng tôi là tác giả của trải nghiệm của chúng tôi khi chúng tôi tạo ra thực tế của mình.
I don't need world history here.	Tôi không cần lịch sử thế giới ở đây.
He finished his meal in silence.	Anh kết thúc bữa ăn của mình trong im lặng.
At least not with me.	Ít nhất thì không với tôi.
There are two people in this room.	Có hai người trong phòng này.
Her eyes, her whole face.	Đôi mắt của cô ấy, cả khuôn mặt của cô ấy.
We pull together.	Chúng tôi kéo nhau.
But here you will need to be much more careful about it.	Nhưng ở đây bạn sẽ cần phải cẩn thận hơn nhiều về nó.
My first time was a dream, the second not so much.	Lần đầu tiên của tôi là một giấc mơ, lần thứ hai không quá nhiều.
I find this very good.	Tôi thấy điều này rất hay.
Both are just trying them out.	Cả hai chỉ đang thử chúng.
Still bad, but not entirely bad.	Vẫn tệ, nhưng không hoàn toàn tệ.
Yes, there is a price on my head, you see.	Vâng, có một cái giá trên đầu tôi, bạn thấy đấy.
We want to discuss things that interest us.	Chúng tôi muốn thảo luận về những điều mà chúng tôi quan tâm.
For days she did nothing but make fun of me.	Trong nhiều ngày, cô ấy không làm gì khác ngoài việc giễu cợt tôi.
I helped them.	Tôi đã giúp họ.
Take them to hell.	Đưa họ tới địa ngục.
Looks like she decided to let her speak.	Có vẻ như cô ấy đã quyết định nên để cô ấy nói.
There were few serious challenges at the time.	Có rất ít thách thức nghiêm trọng tại thời điểm đó.
Furthermore, as we progress, keep getting more and more.	Hơn nữa, khi chúng tôi tiến bộ, hãy tiếp tục nhận nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
I'm not the best of the news.	Tôi không phải là tốt nhất của tin tức.
Her past will mark her future forever.	Quá khứ của cô ấy sẽ đánh dấu tương lai của cô ấy mãi mãi.
I have a theory.	Tôi có một lý thuyết.
I put my finger to my lips.	Tôi đặt ngón tay lên môi.
Not just blood.	Không chỉ là máu.
Maybe normal, he hoped.	Có thể là bình thường, anh hy vọng.
There is not a big enough event.	Không có một sự kiện đủ lớn.
So are customers.	Khách hàng cũng vậy.
Not the way you want to think about being made.	Không phải theo cách bạn muốn nghĩ về việc được tạo ra.
The background and characters should be even.	Nền và các ký tự phải đồng đều.
However, these rights can be easily taken away.	Tuy nhiên, những quyền này có thể bị tước đoạt một cách dễ dàng.
Events of the same type and weather patterns.	Các sự kiện cùng loại và các kiểu thời tiết.
I wonder if we simply don't have the information.	Tôi tự hỏi liệu có phải chỉ đơn giản là chúng tôi không có thông tin hay không.
This world is nothing but violence.	Thế giới này không có gì khác ngoài bạo lực.
He must escape.	Anh phải trốn thoát.
Inside there is a half page for each day of the year.	Bên trong có một nửa trang cho mỗi ngày trong năm.
There is no ideal place to live.	Không có nơi lý tưởng để sống.
We have finished dinner.	Chúng tôi đã ăn tối xong.
It's not just him reading the line.	Nó không chỉ là anh ấy đọc dòng.
But now is the day.	Nhưng bây giờ là ngày.
This is easily the best.	Điều này dễ dàng là tốt nhất.
This is consistent with the obtained data.	Điều này phù hợp với dữ liệu thu được.
That debate must take place.	Cuộc tranh luận đó phải diễn ra.
In mothers and their children.	Ở các bà mẹ và con cái của họ.
It will open a lot of doors.	Nó sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa.
This is supported by an independent body of evidence.	Điều này được hỗ trợ bởi một phần bằng chứng độc lập.
There is no reason to be locked into any single way of thinking.	Không có lý do gì để bị nhốt vào bất kỳ lối suy nghĩ duy nhất nào.
There was no one else in the room.	Không có ai khác trong phòng.
It will not be necessary to answer other questions.	Nó sẽ không cần thiết để trả lời các câu hỏi khác.
I bring out the best in you.	Tôi mang lại những gì tốt nhất trong bạn.
You have to work.	Bạn phải làm việc.
Art is such a powerful thing.	Nghệ thuật là một thứ mạnh mẽ như vậy.
The vision came true.	Tầm nhìn đã thành sự thật.
Her eyes make her mine.	Đôi mắt của cô ấy làm cho cô ấy là của tôi.
That's for your peace of mind.	Đó là để bạn yên tâm.
I agree that this is indeed the case.	Tôi đồng ý rằng đây thực sự là trường hợp.
You can read more here.	Bạn có thể đọc thêm ở đây.
I have new clothes and feel like a completely different woman.	Tôi có quần áo mới và cảm thấy mình là một người phụ nữ hoàn toàn khác.
She's headed for the next big thing.	Cô ấy hướng đến điều lớn lao tiếp theo.
That's happening a little bit today, and we see it.	Điều đó đang xảy ra một chút ngày hôm nay, và chúng tôi thấy điều đó.
I can answer it now.	Tôi có thể trả lời nó ngay bây giờ.
I'll take you over right away.	Tôi sẽ đưa bạn qua ngay lập tức.
And we promise to do so.	Và chúng tôi hứa sẽ làm như vậy.
But it was a good try.	Nhưng đó là một thử tốt.
As discussed above, the same is true here.	Như đã thảo luận ở trên, điều này cũng đúng ở đây.
The price then was half or a third of what it is now.	Giá lúc đó là một nửa hoặc một phần ba so với giá bây giờ.
This was the moment, the moment that would change her life forever.	Đây là khoảnh khắc, khoảnh khắc sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
I have experience.	Tôi đã có kinh nghiệm.
I feel like they know what the other is thinking.	Tôi có cảm giác họ biết đối phương đang nghĩ gì.
His owner bought them to help him look his best.	Chủ nhân của anh ấy đã mua chúng để giúp anh ấy trông đẹp nhất.
Perhaps more than one.	Có lẽ nhiều hơn một.
It's easy to live a half-sleep life.	Thật dễ dàng để sống một cuộc sống nửa ngủ.
I am very serious about this.	Tôi rất nghiêm túc về điều này.
There are only so many hours in the day.	Chỉ có rất nhiều giờ trong ngày.
I don't remember who gave me the flowers in my room.	Tôi không nhớ ai đã tặng tôi những bông hoa trong phòng của tôi.
And just there.	Và chỉ ở đó.
I get them, then don't read them.	Tôi nhận được chúng, sau đó không đọc chúng.
I am lucky.	Tôi may mắn.
There are studies.	Có những nghiên cứu.
I was a late kid myself.	Bản thân tôi đã là một đứa trẻ muộn.
But this is not what happened.	Nhưng đây không phải là điều xảy ra.
A big difference.	Một sự khác biệt lớn.
The best part of a drink is how it's prepared.	Phần tuyệt vời nhất của đồ uống là cách pha chế của nó.
There's even a full-service gas station.	Thậm chí còn có một trạm xăng đầy đủ dịch vụ.
That is their job.	Đó là công việc của họ.
Possibly more than ever.	Có thể là hơn bao giờ hết.
This is just my list.	Đây chỉ là danh sách của tôi.
So you.	Vì vậy, bạn.
They go because it is their duty.	Họ đi vì đó là nhiệm vụ của họ.
We scare them.	Chúng tôi khiến họ sợ hãi.
I can't hold a regular job anymore.	Tôi không thể giữ một công việc thường xuyên nữa.
Fear of something.	Sợ điều gì đó.
Don't talk to anyone about what just happened.	Đừng nói chuyện với bất kỳ ai về những gì vừa xảy ra.
I have a middle.	Tôi có một giữa.
I can't but hate it.	Tôi không thể nhưng ghét nó.
It's late afternoon.	Chiều muộn rồi.
This is her country and her people.	Đây là đất nước của cô ấy và con người của cô ấy.
I was feeling green.	Tôi đã cảm thấy xanh.
Someone give her a shot of something.	Ai đó cho cô ấy một shot của một cái gì đó.
Ask them to write a positive review of your business.	Yêu cầu họ viết đánh giá tích cực về doanh nghiệp của bạn.
Perform statistical analysis.	Thực hiện phân tích thống kê.
I want to help you, but you have to do it yourself.	Tôi muốn giúp bạn, nhưng bạn phải tự làm.
Those who choose to be wet.	Những người chọn để được ướt.
But the rest is really good.	Nhưng phần còn lại thực sự tốt.
You still see things as beauty and understand things as truth.	Bạn vẫn nhìn mọi thứ như vẻ đẹp và hiểu những điều như sự thật.
Better not to think about it.	Tốt hơn hết là đừng nghĩ về nó.
What this means for the drug policy is unclear.	Điều này có nghĩa là gì đối với chính sách thuốc không rõ ràng.
That's us working together.	Đó là chúng tôi làm việc cùng nhau.
It's very good.	Điều đó rất tốt.
For now, it will only be available on request.	Hiện tại, nó sẽ chỉ có sẵn theo yêu cầu.
Reading this issue really brought the past back to life for me.	Đọc vấn đề này thực sự làm cho quá khứ sống lại đối với tôi.
Of course, they are brothers.	Tất nhiên, họ là anh em.
It's like resisting the weather.	Nó giống như chống lại thời tiết.
I love looking at them.	Tôi thích nhìn chúng.
Sex is in the brain, science is in.	Giới tính nằm trong bộ não, khoa học nằm trong.
But not for you as an individual.	Nhưng không phải cho bạn với tư cách cá nhân.
The guard was right.	Người bảo vệ đã đúng.
We completely agree on that.	Chúng tôi hoàn toàn đồng ý về điều đó.
But we support the players.	Nhưng chúng tôi ủng hộ người chơi.
I said that.	Tôi đã nói điều đó.
Thank you again for coming.	Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã đến.
The power was controlled by themselves.	Sức mạnh đã được kiểm soát bởi chính họ.
Then apologize to yourself.	Sau đó, xin lỗi cho chính mình.
I tried telling them to go again.	Tôi đã cố gắng nói với họ để đi một lần nữa.
The size of a single point.	Kích thước của một điểm duy nhất.
Everyone gives way.	Mỗi người đều nhường đường.
This point can be seen from the current army.	Điểm này có thể nhìn từ quân đội hiện tại.
However, one can get a similar effect.	Tuy nhiên, một trong những có thể có được một hiệu ứng tương tự.
The food you eat doesn't taste like it used to.	Thức ăn bạn ăn không có hương vị như trước đây.
And you will think about it.	Và bạn sẽ nghĩ về điều đó.
What will happen to turn the situation around?.	Điều gì sẽ xảy ra để xoay chuyển tình thế ?.
She put two fingers inside me.	Cô ấy đã đưa hai ngón tay vào trong tôi.
I think it's weird.	Tôi nghĩ nó thật kỳ quặc.
Thanks and appreciate your feedback.	Cảm ơn và đánh giá cao phản hồi của bạn.
Furthermore, living with cancer has characteristics and consequences that are specific to older people.	Hơn nữa, sống chung với bệnh ung thư có những đặc điểm và hậu quả cụ thể đối với những người lớn tuổi.
At least some of them have.	Ít nhất một số người trong số họ đã có.
They were just quiet.	Họ chỉ yên lặng.
She said office work was not affected.	Cô cho biết công việc văn phòng không hề bị ảnh hưởng.
Until eight o'clock.	Mãi đến tám giờ.
It is a beautiful property.	Đó là một tài sản tuyệt đẹp.
Just like our forefathers.	Cũng giống như cha ông chúng ta.
In theory, it shouldn't be.	Về lý thuyết, nó không nên có.
The ground really shook.	Mặt đất thực sự rung chuyển.
You have to stand on the station.	Bạn phải đứng trên ga.
He went on and on and on.	Anh ấy đã tiếp tục và tiếp tục.
By the next day, four more women had arrived.	Đến ngày hôm sau, bốn người phụ nữ nữa đã đến.
And we will have lunch.	Và chúng ta sẽ ăn trưa.
Here we find an operational or operational concept problem.	Ở đây, chúng tôi tìm thấy một vấn đề về hoạt động hoặc khái niệm hoạt động.
He knew it was somewhere nearby.	Anh biết nó ở đâu đó gần đó.
We stopped in and watched it with interest.	Chúng tôi dừng lại và xem nó một cách thích thú.
I should have worked harder to keep my job.	Lẽ ra tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để giữ được công việc của mình.
Everything she does has a reason for it.	Mọi thứ cô ấy làm đều có lý do của nó.
If you are listening.	Nếu bạn đang nghe.
Now you are in training.	Bây giờ bạn đang được đào tạo.
Someone was here.	Đã có người ở đây.
But she kept talking about something else.	Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói về chuyện khác.
Don't think twice if you're getting married.	Đừng suy nghĩ kỹ nếu bạn sắp kết hôn.
She actually smiled.	Cô ấy thực sự đã mỉm cười.
That's what you learn.	Đó là thứ bạn học được.
Of course, he could have more than one reason for that.	Tất nhiên, anh ta có thể có nhiều hơn một lý do cho điều đó.
And their taste.	Và hương vị của chúng.
I thought it was a heat issue but it doesn't seem to be.	Tôi nghĩ đó là một vấn đề nhiệt nhưng có vẻ như không phải vậy.
Therefore, water-related challenges and problems require a concrete solution.	Do đó, những thách thức và vấn đề liên quan đến nước cần có một giải pháp cụ thể.
He met the man at a social gathering one night.	Anh đã gặp người đàn ông đó tại một buổi sinh hoạt xã hội vào một đêm.
That's what he calls it.	Đó là những gì anh ấy gọi nó.
We will be really happy when it is completed.	Chúng tôi sẽ thực sự vui mừng khi nó được hoàn thành.
You won't stand out.	Bạn sẽ không nổi bật.
Is a bit of a challenge.	Là một chút thách thức.
New members are welcome.	Thành viên mới được chào đón.
The group must exist, or the individual has no chance to exist.	Nhóm phải tồn tại, hoặc cá nhân không có cơ hội tồn tại.
Nobody is perfect.	Không ai là hoàn hảo.
One of them never came.	Một trong số họ không bao giờ đến.
I ordered a larger size, but we only ordered large.	Tôi đã đặt hàng kích thước lớn hơn, nhưng chúng tôi chỉ để lớn.
This is a very unusual case.	Đây là một trường hợp rất bất thường.
But my old man is different.	Nhưng ông già của tôi thì khác.
Need to go back to get it soon.	Cần phải quay lại để có được nó sớm.
You are often out of balance.	Bạn thường xuyên mất cân bằng.
Must contain a property as a pure object.	Phải chứa một thuộc tính dưới dạng một đối tượng thuần túy.
This is where the team wants to be.	Đây là nơi mà nhóm muốn trở thành.
I was in that position.	Tôi đã ở vị trí đó.
Just hate it.	Chỉ ghét nó.
Talk about a public health program.	Nói về một chương trình sức khỏe cộng đồng.
So I need some help.	Vì vậy, tôi cần một số giúp đỡ.
Carefully but not slowly.	Cẩn thận nhưng không chậm rãi.
Pretty much every day.	Khá nhiều mỗi ngày.
They are unbelievable.	Chúng thật không thể tin được.
But that is a possibility.	Nhưng đó là một khả năng.
A new low.	Một mức thấp mới.
Now think on a much larger scale.	Bây giờ hãy nghĩ trên một quy mô lớn hơn nhiều.
Maybe we should bring that old couple back.	Có lẽ nên đưa cặp vợ chồng già đó về.
Symptoms usually improve after a few days.	Các triệu chứng thường thuyên giảm sau vài ngày.
And they shared a great reason.	Và họ đã chia sẻ một lý do tuyệt vời.
That's luck.	Đó là may mắn.
Yes, he was going to come here.	Phải, anh ấy định đến đây.
Others have left.	Những người khác đã rời đi.
I want to see their faces clearly.	Tôi muốn nhìn rõ mặt họ.
And for myself, it wouldn't get much better.	Và đối với bản thân tôi, nó sẽ không tốt hơn nhiều.
We know what we're doing.	Chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm.
It is assumed that he was lost at sea.	Người ta cho rằng anh ta đã bị mất tích trên biển.
I called him in and he said it again.	Tôi gọi anh ấy vào và anh ấy nói lại lần nữa.
If you think about it, that's what we do.	Nếu bạn nghĩ về nó, đó là những gì chúng tôi làm.
So he and his mother kept it a secret to themselves.	Vì vậy anh và mẹ anh đã giữ bí mật cho riêng mình.
Sun high up.	Mặt trời lên cao.
She's been hiding in the back all this time.	Cô ấy đã ở ẩn ở phía sau suốt thời gian qua.
They will complete each other.	Họ sẽ hoàn thành lẫn nhau.
Treatment is available and can include both medical and surgical options.	Điều trị có sẵn và có thể bao gồm cả các lựa chọn y tế và phẫu thuật.
Only we are happy.	Chỉ chúng tôi hạnh phúc.
I don't see that by any means.	Tôi không thấy điều đó bằng bất kỳ phương tiện nào.
He never called them that.	Anh ấy chưa bao giờ gọi họ như vậy.
I'm trying to find a way to let you go.	Tôi đang cố tìm cách để bạn ra đi.
No one else in the world has that call.	Không ai khác trên thế giới có cuộc gọi đó.
We had a terrible argument,' he said.	Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi khủng khiếp, 'anh ấy nói.
All other parameters have been set to default.	Tất cả các tham số khác đã được đặt thành mặc định.
She opened the door and stepped back.	Cô mở cửa và lùi lại.
If she's doing as badly as she did last week, her.	Nếu cô ấy làm tệ như cô ấy đã làm tuần trước, cô ấy.
He was in love once.	Anh ấy đã từng yêu một lần.
He could come back with other things.	Anh ấy có thể quay lại với những thứ khác.
I am a happy user.	Tôi là một người dùng hạnh phúc.
One solution is to avoid the problem of death altogether.	Một cách giải quyết là tránh hoàn toàn vấn đề về cái chết.
The third group was not trained.	Nhóm thứ ba không được đào tạo.
Please select the missing file.	Vui lòng chọn tệp còn thiếu.
Some of them are my friends.	Một số người trong số họ là bạn của tôi.
That practice ends now.	Việc thực hành đó kết thúc ngay bây giờ.
It is very sweet.	Nó rất ngọt ngào.
She has something to do at work and goes to see pictures.	Cô ấy có việc gì đó ở nơi làm việc và đi xem ảnh.
If you are going out, ask your hotel to call one.	Nếu bạn đang đi ra ngoài, hãy yêu cầu khách sạn của bạn gọi cho một người.
But why you change the form, that is important.	Nhưng tại sao bạn lại thay đổi hình thức, đó là điều quan trọng.
When it rained, there was a technical problem with the power supply.	Khi trời mưa, đã xảy ra sự cố kỹ thuật về nguồn điện.
You can take advantage of the external environment.	Bạn có thể tận dụng lợi thế của môi trường bên ngoài.
Each individual software image includes a large amount of data.	Mỗi hình ảnh phần mềm riêng lẻ bao gồm một lượng lớn dữ liệu.
You bought at a very high price.	Bạn đã mua với giá rất cao.
I will fight for him.	Tôi sẽ chiến đấu vì anh ấy.
I am lying on a hospital bed.	Tôi đang nằm trên giường bệnh.
I never eat at this time of night.	Tôi không bao giờ ăn vào thời điểm này trong đêm.
Furthermore, you are not finished with your story yet.	Hơn nữa, bạn vẫn chưa kết thúc câu chuyện của mình.
I am also on the ground.	Tôi cũng ở trên mặt đất.
Women don't wear their best clothes to work.	Phụ nữ không mặc quần áo đẹp nhất của họ để làm việc.
Our friends, as we sit here, are being shot at.	Bạn bè của chúng tôi, khi chúng tôi ngồi ở đây, đang bị bắn vào.
Look, things are different now.	Hãy nhìn xem, mọi thứ đã khác bây giờ.
There are some problems you cannot solve immediately.	Có một số vấn đề bạn không thể giải quyết ngay lập tức.
We are no longer friends.	Chúng tôi không còn là bạn bè nữa.
They are working on some important issues for which we need equal rights.	Họ đang thực hiện một số vấn đề quan trọng mà chúng ta cần có quyền bình đẳng.
People need to know that the world is there.	Mọi người cần biết rằng thế giới là ở đó.
Even if evidence can't provide an answer, it can still be helpful.	Ngay cả khi bằng chứng không thể cung cấp câu trả lời, nó vẫn có thể hữu ích.
You can't say.	Bạn không thể nói.
She was too tired.	Cô đã quá mệt mỏi.
To have a good action movie, you need a solid structure.	Để có một bộ phim hành động hay, bạn cần có một cấu trúc vững chắc.
He knows us.	Anh ấy biết chúng tôi.
On any time scale.	Trên mọi quy mô thời gian.
Even so, she's still there.	Mặc dù vậy, cô ấy vẫn ở đó.
It was a pleasant meeting after a few months.	Đó là một cuộc gặp gỡ vui vẻ sau vài tháng.
It is for you.	Nó dành cho bạn.
This is where case studies come into play.	Đây là lúc các nghiên cứu điển hình phát huy tác dụng.
She closed the door behind her.	Cô đóng cửa lại sau lưng.
We talked about life.	Chúng tôi đã nói chuyện cuộc sống.
We said, let it go.	Chúng tôi đã nói, hãy để nó đi.
I had to save my father.	Tôi đã phải cứu cha tôi.
I can still see his face.	Tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.
In recent times, that trade has been fruitless.	Trong thời gian gần đây, việc buôn bán đó không có kết quả.
Somehow, it performs a challenge that doesn't seem too bad.	Bằng cách nào đó, nó thực hiện một thử thách có vẻ không quá tệ.
I believe everyone should have access to great beer.	Tôi tin rằng mọi người nên được tiếp cận với loại bia tuyệt vời.
I really don't know anyone who likes this show.	Tôi thực sự không biết bất cứ ai thích chương trình này.
He took her hand, his warm and soft hand.	Anh nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp và mềm mại của anh.
She couldn't talk to him.	Cô không thể nói chuyện với anh ta.
It makes my life better.	Nó làm cho tôi sống tốt hơn.
There are situations where this can involve humans.	Có những tình huống mà điều này có thể liên quan đến con người.
I can't, anyway.	Tôi không thể, dù sao.
I still like it.	Tôi vẫn thích nó.
So, what is a state variable.	Vậy, biến trạng thái là gì.
How wonderful they were.	Họ đã tuyệt vời làm sao.
If it makes you happy, it must be right.	Nếu nó làm cho bạn hạnh phúc, nó phải đúng.
One moment, two.	Một khoảnh khắc, hai.
I can hardly describe it.	Tôi khó có thể mô tả nó.
He had a system in place.	Ông đã có một hệ thống tại chỗ.
One sister was younger, perhaps college age.	Một chị còn trẻ hơn, có lẽ tuổi đại học.
My boys are going.	Các chàng trai của tôi đang đi.
You cannot get it back once it is gone.	Bạn không thể lấy lại nó khi nó đã biến mất.
Please check it out every day.	Các bạn hãy xem qua nó mỗi ngày.
So the deal was closed.	Vì vậy, thỏa thuận đã được kết thúc.
I was a real asshole.	Tôi đã là một tên khốn thực sự.
But of course, he's not here.	Nhưng tất nhiên, anh ấy không ở đây.
Somehow he got into the city.	Bằng cách nào đó anh ta đã vào được thành phố.
From fear, to love.	Từ sợ hãi, chuyển sang yêu.
I want to know what they do.	Tôi muốn biết họ làm gì.
Maybe that's where he got the idea.	Có lẽ đó là nơi anh ấy có ý tưởng.
There are a lot of repeat participants.	Có rất nhiều người tham gia lặp lại.
Or will work.	Hoặc sẽ làm việc.
We return to his office again, in the back study area.	Chúng tôi trở lại văn phòng của anh ấy một lần nữa, trong khu vực học tập phía sau.
This is due to the following reasons.	Điều này là do lý do sau đây.
Sometimes there is not enough clean water.	Đôi khi không có đủ nước sạch.
Plus, there's room service.	Thêm vào đó, có dịch vụ phòng.
It's our turn to make things happen.	Đến lượt chúng tôi làm cho mọi thứ xảy ra.
So it's probably the better default value.	Vì vậy, nó có lẽ là giá trị mặc định tốt hơn.
Is a purely policy question.	Là một câu hỏi chính sách thuần túy.
In fact, it more or less runs the opposite way.	Trên thực tế, nó ít nhiều chạy theo cách ngược lại.
Make the most of it.	Tận dụng tối đa của nó.
You come close.	Bạn đến gần.
But she was never strong.	Nhưng cô ấy không bao giờ mạnh mẽ.
The audience needs to hear and understand everything clearly.	Khán giả cần nghe và hiểu rõ ràng mọi thứ.
His church leaders don't understand.	Các nhà lãnh đạo nhà thờ của anh ấy không hiểu.
I'll kill you.	Tôi sẽ giết bạn.
He is happy in his own world.	Anh ấy hạnh phúc trong thế giới của riêng mình.
He's probably had a lot of time to read lately.	Anh ấy có lẽ đã có nhiều thời gian để đọc gần đây.
Read a few technical books every year.	Đọc một vài cuốn sách kỹ thuật mỗi năm.
Not anyone who doesn't want his head.	Không phải bất cứ ai không muốn đầu của mình.
You must be in the moment.	Bạn phải ở trong thời điểm này.
This hope was not fulfilled.	Hy vọng này không được đáp ứng.
She knows nothing about strength.	Cô không biết gì về sức mạnh.
This is the first time.	Đây là lần đầu tiên.
Ideas will be welcomed.	Ý tưởng sẽ được hoan nghênh.
I decided to walk home.	Tôi quyết định đi bộ về nhà.
I wrote too quickly without taking a moment to check my facts.	Tôi đã viết quá nhanh mà không dành một chút thời gian để kiểm tra sự thật của mình.
He's a good guy.	Anh ta là một chàng trai tốt.
This happens now is not her father.	Điều này xảy ra bây giờ không phải là cha của cô ấy.
The data shown are representative of our repeated analyses.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện cho các phân tích lặp lại của chúng tôi.
But she wanted to be sure that he would.	Nhưng cô ấy muốn chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm như vậy.
If she wants to change her story, that's fine too.	Nếu cô ấy muốn thay đổi câu chuyện của mình, điều đó cũng tốt.
I can post more if needed.	Tôi có thể đăng nhiều hơn nếu cần thiết.
Pick up several different pieces in your hand.	Nhặt một số mảnh khác nhau trong tay của bạn.
People like that, you don't want them around.	Những người như vậy, bạn không muốn họ ở xung quanh mình.
Then a few more fell.	Sau đó, một vài chiếc nữa rơi xuống.
I cleaned them, and you should get them clean too.	Tôi đã làm sạch, và bạn cũng nên làm cho chúng trở nên sạch sẽ.
Never run out once.	Không bao giờ hết một lần.
Your job is to better understand their true purpose.	Việc của bạn là hiểu rõ hơn về mục đích thực sự của họ.
Reaction of resistance.	Phản ứng của sự phản kháng.
The person to their right can cut.	Người ở bên phải của họ có thể cắt.
When she saw me, she stopped.	Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy dừng lại.
So speak up.	Vì vậy, hãy lên tiếng.
The cars go very fast.	Những chiếc xe chạy rất nhanh.
Basically, they work for different purposes.	Về cơ bản, chúng làm việc cho các mục đích khác nhau.
She wanted to pick flowers everywhere we went.	Cô ấy muốn hái hoa ở mọi nơi chúng tôi đến.
You won't apologize.	Bạn sẽ không xin lỗi.
The second element is the story we intend to tell.	Yếu tố thứ hai là câu chuyện chúng tôi định kể.
Dogs learn a lot through play.	Những chú chó học được rất nhiều điều thông qua việc chơi đùa.
We never believed what was said about you.	Chúng tôi chưa bao giờ tin những gì đã nói về bạn.
Maybe just a few days.	Có thể chỉ một vài ngày.
The basic mechanisms are still being established.	Các cơ chế cơ bản vẫn đang được thiết lập.
So it looks like we're waiting a bit.	Vì vậy, có vẻ như chúng tôi đang chờ một chút.
My father is not here to take care of her.	Cha tôi không ở đây để chăm sóc cô ấy.
It is very that the land covers.	Nó là rất rằng đất bao gồm.
Looks like it's getting good press.	Có vẻ như nó đang nhận được báo chí tốt.
Forget it.	Hãy quên nó đi.
You may or may not be asked.	Bạn có thể được hỏi hoặc bạn không.
I have decided to act.	Tôi đã quyết định hành động.
I was thinking about going for a walk last night.	Tôi đã nghĩ về việc đi dạo đêm qua.
He has heard everything you say until today.	Anh ấy đã nghe tất cả những gì bạn nói cho đến ngày hôm nay.
Losing someone you love is never easy.	Mất người mình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng.
And fix my unit.	Và sửa chữa đơn vị của tôi.
Default is true.	Mặc định là đúng.
Some bands have even made a recording of him.	Một số ban nhạc thậm chí đã thực hiện một bản thu âm về anh ta.
The phone isn't bad.	Điện thoại không tệ.
Two cases have been reported so far.	Hai trường hợp đã được báo cáo cho đến nay.
She couldn't look up at him.	Cô không thể nhìn lên anh.
I did not finish this.	Tôi không hoàn thành việc này.
It has nothing to do with racing.	Nó không có gì để làm với cuộc đua.
The damage makes it impossible to continue work on the site.	Thiệt hại khiến không thể tiếp tục công việc trên trang web.
He will come see you today.	Anh ấy sẽ đến gặp bạn hôm nay.
A new world.	Một thế giới mới.
Finally they stopped.	Cuối cùng thì họ cũng dừng lại.
Signs, signs, signs everywhere.	Dấu hiệu, dấu hiệu, dấu hiệu ở khắp mọi nơi.
That's why we don't have one.	Đó là lý do tại sao chúng tôi không có.
A series of strange events take place in the first two games.	Một loạt các sự kiện kỳ ​​lạ diễn ra trong hai trò chơi đầu tiên.
Only extreme cases are presented here.	Chỉ các trường hợp cực đoan được trình bày ở đây.
Her lips didn't seem to move.	Môi cô ấy dường như không cử động.
I made dinner for another family.	Tôi đã làm bữa tối cho một gia đình khác.
I can't stop thinking about him or about myself.	Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy hoặc về bản thân mình.
We have customers who are your industry with our model.	Chúng tôi có khách hàng là ngành của bạn với mô hình của chúng tôi.
So we're growing as a team right now.	Vì vậy, chúng tôi đang phát triển như một đội ngay bây giờ.
He's not dead.	Anh ấy không chết.
He decided later.	Anh ấy đã quyết định sau.
Both sides of my hand.	Cả hai bên tay của tôi.
It's at a record high.	Đang ở mức cao kỷ lục.
These are great things.	Đây là những điều tuyệt vời.
They are over a hundred years old.	Chúng đã hơn một trăm năm tuổi.
One must know what the customer will ask for.	Người ta phải biết những gì khách hàng sẽ yêu cầu.
I will call you soon or you can call me.	Tôi sẽ gọi cho bạn sớm hoặc bạn có thể gọi cho tôi.
But let's get through something with me.	Nhưng hãy cùng tôi vượt qua điều gì đó.
It seems that this year's projects are improved compared to last year.	Có vẻ như các dự án năm nay được cải thiện so với năm ngoái.
I have a new website currently under construction.	Tôi có một trang web mới hiện đang được xây dựng.
Download, then set it as background.	Tải xuống, sau đó đặt nó làm nền.
It cannot be true.	Nó không thể là sự thật.
They let her go.	Họ để cô ấy đi.
Failure to do so will lead to trouble with the police.	Không làm như vậy sẽ dẫn đến rắc rối với cảnh sát.
The reaction will happen, now he's involved.	Phản ứng sẽ xảy ra, bây giờ anh ấy đã tham gia.
But when you think about it, he has a point.	Nhưng khi bạn nghĩ về nó, anh ấy có lý.
This information can be obtained through a number of mechanisms.	Thông tin này có thể được lấy thông qua một số cơ chế.
I want to say how sorry you are.	Tôi muốn được nói rằng bạn xin lỗi như thế nào.
In my case just checking these properties was enough.	Trong trường hợp của tôi, chỉ cần kiểm tra các thuộc tính này là đủ.
Turn off and on.	Tắt và bật.
The same goes for starting a company.	Khi thành lập công ty cũng vậy.
We survived.	Chúng tôi đã sống sót.
In my day, a man was not so complicated in the bedroom.	Vào thời của tôi, một người đàn ông không quá phức tạp trong phòng ngủ.
Your small head is what will get you in trouble.	Cái đầu nhỏ của bạn là thứ sẽ khiến bạn gặp rắc rối.
He may want to say both.	Anh ấy có thể muốn nói cả hai.
If it's silent, that's great.	Nếu nó im lặng thì quả là tuyệt vời.
Go to a phone call, there.	Tới một cuộc điện thoại, tại đó.
Play five games.	Chơi năm trò chơi.
It makes us feel like we're not enough.	Nó khiến chúng ta cảm thấy như mình chưa đủ.
We are magic.	Chúng tôi là ma thuật.
These layers need immediate attention.	Những lớp này cần được chú ý ngay lập tức.
He is ready.	Ông đã sẵn sàng.
That is my cause.	Đó là nguyên nhân của tôi.
Sex is good for your heart.	Tình dục rất tốt cho trái tim của bạn.
Then he was called to the stage.	Sau đó, anh ấy được gọi lên sân khấu.
One wide and the other wide.	Một cái rộng và cái kia rộng.
The first layer is the input layer.	Lớp đầu tiên là lớp đầu vào.
No one knows him for real.	Không ai biết anh ta thực sự.
That's what we need.	Đó là những gì chúng tôi cần.
They want me to do everything for them and for them.	Họ muốn tôi làm mọi thứ với họ và vì họ.
Yes, the third week.	Vâng, tuần thứ ba.
The house looks very warm.	Ngôi nhà có vẻ rất ấm áp.
He can't make her see, he shouldn't.	Anh ấy không thể làm cho cô ấy nhìn thấy, anh ấy không nên.
They worked in the fields together.	Họ đã làm việc trên các cánh đồng cùng nhau.
This will be done at the block level.	Điều này sẽ được thực hiện ở cấp độ khối.
He is hope.	Anh ấy là niềm hy vọng.
Dad is wrong.	Bố sai rồi.
The same.	Cũng như vậy.
Then he took things as they came.	Sau đó, anh ta lấy mọi thứ khi chúng đến.
Of course, that will also tell you something about yourself.	Tất nhiên, điều đó cũng sẽ cho bạn biết điều gì đó về bản thân bạn.
Or maybe she just knew exactly how to corner me.	Hoặc có lẽ cô ấy chỉ biết chính xác làm thế nào để dồn tôi.
They keep me normal.	Họ giữ cho tôi bình thường.
Just listen to him.	Chỉ cần lắng nghe anh ấy.
In fact, no one did.	Trong thực tế, không ai đã làm.
One of them died.	Một trong số họ đã chết.
I still need it, like everyone else.	Tôi vẫn cần nó, giống như những người khác.
Which means whatever happens next, she probably won't do it herself.	Có nghĩa là bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, có lẽ cô ấy sẽ không tự mình làm điều đó.
That is a fair question.	Đó là một câu hỏi công bằng.
Decide what your purpose is and pursue it.	Quyết định mục đích của bạn là gì và theo đuổi mục đích đó.
And not just you.	Và không chỉ bạn.
That, they certainly did.	Điều đó, họ chắc chắn đã làm được.
I think it's funny.	Tôi nghĩ nó buồn cười.
It didn't go in.	Nó đã không đi vào.
I wonder if he's starting to believe that.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có bắt đầu tin điều đó không.
What is slow now will be fast later.	Cái chậm bây giờ sau này sẽ nhanh.
Then they returned and started loading a second truck.	Sau đó, họ quay trở lại và bắt đầu chất một chiếc xe tải thứ hai.
In middle age, a number of changes may occur.	Ở tuổi trung niên, một số thay đổi có thể xảy ra.
This is what literature can do for us.	Đây là những gì văn học có thể làm cho chúng ta.
And come with an open heart and soul.	Và hãy đến với một trái tim và tâm hồn rộng mở.
Our first and then others got down.	Người đầu tiên và sau đó người khác của chúng tôi đã xuống.
Instead of approaching the front door, he entered from the back.	Thay vì tiếp cận cửa trước, anh ta đi vào từ phía sau.
I hope he's done.	Tôi hy vọng anh ấy đã nói xong.
At least that's what he told the judge, who clearly wasn't listening.	Ít nhất đó là những gì anh ta nói với thẩm phán, người rõ ràng là không lắng nghe.
His mother died when he was four years old.	Mẹ anh mất khi anh mới bốn tuổi.
But you can see my eyes.	Nhưng bạn có thể nhìn thấy đôi mắt của tôi.
And a good woman.	Và một người phụ nữ tốt.
The device will now accept more charge before saying it's full.	Lúc này thiết bị sẽ chấp nhận sạc nhiều hơn trước khi báo rằng đã đầy.
Nothing could mean more to me.	Không có gì có thể có ý nghĩa hơn đối với tôi.
They are an overall team.	Họ là một đội tổng thể.
My art is my view of the world.	Nghệ thuật của tôi là cái nhìn của tôi về thế giới.
I have changed a lot.	Tôi đã thay đổi rất nhiều.
About a third check the scale every week.	Khoảng một phần ba kiểm tra quy mô mỗi tuần.
It usually provides good pain relief.	Nó thường giúp giảm đau tốt.
However, two other questions are raised by this argument.	Tuy nhiên, hai câu hỏi khác được đưa ra bởi lập luận này.
She spoke faster.	Cô ấy nói nhanh hơn.
And that's a good job.	Và đó là một công việc tốt.
Disappointed will wait another day.	Thất vọng sẽ chờ một ngày khác.
It was definitely a challenge for me.	Đó chắc chắn là một thử thách đối với tôi.
Most people who draw can do one book per month.	Hầu hết những người vẽ có thể làm một cuốn sách mỗi tháng.
All its actions can only be criminal.	Mọi hành vi của nó chỉ có thể là tội phạm.
Very limited success.	Thành công rất hạn chế.
No you can do whatever you want.	Không có bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
I miss her under the station, it was so much fun.	Tôi nhớ cô ấy dưới ga, đó là rất nhiều niềm vui.
That function then calls the photo or video functions.	Sau đó, chức năng đó sẽ gọi các chức năng ảnh hoặc video.
He showed me around.	Anh ấy đã chỉ cho tôi xung quanh.
He's like a big kid, and you like him.	Anh ấy giống như một đứa trẻ lớn, và bạn thích anh ấy.
No one will do it for you.	Không ai sẽ làm điều đó cho bạn.
It's wrong for place and time.	Nó sai đối với địa điểm và thời điểm.
Without him, she has no place.	Không có anh, cô không có vị trí.
Joy spoke first.	Joy lên tiếng trước.
She looked pale and tired.	Trông cô ấy xanh xao và mệt mỏi.
Remember, there are no right or wrong answers, only your answers.	Hãy nhớ rằng, không có câu trả lời đúng hay sai, chỉ có câu trả lời của bạn.
Maybe not that night, but soon after.	Có lẽ không phải đêm đó, mà ngay sau đó.
They stay in business.	Họ ở lại kinh doanh.
Usually they won't.	Thường thì họ sẽ không.
Considered a different way of looking at the world.	Được coi là một cách nhìn khác về thế giới.
Then you have to start a new life.	Sau đó, bạn phải bắt đầu một cuộc sống mới.
Dad knows this.	Bố biết điều này.
He opened them again and continued.	Anh ấy mở chúng một lần nữa và tiếp tục.
We don't expect them to drop further.	Chúng tôi không mong đợi họ sẽ giảm thêm.
But now it's just huge numbers.	Nhưng bây giờ nó chỉ là những con số khổng lồ.
The rest of the audience wondered if the couple had sex.	Khán giả còn lại tự hỏi liệu cặp đôi này có quan hệ tình dục hay không.
In fact, this site is covered with thousands of species of plants.	Trên thực tế, vị trí này được bao phủ bởi hàng nghìn loài thực vật.
I never drop anything.	Tôi không bao giờ đánh rơi bất cứ thứ gì.
I have never seen them before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây.
In a way, everyone knows everyone, rich or poor.	Theo một cách nào đó, mọi người đều biết mọi người, giàu hay nghèo.
Once married, the couple now has full access to each other.	Sau khi kết hôn, cặp đôi hiện có toàn quyền tiếp cận lẫn nhau.
There they gave him a dinner.	Ở đó họ đã đưa một bữa tối cho anh ta.
My family will not be good.	Gia đình tôi sẽ không tốt.
My mouth is very dry.	Miệng tôi rất khô.
We also want to see ourselves that way.	Chúng tôi cũng muốn nhìn nhận bản thân theo cách đó.
I feel lovely in that dress.	Tôi cảm thấy đáng yêu trong chiếc váy đó.
They come for a show.	Họ đến cho một buổi biểu diễn.
We had a horrible night with her.	Chúng tôi đã có một đêm kinh hoàng với cô ấy.
The program went very well.	Chương trình diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Things were still as bad as it could have been.	Mọi thứ vẫn tệ như nó có thể xảy ra.
I've never been the same since that experience.	Tôi chưa bao giờ giống như vậy kể từ trải nghiệm đó.
He wondered if she would ever be her.	Anh tự hỏi liệu cô ấy có bao giờ là cô ấy không.
That was just four and five years ago.	Đó chỉ là bốn và năm năm trước đây.
I was one of those people who looked at it half full.	Tôi là một trong những người nhìn nó đầy một nửa.
Still others influence our lives through their moral example.	Vẫn còn những người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta thông qua tấm gương đạo đức của họ.
What a day.	Thật là một ngày.
Not a set in every match.	Không phải một bộ trong mỗi trận đấu.
He did not know where the man lived.	Anh không biết người đàn ông sống ở đâu.
Good quality is excellent all around.	Chất lượng tốt là tuyệt vời xung quanh.
I try to work at least an hour a day.	Tôi cố gắng làm ít nhất một giờ mỗi ngày.
Sure, that's a possibility.	Chắc chắn, đó là một khả năng.
It didn't do.	Nó đã không làm.
She shook them.	Cô lắc chúng.
Let me prepare them in advance.	Hãy để tôi chuẩn bị chúng trước.
Don't make me start with that hair.	Đừng bắt tôi bắt đầu với mái tóc đó.
However, there is an error in the code.	Tuy nhiên, có lỗi trong mã.
Oh, she's so bad.	Ồ, cô ấy rất tệ.
But then, so did his car.	Nhưng sau đó, chiếc xe của anh ta cũng vậy.
On government property.	Trên tài sản của chính phủ.
They only take relatively small animals.	Họ chỉ lấy những động vật tương đối nhỏ.
It has been very successful in this, touching me.	Nó đã rất thành công trong việc này, khiến tôi cảm động.
Everyone wants this covered up.	Mọi người đều muốn cái này được che đậy.
Save the changes.	Lưu các thay đổi.
I lost the conversation again.	Tôi đã mất cuộc trò chuyện một lần nữa.
She threw me a second.	Cô ấy ném cho tôi một giây.
Some involve both.	Một số liên quan đến cả hai.
It affects nearly half of the city's industry.	Nó ảnh hưởng đến gần một nửa ngành công nghiệp của thành phố.
Master specifically chose not to reduce this amount.	Thạc sĩ đặc biệt chọn không giảm số tiền này.
But gradually her brain started working again.	Nhưng dần dần não cô bắt đầu hoạt động trở lại.
Which did not come.	Mà đã không đến.
In fact, it happens faster.	Trên thực tế, nó diễn ra nhanh hơn.
I can provide you with a free sample if you are interested.	Tôi có thể cung cấp cho bạn một mẫu miễn phí nếu bạn quan tâm.
Everyone agrees that we can learn from each other.	Mọi người đều đồng ý rằng chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau.
However, some of them are less useful than others.	Tuy nhiên, một số trong số chúng ít hữu ích hơn những cái khác.
A little bit smaller.	Nhỏ hơn một chút nữa.
It was a sound filled with relief.	Đó là một âm thanh đầy nhẹ nhõm.
Gives you an idea of ​​what's going on, what people believe.	Cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì đang diễn ra, những gì mọi người tin tưởng.
Not that he told you, naturally.	Không phải là anh ấy đã nói với bạn, một cách tự nhiên.
Light and perfect and gone.	Nhẹ và hoàn hảo và biến mất.
It makes my stomach hurt.	Nó khiến tôi đau bụng.
We will leave as soon as you are ready.	Chúng tôi sẽ rời đi ngay khi bạn sẵn sàng.
I think it worked.	Tôi nghĩ rằng nó đã hoạt động.
Likes to sit on high.	Thích ngồi trên cao.
I had five, six, seven different offers.	Tôi đã có năm, sáu, bảy đề nghị khác nhau.
But once a cottage is built, it has to be placed somewhere.	Nhưng một khi một ngôi nhà nhỏ được xây dựng, nó phải được đặt ở đâu đó.
These are the usual terms.	Đây là những điều khoản thông thường.
That's what they call it.	Đó là những gì họ gọi nó.
They've been through something, and have been through it very recently.	Họ đã trải qua điều gì đó, và đã trải qua nó rất gần đây.
Standing in the room.	Đang đứng trong phòng.
I did this with you.	Tôi đã làm điều này với bạn.
This is explained by two factors.	Điều này được giải thích bởi hai yếu tố.
How it feels.	Làm thế nào nó cảm thấy.
This proof will be divided into three steps.	Việc chứng minh này sẽ được chia thành ba bước.
Humans have them too.	Con người cũng có chúng.
She asked who went the other way.	Cô ấy hỏi ai đã đi con đường khác.
And the whole thing is far from cheap.	Và toàn bộ điều là xa rẻ.
You must visit to see it in its true beauty.	Bạn phải ghé thăm để nhìn thấy nó trong vẻ đẹp thực sự của nó.
Plaintiff had no previous back injuries.	Nguyên đơn không có vết thương nào ở lưng trước đó.
Only for the weekend.	Chỉ dành cho cuối tuần.
Please, let me know what you can.	Xin vui lòng, cho tôi biết những gì bạn có thể.
I never go home.	Tôi không bao giờ về nhà.
But the ability to see things is even more important.	Nhưng khả năng nhìn thấy mọi thứ thậm chí còn quan trọng hơn.
He put his arm around her shoulder.	Anh choàng tay qua vai cô.
And nothing is cheap.	Và không có gì rẻ.
He was telling me about the boy he killed.	Anh ta đang kể cho tôi nghe về cậu bé mà anh ta đã giết.
That's what this little plan of yours leaves us with.	Đó là những gì kế hoạch nhỏ này của bạn để lại cho chúng tôi.
It will be a happy time.	Nó sẽ là một thời gian hạnh phúc.
Let me know there is a better way.	Hãy cho tôi biết có một cách tốt hơn.
They will be here in less than a day.	Họ sẽ đến đây trong vòng chưa đầy một ngày.
Her nice quiet life was as if it were somewhere else.	Cuộc sống yên tĩnh tốt đẹp của cô ấy cứ như thể nó ở một nơi khác.
They won't even see me.	Họ thậm chí sẽ không nhìn thấy tôi.
He drives a company truck.	Anh ta lái một chiếc xe tải của công ty.
That's who he is now.	Đó là con người của anh ấy bây giờ.
Is this anything to do with.	Đây có phải là bất cứ điều gì để làm với.
You still don't quite believe me.	Bạn vẫn không hoàn toàn tin tôi.
I will fight them.	Tôi sẽ chiến đấu với chúng.
I found it in my apartment.	Tôi tìm thấy nó trong căn hộ của tôi.
God knows how we got there.	Chúa biết làm thế nào chúng tôi đến đó.
You will probably see for yourself.	Bạn có thể sẽ thấy cho chính mình.
His new address.	Địa chỉ mới của anh ấy.
They think it's more fun than anything in the world.	Họ nghĩ rằng đó là niềm vui hơn bất cứ điều gì trên thế giới.
There is something after that.	Có một cái gì đó sau đó.
We don't do that anymore.	Chúng tôi không làm điều đó nữa.
I think you did the right thing with the gun.	Tôi nghĩ bạn đã làm đúng với khẩu súng.
We do it with style.	Chúng tôi làm điều đó với phong cách.
He is thinking.	Anh ấy đang nghĩ.
He brought other men to her.	Anh đưa những người đàn ông khác đến với cô.
Then we must begin.	Vậy thì chúng ta phải bắt đầu.
Unfortunately, such applications usually do not exist.	Thật không may, các ứng dụng như vậy thường không tồn tại.
Security for her mother.	An ninh cho mẹ cô.
The sun and fresh air will dry your clothes for free.	Mặt trời và không khí trong lành sẽ làm khô quần áo của bạn miễn phí.
They have a point.	Họ có lý.
He just doesn't want to be associated with them.	Anh ấy chỉ không muốn liên quan đến họ.
That's not really going to happen.	Đó không phải là những gì thực sự sẽ xảy ra.
She let them.	Cô ấy để họ.
The wife is very excited.	Cô vợ háo hức quá.
Really very close to her father and to her mother.	Thực sự rất gần gũi với cha cô và với mẹ cô.
Work like you don't need money.	Làm việc như bạn không cần tiền.
Most people work nine to five.	Hầu hết mọi người làm việc từ chín đến năm.
The answer is nothing.	Câu trả lời là không có gì.
The color depends on the clothes you wear.	Màu sắc phụ thuộc vào quần áo bạn mặc.
It's a driver's hell.	Đó là một địa ngục của một người lái xe.
Finally, he looks like himself again.	Cuối cùng, anh ấy trông giống như chính mình một lần nữa.
We need something different.	Chúng tôi cần một cái gì đó khác biệt.
Average supply per potential service user.	Nguồn cung cấp trung bình cho mỗi người dùng dịch vụ tiềm năng.
Everything is fine in terms of business.	Mọi thứ đều ổn về mặt kinh doanh.
Let us know!.	Hãy cho chúng tôi biết!.
You have to touch it again like a feeling.	Bạn phải chạm vào nó một lần nữa như một cảm giác.
We didn't because the houses there were too expensive.	Chúng tôi đã không vì những ngôi nhà ở đó quá đắt.
Their first requirement is fair pay.	Yêu cầu đầu tiên của họ là được trả lương công bằng.
Anything to improve.	Bất cứ điều gì để cải thiện.
The other people working at the store couldn't understand us.	Những người khác làm việc tại cửa hàng không thể hiểu được chúng tôi.
But for some reason, there was no chance to do that.	Nhưng vì lý do nào đó, không có cơ hội để làm điều đó.
He knew he would never see it again.	Anh biết anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
I mean that's a good thing.	Ý tôi là đó là một điều tốt.
The two stars are expected to slowly move closer together.	Hai ngôi sao được cho là sẽ từ từ tiến lại gần nhau hơn.
Who is standing on stage now?	Lúc này ai đang đứng trên sân khấu.
Accordingly this method is not available here.	Theo đó phương pháp này không có sẵn ở đây.
Her eyes were fixed on what she wanted.	Đôi mắt cô ấy dán chặt vào những gì cô ấy muốn.
Every night is different.	Mỗi đêm khác nhau.
It's a book that can somehow change reality.	Đó là một cuốn sách bằng cách nào đó có thể thay đổi thực tế.
I should be like everyone else.	Tôi nên giống như những người khác.
As a doctor a lot of patients come to us.	Là một bác sĩ rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi.
People who love you.	Những người yêu bạn.
I didn't see her cry.	Tôi không thấy cô ấy khóc.
You are very happy.	Bạn rất vui.
They will see me without meat easily.	Họ sẽ thấy tôi không có thịt dễ dàng.
Information is subject to change under certain conditions.	Thông tin có thể thay đổi trong những điều kiện nhất định.
Results began to be published over the weekend.	Kết quả bắt đầu được công bố vào cuối tuần qua.
They were never like that.	Họ không bao giờ như vậy.
Please check it out!!!.	Làm ơn hãy kiểm tra nó!!!.
It is beyond me.	Nó nằm ngoài tôi.
But then the process stops.	Nhưng sau đó quá trình dừng lại.
He just got married for the fourth time.	Anh ấy mới kết hôn lần thứ tư.
Obviously this is not odd.	Rõ ràng điều này không phải là kỳ quặc.
She has not been arrested yet.	Cô ấy vẫn chưa bị bắt.
She needs her.	Cô ấy cần cô ấy.
I have never had any surgery before.	Tôi chưa từng trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào trước đây.
I have done my research.	Tôi đã thực hiện nghiên cứu của mình.
They have great service and a great selection.	Họ có dịch vụ tuyệt vời và một sự lựa chọn tuyệt vời.
If she's not careful, this will get out of hand.	Nếu cô ấy không cẩn thận, điều này sẽ vượt khỏi tầm tay.
Before it's too late.	Trước khi quá muộn.
Do not leave me.	Đừng rời xa tôi.
I don't want to do it that way.	Tôi không muốn làm theo cách đó.
Must love them.	Phải yêu chúng.
I don't say the same way twice.	Tôi không nói cùng một cách hai lần.
As we get older, we think we know more.	Khi chúng ta già đi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết nhiều hơn.
It is absolutely beautiful, modern and clean.	Nó là hoàn toàn đẹp, hiện đại và sạch sẽ.
Every two and a half hours.	Cứ hai giờ rưỡi một lần.
Obviously, it's a beautiful art form.	Rõ ràng, đó là một hình thức nghệ thuật đẹp.
This was the man she didn't want to know too much about.	Đây là người đàn ông mà cô không muốn biết quá nhiều về mình.
He looked out the window again.	Anh ấy lại nhìn ra cửa sổ.
I completely agree with the previous review.	Tôi hoàn toàn đồng ý với đánh giá trước đây.
Anything we can find.	Bất cứ điều gì chúng tôi có thể tìm thấy.
Or thing.	Hoặc điều.
However, we don't believe that rule applies here.	Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng quy tắc đó có ứng dụng, tại đây.
They keep me busy and active.	Chúng khiến tôi bận rộn và năng động.
I hope they can.	Tôi hy vọng họ có thể làm.
If she has children.	Nếu cô ấy có con.
That's how it looks.	Đó là cách nó trông.
You get the idea, and it makes sense.	Bạn có được ý tưởng, và nó có ý nghĩa.
Talk to each other.	Nói chuyện với nhau.
But this story is not true.	Nhưng câu chuyện này không đúng.
Or be patient.	Hoặc kiên nhẫn.
None of us have guns.	Không ai trong chúng tôi có súng.
All data are representative of at least three trials.	Tất cả dữ liệu là đại diện của ít nhất ba thử nghiệm.
Some say it is between six and eight thousand years old.	Một số người nói rằng nó có niên đại từ sáu đến tám nghìn năm tuổi.
He has kind eyes.	Anh ấy có một đôi mắt nhân hậu.
The bill doesn't go far enough.	Dự luật không đi đủ xa.
It sounded like a good idea at the time.	Nghe có vẻ là một ý kiến ​​hay vào thời điểm đó.
All these men can laugh at your condition again.	Tất cả những người đàn ông này có thể buồn cười với tình trạng của bạn một lần nữa.
Because they have different ways than me.	Bởi vì họ có những cách khác với tôi.
While you have a chance.	Trong khi bạn có cơ hội.
You will put yourself in danger.	Bạn sẽ gặp nguy hiểm cho chính mình.
I like his company.	Tôi thích công ty của anh ấy.
Not only that, I felt no need to have sex.	Không chỉ vậy, tôi cảm thấy không có nhu cầu quan hệ tình dục.
I will carry him forever in my heart.	Tôi sẽ mang anh ấy mãi mãi trong trái tim tôi.
We see the effects every day.	Chúng tôi thấy các hiệu ứng mỗi ngày.
Main activities of life.	Các hoạt động chính của cuộc sống.
That was the only thing that crossed my mind.	Đó là điều duy nhất lướt qua tâm trí tôi.
If that happens, it will happen.	Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ xảy ra.
No computer can ask a new, logical question.	Không máy tính nào có thể hỏi một câu hỏi mới, hợp lý.
That's the more responsible way.	Đó là cách có trách nhiệm hơn.
Quick, fast, let's change the subject.	Nhanh, nhanh, chúng ta hãy chuyển chủ đề.
And as it was then, it's even more so today.	Và như lúc đó, ngày nay thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
That's how he had to get them.	Đó là cách anh ta phải có được chúng.
Work has been done.	Công việc đã được thực hiện.
They work pretty well.	Họ hoạt động khá tốt.
I cannot do it this way.	Tôi không thể làm theo cách này.
Long distance sex is part of it.	Tình dục ở khoảng cách xa là một phần của nó.
We are living with them, not vice versa.	Chúng tôi đang sống với họ, không phải ngược lại.
And it is probably true.	Và nó có lẽ là sự thật.
When her beautiful green eyes opened, there was anxiety in them.	Khi đôi mắt xanh lục xinh đẹp của cô ấy mở ra, có một nỗi lo lắng trong đó.
It was horrible to sit there, not knowing what was going on outside.	Thật kinh khủng khi ngồi đó, không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
There is no way back for me now.	Không có đường trở lại cho tôi bây giờ.
If you had said no, they would have stopped.	Nếu bạn đã nói không, có lẽ họ đã dừng lại.
For me, it is personal.	Đối với tôi, nó là cá nhân.
Remember, the world can be a beautiful place if you allow it.	Hãy nhớ rằng, thế giới có thể là một nơi tuyệt đẹp nếu bạn cho phép nó.
Inside, a light in the kitchen was on.	Bên trong, một ngọn đèn trong bếp đang sáng.
The person he met.	Người anh ta đã gặp.
For others, it can be an injury.	Đối với những người khác, nó có thể là một chấn thương.
Their argument came too late.	Cuộc tranh cãi của họ đến quá muộn.
They really did.	Họ thực sự đã làm được.
The first part takes place in the fresh air.	Phần đầu tiên diễn ra trong không khí trong lành.
In fact, it's not difficult.	Sự thật, nó không khó.
I hope my dad stays away from me.	Tôi hy vọng bố tôi tránh xa tôi.
I feel pretty good.	Tôi cảm thấy khá tốt.
We've been tracking the date for a while.	Chúng tôi đã theo dõi ngày trong một thời gian.
When they get into a position of struggle, they will drag others after them.	Khi họ lao vào thế đấu tranh, họ sẽ kéo những người khác theo sau họ.
He needs to rest.	Anh ấy cần phải nghỉ ngơi.
However, she was not returned to her normal cell.	Tuy nhiên, cô ấy đã không được đưa trở lại phòng giam bình thường của mình.
I appreciate you taking the time to do this.	Tôi đánh giá cao bạn đã dành thời gian để làm điều này.
We will also finish it soon.	Chúng tôi cũng sẽ sớm hoàn thành.
Her room is basically empty.	Căn phòng của cô ấy về cơ bản là trống rỗng.
Research is not without limits.	Nghiên cứu không phải là không có giới hạn.
When you've been married for twenty years, you forget what it's like.	Khi bạn đã kết hôn hai mươi năm, bạn quên mất điều đó là như thế nào.
So sad.	Thật là buồn.
Sex, to take the most obvious example.	Tình dục, để lấy một ví dụ rõ ràng nhất.
It's just shot out of the water.	Đó chỉ là bắn ra khỏi nước.
And just a love of the game.	Và chỉ là một tình yêu của trò chơi.
He was told she didn't.	Anh ta được cho biết cô đã không.
Make sure they are always in a stable state, no matter what happens.	Hãy chắc chắn rằng chúng luôn ở trạng thái ổn định, không có vấn đề gì xảy ra.
You know who it is and you still choose to follow him.	Bạn biết đó là ai và bạn vẫn chọn đi theo anh ta.
No one is late, because she is never late.	Không ai đến muộn, bởi vì cô ấy không bao giờ đến muộn.
Her beautiful eyes were shining again.	Đôi mắt đẹp ấy của cô ấy đã sáng trở lại.
But this is not forever.	Nhưng điều này không phải là mãi mãi.
That is a big story.	Đó là một câu chuyện lớn.
But now those words stuck in her throat.	Nhưng bây giờ lời nói đó mắc kẹt trong cổ họng cô.
Both men were disappointed.	Cả hai người đàn ông đều thất vọng.
But at least it has a chance to succeed.	Nhưng ít nhất nó cũng có cơ hội thành công.
I have that in mind.	Tôi đã ghi nhớ điều đó.
It's a guy thing.	Đó là một điều của chàng trai.
He goes fast.	Anh ấy đi nhanh.
I passed three dogs on the road.	Tôi đã vượt qua ba con chó trên con đường.
I was then halfway through my second domestic tour.	Sau đó tôi đã đi được một nửa chặng đường của chuyến lưu diễn thứ hai trong nước.
The least you can do for yourself is try.	Điều ít nhất bạn có thể làm cho chính mình là cố gắng.
Your lights are burning.	Đèn của bạn đang cháy.
Go tight to their faces.	Đi chặt vào mặt họ.
We own the house.	Chúng tôi sở hữu nhà.
And you rejected her.	Và bạn đã từ chối cô ấy.
But one morning.	Nhưng vào một buổi sáng.
She is also crying.	Cô ấy cũng đang khóc.
The old man dreamed.	Ông già nằm mơ.
I miss them.	Tôi nhớ họ.
Even if it's just practice, we both want to.	Dù chỉ là luyện tập nhưng cả hai chúng tôi đều muốn.
She is very happy to be back in her hometown.	Cô rất vui khi được trở về quê hương của mình.
You will enjoy every taste and feel not too far from home.	Bạn sẽ tận hưởng mọi hương vị và cảm thấy không quá xa nhà.
They own everything.	Họ sở hữu mọi thứ.
You would put a ring on it if you could.	Bạn sẽ đặt một chiếc nhẫn vào nó nếu bạn có thể.
Or send a letter.	Hoặc gửi một lá thư.
This is one of our most frequently asked questions.	Đây là một trong những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi.
It was very different at the time.	Nó đã khác rất nhiều vào thời điểm đó.
Trying to stop thinking how to end my life.	Cố gắng ngừng nghĩ cách kết liễu cuộc đời tôi.
I know just being there is not enough.	Tôi biết chỉ ở đó thôi là chưa đủ.
You went home and didn't tell me anything until now.	Bạn về nhà và không nói với tôi điều gì cho đến bây giờ.
It is simply good.	Nó chỉ đơn giản là tốt.
Indeed, they do so in a number of ways.	Thật vậy, họ làm như vậy theo một số cách.
So you have to leave us now.	Vì vậy, bạn phải rời khỏi chúng tôi ngay bây giờ.
He looked, but again nothing.	Anh ta nhìn, nhưng một lần nữa không có gì cả.
I feel afraid.	Tôi cảm thấy sợ hãi.
That means keeping them locked if you have kids in the house.	Điều đó có nghĩa là giữ chúng khóa nếu bạn có trẻ em trong nhà.
Government and its existence are often the subject of debate.	Chính phủ và sự tồn tại của nó thường là chủ đề tranh luận.
We will only worry about ourselves, not them.	Chúng tôi sẽ chỉ lo lắng cho chính mình chứ không phải họ.
How far can you go?.	Bạn có thể đi bao xa?.
Soft at first, then, strong and strong.	Lúc đầu mềm mại, sau đó, mạnh mẽ và mạnh mẽ.
He has been using the tools for many years.	Anh ấy đã sử dụng các công cụ trong nhiều năm.
And this is the really strange thing.	Và đây là điều thực sự kỳ lạ.
There is space for a bed when you need to rest.	Có không gian cho một chiếc giường khi bạn cần nghỉ ngơi.
She wants that friend of yours.	Cô ấy muốn người bạn đó của bạn.
All for free, every week.	Tất cả miễn phí, mỗi tuần.
Something is wrong with him.	Có điều gì đó không ổn với anh ấy.
They talk hard about crime.	Họ nói khó về tội phạm.
Play it day after day.	Chơi nó ngày qua ngày.
So that shows you how little we have here.	Vì vậy, điều đó cho bạn thấy chúng tôi có ít như thế nào ở đây.
It's nice to have those options.	Thật tuyệt khi có những tùy chọn đó.
Mom looked up and saw me.	Mẹ nhìn lên và thấy tôi.
But my argument is that this makes no sense.	Nhưng lập luận của tôi là điều này không có ý nghĩa.
It makes you work.	Nó làm cho bạn làm việc.
He hasn't finished his work yet.	Anh ấy vẫn chưa hoàn thành công việc của mình.
However, making an accurate diagnosis can be difficult.	Tuy nhiên, việc chẩn đoán chính xác có thể khó khăn.
Merge all the messages together.	Phôi hợp mọi thư lại vơi nhau.
It is not a good gift.	Nó không phải là một món quà tốt.
You can even try to see what they look like in a series.	Bạn thậm chí có thể thử xem chúng trong một bộ truyện trông như thế nào.
Most will benefit them.	Hầu hết sẽ có lợi cho họ.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
I showed him the light.	Tôi đã chỉ cho anh ta ánh sáng.
I put the phone to my ear.	Tôi đưa điện thoại vào tai.
She shouldn't be in this business.	Cô ấy không nên làm trong ngành kinh doanh này.
His hand was hard and wet.	Bàn tay anh cứng và ướt.
She is running away.	Cô ấy đang chạy trốn.
She attended university.	Cô ấy đã học đại học.
This is not a new book.	Đây không phải là một cuốn sách mới.
I wore them a lot.	Tôi đã mặc chúng rất nhiều.
She kept her head low, looking for something to fill her stomach.	Cô vẫn cúi thấp đầu, tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy bụng.
It was the first and only time we met.	Đó là lần đầu tiên và duy nhất chúng tôi gặp nhau.
You are in time for them.	Bạn đang ở trong thời gian cho họ.
I told him, and he shook his head.	Tôi nói với anh ta, và anh ta lắc đầu.
Do it as long as you need to.	Làm điều đó miễn là bạn cần làm.
Go down the line with ease.	Đi xuống dòng một cách dễ dàng.
And how it happened, no one really knows.	Và nó xảy ra như thế nào, không ai thực sự biết.
And we are different.	Và chúng tôi khác biệt.
However, this is clearly not the case.	Tuy nhiên, đây rõ ràng là không phải như vậy.
They have a lush garden and the food is delicious.	Họ có một khu vườn tươi tốt và thức ăn rất ngon.
This is a safe procedure.	Đây là một thủ tục an toàn.
That's my left hand side.	Đó là bên tay trái của tôi.
Then the war came.	Thế rồi chiến tranh ập đến.
She keeps it to herself.	Cô ấy giữ cho riêng mình.
They made me happy.	Họ đã làm cho tôi hạnh phúc.
But their children will not be human.	Nhưng con cái của họ sẽ không phải là con người.
Everything he left in the back room.	Mọi thứ anh ấy đã để ở phòng sau.
And, in the opinion of some, no less serious.	Và, theo quan điểm của một số, không kém phần nghiêm trọng.
Either way, it has ended or has entered a new phase.	Dù sao thì nó cũng đã kết thúc hoặc đã bước vào một giai đoạn mới.
She looked at the man walking through the garden.	Cô nhìn người đàn ông kia đang đi qua khu vườn.
Sorry, no, he said.	Xin lỗi, không, anh ấy nói.
I don't care about any of that.	Tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó.
Those are the things.	Đó là những thứ.
Various natural causes.	Các nguyên nhân tự nhiên khác nhau.
However, of course, our work is not without limits.	Tuy nhiên, đương nhiên, công việc của chúng tôi không phải là không có giới hạn.
But what else is his he cannot say.	Nhưng những gì khác là của anh ấy anh ấy không thể nói.
I'm not looking to solve that problem at the moment.	Tôi không tìm cách giải quyết vấn đề đó vào lúc này.
However, instead of bringing his friend back, he gets something much worse.	Tuy nhiên, thay vì đưa bạn của mình trở lại, anh ta lại nhận được một điều gì đó tồi tệ hơn nhiều.
Arrogant people are stupid.	Những người tự cao là ngu ngốc.
We hit it immediately.	Chúng tôi đánh nó ngay lập tức.
Or whether they are healthy or not.	Hoặc liệu họ có khỏe mạnh hay không.
He will tell her that.	Anh ấy sẽ nói với cô ấy điều đó.
She loved him more than anyone right now.	Cô yêu anh hơn bất cứ ai lúc này.
It was a very real power, a very real presence.	Đó là một sức mạnh rất thực, một sự hiện diện rất thực.
Well, at least she said one good thing.	Chà, ít nhất cô ấy đã nói một điều hay.
But so is the demand for the third option.	Nhưng nhu cầu đối với lựa chọn thứ ba cũng vậy.
They got lucky.	Họ đã gặp may.
You want a girl, any girl.	Bạn muốn có một cô gái, bất kỳ cô gái nào.
I can remember the radio days very clearly.	Tôi có thể nhớ rất rõ những ngày phát thanh.
He has a stomach ache.	Anh ấy bị bệnh đau bụng.
Difficult to see and understand.	Khó nhìn và khó hiểu.
I also find myself deeply affected.	Tôi thấy mình cũng bị ảnh hưởng sâu sắc.
This is a good example.	Đây là một ví dụ tốt.
They see things in people that others don't.	Họ nhìn thấy những điều ở những người mà những người khác không.
The pain was like nothing she'd ever known.	Nỗi đau giống như chưa từng có gì cô từng biết.
Do what you need to do and go when you're ready.	Làm những gì bạn cần làm và đi khi bạn đã sẵn sàng.
For example, she never drives anywhere.	Ví dụ, cô ấy không bao giờ lái xe đi đâu cả.
More questions raised, and more confusion.	Nhiều câu hỏi hơn được đưa ra, và nhiều sự nhầm lẫn hơn.
The ship disappeared after a moment.	Con tàu biến mất sau một khoảnh khắc.
One will help you lose, the other will help you win.	Một người sẽ giúp bạn thua, người kia sẽ giúp bạn chiến thắng.
We just say a house.	Chúng tôi chỉ nói một ngôi nhà.
It provides low cost but high quality web design services.	Nó cung cấp dịch vụ thiết kế web với chi phí thấp nhưng chất lượng cao.
I made him work for it but he just got it.	Tôi đã bắt anh ta làm việc cho nó nhưng anh ta chỉ nhận được nó.
No one was killed.	Không ai bị giết.
It costs them time.	Nó khiến họ tốn thời gian.
I helped myself at the table until there was nothing left.	Tôi tự giúp mình tại bàn cho đến khi không còn gì.
It was never like that.	Nó không bao giờ là như vậy.
She goes one step further.	Cô ấy đi thêm một bước nữa.
So very, very wrong.	Vì vậy, rất, rất sai.
And that you were involved in a murder.	Và rằng bạn đã tham gia vào một vụ giết người.
It was too late.	Đó là quá muộn.
Response to treatment has been noted.	Đáp ứng với điều trị đã được ghi nhận.
And then half an hour later she died.	Và sau đó nửa giờ cô ấy chết.
Something inside him.	Một cái gì đó bên trong anh ta.
Either one is a serious mistake.	Một trong hai là một sai lầm nghiêm trọng.
He examined them, found nothing of value, nothing to identify the men.	Ông xem xét chúng, không tìm thấy gì có giá trị, không có gì để xác định những người đàn ông.
It has soul, body and spirit.	Nó có linh hồn, thể xác và tinh thần.
If they go to court for this, they will completely lose.	Nếu họ ra tòa vì điều này, họ sẽ hoàn toàn thua.
I know he did.	Tôi biết anh ấy đã làm.
I was taken through the streets to the police station.	Tôi được đưa qua các đường phố đến đồn cảnh sát.
She is gone, forever.	Cô ấy đã ra đi, mãi mãi.
You don't trust anyone, certainly not me.	Bạn không tin ai, chắc chắn không phải tôi.
All of the above have one thing in common.	Tất cả những điều trên đều có một điểm chung.
He doesn't like to let himself think too far ahead.	Anh không thích để mình phải suy nghĩ quá xa về phía trước.
This is a powerful tool.	Đây là công cụ mạnh mẽ.
The intended meaning of this construction is as follows.	Ý nghĩa dự định của việc xây dựng này như sau.
Eat some damn fruit.	Ăn một ít trái cây chết tiệt.
I had love.	Tôi đã có tình yêu.
They don't want black people to get married.	Họ không muốn người da đen kết hôn.
However, keep it simple.	Tuy nhiên, hãy giữ nó đơn giản.
But somehow this was different.	Nhưng bằng cách nào đó điều này đã khác.
We didn't think about it any more.	Chúng tôi đã không nghĩ thêm về nó.
He is watching the storm.	Anh ấy đang quan sát cơn bão.
The match was brought out into the arena.	Trận đấu được đưa ra ngoài sàn đấu.
I will make it quick.	Tôi sẽ làm cho nó nhanh chóng.
Thousands of people have died.	Đã có hàng ngàn người chết.
This is really interesting news.	Đây thực sự là một tin thú vị.
He just is.	Anh ấy chỉ là.
I don't know what we'll wear.	Tôi không biết chúng tôi sẽ mặc gì.
I don't agree with that.	Tôi không đồng ý với điều đó.
And the players will recognize it in those days.	Và những người chơi sẽ nhận ra nó trong những ngày đó.
And then to work normally.	Và sau đó để hoạt động bình thường.
Now there is real beauty.	Bây giờ đã có vẻ đẹp thực sự.
Let him do anything but act.	Hãy để anh ta làm bất cứ điều gì ngoài hành động.
Might want to consider a cash transfer, short term.	Có thể muốn xem xét chuyển tiền mặt, ngắn hạn.
From six independent experiments.	Từ sáu thí nghiệm độc lập.
It is really limited to.	Nó thực sự được giới hạn cho.
I will take a look.	Tôi sẽ xem qua.
Or just stand up and sit down a lot.	Hoặc chỉ đứng lên ngồi xuống nhiều.
It's the book's turn.	Đến lượt của cuốn sách.
This is a business.	Đây là một doanh nghiệp.
You stop putting anything forward.	Bạn ngừng đặt bất cứ điều gì về phía trước.
He will miss her.	Anh ấy sẽ nhớ cô ấy.
Damn it, here we go again.	Chết tiệt, chúng ta lại bắt đầu.
She also said a lot of other things.	Cô ấy cũng nói rất nhiều điều khác.
The first t.	Các t đầu tiên.
I don't know if they believed it, but they didn't run away.	Anh không biết họ có tin điều đó không, nhưng họ không bỏ chạy.
Everyone loves her.	Mọi người đều yêu quý cô ấy.
Just one touch.	Chỉ cần một liên lạc.
A few years ago, we didn't even want to let go.	Vài năm trước, chúng ta thậm chí không muốn buông tay.
This is just the beginning.	Đây mới chỉ là sự bắt đầu.
A lot of information is available on their website.	Rất nhiều thông tin có sẵn trên trang web của họ.
He is the best player right now.	Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại.
If the legs can be easily removed, do so first.	Nếu chân có thể dễ dàng được tháo ra, hãy làm như vậy trước.
However they came to us, we couldn't back down.	Tuy nhiên họ đến với chúng tôi, chúng tôi không thể lùi bước.
She studied it, excited.	Cô ấy nghiên cứu nó, vui mừng.
Keep something to balance if you need to.	Giữ một cái gì đó để cân bằng nếu bạn cần.
That's another way.	Đó là một cách khác.
Thus, it is true.	Như vậy, là sự thật.
You don't count them.	Anh không đếm chúng.
Usually, the decision depends on the settings.	Thông thường, quyết định phụ thuộc vào cài đặt.
Don't say a word.	Không nói lời nào.
He only cares about making money.	Anh ấy chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền.
He couldn't do anything.	Anh ấy không thể làm gì cả.
I have to account for that.	Tôi phải giải trình cho điều đó.
My guess is anyone can use it.	Tôi đoán là bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó.
I hear you are as calm as ever.	Nghe nói bạn cũng bình chân như vại.
And then he died.	Và sau đó anh ta đã chết.
I used to have a plan, but now things have changed.	Tôi đã từng có một kế hoạch, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
There are other differences.	Có những khác biệt khác.
And yes, he might be right about what she needs.	Và vâng, anh ấy có thể đúng về những gì cô ấy cần.
You just have to embrace it and make the best use of it.	Bạn chỉ cần nắm lấy nó và tận dụng nó một cách tốt nhất.
Not many people were seen.	Không có nhiều người được nhìn thấy.
This is for many reasons.	Điều này là vì nhiều lý do.
But he himself didn't know anything about it.	Nhưng bản thân anh cũng không biết gì về nó.
One of them said.	Một trong số họ nói.
I talked to him before.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy trước đó.
No one else was left behind.	Không ai khác bị bỏ lại.
His eyes finally focused on her and he seemed a little more there.	Đôi mắt anh cuối cùng cũng tập trung vào cô và anh có vẻ ở đó nhiều hơn một chút.
Indeed, there are only two real language features that we have used here.	Thật vậy, chỉ có hai tính năng ngôn ngữ thực sự mà chúng tôi đã sử dụng ở đây.
Like everyone else.	Như mọi người khác.
Sleep did not bring rest.	Giấc ngủ đã không mang lại sự nghỉ ngơi.
I mean it was the original end of the tour.	Tôi có nghĩa là nó là kết thúc ban đầu của chuyến tham quan.
One thing is for sure.	Có một điều chắc chắn là.
He made her sound special, but she knew he was lying.	Anh khiến cô nghe có vẻ đặc biệt, nhưng cô biết anh đang nói dối.
Now he is completely superior to me.	Bây giờ anh ấy hoàn toàn hơn tôi.
Moreover, it is great for its entire length.	Hơn nữa, nó tuyệt vời cho toàn bộ chiều dài của nó.
Everyone has memories.	Ai cũng có những kỉ niệm.
However, the results are not significant with the small sample size.	Tuy nhiên, kết quả không có ý nghĩa với kích thước mẫu nhỏ.
As such, the product has no actual use value.	Như vậy, sản phẩm không có giá trị sử dụng thực tế.
The end of lust is the new.	Tận cùng của dục vọng là cái mới.
The sun hasn't set yet.	Mặt trời vẫn chưa lặn.
Then it's not just a small car as you might think.	Sau đó, nó không chỉ là một chiếc xe nhỏ như bạn nghĩ.
Want to change everything.	Muốn thay đổi mọi thứ.
The case has not yet moved from the lower court.	Vụ án vẫn chưa chuyển từ tòa án cấp dưới.
Because she is in this situation now.	Bởi vì cô ấy bây giờ đang ở trong hoàn cảnh này.
I can only judge by the way the players play.	Tôi chỉ có thể đánh giá qua cách chơi của các cầu thủ.
If you don't have one, buy it and learn how to use it.	Nếu bạn không có, hãy mua nó và học cách sử dụng nó.
Fighting can injure or even kill birds.	Đánh nhau có thể khiến chim bị thương hoặc thậm chí giết chết chúng.
Practice practice practice.	Thực hành thực hành thực hành.
Yes very good.	Vâng rất tốt.
I was looking at that, really.	Tôi đã nhìn vào đó, thực sự.
A complete physical examination was performed.	Một cuộc kiểm tra thể chất hoàn chỉnh đã được thực hiện.
Don't worry this is clean.	Đừng lo lắng điều này là sạch.
The food in that party was quite rich.	Thức ăn trong bữa tiệc đó khá phong phú.
Look nearby.	Nhìn gần đó.
And they look at it.	Và họ nhìn nó.
And, just like that, the sun came out.	Và, cứ như vậy, mặt trời ló dạng.
The world would be a much better place.	Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều.
I wanted to write it in a modern day setting.	Tôi muốn viết nó lấy bối cảnh thời hiện đại.
I think it's my new favorite movie.	Tôi nghĩ đó là bộ phim yêu thích mới của tôi.
He said the team produced a lot of work.	Anh ấy nói nhóm đã sản xuất rất nhiều công việc.
He's afraid of me.	Anh ấy sợ tôi.
Not recorded.	Không được ghi lại.
He worked a lot.	Ông làm việc rất nhiều.
Thanks for taking care of that.	Cảm ơn vì đã quan tâm đến điều đó.
We mean love as an act.	Chúng tôi có nghĩa là tình yêu như một hành động.
Anyway, what an experience worth having!.	Dù sao thì, thật là một trải nghiệm đáng có !.
He is turning the page.	Anh ấy đang lật trang.
All the pieces of his dream are now in place.	Tất cả những mảnh ghép trong giấc mơ của anh ấy giờ đã ở đúng vị trí.
And it was perfect.	Và nó thật hoàn hảo.
He is an anonymous but powerful leader.	Ông là nhà lãnh đạo vô danh nhưng mạnh mẽ.
Someone will approach, usually an elderly person.	Ai đó sẽ tiếp cận, thường là một người già.
The final score was the length of hospital stay after surgery.	Điểm cuối cùng là thời gian nằm viện sau khi phẫu thuật.
Patient samples provided.	Đã cung cấp mẫu bệnh phẩm.
To be fair.	Để có sự công bằng.
But then he felt his heart begin to beat faster.	Nhưng rồi anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.
He plays as regular on the left wing.	Anh ấy chơi như thường xuyên bên cánh trái.
None of the patients had been treated prior to the second examination.	Không có bệnh nhân nào đã từng điều trị trước khi khám lần thứ hai.
But unfortunately we were too close to our parents.	Nhưng tiếc là chúng tôi đã quá thân thiết với cha mẹ.
Give each other space and respect.	Hãy cho nhau không gian và sự tôn trọng.
I believe this place is my home.	Tôi tin rằng nơi này là nhà của tôi.
You think you've got the answer to everything.	Bạn nghĩ rằng bạn đã có câu trả lời cho mọi thứ.
And this he did.	Và điều này anh ấy đã làm.
And part of our history forever.	Và một phần lịch sử của chúng ta mãi mãi.
Your body is telling you something about that experience.	Cơ thể của bạn đang cho bạn biết điều gì đó về trải nghiệm đó.
Something is wrong in the head.	Có gì đó không ổn trong đầu.
If set, indicates an error.	Nếu được đặt, chỉ ra một lỗi.
Indeed, we humans have been changing the world for a long time.	Thực sự, con người chúng ta đã và đang thay đổi thế giới trong một thời gian dài.
I have nothing against the government.	Tôi không có gì chống lại chính phủ.
One of the main is the photo.	Một trong những chính là ảnh.
They won't hurt us.	Họ sẽ không làm tổn thương chúng tôi.
But it looks really good.	Nhưng nó có vẻ thực sự tốt.
That doesn't work very well.	Điều đó không hoạt động rất tốt.
The rest of us stood in silence.	Phần còn lại của chúng tôi đứng trong im lặng.
You are no longer for us or against us.	Bạn không ủng hộ chúng tôi hay chống lại chúng tôi nữa.
Watch product videos and learn more here.	Xem video sản phẩm và tìm hiểu thêm tại đây.
So they choose their goals and timing.	Vì vậy, họ chọn mục tiêu và thời gian của họ.
They met in an apartment.	Họ gặp nhau trong một căn hộ.
It shows personal care.	Nó thể hiện sự quan tâm cá nhân.
It just stops.	Nó chỉ cần dừng lại.
But that is not the time.	Nhưng đó không phải là thời gian.
I am the only me there.	Tôi là tôi duy nhất ở đó.
He asked me what my name was.	Anh ấy hỏi tôi tên tôi là gì.
Or more things going on in his life.	Hoặc nhiều điều khác đang diễn ra trong cuộc sống của anh ấy.
Fields asked him how he was feeling.	Fields hỏi anh ấy cảm thấy thế nào.
I just love the child.	Tôi chỉ yêu đứa trẻ.
You are below me, and I am below you.	Bạn dưới tôi, và tôi dưới bạn.
Is there anyone but me.	Có ai ngoài tôi không.
Cut down this tree.	Chặt cây này đi.
Just to shit on me more.	Chỉ để shit về tôi nhiều hơn.
That's part of the result.	Đó là một phần của kết quả.
I know it will work for my benefit.	Tôi biết nó sẽ hoạt động vì lợi ích của tôi.
He is my doctor.	Ông ấy là bác sĩ của tôi.
You never made me feel like you didn't want me.	Bạn chưa bao giờ làm cho tôi cảm thấy bạn không muốn tôi.
However, we can choose other trust levels to suit our needs.	Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn các mức độ tin cậy khác cho phù hợp với nhu cầu của mình.
But you're telling the truth.	Nhưng bạn nói thật đấy.
I said there will be and there won't be.	Tôi nói sẽ có và sẽ không có.
It was wrong.	Nó đã sai.
I just think.	Tôi chỉ nghĩ.
I'm not even thirty.	Tôi thậm chí còn chưa đến ba mươi.
It's a busy busy place.	Đó là một nơi bận rộn bận rộn.
They will blend well with the background.	Chúng sẽ kết hợp tốt với nền.
Sure, they turned out to be pretty cool games.	Chắc chắn, chúng hóa ra là những trò chơi khá hay.
And they're not too far away.	Và họ không quá xa.
They need more rest than he does.	Họ cần nghỉ ngơi nhiều hơn anh ấy.
I gave her your message.	Tôi đã cho cô ấy tin nhắn của bạn.
She was confused.	Cô ấy bối rối.
To the touch, it appears very light.	Khi chạm vào, nó xuất hiện rất nhẹ.
Usually, it's about listening.	Thông thường, đó là về lắng nghe.
God knows what you've seen.	Chúa biết những gì bạn đã thấy.
I had to change the subject quickly.	Tôi phải thay đổi chủ đề nhanh chóng.
One hundred steps more.	Một trăm bước nữa.
Just happened last week.	Mới diễn ra tuần trước.
Of course, the decision is yours.	Tất nhiên, quyết định là của bạn.
One of them.	Một trong số chúng.
This is a world at its peak.	Đây là một thế giới ở cực điểm.
Every time you use it, there's a little liberating.	Mỗi lần bạn sử dụng nó, có một ít giải phóng.
In this card game, players are looking to complete character sets.	Trong trò chơi thẻ bài này, người chơi đang tìm cách hoàn thành các bộ nhân vật.
Which ones depend on the engine.	Những cái nào phụ thuộc vào động cơ.
Tumor stage and size.	Giai đoạn và kích thước khối u.
Write everything down on paper.	Viết mọi thứ ra giấy.
He also likes me.	Anh ấy cũng thích tôi.
He shot again and again and hit the target.	Anh ta bắn đi bắn lại trúng đích.
Nothing changes.	Không có gì thay đổi.
Or listen to the radio.	Hoặc nghe đài.
You have to click through the pictures and see for yourself.	Bạn phải nhấp qua các hình ảnh và xem cho chính mình.
You want them to guess the right name.	Bạn muốn họ đoán đúng tên.
So do you if you decide to go.	Bạn cũng vậy nếu bạn quyết định đi.
And she doesn't know them or much about them.	Và cô ấy không biết họ hoặc nhiều về họ.
Traffic seems light at this time of evening.	Giao thông có vẻ nhẹ vào thời điểm này buổi tối.
Here it is again.	Lại đây rồi.
Not even a bird.	Thậm chí không phải là chim.
However, their commute becomes more difficult.	Tuy nhiên, việc đi lại của họ trở nên khó khăn hơn.
It is not a surprise.	Nó không phải là một bất ngờ.
I was not thinking properly by myself.	Tôi đã không suy nghĩ đúng đắn của mình.
He was big, and he stood too close.	Anh ta to lớn, và anh ta đứng cách quá gần.
It makes no sense to me.	Nó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi.
A terrible thing.	Một điều khủng khiếp.
And just launched from the same community college.	Và vừa được ra mắt từ cùng một trường cao đẳng cộng đồng.
Animals and people began to get very sick.	Động vật và con người bắt đầu ốm nặng.
Here are the many ways it can break.	Đây là nhiều cách nó có thể phá vỡ.
I ask you to come with me.	Tôi yêu cầu bạn đi với tôi.
I may have to one day.	Tôi có thể phải làm một ngày nào đó.
Furthermore, he didn't like being told what to do.	Hơn nữa, anh không thích bị bảo phải làm gì.
Since it is a card game, the image is quite small.	Vì nó là một trò chơi thẻ nên hình ảnh khá nhỏ.
She couldn't say that.	Cô không thể nói như vậy.
They still haven't taken us on.	Họ vẫn chưa đưa chúng tôi đi tiếp.
He hadn't heard anything, but somehow he knew that something was wrong.	Anh đã không nghe thấy gì, nhưng bằng cách nào đó anh biết rằng có điều gì đó không ổn.
Whether he can say those words or not.	Cho dù anh ấy có thể nói được những từ đó hay không.
Our relationship is crazy right now.	Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ thật điên rồ.
My first thought was how could anyone do that.	Suy nghĩ đầu tiên của tôi là làm sao ai đó có thể làm được điều đó.
An and that's the problem so far.	An và đó là vấn đề cho đến thời điểm này.
Here we make only a few essential remarks.	Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét cần thiết.
Of course, he was informed of the news as it happened.	Tất nhiên, anh ta đã được thông báo về tin tức khi nó xảy ra.
Therefore, data from this dog was retained for statistical analysis.	Do đó, dữ liệu từ con chó này đã được giữ lại để phân tích thống kê.
Something is moving.	Có gì đó đang di chuyển.
Patients with both disease processes were excluded.	Bệnh nhân với cả hai quá trình bệnh đã được loại trừ.
From an early age he was interested in natural history.	Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã quan tâm đến lịch sử tự nhiên.
I knew the pictures would be great.	Tôi biết những bức tranh sẽ tuyệt vời.
Looks like her luck has changed.	Có vẻ như vận may của cô đã thay đổi.
She leaned in even more.	Cô nghiêng người hơn nữa.
Check it out for some good stuff.	Kiểm tra nó cho một số công cụ tốt.
First, she's proud.	Đầu tiên, cô ấy tự hào.
Now is different.	Bây giờ là khác nhau.
I will be happy to accommodate your request.	Tôi sẽ rất vui khi đáp ứng yêu cầu của bạn.
Transfer to a plate and let cool.	Chuyển ra đĩa và để nguội.
Each player controls an army of his or her own color.	Mỗi người chơi điều khiển một đội quân mang màu sắc của mình.
There are a few in my town, also in yours.	Có một vài trong thị trấn của tôi, cũng có trong của bạn.
It cannot be done.	Nó không thể được thực hiện.
But my view is that the balance has been broken.	Nhưng quan điểm của tôi là sự cân bằng đã bị phá vỡ.
I must survive.	Tôi phải sống sót.
The bar is much lower.	Thanh thấp hơn nhiều.
I called a few times but got no response.	Tôi đã gọi một vài lần nhưng không nhận được phản hồi.
It was a part of life that he had put aside.	Đó là một phần của cuộc sống mà anh đã gạt sang một bên.
It will be like having the sea before us, she said.	Nó sẽ giống như có biển trước chúng ta, cô ấy đã nói.
Place the drop of oil in the center of the bowl.	Đặt giọt dầu vào giữa bát.
That's exactly what they do.	Đó chính xác là những gì họ làm.
But you didn't.	Nhưng bạn đã không.
I've been thinking about it since that night.	Tôi đã nghĩ về nó kể từ đêm đó.
He saw the past and the future.	Anh đã nhìn thấy quá khứ và tương lai.
It was not a question she could answer.	Đó không phải là một câu hỏi mà cô ấy có thể trả lời.
He continued with an account of his part in the case.	Anh ta tiếp tục với một tài khoản về phần của mình trong vụ án.
The media let it happen.	Các phương tiện truyền thông đã để nó xảy ra.
I shot back at one person.	Tôi đã bắn trả một người.
But on the point, you were right.	Nhưng về vấn đề, bạn đã đúng.
The boy couldn't leave his sight for a day now.	Cậu bé không thể rời khỏi tầm nhìn trong một ngày bây giờ.
They really don't want to talk to me.	Họ thực sự không muốn phải nói chuyện với tôi.
None of us had been drinking or using drugs in years.	Không ai trong chúng tôi đã uống rượu hoặc sử dụng ma túy trong nhiều năm.
No longer business as usual.	Không còn kinh doanh như thường lệ.
This might be my highest daily word count ever.	Đây có thể là số từ hàng ngày cao nhất của tôi từ trước đến nay.
Really a short topic.	Thực ra là một chủ đề ngắn.
We lost our balance.	Chúng tôi đã mất cân bằng.
Except she doesn't.	Ngoại trừ cô ấy thì không.
However, this is often not achieved.	Tuy nhiên, điều này thường không đạt được.
He can run down a street on broken glass.	Anh ta có thể chạy xuống một con phố trên mảnh kính vỡ.
You may want a second opinion.	Bạn có thể muốn có ý kiến ​​thứ hai.
Sure, there are tough days, but a new day will come.	Chắc chắn, có những ngày khó khăn, nhưng một ngày mới sẽ đến.
Where he was different from her mother.	Ở chỗ anh khác mẹ cô.
She has been doing this for many years.	Cô ấy đã làm việc này trong nhiều năm.
Somewhere safe and quiet and never easy to find.	Một nơi nào đó an toàn và yên tĩnh và không bao giờ dễ dàng tìm thấy.
I know this won't be a problem.	Tôi biết điều này sẽ không có vấn đề gì.
She did not see the body of the enemy.	Cô không thấy xác của kẻ thù.
I really don't want to leave them right now.	Tôi thực sự không muốn rời xa họ ngay bây giờ.
Can't remember his name now.	Không thể nhớ tên của anh ấy bây giờ.
He may have known.	Anh ấy có thể đã biết.
We must act quickly.	Chúng ta phải hành động nhanh chóng.
Call and let me know.	Hãy gọi và cho tôi biết.
The couple eventually had seven children.	Cặp đôi cuối cùng có bảy người con.
Don't question my love.	Đừng thắc mắc về tình yêu của tôi.
Or when he is, what is it.	Hay khi anh ta, nó là gì.
It's hard to put my story into words.	Thật khó để diễn tả câu chuyện của tôi thành lời.
All hours of the day and night.	Tất cả các giờ trong ngày và đêm.
I don't sweat much.	Tôi không đổ mồ hôi nhiều.
He has denied the allegation.	Ông đã phủ nhận cáo buộc này.
You know how she is about her boy.	Bạn biết cô ấy thế nào về cậu bé của cô ấy.
Got this lovely apartment.	Có căn hộ đáng yêu này.
And in other countries around the world.	Và ở các nước khác trên thế giới.
There are more variables to consider than travel time.	Có nhiều biến số cần xem xét hơn là thời gian di chuyển.
Here, in the front room.	Đây, trong phòng trước.
It is in a small lock.	Nó nằm trong một khóa nhỏ.
I never said that.	Tôi chưa bao giờ nói điều đó.
Their last contract with her.	Hợp đồng cuối cùng của họ với cô ấy.
At any rate, it doesn't matter.	Ở bất kỳ mức độ nào, nó không quan trọng.
But now it's your turn.	Nhưng bây giờ đến lượt bạn.
However, it was already morning.	Dù vậy, trời đã sáng.
Perhaps too much.	Có lẽ là quá nhiều.
But with different date and time values.	Nhưng với các giá trị ngày và giờ khác nhau.
She started to calm down.	Cô bắt đầu bình tĩnh lại.
She is my top pick for at least the last three.	Cô ấy là lựa chọn hàng đầu của tôi cho ít nhất là ba người cuối cùng.
We should be proud of our culture.	Chúng ta nên tự hào về nền văn hóa của chúng ta.
You have the weekend to vote.	Bạn có cuối tuần để bỏ phiếu.
First, this gives me additional places to look for new leads.	Đầu tiên, điều này mang lại cho tôi những nơi bổ sung để tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.
So is my back.	Lưng của tôi cũng vậy.
I think this is how they think when asking questions.	Tôi nghĩ đây là cách họ nghĩ khi đặt câu hỏi.
For now, have a nice weekend everyone!.	Còn bây giờ, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !.
Not everyone, but some will.	Không phải tất cả mọi người, nhưng một số sẽ.
Law is different.	Luật là khác.
I had to run right past her and not even notice.	Tôi phải chạy ngay qua cô ấy và thậm chí không nhận ra.
I mean, you have.	Ý tôi là, bạn có.
But she couldn't control herself to go any further.	Nhưng cô không thể kiểm soát bản thân để đi xa hơn nữa.
It is for me to show that it is not possible.	Đó là đối với tôi để cho thấy rằng điều đó là không thể.
Also want to change the handle bar.	Cũng muốn thay đổi thanh tay cầm.
We take everything she says and does seriously.	Chúng tôi xem xét mọi điều cô ấy nói và làm một cách nghiêm túc.
It worries a lot of people.	Nó làm cho rất nhiều người lo lắng.
The two often write letters to each other.	Hai người vẫn thường viết thư cho nhau.
Pale face, red eyes.	Mặt tái mét, mắt đỏ hoe.
So it took a few weeks.	Vì vậy, nó mất một vài tuần.
This is neither here nor there.	Đây không phải là ở đây cũng như ở đó.
They bring food.	Họ mang theo thức ăn.
The lower leaves usually show the first symptoms.	Các lá phía dưới thường xuất hiện các triệu chứng đầu tiên.
It still works.	Nó vẫn hoạt động.
You can use a period.	Bạn có thể sử dụng một khoảng thời gian.
Money after management.	Tiền sau khi quản lý.
No plan.	Không có kế hoạch.
This is, of course, absolutely correct.	Điều này, tất nhiên, hoàn toàn chính xác.
No one can do anything.	Không ai có thể làm gì cả.
I couldn't make it without you.	Tôi không thể làm cho nó mà không có bạn.
He wants to pay for my schooling.	Anh ấy muốn trả tiền học cho tôi.
Parents are aggressive, children are waiting.	Cha mẹ xông pha, con cái trông chờ.
History will judge them by what they did.	Lịch sử sẽ đánh giá họ bằng những gì họ đã làm.
She has a kind of smile.	Cô ấy có một kiểu cười.
I didn't notice which way she went.	Tôi không để ý cô ấy đi hướng nào.
I followed the sound to the bathroom.	Tôi đi theo tiếng động vào phòng tắm.
This new book sounds very helpful.	Cuốn sách mới này nghe rất hữu ích.
Moreover, he wants to fight someone.	Hơn nữa, anh ấy muốn chiến đấu với ai đó.
It's so beautiful, the way the hair falls and moves.	Nó rất đẹp, cách tóc rơi và di chuyển.
She feels the old pressure to do well.	Cô ấy cảm thấy áp lực cũ để làm tốt.
I'm sorry, she said.	Tôi xin lỗi, cô ấy nói.
It was a name she recognized.	Đó là một cái tên mà cô đã nhận ra.
Get what you come for.	Nhận được những gì bạn đến cho.
A few years.	Một vài năm.
I was struck by a thought.	Tôi đã bị đánh gục bởi một ý nghĩ.
That's one way.	Đó là một cách.
Three front windows.	Ba cửa sổ phía trước.
In your weight loss journey, you have to work hard.	Trong hành trình giảm cân của mình, bạn phải nỗ lực bạn nhé.
She won't go alone.	Cô ấy sẽ không đi một mình.
That's version two.	Đó là phiên bản hai.
You see that he still sounds is up to you.	Bạn thấy rằng anh ấy vẫn còn âm thanh là tùy thuộc vào bạn.
That was her gift to me, the ability to make things grow.	Đó là món quà của cô ấy đối với tôi, khả năng làm cho mọi thứ phát triển.
This year it's even worse.	Năm nay nó thậm chí còn tệ hơn.
The defendant picked it up and threw it on the bed.	Bị cáo bế lên và ném xuống giường.
Book a course.	Đặt khóa học.
I love the way he makes me laugh.	Tôi thích cách anh ấy làm cho tôi cười.
She is safe and she is shown love.	Cô ấy được an toàn và cô ấy được thể hiện tình yêu.
Stay away from it.	Tránh xa nó ra.
I know what they say they do.	Tôi biết những gì họ nói họ làm.
For practice, though.	Đối với thực tế, mặc dù.
You are responsible for it.	Bạn phải chịu trách nhiệm về nó.
I had to know how to find my favorite patient.	Tôi phải biết cách tìm kiếm bệnh nhân yêu thích của mình.
Not like they would.	Không giống như họ sẽ làm.
More than enough.	Nhiều hơn quá đủ.
Once again.	Một lần nữa.
Otherwise very little is known about his personal life.	Nếu không thì rất ít thông tin về cuộc sống cá nhân của anh ấy.
I still cook that way often.	Tôi vẫn nấu theo cách đó thường xuyên.
It has two colors.	Nó có hai màu.
When he came back, he didn't come close either.	Khi anh ấy trở lại, anh ấy cũng không đến gần nữa.
His heart stopped beating.	Tim anh như ngừng đập.
But that is the exception.	Nhưng đó là ngoại lệ.
It brought us to a stop.	Nó đã đưa chúng tôi đến một điểm dừng.
She might come up with this idea.	Cô ấy có thể nảy ra ý tưởng này.
I know exactly what he does.	Tôi biết chính xác những gì anh ta làm.
Don't try to do it alone.	Đừng cố gắng làm điều đó một mình.
Met you.	Đã gặp bạn.
Call me.	Gọi cho tôi.
She calls every day and shows up every time with flowers.	Cô ấy gọi điện mỗi ngày và xuất hiện mỗi lần với hoa.
I have never noticed this before.	Tôi chưa bao giờ nhận thấy điều này trước đây.
It took everything he had.	Nó đã lấy đi tất cả những gì anh ấy có.
It means more to me than you know.	Nó có ý nghĩa với tôi nhiều hơn bạn biết.
First, you have to believe it's possible.	Trước tiên, bạn phải tin rằng nó có thể.
It is arid in the extreme.	Nó khô khan trong cùng cực.
He is a leader.	Anh ấy là một nhà lãnh đạo.
So don't trust our love for each other.	Vì vậy, đừng tin tưởng vào tình yêu của chúng ta dành cho nhau.
And he was afraid.	Và anh sợ.
Right from the start.	Ngay từ đầu.
You will only receive one event.	Bạn sẽ chỉ nhận được một sự kiện.
Thanks for advices.	Cảm ơn vì lời khuyên.
So close.	Thật gần.
Focus on your own life and the people you really care about.	Tập trung vào cuộc sống của chính bạn và những người bạn thực sự quan tâm.
And they talked about her to each other.	Và họ nói về cô ấy với nhau.
Obviously she didn't.	Rõ ràng là cô ấy không làm vậy.
There is no single routine that works for everyone.	Không có một thói quen duy nhất nào phù hợp với tất cả mọi người.
That is not an easy task.	Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Some people like it, some people don't.	Một số người thích nó, một số người không.
Well, let me ask you.	À, để tôi hỏi bạn.
They want it to be any card in your hand.	Họ muốn nó là bất kỳ quân bài nào trong tay bạn.
He cannot last forever.	Anh không thể tồn tại mãi mãi.
You are in constant danger.	Bạn thường xuyên gặp nguy hiểm.
And remember to make notes in a central place for future reference.	Và hãy nhớ ghi chú ở một nơi trung tâm để tham khảo sau này.
I must be.	Tôi phải như vậy.
The results were from one of two experiments, both of which gave similar results.	Kết quả là từ một trong hai thí nghiệm, cả hai đều cho kết quả tương tự.
They are pale.	Chúng nhợt nhạt.
That is really great.	Điều đó thực sự rất tuyệt.
A will catch this signal and do what it needs to do.	A sẽ bắt được tín hiệu này và làm những gì nó cần làm.
Well, they don't even have a reason.	Chà, họ thậm chí không có lý do.
Know the plan and how you use your medical care.	Biết kế hoạch và cách bạn sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế của mình.
All groups passed this test.	Tất cả các nhóm đều vượt qua bài kiểm tra này.
His gaze changed.	Ánh mắt anh đã thay đổi.
Definitely too fast.	Chắc chắn là quá nhanh.
Directly towards my head.	Trực tiếp về phía đầu của tôi.
Bring to a boil and season with salt and pepper.	Đun sôi và nêm muối và tiêu.
It won't get me anywhere.	Nó sẽ không đưa tôi đến bất cứ đâu.
That cannot be changed.	Điều đó không thể thay đổi được.
They may not understand what it means, but they do.	Họ có thể không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng họ biết.
You are stupid.	Bạn thật ngốc.
I read a lot.	Tôi đọc rất nhiều.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Go away, never come back.	Đi đi, không bao giờ quay lại.
They are good at political art.	Họ giỏi nghệ thuật chính trị.
Black, appearing only during the summer months.	Màu đen, chỉ xuất hiện trong những tháng mùa hè.
I looked back again.	Tôi nhìn lại lần nữa.
She said to wait.	Cô ấy nói để chờ đợi.
You have to check yours to be sure.	Bạn phải kiểm tra của bạn để chắc chắn.
They won't talk about what happened to them.	Họ sẽ không nói về những gì đã xảy ra với họ.
He was just worried about how late we were.	Anh ấy chỉ lo lắng về việc chúng tôi đến muộn như thế nào.
In fact, if you do, you could lose your chance.	Trên thực tế, nếu bạn làm vậy, bạn có thể đánh mất cơ hội của mình.
He brought his hands together in front of him.	Anh đưa hai tay của mình vào nhau trước mặt.
She has an older sister.	Cô có một người chị.
Rose ran his fingers across the table.	Rose đưa những ngón tay của anh đi ngang qua bàn.
However, don't ask me why.	Tuy nhiên, đừng hỏi tôi tại sao.
But that is understanding the meaning of that statement.	Nhưng đó là sự hiểu biết về ý nghĩa của câu nói đó.
Of course he's not serious.	Tất nhiên anh ấy không nghiêm túc.
I know they can kill you.	Tôi biết họ có thể giết bạn.
We found no such evidence in the records before us.	Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào như vậy trong hồ sơ trước chúng tôi.
You are out there.	Bạn đang ở ngoài đó.
We will do everything.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ.
Not you yet.	Chưa phải bạn chưa.
Because once I saw my age, tears welled up.	Vì một khi nhìn tuổi của mình, nước mắt đã trào ra.
His final months were difficult.	Những tháng cuối cùng của anh ấy thật khó khăn.
This is caused by two main effects.	Điều này gây ra bởi hai tác động chính.
They may not believe you at first, but eventually they will.	Họ có thể không tin bạn lúc đầu, nhưng cuối cùng họ sẽ tin bạn.
In that case, you will have nothing to worry about.	Trong trường hợp đó, bạn sẽ không có gì phải lo lắng.
I can think of him now without crying.	Tôi có thể nghĩ về anh ấy bây giờ mà không khóc.
This may be more important than any single test program.	Điều này có thể quan trọng hơn bất kỳ chương trình thử nghiệm đơn lẻ nào.
I really liked that boy.	Tôi đã thực sự thích cậu bé đó.
There is a long history of such practice.	Có một lịch sử lâu đời của việc thực hành như vậy.
We know the engine when we build it ourselves.	Chúng tôi biết động cơ khi chúng tôi tự xây dựng nó.
They think of the product literally, line by line.	Họ nghĩ sản phẩm theo nghĩa đen, từng dòng một.
She saw someone coming.	Cô đã thấy ai đó đang đến.
Many in the series struggled against it, only to fail.	Nhiều người trong loạt đấu tranh chống lại nó, chỉ để thất bại.
It's a simple solution.	Đó là một giải pháp đơn giản.
I don't want this to happen.	Tôi không muốn điều này xảy ra.
I can't forget what he told me.	Tôi không thể quên những gì anh ấy đã nói với tôi.
The structure is similar, but not exactly the same.	Cấu trúc tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau.
When we hear evidence like this, we can't help but believe it.	Khi nghe những bằng chứng như thế này, chúng tôi không thể không tin.
She couldn't stand the pain in his voice.	Cô không thể chịu đựng được sự đau khổ trong giọng nói của anh.
Fuck yourself with your fingers.	Đụ mình bằng ngón tay.
It just takes longer to act.	Chỉ mất nhiều thời gian hơn để hành động.
I will call them now.	Tôi sẽ gọi cho họ ngay bây giờ.
This case shouldn't even go to court.	Trường hợp này thậm chí không nên đưa ra tòa.
And he will be with us.	Và anh ấy sẽ ở bên chúng ta.
She saved you.	Cô ấy đã cứu bạn.
I have a meeting with him.	Tôi có một cuộc họp với anh ta.
Break this silence between us.	Phá vỡ sự im lặng này giữa chúng ta.
A third of the workforce is dead.	Một phần ba lực lượng lao động đã chết.
But listen to me.	Nhưng hãy nghe tôi.
Must say was a good time.	Phải nói là một thời gian tốt.
This remains an issue for future investigation.	Điều này vẫn còn là một vấn đề cho cuộc điều tra trong tương lai.
On the ground.	Trên mặt đất.
Doesn't make any sense, anyway.	Không có ý nghĩa gì cả, dù sao.
I finally made the decision to withdraw the majority of the books.	Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định rút phần lớn các cuốn sách.
This is the future.	Đây là tương lai.
And my desk isn't perfect, with every thing in its place.	Và bàn của tôi không hoàn hảo, với mỗi thứ ở vị trí của nó.
If someone is responsible, everyone will be aware of it.	Nếu ai đó có trách nhiệm, mọi người sẽ nhận thức được điều đó.
Or maybe, they just don't care.	Hoặc có thể, họ chỉ không quan tâm.
As parents, we really need to watch what we say and do.	Là cha mẹ, chúng ta thực sự cần quan sát những gì chúng ta nói và làm.
Less dangerous, if he's honest.	Ít nguy hiểm hơn, nếu anh ta thành thật.
We do not have to agree to your request.	Chúng tôi không cần phải đồng ý với yêu cầu của bạn.
But they say nothing about you.	Nhưng họ không nói gì về bạn.
You can improve and build on your design for next year.	Bạn có thể cải thiện và xây dựng thiết kế của mình cho năm tới.
If you are unable to give us a check, we will cash it.	Nếu bạn không thể đưa séc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận tiền mặt.
Several staff members as well as students use the site.	Một số nhân viên cũng như sinh viên sử dụng chỗ này.
I wonder when it will be.	Tôi tự hỏi nó sẽ là khi nào.
We will take him down.	Chúng tôi sẽ hạ gục anh ta.
I hated my body right after giving birth.	Tôi ghét cơ thể của mình ngay sau khi sinh.
However, we leave these questions for future development.	Tuy nhiên, chúng tôi để lại những câu hỏi này cho sự phát triển trong tương lai.
The first is set in a modern setting.	Đầu tiên là lấy bối cảnh hiện đại.
Thirty seconds passed.	Ba mươi giây trôi qua.
I guess that would be the worst you get.	Tôi đoán đó sẽ là điều tồi tệ nhất mà bạn nhận được.
The bar on the other side moved a little.	Quầy bar bên kia nhúc nhích một chút.
At this rate, costs can add up quickly.	Với tốc độ này, chi phí có thể tăng lên nhanh chóng.
She is the strongest.	Cô ấy là người mạnh mẽ nhất.
Seven years ago.	Bảy năm trước.
It's what we love, what we do.	Đó là những gì chúng tôi yêu thích, những gì chúng tôi làm.
Fast forward to I actually get home, and now everything has changed.	Nhanh chóng chuyển tiếp để tôi thực sự được về nhà, và bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
They are for you.	Chúng dành cho bạn.
So here it comes the question, a popular question.	Vì vậy, ở đây nó xuất hiện câu hỏi, một câu hỏi phổ biến.
Something cold and soft was falling on her.	Một cái gì đó lạnh và mềm đang rơi vào người cô.
Must be the case.	Phải là trường hợp.
Nothing bad will happen to this tree.	Không có gì xấu sẽ xảy ra với cái cây này.
He doesn't like material things.	Anh ấy không thích những thứ vật chất.
General for the poor.	Tướng quân cho người nghèo.
Just being by my side, telling me things every day.	Chỉ ở bên cạnh, kể cho tôi nghe những điều mỗi ngày.
As if what he said was possible.	Như thể những gì anh ấy nói là có thể.
Soon after were thousands of them.	Ngay sau đó là hàng ngàn người trong số họ.
The birth of a child.	Sự ra đời của một đứa trẻ.
There aren't many places with right or wrong answers.	Không có nhiều chỗ có câu trả lời đúng hoặc sai.
And he can't do it in my car.	Và anh ta không thể làm điều đó trong xe của tôi.
Our own results show the same.	Kết quả riêng của chúng tôi cho thấy như nhau.
But the idea makes them feel better.	Nhưng ý tưởng làm cho họ cảm thấy tốt hơn.
Performance is excellent.	Hiệu suất là tuyệt vời.
It's the kind of speaking and repeating.	Đó là loại nói và lặp lại.
Check out the first look below!.	Kiểm tra cái nhìn đầu tiên bên dưới !.
So he is our responsibility.	Vì vậy, anh ấy là trách nhiệm của chúng tôi.
We are a stable family.	Chúng tôi là một gia đình ổn định.
I also just run.	Tôi cũng chỉ chạy.
Usually doesn't matter to the end user.	Thường không quan trọng đối với người dùng cuối.
You say yes, of course.	Bạn nói có, tất nhiên.
I understand what she's going through.	Tôi hiểu những gì cô ấy đang phải trải qua.
That has been resolved.	Điều đó đã được giải quyết.
Instead we do the hard work.	Thay vào đó chúng tôi làm những công việc khó khăn.
And that's the real me.	Và đó là con người thật của tôi.
This later became a book.	Điều này sau đó đã trở thành một cuốn sách.
As such, the two have nothing in common.	Như vậy, cả hai không có điểm chung.
Hope you like the cards.	Hy vọng bạn thích các thẻ.
Don't let anyone out.	Đừng để bất kỳ ai ra ngoài.
We have great security people.	Chúng tôi có những người bảo mật tuyệt vời.
Purity means not believing anything.	Trong sáng có nghĩa là không tin bất cứ điều gì.
This is completely wrong.	Điều này là hoàn toàn sai.
Several risk factors for this disease have been identified.	Một số yếu tố nguy cơ của bệnh này đã được xác định.
He is looking for me.	Anh ấy đang tìm kiếm tôi.
They smell of death.	Chúng có mùi chết chóc.
No complications with parts.	Không có biến chứng với các bộ phận.
Here, we present a case report.	Ở đây, chúng tôi trình bày một báo cáo trường hợp.
But it's a very, very close thing.	Nhưng đó là một điều rất, rất gần.
It limits us.	Nó giới hạn chúng ta.
That is a point of view.	Đó là một quan điểm.
The ideas it contains will grow and bear fruit.	Những ý tưởng nó chứa đựng sẽ phát triển và đơm hoa kết trái.
She had heard people say that many times before.	Cô đã nghe mọi người nói điều đó nhiều lần trước đây.
She never said when she would return.	Cô ấy không bao giờ nói khi nào cô ấy sẽ trở lại.
It will take an army to do it.	Nó sẽ cần một đội quân để làm điều đó.
We are reviewing it.	Chúng tôi đang xem xét nó.
Not discharged from the hospital.	Khỏi xuất viện.
It looks good.	Nó trông tốt.
It is a child.	Nó là một đứa trẻ.
No, they just looked at me.	Không, họ chỉ nhìn tôi thôi.
It is not accepted.	Nó không được đón nhận.
There is another call. 	Có một cuộc gọi khác. 
put your feet up.	đưa chân lên.
I'm so glad you're back.	Tôi rất vui vì bạn đã trở lại.
Even school became secondary during this time.	Ngay cả trường học đã trở thành thứ yếu trong thời gian này.
But there's another part of me that expects this.	Nhưng có một phần khác trong tôi mong đợi điều này.
Two years later, that number has grown to about one thousand a second.	Hai năm sau, con số đó đã tăng lên khoảng một nghìn một giây.
All this while working.	Tất cả điều này trong khi làm việc.
That's why we decided to take them out.	Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định đưa chúng ra ngoài.
The world has never seen such a government for such a country.	Thế giới chưa bao giờ thấy một chính phủ như vậy đối với một quốc gia như vậy.
Or take a different approach.	Hoặc thực hiện một cách tiếp cận khác.
In this regard there can be an honest difference of opinion.	Về vấn đề này có thể có một sự khác biệt trung thực về quan điểm.
Some don't.	Một số không.
I will try some random numbers.	Tôi sẽ thử một số con số ngẫu nhiên.
You will be able to go home.	Bạn sẽ có thể về nhà.
I want some build.	Tôi muốn một số xây dựng.
I look at the screen.	Tôi nhìn vào màn hình.
Circumstances may change.	Hoàn cảnh có thể thay đổi.
Before you die.	Trước khi bạn chết.
Bought my third pair of running shoes.	Mua đôi giày chạy bộ thứ ba của tôi.
The animals are provided with free food and water.	Các con vật được cung cấp thức ăn và nước uống miễn phí.
I answer my own phone.	Tôi trả lời điện thoại của riêng tôi.
Her parents had planned in that direction.	Cha mẹ cô đã lên kế hoạch theo hướng đó.
Questions start racing through your mind.	Các câu hỏi bắt đầu chạy đua trong tâm trí bạn.
On the kitchen table.	Trên bàn bếp.
The officers wrote the report.	Các sĩ quan viết báo cáo.
Every day signal.	Mỗi ngày báo hiệu.
She turned slowly, looking up at him.	Cô chậm rãi quay lại, ngẩng đầu nhìn anh.
The only problem is that he can never do it himself.	Vấn đề duy nhất là anh ấy không bao giờ tự làm được.
I don't mean you can't escape.	Tôi không có nghĩa là bạn không thể trốn thoát.
All species are connected in this life.	Mọi loài đều được kết nối trong mạng sống này.
At one time, nature did everything worse than us.	Có một lần, thiên nhiên làm mọi thứ kém hơn chúng ta.
And it's quiet.	Và nó yên tĩnh.
She is gone forever.	Cô ấy đã ra đi vĩnh viễn.
I just noticed there is another print at the bottom.	Tôi chỉ nhận thấy có một chữ in khác ở dưới cùng.
Maybe he didn't kill anyone.	Có lẽ anh không giết ai cả.
That is pressure.	Đó là áp lực.
We had the same struggle.	Chúng tôi đã có cùng một cuộc đấu tranh.
Looks like he's the only one.	Có vẻ như anh ấy là người duy nhất.
Most of them involve meat.	Hầu hết trong số họ liên quan đến thịt.
He will grow from it.	Anh ấy sẽ trưởng thành từ nó.
These are regular people.	Đây là những người thường xuyên.
Maybe we can still do it but the weekend is over.	Có lẽ chúng tôi vẫn có thể làm điều đó nhưng cuối tuần đã kết thúc.
You have lost this battle.	Bạn đã thua trận chiến này.
Everyone knows that video is only part of the story.	Mọi người đều biết rằng video chỉ là một phần của câu chuyện.
Only one band was detected in fish.	Chỉ có một dải được phát hiện ở cá.
I asked her for advice on this the day before.	Tôi đã hỏi cô ấy lời khuyên về vấn đề này vào ngày hôm trước.
And nobody means nobody.	Và không ai có nghĩa là không ai cả.
This is our natural choice.	Đây là sự lựa chọn tự nhiên của chúng tôi.
The user cannot switch to another database if it is not there.	Người dùng không thể chuyển sang cơ sở dữ liệu khác nếu nó không có ở đó.
I know that the school is working to address that situation.	Tôi biết rằng nhà trường đang nỗ lực để giải quyết tình trạng đó.
In a way, he's asking for an explanation.	Theo một cách nào đó, anh ấy đang yêu cầu một lời giải thích.
Most of them rarely last more than a day.	Hầu hết chúng hiếm khi kéo dài hơn một ngày.
He's in the new section we just opened.	Anh ấy đang ở trong phần mới mà chúng tôi vừa mới mở ra.
She said let's do this picture.	Cô ấy nói hãy làm bức tranh này.
We use every part.	Chúng tôi sử dụng mọi bộ phận.
We present applications of this technique in two areas.	Chúng tôi trình bày các ứng dụng của kỹ thuật này trong hai lĩnh vực.
There was a lot of power in our politics then.	Có rất nhiều sức mạnh trong nền chính trị của chúng ta khi đó.
The government doesn't seem interested in knowing the real numbers.	Chính phủ dường như không quan tâm đến việc biết những con số thực.
Maybe something happened.	Có lẽ điều gì đó đã xảy ra.
These men are people who cannot function outside of their mother's existence.	Những người đàn ông này là những người không thể hoạt động ngoài sự tồn tại của mẹ họ.
But music is essential to many things.	Nhưng âm nhạc rất cần thiết để làm được nhiều việc.
Thank you for listening!.	Cảm ơn vì đã lắng nghe!.
He will never do that.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
The movement became serious about creating purposeful games.	Phong trào trở nên nghiêm túc trong việc tạo ra các trò chơi có mục đích.
He shouldn't have let him come near.	Đáng lẽ anh ta không nên để anh ta đến gần.
I will check that again tonight.	Tôi sẽ kiểm tra lại điều đó tối nay.
It sounds great.	Nghe thật tuyệt.
Oh, believe me.	Ôi, hãy tin tôi.
However, the fact that the water will help the oil get deeper inside.	Tuy nhiên, thực tế nước sẽ giúp dầu vào sâu hơn bên trong.
And the other didn't follow suit.	Và người kia không làm theo.
He looked directly at the camera.	Anh nhìn thẳng vào máy ảnh.
A point is just the location.	Một điểm chỉ là vị trí.
Let's start with water.	Hãy bắt đầu với nước.
However, they are larger.	Tuy nhiên, chúng lớn hơn.
Words let you down.	Lời nói khiến bạn thất vọng.
The only thing missing is you!.	Điều duy nhất còn thiếu là bạn!.
Several methods have been developed to address these challenges.	Một số phương pháp đã được phát triển để giải quyết những thách thức này.
Now you are the old hand.	Bây giờ bạn là bàn tay cũ.
As a media company, content is at our core.	Là một công ty truyền thông, nội dung là cốt lõi của chúng tôi.
She then described the match as her favorite.	Sau đó, cô mô tả trận đấu là trận đấu yêu thích của mình.
If this were the case, he might have a point.	Nếu trường hợp này xảy ra, anh ta có thể có lý.
This is good news.	Đây là tin tốt.
That would be an extreme measure.	Đó sẽ là một biện pháp cực đoan.
However, I didn't ask her about it.	Tuy nhiên, tôi đã không hỏi cô ấy về điều đó.
You really don't look like her.	Bạn thực sự không giống như cô ấy.
She is proud of me.	Cô ấy tự hào về tôi.
Details are described in the text.	Chi tiết được mô tả trong văn bản.
There is absolutely no safety over the internet.	Hoàn toàn không có sự an toàn qua internet.
The rest can wait.	Phần còn lại có thể đợi.
But no more no less it's done.	Nhưng không hơn không kém nó đã hoàn thành.
Not that she will be arrested.	Không phải cô ấy sẽ bị bắt.
This is mine.	Cái này là của tôi.
It didn't do anything.	Nó đã không làm bất cứ điều gì.
I love it.	Tôi thích điều đó.
The two are still standing.	Hai người vẫn đứng vững.
I am just speaking to hear myself.	Tôi chỉ đang nói để nghe chính mình.
It is working very well.	Nó đang hoạt động rất tốt.
This didn't work.	Điều này đã không hoạt động.
I find it also my own current experience.	Tôi thấy nó cũng là kinh nghiệm hiện tại của riêng tôi.
It couldn't be otherwise.	Không thể khác được.
So do insurance companies.	Các công ty bảo hiểm cũng vậy.
After that, we drove home to prepare for the party.	Sau đó, chúng tôi đi xe về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Stir it up until it is well mixed.	Khuấy nó lên cho đến khi nó được trộn đều.
It must have caused them a lot of pain.	Chắc hẳn nó đã khiến họ đau đớn vô cùng.
She is really scared.	Cô ấy thực sự sợ.
He loved her, more than his own life.	Anh yêu cô, hơn cả mạng sống của chính mình.
After a few steps, stop and let him give you the object.	Sau một vài bước chân, hãy dừng lại và để anh ta đưa đồ vật cho bạn.
It was a cold morning.	Đó là một buổi sáng lạnh giá.
However, my memory did not let me down.	Tuy nhiên, trí nhớ của tôi đã không làm tôi thất vọng.
This is true and we have proof to back it up.	Đây là sự thật và chúng tôi có bằng chứng để chứng minh điều đó.
But on the good side.	Nhưng về mặt tốt.
Good information is valuable.	Thông tin tốt là có giá trị.
She must.	Cô ấy phải.
Absolutely nothing in art.	Hoàn toàn không có gì trong nghệ thuật.
The benefits from this idea are obvious.	Những lợi ích từ ý tưởng này là rõ ràng.
Enjoy what you have instead of thinking about what you don't have.	Hãy tận hưởng những gì bạn có thay vì nghĩ về những gì bạn không có.
You are absolutely correct.	Bạn hoàn toàn chính xác.
Stand out from the crowd.	Đứng ra khỏi đám đông.
It won't be perfect but it will get better.	Nó sẽ không hoàn hảo nhưng nó sẽ tốt hơn.
Questions like that.	Những câu hỏi như thế.
Strange, but not particularly interesting.	Kỳ lạ, nhưng không đặc biệt thú vị.
That is love.	Đó là tình yêu.
Strong protection with good size, playable over contact.	Bảo vệ mạnh mẽ với kích thước tốt, có thể chơi qua tiếp xúc.
It is just very green.	Nó chỉ là rất xanh.
I heard a.	Tôi nghe nói a.
I guess it feels natural.	Tôi đoán nó cảm thấy tự nhiên.
The boys were delighted.	Các chàng trai rất vui mừng.
She didn't speak, waiting for him to continue the conversation.	Cô không nói, đợi anh tiếp tục cuộc trò chuyện.
They are people.	Họ là những người.
Don't say things and then don't do it.	Đừng nói những thứ và sau đó không làm điều đó.
Again, like in my family.	Một lần nữa, giống như trong gia đình tôi.
It only takes a few minutes.	Nó chỉ mất một vài phút.
Everything was pretty clear.	Mọi thứ đã khá rõ ràng.
She is the only member of her family to survive.	Cô là thành viên duy nhất trong gia đình cô sống sót.
I can promise you that.	Tôi có thể hứa với bạn điều đó.
It's for the fathers in the church.	Đó là dành cho các cha trong nhà thờ.
Because it was never a problem for me.	Bởi vì nó không bao giờ là một vấn đề với tôi.
As you must know.	Như bạn phải biết.
That doesn't come naturally.	Điều đó không tự nhiên mà có.
The whole town is looking for them.	Cả thị trấn đang tìm kiếm họ.
Something needs to be done.	Một cái gì đó cần phải được thực hiện.
Maybe they wanted some of his actions and he suddenly became special.	Có thể họ muốn một số hành động của anh ấy và anh ấy đột nhiên trở nên đặc biệt.
It's not fair, for any of us.	Nó không công bằng, cho bất kỳ ai trong chúng tôi.
All your weapons.	Tất cả vũ khí của bạn.
The industry has shown great interest in this technology.	Ngành công nghiệp đã thể hiện sự quan tâm lớn đến công nghệ này.
In many cases, people don't like being told what to do.	Trong nhiều trường hợp, mọi người không thích bị chỉ bảo phải làm gì.
This puts it back to the beginning of the line.	Điều này đặt nó trở lại đầu dòng.
And another point that needs to be clarified.	Và một điểm khác cần được làm rõ.
He is not a medical doctor.	Anh ấy không phải là bác sĩ y khoa.
But now the words affected him.	Nhưng bây giờ những lời nói đã ảnh hưởng đến anh ta.
This we do in two steps.	Điều này chúng tôi thực hiện trong hai bước.
Repeat exactly what you hear.	Lặp lại chính xác những gì bạn nghe thấy.
He wouldn't put her to sleep too soon.	Anh sẽ không đưa cô vào giấc ngủ quá sớm.
She is very beautiful.	Cô ấy rất xinh đẹp.
Or call for details!.	Hoặc gọi để biết thông tin chi tiết !.
I know this.	Tôi biết cái này.
We asked him to come and he soon did.	Chúng tôi đã yêu cầu anh ấy đến và anh ấy đã sớm làm như vậy.
Not becoming too comfortable in our relationship is key.	Không trở nên quá thoải mái trong mối quan hệ của chúng tôi là chìa khóa.
Here the model can have two parts.	Ở đây mô hình có thể có hai phần.
Don't say it!.	Không nói ra !.
You seem pretty good sleeping on the road.	Bạn có vẻ khá tốt khi ngủ trên đường.
That wonderful yellow bag on the floor.	Cái túi màu vàng tuyệt vời đó trên sàn nhà.
It's not difficult.	Nó không khó.
It probably still is.	Nó có lẽ vẫn là như vậy.
My husband never gave me and my children any money.	Chồng tôi không bao giờ cho tôi và các con tôi bất kỳ khoản tiền nào.
There is not a good ending they have served.	Không có một kết thúc tốt đẹp mà họ đã phục vụ.
I see nothing wrong with it.	Tôi thấy không có gì sai với nó.
Please website these numbers.	Vui lòng trang web những con số này.
Because you cannot understand that you are not very bright.	Vì bạn không thể hiểu rằng bạn không được sáng sủa lắm.
It was a different thing from what they were supposed to do.	Đó là một điều khác với những gì họ phải làm.
She has no other choice.	Cô không có lựa chọn nào khác.
Let me correct, there is only one person 'in' the room.	Để tôi sửa lại, chỉ có một người 'trong' phòng.
The other patient, the man, was out of cold.	Bệnh nhân khác, người đàn ông, đã hết lạnh.
I am stuck here.	Tôi bị mắc kẹt ở đây.
Keep that in mind and think about your tests for a moment.	Hãy ghi nhớ điều đó và suy nghĩ về các bài kiểm tra của bạn trong giây lát.
However, there is a big difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn.
It needs to be, though.	Nó cần phải được, mặc dù.
That's hurt.	Đau quá.
The door cannot open.	Cửa không mở được.
Just to remember.	Chỉ để nhớ.
The shot was turned on.	Phát súng đã được bật.
And maybe it's a good business model?.	Và có lẽ đó là một mô hình tốt cho kinh doanh ?.
Many risk factors have been suggested.	Nhiều yếu tố nguy cơ đã được đề xuất.
But then his face darkened.	Nhưng rồi mặt anh sa sầm.
He has money.	Anh ta có tiền.
Biggest waste of money.	Lãng phí tiền bạc lớn nhất.
In addition, our study included mostly male participants.	Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi bao gồm hầu hết là nam giới tham gia.
For a running group.	Đối với một nhóm chạy.
My study should look different from the person sitting next to me.	Việc học của tôi nên nhìn khác hẳn với người ngồi bên cạnh.
What he did, at first, was recommend books.	Những gì anh ấy làm, lúc đầu, là giới thiệu sách.
If it is.	Nếu đó là.
I know the look.	Tôi biết cái nhìn.
We couldn't believe what we happened to see in the news.	Chúng tôi không thể tin được những gì chúng tôi tình cờ nhìn thấy trong bản tin.
People waste their lives being scared.	Mọi người lãng phí cuộc sống của họ đang sợ hãi.
The costs are huge.	Các chi phí là rất lớn.
I'm sure her journey has moved you.	Tôi chắc chắn rằng hành trình của cô ấy đã khiến bạn cảm động.
In fact, they only rolled out a very limited supply.	Trên thực tế, họ chỉ tung ra một nguồn cung rất hạn chế.
But our date of birth is appropriate.	Nhưng ngày sinh của chúng tôi là thích hợp.
I just watch him and kick.	Tôi chỉ xem anh ấy và đá.
It was never needed.	Nó không bao giờ cần thiết.
His mother died of old age.	Mẹ anh mất vì tuổi già.
Great doing business with you.	Tuyệt vời làm kinh doanh với bạn.
We don't do that.	Chúng tôi không làm như vậy.
It leaves a strange look.	Nó để lại một cái nhìn kỳ lạ.
So we just got him out to the car.	Vì vậy, chúng tôi chỉ cần đưa anh ta ra xe.
He also feels the pull.	Anh ấy cũng cảm thấy lực kéo.
It's fun to play that.	Nó rất vui khi chơi điều đó.
I never see them again.	Tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.
Sex is one of them.	Tình dục là một trong số đó.
He was looking at him.	Anh ta đã nhìn về anh ta.
He made it look modern.	Anh ấy đã làm cho nó trông hiện đại.
Each time the game can turn into reality.	Mỗi lần trò chơi có thể biến thành sự thật.
I'm here.	Tôi ở đây.
You get to see my dad when you take me home.	Bạn được gặp bố tôi khi bạn đưa tôi về nhà.
But success is.	Nhưng thành công là.
Follow the steps above.	Thực hiện theo các bước trên.
Great, he said.	Tuyệt vời, anh ấy nói.
His life is always in danger.	Tính mạng của anh luôn gặp nguy hiểm.
To see beyond our dark walls.	Để nhìn xa hơn những bức tường tối của chúng ta.
The organization of the paper is as follows.	Tổ chức của bài báo như sau.
She needs to like you, not some false image of you.	Cô ấy cần thích bạn, chứ không phải một hình ảnh sai lệch nào đó về bạn.
If not, anything.	Nếu không, bất cứ điều gì.
Patients were observed over the course of one year.	Bệnh nhân được quan sát trong suốt thời gian một năm.
But no one knows much.	Nhưng không ai biết nhiều.
She refused and was fully clothed.	Cô ấy từ chối và mặc quần áo đầy đủ.
Thoughts were too much.	Ý nghĩ đã quá nhiều.
This is a great location for a couple looking to go away.	Đây là một địa điểm tuyệt vời cho một cặp đôi muốn đi xa.
His father noticed.	Cha anh đã nhận thấy.
You are a fair person.	Bạn là một người công bằng.
I have scrolled up the list but there are still many ways.	Tôi đã di chuyển lên danh sách nhưng vẫn còn nhiều cách.
You have to look ahead.	Bạn phải nhìn về phía trước.
Maybe they really loved and needed each other.	Có lẽ họ đã thực sự yêu và cần nhau.
No one can stay in school for more than three years.	Không ai có thể ở lại trường hơn ba năm.
However, this boy did not lift a finger.	Tuy nhiên, người con trai này không hề nhấc ngón tay lên.
Take it from the top.	Lấy nó từ trên xuống.
So are his hands.	Đôi tay của anh ấy cũng vậy.
There is no point in considering them in this opinion.	Sẽ không có mục đích gì khi xem xét chúng theo ý kiến ​​này.
Like two years ago.	Như hai năm trước.
We believed in that, and it became a great source of trust.	Chúng tôi tin tưởng vào điều đó, và nó trở thành một nguồn niềm tin lớn lao.
In a few days they can be signed.	Trong vài ngày nữa, họ có thể được ký kết.
Never a woman, never even a living, breathing human.	Không bao giờ là một người phụ nữ, thậm chí không bao giờ là một con người sống, thở.
But then why must it.	Nhưng sau đó tại sao phải nó.
We quickly left the store.	Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
She is the perfect fall guy.	Cô ấy là chàng trai mùa thu hoàn hảo.
I can't stand it if they're broken.	Tôi không thể chịu đựng được nếu chúng bị hỏng.
I left him.	Tôi đã bỏ anh ta.
Only one.	Chỉ có một.
However, note the two lines.	Tuy nhiên, hãy lưu ý hai dòng.
I have never been a cat person but now own several.	Tôi chưa bao giờ là một người mèo nhưng bây giờ sở hữu một vài con.
Turns out they move pretty slowly.	Hóa ra là chúng di chuyển khá chậm.
This is a shock.	Đây là một cú sốc.
You want to defend your base.	Bạn muốn bảo vệ căn cứ của mình.
I wonder if you've seen her.	Tôi tự hỏi liệu bạn có nhìn thấy cô ấy không.
If you can see yourself in that week.	Nếu bạn có thể nhìn thấy chính mình trong tuần đó.
Nothing is exactly unique.	Không có gì chính xác là duy nhất.
You want to stand closer and talk.	Bạn muốn đứng gần hơn và nói chuyện.
It's someone we know.	Đó là một người mà chúng tôi biết.
Try to really end it.	Hãy cố gắng thực sự kết thúc nó.
That he didn't want.	Điều đó anh không muốn.
Let's put it in context.	Hãy đặt nó trong ngữ cảnh.
That is customer service.	Đó là dịch vụ khách hàng.
Yes it is.	Vâng đúng rồi.
We do it ourselves.	Chúng tôi tự làm.
But only she can figure out how to deal with it.	Nhưng chỉ có cô ấy mới có thể tìm ra cách đối phó với nó.
Or maybe it's a mixed question.	Hoặc có thể đó là một câu hỏi trộn lẫn.
And sometimes both at the same time.	Và đôi khi cả hai cùng một lúc.
There is a relationship there.	Có một mối quan hệ ở đó.
Instead, she chose to talk about something else.	Thay vào đó, cô ấy đã chọn nói về điều gì đó khác.
Go to sleep now.	Đi ngủ ngay.
A lot of it is common sense.	Rất nhiều trong số đó là lẽ thường.
I never said no to my parents.	Tôi chưa bao giờ nói không với bố mẹ.
Here, there's no such thing.	Đây, không có cái đó.
We get along, we catch and throw glass in your face.	Chúng tôi hợp nhau, chúng tôi bắt và ném thủy tinh vào mặt bạn.
We are at a critical hour.	Chúng ta đang ở một giờ quan trọng.
More talk, more discussion, more questions.	Nói nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, nhiều câu hỏi hơn.
Let me use my own state as an example again.	Hãy để tôi sử dụng trạng thái của chính mình làm ví dụ một lần nữa.
Those are the steps that stick with you.	Đó là những bước chạy gắn bó với bạn.
I don't have time to prepare.	Tôi không có thời gian để chuẩn bị.
Humans are good.	Con người thật tốt.
He worked well with us and understood what we were looking for.	Anh ấy đã làm việc tốt với chúng tôi và hiểu những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
It will take him to the end of his term.	Nó sẽ đưa anh ta đến hết nhiệm kỳ của mình.
Merely.	Chỉ là.
Hold it as if she would never, never let it go.	Giữ nó như thể cô ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ để nó đi.
Unfortunately, that doesn't really help.	Thật không may, điều đó không thực sự giúp ích.
He had never seen water before.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy nước trước đây.
He's been gone for three years.	Anh ấy đã ra đi được ba năm.
The players see it as a safety issue.	Các cầu thủ coi đó là vấn đề an toàn.
That's probably the best way to learn.	Đó có lẽ là cách tốt nhất để học.
That's the wrong solution, as we see.	Đó là giải pháp sai, như chúng ta thấy.
We have an idea that might help a bit.	Chúng tôi có một ý tưởng có thể giúp ích một chút.
Whether or not this actually works is a matter of opinion.	Điều này có thực sự hiệu quả hay không là một vấn đề quan điểm.
Then he changed his heart.	Sau đó anh ấy đã thay đổi trái tim.
Its importance lies in the young age when it appeared.	Tầm quan trọng của nó nằm ở độ tuổi trẻ khi nó xuất hiện.
I will have to try it.	Tôi sẽ phải thử nó.
The ideas keep coming.	Những ý tưởng tiếp tục đến.
Right now, his play seems to be getting worse, not better.	Hiện giờ, lối chơi của anh ấy có vẻ ngày càng tệ đi chứ không phải tốt hơn.
Most likely, there is damage under the anger.	Rất có thể, có tổn thương dưới cơn tức giận.
There's nothing to argue about.	Không có gì phải bàn cãi.
About eight years ago when she was in high school.	Khoảng tám năm trước khi cô ấy còn học trung học.
He won't sleep.	Anh ấy sẽ không ngủ.
It could be something like that.	Nó có thể một cái gì đó như vậy.
I love this girl.	Tôi yêu cô gái này.
If successful they will go one step further.	Nếu thành công họ sẽ tiến thêm một bước nữa.
But there are no rules.	Nhưng không có quy tắc nào cả.
It stopped growing.	Nó ngừng phát triển.
He is married, but unmarried.	Anh đã kết hôn, nhưng chưa có gia đình.
I don't know the girl.	Tôi không biết cô gái.
A very good person.	Một người rất tốt.
Because it takes so long to create something new.	Bởi vì phải mất quá nhiều thời gian để tạo ra một cái gì đó mới.
I want to say it over and over.	Tôi muốn nói đi nói lại.
You know something.	Bạn biết điều gì đó.
Your age doesn't matter.	Tuổi của bạn không có gì đáng quan tâm.
All the great times when we were kids.	Tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời khi chúng ta còn là những đứa trẻ.
Another immediate problem.	Vấn đề tức thì khác.
But that is a waste of time.	Nhưng đó là một sự lãng phí thời gian.
Construction materials in the process of waste disposal potentially a health problem.	Vật liệu xây dựng trong quá trình xử lý chất thải tiềm ẩn một vấn đề sức khỏe.
But, she was sad, thinking he might be.	Nhưng, cô ấy buồn, nghĩ rằng anh ấy có thể như vậy.
There is a company a few streets away from where you live.	Có một công ty cách nơi bạn sống vài con phố.
Exposure to your gender identity.	Tiếp xúc với danh tính giới tính của bạn.
We talked to everyone.	Chúng tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người.
We stopped talking to them and started listening to their stories instead.	Chúng tôi ngừng nói chuyện với họ và thay vào đó bắt đầu lắng nghe những câu chuyện của họ.
Everything is known here.	Mọi thứ đều được biết đến ở đây.
The special effect is good for the interval.	Hiệu ứng đặc biệt tốt cho khoảng thời gian.
Only people refuse to work with me.	Chỉ có mọi người từ chối làm việc với tôi.
So that's not the question.	Vì vậy, đó không phải là câu hỏi.
Another took its place.	Một người khác đã thay thế vị trí của nó.
You can learn, this.	Bạn có thể học, điều này.
Now he has a strong support from the military.	Giờ đây anh đã có được sự hỗ trợ đắc lực từ quân đội.
He knows his friend well.	Anh ấy biết rõ người bạn của mình.
Or maybe sleep like a baby.	Hoặc có thể ngủ như một đứa trẻ.
No, my friend.	Không, bạn của tôi.
Try to find out if he has any close friends.	Cố gắng tìm hiểu xem anh ấy có bạn thân nào không.
It is more functional.	Nó là nhiều chức năng hơn.
It was obvious to him now she didn't know.	Đó là điều hiển nhiên đối với anh bây giờ cô không biết.
Two possible reasons for this result.	Hai lý do có thể giải thích cho kết quả này.
For independent workers, this is a huge loss.	Đối với những người lao động độc lập, đây là một tổn thất to lớn.
A wild and beautiful place.	Một nơi hoang sơ và xinh đẹp.
I have seen my death.	Tôi đã nhìn thấy cái chết của mình.
She is definitely ready.	Cô ấy chắc chắn đã sẵn sàng.
That's when the conversation becomes important.	Đó là thời điểm mà cuộc trò chuyện trở nên quan trọng.
Please stay away from this area.	Vui lòng tránh xa khu vực này.
Pour in the chicken stock and halve again.	Đổ nước kho gà vào và giảm một nửa lần nữa.
She walked over to him to take his hand.	Cô tiến về phía anh để nắm lấy tay anh.
I lost track of them.	Tôi mất dấu họ.
I would break my leg trying to walk.	Tôi sẽ bị gãy chân khi cố gắng đi lại.
This is a good change, we had a great one!!! 	Đây là một sự thay đổi tốt, chúng tôi đã có một sự tuyệt vời !!!
time.	thời gian.
It worked fine before.	Trước đây nó đã hoạt động tốt.
Fear will manifest.	Nỗi sợ hãi sẽ hiển hiện.
A vehicle may have stopped.	Một chiếc xe có thể đã dừng lại.
Some workers became seriously ill due to the effects of the pressure.	Một số công nhân bị ốm nặng do ảnh hưởng của áp lực.
Time is passing very short.	Thời gian đang trôi qua rất ngắn.
Health insurance is important.	Bảo hiểm y tế là quan trọng.
At first, both were very nervous.	Ban đầu cả hai đều rất lo lắng.
Looks like this didn't happen the first time.	Có vẻ như điều này đã không xảy ra lần đầu tiên.
She and her mother sat down, side by side.	Cô và mẹ ngồi xuống, cạnh nhau.
I'm also sure she's never locked the door before.	Tôi cũng chắc chắn rằng cô ấy chưa bao giờ khóa cửa trước đây.
In the real world, no one would care.	Trong thế giới thực, không ai sẽ quan tâm.
He just keeps getting better.	Anh ấy chỉ tiếp tục trở nên tốt hơn.
You are expected to do a particular job and do it well.	Bạn được kỳ vọng sẽ làm một công việc cụ thể và làm tốt công việc đó.
I know it's hard to believe but it's true.	Tôi biết thật khó tin nhưng đó là sự thật.
Just a book.	Chỉ là một cuốn sách.
Here's how you do it.	Đây là cách bạn làm điều đó.
She touched him in the night.	Cô ấy đã chạm vào anh ta trong đêm.
You have something good going on.	Bạn có một cái gì đó tốt đang xảy ra.
However, it's strange.	Tuy nhiên, thật kỳ lạ.
Most people are good.	Hầu hết mọi người đều tốt.
But because you really love the truth.	Nhưng vì bạn thực sự yêu sự thật.
We have to discuss it.	Chúng ta phải thảo luận về nó.
Like you did with my father.	Như cách bạn đã làm với cha tôi.
It was night, but we could see clearly.	Đó là đêm, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng.
No offer to find him.	Không có đề nghị tìm anh ta.
You are a good soul.	Bạn là một tâm hồn tốt đẹp.
You are very close.	Bạn đang ở rất gần.
They can handle this.	Họ có thể xử lý điều này.
Now imagine your life without it.	Bây giờ hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn mà không có nó.
The communists opened fire for the third time.	Cộng quân nổ súng lần thứ ba.
Attention to detail.	Sự chú ý đến chi tiết.
The sight of a beautiful face.	Cảnh tượng của một khuôn mặt xinh đẹp.
This can be easily done using a mutate of variables.	Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng một sự thay đổi của các biến.
I will be beaten.	Tôi sẽ bị đánh.
It's not just the signs.	Nó không chỉ là những dấu hiệu.
Another got together because of their connection to the music industry.	Một người khác kết hợp với nhau vì mối liên hệ của họ với ngành công nghiệp âm nhạc.
In other words, physical objects are real and not just ideas.	Nói cách khác, các đối tượng vật chất là thực và không chỉ là ý tưởng.
But the reality is we have no way of knowing.	Nhưng thực tế là chúng ta không có cách nào biết được.
It even taught him how to shoot and kill people.	Nó thậm chí còn dạy anh ta cách bắn và giết người.
He doesn't know where we are.	Anh ấy không biết chúng tôi đang ở đâu.
The next morning, he won't go out.	Sáng hôm sau, anh ấy sẽ không ra ngoài.
It is still proven that this is true.	Nó vẫn được chứng minh rằng điều này là đúng.
Taking a deep breath, he told himself.	Hít một hơi thật sâu anh tự nhủ.
The only difference is where you study.	Sự khác biệt duy nhất là nơi bạn học.
Be happy for them.	Hãy vui mừng cho họ.
In that light.	Trong ánh sáng đó.
There were no ships in sight in the field.	Không có con tàu nào trong tầm nhìn trên cánh đồng.
The funny thing is you never see her wearing them.	Điều buồn cười là bạn không bao giờ thấy cô ấy mặc chúng.
At my house, summer parties go on.	Ở nhà tôi, những bữa tiệc mùa hè cứ thế diễn ra.
I feel bad for doing that.	Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã làm điều đó.
He doesn't seem very comfortable with his new build.	Anh ấy có vẻ không được thoải mái lắm với bản dựng mới của mình.
My mother is my best friend.	Mẹ tôi là người bạn tốt nhất của tôi.
But I'm not sure how to go about it.	Nhưng tôi không chắc chắn làm thế nào để đi về nó.
Of course, this should be done without being explicit.	Tất nhiên, điều này nên được thực hiện mà không cần phải rõ ràng.
We want women to talk to women.	Chúng tôi muốn phụ nữ nói chuyện với phụ nữ.
A room behind the stage was full.	Một căn phòng phía sau sân khấu đã kín chỗ.
I want to hear what she has to say.	Tôi muốn nghe những gì cô ấy phải nói.
After a moment of shock, she couldn't hold back her tears.	Sau giây phút bàng hoàng, cô không cầm được nước mắt.
And in benefits.	Và trong lợi ích.
You really don't need anything that big.	Bạn thực sự không cần bất cứ điều gì lớn lao như vậy.
I kept silent.	Tôi nín lặng.
But with you it's different.	Nhưng với bạn thì khác.
I couldn't think of anything, so they gave me some options.	Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, vì vậy họ đã cho tôi một số lựa chọn.
I cannot explain here.	Tôi không thể giải thích ở đây.
Many of them are children of his former group members.	Nhiều người trong số họ là con của các thành viên trong nhóm cũ của anh ấy.
That thing isn't dead yet.	Thứ đó vẫn chưa chết.
I know he's moving up the middle.	Tôi biết anh ấy đang tiến lên giữa.
Many children, at least, seem to have this view.	Nhiều trẻ em, ít nhất, dường như có quan điểm này.
Bedroom and living room.	Phòng ngủ và phòng khách.
Nothing changed in his expression and he remained silent.	Không có gì thay đổi trong biểu hiện của anh ấy và anh ấy vẫn im lặng.
Whatever was going on, somehow he was still having fun.	Dù điều gì đang xảy ra, bằng cách nào đó anh ấy vẫn rất vui.
I also want to be able to apply my knowledge.	Tôi cũng muốn có thể áp dụng kiến ​​thức của mình.
I showed him the court again.	Tôi cho anh ta xem lại tòa án.
He has her phone number and her parents' information.	Anh ta có số điện thoại của cô và thông tin của bố mẹ cô.
We can look at each other and talk.	Chúng ta có thể nhìn nhau và nói chuyện.
Boy, already developed that website.	Cậu bé, đã phát triển trang web đó rồi.
Some of their friends and women joined in.	Một số bạn bè và phụ nữ của họ đã tham gia.
And his women.	Và những người phụ nữ của anh ấy.
There is something deeper at work.	Có một cái gì đó sâu sắc hơn trong công việc.
However, the interpretation of the measured effect is rather complicated.	Tuy nhiên, việc giải thích hiệu ứng đo được khá phức tạp.
The bill has just been read for the first time.	Dự luật vừa được đọc lần đầu tiên.
We hope you like it.	Chúng tôi hy vọng bạn thích.
That moment, that look.	Khoảnh khắc đó, cái nhìn đó.
Has become a desirable feature for many display devices.	Đã trở thành đặc điểm mong muốn cho nhiều thiết bị hiển thị.
Fear and fear more.	Sợ hãi và sợ hãi hơn nữa.
Looks like she cried happily.	Có vẻ như cô ấy đã khóc rất vui.
I should try to fix us.	Tôi nên cố gắng sửa chữa chúng tôi.
And let's see what happens.	Và hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
The point is, be careful.	Vấn đề là, hãy cẩn thận.
She was not injured.	Cô ấy không bị thương.
And still get your vote.	Và vẫn nhận được phiếu bầu của bạn.
He may be right.	Anh ấy có thể đúng.
Those are the important points.	Đó là những điểm quan trọng.
Order your two options.	Đặt hàng hai tùy chọn của bạn.
They were ready to silence her, before she spoke.	Họ đã sẵn sàng để bịt miệng cô ấy, trước khi cô ấy nói.
Running a business is different from growing one.	Điều hành một doanh nghiệp khác với việc phát triển một doanh nghiệp.
Those minutes are very important.	Những phút đó rất quan trọng.
Had to bring her back home.	Phải đưa cô ấy trở về nhà.
She knew everything.	Cô ấy đã biết tất cả mọi thứ.
Play writing for an hour.	Chơi viết trong một giờ.
He doesn't believe me.	Anh ấy không tin tôi.
Like really, really miss you.	Như thực sự, thực sự nhớ bạn.
You have to change that job.	Bạn phải thay đổi công việc đó.
Any support you can provide is essential.	Bất kỳ hỗ trợ nào bạn có thể cung cấp là điều cần thiết.
I hope she looks down and she's proud of me.	Tôi hy vọng cô ấy nhìn xuống và cô ấy tự hào về tôi.
Visit for at least three days.	Ghé thăm ít nhất ba ngày.
I don't want to hurt anyone.	Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai.
And there.	Và ở đó.
And there's the human brain.	Và có bộ não của con người.
I told him that if required, you will have to go.	Tôi đã nói với anh ấy rằng nếu được yêu cầu, bạn sẽ phải đi.
I get that way from you.	Tôi nhận được cách đó từ bạn.
It really stands out.	Nó thực sự nổi bật.
You should not work in the education sector.	Bạn không nên làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
This is not something you can leave a message about.	Đây không phải là điều bạn có thể để lại lời nhắn.
Darkness has come.	Bóng tối đã đến.
The power to do whatever you want.	Sức mạnh để làm bất cứ điều gì bạn muốn.
For each mixture, we performed two independent experiments.	Đối với mỗi hỗn hợp, chúng tôi thực hiện hai thí nghiệm độc lập.
If it hasn't really died yet, it will kill again.	Nếu nó chưa thực sự chết, nó sẽ giết một lần nữa.
The anger on their faces was golden.	Sự tức giận trên khuôn mặt của họ là vàng.
It's hard to see him without life inside of him.	Thật khó để nhìn thấy anh ta không có sự sống bên trong anh ta.
And the same type of glass.	Và cùng một loại kính.
Her mouth is a thin line.	Miệng cô ấy là một đường mỏng.
He barely noticed.	Anh ấy hầu như không nhận thấy.
That is good energy.	Đó là năng lượng tốt.
The hand of your head.	Bàn tay của đầu của bạn.
Remove from heat and set aside to cool to room temperature.	Lấy ra khỏi nhiệt và đặt sang một bên để làm mát đến nhiệt độ phòng.
Crime is too high.	Tội ác quá cao.
We will do both.	Chúng tôi sẽ làm cả hai.
To see the test for myself.	Để xem thử nghiệm cho chính tôi.
I also had it.	Tôi cũng đã có nó.
He was gone for two years.	Anh ấy đã ra đi trong hai năm.
Patient characteristics and clinical outcomes were reviewed.	Đặc điểm của bệnh nhân và kết quả lâm sàng đã được xem xét.
I heard her say that she wants you to give her one.	Tôi nghe cô ấy nói rằng cô ấy muốn bạn tặng cô ấy một cái.
They just throw in references for fun.	Họ chỉ ném vào tài liệu tham khảo cho vui.
All he does is show worldwide birth rate data.	Tất cả những gì anh ấy làm là hiển thị dữ liệu tỷ lệ sinh trên toàn thế giới.
I talk to no one and read a lot.	Tôi không nói chuyện với ai và đọc rất nhiều.
If she knew where he was, she would go to him.	Nếu cô ấy biết anh ấy ở đâu, cô ấy sẽ đi đến chỗ anh ấy.
It is not above and beyond the call of duty.	Nó không nằm trên và vượt ra ngoài sự kêu gọi của nhiệm vụ.
But you can choose.	Nhưng bạn có thể chọn.
Too many people know about the girl.	Có quá nhiều người biết về cô gái.
It holds true in writing as well as in life.	Nó đúng trong văn bản cũng như trong cuộc sống.
Even that simple movement is a strange experience.	Ngay cả chuyển động đơn giản đó cũng là một trải nghiệm kỳ lạ.
We hope this account has made such a difference.	Chúng tôi hy vọng tài khoản này đã tạo ra sự khác biệt như vậy.
She is too controlling a woman.	Cô ấy quá kiểm soát một người phụ nữ.
I want to be her.	Tôi muốn trở thành cô ấy.
It is not perfect by any means.	Nó không phải là hoàn hảo bởi bất kỳ phương tiện nào.
I mean, it would be hard to find an exception to it.	Ý tôi là, sẽ rất khó để tìm ra một ngoại lệ cho nó.
The Old.	Cái cũ.
It's not exactly hot, he thought.	Nó không chính xác là nóng, anh nghĩ.
Face to face with it.	Đối phó với nó.
But he did not live to see what became his idea.	Nhưng anh ta không sống để xem những gì đã trở thành ý tưởng của mình.
He feels the same way.	Anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
And your mouth on me again.	Và miệng của bạn trên tôi một lần nữa.
It was very far away.	Nó đã rất xa.
The first thing she said was, don't even think about telling anyone.	Điều đầu tiên cô ấy nói là, đừng nghĩ đến việc nói cho ai biết.
I keep telling myself this.	Tôi không ngừng nói với bản thân mình điều này.
Plants can help keep you healthy by keeping the environment clean.	Thực vật có thể giúp bạn khỏe mạnh bằng cách làm cho môi trường sống trong lành.
I can't explain that well enough.	Tôi không thể giải thích điều đó đủ tốt.
It cannot be changed.	Nó không thể thay đổi.
Good night.	Ngủ thật ngon.
The way we turn to follow.	Cách chúng ta lần lượt theo dõi.
So it happened before.	Vì vậy, nó đã xảy ra trước đây.
Instead, he agreed to do what he could.	Thay vào đó, anh đồng ý làm những gì có thể.
I closed my eyes at the images that surfaced.	Tôi nhắm mắt lại trước những hình ảnh trỗi dậy.
It's on a news network, but it's not news.	Đó là trên một mạng tin tức, nhưng nó không phải là tin tức.
I will stay for dinner.	Tôi sẽ ở lại ăn tối.
Most people these days carry a cell phone.	Hầu hết mọi người ngày nay đều mang theo điện thoại.
The old man opened a small shop.	Ông già đã mở một cửa hàng nhỏ.
That's the only explanation that makes sense.	Đó là lời giải thích duy nhất có ý nghĩa.
Too much effort.	Nỗ lực quá nhiều.
He doesn't understand that.	Anh ấy không hiểu điều đó.
He said it.	Anh ấy nói rồi.
I have never seen the town so dark except during a storm.	Tôi chưa bao giờ thấy thị trấn tối như vậy ngoại trừ trong một cơn bão.
Go ahead and do it.	Hãy tiếp tục và làm điều đó.
I got to it immediately.	Tôi đã đến nó ngay lập tức.
He spoke with great complete control.	Anh ấy nói với sự kiểm soát hoàn toàn tuyệt vời.
I'm still sick.	Tôi vẫn còn ốm.
Although not in the office.	Mặc dù không có trong văn phòng.
Someone you don't know and can open up to.	Ai đó bạn không biết và có thể mở lòng.
He died the way you would make him die.	Anh ta chết theo cách bạn sẽ khiến anh ta chết.
It's really, really weird.	Nó thực sự, thực sự kỳ lạ.
Necessarily the art of thinking is anything special.	Nhất thiết nghệ thuật tư duy là bất cứ điều gì đặc biệt.
It is very hot.	Nó rất nóng.
Everyone assumed he was dead, possibly even his own family.	Mọi người đều cho rằng anh đã chết, có thể kể cả gia đình của chính anh.
If we know how to read.	Nếu chúng ta biết cách đọc.
They won't say more.	Họ sẽ không nói nhiều hơn.
Not so for too many men.	Không phải như vậy đối với quá nhiều người đàn ông.
I know you won't laugh at me.	Tôi biết bạn sẽ không cười tôi.
Get her out of your mind.	Để cô ấy khỏi tâm trí.
He felt that was a plus, because he wanted something really fresh.	Anh ấy cảm thấy đó là một điểm cộng, bởi vì anh ấy muốn một cái gì đó thực sự tươi mới.
If that doesn't work, check the blog.	Nếu điều đó không hiệu quả, hãy kiểm tra blog.
They overcame that.	Họ đã vượt qua điều đó.
Come by and visit us.	Ghé qua và thăm chúng tôi nào.
I keep in mind that the farther the better.	Tôi ghi nhớ là càng xa càng tốt.
Wait until his attention is on me.	Chờ cho đến khi sự chú ý của anh ấy đổ dồn vào tôi.
I will probably buy the game anyway.	Tôi có thể sẽ mua trò chơi dù sao.
Say what they need, they have the power to get it.	Nói những gì họ cần, họ có đủ sức mạnh để có được nó.
With them is the young woman you asked about.	Cùng với họ là người phụ nữ trẻ mà bạn đã hỏi.
It's fun to watch.	Thật là vui khi xem.
These images are mine.	Những hình ảnh này là của tôi.
She said she would talk to her father.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nói chuyện với cha cô ấy.
It turned off.	Nó đã tắt.
The book is a collection of letters.	Cuốn sách là một tập hợp các bức thư.
That means if you go out of a hole, you won't be able to come back.	Điều đó có nghĩa là nếu bạn đi ra khỏi một cái lỗ, bạn sẽ không thể quay lại.
They had years to put this together.	Họ đã có nhiều năm để kết hợp điều này lại với nhau.
Then it was too late.	Vậy thì đã quá muộn.
He brought us a very bright smile.	Anh ấy mang đến cho chúng tôi một nụ cười rất tươi.
He is one or the other, not both.	Anh ấy là người này hoặc người kia, không phải cả hai.
He doesn't even feel bad.	Anh ấy thậm chí không cảm thấy tồi tệ.
Therefore, users can search by different parameters.	Do đó, người dùng có thể tìm kiếm theo các tham số khác nhau.
It doesn't even happen to him to tell the truth.	Nó thậm chí không xảy ra với anh ta để nói sự thật.
Every minute brings great things.	Mỗi phút mang đến những thứ tuyệt vời.
His only tool is a stick.	Công cụ duy nhất của anh ta là một cây gậy.
This article will help you in this process.	Bài viết này sẽ giúp bạn trong quá trình này.
It is not a constant.	Nó không phải là một hằng số.
I am a child again.	Tôi lại là một đứa trẻ.
He picked it up, examined it, and laughed.	Anh nhặt nó lên, xem xét nó và cười.
I can't remember when it was set.	Tôi không thể nhớ nó được đặt khi nào.
This study is limited to some extent.	Nghiên cứu này được giới hạn ở một số mức độ.
He will find his way home.	Anh ấy sẽ tìm đường về nhà.
And how often.	Và tần suất như thế nào.
It's about life.	Đó là về cuộc sống.
It was quite dark then.	Lúc đó trời khá tối.
At least two problems exist with this theory.	Có ít nhất hai vấn đề tồn tại với lý thuyết này.
So are others.	Những người khác cũng vậy.
Will endure it.	Sẽ chịu đựng điều đó.
His shoulder was on fire.	Vai anh bốc cháy.
Oh, never again.	Ồ, không bao giờ nữa.
Or through this page.	Hoặc thông qua trang này.
He won't tell you.	Anh ấy sẽ không nói với bạn.
So that doesn't solve anything.	Vì vậy, điều đó không giải quyết được bất cứ điều gì.
Blood of his life.	Máu cuộc đời của anh.
It can fill you in.	Nó có thể điền cho bạn.
Goals and results still matter.	Mục tiêu và kết quả vẫn còn quan trọng.
I open both windows.	Tôi mở cả hai cửa sổ.
This has been needed for a long time.	Điều này đã được cần thiết từ rất lâu.
He has few followers and many against him.	Anh ta có ít người theo đuổi và nhiều người chống lại anh ta.
The base of the feathers is completely white.	Phần gốc của lông có màu trắng hoàn toàn.
I want to make sure that nothing like that happens here.	Tôi muốn đảm bảo rằng không có điều gì tương tự xảy ra ở đây.
Everyone was silent as the bear passed.	Mọi người đều im lặng khi con gấu đi qua.
She said it didn't matter.	Cô ấy nói điều đó không quan trọng.
That's not right.	Điều đó không đúng.
Damn, didn't even remember he was with a girl.	Khỉ thật, thậm chí còn không nhớ anh đang ở với một cô gái.
You are trying to put logic into a movie.	Bạn đang cố gắng đưa logic vào một bộ phim.
But a lot happened in those ten years.	Nhưng rất nhiều điều đã xảy ra trong mười năm đó.
Right next to each other.	Ngay cạnh nhau.
If he calls, he calls, and if not, he doesn't.	Nếu anh ta gọi thì anh ta gọi, và nếu không thì anh ta không gọi.
You are just.	Bạn chỉ là.
Love than lose.	Yêu hơn mất.
He didn't even take the time to do it.	Anh ấy thậm chí không dành thời gian để làm điều đó.
She does her job well.	Cô ấy làm tốt công việc của mình.
Sometimes I did it a little bit about myself.	Đôi khi tôi đã làm điều đó một chút về bản thân mình.
Sometimes women find themselves in a very public place.	Đôi khi phụ nữ thấy mình ở một nơi rất công cộng.
Both are in the same form.	Cả hai đều nằm trong một hình thức.
I think very little about it.	Tôi nghĩ rất ít về nó.
Leave them a treat on their front steps.	Để lại cho họ một điều trị trên các bước phía trước của họ.
All say he is very fair, but difficult.	Tất cả đều nói rằng anh ấy rất công bằng, nhưng khó khăn.
It's a call to embrace.	Đó là một lời kêu gọi vòng tay.
We'll talk more at breakfast.	Chúng ta sẽ nói nhiều hơn vào bữa sáng.
This is the secret she has kept.	Đây là bí mật mà cô ấy đã giữ.
They sent him because they wanted to shut him down.	Họ gửi anh ta vì họ muốn đóng cửa anh ta.
Each of them can play the game.	Mỗi người trong số họ có thể chơi trò chơi.
As a man, he is not unique or even very special.	Là một người đàn ông, anh ta không phải là duy nhất hoặc thậm chí rất đặc biệt.
To add a number, you need to do as explained above.	Để thêm một số, bạn cần làm như đã giải thích ở trên.
Forget about the team he plays for.	Quên về đội bóng mà anh ấy chơi cho.
It was crazy, she hadn't mentioned it to a soul.	Thật là điên rồ, cô đã không đề cập đến nó với một linh hồn.
The oil will be left in the ground.	Dầu sẽ được để lại trong lòng đất.
He certainly did.	Anh ấy chắc chắn đã làm.
Do whatever you can to help him.	Làm bất cứ điều gì bạn có thể để giúp anh ta.
You should read this.	Bạn nên đọc cái này.
She never feels that she has added any value to your life.	Cô ấy không bao giờ cảm thấy rằng cô ấy đã thêm bất kỳ giá trị nào cho cuộc sống của bạn.
He wondered if that was the case.	Anh tự hỏi liệu có phải như vậy không.
This is safety.	Đây là sự an toàn.
He finally overcame them.	Cuối cùng thì anh ấy cũng vượt qua được chúng.
I think you're crazy.	Tôi nghĩ bạn đang bị điên.
The issue is not whether she will change, but when.	Vấn đề không phải là liệu cô ấy có thay đổi hay không, mà là khi nào.
This seems natural.	Điều này có vẻ tự nhiên.
She cannot read.	Cô ấy không thể đọc được.
I grew up a lot in college.	Tôi đã trưởng thành rất nhiều ở trường đại học.
Instant results are a normal part of our daily lives.	Kết quả tức thì là một phần bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
To request an application, see the contact information above.	Để yêu cầu một ứng dụng, hãy xem thông tin liên hệ ở trên.
Probably will only get in the way.	Có lẽ sẽ chỉ cản trở.
What does he know.	Anh ta biết gì.
I don't know what he will add.	Tôi không biết anh ấy sẽ thêm gì.
Especially if the law is being broken.	Đặc biệt nếu luật đang bị phá vỡ.
Everything else works fine until now.	Mọi thứ khác hoạt động tốt cho đến bây giờ.
I think there's, you know, reason for that.	Tôi nghĩ rằng có, bạn biết đấy, lý do cho điều đó.
Her eyes went straight to the floor.	Mắt cô ấy hướng thẳng xuống sàn nhà.
This information is not intended to provide legal advice.	Thông tin này không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên pháp lý.
He went against us.	Anh ta đi ngược hướng với chúng tôi.
I think that will be faster.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ nhanh hơn.
But nothing changed.	Nhưng không có gì thay đổi.
Both understand what this is, what it means.	Cả hai đều hiểu đây là gì, nó có ý nghĩa như thế nào.
She was on fire in the last two sets.	Cô ấy đã bùng cháy trong hai set cuối cùng.
I planned to live in it myself.	Tôi đã tự mình lên kế hoạch sống trong đó.
Far it has seemed here.	Xa nó đã dường như ở đây.
Don't be confused.	Đừng nhầm lẫn.
I have put your name forward.	Tôi đã đặt tên của bạn về phía trước.
Independent, strong, free.	Độc lập, mạnh mẽ, tự do.
We are being shot.	Chúng tôi đang bị bắn.
Also, our methods are quite different.	Ngoài ra, phương pháp của chúng tôi khá khác nhau.
It's simply stupid otherwise.	Nó chỉ đơn giản là ngu ngốc nếu không.
There is a large local market.	Có một thị trường địa phương lớn.
Just love and leave it at that.	Chỉ yêu và để nó ở đó.
Still only two in and not even done with those.	Vẫn chỉ có hai trong và thậm chí không được thực hiện với những người.
He said over and over.	Anh ấy nói đi nói lại.
Maybe he touched her or moved.	Có lẽ anh ấy đã chạm vào cô ấy hoặc di chuyển.
My husband said there is no new limit.	Chồng tôi nói rằng không có giới hạn mới.
It was difficult at the time.	Nó đã được khó khăn vào thời điểm.
I said too much.	Tôi đã nói quá nhiều.
A lot of people have died because of this place.	Rất nhiều người đã từng chết vì nơi này.
I'll call a table and meet you there.	Tôi sẽ gọi cho một bàn và gặp bạn ở đó.
To undress her.	Để cởi quần áo của cô ấy.
Contribute to experiments and analysis, and write manuscripts.	Đóng góp vào các thí nghiệm và phân tích, và viết bản thảo.
Not even my own cell phone.	Thậm chí không phải điện thoại di động của riêng tôi.
Her teeth gritted.	Răng cô ấy nghiến.
Generated figures.	Đã tạo ra các số liệu.
Its old town hall is now a bank office.	Tòa thị chính cũ của nó hiện là một văn phòng ngân hàng.
In a loud voice.	Bằng một giọng nói lớn.
The combination is the name of the species.	Sự kết hợp là tên của loài.
For up to five people.	Dành cho tối đa năm người.
I walk on the street.	Tôi đi trên đường phố.
It seems to me that we don't need big plans.	Đối với tôi, dường như chúng tôi không cần những kế hoạch lớn.
The second time he didn't think it would be so funny.	Lần thứ hai anh không nghĩ là nó lại buồn cười như vậy.
The hurt feeling on his face broke my heart.	Cảm giác bị tổn thương trên khuôn mặt anh ấy làm trái tim tôi tan nát.
But you do talk to your horse and your dog.	Nhưng bạn có nói chuyện với con ngựa của bạn và con chó của bạn.
He doesn't think clearly.	Anh ấy không suy nghĩ rõ ràng.
We should use them.	Chúng ta nên sử dụng chúng.
I have to agree with most of the comments here.	Tôi phải đồng ý với hầu hết các ý kiến ​​ở đây.
It is set to start in two weeks.	Nó được thiết lập để bắt đầu trong hai tuần.
But there's something there.	Nhưng có một cái gì đó ở đó.
No other significant effects were found.	Không có tác dụng đáng kể nào khác được tìm thấy.
Keep them open.	Giữ chúng mở.
A place where she finds peace and purpose in life.	Một nơi mà cô tìm thấy sự bình yên và mục đích sống.
I want to clean them.	Tôi muốn làm sạch chúng.
To my surprise, people thought it was real.	Trước sự ngạc nhiên của tôi, mọi người nghĩ nó là thật.
This will save you time in the future.	Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong tương lai.
You have no right to go out.	Bạn không có quyền đi ra.
Prices frequently change due to market conditions and other factors.	Giá cả thường xuyên thay đổi do điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
They found thousands.	Họ đã tìm thấy hàng ngàn.
This is the main reason for the success.	Đây là lý do chính cho sự thành công.
We are in the midst of stories.	Chúng tôi đang ở giữa những câu chuyện.
He left it to me.	Anh ấy để nó cho tôi.
It cost him his life.	Nó đã khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Her skin is smooth to the touch.	Da cô mịn màng khi chạm vào.
I can't remember last summer.	Tôi không thể nhớ mùa hè năm ngoái.
I think they'll be looking for us, in fact.	Tôi nghĩ họ sẽ tìm kiếm chúng tôi, trên thực tế.
However, two weeks ago, it failed.	Tuy nhiên, hai tuần trước, nó đã thất bại.
I know you have one.	Tôi biết bạn có một.
It was.	Nó đã được.
And a good thing.	Và một điều tốt.
Minimal impact has been reported.	Tác động tối thiểu đã được báo cáo.
Gas might be the way to go.	Khí đốt có thể là con đường để đi.
I found a young man to help me.	Tôi đã tìm thấy một chàng trai trẻ giúp tôi.
It feels great to sit down.	Cảm giác thật tuyệt khi được ngồi xuống.
But he wants to do more than that.	Nhưng anh ấy muốn làm nhiều hơn thế.
They won't be able to do it alone.	Họ sẽ không thể làm điều đó một mình.
He's perfectly fine and wants to play.	Anh ấy hoàn toàn ổn và muốn chơi.
Now, that's strange.	Bây giờ, điều đó thật kỳ lạ.
I'm very busy.	Tôi rất bận.
I think he's pretty cool.	Tôi nghĩ anh ấy khá tuyệt.
A huge loss for the industry.	Một tổn thất lớn cho ngành.
A downpour like this can last several weeks.	Một trận mưa như thế này có thể kéo dài vài tuần.
I think they knew it was coming.	Tôi nghĩ rằng họ biết nó sẽ đến.
I want to go out.	Tôi muốn ra ngoài.
One of his guys was arrested.	Một trong những kẻ của anh ta đã bị bắt.
I waited a long time to wear this dress.	Tôi đã đợi rất lâu để được mặc chiếc váy này.
This too.	Cái này cũng vậy.
I kicked harder and harder.	Tôi đá ngày một khó hơn.
Several players are released and that's it.	Một số người chơi được phát hành và đó là nó.
But there is still a problem with the design.	Nhưng vẫn có một vấn đề với thiết kế.
I had to run down to the supply room.	Tôi phải chạy xuống phòng tiếp tế.
Problems in relationships often are.	Các vấn đề trong mối quan hệ thường là.
He was the only help she had.	Anh ấy là sự giúp đỡ duy nhất mà cô ấy có được.
Taste and drink.	Nếm và uống.
She stared right back.	Cô ấy nhìn chằm chằm ngay trở lại.
Create a fresh, modern look.	Tạo ra một cái nhìn mới mẻ, hiện đại.
Find out what makes you happy.	Tìm ra điều gì khiến bạn hạnh phúc.
In discussion to be cast as the male lead.	Đang thảo luận để được chọn vào vai nam chính.
You are our friend.	Bạn là bạn của chúng tôi.
You will have more fun, believe me.	Bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn, tin tôi đi.
Nothing to buy.	Không có gì để mua.
Back to the same room.	Về cùng phòng.
Never buy a case unless it's really good.	Đừng bao giờ mua một chiếc ốp lưng trừ khi nó thực sự tốt.
But now everything is different.	Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rùi.
I read it once, and then a few weeks later, again.	Tôi đọc nó một lần, và sau đó vài tuần, một lần nữa.
A few seconds later.	Vài giây sau.
The man's eyes were fixed on him.	Đôi mắt của người đàn ông giữ chặt lấy anh ta.
The data is gone, buildings and locations.	Dữ liệu đã biến mất, các tòa nhà và địa điểm.
She wants a baby more than anything.	Cô ấy muốn có một đứa trẻ hơn bất cứ thứ gì.
Just download and play.	Chỉ cần tải và chơi.
The police will want to talk to you.	Cảnh sát sẽ muốn nói chuyện với bạn.
The positive effects are said to only exclude the negative effects.	Những tác động tích cực được cho là chỉ loại trừ những tác động tiêu cực.
However, no worries.	Tuy nhiên, không phải lo lắng.
That's what led them to our house.	Đó là những gì đã dẫn họ đến ngôi nhà của chúng tôi.
But that is not his concern.	Nhưng đó không phải là mối quan tâm của anh ta.
Even then her fight continued.	Ngay cả sau đó cuộc chiến của cô vẫn tiếp tục.
My words kept them going.	Lời nói của tôi đã khiến họ tiếp tục.
Mix your desired solution.	Trộn dung dịch mong muốn của bạn.
You look shall.	Các bạn cùng xem nhé.
He must slow it down, or else he will turn into an animal.	Anh ta phải làm nó chậm lại, nếu không anh ta sẽ trở thành một con vật.
That's what we do.	Đó là những gì chúng tôi làm.
Good, but a little poor quality, but it works well.	Tốt, nhưng chất lượng kém một chút, nhưng nó hoạt động tốt.
The data is generally robust and well presented.	Dữ liệu nói chung là mạnh mẽ và được trình bày tốt.
She asked if we had enough money to support our family.	Cô ấy hỏi liệu chúng tôi có đủ tiền để chu cấp cho gia đình không.
She is my wife.	Cô ấy là vợ tôi.
Too much food, too little time.	Quá nhiều thức ăn, quá ít thời gian.
That's some heavy stuff.	Đó là một số thứ nặng.
Not too heavy.	Không quá nặng.
Its mother, so the story goes, empty-handed.	Mẹ nó, nên câu chuyện trôi đi, trắng tay.
He will be one of them unless he proves otherwise.	Anh ta sẽ là một trong số họ trừ khi anh ta chứng minh khác.
You took a different path from your mother.	Bạn đã đi một con đường khác với mẹ bạn.
Doesn't sound half empty though.	Không để âm thanh trống rỗng một nửa mặc dù.
Nobody does.	Không ai làm.
We have a huge portion of this season left.	Chúng tôi còn lại một phần rất lớn của mùa giải này.
In the end, time will take everyone, but.	Cuối cùng thì thời gian cũng sẽ cuốn lấy tất cả mọi người, nhưng.
She wanted to go home and cry.	Cô muốn về nhà và khóc.
The temperature dropped and down and down, as it should.	Nhiệt độ giảm xuống và xuống và xuống, như nó phải.
I can't wait to get the entire series.	Tôi nóng lòng muốn có được toàn bộ bộ truyện.
He was a player and still is.	Anh ấy đã là một cầu thủ và bây giờ vẫn vậy.
There is nothing conventional about life-savers.	Không có gì thông lệ về những người cứu sống.
He thought they were quite right.	Anh ấy nghĩ rằng họ đã khá đúng.
We evaluate ourselves.	Chúng tôi tự đánh giá.
I have to go home and think.	Tôi phải trở về nhà và suy nghĩ.
They were the last of my family, and you killed them.	Họ là người cuối cùng của gia đình tôi, và bạn đã giết họ.
He cannot move.	Anh ta không thể di chuyển.
Obviously something happened.	Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Complete set.	Bộ hoàn chỉnh.
You name it, we watched it.	Bạn đặt tên cho nó, chúng tôi đã xem nó.
They have completed their mission.	Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
He may even be dead.	Anh ta thậm chí có thể đã chết.
We know where he is.	Chúng tôi biết anh ấy đang ở đâu.
I hadn't thought of that aspect.	Tôi đã không nghĩ đến khía cạnh đó.
Cook your own food.	Tự nấu đồ ăn.
He didn't mention anything.	Anh ấy không đề cập đến bất cứ điều gì.
Damn, he's gonna be upset.	Chết tiệt, anh ấy sẽ khó chịu.
And suddenly it hit me.	Và bất ngờ nó ập đến với tôi.
Must be positive.	Phải tích cực.
A very big problem.	Một vấn đề rất lớn.
She doesn't seem to remember.	Cô ấy dường như không nhớ.
I was very quiet.	Tôi đã rất yên lặng.
Stop using drugs.	Ngừng sử dụng ma túy.
I didn't mention the blood stains on the bed.	Tôi không đề cập đến vết máu trên giường.
Out of six experiments.	Trong số sáu thí nghiệm.
Send me your report as soon as it's complete.	Gửi cho tôi báo cáo của bạn ngay khi nó hoàn thành.
But now, there's nothing there.	Nhưng bây giờ, không có gì ở đó cả.
We'll see that she does more research for the sequel.	Chúng ta sẽ thấy rằng cô ấy nghiên cứu nhiều hơn cho phần tiếp theo.
I hear little, see nothing.	Tôi nghe ít, không thấy gì.
And so this is extremely important.	Và vì vậy điều này cực kỳ quan trọng.
I can't say how long before he returns.	Tôi không thể nói bao lâu trước khi anh ấy trở lại.
She was given everything the world could give.	Cô ấy đã được cho mọi thứ mà thế giới có thể cho.
I will give you a horse.	Tôi sẽ cho bạn một con ngựa.
I have a responsibility to her.	Tôi có trách nhiệm với cô ấy.
Like to be with you.	Thích ở bên bạn.
And the things people don't want to talk about.	Và những điều mọi người không muốn nói đến.
But we tried to focus it down.	Nhưng chúng tôi đã cố gắng tập trung nó xuống.
All games for real money table.	Tất cả các trò chơi cho bàn ăn tiền thật.
This is called.	Cái này được gọi là.
Means gold, of course.	Có nghĩa là vàng, tất nhiên.
And she was no older than his daughter.	Và cô không lớn hơn con gái của ông.
Looks like they were made last week.	Có vẻ như chúng đã được thực hiện vào tuần trước.
This is for two reasons.	Đây là vì hai lý do.
But that's the deal she made.	Nhưng đó là thỏa thuận mà cô ấy đã thực hiện.
Surely that is the case here.	Chắc chắn đó là trường hợp ở đây.
It still doesn't make sense to her.	Nó vẫn không có ý nghĩa đối với cô ấy.
That and a lot of others.	Điều đó và rất nhiều người khác.
You didn't think about whether to do something or not.	Bạn đã không nghĩ về việc có nên làm điều gì đó hay không.
They told me to finish college.	Họ bảo tôi phải học xong đại học.
We follow social media rules for inclusion, likes and acceptance.	Chúng tôi tuân theo các quy tắc truyền thông xã hội để được bao gồm, yêu thích và chấp nhận.
I have no reason to run away.	Tôi không có lý do gì để chạy trốn.
The impact of technology is rapidly changing our sex lives.	Tác động của công nghệ đang thay đổi nhanh chóng đời sống tình dục của chúng ta.
They typically exhibit one of three clinical patterns.	Chúng thường biểu hiện một trong ba mô hình lâm sàng.
I don't like it much, but others might.	Tôi không thích nó nhiều, nhưng người khác có thể.
He was not denied due process.	Anh ta đã không bị từ chối theo thủ tục pháp lý.
It was different when we were kids.	Nó khác khi chúng tôi còn nhỏ.
Had a lovely time.	Có một thời gian đáng yêu.
I think this is really a call for structure and organization.	Tôi nghĩ đây thực sự là một lời kêu gọi về cấu trúc và tổ chức.
Please do not create a second account.	Vui lòng không tạo tài khoản thứ hai.
If she stopped to think she would notice immediately.	Nếu cô ấy dừng lại để nghĩ rằng cô ấy sẽ nhận ra ngay lập tức.
That would be the number.	Đó sẽ là con số.
He looked at her and said nothing.	Anh ta nhìn cô và không nói gì.
Over half an hour ago, really.	Hơn nửa giờ trước, thực sự.
She must have made money.	Chắc cô ấy đã kiếm được tiền.
The surface of the medium to which you are applied.	Bề mặt của phương tiện mà bạn được áp dụng.
Death is done.	Cái chết được thực hiện.
It's getting more and more expensive so don't think about it for too long!.	Nó ngày càng đắt đỏ nên đừng nghĩ về nó quá lâu !.
It is good for about a hundred feet.	Nó là tốt cho khoảng một trăm feet.
Those were their last moments together.	Đó là những giây phút cuối cùng của họ bên nhau.
She didn't say.	Cô ấy không nói.
We decided to fill out the forms but did not sign them.	Chúng tôi quyết định điền vào các biểu mẫu nhưng không ký tên.
That says something about teachers.	Điều đó nói lên điều gì đó về giáo viên.
Weeks have burned.	Nhiều tuần đã cháy.
In the current report, the situation was significantly different.	Trong báo cáo hiện tại, tình hình đã khác đáng kể.
I'll give them credit for that.	Tôi sẽ cung cấp cho họ tín dụng cho điều đó.
Now tell me the truth.	Bây giờ hãy nói cho tôi sự thật.
It can be difficult even reading about it.	Nó có thể khó khăn ngay cả khi đọc về nó.
Take him by yourself.	Hãy tự mình mang anh ta đi.
Now, this woman was a child when she was kicked out.	Bây giờ, người phụ nữ này là một đứa trẻ khi cô ấy bị đuổi đi.
It has happened throughout our history.	Nó đã xảy ra trong suốt lịch sử của chúng tôi.
It's a way of life.	Đó là một cách sống.
He left them.	Anh ấy đã rời bỏ chúng.
They continued.	Họ tiếp tục.
The rest of the country does not.	Phần còn lại của đất nước thì không.
One said this, the other said that.	Một người nói thế này, người kia nói thế kia.
Most of the time, there is no manifest to read.	Hầu hết thời gian, không có biểu hiện để đọc.
But if you can't do it here, well.	Nhưng nếu bạn không thể làm điều đó ở đây, thì.
In fact, for us, the problem didn't even exist.	Trong thực tế, đối với chúng tôi, vấn đề thậm chí không tồn tại.
I would recommend them to any growing business.	Tôi muốn giới thiệu chúng cho bất kỳ doanh nghiệp đang phát triển nào.
For everything is information.	Đối với tất cả mọi thứ là thông tin.
She didn't know where else she could go.	Cô không biết nơi nào khác mà cô có thể đi.
But that's not exactly the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp chính xác.
We share a meal with friends, family and loved ones.	Chúng tôi chia sẻ một bữa ăn với bạn bè, gia đình và những người thân yêu.
Let me know which version you like best.	Hãy cho tôi biết bạn thích phiên bản nào nhất.
If they did, they did.	Nếu họ đã làm, họ đã làm.
I struggle to maintain what is considered a healthy weight.	Tôi đấu tranh để duy trì mức được coi là cân nặng hợp lý.
Sure enough, he gave it the chance it was waiting for.	Chắc chắn, ông đã cho nó cơ hội mà nó đang chờ đợi.
Some places don't, shouldn't, or can't be saved.	Một số chỗ không, không nên, hoặc không lưu được.
The court made the motion.	Tòa án đã đưa ra đề nghị.
I spent two weeks' salary.	Tôi đã tiêu hai tuần lương.
It was a wonderful experience.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời.
He shouldn't have bothered about it.	Anh ấy không nên bận tâm về điều đó.
I'm on a mission to lose it again.	Tôi đang làm nhiệm vụ để đánh mất nó một lần nữa.
That's a stupid question.	Đó là một câu hỏi ngu ngốc.
I know what this is like, to create your own family.	Tôi biết điều này là như thế nào, để tạo ra gia đình của riêng bạn.
I broke down quickly at this point.	Tôi đã suy sụp nhanh chóng vào thời điểm này.
This makes me happy.	Điều này làm cho tôi hạnh phúc.
I almost left my seat when she said that.	Tôi gần như rời khỏi chỗ ngồi của mình khi cô ấy nói điều đó.
I've seen two of these on the road so far.	Tôi đã nhìn thấy hai trong số này trên đường cho đến nay.
I didn't know what was going on before that.	Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trước đó.
I cannot wait for it to end.	Tôi không thể chờ đợi cho nó kết thúc.
For this purpose, various safety measures must be taken.	Vì mục đích này, các biện pháp an toàn khác nhau phải được thực hiện.
Yes, the prices are high, but they are definitely worth it.	Đúng, giá cao, nhưng chúng chắc chắn xứng đáng.
Below you will find my current solution.	Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy giải pháp hiện tại của tôi.
She dropped out of class.	Cô ấy bỏ môn học.
It's a new movement.	Đó là một phong trào mới.
He is looking for someone.	Anh ấy đang tìm kiếm một ai đó.
When you first go, you are out of shape and everything is difficult.	Khi bạn mới đi, bạn đang mất dạng và mọi thứ đều khó khăn.
He smiled and she smiled back.	Anh cười và cô cũng cười đáp lại.
Two important points to note.	Hai điểm quan trọng cần lưu ý.
I think you might have done.	Tôi nghĩ bạn có thể đã làm.
Our race is about to begin.	Cuộc đua của chúng ta sắp bắt đầu.
Because we have given us many things, we will expect many things.	Bởi vì chúng ta đã cho chúng ta nhiều điều nên chúng ta sẽ mong đợi nhiều điều.
Given its interest in applications, we provide the basic details here.	Với sự quan tâm của nó đối với các ứng dụng, chúng tôi cung cấp các chi tiết cơ bản ở đây.
But he didn't want to stay there.	Nhưng anh không muốn ở lại đó.
That is not good.	Điều đó không tốt.
If they don't, you don't.	Nếu họ không, bạn không.
I already know where he could be.	Tôi đã biết anh ta có thể ở đâu.
The storm inside.	Cơn bão bên trong.
We asked where the gun was.	Chúng tôi hỏi khẩu súng ở đâu.
But now we have to buy it.	Nhưng bây giờ chúng ta phải mua nó.
At room temperature before use.	Ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.
I am happy and whole.	Tôi hạnh phúc và toàn bộ.
We cannot read it.	Chúng tôi không thể đọc nó.
Make it known.	Làm cho nó được biết đến.
Her hair.	Tóc của cô ấy.
Then, all of a sudden, a possibility came to her.	Sau đó, thật bất ngờ, một khả năng đã đến với cô ấy.
But that's over.	Nhưng điều đó đã kết thúc.
They are strong and determined.	Họ mạnh mẽ và quyết tâm.
Is a little more political.	Là một chút chính trị hơn.
But what happened is very interesting.	Nhưng những gì đã xảy ra rất thú vị.
But each time, something held me back.	Nhưng mỗi lần như vậy, có điều gì đó lại kìm hãm tôi.
Everything is quiet now, just room after room.	Mọi thứ giờ yên lặng, chỉ hết phòng này đến phòng trống khác.
The ends roll out.	Các đầu lăn ra ngoài.
Thus, the government can help reduce the total cost of health care.	Do đó, chính phủ có thể giúp giảm tổng chi phí chăm sóc sức khỏe.
End of tour.	Kết thúc chuyến tham quan.
You have to have some relief, so you end up having to give in.	Bạn phải có một số nhẹ nhõm, vì vậy bạn cuối cùng phải nhượng bộ.
I probably won't go back.	Tôi có thể sẽ không quay trở lại.
Crying on a street corner.	Vỡ òa khóc một góc phố.
We may use this data to understand what content you may be interested in.	Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu nội dung nào bạn có thể quan tâm.
On spring seats, it was simple.	Trên ghế lò xo, nó đã được đơn giản.
It is a test of strength.	Đó là một bài kiểm tra sức mạnh.
You can be a girl.	Bạn có thể là một cô gái.
His previous medical history was insignificant.	Tiền sử bệnh trước đây của anh ta không đáng kể.
His eyes let him down.	Đôi mắt của anh ấy làm anh ấy thất vọng.
Then click on it.	Sau đó bấm vào nó.
Because their son is dead.	Vì con trai họ đã chết.
He knew that, and he still wanted to prove himself to her.	Anh biết điều đó, và anh vẫn muốn chứng tỏ bản thân với cô.
When you hit a non-confrontational person it's pretty easy to win.	Khi bạn đánh một người không đối đầu thì khá dễ dàng để giành chiến thắng.
That was never something we really wanted to do.	Đó chưa bao giờ là điều chúng tôi thực sự muốn làm.
We didn't really struggle.	Chúng tôi đã không thực sự đấu tranh.
But that data itself can never be clean and consistent.	Nhưng bản thân dữ liệu đó không bao giờ có thể sạch sẽ và phù hợp.
But she didn't know that.	Nhưng cô không biết điều đó.
I have never seen you look so happy.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn trông hạnh phúc như vậy.
It will quickly become an expensive relationship.	Nó sẽ nhanh chóng trở thành một mối quan hệ đắt giá.
Get it out.	Lấy nó ra.
But then you will see yourself again before you leave.	Nhưng rồi anh sẽ gặp lại chính mình trước khi anh rời đi.
I need to store them as a set.	Tôi cần lưu trữ chúng thành một bộ.
Everyone is scared.	Mọi người sợ hãi.
Oh, he wants so much.	Ồ, anh ấy muốn rất nhiều.
This is now.	Đây là bây giờ.
She's not the only one.	Cô ấy không phải là người duy nhất.
I want him to love me.	Tôi muốn anh ấy yêu tôi.
If he's not playing this year, he's not playing this year.	Nếu anh ấy không thi đấu năm nay, thì anh ấy không chơi năm nay.
I also noticed that.	Tôi cũng nhận thấy điều đó.
Don't hide anything from me.	Đừng giấu tôi bất cứ điều gì.
I let the light return, and so should you.	Tôi để ánh sáng trở lại, và bạn cũng vậy.
Yes, leave everything else out.	Phải, bỏ mọi thứ khác.
I won't say much about that here.	Tôi sẽ không nói nhiều về điều đó ở đây.
Therefore, our data do not support the previously proposed model.	Do đó, dữ liệu của chúng tôi không hỗ trợ mô hình được đề xuất trước đó.
Her noisy feet brought silence again.	Bàn chân ồn ào của cô khiến bầu không khí im lặng trở lại.
It took a while to set up but once completed.	Phải mất một lúc để thiết lập nhưng sau khi hoàn thành.
His eyes looked at me.	Ánh mắt anh ấy nhìn tôi.
Read with profound power.	Đọc bằng sức mạnh sâu sắc.
Food for the body.	Thức ăn cho cơ thể.
It makes you more like everyone else.	Nó làm cho bạn giống với mọi người hơn.
That brought back a memory.	Điều đó đã gợi lại một kỷ niệm.
Only then will the outcome be decided.	Chỉ khi đó kết quả mới được quyết định.
We can't do anything about it now.	Chúng tôi không thể làm gì với nó bây giờ.
So thank you very much.	Vì vậy, cảm ơn bạn rất nhiều.
It's hard to get inside that guy's head.	Thật khó để vào trong đầu của gã đó.
I love seeing how powerful it is.	Tôi thích xem nó mạnh mẽ như thế nào.
However, it has a lot of fat.	Tuy nhiên, nó có rất nhiều chất béo.
Reduce heat to low and cover.	Giảm nhiệt xuống thấp và đậy nắp.
She was on her way home when the accident happened.	Cô đang trên đường về nhà thì vụ tai nạn xảy ra.
These people know their stuff.	Những người này biết công cụ của họ.
My stomach doesn't hurt at all.	Bụng tôi không đau một chút nào.
All is well, thanks.	Tất cả là tốt, cảm ơn.
That is impossible and wonderful.	Điều đó là không thể và tuyệt vời.
The show was awesome.	Buổi biểu diễn thật tuyệt vời.
You will need to check that they fit properly.	Bạn sẽ cần phải kiểm tra xem chúng có vừa vặn không.
So let me know what's wrong.	Vì vậy, hãy cho tôi biết có vấn đề gì.
She hates it.	Cô ghét nó.
I'm seven.	Tôi bảy.
The trial court held such an agreement to be in force.	Tòa án xét xử đã tổ chức một thỏa thuận như vậy là có hiệu lực.
All participants gave written consent prior to the study.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản trước khi nghiên cứu.
I wrote the article but it was never published.	Tôi đã viết bài báo nhưng nó không bao giờ được xuất bản.
She can send him to this school.	Cô ấy có thể gửi anh ta đến trường này.
So it's nice to see the band still going strong.	Vì vậy, thật vui khi thấy ban nhạc vẫn phát triển mạnh mẽ.
So it's up to you what you want to choose.	Vì vậy, tùy thuộc vào bạn những gì bạn muốn chọn.
Our father held us close so we could see it correctly.	Cha chúng tôi đã giữ chúng tôi lại gần để chúng tôi có thể nhìn thấy nó một cách chính xác.
My favorite game back then was probably.	Trò chơi yêu thích của tôi hồi đó có lẽ là.
In the end, we gave up.	Cuối cùng, chúng tôi bỏ cuộc.
It must be served immediately.	Nó phải được phục vụ ngay lập tức.
Let's try to find the expression for this function.	Chúng ta hãy thử tìm biểu thức cho hàm này.
He wants the question answered.	Anh ấy muốn câu hỏi được trả lời.
Objects, and the like.	Đối tượng, và những thứ tương tự.
You request the file.	Bạn yêu cầu tập tin.
He cannot control football.	Anh ấy không thể điều khiển bóng đá.
She did not see.	Cô đã không nhìn thấy.
She was about to make it ten times worse.	Cô sắp làm cho nó tồi tệ hơn gấp mười lần.
I have a family.	Tôi có một gia đình.
Water under the bridge.	Nước dưới chân cầu.
I can't come to my mother, my friends.	Tôi không thể đến với mẹ tôi, bạn bè của tôi.
We are not a business type.	Chúng tôi không phải là một loại hình kinh doanh.
However, we can exercise there.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể tập thể dục ở đó.
I will do that immediately.	Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức.
I am new to this site.	Tôi là người mới đến trang web này.
I will only use two colors.	Tôi sẽ chỉ sử dụng hai màu.
There is nothing strange about her.	Không có gì lạ đối với cô ấy.
I told my mother and she called the doctor.	Tôi nói với mẹ tôi và bà ấy đã gọi cho bác sĩ.
Even more, they need rain.	Thậm chí nhiều hơn, họ cần mưa.
Come look for excuses if you want but have nothing to do.	Hãy đến tìm kiếm lý do nếu bạn muốn nhưng không có gì để làm.
He comes back here every year.	Anh ấy trở lại đây hàng năm.
This is the main ship object.	Đây là đối tượng tàu chính.
This may be too low.	Điều này có thể quá thấp.
We have to wait and see.	Chúng ta phải chờ xem.
Both were surprised.	Cả hai đều ngạc nhiên.
He definitely made the call.	Anh ấy chắc chắn đã thực hiện cuộc gọi.
However, if we can visualize it, we can build it.	Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể hình dung nó, chúng ta có thể xây dựng nó.
Such a painting had never been seen on a ship before.	Bức tranh như thế chưa từng thấy trên một con tàu nào trước đây.
It has nothing to do with him.	Nó không liên quan đến anh ta.
It would be simple, really.	Nó sẽ đơn giản, thực sự.
You have extra room.	Bạn có thêm phòng.
Sometimes that's not the case.	Đôi khi không phải như vậy.
And more.	Và hơn thế nữa.
She was drawn to him.	Cô đã bị anh lôi kéo.
I know how he feels, she told herself.	Tôi biết cảm giác của anh ấy, cô tự nhủ.
No body, no death.	Không có xác, không có chết.
Just most of the time.	Chỉ hầu hết thời gian.
Service members perished in the war.	Các thành viên dịch vụ thiệt mạng trong chiến tranh.
Not because of violent weapons, because there are none.	Không phải vì vũ khí bạo lực, bởi vì không có.
Yes, progress here is slow.	Đúng, tiến độ ở đây là chậm.
It won't be a month.	Nó sẽ không được một tháng.
You don't want them in this.	Bạn không muốn họ trong này.
Words come quickly.	Lời nói đến nhanh chóng.
They don't sleep.	Họ không ngủ.
They don't understand.	Họ không hiểu.
This is a difficult condition.	Đây là điều kiện khó có.
Whether you agree with the message or not is not your focus.	Bạn có đồng ý với thông điệp hay không không phải là trọng tâm của bạn.
I think we can go for a walk or something.	Tôi nghĩ chúng ta có thể đi dạo hoặc gì đó.
Everyone is scared.	Mọi người sợ hãi.
That is fear.	Đó là nỗi sợ hãi.
They change the way they think about food.	Họ thay đổi cách họ nghĩ về thức ăn.
Suddenly, she stopped when she saw me.	Đột nhiên, cô ấy dừng lại khi nhìn thấy tôi.
It depends on the goal of the analysis.	Nó phụ thuộc vào mục tiêu của phân tích.
All teeth with full treatment data were included.	Tất cả các răng với dữ liệu điều trị đầy đủ đã được bao gồm.
Take a look around the girl's room.	Hãy nhìn một vòng quanh phòng của cô gái.
The evidence must relate to the material matter.	Các bằng chứng phải liên quan đến vấn đề vật chất.
You have kept a burning fire under police supervision.	Bạn đã giữ một ngọn lửa bùng cháy dưới sự giám sát của cảnh sát.
It usually ends up being too hot.	Nó thường kết thúc là quá nóng.
They will be useful to you.	Chúng sẽ hữu ích cho bạn.
Let's talk and get to know each other.	Hãy nói chuyện, làm quen với nhau.
It should only be used by experienced users.	Nó chỉ nên được sử dụng bởi những người dùng có kinh nghiệm.
Or a week.	Hoặc một tuần.
I need to change the subject.	Tôi cần phải thay đổi chủ đề.
Now we are getting to the interesting point.	Bây giờ chúng ta đang đi đến điểm thú vị.
It only gets harder the younger this team gets.	Nó chỉ trở nên khó khăn hơn khi đội này trẻ hơn.
Money and power.	Tiền bạc và quyền lực.
You see, you're on their side, not mine.	Bạn thấy đấy, bạn đang đứng về phía họ, không phải của tôi.
You should to try it.	Bạn nên thử nó.
The government doesn't even necessarily have to do anything about it.	Chính phủ thậm chí không nhất thiết phải làm gì với nó.
It is a newly described world.	Đó là một thế giới mới được mô tả.
Both are correct in some respects, and false in others.	Cả hai đều đúng ở một số khía cạnh, và sai ở những khía cạnh khác.
White, you are a seriously crazy type of man.	White, bạn là một loại đàn ông điên rồ nghiêm trọng.
Of course not.	Tất nhiên là không.
Every society, even one at.	Mọi xã hội, ngay cả một tại.
To open the building.	Để mở tòa nhà.
Yes, we love.	Vâng, chúng tôi yêu.
But not at any cost.	Nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.
She looks so sad.	Trông cô ấy buồn lắm.
It is really cold.	Nó thực sự rất lạnh.
Then we continue as usual.	Sau đó, chúng tôi tiếp tục như bình thường.
He did not respond.	Anh ấy đã không gửi phản hồi.
If anything happens.	Nếu có bất cứ điều gì xảy ra.
Just you.	Chỉ là bạn.
One person found them and took care of them.	Một người đã tìm thấy chúng và chăm sóc chúng.
All windows are like that.	Tất cả các cửa sổ đều như vậy.
It looks like an impossible task.	Nó trông giống như một nhiệm vụ bất khả thi.
Forth.	Lần thứ tư.
You can bring it up later.	Bạn có thể đưa nó lên sau.
They were in the sky for at least a minute.	Họ đã ở trên bầu trời ít nhất một phút.
Live as you are.	Sống như bạn đang làm.
T is the unit of time.	T là đơn vị của thời gian.
Tell me more about yourself.	Hãy cho tôi biết thêm về bản thân bạn.
I had to run.	Tôi đã phải chạy.
Maybe someone is not doing their job right.	Có lẽ ai đó không làm đúng công việc của họ.
No phone and no email.	Không có điện thoại và không có email.
Under the circumstances, it was a very bright smile.	Trong hoàn cảnh, đó là một nụ cười rất tươi.
But now only silence remained.	Nhưng giờ chỉ còn lại sự im lặng.
We do it because people want to see him.	Chúng tôi làm điều đó vì mọi người muốn xem anh ấy.
To get a healthy body, we must eat good food and exercise.	Để có được một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta phải ăn thức ăn tốt và tập thể dục.
Eight members join the organization.	Tám thành viên tham gia tổ chức.
I tried to get him out.	Tôi đã cố gắng đưa anh ta ra ngoài.
I was lucky to get out of there after one.	Tôi thật may mắn khi đã thoát khỏi đó sau một lần.
Instead of data, we can use any database table.	Thay vì dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ bảng cơ sở dữ liệu nào.
But that was not the case in the first place.	Nhưng ngay từ đầu đã không phải như vậy.
Turn off your gas and turn off your water.	Tắt ga của bạn và tắt nước của bạn.
I will have to do that.	Tôi sẽ phải làm điều đó.
This worked, in general.	Điều này đã làm việc, nói chung.
Younger people must be given a chance.	Những người trẻ hơn phải được trao cơ hội.
Not only in games but also in movies, TV and books.	Không chỉ trong trò chơi mà còn trong phim, truyền hình và sách.
It just works great.	Nó chỉ hoạt động rất tốt.
Or live here.	Hoặc sống ở đây.
Get up early in the morning.	Dậy sớm vào buổi sáng.
The boy is very strong.	Cậu bé rất mạnh mẽ.
Lying to get us into war is evil.	Nói dối để đưa chúng ta vào cuộc chiến là xấu xa.
Continue talking to her.	Tiếp tục nói chuyện với cô ấy.
They are the future.	Họ là tương lai.
All we care about is what you believe in your heart.	Tất cả những gì chúng tôi quan tâm là những gì bạn tin tưởng trong trái tim mình.
It just depends.	Nó chỉ phụ thuộc.
Woman to end that year.	Người phụ nữ để kết thúc năm đó.
There will never be any children.	Sẽ không bao giờ có bất kỳ đứa trẻ nào.
A lot of us did.	Rất nhiều người trong chúng tôi đã làm.
If there is a bridge, it is not in the proof.	Nếu có một cây cầu, nó không có trong bằng chứng.
I have never contacted them.	Tôi chưa bao giờ liên lạc với họ.
I heard about your dad being caught by the police.	Tôi nghe nói về việc bố của bạn bị cảnh sát bắt.
She wanted some other voice.	Cô muốn một số giọng nói khác.
It is too good to pass.	Nó là quá tốt để vượt qua.
Will give useful discussions.	Sẽ cho các cuộc thảo luận hữu ích.
But no one heard anything unusual, no one saw anything.	Nhưng không ai nghe thấy điều gì bất thường, không ai thấy gì cả.
Tell me something about you.	Hãy cho tôi biết điều gì đó của bạn.
Now we have the resources to do that.	Bây giờ chúng tôi có đủ nguồn lực để làm điều đó.
Throughout his life, he will turn questions into problems.	Trong suốt cuộc đời của mình, anh ấy sẽ biến câu hỏi thành vấn đề.
A dog there was running by just then.	Một con chó ở đó đang chạy qua ngay lúc đó.
You feel somewhat left out.	Bạn cảm thấy bị loại bỏ phần nào.
Remember that this is a battle in war.	Hãy nhớ rằng đây là một trận chiến trong chiến tranh.
He's been through a lot in his life and career.	Anh ấy đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống và cả sự nghiệp của mình.
Something from my past.	Một cái gì đó từ quá khứ của tôi.
Afternoon wear on.	Buổi chiều mặc trên.
Think about the attention that will be focused on you.	Hãy nghĩ về sự chú ý sẽ tập trung vào bạn.
But she doesn't think going back is right.	Nhưng cô ấy không nghĩ quay lại là đúng.
Humans have lives.	Con người có cuộc sống.
Play music if you want.	Chơi nhạc nếu bạn muốn.
I stayed here and carried on like a boy.	Tôi đã ở đây và tiếp tục như một cậu bé.
It's definitely sweet enough.	Chắc chắn là nó đủ ngọt ngào.
You must learn to measure changes in skills.	Bạn phải học cách đo lường những thay đổi trong kỹ năng.
That sounds really good.	Điều đó nghe thực sự tốt.
You are having a positive impact on the world.	Bạn đang có tác động tích cực đến thế giới.
Let us know if you would like us to perform this service.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn muốn chúng tôi thực hiện dịch vụ này.
So both versions have their own audience.	Vì vậy, cả hai phiên bản đều có khán giả của riêng họ.
Talk to her.	Nói chuyện với cô ấy.
They are not here.	Họ không có ở đây.
If we are willing, we may process these services without notice.	Nếu chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi có thể xử lý các dịch vụ này mà không cần thông báo trước.
Quite common to get a clear picture.	Khá phổ biến để có được một hình ảnh rõ ràng.
Find joy.	Tìm niềm vui.
On my way but maybe about an hour late.	Đang trên đường đi của tôi nhưng có thể sẽ muộn khoảng một giờ.
While she is working.	Trong khi cô ấy đang làm việc.
This time calling out was definitely not to her.	Lần này gọi ra chắc chắn không phải với cô.
Make sure enough lines appear.	Chắc chắn đủ dòng xuất hiện.
He was.	Anh đã được.
It has lost its sense of purpose.	Nó đã mất đi cảm giác về mục đích.
Very this price.	Rất là giá này.
We had a lot going on in that house.	Chúng tôi đã có rất nhiều thứ đang diễn ra trong ngôi nhà đó.
You are our hope, young people are our hope.	Bạn là niềm hy vọng của chúng tôi, những người trẻ tuổi là niềm hy vọng của chúng tôi.
We raised ourselves.	Chúng tôi đã tự nuôi mình.
I can't help that.	Tôi không thể giúp điều đó.
And he will.	Và anh ấy sẽ làm được.
No stock other than ours, but let's start it for life.	Không có cổ phiếu nào khác ngoài của chúng ta, nhưng hãy bắt đầu nó cho cuộc sông.
There aren't any windows.	Không có bất kỳ cửa sổ nào.
They really care about people.	Họ thực sự quan tâm đến mọi người.
Several other key players were injured.	Một số cầu thủ chủ chốt khác bị thương.
Same with return.	Tương tự với lượt về.
He found what he could and he put it in the movie.	Anh ấy đã tìm thấy những gì anh ấy có thể và anh ấy đưa nó vào phim.
That bigger place is still empty.	Nơi lớn hơn đó vẫn trống rỗng.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
This is hard to see, even now.	Điều này rất khó để xem, ngay cả bây giờ.
So that's okay.	Vậy là không sao đâu.
This place wants us to fail.	Nơi này muốn chúng ta thất bại.
Yes, it takes experience to write good components.	Vâng, cần có kinh nghiệm để viết các thành phần tốt.
President himself because of the slow progress.	Chủ tịch mình vì chậm tiến độ.
We went for a walk.	Chúng tôi đã đi dạo.
Not that he would mention that to her brother.	Không phải là anh ấy sẽ đề cập điều đó với anh trai cô.
Most of these patients have other medical problems.	Hầu hết những bệnh nhân này đều có các vấn đề y tế khác.
Since then.	Kể từ đó.
Learn more at her blog.	Tìm hiểu thêm tại blog của cô ấy.
I don't think any of us can do it.	Tôi không nghĩ ai trong chúng ta có thể làm được.
Every chance he got, he gave it to her.	Mỗi khi có cơ hội, anh ấy đều trao cho cô ấy.
He doesn't like talking to people right now.	Anh không thích nói chuyện với mọi người lúc này.
He fell like a stone.	Anh ấy đã ngã như một hòn đá.
You can use it as-is or subdivide.	Bạn có thể sử dụng nguyên trạng hoặc chia nhỏ lại.
Only one man.	Chỉ có một người đàn ông.
Keep the model clean so you don't know what's going on everywhere around it.	Giữ cho mô hình sạch sẽ để không biết những gì đang xảy ra ở mọi nơi xung quanh nó.
There is no such evidence on file in the bar case.	Không có bằng chứng như vậy trong hồ sơ trong vụ án tại quán bar.
Just to see how it feels.	Chỉ để xem nó cảm thấy thế nào.
Participate in data analysis and interpretation.	Tham gia vào phân tích và giải thích dữ liệu.
Today, people use paper for many reasons.	Ngày nay, con người sử dụng giấy vì nhiều lý do.
They turn to their religion for answers.	Họ quay sang tôn giáo của họ để tìm câu trả lời.
It requires direct communication.	Nó yêu cầu giao tiếp trực tiếp.
But you saved me, again.	Nhưng bạn đã cứu tôi, một lần nữa.
That's comfortable enough.	Như vậy là đủ thoải mái.
This is a marriage.	Đây là một cuộc hôn nhân.
I have to support him.	Tôi phải ủng hộ anh ấy.
I will take advantage of that.	Tôi sẽ tận dụng điều đó.
And it wouldn't be good either.	Và cũng sẽ không tốt.
It's one of his few stories, he's trying to buy time.	Đó là một trong số ít lời kể của anh ấy, anh ấy đang cố câu giờ.
That book will never be widely read.	Cuốn sách đó sẽ không bao giờ được đọc rộng rãi.
I didn't know that there was a debate.	Tôi không biết rằng đã có một cuộc tranh luận.
Or let him go.	Hoặc để anh ta đi.
He doesn't need me.	Anh ấy không cần tôi.
My money will be my money though before.	Tiền của tôi sẽ là tiền của mặc dù trước đây.
Therefore, the conclusion is that the state should not hold these companies.	Do đó, kết luận là nhà nước không nên nắm giữ các công ty này.
It's also an important part of the song.	Đó cũng là một phần quan trọng của bài hát.
Politics is a funny thing.	Chính trị là một điều buồn cười.
Just to add to the fun.	Chỉ để thêm vào niềm vui.
I must win this war.	Tôi phải thắng cuộc chiến này.
However, there are no data in children.	Tuy nhiên, không có dữ liệu ở trẻ em.
I will fight this summer.	Tôi sẽ chiến đấu vào mùa hè này.
All they have to worry about now is themselves.	Tất cả những gì họ phải lo bây giờ là chính họ.
This will definitely show up in the front image of the card.	Điều này chắc chắn sẽ hiển thị trong hình ảnh phía trước của thẻ.
It was not a pleasant journey.	Đó không phải là một cuộc hành trình vui vẻ.
This is a very good sign.	Đây là một dấu hiệu rất tốt.
I like those things.	Tôi thích những thứ đó.
I know he's in the thick of it.	Tôi biết anh ấy đang ở trong tình trạng dày đặc của nó.
Most of us don't.	Hầu hết chúng ta không.
I want to move out as quickly as possible.	Tôi muốn chuyển ra ngoài càng nhanh càng tốt.
She was the center of his thoughts.	Cô là trung tâm trong suy nghĩ của anh.
You may need the assistance of a legal professional.	Bạn có thể cần sự hỗ trợ của một chuyên gia pháp lý.
Their real mission is to promote the need for peace.	Nhiệm vụ thực sự của họ là thúc đẩy nhu cầu hòa bình.
And he was good.	Và anh ấy đã tốt.
It was only later that the two brothers realized what had happened.	Mãi sau này, hai anh em mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
The scene is not the same.	Cảnh tượng không giống nhau.
For a higher price, even, the whole case can be managed.	Đối với một mức giá cao hơn, thậm chí, toàn bộ trường hợp có thể được quản lý.
In line with people's.	Phù hợp với những người của.
Things she would never have thought or felt two months ago.	Những điều mà hai tháng trước cô sẽ không bao giờ nghĩ hay cảm nhận được.
Only a few people can pull it out.	Chỉ một vài người có thể kéo nó ra.
We were rejected.	Chúng tôi đã bị từ chối.
Feel you are an odd woman.	Cảm thấy bạn là một người phụ nữ kỳ quặc.
But it's not here.	Nhưng nó không có ở đây.
Actually, not really heard.	Trên thực tế, không thực sự nghe nói.
We're going to have great healthcare in this country.	Chúng tôi sẽ có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời ở đất nước này.
He stood in place and turned around.	Anh đứng tại chỗ và quay lại.
She could barely handle her life.	Cô ấy hầu như không thể xử lý được cuộc sống của mình.
If someone can solve it, they will.	Nếu ai đó có thể giải quyết nó, họ sẽ làm.
That's what they told me.	Đó là những gì họ nói với tôi.
Some are even better.	Một số thậm chí còn tốt hơn.
I like male and female sex.	Tôi thích quan hệ tình dục nam nữ.
The wind will calm down and the animals will do strange things.	Gió sẽ lặng và động vật sẽ làm những điều kỳ lạ.
In fact, she is a criminal.	Trên thực tế, cô ấy là một tội phạm.
I've got a question.	Tôi đã có câu hỏi.
Players choose and position their forces at the start of the game.	Người chơi lựa chọn và bố trí lực lượng của mình khi bắt đầu trò chơi.
My crew is really funny in that respect.	Phi hành đoàn của tôi thực sự hài hước về mặt đó.
Another brother also lost two children.	Một anh khác cũng mất hai đứa con.
If the file doesn't exist, you can create it.	Nếu tệp không tồn tại, bạn có thể tạo nó.
However, the findings seem to point to an interesting new question.	Tuy nhiên, những phát hiện dường như chỉ ra một câu hỏi mới thú vị.
This is my request.	Đây là yêu cầu của tôi.
I think it's a super unique and cool approach.	Tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận siêu độc đáo và tuyệt vời.
Disrespect everyone.	Coi thường mọi người.
Every last one is great.	Mỗi cái cuối cùng là tuyệt vời.
They are very afraid of us, our example.	Họ rất sợ chúng tôi, ví dụ của chúng tôi.
They had credit history and they had a better job.	Họ đã có lịch sử tín dụng và họ đã có một công việc tốt hơn.
This has an effect on the questions asked in the test.	Điều này có ảnh hưởng đến các câu hỏi được hỏi trong bài kiểm tra.
That is human nature.	Đó là bản chất của con người.
Can't say for sure yet, but so far this looks fine.	Chưa thể nói rõ, nhưng cho đến nay, điều này có vẻ ổn.
She will learn to forget.	Cô ấy sẽ học cách quên.
You think about it when you're not reading it.	Bạn nghĩ về nó khi bạn không đọc nó.
It's not serious.	Nó không nghiêm trọng.
Not your private eye.	Không phải con mắt riêng tư của bạn.
Men give women.	Đàn ông trao cho phụ nữ.
I missed her next words.	Tôi đã bỏ lỡ những lời tiếp theo của cô ấy.
Let it go.	Để nó đi.
We don't have any people here.	Chúng tôi không có bất kỳ người nào ở đây.
And that's okay, for me.	Và không sao cả, đối với tôi.
Nothing is returned.	Không có gì được trả lại.
Long lines stood all night waiting until morning.	Hàng dài đã đứng suốt đêm chờ đến sáng.
That's the best line in the song.	Đó là câu hay nhất trong bài hát.
He feels better here with her.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn ở đây với cô ấy.
I feel we can learn a lot from them.	Tôi cảm thấy chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ họ.
She took it.	Cô ấy đã nắm lấy nó.
I have no chance.	Tôi không có cơ hội.
But she stopped at the glass door.	Nhưng cô ấy dừng lại ở cửa kính.
The old man's eyes followed him.	Đôi mắt của ông lão nhìn theo anh.
Let me pick them up.	Để tôi nhặt chúng.
Still a very good choice.	Vẫn là lựa chọn rất tốt.
All are fair comments.	Tất cả đều là bình luận công bằng.
Over an hour of fighting destroyed most of this unit.	Hơn một giờ chiến đấu đã tiêu diệt phần lớn đơn vị này.
We can't put it on forever.	Chúng ta không thể đặt nó mãi mãi.
The figures have the same shape and size.	Các hình có cùng hình dạng và kích thước.
His eye contact is very good.	Giao tiếp bằng mắt của anh ấy rất tốt.
At the car.	Tại ô tô.
First with yourself and then with everyone you meet.	Đầu tiên là với chính bạn và sau đó là với tất cả những người bạn gặp.
Tell them you appreciate them.	Nói với họ rằng bạn đánh giá cao họ.
The rising sun cuts across the water.	Mặt trời lên cắt ngang mặt nước.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
She's only about eight weeks.	Cô ấy chỉ khoảng tám tuần.
I just wait.	Tôi chỉ chờ đợi.
Choose one of the cars, and you will win it.	Chọn một trong những chiếc xe, và bạn sẽ giành được nó.
He hoped they would change the subject as they sat down to dinner.	Anh hy vọng họ sẽ đổi chủ đề khi ngồi ăn tối.
Now it's closer to a powerful thousand.	Bây giờ nó gần hơn một nghìn mạnh mẽ.
She must return to her own home.	Cô phải trở về nhà riêng của mình.
Four plus four is eight.	Bốn cộng với bốn là tám.
Some were successful in school.	Một số đã thành công trong trường học.
That is some kind of erroneous thinking.	Đó là một suy nghĩ sai lầm nào đó.
We don't have time for this.	Chúng tôi không có thời gian cho việc này.
But in the end, it doesn't matter.	Nhưng cuối cùng, nó không quan trọng.
But they don't because we still believe in them.	Nhưng họ không vì chúng ta vẫn tin vào họ.
You need big help.	Bạn cần sự giúp đỡ lớn.
Some champions may decide this is a good time for an attack.	Một số vị tướng có thể quyết định đây là thời điểm tốt cho một cuộc tấn công.
That's just what we do.	Đó chỉ là những gì chúng tôi làm.
Sometimes these measures have worked.	Đôi khi những biện pháp này đã hiệu quả.
Money that you can use.	Tiền mà bạn có thể sử dụng.
For the first time he had something to look forward to.	Lần đầu tiên anh ấy có một cái gì đó để mong đợi.
There is no dream.	Không có giấc mơ.
So we can be honest.	Vì vậy, chúng tôi có thể thành thật.
You have done what you can now with words.	Bạn đã làm những gì bạn có thể bây giờ với lời nói.
Again, great sex.	Một lần nữa, tình dục tuyệt vời.
Its simplicity.	Đơn giản của nó.
She did not answer.	Cô ấy không trả lời.
You have agreed to an amount.	Bạn đã đồng ý với một số tiền.
Repeat ten times.	Lặp lại mười lần.
It was a difficult time for us.	Đó là một thời gian khó khăn cho chúng tôi.
And in this moment.	Và ở trong thời điểm này.
Good at room temperature.	Tốt ở nhiệt độ phòng.
Given his size and build, he would stand out anywhere.	Với kích thước và vóc dáng của mình, anh ấy sẽ nổi bật ở bất cứ đâu.
Also check if your photos are saved on the memory card.	Đồng thời kiểm tra xem ảnh của bạn có được lưu trên thẻ nhớ hay không.
I think there must be somewhere.	Tôi nghĩ rằng phải có một nơi nào đó.
Had equal rights.	Đã có quyền bình đẳng.
Care is provided at no cost to the patient.	Dịch vụ chăm sóc được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân.
My legs are fine.	Chân tôi khỏe quá.
Don't know if you are one of them.	Không biết liệu bạn có phải là một trong số họ không.
Right now, everything is going very well.	Hiện tại, mọi thứ đang diễn ra rất tốt.
I just meant that.	Tôi chỉ có ý như vậy.
What happened we will probably never know.	Điều gì đã xảy ra có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Both animals shot through trees.	Cả hai con vật đều bắn xuyên qua cây cối.
No one should shed light on this situation.	Không ai nên làm sáng tỏ tình huống này.
We ran well this weekend.	Chúng tôi đã chạy tốt vào cuối tuần này.
Milk can be a problem.	Sữa có thể là một vấn đề.
Without her, the love of his life could never return.	Nếu không có cô, tình yêu của đời anh không bao giờ có thể trở lại.
Some of these are older, while others are fairly new.	Một số trong số này cũ hơn, trong khi những cái khác còn khá mới.
It has finally arrived.	Cuối cùng thì nó cũng đã đến.
He was very sad.	Anh ấy đã rất buồn.
I read about it somewhere.	Tôi đã đọc về nó ở đâu đó.
Don't worry yourself for not having heard of him.	Đừng lo lắng cho bản thân vì chưa nghe nói về anh ấy.
Sometimes more than one.	Đôi khi nhiều hơn một.
They will certainly be excellent in every way.	Họ chắc chắn sẽ xuất sắc về mọi mặt.
You want more.	Bạn muốn nhiều hơn nữa.
I have never seen him so excited.	Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy phấn khích như vậy.
Well, they're back.	Chà, họ đã trở lại.
I am the one who knows all the past.	Tôi là người biết tất cả những gì đã qua trước đây.
This is an important debate.	Đây là một cuộc tranh luận quan trọng.
But as often happens, we choose everything in black and white.	Nhưng vẫn thường xảy ra, chúng ta chọn mọi thứ bằng màu đen và trắng.
To do with my own work.	Để làm với công việc của riêng tôi.
Some other point or so.	Một số điểm khác hoặc lâu hơn.
Use the right songs at the right time.	Sử dụng các bài hát phù hợp vào đúng thời điểm.
There will be no safe answer.	Sẽ không có câu trả lời an toàn.
I never got to play parts like that.	Tôi không bao giờ được chơi những phần như vậy.
That's not my place to say what.	Đó không phải là nơi của tôi để nói những gì.
Before the baby arrives.	Trước khi em bé đến.
In theory, it seems simple.	Về lý thuyết, nó có vẻ đơn giản.
He cannot take high moral ground.	Anh ta không thể lấy nền tảng đạo đức cao.
It's a unique car in that sense.	Đó là một chiếc xe độc ​​đáo theo nghĩa đó.
Most things of value do.	Hầu hết những thứ có giá trị đều làm được.
She couldn't decide.	Cô không thể quyết định.
Students feel more secure at school.	Học sinh có cảm giác an toàn hơn khi ở trường.
It's like a work of art to me.	Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật đối với tôi.
That sounds like a good way to say it.	Đó nghe có vẻ là một cách hay để nói về điều đó.
This doesn't seem to work in my case.	Điều này dường như không hoạt động trong trường hợp của tôi.
Top communication skills are required.	Kỹ năng giao tiếp hàng đầu là bắt buộc.
But she kept the story to herself.	Nhưng cô ấy đã giữ câu chuyện cho riêng mình.
She could see the effort it took.	Cô ấy có thể thấy những nỗ lực mà nó đã bỏ ra.
I'm not sure where.	Tôi không chắc ở đâu.
The answer was clear.	Câu trả lời đã rõ ràng.
All this awaits.	Tất cả điều này đang chờ đợi.
I don't think it makes sense.	Tôi không nghĩ là có lý.
There were no questions in his mind.	Không có câu hỏi nào trong đầu anh ta.
Can't say more.	Không thể nói nhiều hơn.
If we lose that, we'll be in trouble.	Nếu chúng ta đánh mất điều đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối.
Listening is key here.	Lắng nghe là chìa khóa ở đây.
Can't wait to wear it.	Nóng lòng muốn mặc nó.
It simply happens.	Nó chỉ đơn giản là xảy ra.
Maybe she knows something.	Có lẽ cô ấy biết điều gì đó.
And we will do that too.	Và chúng tôi cũng sẽ làm điều đó.
Give me an hour to start yours.	Cho tôi một giờ bắt đầu của bạn.
Three independent experiments.	Ba thí nghiệm độc lập.
The last one becomes the first.	Người cuối cùng trở thành người đầu tiên.
He fell on his back.	Anh ngã vào phía sau của mình.
We process cases in the order that we receive them.	Chúng tôi xử lý các trường hợp theo thứ tự mà chúng tôi nhận được.
I couldn't read the emotion behind his eyes.	Tôi không thể đọc được cảm xúc đằng sau đôi mắt của anh ấy.
Text is a separate layer.	Văn bản là một lớp riêng biệt.
Fire must meet water.	Lửa phải gặp nước.
She has to help the man.	Cô phải giúp người đàn ông.
I hope you're half as good a cook as she is.	Tôi hy vọng bạn là một người nấu ăn giỏi bằng một nửa cô ấy.
He sent them out again.	Anh ấy lại gửi chúng ra ngoài.
You finally got your wish.	Cuối cùng thì bạn cũng đạt được điều ước của mình.
Really, really easy.	Thực sự, thực sự dễ dàng.
But again there were complications.	Nhưng một lần nữa đã có những biến chứng.
The experiments were repeated at least three times.	Những thí nghiệm được lặp lại ít nhất ba lần.
I live a completely independent life.	Tôi sống một cuộc sống hoàn toàn độc lập.
It is just sound.	Nó chỉ là âm thanh.
In a perfect world, these two values ​​would be the same.	Trong một thế giới hoàn hảo, hai giá trị này sẽ giống nhau.
I'm learning a lot every day and having a great time.	Tôi đang học hỏi rất nhiều điều mỗi ngày và có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Such findings have not been previously confirmed in humans.	Những phát hiện như vậy trước đây chưa được xác nhận ở người.
We all, to some degree, at least, want to make money.	Tất cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, ít nhất, đều muốn kiếm tiền.
Take them away.	Bắt họ đi.
They have seen some of my work.	Họ đã xem một số tác phẩm của tôi.
I'm still at school.	Tôi vẫn còn ở trường.
You never know what you don't know.	Bạn không bao giờ biết những gì bạn không biết.
Uncertain.	Không chắc chắn.
People are afraid of change.	Mọi người sợ thay đổi.
They went to a table in the corner and sat down.	Họ đến một cái bàn trong góc và ngồi xuống.
You're lucky this time.	Lần này bạn thật may mắn.
It can change a man.	Nó có thể thay đổi một người đàn ông.
Will be available to the group.	Sẽ có sẵn cho nhóm.
Nothing else needs to happen.	Không có gì khác cần phải xảy ra.
Thus, neither time nor cost is increased.	Do đó, cả thời gian và chi phí đều không bị tăng lên.
New for whom reason.	Mới vì lý do ai.
We need to understand who we are.	Chúng ta cần hiểu chúng ta là ai.
His mother is not here.	Mẹ anh ấy không có ở đây.
The building was on fire on all sides.	Tòa nhà bị cháy ở mọi phía.
But something else will come.	Nhưng điều khác sẽ đến.
Although we both tried, we weren't kind to each other.	Dù cả hai chúng tôi đều cố gắng, nhưng chúng tôi không tử tế với nhau.
So it's not like that.	Vì vậy, nó không phải là như vậy.
It took him a moment to focus on her.	Anh mất một lúc để tập trung vào cô.
We will deliver to you and not deny you from your ship.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và không từ chối bạn khỏi con tàu của bạn.
It took some time to get to the truth.	Phải mất một chút thời gian để có được sự thật.
I recently wrote code to do exactly this.	Gần đây tôi đã viết mã để thực hiện chính xác điều này.
I will tell you what to do.	Tôi sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì.
Those of you must understand this is a one time deal.	Những người bạn phải hiểu đây là thỏa thuận một lần.
He plays the right way.	Anh ấy chơi đúng cách.
However there are solutions along the way.	Tuy nhiên có những giải pháp trên đường đi.
I can't put it down.	Tôi không thể đặt nó xuống.
So here we are.	Vì vậy, chúng tôi đã ở đây.
And so you think more about the future.	Và vì vậy bạn nghĩ nhiều hơn về tương lai.
However, she would never tell him that.	Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ nói với anh điều đó.
One is the world of books.	Một là thế giới của sách.
You know, we don't have a free market.	Bạn biết đấy, chúng tôi không có thị trường tự do.
And we don't see that.	Và chúng tôi không thấy điều đó.
Or go into the past.	Hoặc đi vào quá khứ.
It played well.	Nó đã chơi tốt.
Again, we have to get better.	Một lần nữa, chúng tôi phải trở nên tốt hơn.
No need to worry about the weather.	Không cần lo lắng về thời tiết.
She kept finding herself watching him when he didn't even know it.	Cô cứ thấy mình theo dõi anh khi anh không hề hay biết.
It's too late, in any case.	Đã muộn, trong mọi trường hợp.
This is indeed the case.	Đây thực sự là trường hợp.
That is expected to change in the near future.	Điều đó dự kiến ​​sẽ thay đổi trong tương lai gần.
At first, no one said a word.	Lúc đầu, không ai nói một lời.
Not so much, really.	Không quá nhiều như vậy, thực sự.
Those seem to work.	Những điều đó dường như hoạt động.
They currently exist.	Chúng hiện đang tồn tại.
I feel like it will never leave me.	Tôi cảm thấy như nó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
I know our home has gone.	Tôi biết nhà của chúng tôi đã đi.
I can't, while her husband is back outside.	Tôi không thể, trong khi chồng cô ấy đã trở lại bên ngoài.
Over the past few days, that seems like a lot.	Trong vài ngày qua, có vẻ như rất nhiều.
It is unclear if she will continue her musical career.	Không rõ cô ấy có tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình hay không.
They couldn't.	Họ đã không thể.
He will write to me.	Anh ấy sẽ viết thư cho tôi.
I'm sure he jumped.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã nhảy.
All of that at the same time.	Tất cả những điều đó cùng một lúc.
He can easily let things rest.	Anh ta có thể dễ dàng để mọi chuyện yên nghỉ.
Course details have been provided in written form to students.	Chi tiết khóa học đã được cung cấp dưới dạng văn bản cho sinh viên.
It rarely happens.	Nó hiếm khi xảy ra.
This feels great.	Điều này cảm thấy tuyệt vời.
However, known systems are complex and relatively expensive.	Tuy nhiên, các hệ thống đã biết rất phức tạp và tương đối đắt tiền.
Everything else eventually fell apart.	Mọi thứ khác cuối cùng cũng sụp đổ.
That he doesn't like other people's company.	Rằng anh ấy không thích bầu bạn của người khác.
Not facing a name.	Không phải đối mặt với một cái tên.
Not much space left.	Không còn nhiều mặt bằng.
Different ways.	Cách khác.
These calls are made free of charge.	Các cuộc gọi này được thực hiện miễn phí.
From now on we will work in interactive painting.	Từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc trong bức tranh tương tác.
That's what's really happening.	Đó là những gì đang thực sự xảy ra.
I never thought about that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
We hope you like them!.	Chúng tôi hi vọng bạn thích chúng!.
I'll show them they can't.	Tôi sẽ cho họ thấy họ không thể.
This is where we will set our eyes.	Đây là nơi chúng ta sẽ đặt mắt.
If you ask for it, they will usually take it.	Nếu bạn yêu cầu, họ thường sẽ lấy.
I like the shape, and the fit is just right.	Tôi thích hình dáng, và sự vừa vặn là đúng.
For those rules that require an action to be taken.	Đối với những quy tắc yêu cầu một hành động được thực hiện.
Look at his words.	Hãy nhìn vào lời nói của anh ấy.
They sat down.	Họ ngồi xuống.
The reasons for doing so vary.	Các lý do để làm như vậy khác nhau.
Cool low back pain with ice therapy.	Làm mát cơn đau thắt lưng bằng liệu pháp chườm đá.
Now I'm sure of that.	Bây giờ tôi đã chắc chắn về điều đó.
I think it's great.	Tôi nghĩ nó rất tuyệt.
Writing it like this gives me the right results.	Viết nó như thế này mang lại cho tôi kết quả phù hợp.
It remains to be seen whether you did it or not.	Nó vẫn còn được xem cho dù bạn đã làm điều đó hay không.
Her voice trembled slightly.	Giọng cô hơi run.
Everyone who can have children must do so.	Tất cả những ai có thể có con đều phải làm như vậy.
We played together.	Chúng tôi đã chơi cùng nhau.
It is long and wide.	Nó dài và rộng.
We still have to wait.	Chúng ta vẫn phải chờ đợi.
He was talking to a man with a cane.	Anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông chống gậy.
I want to love him.	Tôi muốn yêu anh ấy.
Customers can't start testing product parts until everything is complete.	Khách hàng không thể bắt đầu kiểm tra các bộ phận của sản phẩm cho đến khi mọi thứ hoàn tất.
You should listen to him.	Bạn nên nghe anh ta.
Maybe this book will help a bit.	Có lẽ cuốn sách này sẽ giúp được một chút.
Appropriate search terms were selected for each database.	Các thuật ngữ tìm kiếm thích hợp đã được chọn cho mỗi cơ sở dữ liệu.
I've never been in a battle.	Tôi chưa bao giờ tham gia một trận chiến.
I will think about this girl and her family.	Tôi sẽ nghĩ về cô gái này và gia đình của cô ấy.
Not outside, at least.	Không phải ở bên ngoài, ít nhất.
But my mother was right.	Nhưng mẹ tôi đã đúng.
The same is true of books about them.	Sách viết về chúng cũng vậy.
Like they would listen to her.	Giống như họ sẽ lắng nghe cô ấy.
Meeting the right person is rare.	Gặp được người vừa vặn là điều hiếm.
But things are like that, there is no way to earn.	Nhưng mọi thứ diễn ra như vậy, không có cách nào để kiếm được.
The previous medications were continued.	Các loại thuốc trước đây đã được tiếp tục.
This summer is not sunny.	Mùa hè này không có nắng.
It doesn't have to be perfectly round.	Nó không nhất thiết phải tròn hoàn hảo.
Neither of us said a word.	Không ai trong chúng tôi nói một lời.
Then feeling good comes from feeling that you are important.	Sau đó, cảm giác tốt đến từ cảm giác rằng bạn là người quan trọng.
I have come a long way.	Tôi đã đi một chặng đường dài.
It's a first name base.	Đó là một cơ sở tên đầu tiên.
Your brother really likes her too.	Anh trai của bạn cũng thực sự thích cô ấy.
Add oil and heat briefly.	Thêm dầu và đun nóng trong thời gian ngắn.
Watched.	Đã xem.
At this price, some things have to be cut.	Ở mức giá này, một số thứ phải được cắt giảm.
He is completely unique in the way he plays the game.	Anh ấy hoàn toàn độc đáo trong cách anh ấy chơi trò chơi.
I think they want to shake up our world.	Tôi nghĩ họ muốn làm rung chuyển thế giới của chúng ta.
He's fine in a minute.	Một phút nữa anh ấy không sao.
The upper part is the application layer.	Phần trên là lớp ứng dụng.
He doesn't even like them anymore.	Anh ấy thậm chí còn không thích chúng nữa.
But the story changes when we find ourselves under the gun.	Nhưng câu chuyện thay đổi khi chúng ta thấy mình dưới họng súng.
We can see no water from the top.	Chúng ta có thể thấy không có nước từ trên xuống.
Learn more on this page.	Tìm hiểu thêm trên trang này.
Nothing strange.	Không có thứ kỳ lạ.
I'll help you get up to speed.	Tôi sẽ giúp bạn bắt kịp tốc độ.
He will know now.	Anh ấy sẽ biết bây giờ.
You are a threat.	Bạn là một mối đe dọa.
First let's keep your mother's friends.	Đầu tiên chúng ta hãy giữ cho bạn bè của mẹ bạn.
He is seeing secret things.	Anh ta đang nhìn thấy những điều bí mật.
Maybe they're trying to sleep with me.	Có lẽ họ đang cố gắng ngủ với tôi.
Natural selection can be slow.	Chọn lọc tự nhiên có thể chậm.
To be clear, that is not the case.	Để rõ ràng, đó không phải là trường hợp.
I don't know how to say it.	Tôi không biết phải nói như thế nào.
But she meant it.	Nhưng cô ấy có ý đó.
However, an exception was made.	Tuy nhiên, một ngoại lệ đã được thực hiện.
The two friends looked at each other.	Hai người bạn nhìn nhau.
Can I.	Tôi có thể không.
Maybe she can help me.	Có lẽ cô ấy có thể giúp tôi.
Just take the money.	Chỉ cần lấy tiền.
It will help to understand the problem.	Nó sẽ giúp hiểu vấn đề.
Enjoy your life.	Hãy tận hưởng cuộc sống của bạn.
It really has to be read to be believed.	Nó thực sự phải được đọc để được tin tưởng.
Looks like no one wants to deal with this, but someone does.	Có vẻ như không ai muốn giải quyết vấn đề này, nhưng ai đó thì phải.
We used a double consent process.	Chúng tôi đã sử dụng quy trình đồng ý kép.
Five years ago, water barely made the list.	Năm năm trước, nước hầu như không lọt vào danh sách này.
The theory is to go in and out.	Lý thuyết là đi vào và đi ra.
And this suffering causes more suffering and then leads to war.	Và đau khổ này gây ra nhiều đau khổ hơn và sau đó dẫn đến chiến tranh.
There were no major complications during the study.	Không có biến chứng lớn trong quá trình nghiên cứu.
This is my website.	Đây là trang web của tôi.
One of her remaining children.	Một đứa con còn lại của cô ấy.
You can be a voice.	Bạn có thể là một giọng nói.
And in this work.	Và trong tác phẩm này.
The other is close to its own size.	Cái khác gần với kích thước của chính mình.
He knows the game is over.	Anh ấy biết trò chơi đã kết thúc.
She's trying to kill us.	Cô ấy đang cố giết chúng tôi.
We require it to be at least three times that size!.	Chúng tôi yêu cầu nó phải có kích thước ít nhất gấp ba lần kích thước đó !.
He is a very good friend of mine.	Anh ấy là một người bạn rất tốt của tôi.
The four of us will form a team.	Bốn người chúng ta sẽ thành lập đội.
I have no stomach for it.	Tôi không có dạ dày cho nó.
You will not be able to receive any funds for seven days.	Bạn sẽ không thể nhận được bất kỳ khoản tiền nào trong bảy ngày.
We both kept trying to get through.	Cả hai chúng tôi tiếp tục cố gắng vượt qua.
The best will happen to our organization for a long time.	Điều tốt nhất sẽ xảy ra với tổ chức của chúng tôi trong một thời gian dài.
People don't let them go.	Mọi người không cho họ đi.
I worry for her.	Tôi lo lắng cho cô ấy.
But he was in the hotel.	Nhưng anh ấy đã ở trong khách sạn.
However it doesn't seem to work.	Tuy nhiên nó dường như không hoạt động.
While there was another key, it was broken and unusable.	Trong khi có một chìa khóa khác, nó đã bị hỏng và không sử dụng được nữa.
Some new clothes.	Một số quần áo mới.
I'll be out for a while.	Tôi sẽ ra ngoài một lúc.
But we have to try it.	Nhưng chúng tôi phải thử nó.
Don't give advice to someone who clearly doesn't want it.	Đừng đưa ra lời khuyên cho người rõ ràng không muốn điều đó.
Close relationships are the best way to move forward.	Mối quan hệ thân thiết là cách tốt nhất để tiến về phía trước.
Apparently it affected his voice.	Rõ ràng là nó đã ảnh hưởng đến giọng nói của anh ấy.
Currently it is zero.	Hiện tại nó bằng không.
It's obviously cold in this room.	Trong phòng này rõ ràng là lạnh.
That's part of it.	Đó là một phần của nó.
The management of this disease depends on the individual case.	Việc quản lý bệnh này phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
They are not products.	Chúng không phải là sản phẩm.
Then we'll be happy to answer your questions and get you started.	Sau đó, chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi và giúp bạn bắt đầu.
Sister call if you need me.	Em gái gọi nếu anh cần em nhé.
I'm looking forward to a beautiful, hot one.	Tôi đang mong chờ một cái đẹp, thật nóng bỏng.
I walk around with my left foot.	Tôi đi một vòng bằng chân trái.
That means there's definitely a way back.	Điều đó có nghĩa là chắc chắn có một cách để quay lại.
That's it, and much more.	Đó là điều đó, và nhiều hơn thế nữa.
Reality, as expected, was different.	Thực tế, đúng như dự đoán, đã khác.
Try to get some sleep.	Cố gắng ngủ một chút.
Did not go up again.	Đã không đi lên một lần nữa.
The shape is a fish but the taste is sweet.	Hình dáng là một con cá nhưng vị ngọt thanh.
Many people have it now.	Nhiều người có nó bây giờ.
The items in the list are ordered from most important to most important.	Các mục trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự từ quan trọng nhất đến quan trọng nhất.
Just like sick people.	Cũng giống như những người bệnh.
Very, very poor word choice.	Sự lựa chọn từ cực kỳ, cực kỳ kém.
I will make sure your things are brought to our room.	Tôi sẽ đảm bảo rằng những thứ của bạn đã được mang đến phòng của chúng tôi.
I will call social services.	Tôi sẽ gọi các dịch vụ xã hội.
He didn't even try to speak.	Anh ấy thậm chí còn không cố gắng nói.
From my work.	Từ công việc của tôi.
I was a bit surprised.	Tôi hơi ngạc nhiên.
But, a year later, she was doing great and was cancer-free.	Nhưng, một năm sau, cô ấy đã làm rất tốt và không bị ung thư.
But that is the nature of anxiety.	Nhưng đó là bản chất của sự lo lắng.
Because I.	Bởi vì tôi.
And the boys will achieve the desired result.	Và các chàng trai sẽ đạt được kết quả như mong muốn.
She had never looked him in the eye before.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn vào mắt anh trước đây.
Then go back again with full control.	Sau đó, quay trở lại một lần nữa với sự kiểm soát hoàn toàn.
You are too young.	Bạn quá trẻ.
So let's see what you can find.	Vì vậy, hãy xem những gì bạn có thể tìm thấy.
Design may vary.	Thiết kế có thể khác nhau.
The fire was out.	Ngọn lửa đã tắt.
You even use some of them.	Bạn thậm chí sử dụng một số trong số họ.
It's a big secret for one person.	Đó là một bí mật lớn đối với một người.
And they laugh too.	Và họ cũng cười.
And those are the good things.	Và đó là những điều tốt.
I was more social.	Tôi đã xã hội hơn.
I am not told.	Tôi không được nói.
She loves her, but she can't touch her.	Cô ấy yêu cô ấy, nhưng cô ấy không thể chạm vào cô ấy.
Don't just avoid them because someone says they're bad.	Đừng chỉ tránh chúng vì ai đó nói rằng chúng tồi tệ.
There will be an attack.	Sẽ có một cuộc tấn công.
It should be this room.	Nó phải là căn phòng này.
If you also want to become a member, please click here.	Nếu bạn cũng muốn trở thành một thành viên, vui lòng nhấp vào đây.
Was on a completely different plane.	Đã ở trên một mặt phẳng hoàn toàn khác.
The show was a great success.	Đêm diễn đã thành công tốt đẹp.
Imagine a world without fish.	Hãy tưởng tượng một thế giới không có cá.
That claim is a lie.	Tuyên bố đó là một lời nói dối.
Ask them to help guide you to the answer within.	Yêu cầu họ giúp hướng dẫn bạn đến câu trả lời bên trong.
All three are free and open source.	Cả ba đều là mã nguồn mở và miễn phí.
And don't say 'we'.	Và không nói 'chúng tôi'.
In my head I was worried that I would have problems.	Trong đầu tôi đã lo lắng rằng tôi sẽ gặp vấn đề.
Sometimes you don't know why but it just feels right.	Đôi khi bạn không biết tại sao nhưng nó chỉ cảm thấy đúng.
At the very least, they might get caught again.	Ít nhất, họ có thể sẽ bị bắt lại.
I have no problem with that.	Tôi không có vấn đề gì với điều đó.
In recent times, my opinion has changed.	Trong thời gian gần đây, quan điểm của tôi đã thay đổi.
I don't see the big problem behind it.	Tôi không thấy vấn đề lớn đằng sau nó.
I pushed her away and she just stared at me.	Tôi đẩy cô ấy ra và cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Except for women.	Ngoại trừ phụ nữ.
The problem is that the girl was once a boy.	Vấn đề là cô gái từng là con trai.
I didn't say that for a minute.	Tôi không nói điều đó trong một phút.
Keep there.	Giữ ở đó.
Work pressure interferes with practice.	Áp lực công việc cản trở việc luyện tập.
How long she's been gone, she can't tell.	Cô ấy đã mất bao lâu rồi, cô ấy không thể biết được.
Each community has its own needs and goals for an ideal tool.	Mỗi cộng đồng có nhu cầu và mục tiêu riêng về một công cụ lý tưởng.
Ideal for those with smaller hands.	Lý tưởng cho những người có bàn tay nhỏ hơn.
A little bit, but not much.	Một chút, nhưng không nhiều.
Of the random variables, and therefore the random variables themselves.	Của các biến ngẫu nhiên, và do đó chính là các biến ngẫu nhiên.
We are not us.	Chúng tôi không phải là chúng tôi.
She barely faced him when he talked to her.	Cô hầu như không đối mặt với anh khi anh nói chuyện với cô.
But reality is a bit more complicated.	Nhưng thực tế phức tạp hơn một chút.
Die like the man lying beside me.	Chết như người đàn ông nằm bên cạnh tôi.
It was a hate crime besides murder.	Đó là một tội ác đáng ghét bên cạnh tội giết người.
He became a good friend of mine.	Anh ấy trở thành một người bạn tốt của tôi.
The properties of elements are found in individual elements.	Các đặc tính của các phần tử được tìm thấy trong các phần tử riêng lẻ.
In a way, this last point is obvious.	Theo một cách nào đó, điểm cuối cùng này là hiển nhiên.
I have one for myself.	Tôi có một cái cho mình.
Bring your phone with you.	Mang theo điện thoại với bạn.
The results are very similar.	Kết quả rất giống nhau.
By tomorrow morning, the whole city will be in my blood and yours.	Đến sáng mai, toàn bộ thành phố sẽ theo máu của tôi và của bạn.
I want to know what my options are.	Tôi muốn biết những lựa chọn của tôi là gì.
Worth the clock.	Đáng đồng hồ.
He is not yet eight years old.	Anh ấy chưa được tám tuổi.
However, it was they who gave them their strength.	Tuy nhiên, chính con người họ đã mang lại cho họ sức mạnh của họ.
This approach does not change our analysis.	Cách tiếp cận này không thay đổi phân tích của chúng tôi.
All that matters is what we can do with it.	Tất cả những gì quan trọng là chúng ta có thể làm gì với nó.
According to our discussion.	Theo cuộc thảo luận của chúng tôi.
If you only take the first two steps, you should be pretty safe.	Nếu bạn chỉ thực hiện hai bước đầu tiên, bạn sẽ khá an toàn.
Five days later.	Năm ngày sau.
Every minute of travel is an opportunity to learn something new.	Mỗi phút đi du lịch là một cơ hội để học hỏi điều gì đó mới.
More than studying.	Hơn cả việc học.
Some may be less and some may be more.	Một số có thể ít hơn và một số có thể nhiều hơn.
He pointed up.	Anh ấy chỉ lên.
She told me, of course.	Cô ấy nói với tôi, tất nhiên.
And at other times, they will be right.	Và vào những thời điểm khác, họ sẽ đúng.
I need a word with your daughter.	Tôi cần một lời với con gái của bạn.
This is game over.	Đây là trò chơi kết thúc.
There is not enough time.	Không có đủ thời gian.
I never thought of it like that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như thế.
And it won't change anything.	Và nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
They are not stupid.	Họ không ngu ngốc.
I'm sure your husband will agree.	Tôi chắc rằng chồng bạn sẽ đồng ý.
Her mother has a single line in the movie.	Mẹ cô ấy có một câu thoại duy nhất trong phim.
At other times, formerly mean girls become friends.	Vào những lúc khác, những cô gái xấu tính trước đây trở thành bạn bè.
God, they're so beautiful.	Trời đất, chúng thật đẹp.
He brought me a man of great magic.	Anh ấy đã mang đến một người đàn ông có phép thuật tuyệt vời cho tôi.
She couldn't save the patient, so she struggled.	Cô ấy không thể cứu được bệnh nhân, vì vậy cô ấy rất vất vả.
I made a terrible mistake coming here.	Tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp khi đến đây.
I came here to do that.	Tôi đến đây để làm điều đó.
And now is the time to do it.	Và bây giờ là lúc để làm điều đó.
The fear is growing.	Nỗi sợ hãi ngày càng lớn.
There's a hit, of course.	Tất nhiên là có một cú hích.
His smile, however, was not reciprocated.	Nụ cười của anh ấy, tuy nhiên, đã không được đáp lại.
She kept her word.	Cô ấy đã giữ lời.
He was able to go around me.	Anh ấy đã có thể đi xung quanh tôi.
I don't know if others still believe it.	Tôi không biết những người khác có còn tin không.
I want you to pick up the case.	Tôi muốn bạn nhận trường hợp.
I received a message from her.	Tôi nhận được một tin nhắn từ cô ấy.
And that's what they'll care about.	Và đó là những gì họ sẽ quan tâm.
It's no longer my city and it doesn't care.	Nó không còn là thành phố của tôi và nó không quan tâm.
I know she is very strong.	Tôi biết cô ấy rất mạnh mẽ.
I didn't run.	Tôi đã không chạy.
Such lovely parents and such a wonderful home.	Cha mẹ đáng yêu như vậy và một ngôi nhà tuyệt vời như vậy.
There is indeed a simple vision.	Quả thực là có tầm nhìn đơn giản.
Its effect is immediate and helps to freshen the air.	Tác dụng của nó là ngay lập tức và giúp làm thông thoáng không khí.
One is evil.	Một là ác.
You may fail, but you will learn a lot in the process.	Bạn có thể thất bại, nhưng bạn sẽ học được rất nhiều điều trong quá trình này.
I will not be a lot of things.	Tôi sẽ không phải là rất nhiều thứ.
Please let other users know about these changes.	Vui lòng cho những người dùng khác biết về những thay đổi này.
You say you see.	Bạn nói rằng bạn thấy.
I don't think you'll let us go.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ cho chúng tôi đi.
One was thirty.	Một đã ba mươi.
That could have been interesting.	Điều đó có thể đã được thú vị.
But have been in the military for the last few years.	Nhưng đã ở trong quân đội vài năm gần đây.
People sometimes see or hear what they want.	Mọi người đôi khi nhìn thấy hoặc nghe thấy những gì họ muốn.
Then, for a while, things got better.	Sau đó, trong một thời gian, mọi thứ đã tốt hơn.
I don't have any good lines.	Tôi không có bất kỳ câu thoại hay.
This time, he chose to appear to you.	Lần này, anh ấy đã chọn xuất hiện với bạn.
Got what he wanted.	Đã giành được những gì anh ta muốn.
It did not end well for humans.	Nó đã không kết thúc tốt đẹp cho con người.
I will bring it here.	Tôi sẽ mang nó đến đây.
But obviously it would be complicated and expensive.	Nhưng rõ ràng nó sẽ phức tạp và tốn kém.
That was bad enough, but even worse is coming.	Điều đó đã đủ tồi tệ, nhưng thậm chí còn tồi tệ hơn sắp tới.
The comments below the question point to issues you may encounter.	Các nhận xét bên dưới câu hỏi chỉ ra các vấn đề mà bạn có thể gặp phải.
No topic is safe.	Không có chủ đề nào là an toàn.
And it works.	Và nó hoạt động.
However, our findings are similar to previous reports.	Tuy nhiên, phát hiện của chúng tôi tương tự như các báo cáo trước đó.
His mind is given to him, its contents are not.	Tâm trí của anh ta được trao cho anh ta, nội dung của nó không.
I'm sick of being here.	Tôi phát ngán khi ở đây.
I will definitely do this again.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều này một lần nữa.
It works like before.	Nó hoạt động như trước đây.
The soul does not enter there.	Linh hồn không đi vào đó.
But it is too little.	Nhưng nó là quá ít.
I took it down.	Tôi đã lấy nó xuống.
It was a dream come true for us.	Đó là một giấc mơ trở thành sự thật đối với chúng tôi.
I don't know the name.	Tôi không biết tên.
Thanks for the address.	Cảm ơn vì địa chỉ.
His phone went silent.	Điện thoại của anh im lặng.
Or at least listen to their problems.	Hoặc ít nhất là lắng nghe những vấn đề của họ.
Probably me too, just as a safety measure.	Có lẽ là tôi cũng vậy, như một biện pháp an toàn.
I like girls.	Tôi thích con gái.
We can't have someone like that.	Chúng ta không thể có một người như thế.
They go online.	Họ lên mạng.
I never want to see them again.	Tôi không bao giờ muốn gặp lại họ.
I sleep better in absolute darkness.	Tôi ngủ ngon hơn trong bóng tối tuyệt đối.
Those who will do anything to fix.	Những người sẽ làm bất cứ điều gì để sửa chữa.
However, the idea stuck.	Tuy nhiên, ý tưởng bị mắc kẹt.
We couldn't bear to lose it.	Chúng tôi không thể chịu đựng được khi mất nó.
In other words, it can be proved to be false.	Nói cách khác, có thể chứng minh điều đó là sai.
A short review of the relevant literature is provided.	Một đánh giá ngắn về các tài liệu liên quan được cung cấp.
I want it to be blue.	Tôi muốn nó có màu xanh lam.
But both do.	Nhưng cả hai cùng làm.
Obviously it doesn't work.	Rõ ràng là nó không hoạt động.
And the world looks very different from the recent past.	Và thế giới trông rất khác so với quá khứ gần đây.
I said, of course.	Tôi nói, tất nhiên.
We feel safe here.	Chúng tôi cảm thấy an toàn ở đây.
She is very weak.	Cô ấy rất yếu.
She really wasn't there, she told herself.	Cô ấy thực sự không ở đó, cô tự nhủ.
I don't know exactly why that is.	Tôi không biết chính xác tại sao lại như vậy.
I'm glad you explained where and why you're moving on.	Tôi rất vui vì bạn đã giải thích nơi và tại sao bạn đang tiếp tục.
That is our only option.	Đó là lựa chọn duy nhất của chúng tôi.
Even here the proof does not fail.	Ngay cả ở đây bằng chứng không thất bại.
Turn my face to stone.	Làm cho khuôn mặt của tôi trở thành đá.
These are the people from here.	Đây là những người đến từ đây.
I worry about what it is doing to me.	Tôi lo lắng về những gì nó đang làm với tôi.
The air was as hot as she expected.	Không khí nóng như cô mong đợi.
Then the site pair will be detected by our method.	Sau đó, cặp trang web sẽ được phát hiện bằng phương pháp của chúng tôi.
Thank you for keeping you safe.	Cảm ơn sự lo lắng đã giữ cho bạn an toàn.
We put the computer code in.	Chúng tôi đặt mã máy tính vào.
Looks pretty bad and timing is not good.	Nhìn khá xấu và thời gian không được tốt.
I hope it goes well for you.	Tôi hy vọng nó sẽ tốt cho bạn.
People are still listening.	Mọi người vẫn đang lắng nghe.
He was running like a very tired man.	Anh ấy đang chạy như một người đàn ông rất mệt mỏi.
Need to control the flow of the conversation.	Cần kiểm soát luồng của cuộc trò chuyện.
The murder rate is very low.	Tỷ lệ giết người rất thấp.
Inside is very open.	Vào trong rất rộng mở.
Instead, she complained of being sick.	Thay vào đó, cô ấy kêu ốm.
If not, be ready to learn.	Nếu không đúng, sẵn sàng học hỏi.
Take the download range for your ground stack.	Hãy phạm vi tải xuống cho chồng mặt đất của bạn.
Everything else is the story.	Mọi thứ khác là câu chuyện.
My part is over.	Phần của tôi đã kết thúc.
That is not my question.	Đó không phải là câu hỏi của tôi.
I could kill for that.	Tôi có thể giết vì điều đó.
The object appears to be quite large.	Vật thể xuất hiện khá lớn.
But, never mind that.	Nhưng, đừng bận tâm đến điều đó.
She is just using her for drugs.	Cô ấy chỉ đang sử dụng cô ấy cho ma túy.
It was not well received by the fans.	Nó không được người hâm mộ đón nhận.
Just double that amount.	Chỉ cần gấp đôi số tiền đó.
This may not just be bad science.	Đây có thể không chỉ là khoa học tồi.
Several schools across the city were destroyed.	Một số trường học khắp thành phố đã bị phá hủy.
We would be better off without them.	Chúng tôi sẽ tốt hơn nếu không có họ.
We just know what they did.	Chúng tôi chỉ biết những gì họ đã làm.
Be sure to say.	Hãy chắc chắn để nói.
I went back to the stage and continued.	Tôi đã trở lại sân khấu và tiếp tục.
You do not know that we have to hide.	Bạn không biết rằng chúng tôi phải ẩn.
It's red like blood, but it's not blood.	Nó có màu đỏ như máu, nhưng nó không phải là máu.
We can do it again.	Chúng tôi có thể làm nó lần nữa.
I can't do that with them.	Tôi không thể làm điều đó với họ.
At home or church.	Tại nhà hoặc nhà thờ.
It is a material meaning.	Đó là một ý nghĩa vật chất.
The terms used in the current description are defined as follows.	Các thuật ngữ được sử dụng trong mô tả hiện tại được định nghĩa như sau.
However, radio resources are limited.	Tuy nhiên, các nguồn tài liệu vô tuyến có hạn.
God is love.	Chúa là tình yêu.
He insists this is the law, it's not.	Anh ấy khẳng định đây là luật, nó không phải.
Not that there's anything weird about it, in that sense.	Không phải là có bất cứ điều gì kỳ lạ về nó, theo nghĩa đó.
Getting here is the hard part.	Đến đây là một phần khó khăn.
It will help.	Nó sẽ giúp.
Suddenly it became clear.	Đột nhiên nó trở nên rõ ràng.
It just doesn't make sense.	Nó chỉ không có ý nghĩa.
In different test models.	Trong các mô hình thử nghiệm khác nhau.
Black, low activity.	Màu đen, hoạt tính thấp.
I want people to know that they can make their dreams come true.	Tôi muốn mọi người biết rằng họ có thể biến ước mơ thành hiện thực.
If we go straight to her house, she can't refuse us.	Nếu chúng tôi đến thẳng nhà cô ấy, cô ấy không thể từ chối chúng tôi.
The mixture without the test sample was used as the control.	Hỗn hợp không có mẫu thử được sử dụng làm đối chứng.
He does it on the pitch with his actions.	Anh ấy làm điều đó trên sân bằng hành động của mình.
I will follow him for a month.	Tôi sẽ theo dõi anh ấy trong một tháng.
Note that we never actually see the field.	Lưu ý rằng chúng tôi không bao giờ thực sự nhìn thấy lĩnh vực này.
It was simply another call, another job well done.	Nó chỉ đơn giản là một cuộc gọi khác, một công việc khác được hoàn thành tốt.
They shoot anything that moves.	Họ bắn bất cứ thứ gì di chuyển.
You no longer believe in people.	Bạn không còn tin vào con người nữa.
Only with you.	Chỉ với bạn.
For him, it was simple.	Đối với anh ấy, điều đó thật đơn giản.
We may have rights on our side, but that won't be enough.	Chúng tôi có thể có quyền về phía mình, nhưng điều đó sẽ không đủ.
Now give me water, please.	Bây giờ cho tôi nước, làm ơn.
It was probably the pain that brought him back to himself again.	Đó có lẽ là nỗi đau đã mang anh đến với chính mình một lần nữa.
I have great respect for old families.	Tôi rất kính trọng các gia đình cũ.
Towards the industry.	Hướng đến ngành công nghiệp.
This can last from one day to four months.	Điều này có thể kéo dài từ một ngày đến bốn tháng.
The provision of evidence was denied.	Việc cung cấp bằng chứng đã bị từ chối.
It has no place in the world.	Nó không có chỗ đứng trên thế giới.
So, gently talk to them.	Vì vậy, hãy nhẹ nhàng nói chuyện với họ.
She did a great job for someone her age.	Cô ấy đã làm rất tốt cho một người ở độ tuổi của cô ấy.
His career began on the stage.	Sự nghiệp của anh ấy bắt đầu trên sân khấu.
I hope he's okay.	Tôi hy vọng anh ấy không sao.
I have information.	Tôi có thông tin.
It has a place.	Nó có một nơi.
Once you have done, then hand it over to this higher mind.	Một khi bạn đã làm, sau đó giao nó cho tâm trí cao hơn này.
The kids say otherwise.	Những đứa trẻ tự nói khác.
But you should give yourself a pass on that.	Nhưng bạn nên dành cho mình một sự vượt qua về điều đó.
And have no fear.	Và không sợ hãi.
She just hoped that he felt the same way.	Cô chỉ hy vọng rằng anh cũng cảm thấy như vậy.
He checked on him.	Anh ta đã kiểm tra anh ta.
You do with it what you will do.	Bạn làm với nó những gì bạn sẽ làm.
She remained in that position until her death nine years later.	Cô ấy vẫn ở vị trí đó cho đến khi qua đời 9 năm sau đó.
Here, hold my hand.	Đây, nắm lấy tay tôi.
Maybe you can do the same with the city.	Có lẽ bạn cũng có thể làm điều tương tự với thành phố.
Instead of your own.	Thay vì của riêng bạn.
Just trying to blog every day is getting tough.	Chỉ cố gắng viết blog hàng ngày đang trở nên khó khăn.
They know exactly what they are, and they don't run away from it.	Họ biết chính xác những gì họ đang có, và họ không chạy trốn khỏi nó.
You will find two options that you can choose from.	Bạn sẽ tìm thấy hai tùy chọn mà bạn có thể chọn.
I don't have any problems with that.	Tôi không có bất kỳ vấn đề với điều đó.
This is made by children who make a game of it.	Điều này được thực hiện bởi trẻ em, những người tạo ra một trò chơi của nó.
Exactly, this is deeply personal.	Chính xác thì điều này mang tính cá nhân sâu sắc.
However, I have never experienced that.	Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó.
It's her money.	Đó là tiền của cô ấy.
Be great at one thing.	Trở nên tuyệt vời ở một thứ.
It looks new inside and out.	Nó trông mới từ trong ra ngoài.
Before you can be great, you must be good.	Trước khi bạn có thể trở nên tuyệt vời, bạn phải trở nên tốt.
He died two days later.	Anh ta chết sau đó hai ngày.
It can not be.	Không thể được.
He held the younger one in his arms and picked her up.	Anh ôm con nhỏ hơn trên tay và bế cô lên.
Thus, fifteen papers were reviewed for the purpose of the study.	Vì vậy, mười lăm giấy tờ đã được xem xét cho mục đích của nghiên cứu.
She went to the window, and looked up at the sky.	Cô đi đến bên cửa sổ, và nhìn lên bầu trời.
Never have.	Không bao giờ có.
I can trust him.	Tôi có thể tin tưởng anh ấy.
At first she saw nothing, then she saw something she couldn't believe.	Lúc đầu cô ấy không thấy gì, sau đó, cô ấy nhìn thấy một thứ mà cô ấy không thể tin được.
Set aside and cool completely.	Đặt sang một bên và làm nguội hoàn toàn.
Maybe a little more.	Có thể nhiều hơn một chút.
A comment is in order.	Một bình luận là theo thứ tự.
We survived the football season.	Chúng tôi đã sống sót qua mùa bóng đá.
Let us do our work in peace.	Hãy để chúng tôi làm công việc của chúng tôi trong hòa bình.
Someone will have to tell her.	Ai đó sẽ phải nói với cô ấy.
I shook his hand and walked out.	Tôi bắt tay anh ấy và bước ra ngoài.
They played one final set.	Họ đã chơi một set cuối cùng.
Without looking at me, she took it.	Không cần nhìn tôi, cô ấy đã lấy nó.
Not just anywhere.	Không chỉ ở bất cứ đâu.
I left the building and got in the car.	Tôi rời tòa nhà và lên xe.
We expect him to do that.	Chúng tôi kỳ vọng anh ấy sẽ làm được những điều đó.
That's the great thing about me.	Đó là điều tuyệt vời về tôi.
Within reason, that is.	Trong lý do, đó là.
I don't even need to get close.	Tôi thậm chí không cần đến gần.
The game is as quiet as a game will get.	Trò chơi yên tĩnh như một trò chơi sẽ nhận được.
What they've got now, it's good for both of them.	Những gì họ đã có bây giờ, điều đó thật tốt cho cả hai người.
I think talking.	Tôi nghĩ rằng đang nói.
I received the image.	Tôi nhận được hình ảnh.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
We have to raise three children.	Chúng tôi phải nuôi dạy ba đứa trẻ.
Something is coming in the street behind it.	Một cái gì đó sắp tới trên đường phố đằng sau nó.
Not proof.	Không phải là bằng chứng.
You will need to try again from the beginning.	Bạn sẽ cần phải thử lại từ đầu.
We've got codenames for everything.	Chúng tôi đã có tên mã cho mọi thứ.
I know how to play this game.	Tôi biết làm thế nào để chơi trò chơi này.
The following specific studies are suggested.	Các nghiên cứu cụ thể sau đây được đề xuất.
The best times of my life.	Những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
This is huge.	Điều này là rất lớn.
People know they need this information.	Mọi người biết họ cần thông tin này.
It's just talking.	Nó chỉ là nói chuyện.
You must have pictures.	Bạn phải có hình ảnh.
It leaves my hair very soft and looks lovely.	Nó để lại mái tóc của tôi rất mềm và trông rất đáng yêu.
Word will spread.	Lời sẽ lan truyền.
This is your opportunity to call with personal questions.	Đây là cơ hội để bạn gọi điện với các câu hỏi cá nhân.
You give them nothing.	Bạn không cung cấp gì cho họ.
Use long pieces for the sides and smaller pieces for the top.	Sử dụng các miếng dài cho các bên và các miếng nhỏ hơn cho phần trên cùng.
I have lost three men in the last three years.	Tôi đã mất ba người đàn ông trong ba năm qua.
That is a fair question.	Đó là một câu hỏi công bằng.
He was so clearly the choice they had to make.	Anh ấy quá rõ ràng là sự lựa chọn mà họ phải thực hiện.
Others of his kind would call him the underdog.	Những người khác cùng loại với anh ta sẽ gọi anh ta là kẻ yếu.
The more severe the disease, the higher the level.	Bệnh càng nặng, mức độ càng cao.
Much better without it.	Tốt hơn nhiều nếu không có nó.
Make the most of your space.	Tận dụng tối đa không gian của bạn.
They were determined not to pay him anymore.	Họ quyết tâm không trả cho anh ta nữa.
You let the boys go.	Bạn để các chàng trai đi.
You cannot win.	Bạn không thể giành chiến thắng.
You are now a target.	Bây giờ bạn đã là một mục tiêu.
The main difference between the two types of projects is quite significant.	Sự khác biệt chính giữa hai loại dự án là khá đáng kể.
And autumn is forever.	Và mùa thu đã là mãi mãi.
It can affect both animals and humans.	Nó có thể ảnh hưởng đến cả động vật và con người.
I looked around to see if anything had changed.	Tôi nhìn quanh xem có gì thay đổi không.
Many times, this is not a big deal.	Nhiều khi, đây không phải là một vấn đề lớn.
The words are nice.	Các từ là tốt đẹp.
It was a big fire.	Đó là một ngọn lửa lớn.
Tell him it's dangerous.	Nói với anh ta rằng nó nguy hiểm.
This section is completed with an example of the activity.	Phần này được hoàn thành với một ví dụ về hoạt động.
I really enjoy production.	Tôi thực sự thích sản xuất.
Maybe he should get a new suit.	Có lẽ anh ấy nên lấy một bộ đồ mới.
Looks like it has to do something.	Có vẻ như nó phải làm một cái gì đó.
They just aren't set up to think that way.	Họ chỉ không được thiết lập để nghĩ như vậy.
I have some important information.	Tôi có một số thông tin quan trọng.
I crossed my legs.	Tôi bắt chéo chân.
Stand on my shoulders and reach out, man.	Đứng trên vai tôi và vươn tới, anh bạn.
Assume an object is stored in a computer storage device.	Giả sử một đối tượng được lưu trong thiết bị lưu trữ máy tính.
I thought he would say no, but he said yes.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ nói không, nhưng anh ấy đã nói có.
But somehow he couldn't move his legs.	Nhưng bằng cách nào đó anh ấy không thể cử động được đôi chân của mình.
He has a thin hair on his chest.	Anh ta có một sợi tóc mỏng trên ngực.
My advice is to have an open mind when going into that field.	Lời khuyên của tôi là hãy có một tâm hồn cởi mở khi đi vào lĩnh vực đó.
He eventually settles in and makes a mistake or two.	Cuối cùng anh ấy cũng ổn định và mắc một hoặc hai sai lầm.
He started, and laughed.	Anh ấy bắt đầu, và cười.
It's a given.	Đó là một cho trước.
Look at the current situation and set the rules accordingly.	Nhìn vào tình hình hiện tại và đặt ra các quy tắc cho phù hợp.
It was late afternoon again.	Trời đã xế chiều trở lại.
Until we meet.	Cho đến khi chúng ta gặp nhau.
In addition, the evidence is limited.	Ngoài ra, bằng chứng còn hạn chế.
He never set a record.	Anh ấy chưa bao giờ lập kỷ lục.
But this is also a scene for me.	Nhưng đây cũng là một cảnh quay đối với tôi.
You use what you have.	Bạn sử dụng những gì bạn có.
You have to find your own way.	Bạn phải tự mình tìm ra con đường.
If they don't, then reality will do it for them.	Nếu họ không, thì thực tế sẽ làm điều đó cho họ.
I also want to say that.	Tôi cũng muốn nói điều đó.
There is no way to tell.	Không có cách nào để nói.
That's our thing.	Đó là điều của chúng tôi.
I still live with him there.	Tôi vẫn sống với anh ấy ở đó.
There's no other way, really.	Không có cách nào khác, thực sự.
I don't feel very good.	Tôi không cảm thấy tốt cho lắm.
Two people suffered minor injuries in the accident.	Hai người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn.
Actually quite good.	Thực ra thì khá tốt.
Now hold that image for a moment.	Bây giờ hãy giữ hình ảnh đó trong giây lát.
Other reviews are more mixed.	Các đánh giá khác hỗn hợp hơn.
First, we included a larger number of study subjects.	Đầu tiên, chúng tôi bao gồm một lượng lớn các đối tượng nghiên cứu hơn.
And he does it one day a week.	Và anh ấy làm điều đó một ngày một tuần.
I gently laid him down.	Tôi nhẹ nhàng đặt anh ấy nằm xuống.
Instead of running around the day before each event.	Thay vì chạy quanh ngày trước mỗi sự kiện.
I miss her.	Tôi nhớ cô ấy.
I was shot in the head.	Tôi đã bị bắn vào đầu.
You may or may not find similar facts.	Bạn có thể tìm thấy những dữ kiện tương tự, hoặc có thể không.
I'll come back and fuck you when you need to.	Tôi sẽ quay lại và đụ bạn khi bạn cần.
That, and she really has a desire with the ball.	Điều đó, và cô ấy thực sự có mong muốn với trái bóng.
However, only a few components have been described so far.	Tuy nhiên, chỉ một số thành phần đã được mô tả cho đến nay.
It is very nice.	Nó là rất tốt đẹp.
It will only seem to make sense.	Nó sẽ chỉ có vẻ có ý nghĩa.
We are basically perfect.	Về cơ bản chúng tôi hoàn hảo.
Love is what level you.	Tình yêu là những gì cấp độ bạn.
Parts of this country are only open in the summer.	Các khu vực của đất nước này chỉ mở cửa vào mùa hè.
What happened was crazy.	Chuyện đã xảy ra thật điên rồ.
Get the largest bowl that fits your kitchen.	Lấy một cái bát lớn nhất phù hợp với nhà bếp của bạn.
The sounds are repeated.	Các âm thanh lặp đi lặp lại.
However, no judgment was put into that action.	Tuy nhiên, không có phán quyết nào được đưa vào hành động đó.
He, he just wasn't close enough.	Anh ấy, chỉ là anh ấy không đủ thân thiết.
The girl in the back kills the fish with a stick.	Cô gái đứng sau giết cá bằng gậy.
Or at work.	Hoặc trong công việc.
In it, you are very comfortable.	Trong đó, bạn rất thoải mái.
He also likes her, instantly, and they become.	Anh ấy cũng thích cô ấy, ngay lập tức, và họ trở thành.
It may be right for one person and wrong for another.	Nó có thể đúng với người này và sai với người khác.
Must have in my opinion.	Phải có theo ý kiến ​​của tôi.
Both of those numbers will only increase.	Cả hai con số đó sẽ chỉ tăng lên.
In life sometimes it's best not to know.	Trong cuộc sống đôi khi, tốt nhất là không nên biết.
All the same data is available for both.	Tất cả các dữ liệu giống nhau đều có sẵn cho cả hai.
You will find a way because you have to.	Bạn sẽ tìm thấy một cách bởi vì bạn phải làm.
They move very slowly and will only attack when close enough.	Chúng đi rất chậm và sẽ chỉ tấn công khi đủ gần.
This is a new and useful result that has never been seen before.	Đây là một kết quả mới và hữu ích chưa từng có trước đây.
I wouldn't give up those two for anything.	Tôi sẽ không từ bỏ hai thứ đó vì bất cứ điều gì.
You don't even get cell phone service here.	Bạn thậm chí không nhận được dịch vụ điện thoại di động ở đây.
It sounds very good.	Nó nghe rất hay.
He kept a gentle hand on my shoulder.	Anh ấy giữ một tay nhẹ nhàng trên vai tôi.
They even believe it has been found.	Họ thậm chí tin rằng nó đã được tìm thấy.
And that day is not far away.	Và ngày đó không còn bao lâu nữa.
The house she passed.	Ngôi nhà cô đã đi qua.
Look it up if you don't know it.	Tra cứu nó nếu bạn không biết nó.
Finally, it tells the story of the old process.	Cuối cùng, nó kể câu chuyện về quá trình cũ.
They stepped in to bring about change but changed themselves.	Họ bước vào để mang lại sự thay đổi nhưng bản thân họ đã thay đổi.
Damn him too.	Chết tiệt với anh ta quá.
This reaction mechanism will be explained in the following section.	Cơ chế phản ứng này sẽ được giải thích trong phần sau.
This sweet little thing is limited to just one.	Điều nhỏ bé ngọt ngào này chỉ giới hạn ở một.
The last thing she expects is to fit in.	Điều cuối cùng cô ấy mong đợi là để phù hợp.
But the girl didn't have anything else.	Nhưng cô gái không có bất cứ thứ gì khác.
Burning skin.	Da bỏng rát.
I feel more connected.	Tôi cảm thấy kết nối nhiều hơn.
There was no one else in sight.	Không có ai khác trong tầm nhìn.
The government buys metals on a regular basis.	Chính phủ mua kim loại một cách thường xuyên.
This approach is consistent with recent work by.	Cách tiếp cận này phù hợp với công việc gần đây của.
Four key findings from this review were identified.	Bốn phát hiện chính từ đánh giá này đã được xác định.
You don't have to assume this error is serious.	Bạn không cần phải cho rằng lỗi này là nghiêm trọng.
Be honest with yourself.	Hãy trung thực với bản thân.
You're nervous because you don't know anything about your date.	Bạn đang lo lắng vì không biết gì về cuộc hẹn hò của mình.
Again, children must be observed in their play.	Một lần nữa, trẻ em phải được quan sát trong các trò chơi của chúng.
I love him.	Tôi yêu anh ấy.
We should leave power in the hands of the people.	Chúng ta nên để quyền lực trong tay người dân.
I have rarely seen a more determined criminal.	Tôi hiếm khi thấy một tên tội phạm kiên quyết hơn.
I can't wait to go home and call her.	Tôi nóng lòng muốn về nhà và gọi cho cô ấy.
However, the model is more in line with the former.	Tuy nhiên, mô hình phù hợp hơn là với trước đây.
Add a little water if the mixture is too thick.	Thêm một chút nước nếu hỗn hợp quá đặc.
She moves in slow motion.	Cô ấy di chuyển trong chuyển động chậm.
He hates to listen.	Anh ghét phải lắng nghe.
She started writing songs when she was 9 years old.	Cô bắt đầu viết bài hát khi mới 9 tuổi.
And not just an opportunity.	Và không chỉ là một cơ hội.
Patient after exercise.	Bệnh nhân sau khi tập thể dục.
Or it might not.	Hoặc nó có thể không.
Don't start your game with me or mine.	Đừng bắt đầu trò chơi của bạn với tôi hoặc của tôi.
She has married.	Cô ấy đã kết hôn.
A beautiful girl you have seen me about the wrong ideas.	Một cô gái xinh đẹp mà bạn đã nhìn thấy tôi về những ý tưởng sai lầm.
And maybe he was gone too long.	Và có lẽ anh ấy đã đi quá lâu.
But he is here.	Nhưng anh ấy đang ở đây.
I don't even remember who brought her here.	Tôi thậm chí không nhớ ai là người đã đưa cô ấy đến.
Questions he had never considered.	Những câu hỏi anh chưa bao giờ xem xét.
Let them know that it's okay to be sad.	Hãy để họ biết rằng không sao cả khi buồn.
All you need to do is go search.	Tất cả những gì bạn cần làm là đi tìm kiếm.
What we want to do is understand this.	Những gì chúng tôi muốn làm là hiểu điều này.
Therefore, they were excluded from this analysis.	Do đó, họ đã bị loại khỏi phân tích này.
Just not in public.	Chỉ là không ở nơi công cộng.
Time will pass on this wall more slowly.	Thời gian sẽ trôi qua trên bức tường này chậm hơn.
And the list goes on and on.	Và danh sách cứ tiếp tục dài.
She lives a few doors down.	Cô ấy sống cách đó vài cánh cửa.
This is a more difficult question to answer.	Đây là một câu hỏi khó trả lời hơn.
This is a good fuck.	Đây là một cái chết tiệt tốt.
Take a shot.	Chụp.
He pulled her heart out.	Anh đã kéo trái tim cô ra.
Here's what really happened.	Đây là những gì đã thực sự xảy ra.
I just want to go up.	Tôi chỉ muốn đi lên.
Both animals kept opening their eyes and biting hard.	Cả hai con vật đều liên tục mở mắt và cắn mạnh.
Make a promise to keep it every day.	Hãy hứa sẽ giữ nó hàng ngày.
Wish it would resolve and get over it.	Ước gì nó sẽ quyết tâm và vượt qua nó.
It would be great to have everything in the same niche.	Sẽ thật tuyệt vời khi có mọi thứ trong cùng một lĩnh vực.
Options can be repeated.	Tùy chọn có thể được lặp lại.
That never came.	Điều đó không bao giờ đến.
We are here to change it.	Chúng tôi ở đây để thay đổi nó.
If someone does something nice for you, say thank you.	Nếu ai đó làm điều gì đó tốt đẹp cho bạn, hãy nói lời cảm ơn.
I cannot prove it.	Tôi không thể chứng minh điều đó.
You have to believe in your dreams.	Bạn phải tin vào ước mơ của mình.
Maybe you will be able to tell me.	Có lẽ bạn sẽ có thể cho tôi biết.
An example is this young man who opened a hot dog stand.	Một ví dụ là thanh niên này đã mở quầy bán xúc xích.
However, too long before that, someone on their side joined in.	Tuy nhiên, trước đó quá lâu, một người nào đó về phe của họ đã tham gia.
They received him without much thought.	Họ tiếp nhận anh ta mà không cần suy nghĩ nhiều.
There is a lot of damage done.	Có rất nhiều thiệt hại được thực hiện.
Has become for me.	Đã trở thành đối với tôi.
He was very proud.	Anh ấy đã rất tự hào.
There was no deal on that day.	Không có thỏa thuận nào vào ngày hôm đó.
Four images were used to run this test.	Bốn hình ảnh được sử dụng để chạy thử nghiệm này.
The saying is what comes around go around.	Câu nói là gì những gì đến xung quanh đi xung quanh.
In fact, perfect.	Trong thực tế, hoàn hảo.
That is, the word is given.	Đó là, từ được cho.
There is no blue check mark.	Không có dấu kiểm màu xanh lam.
I was born and raised in this community.	Tôi sinh ra và lớn lên trong cộng đồng này.
Myself.	Tự mình.
We won't kill you.	Chúng tôi sẽ không giết bạn.
Your personal information is not sent with the report.	Thông tin cá nhân của bạn không được gửi cùng với báo cáo.
Until recently is.	Cho đến gần đây là.
That is completely wrong.	Đó là hoàn toàn sai.
And another one.	Và một cái khác.
I know nothing about cancer except it killed you.	Tôi không biết gì về bệnh ung thư ngoại trừ nó đã giết chết bạn.
You want to cover your eyes.	Bạn muốn che mắt của mình.
I have never touched a woman in anger in my life.	Tôi chưa bao giờ chạm vào một người phụ nữ trong cơn giận dữ trong đời.
We both want it that way.	Cả hai chúng tôi đều muốn nó theo cách đó.
Something will have to be done about her.	Sẽ phải làm gì đó về cô ấy.
He's a good guy and a good player.	Anh ấy là một chàng trai tốt và một cầu thủ giỏi.
You still see the same girl from a thousand years ago.	Bạn vẫn nhìn thấy cùng một cô gái từ một ngàn năm trước.
I say the opposite is true.	Tôi nói điều ngược lại là đúng.
We create with passion and prominence.	Chúng tôi tạo ra bằng niềm đam mê và sự nổi bật.
The face is gone.	Khuôn mặt đã biến mất.
If a phone is small, it's probably quite expensive.	Nếu một chiếc điện thoại nhỏ, nó có lẽ khá đắt.
This is definitely a mistake.	Đây chắc chắn là một sai lầm.
And also don't expect much by serving.	Và cũng đừng mong đợi nhiều bằng cách phục vụ.
Which to take, they do not know.	Mà để lấy, họ không biết.
She shouldn't be here.	Cô ấy không nên ở đây.
Looking for work.	Đang tìm kiếm công việc.
However, I want to see the original.	Tuy nhiên, tôi muốn xem bản gốc.
She doesn't crave him.	Cô ấy không khao khát anh.
That woman really knows how to be.	Người phụ nữ đó thực sự biết làm thế nào để có thể.
We love listening to them.	Chúng tôi thích lắng nghe họ.
This makes everything happen very quickly.	Điều này khiến mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.
Oh, and send to your sister.	Oh, và gửi cho em gái của bạn.
Data from men.	Dữ liệu từ nam giới.
He is a real character.	Anh ấy là một nhân vật có thật.
She was employed by other black men as a police officer.	Cô được những người đàn ông da đen khác làm cảnh sát.
I feel safe because of your team.	Tôi cảm thấy an toàn vì đội của bạn.
Just say the magic words, and it will be.	Chỉ cần nói những từ kỳ diệu, và nó sẽ như vậy.
But we can't go back and do it again.	Nhưng chúng ta không thể quay lại và làm lại.
Very simply it doesn't.	Rất đơn giản nó không.
Don't think of the church as an object.	Đừng nghĩ về nhà thờ như một vật thể.
It went against everything they said.	Nó đã đi ngược lại tất cả những gì họ nói.
Not even our money.	Thậm chí không phải tiền của chúng tôi.
If you're like me, you feel emotions.	Nếu bạn giống tôi, bạn thấy cảm xúc.
They offered to make peace.	Họ đề nghị làm hòa.
She waited outside the school for an hour.	Cô ấy đã đợi bên ngoài trường học cả tiếng đồng hồ.
He's okay.	Anh ấy không sao.
Join our site and don't miss the fun.	Tham gia trang web của chúng tôi và đừng bỏ lỡ niềm vui.
Catch the girl.	Bắt cô gái.
They were right about him.	Họ đã đúng về anh ta.
He suggested it to me.	Anh ấy đã gợi ý cho tôi.
But at the end of the service, something happened.	Nhưng khi kết thúc dịch vụ, một điều gì đó đã xảy ra.
Now you see it and now you don't.	Bây giờ bạn thấy nó và bây giờ bạn không.
It's fun and it has those relationships.	Nó rất vui và nó có những mối quan hệ đó.
It kills because it feels the need to kill.	Nó giết vì nó thấy cần phải giết.
I used the following code to get that.	Tôi đã sử dụng mã sau để có được điều đó.
We can say what we want, nothing gets over her.	Chúng tôi có thể nói những gì chúng tôi muốn, không có gì vượt qua được với cô ấy.
The danger is in the latter, not the former.	Nguy hiểm là ở cái sau, không phải cái trước.
This process takes about a minute to complete.	Quá trình này mất khoảng một phút để hoàn thành.
We just write letters to each other.	Chúng tôi chỉ viết thư cho nhau.
Those are two things for sure.	Đó là hai điều chắc chắn.
Just be careful never to stand still or you will be seen.	Chỉ cần cẩn thận đừng bao giờ đứng yên nếu không bạn sẽ bị nhìn thấy.
We are talking to a listening audience.	Chúng tôi đang nói chuyện với một khán giả đang lắng nghe.
Everything is in its place.	Mỗi thứ đều ở vị trí của nó.
It arrived last night so there was plenty of time for the wedding.	Nó đến vào đêm qua nên còn nhiều thời gian cho đám cưới.
For some people, just looking is enough.	Đối với một số người, chỉ cần nhìn là đủ.
We couldn't believe it.	Chúng tôi không thể tin được.
It was a business trip.	Đó là một chuyến công tác.
People don't know whether to laugh or cry.	Người ta không biết nên cười hay nên khóc.
The problem can't wait.	Vấn đề không thể chờ đợi.
We will find her.	Chúng tôi sẽ tìm thấy cô ấy.
I don't even know the word for it.	Tôi thậm chí không biết từ cho nó.
He makes me feel safe.	Anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn.
She wants you to open up.	Cô ấy muốn bạn cởi mở.
Think you can look at him.	Nghĩ rằng bạn có thể nhìn vào anh ta.
They travel is even painted after birth.	Họ đi du lịch thậm chí còn được vẽ sau khi sinh.
Let's end this.	Hãy kết thúc chuyện này đi.
And so the only proper answer is no.	Và vì vậy câu trả lời thích hợp duy nhất là không đưa ra.
However, the approach has clear limitations.	Tuy nhiên, cách tiếp cận có giới hạn rõ ràng.
But the information is not the same.	Nhưng thông tin không giống nhau.
It was a very high draw.	Đó là một trận hòa rất cao.
This is his strong suit.	Đây là bộ đồ mạnh mẽ của anh ấy.
But with money.	Nhưng với tiền.
That's the problem.	Đó là vấn đề.
I used to have the road ahead.	Tôi đã từng có đường ở phía trước.
They say he killed twenty people.	Họ nói rằng hắn đã giết hai mươi người.
Now I close.	Bây giờ tôi đóng cửa.
I have never felt anything like it.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như nó.
The show never actually closed.	Chương trình không bao giờ thực sự đóng cửa.
Both of them went inside.	Cả hai cùng vào trong.
No wonder that's how we remember the third world.	Không có gì ngạc nhiên khi đó là cách chúng ta nhớ về thế giới thứ ba.
Sit very close to him.	Ngồi rất gần anh ấy.
To face the situation with love and surprise.	Để đối mặt với tình huống với tình yêu và sự ngạc nhiên.
I don't know what kind of face she will have to stand on.	Tôi không biết cô ấy sẽ có khuôn mặt như thế nào để đứng lên.
We will not share this information with anyone else.	Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.
Proof that he did both.	Bằng chứng cho thấy anh ta đã làm cả hai điều đó.
Now that advice has changed.	Bây giờ lời khuyên đó đã thay đổi.
And second, it's an easy thing to change.	Và thứ hai, đó là một điều dễ dàng thay đổi.
But we are looking into the future thousands of years.	Nhưng chúng ta đang nhìn về tương lai hàng nghìn năm.
The attack on religion is part of the drive to take full control.	Cuộc tấn công vào tôn giáo là một phần của động lực giành toàn quyền kiểm soát.
Turns out, this is not the case.	Hóa ra, đây không phải là trường hợp.
His decision was made with ease.	Quyết định của anh ấy đã được thực hiện một cách dễ dàng.
He seems deeply concerned.	Anh ấy có vẻ quan tâm sâu sắc.
Anything his family didn't want was on display.	Bất cứ thứ gì gia đình anh không muốn đều được trưng bày.
That's the key, you see.	Đó là chìa khóa, bạn thấy đấy.
We think that's wrong.	Chúng tôi cho rằng điều đó là sai.
They will sell.	Họ sẽ bán.
Sometimes things went wrong.	Đôi khi mọi thứ đã diễn ra sai lầm.
Things are completely different in the case of humans.	Mọi thứ hoàn toàn khác trong trường hợp của con người.
I think they're great and have done a lot of research on this.	Tôi nghĩ rằng chúng thật tuyệt và đã nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này.
She turned around to the room.	Cô quay một vòng về phòng.
It occurs twice as often in boys as in girls.	Nó xảy ra ở trẻ em trai nhiều gấp đôi so với trẻ em gái.
And that's right.	Và đúng như vậy.
Download, core and players will be just as easy to set up.	Tải xuống, cốt lõi và người chơi sẽ dễ dàng thiết lập như vậy.
Part of that is the deadly iceberg.	Một phần trong số đó là tảng băng chết chóc.
Fuck her, fuck me.	Đụ cô ta, đụ em đi.
Our team is getting better.	Nhóm của chúng tôi đang trở nên tốt hơn.
It actually seems to work.	Nó thực sự có vẻ hoạt động.
But this duty is mine.	Nhưng nhiệm vụ này là của tôi.
Sure enough, a fugitive.	Chắc chắn, một người trốn.
It is a small part, but we are responsible for ourselves.	Đó là một phần nhỏ, nhưng chúng tôi tự chịu trách nhiệm.
Think for yourself and be open to new ideas.	Hãy tự suy nghĩ và cởi mở với những ý tưởng mới.
All she had to do was place it.	Tất cả những gì cô ấy phải làm là đặt nó.
Seven hours a day.	Bảy giờ một ngày.
Plaintiff signed the agreement.	Nguyên đơn đã ký thỏa thuận.
We have faith in our quality products.	Chúng tôi có niềm tin vào sản phẩm chất lượng của chúng tôi.
Very slow but with great impact.	Rất chậm nhưng có tác động lớn.
But it looks nice.	Nhưng nó trông đẹp.
Not possible right now.	Không thể ngay bây giờ.
I'm much worse than you think.	Tôi còn tệ hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.
I probably like that the most.	Tôi có lẽ thích điều đó nhất.
I match.	Tôi phù hợp với.
This is where your career begins.	Đây là nơi sự nghiệp của bạn bắt đầu.
And we want everything.	Và chúng tôi muốn mọi thứ.
That is very realistic.	Điều đó rất thực tế.
That she was too afraid to answer.	Điều đó cô đã quá sợ hãi để trả lời.
The greater the importance of an issue, the stronger the emotional response.	Tầm quan trọng của một vấn đề càng lớn thì phản ứng cảm xúc càng mạnh mẽ.
This is because of him.	Điều này là do anh ta.
It was life as it was in the beginning of things.	Đó là cuộc sống như lúc ban đầu của mọi thứ.
As it did in the past.	Như nó đã làm trong quá khứ.
He will do the right thing or try to die.	Anh ta sẽ làm đúng hoặc cố gắng chết.
All he can do is die on the first wall.	Tất cả những gì anh ta có thể làm là chết trên bức tường đầu tiên.
It is definitely very powerful.	Nó chắc chắn rất mạnh mẽ.
Maybe she wouldn't care about that.	Có lẽ cô ấy sẽ không quan tâm đến điều đó.
The choice was clear.	Sự lựa chọn đã rõ ràng.
It made me laugh.	Nó làm tôi cười.
They didn't say no.	Họ không nói không.
That is what makes the old days different from today.	Đó là những gì làm cho ngày xưa khác với ngày hôm nay.
I used to wear it on me.	Tôi đã từng mang nó trên người.
But this is the wrong question.	Nhưng đây là một câu hỏi sai.
All results were confirmed by three independent experiments.	Tất cả các kết quả đã được xác nhận bởi ba thí nghiệm độc lập.
She thought quickly.	Cô nghĩ nhanh.
I've created the form, but am having a small problem.	Tôi đã tạo biểu mẫu, nhưng đang gặp sự cố nhỏ.
Things change, especially here.	Mọi thứ thay đổi, đặc biệt là ở đây.
I can see that.	Tôi có thể thấy rằng.
I can see it quite clearly in it.	Tôi có thể thấy khá rõ trong đó.
Few family, few friends.	Gia đình ít, bạn bè ít.
All for work.	Tất cả cho công việc.
I can call now.	Tôi có thể gọi ngay bây giờ.
I have good reason to leave.	Tôi có lý do chính đáng để rời đi.
They want to kill the little people, the poor people.	Họ muốn giết những người nhỏ bé, những người nghèo khổ.
However, this is a hell of a lot more work.	Tuy nhiên, đây là một địa ngục của nhiều công việc hơn.
Her knee.	Đầu gối cô ấy.
He never believed any of it.	Anh ấy không bao giờ tin bất cứ điều gì trong số đó.
But that's not the only price.	Nhưng đó không phải là giá duy nhất.
There has never been anything so close.	Chưa bao giờ có một cái gì gần như vậy.
Let us save him.	Hãy để chúng tôi cứu anh ta.
The source of the stress was not reported.	Nguồn gốc của căng thẳng không được báo cáo.
So happy with this dress.	Thật hạnh phúc với chiếc váy này.
I took him home.	Tôi đưa anh ấy về nhà.
At this moment, an idea popped into his head.	Lúc này, trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ.
There he discussed various political issues.	Ở đó, ông đã thảo luận về các vấn đề chính trị khác nhau.
She even offered me more money.	Cô ấy thậm chí còn cung cấp cho tôi nhiều tiền hơn.
This amount is almost four times the average for the whole month.	Số tiền này gần gấp bốn lần mức trung bình của cả tháng.
Send him to me.	Gửi anh ấy cho tôi.
That person goes.	Người đó đi.
Not just for women, but for men as well.	Không chỉ dành cho phụ nữ, mà cho cả nam giới.
But not my hand.	Nhưng không phải tay tôi.
She will probably never know.	Cô ấy có thể sẽ không bao giờ biết.
He eventually fell asleep in the hall.	Cuối cùng anh ta ngủ thiếp đi trong hội trường.
It's all part of the plan.	Tất cả là một phần của kế hoạch.
One is that.	Một là đó.
Not the way he might have hoped.	Không phải như cách mà anh ấy có thể đã hy vọng.
If it works, it works, if not, forget it.	Nếu nó hoạt động, nó hoạt động, nếu không, hãy quên nó đi.
I think it sounds really good.	Tôi nghĩ rằng nó phát ra thực sự tốt.
Most of the hated types are gone, although some still remain.	Hầu hết các loại bị ghét đã biến mất, mặc dù một số vẫn còn.
Add oil if necessary.	Thêm dầu nếu cần thiết.
You may think so.	Bạn có thể nghĩ như vậy.
But we need to check what we can do first.	Nhưng chúng ta cần kiểm tra xem chúng ta có thể làm gì trước.
He said he would call me to give details.	Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi để cung cấp thông tin chi tiết.
But he will be absent for a while.	Nhưng anh ấy sẽ vắng mặt trong một thời gian.
The large piece will become the foot.	Mảnh lớn sẽ trở thành bàn chân.
I can smell body odor.	Tôi có thể ngửi thấy mùi cơ thể.
Not in the blood.	Không phải trong máu.
She has to keep it full.	Cô ấy phải giữ nó đầy đủ.
And the dream continues.	Và giấc mơ vẫn tiếp tục.
And you are simply thinking about where to start.	Và bạn chỉ đơn giản là nghĩ về nơi để bắt đầu.
All told, he spent only three years behind bars.	Tất cả đã nói, anh ta chỉ dành ba năm sau song sắt.
Maybe I will do the same.	Có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy.
Stay healthy and beautiful.	Giữ gìn sức khỏe và xinh đẹp.
That happened behind us.	Điều đó đã xảy ra phía sau chúng tôi.
Beware you are pouring oil on yourself.	Hãy coi chừng bạn đang đổ dầu cho chính mình.
From complex to important.	Từ phức tạp đến quan trọng.
Time to find a new best friend.	Đã đến lúc tìm một người bạn thân mới.
The good things of man will last until the last day.	Những điều tốt đẹp của con người sẽ kéo dài cho đến ngày cuối cùng.
Nothing in my head.	Không có gì trong đầu tôi.
Used in two places in the code.	Được sử dụng ở hai nơi trong mã.
Next morning.	Sáng hôm sau.
One final decision.	Một quyết định cuối cùng.
Unreal.	Không có thật.
We have to try to learn from them and make things better.	Chúng tôi phải cố gắng học hỏi từ họ và làm cho mọi thứ tốt hơn.
She had no trouble finding a home that day.	Cô ấy không gặp khó khăn gì khi tìm nhà vào ngày hôm đó.
These characters are so lucky to have each other.	Những nhân vật này thật may mắn khi có nhau.
They couldn't be more wrong.	Họ không thể sai nhiều hơn.
Some rules are meant to be broken.	Một số quy tắc có nghĩa là bị phá vỡ.
We went almost once.	Chúng tôi đã đến gần một lần.
Who knows how long this war will last.	Ai biết được cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu.
I think they got it right by us.	Tôi nghĩ rằng họ đã làm đúng bởi chúng tôi.
We discuss the results in detail.	Chúng tôi thảo luận về các kết quả một cách chi tiết.
He loves his new life.	Anh ấy thích cuộc sống mới của mình.
His parents need his ready money.	Cha mẹ anh ấy cần tiền sẵn sàng của anh ấy.
We give nothing away.	Chúng tôi không cho đi gì cả.
But, we are really close.	Nhưng, chúng tôi thực sự thân thiết.
It has never been like that.	Nó chưa bao giờ được như vậy.
This can be seen in their clothes.	Điều này có thể được nhìn thấy trong quần áo của họ.
I'm sure they'll keep trying to do their best.	Chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục cố gắng làm mọi thứ tốt nhất.
Mix with soft water.	Trộn với nước mềm.
I laughed and ran over to take his hand.	Tôi bật cười và chạy đến nắm lấy tay anh.
Continue to make your statement to the press.	Tiếp tục đưa ra tuyên bố của mình với báo chí.
It was beyond good.	Nó đã vượt quá tốt.
You can also get their help online.	Bạn cũng có thể nhận trợ giúp trực tuyến của họ.
He is finally living his dream.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đang sống trong giấc mơ của mình.
Your request has been met.	Yêu cầu của anh đã được đáp ứng.
Arguments can begin as follows.	Đối số có thể bắt đầu như sau.
Is it me? 	Có phải tôi không?
she speaks.	cô ấy nói.
Even my dreams in the night are easy.	Ngay cả những giấc mơ của tôi trong đêm cũng dễ dàng.
I want him to see what he gave up.	Tôi muốn anh ấy nhìn thấy những gì anh ấy đã từ bỏ.
We can't add anything to what they contain.	Chúng tôi không thể thêm gì vào những gì chúng chứa.
Nor do these just remain online.	Cũng không có những điều này chỉ vẫn trực tuyến.
Come and join the discussion!.	Hãy đến và tham gia thảo luận !.
But it's definitely a good place to start.	Nhưng nó chắc chắn là một nơi tốt để bắt đầu.
There was no doubt in his mind.	Không có nghi ngờ gì trong tâm trí anh ta.
These are new problems.	Đây là những vấn đề mới.
This usually means the player will leave.	Điều này thường có nghĩa là người chơi sẽ rời đi.
But you will love it.	Nhưng bạn sẽ thích nó.
They catch all the people they don't like.	Họ bắt tất cả những người mà họ không thích.
Men age like a fine wine.	Đàn ông có tuổi như một loại rượu ngon.
I get to the bottom of it.	Tôi đi đến tận cùng của nó.
It comes less often and with less energy.	Nó đến ít thường xuyên hơn và ít năng lượng hơn.
They are forming in my head.	Chúng đang hình thành trong đầu tôi.
He doesn't want to hear it.	Anh ấy không muốn nghe nó.
They began to see in the dark.	Họ bắt đầu nhìn thấy trong bóng tối.
These efforts were not entirely successful.	Những nỗ lực này đã không hoàn toàn thành công.
Now we can shoot.	Bây giờ chúng ta có thể bắn.
The next day, they prepared for the journey upstream.	Ngày hôm sau, họ chuẩn bị cho cuộc hành trình ngược dòng sông.
And just start with flat primary colors.	Và chỉ cần bắt đầu với các màu cơ bản phẳng.
Children have shown.	Trẻ em đã thể hiện.
It took him a while to find his voice.	Phải mất một lúc anh mới tìm được giọng nói của mình.
That's exactly what happened.	Đó là chính xác những gì đã xảy ra.
She had to see through it.	Cô phải nhìn thấu nó.
Good luck and smart to do your research.	Chúc bạn may mắn và thông minh để thực hiện nghiên cứu của mình.
You spend a lot of time trying to make someone understand it.	Bạn dành rất nhiều thời gian để cố gắng làm cho ai đó hiểu nó.
They followed me.	Họ đã theo dõi tôi.
This is what we want to show.	Đây là những gì chúng tôi muốn hiển thị.
There are no other weapons.	Không có bất kỳ vũ khí nào khác.
He held up a small black box.	Anh ta giơ một cái hộp nhỏ màu đen lên.
She might as well get tired of him.	Cô ấy cũng có thể mệt mỏi vì anh ta.
They will follow one or two cars behind.	Họ sẽ đi theo một hoặc hai chiếc xe phía sau.
Shoot the ball with two hands.	Sút bóng bằng hai tay.
And his son.	Và con trai anh ấy.
A man with one leg.	Một người đàn ông với một chân.
First, it is necessary to get started.	Đầu tiên, nó là cần thiết để bắt đầu.
I told her to come down and use mine.	Tôi đã nói với cô ấy xuống và sử dụng của tôi.
Great fun to gather and play with.	Vui vẻ tuyệt vời để tập hợp và chơi cùng.
I'm still not sure why that cross works so well.	Tôi vẫn không biết chắc tại sao cây thánh giá đó lại hoạt động tốt như vậy.
I am your wife.	Em là vợ của anh.
The next round will be difficult, that's clear.	Vòng tiếp theo sẽ rất khó, đó là điều rõ ràng.
Then let him take the girl.	Sau đó để anh ta lấy cô gái.
Obviously more than a child.	Rõ ràng là hơn một đứa trẻ.
Yes, that used to happen.	Đúng vậy, điều đó đã từng xảy ra.
No need to put it in the factory anymore.	Không cần phải đặt nó vào nhà máy nữa.
To love is to write and to be loved, to be read.	Yêu là viết và được yêu, được đọc.
It was her voice that did it, bringing him back.	Chính giọng nói của cô đã làm nên điều đó, đưa anh trở lại.
Not good enough today.	Hôm nay không đủ tốt.
Definitely by country.	Chắc chắn theo quốc gia.
I could tell she seemed interested.	Tôi có thể nói rằng cô ấy có vẻ quan tâm.
It's the usual way.	Là cách làm thông thường.
All those things.	Tất cả những điều đó.
We will also need to use other means.	Chúng tôi cũng sẽ cần sử dụng các phương tiện khác.
I'm not with the police.	Tôi không ở với cảnh sát.
Alright, on to the next part.	Được rồi, chuyển sang phần tiếp theo.
Hope you will like this one!.	Hy vọng bạn sẽ thích cái này !.
However, it does not provide a consistent definition.	Tuy nhiên, nó không cung cấp một định nghĩa nhất quán.
Health and human services do.	Các dịch vụ y tế và con người làm được.
Nobody talked about my mother's history ever.	Không ai nói về lịch sử của mẹ tôi bao giờ.
I really hope this helps you.	Tôi thực sự hy vọng điều này sẽ giúp bạn.
He should have been back a long time ago.	Lẽ ra anh ấy đã về từ lâu.
Very well written.	Viết rất tốt.
Both are very helpful to me.	Cả hai đều rất hữu ích cho tôi.
It means what it is.	Nó có nghĩa là nó là gì.
Within minutes, my pain returned.	Trong vòng vài phút, cơn đau của tôi trở lại.
They are smooth and even warm.	Chúng mịn và thậm chí ấm áp.
The best way possible.	Cách tốt nhất có thể.
His is rare and mine is average and good.	Của anh ấy rất hiếm và của tôi ở mức trung bình và tốt.
The only one from that company.	Người duy nhất từ ​​công ty đó.
Remember your fingers.	Nhớ ngón tay của bạn.
But I really don't understand to do so.	Nhưng tôi thực sự không hiểu phải làm như vậy.
After the battle, he was almost out of stamina.	Sau trận chiến, anh ấy gần như không còn thể lực như trước.
Results came as expected.	Kết quả đến như mong đợi.
Everyone here understands.	Mọi người ở đây hiểu.
He's had enough of his own thinking with the whole damn situation.	Anh ấy đã có đủ suy nghĩ của mình với toàn bộ tình huống chết tiệt.
However, this is a dream of a different kind.	Tuy nhiên, đây là một giấc mơ của một loại khác.
Edited.	Thay đổi nội dung.
And you have that influence over people.	Và bạn có ảnh hưởng đó đối với mọi người.
He never thought that she would actually do it.	Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy thực sự sẽ làm điều đó.
They asked what kind of man he was.	Họ hỏi anh ta là loại đàn ông như thế nào.
He never goes out after dark.	Anh ấy không bao giờ ra ngoài sau khi trời tối.
There is still much work to be done.	Vẫn còn nhiều việc phải làm.
The knife is just there to help him finish it.	Con dao chỉ ở đó để giúp anh ta hoàn thành nó.
You become really involved with this guy.	Bạn trở nên thực sự có liên quan với anh chàng này.
And there's no one around.	Và không có ai xung quanh.
State the names and addresses of everyone you know.	Nêu tên và địa chỉ của mọi người mà bạn biết.
It means a whole new world.	Nó có nghĩa là một thế giới hoàn toàn mới.
And why not regular money.	Và tại sao không phải là tiền thường xuyên.
And not on the actual screen.	Và không phải trên màn hình thực tế.
I do the same with my children.	Tôi cũng làm điều tương tự với các con tôi.
I live for that.	Tôi sống vì điều đó.
I recognized the boy's scent.	Tôi nhận ra mùi của cậu bé.
But we'll have a better look.	Nhưng chúng ta sẽ có một cái nhìn tốt hơn.
These are people who can't go anywhere else.	Đây là những người không thể đi bất cứ đâu khác.
I am very happy for a friend.	Tôi rất vui vì một người bạn.
I see that everywhere.	Tôi thấy điều đó ở khắp mọi nơi.
We calculate that time from months down to minutes.	Chúng tôi tính thời gian đó từ hàng tháng xuống hàng phút.
Most words are just fine, nothing more.	Hầu hết các từ chỉ là tốt, không có gì hơn.
Use a small amount to cover your entire face.	Sử dụng một lượng nhỏ để bao phủ toàn bộ khuôn mặt của bạn.
We found that we had to do more.	Chúng tôi thấy rằng chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa.
I think they are very interesting.	Tôi nghĩ chúng rất thú vị.
He didn't say anything, just hugged me out of the chair.	Anh ấy không nói gì, chỉ ôm tôi ra khỏi ghế.
You probably can't if you want to, anyway.	Bạn có thể không thể nếu bạn muốn, dù sao.
More speed and more heat caused more problems.	Tốc độ nhiều hơn và nhiệt nhiều hơn đã gây ra nhiều vấn đề hơn.
These people are not like us.	Những người này không giống như chúng ta.
They are for him.	Chúng dành cho anh ấy.
Only, really.	Chỉ, thực sự.
I should have let him know it paid off.	Tôi nên cho anh ta biết nó đã được đền đáp.
He didn't understand what she said.	Anh không hiểu cô nói gì.
I told him what happened.	Tôi đã nói với anh ấy những gì đã xảy ra.
That's my business.	Đó là chuyện của tôi.
His front teeth were gone.	Những chiếc răng cửa của anh đã biến mất.
I have a simple message.	Tôi có một tin nhắn đơn giản.
All was quiet.	Tất cả đều yên lặng.
It means good for you, too right, that kind of thing.	Nó có nghĩa là tốt cho bạn, quá đúng, loại điều đó.
However, the most important thing was to run and we did it.	Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chạy và chúng tôi đã làm được điều đó.
He'll deal with it later.	Anh ấy giải quyết sau.
There is a storm coming.	Có một cơn bão đang đến.
There is no comparison between people.	Không có bất kỳ sự so sánh nào giữa con người với nhau.
Remember, this is the last time you review it.	Hãy nhớ rằng, đây là lần cuối cùng bạn xem xét nó.
They are very good at home.	Họ rất giỏi ở nhà.
I'm sure you won't be tested any time soon.	Tôi chắc rằng bạn sẽ không sớm được kiểm tra.
The black bar on the right shows the overall cost difference.	Thanh màu đen bên phải cho biết mức chênh lệch chi phí tổng thể.
I don't know, somehow it feels uncomfortable.	Tôi không biết, bằng cách nào đó, nó cảm thấy khó chịu.
He didn't tell anyone.	Anh ấy không nói với ai cả.
Then let her rule the sky.	Vậy thì, hãy để cô ấy thống trị bầu trời.
But there is still a bit of work in me.	Nhưng vẫn còn một chút công việc trong tôi.
Like actual cooking.	Giống như nấu ăn thực tế.
The effect of this on outcomes has never been fully established.	Ảnh hưởng của điều này đối với kết quả chưa bao giờ được thiết lập đầy đủ.
Lots of resources to learn from.	Nhiều nguồn để học hỏi.
He is happy, healthy and full of energy.	Anh ấy vui vẻ, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
Most of the space will be free and open to the public.	Hầu hết không gian sẽ miễn phí và mở cửa cho công chúng.
But a lot of it was recorded around the same time.	Nhưng rất nhiều trong số đó đã được ghi lại cùng thời gian.
It is to make a point.	Nó là để làm cho một điểm.
We have a case, we want your opinion.	Chúng tôi có một trường hợp, chúng tôi muốn ý kiến ​​của bạn.
It is not clear that this is correct.	Nó không phải là rõ ràng rằng điều này là chính xác.
But the young man would not accept the answer of no.	Nhưng chàng trai trẻ sẽ không chấp nhận câu trả lời là không.
The question of the third group made no sense to him.	Câu hỏi của nhóm thứ ba không có ý nghĩa gì đối với anh ta.
I sent you an email but no reply.	Tôi đã gửi cho bạn một email nhưng không thấy hồi âm.
But not now.	Nhưng không phải bây giờ.
And he just realized that they had something.	Và anh ấy chỉ nhận ra rằng họ có một cái gì đó.
I run the following code.	Tôi chạy đoạn mã sau.
It's a terrible business.	Thật là một công việc kinh doanh khủng khiếp.
He will not accept the answer.	Anh ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời.
You bring it up, bring it down.	Bạn đưa nó lên, đưa nó xuống.
It is coming with speed.	Nó đang đến với tốc độ.
Look at hate groups.	Nhìn vào các nhóm ghét.
From or to a particular environment.	Từ hoặc đến một môi trường cụ thể.
This time they saw me coming.	Lần này họ thấy tôi đến.
I highly recommend both.	Tôi rất khuyên bạn nên cả hai.
Of course I have no way of knowing.	Tất nhiên là tôi không có cách nào biết được.
As certainly today.	Như chắc chắn hôm nay.
He adds that personal questions are most important.	Anh ấy nói thêm rằng những câu hỏi cá nhân là quan trọng nhất.
We let everyone in.	Chúng tôi cho mọi người vào.
I do so wanting to be a good role model for the kids.	Tôi làm như vậy muốn trở thành một tấm gương tốt cho bọn trẻ.
Ten minutes, she said.	Mười phút, cô ấy đã nói.
We didn't say anything to each other.	Chúng tôi đã không nói gì với nhau.
He was very happy.	Anh ấy đã rất hạnh phúc.
It's good for his mind.	Nó tốt cho tâm trí của anh ấy.
The user has actually been included in the email list.	Người dùng đã thực sự được đưa vào danh sách email.
I have two minutes.	Tôi có hai phút.
In any case, we should be prepared.	Trong mọi trường hợp, chúng ta nên chuẩn bị.
She is trying to do everything.	Cô ấy đang cố gắng làm tất cả mọi thứ.
Without us and them.	Không có chúng tôi và họ.
This may not work for everyone, but it worked for me.	Điều này có thể không hiệu quả với tất cả mọi người, nhưng nó hiệu quả với tôi.
These problems require creative thinking.	Những vấn đề này đòi hỏi tư duy sáng tạo.
Everything makes them who they are.	Mọi thứ tạo nên con người họ.
Thank you for writing this article.	Cảm ơn bạn đã viết bài này.
Well worth the stop.	Rất đáng để dừng lại.
We talked to them.	Chúng tôi đã nói chuyện với họ.
He did the job perfectly.	Anh ấy đã hoàn thành công việc hoàn hảo.
But she killed someone.	Nhưng cô ấy đã giết một ai đó.
I will do it her way.	Tôi sẽ làm theo cách của cô ấy.
She is like so many others who are resisting.	Cô ấy giống như rất nhiều người khác đang chống lại.
And there's a reason for that.	Và có một lý do cho điều đó.
Even so, they are often seen as the bad guys.	Mặc dù vậy, họ thường bị coi là kẻ xấu.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Of course, some things will be different.	Tất nhiên, một số thứ sẽ khác.
He answered for that name.	Anh ấy trả lời cho cái tên đó.
We can't wait to see more from him.	Chúng tôi không thể chờ đợi để xem thêm từ anh ấy.
Everyone was forced to respond.	Mọi người buộc phải đáp lại.
There are no bars here.	Không có quán bar nào ở đây.
Credit to three stories he didn't write.	Tín dụng cho ba câu chuyện anh ấy đã không viết.
Magic is original.	Phép thuật là nguyên bản.
So no confusion as of now.	Vì vậy, không có sự nhầm lẫn như bây giờ.
They are good things.	Họ là những điều tốt.
This is in the design phase right now.	Điều này đang trong giai đoạn thiết kế ngay bây giờ.
Has caught up.	Đã bắt kịp.
Things had to go big.	Mọi thứ đã phải đi lớn.
In the beginning, he put more effort into his personal success.	Ban đầu, anh ấy cố gắng nhiều hơn vào thành công cá nhân của mình.
Everything worked fine before.	Mọi thứ hoạt động tốt trước đây.
She played three more.	Cô ấy chơi thêm ba cái nữa.
It's a smaller one.	Đó là một cái nhỏ hơn.
Several times before quickly leaving the house.	Vài lần trước khi nhanh chóng rời khỏi nhà.
It's time to turn back.	Đã đến lúc phải quay đầu lại.
Bring some cash with you.	Mang theo một số tiền mặt với bạn.
Furthermore, hold on.	Hơn nữa, hãy nắm giữ.
I don't want any of that.	Tôi không muốn bất kỳ phần nào trong số đó.
He still refuses to answer any of my questions.	Anh ấy vẫn từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
All without incident.	Tất cả không có sự cố.
For several weeks, she thought twice about going for a walk after dark.	Trong vài tuần, cô đã nghĩ kỹ về việc đi bộ sau khi trời tối.
Instead, each is its own.	Thay vào đó, mỗi cái đều là của riêng nó.
Only thing to do.	Điều duy nhất cần làm.
But there is some movement on both sides.	Nhưng có một số chuyển động ở cả hai bên.
Some of them may even be complete.	Một số người trong số họ thậm chí có thể được hoàn thành.
She knew from the first night they met.	Cô biết ngay từ đêm đầu tiên họ gặp nhau.
And pleasure certainly cannot leave the person who feels it completely cold.	Và khoái cảm chắc chắn không thể rời khỏi người cảm thấy nó hoàn toàn nguội lạnh.
This fruit body serves as a type collection.	Thân quả này phục vụ như một bộ sưu tập loại.
We actually had a shot to win in that.	Chúng tôi thực sự đã có một cú đánh để giành chiến thắng trong đó.
All the years after that.	Tất cả những năm sau đó.
We can't risk anyone else knowing.	Chúng ta không thể mạo hiểm với bất kỳ ai khác biết.
Color is not one of them.	Màu sắc không phải là một trong số đó.
Feed her or let her die.	Cho cô ấy ăn hoặc để cô ấy chết.
Patients were asked to rate their current health status.	Bệnh nhân được yêu cầu đánh giá mức độ tình trạng sức khỏe hiện tại của họ.
I need you to keep driving.	Tôi cần bạn tiếp tục lái xe.
She turned to face him.	Cô quay lại đối mặt với anh.
Now consider the following system.	Bây giờ, hãy xem xét hệ thống sau đây.
We treat you the way we want to be treated.	Chúng tôi đối xử với bạn theo cách chúng tôi muốn được đối xử.
No change.	Không có thay đổi.
That gives them some options.	Điều đó cung cấp cho họ một số lựa chọn.
You never have to give me a reason.	Bạn không bao giờ phải cho tôi một lý do.
Old ideas combined with new ideas.	Ý tưởng cũ kết hợp với ý tưởng mới.
I know too little about you.	Tôi biết quá ít về bạn.
Thick and sweet taste.	Vị đặc và ngọt.
He came down and helped.	Anh ấy đã xuống và giúp đỡ.
President of his class.	Chủ tịch của lớp mình.
Another group of people is paid to be controlled by the players.	Một nhóm người khác được trả tiền để được điều khiển bởi những người chơi.
She stood in the middle of the family room.	Cô đứng giữa căn phòng của gia đình.
These people are more experienced.	Những người này có kinh nghiệm hơn.
Especially at this hour.	Đặc biệt là vào giờ này.
He must have come home in my sleep.	Anh ấy chắc đã về nhà trong giấc ngủ của tôi.
It will never catch up.	Nó sẽ không bao giờ bắt kịp.
I can feel everything.	Tôi có thể cảm thấy mọi thứ.
It's not about the dogs.	Đó không phải là về những con chó.
Both are wrong.	Cả hai đều sai.
Looks like no one did.	Có vẻ như không ai đã làm.
There are many people like him, thousands of people.	Có rất nhiều người giống như anh ấy, hàng nghìn người.
This can serve two purposes.	Điều này có thể phục vụ hai mục đích.
You are suffering as much as I am, possibly more.	Bạn đang đau khổ nhiều như tôi, có thể nhiều hơn.
The last of his kind.	Người cuối cùng của loại hình của mình.
Many doors have opened.	Nhiều cánh cửa đã mở ra.
I have found it very useful.	Tôi đã tìm thấy nó rất hữu ích.
But they quickly realized the problem was more complicated.	Nhưng họ nhanh chóng nhận ra vấn đề phức tạp hơn.
It ran its process.	Nó đã chạy quá trình của nó.
In excellent condition.	Trong điều kiện tuyệt vời.
He just had to make this speech in front of everyone.	Anh ấy chỉ cần thực hiện bài phát biểu này trước mặt mọi người.
Lots of people do different things.	Rất nhiều người làm những việc khác nhau.
No good thinking about that now.	Không có suy nghĩ tốt về điều đó bây giờ.
I am so happy about that.	Tôi rất vui vì điều đó.
No line problems.	Không có vấn đề đường dây.
And part of that is his status.	Và một phần trong số đó là địa vị của anh ta.
They are up and gone!.	Họ đang lên và đi !.
It took a while, but that's what happened.	Phải mất một lúc, nhưng đó là những gì đã xảy ra.
I believe the songs.	Tôi tin rằng các bài hát.
Unfortunately, it is unique and should not be repeated.	Thật không may, nó là duy nhất và không nên lặp lại.
Most want me to do it.	Đa số muốn tôi làm điều đó.
Usually, this is not true.	Thông thường, điều này không đúng.
For some, that may be true.	Đối với một số người, điều đó có thể đúng.
If you can come back in an hour, or maybe tomorrow.	Nếu bạn có thể quay lại sau một giờ, hoặc có thể là ngày mai.
And continue to be you.	Và tiếp tục là bạn.
He doesn't think he messed anything up.	Anh ấy không nghĩ mình đã làm hỏng bất cứ thứ gì.
The man stood firm.	Người đàn ông đứng vững.
He will have no one in his life.	Anh ấy sẽ không có ai trong cuộc đời mình.
Now wait a moment.	Bây giờ đợi một chút.
The situation is no different here.	Tình hình không khác ở đây.
They had eight months to try, they didn't try.	Họ có tám tháng để cố gắng, họ đã không cố gắng.
She was sweet to her.	Cô ấy đã được ngọt ngào với cô ấy.
We are designed for rest.	Chúng tôi được thiết kế để nghỉ ngơi.
It wasn't the wrong marriage, it was something else.	Đó không phải là cuộc hôn nhân sai lầm, đó là điều khác.
Action is required.	Hành động là bắt buộc.
And not just their teeth.	Và không chỉ răng của họ.
So here we are.	Vì thế chúng ta ở đây.
There are many different sets of blocks.	Có nhiều bộ khối khác nhau.
The results of this analysis are discussed here.	Kết quả của phân tích này được thảo luận ở đây.
That is my plan.	Đó là kế hoạch của tôi.
A work of art exists by itself and without reference.	Một tác phẩm nghệ thuật tồn tại tự nó và không có tham chiếu.
You cannot die here.	Bạn không thể chết ở đây.
So sad.	Thật đáng buồn.
The trust continues its work today.	Sự tin tưởng vẫn tiếp tục công việc của nó ngày hôm nay.
So far so good, this is working.	Cho đến nay rất tốt, điều này đang hoạt động.
He was in trouble.	Anh ấy đã gặp rắc rối.
Now the population is more stable.	Bây giờ dân cư ổn định hơn.
He will treat this person no different.	Anh ấy sẽ đối xử với người này không khác.
She has never revealed any secrets about it to us, her friends.	Cô ấy chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ bí mật nào về điều đó với chúng tôi, những người bạn của cô ấy.
That is.	Đó là.
Hello.	Xin chào.
I will be taken to their house.	Tôi sẽ được đưa đến nhà của họ.
Not even digital.	Thậm chí không phải kỹ thuật số.
If you don't know what that means, wait and ask me later.	Nếu bạn không biết điều đó có nghĩa là gì, hãy đợi và hỏi tôi sau.
But that's not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp.
Now she controlled him.	Giờ cô đã kiểm soát anh.
We asked them to work with us.	Chúng tôi đã yêu cầu họ làm việc với chúng tôi.
You can fight it.	Bạn có thể chiến đấu với nó.
This is your last and last shot.	Đây là lần chụp cuối cùng và cuối cùng của bạn.
Really accept who you are.	Thực sự chấp nhận con người của bạn.
He continued to talk.	Anh ấy vẫn tiếp tục nói chuyện.
Hope you guys can give me the right advice.	Mong các anh chị cho em lời khuyên đúng đắn.
It is a place worth living.	Thật là một nơi đáng sống.
This rule, however, is not absolute.	Quy tắc này, tuy nhiên, không phải là tuyệt đối.
But in the best possible way.	Nhưng theo cách tốt nhất có thể.
Performance vs.	Hiệu suất vs.
However, to date, direct experimental evidence is limited.	Tuy nhiên, cho đến nay bằng chứng thực nghiệm trực tiếp còn hạn chế.
Everything is possible on foot.	Đi bộ mọi thứ đều có thể.
I think you should join it.	Tôi nghĩ bạn nên tham gia nó.
Yes, she'd seen him kill before.	Phải, cô đã từng thấy anh ta giết người trước đây.
No scaling required.	Không phải mở rộng quy mô.
This feels like now, to you.	Điều này cảm thấy như bây giờ, cho bạn.
But we know that peace is not a natural state.	Nhưng chúng ta biết rằng hòa bình không phải là một trạng thái tự nhiên.
Her father's orders, very sure.	Lệnh của cha cô ấy, rất chắc chắn.
I keep eating and reading, reading and eating.	Tôi tiếp tục ăn và đọc, đọc và ăn.
By common law, it doesn't exist.	Theo luật thông thường, nó không tồn tại.
They are too busy for such things.	Họ quá bận rộn cho những việc như vậy.
You hear a lot of such stories.	Bạn nghe rất nhiều câu chuyện như vậy.
So very lucky.	Vì vậy, rất may mắn.
I have heard about this.	Tôi đã nghe về điều này.
Cry it out or write it down or whatever.	Khóc nó ra hoặc viết nó ra hoặc bất cứ điều gì.
Courts have a duty to protect those rights.	Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ các quyền đó.
Let your brother have a turn.	Hãy để anh trai của bạn có một lượt.
It hurt him.	Nó đã làm tổn thương anh ta.
I don't think we have a striker quite like him.	Tôi không nghĩ chúng tôi có một tiền đạo khá giống anh ấy.
And he's not wrong.	Và anh ấy không sai.
If this happens with other symptoms, there could be something significantly wrong.	Nếu điều này xảy ra với các triệu chứng khác, có thể có điều gì đó không ổn đáng kể.
This requires an additional processing step.	Điều này đòi hỏi một bước xử lý bổ sung.
It's warm and safe here.	Ở đây thật ấm áp và an toàn.
Stupid, stupid kids.	Những đứa trẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch.
His daughter came behind him.	Con gái ông ta đến sau lưng ông ta.
The look on his face confused me.	Vẻ mặt anh ấy khiến tôi bối rối.
That would be something.	Đó sẽ là một cái gì đó.
That may not be the case.	Đó có thể không phải là trường hợp.
Seven patients died during their hospital stay.	Bảy bệnh nhân đã chết trong thời gian nằm viện.
It appears empty.	Nó xuất hiện trống rỗng.
And she got me.	Và cô ấy đã có được tôi.
Well, that's nothing, nothing.	Chà, đó không là gì, không có gì.
I need to keep our son with me longer.	Tôi cần phải giữ con trai của chúng tôi với tôi lâu hơn.
I cannot send it to the public.	Tôi không thể gửi nó cho công chúng.
We will be a team.	Chúng ta sẽ là một đội.
He won't go without her.	Anh ấy sẽ không đi nếu không có cô ấy.
Old love stories are not the same.	Chuyện tình cũ không giống nhau đâu.
Just look at the comments on this post.	Chỉ cần nhìn vào các bình luận trên bài đăng này.
This could turn out to be nothing.	Điều này có thể trở thành không có gì.
You can take it with or without a meal.	Bạn có thể uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.
I will be back the day after tomorrow.	Tôi sẽ quay lại vào ngày mốt.
The dog waited beside him, but watched him, not the field.	Con chó đợi bên cạnh anh ta, nhưng quan sát anh ta chứ không phải cánh đồng.
The big man's hands are telling the real story.	Đôi tay của người đàn ông to lớn đang kể câu chuyện thực tế.
Everything is working fine except for one problem.	Mọi thứ đều hoạt động tốt ngoại trừ một vấn đề.
She didn't even know about the condition until he told her.	Cô thậm chí còn không biết về tình trạng bệnh cho đến khi anh nói với cô.
But the results of this are yet to be seen.	Nhưng kết quả của việc này vẫn chưa được nhìn thấy.
Her father has moved out.	Cha cô đã chuyển ra ngoài.
Our behavior is a function of our decisions, not our conditions.	Hành vi của chúng ta là một chức năng của các quyết định của chúng ta, không phải các điều kiện của chúng ta.
I knew then that she wouldn't give it to me.	Khi đó tôi biết rằng cô ấy sẽ không đưa nó cho tôi.
Neither.	Cũng không.
He was given two hours to lose the extra weight.	Anh ta được cho hai giờ để giảm trọng lượng thêm.
Her easy breakfast is the perfect healthy start to your day.	Bữa sáng dễ dàng của cô ấy là khởi đầu lành mạnh hoàn hảo cho một ngày của bạn.
The user gets something from your attention.	Người dùng thu được điều gì đó từ sự chú ý của bạn.
Just a few hours, he thought.	Chỉ vài giờ thôi, anh nghĩ.
At the front door of his apartment.	Ở cửa trước căn hộ của anh ấy.
His hands are very large, he has long arms.	Bàn tay của anh ấy rất lớn, anh ấy có cánh tay dài.
Now hide again.	Bây giờ lại ẩn nấp.
However, you can actually try this.	Tuy nhiên, bạn thực sự có thể thử điều này.
Obviously something is wrong.	Rõ ràng là có gì đó không ổn.
Don't try to force me.	Đừng cố ép tôi.
Watched on television.	Đã xem trên truyền hình.
But we are together a lot.	Nhưng chúng tôi ở bên nhau rất nhiều.
But he's out there.	Nhưng anh ấy ở ngoài đó.
I just need to save whatever's down there.	Tôi chỉ cần cứu bất cứ thứ gì ở dưới đó.
But maybe that's a good thing.	Nhưng có lẽ đó là một điều tốt.
Very few people know his heart.	Rất ít người biết được tấm lòng của anh.
Need to work.	Cần làm việc.
He is not responsible for the way he is.	Anh ấy không chịu trách nhiệm về cách anh ấy đang tồn tại.
No one else on the team knows how the code works.	Không ai khác trong nhóm biết mã hoạt động như thế nào.
This is necessarily true.	Điều này nhất thiết phải đúng.
You really have great article content.	Bạn thực sự có nội dung bài viết tuyệt vời.
Can easily last a week if not opened continuously.	Dễ dàng có thể kéo dài một tuần nếu không được mở liên tục.
I don't think it will be a factor.	Tôi không nghĩ nó sẽ là một yếu tố.
Yes, it is true.	Vâng, nó là sự thật.
She hoped she wasn't too obvious.	Cô hy vọng mình không quá rõ ràng.
One or two hours a day.	Một hoặc hai giờ một ngày.
I have a feeling it was before.	Tôi có cảm giác nó là trước đây.
A lost boy, found.	Một cậu bé bị lạc, được tìm thấy.
No, not everyone.	Không, tất cả mọi người đều không.
Soon he was fast asleep.	Rất nhanh sau đó anh đã ngủ say.
Her throat closed, her unsuccessful language.	Cổ họng đóng lại, ngôn ngữ không thành công của cô.
Thank you very much for this wonderful business relationship.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho mối quan hệ kinh doanh tuyệt vời này.
The consequences are known.	Hậu quả đã được biết đến.
I need to be ready.	Tôi cần phải sẵn sàng.
I will love that.	Tôi sẽ yêu điều đó.
I hate the word with a passion.	Tôi ghét từ với một niềm đam mê.
Sometimes we forget how young they are.	Đôi khi chúng ta quên rằng họ còn trẻ như thế nào.
There's no doubt about that.	Không nghi ngờ gì về điều đó.
You follow my orders.	Bạn làm theo lệnh của tôi.
He is the captain of the ship.	Anh ấy là trưởng tàu.
And bring it with you if you have one!.	Và hãy mang nó theo nếu bạn có !.
It's a big challenge in that sense.	Đó là một thách thức lớn theo nghĩa đó.
As usual, he was ahead of his time.	Như thường lệ, anh đã đi trước thời đại.
It's a good change, but not a huge one.	Đó là một thay đổi tốt, nhưng không phải là một thay đổi lớn.
Play in the garden.	Ra vườn chơi.
We've seen a lot today and we know it's going to mean trouble tonight.	Hôm nay chúng tôi đã thấy rất nhiều và chúng tôi biết rằng nó sẽ có nghĩa là rắc rối tối nay.
I like your style.	Tôi thích phong cách của bạn.
Happy to read it again.	Vui vẻ khi đọc nó một lần nữa.
But we are getting there.	Nhưng chúng tôi đang đến đó.
Note that here the backlash is not taken into account.	Lưu ý rằng ở đây phản ứng ngược không được tính đến.
A lot of people break everything.	Rất nhiều người rơi vỡ mọi thứ.
I would say free food.	Tôi sẽ nói thức ăn miễn phí.
Don't take it so seriously now.	Đừng quan trọng hóa vấn đề bây giờ.
They don't eat what we eat.	Họ không ăn những gì chúng ta ăn.
Yes, that's absolutely true.	Vâng, điều đó hoàn toàn đúng.
I will recommend it again.	Tôi sẽ đề nghị nó một lần nữa.
It was a strange, wild wish.	Đó là một mong muốn kỳ lạ, hoang dã.
Yes it is possible.	Có nó có thể.
I would simply change the focus.	Tôi chỉ đơn giản là sẽ thay đổi trọng tâm.
It's against my better judgment.	Nó chống lại sự đánh giá tốt hơn của tôi.
Because this is love.	Bởi vì đây là tình yêu.
However, here, you have to seriously consider some key aspects.	Tuy nhiên, ở đây, bạn phải nghiêm túc xem xét một số khía cạnh chính.
I hit three.	Tôi đánh ba.
Light traffic.	Giao thông nhẹ.
We create our own as we go.	Chúng tôi tự tạo ra khi chúng tôi đi.
That's her pattern.	Đó là khuôn mẫu của cô ấy.
The products are out there.	Các sản phẩm được ra khỏi đó.
But this is not the case.	Nhưng đây không phải là trường hợp.
And it seems like common sense.	Và nó có vẻ như là lẽ thường.
If you see any, you need to remove them.	Nếu bạn thấy bất kỳ, bạn cần phải loại bỏ chúng.
I think it could be the basis of something pretty amazing.	Tôi nghĩ nó có thể là cơ sở của một cái gì đó khá tuyệt vời.
And we like it like that.	Và chúng tôi thích nó như thế.
Your brain is a book, while your mind is a story.	Bộ não của bạn là một cuốn sách, trong khi tâm trí của bạn là một câu chuyện.
On the other hand, I feel pretty good.	Mặt khác, tôi cảm thấy khá tốt.
It was good that she let me come early.	Thật tốt khi cô ấy cho tôi đến sớm.
Tell me what happened, so we both know it.	Hãy kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra, để hai chúng ta biết điều đó.
However, they add to the problem.	Tuy nhiên, chúng làm tăng thêm vấn đề.
The word has the least effect.	Từ đó có hiệu lực ít nhất.
Tonight, everything about her appearance was correct.	Tối nay, mọi thứ về sự xuất hiện của cô ấy đều đúng.
Now this process takes about an hour.	Bây giờ quá trình này mất khoảng một giờ.
But if you really want to, I can update it for you.	Nhưng nếu bạn thực sự muốn, tôi có thể cập nhật nó cho bạn.
But the next day there was a big storm.	Nhưng ngày hôm sau có một cơn bão lớn.
She didn't give him a choice.	Cô không cho anh ta một sự lựa chọn.
Maybe we can learn to be poor inside.	Có lẽ chúng ta có thể học cách nghèo bên trong.
For others, coming here is the only way they can see themselves.	Đối với những người khác, đến đây là cách duy nhất để họ có thể nhìn thấy chính mình.
That dog was scared to death.	Con chó đó sợ chết khiếp.
Then another person entered.	Sau đó, một người khác đã vào.
I should finish my speech and sit down.	Tôi nên kết thúc bài phát biểu của mình và ngồi xuống.
The new running track brings new blood to the fans.	Đường chạy mới mang đến dòng máu mới cho người hâm mộ.
I have never seen this before.	Tôi chưa từng thấy điều này trước đây.
It has grown stronger towards the end of the year.	Nó đã phát triển mạnh mẽ hơn vào cuối năm.
I have something to say to my sister.	Tôi có vài điều muốn nói với em gái tôi.
But if this is true, then the case is closed.	Nhưng nếu điều này là đúng, thì vụ án đã kết thúc.
It tested my faith in myself.	Nó đã thử thách niềm tin của tôi vào bản thân.
She is waiting for me outside the house.	Cô ấy đang đợi tôi bên ngoài ngôi nhà.
We prepared for almost everything and agreed.	Chúng tôi đã chuẩn bị cho hầu hết mọi thứ và đã đồng ý.
During this process, the samples are kept on ice.	Trong quá trình này, các mẫu được giữ trên đá.
Basically, this is even more than it looks.	Về cơ bản, điều này thậm chí còn nhiều hơn vẻ bề ngoài.
But not tonight.	Nhưng không phải đêm nay.
I will never know.	Tôi sẽ không bao giờ biết.
She saw the tears.	Cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt.
Immediately, please.	Ngay lập tức, xin vui lòng.
Hair, neck, shoulders.	Tóc, cổ, vai.
It's a local variable.	Đó là một biến cục bộ.
I will never say that.	Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó.
Drink it.	Uống đi.
I went to his wedding.	Tôi đã đến dự đám cưới của anh ấy.
Give me strength.	Cho tôi sức mạnh.
And you have to give them hope.	Và bạn phải cho họ hy vọng.
He absolutely loves them.	Anh ấy hoàn toàn yêu họ.
They will never be able to do that to you again.	Họ sẽ không bao giờ có thể làm điều đó với bạn nữa.
And can vote.	Và có thể bỏ phiếu.
She will be here right now.	Cô ấy sẽ ở đây ngay bây giờ.
Then none of you will.	Sau đó, không ai trong số các bạn sẽ.
However, we can mix it up.	Tuy nhiên, chúng ta có thể trộn lẫn nó.
My fingers are thin but strong.	Các ngón tay của tôi mỏng nhưng khỏe.
Damn, what is that.	Chết tiệt, cái gì vậy.
It's hard to hear ordinary speech.	Thật khó để nghe lời nói bình thường.
However, it soon became clear that she had not changed.	Tuy nhiên, nó sớm trở nên rõ ràng rằng cô ấy đã không thay đổi.
I asked her to drive me home.	Tôi yêu cầu cô ấy chở tôi về.
My bag fell to the floor.	Túi xách của tôi rơi xuống sàn.
Then we asked ourselves what we would do with it.	Sau đó, chúng tôi tự hỏi mình rằng chúng tôi sẽ làm gì với nó.
This should not be expected of him.	Điều này không nên mong đợi ở anh ta.
Limited resources can cut it one of two ways.	Nguồn lực hạn chế có thể cắt giảm một trong hai cách.
I feel like I'm dying inside.	Tôi cảm thấy như chết đi trong lòng.
Her decision is personal.	Quyết định của cô ấy là cá nhân.
I want to make him like a cat.	Tôi muốn biến anh ấy như một con mèo.
But this is only half the trip.	Nhưng đây chỉ là một nửa chuyến đi.
I am a weapon master and a student of war.	Tôi là một bậc thầy vũ khí và một học trò của chiến tranh.
He has nice, even teeth.	Anh ta có hàm răng đều, đẹp.
Contact the program for more information.	Liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin.
And he left the country, instead of being arrested.	Và anh ta đã rời khỏi đất nước, thay vì bị bắt.
Please see the code examples below.	Vui lòng xem các ví dụ mã bên dưới.
The only problem is the smell.	Vấn đề duy nhất là mùi.
But the problem is that it only works when the internet is connected.	Nhưng vấn đề là nó chỉ hoạt động khi internet được kết nối.
You will have a new life.	Bạn sẽ có một cuộc sống mới.
There's not much you can do about it.	Bạn không thể làm gì nhiều về việc đó.
You have everything.	Bạn có tất cả mọi thứ.
Oh, and pay for technology too.	Ồ, và trả tiền cho công nghệ nữa.
Let them understand that they did me right.	Hãy để họ hiểu rằng họ làm tôi không sai.
They drove past.	Họ đã lái xe qua.
On a rock.	Trên một cục đá.
Take it, go on, take it.	Cầm lấy, tiếp tục, cầm lấy.
We both feel something about our future within these walls.	Cả hai chúng tôi đều cảm thấy điều gì đó về tương lai của mình trong những bức tường này.
The machine won't mention it.	Máy sẽ không đề cập đến nó.
No weapons with hands.	Không có vũ khí với tay.
She didn't see me until now.	Cô ấy không gặp tôi cho đến bây giờ.
He doesn't want to fix them.	Anh ấy không muốn sửa chúng.
But it's not just about pain relief.	Tuy nhiên không chỉ giúp giảm đau.
She had a certain hope in him now.	Cô đã có một hy vọng nhất định vào anh lúc này.
Don't need anything.	Không cần bất kỳ thứ gì.
These people have nothing that we know.	Những người này không có gì mà chúng ta biết.
A good start is to keep this conversation going.	Một khởi đầu tốt là giữ cho cuộc trò chuyện này tiếp tục.
It has no characteristics of its own.	Nó không có đặc điểm của riêng nó.
Consciousness about me is not constant.	Ý thức về tôi không phải là bất biến.
When you find her, it will feel more real.	Khi bạn tìm thấy cô ấy, nó sẽ cảm thấy thật hơn.
So he can stay where he is.	Vì vậy, anh ấy có thể ở lại nơi anh ấy đang ở.
Think about this.	Nghĩ về điều này.
She knew what she had to do.	Cô biết mình phải làm gì.
I got up at seven this morning to have breakfast with them.	Tôi dậy lúc bảy giờ sáng nay để ăn sáng với họ.
Dad was with them.	Bố đã ở bên cạnh họ.
No complications, just as she said.	Không có biến chứng, đúng như cô ấy nói.
Of course you can't read it.	Tất nhiên là bạn không thể đọc nó.
These are smart.	Những thứ này thật thông minh.
I know he will lose.	Tôi biết anh ấy sẽ thua.
We focus on giving advice.	Chúng tôi tập trung vào việc đưa ra lời khuyên.
It broke her down.	Nó đã khiến cô ấy suy sụp.
This woman cannot know.	Người phụ nữ này không thể biết.
There is no definite period in relation to education.	Không có khoảng thời gian xác định liên quan đến giáo dục.
Your mind and relationships can also use one.	Tâm trí và các mối quan hệ của bạn cũng có thể sử dụng một.
Instead he just nodded.	Thay vào đó anh chỉ gật đầu.
I stood there not knowing what to do.	Tôi đứng đó không biết phải làm sao.
I can't keep them back.	Tôi không thể giữ chúng trở lại.
It was a beautiful morning with little wind.	Đó là một buổi sáng đẹp trời và ít gió.
It's not safe to stay in a car.	Để ở trong xe không an toàn.
I want to believe that.	Tôi muốn tin điều đó.
That fact has not changed.	Thực tế đó không thay đổi.
Because at the time it seemed to me beyond the question.	Bởi vì tại thời điểm đó đối với tôi nó dường như vượt quá câu hỏi.
Or at least something they can understand.	Hoặc ít nhất một cái gì đó họ có thể hiểu.
Create something, if you must.	Tạo ra một cái gì đó, nếu bạn phải.
There was no point in giving them a chance to side with her.	Không có ích gì khi cho họ cơ hội đứng về phía cô.
The number of observations is indicated in the cases where the value is missing.	Số lượng quan sát được chỉ ra trong các trường hợp thiếu giá trị.
The problem is, he didn't quite win.	Vấn đề là, anh ấy đã không hoàn toàn giành chiến thắng.
The girls are very annoying.	Các cô gái rất khó chịu.
He has seen this movie before.	Anh ấy đã từng xem bộ phim này trước đây.
But she didn't say.	Nhưng cô ấy không nói.
I feel hurt.	Tôi cảm thấy tổn thương.
Success comes with a hefty price tag.	Thành công đến với một cái giá khá đắt.
Will stay there again.	Sẽ ở lại đó một lần nữa.
Don't close the door from this one.	Đừng đóng cửa khỏi cái này.
And run again.	Và chạy nữa.
There was no help for him.	Không có sự giúp đỡ nào cho anh ta.
Some people get something they need.	Một số người nhận được một số thứ mà họ cần.
Both are moving.	Cả hai đều đang di chuyển.
Request.	Yêu cầu.
Let's play politics.	Hãy chơi trò chính trị.
It was done before they became friends.	Nó đã được thực hiện trước khi họ trở thành bạn bè.
I do not want to know.	Tôi không muốn biết.
That's not like her.	Như vậy không giống cô ấy.
That is finance.	Đó là tài chính.
However, it doesn't have to be there.	Tuy nhiên, nó không cần phải ở đó.
Looking out to the world.	Nhìn ra thế giới.
This call then.	Lời kêu gọi này sau đó.
He lost his people.	Anh ta đã mất người của mình.
And forgot to taste.	Và quên không nếm thử.
Have a good day.	Có một ngày tốt lành.
I wonder what movie it could be.	Tôi tự hỏi đó có thể là bộ phim nào.
It is truly a relief.	Nó thực sự là một sự nhẹ nhõm.
Any of these options are fine.	Bất kỳ tùy chọn nào trong số này đều tốt.
No vehicle passed him in either direction.	Không có xe nào vượt qua anh ta theo cả hai hướng.
Her purpose is to lead you home to me, within you.	Mục đích của cô ấy là dẫn bạn về nhà với tôi, bên trong bạn.
You don't have much.	Bạn không có gì nhiều.
This in turn had two significant effects on them.	Điều này lại có hai tác động đáng kể đối với họ.
It's coming towards me.	Nó đang đi về phía tôi.
Join us now!.	Tham gia cùng chúng tôi ngay!.
The main components of both programs and their results are described.	Các thành phần chính của cả hai chương trình và kết quả của chúng được mô tả.
We are about to begin the release process.	Chúng tôi sắp bắt đầu quá trình phát hành.
In as little as five minutes, you should get a response.	Trong ít nhất năm phút, bạn có thể nhận được phản hồi.
You are on your first business trip.	Bạn đang đi công tác đầu tiên.
But look straight ahead.	Nhưng nhìn thẳng về phía trước.
She has straight brown hair and brown eyes.	Cô ấy có mái tóc nâu thẳng và đôi mắt nâu.
All those things.	Tất cả những thứ đó.
Everything will take longer than expected.	Mọi thứ sẽ lâu hơn dự kiến.
Yes, yes, in love.	Vâng, vâng, trong tình yêu.
Well done bro, well done.	Làm tốt lắm anh ơi, làm tốt lắm.
My passion for life has driven me through the years.	Niềm đam mê cuộc sống đã thúc đẩy tôi trong suốt những năm qua.
She needs to be close to everyone.	Cô cần được gần gũi với tất cả mọi người.
You never know where you might find your source.	Bạn không bao giờ biết bạn có thể tìm thấy nguồn của mình ở đâu.
All the protection in the world doesn't make it feel any better.	Tất cả sự bảo vệ trên thế giới không làm cho nó cảm thấy tốt hơn chút nào.
We would never have had a chance to fight without his help.	Chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chiến đấu nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy.
I look forward to working with you!.	Tôi mong muốn được làm việc với bạn!.
Go with time.	Đi với thời gian.
This is not the first time he has done such a thing.	Đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm một điều như vậy.
This may be due to the difference of our study population.	Điều này có thể do sự khác biệt của dân số nghiên cứu của chúng tôi.
No, you have to do that first.	Không, bạn phải làm điều đó trước.
Best when they get stuck.	Tốt nhất là khi họ gặp khó khăn.
This doesn't seem real.	Điều này dường như không có thật.
I myself don't listen to me.	Bản thân tôi không nghe tôi.
Maybe you sit there and read a book, and feel good.	Có thể bạn ngồi đó và đọc một cuốn sách, và cảm thấy thoải mái.
She picked up her cell phone and dialed her home number.	Cô nhấc điện thoại di động và gọi đến số nhà của mình.
The day will come when our attackers will die.	Sẽ đến ngày những kẻ tấn công chúng ta sẽ chết.
Just empty words.	Chỉ là những lời nói suông.
I'm not too sure about my solution.	Tôi không quá chắc chắn về giải pháp của mình.
An interesting group.	Một nhóm thú vị.
You have only just touched the surface of understanding.	Bạn chỉ mới chạm vào bề mặt của sự hiểu biết.
That was true in my case.	Điều đó đã đúng trong trường hợp của tôi.
You have to control him.	Bạn phải kiểm soát anh ta.
The meanings of the various parameters are explained in the text.	Ý nghĩa của các tham số khác nhau được giải thích trong văn bản.
I want to talk to them.	Tôi muốn nói với họ.
You won't feel safe, and for good reason.	Bạn sẽ không cảm thấy an toàn, và vì lý do chính đáng.
He did, no problem.	Anh ấy đã làm, không có vấn đề gì.
The old year is over, the new year is about to begin.	Năm cũ đã xong, năm mới sắp bắt đầu.
I think these things go with everything.	Tôi nghĩ rằng những điều này đi với tất cả mọi thứ.
As fast as you can, anyway.	Nhanh nhất có thể, dù sao.
And this is where things get complicated.	Và đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp.
They know everything.	Họ biết tất cả mọi thứ.
So this is part of the game.	Vì vậy, đây là một phần của trò chơi.
Even then it would be difficult.	Ngay cả sau đó nó sẽ là khó khăn.
Just go on and on.	Cứ tiếp tục và tiếp tục.
Then both are the same.	Sau đó, cả hai đều như vậy.
It feels as if the influence of society makes it easier.	Nó cảm thấy như thể ảnh hưởng của xã hội làm cho nó dễ dàng hơn.
She was once a child.	Cô ấy đã từng là một đứa trẻ.
My mind was ready but my body thought otherwise.	Tâm trí tôi đã sẵn sàng nhưng cơ thể tôi đã nghĩ khác.
Sit out here.	Ngồi ra này.
We talked about some flowers growing around it.	Chúng tôi đã nói về một số bông hoa mọc xung quanh nó.
The teachers here are very good at their job and very helpful.	Các giáo viên ở đây rất giỏi trong công việc của họ và giúp đỡ rất nhiều.
We can't help but wonder what more is to come.	Chúng tôi không thể không tự hỏi điều gì nhiều hơn sẽ đến.
But in the end he pushed her too far.	Nhưng cuối cùng anh đã đẩy cô đi quá xa.
He has a bad temper but he is honest.	Anh ấy có một tính xấu nhưng anh ấy trung thực.
Things could be very different.	Mọi thứ có thể rất khác.
Do your best today so you can be your best tomorrow!.	Hãy làm tốt nhất ngày hôm nay để bạn có thể tốt nhất vào ngày mai !.
You must have force.	Bạn phải có lực.
Marriage is understood everywhere, every country.	Hôn nhân được hiểu ở mọi nơi, mọi quốc gia.
He died in the hospital 9 months later.	Anh ấy chết trong bệnh viện 9 tháng sau đó.
I didn't call her for two weeks.	Tôi đã không gọi cho cô ấy trong hai tuần.
Her mind, her body.	Tâm trí cô ấy, cơ thể cô ấy.
All four.	Bốn hết.
She is, indeed, very clean.	Cô ấy, thực sự, rất sạch sẽ.
You have to keep doing this over and over.	Bạn phải tiếp tục làm điều này lặp đi lặp lại.
Or, perhaps, especially these.	Hoặc, có lẽ, đặc biệt là những.
And no one was hurt.	Và không ai bị thương.
That, in turn, can only improve relationships.	Điều đó, đến lượt nó, chỉ có thể cải thiện các mối quan hệ.
The floor becomes solid as the sides become clear.	Sàn nhà trở nên rắn chắc khi các mặt bên trở nên rõ ràng.
We do not build such houses in our time.	Chúng tôi không xây dựng những ngôi nhà như vậy trong thời đại của chúng tôi.
That doesn't happen much anymore.	Điều đó không còn xảy ra nhiều nữa.
What he needs is understanding.	Điều anh ấy cần là sự hiểu biết.
And it still fails.	Và nó vẫn không thành công.
Nothing much.	Không có gì to tát.
It is just an understanding.	Nó chỉ là một sự hiểu biết.
And when she comes back, release your pressure.	Và khi cô ấy trở lại, hãy giải phóng áp lực của bạn.
Use a software program that you are comfortable with.	Sử dụng chương trình phần mềm mà bạn cảm thấy thoải mái.
Feeling cold as ice.	Cảm giác lạnh như đá.
All have proven negative.	Tất cả đã được chứng minh là tiêu cực.
Not until now.	Không phải cho đến bây giờ.
There we left the car.	Ở đó chúng tôi rời khỏi xe.
He realized that they were using his family against him.	Anh nhận ra rằng họ đang lợi dụng gia đình anh để chống lại anh.
If you are a woman.	Nếu bạn là phụ nữ.
Oh, no, nothing like that.	Ồ, không, không có gì giống như vậy.
Your own world right now.	Thế giới của riêng mình ngay bây giờ.
Our art class.	Lớp học nghệ thuật của chúng tôi.
Let it be now.	Hãy để nó ngay bây giờ.
I no longer keep up with current events.	Tôi không còn theo kịp các sự kiện hiện tại.
I just can't work with it anymore today.	Tôi chỉ không thể làm việc với nó nữa hôm nay.
Away from home.	Ra khỏi nhà.
That has to do for the book.	Điều đó phải làm cho cuốn sách.
The rest of the energy is lost as waste heat.	Phần còn lại của năng lượng bị mất dưới dạng nhiệt thải.
I won't live like this.	Tôi sẽ không sống như thế này.
He was shot several times in the chest.	Anh ta đã bị bắn nhiều phát vào ngực.
It offers free private parking.	Nơi đây có bãi đậu xe riêng miễn phí.
If you haven't worked with one yet, you should.	Nếu bạn chưa làm việc với một cái nào, bạn sẽ làm được.
This time we do it in a different way.	Lần này chúng tôi làm điều này theo một cách khác.
And we stuck with them.	Và chúng tôi bị mắc kẹt với chúng.
Within five years, his company had grown.	Trong vòng năm năm, công ty của anh ấy đã phát triển.
Here is the part of my code that does nothing.	Đây là phần mã của tôi không làm gì cả.
The feedback frequency, the critical frequency must be detected first.	Tần số phản hồi, tần số tới hạn phải được phát hiện trước.
But she is a wild card.	Nhưng cô ấy là một con bài hoang dã.
Maybe you have, maybe you don't.	Có lẽ bạn có, có lẽ bạn không.
The physical environment can only be a very small part of it.	Môi trường vật chất chỉ có thể là một phần rất nhỏ của nó.
Email the list to a friend.	Gửi danh sách qua email cho một người bạn.
I fear the dark.	Tôi sợ bóng tối.
Still something isn't right.	Vẫn có gì đó không đúng.
He was six years old when he took a man's life for the first time.	Anh ấy sáu tuổi khi lần đầu tiên cướp đi mạng sống của một người đàn ông.
However, gender-specific agreement is very poor.	Tuy nhiên, thỏa thuận cụ thể về giới rất kém.
Or maybe not go.	Hoặc có thể không đi.
They received last night.	Họ đã nhận được đêm qua.
Repeat with remaining ice.	Lặp lại với nước đá còn lại.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
I wrote a bit in high school about various things.	Tôi đã viết một chút ở trường trung học về nhiều thứ khác nhau.
Deep down, she knew it had to be true.	Trong sâu thẳm, cô biết điều đó phải đúng.
We can't wait to show you the results.	Chúng tôi không thể chờ đợi để hiển thị kết quả cho bạn.
Now we take care of them.	Bây giờ chúng tôi chăm sóc cho họ.
On any of them.	Trên bất kỳ người nào trong số họ.
Not everyone can do that.	Không phải ai cũng có thể làm như vậy.
Only this is true here.	Chỉ có điều này đúng ở đây.
However, he did not go get his gun.	Tuy nhiên, anh ta không đi lấy súng của mình.
You heard what he said.	Bạn đã nghe những gì anh ấy nói.
I have said so much.	Tôi đã nói nhiều như vậy.
We just take it day by day.	Chúng tôi chỉ lấy nó từng ngày.
It happens to them.	Nó xảy ra với họ.
I want to use it at work.	Tôi muốn sử dụng nó trong công việc.
Don't keep up and you die.	Không theo kịp và bạn chết.
He's smart and approachable, positive and fun to be around.	Anh ấy thông minh và dễ gần, tích cực và vui vẻ khi ở bên.
And it will take a big man to accept that!.	Và sẽ cần một người đàn ông lớn chấp nhận điều đó !.
Their purpose in the game is unknown.	Mục đích của họ trong trò chơi là không rõ.
Survival begins to be a real concern.	Sự sống còn bắt đầu là một mối quan tâm thực sự.
Your personal information is never published, sold or shared.	Thông tin cá nhân của bạn không bao giờ được công bố, bán hoặc chia sẻ.
For the development has been done with them.	Đối với sự phát triển đã được thực hiện với họ.
I can understand that.	Tôi có thể hiểu được điều đó.
Something he saw.	Một cái gì đó anh ta đã thấy.
He is the quiet type.	Anh ấy thuộc tuýp người trầm tính.
That's what ultimately adds to the confusion.	Đó là điều cuối cùng làm tăng thêm sự bối rối.
They play the right game.	Họ chơi trò chơi đúng.
We are in a good position.	Chúng tôi đang ở một vị trí tốt.
We have wanted to work together for a long time.	Chúng tôi đã muốn làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
He's had a pretty good life.	Anh ấy đã có một cuộc sống khá tốt.
Just can't do it.	Chỉ là không thể làm được.
She changed the subject.	Cô ấy thay đổi chủ đề.
I move on.	Tôi bước tiếp.
It was just a natural result of their circumstances.	Nó chỉ là kết quả tự nhiên của hoàn cảnh của họ.
For this reason, studies of the type described here are very important.	Vì lý do này, các nghiên cứu về loại được mô tả ở đây là rất quan trọng.
However, beyond this, confidence quickly dries up.	Tuy nhiên, ngoài điều này, sự tự tin nhanh chóng cạn kiệt.
Let them dry for a few days.	Để chúng khô trong vài ngày.
So she feels.	Vì vậy, cô cảm thấy.
That's how it works for us.	Đó là cách nó hoạt động với chúng tôi.
Look at the total amount in your bill.	Nhìn vào tổng số tiền trong hóa đơn của bạn.
He knows the game.	Anh ấy biết trò chơi.
We sit in our car.	Chúng tôi ngồi trong xe của chúng tôi.
Let your mind go.	Hãy để tâm trí của bạn đi.
For me, it's like being at home.	Đối với tôi, nó giống như ở nhà.
I looked at both to read the situation.	Tôi nhìn cả hai để đọc tình hình.
Once you've made some decisions, let me know.	Khi bạn đã đưa ra một vài quyết định, hãy cho tôi biết.
We spent the night as husband and wife.	Chúng tôi đã qua đêm như vợ chồng.
You can see more about the kind of fun we can have.	Bạn có thể xem thêm về loại hình thú vị mà chúng tôi có thể có.
The fans want to see it happen.	Những người hâm mộ muốn thấy nó xảy ra.
And feel their love.	Và cảm nhận tình cảm của họ.
One will fit and one will not.	Một cái sẽ phù hợp và một cái không vừa.
I didn't make this up.	Tôi không bịa ra chuyện này.
No problem for the right.	Không có vấn đề cho bên phải.
Bill was there.	Bill đã ở đó.
The problem was, he had no plans to make such a trip.	Vấn đề là, anh không có kế hoạch thực hiện một chuyến đi như vậy.
I can't even sit down at home.	Tôi thậm chí không thể ngồi xuống ở nhà.
But looking out the window there is beauty.	Nhưng nhìn bên ngoài cửa sổ thì có vẻ đẹp.
Furthermore, we include a relatively large number of women.	Hơn nữa, chúng tôi bao gồm một số lượng tương đối lớn phụ nữ.
The third time, she brought her father.	Lần thứ ba, cô ấy đưa bố cô ấy.
The silence that once felt special and rich now feels empty.	Sự im lặng từng có cảm giác đặc biệt và phong phú giờ lại cảm thấy trống rỗng.
She wouldn't want to.	Cô ấy sẽ không muốn.
Your second last point stands out the most to me.	Điểm cuối cùng thứ hai của bạn nổi bật nhất đối với tôi.
It is an excellent book, and everyone should read it.	Đó là một cuốn sách xuất sắc, và mọi người nên đọc nó.
Let me tell you, it works fine.	Hãy để tôi nói với bạn, nó hoạt động tốt.
You have to get on with your life.	Bạn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
There's no reason for that to be obvious.	Không có lý do gì mà điều đó là hiển nhiên.
She knew that they would follow her through the night.	Cô biết rằng họ sẽ theo cô suốt đêm.
Well, of course, you feel differently.	Vâng, tất nhiên, bạn cảm thấy khác nhau.
I have everything working except the class.	Tôi có mọi thứ hoạt động ngoại trừ lớp học.
No side effects were noted in any of the cases.	Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận trong bất kỳ trường hợp nào.
That's the best thing.	Đó là điều tốt nhất.
I love going to a show.	Tôi thích tham gia một buổi biểu diễn.
I forced myself to act.	Tôi buộc mình phải hành động.
Quick action and just a light touch.	Thao tác nhanh chóng và chỉ cần chạm nhẹ.
It was easy to be around him.	Nó đã được dễ dàng để ở xung quanh anh ta.
The thirty-second explanation would balance this out.	Lời giải thích thứ ba mươi hai sẽ cân bằng điều này.
So even though we're a band, it's changed.	Vì vậy, mặc dù chúng tôi là một ban nhạc, nó đã thay đổi.
I keep my voice as low as possible.	Tôi giữ giọng nói của mình thấp nhất có thể.
That's not how it works.	Đó không phải là cách nó hoạt động.
He didn't fuck me.	Anh ta không đụ tôi.
Both options are good for them.	Cả hai lựa chọn đều tốt với họ.
For a long, long time, no stars were seen.	Trong một thời gian dài, rất lâu, không có ngôi sao nào được nhìn thấy.
Just be careful about who you play with.	Chỉ cần cẩn thận về người bạn chơi với.
More quiet moments.	Thêm những khoảnh khắc yên tĩnh.
He ordered them.	Anh ta ra lệnh cho họ.
There is no getting around that.	Không có nhận được xung quanh đó.
I want you to do something for me.	Tôi muốn bạn làm một cái gì đó cho tôi.
Kill him forever.	Giết anh ta luôn.
Then closed, because it was completed.	Sau đó đóng cửa, vì nó đã được hoàn thành.
In her garden, everything is different.	Trong khu vườn của cô, mọi thứ đều khác.
They didn't have the right thing.	Họ đã không có điều đúng đắn.
He's about to die.	Anh ấy sắp chết.
Not fair to the dogs.	Không công bằng cho những con chó.
Write down the things you love that you do.	Viết ra những điều bạn yêu thích mà bạn đã làm.
Don't mind me asking questions.	Không phiền tôi đặt câu hỏi.
They arranged flowers for their first wedding 4 years ago.	Họ đã cắm hoa cho đám cưới đầu tiên của họ cách đây 4 năm.
They can do that.	Họ có thể làm điều đó.
Tell your story.	Kể câu chuyện của bạn.
Data are mean values ​​from at least three trials.	Dữ liệu là giá trị trung bình từ ít nhất ba thử nghiệm.
Maybe that's the right way to go.     	Có lẽ đó là con đường đúng đắn để đi.     
Find.	tìm.
Even without the record, he managed to get it both ways.	Ngay cả khi không có kỷ lục, anh ấy đã cố gắng để có nó theo cả hai cách.
I don't have stomach cancer.	Tôi không bị ung thư dạ dày.
Going back to work will help with that.	Quay trở lại làm việc sẽ giúp ích cho điều đó.
It is worth.	Đó là giá trị.
That means she's out.	Điều đó có nghĩa là cô ấy đã ra ngoài.
Also new central air.	Cũng không khí trung tâm mới.
For him, for both of them.	Cho anh ấy, cho cả hai người họ.
I need a lot.	Tôi cần rất nhiều.
I wonder what it looks like.	Tôi tự hỏi nó trông như thế nào.
Most people want to hold off on death for as long as possible.	Hầu hết mọi người đều muốn cầm cự cái chết càng lâu càng tốt.
Not every step gets me to my goal.	Không phải bước nào cũng đưa tôi đến mục tiêu.
This makes it very difficult to make changes.	Điều này khiến bạn rất khó thực hiện thay đổi.
The solutions are very simple.	Các giải pháp rất đơn giản.
I look stupid.	Tôi trông ngu ngốc.
There are some specific problems as well.	Có một số vấn đề cụ thể là tốt.
It was another world and the story went on.	Đó là một thế giới khác và câu chuyện đã tiếp tục.
That is a long list.	Đó là một danh sách dài.
Having this one is easy.	Có một cái này dễ dàng.
Everything simply happens.	Mọi thứ chỉ đơn giản là xảy ra.
A user can have more than one role in the system.	Một người dùng có thể có nhiều hơn một vai trò trong hệ thống.
Below is the heat source.	Dưới cùng là nguồn nhiệt.
I don't trade.	Tôi không buôn.
That's why.	Đó là lý do tại sao.
Quality of light.	Chất lượng của ánh sáng.
Hard drive problems.	Các vấn đề về ổ cứng.
Thousands of people have been forced to leave their homes.	Hàng ngàn người đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ.
I saw the worry on her face.	Tôi nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cô ấy.
But this is personal.	Nhưng điều này là cá nhân.
He reached down and pulled me off the ground.	Anh ấy đưa tay xuống và kéo tôi lên khỏi mặt đất.
I looked back.	Tôi quay lại nhìn.
From then on you have that to begin with.	Từ đó trở đi bạn có điều đó để bắt đầu.
But they were bright again, however.	Nhưng chúng đã sáng trở lại, tuy nhiên.
Everything makes sense when you're in your right place.	Mọi thứ có ý nghĩa khi bạn ở đúng vị trí của mình.
For our community.	Đối với cộng đồng của chúng tôi.
And ten years ago he was the only one thinking about it.	Và mười năm trước anh là người duy nhất nghĩ về điều đó.
His own death, most likely.	Cái chết của chính anh ta, rất có thể.
Draw two cards.	Rút hai thẻ.
Remove from heat to cool.	Lấy ra khỏi nhiệt để làm mát.
President, this means a lot to me.	Tổng thống, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I do it for its pure love.	Tôi làm điều đó vì tình yêu thuần khiết của nó.
The overall content was analyzed and the results discussed.	Đã phân tích nội dung tổng thể và thảo luận về kết quả.
This is not how he wanted it to end.	Đây không phải là cách anh muốn nó kết thúc.
It is often treated as if it were a disease.	Nó thường được đối xử như thể nó là một căn bệnh.
These are again conducted at the global, national and local levels.	Những điều này một lần nữa được tiến hành ở cấp toàn cầu, quốc gia và địa phương.
Think about this for a moment.	Hãy suy nghĩ về điều này trong một thời điểm.
We are using it day by day.	Chúng tôi đang sử dụng nó ngày.
No, those are for the night.	Không, đó là những thứ dành cho ban đêm.
Now don't forget the back of your neck.	Bây giờ đừng quên sau gáy của bạn.
I am new in user interface.	Tôi là người mới trong giao diện người dùng.
So the same amount of time as most of my relationships.	Vì vậy, cùng một khoảng thời gian với hầu hết các mối quan hệ của tôi.
He made no move to touch her.	Anh không có động thái chạm vào cô.
Might not have been here.	Có thể đã không ở ngay đây.
It can be very useful in many situations.	Nó có thể rất hữu ích trong nhiều tình huống.
Her dress has arrived, she is very nervous but very excited.	Chiếc váy của cô ấy đã đến, cô ấy rất lo lắng nhưng rất phấn khích.
Not you, old man.	Không phải ông, ông già.
It is impossible.	Nó là không thể.
Then she still wants me.	Sau đó, cô ấy vẫn muốn tôi.
She didn't cry when she was born.	Cô ấy đã không khóc khi cô ấy được sinh ra.
No direct appeal was made.	Không có kháng nghị trực tiếp nào được thực hiện.
I know, big mistake.	Tôi biết, sai lầm lớn.
Sometimes it is caused by the video card.	Đôi khi nó do card màn hình gây ra.
I want to be us.	Tôi muốn trở thành chúng tôi.
This is not the help she needs.	Đây không phải là sự giúp đỡ mà cô ấy cần.
Site has area.	Trang web có diện tích.
You will be the first to hear the whole story.	Bạn sẽ là người đầu tiên nghe toàn bộ vấn đề.
You will receive less than one email per month from us.	Bạn sẽ nhận được ít hơn một email mỗi tháng từ chúng tôi.
Many of them never married.	Nhiều người trong số họ không bao giờ kết hôn.
Or next year.	Hoặc năm sau.
The same cannot be said for the rest of the road.	Điều tương tự không thể được nói cho phần còn lại trên đường.
Everyone believes in it.	Mọi người đều tin vào nó.
I was a new person.	Tôi là người mới.
I wanted to hurt him for what he did to us.	Tôi muốn làm tổn thương anh ấy vì những gì anh ấy đã làm với chúng tôi.
This is my favorite part of the whole weekend.	Đây là phần yêu thích của tôi trong cả cuối tuần.
They make a living day by day, but it's not easy.	Họ kiếm sống qua ngày, nhưng điều đó không dễ dàng.
I just want to play right.	Tôi chỉ muốn chơi đúng.
I considered him my father.	Tôi đã coi ông ấy là cha của mình.
Let everyone stick to their own place.	Hãy để mọi người bám vào vị trí của riêng họ.
An animal, not a person.	Một con vật, không phải con người.
I like it really well.	Tôi thích nó thực sự tốt.
We remember the importance of this every day.	Chúng tôi ghi nhớ tầm quan trọng của điều này hàng ngày.
Now life is action.	Bây giờ cuộc sống là hành động.
It is considered negative if negative by both tests.	Nó được coi là âm tính nếu âm tính bởi cả hai bài kiểm tra.
It was crazy.	Nó bị điên.
For this moment.	Đối với thời điểm này.
He stared at her on the table.	Anh nhìn chằm chằm vào cô trên bàn.
She held her breath, unable to look at him any longer.	Cô nín thở, không thể nhìn anh thêm nữa.
They are full but seem empty.	Chúng đầy nhưng dường như trống rỗng.
And, that happened.	Và, điều đó đã xảy ra.
I completely understand the threat.	Tôi hoàn toàn hiểu mối đe dọa.
But the car is part of it.	Nhưng chiếc xe là một phần của nó.
We think about where we need to go.	Chúng tôi nghĩ về nơi chúng tôi cần đến.
I wonder again what kind of company she might keep.	Tôi tự hỏi một lần nữa về loại công ty mà cô ấy có thể sẽ giữ.
This year must be different.	Năm nay phải khác.
Being informed is hard.	Được thông báo là khó.
Not finding anyone would be an anomaly.	Không tìm thấy ai sẽ là một điều bất thường.
Season with sea salt and white pepper.	Nêm muối biển và tiêu trắng.
The earth needs someone strong and able to create order.	Trái đất cần một ai đó mạnh mẽ và có thể tạo ra trật tự.
I think he really loves my father.	Tôi nghĩ rằng ông ấy thực sự yêu cha tôi.
I hope he becomes one.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở thành một.
Especially your sex life.	Đặc biệt là đời sống tình dục của bạn.
I found my mistake and my program is working now.	Tôi đã tìm ra sai lầm của mình và chương trình của tôi hiện đang hoạt động.
We have to see it for us to understand.	Chúng tôi phải xem nó để chúng tôi hiểu.
Even though those members are obviously unused.	Mặc dù những thành viên đó rõ ràng là không được sử dụng.
The police were taken by surprise.	Cảnh sát đã bị bất ngờ.
This process has two main characteristics.	Quá trình này có hai đặc điểm chính.
The two terms are clearly contradictory.	Hai điều khoản rõ ràng là mâu thuẫn.
But maybe in the place where you could have reached, in time.	Nhưng có thể ở nơi mà bạn có thể đã đạt được, kịp thời.
If you are interested, act now.	Nếu bạn quan tâm, hãy hành động ngay bây giờ.
Anyone who has had a horse must be rich.	Bất cứ ai đã có một con ngựa phải được giàu có.
If you don't, it won't work.	Nếu bạn không, nó sẽ không hoạt động.
He's sorry that the child was here.	Anh ấy rất tiếc vì đứa trẻ đã ở đây.
Our work is more important than ever.	Công việc của chúng tôi quan trọng hơn bao giờ hết.
Perform clinical studies.	Thực hiện các nghiên cứu lâm sàng.
Had a hard time finding the right person.	Đã có một thời gian khó khăn để tìm đúng người.
Let's get to work together.	Cùng bắt tay vào làm.
The third plane is still in the air.	Chiếc thứ ba vẫn ở trên không.
We have to build for our people.	Chúng ta phải xây dựng cho người dân của chúng ta.
Five sets of difficulty.	Năm bộ khó.
That is his responsibility.	Đó là trách nhiệm của anh ấy.
Nor can he be drawn into a fight with him.	Anh ta cũng không thể bị lôi kéo vào một cuộc chiến với anh ta.
It only converts to cash at the end of the day.	Nó chỉ chuyển thành tiền mặt vào cuối ngày.
She went to a hospital, where they examined her face.	Cô đến một bệnh viện, nơi họ kiểm tra khuôn mặt của cô.
Keep the ball full and straight.	Giữ bóng đầy và thẳng.
Really, it was one of the best moments of my life.	Thực sự, đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi.
Sometimes they lose faith in the things that brought them here.	Đôi khi họ mất niềm tin vào những thứ đã đưa họ đến đây.
There is a knife behind him.	Có một con dao sau lưng anh ta.
If you want to hide, hide.	Nếu bạn muốn ẩn, hãy ẩn.
Again, in cash.	Một lần nữa, bằng tiền mặt.
We are a full-time, professional training company.	Chúng tôi là một công ty đào tạo chuyên nghiệp, toàn thời gian.
Still trying not to care about my sleep.	Vẫn cố gắng không quan tâm đến giấc ngủ của tôi.
It was a man's shirt, too big for her.	Đó là áo sơ mi của một người đàn ông, quá rộng đối với cô.
However, this effect existed in male participants, but not in female participants.	Tuy nhiên, hiệu ứng này tồn tại ở những người tham gia là nam, nhưng không có ở những người tham gia là nữ.
For a moment he found himself part of the storm.	Trong một khoảnh khắc anh thấy mình là một phần của cơn bão.
And this has been raised a few times.	Và điều này đã được nêu ra một vài lần.
He will know.	Anh ấy sẽ biết.
Complete the work.	Hoàn thành công việc.
It has nothing to do with gender violence or anything.	Nó không liên quan gì đến bạo lực giới hay bất cứ điều gì.
He shows you what kind of person you are.	Anh ấy cho bạn thấy bạn là người như thế nào.
They believe that more understanding will bring them more life.	Họ tin rằng sự hiểu biết nhiều hơn sẽ mang lại cho họ nhiều cuộc sống hơn.
He has never let me down before.	Anh ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng trước đây.
I want your whole body.	Tôi muốn toàn bộ cơ thể của bạn.
She needs space.	Cô ấy cần có không gian.
Look up at the sky.	Nhìn lên trời.
I object to that.	Tôi phản đối điều đó.
He was on the ground after the fight.	Anh ấy đã ở trên mặt đất sau cuộc chiến.
Wait.	Chờ đợi.
We sat and waited.	Chúng tôi ngồi và chờ đợi.
Wrote most of the manuscripts.	Đã viết hầu hết các bản thảo.
She has a blog.	Cô ấy có một blog.
I don't know what random means.	Tôi không biết ngẫu nhiên có nghĩa là gì.
And get into the gold team.	Và được vào đội vàng.
That is art.	Đó là nghệ thuật.
Like the woman he married.	Giống như người phụ nữ mà anh ấy đã kết hôn.
I want to be there and see the play.	Tôi muốn ở đó và xem vở kịch.
More info on this would be great.	Thông tin thêm về điều này sẽ là tuyệt vời.
But these variables are not instance variables.	Nhưng những biến này không phải là biến cá thể.
The house is quiet, private and comfortable.	Ngôi nhà yên tĩnh, riêng tư và thoải mái.
Their cover was released as a single.	Bản cover của họ đã được phát hành dưới dạng đĩa đơn.
I didn't shed any tears because of it.	Tôi đã không tốn bất kỳ giọt nước mắt nào vì nó.
Never stop writing because you've run out of ideas.	Đừng bao giờ ngừng viết vì bạn đã hết ý tưởng.
I don't know if they will get up or not.	Tôi không biết liệu họ có đứng dậy hay không.
We can share a car next time.	Chúng ta có thể đi chung một chiếc xe hơi vào lần sau.
She doesn't care about him.	Cô ấy không quan tâm đến anh ta.
You can bring your own tea.	Bạn có thể mang theo trà của mình.
In addition, they are simply not happy to fight.	Ngoài ra, họ chỉ đơn giản là không vui khi chiến đấu.
She will know what to do.	Cô ấy sẽ biết phải làm gì.
With their history.	Với lịch sử của họ.
I had the worst feeling in my stomach.	Tôi đã có cảm giác tồi tệ nhất trong dạ dày của tôi.
You are too young and your questions are too complicated.	Bạn còn quá trẻ và những câu hỏi của bạn quá phức tạp.
He uses both of his hands.	Anh ấy sử dụng cả hai tay của mình.
We have a really good deal for our money.	Chúng tôi có một hợp đồng thực sự tốt cho số tiền của chúng tôi.
Both stories are cut for time.	Cả hai câu chuyện đều bị cắt cho thời gian.
He died before we could interrogate him.	Anh ấy đã chết trước khi chúng tôi có thể thẩm vấn anh ấy.
She can't make him, he's sure he's as strong as she is.	Cô ấy không thể làm cho anh ấy, anh ấy chắc chắn rằng anh ấy mạnh mẽ như cô ấy.
Everyone's health needs reasonable exercise.	Sức khỏe của mỗi người cần có những bài tập thể dục hợp lý.
Otherwise, we will be out of business after a week.	Nếu không, chúng tôi sẽ ngừng kinh doanh sau một tuần.
I want a discussion.	Tôi muốn một cuộc thảo luận.
This is something we have done a few times since moving here.	Đây là điều mà chúng tôi đã làm một vài lần kể từ khi chuyển đến đây.
The way she went on about it.	Cách cô ấy tiếp tục về nó.
The dead need her.	Người chết cần cô ấy.
To see you lying there in silence.	Để thấy anh nằm đó trong im lặng.
You are a bit late.	Bạn đến hơi muộn.
You don't have to guess.	Anh không cần phải đoán.
Something is not right.	Có gì đó không đúng.
They may work or they may not.	Họ có thể làm việc hoặc họ không.
Show him the stone.	Cho anh ta xem viên đá.
Safe and quality service.	Dịch vụ an toàn và chất lượng.
The national news media ignored it.	Các phương tiện thông tấn quốc gia đã phớt lờ nó.
The animals were divided into four groups of six each.	Các con vật được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm sáu con.
But leave it to the mass media.	Nhưng hãy để nó cho các phương tiện thông tin đại chúng.
The government built them.	Chính phủ đã xây dựng chúng.
Asking for help is another thing he hates.	Yêu cầu sự giúp đỡ là một điều khác mà anh ta ghét.
It was even the subject of a book.	Nó thậm chí còn là chủ đề của một cuốn sách.
You will have to cut it.	Bạn sẽ phải cắt nó.
In both cases, they survived.	Trong cả hai trường hợp, họ đều sống sót.
Part of your world.	Một phần của thế giới của bạn.
The baby was too heavy to carry.	Đứa bé quá nặng để mang theo.
It took me a year to get there.	Tôi đã mất một năm để đến được đó.
I go tomorrow to double check my level.	Tôi đi vào ngày mai để kiểm tra lại trình độ của mình.
This can apply to anyone.	Điều này có thể áp dụng cho bất kỳ ai.
Do things that involve sex, but don't have sex.	Làm những việc liên quan đến tình dục nhưng không quan hệ tình dục.
I must be extremely upset.	Tôi phải vô cùng khó chịu.
Other side effects may occur.	Các tác dụng phụ khác có thể xảy ra.
I can't wait to start this.	Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu điều này.
There aren't any problems with it.	Không có bất kỳ vấn đề với nó.
One has to look long and hard for a really bad person.	Người ta phải nhìn lâu và chăm chỉ cho một người thực sự xấu.
At least that's my understanding of the current law.	Ít nhất đó là hiểu biết của tôi về luật hiện hành.
It did more than that.	Nó đã làm được nhiều hơn thế.
Not sure though.	Không chắc chắn mặc dù.
It would make sense, because he damn it.	Nó sẽ có ý nghĩa, vì anh ta chết tiệt.
They answered the question in a negative way.	Họ trả lời câu hỏi theo cách phủ định.
The story is written now.	Câu chuyện được viết ngay bây giờ.
They don't pose a challenge.	Họ không đưa ra thách thức.
They should run but they didn't.	Họ nên chạy nhưng họ đã không.
And guess how it worked.	Và đoán xem nó đã hoạt động như thế nào.
This is what she, her body, wanted.	Đây là những gì cô ấy, cơ thể của cô ấy, đã muốn.
He worked hard to get here.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để đến được đây.
Of course, she said.	Tất nhiên, cô ấy nói.
So he handed their money back to them as change.	Vì vậy, anh ta giao lại tiền của họ cho họ dưới dạng tiền lẻ.
Be prepared to follow him.	Hãy chuẩn bị để theo dõi anh ta.
Just be responsible, that sort of thing.	Chỉ cần có trách nhiệm, đại loại như vậy.
All details help us to provide a better service.	Tất cả các chi tiết giúp chúng tôi cung cấp một dịch vụ tốt hơn.
Or we can do it outside in nature.	Hoặc chúng tôi có thể làm điều đó bên ngoài trong tự nhiên.
He just kept reading.	Anh ấy chỉ tiếp tục đọc.
He is the one she wants.	Anh là người cô muốn.
Two of them have passed away.	Hai người trong số họ đã qua đời.
It will be easier to understand.	Nó sẽ dễ hiểu hơn.
Let him do what he wants with her.	Hãy để anh ta làm những gì anh ta muốn với cô ấy.
This keeps popping up in my head.	Cái này ngày càng xuất hiện trong đầu tôi.
Tumor size was similar between the two trials.	Kích thước khối u tương tự nhau giữa hai thử nghiệm.
I know he has me.	Tôi biết anh ấy đã có tôi.
They still come to watch my matches.	Họ vẫn đến xem các trận đấu của tôi.
I mean, they couldn't have started without us.	Ý tôi là, họ không thể bắt đầu mà không có chúng tôi.
The above process is repeated over a long period of time.	Quá trình trên được lặp lại trong một khoảng thời gian dài.
Please tell me how to do it, if you know.	Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm điều đó, nếu bạn biết.
Otherwise, the database returns an error, which is very important.	Nếu không, cơ sở dữ liệu trả về lỗi, điều này rất quan trọng.
But even in such a year, there are moments that stand out.	Nhưng ngay cả trong một năm như vậy, vẫn có những khoảnh khắc nổi bật.
Women play an important role.	Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng.
When is it right to do so?	Khi nào thì đúng để làm như vậy.
You have to believe that.	Bạn phải tin điều đó.
I tried to think of something to say, time.	Tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói, thời gian.
We definitely have a wild side.	Chúng tôi chắc chắn có một mặt hoang dã.
But it is not an exact account of my own experience.	Nhưng nó không phải là một lời kể chính xác về kinh nghiệm của riêng tôi.
He took my chair and sat next to me.	Anh ta lấy ghế của tôi và ngồi bên cạnh tôi.
Nothing.	Không có gì cả.
Again, we are human.	Một lần nữa, chúng ta là con người.
See you in the car.	Hẹn gặp lại các bạn trên xe.
You will lose more than you gain.	Bạn sẽ mất nhiều hơn bạn đạt được.
Lovely comfortable apartment in a beautiful area.	Căn hộ thoải mái đáng yêu ở một khu vực đẹp.
And his animal.	Và con vật của anh ấy.
First, we need to prove the existence of solutions.	Đầu tiên, chúng ta cần chứng minh sự tồn tại của các giải pháp.
The whole sky was pulled out.	Toàn bộ bầu trời bị kéo ra.
Don't want no city type, no government type.	Không muốn không có loại thành phố, không có loại chính phủ.
At the moment no one is watching her.	Trong lúc này không có ai đang theo dõi cô.
It's not the first time we've heard of this.	Đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy điều này.
He couldn't believe his bad luck.	Anh không thể tin được sự xui xẻo của mình.
She stopped and turned around.	Cô dừng lại và quay lại.
My mother is a public school teacher.	Mẹ tôi là một giáo viên trường công lập.
I recommend therapy.	Tôi đề nghị liệu pháp.
You can easily check which is exactly the local template's.	Bạn có thể dễ dàng kiểm tra đó chính xác là mẫu cục bộ của.
We will have our game.	Chúng tôi sẽ có trò chơi của chúng tôi.
If you don't have friends, make new friends and show them.	Nếu bạn không có bạn bè, hãy kết bạn mới và cho họ xem.
Take an example at the top.	Lấy một ví dụ ở trên cùng.
They hold something long and white.	Họ giữ một cái gì đó dài và trắng.
Spring is a thing here.	Mùa xuân là một điều ở đây.
And he keeps busy.	Và anh ấy cứ bận rộn.
There is no input pattern to change the language of the input.	Không có mẫu nhập liệu nào để thay đổi ngôn ngữ của đầu vào.
We finally have some answers.	Cuối cùng chúng tôi cũng có một vài câu trả lời.
The authors do not own the data.	Các tác giả không sở hữu dữ liệu.
Let's take a look to see who comes out on top.	Hãy xem qua để xem ai đứng đầu.
Anything I need to consider?.	Bất kỳ điều gì tôi cần phải xem xét ?.
There is no joy, but not because we lack effort.	Không có niềm vui nào, nhưng không phải vì chúng ta thiếu nỗ lực.
Hence, coffee.	Do đó, cà phê.
It may be present at birth or may appear later in life.	Nó có thể xuất hiện từ khi mới sinh hoặc có thể xuất hiện sau này trong cuộc sống.
Read another.	Đọc cái khác.
Each page must have a total.	Mỗi trang phải có tổng số.
On a white horse.	Trên một con ngựa trắng.
The idea is to have some fun together.	Ý tưởng là để có một số niềm vui cùng nhau.
She seemed peaceful, waiting for the light.	Cô ấy có vẻ bình yên, chờ đợi ánh đèn.
Eliminate the differences to solve the problem.	Loại bỏ những điểm khác biệt để giải quyết vấn đề.
She was able to hide her thoughts once, but not anymore.	Cô đã có thể che giấu suy nghĩ của mình một lần, nhưng không còn nữa.
He completely trusted her.	Anh hoàn toàn tin tưởng vào cô.
Since then, several systems have evolved.	Kể từ đó, một số hệ thống đã phát triển.
Please bear with it.	Làm ơn, chịu đựng nó.
So the plans went on.	Vì vậy, các kế hoạch đã tiếp tục.
That that side of the world would take this matter very seriously.	Rằng bên đó của thế giới sẽ rất coi trọng vấn đề này.
You get to meet a lot of great people.	Bạn được gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời.
Or players.	Hoặc người chơi.
He finished his job.	Anh ấy đã hoàn thành công việc của mình.
Knowing where your child is is an important factor in ensuring safety.	Biết con bạn đang ở đâu là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn.
But more on that in the my life section of this post.	Nhưng nhiều hơn về điều đó trong phần cuộc sống của tôi của bài đăng này.
Not that he ever knew that.	Không phải anh ấy đã từng biết điều đó.
We need to keep everyone safe. 	Chúng ta cần giữ an toàn cho mọi người. 
operations management.	quản lý hoạt động.
All you need to do is write.	Tất cả những gì bạn cần làm là viết.
It has the following workflow.	Nó có quy trình làm việc như sau.
Current theories for practice.	Các lý thuyết hiện tại để thực hành.
He took it and burned it.	Anh ta đã lấy nó và đốt nó.
Than do research on where and how they were captured.	Hơn thực hiện nghiên cứu về địa điểm và cách thức chúng bị bắt.
We play every game to win.	Chúng tôi chơi mọi trò chơi để giành chiến thắng.
All of this data has been published.	Tất cả dữ liệu này đã được xuất bản.
You are stronger than before, maybe faster.	Bạn mạnh hơn trước, có thể nhanh hơn.
It's your best source of information.	Đó là nguồn thông tin tốt nhất của bạn.
But that's what the men said.	Nhưng đó là những gì những người đàn ông nói.
One of the best and more important books of recent years.	Một trong những cuốn sách hay nhất và quan trọng hơn trong những năm gần đây.
She set up the music and lighting perfectly.	Cô ấy đã thiết lập âm nhạc và ánh sáng một cách hoàn hảo.
The second is split into multiple lines, because it doesn't.	Thứ hai được chia thành nhiều dòng, bởi vì nó không.
Get out and go.	Tránh ra và đi.
Having a college degree that says you don't count.	Có bằng đại học mà nói rằng bạn không được tính.
However, he will have to pay the price for that decision.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ phải trả giá cho quyết định đó.
She continued.	Cô ấy đã tiếp tục.
You might have a few more on this list.	Bạn có thể có một vài thứ nữa trong danh sách này.
Maybe it's time to give up.	Có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ.
That made it magical.	Điều đó đã làm cho nó trở nên kỳ diệu.
His mouth stiffened.	Miệng anh ta cứng lại.
A very easy to use tool.	Một công cụ rất dễ sử dụng.
He started to stand up.	Anh ta bắt đầu đứng dậy.
Unfortunately she fell ill.	Không may cô ấy đổ bệnh.
It is not difficult to do.	Nó không khó để thực hiện.
We won't be able to.	Chúng tôi sẽ không thể.
Demons, Light vs.	Ác ma, ánh sáng vs.
They want to be with me.	Họ muốn có được với tôi.
Then they'll put him on a quest for it.	Sau đó, họ sẽ đưa anh ta làm nhiệm vụ cho nó.
No later than fifteen minutes after four hours.	Chậm nhất là mười lăm phút sau bốn giờ.
You are also incorrect to the point.	Bạn cũng không chính xác đến điểm.
I am interested to purchase the following products.	Tôi quan tâm để mua sản phẩm sau đây.
I can tell that this will be a special day.	Tôi có thể nói rằng đây sẽ là một ngày đặc biệt.
It is simply common sense.	Nó chỉ đơn giản là lẽ thường.
Workers take it for granted.	Người lao động coi đó là điều hiển nhiên.
He seemed to want to talk.	Anh ấy dường như muốn nói chuyện.
He can go as far as he wants.	Anh ấy có thể đi bao xa tùy thích.
Those days are gone.	Những ngày đó không còn nữa.
She had to try one last check.	Cô phải thử một lần kiểm tra cuối cùng.
Not a church, for sure.	Không phải là một nhà thờ, chắc chắn.
That's how we roll.	Đó là cách chúng tôi lăn.
Most of them are technical information like the page title or page description.	Hầu hết chúng là thông tin kỹ thuật như tiêu đề trang hoặc mô tả trang.
They need to practice a lot and play a lot of games.	Họ cần phải luyện tập nhiều và chơi nhiều trò chơi.
They keep for a very long time.	Họ giữ được một thời gian rất dài.
Much longer.	Còn lâu nữa.
The feeling behind it is real.	Cảm giác đằng sau nó là thật.
This value measures the quality of each potential solution.	Giá trị này đo lường chất lượng của mỗi giải pháp tiềm năng.
If she had seen him with the fish.	Nếu cô đã nhìn thấy anh ta với con cá.
I think she can still answer you.	Tôi nghĩ cô ấy vẫn có thể trả lời bạn.
The diagnosis is cancer.	Chẩn đoán là ung thư.
I am definitely looking for more in this post.	Tôi chắc chắn đang tìm kiếm nhiều hơn trong bài đăng này.
It was worn on me.	Nó đã mặc trên người tôi.
There is silence within.	Có sự im lặng bên trong.
There are several stories related to this incident.	Có một số câu chuyện liên quan đến vụ việc này.
So that's where we start.	Vì vậy, đó là nơi chúng tôi bắt đầu.
It used to be not.	Nó đã từng không phải như vậy.
The second time is a much better attempt.	Lần thứ hai là một nỗ lực tốt hơn nhiều.
You cover your mouth with your hand.	Bạn dùng tay che miệng lại.
Similar results are obtained.	Thu được kết quả tương tự.
A sense of people with a common history.	Ý thức về những người có lịch sử chung.
Background and original career.	Bối cảnh và sự nghiệp ban đầu.
She had to work this long in exchange for her training.	Cô ấy đã phải làm việc lâu như vậy để đổi lấy sự đào tạo của mình.
They must have their own house.	Họ phải có nhà riêng.
There are many, many stories like that.	Có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện như thế.
I just want to know what it feels like to be happy again.	Tôi chỉ muốn biết cảm giác vui vẻ trở lại là như thế nào.
Makes my job a lot harder, but it is what it is.	Làm cho công việc của tôi khó khăn hơn rất nhiều, nhưng nó là như vậy.
If you don't know, you won't have to lie.	Nếu bạn không biết, bạn sẽ không phải nói dối.
But actually did.	Nhưng thực tế đã làm.
At night, a man needs company in such a place.	Vào ban đêm, một người đàn ông cần bầu bạn ở một nơi như vậy.
Too much.	Quá nhiều.
I talked to this guy for a bit.	Tôi đã nói chuyện với anh chàng này một chút.
That was correct.	Đã đúng như vậy.
I think that might work.	Tôi nghĩ rằng điều đó có thể hiệu quả.
It is very easy to develop.	Nó rất dễ dàng để phát triển.
It's great to see it recognised.	Thật tuyệt khi thấy nó được công nhận.
Work is too early for that.	Công việc là quá sớm cho điều đó.
And it really makes it fun.	Và nó thực sự làm cho nó vui vẻ.
It stayed in this position for six weeks.	Nó ở lại vị trí này trong sáu tuần.
Each market may have a different idea of ​​what that means.	Mỗi thị trường có thể có một ý tưởng khác nhau về ý nghĩa của điều đó.
These include their current age, their major and their native language.	Chúng bao gồm tuổi hiện tại, ngành học của họ và ngôn ngữ mẹ đẻ.
I've tried a few times and every time I fall.	Tôi đã thử một vài lần và mỗi lần như vậy đều bị ngã.
It's the perfect setup.	Đó là sự thiết lập hoàn hảo.
Talk about it with your wife.	Nói về nó với vợ của bạn.
He stood up and headed towards the center of the camp.	Anh đứng dậy, tiến về trung tâm trại.
It cannot be known directly.	Nó không thể được biết trực tiếp.
How long must this continue? 	Điều này phải tiếp tục bao lâu nữa?
he wondered.	anh tự hỏi.
Everyone knows he can have a hundred girls or more.	Mọi người đều biết anh ta có thể có một trăm cô gái hoặc nhiều hơn.
That has nothing to do with the black community.	Điều đó không có mối quan hệ nào với cộng đồng da đen.
However, it doesn't look very good.	Tuy nhiên, trông không đẹp lắm.
Everything seems dead.	Mọi thứ dường như đã chết.
It is written for adults.	Nó được viết cho người lớn.
This is my big day.	Đây là ngày trọng đại của tôi.
I also got sick.	Tôi cũng bị ốm.
Indeed, it is possible.	Thật vậy, nó có thể.
He makes me comfortable.	Anh ấy làm cho mình thoải mái.
The mistake that was made was the obvious one.	Sai lầm đã được thực hiện là một trong những rõ ràng.
Most of the time without activity.	Hầu hết thời gian mà không hoạt động.
And the boy grew up.	Và cậu bé đã lớn.
No other information about the baby was reported.	Không có thông tin nào khác về em bé được báo cáo.
I don't think she realizes that she has to be there every day.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy nhận ra rằng cô ấy phải ở đó mỗi ngày.
This model will still be tested in more detail in future studies.	Mô hình này vẫn sẽ được thử nghiệm chi tiết hơn trong các nghiên cứu trong tương lai.
I gave it to the second person who did the same thing.	Tôi đã đưa nó cho người thứ hai, người đã làm điều tương tự.
When the child found out, he told his brother.	Khi đứa trẻ biết chuyện, nó đã nói với anh trai mình.
I asked to see it.	Tôi yêu cầu được xem nó.
He has a brother and sister.	Anh ấy có một anh trai và chị gái.
We ignored it and went back to sleep.	Chúng tôi phớt lờ nó và đi ngủ tiếp.
We heard them.	Chúng tôi đã nghe thấy họ.
And so is she.	Và cô ấy cũng vậy.
That's it.	Nó là như vậy.
Everyone else made sure we had a day off.	Mọi người khác chắc chắn rằng chúng tôi đã có một ngày nghỉ.
The children belong to his brother.	Những đứa trẻ là của anh trai anh ấy.
A nation like her.	Một dân tộc như cô ấy.
I simply have to.	Tôi chỉ đơn giản là phải.
He realized that they were far from safe.	Anh nhận ra rằng họ còn lâu mới an toàn.
I want to read.	Tôi muốn đọc.
Your money is your money.	Tiền của bạn là tiền của bạn.
That girls can watch and appreciate.	Điều đó các cô gái có thể xem và đánh giá cao.
But not most of them.	Nhưng không phải hầu hết trong số họ.
No one wants to give him a job.	Không ai muốn cho anh ta một công việc.
Nice to shoot these guys down.	Khá vui khi bắn hạ được bọn này.
She is making money.	Cô ấy đang kiếm tiền.
However, they will be on their way.	Tuy nhiên, họ sẽ trên đường đến.
However, we get benefits from what we do.	Tuy nhiên, chúng tôi nhận được lợi ích từ những việc chúng tôi làm.
As you can tell, it doesn't work quite as well.	Như bạn có thể nói, nó không hoạt động khá tốt.
His face turned white as the soul left the body.	Mặt anh trắng bệch khi linh hồn rời khỏi thể xác.
However, you will find that you cannot run away from this.	Tuy nhiên, bạn sẽ thấy rằng bạn không thể chạy trốn khỏi điều này.
I would recommend the quick site.	Tôi sẽ đề xuất trang web nhanh.
She doesn't believe him, he thought.	Cô không tin anh, anh nghĩ.
In addition, you should note the cost of sewing the suit.	Ngoài ra, bạn nên lưu ý chi phí may bộ đồ.
Do exactly the same thing.	Thực hiện chính xác những điều tương tự.
But you shake your head.	Nhưng bạn lắc đầu.
The complete network will appear on the property title or legal description.	Mạng hoàn chỉnh sẽ xuất hiện trên tiêu đề tài sản hoặc mô tả pháp lý.
Someone you can't kill.	Người mà bạn không thể giết.
Then there was the surprise.	Sau đó là điều bất ngờ.
She has a beautiful house.	Cô ấy đã có một ngôi nhà đẹp.
But she never came.	Nhưng cô ấy không bao giờ đến.
The old debate continues.	Cuộc tranh luận cũ vẫn tiếp tục.
Life is hard.	Cuộc sống thật khó khăn.
That's what can be expected even now.	Đó là những gì có thể được mong đợi ngay cả bây giờ.
She was beginning to see the funny side of it.	Cô bắt đầu thấy mặt buồn cười của nó.
She didn't know his name.	Cô không biết tên anh ta.
She has found her voice.	Cô ấy đã tìm thấy giọng nói của mình.
Or not, it was a really good start to the season.	Hoặc không, đó là một khởi đầu thực sự tốt cho mùa giải.
His mouth opened.	Miệng anh ta mở ra.
Know everything.	Biết tất cả mọi thứ.
Quite happy and quite sad at the same time.	Khá vui và khá buồn cùng một lúc.
Sometimes they forget that you are actually a human being.	Đôi khi họ quên rằng bạn thực sự là một con người.
With his left hand, he is not part of it.	Với bàn tay trái của mình, anh ấy không phải là một phần của nó.
That's the problem here.	Đó là vấn đề ở đây.
The knowledge gave him a little consolation.	Những kiến ​​thức đã mang lại cho anh một chút an ủi nhỏ.
What is next ?.	Tiếp theo là gì ?.
None of it helped, much.	Không ai trong số nó giúp ích, nhiều.
I believe in past lives.	Tôi tin vào tiền kiếp.
Apparently it works often enough to make it worth a try.	Rõ ràng nó hoạt động thường xuyên, đủ để làm cho nó đáng để thử.
I basically started my career with used cars.	Về cơ bản, tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với những chiếc xe đã qua sử dụng.
As a result, he often had to miss work due to illness.	Kết quả là anh ấy thường xuyên phải nghỉ làm vì ốm.
Sources differ on the circumstances of his death.	Các nguồn khác nhau về hoàn cảnh của cái chết của anh ta.
Their eyes were rolled back.	Mắt họ đã trợn ngược.
As brothers, we will stand and hold your hand.	Là anh em, chúng tôi sẽ đứng và nắm tay bạn.
My body temperature is a bit high.	Nhiệt độ cơ thể của tôi hơi cao.
Plus, we want you to exercise.	Thêm vào đó, chúng tôi muốn bạn tập thể dục.
It doesn't matter what kind of action the event is.	Không quan trọng sự kiện đó là loại hành động nào.
No one forced me.	Không ai ép tôi.
Also, we should be in pretty good shape.	Ngoài ra, chúng tôi nên có phong độ khá tốt.
Then we will go and tell our friends about it.	Sau đó chúng tôi sẽ đi và nói với bạn bè của chúng tôi về nó.
It's hard to come to terms with what happened.	Thật khó để đối mặt với những gì đã xảy ra.
His contacts will stop working.	Liên lạc của anh ta sẽ ngừng hoạt động.
This is not only the value but also the strength of our company.	Đây không chỉ là giá trị mà còn là sức mạnh của công ty chúng tôi.
It has no choice but to follow the reality you have chosen.	Nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo thực tế mà bạn đã chọn.
There is no way to live today.	Không có cách nào để sống ngày hôm nay.
I just didn't expect to find anyone here.	Tôi chỉ không mong đợi để tìm thấy bất cứ ai ở đây.
Join them.	Tham gia cùng họ.
Become the best.	Trở nên tốt nhất.
This particular scene includes the murder of two police officers.	Cảnh đặc biệt này bao gồm cả vụ giết hai sĩ quan cảnh sát.
I followed him.	Tôi đã theo dõi anh ấy.
We have a lot going on around my work.	Chúng tôi có rất nhiều thứ xung quanh công việc của tôi.
This has been happening for four or five years.	Điều này đã xảy ra trong bốn hoặc năm năm.
She couldn't name what she saw.	Cô ấy không thể gọi tên những gì cô ấy nhìn thấy.
The mechanism, however, is still unknown.	Cơ chế, tuy nhiên, vẫn chưa được biết.
I gave her a week off to get back to life.	Tôi đã cho cô ấy một tuần nghỉ để hòa mình vào cuộc sống.
I may not like it.	Tôi có thể không thích nó.
His brain has hit a dead end.	Bộ não của anh đã đi vào ngõ cụt.
One that means something.	Một trong đó có nghĩa là một cái gì đó.
For my husband, his life is his work and ours.	Đối với chồng tôi, cuộc sống của anh ấy là công việc của anh ấy và chúng tôi.
The boy's mother.	Mẹ cậu bé.
Like it was some kind of conclusion they both came to after much debate.	Giống như đó là một kết luận nào đó mà cả hai cùng đi đến sau nhiều cuộc tranh luận.
Yes, she did, but wanted to make sure she was sure.	Vâng, cô ấy đã, nhưng muốn chắc chắn rằng cô ấy chắc chắn.
Has suddenly moved.	Đã đột ngột chuyển động.
That is why we are here.	Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
It was not a failure.	Đó không phải là một thất bại.
He tried to achieve it first, but it was too late.	Anh ấy đã cố gắng để đạt được nó trước, nhưng đã quá muộn.
Can anyone please help me out.	Bất cứ ai có thể xin vui lòng giúp tôi ra.
Or maybe twice.	Hoặc có thể hai lần.
I can do certain jobs.	Tôi có thể làm một số công việc nhất định.
You can add fruit, if you like.	Bạn có thể thêm trái cây, nếu bạn thích.
But even that might be too late.	Nhưng ngay cả điều đó có thể là quá muộn.
Or, he won't.	Hoặc, anh ấy sẽ không.
We don't really want to either.	Chúng tôi cũng không thực sự muốn.
It can be anything related to history.	Nó có thể là bất cứ thứ gì liên quan đến lịch sử.
The whole thing was a complete waste of time,” he said.	Toàn bộ sự việc hoàn toàn là một sự lãng phí thời gian, anh ấy nói.
That's what we need.	Đó là những gì chúng ta cần.
The state can provide an answer to the petition.	Tiểu bang có thể đưa ra câu trả lời cho kiến ​​nghị.
Too much time and money.	Quá nhiều thời gian và tiền bạc.
I have known it for a long time.	Tôi đã biết nó trong một thời gian dài.
It is not safe to continue walking in the dark.	Sẽ không an toàn nếu bạn tiếp tục đi trong bóng tối.
He tried to find something he had missed before.	Anh cố gắng tìm kiếm thứ mà anh đã bỏ lỡ trước đó.
I miss you very much.	Tôi nhớ bạn rất nhiều.
He works hard and doesn't talk much.	Anh ấy làm việc chăm chỉ và ít nói.
Feminine use, woman's beauty.	Dụng nữ, vẻ đẹp của người phụ nữ.
Achieving this looks like an extremely difficult test task.	Để đạt được điều này trông giống như một nhiệm vụ thử nghiệm cực kỳ khó khăn.
I started doing this a little bit these days.	Tôi bắt đầu làm điều này một chút trong những ngày này.
So I married her.	Vì vậy, tôi đã kết hôn với cô ấy.
There are many opinions.	Có rất nhiều ý kiến.
If so, fine, just ask.	Nếu vậy, thì tốt, hãy hỏi đi.
It takes constant effort.	Cần nỗ lực không ngừng.
Wanted me to feel what he refused to say in words.	Muốn tôi cảm nhận những gì anh ấy đã từ chối nói bằng lời.
I've only seen his eyes shed tears three times.	Tôi mới chỉ nhìn thấy đôi mắt anh ấy rơi lệ ba lần.
The man had his first child.	Người đàn ông đã có đứa con đầu lòng.
I don't know how to deal with him.	Tôi không biết phải xử lý thế nào với anh ta.
We will get the proper fix into the core.	Chúng tôi sẽ nhận được bản sửa lỗi thích hợp vào cốt lõi.
Or create notes.	Hoặc tạo ghi chú.
I went to the door and opened it.	Tôi đi đến cửa và mở nó.
Otherwise, fits perfectly and looks great.	Nếu không, phù hợp hoàn hảo và trông tuyệt vời.
I don't need to explain myself to you.	Tôi không cần phải giải thích bản thân mình với bạn.
We like him.	Chúng tôi thích anh ấy.
He has tried to kill you before.	Anh ta đã cố giết bạn trước đây.
We want anyone to think twice.	Chúng tôi mong muốn bất cứ ai suy nghĩ kỹ.
There are no free classes.	Không có các giai cấp tự do.
Transfer the cut edges to the prepared pan.	Chuyển các miếng đã cắt cạnh sang chảo đã chuẩn bị.
Three people have to take care of each other.	Ba người phải quan tâm đến nhau.
Let's have a question.	Hãy có một câu hỏi.
The volume was determined a few years earlier.	Khối lượng đã được xác định một vài năm trước đó.
The big men do it, don't they, they accept.	Những người đàn ông lớn làm điều đó, phải không, họ chấp nhận.
Normally, this would be a good thing.	Thông thường, đây sẽ là một điều tốt.
He's been there before.	Anh ấy đã ở đó trước đây.
Finding balance here is important.	Tìm kiếm sự cân bằng ở đây là quan trọng.
I have enough money.	Tôi đủ tiền.
I hope someone can help me fix it.	Tôi hy vọng ai đó có thể giúp tôi sửa chữa nó.
The crew held the party and took pictures.	Phi hành đoàn đã tổ chức tiệc và chụp ảnh.
Same for the second time.	Lần thứ hai cũng vậy.
There's a lot you don't know.	Có rất nhiều điều bạn không biết.
I really like what we're doing this year.	Tôi rất thích những gì chúng tôi đang làm trong năm nay.
It was in the air.	Nó đã ở trên không trung.
A boat in the water is fine.	Một chiếc thuyền trong nước là tốt.
He felt around his body.	Anh cảm thấy xung quanh cơ thể mình.
The third time touched her, but the same thing happened.	Lần thứ ba chạm vào cô ấy, nhưng điều tương tự đã xảy ra.
We have no choice.	Chúng tôi không có sự lựa chọn.
He took them off.	Anh ấy đã cởi chúng ra.
No one discussed the events of the day.	Không ai thảo luận về các sự kiện trong ngày.
He doesn't need his sight for this.	Anh ấy không cần thị giác của mình cho việc này.
The reason can be mentioned below.	Lý do có thể được đề cập dưới đây.
But she's not the only one interested in it.	Nhưng cô ấy không phải là người duy nhất quan tâm đến nó.
These people simply don't want to know anything about themselves.	Những người này chỉ đơn giản là không muốn biết bất cứ điều gì về bản thân họ.
We let him go.	Chúng tôi để anh ta đi.
I'm very beautiful.	Tôi rất đẹp.
I mix them together.	Tôi trộn chúng với nhau.
I watched her finish her glass of wine.	Tôi nhìn cô ấy uống cạn ly rượu.
Yet the space behind the table was empty.	Vậy mà không gian phía sau bàn trống.
There is no upper limit mentioned on the forms.	Không có giới hạn trên được đề cập trên các biểu mẫu.
Those are other signs.	Đó là những dấu hiệu khác.
The king should not be in charge.	Nhà vua không nên phụ trách.
That will never be.	Điều đó sẽ không bao giờ được.
No one likes to talk about them.	Không ai thích nói về chúng.
Nice to visit your blog.	Rất vui khi ghé thăm blog của bạn.
Leaders in both countries have made the problem worse.	Các nhà lãnh đạo ở cả hai quốc gia đã làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn.
This works well enough for me.	Điều này hoạt động đủ tốt cho tôi.
My life insurance is high because of this.	Bảo hiểm nhân thọ của tôi cao vì điều này.
Definitely not today.	Chắc chắn không phải hôm nay.
They arrived late and checked into the hotel overnight.	Họ đến muộn và nhận phòng khách sạn qua đêm.
I just kept him fixed to the wall.	Tôi chỉ giữ cậu bé cố định vào tường.
Love this truck.	Yêu chiếc xe tải này.
You can't just do anything.	Bạn không thể chỉ làm bất cứ điều gì.
But if you fail, you get nothing.	Nhưng nếu bạn thất bại, bạn chẳng nhận được gì cả.
It takes everything in me to stand my ground.	Cần có mọi thứ trong tôi để giữ vững lập trường của mình.
But still angry.	Nhưng vẫn tức giận.
The time limit itself has received mixed reviews.	Bản thân việc giới hạn thời gian đã nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
Come and tell me more.	Hãy đến và cho tôi biết thêm.
The glass industry is a large user of natural gas.	Ngành công nghiệp thủy tinh là một ngành sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên.
We hope you will imagine something beautiful.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tưởng tượng một cái gì đó đẹp.
She left half an hour ago.	Cô ấy đã rời đi nửa giờ trước.
That doesn't sound like much.	Điều đó nghe có vẻ không nhiều.
We hope very much from your visit.	Chúng tôi hy vọng rất nhiều từ chuyến thăm của bạn.
He joined for something.	Anh ấy đã tham gia vì một cái gì đó.
Lucky turned his back on her.	Lucky quay lưng lại với cô.
She only did it when they were about to kill us.	Cô ấy chỉ làm điều đó khi họ chuẩn bị giết chúng tôi.
I will try to catch up soon.	Tôi sẽ cố gắng bắt kịp sớm.
She quickly looked at the date of the message.	Cô nhanh chóng nhìn vào ngày của tin nhắn.
But your work is not done yet.	Nhưng công việc của bạn vẫn chưa xong.
There is talk in the background.	Có nói chuyện trong nền.
I will call her tonight.	Tôi sẽ gọi cho cô ấy tối nay.
How many of these are still playing at the end of the month.	Có bao nhiêu trong số này vẫn chơi vào cuối tháng.
You have to be together.	Bạn phải ở bên nhau.
The one at the coffee shop where you work.	Cái ở quán cà phê nơi bạn làm việc.
And then my throat.	Và sau đó là cổ họng của tôi.
Few people care about you, unless they get something from you.	Ít người quan tâm đến bạn, trừ khi họ nhận được điều gì đó từ bạn.
At least this is how it started for me.	Ít nhất đây là cách nó bắt đầu đối với tôi.
It's hard not to be.	Thật khó để không phải như vậy.
Falling and falling and falling forever, it seems.	Rơi và rơi và rơi mãi mãi, dường như.
If not, check the table in question.	Nếu không, hãy kiểm tra bảng được đề cập.
Otherwise, you start to pay people more to work.	Nếu không, bạn bắt đầu phải trả thêm tiền cho mọi người để làm việc.
I said that from the very beginning.	Tôi đã nói điều đó ngay từ đầu.
He kept quiet about it.	Anh ấy giữ im lặng về điều đó.
Looks like it will.	Có vẻ như nó sẽ làm.
However, this method has some problems.	Tuy nhiên, phương pháp này có một số vấn đề.
I really still can't believe it.	Tôi thực sự vẫn không thể tin được.
A lot of things.	Rất nhiều thứ.
Let him up, guys.	Để anh ta lên, các bạn.
I feel it in the earth.	Tôi cảm thấy nó trong trái đất.
But it really let me down.	Nhưng nó thực sự làm tôi thất vọng.
I can touch the cold wood inside.	Tôi có thể chạm vào gỗ lạnh bên trong.
Like he loves her.	Kiểu như anh ấy yêu cô ấy.
She shook it a little, trying to guess what it might be.	Cô lắc nó một chút, cố gắng đoán nó có thể là gì.
It will be the first time.	Nó sẽ là lần đầu tiên.
Furthermore, the following fact should be noted.	Hơn nữa, thực tế sau đây cần được lưu ý.
Only then can they be considered a work of art.	Chỉ khi đó chúng mới có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật.
I think that would be a great choice.	Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời.
It's hard to believe his voice is still as good.	Thật khó tin là giọng hát của anh ấy vẫn hay như vậy.
I'm trying to keep it clean.	Tôi đang cố gắng giữ cho nó sạch sẽ.
And the truth of the matter is, no such reason exists.	Và sự thật của vấn đề là, không có lý do nào như vậy tồn tại.
That could happen.	Điều đó có thể xảy ra.
Big thing, it happens.	Chuyện lớn, nó xảy ra.
I wish you the best in your relationship with this wonderful man.	Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong mối quan hệ của bạn với người đàn ông tuyệt vời này.
She liked it anyway, she loved it.	Dù sao cô cũng thích nó, cô yêu nó.
He will still be in the hospital.	Anh ấy vẫn sẽ ở trong bệnh viện.
I believe they were born when he was born.	Tôi tin rằng họ đã được sinh ra khi anh ấy được sinh ra.
A clean bed.	Một chiếc giường sạch sẽ.
Set yourself goals.	Đưa ra cho mình những mục tiêu.
He doesn't understand any of this.	Anh ấy không hiểu bất kỳ điều gì trong số này.
People now that they drink enough beer, they know bad beer.	Mọi người bây giờ mà họ uống đủ bia, họ biết bia dở.
That is the second point.	Đó là điểm thứ hai.
There is no default camera app.	Không có ứng dụng máy ảnh mặc định.
Hundreds of people in total.	Tổng cộng cả trăm người.
Don't tell me and this water is just the beginning.	Đừng nói với tôi và nước này chỉ là khởi đầu.
Life on earth is like a school.	Cuộc sống trên trái đất giống như một trường học.
It was just too much.	Chỉ là đã quá nhiều.
It's the wrong time to plant it.	Đã đến lúc sai để trồng nó.
Check out this link.	Kiểm tra liên kết này.
Bright sun.	Mặt trời chói chang.
The areas are also equal for each component of the current.	Các khu vực cũng bằng nhau cho mỗi thành phần của dòng điện.
However, the record says otherwise.	Tuy nhiên, hồ sơ nói khác.
The answer to this question is simple.	Câu trả lời cho câu hỏi này là đơn giản.
I'm glad he told me to bring a gun.	Tôi rất vui vì anh ấy bảo tôi mang súng.
But that will soon change.	Nhưng nó sẽ sớm thay đổi.
They just ran out.	Họ chỉ chạy ra ngoài.
Others have left.	Những người khác đã rời đi.
Finally, we prove.	Cuối cùng, chúng tôi chứng minh.
Of course, a secret kept between four people is no secret.	Tất nhiên, một bí mật được giữ giữa bốn người không có gì là bí mật.
She returned to her husband at home, and life only got worse.	Cô trở về với chồng ở nhà, và cuộc sống càng trở nên tồi tệ hơn.
After you fill in and move on to the next page.	Sau khi bạn điền vào và chuyển sang trang tiếp theo.
You can listen to it yourself.	Bạn có thể tự nghe nó.
Another approach to solving the problem is as follows.	Một cách tiếp cận khác để giải quyết vấn đề như sau.
Several hundred families have been moved out of the area.	Vài trăm gia đình đã được chuyển ra khỏi khu vực.
Repeat with your left leg.	Lặp lại với chân trái của bạn.
We live simply.	Chúng tôi sống đơn giản.
Give everyone space.	Cho mọi người không gian.
They went to bed and made love for the first time.	Họ đã lên giường và làm tình lần đầu tiên.
Here you will find short reviews of the game.	Ở đây bạn sẽ tìm thấy các đánh giá ngắn về trò chơi.
That is a huge waste.	Đó là một sự lãng phí rất lớn.
Now look at it.	Bây giờ hãy nhìn vào nó.
His faith in people is really strong.	Niềm tin của anh ấy đối với mọi người thực sự rất mạnh mẽ.
As we can see this is not the case.	Như chúng ta có thể thấy đây không phải là trường hợp.
It's just additional coverage.	Nó chỉ là bảo hiểm bổ sung.
She wondered if she should leave.	Cô tự hỏi liệu mình có nên rời đi không.
Another way is to start education early.	Một cách khác là bắt đầu giáo dục sớm.
But the result may be the same in all cases.	Nhưng kết quả có thể giống nhau trong mọi trường hợp.
However, it doesn't.	Tuy nhiên, nó không.
My heart is no more.	Trái tim tôi không còn nữa.
She was on her back.	Cô ấy đã ở trên lưng của cô ấy.
Lots of bad people there.	Rất nhiều người xấu ở đó.
What it does to people.	Những gì nó làm cho con người.
I had several students from this institution.	Tôi đã có một số sinh viên từ tổ chức này.
You feel part of something bigger.	Bạn cảm thấy một phần của cái gì đó lớn hơn.
He is my friend.	Anh ấy là bạn của tôi.
He was taken to a house across the street.	Anh ta đã được đưa đến một ngôi nhà bên kia đường.
Something we have to do.	Một cái gì đó chúng ta phải làm.
There's nothing that we're working on, there's nowhere we're going.	Không có gì mà chúng tôi đang làm việc, không có nơi nào chúng tôi sẽ đến.
Do not forget that.	Đừng quên điều đó.
Everyone knows the others.	Mọi người đều biết những người khác.
What to the circle.	Điều gì đến vòng tròn.
I will think so.	Tôi sẽ nghĩ như vậy.
Time to go, both of you.	Đến lúc phải đi, cả hai người.
Things are changing.	Thứ đang thay đổi.
Makes me sad.	Làm tôi buồn.
They cannot know.	Họ không thể biết.
The control group received regular care.	Nhóm đối chứng được chăm sóc thường xuyên.
A lot of things make no sense.	Rất nhiều thứ không có ý nghĩa.
You heard him give orders.	Bạn đã nghe anh ta ra lệnh.
The problems continued.	Các vấn đề vẫn tiếp tục.
This makes complete sense when you really think about it.	Điều này hoàn toàn có ý nghĩa khi bạn thực sự nghĩ về nó.
I will never let it go.	Tôi sẽ không bao giờ để nó đi.
I want to lower my price.	Tôi muốn giảm giá của tôi xuống.
Some familiar pages.	Một số trang quen thuộc.
And she was right to do so.	Và cô ấy đã đúng khi làm như vậy.
However, we see the same thing today.	Tuy nhiên, chúng ta thấy điều tương tự ngày nay.
I don't think such a gift is easily lost.	Tôi không nghĩ rằng một món quà như vậy lại dễ dàng bị mất đi.
Then he opened his eyes and shook his head.	Sau đó, anh ta mở mắt và lắc đầu.
Be in your protection.	Được ở trong sự bảo vệ của bạn.
Once placed properly, you may find that it is right for you.	Sau khi được đặt đúng cách, bạn có thể thấy rằng nó phù hợp với bạn.
So much does not need research.	Nhiều như vậy không cần nghiên cứu.
There's a lot we can do here.	Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm ở đây.
Let them be scared.	Hãy để họ sợ hãi.
Oh, everyone is so kind.	Ồ, mọi người thật tốt bụng.
The old man looks like he's gone for the last time.	Trông ông già như đi lần cuối.
Did a little run and came back home.	Đã chạy một chút và trở về nhà.
It wouldn't help now, if he did.	Nó sẽ chẳng ích gì bây giờ, nếu anh ta làm vậy.
Their relationship defined her life.	Mối quan hệ của họ đã xác định cuộc sống của cô.
We will not go into any details here.	Chúng tôi sẽ không đi vào bất kỳ chi tiết nào ở đây.
Sometimes he wanted to ask her why.	Đôi khi anh muốn hỏi cô tại sao.
Or maybe you just learned how to hide it.	Hoặc có thể bạn vừa học được cách che giấu nó.
They want a change.	Họ muốn một sự thay đổi.
Everything doesn't have to be a war.	Mọi thứ không cần phải là một cuộc chiến.
That vision is finally becoming a reality.	Tầm nhìn đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
There's still a lot to be covered.	Còn rất nhiều điều cần được trang trải.
You make people leave you.	Bạn khiến mọi người rời bỏ bạn.
She said she felt the same way.	Cô ấy nói rằng cô ấy cũng cảm thấy như vậy.
And one draw for a little while another.	Và một vẽ cho một chút một vài lần khác.
They love the game, and they love many aspects of it.	Họ yêu thích trò chơi, và họ yêu thích nhiều khía cạnh của nó.
Just take a few minutes and do it every day.	Chỉ cần dành vài phút và làm điều đó mỗi ngày.
So that's the first great thing.	Vì vậy, đó là điều tuyệt vời đầu tiên.
Meat and firewood and something sweet were burned.	Thịt và củi lửa và một thứ gì đó ngọt ngào bị đốt cháy.
Buy you a beer or something.	Mua cho bạn một ly bia hoặc một cái gì đó.
Get your tea or coffee delivered to you.	Lấy trà hoặc cà phê đến tận tay bạn.
I really, really started from scratch.	Tôi thực sự, thực sự bắt đầu từ con số không.
I shouldn't have said that.	Tôi không nên nói điều đó.
Get ready, get ready, go!.	Sẵn sàng, chuẩn bị, đi !.
I don't quite see how true that is.	Tôi không hoàn toàn thấy điều đó đúng như thế nào.
Anything you share with me will be between us.	Bất cứ điều gì bạn chia sẻ với tôi sẽ được giữa chúng tôi.
It's been a fun summer, what with this and that.	Đó là một mùa hè vui nhộn, những gì với cái này và cái kia.
She will become a single mother again.	Cô ấy sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân nữa.
But inside he knew he wanted it to be true.	Nhưng bên trong anh biết anh muốn điều đó thành sự thật.
I have no problem with that, except for one thing.	Tôi không có vấn đề với điều đó, ngoại trừ một điều.
I think this is too early to call.	Tôi nghĩ rằng điều này là quá sớm để gọi.
You choose to die or come back to life.	Bạn chọn chết hoặc sống lại.
This can just make it easier for you.	Điều này chỉ có thể giúp bạn làm điều đó dễ dàng hơn.
I gave one of my cards.	Tôi đã đưa một thẻ của tôi.
I love you and no one else, trust me.	Em yêu anh chứ không ai khác, hãy tin anh.
This offer will end soon.	Ưu đãi này sẽ sớm kết thúc.
I'm sorry it went too far.	Tôi xin lỗi vì nó đã đi quá xa.
Both are excellent.	Cả hai đều xuất sắc.
However, most of them require complex processes.	Tuy nhiên, hầu hết chúng đều yêu cầu quy trình phức tạp.
How beautiful the world is tonight.	Thế giới đêm nay đẹp làm sao.
In many cases, the ideal split points may not be obvious.	Trong nhiều trường hợp, các điểm phân chia lý tưởng có thể không rõ ràng.
You can have anything you want here, for the right price.	Bạn có thể có bất cứ thứ gì bạn muốn ở đây, với mức giá phù hợp.
It has a beginning and an end.	Nó có một khởi đầu và một kết thúc.
Even his food he has to eat on the go.	Ngay cả thức ăn của anh ấy anh ấy phải ăn khi đang di chuyển.
Her lips moved, and her hand reached out.	Môi cô ấy mấp máy, và bàn tay cô ấy vươn ra.
I had to try something.	Tôi đã phải thử một cái gì đó.
That's when they tear down the wall.	Đó là khi họ phá bỏ bức tường.
And they will have to be paid.	Và họ sẽ phải được trả tiền.
Both training results are evaluated using clean data and attack data.	Cả hai kết quả đào tạo đều được đánh giá bằng cách sử dụng dữ liệu sạch và dữ liệu tấn công.
No appeals have been made from that order.	Không có kháng nghị nào được thực hiện từ đơn đặt hàng đó.
This didn't work.	Điều này đã không hoạt động.
I have to get out, quick.	Tôi phải ra ngoài, nhanh chóng.
Sitting still seems to suit me fine.	Ngồi yên có vẻ phù hợp với tôi ổn.
We talked for a while longer.	Chúng tôi đã nói chuyện thêm một lúc nữa.
Those things don't usually get better on their own.	Những thứ đó thường không tự mình trở nên tốt hơn.
The second constant relates to that.	Hằng số thứ hai liên quan đến điều đó.
One representative experiment out of three independent experiments is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
It's a really good game.	Đó là một trò chơi thực sự hay.
He can't get them.	Anh ta không thể lấy được chúng.
That's three out of five.	Đó là ba trong số năm.
I said nothing to him.	Tôi không nói gì với anh ấy.
Let me know what happens.	Hãy cho tôi biết những gì sẽ xảy ra.
She is distant, and at the same time normal.	Cô ấy là xa, và đồng thời bình thường.
That's your choice.	Đó là sự lựa chọn của bạn.
He wanted something different.	Anh ấy muốn một cái gì đó khác biệt.
I can't tell you how long you kept it.	Tôi không thể nói cho bạn biết bạn đã giữ nó trong bao lâu.
I love houses.	Tôi yêu những ngôi nhà.
He won't listen.	Anh ấy sẽ không nghe.
My mother still lives there.	Mẹ tôi vẫn sống ở đó.
The present reality remains the same as in the past.	Thực tế hiện tại vẫn giống như trong quá khứ.
We got up and left.	Chúng tôi đứng dậy ra về.
At any rate they are not against me.	Bằng bất cứ giá nào họ cũng không chống lại tôi.
This is a problem that we address here very briefly.	Đây là một vấn đề mà chúng tôi giải quyết ở đây rất ngắn gọn.
Leave the employee free to answer the next call.	Để nhân viên tự do trả lời cuộc gọi tiếp theo.
Five patients treated by the authors all had good results.	Năm bệnh nhân được các tác giả điều trị đều có kết quả tốt.
I can lead them to you.	Tôi có thể dẫn họ đến với bạn.
On their wedding day, they really went above and beyond.	Trong ngày cưới, họ thực sự vượt lên trên cả.
The ones that don't, no.	Những cái không, không.
It's great that you've done the same thing.	Thật tuyệt khi bạn đã làm được điều tương tự.
Something bad happened.	Một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
I'm not wasting your time.	Tôi không lãng phí thời gian của bạn.
This is close to an opinion.	Điều này gần với một ý kiến.
I will start trying to say something at least once a week.	Tôi sẽ bắt đầu cố gắng nói điều gì đó ít nhất một lần một tuần.
Maybe you can get into that.	Có lẽ bạn có thể nhận được vào đó.
There's no one else around.	Không có ai khác xung quanh.
So did his wife and four children.	Vợ và bốn đứa con của ông cũng vậy.
We had to go out there in the cold.	Chúng tôi phải ra ngoài đó lạnh.
I want to create art.	Tôi muốn tạo ra nghệ thuật.
He knows what works and what doesn't.	Anh ấy biết điều gì hiệu quả và điều gì không.
I will stay there again.	Tôi sẽ ở lại đó một lần nữa.
Both have white hair.	Cả hai đều có mái tóc trắng.
If she didn't ease the pain, you could have lost her more.	Nếu cô ấy không giảm đau, bạn có thể đã mất cô ấy nhiều hơn.
I don't know why or how or whatever.	Tôi không biết tại sao hoặc làm thế nào hoặc bất cứ điều gì.
Cool air from the bedroom is drawn into the living room.	Không khí mát mẻ từ phòng ngủ được kéo vào phòng khách.
For example, some processes may be associated with the program.	Ví dụ, một số quy trình có thể được liên kết với chương trình.
Here's everything you need to know.	Đây hoàn toàn là những điều bạn cần biết.
They showed it for several months.	Họ đã cho thấy nó trong vài tháng.
He relieves the client's stress.	Anh ấy giải tỏa căng thẳng cho khách hàng.
But tell them this is just the beginning.	Nhưng hãy nói với họ rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.
And they have to get over that idea.	Và họ phải vượt qua ý tưởng đó.
The meeting is not open to the public.	Cuộc họp không mở cho công chúng.
He's pretty good, nothing amazing.	Anh ấy khá tốt, không có gì đáng kinh ngạc.
I enjoyed every page.	Tôi rất thích từng trang.
We had a small talk.	Chúng tôi đã nói chuyện nhỏ.
I can't tell you how much.	Tôi không thể cho bạn biết bao nhiêu.
Which gave me an idea.	Mà đã cho tôi một ý tưởng.
But they look at you.	Nhưng họ nhìn bạn.
The business is in good shape.	Công việc kinh doanh đang trong tình trạng tốt.
You don't have to wait long.	Anh không cần đợi lâu.
She discovered it here.	Cô ấy đã phát hiện ra nó ở đây.
You don't need to know now.	Bạn không cần phải biết bây giờ.
Stay in your place Yen.	Ở Yên chỗ của bạn.
It is true enough, but still not enough.	Nó đúng là đủ, nhưng vẫn chưa đủ.
It was not successful.	Nó đã không thành công.
They were surprised and a little confused.	Họ ngạc nhiên và có chút bối rối.
The couple later had ten more children.	Cặp đôi này sau đó có thêm mười người con.
I will not lie to you.	Tôi sẽ không nói dối bạn.
You are one of the few people with a clear mind.	Bạn là một trong số ít những người có tư duy rõ ràng.
Do as you please.	Làm theo ý bạn.
She thinks he has no way with women.	Cô nghĩ anh ta có cách gì với phụ nữ.
This procedure is repeated two more times.	Thủ tục này được lặp lại hai lần nữa.
When no one else will.	Khi không ai khác sẽ làm.
I was on my side.	Tôi đã đứng về phía tôi.
He finally entered the living room.	Cuối cùng anh ta cũng vào phòng khách.
I just want to go home.	Tôi chỉ muốn về nhà.
There are no fees to pay.	Không chi phí nào cần chi trả.
Let us see how it works with a simple example.	Hãy để chúng tôi xem nó hoạt động như thế nào với một ví dụ đơn giản.
She is yours.	Cô ấy là của bạn.
I have never seen.	Tôi chưa bao giờ thấy.
I say something and see what it scores.	Tôi nói điều gì đó và xem nó được điểm gì.
These are the cases that you need to buy to protect your phone.	Đây là những chiếc ốp lưng mà bạn cần mua để bảo vệ điện thoại của mình.
The lower the heat input, the smaller the difference.	Nhiệt đầu vào càng thấp, chênh lệch càng nhỏ.
I stood, and took a step away from him.	Tôi đứng, và rời xa anh ta một bước.
We wrote down everything.	Chúng tôi đã viết ra tất cả mọi thứ.
He doesn't need to touch her.	Anh ấy không cần phải chạm vào cô ấy.
And there is no waiting room.	Và không có phòng chờ.
And it will be yours.	Và nó sẽ là của bạn.
Contribute to data analysis and interpretation.	Đóng góp vào việc phân tích và giải thích dữ liệu.
It binds people together.	Nó gắn kết mọi người lại với nhau.
Do not know what tomorrow will bring.	Không biết ngày mai sẽ ra sao.
When you need to connect, there are several approaches.	Khi bạn cần kết nối, có một số cách tiếp cận.
I have to work my way into their team.	Tôi phải làm việc theo cách của tôi để vào nhóm của họ.
And this summer, like we still have this space.	Và mùa hè này, giống như chúng ta vẫn còn không gian này.
The more powerful car's radio has no trouble passing.	Bộ radio của xe mạnh hơn không gặp khó khăn gì khi vượt qua.
When that happens, you can take my mouth deeper.	Khi điều đó xảy ra, bạn có thể đưa miệng của tôi sâu hơn.
I tell you to sit down.	Tôi bảo bạn ngồi xuống.
She moved the light around the room.	Cô di chuyển ánh sáng khắp phòng.
Then, grab your arms and place them behind you on the surface.	Sau đó, nắm lấy cánh tay của bạn và đặt chúng phía sau bạn trên bề mặt.
People leave their mark.	Mọi người để lại dấu ấn của họ.
Reading and history.	Đọc và lịch sử.
And it remains to this day.	Và nó vẫn còn cho đến ngày nay.
This time his mind was bigger.	Lần này tâm trí anh lớn hơn.
It was.	Nó đã được.
Perhaps it is.	Có lẽ nó là.
It is a defense mechanism.	Đó là một cơ chế bảo vệ.
But she couldn't make her legs move.	Nhưng cô không thể làm cho đôi chân của mình di chuyển.
We have a journey ahead of us.	Chúng tôi có một cuộc hành trình phía trước của chúng tôi.
Then show me who the leader is.	Sau đó chỉ cho tôi ai là người lãnh đạo.
I know friends who are there.	Tôi biết những người bạn đang ở đó.
Don't know what the half way is, but he got there.	Không biết nửa đường là gì, nhưng anh ấy đã đến đó.
Also, you want more time.	Ngoài ra, bạn muốn có thêm thời gian.
Anything could have happened before.	Bất cứ điều gì có thể đã xảy ra trước đó.
Healthcare for this group is a concern.	Chăm sóc sức khỏe cho nhóm này là một mối quan tâm.
But his heart is no longer in it.	Nhưng trái tim anh ấy không còn ở trong đó nữa.
It will be difficult.	Sẽ khó khăn.
This may be related to the age of this child.	Điều này có thể liên quan đến tuổi của đứa trẻ này.
It's amazing how quickly he lost weight.	Thật đáng kinh ngạc khi anh ấy giảm cân nhanh chóng như thế nào.
You need the ability to kill them.	Bạn cần khả năng giết chúng.
I want the race to continue.	Tôi muốn cuộc đua tiếp tục.
Here is the final project.	Dưới đây là dự án cuối cùng.
I heard a story once.	Tôi đã nghe một câu chuyện một lần.
It's easier for me.	Nó dễ dàng hơn cho tôi.
We go out there.	Chúng tôi đi ra khỏi đó.
Or has been changed.	Hoặc đã được thay đổi.
The second is what you hear.	Thứ hai là những gì bạn nghe thấy.
Because time is money.	Vì thời gian là tiền bạc.
If you don't know why they shouldn't, say so.	Nếu bạn không biết tại sao họ không nên, hãy nói như vậy.
I was really happy.	Tôi đã thực sự hạnh phúc.
I won't buy it again.	Tôi sẽ không mua nó một lần nữa.
He gives you what you desire.	Anh ấy cho bạn những gì bạn mong ước.
Find out maybe there is another way.	Tìm ra có thể có một cách khác.
No children's voices.	Không có tiếng trẻ con.
She didn't ask for anything.	Cô ấy không yêu cầu gì cả.
But my beliefs are not the same.	Nhưng lòng tin của tôi không giống nhau.
Twenty times no.	Hai mươi lần không.
It doesn't matter if these stories are true or not.	Không quan trọng những câu chuyện này có phải là sự thật hay không.
All women signed a consent letter.	Tất cả phụ nữ đã ký vào một lá thư đồng ý.
And the less you know about it, the better.	Và bạn càng biết ít về nó càng tốt.
The points show the observed values.	Các điểm hiển thị các giá trị quan sát được.
Close enough to touch.	Gần đủ để chạm vào.
He doesn't care what you think of him.	Anh ấy không quan tâm bạn nghĩ gì về anh ấy.
There was nothing she could say.	Không có gì cô ấy có thể nói.
Go to the collection account.	Vào tài khoản thu tiền.
He waited six years.	Anh đã chờ đợi sáu năm.
Try to give it an hour.	Hãy cố gắng cho nó một giờ.
Those facts are not denied.	Những sự thật đó không bị phủ nhận.
I have to prepare some things together.	Tôi phải chuẩn bị một số thứ cùng nhau.
Her chance is here and now.	Cơ hội của cô là ở đây và bây giờ.
For now, though, I'll stick with the songs.	Tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ gắn bó với các bài hát.
He sees red.	Anh ấy thấy màu đỏ.
It seems like many years ago.	Nó có vẻ giống như nhiều năm trước đây.
But it led to a more advanced knowledge.	Nhưng nó đã dẫn đến một kiến ​​thức nâng cao hơn.
But that seems normal to you now.	Nhưng điều đó có vẻ bình thường đối với bạn bây giờ.
It doesn't need to produce fruit.	Nó không cần phải tạo ra trái cây.
We both know that's what he did and why he went.	Cả hai chúng tôi đều biết đó là những gì anh ấy đã làm và tại sao anh ấy lại đi.
And take his cell phone.	Và lấy điện thoại di động của anh ấy.
I know you've started enough for me too.	Tôi biết bạn cũng đã bắt đầu đủ cho tôi.
Customers and employees are part of the marketing mix.	Khách hàng và nhân viên là một phần của tiếp thị hỗn hợp.
His chest and shoulders were once again squeezed under his shirt.	Ngực và vai anh lại một lần nữa bị siết chặt dưới lớp áo sơ mi của anh.
You've made it clear which family you want to be part of.	Bạn đã nói rõ bạn muốn trở thành thành viên của gia đình nào.
I only have experience working with masters.	Tôi chỉ có kinh nghiệm làm việc với chủ.
Think happy thoughts so you can sleep.	Nghĩ những suy nghĩ vui vẻ để bạn có thể ngủ.
I live in a cold place.	Tôi sống ở một nơi lạnh giá.
Even by a voice without a body.	Ngay cả bởi một giọng nói không có cơ thể.
They still won't let us get past them.	Họ vẫn không để chúng tôi vượt qua họ.
That's the key.	Đó là chìa khóa.
The only one.	Thứ duy nhất.
Shoulders are present.	Vai có mặt trên.
When we parted, we both closed our eyes for a moment.	Khi chúng tôi chia tay, cả hai chúng tôi nhắm mắt lại một lúc.
This is in the current order of things.	Điều này nằm trong thứ tự hiện tại của mọi thứ.
And they don't know the end.	Và họ không biết điểm dừng.
It's a different thing for them, like in their school.	Đó là một điều khác đối với họ, như ở trường học của họ.
Someone told them where we were.	Ai đó đã nói cho họ biết chúng tôi đang ở đâu.
She had a lot of things on her mind.	Cô ấy đã có rất nhiều thứ trong tâm trí của mình.
Direct their critical eye to their own ideas.	Hướng con mắt phê bình của họ vào những ý tưởng của riêng họ.
But, just wait and see.	Nhưng, chỉ cần bạn chờ xem.
Trust is key for feedback to be received.	Sự tin tưởng là chìa khóa để phản hồi được nhận.
As a result the actual temperature change will not be exactly zero.	Kết quả là sự thay đổi nhiệt độ thực sẽ không chính xác bằng 0.
Became the first chairman of the board of directors.	Trở thành chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên.
He's still normal.	Anh ấy vẫn bình thường.
That's definitely not my choice.	Đó chắc chắn không phải là lựa chọn của tôi.
We can't take it.	Chúng ta không thể mang đi.
God didn't do those things.	Chúa đã không làm những điều đó.
He's not fat, exactly.	Chính xác thì anh ấy không béo.
A car is a car.	Một chiếc xe hơi là một chiếc xe hơi.
I like to play soccer.	Tôi thích chơi bóng đá.
They wear black.	Họ mặc đồ đen.
The value of this is provided for the call to a function.	Giá trị của điều này được cung cấp cho lệnh gọi một hàm.
Don't worry, we'll give you enough to cover your town.	Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nạp đủ cho bạn đủ để trang trải thị trấn của bạn.
I've noticed her before.	Tôi đã để ý đến cô ấy trước đây.
No more lives.	Không còn mạng sống nữa.
Well, maybe a few pieces.	Chà, có lẽ là một vài mảnh.
Get one for your child.	Nhận một cái cho con bạn.
There is understanding between the two.	Có sự hiểu biết giữa hai người.
From there we will find a new way of life.	Từ đó chúng ta sẽ tìm ra một cách sống mới.
Five people were killed.	Năm người thiệt mạng.
It represents economic freedom.	Nó thể hiện sự tự do kinh tế.
Mean values ​​for six trials are shown in each case.	Giá trị trung bình cho sáu thử nghiệm được hiển thị trong mỗi trường hợp.
They ask questions.	Họ đặt câu hỏi.
I think the time has come.	Tôi nghĩ đã đến lúc.
We think something has happened to you.	Chúng tôi nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra với bạn.
But she couldn't stop crying.	Nhưng cô ấy không thể ngừng khóc.
I want to see more of this.	Tôi muốn xem thêm điều này.
As she talked about her home, we enjoyed our meal.	Khi cô ấy nói về ngôi nhà của mình, chúng tôi rất thích bữa ăn của mình.
Season with salt and pepper and set aside to cool.	Nêm muối và tiêu và để riêng ra để nguội.
You need emotional support.	Bạn cần hỗ trợ về mặt tinh thần.
We were born to be together.	Chúng ta được sinh ra là để ở bên nhau.
They asked for his cell phone, which they had.	Họ yêu cầu điện thoại di động của anh ta, mà họ có.
The kid did a great job.	Đứa trẻ đã làm rất tốt.
But you can answer it.	Nhưng bạn có thể trả lời nó.
We must find our natural limits.	Chúng ta phải tìm ra giới hạn tự nhiên của mình.
I look forward to this process.	Tôi mong đợi quá trình này.
The lines can be long, there's no way around that.	Các dòng có thể dài, không có cách nào xung quanh điều đó.
I have good days but much worse days than this.	Tôi có những ngày tốt đẹp nhưng những ngày tồi tệ hơn thế này nhiều hơn.
The power of the world seemed to pour over her.	Sức mạnh của thế giới dường như tràn vào cô.
He saw nothing that evening.	Anh ấy không thấy gì vào buổi tối hôm đó.
This is who we are and what we as people believe in.	Đây là con người chúng ta và những gì chúng ta với tư cách là một người dân tin tưởng.
First, find your own.	Đầu tiên, tìm của riêng bạn.
I think that covered it up.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã che đậy nó.
Take their attention away from us.	Thu hút sự chú ý của họ khỏi chúng tôi.
Like they heard him, could understand what he was saying.	Giống như họ đã nghe thấy anh, có thể hiểu được những gì anh đang nói.
In the last month.	Trong tháng cuối cùng.
So maybe it's a fair trade.	Vì vậy, có thể đó là một thương mại công bằng.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
Yes, a great name.	Vâng, một cái tên tuyệt vời.
It has changed my overall outlook and life dramatically.	Nó đã thay đổi quan điểm tổng thể và cuộc sống của tôi một cách đáng kể.
I really wanted to go in, simply for fun.	Tôi thực sự muốn vào, chỉ đơn giản là để giải trí.
I know who you are.	Tôi biết bạn là ai.
Got dressed into my room with no door.	Đã mặc quần áo vào phòng của tôi không có cửa.
Looks like he has a full and natural hair.	Có vẻ như anh ấy có một mái tóc đầy đặn và tự nhiên.
War is like that.	Chiến tranh là như vậy đó.
And nothing works.	Và không có gì hoạt động.
In real time.	Trong thời gian thực.
It's a part of me too much.	Nó là một phần của tôi quá nhiều.
Let him go.	Để anh ta đi.
At the time I was born.	Vào thời điểm tôi chào đời.
You have told us so much.	Bạn đã nói với chúng tôi nhiều như vậy.
This is required to prove you are a student.	Điều này là bắt buộc để chứng minh bạn là sinh viên.
That's what they feel attracted to.	Đó là những gì họ cảm thấy bị thu hút.
Life is so new.	Cuộc sống thật mới mẻ.
That's a very good thing, it might save us one day.	Đó là một điều rất tốt, nó có thể bảo vệ chúng ta một ngày nào đó.
First, it will slow home price growth.	Thứ nhất, nó sẽ làm chậm đà tăng giá nhà.
It is not possible for a person to change their biological sex.	Không thể để một người thay đổi giới tính sinh học của họ.
She calls it the blue sensation.	Cô ấy gọi nó là cảm giác màu xanh.
Thank you for taking the time.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian.
We thought it would be nice to have something to point out.	Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có điều gì đó để chỉ ra.
Maybe this will help.	Có thể điều này sẽ giúp.
She is strong.	Cô ấy mạnh mẽ.
Drink your beer.	Uống bia của bạn.
She has no faith in him.	Cô không có niềm tin vào anh ta.
But we don't know.	Nhưng chúng tôi không biết.
A new image appears.	Một hình ảnh mới xuất hiện.
Instead it just lay there.	Thay vào đó nó chỉ nằm ở đó.
There is a general way to present this fact.	Có một cách chung để trình bày thực tế này.
Immediately, the two began to work.	Ngay lập tức, cả hai bắt đầu bắt tay vào việc.
New to science.	Mới đối với khoa học.
Another flat nose.	Một chiếc mũi tẹt khác.
I didn't tell him anything, but he knew.	Tôi không nói với anh ấy bất cứ điều gì, nhưng anh ấy biết.
I was too tired to care.	Tôi đã quá mệt mỏi để quan tâm.
Not a single cell is the same.	Không một ô nào giống nhau.
Why did he agree to her request and why at night.	Tại sao anh lại đồng ý yêu cầu của cô và tại sao vào ban đêm.
They started doing their research.	Họ bắt đầu thực hiện nghiên cứu của họ.
We both love our children and want the best for them.	Cả hai chúng tôi đều yêu thương các con của mình và muốn những điều tốt nhất cho chúng.
The color of the air is blue.	Màu của không khí là xanh lam.
Waiting for a rain to end.	Chờ đợi một cơn mưa kết thúc.
We do not understand the notes of the birds.	Chúng tôi không hiểu các ghi chú của các loài chim.
Both of you are lucky.	Cả hai bạn đều may mắn.
Moreover, the response speed of the screen is improved.	Hơn nữa, tốc độ phản hồi của màn hình được cải thiện.
That is the state of art.	Đó là trạng thái của nghệ thuật.
Well, he also accepts.	Chà, anh ấy cũng chấp nhận.
They won't kill you.	Họ sẽ không giết bạn.
Even so, a part of me wanted to stop.	Mặc dù vậy, một phần của tôi đã muốn dừng lại.
The answer is really value added.	Câu trả lời là thực sự có giá trị gia tăng.
I think this is a great game.	Tôi nghĩ đây là một trận đấu tuyệt vời.
They review and give you a health plan.	Họ duyệt và đưa ra kế hoạch y tế cho bạn.
I will use this.	Tôi sẽ sử dụng cái này.
Life would be less interesting without them.	Cuộc sống sẽ kém thú vị hơn nếu không có chúng.
You just need to pay attention.	Bạn chỉ cần chú ý.
To my mother.	Đến mẹ của tôi.
People trust us.	Mọi người tin tưởng chúng tôi.
I have a big story and no help from you.	Tôi có một câu chuyện lớn và không có sự giúp đỡ từ bạn.
This is a case we must consider.	Đây là một trường hợp chúng ta phải xem xét.
In the following, we will move students into writing activities.	Sau đây, chúng tôi sẽ chuyển học sinh sang hoạt động viết bài.
In this study, we will use mixed model analysis.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ sử dụng phân tích mô hình hỗn hợp.
And there are many of them.	Và có rất nhiều trong số họ.
I love this city.	Tôi yêu thành phố này.
He wondered what those things were.	Anh tự hỏi những thứ đó là gì.
She and my dad built it twice.	Cô ấy và bố tôi đã xây dựng hai lần.
Get ready for what's to come.	Chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới.
It's just for therapy.	Nó chỉ để trị liệu.
I want this woman.	Tôi muốn người phụ nữ này.
Try to run it and you will get completely different results every time.	Cố gắng chạy nó và bạn sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác nhau mỗi lần.
We can wait.	Chúng tôi có thể chờ đợi.
Or a mistake.	Hoặc một sai lầm.
He understands what it takes for them to be happy on a given day.	Anh ấy hiểu họ cần gì để được hạnh phúc vào một ngày nhất định.
Write directly on your words.	Viết trực tiếp trên lời nói của bạn.
Sometimes he is below, sometimes above.	Đôi khi anh ở dưới, đôi khi ở trên.
However, the defense gave no evidence to call the treatment the problem.	Tuy nhiên, người bào chữa không đưa ra bằng chứng để gọi việc điều trị là vấn đề.
For example, sure enough, the health bars are gone.	Ví dụ, chắc chắn, các thanh sức khỏe đã biến mất.
It's like being cut in half.	Nó giống như bị cắt làm đôi.
Some of them are as big as dogs.	Một số trong số chúng lớn như những con chó.
At least, he now has a target for his anger.	Ít nhất, bây giờ anh ta đã có mục tiêu cho sự tức giận của mình.
Her visit is to her home.	Chuyến thăm của cô ấy là đến nhà của cô ấy.
The form should follow the function, not vice versa.	Biểu mẫu phải tuân theo chức năng, không phải ngược lại.
I discovered my identity.	Tôi đã phát hiện ra danh tính của mình.
It was almost four o'clock in the morning.	Đã gần bốn giờ sáng.
Maybe even the important ones.	Thậm chí có thể là những cái quan trọng.
I'm taking my time,' she said carefully.	Tôi đang dành thời gian, 'cô nói cẩn thận.
I'm sure you will do well.	Tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt.
He exhaled.	Anh thở ra.
The short head has the last seven or eight bones.	Đầu ngắn có bảy hoặc tám xương cuối cùng.
Don't even think about it.	Thậm chí không nghĩ về nó.
Now give us the money.	Bây giờ hãy đưa tiền cho chúng tôi.
It's by design.	Đó là do thiết kế.
Then six more steps and we stopped.	Sau đó, sáu bước nữa và chúng tôi dừng lại.
It didn't take long to communicate about the town.	Không mất nhiều thời gian để truyền thông về thị trấn.
But maybe it's for her.	Nhưng có lẽ nó dành cho cô ấy.
But this is exactly the problem.	Nhưng đây chính xác là vấn đề.
It goes without saying how important this is.	Không cần phải nói điều này quan trọng như thế nào.
But obviously he wondered.	Nhưng rõ ràng là anh ấy tự hỏi.
She hopes, of course.	Cô ấy hy vọng, tất nhiên.
They knew each other from the way back during the day.	Họ biết nhau từ đường về trong ngày.
Later they are different.	Về sau chúng khác nhau.
People, for whatever reason, thought there was something wrong with you.	Mọi người, vì bất cứ lý do gì, đã nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với bạn.
I worked in sales.	Tôi đã làm việc trong lĩnh vực bán hàng.
We should therefore not accept his analysis completely.	Vì vậy chúng ta không nên chấp nhận hoàn toàn những phân tích của anh ấy.
Our boys did a great job.	Các chàng trai của chúng tôi đã làm một công việc rất tốt.
He looked at them as he entered.	Anh ấy nhìn họ khi anh ấy bước vào.
No, not like this.	Không, không như thế này.
He must think.	Anh phải suy nghĩ.
In my opinion, at least.	Theo tôi, ít nhất.
Except for his family.	Ngoại trừ gia đình anh ấy.
As a result, users can be confused.	Kết quả là, người dùng có thể bị nhầm lẫn.
I like being wanted.	Tôi thích bị truy nã.
Obviously, we're not going to do that.	Rõ ràng, chúng tôi sẽ không làm điều đó.
It works, but it doesn't help us grow or improve.	Nó hoạt động, nhưng nó không giúp chúng tôi phát triển hoặc cải thiện.
We are the light of the world.	Chúng ta là ánh sáng của thế giới.
That cannot be true.	Điều đó không thể đúng.
If it is different.	Nếu nó là khác.
However, everything here is super expensive.	Tuy nhiên, mọi thứ ở đây đều siêu đắt.
If you see your app in there, double-click it.	Nếu bạn thấy ứng dụng của mình trong đó, hãy nhấp đúp vào nó.
You cannot use it as a variable name.	Bạn không thể sử dụng nó như một tên biến.
For example, patients often feel cold after surgery.	Ví dụ, bệnh nhân thường cảm thấy lạnh sau khi phẫu thuật.
And it will change you forever.	Và nó sẽ thay đổi bạn mãi mãi.
These are the ones to go and no others.	Đây là những người để đi và không có những người khác.
Observe your children.	Quan sát con cái của bạn.
That's for sure.	Đó là điều chắc chắn.
It will be good for him.	Nó sẽ tốt cho anh ta.
I knew the camera would have to roll back.	Tôi biết máy quay sẽ phải lùi lại.
But he never goes beyond the thinking stage.	Nhưng anh ấy không bao giờ vượt ra khỏi giai đoạn suy nghĩ.
Some of them are even current military personnel.	Một số người trong số họ thậm chí còn là quân nhân hiện tại.
His body felt heavy but someone held him up.	Cơ thể anh cảm thấy nặng nề nhưng ai đó đã giữ anh dậy.
The game was over with six minutes left because it was dark.	Trò chơi được kết thúc khi còn sáu phút vì trời tối.
But no better for them.	Nhưng không tốt hơn cho họ.
I've seen this type of device in action.	Tôi đã xem loại thiết bị này hoạt động thực tế.
The first of these is speed.	Đầu tiên trong số này là tốc độ.
Again, you may want to move it to a more appropriate location.	Một lần nữa, bạn có thể muốn chuyển nó đến một vị trí thích hợp hơn.
He'd had this feeling before.	Anh đã từng có cảm giác này trước đây.
That takes a pair and a list and returns a list.	Điều đó có một cặp và một danh sách và trả lại một danh sách.
Thanks so much for your help!.	Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn!.
I won't cause any problems.	Tôi sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề.
The survivor is still at the hospital.	Người sống sót vẫn đang ở bệnh viện.
They are strong enough to do it.	Họ đủ mạnh để làm điều đó.
We are listening.	Chúng tôi đang nghe.
In the end it was too much, he couldn't see.	Cuối cùng thì nó quá nhiều, anh không thể nhìn thấy.
Will just be your whole, roll me with you.	Sẽ chỉ là toàn bộ của bạn, cuộn tôi với bạn.
She has to focus.	Cô phải tập trung.
Much of the same is expected this year.	Nhiều điều tương tự được mong đợi trong năm nay.
They are open until four.	Họ mở cửa cho đến bốn.
And we lay there for a while.	Và chúng tôi nằm đó một lúc.
Anything said in the capacity can be said, or done, by the characters.	Bất cứ điều gì nói trong khả năng có thể được nói, hoặc làm, bởi các nhân vật.
Or maybe we need the body of our dreams.	Hoặc có thể chúng ta cần có cơ thể như mơ ước của mình.
I think, in many ways, the conditions are worse.	Tôi nghĩ, theo nhiều cách, các điều kiện còn tồi tệ hơn.
Must be the first.	Phải là người đầu tiên.
For example, the following characteristics can be mentioned.	Ví dụ, có thể kể đến các đặc điểm sau.
I also ignored that.	Tôi cũng bỏ qua điều đó.
All the boys were very excited.	Tất cả các chàng trai đều rất phấn khích.
His heart beat hard and real.	Tim anh đập mạnh và chân thật.
This is his first time doing this.	Đây là lần đầu tiên anh ấy làm điều này.
We will have to be quick.	Chúng tôi sẽ phải nhanh chóng.
I remember a time when they had to decide on a name.	Tôi nhớ lần họ phải quyết định một cái tên.
I have come up with very odd results.	Tôi đã đưa ra những kết quả rất kỳ quặc.
I will do whatever it takes to win.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng.
The truth is, he's the president.	Sự thật là, anh ấy là chủ tịch.
This just takes time.	Điều này chỉ cần thời gian.
He is a large chopper that can move his body.	Anh ta là một đầu chặt lớn có thể di chuyển cơ thể.
The amount of life insurance you need can add up over time.	Số tiền bảo hiểm nhân thọ bạn cần có thể tăng lên theo thời gian.
This property is proven to be universal.	Thuộc tính này được chứng minh là tồn tại chung.
So now let me put it to rest.	Vì vậy, bây giờ hãy để tôi đặt nó để nghỉ ngơi.
It's very small.	Nó rất nhỏ.
But the beer selection is great.	Nhưng lựa chọn bia là tuyệt vời.
A man should know when to step out of this phase.	Một người đàn ông nên biết khi nào nên bước ra khỏi giai đoạn này.
You don't need to change the code.	Bạn không cần phải thay đổi mã.
This government has no moral right to exist.	Chính phủ này không có quyền đạo đức để tồn tại.
The right hand side can contain a combination of states and parameters.	Phía bên tay phải có thể chứa một tổ hợp các trạng thái và tham số.
I don't feel that way much.	Tôi không cảm thấy như vậy nhiều.
But this is not in and around our streets.	Nhưng điều này không có trong và xung quanh đường phố của chúng tôi.
Lots of work to do.	Rất nhiều việc phải làm.
Mine is as much as yours.	Của tôi nhiều như của bạn.
You will go with me.	Bạn sẽ đi với tôi.
They brought three.	Họ đã mang đến ba chiếc.
Then someone else rolled him back.	Sau đó, một người khác đã lăn anh ta trở lại.
I wish things could have been different.	Tôi ước mọi thứ có thể khác.
However, it is not in the first category.	Tuy nhiên, nó không thuộc loại đầu tiên.
Unless she does something.	Trừ khi cô ấy làm gì đó.
Even in the ground, it didn't stop.	Ngay cả trong lòng đất, nó vẫn không dừng lại.
It's actually pretty straight forward with the description.	Nó thực sự khá thẳng với mô tả.
It seems to be forever.	Nó dường như là mãi mãi.
They couldn't be any closer.	Họ không thể gần hơn nữa.
Lie to me with my face.	Nói dối tôi với khuôn mặt của tôi.
It won't take a moment.	Sẽ không mất một chút thời gian.
I was tired, yes, too much commuting in such a short time.	Tôi đã mệt mỏi, phải, quá nhiều đi lại trong một thời gian ngắn.
But the emotional effort is at least great.	Nhưng nỗ lực tình cảm ít nhất cũng tuyệt vời.
As a result, these types of credit cards have security limitations.	Do đó, các loại thẻ tín dụng này có những hạn chế về bảo mật.
All it will do is waste energy.	Tất cả những gì nó sẽ làm là lãng phí năng lượng.
That person is that size.	Người đó cỡ đó.
There are perhaps two reasons for this.	Có lẽ có hai lý do cho điều này.
Especially in the financial services sector.	Đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Still continuing but.	Vẫn tiếp tục nhưng.
He felt something was wrong.	Anh cảm thấy có gì đó không ổn.
I think that would be good.	Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tốt.
It hasn't rained in more than three years.	Hơn ba năm nay không có trận mưa nào.
It should be simple though.	Nó phải đơn giản mặc dù.
He said sure and off we went.	Anh ấy nói chắc chắn và chúng tôi đi.
What's happening right now is people are making that argument.	Những gì đang xảy ra ngay bây giờ là mọi người đang đưa ra lập luận đó.
Remember, a little bit of the right content goes a long way.	Hãy nhớ rằng, một chút nội dung phù hợp sẽ đi một chặng đường dài.
This is how we go back.	Đây là cách chúng ta quay trở lại.
They have information.	Họ có thông tin.
This is now supported.	Điều này hiện đã được hỗ trợ.
Although only the exact types are not mentioned.	Mặc dù chỉ những loại chính xác không được đề cập.
We will prove it if then.	Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó nếu sau đó.
Everything is perfect for me.	Mọi thứ đều hoàn hảo đối với tôi.
I spent a lot of time just sitting in my office.	Tôi đã dành rất nhiều thời gian chỉ để ngồi trong văn phòng của mình.
That said, it's time to hear some results.	Điều đó nói rằng, đã đến lúc lắng nghe một số kết quả.
It's not for me to ask.	Nó không phải để tôi hỏi.
I saw another question about this here.	Tôi thấy một câu hỏi khác về điều này ở đây.
She did not smile.	Cô ấy đã không cười.
Now this is no small task.	Bây giờ đây là một nhiệm vụ không nhỏ.
Well, you get it.	Chà, bạn hiểu rồi đấy.
I am happy to share my photos with you.	Tôi rất vui được chia sẻ những bức ảnh của tôi với bạn.
What a beautiful child.	Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp.
The mechanisms are unclear.	Các cơ chế không rõ ràng.
She was standing behind that rock.	Cô ấy đứng sau tảng đá đó.
Consider the difference between a healthy man and a sick man.	Hãy xem xét sự khác biệt giữa một người đàn ông khỏe mạnh và một người đàn ông ốm yếu.
In fact, he would never let me score.	Trong thực tế, anh ấy sẽ không bao giờ để tôi ghi bàn.
I don't want to hear it again.	Tôi không muốn nghe nó một lần nữa.
Nothing will be beyond her.	Sẽ không có gì vượt ra ngoài cô ấy.
We played together in a band a long time ago.	Chúng tôi đã chơi cùng nhau trong một ban nhạc cách đây rất lâu.
He is a man of blood.	Anh ta là một kẻ có máu mặt.
I laughed until tears rolled down my face.	Tôi cười cho đến khi nước mắt lăn dài trên mặt.
I hope she can eat some.	Tôi hy vọng cô ấy có thể ăn một ít.
That is your person.	Đó là con người của bạn.
He did four.	Anh ấy đã làm bốn.
God does not change.	Chúa không thay đổi.
He saw nothing and no one.	Anh ta không thấy gì và không một ai.
Anyway, the later he gets the better.	Dù sao thì càng về sau anh ấy càng tốt.
At her car, she put her hand on mine.	Tại xe của cô ấy, cô ấy đặt tay lên tay tôi.
The baby is fine.	Em bé vẫn ổn.
Thanks for the request.	Cảm ơn vì yêu cầu.
They understand that there must be some kind of larger purpose.	Họ hiểu rằng phải có một số loại mục đích lớn hơn.
Now there are only sea front and back.	Bây giờ chỉ có biển phía trước và phía sau.
He will be dead within an hour.	Anh ta sẽ chết trong vòng một giờ.
Perhaps that is.	Có lẽ đó là.
This is for health.	Điều này là vì sức khỏe.
Yes, but we can't be what you failed to do.	Đúng vậy, nhưng chúng tôi không thể trở thành thứ mà bạn đã thất bại khi làm việc.
He can't be very old.	Anh ấy không thể già lắm.
Chicken 5 days old, dry and tough.	Thịt gà 5 ngày tuổi, khô và dai.
Even in that case, though, care needs to be taken.	Mặc dù vậy, ngay cả trong trường hợp đó, cũng cần phải cẩn thận.
What a sad picture.	Thật là một hình ảnh buồn buồn.
But he plays high.	Nhưng anh ấy chơi cao.
Very difficult for me but my research needs it.	Rất khó cho tôi nhưng nghiên cứu của tôi cần nó.
He couldn't believe it, he said.	Anh ta không thể tin được tin đó, anh ta nói.
Then it went to once a week.	Sau đó, nó đã đi đến một lần một tuần.
The sun is back and you are on your way.	Mặt trời trở lại và bạn đang trên đường.
They love flowers and animals.	Họ yêu hoa và động vật.
Being a sailor is hard work.	Là một thuyền viên rất vất vả.
You let yourself go, so to speak.	Bạn để bản thân đi, có thể nói như vậy.
I was too scared.	Tôi quá sợ hãi.
As noted, samples are limited.	Như đã lưu ý, mẫu có giới hạn.
Each person gives his own time.	Mỗi người cho thời gian của riêng mình.
Sometimes it's pretty flat, sometimes it's pretty good.	Đôi khi nó khá bằng phẳng, đôi khi nó khá tốt.
Sometimes we face walls and struggle to make progress.	Đôi khi chúng ta phải đối mặt với những bức tường và đấu tranh để đạt được tiến bộ.
You can go there.	Bạn có thể đến đó.
He is survived by three children.	Anh ta được sống sót bởi ba đứa trẻ.
She is emotional and likes to live big.	Cô ấy là người tình cảm và thích sống rộng lớn.
If there's anything he can pull off, it's a way out.	Nếu có bất cứ điều gì anh ta có thể rút ra, đó là một lối thoát.
No one can know what is going on.	Không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
But even further.	Nhưng xa hơn nữa.
You can decide for yourself, if this is good or not.	Bạn có thể tự quyết định, nếu điều này là tốt hay không.
Most patients have no symptoms.	Hầu hết các bệnh nhân không có triệu chứng.
But we found no such evidence in the immediate cause.	Nhưng chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào như vậy trong nguyên nhân trước mắt.
It turned out to be a good one.	Nó hóa ra là một trong những tốt.
Anyway, back to my research.	Dù sao, trở lại nghiên cứu của tôi.
We can't see it ourselves, but we can help you.	Chúng tôi không thể tự mình nhìn thấy nó nhưng có thể giúp bạn xem.
Book early for the best summer weeks.	Đặt phòng sớm để có những tuần hè tốt nhất.
The questions are presented in random order.	Các câu hỏi được trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên.
Didn't say how long she was there.	Không nói cô ấy đã ở đó bao lâu.
Then he took off and that was it.	Sau đó, anh ấy đã cất cánh và đó là điều đó.
But since you can't see clearly, you can't really tell.	Nhưng vì bạn không thể nhìn rõ, nên bạn không thể thực sự biết được.
We have two.	Chúng tôi có hai.
So it was decided.	Vì vậy, nó đã được quyết định.
This can cause confusion and stress.	Điều này có thể gây ra sự nhầm lẫn và căng thẳng.
You didn't walk in their shoes.	Bạn đã không đi trong đôi giày của họ.
Please stick around.	Xin vui lòng bám xung quanh.
They don't care who you are.	Họ không quan tâm bạn là ai.
There are many key moments of debate in every construction project.	Có rất nhiều thời điểm tranh luận quan trọng trong mọi dự án xây dựng.
This is an important week at school for many reasons.	Đây là một tuần quan trọng ở trường vì nhiều lý do.
He hopes that he will be there in spirit.	Anh hy vọng rằng anh sẽ ở đó trong tinh thần.
Black has entered my office.	Đen đã vào văn phòng của tôi.
We should have one by now.	Chúng ta nên có một cái trước bây giờ.
I need to think about it.	Tôi cần phải suy nghĩ về nó.
Easy to use with just one hand.	Dễ dàng sử dụng chỉ với một tay.
That does not include me.	Điều đó không bao gồm tôi.
A physical copy will be provided.	Một bản sao vật lý sẽ được cung cấp.
Maybe tomorrow night.	Có lẽ là tối mai.
I made a new rule.	Tôi đã đưa ra một quy tắc mới.
The other problem is that the man is still there.	Vấn đề khác là người đàn ông vẫn ở đó.
She is only five feet tall.	Cô ấy chỉ cao năm feet.
Perform statistical analysis.	Thực hiện các phân tích thống kê.
Or sometimes, let you cook for her.	Hoặc thỉnh thoảng, để bạn nấu đồ ăn cho cô ấy.
He is very strong.	Ông ấy rất mạnh mẽ.
Many types are available to suit your specific application.	Nhiều loại có sẵn để phù hợp với ứng dụng cụ thể của bạn.
There is no universally agreed upon concept available.	Không có khái niệm được thống nhất chung nào có sẵn.
I thought it would be difficult to find that.	Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm thấy điều đó.
At the end of its third week.	Vào cuối tuần thứ ba của nó.
Record, for record.	Ghi nhận, cho hồ sơ.
Easy to buy and sell online.	Dễ dàng mua và bán trực tuyến.
Even if you don't know the exact steps.	Ngay cả khi bạn không biết các bước chính xác.
But it must be resolved immediately.	Nhưng nó phải được giải quyết ngay lập tức.
This clearly shows how busy our small group really is.	Điều này cho thấy rõ ràng nhóm nhỏ của chúng tôi thực sự bận rộn như thế nào.
Small background.	Nền nhỏ.
Nor will he do otherwise.	Anh ấy cũng sẽ không làm khác.
Does not exist anymore.	Không tồn tại nữa.
This is the beginning of my power.	Đây là sự khởi đầu của quyền lực của tôi.
Having a good solid ground seems to work the most.	Có một nền đất vững chắc tốt dường như có tác dụng nhất.
Only sex.	Chỉ có quan hệ tình dục.
That she made them fall in love with her.	Rằng cô ấy khiến họ yêu cô ấy.
But he's not stupid.	Nhưng anh ấy không ngốc.
Others took their own lives.	Những người khác đã tự lấy mạng sống của mình.
He's saying don't take yourself too seriously.	Anh ấy đang nói rằng đừng quá coi trọng bản thân.
She asked if she could pick me up after the party.	Cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể đón tôi sau bữa tiệc không.
It may just fill the bill.	Nó có thể chỉ điền vào hóa đơn.
All around us is green.	Xung quanh chúng tôi đều xanh tươi.
Maybe it's not.	Có lẽ nó không phải.
In the same month.	Trong cùng tháng.
This old thing won't make it on the road.	Điều cũ này sẽ không làm cho nó trên đường.
It looks like incredible fun.	Nó trông giống như niềm vui lạ thường.
His money is running out.	Tiền của anh ta đang cạn kiệt.
I asked him if he understood it.	Tôi hỏi anh ấy nếu anh ấy hiểu nó.
He took care of me.	Anh ấy đã chăm sóc tôi.
I raised my hand.	Tôi giơ tay.
Now it has a whole day to prepare for battle.	Bây giờ nó có cả một ngày để chuẩn bị cho cuộc chiến.
Well, if you follow college football, you've heard of us.	Vâng, nếu bạn theo dõi bóng đá đại học, bạn đã nghe nói về chúng tôi.
I know how fast you can finish.	Tôi biết bạn có thể hoàn thành nhanh như thế nào.
Some of what she has to say is pretty good out there.	Một số những gì cô ấy đã nói là khá tốt ở ngoài đó.
He works for the town.	Anh ấy làm việc cho thị trấn.
Unfortunately, it seems to be going slowly.	Thật không may, nó dường như đang diễn ra chậm chạp.
Work, work at it.	Làm việc, làm việc tại nó.
None of the other kids could do it.	Không ai trong số những đứa trẻ khác có thể làm điều đó.
Looks like he has.	Có vẻ như anh ấy đã có.
The first thing was when we were in the car.	Điều đầu tiên là khi chúng tôi ở trong xe.
It can work.	Nó có thể làm việc.
We take pictures.	Chúng tôi chụp ảnh.
Because she wants to go to school.	Vì cô ấy muốn đi học.
The ground gave way and he fell.	Mặt đất nhường chỗ và anh ấy ngã xuống.
Definitely three.	Chắc chắn là ba.
Plus a lovely warm welcome.	Thêm vào đó là một sự chào đón nồng nhiệt đáng yêu.
However, that rate of increase is not without.	Tuy nhiên, tốc độ tăng đó không phải là không có.
Water has the same action.	Nước có cùng một hành động.
Never to hit a loved one.	Không bao giờ để đánh một người thân yêu.
Send me anywhere.	Gửi cho tôi bất cứ nơi nào.
The instructions are pretty clear.	Các hướng dẫn khá rõ ràng.
It doesn't mean we want to break them.	Nó không có nghĩa là chúng tôi muốn phá vỡ chúng.
I am extremely interested.	Tôi cực kỳ quan tâm.
This will create another window.	Điều này sẽ tạo ra một cửa sổ khác.
It is not in my nature.	Nó không phải là bản chất của tôi.
All statistical differences compared with controls are indicated.	Tất cả các khác biệt thống kê so với các đối chứng đều được chỉ ra.
It is also important to note the types of plants.	Cũng cần lưu ý các loại thực vật.
He still felt tired, day in and day out.	Anh vẫn cảm thấy mệt mỏi, ngày này qua ngày khác.
She drew it carefully.	Cô ấy đã vẽ nó một cách cẩn thận.
Click below to make a difference.	Nhấp vào bên dưới để tạo ra sự khác biệt.
There and there.	Ở đó và ở đó.
The President said nothing.	Tổng thống không nói gì.
Alright, great.	Được rồi, tuyệt.
He seemed ready to kill something.	Anh ta dường như đã sẵn sàng để giết một cái gì đó.
He can't handle it.	Anh ấy không thể xử lý nó.
Not without a key.	Không phải không có chìa khóa.
You will love it.	Bạn sẽ yêu nó.
That is its strength.	Đó là sức mạnh của nó.
Some ideas will work.	Một số ý tưởng sẽ hoạt động.
Someone picked it up after the third ring.	Ai đó đã nhặt được nó sau chiếc nhẫn thứ ba.
I hope no one hears.	Tôi hy vọng không ai nghe thấy.
Face it, he thought.	Đối mặt với nó, anh nghĩ.
I want to party.	Tôi muốn dự tiệc.
That night he came up with his story.	Tối hôm đó anh ấy nghĩ ra câu chuyện của mình.
Must to.	Phải.
This price does not include extras.	Giá này không bao gồm phụ.
But after that, he never made it.	Nhưng sau đó, anh không bao giờ làm được.
There is a bigger picture here.	Có một bức tranh lớn hơn ở đây.
And if you're proud of your hair, wear it your way.	Và nếu bạn tự hào về mái tóc của mình, hãy mặc nó theo cách của bạn.
It makes me happy when possible.	Nó làm cho tôi hạnh phúc khi có thể.
She couldn't look him straight in the eye.	Cô không thể nhìn thẳng vào anh.
It just shows that it is difficult or impossible to say.	Nó chỉ cho thấy rằng rất khó hoặc không thể nói.
They caught him.	Họ đã bắt được anh ta.
At this price, the book has become a loss leader.	Với mức giá này, cuốn sách đã trở thành một nhà lãnh đạo thua lỗ.
Trucks on the parking lot next to the store.	Xe tải trên bãi đậu xe bên cạnh cửa hàng.
Let me think.	Hãy để tôi suy nghĩ.
It's cold out there.	Ngoài đó lạnh lắm.
Once they arrive, they are here to stay.	Một khi họ đến, họ ở đây để ở lại.
Drop the gun.	Bỏ súng.
In the beginning, he should have killed him.	Ngay lúc bắt đầu, lẽ ra anh ta nên giết anh ta.
While drinking beer.	Trong khi uống bia.
He watched the screen for a few seconds.	Anh ấy xem màn hình trong vài giây.
It happens more than you can imagine.	Nó xảy ra nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.
Spoken for discussions and helpful comments.	Đã nói cho các cuộc thảo luận và nhận xét hữu ích.
We have been wiped out.	Chúng tôi đã bị xóa sổ.
There will be no pain.	Sẽ không có đau đớn.
You are making a strong case.	Bạn đang tạo ra một trường hợp mạnh mẽ.
It's close and hot.	Nó gần và nóng.
I read them.	Tôi đọc chúng.
They are proud of what they have done.	Họ tự hào về những gì họ đã làm.
What is fairness.	Công bằng là gì.
Or maybe so.	Hoặc có thể là như vậy.
Please, leave me alone.	Làm ơn, hãy để tôi lại.
Reading about it is enough.	Đọc về nó là đủ.
It's rare to meet so many good people in one place.	Thật hiếm khi gặp được nhiều người tốt ở một nơi.
But then she said.	Nhưng sau đó cô ấy nói.
He stopped and turned her to face him.	Anh dừng lại và quay cô lại đối mặt với anh.
He kicked me out for love.	Anh ấy đã đuổi tôi đi vì tình yêu.
For the control group, normal medium was added.	Đối với nhóm đối chứng, môi trường bình thường đã được thêm vào.
He feels like it's the only thing that will make him happy.	Anh ấy cảm thấy như đó là điều duy nhất sẽ khiến anh ấy hạnh phúc.
Signs that he ignored.	Những dấu hiệu mà anh ấy đã bỏ qua.
Enough for her to want to know more.	Đủ để cô ấy muốn biết thêm.
Take your foot off the gas.	Bỏ chân ra khỏi ga.
Of course she wears red.	Tất nhiên là cô ấy mặc màu đỏ.
But he keeps the peace, and he's not making any moves here.	Nhưng anh ấy giữ hòa khí, và anh ấy không thực hiện bất kỳ động thái nào ở đây.
However see link, link.	Tuy nhiên hãy xem liên kết, liên kết.
But soon they stopped asking.	Nhưng ngay sau đó họ ngừng hỏi.
I want to be comfortable.	Tôi muốn được thoải mái.
Now to make the meal.	Bây giờ để làm cho bữa ăn.
Nothing happened to them.	Không có gì xảy ra với họ.
Think about the kids.	Hãy nghĩ về những đứa trẻ.
I remember having a little fun with this guy.	Tôi nhớ đã có một chút niềm vui với anh chàng này.
They came after us.	Họ đến sau chúng tôi.
I haven't heard him say anything, if anything.	Tôi chưa nghe anh ta nói gì, nếu có.
Redoing will be different.	Làm lại sẽ khác.
Those are very words.	Đó là những từ rất.
Actually, none of the members of the band.	Trên thực tế, không ai trong số các thành viên của ban nhạc.
Most have lived their lives.	Hầu hết đã sống cuộc sống của họ.
I can try, and try again.	Tôi có thể thử, và thử lại.
A perfect father figure.	Một hình tượng người cha hoàn hảo.
A lot of this happens around the time of the wedding.	Rất nhiều điều này xảy ra vào khoảng thời gian đám cưới.
Let us know your thoughts.	Hãy để chúng tôi biết những suy nghĩ của bạn.
I don't like silence.	Tôi không thích sự im lặng.
These are normal problems for a guy of the same age.	Đây là những vấn đề bình thường đối với một chàng trai cùng tuổi.
However, it should be treated as such.	Tuy nhiên, nó nên được đối xử như vậy.
I should have kept my mouth shut.	Đáng lẽ tôi phải ngậm miệng lại.
I was thinking about the meaning of life in general.	Tôi đã suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống nói chung.
Feel the ground.	Cảm nhận về mặt đất.
We are strong.	Chúng tôi mạnh mẽ.
It must come from the heart.	Nó phải xuất phát từ trái tim.
It was an amazing experience.	Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc.
Everyone was so clear on what to do.	Mọi người đã quá rõ ràng về những gì phải làm.
If you want to talk about it.	Nếu bạn muốn nói về nó.
He's not very good with women.	Anh ấy không giỏi phụ nữ cho lắm.
You know one of these.	Bạn biết một trong những.
This is especially true when it comes to relationships.	Điều này đặc biệt đúng khi nói đến các mối quan hệ.
In case it helps, the bottom is also lower.	Trong trường hợp nó có ích, thì đáy cũng thấp hơn.
Going to check it out right now.	Đang đi để kiểm tra nó ra ngay bây giờ.
That's pretty awesome.	Đó là khá tuyệt vời.
So far, it's going very well.	Cho đến nay, nó đang diễn ra rất tốt.
I took a look at what was emitted.	Tôi đã xem xét những gì đã được phát ra.
My energy is gone.	Năng lượng của tôi không còn nữa.
You cannot make it out.	Bạn không thể làm cho nó ra.
No one was seen.	Không có ai được nhìn thấy.
But the songs were familiar.	Nhưng những bài hát đã quen thuộc.
It just came naturally to me.	Nó chỉ đến với tôi một cách tự nhiên.
Yes, they were too close.	Đúng, họ đã ở quá gần.
He's just with his bottle.	Anh ấy chỉ với cái chai của mình.
She is there too.	Cô ấy cũng ở đó.
She barely moved when a figure stepped between the buildings.	Cô gần như không đi yên khi một bóng người bước vào giữa các tòa nhà.
So he turned to what he knew.	Vì vậy, anh ấy đã chuyển sang những gì anh ấy biết.
We have to get up and go to work every day.	Chúng tôi phải thức dậy và đi làm hàng ngày.
Loss and love.	Mất mát và tình yêu.
Don't fall asleep to music, radio or television.	Đừng ngủ quên với âm nhạc, đài phát thanh hoặc truyền hình.
This is a much less positive picture.	Đây là bức tranh kém tích cực hơn nhiều.
I can't talk to him yet.	Tôi chưa thể nói chuyện với anh ấy.
The driver was stuck under the truck for nearly an hour.	Tài xế kẹt cứng trong gầm xe tải gần 1 giờ đồng hồ.
He could feel the officer tense up.	Anh có thể cảm thấy viên cảnh sát đang căng thẳng.
This part of the process takes two to three weeks.	Phần này của quá trình mất từ ​​hai đến ba tuần.
All of this over a year.	Tất cả những điều này trong hơn một năm.
For both type and status, you can select more than one option.	Đối với cả loại và trạng thái, bạn có thể chọn nhiều hơn một tùy chọn.
They have to go through what has come.	Họ phải trải qua những gì đã đến.
Others like it.	Những người khác thích nó.
It found her.	Nó đã tìm thấy cô ấy.
We now consider two different situations.	Bây giờ chúng ta xem xét hai tình huống khác nhau.
We will do everything we can to achieve that effect.	Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được hiệu quả đó.
An obvious test.	Một bài kiểm tra hiển nhiên.
So you will fail.	Vì vậy, bạn sẽ thất bại.
Unless she somehow figured out what he was up to.	Trừ khi bằng cách nào đó cô ấy đoán được anh ta đã định làm gì.
This is your main confusion here.	Đây là sự nhầm lẫn chính của bạn ở đây.
I know it doesn't change everything.	Tôi biết nó không thay đổi mọi thứ.
To buy local vehicles to buy in season.	Để mua phương tiện địa phương để mua trong mùa.
Order one for each child.	Đặt một cái cho mỗi đứa trẻ.
I didn't have to fix anything.	Tôi đã không phải sửa chữa bất cứ điều gì.
And we don't value them enough.	Và chúng tôi không coi trọng chúng đủ.
I'm not sure myself either.	Bản thân tôi cũng không chắc.
As he grew older, he found himself interested in science.	Khi lớn lên, anh thấy mình yêu thích khoa học.
And she started working on making her own role.	Và cô ấy bắt đầu làm việc để biến vai diễn của riêng mình.
I know the house.	Tôi biết ngôi nhà.
This time the ball stayed.	Lần này bóng ở lại.
First of many steps.	Đầu tiên của nhiều bước.
But that's none of her business.	Nhưng đó không phải việc của cô ấy.
He would look at her and feel.	Anh sẽ nhìn cô ấy và cảm nhận.
This is evident in the case of children.	Điều này rõ ràng trong trường hợp của trẻ em.
No reaction.	Không có phản ứng.
The girls don't understand.	Các cô gái không hiểu.
That has really changed.	Điều đó đã thực sự thay đổi.
They become part of the very culture they represent.	Họ trở thành một phần của chính nền văn hóa mà họ đại diện.
Need to pay more attention.	Cần phải quan tâm nhiều hơn.
Attack anything you can hit.	Tấn công bất cứ thứ gì bạn có thể đánh.
Salt and tea but once a day.	Muối và trà nhưng mỗi ngày một lần.
You are unique and your situation is unique.	Bạn là duy nhất và hoàn cảnh của bạn là duy nhất.
When it comes to.	Khi nói đến.
About my whole stupid life up to that point.	Về toàn bộ cuộc sống ngu ngốc của tôi cho đến thời điểm đó.
It is a living energy within you.	Đó là một năng lượng sống bên trong bạn.
Sit up straight, but keep your body soft.	Ngồi thẳng, nhưng giữ cho cơ thể mềm mại.
Subsequent works will focus on this difficult problem.	Các tác phẩm tiếp theo sẽ tập trung vào vấn đề khó khăn này.
My face in her face.	Khuôn mặt của tôi trong khuôn mặt của cô ấy.
He has to learn it himself.	Anh ấy phải tự học nó.
Like seriously, just don't.	Giống như nghiêm túc, chỉ cần không.
I like some of your ideas.	Tôi thích một số ý tưởng của bạn.
Food is very good.	Thức ăn rất ngon.
For me, for you.	Cho tôi, cho bạn.
He told us he intends to appeal.	Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy định kháng cáo.
She can control them.	Cô có thể kiểm soát chúng.
No need anymore.	Không cần nữa.
We have all day.	Chúng tôi có cả ngày.
This sounds bad.	Điều này nghe có vẻ tệ.
He needs more than that.	Anh ấy cần nhiều hơn thế.
They don't have one and they don't have time to make one.	Họ không có và họ không có thời gian để làm một cái.
There isn't anything left, at least in this world.	Không có bất kỳ thứ gì còn lại, ít nhất là trên thế giới này.
So that's the case.	Vì vậy, đó là trường hợp.
It changes the way one experiences time.	Nó thay đổi cách một người trải nghiệm thời gian.
But he didn't and it didn't.	Nhưng anh ấy đã không và nó đã không.
Then fill this hidden field with the value of the primary key.	Sau đó điền vào trường ẩn này với giá trị của khóa chính.
And then he laughed.	Và rồi anh ấy cười.
I will develop some in the next year.	Tôi sẽ phát triển một số trong năm tới.
Once again, two figures remained.	Một lần nữa, hai bóng người ở lại.
I work long term.	Tôi làm việc lâu dài.
We have released a statement.	Chúng tôi đã đưa ra một tuyên bố.
It's not really to his liking.	Nó không thực sự phù hợp với sở thích của anh ấy.
Finally he is ready.	Cuối cùng thì anh ấy cũng đã sẵn sàng.
Go get your eyes fixed.	Đi sửa mắt.
He never stops.	Anh ấy không bao giờ dừng lại.
It paid off.	Nó đã được đền đáp.
Has he changed his clothes and hair?	Anh ấy đã thay quần áo, đầu tóc chưa.
Now we are sure that we will never go back.	Bây giờ chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Without her consent.	Nếu không có sự đồng ý của cô ấy.
He wants to guide you through every day of your life.	Anh ấy muốn hướng dẫn bạn trong suốt mọi ngày trong cuộc đời của bạn.
Let's talk about.	Hãy nói về.
The system is in the ground state.	Hệ thống ở trạng thái cơ bản.
In the end, they gave themselves the chance to be together.	Cuối cùng, họ đã tự cho mình cơ hội được ở bên nhau.
Successful people are not burned and used up.	Những người thành công không bị đốt cháy và sử dụng hết.
The project has grown from two people to twenty.	Dự án đã tăng từ hai người lên thành hai mươi.
However, let us give a few words here.	Tuy nhiên, hãy để chúng tôi đưa ra một vài từ ở đây.
I can't see a thing.	Tôi không thể nhìn thấy một thứ.
Complete as it will ever get.	Hoàn thành như nó bao giờ sẽ nhận được.
You can also do other things.	Bạn cũng có thể làm những việc khác.
So we are talking.	Vì vậy, chúng tôi đang nói chuyện.
Everything was less.	Mọi thứ đã ít hơn.
We can have more.	Chúng tôi có thể có nhiều hơn nữa.
This is my first attempt to take on this role.	Đây là nỗ lực đầu tiên của tôi để đảm nhận vai trò này.
I will enjoy the walk.	Tôi sẽ tận hưởng cuộc đi bộ.
I didn't cry despite being on site when the men passed away.	Tôi đã không khóc mặc dù đã ở trên trang web khi những người đàn ông đã qua đời.
You cover politics.	Bạn bao trùm chính trị.
Just take it because it's true.	Chỉ cần lấy nó vì nó là sự thật.
The game they played was solved.	Trò chơi họ chơi đã được giải quyết.
We explain the process below.	Chúng tôi giải thích quy trình dưới đây.
Explain who you are and ask them about the letter.	Giải thích bạn là ai và hỏi họ về bức thư.
And other countries.	Và các quốc gia khác.
I had to go through the whole process with him.	Tôi phải trải qua toàn bộ quá trình với anh ấy.
This would be perfect if it worked.	Điều này sẽ là hoàn hảo nếu nó hoạt động.
We will get in the way.	Chúng tôi sẽ cản đường.
But this is a discussion for another day.	Nhưng đây là một cuộc thảo luận cho một ngày khác.
He did not know what her specific injury was.	Anh không biết thương tích cụ thể của cô là gì.
We can still save them.	Chúng tôi vẫn có thể cứu chúng.
Worse plan.	Kế hoạch tồi hơn.
But you do not.	Nhưng bạn không.
I will have this baby whether you like it or not.	Tôi sẽ có đứa con này dù bạn muốn hay không.
He's willing to step up and take his chances.	Anh ấy sẵn sàng bước lên và nắm lấy cơ hội của mình.
Listen to what people are saying.	Lắng nghe những gì mọi người đang nói.
He looks like his father.	Anh ấy trông giống như cha của mình.
I will try to do some of this.	Tôi sẽ cố gắng thực hiện một số điều này.
It took about half an hour to fill out.	Mất khoảng nửa giờ để điền vào.
Like a friend.	Như một người bạn.
Keep the books coming.	Giữ những cuốn sách đến.
Use creative effects.	Sử dụng các hiệu ứng sáng tạo.
The average customer can benefit.	Khách hàng trung bình có thể được hưởng lợi.
I will be here.	Tôi sẽ ở đây.
I was very worried.	Tôi đã rất lo lắng.
Looking up at a tree.	Nhìn lên một cái cây.
He wants to know if it's real.	Anh ấy muốn biết nếu nó là thật.
Enough to make me stop and wonder what just happened.	Đủ để khiến tôi dừng lại và tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
We must do more to tackle gun violence.	Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết bạo lực súng đạn.
Right there, he said.	Ngay đó, anh ấy nói.
It requires something of us.	Nó đòi hỏi một cái gì đó của chúng tôi.
It is simply not worth it.	Nó chỉ đơn giản là không có giá trị nó.
He said it would be good, but he knew.	Anh ấy nói rằng nó sẽ tốt, nhưng anh ấy biết.
That will be a good day.	Đó sẽ là một ngày tốt lành.
It doesn't make any sense if no food is mentioned anywhere.	Sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có thức ăn nào được đề cập ở bất cứ đâu.
When he got dressed, he walked out of the room.	Khi anh ấy mặc quần áo, anh ấy đi ra khỏi phòng.
Don't tell me you don't want to get involved.	Đừng nói với tôi rằng bạn không muốn nhúng tay vào việc đó.
About your past and your plans for the future.	Về quá khứ của bạn và kế hoạch của bạn cho tương lai.
They worry.	Họ lo lắng.
This time the location seemed perfect.	Lần này địa điểm có vẻ hoàn hảo.
However, very few people do so.	Tuy nhiên, rất ít người làm như vậy.
It happened to me many times.	Nó đã xảy ra với tôi rất nhiều lần.
We still have more games to play.	Chúng tôi vẫn còn nhiều trò chơi để chơi.
Fair enough and noted.	Đủ công bằng và lưu ý.
That stands like a man.	Điều đó đứng như một người đàn ông.
Most of the time, experiences happen suddenly.	Hầu hết, kinh nghiệm xảy ra đột ngột.
Mine, show business.	Của tôi, hiển thị kinh doanh.
They don't remember the paths of the past.	Họ không nhớ những con đường của quá khứ.
The ability to win each match takes up quite a lot of teammates.	Khả năng giành chiến thắng trong mỗi trận đấu chiếm khá nhiều đồng đội.
They are wearing it out.	Họ đang mặc nó ra ngoài.
God, that sounds good.	Trời đất, nghe hay đấy.
And more about this.	Và nhiều hơn nữa về điều này.
Simply put, cars are in direct motion.	Nói một cách đơn giản, ô tô đang chuyển động trực tiếp.
He is returning home.	Anh ấy đang trở về nhà.
That sets the tone of the debate.	Điều đó đặt ra giai điệu của cuộc tranh luận.
You had to be there.	Bạn đã phải có mặt ở đó.
We just know immediately.	Chúng tôi chỉ biết ngay lập tức.
He died early the next morning.	Anh ấy mất vào sáng sớm hôm sau.
To have a smile, and respond to them with a smile.	Để có một nụ cười, và đáp lại họ bằng một nụ cười.
He needs to tell someone.	Anh ấy cần phải nói với ai đó.
I hate change, even change within my control.	Tôi ghét thay đổi, thậm chí thay đổi trong tầm kiểm soát của tôi.
My older brother.	Anh trai lớn hơn của tôi.
But both are unique in their own ways.	Nhưng cả hai đều độc đáo theo những cách riêng của họ.
Let him die.	Hãy để anh ta chết.
Oh, that's not what you meant.	Ồ, đó không phải là ý của bạn.
Defendant shot him twice.	Bị cáo bắn anh ta hai phát.
Please let me know what you think.	Làm ơn để tôi biết bạn nghĩ gì.
I repeated the process a few more times.	Tôi lặp lại quá trình một vài lần nữa.
Soon, writing provided a form of long-distance communication.	Ngay sau đó, chữ viết đã cung cấp một hình thức liên lạc đường dài.
I don't want him to see or do such things.	Tôi không muốn anh ta nhìn thấy hoặc làm những điều như vậy.
Sounds like him.	Nghe có vẻ giống anh ấy.
We love her very much.	Chúng tôi yêu cô ấy rất nhiều.
So you've gone down to the site.	Vì vậy, bạn đã đi xuống trang web.
One day, they hope, everything will be as it should be.	Một ngày nào đó, họ hy vọng, mọi thứ sẽ như ý muốn.
I hope it continues to get better.	Tôi hy vọng nó tiếp tục tốt hơn.
Keep it there.	Giữ nó ở đó.
Indeed, it can be seen as an element of state building.	Thật vậy, nó có thể được xem như một yếu tố của việc xây dựng nhà nước.
This aspect of the book was very well done.	Khía cạnh này của cuốn sách đã được thực hiện rất tốt.
Two different teeth or groups of teeth are selected for each dog.	Hai chiếc răng hoặc nhóm răng khác nhau được chọn trên mỗi con chó.
It won't work.	Nó sẽ không hoạt động.
I have had back problems for many years.	Tôi đã có vấn đề về lưng trong nhiều năm.
This would be very dangerous and wrong.	Điều này sẽ rất nguy hiểm và sai lầm.
Now, his days are filled with them.	Giờ đây, những ngày của anh ấy được lấp đầy bởi chúng.
His hand locked my throat.	Tay anh ấy khóa chặt cổ họng tôi.
It cannot.	Nó không thể.
All they do is eat their share and go home.	Tất cả những gì họ làm là ăn phần của mình và về nhà.
Clicking it did.	Nhấp vào nó đã làm.
When is the right time.	Khi nào là đúng thời điểm.
I can put my anger on my work.	Tôi có thể đặt sự tức giận của mình vào công việc của mình.
One is her age.	Một là tuổi của cô ấy.
The only son is ahead.	Con trai duy nhất đang ở phía trước.
But countries are not companies.	Nhưng các quốc gia không phải là công ty.
He has few friends out there.	Anh ấy có ít bạn bè ở ngoài đó.
However, I cannot exist without books.	Tuy nhiên, tôi không thể tồn tại nếu không có sách.
At the time, it made no sense.	Vào thời điểm đó, nó không có ý nghĩa.
For a long time, this has served society well.	Trong một thời gian dài, điều này đã phục vụ tốt cho xã hội.
She just got dressed.	Cô vừa mới mặc quần áo xong.
That is a good starting point.	Đó là một điểm khởi đầu tốt.
She is nothing to me.	Cô ấy không là gì đối với tôi.
This is a big mistake.	Đây là một sai lầm lớn.
I found a great couple and they did a great job.	Tôi đã tìm thấy một cặp đôi tuyệt vời và họ đã làm một công việc tuyệt vời.
The other is your true self, your original face, your essential nature.	Cái khác là con người thật của bạn, khuôn mặt ban đầu của bạn, bản chất cốt yếu của bạn.
We are living in reality.	Chúng ta đang sống trong thực tế.
Except he's not strong enough to do that.	Ngoại trừ việc anh ta không đủ mạnh để làm điều đó.
She also knows me.	Cô ấy cũng biết tôi.
People look out for each other.	Mọi người nhìn ra cho nhau.
He was right.	Anh ấy đã đúng như vậy.
Will they give up or will they face reality and fight?	Họ sẽ bỏ cuộc hay sẽ đối mặt với thực tế và chiến đấu ?.
She is planning something.	Cô ấy đang lên kế hoạch gì đó.
He may have.	Anh ấy có thể có.
I will die soon too.	Tôi cũng sẽ chết sớm thôi.
The car is there.	Xe ở đó.
It will be the best.	Nó sẽ là tốt nhất.
That was another mark left on me.	Đó là một dấu ấn khác để lại cho tôi.
When you lose too much, it changes you.	Khi bạn mất quá nhiều, nó sẽ thay đổi bạn.
Nothing is black and white.	Không có gì là đen và trắng.
Must have.	Phải có.
It's a catch.	Đó là một bắt.
Communication has never been easier.	Giao tiếp chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
The dog doesn't seem to care.	Con chó dường như không quan tâm.
I don't forget things like that.	Tôi không quên những điều như thế.
They were right.	Họ đã đúng.
He had no other source of strength than his own growing body.	Anh không có nguồn sức mạnh nào ngoài cơ thể đang lớn dần của chính mình.
I can see that in his expression.	Tôi có thể thấy điều đó trong biểu hiện của anh ấy.
I'm afraid that happens often.	Tôi e rằng điều đó xảy ra thường xuyên.
You can get a better price or a better room.	Bạn có thể nhận được một mức giá tốt hơn hoặc một phòng tốt hơn.
She leaned back in the chair.	Cô ngả người ra ghế.
We made a perfect team of two.	Chúng tôi đã tạo thành một đội hoàn hảo gồm hai người.
We must treat everyone with respect.	Chúng ta phải đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng.
Last night, and tonight too.	Đêm qua, và đêm nay nữa.
A long ending.	Một kết thúc dài.
But it's not the same as living.	Nhưng nó không giống như sống.
I'm not going to argue about religion in general here.	Tôi sẽ không tranh luận về tôn giáo nói chung ở đây.
And that's great.	Và điều đó thật tuyệt.
I'm wrong.	Tôi đã sai.
In the negative controls, conventional means were used instead.	Trong các kiểm soát tiêu cực, phương tiện thông thường đã được sử dụng để thay thế.
Think for a moment.	Hãy suy nghĩ một chút.
You have a good reason not to date her.	Bạn có lý do chính đáng để không hẹn hò với cô ấy.
There is a good process.	Có một quá trình tốt.
Either way, your repeated comments here are all wrong.	Dù bằng cách nào, các nhận xét lặp đi lặp lại của bạn ở đây đều sai.
They took it very well.	Họ đã lấy nó rất tốt.
It cannot be avoided.	Nó không thể tránh xa.
His only choice is to give up on himself.	Sự lựa chọn duy nhất của anh ấy là từ bỏ chính mình.
But you don't just give up.	Nhưng bạn không chỉ bỏ cuộc.
I don't know how tall.	Tôi không biết cao bao nhiêu.
Their years of experience mean they often get it right.	Nhiều năm kinh nghiệm của họ có nghĩa là họ thường hiểu đúng.
I like it because it's simple to use.	Tôi thích nó vì nó đơn giản để sử dụng.
And we had a lot of that.	Và chúng tôi đã có rất nhiều điều đó.
The code is on my user page.	Mã nằm trên trang người dùng của tôi.
You do not need to complete the rest of this form.	Bạn không cần phải hoàn thành phần còn lại của biểu mẫu này.
Everything else is fine, but it's just a game.	Mọi thứ khác vẫn tốt, nhưng đó chỉ là một trò chơi.
Four men died in his first week on the job.	Bốn người đàn ông đã chết trong tuần đầu tiên anh ta làm việc.
None other than the press.	Không ai khác ngoài báo chí.
I can tell she will be back soon.	Tôi có thể nói rằng cô ấy sẽ sớm trở lại.
To start meeting new people.	Để bắt đầu gặp gỡ những người mới.
I have just been short of money for the last few months.	Tôi vừa bị thiếu tiền trong vài tháng gần đây.
She couldn't remember why she was lying down.	Cô không thể nhớ tại sao mình lại nằm xuống.
He took over at a time of great change.	Anh ấy đã tiếp quản vào một thời điểm có nhiều thay đổi.
And you better remember that tomorrow.	Và tốt hơn hết bạn nên nhớ điều đó vào ngày mai.
You fell in love with him.	Bạn đã yêu anh ấy.
This data is usually entered later in the case report form.	Dữ liệu này thường được nhập sau đó trong biểu mẫu báo cáo trường hợp.
Is quite complicated.	Là khá phức tạp.
Like she would do it again.	Như cô ấy sẽ làm lại.
I am so small.	Tôi thật nhỏ bé.
Those are just two of the most obvious consequences.	Đó chỉ là hai trong số những hậu quả rõ ràng nhất.
One out of every four patients treated is saved.	Cứ bốn bệnh nhân được điều trị thì có một bệnh nhân được cứu sống.
Bad for your husband.	Tệ hại cho chồng của bạn.
One of them will unfortunately be late.	Một trong số họ sẽ không may đến muộn.
However, I know it will.	Tuy nhiên, tôi biết nó sẽ như vậy.
And we can't do that with you living with another man.	Và chúng tôi không thể làm điều đó với việc bạn sống với một người đàn ông khác.
I say a good game.	Tôi nói một trò chơi hay.
It is completely white.	Nó hoàn toàn trắng.
All that water and not a drop to drink.	Tất cả nước đó và không một giọt để uống.
Perhaps it would be best if he stayed.	Có lẽ sẽ tốt nhất nếu anh ấy ở lại.
You know you want to tell us.	Bạn biết bạn muốn nói với chúng tôi.
They don't really exist.	Chúng không thực sự tồn tại.
They all died.	Tất cả chúng đều chết.
That would be quite a pain to do each time.	Đó sẽ là một nỗi đau khá lớn để làm mỗi lần.
Right now, he kept his eyes on her.	Lúc này anh vẫn để mắt đến cô.
I will explain the meaning behind this list tomorrow.	Tôi sẽ giải thích ý nghĩa đằng sau danh sách này vào ngày mai.
Never had any questions about it.	Không bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào về nó.
There is no challenge here.	Không có thách thức ở đây.
Please contact us if you want more actual pictures.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn có thêm hình ảnh thực tế.
Oh, just waiting for it in this movie.	Ồ, chỉ cần chờ đợi nó trong bộ phim này.
Now it seems too obvious.	Bây giờ nó có vẻ quá rõ ràng.
We're moving into a really good time for the game.	Chúng tôi đang chuyển sang một thời điểm thực sự tốt cho trò chơi.
What happens is.	Nhũng gì xảy ra là.
I put my head in my hand.	Tôi đặt đầu của tôi trong tay của tôi.
I can't wait to wear it.	Tôi nóng lòng muốn mặc nó.
But these are just two examples.	Nhưng đây chỉ là hai ví dụ.
Specific dates may vary from program to program.	Ngày cụ thể có thể thay đổi theo từng chương trình.
None of it is mine.	Không cái nào trong số đó là của tôi.
A car cannot drive into a community.	Một chiếc xe không thể lái vào một cộng đồng.
She hadn't really expected him to call.	Cô đã không thực sự mong đợi anh ta sẽ gọi.
I really hope so.	Tôi thực sự hy vọng như vậy.
The technology is currently being used by many mobile systems.	Công nghệ hiện đang được sử dụng bởi nhiều hệ thống di động.
It seems like a lot has happened.	Có vẻ như rất nhiều điều đã xảy ra.
It looks very real.	Nó có vẻ rất thật.
Pick it up and give it a try.	Nhặt nó lên và thử.
And because it knows that we mean danger to it.	Và bởi vì nó biết rằng chúng tôi có nghĩa là nguy hiểm cho nó.
But it will pass, he is sure.	Nhưng nó sẽ trôi qua, anh chắc chắn.
Depends on location.	Tùy thuộc vào vị trí.
Accordingly, she was arranged.	Theo đó, cô ấy đã được bố trí.
I think everyone in the organization is on the same page.	Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong tổ chức đều ở trên cùng một trang.
The apartment was good enough for the four of us.	Căn hộ đủ tốt cho bốn người chúng tôi.
The house is small and is noted as ugly.	Ngôi nhà nhỏ và được ghi nhận là xấu.
Variable name equals function name.	Tên biến bằng tên hàm.
Only the first and the last have been identified.	Chỉ có người đầu tiên và người cuối cùng đã được xác định.
To date, the results of this study have not been published.	Cho đến nay, kết quả của nghiên cứu này vẫn chưa được công bố.
Her mother's house was peaceful and deserted.	Căn nhà của mẹ cô yên bình và vắng tanh.
These are our best years.	Đây là những năm tuyệt vời nhất của chúng tôi.
First, she didn't bring much money with her.	Thứ nhất, cô ấy đã không mang theo nhiều tiền với mình.
To have it on your boat and not tell you.	Để có nó trên thuyền của bạn và không cho bạn biết.
Furthermore, three other patients had stable disease.	Hơn nữa, ba bệnh nhân khác có bệnh ổn định.
Thank you for trying to understand.	Cảm ơn bạn đã cố gắng hiểu.
He wants to have a wedding at his mother's house.	Anh muốn tổ chức đám cưới tại nhà mẹ đẻ.
Your cause is just that.	Nguyên nhân của bạn chỉ là.
This is the only way to peace.	Đây là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình.
Two brothers and one sister.	Hai anh trai và một em gái.
I took more pictures.	Tôi đã chụp nhiều ảnh hơn.
Then he moved as if in a dream.	Sau đó, anh ấy đã di chuyển như thể trong một giấc mơ.
She has killed before, probably many times.	Cô ấy đã giết trước đây, có lẽ nhiều lần.
One asked her if she still wanted to get back with him.	Một người hỏi cô rằng cô có còn muốn quay lại với anh ta không.
Two legs.	Hai chân.
It doesn't even feel like catering to me, it's just fun.	Nó thậm chí không cảm thấy giống như phục vụ cho tôi, nó chỉ là vui vẻ.
Calls have arrived.	Các cuộc gọi đã đến.
Obviously, such screens cannot be used in the dark.	Rõ ràng, màn hình như vậy không thể được sử dụng trong bóng tối.
She sees everything.	Cô ấy nhìn thấy mọi thứ.
I like practical books.	Tôi thích những cuốn sách thực tế.
He's a pretty good man.	Anh ấy là một người đàn ông khá tốt.
She prefers those stories.	Cô ấy thích những câu chuyện đó hơn.
I wish it would have ended in a different way.	Tôi ước nó sẽ kết thúc theo một cách khác.
I guess he didn't do that.	Tôi đoán là anh ta đã không làm điều đó.
However, the situation is leaving a bad taste in my mouth.	Tuy nhiên, tình hình đang để lại một hương vị tồi tệ trong miệng của tôi.
They are happy.	Họ rất vui.
He looked at each of his friends.	Anh ấy nhìn từng người bạn của mình.
It is a process.	Đó là một quá trình.
Preferably they come in red, yellow and black.	Tốt nhất là chúng có màu đỏ, vàng và đen.
He was funny, right from the start.	Anh ấy thật buồn cười, ngay từ đầu.
They were given a bottle.	Họ đã được cho một chai.
They won't need them, really.	Họ sẽ không cần chúng, thực sự.
Going to this movie is definitely an experience.	Đi xem phim này chắc chắn là một trải nghiệm.
You have to do it on every client.	Bạn phải làm điều đó trên mọi khách hàng.
You won't come back to me.	Bạn sẽ không quay lại với tôi.
The problem will be elsewhere.	Vấn đề sẽ ở một nơi khác.
In the end, the officers took over the mother and took the baby away.	Cuối cùng, các sĩ quan đã quyền lực người mẹ và đưa đứa bé đi.
But we can never be with each other.	Nhưng chúng tôi không bao giờ có thể xác với nhau.
The extra print area is worth it.	Khu vực in thêm là giá trị nó.
But it's more than that and we both know it.	Nhưng nó còn hơn thế nữa và cả hai chúng ta đều biết điều đó.
They get married.	Họ kết hôn.
I decided to make them my business.	Tôi quyết định biến chúng thành công việc kinh doanh của mình.
She stood in the middle of the room.	Cô đứng giữa phòng.
I make my dream come true.	Tôi biến ước mơ của mình thành hiện thực.
One will have to try and see.	Người ta sẽ phải thử và xem.
They really made our party a hell of an event.	Họ thực sự đã biến bữa tiệc của chúng tôi trở thành một địa ngục của một sự kiện.
She still works here.	Cô ấy vẫn làm việc ở đây.
I own a number of service style weapons.	Tôi sở hữu một số vũ khí phong cách phục vụ.
No other discussion is possible.	Không có cuộc thảo luận nào khác là có thể.
It's great for the kids, she said.	Nó thật tuyệt vời cho bọn trẻ, cô ấy nói.
It was a very hot day.	Đó là một ngày rất nóng.
Or maybe later, when he doesn't care what he looks like.	Hoặc có thể là sau này, khi anh ấy không quan tâm mình trông như thế nào.
Most of it, that is.	Hầu hết nó, đó là.
Time is running out, so fast.	Thời gian không còn nhiều, thật nhanh.
I participated, some of you did, others did not.	Tôi đã tham gia, một số bạn cũng vậy, những người khác thì không.
Of course all our favorite songs are there.	Tất nhiên tất cả các bài hát yêu thích của chúng tôi đều có ở đó.
The task ahead is huge.	Nhiệm vụ phía trước là rất lớn.
And you shouldn't either.	Và bạn cũng không nên.
Can it be.	Nó có thể không.
I just want to be with her.	Tôi chỉ muốn ở bên cô ấy.
This is not realistic.	Này là không thực tế.
However, they did spend some spare time during the day.	Tuy nhiên, họ đã dành một số thời gian rảnh rỗi trong ngày.
I'm not sure what attribute to set it as.	Tôi không chắc nên đặt nó là thuộc tính nào.
If he has to be killed, so be it.	Nếu anh ta phải bị giết, hãy cứ như vậy.
And you completely ignore the majority.	Và bạn hoàn toàn phớt lờ số đông.
No loading screen is required.	Màn hình không tải là cần thiết.
Look what's happening there.	Nhìn những gì đang xảy ra ở đó.
His shoe was stuck.	Giày của anh ta đã bị kẹt.
It's the place, and it's the time.	Đó là địa điểm, và đó là thời gian.
I really mean it this time.	Tôi thực sự có nghĩa là nó lần này.
Most of them were eventually forced to move.	Hầu hết trong số họ cuối cùng đã bị buộc phải di chuyển.
Anything that could be sold was sold.	Bất cứ thứ gì có thể bán được đã được bán.
Now he is a little man.	Bây giờ anh ấy là một người đàn ông nhỏ.
The same is true of public speaking.	Điều này cũng đúng với việc nói trước đám đông.
There is no surrounding.	Không có xung quanh.
Her mother allowed me in.	Mẹ cô ấy cho phép tôi vào.
He can't do it.	Anh ấy không thể làm được.
Why, no one can even read them.	Tại sao, thậm chí không ai có thể đọc chúng.
We truly believe we can change the world.	Chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể thay đổi thế giới.
I mean, please.	Ý tôi là, làm ơn.
So we have every reason in this world to be happy.	Vì vậy, chúng tôi có mọi lý do trên thế giới này để hạnh phúc.
I carried it around and looked at it.	Tôi mang nó xung quanh và xem xét nó.
She couldn't say anything, couldn't do anything.	Cô không thể nói gì, không thể làm gì.
I can barely see the page.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy trang.
However, this may change.	Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi.
One of all.	Một trong số đó.
I play some.	Tôi chơi một số.
I can't help it, and class will start in fifteen minutes.	Tôi không thể giúp gì được, và lớp học sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa.
He sat very still and watched.	Anh ấy ngồi rất yên và quan sát.
Furthermore, she couldn't let anyone know she was here.	Hơn nữa, cô không thể để ai biết mình đang ở đây.
We spend one to seven hours with our students each day.	Chúng tôi dành từ một đến bảy giờ với học sinh của chúng tôi mỗi ngày.
For example, this location may represent a full service application.	Ví dụ, vị trí này có thể đại diện cho một ứng dụng dịch vụ đầy đủ.
But we also need to stop quickly.	Nhưng chúng tôi cũng cần phải nhanh chóng dừng lại.
Same bloodline, like brothers.	Cùng huyết thống, như anh em một nhà.
No one has to say anything.	Không ai phải nói bất cứ điều gì.
I'm not surprised you see the small room.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn thấy căn phòng nhỏ.
So it's busy in there, both days.	Vì vậy, nó bận rộn trong đó, cả hai ngày.
He could hear the wind, feel its cold touch.	Anh có thể nghe thấy tiếng gió, cảm nhận được cái chạm lạnh của nó.
His game is the opposite of mine.	Trò chơi của anh ấy ngược lại với tôi.
I'm not sure what will happen.	Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra.
No sign of children.	Không có dấu hiệu của trẻ em.
She looked up from the floor.	Cô ấy nhìn lên từ sàn nhà.
It has everything a computer has.	Nó có tất cả mọi thứ mà một máy tính có.
One remains in the record.	Một còn lại trong hồ sơ.
It was an accident.	Đó là một tai nạn.
However, this is very easy to do when you have a small garden.	Tuy nhiên, điều này rất dễ thực hiện khi bạn có một khu vườn nhỏ.
The evidence there is clear and detailed.	Bằng chứng ở đó rất rõ ràng và chi tiết.
At least you can move around some.	Ít nhất bạn có thể di chuyển xung quanh một số.
It's like the night isn't over for us yet.	Giống như đêm vẫn chưa kết thúc đối với chúng tôi.
Just because the other girl is two years older.	Chỉ vì cô gái kia lớn hơn hai tuổi.
There's nothing like this one.	Không có cái gì giống như cái này.
I'll go there and find out what's going on.	Tôi sẽ đến đó và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
This was first done by accident.	Điều này lần đầu tiên được thực hiện một cách tình cờ.
Now, of course, the space to do that is in the sky.	Bây giờ, tất nhiên, không gian để làm điều đó là trên bầu trời.
She was shot in the head.	Cô ấy bị bắn vào đầu.
It put a smile on my face.	Nó nở một nụ cười trên khuôn mặt tôi.
Should do that.	Nên làm vậy.
Your tests will work, but the build will break for everyone else.	Các thử nghiệm của bạn sẽ hoạt động, nhưng bản dựng sẽ bị hỏng đối với những người khác.
Next weekend I go away with my husband.	Cuối tuần sau tôi đi xa với chồng.
That's just the way it was down there.	Đó chỉ là cách nó đã được ở dưới đó.
He wants to be where the real action is.	Anh ấy muốn trở thành nơi có hành động thực sự.
And beyond that, she has nothing to hide.	Và ngoài ra, cô không có gì để che giấu.
You are afraid of yourself.	Bạn đang sợ hãi chính mình.
So they sat.	Vì vậy, họ đã ngồi.
Maybe they're right.	Có lẽ họ đúng.
No way out.	Không có lối thoát.
I am one of those men, one of thousands.	Tôi là một trong những người đàn ông đó, một trong số hàng nghìn người.
We have to do with what we have.	Chúng ta phải làm với những gì chúng ta có.
It's my turn to speak.	Đến lượt tôi nói.
I worry about security procedures.	Tôi lo lắng về thủ tục bảo mật.
But these are minor issues.	Nhưng đây là những vấn đề nhỏ.
I need him.	Tôi cần anh ấy.
Its smell in the air.	Mùi của nó trong không khí.
She stopped when she recognized him.	Cô dừng lại khi nhận ra anh ta.
He read the article and wanted to have lunch with me.	Anh ấy đã đọc bài báo và muốn ăn trưa với tôi.
She fought another battle.	Cô ấy đánh một trận khác.
The difference is the scale.	Điều khác biệt là quy mô.
And that one over there.	Và cái đó ở đằng kia.
Talk about strength.	Nói về thực lực.
She said his name.	Cô ấy nói tên anh ấy.
The calculated results are compared with available experimental data.	Kết quả tính toán được so sánh với dữ liệu thực nghiệm có sẵn.
This is the situation of the modern world.	Đây là tình hình của thế giới hiện đại.
He's lucky he didn't die in that wave.	Anh ấy may mắn là anh ấy không chết trong đợt đó.
They start a murder investigation.	Họ bắt đầu một cuộc điều tra giết người.
No outside purchases.	Không có mua ngoài.
Your own weight.	Trọng lượng của chính mình.
I was interested in this race.	Tôi đã quan tâm đến cuộc đua này.
That's not art, that is.	Đó không phải là nghệ thuật, đó là.
At this point, only images fit the bill.	Tại thời điểm này, chỉ có hình ảnh phù hợp với hóa đơn.
Then something stopped her.	Sau đó, một cái gì đó đã ngăn cản cô ấy.
That's the whole of that business.	Đó là toàn bộ hoạt động kinh doanh đó.
Her hand trembled.	Tay cô ấy run lên.
This weekend is likely to be worse than the weekend.	Cuối tuần này có thể sẽ tồi tệ hơn cuối tuần.
He has size.	Anh ấy có kích thước.
Even then, she went inside.	Ngay cả sau đó, cô ấy đã đi vào trong.
They did the job for a while.	Họ đã làm công việc trong một thời gian.
I told someone else.	Tôi đã nói với ai khác.
And I believe some materials are actually more expensive.	Và tôi tin rằng một số vật liệu thực sự đắt hơn.
Then she stuck in another one.	Sau đó, cô ấy mắc kẹt trong một cái khác.
The game is excellent.	Trò chơi rất xuất sắc.
I don't know how that happened.	Tôi không biết điều đó xảy ra như thế nào.
I can't have that.	Tôi không thể có điều đó.
We would love to have you come and work for us.	Chúng tôi rất muốn có bạn đến và làm việc cho chúng tôi.
Soldiers died searching for him after he left.	Những người lính đã chết trong quá trình tìm kiếm anh ta sau khi anh ta bỏ đi.
I nodded, my eyes on his hand.	Tôi gật đầu, mắt tôi nhìn vào tay anh ấy.
They usually provide for most games.	Họ thường cung cấp cho hầu hết các trò chơi.
We're not moving science that fast, but it's coming.	Chúng tôi không đưa khoa học đi nhanh như vậy, nhưng nó đang đến.
You're probably not a new kid now.	Bây giờ có lẽ bạn không còn là đứa trẻ mới nữa.
Established party status comes with benefits.	Tình trạng đảng được thành lập đi kèm với các lợi ích.
The freedom of that is very important.	Sự tự do của điều đó là rất quan trọng.
This was clear.	Điều này đã rõ ràng.
I'm sure you do.	Tôi chắc chắn bạn làm.
At least, no one has come forward yet.	Ít nhất, vẫn chưa có ai tiến lên.
He has two sources of evidence for his theory.	Ông có hai nguồn bằng chứng cho lý thuyết của mình.
They have to grow stars and fast.	Họ phải phát triển các ngôi sao và nhanh chóng.
So the truth becomes the guide.	Vì vậy, sự thật trở thành kim chỉ nam.
It just has to grow very complex.	Nó chỉ phải phát triển rất phức tạp.
Well, anything for variety.	Chà, bất cứ thứ gì cho đa dạng.
That's how other people feel about death.	Đó là những gì người khác cảm nhận về cái chết.
She doesn't sleep.	Cô ấy không ngủ.
Nor are there any.	Cũng không có bất kỳ.
But he has some concerns.	Nhưng anh ấy có một số lo ngại.
Will be studied.	Sẽ được nghiên cứu.
You have to think on your feet.	Bạn phải suy nghĩ trên đôi chân của mình.
This can be an extremely difficult process.	Đây có thể là một quá trình cực kỳ khó khăn.
I don't understand.	Tôi không hiểu.
Everything had to change.	Mọi thứ đã phải thay đổi.
You can dispose of the body when you want.	Bạn có thể bỏ xác khi muốn.
Necessary to close the well.	Cần thiết để đóng cửa giếng.
During normal physical activity.	Trong quá trình hoạt động thể chất bình thường.
Sometimes up to four.	Đôi khi lên đến bốn.
He's the one making the call.	Anh ấy là người thực hiện cuộc gọi.
You can now apply some logic before the returned rule list.	Bây giờ bạn có thể áp dụng một số logic trước danh sách quy tắc trả về.
You will have to observe how you talk around the children.	Bạn sẽ phải quan sát cách bạn nói chuyện xung quanh bọn trẻ.
This is only possible when you think you are the best.	Điều này chỉ có thể thực hiện được khi bạn nghĩ mình là người giỏi nhất.
You can read about that meal here.	Bạn có thể đọc về bữa ăn đó ở đây.
We do our job and go.	Chúng tôi làm công việc của mình và đi.
God loves me.	Chúa yêu tôi.
And it's still not enough to know that.	Và vẫn chưa đủ để biết điều đó.
And they know this.	Và họ biết điều này.
And tell you some stories.	Và kể cho bạn nghe một số câu chuyện.
We are getting some younger people.	Chúng tôi đang nhận được một số người trẻ tuổi hơn.
Is a great general and great king.	Là một vị tướng vĩ đại và vị vua vĩ đại.
He doesn't know anything about the problems.	Anh ấy không biết bất cứ điều gì về các vấn đề.
She didn't want to touch him.	Cô không muốn chạm vào anh.
Don't pay these people.	Đừng trả tiền cho những người này.
I did something very bad to my child.	Tôi đã làm điều gì đó rất tồi tệ với con tôi.
He mentioned his kids.	Anh ấy đã đề cập đến những đứa trẻ của mình.
You drop people but you don't send them back.	Bạn thả mọi người nhưng bạn không gửi lại họ.
They won't be very pleased to know that.	Họ sẽ không hài lòng lắm khi biết được điều đó.
That wish did not come true.	Điều ước đó đã không trở thành hiện thực.
You are a good child.	Bạn là một đứa trẻ tốt.
Drink purified water before, during and after drinking.	Uống nước tinh khiết trước, trong và sau khi uống.
He is no longer silent.	Anh không còn im lặng nữa.
You are a big boy now.	Bây giờ bạn đã là một cậu bé lớn.
Your father died because of this.	Cha của bạn đã chết vì điều này.
He is not like himself today.	Anh ấy không giống như chính mình ngày hôm nay.
But he never did.	Nhưng anh ấy không bao giờ làm vậy.
That's what gives people hope.	Đó là những gì mang lại cho mọi người hy vọng.
Perhaps you were very similar to me.	Có lẽ bạn đã rất giống tôi.
Some things won't be easy to change.	Một số điều sẽ không dễ thay đổi.
It's funny how that works.	Thật buồn cười làm thế nào mà hoạt động.
They are consistent parents.	Họ là những bậc cha mẹ nhất quán.
She found a note.	Cô ấy tìm thấy một ghi chú.
Five of these patients are women and one is a man.	Năm bệnh nhân trong số này là phụ nữ và một người là nam giới.
This girl wants to wait for her friend.	Cô gái này muốn đợi bạn mình.
These restrictive house rules have evolved over time.	Những quy tắc nhà hạn chế này đã phát triển theo thời gian.
Or the result will happen.	Hoặc kết quả sẽ xảy ra.
They don't have to show you.	Họ không cần phải cho bạn xem.
It was a warm, quiet and perfectly clear night.	Đó là một đêm ấm áp, tĩnh lặng và hoàn toàn trong trẻo.
It has nothing to do with your 'cause'.	Không liên quan gì đến 'nguyên nhân' của bạn.
Those reasons were clear enough for me.	Những lý do đó đã đủ rõ ràng đối với tôi.
However, these are necessary.	Tuy nhiên, những điều này là cần thiết.
It's a technical problem.	Đó là một vấn đề kỹ thuật.
She was focused.	Cô ấy đã tập trung.
In a line.	Trong một dòng.
We think humans are the same way.	Chúng tôi nghĩ rằng con người cũng như vậy.
There was a moment of silence.	Có một khoảnh khắc im lặng.
I changed my strategy.	Tôi đã thay đổi chiến lược của mình.
His own gun, he still pointed at the doctor.	Khẩu súng của chính mình, anh ta vẫn chĩa vào bác sĩ.
But the door from there opened right into the street.	Nhưng cánh cửa từ đó mở ra ngay đường phố.
I set a goal for myself and keep working on it.	Tôi đặt mục tiêu cho bản thân và tiếp tục làm việc với nó.
He will have a bad sleep, and have too many bad dreams.	Anh ấy sẽ có một giấc ngủ tồi tệ, và có quá nhiều giấc mơ xấu.
It was a big surprise.	Đó là một bất ngờ lớn.
She is a wonderful mother.	Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời.
One of many problems.	Một trong nhiều vấn đề.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
I can help you with that.	Tôi có thể giúp bạn với điều đó.
But not him.	Nhưng không phải anh ta.
Check it out!.	Kiểm tra nó ra !.
But another thought came to us immediately.	Nhưng một ý nghĩ khác ập đến với chúng tôi ngay lập tức.
A car is waiting, its engine running.	Một chiếc ô tô đang đợi, động cơ của nó đang chạy.
The bottles were moved around.	Các chai đã được chuyển xung quanh.
Leave it there, he thought.	Để nó ở đó, anh nghĩ.
I love those people.	Tôi yêu những người đó.
So some problems will remain the same.	Vì vậy, một số vấn đề sẽ được giữ nguyên.
I have a cat.	Tôi có một con mèo.
Of course no one said.	Tất nhiên là không ai nói.
Here is the link of what I got so far.	Đây là liên kết của những gì tôi nhận được cho đến nay.
I stood up and she put her arm around me.	Tôi đứng dậy và cô ấy vòng tay ôm lấy tôi.
Doesn't seem like that.	Có vẻ không giống như vậy.
See this map.	Xem bản đồ này.
The lines of evidence to support this conclusion are as follows.	Các dòng bằng chứng để hỗ trợ kết luận này như sau.
It will take many years.	Nó sẽ mất nhiều năm.
Now and again we have them.	Bây giờ và một lần nữa chúng tôi có chúng.
I'm not the one to kill your mother.	Tôi không phải là người giết mẹ của bạn.
The patient died a few weeks later.	Bệnh nhân chết sau đó vài tuần.
But now it looks too bad.	Nhưng bây giờ có vẻ quá tệ.
You don't want it that way.	Bạn không muốn nó theo cách đó.
Unless otherwise specified.	Trừ khi được chỉ định khác.
How to create this look is up to you.	Làm thế nào để tạo ra cái nhìn này là tùy thuộc vào bạn.
It's about change.	Đó là về sự thay đổi.
They stood face to face in the kitchen.	Họ đứng mặt đối mặt trong bếp.
They directed everyone out and they did a great job.	Họ đã hướng mọi người ra ngoài và họ đã làm rất tốt.
She is steady.	Cô ấy vững vàng.
Many animals suffer.	Nhiều loài động vật đau khổ.
No, that's not the way football is.	Không, đó không phải là cách bóng đá.
I will try a lot of these ideas.	Tôi sẽ thử rất nhiều ý tưởng này.
None of these are a problem.	Không có điều nào trong số những điều này là một vấn đề.
That is the biggest focus.	Đó là trọng tâm lớn nhất.
I believe that if you do something well, success will follow.	Tôi tin rằng nếu bạn làm điều gì đó tốt, thành công sẽ theo sau.
Where did it go wrong?	Nó đã sai ở đâu.
He only did it a few times, a few years ago.	Anh ấy chỉ làm điều đó vài lần, vài năm trước.
They are bad people.	Họ là những người xấu.
It actually started a month ago.	Nó thực sự bắt đầu một tháng trước đây.
As such, they do not want to share knowledge.	Như vậy, họ không muốn chia sẻ kiến ​​thức.
However, there are some.	Tuy nhiên, có một số.
He is wearing a full suit.	Anh ấy đang mặc một bộ đồ đầy đủ.
So of course something has begun.	Vì vậy, tất nhiên một cái gì đó đã bắt đầu.
We simply played around with it.	Chúng tôi chỉ đơn giản là chơi xung quanh nó.
Plan and practice your opening line.	Lập kế hoạch và thực hành dòng mở đầu của bạn.
This is just one of them.	Đây chỉ là một trong số đó.
Turning his head hurt him.	Việc quay đầu lại đã khiến anh bị thương.
The law is on his side in that.	Luật pháp đứng về phía anh ta trong điều đó.
His shirt is at his feet.	Áo sơ mi của anh ấy nằm dưới chân anh ấy.
The town was good that way.	Thị trấn đã được tốt theo cách đó.
I learned a lot from her patient communication style.	Tôi học được rất nhiều điều từ phong cách giao tiếp kiên nhẫn của cô ấy.
What he did.	Những gì anh ấy đã làm.
Soon she was able to reach her ideal weight.	Chẳng bao lâu nữa cô đã có thể đạt được cân nặng lý tưởng.
So there are a lot of responsibilities to work here.	Vì vậy, có rất nhiều trách nhiệm để làm việc ở đây.
That is their city.	Đó là thành phố của họ.
I have to bring her back.	Tôi phải đưa cô ấy trở lại.
I have never had children.	Tôi chưa bao giờ không có con.
The world is not your responsibility.	Thế giới không phải là trách nhiệm của bạn.
It didn't see her.	Nó đã không nhìn thấy cô ấy.
Turn me inside out.	Quay tôi từ trong ra ngoài.
The examples are old, but the reality is still the same.	Các ví dụ đã cũ, nhưng thực tế vẫn vậy.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
I have no interest in anything else.	Tôi không có hứng thú với bất cứ điều gì khác.
At this point you need to rest and regain strength.	Lúc này bạn cần nghỉ ngơi lấy lại sức.
That is my aim.	Đó là mục đích của tôi.
I missed my baby for a few weeks.	Tôi đã lỡ sinh vài tuần.
Including both of the above.	Bao gồm cả hai điều nêu trên.
She's back with her own clothes.	Cô ấy đã trở lại với quần áo của chính mình.
Then this error occurs.	Sau đó, lỗi này xảy ra.
It's about time they kill us.	Đó là khoảng thời gian chúng giết chúng ta.
They will pay you to get in shape.	Họ sẽ trả tiền để bạn lấy lại vóc dáng.
Not even sure that it is currently possible today.	Thậm chí không chắc chắn rằng nó hiện có thể thực hiện ngày hôm nay.
The bad news is we don't have it yet.	Tin xấu là chúng tôi vẫn chưa có nó.
He was worried about finding their way back.	Anh đã lo lắng về việc tìm đường trở lại của họ.
Good place for a beer or wine.	Nơi tốt cho một cốc bia hoặc rượu vang.
Because they are nothing.	Bởi vì chúng không là gì cả.
The problem should be something else.	Vấn đề nên là một cái gì đó khác.
He said it was more work than salary.	Anh ấy nói rằng đó là công việc nhiều hơn mức lương.
Then we take another character and do the same.	Sau đó, chúng ta lấy một nhân vật khác và làm tương tự.
I understand her concern.	Tôi hiểu rõ sự lo lắng của cô ấy.
Don't want such a person.	Không muốn một người như vậy.
I did exactly what the law required me to do.	Tôi đã làm đúng những gì luật pháp yêu cầu tôi phải làm.
This is not how it is supposed to be.	Đây không phải là cách nó được cho là diễn ra.
But that moment seems like nothing now.	Nhưng khoảnh khắc đó dường như không có gì bây giờ.
Let the living and the dead read it.	Hãy để người sống và người chết đọc nó.
You made some mistakes.	Bạn đã mắc phải một số sai lầm.
You look exactly like her.	Bạn trông giống hệt cô ấy.
They're not heavy or light, just rock.	Chúng không nặng hay nhẹ, chỉ là rock.
He held his father's hand.	Anh nắm tay bố.
The police will have to tell them.	Cảnh sát sẽ phải tuyên bố với họ.
I want to see and hug my children.	Tôi muốn nhìn thấy và ôm các con của tôi.
No space will have perfect strength.	Không có không gian sẽ có sức mạnh hoàn hảo.
The source code is available if anyone wants it.	Mã nguồn có sẵn nếu ai muốn.
He's five years old.	Anh ấy năm tuổi.
It won't be much.	Nó sẽ không nhiều.
Save blood talking after breakfast.	Để dành máu nói chuyện sau khi ăn sáng.
But the words, the words were missing.	Nhưng các từ, các từ đã bị thiếu.
Now she was beginning to understand.	Bây giờ cô đã bắt đầu hiểu.
Join a show.	Tham gia một buổi biểu diễn.
Then about the stage play.	Sau đó là về vở kịch sân khấu.
She knows how to use the dog door.	Cô ấy biết sử dụng cửa cho chó.
I think we'll handle it better.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ xử lý nó tốt hơn.
Just by looking at it, you can tell what niche you're getting into.	Chỉ cần nhìn vào đó, bạn có thể biết mình đang dấn thân vào lĩnh vực nào.
Might be a bit deep for some, but still true.	Có thể hơi sâu đối với một số người, nhưng vẫn đúng.
So thanks everyone for the help.	Vì vậy, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ.
Helped with data preparation.	Đã giúp chuẩn bị dữ liệu.
It was their dinner.	Đó là bữa tối của họ.
One is female, the other is male.	Một là nữ, còn lại là nam.
Without a doubt, it was an upbringing for the old man.	Không nghi ngờ gì nữa, đó là sự giáo dục cho ông già.
Theirs is not the error message.	Của họ không phải là thông báo lỗi.
I'm sure we can work it out.	Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết được.
You can't ask for better production than that.	Bạn không thể yêu cầu sản xuất tốt hơn thế.
I didn't have it.	Tôi đã không có nó.
And there are many.	Và có rất nhiều.
I made a small mistake here.	Tôi đã mắc một lỗi nhỏ ở đây.
The reason for this is because very few people drive past.	Lý do cho điều này là vì rất ít người lái xe qua.
You should stand up for me.	Bạn nên đứng lên vì tôi.
Only four days.	Chỉ có bốn ngày.
It was a wonderful night.	Đó là một đêm tuyệt vời.
I will post some pictures soon.	Tôi sẽ đăng một số hình ảnh sớm.
I've been too busy searching the tree.	Tôi đã quá bận rộn tìm kiếm trên cây.
The attempt was unsuccessful.	Nỗ lực không thành công.
Other than that, he's fine.	Ngoài ra, anh ấy vẫn ổn.
Serious personal injury.	Thương tích cá nhân nghiêm trọng.
It's not necessary.	Nó không cần thiết.
So at least this is an option.	Vì vậy, ít nhất đây là một sự lựa chọn.
Yes, including women.	Có, kể cả phụ nữ.
The stories are not.	Những câu chuyện không.
It is getting worse.	Nó đang trở nên tồi tệ hơn.
That will be the topic of my blog on the site.	Đó sẽ là chủ đề của blog của tôi trên trang web.
I may have died.	Tôi có thể đã chết.
They like it.	Họ thích nó.
We cannot prevent it.	Chúng tôi không thể ngăn chặn nó.
But it's not my mother tongue.	Nhưng nó không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi.
And they might even learn something on their own.	Và họ thậm chí có thể tự học được điều gì đó.
My friend request was not accepted.	Yêu cầu kết bạn của tôi đã không được chấp nhận.
Business.	Việc kinh doanh.
You don't have to look far to find it.	Anh không cần phải nhìn xa để tìm thấy nó.
That's where he was last seen.	Đó là nơi anh ấy được nhìn thấy lần cuối.
She didn't cry either.	Cô ấy cũng không khóc.
I have a good sense of direction.	Tôi có một cảm giác tốt về phương hướng.
The sun rose before he finished.	Mặt trời mọc trước khi anh ấy hoàn thành.
He talks as if to himself.	Anh ấy nói chuyện như thể với chính mình.
Of course, as you know, this has been going on for a long time.	Tất nhiên, như bạn biết, điều này đã xảy ra trong một thời gian dài.
But it makes me feel so good.	Nhưng nó làm cho tôi cảm thấy rất tốt.
Everyone likes her.	Mọi người đều thích cô ấy.
It doesn't need extra power.	Nó không cần thêm sức mạnh.
We were safe there.	Chúng tôi đã an toàn ở đó.
The doctor called.	Bác sĩ đã gọi.
At least, it's over for now.	Ít nhất, nó đã kết thúc vào lúc này.
I should write it down.	Tôi nên viết nó ra.
Words as if they came from far away.	Những lời nói như thể chúng đến từ rất xa.
And they talked for a long time.	Và họ đã nói chuyện rất lâu.
I sat next to her on the edge of the bed.	Tôi ngồi gần cô ấy ở mép giường.
We'll do it together, and everything will be fine.	Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó, và mọi thứ sẽ ổn thôi.
And she knew he knew.	Và cô biết anh biết.
They worked in television, and then worked in film.	Họ làm việc trong lĩnh vực truyền hình, và sau đó làm việc trong lĩnh vực điện ảnh.
That's how this started.	Đó là cách mà điều này bắt đầu.
My simple dataframe is as below.	Khung dữ liệu đơn giản của tôi như dưới đây.
Now take this.	Bây giờ lấy cái này.
He could feel their wait.	Anh có thể cảm nhận được sự chờ đợi của họ.
He won't go any further than that.	Anh ấy sẽ không đi xa hơn thế.
The light is off.	Ánh sáng tắt lịm.
I remember thinking how tall he was.	Tôi nhớ mình đã nghĩ anh ấy cao như thế nào.
They should have been preparing for this possibility a long time ago.	Lẽ ra họ phải chuẩn bị cho khả năng này từ lâu.
And therefore.	Và do đó.
He's doing great, it's really great.	Anh ấy đang làm rất tốt, nó thực sự tuyệt vời.
Yet ten years later, still nothing.	Vậy mà mười năm sau vẫn chưa có gì.
But that was only a first pass.	Nhưng đó chỉ là một lần vượt qua đầu tiên.
I just stopped and looked and wondered.	Tôi chỉ cần dừng lại và nhìn và tự hỏi.
Has been inactive for a long time.	Đã không hoạt động lâu dài.
They just take care of their children.	Họ chỉ chăm sóc con cái của họ.
You haven't shown any effort to get through it on your own.	Bạn đã không thể hiện bất kỳ nỗ lực nào để tự mình vượt qua nó.
You can access values ​​directly with a key.	Bạn có thể truy cập trực tiếp các giá trị bằng một khóa.
Of course a good thing.	Tất nhiên là một điều tốt.
They were in the camp and we had to get them out.	Họ đang ở trong trại và chúng tôi phải đưa họ ra ngoài.
I can hear it in your voice.	Tôi có thể nghe thấy nó trong giọng nói của bạn.
It may not work.	Nó có thể không hoạt động.
Reality is more complicated.	Thực tế phức tạp hơn.
How did she look right at me.	Làm thế nào cô ấy đã nhìn đúng vào tôi.
I still have his contact information, but he is a cold fish.	Tôi vẫn có thông tin liên lạc của anh ta, nhưng anh ta là một con cá lạnh.
He was lucky to have survived.	Anh ấy đã may mắn sống sót.
Please, give yourself a break.	Làm ơn, hãy nghỉ ngơi cho mình.
I actually had the opportunity to do this a few years ago.	Tôi thực sự đã có cơ hội làm điều này vài năm trước.
Present or future.	Hiện tại hoặc tương lai.
Too many lies.	Quá nhiều lời nói dối.
The rain has stopped.	Mưa đã tạnh.
Because we had dinner with him.	Bởi vì chúng tôi đã ăn tối với anh ấy.
God intends for us to enjoy ourselves.	Đức Chúa Trời có ý định để chúng ta tận hưởng chính mình.
As if she never wanted to.	Như thể cô ấy không bao giờ muốn.
This is probably the easy one.	Điều này có lẽ là một trong những dễ dàng.
If you have any questions, give me a call.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi cho tôi.
What happens next is up to them.	Điều gì xảy ra tiếp theo là tùy thuộc vào họ.
Or somehow they know better than we do.	Hoặc bằng cách nào đó họ biết rõ hơn chúng ta.
How happy she is.	Cô ấy vui làm sao.
That's one of the ways they make money.	Đó là một trong những cách họ kiếm tiền.
No, he won't go in there.	Không, anh ấy sẽ không vào đó.
There was a longer silence after that.	Có một khoảng lặng dài hơn sau đó.
It kind of goes in that direction.	Nó đại loại là đi theo hướng đó.
Defendant moved to a new trial, but was denied.	Bị cáo chuyển đến một phiên tòa mới, nhưng bị từ chối.
Schools are also available to many of the employees' children.	Trường học cũng có sẵn cho nhiều con em của nhân viên.
We know what works.	Chúng tôi biết những gì hoạt động.
It confirms that she is still there.	Nó khẳng định rằng cô ấy vẫn ở đó.
Thinking in him is a visible process.	Suy nghĩ trong anh ta là một quá trình có thể nhìn thấy được.
These are related but separate issues.	Đây là những vấn đề liên quan nhưng riêng biệt.
Generally should match.	Nói chung nên phù hợp với.
And we worked hard.	Và chúng tôi đã làm việc chăm chỉ.
The world is falling on me.	Thế giới đang rơi vào tôi.
Maybe he can somehow help get us through.	Có lẽ bằng một cách nào đó anh ấy có thể giúp đưa chúng ta đi qua.
My feet are killing me.	Đôi chân của tôi đang giết chết tôi.
I told him there was no way.	Tôi đã nói với anh ấy là không có cách nào.
Things in the long room.	Những thứ trong căn phòng dài.
I went back to the console and talked to it.	Tôi quay lại bảng điều khiển và nói chuyện với nó.
I know many people who love this movie.	Tôi biết nhiều người yêu thích bộ phim này.
And now it means even more.	Và bây giờ nó còn có ý nghĩa hơn thế nữa.
That's when you roll.	Đó là khi bạn lăn lộn.
It's our job and we love it.	Đó là công việc của chúng tôi và chúng tôi yêu thích nó.
Does not support diagnosis.	Không hỗ trợ chẩn đoán.
Eight trials were eventually included.	Tám thử nghiệm cuối cùng đã được đưa vào.
And sorry that this didn't end well for you.	Và xin lỗi vì điều này đã không kết thúc tốt đẹp cho bạn.
I'm watching the sun rise in the distance.	Tôi đang nhìn mặt trời mọc ở đằng xa.
The more small words you get, the bigger your score.	Bạn nhận được càng nhiều từ nhỏ, điểm của bạn càng lớn.
I still have not received a thank you.	Tôi vẫn chưa nhận được một lời cảm ơn.
But that doesn't make them wrong.	Nhưng điều đó không làm cho họ sai.
They are just very low quality.	Chúng chỉ có chất lượng rất thấp.
There you have the thought, there you have the body.	Ở đó bạn có suy nghĩ, ở đó bạn có cơ thể.
The trial court did not find this to be true.	Tòa án xét xử không phát hiện ra điều này là đúng.
I don't usually lie.	Tôi không thường nói dối.
Every kid wants to draw quiz.	Mọi đứa trẻ muốn vẽ bài kiểm tra.
He didn't kill her when he had the chance.	Anh đã không giết cô khi có cơ hội.
So we say nothing.	Vì vậy, chúng tôi không nói gì.
He knows how much your ex is worth.	Anh ấy biết người đàn ông cũ của bạn đáng giá bao nhiêu.
Please discuss how you feel about it!.	Hãy thảo luận về cảm nhận của bạn về nó !.
It is not the same place.	Nó không phải là cùng một nơi.
This drug does not cause pressure or beautiful games at any age.	Thuốc này không gây áp lực hay trò chơi đẹp ở mọi lứa tuổi.
Write your book and go.	Viết sách của bạn và đi.
Learn to appreciate and improve on your own.	Học cách đánh giá cao và cải thiện của riêng bạn.
She gets mad.	Cô ấy bị điên.
I am also lost.	Tôi cũng bị lạc.
It repeats the same thing over and over.	Nó lặp đi lặp lại cùng một điều.
I can't look anymore.	Tôi không thể nhìn nữa.
Good internal site.	Trang nội bộ tốt.
I can't say anything more.	Tôi không thể nói gì thêm.
I'm sure you're doing that.	Tôi chắc rằng bạn đang làm điều đó.
That happened.	Điều đó đã xảy ra.
I want my parents to come pick me up.	Muốn bố mẹ đến đón con kinh khủng.
They also did not leave the train after that.	Họ cũng không rời khỏi chuyến tàu sau đó.
But when the apocalypse comes, you won't be.	Nhưng khi tận thế đến, bạn sẽ không như vậy.
I can totally do it.	Tôi hoàn toàn làm được.
No, not by any means.	Không, không bằng bất kỳ biện pháp nào.
The orders don't necessarily matter what they are.	Các đơn đặt hàng không nhất thiết quan trọng chúng là gì.
For me, violence is a way of life.	Đối với tôi, bạo lực là một cách sống.
It's a long video but it's pretty entertaining.	Đây là một video dài nhưng nó khá thú vị.
She grabbed his shoulder and looked him in the eye.	Cô nắm lấy vai anh và nhìn vào mắt anh.
But this one.	Nhưng cái này.
The company provides software to manage medical patient data.	Công ty cung cấp phần mềm để quản lý dữ liệu bệnh nhân y tế.
I cannot be sure.	Tôi không thể chắc chắn.
But now answer me this.	Nhưng bây giờ hãy trả lời tôi điều này.
I wonder how much you can remove that handle.	Tôi tự hỏi bao nhiêu bạn có thể tháo cái tay cầm đó.
It took a few hours to get our money back.	Phải mất vài giờ để lấy lại tiền của chúng tôi.
Oh yeah, you're seeing it.	Ồ vâng, bạn đang nhìn thấy nó.
If you don't mind getting in trouble, give it a go.	Nếu bạn không quan tâm đến việc gặp rắc rối, hãy cố gắng.
That's not fear, it's fact.	Đó không phải là sợ hãi, đó là sự thật.
These don't provide much information, but they are a starting point.	Những thứ này không cung cấp nhiều thông tin nhưng chúng là một bước khởi đầu.
Most are invisible.	Hầu hết không nhìn thấy được.
It's simple, basic handling.	Nó đơn giản, xử lý cơ bản.
So there's no harm in bragging.	Vì vậy, sẽ không có hại khi bạn khoe khoang.
They were wrong.	Họ đã sai.
Stir up the conversation.	Khuấy động cuộc nói chuyện.
I don't know how many people there are.	Tôi không biết có bao nhiêu người.
He was shot again and died.	Anh ta bị bắn một lần nữa và chết.
If the data is not lost.	Nếu dữ liệu không bị mất.
The number of animals per group at each time point is shown.	Số lượng động vật mỗi nhóm tại mỗi thời điểm được hiển thị.
The project surprised me.	Dự án đã làm tôi ngạc nhiên.
I'm feeling good.	Tôi đang cảm thấy tốt.
Experience working in a community college setting.	Kinh nghiệm làm việc trong môi trường cao đẳng cộng đồng.
Like memory management.	Giống như quản lý bộ nhớ.
It could be a few seconds to a minute or so.	Có thể là một vài giây đến một phút hoặc lâu hơn.
He looks younger than me.	Anh ấy trông trẻ hơn tôi.
Even the overhead lights feel like the real sun.	Ngay cả những ánh sáng phía trên cũng cảm thấy như mặt trời thật.
He refused to go.	Anh ta không chịu đi.
She didn't say anything, just waited for him to explain.	Cô không nói gì chỉ đợi anh giải thích.
And that would be great.	Và điều đó sẽ rất tuyệt.
The social world is a construction.	Thế giới xã hội là một công trình xây dựng.
I hope it's real.	Tôi hy vọng rằng nó có thật.
You can go out and see for yourself.	Bạn có thể ra ngoài và xem cho chính mình.
Now, it doesn't matter.	Bây giờ, nó không thành vấn đề.
He wants to feel.	Anh muốn cảm nhận.
Along with the hearing notice.	Cùng với thông báo điều trần.
I nodded and changed direction.	Tôi gật đầu và đổi hướng.
I think it can solve your problem.	Tôi nghĩ rằng nó có thể giải quyết vấn đề của bạn.
Otherwise, it is a negative sample.	Nếu không, nó là một mẫu âm tính.
This is considered a technical error.	Đây được coi là một lỗi kỹ thuật.
We can put everything on hold until we can't take it anymore.	Chúng ta có thể gác lại mọi thứ cho đến khi chúng ta không thể chịu đựng được nữa.
I was first introduced to this material as a child.	Lần đầu tiên tôi được làm quen với tài liệu này khi còn nhỏ.
It is now extremely rare.	Nó bây giờ là cực kỳ hiếm.
Her, her.	Cô ấy, cô ấy.
He is alone.	Anh ấy đang ở một mình.
The whole season has been a great experience.	Toàn bộ mùa giải là một trải nghiệm tuyệt vời.
They lived and did well, that was also understood in those days.	Họ đã sống và làm tốt, điều đó cũng được hiểu trong những ngày đó.
Do this, do that.	Làm cái này, làm cái kia.
He doesn't drink alcohol.	Anh ấy không uống rượu.
She was right on point.	Cô ấy đã đúng vào quan điểm.
We are part of the whole.	Chúng tôi là một phần của tổng thể.
None of us have.	Không ai trong chúng tôi có.
I am very happy to be a part of it.	Tôi rất vui khi trở thành một phần của nó.
An agency to identify.	Một cơ quan để xác định.
No, there is an error somewhere.	Không, có lỗi ở đâu đó bạn ạ.
Works well, especially at times like these.	Hoạt động tốt, đặc biệt là vào những thời điểm như thế này.
It only takes a few minutes.	Nó chỉ mất một vài phút.
Indeed, the second is not the same as the first.	Quả thực, lần thứ hai không giống lần thứ nhất.
I'm still inside.	Tôi vẫn ở bên trong.
They will be spoken the same way all the time.	Họ sẽ được nói theo cùng một cách mọi lúc.
He will escape.	Anh ta sẽ trốn thoát.
For example, an object is a patient of the class.	Ví dụ, một đối tượng là bệnh nhân của lớp.
But you didn't and you can't.	Nhưng bạn đã không và bạn không thể.
It is a relief.	Thật là nhẹ nhõm.
The morning was very cold.	Buổi sáng rất lạnh.
Her eyes had become focused and clear.	Đôi mắt của cô ấy đã trở nên tập trung và rõ ràng.
Either way, they're right for you.	Dù sao thì chúng cũng phù hợp với bạn.
It was a nice place.	Đó là một nơi tốt đẹp.
Parents will have to show more responsibility.	Cha mẹ sẽ phải thể hiện trách nhiệm nhiều hơn.
In what world.	Trong thế giới nào.
He has no such standards.	Anh ấy không có tiêu chuẩn như vậy.
He will tell her that he is her father.	Anh sẽ nói với cô rằng anh là cha của cô.
There are others above us.	Có những người khác ở trên chúng tôi.
We stand in line.	Chúng tôi đứng trong hàng.
I just looked at it.	Tôi chỉ nhìn vào nó.
Overall it's a good car.	Nói chung nó là một chiếc xe tốt.
Hope and ask if he will see me in a moment.	Hy vọng và hỏi nếu anh ấy sẽ gặp tôi trong giây lát.
And something for.	Và một cái gì đó cho.
It cannot decide the evidence one way or the other.	Nó không thể quyết định bằng chứng theo cách này hay cách khác.
No one will judge you here.	Không ai sẽ đánh giá bạn ở đây.
I have a page, probably full of errors.	Tôi có một trang, có lẽ đầy lỗi.
I stayed for a very special reason.	Tôi đã ở lại vì một lý do rất đặc biệt.
And they have a point.	Và họ có lý.
She will see that something is wrong.	Cô ấy sẽ thấy rằng có điều gì đó không ổn.
I hadn't seen them there before.	Tôi đã không nhìn thấy họ ở đó trước đây.
People find something the dog likes, but then they stick with it.	Mọi người tìm thấy thứ gì đó mà con chó thích, nhưng sau đó họ lại gắn bó với nó.
That's strange.	Lạ thật đấy.
Maybe it doesn't matter anymore if she's a man or a woman.	Có lẽ nó không còn quan tâm nữa nếu cô ấy là đàn ông hay phụ nữ.
This is not for me.	Điều này không dành cho tôi.
I think there are a few.	Tôi nghĩ rằng có một vài.
Currently, there is not much evidence for this possibility.	Hiện tại, không có nhiều bằng chứng cho khả năng này.
Of course.	Tất nhiên.
I will look the other way.	Tôi sẽ nhìn theo cách khác.
You must be here.	Bạn phải ở đây.
None of the reasons stand out to be true.	Không có lý do nào nổi bật là đúng.
I was lucky, though.	Tôi đã may mắn, mặc dù vậy.
I cannot do this.	Tôi không thể làm điều này.
The steps leading down to the station still exist.	Các bậc thang dẫn xuống nhà ga vẫn còn tồn tại.
First thing in the morning, we need to get everything ready again.	Điều đầu tiên vào buổi sáng, chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ trở lại.
Perform experiments and write the main manuscript text.	Thực hiện các thí nghiệm và viết văn bản bản thảo chính.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
Will, don't feel bad.	Will, đừng cảm thấy tồi tệ.
This is a problem.	Đây là một vấn đề.
Now, only the client window is open.	Bây giờ, chỉ có cửa sổ ứng dụng khách được mở.
Your idea is awesome.	Ý tưởng của bạn thật tuyệt vời.
Our customers are customers.	Khách hàng của chúng tôi là khách hàng.
I have never made a movie this fast.	Tôi chưa bao giờ làm một bộ phim nhanh như thế này.
A movement, perhaps, or a sound.	Một chuyển động, có lẽ, hoặc một âm thanh.
No one got off the car.	Không ai xuống xe.
There will be more information on this in the future.	Sẽ có thêm thông tin về điều này trong tương lai.
You have no free choice, not even a moral choice.	Bạn không có lựa chọn tự do, kể cả lựa chọn đạo đức.
If only this were a dream.	Giá như đây là một giấc mơ.
I have a feeling they will change.	Tôi có cảm giác họ sẽ thay đổi.
I know now.	Tôi biết bây giờ.
Now the situation is another way around.	Bây giờ tình hình là một cách khác xung quanh.
The situation here is no different.	Tình hình ở đây không có gì khác biệt.
And she can't talk.	Và cô ấy không thể nói chuyện.
The city of the great king.	Thành phố của vị vua vĩ đại.
The men right next to him were dead.	Những người đàn ông ngay bên cạnh anh đã chết.
He did his best in the game that day.	Anh ấy đã cố gắng hết sức trong trận đấu ngày hôm đó.
Not conducive to local control.	Không có lợi cho việc kiểm soát địa phương.
But the last comment certainly caught his attention.	Nhưng bình luận cuối cùng chắc chắn đã thu hút sự chú ý của anh ấy.
However, good news.	Tuy nhiên, tin tốt.
We wondered if it was warm.	Chúng tôi tự hỏi liệu nó có ấm không.
All those extra points are missed.	Tất cả những điểm bổ sung bị bỏ lỡ.
They say that knowledge is power.	Họ nói rằng kiến ​​thức là sức mạnh.
His mouth is so clean, so pure, so sweet.	Miệng anh thật sạch, thật trong sáng, thật ngọt ngào.
It doesn't mean you hate people.	Nó không có nghĩa là bạn ghét mọi người.
This is still the case.	Đây vẫn là trường hợp.
Three.	Số ba.
The good guys started acting like the bad guys.	Những người tốt bắt đầu hành động như những kẻ xấu.
Their role in history is over.	Vai trò của họ trong lịch sử đã kết thúc.
I miss you.	Tôi nhớ bạn.
But life is never so easy.	Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy.
So we had to drive to the other side of town.	Vì vậy, chúng tôi phải lái xe sang phía bên kia của thị trấn.
I feel the world has changed.	Tôi cảm thấy thế giới đã thay đổi.
However, you did a great job there.	Tuy nhiên, bạn đã làm rất tốt ở đó.
Let dry in the air.	Để khô ngoài không khí.
There's no reason to believe any of that will actually happen.	Không có lý do gì để tin rằng bất kỳ điều gì trong số đó sẽ thực sự xảy ra.
However, a lot of value is missing.	Tuy nhiên, còn thiếu rất nhiều giá trị.
I have learned many things.	Tôi đã học được nhiều điều.
Here's how to do it.	Đây là cách để làm điều đó.
We have no money to give him.	Chúng tôi không có tiền để đưa cho anh ta.
Back home again, but this time without a plan.	Trở về nhà một lần nữa, nhưng lần này không có kế hoạch.
If you can keep her talking.	Nếu anh có thể giữ cho cô ấy nói chuyện.
If you haven't found it yet, keep looking.	Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm.
Our lives are too short.	Cuộc sống của chúng ta quá ngắn.
We have carefully evaluated the evidence received.	Chúng tôi đã đánh giá cẩn thận các bằng chứng nhận được.
Men are not made in the image of men.	Đàn ông không được tạo ra theo hình ảnh của đàn ông.
He carries things with him.	Anh ta mang theo những thứ bên mình.
I don't know where he got them.	Tôi không biết anh ta lấy chúng ở đâu.
I am up.	Tôi ̣đang lên.
Well, not very often.	Chà, không thường xuyên lắm.
So we sent little arms.	Vì vậy, chúng tôi đã gửi những cánh tay nhỏ.
Or as my father would say.	Hoặc như cha tôi sẽ nói.
He let his mind go blank, watching the dogs sniff each other.	Anh để đầu óc trống rỗng, nhìn lũ chó ngửi nhau.
Just hit back.	Chỉ cần đánh trả.
All now and nothing to fear.	Tất cả bây giờ và không có gì để sợ hãi.
The relevant clinical data were recorded in detail.	Các dữ liệu lâm sàng liên quan đã được ghi lại một cách chi tiết.
Now we try to find each object.	Bây giờ chúng ta cố gắng tìm từng đối tượng.
No man asked for a transfer.	Không có người đàn ông nào yêu cầu chuyển nhượng.
Eating fruit has the same effect.	Ăn trái cây cũng có tác dụng tương tự.
No help for her.	Không giúp được gì cho cô ấy.
And words.	Và là lời nói.
I use them in the same place.	Tôi sử dụng chúng ở cùng một nơi.
You design the can any way you want.	Bạn thiết kế cái lon bằng mọi cách bạn muốn.
Contributed to data analysis and manuscript writing.	Đã đóng góp vào việc phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
Not sure if this is a good thing or not.	Không chắc chắn nếu đây là một điều tốt hay không.
I believe both of you are in danger.	Tôi tin rằng cả hai bạn đang gặp nguy hiểm.
A new government has been formed.	Một chính phủ mới đã được thành lập.
Have a question guys.	Có một câu hỏi guys.
But a few tips.	Nhưng một vài lời khuyên.
It takes a little bit to make the most of her available fun.	Có một chút cần thiết để tận dụng tối đa niềm vui có sẵn của cô ấy.
More on that in another section.	Thêm về điều đó trong phần khác.
Next time, who knows.	Lần sau, ai biết được.
We must approach this matter with method and order in our thinking.	Chúng ta phải tiếp cận vấn đề này với phương pháp và trật tự trong suy nghĩ của mình.
You need a car to get there.	Bạn cần một chiếc ô tô để đến đó.
A great fire burned.	Một ngọn lửa lớn bùng cháy.
I should say that.	Tôi nên nói điều đó.
If you have anything, you will have a gift when you move there, not lose anything.	Có gì thì chuyển đến đó là có quà chứ không mất gì đâu.
The journey will be well worth it.	Cuộc hành trình sẽ rất đáng giá.
Sorry for that.	Xin lỗi vì chuyện đó.
We need more time for research.	Chúng tôi cần nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu.
This limit remains to this day.	Giới hạn này vẫn còn cho đến ngày nay.
Something to draw a line under.	Một cái gì đó để vẽ một dòng dưới.
For example, there are security games.	Ví dụ, có những trò chơi bảo mật.
Difficulty is due to many different reasons.	Khó khăn là do nhiều nguyên nhân khác nhau.
In most cases, this means changing what you eat.	Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là thay đổi những gì bạn ăn.
We may not want him to exist but he does.	Chúng ta có thể không muốn anh ấy tồn tại nhưng anh ấy thì có.
That's one of the others.	Đó là một trong những cái khác.
However, this is not news.	Tuy nhiên, đây không phải là tin tức.
She was in tears at that time.	Lúc đó cô ấy đã khóc hết nước mắt.
That is beneficial.	Điều đó có lợi.
He was in tears and it was amazing.	Anh ấy đã rơi nước mắt và điều đó thật tuyệt vời.
Really, think about that.	Thực sự, hãy nghĩ về điều đó.
Their parents weren't particularly upset about the situation.	Cha mẹ của họ không đặc biệt khó chịu về tình hình.
Give each child an exercise band.	Cung cấp cho mỗi trẻ một băng tập.
I can't find my logic error here.	Tôi không thể tìm thấy lỗi logic của mình ở đây.
Back to the floor.	Trở lại sàn.
Here are some pictures.	Đây là một số hình ảnh.
The salary is ten thousand a week.	Mức lương là mười nghìn một tuần.
Not this way.	Không phải theo cách này.
She was sick and mistreated, but she couldn't get better.	Cô ấy bị bệnh và bị đối xử tệ bạc, nhưng cô ấy không thể khỏi.
And you live here.	Và bạn sống ở đây.
You can find her in there now.	Bạn có thể tìm thấy cô ấy trong đó bây giờ.
I want them to see me walking in faith.	Tôi muốn họ nhìn thấy tôi bước đi trong đức tin.
Fear not, even though the weapon is gone.	Không sợ hãi, mặc dù vũ khí không còn nữa.
Except that it doesn't prove its case.	Ngoại trừ việc nó không chứng minh được trường hợp của nó.
It's a debate about the best way to tell a story.	Đó là một cuộc tranh luận về cách tốt nhất để kể một câu chuyện.
What has happened this season will definitely happen next season.	Những gì đã có trong mùa giải này chắc chắn sẽ xảy ra ở mùa giải tiếp theo.
It is not difficult to understand both sides of the argument.	Không khó để hiểu cả hai bên của cuộc tranh luận.
This is something no one should have.	Đây là điều không ai nên có.
We were one of about eight tables.	Chúng tôi là một trong số khoảng tám bàn.
He never made eye contact.	Anh ấy không bao giờ giao tiếp bằng mắt.
Order line is now open.	Dòng đặt hàng hiện đang mở.
One way or another, he knew this wasn't going to end well.	Bằng cách này hay cách khác, anh biết chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
You think it's real.	Bạn nghĩ nó có thật.
That's what you lose.	Đó là những gì bạn mất.
He will be my guide.	Anh ấy sẽ là người dẫn đường cho tôi.
So you can see there are laws to keep us in control.	Vì vậy, bạn có thể thấy có luật để giữ cho chúng tôi kiểm soát.
I see that.	Tôi thấy điều đó.
Then the release.	Sau đó, việc phát hành.
For them we see the beginning of the art of construction.	Đối với họ, chúng ta thấy sự khởi đầu của nghệ thuật xây dựng.
It still continues.	Nó vẫn tiếp tục.
I rest my feet on an office chair.	Tôi gác chân lên một chiếc ghế văn phòng.
That's how the path has worked on you.	Đó là cách mà con đường đã hoạt động trên bạn.
She shouldn't expect anything more from him.	Cô không nên mong đợi gì hơn ở anh.
It may just surprise you.	Nó chỉ có thể làm bạn ngạc nhiên.
Invite your friends and family over.	Mời bạn bè và gia đình của bạn tới nhé.
Starting to cause problems that weren't there before.	Bắt đầu gây ra các vấn đề mà trước đây chúng không xảy ra.
The color of the line represents the area.	Màu của đường biểu thị vùng.
I don't know enough to say it's not so.	Tôi không biết đủ để nói rằng nó không phải như vậy.
He helps us in that area.	Anh ấy giúp chúng tôi trong lĩnh vực đó.
Everyone tells us we look lovely.	Mọi người đều nói với chúng tôi rằng chúng tôi trông rất đáng yêu.
While not good enough to be considered good.	Trong khi không đủ tốt để được coi là tốt.
This provides a few more things to consider.	Điều này cung cấp thêm một số điều cần xem xét.
I don't need to send my things.	Tôi không cần phải gửi những thứ của mình.
They will be required.	Chúng sẽ được yêu cầu.
I know it will come.	Tôi biết nó sẽ đến.
He hated her having to get out of bed.	Anh ghét cô phải rời khỏi giường.
Two people can play that game.	Hai người có thể chơi trò chơi đó.
No need for anything else.	Không cần thứ gì khác.
I made the effort though.	Tôi đã nỗ lực mặc dù.
The music took a different turn after he joined us.	Âm nhạc đã chuyển sang một hướng khác sau khi anh ấy tham gia cùng chúng tôi.
But maybe he was different then.	Nhưng có lẽ hồi đó anh khác.
This is something more profound.	Đây là một cái gì đó sâu sắc hơn.
My mouth is suddenly very dry.	Miệng tôi đột nhiên rất khô.
That's the best thing about them.	Đó là một điều tuyệt vời nhất đối với họ.
I can see that the answer still hasn't made him okay.	Tôi có thể thấy rằng câu trả lời vẫn chưa khiến anh ấy ổn thỏa.
It affected him deeply.	Nó ảnh hưởng sâu sắc đến anh ấy.
Now he can have one for the price of this book.	Bây giờ anh ta có thể có một cái với giá của cuốn sách này.
However, his words are true.	Tuy nhiên, những lời của anh ấy là sự thật.
But there is much more that can and should be done.	Nhưng còn nhiều điều có thể và nên làm.
Stand guard.	Đứng gác.
I just thought of something.	Tôi vừa nghĩ ra điều gì đó.
It is working without any problem.	Nó đang hoạt động mà không có vấn đề gì.
You've seen him in the stands, you've heard his answer.	Bạn đã nhìn thấy anh ấy trên khán đài, bạn đã nghe thấy câu trả lời của anh ấy.
It was his dream come true.	Đó là giấc mơ của anh ấy trở thành hiện thực.
We are going home.	Chúng tôi đang về nhà.
I hate the wind the most.	Tôi ghét gió nhất.
Therefore, it can be used to sense different variables.	Do đó, nó có thể được sử dụng để cảm nhận các biến khác nhau.
There is plenty of room for everyone.	Có rất nhiều chỗ cho tất cả mọi người.
The harder you work, the bigger the cut.	Bạn càng làm việc chăm chỉ, mức cắt giảm càng lớn.
Used the same options as you.	Đã sử dụng các tùy chọn giống hệt như bạn.
You may also find it easier to get another job.	Bạn cũng có thể dễ dàng kiếm được một công việc khác hơn.
For me, training is key.	Đối với tôi, đào tạo là chìa khóa.
And tomorrow vs.	Còn ngày mai vs.
Can someone explain to me why this is not working.	Ai đó có thể giải thích cho tôi lý do tại sao điều này không hoạt động.
Healthy and natural levels are best supported by a healthy body.	Mức độ lành mạnh và tự nhiên được hỗ trợ tốt nhất bởi một cơ thể khỏe mạnh.
Review how you will think, act, and feel as your new ideal.	Xem lại cách bạn sẽ suy nghĩ, hành động và cảm thấy là lý tưởng mới của mình.
It helps give direction and provides excellent service.	Nó giúp đưa ra định hướng và cung cấp dịch vụ tuyệt vời.
Love me, don't love me.	Yêu tôi, không yêu tôi.
He turned around, his eyes dark.	Anh quay lại, đôi mắt thâm quầng.
The score says it all.	Điểm số nói lên tất cả.
He couldn't do it.	Anh ấy không thể làm được.
Remember that place.	Nhớ nơi đó.
However, I am getting better.	Tuy nhiên, tôi đang trở nên tốt hơn.
You know, and this is a very unusual behavior.	Bạn biết đấy, và đây là một hành vi rất bất thường.
By the time we got out of there, they were gone.	Vào thời điểm chúng tôi ra khỏi đó, họ đã biến mất.
It is just, nothing more.	Nó chỉ là, không có gì hơn.
Plaintiff had difficulty breathing.	Nguyên đơn khó thở.
However, this task was not carried out.	Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã không được thực hiện.
He's the perfect guy for the job right now.	Anh ấy là người hoàn hảo cho công việc ngay bây giờ.
Informed consent was obtained from the patients.	Sự đồng ý đã được thông báo từ các bệnh nhân.
Every week, there is no failure.	Mỗi tuần, không có thất bại.
With your internet connection.	Với kết nối internet của mình.
It's like he ditched the face of the planet.	Nó giống như anh ta bỏ mặt của hành tinh.
You didn't wear it right.	Bạn đã không mặc đúng.
Which brings us back to social media.	Điều này đưa chúng ta trở lại phương tiện truyền thông xã hội.
I do not see anything.	Tôi không thấy gì cả.
I have to agree with him.	Tôi phải đồng ý với anh ta.
All business now.	Tất cả kinh doanh ngay bây giờ.
I don't need any changes.	Tôi không cần bất kỳ thay đổi nào.
And speak up when necessary.	Và lên tiếng khi cần thiết.
I was very happy, but very sad.	Tôi đã rất vui, nhưng rất buồn.
You can see it in his eyes.	Bạn có thể thấy nó ở đôi mắt anh ấy.
They were around.	Họ đã ở xung quanh.
No hands were raised.	Không có bàn tay nào được giơ lên.
That's how it works everywhere else in the world.	Đó là cách nó hoạt động ở mọi nơi khác trên thế giới.
But this is rarely the case.	Nhưng trường hợp này hiếm khi xảy ra.
This is extraordinary.	Điều này thật phi thường.
I just have a lot of experience.	Tôi chỉ có rất nhiều kinh nghiệm.
You want to do something.	Bạn muốn làm điều gì đó.
It did not happen to him to do so.	Nó đã không xảy ra với anh ta để làm như vậy.
It will happen.	Nó sẽ xảy ra.
Then this number was increased step by step.	Sau đó, con số này đã được tăng lên theo từng bước.
Their words did not bring him any comfort.	Những lời nói của họ không mang lại cho anh bất kỳ sự thoải mái nào.
He was holding it in front of the girl.	Anh ta đang cầm nó trước mặt cô gái.
Air, and life, yes.	Không khí, và cuộc sống, vâng.
Then we will come to you.	Sau đó, chúng tôi sẽ đến với bạn.
Here where it is shown where what is needed is met.	Ở đây, nơi nó được hiển thị nơi những gì cần thiết được đáp ứng.
It's pretty hot here.	Nó khá nóng ở đây.
Even the children you give birth to are not your own.	Ngay cả những đứa trẻ bạn sinh ra cũng không phải của riêng bạn.
They can be fun and easy to use.	Chúng có thể thú vị và dễ sử dụng.
She can lose herself.	Cô ấy có thể đánh mất chính mình.
I really want to do that.	Tôi thực sự muốn làm điều đó.
If a drink appears in front of you, you will drink it.	Nếu một thức uống xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ uống nó.
So you can't really buy food in the usual way.	Vì vậy, bạn không thể thực sự mua thực phẩm theo cách thông thường.
For many people, some core parts of their lives will remain the same.	Đối với nhiều người, một số phần cốt lõi trong cuộc sống của họ sẽ không thay đổi.
Because it's not like he would be sent here directly, no.	Bởi vì nó không giống như anh ta sẽ được gửi trực tiếp đến đây, không.
But that didn't happen to us.	Nhưng điều đó đã không xảy ra với chúng tôi.
Same two cars as above.	Cùng hai xe như trên.
She lost control.	Cô đã mất kiểm soát.
Then he got a phone call, which he actually answered.	Sau đó, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, mà anh ta đã thực sự trả lời.
He gave her the address and said.	Anh cho cô ấy địa chỉ rồi nói.
And it looks pretty good.	Và nó có vẻ khá tốt.
You've managed the tune perfectly here.	Bạn đã quản lý giai điệu hoàn hảo ở đây.
We really want to hear from them.	Chúng tôi thực sự muốn nghe từ họ.
This is a great article.	Đây là một bài viết tuyệt vời.
Please give them the phone.	Vui lòng đưa điện thoại cho họ.
For example, we care a lot about the treatment of the dead.	Ví dụ, chúng tôi quan tâm rất nhiều đến việc đối xử với người chết.
But that worked for her.	Nhưng điều đó có hiệu quả với cô ấy.
The patient will only be identified by a code.	Bệnh nhân sẽ chỉ được xác định bằng một mã số.
If anything time will tell.	Nếu bất cứ điều gì thời gian sẽ trả lời.
It's a busy and safe place.	Đó là một nơi bận rộn và an toàn.
His wife used to come and stand with me with him.	Vợ anh ấy đã từng đến đứng cùng tôi với anh ấy.
However, our definition is not unusual.	Tuy nhiên, định nghĩa của chúng tôi không có gì lạ.
I'm finally running for president.	Cuối cùng thì tôi cũng đang tranh cử tổng thống.
Perhaps you have been through this.	Có lẽ bạn đã trải qua điều này.
And just allows you to focus on your actual document.	Và chỉ cho phép bạn tập trung vào tài liệu thực tế của bạn.
Maybe the change will do her good.	Có lẽ sự thay đổi sẽ làm tốt cho cô ấy.
Everyone dreams of a bright career ahead.	Mọi người đều mơ ước về một sự nghiệp tươi sáng ở phía trước.
We have run out of time.	Chúng tôi đã hết thời gian.
However, there is an exception.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ.
I'd hope it's the second one.	Tôi muốn hy vọng nó là cái thứ hai.
Only four people survived.	Chỉ có bốn người sống sót.
Not to save you.	Không phải để cứu bạn.
Read more here.	Đọc thêm tại đây.
Some used four or five.	Một số đã sử dụng bốn hoặc năm.
Like four years ago.	Giống như bốn năm trước.
You have reached critical mass.	Bạn đã đạt đến khối lượng quan trọng.
Had a really negative experience while you were studying.	Có một trải nghiệm thực sự tiêu cực trong khi bạn học.
So at most you can have a close contact.	Vì vậy, nhiều nhất bạn có thể có một liên lạc chặt chẽ.
They call him the god of little things.	Họ gọi anh là vị thần của những điều nhỏ nhặt.
I understand why.	Tôi hiểu tại sao.
Leaving here in case it might be useful in the future.	Rời khỏi đây trong trường hợp nó có thể hữu ích trong tương lai.
Definitely know this.	Chắc chắn biết điều này.
Whether she is sitting or standing, it is impossible to be certain.	Dù cô ấy đang ngồi hay đang đứng, điều đó là không thể chắc chắn.
She is doing very well.	Cô ấy đang làm rất tốt.
She even had a person in the tree review its health.	Cô ấy thậm chí đã cho một người trên cây xem xét sức khỏe của nó.
And what he created, so he destroyed.	Và những gì anh ấy đã tạo ra, vì vậy anh ấy đã phá hủy.
It was a strange man.	Đó là một người đàn ông kỳ lạ.
Go on the boat.	Lên tàu.
We were better than the record we set.	Chúng tôi đã tốt hơn kỷ lục mà chúng tôi đã lập.
I'm sure they'll have something in there still.	Tôi chắc chắn rằng họ sẽ có một cái gì đó trong đó vẫn còn.
Learn.	Học.
At the same time, other users can create user accounts.	Đồng thời, người dùng khác có thể tạo tài khoản người dùng.
We will bring him to you.	Chúng tôi sẽ đưa anh ta đến với bạn.
He knows, and so do you.	Anh ấy biết, và bạn cũng vậy.
They are more like boys.	Họ giống những cậu bé hơn.
Not dirty but something light, nothing heavy.	Không bẩn mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng, không có gì nặng nề.
Be specific and tell her at least one thing you've learned.	Hãy cụ thể và nói với cô ấy ít nhất một điều bạn đã học được.
This will save you money in the long run.	Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm về lâu dài.
Please join us at any event if you are nearby!.	Hãy tham gia với chúng tôi tại bất kỳ sự kiện nào nếu bạn đang ở gần !.
Then the smile faded from his face.	Rồi nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt anh.
Your own family.	Gia đình của chính bạn.
Never had to finish it.	Không bao giờ phải hoàn thành nó.
There's no way back.	Không còn đường quay lại.
I still haven't had much luck getting this to work.	Tôi vẫn chưa có nhiều may mắn để điều này hoạt động.
She was very happy that it was done.	Cô ấy rất vui vì nó đã được thực hiện.
Stay in school.	Ở trong trường.
Or into the tree.	Hoặc vào cây.
You can play it online.	Bạn có thể chơi nó trực tuyến.
Super simple example below.	Ví dụ siêu đơn giản dưới đây.
Your father taught you.	Cha bạn đã dạy bạn.
And can make money from it.	Và có thể kiếm tiền từ nó.
Although school and training are.	Mặc dù trường học và đào tạo là.
He got up from his seat and walked over to her.	Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cô.
Most of them you've never seen before.	Hầu hết chúng anh chưa từng thấy trước đây.
They can work in a team and don't take themselves too seriously.	Họ có thể làm việc theo nhóm và không quá coi trọng bản thân.
Control the combat distance.	Kiểm soát khoảng cách giao tranh.
This is the power we hold over men.	Đây là sức mạnh mà chúng ta nắm giữ đối với đàn ông.
Same as above.	Tương tự như trên.
Lost energy comes in many forms.	Năng lượng bị mất có nhiều dạng.
The front door is not locked.	Cửa trước không khóa.
And so women are made of something greater than men.	Và do đó phụ nữ được tạo ra từ thứ gì đó vĩ đại hơn nam giới.
It's still hard for some people to read.	Nó vẫn khó đối với một số người để đọc.
Black saw it.	Màu đen đã nhìn thấy nó.
Wouldn't lie the taste annoyed me a bit.	Sẽ không nói dối được hương vị khiến tôi khó chịu một chút.
So they've been here for a while.	Vì vậy, họ đã ở đây một thời gian.
Say her name.	Nói tên cô ấy.
I'm trying to figure out what exactly is going on.	Tôi đang cố gắng tìm hiểu chính xác những gì đang xảy ra.
This is our first real experience of that.	Đây là trải nghiệm thực tế đầu tiên của chúng tôi về điều đó.
But tell you what.	Nhưng cho bạn biết những gì.
Even my brother.	Kể cả anh trai tôi.
So just sort a bunch of stuff in the right place, at the right time.	Vì vậy, chỉ cần sắp xếp một loạt đúng nơi, đúng lúc.
Other books can refer to the reference section below.	Các sách khác có thể tham khảo phần tài liệu tham khảo bên dưới.
A guy with potential has no potential.	Một chàng trai có tiềm năng không có tiềm năng.
It means everything will take some time, so check back.	Nó có nghĩa là mọi thứ sẽ mất một chút thời gian, vì vậy hãy kiểm tra lại.
A quest is the main quest.	Một nhiệm vụ là nhiệm vụ chính.
Wish it was.	Ước gì nó được.
Rule number one.	Quy tắc số một.
It doesn't seem to make a difference.	Nó dường như không tạo ra sự khác biệt.
The management couldn't do enough for us.	Ban quản lý không thể làm đủ cho chúng tôi.
We hardly ever look at anything positive in the third world.	Chúng tôi hầu như không bao giờ nhìn vào bất cứ điều gì tích cực trong thế giới thứ ba.
He had a big presence.	Anh ấy đã có một sự hiện diện lớn.
Not much.	Không nhiều lắm.
This is not true.	Thực ra không phải vậy.
Working until the early hours of the morning is certainly not unusual.	Làm việc đến tận đầu giờ sáng chắc chắn không có gì lạ.
Just in case you missed them the first time.	Chỉ trong trường hợp bạn đã bỏ lỡ chúng lần đầu tiên.
Theory is considered to be in general agreement with observations.	Lý thuyết được coi là thống nhất chung với các quan sát.
The entire company was working on a game.	Toàn bộ công ty đã làm việc trên một trò chơi.
But, and it's big but, it will.	Nhưng, và nó lớn nhưng, nó sẽ.
In this state, they can easily last a year or so.	Ở trạng thái này, chúng có thể dễ dàng tồn tại một năm hoặc lâu hơn.
A long street.	Một chặng đường dài.
Green, Blue vs.	Màu xanh lá cây, xanh lam vs.
Your feedback is important.	Phản hồi của bạn là quan trọng.
Here, of biological systems.	Đây, của các hệ thống sinh học.
I want to believe it is.	Tôi muốn tin rằng nó là.
The sample size was small and there was no control group in the study design.	Cỡ mẫu nhỏ và không có nhóm đối chứng trong thiết kế nghiên cứu.
Growth, disease and common house.	Tăng trưởng, bệnh tật và ngôi nhà phổ biến.
Get out of your office and interview them.	Ra khỏi văn phòng của bạn và phỏng vấn họ.
Not that she needed the suit to give herself an edge.	Không phải cô ấy cần bộ đồ để tạo cho mình một lợi thế.
She was very pleased.	Cô ấy rất vui mừng.
He loves taking care of us.	Anh ấy thích chăm sóc chúng tôi.
She is no more.	Cô ấy không còn nữa.
What about them or they don't count.	Còn họ thì sao hoặc họ không tính.
I had a lot of fun doing that.	Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm điều đó.
Too much good can harm you.	Quá nhiều điều tốt có thể gây hại cho bạn.
I know this from personal experience.	Tôi biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân.
No fear, though that would make more sense.	Không phải sợ hãi, mặc dù điều đó sẽ có ý nghĩa hơn.
Blood poured from his eyes.	Máu chảy ra từ mắt anh ta.
These differences may indicate different biological functions.	Những khác biệt này có thể chỉ ra các chức năng sinh học khác nhau.
You can face him.	Bạn có thể đối mặt với anh ta.
This is a sad thing.	Đây là một điều đáng buồn.
They are direct and powerful but don't seem to be strong enough.	Họ trực tiếp và mạnh mẽ nhưng dường như không đủ mạnh.
Plus, you have to try to fit in with the cool kids.	Thêm vào đó, bạn phải cố gắng hòa nhập với những đứa trẻ tuyệt vời.
Progress is good.	Tiến độ là tốt.
When no one answered, he let himself in.	Khi không có ai trả lời, anh ta tự cho mình vào.
They won't tell me anything, but.	Họ sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì, nhưng.
I just got caught up.	Tôi chỉ bị bắt kịp.
I need to close my eyes.	Tôi cần phải nhắm mắt lại.
It went beyond that.	Nó đã vượt ra ngoài điều đó.
People have needs and they want special friends.	Mọi người có nhu cầu và họ muốn có những người bạn đặc biệt.
Some don't.	Một số không.
Consider the distribution of this random process.	Hãy xem xét sự phân phối của quá trình ngẫu nhiên này.
And she wants to keep it that way.	Và cô ấy muốn giữ nó như vậy.
When a modern app is connected to a modern service, magic happens.	Khi một ứng dụng hiện đại được kết nối với một dịch vụ hiện đại, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
And that is relevant.	Và điều đó có liên quan.
I see nothing but his smile and his shoulder.	Tôi không thấy gì ngoài nụ cười và bờ vai của anh ấy.
I felt love.	Tôi đã cảm thấy yêu.
He will not comment.	Anh ấy sẽ không bình luận.
Some things you hear can make your blood boil.	Một số điều bạn nghe được có thể khiến bạn sôi máu.
Not relevant to this case.	Không liên quan đến trường hợp này.
Trust me, she has what it takes.	Tin tôi đi, cô ấy có những gì cần thiết.
I'm sure you can.	Tôi chắc rằng bạn có thể.
In the last two years, he played less and walked more often.	Hai năm gần đây, anh ấy ít ra sân hơn và đi bộ thường xuyên hơn.
Having plenty of drinking water becomes a concern.	Có nhiều nước uống trở thành một mối quan tâm.
He showed me the way.	Anh ấy chỉ đường cho tôi.
The two bodies did not touch each other.	Hai cơ thể không hề chạm vào nhau.
By doing so, potentially great performance gains can be achieved.	Làm như vậy, có thể đạt được hiệu suất tiềm năng lớn.
In it the action.	Trong đó các hành động.
That's where everything seems to break down.	Đó là nơi mọi thứ dường như bị phá vỡ.
It's hard for him to just lie next to him these days.	Mấy ngày nay chỉ cần nằm cạnh anh ấy là anh ấy thấy khó rồi.
Instead, he chose to follow her throughout the day.	Thay vào đó, anh chọn theo dõi cô suốt cả ngày.
You were against them against me.	Bạn đã chống lại họ chống lại tôi.
He has style.	Anh ấy có phong cách.
She had no reaction.	Cô không có phản ứng gì.
We welcome the discussion.	Chúng tôi hoan nghênh cuộc thảo luận.
You want to feed your family.	Bạn muốn nuôi sống gia đình của bạn.
I wrote a lot.	Tôi đã viết rất nhiều.
The meeting of the perfect mind with the perfect body.	Cuộc gặp gỡ của trí óc hoàn hảo với cơ thể hoàn hảo.
In some ways that is true.	Theo một số cách thì đó là sự thật.
She couldn't see it.	Cô không thể nhìn thấy nó.
Please help !!!,!,!.	Xin vui lòng giúp đỡ !!!,!,!.
I tried raising it up.	Tôi đã cố gắng nâng cao nó lên.
I'm watching over you, just as you're watching over me.	Tôi đang trông chừng bạn, cũng như bạn đang trông chừng tôi.
Military action will be required.	Sẽ buộc phải có hành động quân sự.
The responsibility is too great.	Trách nhiệm quá lớn.
I want to prove it.	Tôi muốn chứng minh điều đó.
His immediate mission is to find her.	Nhiệm vụ trước mắt của anh là đi tìm cô.
Just tell yourself, over and over, you're worth the effort.	Chỉ cần nói với bản thân, lặp đi lặp lại, bạn xứng đáng với nỗ lực này.
What about your mother?	Còn mẹ bạn thì sao.
Of course, that's not the sleeping part that really concerns her.	Tất nhiên, đó không phải là phần ngủ thực sự liên quan đến cô ấy.
He never touched me.	Anh ấy chưa bao giờ chạm vào tôi.
It's wild, but not impossible.	Nó hoang dã, nhưng không phải là không thể.
It doesn't show up anymore.	Nó không hiển thị nữa.
Some people are really good at making it up as they move on.	Một số người thực sự giỏi trong việc tạo ra nó khi họ tiếp tục.
Three samples were prepared.	Ba mẫu đã được chuẩn bị.
Oh wait, you did.	Ồ, chờ đã, bạn đã làm.
We have never loved each other.	Chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau.
The reason not to target him is the price.	Lý do không nhắm vào anh ta là giá cả.
We let it pass.	Chúng tôi để nó trôi qua.
Honored to help you.	Vinh dự khi được giup bạn.
Total unexpected trips.	Tổng số chuyến đi bất ngờ.
There is no way to say 'maybe tomorrow'.	Không có cách nào để nói 'có thể là ngày mai'.
I don't understand any of that.	Tôi không hiểu bất kỳ điều gì trong số đó.
They do not care.	Họ không quan tâm.
I say mostly because we had some problems.	Tôi nói hầu hết bởi vì chúng tôi đã có một số vấn đề.
Art can talk about life, art can comment on art.	Nghệ thuật có thể nói về cuộc sống, nghệ thuật có thể bình luận về nghệ thuật.
However, their physical interpretation remains the same.	Tuy nhiên, cách giải thích vật lý của chúng vẫn giống nhau.
He didn't get that job, or any other job.	Anh ấy đã không nhận được công việc đó, hay bất kỳ công việc nào khác.
It was a great program.	Đó là một chương trình tuyệt vời.
Share the link to the website with parents to practice at home.	Chia sẻ đường dẫn đến trang web với phụ huynh để các em luyện tập tại nhà.
Analyze them further.	Phân tích chúng thêm.
Maybe they're right.	Có lẽ họ đúng.
Not the economies of scale.	Không phải là quy mô nền kinh tế.
On rare occasions it worked fine, and we were both happy.	Vào những thời điểm hiếm hoi, nó hoạt động tốt, và cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.
He approached the window.	Anh tiến lại gần cửa sổ.
In our context, the goal is a little different.	Trong bối cảnh của chúng tôi, mục tiêu có một chút khác biệt.
I will let you rest.	Tôi sẽ để bạn nghỉ ngơi.
You feel your new strength.	Bạn cảm thấy sức mạnh mới của mình.
Me too, she said.	Tôi cũng vậy, cô ấy nói.
We are the people and we decide what we use as money.	Chúng tôi là người dân và chúng tôi quyết định những gì chúng tôi sử dụng như tiền.
You won't find anyone to help them.	Bạn sẽ không tìm thấy ai để giúp họ.
What you measure is what you will get.	Những gì bạn đo lường là những gì bạn sẽ nhận được.
Some are good.	Một số là tốt.
Later levels are even harder.	Các cấp độ sau này thậm chí còn khó hơn.
That needs to be further evaluated in a large number of samples.	Điều đó cần được đánh giá thêm trong một số lượng lớn các mẫu.
So follow me.	Vì vậy, hãy theo tôi.
A smile crept across his face.	Một nụ cười ngập tràn trên khuôn mặt anh.
You know about 'touch me not plant'.	Bạn biết về 'chạm vào tôi không thực vật'.
Nothing makes sense anymore.	Không có gì có ý nghĩa nữa.
But he won't have it.	Nhưng anh ta sẽ không có nó.
He did a great, really good job in the ring.	Anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời, thực sự tốt trên võ đài.
I'll tell you about that in a minute.	Tôi sẽ nói với bạn về điều đó trong một phút.
The library is no longer here.	Thư viện không còn ở đây nữa.
You just have to accept it.	Bạn chỉ cần chấp nhận nó.
I have a situation here.	Tôi có một tình huống ở đây.
We mean we were wrong, but that's another book.	Ý chúng tôi là chúng tôi đã sai, nhưng đó là một cuốn sách khác.
Just like relationships.	Cũng giống như các mối quan hệ.
I also don't feel like saying much.	Cũng không cảm thấy muốn nói nhiều.
But if the sound is a little off, you can tell.	Nhưng nếu âm thanh hơi tắt, bạn có thể biết.
This will be explained in the course.	Điều này sẽ được giải thích trong khóa học.
You are there to serve their vision.	Bạn ở đó để phục vụ tầm nhìn của họ.
Both, he thought.	Cả hai, anh nghĩ.
Will not be included.	Sẽ không được bao gồm.
I think the guy we worked with will be successful.	Tôi nghĩ chàng trai mà chúng tôi đã làm việc sẽ thành công.
Forever.	Mãi mãi.
He's trying to get me to shoot it.	Anh ta đang cố bắt tôi bắn nó.
Listen to your mother and don't be in public too much.	Hãy nghe lời mẹ và đừng ở nơi công cộng quá nhiều.
This has been going on for half a year.	Chuyện này đã diễn ra được nửa năm.
Users will be able to update their status if it changes.	Người dùng sẽ có thể cập nhật trạng thái của họ nếu nó thay đổi.
I'm fine with that concept.	Tôi tốt với khái niệm đó.
He wants me to work this summer.	Anh ấy muốn tôi làm việc vào mùa hè này.
Get advice on design issues at birth.	Được tư vấn về các vấn đề thiết kế khi sinh.
They can easily hear my conversation with him.	Họ có thể dễ dàng nghe cuộc trò chuyện của tôi với anh ấy.
A river cannot be controlled.	Không thể kiểm soát được một dòng sông.
Thank you for your work.	Cảm ơn bạn đã làm việc.
You will get things wrong.	Bạn sẽ nhận được những điều sai lầm.
They are identified by letters.	Chúng được xác định bằng các chữ cái.
The sign is clearly behind her.	Tấm bảng rõ ràng là đằng sau cô ấy.
The rest of the team believes in him.	Phần còn lại của đội tin tưởng vào anh ấy.
You can't say.	Bạn không thể nói.
Nothing to see here then.	Không có gì để xem ở đây sau đó.
On a deep level, he understood it.	Ở một mức độ sâu sắc nào đó, anh đã hiểu nó.
He sent me.	Anh ấy đã gửi tôi.
However, we broke up.	Tuy nhiên, chúng tôi đã chia tay.
Go ahead, watch it right on their feet.	Hãy tiếp tục, hãy xem ngay trên đôi chân của họ.
I am not against them.	Tôi không chống lại họ.
Or for a new trial.	Hoặc để dùng thử mới.
Except for us, the place was empty.	Ngoại trừ chúng tôi, nơi này trống rỗng.
The basic idea is this.	Ý tưởng cơ bản là thế này.
Sources young and old were there, and certainly did.	Các nguồn trẻ và già đã ở đó, và chắc chắn đã làm được điều đó.
I died on the second leg so many times.	Tôi đã chết ở chặng thứ hai rất nhiều lần.
In these cases, nothing changes.	Trong những trường hợp này, không có gì thay đổi.
Our morning, his afternoon.	Buổi sáng của chúng ta, buổi chiều của anh ấy.
There's simply not much you can hide from her.	Đơn giản là không có nhiều thứ mà bạn có thể giấu cô ấy.
As he moved through the crowd, no one looked directly at him.	Khi anh ta di chuyển qua đám đông, không ai nhìn thẳng vào anh ta.
And that's where email comes in.	Và đó là nơi mà email đến.
Price too low.	Giá quá thấp.
But maybe not.	Nhưng có lẽ không.
Members cannot claim to be paid for it.	Các thành viên không thể yêu cầu được trả tiền cho nó.
So is the boy.	Cậu bé cũng vậy.
Please visit their website to place your order.	Vui lòng truy cập trang web của họ để đặt hàng của bạn.
Most trials show good strength of evidence.	Hầu hết các thử nghiệm đều cho thấy sức mạnh bằng chứng tốt.
Three experimental series were presented.	Ba loạt thử nghiệm đã được trình bày.
Try it at your own risk.	Thử nó với nguy cơ của mình bạn.
It's a powerful piece of data.	Đó là một phần dữ liệu mạnh mẽ.
If it's within my power.	Nếu nó trong khả năng của tôi.
Think about their age and their level of language use.	Nghĩ về tuổi của họ và mức độ sử dụng ngôn ngữ của họ.
He doesn't meet many different people.	Anh ấy không gặp nhiều người khác nhau.
We trust you to take care and love her.	Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy.
There are four classes for athletics and eight for athletics.	Có bốn hạng cho điền kinh và tám hạng cho điền kinh.
New people are afraid of us.	Những người mới sợ chúng tôi.
He has an older sister.	Anh ấy có một chị gái.
There is nothing without business to be there.	Không có gì không có kinh doanh để ở đó.
There is no evidence of such confusion here.	Không có bằng chứng về sự nhầm lẫn như vậy ở đây.
People stopped and stared as we passed.	Mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm khi chúng tôi đi qua.
There are many pictures of fish on the walls.	Có rất nhiều hình ảnh của cá trên các bức tường.
My research project involved a lost text.	Dự án nghiên cứu của tôi liên quan đến một văn bản bị mất.
They are going about their daily lives.	Họ đang đi về cuộc sống hàng ngày của họ.
But there's more to it than that.	Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.
Never mind that's what they paid you.	Đừng bận tâm rằng đó là những gì họ đã trả cho bạn.
I have never seen a war like that.	Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chiến như thế.
This is a useful addition since the player moves.	Đây là một bổ sung hữu ích kể từ khi các cầu thủ di chuyển.
Sorry, no reply was received.	Rất tiếc, câu trả lời đã không được nhận.
But, this interpretation has fundamental problems, as we explain here.	Nhưng, cách giải thích này có những vấn đề cơ bản, như chúng tôi giải thích ở đây.
I have to do this.	Tôi phải làm điều này.
It may look great, but it won't run very well.	Nó có thể trông tuyệt vời, nhưng nó sẽ không chạy tốt lắm.
God will provide.	Chúa sẽ cung cấp.
This is a tough one to break.	Đây là một trong những khó khăn để phá vỡ.
I know you've had a hard day.	Tôi biết bạn đã có một ngày dài khó khăn.
In fact, most of the times that's not the case.	Trong thực tế, hầu hết các lần không phải như vậy.
She said it's not fair, it's not right.	Cô ấy nói nó không công bằng, nó không đúng.
Sometimes he thought she hated him.	Đôi khi anh nghĩ cô ghét anh.
But it's not necessary.	Nhưng nó không cần thiết.
Well, except if that plan mainly benefits the rich.	Chà, ngoại trừ nếu kế hoạch đó chủ yếu mang lại lợi ích cho người giàu.
In the end, there is still hope for him.	Cuối cùng, vẫn còn hy vọng cho anh ta.
In fact, it used to be a hospital ship.	Trên thực tế, nó từng là một con tàu của bệnh viện.
House is under construction.	Nhà đang được xây dựng.
It begins with the husband and the wife, and then the wife.	Nó bắt đầu với người chồng và người vợ, và sau đó là người vợ.
You will be very happy here, you will be outside of yourself.	Bạn sẽ rất hạnh phúc ở đây, bạn sẽ ở bên ngoài chính mình.
We will soon become best friends.	Chúng ta sẽ sớm trở thành những người bạn tốt nhất.
And how he got to the apartment.	Và cách anh ấy đến căn hộ.
Make it social.	Làm cho nó mang tính xã hội.
Most of them tell two or even three stories in one panel.	Hầu hết trong số họ kể hai hoặc thậm chí ba câu chuyện trong một bảng điều khiển.
Don't worry, stay by his side.	Đừng lo lắng, hãy kề vai sát cánh bên anh ấy.
Here.	Đây.
And really black.	Và thực sự đen.
But luck was also there with him.	Nhưng may mắn cũng ở đó với anh ấy.
I like my teachers, but don't understand much of what they say.	Tôi thích giáo viên của mình, nhưng không hiểu nhiều những gì họ nói.
However, he knew he had no other choice.	Tuy nhiên, anh biết mình không có lựa chọn nào khác.
This guy is going to be a huge character.	Anh chàng này sẽ là một nhân vật rất lớn.
Maybe we should try and do this tomorrow.	Có lẽ chúng ta nên thử và làm điều này vào ngày mai.
But it's not clear what that means.	Nhưng không rõ điều đó có nghĩa là gì.
I don't understand this.	Tôi không hiểu điều này.
She walked in and did what she was told.	Cô ấy bước vào và làm những gì cô ấy được yêu cầu.
His style suits the band.	Phong cách của anh ấy phù hợp với ban nhạc.
But they took his land.	Nhưng họ đã lấy đất của anh ta.
Click here to create your own website now.	Bấm vào đây để tạo trang web của riêng bạn ngay bây giờ.
But it should be enough to get you started.	Nhưng nó sẽ đủ để bạn bắt đầu.
That's just after eight hours.	Đó là chỉ sau tám giờ.
But something is happening.	Nhưng có một cái gì đó đang xảy ra.
State at that time.	Nhà nước vào thời điểm đó.
At least, it will do that someday.	Ít nhất, nó sẽ làm được điều đó vào một ngày nào đó.
Then it happened another day.	Sau đó, nó đã xảy ra vào một ngày khác.
A function driver can serve one or more devices.	Một trình điều khiển chức năng có thể phục vụ một hoặc nhiều thiết bị.
The students are looking at each other.	Các sinh viên đang nhìn nhau.
Results from five independent experiments are shown.	Kết quả từ năm thí nghiệm độc lập được hiển thị.
They will have to get out of their hole soon.	Họ sẽ phải thoát ra khỏi lỗ của họ sớm.
I called the police.	Tôi đã gọi cho cảnh sát.
They didn't sign up to go to war.	Họ đã không đăng ký để tham chiến.
Maybe we were.	Có lẽ chúng tôi đã.
The information provided is for informational purposes only and may be false.	Thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể sai.
It's been a tough couple of weeks.	Đó là một vài tuần khó khăn.
It's not that they're trying to run away.	Không phải họ đang cố gắng chạy trốn.
Maybe because it's too fast.	Có lẽ vì nó quá nhanh.
At the time, he tried not to listen.	Vào lúc đó, anh ấy đã cố gắng không nghe.
He slowly shook his head.	Anh chậm rãi lắc đầu.
We are working on this right now.	Chúng tôi đang làm việc về điều này ngay bây giờ.
However, his conversation is mostly relevant and relevant over time.	Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của anh ấy hầu như phù hợp và có liên quan theo thời gian.
Or better yet, let your child make one.	Hoặc tốt hơn, để con bạn làm một cái.
We could not find the program.	Chúng tôi không tìm thấy chương trình.
Done end end end end reply.	Xong end end end end hồi đáp.
He just got home from work.	Anh ấy vừa mới đi làm về.
Please put your hand on his head.	Làm ơn đặt tay vào đầu anh ấy.
I don't mean fruit plate, peace and quiet.	Ý tôi không phải là đĩa trái cây, sự yên bình và tĩnh lặng.
I didn't see that.	Tôi không thấy cái đó.
And sometimes not even then.	Và đôi khi thậm chí không phải sau đó.
In addition, the effect is obvious after application.	Ngoài ra, hiệu quả rõ ràng sau khi áp dụng.
I came back and had to go to the hospital.	Tôi đã trở lại và phải vào bệnh viện.
Those are thoughts for another day.	Đó là những suy nghĩ cho một ngày khác.
Because now I am happy with my husband.	Vì hiện tại tôi đang hạnh phúc bên chồng.
Moving forward.	Chuyển động tới.
So they are just the result of it.	Vì vậy, chúng chỉ là kết quả của nó.
She should be present.	Cô ấy nên có mặt.
I can finally work with it.	Cuối cùng thì tôi cũng có thể làm việc với nó.
And she didn't even see him.	Và cô ấy thậm chí còn không nhìn thấy anh ta.
I want to be with you.	Em muôn được ở bên cạnh anh.
Only he didn't come.	Chỉ có điều anh ấy không đến.
This is one, and this is another.	Đây là một, và đây là một khác.
I think it's not too difficult to find the answer.	Tôi nghĩ không quá khó để tìm ra câu trả lời.
It is a beautiful work of art.	Đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
I will not have a married man.	Tôi sẽ không có một người đàn ông đã kết hôn.
He intended to leave his brother behind.	Anh định bỏ lại anh trai mình.
All doors and windows are rolled up and locked.	Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều được cuộn lại và khóa chặt.
He wanted to die, needed, just for the pain to end.	Anh muốn chết, cần, chỉ để nỗi đau kết thúc.
If taken down, please upload more.	Nếu bị gỡ xuống, hãy đưa lên nhiều hơn.
Power is reduced.	Quyền lực lại giảm.
The city also needs to benefit from this team.	Thành phố cũng cần được hưởng lợi từ đội ngũ này.
Then she took her own car and took me to the camp.	Sau đó cô ấy lấy xe riêng và đưa tôi vào trại.
All factors must be considered carefully.	Tất cả các yếu tố phải được xem xét cẩn thận.
For me it's just an essential part of my identity.	Đối với tôi đó chỉ là một phần thiết yếu của bản sắc của tôi.
Come, we have to go.	Hãy đến, chúng ta phải đi.
The bank can feed me.	Ngân hàng có thể nuôi tôi.
With that, we'll thank you for your great questions.	Cùng với đó, chúng tôi sẽ cảm ơn bạn vì những câu hỏi tuyệt vời của bạn.
They told us so.	Họ đã nói với chúng tôi như vậy.
He was cheap enough.	Anh ta đã đủ rẻ.
It's one thing to believe in something mentally, theoretically.	Đó là một điều để tin vào điều gì đó theo tinh thần, về mặt lý thuyết.
You have to accept the bad with the good in life.	Bạn phải chấp nhận điều xấu với điều tốt trong cuộc sống.
There's a lot of room left.	Còn rất nhiều chỗ.
But this case represents a double threat.	Nhưng trường hợp này đại diện cho một mối đe dọa kép.
Even if you work hard or work late, you like everyone.	Ngay cả khi bạn làm việc chăm chỉ hoặc làm việc muộn, bạn thích tất cả mọi người.
I know she doesn't wear a wedding dress.	Tôi biết cô ấy không mặc váy cưới.
It's not only, but it is what it is.	Nó không chỉ, nhưng nó là những gì nó là.
She hates being compared to their mother.	Cô ghét bị so sánh với mẹ của họ.
Half an hour has passed.	Nửa giờ đã trôi qua.
He got into his car.	Anh ấy đã vào xe của mình.
And call them a lot.	Và gọi cho họ rất nhiều.
Things like you make up their own kind.	Những thứ giống như bạn làm bật lên loại của riêng họ.
But that won't work.	Nhưng điều đó sẽ không hiệu quả.
On the way, a plane crashed into me.	Trên đường đi, một chiếc máy bay đã lao xuống chỗ tôi.
Not like natural.	Không như tự nhiên.
Maybe it's in progress, but the complete science isn't.	Có thể nó đang trong quá trình, nhưng khoa học hoàn chỉnh thì không.
Her chance has come.	Cơ hội của cô ấy đã đến.
That won't be too difficult.	Điều đó sẽ không quá khó khăn.
Negativity was discovered by accident only thirty years later.	Sự tiêu cực được phát hiện một cách tình cờ chỉ ba mươi năm sau đó.
Feel good about yourself.	Cảm thấy tốt về bản thân.
The bottom of the form is actually the face of the piece.	Phần dưới cùng của biểu mẫu thực sự là mặt của mảnh.
And she bought it.	Và cô ấy đã mua nó.
He is completely against sex.	Anh ấy hoàn toàn chống lại tình dục.
Thanks for doing the best!.	Cảm ơn vì đã làm điều tốt nhất !.
Your system class.	Lớp hệ thống của bạn.
My daughter let him in.	Con gái tôi cho anh ta vào.
The man's look confirmed that.	Cái nhìn của người đàn ông đã xác nhận điều đó.
She worried about him.	Cô lo lắng cho anh.
Full five feet tall.	Cao đầy đủ năm feet.
No, not his style.	Không, không phải phong cách của anh ấy.
So they did.	Vì vậy, họ đã làm.
So much for 'others'.	Rất nhiều cho 'những người khác'.
Too fast to match him.	Quá nhanh để phù hợp với anh ta.
Please read it very carefully.	Xin vui lòng đọc nó rất cẩn thận.
She can't be like that.	Cô ấy không thể như vậy.
But until you put that into action, it's a struggle sometimes.	Nhưng cho đến khi bạn đưa điều đó vào hành động, đôi khi đó là một cuộc đấu tranh.
If he signed that piece of paper.	Nếu anh ta ký vào mảnh giấy đó.
Of course there are conditions.	Tất nhiên là có những điều kiện.
They don't know we're watching.	Họ không biết chúng tôi đang theo dõi.
They shouldn't have died so easily.	Đáng lẽ chúng không chết dễ dàng như vậy.
However, since then it has been used in many other fields.	Tuy nhiên, kể từ đó nó đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác.
Students like him.	Học sinh thích anh ấy.
I will start with you.	Tôi sẽ bắt đầu với bạn.
Or so it was thought.	Hoặc vì vậy nó đã được nghĩ.
We made him comfortable and he made it through the night.	Chúng tôi đã làm cho anh ấy thoải mái và anh ấy đã làm được điều đó suốt đêm.
There's a single viewing tonight, as the crew is too tired to double up.	Tối nay có một buổi xem duy nhất, vì phi hành đoàn quá mệt mỏi để tăng gấp đôi.
It is certainly a comfort.	Chắc chắn đó là một sự thoải mái.
First, the population represents a relatively small number of patients.	Đầu tiên, dân số đại diện cho một số lượng tương đối nhỏ bệnh nhân.
His mouth opened and closed.	Miệng anh ta mở ra và đóng lại.
You can also do it.	Bạn cũng có thể làm được.
And she meant it.	Và cô ấy có ý đó.
These are not natural actions.	Đây không phải là những hành động tự nhiên.
When we finally got her to the right place, she was gone.	Cuối cùng khi chúng tôi đưa cô ấy đến đúng nơi, cô ấy đã biến mất.
We are not an army without a leader.	Chúng tôi không phải là một đội quân mà không có một người lãnh đạo.
I need to know the reason.	Tôi cần biết lý do.
This seems, on the face of it, only fair.	Điều này dường như, trên khuôn mặt của nó, chỉ công bằng.
I know a lot of women who do.	Tôi biết rất nhiều phụ nữ làm như vậy.
Was beside him.	Đã ở bên cạnh anh ấy.
I think she can't stand being less than perfect.	Tôi nghĩ cô ấy không thể chịu đựng được việc kém hoàn hảo hơn.
There is a woman working in the office.	Có một người phụ nữ làm việc tại văn phòng.
According to reports, several people were injured on the bridge.	Theo báo cáo, một số người đã bị thương trên cầu.
There's only one thing left to try.	Chỉ còn một điều để thử.
I looked at the officer with difficulty.	Tôi nhìn viên sĩ quan một cách khó nhọc.
One of them is faster than the others.	Một trong số họ nhanh hơn những người khác.
I went back to look for her.	Tôi quay lại tìm kiếm cô ấy.
The fans must be better.	Người hâm mộ phải tốt hơn.
He watched her enter.	Anh nhìn cô đi vào.
But it must be open.	Nhưng nó phải được mở.
Statistically analyzed.	Đã phân tích thống kê.
Love them or not, this is great news.	Yêu họ hay không, đây là một tin tuyệt vời.
And you know what you can do with your law.	Và bạn biết bạn có thể làm gì với luật của bạn.
It was not her place to spread her pleasure there.	Đó không phải là nơi của cô để lan truyền khoái cảm của cô lên đó.
My father could see what he was like, she thought.	Cha tôi có thể thấy ông ấy là người như thế nào, cô nghĩ.
However, we are far from quiet.	Tuy nhiên, chúng tôi còn lâu mới yên tĩnh.
It is not something that will probably end.	Nó không phải là một cái gì đó có thể sẽ kết thúc.
Doubt your marriage.	Nghi ngờ cuộc hôn nhân của bạn.
However, I completely kept my word.	Tuy nhiên, tôi hoàn toàn giữ lời.
Then he became a teacher for six months.	Sau đó, anh ấy trở thành một giáo viên trong sáu tháng.
This is only necessary for records on the currently selected page.	Điều này chỉ cần thiết cho các bản ghi trên trang hiện được chọn.
The knowledge that he didn't stop him.	Những kiến ​​thức mà anh ta đã không ngăn cản anh ta.
You have to let it age a bit.	Bạn phải để nó già đi một chút.
There is a good hotel.	Có một khách sạn tốt.
I have never felt anything like this before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây.
I cannot understand why that is.	Tôi không thể hiểu tại sao lại như vậy.
Lover to win it.	Người yêu thích để giành được nó.
But you missed one.	Nhưng bạn đã bỏ lỡ một.
Social team building is very helpful to create an effective team.	Xây dựng nhóm xã hội rất hữu ích để tạo ra một nhóm làm việc hiệu quả.
But he was locked in.	Nhưng anh ta đã bị khóa trong.
We, humans, can't keep pace.	Chúng ta, con người, không thể bắt kịp tiến độ.
So that makes him a bit unique.	Vì vậy, điều đó làm cho anh ta có một chút độc đáo.
She put her cards on the table.	Cô ấy đã đặt những tấm thẻ của mình trên bàn.
And it turned out to be exactly that.	Và nó trở thành chính xác như vậy.
It turned out exactly as we hoped.	Nó diễn ra chính xác như chúng tôi hy vọng.
It finally ended.	Cuối cùng thì nó cũng kết thúc.
His brother was very helpful, in many different ways.	Anh trai của anh ấy rất hữu ích, theo nhiều cách khác nhau.
And see for yourself.	Và xem cho chính mình.
Our spirit lives on even though the blood of our lives will be shed.	Tinh thần của chúng ta sống tiếp mặc dù máu cuộc đời của chúng ta sẽ đổ ra.
This is actually pretty cool in my opinion.	Điều này thực sự khá tuyệt theo ý kiến ​​của tôi.
It is essential that this performance goes well.	Điều cần thiết là màn trình diễn này diễn ra tốt đẹp.
He never did.	Anh ấy không bao giờ làm vậy.
In general, may not exist.	Nói chung, có thể không tồn tại.
However, he felt no pain.	Tuy nhiên, anh ấy không cảm thấy đau.
Those are three things on the table right now.	Đó là ba thứ trên bàn ngay bây giờ.
The complete set is one of the players.	Bộ hoàn chỉnh là một trong những người chơi.
The first side took an hour and a half.	Bên thứ nhất mất một tiếng rưỡi.
Now the three of us have been very good.	Bây giờ ba chúng tôi đã rất tốt.
That's your choice.	Đó là sự lựa chọn của bạn.
It won't be an option for everyone.	Nó sẽ không phải là một lựa chọn cho tất cả mọi người.
That can be determined.	Điều đó có thể được xác định.
Thirty years old.	Ba mươi tuổi.
They can, but they don't.	Họ có thể, nhưng họ không.
You must not let them out of order.	Bạn không được để chúng ra khỏi trật tự.
Its real concern is about equal status for women.	Mối quan tâm thực sự của nó là về địa vị bình đẳng cho phụ nữ.
The patient is very uncomfortable.	Bệnh nhân rất khó chịu.
He will laugh.	Anh ấy sẽ cười.
But anyway, it doesn't matter now.	Nhưng dù sao thì bây giờ không còn quan trọng nữa.
There is nothing you can do for them.	Bạn không thể làm được gì hơn cho họ.
Then the whole area was quiet.	Sau đó cả khu vực im ắng.
And people had questions.	Và mọi người đã có câu hỏi.
They love to play with him.	Họ thích chơi với anh ấy.
But they didn't stop.	Nhưng họ không dừng lại.
It will help a lot.	Nó sẽ giúp ích rất nhiều.
As women, we were surprised.	Là phụ nữ, chúng tôi rất ngạc nhiên.
He started high school.	Anh ấy bắt đầu học trung học.
So he just started a movie, at that point, no questions asked.	Vì vậy, anh ấy chỉ bắt đầu một bộ phim, ngay lúc đó, không có câu hỏi nào được đặt ra.
Older children have a higher risk independent of age and sex.	Trẻ lớn hơn có nguy cơ cao hơn không phụ thuộc vào tuổi và giới tính.
He didn't know what he let me in for.	Anh ta không biết anh ta để mình vào để làm gì.
You have to explain a little more.	Bạn phải giải thích thêm một chút.
A short cry in the night.	Một tiếng khóc ngắn trong đêm.
This result seems reasonable.	Kết quả này có vẻ hợp lý.
Some don't want to keep an eye on them.	Một số không muốn để mắt đến chúng.
Wrote main text.	Đã viết văn bản chính.
Each song is identified by the first three letters.	Mỗi bài hát được xác định bằng ba chữ cái đầu tiên.
I never heard that before.	Tôi chưa từng nghe điều đó trước đây.
Sex is never simply sex.	Tình dục không bao giờ chỉ đơn giản là tình dục.
It will help a lot.	Nó sẽ giúp ích rất nhiều.
Get help in experiments.	Được cung cấp trợ giúp trong các thí nghiệm.
We cannot wait.	Chúng tôi không thể đợi.
I will fire her.	Tôi sẽ sa thải cô ấy.
I may even have continued like that for a while.	Tôi thậm chí có thể đã tiếp tục như vậy trong một thời gian.
When we got married, this guy seemed to have disappeared.	Khi chúng tôi kết hôn, dường như anh chàng này đã biến mất.
Please read them.	Hãy đọc chúng.
In fact, very good.	Trong thực tế, rất tốt.
And even if she doesn't, at the moment, he doesn't care.	Và ngay cả khi cô ấy không, vào lúc này, anh ấy cũng không quan tâm.
But we don't know what.	Nhưng chúng tôi không biết những gì.
Here, there is no confusion.	Ở đây, không có sự nhầm lẫn.
I know that this is the best thing for me.	Tôi biết rằng đây là điều tốt nhất cho tôi.
She never stopped talking, but he nodded in agreement.	Cô ấy chưa bao giờ ngừng nói, nhưng anh ấy gật đầu đồng ý.
However, this could be due to a few factors.	Tuy nhiên, điều này có thể là do một vài yếu tố.
He said no every time they asked.	Anh ấy nói không mỗi khi họ hỏi.
Mine looks pretty good for its age.	Của tôi trông khá ổn so với tuổi của nó.
An evil thing.	Một điều xấu xa.
I just can't do it with him.	Tôi chỉ không thể làm điều đó với anh ta.
So war will come.	Vì vậy, chiến tranh sẽ đến.
For example, there is a problem with my name.	Ví dụ, có vấn đề về tên của tôi.
An animal killed it.	Một con vật đã giết nó.
Once again, she could hear her father's voice.	Một lần nữa, cô có thể nghe thấy giọng nói của cha mình.
He's the one who doesn't want you here.	Anh ấy là người không muốn bạn ở đây.
Anyway makes me want to comment on it.	Dù sao cũng khiến tôi muốn bình luận về nó.
Some are better than others and some are worse.	Một số tốt hơn những người khác và một số kém hơn.
Before long, they decided to go their separate ways.	Chẳng bao lâu sau, họ quyết định đường ai nấy đi.
Or have one chosen for you.	Hoặc có một người được chọn cho bạn.
And they do the whole thing for you.	Và họ làm toàn bộ điều đó cho bạn.
Now it has a machine.	Bây giờ nó đã có máy.
The mother needs to be strong to raise and take care of the baby.	Người mẹ cần phải mạnh mẽ để nuôi dạy và chăm sóc em bé.
For some reason, the order of the text was changed.	Vì một số lý do, thứ tự của văn bản đã được thay đổi.
Such a quiet and beautiful area.	Như một khu vực yên tĩnh và đẹp.
The error bars are statistics.	Các thanh lỗi là thống kê.
The whole idea is there.	Toàn bộ ý tưởng đã có.
The hard part is getting everything right.	Điều khó là làm cho mọi thứ trở nên vừa vặn.
A lot of things can happen.	Rất nhiều điều có thể xảy ra.
I have never, never met anyone like him.	Tôi chưa bao giờ, chưa từng gặp ai như anh ấy.
He said that the cutting was bad.	Anh ấy nói rằng cắt rất tệ.
It moves again.	Nó lại di chuyển.
To do that, you start by changing your food choices.	Để làm được điều đó, bạn bắt đầu bằng cách thay đổi lựa chọn thực phẩm của mình.
It won't take much time.	Sẽ không mất nhiều thời gian.
He looks healthy.	Anh ấy trông khỏe mạnh.
And then our military force will leave.	Và sau đó lực lượng quân đội của chúng tôi sẽ rời đi.
For the first shot, use your right hand.	Đối với cú đánh đầu tiên, hãy sử dụng tay phải của bạn.
I like to do it for myself.	Tôi thích làm cho chính mình.
I just never knew it would keep getting worse and worse.	Tôi chỉ không bao giờ biết nó sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn.
Imagine how you would stand if you had a connection to this.	Hãy tưởng tượng bạn sẽ đứng như thế nào nếu bạn có mối liên hệ với điều này.
I'm less sure she did.	Tôi ít chắc chắn rằng cô ấy đã làm.
I can get him.	Tôi có thể có được anh ta.
I found my next project.	Tôi đã tìm thấy dự án tiếp theo của mình.
But others don't take the time.	Nhưng những người khác không dành thời gian.
No one in town could know they were here.	Không ai trong thị trấn có thể biết họ đang ở đây.
Just not a dream because she is real.	Chỉ không phải là mơ vì cô ấy là có thật.
It has nothing to do with the inner finger.	Nó không liên quan gì đến ngón tay bên trong.
She is very special to me.	Cô ấy rất đặc biệt đối với tôi.
Players can go back to the levels to try to get a higher score.	Người chơi có thể quay trở lại các cấp độ để cố gắng đạt được điểm số cao hơn.
Running men's distance.	Chạy cự ly nam.
They changed the starting composition.	Họ đã thay đổi thành phần bắt đầu.
At least not today.	Ít nhất không phải hôm nay.
He didn't stop talking the whole way.	Anh ấy không ngừng nói suốt quãng đường.
I lost it at the time.	Tôi đã đánh mất nó vào thời điểm đó.
All you have to do is close your eyes.	Tất cả những gì bạn phải làm là nhắm mắt lại.
The men were told to run and were then shot at.	Những người đàn ông được yêu cầu chạy và sau đó bị bắn vào.
We signed it.	Chúng tôi đã ký nó.
He is an individual.	Anh ấy là một cá nhân.
So is my father.	Cha tôi cũng vậy.
Purpose.	Nhằm mục đích.
So it was helpful.	Vì vậy, nó đã được hữu ích.
The only special effect in the movie is the emitted tongue.	Hiệu ứng đặc biệt duy nhất trong phim là chiếc lưỡi phát ra.
She was suddenly certain that she shouldn't have done this.	Cô đột nhiên chắc chắn rằng cô không nên làm điều này.
It's a story to read over and over again.	Đó là một câu chuyện để đọc đi đọc lại nhiều lần.
And he certainly did.	Và chắc chắn anh ấy đã như vậy.
Results will be here soon.	Kết quả sẽ sớm có ở đây.
Sleep in a house, just like anywhere else.	Ngủ trong một ngôi nhà, giống như bất kỳ nơi nào khác.
It does something completely new again.	Nó lại làm một điều hoàn toàn mới.
Something like this.	Một cái gì đó như thế này.
Hard to explain.	Khó để giải thích.
Please provide a valid price range.	Vui lòng cung cấp phạm vi giá hợp lệ.
Most had children of their own.	Hầu hết đã có con riêng của họ.
She was married twice and had about eight children.	Cô kết hôn hai lần và có khoảng tám người con.
You know, people are very favorable here.	Bạn biết đấy, mọi người đang ở đây rất thuận lợi.
If we knew what we were doing.	Nếu chúng ta biết những gì chúng ta đang làm.
You cannot say more than a few words.	Bạn không thể nói nhiều hơn một vài từ.
You need to get it.	Bạn cần phải có được nó.
That is no secret.	Điều đó không có gì bí mật.
The other one is fighting us and everyone else.	Người còn lại đang chiến đấu với chúng tôi và mọi người khác.
They are my lifeline.	Họ là nguồn sống của tôi.
Now let us begin.	Bây giờ chúng ta bắt đầu.
I think this idea is awesome.	Tôi nghĩ ý tưởng này thật tuyệt vời.
But sometimes there are reasons you might care.	Nhưng đôi khi có những lý do bạn có thể quan tâm.
Well, now we know.	Vâng, bây giờ chúng tôi biết.
And an element of danger.	Và một yếu tố nguy hiểm.
I asked about her experience with the police.	Tôi hỏi về kinh nghiệm của cô ấy với cảnh sát.
After he spoke, the whole room was shocked.	Sau khi anh nói, cả phòng như bị sốc.
I told her it wasn't necessary, we'll figure something out.	Tôi đã nói với cô ấy rằng điều đó không cần thiết, chúng tôi sẽ tìm ra điều gì đó.
That's when some users turn to harder drugs.	Đó là khi một số người dùng chuyển sang các loại thuốc khó hơn.
We will do it next year, or next year.	Chúng tôi sẽ làm điều đó vào năm sau, hoặc năm sau.
I know it's very long.	Tôi biết nó rất dài.
But that is not possible with the wife.	Nhưng với người vợ thì không thể như vậy được.
But usually only one procedure is needed.	Nhưng thường chỉ cần một thủ tục.
That response provides a memory.	Phản hồi đó cung cấp một bộ nhớ.
Of course not.	Tất nhiên là không.
It feels like that.	Nó cảm thấy như vậy.
What will happen to the children?.	Điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ ?.
Everyone is on top of their game.	Mọi người đều đứng đầu trò chơi của mình.
It took him a while to catch my words.	Phải mất một lúc anh ta mới bắt kịp lời nói của tôi.
Small laughter.	Tiếng cười nhỏ.
Let us look at some specific values.	Hãy để chúng tôi xem xét một số giá trị cụ thể.
That's good to know.	Đó là tốt để biết.
However, it seems his fans have another request.	Tuy nhiên, có vẻ như người hâm mộ của anh ấy có một yêu cầu khác.
And we were really the only party there.	Và chúng tôi thực sự là bữa tiệc duy nhất ở đó.
I hate that I can't sleep, can't dream, can't live.	Tôi hận không thể ngủ, không thể mơ, không thể sống.
Without that, what is it even for?.	Nếu không có điều đó, nó thậm chí còn để làm gì ?.
However, in recent months, he has been in the spotlight regularly.	Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, anh ấy được chú ý thường xuyên.
She doesn't even know me.	Cô ấy thậm chí còn không biết tôi.
Most of the population cannot read and write well.	Phần lớn dân số không đọc và viết tốt.
Some of those choices are getting harder and harder to get behind.	Một số lựa chọn trong số đó ngày càng khó khăn hơn để đứng đằng sau.
Note the big two.	Lưu ý hai cái lớn.
I would highly recommend this team to anyone.	Tôi rất muốn giới thiệu đội này cho bất kỳ ai.
They may have carried it from there, women and children.	Họ có thể đã mang nó từ đó, phụ nữ và trẻ em.
You'll want to call her later.	Bạn sẽ muốn gọi cho cô ấy sau.
We are drinking.	Chúng tôi đang uống rượu.
And this part is for her.	Và phần này là dành cho cô ấy.
The problem comes when we think it tells the whole truth.	Vấn đề xảy ra khi chúng ta nghĩ rằng nó nói lên toàn bộ sự thật.
I have to get him out.	Tôi phải đưa anh ta ra ngoài.
This is not a town.	Đây không phải là một thị trấn.
But anything that fits in that pocket will be fine.	Nhưng bất cứ thứ gì phù hợp với túi đó sẽ tốt.
She carefully placed them next to the front door.	Cô cẩn thận đặt chúng cạnh cửa trước.
He was waiting for orders in the dark.	Anh ta đang đợi lệnh trong bóng tối.
That will do whatever he can to make the team win.	Điều đó sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy có thể làm để khiến đội giành chiến thắng.
No need for extra sugar.	Không cần thêm đường.
For example,.	Ví dụ,.
My social goal is to make more friends.	Mục tiêu xã hội của tôi là kết bạn nhiều hơn.
I want the love that makes me lose my breath.	Tôi muốn thứ tình yêu khiến tôi mất đi hơi thở.
We talked to several people about their benefits.	Chúng tôi đã nói chuyện với một số người về lợi ích của họ.
Integers are faster.	Số nguyên nhanh hơn.
I am the good one.	Tôi là một trong những tốt.
It will protect those who need protection.	Nó sẽ bảo vệ những người cần được bảo vệ.
This process is repeated ten times.	Quá trình này được lặp lại mười lần.
Tumor size was measured every three days.	Kích thước khối u được đo ba ngày một lần.
Some limitations need to be considered.	Một số hạn chế cần được xem xét.
And it's a community effort.	Và đó là một nỗ lực của cộng đồng.
Unfortunately, things didn't turn out that way.	Thật không may, mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó.
But he forced himself to stay calm.	Nhưng anh buộc mình phải bình tĩnh.
I will do that again.	Tôi sẽ làm điều đó một lần nữa.
It explained a lot.	Nó đã giải thích rất nhiều.
A project, maybe.	Một dự án, có thể.
You need to pass a function, read more here.	Bạn cần chuyển một hàm, đọc thêm ở đây.
What did I do? 	Tôi đã làm gì?
'Nothing'.	'Không có gì'.
But the answer could be yes.	Nhưng câu trả lời có thể là có.
His hands are warm, dry and very strong.	Bàn tay anh ấy ấm, khô và rất khỏe.
Even then, he was a rather quiet kid.	Ngay cả khi đó, anh ấy là một đứa trẻ khá trầm tính.
Others want to build a new road through it.	Những người khác muốn xây dựng một con đường mới đi qua đó.
Let's get out of here.	Hãy đi khỏi đây.
She is her and I am me.	Cô ấy là cô ấy và tôi là tôi.
I was locked.	Tôi đã bị khóa chặt.
She was badly hurt.	Cô ấy đã bị tổn thương nặng nề.
I was extremely close to her.	Tôi đã vô cùng thân thiết với cô ấy.
Never had many incoming calls.	Không bao giờ có nhiều cuộc gọi đến.
He is one of four children.	Ông là một trong bốn người con.
I mean it.	Ý tôi là nó.
Until we walk away.	Cho đến khi chúng ta bước đi.
The project is expected to be completed in three years.	Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành sau ba năm.
They did not raise that issue on appeal.	Họ đã không nêu vấn đề đó khi kháng cáo.
Those are good things.	Đó là những điều tốt.
It's a very dark film about the human condition.	Đó là một bộ phim rất đen tối về thân phận con người.
That happened, still to this day.	Điều đó xảy ra, vẫn còn cho đến ngày nay.
And we can't say anything.	Và chúng tôi không thể nói gì.
The reason is we need too much salt.	Lý do là chúng ta cần quá nhiều muối.
Those letters were not written by me.	Những lá thư đó không phải do tôi viết.
We have developed a method that works well in other countries.	Chúng tôi đã phát triển một phương pháp rất phù hợp ở các quốc gia khác.
It came so suddenly.	Nó đã đến quá đột ngột.
This is important.	Đây là điều quan trọng.
But not as strange as this.	Nhưng không kỳ lạ như thế này.
One thing, though.	Một điều, mặc dù.
However, it's not just the photos.	Tuy nhiên, nó không chỉ là những bức ảnh.
That's what we planned.	Đó là những gì chúng tôi đã lên kế hoạch.
I recommend this movie.	Tôi giới thiệu bộ phim này.
You were lucky enough to date me.	Bạn đã may mắn được hẹn hò với tôi.
But war has an effect on people.	Nhưng chiến tranh có ảnh hưởng đến con người.
What we're seeing here doesn't have to happen.	Những gì chúng ta đang thấy ở đây không cần phải xảy ra.
Exactly three times.	Chính xác là ba lần.
Give it voice and then give it action.	Cung cấp cho nó giọng nói và sau đó cung cấp cho nó hành động.
She probably won't survive more than a month or so.	Cô ấy có lẽ sẽ không sống sót hơn một tháng hoặc lâu hơn.
A town you can also walk.	Một thị trấn bạn cũng có thể đi bộ.
His existence has become a web of details large and small.	Sự tồn tại của anh ấy đã trở thành một mạng lưới các chi tiết lớn và nhỏ.
You wanted me to fail.	Bạn đã muốn tôi thất bại.
Sign the paper and you'll be good in two years.	Hãy ký vào tờ giấy và bạn sẽ tốt trong hai năm.
He couldn't stand the treatment.	Anh ấy không thể chịu đựng được việc điều trị.
In order for life to have meaning, there must be a purpose.	Để cuộc sống có ý nghĩa thì cần phải có mục đích.
Our data is supported by a simple spring model.	Dữ liệu của chúng tôi được hỗ trợ bởi một mô hình lò xo đơn giản.
They were delighted.	Họ đã vui mừng.
You really can't stop playing.	Bạn thực sự không thể nghỉ chơi.
She must have cut her own throat during the struggle.	Cô ấy hẳn đã tự cắt cổ mình trong cuộc đấu tranh.
Failure to do so will result in the end of your life.	Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến kết cục của cuộc đời bạn.
Only at certain times can he have limited freedom.	Chỉ vào những thời điểm nhất định, anh ta mới có thể có tự do hạn chế.
Then go test one.	Sau đó đi thử nghiệm một chiếc.
Now I'm a good boy.	Bây giờ tôi là một cậu bé ngoan.
Keep up the great work.	Kịp các công việc tuyệt vời.
She repeated that scene in the hall.	Cô đã lặp đi lặp lại cảnh đó trong hội trường.
Get in touch with your sense of self as an individual.	Tiếp xúc với cảm nhận về bản thân như một con người cá nhân.
Maybe you know something, maybe you don't.	Có thể bạn biết điều gì đó, có thể bạn không.
The second case is not possible.	Trường hợp thứ hai là không thể.
I looked back at the three men in front of me.	Tôi nhìn lại ba người đàn ông trước mặt.
So is my confidence.	Sự tự tin của tôi cũng vậy.
Then it hit her.	Rồi nó ập đến với cô.
People only see what they expect to see.	Mọi người chỉ nhìn thấy những gì họ mong đợi để xem.
Let them sit with it.	Hãy để họ ngồi với nó.
That tells me she wants to be here.	Điều đó cho tôi biết cô ấy muốn ở đây.
It's not your problem, it's about human potential.	Đó không phải là vấn đề của bạn, mà là về tiềm năng của con người.
So, therefore, money forever.	Vì vậy, do đó, tiền mãi mãi.
He was very young at this time.	Lúc này anh ấy còn rất nhỏ.
Obviously, she should be able to tell you where that is.	Rõ ràng, cô ấy sẽ có thể cho bạn biết đó là đâu.
In his eyes.	Trong mắt anh ấy.
Second, we got married after a year.	Thứ hai, chúng tôi kết hôn sau một năm.
Get well quickly.	Mau chóng khỏi bệnh.
I eat meat.	Tôi ăn thịt.
I know exactly how they feel.	Tôi biết chính xác cảm giác của họ.
However, there is much better that has gone to him.	Tuy nhiên, có rất nhiều thứ tốt hơn đã dành cho anh ta.
And suddenly he took my hand.	Và đột nhiên anh ấy nắm lấy tay tôi.
Protect him like you used to grow up.	Bảo vệ anh ấy như bạn đã từng lớn lên.
But water saved my life.	Nhưng nước đã cứu mạng tôi.
Moves have been made to build the library network.	Các động thái đã được thực hiện để xây dựng mạng lưới thư viện.
And also does not operate too hot in the real world.	Và cũng không hoạt động quá nóng trong thế giới thực.
But he couldn't close his eyes either.	Nhưng anh cũng không thể nhắm mắt.
I don't think he knows anything.	Tôi không nghĩ anh ấy biết gì cả.
I looked behind me.	Tôi nhìn ra phía sau tôi.
The ground shook.	Mặt đất rung chuyển.
A car is an object.	Một chiếc xe hơi là một đối tượng.
They don't understand what it's like for some people.	Họ không hiểu nó như thế nào đối với một số người.
It would be better if people actually watch the news media.	Sẽ tốt hơn nếu mọi người thực sự xem các phương tiện truyền thông tin tức.
Surely some confidence will do him well.	Chắc chắn một số sự tự tin sẽ làm tốt cho anh ta.
They are very powerful.	Chúng rất mạnh mẽ.
Don't think you're getting into my car in that state.	Đừng nghĩ rằng bạn đang lên xe của tôi trong tình trạng đó.
So we lose everything if you don't come.	Vì vậy, chúng tôi mất tất cả mọi thứ nếu bạn không đến.
It is best to read them in order.	Tốt nhất là đọc chúng theo thứ tự.
The job description should describe in detail what you need.	Bản mô tả công việc nên mô tả chi tiết những gì bạn cần.
It is extremely useful.	Nó cực kỳ hữu ích.
She left a good life, she told me.	Cô ấy đã để lại một cuộc sống tốt đẹp, cô ấy nói với tôi.
Has comprehensive meaning.	Có ý nghĩa toàn diện.
You see what's going on.	Bạn thấy những gì đang xảy ra.
I'm sure he will.	Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ làm.
I love your writing style.	Tôi yêu phong cách viết của bạn.
It's great to come home with it.	Thật tuyệt khi trở về nhà với nó.
But it never happened.	Nhưng nó không bao giờ xảy ra.
That is progress.	Đó là sự tiến bộ.
Perform experiments and analysis.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích.
Must start walking.	Phải bắt đầu đi bộ.
But there is more here.	Nhưng có nhiều hơn ở đây.
In fact, that has become rare in his life.	Trên thực tế, điều đó đã trở nên hiếm hoi trong cuộc đời anh.
You have to go with what makes sense.	Bạn phải đi với những gì có ý nghĩa.
I don't know where or how she lives.	Tôi không biết cô ấy đang sống ở đâu, như thế nào.
Most are women.	Hầu hết là phụ nữ.
I asked her to explain what she meant.	Tôi yêu cầu cô ấy giải thích ý của cô ấy.
I did, and he shook it vigorously.	Tôi đã làm, và anh ấy lắc mạnh.
You will really see and experience things differently.	Bạn sẽ thực sự thấy và trải nghiệm mọi thứ theo cách khác.
I really should start this whole thing in the fall.	Tôi thực sự nên bắt đầu toàn bộ việc này vào mùa thu.
We get older and we see things differently.	Chúng ta già đi và chúng ta nhìn mọi thứ khác đi.
Now she keeps their money to herself, and saves.	Bây giờ cô ấy giữ tiền của họ cho riêng mình, và tiết kiệm.
It's not worth his trouble.	Nó không đáng để anh ta gặp rắc rối.
I see no need for the home version.	Tôi thấy không cần phiên bản gia đình.
Then the magic started to happen.	Sau đó, điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra.
All of that happened to those women.	Tất cả những điều đó đã xảy ra với những người phụ nữ đó.
Explained a lot about the person he was.	Đã giải thích rất nhiều về con người của anh ấy.
You are like hell.	Bạn giống như địa ngục vậy.
I'm so glad it's back.	Tôi rất vui vì nó đã trở lại.
It's not really funny.	Nó không thực sự buồn cười.
That part took a long time.	Phần đó mất nhiều thời gian.
One more month left.	Còn một tháng nữa.
Feels good to get it off my chest.	Cảm thấy tốt khi lấy nó ra khỏi ngực tôi.
They did a good job.	Họ đã làm một công việc tốt.
There is simply no way to understand the human world without stories.	Đơn giản là không có cách nào để hiểu thế giới con người mà không có những câu chuyện.
I listened to music.	Tôi đã nghe nhạc.
It's a very different site.	Đó là một trang web rất khác.
Have a good night.	Chúc một đêm ngon giấc.
You can download it here.	Bạn có thể tải về tại đây.
Like he was testing me.	Giống như anh ấy đang thử tôi.
We have continued from there.	Chúng tôi đã tiếp tục từ đó.
In this case, the statement is clear.	Trong trường hợp này, tuyên bố là rõ ràng.
Suddenly, the defendant turned and left.	Bất ngờ bị cáo quay lưng bỏ đi.
I really like both of those songs and they are great.	Tôi thực sự thích cả hai bài hát đó và chúng rất tuyệt vời.
I didn't know it would disappear so soon.	Tôi không biết nó sẽ biến mất sớm như vậy.
This was completely out of hand.	Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm tay.
I thought you could change, but you didn't.	Tôi nghĩ bạn có thể thay đổi, nhưng bạn đã không.
He was out the door very quickly.	Anh ta ra khỏi cửa rất nhanh.
Because we went together.	Vì chúng ta đã đi cùng nhau.
She stopped breathing.	Cô ấy đã tắt thở.
In my opinion, it has no real energy or power.	Theo tôi, nó không có năng lượng hay sức mạnh thực sự.
You are also an adult.	Bạn cũng đã trưởng thành.
This is where you start saving money.	Đây là nơi bạn bắt đầu tiết kiệm tiền.
She didn't try.	Cô ấy không cố gắng.
It's a dress.	Đó là một chiếc váy.
The pulling requires a step hole.	Việc kéo cần một lỗ bậc.
I was told they understood that.	Tôi được nói rằng họ hiểu điều đó.
It is feeling better inside and out.	Nó đang cảm thấy tốt hơn từ trong ra ngoài.
Workers returned to work a few days later.	Công nhân đã trở lại làm việc sau đó vài ngày.
We briefly describe them below.	Chúng tôi mô tả ngắn gọn chúng dưới đây.
However, this is the nature of case-control studies.	Tuy nhiên, đây là bản chất của nghiên cứu kiểm soát trường hợp.
I say it for your benefit.	Tôi nói điều đó vì lợi ích của bạn.
Don't do it by text but through a chat.	Đừng làm điều đó bằng tin nhắn mà hãy thông qua một cuộc trò chuyện.
Some truth in it, you know.	Một số sự thật trong đó, bạn biết.
They did a great job, man.	Họ đã làm một công việc tuyệt vời, anh bạn.
However, that will obviously never happen.	Tuy nhiên, điều đó rõ ràng sẽ không bao giờ xảy ra.
Rose is therefore unable to continue that transaction.	Rose do đó không thể tiếp tục giao dịch đó.
It can go many ways.	Nó có thể đi theo nhiều cách.
It feels like everything is moving.	Cảm giác như mọi thứ đang chuyển động.
A power struggle under very different circumstances.	Một cuộc tranh giành quyền lực trong những hoàn cảnh rất khác nhau.
Core per round.	Core mỗi vòng.
When the drinks arrived, he asked.	Khi đồ uống đến, anh ta hỏi.
Same story inside.	Cùng một câu chuyện bên trong.
When she's here.	Khi cô ấy ở đây.
And we have it in us.	Và chúng tôi có nó trong chúng tôi.
She can put the food down.	Cô ấy có thể đặt thức ăn xuống.
Everything about it seems to have been correct.	Mọi thứ về nó dường như đã đúng.
And you are basically correct.	Và về cơ bản bạn đã chính xác.
And so my college career began.	Và thế là sự nghiệp đại học của tôi bắt đầu.
You cannot doubt that.	Bạn không thể nghi ngờ điều đó.
It's like a protective order.	Nó giống như một mệnh lệnh bảo vệ.
Some people are taking this too literally.	Một số người đang hiểu điều này quá theo nghĩa đen.
We love each other.	Chung toi cham soc lan nhau.
It certainly did.	Nó chắc chắn đã làm.
Related question.	Câu hỏi có liên quan.
Order is in jeopardy.	Trật tự đang gặp nguy hiểm.
I chose the relationship.	Tôi đã chọn mối quan hệ.
Pick up the head.	Nhặt đầu.
Starting the first tour in six years.	Bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên sau sáu năm.
I just want him to be a good son.	Tôi chỉ muốn anh ấy trở thành một người con ngoan.
This is a start.	Đây là một sự khởi đầu.
Neither did the rest.	Những người còn lại cũng không.
She glanced at him.	Cô liếc nhìn anh.
Performance by itself doesn't matter.	Hiệu suất tự nó không quan trọng.
He shot my friend first.	Anh ta đã bắn bạn tôi trước.
Only for older children.	Chỉ dành cho trẻ lớn hơn.
I didn't smile in a photo.	Tôi đã không cười trong một bức ảnh.
You turn your head to the side.	Bạn quay đầu sang một bên.
At least, as far as anyone can tell.	Ít nhất, theo như bất kỳ ai có thể nói.
But this is not an accident.	Nhưng đây không phải là một tai nạn.
Others give slightly different numbers.	Những người khác đưa ra những con số hơi khác một chút.
A perfect sight.	Một cảnh tượng hoàn hảo.
All his.	Tất cả của anh ta.
It was a heavy room.	Đó là một căn phòng nặng.
This is a little bit different.	Điều này hơi khác một chút.
We help get them back.	Chúng tôi giúp lấy lại chúng.
Therefore, we have introduced the latter at such points.	Do đó, chúng tôi đã giới thiệu cái sau ở những điểm như vậy.
I don't know how they did it.	Tôi không biết họ đã làm như thế nào.
He wanted to run to her and hug her.	Anh muốn chạy đến và ôm lấy cô.
You should be able to move the window to another location.	Bạn sẽ có thể di chuyển cửa sổ sang vị trí khác.
Look out your door and see.	Nhìn ra ngoài cửa của bạn và xem.
I have heard about it.	Tôi đã nghe nói về nó.
He kept it on his tongue.	Anh giữ nó trên lưỡi của mình.
Two birds with one stone.	Hai con chim với một đá.
Will not recommend my place of business to anyone.	Sẽ không giới thiệu địa điểm kinh doanh của mình cho bất kỳ ai.
It's very simple, doesn't break, and makes good coffee.	Nó rất đơn giản, không bị vỡ và tạo ra cà phê ngon.
I am really excited about this program.	Tôi thực sự vui mừng về chương trình này.
It's not something he can pick and choose.	Nó không phải là thứ anh ta có thể chọn và chọn.
This is not our function.	Đây không phải là chức năng của chúng tôi.
I could tell it was a heavy object at very close range.	Tôi có thể nói đó là một vật nặng ở cự ly rất gần.
I looked back to see the results.	Tôi nhìn lại để xem kết quả.
At least not the whole truth.	Ít nhất thì không phải toàn bộ sự thật.
Very happy to have our wedding there.	Rất vui khi tổ chức đám cưới của chúng tôi ở đó.
Looks like we're almost done with our work here.	Có vẻ như chúng ta đã gần hoàn thành công việc của mình ở đây.
It's strange that it disappeared.	Thật kỳ lạ khi nó biến mất.
I think we did it today.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó ngày hôm nay.
He's just standing there with his arms outstretched.	Anh ấy chỉ đang đứng gây chú ý với cánh tay duỗi thẳng xuống.
I can find why.	Tôi có thể tìm thấy lý do tại sao.
I love these kids.	Tôi yêu những đứa trẻ này.
He picked it up to his mouth.	Anh ta nhặt nó lên miệng.
It just makes people work a little harder.	Nó chỉ làm cho mọi người làm việc chăm chỉ hơn một chút.
I thought about it.	Tôi đã nghĩ về nó.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
Sometimes it doesn't happen until the next season.	Đôi khi nó không xảy ra cho đến mùa giải tiếp theo.
Then there is an agreement.	Sau đó, có một đồng ý.
You should be able to give it instructions.	Bạn sẽ có thể cung cấp cho nó các hướng dẫn.
But you learned quickly.	Nhưng bạn đã học nhanh chóng.
He was forever unable to hide his true purpose.	Anh mãi mãi không thể che giấu mục đích thực sự của mình.
I don't need to take your name for protection.	Tôi không cần phải lấy tên của bạn để bảo vệ.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
You don't know how many people will hear it.	Bạn không biết có bao nhiêu người sẽ nghe thấy nó.
It's about the journey.	Đó là về cuộc hành trình.
But women go there.	Nhưng phụ nữ đến đó.
I don't want to be just one of them.	Tôi không muốn chỉ là một trong số họ.
We have things in there that even the military doesn't have.	Chúng tôi có những thứ trong đó mà ngay cả quân đội cũng không có.
I hope they won't fail us again.	Tôi hy vọng họ sẽ không thất bại chúng tôi một lần nữa.
Really this is not their kind.	Thực sự đây không phải là loại của họ.
We turned around and went out.	Chúng tôi quay lại và đi ra ngoài.
We said no.	Chúng tôi đã nói không.
If the subject is deceased, the year of death is recorded.	Nếu đối tượng đã chết, năm chết được ghi lại.
Things are no longer going in the right direction.	Mọi thứ không còn đi đúng hướng nữa.
He can leave the field after a good laugh.	Anh ta có thể rời sân sau một trận cười sảng khoái.
I haven't seen him since, really.	Tôi đã không gặp anh ấy kể từ đó, thực sự.
At first when a person falls, others pick him up.	Lúc đầu khi một người ngã, những người khác đỡ anh ta lên.
Looks like this is a good opportunity to ask him about it.	Có vẻ như đây là một cơ hội tốt để hỏi anh ấy về điều đó.
I walked over to the television, feeling nauseous.	Tôi bước đến chiếc tivi, với một cảm giác buồn nôn.
I wish you could feel it.	Tôi ước bạn có thể cảm thấy nó.
There's more.	Còn nữa.
Link here.	Liên kết ở đây.
But it is the machine that is the problem, not the components inside it.	Nhưng chính chiếc máy mới là vấn đề chứ không phải các thành phần bên trong nó.
The points and lines don't cover much space.	Các điểm và dòng không che phủ nhiều không gian.
Two of them start as complete games.	Hai trong số đó bắt đầu là trò chơi hoàn chỉnh.
He is not responsible.	Anh ấy không chịu trách nhiệm.
Name stuck.	Tên bị kẹt.
The second secret area is in the second house.	Khu bí mật thứ hai là tại ngôi nhà thứ hai.
All of these things must be of some value.	Tất cả những thứ này phải có giá trị gì đó.
He turned to look at me over his shoulder.	Anh ấy quay lại nhìn tôi qua vai.
It should be like performance art.	Nó phải giống như nghệ thuật trình diễn.
The only way to have more options is to work on the ground.	Cách duy nhất để có thêm sự lựa chọn là làm việc trên mặt đất.
I love her smile.	Tôi yêu cô ấy cười.
Everyone knows, but no one sees.	Mọi người đều biết, nhưng không ai nhìn thấy.
It is the language of the spirit.	Đó là ngôn ngữ của tinh thần.
We finally have to tell someone about her.	Cuối cùng thì chúng ta cũng phải nói cho ai đó biết về cô ấy.
I think this must be more difficult for children.	Tôi nghĩ điều này phải khó khăn hơn đối với trẻ em.
Review of available plays.	Xem xét các vở kịch có sẵn.
We'll probably find out soon enough, he thought.	Chắc rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra, anh nghĩ.
This is what they do it for.	Đây là những gì họ làm điều đó cho.
Perhaps there is no such thing as a happy marriage.	Có lẽ không có cái gọi là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
It won't be easy.	Nó sẽ không được dễ dàng.
It is important to make sure that his position is clear.	Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng vị trí của anh ta là rõ ràng.
Why you.	Tại sao bạn.
In this case, after ten years, another review will not be harmed.	Trong trường hợp này, sau mười năm, một lần xem xét nữa sẽ không bị tổn hại.
In the place where thousands of people have sat before me.	Tại nơi mà hàng ngàn người đã ngồi trước tôi.
And these people pretty much in my world.	Và những người này khá nhiều trong thế giới của tôi.
Things like this happen.	Những điều như thế này xảy ra.
And the body is still here.	Và vẫn còn thi thể ở đây.
No use.	Không có ích gì.
Books fall like dead birds.	Sách rơi như chim chết.
Well, he wasn't used to saying such things to her anyway.	Chà, dù sao thì anh cũng không quen nói những điều như vậy với cô.
Each of these analyzes is described below.	Mỗi phân tích này được mô tả dưới đây.
They gave him another test.	Họ đã cho anh ta một bài kiểm tra khác.
My advice is to hold on to it.	Lời khuyên của tôi là hãy kìm lại nó.
It certainly wasn't fun.	Nó chắc chắn không được vui.
I don't understand how this will help his career.	Tôi không hiểu điều này sẽ giúp ích gì cho sự nghiệp của anh ấy.
Unfortunately, my brother disagreed.	Thật không may, anh trai tôi không đồng ý.
Same goes for their phone numbers.	Tương tự với số điện thoại của họ cũng vậy.
You want to kill me.	Bạn muốn giết tôi.
Thank you so much for this great event.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự kiện tuyệt vời này.
Carefully reading the reviews is key here.	Đọc kỹ các nhận xét là chìa khóa ở đây.
Well, that's a lovely combination.	Chà, đó là một sự kết hợp đáng yêu.
He received an injury.	Anh ấy đã nhận một chấn thương.
And the ultimate challenges will build a stronger character.	Và những thử thách cuối cùng sẽ xây dựng một nhân vật mạnh mẽ hơn.
And it was more or less a mistake.	Và nó đã ít nhiều là một sai lầm.
I'm going.	Tôi đi đây.
Or maybe they played a long game.	Hoặc có thể họ đã chơi một trò chơi dài.
His blue eyes lit up, containing a question.	Đôi mắt xanh của anh ấy sáng lên, chứa đựng một câu hỏi.
You let her go.	Anh để cô ấy đi.
And, you know, don't listen to me say anything else about that.	Và, bạn biết đấy, đừng nghe tôi nói bất cứ điều gì khác về điều đó.
It will not display.	Nó sẽ không hiển thị.
There's no reason why he should.	Không có lý do gì tại sao anh ta phải làm như vậy.
The procedure is quite expensive.	Thủ tục khá tốn kém.
He stood in the middle of the room.	Anh đứng giữa phòng.
A long table was pushed against the far wall.	Một chiếc bàn dài được đẩy vào bức tường phía xa.
And nearby.	Và gần đó.
I drove out there.	Tôi lái xe ra đó.
I tell you what to expect before you get here.	Tôi cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trước khi bạn đến đây.
He only had eyes for her.	Anh chỉ có đôi mắt dành cho cô.
It will be in some limited form.	Nó sẽ ở một số dạng giới hạn.
In the end, it went very well for me.	Cuối cùng, nó đã diễn ra rất tốt cho tôi.
Thirty patients were identified.	Ba mươi bệnh nhân đã được xác định.
There's a way.	Có một cách.
But it does, and there's something in between.	Nhưng nó có, và có một cái gì đó ở giữa nó.
The room was once again silent when he entered.	Trong phòng lại một lần nữa im lặng khi anh bước vào.
In another part of the application.	Trong một phần khác của ứng dụng.
I barely know the songs.	Tôi hầu như không biết các bài hát.
See picture below.	Xem hình bên dưới.
They gave me my life back, a reason to keep living.	Họ đã trả lại cho tôi cuộc sống, một lý do để tiếp tục sống.
You kill and you create.	Bạn giết và bạn tạo ra.
I don't think he necessarily won either.	Tôi cũng không nghĩ anh ấy nhất thiết phải thắng.
The crowd is back in the game.	Đám đông trở lại trong trò chơi.
But not at the scheduled time.	Nhưng không phải vào giờ dự định.
It will only get worse.	Nó sẽ chỉ tồi tệ hơn.
He wanted to see her face, to see her struggle with silence.	Anh muốn nhìn mặt cô, nhìn cô đấu tranh với sự yên lặng.
We booked a table for three instead of four.	Chúng tôi đặt bàn cho ba thay vì bốn.
They knew each other too well.	Họ đã biết nhau quá rõ.
I haven't been down there since.	Tôi đã không xuống đó kể từ đó.
It will keep in a dry place for six months.	Nó sẽ giữ ở nơi khô ráo trong sáu tháng.
I have no desire to touch you.	Tôi không có mong muốn chạm vào bạn.
He really is like that.	Anh ấy thực sự là như vậy.
A man can drink more.	Một người đàn ông có thể uống nhiều hơn.
Stir by hand.	Dùng tay khuấy đều.
Whatever is going on here, it is not what it seems.	Bất cứ điều gì đang xảy ra ở đây, nó không phải là những gì nó có vẻ.
And it took me forever to get here.	Và tôi đã mất mãi mãi để đến được đây.
The moment people come they say they know they have no future.	Thời điểm mọi người đến họ nói rằng họ biết rằng họ không có tương lai.
Very few of their records have survived.	Rất ít hồ sơ của họ đã tồn tại.
He is still a man.	Anh ấy vẫn là một người đàn ông.
However, it is by no means original.	Tuy nhiên, nó không có nghĩa là nguyên bản.
This book is for you.	Cuốn sách này là dành cho bạn.
He pointed, but no one noticed.	Anh chỉ, nhưng không ai chú ý.
Then we take steps to bring it into our lives.	Sau đó, chúng tôi thực hiện các bước để đưa nó vào cuộc sống của chúng tôi.
As well as to die.	Cũng như để chết.
There is no second place.	Không có vị trí thứ hai.
I tried to stay home and spend more time with him.	Tôi đã cố gắng ở nhà và dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy.
However, this needs to be put in the proper context.	Tuy nhiên, điều này cần được đặt trong bối cảnh thích hợp.
We sent one out, because it wasn't that bad.	Chúng tôi đã gửi một người đi, vì nó không tệ như vậy.
And this is not as difficult as before.	Và điều này không còn khó khăn như trước nữa.
Breakfast is available.	Đồ ăn sáng có.
I lived with them.	Tôi đã sống với họ.
It's not easy to get a job these days.	Thật không dễ dàng để kiếm được việc làm trong những ngày này.
I don't want to leave with someone who knows me that way.	Tôi không muốn ra đi với một người biết tôi như vậy.
But people continue to argue about it.	Nhưng mọi người vẫn tiếp tục tranh giành nhau về nó.
He got out of there as fast as he could.	Anh ấy đã ra khỏi đó nhanh nhất có thể.
Website who developed it.	Trang web ai đã phát triển nó.
I must have that positive thought.	Tôi phải có suy nghĩ tích cực đó.
The first step is to move here.	Bước đầu tiên là chuyển đến đây.
However, she has a job to do.	Tuy nhiên, cô ấy có một công việc phải làm.
It sticks with me because that sounds good.	Nó gắn bó với tôi bởi vì điều đó nghe có vẻ tốt.
Follow us.	Hãy theo dõi chúng tôi.
But each path has its own requirements.	Nhưng mỗi con đường có những yêu cầu riêng.
Others followed suit.	Những người khác cũng làm theo.
But the core is there.	Nhưng cốt lõi là ở đó.
Do the hard work.	Làm công việc khó khăn.
He couldn't hear anything from inside the house.	Anh không thể nghe thấy gì từ trong nhà.
It's her job to be great that way.	Đó là công việc của cô ấy để trở nên tuyệt vời theo cách đó.
I watched the storm pass and waited for my husband.	Em nhìn cơn bão qua đi và đợi chồng.
I feel the need to exercise first.	Tôi cảm thấy cần phải tập thể dục trước.
It was fun, put it this way,” he said.	Nó rất vui, nói theo cách này, anh ấy nói.
You read, and you think what you think.	Bạn đọc, và bạn nghĩ những gì bạn nghĩ.
These decisions are made for two reasons.	Những quyết định này được đưa ra vì hai lý do.
Overall, there is a high success rate and few complications.	Nhìn chung, có một tỷ lệ thành công cao và ít biến chứng.
These findings are consistent with previous reports.	Những phát hiện này phù hợp với các báo cáo trước đó.
After a while, she said.	Sau một thời gian, cô ấy nói.
Actually, it has.	Trên thực tế, nó có.
I liked the movie, quite a bit.	Tôi thích bộ phim, khá một chút.
You don't easily lose a friend of twenty years.	Bạn không dễ dàng đánh mất một người bạn hai mươi năm.
If it is done, the results will still be better.	Nếu nó được thực hiện, kết quả sẽ vẫn tốt hơn.
A death, or a birth.	Một cái chết, hoặc một sự ra đời.
For this, we have created two population models.	Đối với điều này, chúng tôi đã tạo ra hai mô hình dân số.
And you are ready to play.	Và bạn đã sẵn sàng để chơi.
This is a buy-down ratio.	Đây là một tỷ lệ mua xuống.
There is a unique set of two numbers.	Có một tập duy nhất gồm hai con số.
Neither does this very interesting collection.	Bộ sưu tập rất thú vị này cũng không.
Somehow they never felt right.	Bằng cách nào đó họ không bao giờ cảm thấy đúng.
Subjects are introduced.	Các môn học được giới thiệu.
You should think about that.	Bạn nên suy nghĩ về điều đó.
Cry for them.	Khóc cho họ.
Blacks would be.	Người da đen sẽ là.
Everyone will take it out in a big bowl.	Mọi người sẽ lấy nó ra một cái bát lớn.
I will pay more.	Tôi sẽ trả thêm tiền.
He has a little over a thousand dollars saved in the bank.	Anh ta có một ít hơn một nghìn đô la tiết kiệm trong ngân hàng.
Then there are those who miss out on games like this.	Sau đó, có những người bỏ lỡ những trò chơi như thế này.
I also stopped.	Tôi cũng đã dừng lại.
Don't talk to anyone.	Không nói chuyện với ai.
More fun than I thought.	Vui hơn tôi nghĩ.
Left side.	Bên trái.
The further the groups are from each other, the more distinct they become.	Các nhóm càng xa nhau, họ càng trở nên khác biệt.
He has never experienced it.	Anh chưa bao giờ trải nghiệm nó.
Her mother and father have passed away.	Mẹ và cha cô đã qua đời.
Death found them in an hour of honest, hard work.	Thần chết đã tìm thấy họ trong một giờ làm việc trung thực, chăm chỉ.
Cheap wine, free love.	Rượu rẻ, miễn phí tình yêu.
Except for the problem with the food fight.	Ngoại trừ sự cố với cuộc chiến thức ăn.
No more silent, loving treatment.	Không còn đối xử thầm lặng, yêu thương.
I don't want to leave anyone.	Tôi không muốn bỏ bất cứ ai.
It's just we're just talking about.	Nó chỉ là chúng tôi chỉ nói về.
They don't even look at votes.	Họ thậm chí còn không nhìn vào phiếu bầu.
She hates weather like this.	Cô ghét thời tiết như thế này.
And it couldn't be otherwise.	Và nó không thể khác được.
Can be used as header information to identify target data.	Có thể được sử dụng làm thông tin tiêu đề để xác định dữ liệu mục tiêu.
I will close for you for a while.	Tôi sẽ đóng cửa cho bạn một thời gian.
I like extremely calm moments the most.	Tôi thích những khoảnh khắc cực kỳ bình tĩnh nhất.
He never told me how they lived or anything.	Anh ấy không bao giờ nói cho tôi biết họ đã sống như thế nào hay bất cứ điều gì.
Usually, simple's staff will help you find the ideal tool.	Thông thường, nhân viên của đơn giản sẽ giúp bạn tìm những công cụ lý tưởng.
Let me know.	Bạn cho tôi biết.
Now, there is something for this.	Bây giờ, có một cái gì đó cho điều này.
I think it will be.	Tôi nghĩ nó sẽ như vậy.
Some items do not say.	Một số mục không nói.
We pay attention to every smallest detail of the trip.	Chúng tôi chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của chuyến đi.
Effort is good, but not good enough.	Nỗ lực là tốt, nhưng chưa đủ tốt.
Oh yes, yes.	Ồ vâng, vâng.
Then season some with just the sugar.	Sau đó, nêm nếm một số chỉ với đường.
This tool is what I know so far and remember.	Công cụ này là những gì tôi biết cho đến nay và ghi nhớ.
They are absolutely right.	Họ hoàn toàn đúng.
You don't kill anything.	Bạn không giết gì cả.
I really appreciate that you are here to help.	Tôi thực sự đánh giá cao rằng bạn ở đây để giúp đỡ.
He is not himself.	Anh ấy không phải là chính mình.
You love your.	Bạn yêu của bạn.
Also, they won't be able to use it when they want to.	Ngoài ra, họ sẽ không thể sử dụng nó khi họ muốn.
I know this fight is stupid.	Tôi biết cuộc chiến này là ngu ngốc.
Because he was looking at his car.	Bởi vì anh ấy đang nhìn vào chiếc xe của mình.
Biological systems use a variety of security mechanisms to survive.	Các hệ thống sinh học sử dụng nhiều cơ chế bảo mật khác nhau để tồn tại.
Be willing to look ahead and not look back.	Sẵn sàng nhìn về phía trước và không quay lại.
But people didn't agree with me.	Nhưng mọi người đã không đồng ý với tôi.
In other cases, they don't even have a building of their own.	Trong những trường hợp khác, họ thậm chí không có tòa nhà của riêng mình.
Come to me.	Đên vơi tôi.
And he means it forever.	Và anh ấy có nghĩa là nó mãi mãi.
At the beginning of summer.	Vào đầu mùa hè.
They speak your language.	Họ nói ngôn ngữ của bạn.
Been there and clean.	Đã ở đó và sạch sẽ.
However, our study was larger and longer than previously published studies.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn và dài hơn so với các nghiên cứu đã được công bố trước đây.
They were surprised to find that it remained silent.	Họ ngạc nhiên khi thấy rằng nó vẫn yên lặng.
I think it was probably left here to wait for this day.	Tôi nghĩ rằng nó có lẽ đã được bỏ lại ở đây để chờ đợi ngày này.
I was extremely happy.	Tôi đã vô cùng hạnh phúc.
I got up and ran.	Tôi đứng dậy và chạy.
Yes, feel free to speak as you normally would.	Có, hãy thoải mái nói như bạn thường làm.
He cannot be stopped.	Anh ta không thể bị dừng lại.
I completely trust her.	Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy.
He just needs to sleep and immediately.	Anh ấy chỉ cần phải ngủ và ngay lập tức.
Think of a situation like this.	Hãy nghĩ về tình huống như thế này.
I am so happy to have her back in my life.	Tôi rất vui khi có cô ấy trở lại cuộc đời tôi.
It's to make sure they're safe here.	Đó là đảm bảo rằng họ an toàn ở đây.
He and his wife have six children, he said.	Anh ấy và vợ có sáu người con, anh ấy nói.
Without this, we cannot generate orders.	Nếu không có điều này, chúng tôi không thể tạo ra đơn đặt hàng.
He will probably go home tomorrow afternoon.	Anh ấy có lẽ sẽ về nhà vào chiều mai.
Take a little of your time to read about it.	Hãy dành một ít thời gian của bạn để đọc về nó.
It won't cost much.	Nó sẽ không tốn nhiều tiền.
For helpful comments on the manuscript.	Để có những nhận xét hữu ích về bản thảo.
Actually, maybe not.	Trên thực tế, có thể không.
But you did your best.	Nhưng bạn đã làm hết sức mình.
I wonder how they would feel if they knew my secret.	Tôi tự hỏi họ sẽ cảm thấy thế nào nếu họ biết bí mật của tôi.
I hate it being used on me.	Tôi ghét việc nó được sử dụng trên người tôi.
That was amazing.	Điều đó thật tuyệt vời.
Experiments were performed.	Các thí nghiệm đã thực hiện.
I don't understand alcohol.	Tôi không hiểu rượu.
All it takes is willpower and effort.	Tất cả chỉ cần ý chí và nỗ lực.
You can submit a registration request here.	Bạn có thể gửi yêu cầu đăng ký tại đây.
This is an important issue.	Đây là một vấn đề quan trọng.
I gave it to that guy.	Tôi đã dành cho anh chàng kia.
Go ahead and pass them on,” he said.	Hãy tiếp tục và chuyển chúng đi, anh ấy nói.
You can't do that with an audience.	Bạn không thể làm điều đó với khán giả.
I was not asked but a month ago and declined.	Tôi đã không được hỏi nhưng một tháng trước và đã từ chối.
They look like in the example above.	Chúng trông giống như trong ví dụ trên.
Most people today lack love.	Hầu hết mọi người ngày nay thiếu tình yêu.
But if you don't really like it, back off.	Nhưng nếu bạn không thực sự thích nó, hãy lùi lại.
Each has a specific purpose and duration.	Mỗi thứ đều có mục đích và thời gian cụ thể.
That is not easy for most people.	Đó không phải là điều dễ dàng đối với hầu hết mọi người.
Of course they must know each other and be friends.	Tất nhiên họ phải biết nhau và là bạn bè.
Army by force. 	Quân đội bằng vũ lực. 
These people are quite helpful.	những người này là khá hữu ích.
If she trusted him, he had to trust her too.	Nếu cô tin tưởng anh, anh cũng phải tin tưởng cô.
The circumstances are actually completely different.	Hoàn cảnh thực sự hoàn toàn khác nhau.
Whether you like to bask in the sun yourself.	Cho dù bạn thích tự phơi nắng.
She is setting up the bar.	Cô ấy đang thiết lập quầy bar.
Who knows where it will grow.	Ai biết nó sẽ phát triển ở đâu.
When they're ready to go, they just go.	Khi họ sẵn sàng đi, họ chỉ việc đi.
Where not long.	Không lâu đâu.
Look at your dog.	Nhìn con chó của bạn.
I can't see anything in it.	Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đó.
This is my first time seeing it.	Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.
He talked about the work they did earlier today.	Anh ấy nói về công việc họ đã làm sớm hơn hôm nay.
He's trying to save 'whatever good remains in those white people'.	Anh ấy đang cố gắng cứu 'bất cứ điều gì tốt đẹp còn lại trong những người da trắng đó'.
Service is as bad as customer service.	Dịch vụ là tệ như là dịch vụ khách hàng.
I think that's good for a healthy relationship.	Tôi nghĩ điều đó tốt cho một mối quan hệ lành mạnh.
What we like the most are the flowers.	Những gì chúng tôi thích nhất là những bông hoa.
This is a moment that is the complete opposite of that.	Đây là một khoảnh khắc hoàn toàn trái ngược với điều đó.
In the end, a free market economy was created.	Cuối cùng, một nền kinh tế thị trường tự do đã được tạo ra.
It is not something new.	Nó không phải là một cái gì đó mới.
Smell my breath.	Ngửi hơi thở của tôi.
We told the children the story afterwards and they laughed.	Chúng tôi kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện sau đó và chúng cười ngặt nghẽo.
That doesn't stop us.	Điều đó không ngăn cản chúng tôi.
No progress.	Không có tiến triển.
Decide what's important.	Quyết định những gì quan trọng.
They have nothing, no food.	Họ không có gì, không có thức ăn.
And my mother worked.	Và mẹ tôi đã làm việc.
It's comfort food.	Đó là thức ăn thoải mái.
I hope that you receive this message.	Tôi hy vọng rằng bạn nhận được tin nhắn này.
I will work my way through it as much as possible.	Tôi sẽ làm việc theo cách của tôi thông qua nó càng nhiều càng tốt.
You change to meet changing times.	Bạn thay đổi để đáp ứng thời thế thay đổi.
I suggest you return it.	Tôi đề nghị bạn trả lại nó.
Even the supporting characters have hearts.	Ngay cả những nhân vật phụ cũng có trái tim.
Get the highest quality data at a low cost per sample.	Nhận dữ liệu chất lượng cao nhất với chi phí thấp cho mỗi mẫu.
You are playing with house money.	Bạn đang chơi với tiền nhà.
It was not a very appropriate scene.	Đó không phải là một cảnh rất thích hợp.
Dark green looks black.	Màu xanh lá cây đậm trông đen.
On top are displayed several items.	Trên đầu trang được hiển thị một số mục.
My friends are not there.	Bạn bè của tôi không có ở đó.
It is everything.	Nó là tất cả mọi thứ.
Art is right or wrong.	Nghệ thuật là đúng hay sai.
Or maybe they realize the difficulty of the task ahead.	Hoặc có thể họ nhận ra độ khó của nhiệm vụ phía trước.
The table was brought up.	Bàn đã được đưa lên.
Will definitely stay here again.	Chắc chắn sẽ ở lại đây một lần nữa.
I want to hear stories about him when he was young.	Tôi muốn nghe những câu chuyện về anh ấy khi anh ấy còn nhỏ.
Until, i.e. you have seen the results.	Cho đến khi, tức là bạn đã thấy kết quả.
He glanced over his shoulder toward the dark corner of the room.	Anh liếc qua vai về phía góc tối của căn phòng.
That stuff is just record sales.	Công cụ đó chỉ là doanh số bán hàng kỷ lục.
It's important today, but hard to do.	Ngày nay điều đó quan trọng, nhưng khó thực hiện.
She had a lot of friends.	Cô đã có rất nhiều bạn bè.
He was trying to understand this.	Anh ấy đã cố gắng hiểu điều này.
They have six living children.	Họ có sáu người con đang sống.
We haven't seen them since our wedding six months ago.	Chúng tôi đã không gặp họ kể từ đám cưới của chúng tôi sáu tháng trước.
There is no drug on this planet that can do that.	Không có loại thuốc nào trên hành tinh này có thể làm được điều đó.
None of these he found.	Không ai trong số này anh ta tìm thấy.
I will be their friend.	Tôi sẽ là một người bạn của họ.
It's time to vote.	Đã đến lúc bỏ phiếu.
Drag the printout.	Kéo bản in.
I mean get out of there.	Ý tôi là hãy ra khỏi đó.
Three years later, the story begins about those who stay.	Ba năm sau, câu chuyện bắt đầu về những người ở lại.
People kill people out of hatred and for money.	Người ta giết người vì thù hận và vì tiền.
For a second he just saw the trees.	Một giây anh ấy chỉ nhìn thấy cây cối.
You like her.	Bạn thích cô ấy.
We have to keep it that way.	Chúng ta phải giữ nó theo cách đó.
Without that desire, nothing happens.	Không có mong muốn đó, không có gì xảy ra.
Both have good practical skills.	Cả hai đều có kỹ năng thực hành tốt.
Looking down, he saw the woman still sleeping.	Nhìn xuống, anh thấy người phụ nữ vẫn đang ngủ.
It may not seem like much, given the effort it has put in.	Nó có vẻ không nhiều, với những nỗ lực mà nó đã bỏ ra.
The back bedroom is perfect for the kids.	Phòng ngủ phía sau hoàn hảo cho bọn trẻ.
These costs will vary depending on the location of the actual trip.	Các chi phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào địa điểm của chuyến đi thực tế.
Then watch out.	Vậy thì hãy coi chừng.
I can't imagine with anyone else.	Tôi không thể tưởng tượng được với bất kỳ ai khác.
I don't think we talk about this very often.	Tôi không nghĩ rằng chúng ta đề cập đến vấn đề này thường xuyên.
The area seems safe enough.	Khu vực này có vẻ đủ an toàn.
It doesn't matter which one.	Không quan trọng đó là cái nào.
Of my book.	Của cuốn sách của tôi.
I saw him twice in confusion.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy hai lần trong sự bối rối.
No one is sitting.	Không có ai đang ngồi.
We just need to be aware of them.	Chúng ta chỉ cần nhận thức được chúng.
They don't just do it for the shock value.	Họ không chỉ làm điều đó vì giá trị sốc.
The men have so far made their way.	Những người đàn ông cho đến nay đã làm theo cách của họ.
And there seems to be another murder connected somehow.	Và dường như có một vụ giết người khác được kết nối bằng cách nào đó.
Time is what they are.	Thời gian là những gì họ đang có.
It seems simple enough.	Nó dường như đủ đơn giản.
I haven't heard of him coming home.	Tôi đã không nghe nói anh ấy về nhà.
That's quite creative.	Đó là khá sáng tạo.
It is free for personal use.	Nó là miễn phí cho sử dụng cá nhân.
Not from the outside but from the inside.	Không phải từ bên ngoài mà từ bên trong.
We walked towards them.	Chúng tôi bước về phía họ.
And before they are a year old.	Và trước khi chúng được một tuổi.
He never told me he had a daughter.	Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có một đứa con gái.
Anytime there is an inquiry like this, it is expensive.	Bất cứ lúc nào có một cuộc điều tra như thế này, nó là tốn kém.
I like the order of events.	Tôi thích thứ tự các sự kiện.
That's really great, but it probably won't help.	Điều đó thực sự tuyệt vời, nhưng nó có thể sẽ không giúp ích được gì.
You simply have to determine how much your time is worth.	Đơn giản là bạn phải xác định thời gian của mình đáng giá bao nhiêu.
The secondary kitchen provides additional space for cooking.	Nhà bếp phụ cung cấp thêm không gian để nấu nướng.
Contact us and let us help you get started.	Liên hệ với chúng tôi và để chúng tôi giúp bạn bắt đầu.
More characters come on stage.	Thêm nhiều nhân vật đến trên sân khấu.
Still see them in my dreams.	Vẫn nhìn thấy chúng trong những giấc mơ của tôi.
We started school a month later than everyone else here.	Chúng tôi bắt đầu đi học muộn hơn một tháng so với những người khác ở đây.
Many people don't pay attention.	Nhiều người không chú ý.
Has come to get easily.	Đã đến để có được một cách dễ dàng.
Unfortunately, this is her current situation.	Thật không may, đây là hoàn cảnh hiện tại của cô ấy.
It may even start to get sick.	Nó thậm chí có thể bắt đầu bị bệnh.
She doesn't want to talk to you.	Cô ấy không muốn nói chuyện với bạn.
Lines are drawn to guide the eyes.	Các đường kẻ được vẽ để dẫn hướng cho mắt.
But this is true of all technologies.	Nhưng điều này đúng với mọi công nghệ.
The sounds of the quiet night.	Những âm thanh của đêm yên tĩnh.
This is usually due to a feeling of loss of balance.	Điều này thường là do cảm giác mất thăng bằng.
Nothing can call her back.	Không có gì có thể gọi lại cho cô ấy.
So let it remain.	Vì vậy, hãy để nó vẫn còn.
Maybe it was just his human form.	Có lẽ đó chỉ là hình dạng con người của anh ta.
Then he went out and had a great day.	Sau đó, anh ấy đã đi ra ngoài và có một ngày tuyệt vời.
Then look at you not over your shoulder.	Sau đó, nhìn bạn không qua vai của bạn.
I think everyone can agree on that.	Tôi nghĩ rằng mọi người có thể đồng ý về điều đó.
Among them, two are the most important.	Trong số đó, hai là quan trọng nhất.
It must be a combination of luck and magic.	Nó phải là sự kết hợp của may mắn và ma thuật.
However, let me try.	Tuy nhiên, hãy để tôi thử.
We have the rules here.	Chúng tôi có các quy tắc ở đây.
But overall, it's not worth my time.	Nhưng nhìn chung, nó không đáng để tôi mất thời gian.
It seems like a few days.	Nó có vẻ giống như một vài ngày.
Or.	Hoặc.
Furthermore, closed-form solutions are found only in certain cases.	Hơn nữa, các giải pháp dạng đóng chỉ được tìm thấy trong một số trường hợp nhất định.
If so then how?.	Nếu vậy thì làm thế nào ?.
You can check more about that in the article here.	Bạn có thể kiểm tra thêm về điều đó trong bài viết tại đây.
You want to learn, well.	Bạn muốn học, tốt.
And I don't know how to make it work.	Và tôi không biết làm thế nào để nó hoạt động.
The battle for the town did not die at night.	Cuộc chiến giành thị trấn đã không chết vào ban đêm.
We need a large army.	Chúng tôi cần một đội quân lớn.
This is what we carry with us.	Đây là những gì chúng tôi mang theo bên mình.
We better do it that way.	Tốt nhất chúng ta nên làm theo cách đó.
They are doing well.	Họ đang làm tốt.
Don't fire too soon.	Đừng sa thải quá sớm.
His success has made all mankind his enemies.	Thành công của anh ấy đã khiến cả loài người trở thành kẻ thù của anh ấy.
Basically, nothing happens.	Về cơ bản, không có gì xảy ra.
Some games need a game board.	Một số trò chơi cần một bảng trò chơi.
I just can't help but look at those things.	Tôi chỉ không thể không nhìn những điều đó.
He was beaten.	Anh ta đã bị đánh.
A quick file check on her confirmed that she had been arrested before.	Một cuộc kiểm tra hồ sơ nhanh chóng về cô ấy xác nhận rằng cô ấy đã bị bắt trước đó.
It's just asking for it.	Nó chỉ là yêu cầu nó.
Everyone should think about it or else we are.	Mọi người nên nghĩ về nó nếu không thì chúng ta vẫn vậy.
Good for her.	Tốt cho cô ấy.
One hour a day or every other day if that's too much.	Một giờ mỗi ngày hoặc cách ngày nếu điều đó là quá nhiều.
Its light took eight minutes to get here.	Ánh sáng của nó mất tám phút để đến đây.
Well, a couple.	Chà, một cặp đôi.
It could have been.	Nó có thể đã được.
Now it's you and me.	Bây giờ là bạn và tôi.
Take my university for example.	Lấy ví dụ như trường đại học của tôi.
On the inside, that's another matter.	Về bên trong, đó là một vấn đề khác.
I don't get in his way.	Tôi không cản đường anh ấy.
And their website doesn't provide that information.	Và trang web của họ không cung cấp thông tin đó.
With names and everything.	Với những cái tên và mọi thứ.
I think nothing can help me.	Tôi nghĩ rằng không có gì có thể giúp tôi.
Can't keep still.	Không thể giữ yên.
I so sorry.	Tôi thành thật xin lỗi.
I thought our soldiers would fight anyway.	Tôi đã nghĩ rằng binh lính của chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi cách.
For now, this is just a proof of concept.	Hiện tại, đây chỉ là một bằng chứng về khái niệm.
All are subject to energetic interactions on a small or larger scale.	Tất cả đều là đối tượng của sự tương tác năng lượng trong một quy mô nhỏ hoặc lớn hơn.
Cheap name.	Tên rẻ.
I love this country.	Tôi yêu đất nước này.
Or that they worked together.	Hoặc rằng họ đã làm việc cùng nhau.
A broken link doesn't mean a site is dead.	Một liên kết bị hỏng không có nghĩa là một trang web đã chết.
They hope life will be better for them here.	Họ hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn cho họ ở đây.
But this special day, nothing like it.	Nhưng ngày đặc biệt này, không có gì giống như vậy.
One has to travel to learn.	Người ta phải đi du lịch để học hỏi.
As he was told, there was no smoke.	Như anh ta đã được nói, không có khói.
You do another test there.	Bạn làm một bài kiểm tra khác ở đó.
Only thing you can't call off.	Chỉ có điều bạn không thể gọi tắt.
I don't think the military will find this approach effective.	Tôi không nghĩ rằng quân đội sẽ thấy cách tiếp cận này hiệu quả.
Life is not as difficult as this.	Cuộc sống không phải là khó khăn như thế này.
There is so much in the world to see.	Có rất nhiều thứ trên thế giới để xem.
She can talk well about them and their projects with her father.	Cô ấy có thể nói tốt về họ và các dự án của họ với cha cô ấy.
Safe, he's safe.	An toàn, anh ấy đã an toàn.
At the time, this was never told on television.	Vào thời điểm đó, điều này chưa bao giờ được kể trên truyền hình.
I find this very important.	Tôi thấy điều này rất quan trọng.
And learned every word for this song.	Và đã học từng từ cho bài hát này.
With this drink, every glass is unique.	Với loại nước này, mỗi ly là duy nhất.
The procedure seems to be very fair.	Thủ tục dường như rất công bằng.
If she doesn't move, no one else will.	Nếu cô ấy không di chuyển, không ai khác sẽ làm.
From the figure, we see that this is clearly not the case.	Từ hình vẽ, chúng ta thấy rằng điều này rõ ràng không phải như vậy.
No children are allowed to participate.	Không có trẻ em được tham gia.
Black and hard skin, more and more dead area.	Da đen và cứng, diện tích chết ngày càng nhiều.
I worry about having energy and feeling full.	Tôi lo lắng về việc có năng lượng và cảm thấy no.
There are too many variables.	Có quá nhiều biến.
She didn't look at him.	Cô ấy không nhìn anh ta.
I am very proud of that.	Tôi rất tự hào về điều đó.
Train my hands for this fight.	Huấn luyện đôi tay của tôi cho cuộc chiến này.
I still miss lunch.	Tôi vẫn nhớ bữa trưa.
For a moment, he thought he had saved both of their lives.	Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng mình đã cứu được mạng sống của cả hai.
Today, however, the task at hand is different.	Tuy nhiên, ngày nay, nhiệm vụ trước mắt đã khác.
I really like them.	Tôi thực sự thích chúng.
It's a weight that we have, so far, been unable to carry.	Đó là một trọng lượng mà chúng tôi có, cho đến nay, không thể mang theo.
Blood splattered all over her stomach.	Máu loang khắp bụng cô.
And that's me.	Và đó là tôi.
Today is not one of those days.	Hôm nay không phải là một trong những ngày đó.
This is what drives our society.	Đây là điều đã vận hành xã hội của chúng ta.
The pair quickly became friends and would even sleep together.	Cặp đôi nhanh chóng trở thành bạn bè và thậm chí sẽ ngủ cùng nhau.
I am also correct.	Tôi cũng đúng.
She wants to own this case.	Cô muốn sở hữu chiếc ốp lưng này.
You know how that happens.	Bạn biết điều đó diễn ra như thế nào.
They feel that something is not right.	Họ cảm thấy rằng có điều gì đó không đúng.
The same is true in politics.	Điều này cũng giống như trong chính trị.
I want to be on your side.	Tôi muốn đứng về phía bạn.
But even that is common.	Nhưng ngay cả điều đó cũng phổ biến.
I was behind it after that.	Tôi đã đứng sau nó sau đó.
Damn, a year.	Chết tiệt, một năm.
But these windows.	Nhưng những cửa sổ này.
A good chance to get some gaming time.	Một cơ hội tốt để có được một số thời gian chơi game.
I was worse than before, believe me.	Tôi đã tệ hơn trước đây, tin tôi đi.
You are a constant.	Bạn là một hằng số.
But it is wrong.	Nhưng nó là sai.
It depends on how we act.	Nó phụ thuộc vào cách chúng ta hành động.
There's a game going on here.	Có một trò chơi đang diễn ra ở đây.
But we haven't found the money yet.	Nhưng chúng tôi chưa tìm thấy tiền.
I agree with that conclusion.	Tôi đồng ý với kết luận đó.
Thank you, failed.	Cảm ơn bạn, thất bại.
That's when you set a goal and develop ways to achieve it.	Đó là khi bạn đặt mục tiêu và phát triển các cách để đạt được mục tiêu đó.
However, that could change.	Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi.
Let's go.	Đi nào.
This is great journalism, too bad there's no message.	Đây là báo chí tuyệt vời, quá tệ là không có tin nhắn.
Down down down.	Xuống xuống xuống.
Big and small.	Lớn và nhỏ.
Read the rest of the story.	Đọc phần còn lại của câu chuyện.
I can't marry her anymore.	Tôi không thể lấy cô ấy nữa.
However, the results need to be analyzed carefully.	Tuy nhiên, kết quả cần được phân tích cẩn thận.
I will never forget the sound.	Tôi sẽ không bao giờ quên những âm thanh.
And fell asleep.	Và ngủ thiếp đi.
No one told me anything about them.	Không ai nói với tôi bất cứ điều gì về họ.
But it cost us in the first place.	Nhưng nó khiến chúng tôi phải trả giá ở vị trí đầu tiên.
Again the outcome is no better than luck.	Một lần nữa kết quả không tốt hơn là may rủi.
There's nothing else out there.	Không có gì khác ngoài đó.
And he has no legs.	Và anh ta không có chân.
So that's great.	Vì vậy, điều đó thật tuyệt.
If they come, they should bring their own security.	Nếu họ đến, họ nên mang theo an ninh của riêng họ.
No new money has been advanced.	Không có khoản tiền mới nào được ứng trước.
But perhaps there was truth on both sides.	Nhưng có lẽ đã có sự thật của cả hai phía.
This online coffee will protect to try customers.	Cà phê trực tuyến này sẽ bảo vệ để thử khách hàng.
I saw her pass me on the road.	Tôi thấy cô ấy đèo tôi trên đường.
You can train the system.	Bạn có thể đào tạo hệ thống.
Not sure what happened to her dog.	Không chắc con chó của cô ấy đã bị làm sao.
We know what companies measure.	Chúng tôi biết những gì các công ty đo lường.
Looks like someone really lives here now.	Có vẻ như ai đó thực sự sống ở đây bây giờ.
I old can not have.	Tôi cũ có thể không có.
Either way, so are you.	Dù bằng cách nào thì bạn cũng vậy.
May also have worked at a.	Cũng có thể đã được làm việc tại a.
Of course, she didn't know what she had done.	Tất nhiên, cô không biết mình đã làm gì.
The needs are substantial.	Các nhu cầu là đáng kể.
So grown up.	Vậy là đã trưởng thành.
It was there immediately.	Nó đã ở đó ngay lập tức.
You do nothing about this.	Bạn không làm gì về điều này.
This is an old problem.	Đây là vấn đề cũ.
Me with my brother.	Tôi với anh trai tôi.
He closed the window and sat down at his desk.	Anh đóng cửa sổ và ngồi vào bàn làm việc.
Your good idea.	Ý tưởng hay của bạn.
Go inside.	Vào trong đi.
She didn't give him time.	Cô đã không cho anh ta thời gian.
Three have been found.	Ba chiếc đã được tìm thấy.
Follow your dreams and believe in yourself.	Theo đuổi ước mơ của bạn và tin tưởng vào chính mình.
He never leaves the house.	Anh ấy không bao giờ rời khỏi nhà.
In any way.	Theo bất kỳ cách nào.
And the threat contributes to a constant case of anxiety.	Và mối đe dọa góp phần vào một trường hợp lo lắng liên tục.
Missed news from you as well as drop by.	Đã bỏ lỡ tin tức từ bạn cũng như ghé qua.
The person may 'forget' to drink alcohol.	Người đó có thể 'quên' uống rượu.
He called her an idiot.	Anh gọi cô là đồ ngốc.
Contributed to various tests.	Đã đóng góp vào các thử nghiệm khác nhau.
I was forced to open my eyes.	Tôi buộc phải mở mắt ra.
It is really difficult.	Nó thực sự rất khó.
No one could check on us on the way out.	Không ai có thể kiểm tra chúng tôi trên đường ra.
From now on he will be the standard she uses.	Từ nay anh sẽ là tiêu chuẩn mà cô sử dụng.
But this time he didn't even need the eyes.	Nhưng lần này anh ta thậm chí không cần đến đôi mắt.
He is married and has three children and two dogs.	Anh ấy đã kết hôn và có ba con và hai con chó.
Rain falls soft, then falls hard.	Mưa rơi thì mềm, rồi rơi cứng.
It will never come close.	Nó sẽ không bao giờ đến gần.
Just his opinion.	Chỉ là ý kiến ​​của anh ấy.
All these kids.	Tất cả những đứa trẻ này.
Don't talk about her voice.	Đừng nói về giọng nói của cô ấy.
One person did not.	Một người đã không.
And then we met him.	Và rồi chúng tôi gặp anh ấy.
In this paper, we follow the second direction.	Trong bài báo này, chúng tôi làm theo hướng thứ hai.
However, this is not the whole story.	Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
With a digital tool, you must have certain equipment and knowledge.	Với công cụ kỹ thuật số, bạn phải có thiết bị và kiến ​​thức nhất định.
This product will work well with or without rain.	Sản phẩm này sẽ hoạt động tốt khi có hoặc không có mưa.
Average of three independent experiments.	Trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
So it has made great progress.	Vì vậy, nó đã đạt được tiến bộ lớn.
The state is a very important part.	Nhà nước là một phần rất quan trọng.
You know their suffering.	Bạn biết nỗi khổ của họ.
The difference in my case is that there are no bad examples.	Sự khác biệt trong trường hợp của tôi là không có ví dụ xấu nào.
It never disappears.	Nó không bao giờ biến mất.
Of course it makes perfect sense.	Tất nhiên nó có ý nghĩa hoàn hảo.
If you want to use it, just ask us.	Nếu bạn muốn sử dụng nó, chỉ cần hỏi chúng tôi.
We weren't there to make him kill himself.	Chúng tôi không đến đó để bắt anh ta tự sát.
This is what you would call from the command line.	Đây là những gì bạn sẽ gọi từ dòng lệnh.
I have two children who are both in college.	Tôi có hai đứa con đều học đại học.
And most other countries.	Và hầu hết các quốc gia khác.
We were raised here.	Chúng tôi đã được lớn lên ở đây.
Another guy sat down next to him.	Một anh chàng khác ngồi xuống bên cạnh.
I need to pull myself together.	Tôi cần phải kéo bản thân lại với nhau.
I appreciate your help.	Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
But you did a good job.	Nhưng bạn đã làm một công việc tốt.
Really don't know how you missed that.	Thực sự không biết làm thế nào bạn bỏ lỡ điều đó.
Teams pay for these rights.	Các đội trả tiền cho các quyền này.
He raised his hand and touched his head.	Anh đưa tay lên và chạm vào đầu cậu.
Tonight is different.	Đêm nay thật khác.
You must be accepted as a member and remain active.	Bạn phải được chấp nhận là thành viên và vẫn hoạt động.
No street noise.	Không có tiếng ồn đường phố.
I'm talking to you.	Tôi đang nói chuyện với bạn.
He goes with us.	Anh ấy đi cùng chúng tôi.
I hardly fit.	Tôi hầu như không phù hợp.
But even beyond this, there is still much to think about.	Nhưng ngay cả ngoài điều này, vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ.
I couldn't be less in terms of gender or appearance.	Tôi không thể ít hơn về giới tính hoặc ngoại hình.
You are feeling very sad right now.	Bạn đang cảm thấy rất buồn ngay bây giờ.
They were together, somehow, in the same place.	Họ đã ở bên nhau, bằng cách nào đó, ở cùng một nơi.
Oh yes, the blood will flow.	Ồ vâng, máu sẽ chảy.
I can't grow up like someone like you.	Tôi không thể trưởng thành như một người như bạn.
I lack too much.	Tôi thiếu thốn quá nhiều.
I don't want to sell you anything.	Tôi không muốn bán cho bạn bất cứ thứ gì.
Such ideas can form the basis of other ideas.	Những ý tưởng như vậy có thể tạo thành cơ sở của những ý tưởng khác.
I really like how it turned out.	Tôi thực sự thích làm thế nào nó thành ra.
They played a particular song over and over.	Họ đã chơi đi chơi lại một bài hát cụ thể.
In winter, the sun is very low in the sky.	Vào mùa đông, mặt trời rất thấp trên bầu trời.
She used to help me, when she was about your age.	Cô ấy đã từng giúp tôi, hồi cô ấy trạc tuổi bạn.
Leave nothing behind you.	Không để lại gì phía sau bạn.
But he simply couldn't stop himself.	Nhưng anh ấy chỉ đơn giản là không thể ngăn mình lại.
I want to feel good about your call.	Tôi muốn cảm thấy hài lòng về cuộc gọi của bạn.
Individual differences in how people lie are very strong.	Sự khác biệt cá nhân trong cách mọi người nói dối là rất mạnh.
The answer has two parts.	Câu trả lời có hai phần.
Great to see them again.	Thật tuyệt vời khi gặp lại họ.
Just love to read things.	Chỉ thích đọc những thứ.
Between one and four hours.	Trong khoảng từ một đến bốn giờ.
Looks like they're still not sure what to do with them.	Có vẻ như họ vẫn chưa chắc chắn sẽ làm gì với chúng.
I am color.	Tôi là màu sắc.
They are the most wonderful people.	Họ là những người tuyệt vời nhất.
The numbers represent letters, forming words.	Các con số đại diện cho các chữ cái, tạo thành các từ.
Two-on-one works better.	Hai chọi một hoạt động tốt hơn.
Very simple.	Rất đơn giản.
It didn't take long for him to feel at home.	Không mất nhiều thời gian để anh cảm thấy như ở nhà.
She barely talks to me.	Cô ấy hầu như không nói chuyện với tôi.
We have to get out of here.	Chúng ta phải đi khỏi đây.
It is one of my arms.	Nó là một cánh tay của tôi.
Penniless.	Không có tiền.
Let us understand each other.	Hãy để chúng tôi hiểu nhau.
Maybe that was bad enough.	Có lẽ điều đó đã đủ tệ.
Participants work in groups of three and four.	Những người tham gia làm việc theo nhóm ba và bốn.
I'll go to bed soon.	Tôi sẽ đi ngủ ngay sau đây.
But this time he might have a point.	Nhưng lần này anh ấy có thể có lý.
She looks strong and powerful.	Cô ấy trông mạnh mẽ và quyền lực.
Not hand held.	Không cầm tay.
That assertion is not true.	Khẳng định đó là không đúng.
This is a big change in the way things are normally done.	Đây là sự thay đổi lớn trong cách mọi thứ thường được thực hiện.
Just a few names.	Chỉ cần một vài tên.
The third of six children of his mother.	Là con thứ ba trong số sáu người con của mẹ ông.
Perhaps, but not nearly enough.	Có lẽ, nhưng gần như không đủ.
So is the method.	Phương pháp cũng vậy.
The problem could be the wind.	Vấn đề có thể là gió.
Knows it, but doesn't know how he knows it.	Biết điều đó, nhưng không biết làm thế nào anh ta biết điều đó.
It is getting worse and worse.	Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Everything hurts, but pain is good.	Mọi thứ đều đau, nhưng đau là tốt.
Each of us had our set pieces.	Mỗi người chúng tôi đã có những phần thiết lập của chúng tôi.
Or so you think.	Hoặc bạn nghĩ vậy.
I wonder why, now.	Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, bây giờ.
They must have made this decision at the time.	Chắc hẳn họ đã đưa ra quyết định này vào thời điểm đó.
In total they only used the device about six or eight times.	Tổng cộng họ chỉ sử dụng thiết bị khoảng sáu hoặc tám lần.
Something you must do for me.	Một cái gì đó bạn phải làm cho tôi.
We asked ourselves the same question.	Chúng tôi đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
No breakfast that day.	Không có bữa sáng ngày hôm đó.
They lost everything.	Họ đã mất tất cả.
She would do it as a matter of course.	Cô ấy sẽ làm điều đó như một lẽ tất nhiên.
Just me and your family.	Chỉ tôi và gia đình bạn.
She has a lot, even without it.	Cô ấy có rất nhiều, ngay cả khi không có nó.
I know you want to see them.	Tôi biết bạn muốn nhìn thấy chúng.
If we miss even one, everyone will die.	Nếu chúng tôi bỏ lỡ dù chỉ một, mọi người sẽ chết.
I don't see that anything can be done now.	Tôi không thấy rằng bất cứ điều gì có thể được thực hiện bây giờ.
I changed your situation to one where you can survive.	Tôi đã thay đổi hoàn cảnh của bạn thành tình huống mà bạn có thể tồn tại.
They have to stop the violence and keep everyone safe.	Họ phải ngăn chặn bạo lực và giữ an toàn cho mọi người.
But that cannot be true.	Nhưng điều đó không thể đúng.
He gave two.	Anh ta đưa ra hai.
I am really happy with his efforts.	Tôi thực sự hạnh phúc với nỗ lực của anh ấy.
Date and time are checked.	Ngày và giờ được kiểm tra.
How long will it take.	Nó sẽ mất bao lâu.
But this is not fair.	Nhưng điều này không công bằng.
She stood looking at them.	Cô đứng nhìn họ.
Has helped my dogs in the past be more comfortable.	Đã giúp những chú chó của tôi trong quá khứ được thoải mái hơn.
However, not any of the usual types.	Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại thông thường nào.
He made me think that there are no rules at all.	Anh ấy khiến tôi nghĩ rằng không có quy tắc nào cả.
These are body parts without a body.	Đây là những bộ phận cơ thể không có cơ thể.
And stories are filled with risk and fear, joy and pain.	Và những câu chuyện chứa đầy rủi ro và nỗi sợ hãi, niềm vui và nỗi đau.
This strategy is very simple and it works.	Chiến lược này rất đơn giản và nó hoạt động.
What worked for me may not work for you.	Những gì đã làm việc cho tôi có thể không hiệu quả cho bạn.
The team has absolutely nothing to do with them this season.	Đội hoàn toàn không có gì phù hợp với họ trong mùa giải này.
No one has a suitable solution.	Không ai có giải pháp phù hợp.
Or just wear it super short.	Hoặc chỉ mặc nó siêu ngắn.
It is very large.	Nó rất lớn.
You are really trying to survive that necessarily get better.	Bạn thực sự cố gắng tồn tại mà nhất thiết phải trở nên tốt hơn.
So we are satisfied with Wednesday.	Vì vậy, chúng tôi hài lòng với thứ tư.
And move forward with a clear mind.	Và tiến về phía trước với một tâm trí sáng suốt.
Now, let's see you at home.	Bây giờ, hãy xem bạn ở nhà.
The risk of injury is high.	Nguy cơ bị thương là cao.
Haven't slept with her in a while.	Đã lâu không ngủ với cô ấy.
These points give you a plan for writing your own paper.	Những điểm này cung cấp cho bạn một kế hoạch để viết bài báo của riêng bạn.
You don't live here and don't know anything about life in the states.	Bạn không sống ở đây và không biết gì về cuộc sống ở các tiểu bang.
But we'll put you to bed and you'll feel better soon.	Nhưng chúng tôi sẽ đưa bạn đi ngủ và bạn sẽ sớm cảm thấy dễ chịu hơn.
I don't mean what we normally call mind.	Ý tôi không phải là những gì chúng ta thường gọi là tâm trí.
They are near.	Họ đang ở gần.
But literally, it's true.	Nhưng theo nghĩa đen, đó là sự thật.
I was injured within a few weeks.	Tôi bị thương trong vòng vài tuần.
It makes you feel good about everything.	Nó làm cho bạn cảm thấy tốt về mọi thứ.
I want to do this without using global variables.	Tôi muốn làm điều này mà không cần sử dụng các biến toàn cục.
None of the cases exist in this case.	Không có trường hợp nào tồn tại trong trường hợp này.
But it's not because of their race.	Nhưng đó không phải là vì chủng tộc của họ.
Or for your children.	Hoặc cho con cái của mình.
I think they will miss me.	Tôi nghĩ họ sẽ nhớ tôi.
However, it is not available for general use.	Tuy nhiên, nó không có sẵn để sử dụng chung.
They found that it often played a limited role.	Họ nhận thấy rằng nó thường đóng một vai trò hạn chế.
But mostly, of course, we were there.	Nhưng chủ yếu, tất nhiên, chúng tôi đã ở đó.
That is its shortcoming.	Đó là thiếu sót của nó.
That is a good question.	Đó là một câu hỏi hay.
No more questions.	Không có câu hỏi nào nữa.
Trust me.	Hãy tin tưởng ở tôi.
But enough about me.	Nhưng đủ về tôi.
The breath of his lips.	Hơi thở của môi anh.
I let them handle the political issues.	Tôi để họ xử lý các vấn đề chính trị.
I've put it away, waiting for the right theme.	Tôi đã đặt nó đi, chờ đợi chủ đề phù hợp.
It is better to talk through people than in person.	Thà nói chuyện qua mọi người hơn là trực tiếp.
I know that too.	Tôi cũng biết điều đó.
He brought his own food.	Anh lại gắp thức ăn cho mình.
They must give you a report.	Họ phải đưa cho bạn một bản báo cáo.
Already in mind.	Đã có trong tâm trí.
She has big blue eyes.	Cô ấy có đôi mắt to màu xanh lam.
The actual problems are obvious.	Các vấn đề thực tế là rõ ràng.
That's the kind of place where bad things happen.	Đó là kiểu nơi mà những điều tồi tệ xảy ra.
I was the only one who escaped.	Tôi là người duy nhất trốn thoát.
And we couldn't visit them during that time.	Và chúng tôi không thể đến thăm họ trong thời gian đó.
It's just something we have to accept and wait for.	Nó chỉ là thứ mà chúng ta phải chấp nhận và chờ đợi.
The past few months I've been crazy about work.	Mấy tháng gần đây tôi điên cuồng với công việc.
There are two main concerns with the report.	Có hai mối quan tâm chính với báo cáo.
Her death was a shock.	Cái chết của cô ấy thật là một cú sốc.
We are talking to him now.	Chúng tôi đang nói chuyện với anh ấy bây giờ.
Yes you can.	Có, bạn có thể.
He doesn't know what's in it.	Anh ta không biết có gì trong đó.
You show fear to these people, they will break you.	Bạn tỏ ra sợ hãi với những người này, họ sẽ phá vỡ bạn.
I feel like I really love it.	Tôi cảm thấy thực sự yêu thích nó.
You will see things that you only missed moments before.	Bạn sẽ thấy những thứ mà bạn chỉ bỏ lỡ những khoảnh khắc trước đây.
He started with some good news.	Anh ấy bắt đầu với một số tin tốt.
And if they can't, sometimes, it's because they're human.	Và nếu họ không thể, đôi khi, đó là bởi vì họ là con người.
Then he saw the well.	Sau đó anh ta nhìn thấy cái giếng.
A team that really makes an effort.	Một nhóm thực sự nỗ lực.
I won't go there anymore.	Tôi sẽ không đến đó nữa.
The problem is her body.	Vấn đề là cơ thể của cô ấy.
If you want to think about it, you have a week.	Nếu bạn muốn nghĩ về nó, bạn có một tuần.
It seems random.	Nó có vẻ ngẫu nhiên.
He took the whole family with him.	Anh ta đưa cả gia đình đi cùng.
In some cases, it can take more than an hour to make a meal.	Trong một số trường hợp, có thể mất hơn một giờ để thực hiện một bữa ăn.
He lost it.	Anh ấy đã đánh mất nó.
It's not a big deal.	Nó không phải là vấn đề lớn.
I hope this is bright enough.	Tôi hy vọng điều này là đủ sáng.
Often less attention is paid to the state of excitement.	Thường ít chú ý hơn đến trạng thái phấn khích.
Immediately she became annoyed.	Ngay lập tức cô trở nên khó chịu.
It is beautiful enough value for me.	Nó là đẹp, đủ giá trị đối với tôi.
You absolutely have lovely article content.	Bạn hoàn toàn có nội dung bài viết đáng yêu.
Other than that, the movie is fine.	Ngoài ra, phim này ổn.
Animals are there.	Động vật ở đó.
Try it once.	Thử một lần đi.
He knows what will happen.	Anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra.
That won't answer, then.	Điều đó sẽ không trả lời, sau đó.
And stay for the weekend.	Và ở lại cho cuối tuần.
Most people understand this and are cool about it.	Hầu hết mọi người hiểu điều này và rất tuyệt về nó.
At this point, you will be fighting some soldiers.	Tại thời điểm này, bạn sẽ chiến đấu với một số binh lính.
What this means in practice is still unclear.	Điều này có nghĩa là gì trong thực tế vẫn chưa rõ ràng.
But no one knows exactly what it is.	Nhưng không ai biết chính xác nó là gì.
Yellow light does not mean slow down.	Đèn vàng không có nghĩa là giảm tốc độ.
Those are my thoughts.	Đó là những suy nghĩ của tôi.
Both involve young children.	Cả hai đều liên quan đến trẻ nhỏ.
And sure enough, it became a regular thing.	Và chắc chắn, nó đã trở thành một điều thường xuyên.
Not valid with other offers or specials.	Không hợp lệ với ưu đãi khác hoặc đặc biệt.
He is a small man with a big opinion of himself.	Anh ấy là một người đàn ông nhỏ bé với quan điểm lớn về bản thân.
Someone first carefully opened and then closed the front door.	Đầu tiên ai đó đã cẩn thận mở và sau đó đóng cửa trước.
Not a natural state.	Không phải là một trạng thái tự nhiên.
Then he stood.	Sau đó anh ta đứng.
But no one paid special attention to us.	Nhưng không ai chú ý đặc biệt cho chúng tôi.
We will only do them when we can do something great.	Chúng tôi sẽ chỉ làm chúng khi chúng tôi có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.
It is consistent with current production techniques.	Nó phù hợp với kỹ thuật sản xuất hiện tại.
You can put your arm around the person.	Bạn có thể quàng tay qua người đó.
Everyone should see these pictures.	Mọi người nên xem những hình ảnh này.
But those cases are far from this one.	Nhưng những trường hợp đó khác xa với trường hợp này.
But it doesn't worry me.	Nhưng nó không làm tôi lo lắng.
Just anything but another white young man.	Chỉ là bất cứ thứ gì ngoài một thanh niên da trắng khác.
But the garden was empty.	Nhưng khu vườn vắng tanh.
Just last week, we had an entire community college class show up.	Mới tuần trước, chúng tôi đã có toàn bộ một lớp đại học cộng đồng xuất hiện.
Previously they had to drop the item and then move it.	Trước đây họ phải thả vật phẩm và sau đó di chuyển nó.
Both occupy the same area on the page.	Cả hai đều chiếm cùng một khu vực trên trang.
It indicates a lot of blood.	Nó chỉ ra rất nhiều máu.
Here's what they might be talking about.	Đây là những gì họ có thể đang nói về.
He is a very nice guy to work with.	Anh ấy là một chàng trai rất tốt để làm việc.
We should just delete him as a lunatic.	Chúng ta chỉ nên xóa anh ta như một kẻ mất lý trí.
I cannot go back.	Tôi không thể quay lại.
Men are scared.	Đàn ông sợ hãi.
People support most of what they help create.	Mọi người ủng hộ hầu hết những gì họ giúp tạo ra.
Well, you look pretty strong and healthy.	Chà, bạn trông khá mạnh mẽ và khỏe mạnh.
It was truly a wonderful day.	Đó thực sự là một ngày tuyệt vời.
Maybe discuss it out loud with someone.	Có thể thảo luận về nó to với ai đó.
Pull yourself together.	Tự kéo mình lại với nhau.
She is like that.	Cô ấy giống như vậy.
Complications were noted.	Các biến chứng đã được ghi nhận.
That's his way.	Đó là cách của anh ấy.
So a television will arrive this afternoon.	Vì vậy, một chiếc tivi sẽ đến vào chiều nay.
We became friends immediately.	Chúng tôi đã trở thành bạn bè ngay lập tức.
A paper weight.	Một trọng lượng giấy.
Then nothing more.	Sau đó không còn gì nữa.
That's how she wanted to work with me.	Đó là cách cô ấy muốn làm việc với tôi.
There was a crowd of men, women and children in front of him.	Có một đám đông đàn ông, phụ nữ và trẻ em trước mặt anh ta.
Tomorrow they will reach the end of the journey.	Ngày mai họ sẽ đi đến cuối hành trình.
He seems to believe what he says.	Anh ta dường như tin vào những gì anh ta nói.
I know how it will turn out.	Tôi biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
Just open your mind, this is serious, think about it.	Chỉ cần mở rộng tâm trí của bạn, đây là nghiêm trọng, suy nghĩ về nó.
I highly recommend you to try!.	Tôi rất khuyên bạn nên thử !.
When we got to the barn, he couldn't hold it any longer.	Khi chúng tôi đến chuồng, anh ấy không thể kiềm chế được nữa.
Once again, thank you for opening a new door for me to experience life.	Một lần nữa, cảm ơn vì đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới để trải nghiệm cuộc sống.
Not because we're running out of money, because we're not.	Không phải vì chúng ta sắp hết tiền, vì chúng ta không.
To re-enter, you will have to pay again.	Để vào lại, bạn sẽ phải trả tiền một lần nữa.
Perfect life.	Cuộc sống hoàn hảo.
You've done a great job on this topic!.	Bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt vời về chủ đề này !.
We did it to save you.	Chúng tôi đã làm điều đó để cứu bạn.
He raised his hand and the children stopped.	Anh ta giơ tay và bọn trẻ dừng lại.
But we hear less about its limitations.	Nhưng chúng ta ít nghe hơn về những hạn chế của nó.
I have learned a lot in a short period of time.	Tôi đã học được rất nhiều điều trong một khoảng thời gian ngắn.
If you have specific ideas, please let me know!.	Nếu bạn có ý tưởng cụ thể, vui lòng cho tôi biết !.
I thought it was terrible.	Tôi đã nghĩ nó thật khủng khiếp.
That seems to be the plan.	Đó dường như là kế hoạch.
You don't have to pay extra fees.	Bạn không phải trả thêm phí.
But the word went, so we went.	Nhưng lời nói đã đi, vì vậy chúng tôi đã đi.
Government and from other countries.	Chính phủ và từ các quốc gia khác.
Limited sleeping space.	Không gian ngủ có hạn.
We need information.	Chúng tôi cần thông tin.
She is quite beautiful.	Cô ấy khá đẹp.
You can download the application form at these pages.	Bạn có thể tải đơn đăng ký tại các trang này.
Leveling ground is coming.	Mặt bằng san lấp đang đến.
Nobody said anything.	Không ai nói điều gì.
That won't last.	Điều đó sẽ không kéo dài.
Things can even happen after marriage.	Những điều thậm chí có thể xảy ra sau khi kết hôn.
Who will do what she has to protect her family.	Ai sẽ làm những gì cô ấy có để bảo vệ gia đình của mình.
I've loved it ever since.	Tôi đã yêu nó kể từ đó.
Don't stop being you.	Đừng dừng lại là bạn.
The data shown are representative of three independent experiments.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
She does her job very well.	Cô ấy làm rất tốt công việc của mình.
It is clear that a team must leave the group.	Rõ ràng là một đội phải rời nhóm.
Your attention to such matters you have noted.	Sự chú ý của bạn đến những vấn đề như vậy bạn có ghi nhận.
In a just world, that would be true.	Trong một thế giới công bình, điều đó sẽ đúng.
I would love to see that happen.	Tôi rất thích thấy điều đó xảy ra.
You shouldn't even try to remove it.	Bạn thậm chí không nên cố gắng loại bỏ nó.
Without saying a word, he stopped the horse.	Không nói một lời, anh ta cho ngựa dừng lại.
If you can't do it, then.	Nếu bạn không thể làm điều đó, sau đó.
Don't approach it in a more efficient way.	Không tiếp cận nó theo cách hiệu quả hơn.
Now you have to help me see her again.	Bây giờ bạn phải giúp tôi gặp lại cô ấy.
It touched her and somehow made her feel safe.	Nó khiến cô cảm động và bằng cách nào đó khiến cô cảm thấy an toàn.
They are meant to guide teachers on general topics.	Chúng có nghĩa là để hướng dẫn giáo viên về chủ đề chung.
Events presented.	Các sự kiện đã trình bày.
We certainly can.	Chúng tôi chắc chắn có thể.
They don't have a lot of money, but they have more important things.	Họ không có nhiều tiền, nhưng họ có những thứ quan trọng hơn.
And they don't like it.	Và họ không thích nó.
It will take people's jobs.	Nó sẽ mất công việc của người dân.
Therefore, the system can still be described.	Do đó, hệ thống vẫn có thể được mô tả.
Give me two.	Cho tôi hai cái.
He was far from a young man.	Anh ấy đã khác xa so với một chàng trai trẻ.
I received a book.	Tôi đã nhận được một cuốn sách.
It depends on the background and how the state is prepared.	Nó phụ thuộc vào nền tảng và cách nhà nước được chuẩn bị.
Something must have changed.	Có gì đó chắc đã thay đổi.
Prior notice is required to access the collection.	Cần thông báo trước để truy cập vào bộ sưu tập.
It was a hot night.	Đó là một đêm nóng.
His wife made tea for us.	Vợ anh ấy pha trà cho chúng tôi.
He did not know her plight, and chose to be friendly.	Anh không biết hoàn cảnh của cô, và chọn cách thân thiện.
So is the food, especially the comfort food.	Thức ăn cũng vậy, đặc biệt là thức ăn thoải mái.
However, we are not completely sold yet.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị bán.
You just go out and do your job.	Bạn chỉ cần đi ra ngoài và làm công việc của bạn.
The army he will not serve.	Quân đội mà anh ta sẽ không phục vụ.
Be natural and let it go your way.	Hãy trôi chảy tự nhiên và để đó theo cách của bạn.
In two different states.	Ở hai trạng thái khác nhau.
A second layer is added as the process is repeated.	Một lớp thứ hai được thêm vào khi quá trình này được lặp lại.
Your character must have some dark past.	Nhân vật của bạn phải có một số quá khứ đen tối.
Possible errors due to this are given below.	Lỗi có thể xảy ra do điều này được đưa ra dưới đây.
He was pale and he didn't take his eyes off me.	Anh ấy xanh xao và anh ấy không rời mắt khỏi tôi.
There are many people like that.	Có rất nhiều người như vậy.
It is not necessary to continue.	Không cần thiết phải tiếp tục.
And that will only get worse.	Và điều đó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
That's too much for us to handle.	Đó là quá nhiều cho chúng tôi để xử lý.
I read it in one day.	Tôi đọc nó trong một ngày.
Known methods are often difficult and expensive.	Các phương pháp đã biết thường khó và tốn kém.
The plan is a simple plan.	Kế hoạch là một kế hoạch đơn giản.
I can see smoke.	Tôi có thể nhìn thấy khói.
This is not even up for debate.	Điều này thậm chí không cần phải tranh luận.
She did not glance behind.	Cô đã không liếc nhìn về phía sau.
So here it is.	Vì vậy đây là nó.
Unfortunately, when you want more responsibility, you have to accommodate that.	Thật không may, khi bạn muốn có nhiều trách nhiệm hơn, bạn phải đáp ứng điều đó.
Actually, you can.	Trên thực tế, bạn có thể.
Twice she nearly fell.	Hai lần cô suýt ngã.
Instead, he is taking advantage of you.	Thay vào đó, anh ta đang lợi dụng bạn.
And then she just sat there.	Và sau đó cô ấy chỉ ngồi đó.
I looked back at him.	Tôi nhìn lại anh ta.
There is no mention of soldiers.	Không có đề cập đến những người lính.
But this is not its only form.	Nhưng đây không phải là hình thức duy nhất của nó.
The hair on his head fell to his shoulders.	Tóc trên đầu xõa xuống vai.
But the effect is the same.	Nhưng hiệu quả là như nhau.
I won't buy them again when I run out.	Tôi sẽ không mua lại chúng khi tôi đã hết.
Read his story while you're there.	Đọc câu chuyện của anh ấy khi bạn đang ở đó.
The question is whether she made it in the first place.	Câu hỏi đặt ra là liệu cô ấy có làm được điều đó ngay từ đầu không.
They are where they have the right to exist.	Họ là nơi họ có quyền được tồn tại.
I want to see something very soon.	Tôi muốn xem một cái gì đó rất sớm.
That's why we got in trouble.	Đó là lý do tại sao chúng tôi gặp rắc rối.
I don't know how she did it, but she did.	Tôi không biết cô ấy đã làm điều đó như thế nào, nhưng cô ấy đã làm được.
Better too far than too close.	Tốt hơn quá xa còn hơn quá gần.
I have not seen this model.	Tôi chưa thấy mẫu này.
He hates young people.	Anh ghét những người trẻ tuổi.
Check the time in advance.	Kiểm tra thời gian trước.
Those are his very words.	Đó là những lời rất của anh ấy.
Of course, he cares.	Tất nhiên, anh ấy quan tâm.
The trial court entered a gratuitous verdict.	Tòa án xét xử bước vào một bản án vô cớ.
Back to my door.	Trở lại cửa của tôi.
You can have my money.	Bạn có thể có tiền của tôi.
Up, then down.	Lên, rồi xuống.
We can choose something different and show around.	Chúng tôi có thể chọn một cái gì đó khác biệt và thể hiện xung quanh.
Did you notice anything?	Bạn có nhận thấy điều gì không.
Indeed, it is even worse than this.	Thật vậy, nó thậm chí còn tồi tệ hơn thế này.
When you get home, put it on and don't take it off.	Khi bạn trở về nhà, hãy mặc nó vào và đừng cởi ra.
Our results are essentially the same for these two choices.	Kết quả của chúng tôi về cơ bản là giống nhau cho hai lựa chọn này.
He is a character.	Anh ấy là một nhân vật.
He tells them well enough, if you can stand that style.	Anh ấy nói với họ đủ rõ, nếu bạn có thể chịu đựng được phong cách đó.
The same is happening so far this season.	Điều tương tự đang xảy ra cho đến nay trong mùa giải này.
I mean something much more basic.	Ý tôi là một cái gì đó cơ bản hơn nhiều.
That is the situation here.	Đó là tình huống ở đây.
I won't close that question test or not.	Tôi sẽ không đóng thử nghiệm câu hỏi đó hay không.
Really, she had to wonder if she could be serious with him.	Thực sự, cô đã phải tự hỏi liệu cô có thể nghiêm túc với anh ta hay không.
Cut well and dry.	Cắt khá và khô.
For them the sky is the limit.	Với họ bầu trời là giới hạn.
They will do something, we know it.	Họ sẽ làm điều gì đó, chúng tôi biết điều đó.
Definitely book in advance.	Chắc chắn đặt trước.
I was very sad.	Tôi đã rất buồn.
I will see this place succeed and yours.	Tôi sẽ thấy nơi này thành công và của bạn.
Then let's go.	Vậy thì chúng ta đi thôi.
I don't want anything better.	Tôi không muốn gì tốt hơn.
However, on race day, the weather was perfect.	Tuy nhiên, vào ngày diễn ra cuộc đua, thời tiết rất phù hợp.
No one knows where they are.	Không ai biết họ đang ở đâu.
Make a name for yourself.	Tạo tên tuổi cho chính mình.
Also, you use for your personal projects.	Ngoài ra, bạn sử dụng cho các dự án cá nhân của mình.
I will write a post tomorrow.	Tôi sẽ viết một bài vào ngày mai.
He had no answers to any of his questions.	Anh ấy không có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của mình.
I guess he's either feeling very homesick or feeling at home.	Tôi đoán anh ấy đang nhớ nhà rất nặng hoặc cảm giác thoải mái như ở nhà.
You can save your game at any time.	Bạn có thể lưu trò chơi của mình bất cứ lúc nào.
Each tour is very unique.	Mỗi chuyến tham quan đều rất độc đáo.
That is easy.	Điều đó thật dễ dàng.
Your thoughts on this topic will be welcomed.	Mọi suy nghĩ của bạn về chủ đề này sẽ được hoan nghênh.
I think one can find such security.	Tôi nghĩ rằng một người có thể tìm thấy sự an toàn như vậy.
He is dirty, and he has no money to eat.	Anh ta ở bẩn, và anh ta không có tiền ăn.
We were treated the same.	Chúng tôi đã được đối xử như nhau.
Two results agree.	Hai kết quả đồng ý.
And he really didn't want the old man to die.	Và anh thực sự không muốn ông già chết.
This is a marriage that is not just about love and sex.	Đây là một cuộc hôn nhân không chỉ là tình yêu và tình dục.
There are basically too many features to look out for.	Về cơ bản có quá nhiều tính năng cần chú ý.
The difference shows a long way.	Sự khác biệt cho thấy một chặng đường dài.
This layer can and must be crossed to the left.	Lớp này có thể và phải được vượt qua bên trái.
Is that possible? 	Điều đó có thể không?
If yes, please guide me a bit.	nếu có thì hướng dẫn cho mình một chút.
I will be able to pick him up.	Tôi sẽ có thể đón anh ấy.
Minor changes, if any, have occurred.	Thay đổi nhỏ, nếu có, đã xảy ra.
Other streets are open and clean.	Các đường phố khác thông thoáng và sạch sẽ.
Guess he thinks I look like one of the men.	Đoán rằng anh ấy nghĩ tôi giống một trong những người đàn ông.
You worked hard for it, you should enjoy it.	Bạn đã làm việc chăm chỉ cho nó, bạn nên tận hưởng nó.
There was nothing she could do for him.	Không có gì cô có thể làm cho anh ta.
He knows what you look like.	Anh ấy biết bạn trông như thế nào.
With that, into the device itself.	Với điều đó, vào chính thiết bị.
The room is, in fact, part of it.	Căn phòng, trên thực tế, là một phần của nó.
Such functions are called class methods.	Các hàm như vậy được gọi là các phương thức của lớp.
I fixed maybe two of these.	Tôi đã sửa có lẽ hai trong số này.
She couldn't think.	Cô không thể nghĩ.
Know where your tools are.	Biết công cụ của bạn ở đâu.
Could also be a human.	Cũng có thể là một con người.
He will add variables to the mission, such as bad weather conditions.	Anh ta sẽ thêm các biến số cho nhiệm vụ, chẳng hạn như điều kiện thời tiết xấu.
I told you to take the money, not to shoot him.	Tôi đã nói với bạn để lấy tiền, không được bắn anh ta.
I don't care what they say about me.	Tôi không quan tâm những gì họ nói về tôi.
It comes from outside of him.	Nó đến từ bên ngoài anh ta.
That took a long time to write to me.	Điều đó đã mất một thời gian dài để viết cho tôi.
Choice must give way to action.	Lựa chọn phải nhường chỗ cho hành động.
Two different places.	Hai nơi khác nhau.
All he wanted to do was drink her up.	Tất cả những gì anh muốn làm là uống cạn cô.
He never even asked for a raise.	Anh ấy thậm chí chưa bao giờ đề nghị tăng lương.
Let's be clear.	Chúng ta hãy rõ ràng.
Little boys and girls.	Những cậu bé và cô bé.
The car will now not start.	Xe bây giờ sẽ không khởi động.
She knew she had no other choice.	Cô biết mình không có lựa chọn nào khác.
Everything is safe and quiet.	Mọi thứ diễn ra an toàn và yên tĩnh.
It is just normal for us to do.	Nó chỉ là bình thường đối với chúng tôi để làm.
I won't have you calling in the middle of the night.	Tôi sẽ không có bạn gọi vào giữa đêm.
It makes him feel wrong.	Nó làm cho anh ta cảm thấy sai.
You can also save lives, just by taking a few simple steps.	Bạn cũng có thể cứu mạng sống, chỉ bằng cách thực hiện một vài bước đơn giản.
We certainly used the feature of yes with this report.	Chúng tôi chắc chắn đã sử dụng tính năng của có với báo cáo này.
I really do not know.	Tôi thực sự không biết.
I will win that world title.	Tôi sẽ giành được danh hiệu thế giới đó.
We did nothing and neither did the parking lot.	Chúng tôi không làm gì cả và bãi đậu xe cũng vậy.
He raised his head and looked around.	Anh ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh.
Not by itself.	Không phải tự nó.
He became like a brother.	Anh ấy đã trở thành như một người anh em.
The crime rate is next to nothing, normal.	Tỷ lệ tội phạm là không có gì tiếp theo, bình thường.
He got a little raise.	Anh ấy được tăng lương một chút.
That's not how it works for me.	Đó không phải là cách nó hoạt động đối với tôi.
The man she was living with.	Người đàn ông mà cô ấy đang sống cùng.
He cannot be found.	Anh ta không thể được tìm thấy.
She will do anything to help her sister through this.	Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giúp em gái mình vượt qua chuyện này.
This cannot be true.	Điều này không thể đúng.
I study my desk.	Tôi nghiên cứu bàn làm việc của mình.
Something terrible happened to the boy.	Một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với cậu bé.
Hall said in a statement.	Hall cho biết trong một tuyên bố.
You never know what they will do with this information.	Bạn không bao giờ biết họ sẽ làm gì với thông tin này.
We know we can influence the future by what we do today.	Chúng tôi biết chúng tôi có thể ảnh hưởng đến tương lai bởi những gì chúng tôi làm ngày hôm nay.
I return to the paper.	Tôi trở lại tờ giấy.
She picked up the second ring.	Cô ấy nhấc chiếc nhẫn thứ hai lên.
They have no names.	Họ không có tên.
She will try one.	Cô ấy sẽ thử một cái.
The people of this country care about their public schools.	Người dân đất nước này quan tâm đến các trường công lập của họ.
I understand what you did.	Tôi hiểu những gì bạn đã làm.
He can find us if he wants to.	Anh ấy có thể tìm thấy chúng tôi nếu anh ấy muốn.
There's no blood on my hands.	Không có máu trên tay của tôi.
I love the website.	Tôi yêu trang web.
I ask you to believe in yours.	Tôi yêu cầu bạn tin vào của bạn.
In the second pass.	Trong lần vượt qua thứ hai.
They can give a great speech.	Họ có thể đưa ra một bài phát biểu tuyệt vời.
Having said that, we have no other plans.	Phải nói rằng, chúng tôi không có kế hoạch nào khác.
Our findings are similar to previous studies.	Phát hiện của chúng tôi tương tự như các nghiên cứu trước đây.
System people feel good every time they apply their system.	Hệ thống mọi người cảm thấy tốt mỗi khi họ áp dụng hệ thống của họ.
I almost came just to see him.	Tôi gần như đến chỉ để xem anh ta.
I think of my parents.	Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi.
No country is perfect.	Không có quốc gia nào hoàn hảo.
We need to do it faster but we are where we are now.	Chúng tôi cần phải làm điều đó nhanh hơn nhưng chúng tôi đang ở vị trí hiện tại.
In some cases.	Trong vài trường hợp.
Nothing in you is lacking.	Không có gì trong bạn là thiếu.
Take responsibility and learn that pain and loss is not life.	Chịu trách nhiệm và học hỏi rằng nỗi đau và sự mất mát không phải là cuộc sống.
Credits are available to those who choose to subscribe.	Tín dụng có sẵn cho những người chọn đăng ký.
We are for each other.	Chúng tôi dành cho nhau.
They need food.	Họ cần thức ăn.
The TV was on, but no one was in the room.	Ti vi đã được bật, nhưng không có ai trong phòng.
We couldn't save her leg.	Chúng tôi không thể cứu được chân của cô ấy.
Most don't work.	Hầu hết không hoạt động.
This project is harder than you think.	Dự án này khó hơn bạn nghĩ.
Provides biological explanations.	Cung cấp giải thích sinh học.
I mean literally cutting yourself and mixing blood.	Ý tôi là tự cắt mình và trộn máu theo đúng nghĩa đen.
Just read what it asks you and hit next.	Chỉ cần đọc những gì nó yêu cầu bạn và nhấn tiếp theo.
Other than that, there's no way it could work.	Ngoài ra, không còn cách nào khác là nó có thể hoạt động được.
He still wanted to fight, nor did he write.	Anh vẫn muốn chiến đấu, cũng không viết.
This is simply not the case.	Điều này chỉ đơn giản là không phải vậy.
The line is dead.	Đường dây đã chết.
School is another worry.	Trường học là một nỗi lo khác.
I looked up close.	Tôi đã nhìn gần.
Try not to control the outcome, and just have fun.	Cố gắng không kiểm soát kết quả, và chỉ vui vẻ.
And she never did.	Và cô ấy không bao giờ làm vậy.
It makes her very happy.	Nó làm cho cô ấy rất hạnh phúc.
They talked to me a lot when they didn't ask questions.	Họ đã nói chuyện với tôi rất nhiều khi họ không đặt câu hỏi.
It was a lovely warm summer day, absolutely perfect.	Đó là một ngày hè ấm áp đáng yêu, hoàn hảo tuyệt đối.
You must make the cat unable to see outside.	Bạn phải làm cho mèo không thể nhìn ra bên ngoài.
At this point, you can let go.	Lúc này, bạn có thể buông bỏ.
Some of them can kill a large man in minutes.	Một vài trong số chúng có thể giết chết một người đàn ông to lớn trong vài phút.
Otherwise, they will simply ignore him.	Nếu không, họ sẽ đơn giản bỏ qua anh ta.
I bring that.	Tôi mang theo điều đó.
That is the main reason.	Đó là lý do chính.
In other words, it's an advantage.	Theo cách khác, đó là một lợi thế.
I tell you it's not.	Tôi nói với bạn rằng nó không phải.
If his arms were raised and released, they would fall.	Nếu cánh tay của anh ta được nâng lên và buông ra, chúng sẽ rơi xuống.
This is just the way things are going.	Đây chỉ là cách mọi thứ đang diễn ra.
Living in the past.	Sống trong quá khứ.
It has been empty, has been for years.	Nó đã trống rỗng, đã được nhiều năm.
It was clear early on that something very wrong.	Rõ ràng là đã sớm có điều gì đó rất không ổn.
He didn't get any.	Anh ta không nhận được bất kỳ.
That's because we've seen what he can do.	Đó là bởi vì chúng tôi đã thấy những gì anh ấy có thể làm.
No one knows this.	Không ai biết điều này.
I really like this issue.	Tôi rất thích vấn đề này.
Your situation is not good.	Tình hình của bạn không tốt.
People change their stars.	Mọi người thay đổi ngôi sao của họ.
Let's say you plan to drop a service because the price is too high.	Giả sử bạn định bỏ dịch vụ vì giá quá cao.
I think my husband is getting the short end of the stick.	Tôi nghĩ rằng chồng tôi đang nhận được sự kết thúc ngắn của cây gậy.
I looked but saw nothing.	Tôi nhìn nhưng không thấy gì.
Once they are understood.	Một khi chúng được hiểu.
Yes, there is enough for everyone.	Có, có đủ cho tất cả mọi người.
That's his career.	Đó là sự nghiệp của anh ấy.
There's definitely something out of the ordinary about them.	Có điều gì đó chắc chắn không bình thường ở họ.
I let her play.	Tôi bỏ mặc cô ấy chơi.
This may be important, depending on your third-party software.	Điều này có thể quan trọng, tùy thuộc vào phần mềm bên thứ ba của bạn.
I tried not to double text back.	Tôi đã cố gắng không nhắn lại gấp đôi.
This is beyond my own concern.	Điều này vượt ra ngoài mối quan tâm của riêng tôi.
He looked back at them.	Anh nhìn lại họ.
I suggested she read some articles, perhaps ask her own questions.	Tôi đề nghị cô ấy đọc một số bài, có lẽ hãy tự đặt câu hỏi.
This is more hit than miss.	Đây là hit nhiều hơn bỏ lỡ.
They were clear.	Họ đã rõ ràng.
We don't see it that way.	Chúng tôi không nhìn nhận nó theo cách đó.
I have lived in this house for fifteen years.	Tôi đã ở trong ngôi nhà này mười lăm năm.
I haven't made any changes to it.	Tôi đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên nó.
It came together quickly.	Nó đến với nhau một cách nhanh chóng.
A changing voice.	Một giọng nói đang thay đổi.
You are the man.	Bạn là người đàn ông.
There are many facilities to cover.	Có rất nhiều cơ sở để trang trải.
This is the error.	Đây là lỗi.
They won't even light up.	Chúng thậm chí sẽ không sáng lên.
Then you will know about it.	Sau đó, bạn sẽ biết về nó.
We sat, and she sat across from us.	Chúng tôi ngồi, và cô ấy ngồi đối diện.
It's like being there again.	Nó giống như đang ở đó một lần nữa.
She passed the first one on to me at this point.	Cô ấy đã chuyển cái đầu tiên cho tôi vào thời điểm này.
Of course, that didn't happen.	Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra.
We need to do a better job of moving the ball.	Chúng tôi cần làm tốt hơn công việc di chuyển bóng.
The market will be full of people.	Thị trường sẽ có rất nhiều người.
No medical claims were made.	Không có yêu cầu y tế nào được đưa ra.
Said he wanted to talk.	Đã nói anh ấy muốn nói chuyện.
I see a lot of things.	Tôi thấy rất nhiều thứ.
This is the best team in college football.	Đây là đội bóng tốt nhất trong bóng đá đại học.
So no.	Thì không.
We know what to do with money.	Chúng tôi biết phải làm gì với tiền.
Times now.	Thời buổi bây giờ.
My vision is dark, my body is weak from anemia.	Tầm nhìn của tôi tối sầm, cơ thể suy nhược vì thiếu máu.
Content.	Nói đúng.
The exact time of day they leave doesn't matter.	Thời gian chính xác trong ngày họ rời đi không cần quan tâm.
I don't just do it for me.	Tôi không chỉ làm điều đó cho tôi.
First, respect the law.	Trước tiên, hãy tôn trọng luật pháp.
But he cannot die.	Nhưng anh ấy không thể chết.
His mother and his son.	Mẹ anh và con trai anh.
This has absolutely nothing to do with me.	Điều này hoàn toàn không liên quan đến tôi.
You scare them.	Bạn làm họ sợ hãi.
This year, cards are going in style.	Năm nay, thẻ đang đi theo phong cách.
Click the other corner to end the selection.	Nhấp vào góc khác để kết thúc lựa chọn.
And they won't stop there.	Và họ sẽ không dừng lại ở đó.
You have kids playing out there playing for their school.	Bạn có những đứa trẻ đang chơi ở ngoài đó chơi cho trường học của chúng.
I hope he doesn't get worse.	Tôi hy vọng anh ấy sẽ không trở nên tồi tệ hơn.
Then when you walk into the football office, you can't just walk back.	Sau đó, khi bạn bước vào văn phòng bóng đá, bạn không thể chỉ đi bộ trở lại.
Apparently it was written by a man.	Rõ ràng là nó được viết bởi một người đàn ông.
They won't hurt us.	Chúng sẽ không làm tổn thương chúng ta.
I just need to listen.	Tôi chỉ cần lắng nghe.
I am still her daughter.	Tôi vẫn là con gái của bà.
It was cut again.	Nó lại bị cắt.
Obviously this requires some practice.	Rõ ràng điều này đòi hỏi một số thực hành.
But, it is possible if you create it.	Nhưng, có thể có nếu bạn tạo ra nó.
Not unless they're going to throw me out.	Không trừ khi họ định ném tôi ra ngoài.
You don't have to be afraid.	Bạn không cần phải sợ.
We listen a lot.	Chúng tôi lắng nghe rất nhiều.
Service let us know very quickly if there are any problems.	Dịch vụ cho chúng tôi biết rất nhanh nếu có bất kỳ vấn đề nào.
Come to this place.	Đến nơi này.
Shoot to the head.	Bắn vào đầu.
From the very beginning it was a problem for me.	Ngay từ đầu nó đã là một vấn đề đối với tôi.
It was a complete success.	Đó là một thành công hoàn toàn.
These sites are really developed.	Các trang web này thực sự được phát triển.
I gave them what made them feel better and loved.	Tôi đã cho họ những gì khiến họ cảm thấy tốt hơn và được yêu thích.
There may be two or three lines missing at the beginning.	Có thể thiếu hai hoặc ba dòng ở đầu.
Samples from the document.	Các mẫu từ tài liệu.
Sex is about power.	Tình dục là về quyền lực.
However, there can be many things.	Tuy nhiên, có thể có rất nhiều thứ.
I met him three years ago.	Tôi đã gặp anh ấy ba năm trước.
He cut the connection.	Anh ấy đã cắt kết nối.
It's okay to meet.	Gặp nhau cũng không sao.
And the response was amazing.	Và phản hồi thật tuyệt vời.
I checked the lines and went down below.	Tôi đã kiểm tra các dòng và đi xuống bên dưới.
So we don't know what happened.	Vì vậy, chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra.
As well as from paid templates, free samples.	Cũng như từ các mẫu trả phí, mẫu miễn phí.
They are extremely rare.	Chúng cực kỳ hiếm.
But everything has changed.	Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
This will be his first party.	Đây sẽ là bữa tiệc đầu tiên của anh ấy.
Heat, in most applications, is not welcome.	Nhiệt, trong hầu hết các ứng dụng, không được chào đón.
You've got a pretty close call.	Bạn đã có một cuộc gọi khá gần.
The fight for peace continues!.	Cuộc chiến vì hòa bình vẫn tiếp tục !.
However, we have proven that they can happen.	Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh rằng chúng có thể xảy ra.
The highest speed has been set to.	Tốc độ cao nhất đã được đặt thành.
I'm taking you to another room.	Tôi đang đưa bạn vào phòng khác.
I created a name last night.	Tôi đã tạo ra một cái tên đêm qua.
And that's much worse.	Và điều đó còn tồi tệ hơn nhiều.
I feel a deeper purpose.	Tôi cảm thấy có mục đích sâu sắc hơn.
Some of them have been removed.	Một số trong số chúng đã được gỡ bỏ.
Here's what was in the press.	Đây là những gì đã được trên báo chí.
I want him to have a good career.	Tôi muốn anh ấy có một sự nghiệp tốt.
That's a good reason.	Đó là lý do chính đáng.
Because they can't imagine there are worse things.	Bởi vì họ không thể tưởng tượng có những điều tồi tệ hơn.
He needs time.	Anh ấy cần thời gian.
She picked up the rock and put it back on the papers.	Cô nhặt tảng đá lên và đặt nó trở lại giấy tờ.
He sent it to me in a week.	Anh ấy đã gửi nó cho tôi trong một tuần.
You have made your decision.	Bạn đã đưa ra quyết định của mình.
Why did this happen? 	Tại sao điều này lại xảy ra?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
I don't even know why we're fighting.	Tôi thậm chí không biết tại sao chúng tôi lại chiến đấu.
I have never been to a third world country before.	Tôi chưa bao giờ đến một quốc gia thuộc thế giới thứ ba trước đây.
Below is my experience.	Dưới đây là kinh nghiệm của tôi.
I don't want to be dragged into it.	Tôi không muốn bị kéo vào đó.
No luck so far.	Không có may mắn cho đến nay.
This is how the story was told to me, their father.	Đây là cách câu chuyện được kể cho tôi, cha của họ.
You are so helpful.	Bạn thật hữu ích.
I did what just now.	Tôi đã làm những gì vừa rồi.
In that case people will use it at home.	Trong trường hợp đó mọi người sẽ sử dụng nó ở nhà.
I will fight you on this.	Tôi sẽ chiến đấu với bạn về điều này.
I'm just angry.	Tôi chỉ tức giận.
Do not use with children.	Không sử dụng với trẻ em.
He knows that.	Anh ấy biết điều đó.
I want to be locked up.	Tôi muốn bị nhốt.
That man is so full of himself, it's not fun at all.	Người đàn ông đó quá đầy bản thân, điều đó thật không vui chút nào.
I need to try this.	Tôi cần phải thử cái này.
She can't get to them.	Cô ấy không thể đến với họ.
It is not about doing good things.	Nó không phải là để làm những điều tốt.
You don't need to say a word.	Anh không cần phải nói một lời nào.
Defense.	Phòng thủ.
The results are still terrible.	Kết quả vẫn là khủng khiếp.
Up until that point, he had been pretty calm.	Cho đến thời điểm đó, anh ấy đã khá bình tĩnh.
Design becomes something you will find out along the way.	Thiết kế trở thành thứ mà bạn sẽ tìm ra trên đường đi.
I think that's pretty good.	Tôi nghĩ điều đó khá tốt.
This is still not clear.	Điều này vẫn chưa rõ ràng.
Nothing is perfect, even now.	Không có gì là hoàn hảo, ngay cả bây giờ.
I want you to have a seat.	Tôi muốn bạn có một chỗ ngồi.
But now it is something worse.	Nhưng bây giờ nó là một cái gì đó tồi tệ hơn.
Not with pain, but with joy.	Không phải với đau đớn, nhưng với niềm vui.
He fell back on his hands and knees.	Anh ta ngã ngửa người ra chống tay và đầu gối.
Just background content.	Chỉ là nội dung nền.
These men were his first employees.	Những người đàn ông này là nhân viên đầu tiên của ông.
A brief review of the known complications of this technique was performed.	Một đánh giá ngắn gọn về các biến chứng đã biết của kỹ thuật này đã được thực hiện.
All you have to do is fill out the form below.	Tất cả những gì bạn phải làm là điền vào biểu mẫu bên dưới.
This will be done below.	Điều này sẽ được thực hiện bên dưới.
I have nothing left.	Tôi không còn gì cả.
He raised his voice.	Anh ta cao giọng.
But that's what happened.	Nhưng đó là những gì đã xảy ra.
But if we accept it, we should hurry.	Nhưng nếu chúng ta chấp nhận nó, chúng ta nên nhanh chóng.
Immediately the other boy left.	Ngay lập tức cậu bé kia vẫn đi.
Serious accidents can happen at any time.	Tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
More users share less.	Nhiều người dùng ít chia sẻ hơn.
His eyes suddenly became wide.	Đôi mắt anh bỗng trở nên mở to.
Everything happened so fast.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
You can like a man and be wrong about him.	Bạn có thể thích một người đàn ông và sai lầm về anh ta.
What if.	Chuyện gì xảy ra nếu.
It wasn't his sister, it was him.	Đó không phải là em gái anh ta, mà là anh ta.
That's not my money.	Đó không phải là tiền của tôi.
Not just us.	Không phải chúng ta chỉ.
The things you vote on are laws, not rules.	Những thứ bạn biểu quyết là luật, không phải quy tắc.
I should read them.	Tôi nên đọc chúng.
I understand what you are trying to achieve.	Tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng đạt được.
This will not be our case.	Đây sẽ không phải là trường hợp của chúng tôi.
The right size for travel and or toolbox.	Kích thước phù hợp cho du lịch và hoặc hộp dụng cụ.
I just love him so much.	Tôi chỉ yêu anh ấy rất nhiều.
These things keep people coming back again and again.	Những điều này khiến mọi người quay trở lại nhiều lần.
I had to tell them.	Tôi đã phải nói với họ.
I want you to experience that.	Tôi muốn bạn trải nghiệm điều đó.
I know no advice that will affect you.	Tôi biết không có lời khuyên nào sẽ ảnh hưởng đến bạn.
I miss you.	Tôi nhớ bạn.
Keep the good memories forever!.	Giữ mãi những kỉ niệm đẹp !.
Worse, he knows that everyone who matters to him knows it.	Tệ hơn nữa, anh ấy biết rằng tất cả những ai quan trọng với anh ấy đều biết điều đó.
They stood aside to let us in.	Họ đứng sang một bên để chúng tôi vào cửa.
That is possible, in effect.	Điều đó có thể, có hiệu lực.
I had the same problem.	Tôi đã có cùng một vấn đề.
Get free.	Dùng miễn phí.
So she joined as well as the rest of the board.	Vì vậy, cô ấy cũng tham gia như những người còn lại trong hội đồng quản trị.
He lost a lot of blood.	Anh ấy mất rất nhiều máu.
His strength was gone.	Sức lực của anh đã không còn.
Teacher was wrong.	Sư phụ đã sai.
Dinner was easy, she insists she's not a good cook.	Bữa tối rất dễ dàng, cô ấy khẳng định mình không phải là người giỏi nấu nướng.
Me with my dad.	Tôi với bố tôi.
To bring her home.	Để đưa cô ấy về nhà.
What may work for one person may not work for another.	Điều gì có thể hiệu quả với người này có thể không hiệu quả với người khác.
I didn't expect it to happen in two days.	Tôi không mong đợi nó sẽ xảy ra trong hai ngày.
We have created a world of necessity.	Chúng tôi đã tạo ra một thế giới cần thiết.
I must not come to the conclusion that they exist.	Tôi không được đi đến kết luận rằng chúng tồn tại.
If you are looking for the perfect cat, look no further!.	Nếu bạn đang tìm kiếm một con mèo hoàn hảo, không cần tìm đâu xa !.
They are still around.	Họ vẫn ở xung quanh.
Everything seems possible.	Mọi thứ dường như có thể.
He turned around and heard a low voice.	Anh quay lại thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
At that time.	Tại thời điểm đó.
They wouldn't do it without the money.	Họ sẽ không làm điều đó nếu không có tiền.
He opened the door for her, and she sat in the back.	Anh mở cửa cho cô, và cô ngồi vào sau.
Haven't tried that.	Chưa thử cái đó.
But not that day.	Nhưng không phải ngày đó.
I must have good things.	Tôi phải có những thứ tốt đẹp.
She saved my life once.	Cô ấy đã cứu mạng tôi một lần.
You know, power can drive you crazy sometimes.	Bạn biết đấy, đôi khi quyền lực có thể khiến bạn phát điên.
We need more deaths than you see.	Chúng tôi cần nhiều cái chết hơn bạn thấy.
And then you have an interview with the locals.	Và sau đó bạn có một cuộc phỏng vấn với người dân địa phương.
I assumed that was it.	Tôi đã cho rằng đó là nó.
But because he was right.	Nhưng vì anh ấy đã đúng.
They just want the free benefits.	Họ chỉ muốn những lợi ích miễn phí.
Political science research was right.	Nghiên cứu khoa học chính trị đã đúng.
This is really not the place for that.	Đây thực sự không phải là nơi cho điều đó.
This is nothing compared to that.	Điều này không là gì so với điều đó.
I think he was too proud, he suffered because of his situation.	Tôi nghĩ anh đã quá tự trọng, anh đau khổ vì hoàn cảnh của mình.
And that's what you should do.	Và đó là điều bạn nên làm.
I noticed that there was no one to see anywhere on the street.	Tôi nhận thấy rằng không có ai nhìn thấy bất cứ nơi nào trên đường phố.
I had a slight advantage anyway.	Tôi đã có một chút lợi thế dù sao.
You could say it's his.	Bạn có thể nói là của anh ấy.
Moreover, she has good style.	Hơn nữa, cô ấy có phong cách tốt.
They are the residence of the land.	Họ là nơi cư trú của đất.
You would think you were prepared, but you are not.	Bạn sẽ nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị, nhưng không phải vậy.
Those are the types that you need to know.	Đó là những loại mà bạn cần phải biết.
It doesn't fit.	Nó không vừa vặn.
Anyway, no fun.	Dù sao, không có niềm vui.
He's not right for you.	Anh ấy không phù hợp với bạn.
Overall, he doesn't seem to care about that.	Nhìn chung, anh ấy dường như không quan tâm đến điều đó.
Trouble is, he's also moving.	Rắc rối là, anh ấy cũng đang di chuyển.
I don't usually pay that much for such a small item.	Tôi không thường trả nhiều như vậy cho một món đồ nhỏ như vậy.
Their time will pass.	Thời gian của họ sẽ trôi qua.
But it won't start for a few years.	Nhưng nó sẽ không bắt đầu trong một vài năm.
It is beautiful and dark.	Nó đẹp và tối.
I can remove this look.	Tôi có thể loại bỏ cái nhìn này.
His eyes are not blue.	Đôi mắt anh không có màu xanh lam.
I have never had a brother.	Tôi chưa bao giờ có một người anh em.
It will be closed.	Nó sẽ được đóng lại.
If it's important.	Nếu nó quan trọng.
You can read my review of it here.	Bạn có thể đọc đánh giá của tôi về nó ở đây.
But it worked.	Nhưng nó đã có hiệu quả.
Of course she wanted to go with him.	Tất nhiên là cô muốn đi cùng anh.
I'll let you know what happens next.	Tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Buy car.	Mua xe.
Let us do the work for you.	Hãy để chúng tôi làm việc cho bạn.
You promise to do so.	Bạn hứa sẽ làm như vậy.
I think he really wants to shoot you.	Tôi nghĩ anh ta thực sự muốn bắn bạn.
I think he made me work harder.	Tôi nghĩ anh ấy đã khiến tôi phải làm việc chăm chỉ hơn.
Now all is gone.	Bây giờ tất cả đã biến mất.
And my marriage fell apart.	Và cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ.
My father worked hard forever.	Cha tôi đã làm việc chăm chỉ mãi mãi.
Much faster than most species.	Nhanh hơn nhiều so với hầu hết các loài.
It's too wet to play.	Nó quá ướt để chơi.
Their efforts have failed.	Nỗ lực của họ đã thất bại.
Be quick and start my release.	Hãy nhanh chóng và bắt đầu phát hành của tôi.
Protect the ball with your head and shoulders.	Bảo vệ bóng bằng đầu và vai của bạn.
He wants our complete trust.	Anh ấy muốn sự tin tưởng hoàn toàn của chúng tôi.
People walk.	Mọi người đi bộ.
I have no one left.	Tôi không còn ai cả.
I'm not here to fight.	Tôi không ở đây để chiến đấu.
This theory seems to be supported in practice.	Lý thuyết này dường như được hỗ trợ trong thực tế.
There have been many changes.	Đã có nhiều thay đổi.
In fact, there were.	Trong thực tế, đã có.
It hurt, but it didn't surprise him.	Nó đau, nhưng nó không làm anh ngạc nhiên.
You were right there in that car.	Bạn đã ở ngay đó trong chiếc xe đó.
But then life happened, rightly so.	Nhưng rồi cuộc sống đã xảy ra, đúng như vậy.
You get the job.	Bạn nhận được công việc.
That's not an easy answer to find.	Đó không phải là một câu trả lời dễ tìm.
Some of us are still needed.	Một số người trong chúng ta vẫn cần thiết.
It's not clear why he didn't stay there.	Không rõ tại sao anh ta không ở lại đó.
Okay, good.	Được rồi, tốt.
She really should go now.	Cô ấy thực sự nên đi đi ngay bây giờ.
His breathing became calm and slow.	Cách thở của anh ấy trở nên bình tĩnh và chậm rãi.
The gun fell from his ice.	Khẩu súng rơi khỏi băng của anh ta.
This is an example of culture shock.	Đây là một ví dụ về sốc văn hóa.
So is not possible and hold.	Vì vậy, là không thể và giữ.
So a reasonable officer wouldn't be shooting him.	Vì vậy, một sĩ quan hợp lý sẽ không được bắn anh ta.
Stir them together.	Khuấy chúng với nhau.
You made a pretty scene.	Bạn đã thực hiện một cảnh khá.
I don't know half as much about my own family.	Tôi không biết nhiều bằng một nửa về gia đình của chính mình.
He then got out of the car with a paper bag.	Sau đó anh ta bước ra khỏi xe với một chiếc túi giấy.
They burned our house.	Họ đốt nhà của chúng tôi.
My kids love it.	Những đứa trẻ của tôi thích nó.
Eyes still closed, movement also hurts.	Mắt vẫn nhắm, cử động cũng đau.
New weapons, new times, new rules.	Vũ khí mới, thời gian mới, quy tắc mới.
Keep your mind on the music.	Giữ tâm trí của bạn trên âm nhạc.
You will see and hear these cars as they drive down the street.	Bạn sẽ nhìn thấy và nghe thấy những chiếc xe này khi chúng chạy trên đường phố.
Not a problem now but it will be in time.	Không phải là một vấn đề bây giờ nhưng nó sẽ được trong thời gian.
You step up.	Bạn bước lên.
It's all hers without any digital magic.	Đó hoàn toàn là của cô ấy mà không có bất kỳ phép thuật kỹ thuật số nào.
Make the most of both.	Tận dụng tối đa cả hai.
It's not just the financial smart thing.	Đó không chỉ là điều thông minh về tài chính.
You can create your own space and time.	Bạn có thể tạo không gian và thời gian cho riêng mình.
I mentioned it before and will mention it again.	Tôi đã đề cập về nó trước đó và sẽ đề cập đến nó một lần nữa.
Which this certainly is.	Mà điều này chắc chắn là.
By tomorrow, another hundred.	Đến ngày mai, một trăm nữa.
It is important that you use a higher ratio.	Điều quan trọng là bạn phải sử dụng tỷ lệ cao hơn.
The relationship with that team is not good.	Mối quan hệ với đội đó là không tốt.
This is a significant change from the old working method.	Đây là một sự thay đổi đáng kể so với phương pháp làm việc cũ.
See the image below for the difference.	Xem hình ảnh bên dưới để biết sự khác biệt.
She is, in any case, the desire of every man.	Cô ấy, trong mọi trường hợp, là khao khát của mọi đàn ông.
You have to keep me safe, first job.	Bạn phải giữ cho tôi an toàn, công việc đầu tiên.
Schools are still open.	Các trường học vẫn mở.
Or so the driver thinks.	Hoặc người lái xe nghĩ vậy.
No one taught me to cook or prepare food.	Không ai dạy tôi nấu ăn hay chuẩn bị thức ăn.
Like that every minute.	Cứ như vậy từng phút.
You knew it was a dangerous situation and went.	Bạn biết đó là một tình huống nguy hiểm và đã đi.
His mother did not come back.	Mẹ anh ấy không quay lại.
You should include information about any theory here.	Bạn nên bao gồm thông tin về bất kỳ lý thuyết nào ở đây.
He was worried about leaving their home and going away.	Anh lo lắng về việc rời khỏi nhà của họ và đi xa.
We took the double room with garden view.	Chúng tôi đã lấy phòng đôi với tầm nhìn ra khu vườn.
The house is not cheap.	Ngôi nhà không hề rẻ.
That's what he saw that day.	Đó là những gì anh ấy đã thấy vào ngày hôm đó.
Nothing is lost here.	Không có gì bị mất ở đây.
My doctor told me part of my woman was sick.	Bác sĩ của tôi nói với tôi một phần của người phụ nữ của tôi bị bệnh.
In this profile, the difference may or may not be important.	Trong hồ sơ này, sự khác biệt có thể có hoặc có thể không quan trọng.
And some will meet them.	Và một số sẽ gặp họ.
I gave up and rested my head on his shoulder.	Tôi bỏ cuộc và ngả đầu vào vai anh.
He felt her knees against his shoulder, her breath on his neck.	Anh cảm thấy đầu gối cô dựa vào vai anh, hơi thở của cô trên cổ anh.
Often these take the form not of words but of silence.	Thường thì những điều này có dạng không phải là lời nói mà là sự im lặng.
And the beginning of life is violence.	Và khởi đầu của cuộc sống là bạo lực.
Our characteristics respond to our type.	Đặc điểm của chúng tôi đáp ứng với loại của chúng tôi.
You know how to choose the good ones.	Bạn biết cách chọn những cái tốt.
Ran for the president once and win.	Ran cho chủ tịch một lần và giành chiến thắng.
Now it is back in our hands.	Bây giờ nó đã trở lại trong tay của chúng tôi.
I'm too dangerous to stay here.	Tôi quá nguy hiểm khi ở lại đây.
However, this model proved too complicated and difficult.	Tuy nhiên, mô hình này tỏ ra quá phức tạp và khó khăn.
The sad truth is that it does.	Sự thật đáng buồn là nó có.
We met on the other side of the world.	Chúng tôi đã gặp nhau ở bên kia thế giới.
Most of them will.	Hầu hết trong số họ sẽ.
But she can show him.	Nhưng cô có thể chỉ cho anh ta.
But two days later, a letter arrived from the private office.	Nhưng hai ngày sau, một lá thư đến từ văn phòng tư nhân.
You returned it.	Bạn đã trả lại nó.
Let the silence in.	Hãy để sự im lặng trong.
There are very few women like her, she is sure of that.	Có rất ít phụ nữ như cô ấy, cô ấy chắc chắn về điều đó.
At a book fair.	Tại một hội chợ sách.
I just thought it would be nice to live on it.	Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ rất tuyệt khi sống trên đó.
Anything to give us an advantage.	Bất cứ điều gì để cung cấp cho chúng tôi một lợi thế.
It needs to stay pretty solid.	Nó cần phải duy trì khá vững chắc.
Drag the article.	Kéo bài báo.
But she was there.	Nhưng cô ấy đã ở đó.
That seems very wrong to me.	Điều đó dường như rất sai đối với tôi.
Use as an assessment or even practice.	Sử dụng như một đánh giá hoặc thậm chí thực hành.
Proposing ideas for research.	Đề xuất ý tưởng cho nghiên cứu.
He accepts customers as they are and then moves on from there.	Anh ấy chấp nhận khách hàng như họ vốn có và sau đó tiếp tục từ đó.
Obviously, some light sources are visible to the naked eye.	Rõ ràng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một số nguồn sáng.
Men we can learn and grow with.	Những người đàn ông chúng ta có thể học hỏi và phát triển cùng.
He will be the test of her life.	Anh sẽ là thử thách của cuộc đời cô.
We have been together ever since.	Chúng tôi đã ở bên nhau kể từ đó.
But things didn't turn out that way.	Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó.
We also want this message to be spread.	Chúng tôi cũng muốn thông điệp này được lan truyền.
I won't go back to my words.	Tôi sẽ không quay lại lời của tôi.
I have had nothing to do with it since that time.	Tôi đã không có gì để làm với nó kể từ thời điểm đó.
Here's what we said there.	Đây là những gì chúng tôi đã nói ở đó.
He opened it and took a long drink.	Anh mở nó ra và uống một hơi dài.
That's only part of the problem.	Đó chỉ là một phần của vấn đề.
Choose any color you like.	Chọn bất kỳ màu nào bạn thích.
I was expecting so much.	Tôi đã mong đợi nhiều như vậy.
It was a very emotional time.	Đó là một khoảng thời gian rất xúc động.
Good and bad.	Tốt và xấu.
What has to be done is what works in making it happen.	Những gì phải làm là những gì có hiệu quả trong việc biến điều đó thành hiện thực.
And she goes, a missed opportunity.	Và cô ấy đi, một cơ hội bị bỏ lỡ.
Use your best ideas now and worry about tomorrow when it comes.	Sử dụng những ý tưởng tốt nhất của bạn ngay bây giờ và lo lắng về ngày mai khi nó đến.
Haven't been there in years.	Đã không có ở đó trong nhiều năm.
Some wear due to use.	Một số mòn do sử dụng.
Answer each question to the best of your ability.	Trả lời từng câu hỏi trong khả năng của bạn.
If you have any questions, give us a call.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi cho chúng tôi.
But there will be no wood showing in these parts.	Nhưng sẽ không có gỗ hiển thị trong các bộ phận này.
Still in the hole.	Vẫn ở trong lỗ.
There is no technical problem with this.	Không có vấn đề kỹ thuật với điều này.
It seems like a perfectly appropriate thing to do.	Nó có vẻ như là một điều hoàn toàn thích hợp để làm.
Lovely breakfast served in our room.	Bữa sáng đáng yêu được phục vụ trong phòng của chúng tôi.
Well, they.	Chà, họ.
Risk is an essential part of any business.	Rủi ro là một phần thiết yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào.
No more.	Không còn nữa.
One incident, he learns, has a way to follow you around.	Một sự cố, anh ấy học được, có một cách để theo dõi bạn xung quanh.
And that's okay too.	Và điều đó cũng không sao.
We can't bring them up there.	Chúng tôi không thể mang chúng lên đó.
Once my work for the day is done.	Một khi công việc của tôi trong ngày đã hoàn thành.
To move continue to work.	Để di chuyển tiếp tục làm việc.
If you sleep, you sleep.	Nếu bạn ngủ, thì bạn ngủ.
I really mean.	Ý tôi thực sự là.
Of course, that would be many years from now.	Tất nhiên, đó sẽ là nhiều năm kể từ bây giờ.
We follow your instructions exactly.	Chúng tôi làm theo hướng dẫn của bạn một cách chính xác.
To achieve this they need two things.	Để đạt được điều này họ cần hai điều.
This cannot be the limit forever.	Đây không thể là giới hạn mãi mãi.
Anyway, eventually, the water started to boil.	Dù sao thì cuối cùng, nước cũng bắt đầu sôi.
However, for some reason none of us were able to score.	Tuy nhiên, vì một số lý do mà không ai trong chúng tôi có thể ghi bàn.
I don't know any of these.	Tôi không biết bất kỳ điều gì trong số này.
I feel these things in my spirit but see nothing.	Tôi cảm nhận được những điều này trong tinh thần của mình nhưng không thấy gì cả.
Images represent multiple fields of view from three independent trials.	Hình ảnh đại diện cho nhiều trường xem từ ba thử nghiệm độc lập.
But the world is better with him in it.	Nhưng thế giới tốt đẹp hơn với anh ấy trong đó.
He doesn't dream.	Anh ấy không mơ.
Do whatever it takes to achieve them.	Làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được chúng.
I want a family.	Tôi muốn có một gia đình.
Most people never get the chance to make such a difference.	Hầu hết mọi người không bao giờ có cơ hội để tạo ra sự khác biệt như vậy.
Rose knew she was playing a dangerous game, an unwinnable game.	Rose biết cô đang chơi một trò chơi nguy hiểm, một trò chơi không thể thắng.
In science, a similar process exists.	Trong khoa học cũng tồn tại một quá trình tương tự.
But she's good.	Nhưng cô ấy tốt.
But you did it that you had to do.	Nhưng bạn đã làm điều đó mà bạn phải làm.
And any other defendants.	Và bất kỳ bị cáo nào khác.
The next light to disappear is the light of desire.	Ánh sáng tiếp theo mất đi là ánh sáng của dục vọng.
I will never understand the game.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu trò chơi.
This block is never used.	Khối này không bao giờ được sử dụng.
Wrong, you are wrong.	Sai rồi, bạn nhầm rồi.
She waited for him to end the call and then pointed to her pocket.	Cô đợi anh kết thúc cuộc gọi rồi chỉ vào túi của mình.
If there is a discussion, then they also need something.	Nếu có một cuộc thảo luận, thì họ cũng cần một cái gì đó.
She just got home from school and was dressed appropriately.	Cô ấy vừa đi học về và ăn mặc phù hợp.
Probably won't be back either.	Có lẽ cũng sẽ không trở lại.
I wouldn't choose to leave them.	Tôi sẽ không chọn rời bỏ họ.
But that doesn't mean he won our hearts.	Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy được lòng chúng tôi.
He turned and stared at her.	Anh ta quay lại và nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Even now, they don't feel prepared for the test.	Ngay cả bây giờ, họ không cảm thấy chuẩn bị cho bài kiểm tra.
As in this case.	Như trong trường hợp này.
It's really personal.	Nó thực sự mang tính cá nhân.
He likes me.	Anh ấy thích tôi.
Anything can come anywhere through word of mouth.	Bất cứ điều gì có thể đến bất cứ nơi nào thông qua truyền miệng.
She didn't want to think about anything else.	Cô không muốn nghĩ gì khác.
The first is economic and financial benefits.	Đầu tiên là lợi ích kinh tế tài chính.
They are the reason we are here.	Họ là lý do chúng tôi ở đây.
The audience is not the fan.	Đối tượng không phải là người hâm mộ.
We start as soon as possible.	Chúng tôi bắt đầu càng sớm càng tốt.
Now he could feel her.	Giờ anh có thể cảm nhận được cô.
It usually indicates a time, or manner, or place or extent.	Nó thường chỉ ra thời gian, hoặc cách thức, hoặc địa điểm hoặc mức độ.
I probably won't rewrite this though.	Tôi có lẽ sẽ không viết lại điều này mặc dù.
I'm really excited to see this program succeed.	Tôi thực sự vui mừng khi thấy chương trình này thành công.
I don't have its private key.	Tôi không có khóa riêng của nó.
We don't have much rain here.	Chúng tôi không có nhiều mưa ở đây.
Then you let me in.	Sau đó, bạn cho tôi vào.
It's not like anything else.	Nó không giống bất cứ thứ gì khác.
And it doesn't cost you any money.	Và nó không tốn một khoản chi phí nào của bạn.
Especially the free one.	Đặc biệt là một trong những miễn phí.
This would definitely indicate that.	Điều này chắc chắn sẽ chỉ ra rằng.
Autumn leaves are beautiful.	Mùa thu lá thật đẹp.
This production received rave reviews.	Sản xuất này nhận được đánh giá tích cực.
He looked at me with surprise.	Anh ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Nothing much was missing.	Không có gì nhiều đã bị thiếu.
I'm giving you another chance to make another choice.	Tôi đang cho bạn một cơ hội khác để đưa ra lựa chọn khác.
That was also seen.	Điều đó cũng đã được xem.
I'm thinking about my dad, for example.	Tôi đang nghĩ về bố tôi chẳng hạn.
! 	!
received generally positive reviews.	nhận được đánh giá chung tích cực.
I will tell you what happened to me.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì đã xảy ra với tôi.
I told them everything.	Tôi nói với họ tất cả mọi thứ.
Of the guard.	Của người bảo vệ.
The experiment was repeated with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại với kết quả tương tự.
We'll have to get out of here before they come back.	Chúng ta sẽ phải ra khỏi đây trước khi họ quay lại.
This is a gift that comes naturally to you.	Đây là một món quà mà nó đến với bạn rất tự nhiên.
Two men walked out of the store.	Hai người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng.
What we need is proper development.	Cái chúng ta cần là sự phát triển phù hợp.
Now it has disappeared.	Bây giờ nó đã biến mất.
All good, but walk before you run.	Tất cả đều tốt, nhưng hãy đi bộ trước khi chạy.
It was simply not considered necessary in that era.	Nó chỉ đơn giản là không được coi là cần thiết trong thời kỳ đó.
I am a good player.	Tôi là một cầu thủ giỏi.
It will cost a lot.	Nó sẽ tốn kém rất nhiều.
No one is safe.	Không có ai an toàn.
So some will say current release, others won't.	Vì vậy, một số người sẽ nói bản phát hành hiện tại, những người khác thì không.
How will my work go?	Việc của tôi sẽ diễn ra như thế nào.
Police can search police records without our help.	Cảnh sát có thể tìm kiếm hồ sơ của cảnh sát mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
It may crash.	Nó có thể sụp đổ.
And some other ways.	Và một số cách khác.
Bring your case if you like.	Mang theo trường hợp của bạn nếu bạn thích.
The risk is that it will probably get worse.	Rủi ro là nó có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.
And it's powerful, and it's dangerous.	Và nó mạnh mẽ, và nó nguy hiểm.
The world thank you.	Thế giới cảm ơn bạn.
Better to play it safe.	Tốt hơn là chơi nó an toàn.
She left out a few details.	Cô ấy đã bỏ qua một vài chi tiết.
But he didn't want to accept it.	Nhưng anh không muốn chấp nhận.
One student and teacher were treated and discharged from the hospital.	Một học sinh và giáo viên đã được điều trị và xuất viện.
No human input.	Không có đầu vào của con người.
One screen is provided for each user's eye.	Một màn hình được cung cấp cho mỗi mắt của người dùng.
That's the big part of the night.	Đó là phần quan trọng của đêm.
He suddenly released me and started walking away.	Anh ta đột ngột thả tôi ra và bắt đầu bỏ đi.
This is a great article for me.	Đây là một bài báo tuyệt vời đối với tôi.
That was five years ago.	Đó là năm năm trước.
I never thought anyone would.	Tôi không bao giờ nghĩ rằng bất kỳ ai cũng vậy.
We never see it again.	Chúng tôi không bao giờ nhìn thấy nó một lần nữa.
Nice green color.	Màu xanh lá cây đẹp mắt.
He smiled with emotion.	Anh mỉm cười với cảm xúc.
In this case, the two results agree exactly.	Trong trường hợp này, hai kết quả đồng ý chính xác.
It is a beautiful country.	Đó là một đất nước xinh đẹp.
If you do, expect to do it more than once.	Nếu bạn làm, hãy mong đợi làm điều đó nhiều hơn sau đó một lần.
She has probably never seen a dog before in her life.	Cô ấy có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy một con chó nào trước đây trong đời.
She wanted me to move there immediately.	Cô ấy muốn tôi chuyển đến đó ngay lập tức.
I'm just trying to understand what happened, why your sister was there.	Tôi chỉ đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao em gái anh lại ở đó.
It makes more sense when you see it.	Nó có ý nghĩa hơn khi bạn nhìn thấy nó.
Just the only one.	Chỉ là duy nhất.
He comes and goes, and he has feelings.	Anh ấy đến và đi, và anh ấy có cảm xúc.
Maybe you can get it from the user.	Có lẽ bạn có thể lấy nó từ người dùng.
Or it could be economic.	Hoặc nó có thể là kinh tế.
Kind did the only thing he thought he could do.	Kind đã làm điều duy nhất anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm.
I'm sorry you had to go through it.	Tôi xin lỗi bạn đã phải trải qua nó.
That way, nothing happens in the dark.	Bằng cách đó, không có gì xảy ra trong bóng tối.
The wedding night went badly.	Đêm tân hôn diễn ra thật tồi tệ.
Sometimes it makes me feel better.	Đôi khi, nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
He left after eating.	Anh ta rời đi sau khi ăn xong.
No one liked my answer.	Không ai thích câu trả lời của tôi.
With that promise they left.	Với lời hứa đó họ đã rời đi.
Technology has helped us do that.	Công nghệ đã giúp chúng tôi làm được điều đó.
And an idea came to me.	Và một ý tưởng đã đến với tôi.
No one else matters.	Không ai khác quan trọng.
I think he will be killed for it.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ bị giết vì nó.
Listen to others.	Lắng nghe người khác.
She played enough games.	Cô ấy đã chơi đủ trò.
Not just humans, but the whole planet.	Không chỉ con người, mà cả hành tinh này.
Obviously time will tell.	Rõ ràng là thời gian sẽ trả lời.
When she's not writing, she's working.	Khi cô ấy không viết, cô ấy đang làm việc.
To touch the ground.	Để chạm đất.
Something like.	Cái gì đó như.
It just feels normal.	Nó chỉ cảm thấy bình thường.
I closed the door behind me and listened to my own breathing.	Tôi đóng cửa sau lưng và lắng nghe tiếng thở của chính mình.
It gives me a high.	Nó mang lại cho tôi một mức cao.
There will be a full face makeup.	Sẽ có một khuôn mặt trang điểm đầy đủ.
These are complex numbers.	Đây là những số phức.
He still has skin and bones.	Anh vẫn còn da bọc xương.
It is extremely popular with tour groups.	Nó cực kỳ phổ biến với các nhóm du lịch.
He thought she might cry.	Anh nghĩ cô ấy có thể sẽ khóc.
I still feel very sad about it sometimes.	Đôi khi tôi vẫn cảm thấy rất buồn về điều đó.
They have a wonderful house filled with cool colors and animals.	Họ có một ngôi nhà tuyệt vời với đầy màu sắc mát mẻ và động vật.
Healthy normal weight, among other results.	Cân nặng bình thường khỏe mạnh, trong số các kết quả khác.
Maybe even turn it off.	Thậm chí có thể tắt nó đi.
We feel everything.	Chúng tôi cảm thấy mọi thứ.
Several attempts have been made to fix this, but still not enough.	Một số nỗ lực đã được thực hiện để sửa lỗi này, nhưng vẫn chưa đủ.
They told their friends and they told their friends.	Họ đã nói với bạn bè của họ và họ đã nói với bạn bè của họ.
You call her back.	Bạn gọi lại cho cô ấy.
I am a poor person.	Tôi là một người nghèo.
That doesn't bother me too much.	Điều đó không làm phiền tôi quá nhiều.
The noise was also bad, as everyone had the windows open.	Tiếng ồn cũng rất tệ, vì mọi người đều mở cửa sổ.
As they did in this city a long time ago.	Như họ đã làm ở thành phố này cách đây rất lâu.
You make her go somehow.	Bạn làm cho cô ấy đi bằng cách nào đó.
He didn't want to be run through her copy machine.	Anh không muốn bị chạy qua máy sao chép của cô ấy.
At least not for many years.	Ít nhất là không trong nhiều năm.
The shows got weirder and weirder, and others followed suit.	Các chương trình ngày càng kỳ lạ hơn, và những chương trình khác cũng theo sau.
No thoughts.	Không có suy nghĩ.
When she said no, the man pulled out a knife.	Khi cô ấy nói không, người này đã rút dao.
After a little investigation, it turns out that the events don't happen anymore.	Sau một cuộc điều tra nhỏ, nó chỉ ra rằng các sự kiện không xảy ra nữa.
You are not just a mother, nor just a wife.	Bạn không chỉ là một người mẹ, cũng không chỉ là một người vợ.
Or at dinner.	Hoặc vào bữa tối.
Other types of tools can be much more complicated.	Các loại công cụ khác có thể phức tạp hơn nhiều.
I'm very happy.	Tôi rất hạnh phúc.
His goal will be lost in the dream.	Mục tiêu của anh ta sẽ bị mất trong giấc mơ.
Do this three or four times a day.	Làm điều này ba hoặc bốn lần trong ngày.
Like, it hurts so bad.	Giống như, nó rất đau.
She knew that was impossible, they had just met.	Cô biết rằng điều đó là không thể, họ vừa gặp nhau.
One week for each of the others.	Một tuần cho mỗi người trong số những người khác.
It's cold.	Thật lạnh lùng.
No one had ever heard anything like it before.	Không ai đã từng nghe bất cứ điều gì giống như nó trước đây.
Do not have a criminal mind.	Không có một tâm trí tội phạm.
Surgery, or illness.	Phẫu thuật, hoặc bệnh tật.
She never told me so much.	Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi nhiều như vậy.
This continues to happen for a number of small tracks.	Điều này tiếp tục xảy ra trong một số chặng đường nhỏ.
Some are small and some are larger.	Một số nhỏ và một số lớn hơn.
I train hard, practice hard.	Tôi luyện tập chăm chỉ, luyện tập chăm chỉ.
But that is a mistake.	Nhưng điều đó là sai lầm.
I have never seen his face.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh ta.
That leaves little, if any, room for public accountability.	Điều đó không để lại nhiều, nếu có, chỗ cho trách nhiệm công.
This does not take much time.	Điều này không mất nhiều thời gian.
However we need something more.	Tuy nhiên chúng ta cần một cái gì đó hơn thế nữa.
The door was closed, in any case.	Cánh cửa đã đóng lại, trong bất kỳ trường hợp nào.
I know we will never see him again.	Tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Will definitely order again.	Chắc chắn sẽ đặt hàng một lần nữa.
Eliminate cancer.	Loại bỏ ung thư.
But every time he sees her, it makes his day better.	Nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cô ấy, điều đó khiến cả ngày của anh trở nên tốt hơn.
And people are out there buying it.	Và mọi người ở ngoài đó để mua nó.
And we don't want it.	Và chúng tôi không muốn nó.
Then she heard him speak.	Sau đó, cô nghe thấy anh ta nói.
Healthy is all one could ask for.	Khỏe mạnh là tất cả những gì người ta có thể yêu cầu.
Finally, the president himself stepped in.	Cuối cùng thì đích thân tổng thống cũng bước vào.
You will return to that store.	Bạn sẽ quay lại cửa hàng đó.
I also like a lot of modern music.	Tôi cũng thích rất nhiều loại nhạc hiện đại.
I am very sad and confused.	Tôi rất buồn và bối rối.
I can't keep warm.	Tôi không thể giữ ấm.
However, this is really useful information.	Tuy nhiên, đây là thông tin thực sự hữu ích.
They didn't ask how long they had.	Họ không hỏi họ có bao lâu.
I try not to think too much about it.	Tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về nó.
Increase your skills!.	Tăng kỹ năng của bạn !.
It falls and gets smaller.	Nó rơi xuống và nhỏ dần.
Even so, a lot of things had to come together.	Mặc dù vậy, rất nhiều thứ đã phải kết hợp với nhau.
Representative images are shown here.	Hình ảnh đại diện được hiển thị ở đây.
They only report on their research papers.	Họ chỉ báo cáo trên các tài liệu nghiên cứu của họ.
New tools for the web appear every day.	Các công cụ mới cho web xuất hiện mỗi ngày.
The weather looks good.	Thời tiết có vẻ tốt.
We have many common interests and challenges.	Chúng tôi có nhiều lợi ích và thách thức chung.
You have a good feeling about yourself.	Bạn có một cảm giác tốt cho chính mình.
That is expected.	Đó là mong đợi.
It took him a few minutes to drink it all down.	Anh mất vài phút để uống cạn.
You still need to come pick me up.	Bạn vẫn cần đến đón tôi.
Customer experience.	Trải nghiệm của khách hàng.
He became more and more closed.	Anh ngày càng trở nên khép kín hơn.
You are completely lost.	Bạn hoàn toàn bị mất.
That's how they see it.	Đó là cách họ nhìn thấy nó.
Everything works as expected.	Mọi thứ hoạt động như mong đợi.
Wind and rain will increase.	Gió và mưa sẽ ngày càng tăng.
A real professional.	Một người chuyên nghiệp thực sự.
You influenced them.	Bạn đã ảnh hưởng đến họ.
That's the plan.	Đó là kế hoạch.
It looks very similar to the fish above.	Nó trông rất giống với con cá ở trên.
I'm pretty scared myself.	Bản thân tôi cũng khá sợ hãi.
I said let them come.	Tôi nói hãy để họ đến.
They were and they are.	Họ đã và họ đang có.
Don't go back now.	Không quay lại bây giờ.
He is very serious.	Anh ấy rất nghiêm túc.
Easier said than done.	Nói dễ hơn làm.
This could be a bear.	Đây có thể là một con gấu.
She let her guard down to the point of telling him.	Cô mất cảnh giác đến mức nói với anh.
Not to my house, of course, but to my office.	Tất nhiên không phải đến nhà tôi, mà là đến văn phòng của tôi.
Your comments are more than welcome.	Bình luận của bạn được chào đón nhiều hơn.
Obviously, he worked with the best.	Rõ ràng, anh ấy đã làm việc với những gì tốt nhất.
Then he saw her fix it.	Sau đó anh thấy cô ấy sửa lại.
Sentence for the accused.	Bản án dành cho bị cáo.
Let it cool.	Để nó nguội.
Looks like more people.	Có vẻ như nhiều người hơn.
Trying to fix this.	Đang cố gắng sửa lỗi này.
Twenty is too much.	Hai mươi là quá nhiều.
New games, old games, whatever.	Trò chơi mới, trò chơi cũ, bất cứ điều gì.
Let's take care of our father.	Hãy chăm sóc cha của chúng ta.
This will form the basis of your foreign language score.	Điều này sẽ tạo cơ sở cho điểm học ngoại ngữ của bạn.
I think it is possible to love more than one person.	Tôi nghĩ rằng có thể yêu nhiều hơn một người.
What happens to them matters to them.	Điều gì xảy ra với họ quan trọng đối với họ.
I hope she makes it.	Tôi hy vọng cô ấy sẽ làm được.
I hope it's more than that.	Tôi hy vọng rằng nó còn hơn thế nữa.
Then put it away and move on.	Sau đó cất nó đi và tiếp tục.
So you need four lines.	Vì vậy, bạn cần bốn dòng.
I am the solid rock under that soft layer.	Tôi là đá rắn dưới lớp mềm đó.
Additional text is suggested below.	Văn bản bổ sung được đề xuất ở bên dưới.
The two quickly realized that they would make a good team.	Cả hai nhanh chóng nhận ra rằng họ sẽ tạo nên một đội tốt.
This will likely have a bigger impact.	Điều này có thể sẽ có tác động lớn hơn.
Also not working.	Cũng không hoạt động.
This is not for local development.	Điều này không phải để phát triển địa phương.
It will be fully active region now.	Nó sẽ hoạt động đầy đủ khu vực ngay bây giờ.
However, that makes no marketing sense.	Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa tiếp thị.
I have to escape.	Tôi phải trốn thoát.
This is just between us.	Đây chỉ là giữa chúng ta.
You could say bad luck.	Bạn có thể nói là xui xẻo.
But she didn't tell me they were pregnant.	Nhưng cô ấy không nói với tôi rằng họ có bầu bạn.
I want to ask myself your damn big fat face.	Tôi muốn hỏi chính tôi cái khuôn mặt to béo chết tiệt của anh.
Furthermore, we understand well what she asks of us.	Hơn nữa, chúng tôi hiểu rõ cô ấy yêu cầu gì ở chúng tôi.
Another man is wanted.	Một người đàn ông khác đang bị truy nã.
I don't think she ever lost it.	Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã từng làm mất nó.
But they must know that they will not return.	Nhưng họ phải biết rằng họ sẽ không trở lại.
But this is not really correct.	Nhưng điều này không thực sự chính xác.
There are three treatment options.	Có ba lựa chọn điều trị.
Therefore, a reference is required.	Do đó, cần có một tài liệu tham khảo.
And they understood.	Và họ đã hiểu.
It is no longer simple to use.	Nó không còn đơn giản để sử dụng nữa.
They're not really trying to diagnose.	Họ không thực sự cố gắng chẩn đoán.
I need to rest a bit.	Tôi cần nghỉ ngơi một chút.
I kept it because it sounded so good.	Tôi đã giữ nó vì nó nghe rất hay.
But at a terrible cost.	Nhưng với một chi phí khủng khiếp.
Then he knew.	Sau đó anh biết.
The world seems too quiet.	Thế giới dường như quá yên tĩnh.
There are some pretty important things to get done.	Có một số việc khá quan trọng cần phải hoàn thành.
You must love others, not yourself.	Bạn phải yêu người khác, không phải chính mình.
Run and don't look back.	Chạy và không nhìn lại.
All officers are just sitting in their cars.	Tất cả các sĩ quan chỉ đang ngồi trong xe của họ.
The chairman of the board tracked down the plaintiff and asked her to come back.	Chủ tịch hội đồng quản trị đã theo dõi nguyên đơn và yêu cầu cô ấy quay trở lại.
The last group is for you.	Nhóm cuối cùng là dành cho các bạn.
This argument turned the students against the government.	Lập luận này khiến các sinh viên chống lại chính phủ.
It's natural, but few seem to notice it.	Đó là điều tất nhiên, nhưng dường như ít ai để ý đến điều đó.
For everyone involved.	Đối với tất cả mọi người tham gia.
Definitely the most interesting.	Chắc chắn là thú vị nhất.
Someone will fight for you.	Ai đó sẽ chiến đấu vì bạn.
The girl took a few steps back.	Cô gái lùi lại vài bước.
That's other people too.	Đó là những người khác quá.
I turned the phone towards her and just stared at her reaction.	Tôi quay điện thoại về phía cô ấy và chỉ nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô ấy.
She was healthy.	Cô ấy đã khỏe mạnh.
His eyes are blue and his fingers are beautiful.	Đôi mắt của anh ấy màu xanh và những ngón tay của anh ấy rất đẹp.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
In other relationships, you probably started doing this a long time ago.	Trong các mối quan hệ khác, có lẽ bạn đã bắt đầu làm điều này từ lâu.
It gives us a sense of purpose.	Nó cho chúng ta cảm giác về mục đích.
You should really remove it.	Bạn thực sự nên loại bỏ nó.
You are for it or you are against it.	Bạn ủng hộ nó hoặc bạn chống lại nó.
I like it when you ask random questions.	Tôi thích nó khi bạn hỏi những câu hỏi ngẫu nhiên.
It was the green eyes that gave him away.	Đó là đôi mắt màu xanh lá cây đã cho anh ta đi.
I'm not sure how long it's been, really.	Tôi không chắc nó đã được bao lâu, thực sự.
That's the trouble with crafting things.	Đó là rắc rối với việc chế tạo mọi thứ.
This way, the patient is more likely to agree to participate.	Bằng cách này, bệnh nhân có nhiều khả năng đồng ý tham gia hơn.
There is a hole made recently there.	Có một cái lỗ được làm gần đây ở đó.
This ratio did not change significantly during the study period.	Tỷ lệ này không thay đổi đáng kể trong suốt thời gian nghiên cứu.
The mean is taken over the observed distribution.	Giá trị trung bình được thực hiện trên phân phối được quan sát.
Make sure you change your message.	Hãy chắc chắn rằng bạn thay đổi thông điệp của mình.
That's the way it is.	No chinh la như thê.
This is certainly a welcome development.	Đây chắc chắn là một sự phát triển đáng hoan nghênh.
I shouldn't do that.	Tôi không nên làm điều đó.
It's too much for you, especially at your age.	Nó quá nhiều đối với bạn, đặc biệt là ở độ tuổi của bạn.
It was intended.	Nó đã được dự định.
I just want to talk about it.	Tôi chỉ muốn nói về nó.
Hope they find something useful.	Hy vọng họ tìm ra một cái gì đó hữu ích.
I happened to fall into that group of people, myself.	Tôi tình cờ rơi vào nhóm người đó, chính tôi.
I don't jump.	Tôi không nhảy.
No one should be afraid of who they are.	Không ai phải sợ họ là ai.
Fine.	Tốt thôi.
It's just a lot of noise.	Nó chỉ là rất nhiều tiếng ồn.
Just look at you.	Chỉ cần nhìn về bạn.
It's funny to think about it.	Thật là buồn cười khi nghĩ về nó.
She knew it would be our last and was determined.	Cô ấy biết đó sẽ là đứa con cuối cùng của chúng tôi và rất quyết tâm.
Ordered a new pair.	Đã đặt hàng cặp mới.
She is an old friend.	Cô ấy là một người bạn cũ.
The image selection process is based on the task requirements.	Quá trình lựa chọn hình ảnh dựa trên các yêu cầu nhiệm vụ.
This is a lot of work.	Đây là rất nhiều công việc.
You definitely have to know.	Bạn chắc chắn phải biết.
He has to perform.	Anh ấy phải biểu diễn.
We thought it was time to leave.	Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải rời đi.
Both can be the same or they can be different.	Cả hai có thể giống nhau hoặc chúng có thể khác nhau.
Then she got up and gave it to him.	Sau đó, cô đứng dậy và đưa nó cho anh ta.
But you are not the same.	Nhưng bạn cũng không giống nhau.
I won't let them.	Tôi sẽ không để họ.
However, this is still not the case.	Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là trường hợp.
We have and we will continue to do so.	Chúng tôi đã và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.
I must say this is not news to me.	Tôi phải nói rằng đây không phải là tin tức đối với tôi.
Then I asked who her mother was.	Sau đó tôi hỏi mẹ cô ấy là ai.
It is not what it is.	Nó không phải là những gì nó là.
He was pretty sure that something was near them.	Anh ta khá chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ở gần họ.
Look at the details.	Nhìn vào các chi tiết.
Anyway, we'll need to know about it.	Dù sao, chúng ta sẽ cần biết về nó.
I don't know exactly why.	Tôi không biết chính xác tại sao.
In these cases, we have to consider what they look like.	Trong những trường hợp này, chúng ta phải xem xét chúng trông như thế nào.
I think it can make up for that a bit.	Tôi nghĩ rằng nó có thể bù đắp cho điều đó một chút.
But all you are told are lies.	Nhưng tất cả những gì bạn được nói là dối trá.
He received serious injuries.	Anh ta nhận những vết thương nghiêm trọng.
Both shows won.	Cả hai chương trình đều thắng cuộc.
But it doesn't work on the device.	Nhưng nó không hoạt động trên thiết bị.
Full lips, white and straight teeth.	Đôi môi căng mọng, hàm răng trắng và đều tăm tắp.
I immediately thought it was something she did with her body.	Tôi ngay lập tức nghĩ rằng đó là một cái gì đó cô ấy đã làm với cơ thể của mình.
We have won three of the last five years.	Chúng tôi đã thắng ba trong năm năm qua.
It also requires physical ability.	Nó cũng cần đến khả năng thể chất.
Music is the best part.	Âm nhạc là phần hay nhất.
You cry and talk at the same time.	Bạn khóc và nói cùng một lúc.
We like the idea.	Chúng tôi thích ý tưởng.
And then there's the money.	Và sau đó là tiền.
But no one can type on it.	Nhưng không ai có thể gõ vào nó.
He didn't do anything special with that free afternoon.	Anh đã không làm được điều gì đặc biệt với buổi chiều tự do đó.
The train ride was not a surprise.	Chuyến tàu không phải là một bất ngờ.
I take this to mean it won't be easy.	Tôi hiểu điều này có nghĩa là nó sẽ không dễ dàng.
Said the world would really need me.	Nói rằng thế giới sẽ thực sự cần tôi.
But she will, later.	Nhưng cô ấy sẽ, sau này.
However, I am not part of that process.	Tuy nhiên, tôi không phải là một phần của quá trình đó.
I should have left then.	Lẽ ra lúc đó tôi nên bỏ đi.
And understanding power differences.	Và hiểu biết về sự khác biệt quyền lực.
How wonderful it really is.	Thật sự tuyệt vời làm sao.
It's not entirely terrible.	Nó không hoàn toàn khủng khiếp.
I nodded in response.	Tôi gật đầu đáp lại.
Come and do it.	Hãy đến và làm điều đó.
Not long after their marriage, they discovered that they could not have children.	Sau cuộc hôn nhân không lâu, họ phát hiện ra rằng họ không thể có con.
I had to tell someone.	Tôi đã phải nói với ai đó.
No information is sent, collected or shared.	Không có thông tin được gửi, thu thập hoặc chia sẻ.
Life didn't turn out that way.	Cuộc sống đã không diễn ra theo cách đó.
And there is no money for that.	Và không có tiền cho điều đó.
Shouldn't have made such a strong point.	Đáng lẽ không nên đưa ra một quan điểm mạnh mẽ như vậy.
There is a pun here.	Có một cách chơi chữ ở đây.
My exception is a checked exception.	Ngoại lệ của tôi là một ngoại lệ đã được kiểm tra.
In fact, this process was unsuccessful.	Trên thực tế, quá trình này đã không thành công.
I put that thought aside.	Tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên.
What happens when you try.	Điều gì xảy ra khi bạn cố gắng.
For the first time that night she laughed.	Lần đầu tiên trong đêm đó cô ấy cười.
It's not.	Không phải sao.
This is not the first time.	Đây không phải là lần đầu tiên.
But they discussed it and agreed that he would not do so again.	Nhưng họ đã thảo luận về nó và đồng ý rằng anh ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Those are her words.	Đó là lời của cô ấy.
You are not fully present.	Bạn không có mặt đầy đủ.
They often continue to run the business when their husbands pass away.	Họ thường tiếp tục điều hành công việc kinh doanh khi chồng qua đời.
Then they go one step further.	Sau đó, họ tiến thêm một bước nữa.
However, that is not the ideal position for him.	Tuy nhiên, đó không phải là vị trí lý tưởng cho anh ấy.
I learned that from my mother.	Tôi đã học được điều đó từ mẹ tôi.
In fact, they went on sale two days later.	Trên thực tế, chúng đã được bán hai ngày sau đó.
He tells you to wait.	Anh ấy bảo bạn đợi.
I told him to forget it.	Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy quên nó đi.
We talked about a lot of things.	Chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ.
Sit down.	Ngồi xuống.
Because they haven't for many years.	Bởi vì họ đã không trong nhiều năm.
Looks like you've gone through a lap and a half.	Có vẻ như bạn đã đi hết một vòng rưỡi.
I will even go back and recommend it to them.	Tôi thậm chí sẽ quay lại và đề xuất nó cho họ.
Ratio coefficient.	Hệ số tỷ lệ.
We can give them that.	Chúng tôi có thể cung cấp cho họ điều đó.
My boyfriend says he loves them but it's not about him.	Bạn trai của tôi nói rằng anh ấy yêu họ nhưng đó không phải là về anh ấy.
And for another, the opposite of love is not hate.	Và đối với một người khác, đối lập với yêu không phải là ghét.
They put more and more of them on his shoulders as he grew older.	Họ ngày càng đặt lên vai anh nhiều hơn khi anh lớn lên.
Coming next !.	Sắp tới tiếp theo !.
It's been a tough week for me.	Đó là một số tuần khó khăn đối với tôi.
Not to mention milk.	Chưa kể sữa.
It's not enough to make him sleep.	Nó không đủ để làm cho anh ta ngủ.
I can see there's a river down there.	Tôi có thể thấy có một con sông ở dưới đó.
I will try to update them as soon as possible.	Tôi sẽ cố gắng cập nhật chúng càng sớm càng tốt.
We will go slowly.	Chúng tôi sẽ đi từ từ.
This is one of my favorites so far.	Đây là một trong những yêu thích của tôi cho đến nay.
He needs to maintain that.	Anh ấy cần phải duy trì điều đó.
Put some clothes in the bag.	Bỏ một số quần áo vào túi.
I have to get out of here.	Tôi phải ra khỏi đây.
They can do anything.	Họ có thể làm bất cứ điều gì.
Moreover, now she can take care of herself.	Hơn nữa, bây giờ cô có thể tự lo cho mình.
I love you guys.	Tôi yêu các bạn.
Especially someone who has.	Đặc biệt là một người đã.
Nothing related.	Không có gì liên quan.
Today, most likely, she survived.	Hôm nay, rất có thể, cô ấy đã sống sót.
It was strange to see her without the rest of them.	Thật kỳ lạ khi gặp cô ấy mà không có những người còn lại.
Not dead, no.	Không chết, không.
He knows where he was born.	Anh ấy biết mình sinh ra ở đâu.
I could say that the outcome of the war was bad.	Tôi có thể nói rằng kết quả của cuộc chiến là tồi tệ.
You want to keep your job.	Bạn muốn giữ công việc của mình.
This is a great place to raise a family.	Đây là một nơi tuyệt vời để nuôi dạy một gia đình.
Find out the secret your master died trying to protect.	Tìm hiểu bí mật mà sư phụ của bạn đã chết khi cố gắng bảo vệ.
There are many causes of anxiety.	Có nhiều nguyên nhân gây ra lo lắng.
I'm sure we can use it in some of our projects.	Tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể sử dụng nó trong một số dự án của mình.
Each year they went one step further.	Mỗi năm họ đã tiến thêm một bước.
I took off my shoes and went in.	Tôi cởi giày và đi vào.
We declined and had a great talk about it.	Chúng tôi đã từ chối và có một cuộc nói chuyện tuyệt vời về nó.
Click here to skip to part one.	Nhấn vào đây để chuyển sang phần một.
Can't last now.	Không thể kéo dài bây giờ.
They just don't want to.	Họ chỉ không muốn.
I read it a few years ago.	Tôi đã đọc nó một vài năm trước đây.
They think what they are told to think.	Họ nghĩ những gì họ được bảo phải nghĩ.
But is anyone listening?	Nhưng có ai đang nghe không ?.
No sign of him.	Không có dấu hiệu của anh ta.
I would do this before trying to buy any new parts.	Tôi sẽ làm điều này trước khi cố gắng mua bất kỳ bộ phận mới nào.
This causes a lot of confusion for users.	Điều này gây ra nhiều nhầm lẫn cho người dùng.
They build support for the team.	Họ xây dựng sự hỗ trợ cho đội.
I have been following you for days.	Tôi đã theo dõi bạn trong nhiều ngày.
Dad, talking to your son's friends may not be helpful.	Bố, nói chuyện với bạn bè con trai của bạn có thể không hữu ích.
Board, so just go with it.	Hội đồng quản trị, vì vậy chỉ cần đi với nó.
It is good.	Đó là tốt.
Immediately,.	Ngay lập tức,.
However, the pictures are still dark.	Tuy nhiên, những bức tranh vẫn còn tối.
The age structure of our population is changing.	Cơ cấu tuổi dân số của chúng ta đang thay đổi.
Rather, they want to experience.	Đúng hơn, họ muốn trải nghiệm.
Somehow, she let everyone down.	Bằng cách nào đó, cô ấy đã làm mọi người thất vọng.
It was the lightning love of both of us.	Đó là tình yêu sét đánh của cả hai chúng tôi.
They had to find me first.	Đầu tiên họ phải tìm tôi.
She didn't do anything.	Cô ấy đã không làm bất cứ điều gì.
Had to buy tissues and paper products but that was easy.	Phải mua khăn giấy và các sản phẩm giấy nhưng điều đó thật dễ dàng.
Another girl loves this one.	Một cô gái khác rất thích cái này.
I have to open it.	Tôi phải mở ra.
Some things, such as baby oil, sound helpful but are not.	Một số thứ, chẳng hạn như dầu em bé, nghe có vẻ hữu ích nhưng không phải vậy.
Moreover, you have seen your mother play over and over again.	Hơn nữa, bạn đã thấy mẹ bạn chơi đi chơi lại nhiều lần.
And then he said.	Và rồi anh ấy nói.
Poor air quality is making our children sick.	Chất lượng không khí kém đang khiến trẻ em của chúng ta bị ốm.
However, that will soon change.	Tuy nhiên, điều đó sẽ sớm thay đổi.
Since.	Có từ.
There is what they call common communication.	Có cái mà họ gọi là liên lạc chung.
It's completely reasonable.	Nó hoàn toàn hợp lý.
She wants to help people and bring them together.	Cô ấy muốn giúp đỡ mọi người và gắn kết họ lại với nhau.
I know what I want and I'm here to try and find it.	Tôi biết mình muốn gì và tôi ở đây để thử tìm nó.
However, things did not go as planned.	Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
We don't even share a common room.	Chúng tôi thậm chí không chia sẻ một phòng chung.
I let the tears fall.	Tôi để mặc cho những giọt nước mắt rơi.
This team is good.	Đội ngũ này là tốt.
He might see it and talk about it, if not, by accident.	Anh ta có thể nhìn thấy nó và nói về nó, nếu không, một cách tình cờ.
Everyone plays this familiar game.	Mọi người đều chơi trò chơi quen thuộc này.
That's it.	Đó là nó.
Go home, be nice to your wife.	Hãy về nhà, đối xử tốt với vợ của bạn.
I know you like a challenge.	Tôi biết bạn thích một thử thách.
You never know.	Bạn không bao giờ biết.
I can't begin to imagine what we're going to talk about.	Tôi không thể bắt đầu tưởng tượng chúng ta sẽ nói về điều gì.
The past is both near and far.	Quá khứ vừa gần vừa xa.
However, not in a strange way.	Tuy nhiên, không phải theo một cách kỳ lạ.
I never signed him, so he didn't.	Tôi chưa bao giờ ký hợp đồng với anh ấy, vì vậy anh ấy không.
Before the war, everyone knew quite a bit about everyone else.	Trước chiến tranh, mọi người đều biết khá nhiều về những người khác.
We have to work to do.	Chúng tôi phải làm việc để làm.
They share the same concerns.	Họ cùng chung nỗi lo lắng.
We still keep in touch.	Chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
I won't have this happen near my kitchen.	Tôi sẽ không có chuyện này xảy ra gần nhà bếp của tôi.
A house, a garden, children.	Một ngôi nhà, một khu vườn, những đứa trẻ.
But the only possible explanation is even worse.	Nhưng lời giải thích khả thi duy nhất thậm chí còn tệ hơn.
No other parameters were analyzed in the hair samples.	Không có thông số nào khác được phân tích trong các mẫu tóc.
Her chest felt like it was on fire.	Lồng ngực cô như thể đang bốc cháy.
Sometimes he would talk about his cases, and sometimes she would listen.	Đôi khi anh nói về những trường hợp của mình, và đôi khi cô sẽ lắng nghe.
I still get less value than I expected.	Tôi vẫn nhận được ít giá trị hơn tôi mong đợi.
He is a friend of mine.	Anh ấy là một người bạn của tôi.
In many cases, they just stopped doing business with the company.	Trong nhiều trường hợp, họ chỉ ngừng kinh doanh với công ty.
I have stepped out before.	Tôi đã bước ra trước đây.
He couldn't do those terrible things to his own father.	Anh không thể làm những điều khủng khiếp đó với chính cha mình.
He will never grow from this.	Anh ấy sẽ không bao giờ trưởng thành từ điều này.
About Us Contact Us Contact Us Blog Help.	Về chúng tôi liên hệ với chúng tôi liên hệ với chúng tôi blog trợ giúp.
Data analyzed and manuscript reviewed.	Đã phân tích dữ liệu và xem xét bản thảo.
And parents have rights.	Và cha mẹ có quyền.
All your life.	Tất cả cuộc sống của bạn.
Be honest about what that means.	Hãy trung thực về điều đó có nghĩa là gì.
We will review previously published stories.	Chúng tôi sẽ xem xét những câu chuyện đã xuất bản trước đây.
His mother died when he was seven.	Mẹ anh mất khi anh lên bảy.
I am so lucky that my baby was born healthy.	Tôi thật may mắn khi đứa con của tôi chào đời khỏe mạnh.
A few weeks later, we received a phone call from the school.	Vài tuần sau, chúng tôi nhận được điện thoại từ trường.
But my mother does not run on the street.	Nhưng mẹ tôi không chạy trên đường phố.
The first thing he will do.	Điều đầu tiên anh ấy sẽ làm.
He just took a seat.	Anh chỉ vào chỗ ngồi.
As she worked, she tried to research the situation.	Khi làm việc, cô ấy đã cố gắng nghiên cứu tình huống này.
I asked him why the fire didn't go out.	Tôi hỏi anh ta tại sao lửa không tắt.
But you.	Nhưng bạn.
Medium problems.	Các vấn đề trung bình.
Does anyone know if that still exists?	Có ai biết nếu điều đó vẫn còn tồn tại?
We declined, but it's not the end of the world.	Chúng tôi đã từ chối, nhưng đó không phải là ngày tận thế.
I have a big red nose and can't feel my hands.	Tôi có một cái mũi to đỏ và không thể sờ thấy tay của mình.
What he is saying makes no sense.	Những gì anh ấy đang nói không có ý nghĩa gì.
I'm not dead yet.	Tôi vẫn chưa chết.
You've never come this close.	Bạn chưa bao giờ đến gần như thế này.
If done enough it becomes very natural and simple.	Nếu thực hiện đủ nó sẽ trở nên rất tự nhiên và đơn giản.
You have a wonderful family.	Bạn có một gia đình tuyệt vời.
This is not an easy problem.	Đây không phải là vấn đề dễ dàng.
I had to write about my own experience.	Tôi đã phải viết về kinh nghiệm của chính mình.
He needs sleep.	Anh ấy cần ngủ.
Or maybe a threat.	Hoặc có thể là một mối đe dọa.
In fact, everything you know or believe is false.	Trên thực tế, mọi thứ bạn biết hoặc tin đều là sai.
I already know some.	Tôi đã biết một số.
I haven't seen any positive effects of removing it.	Tôi đã không thấy bất kỳ tác dụng tích cực nào của việc loại bỏ nó.
We will discuss this possibility further in the next section.	Chúng ta sẽ thảo luận thêm về khả năng này trong phần tiếp theo.
Guess what to try.	Đoán thử xem nào.
However, he believes that no one really noticed this.	Tuy nhiên, anh tin rằng không ai thực sự nhận thấy điều này.
One day, he just left.	Một ngày nọ, anh ấy vừa ra đi.
This line is double line.	Dòng này là đường đôi.
It's a system property.	Đó là một thuộc tính hệ thống.
After about two weeks, they opened their eyes.	Sau khoảng hai tuần, họ đã mở mắt.
Those are just numbers on a page.	Đó chỉ là những con số trên một trang.
She needed to think carefully and determine what it meant.	Cô cần phải suy nghĩ kỹ và xác định ý nghĩa của nó.
They explain the words so that everyone understands the meaning.	Họ giải thích các từ để mọi người hiểu được ý nghĩa.
Doctor, you don't know what it is to doubt everything, even yourself.	Bác sĩ, bạn không biết nó là gì khi nghi ngờ tất cả mọi thứ, ngay cả bản thân bạn.
Maybe next weekend, she'll get it out.	Có lẽ cuối tuần sau, cô ấy sẽ lấy nó ra.
But it is clear which game is being played.	Nhưng rõ ràng là trò chơi nào đang được chơi.
Raise it up again.	Nâng nó lên một lần nữa.
She died a while ago.	Cô ấy đã chết cách đây một thời gian.
In a few years you might be like me.	Trong một vài năm, bạn có thể giống như tôi.
Here's what you said.	Đây là những gì bạn nói.
This seems to be the answer.	Đây dường như là câu trả lời.
But we knew it from day one.	Nhưng chúng tôi đã biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên.
He has no plans to progress this year.	Anh ấy không có kế hoạch tiến triển trong năm nay.
Words cannot describe what he is feeling.	Từ ngữ không thể mô tả những gì anh ấy đang cảm thấy.
Simple trial and error.	Thử và sai đơn giản.
He had no choice but to go.	Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi.
I told the drug soldiers where.	Tôi nói với những người lính ma túy ở đâu.
However, it must follow the rules provided above.	Tuy nhiên, nó phải theo các quy tắc được cung cấp ở trên.
Stay somewhere warm and get him some clothes.	Ở một nơi nào đó ấm áp và lấy cho anh ấy một số quần áo.
They are useful in themselves.	Bản thân chúng có ích.
She had it coming.	Cô đã có nó sắp tới.
Or three people.	Hoặc ba người.
Out here, you have a game every night.	Ở ngoài này, bạn có một trò chơi mỗi đêm.
It just gets more reported.	Nó chỉ được báo cáo nhiều hơn.
All about the world.	Tất cả về thế giới.
Available but not so available.	Có sẵn nhưng không quá sẵn.
In that respect, they became a couple.	Về mặt đó, họ đã trở thành một cặp đôi.
They won't and can't do that.	Họ sẽ không và không thể làm điều đó.
Just watch your steps.	Chỉ xem bước của bạn.
Someone to make a report.	Một người nào đó để thực hiện một báo cáo.
But it's not like that.	Nhưng nó không phải như vậy.
If so, vote to close it as such.	Nếu đúng như vậy, hãy bỏ phiếu để đóng nó như vậy.
Another attack was made later in the day with no effect.	Một cuộc tấn công khác đã được thực hiện sau đó trong ngày mà không có hiệu lực.
The court rejected this proposal.	Tòa án đã bác bỏ đề nghị này.
Mine too.	Của tôi cũng vậy.
I want to know where you are.	Tôi muốn biết bạn đang ở đâu.
The man did not look back.	Người đàn ông không nhìn lại.
I try to catch her eye, but she won't look at me.	Tôi cố gắng bắt mắt cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không nhìn tôi.
That is a possible possibility.	Đó là một khả năng có thể xảy ra.
We lost by one vote.	Chúng tôi đã thua bởi một phiếu bầu.
She felt that she could really love him.	Cô cảm thấy rằng cô thực sự có thể yêu anh.
They had a few minutes.	Họ đã có vài phút.
That will make my throat clear.	Điều đó sẽ làm cho cổ họng của tôi trở nên rõ ràng hơn.
Seriously, it starts two days after starting school.	Nghiêm túc mà nói, nó bắt đầu hai ngày sau khi bắt đầu học.
Usually, these changes happen over a long period of time.	Thông thường, những thay đổi này xảy ra trong một thời gian dài.
But this is a pretty simple question.	Nhưng đây là một câu hỏi khá đơn giản.
I can't afford to stay away longer.	Tôi không đủ tiền để ở xa lâu hơn.
He turned his face forward again.	Anh lại quay mặt về phía trước.
That's where my mother comes from.	Đó là nơi mẹ tôi đến từ.
He will repeat the mistake next year.	Anh ấy sẽ lặp lại lỗi vào năm sau.
That is another path.	Đó là một con đường khác.
I didn't know about moving that far and transferring schools.	Tôi không biết về việc chuyển đi xa đó và chuyển trường.
And one of them died.	Và một trong số họ đã chết.
Continue mixing for another minute or until mixture is smooth.	Tiếp tục trộn thêm một phút hoặc cho đến khi hỗn hợp mịn.
Thanks for the important information about the box store.	Cảm ơn vì những thông tin quan trọng về cửa hàng hộp.
That's not a bad idea.	Đó không phải là một ý tưởng tồi.
They are healthy.	Bọn họ khỏe mạnh.
This general content is relevant and important.	Nội dung chung này có liên quan và quan trọng.
She gave me everything she had to start.	Cô ấy đã cho tôi mọi thứ mà cô ấy có để bắt đầu.
Just his luck.	Chỉ là may mắn của anh ấy.
We cannot see the bigger picture.	Chúng ta không thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn.
Know how to approach any person in case of need.	Biết cách tiếp cận bất kỳ người nào trong trường hợp cần thiết.
Four separate experiments were performed.	Bốn thí nghiệm riêng biệt đã được thực hiện.
This more experimental record is only available online. 	Bản ghi thử nghiệm hơn này chỉ có sẵn trực tuyến. 
good to hear.	tốt để nghe.
Because we live inside our heads.	Bởi vì chúng ta sống bên trong đầu của chúng ta.
No one was fired.	Không ai bị sa thải.
You can do whatever you want with your life.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với cuộc sống của mình.
Or any of her games.	Hay bất cứ trò chơi nào của cô ấy.
And he had just passed her, not even seeing her.	Và anh vừa đi ngang qua cô, thậm chí còn không nhìn thấy cô.
No impact.	Không có tác động.
I love this image.	Tôi yêu hình ảnh này.
They might as well get him.	Họ cũng có thể có được anh ta.
If she doesn't.	Nếu cô ấy không.
We have passion.	Chúng tôi có niềm đam mê.
There were no major complications in either group.	Không có biến chứng lớn nào trong cả hai nhóm.
This is definitely the remains of an animal.	Đây chắc chắn là phần còn lại của một con vật.
Please come to my office.	Vui lòng đến văn phòng của tôi.
The error bars represent standard error values.	Các thanh lỗi đại diện cho các giá trị lỗi tiêu chuẩn.
He didn't break it, but he pulled it out of the skin.	Anh ấy không làm vỡ nó, nhưng anh ấy kéo nó ra khỏi da.
And that is everything it is trying to be.	Và đó là tất cả mọi thứ nó đang cố gắng trở thành.
It was great to meet the people there.	Thật tuyệt khi gặp những người ở đó.
She was very pleased with the bed and the whole experience.	Cô ấy rất hài lòng với chiếc giường và toàn bộ trải nghiệm.
There hasn't been a driver problem.	Chưa có một vấn đề về trình điều khiển.
They come from rich families and poor families.	Họ xuất thân từ những gia đình giàu có và những gia đình nghèo.
Besides, there are many places to eat.	Bên cạnh đó, có rất nhiều địa điểm ăn uống.
But no one can be found.	Nhưng không ai có thể được tìm thấy.
And then she comes back for more.	Và sau đó cô ấy quay lại để biết thêm.
You'll do enough of that later, don't worry.	Bạn sẽ làm đủ điều đó sau này, đừng lo lắng.
It is very thick on the dry side.	Nó rất dày ở mặt khô.
For their family.	Đối với gia đình của họ.
You have to go out and play your best.	Bạn phải ra sân và chơi hết mình.
I was never told why until many years after his death.	Tôi chưa bao giờ được biết lý do tại sao cho đến nhiều năm sau khi anh ấy chết.
With your hair.	Với mái tóc của bạn.
I have to talk about it in a different light.	Tôi phải nói về nó theo một khía cạnh khác.
I can not sleep.	Anh không ngủ được.
I never stay more than a minute.	Tôi không bao giờ ở lại ngoài một phút.
And he wants it badly.	Và anh ta muốn điều đó một cách tồi tệ.
That's how it happens.	Đó là cách nó xảy ra.
They just don't do a wide enough range.	Họ chỉ không làm một phạm vi đủ rộng.
Make a baby.	Làm em bé.
She will make a name for herself.	Cô ấy sẽ tạo dựng tên tuổi cho chính mình.
And so she reasoned.	Và vì vậy cô ấy lý do.
I was going to talk to him.	Tôi đã định nói chuyện với anh ấy.
There was no further analysis of the cause of death.	Không có phân tích thêm về nguyên nhân cái chết.
She brought her knowledge to the judge in the case.	Cô ấy đã mang kiến ​​thức của mình cho thẩm phán trong vụ án.
We never found them.	Chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy chúng.
During this time, the two mainly talked about war.	Trong thời gian này, cả hai chủ yếu nói về chiến tranh.
I checked it out.	Tôi kiểm tra nó ra.
I no longer want to marry your brother.	Tôi không còn muốn kết hôn với anh trai của bạn nữa.
But it's not on her.	Nhưng nó không phải ở cô ấy.
They know it, and he knows it.	Họ biết điều đó, và anh ấy biết điều đó.
For simple use cases, a free account is more than enough.	Đối với các trường hợp sử dụng đơn giản, một tài khoản miễn phí là quá đủ.
You can come to my place now.	Bạn có thể đến chỗ của tôi ngay bây giờ.
I would like to answer some of these questions here.	Tôi xin trả lời một số câu hỏi này ở đây.
This is the best way to continue with the system.	Đây là cách tốt nhất để tiếp tục với hệ thống.
Then they both looked away.	Sau đó cả hai đều nhìn đi chỗ khác.
She put her arm around me.	Cô ấy khoác vai tôi.
I'm starting to like my new job.	Tôi bắt đầu thích công việc mới của mình.
Like my mother.	Như mẹ tôi.
You see, it's too dark in here.	Bạn thấy đấy, ở đây quá tối.
She didn't know he was there.	Cô không biết anh đang ở đó.
She continued to drive, following the flow of traffic.	Cô vẫn tiếp tục lái xe, đi theo dòng phương tiện.
It leaves no room for audience interpretation.	Nó không dành chỗ cho việc giải thích của khán giả.
But here he has no chance.	Nhưng ở đây anh ta không có cơ hội.
The remaining two were excluded from the study.	Hai người còn lại bị loại khỏi nghiên cứu.
But only there.	Nhưng chỉ ở đó.
I still haven't read it.	Tôi vẫn chưa đọc nó.
We will demonstrate the following constraint.	Chúng tôi sẽ chứng minh ràng buộc sau đây.
It's quite new.	Nó khá mới.
He is getting very warm, very excited.	Anh ấy đang trở nên rất ấm áp, rất vui mừng.
I hate people like him.	Tôi ghét những người như anh ta.
Brief incident report.	Báo cáo vụ việc ngắn gọn.
I try for a smile.	Tôi cố gắng cho một nụ cười.
Literally anything can be found under there.	Theo nghĩa đen, bất cứ thứ gì có thể được tìm thấy dưới đó.
I won't lie.	Tôi sẽ không nói dối.
Now I feel so stupid.	Giờ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.
First, they say that the plaintiff is not the party with the real interest.	Trước tiên, họ nói rằng nguyên đơn không phải là bên thực sự có lợi ích.
This can be a very funny record.	Đây có thể là một kỷ lục rất buồn cười.
Or maybe it puts the whole hotel in darkness.	Hoặc có thể nó làm cho cả khách sạn chìm trong bóng tối.
Do not use in children under two years of age.	Không sử dụng cho trẻ em dưới hai tuổi.
It provides clean code and the objects themselves can be very simple.	Nó cung cấp mã rõ ràng và bản thân các đối tượng có thể rất đơn giản.
This person is exactly what you would expect, just more.	Người này chính xác là những gì bạn mong đợi, chỉ hơn thế nữa.
There is danger.	Có nguy hiểm.
She hates them.	Cô ghét họ.
It was full but no one had to wait long.	Nó đã đầy đủ nhưng không ai phải đợi lâu.
The pain is speechless.	Đau đớn không nói nên lời.
The woman and the second driver then entered the house together.	Người phụ nữ và người lái xe thứ hai sau đó cùng nhau bước vào nhà.
So he started working towards it right away.	Vì vậy, anh ấy bắt đầu hướng tới nó ngay lập tức.
Metal is very cool.	Kim loại rất mát.
Which if I get it to run properly won't happen before a long time.	Mà nếu tôi làm cho nó chạy đúng sẽ không xảy ra trước một thời gian dài.
We will live well again, as we have not for many years.	Chúng tôi sẽ sống tốt trở lại, như chúng tôi đã không làm được trong nhiều năm.
I am very proud of him.	Tôi rất tự hào về anh ấy.
And so you can't ask me to leave it at the door.	Và vì vậy bạn không thể yêu cầu tôi để nó ở cửa.
I have a further concern about the example.	Tôi có một mối quan tâm thêm về ví dụ.
Or we could just run our random selection of music.	Hoặc chúng tôi chỉ có thể chạy lựa chọn ngẫu nhiên của chúng tôi về âm nhạc.
These should be done in a simple way.	Những điều này nên được thực hiện một cách đơn giản.
I let him smell it.	Tôi để anh ta ngửi nó.
Continue this until it can't be anymore.	Tiếp tục điều này cho đến khi nó không thể được nữa.
Usually high or low.	Thường là cao hoặc thấp.
Depends on the connection you want to use.	Phụ thuộc vào kết nối bạn muốn sử dụng.
Some male teachers.	Một số giáo viên nam.
Find something you love.	Tìm thứ bạn yêu thích.
I own this.	Tôi sở hữu cái này.
But it is not true.	Nhưng nó không phải là sự thật.
He threw one in to put us behind.	Anh ta ném một cái vào để đặt chúng tôi phía sau.
Strange.	Thật kỳ lạ.
You can smell it.	Bạn có thể ngửi thấy nó.
Sit down, be quiet, do what you're told.	Ngồi xuống, im lặng, làm những gì bạn được bảo.
It's time to sleep.	Đã đến giờ đi ngủ.
I really believe in that.	Tôi thực sự tin vào điều đó.
Inside the smart card.	Bên trong thẻ thông minh.
They gave up.	Họ đã bỏ cuộc.
Thank you for following us.	Cảm ơn bạn đã theo dõi chúng tôi.
Sometimes it's in my feet.	Đôi khi nó ở trong chân tôi.
Steps to change the line.	Các bước thay đổi dòng.
Or, more than that, it seems to do everything.	Hoặc, hơn thế nữa, nó dường như làm được mọi thứ.
Read the full review.	Đọc bài đánh giá đầy đủ.
No, it was done.	Không, nó đã được thực hiện.
Or maybe no one else has played enough games to tell him.	Hoặc có thể không ai khác đã từng chơi đủ trò để nói với anh ấy.
We can't just focus on one player.	Chúng tôi không thể chỉ tập trung vào một cầu thủ.
We have everything we need inside.	Chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần bên trong.
She will want to know where he went.	Cô ấy sẽ muốn biết anh ấy đã đi đâu.
Take your hand off.	Bỏ tay ra.
Right on the surface.	Ngay trên bề mặt.
Continue this procedure.	Tiếp tục thủ tục này.
No colors go well together.	Không có màu nào kết hợp tốt với nhau.
An enemy ship was hit.	Một tàu địch trúng đạn.
Will doesn't talk about it.	Will không nói về nó.
You worked for them.	Bạn đã làm việc cho họ.
It worked last time, it can work again.	Nó đã hoạt động lần trước, nó có thể hoạt động trở lại.
However, there are a number of factors that change.	Tuy nhiên, có một số yếu tố thay đổi.
There are some more bodies.	Có thêm một số cơ thể.
He's about to stop.	Anh ấy sắp dừng lại.
It was never published.	Nó không bao giờ được xuất bản.
You have done this before.	Bạn đã làm điều này trước đây.
I simply stood by and let her go.	Tôi chỉ đơn giản là đứng nhìn và để cô ấy đi.
But once they get started, it gets easier.	Nhưng một khi họ bắt đầu, nó trở nên dễ dàng hơn.
There are five adult patients.	Có năm bệnh nhân là người lớn.
I had to lie to her.	Tôi đã phải nói dối cô ấy.
It took us to the next level.	Nó đã đưa chúng tôi đến cấp độ tiếp theo.
We try to learn and understand.	Chúng tôi cố gắng tìm hiểu và hiểu.
That moment never came.	Khoảnh khắc đó không bao giờ đến.
Be very attentive.	Hãy hết sức lưu ý.
I don't know why is that.	Tôi không biết tại sao lại như vậy.
They stopped talking the second she walked in.	Họ ngừng nói chuyện lần thứ hai cô bước vào.
But the question is not so important today.	Nhưng câu hỏi không phải là quá quan trọng ngày nay.
The day will come when you will need them.	Sẽ đến ngày bạn cần đến chúng.
And there's no money in it.	Và không có tiền trong đó.
Looks like you spent too much time on this.	Có vẻ như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho việc này.
Now, finding a job is easier than ever.	Giờ đây, việc tìm kiếm việc làm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
They have closed since then.	Họ đã đóng cửa kể từ đó.
He pressed her down again.	Anh lại ép cô xuống.
They are really just computer files.	Chúng thực sự chỉ là các tệp máy tính.
Then something must change.	Sau đó, một cái gì đó phải thay đổi.
Any other interpretation cannot change the known and fixed figures.	Mọi cách diễn giải khác không thể thay đổi các số liệu đã được cố định và biết trước.
As if he had never lived there.	Như thể anh ấy chưa bao giờ sống ở đó.
You asked me not to let them repeat.	Bạn đã yêu cầu tôi không để họ lặp lại.
She does not play for a state team.	Cô ấy không chơi cho một đội nhà nước.
I like different.	Tôi thích khác nhau.
Thirty seconds passed very slowly.	Ba mươi giây nữa trôi qua rất chậm.
Both cannot be correct.	Cả hai đều không thể đúng.
I can't move in with you.	Tôi không thể chuyển đến ở với bạn.
When he was getting the kids ready for school.	Khi anh ta chuẩn bị cho bọn trẻ đi học.
In theory, he did it alone.	Về lý thuyết, anh ấy đã làm điều đó một mình.
This is the case of my situation.	Đây là trường hợp của tình huống của tôi.
One of his girls is almost grown.	Một trong những cô gái của anh gần như đã trưởng thành.
Dad was right about one thing.	Bố đã đúng về một điều.
These are the people his father served.	Đây là những người mà cha anh đã phục vụ.
There is a condition.	Có một điều kiện.
When you value your life, do nothing.	Khi bạn coi trọng cuộc sống của mình, không làm gì cả.
Stay up to date with what people want.	Luôn cập nhật những gì mọi người muốn.
Know it, but don't like it.	Biết nó, nhưng không thích nó.
He couldn't find him.	Anh ta không thể tìm thấy anh ta.
You will lose some of those friends.	Bạn sẽ mất một số người bạn đó.
We are still free.	Chúng tôi vẫn đang tự do.
The first is of course.	Đầu tiên là tất nhiên.
A new and strange presence moved past me.	Một sự hiện diện mới và kỳ lạ di chuyển qua tôi.
This is hardly news.	Đây khó có thể là tin tức.
There must be two hundred children talking at once.	Phải có hai trăm đứa trẻ nói chuyện cùng một lúc.
I think there are like two women.	Tôi nghĩ có giống như hai người phụ nữ.
A pair of lines is called a set.	Một cặp dòng được gọi là một tập hợp.
I have been missing for about a month.	Tôi đã bị mất tích khoảng một tháng.
And how did they live?	Và họ đã sống như thế nào.
And this doesn't just happen in the good times.	Và điều này không chỉ xảy ra trong những thời điểm tốt đẹp.
I never do that.	Tôi không bao giờ làm điều đó.
So we went for another hour.	Vì vậy, chúng tôi đã đi thêm một giờ nữa.
Already at full pressure.	Đã ở mức đầy đủ áp lực.
From the day he took office, my mother was constantly worried.	Từ ngày anh ấy nhậm chức, mẹ tôi lo lắng triền miên.
We believe in the sound we make.	Chúng tôi tin vào âm thanh mà chúng tôi phát ra.
I represent the middle class.	Tôi đại diện cho tầng lớp trung lưu.
I already found you.	Tôi đã tìm được bạn rồi.
But that's not it.	Nhưng đó không phải là nó.
Some other days.	Một số ngày khác.
It looks strong.	Nó có vẻ mạnh mẽ.
I just want them both to have a happy, fulfilling life.	Tôi chỉ muốn cả hai có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.
The boy looks so cold.	Cậu bé có vẻ lạnh lùng quá.
They also serve a purpose.	Họ cũng phục vụ một mục đích.
She said there might be some money involved.	Cô ấy nói có thể có một số tiền liên quan.
It does not use.	Nó không sử dụng.
I will kill him first.	Tôi sẽ giết anh ta trước.
And, seeing her condition, wanted to take her to the hospital.	Và, nhìn thấy tình trạng của cô ấy, muốn đưa cô ấy đến bệnh viện.
He thinks he is very funny.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy rất hài hước.
I'm not afraid anymore.	Tôi không sợ nữa.
That's most of your experience like that.	Đó là hầu hết kinh nghiệm của bạn là như vậy.
It was like a bad dream.	Nó giống như một giấc mơ tồi tệ.
You are a powerful person.	Bạn là người mạnh mẽ vượt trội.
He looks amused.	Anh ấy trông có vẻ thích thú.
Never thought of doing anything else.	Không bao giờ nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì khác.
I am being watched.	Tôi đang bị theo dõi.
Decide what type of weapon each of you would like to carry.	Quyết định loại vũ khí mà mỗi bạn muốn mang theo.
Resources are shared over a network, typically the internet.	Các tài nguyên được chia sẻ qua mạng, điển hình là mạng internet.
This will not happen.	Điều này sẽ không xảy ra.
They support each other in their functions.	Chúng hỗ trợ lẫn nhau trong các chức năng của mình.
She also looks good.	Cô ấy cũng có vẻ tốt.
Time to get out of the bar and turn on the lights.	Đã đến lúc ra khỏi quán và lên đèn.
You used social benefits as a point.	Bạn đã sử dụng lợi ích xã hội làm điểm.
He has developed a good ear for music.	Anh ấy đã phát triển một đôi tai tốt cho âm nhạc.
I have tried the following but it doesn't work.	Tôi đã thử những điều sau đây nhưng nó không hoạt động.
You just have to go out and meet people.	Bạn chỉ cần ra ngoài và gặp gỡ mọi người.
The odd answers lie behind.	Các câu trả lời kỳ quặc nằm ở phía sau.
Flower behind death.	Hoa tử đằng.
Oh, wait a minute.	Ồ, chờ một chút.
All of this should come as no surprise to anyone.	Tất cả những điều này sẽ không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai.
Current natural gas production.	Sản xuất khí đốt tự nhiên hiện nay.
Police said all seven people died on the spot.	Cảnh sát cho biết cả bảy người đều chết ngay tại chỗ.
The investigation is being carried out.	Cuộc điều tra đang được thực hiện.
Use whatever means necessary to find him.	Sử dụng bất cứ phương tiện nào cần thiết để tìm anh ta.
Know him for many years.	Biết anh ấy trong nhiều năm.
Trials are presented in randomized order.	Các thử nghiệm được trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên.
It all happened so quickly, much faster than he expected, it happened.	Tất cả quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với những gì anh mong đợi, nó đã xảy ra.
We will take care of it.	Chúng tôi sẽ chăm sóc nó.
In sleep mode, the power will be turned off.	Ở chế độ nghỉ, nguồn điện sẽ bị tắt.
Ask yourself if this is really what your customers are looking for.	Hãy tự hỏi bản thân xem đây có thực sự là thứ mà khách hàng của bạn đang tìm kiếm hay không.
He was there first, that morning.	Anh ấy đã ở đó đầu tiên, vào buổi sáng hôm đó.
In fact, they certainly haven't read any of them yet.	Trên thực tế, họ chắc chắn chưa đọc ai trong số chúng.
You must have it.	Bạn phải có nó.
I'm sure you'll find your way.	Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy con đường của mình.
But that cannot be true.	Nhưng điều đó không thể đúng.
Everyone wants something.	Mọi người đều muốn một cái gì đó.
If you have two choices, choose the harder one.	Nếu bạn có hai sự lựa chọn, hãy chọn cái khó hơn.
Those are the reasons that blood pressure occurs.	Đó là những lý do mà huyết áp xảy ra.
I wonder where the trouble is.	Tôi tự hỏi rắc rối ở đâu.
She is fine but her health is not so good.	Cô ấy khỏe nhưng sức khỏe của cô ấy không quá tốt.
The point is, he said, we don't have to go.	Vấn đề là, anh ấy nói, chúng ta không cần phải đi.
Far from being perfect.	Còn lâu mới hoàn hảo.
All in one.	Tất cả trong một.
No matter too big or too small.	Không có vấn đề quá lớn hoặc quá nhỏ.
They also talked at length that day.	Hôm đó họ cũng nói dài dòng.
And she says it changed everything.	Và cô ấy nói rằng nó đã thay đổi mọi thứ.
I had to put my life on hold.	Tôi đã phải tạm dừng cuộc sống của mình.
Because we're done.	Bởi vì chúng tôi đã hoàn thành.
I didn't think about that.	Tôi đã không nghĩ về điều đó.
But there are details that they don't know.	Nhưng có những chi tiết mà họ không biết.
After a long while, she started telling me what happened next.	Một lúc lâu sau, cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra tiếp theo.
Happy for you.	Mừng cho bạn.
People may disagree at the time.	Mọi người có thể không đồng ý vào thời điểm đó.
But it is a choice.	Nhưng nó là một sự lựa chọn.
We have suffered enough.	Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi.
I checked their history.	Tôi đã kiểm tra lịch sử của họ.
But maybe he can learn.	Nhưng có lẽ anh ấy có thể học được.
How the hell would anyone remember this, it's impossible.	Làm thế quái nào mà có người phải nhớ điều này, điều đó là không thể.
The house is very quiet.	Ngôi nhà rất tĩnh lặng.
Sundown.	Mặt trời lặn.
But the more you hate me, the more you will learn.	Nhưng bạn càng ghét tôi, bạn sẽ càng học được nhiều hơn.
Too fast for many people.	Quá nhanh đối với nhiều người.
That pulled him up sharp and low.	Điều đó đã kéo anh ta lên sắc nét và thấp.
But she's here with me tonight.	Nhưng cô ấy lại ở đây với tôi tối nay.
Actually, please keep me from saying anything to him.	Trên thực tế, xin hãy giữ tôi không nói bất cứ điều gì với anh ta.
I'm actually in a good situation.	Tôi thực sự đang ở trong một tình huống tốt.
In five years.	Trong năm năm.
With that, they're off.	Với điều đó, họ đã tắt.
All this great knowledge.	Tất cả những kiến ​​thức tuyệt vời này.
Each shoulder was measured three times.	Mỗi vai được đo ba lần.
There is no middleman here.	Không có trung gian ở đây.
Neither argument is sound.	Không phải là đối số là âm thanh.
The ground is hard and the sky is evil.	Mặt đất cứng và bầu trời xấu xa.
But the guy is not wide.	Nhưng anh chàng không rộng.
Even the little ones.	Ngay cả những người nhỏ.
Fear comes with responsibility and a desire to get rid of it.	Nỗi sợ hãi đi kèm với trách nhiệm và mong muốn thoát khỏi nó.
It is new to everyone.	Nó là mới đối với mọi người.
Two or three months later, we saw it.	Hai hoặc ba tháng sau, chúng tôi đã nhìn thấy nó.
He is beyond the dark.	Anh ấy vượt ra ngoài bóng tối.
She reached out her hand to take it.	Cô đưa tay ra đón lấy.
There's something familiar about her logic.	Có một cái gì đó quen thuộc về logic của cô ấy.
She will know one of these.	Cô ấy sẽ biết một trong những.
Then again, maybe she needs to know how men treat women.	Sau đó, một lần nữa, có lẽ cô ấy cần biết đàn ông đối xử với phụ nữ như thế nào.
If you want to see it.	Nếu bạn muốn xem nó.
We then discuss applications for real materials.	Sau đó, chúng tôi thảo luận về ứng dụng cho các vật liệu thực.
I don't look forward to the meeting.	Tôi không mong đợi cuộc họp.
I hope that's okay with you.	Tôi hy vọng điều đó ổn với bạn.
Maybe he'll make it through eventually.	Có lẽ cuối cùng anh ấy cũng sẽ vượt qua được.
I've seen men do everything.	Tôi đã thấy đàn ông làm mọi thứ.
This leads to various complications.	Điều này dẫn đến các biến chứng khác nhau.
The past two days have been difficult.	Hai ngày qua thật khó khăn.
You're back.	Bạn trở lại.
Thank you for what you did, whatever it was.	Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã làm, cho dù đó là gì.
All patients are boys.	Tất cả bệnh nhân đều là con trai.
Generally an individual case.	Nói chung là một trường hợp cá nhân.
No one ever made any money.	Không ai từng kiếm được tiền.
I can't find out who it is.	Tôi không thể tìm ra đó là ai.
I don't want to tell her that.	Tôi không muốn nói với cô ấy điều đó.
The men probably didn't see it.	Những người đàn ông có lẽ đã không nhìn thấy nó.
Someone doesn't use them.	Ai đó không sử dụng chúng.
However, latecomers shared important aspects of her experience.	Tuy nhiên, những người đến sau đã chia sẻ những khía cạnh quan trọng trong kinh nghiệm của cô ấy.
She stared at his back.	Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.
Wrong is wrong, for everyone.	Sai là sai, cho tất cả mọi người.
Last night she came home at nine ten.	Tối qua cô ấy về nhà lúc chín giờ mười.
She had never seen a man cry before.	Trước đây cô chưa từng thấy một người đàn ông nào khóc.
Big money make bigger money.	Tiền lớn kiếm tiền lớn hơn.
How she could have missed before, she couldn't think.	Trước đây cô có thể bỏ lỡ như thế nào, cô không thể nghĩ được.
You know, which group drew it.	Bạn biết đấy, nhóm nào đã vẽ nó.
That's what he did in this movie, because he realized something.	Đó là những gì anh ấy làm trong bộ phim này, bởi vì anh ấy đã nhận ra điều gì.
I hate that he doesn't believe me.	Tôi ghét việc anh ấy không tin tôi.
An army raised their arms.	Một đội quân giơ cao cánh tay.
She laughs and says you should be careful then.	Cô ấy cười và nói rằng bạn nên cẩn thận sau đó.
I think we need to play more than before.	Tôi nghĩ chúng tôi cần phải chơi nhiều hơn trước.
And some people think we can stop our students from doing that?!?.	Và một số người nghĩ rằng chúng tôi có thể ngăn cản học sinh của chúng tôi làm điều đó?!?.
Maybe it was a mistake.	Có thể đó là một sai lầm.
She may have done something.	Cô ấy có thể đã làm một cái gì đó.
'Crime' happens there.	'Tội ác' xảy ra ở đó.
And his situation here is difficult.	Và hoàn cảnh của anh ấy ở đây thật là khó khăn.
Don't even glance in the window.	Thậm chí không liếc nhìn vào cửa sổ.
Then he came to a critical analysis of the current situation.	Sau đó, anh ta đi đến một phân tích quan trọng về tình hình hiện tại.
Both have very active support communities.	Cả hai đều có cộng đồng hỗ trợ rất tích cực.
He still doesn't exist here.	Anh ấy vẫn chưa tồn tại ở đây.
No, that's not the end of the story.	Không, đó không phải là kết thúc của câu chuyện.
Guys are either serious and she will never go there.	Các chàng trai hoặc nghiêm túc và cô ấy sẽ không bao giờ đến đó.
I was too tired.	Tôi đã quá mệt mỏi.
It is not difficult.	Nó không phải là khó khăn.
This article is a first step in this process.	Bài báo này là một bước đầu tiên trong quá trình này.
Silence is fine.	Im lặng là được.
That is the most practical approach.	Đó là cách tiếp cận thiết thực nhất.
Or there could be some other factor at work.	Hoặc có thể có một số yếu tố khác trong công việc.
Many will die, although we do not know exactly how or when.	Nhiều người sẽ chết, mặc dù chúng tôi không biết chính xác như thế nào và khi nào.
I also love their product line.	Tôi cũng yêu thích dòng sản phẩm của họ.
If she can get out.	Nếu cô ấy có thể ra ngoài.
Of course this is slow.	Tất nhiên điều này là chậm.
The only real difference in the first is the special teams.	Sự khác biệt thực sự duy nhất trong lần đầu tiên là các đội đặc biệt.
And someone took control.	Và ai đó đã kiểm soát.
No one was injured in the incident.	Không có ai bị thương trong vụ việc.
Check that connection and do it if necessary.	Kiểm tra kết nối đó và thực hiện nếu cần.
Those who intend to touch him, will be.	Những người có ý định cảm động với anh ta, sẽ được.
A lot of people will die.	Rất nhiều người sẽ chết.
Pick a name and go with it.	Chọn một cái tên và đi cùng với nó.
That seems to be the situation here.	Đó dường như là tình huống ở đây.
I think this is a great idea.	Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời.
It didn't affect me in any way.	Nó không ảnh hưởng đến tôi theo cách nào cả.
Without much room or light or space.	Nếu không có nhiều phòng hoặc ánh sáng hoặc không gian.
Their success is absolute.	Thành công của họ là tuyệt đối.
It spins easily in my hand.	Nó quay dễ dàng trong tay tôi.
I did not record.	Tôi đã không ghi lại.
I just stood there looking at him.	Tôi chỉ biết đứng nhìn anh ta.
Don't open it.	Đừng mở ra.
But in the end, they are just tools.	Nhưng cuối cùng, chúng cũng chỉ là công cụ.
She will stop it now.	Cô ấy sẽ dừng việc đó ngay bây giờ.
We don't care about that.	Chúng tôi không quan tâm đến điều đó.
She won't hurt me.	Cô ấy sẽ không làm tổn thương tôi.
To prevent anyone else from getting them.	Để ngăn không cho bất kỳ ai khác lấy được chúng.
And uncontrollable.	Và không thể kiểm soát.
The group was still waiting in the hall.	Cả nhóm vẫn đang đợi ở hội trường.
They were inactive until then.	Họ đã không hoạt động cho đến lúc đó.
Immediately, she went to serve.	Ngay lập tức, cô ấy đi phục vụ.
Then the two went out to the kitchen.	Sau đó cả hai đi ra ngoài nhà bếp.
We are both small and skinny.	Cả hai chúng tôi đều nhỏ và gầy.
Now is the time to use it.	Bây giờ là lúc để sử dụng nó.
The need for sample size is much reduced.	Nhu cầu về kích thước mẫu giảm đi nhiều.
He gives his ideas and working methods.	Anh ấy đưa ra những ý tưởng và phương pháp làm việc của mình.
It looks heavy in the picture but in reality it is not.	Trong ảnh có vẻ nặng nhưng thực tế không phải như vậy.
She is a grown adult.	Cô ấy là một người lớn đã trưởng thành.
They are designed that way.	Chúng được thiết kế theo cách đó.
Good for you, brother.	Tốt cho em, em trai.
The player tries too hard and presses.	Người chơi cố gắng quá sức và nhấn.
That's why you can't feel them.	Đó là lý do tại sao bạn không thể cảm nhận được chúng.
We had a fair, hell, better offer on the table.	Chúng tôi đã có một đề nghị công bằng, địa ngục, tốt hơn trên bàn.
It also doesn't mean anything to us what he did to us.	Nó cũng không phải là bất cứ điều gì đối với chúng tôi những gì anh ấy đã làm với chúng tôi.
Everyone died because of him.	Mọi người vì anh ta mà chết.
That's why it's so hard to think about her.	Đó là lý do tại sao rất khó để nghĩ về cô ấy.
We sat there and talked.	Chúng tôi ngồi đó và nói chuyện.
They keep moving towards their dreams.	Họ tiếp tục tiến tới ước mơ của mình.
I could have created a play for you myself.	Tôi có thể đã tự mình tạo một vở kịch cho bạn.
I don't know which group is my species.	Tôi không biết nhóm nào là loài của tôi.
I made some changes to them to make them work.	Tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với chúng để làm cho chúng hoạt động.
He is moving.	Anh ấy đang di chuyển.
All the fans waiting to enjoy the event.	Tất cả những người hâm mộ chờ đợi để thưởng thức sự kiện này.
It was a very interesting debate for me.	Đó là một cuộc tranh luận rất thú vị đối với tôi.
Glad things were able to turn out that way.	Rất vui vì mọi thứ đã có thể diễn ra theo cách đó.
I braced myself thinking it would make him feel better.	Tôi đã chuẩn bị tinh thần vì nghĩ rằng nó sẽ khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn.
This book is dry.	Cuốn sách này đã khô.
One hand was placed on his face.	Một tay đặt lên mặt anh.
Open to the public.	Mở cửa cho công chúng.
It was pure luck.	Đó là một sự may mắn thuần túy.
This is really a good thing.	Đây thực sự là một điều tốt.
These are the people who expect a lot of choices.	Đây là những người mong đợi rất nhiều sự lựa chọn.
One chance only.	Một cơ hội duy nhất.
You play it, the world ends.	Bạn chơi nó, thế giới kết thúc.
It will stay here.	Nó sẽ ở lại đây.
Where he should have been.	Nơi mà lẽ ra anh ta phải ở đó.
Very few people have computers at home.	Rất ít người có máy tính ở nhà.
All images have been transferred.	Mọi hình ảnh đã được chuyển đi.
It just seems appropriate.	Nó chỉ có vẻ phù hợp.
She opened it and took out the same piece of paper.	Cô mở nó ra và lấy ra cùng một mảnh giấy.
And he doesn't know how to use any of this technology.	Và anh ấy không biết làm thế nào để sử dụng bất kỳ công nghệ này.
Sales President.	Chủ tịch bán hàng.
Other templates may be used.	Các mẫu khác có thể được sử dụng.
Hair is cut.	Tóc bị cắt.
Life is hard.	Cuộc sống là khó khăn.
It was too short about a week.	Nó quá ngắn khoảng một tuần.
She only had a few clothes left.	Cô ấy chỉ còn lại một vài bộ quần áo.
To be strong and make a difference.	Để trở nên mạnh mẽ và tạo ra sự khác biệt.
We will not comment further at this time.	Chúng tôi sẽ không bình luận thêm vào lúc này.
Then more and more.	Sau đó, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
You never put yourself above the audience.	Bạn không bao giờ đặt mình lên trên khán giả.
Furthermore, it shouldn't.	Hơn nữa, nó không nên.
There's no reason to keep your thoughts to yourself.	Không còn lý do gì để giữ những suy nghĩ của mình cho riêng mình.
You must apply special effects, if possible.	Bạn phải áp dụng các hiệu ứng đặc biệt, nếu có thể.
I don't know what to think.	Tôi không biết phải nghĩ gì.
She joined other students in the cleanup effort.	Cô đã tham gia cùng các học sinh khác trong nỗ lực dọn dẹp.
Results are recorded in a computer database.	Kết quả được ghi lại trong cơ sở dữ liệu máy tính.
Know the real threat.	Biết mối đe dọa thực sự.
He took it.	Anh ấy đã lấy nó.
She was pale but she looked different than usual.	Cô ấy xanh xao nhưng trông khác hẳn so với bình thường.
All of them are from my heart.	Tất cả chúng là từ trái tim của tôi.
It becomes physical.	Nó trở thành vật lý.
He said it was his choice.	Anh ấy nói đó là sự lựa chọn của anh ấy.
But there, it doesn't necessarily make much sense.	Nhưng ở đó, nó không nhất thiết có nhiều ý nghĩa.
There is enough light for him to see.	Có đủ ánh sáng để anh ta nhìn thấy.
Start the same research.	Bắt đầu nghiên cứu tương tự.
I wouldn't be here if I didn't know what I wanted.	Tôi sẽ không ở đây nếu tôi không biết mình muốn gì.
Then they don't want to know.	Vậy thì họ không muốn biết.
That, of course, is the complete opposite of the truth.	Tất nhiên, điều đó hoàn toàn trái ngược với sự thật.
She is her mother.	Cô ấy là mẹ của cô ấy.
Sometimes this leads to him saying something.	Đôi khi điều này dẫn đến việc anh ta nói điều gì đó.
But he went as far as he could.	Nhưng anh ấy đã đi xa nhất có thể.
He's still like a kid.	Anh ấy vẫn như một đứa trẻ.
The President signed the initial agreement in their presence.	Tổng thống đã ký thỏa thuận ban đầu với sự hiện diện của họ.
Not a single moment of his time was lost.	Không một giây phút nào thời gian của anh ấy bị mất đi.
The report is attached.	Báo cáo được đính kèm.
What you did.	Những gì bạn đã làm.
I can't believe he wrote it in two days.	Tôi không thể tin rằng anh ấy đã viết nó trong hai ngày.
This approach has been more successful.	Cách tiếp cận này đã thành công hơn.
Then again.	Sau đó một lần nữa.
But he did feel proud of himself.	Nhưng anh ấy đã cảm thấy tự hào về bản thân mình.
Something stupid, really.	Một cái gì đó ngu ngốc, thực sự.
Proud to do that.	Thật tự hào khi được làm điều đó.
The only problem is deciding which idea to use.	Vấn đề duy nhất là đưa ra quyết định sử dụng ý tưởng nào.
The only difference is the price.	Sự khác biệt duy nhất là giá cả.
I didn't think about it.	Tôi đã không nghĩ về nó.
Not his kind.	Không phải loại của anh ta.
This surprised me.	Điều này làm tôi ngạc nhiên.
Look, we don't have this problem because we tax so little.	Hãy nhìn xem, chúng tôi không gặp vấn đề này vì chúng tôi đánh thuế quá ít.
Remove to disk.	Dọn ra đĩa.
It was a period of change for me.	Đó là thời kỳ thay đổi đối với tôi.
One thing is certain.	Một điều chắc chắn.
As with me.	Như với tôi.
Tell the king.	Nói với nhà vua.
Here, the night has passed.	Ở đây, đêm đã được trôi qua.
Prices are a bit high but not terrible.	Giá hơi cao một chút nhưng không kinh khủng.
It's pretty clear.	Nó khá rõ ràng.
He knows all that has happened and will happen.	Anh ấy biết tất cả những gì đã và sẽ xảy ra.
Not just people older than me.	Không chỉ những người lớn tuổi hơn tôi.
That's fine with us!.	Điều đó ổn với chúng tôi !.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
We were there together.	Chúng tôi đã ở đó cùng nhau.
But this is good news.	Nhưng đây là tin tốt.
Come on.	Đến đây.
I go where the music is good.	Tôi đến nơi âm nhạc hay.
You just need a blog or website with good traffic.	Bạn chỉ cần một blog hoặc trang web có lưu lượng truy cập tốt.
These days, getting the right treatment and medical care is very important.	Những ngày này, việc điều trị và chăm sóc y tế đúng cách là rất quan trọng.
He is well aware of the consequences of his actions.	Anh ta nhận thức rõ về hậu quả của hành động của mình.
This theme is his second choice.	Chủ đề này là sự lựa chọn thứ hai của anh ấy.
Nothing is broken here.	Không có gì bị hỏng ở đây.
She is so sure.	Cô chắc chắn bấy nhiêu.
She will talk about some local news.	Cô ấy sẽ nói về một số tin tức địa phương.
He came to light.	Anh ấy đã ra ánh sáng.
The exact opposite is true.	Điều hoàn toàn ngược lại là đúng.
You will get points.	Bạn sẽ có được điểm.
New problems will be there soon.	Vấn đề mới sẽ sớm có.
It's better.	Thế tốt hơn rồi.
None of us knew what to do.	Không ai trong chúng tôi biết phải làm gì.
I will do that.	Tôi sẽ làm điều đó.
He reads whatever he finds himself and asks questions.	Anh ấy tự đọc bất cứ thứ gì tìm được và đặt câu hỏi.
He could be anyone in a crowd.	Anh ta có thể là bất cứ ai trong một đám đông.
Or their class, the same thing.	Hoặc lớp học của họ, điều tương tự.
We were attacked.	Chúng tôi đã bị tấn công.
I can't seem to find it anymore now.	Tôi dường như không tìm thấy nữa bây giờ.
This is basic signal theory.	Đây là lý thuyết tín hiệu cơ bản.
Military to support his family.	Quân để hỗ trợ gia đình của mình.
But something is new.	Nhưng một cái gì đó là mới.
They grow quickly and can reach adult size the following spring.	Chúng phát triển nhanh chóng và có thể đạt đến kích thước trưởng thành vào mùa xuân năm sau.
Lots of memory, that's really cool.	Rất nhiều bộ nhớ, điều đó thực sự tuyệt vời.
However, we know that the fans love us.	Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng những người hâm mộ yêu mến chúng tôi.
She just left home three days ago.	Cô ấy mới rời nhà cách đây ba ngày.
Apparently there was a plan to hide him from before.	Rõ ràng là đã có kế hoạch giấu anh từ trước.
He keeps it to himself.	Anh ấy giữ cho riêng mình.
Two women, looking out.	Hai người phụ nữ, đang nhìn ra ngoài.
I really appreciate it.	Tôi thực sự đánh giá cao.
However, there was still quite a distance from the town.	Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách khá xa so với thị trấn.
I don't want the afternoon to end.	Tôi chưa muốn buổi chiều kết thúc.
I stared into her eyes.	Tôi nhìn chăm chăm vào mắt cô ấy.
Well, we don't do it that way.	Chà, chúng tôi không làm theo cách đó.
But it has power.	Nhưng nó có sức mạnh.
Only one of many problems is that energy is merely heat.	Chỉ một trong nhiều vấn đề là năng lượng chỉ đơn thuần là nhiệt.
This also does not bring comfort to the plaintiff.	Điều này cũng không mang lại sự thoải mái cho nguyên đơn.
Her mouth is so soft.	Miệng cô ấy thật mềm.
She stepped to the edge.	Cô bước lên lề.
You don't want to, but you still do.	Bạn không muốn, nhưng bạn vẫn làm.
She had to think, just didn't have time to think.	Cô phải suy nghĩ, chỉ là không có thời gian để nghĩ.
Money should flow from rich countries to poor countries.	Tiền nên chảy từ các nước giàu sang các nước nghèo.
In the end, most of them die.	Cuối cùng, hầu hết đều chết.
I have written two books.	Tôi đã viết hai cuốn sách.
However, by default, that file does not exist.	Tuy nhiên, theo mặc định, tệp đó không tồn tại.
This changes the line number of the program.	Điều này thay đổi số dòng của chương trình.
They must be defined by a rule.	Chúng phải được xác định bởi một quy tắc.
You won't have to explain them.	Bạn sẽ không phải giải thích chúng.
He told me.	Anh ấy nói với tôi.
Consider the following possible natural source.	Hãy xem xét nguồn tự nhiên có thể có sau đây.
She makes it seem simple.	Cô ấy làm cho nó có vẻ đơn giản.
He remained single throughout his life.	Ông vẫn độc thân trong suốt cuộc đời của mình.
Maybe it's because my projects are winter related.	Có lẽ đó là vì các dự án của tôi liên quan đến mùa đông.
But instead, what you hear is relative to what you get.	Nhưng thay vào đó, những gì bạn nghe được tương đối nhiều với những gì bạn nhận được.
They look like they're looking at us.	Họ giống như đang nhìn chúng tôi.
I have never seen anything like them before.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như họ trước đây.
Maybe it's too cold for her to walk over here.	Có lẽ trời quá lạnh để cô ấy bước qua đây.
She couldn't go back, couldn't live.	Cô không thể quay lại, không thể sống.
Aside from catching a cold, she's doing great.	Ngoài việc bị cảm, cô ấy đang làm rất xuất sắc.
The treatments are repeated every two days.	Các phương pháp điều trị được lặp lại hai ngày một lần.
Check back often.	Kiểm tra lại thường xuyên.
Then there's more to say.	Sau đó là nhiều hơn nói.
A complete analysis is very complex.	Một phân tích hoàn chỉnh là rất phức tạp.
I am looking for door control.	Tôi đang tìm kiếm điều khiển cửa.
She had heard nothing from him.	Cô đã không nghe thấy gì từ anh ta.
I should be independent.	Tôi nên độc lập.
Just what we need.	Chỉ những gì chúng ta cần.
This is the path they need to take.	Đây là con đường họ cần phải đi.
The true hidden voice of the soul.	Tiếng nói ẩn chứa thực sự của tâm hồn.
This is a mistake.	Đây là một sai lầm.
First, they are much larger.	Đầu tiên, chúng lớn hơn nhiều.
We have had many dreams come true.	Chúng tôi đã có rất nhiều giấc mơ trở thành hiện thực.
In fact, one cannot happen without the other.	Thực ra, cái này không thể xảy ra nếu không có cái kia.
I'm happy to sit down.	Tôi rất vui khi được ngồi xuống.
I love the guy, but he is.	Tôi yêu anh chàng, nhưng anh ta là như vậy.
A marriage only in name.	Một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa.
I am very sad for her.	Tôi rất buồn cho cô ấy.
And in the old days, they didn't.	Và ngày xưa, họ không làm như vậy.
It's like a voice.	Nó giống như một giọng nói.
You are no different from everyone else.	Bạn không khác gì những người khác.
From the user interface, this data is read-only.	Từ giao diện người dùng, dữ liệu này chỉ được đọc.
But for many in the class, that was nearly impossible.	Nhưng đối với nhiều người trong lớp, điều đó gần như là không thể.
I don't think any of that is.	Tôi không nghĩ bất kỳ điều nào trong số đó là.
And she has been for a long time.	Và cô đã bị từ lâu.
Love is within you.	Tình yêu là bên trong bạn.
However, the house can only be left to one of them.	Tuy nhiên, ngôi nhà chỉ có thể để lại cho một người trong số họ.
I think you have to keep perspective on these things.	Tôi nghĩ bạn phải giữ quan điểm về những điều này.
There is no difference.	Không có sự khác biệt.
In at least one case, has provided security for the cost.	Trong ít nhất một trường hợp, đã cung cấp sự an toàn cho các chi phí.
Is it search engine friendly?	Nó có thân thiện với công cụ tìm kiếm hay không.
Sales are increasing.	Doanh số bán hàng đang tăng lên.
Then we will break their circle.	Khi đó, chúng tôi sẽ phá vỡ vòng tròn của họ.
They are the people before you.	Họ là những người trước bạn.
Get the item you ordered or get a refund.	Nhận món hàng bạn đã đặt hoặc lấy lại tiền.
As a result, the read speed of the memory cell increases.	Kết quả là tốc độ đọc của ô nhớ tăng lên.
I just want you to be happy.	Tôi chỉ muốn bạn được hạnh phúc.
These efforts can be seen in every region of the world.	Những nỗ lực này có thể được nhìn thấy ở mọi khu vực trên thế giới.
They thought she was the right person.	Họ nghĩ rằng cô ấy là một người phù hợp.
Yes, he will.	Có, anh ấy sẽ.
It doesn't have to be this way.	Nó không cần phải theo cách này.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
There was so much about this time period that she didn't know.	Có quá nhiều điều về khoảng thời gian này mà cô không biết.
Now we don't.	Bây giờ chúng tôi không.
The nose is really beautiful.	Mũi thật là đẹp.
Enjoy the pictures!.	Thưởng thức những hình ảnh !.
We worked together to create those new experiences.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để tạo ra những trải nghiệm mới đó.
My pain is over.	Nỗi đau của tôi đã kết thúc.
Be very specific.	Hãy thật cụ thể.
Prices vary by date and special offers.	Giá thay đổi tùy theo ngày và các ưu đãi đặc biệt.
It is easy to read and well written.	Nó rất dễ đọc và viết tốt.
They don't own the code.	Họ không sở hữu mã.
We fell in love on that trip.	Chúng tôi đã yêu nhau trong chuyến đi đó.
He applies as little pressure as possible.	Anh ấy áp dụng càng ít áp lực càng tốt.
Hold for a while.	Giữ một thời gian.
What a fun ride over the years.	Thật là một chuyến đi vui vẻ trong những năm qua.
In his dream, someone was lying beside him.	Trong giấc mơ của anh, có ai đó đang nằm ở bên anh.
I could see his eyes widening in shock.	Tôi có thể thấy mắt anh ấy mở to vì sốc.
She exhaled slowly.	Cô thở ra từ từ.
Two components are visible.	Hai thành phần có thể nhìn thấy được.
But clearly that's not the case.	Nhưng rõ ràng là không phải vậy.
They will be afraid of the dark.	Họ sẽ sợ bóng tối.
I'll try to think of more creative ways to kill you.	Tôi sẽ cố gắng nghĩ ra những cách giết anh sáng tạo hơn.
However, this is not without challenges.	Tuy nhiên, điều này không phải là không có thách thức.
And some of it is the heavy lifting.	Và một số trong số đó là những thứ nặng nhọc di chuyển.
Very few people did, really.	Rất ít người đã làm, thực sự.
And maybe more as time goes on.	Và có thể sẽ nhiều hơn khi thời gian trôi qua.
It was definitely an accident.	Chắc chắn đó là một tai nạn.
This way we can target your more specific questions.	Bằng cách này, chúng tôi có thể hướng đến các câu hỏi cụ thể hơn của bạn.
The second point is how long this will take.	Điểm thứ hai là điều này sẽ mất bao lâu.
His words stopped them.	Lời nói của anh ấy đã khiến họ dừng lại.
They did what they had to do.	Họ đã làm những gì họ phải làm.
These differences are larger than any other subject in our sample.	Những khác biệt này lớn hơn bất kỳ đối tượng nào khác trong mẫu của chúng tôi.
Sweet little shape.	Hình dáng nhỏ nhắn ngọt ngào.
I can't live like this.	Tôi không thể sống như thế này.
Hope to see you here soon!.	Hy vọng gặp lại bạn ở đây sớm !.
There is another reason.	Có một lý do khác.
I'm with you, he said.	Tôi về với bạn, anh ấy nói.
Sometimes, at least.	Đôi khi, ít nhất.
She reached out her hand towards me to take what was left of my drink.	Cô ấy đưa tay về phía tôi để lấy những gì còn lại trong đồ uống của tôi.
In many other areas, this would be a problem.	Trong nhiều lĩnh vực khác, đây sẽ là một vấn đề.
I tried to contact him today.	Tôi đã cố gắng liên lạc với anh ấy hôm nay.
There she will hold and keep and will not return.	Ở đó cô ấy sẽ giữ và giữ và sẽ không quay lại.
There is no treatment for these conditions.	Không có điều trị cho những tình trạng này.
That's another way.	Đó là một cách khác.
I am not at home.	Tôi không ở nhà.
And back to the fight.	Và quay trở lại cuộc chiến.
Anything is better than doing nothing.	Bất cứ điều gì tốt hơn là không làm gì.
Think of it as an experiment.	Hãy coi nó như một thử nghiệm.
I have seen too many deaths in this life.	Tôi đã nhìn thấy quá nhiều cái chết trong cuộc sống này.
My kitchen table is faster.	Bàn bếp của tôi nhanh hơn.
Too far for the sound.	Quá xa cho âm thanh.
But if we hold each other, if we stay connected.	Nhưng nếu chúng ta giữ lấy nhau, nếu chúng ta duy trì kết nối.
A representative of at least three independent experiments is shown.	Một đại diện của ít nhất ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
But there are other problems.	Nhưng có những vấn đề khác.
He understood it from the very beginning.	Anh ấy đã hiểu nó ngay từ đầu.
There are offers of help and advice if he needs it.	Có những lời đề nghị giúp đỡ và lời khuyên nếu anh ta cần.
The use of a criterion for truth is similar across data sets.	Việc sử dụng một tiêu chuẩn cho sự thật tương tự nhau giữa các tập dữ liệu.
But real growth takes many forms, not just large families.	Nhưng sự phát triển thực sự có nhiều hình thức, không chỉ có những gia đình lớn.
On his head.	Trên đầu của mình.
I don't see much of a difference between these two.	Tôi không thấy có nhiều sự khác biệt giữa hai điều này.
People come to see what's going on.	Mọi người đến để xem chuyện gì đang xảy ra.
I should have sent an email instead.	Thay vào đó, tôi nên gửi một email.
And it can go either way.	Và nó có thể đi theo một trong hai cách.
It remains up for debate as to whether such tests are useful.	Nó vẫn còn để tranh luận về việc liệu những thử nghiệm như vậy có hữu ích hay không.
You just leave it to yourself.	Bạn cứ để cho chính mình.
I have class and respect.	Tôi có đẳng cấp và sự tôn trọng.
Today we will know later.	Hôm nay chúng ta sẽ biết sau.
I mean 5 years ago.	Ý tôi là cách đây 5 năm.
Let me see it.	Hãy để tôi nhìn thấy nó.
He really thought he was going to die.	Anh đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
And that took the pressure off me.	Và điều đó đã giảm bớt áp lực cho tôi.
But now let's make it more difficult.	Nhưng bây giờ chúng ta hãy làm cho nó khó khăn hơn.
Everyone has it now, maybe not so much.	Bây giờ mọi người đều có nó, có lẽ không quá nhiều.
We laugh and we cry together.	Chúng tôi cười và chúng tôi khóc cùng nhau.
A much larger increase in size was noted compared with our study.	Sự gia tăng lớn hơn nhiều về kích thước đã được ghi nhận so với nghiên cứu của chúng tôi.
I wish there were more sites like this.	Tôi ước có nhiều trang web như thế này.
I'm actually a bit surprised it went through.	Tôi thực sự hơi ngạc nhiên khi nó đã trải qua.
Create another one.	Tạo một cái khác.
The miracle did it.	Điều kỳ diệu đã làm được điều đó.
It changed our message in confusing ways.	Nó đã thay đổi thông điệp của chúng tôi theo những cách khó hiểu.
It has a path that goes around it.	Nó có một con đường đi vòng quanh nó.
Let's make that clear now.	Hãy làm rõ điều đó ngay bây giờ.
It will slow me down.	Nó sẽ làm tôi chậm lại.
Everyone is stuck with their own nature.	Mỗi người đều mắc kẹt với bản chất của mình.
Much less, but definitely some.	Ít hơn nhiều, nhưng chắc chắn là một số.
The tongue sometimes leaves me.	Lưỡi đôi khi rời xa tôi.
That's the whole crazy thing.	Đó là toàn bộ điều điên rồ này.
Not a single house remained.	Không một ngôi nhà nào còn sót lại.
What a difference.	Thật là một sự khác biệt.
I can be a good husband for you.	Tôi có thể là một người chồng tốt cho bạn.
He is a good man and understands his position.	Anh ấy là một người đàn ông tốt và hiểu vị trí của mình.
We have to take you in.	Chúng tôi phải đưa bạn vào.
No such exception exists here.	Không có ngoại lệ như vậy tồn tại ở đây.
However, this works for real users.	Tuy nhiên, điều này hoạt động với người dùng thực.
This is a great guy who has never hurt anyone.	Đây là một chàng trai tuyệt vời, người chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.
Too many projects, too little time.	quá nhiều dự án, quá ít thời gian.
One says it because one knows it is what one has to say.	Người ta nói điều đó bởi vì người ta biết đó là điều người ta phải nói.
In theory, she could do whatever she liked.	Về lý thuyết, cô có thể làm bất cứ điều gì mình thích.
My work for tonight is done.	Công việc của tôi cho đêm nay đã hoàn thành.
I don't like this either.	Tôi cũng không thích điều này.
But that's just the beginning.	Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.
It is a pure function that produces no side effects.	Nó là một chức năng thuần túy mà không tạo ra tác dụng phụ.
He died that evening in the hospital.	Anh ấy chết vào buổi tối hôm đó trong bệnh viện.
I added a video at the top.	Tôi đã thêm một video ở đầu.
It's easy to type the correct answer this way.	Thật dễ dàng để gõ câu trả lời đúng theo cách này.
It was easier than that.	Nó đã được dễ dàng hơn như vậy.
Either way, they kept their distance.	Dù thế nào thì họ vẫn giữ khoảng cách.
Land war is far away.	Chiến tranh đất đai còn xa lắm.
This is not a mistake.	Đây không phải là sai lầm.
This is hard to bear.	Điều này thật khó để chịu đựng.
I know she won't.	Tôi biết cô ấy sẽ không.
She turned her head to follow.	Cô quay đầu nhìn theo.
It may fail.	Nó có thể thất bại.
But, you can't get anything out of something.	Nhưng, bạn không thể nhận được bất cứ điều gì từ một cái gì đó.
If we haven't thought of it yet, think about it.	Nếu chúng ta chưa nghĩ ra, hãy nghĩ về nó.
Check each meal and date.	Kiểm tra từng bữa ăn và ngày.
This will free you.	Điều này sẽ giải phóng bạn.
Taking this into account, the observed break is even more significant.	Có tính đến điều này, sự phá vỡ quan sát được thậm chí còn đáng kể hơn.
And so are your feet.	Và đôi chân của bạn cũng vậy.
That's what this quest requires now.	Đó là những gì nhiệm vụ này yêu cầu bây giờ.
This does not apply to your problem.	Điều này không áp dụng cho vấn đề của bạn.
He wants us to be real men in life.	Anh ấy muốn chúng tôi trở thành những người đàn ông thực sự trong cuộc sống.
No weapons are drawn.	Không có vũ khí nào được rút ra.
Complete the reply.	Hoàn thành thư trả lời.
Which got the job done.	Mà đã hoàn thành công việc.
The code for that application is written on another machine.	Mã cho ứng dụng đó được viết trên một máy khác.
Her head and arms are missing.	Đầu và cánh tay của cô ấy bị mất tích.
I think you understood that.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu điều đó.
No, she's a perfect fit.	Không, cô ấy hoàn toàn phù hợp.
The frame is heavy and sturdy in their hands.	Khung hình nặng và chắc chắn trong tay họ.
I have no fault.	Tôi không có lỗi.
Keep everything together in a handbag.	Giữ mọi thứ cùng nhau trong túi xách.
That would be huge.	Điều đó sẽ rất lớn.
I tried different approaches but none of them worked.	Tôi đã thử các cách tiếp cận khác nhau nhưng không có cách nào trong số chúng hiệu quả.
Not as you might think.	Không như bạn nghĩ đâu.
One of them started walking towards the center with his gun.	Một trong số họ bắt đầu đi về phía trung tâm với khẩu súng của mình.
Two stories from a few months ago.	Hai câu chuyện từ vài tháng trước.
This means that both will have to shoot within the time limit.	Điều này có nghĩa là cả hai sẽ phải quay trong thời hạn.
The house is clean, comfortable and the equipment is very good.	Nhà sạch sẽ, thoải mái và trang thiết bị rất tốt.
Now pull the meat off the bone.	Lúc này kéo thịt ra khỏi xương.
I even spent the first five or six months in this kitchen.	Tôi thậm chí đã dành năm hoặc sáu tháng đầu tiên trong nhà bếp này.
May not mix well.	Có thể không trộn tốt.
If they keep it in, they're too closed.	Nếu họ giữ nó trong, họ đã quá đóng.
She smiled, but still looked around the same.	Cô ấy mỉm cười, nhưng vẫn nhìn xung quanh như cũ.
White to set it up he did well.	Màu trắng để thiết lập nó mà anh ấy đã làm tốt.
This will further reduce staff costs.	Điều này sẽ làm giảm chi phí nhân viên hơn nữa.
But only in his mind.	Nhưng chỉ trong tâm trí anh.
I will check there first.	Tôi sẽ kiểm tra ở đó đầu tiên.
I feel a kind of fear.	Tôi cảm thấy một loại sợ hãi.
Many different techniques are available.	Nhiều kỹ thuật khác nhau có sẵn.
You need to turn off the water from the inside.	Bạn cần phải ngắt nước từ bên trong.
That's not much.	Đó không phải là nhiều.
He treats men like men.	Anh ấy đối xử với đàn ông như đàn ông.
You play by yourself.	Bạn tự chơi.
His lips touched hers.	Môi anh chạm vào môi cô.
My father's blood.	Máu của cha tôi.
If you do not mind.	Nếu bạn không phiền.
This must be her husband.	Đây chắc là chồng của cô ấy.
So the state remains active until it is dismissed.	Vì vậy, trạng thái vẫn hoạt động cho đến khi nó bị loại bỏ.
He is the president of the school board.	Anh ấy là chủ tịch hội đồng trường.
This doesn't seem like a healthy place to stay.	Đây có vẻ không phải là một nơi lành mạnh để ở lại.
You are exactly the woman for the job.	Bạn chính xác là người phụ nữ cho công việc.
It is yours or someone else's.	Nó là của bạn hoặc của người khác.
We now discuss the following three cases.	Bây giờ chúng ta thảo luận về ba trường hợp như sau.
Total is 10 months for me.	Tổng cộng là 10 tháng đối với tôi.
The court disagreed.	Tòa án không đồng ý.
It was a very serious pain.	Đó là một cơn đau rất nghiêm trọng.
Not much, not less.	Không nhiều không ít.
Not at first.	Lúc đầu thì không.
If you don't help him, he will die.	Nếu bạn không giúp anh ta, anh ta sẽ chết.
I know it works, and it's unbelievable.	Tôi biết nó hoạt động, và nó thật không thể tin được.
Don't tell anyone.	Không kể cho bất cứ ai.
He pulled out the card and showed it to me.	Anh ta rút tấm thẻ ra và cho tôi xem.
Welcome to both of you.	Chào mừng đến với cả hai bạn.
They cannot stand above the laws of nature.	Họ không thể đứng trên các quy luật tự nhiên.
They started very well.	Họ đã bắt đầu rất tốt.
I have a few examples included here.	Tôi có một vài ví dụ được bao gồm ở đây.
These things cannot be measured.	Những thứ này không thể đo lường được.
The food has a strange taste to it today.	Thức ăn có một hương vị lạ đối với nó ngày hôm nay.
And not just a few of them, but in quite a large number.	Và không chỉ một vài trong số chúng, mà với số lượng khá lớn.
Find out why.	Tìm hiểu lý do tại sao.
That is to say he did.	Đó là để nói rằng anh ấy đã làm.
I can fight anyone.	Tôi có thể chống lại bất cứ ai.
No one has.	Không ai có.
Therefore, the pressure on the skin is not the highest pressure observed.	Do đó, áp lực lên da không phải là áp suất cao nhất được quan sát thấy.
Fields agree all year round.	Cánh đồng tình quanh năm.
And tell them exactly what happened.	Và nói với họ chính xác những gì đã xảy ra.
That would be the first action.	Đó sẽ là hành động đầu tiên.
I have to tell him.	Tôi phải nói với anh ấy.
Now you can do the same.	Bây giờ bạn có thể làm như vậy.
So you can tell them not to worry about it.	Vì vậy, bạn có thể nói với họ rằng đừng lo lắng về điều đó.
I watched it as often as I could.	Tôi đã xem nó thường xuyên nhất có thể.
There are no buildings in sight.	Không có tòa nhà nào trong tầm nhìn.
She refused to look at anything but the floor.	Cô từ chối nhìn bất cứ thứ gì ngoài sàn nhà.
He forced me.	Anh ta ép tôi.
In this he was correct.	Trong điều này anh ấy đã chính xác.
The storm parted and circled my city.	Cơn bão đã chia cắt và đi quanh thành phố của tôi.
I think people are missing the point.	Tôi nghĩ rằng mọi người đang thiếu điểm.
There is no requirement to pass marriage only by bloodline.	Không có yêu cầu thông qua hôn nhân chỉ huyết thống.
Even the power of the police is used to control our political process.	Ngay cả quyền lực của cảnh sát cũng được sử dụng để kiểm soát tiến trình chính trị của chúng ta.
They seemed to be about to go on a tour.	Họ dường như chuẩn bị đi trong một chuyến du lịch.
It's a balance that can easily upset people.	Đó là một sự cân bằng có thể dễ dàng làm mọi người khó chịu.
But let's put that aside.	Nhưng hãy gạt chuyện đó sang một bên.
She looked straight into the face of the third man who entered.	Cô nhìn thẳng vào mặt người đàn ông thứ ba bước vào.
Eat whatever they bring you.	Ăn bất cứ thứ gì họ mang cho bạn.
Provides everything your business needs.	Cung cấp mọi thứ mà doanh nghiệp của bạn cần.
Looks like things will be different for me this time around.	Có vẻ như mọi thứ sẽ khác với tôi vào khoảng thời gian này.
The front door is still open.	Cửa trước vẫn mở.
It's of no use.	Nó không có ích gì.
Only, this time, it will succeed.	Chỉ, lần này, nó sẽ thành công.
Really, this is something you only need to do once.	Thực sự, đây là điều bạn chỉ cần làm một lần.
Everything about them has a question mark attached to it.	Mọi thứ về họ đều có một dấu chấm hỏi gắn liền với nó.
The parties take place for five weeks.	Các bữa tiệc diễn ra trong năm tuần.
After that, no big deal.	Sau đó, không có vấn đề gì lớn.
Nothing for her.	Không có gì cho cô ấy.
There is no choice there.	Không có sự lựa chọn nào ở đó cả.
I don't know what it does either.	Tôi cũng không biết nó làm gì.
There are many such cases.	Có rất nhiều trường hợp như vậy.
But it matters for another reason.	Nhưng nó quan trọng vì một lý do khác.
There is nothing that you, or he, can do about it.	Không có gì mà bạn hoặc anh ta, có thể làm về nó.
Let it come out.	Hãy để nó phát ra.
Yes, most of us.	Vâng, hầu hết chúng ta.
We want every reader to have accurate information about this.	Chúng tôi muốn mọi người đọc có thông tin chính xác về điều này.
Perfect, get married, buy a house and have kids.	Hoàn hảo, kết hôn, mua nhà và sinh con.
I didn't know that she lived with a man before me.	Tôi không biết rằng cô ấy đã sống với một người đàn ông trước tôi.
It doesn't matter anymore.	Nó không còn quan trọng nữa.
That's a perfectly good explanation.	Đó là một lời giải thích hoàn toàn tốt.
I just want to do it myself.	Tôi chỉ muốn tự mình làm.
They thought they would hurt me in this way.	Họ nghĩ rằng họ sẽ làm tổn thương tôi theo cách này.
It is the established position of this court.	Đó là vị trí thành lập của tòa án này.
A few seconds.	Một vài giây.
When set up well, scroll back.	Khi thiết lập tốt, cuộn lại.
And that's not even the best part.	Và đó thậm chí không phải là phần tốt nhất.
Or, if he did, he waited a long time.	Hoặc, nếu có, anh ấy đã đợi rất lâu.
I'm in the middle of a big project.	Tôi đang ở giữa một dự án lớn.
They were kids again.	Họ đã trở lại là những đứa trẻ một lần nữa.
I mean he ran for president.	Ý tôi là anh ấy đã tranh cử tổng thống.
However, this is easier said than done.	Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm.
The government has many ways to get money through multiple options.	Chính phủ có nhiều cách để lấy tiền thông qua nhiều lựa chọn.
Now for details.	Bây giờ để biết chi tiết.
Strange city, strange people, strange mother.	Thành phố lạ, con người lạ, mẹ lạ.
Research results.	Nghiên cứu kết quả.
It is easy to see why.	Nó rất dễ dàng để xem lý do tại sao.
We need to strike a balance between being open-minded and remaining accountable.	Chúng ta cần cân bằng giữa việc cởi mở với việc vẫn phải chịu trách nhiệm.
You are wearing the clothes worn in the video.	Bạn đang mặc bộ quần áo mặc trong video.
Nothing to say, they have no defenses.	Không có gì để nói, họ không có biện pháp phòng thủ.
We no doubt both wonder how bad things can happen.	Chúng tôi không nghi ngờ gì cả hai đều tự hỏi làm thế nào những điều tồi tệ có thể xảy ra.
There is no other evidence of a speed limit.	Không có bằng chứng nào khác về giới hạn tốc độ.
But no one has yet absolutely proven these details.	Nhưng chưa ai chứng minh tuyệt đối những chi tiết này.
If you like this, you're in the right place.	Nếu bạn thích điều này, bạn đang ở đúng chỗ.
He is a wonderful man.	Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời.
It's fast, simple, free, and best of all, it's trialable.	Nó nhanh chóng, đơn giản, miễn phí và trên hết là có thể dùng thử.
We survived another day.	Chúng ta đã sống sót qua một ngày khác.
You have to be more careful.	Bạn phải cẩn thận hơn.
That way we can both watch together.	Bằng cách đó, cả hai chúng ta có thể xem cùng nhau.
Well, that's an exception because of their clearly different purposes.	Vâng, đó là một ngoại lệ vì mục đích rõ ràng là khác nhau của chúng.
I have spent my career in business, not politics.	Tôi đã dành sự nghiệp kinh doanh, không phải chính trị.
I was forced to say it.	Tôi buộc phải nói ra.
I do not know much.	Tôi không biết nhiều.
As soon as she was out of town, she started running.	Ngay khi cô ra khỏi thị trấn, cô bắt đầu chạy.
However, results have not yet been reported.	Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được báo cáo.
And we probably never will.	Và có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ.
He will get a job where he can use his hands.	Anh ta sẽ kiếm được một công việc mà anh ta có thể sử dụng đôi tay của mình.
You are killing a part of them to make yourself look better.	Bạn đang giết một phần của họ để làm cho mình trông đẹp hơn.
The nature of this element must be determined.	Bản chất của yếu tố này phải được xác định.
Whatever the case, choose something and make it.	Cho dù trường hợp là gì, hãy chọn một cái gì đó và làm cho nó.
But it would be more dangerous to have a strong one.	Nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu có một con mạnh.
Not everyone is like you.	Không phải ai cũng giống như bạn.
This is one of the prices of success.	Đây là một trong những cái giá của sự thành công.
I don't want to think about death.	Tôi không muốn nghĩ đến cái chết.
They go against the flow.	Chúng đi ngược lại dòng chảy.
To my family??.	Gửi gia đình tôi ??.
There are many in my house.	Trong nhà tôi không ít.
This is exactly what they are doing.	Đây chính xác là những gì họ đang làm.
This is not a quick game, oh no.	Đây không phải là một trò chơi nhanh, ồ không.
Your download has started an ideal service.	Tải xuống của bạn đã bắt đầu một dịch vụ lý tưởng.
Yes, they are mine.	Vâng, chúng là của tôi.
I just think it's one more thing that will cause us problems.	Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một điều nữa sẽ gây ra vấn đề cho chúng tôi.
Perhaps she was wrong in trying to befriend her patient.	Có lẽ cô đã sai khi cố gắng làm bạn với bệnh nhân của mình.
And, at the same time, it's a pleasure to listen to.	Và, đồng thời, đó là một niềm vui để lắng nghe.
He was scared to death by it.	Anh sợ chết khiếp vì nó.
Now I speak to the full authority of the government.	Bây giờ tôi nói chuyện với toàn quyền của chính phủ.
For metal, perhaps.	Đối với kim loại, có lẽ.
Then we in the public watch the statement disappeared.	Sau đó, chúng tôi trong công chúng theo dõi tuyên bố biến mất.
The exact cause of death has yet to be determined.	Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn chưa được xác định.
They won't go anywhere and are always ready to help you.	Họ sẽ không đi đâu cả và luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.
They had fun.	Họ đã vui vẻ.
Myself and the father.	Bản thân tôi và người cha.
You never know.	Bạn không bao giờ biết.
Rotate your chest, head, and eyes to the left.	Xoay ngực, đầu và mắt của bạn sang trái.
Think how happy we can be here.	Hãy nghĩ rằng chúng ta có thể hạnh phúc như thế nào ở đây.
Computer resources cost money.	Nguồn máy tính tốn tiền.
I know what to expect.	Tôi biết mình phải mong đợi điều gì.
I had to leave a message.	Tôi đã phải để lại một tin nhắn.
Talk about this with them.	Nói về điều này với họ.
Thanks for the help you can do.	Cám ơn cho những giúp đỡ mà bạn có thể làm.
We cannot wait to return for another visit.	Chúng tôi không thể chờ đợi để trở lại cho một chuyến thăm khác.
But she didn't show her reaction.	Nhưng cô ấy không thể hiện phản ứng của mình.
These people don't vote for us.	Những người này không bỏ phiếu cho chúng tôi.
Every morning they line up to take attendance.	Sáng nào họ cũng xếp hàng để điểm danh.
The rose address is there.	Địa chỉ hoa hồng ở đó.
More than good, it has to be special.	Hơn cả tốt, nó phải đặc biệt.
They pull harder.	Họ kéo mạnh hơn.
My problem is doing it.	Vấn đề của tôi là làm điều đó.
I will absolutely consider it.	Tôi hoàn toàn sẽ xem xét nó.
Or she thought.	Hay cô ấy đã nghĩ.
Who knows, but that seems like a lot.	Ai biết được, nhưng điều đó có vẻ như rất nhiều.
We are not crazy.	Chúng tôi không điên.
The sound of battle is increasing by the minute.	Âm thanh của trận chiến đang tăng lên từng phút.
It gives you an edge, he told me.	Nó mang lại cho bạn một lợi thế, anh ấy nói với tôi.
Our results show that they do not.	Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng họ không.
They broke it and then went after me.	Họ đã phá nó và sau đó đuổi theo tôi.
He died six days later.	Anh ta chết sáu ngày sau đó.
I protect this church.	Tôi bảo vệ nhà thờ này.
There is terrible danger coming this way.	Có nguy hiểm khủng khiếp đang đến theo cách này.
But that's what society is going through.	Nhưng đó là những gì xã hội đang trải qua.
My right hand is free.	Tay phải của tôi đã được tự do.
It's like that everywhere we go.	Mọi nơi chúng tôi đến đều như vậy.
I really hope that you can grow and change as an individual.	Tôi thực sự hy vọng rằng bạn có thể phát triển và thay đổi với tư cách là một cá nhân.
Try it out.	Hãy thử nó ra.
Because we need something good to live.	Bởi vì chúng ta cần một cái gì đó tốt đẹp để sống.
And it's past time that we change it.	Và đó là thời gian quá khứ mà chúng tôi thay đổi nó.
I will write articles.	Tôi sẽ viết bài.
Something requires time.	Một cái gì đó đòi hỏi thời gian.
Instead, you want some of these areas to be red.	Thay vào đó, bạn muốn một số khu vực này có màu đỏ.
If you want to do it, do it.	Nếu bạn muốn làm điều đó, hãy làm điều đó.
The recorder is working.	Máy ghi âm đang hoạt động.
But it doesn't depend on him.	Nhưng nó không phụ thuộc vào anh ta.
Nothing could be found on this phone number.	Không thể tìm thấy gì trên số điện thoại này.
The music is just right.	Âm nhạc vừa phải.
It works like magic.	Nó hoạt động như một phép thuật.
The first one we did.	Cái đầu tiên chúng tôi đã làm.
For example, many web services provide general health information to users.	Ví dụ, nhiều dịch vụ web cung cấp thông tin sức khỏe chung cho người dùng.
He will get his own back then.	Anh ta sẽ lấy lại của mình sau đó.
This is also true for you.	Điều này cũng đúng với bạn.
Starting tomorrow morning.	Bắt đầu từ sáng mai.
The only setting mentioned is the setting of a field.	Cài đặt duy nhất được đề cập là cài đặt của một trường.
He answered the door.	Anh ta trả lời cửa.
We were the first there.	Chúng tôi là những người đầu tiên ở đó.
I love when this happens.	Tôi thích khi điều này xảy ra.
A police station was established in the village.	Một đồn cảnh sát được thành lập trong làng.
Or is it a girl?	Hay là cô gái ?.
However, see that you are asking this very far in time.	Tuy nhiên, thấy rằng bạn đang hỏi điều này rất xa về thời gian.
It is very strange.	Nó rất kì lạ.
Everyone has been given the right to choose their own life.	Mỗi người đều đã được trao quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình.
Consider the following examples.	Hãy xem xét các ví dụ sau đây.
Or just enjoy it by yourself.	Hoặc chỉ tận hưởng nó một mình.
My phone is lost no one knows where.	Điện thoại của tôi bị mất không ai biết ở đâu.
Let me remember.	Hãy để tôi nhớ.
You can never be their friend.	Bạn không bao giờ có thể là bạn của họ.
I don't see a need or use for this.	Tôi không thấy cần thiết hoặc sử dụng cho việc này.
The two of you will be very good together.	Hai người sẽ rất tốt với nhau.
We want to help you with this.	Chúng tôi muốn giúp bạn về vấn đề này.
The future is obscured.	Tương lai bị che khuất.
So small, pieces of the war.	Thật nhỏ bé, những mảnh ghép của cuộc chiến.
There is nothing we can do for these people.	Chúng tôi không thể làm gì cho những người này.
Everything you want.	Mọi thứ bạn muốn.
For many people that will ask for too much.	Đối với nhiều người sẽ yêu cầu quá nhiều.
I am such a person.	Tôi là một người như vậy.
The files are found in the game's program files.	Các tệp được tìm thấy trong tệp chương trình của trò chơi.
It is not this.	Nó không phải là cái này.
Factors when.	Các yếu tố khi.
She saved my life, back on the line.	Cô ấy đã cứu mạng tôi, trở lại đường dây.
I know what's going on inside of him.	Tôi biết điều gì đang xảy ra bên trong anh ấy.
I know year.	Tôi biết năm.
He felt that there had to be a better way to live.	Anh cảm thấy rằng phải có một cách tốt hơn để sống.
She should know.	Cô ấy nên biết.
Of course, in his work, that's not unusual.	Tất nhiên, trong công việc của anh ấy, điều đó không có gì lạ.
She said it just arrived.	Cô ấy nói rằng nó vừa mới đến.
My thoughts are with them.	Suy nghĩ của tôi là với họ.
What gender do you identify?	Bạn xác định giới tính nào ?.
Perhaps her own.	Có lẽ của riêng cô ấy.
And only three minutes long.	Và chỉ dài ba phút.
We are moved by the things around us.	Chúng ta cảm động bởi những thứ xung quanh chúng ta.
He shared that the construction work was very hard.	Anh chia sẻ trong công việc xây dựng rất nặng nhọc.
From the girl.	Từ cô gái.
It is golden and small.	Nó là vàng và nhỏ.
And everyone wants a piece.	Và mọi người đều muốn một mảnh.
Please keep it in check.	Hãy giữ nó trong kiểm tra.
And we know this from words.	Và chúng ta biết điều này nhờ từ ngữ.
The government toyed with black people.	Chính phủ đùa giỡn với những người da đen.
See what more is in there.	Xem những gì nhiều hơn là trong đó.
It will help us find our way.	Nó sẽ giúp chúng ta tìm ra con đường của mình.
Is one of the laws.	Là một trong những luật.
We as the customer will make the decision.	Chúng tôi với tư cách là khách hàng sẽ đưa ra quyết định.
It was supposed to be fun, but it wasn't.	Nó đáng ra phải vui, nhưng không phải vậy.
You were in love before you were twenty.	Bạn đã yêu trước khi bạn hai mươi.
Then he left the room to let them fight it.	Sau đó, anh ta rời khỏi phòng để cho họ chiến đấu với nó.
I never even had a chance.	Tôi thậm chí không bao giờ có cơ hội.
I love everything about software.	Tôi yêu mọi thứ về phần mềm.
That has nothing to do with race.	Điều đó không liên quan gì đến chủng tộc.
Or try, at least.	Hoặc cố gắng, ít nhất.
Thank you for watching and have a nice day!.	Cảm ơn bạn đã xem và chúc một ngày tốt lành !.
Luck is against me.	Vận may đang chống lại tôi.
I just received new equipment for them.	Tôi vừa nhận được thiết bị mới cho họ.
He didn't move at all.	Anh ấy không hề di chuyển.
Not that he has the mind to notice.	Không phải anh ta có tâm trí để nhận thấy.
They have much in common beyond age and experience.	Họ có nhiều điểm chung ngoài tuổi tác và kinh nghiệm.
Values ​​are different for each of us.	Giá trị là khác nhau đối với mỗi chúng ta.
I have never worked harder for anything in my life.	Tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ hơn cho bất cứ điều gì trong cuộc sống của tôi.
Keep my love safe, he reciprocated her.	Giữ an toàn cho tình yêu của tôi, anh ấy đã đáp lại cô ấy.
He was not mentioned in her will.	Anh ta không được đề cập trong di chúc của cô.
Looks like you've got a few tonight.	Có vẻ như bạn đã có một vài tối nay.
If not, you can move on to something else.	Nếu không, bạn có thể chuyển sang việc khác.
Let's solve it, let's arrange it.	Hãy giải quyết nó, hãy sắp xếp nó.
I broke down right there.	Tôi đã suy sụp ngay tại đó.
So he went there.	Vì vậy, anh ấy đã đến đó.
The good news is that we are putting it to use even now.	Tin tốt là chúng tôi đang đưa nó vào sử dụng ngay cả bây giờ.
Perform clinical research.	Thực hiện nghiên cứu lâm sàng.
Every second, day and night.	Mỗi giây, ngày và đêm.
We assume that the speed per edge is constant.	Chúng tôi giả định rằng tốc độ trên mỗi cạnh là không đổi.
He's been going there every summer since he was a kid.	Anh ấy đã đến đó mỗi mùa hè kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.
She was afraid and she knew it.	Cô sợ và cô biết điều đó.
And it just doesn't feel right.	Và nó chỉ cảm thấy không ổn.
He might even try to keep her here until they arrive.	Anh ta thậm chí có thể cố gắng giữ cô ở đây cho đến khi họ đến.
These people never had a chance in the first place.	Những người này ngay từ đầu đã không bao giờ có cơ hội.
Don't be out here.	Đừng ngoài này.
They have a friendly little girl who wants to play.	Họ có một cô bé thân thiện muốn chơi.
You will have to kill me.	Bạn sẽ phải giết tôi.
There seem to be three options.	Dường như có ba lựa chọn.
Please do not contact him.	Vui lòng không liên hệ với anh ta.
This is a good thing.	Đây là một điều tốt.
It was normal to come home, but not here.	Đó là vẻ bình thường khi trở về nhà, nhưng không phải ở đây.
And someone is watching her.	Và ai đó đang theo dõi cô ấy.
A person in particular.	Một con người nói riêng.
In any case, the fees have been reduced.	Trong mọi trường hợp, các khoản phí đã được giảm xuống.
And it still doesn't.	Và nó vẫn không.
He has two younger brothers.	Anh ấy có hai em trai.
She is a human being, yes, but there are bigger problems.	Cô ấy là một con người, đúng vậy, nhưng có những vấn đề lớn hơn.
But anyway, it's still worth it!.	Nhưng dù sao, nó vẫn đáng giá!.
I had a child, but he died.	Tôi đã có một đứa con, nhưng nó đã chết.
I think we should go around this town.	Tôi nghĩ chúng ta nên đi quanh thị trấn này.
Thanks for asking the question.	Cảm ơn vì đã đặt câu hỏi.
A light flashed in my head.	Một ánh sáng vụt qua trong đầu tôi.
That idea is sound.	Ý tưởng đó là âm thanh.
A lot of time.	Nhiều thời gian.
There are good people trying to make this city better.	Có những người tốt đang cố gắng làm cho thành phố này tốt hơn.
Its real and confirmed.	Của nó có thật và đã được xác nhận.
I know how difficult it is to pull them out.	Tôi biết khó khăn như thế nào để kéo chúng ra.
She gave her word.	Cô ấy đã cho lời của mình.
It may not be an easy question for you to answer.	Nó có thể không phải là một câu hỏi dễ dàng để bạn trả lời.
Ask yourself what happened to those people.	Hãy tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người đó.
Face it, if the food is there, you'll eat it.	Đối mặt với nó, nếu thức ăn ở đó, bạn sẽ ăn nó.
I might like, you know, just push her over.	Tôi có thể thích, bạn biết đấy, chỉ cần đẩy cô ấy qua.
And so that caused a problem.	Và do đó, gây ra một vấn đề.
At this point the ball passed him.	Lúc này bóng đã qua anh ta.
It was shot entirely on film stock.	Nó được quay hoàn toàn trên kho phim.
Better than okay.	Tốt hơn là không sao.
How quickly my life changed in such a short few months.	Cuộc sống của tôi thay đổi nhanh chóng như thế nào trong vài tháng ngắn ngủi như vậy.
Paper is just wrong.	Giấy chỉ là sai.
I know you will do so for the last time.	Tôi biết bạn sẽ làm như vậy lần cuối cùng.
You give reasons but no results.	Bạn đưa ra lý do nhưng không có kết quả.
He has a funny smile on his face.	Anh ấy có một nụ cười hài hước trên khuôn mặt của mình.
We share air and water.	Chúng tôi chia sẻ không khí và nước.
I have to calm down.	Tôi phải bình tĩnh.
The body is significantly smaller.	Cơ thể nhỏ hơn đáng kể.
We know where he lives.	Chúng tôi biết anh ấy sống ở đâu.
But why only it provide sort for list.	Nhưng tại sao chỉ nó cung cấp sắp xếp cho danh sách.
That becomes more and more of a concern for us.	Điều đó ngày càng trở thành mối quan tâm lớn hơn đối với chúng tôi.
Cross two feet.	Ngang hai bàn chân.
That means you need to set goals based on sales growth.	Điều đó có nghĩa là bạn cần đặt mục tiêu dựa trên mức tăng doanh số bán hàng.
Especially when giving birth.	Nhất là khi sinh nở.
For me, it's just death.	Đối với tôi, đó chỉ là cái chết.
After you take the shot, look to the left.	Sau khi bạn chụp, hãy nhìn sang bên trái.
Details will come.	Thông tin chi tiết sẽ đến.
There's nothing for you there.	Không có gì cho bạn ở đó.
I ask to be a woman of faith.	Tôi yêu cầu được trở thành một người phụ nữ có đức tin.
I just have this feeling.	Tôi chỉ có cảm giác này.
The options there are a lot easier.	Các lựa chọn ở đó dễ dàng hơn rất nhiều.
He took the test and the result was negative.	Anh ấy đã làm xét nghiệm và kết quả là anh ấy âm tính.
Then the line is clear.	Sau đó, dòng rõ ràng.
This is a good sign for the coming winter.	Đây là một tín hiệu đáng mừng cho mùa đông sắp đến.
It is not clear what happened to the others.	Không rõ chuyện gì đã xảy ra với những người khác.
All six of them disappeared.	Cả sáu người đều biến mất.
We have come to make the journey of man.	Chúng tôi đến để thực hiện chuyến đi của con người.
Without it life cannot exist.	Không có nó cuộc sống không thể tồn tại.
But there may have been a respite.	Nhưng có thể đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
But now there are only a few days left.	Nhưng bây giờ chỉ có một vài ngày nữa.
I never doubted that we would win the war.	Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ thắng trong cuộc chiến.
A woman with foresight.	Một người phụ nữ có tầm nhìn xa.
We have a lot of time.	Chúng tôi có rất nhiều thời gian.
She gives lectures at the end of the summer.	Cô ấy đi diễn thuyết vào cuối mùa hè.
And let the programs grow.	Và để các chương trình phát triển.
She won't talk to anyone.	Cô ấy sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.
Plan for use in fixed location only.	Kế hoạch chỉ sử dụng ở vị trí cố định.
But this is not cancer.	Nhưng đây không phải là ung thư.
He takes pictures of everything he does.	Anh ấy chụp ảnh mọi thứ anh ấy làm.
My work is not pretty.	Công việc của tôi không đẹp.
Maybe he won't.	Có lẽ anh ấy sẽ không.
Most parents take their children to the doctor when they are sick.	Hầu hết các bậc cha mẹ đều đưa trẻ đi khám khi trẻ bị ốm.
I won't look at him.	Tôi sẽ không nhìn anh ta.
Your mother will be home at about six o'clock.	Mẹ bạn sẽ về nhà vào khoảng sáu giờ.
Both words represent one.	Cả hai từ đều đại diện cho một.
Both had normal outcomes.	Cả hai đều có kết cục bình thường.
Results are needed.	Kết quả là cần thiết.
We hope to complete it.	Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành nó.
They better pay.	Tốt hơn họ nên trả tiền.
His father is writing.	Cha anh ấy đang viết.
They controlled the work.	Họ đã kiểm soát công việc.
Much has been done, but even more can be achieved.	Nhiều việc đã được thực hiện, nhưng thậm chí còn có thể đạt được nhiều hơn thế nữa.
Since then, everything has changed.	Kể từ đó, mọi thứ lại thay đổi.
Anyway, it's a good way to kill an hour or so.	Dù sao, đó là một cách tốt để giết một giờ hoặc lâu hơn.
She fell in love with my father and he left her for me.	Cô ấy đã yêu cha tôi và ông ấy đã bỏ cô ấy theo tôi.
I up for.	Tôi lên cho.
And three other plants.	Và ba loại cây khác.
Other things will happen and not happen later.	Những điều khác sẽ xảy ra và không xảy ra sau này.
I know you are old and tired.	Tôi biết bạn đã già và mệt mỏi.
Here, let me give the cat.	Đây, để tôi đưa con mèo.
The air is green with smoke.	Không khí xanh ngắt vì khói.
That's not a bad thing.	Đó không phải là một điều xấu.
I can't tell you the size.	Tôi không thể cho bạn biết kích thước.
His heart didn't have time to speed up.	Trái tim anh không có thời gian để tăng tốc.
Their light was a stone-cold red.	Ánh sáng của họ có màu đỏ lạnh như đá.
Then something further could come.	Sau đó, một cái gì đó xa hơn có thể đến.
Lunch will be provided.	Bữa trưa sẽ được cung cấp.
Art changes you, it changes your life.	Nghệ thuật thay đổi bạn, nó thay đổi cuộc sống của bạn.
But he couldn't hold back.	Nhưng anh không thể kìm lại.
So they blocked us.	Vì vậy, họ chặn chúng tôi.
Finally, the men were ready for battle.	Cuối cùng, những người đàn ông đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Look at you.	Nhìn về bạn.
We must do this.	Chúng ta phải làm điều này.
They made the impossible possible.	Họ đã biến điều không thể thành có thể.
We play as a team.	Chúng tôi chơi như một đội.
Count to thirty and vice versa.	Đếm đến ba mươi và ngược lại.
He knows it, but he doesn't change his source of information.	Anh ấy biết điều đó, nhưng anh ấy không thay đổi nguồn thông tin của mình.
Despite the short range, it was a tough shot.	Mặc dù tầm bắn ngắn, nhưng đó là một cú sút khó.
Know your people.	Biết người của bạn.
Not a big state.	Không phải là một tiểu bang lớn.
On any given day, we offer any number of options.	Vào bất kỳ ngày nào, chúng tôi đưa ra bất kỳ số lượng lựa chọn nào.
The core argument here is very simple.	Lập luận cốt lõi ở đây rất đơn giản.
He never gets tired of talking about himself.	Anh ấy không bao giờ mệt mỏi khi nói về bản thân.
I think it's a complicated problem.	Tôi nghĩ đó là một vấn đề phức tạp.
The performance of the proposed method has been evaluated.	Hiệu suất của phương pháp đề xuất đã được đánh giá.
She is being treated.	Cô ấy đang được điều trị.
Don't believe it's your duty to save me.	Đừng tin rằng nhiệm vụ của bạn là cứu tôi.
He hoped that she wouldn't tell him about her husband.	Anh hy vọng rằng cô ấy sẽ không nói cho anh biết về chồng mình.
You can trace him without much difficulty.	Bạn có thể truy tìm anh ta mà không gặp nhiều khó khăn.
We did well.	Chúng tôi đã làm tốt.
Analytical software in general is not written with security in mind.	Phần mềm phân tích nói chung không được viết với tính bảo mật.
You learn from them.	Bạn học hỏi từ họ.
There is more information to read here.	Có thêm thông tin để đọc ở đây.
A damn waste.	Một sự lãng phí chết tiệt.
Looking forward to doing business with you!.	Nhìn về phía trước để làm kinh doanh với bạn !.
You have to know how to work with people.	Bạn phải biết cách làm việc với mọi người.
I want to play the real part.	Tôi muốn chơi một phần thực sự.
Respect me enough to tell me what you need from me.	Tôn trọng tôi đủ để nói cho tôi biết bạn cần gì ở tôi.
I took pictures.	Tôi đã bắn ảnh.
I have no doubt it has anything to do with me.	Tôi không nghi ngờ gì nó có liên quan đến tôi.
None of these are on file before us.	Không có trường hợp nào trong số này hiện diện trong hồ sơ trước chúng ta.
If he thought it was anyone else, he told us.	Nếu anh ấy nghĩ đó là bất kỳ ai khác, anh ấy đã nói với chúng tôi.
She has a kind heart.	Cô ấy có một trái tim nhân hậu.
Other countries are not so sure.	Các quốc gia khác không chắc chắn như vậy.
I believe in trying to give back.	Tôi tin tưởng vào việc cố gắng trả lại.
And your mother is another player.	Và mẹ của bạn là một người chơi khác.
They want everything to go through them.	Họ muốn mọi thứ đi qua họ.
We can answer any of your questions about this process.	Chúng tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về quy trình này.
You can't tell who was in the car from where we are.	Bạn không thể biết ai đã ở trong xe từ nơi chúng ta đang ở.
But he never took it seriously.	Nhưng anh ấy không bao giờ xem nó một cách nghiêm túc.
But that's not true.	Nhưng điều đó không đúng.
I realize that my experience is part of a movement.	Tôi nhận ra rằng kinh nghiệm của tôi là một phần của một phong trào.
The first must be done while holding the camera at eye level.	Đầu tiên phải được thực hiện khi cầm máy ảnh ngang tầm mắt.
The door still doesn't open.	Cửa vẫn không mở.
So there's not much of a wait.	Vì vậy, không có nhiều sự chờ đợi.
Decide for yourself, in your own wonderful time.	Hãy tự quyết định, trong thời gian tuyệt vời của riêng bạn.
This works well for both the client and the company.	Điều này hoạt động tốt cho cả khách hàng và công ty.
Arguably, that's part of the deal.	Có thể nói, đó là một phần của thỏa thuận.
And maybe for weddings it has to be.	Và có lẽ đối với đám cưới nó phải như vậy.
But no one else did.	Nhưng không ai khác đã làm.
Plaintiff received it.	Nguyên đơn đã nhận nó.
This proposal was denied by the court.	Đề nghị này đã bị tòa án phủ nhận.
So your ear starts to associate the songs with the game.	Vì vậy, tai của bạn bắt đầu liên kết các bài hát với trò chơi.
But something has definitely changed.	Nhưng một cái gì đó chắc chắn đã thay đổi.
Everyone is different, and we need each of them.	Mọi người đều khác nhau, và chúng ta cần mỗi người.
Everyone will be satisfied.	Mọi người sẽ hài lòng.
My job.	Công việc của tôi.
He was crazy about that show.	Anh ấy đã phát điên vì buổi biểu diễn đó.
She can find lunch and then go back to work.	Cô ấy có thể tìm bữa trưa và sau đó quay lại làm việc.
It doesn't make the code better.	Nó không làm cho mã tốt hơn.
That is my prediction.	Đó là dự đoán của tôi.
They told him something was wrong, he needed help.	Họ nói với anh ấy có điều gì đó không ổn, anh ấy cần giúp đỡ.
Without any of the basic combinations, we were lost.	Không có bất kỳ sự kết hợp cơ bản nào, chúng tôi đã bị mất.
He had never had to name any children before.	Trước đây anh chưa bao giờ phải đặt tên cho bất kỳ đứa trẻ nào.
The smell is very bad.	Mùi rất hôi.
Not sure how to fix it.	Không chắc chắn làm thế nào để sửa chữa nó.
I hardly ever buy anything.	Tôi hầu như không bao giờ mua bất cứ thứ gì.
That works fine.	Điều đó hoạt động tốt.
Also, support for driver events is needed.	Ngoài ra, hỗ trợ cho các sự kiện trình điều khiển là cần thiết.
They will actually come.	Họ sẽ thực sự đến.
Something will happen to us or happen for the best.	Điều gì đó sẽ đến với chúng ta hoặc xảy ra với điều tốt nhất.
I'm glad you liked it.	Tôi rất vui vì bạn thích nó.
I believe more will come.	Tôi tin rằng nhiều hơn sẽ đến.
This may be related to the differences observed in the infection process.	Điều này có thể liên quan đến những khác biệt quan sát được trong quá trình lây nhiễm.
I didn't fight it.	Tôi đã không chiến đấu với nó.
It's not like they're short on cash.	Nó không giống như thể họ đang thiếu tiền mặt.
Sky followed closely behind.	Sky theo sát phía sau.
I will look into that now.	Tôi sẽ xem xét điều đó ngay bây giờ.
It was clear that he had too much energy left to talk.	Rõ ràng là anh ấy còn quá nhiều năng lượng để nói chuyện.
So that's my answer.	Vì vậy, đó là câu trả lời của tôi.
He loves working here.	Anh ấy thích làm việc ở đây.
They don't say this is a perfect deal.	Họ không nói rằng đây là một thỏa thuận hoàn hảo.
I am also new in this field.	Tôi cũng là người mới trong lĩnh vực này.
But this is extremely difficult to do well.	Nhưng điều này cực kỳ khó để làm tốt.
One side is your friend, the other side is your enemy.	Một bên là bạn của bạn, một bên là kẻ thù của bạn.
Still as beautiful.	Vẫn đẹp như vậy.
My basic theory is type balancing in this build.	Lý thuyết cơ bản của tôi là cân bằng loại trong bản dựng này.
I don't think there is any other way.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cách nào khác.
This is about your need to run away from your pain.	Đây là về nhu cầu của bạn để chạy khỏi nỗi đau của bạn.
See questions and answers.	Xem câu hỏi và câu trả lời.
Some people have made a comparison between the two.	Một số người đã thực hiện một so sánh giữa hai.
She didn't talk to anyone during the day.	Cô ấy không nói chuyện với ai trong ngày.
We have been informed that you are on your way.	Chúng tôi đã được thông báo rằng bạn đang trên con đường của bạn.
When we got there, my husband and his family were already waiting.	Khi chúng tôi đến đó, chồng tôi và gia đình anh ấy đã đợi sẵn.
Science must follow where sound and tested evidence lead.	Khoa học phải tuân theo nơi mà âm thanh và bằng chứng đã được thử nghiệm dẫn đến.
That's how they kill their people.	Đó là cách họ giết người của họ.
The patient makes the final choice for treatment.	Người bệnh đưa ra lựa chọn cuối cùng để điều trị.
I mean his picture is only on the page.	Ý tôi là hình ảnh của anh ấy chỉ có trên trang giấy.
The weather is changing and the leaves are falling.	Thời tiết đang thay đổi và lá đang rơi.
Her tongue went inside my mouth and touched mine.	Lưỡi cô ấy tiến vào bên trong miệng tôi và chạm vào lưỡi tôi.
I had a bad turn.	Tôi đã có một bước ngoặt tồi tệ.
She decided not to.	Cô ấy quyết định không.
It took us an hour to get to the train.	Chúng tôi mất một giờ để đến tàu.
It's hard to continue.	Thật khó để tiếp tục.
One pole is certainly less dangerous than the other.	Cực này chắc chắn ít nguy hiểm hơn cực kia.
Not much.	Không có nhiều.
These are not new questions for this court.	Đây không phải là những câu hỏi mới đối với tòa án này.
Everyone was very excited.	Mọi người đều rất phấn khích.
This is the approach we take.	Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi thực hiện.
Should he suggest?	Anh ấy có nên đề nghị không.
I needed to lose weight.	Tôi đã cần phải giảm cân.
Possibly the king of fire.	Có thể là vua của lửa.
Nor will I be forced.	Tôi cũng sẽ không bị ép buộc.
She went out to run alone.	Cô ấy đã ra ngoài để chạy một mình.
Standing behind me was a figure dressed in black.	Đứng sau lưng tôi là một bóng người mặc đồ đen.
Four of them are men and one is a woman.	Bốn người trong số họ là đàn ông và một người là phụ nữ.
It's an important sign of respect for her.	Đó là một dấu hiệu quan trọng của sự tôn trọng đối với cô ấy.
Busy, especially in high season.	Bận rộn, đặc biệt là vào mùa cao điểm.
You already have that right.	Bạn đã có quyền đó.
Put down the phone.	Bỏ điện thoại xuống.
Again, every team benefits from this.	Một lần nữa, mọi đội đều được hưởng lợi từ điều này.
But this library is not about experience.	Nhưng thư viện này không phải về trải nghiệm.
Customers must first provide a complete set of personal information.	Trước tiên, khách hàng phải cung cấp một bộ thông tin cá nhân đầy đủ.
Taste and add more salt and pepper if needed.	Nêm nếm và nêm thêm muối và tiêu nếu cần.
But there is also good news.	Nhưng cũng có một tin tốt.
Maybe others too.	Những người khác có lẽ cũng vậy.
The guardian holds the stick towards the light.	Người bảo vệ cầm cây gậy hướng lên ánh sáng.
It's a cheap and easy to use technique.	Đó là một kỹ thuật rẻ và dễ sử dụng.
Hope everything goes well.	Hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ.
Come tomorrow morning.	Hãy đến vào sáng mai.
She pleased him and surprised him.	Cô làm anh hài lòng và làm anh ngạc nhiên.
I will go home now.	Tôi sẽ trở về nhà ngay bây giờ.
Two situations can happen.	Có thể xảy ra hai tình huống.
It's high quality tool.	Đó là công cụ chất lượng cao.
However, this has not received much research attention.	Tuy nhiên, điều này đã không nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu.
You have no rights.	Bạn không có quyền.
Now I can take care of myself, more than you know.	Bây giờ tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình, nhiều hơn những gì bạn biết.
An unreal dream.	Một giấc mơ không có thật.
But somehow first here.	Nhưng bằng cách nào đó đầu tiên ở đây.
It's about opportunity and we appreciate it.	Đó là về cơ hội và chúng tôi đánh giá cao cơ hội đó.
You think about it and remember them.	Bạn nghĩ về nó và ghi nhớ chúng.
There is a chair.	Có một cái ghế.
This is not the way to live.	Đây không phải là cách để sống.
In a nice way.	Theo một cách tốt đẹp.
You are doing very well.	Bạn đang làm rất tốt.
The very changeable nature will make it take longer.	Bản chất rất thay đổi sẽ khiến nó mất nhiều thời gian hơn.
He is coming very fast.	Anh ấy đang đến rất nhanh.
She will need to talk to her.	Cô ấy sẽ cần phải nói chuyện với cô ấy.
I have no choice but to go back and go back.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài quay lại và quay trở lại.
We need to do something.	Chúng ta cần làm gì đó.
Just reckless will to go down with him.	Chỉ là ý chí liều lĩnh đi xuống với anh ta.
Clean water, not dirty.	Nước sạch, không bẩn.
Such failure may damage the workstation.	Sự cố như vậy có thể làm hỏng trạm làm việc.
That's one of those things.	Đó là một trong những thứ đó.
Your organization can.	Tổ chức của bạn có thể.
Without even a single note, he walked away.	Thậm chí không một nốt nhạc, anh ta bỏ đi.
Because it must be.	Bởi vì nó phải được.
She did it for about two weeks.	Cô ấy đã làm điều đó trong khoảng hai tuần.
And he will have a party going out, so to speak, later.	Và anh ấy sẽ có một bữa tiệc đi ra ngoài, có thể nói, sau này.
But still, you have this choice.	Nhưng vẫn còn, bạn có sự lựa chọn này.
Then he turned to them with a smile.	Sau đó, anh quay sang họ với một nụ cười.
Our bodies fit together perfectly.	Cơ thể của chúng tôi khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Initially, duplicate the screens as they are.	Ban đầu, hãy sao chép màn hình như chúng vốn có.
Nice to meet you at last.	Rất vui được gặp bạn cuối cùng.
Angry at yourself.	Tự giận mình.
Especially when someone dies.	Nhất là khi có người chết.
Most know that they will never see them again.	Hầu hết đều biết rằng họ sẽ không bao giờ quay lại gặp họ nữa.
We think that peace should exist.	Chúng tôi nghĩ rằng hòa bình nên tồn tại.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
I can see it, feel it.	Tôi có thể nhìn thấy nó, cảm nhận nó.
Now, it is advanced technology that makes the difference.	Giờ đây, chính công nghệ tiên tiến tạo nên sự khác biệt.
She drew strength from it, and it showed.	Cô ấy đã rút ra sức mạnh từ nó, và nó đã thể hiện.
Their looks are really nice, but too much for me.	Vẻ ngoài của họ thực sự rất đẹp, nhưng quá nhiều đối với tôi.
Anything to cut costs.	Bất cứ điều gì để cắt giảm chi phí.
Also, one word is not good for you.	Ngoài ra, một từ không tốt cho bạn.
The reason for this is as follows.	Lý do này như sau.
However, this data is not considered when rates are established.	Tuy nhiên, dữ liệu này không được xem xét khi tỷ lệ được thiết lập.
Sit with it.	Ngồi với nó.
I don't want the first time like that.	Tôi không muốn lần đầu tiên như vậy.
Five interests stand out.	Năm mối quan tâm nổi bật.
Shoot him in the back.	Bắn vào lưng anh ta.
I will listen to his song, and know that death is coming.	Tôi sẽ nghe bài hát của anh ấy, và biết rằng cái chết sắp đến.
He won't be long.	Anh ấy sẽ không lâu đâu.
I'm just waiting for the best time to tell you.	Tôi chỉ đang đợi thời điểm tốt nhất để nói với bạn.
Which means at least five minutes left before they arrive.	Có nghĩa là còn ít nhất năm phút trước khi họ đến.
School should have been more important.	Đáng lẽ ra trường học sẽ quan trọng hơn.
It can cause negative health effects in men and women.	Nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở nam giới và phụ nữ.
He will not return your horse.	Anh ta sẽ không trả lại con ngựa của bạn.
Not work, mind you.	Không phải công việc, phiền bạn.
I saw that play and really hit me.	Tôi đã xem vở kịch đó và thực sự đánh tôi.
That was almost an hour ago.	Đó là gần một giờ trước đây.
I think it's been too long.	Tôi nghĩ nó đã quá lâu.
In other words, they are not designed or intended to work together.	Nói cách khác, chúng không được thiết kế hoặc nhằm mục đích hoạt động cùng nhau.
It is just natural.	Nó chỉ là tự nhiên.
A feedback for us.	Một phản hồi cho chúng tôi.
Join the conversation!.	Tham gia vào cuộc trò chuyện !.
No training needed for what they offer them.	Không cần đào tạo cho những thứ mà họ cung cấp cho họ.
I love this job.	Tôi yêu công việc này.
More than six hundred employees are on active duty.	Hơn sáu trăm nhân viên đang tại ngũ.
We worry about their health.	Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của họ.
I wonder how far you will go.	Tôi tự hỏi bạn sẽ đi bao xa.
The first two.	Hai cái đầu tiên.
We were asked to return next month.	Chúng tôi được yêu cầu trở lại vào tháng sau.
I'm not sure what will happen.	Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra.
She lost her job again.	Cô lại sa sút trong công việc.
Yes, no one like this before.	Có, không ai như thế này trước đây.
Was born.	Đã được sinh ra.
Last time his technique was much better.	Lần trước kỹ thuật của anh ấy đã tốt hơn rất nhiều.
A better choice this time.	Một sự lựa chọn tốt hơn lần này.
He was suddenly scared, completely scared.	Anh ta đột nhiên sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi.
And everyone has the right to a public trial.	Và mọi người có quyền được xét xử công khai.
He'll get used to it quickly and won't mind at all.	Anh ấy sẽ nhanh chóng làm quen và không bận tâm một chút nào.
Ask me anything.	Hỏi tôi bất cứ điều gì.
In fact, none of this ever happened.	Trong thực tế, không có điều này từng xảy ra.
I hate dishonesty.	Tôi ghét sự giả dối.
They are very different, but both mean a lot to me.	Họ rất khác nhau, nhưng cả hai đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
He made me feel special and he was so nice to me.	Anh ấy khiến tôi cảm thấy đặc biệt và anh ấy rất tốt với tôi.
Let one person be treated.	Hãy để một người được điều trị.
People who sit comfortably in their beautiful warm little house.	Những người ngồi thoải mái trong ngôi nhà nhỏ ấm áp đẹp đẽ của họ.
I brought it.	Tôi đã mang nó.
How it works.	Làm thế nào nó hoạt động.
Same with the other eye.	Tương tự với mắt còn lại.
This image is a great example.	Hình ảnh này là một ví dụ tuyệt vời.
I feel strong, sharp, fit.	Tôi cảm thấy mạnh mẽ, sắc nét, vừa vặn.
He just put him in the right place.	Anh ấy chỉ đưa anh ta vào đúng chỗ.
You will do this, he said.	Bạn sẽ làm điều này, anh ấy nói.
I lost it.	Tôi mất nó rồi.
I'm still in the hospital.	Tôi vẫn ở trong bệnh viện.
I don't know the exact word to describe my cooking system.	Tôi không biết từ chính xác để mô tả hệ thống nấu ăn của mình.
This is just one of many.	Đây chỉ là một trong số rất nhiều.
Move a plate and set aside.	Di chuyển một cái đĩa và đặt sang một bên.
I decided to deal with him on my own terms.	Tôi quyết định đối phó với anh ta theo cách của riêng tôi.
Well, then it's back to square.	Vâng, sau đó nó trở lại hình vuông.
All the people in town agreed.	Tất cả những người trong thị trấn đều đồng ý.
I have lost feeling in my feet.	Tôi đã mất cảm giác ở bàn chân của mình.
I got in the car but it didn't start.	Tôi lên xe nhưng không nổ máy.
That will be a difficult sequence.	Đó sẽ là một chuỗi khó khăn.
I help him undress.	Tôi giúp anh ấy cởi áo.
Life and light will not let go of me.	Cuộc sống và ánh sáng sẽ không buông tha cho tôi.
Neither do human rights.	Nhân quyền cũng không.
Leaving them there, she turned back.	Để họ ở đó, cô quay trở lại.
Furthermore, often the benefits come with costs.	Hơn nữa, thường thì lợi ích đi kèm với chi phí.
Now you are wrong if you think so.	Bây giờ bạn đã sai nếu bạn nghĩ vậy.
Keep your eyes open.	Giữ cho đôi mắt của bạn mở.
They are like us.	Họ giống như chúng tôi.
And the country they came to protect was not military.	Và đất nước mà họ đến để bảo vệ không phải là quân sự.
Rain is better now, later.	Mưa bây giờ tốt hơn, sau này.
We no longer belong to the simple animal mode of survival.	Chúng ta không còn thuộc về chế độ sinh tồn của động vật đơn giản nữa.
I love being around them.	Tôi thích ở xung quanh họ.
Her dog is with her.	Con chó của cô ấy đang ở với cô ấy.
Acquisition of affected vehicles.	Mua lại những chiếc xe bị ảnh hưởng.
A person usually turns blue when breathing stops.	Một người thường chuyển sang màu xanh da trời khi ngừng thở.
After that, we talked on the phone three or four times.	Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện điện thoại ba hoặc bốn lần.
It's really great.	Nó thực sự rất tuyệt.
Give yourself enough time to get the shot right.	Hãy cho bản thân đủ thời gian để chụp cho đúng.
It's an old man's movie.	Đó là một bộ phim của một ông già.
That's the first part of the problem.	Đó là phần đầu tiên của vấn đề.
God has a plan for our lives.	Chúa có một kế hoạch cho cuộc sống của chúng ta.
I knew that would be bad news.	Tôi biết đó sẽ là một tin xấu.
Easy, he thought.	Dễ thôi, anh nghĩ.
Construction time is very short.	Thời gian thi công rất ngắn.
I'm not sure how this will work.	Tôi không chắc điều này sẽ hoạt động như thế nào.
During the day, only her parents are at home.	Ban ngày chỉ có bố mẹ cô ở nhà.
The last thing she wanted to do was keep him.	Điều cuối cùng cô muốn làm là giữ anh lại.
Heavy weather, late morning.	Trời nặng hạt, sáng muộn.
It doesn't make anyone stronger.	Nó không làm cho bất cứ ai mạnh mẽ hơn.
We have no intention of giving more deaths.	Chúng tôi không có ý định cho thêm cái chết.
They don't work.	Chúng không hoạt động.
Then, in the last lines, he said.	Sau đó, trong những dòng cuối cùng, anh ấy nói.
He died that same afternoon.	Anh ấy chết ngay chiều hôm đó.
It lost the edge of the day a bit.	Nó đã mất lợi thế trong ngày một chút.
A little strange.	Một chút kỳ lạ.
I'm just giving you an idea here.	Tôi chỉ đang cho bạn một ý tưởng ở đây.
I definitely think there's a chance there might be something to it.	Tôi chắc chắn nghĩ rằng có một cơ hội có thể có một cái gì đó với nó.
But this is not possible.	Nhưng điều này là không thể.
Our kids love this process.	Trẻ em của chúng tôi thích quá trình này.
Looks like he will help.	Có vẻ như anh ấy sẽ giúp đỡ.
We will deal with the rest later.	Chúng tôi sẽ giải quyết phần còn lại sau.
I have some information that may be useful to you.	Tôi có một số thông tin có thể hữu ích cho bạn.
I recommend you to buy.	Tôi khuyên bạn nên mua.
Yes, the train goes very fast.	Vâng, tàu đi rất nhanh.
You have no idea how worried we were for you.	Bạn không biết chúng tôi đã lo lắng cho bạn như thế nào.
Because that's what we do.	Bởi vì đó là những gì chúng tôi làm.
Here's a thought experiment that clarifies the problem.	Đây là một thử nghiệm suy nghĩ làm rõ ràng vấn đề.
So guide us on the right path.	Vì vậy, hãy hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường.
Told me that would be a big story.	Đã nói với tôi rằng đó sẽ là một câu chuyện lớn.
Unfortunately, whether he came to the office or not, no one knows.	Rất tiếc anh ấy có đến văn phòng hay không thì không ai biết được.
Let's move on to the survival part.	Chúng ta hãy chuyển sang phần tồn tại.
It is just too hot.	Nó chỉ là quá nóng.
Do them if you're serious.	Làm chúng nếu bạn nghiêm túc.
No cars, no money, no sex.	Không xe hơi, không tiền bạc, không tình dục.
Unfortunately, he never wrote them down.	Thật không may, anh ấy không bao giờ viết chúng ra.
I fell on the bar floor.	Tôi ngã xuống sàn quán bar.
He will hear about the cancer and be scared to call.	Anh ấy sẽ nghe nói về căn bệnh ung thư và sợ hãi khi gọi điện.
Either you believe or you don't.	Hoặc bạn tin hoặc bạn không.
You must trade in cash for the rest of your life.	Bạn phải giao dịch bằng tiền mặt trong suốt phần đời còn lại của mình.
But please don't.	Nhưng xin đừng.
Not your future, or after training you.	Không phải là tương lai bạn, hay sau khi đào tạo bạn.
Everyone else is an open book.	Mọi người khác đều là một cuốn sách mở.
The important thing is that we are together.	Điều quan trọng là chúng ta đang ở bên nhau.
And it's not just hotels.	Và nó không chỉ là khách sạn.
He still didn't want to go back to his apartment.	Anh vẫn chưa muốn quay lại căn hộ của mình.
Get lost in thought for a second.	Lạc vào suy nghĩ trong một giây.
Everything went wrong with me.	Mọi thứ đã sai với tôi.
So there could be one on the background.	Vì vậy, có thể là một trên nền.
It was not written in her mind.	Nó không được viết ra trong tâm trí cô.
We can slow down or speed up.	Chúng tôi có thể làm chậm hoặc tăng tốc độ.
She looked at them with surprise.	Cô nhìn họ với vẻ ngạc nhiên.
That is to say, things have changed relative to the world.	Điều đó có nghĩa là, mọi thứ đã thay đổi so với thế giới.
So, in effect, both functions take a single argument.	Vì vậy, trên thực tế, cả hai hàm đều nhận một đối số duy nhất.
Peace must reign in my heart.	Hòa bình phải thống trị trong trái tim tôi.
Either way, for that a pass.	Dù bằng cách nào, cho rằng một vượt qua.
I have chosen.	Tôi đã lựa chọn.
Please double check before coming.	Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi đến.
It is lost now.	Đó là mất bây giờ.
Enough said.	Có đủ nói.
They are ready to fight.	Họ đã sẵn sàng chiến đấu.
That is a waste.	Đó là một sự lãng phí.
He could hardly bear to think about it.	Anh khó có thể chịu đựng được khi nghĩ về điều đó.
Don't be afraid to be creative.	Đừng ngại sáng tạo.
And it shows that these two measures often give very similar answers.	Và nó cho thấy rằng hai biện pháp này thường cho các câu trả lời rất giống nhau.
Hard to know what it was about.	Khó để biết đó là về cái gì.
If you are not human, that is evil.	Nếu bạn không phải là người, đó là điều ác.
This is the stock.	Đây là cổ phiếu.
Her letter was never sent, and she did not receive it.	Thư của cô ấy không bao giờ được gửi đi, và cô ấy không nhận lại được.
Never mind yourself.	Đừng bao giờ để ý đến bản thân.
We should think more about women.	Chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về phụ nữ.
Think about how you would feel when you become this ideal.	Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi trở thành lý tưởng này.
He wasn't there either.	Anh ấy cũng không có ở đó.
Code is your friend.	Mã là bạn của bạn.
However, the child is smart.	Tuy nhiên, đứa trẻ thông minh.
Both are clear.	Cả hai đều rõ ràng.
Feel at ease immediately.	Cảm thấy thoải mái ngay lập tức.
And there is no exception.	Và không có ngoại lệ.
Or just very confused.	Hoặc chỉ là rất bối rối.
And the war ended immediately.	Và cuộc chiến kết thúc ngay lập tức.
I will exlore.	Tôi sẽ nghiên cứu.
Saw it happen.	Đã thấy điều đó sắp xảy ra.
Data analysis and processing tools should be described.	Cần mô tả các công cụ phân tích và xử lý dữ liệu.
I am very, very happy for you.	Tôi rất, rất hạnh phúc cho bạn.
That's the point of the show.	Đó là điểm của chương trình.
Any client-side security code is not and cannot be considered secure.	Bất kỳ mã bảo mật phía máy khách nào đều không phải và không thể được coi là bảo mật.
Our kids want to do it too.	Những đứa trẻ của chúng tôi cũng muốn làm điều đó.
This action costs them the game.	Hành động này khiến họ phải trả giá bằng trò chơi.
I want to see if you can do it.	Tôi muốn xem nếu bạn có thể làm điều đó.
If he doesn't have them, you need to buy it.	Nếu anh ta không có chúng, bạn cần phải mua nó.
She really turned cold.	Cô ấy thực sự trở nên lạnh lùng.
No such records exist.	Không có hồ sơ như vậy tồn tại.
You wouldn't wish that on your worst enemy.	Bạn sẽ không ước điều đó trên kẻ thù tồi tệ nhất của bạn.
I will come back one day.	Tôi sẽ quay lại một ngày nào đó.
We'll go round the damn houses with them.	Chúng tôi sẽ đi vòng quanh những ngôi nhà chết tiệt với họ.
Or anything other than here.	Hoặc bất cứ điều gì khác ngoài đây.
He did what thousands of others failed to do.	Anh ấy đã làm điều mà hàng ngàn người khác không làm được.
They trade social security numbers.	Họ giao dịch số an sinh xã hội.
You can't judge him in the first place.	Bạn không thể đánh giá anh ta ngay từ đầu.
A proper clinical examination is essential.	Khám lâm sàng thích hợp là điều cần thiết.
I am satisfied with my purchase and will buy again in the future.	Tôi hài lòng với giao dịch mua của mình và sẽ mua lại trong tương lai.
Men serve others with their lives.	Những người đàn ông phục vụ người khác bằng cuộc sống của họ.
This helps us understand more about the player's role.	Điều này giúp chúng tôi hiểu thêm về vai trò của người chơi.
This feeling is a world away from such things.	Cảm giác này là một thế giới cách xa những thứ như vậy.
War is the mother of animals.	Chiến tranh là mẹ của động vật.
And so they have that information.	Và vì vậy họ có thông tin đó.
Probably because his father passed away.	Có lẽ vì bố anh ấy đã mất.
So is the ball.	Quả bóng cũng vậy.
And for me, life outside of work is super important.	Và đối với tôi, cuộc sống ngoài công việc là điều siêu quan trọng.
It is your ultimate statement of the loved and important person.	Đó là tuyên bố cuối cùng của bạn về người được yêu và quan trọng.
I want to be the absolute best and so should you.	Tôi muốn trở thành người giỏi nhất tuyệt đối và bạn cũng vậy.
Of course, easier said than done.	Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm.
A real human life is not without success.	Một đời người thật không ngoài thành công.
He gave a life.	Anh đã cho một cuộc đời.
The place was empty.	Nơi đó trống rỗng.
Something doesn't make sense.	Một cái gì đó không có ý nghĩa.
It's the best place in the world.	Đó là nơi tốt nhất trên thế giới.
It's not uncommon, of course.	Tất nhiên không phải là chuyện hiếm.
It can become very serious in some cases.	Nó có thể trở nên rất nghiêm trọng trong một số trường hợp.
I closed my eyes and took a deep breath.	Tôi nhắm mắt và hít thở sâu.
However, it didn't last long.	Tuy nhiên, nó không được lâu.
Bring them in, boys.	Mang chúng vào đi, các chàng trai.
He didn't even try his tea.	Anh ấy thậm chí còn không thử trà của mình.
I didn't say that.	Tôi đã không nói vậy.
I have to check if you understand me here.	Tôi phải kiểm tra xem bạn có hiểu tôi ở đây không.
There is a universal way to download video form any website.	Có một cách phổ biến để tải xuống hình thức video bất kỳ trang web nào.
I have some code written up but it's not working.	Tôi có một số mã được viết lên nhưng nó không hoạt động.
But we need something stronger.	Nhưng chúng ta cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
But first we have to figure out what we're up against.	Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm ra những gì chúng ta đang chống lại.
His eyes are placed a little closer together.	Đôi mắt của anh ấy được đặt gần nhau một chút.
Now we actually have a chance to play them.	Bây giờ chúng tôi thực sự có cơ hội để chơi chúng.
Your force has arrived at a suitable place.	Lực lượng của bạn đã đến một nơi thích hợp.
A stone for example.	Một viên đá chẳng hạn.
She was married.	Cô ấy đã có gia đình.
I still don't know how it happened.	Tôi vẫn không biết nó xảy ra như thế nào.
A good child.	Một đứa con ngoan.
I will open my eyes now.	Tôi sẽ mở mắt ra ngay bây giờ.
Find another company to design the project.	Tìm một công ty khác để thiết kế dự án.
They are good people.	Họ là những người tốt.
He fell into the arms of the two girls.	Anh ngã vào vòng tay của hai cô gái.
She was there and took care of everything right away.	Cô ấy đã có mặt và xử lý mọi việc ngay lập tức.
With a healthy body one can practice religion.	Với một cơ thể khỏe mạnh người ta có thể thực hành tôn giáo.
Instead, they often direct patients to a website about the disease.	Thay vào đó, họ thường hướng bệnh nhân đến một trang web về căn bệnh này.
No problem, though.	Không có vấn đề, mặc dù.
If you haven't played it yet, you really should.	Nếu bạn chưa chơi nó, bạn thực sự nên chơi.
I want to know.	Tôi muốn biết.
I guess that makes him one of the smart ones.	Tôi đoán điều đó khiến anh ấy trở thành một trong những người thông minh.
And we're constantly monitoring who we're dealing with.	Và chúng tôi liên tục theo dõi xem chúng tôi giao dịch với ai.
The inside page is pretty good with some worn edges.	Trang bên trong khá tốt với một số cạnh mòn.
I do not hold this view.	Tôi không giữ quan điểm này.
That is the purpose of this meeting.	Đó là mục đích của cuộc họp này.
I know where the safety is and how to use it.	Tôi biết sự an toàn ở đâu và làm thế nào để sử dụng nó.
The cause of death was reported on an incident report form.	Nguyên nhân cái chết đã được báo cáo trên một mẫu báo cáo vụ việc.
They all heard.	Tất cả họ đều nghe thấy.
After that she rarely contacted me.	Sau đó cô ấy hiếm khi liên lạc với tôi.
She called me.	Cô ấy đã gọi cho tôi.
This process continues until no more strategies can be eliminated.	Quá trình này tiếp tục cho đến khi không còn chiến lược nào có thể loại bỏ được.
You used to practice law.	Bạn đã từng hành nghề luật.
He turned around.	Anh ta quay lại xung quanh.
House prices are falling.	Giá nhà đang giảm.
If you want better, you have to ask for it.	Nếu bạn muốn tốt hơn, bạn phải yêu cầu nó.
She won't leave.	Cô ấy sẽ không rời đi.
Not this guy.	Không phải anh chàng này.
He doesn't want to come with me.	Anh ấy không muốn đi cùng tôi.
This takes time and we hope you find it difficult at first.	Việc này cần có thời gian và chúng tôi hy vọng bạn sẽ gặp khó khăn lúc đầu.
They can affect every system in your body.	Chúng có thể ảnh hưởng đến mọi hệ thống trong cơ thể bạn.
We cannot grow the business.	Chúng tôi không thể phát triển doanh nghiệp.
You will train for success.	Bạn sẽ đào tạo để thành công.
The plan seems simple.	Kế hoạch có vẻ đơn giản.
If we find a match, we'll return it.	Nếu tìm thấy kết quả trùng khớp, thì chúng tôi sẽ trả lại.
The sun sets, leaving the world in darkness and for us.	Mặt trời lặn, để lại thế giới trong bóng tối và cho chúng ta.
Don't let the cat get you.	Đừng để con mèo có được bạn.
Now there are three.	Bây giờ có ba.
The house is unusual for its building materials.	Ngôi nhà là không bình thường đối với vật liệu xây dựng của nó.
We miss you.	Chúng tôi nhớ bạn.
So he left his successful career to start a new business.	Vì vậy, anh ấy đã rời bỏ sự nghiệp thành công của mình để bắt đầu một công việc kinh doanh mới.
We insist that these two sets are the same.	Chúng tôi khẳng định rằng hai bộ này giống nhau.
It really comes down to that.	Nó thực sự đi xuống điều đó.
She was so worried just now that she just lay there.	Vừa rồi cô ấy lo lắng quá nên chỉ nằm một chỗ.
It didn't matter, later on, they laughed at me.	Chuyện đó không thành vấn đề, sau này, họ cười nhạo tôi.
Your people will never be safe.	Mọi người của bạn sẽ không bao giờ được an toàn.
Tears begin to form in the eyes.	Nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt.
Save the date!.	Lưu ngày !.
We took turns eating it.	Chúng tôi thay phiên nhau ăn nó.
Of course, it's not good.	Tất nhiên, nó không tốt.
And don't forget to press.	Và đừng quên nhấn.
We need time and technical analysis on that point.	Chúng tôi cần thời gian và phân tích kỹ thuật về điểm đó.
Close this window to return.	Đóng cửa sổ này để quay lại.
I really hope that they fix this quickly.	Tôi thực sự hy vọng rằng họ sửa chữa điều này nhanh chóng.
This makes no sense to me.	Điều này không có ý nghĩa đối với tôi.
I know a lot of people.	Tôi biết rất nhiều người.
As mentioned in the comments above, the accepted answer is bad.	Như đã đề cập trong các bình luận ở trên, câu trả lời được chấp nhận là xấu.
He thinks his computer files are clean, but one can never tell.	Anh ta nghĩ rằng các tập tin máy tính của mình đã sạch, nhưng người ta không bao giờ có thể biết được.
He smiled quickly and quickly laughed.	Anh nhanh cười và nhanh cười.
When that was no longer the case, they moved in with his mother.	Khi điều đó không còn nữa, họ đã chuyển đến ở với mẹ anh.
Notifications are served on that very thing.	Thông báo được phục vụ trên chính điều đó.
That has attracted full attention.	Điều đó đã thu hút sự chú ý đầy đủ.
It didn't land.	Nó không hạ cánh.
I don't understand what that means.	Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Everyone stopped to look.	Mọi người dừng lại nhìn.
She was silent, with an adult expression on her face.	Cô ấy im lặng, với vẻ mặt người lớn.
The survival of the species depends on this.	Sự sống còn của các loài phụ thuộc vào điều này.
This is really true.	Cái này thật là đúng.
However, this section does not create an independent cause of action.	Tuy nhiên, phần này không tạo ra một nguyên nhân độc lập của hành động.
A difficult thing, he thought.	Một điều khó khăn, anh nghĩ.
Let us bid farewell to friends.	Hãy để chúng tôi chia tay bạn bè.
Better to have nothing to lose.	Tốt hơn là không có gì để mất.
Sometimes it just goes deeper.	Đôi khi nó chỉ đi sâu hơn.
Seems to work.	Có vẻ làm việc.
How many people like you have the same problem.	Có bao nhiêu người như bạn có cùng một vấn đề.
He got to me.	Anh ấy đã đến được với tôi.
I have nothing in common with her anymore.	Tôi không còn điểm chung nào với cô ấy nữa.
You won't believe how often that happens.	Bạn sẽ không tin rằng điều đó xảy ra thường xuyên như thế nào.
I can't seem to find what's going on.	Tôi dường như không thể tìm thấy những gì đang xảy ra.
You did a few jobs here and there to support yourself.	Bạn đã làm một vài công việc ở đây và ở đó để hỗ trợ bản thân.
This is especially true at the closed end.	Điều này đặc biệt đúng ở phần cuối đã đóng.
You can't keep me away from them.	Bạn không thể giữ tôi tránh xa họ.
If only he were here.	Giá như anh ấy ở đây.
She laughed again.	Cô lại cười.
The good news is that he will be very easy to track.	Tin tốt là anh ta sẽ rất dễ theo dõi.
And it takes a lot of confidence to do that.	Và cần có một sự tự tin để làm điều đó.
Report on top of the report.	Báo cáo trên đầu báo cáo.
She looks lost and hopeless.	Cô ấy trông lạc lõng và không có hy vọng.
However, the experimental findings are complex.	Tuy nhiên, những phát hiện thử nghiệm rất phức tạp.
I can't turn it over.	Tôi không thể lật nó lại.
The body is now the message.	Phần thân bây giờ là thông điệp.
Every classroom is special, every child is special.	Mọi lớp học đều đặc biệt, mọi đứa trẻ đều đặc biệt.
This movie is not slow.	Phim này không chậm.
I hope you enjoy reading it.	Tôi hy vọng bạn thích đọc nó.
For some of you, this need is a dream come true.	Đối với một số bạn, nhu cầu này là một giấc mơ thành hiện thực.
You have kept in touch.	Bạn đã giữ liên lạc.
There will be two options.	Sẽ có hai lựa chọn.
She wasn't much when she arrived.	Cô ấy đã không được nhiều khi cô ấy đến.
This is usually not your best deal.	Điều này thường không nằm trong thỏa thuận tốt nhất của bạn.
We got down to a single file at a time.	Chúng tôi đã xuống một tệp duy nhất tại một thời điểm.
It's the way out of the box.	Đó là cách ra khỏi hộp.
I have no position.	Tôi không có chức vụ gì.
One thousand such tests were run.	Một nghìn thử nghiệm như vậy đã được chạy.
However, they were no longer children.	Tuy nhiên, họ đã không còn là những đứa trẻ nữa.
It is not about change.	Nó không phải là về sự thay đổi.
We believe that work ability and effort determine.	Chúng tôi tin tưởng rằng khả năng làm việc và nỗ lực quyết định.
Make decisions and act on them.	Đưa ra quyết định và hành động theo chúng.
I won't be able to help anyone.	Tôi sẽ không thể giúp bất cứ ai.
The other is her natural look.	Cái khác là vẻ ngoài tự nhiên của cô ấy.
Many people were against it.	Nhiều người đã chống lại nó.
Many eyes followed her.	Rất nhiều cặp mắt dõi theo cô ấy.
First, it doesn't help with troubleshooting.	Đầu tiên, nó không giúp khắc phục sự cố.
He loves her very much.	Anh yêu cô rất nhiều.
There is no understanding of the man tonight.	Không có sự hiểu biết về người đàn ông tối nay.
This leads to the following definitions.	Điều này dẫn đến các định nghĩa sau đây.
We have the same victory and the same defeat.	Chúng ta có cùng một chiến thắng và cùng một thất bại.
I started to wonder what made the difference between the two results.	Tôi bắt đầu tự hỏi điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa hai kết quả.
Or an object and something happens to it.	Hoặc một sự vật và điều gì đó xảy ra với nó.
Come on, they can take it.	Cố lên, họ có thể lấy nó.
This way you have two of them in your test application.	Bằng cách này, bạn có hai trong số chúng trong ứng dụng thử nghiệm của mình.
The four disappeared and were never found.	Bốn người biến mất và không bao giờ được tìm thấy.
Your life is over.	Cuộc sống của bạn đã kết thúc.
For example, some characters stand out with speed, defense, range vs.	Ví dụ, một số nhân vật nổi bật với tốc độ, khả năng phòng thủ, phạm vi so với.
This means it must be completed.	Điều này có nghĩa là nó phải được hoàn thành.
It is your duty to make that happen.	Đó là nhiệm vụ của bạn để biến điều đó thành hiện thực.
I was not shot.	Tôi đã không bị bắn.
It's just over there.	Nó chỉ ở đằng kia.
It just kept getting worse and worse.	Nó chỉ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn.
I think that market is too small.	Tôi nghĩ thị trường đó quá nhỏ.
They are part of the past and who we are.	Họ là một phần của quá khứ và chúng ta là ai.
Your mother's eyes.	Đôi mắt của mẹ bạn.
I should write him a letter.	Tôi nên viết cho anh ấy một lá thư.
I left home.	Tôi đã bỏ nhà ra đi.
You feel you are getting fair value.	Bạn cảm thấy bạn đang nhận được giá trị hợp lý.
He was right.	Anh ấy đã đúng.
Keep the conversation light.	Giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
The data presented here are the average of five independent experiments.	Dữ liệu được trình bày ở đây là trung bình của năm thí nghiệm độc lập.
Don't have to share your mind with nine other people.	Không phải chia sẻ tâm trí với chín người khác.
We need to expect less from the city in a few years.	Chúng ta cần phải mong đợi ít hơn từ thành phố trong một vài năm.
I gave up a lot.	Tôi đã từ bỏ rất nhiều.
I didn't know he was married.	Tôi không biết anh ấy đã kết hôn.
We trusted him.	Chúng tôi đã tin tưởng vào anh ấy.
I could barely sleep.	Tôi hầu như không thể ngủ được.
We shall see.	Chúng ta sẽ thấy.
This is a perfectly reasonable question.	Đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý.
There are brothers, both older and smaller.	Có những người anh, cả lớn hơn và nhỏ hơn.
We have been together for a long time.	Chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài.
I realized what it was immediately.	Tôi nhận ra nó là gì ngay lập tức.
This coverage provides protection during construction.	Bảo hiểm này cung cấp sự bảo vệ trong suốt quá trình xây dựng.
I can't get anything to move.	Tôi không thể lấy bất cứ thứ gì để di chuyển.
But many women seem to have one.	Nhưng nhiều phụ nữ dường như có một.
I just need to find the right materials to make it work.	Tôi chỉ cần tìm các vật liệu phù hợp để làm cho nó hoạt động.
Performance will improve when that happens.	Hiệu suất sẽ được cải thiện khi điều đó xảy ra.
Better this way.	Tốt hơn là theo cách này.
Troops on the table.	Quân trên bàn.
Let me know if you have problems.	Hãy cho tôi biết nếu bạn gặp vấn đề.
His eyes are flat and determined.	Đôi mắt của anh ấy phẳng và quyết định.
I understood it.	Tôi đã hiểu nó ra.
That's another important story, even if it only matters to me.	Đó là một câu chuyện quan trọng khác, ngay cả khi nó chỉ quan trọng với tôi.
She didn't like this man.	Cô không thích người đàn ông này.
I loved him from the first moment he played for us.	Tôi yêu anh ấy ngay từ giây phút đầu tiên anh ấy chơi cho chúng tôi.
We are testing.	Chúng tôi đang thử nghiệm.
Nothing seems to help.	Dường như không có gì để giúp đỡ.
It seems she knows him better than he knows himself.	Có vẻ như cô ấy hiểu anh ta hơn anh ta biết chính mình.
Me, him and her and his wife.	Tôi, anh ấy và cô ấy và vợ anh ấy.
Who knows, maybe she wears that while cooking.	Ai biết được, có thể cô ấy mặc như vậy trong khi nấu ăn.
It's not much, but it's a start.	Nó không nhiều, nhưng đó là một sự khởi đầu.
Some of them just want tall guys, many don't.	Một số người trong số họ chỉ muốn những chàng trai cao, nhiều người thì không.
This is very important and effective.	Điều này rất quan trọng và hiệu quả.
Finally, we continue.	Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục.
The rules said he could be there, so he went.	Các quy tắc nói rằng anh ta có thể ở đó, vì vậy anh ta đã đi.
We agreed on every case.	Chúng tôi đã thống nhất với nhau về mọi trường hợp.
I fear how much worse things will get here now.	Tôi lo sợ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn bao nhiêu ở đây bây giờ.
Only about half of us went there.	Chỉ có khoảng một nửa trong số chúng tôi đến đó.
I don't believe officers should be fired.	Tôi không tin rằng sĩ quan nên bị sa thải.
Maybe he has no reason to be like that.	Có lẽ anh ta không có lý do gì để bị như vậy.
Data is displayed in only one direction.	Dữ liệu chỉ được hiển thị theo một chiều.
This here goes on continuously.	Điều này ở đây diễn ra liên tục.
It makes me very angry.	Nó làm cho tôi rất tức giận.
We can do it twice.	Chúng ta có thể làm điều đó hai lần.
Of course so.	Tất nhiên là như vậy.
He pointed to both.	Anh ta chỉ vào cả hai.
So you have a lot of options to choose from.	Vì vậy, bạn có rất nhiều lựa chọn để lựa chọn.
All were quite successful, of course.	Tất nhiên, tất cả đều khá thành công.
Here is my friend.	Bạn của tôi đây.
They make our lives better.	Họ làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn.
Maybe they should have.	Có lẽ họ nên có.
It really was a long night.	Đó thực sự đã là một đêm dài.
That is the last step.	Đó là bước cuối cùng.
I guess it's broken.	Tôi đoán nó đã hỏng.
But this woman.	Nhưng người phụ nữ này.
There were three boys who wanted the place.	Có ba chàng trai muốn có chỗ đó.
Reading was something everyone was doing back then.	Đọc là điều mà tất cả mọi người đều làm lúc đó.
Is from people who understand.	Là từ những người hiểu.
I am positive about it.	Tôi tích cực về nó.
Your mind cannot know what reality is.	Tâm trí của bạn không thể biết thực tế là gì.
Nothing about it matches.	Không có gì về nó phù hợp.
She doesn't know where she lives.	Cô ấy không biết cô ấy sống ở đâu.
There was blood on his face and in his hair.	Có máu trên mặt và trên tóc anh ta.
He didn't say so.	Anh ấy đã không nói như vậy.
This is what you know, they just want to do.	Đây là điều mà bạn biết đấy, chỉ là họ muốn làm.
It has been released now.	Nó đã được phát hành ngay bây giờ.
But in this case he was right.	Nhưng trong trường hợp này anh ấy đã đúng.
Almost never use this.	Hầu như không bao giờ sử dụng thứ này.
We must have at least one word each.	Chúng tôi phải có ít nhất một từ mỗi cái.
I stood and did nothing and let her die.	Tôi đã đứng và không làm gì và để mặc cho cô ấy chết.
We will be there.	Chúng tôi sẽ có mặt ở đó.
So home and car it is.	Vì vậy, nhà và xe hơi nó là.
I feel like we're just friends.	Tôi cảm thấy như chúng tôi chỉ là bạn bè.
This is that moment.	Đây là khoảnh khắc đó.
Some others also changed.	Một số người khác cũng thay đổi.
Something white, with a black hole in the middle.	Một thứ gì đó màu trắng, với một lỗ đen ở giữa.
It can run at high speed and control easily.	Nó có thể chạy với tốc độ cao và điều khiển dễ dàng.
I cannot say that we had a happy life.	Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc.
This device can be used with one hand.	Có thể sử dụng thiết bị này bằng một tay.
That won't help.	Điều đó sẽ không giúp ích gì.
He couldn't believe what he was seeing.	Anh không thể tin vào những gì mình đang thấy.
He loves his son and is good with the child.	Ông yêu con trai mình và tốt với đứa trẻ.
He had more time to deal with this problem.	Anh ấy đã có nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề này.
I am doing well so far.	Tôi đang làm tốt cho đến nay.
They may have one.	Họ có thể có một.
This is human rights work.	Đây là công việc nhân quyền.
To become a failure.	Để trở thành một thất bại.
Then there was the sound of the door opening.	Sau đó là tiếng cửa mở.
Two hundred students per year.	Hai trăm sinh viên mỗi năm.
She is interested in writing.	Cô ấy quan tâm đến việc viết lách.
After about four days, it was like dying.	Sau khoảng bốn ngày, nó giống như chết.
That was two or three years later.	Đó là hai hoặc ba năm sau đó.
No cash or credit card returns.	Không có trả lại tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
That's what he can do in the future.	Đó là những gì anh ấy có thể làm trong tương lai.
People love the feel of it.	Mọi người thích cảm giác của nó.
However, they are only fixed for one phone design.	Tuy nhiên, chúng chỉ cố định cho một thiết kế điện thoại.
They were very good.	Họ đã rất tốt.
And this.	Và điều này.
He is the father of my child.	Anh ấy là cha của con tôi.
We just want to talk.	Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện.
And now, perhaps, to the highest office on earth.	Và bây giờ, có lẽ, lên văn phòng cao nhất trên đất.
You may not even know what a system is.	Bạn thậm chí có thể không biết hệ thống là gì.
She had never seen him do anything like this.	Cô chưa bao giờ thấy anh ta làm bất cứ điều gì như thế này.
That will be a change of weather for us.	Đó sẽ là một sự thay đổi thời tiết đối với chúng tôi.
But that's just the problem.	Nhưng đó chỉ là vấn đề.
He missed something and he knows it.	Anh ấy đã bỏ lỡ điều gì đó và anh ấy biết điều đó.
I had the best weekend of my life.	Tôi đã trải qua ngày cuối tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
The songs work according to the music.	Các bài hát hoạt động theo âm nhạc.
He met a woman.	Anh đã gặp một người phụ nữ.
One more minute and she'll be sick where she stands.	Một phút nữa và cô ấy sẽ bị ốm ở nơi cô ấy đứng.
Yes, failure can be good.	Vâng, thất bại có thể là tốt.
Seeing his chance, he took action.	Nhìn thấy cơ hội của mình, anh ta đã ra tay.
We need his magic or we die.	Chúng ta cần phép thuật của anh ấy nếu không chúng ta sẽ chết.
One is physical comfort and the other is mental.	Một là sự thoải mái về thể chất và hai là về tinh thần.
You will hardly think of that.	Bạn sẽ khó nghĩ đến điều đó.
If not, put it at the end.	Nếu không, hãy đặt nó ở cuối.
They will have no choice but to give in.	Họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ.
I played the whole game.	Tôi đã chơi toàn bộ trò chơi.
As for us, we will stay and fight.	Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ ở lại và chiến đấu.
This is quite new to me.	Điều này là khá mới đối với tôi.
An opportunity to be more than just a thinking man.	Một cơ hội để trở thành không chỉ đơn thuần là một người đàn ông có suy nghĩ.
None of us can speak.	Không ai trong chúng tôi nói được.
I just don't want to be there.	Tôi chỉ không muốn ở nơi đó.
Get used to a new state of mind and body.	Làm quen với một trạng thái mới của tinh thần và cơ thể.
A lot more.	Còn rất nhiều nữa.
However they don't have an option, really.	Tuy nhiên họ không có một lựa chọn, thực sự.
They fear that they have seen this movie before.	Họ sợ rằng họ đã từng xem bộ phim này trước đây.
Humans are human.	Con người là con người.
Go to the library.	Đi tới thư viện.
Away from the tree.	Xa cây.
The kids are ready.	Những đứa trẻ đã sẵn sàng.
Or that you are a bad mother.	Hoặc rằng bạn là một người mẹ tồi.
She keeps her cool and she clings to the truth.	Cô ấy giữ bình tĩnh và cô ấy bám vào sự thật.
You loved your family so much.	Bạn đã yêu gia đình của bạn rất nhiều.
Watch to learn more.	Xem để tìm hiểu thêm.
I had many.	Tôi đã có nhiều.
He got married recently.	Anh ấy đã kết hôn gần đây.
And the ring.	Và chiếc nhẫn.
And, not everything is literal.	Và, không phải mọi thứ đều có nghĩa đen.
Their website helped a bit but not much.	Trang web của họ đã giúp một chút nhưng không nhiều.
Any one of its characters could be us.	Bất kỳ một trong những nhân vật của nó đều có thể là chúng tôi.
I think it turned out well.	Tôi nghĩ rằng nó hóa ra tốt.
It's really too big for a crowd here.	Nó thực sự quá lớn với một đám đông ở đây.
It would be safe for the rest to get inside.	Sẽ an toàn cho những người còn lại vào trong.
Numbers are included here.	Con số được bao gồm ở đây.
He never knew the whole story.	Anh chưa bao giờ biết toàn bộ câu chuyện.
So are the lights.	Đèn chiếu sáng cũng vậy.
That must play a role in how they vote.	Điều đó phải đóng một vai trò trong cách họ bỏ phiếu.
More than a half.	Hơn một nửa.
People call the police when that happens.	Mọi người gọi cảnh sát khi điều đó xảy ra.
He went out.	Anh ấy đã ra ngoài.
But he won't say that.	Nhưng anh ấy sẽ không nói điều đó.
Well, it happened to me once or twice.	Chà, nó đã xảy ra với tôi một hoặc hai lần.
What a beautiful day.	Thật là một ngày đẹp trời.
These systems are completely open.	Các hệ thống này hoàn toàn mở.
No one will ask me.	Không ai sẽ hỏi tôi.
He must have said it a thousand times.	Anh ấy phải nói điều đó cả ngàn lần.
This choice seems to be quite natural.	Sự lựa chọn này dường như là khá tự nhiên.
You take it out of that and bring it up.	Bạn lấy nó ra khỏi điều đó và đưa nó lên.
Let's say it and so it's true.	Hãy nói điều đó và vì vậy nó là sự thật.
And then his nose started turning into solid rock.	Và sau đó mũi của anh ta bắt đầu biến thành đá rắn.
He sat up and put his hand to his face, feeling a burning sensation.	Anh ngồi đưa tay lên mặt, cảm giác bỏng rát.
You didn't do anything.	Bạn đã không làm gì cả.
He is with us now.	Anh ấy có mặt với chúng tôi bây giờ.
The weather was different at that time, you inevitably felt like a family member.	Thời tiết lúc đó khác hẳn, bạn không thể tránh khỏi giống như một thành viên trong gia đình.
I'm going into trouble.	Tôi đang đi vào khó khăn.
The things they love.	Những thứ họ yêu thích.
Except you look away.	Ngoại trừ bạn nhìn đi chỗ khác.
I write and watch people pass by.	Tôi viết và nhìn mọi người đi ngang qua.
You are here, and you are not here.	Bạn ở đây, và bạn không ở đây.
You can use it for one function at a time.	Bạn có thể sử dụng nó cho một chức năng tại một thời điểm.
It will be on air in just a few minutes.	Nó sẽ được phát sóng chỉ trong vài phút nữa.
The biggest challenge was staying true to the book.	Thách thức lớn nhất là phải đúng với cuốn sách.
Literally, data goes everywhere.	Theo nghĩa đen, dữ liệu đi khắp mọi nơi.
He made a terrible mistake.	Anh ấy đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
Does anyone know if there is a way to do this.	Có ai biết nếu có một cách để làm điều này.
I felt his presence.	Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy.
His mother is not well.	Mẹ anh không được khỏe.
I just had a terrible reaction to these.	Tôi vừa có một phản ứng khủng khiếp với những điều này.
I've actually played with this data before.	Tôi thực sự đã chơi với dữ liệu này trước đây.
The children were in good condition.	Những đứa trẻ đã ở trong tình trạng tốt.
The pair began the mission later that same day.	Cặp đôi bắt đầu nhiệm vụ sau đó cùng ngày.
I am very happy to meet him.	Tôi rất vui khi gặp anh ấy.
I can barely see.	Tôi hầu như không thể nhìn thấy.
Or rather, she had a feeling about children.	Hay nói đúng hơn là cô ấy có cảm giác về những đứa trẻ.
No one likes feeling lost.	Không ai thích cảm giác lạc lõng.
This picture speaks for more than a thousand words.	Bức tranh này nói lên hơn một nghìn từ.
Search us.	Tìm kiếm chúng tôi.
Work all the time for me.	Làm việc mọi lúc cho tôi.
It won't be fun, nor will it be easy.	Nó sẽ không vui, cũng không dễ dàng.
Trips are both personal and business.	Chuyến đi là cả cá nhân và kinh doanh.
Sometimes it rains heavily.	Có lúc mưa to.
I'm sure you'll agree with me on that.	Tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý với tôi về điều đó.
For the time her feelings have been spent.	Đối với thời gian cảm xúc của cô đã được trải qua.
That he thought of killing her, but didn't.	Rằng anh đã nghĩ đến việc giết cô, nhưng không.
The man next door can do it too.	Người đàn ông bên cạnh cũng có thể làm điều đó.
They just go right around it.	Họ chỉ đi ngay xung quanh nó.
He's still running around.	Anh ấy vẫn chạy xung quanh.
A nine-star score indicates the highest possible quality.	Điểm chín sao cho thấy chất lượng cao nhất có thể.
All day.	Tất cả các ngày.
And be prepared for what you find.	Và phải chuẩn bị cho những gì bạn tìm thấy.
I can prove it.	Tôi có thể chứng minh điều đó.
Now to the problem of the apartment.	Bây giờ đến vấn đề của căn hộ.
They are getting back together.	Họ đang quay lại với nhau.
Set aside time to work towards that goal.	Dành thời gian sang một bên để hướng tới mục tiêu đó.
The basic story is the one above.	Câu chuyện cơ bản là câu chuyện ở trên.
You are making progress.	Bạn đang tiến bộ.
Feels like running ten, not really time to do it.	Cảm thấy như đang chạy mười, không thực sự thời gian để làm điều đó.
We must trust each other.	Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau.
People tend to work with what they are comfortable with.	Mọi người có xu hướng làm việc với những gì họ cảm thấy thoải mái.
Do research on the subject of people.	Thực hiện nghiên cứu chủ đề con người.
He barely managed to scream before he died.	Anh ta chỉ kịp kêu lên trước khi chết.
Catch the ball in position to shoot.	Bắt bóng ở vị trí để bắn.
He hugged her tightly, holding her tight.	Anh ôm chặt cô, ôm chặt cô vào lòng.
All three barely saw me move.	Cả ba hầu như không thấy tôi cử động.
Anyway, for the last few years, my race has been my family.	Dù sao thì trong vài năm gần đây, chủng tộc của tôi là gia đình của tôi.
He won't bring too many things with him.	Anh ta sẽ không mang theo quá nhiều thứ với anh ta.
But she doesn't need protection.	Nhưng cô ấy không cần bảo vệ.
Free last.	Miễn phí cuối cùng.
Snow is one thing.	Tuyết là một chuyện.
Something worth listening to.	Một cái gì đó đáng nghe.
Well, maybe not quite.	Chà, có lẽ không hoàn toàn.
I think she was happy.	Tôi nghĩ rằng cô ấy đã hạnh phúc.
The same distribution was observed among control subjects.	Sự phân bố giống nhau đã được quan sát thấy giữa các đối tượng kiểm soát.
I also use it on my cell phone.	Tôi cũng sử dụng nó trên điện thoại di động của mình.
And that's not the worst part of it.	Và đó không phải là điều tồi tệ nhất của nó.
These kids enjoy each other.	Những đứa trẻ này thích thú với nhau.
They write,.	Họ viết,.
But that didn't last long.	Nhưng điều đó không kéo dài lâu.
He had that effect.	Anh ấy đã có hiệu ứng đó.
And now you will hand her over to me.	Và bây giờ bạn sẽ giao cô ấy cho tôi.
I'm sure she does too.	Tôi chắc rằng cô ấy cũng vậy.
The company has now decided to make this feature even more powerful.	Công ty hiện đã quyết định nâng cấp tính năng này mạnh mẽ hơn.
All the signs were there.	Tất cả các dấu hiệu đã ở đó.
He drives himself.	Anh ta tự lái xe.
She is my country.	Cô ấy là đất nước của tôi.
I used to hit my brother.	Tôi đã từng đánh anh trai mình.
We want to hear from you.	Chúng tôi muốn nghe từ bạn.
You don't say anything.	Bạn không nói gì cả.
She almost refused to put it on.	Cô ấy gần như từ chối mặc nó vào.
It was a big deal of the day.	Đó là một vấn đề lớn trong ngày.
Every problem is unique.	Mỗi vấn đề là duy nhất.
They didn't skimp on content and details.	Họ đã không bỏ qua nội dung và chi tiết.
I show her your picture.	Tôi cho cô ấy xem bức tranh của bạn.
However, in some cases it is not possible to use direct access.	Tuy nhiên, trong một số trường hợp, không thể sử dụng quyền truy cập trực tiếp.
As discussed above, the same is true in this case.	Như đã thảo luận ở trên, điều này cũng đúng trong trường hợp này.
They're trying to cut it out.	Họ đang cố gắng cắt bỏ nó.
I took a look at her account.	Tôi đã xem qua tài khoản của cô ấy.
You can take this case to court.	Các bạn có thể đưa vụ này ra tòa.
It doesn't stay there.	Nó không nằm yên ở đó.
That's what they're doing.	Đó là những gì họ đang làm.
And the working class in general has suffered.	Và giai cấp công nhân nói chung đã phải gánh chịu.
Then he examined the television.	Sau đó, anh ta xem xét chiếc tivi.
I don't understand this answer.	Tôi không hiểu câu trả lời này.
It actually shows.	Nó thực sự hiển thị.
His main character stepped out of him.	Nhân vật chính của anh ấy đã bước ra khỏi anh ấy.
In general, a special tool is required for this purpose.	Nói chung, một công cụ đặc biệt được yêu cầu cho mục đích này.
This is a great gift.	Đây là một món quà tuyệt vời.
They called the leader to us.	Họ gọi người lãnh đạo đến với chúng tôi.
I will be very sad to see the story end.	Tôi sẽ rất buồn khi thấy câu chuyện kết thúc.
The staff were very nice to us.	Các nhân viên rất tốt với chúng tôi.
Again, just my opinion.	Một lần nữa, chỉ là ý kiến ​​của tôi.
To this day, exercise is important to me.	Cho đến ngày nay, tập thể dục là quan trọng đối với tôi.
Except at school.	Ngoại trừ ở trường.
And thanks.	Và lời cảm ơn.
There is no fix for this.	Không có sửa chữa cho điều này.
We barely even know each other, for that matter.	Chúng tôi thậm chí hầu như không biết nhau, vì vấn đề đó.
That is the case here.	Đó là trường hợp ở đây.
Even his friends don't trust him.	Ngay cả những người bạn của anh cũng không tin tưởng vào anh.
He took his phone again.	Anh lại giật lấy điện thoại của mình.
That's where they lived.	Đó là nơi họ đã sống.
But it's worse.	Nhưng nó tệ hơn.
Just about all the people who work there take the money.	Chỉ về tất cả những người làm việc ở đó đều lấy tiền.
We don't know where to go.	Chúng tôi không biết phải ở đâu.
Great care should be taken to treat them.	Cần hết sức lưu ý để điều trị chúng.
This is the lower level.	Đây là mức thấp hơn.
It will stay as it is now.	Nó sẽ giữ nguyên như bây giờ.
Right before eating food.	Ngay trước khi ăn thức ăn.
We have been doing this for a while now.	Chúng tôi đã làm điều này trong một thời gian bây giờ.
I really appreciate this.	Tôi rất trân trọng điều này.
For that matter, the girl is none of her business either.	Đối với vấn đề đó, cô gái cũng không phải việc của cô ấy.
He came over and pulled my arm.	Anh ấy tiến đến và kéo cánh tay tôi.
But, she still hasn't come home from work.	Nhưng, cô ấy vẫn chưa đi làm về.
I'm not sure of his reasons for doing so.	Tôi không chắc về lý do của anh ấy để làm như vậy.
Completely detract from the look you're looking for.	Hoàn toàn làm mất đi vẻ ngoài mà bạn đang tìm kiếm.
He has other ones, better ones.	Anh ấy có những cái khác, những cái tốt hơn.
And they weren't kind about it either.	Và họ cũng không tử tế về điều đó.
She is not afraid of the dark.	Cô không sợ bóng tối.
Little interaction takes place between the two species.	Sự tương tác ít diễn ra giữa hai loài.
Yours is a true distribution.	Của bạn là một phân phối đúng.
It might just be a matter of level.	Nó có thể chỉ là một vấn đề về mức độ.
However, I won't be able to add time.	Tuy nhiên, tôi sẽ không thể thêm thời gian.
That's how we designed it.	Đó là cách chúng tôi thiết kế nó.
Several ways in which this limitation can be implemented are considered.	Một số cách mà giới hạn này có thể được thực hiện được xem xét.
Just get out of it and move on to business.	Chỉ cần thoát khỏi nó và chuyển sang kinh doanh.
Public schools are where these kids end up.	Các trường công lập là nơi những đứa trẻ này kết thúc.
The game is played as follows.	Trò chơi được chơi như sau.
This amazing tool is your best friend for the next few days.	Công cụ tuyệt vời này là người bạn tốt nhất của bạn trong vài ngày tới.
Indicate they have taken your life.	Cho biết họ đã lấy cuộc sống của bạn.
They have to do it with themselves.	Họ phải làm điều đó với chính họ.
But there are also practical reasons.	Nhưng cũng có những lý do thực tế.
It could be something you personally or have done.	Nó có thể là một cái gì đó bạn cá nhân hoặc đã làm.
There was nothing they could do to help my boy.	Họ không thể làm gì để giúp cậu bé của tôi.
This is an opportunity to do a lot of good.	Đây là một cơ hội để làm rất nhiều điều tốt.
Whatever comes next.	Bất cứ điều gì đến tiếp theo.
And it's not hard to find.	Và nó không khó để tìm thấy.
So the fish is sick.	Vì vậy, cá bị bệnh.
After using this address, we received no response.	Sau khi sử dụng địa chỉ này, chúng tôi không nhận được phản hồi.
You can be yourself.	Bạn có thể là chính mình.
Own.	Của riêng mình.
I find myself thinking about the law.	Tôi thấy mình nghĩ đến luật.
I have two problems.	Tôi có hai vấn đề.
There is no rest between the two of them.	Giữa hai người họ không có chỗ nghỉ ngơi.
My third concern is about parameters.	Mối quan tâm thứ ba của tôi là về các thông số.
Go get one.	Đi lấy một cái.
That's a big idea.	Đó là một ý tưởng lớn.
Meanwhile, the development of strong bones and teeth.	Trong khi đó, sự phát triển của xương và răng chắc khỏe.
The women usually take the lead, then follow the children and last.	Những người phụ nữ thường dẫn đầu, sau đó đi theo trẻ em và cuối cùng.
Back when he was still pure.	Trở lại khi anh ấy vẫn còn trong sạch.
His face is a painting.	Khuôn mặt của anh ấy là một bức tranh.
She didn't know what she wanted to say to anyone.	Cô không biết mình muốn nói gì với ai.
All these things, even though they are dead.	Tất cả những điều này, mặc dù họ đã chết.
Your ears will hear it but not your mind and heart.	Tai bạn sẽ nghe thấy nó nhưng không phải tâm trí và trái tim bạn.
Fish run daily in the newspaper.	Cá chạy hàng ngày trên báo.
Marriage is what we want.	Kết hôn là điều mà chúng tôi mong muốn.
They never seem to care.	Họ dường như không bao giờ quan tâm.
Everything was really fine after the race for a while.	Mọi thứ thực sự ổn sau cuộc đua một thời gian.
Not a bad thing.	Không phải là một điều xấu.
This is way too healthy.	Đây là cách quá lành mạnh.
Besides that, the music is terrible and the food is worse too.	Bên cạnh đó, âm nhạc khủng khiếp và đồ ăn cũng tệ hơn.
By building a wall.	Bằng cách xây dựng một bức tường.
That's exactly what we want to prove.	Đó chính xác là những gì chúng tôi muốn chứng minh.
We have the data to back it up.	Chúng tôi có dữ liệu để sao lưu nó.
Lots of purposes.	Rất nhiều mục đích.
If they continue, they will cut our people to pieces.	Nếu họ tiếp tục, họ sẽ cắt người của chúng ta thành từng mảnh.
I'm glad you brought him close.	Tôi rất vui vì bạn đã đưa anh ấy đến gần.
Her hair color.	Màu tóc của cô ấy.
I reached for my face.	Tôi với lấy khuôn mặt của mình.
Pass that around.	Vượt qua điều đó xung quanh.
This is really fun, she thought.	Điều này thực sự rất vui, cô nghĩ.
Even before her injury, she wanted to cry.	Thậm chí trước khi bị thương, cô ấy đã muốn khóc.
My memory of him is.	Ký ức của tôi về anh ấy là.
When something broke, you fixed it.	Khi một cái gì đó bị hỏng, bạn đã sửa nó.
Learn how to respond to people.	Học cách trả lời mọi người.
This is a rather complicated model.	Đây là một mô hình khá phức tạp.
But especially in her case.	Nhưng đặc biệt là trong trường hợp của cô ấy.
This is an old piece of wood.	Đây là một mảnh gỗ cũ.
A broken heart, perhaps.	Một trái tim tan vỡ, có lẽ.
No one argued.	Không ai đưa ra tranh luận.
Let us know how we can help you.	Hãy cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể giúp bạn.
He has great ideas.	Anh ấy có những ý tưởng tuyệt vời.
They don't want to do anything but talk to someone.	Họ không muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc nói chuyện với ai đó.
That's not the norm.	Đó không phải là thông lệ.
Man in brown suit.	Người đàn ông mặc đồ nâu.
But not really.	Nhưng không hẳn.
Then he drove the saw into the thick wood.	Sau đó anh ta lái chiếc cưa vào lớp gỗ dày.
Print is different from video.	Bản in khác với video.
Check if this is what you are doing.	Kiểm tra xem đây có phải là những gì bạn đang làm không.
The smile is very strong.	Nụ cười rất mạnh.
You can look at it and thank it for showing up.	Bạn có thể nhìn vào nó và cảm ơn nó đã xuất hiện.
It is simply not possible to go out in public.	Đơn giản là không thể đi ra ngoài nơi công cộng.
But we will need more.	Nhưng chúng ta sẽ cần nhiều hơn nữa.
We used mean values ​​calculated from repeated measurements on the same participants.	Chúng tôi đã sử dụng các giá trị trung bình được tính toán từ các phép đo lặp lại trên cùng những người tham gia.
Never give up.	Không bao giờ bỏ cuộc.
A few stars.	Một vài ngôi sao.
That she likes it.	Đó là cô ấy thích nó.
List of years.	Danh sách năm.
It's trial and error, in blood.	Đó là thử và sai, bằng máu.
This method is not reasonable.	Phương pháp này không hợp lý.
They need to hear the discussion.	Họ cần nghe cuộc thảo luận.
I know what your thinking.	Tôi biết những gì suy nghĩ của bạn.
She doesn't talk.	Cô ấy không nói chuyện.
If your team gets through five runs, throw back to base first.	Nếu đội của bạn vượt lên được năm lượt chạy, hãy ném về cơ sở đầu tiên.
They took my car and drove me around.	Họ lấy xe của tôi và chở tôi đi khắp nơi.
We must be able to update it.	Chúng tôi phải có thể cập nhật nó.
From two independent experiments.	Từ hai thí nghiệm độc lập.
You know you have to sit in one of them.	Bạn biết bạn phải ngồi ở một trong số họ.
She understood immediately.	Cô hiểu ngay.
This example setup example.	Ví dụ thiết lập ví dụ này.
We know a lot of that.	Chúng tôi biết nhiều điều đó.
So the good is liked.	Vì vậy, cái tốt được thích.
We had to do it over and over again.	Chúng tôi đã phải làm đi làm lại nhiều lần.
He put a lot of effort into learning to speak better.	Anh ấy đã nỗ lực rất nhiều trong việc học hỏi để nói chuyện tốt hơn.
More than four years passed.	Hơn bốn năm trôi qua.
This may sound odd, but you know what we mean.	Điều này nghe có vẻ kỳ quặc nhưng bạn sẽ biết chúng tôi muốn nói gì.
The more people do, the better.	Càng nhiều người làm, càng tốt.
But anything it was not given.	Nhưng bất cứ điều gì nó đã không được đưa ra.
Don't let it discolor.	Đừng để nó biến màu.
I only heard that years after the fact.	Tôi chỉ nghe thấy điều đó nhiều năm sau khi thực tế.
Then they provide the corresponding help.	Sau đó, họ cung cấp sự giúp đỡ tương ứng.
The apartment is located on the ground floor.	Căn hộ nằm ở tầng trệt.
Thank you, appreciate it.	Cảm ơn bạn, đánh giá cao nó.
It's not the first time in your career.	Nó không phải là lần đầu tiên trong sự nghiệp của bạn.
The law is clear on both points.	Luật rõ ràng về cả hai điểm.
We have been asking this to happen for over four years.	Chúng tôi đã yêu cầu điều này xảy ra trong hơn bốn năm.
He began to change the company as well as himself.	Anh ấy bắt đầu thay đổi công ty cũng như bản thân mình.
Green, this is not a very serious crime.	Màu xanh lá cây, đây không phải là một tội phạm rất nghiêm trọng.
You have been described as a good person in many ways.	Bạn đã được mô tả là một người tốt về nhiều mặt.
I tend to question that.	Tôi có xu hướng đặt câu hỏi về điều đó.
Question everything, and don't just write questions, answer them.	Hãy đặt câu hỏi cho mọi thứ, và đừng chỉ viết câu hỏi mà hãy trả lời chúng.
It was a crazy time.	Đó là một khoảng thời gian điên rồ.
There is not a word of love anywhere.	Không có một lời yêu thương ở bất cứ đâu.
It happened like that.	Nó đã xảy ra như vậy.
Yes, it's us.	Vâng, là chúng tôi.
Your instructions are of great importance.	Hướng dẫn của bạn có tầm quan trọng lớn.
He should have finished second.	Lẽ ra anh ấy phải về nhì.
Plus I'm running and fine with it.	Thêm vào đó, tôi đang chạy và ổn với nó.
It will keep for at least a week.	Nó sẽ giữ được ít nhất một tuần.
Feels good to hold and actually works.	Cảm thấy tốt khi cầm và thực sự hoạt động.
We speak in many ways.	Chúng tôi nói theo nhiều cách.
He was warmly received by everyone who worked with him.	Anh ấy được mọi người làm việc với anh ấy đón nhận rất nồng nhiệt.
This process is repeated twice.	Quá trình này được lặp lại hai lần.
They are dangerous.	Họ thì nguy hiểm.
Just about anyone can buy anything at gun shows, no questions asked.	Chỉ cần về bất cứ ai có thể mua bất cứ thứ gì tại các cuộc triển lãm súng, không có câu hỏi.
Please follow the instructions provided.	Hãy tuân theo các hướng dẫn được cung cấp.
And how they work and how they are used changes over time.	Và cách chúng hoạt động và cách chúng được sử dụng thay đổi theo thời gian.
They have so much to see.	Họ có quá nhiều thứ để xem.
It was done by others.	Nó đã được thực hiện bởi những người khác.
I hope you are not yourself.	Tôi mong rằng bạn không phải là chính mình.
I don't matter to her anyway. 	Tôi không quan trọng với cô ấy dù sao. 
this site could be good.	trang web này có thể tốt.
It's not simple.	Nó không đơn giản.
This happened all the time.	Điều này đã xảy ra mọi lúc.
He was honest.	Anh ấy đã thành thật.
Looks like it could end up in the middle.	Có vẻ như nó có thể kết thúc ở giữa.
There is no concept of shared memory.	Không có khái niệm về bộ nhớ dùng chung.
Because it is so.	Vì nó là như vậy.
So a cooking based is not a surprise.	Vì vậy, một dựa trên nấu ăn không phải là một bất ngờ.
Preferably that way.	Tốt nhất là theo cách đó.
Then they have schools to themselves.	Sau đó, họ có trường học cho chính họ.
A heart attack.	Một cơn đau tim.
He doesn't have much time.	Anh không có nhiều thời gian.
Something just happened.	Có điều gì đó vừa xảy ra.
Two of the men really seem to be getting better.	Hai trong số những người đàn ông thực sự dường như đang trở nên tốt hơn.
It will, well, post everything you've entered so far.	Nó sẽ, tốt, đăng tất cả mọi thứ bạn đã nhập cho đến nay.
This is the most important point.	Đây là điểm cần thiết nhất.
What else do you expect? 	Bạn mong đợi điều gì khác?
she asked herself.	cô tự hỏi mình.
If I think of something, I'll come back.	Nếu tôi nghĩ về điều gì đó, tôi sẽ quay lại.
This is good because it measures the quality of the final product.	Điều này là tốt vì nó đo lường chất lượng của sản phẩm cuối cùng.
You will be very bad at it.	Bạn sẽ rất tệ với nó.
He used to be here, but not now.	Anh ấy đã từng ở đây, nhưng bây giờ thì không.
Every death is your death.	Mỗi cái chết là cái chết của bạn.
Now, our board has done it.	Bây giờ, hội đồng quản trị của chúng tôi đã làm được.
Don't follow me anymore.	Đừng theo tôi nữa.
I'm sorry, but this is an order.	Tôi xin lỗi, nhưng đây là một đơn đặt hàng.
She goes out to smoke.	Cô ấy đi ra ngoài để hút thuốc.
For those people, it's just the way they were raised.	Đối với những người đó, đó chỉ là cách họ được nuôi dạy.
Today has not started well.	Hôm nay đã không được bắt đầu tốt.
However, if it does, it's a lower temperature than expected.	Tuy nhiên, nếu có thì đó là nhiệt độ thấp hơn dự kiến.
Much of it is water, but the rest is just soil.	Phần lớn là nước, nhưng phần còn lại chỉ là đất.
Stuff like that.	Những thứ như thế.
Good to hear.	Tốt để nghe.
Most people listen while doing another activity.	Hầu hết mọi người lắng nghe trong khi thực hiện một hoạt động khác.
In this study.	Trong nghiên cứu này.
Address.	Địa chỉ nhà.
A pleasant walk.	Một cuộc dạo chơi vui vẻ.
They were determined and it worked.	Họ đã quyết tâm và nó đã hoạt động.
I had to feed her sometimes.	Tôi đã phải cho cô ấy ăn đôi khi.
Someone broke in.	Ai đó đã đột nhập.
The economy and its workers.	Nền kinh tế và công nhân của nó.
He helped build the first meeting house.	Anh ấy đã giúp xây dựng nhà họp đầu tiên.
Making her wish she meant more than just asking.	Làm cho cô ấy ước rằng cô ấy có nhiều ý nghĩa hơn là nói ra yêu cầu.
Again, that's if you just want an easier life.	Một lần nữa, đó là nếu bạn chỉ muốn một cuộc sống dễ dàng hơn.
Active in .	Đang hoạt động trong.
It was worse.	Điều đó thật tồi tệ.
Toward morning, they returned to the place where he had been waiting.	Đến gần sáng, họ trở lại chỗ anh đã đợi.
Of particular interest, everyone improved on the next day's tasks.	Đặc biệt quan tâm, mọi người đều cải thiện nhiệm vụ vào ngày hôm sau.
But he needs the front camera.	Nhưng anh ấy cần máy ảnh trước.
She felt as if she was being brought into the family.	Cô cảm thấy như thể mình đang được đưa vào gia đình.
We can run and throw just enough.	Chúng tôi có thể chạy bóng và ném vừa đủ.
There is no end to this silence.	Không có kết thúc cho sự im lặng này.
This is a good topic for further study.	Đây là một chủ đề tốt để nghiên cứu thêm.
Think of a long thing to write.	Nghĩ về một điều dài để viết.
I still need to look up how to do this.	Tôi vẫn cần phải tra cứu cách thực hiện việc này.
She left without saying a word.	Cô ấy bỏ đi không nói một lời.
But it's hard not to wonder.	Nhưng thật khó để không thắc mắc.
He lifted her onto the nearby rock.	Anh nâng cô lên tảng đá bên cạnh.
He leaned against the wall, panting.	Anh dựa vào tường, thở dốc.
All around excellent quality.	Chất lượng xung quanh tuyệt vời.
Two more men joined the party.	Hai người đàn ông nữa đã tham gia bữa tiệc.
And the ones before it.	Và những cái trước nó.
The dog ran on, then turned back to him.	Con chó chạy tiếp, sau đó quay trở lại với anh ta.
We are adults.	Chúng tôi là những người lớn.
I have been looking for this information for a long time.	Tôi đã tìm kiếm thông tin này trong một thời gian dài.
I play it a lot.	Tôi chơi nó rất nhiều.
The longer it went on, the more worried he became.	Chuyện càng kéo dài, anh càng lo lắng.
No major surgical complications were observed.	Không có biến chứng phẫu thuật lớn nào được quan sát thấy.
Yes, he is a friend of mine.	Vâng, anh ấy là một người bạn của tôi.
Please stop making statements that you cannot support with facts.	Vui lòng ngừng đưa ra những tuyên bố mà bạn không thể hỗ trợ với sự thật.
Moreover, this process requires a large amount of time to complete.	Hơn nữa, quá trình này đòi hỏi một lượng lớn thời gian để hoàn thành.
There is no other time or space.	Không có thời gian hay không gian nào khác.
I will guide you through my process.	Tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình của tôi.
I think you can give me a desk job.	Tôi nghĩ rằng bạn có thể cho tôi một công việc bàn giấy.
It gives him no rest, no peace.	Nó không cho anh ta nghỉ ngơi, không có sự yên bình.
This in itself is a significant development.	Bản thân đây đã là một bước phát triển đáng kể.
Women look better.	Phụ nữ trông đẹp hơn.
Not in any direct way.	Không theo bất kỳ cách trực tiếp nào.
Motion movies.	Phim ảnh động.
Even fear has left them.	Ngay cả nỗi sợ hãi cũng đã rời bỏ họ.
Chat is not one of my strong points.	Trò chuyện không phải là một trong những điểm mạnh của tôi.
However, drug resistance and side effects are still a problem.	Tuy nhiên, tình trạng kháng thuốc và các tác dụng phụ vẫn còn là một vấn đề nan giải.
It's perfect, as usual, with anything produced by this new ship.	Nó hoàn hảo, như thường lệ với bất cứ thứ gì được sản xuất bởi con tàu mới này.
The boys did not.	Các chàng trai đã không.
Recommended to be implemented.	Được đề xuất để được thực hiện.
Can't take no for an answer.	Có thể không lấy không cho một câu trả lời.
This function will be rarely used.	Chức năng này sẽ hiếm khi được sử dụng.
It's not like that.	Nó không giống như vậy.
Go out into the world.	Đi ra ngoài thế giới.
So follow our plan and go.	Vì vậy, hãy làm theo kế hoạch của chúng tôi và đi.
I come back next week.	Tôi quay lại vào tuần sau.
Of course that's not true.	Tất nhiên là không đúng.
It brings natural beauty to a home.	Nó mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho một ngôi nhà.
We're trying to help him, naturally.	Chúng tôi đang cố gắng giúp anh ấy, một cách tự nhiên.
Oh yes, she will.	Ồ vâng, cô ấy sẽ làm.
We present some important and interesting properties of these special functions.	Chúng tôi đưa ra một số thuộc tính quan trọng và thú vị của các chức năng đặc biệt này.
We cannot lose.	Chúng ta không thể thua.
There is a risk of cancer.	Có nguy cơ bị ung thư.
Just a few steps, he said.	Chỉ cần một vài bước, anh ấy nói.
Back to start.	Trở lại để bắt đầu.
All activities are free.	Tất cả các hoạt động đều miễn phí.
The doctor will be right here.	Bác sĩ sẽ có mặt ngay tại đây.
No futures agreement.	Không có thỏa thuận kỳ hạn.
I just love her.	Tôi chỉ yêu cô ấy.
Move it yourself.	Tự di chuyển nó.
Then that's a good thing.	Vậy thì đó là một điều tốt.
You do it today.	Bạn làm điều đó ngay hôm nay.
Board to get about.	Ban để có được về.
My shot has been taken.	Cú đánh của tôi đã được thực hiện.
When we fight, maybe once a week.	Khi chúng tôi chiến đấu, có thể có một lần mỗi tuần.
That's where it begins and that's where it ends.	Đó là nơi nó bắt đầu và đó là nơi nó kết thúc.
The condition she's in, she might break something.	Điều kiện mà cô ấy đang ở, cô ấy có thể phá vỡ một cái gì đó.
He loves what he sees.	Anh ấy yêu những gì anh ấy nhìn thấy.
Life is about being loved, enjoyed, and happy.	Cuộc sống đó là để được yêu thương, tận hưởng và hạnh phúc.
This is not you.	Đây không phải là bạn.
There aren't enough nice words to describe our evening.	Không có đủ từ tốt đẹp để mô tả buổi tối của chúng tôi.
Even then, the number is still relatively small.	Ngay cả khi đó, con số vẫn tương đối nhỏ.
She is at her first hole.	Cô ấy đang ở lỗ đầu tiên của mình.
With us time itself does not progress.	Với chúng tôi thời gian tự nó không tiến triển.
According to my mother, we used to be close friends.	Theo lời mẹ tôi từng là bạn thân của nhau.
He is the third son of his parents.	Anh là con trai thứ ba của cha mẹ anh.
Then have an honest conversation with her.	Sau đó, có một cuộc trò chuyện trung thực với cô ấy.
No significant difference was found.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy.
Leave your feedback for me below.	Để lại phản hồi của bạn cho tôi bên dưới.
It gave him strength.	Nó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy.
He wants to touch.	Anh muốn chạm vào.
Those two are really good.	Hai người đó tốt thật.
On our website, it's easy.	Trên trang web của chúng tôi, thật dễ dàng.
She is a king.	Cô ấy là một vị vua.
I don't know what he wants to say.	Tôi không biết anh ta muốn nói gì.
She almost died in that battle.	Cô ấy suýt chết trong trận chiến đó.
Same voice.	Cùng một giọng nói.
The home visit became part of the program.	Chuyến thăm nhà đã trở thành một phần của chương trình.
Not to mention costly.	Chưa kể tốn kém.
It is winter.	Đó là mùa đông.
This is a construction built on a much larger scale.	Đây là một công trình được xây dựng trên quy mô lớn hơn nhiều.
The answer is based on your current goal in the game.	Câu trả lời dựa trên mục tiêu hiện tại của bạn trong trò chơi.
It was a pretty big moment for me.	Đó là một khoảnh khắc khá lớn đối với tôi.
That was a long time ago.	Đó là một thời gian dài trước đây.
To have you back.	Để có bạn trở lại.
It can go home now.	Nó có thể về nhà ngay bây giờ.
In addition, it is a necessary facility.	Ngoài ra, nó là một cơ sở cần thiết.
But as it turned out, this dress was looking for me.	Nhưng hóa ra, chiếc váy này đang tìm kiếm tôi.
Outside door.	Cửa ngoài.
That's bad.	Thật là tệ hại.
Transfer mixture to a large bowl.	Chuyển hỗn hợp vào một tô lớn.
On the other side is the general store.	Ở phía bên kia là cửa hàng tổng hợp.
Of at least four experiments.	Trong số ít nhất bốn thí nghiệm.
A shell definitely hit our house.	Một quả đạn pháo chắc chắn đã trúng thẳng vào nhà của chúng tôi.
Thanks for your advice.	Cảm ơn vì lời khuyên của bạn.
Then it hit me.	Sau đó, nó đánh tôi.
On the table, an explanatory letter.	Trên bàn, một lá thư giải thích.
There are two ways about it.	Không có hai cách về nó.
That place is so special to me.	Nơi đó thật đặc biệt đối với tôi.
I will make you stronger.	Tôi sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn.
Of course there are books.	Tất nhiên là có sách.
I have something that people want.	Tôi có một cái gì đó mà mọi người muốn.
Take her away if you feel like it, as long as.	Hãy đưa cô ấy đi nếu bạn cảm thấy thích, miễn là.
And during that time he was very busy.	Và trong thời gian đó anh ấy đã rất bận rộn.
A draw is a fair decision.	Một trận hòa là một quyết định công bằng.
He doesn't take that seriously.	Anh ấy không coi trọng điều đó.
Maybe this isn't even a question of money.	Có lẽ đây thậm chí không phải là một câu hỏi về tiền bạc.
We are glad you visit our website.	Rất vui khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi.
Talk to anyone, but something will happen quickly.	Nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng sẽ có một cái gì đó diễn ra nhanh chóng.
I have gone.	Tôi đã ra đi.
Future studies with larger samples need to be done.	Các nghiên cứu trong tương lai với các mẫu lớn hơn cần được thực hiện.
He grabbed the door handle and turned it, slowly opening it.	Anh cầm lấy tay nắm cửa xoay nó, từ từ mở ra.
I repeated her words from this morning.	Tôi đã lặp lại lời nói của cô ấy từ sáng nay.
Discuss here about this issue.	Thảo luận ở đây về vấn đề này.
So no, training never ends.	Vì vậy, không, đào tạo không bao giờ kết thúc.
I have never been away from home before.	Tôi chưa bao giờ xa nhà trước đây.
Write a review.	Viết nhận xét.
Stone nodded, but he wasn't happy.	Stone gật đầu, nhưng anh không vui.
Never replied.	Không bao giờ hồi âm.
But he doesn't listen to me anymore.	Nhưng anh ấy không nghe tôi nói nữa.
I tried to talk to her, but it didn't work.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy, nhưng không ổn.
When it came, we knew he was going to score.	Khi nó đến, chúng tôi biết anh ấy sẽ ghi bàn.
When you buy some products.	Khi bạn mua một số sản phẩm.
This approach is accepted in the present investigation.	Cách tiếp cận này được chấp nhận trong cuộc điều tra hiện nay.
Proper medical care is important for good health.	Chăm sóc y tế đúng cách là rất quan trọng để có sức khỏe tốt.
My father had something similar.	Cha tôi đã có một cái gì đó tương tự.
We have a boy band.	Chúng tôi có ban nhạc nam.
What we are looking for changes as we experience more.	Những gì chúng tôi đang tìm kiếm thay đổi khi chúng tôi trải nghiệm nhiều hơn.
This is just you and me together for a short trip.	Đây chỉ là bạn và tôi với nhau trong một chuyến đi ngắn.
Every life ends with death, but no life ends with death.	Mọi cuộc sống đều kết thúc bằng cái chết, nhưng không có cuộc sống nào kết thúc bằng cái chết.
They have the same hard time doing it.	Họ có cùng một thời gian khó khăn để làm điều đó.
My whole family who have given me strength and support.	Cả gia đình tôi, những người đã tiếp thêm sức mạnh và sự ủng hộ cho tôi.
We describe these approaches in detail below.	Chúng tôi mô tả chi tiết các cách tiếp cận sau đây.
It already exists and more.	Nó đã tồn tại và còn hơn thế nữa.
All patients survived.	Tất cả các bệnh nhân đều sống sót.
The sun was on his back.	Mặt trời đã ở trên lưng anh.
I've encountered that weapon before.	Tôi đã gặp loại vũ khí đó trước đây.
There are some good reasons to be confused about the latter fact.	Có một số lý do chính đáng để bối rối về thực tế sau này.
Just to say something.	Chỉ để nói điều gì đó.
We both like it.	Cả hai chúng tôi đều thích nó.
However, one would think that she would remember those things in the car.	Tuy nhiên, người ta sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ nhớ những điều đó trong xe.
They meet for the first time and his spirit follows her home.	Họ gặp nhau lần đầu tiên và linh hồn của anh theo cô về nhà.
You can't help it.	Anh không thể giúp nó.
It really is an update.	Nó thực sự là một bản cập nhật.
You can expect this story to be repeated across the country.	Bạn có thể mong đợi câu chuyện này sẽ được lặp lại trên khắp đất nước.
I cannot do that.	Tôi không thể làm việc đó.
I didn't plan the date or time.	Tôi đã không lên kế hoạch ngày hoặc giờ.
We report a series of two such cases and review the literature.	Chúng tôi báo cáo một loạt hai trường hợp như vậy và xem xét các tài liệu.
A driver must take care of his body.	Một người lái xe phải chăm sóc cơ thể của mình.
I myself do not work in the room.	Bản thân tôi không làm việc trong phòng.
About the size of a man.	Về kích thước của một người đàn ông.
He noticed that his mouth was quite dry right now.	Anh nhận thấy rằng miệng anh lúc này khá khô.
Or something else.	Hoặc một cái gì đó khác.
This will be done before the next class meeting.	Điều này sẽ được thực hiện trước cuộc họp lớp tiếp theo.
The night was clear and cold.	Đêm trời trong và lạnh.
So she can sleep.	Vì vậy, cô có thể ngủ.
She had time for that.	Cô ấy đã có thời gian cho việc đó.
That's the way it went.	Đó là cách nó đã đi.
It will just take a very long time.	Nó chỉ sẽ mất một thời gian rất dài.
I completely agree with your argument.	Tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận của bạn.
As beautiful as a picture.	Đẹp như một bức tranh.
Their children have watched them work and often work with them.	Con cái của họ đã xem họ làm việc và thường xuyên làm việc với họ.
I will find a teacher.	Tôi sẽ tìm một giáo viên.
I don't care much about anything else.	Tôi không quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì khác.
We could argue about this forever.	Chúng tôi có thể tranh luận về điều này mãi mãi.
Before that car disappeared, another appeared.	Trước khi chiếc xe đó biến mất, một chiếc khác xuất hiện.
I, who sat across from him, grabbed his arm and shook him.	Tôi, người ngồi đối diện với anh ấy, nắm lấy cánh tay anh ấy và lắc anh ấy.
Nice to meet them.	Rất vui được gặp họ.
That doesn't matter to me at all.	Điều đó không quan trọng với tôi một chút nào.
There are many other ways to make a living.	Có rất nhiều cách khác để kiếm sống.
I felt sorry for him.	Tôi đã cảm thấy tiếc cho anh ấy.
Kind of stuck right now.	Loại bị kẹt ngay bây giờ.
On the other hand, so is he.	Mặt khác, anh ta cũng vậy.
It's cold behind the house.	Trời lạnh sau nhà.
Perhaps he himself had a problem here.	Có lẽ bản thân anh ấy đã có vấn đề ở đây.
In a way, this is not so important.	Ở một khía cạnh nào đó, điều này không quá quan trọng.
She might even be glad to have the same freedom.	Cô ấy thậm chí có thể vui mừng khi có được sự tự do tương tự.
More about me.	Thêm về tôi.
I was low, really low.	Tôi đã thấp, thực sự thấp.
This is going to be very hot.	Cái này sẽ rất hot.
So he went to work for one.	Vì vậy, anh ấy đã đi làm việc cho một người.
Men, she said.	Đàn ông, cô ấy nói.
Nothing special.	Không có gì đặc biệt.
I cannot participate in this.	Tôi không thể tham gia vào việc này.
Say really successful.	Nói rằng thực sự thành công.
With our vision, with our future, with our ideals.	Với tầm nhìn của chúng tôi, với tương lai của chúng tôi, với lý tưởng của chúng tôi.
That's what happened this time.	Đó là những gì đã xảy ra lần này.
This study has some limitations.	Nghiên cứu này có một số hạn chế.
Perhaps, more than that he wouldn't be.	Có lẽ, nhiều hơn là anh ta sẽ không như vậy.
They eat twice a day.	Họ ăn hai lần một ngày.
Those six weeks just kept going.	Sáu tuần đó cứ tiếp tục trôi qua.
On the real road.	Trên đường thực.
We felt so wanted and as if we were important to them.	Chúng tôi cảm thấy rất muốn và như thể chúng tôi quan trọng đối với họ.
He passed out in his chair, dead before the world.	Anh ta bất tỉnh trên ghế, chết trước thế giới.
We received a letter from my mother this morning.	Chúng tôi đã nhận được một bức thư từ mẹ tôi sáng nay.
What you want is to turn your work over in your mind.	Những gì bạn muốn là lật lại công việc của bạn trong tâm trí của bạn.
It is difficult to know my direction.	Rất khó để biết hướng đi của tôi.
Cases come to them.	Các trường hợp đến với họ.
I haven't heard anything quite like it.	Tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì khá giống như nó.
It's also a good idea to consider turning it off from time to time.	Đôi khi cũng nên cân nhắc việc tắt.
The neck, it was closer.	Cái cổ, nó đã gần hơn.
Business was slow.	Công việc kinh doanh diễn ra chậm chạp.
Then we have a choice.	Sau đó chúng tôi có một sự lựa chọn.
Just make sense.	Chỉ cần có ý nghĩa.
Digital tools must still have a standard purpose.	Các công cụ kỹ thuật số vẫn phải có mục đích tiêu chuẩn.
The logic is not clear.	Logic không rõ ràng.
I don't know where my husband is.	Tôi không biết chồng tôi đang ở đâu.
In the appropriate table.	Trong bảng thích hợp.
He also does it mostly by sense of smell.	Anh ấy cũng làm điều đó chủ yếu bằng khứu giác.
She pressed it.	Cô nhấn nó.
Now anyone can come back.	Bây giờ bất cứ ai có thể trở lại.
They're not dressed there to talk about.	Họ không mặc quần áo ở đó để nói về điều đó.
This is my project.	Đây là dự án của tôi.
Now it's only me.	Bây giờ chỉ có mình tôi.
Infection.	Sự nhiễm trùng.
I gave him something.	Tôi đã cho anh ta một cái gì đó.
You don't know how he hasn't died yet.	Bạn không biết làm thế nào anh ta vẫn chưa chết.
They just don't know it yet.	Họ chỉ chưa biết điều đó.
Tell her you love her every day.	Nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy mỗi ngày.
He's just an office girl with no authority.	Anh ta chẳng qua là một cô gái văn phòng không chức quyền.
I totally agree.	Tôi hoàn toàn đồng ý.
It's not like he has anywhere else to go.	Không giống như anh ta có bất cứ nơi nào khác để đi.
There is no mark on them.	Không có một dấu ấn nào trên chúng.
She could see half of his face was covered in blood.	Cô có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh ta đầy máu.
The first is when asking for a color.	Đầu tiên là khi yêu cầu một màu sắc.
Well, he's not that great.	Chà, anh ấy không tuyệt vời như vậy.
Perhaps this is not necessary.	Có lẽ điều này là không cần thiết.
He stopped and turned around.	Anh dừng lại và quay lại.
There are two things that make her feel a little weirder.	Có hai điều khiến cô ấy cảm thấy kỳ lạ hơn một chút.
We want them back.	Chúng tôi muốn họ trở lại.
As formed before, these were beautiful years.	Như đã hình thành trước đó, đây là những năm đẹp đẽ.
That was in the past.	Đó là trong quá khứ.
I want you not to bother.	Tôi muốn bạn không phải bận tâm.
With an excellent.	Với một xuất sắc.
A night bar in the head.	Một quán bar đêm trong đầu.
It was terrible.	Thật là khủng khiếp.
Stay away from her.	Tránh xa cô ấy.
I can't risk saying something mean.	Tôi không thể mạo hiểm nói điều gì đó có ý nghĩa.
Find out what that is.	Tìm hiểu đó là gì.
Overall, her condition is very good.	Nhìn chung, tình trạng của cô ấy rất tốt.
Told not to worry.	Đã nói không phải lo lắng.
We go back to camp.	Chúng tôi quay trở lại trại.
That's what they're after, so don't give it to them.	Đó là những gì họ đang theo đuổi, vì vậy đừng đưa nó cho họ.
I need to tell him.	Tôi cần phải nói với anh ấy.
Of course, you have the right, but in this case.	Tất nhiên, bạn có quyền, nhưng trong trường hợp này.
One side is not afraid to make 'difficult choices'.	Một bên không ngại đưa ra những 'lựa chọn khó khăn'.
So far, there are ten.	Cho đến nay, có mười.
Finally he turned and walked again, his face pale.	Cuối cùng anh ta quay lại và bước lại lần nữa, khuôn mặt của anh ta tái mét.
He took notes.	Anh ấy đã ghi chú lại.
She went early this morning.	Cô ấy đã đi vào sáng sớm nay.
You just hope you are.	Bạn chỉ hy vọng bạn đang có.
Data analysis performed.	Các phân tích dữ liệu đã thực hiện.
This value can be increased further.	Giá trị này có thể được tăng thêm.
I can barely wait to tell my daughter.	Tôi hầu như không thể chờ đợi để nói với con gái tôi.
If he has, that's too bad.	Nếu anh ta có, điều đó thật quá tệ.
Questions about age, sex, and education level were asked.	Các câu hỏi về độ tuổi, giới tính và trình độ học vấn được đưa ra.
She wants to get out of this house.	Cô ấy muốn ra khỏi ngôi nhà này.
Use your knowledge to help others.	Sử dụng kiến ​​thức của bạn để giúp đỡ người khác.
It will not affect data collection, analysis and interpretation.	Nó sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu.
If you know what you're looking for, that's great.	Nếu bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm, điều đó thật tuyệt.
It takes a few minutes to run and isn't even well hidden.	Phải mất vài phút để chạy và thậm chí không được ẩn tốt.
He does the same with the other person, spending more time on it.	Anh ấy cũng làm như vậy với người kia, dành nhiều thời gian hơn cho việc đó.
But the answer to your question is, yes.	Nhưng câu trả lời cho câu hỏi của bạn là, có.
There's really nothing they can do about it.	Họ thực sự không thể làm gì về nó.
I don't go.	Tôi không đi.
In the presence of dark energy, the situation becomes more complicated.	Khi có sự hiện diện của năng lượng tối, tình hình trở nên phức tạp hơn.
And there have been others, bad dreams.	Và đã có những người khác, những giấc mơ xấu.
Just great food and great looking.	Chỉ cần thức ăn tuyệt vời và nhìn tuyệt vời.
Then there will be no more.	Sau đó sẽ không còn nữa.
She has no part in you.	Cô ấy không có phần trong bạn.
There was so much fear, anxiety, and even anger in me.	Có quá nhiều nỗi sợ hãi, lo lắng và thậm chí là tức giận trong tôi.
And the prices are different for boys and girls.	Và giá cả khác nhau cho trẻ em trai và trẻ em gái.
Here's what we'll see.	Đây là những gì chúng ta sẽ xem.
I feel bad for him and his family.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho anh ấy và gia đình anh ấy.
They both turned and looked towards my window.	Cả hai đều quay lại và nhìn về phía cửa sổ của tôi.
Please contact our office before starting a project.	Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi trước khi bắt đầu một dự án.
I can get paid.	Tôi có thể được trả tiền.
To do this, you can use the master detail.	Để làm điều này, bạn có thể sử dụng chi tiết tổng thể.
So we get these things done without going to the hospital.	Vì vậy, chúng tôi hoàn thành những việc này mà không cần đến bệnh viện.
And suddenly, the vision of the past stopped.	Và đột nhiên, tầm nhìn trong quá khứ dừng lại.
An idea took hold of her.	Một ý tưởng đã nắm lấy cô ấy.
Users simply don't care.	Người dùng đơn giản là không quan tâm.
I rolled over and looked up.	Tôi lăn lộn và nhìn lên.
Sometimes you have to try things out to see if they work.	Đôi khi bạn phải dùng thử mọi thứ để xem chúng có hoạt động không.
It has been an amazing journey.	Thật là một cuộc hành trình đáng kinh ngạc.
Sure, something gave.	Chắc chắn, một cái gì đó đã cho.
I represent no one other than myself.	Tôi không đại diện cho ai khác ngoài chính tôi.
They are wonderful.	Họ thật tuyệt vời.
This is as follows.	Điều này như sau.
We used to do that too.	Chúng tôi cũng đã từng làm điều đó.
I will talk about something real.	Tôi sẽ nói về một cái gì đó có thật.
So this place is beautiful.	Vì vậy, nơi này là đẹp.
She is constantly looking for her.	Cô ấy không ngừng tìm kiếm cô ấy.
Many people treat it like a normal day.	Nhiều người coi nó như một ngày bình thường.
Small moments.	Những khoảnh khắc nhỏ.
But he is old.	Nhưng anh ấy đã có tuổi.
He just wanted to go home.	Anh ấy chỉ muốn về nhà.
He never has and he never will.	Anh ấy không bao giờ có và anh ấy sẽ không bao giờ.
They are having fun.	Họ đang vui vẻ.
Let them know that you have access to cash.	Hãy cho họ biết rằng bạn có quyền truy cập vào tiền mặt.
This can get big.	Điều này có thể trở nên lớn.
What, the Internet.	Có gì, Internet.
He started talking to himself, trying to understand the facts.	Anh ta bắt đầu tự nói với chính mình, cố gắng hiểu các sự kiện.
A bad idea.	Một ý tưởng tồi.
Especially to the sea.	Đặc biệt là ra biển.
She was put on trial, but not by the state.	Cô ấy đã bị đưa ra xét xử, nhưng không phải bởi nhà nước.
They want to achieve something that no one else has been able to do.	Họ muốn đạt được điều gì đó mà chưa ai có thể làm được.
He said they then had sex again.	Anh ấy nói sau đó họ đã quan hệ tình dục một lần nữa.
He will take my life.	Anh ta sẽ lấy mạng tôi.
I am really happy with the finished result.	Tôi thực sự hạnh phúc với kết quả đã hoàn thành.
They didn't talk much anymore because he was angry with her.	Họ không nói nhiều nữa vì anh ấy như đang giận cô ấy.
But he wants a child.	Nhưng anh ấy muốn có một đứa con.
I am stronger than her.	Tôi mạnh mẽ hơn cô ấy.
They got sick, but nothing too serious.	Họ bị ốm, nhưng không có gì quá nghiêm trọng.
Maybe they won't.	Có lẽ họ sẽ không.
They may not even know how.	Họ có thể thậm chí không biết làm thế nào.
She felt confused.	Cô cảm thấy bối rối.
He wanted to touch her everywhere.	Anh muốn chạm vào cô ở mọi nơi.
In my view, nothing could be further from the truth.	Theo quan điểm của tôi, không có gì có thể được xa hơn từ sự thật.
Same goes for the first base.	Ở cơ sở đầu tiên cũng vậy.
The back side should be smooth.	Mặt sau phải nhẵn.
She will say that you are not a real woman.	Cô ấy sẽ nói rằng bạn không phải là một người phụ nữ thực sự.
Contact us to get started!.	Liên lạc với chúng tôi để bắt đầu!.
The name means nothing to him.	Cái tên không có ý nghĩa gì đối với anh ta.
This step is done five times.	Bước này thực hiện trong năm lần.
And she doesn't even drink coffee.	Và cô ấy thậm chí không uống cà phê.
All conflict management used to do was fix the pain.	Tất cả những gì quản lý xung đột đã từng làm là khắc phục nỗi đau.
No additional help available.	Không có trợ giúp bổ sung nào có sẵn.
Believe in yourself.	Tin tưởng vào bản thân.
So you can talk to them.	Vì vậy, bạn có thể nói chuyện với họ.
That's something we have to be ready for.	Đó là thứ mà chúng tôi phải sẵn sàng.
A few people we know have already done this.	Một vài người mà chúng tôi biết đã làm việc này.
It will take you through a really fun ride.	Nó sẽ đưa bạn qua một chuyến đi thực sự thú vị.
Therefore, subjects are required to be brought to the test area.	Do đó, các đối tượng được yêu cầu phải được đưa đến khu vực thử nghiệm.
I won't hate you for that.	Tôi sẽ không ghét bạn vì điều đó.
We seemed to be the only two people in the conversation.	Chúng tôi dường như là hai người duy nhất trong cuộc trò chuyện.
You and your friends have picked the perfect night to visit.	Bạn và bạn bè của bạn đã chọn một đêm hoàn hảo để tham quan.
Sometimes the benefit is in asking the questions, not the goal.	Đôi khi lợi ích là đặt ra các câu hỏi, không phải là mục tiêu.
He looked to see if anyone had heard her.	Anh ấy nhìn để xem có ai đã nghe thấy cô ấy không.
However, the number of old artifacts studied so far is small.	Tuy nhiên, số hiện vật cũ được nghiên cứu cho đến nay còn ít.
And your body.	Và cơ thể của bạn.
And there are many other such stories.	Và còn rất nhiều câu chuyện khác như vậy.
He tried again and was rejected again.	Anh ấy đã thử lại và bị từ chối một lần nữa.
But those people are not.	Nhưng những người đó thì không.
You can do it from a chair.	Bạn có thể làm điều đó từ một chiếc ghế.
Sometimes you can use one to draw things to life.	Đôi khi bạn có thể sử dụng một cái để vẽ những thứ trở nên sống động.
Most of the work is in the old part of the building.	Hầu hết công việc là ở phần cũ của tòa nhà.
There is no jump.	Không có bước nhảy.
The President cannot read the reports.	Tổng thống không thể đọc các báo cáo.
Two months sounds much worse than on paper.	Hai tháng nghe có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với trên giấy tờ.
It's not good for them.	Nó không tốt cho họ.
When he saw that, he closed his mouth and eyes tightly.	Khi nhìn thấy điều đó, anh ta nhắm chặt miệng và mắt.
And just stay with me.	Và chỉ ở bên tôi.
Men lost their jobs.	Đàn ông bị mất việc làm.
He did not eat.	Anh ấy đã không ăn.
You should look ahead with your eyes and up.	Bạn nên nhìn về phía trước bằng mắt và hướng lên.
He comments on the fact, as a thing aside.	Anh ấy bình luận về thực tế, như một điều sang một bên.
But it's been too long.	Nhưng đã quá lâu rồi.
Uncertain.	Không chắc chắn.
Surely, however, this was the secret of the experiment.	Tuy nhiên, chắc chắn đây là bí mật của cuộc thử nghiệm.
I will be right here.	Tôi sẽ ở ngay đây.
I was a bit worried.	Tôi hơi lo lắng.
Unless you obviously don't know what to do, ask.	Trừ khi bạn rõ ràng không biết phải làm gì, hãy hỏi.
Perfect gift.	Món quà hoàn hảo.
He can either kill her or take her with him.	Anh ta có thể giết cô ấy hoặc đưa cô ấy đi cùng.
She ran her hand through his hair.	Cô đưa tay vuốt tóc anh.
Books become objects of desire.	Sách trở thành đối tượng của sự khao khát.
Each of you has something to gain.	Mỗi bạn có một cái gì đó để đạt được.
For everyone to have an authentic and unique look on the whole.	Đối với tất cả mọi người có một cái nhìn chân thực và độc đáo về tổng thể.
People often don't understand its limitations.	Mọi người thường không hiểu những hạn chế của nó.
We made a fair deal.	Chúng tôi đã đưa ra một thỏa thuận công bằng.
They are very good people.	Họ là những người rất tốt.
They have an old plane.	Họ có một chiếc máy bay cũ.
First, think carefully about your career goals and special interests.	Đầu tiên, hãy suy nghĩ kỹ về mục tiêu nghề nghiệp và những sở thích đặc biệt của bạn.
Yellow is her favorite color.	Màu vàng là màu yêu thích của cô.
This phase will not be necessary.	Giai đoạn này sẽ không cần thiết.
Let it go, baby, she thought.	Hãy để nó ra, con yêu, cô nghĩ.
I have to ask her for help.	Tôi phải nhờ cô ấy giúp đỡ.
Most countries are responsible for themselves.	Hầu hết các quốc gia đều do họ tự chịu trách nhiệm.
Just my opinion.	Chỉ là ý kiến ​​của tôi.
We enjoyed our time there.	Chúng tôi rất thích thời gian của chúng tôi ở đó.
Children, human children, had been her life.	Trẻ em, những đứa trẻ con người, đã từng là cuộc sống của cô.
At this stage, the material looks slightly brown.	Ở giai đoạn này, vật liệu trông hơi nâu.
He has been married twice.	Anh đã hai lần kết hôn.
The world is not just people.	Thế giới không chỉ có con người.
She started thinking about something else.	Cô bắt đầu nghĩ về một thứ khác.
Presence is another factor.	Sự hiện diện là một yếu tố khác.
He also loves me.	Anh ấy cũng yêu tôi.
However, two things changed my mind.	Tuy nhiên, có hai điều đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
However it is, so it is with age.	Tuy nhiên nó là, vì vậy nó là với tuổi tác.
Her face is so dirty.	Mặt cô ấy thật bẩn.
One can only hope and wait.	Người ta chỉ có thể hy vọng và chờ đợi.
Our coming days will be long and difficult.	Những ngày sắp tới của chúng ta sẽ còn dài và khó khăn.
They just have to wait for the right movie.	Họ chỉ phải chờ bộ phim phù hợp.
Teeth are ready.	Răng đã sẵn sàng.
I'm not sure about that yet.	Tôi không chắc chắn về điều đó được nêu ra.
The whole thing has been kept as a secret between us.	Toàn bộ chuyện đã được giữ như một bí mật giữa chúng tôi.
He's a good boy.	Anh ấy là một cậu bé tốt.
Of course, there are rules.	Tất nhiên, có những quy tắc.
But that does not matter.	Nhưng điều đó không quan trọng.
She has used it a few times and found it to be amazing.	Cô ấy đã sử dụng nó một vài lần và thấy hiệu quả đáng kinh ngạc.
I gave him nothing to hold on to.	Tôi không cho anh ta điều gì để níu kéo.
I highly recommend this house.	Tôi rất giới thiệu ngôi nhà này.
My body can't take it.	Cơ thể tôi không thể chịu đựng được.
Resources can be of different types.	Các nguồn lực có thể thuộc nhiều loại khác nhau.
So warm.	Thật ấm áp.
Those guys already know authority.	Những kẻ đó đã biết thẩm quyền.
I like the work.	Tôi thích tác phẩm.
There are species differences.	Có sự khác biệt về loài.
Especially not now, with the two of you around.	Đặc biệt là không phải bây giờ, với hai bạn xung quanh.
Some players hate double-starts.	Một số người chơi ghét sự khởi đầu kép.
It takes even less time to determine that the motion is changing.	Thậm chí còn mất ít thời gian hơn để xác định rằng chuyển động đang thay đổi.
I gave him a tool to use against me.	Tôi đã cho anh ta một công cụ để sử dụng chống lại tôi.
That's what you look like when it's over.	Đó là những gì bạn trông như thế nào khi nó kết thúc.
Someone will understand him.	Ai đó sẽ hiểu anh ta.
This is not our religion.	Đây không phải là tôn giáo của chúng tôi.
They are also mentioned below.	Chúng cũng được đề cập bên dưới.
Two years later, she was less certain.	Hai năm sau, cô ít chắc chắn hơn.
I have two points to raise.	Tôi có hai điểm để nâng cao.
We have kept it.	Chúng tôi đã giữ nguyên.
However, this was different.	Tuy nhiên, điều này đã khác.
That's what you can expect.	Đó là những gì bạn có thể mong đợi.
If she loves you.	Nếu cô ấy yêu anh.
The boys have crossed the river.	Các chàng trai đã sang sông.
In fact, not even the only one.	Trên thực tế, thậm chí không phải là duy nhất.
They take two to three years to make a movie.	Họ mất từ ​​hai đến ba năm để làm một bộ phim.
He went out against the men and beat them at their own game.	Anh ấy đã ra ngoài chống lại những người đàn ông và đánh bại họ trong trò chơi của riêng họ.
It is very difficult to lose her.	Rất khó để mất cô ấy.
It was agreed that more information could be useful.	Nó đã được đồng ý rằng nhiều thông tin có thể hữu ích.
He is looking for something.	Anh ấy đang tìm kiếm thứ gì đó.
Price included.	Có giá kèm theo.
This gives you something to look at while you're waiting.	Điều này cung cấp cho bạn một cái gì đó để xem xét trong khi bạn đang chờ đợi.
I have a hard time with everyone.	Tôi rất khó với mọi người.
No one really knows why they developed the way they did.	Không ai thực sự biết tại sao họ lại phát triển như vậy.
We cannot repeat the mistakes of the past.	Chúng ta không thể lặp lại những sai sót của quá khứ.
This will scale your image to fit the exact area.	Điều này sẽ chia tỷ lệ hình ảnh của bạn để phù hợp với khu vực chính xác.
I can feel it inside the green form.	Tôi có thể cảm thấy nó bên trong hình thức màu xanh lá cây.
And how do they dress.	Và họ ăn mặc như thế nào.
It should be like this.	Nó phải như thế này.
Empty target runs were used for background measurements.	Các lần chạy mục tiêu trống đã được sử dụng để đo nền.
But he got there in time.	Nhưng anh ấy đã đến đó kịp thời.
Nice to watch games at night.	Rất vui khi xem các trò chơi vào ban đêm.
I bring their equipment.	Tôi mang theo thiết bị của họ.
I want to use my own function.	Tôi muốn sử dụng chức năng của riêng mình.
I finished for now.	Tôi đã hoàn thành cho bây giờ.
The eyes said it all.	Đôi mắt đã nói lên tất cả.
Is there any solution for this problem.	Có giải pháp nào cho vấn đề này.
It's just so hard to see.	Nó chỉ là rất khó để nhìn thấy.
I just.	Tôi vừa mới.
He said that they have a main mission in life.	Anh ấy nói rằng họ có một nhiệm vụ chính trong cuộc đời.
But he was also touched.	Nhưng anh cũng cảm động.
People are really scared of you.	Mọi người thực sự sợ hãi bạn.
Her son won't even talk to her anymore.	Con trai cô ấy thậm chí sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa.
To not.	Để không.
How do they know? 	Làm sao họ biết được?
it would be impossible.	nó sẽ là không thể.
I wish you well on your way.	Tôi muốn bạn tốt trên đường đi của bạn.
We have lost our president.	Chúng tôi đã mất tổng thống của chúng tôi.
Something was missing, but he couldn't put his finger on anything at all.	Còn thiếu một thứ gì đó, nhưng anh ấy hoàn toàn không thể đặt ngón tay của mình vào thứ gì.
Of these, more later.	Trong số này, nhiều hơn sau này.
Odor in animals.	Mùi ở động vật.
This makes the quality less than ideal.	Điều này làm cho chất lượng kém hơn lý tưởng.
No entry required.	Không có yêu cầu nhập.
Come visit us!.	Đến thăm chúng tôi!.
Nearly every scene is a murder scene.	Gần như mọi cảnh quay đều là một pha giết người.
Several options are open to us.	Một số tùy chọn được mở cho chúng tôi.
A young woman.	Một phụ nữ trẻ.
I was very emotional.	Tôi đã rất xúc động.
We have met the enemy.	Chúng ta đã gặp kẻ thù.
I smile at everything he does.	Tôi mỉm cười với mọi thứ anh ấy làm.
But it's just a memory.	Vậy mà nó chỉ còn là kỉ niệm.
Especially if you're excited about the baby.	Đặc biệt nếu bạn hào hứng với em bé.
Rather, it seems to be the most important thing to be present at the meeting.	Đúng hơn, có vẻ như có mặt trong cuộc họp là quan trọng nhất.
Turns out, not much happened.	Hóa ra, không có nhiều điều đã xảy ra.
Not necessarily so.	Không nhất thiết phải như vậy.
Not sure that anything can be done about that.	Không chắc chắn rằng bất cứ điều gì có thể được thực hiện về điều đó.
No doubt seriously.	Không nghi ngờ gì một cách nghiêm túc.
When it didn't come, she opened her eyes again.	Khi nó không đến, cô ấy lại mở mắt ra.
The idea of ​​limiting action.	Ý tưởng giới hạn hành động.
But we don't know anything.	Nhưng chúng tôi không biết gì cả.
The man did not stir.	Người đàn ông không cựa quậy.
But the man likes you.	Nhưng người đàn ông thích bạn.
We are not your problem.	Chúng tôi không phải là vấn đề của bạn.
On a weekend night has lost its appeal.	Vào một đêm cuối tuần đã mất đi sự hấp dẫn.
In one.	Trong một.
I let myself get tired.	Tôi đã để mình mệt mỏi.
Or if anyone misses her, for that matter.	Hoặc nếu có ai đó nhớ cô ấy, vì vấn đề đó.
And once that happens, the book can be over.	Và một khi điều đó xảy ra, cuốn sách có thể kết thúc.
The two of us cook together in our kitchen.	Hai chúng tôi nấu ăn cùng nhau trong nhà bếp của chúng tôi.
It's a hope, maybe.	Đó là một hy vọng, có thể.
She feels fine watching them.	Cô ấy thấy ổn khi xem chúng.
That is a waste of money.	Đó là một sự lãng phí tiền bạc.
The potential benefits are all too obvious.	Những lợi ích tiềm năng là quá rõ ràng.
Playing the system.	Đang phát hệ thống.
She was unable to complete any courses.	Cô ấy không thể hoàn thành bất kỳ khóa học nào.
Most probably not.	Hầu hết có lẽ là không.
Both have short brown hair and are looking at each other.	Cả hai đều có mái tóc ngắn màu nâu và đang nhìn nhau.
I know how this will end.	Tôi biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
I did not do it.	Tôi đã không làm điều đó.
Then the serious expression returned.	Sau đó vẻ mặt nghiêm túc trở lại.
Tears streamed down my face.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi.
Customers should love your website.	Khách hàng nên yêu trang web của bạn.
To search for a program, use the search box.	Để tìm kiếm một chương trình, hãy sử dụng hộp tìm kiếm.
I don't know what the men in the river are doing.	Tôi không biết những người đàn ông trên sông đang làm gì.
I feel like you make me a better person.	Tôi cảm thấy như bạn làm cho tôi trở thành một người tốt hơn.
There are so many things against us.	Có quá nhiều điều chống lại chúng tôi.
That can drive someone crazy.	Điều đó có thể khiến ai đó phát điên.
He is telling me something.	Anh ấy đang nói với tôi điều gì đó.
Multiple actions happening at the same time.	Nhiều hành động xảy ra cùng một lúc.
Print this layer as a second layer, on a light green print.	In lớp này dưới dạng lớp thứ hai, trên bản in màu xanh lá cây nhạt.
The fighting continued.	Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục.
This is supported by many readout methods and systems.	Điều này được hỗ trợ bởi nhiều phương pháp và hệ thống đọc ra.
It just cannot be done until the war is over.	Nó chỉ không thể được thực hiện cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Moreover, it has happened many times in history since then.	Hơn nữa, nó đã xảy ra nhiều lần nữa trong lịch sử kể từ đó.
Instead, he focuses on what he sees.	Thay vào đó, anh ấy tập trung vào những gì anh ấy nhìn thấy.
You work for me.	Bạn làm việc cho tôi.
He appeared, for a moment, to hold his breath.	Anh ta xuất hiện, trong một khoảnh khắc, để nín thở.
In the original series.	Trong bộ truyện gốc.
And don't be afraid to ask for help.	Và cũng đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ.
There is nothing more precious than the truth.	Không có gì quý hơn sự thật.
You can learn a lot about your children this way.	Bạn có thể học được nhiều điều về con cái của bạn theo cách này.
When it eventually broke, the relief was short-lived.	Cuối cùng khi nó bị vỡ, sự cứu trợ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Not super sick, just cured.	Không phải siêu bệnh, mà chỉ là khỏi.
There's a lot more moving around than it used to be.	Có rất nhiều việc di chuyển xung quanh hơn so với trước đây.
Everything they did was for the family.	Mọi thứ họ đã làm đều là vì gia đình.
There must be a strong protest movement in the workplace.	Phải có một phong trào phản kháng mạnh mẽ tại nơi làm việc.
Everything she wanted to happen was starting to fall into place.	Mọi thứ cô ấy muốn xảy ra đã bắt đầu đi vào đúng vị trí.
She sat up and rested her head on my shoulder.	Cô ấy ngồi dậy và gục đầu vào vai tôi.
This is a mistake.	Đây là một sai lầm.
Recovery helped.	Sự phục hồi đã được giúp đỡ.
However, we must say that this idea is wrong.	Tuy nhiên, chúng ta phải nói rằng ý tưởng này là sai.
But it won't go away.	Nhưng nó sẽ không biến mất.
He continued the short message.	Anh ta tiếp tục tin nhắn ngắn.
Full of life.	Đầy sức sống.
However, I was scared and let myself inside.	Tuy nhiên, tôi sợ hãi và thả mình vào trong.
He knows what he has to do.	Anh ấy biết mình phải làm gì.
Memory is his most obvious strength.	Trí nhớ là sức mạnh rõ ràng nhất của anh ấy.
Now, you are in a deep and deep sleep.	Bây giờ, bạn đang chìm trong giấc ngủ sâu và sâu.
Six, plus the driver.	Sáu, cộng với người lái xe.
This is why he wrote nothing.	Đây là lý do tại sao anh ta không viết gì.
When she makes the move, the public will watch.	Khi cô ấy thực hiện bước đi, công chúng sẽ theo dõi.
People are finding their voice in anger, not reason.	Mọi người đang tìm thấy tiếng nói của mình trong sự tức giận, không phải lý do.
She knew him well enough to know that.	Cô biết anh đủ rõ để biết điều đó.
All in the name of freedom.	Tất cả nhân danh tự do.
This article has been divided into several parts.	Bài báo này đã được chia thành nhiều phần.
There's absolutely nothing wrong with cooking better for others.	Hoàn toàn không có gì sai khi nấu ăn ngon hơn cho người khác.
Then you move on to the next person.	Sau đó, bạn chuyển sang người tiếp theo.
What the hell.	Cái quái gì vậy.
Her body vibrated.	Cơ thể cô ấy rung lên.
I am really sorry for your loss.	Tôi thực sự rất tiếc cho sự mất mát của bạn.
But that was nothing compared to what would happen next.	Nhưng điều đó chẳng là gì so với những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
It's just as simple and stupid as that.	Nó chỉ đơn giản và ngu ngốc như vậy.
And she did it all over the country, which is really amazing.	Và cô ấy đã làm điều đó trên khắp đất nước, điều đó thực sự đáng kinh ngạc.
But these are pretty good.	Nhưng những điều này là khá tốt.
This proves to be a hit and sales have increased.	Điều này chứng tỏ một cú ăn khách và doanh số bán hàng đã tăng lên.
One look at it and you know.	Một cái nhìn vào nó và bạn biết.
We go out.	Chúng tôi ra ngoài.
If in the area we would definitely visit this place again.	Nếu trong khu vực chúng tôi chắc chắn sẽ đến thăm địa điểm này một lần nữa.
The second data type includes attributes.	Loại dữ liệu thứ hai bao gồm các thuộc tính.
When they don't, the noise is still there.	Khi họ không làm vậy, tiếng ồn vẫn còn đó.
Trace her lips with her tongue.	Theo dõi môi bằng lưỡi của cô ấy.
They don't need it anymore.	Họ không cần nó nữa.
You know he will.	Bạn biết anh ấy sẽ làm.
Anxiety spurred him on.	Sự lo lắng đã thúc đẩy anh ta.
We have nothing to hide.	Chúng tôi không có gì phải che giấu.
They want our money.	Họ muốn tiền của chúng tôi.
There is no safe distance to go behind the world.	Không có khoảng cách an toàn để đi sau thế giới.
I am ready for them.	Tôi đã sẵn sàng cho họ.
The light will come on to indicate which room needs help.	Đèn sẽ sáng cho biết phòng nào cần trợ giúp.
That is you don't need that food.	Đó là bạn không cần thức ăn đó.
Everything a baby will need.	Tất cả mọi thứ mà em bé sẽ cần.
You don't go out there to hit other people.	Bạn không ra ngoài đó để đánh người khác.
I did some research but couldn't find a solution.	Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu nhưng không thể tìm ra giải pháp.
But one more and.	Nhưng một nữa và.
It seems those names are still for me.	Dường như những cái tên đó vẫn dành cho tôi.
We will be back.	Chúng tôi sẽ trở lại.
His master wanted answers.	Chủ nhân của anh ta muốn có câu trả lời.
At first was done over the internet for you.	Lúc đầu đã được thực hiện qua internet cho bạn.
Everything has to be done in code.	Mọi thứ phải được thực hiện bằng mã.
I have the power of the law behind me.	Tôi có quyền lực của luật pháp đằng sau tôi.
Or she can call the company and ask what they want.	Hoặc cô ấy có thể gọi cho công ty và hỏi họ muốn gì.
So you wouldn't want me to work for you.	Vì vậy, bạn sẽ không muốn tôi làm việc cho bạn.
To get started, develop your app normally.	Để bắt đầu, hãy phát triển ứng dụng của bạn một cách bình thường.
Feeling very strong and healthy.	Cảm giác rất chắc và khỏe.
The horse should stop beside you.	Con ngựa nên dừng lại bên cạnh bạn.
Therefore, no decision procedure is known.	Do đó, không có thủ tục quyết định nào được biết đến.
If that's too easy, you can import as a pair.	Nếu điều đó quá dễ dàng, bạn có thể nhập thành một cặp.
The staff are very friendly.	Các nhân viên rất thân thiện.
But it has a system in place.	Nhưng nó có một hệ thống tại chỗ.
There is good reason to think so.	Có lý do chính đáng để nghĩ như vậy.
Snow started to fall again.	Tuyết lại bắt đầu rơi.
She didn't see anything.	Cô ấy không thấy cái nào cả.
Maybe that's a fair point.	Có lẽ đó là một điểm công bằng.
I want to do it in person.	Tôi muốn làm điều đó trong người.
You showed him.	Bạn đã cho anh ta xem.
Pay attention to everything.	Quan tâm đến mọi thứ.
Smoke filled the mouth and throat.	Khói thuốc bay đầy miệng và cổ họng.
We have every right to feel good about our power play.	Chúng tôi có mọi quyền để cảm thấy hài lòng về lối chơi sức mạnh của mình.
Like what the hell.	Như cái quái gì vậy.
The context of this problem is as follows.	Bối cảnh của vấn đề này như sau.
See this thread for how to create report variables.	Xem chủ đề này để biết cách tạo biến báo cáo.
And it's like a sign.	Và nó giống như một dấu hiệu.
Make the best decision and look great!.	Hãy đưa ra quyết định tốt nhất và trông tuyệt vời !.
No need to push it.	Không cần phải đẩy nó.
Therefore, that is what a smart contract can do.	Do đó, đó là điều mà một hợp đồng thông minh có thể làm được.
She said nothing, though once or twice she shook her head.	Cô ấy không nói gì, dù một hai lần cô ấy lắc đầu.
They accepted and supported me.	Họ đã chấp nhận và ủng hộ tôi.
So far so good.	Cho đến nay rất tốt.
He put his hand on her back.	Anh đặt tay lên lưng cô.
Wonder what the outcome of this analysis will be.	Tự hỏi kết quả của phân tích này sẽ như thế nào.
That is.	Đó là.
There are some limitations in this study.	Có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
People are getting that, slowly.	Mọi người đang nhận được điều đó, từ từ.
Whatever you draw must be you and yours.	Bất cứ điều gì bạn vẽ phải là bạn và của bạn.
Start joining us today.	Bắt đầu tham gia với chúng tôi ngay hôm nay.
This is despite the food being served right next to us.	Điều này là mặc dù thức ăn được phục vụ ngay bên cạnh chúng tôi.
A few hours later, he finished the tour.	Vài giờ sau, anh kết thúc chuyến tham quan.
Love your photos.	Yêu ảnh của bạn.
Also, the space is quite limited.	Ngoài ra, không gian khá hạn chế.
I look forward to this post after every class.	Tôi mong đợi bài đăng này sau mỗi lớp học.
Before you know it, things will be easy, out of habit.	Trước khi bạn biết điều đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, theo thói quen.
I know, it's still a bit early.	Tôi biết, vẫn còn hơi sớm.
Never offered that.	Không bao giờ cung cấp điều đó.
We do that.	Chúng tôi làm điều đó.
And that means I'm playing at my best.	Và điều đó có nghĩa là tôi đang chơi hết sức mình.
I want to ask you if.	Tôi muốn hỏi bạn nếu.
Four selected subjects are taught each day for one hour.	Bốn môn học đã chọn được dạy mỗi ngày trong một giờ.
We are working on it.	Chúng tôi đang làm việc trên nó.
Because we will lose our lives.	Bởi vì chúng ta sẽ mất mạng.
I put my arms in front of me.	Tôi vòng tay trước mặt.
It gives you a respite and me the gift of giving.	Nó cho bạn một khoảng thời gian nghỉ ngơi và tôi món quà của sự ban tặng.
Or some version of it.	Hoặc một số phiên bản của nó.
And please.	Và lấy lòng.
My friend has played enough games.	Bạn tôi đã chơi đủ trò.
And he looked at people and they had to smile.	Và anh ấy nhìn mọi người và họ phải mỉm cười.
But here.	Nhưng ở đây.
He had been touched by any medical man or woman.	Anh đã từng bị bất kỳ nam nữ y tế nào chạm vào.
Some such patients have written books.	Một số bệnh nhân như vậy đã viết sách.
You go out of your way.	Bạn đi ra khỏi con đường của bạn.
In my solution.	Trong giải pháp của tôi.
And perhaps it makes the product of those decisions less certain.	Và có lẽ nó làm cho sản phẩm của những quyết định đó kém chắc chắn hơn.
This is not the responsibility of the government.	Đây không phải là trách nhiệm của chính phủ.
So don't feel bad about it.	Vì vậy, đừng cảm thấy tồi tệ về nó.
Work filled them, but they were empty.	Công việc đã lấp đầy chúng, nhưng chúng trống rỗng.
We need these.	Chúng ta cần những thứ này.
The two brothers seem to have a good relationship.	Hai anh em dường như có quan hệ tốt.
Never give up.	Không bao giờ từ bỏ.
Nice car.	Xe đẹp.
I have been for more than a few years.	Tôi đã được hơn một vài năm.
There is no turning back, now.	Không có quay đầu, bây giờ.
Let's make it work.	Hãy làm cho nó hoạt động.
You won't be missing anything.	Bạn sẽ không thiếu bất cứ thứ gì.
His brother and he won't let him in the house.	Anh trai của anh ấy và anh ấy sẽ không cho anh ấy vào nhà.
We tell the truth and don't lie.	Chúng tôi nói sự thật và không cần nói dối.
Again, it's awesome.	Một lần nữa, nó thật tuyệt vời.
If.	Nếu như.
He doesn't know how video games work.	Anh ấy không biết trò chơi điện tử hoạt động như thế nào.
Service and food are excellent.	Dịch vụ và thức ăn là tuyệt vời.
It would be better that way, don't know.	Nó sẽ tốt hơn theo cách đó, không biết.
The same is true of the inside.	Điều này cũng đúng với bên trong.
That is still true today in many parts of the world.	Điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới.
The big car was empty.	Chiếc xe lớn trống rỗng.
That is the function of the court.	Đó là chức năng của phiên tòa.
My office is already covered with them.	Văn phòng của tôi đã được bao phủ bởi chúng.
The media loves this term.	Các phương tiện truyền thông yêu thích thuật ngữ này.
We'll use one more tool to make this a little easier.	Chúng tôi sẽ sử dụng một công cụ nữa để làm cho việc này dễ dàng hơn một chút.
Probably even loved.	Có lẽ còn được yêu thích.
And move a little.	Và di chuyển một chút.
You've aged, you know.	Bạn đã có tuổi, bạn biết đấy.
Close is open.	Đóng được mở.
No other software or applications required.	Không cần phần mềm hoặc ứng dụng nào khác.
However, these tests focused on different head and neck positions.	Tuy nhiên, những thử nghiệm này tập trung vào các vị trí đầu và cổ khác nhau.
However, the mechanism is still unclear.	Tuy nhiên cơ chế vẫn chưa rõ ràng.
Things like that were known to happen.	Những điều như thế đã được biết là sẽ xảy ra.
Did he think it was a way to escape.	Anh ta có nghĩ rằng đó là một cách để thoát khỏi.
That's what he should have done in the first place.	Đó là điều mà lẽ ra anh ấy phải làm ngay từ đầu.
We will update them later.	Chúng tôi sẽ cập nhật chúng sau.
Indeed the position is very important.	Đúng là vị trí rất quan trọng.
Her high notes are a delight.	Những nốt cao của cô ấy là một niềm vui.
That is no longer the law.	Đó không còn là luật nữa.
That's what we will vote for.	Đó là những gì chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho.
Surely when he was with her, he couldn't keep up.	Chắc chắn khi ở bên cô ấy, anh ấy không thể theo kịp.
It feels so stupid.	Nó cảm thấy thật ngu ngốc.
A person will see results in a short time.	Một người sẽ thấy kết quả trong một thời gian ngắn.
It kills him inactive.	Nó giết anh ta không hoạt động.
Several hundred thousand.	Vài trăm ngàn.
You know your art history.	Bạn biết lịch sử nghệ thuật của bạn.
I won seven games by your count, nine games by my count.	Tôi đã thắng bảy trò chơi theo số đếm của bạn, chín trò chơi theo số đếm của tôi.
They are real people.	Họ là người thật.
Click the top of our guide to.	Nhấp vào đầu hướng dẫn của chúng tôi đến.
That is our day.	Đó là ngày của chúng tôi.
I could tell he didn't want to tell me.	Tôi có thể nói rằng anh ấy không muốn nói với tôi.
At that time there were but very few people like that.	Lúc đó có nhưng rất ít người như vậy.
I want it to be oil, but it definitely looks like blood.	Tôi muốn nó là dầu, nhưng nó chắc chắn trông giống như máu.
I hope someone can help me with this.	Tôi hy vọng ai đó có thể giúp tôi với điều này.
He must listen to it.	Anh ta phải nghe nó.
Accepting the impossible is the only conclusion.	Chấp nhận những gì không thể là kết luận duy nhất.
Good people, smart people.	Những người tốt, những người thông minh.
Then he'll play that one.	Sau đó, anh ấy sẽ chơi cái đó.
He understands a lot.	Anh ấy hiểu rất nhiều.
It's a good break, every box counts.	Đó là một sự phá vỡ tốt, mọi hộp đều có giá trị.
They have treated you well.	Họ đã đối xử tốt với bạn.
I said anything and he left.	Tôi nói bất cứ điều gì và anh ấy bỏ đi.
I will tell my wife, we have to bring her into our house.	Tôi sẽ nói với vợ tôi, chúng tôi phải đưa cô vào nhà của chúng tôi.
But none of that matters.	Nhưng không có vấn đề gì trong số đó.
I wonder what my father would think of me.	Tôi tự hỏi bố tôi sẽ nghĩ gì về tôi.
The day has come.	Ngày đã đến.
But that costs money.	Nhưng điều đó tốn kém tiền bạc.
Not a single guard followed me.	Không một lính canh nào đi theo tôi.
We are together because we love each other.	Chúng ta ở bên nhau vì chúng ta yêu nhau.
I try not to think about it.	Tôi cố gắng không nghĩ về nó.
I'm not really.	Tôi không thực sự.
Don't let this guy give you a hard time.	Đừng để anh chàng này làm khó bạn.
We both lost the character of the last years of our lives.	Cả hai chúng tôi đều mất đi tính cách của những năm cuối đời.
You can see it, but you can't reach it.	Anh có thể nhìn thấy nó nhưng không thể đến được.
However, it could get worse.	Tuy nhiên, nó có thể trở nên tồi tệ hơn.
Moving is good for health.	Di chuyển là tốt cho sức khỏe.
This has to be done very carefully, but can be done.	Điều này phải được thực hiện rất cẩn thận, nhưng có thể được thực hiện.
It really started to rain.	Trời bắt đầu mưa thật.
He came in a unique way.	Anh ấy đã đến theo một cách độc đáo.
Looks like the processes block each other.	Có vẻ như các quy trình chặn lẫn nhau.
I am the only one.	Tôi là duy nhất.
You can only add new files.	Bạn chỉ có thể thêm các tệp mới.
This makes a statistical test between both groups impossible.	Điều này làm cho một thử nghiệm thống kê giữa cả hai nhóm không thể thực hiện được.
She survived, but it wasn't easy.	Cô ấy sống sót, nhưng nó không dễ dàng.
Full of promise and knowledge.	Đầy hứa hẹn và kiến ​​thức.
Not a single moment left.	Không còn một giây phút nào.
Live on the edge.	Sống ở rìa.
But people also die here.	Nhưng mọi người cũng chết ở đây.
You must treat them with respect.	Bạn phải đối xử với họ bằng sự tôn trọng.
The lights will come on early.	Đèn sẽ sáng sớm.
You have stories you have to write, well.	Bạn có những câu chuyện bạn phải viết, tốt.
He's not sure when he last saw his parents.	Anh không chắc lần cuối anh gặp cha mẹ mình là khi nào.
Let's see what he does.	Hãy xem những gì anh ấy làm.
All authors contributed in the literature review and case discussion.	Tất cả các tác giả đã đóng góp trong đánh giá tài liệu và thảo luận trường hợp.
All too human.	Tất cả đều quá con người.
In my experience it's the opposite.	Theo kinh nghiệm của tôi thì ngược lại.
There is certainly a strong female appeal to it.	Chắc chắn có một sức hấp dẫn phụ nữ mạnh mẽ đối với nó.
I won't lose another one.	Tôi sẽ không mất một cái khác.
But now, we don't even give them credit for it.	Nhưng bây giờ, chúng tôi thậm chí không cung cấp cho họ tín dụng cho nó.
Speak slowly and listen fast.	Nói chậm và nghe nhanh.
Community spirit is part of our faith.	Tinh thần cộng đồng là một phần trong đức tin của chúng tôi.
They know it's coming, and they expect it to be there.	Họ biết nó đang đến, và họ mong đợi nó sẽ ở đó.
This is.	Cái này là.
A boy about ten years old.	Một cậu bé khoảng mười tuổi.
Everything happened so fast.	Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
If that was the case, she would do without him.	Nếu đúng như vậy, cô sẽ làm mà không có anh.
I'm sure we'll go to dinner.	Tôi chắc chắn chúng ta sẽ đi ăn tối.
It seems like it.	Nó có vẻ như nó.
You can pay more.	Bạn có thể trả nhiều hơn.
The effect of holding is therefore to leave these issues open.	Do đó, tác động của việc nắm giữ là để ngỏ những vấn đề này.
He told me to call him today at six o'clock.	Anh ấy bảo tôi gọi cho anh ấy hôm nay lúc sáu giờ tối.
I have a few problems with this.	Tôi có một vài vấn đề với điều này.
We are part of it.	Chúng tôi là một phần của nó.
We will be arrested.	Chúng tôi sẽ bị bắt.
That is not in the design of the program.	Điều đó không có trong thiết kế của chương trình.
Not drugs.	Không phải thuốc.
She decided it was a thirty-two number system.	Cô quyết định đó là một hệ ba mươi hai số.
Guys, you can't talk about these things.	Các bạn, bạn không thể nói về những điều này.
However, she is short.	Tuy nhiên, cô ấy thấp bé.
Lose what you did.	Đánh mất những gì bạn đã làm.
Get out and let me do this.	Tránh ra và để tôi làm việc này.
It's still on the run.	Nó vẫn đang chạy trốn.
Eat me.	Ăn đi em.
It's throwing someone out to save someone else.	Đó là ném một ai đó ra ngoài để cứu người khác.
One team tries to win, another team tries to draw.	Một đội cố gắng giành chiến thắng, một đội khác cố gắng hòa.
The weight is forward on the feet.	Trọng lượng dồn về phía trước trên bàn chân.
Get out and go to him.	Ra ngoài và đi tới chỗ anh ta.
In fact, the two men crossed the bridge just minutes apart.	Trên thực tế, hai người đàn ông đã đi qua cầu chỉ cách nhau vài phút.
Developed original idea.	Đã phát triển ý tưởng ban đầu.
I just need the numbers.	Tôi chỉ cần những con số.
I will open the door.	Tôi sẽ mở cửa.
This can be met in two ways.	Điều này có thể được đáp ứng theo hai cách.
These are separate issues.	Đây là những vấn đề riêng biệt.
Eyes rolling.	Đảo mắt.
Better to leave now, before it gets too concerned with them.	Tốt hơn là rời đi ngay bây giờ, trước khi nó quá quan tâm đến họ.
They looked at his face.	Họ đã xem mặt anh ta.
Just what is.	Chỉ những gì là.
But they got up again.	Nhưng họ lại đứng dậy.
Write down your ideas.	Viết ra ý tưởng của bạn.
We have tried to contact them.	Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với họ.
Her mother passed away two years ago.	Mẹ cô đã mất cách đây hai năm.
More room.	Nhiều phòng hơn.
I understand your feeling.	Tôi hiểu cảm giác của bạn.
That's where you went wrong.	Đó là nơi bạn đã sai.
It couldn't have been a better experience.	Đó không thể là một trải nghiệm tốt hơn.
I also came here to think.	Tôi cũng đến đây để suy nghĩ.
Two of the worst feelings in the world.	Hai trong số những cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới.
He was still not in a place to give anyone anything.	Anh vẫn không ở một nơi để cho bất cứ ai bất cứ điều gì.
My arms are out of shape and enlarged.	Cánh tay của tôi mất dạng và to ra.
Your body is constantly changing.	Cơ thể bạn thay đổi liên tục.
I have a good week and then a few bad days.	Tôi có một tuần tốt và sau đó là một vài ngày tồi tệ.
Someone gets help.	Ai đó nhận được sự giúp đỡ.
Team members will be able to vote for a week.	Các thành viên trong nhóm sẽ có thể bỏ phiếu trong một tuần.
But there's no time to waste.	Nhưng không có thời gian để lãng phí.
You don't know us.	Bạn không biết chúng tôi.
That's why they did what they did.	Đó là lý do tại sao họ đã làm những gì họ đã làm.
I really can't believe it.	Tôi thực sự không thể tin được.
Results in policy time in.	Kết quả trong thời gian chính sách trong.
But of course it depends on how you want to use it.	Nhưng tất nhiên nó phụ thuộc vào cách bạn muốn sử dụng nó.
Go to who will perform a play.	Đi đến ai sẽ thực hiện một vở kịch.
She gave up.	Cô ấy đã từ bỏ.
To my knowledge, there is only one.	Theo hiểu biết của tôi, chỉ có một.
As you start going through different places.	Khi bạn bắt đầu đi qua những nơi khác nhau.
Your goals will be based on your health and age.	Mục tiêu của bạn sẽ dựa trên sức khỏe và độ tuổi của bạn.
And it worked.	Và nó đã hiệu quả.
We woke up just in time for breakfast.	Chúng tôi dậy vừa kịp ăn sáng.
I probably disagree with anyone on everything.	Tôi có lẽ không đồng ý với bất cứ ai về mọi thứ.
The air was already shaking in front of him.	Không khí đã rung chuyển trước mặt anh.
Power is his goal, his only god.	Quyền lực là mục tiêu của anh ta, là vị thần duy nhất của anh ta.
This is a good balance that you will have to learn to work with.	Đây là một sự cân bằng tốt mà bạn sẽ phải học cách làm việc.
It has come a long way.	Nó đã nhìn một chặng đường dài.
And a dirty old woman.	Và một bà già bẩn thỉu.
Everything will be made clear.	Mọi thứ sẽ được làm rõ ràng.
I don't forget the pain.	Tôi không quên nỗi đau.
It will make you feel big and powerful.	Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy to lớn và mạnh mẽ.
On the bar side, perhaps.	Về phía quán bar, có lẽ.
Just touch them and they break up.	Chỉ cần chạm vào họ và họ chia tay.
People are not nice.	Mọi người không tốt đẹp.
People didn't know about it then.	Mọi người không biết về nó khi đó.
It was not what the country boy expected.	Đó không phải là điều mà cậu bé nhà quê mong đợi.
Click on the map for a larger view.	Nhấp vào bản đồ để xem lớn hơn.
It can.	Nó có thể.
Just a dream.	Chỉ là một giấc mơ.
But, keep your way.	Nhưng, hãy giữ đường đi.
In fact, most fields require it.	Trong thực tế, hầu hết các lĩnh vực đều yêu cầu nó.
Let's see what happens.	Hãy xem điều gì sẽ xảy ra.
This is the fourth age, and the end of the beginning.	Đây là tuổi thứ tư, và là cuối của sự khởi đầu.
Maybe she does and won't say.	Có thể cô ấy làm và sẽ không nói.
Progress is needed to learn receptivity.	Tiến bộ là cần thiết để học cách tiếp nhận.
I can recommend it myself.	Tôi có thể tự giới thiệu nó.
Apparently this was a game she had played before.	Rõ ràng đây là một trò chơi mà cô đã chơi trước đây.
And they love it.	Và họ yêu thích nó.
But we didn't take him seriously.	Nhưng chúng tôi đã không coi trọng anh ấy.
She fell to the ground and could not get up. 	Cô ngã xuống đất và không thể đứng dậy. 
fall.	rơi.
Yes, it's here.	Vâng, nó đây.
For the first time she felt safe.	Lần đầu tiên cô ấy cảm thấy an toàn.
But now it's even more than that.	Nhưng bây giờ nó thậm chí còn nhiều hơn thế.
Those are the four properties that the thing we're building requires.	Đó là bốn thuộc tính mà thứ mà chúng tôi đang xây dựng yêu cầu.
I don't understand why they didn't.	Tôi không hiểu tại sao họ đã không làm như vậy.
But you're driving me away right now.	Nhưng bạn đang đuổi tôi đi ngay bây giờ.
I finally learned what men can do with men.	Cuối cùng thì tôi đã học được rằng đàn ông có thể làm gì với đàn ông.
Place one foot in front of the other.	Đặt một chân trước chân kia.
That is playing their part in my mental health problems.	Điều đó đang đóng vai trò của họ đối với các vấn đề sức khỏe tâm thần của tôi.
That's your template.	Đó là khuôn mẫu của bạn.
He had completely disappeared from her relationship window.	Anh đã mất tích hoàn toàn khỏi cửa sổ quan hệ của cô.
And that was his idea.	Và đó là ý tưởng của anh ấy.
Very good, then, whatever.	Rất tốt, sau đó, bất cứ điều gì.
I'm still setting it up if possible.	Tôi vẫn đang thiết lập nếu có thể.
Give me the dark light of truth.	Cho tôi ánh sáng tối của sự thật.
That could not be otherwise.	Điều đó không thể khác được.
It was a fun stop and so glad we made it.	Đó là một điểm dừng thú vị và rất vui vì chúng tôi đã làm được.
She lost most of herself and still kept her job.	Cô ấy đã mất đi phần lớn của mình và vẫn giữ được công việc của mình.
Rest a little more.	Nghỉ ngơi thêm một chút.
I will see your death first.	Tôi sẽ nhìn thấy cái chết của bạn trước.
Been following since.	Đã theo dõi kể từ đó.
You just gave birth.	Bạn vừa sinh con xong.
So we must have.	Vì vậy, chúng ta phải có.
He did a lot of damage.	Anh ta đã gây ra nhiều thiệt hại.
They don't have to wait long.	Họ không phải đợi lâu.
Dog, it's gonna die.	Thằng chó, nó sẽ chết.
I would quickly vote for him if I were you.	Tôi sẽ nhanh chóng bỏ phiếu cho anh ấy nếu tôi là bạn.
Ugly.	Không đẹp.
Schools were insolvent, families were insolvent.	Trường học đã bị vỡ nợ, gia đình đã bị vỡ nợ.
Away from family and friends.	Xa gia đình và bạn bè.
Everyone studies it in law schools.	Mọi người đều nghiên cứu nó trong các trường luật.
That's it, they realized.	Đó là nó, họ đã nhận ra.
Through his experiments, he was the first to determine their sizes relatively.	Thông qua các thí nghiệm của mình, ông là người đầu tiên xác định một cách tương đối kích thước của chúng.
That's correct.	Đúng là như vậy đấy.
I will take care of my son.	Tôi sẽ trông chừng con trai tôi.
So many.	Rất nhiều.
Not too many comments.	Không có quá nhiều bình luận.
I have no home and no country.	Tôi không có nhà và không có đất nước.
Can't think of anything more interesting.	Không thể nghĩ về bất cứ điều gì quan tâm hơn.
Saved her life.	Đã cứu mạng cô ấy.
I want to know about the decisions they have made in their career path.	Tôi muốn biết về những quyết định mà họ đã đưa ra trong con đường sự nghiệp của họ.
The rest of you, you stay here with him.	Phần còn lại của bạn, bạn ở lại đây với anh ta.
We have to start.	Chúng ta phải bắt đầu.
Then, surgery was performed according to standard procedures.	Sau đó, phẫu thuật được thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn.
But that's my passion.	Nhưng đó là niềm đam mê của tôi.
Take the opportunity to watch a movie or conversation you know nothing about.	Nhân cơ hội xem một bộ phim hoặc cuộc trò chuyện mà bạn không biết gì về nó.
And he won't let it happen again.	Và anh ấy sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.
Think about having one child after another under those conditions.	Hãy nghĩ đến việc có con này đến con khác trong những điều kiện đó.
My life, that others can live?.	Cuộc sống của tôi, mà người khác có thể sống ?.
He is friendly and fun.	Anh ấy thân thiện và vui vẻ.
The function of the latter will be described here.	Chức năng của cái sau sẽ được mô tả ở đây.
It's not like there's a long line.	Nó không giống như có một hàng dài.
But some women did well with the children's sections.	Nhưng một số phụ nữ đã làm tốt với các phần của trẻ em.
He's fine under trying circumstances.	Anh ấy vẫn ổn trong những hoàn cảnh cố gắng.
Then he had a question for us.	Sau đó, anh ấy có một câu hỏi cho chúng tôi.
I really don't like the risk factor there.	Tôi thực sự không thích yếu tố rủi ro ở đó.
One hundred and four patients were studied.	Một trăm lẻ bốn bệnh nhân đã được nghiên cứu.
The way you do something is that you don't shock them.	Cách bạn làm điều gì đó là bạn không gây sốc cho họ.
I don't expect her to come back.	Tôi không mong cô ấy trở về.
I feel it in my hand.	Tôi cảm thấy nó trong tay của tôi.
Of course, this works both ways.	Tất nhiên, điều này hoạt động theo cả hai cách.
Most of us eat three times a day.	Hầu hết chúng ta ăn ba lần một ngày.
Looks like it holds a boat.	Có vẻ như nó giữ một chiếc thuyền.
But even there they have different levels.	Nhưng ngay cả ở đó họ cũng có các cấp độ khác nhau.
All they can do now is survive it.	Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là sống sót qua nó.
I tried a lot to find the solution.	Tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm ra giải pháp.
This vehicle helps to protect our natural environment.	Phương tiện này giúp bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng ta.
She held out her hand.	Cô ấy chìa tay ra.
Everyone is young.	Mọi người đều trẻ.
And new rules provide.	Và quy tắc mới cung cấp.
We look back to expect.	Chúng tôi nhìn lại để mong đợi.
It really could be just one of the two.	Nó thực sự có thể chỉ có một trong hai người.
There is nothing to doubt.	Không có gì phải nghi ngờ.
Mix well and season with salt and pepper.	Trộn đều và nêm muối và tiêu.
I didn't expect this reaction at all.	Tôi hoàn toàn không mong đợi phản ứng này.
At least once a week.	Ít nhất mỗi tuần một lần.
She seemed surprised and pressed him.	Cô có vẻ ngạc nhiên và ép anh.
Of course it has changed.	Tất nhiên là đã thay đổi.
To express yourself.	Để thể hiện bản thân.
I even had a business card.	Tôi thậm chí đã có một danh thiếp.
This is just an example.	Đây chỉ là một ví dụ.
Buy only the essentials.	Chỉ mua những thứ cần thiết.
I have a specific example.	Tôi có một ví dụ cụ thể.
First, leave a comment about this feature.	Đầu tiên, hãy để lại nhận xét về tính năng này.
His gaze is very even and not particularly friendly.	Ánh mắt của anh ấy rất bình đẳng và không đặc biệt thân thiện.
I sleep much better now knowing my finances are stable.	Bây giờ tôi ngủ ngon hơn nhiều khi biết tài chính của tôi đã ổn định.
But this is easily followed by a developed society.	Nhưng điều này dễ dàng theo sau bởi một xã hội phát triển.
No, three times.	Không, ba lần.
He has life as it comes.	Anh ấy có cuộc sống như nó đến.
Turn the model upside down.	Lật ngược mô hình.
My father, for one person.	Cha tôi, vì một người.
Subject needs to sit still.	Đối tượng cần ngồi yên.
I am still determined to face my mother.	Tôi vẫn quyết tâm đối mặt với mẹ.
I asked him about his profession.	Tôi hỏi anh ấy về nghề nghiệp của mình.
The parameters are described in the main text.	Các thông số được mô tả trong văn bản chính.
You end us.	Bạn kết thúc chúng tôi.
I'm going to hurt that poor guy.	Tôi sẽ làm tổn thương anh chàng tội nghiệp đó.
I see it as a team effort.	Tôi xem nó như một nỗ lực của cả đội.
Not the girl who was against him.	Không phải cô gái đang chống lại anh ta.
He is finally free.	Cuối cùng thì anh ấy cũng được tự do.
A minute later, the entire area was operating at full speed.	Một phút sau, toàn bộ khu vực đó đã hoạt động hết tốc lực.
Later that day the order split into two groups.	Cuối ngày hôm đó lệnh chia thành hai nhóm.
Objects change with use, so do buildings.	Các đối tượng thay đổi theo mục đích sử dụng, các tòa nhà cũng vậy.
You've caused quite a few obvious concussions.	Bạn đã gây ra khá nhiều chấn động rõ ràng.
Data from four independent experiments.	Dữ liệu từ bốn thí nghiệm độc lập.
Once that money is used up, the money is gone.	Một khi số tiền đó được sử dụng hết, số tiền đó sẽ không còn nữa.
We shouldn't do that.	Chúng tôi không nên làm như vậy.
Love the show, love them.	Yêu thích chương trình, yêu họ.
Someone stop them.	Ai đó ngăn họ lại.
However, I'm glad she's not here right now.	Tuy nhiên, tôi rất vui vì cô ấy không có ở đây ngay bây giờ.
Changes can be either negative or positive.	Những thay đổi có thể ở phần tiêu cực hoặc tích cực.
Which one will return on time.	Cái nào sẽ trở lại đúng hạn.
She has turned blue.	Cô ấy đã chuyển sang màu xanh.
A cheap kind of war, but only for the short term.	Một kiểu chiến tranh rẻ tiền, nhưng chỉ trong ngắn hạn.
It's amazing that he lived as long as he did.	Thật ngạc nhiên là anh ấy đã sống lâu như anh ấy đã làm.
And then we'll talk about it.	Và sau đó chúng ta sẽ nói về nó.
He gets into trouble every chance he gets.	Anh ta gặp rắc rối mỗi khi có cơ hội.
His eyes met hers again.	Đôi mắt anh lại nhìn vào mắt cô.
They went up against some of the biggest names in rock music.	Họ đã đối đầu với một số tên tuổi lớn nhất trong làng nhạc rock.
One should not be silent about such things.	Người ta không nên im lặng về những điều như vậy.
There was a girl with him.	Có một cô gái đi cùng anh ta.
I appreciate when students take the time to provide feedback.	Tôi đánh giá cao khi học sinh dành thời gian để đưa ra nhận xét.
They have dinner then walk to a bridge.	Họ ăn tối sau đó đi bộ đến một cây cầu.
Analyzes performed and data provided.	Các phân tích đã thực hiện và dữ liệu được cung cấp.
This voice, however, was not hers.	Giọng nói này, tuy nhiên, không phải của cô ấy.
I fell so fast, it could have killed me.	Tôi ngã quá nhanh, nó có thể đã giết chết tôi.
This has been true of every army in history.	Điều này đã đúng với mọi đội quân trong lịch sử.
It is very special.	Nó rất đặc biệt.
The wind over your head is getting stronger and stronger.	Gió qua đầu bạn càng lúc càng mạnh.
Okay, at least the water part.	Được rồi, ít nhất là phần nước.
Just the little things.	Chỉ là những điều nhỏ nhặt.
They speak for themselves.	Họ nói cho chính họ.
I was standing next to a big fish and crying.	Tôi đang đứng cạnh một con cá lớn và khóc.
You can never know.	Bạn không bao giờ có thể biết được.
However, that may not be the case for you.	Tuy nhiên, điều đó có thể không đúng với trường hợp của bạn.
I was planning to do it anyway.	Tôi đã dự định làm điều đó bằng mọi cách.
Unfortunately, you are ultimately responsible for them.	Thật không may, cuối cùng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về chúng.
He had seen her somewhere before.	Anh đã từng nhìn thấy cô ở đâu đó trước đây.
Of course, he could be lying.	Tất nhiên, anh ta có thể đang nói dối.
Humans are smart.	Con người thật thông minh.
I will fix that program.	Tôi sẽ sửa chương trình đó.
Let me finish.	Hãy để tôi hoàn thành.
So it could be a case of false positives.	Vì vậy, nó có thể là một trường hợp dương tính giả.
Whatever happens, happens.	Bất cứ điều gì xảy ra, xảy ra.
There are some errors.	Có một số lỗi.
It's not quite creative.	Nó không hoàn toàn sáng tạo.
Severe cases may require surgery.	Trường hợp nặng có thể phải phẫu thuật.
And one of them died.	Và một trong số họ đã chết.
It is an important one.	Nó là một trong những quan trọng.
Now is the time.	Bây giờ là thời điểm.
But this did not happen.	Nhưng điều này đã không xảy ra.
I'm happy to be around children again.	Tôi rất vui khi được ở gần trẻ em một lần nữa.
They are more interested in building a relationship for life.	Họ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng một mối quan hệ cho cuộc sống.
The owner should find them working.	Các chủ nên tìm thấy họ làm việc.
Contributed to the interpretation of this data.	Đã đóng góp vào việc giải thích dữ liệu này.
All the things that we now know took place at that time.	Tất cả những thứ mà bây giờ chúng ta biết đã diễn ra vào thời điểm đó.
You say she said she wanted a child.	Bạn nói rằng cô ấy nói rằng cô ấy muốn có một đứa con.
Please change the default name with one you like.	Vui lòng thay đổi tên mặc định bằng một tên bạn thích.
People step forward.	Dáng người bước tới.
In ways we can measure and according to your perception.	Theo những cách chúng tôi có thể đo lường và theo cảm nhận của bạn.
These two games are very tight right from the start.	Hai trò chơi này rất chặt chẽ ngay từ đầu.
This was a while ago.	Điều này đã được một thời gian trước đây.
Everyone looked at me.	Mọi người đều nhìn tôi.
Each of them has their own schools of thought.	Mỗi người trong số họ đều có những trường phái tư tưởng của riêng mình.
You really should just go see it.	Bạn thực sự chỉ nên đi xem nó.
It is the effect of what people do on themselves and on others.	Đó là ảnh hưởng của những điều mọi người làm đối với bản thân và những người khác.
Price, security and everything else.	Giá cả, bảo mật và mọi thứ khác.
That's exactly what he's trying to do.	Đó chính xác là những gì anh ấy đang cố gắng làm.
That's not my argument, from now on.	Đó không phải là lý lẽ của tôi, kể từ đây.
I trust these people.	Tôi tin tưởng những người này.
At least I got somewhere in that search.	Ít nhất thì tôi đã đến được một nơi nào đó trong cuộc tìm kiếm đó.
In fact, they rarely are.	Trên thực tế, họ hiếm khi như vậy.
He turned up the volume.	Anh ta tăng âm lượng lên.
If you buy with real money.	Nếu bạn mua bằng tiền thật.
It is difficult for everyone.	Đó là khó khăn cho tất cả mọi người.
We both have jobs waiting for us.	Cả hai chúng tôi đều có công việc đang chờ chúng tôi.
Our results are consistent with these findings.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những phát hiện này.
There was worry in his voice.	Có sự lo lắng trong giọng nói của anh ta.
Put it in a safe place in case we need it.	Đặt nó ở một nơi an toàn trong trường hợp chúng ta cần nó.
It is, but it is not complete.	Đó là vậy, nhưng nó không phải là đầy đủ.
The elements are earth, air, fire and water.	Các yếu tố là đất, không khí, lửa và nước.
Next week, we'll show you how they cool that building.	Tuần tới, chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách họ làm mát tòa nhà đó.
This is what users will be able to read.	Đây là những gì người dùng sẽ có thể đọc.
Even in terms of looks, he looks full of parts.	Ngay cả về ngoại hình, anh ấy cũng trông đầy đủ các phần.
Guys love having him here.	Các chàng trai thích có anh ấy ở đây.
It looks like a purposeful cat.	Nó trông giống như một con mèo có mục đích.
All points lead in the same direction.	Tất cả các điểm đều dẫn theo cùng một hướng.
Alternatively, you can get free supplies online.	Ngoài ra, bạn có thể nhận được nguồn cung cấp miễn phí trực tuyến.
No wonder he keeps his mouth shut now.	Thảo nào bây giờ anh ta lại giữ mồm giữ miệng.
Then she saw him.	Sau đó, cô đã nhìn thấy anh ta.
Here's what he wanted to say about his first map.	Đây là những gì anh ấy muốn nói về bản đồ đầu tiên của mình.
Of course you should have something to eat.	Tất nhiên bạn nên có một cái gì đó để ăn.
It's moving slowly on that front right now.	Nó đang diễn ra chậm chạp trên mặt trận đó ngay bây giờ.
The day came, and she held back, afraid that he might see her.	Ngày đến, và cô kìm lại, sợ rằng anh có thể nhìn thấy cô.
Back to my original question.	Trở lại câu hỏi ban đầu của tôi.
During the fall.	Trong suốt mùa thu.
Second, the effect is relatively small.	Thứ hai, ảnh hưởng là tương đối nhỏ.
We are not done with this journey yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành cuộc hành trình này.
Information is a collection of records.	Thông tin là tập hợp các bản ghi.
This program is, of course, mandatory with the game.	Chương trình này, tất nhiên là bắt buộc với trò chơi.
We are doing fine.	Chúng tôi đang làm ổn.
Each and all one of them.	Mỗi và tất cả một trong số họ.
My application works fine except for my input box value.	Ứng dụng của tôi hoạt động tốt ngoại trừ giá trị hộp nhập của tôi.
Especially if you hit them hard in the face of power.	Đặc biệt nếu bạn đánh mạnh vào mặt quyền lực của họ.
A child is crying somewhere.	Một đứa trẻ đang khóc ở đâu đó.
They didn't grow up with it.	Họ đã không lớn lên với nó.
God is opening our eyes to see in the light.	Chúa đang mở mắt chúng ta để nhìn trong ánh sáng.
I did the same.	Tôi cũng làm như vậy.
My clothes were in, clean but not pressed.	Quần áo của tôi đã ở trong, sạch sẽ nhưng không bị ép.
Don't trust it.	Không tin tưởng nó.
I'm right.	Tôi đã đúng.
These are just two different aspects of the same task.	Đây chỉ là hai khía cạnh khác nhau của cùng một nhiệm vụ.
It was about three o'clock in the morning.	Lúc đó là khoảng ba giờ sáng.
But maybe now he is rich enough to accept our offer.	Nhưng có lẽ bây giờ anh ấy rất giàu để chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi.
We can help you get this information together.	Chúng tôi có thể giúp bạn có được thông tin này cùng nhau.
Go somewhere else now.	Đi ra chỗ khác ngay.
My father lay on the floor by the bed crying.	Cha tôi nằm trên sàn nhà bên giường khóc.
I've been thinking the same thing for weeks.	Tôi đã nghĩ điều tương tự trong nhiều tuần.
Your mission is to make that reality bigger.	Nhiệm vụ của bạn là làm cho thực tế đó trở nên lớn hơn.
So that's a fair share.	Vì vậy, đó là một chia sẻ công bằng.
A full evidence hearing against him never took place.	Một cuộc điều trần đầy đủ bằng chứng chống lại anh ta không bao giờ diễn ra.
At that point, we'll provide some more context on this result.	Tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một số bối cảnh về kết quả này.
It was hard to believe what he told me.	Thật khó tin những gì anh ấy nói với tôi.
It's better than the pictures.	Nó tốt hơn những bức tranh.
That gives you your best chance.	Điều đó mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất của bạn.
He ran his fingers down the functions on the back.	Anh lướt ngón tay xuống các chức năng ở phía sau.
They have become rich.	Họ đã trở nên giàu có.
We are very proud of him.	Chúng tôi rất tự hào về anh ấy.
Confusion is in the air.	Sự bối rối là trong không khí.
I got everything today.	Tôi đã có mọi thứ vào ngày hôm nay.
Our team is working to fix this as we speak.	Nhóm của chúng tôi đang làm việc để khắc phục điều này khi chúng tôi nói chuyện.
I know more than a few.	Tôi biết nhiều hơn một vài.
I do not know what to say.	Tôi không biết phải nói gì.
In fact, we may have a duty to raise this issue.	Trên thực tế, chúng tôi có thể có nhiệm vụ nêu ra vấn đề này.
We'll see what happens in the next few years.	Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới.
So here's your go.	Vì vậy, đây của bạn đi.
Just as she knew it was going to happen.	Cũng như cô ấy đã biết điều đó sẽ xảy ra.
Don't touch them.	Đừng chạm vào chúng.
I have some friends in the group.	Tôi có một số người bạn trong nhóm.
I have heard what you said.	Tôi đã nghe những gì bạn nói.
The feet are absolutely too big.	Bàn chân hoàn toàn quá lớn.
Pick out a few and go for it.	Chọn ra một vài và đi cho nó.
You are making a valid score.	Bạn đang thực hiện một số điểm hợp lệ.
However, things are changing.	Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi.
Either way, it's not death.	Dù sao thì đó cũng không phải là cái chết.
Unfortunately, those in power often have a different view.	Thật không may, những người nắm quyền thường có quan điểm khác.
He said he could do a few things for me.	Anh ấy nói anh ấy có thể làm cho tôi một vài việc.
I come with some limited speaking experience.	Tôi đến với một số kinh nghiệm diễn thuyết hạn chế.
However, more work is needed.	Tuy nhiên cần phải làm thêm.
They need a reality check.	Họ cần kiểm tra thực tế.
Finally someone was on the other side, and they were talking.	Cuối cùng thì cũng có người ở phía bên kia, và họ đang nói chuyện.
They want to vote for someone they trust.	Họ muốn bỏ phiếu cho người mà họ tin tưởng.
She looked up at me.	Cô ấy ngước lên nhìn tôi.
The course usually takes two years to complete.	Khóa học thường mất hai năm để hoàn thành.
But he is old.	Nhưng ông ấy đã già.
Tea table will make for today.	Bàn trà sẽ làm cho ngày hôm nay.
The templates work on their own.	Các mẫu tự hoạt động.
Usually only one eye is affected.	Thường chỉ có một mắt bị ảnh hưởng.
We describe this method here.	Chúng tôi mô tả phương pháp này ở đây.
We don't even talk to each other.	Chúng tôi thậm chí không nói chuyện với nhau.
I don't know why people believe everything someone online tells them.	Tôi không biết tại sao mọi người lại tin tất cả những gì ai đó trên mạng nói với họ.
You have a lot of work to do.	Bạn có nhiều việc phải làm.
The weather seems to be changing.	Thời tiết dường như đang thay đổi.
Glad you got it working there.	Rất vui vì bạn đã làm cho nó hoạt động ở đó.
He is also at home in the summer.	Anh ấy cũng ở nhà vào mùa hè.
Weight distribution is more important than weight.	Phân bổ trọng lượng quan trọng hơn trọng lượng.
In reality it's the opposite.	Trong thực tế thì ngược lại.
Trust the system.	Tin tưởng hệ thống.
But difficult conditions create opportunities to review and improve processes.	Nhưng các điều kiện khó khăn tạo cơ hội để xem xét và cải tiến các quy trình.
They had no real idea of ​​what happened.	Họ không có ý tưởng thực sự về những gì đã xảy ra.
We were together.	Chúng tôi đã ở bên nhau.
He denied everything.	Anh ấy đã phủ nhận mọi thứ.
But that makes it worse when they die.	Nhưng điều đó làm cho nó tồi tệ hơn khi họ chết.
There can only be one conclusion, when you have finally reached it.	Chỉ có thể có một kết luận, khi bạn cuối cùng đã đạt được điều đó.
I know how they look at the media.	Tôi biết cách họ nhìn vào các phương tiện truyền thông.
Something that came from long ago family discussions.	Một cái gì đó đến từ các cuộc thảo luận gia đình từ lâu.
Probably for the first time in my life.	Có lẽ là lần đầu tiên trong đời.
For what it's worth, this is in my head.	Đối với những gì nó đáng giá, điều này là trong đầu của tôi.
All the data you really need is visible from the watch display.	Tất cả dữ liệu bạn thực sự cần đều có thể nhìn thấy từ màn hình đồng hồ.
We can build one for him.	Chúng tôi có thể xây dựng một cái cho anh ấy.
It looks expensive.	Nó trông đắt tiền.
You have to be smart.	Bạn phải thông minh.
He is listening to another radio station.	Anh ấy đang nghe một đài phát thanh khác.
She hates anything and everything associated with that place.	Cô ghét bất cứ thứ gì và mọi thứ liên quan đến nơi đó.
We look up at the sky.	Chúng tôi nhìn lên bầu trời.
And so he has.	Và vì vậy anh ấy có.
People do not have the freedom they once had.	Người dân không có tự do như họ đã từng có.
All are carefully recorded.	Tất cả đều được ghi chép cẩn thận.
Also, this is the true definition of fun for kids.	Ngoài ra, đây là định nghĩa thực sự của niềm vui cho trẻ em.
One you should keep for yourself.	Một ngươi nao đo bạn nên giư cho.
Or, not really.	Hoặc, không thực sự.
I don't like that we lost the game.	Tôi không thích việc chúng tôi thua trận.
Your life is your own, you can do whatever you want.	Cuộc sống của bạn là của riêng bạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
He appears to have two sets of lips, one behind the other.	Anh ta dường như có hai bộ môi, cái này ở phía sau cái kia.
Despite the benefits of the aforementioned weapon, it has limitations.	Bất chấp những lợi ích của vũ khí nói trên, nó có những hạn chế.
That has several effects.	Điều đó có một số tác dụng.
See you on the radio!.	Gặp lại bạn trên sóng radio!.
Today, the proof is in.	Hôm nay, bằng chứng là trong.
Next to him, not behind his back.	Bên cạnh anh ấy, không phải sau lưng anh ấy.
Of course, it won't cost you anything.	Tất nhiên, nó sẽ không tốn kém gì cho bạn.
I need more balance in my life.	Tôi cần cân bằng hơn trong cuộc sống của mình.
And it's not too close.	Và nó không quá gần.
And my mouth.	Và miệng của tôi.
Here they were last weekend.	Đây là họ vào cuối tuần trước.
Nothing happened.	Không có gì đã xảy ra.
Dad looks tired but otherwise he's fine.	Bố trông có vẻ mệt mỏi nhưng nếu không thì vẫn ổn.
We are used to that.	Chúng tôi đã quen với điều đó.
I left your phone inside for you.	Tôi đã để điện thoại của bạn bên trong cho bạn.
You don't ask them to live together.	Bạn không yêu cầu họ sống cùng nhau.
At least you know her time and place.	Ít nhất bạn biết thời gian và địa điểm của cô ấy.
Add wine and bring to a boil.	Thêm rượu và đun sôi.
You entered using windows.	Bạn đã nhập bằng cửa sổ.
We are here to help, but the power is in their hands.	Chúng tôi ở đây để giúp đỡ, nhưng quyền lực nằm trong tay họ.
His neck is broken.	Cổ anh ta bị gãy.
But actually this is quite new.	Nhưng thực sự điều này là khá mới.
Something that the rest of the members know and you know.	Điều gì đó mà các thành viên còn lại biết và bạn biết.
Just go and get some.	Chỉ cần đi và lấy một số.
I have called several times about this.	Tôi đã gọi vài lần về việc này.
Only once.	Chỉ một lần.
Anything missing that is a failure.	Bất cứ điều gì thiếu đó là một thất bại.
This we know to be true.	Điều này chúng tôi biết là đúng.
We understand the business part of it.	Chúng tôi hiểu phần kinh doanh của nó.
She charges by the hour or maybe by project.	Cô ấy tính tiền theo giờ hoặc có thể theo dự án.
I remember watching her down her hair.	Tôi nhớ đã xem cô ấy xuống tóc.
We tried it everywhere but it didn't happen.	Chúng tôi đã thử nó ở khắp mọi nơi nhưng nó không xảy ra.
This technique is very interesting to me.	Kỹ thuật này rất thú vị đối với tôi.
It was a bank of special design and limited facilities.	Đó là một ngân hàng có thiết kế đặc biệt và phương tiện hạn chế.
Some minor changes happened for the rest of the race.	Một số thay đổi nhỏ đã xảy ra trong phần còn lại của cuộc đua.
Maybe this is just another way of saying it.	Có thể đây chỉ là một cách nói khác.
This threat has now become a reality.	Mối đe dọa này giờ đã trở thành hiện thực.
Just ask my mom.	Chỉ hỏi mẹ tôi.
Just don't go beyond that.	Chỉ cần đừng vượt quá điều đó.
He doesn't talk much.	Anh ấy không nói nhiều.
Obviously, whatever it is, it's over.	Rõ ràng, bất cứ điều gì nó đã qua.
She studied her husband.	Cô nghiên cứu chồng mình.
We both have jobs that we enjoy.	Cả hai chúng tôi đều có công việc mà chúng tôi thích.
But tonight, it's easy to forget.	Nhưng đêm nay, thật dễ quên.
Just to give you an idea.	Chỉ để cung cấp cho bạn một ý tưởng.
You really think that nothing can go too wrong.	Bạn thực sự nghĩ rằng không có gì có thể xảy ra quá sai.
But it no.	Nhưng nó không.
Even the damn weather made me feel uncomfortable.	Ngay cả thời tiết chết tiệt cũng đã làm tôi cảm thấy khó chịu.
But his eyes never left my face.	Nhưng mắt anh ấy không bao giờ rời khỏi khuôn mặt tôi.
For me, it was never the way it happened.	Đối với tôi, nó không bao giờ theo cách đó mà nó xảy ra.
They are just, the end of the story.	Họ chỉ là, kết thúc của câu chuyện.
Just ask her to email me with instructions when it's ready.	Chỉ cần yêu cầu cô ấy gửi email cho tôi kèm theo hướng dẫn khi nó đã sẵn sàng.
Your own reality.	Thực tế của chính bạn.
And now, by chance, he chose the wrong friend.	Và bây giờ, thật tình cờ, anh đã chọn nhầm một người bạn.
His request was denied.	Yêu cầu của anh ta đã bị từ chối.
I love it too.	Tôi cũng thích nó.
I was surprised at how much better it was than the other.	Tôi đã rất ngạc nhiên vì nó tốt hơn cái kia nhiều như thế nào.
For most college kids, this is their first experience away from home.	Hầu hết những đứa trẻ đại học, đây là trải nghiệm đầu tiên của chúng khi đi xa.
There are limits to what we can do.	Có những giới hạn đối với những gì chúng ta có thể làm.
I like it.	Tôi thích nó.
Not because he doesn't care.	Không phải vì anh ấy không quan tâm.
Time never seems to be right.	Thời gian dường như không bao giờ đúng.
And the child.	Và đứa trẻ.
I, myself, are in that second group.	Tôi, bản thân tôi, nằm trong nhóm thứ hai đó.
This is survival and escape tool made.	Đây là công cụ sinh tồn và trốn thoát được tạo ra.
I will not really exist.	Tôi sẽ không thực sự tồn tại.
As they got closer, he realized someone was sleeping inside.	Khi họ đến gần hơn, anh nhận ra có người đang ngủ trong đó.
It's a bit different from last time.	Nó hơi khác so với lần trước.
So we need to find out where it comes from.	Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu xem nó đến từ đâu.
Bill taught her how to blog.	Bill đã dạy cô ấy cách viết blog.
It can work as main light, rear light or hair light.	Nó có thể hoạt động như đèn chiếu sáng chính, đèn chiếu hậu hoặc đèn chiếu sáng tóc.
We need a prediction now.	Chúng tôi cần một dự đoán ngay bây giờ.
It's a site to say the least.	Đó là một trang web để nói rằng ít nhất.
The reality, it turns out, is very different.	Thực tế, hóa ra, rất khác.
He died during his second term.	Ông qua đời trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.
I'm sure it will be.	Tôi chắc chắn nó sẽ được.
You have also seen it.	Bạn cũng đã thấy nó.
Twenty years of work.	Hai mươi năm làm việc.
It's important to understand your thoughts and how they fuel your emotions.	Điều quan trọng là hiểu được suy nghĩ của bạn và cách chúng thúc đẩy cảm xúc của bạn.
He turned the page.	Anh lật trang.
I want to say yes.	Tôi muốn nói có.
Someone needs to see them.	Ai đó cần phải nhìn thấy chúng.
Twice.	Hai lần.
Even taking into account the box frame.	Ngay cả khi tính đến khung hộp.
But this will lead us too far.	Nhưng điều này sẽ dẫn chúng ta đi quá xa.
Try to find a way to make this fit into your life.	Cố gắng tìm cách để điều này phù hợp với cuộc sống của bạn.
He went through them one by one.	Anh ấy đi qua từng cái một.
It is really a hold of the hand.	Nó thực sự là một sự cầm cự của bàn tay.
It needs to.	Nó cần phải.
It's not even turned on.	Nó thậm chí còn không được bật.
He never changed his nose, he realized.	Anh ấy chưa bao giờ thay đổi mũi của mình, anh ấy nhận ra.
That's not the way to treat a woman.	Đó không phải là cách để đối xử với một người phụ nữ.
We'd love to hear your story.	Chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện của bạn.
See how perfect you are.	Xem mức độ hoàn hảo của bạn đến mức nào.
This will load files faster.	Điều này sẽ tải các tập tin nhanh hơn.
He was the first in battle and the last to leave the field.	Anh ấy là người đầu tiên trong trận chiến và là người cuối cùng rời sân.
You don't live here.	Bạn không sống ở đây.
He got points.	Anh ấy đã lên điểm.
He talks about her birth experience with such passion.	Anh ấy nói về trải nghiệm sinh nở của cô ấy với niềm đam mê như vậy.
It changed his life.	Nó đã thay đổi cuộc đời anh ấy.
But, this was not a few years ago.	Nhưng, đây không phải là một vài năm trước đây.
This is not unusual for me.	Điều này không có gì lạ đối với tôi.
Tests were conducted with both dry and wet materials.	Các thử nghiệm được tiến hành với cả vật liệu khô và ướt.
That was forced on me.	Điều đó đã bị buộc vào tôi.
I mean, until.	Ý tôi là, cho đến khi.
But surely she knew that there was nothing more.	Nhưng chắc chắn cô biết rằng không còn gì nữa.
Four patients experienced weight loss or no growth.	Bốn bệnh nhân bị sụt cân hoặc không tăng trưởng.
I think it sounds great.	Tôi nghĩ rằng nó âm thanh tuyệt vời.
I had to secure again.	Tôi đã phải bảo mật một lần nữa.
I trust this group with everything.	Tôi tin tưởng nhóm này với tất cả mọi thứ.
We were careful.	Chúng tôi đã cẩn thận.
I let my hand find him.	Tôi để bàn tay của tôi tìm thấy anh ấy.
This business has been removed from another collection.	Doanh nghiệp này đã bị xóa khỏi bộ sưu tập khác.
His eyes are starting from his head.	Đôi mắt của anh ấy đang bắt đầu từ đầu của anh ấy.
Not sure how much longer this can go on.	Không biết là điều này có thể tiếp tục bao lâu nữa.
The seven of us and the trolley driver through the darkness.	Bảy người chúng tôi và người lái xe đẩy qua bóng tối.
Don't think bad of me.	Đừng nghĩ xấu về tôi.
He was so lost in thought that he didn't even realize it.	Anh đã chìm đắm trong suy nghĩ mà anh thậm chí còn không nhận ra.
I'm doing something by myself.	Tôi đang làm một cái gì đó của chính mình.
It is not by choice.	Đó không phải là do sự lựa chọn.
The group broke up in search of her.	Cả nhóm đã chia tay nhau để tìm kiếm cô ấy.
What worries him is what will happen next.	Điều khiến anh lo lắng là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
You wrote great songs.	Bạn đã viết những bài hát tuyệt vời.
I've never seen the point in that.	Tôi chưa bao giờ thấy điểm trong đó.
It doesn't seem right.	Nó có vẻ không đúng.
Damn he didn't.	Anh ta chết tiệt đã không.
Interaction is a question that will be asked later.	Tương tác là một câu hỏi sẽ được hỏi sau này.
So far, more has come than gone.	Cho đến nay, nhiều hơn đã đến hơn là đi ra.
He focuses on the link.	Anh ấy tập trung vào liên kết.
They will never survive.	Họ sẽ không bao giờ sống sót.
I'm glad you stopped here to have a little fun.	Tôi rất vui vì bạn đã dừng lại ở đây để vui chơi một chút.
Overall, it looks pretty funny.	Nhìn chung, nó trông khá buồn cười.
I never went.	Tôi chưa bao giờ đi.
But the country's work needs to be done.	Nhưng công việc của đất nước cần phải được thực hiện.
Someone can't even do anything for themselves.	Ai đó thậm chí không thể làm gì cho chính họ.
Children bring joy.	Trẻ em mang lại niềm vui.
He could look into those black eyes forever.	Anh có thể nhìn vào đôi mắt đen ấy mãi mãi.
Try to avoid large groups.	Cố gắng tránh những nhóm đông người.
But then she didn't expect.	Nhưng rồi cô không mong đợi.
No wind tonight.	Đêm nay không có gió.
But don't care what they did.	Nhưng đừng quan tâm đến những gì họ đã làm.
It doesn't matter how much money is in the account.	Có bao nhiêu tiền trong tài khoản không quan trọng.
Which is repeated seven times.	Mà được lặp lại bảy lần.
But it makes sense to me.	Nhưng nó có ý nghĩa với tôi.
It really shakes me up.	Nó thực sự làm tôi rung động.
She managed to get rid of him.	Cô xoay sở để thoát khỏi anh ta.
He did well.	Anh ấy đã làm tốt.
It was just what was going on in my head at the moment.	Đó chỉ là những gì đang diễn ra trong đầu tôi ngay lúc đó.
If they hear you coming, they will come and see you.	Nếu họ nghe thấy bạn đến, họ sẽ đến và gặp bạn.
He's got the tools.	Anh ấy đã có các công cụ.
She couldn't hear any sounds but the dog.	Cô không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài con chó.
You can install it.	Bạn có thể lắp nó vào.
It was getting dark and she was fast asleep.	Trời tối dần và cô ấy đang ngủ say.
Perhaps this process goes on longer in the human world.	Có lẽ quá trình này diễn ra lâu hơn trong thế giới loài người.
No need, really.	Không cần, thực sự.
Not a good idea.	Không phải là một ý tưởng tốt.
I'm not sure how exactly this would work.	Tôi không chắc điều này sẽ hoạt động chính xác như thế nào.
Now we cannot avoid it.	Bây giờ chúng ta không thể tránh nó.
Not sure what to try next.	Không chắc chắn về những gì để thử tiếp theo.
Real life gets in the way.	Cuộc sống thực cản trở.
We are afraid to think.	Chúng tôi sợ phải suy nghĩ.
So please let me know quickly.	Vì vậy, hãy nhanh chóng cho tôi biết tin này.
The men noticed it and turned around.	Những người đàn ông nhận thấy điều đó và quay lại.
Completely free and quick to complete.	Hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng hoàn tất.
Then everyone can be happy.	Sau đó, mọi người có thể được hạnh phúc.
I'm the only one in my family who knows this.	Tôi là người duy nhất trong gia đình biết điều này.
Right age.	Đúng tuổi.
Maybe he's on his way to a meeting.	Có lẽ anh ấy đang trên đường đến một cuộc họp.
In the end, everything was done.	Cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn thành.
Music and memories.	Âm nhạc và ký ức.
I hope this helped you.	Tôi hy vọng điều này đã giúp bạn.
You are constantly looking to the future.	Bạn không ngừng nhìn về tương lai.
The battle dragged on.	Trận chiến kéo dài.
Mix elements.	Trộn các yếu tố.
That sun is so lovely.	Mặt trời đó thật đáng yêu.
He doesn't know his influence on the world.	Anh ấy không biết ảnh hưởng của anh ấy đối với thế giới.
I try to treat every day as a joy.	Tôi cố gắng coi mỗi ngày là một niềm vui.
You don't have to go and download.	Bạn không cần phải đi và tải xuống.
There was something in her way that day.	Có điều gì đó theo cách của cô ấy ngày hôm đó.
He needs details.	Anh ấy cần chi tiết.
My car is outside.	Xe của tôi bên ngoài.
Things just changed pretty quickly.	Mọi thứ chỉ thay đổi khá nhanh chóng.
Children are a worry.	Trẻ em là một nỗi lo lắng.
Get ready now, it's time for the ball to roll!.	Hãy sẵn sàng ngay bây giờ, đã đến giờ bóng lăn !.
Yes, this is the address.	Vâng, đây là địa chỉ.
We can go back.	Chúng ta có thể quay lại.
Its original purpose is still unknown.	Mục đích ban đầu của nó vẫn chưa được biết.
I tend to have more trouble during the day.	Tôi có xu hướng gặp nhiều rắc rối hơn trong ngày.
Really not good, she thought.	Thực sự không tốt, cô nghĩ.
It's not about them.	Nó không phải về họ.
There is little development beyond the two areas.	Có rất ít sự phát triển ngoài hai lĩnh vực.
It seems too difficult.	Nó dường như quá khó.
In the end, if he survives, he will be rich and free.	Cuối cùng, nếu anh ta sống sót, anh ta sẽ giàu có và tự do.
A higher score indicates more severe symptoms.	Điểm cao hơn cho thấy các triệu chứng nghiêm trọng hơn.
She chose that way.	Cô ấy đã chọn cách đó.
He seemed to be speaking directly to us.	Anh ấy dường như đang nói thẳng với chúng tôi.
Make her warm.	Làm cho cô ấy ấm lên.
So it's basically whatever it takes, forget it.	Vì vậy, về cơ bản nó là bất cứ điều gì cần thiết, hãy quên nó đi.
There is simply no longer any good reason.	Đơn giản là không còn lý do chính đáng nào nữa.
Tell her it has to be done.	Nói với cô ấy rằng nó phải được hoàn thành.
About concepts and objects.	Về khái niệm và đối tượng.
Five games left.	Còn năm trò chơi.
And in the form of .	Và dưới dạng.
They have their moments.	Họ có những khoảnh khắc của họ.
However, my new site is missing from the list.	Tuy nhiên, trang mới của tôi bị thiếu trong danh sách.
This is not without reason.	Điều này không phải là không có lý do.
He knew he couldn't let it find her.	Anh biết anh không được để nó tìm thấy cô.
I'm not trying to get you involved.	Tôi không cố gắng để bạn tham gia.
He never understood that it was you who killed his brother.	Anh ấy không bao giờ hiểu rằng chính bạn là người đã giết anh trai anh ấy.
You've got to keep track of a lot of things.	Bạn đã phải theo dõi rất nhiều thứ.
And it makes everything worse.	Và nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
She seemed to cry without tears.	Cô ấy dường như khóc không ra nước mắt.
But it wasn't the one he chose.	Nhưng nó không phải là người anh đã chọn.
They don't want to eat.	Họ không muốn ăn.
He is considered rich.	Anh ta được coi là giàu có.
Find another girl to marry.	Tìm một cô gái khác để kết hôn.
Everything must come together in form and function.	Mọi thứ phải kết hợp với nhau về hình thức và chức năng.
Sure.	Chắc chắn.
But something happened.	Nhưng điều gì đó đã xảy ra.
There is no way to tell the age of the bones.	Không có cách nào để nói tuổi của xương.
This is a problem with the library.	Đây là vấn đề với thư viện.
Together you decide who should roll.	Bạn cùng nhau quyết định xem ai nên lăn.
The weather was cool and only one day we had rain.	Thời tiết mát mẻ và chỉ một ngày chúng tôi có mưa.
I will never be able to.	Tôi sẽ không bao giờ làm được.
He has never been there.	Anh ấy chưa bao giờ đến đó.
I told him it was a mistake.	Tôi đã nói với anh ấy rằng đó là một sai lầm.
The next two things from this.	Hai điều tiếp theo từ điều này.
Pass this information on to the men.	Chuyển thông tin này cho những người đàn ông.
They use them for their own benefit.	Họ sử dụng chúng cho lợi ích của riêng họ.
However, you can change the way you deal with that stress.	Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cách đối phó với căng thẳng đó.
Tears streamed down my face.	Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi.
Officers do not display weapons.	Sĩ quan không trưng bày vũ khí.
If so, we'll see proof of that.	Nếu có, chúng ta sẽ thấy bằng chứng về điều đó.
I stand with freedom.	Tôi đứng với tự do.
I've seen their pictures and read about their résumés.	Tôi đã xem hình ảnh của họ và đọc về lý lịch của họ.
I took it out.	Tôi đã lấy nó ra.
I ask for some help here.	Tôi yêu cầu một số giúp đỡ ở đây.
They don't ask themselves who it is.	Họ không tự hỏi mình đó là ai.
I will try to find the link.	Tôi sẽ cố gắng tìm liên kết.
It doesn't work anymore.	Nó không hoạt động nữa.
There's really no reason we can't use both.	Thực sự không có lý do gì mà chúng ta không thể sử dụng cả hai.
I may have to put a yellow one on the front.	Tôi có thể phải đặt một cái màu vàng ở mặt trước.
This court considers them valid.	Tòa án này cho rằng chúng có giá trị.
Three years later, they're still there.	Ba năm sau, họ vẫn ở đó.
She returned to bed.	Cô trở lại giường.
I want to feel that way again.	Tôi muốn cảm thấy như vậy một lần nữa.
Get the feel for it.	Nhận được cảm giác cho nó.
He doesn't need to comment.	Anh ấy không cần phải bình luận.
To learn from experience.	Để rút kinh nghiệm.
It will give you the answers you need.	Nó sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời bạn cần.
This will not be easy to say.	Điều này sẽ không dễ dàng để nói.
You try, you struggle and think you should give up.	Bạn cố gắng, bạn đấu tranh và cho rằng bạn nên từ bỏ.
In this case, the error term will be an absolute constant.	Trong trường hợp này, thuật ngữ lỗi sẽ là một hằng số tuyệt đối.
Thousands of trees are cut in this way.	Hàng ngàn cây được cắt theo cách này.
Not your way.	Không phải theo cách của bạn.
She's bad, very, very bad.	Cô ấy xấu, rất, rất tệ.
I know we solve problems.	Tôi biết chúng tôi giải quyết vấn đề.
At least it can.	Ít nhất nó có thể.
I would rather live in a city.	Tôi thà sống ở một thành phố.
Maybe he compared them because he missed her.	Có lẽ anh ấy đã so sánh chúng vì anh ấy nhớ cô ấy.
He is a very determined player.	Anh ấy là một cầu thủ rất quyết tâm.
Men you know.	Những người đàn ông bạn biết.
Last round, he was very close to this.	Vòng trước, anh ấy đã rất gần với điều này.
Felt sick like hell.	Cảm thấy bệnh hoạn như địa ngục.
The answer is not so simple as it first appears.	Câu trả lời không quá đơn giản như lần đầu tiên xuất hiện.
But that could take some work.	Nhưng điều đó có thể mất một số việc làm.
Now it needs an additional argument that represents the current time.	Bây giờ nó cần một đối số bổ sung hiện đại diện cho thời gian hiện tại.
Let's see how they go.	Hãy xem họ đi như thế nào.
I like that photo at the bottom of my blog.	Tôi thích bức ảnh đó ở cuối blog của tôi.
She knows me.	Cô ấy biết tôi.
Just like normal chat friends.	Giống như bạn bè trò chuyện bình thường.
There are some names you want to make sure not to miss.	Có một số cái tên bạn muốn đảm bảo không bỏ lỡ.
That may help answer some questions.	Điều đó có thể giúp trả lời một số câu hỏi.
First, they must learn to question the way they live.	Đầu tiên, họ phải học cách đặt câu hỏi về cách họ sống.
She has a different view of the car she hit.	Cô ấy có cái nhìn khác về chiếc xe mà cô ấy va phải.
Of course, it was locked.	Tất nhiên, nó đã bị khóa.
By default, standard users cannot write in this location.	Theo mặc định, người dùng tiêu chuẩn không thể viết ở vị trí này.
You made me feel someone.	Bạn đã làm cho tôi cảm thấy một ai đó.
It is very strange indeed.	Nó thực sự rất lạ.
We want to tell a better story.	Chúng tôi muốn kể một câu chuyện hay hơn.
Will be in the next release.	Sẽ có trong bản phát hành tiếp theo.
They know why they are there.	Họ biết tại sao họ ở đó.
He worked harder for them to have a better life.	Anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn để họ có cuộc sống tốt hơn.
Thanks for this and your service.	Cảm ơn vì điều này và dịch vụ của bạn.
They just get it.	Họ chỉ nhận được nó.
It seems to get women to shut up and get out.	Nó dường như khiến phụ nữ phải im lặng và ra ngoài.
This makes them less afraid.	Điều này khiến họ bớt sợ hãi hơn.
However, that is only the first step.	Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên.
They simply don't understand.	Đơn giản là họ không hiểu.
But the sex was incredible when she returned an hour later.	Nhưng cuộc ân ái thật khó tin khi cô ấy quay lại một giờ sau đó.
He can't go.	Anh ấy không thể đi.
Let me show you how.	Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm.
Staff very friendly.	Nhân viên rất thân thiện.
I don't know what the hell they are.	Tôi không biết họ là cái quái gì.
I came and met my son first.	Tôi đến và gặp con trai tôi trước.
I researched a lot.	Tôi đã nghiên cứu rất nhiều.
They took me away and the problems disappeared.	Họ đưa tôi đi và các vấn đề biến mất.
Data analysis requires basic knowledge of computer usage.	Phân tích dữ liệu yêu cầu kiến ​​thức cơ bản về sử dụng máy tính.
I'm lucky in that respect.	Tôi may mắn về mặt đó.
I see our small group slowly dying.	Tôi thấy nhóm nhỏ của chúng ta ngày càng chết dần chết mòn.
That's what makes this so hard to stomach.	Đó là những gì làm cho điều này rất khó để dạ dày.
Both were born in the camp.	Cả hai đều được sinh ra trong trại.
He doesn't know that other sites are being checked.	Anh ta không biết rằng các trang web khác đang được kiểm tra.
You lived among them.	Bạn đã sống giữa họ.
Language ideas.	Ý tưởng về ngôn ngữ.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
Things that probably shouldn't be.	Những điều mà có lẽ không nên.
So, where is the truth? 	Vậy thì, sự thật ở đâu?
you say.	bạn nói.
Lots of perfect bodies.	Rất nhiều cơ thể hoàn hảo.
I was too close.	Tôi đã quá gần.
Unfortunately in this case, there were complications.	Thật không may trong trường hợp này, đã có những phức tạp.
That's why we have to fight it.	Đó là lý do tại sao chúng ta phải chiến đấu với nó.
Surely that's why his breath was choked.	Chắc chắn đó là lý do tại sao hơi thở của anh ta bị nghẹt lại.
It was a really fun time.	Đó là một thời gian thực sự vui vẻ.
Of course they didn't know she was watching.	Tất nhiên họ không biết cô ấy đang xem.
Show me how you solve a problem.	Chỉ cho tôi cách bạn giải quyết một vấn đề.
Something to look for.	Một cái gì đó để tìm kiếm.
In a way, he was looking forward to it.	Theo một cách nào đó, anh ấy đã mong chờ nó.
And stay away from social media.	Và tránh xa mạng xã hội.
Know what's going on every day in their lives.	Biết những gì đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của họ.
The worst thing in the world.	Điều tồi tệ nhất trên thế giới.
I went through a war.	Tôi đã trải qua một cuộc chiến.
There must be one last time.	Phải có một lần cuối cùng.
I'm tired of it.	Tôi mệt mỏi vì nó.
Weeks later many other developed countries.	Nhiều tuần sau nhiều nước phát triển khác.
We arrived at the hotel.	Chúng tôi đến khách sạn.
You go strong.	Bạn mạnh mẽ lên đi.
They arrived early.	Họ đã đến sớm.
I waited six minutes.	Tôi đã đợi sáu phút.
After the update has been applied.	Sau khi bản cập nhật đã được áp dụng.
It is a difficult thing to ask workers to do.	Đó là một điều khó khăn để yêu cầu người lao động làm.
News is good.	Tin tức là tốt.
He told me they got lucky.	Anh ấy nói với tôi rằng họ đã gặp may.
That is a rule.	Đó là một quy luật.
However, this effect needs to be confirmed by additional analyses.	Tuy nhiên, hiệu ứng này cần được xác nhận bằng các phân tích bổ sung.
She was quick.	Cô ấy đã nhanh chóng.
Most people know that.	Hầu hết mọi người đều biết điều đó.
I am also an angry person.	Bản thân tôi cũng là một người hay giận dữ.
They go to another part of the house.	Họ đi đến một phần khác của ngôi nhà.
Add a name for the service account.	Thêm tên cho tài khoản dịch vụ.
But they stay here until we stop.	Nhưng họ ở lại đây cho đến khi chúng ta dừng lại.
However, she did not see it.	Tuy nhiên, cô ấy đã không nhìn thấy nó.
This is becoming the new normal.	Điều này đang trở thành bình thường mới.
I have to get out of here.	Tôi phải ra khỏi đây.
What men make is not so good as what men make.	Những gì đàn ông tạo ra không quá tốt như những gì đàn ông tạo ra.
This is the method shown below.	Đây là phương pháp hiển thị bên dưới.
This is a special land tax that will do.	Đây là một loại thuế đất đặc biệt sẽ làm được.
We don't even know each other well.	Chúng tôi thậm chí còn chưa biết rõ về nhau.
And my children.	Và những đứa con của tôi.
We are investing more money in our schools.	Chúng tôi đang đầu tư nhiều tiền hơn vào các trường học của chúng tôi.
But he is part of our family.	Nhưng anh ấy là một phần của gia đình chúng tôi.
He does not respect the law of positivity itself.	Anh ta không tôn trọng quy luật tích cực của chính nó.
The most valuable player.	Người chơi có giá trị nhất.
They are light brown in color.	Chúng có màu nâu nhạt.
And, if you're like us, you'll never take them off.	Và, nếu bạn giống chúng tôi, bạn sẽ không bao giờ cởi bỏ chúng.
That makes it very personal and shows off the power of the map.	Điều đó làm cho nó trở nên rất cá nhân và thể hiện sức mạnh của bản đồ.
Quiet but able to talk well.	Ít nói nhưng có khả năng nói chuyện tốt.
However, what this map does is not entirely clear.	Tuy nhiên, những gì bản đồ này không hoàn toàn rõ ràng.
I'm even ready to buy you a drink.	Tôi thậm chí đã sẵn sàng để mua cho bạn một thức uống.
Only a few months.	Chỉ một vài tháng.
When you see how hard they worked, you'll understand why.	Khi bạn thấy họ đã làm việc chăm chỉ như thế nào, bạn sẽ hiểu tại sao.
I am very critical of some of the parents involved.	Tôi rất chỉ trích một số phụ huynh có liên quan.
Now they have run out of food.	Bây giờ họ đã hết thức ăn.
In fact, more and more people are saying it.	Trên thực tế, ngày càng có nhiều người nói điều đó.
There's nothing to hide.	Không có gì để che giấu.
He's never going to marry her anyway so it doesn't matter.	Dù sao thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ cưới cô ấy nên điều đó không quan trọng.
However, you can guarantee that the same mistake will not happen again.	Tuy nhiên, bạn có thể đảm bảo rằng sai lầm tương tự sẽ không xảy ra nữa.
Much easier said than done.	Nói thì dễ hơn làm rất nhiều.
A life to be a child.	Một cuộc sống để trở thành một đứa trẻ.
But we have a good rate on it.	Nhưng chúng tôi có một tỷ lệ tốt về nó.
It must click first.	Nó phải nhấp vào đầu tiên.
I said without looking at her.	Tôi nói mà không nhìn cô ấy.
It started when he was four years old.	Nó bắt đầu khi anh ấy bốn tuổi.
Who serves.	Ai phục vụ.
My phone is not a camera.	Điện thoại của tôi không phải là máy ảnh.
I know that will happen when they are ready.	Tôi biết điều đó sẽ xảy ra khi họ đã sẵn sàng.
But is it really true.	Nhưng có thực sự đúng.
It's the great kind.	Đó là loại tuyệt vời.
It has a great overall story and great characters.	Nó có một câu chuyện tổng thể tuyệt vời và các nhân vật tuyệt vời.
She didn't say.	Cô ấy không nói.
I knew that right away.	Tôi biết điều đó ngay lập tức.
But we never wanted someone from the outside.	Nhưng chúng tôi không bao giờ muốn có ai đó từ bên ngoài.
I can't put into words how amazing this place is.	Tôi không thể nói thành lời rằng nơi này tuyệt vời như thế nào.
I couldn't let go and he didn't do it for me.	Tôi không thể buông tay và anh ấy đã không làm cho tôi.
That is morality.	Đó là đạo đức.
Like water weight.	Như trọng lượng nước.
It can happen.	Nó có thể xảy ra.
You can run much faster.	Bạn có thể chạy nhanh hơn nhiều.
You have to kill the brain.	Bạn phải giết não.
Yes, it's like a job interview.	Vâng, nó giống như một cuộc phỏng vấn xin việc.
They are real young people.	Họ là những người trẻ tuổi thực sự.
I use my own money.	Tôi sử dụng tiền của chính tôi.
Through the development of any new vehicle, many design alternatives are considered.	Thông qua sự phát triển của bất kỳ loại xe mới nào, nhiều phương án thiết kế được xem xét.
We may not see ourselves in these stories.	Chúng ta có thể không nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện này.
He speaks of fighting the fire.	Anh ấy nói lên chiến đấu với ngọn lửa.
The name of the production operation.	Tên của hoạt động sản xuất.
I was just there with my kids.	Tôi chỉ ở đó với những đứa trẻ của tôi.
Help me to help you.	Giúp tôi để giúp bạn.
One person was killed.	Một người đã bị giết.
Have a nice day and see you next time.	Chúc một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn lần sau.
You can ensure the right physical conditions.	Bạn có thể đảm bảo các điều kiện vật chất phù hợp.
That in itself is not enough.	Bản thân điều đó là không đủ.
She walked slowly.	Cô ấy bước đi chậm rãi.
I had my hair cut nine days before the talk.	Tôi đã cắt tóc chín ngày trước cuộc nói chuyện.
They have nowhere to go.	Họ không có nơi nào để đi.
Please, let me drive you.	Làm ơn, để tôi lái xe cho bạn.
For better or worse, he's ready for the day.	Cho dù tốt hơn hay tệ hơn, anh ấy đều sẵn sàng trong ngày.
The doctor said he could die at any time.	Bác sĩ nói anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Or at least it should be.	Hoặc ít nhất nó phải như vậy.
Her address and phone number ended up on the net.	Địa chỉ và số điện thoại của cô ấy đã kết thúc trên mạng.
We can enjoy this moment and daydream a little.	Chúng ta có thể tận hưởng khoảnh khắc này và mơ mộng một chút.
I just want to set the property to true.	Tôi chỉ muốn đặt thuộc tính thành true.
He's not sure about that.	Anh ấy không chắc chắn về điều đó.
No one knows where she is.	Không ai biết cô ấy đang ở đâu.
Yes, without a doubt, he is afraid.	Vâng, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy sợ.
It is a beautiful place.	Thật là một nơi tuyệt đẹp.
Students are asked to contact their parents as soon as possible.	Học sinh được yêu cầu liên hệ với phụ huynh của họ càng sớm càng tốt.
That is the power of efficient field theory.	Đó là sức mạnh của lý thuyết trường hiệu quả.
I am an excellent judge of character.	Tôi là một thẩm phán xuất sắc về tính cách.
Not just any room.	Không chỉ bất kỳ phòng nào.
A win here is a much bigger game.	Một chiến thắng ở đây là một trò chơi lớn hơn nhiều.
It is not supposed to be this way.	Nó không được cho là theo cách này.
The company management is scared.	Ban lãnh đạo công ty sợ hãi.
I think we can see it this way here.	Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy nó theo cách này ở đây.
They will bring the dogs in.	Họ sẽ mang những con chó vào.
I offered him a deal.	Tôi đã đề nghị với anh ta một thỏa thuận.
I can't figure out what the problem could be.	Tôi không thể tìm ra vấn đề có thể là gì.
Too often, it doesn't.	Quá thường xuyên, nó không.
Designed and conducted clinical trials.	Được thiết kế và tiến hành thử nghiệm lâm sàng.
That was very difficult for me, for many reasons.	Điều đó rất khó khăn đối với tôi, vì nhiều lý do.
He needs a good working horse.	Anh ta cần một con ngựa làm việc tốt.
It takes forever.	Nó mất mãi mãi.
But as soon as the father entered, everything stopped.	Nhưng ngay sau khi người cha bước vào, mọi thứ dừng lại.
Two other people are welcome if you buy them a seat.	Hai người khác được chào đón nếu bạn mua cho họ một chỗ ngồi.
Individuals will eventually figure it out for themselves.	Các cá nhân cuối cùng sẽ tìm ra nó cho chính họ.
Therefore, a cause can occur without its usual effects.	Do đó, một nguyên nhân có thể xảy ra mà không có ảnh hưởng thông thường của nó.
The moment he's been waiting for.	Khoảnh khắc anh đã chờ đợi.
Medium quality.	Chất lượng trung bình.
Draw a line between two points.	Vẽ một đường thẳng giữa hai điểm.
It shows you what their measurements are.	Nó cho bạn thấy số đo của họ là gì.
He really looks sorry.	Anh ấy thực sự trông rất tiếc.
They want to find us.	Họ muốn tìm chúng tôi.
We had fun and we were safe.	Chúng tôi đã vui vẻ và chúng tôi đã an toàn.
And these people care about every detail.	Và những người này quan tâm đến từng chi tiết.
Stay true to what the person is saying.	Giữ nguyên những lời mà người đó đang nói.
Her family followed suit.	Gia đình cô đã làm theo.
I'm not sure if this is as designed.	Tôi không chắc liệu điều này có đúng như thiết kế hay không.
I don't really feel too well.	Tôi không thực sự cảm thấy quá khỏe.
The reason is because she wants to go to school.	Lý do là vì cô ấy muốn đi học.
I don't know, we'll have to see.	Tôi không biết, chúng ta sẽ phải xem.
This is how a lot of people view marketing.	Đây là cách mà rất nhiều người xem tiếp thị.
You are happy.	Bạn đang hạnh phúc.
I feel tension building up in my body.	Tôi cảm thấy căng thẳng đang tích tụ trong cơ thể.
We see that with video games.	Chúng tôi thấy điều đó với trò chơi điện tử.
In any case, it's not something he can control.	Trong mọi trường hợp, đó không phải là điều mà anh ta có thể kiểm soát.
This one will be a bit more.	Cái này sẽ nhiều hơn một chút.
I wonder where exactly my father's building is.	Tôi tự hỏi chính xác tòa nhà của cha tôi ở đâu.
Here is some great music.	Đây là một số âm nhạc tuyệt vời.
That's not the business we were sent to, he said.	Ông nói, đó không phải là công việc kinh doanh mà chúng tôi được cử đến.
More money is needed.	Nhiều tiền hơn là cần thiết.
Open culture.	Nền văn hóa cởi mở.
Any status update for your friends.	Mọi cập nhật trạng thái cho bạn bè của bạn.
I very much hope the president shows up this time.	Tôi rất hy vọng tổng thống xuất hiện lần này.
He knows what to expect.	Anh ấy biết mình phải mong đợi điều gì.
This does not mean that it is not dangerous.	Điều này không có nghĩa là nó không nguy hiểm.
In fact, to them, time is of equal value.	Thực tế, đối với họ, thời gian có giá trị ngang nhau.
They shook their heads at each other.	Họ lắc đầu với nhau.
It changed my life forever.	Nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
It's not fair.	Thật không công bằng.
This is because it will take the main stress in the word.	Điều này là do nó sẽ lấy trọng âm chính trong từ.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
Please do not second guess your actions.	Xin vui lòng không đoán lần thứ hai hành động của bạn.
So we have defined these parameters carefully.	Vì vậy, chúng tôi đã xác định các thông số này một cách cẩn thận.
He saved as much as he could.	Anh ấy đã tiết kiệm được nhiều nhất có thể.
One of them has data for a month.	Một trong số họ có dữ liệu trong một tháng.
You trust it.	Bạn tin tưởng nó.
We have two main observations.	Chúng tôi có hai quan sát chính.
Still you.	Vẫn là bạn.
And you didn't know.	Và bạn đã không biết.
That is really a pleasure.	Điều đó thực sự là một niềm vui.
And finally. 	Và cuối cùng.
As they say, is history.	Như họ nói, là lịch sử.
Each value is the average of three independent trials.	Mỗi giá trị là giá trị trung bình của ba phép thử độc lập.
Perhaps you think too much.	Có lẽ bạn cho rằng quá nhiều.
A large amount of medical literature shows how effective it is.	Một số lượng lớn các tài liệu y khoa cho thấy nó có hiệu quả như thế nào.
There have been many changes since then.	Có nhiều thay đổi kể từ đó.
Like how old it can be.	Giống như bao nhiêu tuổi nó có thể được.
Future studies.	Các nghiên cứu về sau này.
Two independent experiments were performed.	Hai thí nghiệm độc lập đã được thực hiện.
Just give the team some time to figure things out.	Chỉ cần cho nhóm một thời gian để tìm hiểu mọi thứ.
I am very happy about that.	Tôi rất hạnh phúc về điều đó.
Now, it seems we know the answer.	Bây giờ, có vẻ như chúng ta biết câu trả lời.
I think you need to be gentle and slow tonight.	Tôi nghĩ bạn cần nhẹ nhàng và chậm rãi tối nay.
Blood test results were negative.	Kết quả xét nghiệm máu cho kết quả âm tính.
I wanted to do it myself.	Tôi đã muốn tự mình làm điều đó.
She has to go home.	Cô phải về nhà.
However, the last false field is where the focus will end.	Tuy nhiên, trường sai cuối cùng là nơi tiêu điểm sẽ kết thúc.
Healthcare companies for the past seven years.	Các công ty chăm sóc sức khỏe trong bảy năm qua.
He let go of my hand.	Anh ấy buông tay em.
Glad it was helpful.	Rất vui vì nó có ích.
You have to see it to believe it.	Bạn phải nhìn thấy nó để tin vào điều đó.
I am not good.	Tôi không tốt.
S produced because it seems less similar skills.	S sản xuất bởi vì nó có vẻ ít kỹ năng tương tự.
I have never used.	Tôi chưa bao giờ sử dụng.
He didn't stay long.	Anh ấy không ở lại lâu.
But he has no proof.	Nhưng anh không có bằng chứng.
I feel like everything is looking good.	Tôi cảm thấy như mọi thứ đang có vẻ tốt.
I had no idea at first.	Tôi không có ý tưởng lúc đầu.
The best food is the food my mother makes.	Thức ăn ngon nhất là thức ăn mẹ tôi làm.
And it was the fourth man.	Và đó là người đàn ông thứ tư.
There are two potential reasons for this difference.	Có hai lý do tiềm ẩn cho sự khác biệt này.
I feel lost.	Tôi cảm thấy mất mát.
I had a few buildings in mind.	Tôi đã có một vài tòa nhà trong tâm trí.
Add oil as needed.	Thêm dầu khi cần thiết.
The game ends.	Trò chơi kết thúc.
Eggs are better than meat.	Ăn trứng tốt hơn ăn thịt.
A lot less stressful than throwing a party at home.	Ít căng thẳng hơn rất nhiều so với việc tổ chức một bữa tiệc ở nhà.
In fact, that's when the change kicks in.	Trên thực tế, đó là khi thay đổi bắt đầu.
They want to decide.	Họ muốn quyết định.
As you already know him.	Như bạn đã biết anh ấy.
That's not what she wanted to hear.	Đó không phải là những gì cô ấy muốn nghe.
Like a good way.	Giống như một cách tốt.
So to the next part we have to redirect.	Vì vậy, đến phần sau chúng ta phải chuyển hướng.
He did not face a shot.	Anh ta không phải đối mặt với một phát súng.
It's hard to remember.	Thật khó để nhớ.
Long live children.	Những đứa trẻ muôn năm.
Whatever they talk about, it's none of my business.	Dù họ nói về vấn đề gì, đó không phải là việc của tôi.
The characters will be created at game time.	Các nhân vật sẽ được tạo tại thời điểm trò chơi.
Look at the other side.	Nhìn vào khía cạnh khác.
Despite himself, he thought of her more than his job.	Bất chấp bản thân, anh nghĩ về cô nhiều hơn là công việc của mình.
Fast forward to last weekend.	Tua nhanh đến cuối tuần trước.
Few people have jobs.	Những người ít người có công ăn việc làm.
I would ask them to be careful.	Tôi sẽ yêu cầu họ cẩn thận.
Many of these people do not receive treatment.	Nhiều người trong số những người này không được điều trị.
So how does this work.	Vì vậy, làm thế nào điều này hoạt động.
It's about the girl.	Đó là về cô gái.
Of course they are very, very small.	Tất nhiên chúng rất, rất nhỏ.
However, it is.	Tuy nhiên, nó là.
Remember to do this or we may not be able to process your order.	Hãy nhớ làm điều này nếu không chúng tôi không thể xử lý đơn đặt hàng của bạn.
We know these will help in the coming days.	Chúng tôi biết những điều này sẽ giúp ích trong những ngày tới.
He told me he would keep quiet and everything would be fine.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ giữ im lặng và mọi thứ sẽ ổn.
He just got it, and he hates to let it go.	Anh ấy chỉ có được nó, và anh ấy ghét phải để nó đi.
He held her close, his face pressed to hers.	Anh ôm sát cô, mặt anh áp vào mặt cô.
Come with me, he said.	Đi với tôi, anh ấy nói.
It definitely looks like magic.	Nó chắc chắn giống như một phép thuật.
He didn't want to know then.	Anh ấy không muốn biết lúc đó.
Instead they have to run.	Thay vào đó họ phải chạy.
I'm tired.	Tôi không khỏe.
At that time he was not used to the number more than one hundred thousand.	Lúc đó anh không quen với con số hơn một trăm nghìn.
Provide a place where your child can work.	Cung cấp một nơi mà con bạn có thể làm việc.
It can affect the person's age.	Nó có thể ảnh hưởng đến tuổi của người đó.
Some situations require special action.	Một số tình huống yêu cầu hành động đặc biệt.
I'm calling the police.	Tôi đang gọi cảnh sát.
His mother was there, in the living room.	Mẹ anh ở đó, trong phòng khách.
Still doing this.	Vẫn làm việc này.
There's nothing to disrupt that order.	Không có gì phải làm mất trật tự đó.
It can be small enough to fit in a box.	Nó có thể đủ nhỏ để vừa trong một chiếc hộp.
But that, my friends, would be a mistake.	Nhưng điều đó, các bạn của tôi, sẽ là một sai lầm.
So much time on the phone, that I can't go out on the street.	Quá nhiều thời gian trên điện thoại, khiến tôi không thể ra ngoài đường.
This is a good team.	Đây là một đội tốt.
I can remember the road from there.	Tôi có thể nhớ con đường từ đó.
But that's the benefit.	Nhưng đó là lợi ích.
The guy can pull up.	Anh chàng có thể kéo lên.
Check it out below!.	Kiểm tra nó ra bên dưới !.
In fact, he never turned around.	Trên thực tế, anh ấy không bao giờ trở mặt.
It comes, it goes.	Nó đến, nó đi.
Peace to you my friend and thank you for many years of support.	Bình an cho bạn người bạn của tôi và cảm ơn bạn trong nhiều năm hỗ trợ.
That's when they get in trouble.	Đó là khi họ gặp khó khăn.
Reason to live.	Lý do để sống.
We train before your classes and live after every day.	Chúng tôi đào tạo trước các lớp học của bạn và trực tiếp sau mỗi ngày.
Simply put, being is before becoming.	Nói một cách đơn giản, tồn tại là trước khi trở thành.
However, there are limits to his power.	Tuy nhiên, có những hạn chế đối với sức mạnh của anh ta.
He does a lot in our community.	Anh ấy làm được rất nhiều điều trong cộng đồng của chúng tôi.
He looked down.	Anh ấy nhìn xuống.
Someone else is staying with him.	Có người khác đang ở với anh ta.
Life is what you make it.	Cuộc sống là những gì bạn thực hiện nó.
It was a sad day.	Đó là một ngày buồn.
I hope that day is not far away.	Anh hy vọng ngày đó không còn xa.
Perhaps you will even feel it is too late.	Có lẽ bạn thậm chí sẽ cảm thấy đã quá muộn.
But they are feeling frustrated.	Nhưng họ đang cảm thấy thất vọng.
It is a minor.	Nó là trẻ vị thành niên.
We are not needed here.	Chúng tôi không cần thiết ở đây.
But if he can't, he will kill you.	Nhưng nếu anh ta không thể, anh ta sẽ giết bạn.
I especially hate it when you ask me about the weather.	Tôi đặc biệt ghét nó khi bạn hỏi tôi về thời tiết.
It is absolutely necessary for us to do this.	Nó là hoàn toàn cần thiết để chúng tôi làm điều này.
Looks great.	Trông rất tuyệt.
Now go ahead and feel whatever makes you feel.	Bây giờ hãy tiếp tục và cảm nhận bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy.
Except men become women.	Ngoại trừ đàn ông trở thành phụ nữ.
Her father passed away, and her mother became ill.	Cha cô đã mất, và mẹ cô bị bệnh.
They are the only things that matter.	Chúng là những thứ quan trọng duy nhất.
First, there are high operating costs.	Đầu tiên, có chi phí vận hành cao.
She is doing what she has to do and she is satisfied.	Cô ấy đang làm những gì cô ấy phải làm và cô ấy hài lòng.
However, this is not what we observed.	Tuy nhiên, đây không phải là những gì chúng tôi quan sát được.
He outlived her a lot and he never got cancer.	Anh ấy sống sót lâu hơn cô ấy rất nhiều và anh ấy không bao giờ bị ung thư.
Only she could never do it.	Chỉ có điều cô ấy không bao giờ làm được.
It is not a product for everyone.	Nó không phải là một sản phẩm dành cho tất cả mọi người.
Most of us are scared.	Hầu hết chúng tôi đều sợ hãi.
That world, however, is yours.	Thế giới đó, tuy nhiên, là của bạn.
It has to do.	Nó phải làm.
To produce beer.	Để sản xuất bia.
And that's especially true for space travel.	Và điều đó đặc biệt đúng đối với du hành vũ trụ.
Hence we easily get.	Do đó chúng tôi dễ dàng nhận được.
He doesn't feel bad.	Anh ấy không cảm thấy tồi tệ.
There is no specific treatment.	Không có điều trị đặc hiệu.
Public health and outreach both win, and that's great.	Sức khỏe cộng đồng và quyền tiếp cận cộng đồng đều chiến thắng, và điều đó thật tuyệt.
Let us know.	Hãy cho chúng tôi biết.
She had a day ahead of her.	Cô đã có một ngày trước mắt.
He was not used to fear.	Anh không quen với sự sợ hãi.
For the best prices, deals on nice clean rooms.	Để biết giá, ưu đãi tốt nhất cho phòng sạch đẹp.
Your day is over.	Ngày của bạn đã qua.
But each person can go a different path.	Nhưng mỗi người có thể đi một con đường khác nhau.
But for now, just do the connection step.	Nhưng hiện tại, chỉ cần thực hiện bước kết nối.
Now look at the central picture again.	Bây giờ hãy nhìn vào bức tranh trung tâm một lần nữa.
It was his face that gave him an evil smile.	Chính khuôn mặt của anh đã mang đến cho anh một nụ cười xấu xa.
I like to help others if I can.	Tôi thích giúp đỡ người khác nếu có thể.
That does not matter.	Điều đó không quan trọng.
So be careful.	Vì vậy, hãy cẩn thận.
Eat well, live long, has not been so easy.	Ăn ngon, sống lâu, đã không dễ dàng như vậy.
This has very real consequences.	Điều này có hậu quả rất thực tế.
These men are smart.	Những người đàn ông này thông minh.
I have heard of this space between you and others.	Tôi đã nghe nói về không gian này giữa bạn và những người khác.
So now we've gone all the way in a circle.	Vì vậy, bây giờ chúng ta đã đi hết một vòng tròn.
We are talking about simple opportunity cost problems here.	Chúng ta đang nói về những vấn đề đơn giản về chi phí cơ hội ở đây.
Click here for original post.	Bấm vào đây để đăng bài gốc.
And turn it.	Và biến nó.
This is its story.	Đây là câu chuyện của nó.
We will not feel cold.	Chúng tôi sẽ không cảm thấy lạnh.
I don't care what they do with it.	Tôi không quan tâm họ làm gì với nó.
This job won't be easy, but it will be well worth it.	Công việc này sẽ không dễ dàng, nhưng nó sẽ rất đáng giá.
A job.	Một công việc.
They are still right where you could be.	Họ vẫn ở đúng nơi bạn có thể ở.
But maybe our daughter was the reason he didn't answer.	Nhưng có lẽ con gái chúng tôi là lý do mà anh ấy không trả lời.
Our baby started crying a few hours after we arrived.	Con chúng tôi bắt đầu khóc vài giờ sau khi chúng tôi đến.
I hope to never know that feeling.	Tôi hy vọng không bao giờ biết cảm giác đó.
All words.	Tất cả các từ.
The data field is unique to you.	Trường dữ liệu là duy nhất cho bạn.
They tried to be a little different.	Họ đã cố gắng để khác đi một chút.
I didn't know he was going to leave the next day.	Tôi không biết anh ấy sẽ ra đi vào ngày hôm sau.
Everyone has bad days.	Mọi người đều có những ngày tồi tệ.
Nothing else will keep them safe from being exposed.	Không có gì khác sẽ giúp họ an toàn không bị lật tẩy.
Used to work here, and there is more than one soul here.	Đã từng làm việc ở đây, và có nhiều hơn một linh hồn ở đây.
A promise is made.	Một lời hứa được thực hiện.
But that's not how he started.	Nhưng đó không phải là cách anh ấy bắt đầu.
He knows it's not true, but people need something to believe in.	Anh ấy biết điều đó không đúng, nhưng mọi người cần điều gì đó để tin tưởng.
There is a balance that is right.	Có sự cân bằng đó là đúng.
She brought the book into the box.	Cô ấy mang cuốn sách vào chiếc hộp.
So this week, there's more.	Vì vậy, tuần này, có nhiều hơn nữa.
She needs to move, which means she needs a vehicle.	Cô ấy cần phải di chuyển, tức là cần một phương tiện.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
Their study has some limitations.	Nghiên cứu của họ có một số hạn chế.
Your time is not now.	Thời gian của bạn không phải bây giờ.
Others less so.	Những người khác ít hơn như vậy.
She doesn't want me out of her sight.	Cô ấy không muốn tôi ra khỏi tầm mắt của cô ấy.
All of that is merely a question of details.	Tất cả những điều đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi về chi tiết.
If possible, please let me know.	Nếu có thể, xin vui lòng cho tôi biết.
In addition to other options.	Ngoài các tùy chọn khác.
She's smart enough to know how important that is.	Cô ấy thừa thông minh để biết điều đó quan trọng như thế nào.
Learn more about its results on this feature article.	Tìm hiểu thêm về kết quả của nó trên bài viết tính năng này.
No safety issues have been reported.	Không có vấn đề an toàn nào được báo cáo.
The market doesn't care.	Thị trường không quan tâm.
The chairman has said that they will hear the rest of the public's comments.	Chủ tọa đã nói rằng họ sẽ nghe những bình luận còn lại của công chúng.
Someone will come get me.	Ai đó sẽ đến lấy tôi.
They killed him.	Họ đã giết anh ấy.
We have nothing to lose, and much more to gain.	Chúng ta không còn gì để mất, và còn rất nhiều thứ để đạt được.
The girls did not buy it.	Các cô gái đã không mua nó.
I can't stand sitting in class.	Tôi không thể chịu được khi ngồi trong lớp.
He himself but not himself.	Bản thân anh ta nhưng không phải là chính anh ta.
I wear whatever becomes me.	Tôi mặc bất cứ thứ gì trở thành tôi.
I'm glad he sees that now.	Tôi rất vui khi anh ấy thấy điều đó ngay bây giờ.
Either of these is different.	Một trong hai điều này là khác nhau.
He loves playing in that building.	Anh ấy thích chơi trong tòa nhà đó.
We cannot be sure of our premises.	Chúng tôi không thể chắc chắn về mặt bằng của mình.
When one of them is yours.	Khi một trong số chúng là của bạn.
And so it should be.	Và do đó nó đáng lẽ phải như vậy.
His face told her everything.	Gương mặt anh đã nói cho cô biết tất cả.
What you need to do is research, research, research.	Việc bạn cần làm là nghiên cứu, nghiên cứu, nghiên cứu.
Mix well by hand.	Dùng tay trộn đều.
It just doesn't have a positive.	Nó chỉ không có một tích cực.
Or at least we think we do.	Hoặc ít nhất chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi làm.
Good luck.	Chúc bạn may mắn.
I want to do some damage.	Tôi muốn làm một số thiệt hại.
Some say don't worry.	Một số người nói rằng đừng lo lắng.
She was angry.	Cô ấy tức giận.
The third order is selected as the first sample.	Đơn hàng thứ ba được chọn làm mẫu đầu tiên.
Fifteen children were treated according to the treatment plan described above.	Mười lăm trẻ em được điều trị theo kế hoạch điều trị được mô tả ở trên.
Start with the next dish you decide to eat.	Bắt đầu với món tiếp theo mà bạn quyết định ăn.
Only she could know for sure at this distance.	Chỉ có cô mới có thể biết chắc ở khoảng cách này.
It's our family's problem.	Đó là vấn đề của gia đình chúng tôi.
As you can see by this thread.	Như bạn thấy bởi chủ đề này.
Either last night or tomorrow night.	Hoặc đêm qua hoặc đêm mai.
We were in high school.	Chúng tôi đã học trung học.
It's not.	Nó không.
Everyone breathed a sigh of relief and continued working.	Mọi người thở phào một hơi và tiếp tục làm việc.
Then several cases can occur.	Sau đó, một số trường hợp có thể xảy ra.
Don't ask me what is true.	Đừng hỏi tôi điều gì là sự thật.
That cannot be so.	Điều đó không thể được như vậy.
It was a lot of fun.	Nó đã được rất nhiều niềm vui.
But it also has a lot of my stuff.	Nhưng nó cũng có rất nhiều thứ của tôi.
And then it fell below that price.	Và sau đó nó đã giảm xuống dưới mức giá đó.
No one knew had come to help him.	Không ai biết đã đến để giúp anh ta.
However, if you call him, he will answer.	Tuy nhiên, nếu bạn gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ trả lời.
I'm not spending enough time here, she thought.	Tôi không dành đủ thời gian ở đây, cô nghĩ.
I have never known better people.	Tôi chưa bao giờ biết những người tốt hơn.
He failed two such tests.	Anh ấy đã trượt hai bài kiểm tra như vậy.
It's the same in us.	Ở chúng tôi cũng vậy.
Therefore, we do not take into account such cases.	Vì vậy, chúng tôi không tính đến những trường hợp như vậy.
Of course, don't even think about telling any of our family.	Tất nhiên, thậm chí không nghĩ đến việc nói cho bất kỳ người nào trong gia đình của chúng tôi.
I have everything.	Tôi có tất cả mọi thứ.
I don't do it to make me feel better.	Tôi không làm điều đó để làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
I fell in love with this concept.	Tôi đã yêu khái niệm này.
It could get better.	Nó có thể trở nên tốt hơn.
I love my dog ​​so much, could never treat him badly.	Tôi yêu con chó của tôi rất nhiều, không bao giờ có thể đối xử tệ với nó.
But if he didn't answer, she would call back.	Nhưng nếu anh không trả lời, cô sẽ gọi lại.
Neither structure nor color is well understood.	Cả cấu trúc và màu sắc đều không được hiểu rõ.
There is room in the back.	Có phòng ở phía sau.
They have no moral strength, and are poor.	Họ không có sức mạnh đạo đức, và nghèo nàn.
I use top down.	Tôi sử dụng từ trên xuống.
Or my voice.	Hay giọng tôi nói.
What we got was even better.	Những gì chúng tôi nhận được thậm chí còn tốt hơn.
They were never there when he needed them.	Họ không bao giờ có mặt khi anh ấy cần đến họ.
In any case, it won't be too difficult to self-book your book.	Trong mọi trường hợp, sẽ không quá khó để tự cuốn sách của bạn.
I am not established yet.	Tôi vẫn chưa thành lập.
His eyes were crazy.	Đôi mắt anh như điên dại.
The beautiful person that everyone wants.	Người đẹp, người mà ai cũng muốn.
Obviously, he feels bad about something.	Rõ ràng, anh ấy cảm thấy tồi tệ về một điều gì đó.
His tongue followed her.	Lưỡi anh đi theo cô.
It really needs to be put in the right context.	Nó thực sự cần phải được đặt trong bối cảnh phù hợp.
You need to add a success function with two parameters.	Bạn cần thêm hàm thành công với hai tham số.
Perfect for a small family or couples.	Hoàn hảo cho một gia đình nhỏ hoặc các cặp vợ chồng.
You have the right to remain silent.	Bạn có quyền giữ im lặng.
No, it goes straight to the side.	Không, nó đi thẳng qua một bên.
Obviously a lot changes in the summer.	Rõ ràng là có rất nhiều thay đổi trong mùa hè.
Why did they give me this reading.	Tại sao họ cung cấp cho tôi bài đọc này.
Everyone knows the game.	Mọi người đều biết trò chơi.
I sat down and kept quiet.	Tôi ngồi xuống và im lặng.
She is very comfortable.	Cô ấy rất thoải mái.
More pressure is applied.	Áp lực nhiều hơn được áp dụng.
No record of this period of my life would be complete without it.	Không có ghi chép nào về giai đoạn này của cuộc đời tôi là hoàn chỉnh nếu không có nó.
Two seconds of search time for each decision was used for each trial.	Hai giây thời gian tìm kiếm cho mỗi quyết định đã được sử dụng cho mỗi thử nghiệm.
For this, good records are essential.	Đối với điều này, hồ sơ tốt là điều cần thiết.
No need to stay.	Không cần thiết phải ở lại.
However, it really is.	Tuy nhiên, nó thực sự là như vậy.
Main responsibility for the final content.	Chịu trách nhiệm chính về nội dung cuối cùng.
All she knows is the here and now here and now.	Tất cả những gì cô biết là ở đây và bây giờ ở đây và bây giờ.
Drink this solution slowly over a period of one hour.	Uống dung dịch này từ từ trong khoảng thời gian một giờ.
That's about two.	Đó là khoảng hai.
In a week it was up and running.	Trong một tuần, nó đã được thiết lập và chạy.
Hundreds of feet high.	Cao hàng trăm bộ.
We only care for you.	Chúng tôi chỉ lo lắng cho bạn.
They sent a letter, but that wasn't enough.	Họ đã gửi thư, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.
She turned off the lights and turned on the music.	Cô tắt đèn và bật nhạc.
So she should just do it her way.	Vì vậy, cô ấy chỉ nên làm theo cách của mình.
Tomorrow you will come in and see me.	Ngày mai bạn sẽ vào và gặp tôi.
Both work.	Cả hai đều làm việc.
She wasn't sure she liked it.	Cô không chắc mình thích nó.
It is eight feet tall.	Nó cao tám thước.
My boys were out there somewhere, in a crowd of thousands watching.	Các chàng trai của tôi đã ở ngoài đó ở đâu đó, trong đám đông hàng nghìn người đang theo dõi.
Like he was waiting for someone to come along.	Giống như anh ấy đã đợi ai đó đi cùng.
No one knew it was there.	Không ai được biết nó ở đó.
He forced himself to stop.	Anh buộc mình phải dừng lại.
My screen says please choose one of the options.	Màn hình của tôi cho biết vui lòng chọn một trong các tùy chọn.
He had told her the other day that he had moved.	Hôm trước anh đã nói với cô rằng anh đã chuyển đi.
So we sat and watched it.	Vì vậy, chúng tôi đã ngồi và xem nó.
It's been too long, too long.	Nó đã quá lâu, quá lâu.
Don't forget him.	Đừng quên anh ấy.
I feel like it's something to watch.	Tôi cảm thấy đó là những thứ đáng xem.
Others doubted that they could do it.	Những người khác nghi ngờ rằng họ có thể làm được.
I need her.	Tôi cần cô ấy.
It takes place in dry and warm weather conditions.	Nó diễn ra trong điều kiện thời tiết khô ráo và ấm áp.
I give you the choice of weapons.	Tôi cung cấp cho bạn sự lựa chọn của vũ khí.
A confused girl.	Một đứa con gái bối rối.
If you're smart, you obviously want the other person to pay.	Nếu bạn thông minh, bạn rõ ràng muốn người kia trả tiền.
The function will start around now.	Chức năng sẽ bắt đầu vào khoảng bây giờ.
The call shows up as an unknown number.	Cuộc gọi hiển thị dưới dạng một số không xác định.
My guess is that she wasn't even paid.	Tôi đoán là cô ấy thậm chí không được trả tiền.
It's rare to find an empty store.	Thật hiếm khi tìm thấy một cửa hàng trống.
She was in a dark place, though her eyes were still open.	Cô ấy đang ở trong một nơi tối tăm, mặc dù đôi mắt của cô ấy vẫn mở.
However, strangely enough, you can't hear anything.	Tuy nhiên, thật kỳ lạ, bạn không thể nghe thấy gì cả.
This has never been performed on stage.	Điều này chưa bao giờ được biểu diễn trên sân khấu.
Then they picked it out.	Sau đó, họ chọn nó ra.
The button is one of those controls.	Nút là một trong những điều khiển đó.
Maybe it's time to call back.	Có lẽ đã đến lúc phải gọi lại.
Do this as many times as you can until it becomes more natural.	Làm điều này nhiều lần cho đến khi bạn có thể cho đến khi nó trở nên tự nhiên hơn.
What she wants is for someone to know.	Những gì cô ấy muốn là cho một người nào đó biết.
Of course not the location.	Tất nhiên không phải là vị trí.
Not even a street.	Thậm chí không có đường phố.
She touched him everywhere.	Cô chạm vào anh ở khắp mọi nơi.
Food is even better.	Thức ăn thậm chí còn tốt hơn.
I want to take a step back up and work on it.	Tôi muốn sao lưu một bước và làm việc trên đó.
Or just get a haircut.	Hay chỉ đi làm tóc thôi.
Because of that, we didn't work, and that came.	Vì điều đó, chúng tôi đã không làm việc, và điều đó đã đến.
The purpose of my body became completely different.	Mục đích của cơ thể tôi trở nên hoàn toàn khác.
It's time to change the subject.	Đã đến lúc phải thay đổi chủ đề.
He thought he should say something, but didn't know what.	Anh nghĩ mình nên nói điều gì đó, nhưng không biết điều gì.
It now is.	Nó bây giờ là.
She tried to get rid of them.	Cô ấy đã cố gắng loại bỏ chúng.
I gave you the book.	Tôi đã đưa cho bạn cuốn sách.
Everything we are trying to cover in this post.	Tất cả mọi thứ chúng tôi đang cố gắng đề cập trong bài đăng này.
These data indicate that the model is stable.	Những dữ liệu này chỉ ra rằng mô hình đã ổn định.
He doesn't waste time.	Anh ấy không lãng phí thời gian.
Let me die in my own way.	Hãy để tôi chết theo cách của riêng tôi.
I like that focus.	Tôi thích sự tập trung đó.
It gets me out of the house and makes me active.	Nó đưa tôi ra khỏi nhà và khiến tôi trở nên năng động.
But they are learning it.	Nhưng họ đang học nó.
The window opened and a small hand pressed against the screen.	Cửa sổ mở ra và một bàn tay nhỏ áp vào màn hình.
And we brought him in.	Và chúng tôi đã đưa anh ta vào.
I took his advice and ran with it.	Tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy và chạy theo nó.
I have become aware of how men make life more worth living.	Tôi đã nhận thức được cách đàn ông làm cho cuộc sống đáng sống hơn.
You feel for the character.	Bạn cảm thấy cho các nhân vật.
But my son wrote her a whole letter.	Nhưng con trai tôi đã viết cho cô ấy cả một bức thư.
Third, through faith.	Thứ ba, thông qua niềm tin.
She was used to having her own way.	Cô ấy đã quá quen với việc có cách riêng của mình.
Sleeping in the woods is a perfect way to do this.	Ngủ trong rừng là một cách hoàn hảo để làm điều này.
It is found that the difference between them is not too great.	Người ta thấy rằng sự khác biệt giữa chúng không quá lớn.
These instructions are intended for different audiences and serve different purposes.	Các hướng dẫn này dành cho các đối tượng khác nhau và phục vụ các mục đích khác nhau.
Most of the week it was just me and a female friend.	Hầu như cả tuần chỉ có tôi và một người bạn nữ.
Because it's just me with my summer girl by my side.	Bởi vì nó chỉ có tôi với cô gái mùa hè của tôi ở bên cạnh tôi.
Now look where we are.	Bây giờ hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu.
Good to eat on a hot day.	Tốt để ăn trong một ngày nóng.
I placed an order to open at a set price.	Tôi đã đặt hàng để mở ở một mức giá đã định.
I have a copy.	Tôi có một bản sao.
A strange sound.	Một âm thanh kỳ lạ.
You have ordered her to play your wife.	Bạn đã ra lệnh cho cô ấy chơi vợ của bạn.
You don't need to do anything in that case.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì trong trường hợp đó.
We didn't even have to stop once at the checkpoints.	Chúng tôi thậm chí không phải dừng lại một lần tại các điểm kiểm tra.
It was so adorable and brought me to tears.	Nó thật đáng yêu và làm tôi rơi nước mắt.
She wants to see me.	Cô ấy muốn gặp tôi.
I better go back.	Tốt hơn là tôi nên quay lại.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
What a memory for the group.	Thật là một kỷ niệm đối với nhóm.
Obviously that means something.	Rõ ràng điều đó có nghĩa là gì đó.
There are many things you do not know or do not understand.	Có nhiều điều bạn chưa biết hoặc chưa hiểu.
Training for a new career.	Đào tạo cho một sự nghiệp mới.
It certainly can be.	Nó chắc chắn có thể được.
Think what he's doing, what's going on, what's going on.	Nghĩ xem anh ta đang làm gì, chuyện gì thế này, chuyện gì đang xảy ra.
This step is difficult.	Bước này khó.
You can't get over me.	Bạn không thể vượt qua tôi.
If they want us dead, we really will.	Nếu họ muốn chúng tôi chết, chúng tôi thực sự sẽ chết.
This store is worse, much worse than he thought.	Cửa hàng này tệ hơn, tồi tệ hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
Professional development is training to help teachers become better at their jobs.	Phát triển nghề nghiệp là đào tạo để giúp giáo viên trở nên giỏi hơn trong công việc của họ.
It should be quite soft, not too dry.	Nó phải khá mềm, không quá khô.
Many hours passed.	Nhiều giờ trôi qua.
Strong moving skills are a plus.	Kỹ năng di chuyển mạnh mẽ là một điểm cộng.
These costs can be significantly reduced.	Những chi phí này có thể được giảm đáng kể.
Thanks a lot.	Cám ơn rất nhiều.
But there is no such thing.	Nhưng không có điều đó.
It's not like it is now.	Nó không giống như bây giờ.
I feel very clear.	Tôi cảm thấy rất rõ ràng.
How we do this is our choice.	Làm thế nào chúng tôi làm điều này là sự lựa chọn của chúng tôi.
Lay, thank you for your quick action.	Lay, cảm ơn bạn đã hành động nhanh chóng.
I need to see her once in a while.	Tôi cần gặp cô ấy một lần trong một thời gian.
I'm sure we'll hear more about this soon.	Tôi chắc rằng chúng ta sẽ sớm nghe thêm về điều này.
I wish they would.	Tôi ước họ sẽ làm như vậy.
You say you are a student.	Bạn nói rằng bạn là một sinh viên.
They were very easy to grasp.	Họ đã rất dễ dàng để nắm bắt.
He said you might be right.	Anh ấy nói rằng bạn có thể đúng.
I don't know any other pictures.	Tôi không biết bức tranh nào khác.
He rejected you, and you were furious at the time.	Anh ấy đã từ chối bạn, và khi đó bạn đã rất tức giận.
However, they will continue to be important practical matters.	Tuy nhiên, chúng sẽ tiếp tục là những vấn đề thực tế quan trọng.
It's hard to say.	Thật khó để nói.
She didn't have to wait long.	Cô không phải đợi lâu.
Even when the word is written.	Ngay cả khi từ được viết.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
This is really expansive.	Điều này thực sự rộng mở.
Kick the ball.	Đá quả bóng.
And she smiles the way she does when she knows something.	Và cô ấy mỉm cười như cách cô ấy làm khi cô ấy biết điều gì đó.
Actions and activities.	Các hành động và hoạt động.
I couldn't see anything.	Tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Maybe it was that day, or maybe it was just a memory.	Có lẽ đó là ngày hôm đó, hoặc có thể đó chỉ là một kỷ niệm.
It's too cold to wait any longer.	Trời lạnh quá không còn chần chừ gì nữa.
I'm not sure what that makes up, but life here has really changed.	Tôi không chắc điều đó tạo nên điều gì nhưng cuộc sống ở đây đã thực sự thay đổi.
A sad mistake.	Một sai lầm đáng buồn.
Hope they have fun.	Hy vọng họ vui vẻ.
I can't stop reading.	Tôi không thể ngừng đọc.
Hold on to the light.	Giữ lấy ánh sáng.
It will be great.	Nó sẽ được tuyệt vời.
Maybe they didn't go to a good university.	Có lẽ họ đã không đến một trường đại học tốt.
He saw two empty rooms on the ground floor.	Anh thấy có hai phòng trống ở tầng trệt.
It is very fun to play.	Nó rất thú vị để chơi.
Instead of being specific, go general.	Thay vì cụ thể, hãy đi chung chung.
He spoke for three minutes and then they left.	Anh ấy nói trong ba phút và sau đó họ rời đi.
Apparently she slept worse than when she ate.	Rõ ràng là cô ấy đã ngủ còn tệ hơn cả khi cô ấy ăn.
They parted.	Họ chia tay.
The answer seems pretty obvious.	Câu trả lời có vẻ khá rõ ràng.
It is very important that it is dark.	Điều rất quan trọng là trời tối.
If you say it is so, then it is so.	Nếu bạn nói nó là như vậy, thì nó là như vậy.
But it did not achieve the desired result.	Nhưng nó không đạt được kết quả mong muốn.
Many questions remain.	Nhiều câu hỏi vẫn còn.
All she could see were his feet.	Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là bàn chân của anh.
Never was, was or will be like you.	Không bao giờ có, đã hoặc sẽ khác như bạn.
Again and again.	Một lần nữa và một lần nữa.
That is beauty.	Đó là vẻ đẹp.
Now I'm gone.	Bây giờ tôi đi rồi.
The family had to follow instructions and keep quiet.	Gia đình đã phải làm theo hướng dẫn và giữ im lặng.
Things that lose money.	Thứ mất tiền.
Everything seems easy to me.	Mọi thứ dường như dễ dàng với tôi.
I also checked you.	Tôi cũng đã kiểm tra bạn.
It will take a few hours.	Sẽ mất một vài giờ.
They planned.	Họ đã lên kế hoạch.
I hate not seeing him or talking to him.	Tôi ghét không được gặp anh ấy hoặc nói chuyện với anh ấy.
Others, not much.	Những người khác, không nhiều.
The surprise is complete.	Sự ngạc nhiên đã hoàn thành.
You really get under her skin.	Bạn thực sự có được dưới làn da của cô ấy.
I think the community will be stable and maybe get new features?.	Tôi nghĩ rằng cộng đồng sẽ ổn định và có thể nhận được các tính năng mới ?.
Made me laugh a little.	Làm tôi cười một chút.
I only know about his works.	Tôi chỉ biết về các tác phẩm của anh ấy.
Then he did something about it.	Sau đó, anh ấy đã làm một cái gì đó về nó.
The rest of the clinical examination was normal.	Phần còn lại khám lâm sàng bình thường.
However, that is only possible if one has seen what it is worth.	Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể nếu một người đã nhìn thấy những gì nó đáng giá.
She had a worried look on her face.	Cô ấy có một cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt của mình.
That was a big discovery.	Đó là một phát hiện lớn.
Can someone explain a bit more.	Ai đó có thể giải thích thêm một chút.
You can't be sure what's down there.	Bạn không thể chắc chắn những gì ở dưới đó.
I think that's absolutely true.	Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng.
A story of some sort.	Một câu chuyện của một số loại.
A failed enemy.	Một kẻ thù thất bại.
Only God knows what he would do if he were still alive.	Chỉ có Chúa mới biết anh ta sẽ làm gì nếu anh ta còn sống.
This court took a similar approach.	Tòa án này đã áp dụng cách tiếp cận tương tự.
Now he has apologized.	Bây giờ anh ấy đã xin lỗi.
But race shouldn't be a factor, period.	Nhưng chủng tộc không nên là một yếu tố, thời kỳ.
In her heart.	Trong trái tim cô ấy.
It cannot go on forever.	Nó không thể tiếp tục mãi mãi.
He broke his leg and didn't make it.	Anh ấy bị gãy chân và không qua khỏi.
Most of us several times a day.	Hầu hết chúng ta nhiều lần một ngày.
I didn't do it on purpose.	Tôi không cố ý như vậy.
But you will meet some people who are simply scared.	Nhưng bạn sẽ gặp một số người chỉ đơn giản là sợ hãi.
Add wine and cook until halved.	Thêm rượu và nấu cho đến khi giảm một nửa.
She made a mistake.	Cô ấy đã mắc sai lầm.
Reviews are less positive than previous games in the series.	Nhận xét kém tích cực hơn so với các trò chơi trước đó trong loạt.
Looks like it was the right time.	Có vẻ như đó là thời điểm thích hợp.
Not real, they never fight.	Không có thực, họ không bao giờ chiến đấu.
I told them about what we found.	Tôi đã nói với họ về những gì chúng tôi đã tìm thấy.
It cannot be empty, so it has a single minimal state.	Nó không thể trống, do đó nó có một trạng thái tối thiểu duy nhất.
So it is difficult for the pieces to need a distance.	Vì vậy, đó là khó khăn cho các quân cờ cần một khoảng cách.
He said it was one of them.	Anh ấy nói đó là một trong số chúng.
He's not as young as he used to be.	Anh ấy không còn trẻ như ngày xưa.
When he finished speaking, there was a silence.	Khi anh ta nói xong, có một sự im lặng.
Get him out of here.	Đưa anh ấy ra khỏi đây.
When she's comfortable enough with us to talk, she will.	Khi cô ấy đủ thoải mái với chúng tôi để nói chuyện, cô ấy sẽ làm.
I have seen this link.	Tôi đã thấy liên kết này.
I got up on my feet again.	Tôi đứng dậy trên đôi chân của mình một lần nữa.
Check here how to make the request.	Kiểm tra ở đây cách thực hiện yêu cầu.
Life in the old dog yet.	Cuộc sống ở con chó cũ chưa.
We wrote it with her completely in mind.	Chúng tôi đã viết nó với cô ấy hoàn toàn trong tâm trí.
Very quiet compared to other reviews.	Rất yên tĩnh so với các đánh giá khác.
There's so much going on in my head.	Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi.
Now the problem is to define the properties of the fields.	Bây giờ, vấn đề là xác định các thuộc tính của các trường.
She thought it might mean he was kind.	Cô nghĩ rằng nó có thể có nghĩa là anh ta tốt bụng.
But that's not the only possible answer.	Nhưng đó không phải là câu trả lời khả thi duy nhất.
Until then you will be on leave.	Cho đến lúc đó bạn sẽ nghỉ phép.
Contribute to study design and interpretation of results.	Đóng góp vào thiết kế nghiên cứu và giải thích các kết quả.
That is not right.	Đó là không đúng.
Better to ask him.	Tốt hơn là nên hỏi anh ta.
To not try.	Để không thử.
But you have to give.	Nhưng bạn phải cho.
You have to face them in this country.	Bạn phải đối mặt với họ ở đất nước này.
Maybe the whole thing was a mistake.	Có lẽ toàn bộ là một sai lầm.
I care for her deeply, don't forget that.	Tôi quan tâm cô ấy sâu sắc, đừng quên điều đó.
This will be my first battle.	Đây sẽ là trận chiến đầu tiên của tôi.
I realized how scared she was, and that scared me.	Tôi nhận ra cô ấy đã sợ hãi như thế nào, và điều đó khiến tôi sợ hãi.
I could have performed under pressure.	Tôi lẽ ra đã có thể biểu diễn dưới áp lực.
I will take one every day.	Tôi sẽ lấy một cái mỗi ngày.
It could be either.	Nó có thể là một trong hai.
Our officer offered to show us another one.	Viên chức của chúng tôi đề nghị cho chúng tôi xem một cái khác.
Only once did she feel so lost.	Chỉ có một lần cô cảm thấy rất mất mát.
It turned out to be pretty good.	Nó hóa ra khá tốt.
I mean, there's no way.	Ý tôi là, không có cách nào cả.
And got most of my money back.	Và đã giành lại phần lớn số tiền của tôi.
Again, he moved closer.	Một lần nữa, anh ta tiến lại gần hơn.
Still a part of this one, though.	Tuy nhiên, vẫn là một phần của cái này.
Everyone had a match.	Mọi người đã có một sự phù hợp.
However, she is not like that.	Tuy nhiên, cô ấy không phải như vậy.
It will help them.	Nó sẽ giúp họ.
Two go hand in hand.	Hai đi tay trong tay.
He is a strange person.	Anh ấy là một người kỳ lạ.
She saved the day.	Cô ấy đã cứu trong ngày.
We agree not to speak ill of others.	Chúng tôi đồng ý không nói xấu về những người khác.
I got my first good look at him.	Tôi có cái nhìn tốt đầu tiên về anh ấy.
But then again, maybe they had.	Nhưng sau đó một lần nữa, có lẽ họ đã có.
If they are there, they will come out.	Nếu họ ở đó, họ sẽ đi ra.
She thinks her own is common.	Cô nghĩ của mình là của chung.
Freedom of speech comes with responsibility.	Tự do ngôn luận đi kèm với trách nhiệm.
It is better to look at the sky than to live there.	Tốt hơn là nhìn lên bầu trời hơn là sống ở đó.
I have never seen so many white people.	Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người da trắng như vậy.
I can understand why she lives for this.	Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy sống vì điều này.
Then they could have killed me.	Vậy thì họ có thể đã giết tôi.
Most of their parents are married.	Hầu hết cha mẹ của họ đã kết hôn.
The officer called for another order.	Viên sĩ quan gọi lệnh khác.
That he is a changed man.	Rằng anh ấy là một người đàn ông đã thay đổi.
Then enough time.	Sau đó là đủ thời gian.
That is a threat.	Đó là một mối đe dọa.
I've seen too much of that in this work.	Tôi đã thấy quá nhiều điều đó trong công việc này.
But before the power of the court.	Nhưng trước quyền lực của tòa án.
She is quite quiet.	Cô ấy khá im lặng.
They love that.	Họ yêu thích điều đó.
One with breakfast, one with dinner.	Một với bữa sáng, một với bữa tối.
Thank you for coming, they said.	Cảm ơn bạn đã đến, họ nói.
I believe we were on the wrong foot.	Tôi tin rằng chúng tôi đã đi sai chân.
But we don't seem to have any choice.	Nhưng chúng tôi dường như không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
But not this year.	Nhưng không phải năm nay.
They really are a great band.	Họ thực sự là một ban nhạc tuyệt vời.
He was feeling better, now.	Anh ấy đã cảm thấy tốt hơn, bây giờ.
She's very strong, you know.	Cô ấy rất mạnh mẽ, bạn biết đấy.
We will need every hand we have.	Chúng tôi sẽ cần mọi bàn tay chúng tôi có.
One approach is to change the interaction parameters of the system.	Một cách tiếp cận là thay đổi các tham số tương tác của hệ thống.
For large files, this can be a problem.	Đối với các tệp lớn, điều này có thể là một vấn đề.
If he was discovered, he would be shot on the spot.	Nếu anh ta bị phát hiện, anh ta sẽ bị bắn ngay tại chỗ.
It only took a moment to check the apartment's parking area.	Chỉ mất một lúc để kiểm tra khu vực đậu xe của căn hộ.
We are in power.	Chúng tôi đang nắm quyền.
People stop using it and then we get somewhere.	Mọi người ngừng sử dụng nó và sau đó chúng tôi sẽ đến một nơi nào đó.
Each leg must be followed by an appropriate next leg.	Mỗi chân phải được theo sau bởi một chân tiếp theo thích hợp.
In time, his son got well and returned home.	Đúng lúc, con trai anh đã khỏe mạnh và trở về nhà.
Someone should tell her to sit down.	Ai đó nên bảo cô ấy ngồi xuống.
We wanted something that didn't take ourselves too seriously.	Chúng tôi muốn một thứ gì đó không quá coi trọng bản thân.
He was angry at someone else who loved her.	Anh giận ai khác yêu cô.
I just love it.	Tôi chỉ yêu nó.
I need time to rest.	Tôi cần thời gian nghỉ ngơi.
I want it more than anything.	Tôi muốn nó hơn bất cứ thứ gì.
Talking can only make things worse.	Nói chuyện chỉ có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Point your finger at anything and then call out its name.	Chỉ ngón tay của bạn vào bất cứ thứ gì và sau đó gọi tên của nó.
More resistance this way.	Nhiều sức đề kháng hơn theo cách này.
I took down the standing desk right after that.	Tôi đã hạ chiếc bàn đứng ngay sau đó.
I don't know what she's doing there.	Tôi không biết cô ấy đang làm gì ở đó.
More on this after this list.	Thêm về điều này sau danh sách này.
The next evening he did the same.	Buổi tối hôm sau anh ấy cũng làm như vậy.
Training and experience vary widely, so ask about it.	Đào tạo và kinh nghiệm rất khác nhau, vì vậy hãy hỏi về nó.
Your business is a free search.	Doanh nghiệp của bạn là một tìm kiếm miễn phí.
It has to choose.	Nó phải lựa chọn.
This is the network.	Đây là mạng.
He must have just arrived.	Chắc anh ấy vừa mới đến đây.
Maybe the rain confused him.	Có lẽ cơn mưa đã làm nó bối rối.
That's why each country has only one member.	Đó là lý do tại sao mỗi quốc gia chỉ có một thành viên.
Of course, it will be liberated for you.	Tất nhiên, nó sẽ được giải phóng cho bạn.
That won't be good.	Điều đó sẽ không được tốt.
They can help us.	Họ có thể giúp chúng tôi.
This is difficult for me.	Điều này thật khó đối với tôi.
Unfortunately, he had to go through that fire to escape.	Không may anh phải băng qua làn lửa đó để thoát thân.
Put it on the table.	Đặt nó trên bàn.
She won't let me get close to her.	Cô ấy sẽ không để tôi đến gần cô ấy.
Stone knew what would happen next.	Stone biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
In the same time period.	Trong cùng một khoảng thời gian.
Please help me.	Làm ơn giúp tôi.
People from the church, that's what he said.	Người từ nhà thờ, đó là những gì anh ta nói.
Red and white will be cut off.	Màu đỏ và trắng sẽ bị cắt.
I am still looking for it.	Tôi vẫn đang tìm kiếm nó.
And then they disappeared.	Và sau đó họ đã biến mất.
She just stopped crying.	Cô chỉ ngừng khóc.
But that is changing.	Nhưng điều đó đang thay đổi.
This is harder for your mother than it is for you.	Điều này còn khó đối với mẹ của bạn hơn là đối với bạn.
I experienced it first.	Tôi đã trải nghiệm nó đầu tiên.
Scores were not significantly different between boys and girls.	Điểm số không chênh lệch đáng kể giữa trẻ em trai và trẻ em gái.
In a way, she knew her father wouldn't be here.	Theo một cách nào đó, cô đã biết cha mình sẽ không ở đây.
But the writing style is special.	Nhưng cách viết là đặc biệt.
She has stories.	Cô ấy có những câu chuyện.
We have time for more.	Chúng tôi có thời gian cho nhiều hơn.
He will offer to keep her dog.	Anh ta sẽ đề nghị giữ lại con chó của cô ấy.
Be any such real value.	Hãy là bất kỳ giá trị thực nào như vậy.
Let me do it out of the way.	Hãy để tôi làm điều đó ra khỏi con đường phía trước.
You are exactly where you should be.	Bạn chính xác là nơi bạn nên đến.
He should have known his life would end this way.	Anh ấy lẽ ra phải biết cuộc đời mình sẽ kết thúc theo cách này.
His face was smooth and blank.	Khuôn mặt anh nhẵn nhụi và trống rỗng.
And the decision is clear.	Và quyết định là rõ ràng.
Feeling path.	Con đường cảm nhận.
Thank you friends for providing your services.	Cảm ơn những người bạn đã cung cấp dịch vụ của bạn.
Until she.	Cho đến khi cô ấy.
Certainly so.	Chắc chắn là như vậy.
Read every day.	Đọc mỗi ngày.
We do something like this every year.	Chúng tôi làm điều gì đó như thế này hàng năm.
However, there are limitations to the experiment.	Tuy nhiên, có những hạn chế trong thí nghiệm.
They kept quiet at first, just for the sake of effect.	Ban đầu họ giữ im lặng, chỉ để đạt được hiệu quả.
Same thing with previous projects.	Điều tương tự với các dự án trước đó.
Then she stood up.	Rồi cô ấy đứng dậy.
I wish was a head light.	Tôi ước là một ánh sáng đầu.
When they ran out of gas, they let soldiers in.	Khi hết xăng, họ cho lính vào.
The answer is clearly yes.	Câu trả lời rõ ràng là có.
However, the interpretation of this study is complex.	Tuy nhiên, việc giải thích nghiên cứu này rất phức tạp.
Every customer wants to be understood.	Mọi khách hàng đều muốn được hiểu.
This is practice for us though.	Đây là thực hành cho chúng tôi mặc dù.
We sat in silence for four and a half minutes.	Chúng tôi ngồi trong im lặng trong bốn phút rưỡi.
A picture says a lot.	Một bức tranh nói lên rất nhiều điều.
He continued to live in the house.	Anh tiếp tục sống trong ngôi nhà.
These samples are obtained from random initial conditions.	Các mẫu này thu được từ các điều kiện ban đầu ngẫu nhiên.
Now press the new button.	Bây giờ nhấn nút mới.
He didn't even make it a question.	Anh ấy thậm chí không đặt nó thành một câu hỏi.
Or they can make food of lower quality.	Hoặc chúng có thể làm cho thực phẩm có chất lượng thấp hơn.
As for you, you're not that much.	Riêng anh, anh không nhiều như vậy.
Basically I have relations with everyone in wind distance.	Về cơ bản tôi có quan hệ với tất cả mọi người trong khoảng cách gió.
That way only leads to death.	Cách đó chỉ dẫn đến cái chết.
That's where it all started.	Đó là nơi mọi thứ bắt đầu.
If not, consider it successful.	Nếu không thì coi như thành công.
A true friend, he felt.	Một người bạn thực sự, anh cảm thấy.
What happens is here.	Điều gì xảy ra là đây.
I have no control over this code nor those events.	Tôi không kiểm soát mã này cũng như các sự kiện đó.
There is no time to rest, there is more snow.	Không có thời gian để nghỉ ngơi, có nhiều tuyết hơn.
They come and go.	Họ đến và đi.
Maybe you can do that.	Có lẽ bạn có thể làm được điều đó.
The numbers are better than ever.	Những con số tốt hơn bao giờ hết.
At least around me, is what I can say.	Ít nhất xung quanh tôi, là những gì tôi có thể nói.
He tried to make the best of it.	Anh ấy đã cố gắng làm tốt nhất nó.
He won't let it bother him.	Anh ấy sẽ không để nó làm phiền anh ấy.
At least, now.	Ít nhất, bây giờ.
No one focuses on positive outcomes or success in treatment.	Không ai tập trung vào kết quả tích cực hoặc thành công trong điều trị.
I have the best call in the world.	Tôi có cuộc gọi tốt nhất trên thế giới.
It was running perfectly.	Nó đã được chạy hoàn hảo.
I'm just not used to that.	Tôi chỉ không quen với điều đó.
Hope you will enjoy reading.	Hy vọng bạn sẽ thích đọc.
Without keeping up with demand, many people could lose their jobs.	Nếu không theo kịp nhu cầu, nhiều người có thể mất việc làm.
We can accept others' terms and learn to live in peace.	Chúng ta có thể chấp nhận các điều khoản của người khác và học cách sống trong hòa bình.
Back to the topic under discussion.	Trở lại vấn đề đang bàn.
Only a few cases have been reported.	Chỉ một số trường hợp đã được báo cáo.
I have recommended it to others.	Tôi đã giới thiệu nó cho những người khác.
He receded further.	Anh ta càng lùi xa.
Is next to the point.	Là bên cạnh điểm.
I pulled the door closed.	Tôi kéo cửa đóng lại.
So many people come to the office late.	Vì vậy, nhiều người đến văn phòng muộn.
One experiment representing four different experiments is shown.	Một thí nghiệm đại diện cho bốn thí nghiệm khác nhau được hiển thị.
And that stupid face stuck.	Và cái khuôn mặt ngu ngốc đó bị mắc kẹt.
Good things and bad things.	Những điều tốt và những điều xấu.
I tried this only once and it failed.	Tôi đã thử điều này một lần duy nhất và nó không thành công.
Most of us have too many things.	Hầu hết chúng ta có quá nhiều thứ.
Everything is not meant to be used everywhere.	Mọi thứ không có nghĩa là để được sử dụng ở mọi nơi.
Do not be the source of damage in their lives.	Đừng là nguồn gốc của thiệt hại trong cuộc sống của họ.
You will pass.	Bạn sẽ vượt qua.
I go slow.	Tôi đi chậm lại.
After we die, we will be no more.	Sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ không còn nữa.
Design in advance, or just add as you go.	Thiết kế trước, hoặc chỉ cần thêm khi bạn thực hiện.
I know he never had that with my mother.	Tôi biết anh ấy chưa bao giờ có chuyện đó với mẹ tôi.
I don't know what to do with this.	Tôi không biết phải làm gì với điều này.
The only thing they have to look forward to is hope.	Điều duy nhất họ phải hướng tới là hy vọng.
They look at us and we look back.	Họ nhìn chúng tôi và chúng tôi nhìn lại.
In time, we have tracked and moved too.	Trong thời gian, chúng tôi đã theo dõi và di chuyển quá.
My voice has never, never been described as high under any circumstances.	Giọng của tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ được mô tả là cao trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
But this makes no sense.	Nhưng điều này không có ý nghĩa.
I can't wait to get my hands on it.	Tôi nóng lòng muốn nhúng tay vào.
She had probably slept for fifteen minutes, even though it seemed like hours.	Có lẽ cô ấy đã ngủ được mười lăm phút, mặc dù có vẻ như hàng giờ đồng hồ.
I never even plan to start over.	Tôi thậm chí không bao giờ có kế hoạch bắt đầu lại.
But in a minute.	Nhưng trong một phút.
The music was there.	Âm nhạc đã ở đó.
I don't know what they are doing.	Tôi không biết họ đang làm gì.
The structure of the self must be seen through.	Cấu trúc của cái tôi phải được nhìn thấu suốt.
I have seen it only twice.	Tôi đã nhìn thấy nó chỉ hai lần.
When she turned around, the bag was gone.	Khi cô quay lại, chiếc túi đã biến mất.
But for the world.	Nhưng đối với thế giới.
He fell asleep with them.	Anh ấy ngủ thiếp đi với họ.
Most of them are normal people.	Hầu hết họ đều là những người bình thường.
Both objects are in a slightly different position.	Cả hai đối tượng ở một vị trí hơi khác nhau.
To enhance your story.	Để nâng cao câu chuyện của bạn.
A lost card means loss of value, just like cash.	Một thẻ bị mất có nghĩa là mất giá trị, giống như tiền mặt.
It's time to forget about this strategy.	Đã đến lúc quên chiến lược này.
I'd say it's just right.	Tôi muốn nói rằng nó vừa phải.
I agree that such a tool would be great.	Tôi đồng ý rằng một công cụ như vậy sẽ rất tuyệt.
On the other hand, its special attack power is low.	Mặt khác, sức tấn công đặc biệt của nó thấp.
Black or something dark.	Đen hoặc một cái gì đó tối.
He took it from me.	Anh ta đã lấy đi của tôi.
Try to use it.	Cố gắng sử dụng nó.
That would be child's play.	Đó sẽ là trò chơi trẻ con.
Granted.	Được cấp.
We have many different options.	Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn khác nhau.
You wonder aloud if this and that.	Bạn tự hỏi to nếu điều này và điều kia.
Come and meet him.	Hãy đến và gặp anh ấy.
He is a war criminal.	Anh ta là một tội phạm chiến tranh.
That made me uncomfortable.	Điều đó khiến tôi khó chịu.
His initial opinion of her was wrong.	Ý kiến ​​ban đầu của anh ấy về cô ấy đã sai.
But he didn't.	Nhưng anh ấy đã không.
They may or may not be relevant to your current assignment.	Chúng có thể liên quan hoặc không liên quan đến nhiệm vụ hiện tại của bạn.
The vehicle is used as a control.	Phương tiện được sử dụng làm điều khiển.
But there is no cure for his illness.	Nhưng không có phương pháp điều trị cho căn bệnh của anh ta.
Not even a threat.	Thậm chí không phải là một mối đe dọa.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
We stand together for peace.	Chúng ta sát cánh cùng nhau để tiến tới hòa bình.
Also fun to do.	Cũng rất vui khi được thực hiện.
Complete some book work.	Hoàn thành một số công việc sách.
She considered it.	Cô đã xem xét nó.
I welcome comments, questions, and feedback below.	Tôi hoan nghênh các bình luận, câu hỏi và phản hồi bên dưới.
You can answer the question.	Bạn có thể trả lời câu hỏi.
Seven days per week.	Bảy ngày mỗi tuần.
He gave us a picture of the military situation.	Anh ấy đưa cho chúng tôi một bức tranh về tình hình quân sự.
I did what you wanted to do, you know.	Tôi đã làm những gì bạn muốn làm, bạn biết đấy.
This probably shows that she is not thinking clearly.	Điều này có lẽ cho thấy cô ấy không suy nghĩ rõ ràng.
I am looking forward to it.	Tôi đang mong chờ nó.
It's pretty crazy.	Nó khá là điên rồ.
They have to grow up a bit first.	Trước tiên họ phải lớn lên một chút.
I watched them play that weekend, and he had two great games.	Tôi đã xem họ chơi vào cuối tuần đó, và anh ấy đã có hai trận đấu tuyệt vời.
But many are much younger.	Nhưng nhiều người trẻ hơn nhiều.
We have every right to be angry.	Chúng ta có mọi quyền để tức giận.
It was the part he could feel now but couldn't see.	Đó là phần mà bây giờ anh có thể cảm nhận được nhưng không thể nhìn thấy.
Look from photo to reality and back again.	Nhìn từ ảnh đến thực tế và quay lại một lần nữa.
Visible in front view.	Có thể nhìn thấy ở chế độ xem phía trước.
I am very new to this development.	Tôi rất mới với sự phát triển này.
I know your location.	Tôi biết vị trí của bạn.
Indeed you are the best.	Quả thực bạn là người giỏi nhất.
He showed us to a single room.	Anh ấy chỉ cho chúng tôi đến một phòng duy nhất.
Both men were somewhat surprised at the change in their feelings.	Cả hai người đàn ông đều có phần ngạc nhiên trước sự thay đổi tình cảm của họ.
And this is probably even worse.	Và điều này có lẽ còn tồi tệ hơn.
I'm really scared.	Tôi thực sự sợ hãi.
Surgical treatment strategy and policy, clinical cases analyzed.	Chiến lược và chính sách điều trị phẫu thuật, các trường hợp lâm sàng được phân tích.
Research based on desk research.	Nghiên cứu dựa trên nghiên cứu tại bàn.
I just wanted to say thank you so much for this site.	Tôi chỉ muốn nói cảm ơn bạn rất nhiều cho trang web này.
He told me he wanted me on their team right now.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn tôi vào đội bóng của họ ngay bây giờ.
Best while warm.	Tốt nhất khi còn ấm.
However difficult.	Tuy nhiên khó khăn.
That's their way, of course.	Đó là cách của họ, tất nhiên.
So imagine me, imagine you're in my shoes, the other day.	Vì vậy, hãy tưởng tượng là tôi, hãy tưởng tượng bạn đang ở trong đôi giày của tôi, vào ngày khác.
But then he realised.	Nhưng rồi anh ấy nhận ra.
He plays his cards near his chest.	Anh ta chơi bài của mình gần ngực.
She was on our side.	Cô ấy đã đứng về phía chúng tôi.
They don't want to kill people.	Họ không muốn giết người.
Oh no, you don't.	Ồ không, bạn không.
They made a mistake.	Họ đã mắc sai lầm.
But you must know.	Nhưng anh phải biết.
The expression is so cute.	Biểu cảm thật đáng yêu.
Then he introduced others.	Sau đó anh ấy giới thiệu những người khác.
We will spend about an hour at each location.	Chúng tôi sẽ dành khoảng một giờ ở mỗi địa điểm.
I'm not interested in doing better for you.	Tôi không quan tâm đến việc làm tốt hơn cho bạn.
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
It was the year that everyone ran away.	Đó là năm mà mọi người bỏ chạy.
Maybe it's a choice.	Có thể, đó là một sự lựa chọn.
Please put your eye color in the subject line.	Vui lòng đặt màu mắt của bạn trong dòng tiêu đề.
I turned my head.	Tôi quay đầu lại.
If you apply it early, you will hardly notice it.	Nếu áp dụng sớm, bạn sẽ khó nhận thấy điều đó.
They completely define it.	Họ hoàn toàn xác định nó.
He looked up into the man's deep brown eyes.	Anh nhìn lên đôi mắt nâu sâu thẳm của người đàn ông.
I agree with your comment.	Tôi đồng ý với bình luận của cậu.
Someone must have.	Ai đó phải có.
My husband tried to get rid of my animals.	Chồng tôi đã cố gắng để loại bỏ những con vật của tôi.
We claim we know everything.	Chúng tôi khẳng định chúng tôi biết mọi thứ.
The bodies of two young men were found this afternoon.	Thi thể hai nam thanh niên được tìm thấy vào trưa nay.
It is not necessary to use it.	Nó không cần thiết để sử dụng nó.
Same thing with learning.	Điều tương tự với việc học.
I have my job to do.	Tôi có công việc của tôi để làm.
They are sad because the number is as low as it is today.	Họ buồn vì con số thấp như hiện nay.
They will come to her naturally.	Họ sẽ đến với cô ấy một cách tự nhiên.
The third holds a surprise.	Người thứ ba tổ chức một sự ngạc nhiên.
If we can't live as free individuals, we won't go back.	Nếu chúng ta không thể sống như những cá nhân tự do, chúng ta sẽ không quay trở lại.
He wants to play bad.	Anh ta muốn chơi xấu.
I can't even explain it.	Tôi thậm chí không thể giải thích nó.
So you got there before he did.	Vì vậy, bạn đã đến đó trước khi anh ấy làm.
Freedom is near.	Giờ tự do đã gần kề.
This part goes pretty fast.	Phần này diễn ra khá nhanh.
But they have more in common than just that.	Nhưng chúng có nhiều điểm chung hơn là chỉ có vậy.
The story will never be told.	Câu chuyện sẽ không bao giờ được kể.
And say she just loves him and will forever.	Và nói rằng cô ấy chỉ yêu anh ấy và sẽ mãi mãi.
Everything was going well, until this problem appeared.	Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cho đến khi vấn đề này xuất hiện.
The safety of our participants is our number one concern.	An toàn của những người tham gia là mối quan tâm số một của chúng tôi.
I should be a little more specific.	Tôi nên cụ thể hơn một chút.
As if nothing continued.	Như thể không có gì tiếp tục.
She didn't turn around, but walked with me across the bridge.	Cô ấy không quay lại mà cùng tôi đi qua cầu.
This was better.	Điều này đã tốt hơn.
She tried to comfort them.	Cô cố gắng an ủi họ.
Three types of music should not exist.	Ba loại nhạc không nên tồn tại.
They tried to land but no one was able to receive them.	Họ đã cố gắng hạ cánh nhưng không ai có thể tiếp nhận họ.
I finally made it.	Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được.
The pictures look amazing.	Những hình ảnh trông đáng kinh ngạc.
I need the product.	Tôi cần sản phẩm.
I also like your question.	Tôi cũng thích câu hỏi của bạn.
But this is a thousand times worse.	Nhưng điều này còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần.
Children need a lot so it shouldn't cost much.	Trẻ em cần rất nhiều vì vậy không nên tốn kém nhiều.
Used.	Đã được sử dụng.
I know it's a business decision.	Tôi biết đó là một quyết định kinh doanh.
The man was right.	Người đàn ông đã đúng.
This band is really fun to watch live.	Ban nhạc này thực sự rất vui khi được xem trực tiếp.
Price is whatever the market will bear.	Giá là bất cứ điều gì thị trường sẽ chịu.
While results matter, our customers trust our process first.	Mặc dù kết quả là vấn đề quan trọng, nhưng khách hàng của chúng tôi tin tưởng đầu tiên vào quy trình của chúng tôi.
This claim is difficult to accept.	Yêu sách này khó được chấp nhận.
Into a war.	Vào một cuộc chiến.
Let's look at some examples.	Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ.
This information was not available at the time this study was conducted.	Thông tin này không có sẵn tại thời điểm nghiên cứu này được thực hiện.
Women don't have problems to deal with through sex.	Phụ nữ không có vấn đề gì để giải quyết thông qua quan hệ tình dục.
I can't get much wrong.	Tôi không thể có được nhiều sai lầm.
So you have to keep playing, no matter what.	Vì vậy, bạn phải chơi tiếp, không có vấn đề gì.
Only two women were taken to the hospital.	Chỉ có hai phụ nữ được đưa đến bệnh viện.
Small room with a single bed and not much else.	Phòng nhỏ với một giường đơn và không có nhiều thứ khác.
However, finding that particular woman can be your biggest challenge.	Tuy nhiên, việc tìm kiếm người phụ nữ cụ thể đó có thể là thách thức lớn nhất của bạn.
And that is very difficult.	Và điều đó rất khó khăn.
Same thing with me.	Điều tương tự với tôi.
And that will never happen.	Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Make sure it doesn't cook.	Hãy chắc chắn rằng nó không nấu ăn.
No references and no road maps.	Không có tài liệu tham khảo và không có bản đồ đường đi.
You already know to look for those reports.	Bạn đã biết để tìm kiếm những báo cáo đó.
You have nothing to fear.	Bạn không có gì phải sợ.
I don't want a man to be a father.	Tôi không muốn một người đàn ông là cha.
The ground will be very wet.	Mặt đất sẽ rất ẩm ướt.
I don't have to worry about that.	Tôi không phải lo lắng về điều đó.
She left to go to the store.	Cô ấy rời đi để đến cửa hàng.
Maybe they don't understand love.	Có thể họ chưa hiểu về tình yêu.
He has a sharp mind and a strong will.	Anh ấy có một đầu óc nhạy bén và một ý chí mạnh mẽ.
It has no people.	Nó không có người.
This will be our state space.	Đây sẽ là không gian trạng thái của chúng ta.
Conducted data collection, analysis and general discussion.	Đã thực hiện thu thập, phân tích dữ liệu và thảo luận chung.
I went to the hotel and went up to her room.	Tôi đến khách sạn và lên phòng của cô ấy.
Even brown will be used before this kind of yellow.	Thậm chí màu nâu sẽ được sử dụng trước loại màu vàng này.
Which he didn't do.	Điều mà anh ấy đã không làm.
It's just wrong.	Nó chỉ sai.
It's not even entirely clear who they are.	Nó thậm chí không hoàn toàn rõ ràng họ là ai.
They were brought here as children.	Họ được đưa đến đây khi còn nhỏ.
But there is no controller for it.	Nhưng không có tay điều khiển cho nó.
I left there a while ago.	Tôi đã rời khỏi đó một thời gian trước.
This is the best cooking school in the country.	Đây là trường dạy nấu ăn tốt nhất trong cả nước.
I have met you.	Tôi đã gặp bạn.
Provide data interpretation.	Cung cấp giải thích dữ liệu.
She revealed that she couldn't remember me as a kid.	Cô ấy đã tiết lộ rằng cô ấy không thể nhớ tôi khi còn bé.
But we want to ask questions.	Nhưng chúng tôi muốn đặt câu hỏi.
None of you stand out.	Không ai trong số các bạn nổi bật.
After some normal results, they can start testing just every three years.	Sau một số kết quả bình thường, họ có thể bắt đầu kiểm tra chỉ ba năm một lần.
If so, she is one of them.	Nếu vậy, cô ấy là một trong số họ.
There is no need.	Không có nhu cầu.
Everything has grown to love it here.	Mọi thứ đã phát triển để yêu nó ở đây.
It's great for third world countries.	Nó tuyệt vời cho các nước thế giới thứ ba.
I saw what his death did to you.	Tôi đã thấy cái chết của anh ấy đã làm gì với bạn.
It was surprising to see so many men everywhere on the street.	Thật ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người đàn ông ở khắp mọi nơi trên đường phố.
Either way, I couldn't care less about it.	Dù sao thì tôi cũng không thể quan tâm hơn đến nó.
There is a lot of talk about you on the internet.	Có rất nhiều lời bàn tán về bạn trên internet.
He turned back to check if it was a bear.	Anh quay lại kiểm tra xem đó có phải là gấu không.
I'm not free to love.	Tôi không rảnh để yêu.
She doesn't understand as much as you do.	Cô ấy không hiểu nhiều như bạn.
I think she is afraid of animals.	Tôi nghĩ cô ấy sợ động vật.
It means anything.	Nó có nghĩa là bất cứ điều gì.
But that's not what the use tax does.	Nhưng đó không phải là những gì thuế sử dụng làm.
He found himself in a room with no doors or windows.	Anh thấy mình đang ở trong một căn phòng không có cửa ra vào hay cửa sổ.
She still has a chance.	Cô ấy vẫn còn cơ hội.
I asked him what happened.	Tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra.
I heard him call me.	Tôi nghe thấy anh ấy gọi tôi.
At least for many years.	Ít nhất là nhiều năm.
Check weight and balance.	Kiểm tra trọng lượng và sự cân bằng.
It's not just too much of a risk for her.	Nó không chỉ là quá nhiều rủi ro cho cô ấy.
There are five women who are my family.	Có năm người phụ nữ là gia đình của tôi.
I don't even have a wedding ring.	Tôi thậm chí còn không có một chiếc nhẫn cưới.
No parameters were significantly different between the two groups.	Không có thông số nào khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.
But most of the times only this block.	Nhưng hầu hết các lần chỉ có khối này.
This is the last one.	Đây là cái cuối cùng.
Go back there and take a look.	Quay lại đó và xem xét.
Especially this year, because it's dry.	Đặc biệt là năm nay, vì nó khô.
I can picture them on the white wall.	Tôi có thể hình dung chúng trên bức tường trắng.
I don't know what method she used.	Tôi không biết cô ấy đã sử dụng phương pháp nào.
This brings up the next question.	Điều này mang đến câu hỏi tiếp theo.
Obviously I'm not the first to tell him that.	Rõ ràng tôi không phải là người đầu tiên nói với anh ấy điều đó.
It is for everyone.	Nó dành cho tất cả mọi người.
Yes, there were a few problems.	Có, đã có một vài vấn đề.
See what happens to you.	Hãy xem điều gì đến với bạn.
We will move.	Chúng ta sẽ di chuyển.
Or it will kill us.	Hoặc nó sẽ giết chúng ta.
Time exits itself.	Thời gian thoát chính nó.
It works because it's simple and easy to use.	Nó hoạt động vì nó đơn giản và dễ sử dụng.
You can leave data elements.	Bạn có thể để lại các phần tử dữ liệu.
Even so, this job took him longer than an hour.	Mặc dù vậy, công việc này đã khiến anh ấy mất nhiều thời gian hơn trong một giờ đồng hồ.
I go to sleep.	Tôi đi ngủ.
They have him and they won't let him go.	Họ có anh ta và họ sẽ không để anh ta đi.
That this house will really belong to what kind of people.	Rằng ngôi nhà này sẽ thực sự là của những người như thế nào.
He moved his mouth as if to speak and nothing came out.	Anh ta mấp máy miệng như muốn nói và không có gì phát ra.
My father's blood, not this.	Máu của cha tôi, không phải cái này.
There are two doors across the hall.	Có hai cánh cửa đi ngang qua đại sảnh.
We got a great look at him.	Chúng tôi đã có một cái nhìn tuyệt vời về anh ấy.
He really looks like me.	Anh ấy thực sự trông giống như tôi.
However, they have very little choice.	Tuy nhiên, họ có rất ít sự lựa chọn.
Nice to meet you again.	Gặp lại bạn thật vui.
The lack of sleep makes the problem worse.	Việc thiếu ngủ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Well, you can get an answer very quickly.	Chà, bạn có thể nhận được câu trả lời rất nhanh chóng.
She couldn't stand it.	Cô không thể chịu đựng được.
If you have any friends it will be different.	Nếu bạn có bất kỳ người bạn nào thì sẽ khác.
You know, when he was arrested.	Bạn biết đấy, khi anh ta bị bắt.
We really like it.	Chúng tôi thực sự thích nó.
Two controls were selected for each case.	Hai đối chứng đã được chọn cho mỗi trường hợp.
Now we know he's a boy.	Bây giờ chúng tôi biết anh ấy là một cậu bé.
Talk to people who have a different point of view than yours.	Nói chuyện với những người có quan điểm khác với bạn.
There is no record of when it was built.	Không có ghi chép về thời điểm nó được xây dựng.
To say that she will kill.	Để nói rằng cô ấy sẽ giết.
The value is defined as the lightness or darkness of a color.	Giá trị được xác định là độ sáng hoặc tối của một màu.
The less the army does, the more work there is for him.	Quân đội càng ít làm thì càng có nhiều việc cho anh ta.
I never once thought about how she felt.	Tôi chưa một lần nghĩ đến cảm giác của cô ấy.
We talked a little bit.	Chúng ta đã nói chuyện một chút.
Into the wind.	Vào gió.
Positive thinking is just a click away.	Suy nghĩ tích cực chỉ là một cú nhấp chuột.
That is the sea.	Đó là biển.
I want to thank you so much for coming to the show.	Tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến tham gia chương trình.
He will have to answer me.	Anh ấy sẽ phải trả lời tôi.
Her old home.	Nhà cũ của cô ấy.
Made with her camera.	Được thực hiện với máy ảnh của cô ấy.
Your work is done here.	Công việc của bạn được thực hiện ở đây.
Also, they describe a job, not words.	Ngoài ra, họ mô tả một công việc chứ không phải từ ngữ.
He would follow her if he wanted more.	Anh sẽ đi theo cô nếu anh muốn nhiều hơn nữa.
Key decisions are often made based on information from samples.	Các quyết định chính thường được đưa ra dựa trên thông tin từ các mẫu.
She was just happy to get there.	Cô ấy chỉ vui mừng khi đến được đó.
She wants to kill her.	Cô muốn giết cô ấy.
Then she told me it was my father.	Sau đó cô ấy nói với tôi đó là bố tôi.
A closer place will have to be found.	Một nơi gần hơn sẽ phải được tìm thấy.
Her body, they had seen.	Cơ thể của cô ấy, họ đã nhìn thấy.
Keep her in her car.	Giữ cô ấy trong xe của cô ấy.
Or maybe it's just sleeping.	Hoặc có lẽ nó chỉ đang ngủ.
It's not just about a great engine.	Nó không chỉ là về một động cơ tuyệt vời.
You can roll your eyes at the end if you want.	Bạn có thể đảo mắt ở cuối nếu bạn muốn.
The basic idea behind this work came up.	Nảy ra ý tưởng cơ bản đằng sau công việc này.
Three of us, three of them.	Ba chúng tôi, ba trong số họ.
You have to understand, our relationship is complicated.	Bạn phải hiểu rằng, mối quan hệ của chúng ta rất phức tạp.
Boil again.	Đun sôi trở lại.
No errors, the line simply does not appear.	Không có lỗi, dòng chỉ đơn giản là không xuất hiện.
It will be the real thing.	Nó sẽ là điều thực sự.
He returned to the kitchen.	Anh trở lại bếp.
Will you watch it?	Bạn sẽ xem nó?
I know them and they follow me.	Tôi biết chúng và chúng theo tôi.
But the passerby is no more.	Nhưng người qua cửa không còn nữa.
His neck was cut.	Cổ anh ta đã bị cắt.
Great results come from asking great questions.	Kết quả tuyệt vời đến từ việc đặt những câu hỏi tuyệt vời.
No one ever wanted to be here.	Không ai từng muốn ở đây.
In our house, it was my father who closed the door.	Trong nhà của chúng tôi, cha tôi là người đã đóng cửa.
As soon as our eyes met, she looked away.	Ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy đã nhìn đi chỗ khác.
Responsible for the development of experimental systems.	Chịu trách nhiệm về sự phát triển của hệ thống thí nghiệm.
The primary outcome measure is time to diagnosis.	Đo lường kết quả chính là thời gian để chẩn đoán.
You think this would be the easy one.	Bạn nghĩ rằng đây sẽ là một trong những dễ dàng.
She looked away, angry at the tears.	Cô ấy nhìn sang chỗ khác, tức giận vì những giọt nước mắt đó.
Usually people pass out for a minute, maybe two.	Thông thường mọi người bất tỉnh trong một phút, có lẽ hai.
She would love for him to stay while she prepares dinner.	Cô ấy sẽ thích anh ấy ở lại trong khi cô ấy chuẩn bị bữa tối.
I have felt bad about many things for many years of my life.	Tôi đã cảm thấy tồi tệ về nhiều thứ trong nhiều năm trong cuộc đời mình.
So, all of a sudden, people asked him to play a lot of music.	Vì vậy, bất ngờ bất ngờ, người ta yêu cầu nó chơi nhiều nhạc.
She could catch them if she wanted to.	Cô có thể bắt kịp chúng nếu cô muốn.
It helps you focus on getting your band back together.	Nó giúp bạn tập trung vào việc đưa ban nhạc của bạn trở lại với nhau.
Please let me know when you've seen it.	Vui lòng cho tôi biết khi bạn đã xem nó.
There is space everywhere.	Có không gian ở khắp mọi nơi.
It must be difficult.	Nó chắc là khó.
Then she goes out of their lives forever.	Sau đó, cô ấy đi ra khỏi cuộc sống của họ mãi mãi.
Then they meet to discuss it.	Sau đó, họ gặp nhau để thảo luận về nó.
No work today.	Hôm nay không có việc.
Turns out, it wasn't such a bad idea.	Hóa ra, đó không phải là một ý tưởng tồi.
However, he has nothing to lose.	Tuy nhiên, anh không có gì để mất.
So split.	Vì vậy, chia nhỏ.
Defendant supported that motion.	Bị cáo ủng hộ chuyển động đó.
I will never continue.	Tôi sẽ không bao giờ tiếp tục.
Let people do what they want them to do.	Để mọi người làm những gì họ muốn họ làm.
I am an emotional failure.	Tôi là một kẻ thất bại trong cảm xúc.
Could be much worse.	Có thể tệ hơn nhiều.
I will leave such details to the parents.	Tôi sẽ để lại thông tin chi tiết như vậy cho phụ huynh.
As if he was falling.	Như thể anh ấy đang gục ngã.
This situation can affect performance.	Tình huống này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
From the window.	Từ cửa sổ.
Write me things.	Viết cho tôi những thứ.
I am naturally interested.	Tôi tự nhiên thấy thích thú.
Not many cases are reported in the literature.	Không có nhiều trường hợp được báo cáo trong y văn.
They mainly believe that they are good enough to win.	Họ chủ yếu tin rằng họ đủ tốt để giành chiến thắng.
And then they'll have to find us.	Và sau đó họ sẽ phải tìm thấy chúng tôi.
He shouldn't think like that.	Anh ấy không nên nghĩ như vậy.
She wants to stay.	Cô ấy muốn ở lại.
Art is harder.	Nghệ thuật khó hơn.
I think they got into the space well and early.	Tôi nghĩ rằng họ đã vào không gian tốt và sớm.
And sometimes that's what it feels like to be with them.	Và đôi khi đó là cảm giác như thế khi ở bên họ.
He didn't even get out of the car.	Anh ta thậm chí còn không ra khỏi xe.
Freedom of thought.	Tự do tư tưởng.
So maybe the question is not the right one.	Vì vậy, có thể câu hỏi không phải là một trong những đúng.
However, they have achieved some really solid success.	Tuy nhiên, họ đã đạt được một số thành công thực sự vững chắc.
I had a job trying to track her down.	Tôi đã có một công việc cố gắng truy tìm cô ấy.
Most are pretty cool.	Hầu hết có khá là mát mẻ.
It added an answer that is.	Nó đã thêm một câu trả lời đó là.
She is a huge addition to the show.	Cô ấy là một bổ sung rất lớn cho chương trình.
But the food did him well.	Nhưng thức ăn đã làm anh ấy tốt.
I gave my blood.	Tôi đã cho máu của mình.
However, each base station can serve one or more cells.	Tuy nhiên, mỗi trạm gốc có thể phục vụ một hoặc nhiều ô.
Will only do this if the player is in range.	Sẽ chỉ làm điều này nếu người chơi ở trong phạm vi.
I think we need to get them involved.	Tôi nghĩ chúng ta cần kêu gọi họ vào cuộc.
Everything will move with us.	Mọi thứ sẽ di chuyển với chúng tôi.
He ran to the window, and looked to see what had happened.	Anh chạy đến cửa sổ, và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
There are no special requirements for this course.	Không có yêu cầu đặc biệt cho khóa học này.
They were only three feet away from her.	Họ chỉ cách cô ấy ba bước chân.
I train a model with some data and get a model object.	Tôi đào tạo một mô hình với một số dữ liệu và nhận được một đối tượng mô hình.
That is her strength.	Đó là sức mạnh của cô ấy.
They put her in a double room.	Họ đưa cô vào phòng đôi.
In fact, those are the only things that are visible.	Trên thực tế, đó là những thứ duy nhất có thể nhìn thấy được.
Open up, a wide smile.	Mở ra, một nụ cười rộng.
But these are special.	Nhưng đây là những điều đặc biệt.
That is completely wrong.	Đó là hoàn toàn sai.
In fact, he feels great.	Trong thực tế, anh ấy cảm thấy tuyệt vời.
A point of hope.	Một điểm của hy vọng.
Only the house has disappeared, and it has completely disappeared.	Chỉ có ngôi nhà đã biến mất, và nó đã biến mất hoàn toàn.
Especially when times seem tough in the world.	Đặc biệt là khi những thời điểm có vẻ khó khăn trên thế giới.
But experience does not come to us like this.	Nhưng kinh nghiệm không đến với chúng ta như thế này.
There are two aspects to this.	Có hai khía cạnh này.
We didn't go anywhere.	Chúng tôi đã không đi đâu cả.
You are shot with light.	Bạn bị bắn bằng ánh sáng.
We will take your word for it.	Chúng tôi sẽ nhận lời của bạn cho nó.
However, experience does not affect only one kind of judgment.	Tuy nhiên, kinh nghiệm không chỉ ảnh hưởng đến một loại phán đoán.
Teams will find that two pieces of the picture are missing.	Các đội sẽ thấy rằng hai mảnh của bức tranh bị thiếu.
A new model is proposed to describe the experimental data.	Một mô hình mới được đề xuất để mô tả dữ liệu thử nghiệm.
Little things for me.	Những điều nhỏ nhặt đối với tôi.
He doesn't remember exactly when nor does he know why.	Anh ta không nhớ chính xác khi nào và cũng không biết tại sao.
But you know, it doesn't work like that, she said.	Nhưng bạn biết đấy, nó không hoạt động như vậy, cô ấy nói.
It's a bit cold this morning.	Sáng nay trời hơi lạnh.
I believe the rules do not apply to me.	Tôi tin rằng các quy tắc không áp dụng cho tôi.
She began to not be able to imagine her father's reaction to the brothers.	Cô bắt đầu không thể tưởng tượng được phản ứng của cha mình đối với các anh em.
Let's talk about a few sad things.	Hãy nói về một vài điều đáng buồn.
Then work brought him up again.	Sau đó, công việc lại đưa anh lên.
But it was a terrible accident.	Nhưng đó là một tai nạn khủng khiếp.
What we did with it was quite interesting.	Những gì chúng tôi đã làm với nó khá thú vị.
Not the law, but the people.	Không phải luật pháp, mà là con người.
Or at an important meeting somewhere else in the city.	Hoặc tại một cuộc họp quan trọng ở một nơi khác trong thành phố.
The plan of this article is as follows.	Kế hoạch của bài viết này như sau.
There was no real attempt to hide her.	Không có nỗ lực thực sự để che giấu cô ấy.
The picture is enough.	Ảnh nghĩ là đủ rồi.
However, it is remarkable for its potential.	Tuy nhiên, nó là đáng kể cho tiềm năng của nó.
She has difficulty walking.	Cô ấy gặp khó khăn khi đi lại.
Then he went back to doing his own thing again.	Sau đó, anh ấy quay lại làm công việc của riêng mình một lần nữa.
We just want the game over.	Chúng tôi chỉ muốn trò chơi kết thúc.
It was not his choice.	Đó không phải là lựa chọn của anh ấy.
He just wanted out.	Anh ấy chỉ muốn ra ngoài.
Let us assume it.	Hãy để chúng tôi giả sử nó.
That power has now failed.	Sức mạnh đó bây giờ đã thất bại.
A very good friend.	Một người bạn rất tốt.
People get hurt around me.	Mọi người bị tổn thương xung quanh tôi.
It is attached to it.	Nó gắn liền với nó.
I don't want to wait.	Tôi không muốn đợi.
By now everyone knows.	Đến giờ thì mọi người đã biết.
I want to be a person again.	Tôi muốn trở thành một người một lần nữa.
It feels like the show has gone on for too long.	Có cảm giác như chương trình đã diễn ra quá lâu.
King finally said.	King cuối cùng nói.
The price is supposed to change as you buy more.	Giá được cho là sẽ thay đổi khi bạn mua nhiều hơn.
I like you.	Tôi thích bạn.
I can; t come today.	Hôm nay tôi không đến được.
I can give it to you.	Tôi có thể đưa nó cho bạn.
Now I am confused.	Bây giờ tôi đang bối rối.
In business, the time value of money is real.	Trong kinh doanh, giá trị thời gian của tiền là có thật.
But yes, there is no clear information.	Nhưng có, không có thông tin rõ ràng.
Experiment design and sample collection.	Thiết kế thí nghiệm và thu thập các mẫu.
Inside was a small black box.	Bên trong là một chiếc hộp nhỏ màu đen.
Please tell me you.	Hãy nói cho tôi biết bạn.
But there's so much more.	Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.
He turned to his man.	Anh quay sang người của mình.
And so they go.	Và vì vậy họ đi.
I don't know if that's what they think or not.	Tôi không biết đó có phải là những gì họ nghĩ hay không.
Production started slowly.	Quá trình sản xuất bắt đầu chậm chạp.
This is a big broblem.	Đây là một vấn đề lớn.
But there's no need to go too far.	Nhưng không cần phải đi quá xa.
This sounds easy.	Điều này nghe có vẻ dễ dàng.
They are soft and crisp at the same time.	Chúng mềm mại và sắc nét cùng một lúc.
Anyway, I don't really think she's interested in men.	Dù sao thì tôi cũng không thực sự nghĩ rằng cô ấy có hứng thú với đàn ông.
It is not a matter of politics, but of action.	Đó không phải là vấn đề về chính trị, mà là về hành động.
They don't know what the hell is going on.	Họ không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
His plan worked perfectly.	Kế hoạch của anh ấy đã hoạt động hoàn hảo.
It didn't help.	Nó không giúp được gì.
In practice, however, the rule may not change much.	Tuy nhiên, trên thực tế, quy tắc có thể không thay đổi nhiều.
White is the father.	White là cha.
However, there is an important difference.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng.
Love at first sight.	Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Two elements, earth and water, are set to play.	Hai yếu tố, đất và nước, được thiết lập để chơi.
Then she suddenly stopped appearing.	Sau đó, cô ấy đột nhiên ngừng xuất hiện.
That has the effect they're looking for.	Điều đó có tác dụng mà họ đang tìm kiếm.
The reason for such a shared feature is unclear.	Lý do cho một tính năng được chia sẻ như vậy là không rõ ràng.
People don't care about each other.	Mọi người không quan tâm đến nhau.
You heard it somewhere else first.	Bạn đã nghe nó ở một nơi khác đầu tiên.
It seems to vary between stores across the country.	Có vẻ như khác nhau giữa các cửa hàng trên khắp đất nước.
That kind of thing never goes away.	Loại đó không bao giờ biến mất.
It was a young horse.	Đó là một con ngựa non.
It was a coincidence, but in a way, he was right.	Đó là một sự tình cờ, nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh ấy đã đúng.
Place the pan over high heat.	Đặt chảo trên lửa lớn.
I missed more than that.	Tôi đã bỏ lỡ nhiều hơn thế.
I did not let my father down on the second try.	Tôi đã không để cha tôi thất vọng trong lần thử thứ hai.
I think it's changing.	Tôi nghĩ nó đang thay đổi.
He lives just a few doors down my street.	Anh ta sống chỉ cách vài cửa ra vào con phố của tôi.
They go to dinner.	Họ đi ăn tối.
She will never fire them again.	Cô ấy sẽ không bao giờ sa thải chúng nữa.
But the explanation is a simple one.	Nhưng lời giải thích là một trong những đơn giản.
I couldn't agree more.	Tôi không thể đồng ý hơn nữa.
With a text rule.	Với một quy tắc văn bản.
There isn't anything to do that can be done.	Không có bất cứ điều gì để làm mà có thể được thực hiện.
All the rest is weather.	Tất cả phần còn lại là thời tiết.
However, my magic was too focused on the task at hand.	Tuy nhiên, phép thuật của tôi quá tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
We can take this opportunity to regain our strength.	Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để lấy lại sức mạnh của mình.
I want to talk to you about that.	Tôi muốn nói chuyện với bạn về điều đó.
We still have a job to do.	Chúng tôi vẫn còn một công việc phải làm.
He knows history.	Anh ấy biết lịch sử.
They will tell it together.	Họ sẽ kể nó cùng nhau.
It doesn't make any sense.	Nó không có ý nghĩa gì cả.
Just as you would.	Cũng như bạn sẽ làm.
Most of us follow a common moral system.	Hầu hết chúng ta đều tuân theo một hệ thống đạo đức chung.
It's not as difficult as you think.	Nó không khó như bạn nghĩ.
Nothing works.	Không có gì hoạt động.
We have to do it this way.	Chúng ta phải làm theo cách này.
I need to ask him this.	Tôi cần phải hỏi anh ta điều này.
I'm going to the toilet.	Tôi đang đi vệ sinh.
We cannot help you.	Chúng tôi không thể giúp bạn.
Clothes are made for models.	Quần áo được làm cho người mẫu.
Don't be too proud of me, yet.	Đừng quá tự hào về tôi, được nêu ra.
I hope you feel the same way about me being in your life.	Tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy về việc tôi có mặt trong cuộc đời bạn.
She can't be a man.	Cô ấy không thể trở thành đàn ông.
They really want to help.	Họ thực sự muốn giúp đỡ.
Get your radio. 	Lấy đài của bạn. 
now that's true.	bây giờ thì đúng là vậy.
But that sounds like communication failure to me.	Nhưng điều đó nghe có vẻ như thất bại trong giao tiếp đối với tôi.
Also love.	Tình yêu cũng vậy.
I want to cry on their shoulders.	Tôi muốn khóc trên vai họ.
I did that on purpose.	Tôi cố tình làm vậy.
That will never change.	Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
I learned a lot from your article.	Tôi học được rất nhiều điều từ bài viết của bạn.
That's good, kid, very good.	Điều đó tốt, nhóc, rất tốt.
Thank you for making this happen for her.	Cảm ơn bạn đã làm cho điều này xảy ra cho cô ấy.
Two men are talking.	Hai người đàn ông đang nói chuyện.
But they didn't.	Nhưng họ đã không làm vậy.
For starters, she barely knew the guy.	Để bắt đầu, cô hầu như không biết anh chàng.
Both are new.	Cả hai đều mới.
It has important medical value, personal security and safety value.	Nó có giá trị y tế quan trọng, an ninh cá nhân và giá trị an toàn.
He holds my future in his hands.	Anh ấy đã nắm giữ tương lai của tôi trong tay.
And it's not like she never realized.	Và nó không giống như cô ấy chưa bao giờ nhận ra.
The background behind his head has changed.	Bối cảnh đằng sau đầu của anh ấy đã thay đổi.
Avoid accompanying solutions.	Tránh đi kèm với các giải pháp.
We know that's a fact.	Chúng tôi biết điều đó là thực tế.
Have a great relationship.	Có một mối quan hệ tuyệt vời.
The best thing you should do is stand your ground, but be fair.	Điều tốt nhất bạn nên làm là giữ vững lập trường, nhưng công bằng.
Give your husband this article.	Đưa cho chồng bạn bài viết này.
Smart started calling people by name over a year ago.	Smart đã bắt đầu gọi tên mọi người hơn một năm trước.
He and his wife have never had children.	Vợ chồng anh chưa từng có con.
It will have to get here soon or he can never make it.	Nó sẽ phải đến đây sớm nếu không anh ấy không bao giờ có thể đi được.
Many people do not know how to take him away.	Nhiều người không biết làm thế nào để đưa anh ta đi.
This is like the term you say you have.	Điều này giống như thuật ngữ bạn nói rằng bạn có.
For example, I don't really understand the argument given here.	Ví dụ, tôi không thực sự hiểu đối số được đưa ra ở đây.
The idea of ​​doing that is weird to me right now.	Ý tưởng làm điều đó thật kỳ lạ với tôi lúc này.
The boy was wrong.	Cậu bé đã sai.
These are the things we must do for ourselves.	Đây là những điều chúng ta phải làm cho chính mình.
Let me start with you.	Hãy để tôi bắt đầu với bạn.
I love working with her.	Tôi thích làm việc với cô ấy.
For so many things.	Vì rất nhiều thứ.
Review what is happening at that time.	Xem lại những gì đang xảy ra tại thời điểm đó.
Not like the parents of other children.	Không giống như cha mẹ của những đứa trẻ khác.
It doesn't have to go this way.	Nó không cần phải đi theo hướng này.
Now he knew her, and knew what she knew.	Bây giờ anh biết cô, và biết những gì cô biết.
He didn't need to hear that from his mother either.	Anh cũng không cần phải nghe điều đó từ mẹ mình.
Don't address me like that.	Đừng xưng hô với tôi như vậy.
But they can easily hurt their feelings.	Nhưng họ có thể dễ dàng làm cho tình cảm của họ bị tổn thương.
So he came back the next morning.	Vì vậy, anh ấy đã quay trở lại vào sáng hôm sau.
You should think about this.	Bạn nên suy nghĩ về điều này.
You name it, she loves it.	Bạn đặt tên cho nó, cô ấy thích nó.
She used to love him.	Cô ấy đã từng yêu anh ấy.
Break larger changes into many smaller changes.	Chia các thay đổi lớn hơn thành nhiều thay đổi nhỏ hơn.
I pulled the board shut behind me.	Tôi kéo tấm bảng đóng lại sau lưng.
More people to meet.	Nhiều người hơn để gặp gỡ.
Finally, he was asked which dish he liked the most.	Cuối cùng, anh ấy được hỏi rằng anh ấy thích món nào nhất.
She saved me from them, but she.	Cô ấy đã cứu tôi khỏi họ, nhưng cô ấy.
I don't care what he is.	Tôi không quan tâm anh ta là gì.
The method we use is as follows.	Phương pháp chúng tôi sử dụng như sau.
No, it's completely different.	Không, nó hoàn toàn khác.
They were arrested and taken to hospital.	Họ bị bắt và đưa đi chữa bệnh.
It is easy to see how the story has changed.	Có thể dễ dàng nhận thấy câu chuyện đã thay đổi như thế nào.
My father never found out.	Cha tôi không bao giờ phát hiện ra.
Do a decent research on this.	Thực hiện một nghiên cứu khá về điều này.
I gain nothing from writing on this subject.	Tôi không thu được gì từ việc viết về chủ đề này.
Believe me, they've lost enough.	Tin tôi đi, họ đã thua đủ rồi.
Open to suggestions.	Mở cửa cho các đề nghị.
Five patients and four controls were treated.	Năm bệnh nhân và bốn đối chứng đã được điều trị.
But he can't stop working, not with war.	Nhưng anh ấy không thể ngừng làm việc, không phải với chiến tranh.
Anyway, thought you would find this interesting.	Dù sao, nghĩ rằng bạn sẽ thấy điều này thú vị.
Lead yourself, don't follow.	Hãy tự mình lãnh đạo, đừng làm theo.
They have developed.	Họ đã phát triển.
The girl herself would not want that.	Bản thân cô gái sẽ không muốn điều đó.
That's what you would write, if you did.	Đó là thứ bạn sẽ viết, nếu bạn đã viết.
It doesn't work.	Nó không hoạt động.
They would no longer be on board if they did.	Họ sẽ không còn ở trên tàu nếu họ làm như vậy.
He soon learns what to expect.	Anh ấy sớm biết được những gì được mong đợi.
Not the hard stuff.	Không phải là những thứ khó.
We have to think about how to handle this better next time.	Chúng ta phải suy nghĩ về cách xử lý việc này tốt hơn vào lần sau.
No idea that there was such a thing.	Không có ý tưởng rằng có một điều như vậy.
Force them to close.	Buộc họ phải đóng cửa.
You just walk out that door.	Bạn chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó.
It's completely smooth.	Nó hoàn toàn trơn tru.
I have done that so far.	Tôi đã làm việc đó cho đến nay.
It is cash only.	Nó chỉ là tiền mặt.
That's as good as telling me I'm lost.	Điều đó tốt như bảo tôi bị lạc.
Both the good things and the bad things.	Cả những điều tốt và những điều xấu.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
I think it's gas.	Tôi nghĩ đó là khí.
Overall, a great stay and great value.	Nhìn chung, một kỳ nghỉ tuyệt vời và giá trị tuyệt vời.
That did not answer.	Điều đó đã không trả lời.
Some for my website, some for me, some for potential clients.	Một số cho trang web của tôi, một số cho tôi, một số cho khách hàng tiềm năng.
They finished first and second.	Họ về nhất và nhì.
Lip movements.	Cử động môi.
And then it's over.	Và sau đó kết thúc.
One brother went in to drive the bear out.	Một anh vào đó để xua con gấu ra ngoài.
Crazy, man, crazy.	Điên rồi, anh bạn, điên rồi.
Once that has happened, there is no going back.	Một khi điều đó đã xảy ra, không có đường quay trở lại.
You need her.	Bạn cần cô ấy.
Want more in women.	Muốn nhiều hơn ở phụ nữ.
We look forward to having more of it to improve our lives.	Chúng tôi mong muốn có nhiều hơn nữa nó để cải thiện cuộc sống của chúng tôi.
I have seen him here.	Tôi đã thấy anh ấy ở đây.
Let everyone know what to expect.	Hãy cho mọi người biết những gì mong đợi.
We do it with facts.	Chúng tôi làm điều đó với sự thật.
Top quality work and parts.	Công việc và các bộ phận có chất lượng hàng đầu.
At least for now.	Ít nhất là cho đến nay.
Do most of the research work.	Thực hiện phần lớn công việc nghiên cứu.
This will be different.	Điều này sẽ khác.
I just haven't had a chance to prove myself yet.	Tôi chỉ chưa có cơ hội để chứng tỏ bản thân.
We need a framework.	Chúng tôi cần một khung.
Plus, it's not just him.	Thêm vào đó, không chỉ có anh ấy.
This is where families live.	Đây là nơi sinh sống của các gia đình.
This will work or not work.	Điều này sẽ hoạt động hoặc không hoạt động.
It only took twenty minutes to get through.	Chỉ mất hai mươi phút để vượt qua.
Not in this building.	Không phải trong tòa nhà này.
It's smart work.	Đó là công việc thông minh.
The door is closed, but not locked.	Cửa đóng, nhưng không khóa.
The next each of these offers students a lot.	Điều tiếp theo mỗi trong số này cung cấp cho sinh viên rất nhiều.
Twenty years is not enough.	Hai mươi năm là không đủ.
Well, change your mind and start a whole new learning task.	Vâng, hãy thay đổi tư duy và bắt đầu một nhiệm vụ học tập hoàn toàn mới.
It died in a painless moment.	Nó đã chết trong một khoảnh khắc không đau đớn.
Either way, we need to get her off our feet.	Dù sao thì chúng tôi cũng cần đưa cô ấy ra khỏi chân mình.
I walked over to the bed and sat down.	Tôi bước đến giường và ngồi xuống.
Really crazy people are gifted with languages.	Những người thực sự điên rồ có năng khiếu với ngôn ngữ.
We don't know what he told them.	Chúng tôi không biết anh ấy đã nói gì với họ.
Trang's little daughter.	Con gái nhỏ của Trang.
I went to the other shore.	Tôi đã sang bờ bên kia.
Your family won't help.	Gia đình bạn sẽ không giúp đỡ.
He suffered broken bones in his left eye and nose.	Anh ta bị gãy xương ở mắt trái và mũi.
I must go out.	Tôi phải ra ngoài.
That is a great gift.	Đó là một món quà tuyệt vời.
I trust you.	Tôi tin bạn.
It's us who believe it.	Đó là chúng tôi những người tin điều đó.
I got it for the level.	Tôi đã nhận nó cho các cấp.
Add flowers and cook for a moment.	Thêm hoa và nấu trong giây lát.
Selected training plan.	Đã chọn kế hoạch đào tạo.
I'll be like it is, looking for someone.	Tôi sẽ như nó vốn có, đang tìm kiếm một ai đó.
He took a breath to calm down.	Anh hít vào một hơi để bình tĩnh lại.
I'm back home.	Tôi đang về nhà.
He continued to drive.	Anh ấy đã lái xe tiếp.
They also did a great job.	Họ cũng đã làm rất tốt.
They know how to be a pro.	Họ biết làm thế nào để trở thành một người chuyên nghiệp.
You go up there and talk about your concept.	Bạn lên đó và nói về khái niệm của mình.
We can have an argument about that.	Chúng ta có thể có một cuộc tranh luận về điều đó.
I have work to do.	Tôi có việc phải làm.
I don't know why, or even when.	Tôi không biết tại sao, hoặc thậm chí khi nào.
Right here, right now.	Ngay tại đây, ngay lúc này.
You shouldn't have any real trouble doing this.	Bạn không nên gặp bất kỳ khó khăn thực sự nào khi làm việc này.
That can and will be seen as both good news and bad news.	Đó có thể và sẽ được xem là cả tin tốt và tin xấu.
Finally my parents came back.	Cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng về.
I will fix this in the next version.	Tôi sẽ sửa điều này trong phiên bản tiếp theo.
About that, we should take a break.	Về điều đó, chúng ta nên nghỉ phép.
He didn't wait long to get into action.	Anh ấy không đợi lâu để bắt tay vào hành động.
I missed those times.	Tôi đã bỏ lỡ những khoảng thời gian đó.
Whether it's the dog days of summer or not!.	Cho dù đó có phải là những ngày chó của mùa hè hay không !.
Either that, or they think they killed it.	Hoặc là, hoặc họ nghĩ rằng họ đã giết nó.
His own lost children.	Những đứa con đã mất của chính mình.
He takes orders well, but has little thoughts of his own.	Anh ta nhận lệnh tốt, nhưng có ít suy nghĩ của riêng mình.
Then her mother passed away.	Sau đó mẹ cô ấy qua đời.
We need to talk to you, about keeping your mouth shut.	Chúng tôi cần nói chuyện với bạn, về việc giữ miệng của bạn.
But it's a bit more complicated.	Nhưng nó phức tạp hơn một chút.
The police went to her house to notify her.	Cảnh sát đã đến nhà cô để báo cho cô biết.
Now, time was on her side.	Giờ đây, thời gian đã ở bên cô.
Good luck.	Chúc may mắn.
Bring to a boil then reduce heat to medium.	Đun sôi rồi giảm lửa vừa.
Now he is even cut off from the others.	Bây giờ anh ấy thậm chí còn bị cắt đứt với những người khác.
I barely understood how my actions affected him.	Tôi hầu như không hiểu hành động của mình đã ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào.
Take me on behalf of the children.	Đưa tôi thay cho những đứa trẻ.
Then the mouth closes.	Sau đó, miệng đóng lại.
They were never close.	Họ không bao giờ gần gũi.
She didn't know what to think.	Cô không biết phải nghĩ gì.
What did he dedicate to my studies.	Anh ấy đã dành những gì cho việc học của tôi.
No one can hear.	Không ai có thể nghe thấy.
Just give yourself a chance.	Chỉ cần cho bản thân cơ hội.
Except it's cold.	Ngoại trừ việc trời lạnh.
Same goes for boys.	Đối với các chàng trai cũng vậy.
Now he runs the exchange like a big man.	Bây giờ anh ta điều hành sàn như một ông lớn.
So they must be both themselves and him.	Vì vậy, họ phải là cả chính họ và anh ấy.
It is very political.	Nó rất chính trị.
I saw it.	Tôi đã nhìn thấy nó.
Don't ask me why, but that's how it works.	Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng đó là cách nó hoạt động.
Business insurance it.	Kinh doanh bảo hiểm nó.
It all started without any gaps.	Tất cả bắt đầu mà không có bất kỳ khoảng trống.
I try to turn away.	Tôi cố gắng quay đi.
It's not like anyone has her back.	Nó không giống như bất kỳ ai đó đã trở lại của cô ấy.
None of the others showed up.	Không ai trong số những người khác đã hiển thị.
They move on their own.	Họ tự di chuyển.
Besides, the phone often fails.	Bên cạnh đó, điện thoại thường xuyên bị lỗi.
He's not who he told you he was.	Anh ấy không phải là người mà anh ấy đã nói với bạn rằng anh ấy là người như thế nào.
It is mixed.	Nó là hỗn hợp.
Her mother was silent, not talking to her.	Mẹ cô im lặng, không nói chuyện với cô.
All of these things exist.	Tất cả những điều này đều tồn tại.
Just for tonight.	Chỉ cho tối nay.
It is a matter of respect.	Đó là một vấn đề của sự tôn trọng.
In the best ways.	Theo những cách tốt nhất.
I have read many negative reviews about this book.	Tôi đã đọc nhiều đánh giá tiêu cực về cuốn sách này.
You've done your research and you have stories to tell.	Bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình và bạn có những câu chuyện để kể.
But he won't leave.	Nhưng anh ấy sẽ không rời đi.
We pay for them, gas and insurance.	Chúng tôi trả tiền cho họ, xăng và bảo hiểm.
They are short, but not sweet.	Chúng ngắn, nhưng không ngọt ngào.
Seems to be the case here.	Có vẻ như là trường hợp ở đây.
Well, at least we think we have.	Chà, ít nhất chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có.
We love him very much.	Chúng tôi yêu anh ấy rất nhiều.
We can still go there.	Chúng tôi vẫn có thể đến đó.
Or don't ask me.	Hoặc đừng hỏi tôi.
You can watch another course.	Bạn có thể xem một khóa học khác.
Pictures are taken from recently born adults.	Hình ảnh được lấy từ những người lớn mới sinh gần đây.
I sleep well.	Tôi ngủ ngon.
These are the best and pretty easy to find.	Đây là những thứ tốt nhất và khá dễ kiếm.
You run your house well.	Bạn điều hành tốt ngôi nhà của bạn.
She is giving it everywhere.	Cô ấy đang cho nó ở khắp mọi nơi.
Because of this, you never have anything to fight for.	Bởi vì điều này, bạn không bao giờ có bất cứ điều gì để đấu tranh cho.
It works for most of the game time.	Nó có hiệu quả trong hầu hết thời gian của trò chơi.
No matter what happens, an old man will survive, he thought.	Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có một ông già sẽ sống sót, anh nghĩ.
These letters add more detail.	Những chữ cái này bổ sung thêm chi tiết.
Complete silence for a few seconds.	Hoàn toàn im lặng trong vài giây.
However, he doesn't have any fish with him.	Tuy nhiên, anh ta không có bất kỳ con cá nào với anh ta.
It won't grow anymore.	Nó sẽ không phát triển nữa.
These people do a great job.	Những người này làm công việc tuyệt vời.
Too fast, the human eye can't see it.	Quá nhanh, mắt người thường không nhìn thấy nó.
Religion is born out of fear.	Tôn giáo được sinh ra từ sợ hãi.
He will make the whole world like us.	Anh ấy sẽ khiến cả thế giới thích chúng tôi.
I see the other world.	Tôi nhìn thế giới khác.
Your phone case is red.	Vỏ điện thoại của bạn có màu đỏ.
He was married with three children.	Ông đã kết hôn với ba người con.
Hours later, she was unable to speak.	Vài giờ sau, cô không thể nói được.
The error bars represent the standard error or the mean.	Các thanh lỗi thể hiện lỗi tiêu chuẩn hoặc giá trị trung bình.
However, some rules need to be followed.	Tuy nhiên, cần tuân thủ một số quy tắc.
If you are satisfied with your purchase, tell others.	Nếu bạn hài lòng với giao dịch mua của mình, hãy nói với người khác.
I need something from her that they can check it out.	Tôi cần một cái gì đó của cô ấy mà họ có thể kiểm tra nó.
They picked me up.	Họ đã đón tôi.
We played for our lives.	Chúng tôi đã chơi cho cuộc sống của mình.
We enjoy now.	Chúng tôi tận hưởng bây giờ.
It is designed to break your heart.	Nó được thiết kế để làm tan nát trái tim bạn.
His ways became very evil.	Đường lối của anh ta trở nên rất xấu xa.
His mother has passed away, and he takes care of his sister.	Mẹ anh ấy đã mất, và anh ấy chăm sóc em gái của mình.
And, the times having it on hand really makes a difference.	Và, những lần có nó trên tay thực sự tạo ra sự khác biệt.
Now is no longer a matter of the hour.	Bây giờ không còn là vấn đề của giờ nữa.
Actually, there was a small crowd.	Trên thực tế, có một đám đông nhỏ.
Transfer functions.	Các chức năng chuyển giao.
Not only occasionally, but continuously.	Không chỉ thỉnh thoảng, mà liên tục.
I followed your instructions.	Tôi đã làm theo hướng dẫn của bạn.
Forwarding cannot be stopped.	Chuyển tiếp không thể bị dừng lại.
I just bring it.	Tôi chỉ mang nó.
Each will be different.	Mỗi cái sẽ khác nhau.
I remember feeling completely calm afterwards.	Tôi nhớ mình đã cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh sau đó.
I have no idea what that means.	Tôi không có ý tưởng gì đó có nghĩa.
My wife and her brother and the whole family.	Vợ tôi và anh trai cô ấy và toàn thể gia đình.
They need to stop lying.	Họ cần ngừng nói dối.
You can type extremely fast.	Bạn có thể gõ cực nhanh.
I am here to help you.	Tôi đến đây để giúp bạn.
At that moment, he realized what he had to do.	Vào lúc đó, anh nhận ra mình phải làm gì.
He missed the chance to run.	Anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội để chạy.
Darkness is moving with them.	Bóng tối đang di chuyển cùng với họ.
She was real.	Cô ấy đã có thật.
Nothing is open.	Không có gì là mở.
The first concerns the nature of power.	Điều đầu tiên liên quan đến bản chất của quyền lực.
Definitely not about you.	Chắc chắn không phải về bạn.
Discard the whole chicken and pieces of chicken.	Bỏ cả con gà và miếng gà.
I had a good hearing.	Tôi đã có một thính giác tốt.
We chose.	Chúng tôi chọn.
It is up to us.	Đó là tùy thuộc vào chúng tôi.
The school supported her.	Nhà trường đã hỗ trợ cô ấy.
Leaving now will save him from pain.	Ra đi bây giờ sẽ cứu anh ta khỏi đau đớn.
However, we are human-scale things.	Tuy nhiên, chúng ta là những thứ ở quy mô con người.
He can mix a little more.	Anh ấy có thể trộn nhiều hơn một chút.
And no one likes missing events.	Và không ai thích các sự kiện bị thiếu.
We follow the same ideas for proof.	Chúng tôi làm theo những ý tưởng tương tự cho bằng chứng.
If there is, it is clear that we will have a problem and will take action.	Nếu có, rõ ràng là chúng tôi sẽ gặp vấn đề và sẽ hành động.
Tonight, I hope that someone will win her heart.	Tối nay, tôi hy vọng rằng ai đó sẽ chiếm được trái tim của cô ấy.
And everyone will know why.	Và mọi người sẽ biết tại sao.
But please help me.	Nhưng xin hãy giúp tôi.
All the men started following us.	Tất cả những người đàn ông bắt đầu theo dõi chúng tôi.
And what most women want, they get from us.	Và những thứ mà hầu hết phụ nữ muốn, họ nhận được từ chúng tôi.
Power passed into the hands of a new group of people.	Quyền lực được chuyển vào tay một nhóm người mới.
Four minutes, but he took his seat.	Bốn phút, nhưng anh ta đã ngồi vào chỗ.
Conversation is minimal.	Cuộc trò chuyện là tối thiểu.
Will definitely do business with this company again.	Chắc chắn sẽ kinh doanh với công ty này một lần nữa.
Here, a fourth case of this kind is presented.	Ở đây, một trường hợp thứ tư của loại này được trình bày.
For the price you can't beat it.	Đối với mức giá bạn không thể đánh bại nó.
But that is war.	Nhưng đó là chiến tranh.
We will both be happy.	Cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc.
But it doesn't seem to notice.	Nhưng nó dường như không để ý.
I only have a few minutes.	Tôi chỉ có một vài phút.
He took him to town in hopes of finding a job.	Anh ta đưa anh ta đến thị trấn với hy vọng tìm được việc làm.
For a few minutes nothing happened.	Trong vài phút không có gì xảy ra.
God doesn't just exist.	Chúa không chỉ tồn tại.
I am very happy and very proud.	Tôi rất vui và rất tự hào.
Without that management nothing will happen.	Nếu không có sự quản lý đó sẽ không có gì xảy ra.
All the photos come in pretty cool and crazy.	Tất cả các bức ảnh đến khá tuyệt và điên rồ.
You just need to do it now.	Bạn chỉ cần làm điều đó ngay bây giờ.
I guess he will.	Tôi đoán là anh ấy sẽ làm.
The idea made her laugh now.	Ý tưởng đó giờ khiến cô bật cười.
I'm wearing shoes.	Tôi đang đi giày.
We cannot talk about the brain in the same way.	Chúng ta không thể nói về bộ não theo cách tương tự.
Think carefully about this.	Hãy suy nghĩ cẩn thận về điều này.
The minute his foot hit the ground, his right foot gave way.	Phút chân anh chạm đất, chân phải của anh đã nhường chỗ.
And you should learn how to use them.	Và bạn nên học cách sử dụng chúng.
In women wearing strange colors and men fighting.	Ở phụ nữ mặc màu lạ và đàn ông đánh nhau.
The audience was half colored, half white.	Khán giả là một nửa người da màu, một nửa người da trắng.
Sorry, but we won't be back.	Xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không quay lại.
However, this is no longer a test.	Tuy nhiên, đây không còn là bài kiểm tra nữa.
This job would not have been possible without her.	Công việc này sẽ không thể thực hiện được nếu không có cô ấy.
She doesn't answer the phone.	Cô ấy không nghe điện thoại.
I'm not necessarily happy being single.	Tôi không nhất thiết phải hạnh phúc khi độc thân.
I won't like you, dog.	Tôi sẽ không thích bạn, con chó.
Did she pass?	Cô ấy có vượt qua không?
The theory is very simple.	Lý thuyết rất đơn giản.
Thanks so much for the party.	Cảm ơn rất nhiều cho bữa tiệc.
I continued to run.	Tôi đã chạy tiếp.
Life out here is tough.	Cuộc sống ngoài này thật khó khăn.
Great feeling.	Cảm giác rất tuyệt.
However, he is very active.	Tuy nhiên, anh ấy rất năng động.
Now I realize that's just his way of speaking.	Bây giờ tôi nhận ra rằng đó chỉ là cách anh ấy nói.
Not financial help, but help from social media.	Không phải trợ giúp về tài chính, mà là trợ giúp từ phương tiện truyền thông xã hội.
Not required to bear.	Không bắt buộc phải chịu.
I have never known anyone less angry.	Tôi chưa từng biết ai ít giận dữ hơn.
However, it is too late for them now.	Tuy nhiên, quá muộn cho họ bây giờ.
He must have gained weight since then.	Anh ấy chắc đã tăng cân kể từ đó.
Remember to eat and drink.	Các bạn ăn uống nhớ nhé.
Don't put that word.	Đừng đặt từ đó.
This causes another problem.	Điều này gây ra một vấn đề khác.
This is the year for change.	Đây là năm để thay đổi.
I like it, but it has too many problems with it.	Tôi thích nó, nhưng nó có quá nhiều vấn đề với nó.
Again, you can put it anywhere you want.	Một lần nữa, bạn có thể đặt nó ở bất cứ đâu bạn muốn.
It will save you a lot of trouble.	Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều rắc rối.
I informed them two weeks in advance of mine.	Tôi đã thông báo cho họ trước hai tuần của tôi.
If you feel you want to stay there for more, you can.	Nếu bạn cảm thấy bạn muốn ở lại đó để biết thêm, bạn có thể.
More than once, its power brought me to tears.	Hơn một lần, sức mạnh của nó đã khiến tôi rơi nước mắt.
While you may believe it, it's certainly not true.	Mặc dù bạn có thể tin vào điều đó, nhưng nó chắc chắn không phải là sự thật.
That doesn't do us any good here.	Điều đó không làm chúng tôi tốt ở đây.
And some of them haven't even been born yet.	Và một số trong số chúng thậm chí còn chưa được sinh ra.
You have an air about you.	Bạn có một không khí về bạn.
I can't remember exactly how it was done.	Tôi không thể nhớ chính xác nó đã được thực hiện như thế nào.
I'll have to try and find out what that is.	Tôi sẽ phải thử và tìm hiểu xem đó là gì.
Six patients died to follow-up.	Sáu bệnh nhân đã mất để theo dõi.
Otherwise it's the care homes, and she knows about those things.	Nếu không thì đó là các nhà chăm sóc, và cô ấy biết về những điều đó.
There was no significant difference in age between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về tuổi giữa các nhóm.
They want money.	Họ muốn có tiền.
They will catch us without difficulty.	Họ sẽ bắt chúng tôi mà không gặp khó khăn.
The double finger consists of an upper element and a lower element.	Ngón kép bao gồm một yếu tố trên và một yếu tố dưới.
I think he got away from the song.	Tôi nghĩ anh ấy đã rời xa bài hát.
Of course you will find something.	Tất nhiên bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó.
You took my whole heart without my consent.	Bạn đã lấy toàn bộ trái tim của tôi mà không cần sự đồng ý của tôi.
The smell makes me sick.	Cái mùi khiến tôi phát ngán.
Keep an eye on the ball.	Hãy để mắt đến quả bóng.
He was just a weak, stupid kid, just like he was back then.	Anh ấy chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, ngu ngốc, giống như lúc đó.
She loved to be comforted by him.	Cô thích được anh an ủi.
Put yourself in the shoes of your fans.	Hãy đặt mình vào vị trí của người hâm mộ.
Better data collection.	Thu thập dữ liệu tốt hơn.
But they are not sure.	Nhưng họ không chắc chắn.
This is an indication of changes in the network state.	Đây là một dấu hiệu của những thay đổi trong trạng thái mạng.
The outcome of the match is unknown.	Chưa rõ kết quả của trận đấu.
Then, for reasons unknown, the collection disappeared.	Sau đó, vì những lý do không rõ ràng, bộ sưu tập đã biến mất.
Just the beginning.	Chỉ là khởi đầu.
The colors are wonderful.	Màu sắc thật tuyệt vời.
But she was neither happy nor warm.	Nhưng cô không vui cũng không ấm.
I even have a job.	Tôi thậm chí còn có một công việc.
He was no longer interested in becoming a doctor.	Anh đã không còn hứng thú với việc trở thành bác sĩ.
There was more food than they had seen in quite some time.	Có nhiều thức ăn hơn họ đã thấy trong một thời gian khá dài.
All problems start after this.	Tất cả các vấn đề bắt đầu sau này.
It's weird, but that's how they do it.	Thật là lạ, nhưng đó là cách họ làm.
Love, not just sex.	Tình yêu, không chỉ là tình dục.
Men want sex, yes they do.	Đàn ông muốn tình dục, có họ làm.
Just press it down for a while.	Chỉ cần ép nó xuống một lúc.
Course is good.	Khóa học là tốt.
Through our influence, many material good things will come to them.	Thông qua ảnh hưởng của chúng tôi, nhiều điều tốt đẹp về vật chất sẽ đến với họ.
I don't like this room.	Tôi không thích phòng này.
It is important to work hard and be responsible.	Điều quan trọng là làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm.
Make a well in the middle of the mixture.	Tạo một cái giếng ở giữa hỗn hợp.
Do things for other teams.	Làm những việc cho các đội khác.
No answer, so far.	Không có câu trả lời, cho đến nay.
Making paper can be a good thing for most people.	Làm ra giấy có thể là một điều tốt cho hầu hết mọi người.
The environment is one of these.	Môi trường là một trong những điều này.
And love is hard to find.	Và tình yêu thật khó kiếm.
He likes girls, and they like him back.	Anh ấy thích các cô gái, và họ thích anh ấy trở lại.
Immediately, you can see the problem with this code.	Ngay lập tức, bạn có thể thấy vấn đề với mã này.
Just say it.	Cứ nói ra đi.
It doesn't matter if we see this as good or bad.	Nếu chúng ta thấy điều này tốt hay xấu không quan trọng lắm.
You know, there are a lot of factors involved in this.	Bạn biết đấy, có rất nhiều yếu tố liên quan đến vấn đề này.
That means you too.	Có nghĩa là bạn cũng vậy.
He couldn't see that she didn't care.	Anh không thể thấy rằng cô không quan tâm.
Free trade is an essential part of their growth strategy.	Thương mại tự do là một phần thiết yếu trong chiến lược tăng trưởng của họ.
I turned my chair and looked out the window.	Tôi xoay ghế và nhìn ra cửa sổ.
They step outside.	Họ bước ra ngoài trời.
But no one will come.	Nhưng sẽ không có ai đến.
None of them.	Không một ai trong số họ.
Designed this work and prepared the manuscript.	Đã thiết kế tác phẩm này và chuẩn bị bản thảo.
He's not the only one.	Anh ấy không phải là người duy nhất.
No one knows me, oh well.	Không ai biết tôi, oh tốt.
Initial clinical trial.	Thử nghiệm lâm sàng ban đầu.
I take pride in it and wear it everywhere.	Tôi tự hào về nó và mặc nó ở khắp mọi nơi.
This is a treatment.	Đây là một điều trị.
Just the two of us, or three, in there.	Chỉ có hai chúng tôi, hoặc ba, trong đó.
You can expect how well that goes.	Bạn có thể mong đợi điều đó diễn ra tốt đẹp như thế nào.
Oh, here he is.	Ồ, anh ấy đây.
It worked for me more than twice.	Nó đã làm việc cho tôi hơn hai lần.
You are not yourself.	Bạn không phải là chính mình.
, where the strategy of the war is being decided.	, nơi mà chiến lược của cuộc chiến đang được quyết định.
All but two are reported here for the first time.	Tất cả ngoại trừ hai được báo cáo ở đây lần đầu tiên.
But now has passed.	Nhưng giờ đã trôi qua.
As everyone knows, humans are not perfect.	Như mọi người đều biết, con người không ai hoàn hảo cả.
Young people playing.	Thanh niên đi chơi.
Don't use me this way again.	Đừng sử dụng tôi theo cách này một lần nữa.
We turned around and walked back to the village.	Chúng tôi quay lại và đi bộ về làng.
I want to be free and be with someone who loves and understands me completely.	Tôi muốn được tự do và ở bên một người yêu thương và hiểu tôi hoàn toàn.
The second factor is the opening time or hours of a store.	Yếu tố thứ hai là thời gian hoặc thời gian mở cửa hàng của một cửa hàng.
This time it feels different.	Lần này cảm thấy khác.
I wonder what she would say to me.	Tôi tự hỏi cô ấy sẽ nói gì với tôi.
It is not a method.	Nó không phải là một phương pháp.
However, he calls me three or four times a day.	Tuy nhiên, anh ấy gọi cho tôi ba hoặc bốn lần mỗi ngày.
Then she went back to the kids.	Sau đó cô ấy quay lại với bọn trẻ.
But it's not good.	Nhưng nó không tốt.
I watched it.	Tôi đã xem nó.
She felt his hot head with her hand.	Cô cảm thấy đầu nóng của anh với bàn tay của mình.
There are many reasons to do that.	Có nhiều lý do để làm điều đó.
Many of those in line were sick.	Nhiều người trong số những người xếp hàng đã bị ốm.
It may not be too late.	Có thể không quá muộn.
How long has he been hiding from her?	Bao lâu nay anh vẫn giấu cô.
That's money.	Đó là tiền.
They have become more personal for that reason.	Họ đã trở nên cá nhân hơn vì lý do đó.
I beat him.	Tôi đánh bại anh ta.
My family cannot feed me.	Gia đình tôi không thể nuôi sống tôi.
A few cars, but it is it.	Một vài chiếc xe, nhưng nó là nó.
First, the change is not obvious.	Đầu tiên, sự thay đổi không rõ ràng.
I can see the future coming.	Tôi có thể nhìn thấy tương lai sắp tới.
This is how the world is saved.	Đây là cách thế giới được cứu.
Sometimes, of course, there are fifteen or twenty to a block.	Đôi khi, tất nhiên, có mười lăm hoặc hai mươi đến một khối.
However, he knew who she was before they met.	Tuy nhiên, anh biết cô là ai trước khi họ gặp nhau.
Ask people to share their stories.	Yêu cầu mọi người chia sẻ câu chuyện của họ.
But we'll have all day together.	Nhưng chúng ta sẽ có cả ngày bên nhau.
He said he didn't know his friend's new address.	Anh ấy nói rằng anh ấy không biết địa chỉ mới của bạn mình.
This kind of thing is completely against his nature.	Loại chuyện này hoàn toàn trái với bản chất của anh ấy.
Long hours at work and not enough hours at home.	Nhiều giờ làm việc và không đủ giờ ở nhà.
Only your confidence has changed.	Chỉ sự tự tin của bạn đã thay đổi.
And there's nothing you or anyone else can do about it.	Và bạn hoặc bất kỳ ai khác không thể làm gì về điều đó.
You'd better sit down.	Tốt hơn là bạn nên ngồi xuống.
You can be a replica of a car at home.	Bạn có thể là một bản sao của một chiếc xe hơi ở nhà.
You know, stay connected.	Bạn biết đấy, hãy kết nối.
Oh no, never.	Ồ không, không bao giờ.
That's my time of day.	Đó là thời gian trong ngày của tôi.
Then she went through her notes.	Sau đó, cô ấy xem qua các ghi chú của mình.
This post does well.	Bài đăng này làm tốt.
I think the whole thing is great.	Tôi nghĩ rằng toàn bộ điều này là tuyệt vời.
That's how we lived.	Đó là cách chúng tôi đã sống.
Be careful and do a good job of exercising.	Hãy cẩn thận và thực hiện tốt công việc tập thể dục.
She died the winter after it was removed.	Cô ấy đã chết vào mùa đông sau khi nó được lấy đi.
One more day of the trip.	Còn một ngày nữa của chuyến đi.
It's very small.	Nó rất nhỏ.
They are cold and wet.	Chúng lạnh và ẩm ướt.
The women are scared.	Những người phụ nữ đang sợ hãi.
It's short and to the point.	Nó ngắn gọn và đúng trọng tâm.
I will cry.	Tôi sẽ khóc.
It has been with me for nearly thirty years.	Nó đã gắn bó với tôi gần ba mươi năm.
It will beat a human player most of the time.	Nó sẽ đánh bại một người chơi con người hầu hết thời gian.
I didn't ask what the book was about.	Tôi không hỏi cuốn sách nói về cái gì.
There's just too much that doesn't seem right with that.	Có quá nhiều điều dường như không ổn với điều đó.
I am standing up.	Tôi đang đứng dậy.
Don't do that.	Đừng làm vậy.
Not a big group.	Không phải nhóm lớn.
It looks like.	Nó giống như.
Defeat him and go inside.	Đánh bại anh ta và đi vào trong.
And that is the key issue.	Và đó là vấn đề mấu chốt.
It's not an access point.	Đó không phải là một điểm truy cập.
They cannot pass.	Họ không thể vượt qua.
Similar in age.	Tương tự về độ tuổi.
I haven't done anything sane like that.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì lành mạnh như thế.
Or he crouched down.	Hoặc anh ấy cúi xuống.
But most of the world is doing so.	Nhưng hầu hết thế giới đang làm như vậy.
These are big decisions.	Đây là những quyết định lớn.
Everything is still the same.	Mọi thứ vẫn như cũ.
Everything will happen between now and then.	Mọi thứ sẽ xảy ra giữa bây giờ và sau đó.
Many countries are in this situation at the moment.	Nhiều quốc gia đang ở trong tình trạng này vào thời điểm hiện tại.
He seemed tired, because he was.	Anh ấy có vẻ mệt mỏi, bởi vì anh ấy đã.
Then it was the first public appearance of network technology.	Sau đó, nó là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của công nghệ mạng.
All staff members must treat students with respect.	Tất cả các nhân viên phải đối xử với học sinh một cách tôn trọng.
The sound came back again and seemed to be a little louder now.	Âm thanh lại phát ra và dường như bây giờ mạnh hơn một chút.
But she believed it, at least a little.	Nhưng cô ấy đã tin điều đó, ít nhất là một chút.
There is also no obvious military need.	Cũng không có nhu cầu quân sự rõ ràng.
Until now, we should live a pure life.	Cho đến nay, chúng ta nên sống một cuộc sống trong sáng.
Or he told me he was.	Hoặc anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã.
Major changes of course are out of the question.	Những thay đổi lớn về khóa học nằm ngoài câu hỏi.
We're not quite there yet.	Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn ở đó.
Review if you can help me understand that.	Xem lại nếu bạn có thể giúp tôi hiểu điều đó.
He thought about the village where he had been.	Anh nghĩ về ngôi làng nơi anh đã ở.
It is dark here.	Ở đây trời đã tối.
It is still a question mark.	Nó vẫn còn là một dấu hỏi.
If girls want to fight boys, let them.	Nếu các cô gái muốn chiến đấu với các chàng trai, hãy để họ.
She sent more money.	Cô ấy đã gửi nhiều tiền hơn.
It was an excellent article.	Đó là một bài báo xuất sắc.
On the other side of the football field is a train track.	Ở phía bên kia của sân bóng là một đường ray xe lửa.
I really recommend it, if you like the game.	Tôi thực sự khuyên bạn nên nó, nếu bạn thích trò chơi.
Change, she knew, came slowly.	Thay đổi, cô biết, đến từ từ.
But no, she thought, she absolutely wouldn't.	Nhưng không, cô nghĩ, cô tuyệt đối sẽ không.
But as it turns out, there is good news.	Nhưng hóa ra, có một tin tốt.
But it couldn't last much longer.	Nhưng nó không thể tồn tại lâu hơn nữa.
They have family and friends.	Họ có gia đình và bạn bè.
Take a minute with your feelings of anger.	Hãy dành một phút với cảm giác tức giận của bạn.
It's one focus at a time.	Đó là một tiêu điểm tại một thời điểm.
I want to make it better somehow.	Tôi muốn làm cho nó tốt hơn bằng cách nào đó.
She must find out.	Cô ấy nhất định phải tìm ra.
They want family stories.	Họ muốn những câu chuyện gia đình.
Definitely call your parents.	Chắc chắn là gọi cho bố mẹ của bạn.
The food depends on the meal.	Còn món ăn thì tùy theo bữa.
Age is measured in years.	Tuổi được đo bằng năm.
I know he would say the same.	Tôi biết anh ấy cũng sẽ nói như vậy.
How different she was.	Cô ấy đã khác biệt làm sao.
It's not that we use technology, we live by technology.	Không phải là chúng ta sử dụng công nghệ, chúng ta sống bằng công nghệ.
But now that may not be the case.	Nhưng bây giờ điều đó có thể không xảy ra.
After you have done this.	Sau khi bạn đã hoàn thành việc này.
This is not just one situation or another.	Đây không chỉ là tình huống này hay tình huống khác.
Now you can keep up.	Bây giờ bạn có thể theo kịp.
All experiments were repeated three times.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ba lần.
Therefore, he said it was difficult.	Do đó, anh ấy nói rằng điều đó thật khó.
There are no longer any hand problems.	Không còn bất kỳ vấn đề nào là tay nào.
It stays forever in my memory.	Nó ghi nhớ mãi trong ký ức của tôi.
She never knew the worst of him.	Cô chưa bao giờ biết điều tồi tệ nhất của anh.
He immediately feels more at ease with the pressure on others.	Anh ấy ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn với áp lực lên người khác.
Maybe that's right, it's not a good work of art either.	Có lẽ cũng đúng thôi, đó cũng không phải là một tác phẩm nghệ thuật hay.
We are like young again and we just met for the first time.	Chúng tôi như trẻ lại và chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.
We never heard her talk about anything personal.	Chúng tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói về bất cứ điều gì cá nhân.
The bottle in front of him was empty.	Cái chai trước mặt anh đã cạn sạch.
Put down your morning coffee.	Bỏ cà phê sáng của bạn xuống.
Many people love to be associated with anything that looks beautiful.	Nhiều người thích được liên kết với bất cứ thứ gì có vẻ đẹp.
There is nothing you can do about this.	Bạn không thể làm gì về điều này.
It is an account with funds from a trust.	Đó là tài khoản có tiền từ quỹ tín thác.
Haven't seen it come.	Chưa thấy nó đến.
She is wearing something else.	Cô ấy đang mặc một cái gì đó khác.
I have a few phone calls to make.	Tôi có một vài cuộc điện thoại để thực hiện.
We made exactly the kind of books you would expect from us.	Chúng tôi đã làm chính xác loại sách mà bạn mong đợi từ chúng tôi.
There aren't any women.	Không có bất kỳ phụ nữ nào.
Death always seems to follow your client closely.	Cái chết dường như luôn theo sát khách hàng của bạn.
That is the most positive effect on our end.	Đó là hiệu ứng tích cực nhất đối với kết thúc của chúng tôi.
Your efforts need not be measured by time.	Những nỗ lực của bạn không cần phải đo đếm bằng thời gian.
Something as simple as taking their blood can increase their anxiety.	Điều đơn giản như lấy máu của họ có thể làm tăng sự lo lắng của họ.
She have not married.	Cô ấy chưa kết hôn.
She likes that.	Cô ấy thích điều đó.
That eye.	Con mắt đó.
We gave up a lot.	Chúng tôi đã từ bỏ rất nhiều.
But this is an action movie.	Nhưng đây là một bộ phim hành động.
They look very similar.	Chúng trông rất giống nhau.
This is a safe place, a place where people can come to learn.	Đây là một nơi an toàn, một nơi mà mọi người có thể đến để học hỏi.
However it has its own cost.	Tuy nhiên nó có chi phí riêng của nó.
They drove for a whole day.	Họ đã lái xe trong cả một ngày.
We should know what will happen.	Chúng ta nên biết những gì sẽ xảy ra.
He, as seen by someone else.	Anh ta, như được nhìn thấy bởi một người khác.
Little did they know that he was not coming back.	Họ ít biết rằng anh ấy sẽ không trở lại.
I agree with everything he said.	Tôi đồng ý với tất cả những gì anh ấy nói.
Some bad, some good.	Một số xấu, một số tốt.
At least it looks like an arm.	Ít nhất nó trông giống như một cánh tay.
He doesn't think its news.	Anh ấy không nghĩ là tin tức của nó.
This could have been done.	Có thể đã làm được điều này.
As far as validity, this is a bug.	Theo như hiệu lực, đây là một lỗi.
First, he cannot see far.	Đầu tiên, anh ấy không thể nhìn xa.
Its poverty is getting worse.	Sự nghèo nàn của nó đang trở nên tồi tệ hơn.
I can go and come back.	Tôi có thể đi và về.
She understands.	Cô ấy hiểu rồi.
Collectively, this is known as the 'level playing field' debate.	Tổng hợp lại, đây được gọi là cuộc tranh luận 'sân chơi bình đẳng'.
She doesn't know any rules.	Cô ấy không biết bất kỳ quy tắc nào.
He thought he had solved his problem.	Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã giải quyết xong vấn đề của mình.
We really need to let the other side speak.	Chúng tôi thực sự cần để cho phía bên kia nói.
He entered.	Anh bước vào.
I don't want anyone but that man.	Tôi không muốn ai khác ngoài người đàn ông đó.
This time, she had no doubts.	Lần này thì cô không còn nghi ngờ gì nữa.
We will discuss it later in this section.	Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau trong phần này.
It really is not.	Nó thực sự là không.
But this is not his best work.	Nhưng đây không phải là tác phẩm hay nhất của anh ấy.
Only six more to go.	Chỉ còn sáu nữa để đi.
She decided to help.	Cô ấy đã quyết định giúp đỡ.
However, he doesn't seem to notice me.	Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy không để ý đến tôi.
It's true.	Đó là sự thật.
All is incorrect.	Tất cả đều sai.
Exit to some other global in a.	Thoát đến một số toàn cầu khác trong a.
Everyone is interested.	Mọi người đang quan tâm.
It's so beautiful.	Nó thật đẹp.
I really have no other need.	Tôi thực sự không có nhu cầu khác.
Please visit us often and leave a message on our message board.	Hãy ghé thăm chúng tôi thường xuyên và để lại lời nhắn trên bảng tin của chúng tôi.
Your success is not of any importance to him.	Thành công của bạn không có bất kỳ quan trọng nào đối với anh ta.
Ensure safety in the work environment.	Đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc.
You did exactly the right thing.	Bạn đã làm chính xác điều đúng đắn.
Very very sorry.	Rất rất xin lỗi.
Now you need to get out of here.	Bây giờ bạn cần phải ra khỏi đây.
Listening practice is one of the most effective in this area.	Luyện nghe là một trong những cách hiệu quả nhất trong lĩnh vực này.
I was called to give proof.	Tôi được gọi để đưa ra bằng chứng.
You want a completely free credit report.	Bạn muốn có một báo cáo tín dụng hoàn toàn miễn phí.
But the latter is not possible.	Nhưng sau này là không thể.
Imagine if you ran your life the way the government did.	Hãy tưởng tượng nếu bạn điều hành cuộc sống của mình theo cách mà chính phủ đã làm.
On his first try.	Trong lần thử đầu tiên của anh ấy.
The rest is up to you to decide.	Phần còn lại là do bạn quyết định.
It is limited by small numbers and therefore has reduced power.	Nó bị giới hạn bởi số lượng nhỏ và do đó đã giảm sức mạnh.
It's a good tool.	Đó là công cụ tốt.
That way we know them and they know us.	Bằng cách đó, chúng tôi biết họ và họ biết chúng tôi.
The white color shows no difference between the reference face and the compared face.	Màu trắng cho thấy không có sự khác biệt giữa mặt tham chiếu và mặt được so sánh.
I will change from that application.	Tôi sẽ thay đổi từ đơn đó.
Black screen.	Màn hình đen.
May see you soon.	Có thể gặp lại bạn sớm.
He must clear his name.	Anh ta phải xóa tên của mình.
He said live and live.	Anh ấy nói hãy sống và hãy sống.
Word of mouth is a beautiful thing.	Lời truyền miệng là một điều đẹp đẽ.
In both students, these feelings disappeared during the clinical course.	Ở cả hai sinh viên, những cảm xúc này đã biến mất trong suốt quá trình lâm sàng.
Look how he's going up.	Nhìn xem anh ấy đang đi lên như thế nào.
I can rarely check my own blog these days.	Tôi hiếm khi có thể kiểm tra blog của riêng tôi những ngày này.
But no such problem is presented in this case.	Nhưng không có vấn đề như vậy được trình bày trong trường hợp này.
No significant differences were detected in our model to support this mechanism.	Không có sự khác biệt đáng kể nào được phát hiện trong mô hình của chúng tôi để hỗ trợ cơ chế này.
I glanced over.	Tôi liếc sang.
However, previous results are also relevant in this context.	Tuy nhiên, các kết quả trước đó cũng phù hợp với bối cảnh này.
Lots of them.	Rất nhiều người trong số họ.
Such materials are available.	Những vật liệu như vậy có sẵn.
It is true that in three months he played a lot of games.	Đúng là trong ba tháng anh ấy đã chơi rất nhiều trò chơi.
I can hear the sound of space.	Tôi có thể nghe thấy âm thanh của không gian.
You will still continue to get clean water.	Bạn vẫn sẽ tiếp tục lấy được nước sạch.
Get source, get page.	Nhận nguồn, lấy trang.
And if they do come back, it will be because they decided to come back.	Và nếu họ quay trở lại, đó sẽ là bởi vì họ đã quyết định trở lại.
He has never been married.	Anh ấy chưa bao giờ kết hôn.
He could sign with full crew on either.	Anh ấy có thể ký hợp đồng với đầy đủ phi hành đoàn trên một trong hai.
The more important the page, the more important their vote.	Trang càng quan trọng, phiếu bầu của họ càng quan trọng.
Take it everywhere.	Mang nó đi khắp nơi.
Only people.	Chỉ người dân.
So her mouth is also only touched by hand.	Vì vậy, miệng của cô ấy cũng chỉ được chạm vào bằng tay.
Changes are not saved to the database.	Các thay đổi không được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Maybe it doesn't matter.	Có lẽ nó không quan trọng.
However, it was true, what he said.	Tuy nhiên, đó là sự thật, những gì anh ấy đã nói.
First night.	Đêm đầu tiên.
He feels a little better.	Anh cảm thấy tốt hơn một chút.
And they are very powerful.	Và chúng rất mạnh mẽ.
Not a good day.	Không phải là một ngày tốt.
I wasn't really involved in the planning process.	Tôi không thực sự tham gia vào quá trình lập kế hoạch.
They cannot see it.	Họ không thể nhìn thấy nó.
All you need is information and education.	Tất cả những gì bạn cần là thông tin và giáo dục.
You do not need to be a member to try our services.	Bạn không cần phải là thành viên để thử các dịch vụ của chúng tôi.
This is not a theory.	Đây không phải là một lý thuyết.
I want to believe that.	Tôi muốn tin điều đó.
No one was surprised.	Không ai ngạc nhiên.
It will upset everyone in this country.	Nó sẽ khiến tất cả mọi người ở đất nước này khó chịu.
Let me explain.	Hãy để tôi giải thích.
There will be no references between them.	Sẽ không có tham chiếu giữa chúng.
So let's focus on the actual story here.	Vì vậy, chúng ta hãy tập trung vào câu chuyện thực tế ở đây.
Then they disappeared.	Sau đó, chúng biến mất.
And it will still be.	Và sẽ vẫn như vậy.
I love you and you love me.	Tôi yêu bạn và bạn yêu tôi.
He said he never made decisions based on race.	Anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ đưa ra quyết định dựa trên chủng tộc.
It did not develop jobs or opportunities.	Nó đã không phát triển công việc hoặc cơ hội.
Two men ran up.	Hai người đàn ông chạy đến.
Her husband was once.	Chồng cô đã từng là một.
Something is not right here.	Có gì đó không ổn ở đây.
They have complicated emotions, yes.	Họ có những cảm xúc phức tạp, vâng.
With the chair back, things are finally back to normal.	Với chiếc ghế trở lại, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Eyes wide open and ears wide open.	Đôi mắt mở to và đôi tai mở rộng.
The other side of the city remained quiet.	Các mặt khác của thành phố vẫn im ắng.
I don't want to be here either.	Tôi cũng không muốn ở đây.
I follow how they change and the model they create.	Tôi theo dõi cách họ thay đổi và mô hình họ tạo ra.
She spoke at the event and her speech made me cry.	Cô ấy đã phát biểu tại sự kiện và bài phát biểu của cô ấy đã khiến tôi bật khóc.
Let's face them and keep improving.	Hãy đối mặt với chúng và tiếp tục cải thiện.
I was held for quite a long time.	Tôi đã bị giữ trong một thời gian khá dài.
It's great.	Thật là tuyệt.
The guy has a gun.	Anh chàng có một khẩu súng.
It can keep you from seeing people or leaving the house.	Nó có thể khiến bạn không nhìn thấy mọi người hoặc ra khỏi nhà.
Let me share the news with you.	Hãy để tôi chia sẻ tin tức cho bạn.
I tried this, but it doesn't work.	Tôi đã thử điều này, nhưng nó không hoạt động.
I didn't expect it, but it has to be done.	Tôi không mong đợi nó, nhưng nó phải được thực hiện.
I think that says a lot.	Tôi nghĩ rằng điều đó đã nói lên rất nhiều điều.
That has changed.	Điều đó đã thay đổi.
We were by the sea all winter.	Chúng tôi đã ở bên biển cả mùa đông.
And have not been able to find a solution.	Và chưa thể tìm ra giải pháp.
Drugs tend to run after the money.	Thuốc có xu hướng chạy theo đồng tiền.
The trial judge agreed.	Thẩm phán phiên tòa đồng ý.
Not by design.	Không phải do thiết kế.
We show that the first case does not occur.	Chúng tôi cho thấy rằng trường hợp đầu tiên không xảy ra.
I tested it and it works for me.	Tôi đã thử nghiệm nó và nó phù hợp với tôi.
They were out late and they were drinking.	Họ đã ra ngoài muộn và họ đã uống rượu.
Man and darkness merged.	Con người và bóng tối hòa vào nhau.
All she said was.	Tất cả những gì cô ấy nói là.
A moment before that, something was said.	Một lúc trước đó, điều gì đó đã được nói.
My life will be a lot easier.	Cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
That is a good start.	Đó là một khởi đầu tốt.
Then something rather strange happened.	Sau đó, một điều khá kỳ lạ đã xảy ra.
The law will remain in effect.	Luật sẽ vẫn có hiệu lực.
Everyone knows that's not true.	Mọi người đều biết điều đó không đúng.
They made it look so easy.	Họ đã làm cho nó trông rất dễ dàng.
We'll talk to him while we walk.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy trong khi chúng tôi đi bộ.
This means that countries have to buy dollars to trade.	Điều này có nghĩa là các quốc gia phải mua đô la để giao dịch.
People moved in, but started getting sick.	Mọi người chuyển đến, nhưng bắt đầu ốm.
I thought he was crazy.	Tôi đã nghĩ rằng anh ta bị điên.
I do not know how.	Tôi không biết làm thế nào.
I have lost my health and the ability to support myself.	Tôi đã mất đi sức khỏe và khả năng tự nuôi sống bản thân.
That they can start over.	Rằng họ có thể bắt đầu lại.
I can't run around.	Tôi không thể chạy xung quanh.
This is usually the default.	Đây thường là mặc định.
They are nowhere on the table.	Họ không có ở đâu trên bàn.
I can find everyone.	Tôi có thể tìm ra tất cả mọi người.
Apparently he never did the same thing twice.	Dường như anh ấy chưa bao giờ làm một việc hai lần.
To his parents' shock, he brought home a husband.	Trước sự bàng hoàng của bố mẹ, anh ta đã mang về nhà một người chồng.
Hard to be around.	Khó ở xung quanh.
Our daughter is just that.	Con gái của chúng tôi chỉ là.
The gift of love is without time or scale.	Món quà của tình yêu là không có thời gian hay quy mô.
No no.	Không, không.
However, tremendous force was released upon impact.	Tuy nhiên, lực khủng khiếp đã được giải phóng khi va chạm.
No one wants a procedure to fail or worse, a patient to die.	Không ai muốn một thủ thuật thất bại hoặc tệ hơn, một bệnh nhân chết.
If they shouldn't be there, they don't work.	Nếu chúng không nên ở đó, chúng không hoạt động.
He came as he was called, he thought.	Anh ấy đến như đã được gọi, anh ấy nghĩ.
As time goes by we miss her more and more.	Thời gian trôi qua chúng tôi càng nhớ cô ấy nhiều hơn.
They look to each other to find a solution to save her.	Họ tìm đến nhau để tìm ra giải pháp cứu cô.
Because you have to do it the right way.	Bởi vì bạn phải làm điều đó một cách đúng đắn.
And above and above and above.	Và trên và trên và trên.
It should be enough.	Nó phải là đủ.
This man is trying to protect a way of life.	Người đàn ông này đang cố gắng bảo vệ một con đường sống.
Your information will never be sold to anyone.	Thông tin của bạn sẽ không bao giờ được bán cho bất kỳ ai.
The process is still in beta.	Quy trình vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
However, the fit is not very good.	Tuy nhiên, sự phù hợp không phải là rất tốt.
All others have become part of them.	Tất cả những người khác đã trở thành một phần của họ.
He wants his workers to have the best of the new technology.	Ông ấy muốn công nhân của mình có được những thứ tốt nhất của công nghệ mới.
The steps we learned took my breath away.	Các bước chúng tôi đã học lấy đi hơi thở của tôi.
They will let me die.	Họ sẽ để tôi chết.
It did, as a rule.	Nó đã làm, như một quy luật.
You won't leave your hand there.	Bạn sẽ không để tay của bạn ở đó.
Instead, a few years later, she went to the police.	Thay vào đó, một vài năm sau, cô đã đến cảnh sát.
It's okay, although it will take longer.	Không sao, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn.
You created the news.	Bạn đã tạo ra tin tức.
There was a fight between them that caused the police to intervene.	Giữa họ đã xảy ra đánh nhau khiến cảnh sát phải vào cuộc.
Usually while walking around.	Thường trong khi đi bộ xung quanh.
We just want to play.	Chúng tôi chỉ muốn chơi.
The man knows him.	Người đàn ông biết anh ta.
He had never heard of more than that in that area.	Anh ta chưa bao giờ được nghe nói về nhiều hơn thế ở vùng đó.
Note that these models have a lower growth rate.	Lưu ý rằng những mô hình này có tốc độ tăng trưởng thấp hơn.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
First, they pay better.	Đầu tiên, họ trả tiền tốt hơn.
Information is lost, rather then added.	Thông tin bị mất, đúng hơn là sau đó được thêm vào.
I have never to find out.	Tôi đã không bao giờ để tìm ra.
All faces around the table turned towards him.	Mọi khuôn mặt xung quanh bàn đều hướng về phía anh.
The news on that front is pretty bad.	Tin tức về mặt trận đó khá tệ.
Too much, too fast.	Quá nhiều, quá nhanh.
But it has her name on it, and she can't help herself.	Nhưng nó có tên cô ấy, và cô ấy không thể tự giúp mình.
Events on the near side therefore last longer.	Các sự kiện ở phía gần do đó kéo dài hơn.
Be truth.	Hãy thành thật.
They call me crazy.	Họ gọi tôi là kẻ điên.
It's the number one job for us.	Đó là công việc số một đối với chúng tôi.
You can try calling him.	Bạn có thể thử gọi cho anh ấy.
This information is not an offer to sell insurance.	Thông tin này không phải là một lời đề nghị bán bảo hiểm.
It must be open.	Nó phải được mở.
Somehow this worked.	Bằng cách nào đó điều này đã hoạt động.
I don't know about such things.	Tôi không biết về những thứ như vậy.
She pampered me.	Cô ấy đã chiều tôi.
Must have kept it somewhere but.	Chắc đã giữ nó ở đâu đó nhưng.
He'd seen them before, and not just in video games.	Anh ấy đã từng nhìn thấy chúng trước đây, và không chỉ trong các trò chơi điện tử.
That's what people do.	Đó là những gì mọi người làm.
He lost the fight due to the split decision.	Anh ta đã thua trong cuộc chiến do quyết định chia rẽ.
That's how you reduce guilt.	Đó là cách bạn giảm tội.
Go down there and see if he's telling the truth.	Đi xuống đó và xem anh ta có nói thật không.
She has a lot of clothes but we never go anywhere.	Cô ấy có rất nhiều quần áo nhưng chúng tôi không bao giờ đi đâu cả.
It's per service as you called it.	Đó là mỗi dịch vụ như bạn đã gọi nó.
But that's not one of the options.	Nhưng đó không phải là một trong những lựa chọn.
They covered the floor of his bedroom.	Chúng phủ kín sàn phòng ngủ của anh ấy.
That's the way it went.	Đó là cách nó đã đi.
That must be great for you.	Điều đó phải là tuyệt vời cho bạn.
The knife is held in the right hand.	Con dao được cầm trên tay phải.
He went out of his mind with anger and.	Anh ấy đã đi ra khỏi tâm trí của mình với sự tức giận và.
Many women feel their bodies have turned against them.	Nhiều phụ nữ cảm thấy cơ thể của họ đã chống lại họ.
We are not here to satisfy the needs of others.	Chúng tôi không ở đây để đáp ứng nhu cầu của người khác.
To our knowledge, this has not been considered before.	Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này đã không được xem xét trước đây.
Just have everything ready.	Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Especially an adult male.	Đặc biệt là một nam giới trưởng thành.
You don't have to worry about me.	Bạn không cần phải lo lắng về tôi.
Weather and cold record, frenzy.	Thời tiết và lạnh kỷ lục, điên cuồng.
That he can be responsible with money.	Rằng anh ta có thể chịu trách nhiệm với tiền bạc.
I'm sure you did something to break things.	Tôi chắc rằng bạn đã làm điều gì đó để phá vỡ mọi thứ.
Continue.	Tiếp tục nào.
But if he did, there would be talk.	Nhưng nếu anh ta làm vậy thì sẽ có bàn tán.
Not a bad start.	Một khởi đầu không tồi.
He likes this a lot.	Anh ấy thích điều này rất nhiều.
The treatment is done once a day, five days per week.	Việc điều trị được thực hiện một lần một ngày, năm ngày mỗi tuần.
Everything he said made sense.	Mọi điều anh ấy đã nói đều có lý.
That's my big story.	Đó là câu chuyện lớn của tôi.
Thanks for any answers.	Cảm ơn cho bất kỳ câu trả lời.
There is a couple making love in bed.	Có một cặp đôi đang làm tình trên giường.
It shouldn't do that.	Nó không nên làm như vậy.
The women nodded and showed interest.	Những người phụ nữ gật đầu và tỏ vẻ thích thú.
This does not mean simply getting over whatever has happened.	Điều này không có nghĩa chỉ đơn giản là vượt qua bất cứ điều gì đã xảy ra.
Somewhere where we can both just focus on each other.	Ở một nơi nào đó mà cả hai chúng ta có thể chỉ cần tập trung vào nhau.
It's like leaving your whole family.	Nó giống như rời bỏ cả gia đình của bạn.
Humans are too complicated.	Con người quá phức tạp.
Yes, listen to me.	Vâng, hãy lắng nghe tôi.
It looks like you.	Nó trông giống như bạn.
There is no special section for white people.	Không có phần đặc biệt cho người da trắng.
These patients are well rested.	Những bệnh nhân này được nghỉ ngơi thoải mái.
It's based on your logic, with a few minor changes.	Nó dựa trên logic của bạn, với một vài thay đổi nhỏ.
I want to count the number of new customers starting each year.	Tôi muốn đếm số lượng khách hàng mới bắt đầu mỗi năm.
In fact, the opposite is true.	Trong thực tế, điều ngược lại là đúng.
But you must give me all you have.	Nhưng bạn phải cho tôi tất cả những gì bạn có.
His answer was simply that he wanted nothing from them.	Câu trả lời của anh chỉ đơn giản là anh không muốn gì từ họ.
In a difficult position.	Ở một vị trí khó khăn.
Very similar to the events in the present case.	Rất giống với các sự kiện trong trường hợp hiện tại.
Oh, that doesn't work.	Ồ, điều đó không hiệu quả.
Something is wrong with the camera.	Có gì đó sai với máy ảnh.
Just follow them.	Chỉ cần làm theo họ.
My person is fresh.	Người tôi tươi.
For language.	Đối với ngôn ngữ.
There is no statistical difference between the latter.	Không có sự khác biệt thống kê giữa cái sau.
She is a different girl now.	Cô ấy bây giờ là một cô gái khác.
Look at this table.	Nhìn vào cái bàn này.
They may have identified you.	Họ có thể đã xác định được bạn.
Yes, the build quality is absolutely amazing.	Có, chất lượng xây dựng là hoàn toàn tuyệt vời.
Every moment.	Từng khoảnh khắc.
She is the one who brought us here.	Cô ấy là người đã đưa chúng tôi đến đây.
Set aside and let cool.	Đặt sang một bên và để nguội.
Head and neck vs.	Đầu và cổ vs.
But for him, for sure.	Nhưng đối với anh ta, chắc chắn.
Play it smartly.	Chơi nó một cách thông minh.
Let me tell you that we made a difficult decision.	Hãy để tôi nói với bạn rằng chúng tôi đã có một quyết định khó khăn.
Away from public access.	Cách xa quyền truy cập công cộng.
I looked up at the huge building.	Tôi nhìn lên tòa nhà khổng lồ.
So we should let them wait.	Vì vậy, chúng ta nên để họ chờ đợi.
It was the kind of long, drawn-out note he made.	Đó là một loại ghi chú dài, được vẽ ra mà anh ấy đã tạo ra.
I've been waiting years for this.	Tôi đã chờ đợi nhiều năm cho việc này.
I like to do it this way.	Tôi thích làm bằng cách này.
I am sick and tired.	Tôi ốm và mệt mỏi.
We lay still on the earth and no one wanted to get up.	Chúng tôi nằm im trên trái đất và không ai muốn đứng dậy.
She had to try to hold on to herself and the situation.	Cô phải cố gắng giữ vững bản thân và tình hình.
Maybe it's something from space.	Có thể đó là thứ gì đó từ không gian.
Unfortunately, this is not unusual and got me thinking.	Thật không may, điều này không có gì lạ và khiến tôi phải suy nghĩ.
That's hard to agree with.	Điều đó thật khó để đồng ý.
Even a small laugh is wrong.	Ngay cả tiếng cười nhỏ cũng sai.
You didn't choose how you got here.	Bạn đã không chọn cách bạn đến đây.
All was hidden.	Tất cả đã được che giấu.
And she didn't do that in the game.	Và cô ấy đã không làm điều đó trong cuộc chơi.
That we are better than we can suggest.	Rằng chúng tôi tốt hơn những gì chúng tôi có thể đề xuất.
Perhaps he will go even further.	Có lẽ anh ấy sẽ còn đi xa hơn nữa.
He wanted it and he tried for it.	Anh ấy muốn điều đó và anh ấy đã cố gắng cho nó.
He turned around and shot me.	Anh ta quay lại và bắn tôi.
He found her for me.	Anh ấy đã tìm thấy cô ấy cho tôi.
Or if it's a financial problem.	Hoặc nếu đó là một vấn đề tài chính.
I really have never seen such wide eyes.	Tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt mở to như vậy.
Her brother stopped in front of us.	Anh trai cô ấy dừng lại trước mặt chúng tôi.
Then you change your mind.	Sau đó, bạn thay đổi ý định của mình.
So look at the game screen.	Vì vậy, hãy nhìn vào màn hình trò chơi.
Products for.	Sản phẩm dành cho.
Only you can't see her move.	Chỉ có bạn không thể nhìn thấy cô ấy di chuyển.
Maybe yes, maybe not.	Có thể có có thể không.
Stand up.	Đứng dậy.
We build products and services around it.	Chúng tôi xây dựng các sản phẩm và dịch vụ xung quanh nó.
He was very serious about what he did.	Anh ấy rất nghiêm túc với những gì anh ấy đã làm.
They seem familiar.	Họ có vẻ quen thuộc.
And this is just the first step.	Và đây chỉ là bước đầu tiên.
We just didn't notice it.	Chúng tôi chỉ không nhận thấy nó.
The initial result is related to the property itself.	Kết quả ban đầu liên quan đến thuộc tính của chính nó.
I don't know how wrong it could be.	Tôi không biết nó có thể sai như thế nào.
That just confused me more.	Điều đó chỉ làm tôi bối rối thêm.
With new power comes new false friends.	Với sức mạnh mới xuất hiện những người bạn giả dối mới.
You should consider what you are trying to achieve by writing it.	Bạn nên xem xét những gì bạn đang cố gắng đạt được bằng cách viết nó.
No one stops you.	Không ai ngăn cản bạn.
From left to right.	Từ trái sang phải.
Maybe then he'll listen to me.	Có lẽ khi đó anh ấy sẽ lắng nghe tôi.
All mothers do.	Tất cả các bà mẹ đều vậy.
Of course, my bag is gone.	Tất nhiên, túi của tôi đã biến mất.
I guess it's time to go and face the world again.	Tôi đoán đã đến lúc phải đi và đối mặt với thế giới một lần nữa.
I choose this for two reasons.	Tôi chọn điều này vì hai lý do.
The dog disappeared into the forest.	Con chó biến mất trong rừng.
It's digital now, no matter how anyone looks at it.	Bây giờ nó là kỹ thuật số, bất kể ai nhìn vào nó như thế nào.
Break through to every other world in a.	Đột phá đến mọi thế giới khác trong a.
Salt as needed.	Muối khi cần thiết.
Well, there are two funny stories here.	Chà, có hai câu chuyện vui ở đây.
Don't be weird.	Đừng có kỳ lạ.
You gave me everything.	Bạn đã cho tôi tất cả mọi thứ.
But he's going to have to go out and perform.	Nhưng anh ấy sẽ phải ra ngoài và biểu diễn.
For simple problems, this process works fine.	Đối với các vấn đề đơn giản, quá trình này hoạt động tốt.
She, of course, returned immediately to help.	Cô ấy, tất nhiên, đã trở lại ngay lập tức để giúp đỡ.
They said he was dead.	Họ nói rằng anh ấy đã chết.
They will take effect in a minute or two.	Chúng sẽ có hiệu lực sau một hoặc hai phút.
This has been my template.	Đây đã là khuôn mẫu của tôi.
They cannot grow at once.	Họ không thể lớn ngay lập tức.
A long way.	Một cách lâu dài.
Then again, maybe they didn't.	Sau đó, một lần nữa, có lẽ họ đã không.
That's just one of those records.	Đó chỉ là một trong những kỷ lục đó.
It is definitely dead.	Nó chắc chắn đã chết.
The actual operations of banks are somewhat different.	Các hoạt động thực tế của ngân hàng có phần khác nhau.
I don't mean how it happened.	Ý tôi không phải là cách nó xảy ra.
About half of my country is below sea level.	Khoảng một nửa đất nước của tôi nằm dưới mực nước biển.
Turn everything off.	Tắt mọi thứ.
Enjoy a day.	Hãy tận hưởng một ngày.
The game received generally negative reviews.	Trò chơi nhận được đánh giá chung tiêu cực.
On top of that, tools are getting easier to use.	Trên hết, các công cụ ngày càng dễ sử dụng hơn.
It is now four and a half hours.	Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi.
I want to build a family.	Tôi muốn xây dựng một gia đình.
The only way is to go straight through.	Con đường duy nhất là đi thẳng qua.
I think that's a good question.	Tôi nghĩ đó là một câu hỏi hay.
He left without a choice.	Anh ấy đã rời đi mà không có lựa chọn nào.
That is.	Đó là.
What if that happens.	Nếu điều đó xảy ra thì sao.
Let's see what you think!.	Hãy xem những gì bạn nghĩ !.
If not, we have a problem.	Nếu không, chúng ta có một vấn đề.
But another thing.	Nhưng một điều khác.
But this visit was different.	Nhưng chuyến thăm này đã khác.
His second morning of freedom.	Buổi sáng tự do thứ hai của anh.
An element in the rock.	Một phần tử trong đá.
Health status is increasing.	Tình trạng sức khỏe ngày càng gia tăng.
I can totally recommend this person to do any work needed.	Tôi hoàn toàn có thể đề nghị người này thực hiện bất kỳ công việc nào cần thiết.
I wrapped my arms around him.	Tôi vòng tay ôm anh ấy.
It used to light up, not anymore.	Nó đã từng sáng lên, không còn nữa.
We thought it was just a game.	Chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi.
I really like this feeling.	Tôi rất thích cảm giác này.
This statement was made in the presence of the respondent.	Tuyên bố này đã được thực hiện với sự có mặt của bị đơn.
It was one thing she could let herself miss.	Đó là một điều cô có thể để mình bỏ lỡ.
Moreover, in my eyes, he is not that good.	Hơn nữa, trong mắt tôi, anh ấy không tốt như vậy.
So it must be there.	Vì vậy, nó phải được có.
Her mind is a web.	Tâm trí cô ấy là một trang web.
He was lucky.	Anh ấy đã may mắn.
She never liked me and made it completely obvious.	Cô ấy không bao giờ thích tôi và làm điều đó hoàn toàn hiển nhiên.
He has a few more men passing by every day.	Anh ta có thêm vài người đàn ông qua lại mỗi ngày.
It was good that we played the first leg away from home.	Thật tốt khi chúng tôi chơi trận lượt đi trên sân khách.
Therefore, we evaluated the use of multiple parameters.	Do đó, chúng tôi đã đánh giá việc sử dụng nhiều tham số.
It means that they share a common love of music.	Nó có nghĩa là họ có chung một tình yêu âm nhạc.
He is not very happy with you.	Anh ấy không hài lòng lắm với bạn.
I trust others to join us.	Tôi tin tưởng vào những người khác tham gia với chúng tôi.
He knows what he's talking about.	Anh ấy biết mình đang nói về điều gì.
I had to be there last time.	Tôi đã phải ở đó lần trước.
Now my preferences are changing.	Bây giờ sở thích của tôi đang thay đổi.
I really couldn't believe my ears.	Tôi thực sự không thể tin vào tai mình.
I feel special.	Tôi cảm thấy đặc biệt.
That's the whole reason why we have his system.	Đó là toàn bộ lý do tại sao chúng tôi có hệ thống của anh ấy.
I want to loose weight.	Tôi muốn giảm cân.
He can come here to take care of his health.	Anh ấy có thể đến đây để chăm sóc sức khỏe.
I was not far from the dead.	Tôi đã không xa người chết.
I have never met a god before.	Tôi chưa từng gặp một vị thần nào trước đây.
Or they will have one like it.	Hoặc họ sẽ có một cái giống như nó.
Giving up on it, or trying, is really good for you.	Từ bỏ nó, hoặc cố gắng, thực sự tốt cho bạn.
Joy triumphs over reason.	Niềm vui chiến thắng lý trí.
I know we're close to finding out the truth.	Tôi biết chúng ta gần tìm ra sự thật.
Actually I have a lot of knowledge about those subjects.	Thực ra tôi có rất nhiều kiến ​​thức về những môn học đó.
It's very touching.	Nó rất cảm động.
Walk every morning.	Đi bộ mỗi sáng.
He's like a father to me, and he's part of my family.	Anh ấy giống như một người cha đối với tôi, và anh ấy là một phần của gia đình tôi.
They said they couldn't tell where it came from.	Họ nói rằng họ không thể biết nó đến từ đâu.
Something was moving beside them.	Có thứ gì đó đang di chuyển bên cạnh họ.
And if he does, he could be a good president.	Và nếu anh ta làm vậy, anh ta có thể là một tổng thống tốt.
I'll do what you're really afraid of.	Tôi sẽ làm những gì bạn thực sự sợ.
And there is no noise from this point.	Và không có tiếng ồn nào từ thời điểm này.
The metal felt cool on her skin.	Kim loại tạo cảm giác mát lạnh trên da cô.
I asked them if they could help me.	Tôi hỏi họ nếu họ có thể giúp tôi.
I give it five starts.	Tôi cho nó năm lần bắt đầu.
Town money to buy food.	Tiền thị trấn mua đồ ăn.
We went in this direction.	Chúng tôi đã đi theo hướng này.
The man she knew she loved.	Người đàn ông cô biết cô yêu.
Engine caught.	Động cơ bị bắt.
You just need to be aware.	Bạn chỉ cần nhận biết.
She knows nothing, but something.	Cô không biết gì, nhưng một cái gì đó.
This is still significant, but less so.	Điều này vẫn còn đáng kể, nhưng ít hơn.
Do not be afraid.	Đừng sợ.
That baby will be half of me.	Đứa bé đó sẽ là một nửa của tôi.
It makes trying to outdo everyone very difficult.	Nó làm cho việc cố gắng vượt qua mọi người rất khó khăn.
It has nothing to do with life.	Nó không liên quan gì đến cuộc sống.
And it will be difficult.	Và nó sẽ khó khăn.
However, it's up to you.	Tuy nhiên, tùy thuộc vào bạn.
It doesn't exactly work that way.	Nó không chính xác hoạt động theo cách đó.
I haven't heard from you in a while.	Tôi đã không nghe tin từ bạn trong một thời gian.
Works well even in direct sunlight.	Hoạt động tốt ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.
It just keeps showing up.	Nó chỉ tiếp tục xuất hiện.
It is not open yet.	Nó vẫn chưa được mở.
If you ask me that's too much.	Nếu bạn hỏi tôi thì đó là quá nhiều.
I love being able to spend time with her.	Tôi thích có thể dành thời gian với cô ấy.
Both bills went nowhere.	Cả hai hóa đơn đều không đi đến đâu.
She had seen his face at least half the time he was there.	Cô đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ta ít nhất một nửa thời gian anh ta ở đó.
Now you are ready to mine.	Bây giờ bạn đã sẵn sàng để khai thác.
Males are smaller than females.	Con đực nhỏ hơn con cái.
This city is full of dogs that need help.	Thành phố này đầy những chú chó cần được giúp đỡ.
Come back before you come home from school tomorrow.	Hãy trở lại trước khi bạn đi học về vào ngày mai.
The child was alone.	Đứa trẻ đã ở một mình.
One was holding an arm across his middle.	Một người đang giữ một cánh tay ngang qua giữa anh ta.
Tell her to get out.	Bảo cô ấy ra ngoài.
And some share that work.	Và một số chia sẻ công việc đó.
They can lead to greater potential and better performance in real applications.	Chúng có thể dẫn đến tiềm năng lớn hơn và hiệu suất tốt hơn trong các ứng dụng thực tế.
It was, for lack of a better word, a job.	Nó đã được, vì thiếu một từ tốt hơn, một công việc.
She has some challenges.	Cô ấy có một số thử thách.
Either way, don't go back to court.	Dù sao thì cũng không quay lại phiên tòa.
Those are the people whose participants return.	Đó là những người có người tham gia trở lại.
I like older women.	Tôi thích phụ nữ lớn tuổi.
Not easy, not smart, and certainly dangerous.	Không dễ dàng, không thông minh, và chắc chắn là nguy hiểm.
Your immediate goal is to survive.	Mục tiêu trước mắt của bạn là sống sót.
In the afternoon.	Vào buổi chiều.
Like it didn't matter when we said we would love each other forever.	Giống như không có vấn đề gì khi chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ yêu nhau mãi mãi.
This has been done for thousands of years.	Điều này đã được thực hiện trong hàng ngàn năm.
Art itself does not die, it merely takes on a new form.	Bản thân nghệ thuật không chết, nó chỉ đơn thuần mang một hình thức mới.
You will find something for everyone.	Bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Dogs have a completely different concept of smell.	Chó có một khái niệm hoàn toàn khác về mùi.
Your personal details are required to be filled in.	Chi tiết cá nhân của bạn đang cần phải điền vào.
But we didn't do this.	Nhưng chúng tôi đã không làm điều này.
She still offers nothing.	Cô ấy vẫn không cung cấp gì.
Loved one of these.	Rất thích một trong số này.
This series should have died long ago.	Bộ truyện này lẽ ra đã chết từ lâu.
It's unfortunate for them.	Thật xui xẻo cho họ.
Lots of names.	Rất nhiều tên.
Finally, there was their little girl.	Cuối cùng, đã có cô gái nhỏ của họ.
I feel my face.	Tôi cảm thấy khuôn mặt của tôi.
God does not forget any detail.	Chúa không quên bất kỳ chi tiết nào.
The snow line depends on the location.	Đường tuyết phụ thuộc vào vị trí.
He should have loved his sister.	Đáng lẽ anh phải yêu em gái mình.
In the future, you can make your own books.	Trong tương lai, bạn có thể làm sách của riêng mình.
Everything was quiet and cold.	Mọi thứ tĩnh lặng và lạnh lẽo.
It should be enough to fill a hand.	Nó phải đủ để lấp đầy một bàn tay.
I threw myself forward and hit the ground hard.	Tôi ném người về phía trước và đập mạnh xuống đất.
She didn't choose it for herself.	Cô đã không chọn nó cho chính mình.
And he should have started his training years earlier.	Và lẽ ra anh ấy nên bắt đầu khóa huấn luyện của mình nhiều năm trước đó.
In many cases, you even have ideas to do the job better.	Trong nhiều trường hợp, bạn thậm chí còn có những ý tưởng để thực hiện công việc tốt hơn.
It is very, very difficult.	Nó rất, rất khó.
I loved it from the very first page.	Tôi yêu nó từ trang đầu tiên.
Do not challenge your order.	Đừng thách thức đơn đặt hàng của bạn.
She looked at it.	Cô ấy nhìn nó.
But as soon as we entered the room, he stood up.	Nhưng ngay khi chúng tôi bước vào phòng, anh ấy đã đứng dậy.
But again they did.	Nhưng một lần nữa họ đã làm.
My mother is still doing a lot of cooking.	Mẹ tôi vẫn đang làm nhiều công việc nấu nướng.
Probably better than anyone, ever.	Có lẽ tốt hơn bất cứ ai, bao giờ hết.
Nothing interesting happened during the trip though.	Không có gì thú vị xảy ra trong chuyến đi mặc dù.
But you can't do the same thing every record.	Nhưng bạn không thể làm điều tương tự mọi bản ghi.
This is unusual, nor as unusual as the movie itself.	Điều này thật bất thường, cũng không bình thường như chính bộ phim vậy.
But it's happening anyway.	Nhưng dù sao thì nó cũng đang xảy ra.
They must be everywhere.	Họ phải ở khắp mọi nơi.
Friends and family, check in to the hotel.	Bạn bè và gia đình, nhận phòng khách sạn.
If that's who they are.	Nếu đó là con người của họ.
I'm really getting over it right now, and it's just getting harder and harder.	Tôi thực sự đang vượt qua nó ngay bây giờ, và nó chỉ ngày càng khó khăn hơn.
Everything goes to one place.	Tất cả mọi thứ đi đến một nơi.
His first year at university.	Năm đầu tiên của anh ấy tại trường đại học.
You never really know where you've been with them.	Bạn không bao giờ thực sự biết bạn đã ở đâu với họ.
I don't make a decision.	Tôi không đưa ra quyết định.
She said you did a great job.	Cô ấy nói rằng bạn đã làm rất tốt.
He held out his hand.	Anh ta chìa tay ra.
She is said to have lived more than four thousand years ago.	Cô ấy được cho là đã sống hơn bốn nghìn năm trước.
It's my favorite time of year.	Đó là thời gian yêu thích của tôi trong năm.
Not perfect, but perfect enough.	Không hoàn hảo, nhưng đủ hoàn hảo.
The application is also quite simple.	Ứng dụng cũng khá đơn giản.
Slowly but surely, you will lose touch.	Từ từ nhưng chắc chắn, bạn sẽ mất liên lạc.
I want you to take me to my bed.	Tôi muốn bạn đưa tôi đến giường của tôi.
So far, there are only two case reports in the literature.	Cho đến nay, chỉ có hai báo cáo trường hợp trong tài liệu.
I love it.	Tôi yêu điều đó.
This makes sense for two reasons.	Điều này có ý nghĩa vì hai lý do.
It makes my good voice great.	Nó làm cho giọng hát tốt của tôi trở nên tuyệt vời.
The team still has things that they are doing very well.	Đội vẫn có những thứ mà họ đang làm rất tốt.
They are only directed at your eyes.	Chúng chỉ hướng vào mắt bạn.
It was useful before, but now it works against him.	Trước đây hữu ích, nhưng bây giờ điều đó đã chống lại anh ta.
Training is key.	Đào tạo là chìa khóa.
Sounds like the most fun.	Nghe có vẻ vui nhất.
Each group is detected once.	Mỗi nhóm được phát hiện một lần.
That told me a lot.	Điều đó đã nói với tôi rất nhiều điều.
The floor plans are somewhat different.	Các sơ đồ tầng có phần khác nhau.
This is exactly the same.	Điều này hoàn toàn giống nhau.
There are no blocks.	Không có khối nào.
Sunny on a winter afternoon.	Nắng vào một buổi chiều mùa đông.
What matters is the flow of time in the story itself.	Điều quan trọng là dòng chảy thời gian trong chính câu chuyện.
A familiar laugh, but also different.	Một tiếng cười quen thuộc, nhưng cũng khác.
She looked in.	Cô ấy nhìn vào.
What if everyone on the planet did this?	Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trên hành tinh làm điều này?
We are back with good conditions.	Chúng tôi đang trở lại với các điều kiện tốt.
Very quiet moments.	Những khoảnh khắc rất tĩnh lặng.
I will never be happy again.	Tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa.
I'm not entirely sure why it doesn't work.	Tôi không hoàn toàn chắc chắn tại sao nó không hoạt động.
No mention of his parents or place of birth.	Không đề cập đến cha mẹ hoặc nơi sinh của anh ta.
Take off his shoes.	Cởi giày của anh ấy.
Of course not, son.	Tất nhiên là không, con trai.
He is upset, which is no big surprise.	Anh ấy đang buồn, điều này không có gì ngạc nhiên lớn.
It takes a bit to get used to.	Phải mất một chút để làm quen.
He needs time.	Anh ấy cần thời gian.
The meeting went well.	Buổi họp diễn ra tốt đẹp.
But that's only part of my business here.	Nhưng đó chỉ là một phần công việc kinh doanh của tôi ở đây.
Maybe take him out to dinner.	Có thể đưa anh ấy đi ăn tối.
The map is weird.	Bản đồ thật kỳ lạ.
This has worked pretty well.	Điều này đã hoạt động khá tốt.
And to this day he still loves that look of mine.	Và cho đến ngày nay anh ấy vẫn yêu cái nhìn đó của tôi.
He is not black, nor is he pale.	Anh không đen, cũng không nhợt nhạt.
Result and conclusion.	Kết quả và kết luận.
Two studies will be performed to provide this information.	Hai nghiên cứu sẽ được thực hiện để cung cấp thông tin này.
But she couldn't understand why those words stuck in her head.	Nhưng cô ấy không thể hiểu tại sao những từ đó lại dính vào đầu cô ấy.
This is due to the way of thinking.	Điều này là do cách suy nghĩ.
I was shot.	Tôi bị bắn.
My mouth is dry.	Miệng tôi khô.
You numbered with that girl.	Bạn đã đánh số với cô gái đó.
The people in the car were chasing me.	Những người trong xe đang theo đuổi tôi.
That's when they decided to bring me up here.	Đó là lúc họ quyết định đưa tôi lên đây.
She killed him.	Cô ấy đã giết anh ta.
But it was too late to change his mind.	Nhưng đã quá muộn để thay đổi ý định của anh ấy.
You look very worried.	Trông bạn rất lo lắng.
We still have a lot of work to do before we go.	Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đi.
They heard him cry again.	Họ lại nghe thấy nó khóc.
She is a wonderful person.	Cô ấy là một người tuyệt vời.
You start with small steps.	Bạn bắt đầu với các bước nhỏ.
It can make you rich.	Nó có thể làm cho bạn giàu có.
She will be loved.	Cô ấy sẽ được yêu mến.
Make sure your device is online.	Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang trực tuyến.
Not general I'm not.	Không chung tôi đa không.
When your father passed away, your case became special.	Khi cha bạn qua đời, trường hợp của bạn trở nên đặc biệt.
She makes most decisions quickly.	Cô ấy đưa ra hầu hết các quyết định một cách nhanh chóng.
Cook, said in a statement.	Cook, cho biết trong một tuyên bố.
Part of the success is due to seeing the reality of the situation.	Một phần của sự thành công là do nhìn thấy thực tế của tình hình.
It's like a job interview.	Nó giống như một cuộc phỏng vấn việc làm.
But that's what happened.	Nhưng đó là những gì đã xảy ra.
It's hard to make it stop.	Thật khó để làm cho nó dừng lại.
However, this comparison is not yet possible.	Tuy nhiên, so sánh này vẫn chưa thể thực hiện được.
This book destroyed me.	Cuốn sách này đã phá hủy tôi.
We used to keep the score.	Chúng tôi đã từng giữ điểm số.
He still doesn't believe it.	Anh vẫn chưa tin lắm.
This could be a sign of a serious problem.	Đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng.
Both are really young.	Cả hai đều thật sự rất trẻ.
Well, it can and does happen often.	Chà, nó có thể xảy ra và thường xuyên xảy ra.
Can't wait for a larger audience.	Không thể chờ đợi một lượng lớn khán giả hơn.
You should love them for that.	Bạn nên yêu họ vì điều đó.
It could even be just a football team.	Nó thậm chí có thể chỉ là một đội bóng đá.
Me too.	Tôi cũng vậy.
They will have.	Họ sẽ có.
There's something wrong.	Có điều gì đó sai.
We'll see how many agree.	Chúng tôi sẽ xem có bao nhiêu phiếu đồng ý.
In fact, she came not for the physical but for the sex.	Trên thực tế, cô ấy đến không vì thể xác mà là tình dục.
And we didn't find it anywhere.	Và chúng tôi đã không tìm thấy nó ở bất cứ đâu.
They have no other choice.	Họ không có lựa chọn nào khác.
Information.	Thông tin.
And there are many other problems in there.	Và còn rất nhiều vấn đề khác trong đó.
This causes a time difference in reading and writing data.	Điều này gây ra sự khác biệt về thời gian trong việc đọc và ghi dữ liệu.
I do not want anything.	Tôi không muốn gì cả.
Is this for some of your college research work.	Đây có phải là cho một số công việc nghiên cứu đại học của bạn.
That is certainly a positive sign.	Chắc chắn đó là một dấu hiệu tích cực.
There is no way around it.	Không có cách nào xung quanh nó.
Either way the men will enjoy the results.	Dù bằng cách nào thì những người đàn ông sẽ tận hưởng kết quả.
These terrible things.	Những điều khủng khiếp này.
The little black fish thinks fast.	Con cá đen nhỏ nghĩ nhanh.
This is her feeling of being part of a larger whole.	Đây là cảm giác của cô ấy là một phần của một tổng thể lớn hơn.
The culture is working against you.	Nền văn hóa đang chống lại bạn.
They like reality.	Họ thích thực tế.
Maybe more now.	Có thể nhiều hơn bây giờ.
You don't need to do this alone.	Bạn không cần phải làm điều này một mình.
She looks so adorable without her clothes on.	Cô ấy trông thật đáng yêu khi không mặc quần áo trên người.
You barely know you're moving.	Bạn hầu như không biết mình đang di chuyển.
Your input is very welcome.	Đầu vào của bạn rất được hoan nghênh.
They failed in their duty to take care of us.	Họ đã thất bại trong nhiệm vụ chăm sóc chúng tôi.
You can drive it.	Bạn có thể lái nó.
So get your story straight, dog.	Vì vậy, hãy nói thẳng câu chuyện của bạn, con chó.
I will send you a picture.	Tôi sẽ gửi cho bạn một bức tranh.
You rest your head on it every time you sleep.	Bạn ngả đầu vào nó mỗi khi ngủ.
She fired again.	Cô ấy lại sa thải.
He decided not to call the boy or his parents.	Anh quyết định không gọi cho cậu bé hoặc bố mẹ cậu.
It was her body.	Đó là cơ thể của cô ấy.
There is no time for this.	Không có thời gian cho việc này.
We'll get out of here.	Chúng ta sẽ ra khỏi đây.
It was my lucky day.	Đó là ngày may mắn của tôi.
But it's not just there.	Nhưng nó không chỉ ở đó.
His eyes met mine.	Mắt anh ấy chạm mắt tôi.
For a moment didn't move.	Trong một khoảnh khắc không hề di chuyển.
No one talked much about anything on any given topic.	Không ai nói nhiều về bất cứ điều gì về bất kỳ chủ đề nào.
Many problems come from the past.	Nhiều vấn đề đến từ quá khứ.
And he got some cash from somewhere.	Và anh ta đã nhận được một số tiền mặt từ đâu đó.
Its form is too close, too similar.	Hình thức của nó quá gần, quá giống.
I don't have time for them.	Tôi không có thời gian cho chúng.
This is happening now.	Điều này đang xảy ra bây giờ.
Sometimes it's hard for me to keep up.	Đôi khi thật khó để tôi theo kịp.
It is very safe.	Nó rất an toàn.
Many others have started that way.	Nhiều người khác đã bắt đầu theo cách đó.
Close clinical monitoring of affected family members is particularly important.	Theo dõi lâm sàng chặt chẽ cho các thành viên gia đình bị ảnh hưởng là đặc biệt quan trọng.
My search is working perfectly in the app.	Tìm kiếm của tôi đang hoạt động hoàn hảo trong ứng dụng.
That would be fun!.	Điều đó sẽ rất vui !.
Kill three soldiers running at you.	Giết ba người lính chạy vào bạn.
His taste.	Hương vị của anh ta.
It is fully developed.	Nó được phát triển hoàn toàn.
Bad, simply bad.	Xấu, chỉ đơn giản là tệ.
He looked at his friends still sitting on the floor.	Anh nhìn những người bạn của mình vẫn ngồi trên sàn.
Let me show you all you gave them.	Hãy để tôi cho bạn xem tất cả những gì bạn đã cho họ.
I will be back soon.	Tôi sẽ trở lại ngay.
Be our next success story!.	Hãy là câu chuyện thành công tiếp theo của chúng tôi !.
They are everywhere, but are rarely seen.	Chúng ở khắp mọi nơi, nhưng hiếm khi được nhìn thấy.
It was just one or two of us back then.	Hồi đó chỉ có một hoặc hai người chúng tôi.
I will face conflict.	Tôi sẽ phải đối mặt với xung đột.
More personal.	Cá nhân hơn.
The situation got out of control.	Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát.
I want to do this.	Tôi muốn làm điều này.
I need to highlight those two patterns and they are close to each other.	Tôi cần làm nổi bật hai mẫu đó và chúng gần nhau.
I can only speak for myself.	Tôi chỉ có thể nói cho chính mình.
Her face didn't change much from when she didn't even move.	Khuôn mặt của cô ấy không thay đổi nhiều so với khi cô ấy thậm chí không cử động.
Reality is like music.	Thực tế là giống như âm nhạc.
This can be hard to accept, but it's absolutely true.	Điều này có thể khó chấp nhận, nhưng nó hoàn toàn đúng.
The walls are four to five feet thick.	Các bức tường dày từ bốn đến năm feet.
He has done some valuable work.	Anh ấy đã thực hiện một số công việc có giá trị.
Thank you for the great and important work.	Cảm ơn bạn vì công việc tuyệt vời và quan trọng.
No they can not.	Không, họ không thể.
She was proud.	Cô đã tự hào.
I could go on but you get it.	Tôi có thể tiếp tục nhưng bạn hiểu rõ.
However, this doesn't work.	Tuy nhiên, điều này không hoạt động.
I've met one or two of them before.	Tôi đã gặp một hoặc hai người trong số họ trước đây.
The same goes for mobile phones.	Đối với điện thoại di động cũng vậy.
However, my first love was writing short stories.	Có điều, mối tình đầu của tôi là viết truyện ngắn.
Areas of interest in friendliness theory include security and machine learning.	Các lĩnh vực quan tâm đến lý thuyết thân thiện bao gồm bảo mật và học máy.
She just bought some new shoes.	Cô ấy vừa mua một số đôi giày mới.
But not so pretty.	Nhưng không quá đẹp.
I checked with them.	Tôi đã kiểm tra với họ.
He is simply too big.	Đơn giản là anh ấy quá lớn.
It does not write what is actually found.	Nó không viết những gì thực sự được tìm thấy.
You succeeded.	Bạn đã thành công.
He turned his gaze to the woman.	Anh hướng ánh mắt về phía người phụ nữ.
I like the way this appears.	Tôi thích cách này xuất hiện.
The mean of three trials was calculated and recorded.	Giá trị trung bình của ba thử nghiệm đã được tính toán và ghi lại.
Whatever you want, you just push it.	Bất cứ điều gì bạn muốn, bạn chỉ cần đẩy nó.
He might have really surprised her.	Anh ta có thể đã thực sự làm cô ngạc nhiên.
I chose the latter.	Tôi đã chọn sau này.
It was a hell show.	Đó là một buổi biểu diễn địa ngục.
A lot of things, personal things too, make me play worse.	Rất nhiều thứ, cả những thứ cá nhân nữa, khiến tôi chơi tệ hơn.
His walkie-talkie called him.	Bộ đàm của anh ấy đã gọi cho anh ấy.
The answer is very easy.	Câu trả lời rất dễ dàng.
Don't lose your chance.	Đừng để mất cơ hội của bạn.
In the coming days, stay safe out there guys.	Trong những ngày tới, hãy ở ngoài kia an toàn nhé các bạn.
She waited for me.	Cô ấy đã đợi tôi.
This structure is completely missing from our data.	Cấu trúc này hoàn toàn bị thiếu trong dữ liệu của chúng tôi.
If she can fail once, she can fail again.	Nếu cô ấy có thể thất bại một lần, cô ấy có thể thất bại một lần nữa.
But often, people just miss the point.	Nhưng thường xuyên, mọi người chỉ bỏ lỡ điểm.
So that information will help us out.	Vì vậy, thông tin đó sẽ giúp chúng tôi ra ngoài.
It makes it difficult to get a word in.	Nó làm cho nó khó khăn để có được một từ trong.
Generally, one or two in a hundred people raise their hands.	Nói chung, một hoặc hai trong một trăm người giơ tay.
Anyone who wants to create an event like this should.	Bất cứ ai muốn tạo một sự kiện như thế này đều nên.
But it's not over.	Nhưng chưa kết thúc.
Characters will be provided, or bring your own.	Nhân vật sẽ được cung cấp, hoặc mang theo của riêng bạn.
For the next few minutes, she just looked at the both of us.	Trong vài phút tiếp theo, cô ấy chỉ nhìn cả hai chúng tôi.
I know people who do this.	Tôi biết những người làm điều này.
Maybe we are.	Có lẽ là chúng ta.
Ask the man behind the desk about it.	Hãy hỏi người đàn ông phía sau bàn làm việc về nó.
Less than one hundred cases have been reported in the literature.	Ít hơn một trăm trường hợp đã được báo cáo trong y văn.
But the content is real.	Nhưng nội dung là có thật.
I was outside with my dog.	Tôi đã ở bên ngoài với con chó của tôi.
I asked how they were doing and they were ready to go.	Tôi hỏi họ đang làm như thế nào và họ đã sẵn sàng để đi.
I want to buy it just to have.	Tôi muốn mua nó chỉ để có.
I don't know where she went after that, but she seemed very happy.	Tôi không biết cô ấy đi đâu sau đó, nhưng cô ấy có vẻ rất vui.
I don't remember it.	Tôi không nhớ nó.
Yet she had to help him.	Vậy mà cô phải giúp anh ta.
Each network works a little differently.	Mỗi mạng hoạt động khác nhau một chút.
And the interface is very well done.	Và giao diện được thực hiện rất tốt.
That would be a nice little bit.	Đó sẽ là một chút tốt đẹp.
If you're serious, you don't know what you're doing.	Nếu bạn nghiêm túc, bạn không biết bạn đang làm gì.
She was holding my cell phone in her hand.	Cô ấy đã cầm điện thoại di động của tôi trong tay.
We know they can score.	Chúng tôi biết họ có thể ghi bàn.
If you find him, tell him to get back to work.	Nếu bạn tìm thấy anh ấy, hãy bảo anh ấy quay lại làm việc.
A little color on your face will bring you comfort.	Một chút màu sắc trên khuôn mặt của bạn sẽ mang lại cho bạn sự thoải mái.
The cause of the accident is unknown at this time.	Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
She has to be sure first.	Cô ấy phải chắc chắn trước.
No new injuries to date.	Không có thương tích mới cho đến nay.
But there will be more.	Nhưng sẽ có nhiều hơn nữa.
We have to think game after game.	Chúng ta phải nghĩ hết trận này đến trận khác.
We will return to this point later.	Chúng tôi sẽ trở lại điểm này sau.
The animal did not survive.	Con vật đã không sống sót.
That's right, touch it.	Đúng vậy, chạm vào nó.
That never changes over the course of the game.	Điều đó không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình của trò chơi.
And so we waited.	Và vì vậy chúng tôi đã chờ đợi.
He feels it for the staff.	Anh ấy cảm nhận được điều đó cho các nhân viên.
It has something to do with the soul.	Nó có một cái gì đó để làm với linh hồn.
He stopped near the top step.	Anh dừng lại gần bậc thang cao nhất.
Also maybe some love too.	Ngoài ra có thể là một số tình yêu nữa.
Or, maybe it does for her.	Hoặc, có lẽ nó làm cho cô ấy.
See website for examples of past programs.	Xem trang web để biết ví dụ về các chương trình trước đây.
They are learning to choose their emotions.	Họ đang học cách lựa chọn cảm xúc của mình.
Your hands are developed strong enough for your work.	Bàn tay của bạn phát triển đủ mạnh cho công việc của bạn.
Without it, they would be dead anyway.	Nếu không có nó, dù sao thì họ cũng đã chết.
They make sure there's a line somewhere.	Họ chắc chắn rằng có một dòng ở đâu đó.
So that's very easy.	Vì vậy, điều đó rất dễ dàng.
Just save it.	Chỉ cần lưu nó.
No experience necessary.	Không cần kinh nghiệm.
We'll get out of here.	Chúng tôi sẽ ra khỏi đây.
I didn't hear anything behind us.	Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì phía sau chúng tôi.
Her husband needed her, really needed her.	Chồng cô cần cô, thực sự cần cô.
His world is gone.	Thế giới của anh ấy đã biến mất.
Maybe not right now, but she will.	Có lẽ không phải ngay bây giờ, nhưng cô ấy sẽ làm.
There are practical reasons for doing this.	Có những lý do thực tế để làm điều này.
This is a strategy that puts these birds at risk.	Đây là một chiến lược khiến những con chim này gặp rủi ro.
Follow events in the news.	Theo dõi các sự kiện trong tin tức.
She pretty much cut at these.	Cô ấy đã cắt khá nhiều ở những thứ này.
He probably didn't think about it that way, anyway.	Dù sao thì có lẽ anh ấy cũng không nghĩ về nó như thế.
Again, the police refused.	Một lần nữa, cảnh sát từ chối.
He really did what he needed.	Anh ấy thực sự đã làm những gì anh ấy cần.
She used sex to get what she wanted.	Cô ấy đã sử dụng tình dục để đạt được những gì cô ấy muốn.
I only shipped one, and even that one was a special deal.	Tôi chỉ chuyển một cái, và thậm chí cái đó là một thỏa thuận đặc biệt.
Can someone please help.	Ai đó có thể vui lòng giúp đỡ.
And that there is no market without demand.	Và rằng không có thị trường mà không có nhu cầu.
Both sets, that is.	Cả hai bộ, đó là.
However, he was not considered a threat by those outside his home.	Tuy nhiên, anh không bị những người bên ngoài nhà anh coi là mối đe dọa.
This limit seems to be high.	Giới hạn này dường như là cao.
When she came to this old man, she passed him.	Khi cô đến với ông già này, cô đã vượt qua anh ta.
I love my job.	Tôi yêu công việc của tôi.
I don't even know my father's last name, or his first name.	Tôi cũng không biết họ, hay tên của bố.
Like a nice apartment.	Như một căn hộ đẹp.
We like his comfort level.	Chúng tôi thích mức độ thoải mái của anh ấy.
It means something.	Nó có nghĩa là một cái gì đó.
If not for us, for our boys.	Nếu không phải cho chúng tôi, cho các chàng trai của chúng tôi.
He made them for his research, before we got here.	Anh ấy đã làm chúng cho việc nghiên cứu của anh ấy, trước khi chúng tôi đến đây.
I will not repeat myself.	Tôi sẽ không lặp lại chính mình.
However, she did not participate in the data analysis.	Tuy nhiên, cô ấy đã không tham gia vào phân tích dữ liệu.
Your feelings or the like.	Cảm xúc của bạn hoặc tương tự.
Men come to me and bind me.	Đàn ông đến với tôi và ràng buộc tôi.
The player is presented with the following scenario.	Người chơi được trình bày với tình huống sau đây.
Here's what he told me.	Đây là những gì anh ấy nói với tôi.
He will do anything to help anyone who needs it,' she said.	Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ bất cứ ai cần nó, 'cô nói.
Otherwise we keep the target position as in the previous frame.	Nếu không, chúng tôi giữ vị trí mục tiêu như trong khung trước.
Going the route, that seems obvious.	Đi theo con đường, điều đó dường như hiển nhiên.
Pretty new to this language so bear with me.	Khá mới mẻ với ngôn ngữ này nên hãy chịu khó với tôi.
He would never give him another thought.	Anh ấy sẽ không bao giờ cho anh ta một suy nghĩ nào khác.
No one else was seen.	Không có ai khác được nhìn thấy.
If someone ever got hold of the database, they wouldn't say anything.	Nếu ai đó đã từng lấy được cơ sở dữ liệu, họ sẽ không nói gì cả.
I love our family.	Tôi yêu gia đình của chúng tôi.
Mine is red.	Của tôi là màu đỏ.
But there are obvious problems with your claims against my client.	Nhưng có những vấn đề rõ ràng với những tuyên bố của bạn chống lại khách hàng của tôi.
They just want their name and picture on the papers.	Họ chỉ muốn có tên và hình ảnh của họ trên giấy tờ.
We look forward to meeting you.	Chúng tôi mong gặp được bạn.
One like us.	Một trong những giống như chúng tôi.
Seriously, so easy and so good.	Nghiêm túc, rất dễ dàng và rất tốt.
More than simply the relatively powerful or wealthy.	Nhiều hơn chỉ đơn giản là những người tương đối quyền lực hoặc giàu có.
They will need you more than ever.	Họ sẽ cần bạn hơn bao giờ hết.
The world would be much better without him.	Thế giới đã tốt hơn nhiều nếu không có anh ấy.
It starts and starts again.	Nó bắt đầu và bắt đầu lại.
It was never used, just opened and left there.	Nó không bao giờ được sử dụng, chỉ cần mở ra và để ở đó.
Finally hit create and it will be added to our project page.	Cuối cùng nhấn tạo và nó sẽ được thêm vào trang dự án của chúng tôi.
Conflict is where the mind is.	Xung đột là nơi tâm trí ở.
That and that just gives the facts to public opinion.	Điều đó và điều đó chỉ đưa ra thực tế cho dư luận.
Draw the card and say the sound out loud.	Rút thẻ và nói to âm thanh đó.
And the colors look a lot better than before.	Và màu sắc trông đẹp hơn rất nhiều so với trước đây.
An attack will surely come now.	Một cuộc tấn công chắc chắn sẽ đến ngay bây giờ.
But now you have to tell me the truth.	Nhưng bây giờ bạn phải nói cho tôi sự thật.
The same goes for the sight and smell of fresh meat.	Thị giác và mùi thịt tươi cũng vậy.
Then five hundred.	Sau đó, năm trăm.
To each of them.	Để mỗi người của họ.
You and your dad.	Bạn và bố của bạn.
I'm not a kid or at least.	Tôi không phải là một đứa trẻ hay ít nhất.
Until my name appeared.	Cho đến khi tên tôi xuất hiện.
I feel for him.	Tôi cảm thấy cho anh ấy.
And if that makes me a bad person, so be it.	Và nếu điều đó khiến tôi trở thành một người xấu, thì hãy cứ như vậy.
The woman won't talk to him anymore.	Người phụ nữ sẽ không nói chuyện với anh ta nữa.
They range in age from two to eight.	Chúng có độ tuổi từ hai đến tám.
He loves me more than anything in the world.	Anh ấy yêu tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời.
On the surface.	Trên bề mặt.
Now it's clear what he was trying to do.	Bây giờ rõ ràng những gì anh ấy đã cố gắng làm.
It's just part of being human.	Đó chỉ là một phần của con người.
And then there's the big screen.	Và sau đó là màn hình lớn.
You go ahead and start as many as you can.	Bạn tiếp tục và bắt đầu càng nhiều càng tốt.
They like the effort and the truth.	Họ thích sự cố gắng và sự thật.
My area is pretty much back to normal.	Khu vực của tôi là khá nhiều trở lại bình thường.
I have never failed.	Chưa bao giờ tôi thất bại.
That seems to be the idea.	Đó dường như là ý tưởng.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
She is not the only one.	Cô ấy không phải là duy nhất.
It's not the end of the world, you know.	Đó không phải là ngày tận thế, bạn biết đấy.
It was the fall that could have killed her.	Chính cú ngã có thể giết chết cô ấy.
That will do.	Điều đó sẽ làm được.
However, he knew he wasn't, he was actually stronger because of it.	Tuy nhiên, anh biết mình không phải thế, anh thực sự mạnh mẽ hơn vì điều đó.
Now I know that she slept with both of us.	Bây giờ tôi biết rằng cô ấy đã ngủ với cả hai chúng tôi.
Consider them special.	Hãy coi họ là người đặc biệt.
If it's good.	Nếu nó tốt.
The President let them answer their questions.	Tổng thống để họ trả lời câu hỏi của họ.
I am not strong enough to fight it.	Tôi không đủ sức để chống lại nó.
There was no significant difference in the required temperature between the groups.	Không có sự khác biệt đáng kể về nhiệt độ cần thiết giữa các nhóm.
Since then it sounds reasonable.	Kể từ đó nghe có vẻ hợp lý.
Currently, there is no effective treatment for advanced disease.	Hiện tại, không có phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh tiến triển.
As if we had but left in the morning'.	Như thể chúng tôi đã có nhưng để lại vào buổi sáng '.
We need to start a database of families involved in this.	Chúng ta cần bắt đầu một cơ sở dữ liệu về các gia đình liên quan đến việc này.
Now the interesting part.	Bây giờ là phần thú vị.
I can't be responsible for moving someone else's remains.	Tôi không thể chịu trách nhiệm di chuyển hài cốt của người khác.
I don't want to be loved.	Tôi không muốn được yêu.
However, she might not have thought that he was old.	Tuy nhiên, cô có thể đã không nghĩ rằng anh ta già.
Hope it does what you want.	Hy vọng nó làm được những gì bạn muốn.
Go beyond it.	Vượt xa nó.
I would love to be able to do that.	Tôi rất muốn có thể làm được điều đó.
They kept telling him to drink more.	Họ liên tục bảo anh ấy uống nhiều hơn.
However, there is a difference.	Tuy nhiên, có sự khác biệt.
I want her to feel more comfortable in her skin.	Tôi muốn cô ấy cảm thấy thoải mái hơn trên làn da của mình.
Pan analyzed the results.	Pan đã phân tích kết quả.
The care of the people.	Sự chăm sóc của người dân.
Go with the sea to your left or right.	Đi với biển ở bên trái hoặc bên phải của bạn.
We are giving them a partial return.	Chúng tôi đang trả lại một phần cho họ.
You are looking at the big picture.	Bạn đang nhìn vào bức tranh toàn cảnh.
But at the same time, it really isn't.	Nhưng đồng thời, nó thực sự không phải vậy.
Thanks for noting.	Cảm ơn vì đã lưu ý.
The new findings of the study are as follows.	Các phát hiện mới của nghiên cứu như sau.
That said, most things aren't that expensive.	Điều đó nói rằng, hầu hết mọi thứ không đắt đến vậy.
Meet a friend.	Gặp một người bạn.
Maybe someone should mention it to him.	Có lẽ ai đó nên đề cập đến nó với anh ta.
This power is absolute.	Quyền lực này là tuyệt đối.
I found the game to be too slow in the late game.	Tôi thấy trò chơi quá chậm vào cuối trò chơi.
Remember to let the customer move slowly.	Hãy nhớ để khách hàng di chuyển chậm.
I touched the door and the wood was cold.	Tôi chạm vào cánh cửa và gỗ lạnh.
That's your choice.	Đó là sự lựa chọn của bạn.
These look pretty sweet.	Những thứ này trông khá ngọt ngào.
The second door leads to what looks like a teacher's room.	Cánh cửa thứ hai dẫn đến nơi trông giống như một phòng giáo viên.
That is odd.	Đó là lẻ.
He's not evil, he's a kid in relation to himself.	Anh ta không xấu xa, anh ta là một đứa trẻ có liên quan đến bản thân.
You don't need to make a special trip.	Bạn không cần phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt.
Name a place.	Đặt tên cho một địa điểm.
Consider the position of a man of that species.	Hãy xem xét vị trí của một người đàn ông thuộc giống loài đó.
Happy are those who are in such a situation.	Hạnh phúc là những người ở trong trường hợp như vậy.
And of those, some are crazy.	Và trong số đó, một số là điên rồ.
I'm sure someone needs attention.	Tôi chắc rằng ai đó cần được chú ý.
It's time to go to work.	Đó là thời gian để đi làm.
This is not due to lack of desire.	Đây không phải là do thiếu ham muốn.
Notes were not paid when due.	Ghi chú đã không được thanh toán khi đến hạn.
Let's never forget this.	Chúng ta đừng bao giờ quên điều này.
I mean not quite.	Ý tôi là không hoàn toàn.
Life is given to him, there is no survival.	Sinh mệnh là giao cho hắn, sinh tồn không có.
To be fair, that could work either way.	Công bằng mà nói, điều đó có thể hoạt động theo cả hai cách.
It was very easy.	Nó đã rất dễ.
People say he won't do it again.	Mọi người nói rằng anh ấy sẽ không làm thế nữa.
This is not what he needs right now.	Đây không phải là thứ anh ấy cần lúc này.
Her daughter is both, but it doesn't matter to them.	Con gái của cô là cả hai, nhưng điều đó không quan trọng với họ.
They have no children.	Họ không có con.
Add another time.	Thêm vào lúc khác.
Or, you can split a meal with a friend or family member.	Hoặc, bạn có thể chia nhỏ bữa ăn với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình.
No other animal does anything to share his secret.	Không có con vật nào khác làm bất cứ điều gì để chia sẻ bí mật của anh ta.
She didn't look relieved, not happy, not bothered.	Cô ấy không hề tỏ ra nhẹ nhõm, không vui vẻ, không bận tâm.
See comments for more details.	Xem các bình luận để biết thêm chi tiết.
For most people, myself included, this is a relatively easy task.	Đối với hầu hết mọi người, bao gồm cả tôi, đây là một nhiệm vụ tương đối dễ dàng.
These people know everything.	Những người này biết tất cả mọi thứ.
Even the staff seem to stay there forever.	Ngay cả những nhân viên dường như vẫn ở đó mãi mãi.
It doesn't change the damage you did.	Nó không thay đổi thiệt hại bạn đã làm.
I look back at myself.	Tôi nhìn lại chính mình.
But perhaps you have some other interesting stories to share.	Nhưng có lẽ bạn có một số câu chuyện thú vị khác để chia sẻ.
For seven independent experiments.	Đối với bảy thí nghiệm độc lập.
I would love to be one of those role models.	Tôi rất thích trở thành một trong những hình mẫu đó.
As our media spreads, there are more common causes.	Khi phương tiện truyền thông của chúng ta phổ biến, có nhiều nguyên nhân phổ biến hơn.
Her character is perfect ever.	Nhân vật của cô ấy là hoàn hảo từ trước đến nay.
One is only slightly larger than the other.	Một cái chỉ lớn hơn một chút so với cái kia.
Then it will usually start to change color.	Sau đó, nó thường sẽ bắt đầu thay đổi màu sắc.
The old way of life will be the memory.	Lối sống cũ sẽ là kỷ niệm.
It's fun to play with other people.	Thật vui khi chơi với những người khác.
He could barely respond.	Anh hầu như không thể đáp lại.
Don't forget that he's bigger than we can imagine.	Đừng quên rằng anh ấy lớn hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Better to go to the next door.	Tốt hơn là đến cửa tiếp theo.
We as human beings cannot be active in every moment of every day.	Chúng ta là con người không thể tích cực trong mọi khoảnh khắc mỗi ngày.
They are often concerned with danger to us or to those we love.	Họ thường quan tâm đến nguy hiểm cho chúng ta hoặc cho những người chúng ta yêu thương.
Some have moved on to new lives.	Một số đã chuyển sang cuộc sống mới.
They are busy.	Họ bận rộn.
I'm not a doctor.	Tôi không phải bác sĩ.
They never saw each other again.	Họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
We fill her in part of what happened.	Chúng tôi điền cô ấy vào một phần của những gì đã xảy ra.
None of those individuals need extra insurance, they need more care.	Không ai trong số những cá nhân đó cần thêm bảo hiểm, họ cần được chăm sóc nhiều hơn.
He is quiet but at the same time seems open-minded.	Anh ta trầm lặng nhưng đồng thời cũng có vẻ cởi mở.
One would be details.	Một sẽ là chi tiết.
And that's what they found.	Và đó là những gì họ tìm thấy.
This is a great example of that.	Đây là một ví dụ tuyệt vời về điều đó.
She took a pragmatic approach to them.	Cô ấy đã thực hiện cách tiếp cận thực tế với họ.
But there is another reason.	Nhưng có một lý do khác.
What he wants.	Những gì anh ấy muốn.
He couldn't speak.	Anh ấy không nói được.
This is not too serious and does not cause any real problems in practice.	Điều này không quá nghiêm trọng và không gây ra bất kỳ vấn đề thực sự nào trong thực tế.
Army, she will get hate for writing it.	Army, cô ấy sẽ bị ghét vì viết nó.
Those cars look the same everywhere it goes.	Những chiếc xe đó trông giống mọi nơi nó đi.
Exactly the same way.	Chính xác theo cùng một cách.
However, there is a lot of interest here.	Tuy nhiên, có rất nhiều sự quan tâm ở đây.
Which leads me to the next problem.	Dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo.
The downtime effect will be less severe.	Hiệu ứng thời gian chết sẽ ít nghiêm trọng hơn.
This we all know.	Điều này chúng ta đều biết.
I never did the research to find out more about them.	Tôi chưa bao giờ thực hiện nghiên cứu để tìm hiểu thêm về chúng.
It is just a figure of speech.	Nó chỉ là một con số của bài phát biểu.
Let's look at a simple side of the problem.	Hãy xem xét một khía cạnh đơn giản của vấn đề.
It takes a team.	Nó cần cả một đội.
He can save you.	Anh ấy có thể cứu bạn.
I won't say for sure.	Tôi sẽ không nói chắc chắn.
Others will die.	Những người khác sẽ chết.
Quiet atmosphere.	Không khí tĩnh lặng.
While the problems they face can be bad.	Trong khi những vấn đề họ gặp phải có thể tồi tệ.
I could have mentioned this.	Tôi có thể đã đề cập đến điều này.
Do as you said.	Làm như bạn đã nói.
You have no choice.	Bạn không có sự lựa chọn.
I glanced down at the watch he had given me.	Tôi liếc xuống chiếc đồng hồ mà anh ấy đã đưa cho tôi.
And he gave me this ring.	Và anh ấy đã tặng tôi chiếc nhẫn này.
The rest take up space.	Phần còn lại chiếm chỗ.
She has what he considers a perfect female form.	Cô có những gì anh cho là một hình thức phụ nữ hoàn hảo.
This is the true light of the church.	Đây là ánh sáng thực sự của nhà thờ.
I was going to protect him from me.	Tôi đã định bảo vệ anh ấy khỏi tôi.
He looked up and saw me watching him.	Anh ấy nhìn lên và thấy tôi đang quan sát anh ấy.
Tonight we must set aside our differences.	Tối nay chúng ta phải gác lại những khác biệt của mình.
There are only two options.	Chỉ có hai lựa chọn.
Again it depends on where you live.	Một lần nữa nó phụ thuộc vào nơi ở.
I was a father of a son.	Tôi đã là một người cha của một đứa con trai.
The defendant requested a judgment for the amount paid on the claim.	Bị cáo yêu cầu một bản án cho số tiền đã trả trên yêu cầu bồi thường.
No multi-month contract.	Không có hợp đồng nhiều tháng.
I know you can keep your own.	Tôi biết bạn có thể giữ của riêng bạn.
I don't want to know that.	Tôi không muốn biết điều đó.
At least on that side of reality.	Ít nhất là về mặt đó của thực tế.
In this case, they did not.	Trong trường hợp này, họ đã không làm như vậy.
The game just needs one or the other.	Trò chơi chỉ cần cái này hay cái kia.
The light turns green.	Đèn chuyển sang màu xanh lục.
We have a few days.	Chúng tôi có một vài ngày.
What a throw.	Thật là một cú ném.
I have to be quick.	Tôi phải nhanh chóng.
I thought it would last forever.	Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Thoughts are my own.	Suy nghĩ là của riêng tôi.
But now, are the children in our favor.	Nhưng bây giờ, là những đứa trẻ có lợi cho chúng tôi.
Every window in the house has them.	Mọi cửa sổ trong nhà đều có chúng.
I measure the bones.	Tôi đo xương.
Find something they did right.	Tìm một cái gì đó họ đã làm đúng.
This is quite easy.	Điều này khá dễ dàng.
Please help me to complete it.	Xin hãy giúp tôi để hoàn thành nó.
My kids love this place too.	Các con tôi cũng yêu thích nơi này.
He's a very good guy for the right kind of college program.	Anh ấy là một người rất tốt cho loại chương trình đại học phù hợp.
I won't be so good.	Tôi sẽ không được tốt như vậy.
The final blood sample was used for this purpose.	Mẫu máu cuối cùng đã được sử dụng cho mục đích này.
Just like day after day.	Cũng giống như ngày này qua ngày khác.
Their concern is greater individual freedom and human rights.	Mối quan tâm của họ là tự do cá nhân lớn hơn và quyền của con người.
When they stepped into the light, he let go of her hand.	Khi họ bước ra ánh sáng, anh buông tay cô.
I think it's a bit more complicated answer.	Tôi nghĩ đó là một câu trả lời phức tạp hơn một chút.
The rose looks so real.	Hoa hồng trông rất thật.
I didn't know you were out.	Tôi không biết bạn đã ra ngoài.
And scroll a radio.	Và cuộn một đài phát thanh.
They prepared the following article in response to our request.	Họ đã chuẩn bị bài báo sau để đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.
And that's why.	Và đó là lý do tại sao.
I know you don't like it.	Tôi biết bạn không thích nó.
So, of course, he took the offer.	Vì vậy, tất nhiên, anh ta nhận lời đề nghị.
It's setting people up to fail.	Đó là thiết lập mọi người để thất bại.
It turned out to be a great movie.	Nó hóa ra là một bộ phim tuyệt vời.
It doesn't make me never mind.	Nó không làm cho tôi không bao giờ bận tâm.
This time it's real.	Lần này là thật.
The father came to his office quite early.	Người cha đã đến văn phòng của mình từ khá sớm.
That's crazy throughout a relationship.	Điều đó thật điên rồ trong suốt một mối quan hệ.
Buy his book.	Mua sách của anh ấy.
He found himself eating the damn thing.	Anh ta thấy mình đang ăn thứ chết tiệt.
I am a good person.	Tôi là một người tốt.
Because there isn't any.	Bởi vì không có bất kỳ.
Affected trees will not bear fruit and will eventually die.	Những cây bị ảnh hưởng sẽ không kết trái và cuối cùng sẽ chết.
There is no other plan.	Không có kế hoạch nào hơn.
He was released.	Anh ta đã được thả.
As for my behavior.	Đối với hành vi của tôi.
This is about a real person.	Đây là về một người thật.
Read its messages.	Đọc tin nhắn của nó.
My father is a white man.	Cha tôi là một người da trắng.
I have never heard of this family.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về gia đình này.
If one knows how to look.	Nếu một người biết làm thế nào để xem xét.
Now, maybe they did.	Bây giờ, có lẽ họ đã làm.
I think you are also right.	Tôi nghĩ bạn cũng đúng.
It took more than a year to become really strong.	Phải mất hơn một năm để trở nên thực sự mạnh mẽ.
I can tell you best by asking you one more question.	Tôi có thể cho bạn biết tốt nhất bằng cách hỏi bạn một câu hỏi nữa.
This is really helpful.	Điều này thực sự hữu ích.
We should stick with what is tried and true.	Chúng ta nên mắc kẹt với những gì đã thử và đúng.
I still have it.	Tôi vẫn có nó.
They wish their parents were never at home.	Họ ước gì cha mẹ của họ không bao giờ ở nhà.
It drives me crazy.	Nó làm tôi phát điên.
To summarize him about a near miss.	Để tóm tắt anh ta về một lần gần bỏ lỡ.
I look forward to it every night.	Tôi mong chờ nó hàng đêm.
Do not lead.	Khỏi dẫn đầu.
When they grow in the hair, it just looks wrong.	Khi chúng mọc trên tóc, nó chỉ trông sai.
It's better than TV.	Nó tốt hơn tivi.
But my father was too proud.	Nhưng bố tôi quá tự hào.
He can help you.	Anh ấy có thể giúp bạn.
I have a gig at one of my buildings tomorrow, first thing.	Tôi có một buổi biểu diễn tại một trong những tòa nhà của tôi vào ngày mai, điều đầu tiên.
Instead, they are asking people how they are feeling.	Thay vào đó, họ đang hỏi mọi người về cảm giác của họ.
So it's time for you to get to know your new self.	Vì vậy, đã đến lúc để bạn làm quen với con người mới của mình.
But this is the moment that he has to do.	Nhưng đây là thời điểm mà anh ấy phải làm.
Follow them through the streets and into the buildings.	Đi theo họ qua các đường phố và vào các tòa nhà.
She only has a few seconds.	Cô ấy chỉ có một vài giây.
There is not a single breath.	Không có một luồng hơi thở.
Add a cup of water.	Thêm một cốc nước.
They couldn't be more than that.	Họ không thể nhiều hơn thế.
My heart has never been so broken.	Trái tim tôi chưa bao giờ tan nát như vậy.
Finally, he spoke.	Cuối cùng, anh ta cũng nói được.
That feeling of being watched is much stronger now.	Cảm giác bị theo dõi đó bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều.
I will miss her.	Tôi sẽ nhớ cô ấy.
I don't want to call a web service for this.	Tôi không muốn gọi một dịch vụ web cho việc này.
I only have one more lead on my block.	Tôi chỉ có một khách hàng tiềm năng nữa trong khối của tôi.
The same battle took place inside that young man.	Trận chiến tương tự đã diễn ra bên trong người thanh niên đó.
I sleep in the office.	Tôi ngủ trong văn phòng.
Fight.	Cuộc chiến đấu.
You're in.	Bạn đang ở trong.
Only make changes on its properties as shown above.	Chỉ thực hiện các thay đổi trên các thuộc tính của nó như được hiển thị ở trên.
Stand back from it.	Đứng lại từ nó.
The social pressure was too much for me to bear.	Áp lực xã hội quá sức chịu đựng của tôi.
He is definitely dead.	Chắc chắn là anh ta đã chết.
He is very sure of himself.	Anh ta rất chắc chắn về bản thân.
I broke into her computer.	Tôi đã đột nhập vào máy tính của cô ấy.
So just need to change that.	Vì vậy, chỉ cần phải thay đổi điều đó.
Cat or dog will be fine.	Mèo hoặc chó sẽ không sao.
He is tough and fair.	Anh ấy cứng rắn và công bằng.
It's just a race.	Nó chỉ là một cuộc đua.
She was too young to understand such a thing.	Cô ấy còn quá trẻ để hiểu ra một điều như vậy.
In front of others, blue or red.	Trước mặt người khác, màu xanh lam hoặc màu đỏ.
Place a plate on top, and when cool, place on ice.	Đặt một cái đĩa lên trên, và khi nguội, đặt trên đá.
They just have to wait this out.	Họ chỉ cần chờ đợi điều này ra.
You are a boy.	Bạn là một cậu bé.
And this is completely within your reach.	Và điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn.
For each training class, they match one.	Đối với mỗi lớp đào tạo, chúng phù hợp với một.
The same logic applies in this case.	Logic tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp này.
It's give and take to be sure.	Đó là sự cho và nhận để chắc chắn.
A short line of black cars followed them.	Một dòng xe đen ngắn đến sau họ.
At that time, marriage was for some people but not for me.	Vào thời điểm đó, hôn nhân là dành cho một số người nhưng không phải đối với tôi.
They are young and old, rich and poor.	Họ trẻ và già, giàu và nghèo.
Apparently most don't see them that way anymore.	Rõ ràng hầu hết không coi chúng như vậy nữa.
There are two types of options.	Có hai loại tùy chọn.
It is exactly as written.	Nó đúng như đã viết.
Hope this helps.	Hy vọng điều này sẽ giúp ích.
Everyone needs to do something about him.	Mọi người cần làm gì đó với anh ấy.
And then take a step in that direction.	Và sau đó thực hiện một bước theo hướng đó.
I love seeing his face when he tries something new.	Tôi thích nhìn khuôn mặt của anh ấy khi anh ấy thử một cái gì đó mới.
Not a party to the action.	Không phải là một bên tham gia hành động.
Here we are now, and soon we will be gone.	Bây giờ chúng tôi đang ở đây, và chúng tôi sẽ sớm biến mất.
That just brings me back to normal.	Điều đó chỉ đưa tôi trở lại bình thường.
They are still there.	Họ vẫn ở đó.
The world around me is just noise.	Thế giới xung quanh tôi chỉ là tiếng ồn.
And here it will stay.	Và ở đây nó sẽ ở lại.
Call quality is good, but it could be better.	Chất lượng cuộc gọi là tốt, nhưng nó có thể tốt hơn.
At that moment, something fell to the ground.	Ngay lúc đó, một thứ gì đó rơi xuống đất.
I ate chicken too quickly and was suddenly full.	Tôi ăn thịt gà quá nhanh và đột nhiên no.
He has, without argument or comment.	Anh ấy có, mà không cần tranh luận hay bình luận.
They think they are doing something for the benefit of the child.	Họ nghĩ rằng họ đang làm điều gì đó vì lợi ích của đứa trẻ.
Visiting the patient.	Thăm hỏi người bệnh.
This is an obvious error.	Đây là lỗi rõ ràng.
I thought my heart would stop beating.	Tôi đã nghĩ trái tim mình sẽ ngừng đập.
The food is reasonably priced and good quality.	Các món ăn là giá cả hợp lý và chất lượng tốt.
I ask you to say nothing.	Tôi yêu cầu bạn không nói gì.
I'm still training her.	Tôi vẫn đang huấn luyện cô ấy.
I had to keep going.	Tôi đã phải tiếp tục đi.
Not an indication of an answer.	Không phải là một dấu hiệu của một câu trả lời.
She's just trying to help a friend, do some good.	Cô ấy chỉ đang cố gắng giúp đỡ một người bạn, làm một số việc tốt.
Check for media errors on each drive.	Kiểm tra lỗi phương tiện trên mỗi ổ đĩa.
It was about six weeks before we did that.	Đó là khoảng sáu tuần trước khi chúng tôi làm điều đó.
So let things go their way.	Vì vậy, hãy để mọi thứ theo cách của chúng.
Some of us did it wrong, we know.	Một số người trong chúng tôi đã làm sai, chúng tôi biết.
Year after year, year after year.	Năm này qua năm khác, năm này qua năm khác.
In addition, the sample is small.	Ngoài ra, mẫu nhỏ.
Something important.	Có gì đó quan trọng.
I don't want to remember.	Tôi không muốn nhớ.
What they really need to be able to do.	Điều mà họ thực sự cần để có thể làm được.
They are not many but have done their job right.	Họ không nhiều nhưng đã làm đúng mục đích của họ.
It has.	Nó có.
There are some situations where you know they are coming.	Có một số tình huống mà bạn biết họ đang đến.
I can't stand you leaving.	Tôi không thể chịu được bạn rời đi.
Our healthy family.	Gia đình khỏe mạnh của chúng tôi.
Oil production is a source of great potential.	Sản xuất dầu là một nguồn có tiềm năng to lớn.
I want to explain one thing.	Tôi muốn giải thích một điều.
Don't look away.	Không nhìn đi chỗ khác.
The program does what it's supposed to do well.	Chương trình làm tốt những gì nó cần thiết.
He recognized it.	Anh ấy đã nhận ra nó.
Make it easy to find you.	Giúp bạn dễ dàng tìm thấy bạn.
Somehow, it would be easier for her to open her eyes and listen.	Bằng cách nào đó, cô ấy mở mắt lắng nghe sẽ dễ dàng hơn.
Kind words.	Những lời tử tế.
And there is another article about plants.	Và có một bài khác về thực vật.
It takes a lot of practice and it can be done!!!.	Cần phải thực hành rất nhiều và nó có thể được thực hiện !!!.
Play your mini game.	Chơi trò chơi nhỏ của bạn.
Human, otherwise it will take over.	Con người, nếu không nó sẽ tiếp quản.
It is just wonderful.	Nó chỉ là tuyệt vời.
Nice selection for breakfast including hot items, more than enough options.	Lựa chọn đẹp cho bữa sáng bao gồm các món nóng, quá đủ các lựa chọn.
Glad the surgery went well.	Rất vui vì ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp.
We hope the above is useful to you.	Chúng tôi hy vọng những điều trên là hữu ích cho bạn.
And that's just the beginning of it.	Và đó chỉ là sự khởi đầu của nó.
Of course, many children do well in school without their father in the house.	Tất nhiên, nhiều đứa trẻ học giỏi mà không có cha ở trong nhà.
He stood firm.	Anh đứng vững.
It gives them a chance to strike up a conversation with others.	Nó cho họ cơ hội bắt chuyện với người khác.
I really enjoyed it.	Tôi thật sự rất thích nó.
On each time step, individuals perform the following steps.	Trên mỗi bước thời gian, các cá nhân thực hiện các bước sau.
Everyone likes him.	Mọi người thích anh ấy.
Each element is an object.	Mỗi phần tử là một đối tượng.
This method is really the way forward.	Phương pháp này thực sự là con đường phía trước.
I grew up without any white friends.	Tôi lớn lên mà không có bất kỳ người bạn da trắng nào.
So is the location.	Vị trí cũng vậy.
Both cold and hot effects occur instantaneously.	Cả hai hiệu ứng lạnh và nóng xảy ra ngay lập tức.
But that's too private.	Nhưng đó là quá riêng tư.
Your comments may be used on board.	Nhận xét của bạn có thể được sử dụng trên máy bay.
There was something wrong with his face.	Có điều gì đó không ổn trên khuôn mặt anh ấy.
I worked for this money.	Tôi đã làm việc vì số tiền này.
However, the high-level concept remains the same.	Tuy nhiên, khái niệm cấp cao vẫn giữ nguyên.
I still want, still.	Tôi vẫn muốn, vẫn còn.
It is like here and like here.	Đó là như ở đây và như ở đây.
And no, you can't.	Và không, bạn không thể.
Their long-term effects have yet to be described.	Tác dụng lâu dài của chúng vẫn chưa được mô tả.
However, the two are related.	Tuy nhiên, cả hai có liên quan với nhau.
Or maybe it's because she's cold.	Hoặc có lẽ là do cô ấy lạnh lùng.
There is no need for such a conflict.	Không cần thiết phải xung đột như vậy.
And, they say, it turns out we were just getting started.	Và, họ nói, hóa ra chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
Quite funny.	Khá là hài hước.
He smiled as if to say that everything was fine now.	Anh cười như muốn nói rằng mọi thứ giờ đã ổn.
This file includes the style you omitted.	Tệp này bao gồm kiểu bạn đã bỏ qua.
I can't let my workers do it.	Tôi không thể để công nhân của tôi làm điều đó.
Just enjoy his game if you want or leave it.	Chỉ cần tận hưởng trò chơi của anh ấy nếu bạn muốn hoặc rời khỏi nó.
He gently rolled the babies away from him as he sat up.	Anh nhẹ nhàng lăn những đứa trẻ ra khỏi anh khi anh ngồi dậy.
Sometimes, they leave home to different states.	Đôi khi, họ rời nhà đến các trạng thái khác nhau.
Animals should be examined at least once a year.	Động vật nên được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần.
We will stop here.	Chúng ta sẽ dừng lại ở đây.
I will help you out here.	Tôi sẽ giúp bạn ra đây.
So this is what we do.	Vì vậy, đây là những gì chúng tôi làm.
Your answer is without a doubt, the bottom line.	Câu trả lời của bạn là không nghi ngờ gì, điểm mấu chốt.
Two steps must be taken before it can be done.	Hai bước phải được thực hiện trước khi có thể thực hiện được.
Her life as she knew it, was over.	Cuộc sống của cô ấy như cô ấy đã biết, đã xong.
I wonder where.	Tôi tự hỏi ở đâu.
You can be on them before you see them.	Bạn có thể ở trên chúng trước khi bạn nhìn thấy chúng.
That includes short stories.	Điều đó bao gồm những câu chuyện ngắn.
However, a contract was accepted, so they had work to do.	Tuy nhiên, một hợp đồng đã được chấp nhận, vì vậy họ có việc phải làm.
I love sex and want to have an active sex life.	Tôi thích tình dục và muốn có một cuộc sống tình dục năng động.
Some are not.	Một số thì không.
Read on for more information.	Đọc tiếp để biết thêm thông tin.
So you need to be prepared.	Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
You set the ground rules.	Bạn đặt ra các quy tắc cơ bản.
That's why you scared me so much when you asked about him.	Đó là lý do tại sao bạn làm tôi rất sợ khi bạn hỏi về anh ấy.
Apparently my answer is supposed to be in dollars.	Rõ ràng câu trả lời của tôi được cho là bằng đô la.
This may not be necessary for your use case.	Điều này có thể không cần thiết cho trường hợp sử dụng của bạn.
Turns out, it was a good thing he didn't do.	Hóa ra, đó là một điều tốt mà anh ấy đã không làm.
His married daughter and her husband were on board.	Con gái đã kết hôn của ông và chồng của cô đã ở trên tàu.
They don't even use them.	Họ thậm chí không sử dụng chúng.
But his face was still serious.	Nhưng nét mặt anh vẫn nghiêm túc.
Prices are quite reasonable.	Giá cả khá hợp lý.
There is no information on this point.	Không có thông tin về điểm này.
More faces appear.	Nhiều khuôn mặt xuất hiện hơn.
If it does not exist it will be created.	Nếu nó chưa tồn tại nó sẽ được tạo.
It's not beautiful from either side.	Nó không đẹp đến từ hai bên.
This will put your life in jeopardy.	Điều này sẽ khiến cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm.
Read on for tips and examples on how to do it right.	Đọc để có lời khuyên và ví dụ về cách làm đúng.
But there's no way to be sure.	Nhưng không có cách nào để chắc chắn.
Signed in support.	Đã đăng nhập hỗ trợ.
They lie flat on the table.	Chúng nằm phẳng trên bàn.
He can make anything happen just by using his mind.	Anh ấy có thể biến bất cứ điều gì xảy ra chỉ bằng cách sử dụng trí óc của mình.
She is petite and slim.	Cô ấy nhỏ nhắn và vóc dáng.
Return to the starting position and repeat with the other leg.	Quay trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại với chân còn lại.
But that's only half the story.	Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện.
I will share them later.	Tôi sẽ chia sẻ chúng sau.
I don't know anything about this.	Tôi không biết gì về vấn đề này.
The earlier suspicions were gone.	Sự nghi ngờ ban nãy không còn nữa.
I have to tell you.	Tôi phải nói với bạn.
The team checked and tested.	Nhóm đã kiểm tra và thử nghiệm.
The reason can be described as follows.	Lý do có thể được mô tả như sau.
It was funny when you called.	Thật là buồn cười khi bạn đã gọi.
He has a great sense of direction.	Anh ấy có một ý thức tuyệt vời về phương hướng.
New blood is a must.	Máu mới là phải có.
And told his brother that he was burned in a fire.	Và nói với anh trai mình rằng anh đã bị thiêu cháy trong một trận hỏa hoạn.
I don't want anyone to find something too difficult.	Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy điều gì đó quá khó khăn.
But we have a history, for sure.	Nhưng chúng tôi có một lịch sử, chắc chắn.
It is a common treatment.	Đó là một phương pháp điều trị phổ biến.
As much as you want.	Như nhiều như bạn muốn.
And this he was prepared for.	Và điều này anh ấy đã chuẩn bị cho.
That sounds right.	Điều đó nghe có vẻ đúng.
I find that it is better not to know.	Tôi thấy rằng tốt hơn là không nên biết.
But tonight she wasn't sure.	Nhưng đêm nay cô không chắc.
We need to look at that.	Chúng ta cần nhìn vào điều đó.
Poor woman.	Người phụ nữ đáng thương.
And, indeed, it was a rare moment in history.	Và, quả thực, đó là một khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử.
I tried again, but the result was no better.	Tôi đã thử lại, nhưng kết quả không tốt hơn.
I found this to be what worked well for me.	Tôi thấy đây là những gì làm việc tốt cho tôi.
Not quite human.	Không hoàn toàn là con người.
The larger the scene, the longer the construction time.	Cảnh càng lớn thì thời gian thi công càng lâu.
The best food we found was whole milk.	Thức ăn tốt nhất mà chúng tôi tìm thấy là sữa tươi nguyên chất.
However, she felt better in an instant.	Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy tốt hơn trong giây lát.
I often ask if women should fast.	Tôi thường hỏi liệu phụ nữ có nên nhịn ăn không.
He will probably survive.	Anh ấy có thể sẽ sống sót.
It's not like he needs to speak up.	Không phải anh ấy cần phải lên tiếng.
Like most people they knew, my parents were very poor.	Giống như hầu hết mọi người mà họ biết, cha mẹ tôi rất nghèo.
I only have one shot left.	Tôi chỉ còn một phát súng.
We will feel like a success.	Chúng tôi sẽ cảm thấy như một thành công.
It also has no name except in a game.	Nó cũng không có tên ngoại trừ trong một trò chơi.
And there is no purpose.	Và không có mục đích.
She is forthright and honest.	Cô ấy thẳng thắn và trung thực.
Looking forward to finding out.	Rất mong được tìm hiểu.
Content is available in the network in many ways.	Nội dung có sẵn trong hệ thống mạng theo nhiều cách.
Nothing of this kind has been done.	Không có gì loại này đã được thực hiện.
It doesn't make sense to him, can't make sense.	Nó không có ý nghĩa đối với anh ta, không thể có ý nghĩa.
But she didn't move.	Nhưng cô ấy không di chuyển.
Very close in time.	Rất gần thời gian.
I found my voice.	Tôi tìm thấy giọng nói của mình.
Of course, we will do our best to keep you informed.	Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp thông tin cho bạn.
Except you read this.	Ngoại trừ bạn đọc này.
We cannot see it.	Chúng tôi không thể nhìn thấy nó.
For that reason, he decided to give her a real answer.	Vì lý do đó, anh quyết định cho cô một câu trả lời thực sự.
I promise you they will thank you.	Tôi hứa với bạn họ sẽ cảm ơn bạn.
That's something.	Đó là một cái gì đó.
He glanced at her briefly as he lifted her up.	Anh thoáng nhìn cô khi nhấc bổng cô xuống.
You guys are really good.	Các bạn giỏi thật đấy.
For your rights.	Vì quyền của bạn.
We will get them shortly.	Chúng tôi sẽ lấy chúng trong một thời gian ngắn.
Actually, this is wrong.	Trên thực tế, điều này là sai.
He has something that we want.	Anh ấy có một cái gì đó mà chúng tôi muốn.
But at this stage, the notes are still written up.	Nhưng ở giai đoạn này, các ghi chú vẫn được viết lên.
At some point, you will need to start eating regular foods.	Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cần bắt đầu ăn thức ăn thông thường.
Still can't find a solution.	Vẫn không tìm ra giải pháp.
Those are the tough thoughts this guy was talking about.	Đó là những suy nghĩ khó khăn mà anh chàng này đã nói về.
She doesn't like that.	Cô ấy không thích điều đó.
He did what everyone wanted to do and didn't do.	Anh ấy đã làm điều mà mọi người muốn làm và không làm.
You can take your family over.	Bạn có thể đưa gia đình của bạn đi qua.
So I want to order each dish.	Vì vậy, tôi muốn gọi từng món.
With his son.	Với con trai của mình.
That's when it hit me.	Đó là ngay lúc đó nó đã đánh tôi.
I decided not to say anything to him at the moment.	Tôi quyết định không nói gì với anh ấy vào lúc này.
She had to keep walking.	Cô phải tiếp tục bước đi.
But he still couldn't accept it.	Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận.
This is a dead end.	Đây là một ngõ cụt.
No one ever said anything to us.	Không ai đã từng nói bất cứ điều gì với chúng tôi.
A whole day, then a day gone.	Cả một ngày, rồi mất một ngày.
Get up and go, get up and go, get up and go.	Đứng dậy và đi, đứng dậy và đi, đứng dậy và đi.
And second, body contact.	Và thứ hai, tiếp xúc cơ thể.
The place has begun to fill up.	Nơi đã bắt đầu lấp đầy.
It is taken orally.	Nó được thực hiện bằng miệng.
You don't do this.	Bạn không làm điều này.
Perfect time and place.	Thời gian và địa điểm hoàn hảo.
I'm just waiting to go home.	Tôi chỉ đang đợi để về nhà.
Next, keep walking towards him, until you're about a foot away from him.	Tiếp theo, tiếp tục đi về phía anh ấy, cho đến khi bạn cách xa anh ấy khoảng một bước chân.
It's my baby, one is a few months old.	Nó là đứa con của tôi, một cái đã được vài tháng.
You want a complete picture.	Bạn muốn có một bức tranh hoàn chỉnh.
He had heard of some strange things during his working years.	Anh ấy đã nghe nói về một số điều kỳ lạ trong những năm làm việc.
You know your business.	Bạn biết doanh nghiệp của bạn.
And there is still much to understand.	Và vẫn còn nhiều điều để hiểu.
He knows it, and he doesn't seem to care about it either.	Anh ấy biết điều đó, và dường như anh ấy cũng không quan tâm đến điều đó.
Out of here.	Ra khỏi đây.
That's what makes it so special to me.	Đó là điều khiến nó trở nên đặc biệt đối với tôi.
If zero is not a legal value, that's okay.	Nếu số 0 không phải là giá trị pháp lý, thì không sao cả.
Incoming call.	Cuộc gọi đến.
She hoped someone was there.	Cô hy vọng có người ở đó.
She likes clothes.	Cô thích quần áo.
Won't hurt you.	Sẽ không làm tổn thương bạn.
Please come in here.	Xin hãy vào đây.
Some things happen to hurt us.	Một số điều xảy ra làm tổn thương chúng ta.
People pay attention to you.	Mọi người chú ý đến bạn.
I forced myself to leave my shell.	Tôi buộc mình phải rời xa vỏ bọc của mình.
Every moment with them.	Mọi khoảnh khắc với họ.
Out there.	Ra khỏi đó.
Most of the girls he brings home don't understand that he's special.	Hầu hết các cô gái mà anh ấy đưa về nhà không hiểu rằng anh ấy là người đặc biệt.
That was not done.	Điều đó đã không được thực hiện.
Click here to make a difference.	Nhấn vào đây để tạo ra sự khác biệt.
I realized it as soon as he passed me.	Tôi nhận ra điều đó ngay sau khi anh ấy đi ngang qua tôi.
Others sit on the floor.	Những người khác ngồi trên sàn nhà.
He has to keep his focus sharp and clear.	Anh ấy phải giữ cho sự tập trung của mình sắc nét và rõ ràng.
We probably only have a few seconds.	Chúng tôi có lẽ chỉ có vài giây.
There are only two exits on this side.	Chỉ có hai lối thoát ở phía này.
Like a bear.	Giống như con gấu.
I don't know what's wrong with me.	Tôi không biết mình bị làm sao.
We can also try.	Chúng tôi cũng có thể thử.
Cold rain.	Trời mưa lạnh.
The bad news is that this feature is enabled by default.	Tin xấu là tính năng này được bật theo mặc định.
The start was not ideal, so we need to improve on that.	Khởi đầu không lý tưởng, vì vậy chúng tôi cần cải thiện điều đó.
Perhaps not immediately.	Có lẽ không phải ngay lập tức.
But he was looking around the store.	Nhưng anh ta đang nhìn quanh cửa hàng.
Then suddenly he grabbed her.	Rồi đột nhiên anh nắm lấy cô.
The room was perfect for their purposes.	Căn phòng là hoàn hảo cho các mục đích của họ.
He wondered what her day was like.	Anh tự hỏi một ngày của cô ấy diễn ra như thế nào.
For one, you must ask a court to assist you.	Đối với một, bạn phải yêu cầu một tòa án hỗ trợ bạn.
Most of my childhood memories are with her.	Phần lớn những kỉ niệm tuổi học trò của tôi đều có cô ấy.
There will be street parties.	Sẽ có những bữa tiệc đường phố.
And, that's why we took the step that we did.	Và, đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện bước mà chúng tôi đã làm.
He shouldn't have started the first year.	Anh ta không nên bắt đầu năm đầu tiên.
Mostly, we use a six-bit display code.	Hầu hết, chúng tôi sử dụng mã hiển thị sáu bit.
Once a service is accepted, it will no longer be available.	Sau khi một dịch vụ được chấp nhận, dịch vụ đó sẽ không còn khả dụng nữa.
He left his wife and children behind.	Anh ta bỏ vợ và con ở lại.
They couldn't do anything but place an order.	Họ không thể làm gì khác ngoài việc đặt hàng.
Some patients who fail this test will accept the results.	Một số bệnh nhân không thành công xét nghiệm này sẽ chấp nhận kết quả.
This will help them see the real potential of this home.	Điều này sẽ giúp họ nhìn thấy tiềm năng thực sự của ngôi nhà này.
But distribution is still an issue.	Nhưng phân phối vẫn là một vấn đề.
A few changes have been made, most for the better.	Một vài thay đổi đã được thực hiện, hầu hết đều tốt hơn.
There's someone there.	Có ai đó ở đó.
If so, you're in luck.	Nếu vậy, bạn gặp may đấy.
And now she talks about him as a dog.	Và bây giờ cô ấy nói về anh ấy như một con chó.
Then we stop learning.	Sau đó, chúng tôi ngừng học hỏi.
This approach is described in this paper.	Cách tiếp cận này được mô tả trong bài báo này.
I don't know what else to say.	Tôi không biết phải nói gì khác.
Contribute to data analysis and interpretation.	Góp phần phân tích và giải thích dữ liệu.
Linguistically, pain is separate from pleasure.	Theo ngôn ngữ, đau đớn tách biệt với khoái cảm.
To make sure he won't accidentally use it.	Để đảm bảo rằng anh ấy sẽ không vô tình sử dụng nó.
It could be a mistake.	Nó có thể là một sai lầm.
Our house is on a walking path.	Ngôi nhà của chúng tôi nằm trên một con đường đi bộ.
All cells are.	Mọi ô đều.
Only low level.	Chỉ ở mức thấp.
It's very good for me.	Nó rất tốt cho tôi.
He has no memory of his parents.	Anh ấy không có ký ức về cha mẹ của mình.
Just takes up too much of my time.	Chỉ chiếm quá nhiều thời gian của tôi.
Asking questions on hold is not a feature exclusive to this site.	Đặt câu hỏi ở trạng thái chờ không phải là một tính năng dành riêng cho trang web này.
She is in a very bad situation.	Cô ấy đang ở trong một tình huống rất tồi tệ.
I had to live.	Tôi đã phải sống.
Whether that's a good thing or not.	Cho dù đó là một điều tốt hay không.
That's exactly what it is.	Đó chính xác là những gì nó là.
She will turn everything off.	Cô ấy sẽ tắt mọi thứ.
So the birds started just observing the staff.	Vì vậy, những con chim bắt đầu chỉ quan sát các nhân viên.
All that beauty.	Tất cả vẻ đẹp đó.
We never get sick, period.	Chúng tôi không bao giờ bị bệnh, thời kỳ.
But there's a lot of work out there.	Nhưng có rất nhiều công việc ngoài kia.
Then we had a long talk.	Sau đó, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài.
I took out the paper.	Tôi lấy giấy ra.
Others may have other ones.	Những người khác có thể có những cái khác.
And it's really alive.	Và nó thực sự sống.
Others did.	Những người khác đã làm.
In the following, we explain that is not true.	Trong phần sau, chúng tôi giải thích điều đó không đúng.
It is very realistic.	Nó rất thực tế.
It was never about the other person.	Nó không bao giờ là về người kia.
One hour for an event a year away.	Một giờ cho một sự kiện cách đó một năm.
We found that it was.	Chúng tôi thấy rằng nó đã được.
Little is known about his life.	Người ta biết rất ít về cuộc đời của ông.
I have never been so happy in my life.	Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trong cuộc đời mình.
Our results are similar to those reported by most authors.	Kết quả của chúng tôi tương tự với kết quả được báo cáo bởi hầu hết các tác giả.
They performed well when shown the new images.	Họ đã thể hiện tốt khi được cho xem những hình ảnh mới.
I want to be very clear.	Tôi muốn rất rõ ràng.
Her weight dropped off her.	Trọng lượng của cô ấy giảm xuống khỏi cô ấy.
Websites.	Các trang web.
We have been on this road before.	Chúng tôi đã từng đi trên con đường này trước đây.
That's how we create it.	Đó là cách chúng tôi tạo ra.
Hence it is dangerous.	Do đó nó là nguy hiểm.
Now is your chance to say something.	Bây giờ là cơ hội để nói điều gì đó.
Please clarify.	Xin hãy làm sáng tỏ.
He cannot sit down.	Anh ấy không thể ngồi xuống.
We just try not to talk about it.	Chúng tôi chỉ cố gắng không nói về nó.
Each block usually consists of multiple pages.	Mỗi khối thường bao gồm nhiều trang.
But it's not like that.	Nhưng nó không phải như vậy.
Just tell me that.	Chỉ cần nói với tôi điều đó.
But that doesn't mean we should give up.	Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên bỏ cuộc.
Anyone who cannot pay will be killed.	Bất kỳ ai không thể trả tiền sẽ bị giết.
The difference is much bigger than you think.	Sự khác biệt lớn hơn nhiều so với bạn nghĩ.
I follow them.	Tôi làm theo họ.
Let the fun begin!.	Hãy để niềm vui bắt đầu !.
Football is not just a game.	Bóng đá không chỉ là một trò chơi.
The people there.	Những người ở đó.
The main question is whether this can be done.	Câu hỏi chính là liệu điều này có thể thực hiện được hay không.
And look at the studies.	Và nhìn vào các nghiên cứu.
But she must act quickly.	Nhưng cô ấy phải nhanh chóng hành động.
This will definitely be helpful.	Điều này chắc chắn sẽ hữu ích.
And there is god.	Và có chúa.
Everything his eyes saw was real.	Tất cả những gì mà mắt anh đã thấy đều là thật.
Of course, that was another time.	Tất nhiên, đó là một thời điểm khác.
Transfer and forget is not an option.	Chuyển và quên không phải là một lựa chọn.
And he said that version was good, too.	Và anh ấy nói rằng phiên bản đó cũng hay.
Much about defense.	Nhiều về phòng thủ.
I'm sure he'll be fine now.	Tôi chắc rằng bây giờ anh ấy sẽ ổn thôi.
If people want it, it's worth something.	Nếu mọi người muốn nó, nó là giá trị một cái gì đó.
I guess we found it.	Tôi đoán chúng tôi đã tìm thấy nó.
You get paid to be a leader.	Bạn được trả tiền để trở thành một nhà lãnh đạo.
I shared my mistake with my daughter.	Tôi đã chia sẻ sai lầm của mình với con gái.
Nobody said anything.	Không ai nói gì cả.
What an interesting person.	Thật là một người thú vị.
Also, that social aspect is huge for me.	Ngoài ra, khía cạnh xã hội đó rất lớn đối với tôi.
You don't have to send me back.	Bạn không cần phải đuổi tôi về.
She didn't even know where they were.	Cô ấy thậm chí còn không biết họ đang ở đâu.
And if they do, they will never continue.	Và nếu họ làm vậy, họ sẽ không bao giờ tiếp tục.
But of course he wasn't there.	Nhưng tất nhiên anh ta không có ở đó.
They have to take responsibility.	Họ phải chịu trách nhiệm.
There is some part of it that is your responsibility.	Có một số phần của đó là trách nhiệm của bạn.
We fix it right the first time.	Chúng tôi sửa chữa nó ngay lần đầu tiên.
Not that we used it for no reason, mind you.	Không phải chúng tôi đã sử dụng nó một cách vô cớ, phiền bạn.
Spend time with family and friends.	Dành thời gian cho gia đình và bạn bè.
I can understand anything they can understand.	Tôi có thể hiểu bất cứ điều gì họ có thể hiểu.
The best we have.	Điều tốt nhất chúng tôi có.
Make sure you click the right button.	Đảm bảo rằng bạn nhấp vào nút bên phải.
She couldn't leave him and she couldn't take him with her.	Cô không thể bỏ anh và cô không thể đưa anh đi cùng.
What's really interesting is how fair this article is.	Điều thực sự thú vị là bài báo này công bằng như thế nào.
I don't know much about it.	Tôi không biết nhiều về nó.
Fifteen players will be launched this weekend.	Mười lăm người chơi sẽ được ra mắt vào cuối tuần này.
I was very focused and had more energy in my legs.	Tôi đã rất tập trung và có nhiều năng lượng hơn ở chân.
So we stayed for a second or so.	Vì vậy, chúng tôi đã ở lại trong một giây hoặc lâu hơn.
No one knows for sure.	Không ai biết chắc chắn.
I was lifted off the floor again.	Tôi lại bị nhấc lên khỏi sàn.
He has five children.	Ông có năm người con.
We have our four random tests.	Chúng tôi có bốn bài kiểm tra ngẫu nhiên của chúng tôi.
Thanks for your attention!.	Cám ơn sự quan tâm của bạn!.
Some terms don't mean what they look like.	Một số thuật ngữ không có nghĩa là chúng trông như thế nào.
Now consider testing.	Bây giờ hãy xem xét việc kiểm tra.
I didn't, so she continued.	Tôi đã không, vì vậy cô ấy đã tiếp tục.
It was her.	Đó là cô ấy.
Of this year.	Của năm nay.
I agree with you on the high performance critical requirements.	Tôi đồng ý với bạn về các yêu cầu quan trọng về hiệu suất cao.
Negligent.	Không lo.
That's the group's thinking.	Đó là suy nghĩ của nhóm.
Change name.	Thay đổi tên.
Hold him for me.	Giữ anh ấy cho tôi.
Show her the door.	Chỉ cho cô ấy cửa.
By calling for social change.	Bằng lời kêu gọi thay đổi xã hội.
But even so the numbers are truly astounding.	Nhưng ngay cả như vậy những con số thực sự đáng kinh ngạc.
So the black data should be compared with each other.	Vì vậy, dữ liệu màu đen nên được so sánh với nhau.
Apparently, he's been there before.	Rõ ràng, anh ấy đã ở đó trước đây.
She has to do this alone.	Cô ấy phải làm điều này một mình.
I plan to take a few weeks off work.	Tôi dự định nghỉ việc vài tuần.
Especially the successful ones.	Đặc biệt là những người thành công.
No, it didn't hurt, but it was something she couldn't put into words.	Không, không đau, nhưng là điều mà cô không thể nói thành lời.
Not a very good job.	Không phải là một công việc rất tốt.
It really doesn't.	Nó thực sự không.
But this topic was not quite to his liking.	Nhưng chủ đề này không hoàn toàn phù hợp với sở thích của anh ta.
However, the approach is different.	Tuy nhiên, cách tiếp cận là khác nhau.
We can pair up.	Chúng ta có thể kết đôi.
Your wife must like it or something.	Vợ của bạn phải thích nó hoặc một cái gì đó.
There's no one in there.	Không có ai trong đó.
I killed them.	Tôi đã giết họ.
I went to find him.	Tôi đã đi tìm anh ta.
None of this will happen if you just say you're too busy.	Những điều này sẽ không xảy ra nếu bạn chỉ nói rằng bạn quá bận.
Good to meet the guy.	Thật tốt khi được gặp anh chàng.
Somewhere in my younger years, my father went to the hospital.	Ở một nơi nào đó trong những năm còn trẻ của tôi, cha tôi đã đến bệnh viện.
We were far from each other.	Chúng tôi đã xa nhau.
We certainly won't leave anyone behind.	Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ lại bất kỳ ai.
I wouldn't be surprised to hear she has that picture of me.	Tôi sẽ không ngạc nhiên khi biết cô ấy có hình ảnh đó của tôi.
Be proud of your little learning stock.	Tự hào về kho học tập nhỏ của bạn.
Even when it's dark and cold, it still is.	Ngay cả khi trời tối và lạnh, nó vẫn là.
But it's totally worth it.	Nhưng nó hoàn toàn xứng đáng.
And she is very beautiful.	Và cô ấy rất xinh đẹp.
The look is not only striking, but also turning heads.	Vẻ ngoài không chỉ nổi bật, mà còn quay đầu.
The incident happened here.	Sự việc xảy ra ở đây.
I had to stop him.	Tôi đã phải ngăn anh ta lại.
What you say is true, but not to the extent.	Những gì bạn nói là đúng, nhưng không đến mức.
You walk into a dark room and can't see.	Bạn bước vào một căn phòng tối và không thể nhìn thấy.
I believe it is still not possible to make this combination work.	Tôi tin rằng vẫn chưa thể làm cho sự kết hợp này hoạt động.
But the river does not change.	Nhưng sông không đổi.
Now that is difficult.	Bây giờ điều đó thật khó khăn.
It was agreed to keep her inside.	Nó đã được đồng ý để giữ cô ấy bên trong.
Anyway, this was a fun night.	Dù sao, đây là một đêm vui vẻ.
Surely this is not human work.	Chắc chắn đây không phải là công việc của con người.
She will make it difficult for him.	Cô ấy sẽ làm khó anh ấy.
He rarely eats them after a week.	Anh ấy hiếm khi ăn chúng sau một tuần.
Different colors are used for each species.	Màu sắc khác nhau được sử dụng cho mỗi loài.
The effects on outcomes are variable.	Các tác động lên kết quả là khác nhau.
Ideal for students and young adults.	Lý tưởng cho sinh viên và thanh niên.
And his last condition is worse than the first.	Và tình trạng cuối cùng của người đó còn tồi tệ hơn tình trạng đầu tiên.
Class if to work together on specific parts to perform.	Lớp nếu để làm việc cùng nhau trên các phần cụ thể để thực hiện.
News is slow right now.	Tin tức hiện đang chậm chạp.
In the end it was his choice.	Cuối cùng thì đó là sự lựa chọn của anh ấy.
It was a strange feeling, knowing one's death was approaching.	Đó là một cảm giác kỳ lạ, khi biết cái chết của một người đang đến gần.
Hall agreed, and then noticed he was carrying his bag.	Hall đồng ý, và sau đó nhận thấy anh ta mang theo túi của mình.
It's been empty for a long time.	Nó đã trống từ lâu rồi.
Four crew members were killed.	Bốn phi hành đoàn thiệt mạng.
The current system leaves that to the insurance company.	Hệ thống hiện tại để lại điều đó cho công ty bảo hiểm.
Someone cut my hair.	Một người đã cắt tóc cho tôi.
No words needed.	Không cần lời nói.
It's not hard to see why.	Không khó để hiểu tại sao.
We almost never talk.	Chúng tôi hầu như không bao giờ nói chuyện.
Guess who won.	Đoán xem ai đã thắng.
She decided she wanted to go home.	Cô quyết định muốn về nhà.
A lot of people don't have any respect for the law.	Rất nhiều người không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với pháp luật.
I'm afraid to disappoint my parents.	Tôi sợ làm bố mẹ thất vọng.
These are terrible times.	Đây là những khoảng thời gian khủng khiếp.
I feel lucky.	Tôi cảm thấy may mắn.
And cool her face.	Và làm mát khuôn mặt của cô ấy.
He hugged her quickly as he looked around.	Anh ôm cô thật nhanh khi anh nhìn quanh.
It hasn't happened yet.	Nó vẫn chưa xảy ra.
Identify you a growing.	Xác định bạn một ngày càng tăng.
These are useful features for your business community.	Đây là những tính năng hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp của bạn.
She only came back last year to live with her father.	Cô ấy chỉ mới về năm ngoái để sống với bố.
His people mean nothing to him.	Người của anh ấy không có ý nghĩa gì đối với anh ấy.
Well, he will write it down in any event.	Chà, anh ấy sẽ viết nó ra trong bất kỳ sự kiện nào.
If it's not too much, you can clean it yourself.	Nếu nó không quá nhiều, bạn có thể tự làm sạch nó.
He was able to have such a wonderful life.	Anh ấy đã có thể có một cuộc sống tuyệt vời như vậy.
Data are representative of two independent experiments.	Dữ liệu được đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
What do you need them for?	Bạn cần chúng để làm gì.
It's too far to say exactly what it is.	Còn quá xa để nói chính xác nó là gì.
We need a place for people to come.	Chúng tôi cần một nơi để mọi người đến.
He was sure the operation would be a success.	Anh ta chắc chắn ca mổ sẽ thành công.
People who get the job done.	Những người hoàn thành công việc.
You may need to take extra care in person.	Bạn có thể cần phải chăm sóc thêm khi gặp trực tiếp.
The fruit of your mouth is your word.	Thành quả của miệng là lời nói của bạn.
I rest with the doctor.	Tôi bên bác sĩ nghỉ ngơi.
We can go home now.	Chúng ta có thể về nhà ngay bây giờ.
It's as dark as on the other side.	Nó cũng tối như ở phía bên kia.
Toothless.	Không có răng.
The.	Các.
Make it quite unique.	Làm cho nó khá độc đáo.
You may have several different ideas for your position.	Bạn có thể có một số ý tưởng khác nhau cho vị trí của bạn.
Or recorded orders.	Hoặc đơn đặt hàng đã ghi.
I mean, when you think about it.	Ý tôi là, khi bạn nghĩ về nó.
It works for you.	Nó làm việc cho bạn.
I didn't even try to cut back.	Tôi thậm chí đã không cố gắng cắt giảm.
Clean yourself.	Làm sạch bản thân.
They shouldn't be.	Họ không nên như vậy.
We will hide from our parents.	Chúng tôi sẽ trốn cha mẹ của chúng tôi.
This father was born.	Cha này sinh ra.
Only one will.	Chỉ một ý chí.
So you want to show them.	Vì vậy, bạn muốn cho họ thấy.
This will be difficult.	Điều này sẽ khó khăn.
And they know when to use them.	Và họ biết khi nào sử dụng chúng.
It drove me crazy being here.	Nó đã khiến tôi phát điên khi ở đây.
You will save your money.	Bạn sẽ tiết kiệm tiền của bạn.
Her answer surprised me.	Câu trả lời của em làm tôi ngạc nhiên.
Be careful with this.	Hãy cẩn thận với điều này.
It seems very basic.	Nó dường như rất cơ bản.
Clothes, it looks like.	Quần áo, nó trông giống như.
They can come anywhere, and at any time.	Họ có thể đến bất cứ đâu, và bất cứ lúc nào.
But let me explain.	Nhưng hãy để tôi giải thích.
Then we went home and he hit me again.	Sau đó chúng tôi về nhà và anh ấy lại đánh tôi.
That's what he thought the point of my comment.	Đó là những gì anh ấy nghĩ quan điểm trong nhận xét của tôi.
I hope you feel good about this.	Tôi hy vọng bạn cảm thấy tốt về điều này.
That's pretty cool.	Điều đó khá tuyệt.
Males and females are similar in appearance.	Con đực và con cái giống nhau về ngoại hình.
What happened? 	Chuyện gì đã xảy ra?
!, we asked.	!, chúng tôi hỏi.
I have seen this done though.	Tôi đã thấy điều này được thực hiện mặc dù.
Yes, the crowd outside is definitely bigger.	Vâng, đám đông bên ngoài chắc chắn đông hơn.
I will keep you informed of the status.	Tôi sẽ thông báo cho bạn về tình trạng.
Just come your way.	Chỉ cần đến theo cách của bạn.
I'm glad you're well.	Tôi rất vui vì bạn vẫn khỏe.
We will not do so.	Chúng tôi sẽ không làm như vậy.
All subjects consented.	Tất cả các đối tượng đã đồng ý.
I cried.	Tôi đã khóc.
I know that you love her too.	Tôi biết rằng bạn cũng yêu cô ấy.
Read it now.	Đọc nó ngay bây giờ.
This year is a very lucky fire.	Năm nay là một vụ cháy rất may mắn.
It doesn't really matter why.	Nó không thực sự quan trọng tại sao.
What happens after that.	Điều gì xảy ra sau đó.
She did not answer.	Cô ấy không trả lời.
That's the bad thing about the Internet.	Đó là điều tồi tệ của Internet.
A box can only describe one object.	Một hộp chỉ được mô tả một đối tượng.
I have never done anything wrong in my life.	Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái trong đời.
Not food to live, but food to make me happy.	Không phải là thức ăn để sống, mà là thức ăn để làm cho tôi hạnh phúc.
Something big was out there in the night.	Một cái gì đó lớn ở ngoài đó trong đêm.
Care about.	Quan tâm.
I don't know everything.	Tôi không biết tất cả mọi thứ.
You should check the second part.	Bạn nên kiểm tra phần thứ hai.
That is significant.	Đó là điều đáng kể.
There is something between him and them.	Có một cái gì đó giữa anh ta và họ.
This has a long-lasting skin care routine.	Điều này có một thói quen chăm sóc da lâu dài.
Quite a bit actually.	Thực ra là khá một chút.
He wants to understand it.	Anh muốn hiểu nó.
At least, for the most part.	Ít nhất, đối với hầu hết các phần.
He has beautiful light brown hair.	Anh ấy có mái tóc màu nâu nhạt rất đẹp.
These men have thought through the matter.	Những người đàn ông này đã suy nghĩ kỹ vấn đề.
The other side looks like it could be a magic eye.	Mặt còn lại có vẻ như nó có thể là một con mắt thần.
Jump to any section that may be of interest.	Chuyển đến bất kỳ phần nào có thể quan tâm.
I used web services.	Tôi đã sử dụng các dịch vụ web.
I know there are ways out.	Tôi biết có nhiều lối thoát.
Conflict of interest and bad faith on your part.	Xung đột lợi ích và niềm tin xấu từ phía bạn.
It could have been two, three hours before those three were killed.	Đó có thể là hai, ba giờ trước khi ba người đó bị giết.
Our course participants experience a wide variety of relevant parameters.	Những người tham gia khóa học của chúng tôi trải nghiệm rất nhiều thông số có liên quan.
He looked up at the woman again.	Anh lại nhìn lên người phụ nữ.
We move forward and for many of us this is too much.	Chúng tôi tiến về phía trước và đối với nhiều người trong chúng tôi, điều này là quá nhiều.
He let me.	Anh ấy để tôi.
I lived in no.	Tôi đã sống trong không.
Many techniques have been proposed.	Nhiều kỹ thuật đã được đề xuất.
I know how you hate what he turned into.	Tôi biết bạn ghét những gì anh ta biến thành như thế nào.
Give him to me.	Đưa anh ấy cho tôi.
You have to decide what kind of hand you are trying to play.	Bạn phải quyết định loại ván bài mà bạn đang cố gắng chơi.
I can feel the cold and smell the earth.	Tôi có thể cảm thấy lạnh và ngửi thấy mùi đất.
In a way, it's the most important thing you do for them.	Theo một cách nào đó, đó là điều quan trọng nhất bạn làm cho họ.
Our data is consistent with other series.	Dữ liệu của chúng tôi phù hợp với các loạt bài khác.
I apologize for the problem you are having.	Tôi xin lỗi về vấn đề mà bạn đang gặp phải.
The results show as follows.	Kết quả chỉ ra như sau.
Additional reports of a small dog missing.	Các báo cáo bổ sung về một con chó nhỏ bị mất tích.
Such a judgment was never included here.	Một bản án như vậy không bao giờ được đưa vào đây.
Now raise your legs again.	Bây giờ nâng cao chân của bạn một lần nữa.
These results indicate that these two mechanisms are different.	Những kết quả này chỉ ra rằng hai cơ chế này khác nhau.
But we create human nature.	Nhưng chúng ta tạo ra bản chất của con người.
This is work.	Đây là công việc.
Something is happening.	Có một cái gì đó đang xảy ra.
And to do that, you have to give it to them.	Và để làm được điều đó, bạn phải giao nó cho họ.
A lot of people ask me questions about my illness.	Rất nhiều người đặt câu hỏi cho tôi về bệnh của tôi.
Now I'm older.	Bây giờ tôi đã lớn hơn.
You can hardly make him angry.	Bạn khó có thể làm cho anh ta tức giận.
I want you to meet my parents.	Tôi muốn bạn gặp bố mẹ tôi.
Send a letter to the parents and get their views and support.	Gửi thư cho phụ huynh và nhận được quan điểm và sự ủng hộ của họ.
It seems to work.	Nó dường như hoạt động.
Except when we met, my heart was already racing.	Ngoại trừ khi chúng ta gặp nhau, trái tim tôi đã quay cuồng.
No one is reading, that's what everyone says.	Không ai đang đọc, đó là những gì mọi người nói.
Have any interest.	Có bất kỳ quan tâm.
But that is a problem.	Nhưng đó là một vấn đề.
Not quite human.	Không hẳn là con người.
That issue is not in court.	Vấn đề đó không phải là trước tòa.
You can see the results on the screen.	Bạn có thể xem kết quả trên màn hình.
My heart is too cold to care anymore.	Trái tim tôi đã quá lạnh để quan tâm nữa.
We need materials to read, think about, and learn from.	Chúng ta cần tài liệu để đọc, suy nghĩ và học hỏi.
Lunch break.	Nghỉ trưa.
He never used it.	Anh ấy chưa bao giờ sử dụng nó.
In the middle of the arena.	Ở giữa võ đài.
I'm trying to provide perspective.	Tôi đang cố gắng cung cấp quan điểm.
He respects the office and you.	Anh ấy tôn trọng văn phòng và bạn.
She looks exactly like me.	Cô ấy giống hệt tôi.
Maybe it won't be so bad.	Có lẽ nó sẽ không quá tệ.
I mean, the head is a different color than the body.	Ý tôi là, đầu có màu khác với cơ thể.
Guess.	Đoán.
He felt nothing.	Anh không cảm thấy gì.
In his case, it was somewhat like that.	Trong trường hợp của anh ấy, nó phần nào là như vậy.
Yes, everyone was there to party.	Vâng, mọi người đã ở đó để dự tiệc.
The sound caused everyone in the hall to cover their ears.	Âm thanh khiến tất cả mọi người trong hội trường đều bịt tai.
The fire burns too high.	Lửa cháy quá trời.
And we faced each other in the whole performance.	Và chúng tôi đối mặt với nhau trong toàn bộ màn trình diễn.
He likes to build but has no experience.	Anh ấy thích xây dựng nhưng không có kinh nghiệm.
This is common for white and black.	Điều này là phổ biến đối với màu trắng và đen.
Friends to answer, if he can.	Bạn bè để trả lời, nếu anh ta có thể.
A few.	Có một vài.
Blood samples are used to determine if the findings are tissue-specific.	Các mẫu máu được sử dụng để xác định xem các phát hiện có phải là mô cụ thể hay không.
They have three children.	Họ có ba người con.
See you again by the doctor.	Gặp lại bởi bác sĩ.
We see no errors.	Chúng tôi thấy không có lỗi.
He tried to keep his voice steady.	Anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình chắc nịch.
It must be completed.	Nó phải được hoàn thành.
He is a player that we want to keep.	Anh ấy là một cầu thủ mà chúng tôi muốn giữ.
All of our family members really enjoy eating this dish.	Tất cả các thành viên trong gia đình chúng tôi thực sự thích ăn món này.
Never a wish or a place.	Không bao giờ một mong muốn hoặc một nơi.
Mixed methods assessed mothers' experiences.	Các phương pháp hỗn hợp đánh giá kinh nghiệm của các bà mẹ.
He is like a second father to me.	Anh ấy giống như một người cha thứ hai đối với tôi.
You can get it here.	Bạn có thể lấy nó ở đây.
I am even more certain that today.	Tôi thậm chí còn chắc chắn hơn nhiều rằng ngày hôm nay.
I just can't find him.	Tôi chỉ không thể tìm thấy anh ta.
We only need the three of us in the first place.	Chúng tôi chỉ cần ba người chúng tôi ngay từ đầu.
They like us.	Họ thích chúng tôi.
They are not saved.	Họ không được cứu.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
We know that, now.	Chúng tôi biết điều đó, bây giờ.
I'm not the professional type.	Tôi không phải dạng vừa chuyên nghiệp.
The base is formed from a first layer of material.	Cơ sở được hình thành từ một lớp vật liệu đầu tiên.
They will fight at some point.	Họ sẽ chiến đấu vào một thời điểm nào đó.
However, this year is quite different.	Tuy nhiên, năm nay khá khác biệt.
In the following darkness.	Trong bóng tối sau.
It was only after a few more minutes that his head began to clear.	Chỉ sau vài phút nữa, đầu anh ấy mới bắt đầu tỉnh táo.
Maybe just leave it as it was.	Có thể chỉ để lại nó như nó đã được.
Education is.	Giáo dục là.
Talk to your doctor about the right amount of coffee for you.	Nói chuyện với bác sĩ của bạn về lượng cà phê phù hợp với bạn.
Data analysis.	Phân tích dữ liệu.
I get a raise.	Tôi được tăng lương.
I fell in love with her too much for that.	Tôi đã yêu cô ấy quá nhiều vì điều đó.
The value is there though.	Giá trị là ở đó mặc dù.
I also have a book about that.	Tôi cũng có một cuốn sách về điều đó.
But that may only be in the short term.	Nhưng đó có thể chỉ là trong ngắn hạn.
We can see this in our own experience.	Chúng ta có thể thấy điều này trong kinh nghiệm của chính mình.
My mother and father.	Mẹ và cha của tôi.
Protection, any protection, will never be perfect.	Sự bảo vệ, bất kỳ sự bảo vệ nào, sẽ không bao giờ là hoàn hảo.
He wasn't even in town when the storm hit.	Anh ấy thậm chí còn không ở trong thị trấn khi cơn bão đổ bộ.
We need an action plan.	Chúng tôi cần một kế hoạch hành động.
Doesn't matter, however, apart from them.	Không quan trọng, tuy nhiên, ngoài chúng.
At the time, it was good money.	Vào thời điểm đó, đó là tiền tốt.
Let me share it with you now.	Hãy để tôi chia sẻ nó với bạn bây giờ.
They, like me, have a sense of history.	Họ cũng như tôi, có cảm giác về lịch sử.
Listen to some music.	Nghe một số bản nhạc.
But we don't choose that.	Nhưng chúng tôi không chọn điều đó.
Well, that's not true.	Chà, điều đó không đúng.
Your software has a price, so they pay.	Phần mềm của bạn có giá, vì vậy họ phải trả.
Really interesting.	Thực sự thú vị.
But something else must be happening.	Nhưng một cái gì đó khác phải đang xảy ra.
He must see it.	Anh ta phải nhìn thấy nó.
There are many benefits to using this process.	Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng quy trình này.
The results are representative of two experiments.	Kết quả là đại diện của hai thí nghiệm.
On stage, in a debate, it's a different story.	Trên sân khấu, trong một cuộc tranh luận, đó là một câu chuyện khác.
No rules, just build, just live people.	Không có quy tắc nào, chỉ là xây dựng, chỉ là những người sống.
All on my shirt.	Tất cả trên áo sơ mi của tôi.
The medium of the web has a global reach.	Phương tiện của web có phạm vi tiếp cận toàn cầu.
I hope that they are telling you the truth.	Tôi hy vọng rằng họ đang nói sự thật với bạn.
Some things remain the same, but our lives are constantly changing.	Một số điều vẫn giữ nguyên, nhưng cuộc sống của chúng ta không ngừng thay đổi.
Let's first look at supply.	Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào nguồn cung.
You guys are great.	Các bạn thật tuyệt.
Keep your eyes open in here.	Giữ mắt của bạn mở trong đây.
Rumors of the 'death trip' were launched.	Tin đồn về 'chuyến đi tử thần' được đưa ra.
Please provide me with some options that you think might work.	Vui lòng cung cấp cho tôi một số lựa chọn mà bạn nghĩ có thể hiệu quả.
And that time has passed.	Và thời gian đó đã trôi qua.
Is a major factor in selection.	Là một yếu tố chính trong việc lựa chọn.
They know me.	Họ biết tôi.
She doesn't age.	Cô ấy không già đi.
Same case here.	Trường hợp tương tự ở đây.
They are built to win now.	Họ được xây dựng để giành chiến thắng ngay bây giờ.
No one recorded his arrival.	Không ai ghi nhận sự đến của anh ta.
Government to make that idea a reality.	Chính phủ để biến ý tưởng đó thành hiện thực.
In a way, it is an art.	Ở khía cạnh nào đó, nó là một nghệ thuật.
This very rarely happens elsewhere in my life.	Điều này rất hiếm khi xảy ra ở những nơi khác trong cuộc đời tôi.
I went out and checked.	Tôi đã đi ra ngoài và kiểm tra.
He looked over his shoulder.	Anh nhìn qua vai anh.
I have not and will not.	Tôi đã không và sẽ không.
However, this is often not the case.	Tuy nhiên, điều này thường không đúng như vậy.
Human last place on my mind.	Con người nơi cuối cùng trong tâm trí tôi.
Data.	Dữ liệu.
Both nodded.	Cả hai cùng gật đầu.
You can actually earn more in your new career.	Bạn thực sự có thể kiếm được nhiều hơn trong sự nghiệp mới của mình.
Three are human women.	Ba là phụ nữ loài người.
Maybe it's not too late to go back.	Có lẽ vẫn chưa muộn để quay trở lại.
There is no clean way to do this.	Không có cách nào sạch sẽ để làm điều này.
Dinner was served on time.	Bữa tối đã được phục vụ đúng giờ.
Rather, we go out to eat.	Đúng hơn là chúng tôi đi ăn.
Especially your character.	Đặc biệt là nhân vật của bạn.
I really like the look of him.	Tôi rất thích vẻ ngoài của anh ấy.
Strategy is needed if you want to win!.	Chiến lược là cần thiết nếu bạn muốn giành chiến thắng !.
Some of the letters were more than ten pages long.	Một số bức thư dài hơn mười trang.
We did some research and everything was on track.	Chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và mọi thứ đều đi đúng hướng.
This very hour.	Chính giờ này.
If only she had her own horse, she thought.	Giá mà cô ấy có con ngựa của riêng mình, cô nghĩ.
But tools are for construction.	Nhưng công cụ là để xây dựng.
But on the good side.	Nhưng về mặt tốt.
Love is something that never goes out of style.	Tình yêu là thứ không bao giờ lỗi mốt.
I don't know what they mean.	Tôi không biết ý họ là gì.
Then something started happening.	Sau đó, một cái gì đó bắt đầu xảy ra.
Lips are thick and plump.	Môi dày và căng mọng.
Here on the riverbank.	Trên bờ sông đây.
But she looks older than her age, we both agree.	Nhưng cô ấy trông già hơn tuổi của cô ấy, cả hai chúng tôi đều đồng ý.
If it is empty, your car is not running.	Nếu nó trống, xe của bạn không chạy.
You have to get used to the dark at some point, kid.	Một lúc nào đó con phải quen với bóng tối, nhóc.
But we can save one.	Nhưng chúng ta có thể cứu một cái.
It didn't hurt anyone.	Nó không làm ai bị thương.
Anyone does, the way they beat his brain.	Bất cứ ai cũng vậy, theo cách họ đánh bại bộ não của anh ta.
But he thought of the children.	Nhưng anh nghĩ đến những đứa trẻ.
Stop talking.	Ngừng nói.
You like or hate someone.	Bạn thích hoặc ghét ai đó.
He stopped at this bar.	Anh ấy dừng lại ở quán này.
Pick him up.	Đón anh ấy.
None of these make sense.	Không có ý nghĩa nào trong số này.
Fix you up.	Sửa bạn lên.
Big savings at the time, but also a bit of luck.	Tiết kiệm lớn vào thời điểm đó, nhưng cũng có một chút may mắn.
That, plus not having lunch basically makes running difficult.	Điều đó, cộng với việc không ăn trưa về cơ bản khiến việc chạy bộ trở nên khó khăn.
He loves the older man.	Anh yêu người đàn ông lớn tuổi hơn.
They look tired and sad.	Họ trông mệt mỏi và buồn bã.
He let a moment pass.	Anh để một khoảng lặng trôi qua.
He knew this was the only way to save his son.	Anh biết đây là cách duy nhất để cứu con trai mình.
We can be sure that those events will happen.	Chúng ta có thể chắc chắn rằng những sự kiện đó sẽ xảy ra.
The numbers are speaking.	Những con số đang nói lên.
Her father did.	Cha cô ấy đã làm.
I forget it often.	Tôi quên nó thường xuyên.
You are used to teachers who come and go after two weeks.	Bạn đã quen với những giáo viên đến và rời đi sau hai tuần.
He loves people who know exactly how to act.	Anh ấy yêu những người biết chính xác làm thế nào để hành động.
Winter has come.	Mùa đông đã đến.
If they don't like it, they're not good.	Nếu họ không thích nó, họ không tốt.
You talked about many things.	Bạn đã nói về nhiều thứ.
He didn't even know what to say.	Anh ấy thậm chí không biết phải nói gì.
It's thin.	Nó mỏng.
This app is a bit unusual.	Ứng dụng này là một chút bất thường.
We like each other and we have a long term relationship.	Chúng tôi thích nhau và chúng tôi đã có một mối quan hệ lâu dài.
Numbers are correct.	Con số là chính xác.
Slowly, she stood up.	Từ từ, cô đứng dậy.
Instead, you learn to focus your attention.	Thay vào đó, bạn học cách tập trung sự chú ý của mình.
He is lying on the bed.	Anh ấy đang nằm trên giường.
It offers life insurance.	Nó cung cấp bảo hiểm nhân thọ.
You have to play the game.	Bạn phải chơi trò chơi.
It makes it difficult to perform normal tests.	Nó khiến việc thực hiện các bài kiểm tra bình thường trở nên khó khăn.
This says that there are three orders of thought.	Điều này nói rằng có ba trật tự của suy nghĩ.
Clear, simple vision.	Tầm nhìn rõ ràng, đơn giản.
We can go back to that.	Chúng ta có thể quay trở lại điều đó.
She couldn't lie, moreover she could tell the truth.	Cô không thể nói dối, hơn nữa cô có thể nói sự thật.
The luckiest.	May mắn nhất.
Men live for sex.	Người đàn ông sống vì tình dục.
So we decided to spend the extra money and do the tour.	Vì vậy, chúng tôi quyết định chi thêm tiền và thực hiện chuyến tham quan.
We do so with the following methods.	Chúng tôi làm như vậy với các phương pháp sau.
And then it is.	Và sau đó nó là.
It's that time of year again.	Đó là thời điểm trong năm một lần nữa.
I have never experienced something like that.	Tôi chưa bao giờ trải qua một cái gì đó như thế.
The first time I saw other men being shot.	Lần đầu tiên tôi thấy những người đàn ông khác bị bắn.
And maybe talk about eventually calling or seeing her mom.	Và có thể nói về việc cuối cùng sẽ gọi điện hoặc gặp mẹ cô ấy.
Two men entered and stared down.	Hai người đàn ông bước vào và nhìn chằm chằm xuống.
He just is.	Anh ấy chỉ là.
He knows what makes me go.	Anh ấy biết điều gì khiến tôi phải đi.
She studied the names of his clients.	Cô nghiên cứu tên của những khách hàng của anh ta.
Rights, killing and suffering.	Quyền lợi, giết chóc và đau khổ.
They will do anything to avoid death or injury.	Họ sẽ làm bất cứ điều gì để tránh chết hoặc bị thương.
We had a technical problem.	Chúng tôi đã gặp sự cố kỹ thuật.
We're making the body do things it's not used to.	Chúng tôi đang khiến cơ thể làm những việc mà nó không quen làm.
We are listening to you through.	Chúng tôi đang lắng nghe bạn thông qua.
But there's no point in doing that.	Nhưng không có ích gì khi làm điều đó.
I don't know where to be.	Tôi không biết phải ở đâu.
None are accepted.	Không có cái nào được chấp nhận.
She knows her parents can track her over the phone.	Cô ấy biết cha mẹ có thể theo dõi cô ấy qua điện thoại.
Perhaps there was then.	Có lẽ đã có sau đó.
But the kids got older, and she started wanting everything.	Nhưng những đứa trẻ lớn hơn, và cô ấy bắt đầu muốn mọi thứ.
You saw what happened to me.	Bạn đã thấy những gì đã xảy ra với tôi.
My joy is to see your joy.	Niềm vui của tôi là nhìn thấy niềm vui của bạn.
He waited a moment.	Anh đợi một chút.
We never wanted to build it.	Chúng tôi không bao giờ muốn xây dựng nó.
It's warm and long lasting.	Thật ấm áp và dài lâu.
States in the design for your policy.	Các tiểu bang trong thiết kế cho chính sách của bạn.
He seems to think your relationship is like that.	Anh ấy dường như nghĩ rằng mối quan hệ của bạn là như vậy.
I mostly talk to girls and that's it.	Tôi chủ yếu nói chuyện với các cô gái và thế là xong.
Everyone knows this story.	Mọi người đều biết câu chuyện này.
I have to get out of here.	Tôi phải ra khỏi đây.
Especially since he broke his arm just six weeks earlier.	Đặc biệt là kể từ khi anh ấy bị gãy tay chỉ sáu tuần trước đó.
People do not write in the heat.	Mọi người không viết trong nhiệt.
Success in business.	Thành công trong kinh doanh.
We speak our mind.	Chúng tôi nói lên suy nghĩ của chúng tôi.
I did the same.	Tôi cũng làm như vậy.
No significant differences in outcomes were observed with or without treatment.	Không có sự khác biệt đáng kể về kết quả được quan sát khi có hoặc không điều trị.
It either you don't understand or you don't want to understand.	Nó hoặc bạn không hiểu hoặc bạn không muốn hiểu.
Unfortunately, the patient later refused the surgery.	Thật không may, bệnh nhân sau đó đã từ chối cuộc phẫu thuật.
He has returned to earth.	Anh ấy đã trở lại trái đất.
Maybe we finally know his true feelings.	Có lẽ cuối cùng chúng ta cũng đã biết được cảm xúc thật của anh ấy.
He was an excellent match.	Anh ấy là một trận đấu xuất sắc.
But then she changed her mind.	Nhưng sau đó cô ấy đã thay đổi quyết định.
We have worked hard to bring this opportunity to you.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để mang lại cơ hội này cho bạn.
The taste will only improve if left to sit for a while.	Hương vị sẽ chỉ được cải thiện nếu để ngồi một lúc.
We do not own, we follow.	Chúng tôi không sở hữu, chúng tôi làm theo.
More people are against something than for something, but for different reasons.	Nhiều người chống lại điều gì đó hơn là vì điều gì đó, nhưng vì những lý do khác nhau.
If possible.	Nếu có thể.
Mine is a much different journey.	Của tôi là một cuộc hành trình khác nhau nhiều.
Thanks for the great customer service.	Cảm ơn các dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
She will soon appear no matter how heavy her clothes are.	Cô ấy sẽ sớm xuất hiện cho dù quần áo của cô ấy nặng cỡ nào.
They certainly lived up to the name.	Họ chắc chắn đã sống đúng với tên gọi.
I will provide.	Tôi sẽ cung cấp.
I know your type.	Tôi biết loại của bạn.
A dog or cat found will not.	Một con chó hoặc con mèo được tìm thấy sẽ không.
The request must be in writing.	Yêu cầu phải bằng văn bản.
They know the area well.	Họ biết rõ về khu vực đó.
At first he said nothing.	Lúc đầu anh ấy không nói gì.
He could have gotten married and started a family of his own.	Anh ấy có thể đã kết hôn và bắt đầu một gia đình của riêng mình.
For many years, little was known about this cell type.	Trong nhiều năm, người ta biết rất ít về loại tế bào này.
She looked at what book he was reading.	Cô nhìn xem anh đang đọc sách gì.
Mother and daughter discuss the situation.	Hai mẹ con thảo luận về tình hình.
When it broke down, they couldn't wait for its return.	Khi nó đổ vỡ, họ không thể chờ đợi sự trở lại của nó.
You can execute a program.	Bạn có thể thực hiện một chương trình.
Both are good to go and both have summer trips in them.	Cả hai đều tốt để đi và cả hai đều có những chuyến đi mùa hè trong đó.
And he didn't.	Và anh ấy đã không.
You want me.	Bạn muốn tôi.
Blood samples were collected before and immediately after exercise.	Các mẫu máu được thu thập trước và ngay sau khi tập thể dục.
I probably wouldn't do anything different.	Tôi có lẽ sẽ không làm bất cứ điều gì khác biệt.
I think about your silence, trying to understand it.	Tôi nghĩ về sự im lặng của bạn, cố gắng hiểu nó.
But it's different.	Nhưng nó khác.
I give my answer.	Tôi đưa ra câu trả lời của tôi.
But let's consider where we are, and what we're doing.	Nhưng chúng ta hãy xem xét chúng ta đang ở đâu, và chúng ta đang làm gì.
Maybe he's about to give them a reason.	Có lẽ anh ta sắp cho họ lý do.
That sounds good.	Điều đó nghe có vẻ tốt.
And not just because she's funny, smart, and beautiful.	Và không chỉ vì cô ấy vui tính, thông minh và xinh đẹp.
He's ready to cut back.	Anh ấy đã sẵn sàng để cắt giảm.
Truth is the only guide.	Sự thật là hướng dẫn duy nhất.
Something you don't even need to think about.	Một cái gì đó bạn thậm chí không cần nghĩ đến.
And so he had to.	Và vì vậy anh ta phải làm.
I can't wait to reach the end.	Tôi không thể chờ đợi để đạt được cuối cùng.
She grabbed both ends and wrapped them together around the tissue.	Cô ấy nắm lấy cả hai đầu và quấn chúng lại với nhau quanh chiếc khăn giấy.
It is not simple.	Nó không phải là đơn giản.
I understand this works for some people, not me.	Tôi hiểu điều này hiệu quả với một số người, không phải tôi.
She was detained here, she was about fifteen years old.	Cô ấy bị giam giữ ở đây, cô ấy khoảng mười lăm tuổi.
Air is a gas.	Không khí là một chất khí.
The last person to leave will turn off the lights.	Người cuối cùng rời đi sẽ tắt đèn.
I can't imagine what she has to go through.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì cô ấy phải trải qua.
Sorry for the confusion!.	Xin lỗi vì sự nhầm lẫn!.
Stop immediately and rest.	Dừng lại ngay lập tức và nghỉ ngơi.
Another night passed.	Một đêm nữa trôi qua.
However, consider this.	Tuy nhiên, hãy cân nhắc điều này.
No one knows who is right.	Không ai biết ai đúng.
A policeman found him lying on the street, still breathing.	Một cảnh sát tìm thấy anh ta nằm trên đường, vẫn còn thở.
However, they differ in one important respect.	Tuy nhiên, chúng khác nhau ở một khía cạnh quan trọng.
They don't want to be something else.	Họ không muốn trở thành một cái gì đó khác.
Has a red pattern.	Có hoa văn màu đỏ.
She will need the night to get there.	Cô ấy sẽ cần đêm để đến đó.
This guy is as hot as the weather.	Anh này nóng như trời lạnh.
I have been this character for the past ten years.	Tôi đã là nhân vật này trong mười năm qua.
The truck stopped.	Chiếc xe tải dừng lại.
He immediately decided to take them.	Anh ngay lập tức quyết định lấy chúng.
I do not know that.	Tôi không biết điều đó.
He is not as tall as his mother.	Anh không cao như mẹ anh.
He pointed to the door to my left.	Anh ấy chỉ vào cánh cửa bên trái của tôi.
This is my mother's place.	Đây là chỗ của mẹ tôi.
There is no other means for this people.	Không có phương tiện nào khác cho dân tộc này.
I will, somehow.	Tôi sẽ làm, bằng cách nào đó.
It was fun watching my daughter and her friend taste the oil.	Thật vui khi nhìn con gái tôi và bạn của cô ấy nếm thử dầu.
I am both happy and sad.	Tôi vừa vui vừa buồn.
Now you are saying that you are looking at it.	Bây giờ bạn đang nói rằng bạn đang nhìn vào nó.
Oh, no, this is someone else.	Ồ, không, đây là một người khác.
However, none of that particularly interests me.	Tuy nhiên, không có điều gì trong số đó làm tôi đặc biệt quan tâm.
The sound is great.	Âm thanh thật tuyệt vời.
But then again, why would he want to.	Nhưng rồi một lần nữa, tại sao anh ta lại muốn.
So we went to the post office, no luck.	Vì vậy, chúng tôi đã đến bưu điện, không có may mắn.
Anger and tears welled up.	Sự tức giận và nước mắt cứ thế chực trào ra.
She was seven years old then.	Lúc đó cô ấy bảy tuổi.
He suddenly looked very tired.	Anh ấy đột nhiên trông rất mệt mỏi.
These values ​​are consistent with the discussion in the previous section.	Các giá trị này phù hợp với thảo luận trong phần trước.
Results come from focused actions.	Kết quả đến từ các hành động tập trung.
He stayed there overnight.	Anh ấy vẫn ở đó qua đêm.
I grew up here.	Tôi lớn lên ở đây.
There is really no reason for this.	Thực sự không có lý do cho điều này.
Both were seated at the table.	Cả hai đã yên vị tại bàn.
Just wait for me.	Chỉ cần đợi tôi.
However, you are in luck.	Tuy nhiên, bạn đang gặp may.
Maybe they are a family.	Có lẽ họ là một gia đình.
How people live if they don't live.	Sống như thế nào mọi người sống nếu họ không sống.
I've seen her funny hair.	Tôi đã nhìn thấy mái tóc buồn cười của cô ấy.
We live in a dangerous world.	Chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm.
Without you, we missed you.	Không có bạn, chúng tôi đã bỏ lỡ bạn.
Any basic model will do.	Bất kỳ mô hình cơ bản nào sẽ làm được.
You have a sense of direction.	Bạn có ý thức về phương hướng.
This book has been a long time coming.	Cuốn sách này đã được một thời gian dài đến.
This feeling never left me.	Cảm giác này không bao giờ rời bỏ tôi.
This has happened many times.	Điều này đã xảy ra rất nhiều lần.
The city, however, can.	Thành phố, tuy nhiên, có thể.
One minute to eight.	Một phút đến tám.
They move around.	Họ di chuyển xung quanh.
There is no way to tell.	Không có cách nào để nói.
It's six-thirty now.	Bây giờ là sáu giờ ba mươi.
Death is very well written.	Cái chết được viết rất hay.
In love, and in fear.	Trong tình yêu, và sợ hãi.
I'm trying to track them down.	Tôi đang cố gắng theo dõi họ.
It makes me sick, most of the time.	Nó khiến tôi phát ốm, hầu hết thời gian.
That's why we should go there.	Đó là lý do tại sao chúng ta nên đến đó.
Looks like we need to start over.	Có vẻ như chúng ta cần bắt đầu lại.
He might want to pull us out.	Anh ấy có thể muốn kéo chúng tôi ra ngoài.
We'll give examples that show that actually happens.	Chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ cho thấy điều đó thực sự xảy ra.
Or prove me wrong.	Hay chưng minh tôi sai.
We will use existential analytics to model these relationships.	Chúng tôi sẽ sử dụng các phân tích tồn tại để mô hình hóa các mối quan hệ này.
This must work.	Điều này phải làm việc.
So far it has never once done so.	Cho đến nay nó chưa bao giờ một lần làm như vậy.
But, it will be explained later.	Nhưng, nó sẽ được giải thích sau.
I like the idea.	Tôi thích ý tưởng.
They are bad people.	Họ là những người xấu.
I would rather keep my distance from dangerous girls.	Tôi thà giữ khoảng cách với những cô gái nguy hiểm.
He walked towards me slowly.	Anh ấy đi về phía tôi một cách chậm rãi.
It just means you have to do it right.	Nó chỉ có nghĩa là bạn phải làm đúng.
I do everything on it except play games.	Tôi làm mọi thứ trên đó ngoại trừ chơi trò chơi.
I want to see my home team beat other teams, period.	Tôi muốn xem đội nhà của tôi đánh bại các đội khác, kỳ.
I will try the house.	Tôi sẽ thử nhà.
This is not so.	Đây không phải là như vậy.
I couldn't have said it better myself.	Tôi không thể tự mình nói điều đó tốt hơn.
There is a younger brother.	Có một em trai.
His bed was made.	Giường của anh ấy đã được làm.
He couldn't care less about her.	Anh không thể quan tâm đến cô ấy.
Give me that.	Đưa cho tôi thứ đó.
He tried to kill me.	Anh ta đã cố giết tôi.
To understand one thing it is necessary to understand the other.	Để hiểu một trong những điều cần thiết là phải hiểu khác.
No damage has been reported.	Không có thiệt hại nào được báo cáo.
While others do not make much sense.	Trong khi những người khác không có nhiều ý nghĩa.
She can also speak.	Cô ấy cũng có thể nói.
That will create more fear.	Điều đó sẽ tạo ra nhiều sợ hãi hơn.
I'm pretty good at stuff like this.	Tôi khá giỏi về những thứ như thế này.
He can be with someone else, and so can you.	Anh ấy có thể ở bên người khác, và bạn cũng vậy.
Some of the most amazing years have been run by him.	Một số năm tuyệt vời nhất đã được điều hành bởi anh ấy.
We were out the door at eight o'clock.	Chúng tôi ra khỏi cửa lúc tám giờ.
He doesn't sleep.	Anh ấy không ngủ.
The job market in my industry is terrible.	Thị trường việc làm trong ngành của tôi thật khủng khiếp.
Of my country.	Của đất nước tôi.
People who had to leave when they lost their jobs.	Những người phải ra đi khi họ mất việc.
We tackle this open challenge with the following approach.	Chúng tôi giải quyết thách thức mở này bằng cách tiếp cận sau đây.
To get over it.	Để vượt qua nó.
And people don't know how to take care of them.	Và mọi người không biết cách chăm sóc chúng.
Then watch the power.	Sau đó, xem sức mạnh.
He feels a bit like that right now.	Anh cảm thấy hơi như vậy lúc này.
Don't assume you know how much potential you have.	Đừng cho rằng bạn biết mình có bao nhiêu tiềm năng.
How much do you think it weighs?	Bạn nghĩ nó có trọng lượng bao nhiêu.
For example.	Ví dụ.
I also make eggs for my son.	Tôi cũng làm trứng cho con trai tôi.
They will be cast everywhere.	Chúng sẽ được đúc ở khắp mọi nơi.
I tried to explain to him, but he didn't understand.	Tôi đã cố gắng giải thích cho anh ấy, nhưng anh ấy không hiểu.
They choose a beat and create a song together that is performed.	Họ chọn một nhịp và tạo ra một bài hát cùng nhau được biểu diễn.
I don't know his last name.	Tôi không biết họ của anh ấy.
That would be hard enough.	Điều đó sẽ đủ khó.
It has one.	Nó có một.
He will be the perfect fit for you.	Anh ấy sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn.
This is where things start to get weird.	Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
There are two main reasons for our choice.	Có hai lý do chính cho sự lựa chọn của chúng tôi.
Above her, she could see the blue sky.	Ở trên cô ấy, cô ấy có thể nhìn thấy bầu trời xanh.
The code is different every time.	Mã mỗi thời điểm khác nhau.
There are many children playing happily.	Có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ.
Lucky ran away.	Lucky bỏ chạy.
However, this is not a new platform, as the authors note.	Tuy nhiên, đây không phải là nền tảng mới, như các tác giả lưu ý.
What is happening seems very simple.	Những gì đang xảy ra dường như rất đơn giản.
You know what crazy men can do to women.	Bạn biết những gì đàn ông điên có thể làm với phụ nữ.
Who knows what it will look like next year.	Ai biết được nó sẽ như thế nào vào năm tới.
Please answer what you think about it.	Hãy trả lời những gì bạn nghĩ về nó.
We are not your friends.	Chúng tôi không phải là bạn của bạn.
I decided to give myself a ticket there.	Tôi quyết định tự cho mình một vé vào đó.
None of us spoke.	Không ai trong chúng tôi nói.
From the house.	Từ ngôi nhà.
Everyone above everyone.	Mọi người trên mọi người.
We can recall memories, tell stories, and sometimes lie.	Chúng ta có thể gọi lại những ký ức, kể những câu chuyện, và đôi khi nói dối.
He teaches art.	Anh ấy dạy nghệ thuật.
Women need time.	Phụ nữ cần thời gian.
Take it and keep working.	Hãy cầm lấy nó và tiếp tục làm việc.
There is a real problem.	Có một vấn đề thực sự.
I drive slowly.	Tôi lái xe từ từ.
I ran ahead and found my way down.	Tôi chạy trước và tìm đường xuống.
I love interesting cover photos.	Tôi thích ảnh bìa thú vị.
So a computer loves me.	Vì vậy, một máy tính yêu tôi.
There's nothing more for you here, whatever you intend.	Không có gì hơn cho bạn ở đây, bất cứ điều gì bạn dự định.
Not like the others.	Không giống như những người khác.
That's not you.	Đó không phải là bạn.
Online, fans expressed anger.	Trên mạng, người hâm mộ tỏ ra tức giận.
It will take effort and time.	Nó sẽ mất công sức và thời gian.
He was new to the game, but he learned very quickly.	Anh ấy mới tham gia trò chơi, nhưng anh ấy đã tiếp thu rất nhanh.
They were out for a good time.	Họ đã ra ngoài trong một khoảng thời gian vui vẻ.
You can then change your inner state independent of the outside world.	Sau đó, bạn có thể thay đổi trạng thái bên trong của mình độc lập với thế giới bên ngoài.
What a weekend.	Thật là một ngày cuối tuần.
That's my father.	Đó là cha tôi.
We've got three points, that's very important.	Chúng tôi đã có ba điểm, điều đó rất quan trọng.
I looked up again.	Tôi lại nhìn lên.
He said he had never broken a bone.	Anh cho biết mình chưa từng bị gãy xương.
Then he withdrew from it and lived.	Sau đó anh ta rút khỏi nó và sống.
But it does more than that.	Nhưng nó còn làm được nhiều hơn thế.
At least my angle on it.	Ít nhất là góc của tôi về nó.
That time is not now.	Thời điểm đó không phải bây giờ.
If you please, that's exactly why you want to see me.	Nếu bạn vui lòng, đó chính là lý do bạn muốn gặp tôi.
It becomes itself.	Nó trở thành chính nó.
Not in a general sense but in a very specific sense.	Không phải theo nghĩa chung chung mà theo nghĩa rất cụ thể.
She loves dinner parties.	Cô ấy thích những bữa tiệc tối.
But he seems to think he can do it himself.	Nhưng dường như anh ấy nghĩ rằng bản thân anh ấy có thể làm được.
That's what this is about.	Đó là những gì điều này là về.
Especially my mother.	Đặc biệt là mẹ tôi.
I stayed away from him.	Tôi đã tránh xa anh ta.
Or you might catch a movie right across the street.	Hoặc bạn có thể bắt gặp một bộ phim ngay bên kia đường.
But there is much more to come.	Nhưng còn nhiều điều nữa sẽ đến.
Now it is one of the most popular names for girls.	Bây giờ nó là một trong những tên phổ biến nhất cho các cô gái.
I know exactly what you are talking about.	Tôi biết chính xác những gì bạn đang nói về.
Moreover, they are not on the street either.	Hơn nữa, họ cũng không ở trên đường phố.
You just say it.	Bạn chỉ nói nó.
The men went to battle.	Những người đàn ông đã ra trận.
Two of my models are already in place.	Hai trong số các mô hình của tôi đã được đặt tại chỗ.
Fits in my hand perfectly.	Vừa vặn trong tay tôi một cách hoàn hảo.
Just a step to see if there is a real interest.	Chỉ là một bước để xem nếu có một sự quan tâm thực sự.
But, maybe not.	Nhưng, có lẽ không.
She made the wrong choice.	Cô ấy lựa chọn sai.
You win in round one.	Bạn giành chiến thắng trong vòng một.
Football will take him out.	Bóng đá sẽ đưa anh ta ra ngoài.
It was not put into production.	Nó đã không được đưa vào sản xuất.
I mean, it wasn't whatever she was going to set up.	Ý tôi là, đó không phải là bất cứ điều gì cô ấy sắp đặt.
It doesn't appear to be real money and that's a big deal.	Nó dường như không phải là tiền thật và đó là một vấn đề lớn.
No one there.	Không có ai ở đó.
We realize that we have a lot in common.	Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có rất nhiều sở thích chung.
That's what humans do best.	Đó là những gì con người làm tốt nhất.
I think they are more afraid than us.	Tôi nghĩ họ sợ hơn chúng tôi.
Instead, you should switch to a lower level of detail.	Thay vào đó, bạn nên chuyển sang mức độ chi tiết thấp hơn.
But he didn't come home that night.	Nhưng anh ấy không về nhà vào đêm hôm đó.
On the way, we met.	Trên đường đi, chúng tôi đã gặp nhau.
My voice sounds flat to me.	Giọng nói của tôi nghe có vẻ bằng phẳng đối với tôi.
You can start tomorrow.	Bạn có thể bắt đầu vào ngày mai.
And how, sometimes, things still happen.	Và làm thế nào, đôi khi, mọi thứ vẫn xảy ra.
They didn't want him to leave the room.	Họ không muốn anh ta rời khỏi phòng.
Neither you nor he.	Cả bạn và anh ấy đều không.
He might be the best wind player that ever lived.	Anh ấy có thể là người chơi gió giỏi nhất từng sống.
I left the company.	Tôi rời công ty.
I saw the work and thought it was a machine.	Tôi đã nhìn thấy công việc và nghĩ rằng đó là một cỗ máy.
Make our work a little better.	Làm cho công việc của chúng tôi tốt hơn một chút.
In others, they do.	Ở những người khác, họ làm.
He died for us.	Anh ấy đã chết vì chúng tôi.
Now it seems they can't even do that.	Bây giờ có vẻ như họ thậm chí không thể làm điều đó.
When she was my friend, my best friend.	Khi cô ấy là bạn của tôi, bạn thân nhất của tôi.
I told her everything, point by point.	Tôi đã nói với cô ấy tất cả mọi thứ, từng điểm một.
Each game has a different size, weight and shape.	Mỗi trò chơi có kích thước, trọng lượng và hình dạng khác nhau.
We don't seem like a serious marriage couple.	Chúng tôi dường như không phải là một cặp đôi nghiêm túc về hôn nhân.
And do it again.	Và làm điều đó một lần nữa.
You can come to us now or you can do it later.	Bạn có thể đến với chúng tôi ngay bây giờ hoặc bạn có thể làm điều đó sau.
A few days of use.	Một vài ngày sử dụng.
First, rule out or treat any underlying medical causes of the problem.	Đầu tiên, loại trừ hoặc điều trị bất kỳ nguyên nhân y tế cơ bản nào của vấn đề.
Others may claim that no one is going to take it.	Những người khác có thể khẳng định rằng không ai sẽ đi nó.
The difference between the two is the amount of data they store.	Sự khác biệt giữa cả hai là lượng dữ liệu chúng lưu trữ.
That's a stupid thing to do.	Đó là một điều ngu ngốc để làm.
Four weeks later he died.	Bốn tuần sau anh ta chết.
Nothing without it.	Không có gì nếu không có nó.
My friends.	Những người bạn của tôi.
Plus, of course, your clothes will look much better.	Thêm vào đó, tất nhiên, quần áo của bạn sẽ trông đẹp hơn nhiều.
It's amazing how they are absolutely perfect for each other.	Thật tuyệt vời làm thế nào họ hoàn toàn hoàn hảo cho nhau.
I am very good.	Tôi rất tốt.
And no one saw anything.	Và không ai nhìn thấy gì cả.
We find it beneficial to the end result.	Chúng tôi thấy nó có lợi cho kết quả cuối cùng.
Single issues and rollback files are available.	Các vấn đề đơn lẻ và các tập tin quay lại có sẵn.
It is not necessary to have these ideas.	Không cần thiết phải có những ý tưởng này.
They want to buy access to specific people.	Họ muốn mua quyền truy cập vào những người cụ thể.
However, two things should be kept in mind.	Tuy nhiên, cần ghi nhớ hai điều.
No job is too small or too big.	Không có việc làm là quá nhỏ hoặc quá lớn.
I fell in love with her like a sister like no one knew.	Tôi đã yêu cô ấy như một người em gái như không ai biết.
Keep it up guys.	Giữ nó lên các bạn.
They are completely different from each other.	Chúng hoàn toàn khác biệt với nhau.
He requested it.	Anh ấy đã yêu cầu nó.
That's the race.	Đó là cuộc đua.
The baby will fit into their lives.	Đứa bé sẽ phù hợp với cuộc sống của họ.
Now, this animal is very strong.	Bây giờ, con vật này rất mạnh mẽ.
All that we've built, you can't let something like that die.	Tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng, bạn không thể để một thứ như thế chết đi.
It provides background activity.	Nó cung cấp hoạt động nền.
We put our body on the line.	Chúng tôi đặt cơ thể của chúng tôi trên đường dây.
It will bring you to my sister.	Nó sẽ đưa bạn đến với em gái của tôi.
With any open source project, change is the only constant.	Với bất kỳ dự án mã nguồn mở nào, thay đổi là hằng số duy nhất.
I see that the world is full of these types of people.	Tôi thấy rằng thế giới đầy rẫy những kiểu người này.
They want law and order.	Họ muốn luật pháp và trật tự.
This morning, however, she seemed strong.	Tuy nhiên, sáng nay, cô ấy có vẻ mạnh mẽ.
You can definitely begin to see the perspective.	Bạn chắc chắn có thể bắt đầu nhìn thấy viễn cảnh.
The success function works as expected.	Chức năng thành công hoạt động như mong đợi.
Body weight was assessed three times per week.	Trọng lượng cơ thể được đánh giá ba lần mỗi tuần.
Maybe we ran out of gas at the end.	Có lẽ chúng ta đã hết xăng vào lúc cuối.
The house is in her name.	Nhà do cô ấy đứng tên.
She hates depicting the world of men.	Cô ghét mô tả thế giới của đàn ông.
Given half a chance, they'll let you play there with them.	Cho một nửa cơ hội, họ sẽ để bạn chơi ở đó với họ.
They won't tell me why.	Họ sẽ không cho tôi biết tại sao.
Door closed.	Cửa đóng lại.
Try another test.	Hãy thử một bài kiểm tra khác.
It's not safe.	Nó không an toàn.
They can tell you what those plants produce.	Họ có thể cho bạn biết những loại cây đó tạo ra thức ăn gì.
Kind of sad, but at the same time funny.	Kiểu buồn, nhưng đồng thời cũng buồn cười.
No one wants a government shutdown.	Không ai muốn chính phủ đóng cửa.
Both ways will work.	Cả hai cách sẽ hoạt động.
He has little choice.	Anh ấy có ít sự lựa chọn.
He's back tomorrow.	Anh ấy trở lại vào ngày mai.
Information is a form of power.	Thông tin là một dạng quyền lực.
She is worried that you will come across here.	Cô ấy lo lắng rằng bạn sẽ đi qua đây.
By all means stop them.	Bằng mọi giá ngăn chặn chúng.
We have something for everyone!.	Chúng tôi có một cái gì đó cho tất cả mọi người!.
She locked them both up and went to her own room.	Cô nhốt cả hai lại và đi về phòng riêng của mình.
I have to call her her.	Tôi phải gọi cô ấy là cô ấy.
Only two of them can be played at the same time.	Chỉ hai trong số đó có thể chơi cùng một lúc.
The staff were very friendly, answered questions and were very helpful.	Các nhân viên rất thân thiện, trả lời các câu hỏi và rất hữu ích.
Then they tend to run out of ideas.	Sau đó, họ có xu hướng cạn kiệt ý tưởng.
I mean it's getting worse.	Ý tôi là ngày càng tệ hơn.
It is for this purpose.	Nó là cho mục đích này.
She cried a lot.	Cô ấy đã khóc rất nhiều.
As soon as I got there.	Ngay khi tôi đến đó.
You look like a strong young man.	Bạn trông giống như một thanh niên mạnh mẽ.
My husband is not one of those people.	Chồng tôi không phải là một trong những người như vậy.
They didn't even tell us about it.	Họ thậm chí còn không nói với chúng tôi về điều đó.
Anyway, this seems pretty even at first.	Dù sao, điều này có vẻ khá ngay cả lúc đầu.
At least her skin should match the weapon.	Ít nhất làn da của cô ấy phải phù hợp với vũ khí.
Note that the code is working without the function.	Lưu ý rằng mã đang hoạt động mà không có chức năng.
I want the best for my country.	Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước của tôi.
I'll probably never hear from him again.	Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghe anh ấy nói nữa.
That's what we call normal.	Đó là những gì chúng ta gọi là bình thường.
I'd better go to both of them.	Tốt hơn là tôi nên đi đến cả hai người trong số họ.
Not after tonight.	Không phải sau đêm nay.
To really feel it.	Để thực sự cảm nhận nó.
Her apartment is beautiful.	Căn hộ của cô ấy rất đẹp.
It has its audience.	Nó có khán giả của nó.
She opened her mouth, as if she wanted to say something.	Cô ấy mở miệng, như thể muốn nói điều gì đó.
I don't even know what it means.	Tôi thậm chí không biết nó có nghĩa là gì.
That means his research is probably wrong.	Điều đó có nghĩa là nghiên cứu của anh ấy có lẽ đã sai.
It took a while before people realized exactly what that meant.	Phải mất một lúc trước khi mọi người nhận ra chính xác điều đó có nghĩa là gì.
A set is just a list with unique elements.	Một tập hợp chỉ là một danh sách với các phần tử duy nhất.
Her heart sank.	Tim cô chùng xuống.
I can't see another.	Tôi không thể nhìn thấy cái khác.
That has now been removed.	Điều đó hiện đã bị loại bỏ.
He himself did not have a cross.	Bản thân ông không có thập tự giá.
I feel free.	Tôi cảm thấy tự do.
No one was injured in the incident, reports said.	Không có ai bị thương trong vụ việc, các báo cáo cho biết.
Now you can't.	Bây giờ bạn không thể.
It was a difficult time for my mother.	Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với mẹ tôi.
Seeing this everyone goes wild.	Nhìn thấy điều này tất cả mọi người đi hoang dã.
And it was the weekend with no traffic.	Và đó là cuối tuần không có giao thông.
Meat is not the problem.	Thịt không phải là vấn đề.
You will never want it again.	Bạn sẽ không bao giờ muốn nó một lần nữa.
Turn off the heat and set aside.	Tắt bếp và để sang một bên.
Even those simple pieces of knowledge are new to us.	Ngay cả những phần kiến ​​thức đơn giản đó là mới đối với chúng tôi.
They are not allowed.	Họ không được phép.
They told him to stay there while they got help.	Họ bảo anh ta ở lại đó trong khi họ được giúp đỡ.
None of them realize this and it doesn't matter to them.	Không ai trong số họ nhận ra điều này và nó không quan trọng với họ.
In many cases, there is no big margin of error.	Trong nhiều trường hợp, không có sai số lớn.
You reach the second reaction in this round.	Bạn đạt được phản ứng thứ hai trong vòng này.
It's not like that.	Nó không phải như vậy.
This is not how this is supposed to go down.	Đây không phải là cách điều này được cho là đi xuống.
I'm so glad this happened.	Tôi rất vui vì điều này xảy ra.
So maybe time pressure.	Vì vậy, có thể áp lực thời gian.
The services are excellent.	Các dịch vụ là tuyệt vời.
He didn't want it to be easy.	Anh không muốn nó trở nên dễ dàng.
Everyone, except her.	Tất cả mọi người, ngoại trừ cô ấy.
Turn the heat down to medium low.	Vặn lửa nhỏ xuống mức trung bình.
I want to help your son.	Tôi muốn giúp con trai của bạn.
But of course that's not true.	Nhưng tất nhiên điều đó không đúng.
I look forward to reading more from your work!.	Tôi mong muốn được đọc nhiều hơn từ công việc của bạn !.
I didn't feel that way.	Tôi đã không cảm thấy như vậy.
We can find some solution, the two of us.	Chúng ta có thể tìm ra giải pháp nào đó, hai chúng ta.
Basically the way to do it is to create two separate projects.	Về cơ bản cách làm là tạo hai dự án riêng biệt.
Keep it for the rest of your life.	Giữ nó cho phần còn lại của cuộc sống của bạn.
My house is just too quiet.	Nhà tôi chỉ quá yên tĩnh.
He is thinking as if he believes them.	Anh ấy đang nghĩ như thể anh ấy tin họ.
Damn, we missed this.	Chết tiệt, chúng tôi đã bỏ lỡ điều này.
Others consider this game to be the best.	Những người khác coi trò chơi này là tốt nhất.
I have saved some money.	Tôi đã tiết kiệm được một số tiền.
And we just finished our second year.	Và chúng tôi vừa hoàn thành năm thứ hai.
The worst is yet to come.	Tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
The application creates a new window.	Ứng dụng tạo một cửa sổ mới.
He never knew which room he would enter.	Anh ta không bao giờ biết mình sẽ bước vào phòng nào.
Not your system.	Không phải hệ thống của bạn.
Nothing you have is yours anyway.	Không có gì bạn có là của bạn dù sao.
But the old couple knew nothing about it.	Nhưng đôi vợ chồng già không biết gì về điều đó.
After a brief discussion, a final vote was held.	Sau một cuộc thảo luận ngắn, một cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã được tổ chức.
There can be no appeal and no review.	Không thể có kháng cáo và không có đánh giá.
I never thought that one day I would marry this man.	Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi kết hôn với người đàn ông này.
Not unless you know where and how to cross.	Không trừ khi bạn biết nơi và làm thế nào để băng qua.
She continued to study.	Cô tiếp tục học.
This is the date that this report is presented to the court.	Đây là ngày mà bản báo cáo này được đưa ra trước tòa.
He's one of the best out there.	Anh ấy là một trong những người giỏi nhất hiện có.
Whether you have a business or not, business cards are a plus.	Cho dù bạn có kinh doanh hay không, danh thiếp là một điểm cộng.
And make sure you treat this pan like a baby.	Và hãy chắc chắn rằng bạn sẽ coi chiếc chảo này như một đứa bé.
However, there is still a long way to go.	Tuy nhiên, còn một chặng đường dài phía trước.
They may also be added soon.	Chúng cũng có thể sẽ sớm được thêm vào.
This is our specific question.	Đây là câu hỏi cụ thể của chúng tôi.
Not deep but fast tune.	Không sâu nhưng giai điệu nhanh.
Birth length does not account for this effect.	Chiều dài sinh không giải thích cho ảnh hưởng này.
There is an answer.	Có câu trả lời.
The performance of this type of drive mechanism is limited.	Hiệu suất của loại cơ chế truyền động này bị hạn chế.
Just the beginning.	Chỉ là sự khởi đầu.
Their stories are the same as these men.	Câu chuyện của họ giống như những người đàn ông này.
He said sure.	Anh ta nói chắc chắn.
They want your car, your house, and your wife.	Họ muốn có xe hơi, nhà cửa và vợ bạn.
Works without problems.	Hoạt động mà không có vấn đề.
But someone has to keep track of the numbers.	Nhưng ai đó phải theo dõi các con số.
He likes attention from these older girls.	Anh ấy thích sự chú ý từ những cô gái lớn tuổi này.
We shouldn't have been born now.	Đáng lẽ chúng ta không nên sinh ra bây giờ.
Again, that's fine.	Một lần nữa, điều đó tốt.
Time passed quickly.	Thời gian trôi qua thật nhanh.
You can learn to live again.	Bạn có thể học cách sống trở lại.
I will make you proud.	Tôi sẽ làm bạn tự hào.
They are like.	Họ là như thế nào.
I can tell you that.	Tôi có thể nói với bạn điều đó.
It missed the fire.	Nó đã bỏ lỡ lửa.
But it could soon become a thing of the past.	Nhưng nó có thể sớm trở thành dĩ vãng.
The first signs of spring have touched the garden.	Những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân đã chạm vào khu vườn.
I was wrong today.	Hôm nay tôi sai.
They shouldn't have your little daughter.	Họ không nên có con gái nhỏ của bạn.
Let it live.	Hãy để nó sống.
There are things that people can fear more than death.	Có những thứ mà con người có thể sợ hãi hơn cả cái chết.
But let them go.	Nhưng hãy để họ đi.
Too much blood has been spilled.	Đã đổ quá nhiều máu.
This difference is explained.	Sự khác biệt này được giải thích.
This is him standing in front of me.	Đây là anh ấy đang đứng trước tôi.
We report one such study.	Chúng tôi báo cáo một nghiên cứu như vậy.
Let's deal with this now.	Hãy giải quyết việc này ngay bây giờ.
An interesting example is certainly the color of traffic lights.	Một ví dụ thú vị chắc chắn là màu sắc của đèn giao thông.
We talk about what each of us is doing.	Chúng tôi nói về những gì mỗi chúng tôi đang làm.
She will close me.	Cô ấy sẽ đóng cửa tôi.
Provide your financial resources.	Cung cấp các nguồn tài chính của bạn.
The parties intend to sell the house upon completion.	Các bên dự định bán nhà sau khi hoàn thành.
This is better explained here.	Điều này được giải thích tốt hơn ở đây.
Comments can be found here.	Thư bình luận có thể được tìm thấy ở đây.
Because if they didn't, the war would be lost.	Bởi vì nếu họ không có, cuộc chiến sẽ bị mất.
So is my father.	Cha tôi cũng vậy.
And that's actually pretty clever.	Và điều đó thực sự khá thông minh.
Many people find it difficult to sleep because of breathing problems.	Nhiều người cảm thấy khó ngủ vì các vấn đề về hô hấp.
And of course a good laugh.	Và tất nhiên là một trận cười sảng khoái.
I don't care what we do.	Tôi không quan tâm những gì chúng tôi làm.
Thinking like that would only add to her problems.	Nghĩ như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm vấn đề của cô ấy.
We are talking about the life of the soldier.	Chúng tôi đang nói về cuộc sống của người lính.
All thoughts are coming as questions and answers.	Tất cả những suy nghĩ đang đến như câu hỏi và câu trả lời.
This concept is important for two reasons.	Khái niệm này quan trọng vì hai lý do.
At worst, there is public loss for private gain.	Tệ nhất, có sự mất mát công cộng vì lợi ích tư nhân.
I definitely feel like there's a lot going on there.	Tôi chắc chắn cảm thấy có rất nhiều điều ở đó.
He has nothing.	Anh ấy không có gì cả.
Really it's just a vehicle for music.	Thực sự nó chỉ là một phương tiện cho âm nhạc.
Obviously they will do a very good job.	Rõ ràng là họ sẽ làm một công việc rất tốt.
You are so perfect.	Bạn thật hoàn hảo.
I think that's very important.	Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng.
And not just any man's hand.	Và không chỉ bàn tay của bất kỳ người đàn ông nào.
But you didn't call her.	Nhưng bạn đã không gọi cho cô ấy.
I can go around it now.	Tôi có thể đi xung quanh nó ngay bây giờ.
Do something else if you feel tired.	Làm việc khác nếu bạn thấy mệt.
The end of his life was near.	Cuối đời ông đã gần kề.
Then start by making simple changes.	Sau đó, bắt đầu bằng cách thực hiện các thay đổi đơn giản.
That's next to the point.	Đó là bên cạnh điểm.
That should also be understood.	Điều đó cũng nên được hiểu.
After we went to see my parents.	Sau khi chúng tôi đến gặp bố mẹ tôi.
And they are really worried about her.	Và họ thực sự lo lắng cho cô ấy.
We can also go to the other side.	Chúng ta cũng có thể đi sang phía bên kia.
Season and season with salt and pepper to taste.	Nêm nếm và nêm muối tiêu cho phù hợp.
And she didn't know if he was interested.	Và cô ấy không biết liệu anh ấy có quan tâm đến không.
He saw it coming.	Anh ấy đã thấy nó đến.
I looked into his eyes and saw that he was in great pain.	Tôi nhìn vào mắt anh và thấy anh rất đau.
Only in that way will representative government become a full reality.	Chỉ bằng cách đó, chính phủ đại diện mới trở thành hiện thực đầy đủ.
In some cases, you may not even have to make a decision.	Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể không phải đưa ra quyết định.
That river trip seems so obvious to me now.	Chuyến đi sông đó dường như rất rõ ràng đối với tôi bây giờ.
Feeling sick.	Đang cảm thấy ốm.
His politics must have a price.	Chính trị của anh ta phải có giá.
I think it is not important.	Tôi nghĩ rằng nó không quan trọng.
To do that is to go against history.	Làm điều đó là đi ngược lại với lịch sử.
There are two main schools of thought.	Có hai trường phái tư tưởng chính.
Whatever it takes to complete can wait.	Bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành có thể chờ đợi.
And here we can do a lot.	Và ở đây chúng ta có thể làm được rất nhiều điều.
Already five years old.	Đã năm tuổi.
He said he understood.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã hiểu.
It sounds fun.	Nghe có vẻ vui.
I do not want to explain.	Tôi không muốn giải thích.
I mean, obviously one has to do it.	Ý tôi là, rõ ràng người ta phải làm điều đó.
I should not give in.	Tôi không nên nhượng bộ.
He has a young son with him constantly.	Anh ta có một cậu con trai nhỏ với anh ta liên tục.
I mean, people will tell you that.	Ý tôi là, mọi người sẽ nói với bạn điều đó.
There's nothing to do for her except let her rest.	Không có gì để làm cho cô ấy ngoại trừ để cô ấy nghỉ ngơi.
As we get older, we learn what works and what doesn't.	Khi lớn lên, chúng ta học những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả.
I want his service profile to end up that way.	Tôi muốn hồ sơ dịch vụ của anh ấy kết thúc theo cách đó.
Coming from the soul.	Đến từ tâm hồn.
Anyway, right now the job market is not the best.	Dù sao thì ngay bây giờ thị trường việc làm không phải là tốt nhất.
It's a comfortable post.	Đó là một bài viết thoải mái.
Now you want it again.	Bây giờ bạn muốn nó một lần nữa.
We will be.	Chúng tôi sẽ là.
Because if she didn't move at the last minute.	Bởi vì nếu cô ấy đã không di chuyển vào phút cuối.
When he touches his face, everything feels orderly.	Khi anh ấy chạm vào khuôn mặt của mình, mọi thứ cảm thấy trật tự.
Know when there is a short drop in product.	Biết khi nào có sự sụt giảm ngắn đối với sản phẩm.
Just know that it doesn't last forever.	Chỉ biết rằng nó không tồn tại mãi mãi.
However, many important questions remain unclear.	Tuy nhiên, nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa rõ ràng.
And it was wonderful.	Và nó thật tuyệt vời.
Ever tried to marry the man.	Từng cố gắng lấy người đàn ông.
In my opinion, this is an error.	Theo tôi, đây là lỗi.
There's also beer.	Có cả bia nữa.
I still have a lot of work to do to get up to speed.	Tôi còn rất nhiều việc phải làm để bắt kịp tốc độ.
She was on her side.	Cô ấy đã đứng về phía mình.
That's pretty easy to control.	Điều đó khá dễ dàng để kiểm soát.
We didn't see that.	Chúng tôi đã không thấy điều đó.
One can only guess.	Người ta chỉ có thể đoán.
I'm not even necessarily talking about the majority.	Tôi thậm chí không nhất thiết phải nói về số đông.
However, it still needs a lot of improvement compared to last year.	Tuy nhiên, nó vẫn cần được cải thiện nhiều so với năm ngoái.
In fact, she had no idea her mother was in the library.	Sự thật, cô không hề biết mẹ mình đang ở trong thư viện.
The organization of the rest of the paper is as follows.	Cách tổ chức phần còn lại của bài báo như sau.
I smile and stay silent.	Tôi mỉm cười, im lặng.
Go to church and ask her if she wants to go out.	Đến nhà thờ và hỏi cô ấy có muốn đi chơi không.
They often repeat, but here are some unique.	Chúng thường lặp lại, nhưng dưới đây là một số độc nhất.
Run show.	Chạy show.
Please email me if you know someone who might be interested.	Vui lòng gửi email cho tôi nếu bạn biết ai đó có thể quan tâm.
You help a lot, thanks.	Bạn giúp đỡ rất nhiều, cảm ơn.
No one turns their back on children.	Không ai quay lưng lại với trẻ em.
I hold a standard here.	Tôi nắm giữ một tiêu chuẩn ở đây.
That's how we did it a little bit.	Đó là cách chúng tôi đã làm điều đó một chút.
Never bring them here.	Đừng bao giờ mang chúng đến đây.
But it's no big deal.	Nhưng nó không có vấn đề gì lớn.
That's not where we should do business.	Đó không phải là nơi chúng ta nên kinh doanh.
I do this after the room is created.	Tôi làm điều này sau khi phòng được tạo.
I believe working together is the better option.	Tôi tin rằng làm việc cùng nhau là lựa chọn tốt hơn.
There is no reference point here.	Ở đây không có điểm tham chiếu.
Not that they could have missed it.	Không phải là họ có thể đã bỏ lỡ nó.
There is danger in this operation.	Có nguy hiểm trong hoạt động này.
But everything is related.	Nhưng mọi thứ đều có liên quan.
These characteristics tend to affect older people more than other age groups.	Những đặc điểm này có xu hướng ảnh hưởng đến người lớn tuổi hơn các nhóm tuổi khác.
This is our time.	Đây là thời gian của chúng tôi.
But it doesn't matter now.	Nhưng nó không quan trọng bây giờ.
Please guide me through this.	Xin vui lòng hướng dẫn tôi qua điều này.
Then she turned to her husband again.	Sau đó cô lại quay sang chồng.
Future development continues.	Sự phát triển trong tương lai vẫn tiếp tục.
I put the money for them to be hers.	Tôi đã đặt tiền cho họ là của cô ấy.
He was the brother she never had.	Anh là người anh mà cô chưa từng có.
Which he didn't.	Điều mà anh ấy đã không.
How do you say.	Bạn nói như thế nào.
We tend to forget that.	Chúng ta có xu hướng quên điều đó.
In terms of mass, it would be twice as large as the earth.	Về khối lượng, nó sẽ lớn gấp đôi trái đất.
It's not from her.	Nó không phải từ cô ấy.
He likes to control his world.	Anh ấy thích kiểm soát thế giới của mình.
This is a simple problem to fix.	Đây là một vấn đề đơn giản để khắc phục.
There is a lot of sun.	Có rất nhiều mặt trời.
Look what happened.	Hãy nhìn những gì đã xảy ra.
This is not my dress.	Đây không phải là chiếc váy của tôi.
Do what you think is best for the country.	Hãy làm những gì bạn nghĩ là tốt nhất cho đất nước.
He ran his hand through her hair.	Anh đưa tay vuốt tóc cô.
It was a regular visit to check on him.	Đó là một chuyến thăm thường xuyên để kiểm tra anh ta.
Because no one here is talking about this.	Bởi vì không ai ở đây đang nói về vấn đề này.
I know you killed him.	Tôi biết bạn đã giết anh ta.
No late work will be accepted.	Không việc làm chậm trễ nào sẽ được chấp nhận.
It needs to find the next big new thing.	Nó cần phải tìm ra điều mới lớn tiếp theo.
We didn't run.	Chúng tôi đã không chạy.
Go straight down it.	Đi thẳng xuống nó.
But testing bad code is really hard.	Nhưng kiểm tra mã xấu thực sự rất khó.
The company came up with a product that worked well.	Công ty đã đưa ra một sản phẩm hoạt động tốt.
I kept looking at the map.	Tôi liên tục nhìn vào bản đồ.
We find ourselves doing a bit of everything in the business.	Chúng tôi thấy mình đang làm một chút mọi thứ trong công việc kinh doanh.
Behind that, just trees.	Đằng sau đó, chỉ là cây cối.
I still want other women to have that.	Tôi vẫn muốn những người phụ nữ khác có được điều đó.
And who did, thousands of them.	Và những người đã làm, hàng ngàn người trong số họ.
This does not surprise me.	Điều này không làm tôi ngạc nhiên.
Has been developed.	Đã được phát triển.
Thank you, she said.	Cảm ơn bạn, cô ấy nói.
On the water.	Trên mặt nước.
You begin to live your life from the point of view that you know it to be.	Bạn bắt đầu sống cuộc sống của mình theo quan điểm mà bạn biết.
Many questions have no answers.	Nhiều câu hỏi không có câu trả lời.
To report someone pointed a weapon at him.	Để báo cáo ai đó đã chĩa vũ khí vào anh ta.
She pointed towards her closed office door.	Cô chỉ tay về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt của mình.
It feels so much better.	Nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
The battle will be over before it begins.	Trận chiến sẽ kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Because obviously we need to do that.	Bởi vì rõ ràng chúng tôi cần phải làm điều đó.
They also seem really happy.	Họ dường như cũng thực sự hạnh phúc.
With a message.	Với một tin nhắn.
They were and they can come back.	Họ đã từng và họ có thể trở lại.
He has a smooth career.	Anh ấy có một sự nghiệp suôn sẻ.
I don't want to cause any problems for any of you.	Tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề nào cho bất kỳ ai trong số các bạn.
And two of its officers.	Và hai trong số các sĩ quan của nó.
But he told me he usually does it.	Nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy thường làm điều đó.
Obviously, they are not mere history.	Rõ ràng, chúng không phải là lịch sử đơn thuần.
We have a good crowd.	Chúng tôi có một đám đông tốt.
Not so much from the top down.	Không quá nhiều từ trên xuống.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
This shows you that a difference has occurred.	Điều này cho bạn thấy rằng một sự khác biệt đã xảy ra.
He made a comment about how I was back to normal.	Anh ấy đưa ra nhận xét về việc tôi đã trở lại bình thường như thế nào.
During my first two years, he kept me close at hand.	Trong suốt hai năm đầu tiên của tôi, anh ấy luôn giữ tôi ở trong tầm tay.
In other words, most of them.	Nói cách khác, hầu hết trong số họ.
She is making adult decisions.	Cô ấy đang đưa ra những quyết định của người lớn.
These are definitely my shoes.	Đây chắc chắn là đôi giày của tôi.
Very few people make the mistake of thinking that way a second time.	Rất ít người mắc sai lầm khi nghĩ như vậy lần thứ hai.
They finally made it.	Cuối cùng thì họ cũng đã làm được.
Stand back, or stand next to, what you focus on.	Đứng lại, hoặc đứng bên cạnh, những gì bạn tập trung vào.
And normally this guy lost.	Và bình thường anh chàng này đã thua.
But it only works on build computers.	Nhưng nó chỉ hoạt động trên máy tính xây dựng.
She is very close to her brother.	Cô ấy nói rất thân với anh trai mình.
He said he would kick us out of the house.	Anh ấy nói sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.
Robbed half of the building.	Cướp một nửa tòa nhà.
Must come as the authority.	Phải đến như chính quyền.
Now it's here.	Bây giờ nó đã ở đây.
It's just pure magic.	Nó chỉ là phép thuật thuần túy.
Don't let them.	Đừng để chúng.
Natural light can only help.	Ánh sáng tự nhiên chỉ có thể giúp đỡ.
My man will explain it to you in detail.	Người đàn ông của tôi sẽ giải thích chi tiết cho bạn.
We can argue whether that's a good thing or not.	Chúng ta có thể tranh luận xem đó có phải là một điều tốt hay không.
No other way.	Không có cách nào khác.
I thought it just happened.	Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ xảy ra.
It means war.	Nó có nghĩa là chiến tranh.
He won't fight anymore.	Anh ấy sẽ không chiến đấu nữa.
I fixed those.	Tôi đã sửa những cái đó.
When this happens, stop using them for a week or two.	Khi điều này xảy ra, hãy ngừng sử dụng chúng trong một hoặc hai tuần.
If not, use a different type of database.	Nếu không, hãy sử dụng một loại cơ sở dữ liệu khác.
Is a case in point.	Là một trường hợp tại điểm.
Two days later, he died.	Hai ngày sau, anh ta chết.
He is survived by his wife and their five children.	Anh ta sống sót bên vợ và năm đứa con của họ.
And they accepted those reasons.	Và họ đã chấp nhận những lý do đó.
And we have a lot to look forward to this year.	Và chúng tôi có rất nhiều điều để mong đợi trong năm nay.
I spent the whole day inside.	Tôi đã dành cả ngày bên trong.
The glass is between him and everyone.	Tấm kính ở giữa anh và mọi người.
Finally, age seems to be an additional factor.	Cuối cùng, tuổi tác dường như là một yếu tố bổ sung.
Complex information is used in several areas.	Thông tin phức tạp được sử dụng trong một số lĩnh vực.
He was too late.	Anh ấy đã quá muộn.
It is a lovely garden.	Đó là một khu vườn đáng yêu.
It's hard to see, but it is important.	Nó khó để xem, nhưng nó là quan trọng.
She is a great cook.	Cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời.
Maybe even a little.	Thậm chí có thể là một chút.
I put my hands behind my head and ran.	Tôi để tay sau đầu và chạy.
However, this book contains many unpredictable things.	Tuy nhiên, cuốn sách này chứa đựng nhiều điều không thể nói trước được.
It's not like we're sitting around thinking that.	Nó không giống như chúng tôi đang ngồi xung quanh và suy nghĩ điều đó.
But this is another level.	Nhưng đây là một cấp độ khác.
He gently pushed.	Anh nhẹ nhàng đưa đẩy.
I didn't see anyone else from the search group.	Tôi không thấy bất kỳ ai khác từ nhóm tìm kiếm.
So give it back to nature.	Vì vậy, hãy trả lại cho tự nhiên.
The overall experience is great.	Trải nghiệm tổng thể là tuyệt vời.
You sign this.	Bạn ký tên này.
Furthermore, the sample number is displayed.	Hơn nữa, số mẫu được hiển thị.
I don't smell the enemy.	Tôi không ngửi thấy mùi của kẻ thù.
But there is still noise.	Nhưng vẫn có tiếng ồn.
They will let her out.	Họ sẽ cho cô ấy ra ngoài.
Good central location.	Vị trí trung tâm tốt.
The product is cheap for the services it provides.	Sản phẩm rẻ cho các dịch vụ mà nó cung cấp.
He is never tired.	Anh ấy không bao giờ mệt mỏi.
The flow of data through the system is truly under control.	Luồng dữ liệu qua hệ thống thực sự nằm trong tầm kiểm soát.
This does not match my observations about.	Điều này không phù hợp với quan sát của tôi về.
You can see it there.	Bạn có thể thấy nó ở đó.
It doesn't affect me anymore.	Nó không ảnh hưởng đến tôi nữa.
And it really is a machine.	Và nó thực sự là một cỗ máy.
They don't really stand up to anything.	Họ không thực sự đứng lên trước bất cứ điều gì.
We don't want to remember.	Chúng tôi không muốn nhớ.
So why haven't you heard of it?	Vậy tại sao bạn chưa nghe về nó?
I've seen him lose it before for three reasons.	Tôi đã từng chứng kiến ​​anh ấy đánh mất nó trước đây vì ba lý do.
I was wondering about this.	Tôi đã tự hỏi về điều này.
Just a few ideas for the story aspect.	Chỉ là một vài ý tưởng cho khía cạnh câu chuyện.
I know most of them by heart.	Tôi biết hầu hết chúng thuộc lòng.
That's an exact pair.	Đó là một cặp chính xác.
Samples were collected two or three times per day.	Các mẫu được thu thập hai hoặc ba lần mỗi ngày.
I can't explain because that would give.	Tôi không thể giải thích vì điều đó sẽ cho đi.
She is interested in this for several reasons.	Cô ấy quan tâm đến điều này vì nhiều lý do.
Thanks for the comment.	Cảm ơn đã nhận xét.
You will not change this.	Bạn sẽ không thay đổi điều này.
This did not go away.	Điều này đã không bỏ đi.
I could feel his hot breath on my face.	Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ấy phả vào mặt mình.
It makes sense to me because it's everything.	Nó có ý nghĩa với tôi bởi vì nó là tất cả mọi thứ.
The house is part stone and part wood.	Ngôi nhà là một phần đá và một phần gỗ.
The other eyes have their own.	Đôi mắt khác tự nó có.
I don't want you to get hurt any more, honey.	Em không muốn anh bị thương thêm nữa, anh à.
The following numbers speak for the size of this project.	Những con số sau đây đã nói lên quy mô của công trình này.
The president has come down.	Tổng thống đã xuống.
I live in the story above.	Tôi sống trong câu chuyện trên.
She should have called an hour ago.	Cô ấy nên gọi một tiếng trước.
Hope that helps.	Hy vọng rằng sẽ giúp.
There are many different setup options.	Có nhiều tùy chọn thiết lập khác nhau.
Five people ran away.	Năm người đã bỏ chạy.
She seemed to be growing up before his eyes.	Cô dường như đang lớn lên trước mắt anh.
It is still that way in many companies.	Nó vẫn là cách đó ở nhiều công ty.
Everyone wants to make money.	Mọi người đều muốn kiếm tiền.
That might make a small difference.	Điều đó có thể tạo ra nhưng sự khác biệt nhỏ.
I never had a chance to be in anything.	Tôi không bao giờ có cơ hội để được trong bất cứ điều gì.
She just needs to be alive.	Cô ấy chỉ cần được sống.
I don't think even she knows where half of it is.	Tôi không nghĩ ngay cả cô ấy cũng biết một nửa của nó ở đâu.
Data represent three separate experiments.	Dữ liệu đại diện cho ba thí nghiệm riêng biệt.
I have to keep.	Tôi phải giữ.
Lots of places his dad could hide.	Rất nhiều nơi mà bố anh ấy có thể trốn.
What driver judgment.	Điều gì lái xe phán đoán.
Draw a tree.	Vẽ một cái cây.
Parents, you can easily block access to this website.	Cha mẹ, bạn có thể dễ dàng chặn truy cập vào trang web này.
I will explain this next.	Tôi sẽ giải thích điều này tiếp theo.
He looks surprised.	Anh ấy có vẻ ngạc nhiên.
You are driving and you have turned left.	Bạn đang lái xe và bạn đã rẽ trái.
Most fans don't date that long.	Hầu hết người hâm mộ không hẹn hò lâu như vậy.
My mother won't let me see it.	Mẹ tôi không cho tôi xem nó.
It still gave him chills when he heard those words out loud.	Nó vẫn khiến anh lạnh sống lưng khi nghe những lời đó thành tiếng.
I will buy it for my husband.	Tôi sẽ mua nó cho chồng tôi.
I have enough for both of us.	Tôi có đủ cho cả hai chúng tôi.
I like the way you blog.	Tôi thích cách bạn viết blog.
But you've heard about it.	Nhưng bạn đã nghe về nó.
It's eight-fifteen.	Đã tám giờ mười lăm.
The benefit agreement arrives.	Thỏa thuận quyền lợi đến.
We stuck with the rest of it.	Chúng tôi bị mắc kẹt với phần còn lại của nó.
A real party.	Một bữa tiệc thực sự.
If asked, one party will tell the other what time it is.	Nếu được hỏi, một bên sẽ cho bên kia biết mấy giờ.
She glanced at it.	Cô ấy liếc nhìn nó.
Use any kind of red here.	Sử dụng bất kỳ loại màu đỏ nào ở đây.
It's a very natural feeling.	Đó là một cảm giác rất tự nhiên.
He only has one.	Anh ta chỉ có một.
This is where you will make your money.	Đây là nơi bạn sẽ kiếm tiền của mình.
The player will say yes or no.	Người chơi sẽ nói có hoặc không.
She took as much as she could.	Cô ấy đã lấy nhiều nhất có thể.
Here is the code for the first letter.	Đây là mã cho chữ cái đầu tiên.
Instead, you must plan the steps ahead.	Thay vào đó, bạn phải lập kế hoạch các bước trước mặt.
We will have a dog.	Chúng tôi sẽ có một con chó.
This is a single attribute, it can hold only one value.	Đây là một thuộc tính duy nhất, nó chỉ có thể giữ một giá trị.
I looked at the clear sky.	Tôi nhìn bầu trời quang đãng.
I can buy this.	Tôi có thể mua cái này.
The average of all components is calculated.	Tỷ lệ trung bình của mọi thành phần được tính toán.
But this doesn't solve my problem.	Nhưng điều này không giải quyết được vấn đề của tôi.
He had never seen a more beautiful woman.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ đẹp hơn.
In fact, we have every reason to be proud of him.	Trên thực tế, chúng tôi có mọi lý do để tự hào về anh ấy.
It needs to mean something.	Nó cần phải có ý nghĩa gì đó.
Everyone agreed that the tax system didn't work.	Mọi người đều đồng ý rằng hệ thống thuế đã không hoạt động.
Although the pay is better, sometimes there are no customers.	Mặc dù trả công tốt hơn nhưng đôi khi không có khách hàng.
My great title.	Tiêu đề tuyệt vời của tôi.
This is pretty quick.	Điều này là khá nhanh chóng.
She could see how tall he was.	Cô có thể thấy anh ta rất cao.
For a moment, he said nothing.	Trong một lúc, anh không nói gì.
Usually, the last one is the only one used.	Thông thường, cái cuối cùng là cái duy nhất được sử dụng.
I was very angry.	Tôi đã rất tức giận.
Maybe ten seconds for the next bit.	Có thể là mười giây cho một chút tiếp theo.
He moves beautifully and gently on his feet.	Anh ấy di chuyển rất đẹp và nhẹ nhàng trên đôi chân của mình.
This will prove to be important later on.	Điều này sẽ chứng minh là quan trọng sau này.
How great is that?.	Điều đó thật tuyệt làm sao ?.
We are still.	Chúng tôi vẫn vậy.
Others have more than one category.	Những người khác có nhiều hơn một loại.
Even so, this will be fun if you give it a try.	Mặc dù vậy, điều này sẽ rất vui nếu bạn thử.
Go like smoke.	Đi như mây khói.
For six months or so, nothing.	Trong sáu tháng hoặc lâu hơn, không có gì cả.
But this is the truth.	Nhưng đây là sự thật.
Just about everyone then just go back to sleep.	Chỉ về tất cả mọi người sau đó chỉ cần quay trở lại giấc ngủ.
I never believed in that.	Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó.
It is very helpful and detailed.	Nó rất hữu ích và chi tiết.
I am a good girl.	Tôi là một cô gái tốt.
College is the right time to start getting used to that.	Đại học là thời điểm thích hợp để bắt đầu làm quen với điều đó.
First, a word definition.	Đầu tiên, một từ định nghĩa.
We can be.	Chúng tôi có thể là.
In this article.	Trong bài báo này.
So get some rest.	Vì vậy, hãy nghỉ ngơi một chút.
Not fresh in any shape or form.	Không tươi trong bất kỳ hình dạng hoặc hình thức nào.
The business may have contributed.	Doanh nghiệp có thể đã đóng góp.
At the indicated time points sign the infection.	Tại các điểm thời gian chỉ định đăng nhiễm trùng.
Or is on top of it.	Hoặc là trên đầu trang của nó.
And she likes to be happy.	Và cô ấy thích được hạnh phúc.
He stopped sleeping.	Anh ấy đã ngừng ngủ.
But not in my house.	Nhưng không phải trong nhà của tôi.
He banged their heads together.	Anh ta đập đầu họ vào nhau.
This could be the case for you.	Đây có thể là trường hợp cho bạn.
Lots of animals.	Rất nhiều động vật.
Provide results.	Cung cấp các kết quả.
Two increases in libido have been reported.	Hai lần gia tăng ham muốn tình dục đã được báo cáo.
We are still listening.	Chúng tôi vẫn chú ý lắng nghe.
I have someone standing here waiting to use the phone.	Tôi có ai đó đang đứng ở đây chờ sử dụng điện thoại.
We know technology news.	Chúng tôi biết tin tức công nghệ.
He couldn't stand it.	Anh ấy không thể chịu đựng được.
We church together, we party together, we travel together.	Chúng tôi nhà thờ cùng nhau, chúng tôi tiệc tùng cùng nhau, chúng tôi đi du lịch cùng nhau.
The game's over.	Trò chơi kết thúc rồi.
Part of the journey is the ending.	Một phần của cuộc hành trình là kết thúc.
Instead, he takes a measured approach.	Thay vào đó, anh ấy có một cách tiếp cận được đo lường.
No one wants her.	Không ai muốn cô ấy.
So the first one.	Vì vậy, một trong những đầu tiên.
Snow continued to fall.	Tuyết vẫn tiếp tục rơi.
He describes the battle.	Anh mô tả trận chiến.
However, not so much in the second half.	Tuy nhiên, không quá nhiều trong hiệp hai.
A deep night fell.	Một đêm sâu thẳm buông xuống.
I don't think he's said anything like that before.	Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã nói bất cứ điều gì như vậy trước đây.
Video is below.	Video ở bên dưới.
New places spring up and become places to go.	Những nơi mới mọc lên và trở thành nơi để đến.
Space for such new devices in buildings is often limited.	Không gian cho các thiết bị mới như vậy trong các tòa nhà thường bị hạn chế.
This country is perfect for your life.	Đất nước này là hoàn hảo cho cuộc sống của bạn.
However, each of these people is individual.	Tuy nhiên, mỗi người trong số những người này là cá nhân.
But this is not the case.	Nhưng đây không phải là trường hợp.
Let the others have their party, he will take the sea.	Hãy để những người khác có bữa tiệc của họ, anh ấy sẽ lấy biển.
Take a photo and make it a reality.	Chụp ảnh và biến nó thành hiện thực.
And push this idea forward.	Và thúc đẩy ý tưởng này về phía trước.
Not completely.	Không hoàn toàn.
But a lot of people don't.	Nhưng rất nhiều người không như vậy.
You have nothing to protect you.	Anh không có gì để bảo vệ anh.
Maybe he was drinking.	Có lẽ anh ta đã uống rượu.
But so does other code.	Nhưng mã khác cũng vậy.
But they were very, very good at it.	Nhưng họ đã rất, rất giỏi trong việc đó.
It takes about an hour for the change to take effect.	Phải mất khoảng một giờ để thay đổi có hiệu lực.
I would rather die right here.	Tôi thà chết ngay tại đây.
Her hair makes her mine.	Tóc của cô ấy làm cho cô ấy là của tôi.
However, nothing was done.	Tuy nhiên, không có gì đã được thực hiện.
But you know that her concerns are not for you.	Nhưng bạn biết rằng mối quan tâm của cô ấy không dành cho bạn.
Hot ground near the top.	Tiếp đất nóng ở gần đầu.
I started sticking my ear to the door.	Tôi bắt đầu dán tai vào cửa.
But we accept paper money for our work.	Nhưng chúng tôi chấp nhận tiền giấy cho công việc của chúng tôi.
It is a road leading to higher ground or higher plains.	Đó là một con đường dẫn đến vùng đất cao hơn hoặc đồng bằng cao hơn.
There's another way to find out what's behind the door.	Có một cách khác để tìm ra những gì đằng sau cánh cửa.
I'll let everyone know right away.	Tôi sẽ cho mọi người biết ngay lập tức.
The request was denied.	Yêu cầu đã bị từ chối.
He just destroyed them.	Anh ta vừa phá hủy chúng.
Nothing can stand before them.	Không có gì có thể đứng trước họ.
I talked to it.	Tôi đã nói chuyện với nó.
Can't do much about that.	Không thể làm gì nhiều về điều đó.
It will make my job much easier.	Nó sẽ làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn nhiều.
Or is good.	Hoặc là tốt.
I have to get some sleep, he thought.	Tôi phải đi ngủ một chút, anh nghĩ.
Find ways to add unique values.	Tìm cách để thêm giá trị duy nhất.
Everything seemed so still and quiet.	Mọi thứ dường như quá tĩnh lặng và yên tĩnh.
The remaining lines take constant time.	Các dòng còn lại mất thời gian không đổi.
We found out that every month they have a community event.	Chúng tôi phát hiện ra rằng mỗi tháng họ có một sự kiện cộng đồng.
This is news that must come from her.	Đây là tin phải đến từ cô ấy.
They think they know better.	Họ nghĩ rằng họ biết rõ hơn.
Be careful about how much you do this.	Hãy cẩn thận về mức độ bạn làm điều này.
You know you don't want him anymore.	Bạn biết bạn không muốn anh ta nữa.
He's pretty awesome.	Anh ấy khá tuyệt vời.
Within minutes, it was gone.	Trong phút sau, nó đã biến mất.
And it was there that I found what worked for me.	Và chính ở đó tôi đã tìm thấy những gì phù hợp với mình.
They still have these big windows.	Họ vẫn có những cửa sổ lớn này.
However, a part of him still returned home.	Tuy nhiên, một phần của anh ta vẫn trở về nhà.
She is in good spirits.	Cô ấy có tinh thần tốt.
His main goal is to make sure everyone gets home okay.	Mục tiêu chính của anh ấy là đảm bảo mọi người về nhà đều ổn.
Worse still, by her brother.	Tệ hơn nữa, bởi anh trai của cô ấy.
I'm on land but it's broken.	Tôi đang ở trên đất nhưng nó bị hỏng.
Seven months after surgery, the patient no longer showed any signs of illness.	Bảy tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân không còn dấu hiệu bệnh tật.
I am not your teacher.	Tôi không phải là giáo viên của bạn.
He'll have to figure out the rest of his plan from there.	Anh ấy sẽ phải tìm ra phần còn lại của kế hoạch của mình từ đó.
That was great for us.	Điều đó thật tuyệt vời đối với chúng tôi.
All their hard work was unsuccessful.	Tất cả những công việc khó khăn của họ đã không thành công.
To die early.	Để chết sớm.
I can't, can't, can't.	Tôi không thể, không thể, không thể.
Then click it again.	Sau đó nhấp vào nó một lần nữa.
That's it.	Chỉ có vậy thôi.
She had to find a way to go back to sleep.	Cô phải tìm cách ngủ lại.
We won't hold you after dark, we promise.	Chúng tôi sẽ không giữ bạn sau khi trời tối, chúng tôi hứa.
I'm not sure anyone really knows.	Tôi không chắc có ai thực sự biết.
My target is gone.	Mục tiêu của tôi đã biến mất.
It is free and does not require registration.	Nó là miễn phí và không cần đăng ký.
No one knows your business better than you.	Không ai hiểu rõ doanh nghiệp của bạn hơn bạn.
My family is being hilarious.	Gia đình tôi đang được vui nhộn.
It is an individual's right to freedom of speech.	Đó là quyền tự do ngôn luận của cá nhân.
I know this street.	Tôi biết con phố này.
I know it's not you.	Tôi biết đó không phải là bạn.
Then find the race that's right for you.	Sau đó, tìm cuộc đua phù hợp với bạn.
Indeed, the rules have changed.	Quả thật, các quy tắc đã thay đổi.
But still no answer on what's going on.	Nhưng vẫn không có câu trả lời về những gì đang xảy ra.
Not his father.	Không phải bố của anh ấy.
In many cases, things won't work properly because of duplicates.	Trong nhiều trường hợp, mọi thứ sẽ không hoạt động bình thường vì bản sao.
Everything that can exist will.	Tất cả mọi thứ có thể tồn tại sẽ.
Their history there is not kind.	Lịch sử của họ ở đó không phải là loại.
Everyone at the hotel is friendly and helpful.	Mọi người ở khách sạn đều thân thiện và hữu ích.
Same around the house.	Xung quanh nhà cũng vậy.
I started talking to myself about a good time.	Tôi bắt đầu tự nói với mình về một khoảng thời gian tươi đẹp.
This applies to both students and the general public.	Điều này áp dụng cho cả sinh viên và công chúng.
I will miss you next week.	Tôi sẽ nhớ bạn vào tuần tới.
These are my stories and thoughts.	Đây là những câu chuyện và suy nghĩ của tôi.
I played very well, and then got injured.	Tôi đã chơi rất tốt, và sau đó bị thương.
For some, the sea.	Đối với một số người, biển.
Both were killed.	Cả hai đều bị giết.
It's also worth it.	Như vậy cũng đáng.
I have both fields in my model.	Tôi có cả hai trường trong mô hình của mình.
And it's excellent, even if it's relatively old.	Và nó rất xuất sắc, ngay cả khi nó đã tương đối cũ.
I am a crazy boy.	Tôi là một cậu bé điên.
They didn't last very long, but they did read a book.	Chúng không tồn tại lâu lắm, nhưng chúng đã đọc một cuốn sách.
The challenges are substantial.	Những thách thức là đáng kể.
I was wrong though.	Tôi đã sai mặc dù.
I thought about that for a while.	Tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian.
I dress better.	Tôi ăn mặc đẹp hơn.
We step outside.	Chúng tôi bước ra ngoài.
I like the mix.	Tôi thích sự pha trộn.
See other people there.	Thấy những người khác ở đó.
The new one took.	Cái mới đã lấy.
There are many ways this protection can occur.	Có nhiều cách để bảo vệ này có thể xảy ra.
If you don't see your app, it's not running.	Nếu bạn không thấy ứng dụng của mình, ứng dụng đó không chạy.
She ran a hand through her hair and took a deep breath.	Cô đưa tay vuốt tóc, hít một hơi.
You told me so.	Bạn đã nói với tôi như vậy.
While the decision is yours, keep trying.	Trong khi quyết định là của bạn, hãy tiếp tục cố gắng.
At least the important ones.	Ít nhất là những người quan trọng.
In some kind of trouble.	Trong một số loại rắc rối.
When she didn't have it, we saw what happened.	Khi cô ấy không có nó, chúng tôi đã thấy những gì đã xảy ra.
Fair enough since this is directly related to screen space.	Đủ công bằng vì điều này liên quan trực tiếp đến không gian màn hình.
In fact, they're working back on the planet we just left.	Thực ra, họ đang làm việc trở lại hành tinh mà chúng ta vừa rời đi.
What they do not see, they cannot discuss.	Những gì họ không thấy, họ không thể thảo luận.
She goes again.	Cô ấy lại đi.
And then make whole games where they're not needed.	Và sau đó tạo ra toàn bộ trò chơi mà chúng không cần thiết.
We will not make any money from this.	Chúng tôi sẽ không kiếm được tiền từ cái này.
You don't take it to dinner.	Bạn không mang nó đi ăn tối.
Many players accept it despite the high risk.	Nhiều người chơi chấp nhận nó bất chấp rủi ro cao.
A quarter of the population.	Một phần tư trong dân số.
The rain there can be cold, he must say again.	Mưa ở đó có thể lạnh, anh phải nói lại.
She took a small step back.	Cô lùi lại một bước nhỏ.
The plane should have turned back by now.	Máy bay lẽ ra đã quay lại ngay bây giờ.
Then he ran away.	Sau đó anh ta bỏ chạy.
And it's great.	Và nó thật tuyệt.
Check out the source code here.	Kiểm tra mã nguồn tại đây.
Social interaction.	Tương tác xã hội.
That's a good idea.	Ý kiến ​​đó hay đấy.
Listen to my words.	Hãy nghe những lời của tôi.
However, the impact on the patient's quality of life can be significant.	Tuy nhiên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân có thể là quan trọng.
It's the most interesting thing a teacher can find.	Đó là điều thú vị nhất mà một giáo viên có thể tìm thấy.
We really feel for you.	Chúng tôi thực sự cảm thấy cho bạn.
I worry for him.	Tôi lo lắng cho anh ấy.
Dreams bring some rest.	Những giấc mơ mang lại chút yên nghỉ.
Worse than getting married.	Còn tệ hơn cả việc kết hôn.
What you will do.	Bạn sẽ làm gì.
They let me leave.	Họ để tôi rời đi.
I'm not sure it will.	Tôi không chắc nó sẽ hoàn toàn.
I am not saying that survival is impossible.	Tôi không nói rằng sống sót là không thể.
The band went their separate ways.	Ban nhạc đã đi theo con đường riêng của họ.
Her eyes were closed now.	Đôi mắt cô ấy giờ đã nhắm chặt.
However, that is not an issue before this court.	Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề trước tòa án này.
It was a great fight.	Đó là một cuộc chiến tuyệt vời.
You are older, tougher, but still a man.	Bạn đã già hơn, khó khăn hơn, nhưng vẫn là một người đàn ông.
You can't see what he can do that way.	Bạn không thể thấy những gì anh ta có thể làm theo cách đó.
No one can know.	Không ai có thể biết được.
We thank him for his continued service.	Chúng tôi cảm ơn anh ấy vì đã tiếp tục phục vụ.
All it takes is an open heart.	Tất cả những gì cần là một trái tim rộng mở.
Everything made for him, every possible joy.	Mọi thứ làm cho anh ấy, mọi niềm vui có thể.
Or this time my hair turns green.	Hay lần này tóc tôi chuyển sang màu xanh lục.
It's the right thing for us to fight for.	Đó là điều đúng đắn để chúng tôi chiến đấu.
This movie is a real work.	Bộ phim này là một tác phẩm thực sự.
I have a plan.	Tôi có kế hoạch.
But no one knows anything.	Nhưng không ai biết gì cả.
It took me years to find out how far he had come.	Tôi đã mất nhiều năm để tìm hiểu xem anh ấy đã đi được bao xa.
Is a great app.	Là một ứng dụng tuyệt vời.
If you want to try one, check out their website.	Nếu bạn muốn thử một cái, hãy xem trang web của họ.
Maybe they're right, maybe they're wrong.	Có thể họ đúng, có thể họ sai.
We are running out of time.	Chúng tôi đang chạy ra khỏi thời gian.
Maybe it's worth the risk.	Có lẽ nó đáng để mạo hiểm.
Somewhere she could hear music playing.	Ở đâu đó cô có thể nghe thấy tiếng nhạc đang phát.
Nor does it order any action to take place.	Nó cũng không ra lệnh cho bất kỳ hành động nào diễn ra.
This is feasible.	Điều này là khả thi.
It's not as difficult as this, but, who knows.	Nó không phải là khó khăn như thế này, nhưng, ai mà biết được.
We will see you soon.	Chúng tôi sẽ gặp bạn sớm.
His second is good.	Thứ hai của anh ấy là tốt.
It's hard to believe people believe in god.	Thật khó tin người ta tin vào chúa.
I'm not sure how many.	Tôi không chắc có bao nhiêu.
My existence there probably wouldn't change a thing.	Sự tồn tại của tôi ở đó có lẽ sẽ không thay đổi được điều gì.
I don't just talk.	Tôi không chỉ nói chuyện.
I try to find them something similar.	Tôi cố gắng tìm chúng một cái gì đó tương tự.
Although the trip was short, it was still difficult for her.	Chuyến đi tuy ngắn nhưng đối với cô vẫn còn nhiều khó khăn.
You have been placed in your sleeping bag.	Bạn đã được đặt trong túi ngủ của bạn.
I just never come home.	Tôi chỉ không bao giờ về nhà.
Go ahead and taste it.	Hãy tiếp tục và nếm thử nó.
He could feel sweat on his back.	Anh có thể cảm thấy mồ hôi ở lưng mình.
This is also your home.	Đây cũng là nhà của bạn.
Out of line.	Ngoài dòng.
As expected, it failed.	Đúng như dự đoán, nó đã thất bại.
There is no sign of any blood.	Không có dấu hiệu của bất kỳ máu.
This is the case for known attack methods.	Đây là trường hợp của các phương pháp tấn công được biết đến từ trước đến nay.
I called for help, and the man ran out.	Tôi kêu cứu, và người đàn ông chạy ra ngoài.
But that cannot be the case.	Nhưng đó không thể là trường hợp.
I'm not going to start telling him the whole truth.	Tôi sẽ không bắt đầu nói với anh ấy toàn bộ sự thật.
But the first one is still there.	Nhưng cái đầu tiên vẫn ở đó.
I think it will be very interesting.	Tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị.
This is not an error.	Đây không phải là lỗi.
It would be fun to fall and break every bone.	Thật là thú vị nếu ngã và gãy từng khúc xương.
But after we eat something.	Nhưng sau khi chúng ta ăn gì đó.
She ran around to the front door and did the same thing.	Cô ấy chạy vòng ra cửa trước và làm điều tương tự.
They need interaction.	Họ cần sự tương tác.
Open floor plan with different levels.	Mở sơ đồ mặt bằng với các cấp độ khác nhau.
These findings are supported by evidence in the record.	Những phát hiện này được hỗ trợ bởi bằng chứng trong hồ sơ.
God established her.	Chúa đã thiết lập cô ấy.
The open door took them completely by surprise.	Cánh cửa mở khiến họ hoàn toàn ngạc nhiên.
Person.	Người.
The force is many.	Lực lượng là nhiều.
But now, you can feel it.	Nhưng bây giờ, bạn có thể cảm nhận được điều đó.
And that's what we did.	Và đó là những gì chúng tôi đã làm.
I am very satisfied with the larger number of eye exams.	Tôi rất hài lòng với số lượng lớn hơn các cuộc kiểm tra mắt.
The whole country is closed.	Toàn bộ đất nước đã đóng cửa.
You didn't tell me why you dragged me over.	Anh không nói cho em biết tại sao anh lại kéo em qua.
This is not the case now.	Đây không phải là trường hợp bây giờ.
We wanted to make her stand out from the other teachers.	Chúng tôi muốn làm cho cô ấy nổi bật so với các giáo viên khác.
And so if you don't feel the same way.	Và vì vậy nếu bạn không cảm thấy như vậy.
She didn't give up.	Cô ấy không bỏ cuộc.
For these individuals, information is king.	Đối với những cá nhân này, thông tin là vua.
Expect his quick response.	Mong đợi phản ứng nhanh chóng của anh ấy.
Perhaps with age it will come.	Có lẽ với tuổi tác, nó sẽ đến.
To her surprise, she liked it.	Trước sự ngạc nhiên của cô ấy, cô ấy thích nó.
This is the real magic behind holding your breath.	Đây là điều kỳ diệu thực sự đằng sau việc nín thở.
Both legs are measured at the same time.	Cả hai chân được đo cùng một lúc.
But you must control who is entering your home.	Nhưng bạn phải kiểm soát những ai đang đi vào trong nhà của bạn.
That was sometimes true in the past.	Điều đó đôi khi đúng trong quá khứ.
So in the end we get the desired result.	Vì vậy, cuối cùng, chúng tôi nhận được kết quả mong muốn.
In fact, we can test this idea in treatment.	Trên thực tế, chúng ta có thể thử nghiệm ý tưởng này trong điều trị.
In the case of small images, this control does not work.	Trong trường hợp hình ảnh nhỏ, quá trình kiểm soát này không hoạt động.
She is beautiful inside and out.	Cô ấy đẹp từ trong ra ngoài.
But, this is better.	Nhưng, điều này tốt hơn.
There's just so much room at the top.	Chỉ có rất nhiều phòng ở trên cùng.
Unusual times require extraordinary measures.	Thời điểm bất thường đòi hỏi các biện pháp bất thường.
It was great.	Nó thật tuyệt vời.
That's your skin.	Đó là làn da của bạn.
Most of them died.	Hầu hết trong số họ đã chết.
I can not move.	Tôi không thể di chuyển.
Her stomach won.	Dạ dày của cô đã chiến thắng.
Of course it would be a dream.	Tất nhiên nó sẽ là một giấc mơ.
Outside, a white wall.	Ngoài kia, một bức tường trắng.
This worries me even more.	Điều này càng khiến tôi lo lắng hơn.
The sky is a soft dark blue.	Bầu trời có một màu xanh sẫm dịu.
But it was still a fun time.	Nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian vui vẻ.
She can do it.	Cô ấy có thể làm được điều đó.
It seems very few people do, for that matter.	Có vẻ như rất ít người làm, vì vấn đề đó.
I can barely hear it.	Tôi hầu như không nghe thấy nó.
Everyone will talk.	Mọi người sẽ nói chuyện.
You have them,' she said.	Bạn có chúng, 'cô nói.
This time, we mean it.	Lần này, chúng tôi có nghĩa là nó.
I'm sure she did.	Tôi chắc chắn là cô ấy đã làm.
This is not simple.	Điều này không đơn giản.
No agreement.	Không có thỏa thuận.
I have not sleep yet.	Tôi chưa ngủ.
I welcome it.	Tôi hoan nghênh nó.
However, it precludes any possibility of us making things happen.	Tuy nhiên, nó ngăn cản mọi khả năng chúng ta có thể làm nên chuyện.
Went to work.	Đã đi làm.
They are bad for the business.	Chúng có hại cho công việc kinh doanh.
He said it would be a good place to live.	Anh ấy nói đó sẽ là một nơi tốt để sống.
I have photos.	Tôi có ảnh.
Then walk into the garden right in front of you.	Sau đó đi bộ vào khu vườn ngay trước mặt bạn.
Not many people save for students.	Không có nhiều người tiết kiệm cho sinh viên.
It's a big market.	Đó là một thị trường lớn.
So we can focus on and.	Vì vậy, chúng tôi có thể tập trung vào và.
Don't raise any resistance or show the least fear.	Không đưa ra bất kỳ sự phản kháng nào hoặc tỏ ra ít sợ hãi nhất.
They need to live.	Họ cần phải sống.
I could never be one of them.	Tôi không bao giờ có thể là một trong số họ.
Or if he could run a basic search for her.	Hoặc nếu anh ta có thể chạy một cuộc tìm kiếm cơ bản cho cô ấy.
It was like a scene from a historical movie.	Nó giống như một cảnh trong một bộ phim cổ trang.
Those three individuals are trying to buy up our government in the process.	Ba cá nhân đó đang cố gắng mua lại chính phủ của chúng tôi trong quá trình này.
As long as you don't ask stupid questions, you should be fine.	Miễn là bạn không hỏi những câu hỏi ngu ngốc, bạn sẽ ổn.
However, the signal is very poor.	Tuy nhiên, tín hiệu rất kém.
One of the girls recognized the print on his shirt.	Một trong những cô gái nhận ra hình in trên áo sơ mi của anh ta.
If there are any problems, notify the bank promptly.	Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy nhanh chóng thông báo cho ngân hàng.
Not if you want to continue for a long time.	Không phải nếu bạn muốn tiếp tục trong một thời gian dài.
That it will be there for a long time.	Rằng nó sẽ ở đó trong một thời gian dài.
Out of town days are special.	Những ngày ở ngoài thị trấn thật đặc biệt.
Shut up, he's talking.	Im lặng, anh ấy đang nói.
And the doors.	Và những cánh cửa.
I love working with people.	Tôi rất thích làm việc với mọi người.
She saved his life.	Cô đã cứu mạng anh.
This was different, he realized.	Điều này đã khác, anh nhận ra.
Don't tell me she's not here.	Đừng nói với tôi cô ấy không có ở đây.
I am going far.	Tôi đang đi xa.
Every president should have it.	Mọi tổng thống nên có nó.
The whole crowd was silent.	Cả đám đông im lặng.
He has a few but none of them go to his school.	Anh ta có một vài nhưng không ai trong số họ đến trường của anh ta.
Plus, they play the right music at the right time.	Thêm vào đó, họ chơi đúng loại nhạc vào đúng thời điểm.
We keep the same model.	Chúng tôi giữ nguyên mô hình.
Then she grabbed the kids and started them out the door.	Sau đó, cô nắm lấy những đứa trẻ và bắt đầu chúng ra cửa.
Getting in a holding pattern.	Bắt trong một mô hình nắm giữ.
That is what is needed here.	Đó là những gì cần thiết ở đây.
The success of this operation depends on your professional choice.	Sự thành công của hoạt động này phụ thuộc vào sự lựa chọn chuyên nghiệp của bạn.
Very wrong.	Rất sai.
I know he's not dead.	Tôi biết anh ấy chưa chết.
He grabbed his sides and started laughing.	Anh nắm lấy hai bên mình và bắt đầu cười.
She went down again.	Cô ấy lại đi xuống.
What could be better?!.	Những gì có thể tốt hơn?!.
I found that number.	Tôi đã tìm thấy số đó.
Some will increase and some will decrease slightly.	Một số sẽ tăng và một số sẽ giảm một chút.
Every country is different.	Mỗi quốc gia là khác nhau.
Due to a traffic accident.	Do tai nạn giao thông.
Now that period is over.	Bây giờ thời kỳ đó đã qua.
Everything collapsed.	Mọi thứ sụp đổ.
You can't stop it, you can't even think about it.	Bạn không thể dừng nó lại, bạn thậm chí không thể nghĩ về nó.
This big guy.	Anh chàng to thế này.
As if she had never met another man.	Như thể cô ấy chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào khác.
If a poor old man falls, it is very sad.	Nếu một ông già tội nghiệp bị ngã thì rất buồn.
I talked to him about anything but women for a little while.	Tôi nói chuyện với anh ấy về bất cứ điều gì ngoại trừ phụ nữ trong một thời gian ngắn.
This time, not so much.	Lần này, không quá nhiều.
Your life is in your own hands.	Cuộc sống của bạn nằm trong tay của chính bạn.
No one came on the road.	Không có ai đến trên đường.
I wish you did, but you don't.	Tôi ước bạn cũng vậy, nhưng bạn không.
It was a wonderful place.	Đó là một nơi tuyệt vời.
The results for temperature were no more clear-cut.	Kết quả về nhiệt độ không rõ ràng hơn.
I was afraid of it.	Tôi đã sợ nó.
I think the game is over.	Tôi nghĩ trò chơi đã kết thúc.
She felt her tears welling up.	Cô cảm thấy nước mắt mình đang trào ra.
My father looked at me.	Cha tôi nhìn tôi.
Now let's get to the more modern days.	Bây giờ chúng ta hãy đến với những ngày hiện đại hơn.
There's something special here.	Có gì đó đặc biệt ở đây.
Or maybe we got some young men wrong.	Hoặc có thể chúng ta đã nhầm một số chàng trai trẻ.
They get a lot of negative plays.	Họ nhận được rất nhiều lượt chơi tiêu cực.
I may not go there with you.	Tôi có thể không đến đó với bạn.
Those fragments tried to link together.	Những mảnh vỡ đó đã cố gắng liên kết lại với nhau.
But he told me to come to his office.	Nhưng anh ấy bảo tôi đến văn phòng của anh ấy.
More or less.	Nhiều hơn hoặc ít hơn.
We briefly list the most important ones.	Chúng tôi liệt kê ngắn gọn những cái quan trọng nhất.
At that point, you should call her.	Tại thời điểm đó, anh nên gọi cho cô ấy.
She let it go.	Cô ấy để nó đi.
The truth about him is less important than the truth about us.	Sự thật về anh ta ít quan trọng hơn sự thật về chúng ta.
When it's full, they'll sell you a glass.	Khi nó đầy, họ sẽ bán cho bạn một ly.
In fact, both experiences were big for me.	Trên thực tế, cả hai trải nghiệm đều lớn đối với tôi.
This may work.	Điều này có thể hoạt động.
Sometimes we risk everything because the goal is important.	Đôi khi chúng ta mạo hiểm mọi thứ vì mục tiêu là quan trọng.
But below code is not working.	Nhưng mã dưới đây không hoạt động.
Because no one knows me.	Bởi vì không ai biết tôi.
Come to think of it, his expression hasn't changed since he arrived.	Nghĩ lại thì, biểu cảm của anh ấy vẫn không thay đổi kể từ khi anh ấy đến.
There could be other things.	Có thể có những thứ khác.
There are a lot of serious aspects in the movie.	Có rất nhiều khía cạnh nghiêm trọng trong bộ phim.
He saw what was missing.	Anh ấy đã nhìn thấy những gì còn thiếu.
Someone should stay home.	Ai đó nên ở nhà.
They play video games for strategy.	Họ chơi trò chơi điện tử cho chiến lược.
Any combination of the two main sources provides the other half of the bit.	Bất kỳ sự kết hợp nào của hai nguồn chính cung cấp một nửa bit khác.
He offered me money.	Anh ấy đề nghị tôi tiền.
Everyone can go out.	Mọi người đều có thể ra ngoài.
There is a legal process on the street.	Có một quy trình hợp pháp trên đường phố.
But obviously it can't be where it isn't.	Nhưng rõ ràng nó không thể là nơi nó không phải là.
There is no question as to whether it is possible or not.	Không có câu hỏi về việc liệu nó có khả thi hay không.
I will definitely eat it for dinner.	Tôi chắc chắn sẽ ăn nó cho bữa tối.
Given her great age, this is no surprise.	Với độ tuổi lớn của cô ấy, điều này không có gì ngạc nhiên.
They had two children who died young.	Họ có hai người con chết trẻ.
He is very proud of it.	Anh ấy rất tự hào về nó.
My heart is broken.	Trái tim tôi đã tan vỡ.
Of course, so are his father and mother.	Tất nhiên, bố và mẹ của anh ấy cũng vậy.
Patient is in good general condition.	Bệnh nhân trong tình trạng chung tốt.
I understand it.	Tôi hiểu nó.
I do not care.	Tôi không quan tâm.
Just listen to me.	Chỉ cần lắng nghe tôi.
I know it wasn't a great performance.	Tôi biết rằng đó không phải là một màn trình diễn tuyệt vời.
They talk, you listen.	Họ nói, bạn lắng nghe.
Then I heard that he was on the radio out there.	Sau đó, tôi nghe nói rằng anh ấy đã ở trên đài phát thanh ngoài đó.
But the other way around, the distance is not so important.	Nhưng theo cách khác, khoảng cách không quá quan trọng.
Separate from and independent of.	Tách khỏi và độc lập với.
It certainly seems to make sense.	Nó chắc chắn có vẻ có ý nghĩa.
Things are getting very serious.	Mọi thứ đang trở nên rất nghiêm trọng.
That you will do what you really love.	Rằng bạn sẽ làm những gì bạn thực sự yêu thích.
And they can easily.	Và họ có thể dễ dàng.
That statement is absolutely correct.	Câu nói đó hoàn toàn đúng.
An overall job.	Một công việc tổng thể.
I see beautiful things every day.	Tôi nhìn thấy những điều đẹp đẽ mỗi ngày.
Then he noticed the crew train.	Sau đó, anh ta để ý đến đoàn tàu của thủy thủ đoàn.
And that, she thought, was just that.	Và đó, cô nghĩ, chính là như vậy.
This is an important issue that the left needs to pay attention to.	Đây là một vấn đề quan trọng mà bên trái cần phải quan tâm.
I won't find him, and he won't call me anymore.	Tôi sẽ không tìm thấy anh ấy, và anh ấy sẽ không gọi cho tôi nữa.
Players can only play one land per turn.	Người chơi chỉ có thể chơi một vùng đất mỗi lượt.
Now, start working.	Bây giờ, bắt đầu làm việc.
That's also what you're doing right now.	Đó cũng là điều bạn đang làm ngay bây giờ.
It feels great to be with him again.	Cảm giác thật tuyệt khi được ở bên anh ấy một lần nữa.
You call it a road, in the water.	Bạn gọi nó là một con đường, trong nước.
The kid nodded, like no big surprise.	Đứa trẻ gật đầu, giống như không có gì ngạc nhiên lớn.
There is no proof of that fact.	Không có bằng chứng về thực tế đó.
That spending has to go somewhere.	Mà chi tiêu phải đi đâu đó.
It took about a week and she stopped.	Mất khoảng một tuần và cô ấy dừng lại.
This activity can be used with any level.	Hoạt động này có thể được sử dụng với bất kỳ cấp độ nào.
Remove them from the heat.	Lấy chúng khỏi nhiệt.
They won't look at you twice.	Họ sẽ không nhìn bạn hai lần.
He dropped it into his pan and examined another piece.	Anh thả nó vào chảo của mình và xem xét một mảnh khác.
I know his face well.	Tôi biết rõ khuôn mặt của anh ta.
For the second and third elements, the defendant gave no evidence.	Đối với yếu tố thứ hai và thứ ba, bị cáo không đưa ra bằng chứng nào.
However, its operating speed, especially the reading speed, is relatively low.	Tuy nhiên, tốc độ hoạt động của nó, đặc biệt là tốc độ đọc tương đối thấp.
I wonder if this is how he feels on stage.	Tôi tự hỏi liệu đây có phải là những gì anh ấy cảm thấy trên sân khấu.
Therefore, a new type of interaction is needed before this happens.	Do đó, một kiểu tương tác mới là cần thiết trước khi điều này xảy ra.
Everyone can only laugh.	Mọi người chỉ biết cười trừ.
We were there for seven days, no food, not even water.	Chúng tôi đã ở đó trong bảy ngày, không thức ăn, thậm chí không có nước.
Her eyes have a difficult angle.	Đôi mắt của cô ấy có một góc cạnh khó khăn.
It's hard to handle him.	Thật khó để xử lý anh ta.
Having said that you don't need to know their business.	Đã nói rằng bạn không cần biết công việc kinh doanh của họ.
Maybe your brain will catch up with that magic.	Có thể bộ não của bạn sẽ bắt kịp với điều kỳ diệu đó.
Bring it on to anyone.	Mang về cho bất cứ ai.
Don't pull a crowd.	Đừng lôi kéo một đám đông.
Or maybe you don't.	Hoặc có lẽ bạn không.
The second example actually does what you expect.	Ví dụ thứ hai thực sự làm những gì bạn mong đợi.
After a while he was completely calm when the scene came.	Một lúc sau anh ta hoàn toàn bình tĩnh khi cảnh đó đến.
It was very small, and she only pressed one button.	Nó rất nhỏ, và cô ấy chỉ nhấn một nút.
He was on his way.	Anh ấy đã đi trên con đường của mình.
You will know where real suffering comes from.	Bạn sẽ biết đau khổ thực sự đến từ đâu.
I don't want you to get hurt.	Tôi không muốn bạn bị thương.
One of my best friends.	Một trong những người bạn tốt nhất của tôi.
I smiled when I saw it.	Tôi mỉm cười khi nhìn thấy.
There is no such effect.	Không có hiệu ứng như vậy.
He was determined to identify the root causes of this increase.	Ông quyết tâm xác định những nguyên nhân sâu xa của sự gia tăng này.
A drop on the ground.	Một giọt trên mặt đất.
This setup is great.	Thiết lập này là tuyệt vời.
Every moment may be needed.	Mọi khoảnh khắc có thể cần thiết.
It's the pain you feel.	Đó là nỗi đau mà bạn cảm thấy.
That is my wishes.	Đó là mong muốn.
The blank, dead look in his eyes.	Ánh mắt trống rỗng, chết chóc trong mắt anh.
No sign of smoke.	Không có dấu hiệu của khói.
Of course, she didn't know he was there.	Tất nhiên, cô không biết anh đang ở đó.
It must be so.	Nó phải được như vậy.
She wants you to help raise them.	Cô ấy muốn bạn giúp nuôi dạy chúng.
About your medical records.	Về hồ sơ y tế của bạn.
This is a good thought posed.	Đây là một suy nghĩ tốt đặt ra.
I know this house by heart.	Tôi biết ngôi nhà này bằng trái tim.
There is free parking in front.	Có chỗ đậu xe miễn phí ở phía trước.
Because every day, life is really hard.	Bởi vì mỗi ngày, cuộc sống thực sự khó khăn.
They want to believe the reasons they are given.	Họ muốn tin vào những lý do mà họ được đưa ra.
I think this might be the case for this one.	Tôi nghĩ đây có thể là trường hợp của cái này.
He didn't tell me anything.	Anh ấy không nói với tôi bất cứ điều gì.
They have been here forever.	Họ đã ở đây mãi mãi.
During the move, job offers were made.	Trong quá trình di chuyển, lời mời làm việc đã được thực hiện.
Someone better informed has put me right.	Ai đó thông báo tốt hơn đã đặt tôi đúng.
Success leaves stereotypes.	Thành công để lại những khuôn mẫu.
Easier for one.	Dễ dàng hơn cho một.
And it won't go away until we do.	Và nó sẽ không biến mất cho đến khi chúng ta làm như vậy.
We have seen them too many times.	Chúng tôi đã nhìn thấy chúng quá nhiều lần.
It's good that it doesn't continue to grow.	Thật tốt là nó không tiếp tục phát triển.
As she told the story, she paved the way.	Khi cô ấy kể câu chuyện, cô ấy đã mở ra một con đường.
They can't be here.	Họ không thể ở đây.
I thought he did.	Tôi đã nghĩ rằng anh ấy đã làm.
Her mother carried it to and from the fields every day.	Mẹ cô mang nó đi và về trên cánh đồng mỗi ngày.
You don't feel anything, you have a false sense of security.	Bạn không cảm thấy gì cả, bạn có cảm giác an toàn giả tạo.
Instead, they keep getting better and better.	Thay vào đó, họ tiếp tục tốt hơn và tốt hơn.
The door was open.	Cánh cửa đã mở.
Today is difficult for me.	Hôm nay thật khó cho tôi.
My career has only just begun.	Sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu.
You can use it instead.	Bạn có thể sử dụng nó để thay thế.
Anything that is part of the process.	Bất cứ thứ gì là một phần của quy trình.
It's simply a place where they use it.	Nó chỉ đơn giản là một nơi mà họ sử dụng nó.
You have two and a half hours to prepare the meal.	Bạn có hai tiếng rưỡi để chuẩn bị bữa ăn.
I did this a few more times.	Tôi đã làm điều này một vài lần nữa.
The air turns cold.	Không khí trở lạnh.
I hope that works.	Tôi hy vọng điều đó hiệu quả.
When he was done he let her go.	Khi xong việc anh ấy để cô ấy đi.
The court rejected the request for a new trial.	Tòa án này bác bỏ đề nghị xét xử mới.
There's too much work to do.	Có quá nhiều việc phải làm.
And he told the police that he had a gun.	Và anh ta đã nói với cảnh sát rằng anh ta có một khẩu súng.
Some of these reach high places.	Một số người trong số này đạt đến những nơi cao.
He was cut from the church.	Anh ta đã bị cắt khỏi nhà thờ.
As you do it more and more, your time will increase.	Khi bạn làm điều đó nhiều hơn và nhiều hơn, thời gian của bạn sẽ tăng lên.
The situation is strange.	Tình hình thật kỳ quặc.
But, unfortunately, the growth for this recovery is very weak.	Nhưng, thật không may, sự tăng trưởng cho sự phục hồi này rất yếu.
There's been a lot of talk about it here.	Đã có rất nhiều lời bàn tán về nó ở đây.
Both views you have heard are partly correct.	Cả hai quan điểm bạn đã nghe đều có phần đúng.
Repeat this five times.	Lặp lại điều này năm lần.
Your rate has increased as your knowledge base has increased.	Tỷ lệ của bạn đã tăng lên khi nền tảng kiến ​​thức của bạn đã tăng lên.
We have to build for our world.	Chúng ta phải xây dựng cho thế giới của chúng ta.
He himself doesn't know what it is.	Bản thân anh ấy cũng không biết nó là gì.
Me vs them, obviously it would be me.	Tôi vs họ, rõ ràng đó sẽ là tôi.
It's not the same.	Nó không giống nhau.
Then he called and said he wouldn't come back.	Sau đó anh ấy gọi điện và nói rằng anh ấy sẽ không quay lại.
It is good, not too sweet.	Nó là tốt, không quá ngọt.
However, sometimes that is also difficult to do.	Tuy nhiên, đôi khi điều đó cũng khó thực hiện.
'Thinking men', if any, shut up.	'Những người đàn ông suy nghĩ', nếu có, hãy im lặng.
We run a gift shop.	Chúng tôi điều hành cửa hàng quà tặng.
They will find a way to survive.	Họ sẽ tìm cách để tồn tại.
Oh no, not me.	Ồ không, không phải tôi.
No big losses.	Không có tổn thất lớn.
He doesn't get in trouble and usually uses his head.	Anh ấy không gặp rắc rối và thường sử dụng cái đầu của mình.
The money is yours, and the government can never take it away.	Tiền là của bạn, và chính phủ không bao giờ có thể lấy đi.
The entire website is down.	Toàn bộ trang web đã ngừng hoạt động.
So far, there isn't anything he doesn't like.	Cho đến nay, không có bất cứ điều gì anh ấy không thích.
It was assumed that he would hold her fast.	Nó đã được cho rằng anh ta sẽ giữ cô ấy nhanh chóng.
My favorite game of the year.	Trò chơi yêu thích của tôi trong năm.
Her fingers played in his hair as she continued.	Những ngón tay cô chơi trên tóc anh khi cô tiếp tục.
The current.	Hiện nay.
And these are not sad stories.	Và đây không phải là những câu chuyện buồn.
And six, five, four.	Và sáu, năm, bốn.
In most cases, it has nothing to do with the new system.	Trong hầu hết các trường hợp, nó không liên quan gì đến hệ thống mới.
Tell me, old man.	Nói cho tôi biết, ông già.
Mix well, then form into a ball.	Trộn đều, sau đó vo thành một quả bóng.
Is this possible?.	Điều này có thể không ?.
This still leaves the problem of early evening demand.	Điều này vẫn để lại vấn đề về nhu cầu sớm tối.
I hope he doesn't stop him too soon.	Tôi hy vọng anh ta không ngăn cản anh ta quá sớm.
The only negative going on with it right now is the traffic.	Tiêu cực duy nhất đang xảy ra với nó ngay bây giờ là giao thông.
I am one and the other.	Tôi là một và khác.
Happy to see me.	Hạnh phúc khi nhìn thấy tôi.
That scene happened.	Cảnh đó đã xảy ra.
It is usually a question of truth.	Nó thường là một câu hỏi về sự thật.
I have to stay out of the community.	Tôi phải ở ngoài cộng đồng.
Close the plus sign.	Đóng dấu cộng.
I want you to think about it as you fall asleep.	Tôi muốn bạn nghĩ về nó khi bạn chìm vào giấc ngủ.
It was his call.	Đó là cuộc gọi của anh ấy.
I have received several such calls.	Tôi đã nhận được một số cuộc gọi như vậy.
He was with us.	Anh ấy đã ở với chúng tôi.
I am healthy enough to travel.	Tôi đủ sức khỏe để đi du lịch.
It has come to claim us the hard way.	Nó đã đến để đòi chúng tôi một cách khó khăn.
I told him.	Tôi đã nói với anh ta rồi.
Then the car sped away at high speed.	Sau đó ô tô lao đi với tốc độ cao.
I feel he can figure it out for me.	Tôi cảm thấy anh ấy có thể tìm ra cho tôi.
Second thing, she let it lie.	Điều thứ hai, cô ấy đã để nó nằm.
I will tell you.	Tôi sẽ nói cho bạn.
To do this you need.	Để làm điều này bạn cần.
Except for the normal group.	Trừ nhóm bình thường.
I just have ideas, people.	Tôi chỉ có những ý tưởng, mọi người.
She is probably your daughter.	Cô ấy có lẽ là con gái của bạn.
However, this is not what you see.	Tuy nhiên, đây không phải là những gì bạn thấy.
Thank you very much.	Cảm ơn bạn rất nhiều.
It is extremely thin.	Nó cực kỳ mỏng.
The whole family died.	Cả gia đình chết.
It could be even worse.	Nó có thể còn tồi tệ hơn.
There are no crowded classes where you have to wait for your turn.	Không có lớp học đông người nào mà bạn phải đợi đến lượt mình.
You can't find them on the web so you should look around.	Bạn không thể tìm thấy chúng trên web vì vậy bạn nên tìm kiếm xung quanh.
We need a deal here.	Chúng tôi cần thỏa thuận ở đây.
My game has been pretty good.	Trò chơi của tôi đã được khá tốt.
This is not good.	Điều này không tốt.
A horse job.	Một công việc về ngựa.
That thought can make you lose your breath.	Ý nghĩ đó có thể khiến bạn mất đi hơi thở.
They should be.	Họ nên như vậy.
That's his job.	Đó là việc của anh ấy.
They are four boys.	Họ là bốn cậu bé.
There is a short break in the winter, then practice starts again in the spring.	Có một kỳ nghỉ ngắn vào mùa đông, sau đó việc luyện tập bắt đầu trở lại vào mùa xuân.
Beautiful, she thought.	Đẹp, cô nghĩ.
I understand that nothing is taken for granted.	Tôi hiểu rằng không có gì được coi là đương nhiên.
I can't wait to go there and see it.	Tôi không thể chờ đợi để đến đó và xem nó.
No problem, they can't get them to stick.	Không có vấn đề gì, họ không thể khiến họ dính vào.
This can be used on the results screen.	Điều này có thể được sử dụng trên màn hình kết quả.
It goes a long way if you take one wrong step.	Đó là một chặng đường dài nếu bạn thực hiện một bước sai lầm.
Tongue usually does not have time to change.	Lưỡi thường không có thời gian để thay đổi.
I had a purpose and a goal.	Tôi đã có một mục đích và một mục tiêu.
Nothing else can be done.	Không thể làm gì khác được.
Great communication and design.	Giao tiếp và thiết kế tuyệt vời.
Takes you out of the moment.	Đưa bạn ra khỏi khoảnh khắc.
Much more dangerous than she thought.	Nguy hiểm hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.
He loved hearing her stories.	Anh thích nghe cô kể chuyện.
You need to consider this fact in training.	Bạn cần phải xem xét thực tế này trong đào tạo.
I wonder if she really killed him.	Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thực sự giết anh ta hay không.
You will get blood on your finger.	Bạn sẽ nhận được máu trên ngón tay của bạn.
Big surprise, they are so small.	Bất ngờ lớn, chúng quá nhỏ.
Now they are moving house.	Bây giờ họ đang chuyển nhà.
They called him first on his phone.	Họ đã gọi cho anh ấy đầu tiên trên điện thoại của anh ấy.
I'm sure he's not expecting you to sit up.	Tôi chắc rằng anh ấy không mong đợi bạn ngồi dậy.
It is very straight forward.	Nó rất thẳng về phía trước.
She completed him.	Cô ấy đã hoàn thành anh ấy.
, was commanded.	, đã được chỉ huy.
Shouldn't be too difficult.	Không nên quá khó.
Of course that never worked.	Tất nhiên điều đó không bao giờ hiệu quả.
I love nature and good people.	Tôi yêu thiên nhiên và những người tốt.
He is eating.	Anh ta đang ăn.
No living being can rest in peace.	Không có sinh vật nào có thể yên nghỉ.
I'm not sure what to do.	Tôi không chắc phải làm gì.
They want to know that you are working in their best interest.	Họ muốn biết rằng bạn đang làm việc vì lợi ích cao nhất của họ.
No testing has been done on it.	Không có cuộc kiểm tra nào được thực hiện về nó.
I wouldn't and have never even thought of taking them off.	Tôi sẽ không và thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc cởi bỏ chúng.
So good morning and welcome.	Vì vậy, buổi sáng tốt và chào mừng.
We think, most obviously, that she can't be.	Chúng tôi nghĩ, rõ ràng nhất, rằng cô ấy không thể như vậy.
The factors to prove either statement are essentially the same.	Các yếu tố để chứng minh một trong hai tuyên bố về cơ bản là giống nhau.
Faster, we cry, faster.	Nhanh hơn, chúng tôi khóc, nhanh hơn.
They looked around because it wasn't safe.	Họ nhìn xung quanh vì nó không an toàn.
Then he got a shock.	Sau đó anh bị một cú sốc.
It would be nice to write down the full details.	Sẽ rất tốt nếu viết ra chi tiết đầy đủ.
He pushed harder.	Anh đẩy mạnh hơn.
Any of them can be used.	Bất kỳ trong số chúng có thể được sử dụng.
There is no reason to be.	Không có lý do để được.
There's no one like him.	Không có ai giống như anh ta.
Another guy taught me how to do magic.	Một anh chàng khác đã dạy tôi cách làm phép thuật.
Men see these things, and from more false professors.	Những người đàn ông nhìn thấy những điều này, và từ các giáo sư giả nhiều hơn.
Energy in a bottle.	Năng lượng trong một chai.
This is just one example out of many.	Đây chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều ví dụ.
Share your experience with us below in the comments section below!.	Chia sẻ kinh nghiệm của bạn với chúng tôi bên dưới trong phần bình luận bên dưới !.
That, of course, is not a true statement of the law.	Điều đó, tất nhiên, không phải là một tuyên bố đúng của pháp luật.
This requires a systems approach.	Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận hệ thống.
He doesn't believe this view.	Anh ấy không tin tưởng quan điểm này.
His results the following year dropped dramatically.	Kết quả của anh ấy trong năm tiếp theo sụt giảm đáng kể.
I just help in showing them the way.	Tôi chỉ giúp trong việc chỉ đường cho họ.
They had to defend themselves.	Họ đã phải tự bảo vệ mình.
This is the thing, you see.	Đây là điều, bạn thấy đấy.
I try to imagine how readable forms, colors and patterns might be.	Tôi cố gắng tưởng tượng các hình thức, màu sắc và kiểu mẫu có thể đọc như thế nào.
The first thing that popped into my head was this.	Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là điều này.
Only about eight more to go.	Chỉ còn khoảng tám nữa để đi.
More importantly, things are happening.	Quan trọng hơn, mọi thứ đang diễn ra.
He is my contact person, and he likes me.	Anh ấy là một người liên lạc của tôi, và anh ấy thích tôi.
We hope to continue to have a positive influence through our music.	Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục có ảnh hưởng tích cực thông qua âm nhạc của chúng tôi.
She continued to go.	Cô ấy tiếp tục đi.
Once they walked in and told us it was our turn.	Một khi họ bước vào và nói với chúng tôi rằng đã đến lượt chúng tôi.
I played it again, and again.	Tôi chơi nó một lần nữa, và một lần nữa.
He was sick and in pain.	Anh ấy bị ốm và đau đớn.
Make them feel better.	Làm cho họ cảm thấy tốt hơn.
A few men who knew the truth kept silent.	Một vài người đàn ông biết sự thật đã giữ im lặng.
You should drink a lot of water.	Bạn nên uống nhiều nước.
But those things were taken for granted, merely observations.	Nhưng những điều đó đã được coi là đương nhiên, chỉ đơn thuần là quan sát.
Sometimes, she had the feeling that he was near.	Đôi khi, cô có cảm giác rằng anh đang ở gần.
You just don't get anywhere.	Bạn chỉ không đi đến đâu cả.
The only difference is that the ideas are being tested rather than people.	Sự khác biệt duy nhất là các ý tưởng đang được thử nghiệm hơn là con người.
That feeling was great.	Cảm giác đó thật tuyệt.
Or a combination of both.	Hoặc kết hợp cả hai.
And whatever is important.	Và bất cứ điều gì là quan trọng.
Many of them found it.	Nhiều người trong số họ đã tìm thấy nó.
Off about her.	Tắt về cô ấy.
Maybe five minutes later she entered the room.	Có lẽ năm phút sau cô ấy vào phòng.
They became closer than ever.	Họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
It took him two hours to get me and your dad out.	Anh ấy đã mất hai giờ để đưa tôi và bố bạn ra ngoài.
That says everything about him.	Điều đó nói lên tất cả mọi thứ về anh ấy.
He wasn't sure why he did it, just knew it was right.	Anh không chắc tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng nó đúng.
Try to show a strong front.	Cố gắng thể hiện một mặt trận mạnh mẽ.
I don't like the way he looks at me.	Tôi không thích cách anh ấy nhìn tôi.
I have nothing to do.	Tôi không có gì để làm.
Two years later, we found one.	Hai năm sau, chúng tôi tìm thấy một.
I tried to keep it, but we couldn't keep anything.	Tôi đã cố gắng giữ nó, nhưng chúng tôi không thể giữ được gì cả.
As a result, the future of the event has been put in doubt.	Kết quả là, tương lai của sự kiện này đã bị đặt trong tình trạng nghi ngờ.
This is purely the result of my hard work.	Đây hoàn toàn là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của tôi.
I can't see it by looking at the code.	Tôi không thể nhìn thấy nó bằng cách nhìn vào mã.
On the surface, she is cold.	Nhìn bề ngoài, cô ấy lạnh lùng.
On the other hand, processes do not share memory.	Mặt khác, các tiến trình không chia sẻ bộ nhớ.
Let's see how this will work and the limitations of this approach.	Hãy xem điều này sẽ hoạt động như thế nào và các giới hạn của phương pháp này.
That it came from somewhere else.	Rằng nó đến từ một nơi khác.
I was crazy about it.	Tôi đã rất điên với nó.
For whatever reason, they provide comfort, while nothing else does.	Vì bất kỳ lý do gì, họ cung cấp sự thoải mái, trong khi không có gì khác làm.
You leave it to me.	Bạn để nó cho tôi.
And to my luck, no.	Và với sự may mắn của tôi, không.
The most important things in design are decided in a snap.	Những thứ quan trọng nhất trong thiết kế được quyết định trong tích tắc.
For political and public services.	Đối với các dịch vụ chính trị và công cộng.
He seems familiar but not yet.	Anh ấy có vẻ quen thuộc nhưng chưa.
This time she is more active.	Lần này cô ấy tích cực hơn.
And don't make fun of yourself like this is a regular thing.	Và đừng tự đùa mình như thế này là một điều thường xuyên.
Your anger is valid.	Sự tức giận của bạn là hợp lệ.
Seriously, they have the best customer service anywhere.	Nghiêm túc mà nói, họ có dịch vụ khách hàng tốt nhất ở bất cứ đâu.
Looking forward to receiving your call.	Mong nhận được cuộc gọi của bạn.
So you have nothing to do here in our apartment.	Vì vậy, bạn không có gì để làm ở đây trong căn hộ của chúng tôi.
The tests are assessed in two ways.	Các bài kiểm tra được đánh giá theo hai cách.
The army advances.	Quân đội tiến lên.
I don't need much, just some clothes and my gun.	Tôi không cần nhiều, chỉ cần một số quần áo và khẩu súng của tôi.
Website is currently live.	Trang web hiện đang hoạt động.
Flowers yellow, center white.	Hoa màu vàng, có tâm màu trắng.
We think any mobile device is better if it is deeply social.	Chúng tôi nghĩ rằng mọi thiết bị di động đều tốt hơn nếu nó mang tính xã hội sâu sắc.
My heart still hasn't joined.	Trái tim tôi vẫn chưa tham gia.
And no financial support from anyone other than friends and family.	Và không được hỗ trợ tài chính từ bất kỳ ai khác ngoài bạn bè và gia đình.
Start with the breath of fire.	Bắt đầu với hơi thở của lửa.
I haven't taken a long car ride in years.	Tôi đã không đi một chuyến xe dài trong nhiều năm.
The scene makes no sense.	Cảnh tượng không có ý nghĩa.
The very way it is used will change it.	Chính cách nó được sử dụng sẽ thay đổi nó.
They then turned their attention again to the police.	Sau đó, họ lại chuyển sự chú ý sang cảnh sát.
Play with your favorite people.	Chơi với những người yêu thích của bạn.
I mean it too, nothing happens in this movie.	Ý tôi là nó quá, không có gì xảy ra trong bộ phim này.
In the end, every house and garden is full of dead bodies.	Cuối cùng, mọi ngôi nhà và khu vườn đầy xác chết.
Continue.	Tiếp tục.
It is becoming a reality now.	Nó đang trở thành hiện thực bây giờ.
I started to worry about my own sense of control.	Tôi bắt đầu lo lắng về cảm giác kiểm soát của chính mình.
This happened in my head.	Điều này đã xảy ra trong đầu tôi.
Black background.	Nền đen.
This is not healthy.	Điều này không có lợi cho sức khỏe.
That is the key, the path to pursue.	Đó là chìa khóa, là con đường để theo đuổi.
He is very surprised to have you.	Anh ấy rất ngạc nhiên khi có bạn.
It takes some time.	Phải mất một thời gian.
Several factors can influence this.	Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến điều này.
Male and female welcome.	Nam và nữ chào đón.
It was a quiet night.	Đó là một đêm yên tĩnh.
I want you to promise me something.	Tôi muốn bạn hứa với tôi một điều gì đó.
Look what he did this year.	Hãy nhìn những gì anh ấy đã làm trong năm nay.
It's not just me.	Đó không chỉ là tôi.
He let go of both of us.	Anh ấy đã buông tay cả hai chúng tôi.
But it still doesn't explain why.	Nhưng nó vẫn không giải thích được tại sao.
The people around you really need to be completely quiet.	Những người xung quanh bạn thực sự cần giữ yên lặng hoàn toàn.
That's what she calls it.	Đó là những gì cô ấy gọi nó.
They told him more than anyone.	Họ nói với anh ta nhiều hơn bất cứ ai.
The truth, when she deals with them, is very simple.	Sự thật, khi cô ấy liên hệ với chúng, rất đơn giản.
There are no missing data for this patient group.	Không có dữ liệu bị thiếu cho nhóm bệnh nhân.
How this happened is a subject of debate.	Làm thế nào điều này xảy ra là một chủ đề tranh luận.
They don't want to move.	Họ không muốn di chuyển.
I have no other choice.	Tôi không có lựa chọn nào khác.
That is, it must lead somewhere.	Đó là, nó phải dẫn đến một nơi nào đó.
We started the program that way.	Chúng tôi đã bắt đầu chương trình theo cách đó.
However, his words are not dead yet.	Tuy nhiên, lời nói của anh ta vẫn chưa chết.
She caught him and returned with a start.	Cô bắt gặp anh ta và quay lại với một khởi đầu.
Sometimes space is the only answer.	Đôi khi không gian là câu trả lời duy nhất.
Gambling is a game for entertainment.	Đánh bài là một trò chơi để giải trí.
Who isn't as stupid as they seem.	Ai mà không ngốc như vẻ bề ngoài.
This is not marketing or word of mouth.	Đây không phải là tiếp thị hoặc truyền miệng.
He is seen here the following year.	Anh ấy được nhìn thấy ở đây vào năm sau.
This way you can have homemade food.	Bằng cách này, bạn có thể có thức ăn tự làm tại nhà.
I want to know what's going on.	Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
I love doing marketing and everything related to business.	Tôi thích làm tiếp thị và mọi thứ liên quan đến kinh doanh.
I need to go back there.	Tôi cần quay lại đó.
But in the next few days, he will repeat it.	Nhưng trong vài ngày tới, anh ấy sẽ nhắc lại nó.
Therefore, the latter will not be excluded from this study.	Vì vậy, sau này sẽ không bị loại khỏi nghiên cứu này.
And we have a choice.	Và chúng tôi có quyền lựa chọn.
So if you like my work, please share it with others.	Vì vậy, nếu bạn thích công việc của tôi, xin vui lòng chia sẻ nó với những người khác.
So we are waiting.	Vì vậy, chúng tôi đang chờ đợi.
Unfortunately, he inhaled the water, not the air.	Thật không may, anh ta đã hít vào nước chứ không phải không khí.
We were poor and we fell for the hope they gave us.	Chúng tôi nghèo và chúng tôi đã rơi vào niềm hy vọng mà họ đã cho chúng tôi.
We can not.	Chúng tôi không thể.
And another day passed.	Và thêm một ngày trôi qua.
This project was never developed.	Dự án này không bao giờ được phát triển.
And our bad news.	Và tin xấu của chúng tôi.
I couldn't ask for more about my family or my body.	Tôi không thể hỏi thêm gì về gia đình hay cơ thể của mình.
Even so, he still looked at the doctor.	Mặc dù vậy, anh vẫn nhìn bác sĩ.
In my opinion, nothing is more important than your health.	Theo quan điểm của tôi, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của bạn.
Turn your head to the left, even with the left shoulder.	Quay đầu sang trái, thậm chí bằng vai trái.
King, the light of the lamp.	Đức vua, ánh sáng của đèn.
Back in bed, both of you.	Trở lại giường, cả hai người.
Yes, there are questions about whether he can stay healthy.	Có, có những câu hỏi về việc liệu anh ấy có thể giữ sức khỏe hay không.
Let him go out alone.	Hãy để anh ấy ra ngoài một mình.
You should know her.	Bạn nên biết cô ấy.
It was an enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm thú vị.
Better than her family.	Còn tốt hơn cả gia đình cô ấy.
Difficult to see local street names while driving.	Khó nhìn thấy tên đường địa phương khi lái xe.
Or even against the good games you think.	Hoặc thậm chí chống lại những trò chơi hay như bạn vẫn tưởng.
This study also cannot rule out the possibility.	Nghiên cứu này cũng không thể loại trừ khả năng.
It was an eye-opening moment.	Đó là một khoảnh khắc mở mắt.
She thought it brought her luck.	Cô nghĩ nó mang lại may mắn cho cô.
This guy goes.	Anh chàng này đi.
And they have a solid base to work with.	Và họ có cơ sở vững chắc để làm việc.
I know we don't have her story.	Tôi biết chúng tôi không có câu chuyện của cô ấy.
They are in the storm.	Họ đang ở trong cơn bão.
I hope that she is safe.	Tôi hy vọng rằng cô ấy được an toàn.
I'm afraid it's very necessary.	Tôi e rằng nó rất cần thiết.
Everyone has it.	Mọi người đều có nó.
This is big, big, big news.	Đây là một tin lớn, lớn, lớn.
He controls the way you think.	Anh ấy kiểm soát cách bạn suy nghĩ.
However, none of that matters.	Tuy nhiên, không có vấn đề nào trong số đó.
The battle will be lost.	Trận chiến sẽ bị thua.
They are local.	Họ là người địa phương.
She has to pull herself together.	Cô ấy phải kéo mình lại với nhau.
Please don't stand there talking.	Xin đừng đứng đó nói chuyện.
Everything was too, very difficult.	Mọi thứ đã quá, rất khó khăn.
I didn't expect many people.	Tôi đã không mong đợi nhiều người.
That might sound crazy, but it's like they've got their own guts.	Điều đó nghe có vẻ điên rồ, nhưng giống như họ đã có bản lĩnh của riêng mình.
Machines, thinking for themselves.	Máy móc, tự suy nghĩ.
He is an excellent judge.	Anh ấy là một thẩm phán xuất sắc.
You cannot measure that.	Bạn không thể đo lường điều đó.
Just because.	Chỉ vì.
But we can't have that anymore.	Nhưng chúng ta không được có điều đó nữa.
Too bad it didn't help.	Thật tệ là nó không giúp được gì.
The basic models are as follows.	Các mô hình cơ bản như sau.
Which is big.	Cái nào lớn.
Surgery is usually the first treatment option.	Phẫu thuật thường là lựa chọn điều trị đầu tiên.
We want to help him a lot.	Chúng tôi muốn giúp đỡ anh ấy rất nhiều.
The good news is that there is a fix.	Tin tốt là có một bản sửa lỗi.
That's not a secret.	Đó không phải là một bí mật.
Straight men dating online.	Những người đàn ông thẳng thắn hẹn hò trực tuyến.
Of course it is possible.	Tất nhiên nó có thể.
The cost is simply too high.	Đơn giản là chi phí quá cao.
Hope you didn't.	Hy vọng bạn đã không.
It might be worth testing out any such changes you make there.	Có thể đáng để thử nghiệm bất kỳ thay đổi nào như vậy mà bạn thực hiện ở đó.
We are left to guess what he means.	Chúng tôi còn lại để đoán những gì anh ta có nghĩa là.
Check out this page on the right to see each month's challenge!.	Kiểm tra trang này ở bên phải để xem thử thách của mỗi tháng !.
One foot in front of the other.	Một chân trước chân kia.
We can rest a few injured players.	Chúng tôi có thể cho một vài cầu thủ bị chấn thương nghỉ ngơi.
The money is there.	Tiền ở đó.
Then it looks like a solid deal.	Sau đó, nó trông giống như một thỏa thuận chắc chắn.
He didn't.	Anh ta đã không.
They will kill you.	Họ sẽ giết bạn.
And so several groups of people were injured.	Và do đó một số nhóm người đã bị thương.
Both do.	Cả hai đều làm.
Usually, it will be caused from your stress level.	Thông thường, nó sẽ được gây ra từ mức độ căng thẳng của bạn.
She put him on my chair.	Cô ấy đặt anh ấy lên ghế của tôi.
I will stay here while your father needs me.	Tôi sẽ ở lại đây trong khi cha cô cần tôi.
But health will certainly go a long way.	Nhưng sức khỏe chắc chắn sẽ đi một chặng đường dài.
This is true, sort of.	Đây là sự thật, loại.
Taking a closer look is the natural thing to do.	Xem xét kỹ hơn là điều tự nhiên phải làm.
You can see what both players are doing.	Bạn có thể thấy những gì cả hai người chơi đang làm.
For me, it started to lose control from here.	Đối với tôi, nó bắt đầu mất kiểm soát từ đây.
They found that these were mostly good parents.	Họ nhận thấy rằng đây hầu hết là những bậc cha mẹ tốt.
It's worth a trip out.	Đó là giá trị một chuyến đi ra ngoài.
Success in all areas of life is this way.	Thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống là theo cách này.
Another thing, some might say, is when he moves his lips.	Một điều khác, một số người có thể nói, là khi anh ấy di chuyển môi.
They have speed, they have mass.	Chúng có tốc độ, chúng có khối lượng.
Relationships will be tested.	Các mối quan hệ sẽ được kiểm tra.
Connecting to the Internet is very simple.	Kết nối Internet rất đơn giản.
I slept for two hours and.	Tôi đã ngủ hai giờ và.
Since the box was empty, it was quite far away.	Vì cái hộp trống rỗng nên nó còn khá xa.
Families are clearly friends.	Các gia đình rõ ràng là bạn bè.
Balance is important.	Cân bằng là quan trọng.
Your vote counts.	Phiếu bầu của bạn được tính.
You saved the last of us.	Bạn đã cứu những người cuối cùng của chúng tôi.
It was like a terrible dream.	Nó giống như một giấc mơ khủng khiếp.
Actually, it didn't bother me much.	Thực ra nó không làm tôi lo lắng lắm.
So that just keeps building.	Vì vậy, mà cứ tiếp tục xây dựng.
He likes what he sees.	Anh ấy thích những gì anh ấy nhìn thấy.
The message is getting mixed reviews.	Tin nhắn đang nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.
Absolutely love it.	Hoàn toàn thích nó.
You walk in and out.	Bạn bước vào và bước ra.
There's no word yet on when we'll see the third season.	Chưa có lời nào khi chúng ta sẽ xem phần thứ ba.
All samples were used for analysis.	Mọi mẫu đều được sử dụng để phân tích.
This is not expensive to do.	Điều này không đắt để thực hiện.
They still believe it.	Họ vẫn tin điều đó.
They mean there is a war.	Họ có nghĩa là có một cuộc chiến tranh.
They have the best defense in football.	Họ có hàng thủ tốt nhất trong bóng đá.
They stared in silence.	Họ nhìn chằm chằm trong im lặng.
Which one is better.	Cái nào tốt hơn.
Really hot stuff.	Những thứ thực sự nóng bỏng.
This is support and community.	Đây là hỗ trợ và cộng đồng.
The world has known.	Thế giới đã từng biết đến.
Some feel it is not.	Một số cảm thấy nó không phải vậy.
I watched them for a moment when I returned to the surface.	Tôi đã quan sát họ trong giây lát khi trở lại mặt đất.
But that's the market.	Nhưng đó là thị trường.
However, he wanted her to be ready.	Tuy nhiên, anh muốn cô sẵn sàng.
He couldn't let them get away with it.	Anh không thể để họ thoát khỏi nó.
Now is where it usually gets interesting.	Bây giờ là nơi nó thường trở nên thú vị.
When a wife beats her husband.	Khi vợ đánh chồng.
I'm great.	Tôi thật tuyệt.
Activities help students build specific knowledge and skills.	Các hoạt động giúp học sinh xây dựng kiến ​​thức và kỹ năng cụ thể.
He is a good boy.	Anh ấy là một cậu bé tốt.
They broke through, right there.	Họ đã đột phá, ngay tại đó.
When you get together, perform both songs.	Khi bạn kết hợp với nhau, hãy thể hiện cả hai bài hát.
She loves them.	Cô yêu chúng.
She likes the song.	Cô ấy thích bài hát.
Go to live.	Đi để sống.
It has no customers.	Nó không có khách hàng.
That others are somehow ahead.	Rằng những người khác bằng cách nào đó đang ở phía trước.
I hope it looks better in person.	Tôi hy vọng nó trông tốt hơn trong người.
It makes no sense.	Nó chẳng có nghĩa lý gì.
Choose a specific item in mind.	Chọn một mục cụ thể trong tâm trí.
Because no one can stop playing.	Vì không ai có thể ngừng chơi.
She leaned close to my face, looking at me.	Cô ấy ghé sát mặt tôi, nhìn tôi.
The most important of these are probably the words big and small.	Quan trọng nhất trong số này có lẽ là các từ lớn và nhỏ.
I don't like his job.	Tôi không thích công việc của anh ấy.
That was my first problem.	Đó là vấn đề đầu tiên của tôi.
The connection goes as follows.	Kết nối diễn ra như sau.
It was never taken to court.	Nó không bao giờ được đưa ra tòa.
The show ended on the way.	Buổi biểu diễn khép lại trên đường.
I can feel it in the air.	Tôi có thể cảm thấy nó trong không khí.
You don't know what you're doing.	Bạn không biết mình đang làm gì.
Sorry, it doesn't work as well as expected.	Xin lỗi, nó không hoạt động tốt như mong đợi.
And now, start working.	Và bây giờ, bắt đầu làm việc.
Can research and have many years of experience.	Có thể nghiên cứu và có nhiều năm kinh nghiệm.
It's hard to be responsible for so many lives.	Thật khó để chịu trách nhiệm cho rất nhiều cuộc sống.
Harder than before.	Khó hơn trước.
We are still standing.	Chúng tôi vẫn đứng vững.
She must have run.	Cô ấy chắc đã chạy.
But that's stupid.	Nhưng điều đó thật ngu ngốc.
He didn't know what more he could do.	Anh không biết mình có thể làm gì hơn nữa.
I want to help her.	Tôi muốn giúp cô ấy.
It won't last long, it never wants any woman to last.	Nó sẽ không tồn tại lâu, nó không bao giờ muốn bất kỳ người phụ nữ nào lâu dài.
This is the day we go home.	Đây là ngày chúng tôi về nhà.
Can't find it.	Không thể tìm ra nó.
The tree seemed to have smiled back at him.	Cây gỗ dường như đã mỉm cười đáp lại anh.
Back to the hotel to check in and rest.	Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Wait for it.	Đợi đấy.
That's just football.	Đó chỉ là bóng đá.
I don't know if she likes it or not.	Tôi không biết liệu cô ấy có thích nó hay không.
We know how many people have high blood lead levels.	Chúng tôi biết có bao nhiêu người có lượng chì trong máu cao.
But he lived for it.	Nhưng anh ấy đã sống vì nó.
He had seen it in their battle earlier that day.	Anh ta đã thấy điều đó trong trận chiến của họ sớm hơn ngày hôm đó.
A link can only support it.	Một liên kết chỉ có thể hỗ trợ nó.
No, it's not okay to meet somewhere else.	Không, gặp ở chỗ khác là không được.
You should have been gone for an hour and a half.	Đáng lẽ bạn đã đi được một tiếng rưỡi.
I don't even know if it's a woman or a man.	Tôi thậm chí còn không biết đó là đàn bà hay đàn ông.
So he caused more trouble for himself.	Vì vậy, anh ta đã tự gây thêm rắc rối cho chính mình.
He told the truth.	Anh ấy đã nói sự thật.
I'm pretty sure my method of doing that is completely wrong.	Tôi khá chắc chắn rằng phương pháp của tôi thực hiện điều đó là hoàn toàn sai.
There is no half measure.	Không có biện pháp nửa.
Have a great trip.	Có một chuyến đi tuyệt vời.
I stood up with the cane in my hand.	Tôi đứng dậy với cây gậy trên tay.
However, very few have survived.	Tuy nhiên, rất ít đã sống sót.
But it didn't happen.	Nhưng nó đã không xảy ra.
I believe they miss the point of my discussion.	Tôi tin rằng họ bỏ lỡ quan điểm của cuộc thảo luận của tôi.
Many of these required services are related to activities of daily living.	Nhiều trong số các dịch vụ bắt buộc này có liên quan đến các hoạt động của cuộc sống hàng ngày.
Stay by the door, he said.	Hãy ở bên cửa, anh ấy nói.
It's the big one.	Đó là loại lớn.
He will take care of you and everything.	Anh ấy sẽ quan tâm đến bạn và mọi thứ.
Any difference will be due to testing error.	Bất kỳ sự khác biệt nào sẽ là do lỗi thử nghiệm.
Days passed when another woman was brought into her cell.	Nhiều ngày trôi qua khi một phụ nữ khác được đưa vào phòng giam của cô ấy.
Of course, they will.	Tất nhiên, họ sẽ làm.
I'm here,' he said.	Tôi ở đây, 'anh nói.
It goes back more than twenty years.	Nó đã trở lại hơn hai mươi năm.
Lower back pain.	Đau lưng dưới.
Women suffer more pain than men.	Phụ nữ phải chịu nhiều đau đớn hơn nam giới.
So here we are, thirty years later.	Vì vậy, chúng ta ở đây, ba mươi năm sau.
And they are so warm.	Và chúng thật ấm áp.
She handed me my glass.	Cô ấy đưa cho tôi ly của tôi.
Every time, my mother refused.	Lần nào cũng vậy, mẹ tôi đều từ chối.
We are not there to kill people.	Chúng tôi không ở đó để giết người.
He broke my arms and legs.	Anh ấy đã làm gãy tay và bàn chân của tôi.
That's bad form.	Đó là hình thức tồi tệ.
I would definitely recommend it.	Tôi chắc chắn muốn giới thiệu nó.
We have no other choice.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Take out and let cool.	Lấy ra và để nguội.
That's probably what's wrong with me.	Đó có lẽ là những gì sai với tôi.
My parents refused to let me do anything that summer.	Cha mẹ tôi từ chối cho tôi làm bất cứ điều gì vào mùa hè năm đó.
In the end, both sides reached a verdict.	Cuối cùng thì cả hai bên đều đưa ra phán quyết.
Whether it really is or not is not the question.	Liệu nó có thực sự là như vậy hay không không phải là câu hỏi.
I have had many people provide services for me.	Tôi đã có nhiều người cung cấp dịch vụ cho tôi.
Apparently her vision has pretty much disappeared.	Rõ ràng là tầm nhìn của cô ấy đã biến mất khá nhiều.
We cannot see him.	Chúng tôi không thể nhìn thấy anh ấy.
Many states apply this rule.	Nhiều bang áp dụng quy tắc này.
Prices are great.	Giá cả rất tuyệt.
All normal things.	Tất cả những điều bình thường.
People need to use them, to take advantage of them.	Mọi người cần sử dụng chúng, để tận dụng chúng.
No one forced him to do this.	Không ai bắt anh ta phải làm việc này.
Oh, my god, no.	Ôi, chúa ơi, không.
This is funny stuff, funny stuff.	Đây là công cụ vui nhộn, công cụ hài hước.
Never accept a total loss.	Đừng bao giờ chấp nhận thua lỗ toàn bộ.
It's pretty awesome.	Nó khá tuyệt vời.
So we liked that.	Vì vậy, chúng tôi đã thích điều đó.
The problems raised are not new.	Các vấn đề được nêu ra không phải là mới.
I'm sure he will, of course, but.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ, tất nhiên, nhưng.
Share your memories.	Chia sẻ những kỷ niệm của bạn.
Our entire policy is there.	Toàn bộ chính sách của chúng tôi là ở đó.
Let me finish the story.	Để tôi kết thúc câu chuyện.
Can someone help me do this please.	Ai đó có thể giúp tôi làm điều này xin vui lòng.
They are quite easy.	Chúng khá dễ dàng.
I had someone who would help me.	Tôi đã có một người sẽ giúp tôi.
We need you to design and build it.	Chúng tôi cần bạn thiết kế và xây dựng nó.
We practice here.	Chúng tôi thực hành ở đây.
The increase in daily activity was identified as the target behavior.	Mức độ tăng hoạt động hàng ngày được xác định là hành vi mục tiêu.
This is not an easy time.	Đây không phải là một thời gian dễ dàng.
The games are fun and easy to learn.	Các trò chơi rất thú vị và dễ học.
And he wanted it to be her.	Và anh muốn đó là cô.
In doing so, they support our family and sense of community.	Khi làm như vậy, họ hỗ trợ gia đình và ý thức cộng đồng của chúng ta.
I am better than him.	Tôi hơn anh ấy.
The boat moved forward.	Con thuyền tiến về phía trước.
When she touched him, she noticed that his skin was on fire.	Khi cô chạm vào anh, cô nhận thấy da anh đang bốc cháy.
Then nine o'clock.	Sau đó là chín giờ.
First the plants, then the animals and finally, what you call humans came.	Đầu tiên là thực vật, sau đó là động vật và cuối cùng, những gì bạn gọi là con người đã đến.
More love and strength to you and your beautiful family.	Thêm tình yêu và sức mạnh cho bạn và gia đình xinh đẹp của bạn.
Some major reports are of interest.	Một số báo cáo lớn được quan tâm.
I don't have an answer for that.	Tôi không có câu trả lời cho câu trả lời đó.
All independent variables except age were included as factors.	Tất cả các biến độc lập trừ tuổi được bao gồm như các yếu tố.
We will then return to this issue.	Sau đó chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này.
There are two related cases.	Có hai trường hợp liên quan.
He must be ready for the morning.	Anh ấy phải sẵn sàng cho buổi sáng.
Use your own words.	Sử dụng từ của riêng bạn.
This creates good jobs for everyone involved.	Điều này tạo ra công ăn việc làm tốt cho tất cả mọi người tham gia.
So the fans are great.	Vì vậy, người hâm mộ rất tuyệt.
I need a professional to create a business for me.	Tôi cần một chuyên gia để tạo ra một công việc kinh doanh cho tôi.
Sorry, but that's the way it is.	Xin lỗi, nhưng đó là cách của nó.
Achieve balance.	Đạt được sự cân bằng.
Not only do you get access, but easy access to clean water.	Bạn không chỉ được tiếp cận, mà còn dễ dàng tiếp cận với nước sạch.
And in some places, it has completely disappeared.	Và ở một số nơi, nó đã biến mất hoàn toàn.
Talk about what they're doing instead.	Thay vào đó hãy nói về những gì họ đang làm.
Single mothers, anyway.	Những bà mẹ đơn thân, dù sao.
The mechanisms of this process are still not fully understood.	Các cơ chế của quá trình này vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
I later found out that it hit the driver.	Sau đó tôi phát hiện ra rằng nó đã đánh người lái xe.
There are a number of biological control measures used against this plant.	Có một số biện pháp kiểm soát sinh học được sử dụng để chống lại loại cây này.
Remember, your job is a contract with your company.	Hãy nhớ rằng, công việc của bạn là một hợp đồng với công ty của bạn.
Contributed to animal surgery.	Đã đóng góp vào cuộc phẫu thuật động vật.
Shell goes home tomorrow.	Shell về nhà vào ngày mai.
Do do do do do do.	Làm làm làm làm làm.
Your light allows us to enjoy life.	Ánh sáng của bạn cho phép chúng tôi tận hưởng cuộc sống.
It doesn't sound like growth to me.	Nó không giống như sự phát triển đối với tôi.
Her cat goes missing in the process.	Con mèo của cô ấy bị mất tích trong quá trình này.
Keep it that way.	Giữ nguyên như vậy.
Maybe he will.	Có lẽ anh ấy sẽ làm vậy.
Not them, not characters, not funny brothers.	Không phải họ, không phải nhân vật, không phải người anh em vui tính.
Never were you simply a woman.	Không bao giờ bạn chỉ đơn giản là một người phụ nữ.
I will read it for myself.	Tôi sẽ đọc nó cho chính mình.
Please continue for your dream.	Hãy tiếp tục cho ước mơ của bạn.
Both can be a quick death.	Cả hai đều có thể là một cái chết nhanh chóng.
The judge's actions were appropriate and correct.	Hành động của thẩm phán là thích hợp và chính xác.
And do not use.	Và không sử dụng.
The rest of the parameters remain the same.	Các thông số còn lại vẫn được giữ nguyên.
Not for good purposes.	Không vì mục đích tốt.
Maybe he was playing with them then.	Có lẽ lúc đó anh ấy đã chơi với họ.
But he took his own hand.	Nhưng anh đã tự mình nắm lấy tay mình.
I hope that helps.	Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp.
She lay simply, like a child.	Cô ấy nằm đơn giản, như một đứa trẻ.
Maybe he is too.	Có lẽ anh ấy cũng vậy.
Love the show and your stories and reviews.	Yêu thích chương trình và những câu chuyện và đánh giá của bạn.
I mean, like an opening.	Ý tôi là, giống như một lối mở.
No documentation information specific to this area is available.	Không có thông tin tài liệu cụ thể cho khu vực này có sẵn.
Never mentioned.	Chưa bao giờ đề cập.
I like very clear simple forms.	Tôi thích các hình thức rất đơn giản rõ ràng.
I'll probably go home later.	Chắc tôi sẽ về nhà sau.
There are two possible reasons for this.	Có hai lý do có thể cho điều này.
It gives us a feeling that we might fall for them.	Nó cho chúng tôi một cảm giác rằng chúng tôi có thể rơi vào họ.
I go into it to understand that.	Tôi đi vào nó để hiểu rằng.
They just couldn't take care of me.	Họ chỉ không thể chăm sóc tôi.
All are required to close.	Tất cả đều được yêu cầu đóng cửa.
It will be sooner or later.	Nó sẽ sớm muộn.
At least, we're not sure.	Ít nhất, chúng tôi không chắc.
But that's not what we suggested.	Nhưng đó không phải là những gì chúng tôi đã đề xuất.
Had.	Đã có.
He really doesn't.	Anh ấy thực sự không.
Get help.	Nhận được trợ giúp.
It has no human hands.	Nó không có bàn tay con người.
I feel you, girl.	Tôi cảm thấy bạn, cô gái.
Well, there's an easy way to find out.	Chà, có một cách dễ dàng để tìm ra.
Inside it is a background image and header image.	Bên trong nó là một hình nền và tiêu đề hình ảnh.
The friends then left the store.	Những người bạn sau đó đã rời khỏi cửa hàng.
However, this is in error.	Tuy nhiên, điều này là do lỗi.
No more information needed.	Không cần thêm thông tin.
This is the moment.	Đây là thời điểm.
Their walk was the walk of a race away from each other.	Cuộc đi bộ của họ là cuộc đi bộ của một cuộc đua xa nhau.
My brother and his children were a very important part of this process.	Anh trai tôi và những đứa con của anh ấy là một phần rất quan trọng trong quá trình này.
So are the kids.	Những đứa trẻ cũng vậy.
Then he realized he wasn't looking for anything.	Sau đó, anh nhận ra mình không tìm kiếm bất cứ thứ gì.
And she found him easy enough.	Và cô thấy anh ta đủ dễ dàng.
Not available now.	Không có bây giờ.
I feel something coming.	Tôi cảm thấy một cái gì đó đang đến.
Also, she was wrong about one thing.	Ngoài ra, cô ấy đã sai một điều.
Lose your confidence.	Mất tự tin của bạn.
Not even your dad can make that happen.	Ngay cả bố của bạn cũng không thể biến điều đó thành hiện thực.
This is one of the useful features of this method.	Đây là một trong những tính năng hữu ích của phương pháp này.
It's such a big book.	Nó có một cuốn sách quá lớn.
The letter was given, and not coincidentally.	Bức thư được đưa ra, và không phải ngẫu nhiên.
No information has been released regarding the two patients who did not improve.	Không có thông tin nào được đưa ra về hai bệnh nhân không cải thiện.
In that conclusion he was wrong.	Trong kết luận đó anh ta đã sai.
They stepped off the floor.	Họ bước ra khỏi sàn.
It needs help.	Nó cần được giúp đỡ.
Progress as in the city is changing.	Tiến bộ như trong thành phố đang thay đổi.
For your own safety.	Vì sự an toàn của chính bạn.
No one is good or bad.	Không có ai là tốt hay xấu.
You will be really good at that.	Bạn sẽ thực sự giỏi về điều đó.
It's really time to book here.	Đã đến lúc đặt trước ở đây thật rồi.
But this data can change over time.	Nhưng dữ liệu này có thể thay đổi theo thời gian.
A lot of people have.	Rất nhiều người đã.
No controlled trials were found.	Không có thử nghiệm đối chứng nào được tìm thấy.
It was a dark night.	Đó là một đêm tối.
No one gave us any of the information we needed.	Không ai cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cần.
Then we can leave with that song in mind.	Sau đó, chúng tôi có thể rời đi với bài hát đó trong đầu.
I'm still surprised.	Tôi vẫn còn ngạc nhiên.
No action has been taken.	Không có hành động nào đã được thực hiện.
She smiled at his mother.	Cô cười với mẹ anh.
Now, it's like, over a week that we've had it every day.	Bây giờ, nó giống như, hơn một tuần mà ngày nào chúng ta cũng có điều đó.
He saw his men fall from their horses.	Anh ta thấy người của mình ngã ngựa.
We have some concerns about it.	Chúng tôi có một số mối quan tâm về nó.
It must mean something.	Nó phải có nghĩa gì đó.
If she's out, you can take a tour to see what's inside.	Nếu cô ấy ra ngoài, bạn có thể đi một vòng để xem bên trong.
That is why we are fighting today.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đang chiến đấu ngày hôm nay.
I have never felt anything like this.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này.
I believe everyone should read this book.	Tôi tin rằng mọi người đều phải đọc cuốn sách này.
Wine is obtained thanks to the work of many people.	Rượu có được là nhờ công của nhiều người.
They stood still and watched us approach.	Họ đứng yên nhìn chúng tôi đến gần.
That is not easy.	Điều đó không dễ dàng.
We just walked in and there was this baby lying dead.	Chúng tôi vừa bước vào và có đứa trẻ này nằm chết.
All she had to do was find their real names.	Tất cả những gì cô phải làm là tìm tên thật của họ.
What is presented as real is not real.	Những gì được trình bày như là thực là không có thực.
Now he is calm.	Bây giờ anh đã bình tĩnh.
If the player has weapons, they will use them.	Nếu người chơi có vũ khí, họ sẽ sử dụng chúng.
That is style.	Đó là phong cách.
And this is just base camp.	Và đây chỉ là trại cơ sở.
I don't even know the right questions to ask.	Tôi thậm chí không biết những câu hỏi thích hợp để hỏi.
Pour the wine around but do not cover the meat.	Đổ rượu xung quanh nhưng không ngập thịt.
And that's what you present to the world.	Và đó là những gì bạn trình bày với thế giới.
They are beautiful.	Họ xinh đẹp.
This is enough for me for most days.	Điều này là đủ đối với tôi trong hầu hết các ngày.
Technical evaluation is not just for the code or requirements of the application software.	Đánh giá kỹ thuật không chỉ dành cho mã hoặc yêu cầu của phần mềm ứng dụng.
Or throw her out the window.	Hoặc ném cô ấy ra ngoài cửa sổ.
She didn't see me cry.	Cô ấy không thấy tôi khóc.
You know, my faith.	Bạn biết đấy, đức tin của tôi.
I don't think this style is standard.	Tôi không nghĩ kiểu này là tiêu chuẩn.
They are differences of types.	Chúng là sự khác biệt của các loại.
He has to go home.	Anh ấy phải về nhà.
My father suggested it before the ship was built.	Cha tôi đã gợi ý điều đó trước khi con tàu được đóng.
I'm not sure what to say.	Tôi không chắc phải nói gì.
Listening is a science.	Lắng nghe là một khoa học.
Visibility for change must come from outside the process.	Tầm nhìn cho sự thay đổi phải đến từ bên ngoài quá trình.
That's what some people find confusing.	Đó là điều mà một số người cảm thấy khó hiểu.
The forms and sensations of your thoughts.	Các hình thức và cảm giác suy nghĩ của bạn.
And give her as much strength as possible.	Và cung cấp cho cô ấy nhiều sức lực nhất có thể.
Of course, I mean a terrestrial animal.	Tất nhiên, ý tôi là một loài động vật trên cạn.
There must be some testing we can do.	Phải có một số thử nghiệm chúng tôi có thể thực hiện.
Of course, the night will be better.	Tất nhiên, ban đêm sẽ tốt hơn.
But only the first number.	Nhưng chỉ một số đầu tiên.
But the public doesn't seem to mind.	Nhưng công chúng dường như không bận tâm.
The hall is long, with a stage at one end.	Hội trường dài, với một sân khấu ở một đầu.
Unfortunately, detailed reports of these cases have yet to be published.	Thật không may, báo cáo chi tiết về những trường hợp này vẫn chưa được công bố.
Solve your own problems.	Hãy giải quyết vấn đề của riêng bạn.
Or even about.	Hoặc thậm chí về.
She had an easy time in it.	Cô ấy đã có một thời gian dễ dàng trong đó.
He is your leader.	Anh ấy là lãnh đạo của bạn.
No one in this movie is quite doing the right thing.	Không ai trong bộ phim này hoàn toàn làm điều đúng đắn.
We have been working really hard for a long time.	Chúng tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ trong một thời gian dài.
She had enough.	Cô ấy đã có đủ.
In this case, just do what you can.	Trong trường hợp này, chỉ cần làm những gì bạn có thể.
There is no time to lose.	Không có thời gian để mất.
It will likely be more expensive and harder to source.	Nó có thể sẽ đắt hơn và khó tìm nguồn hơn.
Perhaps it made him stronger.	Có lẽ sự việc đã khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.
But there is no way for me to understand.	Nhưng không có cách nào để tôi hiểu được.
I hope he's not sick.	Tôi hy vọng anh ấy không bị ốm.
Hold that shirt.	Giữ cái áo sơ mi đó.
It has company.	Nó có công ty.
He then asked each group to present their production to the group.	Sau đó, anh ta yêu cầu từng nhóm trình bày sản xuất của họ cho cả nhóm.
The water below has stopped flowing.	Nước bên dưới đã ngừng chảy.
But that's for the best.	Nhưng đó là điều tốt nhất.
I need some help, guys.	Tôi cần một số giúp đỡ, các bạn.
Everything is too noisy.	Mọi thứ quá ồn ào.
In other words, they have rich friends to back them up.	Nói cách khác, họ có những người bạn giàu có để hỗ trợ họ.
Freedom of will and the concept of a person.	Tự do về ý chí và khái niệm về một con người.
You will love this.	Bạn sẽ thích điều này.
The man still did not speak.	Người đàn ông vẫn không nói.
Never before have men and women taken so much from the earth.	Chưa bao giờ đàn ông và phụ nữ lấy đi nhiều từ trái đất như vậy.
I feel it's full.	Tôi cảm thấy nó tròn đầy.
We have considered this.	Chúng tôi đã xem xét điều này.
He saw a lot of that in sight, albeit a little less.	Anh ấy đã nhìn thấy nhiều điều đó trong tầm nhìn mặc dù ít hơn một chút.
However, on my local machine it works fine.	Tuy nhiên, trên máy cục bộ của tôi, nó hoạt động tốt.
Their life will be a tough, difficult, dangerous struggle for survival.	Cuộc sống của họ sẽ là một cuộc đấu tranh sinh tồn đầy cam go, khó khăn, nguy hiểm.
He has cash.	Anh ta có tiền mặt.
Except for the purpose of clearing body heat.	Ngoại trừ mục đích thanh nhiệt cơ thể.
Complete bottle.	Hoàn thành chai.
Obviously he did.	Rõ ràng là anh ấy đã làm.
You will have to post a photo.	Bạn sẽ phải đăng một bức ảnh.
He said it's okay, he'll take care of it.	Anh ấy nói không sao, anh ấy sẽ lo liệu.
But he didn't leave everything there.	Nhưng anh ấy không để mọi thứ ở đó.
We kept having to stop and wait for her.	Chúng tôi tiếp tục phải dừng lại và đợi cô ấy.
When you wonder, we have the answer.	Khi bạn băn khoăn, chúng tôi sẽ có câu trả lời.
Please get me out of here.	Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây.
I have seen his photo.	Tôi đã xem ảnh của anh ấy.
I couldn't get that thought out of his head.	Tôi không thể gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu anh ấy.
He asked how we were able to stay so calm right before the performance.	Anh ấy hỏi làm thế nào chúng tôi có thể giữ được bình tĩnh như vậy ngay trước khi biểu diễn.
He was great giving us a short ride to the train station.	Anh ấy rất tuyệt khi cho chúng tôi đi một đoạn ngắn đến ga xe lửa.
The taste of wine.	Hương vị của rượu.
You are laughed at.	Bạn bị cười nhạo.
From now on.	Từ giờ trở đi.
If you don't see errors, you can't fix them.	Nếu bạn không nhìn thấy lỗi, bạn không thể sửa chúng.
Follow us on your favorite social networks, watch us work.	Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội yêu thích của bạn, xem chúng tôi làm việc.
To feel the road ahead of us, then.	Để cảm nhận con đường phía trước của chúng tôi, sau đó.
Family Court perhaps.	Tòa án gia đình có lẽ.
The world is full of them.	Thế giới đầy ắp chúng.
It's sad that it never took off for me.	Thật buồn vì nó không bao giờ cất cánh đối với tôi.
Be here today, leave tomorrow.	Ở đây hôm nay, ra đi ngày mai.
Or, perhaps, your insurance company.	Hoặc, có lẽ, công ty bảo hiểm của bạn.
They ran up the road.	Họ chạy lên đường.
Not a used car.	Không phải là một chiếc xe đã qua sử dụng.
It was his free will.	Đó là ý chí tự do của anh ấy.
She put her arm around him.	Cô choàng tay qua anh.
I have an idea.	Tôi có một ý tưởng.
They never made me feel like a father.	Chưa bao giờ họ khiến tôi cảm thấy mình không giống một người cha.
When asked, he agreed to record with us.	Khi được hỏi, anh ấy đồng ý thu âm với chúng tôi.
Flat on my back.	Bằng phẳng trên lưng của tôi.
We use the word in speaking, writing, reading and in our inner thinking.	Chúng ta sử dụng từ trong nói, viết, đọc và trong suy nghĩ bên trong của chúng ta.
To find out if there is some reason to worry.	Để tìm hiểu xem có một số lý do để lo lắng.
And as you can see, he is suffering from something terrible.	Và như bạn có thể thấy, anh ấy đang phải chịu đựng một điều gì đó khủng khiếp.
Well worth the search.	Rất đáng để tìm kiếm.
Go back and review.	Quay lại và xem xét.
She is following further.	Cô ấy đang theo dõi thêm.
But you got over that because of who's in the band.	Nhưng bạn đã vượt qua điều đó vì ai trong ban nhạc.
For both of them, it was the food that did it.	Đối với cả hai người, chính thức ăn đã làm nên điều đó.
I have to check.	Tôi phải kiểm tra.
Thinking rich is thinking action.	Nghĩ giàu là suy nghĩ hành động.
He can also do something.	Anh ấy cũng có thể làm điều gì đó.
It's hard to find the exact reason.	Thật khó để tìm ra lý do chính xác.
I can't go and talk to other people.	Tôi không thể đi và nói chuyện với những người khác.
People are not satisfied with their living conditions.	Mọi người không hài lòng về điều kiện sống của họ.
Life seems to have lost its meaning.	Cuộc sống tưởng chừng như đã mất đi ý nghĩa.
Perform part of the experiment.	Thực hiện một phần của các thí nghiệm.
My reason for asking is this.	Lý do của tôi để hỏi là điều này.
Well, better than nothing.	Chà, còn hơn không.
And you must state the supporting facts for each plan.	Và bạn phải nêu các dữ kiện hỗ trợ cho từng mặt bằng.
One is married.	Một người đã kết hôn.
The current can be strong.	Dòng điện có thể mạnh.
We have it.	Chúng tôi có nó.
Only time will tell whether it is considered the best.	Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu nó có được coi là tốt nhất hay không.
It's about identity.	Đó là về bản sắc.
And a.	Và một.
In addition, there are some problems.	Ngoài ra, có một số vấn đề.
He is your example, and you must follow in his steps.	Anh ấy là tấm gương của bạn, và bạn phải làm theo các bước của anh ấy.
He did not see the body.	Anh không thấy xác.
Use the sign he last pointed out.	Sử dụng dấu hiệu mà anh ấy đã chỉ ra lần cuối.
None of this benefits her or her family.	Không có gì trong số này có lợi cho cô ấy hoặc gia đình cô ấy.
Don't look like that.	Đừng nhìn như vậy.
Determined to take care of him.	Quyết tâm chăm sóc anh ấy.
Or at least to think about fear.	Hoặc ít nhất là để nghĩ về nỗi sợ hãi.
That made things even more serious.	Điều đó đã khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.
You let her die.	Bạn để cô ấy chết.
However, not this year.	Tuy nhiên, không phải năm nay.
We do not know.	Chúng tôi không biết.
The ice hasn't completely disappeared from it yet.	Băng vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi nó.
You are still in contact with real people.	Bạn vẫn tiếp xúc với những người thực.
The impact is for the future.	Tác động là cho tương lai.
From their point of view.	Theo quan điểm của họ.
He's been here for about two years now.	Anh ấy đã ở đây khoảng hai năm nay.
My mother raised me on her own.	Mẹ tôi đã tự mình nuôi nấng tôi.
Most studies focus on more than one population.	Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào nhiều hơn một quần thể.
It was an order.	Đó là một mệnh lệnh.
Close the golden jump ring.	Đóng vòng nhảy vàng.
Army and review the literature for current treatment options.	Quân đội và xem xét các tài liệu để biết các lựa chọn điều trị hiện tại.
Following the rules is your friend.	Tuân theo các quy tắc là bạn của bạn.
That's what he calls run me up, he does.	Đó là những gì anh ấy gọi là chạy tôi lên, anh ấy làm.
This is why so many parents are so upset.	Đây là lý do tại sao rất nhiều bậc cha mẹ rất khó chịu.
In the end, you choose your class and time.	Cuối cùng, bạn chọn lớp học và thời gian của mình.
He seems to have saved something.	Anh ấy dường như đã cứu được thứ gì đó.
A guy is sitting on it.	Một chàng trai đang ngồi trên đó.
It was supposed to be a really big night.	Nó được cho là một đêm thực sự lớn.
The first car was full.	Chiếc xe đầu tiên đã đầy.
Six hours a minute.	Sáu giờ một phút.
It's hard to even want to stay at home.	Thật khó để thậm chí muốn ở nhà.
We are nothing.	Chúng ta chẳng là gì cả.
For lunch, you have to take care of yourself.	Đối với bữa trưa, bạn phải tự lo liệu.
Pretty good tool.	Công cụ khá tốt.
That's the hour.	Đó là giờ.
That was a big part of the plan.	Đó là một phần lớn của kế hoạch.
You cannot separate your life from your process.	Bạn không thể tách cuộc sống của mình khỏi quá trình của bạn.
Importance.	Quan trọng.
Then the next lie, and the next.	Sau đó là lời nói dối tiếp theo, và tiếp theo.
The slow time has really stopped happening.	Thời gian chậm đã thực sự ngừng xảy ra.
It's been many years.	Đã rất nhiều năm.
I like everyone.	Tôi thích mọi người.
He is an amazing child.	Nó là một đứa trẻ đáng kinh ngạc.
You can use no.	Bạn co thể sử dụng no.
Seven years ago, that seemed impossible.	Bảy năm trước, điều đó dường như là không thể.
Damn, we were on top of each other.	Chết tiệt, chúng tôi đã ở trên đầu của nhau.
In the paper, we measured the light source.	Trong bài báo, chúng tôi đã đo nguồn sáng.
They are not open to change and explanation.	Họ không cởi mở để thay đổi và giải thích.
Initial reaction to the bill has been mixed.	Phản ứng ban đầu đối với dự luật đã được trộn lẫn.
No one like that came.	Không ai như vậy đến.
We are open for orders placed.	Chúng tôi đang mở cho các đơn đặt hàng được đặt.
But it's worth thinking about.	Nhưng nó đáng để suy nghĩ.
The announcement will come in the next few days.	Tuyên bố sẽ đến trong vài ngày tới.
Why do you go where you don't want to.	Tại sao bạn lại đi đến nơi mà bạn không muốn.
You don't want a family.	Bạn không muốn có một gia đình.
Of course people don't want you to leave.	Tất nhiên mọi người không muốn bạn rời đi.
Children's program research report.	Báo cáo nghiên cứu chương trình trẻ em.
That name doesn't lie.	Cái tên đó cũng không hề dối trá.
At least in my long run.	Ít nhất là trong thời gian dài của tôi.
She quickly turned around and showed me the other one.	Cô ấy nhanh chóng quay lại và cho tôi xem chiếc còn lại.
However, she is a sizable player in the financial services industry.	Tuy nhiên, cô ấy là một người chơi khá lớn trong ngành dịch vụ tài chính.
In return, she provided information to him.	Đổi lại, cô cung cấp thông tin cho anh ta.
Maybe someone can help me.	Có lẽ ai đó có thể giúp tôi.
I understand and accept such magic for built in types.	Tôi hiểu và chấp nhận phép thuật như vậy đối với các loại được xây dựng.
I don't want to put you at risk with my work.	Tôi không muốn để bạn gặp rủi ro với công việc của tôi.
But it should work from my understanding.	Nhưng nó sẽ hoạt động từ sự hiểu biết của tôi.
His mother is on the ice and she is hot.	Mẹ anh ấy ở trên băng và cô ấy nóng.
It was just pure fun.	Đó chỉ là niềm vui thuần túy.
He usually does.	Anh ấy thường làm vậy.
But below that it can, and it does.	Nhưng dưới mức đó nó có thể, và nó có.
I've seen some of them, they're amazing.	Tôi đã nhìn thấy một số trong số họ, thật tuyệt vời.
There may be a fix.	Có thể có một sửa chữa.
I don't want to know anymore.	Tôi không còn muốn biết nữa.
Then I overcame everything on my own.	Sau đó, tôi tự mình vượt qua tất cả mọi thứ.
This is the movie you want to see.	Đây là bộ phim bạn muốn xem.
I love this part.	Tôi yêu phần này.
Just be honest.	Chỉ cần trung thực.
We ask about family history.	Chúng tôi hỏi về tiền sử gia đình.
And they disappeared.	Và họ đã biến mất.
I will give you the same.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn như vậy.
The object was passed fine.	Đối tượng đã được thông qua tốt.
She nodded, having overheard the conversation.	Cô ấy gật đầu, vì đã nghe thấy cuộc trò chuyện.
You can go watch football.	Bạn có thể đi xem bóng đá.
Can't escape.	Không thể trốn thoát.
We cannot explain why.	Chúng tôi không thể giải thích, sao lại thế.
That's just the beginning of what we need to do.	Đó chỉ là bước khởi đầu của những gì chúng ta cần làm.
You should drop by and see him soon.	Bạn nên ghé qua và gặp anh ấy sớm.
Suddenly an old man ran across the water.	Bỗng một cụ già chạy ngang đầu nước.
I learned how to play the game of the system.	Tôi đã học cách chơi trò chơi của hệ thống.
I don't want to feel like this anymore.	Tôi không muốn cảm thấy như thế này nữa.
I made no effort.	Tôi đã không nỗ lực.
And then another pair came in.	Và sau đó một cặp khác đi vào.
Of the system.	Của hệ thống.
I called, but no answer.	Tôi đã gọi, nhưng không có câu trả lời.
I want to live my best life.	Tôi muốn sống cuộc sống tốt nhất của tôi.
His words had no impact on policy.	Lời nói của ông không có tác động đến chính sách.
To serve the community and the public.	Để phục vụ cộng đồng và công cộng.
Perhaps without a sense of time there is no fear.	Có lẽ không có cảm giác về thời gian thì không có sợ hãi.
He simply needed to bring out her true self.	Đơn giản là anh ấy cần phải làm nổi bật con người thật của cô ấy.
However, the energy seems to continue forward.	Tuy nhiên, năng lượng dường như tiếp tục về phía trước.
Keeping this relationship going is equally required.	Giữ cho mối quan hệ này tiếp tục được yêu cầu như nhau.
It made me cry inside.	Nó làm tôi rưng rưng trong lòng.
I told you to stay away from that boy.	Tôi đã nói với bạn rằng hãy tránh xa cậu bé đó.
Her hair was burned.	Tóc của cô ấy đã bị thiêu rụi.
Not one in sight.	Không phải là một trong tầm nhìn.
My code is below.	Mã của tôi bên dưới.
We are not judges.	Chúng ta không phải là người phán xét.
Then, before dawn, it started to rain.	Sau đó, trước khi trời sáng, trời bắt đầu mưa.
You never had any problems with him.	Bạn không bao giờ có bất kỳ vấn đề với anh ta.
All she wanted was to make things harder for him.	Tất cả những gì cô muốn là làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn với anh ta.
This is when she started to feel fear.	Đây là lúc cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
He brings a smile to my face.	Anh ấy mang lại nụ cười trên khuôn mặt tôi.
I should never have called you.	Tôi không bao giờ nên gọi cho bạn.
In this, it states that meat and milk cannot be served together.	Trong điều này, nó nói rằng thịt và sữa không thể được phục vụ cùng nhau.
I tried to say a few words.	Tôi cố gắng nói ra một vài từ.
And now it's gone.	Và bây giờ nó đã biến mất.
He heard something.	Anh ấy đã nghe thấy gì đó.
Dogs seem to have some resistance.	Chó dường như có một số kháng cự.
She knew that was what was eating her.	Cô biết đó là những gì đang ăn vào cô.
And talk on the phone every day.	Và nói chuyện điện thoại hàng ngày.
Of course they will.	Tất nhiên là họ sẽ làm.
But, in the end, he agreed to do one thing.	Nhưng, cuối cùng, anh ấy đã đồng ý làm một việc.
It is not difficult to do this.	Nó không khó để làm điều này.
Will start participating.	Sẽ bắt đầu tham gia.
I can request to show the element in some position.	Tôi có thể yêu cầu hiển thị phần tử ở một số vị trí.
Thinking capacity is the basis of human beings.	Năng lực tư duy là cơ sở của con người.
But, that doesn't seem to be the case.	Nhưng, có vẻ như không phải vậy.
They didn't say it was a bodyguard.	Họ không nói đó là vệ sĩ.
We think your questions are important, so we'll answer them.	Chúng tôi nghĩ rằng câu hỏi của bạn là quan trọng, vì vậy chúng tôi sẽ trả lời chúng.
And that's a bad thing.	Và đó là một điều tồi tệ.
He spread his arms wide.	Anh dang rộng hai tay.
It's still in there.	Nó vẫn ở trong đó.
Like it was.	Giống như nó đã được.
This finding is one example, and here is another.	Phát hiện này là một ví dụ, và đây là một ví dụ khác.
What you told me, once, about going my own way.	Điều mà bạn đã nói với tôi, một lần, về việc đi theo con đường của riêng tôi.
Less sitting.	Ít ngồi lại.
This all sounds crazy, but it's true.	Tất cả điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó là sự thật.
Now I will never get a chance to meet her.	Bây giờ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp cô ấy.
But it wasn't her voice that touched him, it was her words.	Nhưng không phải giọng nói của cô khiến anh cảm động, chính là lời nói.
You have to bring everything, including the cast and crew.	Bạn phải mang theo mọi thứ, bao gồm cả dàn diễn viên và đoàn làm phim.
Good for you, but you still need friends.	Tốt cho bạn, nhưng bạn vẫn cần những người bạn.
The test only takes a few minutes to perform.	Việc kiểm tra chỉ mất vài phút để thực hiện.
Come to me as you are.	Hãy đến với tôi như bạn đang có.
Or was born.	Hoặc đã được sinh ra.
Just tell him.	Chỉ cần nói với anh ấy.
It still hardly looks like a drink.	Nó vẫn hầu như không giống như một thức uống.
To do so is not possible.	Để làm như vậy là không thể.
It's really bad for the band.	Nó thực sự tồi tệ cho ban nhạc.
My brother called me right away.	Anh trai tôi gọi cho tôi ngay.
No problem for staff and management.	Không có vấn đề gì đối với nhân viên và quản lý.
Stir continuously for fifteen minutes.	Khuấy liên tục trong mười lăm phút.
But just the chance.	Nhưng chỉ cần cơ hội.
Doing it right will take quite a while.	Làm đúng cách sẽ mất khá nhiều thời gian.
If these fail, game over.	Nếu những điều này không thành công, trò chơi kết thúc.
Even yours they took.	Ngay cả của bạn họ đã lấy.
It has made building or construction projects much easier.	Nó đã làm cho các dự án xây dựng hoặc xây dựng dễ dàng hơn nhiều.
She said quickly, my husband will be back in an hour.	Cô ấy nói nhanh, chồng tôi sẽ trở lại sau một giờ nữa.
God is life.	Thần là sự sống.
No patient experienced a sudden loss of central vision after surgery.	Không có bệnh nhân nào bị mất thị lực trung tâm đột ngột sau phẫu thuật.
Last year there was no electricity but this year there is.	Năm ngoái không có điện nhưng năm nay thì có.
That was not his purpose.	Đó không phải là mục đích của anh ta.
Identified in that area.	Được xác định trong khu vực đó.
We are not together.	Chúng ta không cùng nhau.
And really try to be fresh.	Và thực sự cố gắng để trở nên tươi mới.
These are the differences that set people apart.	Đây là những khác biệt khiến mọi người tách biệt với nhau.
This may be because they are.	Điều này có thể là bởi vì họ đang có.
Better still, only you know how you arrange people.	Vẫn tốt hơn, chỉ có bạn mới biết cách bạn sắp xếp mọi người.
They finished their lunch.	Họ đã ăn trưa xong.
Help others too.	Giúp đỡ người khác nữa.
And he doesn't just walk.	Và anh ấy không chỉ đi bộ.
He needs someone like you.	Anh ấy cần một người như bạn.
I can't say specifically.	Tôi không thể nói cụ thể.
If you are too worried, you will help them.	Nếu bạn quá lo lắng, bạn sẽ giúp họ.
Plus he doesn't like pain.	Thêm vào đó anh ấy không thích đau đớn.
You cannot pre-order.	Bạn không thể đặt trước.
There can be only one conclusion.	Chỉ có thể có một kết luận.
And analyze their development.	Và phân tích sự phát triển của chúng.
Give it some time.	Cho nó một chút thời gian.
Writing that part was easy.	Viết phần đó thật dễ dàng.
There may be more to it than we know.	Có thể có nhiều thứ hơn chúng ta biết.
Conversations, both between them and at a distance.	Cuộc trò chuyện, cả giữa họ và ở khoảng cách xa.
So they can't really take the risk.	Vì vậy, họ không thể thực sự mạo hiểm.
I was lucky.	Tôi đã may mắn.
Look for the flow.	Tìm kiếm dòng chảy.
But he didn't leave.	Nhưng anh ấy không rời đi.
Right down the strange teeth.	Ngay xuống những chiếc răng lạ.
And then we're just friends again.	Và sau đó chúng tôi lại chỉ là bạn.
At least it gives you something to work with.	Ít nhất nó cũng cung cấp cho bạn một cái gì đó để làm việc.
Dangerous, but be careful.	Nguy hiểm, nhưng cẩn thận.
Nothing else has been moved.	Không có gì khác đã được di chuyển.
It's not just about credit.	Nó không chỉ đơn thuần là về tín dụng.
I look forward to seeing what happens with that.	Tôi mong được xem điều gì sẽ xảy ra với điều đó.
She didn't stop, and just kept going.	Cô ấy không dừng lại, và chỉ đi tiếp.
Sometimes design gets in the way.	Đôi khi thiết kế bị cản trở.
I tried but the result is this.	Tôi đã thử nhưng kết quả là thế này.
I expect the market to go even lower.	Tôi kỳ vọng thị trường sẽ còn thấp hơn nữa.
She just takes care of them.	Cô ấy chỉ chăm sóc họ.
Let us give some examples.	Hãy để chúng tôi đưa ra một số ví dụ.
When they come to us, they will come from that direction.	Khi họ đến với chúng tôi, họ sẽ đến từ hướng đó.
It's hard to get a line.	Thật khó để có được một dòng.
And over time, that becomes a problem.	Và theo thời gian, điều đó sẽ trở thành một vấn đề.
All elevation lines look the same.	Tất cả các đường cao trông giống nhau.
And the front is nice too.	Và mặt trước cũng đẹp.
That is not fear.	Đó không phải là sự sợ hãi.
Perhaps his son will enter politics.	Có lẽ con trai ông sẽ tham gia chính trị.
A real man would never do that.	Một người đàn ông thực sự sẽ không bao giờ làm điều đó.
Find a comfortable position in your bed.	Tìm một vị trí thoải mái trên giường của bạn.
All bad things are simple.	Tất cả những điều xấu chỉ đơn giản.
Only ten houses remained.	Chỉ có mười ngôi nhà còn lại.
Probably not, but he will come close, very close.	Có lẽ không, nhưng anh ấy sẽ đến gần, rất gần.
Pay attention to his smell and breath.	Chú ý đến mùi và hơi thở của anh ấy.
He left them before the season even started.	Anh ấy đã rời họ trước khi mùa giải bắt đầu.
Nothing of the sort happens.	Không có gì thuộc loại xảy ra.
You say them.	Bạn nói họ.
But they'll miss me after a while, they'll call the police.	Nhưng họ sẽ nhớ tôi sau một thời gian, họ sẽ báo cảnh sát.
You read it wrong, very wrong.	Cô đã đọc nhầm, rất sai.
We will not survive.	Chúng tôi sẽ không sống sót.
It's time for the press to get involved.	Đã đến lúc báo chí phải vào cuộc mới.
This is finally it.	Đây là cuối cùng nó.
I'm terrible with names.	Tôi kinh khủng với những cái tên.
This interaction consists of two parts.	Sự tương tác này bao gồm hai phần.
Doing so will lead to many others.	Làm như vậy sẽ dẫn đến nhiều người khác.
Children are stupid.	Trẻ con thật ngốc nghếch.
It is not natural to think of both.	Không phải tự nhiên mà nghĩ đến cả hai.
The battle lines were clearly drawn.	Các chiến tuyến đã được vẽ rõ ràng.
She took one step towards me, another.	Cô ấy tiến một bước về phía tôi, một bước khác.
I know the people there, and enjoyed working with them.	Tôi biết những người ở đó, và rất thích làm việc với họ.
You'd better ask for help than make a mistake in silence.	Tốt hơn bạn nên yêu cầu sự giúp đỡ hơn là phạm sai lầm trong im lặng.
Such a thing should have that community in its arms.	Một điều như vậy nên có cộng đồng đó trong vòng tay.
If you do, they'll see you and they'll take you away.	Nếu bạn làm vậy, họ sẽ nhìn thấy bạn và họ sẽ đưa bạn đi.
Most men are too outspoken.	Hầu hết đàn ông đều quá bộc trực.
You imagine the inside.	Bạn tưởng tượng bên trong.
Right now he was really trying to control himself.	Lúc này anh đang thực sự nỗ lực để kiểm soát bản thân.
And you do it because you know it can.	Và bạn làm điều đó bởi vì bạn biết nó làm được.
They are discussed briefly.	Chúng được thảo luận ngắn gọn.
They work, but require some work.	Chúng hoạt động, nhưng yêu cầu một số công việc.
It will repeat over and over in your mind.	Nó sẽ lặp đi lặp lại trong tâm trí bạn.
You don't save yourself.	Bạn không tự cứu mình.
He likes both.	Anh ấy thích cả hai.
This means the original fee.	Điều này có nghĩa là phí gốc.
He is the president.	Ông ấy là chủ tịch.
He forced us to do so.	Anh ta buộc chúng ta phải làm vậy.
I looked at his name.	Tôi nhìn vào tên của anh ta.
I let go of her.	Tôi đã rũ bỏ cô ấy.
It will come by itself.	Nó sẽ tự đến.
Talk about a long list.	Nói về một danh sách dài.
Eat right there.	Ăn ngay tại đó.
He didn't think much of it.	Anh đã không suy nghĩ nhiều về nó.
I can delete it if it will be useful.	Tôi có thể xóa nó nếu nó sẽ hữu ích.
Moments later, the door opened.	Một lúc sau thì cửa mở ra.
I'm very happy.	Tôi rất vui.
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His injuries were very severe.	Thương tích của anh ấy rất nặng nề.
It just works.	Nó chỉ hoạt động.
He may have been a bit ahead of his time.	Anh ta có thể đã đi trước thời đại một chút.
I will have one too.	Tôi cũng sẽ có một cái.
We have the potential for much more.	Chúng tôi có tiềm năng cho nhiều hơn thế nữa.
Call and let me know when you'll be there.	Hãy gọi và cho tôi biết khi nào có mặt ở đó.
That is the wait.	Đó là sự chờ đợi.
They are a real team.	Họ là một đội thực sự.
Where the present and the future meet.	Nơi hiện tại và tương lai gặp nhau.
I will have a late night and sleep the next morning.	Tôi sẽ có một đêm muộn và ngủ vào sáng hôm sau.
She took off.	Cô ấy đã cất cánh.
The playing field once again became even.	Sân chơi lại một lần nữa trở nên đồng đều.
I think it's a learning process.	Tôi nghĩ đó là một quá trình học hỏi.
I hope we made you proud.	Tôi hy vọng chúng tôi đã làm bạn tự hào.
Out of state immediately.	Ra khỏi trạng thái ngay lập tức.
Unfortunately, it didn't go very well.	Thật không may, nó đã không diễn ra rất tốt.
He raised his hands above his head.	Anh ta đưa hai tay lên đầu.
But we will find out.	Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu.
She has her own health.	Cô ấy có sức khỏe của mình.
And it paid off.	Và nó đã được đền đáp.
I didn't pay them off every month.	Tôi đã không trả hết cho họ mỗi tháng.
I had more things to worry about than a high school fight.	Tôi còn nhiều việc phải lo hơn là một trận đánh nhau ở trường trung học.
But only for today.	Nhưng chỉ cho ngày hôm nay.
And what could our conversation be about?	Và cuộc trò chuyện của chúng ta có thể là về vấn đề gì.
That is not negative.	Đó không phải là tiêu cực.
But that needs to be the exception.	Nhưng đó cần phải là ngoại lệ.
They knelt down.	Họ khuỵu xuống.
I want to sit for you.	Tôi muốn ngồi cho bạn.
But the way out is not a physical path.	Nhưng con đường thoát ra không phải là một con đường vật lý.
Wouldn't keep it down to the state he's in anyway.	Dù sao cũng sẽ không giữ nó xuống tình trạng mà anh ấy đang ở.
You're thinking of asking her out to dinner.	Bạn đang nghĩ đến việc rủ cô ấy đi ăn tối.
This is where things get interesting.	Đây là nơi mà mọi thứ trở nên thú vị.
Some characters need more time and you just have to deal.	Một số nhân vật cần thêm thời gian và bạn chỉ việc giải quyết.
And out of hell.	Và ra khỏi địa ngục.
Can't help myself.	Không thể tự giúp mình.
Maybe that's a bad answer.	Có lẽ đó là một câu trả lời tồi.
None of them did very well in school.	Không ai trong số họ học rất tốt ở trường.
Not too important.	Không quá quan trọng.
Finally, they are close.	Cuối cùng thì họ cũng thân nhau.
And they don't want to go under again.	Và họ không muốn đi dưới một lần nữa.
They have no choice but to walk to places.	Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ để đi đến các nơi.
He ordered the area closed.	Ông đã ra lệnh đóng cửa khu vực này.
Work great for me.	Làm việc tuyệt vời cho tôi.
And coming.	Và sắp tới.
They can't do anything to stop you.	Họ không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản bạn.
It's one of the ways to have sex, yes.	Đó là một trong những cách để quan hệ tình dục, vâng.
They are not the same.	Chúng không giống nhau.
And it's not like it's been there that long.	Và nó không giống như thể nó đã ở đó lâu như vậy.
But girls, they are very young.	Nhưng các cô gái, họ còn rất trẻ.
That is her point of view.	Đó là quan điểm của cô ấy.
It only needs one line of code to build it.	Nó chỉ cần một dòng mã để xây dựng nó.
I look forward to having dinner with you tonight.	Tôi mong được ăn tối với bạn tối nay.
Furthermore, it is clear that there is much room for improvement.	Hơn nữa, rõ ràng là có nhiều chỗ để cải thiện.
We are very pleased that you enjoyed your stay with us.	Chúng tôi rất vui vì bạn đã tận hưởng kỳ nghỉ của bạn với chúng tôi.
I love going to pick her up every day.	Tôi thích đi đón cô ấy mỗi ngày.
We did not receive any reports from last week.	Chúng tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào từ tuần trước.
This is due to the black market.	Điều này là do thị trường chợ đen.
However, we need to address that there is a problem.	Tuy nhiên, chúng tôi cần giải quyết rằng có một vấn đề.
It's called life.	Nó được gọi là cuộc sống.
They know the truth of the situation.	Họ biết sự thật của tình hình.
She was arrested and never tried.	Cô ấy đã bị bắt và không bao giờ bị xét xử.
I want my boys to figure that out.	Tôi muốn các chàng trai của tôi tìm ra điều đó.
It's just the style that anyone would wear.	Đó chỉ là kiểu mà bất kỳ ai cũng sẽ mặc.
This happens over and over again.	Điều này xảy ra lặp đi lặp lại.
It's about time we caught something.	Đã đến lúc chúng ta nắm bắt được điều gì đó.
Some have needed it for quite some time.	Một số đã cần nó trong một thời gian khá dài.
They know what's on your mind.	Họ biết những gì trong tâm trí của bạn.
I hate that you guys haven't made up yet.	Tôi ghét rằng các bạn vẫn chưa làm lành.
The bill was signed into law the same day.	Dự luật đã được ký thành luật cùng ngày.
He has played in six different countries.	Anh ấy đã chơi ở sáu quốc gia khác nhau.
My mother entered my room.	Mẹ tôi vào phòng tôi.
I mean, the show is the show.	Ý tôi là, chương trình là buổi biểu diễn.
For most days it works.	Trong hầu hết các ngày, nó hoạt động.
They want to be taught.	Họ muốn được dạy.
All material data support such a conclusion.	Tất cả các dữ kiện vật chất đều ủng hộ một kết luận như vậy.
No one got out of the plane.	Không ai ra khỏi máy bay.
I can't reach my goal for this problem.	Tôi không thể đạt được mục tiêu của mình cho vấn đề này.
He just wanted to bring her joy.	Anh chỉ muốn mang lại cho cô niềm vui.
Without even trying, he made you measure yourself against him.	Không cần cố gắng, anh ấy đã khiến bạn tự so đo tính toán với anh ấy.
He is everywhere and everyone at the same time.	Anh ấy ở khắp mọi nơi và tất cả mọi người cùng một lúc.
One last thing.	Một điều cuối cùng.
Hope that goes well.	Hy vọng rằng điều đó diễn ra tốt đẹp.
They were delighted to see him.	Họ tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy anh ấy.
And he just touched on a reality for me.	Và anh ấy vừa chạm vào một thực tế đối với tôi.
The sounds are coming from the front.	Những âm thanh đang phát ra từ phía trước.
He was noticed. 	Anh ấy đã được chú ý. 
there was a year later.	có một năm sau đó.
This will be described in more detail.	Điều này sẽ được mô tả chi tiết hơn.
I looked away.	Tôi đã nhìn đi.
I can't seem to find the file.	Tôi dường như không thể tìm thấy tệp.
Now he knew quite clearly.	Giờ anh đã biết khá rõ ràng.
When I click some button in my application.	Khi tôi nhấp vào một số nút trong ứng dụng của mình.
A lot of good decisions were made.	Rất nhiều quyết định tốt đã được đưa ra.
Unless you damage my car, that is.	Trừ khi bạn làm hỏng xe của tôi, đó là.
I'm sure it's adorable.	Tôi chắc rằng nó rất đáng yêu.
But this is not true.	Nhưng điều này không đúng.
Our age of working woman means outside the home.	Tuổi của chúng tôi của người phụ nữ đi làm có nghĩa là bên ngoài gia đình.
Not even words.	Thậm chí không phải từ.
He has nothing to give me.	Anh ấy không có gì để đưa cho tôi.
You know you've changed.	Anh biết anh đã thay đổi.
That night, for the most part, she didn't.	Đêm đó, hầu hết, cô ấy không.
This pain is different.	Nỗi đau này có khác.
Okay, it's not that funny.	Được rồi, nó không buồn cười như vậy.
When the camera focuses on the family, you can see him.	Khi máy quay tập trung vào gia đình, bạn có thể nhìn thấy anh ấy.
In the end, all his efforts failed.	Cuối cùng, mọi nỗ lực của anh đều thất bại.
Either you have to do something, or something has to be done with you.	Hoặc bạn phải làm điều gì đó, hoặc điều gì đó phải được thực hiện với bạn.
Make sure the fat people face the same direction.	Đảm bảo rằng những người béo quay mặt về cùng một hướng.
That means it's probably true.	Điều đó có nghĩa là nó có lẽ đúng.
No business is established solely to provide employment.	Không có doanh nghiệp nào được thành lập chỉ để cung cấp việc làm.
It's a really good watch.	Đó là một chiếc đồng hồ thực sự tốt.
Now she has completely backed me up.	Bây giờ cô ấy đã hoàn toàn chống lưng cho tôi.
It has a text view to hold the text.	Nó có một chế độ xem văn bản để giữ văn bản.
It is as true.	Nó đúng như sự thật.
These data represent the average of seven independent experiments.	Những dữ liệu này đại diện cho trung bình bảy thí nghiệm độc lập.
She cannot move in any other way.	Cô ấy không thể di chuyển theo bất kỳ cách nào khác.
When he got there, he turned and looked into the room.	Khi đến đó, anh quay lại và nhìn vào phòng.
No serious complications were found.	Không có biến chứng nghiêm trọng nào được tìm thấy.
I gave you everything.	Tôi đã cho bạn mọi thứ.
Even the government is confused.	Ngay cả chính phủ cũng bối rối.
I do not look this time, can not stand it.	Tôi không nhìn lần này, không thể chịu đựng được.
Damn time.	Khoảng thời gian chết tiệt.
Found last.	Tìm thấy cuối cùng.
You will have to deal with it when it happens.	Bạn sẽ phải đối phó với nó khi nó xảy ra.
It's right there in the title.	Nó ở ngay trong tiêu đề.
I visited last year.	Tôi đã đến thăm vào năm ngoái.
Because he can no longer hold it for eight hours.	Bởi vì anh ấy không còn có thể giữ nó trong tám giờ.
You may not want this to be public.	Bạn có thể không muốn điều này được công khai.
I settled into my seat and looked at the city's path.	Tôi ổn định lại chỗ ngồi và nhìn đường đi của thành phố.
These ingredients are strange.	Những thành phần này là lạ.
You have nothing to learn from me about suffering.	Bạn không có gì để học hỏi từ tôi về đau khổ.
But she has no choice.	Nhưng cô ấy không có sự lựa chọn.
It happened very late.	Nó đã xảy ra rất muộn.
If your content is good, they will come and start a conversation.	Nếu nội dung của bạn tốt, họ sẽ đến và bắt đầu cuộc trò chuyện.
We talk about football, we talk about life.	Chúng tôi nói về bóng đá, chúng tôi nói về cuộc sống.
Whatever comes, it will be bad.	Bất cứ điều gì đến, nó sẽ là tồi tệ.
Standard, this is unfortunately not possible.	Tiêu chuẩn, điều này rất tiếc là không thể.
I do not believe you.	Tôi không tin anh.
There's no reason to worry.	Không có lý do gì để lo lắng.
She offers to get them for you.	Cô ấy đề nghị lấy chúng cho bạn.
It was a major turning point of the war.	Đó là một bước ngoặt lớn của cuộc chiến.
It's fun and unique, great work!.	Thật thú vị và độc đáo, công việc tuyệt vời !.
This is a man like a boy.	Đây là một người đàn ông như một cậu bé.
I can not handle this anymore.	Tôi không chịu nổi.
Many can serve both purposes.	Nhiều người có thể phục vụ cả hai mục đích.
That's a mistake.	Đó là một sai lầm.
In the end his efforts paid off.	Cuối cùng những nỗ lực của anh ấy đã được đền đáp.
I don't want to talk about that.	Tôi không muốn nói về điều đó.
Sometimes it just doesn't seem to flow.	Đôi khi nó dường như không trôi chảy.
I was out of shape and it was hard on my arm.	Tôi đã bị mất hình dạng và nó đã cứng trên cánh tay của tôi.
There's enough room for everyone.	Có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
But she has a vision and is able to bring it to life.	Nhưng cô ấy có một tầm nhìn và có thể đưa nó vào cuộc sống.
A large number of them were killed.	Một số lượng lớn trong số họ đã bị giết.
I will tell her one day.	Tôi sẽ nói với cô ấy vào một ngày nào đó.
Far from the promise of a future.	Xa lời hứa về một tương lai.
At least, that's what the market wants.	Ít nhất, đó là những gì thị trường muốn.
Each print will be available for one day only.	Mỗi bản in sẽ chỉ có trong một ngày.
We will start small.	Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc nhỏ.
I thought better of you.	Tôi đã nghĩ tốt hơn về bạn.
He said very little.	Anh ấy nói rất ít.
For a moment, they both looked at each other in silence, saying nothing.	Trong giây lát, cả hai đều im lặng nhìn, không nói gì.
They are easy to work with.	Chúng rất dễ làm việc.
It doesn't shock me as much as it used to.	Nó không gây sốc cho tôi nhiều như trước đây.
Everyone needs good friends.	Mọi người đều cần những người bạn tốt.
It just seemed to sit there.	Nó dường như chỉ ngồi ở đó.
I feel my life is over.	Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi đã kết thúc.
Down the hole you go.	Xuống cái lỗ mà bạn đi.
Or she said.	Hoặc cô ấy nói.
He is a special player.	Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt.
We've spent our lives making friends.	Chúng tôi đã dành cả cuộc đời để làm bạn.
The couple later broke up.	Cặp đôi sau đó chia tay.
We both got into the back seat of the car.	Cả hai chúng tôi vào ghế sau của xe.
This is an interesting story.	Đây là một câu chuyện thú vị.
I can't keep him.	Tôi không thể giữ anh ta.
He is standing up.	Anh ấy đang đứng dậy.
You have a beautiful face.	Bạn có một khuôn mặt xinh đẹp.
Never return evil to anyone.	Không bao giờ trả ác trả ác cho ai.
I go out.	Tôi đi ra ngoài.
Meaning, then he will live without breathing.	Có nghĩa là, sau đó anh ta sẽ sống mà không cần thở.
There may be some truth to it.	Có thể có một số sự thật cho nó.
It's hard to understand why.	Thật khó để hiểu tại sao.
This is my place.	Đây là chỗ của tôi.
I fall to your knees.	Tôi khuỵu chân xuống đầu gối của bạn.
And now to the other members of the comparison.	Và bây giờ để các thành viên khác của so sánh.
I made her tea in silence.	Tôi pha trà cho cô ấy trong im lặng.
Your analysis is correct.	Phân tích của bạn là đúng.
And there is no easy way to deal with it.	Và không có cách nào dễ dàng để đối phó với nó.
Despite this challenge, most people have produced some very beautiful images.	Bất chấp thử thách này, hầu hết mọi người đã tạo ra một số hình ảnh rất đẹp.
They do everything right.	Họ làm mọi thứ đúng.
But most haven't given it yet because we want to be surprised.	Nhưng hầu hết chưa đưa ra vì chúng tôi muốn ngạc nhiên.
This is where they meet.	Đây là nơi họ gặp nhau.
We were looking for anything.	Chúng tôi đã tìm kiếm bất cứ điều gì.
He also lost the next person.	Anh ta cũng mất người tiếp theo.
And children speak their mind.	Và trẻ em nói lên suy nghĩ của chúng.
It was a short war, and a dirty fight.	Đó là một cuộc chiến ngắn, và một cuộc chiến bẩn thỉu.
I'll call him to make sure.	Tôi sẽ gọi cho anh ấy để đảm bảo.
It played really well when we played it.	Nó chơi thực sự tốt khi chúng tôi chơi nó.
Do you want to change the world?	Có muốn thay đổi thế giới không.
He offers her a fair trade.	Anh ấy cung cấp cho cô ấy một thương mại công bằng.
But the truth is that no one can really know what will happen after life.	Nhưng sự thật là không ai thực sự có thể biết được điều gì sẽ xảy ra sau cuộc sống.
I should have tried to protect him.	Đáng lẽ tôi phải cố gắng bảo vệ anh ấy.
This is a point where she can give positive information.	Đây là một điểm mà cô ấy có thể đưa ra thông tin tích cực.
This is more realistic now.	Điều này là nhiều hơn thực tế bây giờ.
I think these might get you excited.	Tôi nghĩ những thứ này có thể khiến bạn phấn khích.
They turned into those things.	Họ đã biến thành những thứ đó.
There are no others like them close enough to be seen.	Không có những người khác như họ đủ gần để được nhìn thấy.
We felt very welcome and comfortable.	Chúng tôi cảm thấy rất được chào đón và thoải mái.
Close to her.	Gần gũi với cô ấy.
I don't see anyone else.	Tôi không thấy ai khác.
Then the entire community is discovered.	Sau đó, toàn bộ cộng đồng được phát hiện.
The man drank again.	Người đàn ông đã uống một lần nữa.
He fell to the floor, breaking his neck.	Anh ngã xuống sàn, gãy cổ.
A familiar, old song.	Một bài hát quen thuộc, cũ.
I rolled in a place like this once.	Tôi đã lăn ở một nơi như thế này một lần.
Buy it now and never have to buy it again.	Mua nó ngay bây giờ và không bao giờ phải mua lại.
Return to hotel for breakfast.	Trở về khách sạn để ăn sáng.
There are two cases to be considered.	Có hai trường hợp được xem xét.
Dead is dead.	Đã chết đã chết.
And if they don't come back, it's because they're dead.	Và nếu họ không quay lại, đó là bởi vì họ đã chết.
But challenge can kill.	Nhưng thách thức có thể giết chết.
He sat down on the bed and took her hand.	Anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô.
But sometimes, it is.	Nhưng đôi khi, nó là.
You just need a credit card.	Bạn chỉ cần một thẻ tín dụng.
However, there is one thing about it that makes us very interesting.	Tuy nhiên, có một điều về nó khiến chúng tôi rất thú vị.
The company never knew exactly where they were.	Công ty không bao giờ biết chính xác họ đang ở đâu.
I have really enjoyed this year.	Tôi đã thực sự thích năm nay.
They are great for me.	Họ thật tuyệt vời đối với tôi.
More on that later.	Thêm về điều đó sau.
I'm afraid, he thought.	Tôi sợ, anh nghĩ.
For the current work, we assume a similar level of performance.	Đối với công việc hiện tại, chúng tôi giả định một mức hiệu suất tương tự.
But this is a complex challenge.	Nhưng đây là một thách thức phức tạp.
But this should be an exception.	Nhưng điều này phải là một ngoại lệ.
So far only two cases have been fully described.	Cho đến nay chỉ có hai trường hợp được mô tả hoàn chỉnh.
If not, see your doctor.	Nếu không, hãy đến gặp bác sĩ của bạn.
This is a difficult activity.	Đây là một hoạt động khó khăn.
That's the murder part.	Đó là phần giết người.
Something we cannot explain.	Một cái gì đó chúng tôi không thể giải thích.
A husband, children, good friends.	Một người chồng, những đứa con, những người bạn tốt.
It worked.	Nó đã hoạt động.
Large files are done quickly.	Các tệp lớn được thực hiện nhanh chóng.
I have this gift.	Tôi có món quà này.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
Their concerns are real and honest.	Mối quan tâm của họ là thực tế và trung thực.
It's worth seeing.	Nó đáng để xem.
They are taken from my camera, so the files are a bit large.	Chúng được lấy từ máy ảnh của tôi, vì vậy các tệp hơi lớn.
Logic also does not support such an outcome.	Logic cũng không hỗ trợ một kết quả như vậy.
Just rain and rain more.	Chỉ mưa và mưa nhiều hơn.
Another external factor is the crowd.	Một yếu tố bên ngoài khác là đám đông.
Love love love them.	Tình yêu tình yêu yêu họ.
He is very high church, and he wants a family.	Anh ấy là nhà thờ rất cao, và anh ấy muốn có một gia đình.
Recently, more complex systems have been proposed.	Gần đây, nhiều hệ thống phức tạp hơn đã được đề xuất.
They both know how happy he will be when he gets it.	Cả hai đều biết anh ấy sẽ hạnh phúc như thế nào khi có được nó.
Everything except his.	Tất cả mọi thứ ngoại trừ của mình.
So is the feeling.	Cảm giác cũng vậy.
I have faith in her.	Tôi có niềm tin vào cô ấy.
The great love of my life.	Tình yêu tuyệt vời của cuộc đời tôi.
You completely lose contact with your hand.	Bạn hoàn toàn mất liên lạc với bàn tay của mình.
Lots of great information and support here.	Rất nhiều thông tin tuyệt vời và hỗ trợ ở đây.
They eat anything here, if it moves, they eat it.	Họ ăn bất cứ thứ gì ở đây, nếu nó di chuyển, họ ăn nó.
It means that some of her workers will too.	Nó có nghĩa là một số công nhân của cô ấy cũng sẽ như vậy.
However, it does have a use.	Tuy nhiên, nó có một công dụng.
It has never let me down.	Nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Back on monday!.	Trở lại vào ngày thứ hai !.
That is my treatment.	Đó là điều trị của tôi.
Therefore, any cover is used.	Do đó, bất kỳ trang bìa nào cũng được sử dụng.
He looked at her for a moment.	Anh nhìn cô một lúc.
There were meeting places for everyone.	Đã có những nơi gặp gỡ cho mọi người.
I feel the impact.	Tôi cảm thấy tác động.
No one is trying to say that you haven't tried hard enough.	Không ai cố gắng nói rằng bạn chưa đủ cố gắng.
That's something.	Đó là một cái gì đó.
It's a simple matter of fact.	Đó là một vấn đề thực tế đơn giản.
Keep it under your control.	Giữ nó trong tầm kiểm soát của bạn.
There is no way they can continue now.	Không có cách nào họ có thể tiếp tục bây giờ.
But she already knew her mind now.	Nhưng cô đã biết tâm trí của mình lúc này.
Breakfast was very good.	Bữa sáng rất ngon.
On an airplane, for example.	Trên máy bay, chẳng hạn.
I will not contact you after this letter.	Tôi sẽ không liên lạc với bạn sau lá thư này.
She could feel his breath on her face.	Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên khuôn mặt mình.
His hands are still not good enough for that.	Đôi tay của anh ấy vẫn chưa đủ tốt cho việc đó.
Then he chased me away.	Sau đó anh ta đuổi tôi đi.
His first goal was against his team.	Bàn thắng đầu tiên của anh ấy là vào lưới đội của anh ấy.
Show you're not out to pick up anyone.	Cho thấy bạn không ra ngoài để đón bất kỳ ai.
Read the article before you comment.	Đọc bài viết trước khi bạn nhận xét.
The proof of is exactly the same.	Bằng chứng của là hoàn toàn giống nhau.
Video is clear.	Video rõ ràng.
Tumor volume was measured weekly.	Thể tích khối u được đo hàng tuần.
This makes one model more profitable than anything else.	Điều này khiến một mô hình trở nên có lợi hơn bất cứ thứ gì khác.
However, they couldn't think of marriage until he got a job.	Tuy nhiên, họ không thể nghĩ đến hôn nhân cho đến khi anh ấy có việc làm.
He shouldn't be here.	Anh ấy không nên ở đây.
At this point, start playing a song of your choice.	Tại thời điểm này, hãy bắt đầu chơi một bài hát mà bạn chọn.
She must be working.	Chắc cô ấy đang làm việc.
He didn't do that.	Anh ấy đã không làm điều đó.
It's as simple as that.	Nó đơn giản như vậy.
He remained like that for a minute, saying nothing.	Anh ta giữ nguyên như vậy trong một phút, không nói gì.
Come close to me, but don't get too close.	Đến gần tôi, nhưng đừng quá gần.
But even that is too close to be comfortable.	Nhưng ngay cả khi đó là quá gần để thoải mái.
He is on his back.	Anh ấy đang ở trên lưng của mình.
And he can answer no, or whatever.	Và anh ta có thể trả lời không, hoặc bất cứ câu trả lời nào.
You should really feel good about yourself.	Bạn thực sự nên cảm thấy hài lòng về bản thân.
But whatever she catches next, she puts in her mouth.	Nhưng bất cứ thứ gì cô ấy bắt được tiếp theo, cô ấy đều bỏ vào miệng của mình.
Work to increase your influence on other teams.	Làm việc để tăng ảnh hưởng của bạn đối với các đội khác.
Here is a working example.	Dưới đây là một ví dụ hoạt động.
That is not entirely true.	Điều đó không hoàn toàn đúng.
He rarely goes out of his library anymore.	Anh ấy hiếm khi ra khỏi thư viện của mình nữa.
You will need someone else to help you.	Bạn sẽ cần người khác giúp bạn.
I respect you.	Tôi tôn trọng bạn.
She is a few years older.	Cô lớn hơn vài tuổi.
She became pale and sick.	Cô ấy trở nên xanh xao và ốm yếu.
Like he was giving birth to a baby.	Giống như anh ấy đang sinh ra một đứa trẻ.
There seems to be no question about it.	Dường như không có câu hỏi về nó.
It is possible to say things that are not true.	Có thể nói những điều không đúng.
There is no such thing as good news in this case.	Không có tin tức nào có thể là tin tốt trong trường hợp này.
He closed the door behind him.	Anh đóng cửa lại sau lưng.
A very bad feeling.	Một cảm giác rất tồi tệ.
But it is pretty good.	Nhưng nó là khá tốt.
They know what they want to do.	Họ biết những gì họ muốn làm.
I'm still in bed.	Tôi vẫn còn trên giường.
She won't say yes, she won't say no.	Cô ấy sẽ không nói có, cô ấy sẽ không nói không.
It's great in a way.	Nó tuyệt vời theo một cách nào đó.
Guess they're working there.	Đoán rằng họ đang làm việc ở đó.
Both sides have a valid point.	Cả hai bên đều có một điểm hợp lệ.
We should have enough.	Chúng ta nên có đủ.
A person on this site is behaving strangely.	Một người trên trang web này có hành vi kỳ lạ.
What happens next is what really interests me.	Điều gì xảy ra tiếp theo là điều thực sự khiến tôi quan tâm.
If her father doesn't do what they want.	Nếu cha cô ấy không làm những gì họ muốn.
Somehow, somewhere they see light.	Bằng cách nào đó, ở đâu đó họ nhìn thấy ánh sáng.
The other men turned quickly.	Những người đàn ông khác quay lại nhanh chóng.
It's a hard one to beat.	Đó là một khó để đánh bại.
Usually, that would be the opposite.	Thông thường, điều đó sẽ ngược lại.
Penniless.	Không có tiền.
And card games.	Và các trò chơi bài.
These methods are described below.	Các phương pháp này được mô tả dưới đây.
It feels cheap to me.	Nó cảm thấy rẻ đối với tôi.
It couldn't be more fun than him alone.	Nó không thể vui hơn một mình anh ấy.
I can't guess what happened.	Tôi không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
I haven't seen the sky in days.	Tôi đã không nhìn thấy bầu trời trong nhiều ngày.
The first is the choice of characters.	Đầu tiên là sự lựa chọn của các ký tự.
I can see she doesn't have any teeth.	Tôi có thể thấy cô ấy không có bất kỳ chiếc răng nào.
However, it is still the word.	Tuy nhiên, nó vẫn là từ.
I don't plan to see that doctor again.	Tôi không định gặp lại bác sĩ đó nữa.
She just told me she was doing it.	Cô ấy chỉ nói với tôi rằng cô ấy đang làm điều đó.
You are a very strong woman.	Bạn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.
They said they would not continue working on it.	Họ nói rằng họ sẽ không tiếp tục làm việc với nó.
But our relationship over the years has been great.	Nhưng mối quan hệ của chúng tôi trong những năm qua thật tuyệt vời.
I just joined over two years ago.	Tôi mới tham gia hơn hai năm trước.
Then we couldn't get past the floor problem.	Sau đó, chúng tôi không thể vượt qua vấn đề sàn.
But there are so many things that don't add up.	Nhưng có quá nhiều thứ không cộng lại.
About everything.	Về mọi thứ.
The sun doesn't help, because there aren't any.	Mặt trời không giúp được gì, vì không có bất kỳ.
We have happy people.	Chúng tôi có được những người hạnh phúc.
Actually do nothing.	Trên thực tế không làm gì cả.
He turned to the large man.	Anh quay sang người đàn ông to lớn.
Definitely look forward to it.	Chắc chắn mong chờ nó.
Turn around and repeat on the opposite side.	Quay lại và lặp lại ở phía đối diện.
That could be your credit.	Đó có thể là tín dụng của bạn.
I don't know how serious anyone is.	Tôi không biết ai nghiêm trọng như thế nào.
We have nothing.	Chúng tôi không có gì.
Then there are the women.	Sau đó là những người phụ nữ.
It has a big impact.	Nó có một tác động lớn.
But those groups have very little reach.	Nhưng những nhóm đó có rất ít phạm vi tiếp cận.
Obviously this doesn't find a place for it.	Rõ ràng là điều này không tìm thấy vị trí cho nó.
I love her cooking because of it.	Tôi thích nấu ăn của cô ấy vì nó.
I know she will comfort.	Tôi biết cô ấy sẽ an ủi.
And we had that from day one.	Và chúng tôi đã có điều đó ngay từ ngày đầu tiên.
She plays as a powerful striker with the team.	Cô ấy chơi ở vị trí tiền đạo quyền lực cùng đội.
She took out her camera and went to see the pictures.	Cô ấy lấy máy ảnh ra và đi xem ảnh.
He let himself in.	Anh ấy tự cho mình vào.
Maybe we had an argument.	Có lẽ chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi.
I rarely even want one.	Tôi thậm chí hiếm khi muốn một cái.
The living room is just a living room.	Phòng khách chỉ là phòng khách.
And more and more continue to appear.	Và ngày càng nhiều hơn tiếp tục xuất hiện.
A sun without fire.	Một mặt trời không có lửa.
Nothing to do but wait.	Không có gì để làm ngoài chờ đợi.
We have a lot of people to overcome.	Chúng tôi có rất nhiều người để vượt qua.
She's too smart for me.	Cô ấy quá thông minh đối với tôi.
Hold it at eye level.	Giữ nó ngang tầm mắt.
Whatever comes will be bad.	Bất cứ điều gì đến sẽ là tồi tệ.
None of that could happen.	Không điều gì trong số đó có thể xảy ra.
But new developments have been made to the techniques of expression.	Nhưng sự phát triển mới đã được thực hiện đối với các kỹ thuật diễn đạt.
On another day, you might need to wear that power red dress.	Vào một ngày khác, bạn có thể cần phải mặc chiếc váy màu đỏ quyền lực đó.
I usually read a book or two at any time.	Tôi thường đọc một hoặc hai cuốn sách bất cứ lúc nào.
You this time.	Bạn thời gian này.
We heard that he was dead.	Chúng tôi nghe nói rằng anh ấy đã chết.
I heard some letters read.	Tôi nghe một số lá thư đã đọc.
I will not do that.	Tôi sẽ không làm điều đó.
So, you know, just the little things.	Vì vậy, bạn biết đấy, chỉ là những điều nhỏ nhặt.
A machine gun.	Một khẩu súng máy.
We can have hope.	Chúng ta có thể có hy vọng.
It creates three problems.	Nó tạo ra ba vấn đề.
Brown bag lunch.	Bữa trưa túi nâu.
And now, they have clean water without walking into the river.	Còn bây giờ, họ đã có nước sạch mà không cần đi bộ xuống sông.
Maybe some people are evil.	Có lẽ một số người là ác.
His behavior is better.	Hành vi của anh ấy tốt hơn.
I'm really, really sorry.	Tôi thực sự, vô cùng xin lỗi.
And she's the king, not them.	Và cô ấy là vua, không phải họ.
But tell us why.	Nhưng hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao.
Read more here and here.	Đọc thêm ở đây và ở đây.
We lost that advantage.	Chúng tôi đã mất lợi thế đó.
We must join together to plan our future course.	Chúng ta phải tham gia cùng nhau để lập kế hoạch cho khóa học tương lai của chúng ta.
But today, here we are.	Nhưng hôm nay, chúng ta đang ở đây.
Losing a loved one is never easy.	Mất người thân chưa bao giờ là điều dễ dàng.
It can save files on the device.	Nó có thể lưu các tập tin trên thiết bị.
That's right.	Hiểu đúng như vậy.
Anyone can join.	Ai cũng có thể gia nhập.
We did not last long.	Chúng tôi đã không tồn tại lâu.
Maybe he hasn't.	Có lẽ anh ấy chưa có.
On the phone itself.	Trên chính điện thoại.
I take care of sick children.	Tôi chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh.
It is very tight.	Nó rất chặt chẽ.
Time of night.	Thời gian của đêm.
They came late.	Họ đến muộn.
Sometimes you need one style, sometimes another.	Đôi khi bạn cần một phong cách, đôi khi là phong cách khác.
I like this.	Tôi thích điều này.
Perhaps the next question answers this question.	Có lẽ câu hỏi tiếp theo trả lời câu hỏi này.
You will want a young wife, a family.	Bạn sẽ muốn có một người vợ trẻ, một gia đình.
But for how long.	Nhưng trong bao lâu.
You do not.	Bạn không.
Again, she waited.	Một lần nữa, cô ấy lại chờ đợi.
And of course there is the earth.	Và tất nhiên có cả trái đất.
How long will he stay, an open question.	Anh ấy sẽ còn ở lại bao lâu nữa, một câu hỏi còn bỏ ngỏ.
This is really great.	Điều này thực sự tuyệt vời.
You are walking down the hallway.	Bạn đang đi xuống hành lang.
I don't know what other words to use.	Tôi không biết dùng từ nào khác.
And the business plan was created.	Và kế hoạch kinh doanh đã được tạo ra.
Once again, thank you and we hope to hear more from you.	Một lần nữa, xin cảm ơn và chúng tôi hy vọng sẽ được nghe nhiều hơn từ bạn.
Must agree.	Phải đồng ý.
But the risk remains, and it will likely remain for years to come.	Nhưng rủi ro vẫn còn, và nó có thể sẽ còn trong nhiều năm tới.
Another important source is found in the literature.	Một nguồn quan trọng khác được tìm thấy trong tài liệu.
I believe it's still a relationship.	Tôi tin rằng đó vẫn là một mối quan hệ.
So many great officers leaving it was terrible.	Vì vậy, nhiều sĩ quan làm việc tuyệt vời rời bỏ nó là điều khủng khiếp.
That is the simple truth.	Đó là sự thật đơn giản.
Although it lost points.	Mặc dù nó bị mất điểm.
They will address that in a meeting next week.	Họ sẽ giải quyết vấn đề đó trong một cuộc họp vào tuần tới.
There's something about that mechanism that nature likes.	Có điều gì đó về cơ chế đó mà tự nhiên thích.
But no one stopped.	Nhưng không ai dừng lại.
What they are doing is not.	Những gì họ đang làm không phải là.
He is doing it.	Anh ấy đang làm điều đó.
The government leads by volume.	Chính phủ dẫn đầu về khối lượng.
Fresh air is good for us.	Không khí trong lành rất tốt cho chúng tôi.
There is no way to rotate.	Không có cách nào quay được.
However, he has yet to sign the contract.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa ký hợp đồng.
After that, everything returned to normal.	Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường.
We think the rest are fine.	Chúng tôi nghĩ rằng những người còn lại đều ổn.
Continue with everything.	Tiếp tục với mọi thứ.
There is no other way that action can be taken.	Không có cách nào khác có thể thực hiện hành động.
There are many different things you can do.	Có rất nhiều điều khác nhau mà bạn có thể làm.
You play it once.	Bạn chơi nó một lần.
But that's not good enough anymore.	Nhưng điều đó không còn đủ tốt nữa.
The problem is what kind and how much.	Vấn đề là loại nào và bao nhiêu.
And spend the night at the house.	Và qua đêm tại ngôi nhà.
The bar is quiet.	Quầy bar im ắng.
Something she had wanted since she was a little girl.	Một thứ mà cô đã muốn từ khi còn là một cô bé.
It's also been a hot summer, and babies are especially active.	Đó cũng là một mùa hè nóng nực, và em bé đặc biệt hiếu động.
It is beyond the usual food, just a treat.	Nó là ngoài thức ăn thông thường, chỉ là một điều trị.
It appears to be working.	Nó xuất hiện để được làm việc.
I really hate it and want to leave.	Tôi thực sự ghét nó và muốn rời đi.
A woman he still wanted.	Một người phụ nữ mà anh vẫn mong muốn.
We need to create a system that prevents them from getting it.	Chúng ta cần tạo ra một hệ thống ngăn không cho họ lấy được nó.
Both will happen.	Cả hai đều sẽ xảy ra.
He's quite big.	Anh ấy khá lớn.
That was better.	Điều đó đã tốt hơn.
Nocturnal pain is common.	Đau về đêm là phổ biến.
I think it helped her to receive such care.	Tôi nghĩ nó đã giúp cô ấy nhận được sự chăm sóc như vậy.
That's my theory anyway.	Dù sao đó cũng là lý thuyết của tôi.
I don't expect anything.	Tôi không mong mỏi bất cứ điều gì.
Those shows every night have a different challenge.	Những chương trình đó vào mỗi đêm có một thử thách khác nhau.
Quality and professional training represent important tools for human resource management policy.	Chất lượng và đào tạo chuyên nghiệp đại diện cho các công cụ quan trọng cho chính sách quản lý nguồn nhân lực.
He won't see my face or hear my voice.	Anh ấy sẽ không nhìn thấy mặt tôi hay nghe thấy giọng nói của tôi.
Research design and main manuscript writing.	Thiết kế nghiên cứu và viết văn bản bản thảo chính.
Do not fall.	Đừng gục ngã.
It was as if she had pulled a part of herself inside.	Như thể cô ấy đã kéo một phần của mình vào trong.
Then there was some movement by someone at the scene.	Sau đó có một số chuyển động của ai đó tại hiện trường.
Being single is one of the best times of your life.	Độc thân là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn.
I turned around and asked if we could wait until dark.	Tôi quay lại và hỏi liệu chúng ta có thể đợi trời tối được không.
We have to look at new ways of doing things.	Chúng ta phải nhìn vào những cách làm mới.
So we went for the day to look around.	Vì vậy, chúng tôi đã đi trong ngày để xem xét xung quanh.
You study as a couple.	Bạn học như một cặp đôi.
You can set the time when you will be available.	Bạn có thể đặt thời gian khi bạn sẽ có mặt.
Come on, do it.	Nào, làm đi.
I still remember that match.	Tôi vẫn nhớ trận đấu đó.
He won't have to buy food for a week.	Anh ấy sẽ không phải mua thức ăn trong một tuần.
This may take some time.	Điều này có thể mất một thời gian.
My father had a look on his face.	Cha tôi đã có một cái nhìn trên khuôn mặt của mình.
Give your child the power to change!.	Hãy cho con bạn sức mạnh để thay đổi !.
And the point isn't that it's too hard.	Và vấn đề không phải là nó quá khó.
Oh my god, it's the damned man again.	Chúa ơi, lại là người đàn ông chết tiệt.
I may not know tomorrow.	Tôi có thể không biết ngày mai.
Maybe he can be free.	Có lẽ anh ấy có thể được tự do.
That passage never came together.	Đoạn đó không bao giờ đến được với nhau.
I can't believe this shirt used to be my favorite.	Tôi không thể tin rằng chiếc áo này từng là chiếc áo yêu thích của tôi.
Don't let it go to chance.	Đừng để nó đến cơ hội.
I used this scene to lead the subject.	Tôi đã sử dụng cảnh này để dẫn dắt chủ đề.
She put her book down.	Cô đặt cuốn sách của mình xuống.
And he doesn't have it.	Và anh ấy không có nó.
This involves a change in military equipment.	Điều này liên quan đến một sự thay đổi trong thiết bị quân sự.
He has a stronger arm.	Anh ấy có một cánh tay khỏe hơn.
And then like that.	Và sau đó như vậy.
He wasn't even sure where he was going.	Anh thậm chí còn không chắc mình sẽ đi tới đâu.
You can play with this, this will balance performance vs.	Bạn có thể chơi với cái này, cái này sẽ cân bằng hiệu suất vs.
Where they are not included in it.	Nơi họ không được bao gồm trong đó.
This block has no return value and no parameters.	Khối này không có giá trị trả về và không có tham số.
And the truth came out that hurt him.	Và sự thật lộ ra khiến anh đau lòng.
In the past, it was pretty fast.	Trong quá khứ, nó khá nhanh.
This is due to a number of factors.	Điều này là do một số yếu tố.
So one wonders what is going on.	Vì vậy, một người tự hỏi điều gì đang xảy ra.
I do not recommend fixing anyone.	Tôi không đề nghị sửa chữa bất cứ ai.
He gave me the front half.	Anh ấy đã cho tôi một nửa phía trước.
Learn about relationships.	Tìm hiểu về mối quan hệ.
Two days a week.	Hai ngày một tuần.
I know it's against code fire.	Tôi biết nó chống lại mã lửa.
Sorry for your worse experience.	Xin lỗi vì trải nghiệm của bạn tồi tệ hơn.
I hate both for exactly the same reasons.	Tôi ghét cả hai vì những lý do hoàn toàn giống nhau.
Well, everything else.	Chà, mọi thứ khác.
I usually suggest trying something completely different, like you did.	Tôi thường đề nghị thử một cái gì đó hoàn toàn khác, giống như bạn đã làm.
This is not my year.	Đây không phải là năm của tôi.
Everyone will want to come and see this.	Mọi người sẽ muốn đến và xem cái này.
My house is as quiet as a rock.	Ngôi nhà của tôi yên tĩnh như đá.
It's amazing how many people are out there.	Thật ngạc nhiên khi có rất nhiều người ở ngoài đó.
Remember, he was three.	Hãy nhớ rằng, anh ấy đã lên ba.
However, this is not a recommended practice.	Tuy nhiên, đây không phải là một thực hành được khuyến khích.
One reason is that there is a time difference.	Một lý do là có sự khác biệt về thời gian.
We live a thousand years.	Chúng ta sống một vạn năm.
I have never seen her like that.	Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy.
You don't even have to try to remember them.	Bạn thậm chí không cần phải cố nhớ chúng.
My mother used to tell me about your mother, her sister.	Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe về mẹ của bạn, chị gái của bà.
It's really easy.	Nó thực sự dễ dàng.
I've been gone too long and there's no sign of fire.	Tôi đã đi quá lâu và không thấy dấu hiệu của lửa.
Place your hands in front of your chest.	Đặt tay trước ngực.
Sorry for what you're going through.	Xin lỗi về những gì bạn đang trải qua.
She lost track of him.	Cô đã mất dấu anh.
Of course he has to have the best of everything.	Đương nhiên anh ấy phải có mọi thứ tốt nhất.
Thank god you were worried she might make a scene.	Cảm ơn chúa, bạn đã lo lắng cô ấy có thể tạo ra một cảnh quay.
I started to feel sorry for him.	Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh ấy.
I've got my place.	Tôi đã có vị trí của mình.
The future is not a given.	Tương lai không phải là một cho trước.
I was there for ten years.	Tôi đã ở đó mười năm.
To love every step.	Để yêu từng bước.
Her mouth simply knew what to say.	Miệng cô chỉ đơn giản là biết phải nói gì.
End of report.	Kết thúc báo cáo.
Parking, however, can take up more land.	Bãi đậu xe, tuy nhiên, có thể chiếm nhiều đất hơn.
If your husband doesn't know, you can find out together.	Nếu chồng bạn không biết, bạn có thể cùng nhau tìm hiểu.
For the rest, it's only a matter of time.	Đối với phần còn lại, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Excellent job in making the copy easy to understand.	Công việc xuất sắc trong việc làm cho bản sao dễ hiểu.
Each band has some memories attached to it.	Mỗi ban nhạc có một số kỷ niệm gắn liền với nó.
However, she suddenly knew there was a way to fight.	Tuy nhiên, cô đột nhiên biết có một cách để chiến đấu.
I had a lot of trouble getting it.	Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để có được nó.
That you treat people with respect.	Đó là bạn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng.
I hate email.	Tôi ghét email.
Because it's so common, we feel this is natural, normal.	Bởi vì nó quá phổ biến, chúng tôi cảm thấy điều này là tự nhiên, bình thường.
Back to the village.	Trở lại làng.
One taste and one color.	Một hương vị và một màu sắc.
They shot the only woman running in that stand at least five times.	Họ đã bắn người phụ nữ duy nhất chạy trên khán đài đó ít nhất năm lần.
The woman told her family what had happened.	Người phụ nữ kể cho gia đình nghe chuyện đã xảy ra.
The neck problem is a problem.	Vấn đề cổ là một vấn đề.
I'm a girl.	Tôi là một cô gái.
I have a daughter.	Tôi được một cô con gái.
However, today is a little different.	Tuy nhiên, hôm nay có một chút khác biệt.
Equality is to be the enemy.	Bình đẳng là trở thành kẻ thù.
There was nothing but giving in that gaze.	Không có gì ngoài việc cho đi trong ánh mắt đó.
That's exactly the way it should be.	Đó chính xác là cách nó phải như vậy.
The work here offers an approach to this problem.	Công việc ở đây đưa ra một cách tiếp cận vấn đề này.
And those numbers could be much higher.	Và những con số đó có thể cao hơn nhiều.
And yes, that used to be my knife.	Và vâng, đó từng là con dao của tôi.
I hope she won't get sick.	Tôi hy vọng cô ấy sẽ không bị ốm.
But there is a detailed meaning.	Nhưng có một ý nghĩa chi tiết.
Let's take only eight things.	Hãy chỉ lấy tám điều.
She is very Beautyful.	Cô ấy rất xinh.
It was quite a funny sight.	Đó là một cảnh tượng khá buồn cười.
That's a big advantage we've had by coming here.	Đó là một lợi thế lớn mà chúng tôi đã có khi đến đây.
economy during that period.	Nền kinh tế trong thời kỳ đó.
But instead he did two jobs.	Nhưng thay vào đó anh ấy đã làm hai công việc.
We've been in hiding for too long.	Chúng tôi đã ở ẩn quá lâu.
They were brought here.	Họ đã được đưa đến đây.
And that includes your family.	Và điều đó bao gồm cả gia đình của bạn.
It has been changed many times in the past.	Nó đã được thay đổi nhiều lần trong quá khứ.
They are really better.	Họ thực sự tốt hơn.
Especially when you consider her size.	Đặc biệt là khi bạn xem xét kích thước của cô ấy.
But it's not like that.	Nhưng nó không phải như vậy.
I feel like this is not how it was intended.	Tôi cảm thấy như đây không phải là cách nó được dự định.
It started with a web of lies.	Nó bắt đầu với một web dối trá.
He simply didn't know what to do with it.	Đơn giản là anh ấy không biết phải làm gì với nó.
For many years now.	Trong nhiều năm nay.
Now, the pattern will be completely clear.	Bây giờ, mô hình sẽ hoàn toàn rõ ràng.
And everything is fresh.	Và mọi thứ đều tươi mới.
There are many groups to choose from.	Có nhiều nhóm để lựa chọn.
I mean, she's sick.	Ý tôi là, cô ấy bị ốm.
Not only that.	Không chỉ vậy.
They see an opportunity and they go looking for the throat.	Họ nhìn thấy một cơ hội và họ đi tìm cổ họng.
I should have talked to my kids more.	Lẽ ra, tôi nên nói chuyện với các con nhiều hơn.
That's very wonderful.	Thật là tuyệt vời.
Some people look at the same pieces over and over again.	Một số người cùng xem các mảnh nhiều lần.
I am clearly upset.	Tôi rõ ràng là đang khó chịu.
Then my husband was laid off.	Sau đó chồng tôi bị cho nghỉ việc.
That's what people have been doing for years.	Đó là những gì mọi người đã làm trong nhiều năm.
He hoped his people wouldn't notice his concerns.	Anh hy vọng người của mình không để ý đến mối quan tâm của anh.
I am angry and in pain.	Tôi tức giận và đau đớn.
She laughs and talks as she works.	Cô ấy cười và nói khi làm việc.
Right is right and wrong is wrong.	Đúng là đúng và sai là sai.
They will go far.	Họ sẽ đi xa.
For this, we need to decide on several issues.	Đối với điều này, chúng ta cần phải quyết định một số vấn đề.
It was the only thing that was nearby and visible.	Đó là thứ duy nhất ở gần và có thể nhìn thấy được.
It had a huge impact on me.	Nó đã có một tác động rất lớn đến tôi.
He loves country and country things.	Anh ấy yêu đất nước và những thứ đồng quê.
Someone is sleeping on the bed.	Có người đang ngủ trên giường.
That's not for me.	Điều đó không dành cho tôi.
I can ask my friends to read it to me.	Tôi có thể nhờ bạn bè đọc cho tôi nghe.
A woman with white, clean skin.	Một người phụ nữ có làn da trắng, sạch.
To match actual argument types.	Để khớp với các loại đối số thực tế.
I know a filmmaker standing in the way.	Tôi biết có một người làm phim cản đường.
Please let me know what could be wrong.	Xin vui lòng cho tôi biết những gì có thể sai.
I can hardly credit it.	Tôi khó có thể tín dụng nó.
I watched her.	Tôi quan sát cô ấy.
Now they have not been married for six weeks.	Bây giờ họ chưa kết hôn được sáu tuần.
I'll have the money in half an hour.	Tôi sẽ có tiền trong nửa giờ.
Not a religion.	Không phải là một tôn giáo.
Business is war.	Kinh doanh là chiến tranh.
Time ahead will only get better.	Thời gian phía trước sẽ chỉ trở nên tốt hơn.
It was an absolute pleasure to do.	Đó là một niềm vui hoàn toàn để làm.
He pulled up his contact list and pressed a button.	Anh ấy kéo danh sách liên lạc của mình lên và nhấn một nút.
Her friends have a reason to work hard.	Bạn bè của cô ấy có lý do để làm việc chăm chỉ.
It is really pitiful.	Nó thực sự là tội nghiệp.
The shape of the object makes me determine the line quality.	Hình dạng của đối tượng làm cho tôi xác định chất lượng dòng.
Never and never will.	Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.
I want to say something to him but what is the point.	Tôi muốn nói điều gì đó với anh ấy nhưng vấn đề là gì.
They stay because they believe this church is real.	Họ ở lại vì họ tin rằng nhà thờ này có thật.
Again it was lost.	Một lần nữa nó bị mất.
He is a man with great ideas.	Anh ấy là một người có ý tưởng tuyệt vời.
It had to be stopped.	Nó đã phải được dừng lại.
Now, to go down to the details.	Bây giờ, để đi xuống chi tiết.
Surprisingly the noise ten people can make around a table.	Đáng ngạc nhiên là tiếng ồn mà mười người có thể tạo ra xung quanh một chiếc bàn.
But that's my job.	Nhưng đó là công việc của tôi.
The evidence certainly points to that.	Bằng chứng chắc chắn chỉ ra điều đó.
That request has been accepted.	Yêu cầu đó đã được chấp nhận.
That's a good thing but there are side effects.	Đó là một điều tốt nhưng có những tác dụng phụ.
Like our land.	Như vùng đất của chúng ta.
Throw your weapon down.	Ném vũ khí của bạn xuống.
You did a great job with her expression.	Bạn đã làm rất tốt với biểu hiện của cô ấy.
So it was kept secret.	Vì vậy, nó đã được giữ bí mật.
We will find out what we want to see later.	Chúng tôi sẽ tìm ra những gì chúng tôi muốn xem sau.
You talked about this conversation.	Bạn đã nói về cuộc trò chuyện này.
It was a perfectly reasonable answer, she said.	Cô cho rằng đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý.
The individuals, however, are still being tested.	Các cá nhân, tuy nhiên, vẫn đang được thử nghiệm.
Religion, faith vs.	Tôn giáo, đức tin vs.
She didn't expect those words.	Cô không ngờ những lời đó.
Maybe even their own lives.	Thậm chí có thể là tính mạng của họ.
To hear his voice again.	Để nghe lại giọng nói của anh ấy.
I feel very bad for them.	Tôi cảm thấy rất tệ cho họ.
A job, she said.	Một công việc, cô ấy nói.
His third attempt won an answer he could understand.	Nỗ lực thứ ba của anh ấy đã giành được một câu trả lời mà anh ấy có thể hiểu được.
I can't find it now.	Tôi không thể tìm thấy nó bây giờ.
Instead, he is active.	Thay vào đó, anh ấy đang hoạt động.
Add salt, too.	Thêm muối, quá.
Your product is the best on the market.	Sản phẩm của bạn là tốt nhất trên thị trường.
There are many children out there who need to be loved.	Ngoài kia còn rất nhiều trẻ em cần được yêu thương.
He doesn't talk to real people.	Anh ấy không nói chuyện với người thật.
When he needed something, he let me know clearly.	Khi cần điều gì, anh ấy cho tôi biết rõ ràng.
We don't even know what the goal is.	Chúng tôi thậm chí còn không biết mục tiêu là gì.
More often than not, these are people who have nothing to lose.	Thường xuyên hơn không, đây là những người không có gì để mất.
No one is right.	Không ai đúng.
Use replace function.	Sử dụng chức năng thay thế.
Otherwise, they will never win the game.	Nếu không, họ sẽ không bao giờ thắng trận.
Think about walking ten feet and decide not to.	Hãy suy nghĩ về việc đi bộ mười chân và quyết định không đi.
We did a lot of small things well.	Chúng tôi đã làm tốt rất nhiều việc nhỏ.
In the end, our time is up and we haven't found a home yet.	Cuối cùng, thời gian của chúng tôi đã hết và chúng tôi chưa tìm thấy một ngôi nhà.
Their goal is not just to improve themselves.	Mục tiêu của họ không chỉ là cải thiện bản thân.
This is the same thing.	Đây là điều tương tự.
You must continue to spend quality time with your older dog.	Bạn phải tiếp tục dành thời gian chất lượng cho chú chó lớn hơn của mình.
She has no other relevant medical history.	Cô ấy không có tiền sử y tế liên quan khác.
The man was no longer moving.	Người đàn ông không còn cử động nữa.
Maybe look into this a bit more.	Có thể nhìn vào điều này nhiều hơn một chút.
This is the device.	Đây là thiết bị.
We won't survive the summer.	Chúng ta sẽ không sống sót qua mùa hè.
She keeps it.	Cô ấy giữ nó.
Removed a step.	Đã loại bỏ một bước.
The story isn't bad.	Câu chuyện không tệ.
He is not present, and is not in the state.	Anh ta không có mặt, và không ở trong trạng thái.
I got it very wrong.	Tôi đã hiểu nó rất sai.
Will continue to write.	Sẽ tiếp tục viết.
Move-in date is later this summer.	Ngày chuyển nhà là vào cuối mùa hè này.
Her body is dead.	Cơ thể cô ấy đã chết.
It is their loss.	Đó là mất mát của họ.
The answer to noise is silence.	Câu trả lời cho tiếng ồn là sự im lặng.
I want you to make a decision.	Tôi muốn bạn đưa ra quyết định.
It needs a focused eye.	Nó cần một con mắt tập trung.
I never thought it was religion.	Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là tôn giáo.
They probably know about it anyway.	Họ có thể biết về nó dù sao.
It is a rich life.	Đó là một cuộc sống giàu có.
They took everything from us.	Họ lấy đi mọi thứ của chúng tôi.
Suddenly he lights up.	Đột nhiên anh ta sáng lên.
It was the world he experienced as real.	Đó là thế giới mà anh ấy trải nghiệm như thật.
All patients survived without any major complications.	Tất cả các bệnh nhân đều sống sót mà không có bất kỳ biến chứng lớn nào.
Then remove the box, working from above, if possible.	Sau đó, tháo hộp, làm việc từ phía trên, nếu có thể.
I want to see it again.	Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
Most procedures usually need to be repeated after a specific time.	Hầu hết các quy trình thường cần được lặp lại sau một thời gian cụ thể.
Instead, the game features a map of the entire world.	Thay vào đó, trò chơi có một bản đồ của toàn thế giới.
There is very little wood in these walls.	Có rất ít gỗ trong những bức tường này.
I saw his lights come on.	Tôi đã thấy đèn của anh ấy bật sáng.
Beautiful fat man.	Người béo đẹp.
Nothing to laugh at.	Không có gì đáng cười cả.
Keep doing the things you want to do.	Tiếp tục làm những điều bạn muốn làm.
My job is to find those sounds.	Công việc của tôi là tìm ra những âm thanh đó.
Habit is the enemy.	Thói quen là kẻ thù.
There's really nothing for you to worry about.	Thực sự không có gì để bạn quan tâm.
I let her.	Tôi để cô ấy.
When they beat us, they laughed a lot.	Khi họ đánh bại chúng tôi, họ đã cười rất nhiều.
Mind your own business.	Hãy để tâm đến việc kinh doanh của riêng bạn.
Perfect, she thought.	Hoàn hảo, cô nghĩ.
Positive results can be false positives.	Kết quả dương tính có thể là dương tính giả.
He finally looked up.	Cuối cùng anh cũng nhìn lên.
Last week she was phoning a good friend.	Tuần trước cô ấy đang gọi điện cho một người bạn tốt.
We are in a different era, with different concerns.	Chúng ta đang ở trong một thời kỳ khác, với những mối quan tâm khác nhau.
I am getting below.	Tôi đang nhận được bên dưới.
That is why there is hope.	Đó là lý do tại sao có hy vọng.
Don't pay attention to your image.	Đừng chú ý đến hình ảnh của mình.
The latter does not apply here.	Loại thứ hai không áp dụng ở đây.
We are watching you.	Chúng tôi đang dõi theo bạn.
There were three people left in the room.	Còn lại ba người trong phòng.
He will do well.	Anh ấy sẽ làm tốt.
We don't know any of these.	Chúng tôi không biết bất kỳ điều nào trong số này.
If so, they are definitely saved.	Nếu vậy, họ chắc chắn được cứu.
She did this spiritual thing.	Cô ấy đã làm điều tinh thần này.
It seems strange.	Nó có vẻ lạ.
That's also important, isn't it? 	Điều đó cũng quan trọng, phải không?
Not an easy question, right?.	không phải là một câu hỏi dễ dàng, phải không ?.
You can only have sex with one person at a time.	Bạn chỉ có thể quan hệ tình dục với một người tại một thời điểm.
Serious words will be there.	Những từ ngữ nghiêm túc sẽ có.
Soon, a pattern developed.	Ngay sau đó, một khuôn mẫu đã phát triển.
However, that internal peace was bought at a very high price.	Tuy nhiên, hòa bình nội bộ đó đã được mua bằng một cái giá rất đắt.
It is a service that has come before.	Đó là một dịch vụ đã đến trước đây.
They may not stop just because you want them to.	Họ có thể không dừng lại chỉ vì bạn muốn họ dừng lại.
Now the fun and the game begins.	Bây giờ niềm vui và trò chơi bắt đầu.
Maybe you find it useful.	Có thể bạn thấy nó hữu ích.
I have to speak and answer every question.	Tôi phải nói và trả lời mọi câu hỏi.
We couldn't go inside to check.	Chúng tôi không thể vào bên trong để kiểm tra.
Culture is not a product for you to experience.	Văn hóa không phải là sản phẩm để bạn trải nghiệm.
Of course, he will have to be careful.	Tất nhiên, anh ấy sẽ phải cẩn thận.
Now they are everywhere.	Bây giờ chúng ở khắp mọi nơi.
That might come.	Điều đó có thể sẽ đến.
He decided to stay in his room for the night and rest.	Anh quyết định ở trong phòng của mình đêm nay và nghỉ ngơi.
But that one week, how things changed.	Nhưng một tuần đó, mọi thứ thay đổi như thế nào.
I have a good deal.	Tôi có một thỏa thuận tốt.
There's only love, you know, all over the world.	Chỉ có tình yêu, bạn biết đấy, trên toàn thế giới.
Another great stay with the best in the business.	Một kỳ nghỉ tuyệt vời khác với những người giỏi nhất trong doanh nghiệp.
Please see the code.	Vui lòng xem mã.
Nature goes its way.	Bản chất đi theo cách của nó.
I don't mean anything about it.	Tôi không có ý gì về nó cả.
The code below does the job.	Đoạn mã dưới đây thực hiện công việc.
For me that is the heart of the matter.	Đối với tôi đó là trọng tâm của vấn đề.
He's too good.	Anh ấy quá tốt.
I will cry and he will cry and then we will make up.	Tôi sẽ khóc và anh ấy sẽ khóc và sau đó chúng tôi sẽ làm lành.
There was a car behind him, coming very fast.	Có một chiếc xe phía sau anh, đang lao tới rất nhanh.
It is very natural.	Nó rất tự nhiên.
They were free.	Họ đã được miễn phí.
I love that little church.	Tôi yêu nhà thờ nhỏ đó.
History has stopped.	Lịch sử đã dừng lại.
It's common sense to take a method and try it.	Đó là lẽ thường để thực hiện một phương pháp và thử nó.
Some girls shed tears when they saw her.	Một số cô gái đã rơi nước mắt khi nhìn thấy cô ấy.
Be strong, overcome the pain.	Mạnh mẽ lên, vượt qua cơn đau.
Shape the future by living well in the present.	Định hình tương lai bằng cách sống tốt trong hiện tại.
I can't bear to look at it.	Tôi không thể chịu được khi nhìn vào nó.
They will show blood.	Họ sẽ cho máu xem.
One second is closer than half that distance.	Một giây gần hơn một nửa khoảng cách đó.
A simple door opens into the living room.	Một cánh cửa đơn sơ mở vào phòng khách.
We are not heard.	Chúng tôi không được lắng nghe.
Season with more salt and pepper if needed.	Nêm nếm thêm muối và tiêu nếu cần.
But the situation has changed.	Nhưng tình hình đã thay đổi.
Let's look at it from their point of view.	Hãy nhìn nó từ quan điểm của họ.
I didn't like it so far.	Tôi đã không thích nó cho đến nay.
Some value it more than others.	Một số coi trọng nó hơn những người khác.
Everyone is happy.	Mọi người đang hạnh phúc.
Therefore, the impact may not be the same as for other jobs.	Do đó, tác động có thể không giống với các công việc khác.
Darkness covers us.	Bóng tối bao phủ chúng ta.
Wood held onto her arm.	Wood giữ chặt cánh tay cô.
You must have.	Bạn phải có.
And we have murder ground between the walls.	Và chúng ta có mặt đất giết người giữa các bức tường.
Activity is based on an idea, action is not.	Hoạt động dựa trên một ý tưởng, còn hành động thì không.
You name it, we got it.	Bạn đặt tên cho nó, chúng tôi đã hiểu nó.
I've never heard of that happening before.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó xảy ra trước đây.
I'm not surprised the doctor is a woman.	Tôi không ngạc nhiên khi bác sĩ là một phụ nữ.
It doesn't matter what his name is.	Không quan trọng tên của anh ta là gì.
I hope as soon as possible.	Tôi hy vọng càng sớm càng tốt.
I make my own money.	Tôi tự kiếm tiền.
A door has been opened.	Một cánh cửa đã được mở ra.
That doesn't mean he doesn't like women.	Điều đó không có nghĩa là anh ta không thích phụ nữ.
My mom made a video of it.	Mẹ tôi đã quay video về nó.
A very personal question.	Một câu hỏi rất cá nhân.
So he must.	Vì vậy, anh ta phải.
Not many, but they are born every day.	Không nhiều, nhưng chúng được sinh ra hàng ngày.
Better safe than sorry.	Cẩn tắc vô ưu.
I will eat his heart.	Tôi sẽ ăn trái tim của anh ấy.
I will never talk to her.	Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ấy.
I have worked to save this family for many years.	Tôi đã làm việc để cứu gia đình này trong nhiều năm.
I never get around it.	Tôi không bao giờ có được xung quanh nó.
There is an audience for this character.	Có một khán giả cho nhân vật này.
His daily life.	Cuộc sống hàng ngày của mình.
And that's where we were.	Và đó là nơi chúng tôi đã ở.
However, these samples must be selected carefully.	Tuy nhiên, những mẫu này phải được lựa chọn cẩn thận.
I think that means you have to do something right.	Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là bạn phải làm điều gì đó đúng đắn.
Just, please send someone to help us get out of here.	Chỉ, xin hãy cử ai đó giúp chúng tôi thoát khỏi đây.
I decided to give up everything.	Tôi quyết định từ bỏ mọi thứ.
He won't kill anyone.	Anh ta sẽ không giết bất cứ ai.
It takes a plan and some work to reduce it.	Cần có một kế hoạch và một số công việc để giảm bớt nó.
That's what people say anyway.	Đó là những gì mọi người nói dù sao.
What matters at the moment is your education.	Điều quan trọng ở thời điểm hiện tại là học vấn của bạn.
The child goes to another community.	Đứa trẻ đi đến một cộng đồng khác.
We have seen it firsthand and with our own eyes.	Chúng tôi đã nhìn thấy nó trực tiếp và tận mắt.
The return problem is not good.	Vấn đề trở lại là không tốt.
We met when we were seven years old.	Chúng tôi gặp nhau khi chúng tôi bảy tuổi.
All it wants to eat is fish.	Tất cả những gì nó muốn ăn là cá.
She doesn't have anyone who really loves her and will stand by her side.	Cô ấy không có ai thực sự yêu cô ấy và sẽ sát cánh bên cô ấy.
I have a wife and dogs.	Tôi có một người vợ và những con chó.
When we put the pieces together.	Khi chúng tôi đặt các mảnh lại với nhau.
It's a public company so it's hard to ask a question.	Đó là một công ty đại chúng nên rất khó để đặt một câu hỏi.
It took her longer than usual.	Nó khiến cô mất nhiều thời gian hơn bình thường.
This comes with a cost for speeding up.	Điều này đi kèm với một chi phí để tăng tốc.
Bring your characters to life.	Làm cho các nhân vật của bạn trở nên sống động.
We were closed late at night.	Chúng tôi đã đóng cửa vào đêm muộn.
It makes sense.	Nó có ý nghĩa.
The only person he saw was an old man walking his dog.	Người duy nhất anh nhìn thấy là một ông già dắt chó đi dạo.
Furthermore, in a home network, a connected device is relatively frequently changed.	Hơn nữa, trong mạng gia đình, một thiết bị được kết nối tương đối thường xuyên bị thay đổi.
There is not enough time to develop a new model.	Không có đủ thời gian để phát triển một mô hình mới.
I asked what was going on but my question was ignored.	Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng câu hỏi của tôi bị bỏ ngoài tai.
I told her no.	Tôi đã nói với cô ấy là không.
I would love to play for him.	Tôi rất thích chơi cho anh ấy.
To share our thoughts on the visit together.	Để chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi về chuyến thăm với nhau.
Is this information helpful?	Thông tin này có giúp ích được gì không.
Two hands support his back.	Hai tay nâng lưng anh.
On my way.	Trên đường của tôi.
There's nothing wrong with making someone laugh.	Không có tội gì khi làm cho ai đó cười.
It makes me happy.	Nó làm cho tôi vui.
I can't just go to her.	Tôi không thể chỉ đến với cô ấy.
Forget her, she's lucky to be the same age as her.	Quên cô đi, cô cũng may đến cái tuổi như cô.
I don't know why they have to keep changing things.	Tôi không biết tại sao họ phải tiếp tục thay đổi mọi thứ.
However, this drug is clearly dangerous.	Tuy nhiên, loại thuốc này rõ ràng là nguy hiểm.
The bottom line is that there aren't enough projects.	Điểm mấu chốt là không có đủ dự án.
There we reach the limitations of this project.	Ở đó chúng tôi đạt được những hạn chế của dự án này.
That's how we can be good.	Đó là cách chúng ta có thể tốt.
Finally got to do some work in the car today.	Cuối cùng thì hôm nay phải làm một số việc trên xe.
Faces come and go.	Những khuôn mặt đến và đi.
Because the second will definitely build on the first.	Bởi vì thứ hai chắc chắn sẽ xây dựng trên thứ nhất.
People will listen to the radio they like.	Mọi người sẽ nghe đài phát thanh mà họ thích.
You don't have to stand on your desk.	Anh không cần phải đứng trên bàn làm việc.
Or whatever you want to call them.	Hoặc bất cứ điều gì bạn muốn gọi cho họ.
Sometimes people have to do things that seem right.	Đôi khi người ta phải làm những điều có vẻ đúng.
This is going to make a really weird combination.	Điều này thực sự sẽ tạo ra một sự kết hợp kỳ lạ.
It's just stupid.	Nó chỉ là ngu ngốc.
It's really sad.	Nó buồn thực sự.
Their independent research on the locality has the rest.	Nghiên cứu độc lập của họ về địa phương có phần còn lại.
After another light, the truck turned right.	Sau một ánh đèn khác, chiếc xe tải rẽ phải.
It is in really nice shape.	Nó đang ở trong hình dạng thực sự đẹp.
So keep that in mind.	Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó.
So she thought it had something inside it, a soul.	Vì vậy, cô nghĩ rằng nó có một cái gì đó bên trong nó, một linh hồn.
Effective treatments are available.	Các phương pháp điều trị hiệu quả đã có sẵn.
We will get away with this.	Chúng ta sẽ thoát khỏi điều này.
She only focused on the face and the name.	Cô chỉ tập trung vào khuôn mặt và cái tên.
They stood at the edge of the earth.	Họ đứng ở mép đất.
They need your attention.	Họ cần bạn chú ý.
I'm still not happy about it.	Tôi vẫn không hài lòng về nó.
He stopped and let them inside.	Anh dừng lại và để họ vào trong.
Only three questions are not necessary.	Chỉ có điều là không cần thiết phải có ba câu hỏi.
We hope to consider this aspect of his perspective in future work.	Chúng tôi hy vọng sẽ xem xét khía cạnh này trong quan điểm của anh ấy trong công việc trong tương lai.
No one knows who we are.	Không ai biết chúng tôi là ai.
This will be even more difficult when he has to leave.	Điều này sẽ càng khó khăn hơn khi anh ấy phải rời đi.
I love the character.	Tôi yêu nhân vật.
Usually follows the codespace.	Thường theo sau không gian mã.
This is not a new idea.	Đây không phải là một ý tưởng mới.
Other men have younger men to carry.	Những người đàn ông khác có những người trẻ hơn để mang theo.
Free.	Tự do.
We will be sent to work and grow old and die.	Chúng ta sẽ bị đuổi đi làm việc và già đi và chết.
Right down to our bone structure.	Ngay đến cấu trúc xương của chúng ta.
Every society around the world has some form of it.	Mọi xã hội trên khắp thế giới đều có một số dạng của nó.
These species live almost in complete darkness.	Những loài này gần như sống trong bóng tối hoàn toàn.
Its sight.	Cảnh tượng của nó.
I'm not doing this for business.	Tôi không làm việc này để kinh doanh.
Let me talk to them.	Hãy để tôi nói chuyện với họ.
The show was really good.	Buổi biểu diễn thực sự rất hay.
Her only friend at work.	Người bạn duy nhất của cô ấy tại nơi làm việc.
Only my father knows.	Chỉ có bố tôi biết.
She studies the different ways we form.	Cô ấy nghiên cứu những cách khác nhau mà chúng ta hình thành.
Win, and you'll get a hot girl for the night.	Chiến thắng, và bạn sẽ có được một cô gái nóng bỏng trong đêm.
Just a good football player.	Chỉ là một cầu thủ bóng đá giỏi.
Made it a complete method.	Đã biến nó thành một phương pháp hoàn chỉnh.
It doesn't matter and has nothing to do with what's going on.	Nó không quan trọng và không liên quan đến những gì đang diễn ra.
They have different times of day, different experiences available.	Họ có những khoảng thời gian khác nhau trong ngày, những trải nghiệm khác nhau có sẵn.
We look forward to seeing you next time.	Chúng tôi mong được gặp bạn lần sau.
They want me to smile, to be warm.	Họ muốn tôi mỉm cười, được ấm áp.
The code below works.	Mã dưới đây hoạt động.
They really should have had this conversation, she just really didn't want to.	Họ thực sự nên có cuộc trò chuyện này, cô chỉ thực sự không muốn.
He should say something.	Anh ta nên nói điều gì đó.
I like a fresh clean look.	Tôi thích một cái nhìn sạch sẽ tươi mới.
I'm never sure.	Tôi không bao giờ chắc chắn.
They have clear goals and rules about how to work.	Họ có những mục tiêu và quy tắc rõ ràng về cách làm việc.
This is one of the band's most popular songs.	Đây là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc.
I would suggest going there first.	Tôi sẽ đề nghị đến đó trước.
Thank you for your words of support today.	Cảm ơn bạn vì những lời hỗ trợ của bạn ngày hôm nay.
His friends miss him like no other girl.	Bạn bè của anh ấy nhớ đến anh ấy mà không có cô gái nào khác.
I said we can do it somehow.	Tôi đã nói chúng ta có thể làm điều đó theo cách nào đó.
So much fun, so useful.	Thật nhiều niềm vui, thật hữu ích.
In most cases this will not be a factor.	Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ không phải là một yếu tố.
But that should have changed long ago.	Nhưng điều đó lẽ ra đã thay đổi từ lâu.
But she never got the chance.	Nhưng cô ấy không bao giờ có cơ hội.
And they know what those costs are.	Và họ biết những chi phí đó là gì.
Mostly we don't talk about them.	Chủ yếu là chúng tôi không nói về chúng.
Still no fear.	Vẫn không sợ hãi.
Usually, they are about twenty pages long.	Thông thường, chúng dài khoảng hai mươi trang.
They know what they did.	Họ biết những gì họ đã làm.
No one laughs.	Không ai cười.
To detail your strategy.	Để trình bày chi tiết chiến lược của bạn.
Yes, understand your facts right.	Vâng, hãy hiểu sự thật của bạn đúng.
Other sources must be identified.	Các nguồn khác phải được xác định.
She stared ahead.	Cô nhìn chằm chằm về phía trước.
The results are representative of five independent experiments.	Kết quả là đại diện của năm thí nghiệm độc lập.
Oh, no, they're not.	Ồ, không, họ không phải vậy.
Another bill changes hands.	Một dự luật khác đổi chủ.
She was in the back.	Cô ấy đã ở phía sau.
On my teeth.	Trên răng của tôi.
I need to practice when you guys get out of here.	Tôi cần luyện tập khi mọi người ra khỏi đây.
It was taken out of my hand.	Nó được đưa ra khỏi tay tôi.
Plus, she's learning from the best.	Thêm vào đó, cô ấy đang học hỏi từ những người giỏi nhất.
If you're not in the market, you won't notice.	Nếu bạn không ở trong thị trường, bạn sẽ không chú ý đến.
No one on the ground was injured.	Không ai trên mặt đất bị thương.
Information and images are powerful.	Thông tin và hình ảnh là mạnh mẽ.
These people are not your target audience.	Những người này không phải là đối tượng mục tiêu của bạn.
She felt certain she would win.	Cô cảm thấy chắc chắn mình sẽ thắng.
Write word.	Viết từ.
Certainly yes, Father, only for the poor.	Chắc chắn là có, thưa cha, chỉ dành cho người nghèo.
He also never defended the title.	Anh ấy cũng không bao giờ bảo vệ danh hiệu.
She feels better than ever.	Cô cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.
Just a little while longer.	Chỉ một lúc nữa thôi.
They had it.	Họ đã có nó.
I mean, it clearly doesn't work for women.	Ý tôi là, nó rõ ràng không có tác dụng với phụ nữ.
She cannot read or write, but she can draw very well.	Cô ấy không thể đọc hay viết, nhưng cô ấy có thể vẽ rất tốt.
I noticed the first disk has separate entries from each other.	Tôi nhận thấy đĩa đầu tiên có các mục tách biệt với nhau.
This went well during testing.	Điều này đã diễn ra tốt đẹp trong thời gian thử nghiệm.
If you put it, and it shows up, it's yours.	Nếu bạn đặt nó, và nó xuất hiện, nó là của bạn.
Again, a long list.	Một lần nữa, một danh sách quá dài.
Fair and square.	Công bằng và vuông vắn.
It was the biggest shock of my life.	Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Nothing good on.	Không có gì tốt trên.
She loves gardening.	Cô ấy thích làm vườn.
She knows his heart.	Cô biết trái tim anh.
Rates and terms are subject to change once an account is opened.	Tỷ giá và điều khoản có thể thay đổi sau khi tài khoản được mở.
This is my yard.	Đây là sân nhà của tôi.
You are not really listening.	Bạn không thực sự lắng nghe.
Looks like you should do the same.	Có vẻ như bạn cũng nên làm như vậy.
Once it's running, it gets harder.	Một khi nó đang chạy, nó sẽ khó khăn hơn.
Still unrecognized.	Vẫn chưa được nhận ra.
He does not carry a weapon.	Anh ta không mang theo vũ khí.
This will fill you up a bit.	Điều này sẽ giúp bạn no một chút.
Unfortunately, mothers are not perfect.	Thật không may, những người mẹ không hoàn hảo.
He explains that the patterns are made by hand, not by machine.	Ông giải thích rằng các mẫu được làm bằng tay chứ không phải bằng máy.
I can't call her.	Tôi không thể gọi cho cô ấy.
It's not just confidence or strength.	Đó không chỉ là sự tự tin hay sức mạnh.
To strengthen this argument, a specific case can be made.	Để nâng cao lập luận này, có thể đưa ra một trường hợp cụ thể.
You see, that's called learning, honey.	Bạn thấy đấy, đó được gọi là học tập, con yêu.
But make no mistake, it takes work to write well.	Nhưng đừng nhầm lẫn, cần phải làm việc để viết tốt.
Looks like the first one was born forever ago.	Có vẻ như cái đầu tiên đã ra đời cách đây mãi mãi.
I definitely see that in myself.	Tôi chắc chắn nhìn thấy điều đó trong bản thân mình.
I see them both filling a market.	Tôi thấy cả hai đều lấp đầy một thị trường.
It would be better if we didn't know.	Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không biết.
I need your opinion on something.	Tôi cần ý kiến ​​của bạn về một cái gì đó.
That's not the only reason, but it's definitely the main one.	Đó không phải là lý do duy nhất, nhưng chắc chắn là lý do chính.
They or their friends can help you.	Họ hoặc bạn bè của họ có thể giúp bạn.
It doesn't matter anymore.	Nó không còn quan trọng nữa.
Twice he ran away from home to join the army.	Hai lần anh trốn nhà đi lính.
Well, that didn't last long.	Chà, điều đó không kéo dài lâu.
Your back is straight.	Lưng của bạn thẳng.
I don't know why it works, but it works.	Tôi không biết tại sao nó hoạt động, nhưng nó hoạt động.
It can be detected from within space itself.	Nó có thể được phát hiện từ trong chính không gian.
It's up to you to follow.	Đó là vào bạn để làm theo.
This seems like a strange thing to say.	Điều này có vẻ là một điều kỳ lạ để nói.
This can take a long time.	Điều này có thể mất nhiều thời gian.
As you can see, this is a very unusual situation.	Như bạn có thể thấy, đây là một tình huống rất bất thường.
That's the point that makes people very confused.	Đó là điểm khiến mọi người rất bối rối.
He died for me.	Anh ấy đã chết vì tôi.
His hair needs a cut.	Tóc anh ấy cần cắt.
Now I can be where they are anywhere.	Bây giờ tôi có thể ở nơi họ ở bất cứ đâu.
Then he definitely made a quick stop.	Sau đó, anh ấy chắc chắn dừng lại nhanh chóng.
Being beautiful is not the process of becoming beautiful.	Trở nên xinh đẹp không phải là quá trình trở nên xinh đẹp.
Not an apartment in the back.	Không phải là một căn hộ ở phía sau.
Let me write it down.	Hãy để tôi viết nó ra.
Both are not great options.	Cả hai đều không phải là lựa chọn tuyệt vời.
Here is where my problem comes from.	Đây là vấn đề của tôi đến từ đâu.
Human life here is not worth buying.	Cuộc sống của con người ở đây không đáng để mua.
And anything rare is more valuable.	Và bất cứ thứ gì hiếm là có giá trị hơn.
That is simply not the case.	Đó chỉ đơn giản là không phải vậy.
His feelings were back, and he was himself again.	Cảm xúc của anh đã trở lại, và anh lại là chính mình.
If he pulls it out now, the business will fail.	Nếu anh ta rút nó ra ngay bây giờ, công việc kinh doanh sẽ thất bại.
I thought you couldn't stay here.	Tôi đã nghĩ rằng bạn không thể ở đây.
I'm sure you can easily guess the rest of the story.	Tôi chắc rằng bạn có thể dễ dàng đoán được phần còn lại của câu chuyện.
Do not read the book that is in your gift.	Không đọc cuốn sách đó nằm trong món quà của bạn.
He sounded scared.	Anh ấy nghe có vẻ sợ hãi.
Will never be anything but what she was born to be.	Sẽ không bao giờ là bất cứ điều gì ngoại trừ những gì cô ấy sinh ra để trở thành.
We will need at least an hour.	Chúng tôi sẽ cần ít nhất một giờ.
No they do not.	Không họ không.
A combination of different methods has been applied.	Một sự kết hợp của các phương pháp khác nhau đã được áp dụng.
That is natural selection.	Đó là sự chọn lọc tự nhiên.
And without her, he certainly wouldn't be able to make anyone public.	Và nếu không có cô ấy, chắc chắn anh ấy cũng không thể công khai ai.
It certainly seems like there is though.	Nó chắc chắn có vẻ như có mặc dù.
They are eating their food.	Họ đang ăn thức ăn của họ.
There is only one important difference in their food choices.	Chỉ có một sự khác biệt quan trọng trong việc lựa chọn thức ăn của họ.
He says he's in this corner every day and knows everyone.	Anh ấy nói rằng anh ấy ở góc này mỗi ngày và biết tất cả mọi người.
Overcome any.	Vượt qua bất kỳ.
What a powerful force.	Thật là một lực lượng mạnh mẽ.
It is not beautiful.	Nó không đẹp.
Clinical outcomes are evaluated using different outcome values ​​in different techniques.	Kết quả lâm sàng được đánh giá bằng cách sử dụng các giá trị kết quả khác nhau trong các kỹ thuật khác nhau.
There are still a lot of players in the game.	Vẫn còn rất nhiều người chơi trong trò chơi.
Therefore, that problem did not exist before us.	Do đó, vấn đề đó không có trước chúng ta.
I'll be there around eight o'clock.	Tôi sẽ đến vào khoảng tám giờ.
I have published both proofs here about four times.	Tôi đã công bố cả hai bằng chứng ở đây khoảng bốn lần.
But no one else heard it.	Nhưng không ai khác nghe thấy nó.
He saved eight hundred lives, including yours and your mother's.	Anh ấy đã cứu tám trăm mạng người, bao gồm cả của bạn và mẹ của bạn.
At first meeting, she wasn't stupid.	Ở lần gặp đầu tiên, cô ấy không hề ngu ngốc.
The little world we live in and we live in it.	Thế giới nhỏ bé đang sống và chúng ta đang sống trong đó.
There was a huge response.	Đã có một phản ứng rất lớn.
Value people and culture as much as process.	Coi trọng con người và văn hóa nhiều như quá trình.
I just sent you a personal message to your email address.	Tôi vừa gửi cho bạn một tin nhắn cá nhân đến địa chỉ email của bạn.
Boy! 	Cậu bé!
they ate it all.	họ ăn hết.
Online social media.	Phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến.
But still not.	Nhưng vẫn chưa.
All of these are very interesting.	Tất cả những thứ này rất thú vị.
No longer hidden.	Không còn bị ẩn.
They rarely work.	Họ hiếm khi hoạt động.
Each of the four elements has its natural place.	Mỗi yếu tố trong bốn yếu tố đều có vị trí tự nhiên của nó.
Now we will discuss it.	Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về nó.
Now this is very important.	Bây giờ điều này rất quan trọng.
I heard me say the words.	Tôi nghe thấy tôi đưa ra những lời.
Nothing about the idea, though, is new.	Không có gì về ý tưởng, mặc dù, là mới.
But avoid using cold water in summer.	Nhưng tránh dùng nước lạnh vào mùa hè.
The first player places a cross in any empty square.	Người chơi đầu tiên đặt một cây thánh giá vào bất kỳ ô trống nào.
All his ways.	Tất cả các cách của anh ta.
Many people love him.	Nhiều người yêu mến anh ấy.
Will have to study it.	Sẽ phải nghiên cứu nó.
I don't know if that's true.	Tôi không biết điều đó có đúng không.
You just put in the work.	Bạn chỉ cần đưa vào công việc.
And it is the answer to your question.	Và nó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
I really miss them.	Tôi thực sự nhớ họ.
Nor should they spend money.	Họ cũng không nên bỏ tiền.
He loved her more than anything on earth.	Anh yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên trái đất.
Don't want what you can't have, she told me.	Không muốn những gì bạn không thể có, cô ấy nói với tôi.
Now we know that.	Bây giờ chúng tôi biết điều đó.
And the men can still move lying down to die.	Và những người đàn ông vẫn còn có thể di chuyển nằm xuống để chết.
I told them that.	Tôi đã nói với họ điều đó.
You can select multiple jobs and add multiple jobs at once.	Bạn có thể chọn nhiều công việc và thêm nhiều công việc cùng một lúc.
Here's how you make a difference in your kitchen.	Đây là cách bạn tạo ra sự thay đổi trên căn bếp của mình.
And this trip could turn out to be his most important one.	Và chuyến đi này có thể trở thành chuyến đi quan trọng nhất của anh ấy.
You're not going anywhere, you thought in your head.	Bạn sẽ không đi đâu cả, bạn nghĩ trong đầu.
There is absolutely nothing wrong with her.	Hoàn toàn không có gì sai với cô ấy.
The simple answer so far is yes.	Câu trả lời đơn giản cho đến nay là có.
She is running on the empty.	Cô ấy đang chạy trên trống rỗng.
It's too hot.	Nó quá nóng.
See a specific course for details.	Xem một khóa học cụ thể để biết chi tiết.
That didn't happen.	Điều đó đã không xảy ra.
A lot of guys lack leg strength.	Rất nhiều chàng trai thiếu sức mạnh chân.
So the core idea of ​​the book starts from that idea.	Vì vậy, ý tưởng cốt lõi của cuốn sách bắt đầu từ ý tưởng đó.
Which leads us to the second game.	Dẫn chúng ta đến trò chơi thứ hai.
It wasn't like this five years ago.	Nó không giống như thế này năm năm trước.
At the door, she turned around.	Tới cửa, cô quay lại.
It would be like this in a house, he thought.	Nó sẽ như thế này trong một ngôi nhà, anh nghĩ.
It's such a simple thing, especially for a child.	Đó là một điều đơn giản như vậy, đặc biệt là đối với một đứa trẻ.
Waiting a lot.	Chờ đợi rất nhiều.
Diagnose and treat each patient's condition.	Chẩn đoán và điều trị tình trạng của từng bệnh nhân.
But the eyes themselves were difficult.	Nhưng bản thân đôi mắt đã khó.
Even that hardly helps.	Thậm chí điều đó hầu như không giúp ích gì.
We use people to get ahead in life.	Chúng tôi sử dụng mọi người để đi trước trong cuộc sống.
You see people running away.	Bạn thấy mọi người bỏ chạy.
To die is to forget you were ever alive.	Chết là quên bạn đã từng sống.
I do not.	Tôi không.
Sometimes, they are repulsed.	Đôi khi, họ bị đẩy lùi.
We moved from house to house.	Chúng tôi đã di chuyển từ nhà này sang nhà khác.
I just didn't see it.	Tôi chỉ không nhìn thấy nó.
And strength.	Và sức mạnh.
He will be in the middle.	Anh ấy sẽ ở giữa.
We will be leaving in four days.	Chúng tôi sẽ rời đi sau bốn ngày.
He looked at her.	Anh nhìn cô.
The child in the school wall.	Là đứa trẻ trong tường trường học.
She found the room empty.	Cô thấy căn phòng trống rỗng.
She is much younger than my father.	Cô ấy trẻ hơn nhiều so với cha tôi.
Oh my God.	Ôi, trời ơi.
Don't be scared about me.	Đừng sợ hãi về tôi.
Now I miss both of them.	Bây giờ tôi nhớ cả hai người.
In terms of length, because it will not only stay, but grow over time.	Về chiều dài, bởi vì nó sẽ không chỉ ở lại mà còn phát triển theo thời gian.
You say someone will find her.	Bạn nói sẽ có ai đó tìm thấy cô ấy.
Listen and pay attention.	Lắng nghe và chú ý.
Used properly, this money can be worth more than its face value.	Được sử dụng đúng cách, số tiền này có thể đáng giá hơn mệnh giá của nó.
That only matters to you.	Điều đó chỉ quan trọng đối với bạn.
They may start out getting scared but then they don't get very far.	Họ có thể bắt đầu sợ hãi nhưng sau đó họ không tiến xa lắm.
He used the key.	Anh ấy đã sử dụng chìa khóa.
However, I understand how that can increase your costs.	Tuy nhiên, tôi hiểu điều đó có thể làm tăng chi phí của bạn như thế nào.
When you entered tonight, she recognized you.	Khi bạn vào tối nay, cô ấy đã nhận ra bạn.
We worked with him very hard in the camp.	Chúng tôi đã làm việc với anh ấy rất chăm chỉ trong trại.
And from there do not cut it.	Và từ đó không cắt nó.
You have to do therapy.	Bạn phải làm liệu pháp.
Really a lot.	Thực sự là rất nhiều.
But she wasn't there.	Nhưng cô ấy không có ở đó.
But they don't care.	Nhưng họ không quan tâm.
Otherwise, the case must be decided according to state law.	Nếu không, vụ việc phải được quyết định theo luật tiểu bang.
Well, that's no longer the case.	Vâng, đó không còn là trường hợp nữa.
Shoot a jump and land in the same spot.	Bắn một cú nhảy và hạ cánh ở cùng một vị trí.
Lots of funny birds.	Rất nhiều loài chim vui nhộn.
So it doesn't mean that.	Vì vậy, nó không có nghĩa là như vậy.
It was a practical thing to be a king.	Đó là một điều thiết thực để trở thành một vị vua.
Four people were injured in the incident.	Bốn người bị thương trong vụ việc.
Nothing will work.	Không có gì sẽ hoạt động.
Mop your lips.	Mấp máy môi.
We also have a third son now.	Bây giờ chúng tôi cũng có một cậu con trai thứ ba.
Add your books to our library.	Thêm những quyển sách của bạn vào thư viện của chúng tôi.
She smiled at me a lot.	Cô ấy đã cười với tôi rất nhiều.
This is made possible by the above.	Điều này có thể thực hiện được bởi những điều trên.
Something else too.	Một cái gì đó khác quá.
Or we can do it your way.	Hoặc chúng tôi có thể làm theo cách của bạn.
Again, imagine in both cases this person is you.	Một lần nữa, hãy tưởng tượng trong cả hai trường hợp người này là bạn.
This is different from simply being very busy.	Điều này khác với việc đơn giản là rất bận rộn.
People here don't care what happens outside of their streets.	Mọi người ở đây không quan tâm đến những thứ xảy ra bên ngoài đường phố của họ.
The easy guy will love to see you in the love seat.	Anh chàng dễ tính sẽ thích nhìn thấy bạn chỗ ngồi tình yêu.
So what let it go to me is them.	Vì vậy, những gì cho nó đi với tôi là họ.
But that's just me being me.	Nhưng đó chỉ là tôi là tôi.
People won't derive pleasure from the things you like, you know.	Mọi người sẽ không đạt được niềm vui từ những thứ bạn thích, bạn hiểu không.
I just bought it.	Tôi mới mua nó.
But that's the problem here.	Nhưng đó là vấn đề ở đây.
Then he changed his mind.	Sau đó, anh ấy đã thay đổi quyết định của mình.
He was the only person we contacted.	Anh ấy là người duy nhất mà chúng tôi liên lạc.
Put it in the first year and many doors will open.	Hãy đặt nó vào năm đầu tiên và nhiều cánh cửa sẽ mở ra.
Children in the parking lot.	Trẻ trong bãi đậu xe.
There are several reasons to believe this.	Có một số lý do để tin vào điều này.
Not after today.	Không phải sau ngày hôm nay.
This is his time.	Đây là thời gian của anh ấy.
However, looking back now and seeing it easier.	Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại và thấy nó dễ dàng hơn.
The door is closed and locked.	Cửa đã đóng và khóa.
It starts with the first steps.	Nó bắt đầu với những bước đầu tiên.
But not here.	Nhưng không phải ở đây.
We hope this training and content is of great value to you.	Chúng tôi hy vọng khóa đào tạo và nội dung này mang lại nhiều giá trị cho bạn.
It still goes.	Nó vẫn đi.
I don't know what this could be.	Tôi không biết điều này có thể là gì.
Give it a personal touch.	Mang lại cho nó những liên lạc cá nhân.
He dropped the knife.	Anh ta đánh rơi con dao.
And they found a hearing.	Và họ đã tìm thấy một phiên điều trần.
Hope this gives you a place to start.	Hy vọng điều này mang lại cho bạn một nơi để bắt đầu.
He poses no danger to me.	Anh ấy không gây nguy hiểm cho tôi.
The males have no specific pattern.	Các con đực không có hình mẫu cụ thể.
I apologize for breaking it with you this way.	Tôi xin lỗi vì đã phá vỡ nó với bạn theo cách này.
I feel hot inside but cool on the surface.	Tôi cảm thấy nóng bên trong nhưng mát trên bề mặt.
You can have it removed early.	Bạn có thể cắt bỏ sớm.
A file search was done hundreds of years ago on the net.	Một cuộc tìm kiếm tập tin đã được thực hiện cách đây hàng trăm năm trên mạng.
Take care of mother and baby with pictures.	Chăm sóc mẹ và bé bằng hình ảnh.
I hope you feel the same way.	Tôi hy vọng bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
We'll have to see.	Chúng ta sẽ phải xem.
It is a good place to shape visions and dreams.	Đó là một nơi tốt để định hình tầm nhìn và ước mơ.
I did not see this coming.	Tôi không nhìn thấy này tới.
After two or three times it starts.	Sau hai hoặc ba lần nó bắt đầu.
The man had broken so many rules that even he was confused.	Người đàn ông đã vi phạm rất nhiều luật lệ đến nỗi thậm chí anh ta còn cảm thấy bối rối.
My way is done, and that's good enough for me.	Cách của tôi đã hoàn thành, và điều đó đủ tốt cho tôi.
What a positive day.	Thật là một ngày tích cực.
And tears started to flow.	Và nước mắt bắt đầu ứa ra.
Of course it doesn't end here.	Tất nhiên nó không kết thúc ở đây.
I don't want to leave anything to chance.	Tôi không muốn để lại bất cứ điều gì cho cơ hội.
There's a lot going on around here.	Có rất nhiều thứ xung quanh đây.
His mother came in and took a picture with me.	Mẹ anh ấy đã vào và chụp ảnh với tôi.
She said nothing.	Cô ấy không nói gì.
Not a day and not a night after it.	Không một ngày và không một đêm sau nó.
It's the top layer.	Đó là lớp trên cùng.
Things only those who were there that day knew.	Những điều chỉ những người ở đó ngày hôm đó biết.
That's the thing with her.	Đó là điều với cô ấy.
It is very rich and sweet.	Nó rất phong phú và ngọt ngào.
The feel of his hand on hers.	Cảm giác của bàn tay anh trên cô.
My children.	Các con của tôi.
This is called fair use.	Đây được gọi là sử dụng hợp lý.
You drive.	Bạn lái xe.
This is an easy option.	Đây là một lựa chọn dễ dàng.
She wants her caught.	Cô ấy muốn cô ấy bị bắt.
Well, her eyes are damned.	Chà, đôi mắt của cô ấy chết tiệt.
A kid is a serious deal.	Một đứa trẻ là một thỏa thuận nghiêm túc.
And yet, because it will give them great fear.	Chưa hết, vì nó sẽ mang lại cho họ nỗi sợ hãi lớn.
When she glanced at me briefly, her gaze was defiant.	Khi cô ấy nhìn tôi thoáng qua, ánh mắt của cô ấy là một sự thách thức.
That is also a good thing.	Đó cũng là điều tốt.
Put yourself first.	Hãy đặt bản thân lên hàng đầu.
You say that many people have done great things for you.	Bạn nói rằng nhiều người đã làm những điều tuyệt vời cho bạn.
Rates remained close to zero for many years.	Tỷ giá vẫn gần bằng 0 trong nhiều năm.
I am very pleased for both of you.	Tôi rất hài lòng cho cả hai bạn.
Reports show better-than-expected results.	Các báo cáo cho thấy kết quả tốt hơn mong đợi.
I played the whole thing.	Tôi đã chơi toàn bộ mọi thứ.
I don't know why you're doing this to me.	Tôi không biết tại sao bạn lại làm điều này với tôi.
Each company has slightly different rules.	Mỗi công ty có những quy tắc hơi khác nhau.
He will take it and go.	Anh ấy sẽ lấy nó và đi.
So they did it.	Vì vậy, họ đã làm điều đó.
It is nothing to fear.	Nó không có gì phải sợ hãi.
I just want to fully express who I am.	Tôi chỉ muốn thể hiện đầy đủ con người tôi.
She will come to his office and he will go with her.	Cô ấy sẽ đến văn phòng của anh ấy và anh ấy sẽ đi cùng cô ấy.
It's about the memories you make on the way there.	Đó là về những kỷ niệm bạn tạo ra trên đường đến đó.
The good news is that the situation is now under control.	Tin tốt là tình hình hiện đã được kiểm soát.
Certain categories of items are excluded, such as plants, animals, and computer software.	Một số loại mặt hàng bị loại trừ, như thực vật, động vật và phần mềm máy tính.
His mind is here and now.	Tâm trí của anh ấy ở đây và bây giờ.
Finally, when she's happy, put her case here.	Cuối cùng, khi cô ấy hạnh phúc, hãy đặt trường hợp của cô ấy vào đây.
I'm sure she knows things aren't going well.	Tôi chắc rằng cô ấy biết mọi thứ không ổn lắm.
Red color increases as mortality increases.	Màu đỏ tăng khi tỷ lệ chết tăng.
But here the case is different.	Nhưng ở đây trường hợp lại khác.
So she needs something to throw herself in.	Vì vậy, cô ấy cần một cái gì đó để ném bản thân vào.
The next best thing.	Điều tốt nhất tiếp theo.
Nobody wants to make love to somebody nobody wants to make love.	Không ai muốn làm tình với ai đó không ai muốn làm tình.
And the policeman shot him.	Và viên cảnh sát đã bắn anh ta.
I did something new and weird.	Tôi đã làm một cái gì đó mới và kỳ lạ.
At first, it seemed like an odd choice.	Lúc đầu, nó có vẻ như là một sự lựa chọn kỳ quặc.
The more you order, the more luck you have!.	Bạn càng đặt hàng nhiều thì bạn càng có nhiều may mắn !.
I feel it, everywhere.	Tôi cảm thấy nó, ở khắp mọi nơi.
Make your companies fall behind.	Làm cho các công ty của bạn bị tụt lại phía sau.
They need me.	Họ cần tôi.
For details.	Để biết chi tiết.
She barely knew what she was talking about.	Cô hầu như không biết mình đang nói gì.
This is his dream.	Đây là giấc mơ của anh ấy.
It is unique in the area.	Nó là duy nhất trong khu vực.
It's not something we can control.	Đó không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát.
How should we know.	Làm thế nào chúng ta nên biết.
If there is a small space.	Nếu có một không gian nhỏ.
So that's what we have to wait for.	Vì vậy, đó là những gì chúng ta phải chờ đợi.
We take.	Chúng ta lấy.
The women went to bed.	Những người phụ nữ đã đi ngủ.
So they talk.	Vì vậy, họ nói chuyện.
I looked at him to see if he was serious.	Tôi nhìn anh ấy để xem anh ấy có nghiêm túc không.
The approach here is different.	Cách tiếp cận ở đây là khác nhau.
Well, no more fear.	Chà, không còn sợ hãi nữa.
I think you will find most people will agree with that approach.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy hầu hết mọi người sẽ đồng ý với cách tiếp cận đó.
It was very clear in my mind.	Nó rất rõ ràng trong tâm trí tôi.
So nothing is written in stone.	Vì vậy, không có gì được viết bằng đá.
I never liked them.	Tôi chưa bao giờ thích chúng.
He's like our dad.	Anh ấy giống như bố của chúng tôi.
A move of power.	Một động thái quyền lực.
He loves me.	Anh ấy yêu tôi.
You live in one.	Bạn sống trong một.
No one is completely successful.	Không ai hoàn toàn thành công.
We will work with a shot and shoot it.	Chúng tôi sẽ làm việc với một shot và bắn nó.
I need this.	Tôi cần cái này.
Keep an eye on him.	Hãy để mắt đến anh ta.
She doesn't usually get sick, but this time.	Cô ấy không thường bị ốm, nhưng lần này.
I will buy with your company again.	Tôi sẽ mua với công ty của bạn một lần nữa.
Run from the real world.	Chạy từ thế giới thực.
She also led the second run.	Cô ấy cũng dẫn đầu lần chạy thứ hai.
They see this as professional.	Họ thấy điều này là chuyên nghiệp.
It will not be asked by anyone who has gone to law school.	Nó sẽ không được hỏi bởi bất cứ ai đã đi học luật.
The main signal is divided into two parts.	Tín hiệu chính được chia thành hai phần.
He fought a battle.	Anh ta đánh một trận.
I can't tell where our forces are.	Tôi không thể biết lực lượng của chúng tôi ở đâu.
There are private rooms.	Có phòng riêng.
I have seen everything.	Tôi đã thấy mọi thứ.
I'll take a look at what you have here.	Tôi sẽ xem qua những thứ bạn có ở đây.
I will make him breakfast and take him to school.	Tôi sẽ làm bữa sáng cho anh ấy và đưa anh ấy đi học.
The displayed errors are statistics only.	Các lỗi được hiển thị chỉ là thống kê.
He uses his hands to control everything.	Anh chàng dùng tay điều khiển mọi thứ.
So, so beautiful.	Vậy mà, đẹp quá.
At the same time, my parents were worried about my mental state.	Đồng thời, bố mẹ tôi cũng lo lắng về tình trạng tinh thần của tôi.
Now the below explanation will be helpful.	Bây giờ lời giải thích dưới đây sẽ hữu ích.
We had an immediate opportunity with one of our clients.	Chúng tôi có cơ hội ngay lập tức với một trong những khách hàng của chúng tôi.
This woman looks really fit.	Người phụ nữ này trông thực sự phù hợp.
In a bad way.	Theo một cách không tốt.
I think there is a big difference.	Tôi cho rằng có một sự khác biệt lớn.
Religion plays a secondary role.	Tôn giáo đóng một vai trò thứ yếu.
And to think how wonderful it came to be.	Và để nghĩ rằng nó đã xuất hiện đầy đủ tuyệt vời như thế nào.
People's Police.	Cảnh sát nhân dân.
They are very professional.	Họ rất chuyên nghiệp.
They are not very good people.	Họ không phải là những người tốt cho lắm.
We will attack them by surprise.	Chúng tôi sẽ tấn công chúng một cách bất ngờ.
Usually his parents are out of town.	Thường thì bố mẹ anh ấy ở ngoài thị trấn.
We will be back.	Chúng tôi sẽ trở lại.
I believe every word of what he says.	Tôi tin từng lời của những gì anh ấy nói.
She really had no other choice.	Cô thực sự không có lựa chọn nào khác.
I recognized it immediately.	Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
I won't go out.	Tôi sẽ không đi ra ngoài.
Don't take his words too seriously.	Đừng quá coi trọng lời nói của anh ấy.
Higher water levels will help with that.	Mực nước cao hơn sẽ giúp điều đó.
Culture conditions were the same as described above.	Điều kiện nuôi cấy giống như mô tả ở trên.
It is a pretty simple one.	Nó là một trong những khá đơn giản.
They do not report there.	Họ không báo cáo ở đó.
The default value is very important.	Giá trị mặc định là rất quan trọng.
All the same, they have to find a way to move on.	Tất cả đều giống nhau, họ phải tìm cách để đi tiếp.
I opened my eyes just a few minutes later.	Tôi mở mắt chỉ vài phút sau đó.
The black bars represent the mean.	Các thanh màu đen đại diện cho giá trị trung bình.
And then, basically, nice.	Và sau đó, về cơ bản, tốt đẹp.
Now he can take them out and look at them.	Bây giờ anh ấy có thể lấy chúng ra và nhìn vào chúng.
So what can you do to make it a reality?.	Vậy bạn có thể làm gì để biến nó thành hiện thực ?.
He should go with you.	Anh ấy nên đi với bạn.
I thought it was before, but it's not.	Tôi đã nghĩ nó trước đây, nhưng không phải như vậy.
I shared my story.	Tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình.
Just stop now and think for a minute.	Chỉ cần dừng lại ngay bây giờ và suy nghĩ một phút.
The first game is the one described above.	Trò chơi đầu tiên là trò chơi được mô tả ở trên.
That would be us.	Đó sẽ là chúng tôi.
But that point never came.	Nhưng điểm đó không bao giờ đến.
Maybe you broke your screen.	Có thể bạn đã làm vỡ màn hình của mình.
I'm sure she will understand.	Tôi chắc rằng cô ấy sẽ hiểu ra.
This will be made clear in the next section.	Điều này sẽ được nói rõ trong phần tiếp theo.
If the wind is right, give it a try.	Nếu gió phù hợp, hãy thử.
It needs to be improved.	Nó cần được cải thiện.
Draw a long line.	Vẽ một đường dài.
They come in and make themselves comfortable.	Họ bước vào và tạo cho mình sự thoải mái.
Just like me, in fact.	Cũng giống như tôi, trên thực tế.
Each of them differs from purpose, quality and price.	Mỗi người trong số họ khác nhau từ mục đích, chất lượng và giá cả.
Place your hands and knees on the ground.	Đặt tay và đầu gối của bạn trên mặt đất.
Everything went as planned.	Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch.
Obviously the conditions are difficult.	Rõ ràng là các điều kiện khó khăn.
This is a case report and literature review.	Đây là một báo cáo trường hợp và đánh giá tài liệu.
Any additional actions applied will not be evaluated until the next update.	Bất kỳ hành động bổ sung nào được áp dụng sẽ không được đánh giá cho đến bản cập nhật tiếp theo.
The number found has been calculated.	Con số được tìm thấy đã được tính toán.
This afternoon additional hearings.	Chiều nay điều trần bổ sung.
This she did.	Điều này cô ấy đã làm.
We, too.	Chúng tôi cũng vậy.
I do not know.	Tôi không biết.
That might seem odd, but some people got off the plane.	Điều đó có vẻ kỳ lạ, nhưng một số người đã rời khỏi máy bay.
He didn't like to think that she probably wouldn't come back.	Anh không thích nghĩ về việc cô ấy có lẽ sẽ không quay lại.
To make things right.	Để làm cho mọi thứ đúng.
Unfortunately, this doesn't work.	Thật không may, điều này không hoạt động.
That she was tired.	Rằng cô đã mệt mỏi.
What a question.	Thật là một câu hỏi.
Most of the systems of the human body will now test weakly.	Hầu hết các hệ thống của cơ thể con người bây giờ sẽ kiểm tra yếu.
Do whatever you want there.	Làm bất cứ điều gì bạn muốn ở đó.
And she actually asked him for help.	Và cô ấy đã thực sự nhờ anh ấy giúp đỡ.
The best part is the response and feedback from the customers.	Phần tốt nhất là phản ứng và phản hồi từ khách hàng.
I wish people would read it and follow it.	Tôi ước mọi người sẽ đọc nó và làm theo nó.
This will ultimately determine what we become.	Điều này cuối cùng sẽ quyết định chúng ta trở thành gì.
Most people are sleeping or at least trying.	Hầu hết mọi người đang ngủ hoặc ít nhất là đang cố gắng.
As she did so, another group's boat went outside.	Khi cô ấy làm như vậy, một chiếc thuyền của nhóm khác đi ra bên ngoài.
It is just words.	Nó chỉ là lời nói.
I know him quite well.	Tôi biết anh ấy khá rõ.
Past the kitchen, past the bathroom across the hall.	Qua nhà bếp, qua phòng tắm bên kia hành lang.
I can't get out of the building, I don't have time.	Anh không thể ra khỏi tòa nhà, anh không có thời gian.
Also, this is interesting.	Ngoài ra, điều này là thú vị.
May your marriage bring more joy, love and passion in life.	Chúc cho cuộc hôn nhân của bạn mang lại nhiều niềm vui, tình yêu và đam mê trong cuộc sống.
I thought he was crazy.	Tôi đã nghĩ rằng anh ta bị điên.
Now, it's not a big picture so here it is again.	Bây giờ, nó không phải là một hình ảnh quá lớn nên nó ở đây một lần nữa.
We need physical conditioning.	Chúng ta cần điều kiện cơ thể.
We will wait for you.	Chúng tôi sẽ đợi bạn.
This process is repeated.	Quy trình này được lặp lại.
And her father continued to sink deeper and deeper into the darkness.	Và cha cô vẫn ngày càng chìm sâu vào bóng tối.
For the reasons just discussed above.	Vì những lý do vừa thảo luận ở trên.
I will pass on this oil in the future.	Tôi sẽ truyền lại loại dầu này trong tương lai.
It seemed that my dark life was coming to an end.	Dường như cuộc đời tăm tối của tôi sắp kết thúc.
And there are still people who love it.	Và vẫn có những người yêu thích nó.
The judge also has a round face.	Thẩm phán cũng có khuôn mặt tròn.
Somehow we can do it.	Bằng cách nào đó chúng ta có thể làm được.
Perform data analysis and generate metrics.	Thực hiện các phân tích dữ liệu và đưa ra các số liệu.
That was not done here.	Điều đó đã không được thực hiện ở đây.
They don't last forever.	Chúng không tồn tại mãi mãi.
The truth can only be pointed out.	Sự thật chỉ có thể được chỉ ra.
Then he turned serious again.	Sau đó anh ấy lại trở nên nghiêm túc.
But they had a good time.	Nhưng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Your and his actions can only be understood as one unit.	Hành động của bạn và anh ấy chỉ có thể được hiểu là một đơn vị.
She couldn't help but wonder.	Cô không khỏi thắc mắc.
Pick something you think you want and stick with it.	Chọn một cái gì đó bạn nghĩ bạn muốn và gắn bó với nó.
That doesn't work with live stuff.	Điều đó không hiệu quả với đồ sống.
Hope you are well.	Hi vọng cậu ổn.
Part-time only.	Chỉ bán thời gian.
I know him.	Tôi biết anh ta.
It is quite high.	Nó khá cao.
We go on vacation for two days tomorrow.	Chúng ta đi nghỉ hai ngày vào ngày mai.
They are legal activities.	Họ là những hoạt động hợp pháp.
For the first time their eyes met.	Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau.
This is the way the world should be.	Đây là cách mà thế giới phải như vậy.
This will be when you lose of course.	Đây sẽ là khi bạn thua tất nhiên.
She took mental pictures, to hold on forever.	Cô chụp ảnh tâm thần, để níu kéo mãi không thôi.
Everyone loves me.	Mọi người đều yêu mến tôi.
There is a lot of gold here.	Có rất nhiều vàng ở đây.
Find simple things to enjoy.	Tìm những thứ đơn giản để tận hưởng niềm vui.
Tell him whatever you like.	Nói với anh ấy bất cứ điều gì bạn thích.
We started to lose it, but we were the ones who developed it.	Chúng tôi bắt đầu đánh mất nó, nhưng chúng tôi là những người đã phát triển nó.
They can chase me away.	Họ có thể đuổi tôi đi.
I like it rare.	Tôi thích nó hiếm.
So it turned out to be another enjoyable night.	Vì vậy, nó đã trở thành một đêm thú vị khác.
Set up the database.	Thiết lập cơ sở dữ liệu.
However, he was killed.	Tuy nhiên, anh ta đã bị giết.
Now he has crossed the line.	Bây giờ anh ta đã vượt qua ranh giới.
In front of us and in front of our old friends.	Trước mặt chúng tôi và trước mặt những người bạn cũ của chúng tôi.
We won't be able to talk, because you won't be here.	Chúng tôi sẽ không thể nói chuyện, bởi vì bạn sẽ không đến đây.
I often called home to ask how she was doing.	Tôi thường gọi điện về nhà để hỏi xem tình hình của cô ấy như thế nào.
I couldn't ask for anything more really.	Tôi không thể yêu cầu bất cứ điều gì hơn thực sự.
We raised them to be strong and not need us.	Chúng tôi đã nuôi dạy chúng trở nên mạnh mẽ và không cần đến chúng tôi.
We paid a very heavy price.	Chúng tôi đã phải trả một giá rất đắt.
Even after they actually meet the needs of the country.	Ngay cả sau khi họ thực sự đáp ứng nhu cầu của đất nước.
It proved easy to find.	Nó tỏ ra dễ dàng tìm thấy.
Reading skills are initially taught through the whole language approach.	Kỹ năng đọc ban đầu được dạy thông qua phương pháp toàn bộ ngôn ngữ.
It was a learning experience.	Đó là một kinh nghiệm học tập.
It is wrong to focus on one variable.	Thật sai lầm khi tập trung vào một biến.
Mothers started asking for it.	Các bà mẹ bắt đầu yêu cầu nó.
It is working as expected.	Nó đang hoạt động như mong đợi.
I made my first pull, and immediately fell in love.	Tôi đã thực hiện cú kéo đầu tiên của mình, và ngay lập tức yêu.
Image from the author's own work.	Hình ảnh từ tác phẩm của chính tác giả.
I want to help build their confidence.	Tôi muốn giúp xây dựng sự tự tin của họ.
Tea, ice and paper products will be provided.	Các sản phẩm trà, đá và giấy sẽ được cung cấp.
Being a man means being responsible for yourself and your family.	Làm đàn ông là phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Makes a perfect gift.	Làm cho một món quà hoàn hảo.
Must run.	Phải chạy.
I absolutely love it.	Tôi hoàn toàn thích nó.
Lots of work.	Nhiều việc.
You buy it.	Bạn mua nó.
You cannot make it powerful.	Bạn không thể làm cho nó mạnh mẽ.
I did exactly that.	Tôi đã làm chính xác điều đó.
Some do, some don't.	Một số làm, một số không.
At the time of writing, they have refused to re-sign.	Tại thời điểm viết bài, họ đã từ chối ký tiếp.
Everything seems to be going well.	Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp.
Hence the safety is excellent.	Do đó độ an toàn là tuyệt vời.
You can make me miss it.	Bạn có thể khiến tôi thiếu nó.
And we took a lot of pictures.	Và chúng tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh.
He discovered it and wrote there months before we met.	Anh ấy đã phát hiện ra nó và đã viết ở đó nhiều tháng trước khi chúng tôi gặp nhau.
If one of them doesn't kill him, the other will.	Nếu một trong số họ không giết anh ta, thì người còn lại sẽ làm.
So go, and soon.	Vì vậy, đi, và sớm.
Check in at hotel.	Nhận phòng tại khách sạn.
Too expensive to send lead there.	Quá đắt để gửi chì đến đó.
This is a movie with three main characters.	Đây là một bộ phim có ba vai chính.
I need to.	Tôi cần phải.
These patients were not included in this study.	Những bệnh nhân này không được đưa vào nghiên cứu này.
I have been to a few.	Tôi đã đến một vài.
I believe he may have been in the area.	Tôi tin rằng anh ấy có thể đã ở trong vùng.
At every level of football he played in high school.	Ở mọi cấp độ bóng đá mà anh ấy đã chơi ở trường trung học.
I simply don't have that kind of will.	Tôi chỉ đơn giản là không có loại ý chí đó.
And your mother.	Và mẹ bạn.
But then she wondered why not.	Nhưng rồi cô tự hỏi tại sao không.
The rest is history.	Phần còn lại là lịch sử.
Talk to them about how you became interested.	Nói chuyện với họ về cách bạn trở nên quan tâm.
Then one day it was gone.	Rồi một ngày nó không còn nữa.
He couldn't see his left arm.	Anh không thể nhìn thấy cánh tay trái của mình.
You can't hurt me.	Bạn không thể làm tổn thương tôi.
Every offer is truly special and it will stay that way.	Mọi ưu đãi đều thực sự đặc biệt và nó sẽ giữ nguyên như vậy.
That's because some of us just can't stand letting you go.	Đó là bởi vì một số người trong chúng tôi không thể chịu đựng được để bạn đi.
From each region, a large city was selected.	Từ mỗi khu vực, một thành phố lớn đã được chọn.
Nothing is learned.	Không có gì được học.
Both did good things.	Cả hai đều đã làm những điều tốt đẹp.
We still have time for a show.	Chúng tôi vẫn còn thời gian cho một buổi biểu diễn.
The risk is too high.	Rủi ro là quá cao.
Shop in series.	Mua sắm theo loạt.
He didn't mean to come here, not this far.	Anh không có ý định đến đây, không phải ở xa như thế này.
I never saved your life.	Tôi không bao giờ cứu cuộc sống của bạn.
The first floor has six rooms.	Tầng một có sáu phòng.
In the event, this is not the case.	Trong sự kiện, đây không phải là trường hợp.
But as you say, it's just a piece of tissue.	Nhưng như bạn nói, nó chỉ là một mảnh khăn giấy.
The beds are very comfortable.	Các giường là rất thoải mái.
I can see her, and she can see me.	Tôi có thể nhìn thấy cô ấy, và cô ấy có thể nhìn thấy tôi.
The devices make sense.	Các thiết bị có ý nghĩa.
We don't even want to come here, but there's nothing left.	Chúng tôi thậm chí không muốn đến đây, nhưng không còn gì cả.
And your love.	Và tình yêu của bạn.
He wrote a brief note.	Anh ấy đã viết một ghi chú ngắn gọn.
I have no other important opinion.	Tôi không có ý kiến ​​quan trọng nào khác.
Initially, my position was similar to yours.	Ban đầu, vị trí của tôi tương tự như của bạn.
In fact, they eat little.	Trong thực tế này, họ ăn ít.
Of course yes, that's right.	Tất nhiên là có, đúng như vậy.
These changes are similar to those previously observed in burn patients.	Những thay đổi này tương tự như những thay đổi đã ghi nhận trước đây ở người bị bỏng.
Just pick up your phone and call them.	Chỉ cần nhấc điện thoại của bạn và gọi cho họ.
That wouldn't make sense.	Điều đó sẽ không có ý nghĩa.
His mother was probably right.	Mẹ anh ấy có lẽ đã đúng.
Well, it's time for another app sale.	Chà, đã đến lúc cho một đợt bán ứng dụng khác.
The enemy of your enemy, it turns out, is not your friend.	Kẻ thù của kẻ thù của bạn, hóa ra, không phải là bạn của bạn.
I struggle every day.	Tôi đấu tranh mỗi ngày.
A few, even.	Một số ít, thậm chí.
He was upset because we did it so badly.	Anh ấy khó chịu vì chúng tôi đã làm điều đó quá tệ.
The staff were excellent and the location was great.	Các nhân viên đã xuất sắc và vị trí là tuyệt vời.
Tell me something.	Hãy nói cho tôi biết điều gì đó.
Mentioned below.	Được đề cập dưới đây.
She will ask you for one.	Cô ấy sẽ yêu cầu bạn một cái.
Luckily the police showed up.	Thật là may mắn khi cảnh sát xuất hiện.
So he made a choice.	Vì vậy, anh ấy đã đưa ra một lựa chọn.
You don't have time to rest.	Bạn không mất thời gian nghỉ ngơi.
We shared a hotel room.	Chúng tôi ở chung một phòng khách sạn.
But in general the progress of the work is very slow.	Nhưng nhìn chung tiến độ công việc rất chậm.
Not many people know this.	Không nhiều người biết điều này.
All three entered the house.	Cả ba vào nhà.
Dry, wet.	Đồ khô, đồ ướt.
It's more of a service than a good.	Nó giống như một dịch vụ hơn là một hàng hóa.
It can speed up the process.	Nó có thể đẩy nhanh quá trình.
But that's what you discussed at the beginning.	Nhưng đó là những gì bạn đã thảo luận ngay từ đầu.
I can do with walking.	Tôi có thể làm với đi bộ.
This has been a popular scene since last summer.	Điều này đã trở thành một cảnh phổ biến kể từ mùa hè năm ngoái.
And the building is in a great area.	Và tòa nhà nằm trong một khu vực tuyệt vời.
He went behind her.	Anh ta đi tới phía sau cô.
Ask for a raise or great job opportunity.	Yêu cầu tăng lương hoặc cơ hội lớn trong công việc.
I wrote a whole book about it.	Tôi đã viết cả một cuốn sách về điều đó.
Make it more loving.	Làm cho nó yêu hơn.
I mean, you know, it helps with sales.	Ý tôi là, bạn biết đấy, nó giúp bán hàng.
How long he has been out, where he is, he cannot say.	Anh ấy đã ra ngoài bao lâu, anh ấy ở đâu, anh ấy không thể nói.
I just let him have it, not a fight.	Tôi chỉ để anh ta có nó, không có một cuộc chiến.
He put his arm around me.	Anh ấy choàng tay qua người tôi.
Well, most terms.	Vâng, hầu hết các điều khoản.
I also have plans later today.	Tôi cũng có kế hoạch sau ngày hôm nay.
Even though you know you should.	Mặc dù bạn biết rằng bạn nên làm như vậy.
Your time is not now.	Thời gian của bạn không phải là bây giờ.
I remember.	Tôi nhớ.
It's definitely not the ship.	Nó chắc chắn không phải là con tàu.
I avoid and interact with him.	Tôi tránh và tương tác với anh ta.
It means a lot to me!'.	Nó mang nhiều ý nghĩa với tôi!'.
Here is the code for the function.	Đây là mã cho các chức năng.
You have no feelings.	Bạn không có cảm xúc.
It did not do so.	Nó đã không làm như vậy.
And so is their money.	Và tiền của họ cũng vậy.
I half understood why she was like that.	Tôi nửa hiểu tại sao cô ấy lại như vậy.
However, the effects are of the same nature.	Tuy nhiên, các tác động có cùng bản chất.
Of course, this is a mistake.	Tất nhiên, đây là một sai lầm.
Here are just a few.	Đây chỉ là một vài.
He will review it.	Anh ấy sẽ xem xét nó.
Now, it's time to sleep.	Bây giờ, đã đến giờ đi ngủ.
They believe that men should 'enjoy' the experience.	Họ tin rằng nam giới nên 'tận hưởng' trải nghiệm này.
So is he.	Anh ta cũng vậy.
There, now close your eyes and rest.	Ở đó, bây giờ bạn hãy nhắm mắt và nghỉ ngơi.
You will be done before you know it.	Bạn sẽ được thực hiện trước khi bạn biết điều đó.
Around my feet.	Xung quanh chân tôi.
That is not like you.	Đó không phải là giống như bạn.
In this case, it is still closer to the original state.	Trong trường hợp này, nó vẫn gần với trạng thái ban đầu hơn.
Soon he could no longer see it.	Chẳng bao lâu nữa anh không thể nhìn thấy nó nữa.
They are not interested in knowledge, only in power.	Họ không quan tâm đến kiến ​​thức, chỉ quan tâm đến quyền lực.
He didn't even care.	Anh ấy thậm chí còn không quan tâm.
I can't understand what the problem is.	Tôi không thể hiểu vấn đề là gì.
It is a social drink and can be shared among many participants.	Nó là một thức uống xã hội và có thể được chia sẻ giữa nhiều người tham gia.
The best of the best on this difficult topic.	Tốt nhất của tốt nhất về chủ đề khó khăn này.
Again, this woman was too young for his purposes.	Một lần nữa, người phụ nữ này còn quá trẻ so với mục đích của anh ta.
The room stopped.	Căn phòng ngừng lại.
It is still here with us.	Nó vẫn ở đây với chúng tôi.
And they are still there.	Và họ vẫn ở đó.
For a while it didn't work.	Một thời gian nó không hoạt động.
We are employees.	Chúng tôi là nhân viên.
The other patients appear to be normal, except for one area of ​​their lives.	Các bệnh nhân khác dường như bình thường, ngoại trừ một lĩnh vực trong cuộc sống của họ.
He can get anything he wants from her.	Anh có thể có bất cứ thứ gì anh muốn từ cô.
I want you to hear me.	Tôi muốn bạn nghe thấy tôi.
I feel like there are some answers there.	Tôi cảm thấy như có một số câu trả lời ở đó.
However, this is yet to be confirmed.	Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận.
We found that if we were divided, they would defeat us.	Chúng tôi thấy rằng nếu chúng tôi bị chia rẽ, họ sẽ đánh bại chúng tôi.
She couldn't bear another loss.	Cô không thể chịu thêm một mất mát nữa.
We returned to camp together.	Chúng tôi trở về trại cùng nhau.
She was too small and light to hurt him.	Cô quá nhỏ và nhẹ để làm tổn thương anh.
We are working on a solution.	Chúng tôi đang nghiên cứu một giải pháp.
But in the end, everything changed.	Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã thay đổi.
Then it moved me and left me motionless.	Sau đó, nó khiến tôi cảm động và khiến tôi bất động.
She has lost weight.	Cô ấy đã giảm cân.
We still identify with something.	Chúng tôi vẫn xác định với một cái gì đó.
But he didn't want to run away.	Nhưng anh không muốn chạy trốn.
Ask us after the event.	Hãy hỏi chúng tôi sau sự kiện.
Really things will turn out better than they sound.	Thực sự mọi thứ sẽ diễn ra tốt hơn so với âm thanh của chúng.
Therefore, blood is more specific in this situation.	Do đó, máu cụ thể hơn trong tình huống này.
Other people can't see it and they can't understand it either.	Những người khác không thể nhìn thấy nó và họ cũng không thể hiểu nó.
Check it out and get ready for some new music coming soon!.	Hãy xem thử và sẵn sàng cho một số bản nhạc mới sắp ra mắt !.
Sometimes it takes ten people.	Đôi khi cần đến mười người.
That word sounds quite different on their lips.	Từ đó nghe khá khác biệt trên môi họ.
She doesn't need this.	Cô ấy không cần thứ này.
I will continue to serve your request.	Tôi sẽ tiếp tục phục vụ theo yêu cầu của bạn.
I tried to get up and couldn't move.	Tôi cố gắng đứng dậy và không thể di chuyển.
Six of us.	Sáu người chúng tôi.
Look at me, look at us.	Nhìn tôi, nhìn chúng tôi.
There are no half court rules.	Không có một nửa quy tắc tòa án.
We want our kids to understand what a healthy relationship is.	Chúng tôi muốn bọn trẻ hiểu thế nào là mối quan hệ lành mạnh.
He's trying to figure out how to tell us.	Anh ấy đang cố tìm cách nói với chúng tôi.
At every turn, another piece of her heart would break.	Ở mỗi ngã rẽ, một mảnh khác của trái tim cô ấy sẽ tan vỡ.
I need a year to prepare myself.	Tôi cần một năm để chuẩn bị cho mình.
I told him to get it back.	Tôi đã nói với anh ấy để lấy lại nó.
It means we will be able to leave as soon as we are ready.	Nó có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể rời đi ngay khi chúng tôi sẵn sàng.
She wants to go back and do the same with their 4 kids.	Cô ấy muốn quay lại và làm như vậy với 4 đứa con của họ.
I have an announcement right on my website about that.	Tôi có một thông báo ngay trên trang web của mình về điều đó.
This method includes the following steps.	Phương pháp này bao gồm các bước sau.
There was only one written order and she was closed.	Chỉ có một mệnh lệnh bằng văn bản và cô ấy đã bị đóng cửa.
There are two fixed color sets.	Có hai bộ màu cố định.
The steps leading to this conclusion are easy and common.	Các bước dẫn đến kết luận này rất dễ dàng và phổ biến.
However, there is something to be said for a really good one.	Tuy nhiên, có một cái gì đó để nói cho một thực sự tốt.
Doesn't mean this has to be perfect.	Không có nghĩa là điều này phải hoàn hảo.
Believe me it's over.	Hãy tin tôi rằng nó đã kết thúc.
Five datasets are taken over time.	Năm bộ dữ liệu được lấy theo thời gian.
We can then apply the results of the previous section.	Sau đó, chúng tôi có thể áp dụng kết quả của phần trước.
It is not necessary for us to decide where this case falls.	Chúng tôi không cần thiết phải quyết định trường hợp này rơi vào đâu.
All other moments are either in the past or in the future.	Tất cả những khoảnh khắc khác hoặc là trong quá khứ hoặc trong tương lai.
Click here to read reviews.	Vào đây để đọc ý kiến.
We will meet again this afternoon.	Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chiều nay.
This time the whole family went together.	Lần này cả gia đình đi cùng nhau.
I hope we meet again.	Tôi hy vọng chúng ta gặp nhau lần nữa.
I have to work with metal shop.	Tôi phải làm việc với cửa hàng kim loại.
Either way, the man was dead.	Dù sao thì người đàn ông cũng đã chết.
There are two separate groups.	Có hai nhóm riêng biệt.
If this experiment is successful, then real fear is needed.	Nếu thí nghiệm này thành công, thì nỗi sợ hãi thực sự là điều cần thiết.
He died a few minutes later.	Anh ấy đã chết vài phút sau đó.
She will be really experienced.	Cô ấy sẽ thực sự có kinh nghiệm.
The best systems are simple and for good reason.	Các hệ thống tốt nhất là đơn giản và vì lý do chính đáng.
During the year, the government continued to carefully control internal travel.	Trong năm, chính phủ tiếp tục kiểm soát việc đi lại nội bộ cẩn thận.
I have you here.	Tôi có bạn ở đây.
He shot at four feet.	Anh ta đã bắn ở khoảng cách bốn feet.
That, at least, still works.	Điều đó, ít nhất, vẫn hoạt động.
We did a lot of work on it.	Chúng tôi đã làm rất nhiều việc về nó.
No one can know what that feels like.	Không ai có thể biết cảm giác đó như thế nào.
This is a chance.	Đây là cơ hội.
Usually showing the errors on the screen helps.	Thông thường hiển thị các lỗi trên màn hình sẽ giúp ích.
Now I will use the back office.	Bây giờ tôi sẽ sử dụng văn phòng phụ.
An example is noted here.	Một ví dụ được lưu ý ở đây.
At work, she finds the hospital to be a busy place.	Tại nơi làm việc, cô thấy bệnh viện là một nơi bận rộn.
I'm done with this guy.	Tôi xong việc với anh chàng này.
You are the one to help me, hurry to help me.	Bạn là người giúp tôi, hãy nhanh chóng đến giúp tôi.
I have no doubt that's true.	Tôi không nghi ngờ gì là đúng.
It is two thousand years old, but still true today.	Nó đã hai nghìn năm tuổi, nhưng vẫn đúng cho đến ngày nay.
So he said nothing and lived.	Vì vậy, anh ta không nói gì và sống.
The number is not known.	Con số không được biết.
Everything is set up and ready to go.	Tất cả mọi thứ đã được thiết lập và sẵn sàng để đi.
She broke down on her way home from work.	Cô ấy đã bị hỏng trên đường đi làm về.
I want us to go to bed now.	Tôi muốn chúng ta đi ngủ ngay bây giờ.
He doesn't have to take me out.	Anh ấy không cần phải đưa tôi ra ngoài.
Give me.	Đưa cho tôi.
She felt hands under her arms and lifted out of the water.	Cô cảm thấy có bàn tay dưới cánh tay của mình và được nâng lên khỏi mặt nước.
Burn.	Đốt cháy.
Moved to a new address three weeks ago.	Đã chuyển đến một địa chỉ mới ba tuần trước.
Schools are closed.	Các trường học đóng cửa.
The truth is something completely different.	Sự thật là một cái gì đó hoàn toàn khác.
Let's go up.	Đi lên nào.
No serious work on this has been done on their part.	Không có công việc nghiêm túc nào về vấn đề này được tiến hành từ phía họ.
You are welcome back to us.	Bạn được hoan nghênh trở lại với chúng tôi.
Classes at another time.	Các lớp học vào một thời điểm khác.
She didn't know what to do with those two.	Cô không biết phải làm gì cho hai thứ đó.
There is no cost benefit after a while.	Không có lợi ích chi phí sau một thời gian.
View detailed information of the website.	Xem thông tin chi tiết của website.
This is important to us.	Điều này là quan trọng đối với chúng tôi.
There must be a better way.	Phải có một cách tốt hơn.
Could not find parents.	Không thể tìm thấy cha mẹ.
There was no one else on the street.	Không có ai khác trên đường phố.
Office offers a number of text effects.	Office cung cấp một số hiệu ứng văn bản.
They didn't hurt her in front of me.	Họ không làm tổn thương cô ấy trước mặt tôi.
But it's not out of fear.	Nhưng nó không phải vì sợ hãi.
When we fail, everyone knows.	Khi chúng ta thất bại, mọi người đều biết.
The descriptions of these are exactly the same.	Mô tả về những thứ này hoàn toàn giống nhau.
She is smart, kind and very beautiful.	Cô ấy thông minh, tốt bụng và rất xinh đẹp.
If your stuff isn't ready yet, it's better not to bring it out there.	Nếu đồ của bạn chưa sẵn sàng, tốt hơn hết đừng mang nó ra đó.
Most of the remaining oil will be in the ground.	Phần lớn lượng dầu còn lại sẽ nằm trong lòng đất.
People can only see them.	Mọi người chỉ có thể nhìn thấy chúng.
It is also possible to have an early breakfast and listen to the radio.	Cũng có thể ăn sáng sớm và nghe đài.
She moved into the living room and then the kitchen.	Cô chuyển đến phòng khách và sau đó là nhà bếp.
This song is filled with those moments.	Bài hát này chứa đầy những khoảnh khắc đó.
It should be able to call common methods.	Nó sẽ có thể gọi các phương thức phổ biến.
You will hurt it for me.	Bạn sẽ làm tổn thương nó cho tôi.
So far, nine model series have been released.	Cho đến nay, chín loạt mô hình đã được phát hành.
There is power in consent.	Có quyền lực trong sự đồng ý.
This includes but is not limited to your email address.	Điều này bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email của bạn.
He has been walking to and from work for ten years.	Anh ấy đã đi bộ đến và đi làm được mười năm.
However, he still calls me every night when he's resting.	Tuy nhiên, anh ấy vẫn gọi cho tôi mỗi đêm khi anh ấy nghỉ ngơi.
This is how it's been since the beginning of the news media.	Đây là cách nó xảy ra kể từ khi bắt đầu có các phương tiện truyền thông tin tức.
It's something that is eating away at me.	Đó là một thứ gì đó đang ăn mòn tôi.
He knows he's lucky.	Anh biết mình là người may mắn.
Everything else disappears.	Mọi thứ khác đều biến mất.
They were very positive about their trip.	Họ đã rất tích cực về chuyến đi của họ.
The place is wonderful.	Nơi thật tuyệt vời.
Not no.	Không phải không.
The following section is now the header of a section in the web page.	Phần sau bây giờ là tiêu đề của một phần trong trang web.
This is relatively short after you stop developing completely.	Điều này là tương đối ngắn sau khi bạn ngừng phát triển hoàn toàn.
If they didn't understand before, they do now.	Nếu trước đây họ không hiểu thì bây giờ họ đã hiểu.
You think you love me.	Bạn nghĩ rằng bạn yêu tôi.
We will make this photo frame bigger to spread widely.	Chúng tôi sẽ làm cho khung ảnh này lớn hơn để có sức lan tỏa rộng rãi.
They just said that.	Họ chỉ nói điều đó.
There were a lot of lies she told me.	Có rất nhiều lời nói dối mà cô ấy đã nói với tôi.
We present in this paper the experimental details of these measurements.	Chúng tôi trình bày trong bài báo này các chi tiết thực nghiệm của các phép đo này.
But the time for that will come.	Nhưng thời gian cho điều đó sẽ đến.
I'm trying to say much the same thing.	Tôi đang cố gắng nói nhiều điều tương tự.
I went there without a bus.	Tôi đã đến đó mà không có một chuyến xe nào.
I want to meet you.	Tôi muốn gặp bạn.
We also watched a bit longer.	Chúng tôi cũng đã xem lâu hơn một chút.
That is a big number.	Đó là một con số lớn.
They are very fresh and beautiful.	Họ rất tươi và đẹp.
If you get any of the questions wrong, that's okay.	Nếu bạn trả lời sai cho bất kỳ câu hỏi nào, điều đó không sao.
They love me.	Họ yêu tôi.
New technology is being considered.	Công nghệ mới đang được xem xét.
But this is clearly a memorable failure on my part.	Nhưng đây rõ ràng là một thất bại đáng nhớ về phía tôi.
She could also smell blood.	Cô cũng có thể ngửi thấy mùi máu.
I felt everything she learned.	Tôi cảm nhận được tất cả những gì cô ấy học được.
Book your room now.	Đặt phòng của bạn ngay bây giờ.
There's no way out of it.	Không có cách nào thoát khỏi nó.
The boy is not sick.	Cậu bé không bị ốm.
Unless you move it far, far away.	Trừ khi bạn di chuyển nó thật xa, thật xa.
The process took several days, he said.	Ông nói, quá trình này mất vài ngày.
It's not serious.	Nó không nghiêm trọng.
But the law isn't just about results.	Nhưng luật không chỉ là về kết quả.
This release contains two files.	Bản phát hành này chứa hai tệp.
Locked, of course.	Đã khóa, tất nhiên.
That's the thing.	Đó là điều.
I mean, it's as simple as that.	Ý tôi là, nó đơn giản vậy thôi.
But it is very difficult to work with him.	Nhưng rất khó để làm việc với anh ấy.
You know.	Bạn biết.
You simply have everything.	Đơn giản là bạn đã có mọi thứ.
However, it does not square with reality.	Tuy nhiên, nó không vuông với thực tế.
Customers in general are like the rest of us.	Khách hàng nói chung cũng giống như phần còn lại của chúng tôi.
Also very nice.	Cũng rất tốt đẹp.
They're there to hit the highs, and that's pretty much it.	Họ ở đó để đạt được mức cao, và đó là khá nhiều.
This event is now sold out.	Sự kiện này hiện đã được bán hết.
Leads are an essential sales component.	Khách hàng tiềm năng là một thành phần bán hàng thiết yếu.
This will not end well.	Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
This is my final solution.	Đây là giải pháp cuối cùng của tôi.
Don't let him talk.	Đừng để anh ấy nói chuyện.
She switched the question.	Cô chuyển câu hỏi.
It won't last.	Nó sẽ không kéo dài.
But we want it.	Nhưng chúng tôi muốn nó.
Depends on the government in power.	Tùy thuộc vào chính phủ nắm quyền.
I ran away once.	Tôi đã chạy trốn một lần.
This finding was not confirmed in our patient.	Phát hiện này không được xác nhận ở bệnh nhân của chúng tôi.
It was founded then.	Nó được thành lập sau đó.
I really do.	Tôi thực sự làm.
It cannot be very easy.	Nó không thể được rất dễ dàng.
Questions remain open about its properties.	Các câu hỏi vẫn còn mở về các thuộc tính của nó.
She was sure her mother would make it through.	Cô chắc chắn rằng mẹ cô sẽ vượt qua được.
When you choose someone, you choose with a lot of confidence.	Khi bạn chọn ai đó, bạn chọn với rất nhiều sự tin tưởng.
Thank you, thank you, thank you.	Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn.
They talk, like this.	Họ nói chuyện, giống như thế này.
As long as man lives in darkness and.	Chừng nào con người còn sống trong bóng tối và.
Heavy.	Nặng.
Not everything can be completely subdivided.	Không phải mọi thứ đều có thể được chia nhỏ hoàn toàn.
My marriage has become a nest again.	Cuộc hôn nhân của tôi đã trở thành một tổ ấm một lần nữa.
The four boys made medical reports.	Bốn chàng trai đã lên báo cáo y tế.
There will be very few people getting a vote.	Sẽ có rất ít người nhận được một phiếu bầu.
But it will be difficult for you to care.	Nhưng sẽ rất khó để bạn quan tâm.
Plaintiff indicated that he had bad credit.	Nguyên đơn chỉ ra rằng anh ta có tín dụng xấu.
Let us know if you want to learn more.	Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.
These are the people who should lose their jobs.	Đây là những người nên mất việc làm.
He's not great.	Anh ấy không tuyệt.
It's good to help others who are struggling.	Thật tốt khi giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn.
Others are very excited.	Những người khác rất phấn khích.
Wrote manuscript with contributions from other authors.	Đã viết bản thảo với sự đóng góp của các tác giả khác.
A future world.	Một thế giới tương lai.
I think it is a bit too drugged out.	Tôi nghĩ rằng nó là một chút quá thuốc ra ngoài.
Cold even time of year.	Lạnh ngay cả thời gian trong năm.
Therefore, we advise you to avoid using them.	Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng chúng.
I'll just find out later because it doesn't even matter.	Tôi sẽ chỉ tìm hiểu sau vì nó thậm chí không quan trọng.
Handle it carefully.	Xử lý nó một cách cẩn thận.
But this year, those data points have come to life.	Nhưng năm nay, những điểm dữ liệu đó đã đi vào cuộc sống.
Limited knowledge is available to guide decisions on both issues.	Kiến thức hạn chế có sẵn để hướng dẫn các quyết định về cả hai vấn đề.
She might as well have.	Cô ấy cũng có thể có.
He kept trying new activities until he found his passion.	Anh ấy tiếp tục thử các hoạt động mới cho đến khi tìm thấy đam mê của mình.
In fact, leaders are much more popular than online parties.	Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phổ biến hơn nhiều so với các bữa tiệc trực tuyến.
Oh what a joyful welcome he received.	Ôi thật là một sự chào đón vui vẻ mà anh ấy đã nhận được.
Or maybe early evening after camping is a better time.	Hoặc có thể đầu buổi tối sau ngày cắm trại là thời gian tốt hơn.
But she didn't come back.	Nhưng cô ấy không quay lại.
Society, people vs.	Xã hội, con người vs.
They didn't even consider the glass to be half full.	Họ thậm chí không coi chiếc ly đã đầy một nửa.
That sounds bad, but it's not.	Điều đó nghe có vẻ tệ, nhưng không phải vậy.
There was no heat with his words.	Không có nhiệt với lời nói của anh ta.
I prefer not to have it, in fact.	Tôi thích không có nó, trên thực tế.
When we were kids, there was a time when we wanted to kill each other.	Khi còn nhỏ, đã có lúc chúng tôi muốn giết nhau.
He also didn't want to be with her, touch her.	Anh cũng không muốn ở bên cô, chạm vào cô.
There will be others, much more dangerous than him.	Sẽ có những người khác, nguy hiểm hơn anh ấy rất nhiều.
Use your favorite material.	Sử dụng tài liệu bạn yêu thích.
There's fire in his brain.	Có lửa trong não anh ta.
I didn't see him land.	Tôi không thấy anh ta hạ cánh.
I am looking for a site to start playing.	Tôi đang tìm kiếm một trang web để bắt đầu chơi.
It was a wonderful feeling.	Đó là một cảm giác tuyệt vời.
It's too real.	Nó quá thực.
She turned it back again.	Cô ấy quay nó lại một lần nữa.
Even the dog.	Cả con chó nữa.
Trust me, we will make it according.	Tin tưởng tôi, chúng tôi sẽ làm cho nó theo.
Exactly half.	Đúng một nửa.
This way or another.	Cách này hay cách khác.
And so to sleep.	Và như vậy để đi ngủ.
She feels she has changed, either.	Cô ấy cảm thấy bản thân đã thay đổi, hoặc.
The objects seem to be completely out of context.	Các đối tượng dường như hoàn toàn nằm ngoài ngữ cảnh.
That afternoon came to pick up the horse.	Chiều hôm đó đến đón ngựa.
Our shoes are still wet.	Giày của chúng tôi vẫn còn ướt.
It doesn't take long because there isn't much like that.	Không mất nhiều thời gian vì không có nhiều thứ như vậy.
Then you let me have a few minutes with him.	Sau đó, bạn cho tôi có một vài phút với anh ta.
Sometimes, some words can get in the way.	Đôi khi, một số từ có thể cản trở.
The bear turned and stood facing me again.	Con gấu quay lại và đứng đối diện với tôi một lần nữa.
We don't have a class together.	Chúng tôi không có một lớp học cùng nhau.
This is the personality they give you.	Đây là tính cách họ cho bạn.
And in the end this opportunity is most likely to succeed.	Và cuối cùng thì cơ hội này có khả năng thành công nhất.
Also, they gave advice.	Ngoài ra, họ đã đưa ra lời khuyên.
She said there was no way she could have waited that long.	Cô ấy nói rằng không có cách nào mà cô ấy có thể chờ đợi lâu như vậy.
There is stress in our personal and professional lives.	Có sự căng thẳng trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta.
Damn, it hurts.	Chết tiệt, đau quá.
It's a race now.	Đó là một cuộc đua bây giờ.
She must be stopped.	Cô ấy phải được dừng lại.
We need to do practical things.	Chúng ta cần phải làm những điều thực tế.
All participants were then informed that they were unsuccessful.	Tất cả những người tham gia sau đó được thông báo rằng họ đã không thành công.
You can decide which to keep and which to kill.	Bạn có thể quyết định cái nào nên giữ và cái nào giết.
I finally came across a similar one so here is very helpful.	Cuối cùng tôi đã bắt gặp một cái tương tự nên ở đây rất hữu ích.
Very, very true.	Rất, rất đúng.
Thousands of men and women.	Hàng ngàn đàn ông và phụ nữ.
I want the file to be as small as possible.	Tôi muốn tệp càng nhỏ càng tốt.
In addition, there is some truth to what we have written.	Ngoài ra, có một số sự thật đối với những gì chúng tôi đã viết.
He's not like that in his persona.	Anh ấy không phải như vậy trong con người của mình.
It was a really, really hard time for me.	Đó là một khoảng thời gian thực sự, thực sự khó khăn đối với tôi.
' five'.	' năm'.
I did not say anything.	Tôi không nói gì cả.
This, by itself, will take some time.	Điều này, tự nó, sẽ mất một thời gian.
A man grabbed her hands and feet, police said.	Một người đàn ông đã nắm lấy tay và chân của cô ấy, cảnh sát cho biết.
This is precisely defined in .	Điều này được xác định chính xác trong.
I hope you're starting to understand a little more.	Tôi hy vọng bạn đang bắt đầu hiểu thêm một chút.
The data shown are representative of four independent experiments.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện của bốn thí nghiệm độc lập.
But she did as she said.	Nhưng cô ấy đã làm theo lời cô ấy.
From a long time ago.	Từ rất lâu trước đây.
And his wife.	Và vợ anh ta.
There is such a thing as burning yourself.	Có một điều như là đốt cháy bản thân mình.
That sounds like a good idea.	Đó nghe có vẻ là một ý kiến ​​hay.
There is a sound outside.	Có một âm thanh bên ngoài.
However, it is often impossible to change the situation.	Mặc dù vậy, nhiều khi không thể thay đổi được tình hình.
But the price is really the highest compared to other models.	Nhưng giá thực sự cao nhất so với các dòng máy khác.
He touched a lot of people he had never met or known.	Anh đã chạm vào rất nhiều người mà anh chưa từng gặp hay quen biết.
My social goal is to have more friends.	Mục tiêu xã hội của tôi là có nhiều bạn hơn.
I think you will be considered again.	Tôi nghĩ rằng bạn sẽ được xem xét một lần nữa.
She doesn't have to.	Cô ấy không cần phải làm vậy.
They know they have a place to sleep if they need to.	Họ biết họ có một nơi để ngủ nếu họ cần.
Both of these background processes have sizable event rates.	Cả hai quy trình nền này đều có tỷ lệ sự kiện khá lớn.
It gives you three different options to help yourself.	Nó cung cấp cho bạn ba tùy chọn khác nhau để tự giúp mình.
And she doesn't think so just because he is her father.	Và cô ấy không nghĩ như vậy chỉ vì ông ấy là cha của cô ấy.
Two more appeared.	Hai chiếc nữa xuất hiện.
Here is an exact record of what happened tonight.	Đây là một bản ghi chính xác về những gì đã diễn ra tối nay.
Yes but three.	Có nhưng ba.
I'm ready to go except for one thing.	Tôi đã sẵn sàng để đi ngoại trừ một điều.
And you can smile at the office.	Và bạn có thể mỉm cười tại văn phòng.
So they have.	Vì vậy, họ có.
There is a common vision to be achieved.	Có một tầm nhìn chung cần đạt được.
You are not safe here.	Bạn không an toàn ở đây.
But in reality,.	Nhưng trong thực tế,.
All the same things it can happen.	Tất cả những điều tương tự nó có thể xảy ra.
I'm really excited about being a father.	Tôi thực sự vui mừng về việc làm cha.
Consider gun rights.	Xem xét vấn đề quyền sử dụng súng.
Once a year.	Mỗi năm một lần.
Come and sit down.	Đến và ngồi xuống đi.
On the other hand, it also has a serious purpose.	Mặt khác, nó cũng có một mục đích nghiêm túc.
But you have to get over it.	Nhưng bạn phải vượt qua nó.
He's got someone else ready for that.	Anh ấy đã có người khác sẵn sàng cho việc đó.
I want to be alone.	Tôi muốn một mình mình.
It feels.	Nó cảm thấy.
In part three, we will demonstrate our main result.	Trong phần ba, chúng tôi sẽ chứng minh kết quả chính của chúng tôi.
They are new every morning.	Chúng mới vào mỗi buổi sáng.
Handwork only.	Chỉ việc làm tay.
She's fast enough for you, old man.	Cô ấy đủ nhanh cho ông, ông già.
I want to run.	Tôi muốn chạy.
I could have gone the rest of it.	Tôi có thể đã đi phần còn lại của nó.
I would consider them a small player.	Tôi sẽ coi họ là một cầu thủ nhỏ.
I saw his lips move, and immediately shot him down.	Tôi thấy môi anh ta mấp máy, và ngay lập tức bắn gục anh ta.
They get a real break.	Họ được nghỉ ngơi thực sự.
Small and big ones.	Những cái nhỏ và lớn.
Our dinner was quiet and simple.	Bữa tối của chúng tôi diễn ra yên tĩnh và đơn giản.
I think the world might be ready for you now.	Tôi nghĩ rằng thế giới có thể đã sẵn sàng cho bạn bây giờ.
Guys, there are only two women in the world.	Các chàng trai, chỉ có hai người phụ nữ trên thế giới.
I think everyone is ready for it.	Tôi nghĩ rằng mọi người đã sẵn sàng cho nó.
That's how you got me.	Đó là cách bạn có được tôi.
You drink too much coffee.	Bạn uống quá nhiều cà phê.
They care about what the world is, not how it might be.	Họ quan tâm đến thế giới là gì, chứ không phải nó có thể như thế nào.
His eyes were back in my hands.	Đôi mắt anh ấy đã trở lại tay tôi.
And then someone told me to read this book.	Và rồi ai đó bảo tôi hãy đọc cuốn sách này.
Speed ​​up and slow down.	Tăng tốc độ và giảm tốc độ.
It's time for him to do the same.	Đã đến lúc anh ấy cũng phải làm như vậy.
Not an option for most countries or individuals.	Không phải là một lựa chọn cho hầu hết các quốc gia hoặc cá nhân.
However, the opposite was true in the study areas.	Tuy nhiên, điều ngược lại đã đúng ở các khu vực nghiên cứu.
We had a lovely short stay.	Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ ngắn đáng yêu.
Especially against the great big guys.	Đặc biệt là chống lại những ông lớn tuyệt vời.
Right on this floor.	Ngay trên sàn nhà này.
Random walking range.	Phạm vi đi bộ ngẫu nhiên.
Oh, how she wanted to leave.	Ôi, cô ấy muốn rời đi như thế nào.
As we live longer, we continue to age.	Khi chúng ta sống lâu hơn, chúng ta tiếp tục già đi.
Usually, the situation can be a bit more complicated.	Thông thường, tình hình có thể phức tạp hơn một chút.
The two looked as if they were friends.	Hai người trông như thể họ là bạn của nhau.
There's nothing wrong with that.	Không có gì sai với điều đó.
If you're happy, laugh.	Nếu bạn vui, hãy cười.
Survive and advance.	Sống sót và thăng tiến.
We are not affiliated with it so don't trust anything on it.	Chúng tôi không liên kết với nó vì vậy đừng tin tưởng bất cứ điều gì vào nó.
However, the factors that change with age are still poorly understood.	Tuy nhiên, các yếu tố thay đổi theo tuổi vẫn chưa được hiểu rõ.
Manufacturing.	Sản xuất.
There are a few other things.	Có một số thứ khác.
Then came the pain.	Thế rồi, nỗi đau ập đến.
This is a set you won't forget for a long time.	Đây là một bộ bạn sẽ không quên trong một thời gian dài.
This will combine the three together.	Điều này sẽ kết hợp ba với nhau.
He's still pretty weak.	Anh ấy vẫn còn khá yếu.
An old man lying on a hospital bed.	Một ông già nằm trên giường bệnh.
Must have come from another apartment or something.	Chắc đã đến từ một căn hộ khác hoặc một cái gì đó.
There are no reports of where it went after that.	Không có báo cáo về nơi nó đã đi sau đó.
There is a big difference between the experiences of men and women.	Có sự khác biệt lớn giữa trải nghiệm của nam giới và phụ nữ.
We work when we come home at night.	Chúng tôi làm việc khi chúng tôi về nhà vào ban đêm.
It's beautiful in every way.	Thật đẹp về mọi mặt.
Just keep your story light, humorous if possible, and short.	Chỉ cần giữ cho câu chuyện của bạn nhẹ nhàng, hài hước nếu có thể và ngắn gọn.
It is a sign that times are changing.	Đó là một dấu hiệu cho thấy thời thế đang thay đổi.
The community will love that site.	Cộng đồng sẽ thích trang web đó.
This means true.	Điều này có nghĩa là đúng.
They lose money over time.	Họ mất tiền theo thời gian.
They all lost.	Tất cả bọn họ đều thua cuộc.
Music starts.	Nhạc bắt đầu.
There were several police officers present.	Có một số nhân viên cảnh sát có mặt.
Life is not the only one.	Cuộc sống không phải là duy nhất.
No problem noticed.	Không có vấn đề gì được chú ý.
I want you to read all of this.	Tôi muốn bạn đọc tất cả những điều này.
I am told that an agent has seen her or spoken to her.	Tôi được biết rằng một người đại diện đã nhìn thấy cô ấy hoặc nói chuyện với cô ấy.
Players do not need to know these things.	Người chơi không cần biết những điều này.
Yes, someone has come.	Vâng, đã có người đến.
This is generally not critical to your or your users' security.	Điều này thường không quan trọng đối với bảo mật của bạn hoặc người dùng của bạn.
The opposite happened.	Điều ngược lại đã xảy ra.
Examples are given below.	Ví dụ được đưa ra dưới đây.
That's pretty low.	Đó là khá thấp.
During the day.	Trong ngày.
All week people continued to talk about the community.	Cả tuần mọi người vẫn tiếp tục nói về cộng đồng.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Remember, if it's light, it's right for you.	Hãy nhớ rằng, nếu nó nhẹ, nó phù hợp với bạn.
I will not continue both going forward after this season.	Tôi sẽ không tiếp tục cả hai đi tiếp sau mùa giải này.
Transfer to a large bowl.	Chuyển đến một bát lớn.
Somehow it never was.	Bằng cách nào đó nó không bao giờ như vậy.
He didn't know what was to come.	Anh ấy không biết điều gì sẽ đến.
It's not over yet!.	Chưa hết !.
Oh, and he wants a garden.	Ồ, và anh ấy muốn có một khu vườn.
It costs more and you get something for it.	Nó tốn nhiều tiền hơn và bạn nhận được một cái gì đó cho nó.
As if she had burned him.	Như thể cô ấy đã đốt cháy anh ấy.
Maybe he could just.	Có lẽ anh ấy có thể chỉ.
I wonder if that was done to make her look stronger.	Tôi tự hỏi nếu điều đó được thực hiện để làm cho cô ấy trông mạnh mẽ hơn.
This blog is the best of a growing list.	Blog này là tốt nhất của một danh sách ngày càng tăng.
You can also say that birth is not important.	Bạn cũng có thể nói rằng sinh không quan trọng.
Is that what you are telling us that you will do.	Đó có phải là những gì bạn đang nói với chúng tôi rằng bạn sẽ làm.
That's what he's doing, really.	Đó là những gì anh ấy đang làm, thực sự.
The system will take care of them.	Hệ thống sẽ chăm sóc họ.
I keep it to myself.	Tôi giữ mình cho riêng mình.
But both variables don't work.	Nhưng cả hai biến đều không hoạt động.
Still, it was an interesting and unique read.	Tuy nhiên, đó là một bài đọc thú vị và độc đáo.
The following results.	Kết quả như sau.
The natural law of this process is completely clear.	Quy luật tự nhiên của quá trình này là hoàn toàn rõ ràng.
There is no sign that she has returned.	Không có dấu hiệu cho thấy cô ấy đã trở lại.
However, in this world.	Tuy nhiên, trên thế giới này.
Any move from this point forward will be hers.	Bất kỳ động thái nào từ thời điểm này trở đi sẽ là của cô ấy.
To work for them.	Để làm việc cho họ.
He hadn't seen the old man in weeks.	Anh đã không gặp ông già trong nhiều tuần.
Put food on our table.	Đặt thức ăn trên bàn của chúng tôi.
They work hard and don't cause trouble.	Họ làm việc chăm chỉ và không gây rắc rối.
We hope you will read this carefully.	Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đọc kỹ điều này.
Every development causes additional damage and impact.	Mọi sự phát triển đều gây ra thiệt hại và tác động thêm.
And that's no small thing.	Và đó không phải là điều nhỏ.
Their own choice, they felt, should substitute for luck.	Sự lựa chọn của chính họ, họ cảm thấy, nên thay thế cho sự may mắn.
Local marketing now exists in the physical and digital spaces.	Tiếp thị địa phương hiện tồn tại trong không gian vật lý và kỹ thuật số.
He moves a little faster.	Anh ta di chuyển nhanh hơn một chút.
Videos are helpful, but not essential.	Video hữu ích, nhưng không phải là điều cần thiết.
All free.	Tất cả đều miễn phí.
If someone wanted him dead, he was a threat.	Nếu ai đó muốn anh ta chết, anh ta là một mối đe dọa.
There is nothing of this kind.	Không có gì thuộc loại này.
A true story of death, suffering and violence.	Một câu chuyện có thật về cái chết, đau khổ và bạo lực.
There's no way he's really like that.	Không đời nào anh ấy thực sự như vậy.
You know, they talk or something.	Bạn biết đấy, họ nói chuyện hay gì đó.
God saw us, what we are and what our potential is.	Chúa đã nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi là gì và tiềm năng của chúng tôi là gì.
I saw it right there.	Tôi đã thấy nó ngay tại đó.
This is not far from the truth.	Điều này không xa sự thật.
This is where things start to get weird.	Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
But then, she was tired.	Nhưng sau đó, cô mệt mỏi.
We are very surprised.	Chung tôi đa rât ngạc nhiên.
A fire and a glass.	Một ngọn lửa và một chiếc ly.
Now the key factor is strength.	Bây giờ yếu tố chính là sức mạnh.
Make sure you stay away from the back door.	Đảm bảo rằng bạn tránh xa cửa sau.
Dreaming of a lot of money is a harbinger of impending loss.	Nằm mơ thấy nhiều tiền là điềm báo mất mát sắp xảy ra.
That seems to be what happened in this case.	Đó dường như là những gì đã xảy ra trong trường hợp này.
To be honest.	Thành thật mà nói.
I cannot start my application.	Tôi không thể khởi động ứng dụng của mình.
School will start two hours later than usual.	Trường học sẽ bắt đầu muộn hơn bình thường hai giờ.
He will walk out, and it will be his last.	Anh ấy sẽ bước ra ngoài, và đó sẽ là người cuối cùng của anh ấy.
We protect you while you sleep.	Chúng tôi bảo vệ bạn trong khi bạn ngủ.
But he could only carry it so far.	Nhưng anh chỉ có thể mang nó cho đến nay.
You should talk to him.	Bạn nên nói chuyện với anh ta.
We will get back to you.	Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.
At least it gives him some distance.	Ít nhất thì nó cũng cho anh ta một khoảng cách nhỏ.
He's not like us.	Anh ấy không giống chúng ta.
She came back to see me once after she left.	Cô ấy đã quay lại gặp tôi một lần sau khi cô ấy rời đi.
So we don't learn much from this interview.	Vì vậy, chúng tôi không học được nhiều từ cuộc phỏng vấn này.
Not much debate.	Không có nhiều tranh luận.
I fainted.	Tôi ngất đi.
Not necessary, but probably not a bad idea.	Không cần thiết, nhưng có lẽ là ý tưởng không tồi.
It is burning.	Nó đang cháy.
Love doesn't give you a free pass to hurt your family.	Tình yêu không cho bạn một tấm vé thông hành tự do để làm tổn thương gia đình bạn.
In stark contrast to his presence before us.	Trái ngược hẳn với sự hiện diện của anh ấy trước chúng ta.
They don't know what will happen.	Họ không biết điều gì sẽ xảy ra.
Since she wasn't inside, she wasn't even near the office.	Vì cô ấy không ở trong, thậm chí cô ấy cũng không ở gần văn phòng.
We can do a lot of that.	Chúng ta có thể làm được nhiều việc đó.
They had seen very little of death.	Họ đã nhìn thấy rất ít về cái chết.
She just said that, she said.	Cô chỉ nói vậy thôi, cô ấy nói.
I don't want your fingers.	Tôi không muốn ngón tay của bạn.
And they did this.	Và họ đã làm điều này.
He won't even tell anyone her name.	Anh ấy thậm chí sẽ không nói cho ai biết tên của cô ấy.
You are a wonderful person.	Bạn là một người tuyệt vời.
Look at them.	Nhìn họ kìa.
I miss the kid, though.	Tôi nhớ đứa trẻ, mặc dù vậy.
Things are not going well for us.	Mọi thứ không tốt cho chúng tôi.
He just makes it.	Anh ấy chỉ làm cho nó.
Depending on the connection, this process may take several minutes to complete.	Tùy thuộc vào kết nối, quá trình này có thể mất vài phút để hoàn thành.
But duty forced her to live a quiet life.	Nhưng nghĩa vụ đã buộc cô phải sống một cuộc sống bình lặng.
Oh yes, he was there.	Ồ vâng, anh ấy đã ở đó.
Be simple, hidden, quiet and small.	Hãy đơn giản, ẩn mình, yên tĩnh và nhỏ bé.
I thought we would stop.	Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ dừng lại.
Think about it.	Hãy suy nghĩ về nó.
Maybe they still can.	Có lẽ họ vẫn có thể.
This information may have changed over time.	Thông tin này có thể đã thay đổi theo thời gian.
I told her to have dinner and go to bed.	Tôi bảo cô ấy ăn tối và đi ngủ.
That is not the only purpose.	Đó không phải là mục đích duy nhất.
We have lived here for a year and a half.	Chúng tôi đã sống ở đây được một năm rưỡi.
He will do the right thing.	Anh ấy sẽ làm đúng.
I got out of the way and tried.	Tôi đã ra khỏi con đường và đã thử.
Only one image to keep.	Chỉ có một hình ảnh để lưu giữ.
Each person deals with being black in different ways.	Mỗi người đối phó với việc bị đen theo những cách khác nhau.
It dies in its sleep.	Nó chết trong giấc ngủ.
He looks small.	Anh ấy có vẻ nhỏ bé.
You have that happen when you show up after hours.	Bạn có điều đó xảy ra khi bạn xuất hiện sau nhiều giờ.
After getting out of the car, she threw them on the seat.	Sau khi ra khỏi xe, cô ném chúng lên ghế.
Each sample was repeated three times.	Mỗi mẫu được lặp lại ba lần.
And get paid to do it.	Và được trả tiền để làm điều đó.
He may have little choice if the event is widely known.	Anh ta có thể có ít sự lựa chọn nếu sự kiện này được nhiều người biết đến.
And it takes a lot of time to stick with it.	Và phải mất rất nhiều thời gian để gắn bó với nó.
Then the code will work.	Sau đó, mã sẽ hoạt động.
They say war has begun in the town.	Họ nói rằng chiến tranh đã bắt đầu trong thị trấn.
The valve is multi-active.	Va no đa hoạt động.
And it was his party.	Và đó là bữa tiệc của anh ấy.
That is exactly why this book was written.	Đó chính xác là lý do tại sao cuốn sách này được viết.
Not enough exercise, of course.	Tất nhiên là không tập thể dục đầy đủ.
Know and feel and remember.	Biết và cảm nhận và ghi nhớ.
This policy is not given evidence.	Chính sách này không được đưa ra bằng chứng.
Tall thin.	Cao gầy.
That is the challenge.	Đó là thách thức.
On the second floor just above the door is a large window.	Trên tầng hai ngay phía trên cửa ra vào là một cửa sổ lớn.
My voice was correct.	Giọng nói của tôi đã đúng.
He sees what works and what doesn't.	Anh ấy thấy điều gì hiệu quả và điều gì không.
There's no easier fix in sight too.	Không có cách sửa chữa dễ dàng hơn trong tầm nhìn quá.
This process was chosen because of the low amount of starting material.	Quy trình này được chọn vì lượng nguyên liệu ban đầu thấp.
They left the apartment together.	Họ rời căn hộ cùng nhau.
Show respect.	Thể hiện sự kính trọng.
Or that everything will work.	Hoặc rằng mọi thứ sẽ hoạt động.
I want you to train so you can beat me.	Tôi muốn bạn tập luyện để có thể đánh bại tôi.
But with yours.	Nhưng với của bạn.
Oh, it feels great.	Ồ, cảm giác thật tuyệt.
We'll go and find out when she's due back.	Chúng tôi sẽ đi và tìm hiểu khi cô ấy đến hạn trở lại.
And you hurt people.	Và bạn đã làm tổn thương mọi người.
She went from being a child to becoming a mother.	Cô ấy đã đi từ một đứa trẻ để trở thành một người mẹ.
He took them seriously.	Anh ấy đã xem xét chúng một cách nghiêm túc.
However, no positive controls were included in this trial.	Tuy nhiên, không có đối chứng tích cực nào được đưa vào thử nghiệm này.
Now he can't help himself.	Bây giờ anh không thể giúp mình.
You may not believe me at first, but that doesn't matter.	Bạn có thể không tin tôi ngay từ đầu, nhưng điều đó không quan trọng.
I saw my brother's body below.	Tôi nhìn thấy xác của anh trai tôi ở phía dưới.
The physical symptoms will go away after a few days.	Các triệu chứng thực thể sẽ hết sau vài ngày.
Slowly, the streets started to get crowded.	Từ từ, đường phố bắt đầu đông đúc.
Think about a time how you feel under the weather.	Nghĩ về thời điểm bạn cảm thấy như thế nào dưới thời tiết.
She is my wife.	Cô ấy là vợ của tôi.
It is now or never.	Nó là bây giờ hoặc không bao giờ.
Get such feelings.	Nhận được cảm xúc như vậy.
We have your best interests in heart.	Chúng tôi có lợi ích tốt nhất của bạn trong trái tim.
I want to help make a difference.	Tôi muốn giúp tạo ra sự khác biệt.
Well, they will be getting married in a week in any event.	Chà, họ sẽ kết hôn sau một tuần nữa trong bất kỳ sự kiện nào.
While the amount may seem small, it can quickly add up.	Mặc dù số tiền có vẻ nhỏ, nhưng nó có thể nhanh chóng tăng lên.
People are better at writing.	Mọi người giỏi hơn trong việc viết lách.
When you were a kid, you did crazy things.	Khi bạn là một đứa trẻ, bạn làm những điều điên rồ.
However, this is not the only way to do it.	Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất để làm điều đó.
I'll let you know how it goes.	Tôi sẽ cho bạn biết nó diễn ra như thế nào.
They were talking to each other about everything that had happened.	Họ đang nói chuyện với nhau về mọi thứ đã xảy ra.
That's right, there's really nothing we can do.	Đúng như vậy, chúng tôi thực sự không thể làm gì được.
Why the price is what it is.	Tại sao giá là những gì nó là.
I just lay there.	Tôi chỉ nằm đó.
This is a real record from a real record company.	Đây là một kỷ lục thực sự từ một công ty thu âm thực sự.
Indeed, many participants also did not find it.	Thật vậy, nhiều người tham gia cũng không tìm thấy nó.
All information is subject to change at any time without prior notice.	Mọi thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
He has every reason to worry.	Anh ta có mọi lý do để lo lắng.
They can't control what you find funny.	Họ không thể kiểm soát những gì bạn thấy buồn cười.
Thanks for taking pictures for us.	Cảm ơn vì đã chụp ảnh cho chúng tôi.
Until he tells someone it's just his.	Cho đến khi anh ấy nói với ai đó chỉ là của anh ấy.
Locals tried to help.	Người dân địa phương đã cố gắng giúp đỡ.
Block the other side.	Chặn phía bên kia.
However, this has not happened yet.	Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xảy ra.
Take time for yourself.	Dành thời gian cho bản thân.
I can see how people can love the game.	Tôi có thể thấy mọi người có thể yêu trò chơi như thế nào.
They will use this information to obtain a credit report.	Họ sẽ sử dụng thông tin này để lấy một báo cáo tín dụng.
And look what happened to me.	Và hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với tôi.
He's great.	Anh ấy thật tuyệt.
It was my only chance to be free.	Đó là cơ hội duy nhất để tôi có được tự do.
Look down at me.	Nhìn xuống tôi.
Or the item you are looking for may be sold out.	Hoặc mặt hàng bạn đang tìm kiếm có thể đã được bán hết.
Unfortunately, in reality, people tend to vote for what's best for themselves.	Thật không may, trong thực tế, mọi người có xu hướng bầu chọn những gì tốt nhất cho bản thân.
Like, really hard, harder than you can imagine it takes.	Giống như, thực sự khó, khó hơn bạn có thể tưởng tượng nó cần.
It's just numbers.	Nó chỉ là những con số.
Great for the look of the eye and really easy to work with.	Tuyệt vời cho vẻ ngoài của mắt và thực sự dễ làm việc.
Power is created by numbers.	Sức mạnh được tạo ra bằng số.
That seems like a good place to start writing.	Đó có vẻ như là một vị trí tốt để bắt đầu viết.
Before you go too far.	Trước khi bạn đi quá xa.
It could be any question, really.	Nó có thể là bất kỳ câu hỏi, thực sự.
Nothing is over.	Không có gì là kết thúc.
Our words become our actions.	Lời nói của chúng ta trở thành hành động của chúng ta.
Where appropriate, we will work to reduce the charges against you.	Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thúc đẩy để giảm các khoản phí chống lại bạn.
It was terrible.	Thật là khủng khiếp.
Both are female.	Cả hai đều là nữ.
This is true even when we share our experiences with others.	Điều này đúng ngay cả khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với người khác.
Tell me it's not you.	Nói với tôi đó không phải là bạn.
My father removed his trust from me.	Cha tôi đã loại bỏ sự tin tưởng của ông ấy khỏi tôi.
That shows she knows very little.	Điều đó cho thấy cô ấy biết rất ít.
But she understood his gaze.	Nhưng cô hiểu ánh mắt của anh.
That's not the best way to find out.	Đó không phải là cách tốt nhất để tìm hiểu.
We went right to them and they cleared the way.	Chúng tôi đến ngay với họ và họ đã dọn đường.
Here is the reason for his answer.	Đây là lý do cho câu trả lời của anh ấy.
He really liked it.	Anh ấy thực sự thích nó.
A doctor's.	Một bác sĩ của.
He doesn't know that.	Anh ấy không biết điều đó.
None of us ate.	Không ai trong chúng tôi ăn.
He's a great guy and a very good person.	Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và là một người rất giỏi.
Let her cool off.	Để cô ấy giải nhiệt.
When we live with our parents, we have to follow their rules.	Khi sống với cha mẹ, chúng ta phải tuân theo các quy tắc của họ.
I can't play either.	Tôi cũng không chơi được.
It's only a matter of time.	Đó chỉ là vấn đề thời gian.
The upper layers are on the right.	Các lớp cao hơn ở bên phải.
So here is my attempt at a time travel story.	Vì vậy, đây là nỗ lực của tôi về một câu chuyện du hành thời gian.
The words left my mouth.	Lời nói đã rời khỏi miệng tôi.
You have been offered an opportunity to participate.	Bạn đã được cung cấp một cơ hội để tham gia.
Try to understand more.	Cố gắng hiểu biết nhiều hơn.
We don't see him much now.	Hiện giờ chúng tôi không gặp anh ấy nhiều.
She approached at the same time.	Cô ấy đến gần cùng một lúc.
It was something terrible that no one could understand.	Đó là một điều gì đó khủng khiếp mà không ai có thể hiểu được.
The world would love to see them fail.	Thế giới rất muốn thấy họ thất bại.
The whole time she will play with us.	Toàn bộ thời gian cô ấy sẽ chơi với chúng tôi.
I feel really bad about myself.	Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ về bản thân mình.
We don't know what to do.	Chúng tôi không biết phải làm gì.
Both rooms are great.	Cả hai phòng đều tuyệt vời.
But he wants to go the right way.	Nhưng anh ấy muốn đi đúng cách.
However, that last method is the most effective one.	Tuy nhiên, phương pháp cuối cùng đó là phương pháp hiệu quả nhất.
That must have been the end.	Đó chắc hẳn đã là kết thúc.
Everything else is fine.	Mọi thứ khác đều ổn.
Can anyone tell my age.	Bất cứ ai có thể cho biết tuổi của tôi.
I finally managed to do it myself but wonder why she wouldn't.	Cuối cùng thì tôi cũng đã tự mình làm được nhưng tự hỏi tại sao cô ấy lại không làm điều đó.
Sometimes it's near the end.	Đôi khi nó gần kết thúc.
She should have been worried about how he really understood her.	Cô đáng lẽ phải cảm thấy lo lắng về việc anh ta thực sự hiểu cô như thế nào.
This is in theory.	Đây là trên lý thuyết.
First class of the morning.	Buổi học đầu tiên của buổi sáng.
I said some choice words to the computer.	Tôi đã nói một số từ lựa chọn với máy tính.
We have no choice but to do it one by one.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm từng cái một.
This leads to some confusion and problems.	Điều này dẫn đến một số nhầm lẫn và vấn đề.
And these are the heads of the family with the officers.	Và đây là những người đứng đầu gia đình với các sĩ quan.
Like it or not, we have to live with them.	Dù muốn hay không, chúng ta phải sống chung với họ.
I don't know if I have time.	Anh không biết mình có thời gian không.
But move away from the question.	Nhưng di chuyển ra khỏi câu hỏi.
It could still be about.	Nó vẫn có thể là về.
I think that means a lot to me.	Tôi nghĩ điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi.
He explains: Man creates religion.	Ông giải thích: Con người tạo ra tôn giáo.
It doesn't ask in its own way.	Nó không yêu cầu theo cách riêng của nó.
I will talk more about this later.	Tôi sẽ nói thêm về điều này sau.
They never talk to each other, only to me.	Họ không bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ nói với tôi.
I'm just doing an example with two data points.	Tôi chỉ đang làm một ví dụ với hai điểm dữ liệu.
We can move him around a bit.	Chúng ta có thể di chuyển anh ta xung quanh một chút.
My eyes won't focus on the pages.	Mắt tôi sẽ không tập trung vào các trang.
You take turns.	Bạn thay phiên nhau.
It is a task.	Đó là một nhiệm vụ.
Remove the mass and turn off the stove.	Lấy khối lượng ra và tắt bếp.
So we both went.	Vì vậy, cả hai chúng tôi đã đi.
She will do it herself, because he is blood.	Cô ấy sẽ tự mình làm điều đó, bởi vì anh ấy là máu.
He never tried to fuck me.	Anh ta chưa bao giờ cố gắng để đụ tôi.
With a joyful heart.	Với một trái tim vui mừng.
I go away every autumn.	Tôi đi xa vào mỗi mùa thu.
She says he saved her life and the marriage is fine now.	Cô ấy nói rằng anh ấy đã cứu mạng cô ấy và cuộc hôn nhân hiện đang tốt đẹp.
He'll let her go, that's what he's telling her.	Anh ấy sẽ để cô ấy đi, đó là những gì anh ấy đang nói với cô ấy.
It's okay that he's different, because that doesn't change him.	Không sao khi anh ấy khác biệt, bởi vì điều đó không thay đổi được anh ấy.
Just a feeling.	Chỉ là một cảm giác.
All measurements are made at room temperature.	Tất cả các phép đo được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
These factors are taken into account.	Có tính đến các yếu tố này.
But it doesn't have to be.	Nhưng nó không cần phải như vậy.
It is confirmed by many facts.	Nó được xác nhận bởi nhiều sự kiện.
We spend, you don't.	Chúng tôi tiêu, bạn không.
His hands are big and look very solid and strong.	Bàn tay của anh ta to và trông rất rắn chắc và khỏe khoắn.
I know he's gone.	Tôi biết anh ấy đã biến mất.
To do that, we have to find them.	Để làm được điều đó, chúng tôi phải tìm kiếm chúng.
And with lots of red to remove.	Và với nhiều màu đỏ để loại bỏ.
But very few products are completed right before and after the event.	Nhưng rất ít sản phẩm được hoàn thành ngay trước và sau sự kiện.
Final proof.	Bằng chứng cuối cùng.
That's why we're going through this.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đang trải qua điều này.
This site was not found in our research.	Trang web này không được tìm thấy trong nghiên cứu của chúng tôi.
We lost as a team.	Chúng tôi đã thua với tư cách là một đội.
I think this approach has gone too far.	Tôi nghĩ cách làm này đã đi quá xa.
These techniques serve two purposes.	Những kỹ thuật này phục vụ hai mục đích.
To forget that is to forget you are human.	Quên điều đó là quên bạn là con người.
They ran into the store.	Họ chạy vào cửa hàng.
That is too much for me.	Như vậy là quá nhiều với tôi.
And those eyes.	Và đôi mắt đó.
I was a little different.	Tôi đã khác một chút.
In fact, he was.	Trên thực tế, anh ấy đã.
But he's awesome.	Nhưng anh ấy thật tuyệt vời.
Snow will have to hold me back.	Tuyết sẽ phải giữ tôi lại.
But, that's good, we both love it.	Nhưng, điều đó thật tốt, cả hai chúng tôi đều thích nó.
Most of them just laugh at me and don't answer me.	Hầu hết họ chỉ cười nhạo tôi và không trả lời tôi.
Made my life so much easier.	Đã làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn rất nhiều.
But the boy was gone.	Nhưng cậu bé đã đi.
But his studies were by no means the end.	Nhưng việc học của ông không có nghĩa là kết thúc.
The latter are attached to the animal's ears.	Cái sau được gắn vào tai của con vật.
If this starts working properly.	Nếu điều này bắt đầu hoạt động bình thường.
He was too tired to talk anymore.	Anh ấy đã quá mệt để nói chuyện nữa.
Now he asked his own question.	Bây giờ anh ấy đã hỏi câu hỏi của chính mình.
I take it every day.	Tôi lấy nó mỗi ngày.
Food will be out of sight and at a distance.	Thức ăn sẽ bị khuất tầm nhìn và ở khoảng cách xa.
To be sure, information and knowledge are important.	Để chắc chắn, thông tin và kiến ​​thức là quan trọng.
Obviously it doesn't.	Rõ ràng là nó không.
She was still too sure of herself.	Cô vẫn quá chắc chắn về bản thân.
At the time, it looked like this.	Vào thời điểm đó, nó trông như thế này.
That is really happening.	Điều đó đang thực sự xảy ra.
How everyone does the same thing.	Làm thế nào mọi người đều làm điều giống nhau.
Insufficient.	Không đủ.
Private language schools do not count.	Các trường ngoại ngữ tư nhân không được tính.
They do a really, really hard job.	Họ làm một công việc thực sự, thực sự khó khăn.
As much as we pulled, it pushed as much.	Chúng ta đã kéo bao nhiêu thì nó đẩy bấy nhiêu.
They stopped right outside.	Họ dừng lại ngay bên ngoài.
It's even better.	Nó thậm chí còn tốt hơn.
But to do so comes at a huge economic and social cost.	Nhưng để làm như vậy sẽ có một chi phí lớn về kinh tế và xã hội.
And then we were there.	Và sau đó chúng tôi ở đó.
That surface meaning is obvious.	Ý nghĩa bề mặt đó là ý nghĩa hiển nhiên.
You should check it out below.	Bạn nên kiểm tra nó ra bên dưới.
Several authors have gone in this direction.	Một số tác giả đã đi theo hướng này.
They do not find out that there is, in fact, an agreement.	Họ không tìm ra rằng có hay không, trên thực tế, có một thỏa thuận.
We can only take so much.	Chúng tôi chỉ có thể lấy rất nhiều.
Everything works fine.	Mọi thứ hoạt động tốt.
This is mentioned many times in the description.	Điều này được đề cập nhiều lần trong mô tả.
You have to have a job, any job.	Bạn phải có một công việc, bất kỳ công việc nào.
It is also a sign of the times.	Đó cũng là một dấu hiệu của thời đại.
Then let her work to please him.	Vậy thì hãy để cô ấy làm việc để làm hài lòng anh ấy.
But our careers are on the rise.	Nhưng sự nghiệp của chúng tôi đang trên đà phát triển.
We hope to study this issue in future work.	Chúng tôi hy vọng sẽ nghiên cứu vấn đề này trong công việc trong tương lai.
They get survival money.	Họ nhận được tiền sinh tồn.
It didn't, it said.	Nó đã không, nó nói.
We need to run the ball better.	Chúng tôi cần chạy bóng tốt hơn.
If anyone could tell us about the things that have disappeared, it would be them.	Nếu ai đó có thể cho chúng tôi biết về những thứ đã biến mất, thì đó sẽ là chúng.
Beer is average at best.	Bia ở mức trung bình tốt nhất.
You are not smart enough to use your phone and walk.	Bạn không đủ thông minh để sử dụng điện thoại và đi bộ.
And so it will be.	Và mọi thứ sẽ như vậy.
I would never write that song now.	Tôi sẽ không bao giờ viết bài hát đó bây giờ.
The scene moved me.	Cảnh tượng khiến tôi cảm động.
She'll miss out on a lot of great things when she's angry.	Cô ấy sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tuyệt vời khi tức giận.
This note in the interface is something new.	Lưu ý này trong giao diện là một cái gì đó mới.
I am the last of them.	Tôi là người cuối cùng trong số họ.
Nothing is too much trouble.	Không có gì là quá nhiều rắc rối.
Nor the one after that.	Cũng không phải cái sau đó.
I've heard.	Tôi đã nghe rồi.
She has done it many times before.	Cô ấy đã làm điều đó nhiều lần trước đây.
I'm not saying you should never get married.	Tôi không nói rằng bạn không nên kết hôn bao giờ.
But until then you will have to stay here.	Nhưng cho đến lúc đó bạn sẽ phải ở lại đây.
I got through it, and you shouldn't worry about it.	Tôi đã vượt qua nó, và bạn không nên lo lắng về điều đó.
The right work is done in a short time.	Làm việc đúng cách được thực hiện trong một thời gian ngắn.
Another reason is to cut production time.	Một lý do khác là cắt giảm thời gian sản xuất.
More often, he divides his own food.	Thường xuyên hơn, anh ấy tự chia thức ăn của mình.
I just hope people enjoy the recording.	Tôi chỉ hy vọng mọi người thích bản thu.
We are looking for jobs.	Chúng tôi đang tìm kiếm việc làm.
They have touched so many lives.	Họ đã chạm vào rất nhiều mảnh đời.
She was stronger and healthier.	Cô ấy đã khỏe hơn và sức khỏe tốt hơn.
I have researched.	Tôi đã nghiên cứu.
I cannot help you without the facts.	Tôi không thể giúp bạn nếu không có sự thật.
Question before we are not considered there.	Câu hỏi trước khi chúng tôi không được xem xét ở đó.
I could be an extreme case.	Tôi có thể là một trường hợp cực đoan.
But that's just the beginning.	Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
I tried to pull myself away from him, lowering my head.	Tôi cố kéo mình ra khỏi anh ta, cúi gằm mặt.
You must agree.	Anh phải đồng ý.
We have the tools.	Chúng tôi có các công cụ.
I mean, he's never, never has been for me.	Ý tôi là, anh ấy chưa bao giờ, không bao giờ như vậy đối với tôi.
Keep your long-term goals in mind.	Hãy ghi nhớ mục tiêu dài hạn.
Drop me a line, if so.	Thả cho tôi một dòng, nếu vậy.
Look at how you got to where you are at that moment.	Nhìn vào cách bạn đến nơi bạn đang ở tại thời điểm đó.
And present it as a fact.	Và trình bày nó như một sự thật.
But trying his best, he couldn't place the man.	Nhưng cố gắng hết sức, anh ta không thể đặt được người đàn ông.
He clearly wants attention.	Anh ấy rõ ràng là muốn sự chú ý.
As for his relief, it felt powerful.	Đối với sự nhẹ nhõm của anh ấy, nó cảm thấy mạnh mẽ.
Be prepared to move.	Hãy chuẩn bị để di chuyển.
This city is afraid of me.	Thành phố này sợ tôi.
We now describe the signal distribution that yields these results and.	Bây giờ chúng ta mô tả sự phân bố tín hiệu mang lại những kết quả này và.
One person got up and walked over.	Một người đứng dậy, đi tới.
And it is a daily task.	Và nó là một nhiệm vụ hàng ngày.
I need your blood.	Tôi cần máu của bạn.
In low-energy treatments, this is much lower.	Trong các phương pháp điều trị năng lượng thấp, điều này thấp hơn nhiều.
The expression on it is very different now.	Biểu hiện trên đó bây giờ đã rất khác.
To pass the time.	Để vượt qua thời gian.
But themes are what sold me.	Nhưng chủ đề là những gì đã bán cho tôi.
Take it from her.	Lấy nó từ cô ấy.
They are at the end.	Họ đang ở cuối.
The pieces fall into place.	Các mảnh rơi vào vị trí.
I wish there were more than that.	Tôi ước có nhiều hơn thế.
I don't have time to check.	Tôi không có thời gian để kiểm tra.
We feed the cats outside.	Chúng tôi cho mèo ăn bên ngoài.
I didn't even respond to her comment.	Tôi thậm chí còn không trả lời bình luận của cô ấy.
We are a rich country.	Chúng tôi là một quốc gia giàu có.
It's a complicated feeling, as you can see.	Đó là một cảm giác phức tạp, như bạn có thể thấy.
And then the birds did the same.	Và sau đó những con chim cũng đã làm như vậy.
She took everything from me.	Cô ấy đã lấy đi mọi thứ của tôi.
We see that he did.	Chúng tôi thấy rằng anh ấy đã làm.
Both are no longer in use.	Cả hai đều không còn được sử dụng nữa.
She looked at me like she was clutching my throat.	Cô ấy nhìn tôi như thể cô ấy đang ôm chặt cổ họng tôi.
Our days are filled with them.	Ngày của chúng tôi được lấp đầy bởi chúng.
In fact, she is stalking you.	Trên thực tế, cô ấy đang theo dõi bạn.
The next fifteen minutes is one year old.	Mười lăm phút tiếp theo là một tuổi.
The heart is involved in the learning process.	Trái tim tham gia vào quá trình học tập.
A live tree was killed.	Một cây sống đã bị giết.
But we also moved on.	Nhưng chúng tôi cũng đã tiếp tục.
These questions are important, but they cannot yet be answered.	Những câu hỏi này rất quan trọng, nhưng chúng chưa thể được trả lời.
All schools need to act.	Tất cả các trường học cần phải hành động.
Such an action occurs.	Một hành động như vậy xảy ra.
We will have more to say about this below.	Chúng tôi sẽ có nhiều điều hơn để nói về điều này dưới đây.
I have two problems with newbies.	Tôi có hai vấn đề với những người mới.
This experience has been applied to the present case.	Kinh nghiệm này đã được áp dụng cho trường hợp hiện tại.
We will get into that later.	Chúng ta sẽ đi vào vấn đề đó sau.
They appreciate strong men.	Họ đánh giá cao những người đàn ông mạnh mẽ.
Left if you are looking at her.	Còn lại nếu bạn đang nhìn cô ấy.
They stopped working on it.	Họ đã ngừng làm việc với nó.
And then they just stopped.	Và sau đó họ chỉ dừng lại.
The next day we found out who they were.	Ngày hôm sau chúng tôi đã tìm ra họ là ai.
I want to know immediately.	Tôi muốn biết ngay lập tức.
So glad you were here.	Rất vui vì bạn đã ở đây.
Except for two additional facts.	Ngoại trừ hai dữ kiện bổ sung.
And me, of course.	Và tôi, tất nhiên.
It's good to have them as a company.	Thật tốt khi có họ như một công ty.
I can't fire her.	Tôi không thể sa thải cô ấy.
If you are writing, you tend to write more.	Nếu bạn đang viết, bạn có xu hướng viết nhiều hơn.
It should only be called once.	Chỉ nên gọi một lần.
I love his floor.	Tôi yêu sàn của anh ấy.
I'm so close to the air, so close to falling.	Tôi rất gần với không khí, rất gần với việc rơi xuống.
No money is for children.	Không có tiền là dành cho trẻ em.
What makes the left feel best about themselves.	Điều gì làm cho bên trái cảm thấy tốt nhất về bản thân họ.
For each action, a response.	Đối với mỗi hành động, một phản ứng.
I was hoping to find both of them at home.	Tôi đã hy vọng tìm thấy cả hai người họ ở nhà.
Then he looked at the camera and did the same.	Sau đó, anh ấy nhìn vào máy ảnh và làm như vậy.
Please do not copy the image.	Vui lòng không sao chép hình ảnh.
You have found love.	Bạn đã tìm thấy tình yêu.
Big job in their hands though.	Công việc lớn trong tay của họ mặc dù.
That is not a problem.	Đó không phải là một vấn đề.
But on it is his own special contract with life itself.	Nhưng trên đó là hợp đồng đặc biệt của chính anh ấy với chính cuộc sống.
There he went to work and started another school.	Ở đó, anh ấy đi làm và bắt đầu một trường học khác.
He touched her throat.	Anh chạm vào cổ họng cô.
Today there is no respect for life and property.	Ngày nay không có sự tôn trọng nào đối với tính mạng và tài sản.
Again, the manual must be read in its entirety.	Một lần nữa, hướng dẫn phải được đọc toàn bộ.
It was never found.	Nó không bao giờ được tìm thấy.
Don't waste it.	Đừng lãng phí nó.
There will be no ready fix or answer or help.	Sẽ không có sửa chữa sẵn sàng hoặc câu trả lời hoặc trợ giúp.
Each individual must take care of themselves.	Mỗi cá nhân phải tự chăm sóc bản thân.
It's a play on words.	Đó là cách chơi chữ.
I don't know what people are doing around me.	Tôi không biết mọi người đang làm gì xung quanh tôi.
The others were all quite a distance behind me.	Những người còn lại đều ở phía sau tôi một khoảng khá xa.
And this is not it.	Và đây không phải là nó.
He is a pure student of the game.	Anh ấy là một học sinh thuần túy của trò chơi.
There must have been a mistake.	Chắc hẳn đã có một sai lầm.
Similar results are seen in the bottom panel.	Kết quả tương tự được nhìn thấy trong bảng điều khiển phía dưới.
They look like they have to.	Họ trông rằng họ phải làm vậy.
Notice how it feels.	Chú ý lại cảm giác của nó.
Worse yet, he is lying to himself.	Tệ hơn nữa, anh ta đang tự nói dối mình.
His best stuff is hilarious.	Những thứ tốt nhất của anh ấy rất vui nhộn.
However why just make a tree.	Tuy nhiên tại sao chỉ làm một cây.
This process is quick.	Quá trình này là nhanh chóng.
It was like he could see their entire lives at once.	Nó giống như anh có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc sống của họ cùng một lúc.
Research design.	Thiết kế nghiên cứu.
Moreover, you have to look at the general picture.	Hơn nữa, bạn phải nhìn vào bức tranh chung.
At times he wondered what kind of relationship they might have.	Có lúc anh tự hỏi họ có thể có mối quan hệ gì.
That seems to work correctly.	Điều đó dường như hoạt động chính xác.
It was a lot of trial and error.	Đó là rất nhiều thử nghiệm và sai lầm.
However, the bottle was crazy.	Tuy nhiên, cái chai thật điên rồ.
The boy disappeared at will.	Cậu bé biến mất theo ý muốn.
It's so warm and powerful.	Nó thật ấm áp và mạnh mẽ.
This won't be one of them.	Đây sẽ không phải là một trong số họ.
In practice, this means we cover the entire class first.	Trong thực tế, điều này có nghĩa là trước tiên chúng ta bao gồm toàn bộ lớp.
I get paid to get work done.	Tôi được trả tiền để hoàn thành công việc.
I'm not even sure how to feel anymore.	Tôi thậm chí không chắc chắn làm thế nào để cảm thấy nữa.
Will not recommend, and will not return.	Sẽ không giới thiệu, và sẽ không trở lại.
That's right.	Đúng rồi.
But the end result is well worth the effort.	Nhưng kết quả cuối cùng rất đáng để nỗ lực.
He went one way, then another.	Anh ấy đã đi một con đường, rồi con đường khác.
Time is simply not with us.	Đơn giản là thời gian không ở với chúng ta.
But he did.	Nhưng anh ấy đã làm.
They were put up on the line.	Họ đã được đưa lên trên đường dây.
Just an answer.	Chỉ là một câu trả lời.
Now he could see them clearly.	Bây giờ anh có thể nhìn thấy chúng rõ ràng.
I just wrote until my first draft was completed.	Tôi chỉ viết cho đến khi bản thảo đầu tiên của tôi được hoàn thành.
Two questions are raised upon appeal.	Hai câu hỏi được đưa ra khi kháng cáo.
That is, they have a brain disease.	Tức là họ mắc bệnh về não.
Others will be open.	Những người khác sẽ được mở.
And his ears.	Và đôi tai của anh ấy.
Using them is fine.	Sử dụng chúng là tốt.
I believe you have something to tell me.	Tôi tin rằng bạn có một cái gì đó để nói với tôi.
The list goes on and on.	Danh sách cứ thế tiếp diễn.
I love this yellow and it has served us well.	Tôi yêu màu vàng này và nó đã phục vụ chúng tôi rất tốt.
This creates volume.	Điều này tạo ra âm lượng.
As long as there is respect, there will be peace.	Miễn là có sự tôn trọng, sẽ có hòa bình.
And continue.	Và tiếp tục.
Winter has come.	Mùa đông đã đến.
That is to say, his words.	Đó là để nói, lời của mình.
A family lost their business.	Một gia đình bị mất việc kinh doanh.
All kinds of technical problems are fixed with good customer support.	Tất cả các loại vấn đề kỹ thuật đều được khắc phục với sự hỗ trợ khách hàng tốt.
Here's the theory and a bit of its history.	Đây là lý thuyết và một chút lịch sử của nó.
You asked for a free consent and got it.	Bạn đã yêu cầu một sự đồng ý miễn phí và đã nhận được nó.
It is a freedom.	Đó là một sự tự do.
It is very effective.	Nó rất hiệu quả.
Then that would be the end.	Sau đó, đó sẽ là kết thúc.
Four books have been released.	Bốn cuốn sách đã được phát hành.
Nothing to do but talk.	Không có gì để làm ngoài việc nói chuyện.
A life she never demanded but somehow let herself fall into.	Một cuộc đời cô không bao giờ đòi hỏi nhưng không hiểu sao lại để bản thân rơi vào.
Others, obviously, should do more.	Những người khác, rõ ràng, nên làm nhiều hơn nữa.
This time, you need to help her choose one.	Lần này, bạn cần phải giúp cô ấy chọn một.
I mean, here it is.	Ý tôi là, đây là.
In the lower neck of the animal.	Ở cổ dưới của động vật.
Suddenly, danger appeared at the scene.	Đột nhiên, rủi ro xuất hiện ngay tại hiện trường.
We can get out of here long before they become a problem.	Chúng tôi có thể rời khỏi đây rất lâu trước khi chúng trở thành một vấn đề.
It's so green.	Nó xanh quá.
Something else has come.	Một cái gì đó khác đã đến.
But no, of course he can hear.	Nhưng không, tất nhiên anh ấy có thể nghe thấy.
I have included a sample code and explanation below.	Tôi đã bao gồm một mã mẫu và giải thích bên dưới.
You don't seem to.	Bạn dường như không.
His eyes are huge.	Đôi mắt của anh ấy rất lớn.
She left behind family and friends that will forever miss her deeply.	Cô ấy để lại phía sau gia đình và bạn bè mà sẽ mãi mãi nhớ cô ấy sâu sắc.
Know the state of the game and plan from there.	Biết được trạng thái của trò chơi và lập kế hoạch từ đó.
She herself was so bad that she expected the worst from others.	Bản thân cô ấy đã tệ đến mức mong đợi điều tồi tệ nhất ở người khác.
So it's still relatively young.	Vì vậy, nó vẫn còn tương đối trẻ.
They are taking the collection.	Họ đang lấy bộ sưu tập.
Maybe that's the truth.	Có lẽ đó là sự thật.
It is impossible to beat him when playing by the rules.	Không thể đánh bại anh ta khi chơi theo luật.
There are actually two things.	Thực ra có hai điều.
Life has disappeared.	Sự sống đã biến mất.
Walk high and smile more from your heart.	Bước đi cao và mỉm cười nhiều hơn từ trái tim của bạn.
To turn on her belly.	Để trở mình trên bụng của cô ấy.
Now available, free to download.	Hiện đã có, tải xuống miễn phí.
I won't go into the technical details of why they think so.	Tôi sẽ không đi vào chi tiết kỹ thuật tại sao họ nghĩ như vậy.
Thank you for being so gentle.	Cảm ơn bạn đã nhẹ nhàng như vậy.
They will have a lot to say about it.	Họ sẽ có rất nhiều điều để nói về nó.
The research model includes both animals and humans.	Mô hình nghiên cứu bao gồm cả động vật và con người.
Every place is dark, but at the same time there is fire.	Nơi nào cũng tối tăm, nhưng cùng một lúc có lửa.
If he doesn't touch the earth, he remains chaste.	Nếu anh ta không chạm vào trái đất, anh ta vẫn còn trong trắng.
I won't be helpful.	Tôi sẽ không hữu ích.
We are close, closer than you can imagine.	Chúng tôi đã gần, gần hơn bạn có thể tưởng tượng.
We certainly have some questions as we discuss the project with you.	Chúng tôi chắc chắn có một số câu hỏi khi chúng tôi thảo luận về dự án với bạn.
I shot it with confidence.	Tôi bắn nó với sự tự tin.
Some have written them down.	Một số đã viết chúng ra.
I feel very lost.	Tôi cảm thấy rất mất mát.
So is his private life.	Cuộc sống riêng tư của anh ấy cũng vậy.
He understands that the subject has been closed.	Anh hiểu rằng đối tượng đã bị đóng cửa.
I want to protect her.	Tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Don't look at me again, don't talk to me.	Không nhìn tôi lần nữa, không nói chuyện với tôi.
Each knew his career, if not his life, was at stake tonight.	Mỗi người đều biết sự nghiệp của mình, nếu không muốn nói là tính mạng của mình, sẽ gặp rủi ro trong đêm nay.
Note what they do and don't do.	Lưu ý những gì họ làm và không làm.
His hand is not someone else's.	Bàn tay của anh không phải là người khác.
We are like one person.	Chúng tôi giống như một người.
It cannot read the same instructions over and over again.	Nó không thể đọc đi đọc lại các hướng dẫn giống nhau.
She knows that.	Cô ấy biết điều đó.
You have a market.	Bạn có một thị trường.
So are the shoes.	Đôi giày cũng vậy.
All authors collected field data.	Tất cả các tác giả đã thu thập dữ liệu thực địa.
She was with him on the night of the fire.	Cô đã ở bên anh trong đêm hỏa hoạn.
Don't think about any of that.	Không nghĩ về bất kỳ điều gì trong số đó.
Thanks for writing.	Cảm ơn vì đã viết.
Really fast, really powerful.	Thực sự nhanh chóng, thực sự mạnh mẽ.
We could still see our breathing for most of the morning.	Chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy hơi thở của mình trong hầu hết buổi sáng.
We need more money for health, especially mental health.	Chúng ta cần nhiều tiền hơn cho sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ tinh thần.
She had seen it with her own eyes.	Cô đã nhìn thấy nó tận mắt.
This means something.	Điều này có nghĩa là một cái gì đó.
She will leave.	Cô ấy sẽ ra đi.
If they are very happy or very sad, she likes them.	Nếu họ rất vui hoặc rất buồn, cô ấy thích họ.
It's not like you don't see it.	Nó không giống như bạn không nhìn thấy nó.
These subjects served as controls for the study.	Các đối tượng này đóng vai trò là đối chứng cho nghiên cứu.
The impact is amazing!.	Tác động là tuyệt vời !.
Violence becomes a language.	Bạo lực trở thành một ngôn ngữ.
Also not working.	Cũng không hoạt động.
You do it online every month.	Bạn làm điều đó trực tuyến mỗi tháng.
She was surveying the room, her smile still on her lips.	Cô đang quan sát căn phòng, nụ cười vẫn nở trên môi.
We must learn to understand it.	Chúng ta phải học cách hiểu nó.
People go in groups or stay in the street at night.	Mọi người đi theo nhóm hoặc ở ngoài đường vào ban đêm.
Keep in mind, the original still exists.	Hãy ghi nhớ, bản gốc vẫn tồn tại.
No interaction effects were noted under any of the conditions.	Không có tác dụng tương tác nào được ghi nhận trong bất kỳ điều kiện nào.
A difficult thing.	Một điều khó.
Secret services.	Các dịch vụ bí mật.
She just wants to train here more.	Cô ấy chỉ muốn đào tạo ở đây nhiều hơn.
Most of them had children.	Hầu hết họ đã có con.
Set repeat every up to a week.	Đặt lặp lại mỗi đến một tuần.
It faces the wall.	Nó quay mặt vào tường.
Don't do that about you.	Đừng làm điều đó về bạn.
News is world, national and local sources.	Tin tức là nguồn từ thế giới, quốc gia và địa phương.
Your decision is made.	Quyết định của bạn được tạo ra.
Maybe we can contain it right here.	Có lẽ chúng ta có thể chứa nó ngay tại đây.
In fact, more has proven it.	Trên thực tế, nhiều hơn đã chứng minh điều đó.
It's time to go out.	Đã đến lúc phải đi ra ngoài.
It helps me keep going.	Nó giúp tôi tiếp tục.
We killed someone.	Chúng tôi đã giết ai đó.
This process shows you how to guide the team through the meeting.	Quá trình này chỉ cho bạn cách hướng dẫn nhóm thông qua cuộc họp.
They go out of the house.	Họ đi ra khỏi nhà.
Don't let it be the same in this university of humanity.	Đừng để nó giống nhau ở trường đại học nhân loại này.
The experiment was performed three times.	Thí nghiệm đã được thực hiện ba lần.
Two went to surgery, where the diagnosis was confirmed.	Hai người đến phẫu thuật, tại đó chẩn đoán đã được xác nhận.
You are that man.	Bạn là người đàn ông đó.
I have been unfair to anyone including myself.	Tôi đã không công bằng với bất kỳ ai kể cả tôi.
Subject's medical records, once identified, may provide additional information.	Hồ sơ y tế của đối tượng, sau khi được xác định, có thể cung cấp thêm thông tin.
I still cry many times.	Tôi vẫn khóc nhiều lúc.
Both are the same, there are no levels in this game.	Cả hai đều giống nhau, không có cấp độ nào trong trò chơi này.
Keep them away from places where they can escape from the garden.	Giữ chúng tránh xa những nơi chúng có thể thoát ra khỏi vườn.
You were his friend before you were his wife.	Bạn là bạn của anh ấy trước khi bạn là vợ của anh ấy.
It will be very difficult for you.	Sẽ rất khó khăn cho bạn.
Where we've been, where the light shines.	Nơi chúng ta đã đến, nơi có ánh sáng chiếu vào.
You will be asked ten questions.	Bạn sẽ được hỏi mười câu hỏi.
I saw his mouth open wide.	Tôi thấy miệng anh ta mở to.
Empty buildings.	Các tòa nhà trống rỗng.
I just couldn't get into the house to see.	Tôi chỉ không thể vào nhà để xem.
This is a really bad plan.	Đây thực sự là một kế hoạch rất tệ.
I'm old enough to be on my own.	Tôi đủ lớn để tự trị.
She felt that he knew her, understood her.	Cô cảm thấy anh biết cô, hiểu cô.
You also don't present yourself with any knowledge of my race.	Bạn cũng không thể hiện mình có bất kỳ kiến ​​thức nào về chủng tộc của tôi.
I want this.	Tôi muốn cái này.
They all called and cried our names.	Tất cả cùng gọi và khóc tên chúng tôi.
We'll talk when we get there.	Chúng ta sẽ nói chuyện khi chúng ta đến đó.
And from there, it slowly grew.	Và từ đó, nó từ từ lớn lên.
Now it's time for it to be broken.	Bây giờ đã đến lúc nó có thể bị phá vỡ.
It really helped me.	Nó thực sự đã giúp tôi.
Bill, but that won't matter.	Bill, nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề.
Future costs and benefits are in the future.	Các chi phí và lợi ích tương lai là trong tương lai.
He told us where to find him.	Anh ấy nói cho chúng tôi biết nơi để tìm anh ấy.
I started by listening to their stories.	Tôi bắt đầu bằng cách lắng nghe câu chuyện của họ.
We stayed there for three beautiful days, eating almost nothing.	Chúng tôi ở đó trong ba ngày đẹp trời, hầu như không ăn gì.
It works relatively well.	Nó hoạt động tương đối tốt.
And maybe the world was right to want that.	Và có lẽ thế giới đã đúng khi muốn điều đó.
Explain what works well, what doesn't, and the outcome of their project.	Giải thích những gì hoạt động tốt, những gì không và kết quả của dự án của họ.
While some appear friendly, others are not.	Trong khi một số tỏ ra thân thiện, những người khác thì không.
He thought he knew everything about her.	Anh nghĩ rằng anh đã biết mọi thứ về cô.
This is a very interesting one.	Đây là một trong những rất thú vị.
And that's helping each other buy a house.	Và đó là giúp nhau mua nhà.
But more importantly, it was a mistake anyway.	Nhưng quan trọng hơn, dù sao đó cũng là một việc làm sai lầm.
We had great reviews.	Chúng tôi đã có những đánh giá tuyệt vời.
Not this time said, have received.	Không phải lần này nói rằng, đã nhận được.
It does exactly what it sounds like.	Nó làm chính xác những gì nó giống như âm thanh.
Let us now turn our attention to the more general case.	Bây giờ chúng ta hãy chuyển sự chú ý sang trường hợp tổng quát hơn.
It will be released next year.	Nó sẽ được phát hành vào năm tới.
I don't know the original purpose.	Tôi không biết mục đích ban đầu.
I'm fine.	Tôi ổn.
This sane version is from my hometown.	Phiên bản lành mạnh này là từ quê hương của tôi.
They are not alone.	Họ không chỉ có một mình.
Just like men and women, one cannot exist without the other.	Cũng giống như đàn ông và đàn bà, không thể tồn tại một người mà không có người kia.
Read it and you will win.	Đọc nó và bạn sẽ chiến thắng.
This is not what we want.	Đây không phải là những gì chúng tôi muốn.
Substantial decrease in final value.	Giảm giá trị cuối cùng đáng kể.
I think it's other countries.	Tôi nghĩ đó là các quốc gia khác.
I discuss two examples.	Tôi thảo luận về hai ví dụ.
He never talked to me.	Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
There's nothing worse.	Không có gì tệ hơn.
That's not his style.	Đó không phải là phong cách của anh ấy.
Very big, big, big!.	Rất to, lớn, lớn !.
All he wanted now was to rest.	Tất cả những gì anh muốn bây giờ là được nghỉ ngơi.
But this is wrong.	Nhưng điều này là sai.
Its weight.	Trọng lượng của nó.
The second reason to find this book is easy to see above.	Lý do thứ hai để tìm cuốn sách này rất dễ thấy ở trên.
I'll take any test they want me to take.	Tôi sẽ làm bất kỳ bài kiểm tra nào mà họ muốn tôi thực hiện.
Maybe he thought that just this once he could break the sea.	Có lẽ anh ấy nghĩ rằng chỉ một lần này thôi là anh ấy có thể đánh tan biển cả.
Even in their case the problem remains.	Ngay cả trong trường hợp của họ vấn đề vẫn còn.
But it doesn't seem to matter.	Nhưng nó dường như không quan trọng.
Again when you clean the system, it's not a big deal.	Một lần nữa khi bạn làm sạch hệ thống, đó không phải là vấn đề lớn.
He would be a really good choice.	Anh ấy sẽ là một lựa chọn thực sự tốt.
I need to lie down.	Tôi cần phải nằm xuống.
There was a time when we both liked him.	Đã có lúc cả hai chúng tôi đều thích anh ấy.
She will practice again for two hours in the evening.	Cô ấy sẽ lại tập luyện trong hai giờ vào buổi tối.
There is a lot of information on the internet about that.	Có rất nhiều thông tin trên internet về điều đó.
We have changed.	Chúng tôi đã thay đổi.
We have your support.	Chúng tôi có sự hỗ trợ của bạn.
One can push them to the top in some other cases.	Người ta có thể đẩy họ lên đỉnh trong một số trường hợp khác.
But there are two ways to meet this difficulty.	Nhưng có hai cách để đáp ứng khó khăn này.
And broken finger.	Và bị gãy ngón tay.
This group invites each other out of school.	Nhóm này rủ nhau ra trường.
The kids will have another month of school.	Những đứa trẻ sẽ có một tháng đi học nữa.
The models share a database table.	Các mô hình chia sẻ một bảng cơ sở dữ liệu.
And you can't beat the price.	Và bạn không thể đánh bại giá cả.
Only one person remained.	Chỉ có một người ở lại.
I just can't wait.	Tôi chỉ không thể chờ đợi.
Women love to be chased.	Phụ nữ thích được chạy theo.
But he knew she needed sleep.	Nhưng anh biết cô cần ngủ.
It gives her a chance to look around.	Nó cho cô ấy cơ hội để nhìn xung quanh.
I just do songs.	Tôi chỉ làm bài hát.
But several factors explain this difference.	Nhưng một số yếu tố giải thích sự khác biệt này.
And he had a meeting just a few weeks before me.	Và anh ấy đã có một cuộc gặp chỉ vài tuần trước tôi.
Before the age of seven or eight, everything was different.	Trước khi bảy hay tám tuổi, mọi thứ đã khác.
Video games must be played, not just watched.	Trò chơi điện tử phải được chơi chứ không chỉ được xem.
No, seriously, do this.	Không, nghiêm túc, làm điều này.
It mainly involves some form of resistance training.	Nó chủ yếu liên quan đến một số hình thức huấn luyện kháng chiến.
Anyway, I ordered these shoes and we'll see how it goes.	Dù sao thì tôi cũng đã đặt mua đôi giày này và chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào.
Don't know anything about it.	Không biết gì về nó.
He is yours.	Anh ấy là của bạn.
You will wear it as an expression of good faith.	Bạn sẽ mặc nó như một biểu hiện của đức tin tốt.
Give a culture the benefit of your open mind.	Cung cấp cho một nền văn hóa lợi ích của tâm trí cởi mở của bạn.
Share the good ideas you find with others.	Chia sẻ những ý tưởng hay mà bạn tìm thấy với những người khác.
But they are very serious.	Nhưng họ rất nghiêm túc.
But he found himself very tired, rather quickly.	Nhưng anh thấy mình rất mệt, khá nhanh.
It depends on the project.	Nó phụ thuộc vào dự án.
But he has his place and use.	Nhưng anh ấy có chỗ đứng và công dụng của mình.
She's not even young.	Cô ấy thậm chí không còn trẻ.
Don't have another job yet? 	Bạn vẫn chưa có công việc nào khác?
she said, still sitting in her chair.	cô ấy nói, vẫn ngồi trên ghế của mình.
There are very few of us so far.	Có rất ít người trong chúng ta cho đến nay.
I record and mix music.	Tôi thu âm và trộn âm nhạc.
Let's go with the second one, as that is obviously more interesting.	Hãy đi với cái thứ hai, vì điều đó rõ ràng là thú vị hơn.
But maybe you could.	Nhưng có lẽ bạn đã có thể làm được.
He never had a choice.	Anh ấy không bao giờ có sự lựa chọn.
Last night the fire was reported out.	Đêm qua đám cháy đã được báo hết.
It works pretty well over time.	Nó hoạt động khá tốt theo thời gian.
Everyone is like that.	Tất cả mọi người đều vậy.
It is nothing more than a simple business decision.	Nó không gì khác hơn là một quyết định kinh doanh đơn giản.
Or they are no longer men.	Hoặc họ không còn là đàn ông nữa.
Others he eventually fired.	Những người khác cuối cùng anh ta đã sa thải.
Can't test it.	Không thể kiểm tra nó.
Some feel as if you walk into the encounter.	Một số cảm thấy như thể bạn bước vào cuộc gặp gỡ.
They increase our risk.	Chúng làm tăng nguy cơ của chúng tôi.
People just like the people here today.	Mọi người chỉ thích những người ở đây ngày hôm nay.
I can handle a lot.	Tôi có thể xử lý rất nhiều.
That silenced him.	Điều đó làm cho anh ta im lặng.
Lots of guys have kids.	Rất nhiều anh chàng có con nhỏ.
He's also grown a bit over the summer.	Anh ấy cũng đã phát triển một chút trong mùa hè.
There is no absolute law.	Không có luật chuyên chế.
Outside of those situations, it's not necessary.	Ngoài những tình huống đó, nó không cần thiết.
Everything you need is right in front of you.	Mọi thứ bạn cần đều ở ngay trước mặt.
I don't have a good answer to his question at all.	Tôi hoàn toàn không có câu trả lời tốt cho câu hỏi của anh ấy.
No practice effects were detected.	Không có hiệu ứng thực hành nào được phát hiện.
She will probably be gone for a long time.	Cô ấy có thể sẽ đi một thời gian dài.
Next time, next time.	Lần sau, lần sau.
However, this time, it was content to stay its evil.	Tuy nhiên, lần này, nó đã bằng lòng để ở lại cái ác của nó.
She didn't say that, of course.	Cô ấy không nói điều đó, tất nhiên.
I'll call you in about an hour, so wait.	Tôi sẽ gọi cho bạn trong khoảng một giờ, vì vậy hãy chờ.
However, at this point we don't know anything.	Tuy nhiên, tại thời điểm này chúng tôi không biết gì cả.
And new test.	Và thử nghiệm mới.
I look at one or two, maybe.	Tôi nhìn vào một hoặc hai, có lẽ.
It seems to be working.	Nó dường như đang hoạt động.
The bridge is long and high.	Cây cầu dài và cao.
The additional protection rule given above does not apply.	Quy tắc bảo vệ bổ sung được đưa ra ở trên không áp dụng.
It was a big order.	Đó là một đơn hàng lớn.
There is a bedroom door.	Có cửa phòng ngủ.
Humans are human.	Con người là con người.
Just to find something much more interesting.	Chỉ để tìm thấy một cái gì đó thú vị hơn nhiều.
Wishing you happy reading !.	Chúc bạn đọc vui vẻ !.
Use it because communication is a must.	Sử dụng nó vì giao tiếp là phải.
On the other hand, no two children develop alike.	Mặt khác, không có hai đứa trẻ nào phát triển giống nhau.
These things actually happen.	Những điều này thực sự xảy ra.
They only provide their own needs.	Họ chỉ cung cấp nhu cầu của riêng họ.
However, it took us forever to get out of the camp.	Tuy nhiên, chúng tôi đã mất mãi mãi để ra khỏi trại.
If you know the command to type.	Nếu bạn biết lệnh để gõ.
But there's nothing new there.	Nhưng không có gì mới ở đó.
I think that would be a really quick job.	Tôi nghĩ đó sẽ là một công việc thực sự nhanh chóng.
Some examples are wrong by any standard.	Một số ví dụ sai theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.
Just never felt right.	Chỉ là không bao giờ cảm thấy đúng.
These can be supported by the government or by individuals.	Những điều này có thể được hỗ trợ bởi chính phủ hoặc bởi các cá nhân.
Somehow, he never suffered major injuries in the process.	Bằng cách nào đó, anh ấy không bao giờ bị chấn thương lớn trong quá trình này.
They just go and do what they like.	Họ chỉ đi và làm những gì họ thích.
And maybe he is too.	Và có lẽ anh ấy cũng vậy.
A battle must be engaged.	Một trận chiến phải được tham gia.
A promise that you will stand side by side.	Một lời hứa rằng các bạn sẽ sát cánh bên nhau.
Your only decision is when you take the steps up.	Quyết định duy nhất của bạn là khi bạn thực hiện các bước đi lên.
People are friendly and there is a lot to see.	Mọi người thân thiện và có rất nhiều thứ để xem.
Her mind became clear enough to think about the future and survival.	Đầu óc cô trở nên đủ sáng suốt để nghĩ về tương lai và sự sống còn.
Simply live a carefree life.	Chỉ đơn giản là sống một cuộc sống tự do chăm sóc.
Judging by the man's features, he was white.	Nhìn qua các đường nét của người đàn ông, anh ta là người da trắng.
These approaches have some limitations.	Những cách tiếp cận này có một số hạn chế.
We talked about it before and after.	Chúng tôi đã nói về nó trước và sau đó.
The army is indispensable.	Quân đội là không thể thiếu.
They were for the band.	Họ đã dành cho ban nhạc.
They are not educated, exposed, to know better.	Họ không được học hành, tiếp xúc, để biết rõ hơn.
They are many.	Chúng là nhiều.
One at the end of her nose.	Một cái ở cuối mũi của cô ấy.
Size is everything.	Kích thước là tất cả mọi thứ.
He glanced at the door.	Anh liếc nhìn ra cửa.
Not a bad match, but nothing special.	Không phải là một trận đấu tệ, nhưng không có gì đặc biệt.
You can find these items in a number of ways.	Bạn có thể tìm thấy những mặt hàng này theo một số cách.
But please, don't use us to promote your views.	Nhưng làm ơn, đừng sử dụng chúng tôi để thúc đẩy quan điểm của bạn.
But she couldn't.	Nhưng cô ấy không thể.
No more.	Sẽ không còn nữa.
He did not consider it.	Anh đã không xem xét nó.
Here he is not sleeping, but by the sea.	Ở đây, anh ấy không ngủ mà ở bên biển.
I just don't know what else to do.	Tôi chỉ không biết phải làm gì khác.
Most of us didn't.	Hầu hết chúng tôi đã không.
Database management systems have a long history.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có lịch sử lâu đời.
I don't see anything unacceptable about that.	Tôi không thấy có gì khó chấp nhận về điều đó.
Getting some advice will also be very helpful to you.	Nhận được một số lời khuyên cũng sẽ rất hữu ích cho bạn.
Everyone grows up in their own way.	Mỗi người đều trưởng thành theo cách riêng của họ.
But, just because you can, doesn't mean you should.	Nhưng, chỉ vì bạn có thể, không có nghĩa là bạn nên làm.
I also had a lot of fun with a few other people.	Tôi cũng đã có rất nhiều niềm vui với một vài người khác.
In my case the second approach worked much better.	Trong trường hợp của tôi, cách tiếp cận thứ hai hoạt động tốt hơn nhiều.
You need to work together and have a common strategy to win.	Bạn cần phải làm việc cùng nhau và có một chiến lược chung để giành chiến thắng.
For example my father and mother.	Ví dụ như bố và mẹ tôi.
However, there is one thing she hasn't told me.	Tuy nhiên, có điều cô ấy chưa nói với tôi.
It brings people together, gives shape and purpose to things.	Nó mang mọi người lại với nhau, mang lại hình dạng và mục đích cho mọi thứ.
The opposite of your goal.	Điều ngược lại với mục tiêu của bạn.
She never called the police.	Cô ấy chưa bao giờ gọi cảnh sát.
The experiment was performed three times.	Thí nghiệm đã được thực hiện ba lần.
I spring forward.	Tôi mùa xuân về phía trước.
This strategy makes no sense.	Chiến lược này không có nghĩa lý gì.
Their fingers are dirty.	Ngón tay của họ bị bẩn.
One day achieved.	Một ngày đạt được.
Identity would be nothing without its frame'.	Danh tính sẽ không là gì nếu không có khung của nó '.
On another ship.	Trên một con tàu khác.
Of course they are, or should be.	Tất nhiên họ đang, hoặc nên như vậy.
If not me, the cat.	Nếu không phải tôi, con mèo.
Today, the rules of the game have changed.	Ngày nay, luật chơi đã thay đổi.
More than angry.	Hơn cả tức giận.
I want to talk to her.	Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
This is often true for specific cause analyses.	Điều này thường đúng đối với các phân tích nguyên nhân cụ thể.
Treatment may take several steps.	Điều trị có thể mất một số bước.
Do test work.	Thực hiện công việc thử nghiệm.
None of it was planned.	Không ai trong số nó đã được lên kế hoạch.
We would love to have you join us!.	Chúng tôi rất muốn có bạn tham gia với chúng tôi !.
I found that place.	Tôi đã tìm thấy nơi đó.
Already in the area.	Đã có trong khu vực.
I send a lot of free time to my son.	Tôi gửi nhiều thời gian rảnh cho con trai tôi.
The amount of force used can be very large.	Lượng lực được sử dụng có thể rất lớn.
Word has not stood.	Từ chưa đứng.
But, of course, there was no police action against him.	Nhưng, tất nhiên, không có hành động nào của cảnh sát chống lại anh ta.
Courts still take place at night, but that will soon change.	Tòa án vẫn diễn ra ban đêm, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi.
I don't care where.	Tôi không quan tâm ở đâu.
One bone, one big one.	Một cái xương, một cái lớn.
You obviously don't know anything about it.	Bạn rõ ràng là không biết gì về nó.
You should double check your things.	Bạn nên kiểm tra lại mọi thứ của mình.
They'll find a way to save her, but we won't.	Họ sẽ tìm cách để cứu cô ấy, nhưng chúng tôi thì không.
Birth and death.	Sinh và tử.
The problem is what happened next.	Vấn đề là những gì đã xảy ra tiếp theo.
That is your duty.	Đó là nhiệm vụ của bạn.
In our video here we actually refer.	Trong video của chúng tôi ở đây chúng tôi thực sự tham khảo.
We now provide further evidence for the second point.	Bây giờ chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng cho điểm thứ hai.
There was a storm one night.	Có một cơn bão vào một đêm.
We check to see if there are friends around.	Chúng tôi kiểm tra xem có bạn bè xung quanh không.
Anyway, you need to get on.	Dù sao, bạn cần phải nhận được trên.
She accepts the fact that she needs to take care of herself.	Cô ấy chấp nhận sự thật rằng cô ấy cần phải chăm sóc bản thân.
I don't know how to do this.	Tôi không biết phải làm thế nào để làm điều này.
Then she looked back over her shoulder.	Sau đó cô ấy nhìn lại qua vai mình.
I was amazed at the number and variety of groups.	Tôi rất ngạc nhiên khi thấy số lượng và sự đa dạng của các nhóm.
So it's solved.	Vậy là đã giải quyết xong.
Just look at her hot husband!.	Chỉ cần nhìn vào người chồng nóng bỏng của cô ấy !.
There may be a reason why someone is not being called.	Có thể có lý do tại sao một người nào đó không được gọi.
Go back to your book for a moment.	Quay lại cuốn sách của bạn trong giây lát.
Please share your request with us.	Xin vui lòng chia sẻ yêu cầu của bạn với chúng tôi.
I run them with a light touch and strong direction.	Tôi chạy chúng bằng một cái chạm nhẹ và hướng mạnh.
It's just what you do.	Đó chỉ là những gì bạn làm.
Wanted to put one of those clean white fingers in her mouth.	Muốn đưa một trong những ngón tay trắng sạch đó vào miệng cô.
Somewhere over there.	Ở đâu đó đằng kia.
You are her.	Bạn là cô ấy.
It's still there.	Nó vẫn ở đó.
We won't let them get too strong.	Chúng tôi sẽ không để chúng trở nên quá mạnh.
It's hard to keep track while you're there.	Thật khó để theo dõi khi bạn ở đó.
Things are just happening and you are part of it.	Mọi thứ chỉ đang diễn ra và bạn là một phần của nó.
She stood without looking at the old man again.	Cô đứng không nhìn ông già lần nữa.
So it is reasonable to have this in an error page.	Vì vậy, nó là hợp lý để có điều này trong một trang lỗi.
It is merely the beginning.	Nó chỉ đơn thuần là sự khởi đầu.
I love to cook for people.	Tôi rất thích nấu ăn cho mọi người.
The result is what we expected.	Kết quả là những gì chúng tôi mong đợi.
In specified cases, it may be the first choice.	Trong những trường hợp được chỉ định, nó có thể là lựa chọn đầu tiên.
They make you do it to yourself.	Họ bắt bạn làm điều đó với chính mình.
The only body part that will move will be his head.	Phần cơ thể duy nhất chuyển động sẽ là đầu của anh ta.
It's not that difficult.	Điều đó không khó đến vậy.
Conclusions must be made frankly.	Kết luận phải được đưa ra thẳng thắn.
But this time it feels different.	Nhưng lần này cảm thấy khác.
The original owner eventually lost his eye.	Nguyên chủ cuối cùng đã mất đi con mắt của hắn.
Not just good.	Không chỉ tốt.
I hate to think the worst about people.	Tôi ghét nghĩ điều tồi tệ nhất về mọi người.
One problem at a time, she thought.	Mỗi lần một vấn đề, cô nghĩ.
This is how we remember him.	Đây là cách chúng ta nhớ về anh ấy.
A team covered her while she fled.	Một đội đã che chở cho cô ấy trong khi cô ấy bỏ chạy.
You can take off and drive it right now, for free.	Bạn có thể cất cánh và lái nó ngay bây giờ, miễn phí.
If anything, you seem to have nothing.	Nếu bất cứ điều gì, bạn dường như không có gì.
Think deeply about things over and over again.	Suy nghĩ sâu sắc về mọi thứ hơn và hơn nữa.
Of course there's more to it than that.	Tất nhiên là còn nhiều hơn thế nữa.
But listen to me.	Nhưng hãy nghe tôi nói.
Or whether you want to.	Hoặc liệu bạn có muốn.
But both objects are still at your discretion.	Nhưng cả hai đối tượng vẫn nằm trong quyền quyết định của bạn.
I do not cry.	Tôi không khóc.
The audience doesn't want them.	Khán giả không muốn họ.
They slowly control you.	Họ từ từ kiểm soát bạn.
We are cold and tired.	Chúng tôi lạnh và mệt.
And others will follow my example.	Và những người khác sẽ noi gương tôi.
Showcase your services or products.	Hiển thị các dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn.
You want to decide.	Bạn muốn quyết định.
I hope to receive them in the next few days.	Tôi hy vọng sẽ nhận được chúng trong vài ngày tới.
No appeals have been made from this decision.	Không có kháng nghị nào được thực hiện từ quyết định này.
He didn't even try to protect himself.	Anh ấy thậm chí còn không cố gắng bảo vệ mình.
Soon he will have to accept the pain of the day.	Chẳng mấy chốc anh sẽ phải nhận lấy nỗi đau ngày nào.
In clinical studies, online sources of information are even more important.	Trong các nghiên cứu lâm sàng, các nguồn thông tin trực tuyến thậm chí còn quan trọng hơn.
Some people have been killed just looking at us.	Một số người đã bị giết khi chỉ nhìn chúng tôi.
But even that time is too much.	Nhưng ngay cả thời gian đó cũng là quá nhiều.
Nearly everywhere she looked was death.	Gần như mọi nơi cô nhìn đều là cái chết.
Fuck, we might not even be filming this.	Fuck, chúng tôi thậm chí có thể không quay phim này.
This past year was probably the strongest year of my life.	Năm vừa qua có lẽ là năm mạnh mẽ nhất trong cuộc đời tôi.
Money has begun to become much more important in politics.	Tiền đã bắt đầu trở nên quan trọng hơn nhiều trong chính trị.
He's a tough case indeed.	Anh ấy là một trường hợp khó thực sự.
No, he won't.	Không, anh ấy sẽ không.
Let me know what you decided.	Hãy cho tôi biết bạn đã quyết định điều gì.
No, no, not us.	Không, không, không phải chúng tôi.
I know your face, boy.	Tôi biết khuôn mặt của bạn, cậu bé.
A few months later, we had an agreement signed.	Một vài tháng sau, chúng tôi đã có một thỏa thuận được ký kết.
It was played out all over the region.	Nó đã được diễn ra khắp khu vực.
The point is, animals have active defense mechanisms.	Vấn đề là, động vật có cơ chế bảo vệ tích cực.
We put and.	Chúng tôi đặt và.
Then she decided it was heat.	Sau đó, cô quyết định đó là nhiệt.
Don't forget to laugh, especially to yourself.	Đừng quên cười, đặc biệt là với chính mình.
Nothing will make me change my gender.	Sẽ không có gì có thể khiến tôi thay đổi giới tính của mình.
We have guns.	Chúng tôi có súng.
Yes, it has.	Có, nó có.
Remember where you sell it from.	Hãy nhớ xem bạn bán nó từ đâu.
There was a commotion on the other side of the door.	Có tiếng ồn ào ở phía bên kia cánh cửa.
And perhaps there are court challenges.	Và có lẽ có những thách thức của tòa án.
There's a good reason for that.	Có lý do chính đáng cho điều đó.
It would be worse than not knowing.	Nó sẽ tệ hơn là không biết.
Before that they had won once and lost three times.	Trước đó họ đã thắng một lần và thua ba lần.
You were born into a world of.	Bạn được sinh ra trong một thế giới của.
No one left.	Không ai rời đi.
He's probably much more mature.	Anh ấy có lẽ đã trưởng thành hơn nhiều.
It cannot be dropped.	Nó không thể để rơi.
Some say they were sent from above.	Một số nói rằng chúng được gửi từ bên trên.
For example, draw a rock.	Ví dụ, vẽ một tảng đá.
She told him about that life when she visited.	Cô kể cho anh nghe về cuộc sống đó khi cô đến thăm.
Listen when the light is on.	Nghe khi bật đèn.
Slowly he opened his eyes and focused on her face.	Từ từ anh mở mắt ra và tập trung vào khuôn mặt cô.
My answer is that they can be.	Câu trả lời của tôi là họ có thể được.
He locked the door and turned to me again.	Anh ta khóa cửa và quay sang tôi lần nữa.
Actually that's more or less of the case.	Thực ra đó là ít nhiều của trường hợp này.
Required for memory.	Cần thiết cho bộ nhớ.
And don't get killed too soon.	Và không để bị giết quá sớm.
If they had to open fire on the boys, they would.	Nếu họ phải nổ súng vào các chàng trai, họ sẽ làm.
I can't bring him home.	Tôi không thể đưa anh ấy về nhà.
A small crew was used to save costs.	Một phi hành đoàn nhỏ đã được sử dụng để tiết kiệm chi phí.
I've got a theory.	Tôi đã có một lý thuyết.
Only patients with signed consent were allowed to participate in the study.	Chỉ những bệnh nhân đã ký đồng ý mới được tham gia vào nghiên cứu.
He did, but the food will wait.	Anh ấy đã, nhưng thức ăn sẽ đợi.
However, he is not there now.	Tuy nhiên, anh ấy không có ở đó bây giờ.
Now, their idea has become a reality.	Giờ đây, ý tưởng của họ đã thành hiện thực.
And these ideas are far from new.	Và những ý tưởng này là xa mới.
Such as it was.	Chẳng hạn như nó đã được.
Become without being.	Trở thành không chứa hiện hữu.
First, the number of cases is small.	Đầu tiên, số lượng các trường hợp là nhỏ.
We were also running for our lives at the time.	Chúng tôi cũng đang chạy vì cuộc sống của mình vào thời điểm đó.
He likes the job.	Anh ấy thích công việc.
He tried to keep his mind on it.	Anh cố gắng giữ tâm trí của mình cho nó.
Must be them.	Phải là họ.
In fact, they are worse than ever.	Trên thực tế, họ còn tệ hơn bao giờ hết.
They don't flow.	Chúng không chảy.
The country is late.	Đất nước đã muộn.
This causes a lot of problems.	Điều này gây ra rất nhiều vấn đề.
A mother has died.	Một người mẹ đã chết.
We still share the same office.	Chúng tôi vẫn ở chung một văn phòng.
And she tried, really hard.	Và cô ấy đã cố gắng, thực sự rất khó.
I keep calling.	Tôi tiếp tục gọi.
She is very famous.	Cô ấy rất nổi tiếng.
A real date, less than two months from now.	Một cuộc hẹn hò thực sự, chưa đầy hai tháng kể từ bây giờ.
Sometimes it's easier not to explain.	Đôi khi nó dễ dàng hơn để không giải thích.
I think it's never enough.	Anh nghĩ không bao giờ là đủ.
For one person there, there was too much.	Đối với một người ở đó, có quá nhiều.
But we both know our love can't last.	Nhưng cả hai chúng tôi đều biết tình yêu của mình không thể tồn tại.
I'm mainly interested in the performance difference.	Tôi chủ yếu quan tâm đến sự khác biệt về hiệu suất.
Add coffee.	Thêm cà phê.
Not spring.	Không phải là mùa xuân.
It is insecurity when it comes to financial matters.	Đó là sự thiếu an toàn khi nói về các vấn đề tài chính.
To search, perhaps.	Để tìm kiếm, có lẽ.
Not sure what could have gone wrong.	Không chắc chắn những gì có thể đã xảy ra sai.
We have used it before.	Chúng tôi đã sử dụng nó trước đây.
To apply to the former while it relates to the latter.	Để áp dụng cho cái trước trong khi nó liên quan đến cái sau.
Relationships are built on trust.	Các mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng.
Also not on our watch list.	Cũng không có trong danh sách theo dõi của chúng tôi.
It's a side job for me.	Đó là một công việc phụ đối với tôi.
Another item is food.	Một mặt hàng khác là thực phẩm.
The old content isn't anywhere in the page.	Nội dung cũ không có ở bất cứ đâu trong trang.
Answer it now.	Trả lời nó ngay bây giờ.
He must be in first place.	Anh ta phải ở vị trí đầu tiên.
As well as online worldwide.	Cũng như trực tuyến trên toàn thế giới.
However, finding confidence is not an easy task.	Tuy nhiên, tìm kiếm sự tự tin không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
The old man is special.	Ông già thật đặc biệt.
My fans really believe in me.	Người hâm mộ của tôi thực sự tin tưởng vào tôi.
But right now, if we did that, it would be different.	Nhưng ngay bây giờ, nếu chúng tôi làm điều đó, nó sẽ khác.
That's why you are seeing this problem.	Đó là lý do tại sao bạn đang nhìn thấy vấn đề này.
But they couldn't stop it.	Nhưng họ không thể ngăn chặn nó.
What just happened.	Chuyện gì vừa xảy ra.
You and your family are in me.	Bạn và gia đình của bạn đang ở trong tôi.
At that time.	Vào thời điểm đó.
When informed that they were no more, his face fell.	Khi được thông báo rằng họ không còn nữa, mặt anh ta trùng xuống.
I create software.	Tôi tạo ra phần mềm.
She showed the plaintiff this will.	Cô đã cho nguyên đơn xem bản di chúc này.
I can't tell the girl.	Tôi không thể nói cho cô gái.
I want nothing more than to get out of there.	Tôi không muốn gì hơn là được ra khỏi đó.
Exiting the path at this point will be very difficult.	Thoát khỏi con đường vào thời điểm này sẽ rất khó khăn.
Lunch at the hotel.	Ăn trưa tại khách sạn.
I have a lot of good memories here and some lousy.	Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây và một số tệ hại.
He ignored it.	Anh ta phớt lờ nó.
It is important that you keep to your date.	Điều quan trọng là bạn phải giữ đến ngày của mình.
Key point.	Điểm mấu chốt.
Since returning home to her biological parents.	Từ khi được về nhà bố mẹ đẻ.
Don't look for a repeat of that this year.	Đừng tìm kiếm sự lặp lại của điều đó trong năm nay.
I was determined to stop it.	Tôi đã quyết tâm để ngăn chặn nó.
Pick it up.	Nhặt nó lên.
It seemed too much, too crazy.	Nó dường như quá nhiều, quá điên rồ.
There is a lot of emotion brought to this question.	Có rất nhiều cảm xúc mang lại cho câu hỏi này.
I was chosen and my father came to see me.	Tôi được chọn và bố tôi đến xem tôi.
It seems like going to them too.	Nó có vẻ như đi đến họ quá.
You are our son.	Con là con trai của chúng ta.
News tonight.	Tin tức tối nay.
They turned away and did not look.	Họ quay đi và không nhìn.
You have to go inside.	Anh phải vào trong.
Nothing can start.	Không có gì có thể bắt đầu.
They can touch you and can be touched.	Họ có thể chạm vào bạn và có thể được chạm vào.
I was not thinking clearly.	Tôi đã không suy nghĩ rõ ràng.
It is generally a mistake to make decisions based on that.	Nói chung là một sai lầm khi đưa ra quyết định dựa trên điều đó.
Then there's the footrest.	Sau đó là chỗ để chân.
However, there is a slight change in the design.	Tuy nhiên, có một thay đổi nhỏ trong thiết kế.
That is smart.	Đó là thông minh.
And you make me laugh like no one else.	Và bạn làm cho tôi cười như không ai khác.
They had four boys, then four girls.	Họ có bốn trai, sau đó bốn gái.
I'm interested in the case, what's her name.	Tôi quan tâm đến vụ án, tên cô ấy là gì.
And the knife.	Và con dao.
I can't stand it much longer.	Tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.
However, this did not continue.	Tuy nhiên, điều này đã không tiếp tục.
I will leave the door open.	Tôi sẽ để cửa mở.
I finished for.	Tôi đã hoàn thành cho.
Just complete the square.	Chỉ cần hoàn thành hình vuông.
But he's not dead.	Nhưng anh ấy không chết.
Your mind makes you strong from within.	Tâm trí của bạn làm cho bạn mạnh mẽ từ bên trong.
I felt comfortable from the very beginning.	Tôi đã cảm thấy thoải mái ngay từ đầu.
And it really doesn't hurt at all.	Và nó thực sự không đau một chút nào.
She tries to eat.	Cô cố gắng ăn.
Environment and characters look quality.	Môi trường và nhân vật trông chất lượng.
This is just a man.	Đây chỉ là một người đàn ông.
He held out his hand for her to see.	Anh đưa tay ra cho cô xem.
But after a while, she spoke up again.	Nhưng một lúc sau, cô ấy lại lên tiếng.
After several years, it became a standard.	Sau vài năm, nó đã trở thành một tiêu chuẩn.
It'll be out in three weeks anyway.	Dù sao thì nó cũng sẽ ra sau ba tuần nữa.
This was a failed attempt on his part.	Đây là một nỗ lực thất bại của anh ta.
It is tall and big.	Nó cao và lớn.
Religion is like a medicine, to escape the difficult reality.	Tôn giáo giống như một liều thuốc, để trốn tránh thực tế khó khăn.
You sound like you're busy.	Bạn có vẻ như bạn đang bận rộn.
I'm trying to fit in.	Tôi đang cố gắng hòa nhập.
It was dropped but it gave me a court date.	Nó đã bị đánh rơi nhưng nó đã cho tôi một ngày ra tòa.
Here is the question for you.	Đây là câu hỏi cho bạn.
She didn't move from the chair.	Cô ấy không di chuyển khỏi ghế.
Everything is over.	Tất cả đã kết thúc.
The same is true for boys as well as girls.	Điều này cũng đúng với con trai cũng như con gái.
Cook until halved.	Nấu cho đến khi giảm một nửa.
We need some basic facts.	Chúng tôi cần một số sự thật cơ bản.
Some were killed.	Một số đã bị giết.
I think he said the same thing.	Tôi nghĩ chính anh ấy cũng đã nói như vậy.
It was a start.	Đó là một sự khởi đầu.
You know, find out his way around.	Bạn biết đấy, tìm hiểu cách của anh ấy xung quanh.
Minutes of the discussion may not have been made.	Biên bản thảo luận có thể chưa được lập.
Before doing this, they must select the store they are using.	Trước khi làm điều này, họ phải chọn cửa hàng mà họ đang sử dụng.
She has never been married or had children.	Cô ấy chưa từng kết hôn hay có con.
And it was wonderful.	Và nó thật tuyệt vời.
Just talk to them by simply speaking.	Chỉ cần nói chuyện với họ bằng cách nói đơn giản.
We have additional costs.	Chúng tôi có chi phí bổ sung.
They smiled for the camera, wrapping their arms around each other's shoulders.	Họ mỉm cười trước ống kính, vòng tay qua vai nhau.
You have no choice but to read it.	Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đọc nó.
If necessary, the authors can provide other relevant pieces of data.	Nếu cần, các tác giả có thể cung cấp các phần dữ liệu có liên quan khác.
Maybe some of you will even agree.	Có thể một số bạn thậm chí sẽ đồng ý.
I wrote something that they loved.	Tôi đã viết một cái gì đó mà họ yêu thích.
Great song, though.	Bài hát tuyệt vời, mặc dù.
Individuals are born female and male but become female and male.	Các cá nhân sinh ra là nữ và nam nhưng trở thành nữ và nam.
Take a look at some pictures on the website.	Hãy xem một số hình ảnh trên trang web.
And with a smile.	Và với một nụ cười.
Everyone claimed to have seen him.	Mọi người tuyên bố đã nhìn thấy anh ta.
Unless you release us, they can continue without us.	Trừ khi bạn thả chúng tôi ra, họ có thể tiếp tục mà không có chúng tôi.
There was something special about that night.	Có một cái gì đó đặc biệt về đêm đó.
Do not know you.	Không biết bạn.
She had her pleasure.	Cô ấy đã có niềm vui của cô ấy.
Thanks to my parents.	Cảm ơn bố mẹ tôi.
For objects of this type, we cannot be too critical.	Đối với các đối tượng thuộc loại này, chúng ta không thể quá chỉ trích.
Similar to the following for the meeting activity.	Tương tự như sau cho hoạt động gặp mặt.
Show what I know.	Cho thấy những gì tôi biết.
Can't live with it when her career is over.	Không thể sống chung với nó khi sự nghiệp của cô ấy kết thúc.
His wish was granted.	Điều ước của anh ấy đã được thực hiện.
That would be a good time.	Đó sẽ là một thời gian tốt.
There's no way to know what purpose it might serve.	Không có cách nào để biết nó có thể phục vụ mục đích gì.
I like the difference in the characters.	Tôi thích sự khác biệt trong các nhân vật.
A new set of views may appear on the right.	Tập hợp các chế độ xem mới có thể xuất hiện ở bên phải.
This is about half the story.	Đây là khoảng một nửa câu chuyện.
She didn't know where they had taken him, and she couldn't move.	Cô không biết họ đã đưa anh đi đâu, và cô không thể di chuyển.
So great.	Thật tuyệt.
Or its state.	Hoặc trạng thái của nó.
They cannot rule without rules.	Họ không thể cai trị mà không có quy tắc.
All this is provided for.	Tất cả điều này được cung cấp cho.
Everything can wait.	Mọi thứ có thể chờ đợi.
With the staff, with the crew, with the department.	Với nhân viên, với phi hành đoàn, với bộ.
You did exactly what those people did in those books.	Bạn đã làm chính xác những gì những người đó đã làm trong những cuốn sách đó.
After an hour, taste, then season with salt and pepper.	Sau một giờ, nếm thử, sau đó nêm muối và tiêu.
The white thing is gone.	Thứ màu trắng đã biến mất.
I hate it when that happens.	Tôi ghét nó khi điều đó xảy ra.
At least they have 'some contact' with reality.	Ít nhất họ có 'một số liên hệ' với thực tế.
We send flowers to the sick.	Chúng tôi gửi hoa cho người bệnh.
This is the kind of game that really stands out for me.	Đây là loại trò chơi thực sự nổi bật đối với tôi.
She didn't know how to make a proper fire.	Cô không biết làm thế nào để nhóm lửa thích hợp.
The man next to me has never liked me.	Người đàn ông bên cạnh chưa bao giờ thích tôi.
You should know that.	Bạn nên biết điều đó.
We have a responsibility to them.	Chúng tôi có trách nhiệm với họ.
From there the more approach to not let the player fail.	Từ đó cách tiếp cận nhiều hơn để không để người chơi thất bại.
Some of these characters died and others survived the show.	Một số nhân vật trong số này đã chết và những nhân vật khác vẫn sống sót trong chương trình.
It runs away.	Nó chạy đi.
My brother has another.	Anh trai tôi có một người khác.
That damn thing in itself was a weight on my shoulders.	Cái chết tiệt đó tự nó là một sức nặng đè lên vai tôi.
Better to ask what people call one.	Tốt hơn là hỏi những gì mọi người gọi là một.
I wonder if he's happy.	Tôi tự hỏi liệu anh ấy có hạnh phúc không.
The officer asked her to try again.	Viên chức đã yêu cầu cô ấy thử lại.
Even during his reign.	Ngay trong thời kỳ nắm quyền của mình.
More than two hours.	Hơn hai giờ.
I did my best, he died.	Tôi đã làm hết sức mình, anh ta chết.
My heart is ready.	Trái tim tôi đã sẵn sàng.
Get a job and get your life first.	Hãy kiếm một công việc và có được cuộc sống của bạn trước tiên.
They have two children.	Họ có hai đứa con.
He likes you.	Anh ấy thích bạn.
We will work our way, somehow.	Chúng tôi sẽ làm việc theo cách của chúng tôi, bằng cách nào đó.
I tell people what they know, what they are familiar with.	Tôi nói với mọi người về những gì họ biết, những gì họ quen thuộc.
But that day, at all costs, he didn't.	Nhưng ngày đó, bằng mọi giá, anh đã không làm.
I have to know if the program helps more places.	Tôi phải biết liệu chương trình có giúp được nhiều nơi hơn không.
They need to be run at separate times.	Chúng cần được chạy vào những thời điểm riêng biệt.
Most of the people who come here are from the lower and middle classes.	Phần lớn những người đến đây là từ tầng lớp thấp và trung lưu.
And they accepted the offer.	Và họ đã nhận lời đề nghị.
And don't worry about money.	Và đừng lo lắng về tiền bạc.
It was huge, very powerful.	Nó đã rất lớn, rất mạnh mẽ.
We say they are part of the magic.	Chúng tôi bảo họ là một phần của phép thuật.
Let's start with some human interactions.	Hãy bắt đầu với một số tương tác giữa con người với nhau.
I think we talked about it earlier.	Tôi nghĩ chúng ta đã nói về nó sớm hơn.
I can't determine which.	Tôi không thể xác định cái nào.
They will support your dreams.	Họ sẽ hỗ trợ ước mơ của bạn.
It was a stupid mistake on my part.	Đó là một sai lầm ngu ngốc từ phần của tôi.
They are still a long way from us.	Chúng còn cách chúng ta một quãng đường dài.
But she didn't walk.	Nhưng cô ấy không bước đi.
Here is an example of this.	Trên đây là một ví dụ về điều này.
Most of the kids at school think there's something wrong with me.	Hầu hết những đứa trẻ ở trường nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với tôi.
You can tell she has years of experience.	Bạn có thể nói rằng cô ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm.
Start mocking the plaintiff.	Bắt đầu chế giễu nguyên đơn.
I kicked him out of the room.	Tôi đuổi anh ta ra khỏi phòng.
Or so they say his second name is.	Hoặc vì vậy họ nói tên thứ hai của anh ta là.
Use again and again, for years to come.	Sử dụng một lần nữa và một lần nữa, trong nhiều năm tới.
The great sea has surrounded us.	Biển lớn đã bao quanh chúng ta.
They cannot see what lies at the end of it.	Họ không thể nhìn thấy những gì nằm ở cuối của nó.
The good ideas are his.	Những ý tưởng hay là của anh ấy.
Now it works fine.	Bây giờ nó hoạt động tốt.
The room was very nice and clean.	Căn phòng rất đẹp và sạch sẽ.
Her poor health was an additional problem.	Sức khỏe yếu của cô ấy là một vấn đề thêm.
I talked to him today.	Tôi đã nói chuyện với anh ấy hôm nay.
That hasn't happened before.	Điều đó đã không xảy ra trước đây.
There is so much to love about this watch.	Có rất nhiều điều để yêu thích về chiếc đồng hồ này.
We will not discuss it further.	Chúng ta sẽ không thảo luận thêm về nó.
It's fun to be honest with the world.	Thật là vui khi được trung thực với thế giới.
The kids love this.	Những đứa trẻ thích điều này.
But the process is what matters.	Nhưng quá trình mới là điều quan trọng.
I really like this program.	Tôi rất thích chương trình này.
It's so soft.	Nó thật mềm mại.
I cannot accept that.	Tôi không thể chấp nhận điều đó.
Just make tea.	Chỉ cần pha trà.
It's a good start, but it doesn't go far enough.	Đó là một khởi đầu tốt, nhưng nó không đi đủ xa.
Each build is a major update to the tree.	Mỗi bản dựng là một bản cập nhật lớn cho cây.
He'll answer the phone or do something else.	Anh ấy sẽ nghe điện thoại hoặc làm việc gì đó khác.
That's really good among them.	Điều đó thực sự tốt trong số họ.
He will push you into the back after a play is over.	Anh ta sẽ đẩy bạn vào phía sau sau khi một vở kịch kết thúc.
This presented a problem.	Điều này đã trình bày một vấn đề.
I was too busy looking around.	Tôi đã quá bận rộn để tìm kiếm xung quanh.
In a way, he did.	Theo một cách nào đó, anh ấy đã làm được.
This will not run on street gasoline.	Điều này sẽ không chạy bằng xăng đường phố.
Besides money.	Ngoài tiền.
Be consistent.	Hãy nhất quán.
The offer is already on the table.	Đề nghị đã có trên bàn.
To take over it.	Để tiếp quản nó.
That is a threat.	Đó là mối đe dọa.
Fast food for a fast life.	Thức ăn nhanh cho một cuộc sống nhanh chóng.
People here need clean water more than anything else.	Người dân ở đây cần nước sạch hơn bất cứ thứ gì khác.
You tend to the material needs of the community.	Bạn có xu hướng nhu cầu vật chất của cộng đồng.
Those poor women suffered greatly from him.	Những người phụ nữ tội nghiệp đó đã phải chịu đựng rất nhiều từ anh.
Please take a few minutes to review our lost email list.	Vui lòng dành vài phút để xem lại danh sách email bị mất của chúng tôi.
For many animals, some peace is necessary for their survival.	Đối với nhiều loài động vật, một số hòa bình là cần thiết cho sự tồn tại của chúng.
Please enjoy our meal.	Hãy thưởng thức bữa ăn của chúng tôi.
In other words, these experiments failed.	Nói cách khác, những thí nghiệm này đã thất bại.
You have taken your first step into a larger world.	Bạn đã thực hiện bước đầu tiên của mình vào một thế giới rộng lớn hơn.
She didn't lock the door.	Cô ấy đã không khóa cửa.
No one had trouble for the whole day.	Không ai gặp rắc rối trong cả ngày.
To be able to call the sick.	Để có thể gọi cho người ốm.
Stir once or twice.	Khuấy một hoặc hai lần.
Thank you for taking the time to understand this.	Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hiểu điều này.
She has no one to talk to.	Cô không có ai để nói chuyện cùng.
It surprised him, and he wasn't sure why.	Nó làm anh ngạc nhiên, và anh không chắc tại sao.
They were okay to deal with.	Họ đã ổn để đối phó với.
But at first, it takes some getting used to.	Nhưng lúc đầu, nó cần một số để làm quen.
She knows the voice.	Cô biết giọng nói.
But that's the least of them.	Nhưng đó là điều ít nhất trong số đó.
We should be aware of that.	Chúng ta nên nhận thức được điều đó.
Hold a finger.	Giữ một ngón tay.
He doesn't want to be treated differently from others.	Anh ta không muốn bị đối xử khác biệt với những người khác.
A valid email address is required.	Một địa chỉ email hợp lệ là cần thiết.
It just makes it worth it.	Nó chỉ làm cho nó đáng giá.
Change happens quickly.	Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng.
That's pretty far.	Đó là khá xa.
They are looking for their mother.	Họ đang tìm kiếm mẹ của họ.
The next challenge has arrived.	Thử thách tiếp theo đã đến.
You made it yours long before one of you died.	Bạn đã coi nó là của mình rất lâu trước khi một trong hai người chết.
He knew that he couldn't stand the cold.	Anh biết rằng anh không thể chịu được lạnh như vậy.
Unfortunately, you're probably wrong.	Thật không may, có lẽ bạn đã nhầm.
All analyzes were controlled for age.	Tất cả các phân tích đều được kiểm soát theo độ tuổi.
He can make me laugh.	Anh ấy có thể làm cho tôi cười.
I was able to ask the elderly man sitting next to me.	Tôi đã có thể hỏi người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh tôi.
It's been six weeks.	Đã sáu tuần.
I'm not perfect and accept that.	Tôi không hoàn hảo và chấp nhận điều đó.
It's also fair that way.	Nó cũng công bằng theo cách đó.
I had a hard time remembering which book it was in.	Tôi đã rất khó nhớ cuốn sách đó nằm trong cuốn sách nào.
He is often seen there.	Anh ta thường xuyên được nhìn thấy ở đó.
She and her husband were standing outside the smoke.	Cô và chồng cô đã đứng ngoài khói thuốc.
Keep your hands and arms very close to your body.	Giữ bàn tay và cánh tay của bạn rất gần với cơ thể.
It's about working hard for the team.	Đó là về việc làm việc chăm chỉ cho nhóm.
Or maybe cry.	Hoặc có thể khóc.
I cannot answer that question.	Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
The table was covered with letters and notes.	Chiếc bàn được bao phủ bởi những bức thư và ghi chú.
Anything more is too great a risk.	Bất cứ điều gì hơn nữa là một rủi ro quá lớn.
It knows darkness.	Nó biết bóng tối.
We have to do with it.	Chúng ta phải làm được với nó.
I am honest and reasonable.	Tôi trung thực và hợp lý.
It's easy to feel for them.	Thật dễ dàng để cảm nhận được đối với họ.
For me it's different.	Đối với tôi thì khác.
Talk to him and then go inside.	Nói chuyện với anh ta và sau đó đi vào trong.
There are many other reasons for that.	Có rất nhiều lý do khác cho điều đó.
To best match the size of the highlight area.	Để phù hợp nhất với kích thước của vùng sáng.
Maybe an older child could have written it.	Có thể một đứa trẻ lớn hơn có thể đã viết nó.
I took a deep breath and just walked into the office.	Tôi hít một hơi thật sâu và vừa bước vào văn phòng.
Then you can choose your own price.	Sau đó, bạn có thể chọn giá của riêng bạn.
Wrong shape.	Hình dạng sai.
She asked him if he was driving and wanted to pull over.	Cô hỏi anh có đang lái xe không và muốn tấp vào lề.
I can hear it.	Tôi có thể nghe thấy nó.
I still liked him after that, though maybe not much.	Tôi vẫn thích anh ấy sau đó, mặc dù có lẽ không nhiều.
As expected, the lines are pushed towards the red.	Đúng như dự đoán, các đường được đẩy về phía màu đỏ.
The next morning came oh, so early.	Sáng hôm sau đến ồ, sớm quá.
These are important areas of future research.	Đây là những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong tương lai.
It was my lucky day.	Đó là ngày may mắn của tôi.
The stage lights were on.	Đèn sân khấu đã bật lên.
And you can also use it directly.	Và bạn cũng có thể sử dụng nó trực tiếp.
Two people reported to him about records management.	Hai người đã báo cáo với anh ta về việc quản lý hồ sơ.
If not, click it.	Nếu không, hãy nhấp vào nó.
I was not serious.	Tôi đã không nghiêm túc.
She didn't.	Cô ấy đã không.
The child was hiding under the bed.	Đứa trẻ đã trốn dưới gầm giường.
For a map to the library, click here.	Để có bản đồ đến thư viện, hãy nhấp vào đây.
If it's not available anywhere else online, it could end up here.	Nếu nó không có sẵn ở bất kỳ nơi nào khác trực tuyến, nó có thể kết thúc ở đây.
I said, enough.	Tôi nói, đủ.
You've got everything'.	Bạn đã có tất cả mọi thứ '.
Something is still not right.	Vẫn có điều gì đó không đúng.
Participants had much more success with this trial version.	Những người tham gia đã thành công hơn nhiều với phiên bản thử nghiệm này.
Although it is small, it is clearly visible.	Tuy nhỏ nhưng nó có thể nhìn thấy rõ ràng.
He wanted to build a school for children.	Ông muốn xây dựng một trường học cho trẻ em.
The way she walks.	Con đường cô ấy bước đi.
She is an old woman.	Cô ấy là một bà già.
As it is, none of them will understand you.	Vì nó là như vậy, không ai trong số họ sẽ hiểu bạn.
Are you on this side or the other side.	Bạn đang ở bên này hay bên kia.
And this won't either.	Và điều này cũng sẽ không.
If you think you have something better, let me know.	Nếu bạn nghĩ rằng bạn có điều gì đó tốt hơn, hãy cho tôi biết.
I hope that you are also good.	Tôi hy vọng rằng bạn cũng tốt.
But the little man would tell her if it had.	Nhưng người đàn ông nhỏ bé sẽ nói với cô ấy nếu nó có.
He knows what's going on.	Anh ấy biết chuyện gì vậy.
The feeling of failure is getting stronger.	Cảm giác thất bại ngày càng mạnh mẽ.
Or even eat.	Hoặc thậm chí ăn.
Certain limitations may apply.	Một số giới hạn có thể được áp dụng.
I'm sorry.	Tôi rât tiêc.
But it's not that kind of heat.	Nhưng nó không phải là loại nhiệt như vậy.
Let's see what happened to them.	Hãy xem những gì đã xảy ra với họ.
You can see them in this picture.	Bạn có thể thấy chúng trong hình này.
Will try that.	Sẽ thử điều đó.
In fact, they used to be, but it's been scrapped.	Trong thực tế, họ đã từng, nhưng nó đã bị loại bỏ.
He was silent.	Anh im lặng.
Been with it.	Đã ở với nó.
My son is ready to take a wife.	Con trai tôi đã sẵn sàng để lấy một người vợ.
Some techniques seem to have been used less often.	Một số kỹ thuật dường như đã được sử dụng ít hơn.
Looks like it will pass.	Có vẻ như nó sẽ trôi qua.
Who loses in matters decides in the first act.	Ai thua trong các vấn đề quyết định trong hành động đầu tiên.
Some people do it just for the money.	Một số người làm điều đó chỉ vì tiền.
Street violence, one person was killed.	Bạo lực đường phố, một người thiệt mạng.
You also cannot be a member of the family.	Bạn cũng không thể là thành viên của gia đình.
And we won't know.	Và chúng tôi sẽ không biết.
The staff are very friendly and helpful.	Các nhân viên rất thân thiện và hữu ích.
All content is subject to change without prior notice.	Tất cả nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
I met him last night.	Tôi đã gặp anh ấy đêm qua.
Many forces are behind the change.	Nhiều lực lượng đứng đằng sau sự thay đổi.
And another good one.	Và một cái tốt nữa.
A long run of cats will bring them back to the front.	Một đường chạy dài của mèo sẽ đưa chúng trở lại phía trước.
Finally, he reached out to help.	Cuối cùng thì anh ấy cũng ra tay giúp đỡ.
It was indeed a beautiful night, calm and quiet.	Quả thật đó là một đêm đẹp trời, tĩnh lặng và yên tĩnh.
Not the way she used to be.	Không phải như cách cô ấy đã từng.
I think you've said enough.	Tôi nghĩ bạn đã nói đủ.
We hate to do that.	Chúng tôi ghét phải làm điều đó.
But that is not necessarily true.	Nhưng điều đó chưa chắc đã đúng.
I was nervous about becoming a father, but it felt so healthy.	Tôi đã rất lo lắng về việc trở thành một người cha, nhưng điều đó cảm thấy rất tốt cho sức khỏe.
Die too much.	Chết nhiều quá.
It's not just him.	Đó không chỉ là anh ấy.
Man did magic on stage.	Người đàn ông đã ảo thuật trên sân khấu.
However, the classes are said to 'struggle' against each other.	Tuy nhiên, các giai cấp được cho là 'đấu tranh' chống lại nhau.
Whatever we have, it's still not good enough.	Dù chúng tôi có, nó vẫn chưa đủ tốt.
Another mistake is that they trust their source too much.	Một sai lầm khác là họ quá tin tưởng vào nguồn của họ.
Prices are subject to change without.	Giá có thể thay đổi mà không có.
Don't try to be perfect.	Đừng cố gắng trở nên hoàn hảo.
No wonder, dying by train.	Không có gì lạ đâu, chết bằng tàu hỏa.
He's too strong.	Anh ta quá mạnh.
More money and dreams and plans and calls for parents.	Nhiều tiền hơn và ước mơ và kế hoạch và cuộc gọi cho cha mẹ.
The rest of us chose to eat in silence.	Phần còn lại của chúng tôi chọn trong bữa ăn trong im lặng.
I will line up to shoot.	Tôi sẽ xếp hàng bắn.
School starts very quickly.	Trường học bắt đầu rất nhanh chóng.
It doesn't matter who says what, fair is fair.	Ai nói gì không quan trọng, công bằng là công bằng.
Sometimes you get men still in and not out.	Đôi khi bạn nhận được những người đàn ông vẫn vào và không ra.
Worry was evident on his face.	Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
All but two died.	Tất cả, trừ hai người đã chết.
Comments are welcome while open.	Bình luận được chào đón trong khi mở.
This is not valid.	Điều này không hợp lệ.
Not like some women.	Không giống như một số phụ nữ.
Every little movement.	Từng chuyển động nhỏ.
A few words, but the whole world to me.	Một vài từ, nhưng cả thế giới đối với tôi.
I just thought it was so much fun.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó đã được rất nhiều niềm vui.
He must be on the other side.	Anh ta phải ở phía bên kia.
This place is located on three levels.	Nơi này nằm trên ba cấp độ.
The whole world is covered with white and clean snow.	Toàn bộ thế giới được bao phủ bởi tuyết trắng và sạch.
Maybe we'll figure it out.	Có lẽ chúng tôi sẽ tìm ra nó.
He was in the hospital for a week.	Anh ấy đã ở bệnh viện một tuần.
Take you go.	Đưa bạn đi.
Their life is simple.	Cuộc sống của họ thật đơn giản.
He returned to his office.	Anh trở lại văn phòng của mình.
The rising water is no more.	Nước dâng lên không còn nữa.
Some people are afraid of dogs.	Một số người sợ chó.
From any.	Từ bất kỳ.
I will continue to move forward.	Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
You are the last one.	Bạn là người cuối cùng.
All these bad things have been done before.	Tất cả những điều tồi tệ này đã được thực hiện trước đây.
This creates its own set of challenges.	Điều này tạo ra một loạt thách thức của riêng nó.
Seems like a much better use of my time and money.	Có vẻ như việc sử dụng thời gian và tiền bạc của tôi tốt hơn nhiều.
Maybe they could keep driving to the next town.	Có lẽ họ có thể tiếp tục lái xe đến thị trấn tiếp theo.
You seem to be a good person.	Bạn có vẻ là một người tốt.
To get married together.	Để cùng nhau kết hôn.
You will love it the first time you try it.	Bạn sẽ thích nó ngay lần thử đầu tiên.
I finished my work and so it started.	Tôi đã hoàn thành công việc của mình và vì vậy nó bắt đầu.
They have a great setup.	Họ có một thiết lập tuyệt vời.
She kept asking if she could wear it.	Cô ấy liên tục hỏi cô ấy có mặc được không.
Calm.	Trấn tĩnh.
I cannot recommend anything that should be done differently.	Tôi không thể đề xuất bất cứ điều gì nên được làm khác đi.
We called customer service, thinking there was an error.	Chúng tôi đã gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng, nghĩ rằng đã có lỗi.
I don't want you to visit me.	Tôi không muốn bạn đến thăm tôi.
Determine through perception which element is the problem.	Xác định thông qua cảm nhận yếu tố nào là vấn đề.
He talked about leaving his wife for me.	Anh ấy nói về việc bỏ vợ vì tôi.
Digital pain is often associated.	Đau kỹ thuật số thường liên quan đến.
It's not healthy.	Nó không lành mạnh.
I closed my eyes to test my theory.	Tôi nhắm mắt lại để kiểm tra lý thuyết của mình.
The money is already in his account.	Tiền đã có trong tài khoản của anh ấy.
Someone entered her room.	Ai đó đã vào phòng cô ấy.
And then something must be decided.	Và sau đó một cái gì đó phải được quyết định.
Both at the individual and national level, the costs are high.	Cả ở cấp độ cá nhân và quốc gia, chi phí đều cao.
They are often very different.	Chúng thường rất khác nhau.
Lost my free ride.	Mất chuyến đi miễn phí của tôi.
And they will go there when they are children.	Và họ sẽ đến đó khi còn nhỏ.
All you need is practice.	Tất cả những gì bạn cần là luyện tập.
The car was old, and made of different cars.	Chiếc xe đã cũ, và được làm bằng những chiếc xe khác nhau.
I don't know if it makes any sense.	Tôi không biết nó có ý nghĩa gì không.
Several different side games are known.	Một số trò chơi phụ khác nhau đã được biết đến.
If you are interested.	Nếu bạn quan tâm đến.
But that's stupid for me.	Nhưng điều đó thật ngu ngốc đối với tôi.
Or maybe let someone else answer.	Hoặc có thể để người khác trả lời.
But even that was too great a weapon to give him.	Nhưng ngay cả đó cũng là một vũ khí quá tuyệt vời để cung cấp cho anh ta.
Seriously, you can't go wrong.	Nghiêm túc mà nói, bạn không thể đi sai.
It's a nice live working situation.	Đó là một tình huống làm việc trực tiếp tốt đẹp.
It's definitely been a long road.	Đó chắc chắn là một con đường dài.
She wants to return to the whole.	Cô ấy muốn trở lại toàn bộ.
She is easy to talk to.	Cô ấy dễ nói.
I couldn't see his eyes.	Tôi không thể nhìn thấy mắt anh ấy.
Children go first.	Con cái đi trước.
The first is that your character variables are actually factors.	Đầu tiên là các biến ký tự của bạn thực sự là các yếu tố.
I hate myself.	Tôi ghét bản thân mình.
Well, not clear enough.	Chà, không đủ rõ ràng.
I will never do anything to hurt you.	Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương bạn.
That is our job.	Đó là công việc của chúng tôi.
I think it's a lovely book.	Tôi nghĩ đó là một cuốn sách đáng yêu.
Be cool, he thought.	Hãy thật tuyệt, anh nghĩ.
He had brought out something from deep within her.	Anh ấy đã làm bật ra một thứ gì đó từ sâu bên trong cô ấy.
She felt someone walking behind her.	Cô cảm thấy có ai đó đi tới sau lưng mình.
I have to go do some adult work.	Tôi phải đi làm một số việc dành cho người lớn.
However, a model is still out of reach.	Tuy nhiên, một mô hình vẫn nằm ngoài tầm với.
Now it's his turn.	Bây giờ đến lượt anh ta.
Trying to contact him.	Đang cố gắng liên lạc với anh ta.
A common control outcome is stopping a process.	Một kết quả kiểm soát chung là dừng một quá trình.
He is an interesting character.	Anh ấy là một nhân vật thú vị.
There is a machine.	Có một cái máy.
I can not take it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Whatever you do is an escape operation.	Bất cứ điều gì bạn làm là một hoạt động trốn thoát.
But the player must be worthy of his place.	Nhưng người chơi phải xứng đáng với vị trí của mình.
You know, the biological one.	Bạn biết đấy, một trong những sinh học.
Model fit is quite poor.	Mô hình phù hợp là khá kém.
I ended up somewhere in between.	Tôi đã kết thúc ở đâu đó ở giữa.
This structure is key.	Cấu trúc này là chìa khóa.
The dog got stuck next to her afterwards.	Con chó bị mắc kẹt bên cạnh cô sau đó.
When he was young, he was not rich.	Khi còn trẻ, anh không giàu.
It's not too late yet.	Vẫn chưa quá muộn.
And her mother.	Và mẹ cô ấy.
By design, these systems are quite simple.	Theo thiết kế, các hệ thống này khá đơn giản.
Then she went to another store.	Sau đó, cô ấy đi đến một cửa hàng khác.
You can read the full report below.	Bạn có thể đọc báo cáo đầy đủ dưới đây.
Time series models have long been of literary interest.	Mô hình chuỗi thời gian từ lâu đã được văn học quan tâm.
You must understand.	Bạn phải hiểu.
The children leaned in to take a closer look.	Những đứa trẻ nghiêng người để xem kỹ hơn.
Its death is death in the family.	Cái chết của nó là cái chết trong gia đình.
That was never my kind of danger.	Đó không bao giờ là loại nguy hiểm của tôi.
In our study, the left well was considered the correct choice.	Trong nghiên cứu của chúng tôi, giếng trái được coi là lựa chọn chính xác.
Get ready for the new day.	Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới.
Error bars indicate a standard error on either side of the mean.	Các thanh lỗi chỉ ra một lỗi tiêu chuẩn ở hai bên của giá trị trung bình.
One needs the support of others walking the same path.	Một người cần sự hỗ trợ của những người khác đi trên con đường tương tự.
No action is required right now.	Không có hành động nào được yêu cầu ngay bây giờ.
That requires a language change.	Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi ngôn ngữ.
But there is a solution to every problem.	Nhưng có một giải pháp cho mọi vấn đề.
Many of us have very little going out.	Nhiều người trong chúng ta có rất ít ra ngoài.
I have two projects.	Tôi có hai dự án.
He's the best shooter in the company.	Anh ấy là người bắn giỏi nhất công ty.
This continues for the rest of the video.	Điều này tiếp tục cho phần còn lại của video.
I can not tell.	Tôi không thể nói.
They think they will be killed.	Họ nghĩ rằng họ sẽ bị giết.
Everything started well.	Mọi thứ bắt đầu tốt.
I would highly recommend them to anyone.	Tôi rất muốn giới thiệu chúng cho bất cứ ai.
If you're reading a short book, read it every day.	Nếu bạn đang đọc một cuốn sách ngắn, hãy đọc nó mỗi ngày.
He had a feeling that 'freedom' made everything taste better.	Anh có cảm giác rằng 'tự do' khiến mọi thứ trở nên thơm tho hơn.
Worse, it's very dangerous.	Tệ hơn nữa, nó rất nguy hiểm.
They will take care of him.	Họ sẽ chăm sóc anh ta.
That will happen.	Điều đó sẽ xảy ra.
It is really done.	Nó thực sự được thực hiện.
He went crazy, talking to thin air.	Anh ta vừa phát điên, vừa nói chuyện với không khí loãng.
He has become difficult.	Anh ấy đã trở nên khó khăn.
But things are pretty terrible for anything that survives.	Nhưng mọi thứ khá khủng khiếp đối với bất cứ thứ gì sống sót.
Where there are no adults.	Nơi không có người lớn.
That is do not know whether.	Đó là không biết liệu.
Not this year.	Không phải năm nay.
Where will you turn?	Bạn sẽ rẽ ở đâu.
His eyes roll up as he speaks.	Mắt anh ấy đảo lên khi anh ấy nói.
In the field of marketing.	Trong lĩnh vực tiếp thị.
He couldn't describe what happened, but something happened.	Anh ấy không thể mô tả những gì đã xảy ra, nhưng một cái gì đó đã xảy ra.
Thought it was too small on her.	Nghĩ rằng nó là quá nhỏ trên cô ấy.
Its order could have been set aside entirely.	Thứ tự của nó có thể đã được đặt hoàn toàn sang một bên.
However, all is not completely lost.	Tuy nhiên, tất cả không hoàn toàn bị mất.
So one more question.	Vì vậy, một câu hỏi nữa.
Oh my God.	Ôi, chúa ơi.
And watch your drop rate, people.	Và xem tỷ lệ rơi của bạn, mọi người.
It was a struggle.	Đó là một cuộc đấu tranh.
That is not the case with this movie.	Đó không phải là trường hợp của bộ phim này.
As a possibility, you don't know.	Như một khả năng, bạn không biết.
I was thinking about something better.	Tôi đã nghĩ về điều tốt đẹp hơn.
She took another right to double back.	Cô lấy một quyền khác để nhân đôi trở lại.
They believed him.	Họ đã tin anh ta.
She did as he did.	Cô ấy đã làm như anh ấy đã làm.
He wanted to get in really badly.	Anh ấy muốn vào thực sự tồi tệ.
You don't seem like that to me.	Bạn dường như không phải như vậy với tôi.
Her daughter stood up for her.	Con gái cô đã đứng lên vì cô.
Here's the way, the better way.	Đây là cách, cách tốt hơn.
I want to help you tell the story of your new baby.	Tôi muốn giúp bạn kể câu chuyện về đứa con mới chào đời của bạn.
I'm assembling a team.	Tôi đang tập hợp một đội.
She won't have much to do.	Cô ấy sẽ không có nhiều việc phải làm.
He needs a focus.	Anh ấy cần một sự tập trung.
They just see it.	Họ chỉ nhìn thấy nó.
The results are representative of at least three independent experiments.	Kết quả là đại diện của ít nhất ba thí nghiệm độc lập.
If you need to combine data, you can do it somewhere.	Nếu bạn cần kết hợp dữ liệu, bạn có thể làm điều đó ở đâu đó.
We never had her in mind.	Chúng tôi không bao giờ có cô ấy trong tâm trí.
But you have to keep it quiet.	Nhưng bạn phải giữ cho nó im lặng.
We have come without anything, we will go without anything.	Chúng tôi đã đến mà không có bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ đi mà không có bất cứ điều gì.
He was just like a child.	Anh ấy chỉ như một đứa trẻ.
I've heard that from a few different people now.	Tôi đã nghe điều đó từ một vài người khác nhau bây giờ.
You don't have to pay.	Bạn không phải trả tiền.
They arrived empty.	Họ đến trống rỗng.
I have one.	Tôi có một cái.
They were crazy against him.	Họ đã điên rồ khi chống lại anh ta.
She thought she might pass out.	Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể bất tỉnh.
There he turned off the engine and sat for a while.	Ở đó, anh ta tắt động cơ và ngồi một lúc.
I hope it helps you.	Tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn.
I just need a title.	Tôi chỉ cần một danh hiệu.
No one was waiting for us anywhere.	Không ai đợi chúng tôi ở bất cứ đâu.
Keep the place dark.	Giữ cho nơi tối.
New completely valid design choice.	Sự lựa chọn thiết kế hoàn toàn hợp lệ mới.
It will work.	Nó sẽ hoạt động.
He will kill her.	Anh ta sẽ giết cô ấy.
Look at that house.	Hãy nhìn vào ngôi nhà đó.
They offered him a family.	Họ đã đề nghị cho anh ta một gia đình.
Speed ​​is not the focus, power is.	Tốc độ không phải là trọng tâm, sức mạnh mới là.
She watched his every move.	Cô theo dõi mọi cử động của anh.
How to solve this problem.	Giải quyết vấn đề này như thế nào.
It's crazy around here.	Xung quanh đây thật là điên rồ.
I find this works really well.	Tôi thấy điều này hoạt động thực sự tốt.
They never lie completely.	Họ không bao giờ nói dối hoàn toàn.
It may be because most people are not in good physical condition.	Có thể là do hầu hết mọi người không ở trong tình trạng thể chất tốt.
Count me among them.	Hãy đếm tôi trong số họ.
More than one treatment may be recommended for best results.	Nhiều hơn một phương pháp điều trị có thể được khuyến nghị để có kết quả tốt nhất.
This was not done for me.	Điều này đã không được thực hiện cho tôi.
They will not take away what is needed by the states.	Họ sẽ không lấy đi những thứ cần thiết cho các bang.
Freedom.	Sự tự do.
Then die.	Sau này chết.
I didn't think about that.	Tôi đã không nghĩ về điều đó.
There is never a difference between you and them.	Không bao giờ có sự khác biệt giữa bạn và họ.
It was a small building.	Đó là một tòa nhà nhỏ.
That's my hole, it's made for me.	Đó là cái lỗ của tôi, nó được tạo ra cho tôi.
Today it did.	Hôm nay nó đã làm.
We call the parents.	Chúng tôi gọi cho các bậc cha mẹ.
In a nice way.	Theo một cách tốt đẹp.
They are just stars, he thought.	Họ chỉ là những ngôi sao, anh nghĩ.
We'll go and check.	Chúng tôi sẽ đi và kiểm tra.
She enjoyed spending time with me.	Cô ấy rất thích thời gian với tôi.
But here it is.	Nhưng ở đây là nó.
Keeping it is yours, clear and direct.	Việc giữ nó là của bạn, rõ ràng và trực tiếp.
Without a reason.	Mà không có một lý do.
You have an eye for quality.	Bạn có con mắt về chất lượng.
I told my parents and they started crying.	Tôi nói với bố mẹ tôi và họ bắt đầu khóc.
It was used six or seven years later.	Nó đã được sử dụng sau đó sáu hoặc bảy năm.
Five steps were taken to build the models described below.	Năm bước đã được thực hiện để xây dựng các mô hình được mô tả sau.
People are just using phones.	Mọi người chỉ đang sử dụng điện thoại.
I love to write.	Tôi rất thích viết.
This means that what you do affects everything.	Điều này có nghĩa là những gì bạn làm có ảnh hưởng đến mọi thứ.
You cannot have.	Bạn không thể có.
She has a lot on her mind.	Cô ấy có rất nhiều thứ trong tâm trí của mình.
I don't understand why you stopped doing magic.	Tôi không hiểu tại sao bạn ngừng làm phép thuật.
Find out what you will do next time.	Tìm ra những gì bạn sẽ làm trong lần tiếp theo.
To do that, there are three steps.	Để làm điều đó, có ba bước.
There were no band members on stage.	Không có thành viên ban nhạc nào trên sân khấu.
She put them down on the table and left them.	Cô đặt chúng xuống bàn và để chúng lại.
Anything better than looking at him.	Bất cứ điều gì tốt hơn là nhìn vào anh ta.
You are making decisions based on what feels right to you.	Bạn đang đưa ra quyết định dựa trên những gì cảm thấy phù hợp với bạn.
She was there every step of the way.	Cô ấy đã ở đó mọi bước của con đường.
And before that.	Và trước đó.
I solved it.	Tôi đã giải quyết nó.
Because she doesn't want the night to end.	Bởi vì cô ấy không muốn một đêm kết thúc.
So we can't do without our young people.	Vì vậy, chúng ta không thể làm gì nếu không có những người trẻ của chúng ta.
My request will be small.	Yêu cầu của tôi sẽ nhỏ.
By the way, most people are not as broken as they say.	Nhân tiện, hầu hết mọi người không bị phá vỡ như họ nói.
These people come to do good.	Những người này đến để làm điều tốt.
I understand you're showing he's aware of a problem.	Tôi hiểu bạn đang cho thấy anh ấy nhận thức được một vấn đề.
I am a very independent and cheerful boy.	Tôi là một cậu bé rất độc lập và vui vẻ.
Whatever the bad news, it can't be serious.	Dù tin xấu là gì thì nó cũng không thể nghiêm trọng được.
We'll help you.	Chúng tôi sẽ giúp bạn.
If you don't have that, you will be discovered.	Nếu bạn không có điều đó, bạn sẽ bị phát hiện.
Everything turns.	Mọi cái quay đầu.
And that's a big step forward.	Và đó là một bước tiến lớn.
And nothing strange.	Và không có gì lạ.
But she can't go.	Nhưng cô ấy không thể đi.
But her face was wrong.	Nhưng khuôn mặt của cô ấy đã sai.
I can't take my eyes off the screen.	Tôi không thể rời mắt khỏi màn hình.
They often come back.	Họ thường về.
Often he cannot continue his work.	Thường thì anh ấy không thể tiếp tục công việc của mình.
Figure out how to move on and do it fast.	Tìm ra cách để tiếp tục và thực hiện nó nhanh chóng.
No other voice can exist, other than that.	Không có giọng nói nào khác có thể tồn tại, ngoài giọng nói đó.
There is no sign of him on the street.	Không có dấu hiệu của anh ta trên đường phố.
History or government.	Lịch sử hoặc chính phủ.
I couldn't do this without you.	Tôi không thể làm điều này mà không có bạn.
Many instances on scroll shouldn't be there.	Nhiều trường hợp trên cuộn không nên ở đó.
I am not one.	Tôi không phải là một.
I think your kids will really like it, mine will.	Tôi nghĩ rằng con bạn sẽ thực sự thích nó, của tôi thì làm.
State of art.	Trạng thái của nghệ thuật.
There is no reason for anyone to come here.	Không có lý do cho bất kỳ ai đến đây.
I hate big dangerous animals.	Tôi ghét những con vật to lớn nguy hiểm.
Let me tell you, it gets pretty tough.	Để tôi nói cho bạn biết, nó trở nên khá khó khăn.
Just, you know, sex.	Chỉ là, bạn biết đấy, tình dục.
I think up to this point the program works fine.	Tôi nghĩ rằng đến thời điểm này chương trình hoạt động tốt.
They will be late if they even decide to show up.	Họ sẽ đến muộn nếu họ thậm chí quyết định xuất hiện.
But this time do two things.	Nhưng lần này làm hai điều.
His death.	Cái chết của anh ấy.
In this situation, the bank had enough.	Trong tình huống này, ngân hàng đã có đủ.
He believes that both of them have committed murders in the past.	Anh ta tin rằng cả hai người đã từng giết người trong quá khứ.
It's a good team.	Đó là một đội bóng tốt.
I will keep that in mind.	Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.
That was later, when she was out of the room.	Đó là sau đó, khi cô ấy đã ra khỏi phòng.
She turned it over in her hand.	Cô ấy lật lại nó trong tay của mình.
Both data analyzed.	Cả hai dữ liệu đã phân tích.
Their camp is too close to town.	Trại của họ quá gần thị trấn.
She would keep asking me questions.	Cô ấy sẽ tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi.
Finally, it's your turn.	Cuối cùng thì bạn cũng đến lượt mình.
Then he came back for a while.	Sau đó anh ấy quay lại một lúc.
More than once, if the truth is told.	Nhiều hơn một lần, nếu sự thật được nói ra.
Eat and watch TV.	Có ăn và xem tivi.
She loves you and wants to spend her life with you.	Cô ấy yêu bạn và muốn gắn bó cuộc đời với bạn.
I wish it would come back to this country.	Tôi ước nó sẽ trở lại đất nước này.
You are so kind.	Bạn thật tử tế.
No one has to travel far to upload.	Không ai phải đi xa để tải lên.
None of that turned out to be true.	Không điều gì trong số đó trở thành sự thật.
Everyone will get hurt.	Mọi người sẽ bị tổn thương.
They look good, they feel good, everyone loves them.	Họ trông đẹp, họ cảm thấy tốt, mọi người đều yêu thích họ.
I've learned some things here or there, just with time.	Tôi đã học được một số điều ở đây hoặc ở đó, chỉ với thời gian.
I can't get anything out of it.	Tôi có thể không nhận được bất cứ điều gì từ nó.
For whatever reason, he decided to run away.	Vì bất cứ lý do gì, anh quyết định trốn đi.
The object fell to the floor.	Vật đó rơi xuống sàn.
They started hitting him again.	Họ lại bắt đầu đánh anh ta.
All authors contributed significantly to the discussion and manuscript writing.	Tất cả các tác giả đã đóng góp đáng kể vào các cuộc thảo luận và viết bản thảo.
Each one has a number written on it.	Mỗi người đều có một con số được viết trên đó.
That could be a bad idea.	Đó có thể là một ý tưởng tồi.
His eyes stared into hers.	Mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
For testing purposes only.	Chỉ dành cho mục đích thử nghiệm.
That doesn't create a good situation for feedback.	Điều đó không tạo ra một tình huống tốt để phản hồi.
No, he has to go.	Không, anh ấy phải đi.
And a dog lying on the floor.	Và một con chó nằm trên sàn nhà.
It's not just incremental activity.	Đó không chỉ là hoạt động gia tăng.
He just really, really doesn't care.	Anh ấy chỉ thực sự, thực sự không quan tâm.
It's time to own.	Đã đến lúc phải sở hữu.
We wrote everything down.	Chúng tôi đã viết ra mọi thứ.
I am no longer running away from anything.	Tôi không còn chạy trốn khỏi bất cứ điều gì.
More often than not, it ends there.	Thường xuyên hơn không, nó kết thúc ở đó.
He did not respond in any way.	Anh ấy không đáp lại theo bất kỳ cách nào.
I told him it was a beautiful house.	Tôi nói với anh ấy rằng đó là một ngôi nhà đẹp.
As long as you will listen to me.	Miễn là bạn sẽ nghe tôi nói.
He never found water.	Anh ta không bao giờ tìm thấy nước.
Of course not only speak but also have to listen.	Tất nhiên không chỉ nói mà còn phải lắng nghe.
Oh, I can't wait to read more.	Ồ, tôi không thể chờ đợi để đọc thêm.
That's just the way it goes.	Đó chỉ là cách nó đi.
He is a friend of the poor.	Ông là bạn của người nghèo.
It's pretty cool.	Nó khá tuyệt.
Nothing bad can happen to you in this state.	Không có gì tồi tệ có thể xảy ra với bạn trong trạng thái này.
They are part of another part of the music scene.	Họ là một phần của một phần khác của nền âm nhạc.
Stop and fish or have fun together now and then.	Dừng lại và câu cá hoặc vui chơi cùng nhau ngay bây giờ và sau đó.
There was no consistent effect of increasing age at first live birth.	Không có ảnh hưởng nhất quán của việc tăng tuổi ở lần sinh sống đầu tiên.
It's just good business.	Nó chỉ là kinh doanh tốt.
I am old, woman is young.	Tôi già, phụ nữ trẻ.
I am someone.	Tôi là một ai đó.
He feared.	Anh ấy sợ.
No, the response is as simple as it is universal.	Không, phản hồi đơn giản như nó là phổ biến.
There was no choice but to stand and fight.	Không có lựa chọn nào khác ngoài đứng và chiến đấu.
Nine of them are in my name.	Chín trong số chúng đứng tên tôi.
He ended up hurting someone, possibly himself.	Cuối cùng, anh ta đã làm tổn thương ai đó, có thể là chính mình.
If it's interesting to me, it's already published.	Nếu nó thú vị với tôi, nó đã được xuất bản.
He didn't get a chance to shoot.	Anh ta không có cơ hội để nổ súng.
Users have too many choices and not enough time.	Người dùng có quá nhiều sự lựa chọn và không đủ thời gian.
I'm sorry, she said again.	Tôi xin lỗi, cô ấy nói một lần nữa.
For economic development.	Để phát triển kinh tế.
This person is really going somewhere.	Người này thực sự đang đi đâu đó.
Whatever he says, he's right.	Dù anh ấy nói gì thì anh ấy cũng đúng.
He was never associated with him again.	Anh ta không bao giờ liên kết với anh ta nữa.
Just getting the basic idea here.	Chỉ cần lấy ý tưởng cơ bản ở đây.
So this situation.	Nên tình trạng này.
He says you know you have other options.	Anh ấy nói rằng bạn biết bạn có những lựa chọn khác.
They have every reason to be.	Họ có mọi lý do để trở thành.
Now back to your mission.	Bây giờ trở lại nhiệm vụ của bạn.
But the solutions are harder.	Nhưng các giải pháp khó hơn.
The relevant documents have been reviewed and reported here.	Các tài liệu liên quan đã được xem xét và báo cáo ở đây.
Can beat them.	Có thể hạ gục chúng.
It's just so easy and fun.	Nó chỉ là rất dễ dàng và thú vị.
It definitely helped me appreciate the game.	Nó chắc chắn đã giúp tôi đánh giá cao trò chơi.
The living room has become the main part of our property.	Phòng khách đã trở thành phần chính trong tài sản của chúng tôi.
While she has returned to her human form, the other is changing.	Trong khi cô ấy đã trở lại hình dạng con người, thì người còn lại đang thay đổi.
And it went.	Và nó đã đi.
We'll see what she does.	Chúng ta sẽ xem những gì cô ấy làm.
It says at the line the function shows.	Nó nói rằng ở dòng chức năng hiển thị.
They fuck right by the water, don't care about the world.	Họ đụ ngay bên dòng nước, không quan tâm đến thế giới.
Whatever it is you can be sure of me.	Dù đó là gì bạn có thể chắc chắn về tôi.
I lie on my left side.	Tôi nằm nghiêng bên trái.
Change this trip.	Thay đổi chuyến đi này.
Not everything in politics is up to you.	Không phải mọi thứ trong chính trị đều tùy thuộc vào bạn.
Figure shows a representative of three independent experiments.	Hình cho thấy một đại diện trong số ba thí nghiệm độc lập.
No one knows why.	Không ai biết tại sao.
But we have to learn.	Nhưng chúng ta phải học.
The key is to find a balance.	Điều quan trọng là tìm ra sự cân bằng.
Especially when it is received with an open heart.	Đặc biệt, khi nó được tiếp nhận với một trái tim rộng mở.
The names of the children.	Tên của những đứa trẻ.
Remember, you draw the current.	Hãy nhớ rằng, bạn vẽ hiện tại.
You know him better than anyone.	Bạn biết anh ấy hơn bất cứ ai.
Her eyes followed him.	Đôi mắt cô nhìn theo anh.
Also through the storefront.	Cũng qua mặt tiền cửa hàng.
When the time comes.	Khi đến lúc.
This time, everyone went out for breakfast.	Lần này, mọi người ra ngoài ăn sáng.
I need to know what his plan is.	Tôi cần biết kế hoạch của anh ấy là gì.
It's a view file.	Đó là một tệp dạng xem.
Nothing fresh in the house to eat.	Không có gì tươi trong nhà để ăn.
She took him to dinner.	Cô ấy đưa anh ấy đến ăn tối.
Change together.	Cùng nhau thay đổi.
We also have a library.	Chúng tôi cũng có một thư viện.
The quality of the company depends on their service.	Chất lượng của công ty phụ thuộc vào dịch vụ của họ.
Third, we analyze only complete cases.	Thứ ba, chúng tôi chỉ phân tích các trường hợp hoàn chỉnh.
Short.	Ngắn.
We don't need to call it anything.	Chúng ta không cần phải gọi nó là gì cả.
Please read it.	Hãy đọc nó.
He tried to remember what she looked like.	Anh cố nhớ cô ấy trông như thế nào.
I'm trying to kill him.	Tôi đang cố giết anh ta.
I love reading now.	Tôi thích đọc bây giờ.
Players will love that.	Người chơi sẽ thích điều đó.
You will find my camp about three hours on the road.	Bạn sẽ tìm thấy trại của tôi khoảng ba giờ trên đường.
He didn't mind their hair or their clothes.	Anh không bận tâm đến đầu tóc hay cách ăn mặc của họ.
The whole group will benefit from the discussion.	Cả nhóm sẽ được hưởng lợi từ cuộc thảo luận.
It's just different breakout boxes.	Nó chỉ là hộp đột phá khác nhau.
These are good people.	Đây là những người tốt.
You cannot keep it.	Bạn không thể giữ nó.
It's clear in a different way.	Nó rõ ràng theo một cách khác.
We have lots of ideas that you might be interested in.	Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng mà bạn có thể quan tâm.
Now they were facing each other.	Bây giờ họ đã đối mặt với nhau.
So did his football career.	Sự nghiệp bóng đá của anh ấy cũng vậy.
This one doesn't say anything on the surface.	Cái này bề ngoài không nói gì.
They said he was the best they had ever seen.	Họ nói rằng anh ấy là người giỏi nhất mà họ từng thấy.
I have completed that.	Tôi đã hoàn thành việc đó.
Out of here.	Ra khỏi đây.
That might work in a few days.	Điều đó có thể hoạt động trong một vài ngày.
For us, there was never an audience.	Đối với chúng tôi, không bao giờ có khán giả.
I wake up every morning with a small baby.	Tôi thức dậy mỗi sáng với một em bé nhỏ.
They probably had a few months to do it.	Họ có lẽ đã có một vài tháng để làm điều đó.
Add two plus two.	Thêm hai cộng hai.
I told her to please him.	Tôi đã nói với cô ấy để làm hài lòng anh ấy.
I love the people and the culture.	Tôi yêu con người và văn hóa.
Then the feeling passed.	Rồi cảm giác cũng qua đi.
She started to lose her mind.	Cô ấy bắt đầu mất trí.
I have suggested.	Tôi đã đề nghị.
That they have value.	Rằng chúng có giá trị.
He's not wearing a combat dress.	Anh ta không mặc váy chiến đấu.
And start working.	Và bắt đầu làm việc.
It is bigger than faith.	Nó lớn hơn cả niềm tin.
We go back.	Chúng tôi quay trở lại.
You have chosen to follow.	Bạn đã chọn theo dõi.
First, medical services for women are few and far between.	Thứ nhất, các dịch vụ y tế dành cho phụ nữ còn rất ít và xa vời.
All the beautiful girls in front.	Tất cả những cô gái xinh đẹp ở phía trước.
And have fun.	Và hãy vui vẻ.
And maybe we'll have to spend another winter here.	Và có lẽ chúng ta sẽ phải trải qua một mùa đông nữa ở đây.
He must have died in the night.	Anh ấy chắc đã chết trong đêm.
The full text of our comment is attached.	Toàn bộ văn bản bình luận của chúng tôi được đính kèm.
We will actually plan ahead to follow him.	Chúng tôi thực sự sẽ lên kế hoạch trước để theo dõi anh ấy.
We have published them without any kind of comment.	Chúng tôi đã xuất bản chúng mà không có bất kỳ loại bình luận nào.
What do you think of the changes?	Bạn nghĩ gì về những thay đổi?
I have read about your history.	Tôi đã đọc về lịch sử của bạn.
If they lost both lights in this place.	Nếu họ mất cả hai đèn ở nơi này.
He took a few rooms of his own.	Anh ấy đã lấy một vài phòng của riêng mình.
They will feed you there.	Họ sẽ cho bạn ăn ở đó.
Products are identified by size.	Sản phẩm được xác định theo kích thước.
This can be an even more difficult thing to handle.	Đây có thể là một điều thậm chí còn khó khăn hơn để xử lý.
No one is left out.	Không ai bị bỏ rơi.
But his face darkened.	Nhưng mặt anh ta đã tối sầm lại.
It can be changed.	Nó có thể được thay đổi.
But for that to happen, those games need to exist.	Nhưng để làm được như vậy, những trò chơi đó cần phải tồn tại.
Click here to go there.	Nhấn vào đây để đi đến đó.
In a perfect world, that wouldn't be a problem.	Trong một thế giới hoàn hảo, điều đó lẽ ra không có vấn đề gì.
I heard something again.	Tôi nghe thấy điều gì đó một lần nữa.
It has power.	Nó có sức mạnh.
It is usually not seen by the user.	Nó thường không được người dùng nhìn thấy.
This time from the wife.	Lần này từ vợ.
It has everything.	Nó có tất cả mọi thứ.
I walked in and shook her shoulder.	Tôi bước vào và lắc vai cô ấy.
Either way, he can leave.	Dù thế nào thì anh ấy cũng có thể bỏ đi.
They arrested her.	Họ đã bắt cô ấy.
Something no one else is working on.	Một cái gì đó không ai khác đang làm việc.
Respect other players.	Tôn trọng những người chơi khác.
The ideas in this post may be helpful.	Những ý tưởng trong bài đăng này có thể hữu ích.
I've been following you since you got here.	Tôi đã theo dõi bạn kể từ khi bạn đến đây.
Instead, she just went.	Thay vào đó, cô ấy chỉ đi.
I actually learned these things from his show as well.	Tôi thực sự cũng học được những điều này từ chương trình của anh ấy.
But he nodded.	Nhưng anh ấy đã gật đầu.
He didn't say a word about it.	Anh ấy không nói lời nào về nó.
They work harder, more hours.	Họ làm việc chăm chỉ hơn, nhiều giờ hơn.
He watched and learned.	Anh đã xem và học hỏi.
I know you know.	Tôi biết bạn biết.
We will no longer be rejected.	Chúng tôi sẽ không còn bị từ chối.
Now he has no money.	Bây giờ anh không còn tiền.
I am left in charge.	Tôi còn lại phụ trách.
You are working on yourself.	Bạn đang làm việc trên chính mình.
If planes don't reach that line, they're behind.	Nếu máy bay không đến đường thẳng đó, họ đang ở phía sau.
Where has he or she been?	Anh ấy hoặc cô ấy đã ở đâu.
One example is open houses that are becoming key back.	Một ví dụ là những ngôi nhà mở đang trở thành chìa khóa trở lại.
His father played here.	Cha anh ấy đã chơi ở đây.
However, they are still worth it.	Tuy nhiên, chúng vẫn đáng giá.
For your sake, his and mine, leave him.	Vì lợi ích của bạn, của anh ấy và của tôi, hãy rời bỏ anh ấy.
You cannot go back.	Bạn không thể quay lại.
Overall, there is no significant difference in runtime.	Nhìn chung, không có sự khác biệt đáng kể nào về thời gian chạy.
I don't see any circumstances that would make him change his mind.	Tôi không thấy có tình huống nào khiến anh ấy thay đổi ý định.
No, he hasn't heard any gunshots.	Không, anh ta chưa nghe thấy tiếng súng nào.
It's up to you, really.	Đó là vào bạn, thực sự.
That's how women should act, in his opinion.	Đó là cách phụ nữ nên hành động, theo ý kiến ​​của anh ấy.
But if you find another me.	Nhưng nếu bạn tìm thấy một tôi khác.
My heart is good when I see it.	Trái tim tôi tốt khi nhìn thấy nó.
She can do anything.	Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì.
No need to reuse names.	Không cần sử dụng lại tên.
In the depths, the fish is stronger and purer.	Ở dưới sâu, cá mạnh hơn và tinh khiết hơn.
Her father worked on a few of them.	Cha cô đã làm việc trên một vài trong số chúng.
They are here, they are here.	Họ đây, họ đến đây.
One or two weeks.	Một hoặc hai tuần.
To return to that age.	Để trở lại tuổi đó.
He's not trying to move any of these people out.	Anh ta không cố gắng chuyển bất kỳ ai trong số những người này ra ngoài.
I know how he feels.	Tôi biết anh ấy cảm thấy như thế nào.
Winters are long and very cold.	Mùa đông dài và rất lạnh.
The fans also took to the streets.	Các cổ động viên cũng ra đường.
Of course they want you to visit the site.	Tất nhiên họ muốn bạn truy cập trang web.
We can't let her die.	Chúng ta không thể để cô ấy chết.
Joy knows where they should go.	Joy biết họ nên đi đâu.
I never do anything early.	Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì sớm.
Most studies do not provide primary data.	Hầu hết các nghiên cứu không cung cấp dữ liệu chính.
Immediately, her face changed.	Ngay lập tức, khuôn mặt của cô ấy thay đổi.
This is by far the most frequently chosen option.	Cho đến nay, đây là phương án được chọn thường xuyên nhất.
She will be killed.	Cô ấy sẽ bị giết.
But it's not the women that are the problem.	Nhưng không phải phụ nữ mới là vấn đề.
Well, apparently aside from the fact that they're dead.	Chà, rõ ràng là ngoài thực tế là họ đã chết.
Just the opposite, in fact.	Chỉ cần đối diện, trong thực tế.
If you let me, that is.	Nếu bạn để tôi, đó là.
Be another face in the crowd.	Hãy là một gương mặt khác trong đám đông.
Policy is therefore applied differently on the basis of race.	Chính sách do đó được áp dụng khác nhau trên cơ sở chủng tộc.
The whole family had lunch.	Cả gia đình đã ăn trưa.
Use below is successful.	Sử dụng bên dưới là thành công.
And she saw it in her children.	Và cô ấy đã nhìn thấy điều đó ở những đứa con của mình.
That is an issue we should consider.	Đó là một vấn đề chúng ta nên xem xét.
What else do you do, when you're not working or reading.	Bạn làm gì khác, khi bạn không làm việc hoặc đọc sách.
No time to report.	Chưa có thời gian để báo cáo.
Right company.	Đúng công ty.
Or, if it is, we have no reason to believe it.	Hoặc, nếu đúng như vậy, chúng ta không có lý do gì để tin như vậy.
But he didn't give it up.	Nhưng anh không bỏ nó.
I do what my heart tells me, what my heart feels.	Tôi làm những gì trái tim tôi mách bảo, những gì trái tim tôi cảm nhận.
I didn't learn anything besides.	Tôi không học được gì bên cạnh.
You need to understand, honey.	Con cần hiểu, con yêu.
These basic truths exist or they don't.	Những sự thật cơ bản này tồn tại hoặc không.
Listen only here.	Chỉ nghe ở đây.
In the case both are standing.	Trong trường hợp cả hai đều đứng.
However, this will change in a future release.	Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi trong một bản phát hành trong tương lai.
I heard breathing.	Tôi nghe thấy tiếng thở.
Simmer gently until thickened.	Đun sôi nhẹ cho đến khi đặc.
Relatively high standard of living.	Mức sống tương đối cao.
We will then describe the above three results.	Sau đó, chúng tôi sẽ mô tả ba kết quả trên.
Basically, they have this force to do their dirty work for them.	Về cơ bản, họ có lực lượng này để làm công việc bẩn thỉu của họ cho họ.
Your goal is to cut down on the time it takes.	Mục tiêu của bạn là cắt giảm thời gian cần thiết.
It can even start quite simply.	Nó thậm chí có thể bắt đầu khá đơn giản.
Everything seems perfectly fine.	Mọi thứ dường như hoàn toàn tốt đẹp.
They don't stop once.	Họ không dừng lại một lần.
This is the complete opposite of what is needed.	Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cần thiết.
It really shakes things up.	Nó thực sự làm rung chuyển mọi thứ.
There is indeed.	Thực sự là có.
This is quite special.	Điều này khá đặc biệt.
The choice is yours.	Sự lựa chọn là của bạn.
More teams.	Số lượng đội nhiều hơn.
I am quite satisfied with the results.	Tôi khá hài lòng với kết quả.
That feels real enough.	Điều đó cảm thấy đủ thực sự.
Definitely makes more sense to it there.	Chắc chắn có ý nghĩa hơn với nó ở đó.
You can add and remove elements from them as you please.	Bạn có thể thêm và xóa các phần tử khỏi chúng tùy ý.
Once she fell to her knees.	Có lần cô ấy khuỵu xuống.
But here will be business as usual.	Nhưng ở đây sẽ kinh doanh như bình thường.
With enough room, they are actually quite beautiful animals.	Với đủ chỗ, chúng thực sự là những con vật khá đẹp.
I am happy for one person.	Tôi vì một người mà vui mừng.
In fact, she was very close.	Thực tế, cô ấy đã rất gần gũi.
It's hard not to like him.	Thật khó để không thích anh ấy.
I also know what it feels like to lose a father.	Tôi cũng biết cảm giác mất cha như thế nào.
Three obvious results were found.	Ba kết quả rõ ràng đã được tìm thấy.
I feel beautiful in it and rich.	Tôi cảm thấy đẹp trong đó và giàu có.
Check out the great examples below.	Hãy xem những ví dụ tuyệt vời dưới đây.
All we have to do is wait and watch.	Tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi và quan sát.
No response after that.	Không có phản hồi sau đó.
Until you have reached the top.	Cho đến khi bạn đã lên đến đỉnh.
But it is so.	Nhưng nó là như vậy.
And even your friends will see the results.	Và ngay cả bạn bè của bạn cũng sẽ thấy kết quả.
I will visit from time to time.	Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm.
Let love guide your actions.	Hãy để tình yêu hướng dẫn hành động của bạn.
More blood in his mouth.	Nhiều máu hơn trong miệng anh ta.
The sun will rise soon.	Mặt trời sẽ sớm lên.
The doctor should let me know by tomorrow.	Bác sĩ nên cho tôi biết vào ngày mai.
Start training your body at a high level.	Bắt đầu rèn luyện cơ thể của bạn ở mức độ cao.
They look familiar to me.	Họ trông quen thuộc với tôi.
What about him? 	Anh ấy thì sao?
is he you? 	anh ấy là bạn?
Is he the others? 	anh ấy có phải là những người khác không?
are not.	không.
In this study, we see exactly the same pattern.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi thấy chính xác cùng một mô hình.
I was angry, and didn't know what they were doing.	Tôi tức giận, và không biết họ đang làm gì.
However, she did not answer.	Tuy nhiên, cô ấy không trả lời.
He might be her new favorite customer.	Anh ta có thể là khách hàng yêu thích mới của cô.
One of the few houses left in the clearing.	Một trong số ít những ngôi nhà còn sót lại ở vùng đất trống.
Finally made, and you can finally see it.	Cuối cùng cũng được tạo ra, và bạn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó.
That's what makes him so proud.	Đó là điều khiến anh rất tự hào.
Two days later only six.	Hai ngày sau chỉ có sáu.
Or something bad.	Hay một điều gì đó tồi tệ.
Pressure was put on to get him sent off.	Áp lực đã được đặt ra để khiến anh ta bị đuổi khỏi sân.
This can make it harder for you to sleep.	Điều này có thể khiến bạn khó ngủ hơn.
I explained the situation.	Tôi đã giải thích tình hình.
Many of these women were able to leave their jobs.	Nhiều người trong số những phụ nữ này đã có thể rời bỏ công việc của họ.
This can hardly be called a good thing.	Đây khó có thể được cho là một điều tốt.
They leave, go out into the big world.	Họ rời đi, đi ra thế giới rộng lớn.
It's not simply having the chance to do ordinary things.	Nó không chỉ đơn giản là có cơ hội để làm những việc bình thường.
A window to look out, or a picture to look in.	Một cửa sổ để nhìn ra ngoài, hoặc một bức tranh để nhìn vào.
The library is currently open one day a week.	Thư viện hiện mở cửa một ngày một tuần.
After you give him the code, he will take care of the rest.	Sau khi bạn đưa cho anh ấy mã, anh ấy sẽ lo phần còn lại.
We are the World.	Chúng ta là thế giới.
You are too excited.	Bạn quá phấn khích.
But there is an even deeper problem.	Nhưng có một vấn đề thậm chí còn sâu hơn.
He is growing up and is currently in high school.	Anh ấy đang lớn lên và hiện đang học trung học.
I could only nod my head listening to him.	Tôi chỉ biết gật đầu nghe anh ấy nói.
They solved it.	Họ đã giải quyết nó.
Similar observations can be found under other experimental conditions.	Các quan sát tương tự có thể được tìm thấy trong các điều kiện thí nghiệm khác.
I am angry with this situation.	Tôi tức giận với tình huống này.
They spoke differently, but we learned quickly.	Họ nói khác nhau, nhưng chúng tôi đã học được nhanh chóng.
I could never do that.	Tôi không bao giờ có thể làm điều đó.
May be a bit lost.	Có thể bị mất một chút.
But those values ​​are different for the same process.	Nhưng những giá trị đó khác nhau đối với cùng một quá trình.
But that might just be the beginning.	Nhưng đó có thể chỉ là sự khởi đầu.
Especially when not using it on a regular basis.	Đặc biệt là khi không sử dụng nó một cách thường xuyên.
Most of us just ignore her.	Hầu hết chúng tôi chỉ phớt lờ cô ấy.
In the moments after the show, no one spoke up.	Trong những khoảnh khắc sau buổi biểu diễn, không ai lên tiếng.
I have no sex with you.	Tôi không có quan hệ tình dục với bạn.
This procedure was not followed in this case.	Thủ tục này đã không được tuân theo trong trường hợp này.
I had similar questions.	Tôi đã có những câu hỏi tương tự.
However, that proof was before us.	Tuy nhiên, bằng chứng đó đã có trước chúng ta.
If you can't deal with that, you can't program.	Nếu bạn không thể đối phó với điều đó, bạn không thể làm được chương trình.
She just carried that energy with her.	Cô ấy chỉ mang theo năng lượng đó bên mình.
Again, these claims have been carefully checked and found to be false.	Một lần nữa, những tuyên bố này đã được kiểm tra cẩn thận và bị phát hiện là sai.
They feel empty of meaning.	Họ cảm thấy trống rỗng về ý nghĩa.
I just can't do anything here.	Tôi chỉ không thể làm bất cứ điều gì ở đây.
It's fun to watch.	Thật là thú vị khi xem.
It makes you angry.	Nó làm cho bạn tức giận.
And that is enough.	Và như vậy là đủ.
The flow rate of the cascade at its base is approximately per second.	Tốc độ dòng chảy của thác tại cơ sở của nó là khoảng trên giây.
Modern techniques and their applications.	Các kỹ thuật hiện đại và các ứng dụng của chúng.
But the world is not perfect.	Nhưng thế giới không hoàn hảo.
She clearly hated my clothes and decided not to write about them.	Cô ấy rõ ràng là ghét quần áo của tôi và quyết định không viết về chúng.
They will talk.	Họ sẽ nói chuyện.
Lots of beautiful pieces were brought in.	Rất nhiều mảnh đẹp đã được mang đến.
They must see.	Họ phải xem.
Go to him.	Đến chỗ anh ta.
I don't want to feel good right now.	Tôi không muốn cảm thấy tốt ngay bây giờ.
They are dangerous things.	Chúng là những thứ nguy hiểm.
You take it where you can find it.	Bạn mang nó đến nơi bạn có thể tìm thấy nó.
He had to find another way into the city.	Anh phải tìm một con đường khác vào thành phố.
This is the worst night ever.	Đây là đêm tồi tệ nhất bao giờ hết.
Her marriage means something to her.	Cuộc hôn nhân của cô ấy có ý nghĩa với cô ấy.
With a clear purpose and enemies.	Với mục đích và kẻ thù rõ ràng.
Not that there is anyone here to report them.	Không phải là có bất cứ ai ở đây để báo cáo họ.
I go there, three times a week.	Tôi đến đó, ba lần một tuần.
To a full extent, the change is easier to notice.	Đối với một mức độ đầy đủ, sự thay đổi dễ dàng nhận thấy hơn.
But that was last year.	Nhưng đó là năm trước.
There was no one anywhere in sight.	Không có ai ở bất cứ đâu trong tầm nhìn.
That's something, at least.	Đó là một cái gì đó, ít nhất.
She didn't let me cry for long.	Cô ấy không để tôi khóc lâu.
Hope it's ok to post this here.	Hy vọng nó ổn để đăng cái này ở đây.
They do not have a complex commercial network.	Họ không có một mạng lưới thương mại phức tạp.
The back is open so you just need to work on it.	Mặt sau được mở để bạn chỉ cần thao tác trên đó.
Your father's blood.	Máu của cha bạn.
Like walking out to see the stars.	Giống như đi bộ ra ngoài để xem các vì sao.
I don't believe her.	Tôi không tin cô ấy.
Someone will know though.	Ai đó sẽ biết mặc dù.
There is still time, and there is still hope.	Vẫn còn thời gian, và vẫn còn hy vọng.
A village has formed here.	Một ngôi làng đã hình thành ở đây.
Both times close to home.	Cả hai lần gần nhà.
This is not exactly my favorite sound.	Đây không hẳn là âm thanh yêu thích của tôi.
We sat around the table talking and drinking.	Chúng tôi ngồi quanh bàn nói chuyện và uống rượu.
Much of this energy eventually converts to heat.	Phần lớn năng lượng này cuối cùng chuyển thành nhiệt.
It affected him deeply.	Nó ảnh hưởng sâu sắc đến anh ấy.
This power in many cases appears amazing.	Sức mạnh này trong nhiều trường hợp xuất hiện đáng kinh ngạc.
I tried the third one.	Tôi đã thử cái thứ ba.
It will be well worth the wait!.	Nó sẽ rất đáng để chờ đợi !.
Sometimes she falls.	Đôi khi cô ấy bị ngã.
I thought it had something to do with the weather.	Tôi đã nghĩ nó liên quan đến thời tiết.
Not the things that hide you.	Không phải là những thứ che giấu bạn.
No one around tonight.	Không có ai xung quanh đêm nay.
I know you for a good man.	Tôi biết bạn vì một người đàn ông tốt.
But something unexpected happened to him.	Nhưng một điều gì đó bất ngờ đã đến với anh ta.
It is really a very good movie.	Nó thực sự là một bộ phim rất hay.
The more they produce, the more their costs are spread.	Càng sản xuất nhiều, chi phí của họ càng bị dàn trải.
I am that child.	Tôi là đứa trẻ đó.
I want to see them.	Tôi muốn nhìn thấy chúng.
They are more important than love.	Họ quan trọng hơn tình yêu.
We can train our staff on how to do the job.	Chúng tôi có thể đào tạo nhân viên của chúng tôi về cách thực hiện công việc.
The children write almost every day and will come next week.	Bọn trẻ viết gần như mỗi ngày và sẽ đến vào tuần sau.
This man we need.	Người đàn ông này chúng ta cần.
It has six legs.	Nó có sáu chân.
If you feel like reading without thinking, please continue.	Nếu bạn cảm thấy muốn đọc mà không cần suy nghĩ, xin vui lòng tiếp tục.
She could die while sitting in a chair.	Cô ấy có thể chết khi đang ngồi trên ghế.
However, there is one significant exception.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ đáng kể.
I didn't see him again for twenty years.	Tôi không gặp lại anh ấy trong hai mươi năm nữa.
Also couldn't find much information online.	Cũng không thể tìm thấy nhiều thông tin trực tuyến.
Against a tree.	Chống lại một cái cây.
But we will do another tour together.	Nhưng chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến lưu diễn khác cùng nhau.
They look different there.	Họ trông khác nhau ở đó.
The woman does not know her own attractiveness.	Người phụ nữ không biết sức hấp dẫn của chính mình.
She was outside working.	Cô ấy đã ở bên ngoài làm việc.
Like, you can only marry one person at a time.	Giống như, bạn chỉ có thể kết hôn với một người tại một thời điểm.
My family, like so many others, left names.	Gia đình tôi, cũng như rất nhiều người khác, để lại tên.
I cannot write.	Tôi không thể viết.
Come back to me.	Quay lại với tôi.
I held my breath waiting for her answer.	Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
They advanced to the city and attacked.	Họ tiến đến thành phố và tấn công.
And a very small one there.	Và một cái rất nhỏ ở đó.
Every medical teacher knows this very well.	Mọi giáo viên y khoa đều biết rất rõ điều này.
Add to that the fact that it makes sense.	Thêm vào đó thực tế là nó có ý nghĩa.
I was very patient.	Tôi đã rất kiên nhẫn.
I lost contact.	Tôi mất liên lạc.
He may have lost his mind.	Anh ta có thể đã mất trí.
They also played well.	Họ cũng đã chơi tốt.
But for me.	Nhưng đối với tôi.
For me this is not the case.	Đối với tôi đây không phải là trường hợp.
She felt that she could not hide from him.	Cô cảm thấy rằng cô không thể trốn tránh anh ta.
Set it to false.	Đặt nó thành false.
Wait right here.	Chờ ngay tại đây.
You can also have money.	Bạn cũng có thể có tiền.
If so, study them.	Nếu vậy hãy nghiên cứu chúng.
Give your child a beautiful friend.	Cho con bạn một người bạn xinh đẹp.
This works fine on methods with no parameters.	Điều này hoạt động tốt trên các phương thức không có tham số.
Make sure you pass by the end of the year.	Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ vượt qua vào cuối năm.
No significant complications were observed.	Không có biến chứng đáng kể nào được quan sát thấy.
It's you created in my image.	Đó là bạn được tạo ra trong hình ảnh của tôi.
The only cost to this method will be your time and work.	Chi phí duy nhất cho phương pháp này sẽ là thời gian và công việc của bạn.
But that doesn't matter now.	Nhưng điều đó không còn quan trọng bây giờ.
The last two components are actually related to the water itself.	Hai thành phần cuối cùng thực sự liên quan đến chính nước.
Something bad happened.	Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.
It provides training to get these kids ready for a particular career.	Nó cung cấp đào tạo để những đứa trẻ này sẵn sàng cho một nghề nghiệp cụ thể.
I don't understand what I've been through before.	Không hiểu gì về những gì đã trải qua trước đây.
The user is then asked to read both words.	Người dùng sau đó được yêu cầu đọc cả hai từ.
Understanding his job is what will save us here.	Hiểu được công việc của anh ấy là điều sẽ cứu chúng ta ở đây.
If you want to share that with everyone, that's great.	Nếu bạn muốn chia sẻ điều đó với mọi người, điều đó thật tuyệt vời.
You need to be prepared.	Bạn cần phải chuẩn bị.
Instead, he called.	Thay vào đó, anh ấy đã gọi.
Please contact me if you want.	Hãy liên hệ với tôi nếu bạn muốn.
You have two system images.	Bạn có hai hình ảnh hệ thống.
But everyone is different.	Nhưng mọi người đều khác nhau.
I got used to it.	Tôi đã quen với nó.
In fact, I'm very close to the end now.	Thực tế là bây giờ tôi đang ở rất gần cuối.
He will never be great.	Anh ấy sẽ không bao giờ tuyệt vời.
As a recent example.	Là một ví dụ gần đây.
Can't hurt anyone with that.	Không thể làm tổn thương ai với điều đó.
I'm not sure why that is.	Tôi không chắc tại sao lại như vậy.
A bad kind.	Một loại tồi tệ.
This time he did not return to the boat.	Lần này anh không quay lại thuyền nữa.
You can be alone or with others.	Bạn có thể ở một mình hoặc với người khác.
It's lunch in seven minutes.	Bảy phút nữa là bữa trưa.
It is very easy, but takes time.	Nó rất dễ dàng, nhưng mất thời gian.
Smart women are killing them.	Phụ nữ thông minh đang giết họ.
I can not believe this.	Tôi không thể tin được điều này.
They need to understand that power has its limits.	Họ cần hiểu rằng quyền lực có giới hạn của nó.
She feels that he no longer loves her.	Cô cảm thấy anh không còn yêu cô nữa.
Two things happened to me.	Hai điều xảy ra với tôi.
I really hope something comes out of it.	Tôi thực sự hy vọng một cái gì đó đến từ nó.
You only follow to become something, to achieve, to become clear.	Bạn chỉ làm theo để trở thành một cái gì đó, để đạt được, để trở nên rõ ràng.
This means they can walk.	Điều này có nghĩa là họ có thể đi bộ.
Shows a way to do this.	Cho thấy một cách để làm điều này.
We have to consider what this might mean.	Chúng ta phải xem xét điều này có thể có ý nghĩa gì.
Even the method you have doesn't work completely.	Ngay cả phương pháp bạn có cũng không hoạt động hoàn toàn.
But your feet think.	Nhưng đôi chân của bạn nghĩ.
So for me, there is a lot of pressure.	Vì vậy, đối với tôi, có rất nhiều áp lực.
Even as a human, she was strong enough to kill him.	Ngay cả khi là một con người, cô ấy cũng đủ mạnh để giết anh ta.
It took a year to make.	Phải mất một năm để thực hiện.
Sometimes it gets out of hand.	Đôi khi nó vượt khỏi tầm tay.
This is not an easy thing.	Đây không phải là một điều dễ dàng.
No legal problem seems to be.	Không có vấn đề pháp lý có vẻ là.
I have tested it.	Tôi đã thử nghiệm nó.
It's his favorite line.	Đó là dòng yêu thích của anh ấy.
And she took every word.	Và cô ấy lấy từng từ.
I really don't know what this tree is.	Tôi thực sự không biết cây này là gì.
The present church is the third church.	Nhà thờ hiện nay là nhà thờ thứ ba.
He has the right to do so.	Anh ta có quyền làm như vậy.
But he let go of his hand.	Nhưng anh đã để rơi tay mình.
I really appreciate you doing this.	Tôi thực sự đánh giá cao bạn làm điều này.
Make sure they've checked.	Đảm bảo rằng họ đã kiểm tra.
And the answer is quite simple.	Và câu trả lời là khá đơn giản.
Beyond that, nothing can be said.	Ngoài ra không thể nói trước được điều gì.
I didn't see anyone in or out.	Tôi không thấy ai ra vào.
They are indicated in red.	Chúng được biểu thị bằng màu đỏ.
So some information may be wrong.	Vì vậy, một số thông tin có thể bị sai.
Three months really went by quickly.	Ba tháng thực sự trôi qua nhanh chóng.
It's not comfortable, you know.	Nó không thoải mái, bạn biết đấy.
For example, the element of surprise.	Ví dụ, yếu tố bất ngờ.
Let us write another story this time.	Hãy để chúng tôi viết một câu chuyện khác lần này.
No coffee provided.	Không có cà phê được cung cấp.
All the way we were treated very badly.	Tất cả các cách chúng tôi bị đối xử rất tệ.
She is too serious sometimes.	Cô ấy đôi khi quá nghiêm túc.
In some cases, the report may require multiple datasets.	Trong một số trường hợp, báo cáo có thể yêu cầu nhiều bộ dữ liệu.
There are several things going on right now.	Có một số điều đang diễn ra ngay bây giờ.
Before we go out, make sure you have a hearty meal.	Trước khi chúng ta đi chơi, hãy chắc chắn rằng bạn có một bữa ăn thịnh soạn.
I still don't have the strength to say.	Tôi vẫn chưa có đủ sức để nói.
It is killing him.	Nó đang giết anh ta.
It seems to have something to do with their short legs.	Nó dường như có liên quan đến đôi chân ngắn ngủi của họ.
Models are used to support and explain the theory.	Mô hình được sử dụng để hỗ trợ và giải thích lý thuyết.
How to explain it.	Làm thế nào để giải thích nó.
And we were called one by one in our turn.	Và chúng tôi từng người một được gọi đến lượt của mình.
Or none.	Hoặc không có.
They turned and ran away.	Họ quay đầu và bỏ chạy.
It's very good, like a movie.	Nó rất hay, như một bộ phim.
It was a dangerous place in a great sea.	Đó là một nơi nguy hiểm trong một vùng biển lớn.
Sunrise will happen in a few hours.	Mặt trời mọc sẽ diễn ra trong vài giờ nữa.
Maybe he's not finished yet.	Có lẽ anh ấy vẫn chưa kết thúc.
I have big hair and an even bigger train.	Tôi có một mái tóc lớn và một đoàn tàu thậm chí còn lớn hơn.
We talked no strategy.	Chúng tôi đã nói chuyện không có chiến lược.
Then there's the girl.	Rồi đến cô gái.
He understood why no one stood up for him.	Anh hiểu tại sao không có ai đứng ra bênh vực anh.
He never did much else.	Anh ấy không bao giờ làm nhiều việc khác.
Not now on his first day home.	Không phải bây giờ vào ngày đầu tiên về nhà của anh ấy.
I cannot say that.	Tôi không thể nói điều đó.
No one in sight.	Không có ai trong tầm nhìn.
He's the only one.	Anh ấy là người duy nhất.
Probably nothing, but he couldn't be sure.	Có lẽ là không có gì, nhưng anh không thể chắc chắn.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
This will be the subject of future works.	Đây sẽ là chủ đề của tác phẩm trong tương lai.
They don't like to think they're just doing security work or something.	Họ không thích nghĩ rằng họ chỉ làm công việc bảo mật hay gì đó.
I can not do anything.	Tôi không thể làm gì.
And you were right.	Và bạn đã đúng.
I put aside my dream of running for a position in the national government.	Tôi gác lại ước mơ ứng cử vào một chức vụ trong chính phủ quốc gia.
I have kept in touch with friends there for a long time.	Tôi đã giữ liên lạc với bạn bè ở đó trong một thời gian dài.
You can't see your character most of the time.	Bạn không thể nhìn thấy nhân vật của mình hầu hết thời gian.
Yes, this includes education.	Có, điều này bao gồm giáo dục.
Report when he's fired.	Báo cáo khi anh ta sa thải.
I do not want anything.	Tôi không muốn gì cả.
Maybe it's nothing.	Có lẽ nó không là gì cả.
Those are just a few examples, hope you understand my point.	Đó chỉ là một vài ví dụ, hy vọng bạn hiểu được quan điểm của tôi.
Hence there should be no politics on such matters.	Do đó không nên có chính trị về những vấn đề như vậy.
It doesn't look like it did a few minutes ago.	Nó trông không giống như nó đã trông vài phút trước đó.
Yes, he has a chance.	Vâng, anh ấy có một cơ hội.
Contact support groups if you don't have friends.	Liên hệ với các nhóm hỗ trợ nếu bạn không có bạn bè.
We will never speak ill of the company.	Chúng tôi sẽ không bao giờ nói xấu công ty.
This is her story.	Đây là câu chuyện của cô ấy.
It's gorgeous.	Nó thật lộng lẫy.
Others are not so sure.	Những người khác không chắc chắn như vậy.
I didn't sign anything.	Tôi đã không ký bất cứ điều gì.
Add art and music.	Thêm nghệ thuật và âm nhạc.
Run hot and cold.	Chạy nóng lạnh.
This is a welcome change.	Đây là một thay đổi đáng hoan nghênh.
I can't stand you being here this morning.	Tôi không thể chịu được bạn ở đây sáng nay.
You cannot account for the injury.	Bạn không thể giải thích cho chấn thương.
He looked at the others around the table.	Anh nhìn những người khác quanh bàn.
One here and one there.	Một ở đây và một ở đó.
On this early summer evening, it was filled with light.	Vào buổi tối đầu mùa hè này, nó tràn ngập ánh sáng.
I reviewed it and decided it was absolutely amazing.	Tôi đã xem xét nó và quyết định rằng nó hoàn toàn tuyệt vời.
Good people, too.	Những người tốt, quá.
And we can't figure out why.	Và chúng tôi không thể tìm ra lý do tại sao.
I would like to thank them for their information, support and guidance.	Tôi muốn cảm ơn họ về thông tin, sự hỗ trợ và hướng dẫn của họ.
On the other hand, they had other interests that drew them together.	Mặt khác, họ có những mối quan tâm khác đã kéo họ lại gần nhau.
Then he made his great call.	Sau đó, anh ta đã thực hiện lời kêu gọi tuyệt vời của mình.
His body had enough.	Cơ thể anh đã có đủ.
The anger inside of me was growing.	Cơn giận trong tôi ngày một lớn dần.
Then he had to let her down.	Sau đó anh phải thả cô ấy xuống.
This time the result will be different.	Lần này kết quả sẽ khác.
Others may not share them.	Những người khác có thể không chia sẻ chúng.
Write a play.	Viết một vở kịch.
I know there's not a lot of feedback to that development.	Tôi biết không có nhiều phản hồi cho sự phát triển đó.
In the immediate case there is no such evidence.	Trong trường hợp tức thời không có bằng chứng như vậy.
One thought cannot possess another.	Một ý nghĩ không thể sở hữu một ý nghĩ khác.
About me yesterday.	Vê tôi hôm qua.
They don't want to take responsibility.	Họ không muốn nhận trách nhiệm.
This is a relatively easy problem to fix.	Đây là một vấn đề tương đối dễ sửa chữa.
Last week a rather important event happened.	Tuần trước đã xảy ra một sự kiện khá quan trọng.
The information on this website is for general financial advice only.	Thông tin trên trang web này chỉ là lời khuyên chung về tài chính.
She didn't cry.	Cô ấy không khóc.
You have no idea what this means to me.	Bạn không biết điều này có ý nghĩa gì với tôi.
Who should be included.	Những người nên được bao gồm.
Well, she's up to something today.	Chà, hôm nay cô ấy có chuyện gì đó.
That is not smart.	Đó không phải là thông minh.
It will serve him right.	Nó sẽ phục vụ anh ta đúng.
Right from the start.	Ngay từ đầu.
We will go now.	Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ.
It goes from here to there, and we live within it.	Nó đi từ đây đến đó, và chúng ta sống bên trong nó.
If he lived, it might not have attracted such attention.	Nếu anh ta sống, nó có thể đã không thu hút sự chú ý như vậy.
That was two years ago.	Đó là hai năm trước.
Create new memories with the help of old memories.	Tạo những kỷ niệm mới với sự giúp đỡ của những kỷ niệm cũ.
There is evidence to support this claim.	Có bằng chứng để hỗ trợ tuyên bố này.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
But we must act quickly.	Nhưng chúng ta phải hành động nhanh chóng.
This is a context.	Đây là một bối cảnh.
Talk about a powerful moment.	Nói về một khoảnh khắc mạnh mẽ.
Everything is free.	Mọi thứ đều miễn phí.
Except this time it will be different.	Ngoại trừ lần này sẽ khác.
However, such design and manufacture is very difficult.	Tuy nhiên, việc thiết kế và sản xuất như vậy rất khó khăn.
It is provided as an example only.	Nó chỉ được cung cấp như một ví dụ.
Nothing of hers.	Không có gì của cô ấy.
This is good for now.	Điều này là tốt cho bây giờ.
That seems to work.	Điều đó có vẻ hiệu quả.
That may be true.	Điều đó có thể đúng.
This can be called multiple times.	Điều này có thể được gọi là nhiều lần.
Where is it now?	Bây giờ nó ở đâu?
Well, it could be him, who knows how his mind works.	Chà, có thể là anh ta, ai mà biết được tâm trí anh ta hoạt động như thế nào.
And the whole city was red.	Và cả thành phố đỏ rực.
It certainly felt like a long time.	Chắc chắn nó đã cảm thấy như một thời gian dài.
I never want to forget.	Tôi không bao giờ muốn quên.
When he calms down, put him down.	Khi anh ấy bình tĩnh, hãy đặt anh ấy xuống.
We're still waiting to know what's next.	Chúng tôi vẫn đang chờ đợi để biết những gì tiếp theo.
We should try to avoid doing that.	Chúng ta nên cố gắng tránh làm điều đó.
It involves a lot of data analysis.	Nó liên quan đến rất nhiều phân tích dữ liệu.
And, for that matter, she had little reason to worry.	Và, về vấn đề đó, cô có rất ít lý do để lo lắng.
I do not recommend this phone to anyone.	Tôi không giới thiệu điện thoại này cho bất kỳ ai.
Don't let it happen again.	Đừng để nó xảy ra một lần nữa.
I was supposed to be wrong.	Tôi đã được cho là sai.
I know my mother will love me forever.	Tôi biết mẹ tôi sẽ yêu tôi mãi mãi.
However, she is a woman who will not.	Tuy nhiên, cô ấy là một người phụ nữ sẽ không.
A battle for control.	Một trận chiến để kiểm soát.
Just beware.	Đề phòng thôi.
You can't really separate it from that process.	Bạn thực sự không thể tách nó ra khỏi quá trình đó.
This is a normal problem.	Đây là một vấn đề bình thường.
I can usually finish them in an hour.	Tôi thường có thể hoàn thành chúng trong một giờ.
I'm fine with this.	Tôi ổn với điều này.
I'm not sure why their training doesn't work.	Tôi không chắc tại sao việc đào tạo của họ không hoạt động.
I went out to look.	Tôi ra ngoài để xem xét.
Doesn't affect my typing much either.	Cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng đánh máy của tôi.
Some say it's an example of what we should do.	Một số người nói rằng đó là một ví dụ về những gì chúng ta nên làm.
Remove from pan and keep warm.	Lấy ra khỏi chảo và giữ ấm.
She saw then that there was someone behind him.	Cô nhìn thấy sau đó có một người nào đó đằng sau anh ta.
If you're not careful, it's enough to kill.	Nếu bạn không cẩn thận, nó đủ để giết.
It is simply put out far in the map.	Nó chỉ đơn giản là đưa ra xa trong bản đồ.
My dad used to take me out to play games.	Bố tôi thường đưa tôi đi chơi game.
You have your time and your money.	Bạn có thời gian và tiền bạc của bạn.
Companies also need to understand this.	Các công ty cũng cần hiểu điều này.
It's all dark outside.	Bên ngoài tất cả đều tối.
I don't put limits on myself.	Tôi không đặt giới hạn cho bản thân.
I used to play this game when I was in college.	Tôi đã từng chơi trò chơi này khi học đại học.
That number would be higher today.	Con số đó sẽ cao hơn ngày hôm nay.
He has been working in this business for four years.	Anh ấy đã làm việc trong doanh nghiệp này trong bốn năm.
He needs a plan.	Anh ấy cần một kế hoạch.
Continue the battle.	Tiếp tục trận chiến.
With the boy, of course.	Tất nhiên là với cậu bé.
We try to sleep.	Chúng tôi cố gắng ngủ.
Prepare for action.	Chuẩn bị cho hành động.
It's extremely dark.	Nó vô cùng tối.
Examples of this advantage in our patients are as follows.	Ví dụ về lợi thế này ở bệnh nhân của chúng tôi như sau.
This is not the list we want.	Đây không phải là danh sách chúng tôi muốn.
I want to learn how to make them and change them myself.	Tôi muốn học cách làm ra chúng và tự mình thay đổi chúng.
I find it hard to die.	Tôi thấy nó khó chết.
Too many people know.	Có quá nhiều người biết.
But this is the catch.	Nhưng đây là bắt.
What great customer service.	Những gì dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
You have constant feedback.	Bạn có phản hồi liên tục.
Or who help you get yours.	Hoặc ai giúp bạn có được của bạn.
Then there is no one between you and me.	Vậy thì không có ai giữa tôi và bạn.
However, some are making strong efforts.	Tuy nhiên, một số đang nỗ lực mạnh mẽ.
It's just the way it works.	Nó chỉ là cách nó hoạt động.
Come see your doctor.	Hãy đến gặp bác sĩ của bạn.
Reports of such a life are recorded here.	Các báo cáo về một cuộc sống như vậy được ghi lại ở đây.
When you are in the process of taking over their company.	Khi bạn đang trong quá trình tiếp quản công ty của họ.
It's his job that they should accept him.	Đó là công việc của anh ấy mà họ nên chấp nhận anh ấy.
She died three weeks later.	Cô ấy chết ba tuần sau đó.
But you saved them.	Nhưng bạn đã cứu họ.
I will address the process in due course.	Tôi sẽ giải quyết quá trình trong quá trình thích hợp.
Especially when you look at who gets one and who doesn't.	Đặc biệt là khi bạn nhìn vào ai được một và ai không.
Anything it touches turns to gold.	Bất cứ thứ gì nó chạm vào đều biến thành vàng.
I have waited long enough for a response.	Tôi đã đợi quá đủ thời gian để có phản hồi.
But he wants to see my town.	Nhưng anh ấy muốn nhìn thấy thị trấn của tôi.
However, it's not just an oil and gas race.	Tuy nhiên, đó không chỉ là cuộc chạy đua về dầu khí.
I don't feel as lost as before.	Tôi không cảm thấy lạc lõng như trước nữa.
What he's looking for, he doesn't know.	Anh ấy đang tìm gì, anh ấy không biết.
It is very hot during the day and very cold at night.	Trời rất nóng vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm.
They are very limited.	Họ rất hạn chế.
We have a laugh and we create a fun environment.	Chúng tôi có một tiếng cười và chúng tôi tạo ra một môi trường vui vẻ.
Just, you know, if you care.	Chỉ cần, bạn biết đấy, nếu bạn quan tâm.
I will be smile.	Tôi sẽ cười.
It was a strong light.	Đó là một ánh sáng mạnh.
He got into bed and hugged her.	Anh lên giường và ôm cô vào lòng.
He is cold.	Anh lạnh lùng.
We have never spoken to a soul.	Chúng tôi chưa bao giờ nói với một linh hồn.
He doesn't see things with a broad perspective.	Anh không nhìn mọi thứ với tầm nhìn rộng.
However, this study is not without limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này không phải là không có hạn chế.
I will share it with you.	Tôi sẽ chia sẻ nó với bạn.
A clear statement of events will be most helpful.	Một bản tường trình rõ ràng về các sự kiện sẽ hữu ích nhất.
Don't get me wrong, he said.	Đừng hiểu lầm tôi, anh ấy nói.
They look for war as an opportunity to continue.	Họ tìm kiếm chiến tranh như một cơ hội để tiếp tục.
The distance between us was about 15 feet.	Khoảng cách giữa chúng tôi là khoảng 15 feet.
It was the best decision we ever made.	Đó là quyết định tốt nhất mà chúng tôi từng thực hiện.
Now that I've seen it, that's very true, you know.	Bây giờ đã nhìn thấy nó, điều đó rất đúng, bạn biết đấy.
Oh, and move around.	Ồ, và di chuyển xung quanh.
I recently had two very complete classes.	Gần đây tôi đã có hai lớp học rất đầy đủ.
Pour in eggs.	Đổ trứng vào.
I want the eyes to open at the top as expected.	Tôi muốn đôi mắt mở được ở trên cùng như mong đợi.
It will be interesting to see how it plays out.	Sẽ rất thú vị để xem nó diễn ra như thế nào.
No errors are displayed.	Không có lỗi nào được hiển thị.
Meet him for lunch.	Gặp anh ấy để ăn trưa.
I see love in her eyes when she says his name.	Tôi nhìn thấy tình yêu trong mắt cô ấy khi cô ấy nói tên anh ấy.
They match each other, more or less.	Họ phù hợp với nhau, nhiều hơn hoặc ít hơn.
The overall performance will be the big draw.	Hiệu suất tổng thể sẽ là điểm thu hút lớn.
They are here.	Họ ở đây.
It does the job very well.	Nó làm rất được việc.
These systems were excluded from further analysis.	Các hệ thống này đã bị loại bỏ khỏi phân tích sâu hơn.
I think you hit something.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đánh vào một cái gì đó.
They said they would, so we watched them drive away.	Họ nói rằng họ sẽ làm, vì vậy chúng tôi đã nhìn họ lái xe đi.
She absolutely loves it.	Cô ấy hoàn toàn thích nó.
I get along with them better than my brother.	Tôi hòa nhập với họ hơn anh trai tôi.
Therefore, these products were selected for reference purposes in this study.	Do đó, các sản phẩm này được lựa chọn cho mục đích tham khảo trong nghiên cứu này.
You can only move up, down, left and right.	Bạn chỉ có thể di chuyển lên, xuống, trái và phải.
Bigger and faster.	Lớn hơn và nhanh hơn.
And he was quite right.	Và anh ấy đã khá đúng.
I think falling in love one day will be a risk.	Tôi nghĩ rằng yêu một ngày nào đó sẽ là một rủi ro.
There is no single factor to control.	Không có một yếu tố nào kiểm soát.
No more.	Không nhiều hơn.
It is nice and warm.	Nó là tốt đẹp và ấm áp.
She said she loves me but has no interest in sex.	Cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi nhưng không có hứng thú với tình dục.
Good beer.	Bia ngon.
He will test himself.	Anh ấy sẽ tự kiểm tra.
This will probably be on our list every year.	Điều này có thể sẽ có trong danh sách của chúng tôi hàng năm.
She needed to be sure.	Cô cần phải chắc chắn.
They become different people.	Họ trở thành những con người khác nhau.
A definition is meant to clarify exactly what something means.	Một định nghĩa có nghĩa là để làm rõ chính xác ý nghĩa của một cái gì đó.
I didn't know I was coming.	Mẹ không biết mẹ sẽ đến.
They work great.	Họ làm việc tuyệt vời.
I believe this is the reason that we have been so successful.	Tôi tin rằng đây là lý do mà chúng tôi đã rất thành công.
Let our friends read and talk as much as they like.	Hãy để bạn bè của chúng tôi đọc và nói nhiều như họ thích.
There are no locked sites for the building.	Không có trang web nào bị khóa cho tòa nhà.
He said he was forced, that he didn't want to go.	Anh ấy nói rằng anh ấy bị ép buộc, rằng anh ấy không muốn đi.
I know how to make the boys want and the men pay the price.	Tôi biết cách làm cho các chàng trai muốn và những người đàn ông phải trả giá.
This latter finding is consistent with previous studies.	Phát hiện sau này phù hợp với các nghiên cứu trước đó.
This was also my wish from the beginning.	Đây cũng là mong muốn của tôi ngay từ đầu.
I can see their breath.	Tôi có thể nhìn thấy hơi thở của họ.
I'm seeing much better results when done properly.	Tôi đang thấy kết quả tốt hơn nhiều khi thực hiện đúng cách.
Nothing exists just to exist.	Không có gì tồn tại chỉ để tồn tại.
I'm having trouble getting this into a repeat game context.	Tôi gặp sự cố khi đưa điều này vào bối cảnh trò chơi lặp lại.
The whole thing took less than fifteen minutes.	Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra chưa đầy mười lăm phút.
Here are the best ones that you can use.	Dưới đây là những cái tốt nhất mà bạn có thể sử dụng.
He learned one thing immediately.	Anh đã học được một điều ngay lập tức.
She laughs during sex no matter what she's reading.	Cô ấy cười trong khi quan hệ tình dục bất kể cô ấy đang đọc gì.
Everyone was in the fields.	Mọi người đã ở trên các cánh đồng.
We don't see any elements.	Chúng tôi không thấy yếu tố nào.
To me he is no longer an individual.	Đối với tôi anh ấy không còn là một cá nhân nữa.
I know his game better than he knows it himself.	Tôi biết trận đấu của anh ấy hơn chính bản thân anh ấy cũng biết.
I hate everything about it.	Tôi ghét tất cả mọi thứ về nó.
I can do something for you.	Tôi có thể làm một cái gì đó cho bạn.
I've never seen him that way before, and since then.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy theo cách đó trước đây, và kể từ đó.
The decision is entirely yours.	Quyết định hoàn toàn là của bạn.
There were many people coming to each car.	Có rất nhiều người đến từng toa.
The customer was very happy even though it took a long time.	Khách hàng đã rất vui mặc dù đã mất rất nhiều thời gian.
No one knows if you are ready for such a harsh environment.	Không ai biết liệu bạn đã sẵn sàng cho một môi trường khắc nghiệt như vậy hay chưa.
There is this effect.	Có tác dụng này.
His expression turned flat.	Vẻ mặt của anh ấy trở nên phẳng lặng.
If he can wait, so can they.	Nếu anh ấy có thể đợi, thì họ cũng có thể.
Love this car.	Yêu chiếc xe này.
To move causes me pain.	Để di chuyển khiến tôi đau đớn.
Only her eyes are visible.	Chỉ có đôi mắt của cô ấy được nhìn thấy.
Then send them out.	Sau đó, gửi chúng đi.
I need to sleep for a few hours before speaking.	Tôi cần ngủ vài giờ trước khi phát biểu.
Have relied on it a lot.	Đã dựa vào nó rất nhiều.
Young people nowadays can do whatever they want, they can do whatever they want.	Tuổi trẻ bây giờ muốn làm gì thì làm, muốn gì được nấy.
Of course, the population is not as large.	Tất nhiên, dân số không đông bằng.
It wouldn't be science if the project didn't fail.	Nó sẽ không phải là khoa học nếu dự án không thất bại.
The driver and another man sat in the front seat.	Tài xế và một người đàn ông khác ngồi ở ghế trước.
But they won't come.	Nhưng họ sẽ không đến.
It's music to my ears.	Đó là âm nhạc đến tai tôi.
They will never touch him.	Họ sẽ không bao giờ chạm vào anh ta.
Tomorrow again.	Ngày mai lại có.
Changes in my life will have to come from within myself.	Những thay đổi trong cuộc sống của tôi sẽ phải đến từ chính bản thân tôi.
All missing data were excluded from the analysis.	Tất cả dữ liệu bị thiếu đã được loại trừ khỏi phân tích.
He looked sad for a few seconds.	Anh ấy trông buồn trong vài giây.
I carry a lot of items on my runs.	Tôi mang theo nhiều vật dụng trên đường chạy của mình.
Maybe he went to the library.	Có lẽ anh ấy đã đến thư viện.
I look like hell.	Tôi trông giống như địa ngục.
So you don't have to go anywhere else.	Vì vậy, bạn không phải đi bất cứ nơi nào khác.
All you have is movement.	Tất cả những gì bạn có là chuyển động.
We believe it has a positive impact on the children and the program.	Chúng tôi tin rằng nó có tác động tích cực đến trẻ em và chương trình.
This game runs smoothly, but sometimes, can increase the frame a bit.	Trò chơi này chạy mượt mà, nhưng đôi khi, có thể tăng khung hình một chút.
A dark well.	Một giếng tối.
Boy, you have a lot of people here.	Cậu bé, cậu có rất nhiều người ở đây.
You have a lot of choices in life.	Bạn có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống.
It was simple then.	Nó đã được đơn giản sau đó.
At least for a few more days.	Ít nhất là trong vài ngày nữa.
You see that.	Bạn thấy điều đó.
Today she refuses to go to school.	Hôm nay cô ấy không chịu đi học.
Not sure he would do that.	Anh không chắc mình sẽ làm như vậy.
If there is a change, we will share it.	Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ chia sẻ nó.
Water is hope.	Nước là hy vọng.
Then I'll help her cut out each shape and number them.	Sau đó tôi sẽ giúp cô ấy cắt từng hình dạng và đánh số chúng.
Let myself think about him.	Hãy để bản thân tôi nghĩ về anh ấy.
Therefore, this can be considered a hospital product.	Do đó, đây có thể được coi là sản phẩm của bệnh viện.
That's more like it.	Điều đó giống như nó hơn.
I love freedom.	Tôi yêu tự do.
Also, it was a hot day.	Ngoài ra, đó là một ngày nóng.
She comes when the leaves are changing color.	Cô ấy đến khi lá đang chuyển màu.
Expect to see more of these people.	Mong đợi để xem thêm những người này.
Not everyone has access to everything.	Không phải ai cũng có quyền truy cập vào mọi thứ.
I sent it, she, back there.	Tôi đã gửi nó, cô ấy, trở lại đó.
I tell you we fixed it.	Tôi nói với bạn rằng chúng tôi đã sửa chữa.
However, his tenure was short.	Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông ấy là ngắn.
I have lost too much weight.	Tôi đã giảm cân quá nhiều.
Bring it forward.	Đưa nó về phía trước.
Each of us is unique.	Mỗi chúng ta là duy nhất.
It feels strange.	Nó cảm thấy kỳ lạ.
She knows some faces, but many are new to her.	Cô biết một số gương mặt, nhưng nhiều người là mới đối với cô.
He wanted me to ride him hard and fast until he came.	Anh ấy muốn tôi cưỡi anh ấy thật mạnh và thật nhanh cho đến khi anh ấy đến.
She put a hand to her lips.	Cô đặt một tay lên môi.
I will go one step further.	Tôi sẽ tiến thêm một bước nữa.
Maybe you don't.	Có thể bạn không.
We dress and we act.	Chúng tôi ăn mặc và chúng tôi diễn một phần.
Their food is still pure and fresh.	Thức ăn của họ vẫn còn nguyên chất và tươi.
But this is not the only building on the site.	Nhưng đây không phải là tòa nhà duy nhất trên trang web.
It hits them at odd moments.	Nó ập đến với họ vào những khoảnh khắc kỳ lạ.
May looked at him and smiled.	May nhìn anh và mỉm cười.
I am nothing and he is everything.	Tôi không là gì cả và anh ấy là tất cả.
We need our own system, and we don't have one.	Chúng tôi cần hệ thống của riêng mình, và chúng tôi không có.
All experiments were repeated at least three times.	Tất cả các thí nghiệm được lặp lại ít nhất ba lần.
Everyone talked to him.	Mọi người đã nói chuyện với anh ấy.
Yours continues to work, it continues.	Của bạn tiếp tục làm việc, nó tiếp tục.
He didn't look up.	Anh không nhìn lên.
And it broke them down in two different ways.	Và nó đã phá vỡ chúng theo hai cách khác nhau.
It's funny how she let them get away with it.	Thật buồn cười khi cô ấy để họ thoát khỏi nó.
This is actually happening.	Điều này đang thực sự xảy ra.
Take them away.	Mang chúng đi.
He came and put his arm around me.	Anh ấy đến và vòng tay qua người tôi.
Anyway, her people want her back.	Dù sao, người của cô ấy muốn cô ấy trở lại.
These days it's much more than that.	Những ngày này nó còn nhiều hơn thế nữa.
But yes, now you mention it.	Nhưng có, bây giờ bạn đề cập đến nó.
And he has a name.	Và anh ta có một cái tên.
The phone interview months later didn't go any better.	Cuộc phỏng vấn qua điện thoại nhiều tháng sau đó không diễn ra tốt đẹp hơn.
At least, not the type of person they were used to.	Ít nhất, không phải kiểu người mà họ đã quen.
Stir in the sugar.	Cho đường vào khuấy đều.
Not if everything went according to plan.	Không phải nếu mọi thứ đã đi theo kế hoạch.
He really couldn't believe it.	Anh ấy thật không thể tin được.
The bird's head is high, its eyes are big and can see.	Đầu chim ngẩng cao, đôi mắt to và biết nhìn.
They had a light day.	Họ đã có một ngày nhẹ nhàng.
This process may take several days.	Quá trình này có thể mất vài ngày.
We can get them to ask for it.	Chúng tôi có thể khiến họ yêu cầu điều đó.
I have not made any changes to the files in this project.	Tôi đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tệp trong dự án này.
The whole bag is.	Toàn bộ túi là.
He shielded me.	Anh ta khiên tôi.
Whatever happens, this cannot be personal.	Bất cứ điều gì xảy ra, điều này không thể là cá nhân.
Memory is at the core of what we call reality.	Trí nhớ là cốt lõi của cái mà chúng ta gọi là thực tại.
He wanted to feel her leave.	Anh muốn cảm thấy cô rời xa.
That will leave us with some hard-to-implement thoughts.	Điều đó sẽ để lại cho chúng tôi một số suy nghĩ khó thực hiện.
They were there, and they were our audience.	Họ đã ở đó, và họ là khán giả của chúng tôi.
Science says eat plants.	Khoa học nói rằng hãy ăn thực vật.
Never a past.	Không bao giờ một quá khứ.
Both have faces like winter.	Cả hai đều có khuôn mặt như mùa đông.
Don't get comfortable, we tell them.	Đừng thoải mái, chúng tôi nói với họ.
All those hopes.	Tất cả những hy vọng đó.
She's definitely hot and will get you excited.	Cô ấy chắc chắn rất nóng bỏng và sẽ khiến bạn hứng thú.
In other words, stay away from them.	Hay nói một cách khác, hãy tránh xa họ.
The system is not working.	Hệ thống không hoạt động.
After a certain amount of time, a new voice is needed.	Sau một khoảng thời gian nhất định, một giọng nói mới là cần thiết.
Third, a boy's name.	Thứ ba, tên một cậu bé.
While she.	Trong khi cô.
The best way to learn that is to read the code.	Cách tốt nhất để học điều đó là đọc mã.
That is not human work.	Đó không phải là công việc của con người.
But no success.	Nhưng không thành công.
I've heard some songs before.	Tôi đã nghe một số bài hát trước đây.
It becomes an adult version of the show and tells.	Nó trở thành một phiên bản dành cho người lớn của chương trình và kể.
To protect our only earth.	Để bảo vệ trái đất duy nhất của chúng ta.
The hotel was super clean and comfortable and the food was amazing.	Khách sạn siêu sạch sẽ và thoải mái và thức ăn thật tuyệt vời.
We don't know how real that threat is or how likely it is to happen.	Chúng tôi không biết mối đe dọa đó thực sự như thế nào hoặc khả năng xảy ra như thế nào.
And was shot.	Và bị bắn.
Up there, a very pale blue sky.	Trên đó, một bầu trời xanh rất nhạt.
Nobody said anything.	Không ai nói gì cả.
We do not have much money.	Chúng tôi không có nhiều tiền.
He chased her away.	Anh đã đuổi cô ấy đi.
It was really fun for me.	Nó thực sự rất vui đối với tôi.
Conduct research and collect data.	Tiến hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu.
I want to die to save him.	Tôi muốn chết để cứu anh ta.
Another group was told the opposite.	Một nhóm khác được cho biết điều ngược lại.
So it's beautiful and has a yellow color.	Vì vậy, nó đẹp và có màu vàng.
And it can be the same move for every girl you meet.	Và nó có thể là động thái giống nhau đối với mọi cô gái bạn gặp.
This will cause a lot of problems.	Điều này sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.
His head turned towards her.	Đầu anh ta quay về phía cô.
To begin with, each player stands up and introduces himself and his family.	Để bắt đầu, mỗi người chơi đứng dậy và giới thiệu về bản thân và gia đình của mình.
Family fights family.	Gia đình chiến đấu với gia đình.
He was walking quite carefully when he entered.	Anh ấy đã đi bộ khá cẩn thận khi anh ấy bước vào.
The work is being spread over several years.	Công việc đang được trải rộng trong vài năm.
All subjects were run under both conditions.	Tất cả các đối tượng đã được chạy trong cả hai điều kiện.
I doubt you will find the words.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ tìm thấy các từ.
We see a few things from these figures.	Chúng tôi thấy một số điều từ những số liệu này.
She was right about me.	Cô ấy đã đúng về tôi.
I hope you will stay with us.	Tôi hy vọng bạn sẽ ở lại với chúng tôi.
Repeat with more ice if needed.	Lặp lại với nhiều nước đá hơn nếu cần.
The decision is likely to happen.	Quyết định có khả năng xảy ra.
The conditions will be the key to the speed.	Các điều kiện sẽ là chìa khóa cho tốc độ.
We have it easy.	Chúng tôi có nó dễ dàng.
He has one brother and one sister.	Anh ấy có một anh trai và một em gái.
As it turned out, he would later deal with this on his own.	Hóa ra, sau này anh ấy sẽ tự giải quyết vấn đề này.
He feels great, deep down there's nothing between us.	Anh ấy cảm thấy tuyệt vời, thật sâu không có gì là giữa chúng tôi.
Now, the good news.	Bây giờ, tin tốt lành.
I've never heard of companies they say they've worked for.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về những công ty mà họ nói rằng họ đã từng làm việc.
It is really lovely.	Nó thực sự rất đáng yêu.
He must come.	Anh ấy phải đến.
You don't know the things people have to do to survive.	Bạn không biết những điều mọi người phải làm để tồn tại.
I started crying when no one was there.	Tôi bắt đầu khóc khi không có ai ở đó.
This is your first and only running event.	Đây là sự kiện chạy đầu tiên và duy nhất của bạn.
We won't make it, he thought.	Chúng ta sẽ không làm được, anh ấy nghĩ.
A little trial and error will get you through.	Một chút thử nghiệm và sai sót sẽ giúp bạn kết thúc.
Report two cases.	Báo cáo hai trường hợp.
She still closed her eyes.	Cô ấy vẫn nhắm mắt lại.
There may be just one open source project right for you.	Có thể chỉ có một dự án mã nguồn mở phù hợp với bạn.
I don't know the date.	Tôi không biết ngày tháng.
He represents you.	Anh ấy đại diện cho bạn.
You should.	Bạn nên.
I will think.	Tôi sẽ nghĩ.
Perform an action when you set it.	Thực hiện một hành động khi bạn đặt nó.
I'm sure he knows what he's talking about.	Tôi chắc rằng anh ấy biết mình đang nói về điều gì.
I want your opinion on that.	Tôi muốn ý kiến ​​của bạn về điều đó.
He wants to go back.	Anh ấy muốn quay trở lại.
What is the true.	Sự thật là như thế nào.
Come on, buddy.	Cố lên nào anh bạn.
As before, again.	Như trước đây, một lần nữa.
I have created a release for this app.	Tôi đã tạo một bản phát hành cho ứng dụng này.
Try it and see if it works.	Hãy thử nó và xem nếu nó hoạt động.
As they approached the house, he stopped talking.	Khi họ đến gần nhà, anh ta ngừng nói.
Good movie to watch.	Phim hay để xem.
And then the three stopped, turned, and turned back.	Và sau đó cả ba dừng lại, quay lại và quay trở lại.
The situation is this.	Tình hình là thế này.
He's not crazy.	Anh ấy không điên.
It's very popular with away fans'.	Nó rất phổ biến với người hâm mộ sân khách '.
Saw the man she still loves.	Đã thấy người đàn ông mà cô vẫn yêu.
On the night of the attack to tell her about it.	Vào đêm xảy ra cuộc tấn công để nói cho cô ấy biết về nó.
Anything new?.	Bất cứ điều gì mới?.
Statistical error bars are displayed along with the data points.	Các thanh lỗi thống kê được hiển thị cùng với các điểm dữ liệu.
There are only so many people.	Chỉ có rất nhiều người.
He just go.	Anh ấy đi thôi.
Have fun.	Vui choi.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết gì cả.
He's not much older than you.	Anh ấy không lớn hơn bạn nhiều.
No, no, it's gone forever.	Không, không, nó đã mất vĩnh viễn.
Her father died before she was born.	Cha cô đã mất trước khi cô được sinh ra.
Take some time.	Mất một chút thời gian.
He did it for me.	Anh ấy đã làm điều đó cho tôi.
From a defined reference signal.	Từ một tín hiệu tham chiếu được xác định.
I want to be better.	Tôi muốn trở nên tuyệt vời hơn.
And so are the men.	Và những người đàn ông cũng vậy.
Cells were treated as described above.	Các tế bào được xử lý như mô tả ở trên.
Please, please don't say more.	Làm ơn, làm ơn đừng nói nữa.
They want to believe me, but they don't.	Họ muốn tin tôi, nhưng họ không tin.
I never take a break when the store opens.	Tôi không bao giờ nghỉ khi cửa hàng mở cửa.
In fact, the same can be said for the boat itself.	Trên thực tế, điều tương tự cũng có thể được nói đối với chính con thuyền.
You are more useful to my mother.	Bạn có ích hơn với mẹ tôi.
Love and hate are actually the same thing.	Yêu và ghét thực ra là một thứ giống nhau.
I know a good guy like you would.	Tôi biết một chàng trai tốt như bạn sẽ làm.
You can go on and on and on.	Bạn có thể tiếp tục và tiếp tục.
I'm very satisfied.	Tôi rất hài lòng.
I lost the deal.	Tôi đã mất thỏa thuận.
I mean, it's not entirely a lie.	Ý tôi là, nó không hoàn toàn là một lời nói dối.
I tried to make it fun.	Tôi đã cố gắng làm cho nó vui vẻ.
Then she said there wasn't much to tell.	Sau đó, cô ấy nói rằng không có nhiều điều để kể.
There is no god but god.	Không có thần thánh nào ngoài thần thánh.
I don't read your book myself.	Tôi không tự đọc sách của bạn.
I get what's in there for you.	Tôi nhận được những gì trong đó cho bạn.
Out of a hundred soldiers advancing, only one turned back.	Trong số một trăm binh lính tiến lên, chỉ có một người quay trở lại.
I have a slightly different view.	Tôi có một cái nhìn hơi khác.
I do not rule out that it will be this year.	Tôi không loại trừ rằng nó sẽ là năm nay.
We have a strange crew.	Chúng tôi có một phi hành đoàn kỳ lạ.
So if people go deep inside, they might be okay.	Vì vậy, nếu mọi người đi sâu vào bên trong, họ có thể không sao.
But he didn't.	Nhưng anh ấy đã không.
You don't know them.	Bạn không biết họ.
Now we can discuss ratios.	Bây giờ chúng ta có thể thảo luận về tỷ lệ.
He lives a block from my house.	Anh ta sống cách nhà tôi một dãy phố.
I feel terrible for the family that lost a child.	Tôi cảm thấy kinh khủng cho gia đình mất con.
I can't seem to find anything wrong.	Tôi dường như không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai.
That seems to be very important data to me.	Đó dường như là dữ liệu rất quan trọng đối với tôi.
Very hot day.	Ngày rất nóng.
To live like a good person is a lot harder.	Để sống như một người tốt khó hơn rất nhiều.
I will probably never see them again.	Tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
That's right.	Đúng rồi.
It creates major aspects of the world around it.	Nó tạo ra các khía cạnh chính của thế giới xung quanh nó.
Place on a small plate.	Đặt trên một đĩa nhỏ.
Not long now.	Bây giờ không lâu nữa.
There is no doubt about that.	Không có nghi ngờ gì về điều đó.
I will wait.	Tôi sẽ đợi.
That's where you go to slow down.	Đó là nơi bạn đến để sống chậm lại.
They are no longer used in clinical practice.	Chúng không còn được sử dụng trong thực hành lâm sàng.
You don't have to do anything.	Bạn không phải làm bất cứ điều gì.
But on the other hand, you are in this country.	Nhưng mặt khác, bạn đang ở đất nước này.
This speed drops when the load is deep.	Tốc độ này giảm xuống khi tải sâu.
I love it too.	Tôi cũng thích nó.
They will tell you how to enter to win.	Họ sẽ cho bạn biết làm thế nào để vào để giành chiến thắng.
Can't go both ways.	Không thể đi cả hai con đường.
Sounds like a good plan, until her letters get out.	Nghe có vẻ là một kế hoạch hay, cho đến khi những lá thư của cô ấy được gửi đi.
It got closer.	Nó tiến lại gần hơn.
They both smiled in relief and joy.	Cả hai đều cười nhẹ nhõm và vui vẻ.
I could have spent the rest of the day listening to her.	Tôi có thể đã dành phần còn lại của ngày để lắng nghe cô ấy.
I'm going to visit a patient.	Tôi sẽ đi thăm một bệnh nhân.
He opened the door again.	Anh lại mở cửa.
I like the feel of it.	Tôi thích cảm giác của nó.
You cannot force an author to write a free book.	Bạn không thể ép buộc tác giả viết sách miễn phí.
But, it has to be another way.	Nhưng, nó phải là một cách khác.
It helped me.	Nó đã giúp đỡ tôi.
Waiting for news.	Chờ tin tức.
However, they are still kind.	Tuy nhiên, họ vẫn tốt bụng.
Probably so, but that doesn't make the experience any easier.	Có lẽ vậy, nhưng điều đó không làm cho trải nghiệm dễ dàng hơn.
But by then it was too late.	Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn.
If you are calm, they will be calm.	Nếu bạn bình tĩnh, họ sẽ bình tĩnh.
It does not contain water.	Nó không chứa nước.
Before that, they had very limited trade relations.	Trước đó họ quan hệ buôn bán rất hạn chế.
Not just healthy people.	Không chỉ những người khỏe mạnh.
The reason is the opposite.	Nguyên nhân thì ngược lại.
It was a perfect fit in every corner of my life.	Đó là một sự phù hợp hoàn hảo trong mọi ngóc ngách của cuộc đời tôi.
And that was considered the right thing to do.	Và đó được coi là điều đúng đắn phải làm.
I order everything online for her because she doesn't have internet access.	Tôi đặt hàng trực tuyến mọi thứ cho cô ấy vì cô ấy không có truy cập internet.
It was a great pleasure to meet them.	Đó là một niềm vui lớn để gặp gỡ với họ.
How wonderful that is.	Điều đó thật tuyệt vời làm sao.
Everyone knows them.	Mọi người đều biết họ.
But the difference in length is very little so far.	Nhưng sự khác biệt về chiều dài rất ít cho đến nay.
Then make her something that will fill her up.	Sau đó, làm cho cô ấy một cái gì đó sẽ làm cô ấy no.
You were an hour and a half late to work.	Bạn đã đi làm muộn một tiếng rưỡi.
Maybe they will be killed.	Có lẽ họ sẽ bị giết.
In fact, there is basically no news.	Trong thực tế, về cơ bản là không có tin tức.
The mine here has been closed for many years.	Mỏ ở đây đã bị đóng cửa trong nhiều năm.
However, our study of young women showed the opposite results.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi về phụ nữ trẻ cho kết quả ngược lại.
Keeping track of it is the hard part.	Theo dõi nó là một phần khó khăn.
It was the right decision for me.	Đó là một quyết định đúng đắn của tôi.
When she spoke again, she seemed to be on the verge of tears.	Khi cô ấy nói lại lần nữa, cô ấy dường như sắp rơi nước mắt.
He passed away for a good cause and good cooperation.	Anh ấy đã qua đời vì một lý do chính đáng và hợp tác tốt.
I ended up pulling them apart.	Cuối cùng tôi đã kéo chúng ra xa nhau.
I told them they couldn't start a company without an idea.	Tôi đã nói với họ rằng họ không thể thành lập công ty mà không có ý tưởng.
If you want to avoid the question, that's fine.	Nếu bạn muốn tránh câu hỏi, điều đó là tốt.
I stood, and sat at the table.	Tôi đứng, và ngồi trên bàn.
Everyone is uncomfortable.	Tất cả mọi người đều khó chịu.
And the return that the son has made is of a similar type.	Và sự trở lại mà người con trai đã thực hiện cũng thuộc về một loại hình tương tự.
The message can be as simple as that.	Thông điệp có thể đơn giản như vậy.
The rules were the same.	Các quy tắc đã giống nhau.
He felt everything.	Anh đã cảm nhận được mọi thứ.
Plus, she loves him too.	Thêm vào đó, cô ấy cũng yêu anh ấy.
It feels like a power is working to bring us together.	Cảm giác như có một sức mạnh đang làm việc để mang chúng tôi lại với nhau.
So we decided to increase five instead of four.	Vì vậy, chúng tôi quyết định tăng năm thay vì bốn.
They will spend the night here.	Họ sẽ qua đêm ở đây.
At first I didn't want to.	Lúc đầu tôi không muốn.
I took his body and gently placed it in the hole.	Tôi nhận lấy cơ thể của anh ấy và nhẹ nhàng đặt nó vào trong cái lỗ.
It was a wonderful day.	Đó là một ngày tuyệt vời.
You can still pause it for a while.	Anh vẫn có thể tạm dừng nó trong một thời gian.
So that's with us.	Vì vậy, đó là với chúng tôi.
Changes have been recorded.	Các thay đổi đã được ghi lại.
It's not a weapon.	Nó không phải vũ khí.
That he had touched her before.	Điều đó anh đã chạm vào cô trước đây.
I have this working fine with an example provided.	Tôi có điều này hoạt động tốt với một ví dụ được cung cấp.
I don't focus on it.	Tôi không tập trung vào nó.
You have to wait until it happens on its own.	Anh phải đợi cho đến khi nó tự diễn ra.
We were where we shouldn't have been and they ignored us.	Chúng tôi đã ở nơi chúng tôi không nên đến và họ đã phớt lờ chúng tôi.
We will still do everything together.	Chúng tôi sẽ vẫn làm mọi thứ cùng nhau.
For adults only.	Chỉ dành cho người lớn.
Nothing they lost.	Không có thứ nào họ bị mất.
How about everything.	Mọi thứ như thế nào.
Enjoy the company and stay there.	Tận hưởng công ty và ở đó.
This website may not display or function properly on your device.	Trang web này có thể không hiển thị hoặc hoạt động bình thường trên thiết bị của bạn.
We have a deal, your old man and me.	Chúng ta có một thỏa thuận, ông già của bạn và tôi.
They can offer some help when needed.	Họ có thể đưa ra một số trợ giúp khi cần thiết.
Eat good food.	Ăn thức ăn tốt.
This story has been told many times.	Câu chuyện này đã được kể nhiều lần.
Then he lost to the digital world.	Sau đó, anh ấy đã thua thế giới số.
It's completely different from how most people work.	Nó hoàn toàn khác với cách hoạt động của hầu hết mọi người.
We provide proof below.	Chúng tôi cung cấp bằng chứng dưới đây.
To send these figures to a friend.	Để gửi những số liệu này cho một người bạn.
Everything was great.	Mọi thứ thật tuyệt vời.
I also like that.	Tôi cũng thích điều đó.
I'm not sure she knows what that is at the moment.	Tôi không chắc cô ấy biết đó là gì vào lúc này.
Contact us to discuss your needs here.	Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu của bạn tại đây.
Then came the meal.	Sau đó đến bữa ăn.
It was an extremely moving experience.	Đó là một trải nghiệm vô cùng cảm động.
It's just a question of food.	Đó chỉ là một câu hỏi về thức ăn.
We know how old you are, girls.	Chúng tôi biết bạn bao nhiêu tuổi, các cô gái.
Nothing changes when selected.	Không có gì thay đổi khi được chọn.
They are the same thing.	Họ là những thứ giống nhau.
That's it, she thought.	Đó là điều đó, cô nghĩ.
This will not work.	Điều này sẽ không hoạt động.
In practice, that turned out to be harder than expected.	Trong thực tế, điều đó hóa ra khó hơn mong đợi.
There were a lot of people there.	Ở đấy đã có rất nhiều người.
We have everything.	Chúng tôi có tất cả mọi thứ.
Maybe we need time outside.	Có lẽ chúng ta cần thời gian bên ngoài.
All my money goes to football, records and clothes.	Tất cả tiền của tôi đều đổ vào bóng đá, hồ sơ và quần áo.
The police took us to the ground at last.	Cảnh sát đưa chúng tôi xuống đất cuối cùng.
Of course, I saved her for the last time.	Tất nhiên, tôi đã cứu cô ấy lần cuối cùng.
And it's complicated, this situation.	Và nó phức tạp, tình huống này.
Active learning with statistical models.	Học tập tích cực với các mô hình thống kê.
I think maybe she was influenced by him.	Tôi nghĩ có lẽ cô ấy bị ảnh hưởng bởi anh ta.
I won't stop this time.	Tôi sẽ không dừng lại lần này.
The update looks like a performance update.	Bản cập nhật có vẻ giống như một bản cập nhật hiệu suất.
Nothing is forever.	Không gì là mãi mãi.
Its leaves are long and wide.	Lá của nó dài và rộng.
I had a conversation with him.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện với anh ấy.
However, you can look around the room as you continue playing.	Tuy nhiên, bạn có thể nhìn quanh phòng khi tiếp tục chơi.
Much.	Nhiều.
Tell me what's going on.	Nói cho tôi điều gì đang xảy ra.
Position.	Chức vụ.
Even without religion, it still exists.	Ngay cả khi không có tôn giáo, nó vẫn tồn tại.
Someone is angry with the world.	Có ai đó đang tức giận với thế giới.
We are not.	Chúng ta không.
We will start slowly.	Chúng tôi sẽ bắt đầu từ từ.
The numbers clearly show that.	Những con số đã cho thấy rõ điều đó.
Then again, the sun rose a little earlier there.	Sau đó, một lần nữa, mặt trời đã mọc sớm hơn ở đó một chút.
Then everyone knew he didn't want to give up on her.	Rồi mọi người biết anh không muốn từ bỏ cô.
If he doesn't do something right away, the door will.	Nếu anh ta không làm điều gì đó ngay lập tức, cửa sẽ cho.
It cannot die.	Nó không thể chết.
Better than hope.	Tốt hơn hy vọng.
He looked at his mother, who was holding the baby.	Anh nhìn mẹ, người đang ôm đứa bé.
I ignored him and averted my eyes.	Tôi phớt lờ anh ta và đưa mắt đi chỗ khác.
And none of these people speak to a soul.	Và không ai trong số những người này nói với một linh hồn.
Also, scale is an important aspect of that.	Ngoài ra, quy mô là một khía cạnh quan trọng của điều đó.
It is something we just need to deal with.	Nó là một cái gì đó chúng tôi chỉ cần giải quyết.
If they come close to it, we should rejoice.	Nếu họ đến gần nó, chúng ta nên vui mừng.
Probably got a good deal on it.	Có lẽ đã có một thỏa thuận tốt về nó.
It is not a party.	Nó không phải là một bữa tiệc.
She opened it again.	Cô lại mở nó ra.
Must be of legal drinking age.	Phải đủ tuổi uống rượu hợp pháp.
This is more complicated.	Điều này phức tạp hơn.
The politics of fear.	Chính trị của sự sợ hãi.
Calls have been made.	Các cuộc gọi đã được thực hiện.
Best service in the world.	Dịch vụ tốt nhất trên thế giới.
This is great for that.	Điều này là tuyệt vời cho điều đó.
Do this immediately.	Làm điều này ngay lập tức.
Well, at least that means he doesn't ask too many questions.	Chà, ít nhất điều đó có nghĩa là anh ấy không hỏi quá nhiều câu hỏi.
Do not write a word about the book.	Đừng viết một lời nào về cuốn sách.
It was a perfect summer day.	Đó là một ngày mùa hè hoàn hảo.
A few words passed.	Một vài từ trôi qua.
But this turned out not to be so easy.	Nhưng điều này hóa ra không dễ dàng như vậy.
Some of them had a smile on their face.	Một số người trong số họ nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình.
I really like being single.	Tôi thực sự thích độc thân.
A lot of things built up to that point.	Rất nhiều thứ được xây dựng đến thời điểm đó.
Just be there.	Chỉ cần có mặt ở đó.
I told her that but she was leaving.	Tôi đã nói với cô ấy điều đó nhưng cô ấy sẽ đi.
It's our new bathroom that we just finished.	Đó là phòng tắm mới của chúng tôi mà chúng tôi vừa hoàn thành.
Then we have and.	Sau đó, chúng tôi có và.
And look long and hard.	Và nhìn lâu và khó.
I can still hear my parents loud and clear.	Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bố mẹ tôi to và rõ ràng.
You can also hear the crowd walking behind it.	Bạn cũng có thể nghe thấy đám đông đang đi phía sau nó.
Perform experiments, analyze data, and write manuscripts.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
It's beautiful to forget.	Thật đẹp để quên.
But he will.	Nhưng anh ấy sẽ.
Think about why that book stands out in your mind.	Hãy nghĩ xem tại sao cuốn sách đó lại nổi bật trong tâm trí bạn.
All samples have been reduced.	Tất cả các mẫu đã được giảm.
He gave us some breathing room.	Anh ấy đã cho chúng tôi một số phòng thở.
You think through the evidence for that claim.	Bạn suy nghĩ thông qua các bằng chứng cho tuyên bố đó.
Take measurements and analyze data.	Thực hiện các phép đo và phân tích dữ liệu.
I will order them myself.	Tôi sẽ tự mình đặt chúng.
But we both know it goes beyond that.	Nhưng cả hai chúng tôi đều biết nó vượt xa hơn thế.
His series of books on the movement.	Loạt sách của ông về phong trào.
I took pictures.	Tôi đã chụp ảnh.
Two pieces per layer.	Hai chiếc mỗi lớp.
For two weeks he lived in them.	Trong hai tuần, anh đã sống trong chúng.
But still seems like a good deal.	Nhưng vẫn có vẻ như là một thỏa thuận tốt.
Another reason is the smell.	Lý do khác là mùi.
However, in the market, other options still exist.	Tuy nhiên, trên thị trường, các lựa chọn khác vẫn tồn tại.
Pass protection holds for the most part.	Bảo vệ vượt qua giữ cho hầu hết các phần.
Therefore, heavy articles can be easily moved.	Do đó, bài viết nặng có thể dễ dàng bị di chuyển.
There are many room types and rates.	Có rất nhiều loại phòng và mức giá.
There is no fear in the crowd.	Không có sự sợ hãi trong đám đông.
Never seemed to doubt it either.	Dường như cũng không bao giờ nghi ngờ điều đó.
And my hands.	Và đôi tay của tôi.
At least someone has the sense to check on her.	Ít nhất ai đó có ý thức để kiểm tra cô ấy.
It's not very big.	Nó không lớn lắm.
What interests him most among the masses is its potential for violence.	Điều khiến ông quan tâm nhất trong quần chúng là khả năng bạo lực của nó.
Let him make it.	Hãy để anh ta làm cho nó.
For others, a suit may be a better choice.	Đối với người khác, bộ đồ có thể là lựa chọn tốt hơn.
I spent hours walking around looking for music.	Tôi đã dành hàng giờ đi bộ xung quanh để tìm kiếm âm nhạc.
Sickness comes fast, and takes everything away.	Bệnh tật đến nhanh, và cướp đi mọi thứ.
It comes in a red box.	Nó được đựng trong một chiếc hộp màu đỏ.
Everything was destroyed, and we were forced to move on.	Tất cả đã bị phá hủy, và chúng tôi buộc phải bước tiếp.
You have to want to get better in order to do so.	Bạn phải muốn trở nên tốt hơn để làm như vậy.
By the end of the night, eight people were dead.	Đến cuối đêm, tám người đã chết.
He's not a good boy for nothing.	Anh ấy không phải là một cậu bé tốt vì không có gì.
Make the wrong person think they are right.	Làm cho người sai nghĩ rằng họ đúng.
But this will only get us so far.	Nhưng điều này sẽ chỉ giúp chúng tôi có được cho đến nay.
Therefore, it represents the contact lesion.	Do đó, nó đại diện cho vùng tổn thương tiếp xúc.
The guy was standing there by the car.	Anh chàng đang đứng đó bên chiếc xe.
I don't believe this.	Tôi không tin điều này.
Here, give me the knife.	Đây, đưa con dao cho tôi.
Maybe it's in my place.	Có lẽ nó nằm ở chỗ của tôi.
Obviously it's been there for a long time.	Rõ ràng là nó đã ở đó rất lâu.
And the overall concept of the piece.	Và khái niệm tổng thể của mảnh.
He's about to turn two.	Anh ấy sắp lên hai.
She didn't even have to move to get up.	Cô cũng không có động tĩnh gì để đứng dậy.
I met him once.	Tôi đã gặp anh ấy một lần.
She is quite satisfied.	Cô ấy khá hài lòng.
Some trees are very small.	Một số cây rất nhỏ.
Whatever it is, it wants a lot of attention.	Bất kể nó là gì, nó muốn có rất nhiều sự chú ý.
They may be right, just not in the way they think.	Họ có thể đúng, chỉ là không theo cách họ nghĩ.
So it was fun at the time.	Vì vậy, lúc đó rất vui.
No water can hold water.	Không có nước nào giữ được nước.
Just special, they say.	Chỉ cần đặc biệt, họ nói.
It took his breath.	Phải mất hơi thở của anh.
Some families, having gone out that day, did not return.	Một số gia đình, đã đi chơi ngày hôm đó, đã không trở về.
We have a light, remember.	Chúng tôi có một ánh sáng, hãy nhớ.
This is the path to success.	Đây là con đường dẫn đến thành công.
It was a really nice day.	Đó là một ngày thực sự tốt đẹp.
I tried to keep up with her but she moved quickly.	Tôi cố gắng theo kịp cô ấy nhưng cô ấy di chuyển nhanh chóng.
But you heard her.	Nhưng bạn đã nghe thấy cô ấy.
You just can't see it.	Bạn chỉ không thể nhìn thấy nó.
That in which things have a given aspect.	Điều đó trong đó sự vật có khía cạnh đã cho.
If he is conscious, he will stay.	Nếu anh ta còn ý thức, anh ta sẽ ở lại.
He soon began to trust her and distance himself from us.	Anh ấy sớm bắt đầu tin cô ấy và xa cách chúng tôi.
It is a fact of life.	Đó là một thực tế của cuộc sống.
Moving too fast is simply not the best way to go.	Di chuyển quá nhanh đơn giản không phải là cách tốt nhất để đi.
The trial court rejected his proposal.	Tòa án xét xử đã bác bỏ đề nghị của anh ta.
When he turned to look at me, his eyes were still normal.	Khi anh ấy quay lại nhìn tôi, mắt anh ấy vẫn bình thường.
Like having a nervous breakdown in public.	Giống như bị suy nhược thần kinh ở nơi công cộng.
Win the championship.	Để giành chiến thắng.
It's sad because my sister has a lot of health problems.	Thật đáng buồn vì em gái tôi gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe.
This is one of the issues being discussed.	Đây là một trong những vấn đề đang được thảo luận.
Surely now there is no doubt.	Chắc chắn bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa.
I smiled in his friendly eyes.	Tôi mỉm cười trong ánh mắt thân thiện của anh ấy.
I think we played the game perfectly.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi trận đấu một cách hoàn hảo.
In primary analysis objects with missing values ​​will be excluded.	Trong các đối tượng phân tích sơ cấp có giá trị bị thiếu sẽ bị loại trừ.
He lay there night after night.	Anh nằm đó đêm này qua đêm khác.
The eyes haven't disappeared yet.	Đôi mắt vẫn chưa biến mất.
We all need something really different.	Tất cả chúng ta đều cần những thứ thực sự khác biệt.
She feels so much better with someone else here.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều với một người khác ở đây.
King as part of the evening.	Vua như một phần của buổi tối.
I can click through my camera and see them.	Tôi có thể nhấp qua máy ảnh của mình và xem chúng.
They are moving.	Họ đang di chuyển.
He opened his eyes and walked slowly towards it.	Anh mở mắt và đi chậm về phía nó.
I am happy growing up.	Tôi hạnh phúc khi lớn lên.
It shows from the inside out.	Nó thể hiện từ trong ra ngoài.
Rather it is silent.	Đúng hơn là nó im lặng.
God damn it.	Mẹ kiếp.
, who agreed to produce the film.	, người đã đồng ý sản xuất bộ phim.
However, their number is decreasing.	Tuy nhiên, số lượng của họ đang giảm.
It's pretty awesome.	Nó khá tuyệt vời.
They need social interaction.	Họ cần tương tác xã hội.
We have no money.	Chúng tôi không có tiền.
You look at them.	Bạn nhìn vào chúng.
We will use the same definition for our case.	Chúng tôi sẽ sử dụng định nghĩa tương tự cho trường hợp của chúng tôi.
No thermal processes are involved.	Không có quá trình nhiệt tham gia.
No sign of a struggle.	Không có dấu hiệu của một cuộc đấu tranh.
That's how people see him.	Đó là cách mọi người nhìn anh ấy.
I get it, she thought.	Tôi hiểu rồi, cô ấy nghĩ.
Never seen it move.	Không bao giờ thấy nó di chuyển.
I would suggest everyone to follow your blog.	Tôi sẽ đề nghị mọi người theo dõi blog của bạn.
He was sitting in a chair against the wall of my office.	Anh ấy đang ngồi trên ghế dựa vào bức tường văn phòng của tôi.
She quickly became the leader.	Cô nhanh chóng trở thành người dẫn đầu.
It is five o'clock in the evening.	Bây giờ là năm giờ tối.
Reality is simply.	Thực tế chỉ đơn giản là.
So that's a negative.	Vì vậy, đó là một tiêu cực.
We cannot find it if we search for it.	Chúng ta không thể tìm thấy nó nếu chúng ta tìm kiếm nó.
This time for sure, he would call her.	Lần này chắc chắn, anh sẽ gọi cho cô.
Yet he said nothing.	Vậy mà anh ấy không nói gì.
Yet another mark of failure.	Tuy nhiên, một dấu ấn thất bại khác.
Then they finally met.	Rồi cuối cùng họ cũng gặp nhau.
What to welcome me.	Có gì để chào đón tôi.
Nothing special.	Không có gì đặc biệt.
Move.	Dọn đi.
I want to do more than that.	Tôi muốn làm nhiều hơn thế.
She may be right.	Cô ấy có thể đúng.
People will respect you for doing that.	Mọi người sẽ tôn trọng bạn khi làm điều đó.
I had a wonderful time.	Tôi đã có một thời gian tuyệt vời.
Any reason.	Bất kỳ lý do nào.
, then he will go to sleep.	, sau đó anh ấy sẽ đi ngủ.
Her car broke down and she had to go home.	Xe của cô ấy bị hỏng và cô ấy phải về nhà.
His usual tools are great.	Các công cụ thông thường của anh ấy thật tuyệt.
I think the answer is yes.	Tôi nghĩ câu trả lời là có.
And it got me thinking.	Và nó khiến tôi phải suy nghĩ.
These are called consequences.	Chúng được gọi là hệ quả.
Deep inside, he felt his soul cry out.	Sâu bên trong, anh cảm thấy linh hồn của mình đang kêu lên.
I started to sweat.	Tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
It is great for two reasons.	Nó là tuyệt vời vì hai lý do.
Most of us have an hour for lunch.	Hầu hết chúng ta có một giờ để ăn trưa.
More than sad.	Còn hơn cả buồn.
I think he just needs time.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ cần thời gian.
The damage appears to have been caused by a rock.	Thiệt hại có vẻ là do một tảng đá gây ra.
No one is born knowing how to do this job.	Không ai sinh ra đã biết làm công việc này.
I led them.	Tôi đã dẫn dắt họ.
Can't deal with it anymore.	Không thể đối phó với nó nữa.
Present.	Hiện tại.
Every passion seems to work this way.	Mọi đam mê dường như sẽ hoạt động theo cách này.
Right moment.	Ngay khoảnh khắc.
But he drank.	Nhưng anh ấy đã uống.
Except they didn't.	Ngoại trừ họ đã không.
The test piece has been.	Các mảnh thử nghiệm đã được.
In that case someone chose for you.	Trong trường hợp đó ai đó đã chọn cho bạn.
Also don't spend too much money on the business.	Cũng đừng tiêu quá nhiều tiền vào việc kinh doanh.
And the truth is clear.	Và sự thật là rõ ràng.
I got news from my father.	Tôi đã có tin tức từ cha tôi.
All my friends are married, except me.	Tất cả bạn bè của tôi đều đã kết hôn, ngoại trừ tôi.
In the morning.	Vào buổi sáng.
Market is welcome.	Thị trường được chào đón.
He will be in the crowd.	Anh ấy sẽ ở trong đám đông.
It did more than that.	Nó đã làm được nhiều hơn thế.
Today he threw up.	Hôm nay anh ấy đã ném lên.
Before training the mind, one must train the body.	Trước khi rèn luyện tinh thần phải đến rèn luyện thân thể.
He walked towards me.	Anh ấy tiến về phía tôi.
To play with the big boys.	Để chơi với các chàng trai lớn.
But the hair has grown back.	Nhưng tóc đã mọc trở lại.
But in a way it was a relief.	Nhưng theo một cách nào đó thì đó là một sự nhẹ nhõm.
However, the difference was the reason they left.	Tuy nhiên, sự khác biệt là lý do họ rời đi.
And across the country.	Và trên khắp đất nước.
It has great pictures, great video and has very good sound.	Nó có hình ảnh tuyệt vời, video tuyệt vời và có âm thanh rất tốt.
She is usually the first in.	Cô ấy thường là người đầu tiên trong.
She is in the process of moving.	Cô ấy đang trong quá trình di chuyển.
We will definitely camp here again and recommend it to others.	Chúng tôi chắc chắn sẽ cắm trại ở đây một lần nữa và giới thiệu nó cho những người khác.
This story is the starting point for your marketing and communication strategy.	Câu chuyện này là điểm khởi đầu cho chiến lược tiếp thị và truyền thông của bạn.
It was a hot afternoon.	Đó là một buổi trưa nóng nực.
The goals are good here.	Các mục tiêu là tốt ở đây.
I really don't know where they stop.	Tôi thực sự không biết họ dừng lại ở đâu.
It was with a girl and we were in the back of a building.	Đó là với một cô gái và chúng tôi ở phía sau một tòa nhà.
Everyone looks like they're having a good time.	Mọi người trông như thể họ đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
He led the way to a table by the window.	Anh ta dẫn đường đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
They don't though.	Họ không mặc dù vậy.
They not only came after us but also followed each other.	Họ không chỉ đến sau chúng tôi mà còn theo sau nhau.
The video you have doesn't show exactly how difficult it is.	Video bạn có không cho thấy chính xác độ khó của nó.
He dropped himself into the garden.	Anh đã thả mình vào khu vườn.
Knowledge is your best weapon.	Kiến thức là vũ khí tốt nhất của bạn.
And what good would that do, she wondered.	Và điều đó có ích lợi gì, cô tự hỏi.
I push hard.	Tôi đẩy mạnh.
There are many books on the table.	Có rất nhiều sách trên bàn.
She likes unusual things, you know, and.	Cô ấy thích những thứ khác thường, bạn biết đấy, và.
I had a brief meeting with her.	Tôi đã có một cuộc gặp ngắn với cô ấy.
Maybe my wish was both right and wrong.	Có lẽ điều ước của tôi vừa đúng vừa sai.
Each party will bear its own costs.	Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí.
We are quite noisy.	Chúng tôi khá ồn ào.
Add heat and food.	Thêm nhiệt và thức ăn.
The sun is like fire.	Nắng như đổ lửa.
I feel empty.	Tôi cảm thấy trống rỗng.
He goes with a lot.	Anh ấy đi với rất nhiều.
I could even add some salt or something.	Tôi thậm chí có thể thêm chút muối hoặc thứ gì đó.
All the doors in the house appear to be open.	Tất cả các cửa trong nhà dường như đều mở.
I can travel.	Tôi có thể đi du lịch.
We will continue to work in mission mode and achieve the goal.	Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong chế độ nhiệm vụ và đạt được mục tiêu.
If nothing, there is everything to be done.	Nếu không có gì, có tất cả mọi thứ để được thực hiện.
You must know that like you know everything else about me.	Bạn phải biết điều đó như bạn biết mọi thứ khác về tôi.
Sound as it moves even though the space has an empty sound.	Âm thanh khi nó di chuyển mặc dù không gian có âm thanh trống rỗng.
Perhaps the rate of fire could be improved, but not by much.	Có lẽ tốc độ bắn có thể được cải thiện, nhưng không nhiều.
And you worked hard for it.	Và bạn đã làm việc chăm chỉ vì nó.
Arrived set up and ready to play out of the box.	Đã đến thiết lập và sẵn sàng để chơi ra khỏi hộp.
They usually don't last very long.	Chúng thường không tồn tại lâu lắm.
For each other.	Đối với nhau.
Your taxes at work.	Tiền thuế của bạn tại nơi làm việc.
Most people did.	Hầu hết mọi người đã làm.
Keep fighting for your team.	Hãy tiếp tục chiến đấu vì đội của bạn.
I just opened the one that happened to be at the top.	Tôi chỉ mở một cái mà tình cờ ở trên cùng.
Vote them out of office.	Bỏ phiếu cho họ ra khỏi văn phòng.
Your research recorded a speech that this employee can download.	Nghiên cứu của bạn đã quay một bài phát biểu mà nhân viên này có thể tải xuống.
I will do all of them.	Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong số họ.
It is a life.	Đó là một cuộc sống.
I told her that.	Tôi đã nói với cô ấy rằng.
I heard the approach was successful.	Tôi nghe nói cách tiếp cận đã thành công.
I cannot doubt their existence any more than my own.	Tôi không thể nghi ngờ sự tồn tại của họ hơn là của chính tôi.
And he, he died often.	Và anh ấy, anh ấy đã chết thường xuyên.
Now tell me, he said, your point of view.	Bây giờ hãy nói cho tôi biết, anh ấy nói, quan điểm của bạn.
I feel natural is the answer.	Tôi cảm thấy tự nhiên là câu trả lời.
The forces that shape our lives are more complex than that.	Các lực định hình cuộc sống của chúng ta phức tạp hơn thế.
First of all, she doesn't need the money.	Điều đầu tiên, cô ấy không cần tiền.
Register now, before you apply.	Đăng ký ngay bây giờ, trước khi bạn nộp hồ sơ.
And we should rejoice, really.	Và chúng ta nên vui mừng, thực sự.
We had a wonderful time together.	Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.
This is a hefty price to pay.	Đây là một cái giá quá đắt phải trả.
But it's often actually true.	Nhưng nó thường thực sự đúng.
Hope you are having a lovely day.	Hy vọng bạn đang có một ngày đáng yêu.
Everywhere you look there are people.	Mọi nơi bạn nhìn đều có người.
Start with the original.	Bắt đầu với bản gốc.
I cannot use it myself.	Tôi không thể tự mình sử dụng nó.
And she knew what she had to do.	Và cô biết mình phải làm gì.
Let's have a drink.	Hãy uống một ly.
During training to lose weight, the two fell in love.	Trong quá trình tập luyện để giảm cân, cả hai đã nảy sinh tình cảm.
Large tears fell from his golden eyes.	Những giọt nước mắt lớn rơi từ đôi mắt vàng của anh.
He had been worried about this night for days.	Anh đã lo lắng về đêm này trong nhiều ngày.
We want to finish it.	Chúng tôi muốn hoàn thành nó.
Just by the look on his face.	Chỉ bằng vẻ mặt của anh ấy.
Moments later they returned with a brown paper bag.	Một lúc sau họ quay lại với một chiếc túi giấy màu nâu.
For us, writing is not a matter of dollars and meanings.	Đối với chúng tôi, viết không phải là vấn đề của đô la và ý nghĩa.
But he must.	Nhưng anh ta phải.
I have no intention of leaving you in the dark.	Tôi không có ý định bỏ rơi bạn trong bóng tối.
That night, the truck simply never arrived.	Đêm đó, chiếc xe tải đơn giản là không bao giờ đến.
But you still haven't told me where and when.	Nhưng bạn vẫn chưa cho tôi biết ở đâu và khi nào.
Go is the need to fit.	Đi là cần phải phù hợp.
Do they want it to be a surprise for her.	Họ có muốn nó là một bất ngờ cho cô ấy.
At least he knew he was still back there.	Ít ra thì anh biết anh vẫn quay lại đó.
I have a clock for the day.	Tôi có đồng hồ trong ngày.
You told them they were going to run twice as long this morning.	Bạn đã nói với họ rằng họ sẽ chạy gấp đôi thời gian sáng nay.
We are moving here.	Chúng tôi đang di chuyển đến đây.
But now she is happy about it.	Nhưng bây giờ cô rất vui vì điều đó.
I believed the land was mine.	Tôi đã tin rằng mảnh đất là của tôi.
But the same cannot be said for humans.	Nhưng điều tương tự cũng không thể nói đối với con người.
All other wounded horses were discovered in the field.	Tất cả những con ngựa bị thương khác đã được phát hiện ngoài đồng.
Because of this extreme measure.	Vì biện pháp cực đoan này.
At least for tonight, this is home.	Ít nhất cho đêm nay, đây là nhà.
This is the beginning of seeing the truth.	Đây là sự khởi đầu của việc nhìn thấy sự thật.
All afternoon he was aware of where she was.	Cả buổi chiều anh ấy nhận thức được cô ấy đang ở đâu.
I only care about one thing.	Tôi chỉ quan tâm đến một thứ.
There are no other trees.	Không có cây nào khác.
This is how the economy works, there are many ways to pay.	Đây là cách nền kinh tế vận hành, có nhiều cách để thanh toán.
That procedure was not followed here.	Thủ tục đó đã không được tuân theo ở đây.
I am the son of a working man.	Tôi là con trai của một người đàn ông lao động.
He will kill you.	Anh ta sẽ giết bạn.
You've never seen me like this before.	Bạn chưa bao giờ thấy tôi như thế này trước đây.
I see it very clearly.	Tôi thấy nó rất rõ ràng.
This set has quite a few pictures in it.	Bộ này có khá nhiều hình ảnh trong đó.
My body in her.	Cơ thể của tôi trong cô ấy.
For a limited time only, according to a press release.	Chỉ trong một thời gian giới hạn, theo một thông cáo báo chí.
Military strike is now more real than ever.	Cuộc tấn công quân sự bây giờ là thực hơn bao giờ hết.
Not the same level of play but it is a different game.	Không phải cùng một mức độ chơi nhưng nó là một trò chơi khác nhau.
It can go left or right.	Nó có thể đi sang trái hoặc phải.
Families were close.	Các gia đình đã gần gũi.
Check here for a look.	Kiểm tra ở đây để có một cái nhìn.
Dinner was lovely and happened so quickly.	Bữa tối thật dễ thương và diễn ra quá nhanh.
I have just heard.	Tôi vừa mới nghe nói.
Two test cases were performed.	Hai trường hợp thử nghiệm đã được thực hiện.
So don't wonder about every bad thing that happens.	Vì vậy, đừng thắc mắc về mọi điều tồi tệ xảy ra.
I need to create something.	Tôi cần phải tạo ra một cái gì đó.
This game will forever leave its mark on us.	Trò chơi này sẽ mãi mãi để lại dấu ấn trong chúng ta.
She likes to have him around.	Cô ấy thích có anh ở bên.
Last night was one of the big worries.	Đêm qua là một trong những lo lắng lớn.
Keep one.	Giữ một cái.
Half-true or half-true things.	Những điều nửa thật hoặc nửa thật.
Then you just end the game and that's it.	Sau đó, bạn chỉ cần kết thúc trò chơi và thế là xong.
We like them, maybe you do too.	Chúng tôi thích họ, có thể bạn cũng vậy.
I will be back in a year.	Tôi sẽ trở lại sau một năm.
Either from extreme research or from really knowing them.	Hoặc từ nghiên cứu cực đoan hoặc từ thực sự biết chúng.
Blue eyes looked up as she passed.	Đôi mắt xanh nhìn lên khi cô ấy đi ngang qua.
For them that is what they want to do.	Đối với họ đó là những gì họ muốn làm.
I don't see the point there.	Tôi không thấy điểm ở đó.
He will be.	Anh ấy sẽ như vậy.
It's not entirely bad.	Nó không hoàn toàn tệ.
I have his number here.	Tôi có số của anh ấy ở đây.
There's more, but you get the idea.	Có nhiều hơn nữa, nhưng bạn có được ý tưởng.
I will explain why.	Tôi sẽ giải thích tại sao.
I'm trying not to break my heart.	Tôi đang cố gắng không để trái tim tan nát.
The far door opened and a young boy entered.	Cánh cửa xa mở ra, một cậu bé bước vào.
We create a brand new skin surface every week.	Chúng tôi tạo ra một bề mặt da hoàn toàn mới mỗi tuần.
And then down.	Và sau đó xuống.
It received rave reviews in both countries.	Nó nhận được đánh giá tích cực ở cả hai quốc gia.
Come on, we have to move.	Nào, chúng ta phải di chuyển.
By the way, someone died.	Nhân tiện, ai đó đã chết.
Most likely he won't be back into the hands of a guy.	Nhiều khả năng anh ta sẽ không trở lại thành tay của một chàng trai.
It's the same color as that ball.	Nó cùng màu với quả bóng đó.
People are easier to understand when the context is familiar.	Mọi người dễ hiểu hơn khi bối cảnh quen thuộc.
He knows that pattern.	Anh ấy biết kiểu mẫu đó.
And it's not dark either.	Và nó cũng không tối.
Hard to say the least.	Khó nói là ít nhất.
A teacher, a friend, maybe even a mother.	Một người thầy, một người bạn, thậm chí có thể là một người mẹ.
You work such late hours during the week.	Bạn làm việc trễ giờ như vậy trong tuần.
I was really tired early on.	Tôi đã thực sự mệt mỏi từ rất sớm.
Just keep her busy, maybe.	Chỉ cần giữ cho cô ấy bận rộn, có thể.
All authors developed the content of the manuscript.	Tất cả các tác giả đã phát triển nội dung của bản thảo.
To form a solid.	Để tạo thành một chất rắn.
He was supposed to create a new team.	Anh ấy đáng lẽ phải tạo ra một đội mới.
He is never wrong.	Anh ấy không bao giờ sai.
I was one of the last people in the field on this particular afternoon.	Tôi là một trong những người cuối cùng trên cánh đồng vào buổi chiều đặc biệt này.
Through a body of water the boat moves easily.	Qua một vùng nước dễ dàng con thuyền di chuyển.
Both conditions are presented very differently.	Cả hai điều kiện được trình bày rất khác nhau.
Repeat.	Lặp đi lặp lại.
Become a nation of a city.	Trở thành một quốc gia của một thành phố.
I will try to sell something after this week.	Tôi sẽ cố gắng bán thứ gì đó sau tuần này.
I recognized that immediately.	Tôi nhận ra điều đó ngay lập tức.
I also worked in the unit, you know.	Tôi cũng đã làm việc trong đơn vị, bạn biết đấy.
It takes longer, has a greater impact, and is less visible.	Sẽ mất nhiều thời gian hơn, có tác động lớn hơn và ít hiển thị hơn.
She is a light.	Cô ấy là một ánh sáng.
He smiled and nodded his thanks.	Anh mỉm cười gật đầu cảm ơn.
On a more serious note.	Trên một lưu ý nghiêm trọng hơn.
Before or will now.	Trước hoặc sẽ bây giờ.
But we need technology to help us.	Nhưng chúng tôi cần công nghệ để giúp chúng tôi.
For the same door.	Đối với cùng một cửa.
I respect that decision.	Tôi tôn trọng quyết định đó.
Now they have.	Bây giờ họ đã.
It's not for us.	Nó không dành cho chúng tôi.
He hit me.	Anh ta đánh tôi.
That's really no surprise.	Điều đó thực sự không có gì ngạc nhiên.
That figure is its full surface area. 	Hình đó là diện tích bề mặt đầy đủ của nó. 
I like it very much.	tôi rất thích nó.
Art teacher and teacher.	Cô giáo và giáo viên mỹ thuật.
Now, you can't like something.	Bây giờ, bạn không thể thích một thứ gì đó.
Your blog gives us useful information to work on.	Blog của bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích để làm việc trên.
She wants to have her child.	Cô ấy muốn có con của cô ấy.
You want them.	Bạn muốn chúng.
You can do it well.	Bạn có thể làm điều đó tốt.
Take care of me.	Hãy chăm sóc tôi.
Your price will not be affected by this.	Giá của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này.
I did most of the writing work at his old desk.	Tôi đã làm hầu hết các công việc bằng văn bản tại chiếc bàn cũ của anh ấy.
Where he got the information is unclear.	Anh ta lấy thông tin ở đâu là không rõ ràng.
Some claim he is younger than his age.	Một số người khẳng định anh ta còn trẻ hơn tuổi.
A cry, like a lost animal.	Một tiếng kêu, giống như một con vật bị lạc.
And we need help.	Và chúng tôi cần sự giúp đỡ.
Let's first look at the key field problem above.	Đầu tiên hãy nhìn vào vấn đề trường quan trọng trên.
This is not just a case for me.	Đây không chỉ là một trường hợp đối với tôi.
We don't know when the cameras will go live.	Chúng tôi không biết máy quay sẽ hoạt động khi nào.
I do not think.	Tôi không nghĩ.
Today will be the test.	Hôm nay sẽ là bài kiểm tra.
The night has done its duty.	Đêm đã thực hiện nhiệm vụ của nó.
Maybe it's time we take this to the next level.	Có lẽ đã đến lúc chúng ta đưa điều này lên cấp độ tiếp theo.
Don't worry, child.	Đừng lo lắng, con.
Note id not found.	Không tìm thấy id ghi chú.
It definitely helped me overcome my fear.	Nó chắc chắn đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của mình.
See the next page for important information about these examples.	Xem trang tiếp theo để biết thông tin quan trọng về những ví dụ này.
I never will, though.	Tôi sẽ không bao giờ, mặc dù vậy.
Present this information to the class.	Trình bày thông tin này trước lớp.
Not with a child in the house.	Không phải với một đứa trẻ trong nhà.
But this is not a point of logic.	Nhưng đây không phải là một quan điểm của logic.
But otherwise they tend to be quiet.	Nhưng nếu không thì họ có xu hướng yên lặng.
Lips are very thin.	Môi rất mỏng.
Any lie will do.	Bất kỳ lời nói dối sẽ làm.
Not a face he knew.	Không phải một khuôn mặt anh ta biết.
And work on it.	Và làm việc trên đó.
It doesn't matter what an old man wants.	Nó không quan trọng những gì một ông già muốn.
There was a small window so they could see in his room.	Có một cửa sổ nhỏ để họ có thể nhìn thấy trong phòng của anh ấy.
He is careful what he says.	Anh ấy cẩn thận những gì anh ấy nói.
However, I hope he will continue.	Tuy nhiên, tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục.
And you didn't tell me who you were.	Và bạn đã không nói cho tôi biết bạn là ai.
Those differences can cause problems.	Những khác biệt đó có thể gây ra vấn đề.
I never have.	Tôi không bao giờ có.
I appreciate knowledge.	Tôi đánh giá cao kiến ​​thức.
She looked down at his face.	Cô cúi xuống nhìn mặt anh.
He gave them that day, and in that, he took it for himself.	Anh ấy đã cho họ ngày hôm đó, và trong đó, anh ấy đã lấy nó cho chính mình.
I have to pay for this with my life.	Tôi phải trả giá cho điều này bằng mạng sống của mình.
Even step by step.	Thậm chí từng bước.
I don't get to play by different rules.	Tôi không được chơi theo các quy tắc khác nhau.
That's how it's been for the past few years.	Đó là cách nó đã xảy ra trong vài năm qua.
He opened his mouth to say something.	Anh mở miệng định nói gì đó.
That is the question.	Đó là câu hỏi.
They broke everything.	Họ đã phá vỡ mọi thứ.
I broke out in a cold sweat.	Tôi toát mồ hôi lạnh.
We hope you find it valuable, too.	Chúng tôi hy vọng bạn cũng thấy nó có giá trị.
You cannot work overtime.	Bạn không thể làm thêm thời gian.
Brown can turn the tide.	Màu nâu có thể xoay chuyển tình thế.
Watched it twice now.	Đã xem nó hai lần bây giờ.
Think of it this way.	Hãy suy nghĩ về nó theo cách này.
No one will follow me.	Sẽ không có ai đuổi theo tôi.
A procedure to do this is presented in this paper.	Một thủ tục để làm điều này được trình bày trong bài báo này.
So he redrawn it quickly.	Vì vậy, anh ấy đã vẽ lại nó một cách nhanh chóng.
And so it's possible to figure everything out.	Và do đó, có thể tìm ra mọi thứ.
I go there every year.	Tôi đến đó hàng năm.
I don't want him to die if I don't do it.	Tôi không muốn anh ta chết nếu không làm điều đó.
Five lived, but two of them got sick.	Năm người sống, nhưng hai người trong số họ bị bệnh.
But they are also smart.	Nhưng họ cũng thông minh.
Or silence.	Hoặc im lặng.
Thanks for the reply.	Cảm ơn vì sự trả lời.
The conclusion of the paper is given in the last section.	Kết luận của bài báo được đưa ra trong phần cuối cùng.
Our current system cannot prevent them.	Hệ thống hiện tại của chúng tôi không thể ngăn chặn chúng.
In fact, he was more or less used to them.	Trên thực tế, ít nhiều anh đã quen với chúng.
This is my house.	Đây là nhà của tôi.
Finally this device has really become useful.	Cuối cùng thiết bị này đã thực sự trở nên hữu ích.
Time to think.	Thời gian để suy nghĩ.
They will never know if he is good or bad.	Họ sẽ không bao giờ biết anh ta tốt hay xấu.
We will wait here for a while and then leave.	Chúng tôi sẽ đợi ở chỗ này một lúc rồi sẽ rời đi.
The work consisted of three experiments.	Công việc bao gồm ba thí nghiệm.
My dog, clean the car.	Con chó của tôi, làm sạch xe.
It can significantly control the symptoms of infection in children.	Nó có thể kiểm soát đáng kể các triệu chứng nhiễm trùng của trẻ em.
You hit him.	Bạn đánh anh ta.
When he tried the door, he found it locked.	Khi anh thử cửa, anh thấy nó đã bị khóa.
Supply two factories.	Cung cấp hai nhà máy.
There is no interaction between the response type and the group.	Không có sự tương tác giữa loại phản hồi và nhóm.
But there is no way out.	Nhưng không có lối thoát.
Relevant documents have been reviewed.	Tài liệu liên quan đã được xem xét.
Like a team.	Giống như một đội.
Finally, he turned to his father.	Cuối cùng, anh ấy quay sang bố mình.
A woman answered.	Một người phụ nữ trả lời.
One season indeed.	Đúng là một mùa giải.
It was the boy's favorite color.	Đó là màu sắc yêu thích của cậu bé.
It is good but different.	Nó là tốt nhưng khác nhau.
Sometimes it is something in their life.	Đôi khi nó là một cái gì đó trong cuộc sống của họ.
It's clear to me, anyway.	Rõ ràng với tôi, dù sao.
No matter the player.	Không có vấn đề người chơi.
Their opinion is very clear.	Ý kiến ​​của họ rất rõ ràng.
Two main lines of evidence support this interpretation.	Hai dòng bằng chứng chính hỗ trợ cách giải thích này.
However, our study still has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn một số hạn chế.
Really want, deep down.	Thực sự muốn, trong sâu thẳm.
Others call him the devil.	Những người khác gọi anh ta là ác quỷ.
I will watch for sales.	Tôi sẽ xem để bán hàng.
She never wanted anyone to be this close.	Cô chưa bao giờ muốn ai lại gần như vậy.
The table on the right is our writing center.	Bàn bên phải là trung tâm viết của chúng tôi.
It worked fine for this time.	Nó đã làm việc tốt cho thời gian này.
Do not worry about it.	Đừng lo về nó.
There I was safe.	Ở đó tôi đã an toàn.
Human error is an important factor.	Lỗi của con người là một yếu tố quan trọng.
Nothing in my life has ever felt more right.	Không có gì trong cuộc sống của tôi bao giờ cảm thấy đúng hơn.
I was quite surprised through.	Tôi đã khá ngạc nhiên thông qua.
His trial will take place tonight at the hour of the Dog.	Phiên tòa xét xử anh ta sẽ diễn ra vào tối nay vào giờ Tuất.
I realized he would never leave his wife.	Tôi nhận ra anh ấy sẽ không bao giờ bỏ vợ.
The girl nodded in response.	Cô gái gật đầu đáp lại.
Not many dry eyes left in this place.	Không còn nhiều mắt khô ở nơi này.
But to come back again.	Nhưng để trở lại một lần nữa.
Visit all you can.	Ghé thăm tất cả những gì bạn có thể.
I don't know an effective solution to this problem yet.	Tôi chưa biết giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
He pointed to a device on the table.	Anh chỉ vào một thiết bị trên bàn.
It doesn't start and end with sex alone.	Nó không bắt đầu và kết thúc chỉ bằng tình dục.
Something similar happened to me.	Một cái gì đó tương tự xảy ra với tôi.
You've seen and better for it.	Bạn đã xem và tốt hơn cho nó.
That is a big problem.	Đó là một vấn đề lớn.
I'm sorry for keeping you.	Tôi xin lỗi vì đã giữ bạn.
I've looked around, and can't seem to find a straight answer.	Tôi đã nhìn xung quanh, và dường như không thể tìm ra câu trả lời thẳng thắn.
He holds a yellow rose.	Anh ấy cầm một bông hồng vàng.
I don't see what's playing.	Tôi không nhìn thấy những gì đang chơi.
She probably wants to find me with drugs.	Cô ấy có lẽ muốn tìm tôi bằng ma túy.
But it is not yet clear who will receive the contract.	Nhưng vẫn chưa rõ ai sẽ nhận được hợp đồng.
There are two on the other plate.	Trên tấm kia có hai cái.
Well, the game is out, and it's turned out pretty solid.	Chà, trò chơi đã ra mắt, và nó trở nên khá chắc chắn.
Sometimes you clean it up, but it just gets worse.	Đôi khi bạn làm sạch nó, nhưng nó lại trở nên tồi tệ hơn.
I won't talk like that.	Tôi sẽ không nói chuyện như vậy.
He was walking towards them, by the wall.	Anh ta đang tiến về phía họ, cạnh bức tường.
I really, really appreciate it.	Tôi thực sự, thực sự đánh giá cao nó.
President, we can solve this problem together.	Tổng thống, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này cùng nhau.
And the questions never stop.	Và những câu hỏi không bao giờ dừng lại.
Plus, there's nothing bad about getting to know her family little by little.	Thêm vào đó, không có gì tệ khi gặp gỡ gia đình cô ấy từng chút một.
Right now it is part of a large site.	Ngay bây giờ nó là một phần của một trang lớn.
There is really no other way forward.	Thực sự không có con đường nào khác về phía trước.
Shows some promise.	Cho thấy một số hứa hẹn.
All are welcome to come and share a meal.	Tất cả đều được chào đón đến và chia sẻ một bữa ăn.
Then there is the way he behaves with his wife in public.	Sau đó là cách cư xử của anh ta với vợ trước công chúng.
I can get there in ten minutes.	Tôi có thể đến đó sau mười phút.
At least, she didn't bring it up quickly.	Ít nhất, cô ấy đã không đưa nó lên một cách nhanh chóng.
So he leaned forward to hug her.	Vì vậy, anh chồm lên để ôm cô vào lòng.
But replacing the plate now comes with a price to pay.	Nhưng việc thay biển hiện nay đi kèm với một cái giá phải trả.
Like you last night.	Như bạn đêm qua.
I was young again.	Tôi đã trẻ lại.
He tells you that he still loves you, he can't stay here.	Anh ấy nói với bạn rằng anh ấy vẫn yêu bạn, anh ấy không thể ở lại đây.
No one knows everything.	Không ai biết tất cả mọi thứ.
I have no answer.	Tôi không có câu trả lời.
I drive a lot and listen to them.	Tôi lái xe rất nhiều và lắng nghe họ.
Note that this is a rather natural situation.	Lưu ý rằng đây là một tình huống khá tự nhiên.
He says it has made him a better person.	Anh ấy nói rằng nó đã khiến anh ấy trở thành một người tốt hơn.
I think we're having fun.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang vui vẻ.
I used to be weak, but not anymore.	Tôi đã từng yếu đuối, nhưng không còn nữa.
He was not at the bridge that night.	Anh ấy đã không có mặt ở cây cầu đêm đó.
She took over the game at one point.	Cô ấy tiếp quản trò chơi tại một thời điểm.
It has to be there in your head.	Nó phải ở đó trong đầu bạn.
Let me know if it doesn't work for you.	Hãy cho tôi biết nếu nó không hiệu quả với bạn.
It's an internal variable.	Đó là một biến nội bộ.
One representative experiment out of three is shown.	Một thí nghiệm đại diện trong số ba thí nghiệm được hiển thị.
We don't have those yet, but we're working on it.	Chúng tôi chưa có những thứ đó, nhưng chúng tôi đang làm việc trên nó.
There is a difference in both.	Có sự khác biệt trong cả hai.
My advice is to leave it at that for now.	Lời khuyên của tôi là hãy để nó ở đó ngay bây giờ.
Personal too.	Cá nhân cũng vậy.
As described in the police report.	Như mô tả trong báo cáo của cảnh sát.
Powerful in its own way.	Mạnh mẽ theo cách riêng của nó.
Tell others about it.	Nói với người khác về nó.
When she died, they got this huge collection.	Khi cô ấy chết, họ có được bộ sưu tập lớn này.
I can go out in the rain.	Tôi có thể đi ra ngoài trời mưa.
I take care of myself.	Tôi tự lo liệu.
I want to talk to it.	Tôi muốn nói với nó.
I will never let you.	Tôi sẽ không bao giờ để cho bạn.
The first two have been described above.	Hai đầu tiên đã được mô tả ở trên.
But by that very definition, you are empty.	Nhưng theo chính định nghĩa đó, bạn đang trống rỗng.
I can't remember much about that.	Tôi không thể nhớ nhiều về điều đó.
They can't fire everyone at once.	Họ không thể sa thải tất cả mọi người cùng một lúc.
This is a fact that he is very clear about.	Đây là một sự thật mà anh ấy rất rõ ràng.
This doesn't seem right to me.	Điều này dường như không phù hợp với tôi.
Financial assistance is provided.	Được cung cấp hỗ trợ tài chính.
Why are we lagging behind?	Tại sao chúng ta lại tụt hậu ?.
They are looking at us.	Họ đang nhìn chúng tôi.
The women who were role models often attended that school.	Những người phụ nữ là hình mẫu thường học ở trường đó.
Workers who lost their jobs generally had to leave the country.	Người lao động bị mất việc làm nói chung phải rời khỏi đất nước.
In our case it is.	Trong trường hợp của chúng tôi là như vậy.
He's just saying that he's not happy with you.	Anh ấy chỉ nói rằng anh ấy không hài lòng với bạn.
They have been silent since the beginning of the war.	Họ đã im lặng kể từ đầu cuộc chiến.
I fell in love and was loved back.	Tôi đã yêu và được yêu trở lại.
But you are different.	Nhưng bạn thì khác.
Damn then.	Vậy thì khốn kiếp.
He heard it, but we need to tell him it again.	Anh ấy đã nghe điều đó, nhưng chúng tôi cần nói lại với anh ấy điều đó.
I can't let him down.	Tôi không thể để anh ấy thất vọng.
So let's have a smoke, and talk about other things.	Vì vậy, chúng ta hãy có một làn khói, và nói về những thứ khác.
She passed two buildings.	Cô ấy đã đi qua hai tòa nhà.
It is dark and silent.	Nó tối và im lặng.
Nothing has changed, the skin is raised but not open.	Không có gì thay đổi, da được nâng lên nhưng không mở.
He was a family man, not her type.	Anh là một người đàn ông của gia đình chứ không phải mẫu người của cô.
We service parking and building lights.	Chúng tôi dịch vụ bãi đậu xe và đèn tòa nhà.
And that didn't work.	Và điều đó không hiệu quả.
That's we have now.	Đó là chúng tôi có bây giờ.
In any case, let him know.	Trong mọi trường hợp, hãy cho anh ấy biết.
Not much to see inside.	Không có nhiều thứ để xem bên trong.
We have to look at ourselves differently.	Chúng ta phải nhìn lại bản thân mình theo cách khác.
Below code will be helpful.	Mã dưới đây sẽ hữu ích.
You act like you can't fail.	Bạn hành động như thể bạn không thể thất bại.
She knew writing a book would be difficult.	Cô biết viết một cuốn sách sẽ rất khó.
Many people do, but this is not the case.	Nhiều người làm, nhưng đây không phải là trường hợp.
His loss will leave a huge hole in the lives of many.	Sự mất mát của anh ấy sẽ để lại một lỗ hổng lớn trong cuộc sống của nhiều người.
This is the best experience.	Đây là trải nghiệm tốt nhất.
We know how to keep doing it.	Chúng tôi biết làm thế nào để tiếp tục làm điều đó.
Despite the progress, many challenges remain.	Bất chấp những tiến bộ, nhiều thách thức vẫn còn.
It was clear that she wanted to say something else.	Rõ ràng là cô ấy muốn nói điều gì đó khác.
I pressed against the screen.	Tôi áp sát vào màn hình.
He said we need to talk.	Anh ấy nói chúng ta cần nói chuyện.
I don't have long.	Tôi không có lâu.
Looks fine.	Có vẻ ổn.
But the water man did not hear.	Nhưng người đàn ông nước không nghe thấy.
I loved every minute of it.	Tôi đã yêu từng phút của nó.
In his light, he is a kind host.	Theo ánh sáng của anh ấy, anh ấy là một người chủ tốt bụng.
If he fails, it will be a fire.	Nếu anh ta thất bại, đó sẽ là một ngọn lửa.
If this condition is met, you can follow these instructions.	Nếu điều kiện này được đáp ứng, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau.
You say you're afraid he'll use it on you.	Bạn nói rằng bạn sợ anh ta sử dụng nó trên bạn.
He answers a phone.	Anh ta trả lời một chiếc điện thoại.
Many of them in fact.	Nhiều người trong số họ trên thực tế.
There is a pretty good market.	Có một thị trường khá tốt.
I cannot achieve it.	Tôi không thể đạt được nó.
Different colors represent different patterns.	Màu sắc khác nhau đại diện cho các mẫu khác nhau.
They love this.	Họ yêu thích điều này.
He did a wonderful job.	Anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời.
I want that.	Tôi muốn cái đó.
That, for me was the only shutdown.	Đó, đối với tôi là lần tắt duy nhất.
My best friend was there, and so was she.	Bạn thân nhất của tôi đã ở đó, và cô ấy cũng vậy.
I wish he would die.	Tôi ước gì anh ấy sẽ chết.
It's not easily blue.	Nó không dễ dàng là màu xanh.
This time it's real.	Một lần này có thật.
They just ask for things, and.	Họ chỉ yêu cầu những thứ, và.
After killing a white man in a bar fight.	Sau khi giết một người đàn ông da trắng trong một cuộc chiến ở quán bar.
Just get in touch.	Chỉ cần liên lạc.
Try it out.	Hãy thử xem.
We've done things like this together from time to time.	Thỉnh thoảng chúng tôi đã làm những công việc như thế này cùng nhau.
You are right not to call the police.	Bạn đúng khi không gọi cảnh sát.
It will turn off soon.	Nó sẽ sớm tắt.
The girls seem to love this activity.	Các cô gái dường như yêu thích hoạt động này.
Where this man can wait.	Nơi mà người đàn ông này có thể chờ đợi.
Also, no one knows what to do with their hands.	Ngoài ra, không ai biết phải làm gì với đôi tay của họ.
This shows characteristics that are not related to them.	Điều này cho thấy các đặc điểm không liên quan đến chúng.
Direct policy can be described as follows.	Chính sách trực tiếp có thể được mô tả như sau.
You learned how to cook.	Bạn đã học cách nấu ăn.
He didn't know where they would go in the end.	Anh không biết cuối cùng họ sẽ đi đến đâu.
And of course that's my biggest concern, health and everything.	Và tất nhiên đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi, sức khỏe và mọi thứ.
Now he's not sure.	Giờ anh không chắc nữa.
The study was conducted in an adult hospital.	Nghiên cứu được thực hiện tại một bệnh viện dành cho người lớn.
There is a bad taste in my mouth.	Có một mùi vị tồi tệ trong miệng của tôi.
And put them in your camera bag.	Và đặt chúng vào túi máy ảnh của bạn.
And to talk.	Và để nói chuyện.
No, no noise.	Không, không ồn ào.
It is defined as follows.	Nó được xác định như sau.
He has nothing in his hand.	Anh không có gì trong tay.
Bed early.	Ngủ sớm.
Instead, they are used to guide data analysis.	Thay vào đó, chúng được sử dụng để hướng dẫn phân tích dữ liệu.
Function calls are not supported.	Các lệnh gọi hàm không được hỗ trợ.
So then you never see this man stand up again.	Vì vậy, sau đó bạn không bao giờ thấy người đàn ông này đứng lên nữa.
The previous study participants were tested only once.	Những người tham gia nghiên cứu trước đó chỉ được kiểm tra một lần.
We have been strong for a month.	Chúng tôi đã mạnh mẽ trong một tháng.
In fact, most of the products can be used on their own.	Trong thực tế, hầu hết các sản phẩm có thể được sử dụng riêng của họ.
Therefore, it increases the possibility of experimental control.	Do đó, nó làm tăng khả năng kiểm soát thực nghiệm.
You can say yes, and exactly mean no.	Bạn có thể nói có, và có nghĩa chính xác là không.
This is the meaning of freedom.	Đây là ý nghĩa của tự do.
This method is familiar so far.	Phương pháp này là quen thuộc cho đến nay.
This is what anxiety does.	Đây là những gì lo lắng làm.
I am not surprised by this.	Tôi không ngạc nhiên về điều này.
Maybe that's the difference.	Có lẽ đó là sự khác biệt.
Each method is run on a single core.	Mỗi phương thức được chạy trên một lõi duy nhất.
Walk back.	Đi bộ trở lại.
Pour in the water and bring to a boil.	Đổ nước hàng vào và đun sôi.
However, it is only suitable for a limited number of fixed options.	Tuy nhiên, nó chỉ thích hợp cho một số tùy chọn cố định, có giới hạn.
The technique itself is nothing.	Kỹ thuật tự nó không là gì cả.
Absolutely no risky work.	Hoàn toàn không làm việc rủi ro.
So when you arrive, just jump in.	Vì vậy, khi bạn đến, chỉ cần nhảy vào.
Crime rate is higher.	Tỷ lệ tội phạm cao hơn.
I can't be in pain like this.	Tôi không thể đau đớn như thế này.
People on the global stage.	Con người trên sân khấu toàn cầu.
He feels very.	Anh ấy cảm thấy rất.
He tried to talk to them, but they ignored him.	Anh cố gắng nói chuyện với họ, nhưng họ phớt lờ anh.
They also benefit from meeting others who share their experiences.	Họ cũng được hưởng lợi từ việc gặp gỡ những người khác chia sẻ kinh nghiệm của họ.
Gentle at first.	Nhẹ nhàng lúc đầu.
A good place to be scared.	Một nơi tốt để sợ hãi.
You are a smart guy.	Bạn là một chàng trai thông minh.
Someone brought it.	Ai đó đã mang nó đến.
At least not this year.	Ít nhất thì không phải năm nay.
Or maybe not related.	Hoặc có thể không liên quan đến.
Never too long, never too familiar.	Không bao giờ quá lâu, không bao giờ quá quen thuộc.
A city at night.	Một thành phố về đêm.
You don't see that every day.	Bạn không thấy điều đó mỗi ngày.
We ask the world to act.	Chúng tôi yêu cầu thế giới hành động.
But it doesn't immediately map them out for you.	Nhưng nó không lập tức vạch ra chúng cho bạn.
Go back and get it.	Quay lại và lấy nó.
Good luck with that.	Chúc may mắn với điều đó.
It remained in place under his touch.	Nó vẫn ở nguyên vị trí dưới sự chạm vào của anh ấy.
I don't know what happened to her.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
All prices and terms are subject to change without notice.	Tất cả các mức giá và điều khoản có thể thay đổi mà không cần báo trước.
They don't look at each other.	Họ không nhìn nhau.
I am facing you.	Tôi đang đối mặt với bạn.
Everyone is welcome to play.	Mọi người đều được chào đón đến chơi.
The army carries the weight.	Quân đội mang trọng lượng.
That certainly didn't go well.	Điều đó chắc chắn đã không diễn ra tốt đẹp.
I just don't know how yet.	Tôi chỉ không biết làm thế nào được nêu ra.
In a few minutes.	Trong vài phút.
It's the easy one.	Đó là một trong những dễ dàng.
He knew he had to say something more.	Anh biết rằng anh phải nói điều gì đó nhiều hơn nữa.
All this is important.	Tất cả điều này quan trọng.
We pull our feet in and push out.	Chúng tôi co chân vào và đẩy ra.
To name a few.	Đến tên một vài.
Doing both design and code will achieve the best results.	Làm cả thiết kế và mã sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
I feel at home or at my best friends' house.	Tôi cảm thấy như ở nhà hoặc ở nhà những người bạn thân nhất của tôi.
He would visit my mother once, maybe twice a month.	Anh ấy sẽ đến gặp mẹ tôi một lần, có thể hai lần một tháng.
No one else can tell me that.	Không ai khác có thể nói với tôi điều đó.
That's a weird thing to talk about.	Đó là một điều kỳ lạ để nói về.
There are no grounds for relief.	Không có căn cứ để cứu trợ.
They cannot read.	Họ không thể đọc.
There aren't many heads left for that boy.	Không còn nhiều đầu cho cậu bé đó.
I have seen your eyes.	Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của bạn.
His blood pressure suddenly dropped.	Huyết áp của anh ấy đột ngột giảm xuống.
Me too.	Tôi cũng vậy.
I thought you got it, but you got it.	Tôi nghĩ bạn đã hiểu, nhưng bạn đã hiểu.
We shared everything.	Chúng tôi đã chia sẻ mọi thứ.
You never know what he will do.	Bạn không bao giờ biết những gì anh ta sẽ làm.
This might be the last time she saves the day.	Đây có thể là lần cuối cùng cô ấy cứu được trong ngày.
It takes time to make it work smoothly.	Phải mất thời gian để làm cho nó hoạt động trơn tru.
Finding your way requires a lot of energy and attention.	Việc tìm đường đòi hỏi rất nhiều năng lượng và sự chú ý.
There is an example.	Có một ví dụ.
Okay, now do it again.	Được rồi, bây giờ làm lại.
They should have found the hot ability.	Đáng lẽ họ phải tìm ra khả năng nóng bỏng.
And often in science, that is the case.	Và thường trong khoa học, đó là trường hợp.
That feels pretty good.	Điều đó cảm thấy khá tốt.
Cover and remove from heat.	Đậy nắp và lấy ra khỏi nhiệt.
But it must be true.	Nhưng nó phải đúng.
I don't know if you know that.	Tôi không biết bạn có biết điều đó không.
It covers every area.	Nó bao gồm mọi khu vực.
Basic but with good view and friendly service.	Cơ bản nhưng với tầm nhìn tốt và dịch vụ thân thiện.
More information about our decision can be found here.	Thông tin thêm về quyết định của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.
That works for every key.	Điều đó phù hợp với mọi phím.
Still, he waited a while.	Dù vậy, anh vẫn đợi một lúc.
So in terms of style, he did a great job.	Vì vậy, về phong cách, anh ấy đã làm rất tốt.
He was shocked.	Anh ấy đã bị sốc.
She has seen you for what you are.	Cô ấy đã nhìn thấy bạn vì những gì bạn đang có.
There was no separation between her words and the image in his head.	Không có gì ngăn cách giữa lời nói của cô và hình ảnh trong đầu anh.
I think they love war more than peace.	Tôi nghĩ họ yêu chiến tranh hơn hòa bình.
Season with salt and set aside.	Nêm nếm với muối và để riêng.
I have no friend.	Tôi không có bạn.
My parents said yes.	Cha mẹ tôi nói có.
You will have to do better than that.	Bạn sẽ phải làm tốt hơn thế.
Back then the business ran.	Hồi đó công việc kinh doanh chạy.
He lay on his back and sat up.	Anh nằm ngửa và ngồi dậy.
Come and see with us.	Hãy đến và xem với chúng tôi.
However, she said nothing to help.	Tuy nhiên, cô ấy không nói gì để giúp đỡ.
He knows what they want.	Anh ta biết rõ họ muốn gì.
It should be the camera.	Nó phải là máy ảnh.
But there is also a second level.	Nhưng cũng có một cấp độ thứ hai.
I can't say how anyone could have known.	Tôi không thể nói làm thế nào mà bất kỳ ai có thể biết được.
Guide to solving popular exam questions among students.	Hướng dẫn giải đề thi phổ biến trong giới học sinh.
And it's not right.	Và nó không đúng.
If that sounds simple enough to you, that's because it is.	Nếu điều đó nghe có vẻ đơn giản với bạn, thì đó là bởi vì nó là như vậy.
There was no significant difference between gender and age.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa giới tính và tuổi tác.
That's the only good thing about having such a long season.	Đó là điều tốt duy nhất khi có một mùa giải dài như vậy.
Must be a multiple of two.	Phải là bội số của hai.
We're just having a meeting.	Chỉ là chúng ta đang có một cuộc họp.
Concern was everywhere.	Mối quan tâm đã ở khắp mọi nơi.
The increase usually occurs soon after surgery.	Sự gia tăng thường xảy ra ngay sau khi phẫu thuật.
I want to be like them.	Tôi muốn được như họ.
He hugged her face.	Anh ôm mặt cô.
But you can let me have that later.	Nhưng bạn có thể để tôi có cái đó sau.
Everything is easy.	Mọi thứ thật dễ dàng.
I like this.	Tôi thích điều này.
Personal circumstances seem to matter more.	Hoàn cảnh cá nhân dường như quan trọng hơn.
He will take the money and leave town.	Anh ta sẽ lấy tiền và rời khỏi thị trấn.
We just had to walk.	Chúng tôi chỉ phải đi bộ.
It's boys against girls.	Đó là con trai chống lại con gái.
Someone to make me laugh.	Ai đó để làm cho tôi cười.
I've seen you do that.	Tôi đã thấy bạn làm điều đó.
It never fails.	Nó không bao giờ thất bại.
It became a game between us.	Nó đã trở thành một trò chơi giữa chúng tôi.
But they will be the first to tell you the same thing.	Nhưng họ sẽ là người đầu tiên nói với bạn điều tương tự.
And so we're not, we're fine with it.	Và vì vậy chúng tôi không, chúng tôi ổn với nó.
To be fair, most reviews recommend no treatment.	Công bằng mà nói, hầu hết các đánh giá đều khuyến cáo không nên điều trị.
I just want to be honest with you.	Tôi chỉ muốn thành thật với bạn.
Well, you have it, again.	Vâng, bạn có nó, một lần nữa.
Service with a smile.	Dịch vụ với một nụ cười.
Sometimes you just have to live with it.	Đôi khi bạn chỉ cần phải sống với nó.
You don't even know him.	Bạn thậm chí không biết anh ta.
Fill the top with water if necessary.	Đổ đầy nước lên trên nếu cần thiết.
They must have a loud voice.	Họ phải có một giọng nói lớn.
It must be ten stories high.	Nó phải cao mười tầng.
I can't think of a solution to change a culture.	Tôi không thể nghĩ ra một giải pháp để thay đổi một nền văn hóa.
It is clear that they benefit from doing so.	Rõ ràng là họ có lợi khi làm như vậy.
And so on.	Và vân vân.
I took it apart and walked in.	Tôi tách nó ra và bước vào.
They are not satisfied with the way things look.	Họ không hài lòng với cách mọi thứ trông như thế nào.
The source of the infection is still unknown.	Nguồn gốc của sự lây nhiễm vẫn chưa được biết.
And in the front.	Và ở phía trước.
One page per day for a year.	Một trang mỗi ngày trong một năm.
Then one can prepare to play with advanced players.	Sau đó, người ta có thể chuẩn bị để chơi với những người chơi nâng cao.
The previous failure of others.	Thất bại trước của người khác.
And some pepper.	Và một ít hạt tiêu.
We have good horses.	Chúng tôi có những con ngựa tốt.
The combat fields are different and so is the war.	Các lĩnh vực chiến đấu là khác nhau và cuộc chiến cũng vậy.
I wish him luck.	Tôi chúc anh ấy may mắn.
A gift to go.	Một món quà để đi.
It doesn't need to take over your business.	Nó không cần phải tiếp quản công việc kinh doanh của bạn.
Both are not sleep states.	Cả hai đều không phải là trạng thái ngủ.
But this is another time.	Nhưng đây là một thời điểm khác.
It could be, he thought.	Nó có thể, anh nghĩ.
Each person will create what they can in life.	Mỗi người sẽ tạo ra những gì họ có thể trong cuộc sống.
Some people will appreciate our art, and some will not.	Một số người sẽ đánh giá cao nghệ thuật của chúng tôi, và một số thì không.
Now we have to call a number if we have a problem.	Bây giờ chúng ta phải gọi một số nếu chúng ta gặp sự cố.
She wasn't even sure why she was so upset.	Cô thậm chí còn không chắc tại sao mình lại khó chịu như vậy.
We asked him what was going on.	Chúng tôi hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra.
I might even answer.	Tôi thậm chí có thể sẽ trả lời.
A moment in the school's history.	Một khoảnh khắc trong lịch sử của trường.
They have ten days to live.	Họ có mười ngày để sống.
As we have seen, there are some problems.	Như chúng ta đã thấy, có một số vấn đề.
Some good things can come to it.	Một số điều tốt có thể đến với nó.
The older couple won.	Cặp vợ chồng lớn tuổi đã chiến thắng.
That's just dangerous.	Đó chỉ là nguy hiểm.
But the cold doesn't stop there.	Nhưng cái lạnh không dừng lại ở đó.
Same for value.	Tương tự cho giá trị.
I don't have any other questions.	Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào khác.
Even being shot at.	Ngay cả khi bị bắn vào.
It's from the government.	Của chính phủ mà.
Now it seems very clear when telling the story.	Bây giờ nó có vẻ rất rõ ràng khi kể câu chuyện.
A story doesn't have to be true to have an impact.	Một câu chuyện không cần phải có thật để có tác động.
It should have come to me before.	Đáng lẽ nó phải đến với tôi trước đây.
That requires feedback.	Điều đó yêu cầu phản hồi.
Once you learn how, you will never forget.	Một khi bạn học cách, bạn sẽ không bao giờ quên.
He won't let it be.	Anh ấy sẽ không để nó như vậy.
It was his first project at the company.	Đó là dự án đầu tiên của anh ấy tại công ty.
Everyone stopped, giving him some space.	Mọi người đứng lại, cho anh ta một khoảng trống.
And they continued.	Và họ đã tiếp tục.
Read what he wrote.	Đọc những gì anh ấy đã viết.
I have come up with the problem.	Tôi đã đi lên với vấn đề.
I had a small role.	Tôi đã có một vai nhỏ.
I love the original series.	Tôi yêu bộ truyện gốc.
Because she can't get past the first letter.	Bởi vì cô ấy không thể vượt qua chữ cái đầu tiên.
And you can't get better.	Và bạn không thể trở nên tốt hơn.
I want a complete game.	Tôi muốn một trò chơi hoàn chỉnh.
Or broken.	Hoặc đã tan vỡ.
Think of its luck.	Hãy nghĩ về sự may mắn của nó.
As a movie, it's not particularly great.	Là một bộ phim, nó không đặc biệt tuyệt vời.
She also loves me.	Cô ấy cũng yêu tôi.
This works pretty well.	Điều này hoạt động khá tốt.
You don't listen to the silence.	Bạn không lắng nghe sự im lặng.
No need to talk about it.	Không cần phải nói về nó.
He forced his hand to stay still.	Anh buộc tay mình bất động.
For the next four years, we were part of each other's lives.	Trong bốn năm tiếp theo, chúng tôi đã là một phần cuộc sống của nhau.
The officer provided some details.	Viên chức đã cung cấp một số chi tiết.
I was a bit surprised.	Tôi hơi ngạc nhiên.
On the other hand, a strange shape appeared with the interaction time.	Mặt khác, một hình dạng kỳ lạ xuất hiện với thời gian tương tác.
You can still change your mind.	Bạn vẫn có thể thay đổi quyết định của mình.
Simple and easy.	Đơn giản và dễ dàng.
But she doesn't seem dangerous to me.	Nhưng cô ấy dường như không nguy hiểm với tôi.
But we can if you need.	Nhưng chúng tôi có thể nếu bạn cần.
I will be a good boy.	Tôi sẽ là một cậu bé tốt.
Without them, we wouldn't be who we are today.	Nếu không có họ, chúng ta sẽ không là chúng ta ngày nay.
I like to give the head, it really excites me.	Tôi thích đưa ra cái đầu, nó thực sự khiến tôi thích thú.
I just can't get over it.	Tôi chỉ không thể vượt qua nó.
I moved closer.	Tôi tiến lại gần.
And they have kept much of their core together.	Và họ đã giữ phần lớn cốt lõi của họ với nhau.
This body is touched like a woman.	Cơ thể này được chạm vào như một người phụ nữ.
This is important information.	Đây là những thông tin quan trọng.
You have to focus on the big things.	Bạn phải tập trung vào những thứ lớn.
It must be this place.	Nó phải là nơi này.
I will point this out as a big deal.	Tôi sẽ chỉ ra điều này như một vấn đề lớn.
Of these, two stand out.	Trong số này, có hai điểm nổi bật.
Just like before.	Cũng như trước đây.
I can die.	Tôi có thể chết.
You still can.	Bạn vẫn có thể.
But everything is changing.	Nhưng mọi thứ đang thay đổi.
The game is different now.	Trò chơi bây giờ đã khác.
She fell to the ground and hit her head.	Cô ngã xuống đất và đập đầu.
Nice to meet you again.	Rất vui được gặp lại bạn.
We cannot do it.	Chúng tôi không thể làm được.
Soon there would be no place for her kind here.	Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn chỗ cho đồng loại của cô ấy ở đây.
However, much evidence suggests this is not the case.	Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy không phải như vậy.
Can't see it.	Không thể nhìn thấy nó.
They will pay for themselves within the first year, no doubt.	Họ sẽ tự trả tiền trong năm đầu tiên, không nghi ngờ gì nữa.
They have to have it in their own way.	Họ phải có nó theo cách riêng của họ.
We will shoot him.	Chúng tôi sẽ bắn anh ta.
But common sense is not so common.	Nhưng lẽ thường thì không phổ biến như vậy.
She doesn't care.	Cô không quan tâm.
We literally turned a corner and it was there.	Chúng tôi thực sự rẽ vào một góc và nó đã ở đó.
Now, the contract you signed is very clear in its language.	Bây giờ, hợp đồng mà bạn đã ký rất rõ ràng bằng ngôn ngữ của nó.
Looking at him.	Đang nhìn anh ta.
There was no statistical difference between the two groups.	Không có sự khác biệt thống kê giữa hai nhóm.
I had such.	Tôi đã từng như vậy.
I try not to worry.	Tôi cố gắng không lo lắng.
I went back to the station.	Tôi đã trở lại nhà ga.
Winter is cool or slightly cold depending on the location.	Mùa đông mát hoặc hơi lạnh tùy cơ địa.
And you benefit from this system.	Và bạn được hưởng lợi từ hệ thống này.
Life should be enjoyed.	Cuộc sống nên được tận hưởng.
You can see the light in the rear window.	Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng ở cửa sổ phía sau.
Finally something happened.	Cuối cùng thì có điều gì đó đã xảy ra.
When my cars came in range, they started throwing.	Khi ô tô của tôi đến trong phạm vi, họ bắt đầu ném.
This is their goal.	Đây là mục tiêu của họ.
Then she continued to attack.	Sau đó, cô ấy tiếp tục tấn công.
I nodded in agreement.	Tôi gật đầu đồng ý.
Walking is free.	Đi bộ là miễn phí.
This won't just be a setting change.	Đây sẽ không chỉ là một sự thay đổi cài đặt.
They are fighting on both.	Họ đang chiến đấu trên cả hai.
I can barely keep it straight.	Tôi hầu như không thể giữ nó thẳng.
Half of the kids like him, the other half don't.	Một nửa bọn trẻ thích anh ấy, nửa còn lại thì không.
That's what that means.	Đó là những gì có nghĩa là.
Some are still valuable.	Một số vẫn còn giá trị.
So no, doesn't work.	Vì vậy, không, không hoạt động.
Her throat felt thick.	Cổ họng cô cảm thấy đặc.
Movements have been made.	Các chuyển động đã được thực hiện.
They certainly will.	Họ chắc chắn sẽ.
Your soul holds the bigger picture.	Linh hồn của bạn nắm giữ bức tranh lớn hơn.
Within a few months, the love of her life was gone.	Trong vòng vài tháng, tình yêu của cuộc đời cô đã không còn nữa.
Perform data analysis and interpretation.	Thực hiện phân tích và giải thích dữ liệu.
Those words mean nothing to me.	Những lời đó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi.
Then there's the outside.	Sau đó, có bên ngoài.
We have a duty to raise the issue.	Chúng tôi có nhiệm vụ nêu ra vấn đề.
The system may use that memory for other purposes.	Hệ thống có thể sử dụng bộ nhớ đó cho các mục đích khác.
That leads to a general question.	Điều đó dẫn đến một câu hỏi chung.
But she had.	Nhưng cô ấy đã có.
This can be explained by many reasons.	Điều này có thể được giải thích bởi nhiều lý do.
He broke an agreement he had with his father.	Anh đã phá vỡ một thỏa thuận mà anh đã có với cha mình.
After ten days, we will move on to unit work.	Sau mười ngày, chúng tôi sẽ chuyển sang công việc của đơn vị.
It is complicated.	Nó là phức tạp.
She looked at the ground for a moment.	Cô nhìn xuống đất một lúc.
That's what happened to my mother.	Đó là những gì đã xảy ra với mẹ tôi.
We discussed it inside and out.	Chúng tôi đã thảo luận về nó trong và ngoài.
It was pretty good.	Nó đã được khá tốt.
Keep her anger in check.	Hãy kìm nén sự tức giận của cô ấy trong lòng.
Actually, it's quite the opposite.	Thực ra thì hoàn toàn ngược lại.
This behavior can be understood as follows.	Hành vi này có thể được hiểu như sau.
The girls are excited about trying something new.	Các cô gái rất hào hứng với việc thử một cái gì đó mới.
This initial data is less smooth than the previous case.	Dữ liệu ban đầu này kém trơn tru hơn so với trường hợp trước đó.
There will be another one soon enough.	Sẽ có một cái khác đủ sớm.
They are on fire.	Họ đang cháy.
I threw them out.	Tôi đã ném chúng ra ngoài.
She wasn't sure how to deal with this.	Cô không chắc làm thế nào để giải quyết việc này.
I'm not surprised you didn't say anything.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn không nói bất cứ điều gì.
We have a plane waiting.	Chúng tôi có một chiếc máy bay đang đợi.
But it doesn't seem to go far enough.	Nhưng dường như nó không đi đủ xa.
Or maybe we did.	Hoặc có thể chúng tôi đã làm.
Not available.	Không có.
Got up to work.	Đã lên làm việc.
Go ahead of her two men.	Đi trước hai người đàn ông của cô ấy.
Nothing has a place.	Không có gì có chỗ đứng.
That is step one.	Đó là bước một.
It makes it difficult for us to find jobs.	Nó khiến chúng ta khó tìm được việc làm.
Very natural and easy.	Rất tự nhiên và dễ dàng.
It should never be a struggle to get it.	Nó không bao giờ phải là một cuộc đấu tranh để có được nó.
You will love these guys.	Bạn sẽ thích những chàng trai này.
I don't want to think that's the correct view.	Tôi không muốn nghĩ rằng đó là quan điểm chính xác.
But when it comes to women, things get a little more complicated.	Nhưng khi nói đến phụ nữ, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút.
You are the new blood.	Bạn là máu mới.
You can't mock people and expect nothing in return.	Bạn không thể chế giễu mọi người và không mong đợi gì được đáp lại.
They seem very happy.	Họ có vẻ rất vui.
This is again the main reason for slow usage.	Đây một lần nữa là lý do chính cho việc sử dụng chậm.
The problem is not with my feet.	Vấn đề không phải ở chân của tôi.
However, even this is not the worst.	Tuy nhiên, ngay cả điều này không phải là tồi tệ nhất.
Not many people die on this day.	Không có nhiều người chết vào ngày này.
I liked that book.	Tôi thích cuốn sách đó.
I will have to play with this one.	Tôi sẽ phải chơi với cái này.
It comes and goes.	Nó đến và đi.
I haven't seen you around in a while.	Tôi đã không gặp bạn xung quanh một thời gian.
We have ideas to share.	Chúng tôi có những ý tưởng muốn chia sẻ.
Just wanted to know if you know the guy.	Chỉ muốn biết nếu bạn biết anh chàng.
At least they can give her a good reference to the character.	Ít nhất họ có thể cung cấp cho cô ấy một tài liệu tham khảo tốt về nhân vật.
Unless of course you consider exercise.	Tất nhiên, trừ khi bạn coi là tập thể dục.
It won't help.	Nó sẽ không giúp ích gì.
Not this.	Không phải cái này.
In a few seconds, the results appear on the screen.	Trong vài giây, kết quả xuất hiện trên màn hình.
Writing music for myself can come in many different ways.	Viết nhạc cho bản thân tôi có thể đến với nhiều cách khác nhau.
I have accepted it.	Tôi đã chấp nhận nó.
Until they get hold of it, they will never stop.	Cho đến khi họ nắm được nó, họ sẽ không bao giờ dừng lại.
Take my country as an example.	Lấy ví dụ về đất nước của tôi.
They want nothing more than that.	Họ không muốn gì hơn thế.
The earth in front of her was as dry as bone.	Trái đất trước mặt cô khô như xương.
A few people have said the same thing.	Một vài người đã nói tương tự.
Be firm with what you have decided together.	Hãy vững vàng với những gì bạn đã quyết định cùng nhau.
We pay our way.	Chúng tôi trả tiền theo cách của chúng tôi.
Most people have probably never heard of these songs.	Hầu hết mọi người có lẽ chưa bao giờ nghe về những bài hát này.
Somehow it just feels wrong.	Bằng cách nào đó nó chỉ cảm thấy sai.
Good thing, too.	Điều tốt, quá.
Audiences aren't used to that type of character.	Khán giả không quen với kiểu nhân vật đó.
They are still relatively young and have a long way to go.	Họ còn tương đối trẻ và còn một chặng đường dài phía trước.
They say these things can take three months, six months, a year.	Họ cho biết những việc này có thể mất ba tháng, sáu tháng, một năm.
What doesn't matter is gunfire.	Điều không quan trọng là tiếng súng.
We explain, as we will have to build on this.	Chúng tôi giải thích, vì chúng tôi sẽ phải xây dựng dựa trên điều này.
I am the first to log in.	Tôi là người đầu tiên đăng nhập.
That is a guess.	Đó là một phỏng đoán.
Maybe he won't make me do those things.	Có lẽ anh ấy sẽ không bắt tôi làm những điều đó.
For some, it can be the game.	Đối với một số người, nó có thể là trò chơi.
It was his only chance.	Đó là cơ hội duy nhất của anh ấy.
Further studies are needed to build the evidence base.	Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xây dựng cơ sở bằng chứng.
Sometimes you just say things without thinking.	Đôi khi bạn chỉ nói những điều mà không cần suy nghĩ.
We lost it.	Chúng tôi đã đánh mất nó.
She took her clothes and carried them outside.	Cô lấy quần áo của mình và mang chúng ra ngoài.
People who go into shock often have extremely low blood pressure.	Những người bị sốc thường có huyết áp cực kỳ thấp.
He will never become president.	Anh ấy sẽ không bao giờ trở thành tổng thống.
I like this concept.	Tôi thích khái niệm này.
It runs some problems.	Nó chạy một số vấn đề.
Other video games are also very interesting.	Các trò chơi điện tử khác cũng rất thú vị.
Because here the situation is serious.	Vì ở đây tình hình nghiêm trọng.
You have a great blog.	Bạn có một blog tuyệt vời.
In the way, she left.	Cản đường nên cô ấy bỏ đi.
Step into your own risk.	Bước vào rủi ro riêng của bạn.
He never got a chance to drive it.	Anh ta không bao giờ có cơ hội để lái nó.
That is life.	Cuộc sống là thế.
Then let's have ideas, and think hard, and work hard.	Sau đó, hãy để có những ý tưởng, và suy nghĩ chăm chỉ, và làm việc chăm chỉ.
Our essential nature has no ears for these.	Bản chất thiết yếu của chúng ta không có tai cho những thứ này.
The visit was not what he expected.	Chuyến thăm không phải như những gì anh ta mong đợi.
I wonder how many people in the world can do this.	Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trên thế giới có thể làm được điều này.
I will tell you every word.	Tôi sẽ nói với bạn từng lời.
I kept it.	Tôi đã giữ nó lại.
Maintain functionality.	Giữ nguyên chức năng.
They took away the man who made me.	Họ đã lấy đi người đàn ông đã tạo ra tôi.
This was done as follows.	Điều này đã được thực hiện như sau.
Not really good.	Không thực sự tốt.
I believe it is something else.	Tôi tin rằng đó là một cái gì đó khác.
'and type'.	'và loại'.
What a night.	Thật là một đêm.
He couldn't take it any longer.	Anh ấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
I did not mean to.	Tôi không cố ý.
There is a better health care system than theirs.	Có một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn của họ.
My mother and sister cried.	Mẹ và em gái tôi đã khóc.
We need more information.	Chúng tôi cần thêm thông tin.
This slight difference may be due to the effect of size.	Sự khác biệt nhỏ này có thể là do ảnh hưởng của kích thước.
Another special night.	Một đêm đặc biệt khác.
They support and help me through everything.	Họ ủng hộ và giúp đỡ tôi vượt qua mọi thứ.
I'm not worried at all.	Tôi không lo lắng gì cả.
This makes it inaccessible to customers.	Điều này khiến khách hàng không thể truy cập được.
You have nothing to do with such people.	Bạn không liên quan gì đến những người như thế.
You need me.	Bạn cần tôi.
They mean different things.	Chúng có nghĩa là những điều khác nhau.
They worry about its side effects.	Họ lo lắng về tác dụng phụ của nó.
But until a few players were sold, we did very well.	Nhưng cho đến khi một vài cầu thủ bị bán đi, chúng tôi đã làm rất tốt.
That's what helps me.	Đó là những gì giúp tôi.
No guns were included in the evidence.	Không có súng nào được đưa vào bằng chứng.
However, it doesn't seem to work.	Tuy nhiên, nó dường như không hoạt động.
There's nothing else out there like that.	Không có gì khác ngoài đó như thế.
I think she would go for it if she had no choice.	Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đi cho nó nếu cô ấy không có sự lựa chọn.
It already has its program.	Nó đã có chương trình của nó.
Great sex, yes.	Tình dục tuyệt vời, vâng.
I have the necessary medicines.	Tôi có các loại thuốc cần thiết.
We actually go after the number eight ball.	Chúng tôi thực sự đi sau quả bóng số tám.
I know the list goes on.	Tôi biết danh sách vẫn tiếp tục.
You ran your own house and you made its life.	Bạn đã điều hành ngôi nhà của riêng mình và bạn đã tạo ra cuộc sống của nó.
The waiting room was quiet.	Phòng chờ vắng lặng.
They waited half an hour for their turn.	Họ đã đợi nửa giờ để đến lượt.
I'm good at that.	Tôi giỏi về điều đó.
They were later used in a game.	Chúng sau đó đã được sử dụng trong một trò chơi.
You get this.	Bạn nhận được điều này.
Running around in front of the guard is the gun room.	Chạy xung quanh phía trước của canh giữ là phòng súng.
I am very pleased people like it.	Tôi rất hài lòng những người thích nó.
Around the weekend.	Khoảng cuối tuần.
There is a choice.	Có một sự lựa chọn.
That's really, really good.	Đó là thực sự, thực sự tốt.
There is a way forward for science.	Có một con đường phía trước cho khoa học.
Quite limited.	Khá hạn chế.
Surely it has changed its position.	Chắc chắn nó đã thay đổi vị trí của nó.
They kept the team together.	Họ đã giữ đội cùng nhau.
Nature sets an example.	Thiên nhiên nêu gương.
On the edge of the wood he rose and stood watching.	Trên mép gỗ anh ta nhổm lên và đứng quan sát.
If so, he made a terrible mistake.	Nếu vậy, anh ta đã mắc một sai lầm khủng khiếp.
Then the women left.	Sau đó những người phụ nữ rời đi.
They were holding hands.	Họ đã nắm tay nhau.
No knowledge of anything else.	Không có kiến ​​thức về bất cứ điều gì khác.
Use the sky.	Sử dụng bầu trời.
Except perhaps the horse.	Có lẽ ngoại trừ ngựa.
My thoughts are dreams, my dreams are thoughts.	Suy nghĩ của tôi là ước mơ, ước mơ của tôi là suy nghĩ.
And move society forward.	Và đưa xã hội tiến lên.
But that, he added, is a habit.	Nhưng đó, anh ấy nói thêm, là một thói quen.
Too far into trouble.	Quá xa thành rắc rối.
It has become one of those things.	Nó đã trở thành một trong những thứ đó.
The question is very simple.	Câu hỏi rất đơn giản.
Sometimes she surprises him, the way she takes things.	Đôi khi cô ấy làm anh ngạc nhiên, cách cô ấy tiếp nhận mọi thứ.
The law is very clear about what we can do there.	Luật rất rõ ràng về những gì chúng tôi có thể làm ở đó.
He really liked it.	Anh ấy thực sự thích nó.
I doubt it's possible.	Tôi nghi no khả thi.
I am stuck here.	Tôi bị mắc kẹt ở đây.
Memorize better than any.	Ghi nhớ tuyệt vời hơn bất kỳ.
Thinking further had caused her to fail.	Suy nghĩ xa hơn đã khiến cô thất bại.
No one has no face.	Không ai không có khuôn mặt.
You feel sad.	Bạn cảm thấy buồn.
Teams consist of seven men and seven women.	Các đội gồm bảy nam và bảy nữ.
This time, it was bad.	Lần này, nó thật tệ.
So the files show up normally, no matter how long the list is.	Vì vậy, các tệp hiển thị bình thường, bất kể danh sách dài bao nhiêu.
It won't be long before the others get inside.	Sẽ không lâu nữa trước khi những người khác vào trong.
Just asking for money for me.	Chỉ xin mọi người cho tiền giùm tôi.
This is an extremely difficult situation.	Đây là một tình huống vô cùng khó khăn.
She doesn't often speak her mind.	Cô ấy không thường xuyên nói ra suy nghĩ của mình.
We only need cash, and this is a good market.	Chúng tôi chỉ cần tiền mặt, và đây là một thị trường tốt.
Will you watch?	Bạn sẽ xem?
She grabbed her chest and stomach.	Cô ấy nắm lấy ngực và bụng của mình.
I used to be one of those people.	Tôi đã từng là một trong những người như vậy.
He wouldn't want to risk his own life.	Anh ấy sẽ không muốn mạo hiểm cuộc sống của chính mình.
But then, in a split second, everything changed.	Nhưng sau đó, trong tích tắc, mọi thứ đã thay đổi.
It was their first living child.	Nó là đứa con đầu tiên còn sống của họ.
Maybe it's her.	Có lẽ là cô ấy.
And she likes it.	Và cô ấy thích.
I have no faith, like that.	Tôi không có niềm tin, như vậy.
The problem is the drug war.	Vấn đề là cuộc chiến ma túy.
Nothing is less than they are of obvious value to the participants.	Không có gì kém hơn chúng có giá trị rõ ràng đối với những người tham gia.
Far from you.	Xa anh.
All around, our houses look tired.	Xung quanh đó, những ngôi nhà của chúng tôi trông thật mệt mỏi.
There are no rules.	Không có quy tắc.
Write every dirty word in your mind.	Viết mọi từ bẩn thỉu trong tâm trí.
Don't know why some people develop this kind of thing.	Không biết tại sao một số người lại phát triển loại hình này.
But after you ran away, we never talked about it again.	Nhưng sau khi bạn bỏ trốn, chúng tôi không bao giờ nói về nó nữa.
Device designed.	Đã thiết kế thiết bị.
Cover for half an hour, then beat until cooled.	Đậy nắp trong nửa giờ, sau đó đánh cho đến khi nguội.
He was walking at seven months, and then it was running.	Anh ấy đi bộ khi được bảy tháng, và sau đó nó đang chạy.
In fact, it was better that way.	Trong thực tế, nó đã tốt hơn theo cách đó.
There are no weapons in it.	Không có vũ khí trong đó.
It should be able to point you in the right direction.	Nó sẽ có thể chỉ cho bạn đi đúng hướng.
The man of the people.	Người đàn ông của nhân dân.
It is completely unique.	Nó là hoàn toàn độc đáo.
Too much for one side of the question.	Quá nhiều cho một mặt của câu hỏi.
Same day.	Cùng ngày.
So let me tell you how the story ends.	Vì vậy, hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện kết thúc như thế nào.
He knew there were no other two waiting.	Anh biết không có hai người khác chờ đợi.
This is what cold approach games really should be.	Đây là những gì trò chơi tiếp cận lạnh thực sự nên có.
To break his silence.	Để phá vỡ sự im lặng của anh ấy.
First in a series.	Đầu tiên trong một loạt bài.
The world is a place to practice morality to build character.	Thế giới là nơi rèn luyện đạo đức để xây dựng nhân cách.
If someone knows anything, they won't say a word.	Nếu ai đó biết bất cứ điều gì, họ sẽ không nói một lời.
Everything she touches makes money.	Mọi thứ cô ấy chạm vào đều kiếm ra tiền.
All has been arranged.	Tất cả đều đã được sắp đặt.
Same cost.	Chi phí tương tự.
She wasn't sure about anything.	Cô không chắc chắn về điều gì.
Right.	Đúng không.
The same number holds true this year.	Con số tương tự cũng đúng trong năm nay.
The staff are very good and friendly.	Các nhân viên rất tốt và thân thiện.
I'm glad we did what we did.	Tôi rất vui vì chúng tôi đã làm những gì chúng tôi đã làm.
Making tea for me.	Đang pha trà cho tôi.
But there's something to knowing a person from the start.	Nhưng có điều gì đó khi biết một người ngay từ đầu.
Most of the time he is nice to me.	Hầu hết thời gian anh ấy đều tốt với tôi.
You can go and take a look.	Bạn có thể đi và xem xét.
Stay connected to the world at work every day.	Luôn kết nối với thế giới tại nơi làm việc mỗi ngày.
We can't read her lips.	Chúng ta không thể đọc được môi của cô ấy.
Tell her that.	Nói với cô ấy rằng.
So often, they lose.	Vì vậy, thường xuyên, họ đã thua.
She still couldn't look at him.	Cô vẫn không thể nhìn anh.
Unfortunately I couldn't get it to work after a lot of trying.	Thật không may, tôi không thể làm cho nó hoạt động sau rất nhiều cố gắng.
I was very excited that day.	Tôi đã rất vui mừng vào ngày hôm đó.
So this is an opportunity to really get a life.	Vì vậy, đây là một cơ hội để thực sự có được một cuộc sống.
The group home called me very interested.	Nhà tập thể gọi điện cho tôi rất quan tâm.
However, it has been reported in clinical trials.	Tuy nhiên, nó đã được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng.
He wants them there.	Anh ta muốn họ ở đó.
He's had relationships that ended before that didn't have this level of distress.	Anh ấy đã có những mối quan hệ kết thúc trước đó mà không có mức độ đau khổ này.
Such a material can be hard or soft.	Một vật liệu như vậy có thể cứng hoặc mềm.
I don't want to use a gun.	Tôi không muốn sử dụng súng.
That's the culture he grew up in, or that's his misconception.	Đó là nền văn hóa mà anh ấy lớn lên, hoặc đó là suy nghĩ sai lầm của anh ấy.
It is a waste of time and energy.	Đó là một sự lãng phí thời gian và năng lượng.
You have to walk it.	Bạn phải đi bộ nó.
Insufficient supply will drive prices higher.	Nguồn cung không đủ sẽ khiến giá cao hơn.
I'm tired of the war.	Tôi mệt mỏi vì cuộc chiến.
Suddenly the light came on.	Đột nhiên đèn bật sáng.
However, he was a major presenter at the show.	Tuy nhiên, anh ấy là một người có mặt chính tại buổi biểu diễn.
Only out of the blue sky.	Chỉ ra khỏi bầu trời xanh.
I think we do a great job.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi làm một công việc tuyệt vời.
Tomorrow they will show up.	Ngày mai họ sẽ lộ diện.
You love this program.	Các bạn yêu thích chương trình này.
Thus, one person still has full control.	Do đó, một người vẫn có toàn quyền kiểm soát.
He may feel this is why his wife left him.	Anh ta có thể cảm thấy đây là lý do tại sao vợ anh ta bỏ anh ta.
And she wrote this letter to tell their story.	Và cô ấy viết lá thư này để kể câu chuyện của họ.
I want you to scrutinize them.	Tôi muốn bạn xem xét kỹ lưỡng chúng.
There is very little light.	Có rất ít ánh sáng.
No need to get in trouble with the government.	Không cần phải gặp rắc rối với chính phủ.
It shouldn't even be here.	Nó thậm chí không nên ở đây.
You will get points.	Bạn sẽ có được điểm.
You've given up drinking for too long.	Anh đã bỏ rượu quá lâu.
There come up with amazing numbers.	Có đưa ra những con số đáng kinh ngạc.
Some of them like it.	Một số người trong số họ thích nó.
Very cheap but effective.	Rất rẻ mà hiệu quả.
After the first few weeks we came together.	Sau vài tuần đầu tiên chúng tôi đến với nhau.
There's nothing to gain, and he knows it.	Không có gì để đạt được, và anh ấy biết điều đó.
The search for a general theory of behavior.	Việc tìm kiếm một lý thuyết chung về hành vi.
That showed their true character.	Điều đó đã cho thấy tính cách thực sự của họ.
As long as they're open and they don't mind dogs.	Miễn là họ cởi mở và họ không bận tâm đến chó.
It was late afternoon.	Trời đã xế chiều.
It's like the weapon is a part of his body.	Nó giống như vũ khí là một phần cơ thể của anh ấy.
I stood up straight.	Tôi đứng thẳng dậy.
There is nothing else we can tell you that is within our power.	Không có gì khác mà chúng tôi có thể nói với bạn là trong khả năng của chúng tôi.
They have no way of knowing.	Họ không có cách nào để biết.
Yet he continued to fight.	Vậy mà anh vẫn tiếp tục đấu tranh.
I made sure it was there.	Tôi đã chắc chắn rằng nó đã ở đó.
It didn't come out.	Nó đã không đi ra.
Not even one of her old canine friends has made her so happy.	Thậm chí không có một người bạn chó cũ nào của cô ấy làm cho cô ấy hạnh phúc như vậy.
A few minutes passed before she spoke again.	Vài phút trôi qua trước khi cô ấy nói lại.
Anyone in the world can do it if they want to.	Bất cứ ai trên thế giới đều có thể làm điều đó nếu họ muốn.
This doesn't add any new features to our theory.	Điều này không thêm bất kỳ tính năng mới nào vào lý thuyết của chúng tôi.
Everything was under control.	Mọi thứ đã được kiểm soát.
He offered him whatever he most desired.	Anh ta đề nghị anh ta bất cứ thứ gì anh ta mong muốn nhất.
He came in and told us to stop.	Anh ấy bước vào và bảo chúng tôi đứng lại.
This will solve your problem.	Điều này sẽ giải quyết vấn đề của bạn.
Her eyes inverted in her head.	Đôi mắt cô ấy đảo ngược trong đầu.
He leaned forward and looked closely at the body.	Anh đã nghiêng người về phía trước và nhìn kỹ cơ thể.
No one said it was easy.	Không ai nói nó dễ.
Turn off the device as well as turn it back on.	Tắt thiết bị cũng như bật lại.
I will not stay in this house.	Tôi sẽ không ở lại ngôi nhà này.
I don't have to tell you what's mine.	Tôi không cần phải nói cho bạn biết những gì là của tôi.
The best way to get there is by car.	Cách tốt nhất đến đó là bằng ô tô.
Except these guys are adults.	Ngoại trừ những kẻ này là người lớn.
You cry a little, but don't let her see.	Bạn khóc một chút, nhưng đừng để cô ấy nhìn thấy.
See what's free to spend.	Xem những gì miễn phí để chi tiêu.
Certainly, those things would not be left to someone outside the family.	Chắc chắn, những thứ đó sẽ không được để lại cho ai đó bên ngoài gia đình.
I know that you are good, kind and honest.	Tôi biết rằng bạn tốt, tốt bụng và trung thực.
He talks to him about books and music.	Anh ấy nói chuyện với anh ấy về sách và âm nhạc.
But make it quick.	Nhưng làm cho nó nhanh chóng.
As if she would have him.	Như thể cô ấy sẽ có anh ấy.
Maybe that's why he's scared.	Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy sợ.
All life was here.	Tất cả cuộc sống đã ở đây.
Turns out they are very good.	Hóa ra họ rất tốt.
The game will close but the music is still playing.	Trò chơi sẽ đóng lại nhưng nhạc vẫn đang phát.
That's your person.	Đó là người của bạn.
I was three months old and they lost everything.	Tôi được ba tháng tuổi và họ mất tất cả.
Again and again and again and again.	Một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa.
I find it difficult to make medical decisions.	Tôi cảm thấy khó khăn khi đưa ra các quyết định về y tế.
But you were not content with that.	Nhưng bạn đã không bằng lòng với điều đó.
That's why it is the default.	Đó là lý do tại sao nó là mặc định.
And you know, that's the best of the best.	Và bạn biết đấy, đó là điều tốt nhất trong số những điều tốt nhất.
Well, good afternoon.	Chà, chào buổi chiều.
She knew better than to respond.	Cô biết tốt hơn là phải đáp lại.
Many of the most popular shows have their own groups.	Nhiều chương trình nổi tiếng nhất có nhóm của riêng họ.
End day.	Cuối ngày.
First relationship.	Mối quan hệ đầu tiên.
It is the religion of peace.	Đó là tôn giáo của hòa bình.
All in all cases.	Tất cả trong các trường hợp.
You must download.	Bạn phải tải xuống.
We will see you there immediately.	Chúng tôi sẽ gặp bạn ở đó ngay lập tức.
Just get up and leave.	Chỉ cần lên và rời đi.
This is not a story of continuous progress.	Đây không phải là một câu chuyện về sự tiến bộ liên tục.
He couldn't understand.	Anh không thể hiểu được.
No one holds your hand.	Không ai nắm tay bạn.
And again, v.	Và một lần nữa, v.
She could hardly lose.	Cô khó có thể thua cuộc.
They have to count the number of times the ball is passed.	Họ phải đếm số lần bóng được chuyền.
The bottom is plain.	Dưới cùng là đồng bằng.
The case is still under investigation.	Vụ việc vẫn đang được điều tra.
During the next two years.	Trong suốt hai năm tiếp theo.
If you try to buy the material, we will know about it.	Nếu bạn cố gắng mua tài liệu, chúng tôi sẽ biết về nó.
Maybe they did it themselves.	Có lẽ họ đã tự làm.
In bed.	Trên giường.
I hope it will be more.	Tôi hy vọng nó sẽ được nhiều hơn nữa.
He finds seven women, but none is her.	Anh ta tìm thấy bảy người phụ nữ, nhưng không ai là cô ấy.
She knew exactly how and where the news would spread.	Cô biết chính xác tin tức sẽ truyền đi như thế nào và ở đâu.
There is no getting them back now.	Không có lấy lại chúng bây giờ.
She is my world, she really is.	Cô ấy là thế giới của tôi, cô ấy thực sự là như vậy.
And she won't ask.	Và cô ấy sẽ không hỏi.
When you do, please let me know.	Khi bạn làm, xin vui lòng cho tôi biết.
They can take the whole office with them.	Họ có thể mang theo cả văn phòng.
I was fired.	Tôi đã bị đuổi việc.
They are things that happen now, today.	Chúng là những thứ xảy ra bây giờ, ngày nay.
Talk about luck.	Nói về sự may mắn.
However, that is only the beginning.	Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu.
But he told them to back off and they did.	Nhưng anh ấy bảo họ lùi lại và họ đã làm.
Look at these buildings.	Hãy nhìn những tòa nhà này.
There is a way out for us.	Có lối thoát cho chúng ta.
I waited until near the end to go.	Tôi đợi cho đến gần cuối để đi.
He doesn't grow too high.	Anh ấy không tăng quá cao.
Over time the memory of it will kill me.	Theo thời gian ký ức về nó sẽ giết chết tôi.
He was raised in a good family.	Anh ấy được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt.
An individual can survive or die, but it cannot display "choice".	Một cá nhân có thể sống sót hoặc chết, nhưng nó không thể hiển thị "sự lựa chọn".
From start to finish, the whole experience was perfect.	Từ đầu đến cuối, toàn bộ trải nghiệm đều hoàn hảo.
I have seen his soul.	Tôi đã nhìn thấy linh hồn của anh ấy.
Watch out, so we can sleep in safety.	Bạn hãy canh chừng, để chúng ta có thể ngủ yên trong sự an toàn.
He did it at the right time.	Anh ấy đã làm điều đó vào đúng thời điểm.
Four of them hit him in the back.	Bốn trong số đó đã đánh vào lưng anh ta.
However, sometimes the infection does not go away.	Tuy nhiên, đôi khi nhiễm trùng không biến mất.
The following year, he died of a broken heart.	Vào năm sau, anh ta chết vì trái tim tan vỡ.
And, obviously, this is a very different situation.	Và, rõ ràng, đây là một tình huống rất khác.
I hope you will like my blog!.	Tôi hy vọng bạn sẽ thích blog của tôi !.
So that's good.	Vậy là tốt rồi.
Testing is another matter.	Thử nghiệm là một vấn đề khác.
But first they have to get there.	Nhưng trước tiên họ phải đến được đó.
The first evidence appeared in.	Bằng chứng đầu tiên xuất hiện trong.
You will cross to the far side, and visit death twice more.	Bạn sẽ băng qua phía xa, và viếng thăm cái chết hai lần nữa.
Such approaches are extremely effective.	Những cách tiếp cận như vậy là cực kỳ hiệu quả.
But watch out.	Nhưng hãy coi chừng.
I'm just trying to get some quality unit testing into the project.	Tôi chỉ đang cố gắng đưa một số thử nghiệm đơn vị chất lượng vào dự án.
I'll go find it myself.	Tôi sẽ tự mình đi tìm.
There is a listbox in my application.	Có một hộp danh sách trong ứng dụng của tôi.
More often than not, there is very little violence.	Thường xuyên hơn không, có rất ít bạo lực.
That is one of our goals.	Đó là một trong những mục tiêu của chúng tôi.
After a second or so, he looked up.	Sau một giây hoặc lâu hơn, anh ta nhìn lên.
These people have no training, nothing to call for.	Những người này không được đào tạo, không có gì để kêu gọi.
The reaction does not appear to be characteristic.	Phản ứng dường như không đặc trưng.
These have been reviewed in detail in other papers.	Những điều này đã được xem xét chi tiết trong các bài báo khác.
Senior general in the army.	Vị tướng có thâm niên trong quân đội.
I had to hide my hatred for a long time.	Tôi đã phải che giấu sự căm ghét của mình trong một thời gian dài.
She is something.	Cô ấy là một cái gì đó.
It has much less negative charge.	Nó có ít điện tích âm hơn nhiều.
And we don't need him to come see us.	Và chúng tôi không cần anh ấy đến gặp chúng tôi.
It rose in the air.	Nó bay lên trong không khí.
Hope my experience helps others.	Hy vọng kinh nghiệm của tôi sẽ giúp những người khác.
Strange.	Thật kỳ lạ.
You will do so before you leave here.	Bạn sẽ làm như vậy trước khi rời khỏi đây.
Surely we must soon have a change.	Chắc chắn chúng ta phải sớm có sự thay đổi.
But none of the premises are supported by records.	Nhưng không có mặt bằng nào được hỗ trợ bởi hồ sơ.
It was simply from past experiences.	Đó chỉ đơn giản là từ những kinh nghiệm trong quá khứ.
We will meet the next night.	Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối hôm sau.
I feel like we're playing very confidently.	Tôi cảm thấy như chúng tôi đang chơi rất tự tin.
Then the parents came down.	Rồi bố mẹ xuống.
Then he held out a hand.	Sau đó, anh ấy đưa ra một bàn tay.
He got out of the car and stood listening.	Anh ra khỏi xe và đứng nghe.
First, the hind legs begin to develop.	Đầu tiên, chân sau bắt đầu phát triển.
That must be my father.	Đó phải là cha tôi.
So make sure you really know what you're doing.	Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn thực sự biết mình đang làm gì.
Child support is for the benefit of children.	Cấp dưỡng cho trẻ em là vì lợi ích của trẻ em.
Please visit it.	Hãy ghé thăm nó.
It has been in place for a long time.	Nó đã được đặt ra trong một thời gian dài.
She continued to speak and then asked him a question.	Cô tiếp tục nói và sau đó hỏi anh ta một câu hỏi.
Noted in.	Ghi nhận trong.
Act at your own risk.	Hành động với rủi ro của riêng bạn.
They checked his truck to make sure there was nothing in it.	Họ đã kiểm tra xe tải của anh ta để đảm bảo rằng không có gì trong đó.
You will need to reference your private key in the next steps.	Bạn sẽ cần tham chiếu khóa riêng tư của mình trong các bước tiếp theo.
I'm saying maybe a combination of the two.	Tôi đang nói có thể là sự kết hợp của cả hai.
He turned back into the hall again.	Anh quay vào hội trường một lần nữa.
In this sense, we should not be against this.	Theo nghĩa này, chúng ta không nên chống lại điều này.
In that case, the chances of success are low.	Trong trường hợp đó, cơ hội thành công là thấp.
You know what you're doing.	Bạn biết bạn đang làm gì.
This section is the same for the three systems.	Phần này giống nhau đối với ba hệ thống.
That's a soldier's thing.	Đó là điều của một người lính.
We got it now.	Chúng tôi đã nhận nó ngay bây giờ.
Dependency story not received.	Câu chuyện phụ thuộc không nhận được.
Now get out of my way and show me your gold.	Bây giờ tránh đường cho tôi và chỉ cho tôi vàng của bạn.
Text after text.	Văn bản này đến văn bản khác.
If the idea comes to you, it's over.	Nếu ý tưởng đến với bạn thì nó sẽ kết thúc.
Here is the entire code.	Đây là toàn bộ mã.
No, it's not the car.	Không, đó không phải là chiếc xe.
They don't understand.	Họ không hiểu.
She is our sign.	Cô ấy là dấu hiệu của chúng tôi.
It could be my parents.	Đó có thể là bố mẹ tôi.
Tell him.	Nói với anh ấy.
Give us two and a half hours.	Cho chúng tôi hai tiếng rưỡi.
Put a little faith in yourself.	Đặt một chút tin tưởng vào bản thân.
I'm not interested in meeting her friends.	Tôi không quan tâm đến việc gặp gỡ bạn bè của cô ấy.
Do nothing with them where you are.	Không làm gì với họ ở nơi bạn đang ở.
He said, come on they started this way, so let's go.	Anh ấy nói, thôi nào họ đã bắt đầu theo cách này, vì vậy chúng ta hãy đi.
He only recognized two.	Anh ta chỉ nhận ra hai.
Apparently, her speech didn't have the desired effect.	Rõ ràng, bài phát biểu của cô ấy đã không mang lại hiệu quả như mong muốn.
You will get there and you will get there in one piece.	Bạn sẽ đến đó và bạn sẽ đến đó trong một mảnh.
The model in this box represents the same figure in the game.	Mô hình trong hộp này đại diện cho cùng một hình trong trò chơi.
Weak blood.	Máu yếu.
In this study, we contributed to this effort in three different ways.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đóng góp vào nỗ lực này theo ba cách khác nhau.
However, there is nothing to do.	Tuy nhiên, không có gì phải làm.
Then he can protect us.	Vậy thì anh ấy có thể bảo vệ chúng ta.
Therefore, the error analysis is reported in detail.	Do đó, phân tích lỗi được báo cáo chi tiết.
They found mixed results.	Họ tìm thấy nhiều kết quả khác nhau.
This process only takes a few seconds to do.	Quá trình này chỉ mất vài giây để thực hiện.
Time will only tell.	Thời gian sẽ chỉ trả lời.
That's great.	Điều đó thật tuyệt.
Not the best, not the worst.	Không phải là tốt nhất, không phải là tồi tệ nhất.
We are a family.	Chúng ta là một gia đình.
It can even be dangerous.	Nó thậm chí có thể nguy hiểm.
Then he laughed.	Rồi anh ta cười.
This movie is very good.	Phim này rất hay.
Even after everything they did to him.	Ngay cả sau khi mọi thứ họ đã làm với anh ta.
I say if he has it.	Tôi nói nếu anh ta có nó.
They are just memories.	Chúng chỉ là những kỷ niệm.
Engine room.	Phòng máy.
Hair is too long for a man.	Tóc quá dài đối với một người đàn ông.
I want to know how tall they really are.	Tôi muốn biết họ thực sự cao bao nhiêu.
Unfortunately, they're too big to deal with easily.	Thật không may, chúng quá lớn để có thể giải quyết dễ dàng.
I will kill her.	Tôi sẽ giết cô ấy.
It's just slightly out.	Nó chỉ hơi ra ngoài.
You did the right thing.	Bạn đã làm đúng.
He had left his business card with her.	Anh đã để lại danh thiếp của mình với cô.
That was very odd.	Điều đó đã rất kỳ quặc.
It's creative.	Thật là sáng tạo.
This is harder to do than using lots of big words.	Điều này khó làm hơn là sử dụng nhiều từ lớn.
Without exception, they are young.	Không có ngoại lệ, họ còn trẻ.
This means that design elements are created with function in mind.	Điều này có nghĩa là các yếu tố thiết kế được tạo ra với chức năng trong tâm trí.
I found out that information about him is available in the military records.	Tôi phát hiện ra rằng thông tin về anh ta có sẵn trong hồ sơ quân đội.
But it's not over yet.	Nhưng nó vẫn chưa kết thúc.
All fell.	Tất cả rơi xuống.
And it's good to work on it from that angle.	Và thật tốt khi làm việc trên nó từ góc độ đó.
I heard 'son', so it must be the father.	Tôi nghe thấy tiếng 'con trai', vậy chắc là bố rồi.
And their history remains my main focus.	Và lịch sử của họ vẫn là trọng tâm chính của tôi.
Fill my soul with light.	Hãy lấp đầy tâm hồn tôi với ánh sáng.
Not necessary for that.	Không cần thiết cho điều đó.
Two months later, a hearing was held.	Hai tháng sau, một phiên điều trần được tổ chức.
It is bright and clean.	Nó sáng sủa và sạch sẽ.
Continue your work.	Tiếp tục công việc của bạn.
Each cell is in a different animal.	Mỗi ô ở một con vật khác nhau.
Water treatment systems have been around for many years.	Hệ thống xử lý nước đã tồn tại nhiều năm.
Things will be different this time.	Mọi thứ sẽ khác lần này.
I can move now.	Tôi có thể di chuyển ngay bây giờ.
This sounds like a reasonable task.	Điều này nghe có vẻ là một nhiệm vụ hợp lý.
It's too big to put it here.	Nó quá lớn để đặt nó ở đây.
The best a man could hope for.	Điều tốt nhất mà một người đàn ông có thể hy vọng.
It did not identify her.	Nó không xác định được cô ấy.
He's worried about the market.	Anh ấy lo lắng về thị trường.
And not everywhere else.	Và không ở mọi nơi khác.
But maybe not in the way you think.	Nhưng có lẽ không phải theo cách bạn nghĩ.
Camp is their world.	Trại là thế giới của họ.
But this is the exception, not the rule.	Nhưng đây là ngoại lệ, không phải là quy luật.
My tears are for the latter.	Nước mắt tôi dành cho người sau.
In fact, the language of art.	Trong thực tế, ngôn ngữ của nghệ thuật.
No one has done a thing.	Không ai đã làm một điều.
I will tell you the details later.	Tôi sẽ cho bạn biết chi tiết sau.
He did not meet her eyes.	Anh không bắt gặp ánh mắt của cô.
She didn't charge me.	Cô ấy không tính tiền tôi.
Everything makes me cry.	Mọi thứ đều khiến tôi khóc.
She couldn't think of what to do next.	Cô không thể nghĩ phải làm gì tiếp theo.
First I see it then I don't.	Đầu tiên tôi nhìn thấy nó sau đó tôi không.
Imagine if you were living at home my age.	Hãy tưởng tượng nếu bạn đang sống ở nhà ở độ tuổi của tôi.
Treatment depends on the underlying cause.	Điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản.
There is no open space.	Không có không gian mở.
So we told them who we were.	Vì vậy, chúng tôi đã nói cho họ biết chúng tôi là ai.
I called you there.	Tôi đã gọi cho bạn ở đó.
It's easier than you think.	Nó dễ dàng hơn bạn nghĩ.
I haven't finished two books yet.	Tôi vẫn chưa làm xong hai cuốn sách.
It's worth it.	Nó có giá trị nó.
Having had that feeling once, you'll never want it again.	Đã có cảm giác đó một lần, bạn sẽ không bao giờ muốn nó một lần nữa.
Therefore this house represents work and service.	Do đó ngôi nhà này đại diện cho công việc và dịch vụ.
Two ongoing problems.	Hai vấn đề đang diễn ra.
Of course he has water.	Tất nhiên là anh ta có nước.
We need to get out of here now.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ.
It's very hot out here.	Ngoài này rất nóng.
No pain failed.	Không đau đớn không thành công.
Apply will be the one to use.	Áp dụng sẽ là một trong những để sử dụng.
And it is very difficult to plan for the future.	Và rất khó lập kế hoạch cho tương lai.
That includes most men.	Điều đó bao gồm hầu hết đàn ông.
The fear of religion itself.	Sự sợ hãi của chính tôn giáo.
Girls need a break.	Các cô gái cần được nghỉ ngơi.
She never fell.	Cô ấy không bao giờ gục ngã.
You are a perfect human being.	Bạn là một con người hoàn hảo.
I think this is an interesting way to look at these issues.	Tôi nghĩ đây là một cách thú vị để xem xét những vấn đề này.
He will never be able to go to his left.	Anh ấy sẽ không bao giờ có thể đi bên trái của mình.
Built with the right stuff for a good connection and signal.	Được chế tạo bằng những thứ phù hợp để có được kết nối và tín hiệu tốt.
In the end, they told me he was dead.	Cuối cùng, họ nói với tôi rằng anh ấy đã chết.
He made your boss very uncomfortable.	Ông ấy đã làm cho chủ của bạn rất khó chịu.
Some questions for you.	Một số câu hỏi cho bạn.
Getting past that to the actual story really took some time.	Để vượt qua điều đó đến câu chuyện thực tế thực sự mất một thời gian.
You go and rest now.	Bạn đi và nghỉ ngơi ngay bây giờ.
She stepped forward, into the path of the gun.	Cô bước về phía trước, vào con đường của súng.
She watched it from her bedroom window on the second floor.	Cô xem nó từ cửa sổ phòng ngủ của mình trên tầng hai.
I think that's part of the story.	Tôi nghĩ đó là một phần của câu chuyện.
If you know why this is happening, please let us know here.	Nếu bạn biết tại sao điều này xảy ra, vui lòng cho chúng tôi biết ở đây.
I want to make it easier for users to choose.	Tôi muốn giúp người dùng chọn dễ dàng hơn.
Therefore, this sample may not be representative of the total population.	Do đó, mẫu này có thể không đại diện cho tổng dân số.
The wedding is over.	Đám cưới kết thúc.
We want to emphasize that our approach is not new.	Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của chúng tôi không phải là mới.
You just need to choose where you want to go.	Bạn chỉ cần chọn nơi bạn muốn đến.
Though he shouldn't.	Mặc dù anh ấy không nên.
Get out of the building.	Ra khỏi tòa nhà.
I believe in politics.	Tôi tin vào chính trị.
They don't know what it means to work for something.	Họ không biết nó có ý nghĩa gì khi làm việc cho một thứ gì đó.
I turned inside.	Tôi quay vào trong.
She held out her hand.	Cô ấy chìa tay ra.
While they share the same blood, that's all.	Trong khi họ cùng chung dòng máu, thì chỉ có thế.
All but two on her list were destroyed.	Tất cả ngoại trừ hai trong danh sách của cô ấy đã bị phá hủy.
That's just it.	Đó chỉ là nó.
It is a long and expensive road.	Đó là con đường dài và tốn kém.
I don't know if the balance will change.	Tôi không biết liệu số dư có thay đổi hay không.
It's the same kind of thing, it's real.	Đó là cùng một loại điều, nó là thật.
Not the best for me personally, but still good for me.	Không phải là tốt nhất cho cá nhân, nhưng vẫn tốt cho tôi.
I had to do it for my kids.	Tôi đã phải làm điều đó cho con tôi.
In fact, be socially savvy like your best friend.	Trên thực tế, hãy hiểu biết xã hội như người bạn tốt nhất của bạn.
No one beats me in my house.	Không ai đánh tôi trong nhà tôi.
And she kept going to her market.	Và cô ấy tiếp tục đi đến thị trường của mình.
To be seen and not heard.	Được nhìn thấy và không được nghe thấy.
How you won't go home for days.	Làm thế nào bạn sẽ không về nhà trong nhiều ngày.
Several layers are associated with a specific starting point.	Một số lớp được liên kết với một điểm bắt đầu cụ thể.
And that makes perfect sense.	Và điều đó hoàn toàn có lý.
We don't even need to stay.	Chúng tôi thậm chí không cần phải ở lại.
And this is training, not a real life-and-death situation.	Và đây là cuộc huấn luyện, không phải là một tình huống sống chết thực sự.
Therefore, motion was denied.	Do đó, chuyển động đã bị từ chối.
I turned my attention back to the outside of the car.	Tôi chuyển sự chú ý trở lại bên ngoài xe.
I'm not happy.	Tôi không vui.
The picture is very similar in the whole region.	Bức tranh rất giống nhau trong toàn bộ khu vực.
Maybe not, or will be, but is.	Có thể không, hoặc sẽ là, nhưng là.
He said that you don't want people to tell you about it.	Anh ấy đã nói rằng bạn không muốn mọi người nói với bạn về điều đó.
But he will be back.	Nhưng anh ấy sẽ trở lại.
That's it, thirty seconds, maybe a minute.	Đó là nó, ba mươi giây, có thể một phút.
But they'll be right back.	Nhưng họ sẽ quay lại ngay.
It's like a bad dream.	Nó giống như một giấc mơ ác.
It is really effective.	Nó thật sự có hiệu quả.
Today.	Hôm nay.
This happens in the late afternoon, between five and six o'clock.	Điều này xảy ra vào cuối buổi chiều, từ năm đến sáu giờ.
You can rule the world.	Bạn có thể thống trị thế giới.
But don't be quick to judge.	Nhưng đừng vội phán xét.
Not all of it.	Không phải toàn bộ của nó.
Do you think you can do something.	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều gì đó.
Her son says she has no drinking problem.	Con trai của cô ấy nói rằng cô ấy không có vấn đề về uống rượu.
I have to say that actually goes a bit far.	Tôi phải nói rằng điều đó thực sự đi xa một chút.
I love everything about this blog.	Tôi yêu tất cả mọi thứ về blog này.
There was no real interest in him on their faces.	Trên khuôn mặt của họ không có sự quan tâm thực sự nào dành cho anh ta.
No significant safety concerns have been raised.	Không có lo ngại về an toàn đáng kể nào được nêu ra.
Take care, my friend.	Hãy bảo trọng, bạn của tôi.
We are in the world but not of the world.	Chúng ta đang ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới.
At this point you are in your element.	Tại thời điểm này, bạn đang ở trong phần tử của bạn.
We certainly approach this with an open mind.	Chúng tôi chắc chắn tiếp cận điều này với một tâm trí cởi mở.
It can be said that it has a mind of its own.	Có thể nói, nó có một tâm trí của riêng nó.
There were a lot of people inside, but no one came out.	Có rất nhiều người bên trong, nhưng không ai ra ngoài.
Now I live in those ten minutes.	Bây giờ tôi sống trong mười phút đó.
One person will be wrong.	Một người sẽ sai.
I thought about implementing it myself.	Tôi đã nghĩ về việc tự mình thực hiện nó.
Everything went pretty well.	Mọi thứ diễn ra khá tốt.
Anything further and personal care becomes too complicated.	Bất cứ điều gì xa hơn và chăm sóc cá nhân trở nên quá phức tạp.
Fill in some areas but not others.	Điền vào một số khu vực nhưng không điền vào các khu vực khác.
I'm ten years old.	Tôi đã mười tuổi rồi.
She leaned against the door.	Cô dựa vào cửa.
I know that too.	Tôi cũng biết điều đó.
Of course, that doesn't mean nothing has been taken away.	Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không có gì đã được lấy đi.
Everyone agrees.	Mỗi người đều đồng ý.
But the weather is lovely.	Nhưng thời tiết thật đáng yêu.
Too, too important.	Quá, quá quan trọng.
They know me.	Họ biết tôi.
At least, that's what it looks like.	Ít nhất, đó là những gì nó trông như thế nào.
And boy, it's ball game.	Và cậu bé, đó là trò chơi bóng.
This time of year, they look like they're on fire.	Thời điểm này trong năm, họ trông như đang cháy.
The males enter the water in the late afternoon.	Những con đực xuống nước vào lúc xế chiều.
See what's going on.	Xem những gì đang diễn ra.
They went back to the room where the others were already waiting.	Họ quay trở lại phòng nơi những người khác đã đợi.
He meant it too.	Anh ấy cũng có ý đó.
Describe how you think you have hurt the other person.	Mô tả cách bạn nghĩ những gì bạn đã làm tổn thương người kia.
Day of action.	Ngày của hành động.
I'm calling my brother back, and we'll both be there tomorrow.	Tôi đang gọi lại cho anh trai mình, và cả hai chúng ta sẽ đến đó vào ngày mai.
Looking at it, it was hot as fuck and wet all over.	Nhìn đã thấy nóng như địt và ướt hết cả người.
We both have sons.	Cả hai chúng tôi đều có con trai.
I try to do as much as I can.	Tôi cố gắng làm nhiều nhất có thể.
I asked him if anyone had died.	Tôi hỏi anh ta xem có ai chết không.
However, there may be situations where this is not entirely true.	Tuy nhiên, có thể có những tình huống mà điều này không hoàn toàn đúng.
Those are familiar things.	Đó là những thứ quen thuộc.
So right after that is when you get a positive result.	Vì vậy, ngay sau đó là khi bạn có kết quả dương tính.
All for one person.	Tất cả chỉ vì một người.
The stories are there.	Những câu chuyện ở đó.
When you do, you open the door to real personal change.	Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ mở ra cánh cửa để thay đổi cá nhân thực sự.
But that's not the point, she continued.	Nhưng đó không phải là vấn đề, cô ấy tiếp tục.
Force, said in a statement.	Lực lượng, cho biết trong một tuyên bố.
A man wants.	Một người đàn ông muốn.
I turned around and looked out the window again.	Tôi quay lại và nhìn ra cửa sổ một lần nữa.
You promise your customers no less.	Bạn hứa với khách hàng của bạn không ít.
Murder in this weather.	Giết người trong thời tiết này.
They are things.	Chúng là những thứ.
Just play over and over.	Chỉ chơi đi chơi lại.
Families and teachers should be assessed together.	Gia đình và giáo viên nên được đánh giá cùng nhau.
The future of this building is unclear.	Tương lai của tòa nhà này là không rõ ràng.
He stayed close.	Anh ấy ở lại gần.
They are very real.	Chúng rất thật.
That doesn't include the ones that don't have numbers.	Điều đó không bao gồm những cái không có số.
One will be enough.	Một sẽ là đủ.
Whatever the family business was, she was fired from it.	Bất kể công việc kinh doanh của gia đình là gì, cô ấy đã bị sa thải khỏi nó.
Your time will come.	Thời gian của bạn sẽ đến.
Maybe it's you.	Có lẽ đó là bạn.
But no one asked him.	Nhưng không ai hỏi anh ta.
To prove she has power.	Để chứng minh cô ấy có sức mạnh.
Like something, like a storm, like a storm behind glass.	Giống như một cái gì, như một cơn bão, như một cơn bão sau kính.
This is a great gift and responsibility.	Đây là một món quà và trách nhiệm lớn lao.
Others followed suit.	Những người khác làm theo.
The two have been apart for a long time.	Hai người đã xa nhau lâu rồi.
Everyone can play these.	Mọi người có thể chơi những.
He wanted to come to her house right now.	Anh muốn đến ở nhà cô ngay bây giờ.
The video received attention from all over the world.	Đoạn video nhận được sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.
Two of them, really.	Hai trong số họ, thực sự.
I was walking the streets to see what else had changed.	Tôi đã đi bộ trên đường phố để xem những gì khác đã thay đổi.
It went to the far, top corner.	Nó đã đi về phía xa, góc trên cùng.
Anytime he wants.	Bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
The two schools could not be more different.	Hai trường không thể khác hơn.
The loading screen is displayed.	Màn hình tải hiển thị.
Give your skin only the best.	Chỉ cung cấp cho làn da của bạn những gì tốt nhất.
I pushed back my chair and stood up.	Tôi đẩy ghế lại và đứng dậy.
She observed her body as if from nothing.	Cô quan sát cơ thể của mình như thể từ không.
This is pure common sense.	Đây là lẽ thường tình thuần túy.
God help me, yes.	Xin Chúa giúp tôi, vâng.
Obviously this is my life.	Rõ ràng đây là cuộc sống của tôi.
She won't try to kill you.	Cô ấy sẽ không cố giết bạn.
Go straight forward.	Đi thẳng về phía trước.
You are not necessary.	Bạn không cần thiết.
We love that girl.	Chúng tôi yêu cô gái đó.
But it's only one.	Nhưng nó chỉ có một.
Or what's left of her.	Hay những gì còn lại của cô ấy.
I can't say for sure what functionality you need.	Tôi không thể nói chắc chắn bạn cần chức năng nào.
Even more than she is now.	Thậm chí nhiều hơn cô ấy bây giờ.
We are also not allowed to die.	Chúng tôi cũng không được phép chết.
No one has agreed to do that.	Chưa có ai đồng ý làm điều đó.
Anything can happen here.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra ở đây.
This will handle complex cases.	Điều này sẽ xử lý các trường hợp phức tạp.
She didn't know if there was a right way.	Cô không biết có cách nào đúng không.
Look at me.	Hãy nhìn tôi.
Maybe another question will come to your mind.	Có thể một câu hỏi khác sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn.
It can hardly be fair.	Nó khó có thể công bằng.
And the systems were broken.	Và các hệ thống đã bị phá vỡ.
We will tell them about it another time.	Chúng tôi sẽ nói với họ về nó vào lúc khác.
He decided not to live in this particular darkness anymore.	Anh quyết định không sống trong bóng tối đặc biệt này nữa.
He loves this place.	Anh ấy yêu nơi này.
Take advantage and do it with your family and friends.	Hãy tận dụng và làm điều đó với gia đình và bạn bè của bạn.
He also survived.	Anh ta cũng sống sót.
A good time to show my face.	Một thời điểm tốt để thể hiện khuôn mặt của tôi.
I think this year will not bring us.	Tôi nghĩ rằng năm nay sẽ không mang lại cho chúng tôi.
Perhaps the name just sounds attractive already.	Có lẽ cái tên chỉ nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
That well is dry.	Giếng đó khô.
He thanked you later.	Anh ấy cảm ơn bạn sau.
That life is over now.	Cuộc sống đó đã kết thúc ngay bây giờ.
I come out flat.	Tôi đi ra bằng phẳng.
We want to know how.	Chúng tôi muốn biết làm thế nào.
Then she turned around like nothing happened.	Sau đó cô ấy quay lại như không có chuyện gì xảy ra.
I began to feel hope again, for myself.	Tôi bắt đầu cảm thấy hy vọng một lần nữa, cho chính mình.
Give me a break.	Hãy cho tôi một break.
She was not taken care of in the world.	Cô đã không được chăm sóc trên thế giới.
No, that's not true.	Không, điều đó không đúng.
Cut everything out.	Cắt bỏ mọi thứ.
No one thought the series would last more than a season.	Không ai nghĩ rằng loạt phim sẽ kéo dài hơn một mùa giải.
Threading is a process that happens over time.	Luồng là một quá trình diễn ra theo thời gian.
It was nine o'clock.	Lúc đó là chín giờ.
We don't know anything about the line.	Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về đường dây.
It happened constantly in front of him, as well as behind his back.	Nó diễn ra liên tục trước mặt anh ta, cũng như sau lưng anh ta.
Even this is not possible.	Ngay cả điều này cũng không thể có được.
Feel the rise and fall of the chest.	Cảm nhận sự phồng lên và xẹp xuống của lồng ngực.
It is absolutely perfect.	Nó là vô cùng hoàn hảo.
Number of participants and results obtained.	Số lượng tham gia và kết quả thu được.
However, the results are more or less the same.	Tuy nhiên, kết quả ít nhiều giống nhau.
She feels comfortable.	Cô ấy thấy thoải mái.
All colors are affected.	Tất cả các màu đều bị ảnh hưởng.
All this time, she'd let him believe she was another woman.	Suốt thời gian qua, cô đã để anh tin rằng cô là một người phụ nữ khác.
These families need us here.	Những gia đình này cần chúng tôi ở đây.
I smile because of how easy it is.	Tôi mỉm cười vì nó dễ dàng như thế nào.
He finds that he has failed to provide for himself.	Anh ta thấy rằng anh ta đã thất bại trong việc cung cấp cho mình.
We don't really know what it means.	Chúng tôi không biết thực sự nó có nghĩa là gì.
And never let them have the upper hand.	Và đừng bao giờ để họ chiếm thế thượng phong.
Two other parties entered after us and left before us.	Hai bên khác bước vào sau chúng tôi và rời đi trước chúng tôi.
Now we don't talk much.	Bây giờ chúng tôi không nói nhiều.
And it seems he was right.	Và có vẻ như anh ấy đã đúng.
When an object moves, you must update its position.	Khi một đối tượng di chuyển, bạn phải cập nhật vị trí của nó.
And by the way, adults shouldn't go through this either.	Và nhân tiện, người lớn cũng không nên trải qua điều này.
She sent it to him not long ago.	Cô đã gửi cho anh cách đây không lâu.
There has been a lot of debate about which is better.	Đã có rất nhiều cuộc tranh luận xem cái nào tốt hơn.
But it makes no sense.	Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì.
They seem quite content with each other.	Họ có vẻ khá bằng lòng với nhau.
However, it will be interesting if this is done.	Tuy nhiên, sẽ rất thú vị nếu điều này được thực hiện.
I like that song.	Tôi thích bài hát đó.
He left it too long, left out too much.	Anh ấy đã để nó quá lâu, để ra ngoài quá nhiều.
They were the whole.	Họ đã được toàn bộ.
And that means more money for more important things.	Và điều đó có nghĩa là nhiều tiền hơn cho những thứ quan trọng hơn.
This was her first medical and professional experience with animals.	Đây là kinh nghiệm y tế và chuyên môn đầu tiên của cô với động vật.
I will argue with him later.	Tôi sẽ tranh luận với anh ấy sau.
You take off half my clothes and your tongue down my throat.	Bạn cởi một nửa quần áo của tôi và lưỡi của bạn xuống cổ họng tôi.
He can give you.	Anh ấy có thể cho bạn.
Growth in the coming months.	Tăng trưởng trong những tháng tới.
The songs are weird.	Những bài hát thật kỳ lạ.
Just push it in.	Chỉ cần đẩy nó vào.
Hope that's clear.	Hy vọng điều đó rõ ràng.
There's even a third-person approach to some documents.	Thậm chí còn có cách tiếp cận của người thứ ba đối với một số tài liệu.
He's not sure about anything.	Anh ấy không chắc chắn về bất cứ điều gì.
Your project has requested a request that this moment cannot cache.	Dự án của bạn đã yêu cầu một yêu cầu mà khoảnh khắc này không thể lưu trữ.
Carefully he turned around.	Cẩn thận anh quay lại.
So it's not really an answer.	Vì vậy, nó không thực sự là một câu trả lời.
It's hard to imagine it's not dead.	Thật khó để tưởng tượng nó không chết.
He's right, it's a news story.	Anh ấy nói đúng, đó là một câu chuyện thời sự.
Wish me luck.	Chúc tôi may mắn.
And more than that, she hated having to ask them.	Và hơn thế nữa, cô ghét phải hỏi họ.
You are in a position to do something about it.	Bạn đang ở một vị trí để làm điều gì đó về nó.
Never say that anywhere.	Đừng bao giờ nói điều đó ở bất cứ đâu.
You have good friends, and you have love.	Bạn có những người bạn tốt, và bạn có tình yêu.
How to find people who want a career, not a job.	Làm thế nào để tìm thấy những người muốn một sự nghiệp, không phải là một công việc.
We have the following two main observations.	Chúng tôi có hai quan sát chính sau đây.
There may be a reason for your purpose.	Có thể có lý do cho mục đích của bạn.
No one died.	Không có ai chết.
Something is happening.	Có một cái gì đó đang xảy ra.
Sorry means it's broken.	Xin lỗi có nghĩa là nó bị hỏng.
Things of the other world cannot.	Những thứ của thế giới khác không thể.
How people use it is up to them.	Mọi người sử dụng nó như thế nào là tùy thuộc vào họ.
We didn't see any targets.	Chúng tôi đã không nhìn thấy bất kỳ mục tiêu nào.
Everyone wants to talk to him.	Mọi người đều muốn nói chuyện với anh ấy.
Not a great shot.	Không phải là một cảnh quay tuyệt vời.
All facts and circumstances must be taken into account.	Tất cả các sự kiện và hoàn cảnh phải được tính đến.
He was hoping for a bigger challenge.	Anh đã hy vọng vào một thử thách lớn hơn.
The game means different things to each team.	Trò chơi có ý nghĩa khác nhau đối với mỗi đội.
They will probably also do a few test runs on you.	Họ có thể cũng sẽ thực hiện một vài lần chạy thử nghiệm đối với bạn.
I have never seen anything like it on earth.	Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như trên trái đất.
But now it seems it never works.	Nhưng hiện tại có vẻ như nó không bao giờ hoạt động.
Many of them.	Nhiều người trong số họ.
I want to get closer.	Tôi muốn đến gần hơn.
Cat has your tongue?	Con mèo có lưỡi của bạn?
So does the user.	Người dùng cũng vậy.
I think women, really, they have to do more.	Tôi nghĩ rằng phụ nữ, thực sự, họ phải làm nhiều hơn nữa.
They let her go.	Họ để cô ấy đi.
They used to be his friends.	Họ đã từng là bạn của anh ấy.
One person reported that the update wouldn't download.	Một người đã báo cáo rằng bản cập nhật sẽ không tải xuống.
I started to believe his story.	Tôi đã bắt đầu tin vào câu chuyện của anh ấy.
I must have.	Tôi phải có.
His form builds and builds over the years.	Phong độ của anh ấy xây dựng và xây dựng qua năm tháng.
I knew he was in trouble from the start.	Tôi biết anh ấy đã gặp rắc rối ngay từ đầu.
Well, they were right.	Chà, họ đã đúng.
By using this website, you agree.	Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý.
Do not worry.	Không phải lo lắng.
Change the opening page.	Thay đổi trang mở đầu.
Women are not usually required to cover their hair.	Phụ nữ thường không bắt buộc phải che tóc.
But nobody gives us a number now for that.	Nhưng không ai cho chúng ta một con số bây giờ cho điều đó.
But not in adult adults.	Nhưng không phải ở người lớn trưởng thành.
Pour broth into a pan with milk.	Đổ nước dùng vào chảo với sữa.
We are building an office building.	Chúng tôi đang xây dựng một tòa nhà văn phòng.
Just the beginning for him.	Chỉ mới bắt đầu cho anh ta.
They are telling you that they are happy and feel safe.	Họ đang nói với bạn rằng họ hạnh phúc và cảm thấy an toàn.
The story simply gets in the way in this context.	Câu chuyện chỉ đơn giản là cản trở trong bối cảnh này.
I like the band at the end of the song.	Tôi thích ban nhạc ở cuối bài hát.
This is not a mechanism for policy.	Đây không phải là một cơ chế cho chính sách.
He extended a handshake before sitting across from the small table.	Anh bắt tay đưa ra trước khi ngồi đối diện với chiếc bàn nhỏ.
These two models could be something that we can build on.	Hai mô hình này có thể là thứ mà chúng tôi có thể xây dựng.
Or her with him.	Hoặc cô ấy với anh ta.
It works.	Nó hoạt động.
I want you back.	Tôi muốn bạn quay lại.
Eat a pair.	Ăn một đôi.
She couldn't bring anyone with her.	Cô ấy không thể mang theo bất kỳ ai.
You must see this one!.	Bạn phải nhìn thấy cái này!.
That was the wrong start.	Đó là bắt đầu sai lầm.
Without limits.	Không có giới hạn.
Gender difference in preference structure.	Sự khác biệt về giới trong cơ cấu sở thích.
You describe everything so perfectly.	Bạn mô tả mọi thứ quá hoàn hảo.
He has a good grip and a solid break.	Anh ấy có một game cầm bóng tốt và một game break chắc chắn.
It could be me.	Nó có thể là tôi.
You can contact an experience page and become your other people.	Bạn có thể liên hệ với một trang trải nghiệm và trở thành những người khác của bạn.
But he did it with them.	Nhưng anh ấy đã làm điều đó với họ.
I think they can be very helpful.	Tôi nghĩ rằng chúng có thể rất hữu ích.
Keep it until spring.	Giữ nó cho đến mùa xuân.
Now they want to take that away.	Bây giờ họ muốn lấy đi điều đó.
Not telling in advance what it can do, where it will go.	Không nói trước nó có thể làm gì, nó sẽ đi đâu.
The man took another step toward him, arms slightly forward.	Người đàn ông tiến thêm một bước về phía anh, cánh tay hơi hướng về phía trước.
It is not just a religion.	Nó không chỉ là một tôn giáo.
Just the smell of it makes me feel bad.	Chỉ mùi của nó thôi cũng khiến tôi có cảm giác tồi tệ.
Look at my comment.	Nhìn vào bình luận của tôi.
New and mass customers.	Khách hàng mới và đại chúng.
This example created a problem for me.	Ví dụ này tạo ra một vấn đề cho tôi.
This is a good move.	Đây là một động thái tốt.
I think so too.	Tôi cũng nghĩ thế.
And you will need to be there for them when they do.	Và bạn sẽ cần phải có mặt ở đó cho họ khi họ làm vậy.
Easy to find, nice location, plenty of parking.	Dễ tìm, vị trí đẹp, có nhiều chỗ đậu xe.
Don't make fun of yourself.	Đừng tự đùa mình.
This is a good and a bad thing.	Đây là một điều tốt và xấu.
So if they put it there, our followers could benefit.	Vì vậy, nếu họ đặt nó ở đó, những người theo dõi chúng tôi có thể được hưởng lợi.
You have set your record.	Bạn đã lập kỷ lục của mình.
And that's how it used to be.	Và đó là cách nó đã từng như vậy.
I guess that's why they are so low.	Tôi đoán đó là lý do tại sao chúng rất thấp.
We have developed an important and unique solution.	Chúng tôi đã phát triển một giải pháp quan trọng và độc đáo.
We put it away.	Chúng tôi cất nó đi.
Find the child.	Tìm đứa trẻ.
No injuries have been reported.	Không có thương tích nào được báo cáo.
I have to believe that.	Tôi phải tin điều đó.
I had a hard time keeping track of them.	Tôi đã có một thời gian khó khăn để theo dõi chúng.
You are being given power tools.	Bạn đang được cung cấp các công cụ quyền lực.
The world is changing faster than ever.	Thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
It was a story in and of itself, but not now.	Đó là một câu chuyện trong và của chính nó, nhưng không phải là bây giờ.
Certainly, this conclusion is not without support.	Chắc chắn, kết luận này không phải là không có sự ủng hộ.
And the apartment was not broken into.	Và căn hộ không bị đột nhập.
I really like you.	Tôi thực sự thích bạn.
Spread love, kindness, and reciprocity.	Hãy lan tỏa tình yêu thương, tử tế và đền đáp.
He has faith in his system.	Anh ấy có niềm tin vào hệ thống của mình.
It's a group of lies.	Đó là một nhóm nói dối.
I am not his daughter for nothing.	Tôi không phải là con gái của ông ấy vì không có gì.
All of these ideas sound good.	Tất cả những ý tưởng này nghe có vẻ tốt.
There is a movement nearby.	Có một chuyển động gần đó.
Communication at home will be better.	Giao tiếp ở nhà sẽ tốt hơn.
It's not the most useful, but it's still something.	Nó không phải là hữu ích nhất, nhưng nó vẫn là một cái gì đó.
Unfortunately there is a catch.	Thật không may là có một bắt.
We will do this ourselves.	Chúng tôi sẽ tự làm điều này.
Otherwise you will get the results of some other statement.	Nếu không, bạn sẽ nhận được kết quả của một số câu lệnh khác.
And people are different, so they will make different things.	Và mọi người khác nhau, vì vậy họ sẽ tạo ra những thứ khác nhau.
So let's fix it.	Vì vậy, hãy sửa chữa nó.
A few years old, but still good stories.	Vài năm tuổi, nhưng vẫn là những câu chuyện hay.
I can not help it.	Tôi không thể giúp nó.
It's something the family itself moved on many years ago.	Đó là điều mà bản thân gia đình đã chuyển từ nhiều năm trước.
It is a good thing that you are participating in therapy.	Đó là một điều tốt mà bạn đang tham gia vào liệu pháp.
Statistically analyzed.	Đã phân tích thống kê.
No one would expect that of him.	Không ai có thể mong đợi điều đó về anh ta.
For a while we both said nothing.	Trong một lúc cả hai chúng tôi không nói gì cả.
It's a beer band.	Đó là một ban nhạc bia.
I have the same problem going on in my own head.	Tôi có cùng một vấn đề xảy ra trong đầu của chính mình.
This is because the water is not still.	Điều này là do nước không tĩnh lặng.
Other than that, the discussion is the same.	Ngoài điều đó ra, các cuộc thảo luận là như nhau.
I have been working for a month now.	Tôi đã đi làm được một tháng nay.
Degree in history.	Bằng cấp trong lịch sử.
Silent death, in that direction.	Yên lặng chết đi, ở hướng đó.
We do not have.	Chúng tôi không có.
But that means more exposure.	Nhưng điều đó có nghĩa là tiếp xúc nhiều hơn.
Seems like a lot of work.	Có vẻ như rất nhiều việc.
The green movement became another of his experimental art forms.	Phong trào màu xanh lá cây trở thành một hình thức nghệ thuật thử nghiệm khác của ông.
I will have a hard time dealing with them.	Tôi sẽ khó đối phó với họ.
But they couldn't get him in there.	Nhưng họ không thể đưa anh ta vào đó.
It was her last show.	Đó là buổi biểu diễn cuối cùng của cô ấy.
I don't want us to leave each other with bad feelings.	Tôi không muốn chúng ta rời xa nhau với những cảm xúc tồi tệ.
Their lunch, great dinner with his family.	Bữa trưa của họ, bữa tối tuyệt vời bên gia đình anh.
I don't mind about that.	Tôi không bận tâm về điều đó.
You witnessed for yourself what he did.	Bạn đã tự mình chứng kiến ​​những gì anh ấy đã làm.
She returned to her seat and looked me in the eye.	Cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình và nhìn vào mắt tôi.
The court could not set such a price on the appeal.	Tòa án không thể đưa ra mức giá như vậy đối với đơn kháng cáo.
That could be for better or worse for your design.	Điều đó có thể tốt hơn hoặc tệ hơn cho thiết kế của bạn.
I sure hope you like it.	Tôi chắc chắn hy vọng bạn thích nó.
I think it's just the right thing for my living room.	Tôi nghĩ nó chỉ là thứ phù hợp cho phòng khách của tôi.
He has a great sense of color.	Anh ấy có một cảm giác tuyệt vời về màu sắc.
Continue towards the third planet.	Tiếp tục hướng tới hành tinh thứ ba.
Yes, we are much more comfortable with it than our family.	Vâng, chúng tôi cảm thấy thoải mái với nó hơn nhiều so với gia đình của chúng tôi.
Actually, there is more than one.	Trên thực tế, có nhiều hơn một.
Because, you see, sex wasn't a big deal before they got married.	Bởi vì, bạn thấy đấy, tình dục không phải là vấn đề lớn trước khi họ kết hôn.
We are at peace with it.	Chúng tôi hòa bình với nó.
It's an old technique.	Đó là một kỹ thuật cũ.
You have answered your own question.	Bạn đã trả lời câu hỏi của riêng bạn.
It becomes quiet.	Nó trở nên yên tĩnh.
Too far for me to travel through space.	Quá xa để tôi có thể du hành xuyên không gian.
A few run.	Một số ít chạy.
Will you join me?	Bạn sẽ tham gia cùng tôi chứ?
An unexpected idea came to me.	Một ý tưởng bất ngờ đến với tôi.
I use this code it works perfectly.	Tôi sử dụng mã này nó hoạt động hoàn hảo.
He couldn't stop himself.	Anh không thể ngăn mình lại.
Your brain thinks he's there so it puts him there.	Bộ não của bạn nghĩ rằng anh ấy ở đó nên nó đặt anh ấy ở đó.
I can imagine your mother here as a young woman.	Tôi có thể tưởng tượng mẹ của bạn ở đây khi còn là một phụ nữ trẻ.
It was very dark there, under the city wall.	Ở đó rất tối, dưới bức tường thành.
Just make sure it has good content.	Chỉ cần đảm bảo rằng nó có nội dung tốt.
You can check the reviews of different companies.	Bạn có thể kiểm tra các đánh giá của các công ty khác nhau.
They and you.	Họ và bạn.
Because it came naturally to me.	Bởi vì nó đến với tôi một cách tự nhiên.
He is waiting for you in your room.	Anh ấy đang đợi bạn trong phòng của bạn.
I can easily fall asleep.	Tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Don't know when and where the last one will fall.	Không biết cái cuối cùng sẽ rơi vào lúc nào và ở đâu.
In fact, it's a lot of fun.	Thực tế là rất vui.
Call everyone on your team and talk through.	Gọi cho tất cả mọi người trong nhóm của bạn và nói chuyện thông qua.
The opposite is also true.	Ngược lại cũng vậy.
You sound like you've been on the road for a while.	Bạn có vẻ như bạn đã đi trên con đường một thời gian.
But he never spoke again, and he died within three months.	Nhưng anh ta không bao giờ nói nữa, và anh ta chết trong vòng ba tháng.
That was three years ago as you say.	Đó là ba năm trước đây như bạn nói.
You have to remember how it was.	Bạn phải nhớ nó như thế nào.
Half of them looked like they were sleeping.	Một nửa trong số họ trông như đang ngủ.
You are wrong.	Bạn đã sai.
You know what they are.	Bạn biết họ là gì.
Students from the second and third years are selected for the study.	Sinh viên từ năm thứ hai và thứ ba được chọn cho nghiên cứu.
I was surprised just now.	Tôi đã rất ngạc nhiên khi vừa rồi.
Once experienced it is very difficult to overcome.	Một khi đã trải qua rất khó để vượt qua.
My first thought was what in the world.	Suy nghĩ đầu tiên của tôi là những gì trên thế giới.
The rest are smart.	Người còn lại là thông minh.
They said he would not live.	Họ nói rằng anh ta sẽ không sống.
No evidence was considered by the trial judge.	Không có bằng chứng nào được quan tòa xét xử xem xét.
I read a book, it changed my life.	Tôi đọc một cuốn sách, nó thay đổi cuộc đời tôi.
She refuses to eat and doesn't even play with the dog.	Cô ấy không chịu ăn và thậm chí không chơi với con chó.
Right now, there are still plenty of answers to look for.	Ngay bây giờ, vẫn còn rất nhiều câu trả lời để tìm kiếm.
Most of us do.	Hầu hết chúng ta đều làm.
Not much, but it certainly helps.	Không nhiều, nhưng nó chắc chắn có ích.
Information at a high level.	Thông tin ở mức cao.
Then stop for no reason.	Sau đó dừng lại không có lý do.
But their family doesn't want them to do that.	Nhưng gia đình họ không muốn họ làm điều đó.
Think about what you really want to do.	Suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn làm.
I stand with them.	Tôi đứng với họ.
He is important.	Anh ấy quan trọng.
Over time, it feels like it fits together.	Theo thời gian, nó cảm thấy như nó phù hợp với nhau.
Try to understand.	Cố gắng hiểu.
He wondered if she knew it was a date too.	Anh tự hỏi liệu cô có biết đó cũng là một buổi hẹn hò không.
But she dismissed him.	Nhưng cô đã rũ bỏ anh ta.
The guard raised his hand.	Người bảo vệ nhấc tay.
About your injury tonight.	Về việc bạn bị thương tối nay.
I'll see what we have.	Tôi sẽ xem những gì chúng tôi có.
Unsuccessful in any way, he continued.	Không thành công về mặt nào cả, anh ấy tiếp tục.
I was strongly organized.	Tôi đã tổ chức mạnh mẽ.
You have to silence the other person about it.	Bạn phải khiến người khác im lặng về điều đó.
Keep it in your mind.	Giữ nó trong tâm trí của bạn.
Great gift for teachers or for the whole school!.	Món quà tuyệt vời cho thầy cô hoặc cho cả trường !.
Dad picked me up from school.	Bố đón tôi đi học về.
From there, the conversation often turns to women.	Từ đó, cuộc nói chuyện thường chuyển sang phụ nữ.
So is the character of our country.	Tính cách của đất nước chúng ta cũng vậy.
And the second was never good enough for me.	Và thứ hai là không bao giờ đủ tốt đối với tôi.
She noticed them.	Cô ấy để ý đến họ.
Well, don't give too many stories.	Thôi, đừng cho quá nhiều câu chuyện.
That red round light is a sun.	Ánh sáng tròn màu đỏ đó là một mặt trời.
There is no such evidence in this case.	Không có bằng chứng như vậy trong trường hợp này.
I kept it.	Tôi đã giữ nó.
Parents let their children play outside.	Cha mẹ cho con cái của họ chơi bên ngoài.
For me, you how to control the stage and the audience.	Đối với tôi, bạn làm thế nào để kiểm soát sân khấu và khán giả.
The name means nothing to them.	Cái tên không có ý nghĩa gì đối với họ.
I should have thought she would have to defeat him.	Tôi nên nghĩ rằng cô ấy sẽ phải đánh bại anh ta.
She is lovely, and very special.	Cô ấy rất đáng yêu, và rất đặc biệt.
Hands are something to stay away from.	Đôi tay là thứ cần tránh xa.
Yes, we won.	Vâng, chúng tôi đã thắng.
This is the final result.	Đây là kết quả cuối cùng.
We might be against him.	Chúng tôi có thể sẽ chống lại anh ta.
A low activity level remains constant throughout.	Một mức độ hoạt động thấp vẫn không đổi trong suốt.
You are someone she can trust.	Bạn là người mà cô ấy có thể tin tưởng.
On paper, it makes sense.	Trên giấy tờ, nó có ý nghĩa.
He made his way through the crowd and into the store.	Anh ta lách qua đám đông và vào cửa hàng.
The friend brought up an interesting point.	Người bạn đưa ra một điểm thú vị.
Not to sleep.	Không phải để ngủ.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Must think.	Phải suy nghĩ.
I hate that trip.	Tôi ghét chuyến đi đó.
But may have seen and not recognized.	Nhưng có thể đã nhìn thấy và không được công nhận.
This can be done in the following simple steps.	Điều này có thể được thực hiện trong các bước đơn giản sau đây.
They found the boy.	Họ đã tìm thấy cậu bé.
Run the application.	Chạy ứng dụng.
So let's go a little further.	Vì vậy, chúng ta hãy đi xa hơn một chút.
But oil is matter.	Nhưng dầu là vật chất.
And this is how it started.	Và đây là cách nó bắt đầu.
I don't know where the problem lies, everything seems to be fine.	Tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, mọi thứ dường như vẫn ổn.
There seems to be no point.	Dường như không có điểm nào.
I would love to join the game.	Tôi rất muốn được tham gia trò chơi.
If he fails to do so, the military will take the necessary actions.	Nếu anh ta không làm như vậy, quân đội sẽ có những hành động cần thiết.
I'm sure you've also noticed.	Tôi chắc rằng bạn cũng đã nhận thấy.
You were right.	Bạn đã đúng.
Use our own money.	Sử dụng tiền của chính chúng ta.
This is an opportunity to do something.	Đây là một cơ hội để làm điều gì đó.
Item arrived as expected.	Hàng đã đến như mong đợi.
What is not true is that we lack knowledge.	Những gì không đúng là cho rằng chúng ta thiếu kiến ​​thức.
She burst into tears.	Cô ấy òa khóc.
Live birds soar into the air.	Những con chim sống bay lên không trung.
Second date.	Buổi hẹn hò thứ hai.
I had to stop her from giving up the whole thing.	Tôi đã phải ngăn cô ấy từ bỏ toàn bộ sự việc.
And that leads me to my next decision.	Và điều đó dẫn tôi đến quyết định tiếp theo của mình.
I want pictures from her phone.	Tôi muốn ảnh từ điện thoại của cô ấy.
Further actions to improve technology transfer are called for.	Các hành động tiếp theo để cải thiện chuyển giao công nghệ được kêu gọi.
She said she felt safe there.	Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy an toàn ở đó.
It has no external control by any individual, organization or group.	Nó không có sự kiểm soát từ bên ngoài của bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc nhóm nào.
There is absolutely no information on how people will live together.	Hoàn toàn không có thông tin về cách mọi người sẽ sống với nhau.
His hand went up to her shoulder and stayed there.	Tay anh đưa lên vai cô và giữ nguyên ở đó.
We fell behind.	Chúng tôi đã tụt lại phía sau.
To count frequencies, a time reference is required.	Để đếm tần số, cần có một tham chiếu thời gian.
I have absolutely every reason to ask this.	Tôi hoàn toàn có cơ sở để hỏi điều này.
The whole village was on fire.	Cả làng rực cháy.
Don't play here.	Không chơi ở đây.
He looked around, starting to feel nervous.	Anh ta nhìn xung quanh, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
I know it's great.	Tôi biết nó rất tuyệt.
She is very complicated.	Cô ấy rất phức tạp.
Or rather how is it not supported.	Hay đúng hơn là nó không được hỗ trợ như thế nào.
Only God knows what she said to the boy.	Chỉ có Chúa mới biết những điều cô ấy đã nói với cậu bé.
I don't know the other two.	Tôi không biết hai người kia.
Then there is a world few touch but most certainly exist.	Sau đó, có một thế giới ít người chạm vào nhưng hầu hết chắc chắn tồn tại.
She can speak.	Cô ấy có thể nói.
Today is a beautiful day.	Hôm nay là một ngày đẹp trời.
I know she has something to say.	Tôi biết cô ấy có điều gì đó muốn nói.
This it has been done.	Điều này nó đã được thực hiện.
I have been to a lot of schools.	Tôi đã đến rất nhiều trường học.
Sometimes they just want to keep costs down.	Đôi khi họ chỉ muốn giảm chi phí.
Night feeling.	Cảm nhận ban đêm.
However, we can give a taste with a simple example.	Tuy nhiên, chúng ta có thể đưa ra một hương vị bằng một ví dụ đơn giản.
Here's how to slow down.	Đây là cách làm chậm.
She made me promise to keep it a secret.	Cô ấy bắt tôi hứa sẽ giữ bí mật.
Let us know what you like or don't like.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn thích hoặc không thích.
Vehicle may not be exactly as pictured.	Xe có thể không chính xác như hình.
I miss them very much.	Tôi nhớ họ rất nhiều.
It won't be nice.	Nó sẽ không được tốt đẹp.
Why or why not.	Tại sao hoặc tại sao không.
He has lost control of his company.	Anh ấy đã mất quyền kiểm soát công ty của mình.
That's why he put us here.	Đó là lý do tại sao anh ấy đặt chúng tôi ở đây.
Call them if you like, and check.	Gọi cho họ nếu bạn thích, và kiểm tra.
It is simply forward.	Nó chỉ đơn giản là về phía trước.
Her grief over the deaths of these workers is real.	Nỗi đau của cô trước cái chết của những công nhân này là có thật.
I am worried about losing weight.	Tôi lo lắng về việc giảm cân.
That gave me a really great idea.	Điều đó đã cho tôi một ý tưởng thực sự tuyệt vời.
It's a moving face that doesn't hide everything.	Đó là một khuôn mặt di động không che giấu mọi thứ.
Use skills when needed.	Sử dụng các kỹ năng khi cần thiết.
And our race car was inside.	Và chiếc xe đua của chúng tôi đã ở bên trong.
He's in the lead, two sets for one.	Anh ấy dẫn trước, hai set ăn một.
In fact, it never was.	Trong thực tế, nó không bao giờ là như vậy.
We will forever wonder why it happened this way.	Chúng tôi sẽ mãi mãi tự hỏi tại sao nó lại xảy ra theo cách này.
Or at least he tried.	Hoặc ít nhất anh ấy đã cố gắng.
If you get angry, hit something.	Nếu bạn tức giận, hãy đánh một cái gì đó.
Avoid the basics.	Tránh vấn đề cơ bản.
But he couldn't say them.	Nhưng anh không thể nói chúng.
I love discussing life with my husband.	Tôi thích thảo luận về cuộc sống với chồng tôi.
Plaintiff accepts the condition.	Nguyên đơn chấp nhận điều kiện.
They should learn from it.	Họ nên học hỏi từ nó.
The problem is political.	Vấn đề là chính trị.
Especially with the current season.	Đặc biệt là với mùa giải hiện tại.
I just love dogs.	Tôi chỉ yêu chó.
However, I can hitchhike there.	Tuy nhiên, tôi có thể đi nhờ xe tới đó.
And back.	Và quay lại.
Hope to see you soon.	Mong sớm được gặp lại bạn.
His men followed suit.	Người của ông ta làm theo.
She doesn't run.	Cô ấy không chạy.
I will return in the night.	Tôi sẽ trở về trong đêm.
But things are not like that.	Nhưng mọi thứ không giống như vậy.
I'm not sure if he was injured or not.	Tôi không chắc liệu anh ấy có bị thương hay không.
Love of my life.	Tình yêu của đời tôi.
The samples were prepared in the same way as mentioned above.	Các mẫu được chuẩn bị theo cách tương tự như đã đề cập ở trên.
That's the original.	Đó là bản gốc.
Getting your own back is a wonderful thing.	Lấy lại của riêng bạn là một điều tuyệt vời.
Everyone has to pay attention to them.	Mọi người phải chú ý đến chúng.
Read the report for your information, but do not take any action.	Đọc báo cáo để biết thông tin của bạn, nhưng không thực hiện bất kỳ hành động nào.
You bought new for me.	Bạn đã mua mới cho tôi.
Accept that you are who you are.	Chấp nhận rằng bạn là chính bạn.
Add white wine and bring to a boil.	Thêm rượu trắng và đun sôi.
We have nothing far to go.	Chúng ta không có gì xa để đi.
But we can't seem to reach them.	Nhưng chúng tôi dường như không thể tiếp cận họ.
The school boat quest did not appeal to him.	Nhiệm vụ thuyền trường không hấp dẫn anh ta.
This is what we want.	Đây là những gì chúng ta muốn.
I shouldn't be surprised that he's prepared.	Tôi không nên ngạc nhiên rằng anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Then he was silent for five hours.	Sau đó, anh ta im lặng trong năm giờ.
It was something that would never leave her side.	Đó là thứ sẽ không bao giờ rời xa cô.
That means four years, a waste of money.	Điều đó có nghĩa là bốn năm, một sự lãng phí tiền bạc.
Well, it doesn't work that well.	Chà, nó không hoạt động tốt như vậy.
Car in.	Xe hơi vào.
Do we even have time for that?.	Chúng ta thậm chí có thời gian cho việc đó không ?.
This would be the more standard approach.	Đây sẽ là cách tiếp cận tiêu chuẩn hơn.
He will do so much more next season and beyond.	Anh ấy sẽ làm được nhiều hơn thế trong mùa giải tới và hơn thế nữa.
Even my stuff.	Ngay cả đồ của tôi.
I know what I want and how to get it.	Tôi biết mình muốn gì và làm thế nào để đạt được nó.
I have certainly never met anyone like her.	Tôi chắc chắn chưa bao giờ gặp ai như cô ấy.
He doesn't feel the need to correct you.	Anh ấy không cảm thấy cần phải sửa chữa bạn.
Most of them can die tonight and no one can miss them.	Hầu hết trong số họ có thể chết đêm nay và không ai có thể bỏ lỡ họ.
Maybe that's why you seem to want it.	Có lẽ đó là lý do tại sao bạn dường như muốn nó.
Hurt a woman or something.	Làm tổn thương một người phụ nữ hoặc một cái gì đó.
He is walking, going somewhere.	Anh ta đang đi bộ, đang đi đâu đó.
But the interesting thing is that even its name tells you the old one.	Nhưng điều thú vị là ngay cả cái tên của nó cũng cho bạn biết cái cũ.
They seem to like it.	Họ có vẻ thích nó.
I'm not sure how to answer that.	Tôi không chắc làm thế nào để trả lời điều đó.
I need someone to go with me.	Tôi cần một người đi cùng tôi.
I love the light on the snow.	Tôi yêu ánh sáng trên tuyết.
We're going to make this feel as special as possible.	Chúng tôi sẽ làm cho điều này cảm thấy đặc biệt nhất có thể.
I could have been having sex. 	Tôi có thể đã được quan hệ tình dục. 
it's a bit heavy.	nó hơi nặng.
She is a friend.	Cô ấy là một người bạn.
But he won't.	Nhưng anh ấy sẽ không.
She and her family live in an apartment in the city.	Cô và gia đình sống trong một căn hộ ở thành phố.
He turned to her.	Anh quay sang cô.
Most of them were black, including his three best friends.	Hầu hết họ đều là người da đen, kể cả ba người bạn thân nhất của anh.
However, similar measurements cannot be easily obtained in human patients.	Tuy nhiên, các phép đo tương tự không thể dễ dàng đạt được ở bệnh nhân là người.
Let the force be with you.	Cho phép các lực lượng được với bạn.
Not that he wants anything to happen.	Không phải anh ấy muốn bất cứ điều gì xảy ra.
However, better resting areas and improved terms and conditions are not enough.	Tuy nhiên, các khu vực nghỉ ngơi tốt hơn và các điều khoản và điều kiện được cải thiện là chưa đủ.
We are making the best decisions possible.	Chúng tôi đang đưa ra những quyết định tốt nhất có thể.
I turned my attention to one of my salespeople.	Tôi chuyển sự chú ý của mình sang một trong những nhân viên bán hàng của tôi.
When he offered to relieve her, she didn't let go.	Khi anh đề nghị giải tỏa, cô không buông.
What kind of person is he.	Anh ta là người như thế nào.
I will write again soon.	Tôi sẽ viết lại sớm.
No problem.	Không có vấn đề gì.
He will never be able to forget it.	Anh ấy sẽ không bao giờ có thể quên được nó.
It didn't give her a warm feeling.	Nó không mang lại cho cô cảm giác ấm áp.
During the summer, my plants are full and beautiful.	Trong suốt mùa hè, cây của tôi đầy đủ và đẹp.
They did not see him.	Họ không nhìn thấy anh ta.
But now he saw another explanation for why she wanted him around.	Nhưng bây giờ anh đã thấy một lời giải thích khác cho lý do tại sao cô muốn anh ở bên.
It can even make your skin slightly red.	Nó thậm chí có thể làm cho da của bạn hơi đỏ.
Usually I'm scared.	Thường thì tôi sợ hãi.
I need detailed instructions on how to do this.	Tôi cần hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện điều này.
By the third ring, her call was answered.	Đến hồi chuông thứ ba, cuộc gọi của cô đã được trả lời.
I think he's going to start getting new clients.	Tôi nghĩ anh ấy sẽ bắt đầu có khách hàng mới.
I tried a lot and also made some other changes.	Tôi đã cố gắng rất nhiều và cũng đã thực hiện một số thay đổi khác.
This makes no sense.	Điều này không có ý nghĩa.
The latter was not shown to everyone.	Những thứ sau này đã không được hiển thị cho mọi người.
The only reason she agreed was the challenge itself.	Lý do duy nhất cô đồng ý là chính thử thách.
Do your homework.	Làm bài tập về nhà đi.
The growth of such animals is known to be affected.     	Sự tăng trưởng của những động vật như vậy được biết là sẽ bị ảnh hưởng.     
Trial Court.	Tòa án xét xử.
He didn't know what to do with himself.	Anh không biết phải làm gì với chính mình.
That's not who we are.	Đó không phải là con người chúng ta.
She couldn't risk his life.	Cô không thể mạo hiểm mạng sống của anh.
The work is generally enjoyable.	Công việc nói chung là thú vị.
You did a great job of it.	Bạn đã làm một công việc tuyệt vời của nó.
It's too late for me to stop.	Đã quá muộn để tôi dừng lại.
He didn't fire me.	Ông ấy không sa thải tôi.
This is a hit.	Đây là một hit.
One man at a time.	Một người đàn ông tại một thời điểm.
It has managed everything, managed it from the first time.	Nó đã quản lý mọi thứ, quản lý nó từ lần đầu tiên.
It will save me months of work.	Nó sẽ giúp tôi tiết kiệm hàng tháng trời làm việc.
You seem to be worrying about his past.	Bạn có vẻ như đang lo lắng về quá khứ của anh ấy.
All at once it is kept by you.	Tất cả cùng một lúc nó được giữ của bạn.
The story is nothing.	Câu chuyện không có gì.
We have a guy.	Chúng tôi có một chàng trai.
About your sister.	Về em gái của bạn.
This worked.	Điều này đã làm việc.
I think he's going down.	Tôi nghĩ anh ấy đang đi xuống.
I brought you this.	Tôi đã mang cho bạn cái này.
The tricky part is determining which elements to move.	Phần khó khăn là xác định các yếu tố để di chuyển.
They didn't really do anything.	Họ đã không thực sự làm bất cứ điều gì.
Take who you need and whoever you want.	Đưa người bạn cần và bất cứ ai bạn muốn.
This was not a common problem in my old unit.	Đây không phải là một vấn đề phổ biến ở đơn vị cũ của tôi.
She reached out and put her hand on mine.	Cô ấy vươn tay ra và đặt tay lên tay tôi.
So it really matters the order of that resulting list.	Vì vậy, nó thực sự quan trọng thứ tự danh sách kết quả đó.
How she knows the details.	Làm thế nào cô ấy biết chi tiết.
You can dream something and make it come true.	Bạn có thể mơ ước điều gì đó và biến nó thành hiện thực.
Others will control the man for his purposes.	Những người khác sẽ kiểm soát đàn ông vì mục đích của anh ta.
But then he kept asking me for help.	Nhưng sau đó anh ấy tiếp tục nhờ tôi giúp đỡ.
That's the best way.	Đó là cách tốt nhất.
Turning to look at his left arm, he saw nothing.	Quay lại nhìn cánh tay trái của mình, anh không thấy gì cả.
We see this everywhere.	Chúng tôi thấy điều này ở khắp mọi nơi.
And don't lie.	Và đừng nói dối.
It's focused enough for everyone to get what I mean.	Nó đủ tập trung để mọi người đều hiểu được ý của mình.
This is one of the ways we do it wrong.	Đây là một trong những cách chúng ta làm sai.
That's how it works, boys and girls.	Đó là cách nó hoạt động, con trai và con gái.
Necessary things according to my condition.	Những điều cần thiết theo điều kiện của tôi.
A website is made up of a lot of different files.	Một trang web được tạo thành từ rất nhiều tệp khác nhau.
I fear what this might do to us.	Tôi sợ những gì điều này có thể làm cho chúng tôi.
Now you have the words.	Bây giờ bạn có các từ.
But that's not good for those kids.	Nhưng điều đó không tốt cho những đứa trẻ đó.
It just depends on how you play.	Nó chỉ phụ thuộc vào cách chơi.
But she did it anyway, because it was her job.	Nhưng dù sao cô ấy cũng đã làm được, vì đó là công việc của cô ấy.
I want to understand why this fails.	Tôi muốn hiểu tại sao điều này không thành công.
This is a shared space.	Đây là không gian được chia sẻ.
They also heard.	Họ cũng nghe thấy.
She just told the truth.	Cô ấy chỉ nói sự thật.
They also love their children.	Họ cũng yêu thương con cái của họ.
She will understand.	Cô ấy sẽ hiểu.
The customer ends up getting worse.	Khách hàng cuối cùng trở nên tồi tệ hơn.
But the disc won't stop getting hot.	Nhưng đĩa sẽ không ngừng nóng.
Like their meeting time.	Như thời gian gặp gỡ của họ.
He went away, in the war.	Anh ấy đã đi xa, trong chiến tranh.
The relationship between sexual quality and disease activity was analyzed.	Mối quan hệ giữa chất lượng tình dục và hoạt động bệnh tật đã được phân tích.
Logic and dialogue.	Logic và hội thoại.
And he may only know some of them.	Và anh ấy có thể chỉ biết một số người trong số họ.
Feet feel stronger.	Cảm thấy chân khỏe hơn.
A small change in the site can break my code.	Một thay đổi nhỏ trong trang web có thể phá vỡ mã của tôi.
We are just a close family.	Chúng tôi chỉ là một gia đình thân thiết.
But either way you have to stand in it.	Nhưng dù bằng cách nào thì bạn cũng phải đứng trong đó.
I also know many others.	Tôi cũng biết nhiều người khác.
Will take the lead.	Sẽ dẫn đầu.
Please rate us and leave a review.	Hãy đánh giá chúng tôi và để lại đánh giá.
I'd say it's a bit bigger than a car.	Tôi muốn nói rằng nó lớn hơn một chút so với một chiếc ô tô.
She recommended a book that she read recently.	Cô ấy đã giới thiệu một cuốn sách mà cô ấy đã đọc gần đây.
We don't know about the military.	Chúng tôi không biết về quân đội.
It is a matter of time.	Đó là một vấn đề thời gian.
Or do you think I've met.	Hay bạn nghĩ rằng tôi đã từng gặp.
The view from there.	Quang cảnh từ đó.
When the sky falls, it won't get you.	Khi bầu trời sụp đổ, nó sẽ không có được bạn.
Fresh sweat started pouring down his face.	Mồ hôi tươi bắt đầu túa ra trên mặt.
I did everything you ever asked of me.	Tôi đã làm tất cả những gì bạn từng yêu cầu về tôi.
But it did not hold her.	Nhưng nó đã không giữ được cô.
Now have a thought.	Bây giờ có một suy nghĩ.
Obviously there are days when you just don't feel like going to the gym.	Rõ ràng là có những ngày bạn cảm thấy không muốn đi tập.
I was ten years old at the time it was broadcast.	Tôi đã mười tuổi vào thời điểm nó được phát.
That's my mistake.	Đó là sai lầm của tôi.
She did her job perfectly.	Cô ấy đã làm công việc của mình một cách hoàn hảo.
He failed.	Anh ấy đã thất bại.
He touched it with his mind.	Anh chạm vào nó bằng tâm trí của mình.
It took her months just to create her test.	Cô ấy đã mất hàng tháng trời chỉ để tạo ra bài kiểm tra của mình.
That is not a fixed rule.	Đó không phải là một quy tắc cố định.
It comes from the next corner.	Nó đến từ góc tiếp theo.
This process is very simple.	Quá trình này rất đơn giản.
I don't have time to find out.	Tôi không có thời gian để tìm hiểu.
Both must be applied together where appropriate.	Cả hai phải được áp dụng cùng nhau trong trường hợp thích hợp.
It's this, isn't it?	Là cái này phải không.
Anytime anywhere.	Bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào.
But this is not the case.	Nhưng đây không phải là một trường hợp.
In fact, never.	Thực tế là không bao giờ.
It is not a task or a job.	Nó không phải là một nhiệm vụ hay một công việc.
I wish people really wanted to know.	Tôi ước mọi người thực sự muốn biết.
Someone you love and care deeply about.	Người mà bạn yêu thương và quan tâm sâu sắc.
Open as a woman.	Mở với tư cách là phụ nữ.
But it is far.	Nhưng nó còn xa.
Member for his question.	Thành viên cho câu hỏi của mình.
I use several different tools for several functions.	Tôi sử dụng một số công cụ khác nhau cho một số chức năng.
Smoke a lot and eat a lot of fat.	Hút thuốc nhiều và ăn nhiều chất béo.
She went up it.	Cô ấy đã đi lên nó.
This result was obtained.	Kết quả này đã thu được.
She is a few years younger than her husband.	Cô ấy trẻ hơn chồng mình vài tuổi.
But don't worry about it.	Nhưng đừng lo lắng về nó.
I don't want to give out enough information to be dangerous.	Tôi không muốn cung cấp đủ thông tin để trở nên nguy hiểm.
Now you need to survive and escape.	Bây giờ bạn cần phải sống sót và trốn thoát.
One by one, he put them back on.	Từng chiếc một, anh ấy lại mặc chúng vào.
I mean, you know, it's both.	Ý tôi là, bạn biết đấy, đó là cả hai.
You are out of date.	Bạn đã lạc hậu.
I'm not worried about that.	Tôi không lo lắng về điều đó.
Of course it was the same man. 	Tất nhiên đó là cùng một người đàn ông. 
repeat forever.	lặp lại mãi mãi.
I wish it wasn't like that.	Tôi ước nó không phải như vậy.
I want to know anything it has to tell us.	Tôi muốn biết bất cứ điều gì nó phải nói với chúng tôi.
You were right about everything.	Bạn đã đúng về mọi thứ.
Then they will chase after him.	Rồi họ sẽ đuổi theo anh ta.
The last moment he will be with this woman he loves.	Khoảnh khắc cuối cùng anh sẽ ở bên người phụ nữ anh yêu này.
Let's have a meeting.	Chúng ta hãy có một cuộc họp.
He was called away with the phone.	Anh ấy được gọi đi với điện thoại.
We have solved that problem.	Chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó.
Words spread quickly.	Lời lan truyền nhanh chóng.
If healthcare bills are shipped really fast.	Nếu hóa đơn chăm sóc sức khỏe được chuyển đi thực sự nhanh chóng.
The relationship will end.	Mối quan hệ sẽ kết thúc.
They walked up to him, a little slowly.	Họ bước đến chỗ anh, chậm một chút.
First, determine the source of the measurements.	Đầu tiên, xác định nguồn của các phép đo.
I'm on fire.	Tôi đang cháy.
I have family.	Tôi có gia đình.
Everything about them is wrong.	Mọi thứ về họ đều sai.
All your changed files will appear.	Tất cả các tệp đã thay đổi của bạn sẽ xuất hiện.
However, she was right under my nose.	Tuy nhiên, cô ấy đã ở ngay dưới mũi tôi.
We have become good friends.	Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.
This number was given before dark matter and dark energy were discovered.	Con số này được đưa ra trước khi vật chất tối và năng lượng tối được phát hiện.
I should ask her how to run this activity.	Tôi nên hỏi cô ấy làm thế nào để chạy hoạt động này.
But we had our limits and were satisfied with today.	Nhưng chúng tôi đã có giới hạn của mình và hài lòng với ngày hôm nay.
We never go out.	Chúng tôi không bao giờ đi chơi.
We had to fight for it.	Chúng tôi đã phải chiến đấu vì nó.
We took a moment to smile at each other.	Chúng tôi mất một lúc để mỉm cười với nhau.
We passed the new big houses.	Chúng tôi đi qua những ngôi nhà lớn mới.
He loves his community.	Anh ấy yêu cộng đồng của mình.
A better life now.	Một cuộc sống tốt hơn bây giờ.
Season with salt and pepper.	Nêm với muối và hạt tiêu.
It's not entirely new.	Nó không hoàn toàn mới.
I looked at her, and suddenly her name appeared in my mind.	Tôi nhìn cô ấy, và đột nhiên tên cô ấy hiện ra trong tôi.
She wanted to be free from her husband.	Cô muốn được tự do khỏi chồng mình.
I left them there, waiting for the pain to return.	Tôi để họ ở đó, chờ đợi nỗi đau quay trở lại.
Literally the end of the world.	Theo nghĩa đen, ngày tận thế.
Must say I really miss my village life.	Phải nói rằng tôi thực sự nhớ cuộc sống ở làng tôi.
I want you to take this.	Tôi muốn bạn lấy cái này.
But it didn't go very well.	Nhưng nó không diễn ra tốt đẹp cho lắm.
I talk okay in my head.	Tôi nói chuyện ổn trong đầu.
There's nowhere for him to go.	Không có bất kỳ nơi nào để anh ta đi.
At least they have to get him.	Ít nhất họ phải có được anh ta.
That is the way of the world, and the future.	Đó là cách của thế giới, và tương lai.
This is not a common interpretation.	Đây không phải là một cách giải thích phổ biến.
Radio has changed, business is changing too.	Đài phát thanh đã thay đổi, công việc kinh doanh cũng đang thay đổi.
They just know and respect her.	Họ chỉ biết và tôn trọng cô ấy.
We have been friends from the very beginning.	Chúng tôi đã là bạn ngay từ đầu.
We need to care.	Chúng ta cần quan tâm.
Lovely and clean.	Đáng yêu và sạch sẽ.
All agree that the basic concept is good.	Tất cả đều đồng ý rằng khái niệm cơ bản là tốt.
Then he began to worry about how the men had found him.	Sau đó, anh bắt đầu lo lắng về việc làm thế nào những người đàn ông đã tìm thấy anh.
It's not about making money, even though everyone wants to make money.	Đó không phải là kiếm tiền, mặc dù mọi người đều muốn kiếm tiền.
Here are my details.	Đây là chi tiết của tôi.
Keep the law.	Giữ luật.
Click the image below to learn more.	Nhấp vào hình ảnh bên dưới để tìm hiểu thêm.
At that time she felt very sorry for the girls.	Khi đó cô cảm thấy rất có lỗi với các cô gái.
You don't surprise them.	Bạn không làm họ ngạc nhiên.
She also didn't see anyone looking for their car.	Cô cũng không thấy bất kỳ người nào đang tìm kiếm xe của họ.
Let me mention one important factor.	Hãy để tôi đề cập đến một yếu tố quan trọng.
And you want to stay, you want.	Và bạn muốn ở lại, bạn muốn.
The boy was here.	Cậu bé đã ở đây.
This time she was accompanied by an elderly male.	Lần này cô đi cùng nam lớn tuổi.
Or second look.	Hoặc cái nhìn thứ hai.
If you have a place, we can leave you on the go.	Nếu bạn có một nơi, chúng tôi có thể để bạn trên đường đi.
It will be ready to use again.	Nó sẽ sẵn sàng để sử dụng lại.
Everyone is really happy for him.	Mọi người đều thực sự hạnh phúc cho anh ấy.
We first consider the case with excluded volumes.	Đầu tiên chúng tôi xem xét trường hợp với khối lượng bị loại trừ.
You need to let them out to play.	Bạn cần cho chúng ra ngoài chơi.
He talks about his radio days.	Anh ấy nói về những ngày phát thanh.
Cut off my presence.	Cắt đứt sự hiện diện của tôi.
However, it's ours.	Tuy nhiên, là của chúng tôi.
Went to different bars.	Đã đi đến các quán bar khác nhau.
Writing is his life and work.	Viết văn là cuộc sống và công việc của anh ấy.
But we didn't this time.	Nhưng chúng tôi không có lần này.
Come and lie down with me.	Hãy đến và nằm xuống với tôi.
Focus on my voice.	Tập trung vào giọng nói của tôi.
You must know him.	Bạn phải biết anh ta.
The same is true on the other side.	Điều này cũng đúng ở phía bên kia.
I looked down at the floor again.	Tôi lại nhìn xuống sàn nhà.
They will be held for more than a year.	Họ sẽ được tổ chức trong hơn một năm.
I have the best friends.	Tôi có những người bạn tốt nhất.
He taught us more than he would ever know.	Anh ấy đã dạy chúng tôi nhiều hơn những gì anh ấy sẽ biết.
However, not with this.	Tuy nhiên, không phải với điều này.
That it will never come back.	Rằng nó sẽ không bao giờ trở lại.
And it turned and ran.	Và nó quay đầu và chạy.
Example is the best teacher.	Ví dụ là giáo viên tốt nhất.
She took advantage of me.	Cô ấy lợi dụng tôi.
Entered service at.	Đã nhập dịch vụ tại.
Not necessarily better.	Không nhất thiết phải tốt hơn.
Fall is my favorite season ever.	Mùa thu là mùa yêu thích nhất của tôi từ trước đến nay.
It's just that the ride takes longer.	Chỉ là chuyến đi mất nhiều thời gian hơn.
This wants to create sick people.	Cái này muốn tạo ra người bệnh.
Age at last birth was the most influential factor.	Tuổi ở lần sinh gần nhất là yếu tố thể hiện ảnh hưởng cao nhất.
He wondered where they were going.	Anh tự hỏi họ sẽ đi đâu.
And after five years looking at those pictures what would you say.	Và sau năm năm nhìn những bức ảnh đó bạn sẽ nói gì.
I'm sure hearing the truth would break both of us.	Tôi chắc chắn rằng việc nghe thấy sự thật sẽ khiến cả hai chúng tôi tan vỡ.
Nothing could be clearer.	Không có gì có thể rõ ràng hơn.
Go to what you were thinking.	Đi đến những gì bạn đã nghĩ.
This will be fine.	Điều này sẽ ổn.
Remember the context.	Nhớ bối cảnh.
The data sources used in this study are primary.	Các nguồn dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là chính.
It's a very, very interesting world to live in.	Đó là một thế giới rất, rất thú vị để sống.
How difficult these challenges are depends on the differences between the systems.	Những thách thức này khó khăn như thế nào phụ thuộc vào sự khác biệt giữa các hệ thống.
It is rare, but it has happened.	Nó là hiếm, nhưng nó đã xảy ra.
She couldn't let go.	Cô không thể buông tay.
Just a knife.	Chỉ là con dao.
I think they shot themselves in the foot a long time.	Tôi nghĩ rằng họ đã tự bắn vào chân mình một thời gian dài.
But she was afraid.	Nhưng cô sợ.
You usually have the right idea, though.	Mặc dù vậy, bạn thường có ý tưởng đúng.
Use of this website is at your own risk.	Việc sử dụng trang web này là rủi ro của riêng bạn.
I have never taken dry feet for granted.	Tôi chưa bao giờ coi đôi chân khô là điều hiển nhiên.
I believe the man.	Tôi tin người đàn ông.
The transfer was made that day.	Việc chuyển tiền đã được thực hiện vào ngày hôm đó.
That's what she expected, he thought.	Đó là những gì cô ấy mong đợi, anh nghĩ.
In fact, you have to do so.	Trong thực tế, bạn phải làm như vậy.
Let me get into position, then you get started.	Hãy để tôi vào vị trí, sau đó bạn bắt đầu.
The team studied him.	Nhóm nghiên cứu về anh ta.
But this is good news.	Nhưng đây là một tin tốt.
I guess it's because of us.	Tôi đoán đó là bởi vì chúng tôi.
When did this system start?	Hệ thống này bắt đầu từ khi nào.
You will take your magic from me.	Bạn sẽ lấy phép thuật của bạn từ tôi.
So it shouldn't be too difficult to make changes.	Vì vậy, không quá khó để thực hiện thay đổi.
He left me nothing.	Anh ấy không để lại gì cho tôi.
She wants a career.	Cô ấy muốn có một sự nghiệp.
This area of ​​law is not entirely clear.	Lĩnh vực này của luật không hoàn toàn rõ ràng.
Either way, they were wrong.	Dù bằng cách nào, họ đã sai.
I haven't finished college yet, but let's face it.	Tôi chưa học xong đại học, nhưng hãy đối mặt với sự thật.
And when people do things together, they require some sort of organizational system.	Và khi mọi người làm mọi việc cùng nhau, họ yêu cầu một hệ thống tổ chức nào đó.
Now, be patient.	Bây giờ, hãy kiên nhẫn.
But then the day starts to get better.	Nhưng rồi ngày mới bắt đầu tốt hơn.
We are fighting better than our father did.	Chúng tôi đang chiến đấu tốt hơn cha chúng tôi đã làm.
Every city in the world has a village in its heart.	Mỗi thành phố trên thế giới đều có một ngôi làng trong trái tim của nó.
I have tried many different options but still get the error.	Tôi đã thử nhiều tùy chọn khác nhau nhưng vẫn bị lỗi.
There's no one around.	Không có ai ở xung quanh.
Quality changes are ignored.	Thay đổi chất lượng bị bỏ qua.
I hate you.	Tao ghét mày.
He later married and had a daughter and a son.	Sau đó ông kết hôn và có một con gái và một con trai.
In any event.	Trong bất cứ sự kiện.
He knows when the date and time is coming.	Anh ấy biết khi nào đến ngày và giờ.
The big plan is to make the place bigger.	Kế hoạch lớn là làm cho địa điểm này thêm rộng.
It's hot work, especially on a day like today.	Đó là công việc nóng, đặc biệt là vào một ngày như hôm nay.
Eight hours and seven minutes.	Tám giờ bảy phút.
Even in the wind it looks cool.	Ngay cả trong gió nó trông vẫn mát mẻ.
In the hospital.	Trong bệnh viện.
He can't and can't be anything else.	Anh ta có thể không và không thể là bất cứ điều gì khác.
He took that worry away from me.	Anh ấy đã lấy đi nỗi lo đó của tôi.
They probably didn't experience as much joy as they do now.	Họ có lẽ đã không trải qua niềm vui như bây giờ.
I think it can't do anything but help us.	Tôi nghĩ rằng nó không thể làm gì khác ngoài việc giúp chúng tôi.
I searched for solution but didn't find anything interesting.	Tôi đã tìm kiếm giải pháp nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì thú vị.
False claims about false memory research.	Tuyên bố sai về nghiên cứu trí nhớ sai.
Her eyes were still wide open.	Đôi mắt cô ấy vẫn mở to.
Training conditions remain the same.	Các điều kiện đào tạo được giữ nguyên.
I hear everything.	Tôi nghe thấy mọi thứ.
I just got lost.	Tôi chỉ bị lạc.
Okay, here are my orders.	Được rồi, đây là lệnh của tôi.
It is a growing field.	Nó là một lĩnh vực đang phát triển.
There is no bar against that.	Không có thanh chống lại điều đó.
Take time to notice your breathing.	Dành thời gian để ý đến nhịp thở của bạn.
It changed their lives and from then on everything was fine.	Nó đã thay đổi cuộc sống của họ và từ đó trở đi mọi thứ đều tốt đẹp.
Lets not go there.	Cho phép không đi đến đó.
I've been talking about it for years.	Tôi đã nói về nó trong nhiều năm.
This little story is complete.	Chút truyện này đã hoàn thành.
The challenge is simply getting from one point to another.	Thách thức chỉ đơn giản là đi từ điểm này đến điểm khác.
That can never happen.	Điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
Won't tell anyone.	Sẽ không nói cho ai biết.
They can do whatever they want.	Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
He goes wrong first in the title.	Anh ấy đi sai đầu tiên ở tiêu đề.
That is not an easy thing.	Đó không phải là một điều dễ dàng.
We need to get back to the ship.	Chúng ta cần quay lại tàu.
Too many things are really dangerous, especially for me.	Quá nhiều thứ thực sự nguy hiểm, đặc biệt là đối với tôi.
It took eight days last time.	Đã mất tám ngày lần trước.
Sex is a powerful motivator.	Tình dục là một động lực mạnh mẽ.
I understood and the band broke up.	Tôi hiểu và ban nhạc đã tan rã.
Perhaps, too much.	Có lẽ, quá nhiều.
Her first words took my breath away.	Những lời đầu tiên của cô ấy làm tôi mất hồn.
Then she got really serious.	Sau đó, cô ấy thực sự nghiêm túc.
I don't know where it came from.	Tôi không biết nó đến từ đâu.
His mother had passed away many years earlier.	Mẹ anh đã mất trước đó nhiều năm.
Both women helped raise me.	Cả hai người phụ nữ đã giúp nuôi nấng tôi.
And maybe find a little bit of yourself in the process.	Và có thể tìm thấy một chút của chính mình trong quá trình này.
He's here, man.	Anh ấy ở đây, anh bạn.
I had to find out what happened.	Tôi đã phải tìm hiểu những gì đã xảy ra.
Very good.	Rất rất tốt.
So you won't know what's inside.	Vì vậy, bạn sẽ không biết những gì bên trong.
She was pale, and she was crying.	Cô ấy tái mặt, và cô ấy đang khóc.
Indeed, there are unique truths in all cases.	Thật vậy, có những sự thật duy nhất trong mọi trường hợp.
The playing field was more even now.	Các sân chơi đã được đồng đều hơn bây giờ.
The reason can be understood as follows.	Lý do có thể được hiểu như sau.
Single parents often find themselves too thin.	Các bậc cha mẹ đơn thân thường thấy mình quá mỏng.
The results are significant, and rather relevant.	Kết quả là đáng kể, và đúng hơn là có liên quan.
She was surprised to meet him, but she asked him to join.	Cô đã rất ngạc nhiên khi gặp anh, nhưng cô đã yêu cầu anh tham gia.
Talk to everyone you can.	Nói chuyện với tất cả mọi người bạn có thể.
Here is an example.	Sau đây là một ví dụ.
He wears his hair longer than one eye.	Anh ta để tóc dài hơn một bên mắt.
I appreciate your support, please vote for me.	Tôi đánh giá cao sự ủng hộ của bạn, hãy bình chọn cho tôi.
Patients were followed up for six months after treatment.	Bệnh nhân được theo dõi trong sáu tháng sau khi điều trị.
It will go up this afternoon.	Nó sẽ đi lên vào chiều nay.
We say that.	Chúng tôi nói rằng.
I repeat it.	Tôi lặp lại nó.
Just an honest question.	Chỉ một câu hỏi trung thực.
At any rate, there is no comparison.	Ở bất kỳ mức độ nào, không có sự so sánh.
Come back to your own home.	Hãy trở về nhà của chính mình.
I don't understand where I have called your work evil.	Tôi không hiểu nơi tôi đã gọi công việc của bạn là xấu xa.
I don't know anything else.	Tôi không biết gì khác.
I will try the same thing this year.	Tôi sẽ thử điều tương tự trong năm nay.
And people think of children, but they are really young adults.	Và mọi người nghĩ về trẻ em, nhưng họ thực sự là những người trưởng thành trẻ tuổi.
Too late.	Đã quá muộn.
But things have recently changed with the new information received.	Nhưng mọi thứ gần đây đã thay đổi với thông tin mới nhận được.
You will feel each other.	Bạn sẽ cảm nhận được nhau.
Then the game is over.	Sau đó trò chơi kết thúc.
I never got sick.	Tôi không bao giờ bị ốm.
Leapfrog.	Đi tắt đón đầu.
Don't forget this.	Đừng quên điều này.
So you can talk again.	Vì vậy, bạn có thể nói chuyện một lần nữa.
This is just such a man.	Đây chỉ là một người đàn ông như vậy.
It's too late.	Bây giờ đã quá muộn.
They were everywhere.	Họ đã ở khắp mọi nơi.
As long as this heat can be removed, there will be no damage.	Miễn là nhiệt này có thể được loại bỏ, sẽ không có thiệt hại.
He can't kill the old man.	Anh ta không thể giết ông già.
No one managed to bring him here.	Không ai quản lý để đưa anh ta đến đây.
And this they do.	Và điều này họ làm.
And you suffered.	Và bạn đã đau khổ.
We cannot answer.	Chúng tôi không thể trả lời.
But the short time we spent together was wonderful.	Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở bên nhau thật tuyệt vời.
My job is football, but that has stalled.	Công việc của tôi là bóng đá, nhưng điều đó đã bị đình trệ.
Of course, no one got involved.	Tất nhiên là không có ai vào cuộc.
You don't miss the moment.	Bạn không bỏ lỡ khoảnh khắc.
They were waiting for me.	Họ đã chờ đợi tôi.
That's as much as he can deal with now.	Đó là nhiều như anh ta có thể đối phó với bây giờ.
That's how she used to be.	Đó là cách cô ấy đã từng.
During the war.	Trong chiến tranh.
We agree that it is time for a change.	Chúng tôi đồng ý rằng đã đến lúc phải thay đổi.
He didn't understand what he did wrong.	Anh không hiểu mình đã làm gì sai.
It's about your business, your passion and your vision.	Đó là về doanh nghiệp của bạn, niềm đam mê và tầm nhìn của bạn.
The women are just too poor.	Những người phụ nữ chỉ là quá nghèo.
They are used throughout the interview process.	Chúng được sử dụng trong suốt quá trình phỏng vấn.
My friend just went out for the evening.	Bạn tôi vừa đi chơi vào buổi tối.
Most remain unspoken.	Hầu hết vẫn không được nói.
I will do the rest.	Tôi sẽ làm phần còn lại.
Your vision is limited only by you.	Tầm nhìn của bạn chỉ bị giới hạn bởi bạn.
I had a great staff.	Tôi đã có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời.
Next is my street address.	Tiếp theo là địa chỉ đường phố của tôi.
Two groups of patients were evaluated.	Hai nhóm bệnh nhân được đánh giá.
I am still continuing.	Tôi vẫn đang tiếp tục.
Been chasing them.	Đã theo đuổi họ.
You will be right.	Bạn sẽ đúng.
First, an appropriate medium was selected.	Đầu tiên, một phương tiện thích hợp đã được chọn.
However, it did take some time.	Tuy nhiên, nó đã mất một chút thời gian.
But nothing worked.	Nhưng không có gì hiệu quả.
He simply wanted a body there.	Anh ấy chỉ đơn giản muốn có một cơ thể ở đó.
Those days are long gone now.	Những ngày đó bây giờ đã qua lâu rồi.
It shows what is possible.	Nó cho thấy những gì có thể.
When language is lost, parts of culture are also lost.	Khi ngôn ngữ bị mất đi, các phần của văn hóa cũng bị mất theo.
Their views of the characters are subject to change.	Quan điểm của họ về các nhân vật có thể thay đổi.
You can do the questions and see the correct answers.	Bạn có thể làm các câu hỏi và xem các câu trả lời chính xác.
She looks tired.	Cô ấy có vẻ mệt mỏi.
Water flows over the waterfall.	Nước tràn qua thác.
They were never in that position.	Họ chưa bao giờ ở vị trí đó.
Which is correct.	Điều nào là chính xác.
Get the win.	Giành lấy chiến thắng.
At the time, these houses were considered cheap.	Vào thời điểm đó, những ngôi nhà này được coi là rẻ.
I will never understand.	Tôi sẽ không bao giờ hiểu được.
A quiet man.	Một người đàn ông trầm lặng.
Call around and see who you can find in your area.	Gọi xung quanh và xem bạn có thể tìm thấy ai trong khu vực của mình.
When you get there, go to the right.	Khi đến đó, hãy đi sang bên phải.
Clinical information was collected and documentation provided.	Thông tin lâm sàng được thu thập và tài liệu được cung cấp.
Member states are also setting their own goals.	Các quốc gia thành viên cũng đang đặt ra các mục tiêu của riêng họ.
That's half the distance.	Đó là một nửa khoảng cách.
She didn't hear a sound, but she glanced back anyway.	Cô ấy không nghe thấy một tiếng động nào, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã liếc nhìn lại.
Night and day are not the problem.	Đêm và ngày không phải là vấn đề.
She came to me to bring your message.	Cô ấy đến với tôi để mang thông điệp của bạn.
This is a very common treatment.	Đây là một phương pháp điều trị rất phổ biến.
They lack both knowledge and the will to learn.	Họ thiếu cả kiến ​​thức và ý chí học hỏi.
You just need to know more than your students.	Bạn chỉ cần biết nhiều hơn học sinh của mình.
I support it.	Tôi ủng hộ nó.
All lights and power windows work.	Tất cả các đèn và cửa sổ điện đều hoạt động.
You must tell the truth and sign the form.	Bạn phải nói sự thật và ký vào mẫu đơn.
If anyone can help I would appreciate it.	Nếu bất cứ ai có thể giúp tôi sẽ đánh giá cao nó.
He's just trying to find his brother.	Anh ấy chỉ đang cố gắng tìm kiếm anh trai của mình.
They live music together.	Họ sống âm nhạc cùng nhau.
That's the road.	Đó là đường.
Something is out of place.	Có gì đó không đúng chỗ.
You can read that article here.	Bạn có thể đọc bài báo đó tại đây.
Make you feel it.	Làm cho bạn cảm thấy nó.
She stared at herself.	Cô nhìn chằm chằm vào chính mình.
You can enter once per location on the tour.	Bạn có thể vào một lần cho mỗi vị trí trong chuyến tham quan.
So that's a little bit different.	Vì vậy, đó là một chút khác nhau.
Then another pair will pass her and return to the room.	Sau đó, một cặp khác sẽ đi qua cô ấy và quay trở lại phòng.
Learn its ways.	Tìm hiểu các cách của nó.
Repeat three or four times with the rest of your hair.	Lặp lại ba hoặc bốn lần với phần tóc còn lại.
The more you cry, the better.	Càng khóc càng tốt.
So she started them by moving slowly to the door.	Vì vậy, cô bắt đầu họ bằng cách di chuyển từ từ ra cửa.
Can't touch it.	Không thể chạm vào nó.
Rose led me to the set.	Rose dẫn tôi đến phim trường.
You just need to know the secret.	Bạn chỉ cần biết bí mật.
He tried to eat me at sea.	Anh ta đã cố gắng ăn thịt tôi trên biển.
They look serious.	Họ trông nghiêm túc.
At that time, a blood transfusion was organized for the soldiers.	Vào thời điểm đó đã tổ chức một cuộc truyền máu cho các chiến sĩ.
The guard will catch him.	Người bảo vệ sẽ bắt được anh ta.
And it takes many years to become a doctor.	Và phải mất rất nhiều năm để trở thành một bác sĩ.
Thank you very, very much for calling.	Cảm ơn bạn rất, rất nhiều vì đã gọi đến.
Clinical outcomes have improved over time.	Kết quả lâm sàng đã được cải thiện theo thời gian.
Kinda easy.	Dễ thôi.
He smiled a warm, friendly smile.	Anh cười một nụ cười thật tươi, thân thiện.
It hates it when he does it.	Nó ghét nó khi anh ấy làm điều đó.
It may end here or go further.	Nó có thể kết thúc ở đây hoặc đi xa hơn.
Buildings on both sides of the road.	Các tòa nhà hai bên đường.
Right below the heart.	Ngay dưới tim.
Once, two women were on a plane together.	Một lần, hai người phụ nữ đi máy bay cùng nhau.
She doesn't work, she doesn't go to school.	Cô ấy không đi làm, không đi học.
Let's assume that's not the case.	Chúng ta hãy giả định rằng không phải như vậy.
But this is beyond me.	Nhưng điều này nằm ngoài tôi.
This is the highest we will pay.	Đây là số tiền cao nhất chúng tôi sẽ trả.
And our present.	Và hiện tại của chúng tôi.
Most will have one car outside, sometimes two.	Hầu hết sẽ có một chiếc xe hơi bên ngoài, đôi khi hai.
We tried to stay focused and tried to keep the group together.	Chúng tôi đã cố gắng tập trung và cố gắng giữ cả nhóm lại với nhau.
I'm looking at it this way.	Tôi đang nhìn nó theo cách này.
And yes, it means me too.	Và vâng, nó cũng có nghĩa là tôi.
My house is fine.	Nhà tôi vẫn ổn.
They will light up for an hour.	Chúng sẽ sáng trong một giờ.
I don't know exactly what kept us apart.	Tôi không biết chính xác điều gì đã khiến chúng tôi xa nhau.
Her thick dark brown hair fell to her shoulders and back.	Mái tóc dày màu nâu sẫm xõa xuống vai và ngang lưng.
Served on ice.	Phục vụ trên đá.
Some think of exercise as pure hell.	Một số nghĩ rằng tập thể dục như một địa ngục thuần túy.
We need to be responsible for the dogs we raise.	Chúng ta cần có trách nhiệm với những con chó mà chúng ta nuôi.
She can take it.	Cô ấy có thể lấy nó.
He didn't even ask.	Anh ấy thậm chí còn không hỏi.
I make them.	Tôi làm cho chúng.
The only thing that matters from here on out is you.	Điều duy nhất quan trọng từ đây trở đi là bạn.
He asked her if she knew any songs.	Anh ấy hỏi cô ấy nếu cô ấy biết bất kỳ bài hát.
This evidence is relevant to aspects of combat actions.	Bằng chứng này có liên quan đến các khía cạnh của các hành động chiến đấu.
That would be a remarkable story.	Đó sẽ là một câu chuyện đáng kể.
He has the double benefit of this.	Anh ta có lợi ích gấp đôi của việc này.
Even if that person is not what we want.	Ngay cả khi người đó không như chúng ta mong ước.
This just happened last week.	Điều này vừa xảy ra vào tuần trước.
Like you are the best part of my life.	Giống như bạn là phần tốt nhất của cuộc đời tôi.
But in the meantime, it gives you a lot of power.	Nhưng trong thời gian đó, nó cung cấp cho bạn rất nhiều sức mạnh.
Similar to a global variable being set, storing it once uses the concept of everywhere.	Tương tự như một biến toàn cục được thiết lập, lưu trữ một lần sử dụng khái niệm mọi nơi.
Therefore, the procedure is as follows.	Do đó, thủ tục như sau.
It does not measure traffic directly.	Nó không đo lưu lượng trực tiếp.
We spoke to the man in question in front of the camera.	Chúng tôi đã nói chuyện với người đàn ông được đề cập trước máy quay.
Write it slowly.	Viết nó từ từ.
I force life back into her body.	Tôi buộc sự sống trở lại cơ thể cô ấy.
Everything comes from an honest place.	Mọi thứ đều xuất phát từ một nơi trung thực.
It is up to the audience to decide.	Đó là vào khán giả để quyết định.
They want him to go.	Họ muốn anh ta đi.
He's gone and she's gone too.	Anh ấy đi rồi và cô ấy cũng đi rồi.
Fine.	Ổn cả.
That was there before him.	Điều đó là ở đó trước anh ta.
It is showing many steps in this direction.	Nó đang hiển thị nhiều bước theo hướng này.
This job is not enough to live on.	Công việc này cũng không đủ sống.
They are five or ten years older.	Họ lớn hơn năm hoặc mười tuổi.
Water and food.	Nước và thức ăn.
It brings so much joy to everyone in our family.	Nó mang lại rất nhiều niềm vui cho mọi người trong gia đình chúng tôi.
He will order one.	Anh ấy sẽ đặt một cái.
For him at least.	Đối với anh ta ít nhất.
She still doesn't like the idea.	Cô vẫn không thích ý tưởng này.
I don't know what to give but thank you mom.	Con không biết tặng gì nhưng con cảm ơn mẹ.
Look at her face.	Nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.
One final thought.	Một suy nghĩ cuối cùng.
And what you know, there is one.	Và những gì bạn biết, có một.
You make learning fun.	Bạn làm cho việc học trở nên thú vị.
It's its own kind of support group.	Đó là loại nhóm hỗ trợ của riêng nó.
She is independent and goes after what she wants.	Cô ấy độc lập và đi theo những gì cô ấy muốn.
The same goes for the community.	Đối với cộng đồng cũng vậy.
She recognized me but didn't say a word.	Cô ấy nhận ra tôi nhưng không nói một lời.
Your life is a failure.	Cuộc sống của bạn là một thất bại.
And there's a reason why.	Và có một lý do tại sao.
And anyway, they must be related.	Và dù sao đi nữa, chúng phải có liên quan với nhau.
She had an opinion.	Cô ấy đã có một ý kiến.
This has never been used.	Điều này đã không bao giờ được sử dụng.
Just like you would expect everything to move and work fine.	Giống như bạn mong đợi mọi thứ có thể di chuyển và hoạt động tốt.
This property is closed to the public.	Khu đất này được đóng cửa cho công chúng.
I don't have.	Tôi không có.
It is not clear what this means.	Không rõ điều này có nghĩa là gì.
Then he remembered.	Sau đó, anh ấy đã nhớ.
I hardly have any memory space.	Tôi hầu như không có bất kỳ không gian bộ nhớ.
Come to think of it, maybe it's not so strange.	Nghĩ về điều đó, có lẽ nó không quá xa lạ.
A huge fire was burning in front of him.	Một ngọn lửa lớn đang bùng cháy trước mặt anh.
I changed the subject.	Tôi đã thay đổi chủ đề.
We become one throughout.	Chúng tôi trở thành một xuyên suốt.
You are your own free spirit.	Bạn là tinh thần tự do của riêng bạn.
But no, she liked it.	Nhưng không, cô thích điều đó.
After that, the group returned to normal life.	Sau đó cả nhóm trở lại cuộc sống bình thường.
Let's go out for a while.	Hãy ra ngoài một lúc.
Anyway, it doesn't have to happen here.	Dù sao, nó không nhất thiết phải xảy ra ở đây.
The day has come.	Ngày đã đến.
In one case, you get a hot rock.	Trong một trường hợp, bạn nhận được một tảng đá nóng.
Read on for the full story.	Đọc tiếp cho toàn bộ câu chuyện.
We will lose.	Chúng ta sẽ thua.
She will know.	Cô ấy sẽ biết.
But he says it's necessary to keep prices reasonable.	Nhưng anh ấy nói rằng điều đó là cần thiết để giữ giá cả hợp lý.
It was heavy, he would think later, but not that heavy.	Nó nặng, anh sẽ nghĩ sau, nhưng không nặng như vậy.
Everyone knows that by now.	Mọi người đều biết điều đó cho đến bây giờ.
I like to mix different things.	Tôi thích kết hợp nhiều thứ khác nhau.
I have sent an email.	Tôi đã gửi một thư điện tử.
I do so have a voice.	Tôi làm như vậy có tiếng nói.
I just want to help.	Tôi chỉ muốn giúp đỡ.
I just give the name as customer.	Tôi chỉ đưa ra tên là khách hàng.
We didn't realize.	Chúng tôi đã không nhận ra.
You may not appreciate me now, but you started here, with us.	Bạn có thể không đánh giá cao tôi bây giờ, nhưng bạn đã bắt đầu ở đây, với chúng tôi.
I wanted him to look but couldn't find it.	Tôi muốn anh ấy nhìn nhưng không tìm thấy.
He is a great man doing a great job.	Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời đang làm một công việc tuyệt vời.
Usually, when heart cells begin to die, people experience chest pain.	Thông thường, khi các tế bào tim bắt đầu chết, mọi người sẽ bị đau ngực.
You don't know how I feel about it.	Bạn không biết cảm giác của tôi về nó.
I had to find a way.	Tôi đã phải tìm một cách.
Then her mouth opened.	Sau đó, miệng cô ấy mở ra.
You have no purpose or direction.	Bạn không có mục đích hoặc phương hướng.
In about seven hours.	Trong khoảng bảy giờ.
I never wanted to be with him.	Tôi không bao giờ muốn ở bên anh ấy.
However, it has been made public whether this is true in theory.	Tuy nhiên, nó đã được công khai rằng liệu điều này có đúng trên lý thuyết hay không.
That was better than ten years ago.	Điều đó đã tốt hơn mười năm trước.
The story is important.	Câu chuyện là quan trọng.
Because, you know, he ended that year first.	Bởi vì, bạn biết đấy, anh ấy đã kết thúc năm đó trước.
Financial resources are another challenge.	Nguồn lực tài chính là một thách thức khác.
This movie is now a lost movie.	Phim này hiện là phim thất truyền.
Their other words.	Nói cách khác của họ.
I will think more about it.	Tôi sẽ suy nghĩ thêm về nó.
To his credit, he quickly ignored it and continued.	Trước sự tín nhiệm của mình, anh nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục.
To us, it seems to be the perfect size.	Đối với chúng tôi, nó có vẻ là kích thước hoàn hảo.
Maybe so, she thought.	Có lẽ là vậy, cô nghĩ.
A fire safety officer can work anywhere locally.	Một nhân viên an toàn phòng cháy chữa cháy có thể làm việc ở bất cứ đâu tại địa phương.
Worst time ever.	Khoảng thời gian tồi tệ nhất.
The illustrations are representative images from three independent experiments.	Các hình minh họa là hình ảnh đại diện từ ba thí nghiệm độc lập.
Every night we have a different signal.	Mỗi đêm chúng tôi có một tín hiệu khác nhau.
I will say mostly.	Tôi sẽ nói phần lớn.
However, in both species, the impact on blood pressure was minimal.	Tuy nhiên, ở cả hai loài, tác động lên huyết áp là tối thiểu.
The baby cried.	Đứa bé đã khóc.
Like tonight.	Giống như đêm nay.
He pressed his hands to the cold glass.	Anh áp hai tay lên tấm kính lạnh giá.
Giving others the benefit of the doubt may not be easy.	Mang lại cho người khác lợi ích của sự nghi ngờ có thể không dễ dàng.
We looked at case studies of effectiveness vs.	Chúng tôi đã xem xét các nghiên cứu điển hình về hiệu quả vs.
To do your part, note the steps below.	Để thực hiện phần việc của bạn, hãy lưu ý các bước dưới đây.
He will get to his place.	Anh ấy sẽ đến được vị trí của mình.
One is limited on it.	Một là giới hạn về nó.
But it was a very sad day.	Nhưng đó là một ngày rất buồn.
Then his eyes caught a movement to the left.	Sau đó, mắt anh ta bắt gặp chuyển động sang trái.
To take it to the next level.	Để đưa nó lên cấp độ tiếp theo.
At the average level of education.	Ở học lực trung bình.
He didn't look at her.	Anh ấy không nhìn cô ấy.
You don't have to be cool with your parents.	Bạn không cần phải cư xử mát mẻ với cha mẹ mình.
No one heard of the damn thing.	Không ai nghe nói về điều chết tiệt.
I think it's very interesting to read.	Tôi nghĩ nó rất thú vị để đọc.
It does not appear to be a published work.	Nó dường như không phải là một tác phẩm đã xuất bản.
I have to keep reference with some other information in another table.	Tôi phải giữ tham chiếu với một số thông tin khác trong bảng khác.
They are by no means the only ones.	Họ hoàn toàn không phải là những người duy nhất.
I sat on the floor to avoid getting hurt.	Tôi ngồi trên sàn để tránh bị thương.
They never stay long in this hotel.	Họ không bao giờ ở lại lâu trong khách sạn này.
This number continued to increase in the following months.	Con số này tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.
He said there was someone worse.	Anh ấy đã nói rằng có ai đó tồi tệ hơn.
You never want to say, you know, that's it.	Bạn không bao giờ muốn nói, bạn biết đấy, rằng chính là nó.
I picked it up again.	Tôi nhặt nó lên một lần nữa.
Several factors may have contributed to this.	Một số yếu tố có thể đã góp phần vào điều này.
I don't know where to start to clean up for her.	Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để dọn dẹp cho cô ấy.
And the stars are beautiful.	Và những ngôi sao thật đẹp.
The rain fell harder.	Mưa rơi mạnh hơn.
So maybe it's an office problem.	Vì vậy, có thể đó là một vấn đề văn phòng.
By everyone's will the work is finished.	Theo ý muốn của mọi người mà công việc được kết thúc.
Their customer support is nothing short of terrible.	Hỗ trợ khách hàng của họ không có gì là khủng khiếp.
Apparently they've been working on these new ideas for four years.	Rõ ràng họ đã làm việc với những ý tưởng mới này trong bốn năm.
Right after, right after.	Ngay sau khi, ngay sau khi.
I'll be out of here within the next hour.	Tôi sẽ rời khỏi đây trong vòng một giờ tới.
Taste and add salt if necessary.	Hương vị và thêm muối nếu cần thiết.
I was ignored.	Tôi đã bị bỏ qua.
He was killed a few days ago.	Anh ta đã bị giết cách đây vài ngày.
I used blue tones a lot.	Tôi đã sử dụng tông màu xanh lam rất nhiều.
They should have realized that.	Họ lẽ ra phải nhận thức được điều đó.
Furthermore, no other complications were reported in this study.	Hơn nữa, không có biến chứng nào khác được báo cáo trong nghiên cứu này.
This month the entire market fell a few hundred points.	Tháng này toàn bộ thị trường giảm vài trăm điểm.
And each of us waited.	Và mỗi người trong chúng ta đã chờ đợi.
If you have the resources in hand, you will win.	Nếu bạn có các nguồn lực trong tay, bạn sẽ giành chiến thắng.
I sat back in the chair with my legs spread wide.	Tôi ngồi lại trên ghế với hai chân dang rộng.
Not everyone wants to do that.	Không phải ai cũng muốn làm điều đó.
Maybe it's the cat.	Có lẽ đó là con mèo.
Is there anything you would like to share with the group?	Có điều gì bạn muốn chia sẻ với nhóm không.
Spend time together, and make time to talk even when apart.	Hãy dành thời gian ở bên nhau, và dành thời gian trò chuyện ngay cả khi xa nhau.
Cut this page you're reading and see what happens.	Cắt trang này bạn đang đọc và xem điều gì sẽ xảy ra.
They talk about coming up with a plan.	Họ nói về việc đưa ra một kế hoạch.
We no longer want to work in secrecy.	Chúng tôi không còn muốn làm việc trong bí mật.
That is.	Đó là.
Librarians have thousands of teachers.	Người có thư viện có hàng nghìn giáo viên.
Nothing more than that, really.	Không có gì hơn thế, thực sự.
Our second phone line is waiting for your call.	Đường dây điện thoại thứ hai của chúng tôi đang chờ cuộc gọi của bạn.
So you don't really have a page with multiple forms on it.	Vì vậy, bạn không thực sự có một trang với nhiều biểu mẫu trên đó.
If she moves, he will see her.	Nếu cô ấy di chuyển, anh ấy sẽ nhìn thấy cô ấy.
Not facts or evidence.	Không phải sự kiện hay bằng chứng.
The more you sell, the more care you have to take.	Bạn càng bán được nhiều, bạn càng phải chăm sóc nhiều hơn.
The bigger issue is whether the world can be changed.	Vấn đề lớn hơn là liệu thế giới có thể thay đổi được hay không.
About ten more people were standing around.	Khoảng hơn mười người khác đang đứng xung quanh.
That won't stop him.	Điều đó sẽ không ngăn cản anh ta.
It was a great relationship.	Đó là một mối quan hệ tuyệt vời.
Thirty teeth were eventually selected for study.	Ba mươi chiếc răng cuối cùng đã được chọn để nghiên cứu.
In this case, your car makes the most sense.	Trong trường hợp này, chiếc xe của bạn có ý nghĩa nhất.
He won't hear what you say. 	Anh ấy sẽ không nghe thấy lời bạn nói. 
exist.	tồn tại.
He barely had to work with it.	Anh ấy hầu như không phải làm việc với nó.
I love the medium and have a lot of ideas.	Tôi yêu phương tiện và có rất nhiều ý tưởng.
The smile did not pass his eyes.	Nụ cười không qua được mắt anh.
I sat up and wondered what it was.	Tôi ngồi dậy và tự hỏi nó là gì.
That my body can't support itself.	Rằng cơ thể tôi không thể tự chống đỡ.
Medicines are easy to find.	Thuốc rất dễ tìm.
I can't remember what she said.	Tôi không thể nhớ cô ấy đã nói gì.
But he still felt there was something deeper, something missing.	Nhưng anh vẫn cảm thấy có một cái gì đó sâu hơn, một cái gì đó còn thiếu.
First, it's super easy.	Đầu tiên, nó cực kỳ dễ dàng.
You may never see it again.	Bạn có thể không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
You are never dropped.	Bạn không bao giờ bị đánh rơi.
He will go anywhere to learn something.	Anh ấy sẽ đi bất cứ đâu để học một cái gì đó.
You need rest, to clear your mind.	Anh cần nghỉ ngơi, để đầu óc tỉnh táo.
It's worth a try.	Nó đáng để thử.
But most do.	Nhưng đa số thì có.
I was wrong about that.	Tôi đã sai về điều đó.
Work.	Công việc.
But it is from there.	Nhưng nó là từ đó.
Then you can go back to private mode again.	Sau đó, bạn có thể quay lại chế độ riêng tư một lần nữa.
Please believe me.	Xin hãy tin tôi.
You do nothing with your brain.	Bạn không làm gì với bộ não của bạn.
She sat up in bed and stared out the window.	Cô ngồi dậy trên giường và nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
It really just depends.	Nó thực sự chỉ phụ thuộc.
Then he fell beside her.	Rồi anh ngã xuống bên cô.
I hope one day to achieve that.	Tôi hy vọng một ngày nào đó để đạt được điều đó.
Never look at a face the same way again.	Đừng bao giờ nhìn vào một khuôn mặt theo cùng một cách nữa.
I was a bit surprised by the post selection.	Tôi hơi bất ngờ về phần chọn bài.
I like the way she does it.	Tôi thích cách cô ấy làm điều đó.
I never knew him otherwise.	Tôi chưa bao giờ biết anh ta khác.
We visit him two or three times a year.	Chúng tôi đến thăm anh ấy hai hoặc ba lần một năm.
I took it as a sign.	Tôi đã coi nó như một dấu hiệu.
He can ice up and get the ball.	Anh ấy có thể băng lên và lấy bóng.
Changes usually occur during only one phase of the response.	Các thay đổi thường chỉ xảy ra trong một giai đoạn của phản hồi.
Many insurance plans are accepted.	Nhiều chương trình bảo hiểm được chấp nhận.
It would be dangerous to think otherwise.	Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta nghĩ khác.
New working solutions are produced weekly.	Các giải pháp làm việc mới được sản xuất hàng tuần.
I went back to review it.	Tôi quay lại để xem xét nó.
But the timing wasn't right.	Nhưng thời điểm không phù hợp.
We had a talk as a team today.	Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với tư cách là một đội ngày hôm nay.
My first day on set was crazy.	Ngày đầu tiên của tôi trên phim trường thật là điên rồ.
He doesn't want me to have that life.	Anh ấy không muốn tôi có cuộc sống đó.
It was too late then.	Khi đó đã quá muộn.
Now you are an adult.	Bây giờ bạn đã trưởng thành.
I can't even begin to explain.	Tôi thậm chí không thể bắt đầu giải thích.
So many great places are constantly opening up.	Vì vậy, nhiều địa điểm tuyệt vời liên tục mở ra.
Lets turn you into a real girl.	Cho phép biến bạn thành một cô gái thực sự.
He asked me about the church.	Anh ấy đã hỏi tôi về nhà thờ.
I entered the room and sat in a corner.	Tôi vào phòng và ngồi vào một góc.
Most of this time is in the background.	Phần lớn thời gian này ở trong nền.
What is your reaction.	Phản ứng của bạn là gì.
She had heard him, she knew, from this moment on.	Cô đã nghe anh nói, cô biết, từ lúc này.
The back of the holder is treated in a similar way.	Mặt sau của giá đỡ được xử lý theo cách tương tự.
He wants that for his team.	Anh ấy muốn điều đó cho đội của mình.
The company has a blog post.	Công ty có một bài đăng trên blog.
But he felt as if he were in a cell.	Nhưng anh cảm thấy như thể mình đang ở trong phòng giam.
That's the easy part.	Đó là phần dễ dàng.
Bigger and more advanced.	Lớn hơn và cao cấp hơn.
Everyone ran to the door.	Mọi người chạy ra cửa.
I didn't say anything else to him.	Tôi không nói gì khác với anh ấy.
I'm sure you've been asked this many times.	Tôi chắc rằng bạn đã được hỏi điều này nhiều lần.
For example, a trade show is an event.	Ví dụ, một triển lãm thương mại là một sự kiện.
You feel sure that you will let me down.	Bạn cảm thấy chắc chắn rằng bạn sẽ làm tôi thất vọng.
The girls don't have anything to do.	Các cô gái không có bất cứ điều gì để làm.
Two questions have been asked and answered by me before.	Hai câu hỏi đã được hỏi và trả lời trước của tôi.
Prove that these two students know each other.	Chứng tỏ hai học sinh này quen nhau.
Make your life at work simple.	Làm cho cuộc sống của bạn tại nơi làm việc đơn giản.
You do not care.	Bạn không quan tâm.
The words turned into images in my head.	Những từ ngữ biến thành hình ảnh trong đầu tôi.
I agree with this.	Tôi đồng ý với điều này.
Then film again.	Sau đó quay phim lại.
And it was wonderful.	Và nó thật tuyệt vời.
It is due to the fact that you have a crew.	Đó là do thực tế là bạn có một phi hành đoàn.
You don't know what could happen to them.	Bạn không biết điều gì có thể xảy ra với họ.
In fact, he never did.	Trên thực tế, anh ấy chưa bao giờ làm điều đó.
Same program.	Cùng một chương trình.
Old enough to know a wish but not old enough to hide it.	Đủ già để biết ước muốn nhưng không đủ lớn để che giấu nó.
Finally, the tone changed.	Cuối cùng, giọng điệu đã thay đổi.
Of such companies and their management.	Của các công ty như vậy và quản lý của họ.
I don't know who did it.	Tôi không biết ai đã làm điều đó.
We'll sort it out somehow, love.	Bằng cách nào đó chúng ta sẽ sắp xếp nó, tình yêu.
He has to be quick.	Anh ấy phải nhanh chóng.
I have seen her.	Tôi đã thấy cô ấy.
Looks like life is good.	Có vẻ như cuộc sống là tốt.
Two floors, twenty rooms.	Hai tầng, hai mươi phòng.
Many people will have no problem with that, but some will.	Nhiều người sẽ không có vấn đề gì với điều đó, nhưng một số sẽ.
It will be fine.	Nó sẽ ổn thôi.
We give them our best every night.	Chúng tôi cung cấp cho họ những gì tốt nhất của chúng tôi mỗi đêm.
No one knew what it was, but they decided to plant it.	Không ai biết nó là gì, nhưng họ quyết định trồng nó.
I haven't been able to go home since.	Tôi đã không thể về nhà kể từ đó.
Yes, sex is one such act.	Vâng, tình dục là một trong những hành động như vậy.
That's actually our test at the moment.	Đó thực sự là thử nghiệm của chúng tôi tại thời điểm này.
Our children respect us.	Con cái của chúng tôi tôn trọng chúng tôi.
This year, the two devices once again look quite different.	Năm nay, hai thiết bị một lần nữa trông khá khác nhau.
No press box.	Không có hộp báo chí.
Spread your mixture into your prepared pan.	Rải hỗn hợp của bạn vào chảo đã chuẩn bị của bạn.
His eyes are.	Đôi mắt của ông là.
Less powerful than the patient.	Ít mạnh hơn bệnh nhân.
But that's not the case.	Nhưng đó không phải là trường hợp.
I have never noticed before.	Tôi chưa bao giờ nhận thấy trước đây.
There's nothing personal in it.	Không có gì cá nhân trong đó.
And it's quite beautiful.	Và nó khá đẹp.
These people clearly lived for the birds.	Những người này rõ ràng đã sống vì chim.
The whole thing is a lot of fun.	Toàn bộ điều là rất nhiều niềm vui.
We can still have a good time.	Chúng tôi vẫn có thể có một vài khoảng thời gian vui vẻ.
I can, because it might be true.	Tôi có thể, bởi vì nó có thể đúng.
I never do any drugs.	Tôi không bao giờ làm bất kỳ loại thuốc.
We look forward to seeing you!.	Chúng tôi mong gặp được bạn!.
I don't remember what it was about.	Tôi không nhớ nó nói về cái gì.
Know what it feels like to want to hurt someone.	Biết cảm giác muốn làm tổn thương ai đó.
She had wanted to see him for many years.	Cô ấy đã muốn gặp anh ấy trong nhiều năm.
Now the movie is out in the world.	Bây giờ bộ phim đã ra mắt trên thế giới.
Each of us has a different power, a different kind of knowledge.	Mỗi chúng ta có một sức mạnh khác nhau, một loại kiến ​​thức khác nhau.
I had to change things there early.	Tôi đã phải thay đổi mọi thứ ở đó sớm.
There are strong reasons for that.	Có những lý do mạnh mẽ cho điều đó.
He thinks this is funny.	Anh ấy nghĩ điều này thật buồn cười.
All participants gave written consent.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản.
But that's what happened to me one day a few years ago.	Nhưng đó là những gì đã xảy ra với tôi vào một ngày cách đây vài năm.
This is interesting because he can't do the same.	Điều này thật thú vị bởi vì anh ta không thể làm như vậy.
I will do my duty and bring her home.	Tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình và đưa cô ấy về nhà.
So is the nature of truth.	Bản chất của sự thật cũng vậy.
I need to cut it.	Tôi cần phải cắt nó.
Thank you for your unwavering support over the years.	Cảm ơn bạn đã ủng hộ không ngừng trong những năm qua.
So this scene is also emotional on some levels.	Vì vậy, cảnh này cũng gây xúc động ở một số cấp độ.
It is a great, major, great sin.	Đó là một tội lớn, chính, lớn.
We ordered.	Chúng tôi đã đặt hàng.
And reviews of literature.	Và đánh giá về văn học.
My love life these days looks a lot like that.	Cuộc sống tình cảm của tôi những ngày này trông rất giống như vậy.
Then the poor woman broke down.	Rồi người phụ nữ tội nghiệp suy sụp.
Add salt, if needed.	Thêm muối, nếu cần.
Hold position, if you please.	Giữ vị trí, nếu bạn vui lòng.
My path is no longer with yours.	Con đường của tôi không còn với của bạn.
I don't remember anything.	Tôi không nhớ gì.
He said we will live in the old house.	Anh ấy nói chúng ta sẽ sống ở ngôi nhà cũ.
He will call the police.	Anh ấy sẽ gọi cảnh sát.
I think that number is too high.	Tôi cho rằng con số đó là quá cao.
Close your eyes and the darkness will turn to sleep.	Nhắm mắt lại và bóng tối sẽ chuyển sang giấc ngủ.
After a while we stopped.	Một lúc sau chúng tôi dừng lại.
No one can know.	Không ai có thể biết.
In humans, the data are less clear.	Ở người, dữ liệu ít rõ ràng hơn.
They are too different to forever be hand in hand.	Họ quá khác nhau để mãi mãi là tay trong tay.
Thank you so much for everything over the past two years.	Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ trong hai năm qua.
You are me.	Bạn là tôi.
He drank.	Anh ấy đã uống.
Take five minutes when you have five to spare.	Hãy dành năm phút khi bạn có năm phút rảnh rỗi.
He wants to look good and feel good.	Anh ấy muốn trông đẹp và cảm thấy dễ chịu.
It will be heard about, someday.	Nó sẽ được nghe nói về, một ngày nào đó.
That was the beginning of it.	Đó là sự khởi đầu của nó.
And human responsibility.	Và trách nhiệm của con người.
I want to see them in more places now.	Tôi muốn gặp họ ở nhiều nơi hơn bây giờ.
Mid-evening there.	Giữa buổi tối ở đó.
Information that you have added.	Thông tin mà bạn đã thêm.
Let us note some important differences.	Hãy để chúng tôi lưu ý một số khác biệt quan trọng.
If you remove dead flowers, the plant will grow even more.	Nếu bạn ngắt bỏ những bông hoa đã chết, cây sẽ còn ra nhiều hơn nữa.
Everyone ran away.	Mọi người bỏ chạy.
Sell ​​yourself by being yourself.	Bán mình bằng cách là chính mình.
I think that really has something to do with the cause of his death.	Tôi nghĩ điều đó thực sự có liên quan đến nguyên nhân cái chết của anh ấy.
But sometimes it happens.	Nhưng đôi khi nó xảy ra.
But instead they did damage control.	Nhưng thay vào đó họ đã kiểm soát thiệt hại.
This section creates a perfect copy with the correct number of lines.	Phần này tạo ra một bản sao hoàn hảo với số lượng dòng chính xác.
It comes from everywhere around.	Nó đến từ khắp mọi nơi xung quanh.
The first of these requests was fine.	Yêu cầu đầu tiên trong số những yêu cầu này không có vấn đề gì.
The basic facts of the case are described in that opinion.	Các tình tiết cơ bản của vụ án được mô tả theo ý kiến ​​đó.
That's the biggest thing.	Đó là điều lớn nhất.
Measure the right results.	Đo lường kết quả phù hợp.
Day after day.	Ngày này qua ngày khác.
I know you won't understand this, but you have given me strength.	Tôi biết bạn sẽ không hiểu điều này, nhưng bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Click the video to play.	Nhấp vào video để chơi.
It then updates the database with the information it finds.	Sau đó, nó sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu với thông tin tìm được.
It can be a very serious injury.	Đó có thể là một chấn thương rất nghiêm trọng.
The data represent two independent experiments with similar results.	Dữ liệu đại diện cho hai thí nghiệm độc lập với kết quả tương tự.
We need to make this a reality.	Chúng ta cần biến điều này thành hiện thực.
We will be opening in two weeks.	Hai tuần nữa chúng tôi sẽ khai trương.
Perhaps a walk would be helpful.	Có lẽ một cuộc đi bộ sẽ hữu ích.
You live there, get married there, and raise your kids there.	Bạn sống ở đó, kết hôn ở đó, và nuôi dạy con cái ở đó.
She gave him a bad start.	Cô ấy đã cho anh ấy một khởi đầu tồi tệ.
That certainly never happens.	Điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra.
But successful companies keep getting bigger and bigger.	Nhưng công ty thành công vẫn không ngừng lớn mạnh hơn.
But it doesn't matter.	Nhưng nó không quan trọng.
She would sit and watch him, then fly into space.	Cô sẽ ngồi và nhìn anh, rồi bay vào không gian.
I don't think you can do that.	Tôi không nghĩ bạn có thể làm được điều đó.
I should have talked to him first, but we need him.	Đáng lẽ tôi nên nói chuyện với anh trước, nhưng chúng tôi cần anh ấy.
It took me less than ten minutes now.	Bây giờ tôi chỉ mất chưa đầy mười phút.
And the bear is you.	Và con gấu là bạn.
He knows where they have to go next.	Anh ấy biết nơi họ phải đi tiếp theo.
At least six officers entered the house while the others remained outside.	Ít nhất sáu sĩ quan vào nhà trong khi những người khác vẫn ở bên ngoài.
I was sad to see it gone.	Tôi rất buồn khi thấy nó biến mất.
Nobody wants anything.	Không ai muốn gì cả.
The box contains the papers.	Hộp có chứa giấy tờ.
You buy it.	Bạn mua nó.
Keep that thing.	Giữ thứ đó.
This is not my area.	Đây không phải là khu vực của tôi.
If the results are false, it may be because they are mixed together.	Nếu kết quả là sai, có thể là do chúng bị trộn lẫn với nhau.
Maybe he's not and that's why he's still around.	Có lẽ anh ấy không và đó là lý do tại sao anh ấy vẫn ở bên.
You don't have to stay here with us.	Bạn không cần phải ở lại đây với chúng tôi.
Thanks for sharing.	Cảm ơn vì đã chia sẻ.
He still couldn't believe she was dead.	Anh vẫn không thể tin rằng cô đã chết.
Well, he's in no danger here.	Chà, anh ấy không gặp nguy hiểm gì ở đây.
Each person makes at least six.	Mỗi người làm ít nhất sáu cái.
You are safe here.	Bạn được an toàn ở đây.
We had a special relationship.	Chúng tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt.
No one keeps secrets.	Không ai giữ bí mật.
And not on the street, out of the apartment.	Và không phải trên đường phố, ra khỏi căn hộ.
It actually takes up half the space.	Nó thực sự chiếm một nửa không gian.
It was a strange but wonderful play.	Đó là một vở kịch kỳ lạ nhưng tuyệt vời.
Don't worry about doing it right or wrong.	Đừng lo lắng về cách làm đúng hay sai.
I walked around a bit, going up the street first and then going down.	Tôi đi bộ xung quanh một chút, lên phố trước rồi mới đi xuống.
And it continues.	Và nó vẫn tiếp tục.
You'll probably be one of the few who love it.	Có thể bạn sẽ là một trong số ít những người yêu thích nó.
At least, that's what's happening in the real world.	Ít nhất, đó là những gì đang xảy ra trong thế giới thực.
The current study is based on these data and has three purposes.	Nghiên cứu hiện tại dựa trên những dữ liệu này và có ba mục đích.
Consider this your memory size.	Hãy xem đây là kích thước bộ nhớ của bạn.
Just feel it for a minute.	Chỉ cần cảm nhận nó trong một phút.
Only real nature, he thought.	Chỉ có tự nhiên thực sự, anh nghĩ.
Many of us are doing weird things in this photo.	Nhiều người trong chúng ta đang làm những điều kỳ lạ trong bức ảnh này.
Neither of them had a positive word to say about the other.	Không ai trong số họ có một lời tích cực để nói về người kia.
Not without knowing more about what's going on.	Không phải không biết thêm về những gì đang xảy ra.
The problem, however, is that they just work.	Tuy nhiên, vấn đề là chúng chỉ hoạt động.
Come out with me.	Đi ra với tôi.
I didn't tell her.	Tôi không nói với cô ấy.
It's too dangerous.	Nó quá nguy hiểm.
She is a lucky woman.	Cô ấy là một người phụ nữ may mắn.
When they occur together, this can indicate specific medical problems.	Khi chúng xảy ra cùng nhau, điều này có thể chỉ ra các vấn đề y tế cụ thể.
I only did it once as an experiment.	Tôi chỉ làm điều đó một lần như một thử nghiệm.
You didn't think about marriage.	Bạn đã không nghĩ đến hôn nhân.
Open it up.	Mở nó ra.
They will have to help complete the next round.	Họ sẽ phải giúp hoàn thành vòng tiếp theo.
It makes no sense no matter how he turns it.	Nó không có ý nghĩa gì cho dù anh ta biến nó như thế nào.
We see signs at the station.	Chúng tôi nhìn thấy các bảng chỉ dẫn ở nhà ga.
Just send me a note.	Chỉ cần gửi cho tôi một ghi chú.
So is my mother.	Mẹ tôi cũng vậy.
Like the old man, her voice was too loud.	Giống như ông già, giọng nói của cô quá lớn.
Lead the interpretation of the results.	Dẫn dắt việc giải thích các kết quả.
It was very old.	Nó đã rất cũ.
Or you may know where it is going, but not where it is.	Hoặc bạn có thể biết nó đang đi đâu, nhưng không biết nó đang ở đâu.
He also missed something.	Anh ấy cũng đã bỏ lỡ một cái gì đó.
This guy is not one of them.	Anh chàng này không phải là ai trong số họ.
Good, I call it.	Tốt, tôi gọi nó.
I turned the handle and walked in.	Tôi xoay tay cầm và bước vào.
They can't stand a chance.	Họ không thể có cơ hội.
She took one from the display case for me.	Cô ấy lấy một chiếc từ hộp trưng bày cho tôi.
Everyone in the city expected him the worst.	Mọi người trong thành phố mong đợi anh ta tồi tệ nhất.
I never went to school a day in my life.	Tôi chưa bao giờ đến trường một ngày nào trong đời.
Send all pictures.	Gửi cả hình ảnh.
I know you won't understand.	Tôi biết bạn sẽ không hiểu.
It's a bit odd but somewhat reasonable.	Đó là một chút kỳ lạ nhưng có phần hợp lý.
As you might expect, the head begins to spin.	Như bạn có thể mong đợi, đầu bắt đầu quay.
She agreed to that request.	Cô ấy đã đồng ý yêu cầu đó.
Anyway, I can still get the stories.	Dù sao thì tôi vẫn có thể nhận được những câu chuyện.
Commercial interests and even political pressure have been borne.	Lợi ích thương mại và thậm chí cả áp lực chính trị đã phải gánh chịu.
He said it was over a woman.	Anh ta nói nó đã qua một người phụ nữ.
Still need to buy a gap pair.	Vẫn cần phải mua một cặp khoảng cách.
This is not a difficult problem.	Đây không phải là một vấn đề khó khăn.
Lots of opportunities.	Rất nhiều cơ hội.
It cannot be reduced to a fixed system.	Nó không thể được giảm xuống một hệ thống cố định.
The story is similar for many of us.	Câu chuyện tương tự đối với nhiều người trong chúng ta.
Of course it could be her mother.	Tất nhiên đó có thể là mẹ của cô ấy.
She had nothing left to say, and her secret was revealed.	Cô không còn gì để nói, và bí mật của cô đã bị lộ.
None of the attacks will work.	Không có cuộc tấn công nào sẽ hoạt động.
Two girls joined them for this.	Hai cô gái đã tham gia cùng họ vì điều này.
Try to combine them together.	Cố gắng kết hợp chúng với nhau.
If the paper is too dry, it may stick to the plate.	Nếu giấy quá khô, nó có thể dính vào đĩa.
Make time for good things.	Dành thời gian cho những điều tốt đẹp.
I am very hot today.	Hôm nay tôi rất nóng.
Today is a pretty good day.	Hôm nay là một ngày khá tốt.
You may have missed that.	Bạn có thể đã bỏ lỡ điều đó.
But can you help me get it right again.	Nhưng bạn có thể giúp tôi làm cho nó đúng một lần nữa.
It feels too complicated and too broad to me.	Nó cảm thấy quá phức tạp và rất rộng đối với tôi.
This may not be true.	Điều này có thể không đúng.
I will not forget her face.	Tôi sẽ không quên khuôn mặt của cô ấy.
The investigation in this case began many years ago.	Cuộc điều tra trong trường hợp này đã bắt đầu từ nhiều năm trước.
I hope it's him.	Tôi hy vọng là anh ấy.
It's a relatively new store but has become very popular.	Đó là một cửa hàng tương đối mới nhưng đã trở nên rất nổi tiếng.
But he's a historically outspoken and takes ideas seriously.	Nhưng anh ấy là một lịch sử thẳng thắn và xem xét các ý tưởng một cách nghiêm túc.
Over the years, he has held many different jobs.	Trong những năm qua, ông đã đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau.
They said they couldn't tell me.	Họ nói rằng họ không thể nói với tôi.
She broke them.	Cô ấy đã phá vỡ chúng.
Not really dangerous.	Không thực sự nguy hiểm.
I want it very much.	Tôi muốn nó rất nhiều.
He did very well.	Anh ấy đã làm rất tốt.
Because they play the wrong way.	Bởi vì họ chơi sai cách.
So we decided to come early and surprise you.	Vì vậy, chúng tôi quyết định đến sớm và làm bạn ngạc nhiên.
The explanation for this is not clear from our data.	Lời giải thích cho điều này là không rõ ràng từ dữ liệu của chúng tôi.
To do it in a practical sense.	Để làm điều đó theo nghĩa thực tế.
The sole purpose of life is to accept life itself.	Mục đích sống duy nhất là chấp nhận chính cuộc sống.
He knew that he was too comfortable with his current life.	Anh biết rằng anh đã quá thoải mái với cuộc sống như hiện tại.
I started thinking about escaping.	Tôi bắt đầu nghĩ đến việc trốn thoát.
Some of them are pretty good.	Một số người trong số họ là khá tốt.
Recommended options.	Các tùy chọn được đề xuất.
He looks like he's having a good time.	Anh ấy trông có vẻ như đang rất vui.
A parking card.	Một thẻ đậu xe.
The essential element of human contact has been lost.	Yếu tố thiết yếu của sự tiếp xúc giữa con người với nhau đã bị mất đi.
Fortunately, it's not summer.	May mắn thay, đó không phải là mùa hè.
You've been saying that for years.	Bạn đã nói điều đó trong nhiều năm.
She was there, did it, knew it was a waste of time.	Cô ấy đã ở đó, đã làm điều đó, biết rằng đó là một sự lãng phí thời gian.
Overall, it doesn't seem to have much of a bad effect.	Nhìn chung, nó dường như không có nhiều ảnh hưởng xấu.
It was a familiar face.	Đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Wait read, about two minutes.	Chờ đọc, khoảng hai phút.
And the white men there.	Và những người đàn ông da trắng ở đó.
Their lives were never the same.	Cuộc sống của họ không bao giờ giống nhau.
And dispel the pain.	Và xua tan nỗi đau.
Do this, don't do that.	Làm điều này, không làm điều đó.
Back to work today.	Hôm nay trở lại làm việc.
Only those with taste can choose.	Chỉ những người có khẩu vị mới có thể lựa chọn.
I need a plan.	Tôi cần một kế hoạch.
He's the type of man who needs a purpose in life.	Anh ấy là kiểu đàn ông cần mục đích sống.
So there should be exception reading records.	Vì vậy, cần phải có ngoại trừ việc đọc hồ sơ.
The fact that we are in the game.	Thực tế là chúng tôi đang tham gia trò chơi.
Often, media stories provide new details and add to the confusion.	Thông thường, các câu chuyện trên phương tiện truyền thông cung cấp các chi tiết mới và làm tăng thêm sự nhầm lẫn.
That's my main thing.	Đó là điều chính của tôi.
We will come to the same conclusion based on either theory.	Chúng tôi sẽ đi đến kết luận tương tự dựa trên một trong hai lý thuyết.
And the terms of our policy.	Và các điều khoản của chính sách của chúng tôi.
It is very active and does not lie still for long periods of time.	Nó rất hoạt động và không nằm yên trong thời gian dài.
She couldn't believe how well he spoke.	Cô không thể tin được rằng anh ta nói hay như thế nào.
I see people like her every day in the city.	Tôi thấy những người như cô ấy mỗi ngày trong thành phố.
She wants to stay in bed.	Cô ấy muốn ở trên giường.
He moved on to other things.	Anh ấy chuyển sang những thứ khác.
There are no leaves or any color for that matter.	Không có lá hoặc bất kỳ màu nào cho vấn đề đó.
By a background source.	Bởi một nguồn nền.
Also, they are completely wrong.	Ngoài ra, họ hoàn toàn sai.
He gave me a choice.	Anh ấy đã cho tôi một sự lựa chọn.
In short, the system works.	Trong ngắn hạn, hệ thống hoạt động.
That's what we wanted to do from the beginning.	Đó là điều chúng tôi muốn làm ngay từ đầu.
Went everywhere with anxiety.	Đã đi khắp nơi với tâm trạng lo lắng.
We look forward to returning.	Chúng tôi mong muốn trở lại.
Age should not be a factor.	Tuổi tác không nên là một yếu tố.
But some people will.	Nhưng một số người sẽ.
His teeth began to click from the cold.	Răng anh bắt đầu nhấp vào vì lạnh.
Well, it worked.	Chà, nó đã hoạt động.
Who will believe this.	Ai sẽ tin điều này.
I also want to have options for them.	Tôi cũng muốn có sự lựa chọn cho họ.
I have it now in my nose.	Tôi có nó bây giờ trong mũi của tôi.
Maybe they will.	Có lẽ họ sẽ làm.
So they ran.	Vì vậy, họ đã chạy.
This is discussed below.	Điều này được thảo luận ở bên dưới.
She still hasn't slept.	Cô ấy vẫn chưa ngủ.
It's been ten minutes since school ended.	Đã mười phút kể từ khi tan học.
Mostly she did both.	Chủ yếu là cô ấy đã làm cả hai.
I'll be working on something else in the spring.	Tôi sẽ làm việc khác vào mùa xuân.
I think we're on the right track.	Tôi nghĩ chúng tôi đã đi đúng hướng.
They really work well together as a team.	Họ thực sự làm việc tốt với nhau như một đội.
Actually great.	Trên thực tế tuyệt vời.
No one knows about the subordinates.	Không ai biết về các cấp dưới.
Everyone loves this place.	Mọi người đều thích nơi này.
I will do both.	Tôi sẽ làm cả hai.
However, this may be due to testing multiple time series.	Tuy nhiên, điều này có thể là do thử nghiệm nhiều chuỗi thời gian.
Not that it really matters.	Không phải là nó thực sự quan trọng.
Here is what I have tried so far.	Đây là những gì tôi đã cố gắng cho đến nay.
But then she didn't care.	Nhưng rồi cô ấy không quan tâm.
Teams do better or worse.	Các đội làm tốt hơn hoặc kém hơn.
It is not a photographic camera.	Nó không phải là máy ảnh chụp ảnh.
If there is a match, you cannot enter.	Nếu có một trận đấu, bạn không vào được.
Then he went to sleep.	Sau đó anh ta đi ngủ.
They have a limited supply.	Họ có một nguồn cung cấp hạn chế.
Set to be available near the end of the year.	Thiết lập để có sẵn vào gần cuối năm.
I had a man at that time.	Tôi đã có một người đàn ông vào thời điểm đó.
It is completely out of our hands.	Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chúng tôi.
They planned to meet.	Họ đã lên kế hoạch gặp nhau.
I like how it feels.	Tôi thích nó cảm thấy thế nào.
He couldn't speak.	Anh ấy không thể nói được.
Not before, but more importantly, not after.	Không phải trước, mà quan trọng hơn, sau này không.
Trust that they understand their part.	Tin tưởng rằng họ hiểu phần của họ.
I won't tell anyone.	Tôi sẽ không nói với ai cả.
It's strange to think about it.	Thật là lạ khi nghĩ về nó.
They could have won more games without me.	Họ có thể thắng nhiều trận hơn nếu không có tôi.
Go check the link.	Đi kiểm tra liên kết.
Maybe a father would go to work in a suit.	Có thể là một người cha sẽ đi làm trong bộ vest.
The possible ways for them are pointed out.	Các cách có thể cho họ được chỉ ra.
His clothes were burned.	Quần áo của anh ta đã bị đốt cháy.
If you haven't slept yet, you can add others.	Nếu bạn vẫn chưa ngủ, thì bạn có thể thêm những người khác.
There was a hand on my shoulder.	Có một bàn tay trên vai tôi.
In the second case, the result is complete.	Trong trường hợp thứ hai, kết quả là hoàn tất.
Focus on the left side of the shape.	Tập trung vào phía bên trái của hình.
You're really not that good.	Bạn thực sự không giỏi lắm đâu.
We sat at the table, lunch was already placed in front of me.	Chúng tôi ngồi vào bàn, bữa trưa đã được đặt trước mặt tôi.
I just looked it up.	Tôi vừa mới tra cứu nó.
Therefore, it takes more time to display the window.	Do đó, cần nhiều thời gian hơn để hiển thị cửa sổ.
But if he gave up on it, he would surely die.	Nhưng nếu anh ta từ bỏ nó, anh ta chắc chắn sẽ chết.
Most of the time they don't.	Hầu hết thời gian họ không.
And there was my proof.	Và đã có bằng chứng của tôi.
They keep records.	Họ lưu giữ hồ sơ.
And maybe.	Và có thể.
Now there are only a few species of plants.	Bây giờ chỉ có một số loài thực vật.
Cut off from everyone she knows.	Cắt đứt với tất cả những người cô ấy biết.
You give them what they want.	Bạn cung cấp cho họ những gì họ muốn.
Keep it brief.	Giữ nó ngắn gọn.
Third, we sew and dress.	Thứ ba, chúng tôi may và mặc quần áo.
You also feel better.	Bạn cũng cảm thấy tốt hơn.
An agreement is pending.	Một thỏa thuận đang chờ được thực hiện.
His rate is very reasonable.	Tỷ lệ của anh ấy là rất hợp lý.
It took them a long time to get over it.	Họ đã mất một thời gian dài để vượt qua nó.
So we include the proof.	Vì vậy, chúng tôi bao gồm các bằng chứng.
The difference may be due to race or different study design.	Sự khác biệt có thể do chủng tộc hoặc thiết kế nghiên cứu khác nhau.
And of course we welcome your feedback.	Và tất nhiên chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn.
It can't be sold.	Nó không bán được.
Our software and services are designed to make our devices better.	Phần mềm và dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để làm cho thiết bị của chúng tôi tốt hơn.
Or buy more.	Hoặc mua thêm.
From subject.	Từ chủ ngữ.
That is a welcome step forward.	Đó là một bước tiến đáng hoan nghênh.
She could never be really mad at me.	Cô ấy không bao giờ có thể thực sự giận tôi.
There is a look and a taste.	Có một cái nhìn và một hương vị.
In addition, there are other facts that we feel are particularly important.	Ngoài ra, có những sự thật khác mà chúng tôi cảm thấy đặc biệt quan trọng.
The sky is very blue and the sun is very, very bright.	Bầu trời rất xanh và mặt trời rất, rất sáng.
So we've come to similar things from opposite ends.	Vì vậy, chúng tôi đã đến những thứ tương tự từ hai đầu đối diện.
Much better.	Tốt hơn nhiều.
Front.	Phía trước.
I'm sure there are many more.	Tôi chắc chắn rằng có nhiều hơn nữa.
To look special, it has to stand out from what people expect.	Để có vẻ đặc biệt, nó phải nổi bật so với những gì mọi người mong đợi.
Will save it for another post for another day.	Sẽ lưu nó cho một bài khác cho ngày khác.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
I really want to give you some practical help.	Tôi thực sự muốn cung cấp cho bạn một số trợ giúp thiết thực.
Yes, he will leave.	Vâng, anh ấy sẽ rời đi.
If you win, great.	Nếu bạn giành chiến thắng, tuyệt vời.
The sooner you start, the better you'll get.	Bạn càng bắt đầu sớm, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.
I think that's the word she used.	Tôi nghĩ đó là từ mà cô ấy đã sử dụng.
There are several important parameters in this technique.	Có một số thông số quan trọng trong kỹ thuật này.
She just wants to be caught so she can go back.	Cô ấy chỉ muốn bị bắt để có thể quay trở lại.
Think of the control that oil-rich countries have over the world.	Hãy nghĩ về sự kiểm soát mà các quốc gia giàu dầu mỏ có trên thế giới.
She was calm, but a little tired.	Cô ấy bình tĩnh, nhưng hơi mệt.
Looks like it's exactly what you want.	Có vẻ như nó chính xác như những gì bạn muốn.
The close relationship between the two is quite obvious.	Mối quan hệ thân thiết giữa hai người khá rõ ràng.
Enough time for you to get there.	Đủ thời gian để bạn đạt được điều đó.
The example is this one.	Ví dụ là cái này.
We cook for the people we care about.	Chúng tôi nấu ăn cho những người chúng tôi quan tâm.
That can become difficult.	Điều đó có thể trở nên khó khăn.
It is a religion.	Đó là một tôn giáo.
Both are sleeping.	Cả hai đều đang ngủ.
I think ten years is the limit.	Tôi nghĩ rằng mười năm là giới hạn.
She wondered when the plans had changed, and why.	Cô tự hỏi kế hoạch đã thay đổi khi nào, và tại sao.
She is the best.	Cô ây la nhất.
To serve them.	Để phục vụ họ.
He let go of his mouth.	Anh ta bỏ miệng ra.
Children should have the work they did.	Trẻ em nên có công việc mà chúng đã làm.
The choice was taken away from us.	Sự lựa chọn đã được lấy đi từ chúng tôi.
He's nice when it comes to things like that.	Anh ấy thật tốt khi nói đến những thứ như thế.
They'll get you better prices and tough questions.	Họ sẽ giúp bạn có giá tốt hơn và đưa ra những câu hỏi hóc búa.
I'll go check out the drinks, thanks.	Tôi sẽ đi kiểm tra đồ uống, cảm ơn.
No one can predict what your system can handle.	Không ai có thể nói trước những gì hệ thống của bạn có thể xử lý.
I checked the rules with the payer.	Tôi đã kiểm tra các quy tắc với chủ thanh toán.
If this table is very big.	Nếu cái bàn này rất lớn.
No different skin color, no language, no religion.	Không khác màu da, không ngôn ngữ, cũng không tôn giáo.
We have made progress.	Chúng tôi đã đạt được tiến bộ.
We have not talked about this possibility before.	Chúng tôi đã không nói về khả năng này trước đây.
He glanced in my direction.	Anh ta liếc nhìn theo hướng của tôi.
You will absolutely love using it.	Bạn sẽ hoàn toàn thích sử dụng nó.
Now, we want to get it from here.	Bây giờ, chúng tôi muốn lấy nó từ đây.
He needs me.	Anh ấy cần tôi.
It can only help in their treatment.	Nó chỉ có thể giúp trong việc điều trị của họ.
Only the two don't use it equally.	Chỉ có cả hai không sử dụng nó như nhau.
Old comments will not be carried over.	Ý kiến ​​cũ sẽ không được chuyển sang.
We made it to the final round.	Chúng tôi đã vào đến vòng cuối cùng.
You killed your father.	Bạn đã giết cha.
He is very strong.	Ông ấy rất mạnh mẽ.
You can finally take charge of something.	Cuối cùng thì bạn cũng có thể phụ trách một việc gì đó.
His legs were weak, and he suddenly felt nauseous.	Chân anh yếu dần, và anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Like something from her past.	Giống như một cái gì đó từ quá khứ của cô ấy.
This is a dangerous command if you are not careful.	Đây là một lệnh nguy hiểm nếu bạn không cẩn thận.
Emotions can be heightened.	Cảm xúc có thể tăng cao.
I didn't even know it was her office.	Tôi thậm chí còn không biết đó là văn phòng của cô ấy.
Everything is positive.	Mọi thứ đều tích cực.
You are in a completely different place.	Bạn đang ở một nơi hoàn toàn khác.
I can keep someone in place.	Tôi có thể giữ ai đó tại chỗ.
The fact that it is still warm is not an afterthought to hold.	Thực tế là nó vẫn còn ấm không phải là một suy nghĩ để giữ.
However, we will now take a more general approach.	Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ có một cách tiếp cận tổng quát hơn.
Add strength to her.	Thêm sức mạnh cho cô ấy.
She wished for him.	Cô ấy đã ước anh.
Oh sure, everything is working fine now.	Ồ chắc chắn, mọi thứ hiện đang hoạt động tốt.
However, many people do not know anything about him.	Tuy nhiên, nhiều người không biết gì về anh ta.
At the last possible moment, he threw himself aside.	Vào khoảnh khắc cuối cùng có thể, anh ta ném mình sang một bên.
It just can happen.	Nó chỉ có thể xảy ra.
They do not know.	Họ không biết.
Only your feet.	Chỉ đôi chân của bạn.
He put his arm around my neck.	Anh vòng tay qua cổ tôi.
It is given in the questions and answers.	Nó được đưa ra trong các câu hỏi và câu trả lời.
You feel calm and easy.	Bạn cảm thấy bình tĩnh và dễ dàng.
He hopes he will be well enough by then.	Anh hy vọng mình sẽ đủ khỏe vào lúc đó.
And you will achieve the same result.	Và bạn sẽ đạt được kết quả tương tự.
His students, friends, and family mean like the world to him.	Học sinh, bạn bè và gia đình của anh ấy có ý nghĩa như thế giới đối với anh ấy.
The details, however, have changed.	Các chi tiết, tuy nhiên, đã thay đổi.
When used for what it is intended.	Khi được sử dụng cho những gì nó được dự định.
His brother ran the hospital to diagnose him.	Anh trai của anh ấy đã điều hành bệnh viện để chẩn đoán cho anh ấy.
Analysis is performed on the main physical properties.	Phân tích được thực hiện trên các tính chất vật lý chính.
They are really beautiful.	Họ thực sự đẹp.
But the room was not silent.	Nhưng căn phòng không hề im lặng.
But let me answer your question first.	Nhưng hãy để tôi trả lời câu hỏi của bạn trước.
I'm still here.	Tôi vẫn ở đây.
Bed very comfortable.	Giường rất thoải mái.
We are happy that you do business with us.	Chúng tôi rất vui khi bạn giao dịch với chúng tôi.
The end of the world is good news for him.	Ngày tận thế là một tin vui đối với anh ấy.
There was no small talk in him.	Có một cuộc nói chuyện không nhỏ trong anh ta.
Like this business.	Như doanh nghiệp này.
The goal of our paper is different.	Mục tiêu của bài báo của chúng tôi là khác nhau.
However, there is a key difference between the two pictures.	Tuy nhiên, có một sự khác biệt chính giữa hai bức tranh.
That you came and got him.	Rằng bạn đã đến và có được anh ta.
That's good.	Điều đó thật tốt.
We are part of a group.	Chúng tôi là một phần của nhóm.
I think he might have demonstrated.	Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể đã chứng minh.
You need to be where customers will find you.	Bạn cần phải ở nơi khách hàng sẽ tìm thấy bạn.
He should have done it in the first place.	Anh ấy nên làm điều đó ngay từ đầu.
Feel good about it.	Cảm thấy tốt về nó.
It's a trade we've seen over the years.	Đó là một giao dịch mà chúng ta đã thấy trong nhiều năm qua.
That is a promise.	Đó là một lời hứa.
That means everyone in a family must have a policy, including children.	Điều đó có nghĩa là mọi người trong một gia đình đều phải có chính sách, kể cả trẻ em.
I make sure that everything in the apartment is working properly.	Tôi đảm bảo rằng mọi thứ trong căn hộ đều hoạt động bình thường.
She stood beside him, looking at him.	Cô đứng bên cạnh anh, nhìn anh.
I believe we really understand each other very well.	Tôi tin rằng chúng tôi thực sự hiểu nhau rất rõ.
This will give you a file that you can download right away.	Thao tác này sẽ cung cấp cho bạn một tệp mà bạn có thể tải xuống ngay lập tức.
She pays maybe two months.	Cô ấy trả có thể là hai tháng.
I stayed away from it.	Tôi đã tránh xa nó.
Of course, this is both a good thing and a bad thing.	Tất nhiên, đây vừa là điều tốt vừa là điều xấu.
I searched for you guys on the computer and found it.	Tôi đã tìm kiếm các bạn trên máy tính và tìm thấy nó.
You need to put anything that uses the library first, then the library.	Bạn cần đặt bất cứ thứ gì sử dụng thư viện trước, sau đó mới đến thư viện.
Unit costs will be obtained from standard published sources where possible.	Chi phí đơn vị sẽ được lấy từ các nguồn được xuất bản tiêu chuẩn nếu có thể.
As well as his right arm.	Cũng như cánh tay phải của anh ấy.
I haven't had a word from you for many years.	Tôi không có lời nào từ bạn trong nhiều năm.
In and around my mouth.	Trong và xung quanh miệng của tôi.
She is.	Cô ấy là.
I certainly don't think of you as any other than me.	Tôi chắc chắn không nghĩ về bạn như bất kỳ khác với tôi.
It would take this entire book to answer it properly.	Nó sẽ mất toàn bộ cuốn sách này để trả lời nó đúng.
I was too happy to keep that in mind, though.	Mặc dù vậy tôi đã quá hạnh phúc khi ghi nhớ điều đó.
Let's talk about you a little bit.	Hãy nói về bạn một chút.
If possible, in person or by phone.	Nếu có thể, hãy trực tiếp hoặc qua điện thoại.
Clicking 'yours' clears recent history.	Nhấp vào 'của bạn' xóa lịch sử gần đây.
Their collection is pretty amazing.	Bộ sưu tập của họ là khá tuyệt vời.
Today, it's the opposite and can really help your career.	Hôm nay, nó ngược lại và thực sự có thể giúp ích cho sự nghiệp của bạn.
I see them, but they never speak.	Tôi nhìn thấy họ, nhưng họ không bao giờ nói.
He got a call about three hours ago.	Anh ấy nhận được một cuộc gọi khoảng ba giờ trước.
But you know better.	Nhưng bạn biết rõ hơn.
I am rich in spirit, health and family.	Tôi giàu có về tinh thần, sức khỏe và gia đình.
It won't do you any good, and you know it.	Nó sẽ không giúp ích gì cho bạn, và bạn biết điều đó.
Among them there is little doubt.	Trong số đó có rất ít nghi ngờ.
There's too much else to explain.	Còn quá nhiều điều khác để giải thích.
Humans are dangerous.	Con người thật nguy hiểm.
It's been a crazy month.	Đó là một tháng điên rồ.
I definitely appreciate this.	Tôi chắc chắn đánh giá cao điều này.
She closed her eyes.	Cô ấy đã nhắm mắt lại.
He has to think about it before deciding.	Anh ấy phải suy nghĩ về nó trước khi quyết định.
The rules are only partial.	Các quy tắc chỉ là một phần.
These people mean something to someone.	Những người này có ý nghĩa với ai đó.
I'm not crazy.	Tôi không bị điên.
She started showing an interest in music when she was a child.	Cô ấy bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến âm nhạc khi cô ấy còn là một đứa trẻ.
All my testing is for my purposes only.	Tất cả các thử nghiệm của tôi chỉ dành cho mục đích của tôi.
Everything must appear again.	Mọi thứ phải xuất hiện một lần nữa.
This is really just another part of my development, a good challenge.	Đây thực sự chỉ là một phần khác trong quá trình phát triển của tôi, một thử thách tốt.
You have an opinion.	Bạn có quan điểm.
He called someone on his cell phone.	Anh ấy đã gọi cho ai đó trên điện thoại di động của mình.
I will never be able to do it myself.	Tôi sẽ không bao giờ có thể tự mình làm điều đó.
Oh, that's how it goes.	Ồ, đó là cách nó diễn ra.
Four, five years ago.	Bốn, năm năm trước.
It is a new development.	Đó là một sự phát triển mới.
Anyway, he's back.	Dù sao thì anh ấy cũng đã trở lại.
Maybe he really feels bad about what happened.	Có lẽ anh ấy thực sự cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra.
I feel like a part of me just died.	Tôi cảm thấy như một phần của tôi vừa chết.
Someone has put a lot of thought into this well.	Ai đó đã đặt rất nhiều suy nghĩ vào cái giếng này.
Go back.	Trở về trước.
But these men have a way to find you.	Nhưng những người đàn ông này có cách để tìm thấy bạn.
But this year is different.	Nhưng năm nay thì khác.
So you are correct.	Vì vậy, bạn đã đúng.
This is special for us.	Điều này đặc biệt đối với chúng tôi.
I'm waiting for the fans to support us.	Tôi đang chờ người hâm mộ ủng hộ chúng tôi.
Continue to breathe deeply.	Tiếp tục hít thở sâu.
Three months is for mom.	Ba tháng là dành cho mẹ.
We never saw her again.	Chúng tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
He took the loss.	Anh ta đã nhận phần thua thiệt.
They are watching her.	Họ đang theo dõi cô ấy.
As individuals, we simply do not exist.	Với tư cách là những cá nhân, chúng ta đơn giản không tồn tại.
Good but not great.	Tốt nhưng không tuyệt vời.
Numbers mean nothing to me.	Con số không có ý nghĩa gì đối với tôi.
Keep it clean.	Giữ nó sạch sẽ.
To be happy now.	Để được hạnh phúc bây giờ.
It amused me.	Nó làm tôi thích thú.
I am working for a famous company that will change the world.	Tôi đang làm việc cho một công ty nổi tiếng sẽ thay đổi thế giới.
You go to bed to sleep.	Bạn lên giường đi ngủ.
Not hard enough.	Không đủ khó.
On top of everything she did.	Trên tất cả mọi thứ cô ấy đã làm.
He has plans you cannot imagine.	Anh ấy có những kế hoạch mà bạn không thể tưởng tượng được.
They were very good.	Họ rất tốt.
Or problem, or what have you.	Hoặc vấn đề, hoặc những gì có bạn.
I will definitely do that.	Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó.
I have a very good memory.	Tôi có một trí nhớ rất tốt.
It's something that can benefit everyone.	Đó là thứ có thể mang lại lợi ích cho mọi người.
I will not let history repeat itself.	Tôi sẽ không để lịch sử lặp lại.
Listen to them and pay attention.	Hãy lắng nghe họ và chú ý.
This is their religion.	Đây là tôn giáo của họ.
I am ready to continue.	Tôi đã sẵn sàng để tiếp tục.
Please, please, give me back my dream.	Làm ơn, làm ơn, hãy cho tôi trở lại giấc mơ của mình.
Call us if we can help you with your shopping!!.	Gọi cho chúng tôi nếu chúng tôi có thể giúp bạn mua sắm !!.
They must try to avoid further contact with the enemy.	Họ phải cố gắng tránh tiếp xúc thêm với kẻ thù.
As usual, couldn't respond to anything he said.	Như thường lệ, không thể phản hồi bất cứ điều gì anh ta nói.
You know you have rights under the law.	Bạn biết bạn có quyền theo luật.
Or for you.	Hay cho bạn.
He never voiced his anger.	Anh ấy không bao giờ lên tiếng tức giận.
In another way, the data is only obtained after one year of trying.	Trong một cách khác, dữ liệu chỉ thu được sau một năm cố gắng.
I watched your video.	Tôi đã xem video của bạn.
However, something else was happening inside of him.	Tuy nhiên, một cái gì đó khác đang xảy ra bên trong anh ta.
I cannot get my money back now.	Tôi không thể lấy lại tiền của mình bây giờ.
Start over vs.	Bắt đầu lại vs.
Either way, they took over.	Dù sao thì họ cũng đã tiếp quản.
The kids in town were used to it.	Những đứa trẻ trong thị trấn đã quen với nó.
Everyone's so good.	Mọi người thật tốt.
It completely depends on the shape of the demand.	Nó hoàn toàn phụ thuộc vào hình dạng của nhu cầu.
No sign of a struggle.	Không có dấu hiệu của một cuộc đấu tranh.
The party is constantly evolving.	Đảng không ngừng phát triển.
From there, others can perform the same operations.	Từ đó, những người khác có thể thực hiện các hoạt động tương tự.
It was a good speech.	Đó là một bài phát biểu hay.
I know there's room to drive up.	Tôi biết có chỗ để lái xe lên.
It will be for me.	Nó sẽ dành cho tôi.
Instead, she talks about staying warm.	Thay vào đó, cô ấy nói về việc giữ ấm.
They were recorded, but there was no live camera feed.	Họ đã được ghi lại, nhưng không có nguồn cấp dữ liệu camera trực tiếp.
Between us, we raised her half.	Giữa chúng tôi, chúng tôi đã nuôi cô ấy một nửa.
This is the cause of the pain in life.	Đây là nguyên nhân dẫn đến những nỗi đau trong cuộc sống.
She shook herself again.	Cô lại lắc mình.
Season the chicken inside and out with salt and black pepper.	Ướp gà từ trong ra ngoài với muối và hạt tiêu đen.
Open later if you need information.	Mở sau nếu bạn cần thông tin.
That doesn't mean we need five of them.	Điều đó không có nghĩa là chúng ta cần năm trong số chúng.
But one man took some of them.	Nhưng một người đàn ông đã lấy một số trong số chúng.
I guess it makes sense.	Tôi đoán nó có ý nghĩa.
I worry about doing a good job.	Tôi lo lắng về việc làm tốt công việc.
You can accept that belief or not.	Bạn có thể chấp nhận niềm tin đó hoặc không.
I don't have to act it.	Tôi không cần phải diễn nó.
Treated plants usually die within two to three days.	Các cây đã qua xử lý thường chết trong vòng hai đến ba ngày.
I also love dogs.	Tôi cũng yêu chó.
She couldn't understand what was happening.	Cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
All her old flames and energy were gone.	Tất cả ngọn lửa và năng lượng cũ của cô đã không còn nữa.
I almost never go there.	Tôi hầu như không bao giờ vào đó.
There is a quality problem, too.	Có một vấn đề về chất lượng, quá.
I know that for sure.	Tôi biết điều đó chắc chắn.
They will be the absolute tops in their age group.	Họ sẽ là những người hàng đầu tuyệt đối trong nhóm tuổi của họ.
Water immediately relieves pain.	Nước ngay lập tức giúp giảm đau.
At ten o'clock, nothing.	Lúc mười giờ, không có gì.
He ran every morning when we were kids.	Anh ấy chạy mỗi sáng khi chúng tôi còn nhỏ.
She is very unique.	Cô ấy rất độc đáo.
The full model is explained below.	Mô hình đầy đủ được giải thích dưới đây.
Although no one at this point can realize this.	Mặc dù không ai vào thời điểm này có thể nhận ra điều này.
Glass shot, a big button, whatever you have.	Kính bắn, một nút lớn, bất cứ điều gì bạn có.
What would be the best tool to get started.	Công cụ để bắt đầu tốt nhất sẽ là gì.
Dogs are very helpful.	Chó rất hữu ích.
I never heard that before.	Tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây.
Once again his agent circled to her left.	Một lần nữa nhân viên của anh ta đi vòng qua phía bên trái của cô.
He's already down and waiting.	Anh ấy đã xuống và đang đợi.
Who ever wanted them as a link.	Ai từng muốn chúng như một liên kết.
She had to take her children away.	Cô phải đưa các con đi xa.
We went back to school today.	Chúng tôi đã trở lại trường hôm nay.
Only he couldn't remember enough.	Chỉ có điều anh không thể nhớ đủ.
People die every day in cars.	Mọi người chết hàng ngày trong ô tô.
She'd never touched herself this way before, but it felt good.	Cô ấy chưa bao giờ chạm vào mình theo cách này trước đây, nhưng nó cảm thấy tốt.
But he wasn't there.	Nhưng anh ấy không có ở đó.
And that will continue to be the case.	Và đó sẽ tiếp tục là trường hợp.
Subjects were examined according to two different task instructions.	Các đối tượng được kiểm tra theo hai hướng dẫn nhiệm vụ khác nhau.
He became our customer at that time.	Anh ấy đã trở thành khách hàng của chúng tôi vào thời điểm đó.
Children, there is a little question that you do not understand.	Hỡi các con, có chút thắc mắc là các con không hiểu.
It's my job like his second.	Đó là công việc của tôi như thứ hai của anh ấy.
Because you were scared then and you are scared now.	Bởi vì bạn đã sợ hãi khi đó và bạn đang sợ hãi bây giờ.
From there it got worse.	Từ đó còn tệ hơn.
There is no way to improve that.	Không có cách nào để cải thiện điều đó.
It represents the beginning of the season.	Nó đại diện cho sự bắt đầu của mùa giải.
He was in the right game at the right time.	Anh ấy đã ở đúng trò chơi vào đúng thời điểm.
Heaven knows what the rest of the show sounds like.	Có trời mới biết phần còn lại của chương trình nghe như thế nào.
We won't do that.	Chúng tôi sẽ không làm điều đó.
Speaking is an experiment.	Nói là một thử nghiệm.
Her father will.	Cha cô ấy sẽ.
They can start working.	Họ có thể bắt đầu làm việc.
She looked at it in her hand.	Cô nhìn nó trên tay.
There are no plans.	Không có kế hoạch nào.
He doesn't have to worry about that.	Anh ấy không phải lo lắng về điều đó.
No weird sound effects or anything.	Không có hiệu ứng âm thanh kỳ lạ hay bất cứ thứ gì.
Pull it out.	Kéo nó ra.
He doesn't look happy.	Anh ấy trông không được hạnh phúc.
Powerful.	Có sức mạnh.
I love both.	Tôi yêu cả hai.
He doesn't know her.	Anh ấy không biết cô ấy.
And it's a house.	Và đó là một ngôi nhà.
Would appreciate if someone could post the code for this.	Sẽ đánh giá cao nếu ai đó có thể đăng mã cho điều này.
Is yours.	Là của bạn.
You say it just as it is, unlike others.	Bạn nói nó đúng như nó là nó, không giống như những người khác.
That's a great thing to say.	Đó là một điều tuyệt vời để nói.
Sounds like a good plan to have something rolled out and fast.	Nghe có vẻ như một kế hoạch tốt để có một cái gì đó được triển khai và nhanh chóng.
We will go that way.	Chúng tôi sẽ đi theo cách đó.
They help you achieve success at work.	Chúng giúp bạn đạt được thành tựu trong công việc.
We discuss the most common situations where such models fit.	Chúng tôi thảo luận về các tình huống phổ biến nhất mà các mô hình đó phù hợp.
It is simply the most important aspect of a strategy game, period.	Nó chỉ đơn giản là khía cạnh quan trọng nhất của một trò chơi chiến lược, thời kỳ.
It's constantly on the radio.	Nó liên tục lên đài.
I don't use drugs.	Tôi không dùng ma túy.
The second and the third do the same.	Người thứ hai và người thứ ba cũng làm như vậy.
That, apparently, is even worse.	Điều đó, rõ ràng, thậm chí còn tồi tệ hơn.
However, I have two problems with this.	Tuy nhiên, tôi có hai vấn đề với điều này.
Staying in your house will be a good experience.	Ở trong ngôi nhà của bạn sẽ là một trải nghiệm tốt.
I don't want him to touch me.	Tôi không muốn anh ấy chạm vào tôi.
Experiment with them.	Thử nghiệm với chúng.
It really looks bad.	Nó thực sự trông rất tệ.
Making things too easy is a mistake.	Làm mọi thứ quá dễ dàng là một sai lầm.
We arrange such things inside the station.	Chúng tôi sắp xếp những thứ như vậy bên trong nhà ga.
It can work and can't hurt.	Nó có thể hoạt động và không thể làm tổn thương.
She is kind about it.	Cô ấy tốt bụng về nó.
Gone with him.	Đã bỏ đi với anh ta.
Some weeks will be harder than others.	Một số tuần sẽ khó hơn những tuần khác.
Don't count on him.	Đừng trông chờ vào anh ta.
However, there had to be a plan.	Tuy nhiên, đã phải có một kế hoạch.
No one had ever said that to me before.	Chưa ai từng nói điều đó với tôi trước đây.
The speed of the program is important.	Tốc độ của chương trình là quan trọng.
There's a real chance he won't finish his studies.	Có một cơ hội thực sự là anh ta sẽ không hoàn thành chương trình học của mình.
We can no longer expect to survive.	Chúng tôi không còn có thể mong đợi để tồn tại.
He just asked himself again.	Anh chỉ tự hỏi bản thân mình một lần nữa.
I write about what I like and don't like.	Tôi viết về những gì tôi thích và không thích.
I'm not fighting on either side.	Tôi không chiến đấu ở bên nào.
Then I'll go into town and get something to eat.	Sau đó tôi sẽ vào thị trấn và kiếm thứ gì đó để ăn.
I have never run so fast.	Tôi chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.
My time is over.	Thời của tôi đã qua.
He let them do it.	Anh ấy để họ làm điều đó.
I never thought this would come from him.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ đến từ anh ấy.
It's the person, the individual.	Đó là con người, cá nhân.
Friends drift apart then make it work.	Bạn bè dần xa nhau rồi hãy làm cho nó hoạt động.
She had a good lead.	Cô ấy đã có một sự dẫn dắt tốt.
The date was horrible.	Cuộc hẹn hò thật kinh khủng.
Any help here would be great.	Bất kỳ sự giúp đỡ nào ở đây sẽ rất tốt.
I really like this situation.	Tôi thực sự thích tình huống này.
But the more we watch, the more we want.	Nhưng càng xem chúng ta càng muốn.
There is a slot on both programs available.	Có một vị trí trên cả hai chương trình có sẵn.
Several negative controls were included in each run.	Một số kiểm soát tiêu cực đã được bao gồm trong mỗi lần chạy.
We may pick up some ideas as we start next working week.	Chúng tôi có thể chọn một số ý tưởng khi chúng tôi bắt đầu vào tuần làm việc tới.
To do so, we will have to do it ourselves.	Để làm như vậy, chúng tôi sẽ phải tự mình làm.
There are important people.	Có những người quan trọng.
A small town.	Một thị trấn nhỏ.
Substantial by any reasonable degree.	Đáng kể ở bất kỳ mức độ hợp lý nào.
Thirty days and costs.	Ba mươi ngày và chi phí.
He's never done this before, not without a camera between us.	Anh ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây, không phải không có camera giữa chúng tôi.
Or whatever my daughter and her father-in-law might be entitled to.	Hoặc bất cứ thứ gì mà con gái tôi và bố chồng tôi có thể được hưởng.
She should have gone on stage by herself.	Lẽ ra cô ấy phải tự mình lên sân khấu.
That's my reaction and it's not a happy thing.	Đó là phản ứng của tôi và nó không phải là một điều hạnh phúc.
Everyone knows everyone here.	Mọi người đều biết mọi người ở đây.
We were together, in a sense, but we were too far apart.	Chúng tôi đã ở bên nhau, theo một nghĩa nào đó, nhưng chúng tôi đã quá xa nhau.
You need to write.	Bạn cần phải viết.
You may have other customers.	Bạn có thể có những khách hàng khác.
In the same spirit as before, we have the following result.	Với tinh thần như trước, chúng ta có kết quả như sau.
I fully understand that he might decide completely against me.	Tôi hoàn toàn hiểu rằng anh ấy có thể quyết định hoàn toàn chống lại tôi.
This is why other possible approaches have been tested recently.	Đây là lý do tại sao các phương pháp tiếp cận khả thi khác đã được thử nghiệm gần đây.
In it they dressed me years ago.	Trong đó họ đã mặc quần áo cho tôi nhiều năm trước.
Or will require walking around.	Hoặc sẽ yêu cầu đi bộ xung quanh.
He turned down both of these offers.	Anh ấy đã từ chối cả hai lời đề nghị này.
She is doing her job.	Cô ấy đang làm công việc của mình.
He just goes for it.	Anh ấy chỉ đi cho nó.
But come back to it the next day.	Nhưng hãy quay lại với nó vào ngày hôm sau.
There could be three reasons for this.	Có thể có ba lý do cho điều này.
At the little green sign.	Tại dấu hiệu nhỏ màu xanh lá cây.
You talk to yourself.	Bạn nói chuyện với chính mình.
I will have to tell him everything.	Tôi sẽ phải nói với anh ấy tất cả mọi thứ.
Search online for the specific locale you require.	Tìm kiếm trực tuyến địa phương cụ thể mà bạn yêu cầu.
You can not ?.	Bạn không thể ?.
Thank you and back to the country, she's gone.	Cảm ơn bạn và trở lại nước, cô ấy đi.
So it's really about having an idea.	Vì vậy, nó thực sự là về việc có một ý tưởng.
I will meet her teachers.	Tôi sẽ gặp các giáo viên của cô ấy.
Besides, it can serve a purpose.	Bên cạnh đó, nó có thể phục vụ một mục đích.
He then went on to explain it.	Sau đó anh ấy tiếp tục giải thích nó.
I suggest you contact him.	Tôi đề nghị bạn liên hệ với anh ta.
We sat for a while in silence.	Chúng tôi ngồi một lúc trong im lặng.
I think it was just a conversation.	Tôi nghĩ đó chỉ là một cuộc nói chuyện.
It provides a way to be critical.	Nó cung cấp một cách để quan trọng.
He wasn't sure he wanted to bring it with him.	Anh không chắc mình muốn mang nó theo.
But there is no hope.	Nhưng không có hy vọng.
Nothing much improves to make your life easier.	Không có gì cải thiện nhiều để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
They will believe it.	Họ sẽ tin điều đó.
He will love everyone.	Anh ấy sẽ yêu tất cả mọi người.
We need that old man over.	Chúng ta cần ông già đó đi qua.
Two thousand years of life.	Hai nghìn năm sống.
So does one person.	Một người cũng vậy.
I feel we have a lot in common.	Tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm chung.
I can't bear to hear it anymore.	Tôi không thể chịu đựng được khi nghe nữa.
She likes to be looked at.	Cô ấy thích được nhìn vào.
That kind of background is of no interest to him.	Loại nền tảng đó không được anh ta quan tâm.
He was the first of its former students to fill the position.	Anh ấy là người đầu tiên trong số các học sinh cũ của nó lấp đầy vị trí này.
We are both like that.	Cả hai chúng tôi đều như vậy.
And the process can be pretty quick.	Và quá trình này có thể diễn ra khá nhanh chóng.
My broken leg is finally working in my favor.	Cuối cùng, cái chân bị gãy của tôi cuối cùng cũng có lợi cho tôi.
I have the ability to see patterns that work for me.	Tôi có khả năng nhìn thấy các mẫu phù hợp với tôi.
How does this work.	Làm thế nào điều này hoạt động.
Season with sugar, salt and pepper.	Nêm đường, muối và tiêu.
I like it simple.	Tôi thích nó đơn giản.
Cells were collected at different time points as indicated.	Các tế bào được thu thập tại các thời điểm khác nhau như đã chỉ ra.
It sounds stupid sometimes, but it works.	Đôi khi nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng nó hoạt động.
That's a weight off my mind.	Đó là một trọng lượng khỏi tâm trí của tôi.
I totally get it, completely.	Tôi hoàn toàn hiểu được nó, hoàn toàn.
She was very apologetic, and very scared.	Cô ấy rất xin lỗi, và rất sợ hãi.
How could you not like it?.	Làm thế nào bạn có thể không thích nó?.
They can solve it.	Họ có thể giải quyết nó.
I'll think about a few things.	Tôi sẽ nghĩ về một vài thứ.
We have never had a proper choice before.	Chúng tôi chưa bao giờ có một sự lựa chọn thích hợp trước đây.
The camp is divided into three parts.	Trại được chia thành ba phần.
I'm so tired of the same behavior.	Tôi rất mệt mỏi với những hành vi tương tự.
Now let's put this in perspective.	Bây giờ chúng ta hãy đặt điều này trong quan điểm.
A lot of people have lost everything they owned.	Rất nhiều người đã mất tất cả những gì họ sở hữu.
I can't say much about it, except that it was very hot.	Tôi không thể nói nhiều về nó, ngoại trừ việc nó rất nóng.
That is phase two.	Đó là giai đoạn hai.
The last line helped me.	Dòng cuối cùng giúp tôi.
You are really closed.	Bạn thực sự đóng cửa.
He just doesn't want to do it.	Anh ta chỉ không muốn làm điều đó.
This can only be positive for us men.	Điều này chỉ có thể là tích cực đối với đàn ông chúng tôi.
Sometimes you don't have a choice.	Đôi khi bạn không có được sự lựa chọn.
To talk to that girl.	Để nói chuyện với cô gái đó.
He looks fresh.	Anh ấy trông tươi tắn.
We will do something about it.	Chúng tôi sẽ làm điều gì đó về nó.
I highly recommend.	Tôi rất khuyến khích.
An error may occur.	Có thể xảy ra lỗi.
But you know me.	Nhưng bạn biết tôi.
This is a strange argument.	Đây là một lập luận kỳ lạ.
Just be honest with your voice and you'll be fine.	Chỉ cần trung thực với giọng nói của bạn và bạn sẽ ổn thôi.
It was a cover story for several days.	Đó là một câu chuyện trang bìa trong nhiều ngày.
That's what we have to learn from.	Đó là điều chúng ta phải rút kinh nghiệm.
We provide a detailed explanation.	Chúng tôi cung cấp một lời giải thích chi tiết.
People do it every day.	Mọi người làm điều đó hàng ngày.
But then, she didn't exactly plan for the last time either.	Nhưng sau đó, cô ấy cũng không lên kế hoạch chính xác cho lần trước.
It's like another day for me.	Nó giống như một ngày khác đối với tôi.
Drive at high speed.	Lái xe với tốc độ cao.
Or, if he needs you to believe it.	Hoặc, nếu anh ấy cần bạn tin điều đó.
He took it well.	Anh ấy đã mang nó tốt.
If we hurt, we hurt in private.	Nếu chúng ta làm tổn thương, chúng ta sẽ làm tổn thương nơi riêng tư.
I support his right to do exactly that.	Tôi ủng hộ quyền của anh ấy để làm chính xác điều đó.
The race follows her.	Cuộc đua theo sau cô ấy.
Those are my brothers.	Đó là những người anh em của tôi.
Otherwise, the term is evaluated as false.	Nếu không, thuật ngữ này được đánh giá là sai.
I found it to be fully featured and extremely easy to use.	Tôi thấy nó có đầy đủ tính năng và cực kỳ dễ sử dụng.
You will never know how or if you can provide unique value.	Bạn sẽ không bao giờ biết làm thế nào hoặc liệu bạn có thể cung cấp giá trị duy nhất hay không.
That is what we are doing now.	Đó là những gì chúng tôi đang làm bây giờ.
It was her choice.	Đó là sự lựa chọn của cô ấy.
I beat it, of course.	Tôi đánh bại nó, tất nhiên.
Definitely a great buy so far.	Chắc chắn là một mua tuyệt vời cho đến nay.
But the popular movement could no longer be stopped.	Nhưng phong trào bình dân không thể dừng lại được nữa.
For other reasons.	Vì những lý do khác.
But they are not the only ones.	Nhưng họ không phải là những người duy nhất.
Otherwise, the approach depends on the goal.	Nếu không, cách tiếp cận phụ thuộc vào mục tiêu.
No change in water content after the initial increase was found.	Không có thay đổi về hàm lượng nước sau khi tăng ban đầu được tìm thấy.
I need to see his face again.	Tôi cần nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy một lần nữa.
Accomplished.	Xong.
Therefore, if possible, you want to follow this pattern in every meeting.	Do đó, nếu có thể, bạn muốn tuân theo khuôn mẫu này trong mọi cuộc họp.
I was more than anyone.	Tôi đã hơn bất cứ ai.
However, four minutes to get proof of work is very difficult.	Tuy nhiên, bốn phút để có bằng chứng về công việc là rất khó.
I stared at him.	Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
We didn't have any major problems.	Chúng tôi đã không có bất kỳ vấn đề lớn.
Sometimes it will be to find out what's going on.	Đôi khi nó sẽ là để tìm hiểu những gì đang xảy ra.
You are doing damage to your body.	Bạn đang làm tổn hại đến cơ thể của bạn.
That is quite important.	Điều đó khá quan trọng.
And it's like the same description.	Và nó giống như mô tả tương tự.
There are several reasons for this finding.	Có một số lý do cho phát hiện này.
It's not something you can keep trying to do.	Nó không phải là điều bạn có thể tiếp tục cố gắng làm.
This means you have to write this code on your own.	Điều này có nghĩa là bạn phải viết mã này của riêng bạn.
Therefore, I will not comment on any particular performance.	Do đó, tôi sẽ không bình luận về bất kỳ màn trình diễn cụ thể nào.
You won't last long if you keep it in mind.	Bạn sẽ không tồn tại được lâu nếu bạn ghi nhớ nó.
He played injured.	Anh ấy chơi bị thương.
I'll help you.	Tôi sẽ giúp bạn.
They don't have their own story or book.	Họ không có câu chuyện hay cuốn sách của riêng mình.
She has the whole world to save.	Cô ấy có cả thế giới để cứu.
I pushed my changes.	Tôi đã đẩy những thay đổi của mình.
The problem is that I don't want to use forms here.	Vấn đề là tôi không muốn sử dụng các biểu mẫu ở đây.
That's my way of life.	Đó là kiểu sống của tôi.
It is for you.	Nó dành cho bạn.
Not her office.	Không phải văn phòng của cô ấy.
Often months, or even years pass before the diagnosis is confirmed.	Thường nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm trôi qua trước khi chẩn đoán được xác nhận.
So think of it in slightly different terms, they suggest.	Vì vậy, hãy nghĩ về nó theo những thuật ngữ hơi khác một chút, họ gợi ý.
I use it every day.	Tôi dùng nó mỗi ngày.
That's the beginning of the experience.	Đó là kinh nghiệm bắt đầu.
The wind ruffled her hair.	Gió vén tóc cô.
War is not an accident.	Chiến tranh không phải là một tai nạn.
They built their own tools for the job.	Họ đã xây dựng các công cụ của riêng họ cho công việc.
However, this will take time.	Tuy nhiên, điều này sẽ mất thời gian.
If there are a lot of service records, great.	Nếu có rất nhiều hồ sơ dịch vụ, thật tuyệt vời.
This is clearly the duty of the free will.	Đây rõ ràng là nhiệm vụ của người tự do ý chí.
His mouth opened.	Miệng anh há ra.
But none of it really works.	Nhưng không ai trong số nó thực sự hoạt động.
He's not here.	Anh ấy không ở đây.
The medical team did even less.	Đội ngũ y tế thậm chí còn làm ít hơn.
But two people can play that game.	Nhưng hai người có thể chơi trò chơi đó.
Just not the way he planned.	Chỉ không theo cách mà anh ta đã lên kế hoạch.
We'll get our stuff and get out of here.	Chúng tôi sẽ lấy đồ của mình và ra khỏi đây.
She won't turn to you.	Cô ấy sẽ không quay sang anh.
Today is my first day.	Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi.
A real bed, in a private room.	Một chiếc giường thực sự, trong một phòng riêng.
We watch with such support.	Chúng tôi xem với sự hỗ trợ như vậy.
You have the possibility to join a group from different countries.	Bạn có khả năng tham gia một nhóm từ các quốc gia khác nhau.
Apparently they had a good time.	Rõ ràng là họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
That was just the beginning of it.	Đó chỉ là sự khởi đầu của nó.
Instead, she stepped back and looked at them.	Thay vào đó, cô lùi lại và nhìn họ.
They called friends and the police to see if anyone could find her.	Họ đã gọi cho bạn bè và cảnh sát để xem có ai có thể tìm thấy cô ấy không.
I know you will.	Tôi biết bạn sẽ làm.
However, his life may not be worth living.	Tuy nhiên, cuộc đời của anh ta có thể không đáng sống.
You do not know me.	Bạn không biết tôi.
The movie is pretty good.	Phim khá hay.
She asked him many times to keep it on.	Cô ấy đã yêu cầu anh ấy nhiều lần để giữ nó trên.
Let's not decide now.	Bây giờ chúng ta đừng quyết định.
I want your people to be mine.	Tôi muốn người của bạn là người của tôi.
For you, my woman.	Dành cho em, người phụ nữ của anh.
The world needs this, very much.	Thế giới cần điều này, rất nhiều.
I found this interesting article.	Tôi tìm thấy bài viết thú vị này.
I'll give this one a zero.	Tôi sẽ cho cái này là số không.
As if he would never let her go.	Như thể anh sẽ không bao giờ để cô đi.
If she didn't want him to touch her, he wouldn't let her.	Nếu cô không muốn anh chạm vào, anh sẽ không cho.
Only when she needs to go out.	Chỉ khi cô ấy cần đi ra ngoài.
Yes, this is a series worth watching to the end.	Vâng, đây là một bộ truyện đáng để theo dõi đến cuối cùng.
They walked and walked, not talking.	Họ vừa đi vừa đi, không nói chuyện.
She had thought it was dead, gone.	Cô đã nghĩ rằng nó đã chết, biến mất.
I grabbed her other arm.	Tôi nắm lấy cánh tay còn lại của cô ấy.
The human body is not self-made.	Cơ thể của con người không tự tạo ra.
We were born here.	Chúng tôi được sinh ra ở đây.
I have friends for a brother, and everyone is very nice.	Tôi có bạn vì một người anh em, và mọi người đều rất tốt.
There is nothing in the world like it.	Không có gì trên thế giới giống như nó.
This is the hole he hasn't seen yet.	Đây là cái lỗ mà anh ta chưa nhìn thấy.
He looks at the patient.	Anh ta nhìn vào bệnh nhân.
I want to stay.	Tôi muốn ở lại.
If you want.	Nếu bạn muốn.
Fire is burning inside.	Lửa đang bùng cháy bên trong.
There are a number of reasons why this is happening.	Có một số lý do giải thích tại sao điều này lại xảy ra.
At least one more stage will be needed.	Ít nhất một giai đoạn nữa sẽ là cần thiết.
I love that they love me.	Tôi yêu rằng họ yêu tôi.
This is in fact a much more general pattern.	Đây thực tế là một mô hình chung hơn nhiều.
On his opinion.	Trên quan điểm của anh ấy.
Don't pull so hard.	Đừng kéo mạnh như vậy.
I have a special treat for you today.	Tôi có một điều trị đặc biệt cho bạn hôm nay.
This finding is consistent with previous research.	Phát hiện này phù hợp với nghiên cứu trước đây.
A person who has power today can lose it tomorrow.	Một người có quyền lực hôm nay có thể mất nó vào ngày mai.
I finally agreed to these terms.	Cuối cùng tôi đã đồng ý với các điều khoản này.
He did not reach for her.	Anh không với lấy cô.
More people just started listening to music.	Thêm nhiều người mới bắt đầu nghe nhạc.
My mother is an honest person.	Mẹ tôi là một người trung thực.
You are just sitting there judging yourself.	Bạn chỉ đang ngồi phán xét bản thân.
These questions are presented in random order.	Những câu hỏi này được trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên.
I also have nothing important to do.	Tôi cũng không có gì quan trọng để làm.
He was a very early influence on me.	Anh ấy là người có ảnh hưởng rất sớm đối với tôi.
I created a little more distance.	Tôi đã tạo ra một khoảng cách hơn một chút.
They really are.	Họ thực sự là.
I immediately saw that he would be difficult.	Tôi ngay lập tức thấy rằng anh ấy sẽ khó khăn.
Each one took me two or three days to make.	Mỗi cái tôi mất hai hoặc ba ngày để thực hiện.
Your brain needs rest.	Bộ não của bạn cần được nghỉ ngơi.
There is a lot of action on it.	Có rất nhiều hành động trên nó.
She pulled up a chair.	Cô kéo ghế ngồi lên.
We felt welcome and safe the whole time.	Chúng tôi cảm thấy được chào đón và an toàn trong suốt thời gian.
That's when they put the story together.	Đó là khi họ đặt câu chuyện lại với nhau.
There is no place to put us.	Không có nơi để đặt chúng tôi.
There is an end to that now.	Có một sự kết thúc của điều đó bây giờ.
We will fight back, and we should fight back.	Chúng ta sẽ đánh trả, và chúng ta nên đánh trả.
I was with her.	Tôi đã ở với cô ấy.
He didn't even hear it.	Anh ấy thậm chí còn không nghe thấy nó.
He turned his head away as soon as he could.	Anh quay đầu đi ngay khi có thể.
Maybe someone did.	Có lẽ ai đó đã làm.
But the next stage of growth is more difficult to achieve.	Nhưng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo khó đạt được hơn.
We have to drop them off near town.	Chúng ta phải thả chúng xuống gần thị trấn.
Others don't even last that long.	Những người khác thậm chí không tồn tại lâu như vậy.
No, far from it.	Không, xa nó.
That's the only way it works.	Đó là cách duy nhất nó hoạt động.
A silent power.	Một sức mạnh thầm lặng.
This is not the time to fall out with him.	Đây không phải là lúc để rơi ra ngoài với anh ta.
We see another dimension through the window of any car.	Chúng tôi nhìn thấy một không gian khác qua cửa sổ của bất kỳ chiếc xe nào.
And he really cares.	Và anh ấy rất quan tâm.
He doesn't look up to the stage.	Anh ấy không nhìn lên sân khấu.
The distribution is easy because of the large land accessibility.	Việc phân phối dễ dàng vì có khả năng tiếp cận đất đai lớn.
No one cares about the problem.	Không ai quan tâm đến vấn đề.
I spend more time being thankful for life.	Tôi dành nhiều thời gian hơn để cảm ơn cuộc sống.
Will miss his presence.	Sẽ nhớ sự hiện diện của anh ấy.
How it brings the present and the past together.	Làm thế nào nó mang hiện tại và quá khứ lại với nhau.
Usually, most people do.	Thông thường, hầu hết mọi người đều làm.
She wanted to never hear it.	Cô muốn chưa bao giờ nghe thấy nó.
Obviously, you ask for something to sell.	Rõ ràng, bạn yêu cầu một thứ gì đó để bán.
Just grab them and throw them on the ground.	Chỉ cần lấy chúng và ném chúng xuống đất.
He gave it an overall score of four out of ten.	Anh ấy cho điểm tổng thể là bốn trên mười.
It's quiet, deadly quiet.	Nó yên tĩnh, yên tĩnh chết người.
It can't be for me no matter how early you go.	Nó không thể là gì đối với tôi cho dù bạn đi sớm như thế nào.
So today a really nice thing happened.	Vì vậy, hôm nay là một điều thực sự tốt đẹp đã xảy ra.
The longer you live, the longer it takes to die. 	Bạn sống càng lâu thì càng mất nhiều thời gian để chết. 
must go now.	phải đi ngay bây giờ.
Easy to find and it's in a quiet area.	Dễ dàng tìm thấy và nó trong một khu vực yên tĩnh.
She can do it any time she wants.	Cô có thể làm điều đó bất cứ lúc nào cô muốn.
Show him.	Cho anh ta xem.
I went hand in hand with a male friend.	Tôi đã không tay trong tay đi với một bạn nam.
I hope you find the time to read it.	Tôi hy vọng bạn tìm thấy thời gian để đọc nó.
Object size.	Kích thước đối tượng.
My left eye will lift to the upper left corner.	Mắt trái của tôi sẽ nâng lên góc trên bên trái.
I value sleep.	Tôi coi trọng giấc ngủ.
It's just a great rock song.	Nó chỉ là một bài hát rock tuyệt vời.
But with a book.	Nhưng với một cuốn sách.
And then you said that last thing.	Và sau đó bạn đã nói điều cuối cùng đó.
The horses have different skills.	Những con ngựa có những kỹ năng khác nhau.
Ask questions, but make sure you answer them.	Đặt câu hỏi, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn trả lời chúng.
She needs to eat more.	Cô cần ăn nhiều hơn.
But it was off.	Nhưng nó đã tắt.
I can't remember when he didn't want this.	Tôi không thể nhớ khi nào anh ấy không muốn điều này.
I think my time is up.	Tôi nghĩ rằng thời gian của tôi đã hết.
It will seem to have a character.	Nó dường như sẽ có một ký tự.
It will double.	Nó sẽ tăng gấp đôi.
The battle was deemed to have been won or lost.	Trận chiến coi như đã phân thắng bại.
You can do whatever you want.	Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
It should have been cold and hard.	Đáng lẽ nó phải lạnh và cứng.
If we slim down a bit, they'll have more room to grow.	Nếu chúng ta gầy đi một chút, chúng sẽ có nhiều chỗ để phát triển hơn.
Wine, of course.	Rượu, tất nhiên.
She looked down and her fingers were no longer clean.	Cô ấy nhìn xuống và các ngón tay của cô ấy không còn sạch nữa.
We want to be on top.	Chúng tôi muốn đứng đầu.
The problem is, we are not taught this as children.	Vấn đề là, chúng ta không được dạy điều này khi còn nhỏ.
Yes, it continues.	Vâng, nó tiếp tục.
You shouldn't stand a chance because of your gender.	Bạn không nên có cơ hội vì giới tính của mình.
A few minutes later, she called me back to the kitchen.	Vài phút sau, cô ấy gọi tôi trở lại bếp.
There are too many people up.	Có quá nhiều người lên.
My bad eyes.	Đôi mắt xấu của tôi.
There are so many great ones because everyone has one.	Có rất nhiều cái tuyệt vời bởi vì ai cũng có một cái.
He sat, stood, and sat again.	Anh ngồi, đứng, lại ngồi.
They were never in line.	Họ chưa bao giờ ở trong hàng.
You will find the way.	Bạn sẽ tìm thấy con đường.
It says that one can only select still images.	Nó nói rằng người ta chỉ có thể chọn hình ảnh tĩnh.
Survivors can return.	Những người sống sót có thể quay trở lại.
These do not report to a central station.	Những điều này không báo cáo cho một nhà ga trung tâm.
Will you join me?	Bạn sẽ tham gia cùng tôi chứ?
I'll start with the setup.	Tôi sẽ bắt đầu với việc thiết lập.
Even waiting six months can be bad news.	Thậm chí chờ đợi sáu tháng có thể là một tin xấu.
We know where our interests lie, who our friends are.	Chúng tôi biết sở thích của chúng tôi nằm ở đâu, bạn bè của chúng tôi là ai.
An example is the fingers.	Một ví dụ là các ngón tay.
So we need to make more pictures and people more carefully.	Vì vậy, chúng tôi cần phải làm cho nhiều hình ảnh và những người cẩn thận hơn.
That seems like a lot for one man to handle.	Đó dường như là rất nhiều cho một người đàn ông phải xử lý.
The man has a room somewhere in town.	Người đàn ông có phòng ở đâu đó trong thị trấn.
It's bad.	Nó tồi.
We don't come to stories by accident.	Chúng ta không đến với những câu chuyện một cách tình cờ.
Sometimes, asking is not enough.	Đôi khi, yêu cầu là không đủ.
But lucky to be here today.	Nhưng thật may mắn khi có mặt trong ngày hôm nay.
However, in earlier times, women had more freedom.	Tuy nhiên, vào thời trước đó, phụ nữ có nhiều tự do hơn.
Your ride home should take no more than an hour.	Chuyến về nhà của bạn sẽ mất không quá một giờ.
One question that remains to be answered is this.	Một câu hỏi còn lại cần được trả lời là điều này.
Then we can decide for ourselves.	Sau đó chúng ta có thể tự quyết định.
I just have a feeling.	Tôi chỉ có một cảm giác.
A noise came from the other side.	Một tiếng ồn đến từ phía bên kia.
Oh, one thing at a time.	Ồ, mỗi lần một việc.
This is why we are for peace.	Đây là lý do tại sao chúng tôi vì hòa bình.
We give away fresh food.	Chúng tôi cho đi thực phẩm tươi sống.
We will do whatever we feel like.	Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi cảm thấy thích.
You will know when you have reached the end.	Bạn sẽ biết khi bạn đã đến cuối.
We want to put this on the floor.	Chúng tôi muốn đưa điều này lên sàn.
Another person can spend money in the bar.	Một người khác có thể tiêu tiền trong quán bar.
Also, how much does a good one cost.	Ngoài ra, một cái tốt có giá bao nhiêu.
And she won't get a black vote either.	Và cô ấy cũng sẽ không nhận được phiếu đen.
It definitely has to be.	Nó chắc chắn phải có.
Keep your eyes moving.	Giữ mắt của bạn chuyển động.
It was strange to suddenly hear about him.	Thật kỳ lạ khi đột nhiên được nghe về anh ấy.
Worse, you won't exercise.	Tệ hơn, bạn sẽ không tập thể dục.
Good planning takes time.	Lập kế hoạch tốt cần có thời gian.
The rest of his body is down there.	Phần còn lại của cơ thể anh ta ở dưới đó.
Like her parents.	Giống như bố mẹ cô ấy.
Solid and the whole '.	Rắn và toàn bộ '.
I can see their light.	Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của họ.
And there's me.	Và có tôi.
Everyone had to get used to the new team structure.	Mọi người đã phải làm quen với cấu trúc đội mới.
She grabbed his eyes.	Cô nắm lấy mắt anh.
However, it is difficult to say.	Tuy nhiên, khó nói.
However, we laughed about it and everyone was there safe and sound.	Tuy nhiên, chúng tôi đã cười về điều đó và mọi người đều ở đó an toàn và bình yên.
Now that will really come at a cost.	Bây giờ điều đó thực sự sẽ phải trả giá.
Together they look back at the events that brought them together.	Họ cùng nhau nhìn lại những sự kiện đã đưa họ đến với nhau.
If you're not comfortable with it, don't do it.	Bạn không thoải mái trong việc đó, đừng làm điều đó.
It was her mother.	Đó là mẹ của cô ấy.
I have power.	Tôi có quyền lực.
Had a different experience there.	Có một trải nghiệm khác ở đó.
Read more, post less.	Đọc nhiều hơn, đăng ít hơn.
The two electrical systems are completely separate.	Hai hệ thống điện hoàn toàn tách biệt.
I think we just spend a lot of time together.	Tôi nghĩ chúng tôi chỉ dành nhiều thời gian cho nhau.
He can't tell us apart.	Anh ấy không thể phân biệt chúng ta.
I mean it, every word of it.	Ý tôi là nó, từng từ của nó.
He said that an important decision had to be made for the country.	Ông ấy nói rằng phải đưa ra một quyết định quan trọng cho đất nước.
I like to ride.	Tôi thích đi xe.
He created a job opportunity, they accepted it.	Anh ấy đã tạo ra một cơ hội việc làm, họ đã chấp nhận nó.
Show me what you want from me.	Cho tôi thấy bạn muốn gì ở tôi.
We were on the floor.	Chúng tôi đã ở trên sàn.
Well, sort of.	Chà, đại loại.
This means we need a lot of storage space.	Điều này có nghĩa là chúng ta cần rất nhiều dung lượng lưu trữ.
Then she seemed to be trying to close the door.	Sau đó, cô ấy dường như đang cố gắng đóng cửa lại.
So much power in those eyes, so much power.	Rất nhiều sức mạnh trong đôi mắt đó, rất nhiều sức mạnh.
But this turned out even better than he expected.	Nhưng điều này thậm chí còn diễn ra tốt hơn những gì anh ấy mong đợi.
The whole thing took at least an hour.	Toàn bộ sự việc mất ít nhất một giờ.
Same with projects.	Với các dự án cũng vậy.
Another man also hit him.	Một người đàn ông khác cũng đánh anh ta.
I don't think it will change much.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi nhiều.
That kind of error will be caught.	Loại lỗi đó sẽ bị bắt.
And he was shot dead by a gun.	Và anh ta bị bắn chết bởi một khẩu súng.
Not both at the same time.	Không phải cả hai cùng một lúc.
All authors contributed to the writing of the manuscript.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào việc viết bản thảo.
Looks like your world is broken.	Có vẻ như thế giới của bạn đã bị phá vỡ.
Go straight to the office now and write this big story.	Đi thẳng đến văn phòng ngay bây giờ và viết câu chuyện lớn này.
We will return to this point later.	Chúng ta sẽ trở lại điểm này sau.
I just want to make it better for everyone.	Tôi chỉ muốn làm cho nó tốt hơn cho mọi người.
The results will be the same.	Kết quả sẽ giống nhau.
For an entire season.	Trong cả một mùa giải.
I remember every step.	Tôi nhớ từng bước.
They don't know enough to love you yet.	Họ chưa biết đủ để yêu bạn.
Talk to the people in charge.	Hãy nói chuyện đó với những người phụ trách.
He needs to be the first one out the door.	Anh ấy cần phải là người đầu tiên ra khỏi cửa.
Most of the teachers at my new school were more upset.	Hầu hết các giáo viên ở trường mới của tôi đều khó chịu hơn.
No one can lose that money and live.	Không ai có thể mất số tiền đó và sống.
That is my current position.	Đó là vị trí hiện tại của tôi.
Elements of truth.	Các yếu tố của sự thật.
This, we said, is not possible.	Điều này, chúng tôi đã nói, không thể được.
He was taken away with her immediately.	Anh ta được đưa đi với cô ấy ngay lập tức.
Searching for his forever home.	Tìm kiếm ngôi nhà mãi mãi của mình.
Not perfect but better than nothing.	Không hoàn hảo nhưng còn hơn không.
I have no money to pay others.	Tôi không có tiền để trả cho người khác.
But you didn't tell us what would happen if you won.	Nhưng bạn đã không cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thắng.
We can only take responsibility and act upon it.	Chúng tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm và hành động theo trách nhiệm đó.
I cannot provide free legal advice.	Tôi không thể cung cấp lời khuyên pháp lý miễn phí.
And so it's hard to see why they're important.	Và vì vậy thật khó để biết tại sao chúng lại quan trọng.
Your numbers are correct.	Con số của bạn là chính xác.
They want to own our future.	Họ muốn sở hữu tương lai của chúng tôi.
That's what a father can do.	Đó là điều mà một người cha có thể làm.
Some of them have been through it before, others have not.	Một số người trong số họ đã trải qua nó trước đây, những người khác thì không.
About my profession.	Về nghề nghiệp của tôi.
So that's why it seems we gain weight.	Vì vậy, đó là lý do tại sao có vẻ như chúng ta tăng cân.
That's what you're trying to pass to functions.	Đó là những gì bạn đang cố gắng chuyển đến hàm.
This won't happen because the user doesn't touch the field.	Điều này sẽ không xảy ra vì người dùng không chạm vào trường.
I've read quite enough about such things.	Tôi đã đọc khá đủ về những thứ như vậy.
And don't talk.	Và không nói chuyện.
That makes no sense.	Điều đó không có nghĩa lý gì.
No one will ask us.	Không ai sẽ hỏi chúng tôi.
With a little effort.	Với một chút nỗ lực.
A concept is a set of properties that a class has.	Một khái niệm là một tập hợp các thuộc tính mà một lớp có.
This is a small bathroom.	Đây là một phòng tắm nhỏ.
Location, location and location.	Vị trí, vị trí và vị trí.
However, it is still stuck.	Tuy nhiên, nó vẫn bị mắc kẹt.
They spend their whole life knowing that they are different from others.	Họ dành cả cuộc đời để biết mình khác biệt với những người khác.
Then we will make some noise.	Sau đó, chúng tôi sẽ tạo ra một số tiếng ồn.
That book will have a lot of basis to present.	Cuốn sách đó sẽ có rất nhiều cơ sở để trình bày.
I stay with friends.	Tôi ở với bạn bè.
She looked at my sister in the back seat.	Cô ấy nhìn em gái tôi ở ghế sau.
Also, it's not likely to be changed anytime soon.	Ngoài ra, nó không có khả năng sớm được thay đổi.
Every day, but we don't often hear about them.	Mỗi ngày, nhưng chúng ta không thường nghe về chúng.
With high quality.	Với chất lượng cao.
Soldiers on active duty.	Quân nhân tại ngũ.
However, some limitations in this work remain.	Tuy nhiên, một số hạn chế trong công việc này vẫn còn.
She is just a failure for everyone.	Cô ấy chỉ là một thất bại đối với tất cả mọi người.
You are the only one who can help me.	Bạn là người duy nhất có thể giúp tôi.
You are not dead.	Bạn chưa chết.
What matters is how you handle that stress.	Điều quan trọng là bạn xử lý căng thẳng đó như thế nào.
No idea if it will be easy to run or not.	Không có ý tưởng nếu nó sẽ dễ dàng chạy hay không.
He ran some away.	Anh ta đã chạy một số đi.
But now it's good.	Nhưng bây giờ thì tốt rồi.
It has financial benefits.	Nó có lợi ích tài chính.
We can take action and try to change the situation.	Chúng ta có thể hành động và cố gắng thay đổi tình hình.
Finally, he let go.	Cuối cùng thì anh ấy cũng buông tay.
Just run the app and select the gender.	Chỉ cần chạy ứng dụng và chọn giới tính.
So I had to get creative.	Vì vậy, tôi đã phải sáng tạo.
I refused it.	Tôi đã từ chối nó.
Some police officers have given another version of the events involved.	Một số sĩ quan cảnh sát đã đưa ra một phiên bản khác của các sự kiện liên quan.
This means there are some numbers.	Điều này có nghĩa là có một số con số.
He came by himself.	Anh ấy tự đến.
I think that's a good thing.	Tôi nghĩ đó là một điều tốt.
She is angry that there is this struggle.	Cô ấy tức giận vì có cuộc đấu tranh này.
We do not share this view.	Chúng tôi không chia sẻ quan điểm này.
They won't come to me and find out.	Họ sẽ không đến gặp tôi và tìm hiểu.
Because it lived a different life, it developed differently.	Bởi vì nó đã sống một cuộc sống khác, nó đã phát triển khác.
This is the best way to do this.	Đây là cách tốt nhất để làm điều này.
We couldn't see a single building.	Chúng tôi không thể nhìn thấy một tòa nhà nào.
The conclusion is obvious.	Kết luận là hiển nhiên.
It's a great country, don't get me wrong.	Đó là một đất nước tuyệt vời, đừng hiểu sai ý tôi.
I think a lot of people will.	Tôi nghĩ rất nhiều người sẽ như vậy.
He glanced down at it and then up at me.	Anh ta liếc xuống nó rồi nhìn lên tôi.
I know that they did.	Tôi biết rằng họ đã làm.
I can finish writing my wish history.	Tôi có thể viết xong lịch sử ước muốn của mình.
He needed time to think.	Anh cần thời gian để suy nghĩ.
Go here directly.	Đến đây trực tiếp.
I have no money and no friends.	Tôi không có tiền và bạn bè.
One person makes a mistake and this happens.	Một người mắc lỗi và điều này xảy ra.
It is a risk, because failure will make us worse than before.	Đó là một rủi ro, vì thất bại sẽ khiến chúng ta tồi tệ hơn trước.
I was there again.	Tôi lại ở đó.
They know exactly where we want them to go.	Họ biết đúng nơi chúng tôi muốn họ đi.
He also never had a copy.	Anh ta cũng không bao giờ có một bản sao.
He will not be young.	Anh ấy sẽ không còn trẻ.
He did it to make a point.	Anh ấy đã làm điều đó để tạo ra một quan điểm.
The front is full of new kids.	Mặt trước đầy những đứa trẻ mới.
You cannot call this car realistic by any means.	Bạn không thể gọi chiếc xe này là thực tế bằng bất kỳ phương tiện nào.
I mean, really.	Ý tôi là, thực sự.
She rang.	Cô ấy vang lên.
Not if he wants to keep his job.	Không phải nếu anh ta muốn giữ công việc của mình.
So there is no doubt about the truth of that.	Vì vậy, không nghi ngờ gì về sự thật của điều đó.
We use the same clipping here.	Chúng tôi sử dụng cùng một đoạn cắt ở đây.
Not good news.	Không phải là tin tốt.
Just imagine working in it.	Chỉ cần tưởng tượng làm việc trong đó.
I just want to leave it.	Tôi chỉ muốn rời khỏi nó.
It helps us to try new things and grow.	Nó giúp chúng ta thử những điều mới và phát triển.
That's the essence, welcome to it.	Đó là bản chất, chào mừng bạn đến với nó.
An image of a red button appears on the screen.	Một hình ảnh của một nút màu đỏ xuất hiện trên màn hình.
Sometimes people can't handle it and kill themselves.	Đôi khi người ta không xử lý được và giết chết chính mình.
Real waste of money.	Lãng phí tiền bạc thực sự.
It's just an in-game weapon.	Đó chỉ là một vũ khí trong trò chơi.
But some people do.	Nhưng một số người thì có.
I don't know what happened there, but he's no longer with them.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó, nhưng anh ấy không còn ở bên họ nữa.
To love you.	Để yêu em.
But it doesn't stop there.	Nhưng nó không dừng lại ở đó.
It's not just my sense of taste.	Nó không chỉ là cảm giác vị giác của tôi.
This is especially the case when public health and safety are concerned.	Điều này đặc biệt xảy ra khi sự an toàn và sức khỏe cộng đồng được quan tâm.
Just often, or more often than not, nothing happens.	Chỉ thường xuyên, hoặc thường xuyên hơn không, không có gì xảy ra.
It's his job to know.	Đó là việc của anh ấy cần biết.
Some will work and possibly die on the job.	Một số sẽ hoạt động và có thể chết trong công việc.
Finally, they move to their table and order.	Cuối cùng, họ di chuyển đến bàn của mình và gọi món.
You need to see something first in order to change it.	Cần phải nhìn thấy một thứ trước tiên để có thể thay đổi nó.
Again there are plenty of examples of that.	Một lần nữa có rất nhiều ví dụ về điều đó.
To be able to choose and follow those people is amazing.	Được chọn và theo dõi những người đó thật là tuyệt vời.
I want you to talk more about that.	Tôi muốn bạn nói thêm về điều đó.
Please don't think bad of me.	Xin đừng nghĩ xấu về tôi.
But the dog did not correct himself.	Nhưng con chó đã không sửa mình.
I am a name.	Tôi là một cái tên.
We keep losing our ideas.	Chúng tôi liên tục đánh mất ý tưởng của mình.
Indeed, that is correct.	Thật vậy, điều đó là chính xác.
I stand there.	Tôi đứng đó.
I kept the best to the last minute.	Tôi đã giữ gìn cái tốt nhất đến phút cuối.
Room is small, but comfortable.	Phòng nhỏ, nhưng thoải mái.
And then we jumped in.	Và sau đó chúng tôi nhảy vào.
It was honest.	Nó đã thành thật.
That only works online.	Điều đó chỉ hoạt động trực tuyến.
For my brother.	Vì anh trai tôi.
It really makes me very happy.	Nó thực sự làm cho tôi rất hạnh phúc.
I've been very understanding so far, but don't push me.	Tôi đã rất hiểu cho đến nay, nhưng đừng thúc ép tôi.
In front, there are two doors.	Phía trước, có hai cánh cửa.
I looked at my work.	Tôi đã nhìn vào công việc của mình.
He left a similar message.	Anh ấy đã để lại lời nhắn tương tự.
I have collected it.	Tôi đã thu thập nó.
They shared a bottle of wine and talked for hours.	Họ uống chung một chai rượu và nói chuyện trong nhiều giờ.
Since we were unable to complete the purchase, the funds were forfeited.	Vì chúng tôi không thể hoàn tất giao dịch mua nên số tiền đã bị mất.
Most of the rain falls in the summer.	Hầu hết mưa rơi vào mùa hè.
The big shows were really big.	Các chương trình lớn đã thực sự lớn.
However, these studies have a different focus than our work.	Tuy nhiên, những nghiên cứu này có một trọng tâm khác so với công việc của chúng tôi.
He began to see her less and less, which made matters worse.	Anh bắt đầu ít nhìn thấy cô hơn, điều này càng khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
We had a real problem.	Chúng tôi đã có một vấn đề thực sự.
That's a huge amount of change for you.	Đó là một số lượng lớn thay đổi đối với bạn.
I'm glad something else is about to happen.	Tôi rất vui vì sắp có chuyện khác.
Earlier this year, it was open for about two minutes.	Đầu năm nay, nó đã được mở trong khoảng hai phút.
Art means nothing to our mothers.	Nghệ thuật không có ý nghĩa gì đối với các bà mẹ của chúng ta.
And send me a photo.	Và gửi cho tôi một bức ảnh.
And guess what, many people saw it and it helped them.	Và đoán xem, nhiều người đã thấy nó và nó đã giúp họ.
I had to master this.	Tôi đã phải làm chủ điều này.
One is never enough for these dirty girls.	Một là không bao giờ là đủ đối với những cô gái bẩn thỉu này.
I went to your site and it is full of great information.	Tôi đã vào trang web của bạn và nó có đầy đủ thông tin tuyệt vời.
That she dropped out of school to get married.	Đó là cô ấy bỏ học để lấy chồng.
And, the police are also in good numbers.	Và, cảnh sát cũng có số lượng tốt.
But this study has had little effect on planning practice.	Nhưng nghiên cứu này đã có rất ít ảnh hưởng đến thực hành lập kế hoạch.
He got up at that point.	Anh ấy đã đứng dậy vào thời điểm đó.
Or kill them.	Hoặc giết chúng.
Objects are integers.	Các đối tượng là các số nguyên.
This is bad.	Điều này tệ đây.
New things are being built and new people are moving in.	Những thứ mới đang được xây dựng và những người mới đang chuyển đến.
They never even met her.	Họ thậm chí chưa bao giờ gặp cô ấy.
You only get one shot at it.	Bạn chỉ nhận được một lần bắn vào nó.
He looked down at his arm.	Anh nhìn xuống cánh tay của mình.
Blue eyes are never accepted.	Đôi mắt xanh không bao giờ được chấp nhận.
Until you look at the options in the store.	Cho đến khi bạn nhìn vào các tùy chọn trong cửa hàng.
Sit down and eat your dinner.	Ngồi xuống và ăn bữa tối của bạn.
I asked them if they had an idea for a company.	Tôi hỏi họ liệu họ có nghĩ ra ý tưởng cho một công ty hay không.
Then they will believe.	Rồi họ sẽ tin.
You like it.	Bạn thích điều đó.
True or not, it's a good story.	Đúng hay không, đó là một câu chuyện hay.
At the first floor.	Tại tầng đầu tiên.
I won't have.	Tôi sẽ không có.
My whole effort is.	Toàn bộ nỗ lực của tôi là.
I received this item when it felt like it was needed.	Tôi nhận được mặt hàng này khi nó cảm thấy cần thiết.
But that no longer exists.	Nhưng điều đó không còn tồn tại nữa.
Everyone about him knows that.	Mọi người về anh ấy đều biết điều đó.
Eating breakfast, lunch, and dinner.	Ăn sáng ăn trưa ăn tối.
I think this is important.	Tôi nghĩ rằng đây là điều quan trọng.
We never had any problems.	Chúng tôi không bao giờ có bất kỳ vấn đề.
Two is not.	Hai là không.
I think under.	Tôi nghĩ rằng dưới.
That's their business, not mine.	Đó là việc của họ, không phải của tôi.
Really notice how this feels inside.	Thực sự nhận thấy điều này cảm thấy như thế nào bên trong.
I played the first one and loved it.	Tôi đã chơi cái đầu tiên và yêu thích nó.
Midnight would be best.	Giữa đêm sẽ là tốt nhất.
Talk about a small town.	Nói về một thị trấn nhỏ.
Magic is not good for me either.	Ma thuật cũng không tốt với tôi.
I had three years of therapy.	Tôi đã có ba năm trị liệu.
Let's go see him again.	Hãy đi gặp anh ấy một lần nữa.
He lives in it.	Anh ấy sống trong đó.
She knew his thoughts without him speaking.	Cô biết suy nghĩ của anh mà không cần anh nói.
It was a scene that was repeated over and over again.	Đó là một cảnh được lặp lại nhiều lần.
Glad to be liberating for me.	Rất vui khi được giải thoát cho tôi.
I'm just trying to live my true self.	Tôi chỉ đang cố gắng sống con người thật của mình.
Now it has disappeared.	Bây giờ nó đã biến mất.
And he approached me in a different way.	Và anh ấy tiếp cận tôi theo cách khác.
Construction and materials vary during that time period.	Xây dựng và vật liệu khác nhau trong khoảng thời gian đó.
I ran out the door.	Tôi chạy ra khỏi cửa.
And, of course, the room was quite dry.	Và, tất nhiên, căn phòng khá khô ráo.
Each of us will die.	Mỗi người trong chúng ta sẽ chết.
But the problem is still there.	Nhưng vấn đề vẫn còn.
She is not interested.	Cô ấy không được quan tâm.
This has the potential to be really big.	Điều này có tiềm năng trở nên thực sự lớn.
But it's actually much more complicated than that.	Nhưng nó thực sự phức tạp hơn thế nhiều.
He drank another drink, and then another.	Anh ta uống thêm một ly nữa, rồi lại uống một ly khác.
Can't answer either.	Cũng không thể trả lời.
In marketing, in business, in life.	Trong marketing, trong kinh doanh, trong cuộc sống.
He quickly filled him in.	Anh nhanh chóng điền anh vào.
A house is for living.	Một ngôi nhà là để ở.
For each character, do the same.	Đối với mỗi nhân vật, làm tương tự.
He is still cold.	Anh vẫn lạnh lùng.
And that's still an important point.	Và đó vẫn là một điểm quan trọng.
Observe and comment on sunrise or sunset.	Quan sát và nhận xét về mặt trời mọc hoặc lặn.
Easy to follow.	Dễ dàng để làm theo.
At least she knew he wasn't in front of her.	Ít nhất cô biết anh không ở trước mặt cô.
We want everything to be quick, short and fast.	Chúng tôi muốn mọi thứ nhanh chóng, ngắn gọn và nhanh chóng.
Here is a good article on this exact question.	Đây là một bài viết hay về câu hỏi chính xác này.
I can not do anything else.	Tôi không thể làm gì khác.
A school near the game site was being used as a field hospital.	Một trường học gần địa điểm trò chơi đã được sử dụng như một bệnh viện dã chiến.
I need to look at his actions.	Tôi cần phải nhìn vào hành động của anh ấy.
Two guys walk into a bar.	Hai chàng trai bước vào một quán bar.
Feel free to get in touch.	Cảm thấy tự do để liên lạc.
Look at it, consider its character.	Nhìn vào nó, xem xét tính cách của nó.
I am your daughter.	Tôi là con gái của bạn.
It is not an act of love.	Đó không phải là một hành động của tình yêu.
I followed him into the living room.	Tôi theo anh ta vào phòng khách.
Get them out now.	Lấy chúng ra ngay bây giờ.
I think it's too much.	Tôi nghĩ nó quá nhiều.
I know the good kind.	Tôi biết loại tốt.
And they work great.	Và chúng hoạt động tuyệt vời.
Two doors down, he said.	Hai cánh cửa xuống, anh ta nói.
They cannot send us a message.	Họ không thể gửi cho chúng tôi một tin nhắn.
Overall it's a very good machine.	Nói chung đó là một chiếc máy rất tốt.
I started making one of these brain training games.	Tôi bắt đầu làm một trong những trò chơi rèn luyện trí não này.
You are so lucky to have that.	Bạn thật may mắn khi có được điều đó.
I have a basic project in mind, for practice purposes.	Tôi có một dự án cơ bản trong tâm trí, cho mục đích thực hành.
Go to the research center.	Đến trung tâm nghiên cứu.
This is not it, there is nothing that he needs here.	Đây không phải là nó, không có gì mà anh ta cần ở đây.
That means a lot.	Có nghĩa là rất nhiều.
These properties make cell image processing difficult.	Những đặc tính này làm cho việc xử lý hình ảnh tế bào trở nên khó khăn.
This turned out not to be the case.	Điều này hóa ra không phải như vậy.
I really like this idea.	Tôi thực sự thích ý tưởng này.
Then his face turned serious.	Sau đó mặt anh trở nên nghiêm túc.
Fix the damn bugs before you post it.	Sửa các lỗi chết tiệt trước khi bạn đăng nó.
Then I felt that there was something in the house.	Sau đó tôi cảm thấy rằng có một cái gì đó trong nhà.
We sat down and had a small talk.	Chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện nhỏ với nhau.
Based on science and clinical evidence, he definitely isn't.	Dựa trên cơ sở khoa học và bằng chứng lâm sàng, anh ta chắc chắn là không.
No data of any other type, not even images.	Không có dữ liệu của bất kỳ loại nào khác, thậm chí không có hình ảnh.
No, wait a minute, not a house.	Không, đợi một chút, không phải là một ngôi nhà.
That wouldn't be too bad.	Điều đó sẽ không quá tệ.
He said he wanted to give us a chance.	Anh ấy nói rằng anh ấy muốn cho chúng tôi một cơ hội.
She recognized him very well and was delighted to meet him.	Cô nhận ra anh rất rõ và rất vui khi gặp anh.
He could see how our family fell.	Anh ấy có thể thấy gia đình chúng tôi sa sút như thế nào.
Blood is blood.	Máu là máu.
Companies will recommend it.	Các công ty sẽ giới thiệu nó.
I took it and ran with it.	Tôi lấy nó và chạy với nó.
I went over and gave him a ring.	Tôi đi tới và đưa cho nó một chiếc nhẫn.
This requires some design changes to reduce costs.	Điều này đòi hỏi một số thay đổi thiết kế để giảm chi phí.
When I run these snippets, it works great.	Khi tôi chạy những đoạn mã này, nó hoạt động rất tốt.
This was denied by the defendant.	Điều này bị cáo đã phủ nhận.
Was left in bad shape.	Đã bị bỏ lại trong hình dạng xấu.
A lot of people want to see it.	Rất nhiều người muốn xem nó.
You will be safe.	Bạn sẽ được an toàn.
I have nothing.	Tôi không có gì cả.
Her legs were too long for her body.	Đôi chân quá dài so với cơ thể của cô.
Some people have asked about it.	Một số người đã hỏi về nó.
This battle is far from over, it has only just begun.	Trận chiến này còn lâu mới kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu.
However, there can be some problems in doing so.	Tuy nhiên, có thể có một số vấn đề khi làm như vậy.
I fell in love with beautiful women.	Tôi đã yêu những người phụ nữ xinh đẹp.
She sat near the back.	Cô ngồi gần phía sau.
I can leave the problem there.	Tôi có thể để lại vấn đề ở đó.
It is an opinion and should be treated as such.	Đó là một ý kiến ​​và nên được đối xử như vậy.
They asked us to visit her and share her story.	Họ yêu cầu chúng tôi đến thăm cô ấy và chia sẻ câu chuyện của cô ấy.
I cannot claim it.	Tôi không thể đòi hỏi nó.
Or about to.	Hoặc sắp sửa.
For use in a criminal investigation.	Để sử dụng trong một cuộc điều tra tội phạm.
I never thought it was so great.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó tuyệt vời như vậy.
Especially around this time of year.	Đặc biệt là vào khoảng thời gian này trong năm.
Now, check them out.	Bây giờ, hãy kiểm tra chúng.
Everyone is so angry now.	Bây giờ ai cũng tức giận quá.
We know you caught him.	Chúng tôi biết bạn đã bắt được anh ta.
I also lost my family.	Tôi cũng mất cả gia đình.
Request number.	Số yêu cầu.
She was drinking this night.	Cô ấy đã uống rượu vào đêm này.
I spent part of the evening sitting in a quiet room.	Tôi đã dành một phần của buổi tối để ngồi trong một căn phòng yên tĩnh.
This is the purpose of travel insurance.	Đây là mục đích của bảo hiểm du lịch.
They have to open their eyes.	Họ phải mở mắt.
We come to bring the white girl back again.	Chúng tôi đến để đưa cô gái da trắng trở lại một lần nữa.
Data represent at least three independent experiments with similar results.	Dữ liệu đại diện cho ít nhất ba thí nghiệm độc lập có kết quả tương tự.
The positive emotions they experienced were more than expected.	Những cảm xúc tích cực mà họ trải qua còn hơn cả mong đợi.
And another god.	Và một vị thần khác.
Easy enough to get my money across the street.	Đủ dễ dàng để lấy tiền của tôi qua đường.
I want to know details.	Tôi muốn biết chi tiết.
The file does not exist or has been deleted.	Tệp không tồn tại hoặc đã bị xóa.
I remember that moment.	Tôi nhớ khoảnh khắc đó.
You never helped me prepare everything.	Bạn không bao giờ giúp tôi chuẩn bị mọi thứ.
I need a deal.	Tôi cần phải có một thỏa thuận.
Most music is about that.	Hầu hết âm nhạc là về điều đó.
I want to be in it.	Tôi muốn được trong đó.
Each model provides a good fit to the data.	Mỗi mô hình cung cấp một sự phù hợp tốt với dữ liệu.
Time is running out.	Thời gian không còn nhiều.
Controls.	Các điều khiển.
He's not happy.	Anh ấy không vui.
So the world seems to be getting smaller and smaller.	Vì vậy, thế giới dường như ngày càng nhỏ hơn.
The town has a very unusual location.	Thị trấn có một vị trí rất bất thường.
He liked the world of solid positive knowledge.	Anh thích thế giới kiến ​​thức tích cực vững chắc.
The structure of this paper is as follows.	Cấu trúc của bài báo này như sau.
This is the strange thing.	Đây là điều kỳ lạ.
Otherwise it is impossible to find him.	Nếu không thì không thể tìm thấy anh ta.
It has helped me feel safe and comfortable.	Nó đã giúp tôi cảm thấy an toàn và thoải mái.
Not just families.	Không chỉ các gia đình.
They knew they would soon be in trouble.	Họ biết rằng họ sẽ sớm gặp rắc rối.
Blood ran down her face.	Máu chảy dài trên mặt cô.
Still have my code.	Vẫn có mã của tôi.
Can't wait for it.	Không thể chờ đợi cho nó.
So he kept his mouth shut.	Vì vậy, anh ta đã giữ kín miệng.
I had a very interesting conversation with her.	Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với cô ấy.
If he wants something he goes for it.	Nếu anh ta muốn một cái gì đó anh ta đi cho nó.
You cannot change anything.	Bạn không thể thay đổi bất cứ điều gì.
He took the food quickly.	Anh lấy thức ăn nhanh chóng.
Any ideas on what to check or why.	Bất kỳ ý tưởng về những gì cần kiểm tra hoặc tại sao.
I said something.	Tôi nói gì đó.
It is dangerous work.	Đó là công việc nguy hiểm.
Something wants me.	Có gì đó muốn tôi.
I can learn from the past.	Tôi có thể học hỏi từ quá khứ.
The heart wants to believe that the worst is over.	Trái tim muốn tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua.
I heard her say some very strange things.	Tôi nghe cô ấy nói một số điều rất lạ.
We did our job and they made money.	Chúng tôi đã làm công việc của mình và họ kiếm tiền.
She loves her job and is a true professional.	Cô ấy yêu công việc của mình và là một người chuyên nghiệp thực sự.
I found out because the school called me.	Tôi phát hiện ra vì trường đã gọi cho tôi.
If you are interested please contact me to give you the details.	Nếu bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ với tôi để cung cấp cho bạn các chi tiết.
I looked up to meet him.	Tôi ngước mắt lên để bắt gặp anh.
The mind really wants to own this.	Tâm trí thực sự muốn sở hữu cái này.
Daughter in front.	Cô con gái ở phía trước.
You are not that person anymore.	Bạn không phải là người đó nữa.
Now you see it, now you don't.	Bây giờ bạn thấy nó, bây giờ bạn không.
We hope you understand!.	Chúng tôi hy vọng bạn hiểu !.
I don't know anything more than you did.	Tôi không biết bất cứ điều gì nhiều hơn bạn đã làm.
He doesn't move.	Anh ta không di chuyển.
This woman is stable.	Người phụ nữ này đã ổn định.
Main point.	Điểm chính.
He asked me how to get to his place.	Anh ấy hỏi tôi làm thế nào để đến chỗ của anh ấy.
She has no recollection of the event.	Cô không còn nhớ gì về sự kiện này.
Finding its location is easy.	Tìm vị trí của nó thật dễ dàng.
You are very helpful.	Bạn rất hữu ích.
It hits perfect.	Nó đánh hoàn hảo.
I certainly hope so, at least for the good times.	Tôi chắc chắn hy vọng như vậy, ít nhất là những khoảng thời gian tốt đẹp.
God loves from top to bottom.	Đức Chúa Trời yêu thương từ trên xuống dưới.
Smiley picture.	Hình cười.
Our thoughts are with his loved ones.	Mọi suy nghĩ của chúng tôi đều dành cho những người thân yêu của anh ấy.
It felt strange to his feet, heavy.	Nó cảm thấy kỳ lạ đối với đôi chân của mình, nặng nề.
We have to do it again soon.	Chúng ta phải làm lại sớm.
But there's something about her.	Nhưng có điều gì đó về cô ấy.
She is not lost.	Cô ấy không bị lạc.
The proof is as follows.	Bằng chứng như sau.
She should feel bad about it, but she didn't.	Cô ấy nên cảm thấy tồi tệ về điều đó, nhưng cô ấy đã không.
Came back later and it's gone.	Đã trở lại sau và nó đã biến mất.
I think you want that of mine.	Tôi nghĩ bạn muốn điều đó của tôi.
After you give me the money, go to the floor.	Sau khi bạn đưa tiền cho tôi, hãy lên sàn.
I sold those things to pay for drugs.	Tôi đã bán những thứ kia để trả tiền mua thuốc.
But then we go home.	Nhưng sau đó chúng tôi về nhà.
I think his family ordered her to be killed.	Tôi nghĩ gia đình anh ta đã ra lệnh giết cô ấy.
I feel ready to end this meeting with.	Tôi cảm thấy đã sẵn sàng để kết thúc cuộc họp này với.
I am so stupid.	Tôi thật là ngu ngốc.
This time, we count down.	Lần này, chúng tôi đếm ngược.
Search online for a local.	Tìm kiếm trực tuyến cho một địa phương.
I had to do it twice.	Tôi phải làm điều đó hai lần.
It's not your body on display, it's your art.	Đó không phải là cơ thể bạn được trưng bày, đó là nghệ thuật của bạn.
I really don't know what to expect.	Tôi thực sự không biết mình phải chờ đợi điều gì.
Behind the post office for half an hour.	Phía sau bưu điện trong nửa giờ.
All these things come and go.	Tất cả những điều này đến và đi.
Do not do the man for the man's self.	Không làm người đàn ông cho bản thân của người đàn ông.
Two hands in the air.	Hai bàn tay ở trên không.
She is at home with her father.	Cô ấy đang ở nhà với cha cô ấy.
And each of them has a story.	Và mỗi người trong số họ có một câu chuyện.
That's how it works, usually.	Đó là cách nó hoạt động, thông thường.
He made me feel very emotional.	Anh ấy khiến tôi vô cùng cảm động.
These four children passed the disease on to their family members.	Bốn đứa trẻ này truyền bệnh cho các thành viên trong gia đình chúng.
I did what you wanted.	Tôi đã làm những gì bạn muốn.
The system works well but not enough.	Hệ thống hoạt động tốt nhưng chưa đủ.
He will be gone within the day.	Anh ấy sẽ ra đi trong ngày.
Her lights were off and no sound came from inside.	Đèn của cô ấy đã tắt và không có âm thanh nào phát ra từ bên trong.
She saved him.	Cô đã cứu anh ta.
How will they die?	Họ sẽ chết như thế nào.
They are doing everything that you have to encounter.	Họ đang làm gì mọi thứ mà bạn phải gặp.
I give it to you.	Tôi trao nó cho bạn.
We won't see each other again.	Chúng ta sẽ không gặp lại nhau.
Safe return.	Trở lại an toàn.
I will probably never find a match.	Tôi có thể sẽ không bao giờ tìm thấy một sự phù hợp.
Good food, good live music.	Thức ăn ngon, nhạc sống hay.
There are more friends then there are us.	Có nhiều bạn hơn sau đó có chúng tôi.
This is a poor state.	Đây là một trạng thái nghèo nàn.
That was difficult.	Điều đó thật khó khăn.
I turned around in shock and confusion.	Tôi quay lại trong sự sốc và bối rối.
However, go ahead if you can.	Tuy nhiên, hãy tiếp tục nếu bạn có thể.
It never shows up.	Nó không bao giờ hiển thị.
Many people lead very active lives but do not consider themselves busy.	Nhiều người có cuộc sống rất năng động nhưng không cho rằng mình bận rộn.
We can feel it in the air.	Chúng tôi có thể cảm nhận nó trong không khí.
That's why he recently became a leader for life.	Đó là lý do tại sao gần đây anh ấy đã trở thành nhà lãnh đạo suốt đời.
So this is unbelievable when you think about it.	Vì vậy, điều này là không thể tin được khi bạn nghĩ về nó.
There is no time for that now.	Không có thời gian cho việc đó bây giờ.
Let's look at the word enjoy for a moment.	Hãy nhìn vào từ tận hưởng trong giây lát.
Or rather, a serious problem of national security image.	Hay nói đúng hơn là một vấn đề nghiêm trọng về hình ảnh an ninh quốc gia.
These are the men we need.	Đây là những người đàn ông chúng tôi cần.
This is only part of the total evidence.	Đây chỉ là một phần của tổng số bằng chứng.
He is a younger brother, but not a younger brother.	Anh là một người em trai, nhưng không phải là một đứa em trai.
He showed what could be done.	Anh ấy đã chỉ ra những gì có thể làm được.
But my head is not in a good place right now.	Nhưng đầu tôi bây giờ không ở đâu tốt.
Sometimes it crashed at home.	Đôi khi nó bị rơi ở nhà.
Make a certain kind of role your own.	Làm cho một loại vai trò nào đó của riêng bạn.
It took him more than twenty years to find his way home.	Anh ta phải mất hơn hai mươi năm để tìm đường về nhà.
Of course, this value can be easily changed after the event.	Tất nhiên, giá trị này có thể dễ dàng thay đổi sau sự kiện.
Make your father take you away.	Bắt bố cậu mang cậu đi.
He never tried to see her again.	Anh không bao giờ cố gắng gặp lại cô.
With my sole judge.	Với thẩm phán duy nhất của tôi.
Well, we hope we're on the right track.	Chà, chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ đi đúng hướng.
They do it for me as you do for them.	Họ làm cho tôi cũng như bạn làm cho họ.
She has known the man she married for many years.	Cô đã quen người đàn ông mà cô kết hôn nhiều năm.
Then he came back and did the show.	Sau đó, anh ấy trở lại và thực hiện chương trình.
She believed in you.	Cô ấy đã tin tưởng vào bạn.
This is the first step towards life.	Đây là bước đầu tiên hướng tới cuộc sống.
Now for the vote.	Bây giờ cho cuộc bỏ phiếu.
Thanks in advance for reading and any help provided.	Cảm ơn trước vì đã đọc và bất kỳ trợ giúp nào được cung cấp.
Without saying a word, he took his seat in command.	Không nói một lời, anh ta ngồi vào ghế chỉ huy của mình.
This is not my father anymore.	Đây không phải là cha tôi nữa.
I am so lucky to have found him.	Tôi thật may mắn vì đã tìm thấy anh ấy.
This is not the case.	Đây không phải là trường hợp.
Everyone seemed pretty normal.	Mọi người đều tỏ ra khá bình thường.
So it is interesting.	Vì vậy, nó là thú vị.
He needed her near.	Anh cần cô ở gần.
Then the real class begins.	Sau đó, lớp học thực sự bắt đầu.
We want to go home.	Chúng tôi muốn về nhà.
So this process is not much fun for me.	Vì vậy, quá trình này đối với tôi không có nhiều niềm vui.
A simple mass cut.	Một sự cắt giảm khối lượng đơn giản.
Then the material things he needs to do.	Sau đó, những thứ vật chất anh ấy cần phải làm.
I am someone else.	Tôi là người khác.
You just need to find it.	Bạn chỉ cần tìm nó.
I keep in touch with my friends and family.	Tôi giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của mình.
I really like fucking away from her.	Tôi thực sự thích chết tiệt khỏi cô ấy.
How are you doing anyway.	Làm thế nào bạn đang làm anyway.
It was past ten o'clock in the morning.	Lúc đó là hơn mười giờ sáng.
So here it goes.	Vì vậy, đây là nó đi.
We hope you find what you're looking for!.	Chúng tôi hy vọng bạn tìm ra thứ mà bạn đang tìm kiếm!.
She hasn't even seen it yet.	Cô ấy thậm chí còn chưa nhìn thấy nó.
I rolled onto the bed, on my hands and knees.	Tôi lăn ra giường, chống tay và đầu gối.
It was a difficult, difficult time.	Đó là một thời gian khó khăn, khó khăn.
I think the same goes for most of our players.	Tôi nghĩ điều tương tự cũng xảy ra với hầu hết các cầu thủ của chúng tôi.
I get something out of everything, good or bad.	Tôi nhận được một cái gì đó từ tất cả mọi thứ, tốt hay xấu.
This time there was no doubt.	Lần này không còn nghi ngờ gì nữa.
Only more and more music.	Chỉ có ngày càng nhiều âm nhạc.
I would love to hear from you so leave me a note!!!.	Tôi rất thích nghe từ bạn vì vậy hãy để lại cho tôi một ghi chú !!!.
The court has its jurisdiction to do so.	Tòa án có thẩm quyền của mình để làm như vậy.
There is no increase in sea level.	Không có sự gia tăng mực nước biển.
There's no way that thing got anywhere near him.	Không có cách nào mà thứ đó đến bất cứ nơi nào gần anh ta.
He doesn't know anything.	Anh ấy không biết gì cả.
I have never felt that before.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều đó trước đây.
It is an open public company.	Nó là một công ty đại chúng mở.
But his message is pretty much the same for everyone.	Nhưng thông điệp của anh ấy khá giống nhau đối với tất cả mọi người.
Enough to keep me safe.	Đủ để giữ cho tôi an toàn.
Her response was silence.	Đáp lại của cô là sự im lặng.
She put it on the desk.	Cô đặt nó trên bàn làm việc.
So you go about your daily business.	Vì vậy, bạn đi về công việc kinh doanh hàng ngày của bạn.
It is based on how much electricity is.	Nó dựa trên giá điện là bao nhiêu.
Who can know anything?.	Ai có thể biết bất cứ điều gì ?.
We have classes.	Chúng tôi có các lớp học.
A detailed analysis of test failures was performed.	Một phân tích chi tiết về các lỗi thử nghiệm đã được thực hiện.
Just another example.	Chỉ là một ví dụ khác.
The quality of the studies was assessed using a standardized scale.	Chất lượng của các nghiên cứu được đánh giá bằng thang điểm tiêu chuẩn.
One of our races at a time.	Một trong những cuộc đua của chúng tôi tại một thời điểm.
It's difficult right now.	Nó khó khăn ngay bây giờ.
Give your child some options.	Cho con bạn một số lựa chọn.
Questions and answers.	Câu hỏi và câu trả lời.
They are doing what they want, regardless of what others say.	Họ đang làm những gì họ muốn, không bận tâm đến những gì người khác nói.
I can't sleep next to that smell.	Tôi không thể ngủ cạnh mùi đó.
I hardly know who is talking about what.	Tôi hầu như không biết ai đang nói về cái gì.
He said he had it in his bedroom.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã có nó trong phòng ngủ của mình.
Stories to tell at home.	Những câu chuyện để kể ở nhà riêng.
Or that they think they'll get it next month.	Hoặc là họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được điều đó vào tháng tới.
Actually, it requires almost two.	Trên thực tế, nó đòi hỏi gần hai.
He has a lot of ideas.	Anh ấy có rất nhiều ý tưởng.
Like really good for the price.	Giống như thực sự tốt cho giá cả.
The violence there is bad.	Bạo lực ở đó là tồi tệ.
Or now a former customer.	Hoặc bây giờ là khách hàng cũ.
Suddenly everything fell into place.	Đột nhiên mọi thứ đâu vào đấy.
She was waiting for him there, and meant so, she knew.	Cô ấy đang đợi anh ở đó, và đã có ý định như vậy, cô ấy biết.
I wonder about their silence.	Tôi thắc mắc về sự im lặng của họ.
The sun seems to move across the sky every day.	Mặt trời dường như di chuyển trên bầu trời mỗi ngày.
Yes, that's right.	Vâng đúng vậy.
If those are enough, he should do the process well.	Nếu những điều đó là đủ, anh ấy nên làm tốt quá trình này.
The rest of her examination was normal.	Phần còn lại của cô ấy khám vẫn bình thường.
You are asking for proof.	Bạn đang yêu cầu bằng chứng.
A lot of people read it and shared it.	Rất nhiều người đã đọc nó và chia sẻ nó.
Let's Talk Band.	Ban nhạc Let's talk.
This is to determine its potential health benefits for cancer patients.	Điều này là để xác định lợi ích sức khỏe tiềm năng của nó đối với bệnh nhân ung thư.
I had to buy coffee in the futures market.	Tôi đã phải mua cà phê ở thị trường kỳ hạn.
If that's what she thinks, she doesn't say it.	Nếu đó là suy nghĩ của cô ấy, cô ấy không nói.
Both were drenched in sweat and out of breath.	Cả hai ướt đẫm mồ hôi và thở dốc.
We won't be testing this first search.	Chúng tôi sẽ không thực hiện thử nghiệm cho lần tìm kiếm đầu tiên này.
There is nothing wrong with this.	Không có gì sai với điều này.
That is, let others live.	Đó là, để người khác sống.
We act out a question scene.	Chúng tôi đóng vai một cảnh hỏi.
Challenges are everywhere.	Những thách thức ở khắp mọi nơi.
A significant downtime required for worst-case operation has been reached.	Đã đạt đến, một thời gian chết đáng kể cần thiết cho hoạt động trong trường hợp xấu nhất.
The average of three experiments is shown.	Trung bình của ba thí nghiệm được hiển thị.
I, for one, am ready for spring.	Tôi, vì một người, đã sẵn sàng cho mùa xuân.
Have a clear call to action at the end of your video.	Có lời kêu gọi hành động rõ ràng ở cuối video của bạn.
Quickly respond to changes in your hearing.	Nhanh chóng phản hồi những thay đổi trong thính giác của bạn.
What money can be spent.	Những gì tiền có thể được chi tiêu.
The feeling that he was in a computer game grew stronger.	Cảm giác rằng anh đang ở trong một trò chơi máy tính ngày càng mạnh mẽ.
Business continued.	Công việc kinh doanh tiếp tục.
The great project is still unfinished.	Dự án tuyệt vời vẫn chưa được hoàn thành.
Right.	Đúng vậy.
I didn't even need to explain the whole quest to him.	Tôi thậm chí không cần phải giải thích toàn bộ nhiệm vụ cho anh ấy.
Try a few.	Hãy thử một vài.
Emotional needs can be an issue that needs immediate attention.	Nhu cầu tình cảm có thể là một vấn đề cần được chú ý ngay lập tức.
Also, give the animal a name.	Ngoài ra, hãy đặt tên cho con vật đó.
His hand appeared.	Bàn tay anh xuất hiện.
She is not sad.	Cô ấy không buồn.
Every benefit has a price to pay.	Mọi lợi ích đều có cái giá phải trả.
And dad, you should keep an eye on her.	Và bố, bố nên trông chừng cô ấy.
I know the idea is already in the background.	Tôi biết ý tưởng đã có sẵn trong nền.
So we started playing music without knowing each other.	Vì vậy, chúng tôi bắt đầu chơi nhạc mà không biết nhau.
I don't want cash.	Tôi không muốn tiền mặt.
However, none of these characters are part of the show.	Tuy nhiên, không có nhân vật nào trong số này là một phần của chương trình.
I need to get this off my chest.	Tôi cần phải cởi cái này ra khỏi lồng ngực của mình.
Maybe he does it for the pleasure of doing it.	Có lẽ anh ấy làm điều đó vì niềm vui khi làm điều đó.
To this day no one knows what happened.	Cho đến ngày nay không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Sometimes he's great, other times he's terrible.	Đôi khi anh ấy tuyệt vời, những lần khác anh ấy thật tệ.
It's just a great organization to play in.	Đó chỉ là một tổ chức tuyệt vời để chơi.
It's not terrible.	Nó không khủng khiếp.
We know the problem.	Chúng tôi biết vấn đề.
Ultimately, the movie has to work.	Cuối cùng, bộ phim phải hoạt động.
She was there for me, thick or thin.	Cô ấy đã ở đó vì tôi dù dày dù mỏng.
I barely understood what was past.	Tôi hầu như không hiểu những gì đã qua.
Don't say it's dead.	Đừng nói rằng nó đã chết.
But that's good enough.	Nhưng như vậy là đủ tốt.
However, he continued.	Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục.
If not a car, then something in the house.	Nếu không phải là một chiếc xe hơi, thì một cái gì đó trong nhà.
You have to remember the other side.	Bạn phải nhớ mặt khác.
I was there to report a threat.	Tôi đã ở đó để báo cáo một mối đe dọa.
Instead, they say good night.	Thay vào đó, họ nói chúc ngủ ngon.
Of his own free will.	Của ý chí tự do của riêng mình.
The bullshit with my mother was pretty good.	Chuyện vớ vẩn với mẹ tôi khá là tốt.
Military presence there.	Hiện diện quân sự ở đó.
I've been through that in my life.	Tôi đã trải qua điều đó trong cuộc đời mình.
The rest of the month remained silent.	Phần còn lại của tháng vẫn im lặng.
He hadn't thought of that before.	Anh đã không nghĩ đến điều đó trước đây.
In those days, when you had a good job, you didn't leave.	Trong những ngày đó, khi bạn có một công việc tốt, bạn đã không rời đi.
Just enjoy every breakfast.	Chỉ thưởng thức mỗi bữa sáng.
I understood them well enough.	Tôi đã hiểu họ đủ rõ.
I will write to him tomorrow morning.	Tôi sẽ viết thư cho anh ấy vào sáng mai.
I should run.	Tôi nên chạy.
I will catch up.	Tôi sẽ bắt kịp.
It wouldn't surprise him if she had.	Nó sẽ không làm anh ngạc nhiên nếu cô ấy có.
And there, the press got the numbers wrong.	Và ở đó, báo chí đã sai số.
Let us.	Hãy để chúng tôi.
Finally get on your car.	Cuối cùng lên xe của bạn.
Wind is probably not much of a concern.	Gió có lẽ không phải là mối quan tâm nhiều.
For me, that's all.	Đối với tôi, đó là tất cả.
Now they are used to it.	Bây giờ họ đã quen với nó.
They will pay.	Họ sẽ trả tiền.
It's not true.	Nó không đúng.
They told him about it when they filled him up.	Họ đã nói với anh ta về điều đó khi họ lấp đầy anh ta.
Of course, I remember my first serve.	Tất nhiên, tôi nhớ cú giao bóng đầu tiên của mình.
In that month.	Trong tháng đó.
That is one last word.	Đó là một lời cuối cùng.
We will not become reality if we have certain experiences.	Chúng ta sẽ không trở thành hiện thực nếu có một số kinh nghiệm nhất định.
That will happen.	Điều đó sẽ xảy ra.
There are two very good reasons for this.	Có hai lý do rất tốt cho điều này.
Only your face.	Chỉ khuôn mặt của bạn.
There is plenty of room for kids to run around.	Có rất nhiều chỗ cho trẻ em chạy xung quanh.
It's all decided on their heads.	Tất cả đều được quyết định trên đầu họ.
That will only last for ten seconds.	Điều đó sẽ chỉ kéo dài trong mười giây.
The tests were repeated three times.	Các thử nghiệm được lặp lại ba lần.
No heat.	Không có nhiệt.
It's like women.	Nó giống như phụ nữ.
All of these things, in the world of this show, are true.	Tất cả những điều này, trong thế giới của chương trình này, là sự thật.
He ordered coffee.	Anh gọi cà phê.
You must be there.	Bạn phải ở đó.
And why? 	Và tại sao?
he quickly added, as he collected himself.	anh ta nhanh chóng nói thêm, khi anh ta tự thu thập.
It was a disappointment.	Đó là một sự thất vọng.
Nice and slow.	Đẹp và chậm.
This is the exact procedure we followed.	Đây là quy trình chính xác mà chúng tôi đã làm theo.
However, it was a good effort and he worked hard.	Tuy nhiên, đó là một nỗ lực tốt và anh ấy làm việc chăm chỉ.
Drinking was the only thing that made it go away.	Uống rượu chỉ là thứ duy nhất khiến nó biến mất.
Make sure you take care of your garden.	Hãy chắc chắn rằng bạn chăm sóc khu vườn của bạn.
We will go our separate ways again.	Chúng ta sẽ lại đi theo những con đường riêng.
I know that name, she thought.	Tôi biết cái tên đó, cô nghĩ.
Here, listen, guys.	Đây, nghe đây, các bạn.
I want to go tomorrow.	Tôi muốn đi vào ngày mai.
She saw what was happening.	Cô ấy đã thấy những gì đang xảy ra.
If successful, the rest shot can be used again and so on.	Nếu thành công, cú đánh nghỉ có thể được sử dụng lại và cứ tiếp tục như vậy.
That's what he does.	Đó là những gì anh ấy làm.
This feature has been noted in several plant species.	Tính năng này đã được ghi nhận ở một số loài thực vật.
I learned your language at school.	Tôi đã học ngôn ngữ của bạn ở trường.
That he can do.	Điều đó anh ấy có thể làm được.
And the teacher there loved me very much.	Và cô giáo ở đó rất yêu tôi.
The room was still bright and yellow all around me.	Căn phòng vẫn sáng và vàng xung quanh tôi.
It is possible to take individual measurements and repeat from day to day.	Có thể thực hiện các phép đo riêng lẻ và lặp lại từ ngày này sang ngày khác.
However, what material you choose is important.	Tuy nhiên, bạn chọn chất liệu gì mới là điều quan trọng.
He has detailed information.	Anh ấy nắm được thông tin chi tiết.
However, I can't wait to get to know him.	Tuy nhiên, tôi rất nóng lòng được làm quen với anh ấy.
All images provided are like this.	Mọi hình ảnh được cung cấp đều như thế này.
I looked down at the table.	Tôi nhìn xuống bàn.
Then there's a tool to help with that.	Sau đó, có một công cụ để giúp với điều đó.
Up and down, down and up.	Lên và xuống, xuống và lên.
Or do not say, as they chose.	Hoặc không nói, như họ đã chọn.
Again, their answer is yes.	Một lần nữa, câu trả lời của họ là có thể.
He didn't call back.	Anh ấy không gọi lại.
They never listen to you, and this is the end.	Họ không bao giờ lắng nghe bạn, và đây là kết thúc.
I would love for them to do that.	Tôi rất thích họ làm điều đó.
These show my reference information and model building progress.	Những điều này cho thấy thông tin tham khảo của tôi và tiến trình xây dựng mô hình.
Will really become really big.	Sẽ thực sự trở nên thực sự lớn.
And it is in many such cases.	Và nó nằm trong nhiều trường hợp như vậy.
Therefore, the attack is not personal in nature.	Do đó, cuộc tấn công không mang tính chất cá nhân.
When we need a big and continuous goal.	Khi chúng ta cần một mục tiêu lớn và liên tục.
So they can work hard.	Vì vậy, họ có thể làm việc chăm chỉ.
Now this is very much the case with a society.	Bây giờ điều này rất giống trường hợp của một xã hội.
I wouldn't try and change that.	Tôi sẽ không thử và thay đổi điều đó.
Nothing will stop me.	Không có gì sẽ cản trở tôi.
I am here to help.	Tôi ở đây để giúp đỡ.
Forget that it even takes place in space.	Quên rằng nó thậm chí còn diễn ra trong không gian.
Data analyzed and manuscript reviewed.	Đã phân tích dữ liệu và xem xét bản thảo.
I was in the right place.	Tôi đã ở đúng nơi.
he asked tiredly.	Anh mệt mỏi hỏi.
I would love to see you there!.	Tôi rất muốn gặp bạn ở đó !.
I don't understand them.	Tôi không hiểu chúng.
In addition, many factors are beyond our control.	Ngoài ra, nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
He knows that he loves her.	Anh biết rằng anh yêu cô.
I cannot wait to hear more from you.	Tôi không thể đợi nổi để được nghe thêm từ bạn.
Some problems are simply not yours to solve.	Một số vấn đề đơn giản là không phải của bạn để giải quyết.
I don't think anyone else is here.	Tôi không nghĩ có ai khác ở đây.
And we both had a lot of fun playing outside.	Và cả hai chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi chơi bên ngoài.
Something from the old days.	Một cái gì đó từ ngày xưa.
Families will be provided with one bag per child.	Các gia đình sẽ được cung cấp một túi cho mỗi trẻ em.
Been arguing with people for days.	Đã tranh luận với mọi người trong nhiều ngày.
It's too early, he thought.	Còn quá sớm, anh nghĩ.
Nothing can scare or upset me more than this scene.	Không có gì có thể làm tôi sợ hãi hoặc khó chịu hơn cảnh này.
Don't tell them what the target word is.	Đừng nói với họ từ mục tiêu là gì.
Once you start killing people, it's easy to keep doing it.	Một khi bạn bắt đầu giết người, thật dễ dàng để tiếp tục làm việc đó.
Not those who went or those who stayed at home.	Không phải những người đã đi hay những người ở nhà.
But the men had no choice.	Nhưng những người đàn ông không có lựa chọn.
They may cry.	Họ có thể khóc.
However, this device is very complicated and expensive to manufacture.	Tuy nhiên, thiết bị này rất phức tạp và đắt tiền để sản xuất.
She has a right to be with her, and that builds strength.	Cô ấy có quyền ở bên mình, và điều đó tạo nên sức mạnh.
Not if history is any guide.	Không nếu lịch sử là bất kỳ hướng dẫn.
But she couldn't believe it.	Nhưng cô không thể tin được điều đó.
To achieve this, they need access to knowledge.	Để đạt được điều này, họ cần tiếp cận với kiến ​​thức.
Our time and energy are limited.	Thời gian và sức lực của chúng ta có hạn.
I will stand and hold this head high.	Tôi sẽ đứng và ngẩng cao đầu này.
He also knows.	Anh ấy cũng biết.
If we see you often, it means we really love you.	Nếu chúng tôi gặp bạn thường xuyên, điều đó có nghĩa là chúng tôi thực sự yêu bạn.
I never really accomplished anything.	Tôi chưa bao giờ thực sự hoàn thành bất cứ điều gì.
We were influenced by many different things.	Chúng tôi đã chịu ảnh hưởng của nhiều thứ khác nhau.
Now there is a sign that the story has changed.	Bây giờ có một dấu hiệu cho thấy câu chuyện đã thay đổi.
His hotel kept saying he was out.	Khách sạn của anh ấy liên tục nói rằng anh ấy đã ra ngoài.
I limit it if.	Tôi giới hạn nó nếu.
Let your child be creative.	Hãy để con bạn tự do sáng tạo.
Nothing seems to be working.	Dường như không có gì hoạt động.
Their investigation is a matter of current research.	Cuộc điều tra của họ là một vấn đề nghiên cứu hiện nay.
Maybe that's the way it should be.	Có lẽ đó là cách nó phải như vậy.
Come as you are.	Hãy đến như bạn đang có.
They will if other buildings provide a clear photo.	Họ sẽ làm nếu các tòa nhà khác cung cấp một bức ảnh rõ ràng.
We have achieved that as a team.	Chúng tôi đã đạt được điều đó với tư cách là một đội.
I am very excited about this program.	Tôi rất vui mừng về chương trình này.
Then you have to create a special bank account.	Sau đó, bạn phải tạo tài khoản ngân hàng đặc biệt.
The displayed line matches the data.	Dòng hiển thị phù hợp với dữ liệu.
This has been going on since last night.	Chuyện này đã diễn ra từ đêm qua.
But that will have to wait.	Nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi.
Mostly just me.	Chủ yếu là chỉ tôi.
Just a quick look.	Chỉ cần nhìn sơ qua.
This means you cannot force anyone else to share.	Điều này có nghĩa là bạn không thể ép buộc bất kỳ ai khác chia sẻ.
Where to find the identifier? 	Tìm mã nhận dạng ở đâu?
I cannot find it.	Tôi không thể tìm ra nó.
I think we worked well together.	Tôi nghĩ chúng tôi đã làm việc tốt cùng nhau.
And certainly enough.	Và chắc chắn là đủ.
That's because it's not mass-balanced.	Đó là bởi vì nó không cân bằng về khối lượng.
It's a free program, so go ahead.	Đó là một chương trình miễn phí, vì vậy hãy tiếp tục.
Take the first step.	Thực hiện bước đầu.
You kill them.	Bạn giết chúng.
Looks like the man will break down again.	Có vẻ như người đàn ông sẽ suy sụp một lần nữa.
I finally got out.	Cuối cùng thì tôi cũng ra đường.
There were no surgical complications.	Không có biến chứng phẫu thuật.
Some employees will stay, but many will leave.	Một số nhân viên sẽ ở lại, nhưng nhiều người sẽ ra đi.
These data are relevant to public health in many ways.	Những dữ liệu này có liên quan đến sức khỏe cộng đồng theo nhiều cách.
How to dress, how to be a professional.	Cách ăn mặc, cách trở thành một người chuyên nghiệp.
This class will only have a little play time.	Lớp này sẽ chỉ có một chút thời gian chơi.
Obviously so.	Rõ ràng là như vậy.
Somewhere that no one knows about.	Một nơi nào đó mà không ai biết về.
Look at their size relationship.	Nhìn vào mối quan hệ kích thước của chúng.
Now you have nothing.	Bây giờ bạn không có gì cả.
Very easy to add your own.	Rất dễ dàng để thêm của riêng bạn.
This is very clear to us.	Điều này là rất rõ ràng đối với chúng tôi.
It looks at us.	Nó nhìn chúng tôi.
Again, never give up.	Một lần nữa, đừng bao giờ bỏ cuộc.
She hasn't slept in a long time.	Đã lâu cô không ngủ lại.
But he traveled a lot.	Nhưng anh ấy đã đi rất nhiều.
Better go now girls.	Tốt hơn hết bây giờ đi các cô gái.
I love driving and seeing new places.	Tôi thích lái xe và nhìn thấy những địa điểm mới.
These are the positives.	Đây là những điều tích cực.
We will have to.	Chúng ta phải.
Mobile phones include the following.	Điện thoại di động bao gồm những thứ sau đây.
And, the policy didn't work out.	Và, chính sách đã không thành công.
It makes you unable to take your eyes off it.	Nó khiến bạn không thể rời mắt khỏi nó.
Then she was there.	Sau đó, cô ấy đã ở đó.
There are two cases to consider.	Có hai trường hợp để xem xét.
We don't touch him.	Chúng tôi không chạm vào anh ta.
We are a product of our past experiences.	Chúng ta là sản phẩm của những gì đã trải qua trước đó.
With any kind of luck, we'll take them by surprise.	Với bất kỳ loại may mắn nào, chúng tôi sẽ đưa họ đến bất ngờ.
I'll get those later, from my friends at school.	Tôi sẽ lấy những thứ đó sau, từ những người bạn của tôi ở trường.
She knows what she's doing.	Cô ấy biết những gì cô đang làm.
I will make my parents proud.	Tôi sẽ làm cho bố mẹ tôi tự hào.
And that won't be a sight.	Và đó sẽ không phải là một cảnh tượng.
You do not and cannot hurt me.	Bạn không và không thể làm tổn thương tôi.
I don't want her there.	Tôi không muốn cô ấy ở đó.
She started programming breakfast.	Cô ấy bắt đầu lập trình bữa sáng.
I used to meet him from time to time.	Tôi đã từng gặp anh ấy theo thời gian.
We started walking home.	Chúng tôi bắt đầu đi bộ về nhà.
Private land and rights.	Đất tư nhân và các quyền.
She could understand why he had chosen this particular place.	Cô có thể hiểu tại sao anh lại chọn địa điểm cụ thể này.
We can hear them.	Chúng ta có thể nghe thấy chúng.
The basic idea is as follows.	Ý tưởng cơ bản là như sau.
I guess we made it.	Tôi đoán chúng tôi đã làm được.
If you think this could be your thing, it probably is.	Nếu bạn nghĩ rằng đây có thể là thứ của bạn, nó có thể là.
Certainly in its living memory.	Chắc chắn trong ký ức sống của nó.
And with others, she is extremely friendly and sociable.	Và với những người khác, cô ấy cực kỳ thân thiện và hòa đồng.
He saw clearly what he had to do.	Anh đã thấy rõ mình phải làm gì.
He looked at it confused.	Anh bối rối nhìn nó.
He didn't really believe that they would send him away.	Anh không thực sự tin rằng họ sẽ đuổi anh đi.
It is best to be specific.	Tốt nhất là cụ thể.
Please give me some time.	Làm ơn cho tôi một chút thời gian.
This is that age.	Đây là độ tuổi đó.
We want to let her do it.	Chúng tôi muốn để cô ấy làm điều đó.
Image noise has been measured.	Nhiễu hình ảnh đã được đo.
I didn't ask her to come.	Tôi không yêu cầu cô ấy đến.
It feels powerful.	Nó cảm thấy mạnh mẽ.
It's good for you and the planet.	Nó tốt cho bạn và hành tinh.
But great and special too.	Nhưng tuyệt vời và đặc biệt quá.
I spoke quickly before he could figure out my plan.	Tôi nói nhanh trước khi anh ta có thể tìm ra kế hoạch của tôi.
However, the situation is completely different.	Tuy nhiên, tình hình hoàn toàn khác.
I want to serve many people and make a big difference.	Tôi muốn phục vụ nhiều người và tạo ra sự khác biệt lớn.
As for politics, however, it looks like she's passed.	Đối với chính trị, tuy nhiên, có vẻ như cô ấy đã vượt qua.
They spent years putting this together.	Họ đã dành nhiều năm để đặt điều này lại với nhau.
There's no way out of here.	Không có cách nào thoát khỏi đây.
We will give our full reason in due process.	Chúng tôi sẽ đưa ra đầy đủ lý do của chúng tôi trong quá trình thích hợp.
People go, they use the bathroom they feel is appropriate.	Mọi người đi, họ sử dụng phòng tắm mà họ cảm thấy thích hợp.
Two people can play this game.	Hai người có thể chơi trò chơi này.
And he hates her.	Và anh ghét cô.
Freedom has many facets.	Tự do có nhiều mặt.
This seems like an odd thing to say.	Điều này có vẻ như là một điều kỳ lạ để nói.
Just keep your distance.	Chỉ cần giữ khoảng cách của bạn.
Those groups are added to the original list of groups.	Các nhóm đó được thêm vào danh sách ban đầu của các nhóm.
He thought about it seriously, long and hard.	Anh đã nghĩ về nó một cách nghiêm túc, lâu dài và khó khăn.
That's just my job.	Đó chỉ là công việc của tôi.
Finally, a decision is made.	Cuối cùng, một quyết định được đưa ra.
He wondered at his words to the king.	Anh băn khoăn trước những lời nói của mình với nhà vua.
The sex that night was out of this world.	Tình dục đêm đó đã ra khỏi thế giới này.
In fact, there are quite a few of them.	Thực tế là có khá nhiều người trong số họ.
And it is by no means a difficult walk.	Và nó không có nghĩa là một cuộc đi bộ khó khăn.
However, the study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu có một số hạn chế.
I have to be sure.	Tôi phải chắc chắn.
If you are careful, you will get great results.	Nếu bạn cẩn thận, bạn sẽ có được kết quả tuyệt vời.
Study design, data collection and analysis, and manuscript writing.	Thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, và viết bản thảo.
She is not my wife.	Cô ấy không phải là vợ tôi.
Try a dish you've never tried before.	Hãy thử một món ăn mà bạn chưa bao giờ thử trước đây.
He's a bit of a wild person.	Anh ta là một người hơi hoang dã.
There doesn't seem to be a door.	Dường như không có một cánh cửa nào.
I never went into town.	Tôi chưa bao giờ đi vào thị trấn.
She doesn't have enough audience for me to hate her.	Cô ấy không đủ khán giả để tôi ghét cô ấy.
What is the true.	Sự thật là như thế nào.
It was spread out like a map below him.	Nó được trải ra như một tấm bản đồ bên dưới anh ta.
I love her simple beauty.	Tôi yêu vẻ đẹp giản dị của cô ấy.
He wanted to be outside of it.	Anh muốn ở bên ngoài nó.
Then he will be your responsibility.	Sau đó, anh ấy sẽ là trách nhiệm của bạn.
In addition, there are materials and techniques of each region.	Ngoài ra, còn có các vật liệu và kỹ thuật của từng khu vực.
I appreciate your kind words regarding our front desk staff.	Tôi đánh giá cao những lời tốt đẹp của bạn liên quan đến nhân viên lễ tân của chúng tôi.
Good design and a new style.	Thiết kế tốt và một phong cách mới.
Here are some pictures of the day.	Sau đây là một số hình ảnh trong ngày.
If something happens to the girl, or to you.	Nếu điều gì đó xảy ra với cô gái, hoặc với bạn.
It could be a few hundred a month.	Nó có thể là một vài trăm một tháng.
Now share yours!.	Bây giờ chia sẻ của bạn !.
It is a very simple process.	Nó là một quá trình rất đơn giản.
She had to stop thinking that way.	Cô phải ngừng suy nghĩ theo cách đó.
He wasn't sure if he killed her or not.	Anh không chắc liệu mình có giết cô ấy hay không.
I ran for my life, thinking that others would do the same.	Tôi chạy cho cuộc sống của mình, nghĩ rằng những người khác cũng sẽ làm như vậy.
We will send the best we get.	Chúng tôi sẽ gửi những gì tốt nhất chúng tôi nhận được.
It was a dream come true.	Đó là một giấc mơ trở thành sự thật.
That's it.	Vậy đó.
And something good and something bad.	Và một cái gì đó tốt và một cái gì đó xấu.
Some days it works great.	Một số ngày nó hoạt động tuyệt vời.
The light will be on.	Đèn sẽ sáng.
That history must have a form.	Lịch sử đó phải có hình hài.
The answer to that is simple.	Câu trả lời cho điều đó là đơn giản.
Let's see what happened when this happened.	Hãy xem những gì đã xảy ra khi điều này xảy ra.
They will take care of you.	Họ sẽ chăm sóc bạn.
I remember this ship very well.	Tôi nhớ rất rõ con tàu này.
But of course it is possible.	Nhưng tất nhiên là có thể.
This test seems a lot more difficult.	Bài kiểm tra này có vẻ khó hơn rất nhiều.
They are too early.	Chúng còn quá sớm.
I like it there.	Tôi thích nó ở đó.
He can hear but one note.	Anh ấy có thể nghe nhưng một nốt nhạc.
Maybe she could reason with him.	Có lẽ cô có thể lý luận với anh ta.
Just the exact place we were looking.	Chỉ nơi chính xác mà chúng tôi đang tìm kiếm.
It's still bad.	Nó vẫn tệ.
Or at least not in print for years.	Hoặc ít nhất là không còn bản in trong nhiều năm.
Because it just makes no sense.	Bởi vì nó chỉ là không có ý nghĩa.
I guess he'll come next.	Tôi đoán anh ấy sẽ đến tiếp theo.
Let the work come to you.	Hãy để công việc đến với bạn.
All it takes is a woman, any woman.	Tất cả những gì nó phải là một người phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào.
Nothing is difficult.	Không có gì là khó khăn.
I want him to talk.	Tôi muốn anh ấy nói chuyện.
But they can fix it.	Nhưng họ có thể sửa chữa nó.
That's the whole point of the show, and it's just getting started.	Đó là toàn bộ điểm của chương trình, và nó chỉ mới bắt đầu.
But up until now, he had never really taken fighting seriously.	Nhưng cho đến bây giờ, anh ấy chưa bao giờ thực sự coi trọng việc chiến đấu.
He looked over the group of potential kids, and spoke up again.	Anh ấy nhìn qua nhóm trẻ tiềm năng, và lên tiếng một lần nữa.
I can never speak properly.	Tôi không bao giờ có thể nói chuyện đúng.
She thought not.	Cô nghĩ là không.
And something is going on.	Và một cái gì đó đang diễn ra.
High noise level.	Mức độ tiếng ồn cao.
It was lunch.	Đó là bữa trưa.
Dad is out.	Bố đã ra ngoài.
Someone other than me.	Ai đó không phải là tôi.
This is not necessarily true.	Điều này không nhất thiết phải đúng.
Once and twice more they were in.	Một và hai lần nữa họ đã vào.
He took and broke that stone.	Anh ta đã lấy và làm vỡ viên đá đó.
This thing has a strong smell.	Thứ này có mùi nặng.
There is another way.	Có một cách khác.
I just knew we were so close.	Tôi chỉ biết chúng tôi đã rất gần.
Save the game.	Lưu trò chơi.
At that exact moment the terrible war will begin.	Vào thời điểm đó chính xác là cuộc chiến khủng khiếp sẽ bắt đầu.
I am just a user.	Tôi chỉ là một người dùng.
This is where the voice will come in, providing her power.	Đây là nơi mà giọng nói sẽ cất lên, cung cấp sức mạnh của cô ấy.
I wonder who else was standing at this window.	Tôi tự hỏi ai khác đã đứng ở cửa sổ này.
She can go on like this for an hour or more.	Cô ấy có thể tiếp tục như vậy trong một giờ hoặc hơn.
I feel great.	Tôi cảm thấy tuyệt vời.
God, she's beautiful.	Chúa ơi, cô ấy xinh đẹp.
I have tried it.	Tôi đã thử nó.
Maybe she thinks her life before you is no longer relevant.	Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cuộc sống của cô ấy trước bạn không còn phù hợp nữa.
It's too easy.	Nó quá dễ dàng.
This place knows your true self.	Nơi này biết con người thật của bạn.
Maybe if they don't know me, that's great.	Có lẽ nếu họ không biết tôi, điều đó thật tuyệt.
That's what she needs to do.	Đó là điều cô cần làm.
Your comment about fast food is interesting.	Nhận xét của bạn về thức ăn nhanh là thú vị.
It really fell off.	Nó thực sự rơi ra.
Try to get older books.	Cố gắng lấy những cuốn sách cũ hơn.
It's on its way home.	Nó đang trên đường về nhà.
She doesn't think clearly.	Cô ấy không nghĩ thông suốt.
Here's what he can do.	Đây là những gì anh ấy có thể làm.
You will become her, and she will become you.	Bạn sẽ trở thành cô ấy, và cô ấy sẽ trở thành bạn.
And they come back.	Và họ quay trở lại.
And they are slowly passing.	Và họ đang dần trôi qua.
I couldn't find that question.	Tôi không thể tìm thấy câu hỏi đó.
I think you need to move on.	Tôi nghĩ bạn cần phải tiếp tục.
I will write another book instead.	Tôi sẽ viết một cuốn sách khác thay thế.
Hard for humans.	Khó cho con người.
Something that is working will continue.	Một cái gì đó đang hoạt động sẽ tiếp tục.
Of course, both are showing the same event.	Tất nhiên, cả hai đều đang chiếu cùng một sự kiện.
Apart from anything else, we don't need to do so.	Ngoài bất cứ điều gì khác, chúng tôi không cần phải làm như vậy.
Longer than she has lived.	Lâu hơn cô ấy đã sống.
I will email you the address.	Tôi sẽ gửi email cho bạn địa chỉ.
They are very affordable and easy to work with.	Chúng rất hợp lý và dễ làm việc.
It won't come close to easy.	Nó sẽ không gần với dễ dàng.
However, the underlying mechanism is still not fully understood.	Tuy nhiên, cơ chế cơ bản vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
That was a mistake.	Đó là sai lầm.
In the beginning, things got even worse.	Trong thời gian đầu, mọi thứ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
You never see people the right way.	Bạn chưa bao giờ nhìn mọi người theo cách đúng đắn.
That is your opinion.	Đó là ý kiến ​​của bạn.
I was just too excited to go.	Tôi chỉ quá vui mừng khi đi.
We can now state the main results of the paper.	Bây giờ chúng ta có thể nêu kết quả chính của bài báo.
They cover them.	Họ che chúng.
He won't let go of me.	Anh ấy sẽ không buông tôi ra.
Women have been bought.	Phụ nữ đã được mua.
That's my house.	Đó là nhà của tôi.
That is the consequence of my actions.	Đó là hậu quả của hành động của tôi.
Three methods were tested and compared.	Ba phương pháp đã được thử nghiệm và so sánh.
But some don't see it that way.	Nhưng một số không nhìn nhận nó theo cách đó.
Security will deal with him.	An ninh sẽ giải quyết với anh ta.
My friends back home also asked.	Bạn bè của tôi ở quê nhà cũng hỏi.
No problem here.	Không có vấn đề gì ở đây.
The action is great.	Các hành động là tuyệt vời.
Just keep doing what you're doing.	Chỉ cần tiếp tục làm những gì bạn đang làm.
High and Medium vs.	Cao và trung bình vs.
The tree stands at the end of the road.	Cây đứng cuối con đường.
Those are options.	Đó là những lựa chọn.
This was done without problems.	Điều này đã được thực hiện mà không có vấn đề.
Then she pointed.	Rồi cô ấy chỉ.
But my skill is weak.	Nhưng kỹ năng của tôi là yếu.
It is a matter of life and death.	Đó là một vấn đề của sự sống và cái chết.
I think yes, we can use it for our solutions.	Tôi nghĩ có, chúng ta có thể sử dụng nó cho các giải pháp của mình.
But it doesn't go any further.	Nhưng nó không đi xa hơn.
His reaction really surprised me.	Phản ứng của anh ấy thực sự khiến tôi ngạc nhiên.
Its hot, girl or not.	Nóng bỏng của nó, cô gái hay không.
Many women come.	Nhiều phụ nữ đến.
I believe him when he says this.	Tôi tin anh ấy khi anh ấy nói điều này.
Most of the people in the photos looked serious at the time.	Hầu hết mọi người trong các bức ảnh đều trông nghiêm túc vào thời điểm đó.
But that is not the only goal.	Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất.
Nothing like that.	Không có gì như thế.
This is somehow already widely known.	Điều này bằng cách nào đó đã được biết đến rộng rãi.
It was clear that they intended to attack us.	Rõ ràng là họ có ý định tấn công chúng tôi.
In a way, he's worse.	Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy tệ hơn.
I want them to be kept separate.	Tôi muốn chúng được giữ riêng biệt.
But he knew it was there.	Nhưng anh biết nó ở đó.
Go to school and wait for class to start.	Đến trường và đợi lớp học bắt đầu.
This requires you to remove the arm and take it somewhere.	Điều này đòi hỏi bạn phải loại bỏ cánh tay và mang nó đến một nơi nào đó.
That's something hilarious in my opinion.	Đó là một cái gì đó vui nhộn theo tôi.
Stress is normal.	Căng thẳng là bình thường.
I have thought of the following reasons.	Tôi đã nghĩ đến những lý do sau đây.
This space has been used up and exhausted.	Không gian này đã được sử dụng hết và cạn kiệt.
Below are brief descriptions of most of the significant findings.	Dưới đây là mô tả ngắn gọn về hầu hết các phát hiện quan trọng.
At a high level, the combination is very simple.	Ở cấp độ cao, sự kết hợp rất đơn giản.
Because if he points a gun at me.	Bởi vì nếu anh ta chĩa súng vào tôi.
Keep the key somewhere else.	Cất chìa khóa ở nơi khác.
We set up.	Chúng tôi thiết lập.
I never even felt like going.	Tôi thậm chí không bao giờ cảm thấy muốn đi.
Her voice sounded sad enough.	Giọng cô ấy nghe đủ buồn.
She wanted to see what the boy would do.	Cô muốn xem cậu bé sẽ làm gì.
Full time.	Toàn bộ thời gian.
This could be a real bottle neck.	Đây có thể là một chiếc cổ chai thật.
But she could be your type.	Nhưng cô ấy có thể là mẫu người của bạn.
He said he would help me in a minute.	Anh ấy nói anh ấy sẽ giúp tôi trong một phút.
You were cold.	Bạn đã lạnh.
I have never had any problems.	Tôi chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề.
They couldn't move like they did.	Họ không thể di chuyển như họ đã làm.
But it won't be long.	Nhưng sẽ không còn lâu nữa.
I light my feet.	Tôi nhẹ chân.
We have been bottle feeding him for the past few weeks.	Chúng tôi cho nó bú bình trong vài tuần qua.
What we're trying to do is unleash that possibility.	Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là giải phóng khả năng đó.
I decided to be happy.	Tôi quyết định hạnh phúc.
So are the rest.	Những người còn lại cũng vậy.
I finally got over it.	Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua nó.
You can also apply this to other programs.	Bạn cũng có thể áp dụng điều này cho các chương trình khác.
Not with that, too.	Không với điều đó, quá.
She remained completely silent.	Cô ấy vẫn hoàn toàn yên lặng.
But this is quite wrong.	Nhưng điều này là khá sai lầm.
For some reason the item class wasn't deleted.	Vì một số lý do mà lớp mục không bị xóa.
Please let me hear from you immediately.	Xin vui lòng cho tôi nghe từ bạn ngay lập tức.
I completely agree with them.	Tôi hoàn toàn đồng ý với họ.
He is holding out his hand.	Anh ấy đang chìa tay ra.
Even better if you ask me.	Thậm chí tốt hơn nếu bạn hỏi tôi.
Perhaps it will change before this book is printed.	Có lẽ nó sẽ thay đổi trước khi cuốn sách này được in.
But not this.	Nhưng không phải điều này.
However, this is not just a sex site.	Tuy nhiên, đây không chỉ là một trang web tình dục.
We must be strong, and consider our resources.	Chúng ta phải mạnh mẽ, và xem xét các nguồn lực của chúng ta.
I have never believed in lightning love.	Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh.
When one system fails, another takes its place.	Khi một hệ thống yếu, một hệ thống khác sẽ thay thế.
This game is not fair.	Trò chơi này không công bằng.
They bought and sold us.	Họ đã mua và bán chúng tôi.
One was a woman still holding a child in her arms.	Một người là một người phụ nữ vẫn đang ôm một đứa trẻ trên tay.
I live to work.	Tôi sống để làm việc.
Feet and heart, mind and breath working together.	Chân và trái tim, tâm trí và hơi thở cùng làm việc chăm chỉ.
Perhaps there will come a time when that will change.	Có lẽ sẽ có lúc điều đó thay đổi.
It would be too sad.	Nó sẽ quá buồn.
Set up again the opposite spaceship.	Thiết lập một lần nữa tàu không gian đối diện.
I would be the worst case officer on the planet.	Tôi sẽ là sĩ quan trong trường hợp tồi tệ nhất trên hành tinh.
Unfortunately, however, it hasn't worked for him yet.	Tuy nhiên, thật không may, nó vẫn chưa hiệu quả với anh ta.
We deliver their rates directly to you at no extra cost.	Chúng tôi cung cấp mức giá của họ trực tiếp cho bạn mà không có thêm chi phí.
So I'm going to jump into it.	Vì vậy, tôi sẽ nhảy vào nó.
This may last for several weeks after the procedure.	Điều này có thể kéo dài trong vài tuần sau khi làm thủ thuật.
Like time, time takes on a whole new meaning right now.	Giống như thời gian, thời gian hoàn toàn có ý nghĩa mới ngay bây giờ.
Maybe she wants him to touch her now.	Có lẽ cô ấy muốn anh ấy chạm vào cô ấy bây giờ.
So when they meet, there is an instant connection.	Vì vậy, khi họ gặp nhau, có một kết nối ngay lập tức.
That is their defense mechanism.	Đó là cơ chế phòng thủ của họ.
And you can't beat yourself that you haven't fallen in love.	Và bạn không thể đánh bại bản thân rằng bạn chưa yêu.
That will happen with.	Điều đó sẽ xảy ra với.
I talked to her about birds and fish.	Tôi đã nói chuyện với cô ấy về các loài chim và cá.
I touch his feet.	Tôi chạm vào chân anh ấy.
He entered her.	Anh đã nhập vào cô.
Guess interested in a fair trial.	Đoán quan tâm đến một phiên tòa công bằng.
See your hand.	Xem tay của bạn.
Some fans have worn them.	Một số người hâm mộ đã mặc chúng.
You feel everything.	Bạn cảm nhận được mọi thứ.
Even an extra ten dollars a month will make a difference.	Ngay cả mười đô la thêm một tháng cũng sẽ tạo ra sự khác biệt.
Let's do what for you.	Hãy làm những gì cho bạn.
He said without looking at me.	Anh ấy nói mà không nhìn tôi.
And our country needs to maintain its global leadership in technology.	Và đất nước chúng ta cần duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu về công nghệ.
Each of us was given a fish.	Mỗi người chúng tôi được cho một con cá.
The woman and child died a few minutes later.	Người phụ nữ và đứa trẻ tử vong vài phút sau đó.
Your taste goes either way.	Hương vị của bạn đi theo cách nào đó.
You may see something you like.	Bạn có thể thấy một cái gì đó bạn thích.
Write the story.	Viết câu chuyện.
Because it's different.	Bởi vì nó khác biệt.
Completely black, as if she hadn't opened her eyes yet.	Hoàn toàn màu đen, như thể cô ấy chưa mở mắt.
As he walked through the door, he noticed a few things.	Khi bước qua cửa, anh nhận thấy một vài điều.
Instead, we found the dog scattered on the floor.	Thay vào đó, chúng tôi thấy con chó nằm rải rác trên sàn.
The children, day by day walking in the word.	Những đứa trẻ, ngày ngày đi trong con chữ.
The name is missing and will not be found.	Tên bị thiếu và sẽ không được tìm thấy.
However, the technology is on the right track.	Tuy nhiên, công nghệ này đi đúng hướng.
It was a mistake for us to come to your country.	Thật là một sai lầm cho chúng tôi khi đến đất nước của bạn.
They are continuation images.	Chúng là những hình ảnh tiếp tục.
If those five are white, you're in trouble.	Nếu năm người đó là người da trắng, bạn sẽ gặp rắc rối.
Especially not something like her home.	Đặc biệt không phải cái gì giống nhà cô ấy.
There is an explanation for everything.	Có một lời giải thích cho mọi thứ.
Hope you enjoy this little one.	Hy vọng bạn sẽ thích cái nhỏ này.
If no action is taken, they will surely die.	Nếu không có hành động gì, chúng chắc chắn sẽ chết.
I'm still trying to figure out what exactly causes the difference.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra sự khác biệt.
He was rolled.	Anh ta đã được cuộn.
They are mainly children.	Họ chủ yếu là trẻ em.
To make them take me with them, anywhere.	Để làm cho họ mang tôi theo họ, bất cứ nơi nào.
Only one man.	Chỉ một người đàn ông.
It was good though.	Nó đã được tốt mặc dù.
Feeling quite tired.	Cảm thấy khá mệt mỏi.
You may have heard of him.	Bạn có thể đã nghe nói về anh ấy.
It was as full as she could carry.	Nó vẫn đầy như cô có thể mang theo.
This could arguably apply to any new policy throughout history.	Điều này có thể được cho là áp dụng cho bất kỳ chính sách mới nào trong suốt lịch sử.
The third time, you won't be so lucky.	Lần thứ ba, bạn sẽ không may mắn như vậy.
They are wonderful.	Họ thật tuyệt vời.
We will stay here.	Chúng tôi sẽ ở lại đây.
Just for the fun of it.	Chỉ cho niềm vui của nó.
But if we are wrong, there will be consequences.	Nhưng nếu chúng ta sai, sẽ có hậu quả.
Sounds like a challenge.	Nghe giống như một thách thức.
Bring a camera.	Mang theo máy ảnh.
And that's how we got our name.	Và đó là cách chúng tôi có tên của mình.
I handle money.	Tôi xử lý tiền.
Defendant was very surprised by this high cost.	Bị cáo rất bất ngờ trước mức chi phí cao này.
He's doing well and seems happy.	Anh ấy làm tốt và có vẻ hạnh phúc.
That is crime.	Đó là tội phạm.
We drink beer.	Chúng tôi uống bia.
Here's her idea during testing.	Đây là ý tưởng của cô ấy trong quá trình thử nghiệm.
The rest remains a secret.	Cái còn lại vẫn là một bí mật.
Nothing by chance, nothing by chance.	Không có gì ngẫu nhiên, không có gì tình cờ.
I think they know.	Tôi nghĩ họ biết.
He said it was not planned.	Anh ấy nói rằng nó không được lên kế hoạch.
However, this is not a general rule.	Tuy nhiên, đây không phải là một quy tắc chung.
This means that your decision is not a secret.	Điều này có nghĩa rằng quyết định của bạn không phải là một bí mật.
She will have the contract changed.	Cô ấy sẽ có hợp đồng thay đổi.
You have become greater than me.	Bạn đã trở nên vĩ đại hơn tôi.
Looking straight in, you can see you face to face.	Nhìn thẳng vào, bạn có thể nhìn thấy bạn đối mặt.
You cannot use a type in an expression.	Bạn không thể sử dụng một kiểu trong một biểu thức.
Their health status throughout the study period was good.	Tình trạng sức khỏe của họ trong suốt thời gian nghiên cứu đều tốt.
That will have to do.	Điều đó sẽ phải làm.
I'm just afraid one day he might attack??.	Tôi chỉ sợ một ngày nào đó anh ta có thể tấn công ??.
That's why it's slow.	Đó là lý do tại sao nó chậm.
He knows we're coming.	Anh ấy biết chúng tôi đang đến đây.
Check which you keep track of these days.	Kiểm tra mà bạn theo dõi những ngày này.
I couldn't have chosen a better group.	Tôi không thể chọn một nhóm tốt hơn.
I never found the time to do this.	Tôi chưa bao giờ tìm thấy thời gian để làm điều này.
I am trying to develop a web based application.	Tôi đang cố gắng phát triển một ứng dụng dựa trên web.
I don't want to talk about it with anyone.	Tôi không muốn nói về nó với bất cứ ai.
Very little information gets through the wall.	Rất ít thông tin lọt qua bức tường.
All we have to do is move towards the light.	Tất cả những gì chúng ta phải làm là tiến về phía ánh sáng.
It told her everything she needed to know.	Nó cho cô biết mọi thứ cô cần biết.
We believe it was.	Chúng tôi tin rằng nó đã được.
And he was true to his word.	Và anh ấy đã đúng với lời của mình.
This new operation is different.	Hoạt động mới này là khác nhau.
I think web.	Tôi nghĩ rằng web.
I burned everything.	Tôi đã đốt cháy mọi thứ.
We are faster.	Chúng tôi nhanh hơn.
It was about the size of his head and quite plump.	Nó có kích thước bằng đầu của anh ấy và khá đầy đặn.
It's been many hours from now.	Đã nhiều giờ kể từ bây giờ.
It means extremely dangerous.	Nó có nghĩa là cực kỳ nguy hiểm.
One who would do anything to protect her.	Một người sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô ấy.
Her hair is tied back.	Tóc cô ấy được buộc lại.
With your crowd. 	Với đám đông của bạn. 
training data.	dữ liệu đào tạo.
It is not you.	Nó không phải là bạn.
I was very skeptical.	Tôi rât nghi ngơ điêu đo.
However, this is only a single area of ​​development.	Tuy nhiên, đây chỉ là một lĩnh vực phát triển duy nhất.
However, our consideration of this issue is limited.	Tuy nhiên, việc xem xét vấn đề này của chúng tôi còn hạn chế.
No reports that could explain our findings were available.	Không có báo cáo có thể giải thích phát hiện của chúng tôi có sẵn.
I totally believe in the cover story.	Tôi hoàn toàn tin vào câu chuyện trang bìa.
The whole stage was filled with a thick smoke.	Cả sân khấu ngập trong một làn khói dày đặc.
At law school.	Tại trường luật.
Just the flip side of it.	Chỉ là mặt trái của nó.
It cannot happen.	Nó không thể xảy ra.
It is an opportunity to write.	Đó là một cơ hội để viết.
They will just stand there and talk.	Họ sẽ chỉ đứng đó và nói chuyện.
I tried to explain my reaction to it.	Tôi đã cố gắng giải thích phản ứng của mình với nó.
This is exactly what happened in this case.	Đây chính xác là những gì đã xảy ra trong trường hợp này.
Sold out and empty.	Bán hết và trống rỗng.
If she can do it, she may only have one chance.	Nếu cô ấy có thể làm điều đó, cô ấy có thể chỉ có một cơ hội.
Brown and smooth.	Màu nâu và mịn.
These people have a lot to offer.	Những người này có rất nhiều thứ để cung cấp.
There is no name for it nor for the expression.	Không có tên cho nó cũng như biểu thức.
She looked at the man with a confused expression.	Cô ấy nhìn người đàn ông với vẻ bối rối.
Dinner and beer.	Ăn tối và uống bia.
And that is.	Và điều đó là.
From above him, a bright white sun fell.	Từ trên người anh, một mặt trời trắng sáng đập xuống.
A woman came to his house.	Một người phụ nữ đến nhà anh.
I think we've done this before.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều này trước đây.
His voice suddenly calmed, when the gun was in his hand.	Giọng anh ta bỗng bình tĩnh lại, khi khẩu súng đã nằm trong tay anh ta.
Your smile brings positive energy to others.	Nụ cười của bạn mang lại năng lượng tích cực cho người khác.
They nodded vigorously.	Họ gật đầu lia lịa.
As a free tool, it is one of my students use.	Là một công cụ miễn phí, nó là một trong những sinh viên của tôi sử dụng.
He worries about magic.	Anh ấy lo lắng về phép thuật.
Will.	Sẽ.
I bought a pair and wore them for about a year.	Tôi mua một đôi và mặc chúng trong khoảng một năm.
I just tested it out and found it to work fine.	Tôi chỉ kiểm tra nó ra và thấy nó hoạt động tốt.
But he is lying about something.	Nhưng anh ta đang nói dối về điều gì đó.
Of course you hope you never have to use it.	Tất nhiên bạn hy vọng bạn không bao giờ phải sử dụng nó.
He was furious.	Anh tức giận điên cuồng.
But after a while the girl lay still again.	Nhưng một lúc sau cô gái vẫn nằm yên trở lại.
Here are a few basic points.	Đây là một vài điểm về cơ bản.
Minutes later, time runs out.	Vài phút sau, hết thời gian.
It's not the best song in the world.	Nó không phải là bài hát hay nhất trên thế giới.
It seems fine at this point.	Nó có vẻ ổn vào thời điểm này.
And you have to tell him.	Và bạn phải nói với anh ta.
I have seriously thought about this.	Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về điều này.
Definitely not an open relationship of any other descriptor.	Chắc chắn không phải là một mối quan hệ mở của bất kỳ mô tả nào khác.
We are trying to reach out to students.	Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận với sinh viên.
She didn't leave anything here.	Cô ấy không bỏ bất cứ thứ gì ở đây.
My sister also does some work.	Em gái tôi cũng làm một số việc.
He repeated this over and over again.	Anh ấy lặp đi lặp lại điều này nhiều lần.
It is very simple.	Nó rất đơn giản.
Adult size is achieved during this period.	Kích thước trưởng thành đạt được trong giai đoạn này.
This allows us to take that step.	Điều này cho phép chúng tôi thực hiện bước đó.
There is nothing professional about the girls.	Không có gì chuyên nghiệp về các cô gái.
We think it's fine.	Chúng tôi nghĩ rằng nó ổn.
We got lost in our line badly.	Chúng tôi đã bị lạc khỏi đường dây của mình một cách tồi tệ.
She became something he was very proud of.	Cô ấy trở thành thứ mà anh ấy rất tự hào.
It is important to check the data for errors.	Điều quan trọng là phải kiểm tra dữ liệu để tìm lỗi.
Basically ask us to explain it a little better.	Về cơ bản yêu cầu chúng tôi giải thích nó tốt hơn một chút.
We are just ordinary people.	Chúng tôi chỉ là những người bình thường.
He's not in charge of anything.	Anh ấy không phụ trách bất cứ điều gì.
You can see that last year.	Bạn có thể thấy điều đó vào năm ngoái.
You are important and want to be here.	Bạn rất quan trọng và muốn ở đây.
He may be here to help.	Anh ấy có thể đến đây để giúp đỡ.
Now, let's go inside.	Bây giờ, chúng ta hãy vào trong.
It has the potential to provide many benefits, including increased food security.	Nó có khả năng mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng cường an ninh lương thực.
That says something about why you are who you are.	Điều đó nói lên điều gì đó về lý do tại sao bạn là chính bạn.
We've seen them, yes.	Chúng tôi đã nhìn thấy chúng, vâng.
He can throw it.	Anh ta có thể ném nó.
That's not worth it for me.	Điều đó không đáng đối với tôi.
This is something worth seeing though.	Đây là một điều đáng xem mặc dù.
Find out what you need.	Tìm hiểu những gì bạn cần.
He has a passion for science, for the new knowledge of today.	Ông có một niềm đam mê đối với khoa học, đối với những kiến ​​thức mới của ngày hôm nay.
She needs that.	Cô ấy cần điều đó.
The fire is starting to fade away.	Ngọn lửa đang bắt đầu tắt dần.
Hope you guys agree with it.	Hy vọng các bạn đồng ý với nó.
I keep it for myself.	Tôi giữ cho riêng mình.
Well, passed a town.	Chà, đã qua một thị trấn.
I want to know what kind of clothes you wear.	Tôi muốn biết loại quần áo bạn mặc.
A big surprise.	Một bất ngờ lớn.
She knew they were wrong.	Cô biết họ đã sai.
In the second step, individuals are selected at random.	Bước thứ hai, các cá nhân được chọn ngẫu nhiên.
And somehow that is speaking to me.	Và bằng cách nào đó điều đó đang nói với tôi.
However, that was not a matter of the night.	Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề của đêm.
I also wore it for the movie.	Tôi cũng mặc nó cho bộ phim.
To turn head, to turn face or forward.	Để quay đầu, để quay mặt hoặc phía trước.
Students complete the math problem by themselves during the day.	Học sinh tự hoàn thành bài toán trong ngày.
This is not easy for me to share with you.	Điều này không dễ để tôi chia sẻ với bạn.
Let me read it out.	Hãy để tôi đọc nó ra.
It's a market.	Đó là một thị trường.
She was led to think like that.	Cô ấy đã được dẫn đến suy nghĩ như vậy.
And she worried a lot.	Và cô ấy đã lo lắng rất nhiều.
He made no attempt to get up, but began to speak.	Anh ta không cố gắng đứng dậy, nhưng bắt đầu nói.
But this is about to change.	Nhưng điều này sắp thay đổi.
They were eliminated after the second series.	Họ đã bị loại bỏ sau loạt thứ hai.
They are found in the game but they play no role.	Chúng được tìm thấy trong trò chơi nhưng chúng không đóng vai trò gì.
You can get more done in less time as an adult.	Bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn khi trưởng thành.
Please let me know if it could be helpful.	Vui lòng cho tôi biết nếu nó có thể hữu ích.
We have dinner once a month.	Chúng tôi ăn tối mỗi tháng một lần.
But you can't expect to like everyone used in a program.	Nhưng bạn không thể mong đợi để thích tất cả mọi người được sử dụng trong một chương trình.
I feel like myself, but they're in it.	Tôi cảm thấy như chính mình, nhưng họ đang ở trong đó.
If you don't have time to write, then ask yourself why.	Nếu bạn không có thời gian để viết, thì hãy tự hỏi bản thân tại sao.
Social learning theory.	Lý thuyết học tập xã hội.
Therefore, we do not solve the problem further.	Do đó, chúng tôi không giải quyết vấn đề thêm.
Increase even for small and.	Tăng thậm chí đối với nhỏ và.
The movie has even less to do with the case.	Bộ phim thậm chí còn ít liên quan đến vụ án.
I had to follow you.	Tôi đã phải theo bạn.
Away from my mom and friends and everything.	Xa mẹ và bạn bè của tôi và tất cả mọi thứ.
She pays attention to more than just words.	Cô ấy chú ý đến nhiều hơn là chỉ lời nói.
It can't live without being in each other's lives.	Nó không thể sống mà không ở trong cuộc sống của nhau.
Anyway, remember which is which.	Dù sao, hãy nhớ cái nào là cái nào.
These studies will be done in adults and children.	Những nghiên cứu này sẽ được thực hiện ở người lớn và trẻ em.
They will not leave their family and friends without a word.	Họ sẽ không rời bỏ gia đình và bạn bè của họ mà không có một lời nào.
But the gold stars are only increasing day by day.	Nhưng những ngôi sao vàng chỉ tăng lên từng ngày.
I'll let that pass, it might not be so bad.	Tôi sẽ để điều đó trôi qua, điều đó có thể không quá tệ.
It should not be a collection of random facts.	Nó không nên là một tập hợp các dữ kiện ngẫu nhiên.
Yes, that's really good.	Vâng, điều đó thật tốt.
They are really creative and that's what we need here.	Họ thực sự sáng tạo và đó là những gì chúng tôi cần ở đây.
I watched a movie a few months ago.	Tôi đã xem một bộ phim cách đây vài tháng.
I'll come with you.	Tôi sẽ đến với bạn.
And you have to pay.	Và bạn phải trả tiền.
So continue.	Vì vậy, tiếp tục.
There is no time given as to why it is possible.	Không có thời điểm nào được giải thích tại sao nó là có thể.
We want to be included.	Chúng tôi muốn được bao gồm.
In her dreams.	Trong những giấc mơ của cô ấy.
He has no mouth.	Anh ta không có miệng.
Can also use money for my living situation and food.	Cũng có thể sử dụng tiền cho hoàn cảnh sống và thực phẩm của tôi.
They set up a camp and a research station.	Họ thiết lập một trại và một trạm nghiên cứu.
Now, you might want to consider two more things.	Bây giờ, bạn có thể muốn xem xét thêm hai điều nữa.
He is definitely the horse for the course.	Anh ấy chắc chắn là con ngựa cho khóa học.
Yes, that's it.	Vâng, đó là nó.
He makes things happen and is not afraid of anything.	Anh ấy làm cho mọi thứ xảy ra và không sợ hãi bất cứ điều gì.
As usual, the subject turned in a completely different direction.	Như thường lệ, chủ đề chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
Freedom of thought, idea and writing.	Quyền tự do tư tưởng, ý tưởng và chữ viết.
The data has nine images for each group.	Dữ liệu có chín hình ảnh cho mỗi nhóm.
She continued her journey and came to a path.	Cô ấy tiếp tục cuộc hành trình của mình và đến một con đường.
She's so cute.	Cô ấy thật dễ thương.
Want me to go.	Muốn tôi đi.
In fact, both types of people are necessary for good production.	Trên thực tế, cả hai loại người đều cần thiết để sản xuất tốt.
The dream of a boy that my mother and father had come true.	Giấc mơ về một cậu bé mà mẹ tôi và cha tôi đã thành hiện thực.
The door will hold.	Cửa sẽ giữ.
I love sharing my knowledge with others.	Tôi thích chia sẻ kiến ​​thức của tôi với những người khác.
Back then the world was wide open to me.	Hồi đó thế giới rộng mở với tôi.
It should not have control character errors.	Nó không nên có những lỗi ký tự điều khiển.
He is not a born leader.	Anh ấy không phải là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.
It seems, in fact, quite realistic.	Nó dường như, trên thực tế, khá thực tế.
Tried a few others before.	Đã thử một vài người khác trước đây.
They killed your mother.	Họ đã giết mẹ của bạn.
I know everything everywhere.	Tôi biết mọi thứ ở khắp mọi nơi.
We know where he worked and basically what he did.	Chúng tôi biết anh ấy đã làm việc ở đâu và về cơ bản những gì anh ấy đã làm.
The report was published this week.	Báo cáo đã được công bố trong tuần này.
You can see another sample command line.	Bạn có thể thấy một dòng lệnh mẫu khác.
When you get them, follow up and actually call.	Khi bạn nhận được chúng, hãy theo dõi và thực sự gọi.
There is no evidence that they reduce crime.	Không có bằng chứng cho thấy họ làm giảm tội phạm.
Just use them.	Chỉ cần sử dụng chúng.
A few weeks later, another one followed.	Một vài tuần sau, một chiếc khác theo sau.
But that's not it.	Nhưng không phải vậy đâu.
Of course, he was not present in the battle.	Tất nhiên, anh ta không có mặt trong trận chiến.
As you said, the medium is part of the problem.	Như bạn đã nói, phương tiện là một phần của vấn đề.
The child understands it.	Đứa trẻ hiểu được nó.
We like it very much.	Chúng tôi rất thích nó.
But the air is cold and thin.	Nhưng không khí sắc lạnh và loãng.
We are bringing this more into the economy.	Chúng tôi đang đưa điều này nhiều hơn vào nền kinh tế.
See what they see.	Xem những gì họ thấy.
And they are many.	Và chúng rất nhiều.
All authors discussed and analyzed the results.	Tất cả các tác giả đã thảo luận và phân tích kết quả.
She started talking, stopping herself.	Cô ấy bắt đầu nói, tự dừng lại.
Think of a great book you have read.	Hãy nghĩ về một cuốn sách tuyệt vời mà bạn đã đọc.
Return it by value.	Trả lại nó theo giá trị.
So he had to take it on himself.	Vì vậy, anh ấy phải tự mình đảm nhận nó.
I would recommend it, but not highly.	Tôi muốn giới thiệu nó, nhưng không cao.
This time she is not looking at the camera.	Lần này cô ấy không nhìn vào máy ảnh.
And there's not much to fear.	Và không có quá nhiều thứ để sợ hãi.
I am very happy to meet you, children.	Tôi rất vui khi gặp các em, các em.
Either you win, or you lose.	Hoặc bạn thắng, hoặc bạn thua.
Some look like success, then some look like failure.	Một số trông giống như thành công, sau đó một số giống như thất bại.
This is the opposite of the truth.	Điều này ngược lại với sự thật.
He hasn't told me much.	Anh ấy chưa nói với tôi nhiều.
Others also died.	Những người khác cũng chết.
You just need it in one place.	Bạn chỉ cần nó ở một nơi.
I am a guy of the street.	Tôi là một chàng trai của đường phố.
First, focus on learning how to serve others.	Đầu tiên, hãy tập trung vào việc học cách phục vụ người khác.
Touch me, absolutely free.	Chạm vào tôi, hoàn toàn không mất phí.
It's not dark outside.	Bên ngoài trời không tối.
There was no such time before.	Trước đây không có thời gian như vậy.
Water time, you think.	Thời gian của nước, bạn nghĩ vậy.
The buildings look older.	Các tòa nhà trông cũ hơn.
Let it be tested.	Hãy để nó được thử nghiệm.
Just like the original is me.	Cũng giống như bản gốc là tôi.
He had heard there were thirty of them.	Anh ta đã nghe nói có ba mươi người trong số họ.
Things to say of people.	Điều cần nói của con người.
The world is a smaller place than you think.	Thế giới là một nơi nhỏ hơn bạn nghĩ.
This is also your month.	Đây cũng là tháng của bạn.
The leaves are variable in shape and size.	Các lá có hình dạng và kích thước thay đổi.
They never really check their facts.	Họ không bao giờ thực sự kiểm tra sự thật của họ.
Drag them in.	Kéo họ vào.
She looked back at the house.	Cô nhìn lại ngôi nhà.
You should pull slightly forward while walking towards your horse's neck.	Bạn nên hơi kéo về phía trước trong khi đi về phía cổ ngựa của bạn.
She knows the way.	Cô ấy biết đường.
You and others.	Bạn và những người khác.
Has a very distinctive smell.	Có một mùi rất đặc trưng.
We should talk more.	Chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn.
In addition, you are welcome.	Ngoài ra, bạn được chào đón.
No personal influence.	Không có ảnh hưởng cá nhân.
Okay, well, one and a half times.	Được rồi, tốt, một lần rưỡi.
We couldn't see anything.	Chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Some days he gets up at ten o'clock.	Một số ngày anh ấy dậy lúc mười giờ.
You have to throw away the map.	Bạn phải vứt bỏ bản đồ.
It will remain your weak point.	Nó sẽ vẫn là điểm yếu của bạn.
But it didn't help much.	Nhưng không giúp được gì nhiều.
No one got hurt.	Không ai bị đau.
Treat me right and I treat you right.	Đối xử với tôi đúng và tôi đối xử với bạn đúng.
They have good reason to do so.	Họ có lý do chính đáng để làm như vậy.
Until said process, rule or sequence, will be fully implemented.	Cho đến khi quy trình, quy tắc hoặc trình tự đã nói, sẽ được thực hiện đầy đủ.
You must use it.	Bạn phải sử dụng nó.
People who like you.	Những người thích bạn.
I told you everything.	Tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ.
It's good to have at least two.	Thật tốt khi có ít nhất hai.
The boy needs special attention.	Cậu bé cần được quan tâm đặc biệt.
Please read them carefully.	Hãy đọc chúng một cách cẩn thận.
Think differently.	Suy nghĩ khác biệt.
I sat near them and smiled at the child, who smiled back.	Tôi ngồi gần họ và mỉm cười với đứa trẻ, nó cũng cười đáp lại.
They want to take care of them.	Họ muốn chăm sóc chúng.
I'm hard to kill.	Tôi rất khó giết.
Valuable ones, usually.	Những cái có giá trị, thường là.
That we can't have one without the other.	Rằng chúng ta không thể có cái này nếu không có cái kia.
This is an opportunity to use a waste product.	Đây là một cơ hội để sử dụng một sản phẩm phế thải.
Data collection begins with a permanent reference test.	Việc thu thập dữ liệu bắt đầu với một thử nghiệm tham chiếu thường trực.
He wondered what to say, what to do.	Anh băn khoăn không biết nói gì, làm gì.
So no need to worry about this.	Vì vậy, không cần phải lo lắng về điều này.
Let's finish here and get out.	Hãy kết thúc ở đây và ra ngoài.
It is the conflict that brings darkness, within and without.	Đó là xung đột mang lại bóng tối, bên trong và bên ngoài.
She closed her eyes, breathing slowly.	Cô nhắm mắt lại, thở chậm rãi.
Find it for me.	Tìm nó cho tôi.
Was for a game.	Đã dành cho một trò chơi.
It was sold out for weeks.	Nó đã được bán hết trong nhiều tuần.
She really believed it would come but she held out.	Cô thực sự tin rằng nó sẽ đến nhưng cô vẫn cầm cự.
We are happy to see him back.	Chúng tôi rất vui khi thấy anh ấy trở lại.
We will have common sense and eight months of learning.	Chúng ta sẽ có ý thức chung và tám tháng học.
This is the first and last time this event is held.	Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sự kiện này được tổ chức.
It was a shock.	Đó là một cú sốc.
Feedback helps a bit.	Thông tin phản hồi giúp một chút.
It won't even help, unless we go to war with them.	Nó thậm chí sẽ không giúp ích gì, trừ khi chúng ta chiến tranh với họ.
She had seen those three men before.	Cô đã từng nhìn thấy ba người đàn ông đó trước đây.
But the choice is his.	Nhưng sự lựa chọn là của anh ấy.
Explain what we are asked to do.	Giải thích những gì chúng tôi được yêu cầu làm.
So animals like.	Vì vậy, động vật như thế nào.
This is a strategy that anyone can use.	Đây là một chiến lược mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng.
The things they do.	Những điều họ làm.
I didn't think this through.	Tôi đã không nghĩ điều này thông qua.
Then your dinner.	Sau đó, bữa tối của bạn.
The next result gives only one such set of conditions.	Kết quả tiếp theo chỉ đưa ra một tập hợp các điều kiện như vậy.
I can't find my notes right now.	Tôi không thể tìm thấy ghi chú của mình ngay bây giờ.
I read a little bit about politics.	Tôi đọc một chút về chính trị.
In fact, that is the case.	Trong thực tế, đó là trường hợp.
When she walked out, they didn't ask her about her plans.	Khi cô bước ra ngoài, họ không hỏi cô về kế hoạch của mình.
No words, no language.	Không có lời nói, không có ngôn ngữ.
A form briefly appeared on the lower floor in the distance.	Một hình dạng thoáng chốc xuất hiện trên tầng thấp phía xa.
No date on it.	Không có ngày tháng trên đó.
To run the station.	Để chạy trạm.
I'm still trying to figure out a better way.	Tôi vẫn đang cố gắng tìm ra cách tốt hơn.
One of them wants to kill him.	Một trong số họ muốn giết anh ta.
His pinnacle game still has to be one of the best out there.	Trò chơi đỉnh cao của anh ấy vẫn phải là một trong những trò chơi hay nhất hiện có.
How do you feel when they smoke?	Bạn cảm thấy thế nào khi họ hút thuốc.
That is more or less true.	Điều đó ít nhiều đúng.
I am a wife and mother of three children.	Tôi là vợ và là mẹ của ba đứa con.
I take full responsibility.	Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
I feel sad for him.	Tôi cảm thấy buồn cho anh ấy.
They may not be on the website.	Họ có thể không có trên trang web.
No rules!.	Không có quy tắc !.
Open this weekend.	Mở cửa vào cuối tuần này.
It is important to know what to expect.	Điều quan trọng là phải biết những gì mong đợi.
Of course you know it's mine.	Tự nhiên anh biết nó là của tôi.
I can't tell you my parents' reaction,' she continued.	Tôi không thể nói cho bạn biết phản ứng của bố mẹ tôi, 'cô ấy tiếp tục.
Here we briefly discuss the mechanisms involved in this work.	Ở đây chúng tôi thảo luận ngắn gọn về các cơ chế được bao gồm trong công việc này.
Both movies and points are lost.	Cả phim và điểm đều bị mất.
However, the imperative is not the last word.	Tuy nhiên, mệnh lệnh không phải là từ cuối cùng.
Maybe it will even show up in some weird way.	Có thể nó thậm chí sẽ hiển thị theo một cách kỳ lạ nào đó.
That's where he is seen as a man.	Đó là nơi anh ta được xem là một người đàn ông.
In fact, I'm about to start my own research with them.	Trên thực tế, tôi chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu của riêng mình với họ.
This does not seem to be the case.	Điều này dường như không phải là trường hợp.
Vision passed.	Tầm nhìn trôi qua.
And here they are, laid out before me.	Và chúng đây, bày ra trước mặt tôi.
It's an important part of growing our business.	Đó là một phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp của chúng tôi.
I will pay him.	Tôi sẽ trả tiền cho anh ta.
The men weren't very happy to see him.	Những người đàn ông không vui lắm khi thấy anh ta.
See her.	Nhìn thấy cô ấy.
My small house.	Ngôi nhà nhỏ của tôi.
However, she wanted more than that.	Tuy nhiên, cô ấy muốn nhiều hơn thế.
To get family now.	Để có được gia đình ngay bây giờ.
The first deal was settled quickly.	Thỏa thuận đầu tiên được giải quyết nhanh chóng.
But then her next move changed the previous series.	Nhưng sau đó bước tiếp theo của cô ấy đã thay đổi loạt bài trước đó.
It makes me question the reason for such experiences.	Nó khiến tôi đặt câu hỏi về lý do của những trải nghiệm như vậy.
At both ends.	Ở cả hai đầu.
Unfortunately, this is not the case.	Không may, không phải trường hợp này.
Without a doubt, he tried to save his children.	Không nghi ngờ gì nữa, anh đã cố gắng cứu các con của mình.
They have two children.	Họ có hai con.
We heard them enter the station.	Chúng tôi nghe thấy họ vào nhà ga.
Boy loved it and came back for more.	Cậu bé yêu thích nó và quay lại nhiều hơn nữa.
I trust you.	Tôi tin bạn.
There is no paid service.	Không có dịch vụ trả phí.
If yes, use that.	Nếu có, hãy sử dụng cái đó.
His voice was perfectly even.	Giọng anh ấy hoàn toàn đồng đều.
I don't need to add that.	Tôi không cần phải thêm vào đó.
No longer active, as we call it.	Không còn hoạt động, như chúng ta vẫn gọi.
A representative experiment shows.	Một thí nghiệm đại diện cho thấy.
There is no market for them.	Không có thị trường cho chúng.
I love making him laugh.	Tôi thích làm cho anh ấy cười.
And he can go to bed with some other women.	Và anh ta có thể lên giường với một số phụ nữ khác.
I can't be average.	Tôi không thể ở mức trung bình.
The child he had never seen.	Đứa trẻ mà anh chưa từng thấy.
I definitely remember leaving him out.	Tôi chắc chắn nhớ đã để anh ta ở ngoài.
Sad, tired faces.	Những khuôn mặt buồn bã, mệt mỏi.
We will go on.	Chung ta se đi tiêp.
No one asked why she left it.	Không ai hỏi tại sao cô lại bỏ nó.
It's too big to 'include only'.	Nó quá lớn để 'chỉ bao gồm'.
Perform consistent reading.	Thực hiện đọc nhất quán.
And she hadn't even been to the old building before.	Và cô ấy thậm chí đã không đến tòa nhà cũ trước đây.
She bought it.	Cô ấy đã mua nó.
In practice, it can be difficult to check the conditions either.	Trong thực tế, có thể khó kiểm tra các điều kiện hoặc.
Therefore, facing towards the main building shows increasing authority.	Vì vậy, hướng về phía tòa nhà chính thể hiện quyền uy ngày càng tăng.
They would be surprised if it was anything other than that.	Họ sẽ ngạc nhiên nếu đó là bất cứ điều gì khác hơn thế.
Free parking is available.	Có bãi đậu xe miễn phí.
We cooked for about two hundred people a night.	Chúng tôi đã nấu ăn cho khoảng hai trăm người một đêm.
I found similar results in other states.	Tôi tìm thấy kết quả tương tự ở các tiểu bang khác.
You fight them less.	Bạn chiến đấu với họ ít hơn.
At first, I didn't completely trust him.	Lúc đầu, tôi không làm anh ấy hoàn toàn tin tưởng.
Will not be long.	Sẽ không lâu đâu.
We need that this year.	Chúng tôi cần điều đó trong năm nay.
Not too much but enough.	Không quá nhiều nhưng đủ.
Shop for good prices and good service.	Cửa hàng cho giá tốt và dịch vụ tốt.
And during the run of the course, anything can happen.	Và trong quá trình chạy của khóa học, bất cứ điều gì có thể xảy ra.
You don't have to say anything.	Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì.
I did terrible things.	Tôi đã làm những điều khủng khiếp.
As a father, never have any respect for the man.	Là một người cha, đừng bao giờ có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với người đàn ông.
I don't have time to copy it.	Tôi không có thời gian để sao chép nó.
There is nothing specific to it.	Không có gì cụ thể cho nó.
There's nothing in it to speak for me.	Không có gì trong đó để lên tiếng cho tôi.
I don't mind too much.	Tôi không bận tâm quá nhiều.
Maybe he's a little older than us.	Có lẽ anh ấy lớn hơn chúng tôi một chút.
Signal box.	Hộp tín hiệu.
Moving carefully, he went to the corner.	Di chuyển cẩn thận, anh ấy đi đến góc.
He doesn't have to do that.	Anh ấy không cần phải làm điều đó.
They are very good and very good to me.	Họ rất tốt và rất tốt với tôi.
I would be happy if these reports are correct.	Tôi sẽ rất vui nếu những báo cáo này là chính xác.
However, this is not true in all cases.	Tuy nhiên, điều này không đúng với mọi trường hợp.
Please try this and let me know if it works.	Vui lòng thử cái này và cho tôi biết nếu nó hoạt động.
What happened to it.	Chuyện gì đã xảy ra với nó.
Anyhow, back to my main point.	Nhưng dù sao, quay lại vấn đề chính của tôi.
I mean, mostly.	Ý tôi là, chủ yếu.
No statement.	Không có tuyên bố.
Mom asked us what we wanted to do.	Mẹ hỏi chúng tôi muốn làm gì.
We will leave when it gets dark.	Chúng tôi sẽ rời đi khi trời tối.
It was part of his deal to turn over the state's evidence.	Đó là một phần trong thỏa thuận của anh ta để chuyển bằng chứng của bang.
Music is playing in the background.	Nhạc đang phát trong nền.
You got yourself into this.	Bạn đã tự mình vào điều này.
The simple ones and the hard ones.	Những cái đơn giản và những cái khó.
Patients report their quality of life has improved.	Bệnh nhân cho biết chất lượng cuộc sống của họ đã được cải thiện.
Notice how your body feels.	Lưu ý cảm giác của cơ thể bạn.
The question of what he will do next remains open for debate.	Câu hỏi về những gì anh ấy sẽ làm tiếp theo vẫn còn mở để tranh luận.
They call themselves a family.	Họ tự gọi mình là một gia đình.
Takes you directly to the street.	Đưa bạn trực tiếp ra đường.
But you know what it is.	Nhưng bạn biết nó là gì.
Processing market data is a new idea for them.	Xử lý dữ liệu thị trường là một ý tưởng mới đối với họ.
But not the camp police.	Nhưng không phải cảnh sát trại.
This study has no conflicts of interest.	Nghiên cứu này không có xung đột lợi ích.
However, in this case, the power loss in the element increases.	Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổn thất điện năng trong phần tử tăng lên.
All you need to do is print the image.	Tất cả những gì bạn cần làm là in hình ảnh.
You put things together.	Bạn đặt các thứ lại với nhau.
If prices go up, benefits will increase.	Nếu giá cả tăng lên, lợi ích sẽ tăng lên.
But you know, small amount for me.	Nhưng bạn biết đấy, số tiền nhỏ đối với tôi.
The remaining patients were not tested because a suitable sample was not available.	Những bệnh nhân còn lại không được xét nghiệm vì không có sẵn mẫu thích hợp.
For every person she helped, three more showed up.	Cứ mỗi một người cô ấy giúp, lại có thêm ba người nữa xuất hiện.
That's what this is.	Đó là những gì đây là.
That's kind of the whole problem.	Đó là loại toàn bộ vấn đề.
The third visit will be for the test meal.	Chuyến thăm thứ ba sẽ dành cho bữa ăn thử nghiệm.
But, nevertheless, each of them is special.	Nhưng, tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều đặc biệt.
I'm back home.	Tôi đang về nhà.
There is no risk in your question.	Không có rủi ro trong câu hỏi của bạn.
Expressions of emotions in humans and animals.	Các biểu hiện của cảm xúc trong con người và động vật.
Don't hurt anyone who isn't trying to hurt you.	Đừng làm tổn thương bất cứ ai không cố gắng làm tổn thương bạn.
Rather, choose joy.	Đúng hơn, hãy chọn niềm vui.
Plaintiff moved to a new trial a week later.	Nguyên đơn chuyển đến một phiên tòa mới một tuần sau đó.
See more at her website.	Xem thêm tại trang web của cô ấy.
It is placed on a flat surface.	Nó được đặt trên một bề mặt phẳng.
But stop when he shows up.	Nhưng hãy đứng lại khi anh ta xuất hiện.
He looks like a child.	Anh ấy trông giống như một đứa trẻ.
Very easy to use and clean and definitely love the taste.	Rất dễ sử dụng và làm sạch và chắc chắn yêu thích hương vị.
That is the face of the area, when we see it.	Đó là bộ mặt của khu vực này, khi chúng tôi nhìn thấy nó.
By the time the book appeared, it had been four years.	Vào thời điểm cuốn sách xuất hiện, sự việc đã được bốn năm.
There was another person there that night.	Có một người khác ở đó vào đêm đó.
The questions have multiple choice answers to choose from.	Các câu hỏi có câu trả lời trắc nghiệm để lựa chọn.
They become larger.	Chúng trở nên lớn hơn.
Actually not.	Thực ra thì không.
I see how much she believes in her future.	Tôi thấy cô ấy tin tưởng vào tương lai của mình đến nhường nào.
And once you're in there, you can revert back to being fully human.	Và một khi bạn ở trong đó, bạn có thể trở lại hoàn toàn là con người.
A proof of something.	Một bằng chứng của một cái gì đó.
However, keep in mind that a sale can only happen after the marketing has taken place.	Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc bán hàng chỉ có thể xảy ra sau khi hoạt động tiếp thị đã diễn ra.
We attacked.	Chúng tôi đã tấn công.
As calm as you please.	Bình tĩnh như bạn vui lòng.
I told myself this has nothing to do with me.	Tôi tự nhủ điều này không liên quan gì đến tôi.
She likes to watch.	Cô ấy thích xem.
Not for you.	Không phải cho bạn.
There are tough decisions to be made in situations like these.	Có những quyết định khó khăn được đưa ra trong những tình huống như thế này.
It was a wish he shared.	Đó là một mong muốn mà anh ấy chia sẻ.
One thing requires understanding.	Một điều đòi hỏi sự hiểu biết.
No one should stop us.	Không ai nên ngăn cản chúng tôi.
It is great to see it.	Nó là tuyệt vời để xem nó.
These data represent the average of six independent experiments.	Những dữ liệu này đại diện cho trung bình sáu thí nghiệm độc lập.
We did our best.	Chúng tôi đã làm hết sức mình.
Those years were some of the best years.	Những năm đó là một số năm tốt nhất.
Then they turned it back on.	Sau đó, họ bật lại.
It was made to attract attention which it does very well.	Nó được tạo ra để thu hút sự chú ý mà nó làm rất tốt.
Then they brought us in to kill us and send a message.	Sau đó họ đưa chúng tôi vào để giết chúng tôi và gửi một tin nhắn.
I want my daughter to know you.	Tôi muốn con gái tôi biết bạn.
This is their first time together.	Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau.
Here is the inside.	Đây là bên trong.
It's about boys.	Đó là về các chàng trai.
He saw freedom right before his eyes in those soldiers.	Anh nhìn thấy tự do ở ngay trước mắt trong những người lính đó.
He realized the answer too late.	Anh nhận ra câu trả lời quá muộn.
I cannot bring it back.	Tôi không thể mang nó trở lại.
He won.	Anh ấy đã giành chiến thắng.
You can start with your favorite footage.	Bạn có thể bắt đầu với cảnh quay yêu thích của mình.
In fact, there are many such functions.	Trên thực tế, có rất nhiều chức năng như vậy.
They are really different for everyone.	Họ thực sự khác biệt đối với tất cả mọi người.
This is highly recommended.	Điều này rất được khuyến khích.
During that time, his progress has been truly amazing.	Trong thời gian đó, sự tiến bộ của anh ấy thực sự đáng kinh ngạc.
Make it will be and must be, before long.	Làm cho nó sẽ được và phải được, trước khi lâu dài.
That is human nature.	Đó là bản chất của con người.
She can run for hours when she wants, can run for days.	Cô có thể chạy hàng giờ khi cô muốn, có thể chạy nhiều ngày.
Turns out the company was ahead of its time.	Hóa ra công ty đã đi trước thời đại.
Not just my husband.	Không chỉ chồng tôi.
He found a place for us to camp.	Anh ấy tìm một nơi để chúng tôi cắm trại.
If he has any idea, he will stay away from it.	Nếu anh ta có bất kỳ ý tưởng nào, anh ta sẽ tránh xa nó.
He wouldn't let her go so easily.	Anh sẽ không để cô ra đi dễ dàng như vậy.
And parents got in the way.	Và cha mẹ đã cản đường.
It's really sad.	Nó thực sự đáng buồn.
Find your brother.	Tìm anh trai của bạn.
Once upon a time you had time to do it.	Ngày xưa bạn đã có thời gian để làm điều đó.
I have reason to believe that you may be responsible.	Tôi có lý do để tin rằng bạn có thể là người chịu trách nhiệm.
Location not available.	Vị trí không có sẵn.
So maybe he made a deal with them.	Vì vậy, có lẽ anh ấy đã thỏa thuận với họ.
I don't see long letters to children.	Tôi không thấy những bức thư dài cho trẻ em.
We hope there will be many people interested in this item.	Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều người quan tâm đến mặt hàng này.
And everybody try to, you know, put him up.	Và mọi người hãy cố gắng, bạn biết đấy, đưa anh ta lên.
Useful data, of course that's why we're here today.	Dữ liệu hữu ích, tất nhiên đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây ngày hôm nay.
Finally, my father stood up.	Cuối cùng, bố tôi cũng đứng dậy.
In addition, he must watch out for living things.	Ngoài ra, anh ta phải coi chừng những thứ đang sống.
She wasn't even aware of it.	Cô ấy thậm chí còn không nhận thức được việc làm đó.
For them are hundreds.	Đối với họ là hàng trăm.
Even in church, you put out your hand and people look away.	Ngay cả trong nhà thờ, bạn đưa tay ra và mọi người nhìn đi.
I had to sell it.	Tôi đã phải bán nó.
Army.	Quân đội.
To think, that this religion has become reduced to this.	Để suy nghĩ, rằng tôn giáo này đã trở nên giảm xuống này.
How can this be.	Sao có thể như thế được.
Practice makes perfect.	Thực hành làm cho hoàn hảo.
I never had to say that.	Tôi không bao giờ phải nói điều đó.
There are no girls.	Không có cô gái nào.
I just checked.	Tôi vừa mới kiểm tra.
I live only to get back to you.	Tôi sống chỉ để quay lại với em.
Everyone turned and looked.	Mọi người quay lại và nhìn.
Everyone uses it in media, politics and private discussions.	Mọi người đều sử dụng nó trong các phương tiện truyền thông, chính trị và các cuộc thảo luận riêng tư.
We took what we could.	Chúng tôi đã nắm giữ những gì chúng tôi có thể.
It has to be perfect to be able to love us.	Nó phải hoàn hảo để có thể yêu chúng ta.
I cannot fully explain it.	Tôi không thể giải thích đầy đủ về nó.
Again, there is only one right way.	Một lần nữa, chỉ có một cách đúng.
Such a rule cannot be applied to the events involved here.	Một quy tắc như vậy không thể áp dụng cho các sự kiện liên quan ở đây.
These things are common in my world.	Những điều này là phổ biến trong thế giới của tôi.
You can find that article here.	Bạn có thể tìm thấy bài viết đó ở đây.
It is not forced on you.	Nó không bị ép buộc đối với bạn.
Yes, maybe you can.	Vâng, có thể bạn có thể.
My father went.	Bố tôi đã đi.
It's not my country anymore.	Đó không phải là đất nước của tôi nữa.
At the speed he was going, he wanted both of his hands to be free.	Với tốc độ mà anh ấy đang đi, anh ấy muốn cả hai tay của mình được giải phóng.
He should close his eyes but they stay open, see nothing.	Anh ta nên nhắm mắt lại nhưng chúng vẫn mở, không nhìn thấy gì.
Realized goals are meaningful goals.	Những mục tiêu được thực hiện là những mục tiêu có ý nghĩa.
I had many thoughts in my head even then.	Tôi đã có nhiều suy nghĩ trong đầu ngay cả khi đó.
He would write letters to the women but never meet them.	Anh ta sẽ viết thư cho những người phụ nữ nhưng không bao giờ gặp họ.
Of course there are some good people.	Tất nhiên có một số người tốt.
All authors contributed to the experiments.	Tất cả các tác giả đã đóng góp vào các thí nghiệm.
Well, look at video games.	Vâng, hãy nhìn vào trò chơi điện tử.
Then he continued walking forward.	Sau đó anh ta lại tiếp tục đi về phía trước.
Digital games and education.	Trò chơi kỹ thuật số và giáo dục.
But my father didn't hear about it.	Nhưng cha tôi không nghe về nó.
This is also common.	Điều này cũng phổ biến.
Fifteen years ago.	Mười lăm năm trước.
Well, that's the business.	Chà, đó là công việc kinh doanh.
I stopped by his shoulder and leaned close to his ear.	Tôi dừng lại bên vai anh và ghé sát vào tai anh.
Their presence did not surprise me.	Sự hiện diện của họ không làm tôi ngạc nhiên.
I will never get there in time.	Tôi sẽ không bao giờ đến đó kịp thời.
You have all sorts of other things on your mind.	Bạn có đủ thứ khác trong tâm trí của bạn.
And it only got worse.	Và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Three experiments were conducted.	Ba thí nghiệm đã được tiến hành.
Time will tell, we'll see.	Thời gian sẽ trả lời, chúng ta sẽ thấy.
Entire is an object.	Toàn là một đối tượng.
By this point I knew we couldn't fight it anymore.	Đến lúc này thì tôi biết chúng tôi không thể chống lại nó nữa.
We will be in trouble again.	Chúng ta sẽ gặp khó khăn một lần nữa.
Exactly what that speed range is depends on the nose down.	Chính xác phạm vi tốc độ đó là bao nhiêu phụ thuộc vào mũi xuống.
I grew up with art in the house.	Tôi lớn lên với nghệ thuật trong nhà.
For that we say, give it a few years.	Đối với điều đó chúng tôi nói, hãy cho nó một vài năm.
No one expected that.	Không ai mong đợi điều đó.
Military service member.	Thành viên nghĩa vụ quân sự.
Put it on.	Đặt nó trên.
She lives with me and made me breakfast this morning.	Cô ấy sống với tôi và làm bữa sáng cho tôi sáng nay.
You can drive.	Bạn có thể lái xe.
He says he's fine, his family life is fine.	Anh ấy nói anh ấy ổn, cuộc sống gia đình anh ấy vẫn ổn.
What we're doing here is too important to be damned.	Những gì chúng tôi đang làm ở đây là quá quan trọng để chết tiệt.
It could catch them in three years.	Nó có thể bắt kịp họ trong ba năm.
I can live with that.	Tôi có thể sống với điều đó.
Do not lie.	Không, nói dối.
But there are no parts here.	Nhưng không có bộ phận nào ở đây.
For a small boy, he certainly took up a lot of time.	Đối với một cậu bé nhỏ, cậu ấy chắc chắn đã chiếm rất nhiều thời gian.
These are the things my family needs.	Đây là những thứ mà gia đình tôi cần.
Sometimes she came close to her own edge.	Đôi khi cô ấy đã đến gần bờ vực của chính mình.
Just to see him.	Chỉ để gặp anh ấy.
It's not too difficult.	Nó không quá khó.
All participants participated in the human subject study.	Tất cả những người tham gia đã tham gia vào nghiên cứu đối tượng con người.
You just have this feeling.	Bạn chỉ có cảm giác này.
There is nothing meaningful in them.	Không có gì có ý nghĩa trong họ.
My passion is real.	Niềm đam mê của tôi là có thật.
The officers have left.	Các sĩ quan đã rời đi.
Although not very common, they are quite beautiful.	Mặc dù không phổ biến lắm nhưng chúng khá đẹp.
I think we'll have to get some local clothes for you.	Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải lấy một số quần áo địa phương cho bạn.
Mainly why you can't notice that.	Chủ yếu là tại sao bạn không thể nhận thấy điều đó.
You and go to sleep buddy.	Anh và ngủ đi anh bạn.
But today is very warm.	Nhưng hôm nay rất ấm áp.
For example, see the no.	Ví dụ, hãy xem phần không.
We had a powerful car.	Chúng tôi đã có một chiếc xe mạnh mẽ.
He just glanced at her.	Anh chỉ liếc nhìn cô.
The other two just stood and watched.	Hai người còn lại chỉ biết đứng nhìn.
We tell them not to try to be someone else.	Chúng tôi nói với họ rằng đừng cố gắng trở thành người khác.
Now let's talk about the case.	Bây giờ chúng ta hãy nói về trường hợp.
But those are different kids and different problems.	Nhưng đó là những đứa trẻ khác nhau và vấn đề khác nhau.
Such leaving groups are very popular in the art field.	Những nhóm rời đi như vậy rất nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.
You shouldn't be here.	Bạn không nên ở đây.
But stop the truck.	Nhưng dừng xe tải lại.
None of this is secret.	Không có điều này là bí mật.
We are half the population.	Chúng tôi là một nửa dân số.
Many examples can be given.	Nhiều ví dụ có thể được đưa ra.
This list changes quite often.	Danh sách này thay đổi khá thường xuyên.
It may not turn out the way you hope.	Nó có thể không xảy ra theo cách bạn hy vọng.
I will see you at the hospital.	Tôi sẽ gặp bạn ở bệnh viện.
It was a big win for everyone.	Đó là một chiến thắng lớn cho tất cả mọi người.
We lived together in our own little world.	Chúng tôi đã cùng nhau sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
With her, you will feel comfortable.	Ở bên cô ấy, bạn sẽ cảm thấy thoải mái.
Please complete the form below to request visibility of this property.	Vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây để yêu cầu hiển thị tài sản này.
That was change.	Đó đã là thay đổi.
I mean, honestly it's just some other bad thing.	Ý tôi là, thành thật mà nói thì đó chỉ là một số điều tồi tệ khác.
An interesting idea.	Một ý tưởng thú vị.
Of course he meant well.	Tất nhiên anh ấy có ý tốt.
No claim is too big or small to be granted.	Không có yêu cầu quá lớn hoặc nhỏ để được cấp.
User can see remaining time.	Người dùng có thể xem thời gian còn lại.
May be included.	Có thể được bao gồm.
We got out of the boat and he got in.	Chúng tôi ra khỏi thuyền và anh ấy vào.
It was a good thing that he was caught.	Đó là một điều tốt khi anh ta bị bắt.
They are not a surprise to the teachers.	Họ không phải là một bất ngờ cho các giáo viên.
The country has a lot of space and space.	Đất nước có rất nhiều không gian và không gian.
So there are five more series.	Vì vậy, có năm loạt nữa.
It works pretty well.	Nó hoạt động khá tốt.
Next, you need to credit yourself with the purchase amount.	Tiếp theo, bạn cần ghi cho bạn số tiền mua hàng.
Fighting by her side changed me.	Chiến đấu bên cạnh cô ấy đã thay đổi tôi.
She leaned back to study my expression.	Cô ấy ngả người ra sau để nghiên cứu biểu hiện của tôi.
You should stop him.	Cô nên ngăn anh ta lại.
He lived and worked there until his death.	Ông đã sống và làm việc ở đó cho đến khi qua đời.
And thanks for checking, by the way.	Và cảm ơn vì đã kiểm tra, nhân tiện.
I will be honest.	Tôi sẽ thành thật.
We really need it.	Chúng tôi thực sự cần nó.
It may be correct.	Nó có thể đúng.
I have never realized a better service from a hotel.	Tôi chưa bao giờ nhận ra một dịch vụ tốt hơn từ một khách sạn.
I need more time.	Tôi cần thêm thời gian.
And never come back.	Và không bao giờ trở lại.
We are here to make things happen.	Chúng tôi ở đây để làm cho mọi thứ xảy ra.
His words are very appropriate.	Lời nói của anh ấy rất thích hợp.
She is the mother of three children.	Cô là mẹ của ba đứa con.
Each is a step beyond what is comfortable.	Mỗi người là một bước ngoài của việc làm những gì thoải mái.
So please update to the latest version.	Vì vậy, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất.
The seamless black lines are the other patterns.	Các đường màu đen liền mạch là các mô hình khác.
The case is not complicated.	Trường hợp không phức tạp.
It is a beautiful place.	Thật là một nơi tuyệt đẹp.
Came back two weeks later.	Trở lại hai tuần sau đó.
Perhaps some of you have used stronger language.	Có lẽ một số bạn đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn.
He was working from home one evening.	Anh ấy đang ngồi làm việc ở nhà vào một buổi tối.
I ask for nothing less.	Tôi không đòi hỏi gì ít hơn.
It turns her on.	Nó làm cô ấy bật.
Perhaps there is a link.	Có lẽ là có một liên kết.
I lowered my eyes, glancing around at the others.	Tôi cụp mắt xuống, liếc nhìn xung quanh những người khác.
Go out at night and look up.	Đi ra ngoài vào ban đêm và nhìn lên.
The doctor told him not to worry about it.	Bác sĩ bảo anh ấy đừng lo lắng về điều đó.
Create the initial flow diagram.	Tạo sơ đồ dòng ban đầu.
I can't remember the number.	Tôi không thể nhớ số.
Alike.	Giống.
We're not sure.	Chúng tôi không chắc.
That there is life after death.	Rằng có cuộc sống sau cái chết.
It didn't quite turn out that way.	Nó đã không hoàn toàn diễn ra theo cách đó.
Please don't die for me.	Làm ơn đừng chết vì tôi.
Obviously that's the sound they wanted.	Rõ ràng đó là âm thanh họ muốn.
This was not observed in healthy animals.	Điều này không được quan sát thấy ở động vật khỏe mạnh.
After reading this powerful story.	Sau khi đọc câu chuyện mạnh mẽ này.
So you have to go further.	Vì vậy, bạn phải đi xa hơn.
This means anything is possible for me.	Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì có thể cho tôi.
His voice was hard to hear.	Giọng anh khó nghe.
Every dirty pleasure you can think of.	Mọi thú vui bẩn thỉu mà bạn có thể nghĩ ra.
You have to want to be better.	Bạn phải muốn trở nên tốt hơn.
There are many faces.	Có rất nhiều khuôn mặt.
He wants to talk.	Anh ấy muốn nói chuyện.
But things just kept going.	Nhưng mọi thứ cứ trở nên như vậy.
Because people are their way.	Bởi vì con người là con đường của họ.
And he said he could take me out.	Và anh ấy nói anh ấy có thể đưa tôi ra ngoài.
I remember my dad coming into my room and talking to me.	Tôi nhớ bố tôi đã vào phòng tôi và nói với tôi.
I am a black woman.	Tôi là một phụ nữ da đen.
He's the perfect guy for it.	Anh ấy là người hoàn hảo cho nó.
Just once.	Chỉ một lần thôi.
This will only take a minute or so.	Điều này sẽ chỉ mất một phút hoặc lâu hơn.
Not a good time, when there is so much to do.	Không phải là thời điểm tốt, khi có quá nhiều việc phải làm.
It was removed because it was not interesting.	Nó đã bị xóa vì nó không thú vị.
We are currently in a small town.	Chúng tôi hiện đang ở một thị trấn nhỏ.
About now sounds good.	Về bây giờ nghe có vẻ tốt.
In eight years.	Trong tám năm.
We are aware of some limitations of this study.	Chúng tôi nhận thức được một số hạn chế của nghiên cứu này.
I will go with them.	Tôi sẽ đi với họ.
They held his hand.	Họ nắm tay anh.
Maybe he can start over from there.	Có lẽ anh ấy có thể bắt đầu lại từ đó.
That's just one of those things.	Đó chỉ là một trong những điều đó.
We form ethical teams with them at every level.	Chúng tôi thành lập các nhóm đạo đức với họ ở mọi cấp độ.
Now, when can we drive it?	Bây giờ, khi nào chúng ta có thể lái nó?
A beautiful house above our heads.	Một ngôi nhà đẹp trên đầu của chúng tôi.
Some states charge higher fees.	Một số tiểu bang tính phí cao hơn.
I told myself there would be time to win you.	Tôi đã tự nhủ sẽ có thời gian để giành được em.
He stood looking me right in the face and listening.	Anh ấy đứng nhìn lại ngay vào mặt tôi và lắng nghe.
They just wait and eat.	Họ chỉ biết chờ đợi và ăn.
In fact, they lose them.	Trên thực tế, họ mất chúng.
Maybe he was trying to test her.	Có lẽ anh đang muốn thử cô.
We opened your gift with anger.	Chúng tôi đã mở món quà của bạn với sự tức giận.
She can accept it.	Cô ấy có thể chấp nhận nó.
Somehow it seemed to be the right thing to do.	Bằng cách nào đó nó dường như là điều đúng đắn để làm.
I didn't see anything.	Tôi không thấy cái nào cả.
The more you try, the better you will be.	Bạn cố gắng nhiều hơn, bạn sẽ tốt hơn.
This is clear by the evidence.	Điều này là rõ ràng bởi các bằng chứng.
Now, the second one.	Bây giờ, cái thứ hai.
You've got it, the processes on your system are sorted by memory.	Bạn đã có nó, các quá trình trên hệ thống của bạn được sắp xếp theo bộ nhớ.
It keeps them okay.	Nó giữ họ ổn.
It really took me forever to figure that out.	Tôi thực sự đã mất mãi mãi để tìm ra điều đó.
Can't wait any longer.	Không thể đợi lâu hơn nữa.
Thinking takes a long time.	Suy nghĩ mất nhiều thời gian.
But we can risk less if you back off.	Nhưng chúng tôi có thể ít rủi ro hơn nếu bạn lùi lại.
No matter what the consequences for yourself.	Không có vấn đề gì hậu quả cho chính mình.
This is described further here.	Điều này được mô tả thêm ở đây.
But now, it's here.	Nhưng bây giờ, nó đã ở đây.
And it was returned.	Và nó đã được trả lại.
And some won't care.	Và một số sẽ không quan tâm.
I just have to be the best in the world.	Tôi chỉ cần phải là người giỏi nhất thế giới.
It has unique attributes and has more than one copy.	Nó có các thuộc tính duy nhất và có nhiều hơn một bản sao.
About seven years.	Khoảng bảy năm.
No appeals have been made from the order.	Không có kháng nghị nào được thực hiện từ đơn đặt hàng.
Age did not differ between the two groups.	Tuổi tác không khác nhau giữa hai nhóm.
That is indeed the case.	Đó thực sự là trường hợp.
He said it's okay.	Anh ấy nói không sao đâu.
Not that he has a choice.	Không phải anh ấy có quyền lựa chọn.
Been in twice.	Đã vào trong hai lần.
The end of this crazy story.	Kết thúc của câu chuyện điên rồ này.
I didn't want to upset her any more, so I quickly moved on.	Tôi không muốn làm cô ấy buồn thêm nữa nên nhanh chóng bước tiếp.
And how important that is.	Và điều đó quan trọng như thế nào.
As if it were watching him, somehow.	Như thể nó đang theo dõi anh, bằng cách nào đó.
That was my situation when I first started my career.	Đó là hoàn cảnh của tôi thuở mới vào nghề.
If it's a fast track, they'll replay some passages.	Nếu đó là một bản nhạc nhanh, họ sẽ phát lại một số đoạn.
I was a bit worried about this.	Tôi đã hơi lo lắng về điều này.
You still have time to leave the country.	Bạn vẫn còn thời gian để rời khỏi đất nước.
Night is the other side.	Đêm là phía bên kia.
We have wind.	Chúng ta có gió.
They should work together.	Họ nên làm việc cùng nhau.
This is real work.	Đây là công việc thực sự.
Don't ask me its price.	Đừng hỏi tôi giá của nó.
She is a woman.	Cô ấy là một phụ nữ.
But it was worth it.	Nhưng nó đã được giá trị nó.
Be open to admitting mistakes and changing your current path.	Hãy cởi mở để nhận ra sai lầm và thay đổi con đường hiện tại của bạn.
Read the black record of the past.	Đọc kỷ lục đen của quá khứ.
And we were determined to make it work.	Và chúng tôi đã quyết tâm làm cho nó hoạt động như thế nào.
They are in this room, this night.	Họ đang ở trong phòng này, đêm này.
You pay it and you come here.	Bạn trả nó và bạn đến đây.
Okay, maybe never, if he's being honest with himself.	Được rồi, có lẽ là không bao giờ, nếu anh ấy thành thật với chính mình.
Everyone looks exactly the same.	Mọi người trông giống hệt nhau.
More than anything else, he missed his father's library.	Hơn bất cứ điều gì khác, anh nhớ thư viện của cha mình.
No change is too much effort.	Không có thay đổi là quá nhiều nỗ lực.
Love the digital world, because ''no doubt it's the future''.	Yêu thế giới kỹ thuật số, bởi vì '' không có nghi ngờ gì nữa, đó là tương lai ''.
I can't handle it myself.	Tôi không thể tự mình xử lý nó.
It also has many colors.	Nó cũng có nhiều màu.
But you will try to stop me.	Nhưng bạn sẽ cố gắng ngăn cản tôi.
We can find her husband there.	Chúng ta có thể tìm thấy chồng cô ấy ở đó.
Anyone can do anything.	Ai cũng có thể làm bất cứ điều gì.
Something is definitely off.	Một cái gì đó chắc chắn là tắt.
It is my favorite so far.	Nó là yêu thích của tôi cho đến nay.
Word is recognizing.	Word đang nhận ra.
And they happen a lot.	Và chúng sẽ xảy ra rất nhiều.
He simply came to the wrong place at the wrong time.	Đơn giản là anh ấy đã đến sai nơi, sai thời điểm.
I am an old man.	Tôi là một ông già.
We need to figure this out.	Chúng ta cần phải tìm ra điều này.
I love you.	Tôi yêu bạn.
We have managed to keep a lot of silence.	Chúng tôi đã quản lý để giữ rất nhiều im lặng.
The present article focuses on this issue.	Bài báo hiện nay tập trung vào vấn đề này.
This is the heart of the matter.	Đây là trọng tâm của vấn đề.
Don't skim this section without thinking of something.	Đừng lướt qua phần này mà không nghĩ ra điều gì đó.
However, some still believe that more can be done.	Tuy nhiên, một số người vẫn tin rằng có thể làm được nhiều hơn thế.
But that's about it.	Nhưng đó là về nó.
It is clear that at this point they have not made the right decision.	Rõ ràng là ở thời điểm này họ đã không đưa ra quyết định đúng đắn.
I think that's a good idea.	Tôi nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
She never looked at me that way but she is now.	Cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi theo cách đó nhưng cô ấy bây giờ.
This is also a difficult start.	Đây cũng là sự khởi đầu khó khăn.
Public enemy number one.	Kẻ thù công khai số một.
You think he is one.	Bạn nghĩ rằng anh ấy là một.
This is the pairing time.	Đây là thời gian ghép nối.
So you've seen her in the stands.	Vì vậy, bạn đã nhìn thấy cô ấy trên khán đài.
It's been off for at least an hour, if not longer.	Nó đã tắt ít nhất một giờ, nếu không muốn nói là lâu hơn.
Remember, nothing is as bad as it seems.	Hãy nhớ rằng, không có gì là xấu như nó có vẻ.
She feels safe around me.	Cô ấy cảm thấy an toàn khi ở bên tôi.
You pay them.	Bạn trả tiền cho họ.
Maybe a week in either direction.	Có thể một tuần theo cả hai hướng.
I am the pupil.	Tôi la con ngươi.
At this point, it looks like a question mark.	Tại thời điểm này, nó giống như một dấu chấm hỏi.
Currently, these patients cannot benefit from any particular therapy.	Hiện tại, những bệnh nhân này không thể được hưởng lợi từ bất kỳ liệu pháp cụ thể nào.
We had two years.	Chúng tôi đã có hai năm.
I was born with an unreal right eye.	Tôi được sinh ra với mắt phải không có thực.
There was never an answer.	Chưa bao giờ có câu trả lời.
Mark my words, this won't work.	Đánh dấu lời nói của tôi, điều này sẽ không hoạt động.
It makes you feel like you are in something.	Nó làm cho bạn cảm thấy như bạn đang ở trong một cái gì đó.
However, said she would be right back.	Tuy nhiên, nói rằng cô ấy sẽ quay lại ngay.
They don't have time.	Họ không có thời gian.
Not with a boy.	Không phải với một cậu bé.
Want to do.	Muốn làm.
I am proof of that.	Tôi là bằng chứng cho điều đó.
Either that or he doesn't know anything.	Hoặc là hoặc anh ta không biết bất cứ điều gì.
And breakfast must begin for me with the right foot.	Và bữa sáng phải bắt đầu cho tôi bằng chân phải.
It is based on government policy.	Nó dựa trên cơ sở chính sách của chính phủ.
Add salt and stir.	Thêm muối và khuấy đều.
Been thinking a lot about career lately.	Gần đây đã suy nghĩ rất nhiều về sự nghiệp.
Websites are easier to track and therefore easier to find.	Các trang web dễ theo dõi hơn và do đó dễ tìm kiếm hơn.
Once you look at it, it's hard to take your eyes off.	Một khi đã nhìn vào thì khó mà rời mắt được.
He touched her shoulder, and she smiled.	Anh chạm vào vai cô, và cô mỉm cười.
Comment on what you see and hear around you.	Nhận xét về những gì bạn nhìn thấy và nghe thấy xung quanh bạn.
You slap your shoulder against the door again.	Bạn lại hất vai vào cửa.
Insurance companies are in business to make money.	Các công ty bảo hiểm đang kinh doanh để kiếm tiền.
Okay last question.	Được rồi câu hỏi cuối cùng.
Has longer range and fire damage over time.	Có tầm bắn xa hơn và sát thương lửa theo thời gian.
Four patients experienced mild complications.	Bốn bệnh nhân gặp biến chứng nhẹ.
But that's another article.	Nhưng đó là một bài báo khác.
She was on her way to pick her up.	Cô đang trên đường đến đón cô.
He is a great cook.	Anh ấy là một đầu bếp tuyệt vời.
The model is not applicable to other tests.	Mô hình không được áp dụng cho các thử nghiệm khác.
It is, in part, biological.	Nó, một phần, là sinh học.
That's a substantial salary increase.	Đó là một sự tăng lương đáng kể.
I will fix it.	Tôi sẽ sửa chữa nó.
Yes, you two.	Vâng, hai bạn.
You also can't just assemble any team.	Bạn cũng không thể chỉ tập hợp bất kỳ đội nào.
I haven't seen him in five years.	Tôi đã không gặp anh ấy trong năm năm.
No missing values ​​were found.	Không có giá trị bị thiếu nào được tìm thấy.
What happened was a very normal course of events.	Những gì đã xảy ra là một quá trình rất bình thường của các sự kiện.
Very, very interesting.	Rất, rất thú vị.
I have never even seen him.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.
I'll shoot about a hundred.	Tôi sẽ bắn khoảng một trăm.
It's not too long.	Nó không quá dài.
She was even playing with the sound she made from the word 'wind'.	Cô ấy thậm chí đang chơi với âm thanh mà cô ấy tạo ra từ từ 'gió'.
I had to give it to him, he was cool under pressure.	Tôi phải đưa nó cho anh ta, anh ta rất mát mẻ dưới áp lực.
Hence, there is a so-called intersection point.	Do đó, có một cái gọi là điểm giao nhau.
She couldn't explain exactly why.	Cô không thể giải thích chính xác tại sao.
He must be in bad shape.	Anh ấy chắc hẳn đang ở trong tình trạng tồi tệ.
I am working for free.	Tôi đang làm việc miễn phí.
I really miss your post and old blog.	Tôi thực sự nhớ bài viết của bạn và blog cũ.
This is the right way to go.	Đây là con đường đúng đắn để đi.
An example will make this clear.	Một ví dụ sẽ làm rõ điều này.
Usually, they do so even at the cost of their lives.	Thông thường, họ làm như vậy ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Some examples follow.	Một số ví dụ sau đây.
His spirit was huge at that event.	Tinh thần của anh ấy rất lớn tại sự kiện đó.
They are making a political statement.	Họ đang đưa ra một tuyên bố chính trị.
I went to the kitchen and made coffee for both of us.	Tôi vào bếp và pha cà phê cho cả hai.
In other words, a 'tutorial' application.	Nói cách khác, một ứng dụng 'hướng dẫn'.
I must.	Tôi phải.
We like a little bit of fear.	Chúng tôi thích một chút sợ hãi.
Make sure the paper is still wet.	Đảm bảo rằng giấy vẫn còn ướt.
Put on medium heat.	Để lửa vừa.
It won't hurt my feelings.	Nó sẽ không làm tổn thương cảm xúc của tôi.
He will cook down there.	Anh ấy sẽ nấu ăn ở dưới đó.
One day we will have snowfall.	Một ngày nào đó chúng ta sẽ có tuyết rơi.
Do not know anyone.	Không biết ai.
Take out a small bowl.	Lấy ra một cái bát nhỏ.
Some animals are more equal than others.	Một số con vật bình đẳng hơn những con khác.
But, sometimes the bad guys are smart too.	Nhưng, đôi khi kẻ xấu cũng thông minh.
He had to do something to keep himself busy.	Anh phải làm gì đó để bản thân bận rộn.
Like wide steps.	Như bước rộng.
Or your dad.	Hoặc bố của bạn.
The soldiers did their best.	Những người lính đã làm hết sức mình.
It can find at least one conflict if exists.	Nó có thể tìm thấy ít nhất một xung đột nếu tồn tại.
I saw her name somewhere.	Tôi đã thấy tên cô ấy ở đâu đó.
It didn't hit me until now.	Nó không đánh tôi cho đến bây giờ.
So it's a very powerful situation.	Vì vậy, đó là một tình huống rất mạnh mẽ.
Apparently, they did.	Rõ ràng, họ đã làm.
However, the debate does not end here.	Tuy nhiên, cuộc tranh luận không kết thúc ở đây.
You'd better be really helpful.	Tốt hơn hết là bạn thực sự phải trở nên hữu ích.
But give us the benefit of the doubt.	Nhưng hãy cung cấp cho chúng tôi lợi ích của sự nghi ngờ.
Somehow, the others fell in and did what he said.	Bằng cách nào đó, những người khác rơi vào và làm theo những gì anh ta nói.
We discuss politics, current events and the world.	Chúng tôi thảo luận về chính trị, các sự kiện thời sự và thế giới.
She may not even sleep.	Cô ấy thậm chí có thể không ngủ.
I don't know how the site will work.	Tôi không biết trang web sẽ hoạt động như thế nào.
That way by test day, you've seen every damn question available.	Bằng cách đó đến ngày kiểm tra, bạn đã thấy mọi câu hỏi chết tiệt có sẵn.
He grew up here.	Anh ấy đã lớn lên ở đây.
They can tell you what animals live in those trees.	Họ có thể cho bạn biết những con vật nào sống trong những cái cây đó.
There is something else.	Có một cái gì đó khác.
He's very annoying, as you can imagine.	Anh ấy rất khó chịu, như bạn có thể tưởng tượng.
She was survived by her husband and son.	Cô đã được sống sót bởi chồng và con trai của cô.
Please tell me where you got that blueprint.	Xin hãy cho tôi biết bạn lấy bản thiết kế đấy ở đâu.
Stick with me, kid, and we'll have a great night.	Hãy gắn bó với tôi, nhóc, và chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời.
This is your blog post.	Đây là bài đăng trên blog của bạn.
We will cover relationships between objects in the next post.	Chúng tôi sẽ đề cập đến mối quan hệ giữa các đối tượng trong bài tiếp theo.
Discuss the research problem.	Bàn luận về vấn đề nghiên cứu.
They then discuss the purpose of the meeting.	Sau đó, họ thảo luận về mục đích của cuộc họp.
I sometimes use him as an example.	Tôi thỉnh thoảng lấy anh ấy làm ví dụ.
The only problem left now is memory.	Vấn đề duy nhất còn lại lúc này là bộ nhớ.
We knew it was coming, for a while.	Chúng tôi biết nó sẽ đến, trong một thời gian.
Thank you, he said.	Cảm ơn bạn, anh ấy nói.
They're not that great.	Chúng không tuyệt vời như vậy.
The laws and rules were simple enough.	Các luật và quy tắc đã đủ đơn giản.
I tried reading my book.	Tôi đã thử đọc cuốn sách của mình.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
I know my rights.	Tôi biết quyền của mình.
Well, it's out of my system now.	Chà, bây giờ nó đã nằm ngoài hệ thống của tôi.
The educational level of the leaders increased rapidly.	Trình độ học vấn của những người đứng đầu tăng lên nhanh chóng.
More on time.	Đúng giờ hơn.
And now he has power.	Và bây giờ anh ấy đã có quyền lực.
His hand is on the ground.	Bàn tay của anh ấy đang ở trên mặt đất.
The world is changing, he thought.	Thế giới đang thay đổi, anh nghĩ.
I can do that.	Tôi có thể làm điều đó.
There is a phone number for each company.	Có một số điện thoại cho mỗi công ty.
He must kill to survive.	Anh ta phải giết để tồn tại.
We do not know who dreamed of the model.	Chúng tôi không biết ai mơ thấy mô hình.
You have my word, whatever you have secret, be safe with me.	Bạn có lời của tôi, bất cứ điều gì bạn có bí mật, được an toàn với tôi.
But the amount of the bailout is still very small compared to the problem.	Nhưng số tiền cứu trợ vẫn còn rất nhỏ so với vấn đề.
But, yes, there are states.	Nhưng, có, có những trạng thái.
The other thing is that he associates it with women more.	Điều khác là anh ta liên kết nó với phụ nữ nhiều hơn.
As a result, many students got upset and left.	Kết quả là nhiều học sinh đã khó chịu và bỏ đi.
Those children were scared to death.	Những đứa trẻ đó đã sợ hãi đến chết.
He will take care of the rest.	Anh ấy sẽ lo phần còn lại.
There are too many changes.	Có quá nhiều sự thay đổi.
Yes, he is my husband.	Vâng, anh ấy là chồng tôi.
Obviously, many others disagree.	Rõ ràng, nhiều người khác không đồng ý.
Ask your friends questions.	Đặt câu hỏi của bạn bè của bạn.
Many people in my family have served our country.	Nhiều người trong gia đình của tôi đã phục vụ đất nước của chúng tôi.
Do what it will, thinking can't end on its own.	Hãy làm những gì nó sẽ làm, suy nghĩ không thể tự kết thúc.
I'm not sure you would.	Tôi không chắc bạn sẽ làm như vậy.
But make sure she's pretty.	Nhưng hãy chắc chắn rằng cô ấy xinh đẹp.
And he understood.	Và anh ấy đã hiểu.
Leave for a day.	Để nguyên một ngày.
It's a great method well worth a try.	Đó là một phương pháp tuyệt vời rất đáng để thử.
Will not do testing.	Sẽ không làm thử nghiệm.
It's the other way around.	Nó theo cách khác xung quanh.
An unknown girl or woman.	Một cô gái hay phụ nữ nào đó không rõ.
It could even be a man.	Nó thậm chí có thể là một người đàn ông.
This is the only way for us to gain respect.	Đây là cách duy nhất để chúng tôi đạt được sự tôn trọng.
But she knew what kind of woman that woman was.	Nhưng cô biết người phụ nữ đó là người như thế nào.
Therefore, this will be the subject of further studies.	Do đó, đây sẽ là chủ đề của các nghiên cứu sâu hơn.
I am absolutely sure of that.	Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
Because you can see into the future.	Vì bạn có thể nhìn thấy trong tương lai.
It was a sad sight.	Đó là một cảnh tượng đáng buồn.
This end result is, to my knowledge, new.	Kết quả cuối cùng này, theo hiểu biết của tôi, là mới.
But we are racing against time.	Nhưng chúng ta đang chạy đua với thời gian.
It has no beginning.	Nó không có khởi đầu.
The fit is very good.	Sự phù hợp là rất tốt.
There will be no shortage of evidence.	Sẽ không thiếu bằng chứng.
To help great players get better and help great people grow.	Để giúp những người chơi giỏi trở nên tốt hơn và giúp những người vĩ đại phát triển.
I am an open book.	Tôi là một cuốn sách mở.
Accept who you are.	Chấp nhận con người của bạn.
Finally she said good night and left.	Cuối cùng cô ấy nói lời chúc ngủ ngon và rời đi.
The situation seems to be more correct than this.	Tình hình có vẻ đúng hơn là thế này.
I think it must be the boy.	Tôi nghĩ đó phải là cậu bé.
You have to give it up.	Anh phải từ bỏ nó.
I killed the bear.	Tôi đã giết con gấu.
And a hell of a lot of luck.	Và một địa ngục của rất nhiều may mắn.
That and text.	Điều đó và văn bản.
The young man was also similar in appearance.	Người đàn ông trẻ tuổi cũng tương tự về tướng mạo.
Tell about it better than they can.	Kể về nó tốt hơn những gì họ có thể.
I took out two hundred thousand and gave it to her.	Ta lấy ra hai trăm ngàn đưa cho nàng.
One of the very few tour companies to do so.	Một trong số rất ít công ty du lịch làm như vậy.
My project notes here with more here.	Ghi chú dự án của tôi ở đây với nhiều hơn ở đây.
She had to act fast, catch him by surprise.	Cô phải hành động thật nhanh, bắt anh ta một cách bất ngờ.
But six, seven years ago, things started to get better and better.	Nhưng sáu, bảy năm trước, mọi thứ bắt đầu tốt hơn và tốt hơn.
Sure, he's a very tall man.	Chắc chắn, anh ấy là một người đàn ông rất cao.
This will make it the best card.	Điều này sẽ làm cho nó trở thành thẻ tốt nhất.
He gave it to the first officer at the scene.	Anh ta đưa nó cho sĩ quan đầu tiên tại hiện trường.
We didn't talk much along the way.	Chúng tôi đã không nói nhiều trên đường đi.
Click here for more details.	Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.
Samples were brought in for analysis.	Các mẫu đã được mang đến để phân tích.
That's good to know.	Đó là tốt để biết.
And the government is considered above these laws.	Và chính phủ được coi là trên các luật này.
I didn't even change because I cried out loud.	Tôi thậm chí đã không thay đồ vì đã khóc thành tiếng.
Feeling nothing is not a natural condition.	Cảm thấy không có gì không phải là một điều kiện tự nhiên.
Make the best choices for you.	Đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho bạn.
Link knows this.	Link biết điều này.
She may have been in a car accident.	Cô ấy có thể đã bị tai nạn xe hơi.
Twice in one day.	Hai lần trong một ngày.
If you get caught trying to escape, we will shoot you.	Nếu bạn bị bắt khi cố gắng trốn thoát, chúng tôi sẽ bắn bạn.
We want to be able to work with this guy.	Chúng tôi muốn có thể làm việc với anh chàng này.
I know what it looks like.	Tôi biết nó trông như thế nào.
We can vote or fight to keep it.	Chúng ta có thể bỏ phiếu hoặc đấu tranh để giữ nó.
Or it might just make things more fun.	Hoặc nó có thể chỉ làm cho mọi thứ vui vẻ hơn.
He also knows it doesn't matter what he tells us.	Anh ấy cũng biết điều anh ấy nói với chúng tôi không quan trọng.
By his example, the rest of his family won.	Bằng tấm gương của anh ấy, những người còn lại trong gia đình anh ấy đã chiến thắng.
The man followed suit.	Người đàn ông làm theo.
Three men are standing in the living room.	Ba người đàn ông đang đứng trong phòng khách.
I will share some of my knowledge with you.	Tôi sẽ chia sẻ một số kiến ​​thức của tôi với bạn.
You can find more information about the old one here.	Bạn có thể tìm thêm thông tin về cái cũ ở đây.
When they are constantly doing.	Khi họ đang liên tục làm.
But you can get treatment for hearing loss.	Nhưng bạn có thể được điều trị chứng mất thính lực.
And that you should work less.	Và rằng bạn nên làm việc ít hơn.
No matter what you do for them.	Không có vấn đề gì bạn làm cho họ.
Start in the middle of the page and draw a circle.	Bắt đầu ở giữa trang và vẽ một vòng tròn.
You need some test data, that's the next thing you generate.	Bạn cần một số dữ liệu thử nghiệm, đó là thứ tiếp theo bạn tạo ra.
That's where you come in.	Đó là nơi bạn đến.
Some of them seem to think that we are still fighting the cold war.	Một số người trong số họ dường như nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang chiến đấu với chiến tranh lạnh.
Read on for the full story.	Đọc tiếp cho toàn bộ câu chuyện.
What we do is very unique.	Những gì chúng tôi làm là rất độc đáo.
Worse, it can do much more than that.	Tệ hơn nữa, nó có thể làm được nhiều việc hơn thế.
Or at least glass.	Hoặc ít nhất là thủy tinh.
He went home, period.	Anh ấy về nhà, kỳ kinh.
It's nice that at least someone got it.	Thật tuyệt khi ít nhất ai đó có được nó.
Maybe when she's grown up.	Có lẽ khi cô ấy trưởng thành.
There was no sign of the man in front of her.	Không có dấu hiệu của người đàn ông trước mặt cô.
It was a party or something.	Đó là một bữa tiệc hoặc một cái gì đó.
His head is a little bigger.	Đầu anh ấy to hơn một chút.
I was like, this doesn't work.	Tôi đã giống như, điều này không hoạt động.
No, it's not pretty.	Không, nó không đẹp.
It's just human nature that we do.	Đó chỉ là bản chất con người mà chúng ta làm.
That girl was in a very emotional state at the moment.	Cô gái đó đang trong tình trạng rất xúc động vào lúc này.
He never had time for me.	Anh ấy không bao giờ có thời gian cho tôi.
The court could not agree with him.	Tòa án không thể đồng ý với anh ta.
He was not well prepared.	Anh ấy không chuẩn bị kỹ lưỡng.
Blood.	Giọt máu.
They fought for the existence of their country.	Họ đã chiến đấu cho sự tồn tại của đất nước họ.
I can't imagine why people think that way.	Tôi không thể tưởng tượng tại sao mọi người lại nghĩ như vậy.
Once I was clear that it needed to be done.	Một khi tôi đã rõ ràng rằng nó cần phải được thực hiện.
Can't leave her.	Không thể bỏ cô ấy.
Well, for a few seconds she tried to forget it.	Vâng, trong vài giây cô ấy đã cố gắng quên được điều đó.
Prices may increase as features are added to each product.	Giá có thể tăng khi bổ sung các tính năng cho mỗi sản phẩm.
When he reached the door, he turned to face them again.	Khi đến cửa, anh quay lại đối mặt với họ một lần nữa.
It will do nothing to see it in that light.	Nó sẽ không làm gì để nhìn thấy nó trong ánh sáng đó.
She tells him to stay outside his apartment with the guides.	Cô ấy bảo anh ta hãy ở bên ngoài căn hộ của mình với những người dẫn đường.
Was thinking that was it.	Đã nghĩ rằng đó là nó.
I check the time on my phone.	Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình.
Its back is very high.	Lưng của nó rất cao.
This has helped a lot with social pressure.	Điều này đã giúp rất nhiều cho áp lực xã hội.
Just a few more seconds, and she'll have it.	Chỉ vài giây nữa thôi, và cô ấy sẽ có nó.
I hope you know that.	Tôi mong bạn biết điều đó.
But there is no difference between the types of cancer.	Nhưng không có sự khác biệt giữa các loại ung thư.
I understand why he wrote it.	Tôi hiểu tại sao anh ấy viết nó.
There are two important reasons for this situation.	Có hai lý do quan trọng cho tình trạng này.
You have never been married.	Bạn chưa bao giờ kết hôn cả.
My code is exactly as shown below, nothing more, no less.	Code của mình đúng như hình bên dưới, không hơn không kém.
That makes me quite happy.	Điều đó làm tôi khá hạnh phúc.
Need to go.	Cần phải đi.
She offers him food, but he is too nervous to eat.	Cô mời anh ta thức ăn, nhưng anh ta quá lo lắng để ăn.
Of course, music is her love.	Tất nhiên, âm nhạc là tình yêu của cô.
It can help them.	Nó có thể giúp họ.
Your.	Của bạn.
His music makes more sense as he gets older.	Âm nhạc của anh ấy có ý nghĩa hơn khi anh ấy lớn hơn.
The guy isn't stupid, he wants any help he can get.	Chàng trai không ngu ngốc, anh ta muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào anh ta có thể nhận được.
But now we know the red light is our friend.	Nhưng bây giờ chúng ta biết đèn đỏ là bạn của chúng ta.
But look at him.	Nhưng hãy nhìn anh ấy.
You can't keep doing this to yourself.	Bạn không thể tiếp tục làm điều này với chính mình.
I know what you did to me.	Tôi biết những gì bạn đã làm với tôi.
Things can change quickly.	Mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng.
It's precise, detailed, and to the point.	Nó chính xác, chi tiết và đúng trọng tâm.
Her hand is moving towards it.	Tay cô ấy đang di chuyển về phía nó.
Many lives were destroyed.	Rất nhiều sinh mạng đã bị hủy diệt.
Objects in the sky high.	Vật thể ở trên bầu trời cao.
Hell on earth must be created.	Địa ngục trên trái đất phải được tạo ra.
Wear date.	Mang ngày.
Notice how your body feels.	Để ý xem cơ thể bạn cảm thấy như thế nào.
There is no significant difference.	Không có sự khác biệt đáng kể.
In this paper, such a method is proposed.	Trong bài báo này, một phương pháp như vậy được đề xuất.
Everything is so strange.	Mọi thứ thật kỳ lạ.
There is no light down there.	Dưới đó không có ánh sáng.
I can't do the job.	Tôi không thể làm công việc.
I think something is wrong with him.	Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với anh ấy.
Or the big guys.	Hoặc những kẻ lớn.
I like it better this way.	Tôi thích nó hơn theo cách này.
False memories in children.	Những ký ức sai lầm ở trẻ em.
You see a few men and women.	Bạn thấy một vài người đàn ông và phụ nữ.
He shot again and again.	Anh ta bắn đi bắn lại.
I think we need to bring them back.	Tôi nghĩ chúng ta cần đưa chúng trở lại.
Slow yes but lots of power.	Chậm có nhưng rất nhiều sức mạnh.
You do not have access.	Bạn không có quyền truy cập.
You can smoke anywhere.	Bạn có thể hút thuốc ở mọi nơi.
They have their art.	Họ có nghệ thuật của họ.
He finally found the data he was looking for.	Cuối cùng anh ấy đã tìm thấy dữ liệu mà anh ấy đang tìm kiếm.
This is not how it is supposed to be.	Đây không phải là cách nó được cho là.
But again, very few details are known.	Nhưng một lần nữa, rất ít chi tiết được biết đến.
The couple will have to return while the kids are at school.	Cặp đôi sẽ phải trở về khi bọn trẻ còn đi học.
Slowly, he nodded.	Chậm rãi, anh gật đầu.
This is quite weak.	Điều này là khá yếu.
Other and other.	Khác và khác.
And perhaps better.	Và có lẽ tốt hơn.
Change your point of view.	Thay đổi quan điểm của bạn.
It is really easy.	Nó thực sự rất dễ dàng.
This is in fact the reason why they are poor.	Đây thực tế là lý do tại sao họ nghèo.
He's out of town tonight.	Anh ấy đi khỏi thành phố tối nay.
Bill, and her three children.	Bill, và ba đứa con của cô ấy.
Well, only true in simple cases.	Chà, chỉ đúng trong những trường hợp đơn giản.
She is like that.	Cô ấy là như vậy đó.
I just received the report late this afternoon.	Tôi vừa nhận được báo cáo vào cuối giờ chiều nay.
For some reason there are no tears associated with the picture.	Vì lý do nào đó không có giọt nước mắt nào liên quan đến bức tranh.
Our analysis is different.	Phân tích của chúng tôi là khác nhau.
This is a gift.	Đây là một món quà.
Maybe it's here.	Có lẽ nó ở đây.
But it rarely gets dirty.	Nhưng nó hiếm khi bị bẩn.
This is the same case with our eyes.	Đây là trường hợp tương tự với mắt của chúng tôi.
Saying thank you isn't enough, but you have it.	Nói lời cảm ơn là chưa đủ, nhưng bạn có nó.
You need to rest a bit.	Bạn cần nghỉ ngơi một chút.
In many cases, they lived together.	Trong nhiều trường hợp, họ đã sống với nhau.
This is a huge waste of time.	Đây là một sự lãng phí thời gian rất lớn.
In marriage and family therapy.	Trong liệu pháp hôn nhân và gia đình.
I really feel it, it's crazy.	Tôi thực sự cảm thấy điều đó, thật điên rồ.
But the process is slow.	Nhưng quá trình này diễn ra chậm.
Man on the body.	Người đàn ông trên cơ thể.
It is not only practical, but also beautiful.	Nó không chỉ thực tế, mà còn đẹp.
Next night.	Đêm tiếp theo.
From there, the results change over time.	Từ đó, kết quả thay đổi theo thời gian.
He must be certain of this.	Anh ấy phải chắc chắn về điều này.
I also took away a deeper sense of self.	Tôi cũng lấy đi ý thức sâu sắc hơn về bản thân.
I don't even know where he lives.	Tôi thậm chí còn không biết anh ta sống ở đâu.
Then there's the price.	Sau đó là giá cả.
I am also very interested in his results.	Tôi cũng rất quan tâm đến kết quả của anh ấy.
If he connects, the ball has come a long way.	Nếu anh ta kết nối, trái bóng đã đi một chặng đường dài.
One of the women has seven children.	Một trong những người phụ nữ có bảy đứa con.
Therapy if you want.	Trị liệu nếu bạn muốn.
We come to get you.	Chúng tôi đến để có được bạn.
This helps the development of the country.	Điều này giúp ích cho sự phát triển của đất nước.
I am very sorry about that.	Tôi rất xin lỗi về điều đó.
I think it's really sweet.	Tôi nghĩ nó thực sự rất ngọt ngào.
Never parted hair.	Chưa bao giờ rẽ tóc.
I saw everything with new eyes.	Tôi đã nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mới.
At least not for us.	Ít nhất là không cho chúng tôi.
Brand new or lightly used item.	Hàng mới hoặc đã qua sử dụng nhẹ nhàng.
We both know.	Cả hai chúng tôi đều biết.
The short answer, yes, it does.	Câu trả lời ngắn gọn, có, nó có.
What is needed is political will.	Điều cần thiết là ý chí chính trị.
You believed it once.	Bạn đã tin vào nó một lần.
He likes to own things, mold them to fit his world.	Anh thích sở hữu mọi thứ, uốn nắn chúng sao cho phù hợp với thế giới của mình.
Not that it would matter.	Không phải là nó sẽ quan trọng.
Just put it in the water carefully.	Chỉ cần đặt nó xuống mặt nước một cách cẩn thận.
We are having the time of our lives.	Chúng ta đang có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
He said go when he was ready for me.	Anh ấy nói đi khi anh ấy đã chuẩn bị cho tôi.
Has grown in power and position on the street.	Đã phát triển về quyền lực và vị trí trên đường phố.
That smile, though.	Nụ cười đó, mặc dù vậy.
Right.	Đúng vậy.
You will probably never use this class yourself.	Bạn có thể sẽ không bao giờ sử dụng lớp học này cho mình.
Either way, they were clearly brothers.	Dù bằng cách nào, rõ ràng họ đã là anh em.
Your strength.	Sức mạnh của bạn.
Out here, you said, you're simply a friend.	Ở ngoài này, bạn đã nói, bạn chỉ đơn giản là một người bạn.
Next finish.	Kết thúc tiếp theo.
In fact, that is the process of science.	Thực tế, đó là quy trình của khoa học.
Hence I decided to share this question.	Do đó tôi quyết định chia sẻ câu hỏi này.
The voice sounded familiar.	Giọng nói có vẻ quen thuộc.
See related question and answer here.	Xem câu hỏi và câu trả lời có liên quan tại đây.
You don't have to worry about the right to keep and carry weapons.	Bạn không cần phải lo lắng về quyền giữ và mang vũ khí.
We can help you decide when enough is enough.	Chúng tôi có thể giúp bạn quyết định khi nào là đủ.
The performance must have had a significant effect.	Màn trình diễn chắc hẳn đã có tác dụng đáng kể.
Please follow the link.	Vui lòng làm theo liên kết.
And they don't need his advice.	Và họ không cần lời khuyên của anh ta.
That's where you went wrong.	Đó là nơi bạn đã sai.
However, players often miss.	Tuy nhiên, người chơi thường bỏ lỡ.
But that only works for the rich.	Nhưng điều đó chỉ có tác dụng với những người giàu có.
One game per day.	Một trò chơi mỗi ngày.
She is a woman who is always waiting for her children to grow up.	Cô là một người phụ nữ luôn chờ đợi những đứa con của mình lớn lên.
Until the note is paid in full.	Cho đến khi ghi chú được thanh toán đầy đủ.
There have been many others.	Đã có nhiều người khác.
His eyes found me.	Đôi mắt của anh ấy đã tìm thấy tôi.
I will bring it up in detail.	Tôi sẽ đưa nó lên chi tiết.
For a few seconds, it wasn't him.	Trong vài giây, đó không phải là anh ta.
It feels great to just let things happen once in a while.	Cảm giác thật tuyệt khi chỉ để mọi thứ diễn ra một lần.
That is happening.	Điều đó đang xảy ra.
Not an ideal solution.	Không phải là một giải pháp lý tưởng.
You said it very well.	Bạn đã nói điều đó rất tốt.
Good for you that you have found one.	Tốt cho bạn rằng bạn đã tìm thấy một.
But that shows how big the problem really is.	Nhưng điều đó cho thấy vấn đề này thực sự lớn như thế nào.
When he was done, he smiled at me.	Khi xong việc, anh ấy cười với tôi.
Some make us laugh.	Một số làm chúng tôi cười.
That must have been hours ago.	Đó phải là hàng giờ trước.
You asked to be here.	Bạn đã yêu cầu được ở đây.
Before you know it, you prefer it without.	Trước khi bạn biết nó, bạn thích nó hơn mà không có.
Understanding while playing.	Sự hiểu biết khi chơi.
They do not.	Họ không.
Only a few factors need to be mentioned briefly.	Chỉ một số yếu tố cần được đề cập ngắn gọn.
In the end, they will.	Cuối cùng thì họ sẽ làm được.
It's an odd relationship.	Đó là một mối quan hệ kỳ quặc.
It changed my day.	Nó đã thay đổi ngày của tôi.
But apparently they do.	Nhưng rõ ràng là họ làm.
And it brought us together.	Và nó đã đưa chúng tôi đến với nhau.
He seemed to feel blood on his fingers.	Anh dường như cảm thấy máu trên ngón tay mình.
If in case an exception occurs, you really shouldn't continue the process.	Nếu trong trường hợp ngoại lệ xảy ra, bạn thực sự không nên tiếp tục quá trình.
Focus and move on, man.	Tập trung và tiếp tục, anh bạn.
Well, as soon as you can, please.	Vâng, ngay khi bạn có thể, xin vui lòng.
I can hardly be the first.	Tôi khó có thể là người đầu tiên.
Your absolute call.	Gọi tuyệt đối của bạn.
But he has spent more over the years in a similar fashion.	Nhưng anh ấy đã tiêu nhiều hơn trong những năm qua theo cách tương tự.
This is not the first time either.	Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Today, that number has been reduced to six.	Ngày nay, con số đó đã được giảm xuống còn sáu.
There's really nothing else like it.	Thực sự không có gì khác giống như nó.
He hit a number of sticks.	Anh ta đánh một con số gậy.
Treatment is recommended as soon as the diagnosis is made.	Điều trị được khuyến cáo ngay sau khi chẩn đoán được thực hiện.
But the answer is still the same.	Nhưng câu trả lời vẫn tương tự.
I hate what people say about her.	Tôi ghét những gì người ta nói về cô ấy.
What he learned surprised him.	Những gì anh ấy học được đã khiến anh ấy ngạc nhiên.
He hasn't watched a single game this year.	Anh ấy chưa xem một trò chơi nào trong năm nay.
In addition, the test was performed free of charge to the patient.	Ngoài ra, xét nghiệm đã được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân.
Any power he can find.	Bất cứ sức mạnh nào anh ta có thể tìm thấy.
First you make a sign error.	Đầu tiên bạn mắc lỗi dấu hiệu.
I have seen.	Tôi vừa xem xong.
Therefore, they may not be injured in the first place.	Do đó, họ có thể không bị thương ngay từ đầu.
It makes the appearance of the living room very wonderful.	Nó làm cho sự xuất hiện của phòng khách rất tuyệt vời.
Touch the image to hear the word.	Chạm vào hình ảnh để nghe từ.
It doesn't even look like anyone who lives here.	Nó thậm chí không giống như bất kỳ ai sống ở đây.
Can someone please tell me why is this happening and how to fix it.	Ai đó vui lòng cho tôi biết tại sao điều này xảy ra và làm thế nào để sửa chữa nó.
I don't really think it will work in general.	Tôi không thực sự nghĩ rằng nó sẽ hoạt động nói chung.
We cannot do that.	Chúng tôi không thể làm điều đó.
They endure it, they fight it.	Họ chịu đựng nó, họ chiến đấu với nó.
This is a useful approach.	Đây là một cách tiếp cận hữu ích.
I love the child.	Tôi yêu đứa trẻ.
Absolutely yes.	Hoàn toàn có.
The least we can do is give her hope.	Điều ít nhất chúng ta có thể làm là cho cô ấy hy vọng.
Oh wait, that's four.	Ồ, đợi đã, đó là bốn.
Use your hands to knead the mixture to form a ball.	Dùng tay vo cho hỗn hợp quyện lại với nhau để tạo thành một quả bóng.
She touched her face with her free hand.	Cô chạm vào mặt mình bằng bàn tay còn lại.
That is a serious mistake.	Đó là một sai lầm nghiêm trọng.
They go home.	Họ về nhà.
So there is no way out.	Vì vậy, không có lối thoát.
A house like this would be the perfect base.	Một ngôi nhà như thế này sẽ là cơ sở hoàn hảo.
Both are good.	Cả hai đều tốt.
The next time he entered the room, she spoke.	Lần sau khi anh bước vào phòng, cô đã nói.
There are a few reasons for that.	Có một vài lý do cho điều đó.
But that's not the problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề.
It is not too difficult to imagine.	Nó không phải là quá khó để tưởng tượng.
Reason demands freedom of thought.	Lý trí đòi hỏi tự do tư tưởng.
Fathers make men.	Những người cha làm nên đàn ông.
A few minutes later, the man entered the house.	Vài phút sau, người đàn ông bước vào nhà.
I want to solve one thing this time.	Tôi muốn giải quyết một điều lần này.
When we went on television, people understood.	Khi chúng tôi lên truyền hình, mọi người đã hiểu.
I received no direction from anyone.	Tôi không nhận được chỉ đạo từ bất kỳ ai.
A few of them.	Một vài trong số họ.
She's standing here by the fire.	Cô ấy đang đứng đây bên đống lửa.
I won't make the mistake of leaving you again.	Tôi sẽ không phạm sai lầm để lại bạn một lần nữa.
That's right.	Đúng rồi.
But they need people to visit, listen, care.	Nhưng họ cần mọi người đến thăm, lắng nghe, quan tâm.
She is still very quiet.	Cô ấy vẫn rất tĩnh lặng.
I run a busy company.	Tôi điều hành một công ty bận rộn.
What they do is not even called sex.	Những gì họ làm thậm chí không được gọi là tình dục.
Each house is divided into three houses, which are connected to each other by each floor.	Mỗi ngôi nhà được chia thành ba ngôi nhà, được kết nối với nhau theo từng tầng.
Come to the hospital.	Hãy đến bệnh viện.
We looked at each other for a while.	Chúng tôi nhìn nhau một lúc.
However, there is no significant difference.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể.
I decided not to update him anymore.	Tôi quyết định không cập nhật anh ta nữa.
I cannot stop you.	Tôi không thể ngăn cản bạn.
In this room.	Trong phòng này.
From there, you need to build your offer.	Từ đó, bạn cần xây dựng phiếu mua hàng của mình.
The teachers did not appreciate him.	Các giáo viên không đánh giá cao về anh ấy.
So we see control as a concept.	Vì vậy, chúng tôi xem kiểm soát như một khái niệm.
Not just a finger.	Không chỉ là một ngón tay.
Both the terms primary effects and interactions were included in the analysis.	Cả hai thuật ngữ hiệu ứng và tương tác chính đều được đưa vào phân tích.
Overall, this is not a bad thing.	Nhìn chung, đây không phải là một điều tồi tệ.
Stronger than you know.	Mạnh mẽ hơn bạn biết.
They are just wild.	Họ chỉ là hoang dã.
I found the answer to this on another question.	Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho điều này trên một câu hỏi khác.
You have touched the lives of so many people.	Bạn đã chạm vào cuộc sống của rất nhiều người.
Disappointed about it.	Thất vọng về nó.
Sometimes you'll find them doing a lot of work.	Đôi khi bạn sẽ thấy họ làm được nhiều việc.
In fact, we only require the first condition.	Trong thực tế, chúng tôi chỉ yêu cầu điều kiện đầu tiên.
She's not the only one crying.	Cô ấy không phải là người duy nhất khóc.
Some of the questions raised make sense.	Một số câu hỏi được đặt ra có ý nghĩa.
Only a few memories stand out to me.	Chỉ có một vài ký ức nổi bật đối với tôi.
Both can be used without a specific program.	Cả hai đều có thể được sử dụng mà không cần một chương trình cụ thể.
Let's follow the glass cabinet through the years.	Hãy cùng theo dõi tủ kính qua các năm.
It is a question of freedom from a particular relationship.	Đó là một câu hỏi về sự tự do khỏi một mối quan hệ cụ thể.
I also lost a link, but found it on the same day.	Tôi cũng bị mất một liên kết, nhưng đã tìm thấy nó vào cùng ngày.
So there is a design.	Vì vậy, có một thiết kế.
After a few seconds, she answered.	Sau một vài giây, cô ấy trả lời.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
I'll take my gun.	Tôi sẽ lấy súng của mình.
She knew she could never have him completely.	Cô biết cô không bao giờ có được anh trọn vẹn.
In more ways than one.	Trong những cách nhiều hơn một.
They need to give me a chance.	Họ cần cho tôi một cơ hội.
At that time I loved you more than anything.	Lúc đó anh yêu em hơn bất cứ thứ gì.
The red solution immediately turns yellow.	Dung dịch màu đỏ ngay lập tức chuyển sang màu vàng.
He couldn't see, but he could feel the road.	Anh không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được con đường.
You can just start a project that does anything.	Bạn chỉ có thể bắt đầu một dự án làm bất cứ điều gì.
And this is clearly not good.	Và điều này rõ ràng là không tốt.
You can apply it to a selected area.	Bạn có thể áp dụng nó cho một khu vực đã chọn.
But one can also question that statement.	Nhưng người ta cũng có thể đặt câu hỏi về tuyên bố đó.
After we started it, it got a little better.	Sau khi chúng tôi bắt đầu, nó đã tốt hơn một chút.
Ten years.	Mười năm.
It is like air.	Nó giống như không khí.
I did not expect the students.	Tôi đã không mong đợi các học sinh.
We expect to release it about a week before the final release.	Chúng tôi dự kiến ​​sẽ phát hành nó khoảng một tuần trước khi phát hành cuối cùng.
Never trust a woman with your safety.	Đừng bao giờ tin tưởng một người phụ nữ bằng sự an toàn của bạn.
I rolled my eyes.	Tôi tròn mắt.
Breakfast is my favorite meal of the day.	Bữa sáng là bữa ăn yêu thích của tôi trong ngày.
He took a deep breath, trying to remember this moment.	Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc này.
It is a state of mind where food is not controlled.	Đó là trạng thái của tâm trí mà thức ăn không được kiểm soát.
I waited for it, but it never came.	Tôi đã đợi nó, nhưng nó không bao giờ đến.
Whatever happened, happened.	Bất cứ điều gì đã xảy ra, đã xảy ra.
Nothing to hear.	Không có gì để nghe.
My customers appear on the top.	Khách hàng của tôi xuất hiện trên hàng đầu.
He couldn't understand it either.	Anh ấy cũng không thể hiểu được điều đó.
He returned to combat soon after.	Anh ấy đã trở lại chiến đấu ngay sau đó.
Then it ends.	Sau đó, nó kết thúc.
Not so much with the new team.	Không quá nhiều với đội mới.
You try to make it your own.	Bạn cố gắng biến nó thành của riêng bạn.
There are a lot of smart people out there.	Có rất nhiều người thông minh ngoài kia.
However, this structure still has the following problems.	Tuy nhiên, cấu trúc này vẫn tồn tại những vấn đề sau.
Do not return calls by press time.	Không trả lại cuộc gọi theo thời gian báo chí.
Much of this is good.	Phần lớn điều này là tốt.
Neither of us need to be in animal form.	Cả hai chúng ta không cần thiết phải ở trong hình dạng động vật.
I can smell her skin.	Tôi có thể ngửi thấy làn da của cô ấy.
I am getting this list to drop down.	Tôi đang nhận được danh sách này để thả xuống.
She fell asleep while waiting for a response.	Cô ấy ngủ thiếp đi trong khi chờ đợi phản hồi.
He replied as if he were sleeping.	Anh ta trả lời như thể anh ta đang ngủ.
I never thought it would go this far.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đi xa đến thế này.
The first usually makes the last cut.	Lần đầu tiên thường thực hiện lần cắt cuối cùng.
Any mention.	Bất kỳ đề cập đến.
It can be divided into three groups.	Nó có thể được chia thành ba nhóm.
Searching online can give you access to digital recordings.	Tìm kiếm trực tuyến có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các bản ghi kỹ thuật số.
So we had to part.	Vì vậy, chúng tôi phải chia tay.
They go to dinner every night.	Họ đi ăn tối hàng đêm.
They caught him.	Họ đã bắt được anh ta.
It is reduced.	Nó được giảm bớt.
Also ask at the school if there are any parents with special needs.	Cũng hỏi ở trường xem có phụ huynh nào có nhu cầu đặc biệt không.
It's the same idea.	Đó là cùng một ý tưởng.
Until then, this is unseen news.	Đến lúc đó, đây là tin không cho ai biết.
We love winning.	Chúng tôi thích chiến thắng.
We can all score.	Tất cả chúng ta đều có thể ghi bàn.
I will listen to everything you say.	Tôi sẽ nghe mọi lời bạn nói.
We do not deal with these.	Chúng tôi không giải quyết những điều này.
It accepted everyone.	Nó đã chấp nhận tất cả mọi người.
I listen to them.	Tôi lắng nghe họ.
I just arrived.	Tôi vừa mới tới.
They usually don't.	Họ thường không.
None of the ships survived the war.	Không con tàu nào sống sót sau cuộc chiến.
To my surprise, the app kept running.	Tôi ngạc nhiên, ứng dụng vẫn tiếp tục chạy.
It feels as heavy as the game.	Nó cảm thấy nặng nề như trò chơi.
She picked up the phone.	Cô nhấc máy.
Two methods are suggested for this operation.	Hai phương pháp được đề xuất cho hoạt động này.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
Wish me luck!.	Chúc tôi may mắn!.
She killed me.	Cô ấy đã giết tôi.
That is really lovely.	Đó là thực sự đáng yêu.
Up to six hours.	Lên đến sáu giờ.
Of course it's empty.	Tất nhiên là nó trống rỗng.
Click here to watch the video.	Nhấn vào đây để xem video.
They hate to lose to them.	Họ ghét phải thua họ.
Add to the pan.	Thêm vào chảo.
They asked if she would find her a good home.	Họ hỏi rằng cô ấy sẽ tìm cho cô ấy một ngôi nhà tốt.
Tonight have dinner together.	Tối nay ăn tối cùng nhau.
You just have to be careful.	Bạn chỉ cần cẩn thận.
At least he had to try, he told himself.	Ít nhất anh phải cố gắng, anh tự nhủ.
You went ahead and talked to people you didn't know.	Bạn đã tiếp tục và nói chuyện với những người bạn không biết.
Short life.	Sống ngắn ngủi.
I'm so sorry this happened.	Tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra.
This is especially bad.	Điều này đặc biệt tồi tệ.
It was about a year ago now, when my husband left.	Bây giờ là khoảng một năm trước, khi chồng tôi bỏ đi.
They raise a point.	Họ nêu lên một điểm.
Then again, when you're at school, you know what's going to happen.	Sau đó, một lần nữa, khi bạn ở trường, bạn biết những gì sẽ xảy ra.
Only then did he notice the changes in the kitchen.	Lúc này anh mới nhận thấy những thay đổi trong nhà bếp.
And he still doesn't know, who set him up.	Và anh ta vẫn chưa biết, ai đã gài bẫy anh ta.
It's especially not okay to put our hands on our bodies.	Đặc biệt là không ổn khi đặt tay lên người của chúng ta.
But it's a bad road.	Nhưng đó là một con đường xấu.
I wish you the best of luck.	Tôi mong điều may mắn nhất đến với em.
We gave it to them last night.	Chúng tôi đã đưa nó cho họ đêm qua.
They will structure a deal that fits your needs.	Họ sẽ cấu trúc một thỏa thuận phù hợp với nhu cầu của bạn.
Unless you count the cat.	Trừ khi bạn đếm con mèo.
He clearly doesn't exist.	Anh ta rõ ràng không tồn tại.
They got married in the end.	Họ đã kết hôn về cuối cùng.
This is the first case considered above.	Đây là trường hợp đầu tiên được xem xét ở trên.
I know that this must go.	Tôi biết rằng điều này phải đi.
Movement can run without you.	Phong trào có thể chạy mà không cần bạn.
All patients were followed up until death.	Tất cả các bệnh nhân đều được theo dõi cho đến chết.
I only hit people to protect myself or to protect others.	Tôi chỉ đánh người để bảo vệ mình hoặc để bảo vệ người khác.
I've never been like that.	Tôi chưa bao giờ như vậy.
And everything else that has happened will be for nothing.	Và mọi thứ khác đã xảy ra sẽ chẳng là gì cả.
There is no way to fail.	Không có cách nào để thất bại.
Her hands clasped his shoulders, her mouth moving beneath him.	Hai tay cô ôm chặt vai anh, miệng cô mấp máy bên dưới anh.
If you disagree, go away!.	Nếu bạn không đồng ý, hãy biến đi !.
Or, at least.	Hoặc là, ít nhất.
I still want one of these to start.	Tôi vẫn muốn một trong những thứ này nên bắt đầu.
He even let me drive it for a while.	Anh ấy thậm chí còn để tôi lái nó một lúc.
That's normal compared to everything else.	Đó là điều bình thường so với mọi thứ khác.
They're more dangerous, you know.	Chúng nguy hiểm hơn, bạn biết đấy.
But you don't have to stop there.	Nhưng bạn không cần phải dừng lại ở đó.
Mine among them.	Của tôi trong số họ.
At least not out of the box.	Ít nhất là không ra khỏi hộp.
The business began to dry up.	Công việc kinh doanh bắt đầu cạn kiệt.
I can't make any sense to this damn thing.	Tôi không thể hiểu được bất kỳ ý nghĩa nào đối với cái thứ chết tiệt này.
So far, she has ignored her.	Cho đến nay, cô ấy đã phớt lờ cô ấy.
You were absolutely right.	Bạn đã hoàn toàn đúng.
She was killed a few hours ago, everyone should have gone home.	Cô ấy đã bị giết vài giờ trước, mọi người lẽ ra đã được về nhà.
I can't really name.	Tôi thực sự không thể đặt tên.
Even so, he doesn't put a lot of stock in his dreams.	Mặc dù vậy, anh ấy không đặt nhiều cổ phiếu vào những giấc mơ.
So you should have my clothes.	Vì vậy, bạn nên có quần áo của tôi.
That, however, they have yet to learn.	Điều đó, tuy nhiên, họ vẫn chưa học được.
Families often travel together in the summer.	Các gia đình thường đi du lịch cùng nhau vào mùa hè.
After a while it started growing again.	Sau một thời gian nó bắt đầu phát triển trở lại.
I use my fake voice.	Tôi sử dụng giọng nói giả dối của mình.
Just simple as that.	Chỉ đơn giản vậy thôi.
He decided to act like a willing man.	Anh quyết định hành động theo cách của một người đàn ông sẵn sàng.
Beautiful bright yellows or blues can match the space.	Màu vàng sáng hoặc xanh lam đẹp mắt có thể phù hợp với không gian.
They may not be considered art, but they are beautiful beyond a doubt.	Chúng có thể không được coi là nghệ thuật, nhưng chúng đẹp ngoài sự nghi ngờ.
However, the limitations involved should be considered.	Tuy nhiên, các hạn chế liên quan cần được xem xét.
It knows that they are not really so different from us.	Nó biết rằng họ không thực sự quá khác biệt so với chúng tôi.
Try many things.	Hãy thử nhiều thứ.
That's the whole point of my buildings.	Đó là toàn bộ điểm của các tòa nhà của tôi.
I contacted hotel security today.	Tôi đã liên hệ với an ninh khách sạn hôm nay.
No, it didn't just happen to me.	Không, nó không chỉ xảy ra với tôi.
He decided not to answer it.	Anh quyết định không trả lời nó.
We have never had such a quiet time together.	Chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian yên tĩnh nào như thế này bên nhau.
She is in her own garden, her home.	Cô ấy đang ở trong khu vườn riêng, nhà của cô ấy.
We don't know until we try.	Chúng ta không thể biết cho đến khi chúng ta cố gắng.
Check multiple photos after jumping.	Kiểm tra nhiều ảnh sau khi nhảy.
Joy got off the bed and went to stand by the window.	Joy rời khỏi giường và đi đến đứng bên cửa sổ.
We can, because he's gone and won't do any more work.	Chúng tôi có thể, bởi vì anh ấy đã ra đi và sẽ không làm bất kỳ công việc nào nữa.
These times are given from the system time.	Những thời gian này được đưa ra từ thời gian của hệ thống.
The test was clearly a failure.	Cuộc thử nghiệm rõ ràng là một thất bại.
But let me make one thing clear.	Nhưng hãy để tôi làm rõ một điều.
At this stage, just listen.	Ở giai đoạn này, chỉ cần lắng nghe.
The tone of each picture is warm, but dark.	Tông màu của mỗi bức tranh là ấm áp, nhưng tối.
We do it.	Chúng tôi thực hiện nó.
But we also never forget where we come from.	Nhưng chúng tôi cũng không bao giờ quên mình đến từ đâu.
They didn't care about their lives.	Họ đã không quan tâm đến cuộc sống của họ.
Under the sea.	Dưới biển.
And some logic errors.	Và một số lỗi logic.
Treatment of mental and emotional illnesses.	Điều trị bệnh về tinh thần và cảm xúc.
You seem to know yourself very well.	Có vẻ như bạn hiểu rất rõ về bản thân mình.
That's not real life.	Đó không phải là cuộc sống thực.
I have some information that is worth the money to me.	Tôi có một số thông tin đáng giá tiền đối với tôi.
Let them pass in thought.	Hãy để chúng trôi qua trong suy nghĩ.
I stopped drinking.	Tôi đã ngừng uống rượu.
He didn't stop when the first body fell.	Anh ta không dừng lại khi cái xác đầu tiên rơi xuống.
But back to topic.	Nhưng trở lại chủ đề.
There is actually a simple solution to this problem.	Thực sự có một giải pháp đơn giản cho vấn đề này.
Light is coming from below.	Ánh sáng đang phát ra từ bên dưới.
Your current dogs may also not play well with other dogs.	Những con chó hiện tại của bạn cũng có thể không chơi tốt với những con khác.
I have pretty good defense.	Tôi có khả năng phòng ngự khá tốt.
But they won't agree.	Nhưng họ sẽ không đồng ý.
My wife has just been away for a few days.	Vợ tôi vừa đi vắng vài ngày.
I've never sailed, never loved.	Tôi chưa từng đi thuyền, chưa từng yêu.
We saw the city for the first time from a plane over the sea.	Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy thành phố từ một chiếc máy bay trên biển.
After some discussion, it was decided that this would not be necessary.	Sau một số cuộc thảo luận, người ta quyết định rằng điều này sẽ không cần thiết.
The conflict will eventually come to an end.	Cuối cùng thì xung đột cũng sẽ có hồi kết.
Set a straight record.	Thiết lập kỷ lục thẳng.
The outside world is a storm of red and blue light.	Thế giới bên ngoài là một cơn bão ánh sáng màu đỏ và xanh.
However, others are not so sure.	Tuy nhiên, những người khác không chắc chắn như vậy.
Real stage magic.	Ảo thuật sân khấu thực sự.
At two o'clock, he got up and went back to the kitchen.	Đến hai giờ, anh đứng dậy và trở lại bếp.
It's a similar thing.	Đó là một thứ tương tự.
So does change.	Thay đổi cũng vậy.
But even with that, it doesn't say how many people died.	Nhưng ngay cả với điều đó, nó không nói có bao nhiêu người chết.
There is an advantage, it is in large areas.	Có một lợi thế, đó là ở những khu vực rộng lớn.
Determine the timeline and resources required for each project.	Xác định dòng thời gian và nguồn lực cần thiết cho mỗi dự án.
The combination worked.	Sự kết hợp đã hoạt động.
He is just a man.	Anh ta chỉ là một người đàn ông.
I would go crazy if I couldn't be creative.	Tôi sẽ phát điên nếu tôi không thể sáng tạo.
It is very sad.	Nó rất buồn.
Not in a hundred years.	Không phải trong một trăm năm.
And be quiet.	Và hãy im lặng.
Suddenly, his head was even with me.	Đột nhiên, đầu anh ấy thậm chí còn ở với tôi.
Some real, some not so much.	Một số thực tế, một số không quá nhiều.
This kind of action is like a dream come true for many people.	Kiểu hành động như vậy giống như một giấc mơ trở thành hiện thực đối với nhiều người.
They roll on the ring, first the top then the other.	Họ lăn trên vòng, đầu tiên là trên cùng sau đó đến khác.
Can not have.	Không thể có được.
But, that won't be the case.	Nhưng, đó sẽ không phải là trường hợp.
Surely this has been considered.	Chắc chắn điều này đã được xem xét.
It's a fact, some people will.	Đó là một thực tế, một số người sẽ.
It's just a relief to win.	Nó chỉ là một sự nhẹ nhõm để giành chiến thắng.
There should be four, maybe five.	Nên có bốn, có thể là năm.
On weekdays and constantly sitting in front of the TV.	Vào các ngày trong tuần và liên tục ngồi trước tivi.
Or rather, she did.	Hay đúng hơn, cô ấy đã làm.
Hence prove.	Do đó chứng minh.
We work more.	Chúng tôi làm việc nhiều hơn.
It was something she couldn't escape.	Đó là thứ mà cô ấy không thể trốn thoát.
To me, the difference is like night and day.	Đối với tôi, sự khác biệt giống như đêm và ngày.
People can and do get hurt by choices that aren't made.	Mọi người có thể và bị thương bởi những lựa chọn không được thực hiện.
For an activity we did with students in class.	Đối với một hoạt động chúng tôi đã làm với các học sinh trong lớp.
If the game is lost, someone must have been a bad player.	Nếu trò chơi bị thua, ai đó chắc hẳn đã là một người chơi tồi.
That's what I think, but it's not certain.	Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng nó không chắc chắn.
They don't know what they're missing.	Họ không biết họ đang thiếu cái gì.
He tells us who we are.	Anh ấy cho chúng ta biết chúng ta là ai.
I choose love.	Tôi chọn tình yêu.
It's a public bar.	Đó là quán bar công cộng.
Your doctor will monitor your progress with blood tests.	Bác sĩ sẽ theo dõi sự tiến triển của bạn bằng các xét nghiệm máu.
They don't care about their own history.	Họ không quan tâm đến lịch sử của chính họ.
But full of water.	Nhưng đầy nước.
So that's a no, then.	Vì vậy, đó là một không, sau đó.
It went down like that.	Nó đã đi xuống như vậy.
Give us a call and let us know what you need.	Hãy gọi cho chúng tôi và cho chúng tôi biết những gì bạn cần.
They are not stupid.	Họ không ngu ngốc.
No further explanation.	Không giải thích gì thêm.
However, recently some experimental solutions.	Tuy nhiên, gần đây một số giải pháp thử nghiệm.
We have more than two hours to go.	Chúng tôi còn hơn hai giờ để đi.
This is detected through a blood test.	Điều này được phát hiện thông qua xét nghiệm máu.
My father tried to make me feel better.	Cha tôi đã cố gắng làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
My students looked at each other.	Các học sinh của tôi nhìn nhau.
The repair has become simple.	Việc sửa chữa đã trở nên đơn giản.
I thought wrong.	Tôi đã nghĩ sai.
He told her to stay out for good.	Anh ấy bảo cô ấy hãy ở ngoài cho tốt.
There is anger.	Có giận dữ.
These determine where your studies will take you.	Những điều này quyết định việc học của bạn sẽ đưa bạn đến đâu.
I just fired.	Tôi vừa sa thải.
White before he could talk.	White trước khi anh ấy có thể nói chuyện.
He spoke straight to my spirit.	Anh ấy nói thẳng với tinh thần của tôi.
But at the same time we have a long way to go.	Nhưng đồng thời chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
But my father is in this room.	Nhưng bố tôi đang ở trong phòng này.
It's a new one.	Đó là một cái mới.
I have never seen you look so beautiful.	Tôi chưa bao giờ thấy bạn trông đẹp như vậy.
What more could a girl ask for.	Một cô gái có thể yêu cầu gì hơn nữa.
Eggs are often associated with women.	Trứng thường liên quan đến phụ nữ.
I think you need to stay away from this guy.	Tôi nghĩ bạn cần phải tránh xa gã này.
Why would you care if this.	Tại sao bạn sẽ quan tâm nếu điều này.
Many people around the world want to see this happen.	Nhiều người trên khắp thế giới muốn thấy điều này xảy ra.
That's a pretty good deal.	Đó là một thỏa thuận khá tốt.
She turned against me.	Cô ấy lại chống lại tôi.
It feels like that.	Nó cảm thấy như vậy.
Or perhaps even a little less.	Hoặc có lẽ thậm chí ít hơn một chút.
It's interesting that you point that out.	Thật thú vị khi bạn chỉ ra điều đó.
Not a fun person in my opinion anymore.	Theo tôi, không phải là một người vui vẻ nữa.
The working team did an excellent job and worked very hard.	Đội ngũ làm việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm việc rất chăm chỉ.
Teams are no longer simply provided with information.	Đội không còn được cung cấp thông tin một cách đơn giản.
He wants to be better.	Anh ấy muốn trở nên tốt hơn.
We worked together as a unit on every element.	Chúng tôi đã làm việc cùng nhau như một đơn vị trên mọi yếu tố.
And what it brings to light.	Và những gì nó mang lại ánh sáng.
It's not like that anymore.	Không còn như vậy nữa.
If he is wrong, then everyone will be lost on his journey.	Nếu anh ta sai, thì mọi người sẽ lạc lối trên cuộc hành trình của mình.
We love books!!!.	Chúng tôi yêu sách !!!.
You just don't matter to me anymore.	Bạn chỉ không quan trọng với tôi nữa.
Life in college seems to be a lot more fun.	Cuộc sống ở đại học dường như vui hơn rất nhiều.
He let it go.	Anh ấy để nó đi.
He felt so much better after that.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau đó.
My son loves him too.	Con trai tôi cũng yêu anh ta.
But the bigger the organization, the bigger the problem.	Nhưng tổ chức càng lớn thì vấn đề càng lớn.
It's worth a try, if you can find it.	Nó đáng để thử, nếu bạn có thể tìm thấy nó.
If you're good at what you do, you won't have any problems.	Nếu bạn giỏi những gì bạn làm, bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì.
The point of view never changes.	Quan điểm không bao giờ thay đổi.
She certainly had it, but now he wasn't so sure.	Cô chắc chắn đã có nó, nhưng bây giờ anh không chắc lắm.
What did you do.	Bạn đã làm gì.
He still doesn't know what this is.	Anh vẫn không biết chuyện này là gì.
I think she's here on a mission.	Tôi nghĩ cô ấy ở đây vì một nhiệm vụ nào đó.
No one around here actually uses it.	Không có ai xung quanh đây thực sự sử dụng nó.
After that, schools were reopened.	Sau đó, các trường học được mở trở lại.
Read on for our special video review.	Đọc để xem xét video đặc biệt của chúng tôi.
He tried to make that wish come true.	Anh ấy đã cố gắng biến điều ước đó thành hiện thực.
No more land.	Không còn đất nữa.
And everyone mocked his name.	Và mọi người đều chế nhạo tên của anh ấy.
You and I are the same.	Bạn và tôi đều giống nhau.
That's the explanation.	Đó là lời giải thích.
When he was less than a child, he lost his parents.	Khi còn chưa đầy một đứa trẻ, anh đã mồ côi cha mẹ.
People will add additional information to the figures.	Mọi người sẽ thêm thông tin bổ sung vào các số liệu.
It doesn't appear in the chat.	Nó không xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
I know you're surprised.	Tôi biết bạn đang ngạc nhiên.
I need to write.	Tôi cần phải viết.
He wants to answer the call.	Anh muốn trả lời cuộc gọi.
I will never give up.	Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
But he kept reading.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đọc.
Now that it's gone, of course, we want it back.	Bây giờ nó đã biến mất, tất nhiên, chúng tôi muốn nó trở lại.
So everyone can continue reading now.	Vì vậy, mọi người có thể tiếp tục đọc ngay bây giờ.
It is a great opportunity for you.	Đó là một cơ hội tuyệt vời cho bạn.
But the beauty in his life was taken away.	Nhưng vẻ đẹp trong cuộc đời anh đã bị lấy đi.
I see the empty road on the other side.	Tôi nhìn thấy con đường vắng bên kia.
We were close to home and realized what had happened.	Chúng tôi đã ở gần nhà và nhận ra điều gì đã xảy ra.
Six months later.	Sáu tháng sau.
Yours and mine.	Của bạn và của tôi.
They never married.	Họ không bao giờ kết hôn.
Customers love it.	Khách hàng yêu thích nó.
We can also learn to stand together as husband and wife.	Chúng ta cũng có thể học cách đứng cùng nhau như vợ chồng.
They say it brings bad luck and looks bad.	Họ nói rằng nó mang lại xui xẻo và trông thật tệ.
Explain to her what you are writing.	Giải thích cho cô ấy những gì bạn đang viết.
There is no mistake about it.	Không có sai lầm về nó.
Stay away.	Tránh ra.
One who knows how to deal with it.	Một người biết làm thế nào để đối phó với nó.
I will say this.	Tôi sẽ nói điều này.
I talked to them before.	Tôi đã nói chuyện với họ trước đó.
You can see no point there where this works.	Bạn có thể thấy không có điểm nào ở đó mà điều này hoạt động.
He should get credit for that.	Anh ta nên nhận được tín dụng cho điều đó.
Then becomes a game, a very fun game.	Sau đó trở thành một trò chơi, một trò chơi rất vui.
Wait for mom to come back.	Chờ mẹ về.
Many metals.	Nhiều kim loại.
However, little attention has been paid to Tuesday.	Tuy nhiên, rất ít sự chú ý đã được chú ý đến thứ ba.
Now we live quite normally.	Bây giờ chúng tôi sống khá bình thường.
They are very rare.	Chúng rất hiếm.
Others after you leave.	Những người khác sau khi bạn rời đi.
This site hasn't been active much in the past few years.	Trang web này không hoạt động nhiều trong vài năm qua.
A man must love his bear.	Một người đàn ông phải yêu con gấu của mình.
We are starting over.	Chúng ta đang bắt đầu lại.
The answer will come later.	Câu trả lời sẽ đến sau.
There are many of them.	Có rất nhiều người trong số họ.
No games to play.	Không có trò chơi để chơi.
You won't find him on the street.	Bạn sẽ không tìm thấy anh ta trên đường phố.
She doesn't talk much along the way.	Cô ấy không nói nhiều trên đường đi.
This is not a problem with communication.	Đây không phải là vấn đề với giao tiếp.
The experiences seem to have a mind of their own.	Những kinh nghiệm dường như có một tâm trí của riêng họ.
That is not our duty.	Đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi.
It's sad, but here it is.	Thật đáng buồn, nhưng nó đây rồi.
It's right there on the front page.	Nó ở ngay đó trên trang nhất.
So we keep quiet.	Vì vậy, chúng tôi giữ im lặng.
They don't smile or touch each other.	Họ không mỉm cười hay chạm vào nhau.
He moves in effect.	Anh ta di chuyển có hiệu lực.
But the best is still behind.	Nhưng điều tuyệt với nhất vẫn còn ở phía sau.
Not a word was said and he was in our midst.	Không một lời nào được nói ra và anh ấy đang ở giữa chúng tôi.
So they fired her.	Vì vậy, họ đã sa thải cô ấy.
She will have her family back.	Cô ấy sẽ có gia đình của cô ấy trở lại.
I doubt it will ever happen now.	Tôi nghi ngờ liệu nó có bao giờ xảy ra bây giờ không.
The man is beside her.	Người đàn ông ở bên cô.
And it's not just a question you can ask.	Và nó không chỉ là một câu hỏi bạn có thể hỏi.
Each player on the list has a story that can be told.	Mỗi người chơi trong danh sách đều có một câu chuyện có thể được kể.
Better than what comes from their country.	Tốt hơn những gì đến từ đất nước của họ.
Go slowly and carefully.	Đi chậm và cẩn thận.
A whole year ago.	Cả một năm trước.
We have seen them and have sat in them.	Chúng tôi đã nhìn thấy chúng và đã ngồi trong chúng.
No one, but no one, was around.	Không có ai, nhưng không có ai, ở xung quanh.
Saving date notes would be great if you could do that.	Lưu ghi chú ngày tháng sẽ rất tốt nếu bạn có thể làm được điều đó.
That means they laid a lot of eggs last year.	Điều đó có nghĩa là chúng đã đẻ rất nhiều trứng vào năm ngoái.
However, it is well worth a try.	Tuy nhiên, nó rất đáng để thử.
He pointed to the first bed.	Anh chỉ lại chiếc giường đầu tiên.
They must have been busy that night.	Họ phải bận rộn vào đêm hôm đó.
All that is past.	Tất cả những gì đã qua.
But they won't work for everyone.	Nhưng chúng sẽ không hiệu quả với tất cả mọi người.
Please let me sleep here.	Xin hãy để tôi ngủ ở đây.
We need to keep looking for people.	Chúng tôi cần tiếp tục tìm kiếm mọi người.
However, that is not what this blog is.	Tuy nhiên, đó không phải là những gì blog này là.
We were waiting for something special.	Chúng tôi đã chờ đợi một điều gì đó đặc biệt.
Remember that you are the mother and everything else will fall into place.	Hãy nhớ rằng bạn là mẹ và mọi thứ khác sẽ rơi vào vị trí cũ.
Not seeing her eyes again after that initial shock.	Không nhìn thấy mắt cô ấy lần nữa sau giây phút bàng hoàng ban đầu đó.
Too many medical complications.	Quá nhiều biến chứng y tế.
It is taken as a rule after eight years.	Nó được coi như một quy luật sau tám năm.
Know where to trade.	Biết nơi để giao dịch.
That time is over, and we need to move on.	Khoảng thời gian đó đã qua, và chúng ta cần phải tiếp tục.
He has no personal knowledge of these details.	Anh ta không có kiến ​​thức cá nhân về những chi tiết này.
Let everyone have a say in what you buy and produce.	Hãy để mọi người có tiếng nói về những gì bạn mua và sản xuất.
Unfortunately, this process is still in progress.	Thật không may, quá trình này vẫn đang được tiến hành.
The thing is they don't make clear claims for the title.	Điều này là họ không đưa ra yêu cầu rõ ràng cho danh hiệu.
I think they were ahead of their time.	Tôi nghĩ rằng họ đã có trước thời đại của họ.
All the more reason to take me with you.	Tất cả các lý do hơn để đưa tôi với bạn.
It may not even be close to what you expect.	Nó thậm chí có thể không gần với những gì bạn mong đợi.
Thanks in advance to anyone who does.	Cảm ơn trước cho bất cứ ai làm.
It was mentioned in the table.	Nó đã được đề cập trong bảng.
The guard refused.	Người bảo vệ từ chối.
Then we find another path, and so on.	Sau đó, chúng tôi tìm một con đường khác, và cứ thế.
I had a day to save her.	Tôi đã có một ngày để cứu cô ấy.
It was I who did not want to go into the future.	Chính tôi là người không muốn đi vào tương lai.
No, it cannot be extinguished.	Không, nó không thể bị dập tắt.
It turns blue.	Nó chuyển sang màu xanh lam.
Not that its record is perfect.	Không phải là bản ghi của nó là hoàn hảo.
That is crazy.	Điều đó thật điên rồ.
Know how and know it.	Biết làm thế nào và biết điều đó.
Accordingly, an examination of the facts of this case follows.	Theo đó, một cuộc kiểm tra các sự kiện của trường hợp này sau đây.
I can't wait for it to start.	Tôi không thể đợi nó bắt đầu.
Keep me informed.	Giữ cho tôi thông báo.
Usually, it can be interesting for the learning rate.	Thông thường, nó có thể thú vị đối với tỷ lệ học tập.
The experiments were conducted three times.	Các thí nghiệm được tiến hành ba lần.
I learned something really interesting.	Tôi đã học được một điều thực sự thú vị.
It's rare, but it happens.	Nó hiếm, nhưng nó xảy ra.
He poured water and pressed his ear to the door.	Anh xối nước rồi áp tai vào cửa.
Most of the customers are satisfied after using this product.	Hầu hết các khách hàng đều hài lòng sau khi sử dụng sản phẩm này.
The short show isn't bad.	Chương trình ngắn không tệ.
He called her name, but she didn't answer.	Anh gọi tên cô, nhưng cô không trả lời.
We will build your car.	Chúng tôi sẽ chế tạo chiếc xe của bạn.
He was shown last week.	Anh ấy được chiếu vào tuần trước.
I'm sure.	Tôi chắc chắn.
That you are interested in it, even.	Đó là bạn có quan tâm đến nó, thậm chí.
This uses a standard technique.	Điều này sử dụng một kỹ thuật tiêu chuẩn.
I am very handsome.	Tôi rất đẹp trai.
These men need time to develop.	Những người đàn ông này cần thời gian để phát triển.
Second son of the family.	Con trai thứ hai của gia đình.
The poor man had a problem.	Người đàn ông tội nghiệp đã có một vấn đề.
The trial court denied his request.	Tòa án xét xử đã từ chối yêu cầu của anh ta.
That's when the deal will happen.	Đó là khi thỏa thuận sẽ xảy ra.
We know more now.	Chúng tôi biết nhiều hơn bây giờ.
But others he changed forever.	Nhưng những người khác anh ấy đã thay đổi mãi mãi.
We die for no reason.	Chúng ta chết không có lý do.
He needs light, for two thousand years!.	Anh ấy cần ánh sáng, trong hai nghìn năm !.
Lots of support and nice and thick.	Rất nhiều hỗ trợ và tốt đẹp và dày.
This is the problem we tackle in this article.	Đây là vấn đề chúng tôi giải quyết trong bài báo này.
Put your details below with notes when you're nearby.	Đặt thông tin chi tiết của bạn bên dưới với ghi chú khi bạn ở gần.
She didn't know his last name, or where he came from.	Cô không biết họ của anh ta, hay anh ta đến từ đâu.
They can easily say 'you are emotional.	Họ có thể dễ dàng nói rằng 'bạn là người dễ xúc động.
There is no rarity.	Không có cái hiếm.
They understand why they do what they do.	Họ hiểu tại sao họ làm những gì họ làm.
Every passing moment is a moment that ceases to exist.	Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một khoảnh khắc không còn tồn tại.
I had another look behind us.	Tôi đã có một cái nhìn khác về phía sau chúng tôi.
This just feels so wrong.	Điều này chỉ cảm thấy rất sai lầm.
They pursed their lips and shook their heads.	Họ mím chặt môi và lắc đầu.
It can be used to.	Nó có thể được sử dụng để.
She liked his smile.	Cô thích nụ cười của anh.
Nothing can stop him.	Không gì có thể ngăn cản anh ấy.
No one told me that.	Không ai nói với tôi điều đó.
He chose us.	Anh ấy đã chọn chúng tôi.
Then, if anyone wanted him in the night, he would come right away.	Sau đó, nếu có ai muốn anh ta trong đêm, anh ta sẽ đến ngay.
To get one of those girls out requires two hands.	Để đưa một trong những cô gái đó ra ngoài thì cần phải có hai tay.
Than talk about my health problems.	Hơn là nói về các vấn đề sức khỏe của tôi.
But they would never get their hands on him.	Nhưng họ sẽ không bao giờ nhúng tay vào anh ta.
A terrible battle can cost you the person you love.	Một trận chiến khủng khiếp có thể khiến bạn phải trả giá bằng người bạn yêu.
Everything will be okay.	Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Therefore, media must be ordered on a regular basis.	Do đó, phương tiện truyền thông phải được đặt hàng một cách thường xuyên.
She is so bright.	Cô ấy thật tươi sáng.
I just want to make love.	Tôi chỉ muốn làm tình.
I can't seem to solve this.	Tôi dường như không thể giải quyết điều này.
The trial court adopted a similar approach.	Tòa án xét xử đã áp dụng cách tiếp cận tương tự.
The workers brought the party out.	Các công nhân mang tiệc ra ngoài.
I know it's hard, but think of her.	Tôi biết điều đó thật khó, nhưng hãy nghĩ đến cô ấy.
It is not easy but have faith.	Nó không phải là dễ dàng nhưng có niềm tin.
I hope to visit them in the future.	Tôi hy vọng sẽ đến thăm họ trong tương lai.
With each step, the army moved forward.	Từng bước chân, đoàn quân lại tiến lên.
I would think this is something that people because they should be.	Tôi sẽ nghĩ rằng đây là một cái gì đó mà mọi người bởi vì họ nên được.
It changes the way you look at things from that point on.	Nó thay đổi cách bạn nhìn mọi thứ kể từ thời điểm đó.
The results raise some important questions.	Kết quả đặt ra một số câu hỏi quan trọng.
And if you're thinking you've missed the boat, you're wrong.	Và nếu bạn đang nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ thuyền, thì bạn đã nhầm.
Someone is watching you and your family is under threat.	Ai đó đang theo dõi bạn và gia đình bạn đang bị đe dọa.
However, further development is needed towards routine clinical use.	Tuy nhiên, cần phát triển thêm để hướng tới việc sử dụng thường quy trên lâm sàng.
There must be thousands of them.	Phải có hàng ngàn người trong số họ.
Make this place your home.	Biến nơi này thành nhà của bạn.
However, as the days go by, many things lie in an important key.	Tuy nhiên, ngày tháng trôi qua, nhiều thứ nằm trong một chìa khóa quan trọng.
They just kept going, and found a new target to attack.	Họ chỉ tiếp tục đi, và tìm một mục tiêu mới để tấn công.
Talk to you soon.	Nói chuyện với bạn sớm.
Not from anyone.	Không phải từ bất kỳ ai.
It feels good for her.	Nó cảm thấy tốt cho cô ấy.
One thing we've definitely lost is our support system.	Một điều chúng tôi chắc chắn đã mất là hệ thống hỗ trợ của chúng tôi.
You call home.	Bạn gọi điện về nhà.
Within seconds, she lost track of him.	Trong vài giây, cô đã mất dấu anh.
I can't take care of it.	Tôi không thể chăm sóc nó.
Inside.	Bên trong.
However, one has to expect this kind of thing in war.	Tuy nhiên, người ta phải mong đợi loại điều này trong chiến tranh.
All her sexual dreams are about him.	Tất cả những giấc mơ tình dục của cô là về anh ta.
There's nothing like it.	Không có gì giống như nó.
Like the one we had before we were born.	Giống như cái mà chúng ta đã có trước khi chúng ta được sinh ra.
Your body will be perfect.	Cơ thể của bạn sẽ hoàn hảo.
I don't care what it's called.	Tôi không quan tâm nó được gọi là gì.
Going to school in the winter, traveling in the summer.	Đi học vào mùa đông, du lịch vào mùa hè.
Maybe she didn't even do half of it.	Có lẽ cô ấy thậm chí đã không làm một nửa của nó.
I think he just likes pretty things.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ thích những thứ đẹp đẽ.
He took too long to develop.	Anh ấy đã mất quá nhiều thời gian để phát triển.
And the order may take effect from that date.	Và lệnh có thể có hiệu lực kể từ ngày đó.
Last time you just sat there and made it cut around you.	Lần trước bạn chỉ ngồi đó và làm cho nó cắt xung quanh bạn.
They are not as easy to use as it sounds.	Chúng không dễ sử dụng như âm thanh của nó.
We will probably be there in two years.	Chúng tôi có thể sẽ ở đó trong hai năm.
There is a lot of money in the system.	Có rất nhiều tiền trong hệ thống.
Control participants did one or the other, but not both.	Những người tham gia kiểm soát đã làm một hoặc cách khác, nhưng không phải cả hai.
That is your advantage.	Đó là lợi thế của bạn.
Maybe they were.	Có lẽ họ đã.
I feel this, even more, about black people.	Tôi cảm thấy điều này, thậm chí nhiều hơn, về người da đen.
It brought them right back into the game.	Nó đã đưa họ trở lại ngay trong trò chơi.
Most of them are perfectly fine.	Hầu hết chúng đều hoàn toàn tốt đẹp.
But the opposite is true.	Nhưng điều ngược lại mới đúng.
I don't know that there is anything to say about it.	Tôi không biết rằng có bất cứ điều gì để nói về nó.
In the sense of blood.	Theo nghĩa máu.
Its head is gone.	Đầu của nó đã biến mất.
The next day he was gone.	Ngày hôm sau anh ta đã đi.
Then, finally, the time has come.	Sau đó, cuối cùng, đã đến lúc.
Twice, the judge did not show up.	Đã hai lần, người phán xử không xuất hiện.
He tried again.	Anh ấy đã thử một lần nữa.
Actually more than that.	Trên thực tế nhiều hơn thế.
I want her to notice, get up and join us.	Tôi muốn cô ấy chú ý, đứng dậy và tham gia cùng chúng tôi.
And be careful.	Và nên cẩn thận.
Not available.	Không có.
And maybe that's even worse.	Và có lẽ điều đó còn tồi tệ hơn.
Also, make sure you get enough sleep.	Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc.
But below is a minimal example.	Nhưng dưới đây là một ví dụ tối thiểu.
The characters of this religion must be the same.	Các nhân vật của tôn giáo này phải giống nhau.
It made me sick.	Nó khiến tôi phát ốm.
But when you roleplay, people usually buy it.	Nhưng khi bạn nhập vai, mọi người thường mua nó.
To not be able to go anywhere.	Để không thể đi đâu cả.
He looks dead.	Anh ấy trông như đã chết.
Fast.	Nhanh.
Time travel is still going strong.	Du hành thời gian vẫn còn mạnh mẽ.
Instead we had to pay.	Thay vào đó chúng tôi đã phải trả tiền.
Everything feels calm.	Mọi thứ cảm thấy bình lặng.
I know it now.	Tôi biết nó bây giờ.
The damage is usually not severe enough to cause concern.	Thiệt hại thường không nghiêm trọng đến mức gây lo ngại.
Not a drop of rain for three weeks.	Không một giọt mưa trong ba tuần.
Case series has been included.	Hàng loạt trường hợp đã được bao gồm.
Then it got a little weird.	Sau đó, nó trở nên một chút kỳ lạ.
Become stronger, or something.	Trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc một cái gì đó.
He has a lot to learn.	Anh ấy có rất nhiều điều để học hỏi.
To rule the world.	Để cai trị thế giới.
But you are one of my men.	Nhưng bạn là một trong những người đàn ông của tôi.
Each made me break out in a cold sweat.	Mỗi cái đều khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
My eyes kept trying to close.	Mắt tôi cứ cố nhắm lại.
Which is saying something.	Mà đang nói điều gì đó.
The hall has been cleaned up a bit.	Hội trường đã được dọn dẹp một chút.
That has nothing to do with me.	Chuyện đó không liên quan gì tới tôi.
Reach out to friends and family who may need your help.	Liên hệ với bạn bè và gia đình, những người có thể cần bạn giúp đỡ.
All he knew about his father was that he was dead.	Tất cả những gì anh biết về cha mình là ông đã chết.
We agree with both of these views.	Chúng tôi đồng ý với cả hai quan điểm này.
There are a total of six cases that you will consider.	Có tổng cộng sáu trường hợp mà bạn sẽ xem xét.
Not just for our kids, for our community.	Không chỉ cho trẻ em của chúng tôi, cho cộng đồng của chúng tôi.
The project team provided lunch.	Nhóm dự án đã cung cấp bữa trưa.
No one saw anything.	Không ai nhìn thấy gì cả.
Technology is key.	Công nghệ là chìa khóa.
I assume everyone does that.	Tôi cho rằng mọi người đều làm điều đó.
This helps them reduce journey times.	Điều này giúp họ giảm thời gian hành trình.
I have seen many dead friends around me.	Tôi đã thấy nhiều bạn bè chết xung quanh mình.
He is a man of purpose.	Anh ấy là một người có mục đích.
I was very emotional with my feelings at that time.	Tôi rất xúc động với cảm xúc của mình lúc đó.
I wondered what she was thinking at the time, but didn't ask.	Tôi tự hỏi lúc đó cô ấy nghĩ gì, nhưng không hỏi.
I wouldn't take it well.	Tôi sẽ không nhận nó tốt.
Wouldn't trade it for the whole world!.	Sẽ không đánh đổi nó để lấy cả thế giới !.
I don't know what happened to him.	Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.
The school's side door was open.	Cửa phụ của trường đã mở.
Yes, do not run.	Có, không chạy.
In my heart, the worst place.	Trong trái tim tôi, nơi tồi tệ nhất.
I'm not having a good time with this.	Tôi không có một thời gian tốt với điều này.
Not sure what my next run goal is.	Không chắc mục tiêu chạy tiếp theo của tôi là gì.
All those things.	Tất cả những thứ đó.
However, there are two important points to make here.	Tuy nhiên, có hai điểm quan trọng cần thực hiện ở đây.
I have a kind of idea.	Tôi có một loại ý tưởng.
He's done a lot of that these days.	Anh ấy đã làm rất nhiều điều đó những ngày này.
Life is endless, don't know what to do.	Cuộc sống triền miên không biết phải làm sao.
I separate the world into the very rich and the others.	Tôi tách thế giới thành những người rất giàu và những người khác.
Some rooms are locked.	Một số phòng đã bị khóa.
The birds were then observed for three weeks.	Các con chim sau đó được quan sát trong ba tuần.
I said no, you know, let's not do that.	Tôi đã nói không, bạn biết đấy, chúng ta đừng làm vậy.
This performance is free and open to the public.	Buổi biểu diễn này là miễn phí và mở cửa cho công chúng.
You can only choose to perform a certain type of action.	Bạn chỉ có thể chọn thực hiện một loại hành động nhất định.
Nothing said about that.	Không có gì nói về điều đó.
Our initial model contains a single fully connected layer.	Mô hình ban đầu của chúng tôi chứa một lớp được kết nối đầy đủ duy nhất.
Great choice for beginner players.	Sự lựa chọn tuyệt vời cho người chơi mới bắt đầu.
I still love you.	Anh vẫn yêu em.
For their spirit, their love, their support and their joy.	Đối với tinh thần của họ, tình yêu của họ, sự ủng hộ của họ và niềm vui của họ.
I'm just trying you.	Tôi chỉ đang cố gắng bạn.
Make up for all that they have lost.	Bù đắp cho tất cả những gì họ đã mất.
Fix salt.	Sửa lại muối.
I've been to black parties.	Tôi đã đến những bữa tiệc của người da đen.
She had learned not to hold back such emotions.	Cô đã học cách không kìm chế những cảm xúc như vậy.
White men cannot produce them.	Đàn ông da trắng không thể sản xuất chúng.
She wants to kill you in there.	Cô ấy muốn giết anh trong đó.
Her relief, as wonderful as mine, was when things turned negative.	Sự nhẹ nhõm của cô ấy, cũng tuyệt vời như của tôi, khi mọi thứ trở lại tiêu cực.
Just do a certain number of pages each day.	Chỉ cần làm một số trang nhất định mỗi ngày.
Maybe it will pay off for you.	Có lẽ nó sẽ trả hết cho bạn.
But it's nothing personal.	Nhưng nó không có gì là cá nhân.
This is not very difficult.	Điều này không khó lắm.
This is an unanswered question.	Đây là câu hỏi không được hỏi.
They have longer arms.	Chúng có cánh tay dài hơn.
We are both very lucky.	Cả hai chúng tôi đều rất may mắn.
Her hair fell into her eyes.	Tóc cô rơi vào mắt.
But not everyone likes that about him.	Nhưng không phải ai cũng thích điều đó về anh ấy.
Each table will have only one primary key.	Mỗi bảng sẽ chỉ có một khóa chính.
Very expensive things.	Những thứ rất đắt tiền.
When I was young.	Khi còn trẻ.
You can find out how they live.	Bạn có thể tìm hiểu xem họ sống như thế nào.
I doubt if either of you have had dinner yet.	Tôi nghi ngờ nếu một trong hai người đã ăn tối chưa.
Blood will flow in the street.	Máu sẽ chảy trên đường phố.
Must show you this.	Phải cho bạn thấy điều này.
He didn't listen.	Anh ấy không nghe.
I can't think straight.	Tôi không thể nghĩ thẳng.
He told me they were looking for you.	Anh ấy nói với tôi rằng họ đang tìm kiếm bạn.
Stand on my feet.	Đứng trên đôi chân của tôi.
Her plan in a second.	Kế hoạch của cô ấy trong một giây.
That's why it works.	Đó là lý do tại sao nó hoạt động.
I'll be your date with anything you need.	Tôi sẽ là người bạn hẹn hò với bất cứ thứ gì bạn cần.
Try this one, then.	Hãy thử cái này, sau đó.
Everything beautiful is a problem.	Mọi thứ đẹp đẽ là một vấn đề.
It tells us the exact means to achieve the desired goals.	Nó cho chúng ta biết phương tiện chính xác để đạt được các mục tiêu mong muốn.
No significant difference could be detected.	Không có sự khác biệt đáng kể nào có thể được phát hiện.
Should be considered by the authors.	Cần được các tác giả xem xét.
The trees formed a perfect circle around me.	Những cái cây tạo thành một vòng tròn hoàn hảo xung quanh tôi.
However, the results are similar to those obtained with individual results.	Tuy nhiên, kết quả tương tự với kết quả thu được với kết quả riêng lẻ.
They will understand, what the situation is.	Họ sẽ hiểu, hoàn cảnh ra sao.
It was a bright spot in dark days for me.	Đó là một điểm sáng trong những ngày tăm tối đối với tôi.
Written informed consent was obtained from each patient.	Sự đồng ý bằng văn bản đã được thông báo từ mỗi bệnh nhân.
I'm sure they have limits, but we haven't reached them yet.	Tôi chắc chắn rằng chúng có giới hạn, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt đến chúng.
This time the doctor was not present.	Lần này bác sĩ không có mặt.
And it took us ten years to pay the price for it.	Và chúng tôi đã mất mười năm để trả giá cho nó.
This is bigger than us.	Điều này lớn hơn chúng tôi.
It just doesn't happen in this case.	Nó chỉ không xảy ra trong trường hợp này.
She saw him looking at her, pleased.	Cô thấy anh ta đang nhìn về mình, vẻ hài lòng.
That is not the case.	Đó không phải là trường hợp.
We have men.	Chúng tôi có những người đàn ông.
You have to improve your knowledge.	Bạn phải nâng cao kiến ​​thức của bạn.
He wants someone for real.	Anh ấy muốn một ai đó thực sự.
The patients are now cured.	Các bệnh nhân hiện đã khỏi bệnh.
Either way, remember to lie down enough during the day.	Dù bằng cách nào, hãy nhớ nằm đủ trong ngày.
She is there for them but not so much for me.	Cô ấy ở đó vì họ nhưng không quá nhiều đối với tôi.
Seriously, it sounds like you do everything together.	Nghiêm túc mà nói, có vẻ như bạn làm mọi thứ cùng nhau.
I looked out the window.	Tôi nhìn ra cửa sổ.
It is something different.	Nó là một cái gì đó khác nhau.
She hoped it would happen again and again.	Cô hy vọng nó sẽ xảy ra lặp đi lặp lại.
We talk about the fight for the title, to be the best in the world.	Chúng tôi nói về cuộc chiến vì danh hiệu, trở thành người giỏi nhất thế giới.
No one locked the door.	Không ai khóa cửa.
Again, for many applications this is not an issue.	Một lần nữa, đối với nhiều ứng dụng, đây không phải là vấn đề.
She said it has no bears.	Cô ấy nói nó không có gấu.
She is living in another city.	Cô ấy đang sống ở một thành phố khác.
They're not sure what it is now.	Họ không chắc nó là gì bây giờ.
This will be my year.	Đây sẽ là năm của tôi.
She wants me to know.	Cô ấy muốn tôi biết.
They don't do much else.	Họ không làm nhiều việc khác.
Instead, he came closer.	Thay vào đó, anh ta đến gần hơn.
I've seen bad code before.	Tôi đã thấy mã xấu trước đây.
You have changed the oil.	Bạn đã thay dầu.
I sat still for a moment and looked around the room.	Tôi ngồi yên một lúc và nhìn quanh phòng.
They already know about me.	Họ đã biết về tôi.
Keep them by your front door.	Giữ chúng ở cửa trước của bạn.
That is another test.	Đó là một thử nghiệm khác.
They don't know what they are.	Họ không biết mình là gì.
And we won't stop.	Và chúng tôi sẽ không dừng lại.
It will be different for each child.	Nó sẽ khác nhau đối với mỗi đứa trẻ.
Peace is a process that requires constant work.	Hòa bình là một quá trình đòi hỏi phải làm việc liên tục.
Some people submitted figures because they had to.	Một số người đã gửi số liệu vì họ phải làm như vậy.
I think that would be the worst feeling in the world.	Tôi nghĩ đó sẽ là cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới.
However, what they want is reasonable.	Tuy nhiên, những gì họ muốn là hợp lý.
But things have evolved.	Nhưng mọi thứ đã phát triển.
But this is my creation.	Nhưng đây là điều sáng tạo của tôi.
But if they were present together, the risk was eight times higher.	Nhưng nếu họ có mặt cùng nhau, nguy cơ cao hơn gấp tám lần.
That's exactly what the method is intended to return.	Đó chính xác là những gì phương thức dự định trả về.
He kept it with her.	Anh ấy đã giữ nó với cô ấy.
He did, and he feels it.	Anh ấy đã làm, và anh ấy cảm nhận được điều đó.
We get one when we need it.	Chúng tôi nhận được một cái khi chúng tôi cần.
And she loves what she reads.	Và cô ấy thích những gì cô ấy đọc.
It didn't serve me.	Nó đã không phục vụ tôi.
I miss her, can we get together?	Tôi nhớ cô ấy, liệu chúng ta có thể đến được với nhau.
Perhaps, never.	Có lẽ, không bao giờ.
I am very satisfied so far.	Tôi rất hài lòng cho đến bây giờ.
But, is that so, certainly not possible.	Nhưng, có phải như vậy không, chắc chắn là không thể.
He talked too much.	Anh ấy đã nói quá nhiều.
I never get enough.	Tôi không bao giờ nhận đủ.
I cannot say enough good things about this hotel.	Tôi không thể nói đủ những điều tốt đẹp về khách sạn này.
Ready to break ground on some clean water.	Sẵn sàng động thổ trên một số nước sạch.
We have two more downs and four more.	Chúng tôi còn hai lần xuống và bốn lần nữa.
Or make me think she wants to kill me.	Hoặc làm cho tôi nghĩ rằng cô ấy muốn giết tôi.
Sometimes you don't know for sure.	Đôi khi bạn không biết chắc chắn.
Most just laugh until they get a chance to check it out.	Hầu hết chỉ cười cho đến khi họ có cơ hội kiểm tra nó.
They waited a few minutes.	Họ đã đợi vài phút.
Looking at these kids, that quote makes sense.	Nhìn vào những đứa trẻ này, câu nói đó có ý nghĩa.
Use common sense about where you run and when you run.	Sử dụng ý thức chung về nơi bạn chạy và khi bạn chạy.
I built her that way, it doesn't even make sense.	Tôi đã xây dựng cô ấy theo cách đó, thậm chí không có ý nghĩa gì.
The possible, he knew, would never happen.	Điều có thể, anh biết, sẽ không bao giờ xảy ra.
Add salt.	Thêm muối.
Go out with friends.	Đi chơi với bạn bè.
We need a place to go.	Chúng tôi cần một nơi để đi.
This is good news to my ears.	Đây là một tin tốt đến tai tôi.
He stood up, looked around the house, and went back to bed.	Anh đứng dậy, nhìn quanh nhà và quay trở lại giường.
I can't see the surface.	Tôi không thể nhìn thấy bề mặt.
She turned to them.	Cô quay lại với họ.
Then he ran out of the hospital.	Sau đó anh ta chạy ra khỏi bệnh viện.
No, we'll probably never tell her.	Không, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ nói với cô ấy.
They might decide we're still kids.	Họ có thể sẽ quyết định chúng tôi vẫn là trẻ em.
Heart, he thought.	Trái tim, anh nghĩ.
That will give us a big advantage.	Điều đó sẽ mang lại cho chúng tôi một lợi thế lớn.
Come on, to keep you from the cold.	Nào, để cho bạn khỏi lạnh.
But she has to move on.	Nhưng cô ấy phải tiếp tục.
Need it, must have it.	Cần nó, phải có nó.
I'm not sure.	Tôi không rõ lắm.
At least we think we do.	Ít nhất chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi làm.
The series of reviews is done using this search strategy.	Loạt bài đánh giá được thực hiện bằng cách sử dụng chiến lược tìm kiếm này.
My characters are still alive in my mind.	Các nhân vật của tôi vẫn tồn tại trong tâm trí tôi.
The look on her face told me she didn't like it.	Vẻ mặt của cô ấy cho tôi biết cô ấy không thích nó.
Stand up.	Đưng lên.
I wish we could stay with your father.	Tôi ước chúng tôi có thể ở với cha của bạn.
He couldn't say another word.	Anh không thể nói thêm câu nào nữa.
It didn't make any sense to him, but they were all grown up, too.	Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với anh nhưng họ cũng đã lớn.
So we are related by spirit if not by blood.	Vì vậy, chúng tôi quan hệ bằng tinh thần nếu không muốn nói là huyết thống.
This is a good sign.	Đây là một dấu hiệu tốt.
She has become a different person.	Cô ấy đã trở thành một người khác.
Seconds become minutes.	Giây trở thành phút.
They cover many aspects of life and provide simple solutions.	Chúng bao gồm nhiều khía cạnh của cuộc sống và cung cấp các giải pháp đơn giản.
Only one will remain.	Chỉ có một sẽ còn lại.
She opened the window and then fell asleep for two hours.	Cô mở cửa sổ và sau đó chìm vào giấc ngủ trong hai giờ.
Now it's several feet long.	Bây giờ nó dài vài feet.
The important thing is that you start drawing.	Vấn đề quan trọng là bạn bắt đầu vẽ.
And it's clearly not a close race.	Và rõ ràng đó không phải là một cuộc đua sát nút.
And the truth.	Và sự thật.
Make no noise and step in.	Không gây tiếng ồn và bước vào.
This is an important part of the technique.	Đây là một phần quan trọng của kỹ thuật.
Yes, you can, really.	Có, bạn có thể, thực sự.
Instead, he forces people to smile.	Thay vào đó, anh ấy buộc mọi người phải mỉm cười.
Much better than either of those.	Tốt hơn nhiều so với một trong hai cái đó.
It also did not provide what he was looking for.	Nó cũng không cung cấp những gì anh ta đang tìm kiếm.
Don't miss that.	Không bỏ lỡ điều đó.
No, my life took shape.	Không, cuộc sống của tôi đã có hình dạng.
Nothing can be said about it.	Không có gì có thể được nói về nó.
A very good knife.	Một con dao rất tốt.
Maybe it's not great design.	Có lẽ đó không phải là thiết kế tuyệt vời.
Now she didn't know what was to come.	Bây giờ cô không biết điều gì sẽ đến.
Animals are divided into four groups.	Động vật được chia thành bốn nhóm.
There's not much to do with that money.	Không có nhiều thứ để làm với số tiền đó.
You must have met them.	Bạn chắc hẳn đã gặp họ.
So that's what we heard.	Vì vậy, đó là những gì chúng tôi đã nghe.
The best but we did for years.	Tốt nhất nhưng chúng tôi đã làm trong nhiều năm.
That's what we're looking for.	Đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm.
And the new file is working.	Và tệp mới đang hoạt động.
There are no words to say.	Không có từ nào để nói.
They often go so far as to actually give them individual names.	Họ thường đi xa đến mức thực sự đặt cho họ những cái tên riêng lẻ.
I recognized it immediately.	Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
However, there are certain limitations.	Tuy nhiên, có một số hạn chế nhất định.
Otherwise, you won't have a community.	Nếu không, bạn sẽ không có cộng đồng.
I thought about the future.	Tôi đã nghĩ về tương lai.
We will receive them with open arms.	Chúng tôi sẽ đón nhận chúng với vòng tay rộng mở.
They want as much land as possible.	Họ muốn có càng nhiều đất càng tốt.
That is crazy thinking.	Đó là suy nghĩ điên rồ.
This was several years back.	Điều này đã được vài năm trở lại.
That is the price of our lives.	Đó là cái giá của cuộc đời chúng ta.
We will follow up.	Chúng tôi sẽ theo dõi.
Take care first.	Hãy quan tâm hàng đầu.
Thank you a thousand times.	Xin cảm ơn một ngàn lần.
You told me you were going to die tonight.	Bạn nói với tôi bạn sẽ chết đêm nay.
There is a suitable season for everything.	Có một mùa thích hợp cho mọi thứ.
It's so easy, so natural.	Nó thật dễ dàng, thật tự nhiên.
Whether they are effective or not.	Cho dù chúng có hiệu quả hay không.
These things have happened too, and will happen again.	Những điều này cũng đã xảy ra, và sẽ xảy ra một lần nữa.
He pulled her hair.	Anh kéo tóc cô.
The best place to be at home, alone.	Nơi tốt nhất để được ở nhà, một mình.
He felt ten years younger, stronger than ever.	Anh cảm thấy mình trẻ ra mười tuổi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
See the code above.	Xem đoạn mã ở trên.
That is business.	Đó là công việc kinh doanh.
I know you have it on you.	Tôi biết bạn có nó trên bạn.
I certainly haven't felt myself and haven't been for a long time.	Tôi chắc chắn đã không cảm thấy chính mình và đã không có một thời gian dài.
Please see attached image for specific instructions.	Vui lòng xem hình ảnh đính kèm để được hướng dẫn cụ thể.
This is not fair.	Cái này không công bằng.
Can you explain it to me.	Bạn giải thích giùm mình với.
I was angry with you.	Tôi đã giận bạn.
I've been at work for the past few days.	Tôi đã đi làm vài ngày qua.
I am very quick.	Tôi rất nhanh chóng.
They look for him.	Họ tìm kiếm anh ta.
He was gone for more than three hours.	Anh ta đã đi hơn ba giờ.
We work with the basics to get your ideas started.	Chúng tôi làm việc với các khái niệm cơ bản để đưa các ý tưởng của bạn bắt đầu.
You know how that goes with a young team.	Bạn biết điều đó diễn ra như thế nào với một đội trẻ.
People died for the right to vote.	Mọi người đã chết vì quyền bầu cử.
Think long term.	Suy nghĩ lâu dài.
The information published on this website is for informational purposes only.	Thông tin được công bố trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin.
Everything was over.	Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
I just need to lie low for a while.	Tôi chỉ cần nằm thấp một lúc.
Don't force.	Đừng ép buộc.
If they do, you have to kill them.	Nếu họ làm vậy, bạn phải giết họ.
I was really in love with her.	Tôi đã thực sự yêu cô ấy.
He played only four games that season.	Anh ấy chỉ chơi bốn trận trong mùa giải đó.
She should have waited a few more minutes before leaving.	Đáng lẽ cô ấy nên đợi thêm vài phút trước khi rời đi.
As if it were the most natural thing in the world.	Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.
They are in this world but not of this world.	Họ ở trong thế giới này nhưng không thuộc thế giới này.
No one can save me.	Không ai có thể cứu tôi.
In fact, many people won't.	Trong thực tế, nhiều người sẽ không.
That is hard work.	Đó là công việc khó khăn.
Do not change this if in doubt.	Đừng thay đổi điều này nếu nghi ngờ.
He came to town a few weeks ago.	Anh ấy đến thị trấn vài tuần trước.
I could see he believed me.	Tôi có thể thấy anh ấy đã tin tôi.
You need a new set of ears to understand it and enjoy it.	Bạn cần một đôi tai mới để hiểu nó và tận hưởng nó.
I couldn't control myself.	Tôi đã không thể kiểm soát bản thân mình.
Just relax.	Hãy thư giãn đi.
But he won't be able to do it alone.	Nhưng anh ấy sẽ không thể làm điều đó một mình.
He will be happy to hear that.	Anh ấy sẽ rất vui khi nghe điều đó.
We assume the first possibility.	Chúng tôi giả định khả năng đầu tiên.
The journey took three hours.	Cuộc hành trình mất ba giờ.
So the problem described is no longer relevant.	Vì vậy, vấn đề được mô tả không còn liên quan nữa.
He works above, below and above it.	Anh ấy làm việc trên, dưới và trên nó.
This made my father quite angry.	Điều này khiến bố tôi khá tức giận.
Season the mixture with salt and pepper to taste.	Nêm nếm hỗn hợp với muối và tiêu cho vừa ăn.
However, it makes me strong.	Tuy nhiên, nó làm cho tôi mạnh mẽ.
It works too well.	Nó hoạt động quá tốt.
I don't want a husband.	Tôi không muốn có chồng.
She is a real person in history.	Cô ấy là người có thật trong lịch sử.
I'm starting to wonder if this is such a good idea.	Tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một ý kiến ​​hay như vậy không.
He has made moves.	Anh ấy đã có những động thái.
Let us think about it in personal terms.	Hãy để chúng tôi nghĩ về nó trong điều kiện cá nhân.
My problem is who to date.	Vấn đề của tôi là hẹn hò với ai.
I'm pretty sure those are your tears.	Tôi khá chắc đó là những giọt nước mắt của bạn.
I mean, to be fair, that's a problem.	Ý tôi là, công bằng mà nói, đó là một vấn đề.
They might even know him that way.	Họ thậm chí có thể biết anh ấy bằng cách đó.
I can't think of anyone this would look good on.	Tôi không thể nghĩ ra điều này sẽ đẹp với ai.
They still live there.	Họ vẫn sống ở đó.
She thought the other person knew.	Cô nghĩ rằng người kia biết.
He checks the target point.	Anh ta kiểm tra điểm mục tiêu.
Medical treatments in these people are often planned in nature.	Các phương pháp điều trị y tế ở những người này thường có tính chất kế hoạch.
Listen to it.	Hãy lắng nghe nó.
And in general, we're fine with that.	Và nói chung, chúng tôi ổn với điều đó.
Oh poor friend.	Ôi người bạn tội nghiệp.
One beer after another.	Hết bia này đến bia khác.
I have experience.	Tôi có kinh nghiệm.
My father taught me everything, gave me everything.	Cha tôi đã dạy tôi tất cả mọi thứ, cho tôi tất cả mọi thứ.
We are getting better, no question.	Chúng tôi đang trở nên tốt hơn, không có câu hỏi.
Not that it did much good.	Không phải là nó đã làm nhiều tốt.
We have a lot of experience with them.	Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm với họ.
It is dangerous in many ways.	Nó nguy hiểm theo nhiều cách.
Above is the image I want to create.	Trên đây là hình ảnh tôi muốn tạo.
Or maybe he can.	Hoặc có thể anh ấy có thể.
Let us see the status of the case.	Hãy để chúng tôi xem tình trạng của trường hợp.
It is not an opinion.	Nó không phải là một ý kiến.
Children die and die, die.	Trẻ con chết và chết, chết.
Maybe they don't.	Có thể họ không.
Every extra step on the right has made the problem worse.	Mỗi bước bổ sung ở bên phải đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Sometimes we give birth to males.	Đôi khi chúng tôi sinh con đực.
They go after a past that does not leave behind.	Họ đi sau một quá khứ không để lại phía sau.
I'm not even sure if they showed up or not.	Tôi thậm chí không chắc liệu họ có xuất hiện hay không.
She said she would never understand why she was trying to hold on.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ hiểu tại sao cô ấy lại cố gắng níu kéo.
The bottom is even better.	Phía dưới còn đẹp hơn.
We will make wish history.	Chúng ta sẽ làm nên lịch sử điều ước.
Quite quickly, they began to grow.	Khá nhanh chóng, chúng bắt đầu phát triển.
If others have done it too.	Nếu những người khác cũng đã làm điều đó.
Playing with you is a dream come true.	Chơi với bạn là một giấc mơ trở thành sự thật.
Accept responsibility for your actions.	Chấp nhận trách nhiệm cho hành động của bạn.
He's not very good at being a king.	Anh ấy không giỏi làm vua cho lắm.
I left a brochure in my apartment that he wanted to see.	Tôi đã để lại một tập tài liệu trong căn hộ của mình mà anh ấy muốn xem.
Now you can turn your back on it for a few minutes.	Bây giờ bạn có thể quay lưng lại với nó trong vài phút.
In the remaining space, take class notes or reading notes.	Trong không gian còn lại, hãy ghi chú trong lớp hoặc ghi chú đọc.
We were in the first part.	Chúng tôi đã ở trong phần đầu.
He looked out for me.	Anh ấy đã nhìn ra cho tôi.
Repeat the process on the other side.	Lặp lại quy trình ở phía bên kia.
That won't cut it off.	Điều đó sẽ không cắt đứt nó.
I just don't want it in front of me.	Tôi chỉ không muốn nó ở trước mặt tôi.
For a moment he looked into those beautiful empty eyes.	Trong một khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt trống rỗng tuyệt đẹp.
Nobody comes here unless they want something.	Không ai đến đây trừ khi họ muốn một cái gì đó.
End of work.	Hết việc.
She looks tired.	Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi.
She may die in her sleep.	Cô ấy có thể chết trong giấc ngủ của mình.
We're ready to go back to it.	Chúng tôi đã sẵn sàng để quay lại với nó.
Trade at your own risk.	Triển nguy cơ của riêng bạn.
That is a great improvement.	Đó là một cải tiến tuyệt vời.
Now, the important business is at hand.	Bây giờ, việc kinh doanh quan trọng trong tầm tay.
He will become very important in the following events.	Anh ấy sẽ trở nên rất quan trọng đối với những sự kiện sau đó.
I should have a serving sorter in my kitchen.	Tôi nên có một máy phân loại phục vụ trong nhà bếp của tôi.
And we will have our differences again.	Và chúng ta sẽ có sự khác biệt của chúng ta một lần nữa.
So yes, there is a big boost.	Vì vậy, có, có một sự thúc đẩy lớn.
A little girl.	Một bé gái.
Words are going around, there are other people.	Lời nói đang diễn ra xung quanh, có những người khác.
Let the market take care of itself.	Hãy để thị trường tự chăm sóc.
My heart started pounding hard in my chest.	Tim tôi bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực.
He looked at her, but her eyes were still straight ahead.	Anh nhìn cô, nhưng mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Your father is not who you think he is.	Cha của bạn không phải là người mà bạn nghĩ.
Out there, the sky is the limit.	Ngoài kia, bầu trời là giới hạn.
And broadcast it.	Và phát sóng nó.
So it is difficult.	Vì vậy, nó là khó khăn.
This article will get you started in the right direction.	Bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu đi đúng hướng.
I have a lot of work to do before this afternoon.	Tôi có rất nhiều việc phải làm trước buổi chiều nay.
As far as he knew, the marriage was over.	Theo như anh ta được biết, cuộc hôn nhân đã kết thúc.
Most of the time context is a valuable source of information.	Hầu hết bối cảnh thời gian là nguồn thông tin có giá trị.
Now I can speak my faith before the world.	Bây giờ tôi có thể nói lên đức tin của mình trước thế giới.
But they were wrong.	Nhưng họ đã nhầm.
Happy days are here again.	Những ngày hạnh phúc lại ở đây.
However, you have to be quick.	Tuy nhiên, bạn phải nhanh chóng.
I really like your blog.	Tôi thực sự thích blog của bạn.
More than five years have passed, still no end.	Đã hơn năm năm trôi qua, vẫn chưa có hồi kết.
If so, they can read it to you.	Nếu có, họ có thể đọc nó cho bạn.
Come quickly.	Hãy đến nhanh chóng.
They are truly places of action.	Chúng thực sự là nơi hành động.
A very interesting, but sad.	Một rất thú vị, nhưng đáng buồn.
Like the door.	Giống như cánh cửa.
I never considered what would be needed to make them happen.	Tôi chưa bao giờ xem xét điều gì sẽ cần thiết để biến chúng thành hiện thực.
She wanted to know.	Cô đã muốn biết.
And anyway, the volume will probably be relatively low.	Và dù sao, âm lượng có thể sẽ tương đối thấp.
One day, one of the workers died on duty.	Một ngày nọ, một trong những công nhân đã chết khi làm nhiệm vụ.
Never said a word.	Không bao giờ nói một lời.
There's nothing left to exchange.	Chẳng còn thứ gì để đổi.
But let's play the game.	Nhưng hãy chơi trò chơi.
Starting to drink alcohol is similar to starting coffee.	Bắt đầu uống rượu tương tự như bắt đầu uống cà phê.
Run this last one.	Chạy cái cuối cùng này.
Test drive was perfect.	Lái thử đã hoàn hảo.
So let's continue after that.	Vì vậy, hãy tiếp tục sau đó.
And the next and the next.	Và tiếp theo và tiếp theo.
Hall door on the right.	Cửa đại sảnh bên phải.
When she entered, the room was dark.	Khi cô bước vào, căn phòng tối om.
I miss you both and look forward to seeing you again.	Tôi nhớ cả hai và mong được gặp lại các bạn.
But it's great to have.	Nhưng thật tuyệt khi có.
Of course they did.	Tất nhiên là họ đã.
It has a huge impact.	Nó có một tác động rất lớn.
The woman stood silently.	Người phụ nữ đứng im lặng.
It's super fast and easy to do.	Nó siêu nhanh và dễ làm.
A large window overlooks the dog running behind the house.	Một cửa sổ lớn nhìn ra con chó chạy sau nhà.
I'll definitely let you know when it's ready.	Tôi chắc chắn sẽ cho bạn biết khi nó sẵn sàng.
I don't just pay attention to the body.	Tôi không chỉ chú ý đến cơ thể.
The first and most obvious argument is about equal opportunity.	Lập luận đầu tiên và rõ ràng nhất là về cơ hội bình đẳng.
As far as we know.	Theo những gì chúng tôi biết.
It is a time of rest.	Đó là một thời gian nghỉ ngơi.
You change everything for a new life.	Bạn thay đổi mọi thứ cho một cuộc sống mới.
And had sex again.	Và đã quan hệ tình dục trở lại.
The press tried to find some, but they couldn't.	Báo chí đã cố gắng tìm một số, nhưng họ không thể.
The first segment of the video takes place in a church.	Đoạn đầu của video diễn ra trong nhà thờ.
This horse will clean up well, and it will be useful.	Con ngựa này sẽ dọn dẹp tốt, và nó sẽ hữu ích.
At least two mechanisms can work here.	Ít nhất hai cơ chế có thể hoạt động ở đây.
Do for yourself.	Làm cho chính mình.
Other than this, there's not much to say.	Ngoài điều này ra, không có nhiều điều để nói.
Place the ball in the center of the pan.	Đặt quả bóng vào giữa chảo.
Too many things, too many feelings.	Quá nhiều thứ, quá nhiều cảm giác.
Sending your child to school is not enough.	Đưa con bạn đến trường là không đủ.
No longer active.	Không còn hoạt động.
The images cut into his mind.	Những hình ảnh cứa vào tâm trí anh.
The truth is whatever he tells them.	Sự thật là bất cứ điều gì anh ấy nói với họ.
Just go there and enjoy the performances.	Chỉ cần đến đó và thưởng thức các buổi biểu diễn.
Everything works fine.	Mọi thứ hoạt động tốt.
We have families that we go home to.	Chúng tôi có gia đình mà chúng tôi về nhà.
If they like you, that way.	Nếu họ thích bạn, theo cách đó.
Countries have taken matters into their own hands.	Các quốc gia đã giải quyết vấn đề trong tay của họ.
It is published by different companies.	Nó được xuất bản bởi các công ty khác nhau.
They broke my nose and ripped my head off.	Họ đánh gãy mũi tôi và tách đầu tôi ra.
She was two hours late.	Cô ấy đã đến muộn hai giờ.
That's the past eight weeks, if you're listening to me.	Đó là tám tuần qua, nếu bạn đang nghe tôi.
For those who like you.	Đối với những người thích của bạn.
He also heard them.	Anh ấy cũng đã nghe thấy chúng.
They end the night by sleeping together.	Họ kết thúc đêm bằng cách ngủ cùng nhau.
Treat it as if it were wood.	Đối xử với nó như thể nó là gỗ.
There will be some stories that can be very similar to his own.	Sẽ có một số câu chuyện có thể rất giống câu chuyện của riêng anh ấy.
Please, definitely, vote for him.	Làm ơn, nhất định, hãy bình chọn cho anh ấy.
But this is not the end of the story.	Nhưng đây không phải là kết thúc của câu chuyện.
And it doesn't move so fast that we can't track it.	Và nó không di chuyển nhanh đến mức chúng ta không thể theo dõi.
Store this form with your important tax information.	Lưu trữ biểu mẫu này với thông tin thuế quan trọng của bạn.
We had a plenary meeting on how to do your hands.	Chúng tôi đã có một cuộc họp toàn thể về cách thực hiện đôi tay của bạn.
He didn't even ask about it tonight.	Anh ấy thậm chí còn không hỏi về nó tối nay.
Continue with me.	Tiếp tục đi cùng tôi.
It was a hellish night.	Đó là một đêm địa ngục.
Havent touched the stock account yet.	Havent đã chạm vào tài khoản chứng khoán chưa.
You need an argument.	Bạn cần một cuộc tranh cãi.
We rarely fight.	Chúng tôi hiếm khi đánh nhau.
They also know the song, she said.	Họ cũng biết bài hát, cô ấy nói.
And found a hole in his memory.	Và tìm thấy một lỗ hổng trong trí nhớ của mình.
However, none of our patients developed hypertension.	Tuy nhiên, không có bệnh nhân nào của chúng tôi bị tăng huyết áp.
Her whole politics.	Toàn bộ chính trị của cô ấy.
Now let him speak.	Bây giờ hãy để anh ấy nói.
That or they become evil.	Điều đó hoặc họ trở nên xấu xa.
Good people live well and fully.	Người tốt sống tốt và đầy đủ.
And the reality was completely different.	Và thực tế đã hoàn toàn khác.
That means the other two didn't escape either.	Điều đó có nghĩa là hai người kia cũng không trốn thoát.
There is no way to measure it.	Không có cách nào để đo lường.
They did well.	Họ đã làm tốt.
She has a child who lives with her parents.	Cô ấy có một đứa trẻ sống với bố mẹ.
It's only funny when it happens to other people.	Nó chỉ buồn cười khi nó xảy ra với người khác.
Of course, I've thought about it many times.	Tất nhiên, tôi đã nghĩ về nó nhiều lần.
She looked older than when we last saw each other just a few weeks before.	Cô ấy trông già hơn so với lần chúng tôi gặp nhau lần cuối chỉ vài tuần trước đó.
They must be very tall.	Chúng phải rất cao.
An old soul song.	Một bài hát tâm hồn cũ.
The biggest problem is on the right side of the line.	Vấn đề lớn nhất là ở phía bên phải của dòng.
It probably still won't be in the news.	Nó có lẽ vẫn sẽ không được đưa ra tin tức.
A few minutes later, we stopped at a village.	Vài phút nữa, chúng tôi dừng lại ở một ngôi làng.
The blue areas indicate the range of healthy individuals.	Các vùng màu xanh lam cho biết phạm vi của các cá thể khỏe mạnh.
It was not a box office success.	Nó không phải là một thành công phòng vé.
Most of the time, such thoughts bring me a lot of joy.	Trong hầu hết thời gian, những suy nghĩ như vậy mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui.
The top image is fine on both devices.	Hình ảnh trên cùng là tốt trên cả hai thiết bị.
Then follow the word.	Sau đó, theo sau từ.
To reach out to those in need.	Để đưa tay ra cho những người đang gặp khó khăn.
I haven't even heard the question yet.	Tôi thậm chí còn chưa nghe thấy câu hỏi.
It seems no one is at home.	Dường như không có ai ở nhà.
They've learned a lot in the last few minutes.	Họ đã học được rất nhiều điều trong vài phút qua.
I myself do not see this.	Bản thân tôi không thấy điều này.
She will do well.	Cô ấy sẽ làm tốt.
Naturally, she denied this.	Đương nhiên, cô ấy phủ nhận điều này.
Sometimes they take more than they pay.	Đôi khi họ lấy nhiều hơn số tiền họ phải trả.
But it didn't hurt his feelings that much.	Nhưng nó không làm tổn thương tình cảm của anh nhiều như vậy.
Focus on plants that are right for your garden and design.	Tập trung vào những loại cây phù hợp với khu vườn và thiết kế của bạn.
For the right reasons.	Vì những lý do chính đáng.
In front of his head, in front of him.	Trước đầu anh ta, trước mặt anh ta.
So that's the basis of the song.	Vì vậy, đó là cơ sở của bài hát.
I love them.	Anh yêu chúng.
He has five brothers and an elderly father.	Ông có năm anh em và người cha già.
Everyone should know what the company is trying to achieve and why.	Mọi người nên biết những gì công ty đang cố gắng đạt được và tại sao.
Starting from white, it ends in gold.	Bắt đầu từ màu trắng, nó kết thúc bằng vàng.
But such consideration is limited.	Nhưng việc xem xét như vậy là hạn chế.
Seems right to me.	Có vẻ đúng với tôi.
Both of these we have full control over.	Cả hai điều này chúng tôi có toàn quyền kiểm soát.
Technology makes more sense when you map it out.	Công nghệ sẽ có ý nghĩa hơn khi bạn vạch ra nó.
She did not come after her.	Cô ấy không đến sau cô ấy.
How far can he carry them?	Anh ta có thể mang chúng đi bao xa?
It just looks very wrong, the whole thing seems very wrong.	Nó chỉ có vẻ rất sai lầm, toàn bộ sự việc dường như rất sai lầm.
He glanced at her bag.	Anh liếc nhìn túi xách của cô.
Thank you from the bottom of my heart.	Cảm ơn bạn từ tận đáy lòng mình.
My second child, however, was a completely different story.	Tuy nhiên, đứa con thứ hai của tôi lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
It means someone there has a lot of money.	Nó có nghĩa là ai đó ở đó có rất nhiều tiền.
You have to get it back to download the data.	Bạn phải lấy lại nó để tải xuống dữ liệu.
Take it off this minute.	Hãy cởi nó ra ngay phút này.
I never thought I'd see this character in this scale.	Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy nhân vật này trong quy mô này.
They know that decisions move the organization forward.	Họ biết rằng các quyết định đưa tổ chức tiến lên.
When we come back, more of your questions, your comments.	Khi chúng tôi trở lại, nhiều câu hỏi của bạn, ý kiến ​​của bạn.
They had to return the bottle to the bar.	Họ đã phải trả lại cái chai cho quầy bar.
This is the work of men, not children.	Đây là công việc của đàn ông, không phải trẻ em.
He will die.	Anh ấy sẽ chết.
Angry.	Sự tức giận.
I would love to surprise her with flowers.	Tôi sẽ thích làm cô ấy ngạc nhiên bằng hoa.
She will be angry.	Cô ấy sẽ tức giận.
Old but still hot.	Cũ nhưng vẫn hot.
I have never felt better in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống của mình.
I cannot agree on my own.	Tôi không thể tự mình đồng ý.
That's your weapon.	Đó là vũ khí của bạn.
He's not very big, and he looks very angry.	Anh ta không lớn lắm, và anh ta trông rất tức giận.
Her gorgeous body.	Cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy.
Very good staff.	Nhân viên rất tốt.
Some buildings caught fire.	Một số tòa nhà bốc cháy.
The animal rescue area will face to the right.	Khu vực cứu trợ động vật sẽ hướng về bên phải.
You are not an evil man.	Bạn không phải là một người đàn ông xấu xa.
She was proven right, as usual.	Cô ấy đã được chứng minh là đúng, như thường lệ.
He brought them to his wife for a different reason.	Anh ấy đã mang chúng đến cho vợ mình vì một lý do khác.
Medicines are being purchased.	Thuốc đang được mua.
Let's hold another interview.	Hãy tổ chức một cuộc phỏng vấn khác.
Say it simply and easily.	Nói nó đơn giản và dễ hiểu.
Everyone knows what happened.	Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.
They like that.	Họ thích điều đó.
More and more of them turned away.	Ngày càng có nhiều người trong số họ quay lưng lại.
Go find or go home.	Đi tìm hoặc về nhà.
I overcame it.	Tôi đã vượt qua nó.
I believe my work is what I call it.	Tôi tin rằng công việc của tôi là do tôi kêu gọi.
To see color selection, click here to view this page.	Để xem lựa chọn màu sắc, hãy nhấp vào đây để xem trang này.
We can discuss it.	Chúng ta có thể thảo luận về nó.
They recommend testing on a real device.	Họ khuyên bạn nên thử nghiệm trên một thiết bị thực.
You know, keep a friendly relationship with them.	Bạn biết đấy, hãy giữ mối quan hệ thân thiện với họ.
And the reality of this can be seen every day.	Và thực tế của điều này có thể được nhìn thấy hàng ngày.
He knows his place.	Anh ấy biết vị trí của mình.
She knew it wouldn't take long.	Cô biết rằng sẽ không mất nhiều thời gian.
But such options are off the table.	Nhưng những lựa chọn như vậy là khỏi bàn.
Her appeal had no effect.	Lời kêu gọi của cô không có hiệu quả.
My brother was very stressed.	Anh trai tôi đã rất căng thẳng.
It was impossible to silence her.	Không thể nào khiến cô ấy im lặng được.
Or even win.	Hoặc thậm chí giành chiến thắng.
Perhaps this is not about changing public opinion.	Có lẽ đây không phải là việc thay đổi quan điểm của công chúng.
The girl's apartment is right across the street.	Căn hộ của cô gái ở ngay bên kia đường.
Several men were found dead.	Một số người đàn ông đã được tìm thấy đã chết.
I am free, he thought.	Tôi tự do, anh nghĩ.
Shoot at her.	Bắn vào cô ấy.
Then they started to shy away.	Sau đó họ bắt đầu ngại lên.
About what happened.	Về những gì đã xảy ra.
I have nothing left to lose tomorrow.	Tôi không còn gì để mất vào ngày mai.
Plus, we need to go and play very big shows.	Thêm vào đó, chúng tôi cần phải đi và chơi những chương trình rất lớn.
Inside her body.	Bên trong cơ thể cô ấy.
You have the right to anything.	Bạn có quyền đối với bất cứ điều gì.
Nothing close, nothing special.	Không có gì gần gũi, không có gì đặc biệt.
First I need a little more information.	Trước tiên tôi cần thêm một chút thông tin.
I did very well.	Tôi đã làm rất tốt.
We believe this technology has many mobile applications.	Chúng tôi tin rằng công nghệ này có nhiều ứng dụng di động.
This is true or false.	Điều này đúng hay sai.
This can limit the appeal of computer games.	Điều này có thể hạn chế sự hấp dẫn của trò chơi trên máy tính.
Now you are here and can answer my question.	Bây giờ bạn đang ở đây và có thể trả lời câu hỏi của tôi.
They can never die.	Họ không bao giờ có thể chết.
People want to see the woman surprised if her own movie.	Mọi người muốn xem người phụ nữ ngạc nhiên nếu bộ phim của riêng cô ấy.
But times have changed.	Nhưng thời thế đã thay đổi.
It could be worse, though.	Nó có thể là tồi tệ hơn, mặc dù.
He kept his book.	Anh cất cuốn sách của mình.
I know this girl.	Tôi biết cô gái này.
A highly recommended professional company.	Một công ty chuyên nghiệp được đề nghị cao.
They can also choose.	Họ cũng có thể lựa chọn.
He sat at his desk, arms outstretched, mouth open.	Anh ngồi vào bàn làm việc, hai tay dang rộng, miệng há hốc.
I found her in the garden one night, wearing a party dress.	Tôi tìm thấy cô ấy trong vườn vào một đêm, mặc một chiếc váy dự tiệc.
However, in rare cases, a dual diagnosis has been made.	Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, một chẩn đoán kép đã được thực hiện.
Only current problem.	Chỉ có vấn đề hiện tại.
Grandpa was very nice to him.	Ông cụ rất tốt với anh ấy.
I slowly sat up and leaned against the door.	Tôi từ từ ngồi dậy dựa vào cửa.
These are really great things.	Đây thực sự là những điều tuyệt vời.
It's a thick book.	Đó là một cuốn sách dày.
I ran it a second time.	Tôi đã chạy nó lần thứ hai.
I want everything to go smoothly.	Tôi muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Only one human has ever done this.	Chỉ có một con người đã từng làm được điều này.
I put together some videos for you.	Tôi tổng hợp một số video cho bạn.
There is no death.	Không có cái chết.
And she died there for the same reason.	Và cô ấy chết ở đó vì lý do tương tự.
No other feedback was provided.	Không có phản hồi nào khác được cung cấp.
This must be connected to her growing power as king.	Điều này phải được kết nối với sức mạnh ngày càng tăng của cô ấy với tư cách là vua.
His work does not stop there.	Công việc của anh không dừng lại ở đó.
This time around I'm not nearly as worried.	Khoảng thời gian này tôi gần như không lo lắng như vậy.
Come in and see the real picture.	Vào làm và xem hình thật.
He then told her about the new danger.	Sau đó anh ta nói với cô về mối nguy hiểm mới.
Eyes closed.	Đôi mắt nhắm nghiền.
She can take good care of him.	Cô ấy có thể chăm sóc anh ấy thật tốt.
He thought it was crazy.	Anh nghĩ điều đó thật điên rồ.
He said wait for him there.	Anh ấy nói hãy đợi anh ấy ở đó.
Similar results were seen in the second patient.	Kết quả tương tự cũng được thấy ở bệnh nhân thứ hai.
It has helped me get noticed and feel powerful.	Nó đã giúp tôi được chú ý và cảm thấy mạnh mẽ.
It didn't feel very safe to leave our car there.	Cảm giác không an toàn lắm khi để xe của chúng tôi ở đó.
You can learn that anywhere.	Bạn có thể học điều đó ở bất cứ đâu.
Nothing to say.	Không còn gì để nói.
For different data examples, the missing features are different.	Đối với các ví dụ dữ liệu khác nhau, các tính năng bị thiếu là khác nhau.
I won't call the police.	Tôi sẽ không gọi cảnh sát.
This flavor is great otherwise.	Hương vị này là tuyệt vời nếu không.
But just a possibility.	Nhưng chỉ là khả năng.
He's tall, a good man.	Anh ấy cao, một người đàn ông tốt.
He has a good relationship with his single mother.	Anh ấy có một mối quan hệ tốt với người mẹ đơn thân của mình.
Both options have positive aspects and negative aspects that come with them.	Cả hai lựa chọn đều có những khía cạnh tích cực và những khía cạnh tiêu cực đi kèm với chúng.
This way of thinking is stupid.	Cách nghĩ này thật ngu ngốc.
You can only hold your value in certain forms.	Bạn chỉ có thể giữ giá trị của mình dưới một số hình thức nhất định.
Play with stress.	Chơi với căng thẳng.
That we know a lot.	Điều đó chúng tôi biết nhiều.
House works well.	Nhà hoạt động tốt.
Can supply.	Sao cung được.
Two analyzes will be performed.	Hai phân tích sẽ được thực hiện.
This is still a huge challenge.	Đây vẫn là một thách thức rất lớn.
Now, you could be wrong.	Bây giờ, bạn có thể sai.
It will take me six minutes.	Tôi sẽ mất sáu phút.
I really get caught up in such secondary matters too easily.	Tôi thực sự bị cuốn vào quá dễ dàng trong những vấn đề thứ cấp như vậy.
They are so strong, they don't need to be big.	Bọn họ mạnh mẽ như vậy, không cần lớn lắm.
No one knows what form that might take.	Không ai biết hình thức đó có thể xảy ra.
They say, life is like this.	Họ nói, cuộc sống là như thế này.
The house is very clean.	Nhà rất sạch sẽ.
You know, like a good book or something.	Bạn biết đấy, giống như một cuốn sách hay hoặc một cái gì đó.
If we still have, we still will.	Nếu chúng ta vẫn còn, thì chúng ta vẫn sẽ làm.
I quite love it.	Tôi khá yêu nó.
We have to play well.	Chúng tôi phải chơi tốt.
That's what states do.	Đó là những gì các tiểu bang làm.
I was also laughed at.	Tôi cũng bị cười nhạo.
I returned to the river.	Tôi trở lại sông.
They show that the ability to see requires experience.	Họ cho thấy khả năng nhìn thấy cần phải có kinh nghiệm.
This is due to image loading time.	Điều này là do thời gian tải hình ảnh.
The same mistake must not be repeated.	Sai lầm tương tự không được tái phạm.
Now that brings us to today.	Bây giờ điều đó đưa chúng ta đến ngày hôm nay.
They are only necessary if you move around a lot.	Chúng chỉ cần thiết nếu bạn di chuyển nhiều.
We can do well there.	Chúng tôi có thể làm tốt ở đó.
They will show him how important they are by keeping him waiting.	Họ sẽ cho anh ta thấy họ quan trọng như thế nào bằng cách để anh ta chờ đợi.
The soldiers must have returned.	Những người lính chắc đã trở về.
Three main patterns were found.	Ba mẫu chính đã được tìm thấy.
I love writing about it.	Tôi thích viết về nó.
You can hear me walking.	Bạn có thể nghe thấy tôi đi bộ.
Never had any problems.	Không bao giờ có bất kỳ vấn đề.
So she is also here with a man.	Vì vậy, cô ấy cũng ở đây với một người đàn ông.
However, you will get the speed.	Tuy nhiên, bạn sẽ có được tốc độ.
That's what you're doing.	Đó là điều bạn đang làm.
Now death has been acted upon.	Bây giờ cái chết đã được hành động.
Students are not informed of each other's answers.	Các học sinh không được thông báo về câu trả lời của nhau.
His village moves.	Làng của anh ấy di chuyển.
And back to waiting.	Và quay lại chờ đợi.
Your truth will not be the same as mine.	Sự thật của bạn sẽ không giống của tôi.
This is an activity.	Đây là một hoạt động.
You know who you are and what you are.	Bạn biết bạn là ai và bạn là gì.
I keep it fit.	Tôi giữ cho phù hợp.
Unfortunately, eight of them were lost.	Thật không may, tám trong số chúng đã bị mất.
I never even thought about that.	Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
The only thing is that you've been here less than a month.	Điều duy nhất là bạn đã ở đây chưa đầy một tháng.
It is not a beautiful place.	Nó không phải là một nơi đẹp.
Doesn't make any sense to me.	Không có ý nghĩa gì đối với tôi.
He must be a big influence in the future.	Anh ấy phải là một người có ảnh hưởng lớn trong tương lai.
The parties are not equal.	Các bên không đồng đều.
You should stay away from that.	Bạn nên tránh xa điều đó.
I read about it, once.	Tôi đã đọc về nó, một lần.
But really close.	Nhưng thật ra thì gần.
Guess what, the data is out there.	Đoán xem, dữ liệu ở ngoài đó.
They contain the first sign.	Chúng chứa dấu hiệu đầu tiên.
Then they started walking.	Sau đó, họ bắt đầu đi lại.
Can get sick some other way, too.	Có thể bị ốm một số cách khác, quá.
Please get out of here.	Làm ơn ra khỏi đây.
I'll add a bit more text here.	Tôi sẽ thêm một chút văn bản ở đây.
Here's something you might be interested in.	Đây là điều bạn có thể quan tâm.
It can take an hour for everyone.	Có thể mất một giờ cho mọi người.
I am following his work.	Tôi đang theo đuổi công việc của anh ấy.
I just don't have time to update my blog.	Tôi chỉ không có thời gian để cập nhật blog của mình.
Let's be hard and fast these days.	Chúng ta hãy chăm chỉ và nhanh chóng trong những ngày này.
For children.	Cho trẻ em.
I have not used this and am not familiar with it.	Tôi chưa sử dụng cái này và không quen với nó.
Choose your group.	Chọn nhóm của bạn.
He first came out against the war a few months after it started.	Anh ấy lần đầu tiên ra sân chống lại chiến tranh vài tháng sau khi nó bắt đầu.
He's here to talk about his unique style and everything he does.	Anh ấy ở đây để nói về phong cách độc đáo của mình và mọi thứ anh ấy làm.
I just don't know any better.	Tôi chỉ không biết bất kỳ tốt hơn.
That is the state of art.	Đó là trạng thái của nghệ thuật.
I'm happy to find an easy source for it now.	Tôi rất vui khi tìm thấy một nguồn dễ dàng cho nó ngay bây giờ.
I'm glad she's gone.	Anh rất vui vì cô ấy đã đi.
We will address these issues in more detail in the next section.	Chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề này chi tiết hơn trong phần tiếp theo.
Cause of action.	Nguyên nhân của hành động.
I will give you the absolute truth.	Tôi sẽ cho bạn sự thật tuyệt đối.
I tried one night to imagine the never ending time.	Tôi đã cố gắng một đêm để tưởng tượng thời gian không bao giờ kết thúc.
This is where we start.	Đây là nơi chúng ta bắt đầu.
You really need a clear mind.	Anh thực sự cần đầu óc tỉnh táo.
The President is visiting this new hospital.	Tổng thống đang đi thị sát bệnh viện mới này.
He needs to restart the familiar services.	Anh ta cần bắt đầu lại các dịch vụ quen thuộc.
Not just friends.	Không chỉ là bạn bè.
Government is very different.	Chính phủ rất khác.
Damn, it was a nice day.	Chết tiệt, đó là một ngày tốt đẹp.
She's not close enough to the action.	Cô ấy không đủ gần với hành động.
Let's see what the real application is.	Hãy xem ứng dụng thực sự là gì.
She held up a finger for him to see.	Cô giơ một ngón tay lên cho anh xem.
So that kind of stuff can happen.	Vì vậy, loại công cụ đó có thể xảy ra.
Depends on how you present and word your discussion.	Phụ thuộc vào cách bạn trình bày và từ ngữ cuộc thảo luận của bạn.
The weather has changed, and not for the better.	Thời tiết đã thay đổi, và không tốt hơn.
Sorry for the slow response.	Xin lỗi vì sự phản ứng chậm.
That is a question.	Đó là một câu hỏi.
A new city.	Một thành phố mới.
It makes her wild.	Nó khiến cô ấy trở nên hoang dã.
Only people on this page.	Chỉ những người trên trang này.
In any other situation, he would have.	Trong bất kỳ tình huống nào khác, anh ấy sẽ có.
They found an elderly guy with a broken nose.	Họ tìm thấy một anh chàng lớn tuổi bị gãy mũi.
Our plan is reasonable.	Kế hoạch của chúng tôi là hợp lý.
Representative images are displayed.	Hình ảnh đại diện được hiển thị.
And we are never ready.	Và chúng tôi không bao giờ sẵn sàng.
Not a bad start, and the press couldn't help but notice.	Khởi đầu không tồi, và báo chí không thể không chú ý.
Should have said it.	Đáng lẽ phải nói ra.
I'm sorry that you spoke up even if you didn't know anything.	Tôi xin lỗi vì bạn đã lên tiếng ngay cả khi bạn không biết gì.
All doors and windows must be locked.	Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ phải được khóa.
This approach really works.	Cách tiếp cận này thực sự hiệu quả.
He tried to think of something else.	Anh cố gắng nghĩ về điều gì đó khác.
But only because he lived it.	Nhưng chỉ vì anh đã sống nó.
Instead there is only fear.	Thay vào đó chỉ có nỗi sợ hãi.
He sat, as if tired.	Anh ngồi, như thể mệt mỏi.
Learn the locality of the land.	Tìm hiểu địa phương của vùng đất.
I sat on the edge of the bed.	Tôi ngồi ở mép giường.
But there was something about this woman that attracted him.	Nhưng có điều gì đó ở người phụ nữ này đã thu hút anh.
He pressed the button.	Anh nhấn nút.
And you can argue exactly the same for any device.	Và bạn có thể lập luận chính xác tương tự cho bất kỳ thiết bị nào.
They suffered and they were gone.	Họ đau khổ và họ đã ra đi.
I know people with cancer.	Tôi biết những người bị ung thư.
And the girls have to get married.	Còn các cô gái thì phải lấy chồng.
I must continue to live.	Tôi phải tiếp tục sống.
No, you don't have to tell me the name.	Không, bạn không cần phải cho tôi biết tên.
That is a big question.	Đó là một câu hỏi lớn.
We have worked hard to be a light to the community.	Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành ánh sáng cho cộng đồng.
Only one of us now.	Chỉ một trong chúng ta bây giờ.
I was able to ask him where he was at the time.	Tôi đã có thể hỏi anh ấy xem anh ấy đang ở đâu vào thời điểm đó.
I believe this is common to many people.	Tôi tin rằng điều này là phổ biến đối với nhiều người.
Much of this material has been ignored.	Phần lớn tài liệu này đã bị bỏ qua.
He cannot stop.	Anh ấy không thể dừng lại.
Probably trying to look older.	Có lẽ đang cố gắng để trông già hơn.
I love flowers very much.	Tôi yêu hoa rất nhiều.
Clear connections with people in the news organization.	Mối liên hệ rõ ràng với những người trong tổ chức tin tức.
This will solve.	Điều này sẽ giải quyết.
But at the same time we also have to take personal responsibility for our lives.	Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về cuộc sống của mình.
This gives some special people a foothold in the industry.	Điều này giúp cho một số người đặc biệt trong ngành có chỗ đứng vững chắc.
His time is running out as the water is flowing.	Thời gian của anh ấy đang dần cạn kiệt khi nước đang chảy.
This is called active listening.	Đây được gọi là lắng nghe tích cực.
I'm just not prepared to vote yes or no.	Tôi chỉ không chuẩn bị để bỏ phiếu đồng ý hoặc không.
Correct surgical technique can avoid these complications.	Phẫu thuật đúng kỹ thuật có thể tránh được những biến chứng này.
Travel and maybe more.	Du lịch và có thể hơn thế nữa.
But she doesn't have to worry about anything like that anymore.	Nhưng cô ấy không phải lo lắng về bất cứ điều gì như vậy nữa.
That is so that.	Điều đó là vậy đó.
Just early morning.	Mới sáng sớm.
It's time to talk about your new life.	Đã đến lúc nói lên cuộc sống mới của bạn.
She's too hard to find.	Cô ấy quá khó tìm.
Then people are clear what is being used.	Sau đó, mọi người rõ ràng là những gì đang được sử dụng.
A second hour exists but not a Monday.	Một giờ thứ hai tồn tại nhưng không phải là ngày thứ hai.
He chose not to.	Anh ấy đã chọn không.
However, players are happy to have a secret and beneficial information.	Tuy nhiên, người chơi rất vui mừng khi có một thông tin bí mật và lợi hại.
People who want to keep their jobs are scared.	Những người muốn giữ công việc của họ đang sợ hãi.
Good enough, she thought.	Đủ tốt, cô nghĩ.
So he stayed where he was and waited.	Vì vậy, anh ấy đã ở lại chỗ cũ và chờ đợi.
I didn't ask anything.	Tôi không hỏi gì cả.
The average value for each group and time is displayed.	Giá trị trung bình cho mỗi nhóm và thời điểm được hiển thị.
Each has to find their own unique combination.	Mỗi người phải tìm ra sự kết hợp độc đáo của riêng mình.
This morning you hurt me.	Sáng nay anh đã làm em đau.
Then he started talking.	Sau đó anh ta bắt đầu nói.
I welcome this debate.	Tôi hoan nghênh cuộc tranh luận này.
That is not unusual.	Đó không phải là điều bất thường.
A table or a record.	Một bảng hoặc một bản ghi.
A debate begins as which method is best.	Một cuộc tranh luận bắt đầu như phương pháp nào là tốt nhất.
He took everything.	Anh ta đã lấy đi mọi thứ.
He turned off the phone.	Anh ta tắt máy.
He spoke as if nothing had happened.	Anh ta nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
Moreover, it's not just him.	Hơn nữa, không chỉ có anh ấy.
I just have to.	Tôi chỉ cần phải.
That's new information to me.	Đó là một thông tin mới với tôi.
His exact date of birth is still unknown.	Ngày sinh chính xác của ông vẫn chưa được biết.
It is really important.	Nó thực sự là quan trọng.
Here he found the rest of the team.	Tại đây anh ấy đã tìm thấy những người còn lại trong đội.
Just let me know if you want to talk.	Chỉ cần cho tôi biết nếu bạn muốn nói chuyện.
But soon a pattern was established.	Nhưng ngay sau đó một khuôn mẫu đã được thiết lập.
You know nothing about it.	Bạn không biết gì về nó.
However, the report has the wrong tone.	Tuy nhiên, báo cáo có âm điệu sai.
But that is a standard.	Nhưng đó là một tiêu chuẩn.
But she had to save one for herself.	Nhưng cô phải để dành một cái cho riêng mình.
It's also training.	Đó cũng là đào tạo.
I guess they win or whatever.	Tôi đoán họ thắng hoặc bất cứ điều gì.
He couldn't think.	Anh không thể nghĩ.
Making a movie is a truly amazing experience.	Làm bộ phim là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời.
In fact bought it from his big brother.	Thực tế là đã mua nó từ anh trai lớn của anh ấy.
They are essential for proper brain function.	Chúng rất cần thiết cho chức năng não thích hợp.
These things must be learned.	Những điều này phải được học.
The following list includes some books that may be helpful.	Danh sách sau đây bao gồm một số cuốn sách có thể hữu ích.
This is my standard breakfast.	Đây là bữa sáng tiêu chuẩn của tôi.
One of them is bound to be liked by someone.	Một trong số họ nhất định được ai đó thích.
He has enough to deal with.	Anh ta có đủ để đối phó với.
Her only chance.	Cơ hội duy nhất của cô ấy.
Brown takes the opposite approach.	Brown có cách tiếp cận ngược lại.
Thank you for the media.	Xin cảm ơn quý báo đài.
Again, this is just a first listen.	Một lần nữa, đây chỉ là lần nghe đầu tiên.
Horses have no human understanding.	Ngựa không có sự hiểu biết của con người.
It was clear that he intended to kill us.	Rõ ràng là anh ta định giết chúng tôi.
You stay away from men.	Bạn tránh xa đàn ông.
Mostly you do it because you want to.	Chủ yếu là bạn làm điều đó bởi vì bạn muốn.
I have a feeling she will do it often.	Tôi có cảm giác cô ấy sẽ làm điều đó thường xuyên.
In fact, you need me.	Trong thực tế, bạn cần tôi.
So that's the only type.	Vì vậy, đó là loại duy nhất.
No one comes home.	Không ai về nhà.
Feeding a baby is very simple.	Đụ em bé rất đơn giản.
Unless, of course, it serves his purpose.	Tất nhiên, trừ khi, nó phục vụ mục đích của anh ta.
Lots of places you can't go.	Rất nhiều nơi bạn không thể đi.
And that takes money, of course.	Và điều đó phải mất tiền, tất nhiên.
Download the app now.	Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ.
No one likes to lose.	Không ai thích bị mất.
From this angle we see that everyone is very rich.	Từ góc độ này chúng ta thấy rằng mọi người đều rất giàu có.
This is a car.	Đây là một cái ô tô.
In such cases, the rule should not be applied.	Trong những trường hợp như vậy, quy tắc không nên được áp dụng.
But it's great when everything is back to normal.	Nhưng thật tuyệt khi mọi thứ trở lại bình thường.
Look, yes, but don't touch anything.	Nhìn, có, nhưng không chạm vào gì.
I don't understand why it happened.	Tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra.
Just the two of them.	Chỉ cần hai người họ.
I want that house, with its safe garden and clean, new kitchen.	Tôi muốn ngôi nhà đó, với khu vườn an toàn và nhà bếp sạch sẽ, mới.
She won't stop for small talk.	Cô ấy sẽ không dừng lại để nói chuyện nhỏ.
I mean his student.	Ý anh là học sinh của mình.
He's at least the best on his course.	Anh ấy ít nhất là người giỏi nhất trong khóa học của mình.
They run themselves.	Họ tự điều hành.
Many times people have ignored them.	Nhiều lần người dân đã phớt lờ họ.
You can only cast it during your turn.	Bạn chỉ có thể cast nó trong lượt của bạn.
She had to lose everything to keep breathing, to keep moving.	Cô phải mất mọi thứ để tiếp tục thở, tiếp tục di chuyển.
Something will need its place.	Một cái gì đó sẽ cần đến vị trí của nó.
It's not even inside.	Nó thậm chí không có bên trong.
It was actually a simple plan.	Thực ra đó là một kế hoạch đơn giản.
Speak your mind and open up in a positive direction.	Hãy nói ra suy nghĩ của bạn và cởi mở theo hướng tích cực.
She didn't say anything.	Cô ấy không nói gì cả.
I can't say exactly,' he said.	Tôi không thể nói chính xác, 'anh ấy nói.
He made it easy.	Anh ấy đã làm cho nó dễ dàng.
We didn't really expect that.	Chúng tôi đã không thực sự mong đợi điều đó.
Okay, now the first order of business.	Được rồi, bây giờ là đơn đặt hàng đầu tiên của doanh nghiệp.
I'm really happy to see them.	Tôi thực sự rất vui khi nhìn thấy chúng.
Over the course of two months, my work became my everything.	Trong suốt hai tháng, công việc của tôi trở thành tất cả mọi thứ của tôi.
This is evident from the very first scene of the book.	Điều này có thể thấy rõ ngay từ cảnh đầu tiên của cuốn sách.
Focus on keeping the core tight.	Tập trung vào việc giữ chặt cốt lõi.
You will also let me.	Bạn cũng sẽ để cho tôi.
These are the two main questions that have become the focus of much attention.	Đây là hai câu hỏi chính đã trở thành tâm điểm của nhiều sự chú ý.
He served under good, bad and average officers.	Anh ta đã phục vụ dưới quyền của các sĩ quan tốt, xấu và trung bình.
You can't just pick and choose which openers to test.	Bạn không thể chỉ chọn và chọn bộ mở nào để kiểm tra.
Many of us have died.	Nhiều người trong chúng ta đã chết.
That is our business.	Đó là công việc kinh doanh của chúng tôi.
This may change in the future.	Điều này có thể thay đổi trong tương lai.
But there's still a lot of work to be done.	Nhưng còn rất nhiều việc phải làm.
You cannot do it alone.	Bạn không thể làm điều đó một mình.
Now we are sitting across from each other drinking coffee.	Bây giờ chúng tôi đang ngồi đối diện nhau uống cà phê.
I often wonder.	Tôi thường tự hỏi.
Simple and easy to play.	Đơn giản và dễ chơi.
Those will be the harder cases, and we leave them to another day.	Đó sẽ là những trường hợp khó hơn, và chúng tôi để chúng vào một ngày khác.
Come, give it to me immediately.	Hãy đến, đưa nó cho tôi ngay lập tức.
And they probably won't get caught.	Và có lẽ họ sẽ không bị bắt.
Okay, here it is.	Được rồi, nó đây.
It feels wrong, odd.	Nó cảm thấy sai, kỳ quặc.
He wants us to run scared.	Anh ta muốn chúng tôi chạy sợ hãi.
The show has ended.	Buổi biểu diễn đã kết thúc.
Some are simply bad.	Một số chỉ đơn giản là xấu.
I saw a boat and more.	Tôi đã nhìn thấy một chiếc thuyền và hơn thế nữa.
It's not.	Nó không phải.
I used it to build strength.	Tôi đã sử dụng nó để xây dựng sức mạnh.
This is not a third world country.	Đây không phải là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba.
So we gave him our will.	Vì vậy, chúng tôi đã cung cấp cho anh ta theo ý muốn của chúng tôi.
Control measurements were performed using growth cell-free samples.	Các phép đo kiểm soát được thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu không có tế bào phát triển.
Then to my place.	Sau đó đến chỗ của tôi.
So is the food.	Thức ăn cũng vậy.
I stood looking at him for a moment.	Tôi đứng nhìn anh ấy một lúc.
But there is no progress at work.	Nhưng không có tiến bộ trong công việc.
I would do it again, it was fun.	Tôi sẽ làm lại, thật là vui.
You seem to have considered it.	Bạn dường như đã xem xét nó.
Useful for her.	Có ích cho cô ấy.
Now thank your husband.	Bây giờ cảm ơn chồng của bạn.
He likes those things.	Anh ấy thích những thứ đó.
He knows you love him.	Anh ấy biết bạn yêu anh ấy.
I was too afraid to sit at the center table.	Tôi sợ quá ngồi vào bàn trung tâm.
Wake up early.	Thức dậy sớm.
Even just a little better.	Thậm chí chỉ tốt hơn một chút.
However, others will grow to become the next big thing.	Tuy nhiên, những người khác sẽ phát triển để trở thành điều lớn lao tiếp theo.
And let his memory stay with us.	Và hãy để ký ức của anh ấy ở lại với chúng ta.
Don't give me that.	Đừng đưa tôi cái đó.
I hope you change your mind.	Tôi hy vọng bạn thay đổi suy nghĩ của bạn.
But here is another point to consider.	Nhưng đây là một điểm khác để xem xét.
Now I have the line number of the above text file.	Bây giờ tôi có số dòng của tệp văn bản trên.
Just having fun, no time to rest.	Vui vẻ thôi, không có thời gian nghỉ ngơi.
All information is subject to change without notice.	Tất cả các thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Everything that is happening depends on it.	Mọi thứ đang xảy ra đều phụ thuộc vào nó.
There's nothing there to stop them.	Không có gì ở đó để ngăn cản họ.
It's his box.	Đó là hộp của anh ấy.
Now you must strengthen this belief.	Bây giờ bạn phải tăng cường niềm tin này.
Every home has this atmosphere.	Mọi nhà đều có không khí này.
Now he's bright green.	Bây giờ anh ấy màu xanh lá cây tươi sáng.
Somehow, the police caught him.	Bằng cách nào đó, cảnh sát đã bắt được anh ta.
But the result is not stable.	Nhưng kết quả là không ổn định.
I have a pretty tough head.	Tôi có một cái đầu khá khó khăn.
Even in this building, people are tense.	Ngay cả trong tòa nhà này, mọi người đang căng thẳng.
We wanted this to be different from their previous shows.	Chúng tôi muốn điều này khác với các chương trình trước đây của họ.
Remember what they did to humans.	Hãy nhớ những gì họ đã làm với con người.
They play cards and eat together.	Họ chơi bài và ăn cùng nhau.
Mom picked up the phone.	Mẹ nhấc máy.
I don't know what to believe.	Tôi không biết phải tin vào điều gì.
They need words.	Họ cần lời nói.
Helped with animal testing.	Đã giúp thử nghiệm trên động vật.
I have no idea.	Tôi không có ý kiến.
You know you won't.	Bạn biết bạn sẽ không.
That's the path that changed my life.	Đó là con đường đã khiến tôi thay đổi cuộc đời mình.
If possible, you should also meet our friends.	Nếu có thể, bạn cũng nên gặp gỡ bạn bè của chúng tôi.
Your presence here today is a little strange.	Sự hiện diện của bạn ở đây hôm nay là một chút kỳ lạ.
It still doesn't move.	Nó vẫn không di chuyển.
Further improvement is needed.	Cải tiến hơn nữa là cần thiết.
They will close on the road.	Họ sẽ đóng cửa trên đường.
I am very happy with it.	Tôi rất hạnh phúc với nó.
In fact, the world is like that.	Thực tế là, thế giới là như vậy.
They are quite powerful.	Chúng khá mạnh mẽ.
I do not think.	Tôi không nghĩ.
The train stopped.	Chuyến tàu dừng lại.
A man is on his way to having a church of his own.	Một người đang trên đường có một nhà thờ của riêng mình.
I will not provide video.	Tôi sẽ không cung cấp video.
Almost no one in it.	Hầu như không có ai trong đó.
But this problem, of course, is not new.	Nhưng vấn đề này, tất nhiên, không phải là mới.
Some fell and picked themselves up, but they kept going.	Một số bị ngã và tự nhặt được, nhưng họ vẫn tiếp tục.
He began to fix the time of her day.	Anh bắt đầu cố định giờ giấc trong ngày của cô.
Answer my question and we'll get some help for you.	Trả lời câu hỏi của tôi và chúng tôi sẽ nhận được một số trợ giúp cho bạn.
That is no significant difference.	Đó là không có sự khác biệt đáng kể.
And if it doesn't, you hope they don't notice.	Và nếu nó không, bạn hy vọng họ không nhận thấy.
Books and video games.	Sách và trò chơi điện tử.
We have no choice but to wait.	Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi.
Know how much we appreciate you and need you.	Hãy biết chúng tôi đánh giá cao bạn và cần bạn như thế nào.
In addition, here is another interesting property.	Ngoài ra, ở đây còn tồn tại một tài sản thú vị khác.
This has now been found to be open.	Điều này bây giờ đã được tìm thấy để mở.
Up was down.	Lên đã xuống.
I can't stop talking about you.	Tôi không thể ngừng nói về bạn.
People who have never heard of you will hear about you.	Những người chưa bao giờ nghe nói về bạn sẽ nghe về bạn.
This time, the reaction came from both of them.	Lần này, phản ứng đến từ cả hai người.
With this, we've got our base ready.	Với điều này, chúng tôi đã có cơ sở của chúng tôi sẵn sàng.
It forces you to develop a much deeper understanding.	Nó buộc bạn phải phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều.
Despite everything, he persisted.	Bất chấp mọi thứ, anh vẫn cố chấp.
We write what we feel, like it or not.	Chúng tôi viết những gì chúng tôi cảm thấy, dù muốn hay không.
All politics are local.	Tất cả các chính trị là địa phương.
The property becomes the home of the couple.	Cơ ngơi trở thành tổ ấm của hai vợ chồng.
They opened the door and stepped inside.	Họ mở cửa và bước vào trong.
It was in bad shape to begin with.	Nó đã ở trong tình trạng tồi tệ để bắt đầu.
The bowl is very warm to the touch.	Cái bát rất ấm khi chạm vào.
This is like a book.	Điều này giống như một cuốn sách.
Avoid any problems with others.	Tránh mọi vấn đề với người khác.
However, it also has another effect.	Tuy nhiên, nó cũng có một tác dụng khác.
He made the difference.	Anh ấy đã tạo ra sự khác biệt.
He came to me.	Anh ấy đến với tôi.
There are many ways to gain energy.	Có nhiều cách để đạt được năng lượng.
In the sky, you can still find nature.	Trên bầu trời, bạn vẫn có thể tìm thấy thiên nhiên.
I know that will be the case.	Tôi biết đó sẽ là trường hợp.
Well, there's something else.	Chà, có một thứ khác.
The article is currently under review.	Bài báo hiện đang trong quá trình xem xét.
If nothing else, he should tell his wife about it.	Nếu không có gì khác, anh ta nên nói với vợ về điều đó.
Oh, you mean these two single flowers.	Ồ, ý bạn là hai bông hoa đơn lẻ này.
But don't worry about the blood.	Nhưng bạn đừng lo lắng về máu.
Then he started training himself.	Sau đó, anh ấy bắt đầu rèn luyện bản thân.
It's right outside the bedroom window.	Nó nằm ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.
It turned out to be even worse than that.	Nó hóa ra còn tồi tệ hơn thế.
Not everyone processes information the same way.	Không phải tất cả mọi người đều xử lý thông tin theo cùng một cách.
Mark it well.	Đánh dấu nó tốt.
We do things because we want to.	Chúng tôi làm mọi thứ vì chúng tôi muốn.
I will go to another job.	Tôi sẽ đi làm việc khác.
Then he followed him in.	Sau đó, anh ta theo anh ta vào.
It is available online.	Nó có sẵn trực tuyến.
I just want to sleep.	Tôi chỉ muốn ngủ.
The new movie is up and running.	Bộ phim mới đã hoạt động.
If he does, it will be his choice, not yours.	Nếu anh ấy làm vậy, đó sẽ là lựa chọn của anh ấy, không phải của bạn.
You can add an item to your bedroom.	Bạn có thể thêm một món đồ vào phòng ngủ của mình.
But after they did for a while.	Nhưng sau khi họ đã làm một thời gian.
I even wrote a book about it.	Tôi thậm chí đã viết một cuốn sách về nó.
Everyone got into action.	Mọi người đều bắt tay vào hành động.
However, very few people see it in this form.	Tuy nhiên, rất ít người thấy nó ở dạng này.
Little by little, he pulled it out of her.	Từng chút một, anh rút nó ra khỏi cô.
It's a little more real.	Nó thực hơn một chút.
Sometimes you should.	Đôi khi bạn nên làm như vậy.
In the distance, we see two characters having sex against a wall.	Ở phía xa, chúng tôi thấy hai nhân vật đang quan hệ tình dục dựa vào một bức tường.
It's great to have both of you back.	Thật tuyệt khi có cả hai bạn trở lại.
I love this song and the girls made a very good mix.	Tôi thích bài hát này và các cô gái đã tạo một bản phối rất hay.
Could have been then.	Có thể đã được sau đó.
Stupid.	Đồ ngốc.
All of these can take weeks to achieve.	Tất cả những điều này có thể mất hàng tuần để đạt được.
He can call the police.	Anh ta có thể báo cảnh sát.
I withdrew myself.	Tôi tự rút lui.
No standard treatment exists.	Không có phương pháp điều trị tiêu chuẩn nào tồn tại.
It has only two elements.	Nó chỉ có hai yếu tố.
They want me ready in five years.	Họ muốn tôi sẵn sàng trong 5 năm nữa.
I decided to make an exception today.	Tôi quyết định tạo ra một ngoại lệ ngày hôm nay.
You can guess what it means.	Bạn có thể đoán nó có nghĩa là gì.
Not everyone is there.	Không phải tất cả mọi người đều ở đó.
We are happy to do business with you.	Chúng tôi rất vui khi làm kinh doanh với bạn.
I did like the water feature on the front.	Tôi đã thích tính năng nước ở phía trước.
There's absolutely nothing I can do.	Tôi hoàn toàn không thể làm gì.
It is an important part of individual and group identity.	Nó là một phần quan trọng của bản sắc cá nhân và nhóm.
Take a long or short road trip.	Thực hiện một chuyến đi đường dài hay ngắn.
Your consent must be at least informed consent.	Sự đồng ý của bạn ít nhất phải là sự đồng ý được thông báo.
I find both interesting.	Tôi thấy cả hai điều thú vị.
And the power part of it actually seems very weak.	Và phần sức mạnh của nó thực sự có vẻ rất yếu.
You can buy either and be a very happy person.	Bạn có thể mua một trong hai và là một người rất hạnh phúc.
I will live long, and grow old, and end.	Tôi sẽ sống lâu, và già đi, và kết thúc.
I'm surprised you're here tonight.	Tôi ngạc nhiên khi bạn ở đây tối nay.
She tried to smile.	Cô cố gắng mỉm cười.
She stepped away from him.	Cô bước ra khỏi anh ta.
She couldn't explain.	Cô không thể giải thích.
He stretched himself over earth and rock, through the storm.	Ngài vươn mình qua đất và đá, vượt qua cơn bão.
They don't really know each other very well.	Họ không thực sự biết về nhau nhiều lắm.
It's not nice.	Nó không tốt đẹp.
Think for a second.	Suy nghĩ trong một giây.
It cannot be imported easily.	Nó không thể được nhập một cách dễ dàng.
Sometimes we watch it together.	Đôi khi chúng tôi xem nó cùng nhau.
This look.	Cái này nhìn.
He was discharged from the hospital about three days ago.	Anh ấy xuất viện khoảng ba ngày trước.
No one wants her now, she said.	Không ai muốn cô ấy bây giờ, cô ấy nói.
So we did what we had to do.	Vì vậy, chúng tôi đã làm những gì chúng tôi phải làm.
Not the class itself.	Không phải bản thân lớp học.
I could put it in a book.	Tôi có thể đưa nó vào một cuốn sách.
I have to tell them.	Tôi phải nói với họ.
It's getting worse, and it needs to turn around.	Nó đang trở nên tồi tệ hơn, và nó cần phải xoay chuyển.
But his hands, both hands now, were raised.	Nhưng tay anh ấy, cả hai tay bây giờ, đều giơ lên.
The rain is over. 	Hết mưa rồi. 
as a person.	với tư cách là một người.
The same goes for marriage.	Đối với hôn nhân cũng vậy.
Be the leader they need and you have or wish you had.	Hãy là người lãnh đạo mà họ cần và bạn đã có hoặc ước gì mình có được.
We throw people at him until the job is done.	Chúng tôi ném người vào anh ta cho đến khi công việc hoàn thành.
They used to supply us with gas.	Họ đã từng cung cấp cho chúng tôi khí đốt.
Two possible cases are either smooth or not.	Hai trường hợp có thể xảy ra hoặc là trơn tru hoặc không.
In your car.	Trong xe của bạn.
They are beauties.	Họ là những người đẹp.
She dropped one.	Cô ấy đã hạ một chiếc.
I will never wear that.	Tôi sẽ không bao giờ mặc thứ đó.
And it's not right.	Và nó không đúng.
And they love reading the work of other people who love to do it.	Và họ thích đọc tác phẩm của người khác, những người thích làm việc đó.
Thanks for any kind of help.	Cảm ơn cho bất kỳ loại giúp đỡ.
Then he ran back and went inside the house.	Sau đó, anh ta chạy trở lại và trở vào trong nhà.
However, this situation soon changed.	Tuy nhiên, tình hình này đã sớm thay đổi.
They treat us with respect and we do the same to them.	Họ đối xử với chúng tôi bằng sự tôn trọng và chúng tôi cũng làm như vậy với họ.
I had to take a break from the computer.	Tôi đã phải nghỉ ngơi với máy tính.
The central point is the self.	Điểm trung tâm là bản thân.
I lifted my hand and walked towards the door.	Tôi nhấc tay và đi về phía cửa.
That's more than a woman.	Đó là hơn một phụ nữ.
He wants it badly.	Anh ta muốn nó một cách tồi tệ.
He is listening.	Anh ấy đang nghe.
However, the risk to you increases by the minute.	Tuy nhiên, rủi ro đối với bạn tăng lên theo từng phút.
And claim it's business.	Và khẳng định đó là công việc kinh doanh.
There are fat people, as well as thin people.	Có những người béo, cũng như những người khác gầy.
They don't know, son.	Họ không biết, con trai.
This week is one of them.	Tuần này là một trong số đó.
Wouldn't exist without them.	Sẽ không tồn tại nếu không có chúng.
If we give too much change at a store, we will return it.	Nếu chúng tôi đưa quá nhiều tiền lẻ tại một cửa hàng, chúng tôi sẽ trả lại.
Not a single quick bump in the parking lot.	Không có một chút va chạm nhanh chóng trong bãi đậu xe.
But they couldn't find him.	Nhưng họ không thể tìm thấy anh ta.
Damn what you did to my ears.	Chết tiệt vì những gì bạn đã làm với tai tôi.
The bad thing is being forced to become a criminal.	Điều tồi tệ là bị buộc phải trở thành tội phạm.
Most of these are economic.	Hầu hết trong số này là kinh tế.
She didn't want to see him.	Cô không muốn gặp anh.
Don't worry about getting it perfect every time.	Đừng lo lắng về việc có được nó một cách hoàn hảo vào mọi thời điểm.
No appeal.	Không có kháng cáo.
Because that's what it means.	Bởi vì đó là ý nghĩa của nó.
Most are older, like her.	Hầu hết đều lớn tuổi, giống như cô ấy.
Me and him we are men.	Tôi và anh ấy chúng tôi là đàn ông của nhau.
A smile is a smile is a smile, the world over.	A smile is a smile is a smile, the world over.
But the danger is that you miss the moment.	Nhưng điều nguy hiểm là bạn bỏ lỡ khoảnh khắc.
After that, no one said anything more about the incident.	Sau đó, không ai nói gì thêm về vụ việc.
They went through with it.	Họ đã trải qua với nó.
I want a man who would never do this alone.	Tôi muốn một người đàn ông không bao giờ làm điều này một mình.
It must be heard to be believed.	Nó phải được nghe để được tin tưởng.
Don't know her name.	Không biết tên cô ấy.
The teacher did not do that.	Giáo viên đã không làm điều đó.
Let me try that.	Hãy để tôi thử điều đó.
She can't do anything about it now.	Cô ấy không thể làm bất cứ điều gì về điều đó bây giờ.
Of course.	Tất nhiên.
This is probably not a day job.	Đây có lẽ không phải là một công việc hàng ngày.
We do this not only for ourselves but for the whole world.	Chúng tôi làm điều này không chỉ cho bản thân mà còn cho toàn thế giới.
I have this condition.	Tôi có điều kiện này.
It was the last thing he expected.	Đó là điều cuối cùng anh ấy mong đợi.
No one called me back.	Không ai gọi lại cho tôi.
It made him feel anxious all the time.	Nó khiến anh cảm thấy lo lắng liên tục.
Not only that, they want good management.	Không chỉ vậy, họ muốn quản lý tốt.
You shouldn't even feed your dog.	Thậm chí, bạn không nên cho chó ăn.
He called them.	Anh ấy đã gọi cho họ.
It is placed upon me, not for me but for you.	Nó được đặt trên tôi, không phải cho tôi mà cho bạn.
Everyone believes that only death can break their marriage.	Mọi người đều tin rằng chỉ có cái chết mới làm tan vỡ cuộc hôn nhân của họ.
I need some sleep.	Tôi cần ngủ một chút.
You have to do your own research and ask a lot of questions.	Bạn phải tự nghiên cứu và đặt ra nhiều câu hỏi.
I have a funny feeling in my back.	Tôi có một cảm giác buồn cười trong lưng.
People ask brief questions and expect short answers.	Mọi người đặt câu hỏi ngắn gọn và mong đợi câu trả lời ngắn gọn.
Both of them arrived early.	Cả hai người đã đến sớm.
He spoke as if he knew me.	Anh ấy nói như thể anh ấy biết tôi.
Imagine what would happen if we ran out of gas.	Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hết xăng.
Two is not enough.	Hai là không đủ.
Please take note of my instructions.	Hãy lưu ý hướng dẫn của tôi.
I don't understand why is that.	Tôi không hiểu tại sao lại như vậy.
He fell in love with her immediately and started stalking her.	Anh ấy yêu cô ấy ngay lập tức và bắt đầu theo dõi cô ấy.
The green in them was pale.	Màu xanh lá cây trong chúng đã nhợt nhạt.
Actually, no experience.	Trên thực tế, không có kinh nghiệm.
You should make sure, the quantity is low.	Bạn nên chắc chắn rằng, số lượng thấp.
Probably never again, after what happened.	Có lẽ không bao giờ nữa, sau những gì đã xảy ra.
Never before has a man been considered a brain.	Chưa bao giờ một người đàn ông được coi như một bộ óc.
No more than you.	Không hơn bạn.
Simply lying down and waiting for the end is not him.	Chỉ đơn giản là nằm xuống và chờ đợi kết thúc không phải là anh.
I try to spend at least an hour having lunch with my friends.	Tôi cố gắng dành ít nhất một giờ để ăn trưa với bạn bè.
Or anything about me.	Hoặc bất cứ điều gì về tôi.
It is to fulfill a human need, not a wild need.	Đó là để đáp ứng một nhu cầu của con người, không phải là một nhu cầu hoang dã.
But there's something in the idea that it comes from you.	Nhưng có điều gì đó trong ý tưởng nó đến từ bạn.
However, construction plans continue.	Tuy nhiên, các kế hoạch xây dựng vẫn tiếp tục.
All six were people he knew.	Tất cả sáu người đều là những người mà anh ta biết.
You have to imagine our lives.	Bạn phải tưởng tượng cuộc sống của chúng tôi.
I think he's just happy to have you here.	Tôi nghĩ anh ấy chỉ hạnh phúc khi có bạn về nơi này.
It has become more than that.	Nó đã trở nên nhiều hơn thế.
Then the latter is different from person to person.	Sau đó, những thứ sau này khác nhau ở mỗi người.
Our search is on.	Tìm kiếm của chúng tôi đang được bật.
It was not an accident.	Đó không phải là một tai nạn.
They are talking to me.	Họ đang nói chuyện với tôi.
But you might want something specific.	Nhưng bạn có thể muốn một cái gì đó cụ thể.
This is its true form.	Đây là bản thể thực sự của nó.
They come from here.	Họ đến từ đây.
In some cases, the name has been changed.	Trong một số trường hợp, tên đã được thay đổi.
Suddenly, anything seemed possible.	Đột nhiên, bất cứ điều gì dường như có thể.
Talk.	Nói chuyện.
It will have to wait until morning.	Nó sẽ phải đợi cho đến sáng.
You make this easier for me.	Bạn làm cho điều này dễ dàng hơn cho tôi.
There's not a single moment to waste.	Không có một giây phút nào để lãng phí.
And drop them at his feet.	Và thả chúng dưới chân anh ta.
The guy can run.	Anh chàng có thể chạy.
But it is necessary.	Nhưng nó là cần thiết.
The teachers then led the students inside safely.	Các giáo viên sau đó đã dẫn các học sinh vào bên trong an toàn.
A third light was placed overhead and focused on her face.	Một ánh sáng thứ ba được đặt trên cao và tập trung vào khuôn mặt của cô.
They understand the consequences for you and for themselves if that happens.	Họ hiểu hậu quả cho bạn và cho chính họ nếu điều đó xảy ra.
Twenty years ago.	Hai mươi năm trước.
But, in many ways, it's beautiful.	Nhưng, theo nhiều cách, nó rất đẹp.
It's great.	Thật là tuyệt.
There's no place for me.	Không có chỗ cho tôi.
And he's by my bed.	Và anh ấy đang ở bên giường của tôi.
But we have some gift items at the store.	Nhưng chúng tôi có một số mặt hàng quà tặng tại cửa hàng.
As they continued to talk, that possibility became more and more real.	Khi họ tiếp tục nói chuyện, khả năng đó ngày càng trở nên thực tế hơn.
I never thought about education like that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về giáo dục như vậy.
Expect nothing.	Không mong đợi gì.
It's getting closer and closer.	Nó ngày càng gần hơn.
Flip chicken and repeat.	Lật gà và lặp lại.
Shoulders and knees should be covered.	Vai và đầu gối phải được che phủ.
She was asked if she knew there was a camera.	Cô được hỏi liệu cô có biết có camera hay không.
This is a common problem for large companies.	Đây là vấn đề chung của các công ty lớn.
It will make things much less complicated.	Nó sẽ làm cho mọi thứ ít phức tạp hơn nhiều.
I've been trying to make one since then but it doesn't work.	Tôi đã cố gắng làm một cái kể từ đó nhưng nó không hoạt động.
Nothing ever happened.	Không có gì đã từng xảy ra.
There is space to lie down.	Có không gian để nằm.
I don't think he's qualified to watch much anymore.	Tôi không nghĩ anh ấy còn đủ điều kiện để xem nhiều nữa.
I have tried several ways but no success.	Tôi đã thử một số cách nhưng không thành công.
I will never be fired.	Tôi sẽ không bao giờ bị sa thải.
No one laughs for a second.	Không ai cười trong một giây.
At least for us.	Ít nhất là đối với chúng tôi.
Eat at work.	Ăn ở nơi làm việc.
He knows what's going on.	Anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra.
The government can simply choose to release the assets.	Chính phủ có thể chỉ cần chọn giải phóng tài sản.
The more he thought about it, the better it seemed.	Anh ta càng nghĩ về nó, nó có vẻ tốt hơn.
This period will be the last chance to escape.	Khoảng thời gian này sẽ là cơ hội cuối cùng để trốn thoát.
There are dead things.	Có những thứ đã chết.
I have three.	Tôi có ba.
I lost like a week.	Tôi đã mất như một tuần.
This should be detailed in the methods section.	Điều này cần được trình bày chi tiết trong phần phương pháp.
There were a lot of women riding there.	Có rất nhiều phụ nữ đi xe đó.
As we quickly approach the weekend, activity is starting to heat up.	Khi chúng ta nhanh chóng đến gần cuối tuần, hoạt động đang bắt đầu nóng lên.
He probably did.	Anh ấy có lẽ đã.
I'm saying what they're doing.	Tôi đang nói những gì họ đang làm.
Prepared biological samples.	Mẫu sinh phẩm đã chuẩn bị.
I wouldn't go to a place like that in the dark.	Tôi sẽ không đến một nơi như thế trong bóng tối.
You can trust me.	Bạn có thể tin tưởng vào tôi.
I came up with the beginning and the middle.	Tôi đã nghĩ ra phần đầu và phần giữa.
In the end, he failed and was killed.	Cuối cùng, anh ta thất bại và bị giết.
More important, however, is the role of food.	Tuy nhiên, quan trọng hơn là vai trò của thực phẩm.
She does them well.	Cô ấy làm tốt chúng.
It's about children, about people in need.	Đó là về trẻ em, về những người đang cần.
It goes fast and has a good gun vs.	Nó đi nhanh và có một khẩu súng tốt vs.
I want to save him.	Tôi muốn cứu anh ta.
He won't let go and die.	Anh ấy sẽ không buông tay và chết.
I never asked where she came from in the first place.	Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy đến từ đâu ngay từ đầu.
I kept spinning ideas in my head.	Tôi cứ xoay chuyển ý tưởng trong đầu.
You can even live someone else's life.	Bạn thậm chí có thể sống cuộc sống của người khác.
I shook my head and told him we didn't have time.	Tôi lắc đầu và nói với anh ta rằng chúng tôi không có thời gian.
Many people have left the area.	Nhiều người đã rời khỏi khu vực này.
I have been waiting for this.	Tôi đã chờ đợi điều này.
Another week can't make a difference.	Một tuần nữa không thể tạo ra sự khác biệt.
He will follow suit.	Anh ấy cũng sẽ làm theo.
This operation requires a computer and a fairly stable internet connection.	Thao tác này yêu cầu máy tính và kết nối internet khá ổn định.
When we work, we need a clear head.	Khi làm việc chúng ta cần một cái đầu tỉnh táo.
There are perhaps no two different books on this planet.	Có lẽ không có hai cuốn sách khác nhau trên hành tinh này.
You cannot have both.	Bạn không thể có cả hai.
I see that as an advantage.	Tôi thấy đó là một lợi thế.
I'm not at home.	Tôi không có nhà.
Those who stop are those who do not have the strength to continue.	Những người dừng lại là những người không có sức mạnh để tiếp tục.
I did it for you, for us.	Tôi đã làm điều đó cho bạn, cho chúng tôi.
You received my letter, you know what's going on this afternoon.	Bạn đã nhận được lá thư của tôi, bạn biết những gì đang xảy ra vào chiều nay.
I think, anyway.	Tôi nghĩ, dù sao.
Not the act of what others do.	Không phải hành động của những gì người khác làm.
Symptoms develop in half a day to two weeks.	Các triệu chứng phát triển trong nửa ngày đến hai tuần.
That's why you chose this book in the first place.	Đó là lý do tại sao bạn chọn cuốn sách này ngay từ đầu.
He spent the whole morning there, thinking nothing of his work.	Cả buổi sáng anh ta ở đó, không nghĩ gì đến công việc của mình.
There is no happiness forever.	Không có hạnh phúc mãi mãi.
It would be good if you did.	Nó sẽ là tốt nếu bạn đã làm.
But that won't be a problem for her.	Nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề với cô ấy.
He actually ran.	Anh ấy thực sự đã chạy.
She is incredibly strong.	Cô ấy mạnh mẽ vô cùng.
It was something she had only heard of in her dreams.	Đó là điều mà cô chỉ nghe nói đến trong mơ.
I kept him.	Tôi đã giữ anh ta lại.
We will do.	Chúng tôi sẽ làm.
Son, we both have the same name.	Con trai, cả hai chúng ta đều có cùng tên.
He is in pain.	Anh ấy đang đau.
I think everyone knows when they're around.	Tôi nghĩ mọi người đều biết khi họ ở xung quanh.
They transfer data.	Họ chuyển dữ liệu.
You have to tell me where and when you are going.	Bạn phải cho tôi biết bạn sẽ đi đâu và khi nào.
Of course they do.	Tất nhiên họ làm.
Actually, we need to take a step back.	Thực ra cần phải lùi thêm một bước nữa.
That is normal for me.	Đó là điều bình thường đối với tôi.
Pepper as the company's president.	Pepper với tư cách là chủ tịch của công ty.
The data was then analyzed.	Dữ liệu sau đó đã được phân tích.
All in all, it's a pretty basic procedure.	Nói chung, đó là một thủ tục khá cơ bản.
Others have problems.	Những người khác có vấn đề.
However, for most of us, that's probably not necessary.	Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, điều đó có lẽ không cần thiết.
The larger the difference, the stronger the effect.	Sự khác biệt càng lớn thì ảnh hưởng càng mạnh.
I don't know when they will decide to send me back.	Tôi không biết khi nào họ sẽ quyết định gửi tôi trở lại.
It's funny, he thought, how different people view the same event.	Thật buồn cười, anh nghĩ, những người khác nhau xem cùng một sự kiện như thế nào.
So they made some realistic plans.	Vì vậy, họ đã lập một số kế hoạch thực tế.
The material is in its original form at a higher temperature.	Vật liệu ở dạng ban đầu ở nhiệt độ cao hơn.
I appreciate your work.	Tôi đánh giá cao công việc của bạn.
In fact, she had never seen him look at her more seriously.	Trên thực tế, cô chưa bao giờ thấy anh nhìn cô nghiêm túc hơn.
The hall was pulled up suddenly.	Hội trường được kéo lên đột ngột.
But this is our mother.	Nhưng đây là mẹ của chúng ta.
I think that's the first step.	Tôi nghĩ đó là bước đầu tiên.
Of course this is wrong.	Tất nhiên điều này là sai.
In our country, we do everything and say nothing.	Ở đất nước của chúng tôi, chúng tôi làm tất cả mọi thứ và không nói gì.
Today the spirit of water has given her life.	Hôm nay tinh thần của nước đã mang lại sự sống cho cô ấy.
It will probably be different every month.	Nó có thể sẽ khác nhau mỗi tháng.
For someone who can love her and never leave her.	Cho một người có thể yêu cô ấy và không bao giờ rời bỏ cô ấy.
But that's good for me.	Nhưng đó là điều tốt cho tôi.
They claim their entire approach can treat any disease.	Họ khẳng định toàn bộ phương pháp của họ có thể điều trị bất kỳ bệnh nào.
It's not like they joined forces because they were best friends.	Nó không giống như họ hợp lực bởi vì họ là những người bạn tốt nhất.
It makes this a living church.	Nó làm cho đây trở thành một nhà thờ sống động.
I can not see.	Tôi không thể thấy.
Some really great people write great stuff here.	Một số người thực sự tuyệt vời viết những thứ tuyệt vời ở đây.
Of course, it seemed too fast.	Tất nhiên, dường như quá nhanh.
He turned up the volume until it was very loud.	Anh ấy tăng âm lượng cho đến khi nó rất to.
No, she won't believe me.	Không, cô ấy sẽ không tin tôi.
We review the flaws of the law.	Chúng tôi xem xét các sai sót của pháp luật.
I have one head, but two faces.	Tôi có một cái đầu, nhưng hai khuôn mặt.
He was too confused to listen.	Anh ấy đã quá bối rối để nghe.
In other words, what will we live on? 	Nói cách khác, chúng ta sẽ sống bằng gì?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
Only a few have been discussed in detail.	Chỉ một số ít đã được thảo luận chi tiết.
I love it like the earth.	Anh yêu nó như đất.
It means getting your hands out of your life.	Nó có nghĩa là bỏ tay ra khỏi cuộc sống của bạn.
I think we made it.	Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được.
Security is in place.	An ninh được đặt ra.
Stick with what works for you.	Hãy gắn bó với những gì phù hợp với bạn.
There's nowhere left to go.	Không còn nơi nào để đi.
But the style is about to change.	Nhưng phong cách sắp thay đổi.
We had a bad connection there.	Chúng tôi đã có một kết nối không tốt ở đó.
Read on to know more about the update.	Đọc để biết thêm về bản cập nhật.
The window is not very wide.	Cửa kính không rộng lắm.
Must be carefully controlled.	Phải được kiểm soát cẩn thận.
Very good condition with bright original colors.	Tình trạng rất tốt với màu sắc nguyên bản tươi sáng.
If you hate him, don't say he failed.	Nếu bạn ghét anh ta, đừng nói rằng anh ta đã thất bại.
I walked into the bathroom.	Tôi bước vào phòng tắm.
Of these factors, age is the most important.	Trong số các yếu tố này, độ tuổi là yếu tố quan trọng nhất.
I was in three states in one day.	Tôi đã ở ba tiểu bang trong một ngày.
It's not about quality, it's about what you're used to.	Nó không phải là về chất lượng, mà là về những gì bạn đã quen.
That feature is one that we really enjoy.	Tính năng đó là một tính năng mà chúng tôi thực sự thích thú.
So you need to accept that reality is happening.	Vì vậy, bạn cần phải chấp nhận rằng thực tế đang diễn ra.
There is no reason for them.	Không có lý do cho họ.
I used to be a player.	Tôi đã từng là một cầu thủ.
They couldn't make it any easier.	Họ không thể làm cho nó dễ dàng hơn.
If someone has a good one, please share in the comments.	Nếu ai đó có một hay, xin vui lòng chia sẻ trong các ý kiến.
When the button is released, it will spin further.	Khi thả nút, nó sẽ quay xa hơn.
She no longer had the strength to hate him.	Cô không còn sức để ghét anh.
She would kill me if she could.	Cô ấy sẽ giết tôi nếu cô ấy có thể.
Or anywhere on here.	Hoặc bất cứ nơi nào trên đây.
She is also big.	Cô ấy cũng lớn.
Everyone is human.	Mọi người đều là con người.
We have provided enough for our purposes.	Chúng tôi đã cung cấp đủ cho mục đích của chúng tôi.
I don't keep data about it.	Tôi không giữ dữ liệu về nó.
His family is very old, but he is the last.	Gia đình anh ấy rất già, nhưng anh ấy là người cuối cùng.
And even companies can contact us.	Và thậm chí các công ty có thể liên hệ với chúng tôi.
Those names should be equal.	Những cái tên đó nên bằng nhau.
It's not worth living like this.	Thật không đáng sống như thế này.
He's very technical and physical in the center of the pitch.	Anh ấy rất kỹ thuật và thể chất ở trung tâm của sân.
She was still looking at her brother.	Cô vẫn nhìn anh trai mình.
And picked them up, they did.	Và nhặt chúng lên, chúng đã làm.
She was one of many girls who loved him.	Cô là một trong nhiều cô gái yêu anh.
I really want to think more about a new camera.	Tôi thực sự muốn nghĩ nhiều hơn về một chiếc máy ảnh mới.
This week, we called her over to celebrate.	Tuần này, chúng tôi đã gọi cô ấy đến để chung vui.
The woman knew he was lying.	Người phụ nữ biết anh ta đang nói dối.
Not too fast but not too slow either.	Không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm.
Some of the characters are self-named.	Một số nhân vật tự đặt tên.
But this conclusion can only be true if the analysis is correct.	Nhưng kết luận này chỉ có thể đúng nếu phân tích đúng.
He shot into the crowd.	Anh ta bắn vào đám đông.
Social workers must 'do' their practice.	Nhân viên xã hội phải 'thực hiện' hành nghề của họ.
I like questions.	Tôi thích những câu hỏi.
Same with my physical energy.	Tương tự với năng lượng thể chất của tôi.
You're right.	Bạn đúng rồi.
I showed him my house.	Tôi đã cho anh ấy xem nhà của tôi.
They tried again, and again.	Họ đã thử lại, và một lần nữa.
They can be invoked by thinking of certain functions.	Chúng có thể được gọi lên bằng cách nghĩ đến một số chức năng nhất định.
He's worse than that.	Anh ta còn tệ hơn thế.
Both contributed to the writing of the article.	Cả hai đều đóng góp vào việc viết bài báo.
Ear damage may occur.	Có thể xảy ra tổn thương tai.
Probably the last time.	Có lẽ là lần cuối cùng.
I started talking to him to try to calm him down.	Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy để cố gắng làm anh ấy bình tĩnh lại.
I have never seen a dead body before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một xác chết trước đây.
Only four left.	Chỉ còn lại bốn chiếc.
It was unbelievable how tired he was.	Thật không thể tin được là anh ấy đã quá mệt mỏi.
These people are huge.	Những người này rất lớn.
There is no house number in the village, nor is it.	Không có số nhà trong làng, cũng không.
I have known him for quite some time.	Tôi đã biết anh ấy trong một thời gian khá dài.
I have been told.	Tôi đã được nói.
I'm sorry, the note said.	Tôi xin lỗi, ghi chú cho biết.
Change the values ​​around in each image.	Thay đổi các giá trị xung quanh trong mỗi hình ảnh.
But that is beyond the present time.	Nhưng đó là ngoài thời điểm hiện tại.
Dad gave it to me.	Cha đã đưa nó cho tôi.
You love talking about animals.	Bạn thích nói về động vật.
Your baby will feel comfortable on you.	Em bé của bạn sẽ cảm thấy thoải mái trên bạn.
However, these findings were not further described in the literature.	Tuy nhiên, những phát hiện này đã không được mô tả thêm trong tài liệu.
Then someone touched his shoulder.	Rồi ai đó chạm vào vai anh.
Everything was great on the way there.	Mọi thứ đều tuyệt vời trên đường đến đó.
And for the rich way of life, this is entirely possible.	Và đối với cách sống của người giàu, điều này hoàn toàn có thể.
This gives you a chance to stand out.	Điều này mang lại cho bạn một cơ hội để trở nên nổi bật.
Try and keep them.	Hãy thử và giữ chúng lại.
There are several ways to look at this.	Có một số cách để nhìn nhận điều này.
Experience is a response to challenge.	Kinh nghiệm là phản ứng với thử thách.
I would wait until you get close, then kill the lamp.	Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn đến gần, sau đó giết đèn.
He asked you out.	Anh ấy đã rủ bạn đi chơi.
One of these reasons is religion.	Một trong những lý do này là tôn giáo.
We do not wish your death.	Chúng tôi không mong muốn cái chết của bạn.
Your goal is to have the plane land next to you.	Mục tiêu của bạn là có máy bay hạ cánh bên cạnh bạn.
And children need more than that.	Và trẻ em cần nhiều hơn thế.
Scientific laws.	Các quy luật khoa học.
It has to be seen to be believed.	Nó phải được nhìn thấy để được tin tưởng.
Make the most of every day.	Tận dụng tối đa mỗi ngày.
She doesn't have to.	Cô ấy không cần phải làm vậy.
I'm really happy with that and with the third place.	Tôi thực sự hạnh phúc với điều đó và với vị trí thứ ba.
And to our right a table of four.	Và bên phải của chúng tôi một bảng bốn người.
It's amazing that my parents are together.	Thật ngạc nhiên khi bố mẹ tôi lại ở bên nhau.
My life will end.	Cuộc sống của tôi sẽ kết thúc.
The manner in which this occurs is discussed further below.	Cách thức mà điều này xảy ra sẽ được thảo luận thêm bên dưới.
See you again this weekend.	Hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần này.
I tried to clean him up.	Tôi đã cố gắng làm sạch anh ta.
You can't break my heart.	Bạn không thể làm tan nát trái tim tôi.
Nothing happened to them.	Không có gì đã xảy ra với họ.
But no one really knows you unless they're there.	Nhưng không ai thực sự biết bạn trừ khi họ ở đó.
Description will be added to the comments some time later.	Mô tả sẽ được thêm vào các bình luận một thời gian sau.
My list has been reduced to one.	Danh sách của tôi đã được giảm xuống một.
I can work.	Tôi có thể làm việc.
There are only some questions that you cannot answer yourself.	Chỉ có một số câu hỏi mà bạn không thể tự trả lời.
He hasn't been himself for the past few years.	Anh ấy đã không còn là chính mình trong vài năm qua.
The second favorite is winter.	Yêu thích thứ hai là mùa đông.
Double click it.	Nhấp đúp vào nó.
Her own do.	Của riêng cô ấy làm.
It moves super fast.	Nó di chuyển siêu nhanh.
We don't know when interest rates will return to normal levels.	Chúng tôi không biết khi nào lãi suất sẽ trở lại mức bình thường.
There have been consequences.	Đã từng có hậu quả.
But he's not like you.	Nhưng anh ấy không giống bạn.
The project itself does not have much open space.	Bản thân dự án này không có nhiều không gian thoáng.
I did that.	Tôi đã làm điều đó.
We need to fight them.	Chúng ta cần phải chiến đấu với họ.
We can't keep you if you don't want us to.	Chúng tôi không thể giữ bạn lại nếu bạn không muốn chúng tôi.
All these we have talked about.	Tất cả những điều này chúng tôi đã nói đến.
Here you can find, what I have at the moment.	Ở đây bạn có thể tìm thấy, những gì tôi có vào lúc này.
Not even identity.	Ngay cả bản sắc cũng không.
Even if they didn't do it before, they know now.	Ngay cả khi họ không làm trước đây, họ biết bây giờ.
After a short while, she looked up.	Sau một thời gian ngắn, cô ấy nhìn lên.
This is a six-room house.	Đây là một ngôi nhà sáu phòng.
But if you're going to make a statement, go big.	Nhưng nếu bạn định đưa ra một tuyên bố, hãy đi lớn.
I do not know how to write.	Tôi không biết viết.
I do not even know.	Tôi thậm chí không biết.
His words work.	Lời nói của anh ấy có tác dụng.
It works and is quite useful.	Nó hoạt động và khá hữu ích.
And yes, they are stupid.	Và đúng là họ thật ngu ngốc.
A new day, a new walk.	Một ngày mới, một cuộc dạo chơi mới.
We do not share the same religion.	Chúng tôi không chia sẻ cùng một tôn giáo.
Exactly the same is true for chance, for random events.	Chính xác điều này cũng đúng đối với cơ hội, đối với các sự kiện ngẫu nhiên.
And this is not an accident.	Và đây không phải là một tai nạn.
Yes, that's super awesome.	Vâng, đó là siêu tuyệt vời.
From this analysis, several global properties of the network can be determined.	Từ phân tích này, một số thuộc tính toàn cục của mạng có thể được xác định.
By then it was too late.	Đến lúc đó thì đã quá muộn.
You never had time for a girl, for a lost weekend.	Bạn chưa bao giờ có thời gian cho một cô gái, cho một ngày cuối tuần lạc lõng.
I started and glanced to the left, but she wasn't beside me.	Tôi bắt đầu và liếc sang trái, nhưng cô ấy không ở bên cạnh tôi.
However, he does something different.	Tuy nhiên, anh ấy làm một điều khác biệt.
But not for too long.	Nhưng không quá lâu.
Well, never fear.	Chà, đừng bao giờ sợ hãi.
It's not to try.	Nó không phải để cố gắng.
This is not what he wants.	Đây không phải là những gì anh ta muốn.
However, complications can occur during and after surgery.	Tuy nhiên, các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật.
There is strength in the blood.	Có sức mạnh trong máu.
The walls are dry, but these are still not ideal conditions.	Tường đã khô, nhưng đây vẫn không phải là điều kiện lý tưởng.
They can give us directions.	Họ có thể cung cấp cho chúng tôi hướng đi.
She no longer felt the need to hide her past.	Cô không còn cảm thấy cần phải che giấu quá khứ.
Hearing about it and seeing it are two different things.	Nghe về nó và nhìn thấy nó là hai điều khác nhau.
There is no question mark at the end.	Không có dấu chấm hỏi ở cuối phần cuối.
This leads to one conclusion.	Điều này dẫn đến một kết luận.
He was ready for his wife to return.	Anh đã sẵn sàng để vợ anh trở về.
Once that happens, you can't ask for more.	Khi điều đó xảy ra, bạn không thể yêu cầu thêm nữa.
She looks amazing.	Cô ấy trông thật đáng kinh ngạc.
Then go the other way.	Sau đó đi đường khác.
Pardon.	Xin hãy thông cảm.
The difference between them won't matter what comes next.	Sự khác biệt giữa chúng sẽ không thành vấn đề đối với những gì tiếp theo.
However, the location will make sense for the series.	Tuy nhiên, vị trí sẽ có ý nghĩa đối với bộ truyện.
A woman can be much worse.	Một người phụ nữ có thể còn tệ hơn nhiều.
Last year passed.	Năm ngoái đã qua.
He has a simple face and a soft demeanor.	Anh ta có một khuôn mặt giản dị và một phong thái mềm mỏng.
Please trust.	Hãy tin tưởng.
And next is a direct benefit.	Và tiếp theo là một lợi ích trực tiếp.
Look at my arm.	Nhìn vào cánh tay của tôi.
The attention to detail is astounding.	Sự chú ý tới từng chi tiết là kinh ngạc.
You just got my vote in your pocket.	Bạn vừa có phiếu bầu của tôi trong túi.
Not any political theory.	Không phải bất kỳ lý thuyết chính trị nào.
It is quite dangerous.	Nó khá nguy hiểm.
And there is a lot of light.	Và có rất nhiều ánh sáng.
The right breakfast is key.	Bữa sáng phù hợp là chìa khóa.
He leaned against the car door.	Anh dựa vào cửa xe.
At first, it was great.	Lúc đầu, nó là tuyệt vời.
The adults don't like that.	Những người lớn không thích điều đó.
When sick, they support each other.	Khi ốm đau, họ hỗ trợ lẫn nhau.
The elders sat down to rest a bit.	Những người lớn tuổi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
With the weapons they can create.	Với những vũ khí mà họ có thể tạo ra.
Go to the actual map and press the blue play button.	Đi đến bản đồ thực tế và nhấn nút phát màu xanh lam.
Your body will thank you later.	Cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn sau này.
I don't know, that sounds a bit dangerous.	Tôi không biết, điều đó nghe có vẻ hơi nguy hiểm.
The dogs must have their chance.	Những con chó phải có cơ hội của chúng.
I'm doing better, really.	Tôi đang làm tốt hơn, thực sự.
This is not necessarily correct.	Điều này không nhất thiết phải chính xác.
He has published extensively on the history and theory of cinema.	Ông đã xuất bản rộng rãi về lịch sử và lý thuyết điện ảnh.
The next day, give yourself less time to do the same tasks.	Ngày hôm sau, hãy dành cho mình ít thời gian hơn để làm những công việc tương tự.
There is no critical mass here.	Không có khối lượng quan trọng ở đây.
Just easier to put the material in.	Chỉ cần dễ dàng hơn để đưa vật liệu vào.
This job is good for me.	Công việc này tốt cho tôi.
Those who are still there.	Những người vẫn ở đó.
He taught me everything.	Anh ấy đã dạy tôi mọi thứ.
And the walls.	Và những bức tường.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
This will be covered in the news and in the newspapers.	Điều này sẽ được đưa trên tin tức và trên các báo.
Otherwise, it returns the value of the first argument.	Nếu không, nó trả về giá trị của đối số đầu tiên.
I will ask him to contact you this afternoon.	Tôi sẽ yêu cầu anh ấy liên lạc với bạn chiều nay.
Its total area is .	Tổng diện tích của nó là.
I understand the significant impact on you.	Tôi hiểu tác động đáng kể đến bạn.
The only trouble is, we haven't really said what it is yet.	Rắc rối duy nhất là, chúng tôi vẫn chưa thực sự nói nó là gì.
Throughout the game.	Trong suốt trò chơi.
You have a taste for art.	Bạn có khiếu thẩm mỹ trong nghệ thuật.
So we made it out.	Vì vậy, chúng tôi đã làm ra.
Some are only open three months of the year.	Một số chỉ mở cửa ba tháng trong năm.
It scared and worried me.	Nó làm tôi sợ và lo lắng.
Those are the people you win with.	Đó là những người bạn giành chiến thắng cùng.
They can hardly keep it a secret if they talk about it.	Họ khó có thể giữ bí mật nếu họ nói về nó.
He waited for it to stop.	Anh đợi nó dừng lại.
We are not giving up in this country.	Chúng tôi không bỏ cuộc ở đất nước này.
Then this is the place.	Sau đó, đây là nơi.
Basically, he's a thinking tool.	Về cơ bản, anh ấy là một công cụ tư duy.
It's terrible that people have such things.	Thật khủng khiếp khi mọi người có những thứ như vậy.
They have many decisions to make.	Họ có nhiều quyết định để thực hiện.
You will be safe here.	Bạn sẽ được an toàn khi ở đây.
He is very strange.	Anh ấy rất lạ.
Suddenly he looked up and our eyes met.	Đột nhiên anh ấy nhìn lên và mắt chúng tôi chạm nhau.
She is mine.	Cô ấy là của tôi.
Here, it doesn't really matter, but it's bad practice.	Ở đây, nó không thực sự quan trọng, nhưng đó là một thực hành tồi.
Lots of cold, wet weather.	Nhiều thời tiết lạnh, ẩm ướt.
Today it is considered lost.	Ngày nay coi như thất truyền.
I have known them for a long time.	Tôi đã biết họ từ lâu.
These are good jobs.	Đây là những công việc tốt.
No such investigation has ever taken place.	Không có cuộc điều tra nào như vậy từng diễn ra.
The time the dress was chosen, that was the beginning.	Lần chiếc váy được chọn, đó là sự khởi đầu.
However, there is another possibility.	Tuy nhiên, có một khả năng khác.
He feels more comfortable around girls.	Anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên các cô gái.
Obviously it's a bit bigger than what they wanted.	Rõ ràng là nó lớn hơn một chút so với những gì họ muốn.
Anyone listening to the radio will wonder what's going on.	Bất cứ ai nghe đài sẽ tự hỏi điều gì đang xảy ra.
A data type is defined for the data.	Một kiểu dữ liệu được xác định cho dữ liệu.
However, it is difficult to prove it.	Tuy nhiên, rất khó để chứng minh điều đó.
But we don't have to decide that question.	Nhưng chúng ta không cần phải quyết định câu hỏi đó.
Brown signed the measure.	Brown đã ký vào biện pháp.
Short, sweet and well written.	Ngắn gọn, ngọt ngào và được viết tốt.
Choose well-shaped leaves.	Chọn những chiếc lá có hình dạng đẹp.
They seem to walk a little faster than usual.	Họ dường như đi bộ nhanh hơn một chút so với bình thường.
And my father knows it.	Và cha tôi biết điều đó.
Those things come to mind.	Những điều đó đến trong tâm trí.
I gave up the idea very early on.	Tôi đã từ bỏ ý định từ rất sớm.
Individuals are also different.	Các cá nhân cũng khác nhau.
They will love it.	Họ sẽ thích nó.
In the youth.	Trong giới trẻ.
All aspects of their lives are designed to serve this goal.	Tất cả các khía cạnh của cuộc sống của họ được thiết kế để phục vụ mục tiêu này.
I found that out.	Tôi đã tìm ra điều đó.
Anyway, hardly anyone eats much.	Dù sao thì hầu như không ai ăn nhiều.
This type of protection has its limitations.	Loại bảo vệ này có những hạn chế của nó.
We never have time.	Chúng tôi không bao giờ có thời gian.
We even grow our hair long.	Chúng tôi thậm chí còn nuôi tóc dài.
I struggle to hide it.	Tôi đấu tranh để che giấu nó.
Cheap and simple.	Giá rẻ và đơn giản.
That did not go well.	Điều đó đã không diễn ra tốt đẹp.
She left me.	Cô ấy đã rời bỏ tôi.
The results were as expected.	Kết quả đã như mong đợi.
There is nothing complicated about it.	Không có gì phức tạp về nó.
I think you better change.	Tôi nghĩ bạn tốt hơn nên thay đổi.
Which is comfortable cold.	Mà là lạnh thoải mái.
Well, he seems like a good enough guy.	Chà, anh ấy có vẻ là một chàng trai đủ tốt.
I asked him what happened.	Tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra.
Now, continue.	Bây giờ, tiếp tục.
You can be very funny to yourself at times.	Đôi khi bạn có thể rất buồn cười khi đối mặt với mình.
Excited, nervous, and maybe just a little scared.	Vui mừng, lo lắng, và có thể chỉ là một chút sợ hãi.
Back to the food.	Trở lại với thức ăn.
So we will continue.	Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục.
The kids are too young to know what they're doing.	Những đứa trẻ còn quá nhỏ để biết chúng đang làm gì.
Value represents the level of communication activity.	Giá trị thể hiện mức độ của hoạt động giao tiếp.
More than my son, he is my friend.	Hơn cả con trai tôi, anh ấy là bạn của tôi.
For me this is correct.	Đối với tôi điều này là chính xác.
Now a few years later.	Bây giờ là một vài năm sau đó.
We can actually look at it that way.	Thực ra chúng ta có thể nhìn nhận nó theo cách đó.
Now, you have every right to let me fuck about this.	Bây giờ, bạn có mọi quyền để cho tôi chết tiệt về điều này.
His request was denied.	Yêu cầu của anh ấy đã bị từ chối.
She fell constantly.	Cô ấy bị ngã liên tục.
Decide what you like best and choose the season accordingly.	Quyết định xem bạn thích món nào nhất và chọn mùa cho phù hợp.
One and six.	Một và sáu.
The biggest problem by far is about money.	Vấn đề lớn nhất cho đến nay là về tiền.
It really stayed with me.	Nó thực sự ở lại với tôi.
Some things to keep in mind.	Một số điều cần ghi nhớ.
Cool to room temperature.	Làm nguội đến nhiệt độ phòng.
This does not indicate a failure.	Điều này không chỉ ra một sự thất bại.
Look for him to make an immediate impact.	Hãy tìm anh ấy để tạo ra tác động ngay lập tức.
However, I'm glad he'll be okay.	Tuy nhiên, tôi rất mừng vì anh ấy sẽ không sao.
She also never wrote a word.	Cô ấy cũng không bao giờ viết một từ nào.
Apparently some people have asked about it.	Rõ ràng là một số người đã hỏi về nó.
This is not a problem but the way they told me.	Đây không phải là một vấn đề mà theo cách họ nói với tôi.
We humans have to do everything to live, not just survive.	Con người chúng ta phải làm mọi thứ để sống chứ không chỉ tồn tại.
No later than the end of the proof.	Không muộn hơn khi kết thúc bằng chứng.
Not just to do something.	Không chỉ để làm một cái gì đó.
We will fix that vulnerability.	Chúng tôi sẽ sửa chữa lỗ hổng đó.
He started crying.	Anh ấy bắt đầu khóc.
That is a funny thing.	Đó là một điều buồn cười.
Maybe we're not that different.	Có lẽ chúng tôi không khác nhau như vậy.
It sounds weird, but it happens.	Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nó sẽ xảy ra.
Or maybe even before you go in.	Hoặc thậm chí có thể trước khi bạn đi vào.
There is no food, but she will find food later.	Không có thức ăn, nhưng cô ấy sẽ tìm thức ăn sau.
Even wild animals will attack humans.	Ngay cả những loài động vật hoang dã cũng sẽ tấn công con người.
I don't feel that hot.	Tôi không cảm thấy nóng như vậy.
Sometimes they start a story and never end it.	Đôi khi họ bắt đầu một câu chuyện và không bao giờ kết thúc nó.
It's a common defense mechanism.	Đó là một cơ chế phòng vệ chung.
He is our father now.	Ông ấy là cha của chúng tôi bây giờ.
We've been talking about it for years.	Chúng tôi đã nói về nó trong nhiều năm.
Let me turn this off.	Hãy để tôi tắt cái này.
She will not agree that her marriage is over.	Cô ấy sẽ không đồng ý rằng cuộc hôn nhân của cô ấy đã kết thúc.
I never thought of him that way.	Tôi không bao giờ nghĩ về anh ấy theo cách đó.
This is the exact number, it should be.	Đây là con số chính xác, nó phải như vậy.
But this time, it's not because we have nothing to say.	Nhưng lần này, không phải vì chúng tôi không có gì để nói.
Two more bodies.	Hai cơ thể nữa.
I've done this several times, and no one has helped.	Tôi đã làm điều này vài lần, và không ai giúp đỡ.
My friend's husband lost his job a long time ago.	Chồng của bạn tôi đã mất việc từ lâu.
I don't need anything from you.	Tôi không cần bất cứ điều gì từ bạn.
It's not great.	Nó không tuyệt.
I hope someone can help me identify this guy.	Tôi hy vọng ai đó có thể giúp tôi xác định anh chàng này.
The company becomes their life.	Công ty trở thành cuộc sống của họ.
That's how it was played out.	Đó là cách nó được diễn ra.
Update on this story.	Cập nhật về câu chuyện này.
Really your brother.	Thực sự là anh trai của bạn.
Books of his choice, of course.	Tất nhiên là những cuốn sách do anh ấy lựa chọn.
No one bought it.	Không ai mua nó.
As if death were real.	Cứ như thể cái chết là có thật.
She didn't understand why she couldn't use her parents' computer at home.	Cô không hiểu tại sao mình không thể sử dụng máy tính của bố mẹ ở nhà.
This can go on for days.	Điều này có thể diễn ra trong nhiều ngày.
But it's not common in every everyday language.	Nhưng nó không phổ biến trong mọi ngôn ngữ hàng ngày.
At the same time, you'll want to travel as lightly as possible.	Đồng thời, bạn sẽ muốn đi du lịch nhẹ nhàng nhất có thể.
You have to help them.	Anh phải giúp họ.
Everyone participates in it.	Mọi người đều tham gia với nó.
They are very solid.	Chúng rất chắc chắn.
It was the moment of truth.	Đó là thời điểm của sự thật.
I should probably start going through those papers.	Tôi có lẽ nên bắt đầu xem qua những giấy tờ đó.
We would stay here again if in the area.	Chúng tôi sẽ ở lại đây một lần nữa nếu trong khu vực này.
He gave way.	Anh ấy đã nhường đường.
She put her hand on his shoulder.	Cô đặt tay lên vai anh.
It was evident in the way he looked at her.	Đó là điều hiển nhiên trong cách anh nhìn cô.
It is a vision realized in its own narrative.	Đó là một tầm nhìn được thực hiện trong chính lời kể của nó.
All living things need water.	Tất cả các sinh vật đều cần nước.
Stir and let stand again.	Khuấy và để yên một lần nữa.
They are trying to build a family.	Họ đang cố gắng xây dựng một gia đình.
They can help reduce the risk of human error.	Chúng có thể giúp giảm thiểu rủi ro do sai sót của con người.
She is one of them that is easy to like.	Cô ấy là một trong số họ rất dễ thích.
Other than that, he couldn't see anything.	Ngoài ra, anh ta không thể nhìn thấy gì.
Her voice is very nice.	Giọng cô ấy rất hay.
I got my first call at the office.	Tôi đã nhận cuộc gọi đầu tiên tại văn phòng.
To beat two from two places in the world.	Để đánh bại hai từ hai nơi trên thế giới.
That in itself means a lot to me.	Điều đó tự nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
It was a big mistake.	Đó là một sai lầm lớn.
You are an excellent subject.	Bạn là một chủ thể xuất sắc.
Take the first step into the unknown.	Đi bước đầu tiên vào điều chưa biết.
But not one of these market mechanisms is even discussed.	Nhưng không một trong những cơ chế thị trường này thậm chí còn được thảo luận.
She watched them pass his car.	Cô nhìn họ đi qua xe của anh.
I saw his head roll.	Tôi thấy đầu anh ấy lăn lộn.
Now go back.	Bây giờ quay lại.
I believe in children being employees.	Tôi tin vào việc trẻ em là nhân viên.
They have been personal friends since he was president.	Họ đã là bạn bè cá nhân kể từ khi ông ấy là tổng thống.
This is the right time to think, because one can do something else.	Đây là thời điểm thích hợp để suy nghĩ, vì người ta có thể làm một việc khác.
Therefore, only noise is detected.	Do đó, chỉ có tiếng ồn được phát hiện.
There seems to be free will.	Dường như có ý chí tự do.
There is a simple explanation.	Có một lời giải thích đơn giản.
But he stood up feeling as if he could go on.	Nhưng anh ấy đã đứng lên với cảm giác như thể anh ấy có thể đi tiếp.
And he's having an argument.	Và anh ấy đang có một cuộc tranh cãi.
They took drugs.	Họ đã dùng thuốc.
And it needs to be specific.	Và nó cần phải cụ thể.
You are clearly not ready.	Bạn rõ ràng là chưa sẵn sàng.
When they want to look cool.	Khi họ muốn có vẻ ngầu.
The atmosphere is sweet, literally sweet.	Không khí ngọt ngào, đúng theo nghĩa đen là ngọt ngào.
Now I see that life doesn't work out that way.	Bây giờ tôi thấy rằng cuộc sống không diễn ra theo cách đó.
Second door on the right.	Cửa thứ hai bên phải.
I will try and take care of it.	Tôi sẽ cố gắng và chăm sóc nó.
The couple sat with their backs to each other.	Hai vợ chồng ngồi tựa lưng vào nhau.
In a strange way, it feels like coming home.	Theo một cách kỳ lạ, cảm giác giống như trở về nhà vậy.
Apparently, whatever had just happened passed over that man's head.	Rõ ràng, bất cứ điều gì vừa xảy ra đều vượt qua đầu người đàn ông đó.
In most places, the article contains ideas and no technical details.	Ở hầu hết các nơi, bài báo có chứa ý tưởng và không có chi tiết kỹ thuật.
The year he went bankrupt alone.	Năm anh ta phá sản một mình.
You train yourself to believe it.	Bạn tự rèn luyện mình để tin vào điều đó.
Baby you light up my world like no one else.	Baby bạn thắp sáng thế giới của tôi như không ai khác.
Others are still keeping it a secret.	Những người khác vẫn đang giữ bí mật.
Not the best way to select pieces of a project.	Không phải là cách tốt nhất để chọn các mảnh của một dự án.
Nothing too long or deep, but realistic enough.	Không có gì quá dài hoặc sâu, nhưng đủ thực tế.
The time required for testing can be reduced.	Thời gian cần thiết để kiểm tra có thể giảm xuống.
No one took pictures or videos.	Không ai chụp ảnh hoặc quay video.
It was her best state.	Đó là trạng thái tốt nhất của cô ấy.
Don't joke anymore.	Đừng đùa nữa.
This is discussed in detail here.	Điều này được thảo luận chi tiết ở đây.
I had some likes and comments on that.	Tôi đã có một số lượt thích và bình luận về điều đó.
This can lead to complex and expensive measures.	Điều này có thể dẫn đến các biện pháp phức tạp và tốn kém.
If it gets wet, you'll never get it dry.	Nếu nó bị ướt, bạn sẽ không bao giờ khô được.
They won't give up so easily.	Họ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
So far, is missing.	Cho đến nay, là mất tích.
I'm telling you, you'll love it.	Tôi đang nói với bạn, bạn sẽ thích nó.
It was everything we expected.	Đó là tất cả mọi thứ chúng tôi mong đợi.
It must be one of them.	Nó phải là một trong số họ.
It won't be long.	Nó sẽ không được lâu đâu.
I really don't believe that.	Tôi thực sự không tin điều đó.
He stared at the sky through the walls across the city.	Anh nhìn chằm chằm vào bầu trời qua những bức tường khắp thành phố.
I hugged her tightly.	Tôi ôm cô ấy thật chặt.
Before the network makes a final decision.	Trước khi mạng đưa ra quyết định cuối cùng.
At his job, they care, then they upset.	Tại công việc của anh ấy, họ quan tâm, sau đó họ khó chịu.
But the challenge is huge.	Nhưng thách thức là rất lớn.
We are happy to pay for his company.	Chúng tôi rất vui khi được trả tiền cho công ty của anh ấy.
No answer.	Không có câu trả lời.
Try to make the most of it.	Cố gắng tận dụng tối đa nó.
Don't release it.	Đừng giải phóng nó.
It's just him and me.	Nó chỉ có anh ấy và tôi.
I will do this myself.	Tôi sẽ tự làm điều này.
He didn't pick it up.	Anh ấy không nhặt nó lên.
This is not correct.	Điều này không đúng.
And this is not an easy decision to make.	Và đây không phải là một quyết định dễ dàng thực hiện.
Two years later, the father also passed away.	Hai năm sau, người cha cũng qua đời.
She fell and injured her back.	Cô bị ngã và bị thương ở lưng.
We can make it better.	Chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn.
There really is no other purpose to its existence.	Thực sự không có mục đích nào khác cho sự tồn tại của nó.
The task is huge.	Nhiệm vụ là rất lớn.
As usual, none.	Như thường lệ, không có.
She took great care of it.	Cô ấy đã rất chăm sóc nó.
In addition, we found no association with decreased anxiety.	Ngoài ra, chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ nào với việc giảm lo lắng.
The day was very hot.	Ngày đã rất nóng.
Either way, you need to get over yourself.	Dù sao thì bạn cũng cần phải vượt qua chính mình.
This phase takes four weeks.	Giai đoạn này mất bốn tuần.
Plants are cheap and we have plenty right at home.	Cây rẻ và chúng tôi có rất nhiều ngay tại nhà.
She wants to go out.	Cô ấy muốn ra ngoài.
But he didn't.	Nhưng anh ấy đã không.
These are the games you love.	Đây là những trò chơi mà bạn yêu thích.
In the long term.	Về lâu dài.
It was more familiar than he was comfortable with.	Nó quen thuộc hơn là anh thấy thoải mái.
Security concerns at the highest level are involved.	Mối quan tâm về an ninh ở cấp cao nhất có liên quan.
I see everything and everyone in terms of food.	Tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ và tất cả mọi người về mặt thức ăn.
What will you do next?.	Bạn sẽ làm gì tiếp theo?.
Most people will want to faint.	Hầu hết mọi người sẽ muốn ngất đi.
They will come to us soon.	Họ sẽ đến với chúng tôi sớm.
He didn't really mean to say it out loud.	Anh không thực sự có ý định nói điều đó thành tiếng.
In less than a year, he died.	Trong vòng chưa đầy một năm, anh ta chết.
Let's end it.	Hãy kết thúc nó.
They can call the police or hotel security.	Họ có thể gọi cảnh sát hoặc an ninh khách sạn.
We have to better shelter from the rain.	Chúng ta phải che chắn mưa tốt hơn.
They usually see it as a game.	Họ thường coi đó là một trò chơi.
But that will be difficult to do.	Nhưng điều đó sẽ khó thực hiện.
She told him to go.	Cô ấy bảo anh ấy đi đi.
The language speaks of a clear and present kind of danger.	Ngôn ngữ nói về một loại nguy hiểm rõ ràng và hiện tại.
It's a good face.	Đó là một khuôn mặt tốt.
Plus, everyone has their own heart.	Thêm vào đó, mỗi người đều có trái tim của riêng mình.
Not that he thought it would work.	Không phải là anh ấy đã nghĩ rằng nó sẽ làm được.
She suddenly discovered it.	Cô bất ngờ phát hiện ra điều đó.
Lots of places to hide there.	Rất nhiều nơi để trốn ở đó.
Tell him not to come near her.	Nói anh ta đừng đến gần cô ấy.
When you first arrive.	Khi bạn lần đầu tiên đến.
The article has been hung on the wall.	Bài viết đã được treo trên tường.
There is another way to go.	Có một con đường khác để đi.
People have been building houses in it for years.	Mọi người đã xây dựng những ngôi nhà trong đó trong nhiều năm.
He can't seem to find the words he's looking for.	Anh ấy dường như không thể tìm thấy những từ mà anh ấy đang tìm kiếm.
Think clearly.	Hãy nghĩ thật thông suốt.
He said he didn't have the money left.	Anh ta nói rằng anh ta không có số tiền còn lại.
She has no children.	Cô không có con.
She was expecting those things.	Cô đã mong đợi những điều đó.
Or perhaps you just need your dog to help you at home.	Hoặc có lẽ bạn chỉ cần con chó của bạn giúp bạn ở nhà.
When she stepped outside, everything looked nice and bright.	Khi cô ấy bước ra ngoài, mọi thứ trông đẹp đẽ và tươi sáng.
That he cut her throat, and so on.	Rằng anh đã cắt cổ cô ấy, và tương tự như vậy.
It's not our fight.	Đó không phải là cuộc chiến của chúng tôi.
This is not one of those years.	Đây không phải là một trong những năm đó.
Now, we can't see any benefit.	Bây giờ, chúng tôi không thể thấy bất kỳ lợi ích nào.
This book is pretty clear in the whole story.	Cuốn sách này khá rõ ràng trong toàn bộ câu chuyện.
We know they will be back soon.	Chúng tôi biết rằng họ sẽ sớm trở lại.
No fixed benchmark is used for the measurements.	Không có điểm chuẩn cố định nào được sử dụng cho các phép đo.
He didn't come any closer.	Anh ta không tiến lại gần hơn nữa.
The windows in my room shook.	Các cửa sổ trong phòng tôi rung chuyển.
Come here.	Lại đây nào.
I know it will do it.	Tôi biết nó sẽ làm được điều đó.
I need that support.	Tôi cần sự hỗ trợ đó.
Everyone takes a break.	Mọi người nghỉ phép nhau.
In the area.	Trong khu vực.
Do this slowly.	Làm điều này một cách từ từ.
There are two reasons for this effect.	Có hai lý do cho hiệu ứng này.
I have a business to trend.	Tôi có một công việc kinh doanh để có xu hướng.
However, words will not succeed.	Tuy nhiên, lời nói sẽ không thành công.
He was with me last night.	Anh ấy đã ở với tôi đêm qua.
Money will not let it.	Tiền sẽ không để cho nó.
You are doing this on purpose.	Bạn đang làm điều này có mục đích.
Those people wear things like that.	Những người đó mặc những thứ như thế.
I hate it for them.	Tôi ghét nó cho họ.
You say you want me.	Bạn nói rằng bạn muốn tôi.
This is clearly the law.	Đây rõ ràng là luật.
He's not quite like me, somehow.	Anh ấy không hoàn toàn giống mình, bằng cách nào đó.
You choose your moves and you usually win those hands.	Bạn chọn nước đi của mình và bạn thường giành chiến thắng trong các ván bài đó.
And he is a man who has a right to his house.	Và anh ta là một người đàn ông có quyền đối với ngôi nhà của mình.
The effects take a large amount of time to complete.	Các hiệu ứng mất một lượng lớn thời gian để hoàn thành.
You can't even get a coffee for that anymore.	Bạn thậm chí không thể có được một ly cà phê cho điều đó nữa.
These studies showed no serious side effects.	Các nghiên cứu này cho thấy không có tác dụng phụ nghiêm trọng.
Because every decision to perform major surgery entails some risk vs.	Bởi vì mọi quyết định thực hiện đại phẫu đòi hỏi một số rủi ro vs.
Listening is a quiet way of reading.	Bài nghe là một cách đọc sách yên tĩnh.
Nothing looks out of the ordinary.	Không có gì trông khác lạ.
It's been a few days.	Đã vài ngày rồi.
I must go home.	Tôi phải về nhà.
Then he understood that he should stop.	Khi đó anh hiểu rằng anh nên dừng lại.
This is a creative act of will.	Đây là một hành động sáng tạo của ý chí.
Will update when I fix the problem.	Sẽ cập nhật khi tôi khắc phục sự cố.
He must have thought he had a chance.	Anh ta phải nghĩ rằng anh ta đã có một cơ hội.
Run with it.	Chạy với nó.
He fell in love with what ended up taking his life too soon.	Anh ấy đã yêu những gì cuối cùng đã cướp đi cuộc sống của anh ấy quá sớm.
Then they have to work for many months to get fresh.	Sau đó, họ phải làm việc trong nhiều tháng để có được tươi.
Not the law.	Không phải luật.
It was strange, a new vision, to see him in this country situation.	Thật kỳ lạ, một tầm nhìn mới, khi nhìn thấy anh ta trong hoàn cảnh đất nước này.
No way is correct.	Không có cách nào là chính xác.
If so, it's pretty secret.	Nếu vậy, nó là khá bí mật.
For a moment, it felt as if nothing had changed.	Trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy như thể không có gì thay đổi.
You will have misery in this world.	Bạn sẽ có đau khổ trong thế giới này.
Make it something you just do.	Làm cho nó một cái gì đó bạn chỉ cần làm.
Not sure if it's the best solution but it works.	Không chắc đó có phải là giải pháp tốt nhất nhưng nó hoạt động.
But times have changed.	Nhưng thời thế đã thay đổi.
She was ready to give birth.	Cô ấy đã chuẩn bị vượt cạn.
I will not understand you.	Tôi sẽ không hiểu về bạn.
This is a beautiful article.	Đây là một bài viết đẹp.
However, this effort will bring great impact and change.	Tuy nhiên, nỗ lực này sẽ mang lại tác động và thay đổi lớn.
We don't think it's a healthy way to raise a family.	Chúng tôi không nghĩ rằng đó là một cách lành mạnh để nuôi dạy một gia đình.
He was very happy when he brought it up.	Anh ấy đã rất hạnh phúc khi anh ấy mang nó lên.
It's great to see that others always remember a good teacher.	Thật tuyệt vời khi thấy rằng những người khác luôn nhớ đến một người thầy tốt.
Their night vision is clearly better than his.	Tầm nhìn ban đêm của họ rõ ràng là tốt hơn của anh ấy.
That one was killed.	Đó là một trong những bị giết.
Not this case.	Không phải trường hợp này.
All we can do is wait and listen.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi và lắng nghe.
Spring is in full swing.	Mùa xuân đã tràn đầy.
Bodies rise and play like children.	Các cơ thể vươn lên và chơi đùa như những đứa trẻ.
I feel more comfortable with it.	Tôi cảm thấy thoải mái hơn với nó.
He thought she was sleeping.	Anh tưởng cô đang ngủ.
That could be the truth.	Đó có thể là sự thật.
He doesn't seem to hit.	Anh ta dường như không đánh.
We will give you another one.	Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái khác.
Give it ten minutes.	Cho nó mười phút.
He can never tell you.	Anh ấy không bao giờ có thể nói với bạn.
Yours is an open secret.	Của bạn là một bí mật mở.
Click here to help make that happen.	Nhấn vào đây để giúp điều đó xảy ra.
He cut his throat.	Anh ta đã cắt cổ mình.
Because people understood better.	Bởi vì mọi người đã hiểu rõ hơn.
With a thick neck.	Với một chiếc cổ dày.
I had to get over it.	Tôi đã phải vượt qua nó.
It's your choice to do that.	Đó là sự lựa chọn của bạn khi làm điều đó.
The only obvious thing.	Điều rõ ràng duy nhất.
Just love it!.	Chỉ cần yêu nó !.
There is a rack above my head.	Có một cái giá trên đầu tôi.
I have to gently press them a few times a day.	Tôi phải nhẹ nhàng ấn chúng một vài lần một ngày.
The movement is of particular interest.	Phong trào được quan tâm đặc biệt.
Music is its own language.	Âm nhạc là ngôn ngữ riêng của nó.
For some reason they seem to like you.	Vì lý do nào đó mà họ có vẻ thích bạn.
To remember who they come from.	Để nhớ họ đến từ ai.
That means your body will get bigger and bigger.	Điều đó có nghĩa là cơ thể của bạn sẽ ngày càng lớn hơn.
But the door is still locked.	Nhưng cửa vẫn khóa.
Unsuitable people leave.	Những người không phù hợp lại ra đi.
He had never seen so many people before in his life.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như vậy trước đây trong đời.
You will have to accept it.	Bạn sẽ phải chấp nhận nó.
We need to support each other.	Chúng tôi cần phải nâng đỡ lẫn nhau.
The purpose of this assignment is unclear.	Mục đích của việc chuyển nhượng này là không rõ ràng.
My children are grown, happy and healthy.	Các con tôi đã lớn, hạnh phúc và khỏe mạnh.
He left women.	Anh ta đã bỏ phụ nữ.
Society has changed.	Xã hội đã thay đổi.
But we don't know where to send them.	Nhưng chúng tôi không biết gửi chúng ở đâu.
These are significant issues that need to be considered.	Đây là những vấn đề đáng kể cần được xem xét.
She doesn't work hard.	Cô ấy không làm việc chăm chỉ.
He has fixed ideas.	Anh ấy có những ý tưởng cố định.
Their contact details are in the phone book.	Chi tiết liên lạc của họ có trong danh bạ điện thoại.
I think about her heart.	Tôi nghĩ về trái tim của cô ấy.
Don't know if anyone can help, but thanks.	Không biết nếu có ai có thể giúp đỡ, nhưng cảm ơn.
I knew he would never touch a drop again, and he never did.	Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ chạm vào một giọt nào nữa, và anh ấy đã không bao giờ làm vậy.
Network television.	Truyền hình mạng.
We plan to continue this series.	Chúng tôi dự định tiếp tục loạt bài này.
The inside of my mouth is burning.	Bên trong miệng tôi đang bỏng rát.
But it's best to have something to use as a reference.	Nhưng tốt nhất là bạn nên có một cái gì đó để sử dụng làm tài liệu tham khảo.
That looks pretty similar to what we have now.	Điều đó trông khá giống với những gì chúng ta có bây giờ.
You have to choose what you want to learn.	Bạn phải chọn những gì bạn muốn học.
We want things to be seen the way we see them.	Chúng tôi muốn mọi thứ được nhìn thấy theo cách chúng tôi nhìn thấy chúng.
Deep and hidden places that no one can find.	Những nơi sâu thẳm và ẩn mà không ai có thể tìm thấy.
Move away!.	Di chuyển đi !.
Even existences.	Kể cả những tồn tại.
There are many good things to say about it.	Có rất nhiều điều tốt để nói về nó.
God is not special and the object of this.	Chúa không phải là đặc biệt và là đối tượng của điều này.
And they don't listen to the people.	Và họ không lắng nghe người dân.
We don't even know each other.	Chúng tôi thậm chí không biết nhau.
This is a good location to stay.	Đây là một vị trí tốt để ở.
All life is like that.	Toàn bộ cuộc sống là như vậy.
I hope to lose more weight.	Tôi hy vọng sẽ giảm được nhiều cân hơn nữa.
They helped us with any help they could.	Họ đã giúp chúng tôi mọi sự giúp đỡ họ có thể.
She still kept her bright smile.	Cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.
Everyone knows that.	Tất cả mọi người biết rằng.
The plan was clear.	Kế hoạch đã rõ ràng.
We live together.	Chúng tôi sống cùng nhau.
It's not by chance that she met you.	Không phải ngẫu nhiên mà cô ấy gặp bạn.
For more information, click here.	Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.
The usual things, you know.	Những việc thường làm, bạn biết đấy.
Give me your address.	Cho tôi địa chỉ của bạn.
Do not miss !.	Đừng bỏ lỡ !.
Users are the people who bring my work to life.	Người dùng là người mang lại cuộc sống cho công việc của tôi.
She still couldn't see it.	Cô vẫn không thể nhìn thấy nó.
These pages are for you, so create them in the ways you love.	Những trang này là dành cho bạn, vì vậy hãy tạo chúng theo những cách bạn yêu thích.
All resolved now.	Tất cả bây giờ đã được giải quyết.
I went on stage at eight o'clock in the morning.	Tôi bước lên sân khấu lúc tám giờ sáng.
I've seen this type of injury before.	Tôi đã từng thấy loại chấn thương này trước đây.
I covered my ears.	Tôi bịt tai lại.
Side sleeping.	Ngủ nghiêng.
Thanks for watching us tonight.	Cảm ơn đã xem chúng tôi tối nay.
Implement a service on it.	Thực hiện một dịch vụ trên nó.
He looked up at me with a small smile on his lips.	Anh ấy ngước nhìn tôi với một nụ cười nhỏ trên môi.
And have a magical afternoon.	Và có một buổi chiều kỳ diệu.
She has nothing to do with that.	Cô ấy không liên quan gì đến chuyện đó.
After the war, many families went one by one and did not return.	Sau chiến tranh, nhiều gia đình một đi không trở lại.
You want men you can trust.	Bạn muốn những người đàn ông mà bạn có thể tin tưởng.
You cannot ask for anything more.	Bạn không thể yêu cầu bất cứ điều gì hơn.
It's work.	Đó là công việc.
It is made for personal choice.	Nó được thực hiện cho sự lựa chọn cá nhân.
He thought for a second.	Anh suy nghĩ trong một giây.
Sometimes I forget to do it in public.	Đôi khi tôi quên không làm điều đó ở nơi công cộng.
I just don't have it in me anymore.	Tôi chỉ không có nó trong tôi nữa.
Maybe, believe me.	Có thể, hãy tin tôi.
But they are not equal.	Nhưng chúng không bằng nhau.
And behind them, there is something new.	Và đằng sau họ, có một cái gì đó mới.
On the surface, this seems like a good thing.	Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một điều tốt.
It is very easy to use and has saved me a lot of time.	Nó rất dễ sử dụng và đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.
In that respect, he sounds pretty ordinary.	Về mặt đó, anh ấy nghe có vẻ khá bình thường.
Then there is the living room and the kitchen.	Sau đó là phòng khách và nhà bếp.
Surgical methods for such approaches are well known.	Các phương pháp phẫu thuật cho những cách tiếp cận như vậy đã được biết đến nhiều.
There is something about humans that is different from other species.	Có điều gì đó ở con người khác với các loài khác.
Page v.	Trang v.
Some things vary by dog.	Một số điều khác nhau tùy theo con chó.
The difficulty in moving it surprised him.	Sự khó khăn trong việc di chuyển nó khiến anh ngạc nhiên.
The basis for this is sound.	Cơ sở cho điều này là âm thanh.
Her application was initially denied.	Đơn của cô ban đầu bị từ chối.
But with that, the price will go up.	Nhưng cùng với đó, giá sẽ tăng lên.
We feel so much better.	Chúng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
A husband indeed.	Đúng là một người chồng.
I cannot say enough about it.	Tôi không thể nói đủ về nó.
It is important where and when you cover.	Điều quan trọng là bạn phải che ở đâu và khi nào.
You rate insurance.	Bạn tỷ lệ bảo hiểm.
And we just miss our mom so much.	Và chúng tôi chỉ nhớ mẹ của chúng tôi rất nhiều.
But she doesn't know that.	Nhưng cô ấy không biết điều đó.
They do it every day.	Họ làm điều đó mỗi ngày.
He likes that.	Anh ấy thích điều đó.
People respect us for two reasons.	Mọi người tôn trọng chúng tôi vì hai lý do.
But she didn't lose everything.	Nhưng cô đã không mất tất cả.
And sick.	Và ốm.
You know, it's tough for people here.	Bạn biết đấy, mọi người ở đây rất khó khăn.
This is the first time she has been helped so much.	Đây là lần đầu tiên cô được giúp đỡ nhiều như vậy.
Pretty well.	Cũng đẹp.
They came back in time for an early breakfast.	Họ đã trở lại thời gian để ăn sáng sớm.
The location of the original is unknown.	Vị trí của bản gốc là không rõ.
All these words describe me.	Tất cả những từ này mô tả tôi.
Life gets better.	Cuộc sống trở nên tốt hơn.
Some are well known.	Một số được nhiều người biết đến.
There is only one crime.	Chỉ có một tội ác.
It will go into effect next week.	Nó sẽ có hiệu lực vào tuần tới.
And the bill to get us out of here.	Và hóa đơn để đưa chúng tôi ra khỏi đây.
This idea of ​​appropriating others.	Ý tưởng chiếm đoạt người khác này.
He doesn't like the new addition.	Anh ấy không thích sự bổ sung mới.
He wasn't happy when he came back.	Anh ấy không vui khi anh ấy quay lại.
And maybe we don't know what these images really mean.	Và có lẽ chúng ta không biết những hình ảnh này thực sự có ý nghĩa gì.
Patients were excluded according to study design.	Bệnh nhân bị loại trừ theo thiết kế nghiên cứu.
Well, that didn't happen.	Chà, điều đó đã không xảy ra.
They figured everything out.	Họ đã nghĩ ra mọi thứ.
I went there with a few friends.	Tôi đã đến đó với một vài người bạn.
We have no choice in this matter.	Chúng tôi không có lựa chọn trong vấn đề này.
However, this did not solve the supposed problem.	Tuy nhiên, điều này đã không giải quyết được vấn đề được cho là.
So be good.	Vì vậy, hãy tốt.
I don't remember exactly what her weight was.	Tôi không nhớ chính xác cân nặng của cô ấy là bao nhiêu.
However, this was different.	Tuy nhiên, điều này đã khác.
But the image of the dish was still in his mind.	Nhưng hình ảnh món ăn vẫn còn trong tâm trí anh.
It's like that's what he does every morning.	Cứ như thể đó là việc anh ấy làm mỗi sáng.
Defendant never entered the apartment.	Bị cáo không bao giờ vào căn hộ.
It's up to her to regain her balance.	Việc lấy lại cân bằng là tùy thuộc vào cô ấy.
We will give players a chance to try out the game.	Chúng tôi sẽ cho người chơi cơ hội chơi thử trò chơi.
Everyone there died.	Mọi người ở đó đã chết.
And that's where this book comes in.	Và đó là nơi cuốn sách này xuất hiện.
We have completed it.	Chúng tôi đã hoàn thành nó.
This is no longer news.	Đây không còn là tin tức nữa.
She opened her mouth but she couldn't even say my name.	Cô ấy đã mở miệng nhưng cô ấy thậm chí không thể nói tên tôi.
The rest is open.	Phần còn lại rộng mở.
Red has started again.	Màu đỏ đã bắt đầu trở lại.
My only problem is that we get to them too soon.	Vấn đề duy nhất của tôi là chúng tôi đến với chúng quá sớm.
He knows his own wife.	Anh ta biết vợ của chính mình.
We present two ways to do so.	Chúng tôi trình bày hai cách để làm như vậy.
They went to the horses.	Họ đến chỗ những con ngựa.
However, their findings have some limitations.	Tuy nhiên, phát hiện của họ có một số hạn chế.
We will have to give and take.	Chúng ta sẽ phải cho và nhận.
However, it is definitely good for them.	Tuy nhiên, nó chắc chắn là tốt cho họ.
Then he came closer to me and repeated his question.	Sau đó anh ấy đến gần tôi hơn và lặp lại câu hỏi của mình.
You get hell.	Bạn nhận được địa ngục.
We only have each other and we are very few.	Chúng ta chỉ có nhau và chúng ta rất ít.
It was a challenge he looked forward to.	Đó là một thử thách mà anh ấy mong đợi.
It may even have to work her way up to something better.	Thậm chí có thể phải làm việc theo cách của cô ấy để đạt được một cái gì đó tốt hơn.
As we do.	Như chúng ta làm.
Our mother is not dead.	Mẹ của chúng ta không chết.
And then we have space to play.	Và sau đó chúng tôi có không gian để chơi.
We care about our users.	Chúng tôi quan tâm đến người dùng của chúng tôi.
At least in terms of length.	Ít nhất là về độ dài.
Just think about that miracle for a moment.	Chỉ cần nghĩ về điều kỳ diệu đó trong giây lát.
Place them on the floor near him.	Đặt chúng trên sàn gần anh ta.
It's too obvious.	Nó quá rõ ràng.
He just left.	Anh ấy vừa mới ra đi.
It means that one card is larger than the other.	Nó có nghĩa là một trong những thẻ lớn hơn thẻ khác.
It was a real shock.	Đó là một cú sốc thực sự.
Then the dog died.	Sau đó, con chó chết.
It's the same in the outside world.	Ở thế giới bên ngoài cũng vậy.
But the next sleep is not possible.	Nhưng giấc ngủ tiếp theo là không thể.
It takes a few seconds.	Phải mất vài giây.
And he was right about that.	Và anh ấy đã đúng về điều đó.
This is not what you want.	Đây không phải điều bạn muốn.
I will give you some background information.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản.
We didn't spend too much time together.	Chúng tôi đã không dành quá nhiều thời gian cho nhau.
She must be.	Cô ấy phải như vậy.
We are so happy we finally found her.	Chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy cô ấy.
Just to get his friends back.	Chỉ để khiến bạn bè của anh ta chống lưng.
I want them to be distinguishable.	Tôi muốn họ có thể phân biệt được.
He should be there.	Anh ấy nên ở đó.
Life is dangerous for me.	Cuộc sống với tôi thật nguy hiểm.
Eggs are laid every one to two days.	Trứng được đẻ từ một đến hai ngày một lần.
The rooms are not very good.	Các phòng không phải là rất tốt.
And maybe worse.	Và có thể tệ hơn.
But he got there.	Nhưng anh ấy đã đến đó.
Published data is subject to change.	Dữ liệu được xuất bản có thể thay đổi.
I can't imagine it's not there.	Tôi không thể tưởng tượng nó không ở đó.
We can do anything.	Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Birth control is one thing you would have done if you were a girl.	Kiểm soát sinh sản là một điều bạn đã làm nếu bạn là một cô gái.
Keep the bar open and they will.	Giữ thanh mở và họ sẽ làm.
I had a life and it was suddenly taken from me.	Tôi có một cuộc sống và nó đột nhiên bị lấy đi khỏi tôi.
All these consequences I do not know.	Tất cả những hậu quả này tôi không biết.
The rest of the day.	Thời gian còn lại trong ngày.
No one went out.	Không có ai ra ngoài.
The worse guys used her to get to other girls.	Những kẻ tệ hơn lại lợi dụng cô ấy để đến với những cô gái khác.
We enjoyed every minute of it.	Chúng tôi đã tận hưởng từng phút của nó.
They had everything they needed.	Họ đã có mọi thứ họ cần.
I grabbed it, held it still.	Tôi nắm lấy nó, giữ nó yên.
But there is no agreement.	Nhưng không có thỏa thuận.
I found no meeting there.	Tôi không tìm thấy cuộc họp nào ở đó.
All of that is back.	Tất cả điều đó đã trở lại.
The groups were similar in age, weight, and sex.	Các nhóm tương tự nhau về tuổi, cân nặng và giới tính.
Perhaps the latter is not the best reference.	Có lẽ cái sau không phải là tài liệu tham khảo tốt nhất.
I don't just dream.	Tôi không chỉ mơ.
And then we will attack them.	Và sau đó chúng tôi sẽ tấn công chúng.
He stood with his back to her.	Anh đứng quay lưng về phía cô.
Look at this garden.	Hãy nhìn khu vườn này.
So give us your money.	Vì vậy, hãy cho chúng tôi tiền của bạn.
Sometimes you don't want to be clear what your data is doing.	Đôi khi bạn không muốn rõ ràng dữ liệu của bạn đang làm gì.
Just hope they can carry on.	Chỉ hy vọng họ có thể tiếp tục.
It just did.	Nó vừa làm.
However, this study has some limitations.	Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế.
Count steps.	Đếm số bước.
Most of the patients had a relatively high level of education.	Hầu hết các bệnh nhân đều có trình độ học vấn tương đối cao.
She believed what she wanted to believe.	Cô đã tin những gì cô muốn tin.
Maybe you can figure it out.	Có lẽ bạn có thể hình dung ra nó.
Or two women, for that matter.	Hoặc hai người phụ nữ, cho vấn đề đó.
And it's important to pay attention.	Và điều quan trọng là phải chú ý.
Make those two for each other.	Làm cho nhau hai cái đó.
Two studies have been performed.	Hai nghiên cứu đã được thực hiện.
One month seems too soon.	Một tháng dường như là quá sớm.
But big government is big government by any other name.	Nhưng chính phủ lớn là chính phủ lớn bởi bất kỳ tên nào khác.
I saw these and had to get it.	Tôi đã thấy những thứ này và phải lấy nó.
It used to be beautiful.	Nó đã từng rất đẹp.
All the things they are talking about have been experienced.	Tất cả những điều họ đang nói về đều đã trải qua.
Wait for him to speak.	Chờ anh ấy nói.
We have thirty minutes to get them here.	Chúng tôi có ba mươi phút để đưa chúng đến đây.
That means you are stronger than you think.	Điều đó có nghĩa là bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ.
Five minutes to start.	Năm phút bắt đầu.
What are you waiting for?.	Bạn còn chờ gì nữa?.
Three cases were examined.	Ba trường hợp đã được kiểm tra.
Hear the words he burns.	Nghe những lời anh ấy cháy.
There is no particular way a woman is supposed to act.	Không có một cách cụ thể nào mà một người phụ nữ được cho là phải hành động.
It's strange to say it like that.	Thật kỳ lạ, nói lung tung như vậy.
You may have to help with things in the bathroom.	Bạn có thể phải giúp đỡ với những thứ trong phòng tắm.
They will be in trouble.	Họ sẽ gặp rắc rối.
They are getting closer.	Họ đang tiến gần hơn.
But for a few minor changes, it's the same story.	Nhưng đối với một vài thay đổi nhỏ, nó là cùng một câu chuyện.
Obviously, not just to bid farewell to the war.	Rõ ràng, không chỉ để chia tay cuộc chiến.
You will need them later.	Bạn sẽ cần chúng sau này.
I have enough money.	Tôi có đủ tiền.
You caught me off guard.	Bạn đã làm tôi mất cảnh giác.
My test is very simple.	Bài kiểm tra của tôi rất đơn giản.
I have done many things in life.	Tôi đã làm rất nhiều điều trong cuộc sống.
All insignificant.	Tất cả đều không đáng kể.
I am writing this as someone who has been silent for too long.	Tôi viết bài này với tư cách là một người đã im lặng quá lâu.
When really, she's the type of person he's aiming for.	Khi thực sự, cô ấy là mẫu người mà anh ấy hướng tới.
The problem continues to return to power.	Vấn đề tiếp tục trở lại quyền lực.
There are two children.	Có hai đứa trẻ.
Someone will hear.	Ai đó sẽ nghe thấy.
In those days, right before its release, anything seemed possible.	Trong những ngày đó, ngay trước khi phát hành, mọi thứ dường như đều có thể xảy ra.
I go to them.	Tôi đến chỗ họ.
It's easy he's older now.	Điều dễ dàng là bây giờ anh ấy đã lớn hơn.
I put my arms around her and held her tight.	Tôi vòng tay ôm cô ấy và giữ chặt.
Give me some time because it's hard work.	Hãy cho tôi một chút thời gian vì đó là một công việc khó khăn.
It's still bad.	Nó vẫn tệ.
Making these changes is a long process.	Thực hiện những thay đổi này là một quá trình lâu dài.
Please do so.	Xin hãy làm như vậy.
When your name is displayed, people will actually look for you.	Khi tên của bạn được hiển thị, mọi người sẽ thực sự tìm kiếm bạn.
Worst of the three available so far.	Màu xấu nhất trong số ba màu có sẵn cho đến nay.
But he knew it wasn't going to be like that.	Nhưng anh biết mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy.
We played our set.	Chúng tôi đã chơi bộ của chúng tôi.
There are still some.	Vẫn còn một số.
You will eventually learn to handle your own.	Cuối cùng bạn sẽ học cách xử lý của riêng bạn.
That is a strange thing.	Đó là một điều kỳ lạ.
I have not been there.	Tôi chưa từng ở đó.
Therefore, the report is of limited use.	Do đó, báo cáo được sử dụng hạn chế.
Someone stopped to listen to my little song.	Ai đó đã dừng lại để nghe bài hát nhỏ của tôi.
It was a good activity.	Đó là một hoạt động tốt.
His hands and fingers never stopped moving.	Bàn tay và các ngón tay của anh ấy không ngừng cử động.
Hope to receive from you in the near future.	Hy vọng sẽ nhận được từ bạn trong tương lai gần.
The rest will come.	Phần còn lại sẽ đến.
Seven years now.	Bảy năm nay.
She has cancer, but no one knows.	Cô ấy bị ung thư, nhưng không ai biết.
It belongs to the father in charge.	Là của người cha phụ trách.
Report for information.	Báo cáo để biết thông tin.
I travel for work.	Tôi đi du lịch vì công việc.
I know it can't be.	Tôi biết nó không thể như vậy.
I have found some value, but not enough to recommend it.	Tôi đã tìm thấy một số giá trị, nhưng không đủ để giới thiệu nó.
In addition, some cards will be available in the game store.	Ngoài ra, một số thẻ sẽ có sẵn trong cửa hàng trò chơi.
She rolled her eyes at me.	Cô ấy đảo mắt nhìn tôi.
Hope someone can help me get rid of this problem.	Hy vọng ai đó có thể giúp tôi thoát khỏi vấn đề này.
Three such questions are considered here.	Ba câu hỏi như vậy được xem xét ở đây.
Related questions are available here and here.	Các câu hỏi liên quan có ở đây và ở đây.
That certain type of growth is known.	Đó là loại tăng trưởng nhất định được biết đến.
Whatever you've done, it's more important that you program.	Bạn đã từng làm gì, điều quan trọng hơn là bạn phải lập trình.
There are no other children.	Không có trẻ em khác.
You can just be yourself.	Bạn chỉ có thể là chính mình.
I've been here too long.	Tôi đã ở đây quá lâu.
Some are longtime members of the writing community.	Một số là thành viên lâu năm của cộng đồng viết lách.
This will be an important issue for future research.	Đây sẽ là một vấn đề quan trọng cho các nghiên cứu trong tương lai.
There are many of them on this tour.	Có rất nhiều người trong số họ trong chuyến tham quan này.
Best friend now.	Bạn thân nhất bây giờ.
Suddenly he understood that this gave things a different light.	Đột nhiên anh hiểu rằng điều này đã đưa ra một ánh sáng khác cho mọi thứ.
Our country is as poor as it can be.	Đất nước của chúng tôi nghèo nhất có thể.
So don't come to that game with me.	Vì vậy, đừng đến trò chơi đó với tôi.
With this, we can still draw a definite conclusion.	Với điều này, chúng tôi vẫn có thể đưa ra một kết luận chắc chắn.
I still don't understand how this can happen.	Tôi vẫn không hiểu làm thế nào điều này có thể xảy ra.
Such a case has not been described before.	Một trường hợp như vậy đã không được mô tả trước đây.
Ear to her nose.	Tai vào mũi của cô ấy.
I'm happy.	Tôi hạnh phúc.
This model requires students to move from station to station.	Mô hình này yêu cầu học sinh di chuyển từ trạm này sang trạm khác.
He loves the fans here.	Anh ấy yêu những người hâm mộ ở đây.
The kids didn't like them, he said.	Những đứa trẻ không thích chúng, anh ấy nói.
They are not like that in my profile.	Họ không phải như vậy trong hồ sơ của tôi.
These values ​​will also be used in this work.	Những giá trị này cũng sẽ được sử dụng trong công việc này.
And look at it now.	Và hãy nhìn vào nó ngay bây giờ.
Their use of this force against workers has a long history.	Việc họ sử dụng lực lượng này chống lại người lao động đã có lịch sử lâu đời.
No one knows your body better than you.	Không ai hiểu rõ cơ thể bạn hơn bạn.
More power.	Thêm sức mạnh.
In the photo below you can see how amazing this looks.	Trong bức ảnh dưới đây, bạn có thể thấy điều này trông tuyệt vời như thế nào.
Large images may take several minutes to appear.	Hình ảnh lớn có thể mất vài phút để xuất hiện.
I am not satisfied with that.	Tôi không hài lòng về điều đó.
All those games on the side.	Tất cả những trò chơi ở bên.
But some boys can.	Nhưng một số cậu bé có thể.
I ran it again, still the same.	Tôi chạy lại nó, vẫn như cũ.
You could say this is a tree.	Bạn có thể nói đây là một cái cây.
The sample was obtained through a market research company.	Mẫu được lấy thông qua một công ty nghiên cứu thị trường.
But in the end, the issue is a political one.	Nhưng cuối cùng, vấn đề là một vấn đề chính trị.
Food will be served throughout the event.	Thức ăn sẽ được phục vụ trong suốt sự kiện.
It took hours, but she got there.	Phải mất hàng giờ, nhưng cô ấy đã đến đó.
Obviously, that would be the end of the meeting.	Rõ ràng, đó sẽ là kết thúc của cuộc họp.
Looks like it's not working.	Có vẻ như nó không hoạt động.
This may be due to selection effects.	Điều này có thể là do các hiệu ứng lựa chọn.
It's completely strange.	Nó hoàn toàn kỳ lạ.
He doesn't see any obvious way to withdraw.	Anh ta không thấy bất kỳ cách rõ ràng nào để rút tiền.
Another type of house.	Một kiểu nhà khác.
Handle them gently.	Xử lý chúng một cách nhẹ nhàng.
Then we provide a direct proof for it.	Sau đó, chúng tôi cung cấp một bằng chứng trực tiếp cho nó.
But this is not a property right, this is a contract.	Nhưng đây không phải là quyền tài sản, đây là hợp đồng.
Instead, this case was determined to be due to a very lack of medical records.	Thay vào đó, trường hợp này được xác định là do rất thiếu hồ sơ bệnh án.
And we ran out of gas, out of energy.	Và chúng tôi đã hết xăng, hết năng lượng.
Even though he tried.	Mặc dù anh ấy đã cố gắng.
Instead, he kept quiet and hoped he wouldn't be discovered.	Thay vào đó, anh ấy đã giữ im lặng và hy vọng mình sẽ không bị phát hiện.
The run after that was tough.	Cuộc chạy sau đó thật khó khăn.
Try to create life for that child and give him things.	Cố gắng tạo ra cuộc sống cho đứa trẻ đó và cho nó những thứ.
Freedom to live the life you want to live.	Tự do sống cuộc sống mà bạn muốn sống.
I'm so glad he chose me.	Tôi rất vui vì anh ấy đã chọn tôi.
But it is giving me the same error.	Nhưng nó đang mang lại cho tôi cùng một lỗi.
We're all great at what we seem to be doing.	Tất cả chúng tôi đều tuyệt vời về những gì chúng tôi có vẻ đang làm.
But they were not successful.	Nhưng họ đã không thành công.
I take language from them.	Tôi tiếp thu ngôn ngữ từ họ.
But they definitely felt something.	Nhưng họ chắc chắn đã cảm thấy điều gì đó.
They agreed on a lot of things.	Họ đã đồng ý về rất nhiều thứ.
This information can tell you what is wrong.	Thông tin này có thể cho bạn biết điều gì là sai.
The test is done on each eye.	Việc kiểm tra được thực hiện trên từng mắt.
Then he will have something to go from or give.	Sau đó, anh ta sẽ có một cái gì đó để đi từ hoặc cho.
These are mostly people's comments about me.	Những điều này hầu hết là nhận xét của mọi người về tôi.
Freedom of the individual.	Quyền tự do của cá nhân.
She will study cinema with me.	Cô ấy sẽ học điện ảnh với tôi.
Actually track.	Trên thực tế theo dõi.
Dry reading style.	Kiểu đọc khô khan.
They have to be smart.	Họ phải thông minh.
Ring decided to keep going.	Ring quyết định tiếp tục đi.
No, no no no and no.	Không, không không không và không.
Learning a trade is quite easy, so is going to school.	Học nghề khá dễ, đi học cũng vậy.
Go for a walk and leave your phone at home.	Đi dạo và để điện thoại ở nhà.
Everyone is standing or moving.	Mọi người đều đang đứng hoặc đang di chuyển.
That's what's special about you that's your calling.	Đó là điều đặc biệt về bạn đó là sự kêu gọi của bạn.
I was the last to ask.	Tôi là người cuối cùng hỏi.
But he was shot in the head and is still alive.	Nhưng anh ta đã bị bắn vào đầu và vẫn sống.
But I still have small problems that I can't solve.	Nhưng tôi vẫn gặp những vấn đề nhỏ mà tôi không thể giải quyết.
Families can go weeks or even months without contact.	Gia đình có thể đi hàng tuần, thậm chí hàng tháng mà không cần liên lạc.
That's the beauty of the market.	Đó là vẻ đẹp của thị trường.
I fear for my country.	Tôi lo sợ cho đất nước của mình.
Own voice in language.	Tiếng nói riêng trong ngôn ngữ.
My turn will come.	Đến lượt tôi sẽ đến.
It started to seem like he was going to make it through.	Nó bắt đầu có vẻ như thể anh ta sẽ vượt qua được.
All the best.	Tất cả những gì tốt nhất.
So it has limitations.	Vì vậy, nó có những hạn chế.
You need to go back to the beginning.	Bạn cần phải quay lại từ đầu.
I have made my decision.	Tôi đã đưa ra quyết định của mình.
But how many of them pay us.	Nhưng có bao nhiêu người trong số họ trả tiền cho chúng tôi.
It hurt a lot.	Nó bị tổn thương rất nhiều.
That is a detail.	Đó là một chi tiết.
Ten would be a lot.	Mười sẽ là rất nhiều.
And do not know the difference, then fire is good enough.	Và không biết sự khác biệt, sau đó lửa là đủ tốt.
That is testing.	Đó là thử nghiệm.
We lost two members from last year.	Chúng tôi đã mất hai thành viên từ năm ngoái.
Absolutely hate them.	Hoàn toàn ghét họ.
I take it with me.	Tôi mang nó với tôi.
Evidence suggests that this opinion can be tested.	Bằng chứng cho thấy rằng ý kiến ​​này có thể được kiểm tra.
Because of the power requirements.	Vì các yêu cầu về điện năng.
I said no, turning my back on him.	Tôi nói không, quay lưng lại với anh ta.
This makes the public very worried.	Điều này khiến dư luận hết sức lo lắng.
She couldn't try to find him.	Cô không thể cố gắng tìm thấy anh ta.
They are very good people and things.	Họ là những người và những thứ rất tốt.
Nothing really complicated going on there.	Không có gì thực sự phức tạp xảy ra ở đó.
In the end it was still.	Cuối cùng thì nó vẫn yên.
But the water has come.	Nhưng nước đã đến.
And we have to live and stay independent while we study.	Và chúng tôi phải sống và giữ độc lập trong khi chúng tôi học.
This is the time to act.	Đây là thời gian để hành động.
Seriously, women are the absolute worst.	Nghiêm túc mà nói, phụ nữ là đối tượng tồi tệ nhất tuyệt đối.
That is for us.	Đó là cho chúng tôi.
Again we never really talked about it.	Một lần nữa chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói về nó.
Do a literature search and write an article.	Thực hiện tìm kiếm tài liệu và viết bài báo.
As the case may be.	Như trường hợp có thể được.
It's worse if he hits me.	Còn tệ hơn nếu anh ta đánh tôi.
What.	Làm gì.
It's just where you said.	Nó chỉ là nơi bạn đã nói.
Surely they can't.	Chắc chắn họ không thể như vậy.
They did nothing.	Họ không làm gì cả.
Get what you need from me.	Lấy những gì bạn cần từ tôi.
There are also many other options.	Cũng có nhiều sự lựa chọn khác.
You cannot give up on your word.	Bạn không thể từ bỏ lời nói của mình.
This is starting to become a habit now.	Điều này đang bắt đầu trở thành thói quen bây giờ.
It starts with trust.	Nó bắt đầu bằng sự tin tưởng.
I have the feed turned on.	Tôi đã bật nguồn cấp dữ liệu.
Sometimes they can even be funny.	Đôi khi chúng thậm chí có thể hài hước.
Cook for a few minutes or until tender.	Nấu trong vài phút hoặc cho đến khi mềm.
Who needs rules and laws.	Ai cần các quy tắc và luật pháp.
But it came too late.	Nhưng nó đã đến quá muộn.
I have the other half of the room to work on.	Tôi có một nửa còn lại của căn phòng để làm việc gì đó.
I think maybe his heart was really broken.	Tôi nghĩ có lẽ trái tim anh ấy đã thực sự tan vỡ.
Patients in both groups improved significantly.	Bệnh nhân ở cả hai nhóm đều cải thiện đáng kể.
You can stay, or leave, or go to hell.	Bạn có thể ở lại, hoặc rời đi, hoặc xuống địa ngục.
Then there are three cover songs.	Sau đó là ba bài hát cover.
That used to be my job before she came.	Đó từng là công việc của tôi trước khi cô ấy đến.
Several companies are already working on your idea.	Một số công ty đã làm việc với ý tưởng của bạn.
He can't see his angry past.	Anh ấy không thể nhìn thấy quá khứ tức giận của mình.
Thanks for taking the time to read and comment.	Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và bình luận.
Most patients will have some anxiety about leaving.	Hầu hết bệnh nhân sẽ có một số lo lắng về việc rời đi.
Yes, you can be sure of that.	Có, bạn có thể chắc chắn về điều đó.
That is a valid and important point of view.	Đó là một quan điểm xác đáng và quan trọng.
And if we will defend ourselves.	Và nếu chúng ta sẽ tự bảo vệ mình.
It was a close call.	Đó là một cuộc gọi gần.
Research includes changing the target and moving the system.	Nghiên cứu bao gồm thay đổi mục tiêu và di chuyển hệ thống.
Her own measure of existence is vile.	Thước đo sự tồn tại của chính cô ấy là hèn hạ.
Your left brain can't keep up with your right brain.	Não trái của bạn không thể theo kịp với não phải của bạn.
Probably too far to try a single charge.	Có lẽ là quá xa để thử một lần sạc.
There was no difference in weight gain between the two groups.	Không có sự khác biệt về mức tăng cân giữa hai nhóm.
The choice is clearly yours.	Sự lựa chọn rõ ràng là của bạn.
Never been done before.	Chưa bao giờ được thực hiện trước đây.
So we're not going to buy a camera today.	Vì vậy, chúng tôi sẽ không mua một chiếc máy ảnh ngày hôm nay.
On the other hand, her face was even worse.	Mặt khác, gương mặt của cô còn tệ hơn.
And a baby is about to be born.	Và một em bé sắp chào đời.
You're too young to know that.	Bạn còn quá trẻ để biết điều đó.
It is not a gas tax.	Nó không phải là thuế xăng.
You can watch this from the short video below.	Bạn có thể xem điều này từ video ngắn bên dưới.
That's what makes it so hard for him to get over.	Đó là điều khiến anh ấy rất khó vượt qua.
They should have saved their breath.	Đáng lẽ họ phải tiết kiệm hơi thở của mình.
Can't leave either.	Cũng không thể rời đi.
Everyone needs a breathing room.	Mọi người đều cần có phòng thở.
They move like fish in water.	Chúng di chuyển như cá trong nước.
At first, you just need to turn your head away from your dog.	Lúc đầu, bạn chỉ cần quay đầu khỏi con chó của bạn.
The man asked me.	Người đàn ông đã yêu cầu tôi.
Only answer the phone if you are available.	Chỉ trả lời điện thoại nếu bạn có sẵn.
Language tools provide a worldwide solution to that.	Công cụ ngôn ngữ cung cấp giải pháp trên toàn thế giới cho điều đó.
One body, many heads.	Một thân, nhiều đầu.
God, you're like a five year old.	Chúa ơi, bạn giống như một đứa trẻ năm tuổi.
However, things turned around.	Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển tình thế.
We went out many times and she came to me twice.	Chúng tôi đã đi chơi nhiều lần và cô ấy đã đến chỗ tôi hai lần.
Not the best.	Không phải là tốt nhất.
They say this can affect brain development.	Họ nói rằng điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não.
And customers have worries around those issues.	Và khách hàng có lo lắng xung quanh những vấn đề đó.
Try it, test it and make it better.	Hãy thử nó, thử nghiệm nó và làm cho nó tốt hơn.
I also want people to see the bigger picture.	Tôi cũng muốn mọi người nhìn thấy bức tranh lớn hơn.
However, the funny thing.	Tuy nhiên, điều buồn cười.
At first she was very nice.	Lúc đầu cô ấy rất tốt.
Like, completely dead.	Giống như, hoàn toàn chết.
I can't forget her.	Tôi không thể quên cô ấy.
None of this information is connected to your personal information.	Không có thông tin nào trong số này được kết nối với thông tin cá nhân của bạn.
This is generally difficult.	Điều này nói chung là khó.
He wants to say it again.	Anh ấy muốn nói một lần nữa.
I know it hurts.	Tôi biết nó rất đau.
It is very easy to check if this definition is correct.	Rất dễ dàng để kiểm tra xem định nghĩa này có đúng không.
He is everyone's friend.	Anh ấy là bạn của mọi người.
The sun has begun to set.	Mặt trời đã bắt đầu lặn.
Now it makes more sense.	Bây giờ nó có ý nghĩa hơn.
Then it fell.	Sau đó, nó rơi.
This is of course the most basic example.	Tất nhiên đây là ví dụ cơ bản nhất.
You just have to get this at a heavy price.	Bạn chỉ phải nhận điều này với cái giá đắt.
I don't doubt you're there most of the time.	Tôi không nghi ngờ bạn ở đó hầu hết thời gian.
One box is about four feet by two.	Một hộp khoảng bốn feet x hai.
He has reserved a seat for him.	Anh ấy đã để dành cho anh ấy một chỗ ngồi.
She doesn't want to walk.	Cô ấy không muốn đi bộ.
And he let me this time.	Và anh ấy đã để tôi lần này.
Color and length exactly as pictured.	Màu sắc và độ dài đúng như hình.
You are a young man.	Bạn là một thanh niên.
Why? 	Tại sao?
he thought.	anh ta đã nghĩ.
It would help if they weren't mixed up like that.	Sẽ có ích nếu chúng không bị trộn lẫn với nhau như vậy.
That's what he will do.	Đó là những gì anh ấy sẽ làm.
Entire high school teams.	Toàn bộ các đội trung học.
Accessing a good education is very important.	Tiếp cận một nền giáo dục tốt là rất quan trọng.
However, come back to us.	Tuy nhiên, hãy quay lại với chúng tôi.
He seems excited to push further.	Anh ấy có vẻ hào hứng muốn đẩy xa hơn.
We can understand them very well.	Chúng tôi có thể hiểu họ rất rõ.
I have to go home to her immediately and sit down.	Tôi phải về nhà với cô ấy ngay lập tức và ngồi xuống.
He shouldn't have heard this, not from her.	Anh ấy không nên nghe điều này, không phải từ cô ấy.
And requires more knowledge.	Và yêu cầu nhiều kiến ​​thức hơn.
It's our second month.	Đó là tháng thứ hai của chúng tôi.
I do not think.	Tôi không nghĩ.
They will find strength in my daughter.	Họ sẽ tìm thấy sức mạnh từ con gái tôi.
On the right are the displayed weeks.	Ở bên phải là các tuần được hiển thị.
It looks great.	Nó trông rất tuyệt vời.
And we will never be family.	Và chúng ta sẽ không bao giờ là gia đình.
The application is on the home screen.	Ứng dụng nằm trên màn hình chính.
I look forward to that meeting.	Tôi mong chờ cuộc gặp gỡ đó.
But a better improvement to your original code.	Nhưng một cải tiến tốt hơn cho mã gốc của bạn.
So that helped push me to develop the songs.	Vì vậy, điều đó đã giúp thúc đẩy tôi phát triển các bài hát.
Our home is your home.	Nhà của chúng tôi là nhà của bạn.
From now on you can find me right here.	Từ bây giờ bạn có thể tìm thấy tôi ngay tại đây.
Let god do the work.	Hãy để cho thần làm việc.
But you didn't.	Nhưng bạn đã không.
They are good and they know it.	Họ tốt và họ biết điều đó.
But let us go.	Nhưng hãy để chúng tôi đi.
His foundation is law and money.	Nền tảng của anh ta là luật pháp và tiền bạc.
So he forced himself to be quiet.	Vì vậy, anh buộc mình phải tĩnh lặng.
We looked inside and there was a party going on.	Chúng tôi nhìn vào bên trong và có một bữa tiệc đang diễn ra.
Your choice will ultimately hinge on cost vs	Lựa chọn của bạn cuối cùng sẽ xoay quanh chi phí so với
You can listen at different levels.	Bạn có thể nghe ở các cấp độ khác nhau.
There are two possible reasons for this difference.	Có hai lý do có thể cho sự khác biệt này.
You will not kill anyone.	Bạn sẽ không giết bất cứ ai.
And they took her away.	Và họ đã đưa cô ấy đi.
I was thinking of a little joy, like the old days.	Tôi đã nghĩ đến một niềm vui nho nhỏ, như ngày xưa.
Whether this is true or not is not the question.	Điều này có đúng hay không, không phải là câu hỏi.
That's why they need to move slowly, to create this link.	Đó là lý do tại sao họ cần phải di chuyển từ từ, để tạo ra liên kết này.
I lost the first set with nothing flat.	Tôi thua set đầu tiên mà không có gì bằng phẳng.
Cash flow management can get complicated very quickly.	Quản lý dòng tiền có thể trở nên phức tạp rất nhanh chóng.
You will be the same, except older.	Bạn sẽ giống nhau, ngoại trừ lớn tuổi hơn.
This is my mom.	Đây là mẹ tôi.
Maybe some other software did it without my consent.	Có thể một số phần mềm khác đã làm nó mà không có sự đồng ý của tôi.
Decisions are made, actions are taken, things are done.	Quyết định được đưa ra, hành động được thực hiện, mọi việc được thực hiện.
We still don't know where that came from.	Chúng tôi vẫn chưa biết điều đó đến từ đâu.
It could be a god.	Nó có thể là một vị thần.
So there will be more music coming out this year!.	Vì vậy, sẽ có nhiều âm nhạc ra mắt trong năm nay !.
I definitely need your help.	Tôi chắc chắn cần sự giúp đỡ của bạn.
It can affect any of us.	Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong chúng ta.
Maybe you can learn from my mistake.	Có lẽ bạn có thể học hỏi từ sai lầm của tôi.
It is a political force.	Đó là một lực lượng chính trị.
It's great to know what you want to do.	Thật tuyệt khi biết bạn muốn làm gì.
Football is their safe area.	Bóng đá là lĩnh vực an toàn của họ.
They had an open day.	Họ đã có một ngày mở.
We love being together.	Chúng tôi thích ở với nhau.
Then comes the more serious company building.	Sau đó đến việc xây dựng công ty nghiêm túc hơn.
They are one hundred and twenty-five years apart.	Họ cách nhau trăm hai mươi lăm tuổi.
If the noise is reduced, the opposite happens.	Nếu giảm tiếng ồn, điều ngược lại xảy ra.
He has a wife and three children.	Anh ta có vợ và ba con.
We'll have to see how this plays out.	Chúng ta sẽ phải xem điều này diễn ra như thế nào.
Why did he leave the building.	Tại sao anh ta rời khỏi tòa nhà.
First, we describe the characteristics of the main studies included.	Đầu tiên, chúng tôi mô tả các đặc điểm của các nghiên cứu chính được bao gồm.
Food is fresh and food selection is a tough one.	Thực phẩm tươi sống và lựa chọn thực phẩm là một khó khăn.
But that is not their job.	Nhưng đó không phải là công việc của họ.
It's been a busy tenure.	Đó là một nhiệm kỳ bận rộn.
Go higher.	Đi lên cao hơn.
She raised a child on her own.	Cô ấy đã tự mình nuôi dạy một đứa trẻ.
Yes, the baby is still with her.	Có, đứa bé vẫn ở với cô ấy.
I can never thank them enough.	Tôi không bao giờ có thể cảm ơn họ đủ.
Different houses.	Những ngôi nhà khác nhau.
It is also getting good.	Nó cũng đang trở nên tốt đẹp.
He must have been standing there for five minutes.	Chắc anh ấy đã đứng đó năm phút rồi.
The future looks less certain than it did in the past.	Tương lai có vẻ ít chắc chắn hơn so với trước đây.
And something to eat.	Và một cái gì đó để ăn.
It might even make me angry to hear it.	Nó thậm chí có thể khiến tôi tức giận khi nghe.
I assume he went with his wife.	Tôi cho rằng anh ấy đã đi cùng vợ.
The default is internal as others have mentioned.	Mặc định là nội bộ như những người khác đã đề cập.
I can't go any lower.	Tôi không thể đi thấp hơn nữa.
At least, not on purpose.	Ít nhất, không có chủ đích.
I don't think they have a time limit.	Tôi không nghĩ rằng họ có giới hạn thời hạn.
Tell me.	Cho tôi biết.
It's not too bad there.	Ở đó không quá tệ.
You were real.	Bạn đã có thật.
I received that message many times.	Tôi nhận được tin nhắn đó nhiều lần.
I won't have it.	Tôi sẽ không có nó.
You want to change your body, you have the money, you can do it.	Bạn muốn thay đổi cơ thể của mình, bạn có tiền, bạn sẽ làm được.
So much to do, with so little time.	Quá nhiều việc phải làm, với quá ít thời gian.
But they tell the truth, as they see it.	Nhưng họ nói sự thật, như họ thấy.
The station immediately began to see regular traffic.	Nhà ga ngay lập tức bắt đầu thấy giao thông thường xuyên.
It is your duty to try and live up to that.	Bạn có nhiệm vụ cố gắng và sống theo điều đó.
So it's basically digital in action.	Vì vậy, về cơ bản nó là kỹ thuật số đang hoạt động.
God could.	Chúa đã có thể.
There are too many words.	Có quá nhiều từ.
That afternoon was an exception.	Buổi chiều hôm đó là một ngoại lệ.
Mind is a powerful thing.	Tâm trí là một thứ mạnh mẽ.
That is a good start.	Đó là một khởi đầu tốt.
He has very little understanding.	Anh ấy có rất ít hiểu biết.
And they could not answer the question.	Và họ không thể trả lời câu hỏi.
Or put them straight.	Hoặc đặt chúng thẳng.
There is no place for me in this world.	Không có chỗ cho tôi trên thế giới này.
Such evidence does exist.	Bằng chứng như vậy thực sự tồn tại.
We are trying to solve that problem.	Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề đó.
Check your frequency.	Kiểm tra tần suất của bạn.
That's just fair.	Đó chỉ là công bằng.
We know the score.	Chúng tôi biết tỷ số.
I bought this in small size.	Tôi đã mua cái này với kích thước nhỏ.
Great job in the super bowl.	Công việc tuyệt vời trong siêu bát.
She glanced around fearfully.	Cô sợ hãi liếc nhìn quanh.
It is extremely sad.	Nó buồn vô cùng.
Whatever it takes, just do it!.	Bất cứ điều gì cần, chỉ cần làm nó !.
Then they would work for a few hours before dinner.	Sau đó, họ sẽ làm việc vài giờ trước khi ăn tối.
He turned his back.	Anh ta quay lưng lại.
He said he saw something in me, something rare.	Anh ấy nói anh ấy nhìn thấy điều gì đó ở tôi, điều gì đó hiếm thấy.
There's a new tune for the army.	Đã có một giai điệu mới cho quân đội.
However, our sample size is small.	Tuy nhiên, kích thước mẫu của chúng tôi nhỏ.
A lot of work has been done, in a way.	Rất nhiều công việc đã được hoàn thành, theo một cách nào đó.
What was, was.	Cái gì đã, đã là.
No, they engage in harder 'fun'.	Không, họ tham gia vào 'niềm vui' khó hơn.
They are not suitable for me.	Họ không phù hợp với tôi.
But cancer doesn't work that way.	Nhưng ung thư không hoạt động theo cách đó.
The court denied the answer.	Tòa xử phủ định trả lời.
Who is he? 	Anh ta là ai?
they want to know.	họ muốn biết.
You will hear him on the phone.	Bạn sẽ nghe thấy anh ấy trên điện thoại.
The government has no right to do what they did.	Chính phủ không có quyền làm những gì họ đã làm.
I am very excited about their visit.	Tôi rất vui mừng về chuyến thăm của họ.
I lay on the ground and stared at the pitch black sky.	Tôi nằm trên mặt đất và nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt.
This is where many social activities take place.	Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động xã hội.
His only concern was with my mother, my sister and me.	Mối quan tâm duy nhất của anh ấy là dành cho mẹ tôi, chị gái tôi và tôi.
He died for me.	Anh ấy chết vì tôi.
I'm just stupid.	Tôi chỉ là ngu ngốc.
Don't ask me what.	Đừng hỏi tôi những gì.
I said it would happen.	Tôi nói nó sẽ xảy ra.
And good as a backup plan.	Và tốt như một kế hoạch dự phòng.
It's unlucky.	Thật là xui xẻo.
Have fun with that.	Vui vẻ với điều đó.
Everyone came to see.	Mọi người đến xem.
Great game tonight.	Trò chơi tuyệt vời tối nay.
Say it this way.	Nói theo cách này.
I'm glad you stopped here.	Tôi rất vui vì bạn đã dừng lại ở đây.
My core team is gone and there's a new core team.	Nhóm cốt lõi của tôi đã biến mất và có một nhóm cốt lõi mới.
Above them there is a window set in the wall.	Phía trên họ có một cửa sổ đặt trong tường.
A free version of the software is available.	Một phiên bản miễn phí của phần mềm có sẵn.
Step over here cool place, out of battle.	Bước qua đây nơi mát mẻ, ra khỏi trận chiến.
Your question is interesting on many levels.	Câu hỏi của bạn thú vị ở nhiều cấp độ.
I am just myself.	Tôi chỉ là chính mình.
Then drop it again.	Sau đó thả nó một lần nữa.
It is stronger than hate.	Nó mạnh hơn sự căm ghét.
I can't go anywhere.	Tôi không thể đi đâu cả.
So that's kind of awesome.	Vì vậy, đó là loại tuyệt vời.
You can actually see his head getting bigger and bigger.	Bạn thực sự có thể thấy đầu của anh ấy ngày càng lớn hơn.
And it's not much bigger than this.	Và nó không lớn hơn thế này nhiều.
When your child starts talking, listen.	Khi con bạn bắt đầu nói, hãy lắng nghe.
However, none of them made any attempt to help in this regard.	Tuy nhiên, không ai trong số họ thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để giúp đỡ trong vấn đề này.
They hurt our country.	Họ làm tổn thương đất nước của chúng ta.
That we need to be stronger, more conscious.	Đó là chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn, ý thức hơn.
No new clothes.	Không có quần áo mới.
There is a table pushed against the wall in the right corner.	Có một cái bàn được đẩy vào tường ở góc bên phải.
He matured a lot as a student.	Anh ấy đã trưởng thành rất nhiều khi còn là một học sinh.
Look at the first image.	Nhìn hình ảnh đầu tiên.
And four years makes a big difference.	Và bốn năm tạo ra một sự khác biệt lớn.
It is quiet, empty.	Nó yên lặng, trống rỗng.
There have been many good ones over the years.	Có rất nhiều cái tốt trong những năm qua.
It is open and obvious.	Nó là cởi mở và hiển nhiên.
, to work.	, để hoạt động.
I don't think this is the team we started the season with.	Tôi không nghĩ đây là đội mà chúng tôi bắt đầu mùa giải.
More group events.	Nhiều sự kiện nhóm hơn.
Her body must have known, though.	Cơ thể của cô ấy hẳn đã biết, mặc dù vậy.
We just want to have fun together.	Chúng tôi chỉ muốn vui vẻ cùng nhau.
Lots of water on the ground.	Rất nhiều nước trên mặt đất.
To him she had no form.	Đối với anh ta cô không có hình dạng.
Only cut this piece in half at this point.	Chỉ cắt đôi mảnh này tại thời điểm này.
I'm too young for this.	Tôi còn quá trẻ cho việc này.
But we chose a happy medium.	Nhưng chúng tôi đã chọn một phương tiện hạnh phúc.
He wanted to be with them, not me.	Anh ấy muốn ở bên họ chứ không phải tôi.
We took him on on his offer, and that was good.	Chúng tôi tiếp nhận anh ấy theo lời đề nghị của anh ấy, và điều đó thật tốt.
Learn how to leave it sure to increase the best term online articles.	Tìm hiểu cách để lại nó chắc chắn làm tăng các bài báo trực tuyến, kỳ hạn tốt nhất.
Not once but twice.	Không phải một lần mà là hai lần.
Be compared with similar countries with it.	Được so sánh với các quốc gia tương tự với nó.
It is quite poor.	Nó khá nghèo.
We ended up with a very nice person from the wrong group.	Chúng tôi đã kết thúc với một người rất tốt từ nhóm sai.
Television network in its early years.	Mạng truyền hình trong những năm đầu của nó.
How about your relationship with the president.	Làm thế nào về mối quan hệ của bạn với chủ tịch.
She is a secret.	Cô ấy là một bí mật.
It was her.	Đó là cô ấy.
Nor does he need it.	Anh ta cũng không cần.
In that moment, he decided to play his own cards.	Trong khoảnh khắc đó, anh ấy quyết định chơi những quân bài của riêng mình.
I have never felt better in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống của mình.
It's just a big game.	Nó chỉ là một trò chơi lớn.
It's funny how the number of participants varies with each level they test.	Thật buồn cười khi số lượng người tham gia thay đổi theo từng cấp độ mà họ thử nghiệm.
So say why and do better.	Vì vậy, hãy nói tại sao và làm tốt hơn.
We want to be that store.	Chúng tôi muốn trở thành cửa hàng đó.
The people had to command and train again.	Người dân phải chỉ huy, huấn luyện thêm một lần nữa.
For the purposes of current motion, the following facts are very important.	Đối với các mục đích của chuyển động hiện tại, các sự kiện sau đây là rất quan trọng.
That is good and to be expected.	Đó là tốt và được mong đợi.
Green represents data.	Màu xanh lá cây đại diện cho dữ liệu.
You can give it a little rest.	Bạn có thể cho nó nghỉ ngơi một chút.
I could just sit in a comfortable place and never grow.	Tôi chỉ có thể ngồi ở một nơi thoải mái và không bao giờ phát triển được.
There is a period of complete rest between the two.	Có một khoảng thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn giữa cả hai.
They make us feel.	Họ làm cho chúng tôi cảm thấy.
If there is no answer for the family.	Nếu không có câu trả lời cho gia đình.
And some did.	Và một số đã làm.
You cannot begin to know.	Bạn không thể bắt đầu biết.
I want in.	Tôi muốn vào.
But the government is the people and we are the people.	Nhưng chính phủ là người dân và chúng ta là người dân.
From one police station to another.	Từ đồn cảnh sát này đến đồn cảnh sát khác.
This is my first win, without a doubt.	Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi, không nghi ngờ gì nữa.
They hated me before they even met me.	Họ ghét tôi trước cả khi họ gặp tôi.
Changing by day.	Đang thay đổi theo ngày.
Do not go out.	Không quay ra ngoài.
Because he can certainly be loved, but not thought.	Bởi vì anh ấy chắc chắn có thể được yêu, nhưng không phải nghĩ.
I've never even seen his hands move, he's so fast.	Tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy tay anh ấy cử động, anh ấy nhanh như vậy.
I guess that makes sense.	Tôi đoán điều đó có ý nghĩa.
It doesn't make any difference if you like the way the house looks.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào nếu bạn thích cách ngôi nhà trông.
I'm sick of it.	Tôi phát ngán vì nó.
I would change the text on the page you mentioned.	Tôi sẽ thay đổi văn bản trên trang mà bạn đề cập.
Military knows otherwise.	Quân biết khác.
She's as good as any of them, better.	Cô ấy tốt như bất kỳ ai trong số họ, tốt hơn.
I am not strong enough to protect both of us.	Tôi không đủ sức để bảo vệ cả hai chúng ta.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
However, the development process is very different.	Tuy nhiên, quá trình phát triển rất khác nhau.
That's fine, but it's different.	Điều đó cũng tốt, nhưng nó là khác nhau.
It was really a great feeling.	Đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời.
How well do they fight.	Họ chiến đấu tốt như thế nào.
We didn't succeed, but were happy to try.	Chúng tôi đã không thành công, nhưng rất vui khi cố gắng.
Let me be a little more specific.	Hãy để tôi được cụ thể hơn một chút.
Follow the link below to check your balance online.	Theo liên kết dưới đây để kiểm tra số dư của bạn trực tuyến.
Well, we didn't have much to laugh about back then.	Chà, hồi đó chúng tôi không có nhiều điều để cười.
He got in and started the engine.	Anh ta vào và nổ máy.
Ask the person to smile.	Yêu cầu người đó mỉm cười.
However, it doesn't care.	Tuy nhiên, nó không quan tâm.
Some would say it remains the same.	Một số người sẽ nói rằng nó vẫn là như vậy.
Not so good.	Không tốt lắm.
A lot of people need to take that approach.	Rất nhiều người cần phải thực hiện cách tiếp cận đó.
I like the way it works.	Tôi thích cách nó hoạt động.
Pictures will help me.	Hình ảnh sẽ giúp tôi.
Government for my people.	Chính phủ cho người của tôi.
That's how easy it is.	Đó là cách nó dễ dàng.
It was possible because his dad has a green card.	Điều đó có thể xảy ra vì bố anh ấy có thẻ xanh.
You know what soldiers think.	Anh biết binh lính nghĩ như thế nào.
From the website.	Từ trang web.
For your whole life.	Cho toàn bộ cuộc sống của bạn.
He offers his people nothing but war.	Anh ta không cống hiến cho người dân điều gì khác ngoài chiến tranh.
We never talk about his business in any detail.	Chúng tôi không bao giờ nói về công việc kinh doanh của anh ấy dưới bất kỳ hình thức chi tiết nào.
Women started to cry.	Phụ nữ bắt đầu khóc.
If you have any problem comment we will give your solution.	Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì ý kiến ​​chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp của bạn.
No one came up with a solution without a problem.	Không ai đưa ra giải pháp mà không gặp vấn đề.
Pain relief was good in five patients and decent in five others.	Giảm đau tốt ở năm bệnh nhân và khá ở năm bệnh nhân khác.
No one will post.	Không ai sẽ đăng lên.
That's next to the problem.	Đó là bên cạnh vấn đề.
Young, but good.	Trẻ, nhưng tốt.
But you can have a great watch.	Nhưng bạn có thể có một chiếc đồng hồ tuyệt vời.
I don't think such a store exists.	Tôi không nghĩ rằng một cửa hàng như vậy tồn tại.
It's too early to comment.	Còn quá sớm để bình luận.
Find out specifically about how you want to be treated.	Tìm hiểu cụ thể về cách bạn muốn được điều trị.
You have nothing to do with them.	Bạn không có việc gì với họ.
Everything around them was dark and quiet.	Mọi thứ xung quanh họ tối tăm và yên tĩnh.
We still have to continue.	Chúng ta vẫn phải tiếp tục.
They are really helpful.	Chúng thực sự hữu ích.
I don't know his real name.	Tôi không biết tên thật của anh ấy.
Try it and let us know what you've achieved.	Hãy thử và cho chúng tôi biết những gì bạn đã đạt được.
I hope those stories will be interesting to those who read it.	Tôi hy vọng những câu chuyện đó sẽ thú vị cho những ai đọc nó.
Enough for the band to sign a three-disc deal.	Đủ để ban nhạc ký một hợp đồng ba đĩa.
Well, just say it.	Thôi thì cứ nói đi.
He has his own questions.	Anh ấy có những câu hỏi của riêng mình.
This is expected to be the most common mode of operation.	Đây được kỳ vọng là phương thức hoạt động phổ biến nhất.
She had dreams once or twice a year.	Cô đã có giấc mơ một hoặc hai lần một năm.
For example, vision problems caused by a cold.	Ví dụ, các vấn đề về thị lực do cảm lạnh.
So don't do that.	Vì vậy, đừng làm điều đó.
Obviously father and daughter.	Rõ ràng là cha và con gái.
You chose to come into my life.	Bạn đã chọn bước vào cuộc đời tôi.
But there's nothing in between.	Nhưng không có gì ở giữa đó.
It doesn't work.	Nó không làm việc.
She gave up hope.	Cô đã từ bỏ hy vọng.
We want them to come out on top.	Chúng tôi muốn họ vươn lên dẫn đầu.
Then there are the soldiers.	Rồi đến những người lính.
And he told them one more thing.	Và anh ấy nói với họ một điều nữa.
No web a few years ago.	Không có web một vài năm trước đây.
They can be like kids when they want something.	Họ có thể giống như những đứa trẻ khi họ muốn một thứ gì đó.
Is a good fit.	Là một sự phù hợp tốt.
Friend of a friend.	Bạn của một người bạn.
And then people filled that, you know.	Và sau đó, mọi người đã lấp đầy điều đó, bạn biết đấy.
Can you please explain this term with some code.	Bạn có thể vui lòng giải thích thuật ngữ này với một số mã.
She mistakenly threw her face in.	Cô ấy đã ném nhầm mặt của mình vào.
A child is born and taken away.	Một đứa trẻ được sinh ra và bị lấy đi.
But she doesn't want to listen.	Nhưng cô ấy không muốn nghe.
Behind the solution.	Đằng sau giải pháp.
Let's go back in time.	Hãy quay ngược thời gian.
I will show you how it is used.	Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nó được sử dụng.
Therefore, we can hope.	Do đó, chúng ta có thể hy vọng.
Of course, it's not a perfect solution.	Tất nhiên, nó không phải là một giải pháp hoàn hảo.
All good and good.	Tất cả tốt và tốt.
I just think it looks cool.	Tôi chỉ nghĩ rằng nó trông rất ngầu.
But his voice didn't have the power it should have.	Nhưng giọng nói của anh ấy không có sức mạnh mà nó nên có.
You will get nine color options to choose from.	Bạn sẽ nhận được chín tùy chọn màu sắc để lựa chọn.
All of the above events have caused significant population stress.	Tất cả các sự kiện trên đã gây ra căng thẳng dân số đáng kể.
Beer is cold.	Bia đã nguội.
Exactly what she needed after what had happened to them before.	Chính xác là những gì cô ấy cần sau những gì đã xảy ra với họ trước đó.
There will be no way out.	Sẽ không có lối thoát.
Everyone knows that about me.	Mọi người đều biết điều đó về tôi.
It would be nice to have a tutorial for new users.	Sẽ rất vui nếu có một hướng dẫn cho người dùng mới.
It's just, you have to do it in turn.	Chỉ là, bạn phải thực hiện nó lần lượt.
We must keep moving forward. 	Chúng ta phải tiếp tục tiến lên. 
People love to learn.	mọi người thích học hỏi.
Go out and talk to her.	Ra ngoài nói chuyện với cô ấy.
Work is the only answer.	Công việc là câu trả lời duy nhất.
I died after a fight by the river last spring.	Tôi ra đi sau trận giao tranh bên bờ sông vào mùa xuân năm ngoái.
At the bottom, a date.	Ở dưới cùng, một cuộc hẹn hò.
They are just different in real life.	Họ chỉ khác ngoài đời thôi.
You don't hear what's happening in the market.	Bạn không nghe thấy những gì đang xảy ra trên thị trường.
Each card has a specific value, but has a catch.	Mỗi thẻ có một giá trị cụ thể, nhưng có một bắt.
To ask for help.	Để yêu cầu giúp đỡ.
We had an almost perfect trip.	Chúng tôi đã có một chuyến đi gần như hoàn hảo.
From the picture it looks like you took it down.	Từ hình ảnh có vẻ như bạn đã lấy nó xuống.
Maybe you know the reason.	Có thể bạn biết lý do.
Everything was different tonight.	Mọi thứ đã khác vào đêm nay.
They were at least a few levels apart.	Họ đã cách xa nhau ít nhất một vài cấp độ.
Just getting through each of those doors is a job.	Chỉ cần vượt qua mỗi cánh cửa đó là một công việc.
I used my own time.	Tôi đã sử dụng thời gian của chính mình.
This is not a cause for concern.	Đây không phải là một nguyên nhân để lo lắng.
You know how it works.	Bạn biết nó hoạt động như thế nào.
On the other hand, certain patterns will repeat themselves.	Mặt khác, một số mẫu nhất định sẽ tự lặp lại.
You can feel it calling you.	Bạn có thể cảm thấy nó đang gọi bạn.
The rest will follow soon.	Phần còn lại sẽ sớm theo dõi.
It must have been very painful.	Chắc nó đau lắm.
Today looks to be a good day.	Hôm nay có vẻ là một ngày tốt lành.
I don't want trouble.	Tôi không muốn rắc rối.
However, he entered a room through the walls.	Tuy nhiên, anh ta bước vào một căn phòng xuyên qua các bức tường.
Like a storm against the wall.	Như một cơn bão vào tường.
Just give it a rest.	Chỉ cần cho nó một phần còn lại.
It's high time.	Đó là thời gian cao.
There's something there.	Có một cái gì đó ở đó.
Then go down and go left.	Sau đó đi xuống và đi sang trái.
Everything can happen now.	Tất cả mọi thứ có thể xảy ra bây giờ.
He is a man.	Anh ấy là một người đàn ông.
Looking forward to what you come up with next.	Mong chờ những gì bạn đưa ra tiếp theo.
They have the same name and that's good enough.	Họ có cùng tên và vậy là đủ tốt.
But they have character.	Nhưng họ có tính cách.
I have other things on my mind.	Tôi có những thứ khác trong tâm trí của tôi.
It's great that you did those things on your own.	Thật tuyệt vời khi bạn đã làm những điều đó một mình.
Reasonable rate per night.	Mức giá hợp lý mỗi đêm.
They do not occur for smaller levels.	Chúng không xảy ra đối với các cấp độ nhỏ hơn.
The station is still yours.	Trạm vẫn thuộc quyền của bạn.
Our obtained results agree with it.	Kết quả thu được của chúng tôi đồng ý với nó.
He can do anything.	Anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
And he still doesn't know.	Và anh ấy vẫn không biết.
As a leader.	Là một nhà lãnh đạo.
They don't organize parties.	Họ không tổ chức tiệc tùng.
He missed game time by just under a month.	Anh ấy đã bỏ lỡ thời gian thi đấu chỉ chưa đầy một tháng.
You are killed.	Bạn bị giết.
Control cells are processed by means.	Các ô điều khiển được xử lý bằng phương tiện.
Many weeks passed.	Nhiều tuần trôi qua.
I tried it and loved it.	Tôi đã thử và yêu thích nó.
I made this public.	Tôi đã công khai điều này.
He was then hit in the middle of the shoulder.	Sau đó anh ta bị đánh vào giữa vai.
I was nervous and started to worry.	Tôi hồi hộp và bắt đầu lo lắng.
This is not ideal.	Đây không phải là lý tưởng.
No, that's the wrong word.	Không, đó là từ sai.
That's a tough question to get out of.	Đó là một câu hỏi khó để thoát ra.
I don't even really want to talk about it.	Tôi thậm chí không thực sự muốn nói về nó.
For a moment, my blood turned cold.	Trong giây lát, máu tôi lạnh ngắt.
Live again, breathe again.	Sống lại, thở lại.
It was then moved to the current location.	Sau đó nó đã được chuyển đến vị trí hiện tại.
And kill her husband.	Và giết chồng cô ấy.
But now, she has written to me.	Nhưng bây giờ, cô ấy đã viết thư cho tôi.
For something to happen.	Để có điều gì đó xảy ra.
There was a moment of silence.	Có một khoảnh khắc của sự im lặng.
Nothing to talk about.	Không có gì để nói về.
They have no technology.	Họ không có công nghệ.
He felt his throat.	Anh cảm thấy cổ họng mình.
We guess to keep them calm.	Chúng tôi đoán để giữ cho họ bình tĩnh.
Maybe he's not right.	Có lẽ anh ấy nói không đúng.
He was used to silence, but this was not a good silence.	Anh đã quen với việc im lặng, nhưng đây không phải là một sự im lặng tốt.
He has no social game and certainly no strategic skills.	Anh ta không có trò chơi xã hội và chắc chắn không có kỹ năng chiến lược.
Even the truth.	Ngay cả lời nói thật.
This cannot last.	Điều này không thể kéo dài.
Your mother didn't want it.	Mẹ của bạn đã không muốn nó.
And it will be forever.	Và sẽ mãi mãi là như vậy.
You don't do that unless you're married.	Bạn không làm điều đó trừ khi bạn đã kết hôn.
Knowledge in and of itself.	Kiến thức trong và của chính nó.
Place in cold water for one minute before unscrewing.	Đặt trong nước lạnh một phút trước khi vặn ra.
This moment has become a movement for you.	Khoảnh khắc này đã trở thành một phong trào vì bạn.
It may even have been true.	Nó thậm chí có thể đã đúng.
The house had something she knew about it.	Ngôi nhà có một cái gì đó cô biết về nó.
She never denied herself anything.	Cô ấy không bao giờ phủ nhận bản thân bất cứ điều gì.
Now, some will ask how this is possible.	Bây giờ, một số sẽ hỏi làm thế nào điều này có thể thực hiện được.
This time it resolved quickly.	Lần này nó giải quyết nhanh chóng.
There must be something wrong in my mind.	Chắc có điều gì đó không ổn trong tâm trí tôi.
His age is remarkable.	Tuổi của anh ấy là đáng kể.
Try doing something you love as a family.	Hãy thử làm điều gì đó mà bạn yêu thích như một gia đình.
I sat down and started lying to him.	Tôi ngồi xuống và bắt đầu nói dối anh ta.
But that was after.	Nhưng đó là sau đó.
With respect.	Với sự tôn trọng.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
This process helps protect both your employees and your company.	Quy trình này giúp bảo vệ cả nhân viên và công ty của bạn.
It's summer, it's hot.	Đó là mùa hè, trời nóng.
For the truth.	Đối với sự thật.
That car accident killed our way in and our money.	Tai nạn xe hơi đó đã giết chết con đường vào và tiền của chúng tôi.
We use this property below.	Chúng tôi sử dụng tài sản này bên dưới.
But when we try to lose weight, the game changes.	Nhưng khi chúng tôi cố gắng giảm cân, trò chơi sẽ thay đổi.
Now bigger.	Bây giờ lớn hơn.
Same thing we did last year.	Điều tương tự chúng tôi đã làm vào năm ngoái.
Don't let fear stop you from speaking out.	Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn nói ra.
This can affect the people around us.	Điều này có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta.
Move so that you are as close to the wall as possible.	Di chuyển sao cho bạn càng gần tường càng tốt.
They accepted my offer immediately.	Các anh ấy đã nhận lời tôi ngay lập tức.
We'll see what happens.	Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra.
He saw what book it was and shook his head.	Anh ta nhìn thấy đó là cuốn sách gì và lắc đầu.
Those people are becoming too accomplished in their duties.	Những người đó đang trở nên quá hoàn thành nhiệm vụ của họ.
I will learn about both and then make my decision.	Tôi sẽ tìm hiểu về cả hai và sau đó đưa ra quyết định của mình.
I just don't know how to do my job.	Tôi chỉ không biết làm thế nào để làm công việc của tôi.
I know it's slow, but it's just the beginning.	Tôi biết nó chậm, nhưng nó chỉ là bắt đầu.
Look at the history, he said more than once.	Hãy nhìn vào lịch sử, anh ấy đã nói nhiều hơn một lần.
To kill and kill people,.	Để giết và giết người ,.
He looks for it.	Anh ấy tìm kiếm nó.
Without him, this would not have happened.	Nếu không có anh ấy, điều này sẽ không thể xảy ra.
I can't help being close to you at times.	Tôi không thể không gần gũi với bạn nhiều lúc.
Great.	Tuyệt quá.
I decided it was the country for me.	Tôi quyết định đó là đất nước dành cho tôi.
But this battle was different.	Nhưng trận chiến này đã khác.
Her family worked so hard, she even worked.	Gia đình cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, thậm chí cô ấy đã làm việc.
She is his second wife.	Cô ấy là vợ thứ hai của anh ấy.
However, some interesting aspects have yet to be considered.	Tuy nhiên, một số khía cạnh thú vị vẫn chưa được xem xét.
And third parties.	Và các bên thứ ba.
The treatment is carried out three times a week.	Việc điều trị được thực hiện ba lần một tuần.
It was a really difficult change.	Đó là một sự thay đổi thực sự khó khăn.
You have been in the news a few times.	Bạn đã được tin tức một vài lần.
It is more reasonable.	Nó hợp lý hơn.
Damages made for this year.	Thiệt hại được thực hiện cho năm nay.
What is the reason for this error.	Lý do cho lỗi này là gì.
And that hair.	Và mái tóc đó.
So maybe this is hell.	Vì vậy, có lẽ đây là địa ngục.
Everything around us has a reason.	Mọi thứ xung quanh chúng ta đều có lý do.
He has no opinion.	Anh ấy không có ý kiến.
Up or down.	Lên hoặc xuống.
Great job on its images and colors.	Công việc tuyệt vời về hình ảnh và màu sắc của nó.
We see that both agree in the error bar.	Chúng tôi thấy rằng cả hai đồng ý trong thanh lỗi.
That's right, darling.	Đúng vậy, con yêu.
The function is completely normal.	Chức năng hoàn toàn bình thường.
And they were everywhere.	Và họ đã ở khắp mọi nơi.
Enjoy going through this with you and her.	Thích đi qua điều này với bạn và cô ấy.
This is what they did twice before that month.	Đây là điều họ đã làm hai lần trước tháng đó.
However, another catch was in the hands.	Tuy nhiên, một cú bắt khác đã về tay.
The girl's identity has not been revealed.	Danh tính của cô gái chưa được tiết lộ.
Mobile traffic is expected to double every year.	Lưu lượng truy cập di động dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi mỗi năm.
A repeatable measure design was used.	Một thiết kế các biện pháp lặp lại đã được sử dụng.
The violence started when they used their weapons.	Bạo lực bắt đầu khi họ sử dụng vũ khí của mình.
The case comes here by direct appeal.	Vụ án tới đây bằng cách kháng nghị trực tiếp.
She returned and the old man took it from her.	Cô trở lại và ông già đã lấy nó từ cô.
No, was vs.	Không, đã vs.
It makes up their year.	Nó tạo nên năm của họ.
And then a few days, a few weeks passed, and nothing happened.	Và sau đó vài ngày, vài tuần trôi qua, và không có gì xảy ra.
I think he looks funny in the photo.	Tôi nghĩ anh ấy trông rất buồn cười trong bức ảnh.
One is running.	Một chiếc đang chạy.
It happened.	Nó đã xảy ra.
In the morning when they go to work, we are still there.	Vào buổi sáng khi họ đi làm, chúng tôi vẫn ở đó.
All proved to be normal.	Tất cả đều được chứng minh là bình thường.
The mechanisms are unknown.	Các cơ chế chưa được biết.
The points speak for themselves.	Các điểm tự nói lên.
No, no, that's everything in there.	Không, không, đó là mọi thứ tồn tại trong đó.
The child was in trouble.	Đứa trẻ đã gặp rắc rối.
To start a side project.	Để bắt đầu một dự án phụ.
But these offers are not final.	Nhưng những lời đề nghị này không nằm trong quyết định cuối cùng.
From there we can't know much about it.	Từ đó chúng ta không thể biết nhiều về nó.
I found him and now he's dead.	Tôi đã tìm thấy anh ấy và bây giờ anh ấy đã chết.
I learn something new every time a new story comes my way.	Tôi học được điều gì đó mới mỗi khi một câu chuyện mới xuất hiện theo cách của tôi.
Maybe someone found it a long time ago.	Có lẽ ai đó đã tìm thấy nó từ lâu.
Store is locked.	Cửa hàng bị khóa.
Only one voice.	Chỉ một giọng nói.
Two weeks left.	Còn hai tuần nữa.
Same goes for men and women.	Đối với nam và nữ cũng vậy.
He seemed quite surprised to see us.	Anh ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi gặp chúng tôi.
Feeling this.	Cảm thấy nó.
No patient experienced a complete response.	Không có bệnh nhân nào trải qua một phản ứng hoàn toàn.
Similar results were obtained in our study.	Kết quả tương tự cũng thu được trong nghiên cứu của chúng tôi.
All noise has stopped.	Tất cả tiếng ồn đã dừng lại.
It's her home, more than it's mine.	Đó là nhà của cô ấy, nhiều hơn nó là của tôi.
The town quickly grew with the workers.	Thị trấn nhanh chóng phát triển với những người lao động.
It is done like that.	Nó được thực hiện như vậy.
She needed to see his wound.	Cô cần nhìn thấy vết thương của anh ta.
However, I cannot say much, or the darkness will come again.	Tuy nhiên, tôi không thể nói nhiều, nếu không bóng tối sẽ lại đến.
Personally, his teachers are definitely not bad people.	Với tư cách cá nhân, các giáo viên của anh ấy chắc chắn không phải là người xấu.
It's a great reference.	Đó là một tài liệu tham khảo tuyệt vời.
Lots of blood, and no sign of where it came from.	Rất nhiều máu, và không có dấu hiệu cho biết nó đến từ đâu.
However, that doesn't signal the end of either endeavor.	Tuy nhiên, điều đó không báo hiệu sự kết thúc của một trong hai nỗ lực.
I could have closed my eyes on this one.	Tôi có thể đã nhắm mắt lấy cái này.
No one has ever heard of this.	Không ai từng nghe nói về điều này.
It was.	Nó đã được.
Up from certain death.	Lên khỏi cái chết nhất định.
Even the same fee.	Ngay cả cùng một khoản phí.
I drove us home.	Tôi chở chúng tôi về nhà.
The following method was found to give the best results.	Phương pháp sau đây được tìm thấy để cho kết quả tốt nhất.
It really depends on personal choice here.	Nó thực sự phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân ở đây.
And that is the extent to which the text is prepared.	Và đó là chừng mực mà văn bản được chuẩn bị.
A large portion of this land is now government land.	Một phần lớn diện tích đất này hiện là đất của chính phủ.
There was not a single hair on his head.	Không có một sợi tóc nào trên đầu anh ta.
Lots for our kids to see and do.	Rất nhiều cho trẻ em của chúng tôi để xem và làm.
Don't look around for us.	Đừng nhìn xung quanh cho chúng tôi.
For another, exactly where it can then be obtained.	Đối với một nữa, chính xác nơi nó sau đó có thể được lấy.
He seems to be a man of few words, if at all.	Anh ta có vẻ là một người ít lời, nếu có.
In the end, the police caught both of them.	Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được cả hai người họ.
The game will have nothing to do with politics, he said.	Trò chơi sẽ không liên quan gì đến chính trị, anh ấy nói.
You do so through touch.	Bạn làm như vậy thông qua liên lạc.
Primary health care medical school.	Trường học y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Don't step out like that.	Không bước ra ngoài như vậy.
Contact the news group.	Liên hệ với nhóm tin tức.
Is this possible? 	Điều này có khả thi không?
Here is an example.	đây là một ví dụ.
You're comfortable with that and it's a name everyone knows.	Bạn cảm thấy thoải mái với điều đó và đó là cái tên mà mọi người đều biết.
I was in the middle of his magic.	Tôi đã ở giữa phép thuật của anh ấy.
That will work for very small objects.	Điều đó sẽ làm việc cho các đối tượng rất nhỏ.
This potential will remain hidden unless we bring it out.	Tiềm năng này sẽ vẫn bị ẩn trừ khi chúng ta đưa nó ra ngoài.
Your father never knew how to show his heart.	Cha của bạn chưa bao giờ biết làm thế nào để thể hiện tấm lòng của mình.
God.	Chúa.
It causes violence.	Nó gây ra bạo lực.
Then push him.	Sau đó đẩy anh ta.
You know this mistake will be very serious.	Bạn biết sai lầm này sẽ rất nghiêm trọng.
Her face turned red.	Mặt cô đỏ bừng.
You read a lot.	Bạn đọc rất nhiều.
The price of different models is different.	Giá của các mô hình khác nhau là khác nhau.
It doesn't take much effort for me to get stuck here.	Tôi không phải nỗ lực gì để có thể mắc kẹt ở đây.
But you need money to get started.	Nhưng bạn cần tiền để bắt đầu.
Like they can go all the way.	Giống như họ có thể đi mọi cách.
I was definitely serious.	Tôi chắc chắn đã nghiêm túc.
And she's so smart and sweet.	Và cô ấy rất thông minh và ngọt ngào.
We've seen them before.	Chúng tôi đã nhìn thấy chúng trước đây.
And it's not a new idea either.	Và nó cũng không phải là một ý tưởng mới.
This does not end here.	Điều này không kết thúc ở đây.
Until you have, until you have children.	Cho đến khi bạn có, cho đến khi bạn có con.
And he managed it.	Và anh ấy đã quản lý nó.
Let's see how many people are in some of these studies.	Hãy xem có bao nhiêu người trong một số nghiên cứu này.
Means white people.	Có nghĩa là người da trắng.
I should do more.	Tôi nên làm nhiều hơn nữa.
They have them now, they will continue to have them.	Họ có chúng bây giờ, họ sẽ tiếp tục có chúng.
It must be magic.	Nó phải là ma thuật.
Differences in health status did not account for these findings.	Những khác biệt về tình trạng sức khỏe không giải thích cho những phát hiện này.
I am quite lucky.	Tôi khá may mắn.
Everything seems to be waiting.	Mọi thứ dường như đang chờ đợi.
Obviously means having to make changes.	Rõ ràng là có nghĩa là phải thực hiện các thay đổi.
Weird or what.	Kỳ quặc hay gì.
We have to be professional.	Chúng ta phải trở nên chuyên nghiệp.
However, there are some differences between the book and the movie.	Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa cuốn sách và bộ phim.
Booked there for a week.	Đặt ở đó trong một tuần.
Other than that, not much is known about it.	Ngoài ra, không có nhiều thông tin về nó.
Then what he does with that information is his business.	Sau đó, những gì anh ta làm với thông tin đó là việc của anh ta.
They seem to have been broken to some degree deep.	Chúng dường như đã bị phá vỡ ở một mức độ sâu nào đó.
You can buy, sell and trade as you see fit.	Bạn có thể mua, bán và giao dịch khi bạn thấy phù hợp.
It was just a fun thing and they loved it.	Đó chỉ là một điều thú vị và họ đã rất thích nó.
It's as if you come home.	Nó như thể bạn trở về nhà.
Just what he needs.	Chỉ cần những gì anh ấy cần.
I open it.	Tôi mở nó.
See above, application.	Xem ở trên, ứng dụng.
Or they try.	Hoặc họ cố gắng.
All the world did it.	Tất cả thế giới đã làm điều đó.
Reduce heat to medium low.	Vặn nhỏ lửa ở mức trung bình.
Second, analyzes that include a lot of variables are sometimes unsolvable.	Thứ hai, các phân tích bao gồm rất nhiều biến số đôi khi không giải được.
I'm trying to deal with it.	Tôi đang cố gắng xoay sở với nó.
It just makes him hit harder.	Nó chỉ làm cho anh ta đánh nặng hơn.
The officer called him and ordered him to open the door.	Viên sĩ quan gọi anh ta và ra lệnh cho anh ta mở cửa.
When it ends, it can only get better.	Khi nó kết thúc, nó chỉ có thể trở nên tốt hơn.
He is four and five.	Anh ấy là bốn và năm.
I want to live alone, independent.	Tôi muốn sống một mình, độc lập.
Look at your population count.	Nhìn vào số lượng dân số của bạn.
It took both eyes.	Nó đã lấy cả hai mắt.
Therefore, we could not test the interaction effect.	Do đó, chúng tôi không thể kiểm tra hiệu ứng tương tác.
Your safety has become an important issue for me.	Sự an toàn của bạn đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với tôi.
The response rate is relatively high.	Tỷ lệ phản hồi là tương đối cao.
Less than a third left.	Chỉ còn chưa đầy một phần ba.
You need to read it.	Bạn cần phải đọc nó.
Feel my arm.	Cảm nhận cánh tay của tôi.
But that doesn't matter now.	Nhưng điều đó không quan trọng bây giờ.
She gets you in trouble.	Cô ấy khiến bạn gặp rắc rối.
Towards the step.	Về phía bước.
The data is hot right now.	Dữ liệu đang nóng ngay bây giờ.
She didn't know what she was saying.	Cô không biết mình đang nói gì.
She lost to us.	Cô ấy thua chúng tôi.
Let him think she was talking to strange men.	Hãy để anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã nói chuyện với những người đàn ông lạ.
Everything turned dark.	Mọi thứ trở nên tối tăm.
But it could become even more important in the coming years.	Nhưng nó có thể trở nên quan trọng hơn trong những năm tới.
This happens because each single connection is not strong enough.	Điều này xảy ra vì mỗi kết nối đơn lẻ không đủ mạnh.
Half a bottle for tonight, and half for tomorrow night.	Một nửa chai cho đêm nay, và một nửa cho đêm mai.
You are the judge.	Bạn là thẩm phán.
We cannot provide medical advice.	Chúng tôi không thể cung cấp lời khuyên y tế.
People feel these are real people.	Mọi người cảm thấy đây là những người thật.
The work comes first, and then the talk about it.	Công việc đến trước, và sau đó là cuộc nói chuyện về nó.
You know about him, so he must kill you.	Bạn biết về anh ta, vì vậy anh ta phải giết bạn.
I know he's telling the truth.	Tôi biết anh ấy đang nói sự thật.
In fact, they have a terrible safety record.	Trong thực tế, họ có một kỷ lục an toàn khủng khiếp.
That model is starting from the feet and working.	Mô hình đó là bắt đầu từ đôi chân và làm việc.
All methods have minimal side effects.	Tất cả các phương pháp đều có tác dụng phụ tối thiểu.
The sky has just begun to dawn.	Trời mới bắt đầu sáng.
It just makes it complicated.	Nó chỉ làm cho nó phức tạp.
This time was completely different and most welcome.	Lần này hoàn toàn khác biệt và được chào đón nhiều nhất.
Having those armies means building them first.	Có được đội quân đó có nghĩa là xây dựng chúng trước.
This database function is known as a location data source.	Chức năng cơ sở dữ liệu này được biết đến là một nguồn dữ liệu vị trí.
I simply tried blocking it out.	Tôi chỉ đơn giản là thử chặn nó ra.
Life is just a hindrance sometimes.	Cuộc sống đôi khi chỉ là cản đường.
However, that would actually be huge news.	Tuy nhiên, đó thực sự sẽ là một tin rất lớn.
For a moment he did not speak.	Trong một khoảnh khắc anh ấy không nói.
But we crave it.	Nhưng chúng tôi khao khát điều đó.
For my children, thank you notes are a must.	Với các con tôi, những lời cảm ơn là điều bắt buộc.
I left it closed.	Tôi đã để nó đóng cửa.
Oil and water.	Dầu và nước.
We caught up quickly.	Chúng tôi đã bắt kịp nhanh chóng.
I press again.	Tôi nhấn lại.
He loves this movie.	Anh ấy thích bộ phim này.
He spread his legs wide and stood firm.	Anh dang rộng hai chân và đứng vững.
The past doesn't matter.	Quá khứ không quan trọng.
Find out what happened here from beginning to now.	Tìm hiểu những gì đã xảy ra ở đây từ đầu này đến bây giờ.
People get upset when you lose, you need to be.	Mọi người sẽ khó chịu khi bạn thua cuộc, bạn cần phải như vậy.
You are completely fine.	Bạn hoàn toàn ổn.
You were at war with the wrong person when you posted that.	Bạn đã gây chiến với sai người khi bạn đăng bài đó.
My fingers feel cold and wet.	Những ngón tay tôi cảm thấy lạnh và ướt.
It doesn't attack.	Nó không tấn công.
You cannot hold office.	Bạn không thể giữ chức vụ.
Remember that this process will not cost you or your family anything.	Hãy nhớ rằng quá trình này sẽ không làm bạn hoặc gia đình bạn mất bất cứ chi phí nào.
Quality work without feeling like their guy.	Chất lượng làm việc mà không có cảm giác như anh chàng của họ.
They really helped me undress.	Họ thực sự đã giúp tôi cởi bỏ quần áo.
Find out what type of content you're interested in.	Tìm ra loại nội dung bạn quan tâm.
However, never took the test.	Tuy nhiên, chưa bao giờ làm bài kiểm tra.
And he will use you to do that.	Và anh ấy sẽ sử dụng bạn để làm điều đó.
I can go on for a while.	Tôi có thể tiếp tục một lúc.
Friends and others are raised.	Bạn bè và những người khác được nâng lên.
He looks sad.	Anh ấy có vẻ buồn.
You have a large bathroom.	Bạn có một phòng tắm lớn.
Die to the world, as usual.	Chết với thế giới, như thường lệ.
He is good with his words.	Anh ấy tốt với lời nói của mình.
No reports of damage.	Không có báo cáo về thiệt hại.
Will try today.	Sẽ thử ngay hôm nay.
Currently, you can find many solutions to the problem.	Hiện tại, bạn có thể tìm thấy nhiều giải pháp cho vấn đề.
I can't even guess.	Tôi thậm chí không thể đoán được.
The light shines on my face.	Đèn sáng vào mặt tôi.
Before it starts to break and pull back.	Trước khi nó bắt đầu tan vỡ và kéo trở lại.
This is most certainly what seems to have happened.	Điều này chắc chắn nhất là những gì dường như đã xảy ra.
We can go a few hours.	Chúng tôi có thể đi vài giờ.
That is really helpful.	Điều đó thực sự hữu ích.
Nothing like this show before or since.	Không có gì giống như chương trình này trước hoặc kể từ đó.
You can tell which church someone goes to.	Bạn có thể biết ai đó đi đến nhà thờ nào.
Useful stuff for any bad guy to know.	Những thứ hữu ích cho bất kỳ kẻ xấu nào biết.
They have to get out of here.	Họ phải ra khỏi đây.
I noticed that the parking lot was empty.	Tôi nhận thấy rằng bãi đậu xe không có ai.
Good influence on the whole game.	Ảnh hưởng tốt đến toàn bộ trò chơi.
Watch the door, my young friend.	Hãy canh cửa, người bạn trẻ của tôi.
I did, again and again.	Tôi đã làm, một lần nữa và một lần nữa.
The answer is none of them.	Câu trả lời là không ai trong số họ.
I offered him a better death.	Tôi đã đề nghị cho anh ta một cái chết tốt hơn.
She can also count on him.	Cô cũng có thể tin tưởng vào anh ta.
Come to me.	Đến với tôi.
This is, by far, probably my favorite.	Điều này, cho đến nay, có lẽ là yêu thích của tôi.
Just jump in.	Chỉ cần nhảy vào.
Both of them completely ignored me.	Cả hai đều hoàn toàn phớt lờ tôi.
There will be more examples.	Sẽ có thêm nhiều ví dụ.
Video content is made practical and absolutely safe.	Nội dung video được thực hiện thiết thực và an toàn tuyệt đối.
He said it every week.	Anh ấy đã nói điều đó hàng tuần.
Too cold for such a dress.	Quá lạnh cho một chiếc váy như vậy.
The first one up close looks amazing.	Cái đầu tiên nhìn cận cảnh thật tuyệt vời.
Unfortunately, this means the police force.	Thật không may, điều này có nghĩa là lực lượng cảnh sát.
If anyone had information she could use, it would be him.	Nếu ai đó có thông tin mà cô ấy có thể sử dụng, đó sẽ là anh ta.
I started studying mortality.	Tôi bắt đầu nghiên cứu tỷ lệ tử vong.
Two new books in two years.	Hai cuốn sách mới trong hai năm.
New music.	Âm nhạc mới.
I'm just trying to be good.	Tôi chỉ cố gắng để trở nên tốt.
The home group will have no track record.	Nhóm nhà sẽ không có hồ sơ theo dõi.
It's time to change.	Đã đến lúc phải thay đổi.
Please email us your status.	Vui lòng gửi email cho chúng tôi tình trạng của bạn.
They want to hear about the book.	Họ muốn nghe về cuốn sách.
She doesn't even know.	Cô ấy thậm chí còn không biết.
That went on for many years.	Điều đó đã diễn ra trong nhiều năm.
On any of them.	Trên bất kỳ người nào trong số họ.
I went back like they did.	Tôi đã trở lại như họ đã làm.
She really liked it after she got used to the movement.	Cô ấy thực sự thích nó sau khi cô ấy đã quen với chuyển động.
She just thought about how she could save him.	Cô chỉ nghĩ làm cách nào có thể cứu được anh ta.
This does not seem to be the case.	Điều này dường như không phải là trường hợp.
It is part of the human community.	Nó là một phần của cộng đồng con người.
Same situation, good stuff, cheap stuff.	Cùng một hoàn cảnh, đồ tốt, đồ rẻ.
Please look at the door.	Xin hãy nhìn vào cánh cửa.
A cry of pain.	Một tiếng kêu đau đớn.
Both have the same number of members in the room.	Cả hai đều có số lượng thành viên trong phòng bằng nhau.
They want to create more.	Họ muốn tạo ra nhiều hơn nữa.
He couldn't hear.	Anh ấy không thể nghe thấy.
An image of something.	Một hình ảnh của một cái gì đó.
Sometimes you will forget.	Đôi khi bạn sẽ quên.
It was clear that the man wanted to talk.	Rõ ràng là người đàn ông muốn nói chuyện.
It was dark outside.	Bên ngoài trời đã tối.
It is very slow and even.	Nó rất chậm và đều.
And help it get.	Và giúp nó nhận được.
To my time in space.	Để thời gian của tôi trong không gian.
I don't know what happened there.	Tôi không biết điều gì xảy ra ở đó.
No one said anything at first.	Không ai nói gì lúc đầu.
Let us take care of you.	Hãy để chúng tôi chăm sóc bạn.
It would hurt a lot, in fact.	Nó sẽ làm tổn thương rất nhiều, trên thực tế.
Initial feedback has been good so far.	Phản hồi ban đầu là tốt cho đến nay.
But this is a necessary conversation to continue.	Nhưng đây là một cuộc trò chuyện cần thiết để tiếp tục.
However, you feel it.	Tuy nhiên, bạn cảm thấy nó.
It's a great game!.	Đó là một trò chơi hay !.
Maybe it's just another place to hide.	Có lẽ nó chỉ là một nơi khác để trốn.
Your support will not be missed.	Hỗ trợ của bạn sẽ không được bỏ lỡ.
Contact us today to discuss your needs.	Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về nhu cầu của bạn.
The face really resembles his father and mother.	Khuôn mặt thực sự giống bố và mẹ của anh ấy.
It is one or the other.	Đó là cái này hay cái khác.
Add more pepper.	Thêm nhiều tiêu.
We don't want anything to do with you.	Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì liên quan đến bạn.
God, it's great to be so strong.	Chúa ơi, thật tuyệt khi trở nên mạnh mẽ như vậy.
So we just wait.	Vì vậy, chúng tôi chỉ chờ đợi.
And the price is high.	Và giá cao.
My feelings towards this game are very strange.	Cảm giác của tôi đối với trò chơi này rất kỳ lạ.
I still have to ask questions.	Tôi vẫn phải đặt câu hỏi.
Gently roll them on their side.	Nhẹ nhàng cuộn chúng nằm nghiêng.
Clip it on the light box.	Kẹp nó trên hộp đèn.
Do a few of both.	Thực hiện một vài trong số cả hai.
But that's just what he expected.	Nhưng đó chỉ là những gì anh ấy mong đợi.
We are approaching.	Chúng ta đang đến gần.
He did it in college.	Anh ấy đã làm điều đó ở trường đại học.
Ready.	Chuẩn bị sẵn sàng.
The problem lies here.	Vấn đề nằm ở đây.
I don't feel fear.	Tôi không cảm thấy sợ hãi.
But he is young, young age is usually not dangerous.	Nhưng hắn còn trẻ, tuổi còn trẻ thường không nguy hiểm.
Okay, this is a personal matter.	Được rồi, đây là chuyện cá nhân.
Please come and join me there.	Xin vui lòng đến và tham gia với tôi ở đó.
But she stopped.	Nhưng cô ấy đã dừng lại.
I really am not one.	Tôi thực sự không phải là một.
I just need to understand why you let him do it.	Tôi chỉ cần hiểu tại sao bạn để anh ta làm điều đó.
We need to know this.	Chúng ta cần biết điều này.
Some states have nearly half of their adults out of work.	Một số bang có gần một nửa số người trưởng thành của họ không đi làm.
You are a wonder.	Bạn là một kỳ quan.
More than no.	Còn hơn không.
I took them, and changed into the bathroom.	Tôi lấy chúng, và thay vào trong phòng tắm.
Knowing how to submit your application is an important aspect.	Biết cách gửi ứng dụng của bạn là một khía cạnh quan trọng.
I know there are days when you just don't feel like it.	Tôi biết có những ngày bạn không cảm thấy thích nó.
It was there then and is still here now.	Nó đã ở đó khi đó và bây giờ vẫn ở đây.
He has been an excellent subject.	Anh ấy đã là một chủ đề xuất sắc.
And believe me.	Và hãy tin tôi.
Time to go home, she would tell him.	Đã đến lúc phải về nhà, cô sẽ nói với anh.
Very, very strong.	Rất, rất mạnh.
For some, it's definitely not an option.	Đối với một số người, nó chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
She abandoned him.	Cô đã từ bỏ anh.
I only get half the feed.	Tôi chỉ nhận được một nửa nguồn cấp dữ liệu.
But unfortunately, this is what is happening today.	Nhưng thật không may, đây là những gì đang xảy ra ngày nay.
The board of directors is said to be independent and has no political influence.	Hội đồng quản trị được cho là độc lập và không có ảnh hưởng chính trị.
Suddenly she started to stir.	Đột nhiên cô ấy bắt đầu cựa quậy.
It is not locked.	Nó không bị khóa.
You expected too much.	Bạn đã mong đợi quá nhiều.
Anything can happen to you.	Bất cứ điều gì có thể xảy ra với bạn.
There is no answer.	Không có câu trả lơi.
No, he will have to do things his way.	Không, anh ấy sẽ phải làm mọi thứ theo cách của mình.
She is a very strong young woman, very serious.	Cô ấy là một phụ nữ trẻ rất mạnh mẽ, rất nghiêm túc.
Our service does not end when we deliver your project.	Dịch vụ của chúng tôi không kết thúc khi chúng tôi giao dự án của bạn.
But it's far from clear that he is.	Nhưng còn rất xa mới rõ ràng rằng anh ta là như vậy.
Its role has been taken over by the internet.	Vai trò của nó đã được tiếp quản bởi internet.
Too bad, such a beautiful little village suddenly has so many sins.	Xấu quá, cái làng nhỏ xinh thế này mà tự dưng nhiều tội quá.
By then it was too late.	Đến lúc đó thì đã quá muộn.
I had to show up.	Tôi đã phải xuất hiện.
I think this is a big mistake.	Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm lớn.
The human hand is too big.	Bàn tay con người quá lớn.
You cannot imagine how poor it is.	Bạn không thể tưởng tượng nghèo như thế nào.
Decision is final.	Quyết định là cuối cùng.
This conclusion should also not seem strange.	Kết luận này cũng không nên có vẻ lạ.
There is nothing in the left one.	Không có gì trong một bên trái.
The experiment was repeated three times with similar results.	Thí nghiệm được lặp đi lặp lại ba lần với kết quả tương tự.
For him, it's just part of the job.	Đối với anh ấy, đó chỉ là một phần của công việc.
She had.	Cô ấy đã có.
Then another voice.	Sau đó, một giọng nói khác.
I think that's really sad.	Tôi nghĩ điều đó thật đáng buồn.
It is open to the public.	Nó mở cửa cho công chúng.
Book now to get your driving career off to a great start!.	Hãy đặt chỗ ngay bây giờ để sự nghiệp lái xe của bạn có một khởi đầu tuyệt vời !.
Naturally, it was covered in blood.	Tự nhiên, nó dính đầy máu.
I am like light.	Tôi như ánh sáng.
It's the thing worth fighting for the most.	Đó là điều đáng để chiến đấu nhất.
Then she raised her head.	Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên.
Now is the time to tackle your tax problems.	Bây giờ là lúc để giải quyết vấn đề thuế của bạn.
So she knew my wife.	Vậy là cô ấy quen vợ tôi.
Simply put, they know their business.	Nói một cách đơn giản, họ biết công việc kinh doanh của mình.
And you love them.	Và bạn yêu thích chúng.
He knew we were going to break up.	Anh ấy biết chúng tôi sẽ chia tay nhau.
It doesn't mean like this.	Nó không có nghĩa là như thế này.
These are easily overlooked.	Những điều này dễ dàng bị bỏ qua.
You know how this works.	Bạn biết cách làm việc này.
Just get ready for bed.	Chỉ cần chuẩn bị đi ngủ.
Get dressed when you can.	Mặc quần áo khi bạn có thể.
So we break it down.	Vì vậy, chúng tôi phá vỡ nó.
When it comes to service, online is much improved.	Khi nói đến dịch vụ, trực tuyến được cải thiện nhiều hơn.
I have a reason.	Tôi có lý do.
She must have heard him fall.	Chắc cô ấy đã nghe thấy tiếng anh ấy ngã xuống.
There is no way out of this situation.	Không có cách nào để thoát khỏi tình huống này.
According to your idea, anyone can vote.	Theo ý tưởng của bạn, bất kỳ ai cũng có thể bỏ phiếu.
This is test time.	Đây là thời gian thử nghiệm.
And that's not difficult.	Và điều đó không khó.
We are sick of you.	Chúng tôi phát ốm vì bạn.
Who knows what state it will be in.	Ai biết nó sẽ ở trạng thái nào.
Unfortunately, this doesn't work.	Thật không may, điều này không hoạt động.
We can do this in a number of ways.	Chúng ta có thể làm điều này bằng một số cách.
It knows how to make your dreams come true.	Nó biết làm thế nào để biến ước mơ của bạn thành hiện thực.
But the resources needed to achieve it are far from coming.	Nhưng những nguồn lực cần thiết để đạt được nó thì còn lâu mới đến.
Not just a small number.	Không chỉ là một con số nhỏ.
This process is very simple.	Quá trình này rất đơn giản.
However, I didn't feel like this on the second listen.	Tuy nhiên, tôi đã không cảm thấy như thế này ở lần nghe thứ hai.
So we learn a few things.	Vì vậy, chúng tôi học một số điều.
Raising his hand, he looked down and smiled.	Đưa tay lên, anh nhìn xuống và mỉm cười.
She is, well, kind.	Cô ấy, tốt, tốt bụng.
Then you can accept.	Sau đó, bạn có thể chấp nhận.
I won't take him.	Tôi sẽ không lấy anh ta.
No conclusion is possible based on current knowledge.	Không có kết luận nào là có thể dựa trên kiến ​​thức hiện tại.
He went back there.	Anh ấy đã trở lại đó.
It is central to most people's daily existence.	Nó là trung tâm của sự tồn tại hàng ngày của hầu hết mọi người.
Two hours pass and you feel really good about yourself.	Hai giờ trôi qua và bạn cảm thấy thực sự hài lòng về bản thân.
Well, he said, you've found the right person.	Vậy thì, anh ấy nói, bạn đã tìm được đúng người.
I asked it, they asked for any other information and they said no.	Tôi hỏi nó, họ yêu cầu bất kỳ thông tin nào khác và họ nói không.
The music is great and keeps getting better.	Âm nhạc thật tuyệt và ngày càng hay hơn.
It was a relief.	Đó là một sự nhẹ nhõm.
His own blue eyes were locked to where their bodies joined.	Đôi mắt xanh của chính anh ấy đã bị khóa chặt vào nơi cơ thể của họ kết hợp với nhau.
No further information available.	Không có thêm thông tin.
It will be.	Nó sẽ là.
However, we only care about the food.	Tuy nhiên, chúng tôi chỉ quan tâm đến thức ăn.
I can't go back to my bed.	Tôi không thể quay lại giường của mình.
You just need to listen again.	Anh chỉ cần nghe lại.
Just remember this.	Chỉ cần nhớ điều này.
I can't feel him either.	Tôi cũng không thể cảm nhận được anh ấy.
Now everything works.	Bây giờ mọi thứ hoạt động.
It will take away everyone.	Nó sẽ lấy đi tất cả mọi người.
Therapy was continued in both cases.	Liệu pháp được tiếp tục trong cả hai trường hợp.
That's why we came.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến.
Every message you consider.	Mọi thư bạn cân biêt.
Review our comment policy.	Xem lại chính sách bình luận của chúng tôi.
I can feel my nervous system starting to jump.	Tôi có thể cảm thấy hệ thống thần kinh của mình bắt đầu nhảy lên.
After a brief marriage, she passed away.	Sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cô ấy qua đời.
Military and security interests.	Lợi ích quân sự và an ninh.
Things are generally looking up, and then it's going down again.	Mọi thứ nói chung đang nhìn lên, và sau đó nó lại đi xuống.
Her love of vintage cars is well known.	Niềm yêu thích xe cổ của cô được nhiều người biết đến.
My version follows.	Phiên bản của tôi sau đây.
Slowly at first.	Lúc đầu từ từ.
We could kill our animals if we really had to.	Chúng ta có thể giết động vật của mình nếu chúng ta thực sự phải làm vậy.
This is not an easy task.	Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
There aren't many of us.	Không có nhiều người trong chúng tôi.
But think about this for a second.	Nhưng hãy nghĩ về điều này trong một giây.
Please see the contract page for more details.	Vui lòng xem trang hợp đồng để biết thêm chi tiết.
Thought it was a good article very well written and helpful.	Nghĩ rằng đó là một bài viết tốt được viết rất tốt và hữu ích.
It is best to view it in full screen.	Tốt nhất là xem toàn màn hình.
So far there is no fix for this.	Cho đến nay không có sửa chữa cho điều này.
The rooms are extremely clean and the bathrooms are large.	Các phòng cực kỳ sạch sẽ và phòng tắm lớn.
They will live with you and die for you.	Họ sẽ sống với bạn và chết vì bạn.
Life isn't perfect.	Cuộc sống không hoàn hảo.
Our success is so close, we must move on.	Thành công của chúng ta đã đến rất gần, chúng ta phải tiếp tục.
That was never real.	Điều đó không bao giờ có thật.
She is an honest woman.	Cô ấy là một người phụ nữ trung thực.
And also my husband.	Và cả chồng tôi nữa.
He never saw the problem.	Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy vấn đề.
They won't have the option.	Họ sẽ không có tùy chọn.
As they say, some things cannot be measured with money.	Như người ta nói, một số thứ không thể đo được bằng tiền.
Push with the third hand.	Đẩy bằng tay thứ ba.
Anyway, the point has been made.	Dù sao, điểm đã được thực hiện.
I think it will pay off in the long run.	Tôi nghĩ nó sẽ được đền đáp về lâu dài.
However, these are my brothers.	Tuy nhiên, đây là những người anh em của tôi.
That's the first good news.	Đó là tin tốt lành đầu tiên.
Each is slightly different from the others.	Mỗi cái đều hơi khác so với những cái khác.
I love both.	Tôi yêu cả hai.
Not me.	Không phải tôi.
We need action and we need to stop it.	Chúng ta cần hành động và chúng ta cần ngăn chặn nó.
I have to go inside their cell.	Tôi phải vào bên trong phòng giam của họ.
She nodded to him.	Cô gật đầu với anh.
Or run right back with blue joy.	Hay chạy ngay về với niềm vui màu xanh.
And someone did.	Và ai đó đã làm.
There are solutions for that.	Có những giải pháp cho điều đó.
Need to go forward.	Cần phải tiến lên.
Surgery is the treatment of choice.	Phẫu thuật là lựa chọn điều trị.
You can see the passion in their work.	Bạn có thể thấy niềm đam mê trong công việc của họ.
We make the shirt.	Chúng tôi làm cho chiếc áo sơ mi.
That can be dangerous.	Điều đó có thể nguy hiểm.
You tell her that.	Bạn nói với cô ấy điều đó.
However, it will only be a small fine if anything.	Tuy nhiên, nó sẽ chỉ là một khoản tiền phạt nhỏ nếu có bất cứ điều gì.
This is where your planning skills come into play.	Đây là lúc kỹ năng lập kế hoạch của bạn phát huy tác dụng.
There are two possible explanations.	Có thể có hai cách giải thích.
I opened our bedroom door and went inside.	Tôi mở cửa phòng ngủ của chúng tôi và đi vào trong.
He had never been away from home for so long.	Anh chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy.
Move on and aim for a better day.	Tiếp tục và hướng tới một ngày tốt đẹp hơn.
But this is also a matter of degree.	Nhưng điều này cũng là một vấn đề về mức độ.
Future studies will need to include these parameters.	Các nghiên cứu trong tương lai sẽ cần phải bao gồm các thông số này.
But that's a rule.	Nhưng đó là một quy luật.
However, he looks very sharp.	Tuy nhiên, anh ta trông rất sắc sảo.
Just copy the text from the second cell into the first cell.	Chỉ cần sao chép văn bản từ ô thứ hai vào ô đầu tiên.
The music business is very good to us.	Công việc kinh doanh âm nhạc rất tốt với chúng tôi.
Therefore, the results cannot be directly compared.	Do đó, kết quả không thể được so sánh trực tiếp.
I'm not worried about anyone seeing.	Tôi không lo lắng về việc bất cứ ai nhìn thấy.
Now he can do a little more.	Bây giờ anh ấy có thể làm được nhiều hơn một chút.
Then you can get in.	Sau đó bạn có thể vào được.
I told you once before, you are the right man for this task.	Tôi đã nói với bạn một lần trước đây, bạn là người phù hợp cho nhiệm vụ này.
This is my dream.	Đây là giấc mơ của tôi.
We are too old.	Chúng tôi đã quá già.
Some months ago, some weeks ago.	Một số tháng trước, một số tuần trước.
I keep in touch with them.	Tôi giữ liên lạc với họ.
She is afraid of you, about what she knows is coming.	Cô ấy sợ bạn, về những gì cô ấy biết sẽ đến.
It's a way of being.	Đó là một cách tồn tại.
Not enough words.	Không đủ từ.
We create a vision of who they are.	Chúng tôi tạo ra một tầm nhìn về con người của họ.
The user will press a key and the sound will be played.	Người dùng sẽ nhấn một phím và âm thanh sẽ được phát.
And he loves his job.	Và anh ấy yêu công việc của mình.
I can't be strong right now.	Tôi không thể mạnh mẽ ngay bây giờ.
The repeatable friendly image of the current yield-opening results.	Hình ảnh thân thiện lặp lại của kết quả mở mang lại hiện tại.
It's easy to spot the difference.	Thật dễ dàng để nhận ra sự khác biệt.
Bed very comfortable.	Giường rất thoải mái.
Freedom in mind.	Tự do trong lý trí.
They don't come from the same school.	Họ không đến từ cùng một trường.
And we already know his name.	Và chúng tôi đã biết tên của anh ấy.
I'm obviously quite worried about them.	Tôi rõ ràng là khá lo lắng về họ.
All these materials differ in functionality.	Tất cả các vật liệu này đều khác nhau về tính năng.
They will just take me.	Họ sẽ chỉ đưa tôi.
The houses in the dark and cold.	Những ngôi nhà trong bóng tối và lạnh lẽo.
They live in the moment.	Họ sống trong thời điểm này.
This is deeply personal work.	Đây là công việc cá nhân sâu sắc.
Check it out after this time.	Kiểm tra nó sau thời gian này.
Some people believe this today.	Một số người tin vào điều này ngày hôm nay.
The theory of the recovery is not clear.	Lý thuyết về sự phục hồi không rõ ràng.
As it happens, every major city in the world has one.	Khi nó xảy ra, mọi thành phố lớn trên thế giới đều có một.
Me, he said.	Tôi, anh ấy nói.
It's time to leave.	Đã đến lúc phải rời đi.
It was then burned.	Sau đó nó đã bị đốt cháy.
Most parents know this.	Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết điều này.
Or turn it into a question.	Hoặc biến nó thành một câu hỏi.
They are natural at the end.	Chúng tự nhiên ở cuối.
They die where they stand.	Họ chết ở nơi họ đứng.
Just go for it.	Chỉ cần đi cho nó.
More than anything she wanted to go with him.	Hơn bất cứ điều gì cô muốn đi cùng anh.
Work design.	Thiết kế công việc.
Therefore, we must be careful not to.	Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận để không.
The attack ship will do what he has in mind.	Con tàu tấn công sẽ làm theo những gì anh ta nghĩ đến.
Such is not the case.	Như vậy không phải là trường hợp.
Participants provided informed signed consent at each visit.	Những người tham gia cung cấp sự đồng ý có chữ ký thông báo tại mỗi chuyến thăm.
And this is where the great crime opportunity has opened up.	Và đây là nơi mà cơ hội tội phạm lớn đã mở ra.
Which one is right for me.	Cái nào phù hợp với tôi.
And she may have fallen in love with him.	Và cô ấy có thể đã yêu anh ấy.
He cannot talk.	Anh ấy không thể nói chuyện.
My feeling is this.	Cảm giác của tôi là thế này.
Or like terrible.	Hay như khủng khiếp.
I'm not really moving forward, he thought.	Tôi không thực sự tiến về phía trước, anh ấy nghĩ.
The future is the past.	Tương lai là quá khứ.
Fix errors on your credit report.	Sửa lỗi trên báo cáo tín dụng của bạn.
Once, the former president looked noticeably older.	Có lần, cựu tổng thống trông già đi trông thấy.
I just search.	Tôi chỉ tìm kiếm.
But they were together.	Nhưng họ đã ở bên nhau.
Another party and no one showed up.	Một bữa tiệc khác và không có ai xuất hiện.
It is quite an image.	Nó khá là một hình ảnh.
Buy it today.	Mua nó ngày hôm nay.
Sometimes the music is just secondary to the environment.	Đôi khi âm nhạc chỉ là thứ yếu so với môi trường.
Transfer chicken to a plate and let cool slightly.	Chuyển gà ra đĩa và để nguội một chút.
Worldwide, women live longer than men.	Trên toàn thế giới, phụ nữ sống lâu hơn nam giới.
Sometimes you won't get what you want.	Đôi khi, bạn sẽ không đạt được những gì bạn muốn.
And then they see it.	Và sau đó họ nhìn thấy nó.
I went in.	Tôi đã đi vào.
I had a rough night.	Tôi đã có một đêm khó khăn.
A very good book.	Một cuốn sách rất hay.
She was born with it.	Cô ấy được sinh ra với nó.
I turned off the fire under the oil.	Tôi tắt lửa dưới dầu.
The problem of the meaning of the half card.	Vấn đề về ý nghĩa của một nửa thẻ.
Then she stood and walked into the water.	Sau đó cô ấy đứng và đi xuống mặt nước.
Read to them.	Đọc cho họ.
I didn't make that mistake.	Tôi không phạm sai lầm đó.
Total wear is presented as volumetric losses.	Tổng hao mòn được trình bày dưới dạng tổn thất thể tích.
This is my first time working like this.	Đây là lần đầu tiên tôi làm việc như thế này.
Representatives of the mean of at least three independent experiments are shown.	Đại diện của trung bình của ít nhất ba thí nghiệm độc lập được hiển thị.
And he is on his way.	Và anh ấy đang trên con đường của mình.
But you can't make yourself fall asleep, it just happens.	Nhưng bạn không thể làm cho mình chìm vào giấc ngủ, nó chỉ xảy ra thôi.
However, the exact mechanism of this effect remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế chính xác của hiệu ứng này vẫn chưa rõ ràng.
In fact, both the birth rate and the death rate fell.	Trên thực tế, cả tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong đều giảm.
However, the situation here is completely different.	Tuy nhiên, tình hình ở đây lại hoàn toàn khác.
I was unable to sleep.	Tôi đã không thể ngủ được.
He missed his mark.	Anh ấy đã bỏ lỡ dấu ấn của mình.
If it was her, they would have established ground rules and had fun.	Nếu là cô ấy, họ đã thiết lập các quy tắc cơ bản và vui chơi.
Some should not be older than six years old.	Một số không được lớn hơn sáu tuổi.
I will not live that time in peace.	Tôi sẽ không sống khoảng thời gian đó trong hòa bình.
Nice to see you both again.	Rất vui được gặp lại cả hai bạn.
Maybe their example is our call to action.	Có thể ví dụ của họ là lời kêu gọi hành động của chúng ta.
An accident happened and he did not survive.	Một tai nạn đã xảy ra và anh ấy đã không qua khỏi.
I need to see.	Tôi cần phải xem.
He thought he was their best student.	Anh đã nghĩ mình là học sinh giỏi nhất của họ.
These things can cause some anxiety from within.	Những điều này có thể gây ra một số lo lắng từ bên trong.
We see ourselves as separate, and not part of a whole.	Chúng tôi thấy mình là riêng biệt, và không phải là một phần của tổng thể.
My arms started to feel less heavy.	Cánh tay tôi bắt đầu bớt nặng nề hơn.
Those two are much bigger than one.	Hai cái đó lớn hơn một cái rất nhiều.
I got it.	Tôi hiểu rồi.
I am that box.	Tôi là cái hộp đó.
It was definitely out of the box.	Chắc chắn nó đã nằm ngoài hộp suy nghĩ.
Finally he opened the door.	Cuối cùng thì anh cũng mở cửa.
I feel like there could be more to it than that.	Tôi cảm thấy rằng đáng lẽ có thể làm được nhiều việc hơn thế.
Only one person survived.	Chỉ một người sống sót.
Of course, this is true.	Tất nhiên, điều này đúng.
Service level and quality has never been an issue.	Mức độ và chất lượng dịch vụ chưa bao giờ là một vấn đề.
Be an example and lead.	Hãy làm gương và dẫn đầu.
He might need it.	Anh ấy có thể cần nó.
This will be described below.	Điều này sẽ được mô tả dưới đây.
Either way, measuring supply is a plan.	Du sao đi nưa, đo cung la một kê hoạch.
Tell someone how much you appreciate them.	Nói với ai đó rằng bạn đánh giá cao họ như thế nào.
You can hit anyone any day.	Ngày nào thì đánh ai cũng được.
It's time to go to work.	Đã đến lúc phải đi làm.
Good luck.	Chúc các bạn may mắn.
Price in a statement.	Giá trong một tuyên bố.
At this stage, the first course of physical therapy can begin.	Ở giai đoạn này, đợt vật lý trị liệu đầu tiên có thể bắt đầu.
He didn't know how much until he saw her there.	Anh không biết bao nhiêu cho đến khi anh nhìn thấy cô ở đó.
At this level, the building is a tool.	Ở cấp độ này, tòa nhà là một công cụ.
For those not selected, you have two options.	Đối với những người không được chọn, bạn có hai lựa chọn.
I am very happy to be here.	Tôi rất vui khi được ở đây.
About other things he doesn't know.	Về những thứ khác anh ấy không biết.
I have to update my tools.	Tôi phải cập nhật công cụ của mình.
Others come in and other music takes over.	Người khác đi vào và âm nhạc khác tiếp quản.
That man was cruel.	Người đàn ông đó thật ác độc.
They were happy to deal with from day one.	Họ đã rất vui khi được giải quyết từ ngày đầu tiên.
Will be held against me.	Sẽ được tổ chức chống lại tôi.
In those cases the default culture will be used.	Trong những trường hợp đó, văn hóa mặc định sẽ được sử dụng.
You will do it before and after going to bed.	Bạn sẽ làm trước và sau khi đi ngủ.
She was above me.	Cô ấy đã ở trên tôi.
You find balance again.	Bạn tìm lại sự cân bằng.
He will never face the truth.	Anh ấy sẽ không bao giờ đối mặt với sự thật.
You are just the best.	Bạn chỉ là tốt nhất.
I like to do it because they get it.	Tôi thích làm điều đó bởi vì họ hiểu được nó.
Of the original water.	Của nước ban đầu.
You're busy, you don't have time to eat.	Bạn bận rộn, bạn không có thời gian để ăn.
So don't be afraid of death.	Vì vậy, đừng sợ cái chết.
So it was even now.	Vì vậy, nó đã được ngay cả bây giờ.
However, in the days of abundance, crime was not a big deal.	Tuy nhiên, trong thời buổi còn nhiều, tội phạm không phải là vấn đề lớn.
What steps are coming.	Những bước nào đang đến.
While at home, her brother hit a man.	Khi ở nhà, anh trai của cô đã đánh một người đàn ông.
He is very quiet.	Anh ấy rất yên lặng.
I have not received it so far.	Tôi đã không nhận được cho đến nay được nêu ra.
That was the day we had to leave.	Đó là ngày mà chúng tôi phải rời đi.
If it's not money, it's something else.	Nếu nó không phải là tiền, nó là thứ khác.
There is really no difference between these two.	Thực sự không có sự khác biệt giữa hai điều này.
I know that.	Tôi biết điều đó.
They will be here anytime.	Họ sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
She may be young but she is just a child.	Cô ấy có thể còn trẻ nhưng cô ấy chỉ là một đứa trẻ.
We have proven it.	Chúng tôi đã chứng minh điều đó.
Don't force your answer one way or another.	Đừng ép buộc câu trả lời của bạn theo cách này hay cách khác.
School can be difficult for him with his condition.	Trường học có thể khó khăn cho anh ta với điều kiện của mình.
We fix them as soon as we know.	Chúng tôi sửa chúng ngay sau khi chúng tôi biết.
You are just a child.	Bạn chỉ là một đứa trẻ.
And for love.	Và vì tình yêu.
Companies cannot control the type of customer demand.	Các công ty không thể kiểm soát loại nhu cầu của khách hàng.
So often it happened.	Thường xuyên như vậy đã xảy ra.
Finally, a passing policeman said it was a heart attack.	Cuối cùng, một cảnh sát đi ngang qua nói rằng đó là một cơn đau tim.
She said she was trying not to cry.	Cô ấy nói rằng cô ấy đang cố gắng không khóc.
Let's take an example.	Chúng ta hãy lấy một ví dụ.
Like it or not, they have the right to remain silent.	Dù muốn hay không, họ có quyền im lặng.
They are different from you and me.	Họ khác với bạn và tôi.
But the reason to be good is far from being good.	Nhưng lý do để trở nên tốt còn lâu mới trở thành tốt.
Unfortunately, to date, this has not been implemented in clinical practice.	Thật không may, cho đến nay, điều này vẫn chưa được thực hiện trên thực tế lâm sàng.
I was thinking about you, he said.	Tôi đã nghĩ về bạn, anh ấy nói.
I work for someone who uses those terms.	Tôi làm việc cho một người sử dụng các thuật ngữ đó.
You can turn your back on those who did it to you.	Bạn có thể quay lưng lại với những người đã làm điều đó với bạn.
Must be.	Phải là.
You start watching a show.	Bạn bắt đầu xem một chương trình.
I don't know how to solve this really.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết điều này thực sự.
Meet them halfway, make things easy for them.	Gặp gỡ họ nửa đường, làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng với họ.
Bright stars in the sky.	Sao sáng trên bầu trời.
She may not know it, but she's my friend.	Cô ấy có thể không biết, nhưng cô ấy là bạn của tôi.
Looks like my chance has come.	Có vẻ như cơ hội của tôi đã đến.
Okay, leave it to me.	Được rồi, để nó với tôi.
I haven't even played a full game yet.	Tôi thậm chí còn chưa chơi một trò chơi đầy đủ nào.
I took more pictures than I probably needed.	Tôi đã chụp nhiều ảnh hơn mức có lẽ cần thiết.
So if you don't live the truth, you don't live.	Vì vậy, nếu bạn không sống theo sự thật, bạn không sống.
You discovered me.	Bạn phát hiện ra tôi.
Neither of us had a solid choice.	Cả hai chúng tôi đều không có sự lựa chọn chắc chắn.
This fact has the following physical interpretation.	Thực tế này có cách giải thích vật lý sau đây.
Every customer email sent helps spread the word.	Mọi email của khách hàng được gửi đều giúp lan truyền thông tin.
They will get back to you tomorrow with an answer.	Ngày mai, họ sẽ liên hệ lại với bạn bằng câu trả lời.
They are good friends with each other.	Họ là bạn tốt của nhau.
Hope you enjoyed this article and the game.	Hy vọng bạn yêu thích bài viết này và trò chơi.
There is no missing part of the speech.	Không có phần nào bị thiếu của bài phát biểu.
We'll see what evidence she has against you.	Chúng tôi sẽ xem cô ấy có bằng chứng nào chống lại bạn.
It is evil.	Thật là ác.
Body weight per minute until the desired effect is achieved.	Trọng lượng cơ thể mỗi phút cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn.
But you made a mistake.	Nhưng bạn đã phạm sai lầm.
Developed model.	Đã phát triển mô hình.
People do what they need to do and go home.	Mọi người làm những gì họ cần làm và về nhà.
That is, no one gets there by accident.	Đó là không ai đến đó một cách tình cờ.
It's simple to use and understand.	Nó đơn giản để sử dụng và hiểu.
You have learned how to write basic and fast.	Bạn đã học cách viết cơ bản và nhanh chóng.
Whatever happens will be for your benefit.	Bất cứ điều gì xảy ra sẽ vì lợi ích của bạn.
On the one hand, yes, she should.	Một mặt, có, cô ấy nên làm vậy.
Or, at least, he was.	Hoặc, ít nhất, anh ấy đã.
Again, this is not complicated.	Một lần nữa, điều này không phức tạp.
The whole market is a template.	Toàn bộ thị trường là khuôn mẫu.
I really don't understand it.	Tôi thực sự không hiểu nó.
It will be fun to watch.	Nó sẽ rất vui khi xem.
Problems raise questions for them.	Các vấn đề đặt ra câu hỏi cho họ.
By others in general.	Bởi những người khác nói chung.
But my legs are not good.	Nhưng chân tôi không ổn.
I should think.	Tôi nên nghĩ.
And it really fucks with your head.	Và nó thực sự chết tiệt với đầu của bạn.
If you keep calling it will have a negative effect on you.	Nếu bạn vẫn gọi nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến bạn.
But it never does.	Nhưng nó không bao giờ làm.
If not, you can tell that the cat put it in there.	Nếu không, bạn có thể nói rằng con mèo đã đặt nó vào đó.
For some people, this is true.	Đối với một số người, điều này là đúng.
Remaining phone messages.	Còn lại tin nhắn điện thoại.
It happened to some of us, so it happened to me.	Nó đã xảy ra với một số người trong chúng ta, vì vậy nó đã xảy ra với tôi.
I wonder if anyone will find it.	Tôi tự hỏi liệu có ai sẽ tìm thấy nó.
That's exactly what they were.	Đó chính xác là những gì họ đã từng.
A journey that will change your life.	Một cuộc hành trình sẽ thay đổi cuộc đời bạn.
I think that's big.	Tôi nghĩ rằng đó là lớn.
You will eat it before dinner, not after.	Bạn sẽ ăn nó trước bữa tối, không phải sau đó.
Pictures are attached below.	Hình ảnh được đính kèm bên dưới.
Like he waited for us to leave and then ran away.	Giống như anh ấy đã đợi chúng tôi rời đi và sau đó chạy trốn.
Even in public.	Ngay cả ở nơi công cộng.
You will find someone.	Bạn sẽ tìm được ai đó.
But this did not happen.	Nhưng điều này đã không xảy ra.
Maybe a little better at the top.	Có lẽ sẽ tốt hơn một chút ở phía trên.
There are a lot of variables there.	Có rất nhiều biến ở đó.
I can't take her anywhere.	Tôi không thể đưa cô ấy đi bất cứ đâu.
His task should not be too difficult.	Nhiệm vụ của anh ta không nên quá khó khăn.
And next year won't be any better.	Và năm sau sẽ không tốt hơn chút nào.
I can not imagine.	Tôi không thể tưởng tượng được.
Be as good as you are.	Hãy tốt như bạn đang có.
The old man smiled at him.	Ông già mỉm cười với anh.
You cannot choose exactly when or how.	Bạn không thể chọn chính xác thời gian hoặc cách thức.
Because she felt it too.	Vì cô ấy cũng đã cảm nhận được điều đó.
A lot of people think they sound like a great idea.	Rất nhiều người nghĩ rằng chúng có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.
And maybe now the kids have found out.	Và có lẽ lúc này bọn trẻ đã phát hiện ra.
Sometimes, something has to be given away.	Đôi khi, một cái gì đó phải cho đi.
Lead us.	Hãy dẫn chúng tôi đi.
Meaning, he didn't do anything.	Có nghĩa là, anh ta đã không làm gì cả.
Then he realized he was covered by something.	Sau đó, anh nhận ra mình bị che phủ bởi một thứ gì đó.
It is not a specific age.	Nó không phải là một độ tuổi cụ thể.
He's doing it to see what you're going to do.	Anh ấy đang làm điều đó để xem bạn sẽ làm gì.
We received a lot of rain.	Chúng tôi đã nhận được rất nhiều mưa.
It's time for people to listen to their voices.	Đã đến lúc mọi người phải lắng nghe tiếng nói của họ.
I work for you.	Tôi làm việc cho bạn.
That is the approach.	Đó là cách tiếp cận.
I wore them to college and my friend bought herself a pair.	Tôi đã mặc chúng đến trường đại học và bạn tôi đã mua cho mình một đôi.
That is war.	Đó là chiến tranh.
But sometimes, your feet need a break.	Nhưng đôi khi, đôi chân của bạn cần được nghỉ ngơi.
Driving within limits is just easier with it.	Lái xe trong giới hạn chỉ dễ dàng hơn với nó.
It was just the beginning of a career defined by extreme views.	Đó chỉ là bước khởi đầu của sự nghiệp được định nghĩa bởi những quan điểm cực đoan.
He is very likable, friendly, open-minded.	Anh ấy rất dễ mến, thân thiện, cởi mở.
They need you.	Họ cần bạn.
Everything is working as expected.	Mọi thứ đang hoạt động theo cách mong đợi.
The doors to the building were empty.	Các cửa vào tòa nhà trống rỗng.
It was a struggle.	Đó là một cuộc đấu tranh.
That touched me.	Điều đó làm tôi cảm động.
He is very big.	Anh ấy rất lớn.
It connects to my stomach.	Nó kết nối với dạ dày của tôi.
After all, she was never in there.	Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ ở trong đó.
Today, we can choose.	Ngày nay, chúng ta có thể lựa chọn.
Evidence related to it.	Bằng chứng liên quan đến nó.
It's the best thing ever, life is changing indeed.	Đó là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay, thực sự là cuộc sống đang thay đổi.
In terms of production, you can't help but do.	Về mặt sản xuất, bạn không thể không làm.
But this is another place, another time.	Nhưng đây là một nơi khác, một thời gian khác.
We were lucky enough to get our three thousand dollars back.	Chúng tôi đã may mắn lấy lại được ba nghìn đô la của mình.
Just terrible.	Chỉ là khủng khiếp.
The studies included slightly different groups of patients.	Các nghiên cứu bao gồm các nhóm bệnh nhân hơi khác nhau.
Go ahead and play them first, if you can.	Hãy tiếp tục và chơi chúng trước, nếu bạn có thể.
And he raised his family to do it.	Và anh ấy đã nuôi gia đình mình làm điều đó.
They were wrong tonight.	Họ đã sai trong đêm nay.
Still, great story.	Tuy nhiên, câu chuyện tuyệt vời.
It's not like this meeting here.	Nó không giống như cuộc họp này ở đây.
That was a long time ago.	Đó là một thời gian dài trước đây.
The night before she was killed.	Buổi tối trước khi cô bị giết.
But they are not separate from it either.	Nhưng chúng cũng không tách rời khỏi nó.
I like that more.	Tôi thích điều đó hơn.
Warm days have given way to warm nights.	Ngày ấm đã nhường chỗ cho đêm ấm.
Put it on my account.	Đặt nó vào tài khoản của tôi.
It's one to see.	Đó là một trong những để xem.
School attendance is still pretty average.	Đi học vẫn ở mức trung bình khá.
Not much has been done.	Không có nhiều việc đã được thực hiện.
Will it be enough, to make any difference.	Liệu nó có đủ, để tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Very customer friendly.	Rất thân thiện với khách hàng.
But you couldn't be more wrong.	Nhưng bạn không thể sai hơn.
I am very happy to try.	Tôi rất vui khi thử.
But he made it through his job.	Nhưng anh ấy đã vượt qua được công việc của mình.
And better quality way.	Và cách chất lượng tốt hơn.
He was only ten days old then.	Lúc đó anh ấy mới mười ngày tuổi.
But she doesn't hang out much.	Nhưng cô ấy không đi chơi nhiều.
Finally, it's not funny anymore.	Cuối cùng thì nó không còn buồn cười nữa.
But most boys are helpful.	Nhưng hầu hết các cậu bé đều hữu ích.
I won't be in the hospital for three days.	Tôi sẽ không vào bệnh viện trong ba ngày.
They must have taken it.	Chắc họ đã lấy nó.
However, this depends on specific factors.	Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào yếu tố cụ thể.
Be kind instead.	Thay vào đó hãy tử tế.
I am afraid of poverty.	Tôi sợ nghèo.
No, not just nice, more than that.	Không, không chỉ tốt đẹp, hơn thế nữa.
They don't know about him.	Họ không biết về anh ta.
Or at least know someone already.	Hoặc ít nhất là biết một người nào đó đã.
The theory doesn't stop there.	Lý thuyết không dừng lại ở đó.
He was angry, in pain, and annoyed.	Anh tức giận, đau đớn và khó chịu.
She is marketing to the wrong crowd.	Cô ấy đang tiếp thị nhầm đám đông.
And of course we can go now.	Và tất nhiên chúng ta có thể đi ngay bây giờ.
Help them understand.	Giúp họ hiểu.
At least when they were young.	Ít nhất là khi họ còn trẻ.
Even the last day talked to them after the argument.	Ngay cả ngày cuối cùng đã nói chuyện với họ sau cuộc tranh cãi.
This will be difficult though.	Điều này sẽ khó khăn mặc dù.
This is also common.	Điều này cũng phổ biến.
You might see a performance benefit, you might see worse performance.	Bạn có thể thấy lợi ích về hiệu suất, bạn có thể thấy hiệu suất kém hơn.
At least, almost everyone.	Ít nhất, hầu hết là tất cả mọi người.
No one knows who will return.	Không ai biết ai sẽ trở lại.
I look forward to seeing him one last time.	Tôi mong được gặp anh ấy lần cuối.
They took care of me and my family.	Họ đã chăm sóc tôi và gia đình tôi.
It works for some sets but not for others.	Nó hoạt động cho một số bộ nhưng không hiệu quả cho những bộ khác.
It will end.	Nó sẽ kết thúc.
She lost.	Cô ấy đã thua cuộc.
Seeing nothing, he returned to the group.	Không thấy gì, anh quay lại nhóm.
This never happens.	Điều này không bao giờ xảy ra.
It's good to cry.	Thật tốt khi khóc.
But the others are not good for my needs either.	Nhưng những người khác cũng không tốt cho nhu cầu của tôi.
So did her mother.	Mẹ cô cũng vậy.
But the common aspect is a calm after a storm.	Nhưng khía cạnh chung là một sự bình lặng sau một cơn bão.
I hope most of you know this.	Tôi hy vọng hầu hết các bạn biết điều này.
He just makes me laugh.	Anh ấy chỉ làm cho tôi cười.
You still there? 	Bạn vẫn ở đó chứ?
the woman asked.	người phụ nữ hỏi.
Fans please feel a little smart.	Người hâm mộ hãy cảm thấy thông minh một chút.
Not for us but for yourself.	Không phải cho chúng tôi mà cho chính bạn.
Thank you for that great advice.	Cảm ơn bạn vì lời khuyên tuyệt vời đó.
I do, anyway.	Tôi làm, dù sao.
You will fall in love with the characters.	Bạn sẽ cảm thấy yêu thích các nhân vật.
Worried but ready.	Lo lắng nhưng sẵn sàng.
He didn't believe it then.	Khi đó anh đã không tin vào điều đó.
They are very green.	Chúng rất xanh.
He leaned further away, and a hand pulled him back.	Anh nghiêng người ra xa hơn, và một bàn tay kéo anh lại.
Even a tiny one.	Ngay cả một cái nhỏ xíu.
This increases the amount of traffic on the network.	Điều này làm tăng lượng lưu lượng truy cập trên mạng.
Because saving should never fail.	Bởi vì tiết kiệm không bao giờ nên thất bại.
The other is fun.	Cái khác rất vui.
More papers like that as well.	Nhiều giấy tờ như vậy là tốt.
That no longer exists here.	Điều đó không còn tồn tại ở đây.
Then silence fell.	Sau đó, im lặng rơi xuống.
He is also not one now.	Anh ấy bây giờ cũng không phải là một.
More detailed information is available on the website.	Thông tin chi tiết hơn có sẵn trên trang web.
I still don't really understand it.	Tôi vẫn không thực sự hiểu nó.
I can't understand one more than the other.	Tôi không thể hiểu cái nào hơn cái kia.
Weird, don't you think?.	Thật kỳ lạ, bạn có nghĩ vậy không ?.
They have nowhere else to go.	Họ không có nơi nào khác để đi.
Turns out they know.	Hóa ra họ biết.
I don't like children.	Tôi không thích trẻ con.
Everything was planned.	Mọi thứ đã được lên kế hoạch.
If you continue to have trouble sleeping, talk to your doctor.	Nếu bạn tiếp tục khó ngủ, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.
That also makes me happy sometimes.	Điều đó đôi khi cũng làm tôi hạnh phúc.
Give your information and your ideas to my man.	Cung cấp thông tin của bạn và ý tưởng của bạn cho người đàn ông của tôi.
Or trying to be.	Hoặc đang cố gắng trở thành.
But if there is a conflict, his mother and son can't either.	Nhưng có mâu thuẫn thì mẹ con anh cũng không được.
That is where we are.	Đó là nơi chúng tôi đang ở.
We are doing this for the safety of our country.	Chúng tôi đang làm điều này vì sự an toàn của đất nước chúng tôi.
That made our day even more special.	Điều đó đã làm cho ngày của chúng tôi trở nên đặc biệt hơn.
Of course he's older.	Tất nhiên là anh ấy đã lớn hơn.
And the great thing about it is, our lives are pretty long.	Và điều tuyệt vời về nó là, cuộc sống của chúng ta khá dài.
I saw that idea on a bar construction site.	Tôi thấy ý tưởng đó trên một trang web xây dựng quán bar.
You're lucky you didn't lose your head.	Bạn thật may mắn khi không bị mất đầu.
I don't intend to let his behavior change my mind.	Tôi không định để hành vi của anh ấy thay đổi quan điểm của mình.
He just couldn't make his peace with it.	Anh chỉ không thể làm cho hòa bình của mình với nó.
Good! 	Tốt!
he said loudly.	anh ấy nói to.
Then the smell hit him.	Sau đó, mùi đánh vào anh ta.
I refuse to die.	Tôi không chịu chết.
Actual results may vary between users.	Kết quả thực tế có thể khác nhau giữa các người dùng.
To fall and fail.	Để rơi và thất bại.
It is growing extremely fast.	Nó đang phát triển cực kỳ nhanh chóng.
Everything is back to normal.	Mọi thứ trở lại bình thường.
I stand still.	Tôi đứng hình.
It must be an option.	Nó phải là một lựa chọn.
If anyone will understand, it's these people.	Nếu ai đó sẽ hiểu, đó là những người này.
I want to have quality time with everyone.	Tôi muốn có thời gian chất lượng với mọi người.
Here is a list of players in our region.	Đây là danh sách những người chơi trong khu vực của chúng tôi.
But things didn't turn out that way.	Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo cách đó.
Information is subject to change.	Thông tin có thể thay đổi.
You have to use it to make it work.	Bạn phải sử dụng nó để làm cho nó hoạt động.
All major impacts are significant.	Tất cả các tác động chính đều đáng kể.
The next best thing to do is just try a treatment.	Điều tốt nhất cần làm tiếp theo là chỉ cần thử một phương pháp điều trị.
No one else is needed.	Không ai khác là cần thiết.
It's a tight one.	Đó là một trong những chặt chẽ.
We're up here to see what's going on.	Chúng tôi lên đây để xem chuyện gì đang xảy ra.
No one told me to check the lottery.	Không ai bảo tôi phải soi cầu lô.
He stopped and started a conversation.	Anh ta dừng lại và bắt đầu một cuộc trò chuyện.
He stood in the middle of the road, legs apart.	Anh đứng giữa đường, hai chân dạng ra.
However, a lot of the characters are new.	Tuy nhiên, rất nhiều nhân vật là mới.
Add ground pepper.	Thêm tiêu xay.
Minor head injuries account for the majority of these injuries.	Các chấn thương nhẹ ở đầu chiếm phần lớn trong số các chấn thương này.
Finally he came back to me.	Cuối cùng thì anh ấy cũng quay lại với tôi.
All of these are obvious signs for you.	Tất cả những điều này đều là những dấu hiệu rõ ràng cho bạn.
Use research models.	Sử dụng các mô hình nghiên cứu.
Stay where you are, but don't talk.	Giữ nguyên vị trí của bạn, nhưng không nói chuyện.
This is a very dangerous storm.	Đây là một cơn bão rất nguy hiểm.
This happened on the same day as the test.	Điều này diễn ra cùng ngày với bài kiểm tra.
And talked to some players just trying to survive during practice.	Và đã nói chuyện với một số người chơi chỉ cố gắng sống sót trong quá trình luyện tập.
He doesn't create anything himself, but he buys cheap and sells cheap.	Anh ta không tự tạo ra cái gì, nhưng anh ta mua rẻ bán rẻ.
Don't worry about them.	Đừng lo lắng về chúng.
It's just a matter of finding the right fit.	Nó chỉ là một vấn đề của việc tìm kiếm sự phù hợp.
That is the problem, however.	Đó là vấn đề, tuy nhiên.
There are a few ways to do this.	Có một số cách để làm điều này.
I love him very much.	Tôi yêu anh ấy rất nhiều.
We hope that things get better, but they only get worse.	Chúng tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng chúng chỉ trở nên tồi tệ hơn.
So please help me keep this a good idea.	Vì vậy, xin vui lòng giúp tôi giữ cho điều này là một ý tưởng tốt.
Oh, and don't forget to take pictures and post them online.	Ồ, và đừng quên chụp ảnh và đăng lên mạng.
I think it's pretty close to everyone.	Tôi nghĩ nó khá gần mọi người.
He was not asked to do so.	Anh ta không được yêu cầu làm như vậy.
I'm here to do the hard work.	Tôi ở đây để làm công việc khó khăn.
Our findings have two main consequences.	Phát hiện của chúng tôi có hai hệ quả chính.
But personally there is no way like him.	Nhưng cá nhân không có cách nào bằng anh ta.
We talked and decided to meet for coffee.	Chúng tôi đã nói chuyện và quyết định hẹn nhau đi uống cà phê.
She accepts, and that's it.	Cô ấy chấp nhận, và đó là điều đó.
Please make us work so we can make it easier for you.	Xin vui lòng làm cho chúng tôi làm việc để chúng tôi có thể dễ dàng hơn cho bạn.
I was interested.	Tôi đã quan tâm.
I have to say it's really nice.	Tôi phải nói rằng nó thực sự tốt đẹp.
About what's important in life.	Về những gì quan trọng trong cuộc sống.
Over the past two years, a few things have changed.	Hai năm qua, một số thứ đã thay đổi.
To the new one.	Đến cái mới.
Without thinking about it, he felt that they would be stronger together.	Không cần nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy rằng họ sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn.
The house was clean.	Ngôi nhà đã được sạch sẽ.
It was an amazing speech.	Đó là một bài phát biểu đáng kinh ngạc.
Everything is worth the effort in my opinion.	Theo quan điểm của tôi, mọi thứ đều đáng để bỏ công sức ra tìm kiếm.
The same thing happened in education.	Điều tương tự đã xảy ra trong giáo dục.
I don't even want to know.	Tôi thậm chí không muốn biết.
I just don't see it that way.	Tôi chỉ không thấy nó theo cách đó.
He simply ran into it.	Anh ta chỉ đơn giản là chạy vào nó.
She was shot down on the street.	Cô bị bắn gục trên đường.
Repeat another time.	Lặp lại lần khác.
Used slightly more for women than men.	Được sử dụng cho phụ nữ nhiều hơn một chút so với nam giới.
Add a storage wall.	Thêm một bức tường lưu trữ.
And it is so.	Và nó là như vậy.
In other words, we need more information.	Nói cách khác, chúng tôi cần thêm thông tin.
They can be many, or 'just a few'.	Chúng có thể rất nhiều, hoặc 'chỉ một vài'.
He's pretty good even though he only has a few lines.	Anh ấy khá tốt mặc dù anh ấy chỉ có một vài dòng.
Of course, one does not use it.	Tất nhiên, một người không sử dụng nó.
His eyes let him go.	Đôi mắt anh đã cho anh đi.
Of course they have influence.	Tất nhiên họ có ảnh hưởng.
The town has a population of about two thousand people.	Thị trấn có dân số khoảng hai nghìn người.
I tried to hide my tears there for a while.	Tôi đã cố giấu những giọt nước mắt của mình ở đó một lúc.
You don't kill them, they kill you.	Bạn không giết họ, họ giết bạn.
He ignored it and shot back.	Anh ta phớt lờ và bắn trả.
The storm did not approach land.	Cơn bão đã không tiếp cận đất liền.
God, sometimes she wanted to kill him.	Chúa ơi, đôi khi cô muốn giết anh ta.
I have accepted death.	Tôi đã chấp nhận cái chết.
We are not like in the education system about sex education.	Chúng tôi không giống như trong hệ thống giáo dục về giáo dục giới tính.
Any defense takes time.	Mọi sự phòng thủ đều cần có thời gian.
The book was on the right track.	Cuốn sách đã đi đúng hướng.
I came to get you.	Tôi đến để có được bạn.
Of course she can really be busy.	Tất nhiên cô ấy thực sự có thể bận.
They will take control.	Họ sẽ nắm quyền kiểm soát.
I do not know what to do.	Tôi không biết phải làm gì.
He never won.	Anh ấy không bao giờ chiến thắng.
Fear is a fact.	Sợ hãi là một thực tế.
They may be bound by a decision reached in a previous case.	Họ có thể bị ràng buộc bởi một quyết định đạt được trong một trường hợp trước đó.
He moved to the window.	Anh di chuyển đến cửa sổ.
Know you did the best you could.	Biết bạn đã làm tốt nhất có thể.
If he can find her.	Nếu anh ta có thể tìm thấy cô ấy.
She knows me and my work.	Cô ấy biết tôi và công việc của tôi.
However, the interest went beyond that.	Tuy nhiên, sự quan tâm đã vượt ra ngoài điều đó.
He doesn't want you to be scared.	Anh ấy không muốn bạn sợ hãi.
When they let you.	Khi họ cho phép bạn.
I do not receive an error.	Tôi không nhận được một lỗi.
This can be to their advantage.	Điều này có thể trở thành lợi thế của họ.
Just you and me.	Chỉ bạn và tôi.
I don't know if this is true or not.	Tôi không biết liệu điều này có đúng hay không.
Many more schools closed.	Nhiều trường học nữa đóng cửa.
Then this is usually followed by surgery.	Sau đó, điều này thường được theo sau bởi phẫu thuật.
I certainly can't light a fire without a match.	Tôi chắc chắn không thể đốt lửa mà không có que diêm.
They will not take notes.	Họ sẽ không ghi chú.
It is me.	Đó là tôi.
This is what we have been doing, so far, in space.	Đây là những gì chúng tôi đã và đang làm, cho đến nay, trong không gian.
I agree with everything he said.	Tôi đồng ý với tất cả những gì anh ấy nói.
But it still requires us to work.	Nhưng nó vẫn đòi hỏi chúng ta phải làm việc.
We go now.	Chúng tôi đi ngay bây giờ.
Get that hit.	Nhận cú đánh đó.
That's how my dad taught me to play.	Đó là cách bố tôi dạy tôi chơi.
They are gone, and so are you.	Họ đã mất, và bạn cũng vậy.
Your eyes open.	Đôi mắt của bạn mở ra.
It can be any piece of code.	Nó có thể là bất kỳ đoạn mã nào.
I promise you will love it!!.	Tôi hứa bạn sẽ thích nó !!.
If you have, it changes everything.	Nếu bạn có, nó thay đổi mọi thứ.
What happens around will come, you know.	Điều gì xảy ra xung quanh sẽ đến, bạn biết đấy.
That's the law.	Đó là luật.
Here it is, email from my mom.	Đây rồi, email từ mẹ tôi.
Rather, fish is simply becoming more expensive.	Đúng hơn, chỉ đơn giản là cá đang trở nên đắt hơn.
Never mind that now he will run away from me twice.	Đừng bận tâm rằng bây giờ anh ta sẽ chạy khỏi tôi hai lần.
Take care of him.	Chăm sóc anh ấy.
Strange things happen, and more often they are inexplicable.	Những điều kỳ lạ xảy ra, và thường xuyên hơn là chúng không thể giải thích được.
And for a new test.	Và cho một thử nghiệm mới.
Hope it makes sense.	Hy vọng nó có ý nghĩa.
His thoughts were neither clear nor sharp.	Suy nghĩ của anh không rõ ràng hay sắc bén.
Some of them have heard about us and our money.	Một số người trong số họ đã nghe về chúng tôi và tiền của chúng tôi.
All the same.	Tất cả đều giống nhau.
But the baby survived.	Nhưng đứa bé đã sống sót.
Hard to imagine.	Khó hình dung.
We have to be on this plane.	Chúng ta phải ở trên máy bay này.
Anyone can.	Bất kỳ người nào cũng có thể.
It can wait.	Nó có thể đợi.
Each party can point to history to support its claims.	Mỗi bên có thể chỉ vào lịch sử để hỗ trợ các tuyên bố của mình.
We have found it.	Chúng tôi đã tìm thấy nó.
Of course being there late, very late.	Tất nhiên là ở đó muộn, rất muộn.
I feel powerless.	Tôi cảm thấy không có sức mạnh.
Your father took my life that night.	Cha cậu đã cướp đi mạng sống của tôi vào đêm hôm đó.
Recommended by our daughter.	Được giới thiệu bởi con gái của chúng tôi.
A new phase is beginning.	Một giai đoạn mới đang bắt đầu.
It will only be a few hours.	Nó sẽ chỉ là một vài giờ nữa.
Prove yourself to us now.	Hãy chứng minh bản thân với chúng tôi ngay bây giờ.
Life has never really been the same since then.	Cuộc sống đã không bao giờ thực sự giống nhau kể từ sau đó.
The program will continue to improve as it is used more.	Chương trình sẽ tiếp tục cải thiện khi nó được sử dụng nhiều hơn.
That's reality.	Đó là thực tế.
He'd been her friend for as long as she could remember.	Anh đã là bạn của cô bao lâu mà cô có thể nhớ được.
Anyway, back to the story.	Dù sao, trở lại câu chuyện.
It's a pretty interesting page.	Đó là một trang khá thú vị.
They in turn look for the best place to serve.	Họ lần lượt tìm kiếm nơi tốt nhất để phục vụ.
But he never lost control or lost his will.	Nhưng anh ta không hề mất lái hay mất ý chí.
This has long been considered a bug.	Điều này từ lâu đã được coi là lỗi.
It is not a big house.	Nó không phải là một ngôi nhà lớn.
Her political career is over.	Sự nghiệp chính trị của cô ấy đã kết thúc.
It's a very close thing.	Đó là một điều rất gần.
A tall man.	Một dáng người cao ráo.
It was a very strange week.	Đó là một tuần rất kỳ lạ.
She asked me to do whatever she could for you.	Cô ấy yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì có thể cho bạn.
He received no answer.	Anh ta không nhận được câu trả lời.
I will call the appropriate phone to set it up.	Tôi sẽ gọi điện thoại phù hợp để thiết lập nó.
The statistical properties of this method are described.	Các thuộc tính thống kê của phương pháp này được mô tả.
And, the legal drinking age was raised that year.	Và, độ tuổi uống rượu hợp pháp đã được nâng lên vào năm đó.
They know exactly what they are doing.	Họ biết chính xác những gì họ đang làm.
To plan every day, everything, is not an easy job.	Để lập kế hoạch mỗi ngày, mọi thứ, không phải là một công việc dễ dàng.
She heard it more than she saw it.	Cô ấy đã nghe nó hơn là nhìn thấy nó.
I came up with an idea the other day going in the opposite direction.	Tôi đã nghĩ ra vào một ngày nọ đi theo hướng ngược lại.
But it is not known how much truth there is in it.	Nhưng người ta không biết có bao nhiêu sự thật trong đó.
Half of them died.	Một nửa trong số họ đã chết.
I'll go by myself in a minute.	Tôi sẽ tự mình đi trong một phút.
For those who know me, know what happened next.	Đối với những người biết tôi, hãy biết điều gì đã xảy ra tiếp theo.
Then apply those points to each line in the entire file.	Sau đó áp dụng các điểm đó cho từng dòng trong toàn bộ tệp.
But the situation is still dangerous.	Nhưng tình hình vẫn nguy hiểm.
There seemed to be no one around.	Dường như không có ai ở xung quanh.
I banned my step son from going to meetings because he was late.	Tôi đã cấm con trai riêng của mình đi họp vì đến muộn.
All inside you.	Tất cả bên trong bạn.
It is not needed after that time.	Nó không cần thiết sau thời gian đó.
He's like a general in the army.	Anh ấy giống như một vị tướng trong quân đội.
Please contact us if you have difficulty!.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn !.
Every man here must feel that he can speak his mind.	Mỗi người đàn ông ở đây phải cảm thấy rằng anh ta có thể nói lên suy nghĩ của mình.
I walk another way.	Tôi đi bộ một cách khác.
It means a lot to everyone.	Nó có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người.
He changed his voice last weekend.	Anh ấy đã thay đổi giọng nói của mình vào cuối tuần trước.
The best team won.	Đội xuất sắc nhất đã chiến thắng.
These guys are awesome.	Những chàng trai này thật tuyệt vời.
Face to face.	Đối mặt.
Not a moment too soon.	Không phải là một thời điểm quá sớm.
You know that too.	Bạn cũng biết điều đó.
Both are equal before the law.	Cả hai đều bình đẳng trước pháp luật.
But the other man still hadn't moved.	Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa di chuyển.
But not good enough because of your baby feet.	Nhưng không đủ tốt vì đôi chân bé của bạn.
This also has a history.	Điều này cũng có một lịch sử.
The reality is much different.	Thực tế khác rất nhiều.
Events, however, did not wait.	Các sự kiện, tuy nhiên, đã không chờ đợi.
It must be something more than that, for sure.	Nó phải là một cái gì đó hơn thế, chắc chắn.
This is our least useful ship in any case.	Đây là con tàu ít hữu ích nhất của chúng tôi trong mọi trường hợp.
I won't even explain this.	Tôi thậm chí sẽ không giải thích điều này.
I do business.	Tôi làm kinh doanh.
Also, talk to us.	Ngoài ra, hãy nói chuyện với chúng tôi.
She will go to the police and point them in the right direction.	Cô ấy sẽ đến gặp cảnh sát và chỉ họ đi đúng hướng.
Hope you enjoy here.	Hy vọng bạn thich ở đây.
A man like me cannot change.	Một người đàn ông như tôi không thể thay đổi.
It is a few minutes from the city center.	Nó là một vài phút từ trung tâm thành phố.
Then I got them inside and started up.	Sau đó tôi bắt chúng vào trong và khởi động.
It was really looking at him looking at the old man sleeping soundly.	Thực sự là nhìn hắn nhìn lão bản ngủ say.
The underlying cause is currently unknown.	Nguyên nhân cơ bản hiện vẫn chưa được biết.
He was pretty sure she was dead.	Anh khá chắc chắn rằng cô đã chết.
I've been trying to figure it out for years.	Tôi đã cố gắng tìm ra nó trong nhiều năm.
He is determined to live his own life.	Anh quyết tâm sống cuộc đời của chính mình.
But why limit it to education only.	Nhưng tại sao lại giới hạn nó chỉ trong ngành giáo dục.
He can find another one.	Anh ta có thể tìm một cái khác.
But anything more, that's not my concern.	Nhưng bất cứ điều gì nữa, đó không phải là mối quan tâm của tôi.
All subjects listen to the news in the same order.	Tất cả các đối tượng nghe tin theo thứ tự như nhau.
Ask us how!.	Hỏi chúng tôi như thế nào !.
That's a pretty good theory.	Đó là một lý thuyết khá.
Many times in the camp you gave up.	Nhiều lần trong trại bạn đã bỏ cuộc.
I can know everything and they make no difference.	Tôi có thể biết mọi thứ và chúng không có gì khác biệt.
There is no feeling of falling.	Không có cảm giác rơi.
And everything has been changed.	Và mọi thứ đã được thay đổi.
Decide how to approach challenges and problems.	Quyết định cách tiếp cận các thách thức và các vấn đề.
Our night will begin again.	Đêm của chúng ta sẽ lại bắt đầu.
Men crowded the door.	Những người đàn ông chen chúc vào cửa.
We can't lose ourselves if we want to.	Chúng tôi không thể đánh mất chính mình nếu chúng tôi muốn.
Now he is dead.	Bây giờ anh ấy đã chết.
In fact, it creates confusion.	Trên thực tế, nó tạo ra sự nhầm lẫn.
The local economy thrives.	Nền kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ.
And they are very solid.	Và chúng rất vững chắc.
No one can help it.	Không ai có thể giúp nó.
I don't need to shoot anyone.	Tôi không cần phải bắn bất cứ ai.
I have the most experience okay.	Tôi có kinh nghiệm nhất ổn.
I hate him.	Tôi ghét thằng đó.
We return to her room.	Chúng tôi trở về phòng của cô ấy.
Used.	Đã được sử dụng.
It makes the house seem more real to him.	Nó làm cho ngôi nhà có vẻ thực hơn đối với anh ta.
I put it this way.	Tôi đặt nó theo cách này.
There's a pretty long list of programs that do this.	Có một danh sách khá dài các chương trình làm điều này.
I am one of the chosen to do this.	Tôi là một trong những người được chọn để làm điều này.
They didn't tell me anything.	Họ không nói với tôi bất cứ điều gì.
You do not know.	Bạn không biết.
Have done this before.	Đã làm điều này trước đây.
Rain produces a similar effect.	Mưa tạo ra một hiệu ứng tương tự.
You guys do a great job.	Các bạn làm việc rất tuyệt vời.
This will be done by choice, which also exists.	Điều này sẽ được thực hiện theo sự lựa chọn, cũng tồn tại.
We need structure here and a proper legal process.	Chúng tôi cần cấu trúc ở đây và một quy trình pháp lý thích hợp.
In this way, surgical groups and surgical methods are selected.	Theo cách này, các nhóm phẫu thuật và phương pháp phẫu thuật được lựa chọn.
Both men sat up for attention.	Cả hai người đàn ông đều ngồi dậy để chú ý.
Then she looked up, her face determined.	Sau đó cô ấy nhìn lên, vẻ mặt kiên quyết.
I may not know today.	Tôi có thể không biết ngày hôm nay.
Number six he said.	Số sáu anh ấy đã nói.
This really happened.	Điều này thực sự xảy ra.
It's still quiet.	Nó vẫn yên lặng.
But it gets harder every day.	Nhưng nó trở nên khó khăn hơn mỗi ngày.
The story keeps changing.	Câu chuyện cứ thay đổi.
He let go of his arms, his eyes lowered, and he stopped breathing.	Anh buông thõng cánh tay, đôi mắt cụp xuống và tắt thở.
Most of my models are.	Hầu hết các mô hình của tôi là.
Or so one would think.	Hoặc như vậy người ta sẽ nghĩ.
Traffic was against me.	Giao thông đã chống lại tôi.
This is one of the reasons why he was chosen for this job.	Đây là một trong những lý do khiến anh ấy được chọn cho việc này.
Tell her what you told me,' he said.	Hãy nói với cô ấy những gì bạn đã nói với tôi, 'anh ấy nói.
I want to be a part of this.	Tôi muốn trở thành một phần của việc này.
But it is in progress.	Nhưng nó đang được tiến hành.
I'll be the first to tell you that about myself.	Tôi sẽ là người đầu tiên nói với bạn điều đó về bản thân tôi.
Did she forget to tell anyone?	Cô ấy có quên nói gì với ai không.
I doubt you would go wrong with a gift set like this.	Tôi nghi ngờ bạn sẽ làm sai với một bộ quà tặng như thế này.
It has an imperative quality to it.	Nó có một chất lượng bắt buộc đối với nó.
This we will not do.	Điều này chúng tôi sẽ không làm.
He will only understand that he loves you.	Anh ấy sẽ chỉ hiểu rằng anh ấy yêu bạn.
The mechanism has been examined by various methods.	Cơ chế đã được kiểm tra bằng nhiều phương pháp khác nhau.
I just need to know.	Tôi chỉ cần biết.
Hence they are double-defined.	Do đó chúng được định nghĩa kép.
But she just had to say it.	Nhưng cô ấy chỉ cần phải nói thế.
That is not possible.	Điều đó không thể được.
The officers ignored them.	Các sĩ quan phớt lờ họ.
Except for the eyes.	Ngoại trừ đôi mắt.
That would be someone who knew her.	Đó sẽ là một người biết cô ấy.
But obviously it's not good.	Nhưng rõ ràng là nó không tốt.
He had other thoughts.	Anh ấy đã có những suy nghĩ khác.
It has something to do with light, he thought.	Đó là một cái gì đó để làm với ánh sáng, anh ta nghĩ.
That's just the way things are.	Đó chỉ là cách của mọi thứ.
However, he was absolutely correct in this case.	Tuy nhiên, anh ấy hoàn toàn chính xác trong trường hợp này.
I'm so glad you're joining our little family.	Tôi rất vui khi bạn tham gia vào gia đình nhỏ của chúng tôi.
I would never kill myself, never.	Tôi sẽ không bao giờ tự sát, không bao giờ.
We have a deep need for security and comfort.	Chúng tôi có nhu cầu sâu sắc về an ninh và tiện nghi.
And his friends waited.	Và những người bạn của anh ấy đã chờ đợi.
If not, fuck her.	Nếu không, hãy đụ cô ấy luôn.
I am amazed at the quality.	Tôi ngạc nhiên về chất lượng.
That is crazy.	Điều đó thật điên rồ.
I have never felt left out in my life.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi trong cuộc sống của mình.
I just feel sorry for the man.	Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho người đàn ông.
I never expected great things in the past.	Tôi chưa bao giờ mong đợi những điều tuyệt vời trong quá khứ.
But you have to let it go to suit the scene.	Nhưng bạn phải để nó đi cho phù hợp với cảnh.
Call quality is not that good.	Chất lượng cuộc gọi không phải là tốt.
Well, because we can't have nice things.	Chà, bởi vì chúng ta không thể có những thứ tốt đẹp.
Every area is different.	Mỗi khu vực đều khác nhau.
I want to be with you for the rest of my life.	Anh muốn ở bên em đến hết cuộc đời.
Do not do anything.	Không làm bất cứ điều gì.
They just get over it and move on.	Họ chỉ cần vượt qua nó và tiếp tục.
Memory consists of four memory cells.	Bộ nhớ bao gồm bốn ô nhớ.
And so it happened.	Và do đó, nó đã xảy đến.
I would say it in another way.	Tôi sẽ nói điều đó theo cách khác.
Not an image of the world but an image of an image.	Không phải là hình ảnh của thế giới mà là hình ảnh của một hình ảnh.
This is not a big deal.	Đây không phải là một vấn đề lớn.
But she was still worried about the case.	Nhưng cô vẫn lo lắng về vụ này.
You can imagine that.	Anh có thể tưởng tượng ra điều đó.
You stay the same, and everything else changes.	Bạn giữ nguyên, và mọi thứ khác thay đổi.
The game is full of things like that.	Trò chơi chứa đầy những thứ như thế.
I need to let the user know what they have selected.	Tôi cần cho người dùng biết những gì họ đã chọn.
I haven't even researched his plan yet.	Tôi thậm chí còn chưa nghiên cứu kế hoạch của anh ấy.
Go anywhere you want.	Đi bất cứ nơi nào bạn muốn.
Stir in the black pepper.	Cho tiêu đen vào xào.
And there are plenty of dogs to try.	Và có rất nhiều chú chó để thử.
I've been through it a thousand times.	Mẹ đã trải qua nó một nghìn lần.
I also feel ready to use it.	Tôi cũng cảm thấy sẵn sàng để sử dụng nó.
Contact us if you want your story removed.	Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn xóa câu chuyện của mình.
It cannot end here.	Nó không thể kết thúc ở đây.
His parents were killed because of him.	Cha mẹ anh đã bị giết vì anh.
They asked for another death.	Họ yêu cầu một cái chết khác.
Well worth a try.	Rất đáng để thử.
But in the end he turned away.	Nhưng cuối cùng anh ta cũng quay đi.
He fixed it again.	Anh ấy đã sửa nó một lần nữa.
They won't wait for the right moment.	Họ sẽ không đợi đến thời điểm thích hợp.
At first she didn't really care.	Lúc đầu cô ấy không quan tâm lắm.
A young woman.	Một phụ nữ trẻ tuổi.
It goes through a line into the band.	Nó đi qua một dòng vào ban nhạc.
This line can span multiple files into the file.	Dòng này có thể kéo dài nhiều tệp vào tệp.
No sign.	Không có dấu hiệu.
Then start again.	Sau đó bắt đầu lại.
The patients were divided into three groups.	Các bệnh nhân được chia thành ba nhóm.
Go there in the afternoon.	Đến đó vào buổi chiều.
Now you are with me.	Bây giờ bạn đang ở với tôi.
It was the people in my unit that those things killed.	Đó là những người trong đơn vị của tôi mà những thứ đó đã giết chết.
He died two days later.	Anh ta chết sau đó hai ngày.
We are not the only ones.	Chúng tôi không phải là duy nhất.
The pins will then be locked in place.	Các chân sau đó sẽ được khóa lại tại chỗ.
In a split second, she shared it.	Trong tích tắc, cô ấy đã chia sẻ nó.
We go home.	Chúng tôi về nhà.
This book comes to you as a gift.	Cuốn sách này đến với bạn như một món quà.
When we asked if they had seen her, we discovered the truth.	Khi chúng tôi hỏi liệu họ đã nhìn thấy cô ấy chưa, chúng tôi đã phát hiện ra sự thật.
I started working on making one.	Tôi bắt đầu làm việc để làm một cái.
We will never know his name.	Chúng tôi sẽ không bao giờ biết tên của anh ta.
We must listen to them and help them.	Chúng ta phải nghe họ và giúp họ.
I know she wants me to have this.	Tôi biết cô ấy muốn tôi có cái này.
This is a huge problem.	Đây là một vấn đề rất lớn.
It is here.	Nó là đây.
He is set up.	Anh ấy đã được thiết lập.
I shouldn't have left him here.	Tôi không nên để anh ta ở đây.
As it is now, it doesn't matter anymore.	Như bây giờ, nó không còn quan trọng nữa.
Anyway, now it's just the two of us.	Dù thế nào thì bây giờ cũng chỉ có hai chúng ta.
Something strange appeared on his mother's shirt.	Một cái gì đó kỳ lạ xuất hiện trên áo sơ mi của mẹ anh.
These symptoms improved in the majority of patients after treatment.	Các triệu chứng này được cải thiện ở đa số bệnh nhân sau khi điều trị.
Not the most tiring.	Không mệt mỏi nhất.
You meet, have some coffee, and maybe go to dinner.	Bạn gặp nhau, uống một chút cà phê, và có thể đi ăn tối.
There's only one more left, and we've got the money ready.	Chỉ còn một cái nữa thôi, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiền.
Something that is in fact simply unnecessary.	Một cái gì đó mà trong thực tế chỉ đơn giản là không cần thiết.
He knows he's been in one before.	Anh ấy biết anh ấy đã từng ở trong một lần trước đó.
The woman and the children were taken to the hospital.	Người phụ nữ và những đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện.
I agree that we have to start thinking differently.	Tôi đồng ý rằng chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ khác đi.
That comes as no surprise to me.	Điều đó không có gì ngạc nhiên đối với tôi.
Not easy, never easy.	Không dễ dàng, không bao giờ dễ dàng.
I think there are many ways to serve your country.	Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để phục vụ đất nước của bạn.
They are worth it.	Chúng đáng giá.
It's not cheap.	Nó không hề rẻ.
She couldn't do anything else.	Cô ấy không thể làm gì khác được.
Man, that stuff is good.	Người đàn ông, công cụ đó là tốt.
Shoot a person.	Bắn một người.
He didn't realize it at the time, but they took a risk.	Lúc đó anh chưa nhận ra, nhưng họ đã mạo hiểm.
You know, the funny thing.	Bạn biết đấy, điều buồn cười.
This is really your last appearance on the political stage.	Đây thực sự là lần xuất hiện cuối cùng của bạn trên sân khấu chính trị.
Once again thank you.	Một lần nữa cảm ơn bạn.
He just wanted to sleep.	Anh chỉ muốn ngủ.
She just couldn't speak.	Cô ấy chỉ không thể nói ra.
Their whole way of thinking is just about themselves.	Toàn bộ cách suy nghĩ của họ chỉ là về bản thân họ.
That life is gone.	Cuộc sống đó đã không còn nữa.
It won't for the same reasons.	Nó sẽ không phải vì những lý do tương tự.
Waiting for them doesn't seem like a good idea.	Chờ đợi họ dường như không phải là một ý kiến ​​hay.
They had no particular reason to let him live.	Họ không có lý do cụ thể nào để để anh ta sống.
There is no right answer for the best way to cut costs.	Không có câu trả lời đúng cho cách tốt nhất để cắt giảm chi phí.
But you have limited time.	Nhưng bạn có thời gian hạn chế.
Each river bears the name of the city it passes through.	Mỗi con sông mang tên thành phố mà nó đi qua.
I had intended to be there myself.	Tôi đã có ý định ở đó chính mình.
Definitely not a reason not to do this.	Chắc chắn không phải là lý do để không làm điều này.
To be sure, there is danger.	Để chắc chắn, có nguy hiểm.
They did the right thing.	Họ đã làm đúng.
Like something unimportant.	Như một thứ không quan trọng.
Either way, that's not your real problem.	Dù bằng cách nào, đó không phải là vấn đề thực sự của bạn.
The soil will not increase more than the first season.	Đất sẽ không tăng nhiều hơn mùa đầu tiên.
Then a new window will be opened.	Sau đó, một cửa sổ mới sẽ được mở ra.
Maybe she'll be released until she's tried.	Có thể cô ấy sẽ được thả cho đến khi cô ấy bị xét xử.
And without any shadow.	Và không có bất kỳ bóng dáng nào.
I wish there was a model.	Tôi ước có một mô hình.
This is no question an event.	Điều này không có câu hỏi một sự kiện.
None of them are my age.	Không ai trong số họ bằng tuổi tôi.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
In the corner, out of reach, was a block of knives.	Trong góc, ngoài tầm với, là một khối dao.
Turns out their employees were writing sex stories about them.	Hóa ra nhân viên của họ đang viết những câu chuyện tình dục về họ.
Free parking in front of the hotel.	Bãi đậu xe miễn phí ở phía trước của khách sạn.
Databases, as such, were not used in this analysis.	Cơ sở dữ liệu, như vậy, không được sử dụng trong phân tích này.
And don't ask me which one it is.	Và đừng hỏi tôi đó là cái nào.
I don't take pleasure in doing evil.	Tôi không cảm thấy vui khi làm điều ác.
He hates his body.	Anh ghét cơ thể mình.
Or perhaps he had but decided to get married anyway.	Hoặc có lẽ anh ấy đã có nhưng quyết định kết hôn bằng mọi cách.
You are not giving both sides of the argument.	Bạn không đưa ra cả hai mặt của lập luận.
I was lost that day you walked in my door.	Tôi đã bị lạc vào ngày hôm đó bạn bước vào cửa của tôi.
Also, please provide the name of the file you are trying to open.	Ngoài ra, vui lòng cung cấp tên tệp mà bạn đang cố mở.
You really are a strong brother.	Bạn thực sự là một người anh mạnh mẽ.
It took me a while to track down exactly what was going on.	Tôi đã mất một lúc để theo dõi chính xác những gì đang diễn ra.
They never stop.	Họ không bao giờ dừng lại.
Naturally he was afraid of the unknown facing him.	Tự nhiên anh sợ những điều chưa biết phải đối mặt với anh.
It was their team leader.	Đó là trưởng nhóm của họ.
Sometimes he answered her, sometimes he didn't.	Đôi khi anh trả lời cô, đôi khi không.
It's like being single.	Nó giống như độc thân.
I could see her breathing coming faster than usual.	Tôi có thể thấy hơi thở của cô ấy đến nhanh hơn bình thường.
Made me want to check again.	Khiến tôi muốn kiểm tra lại.
He will live forever.	Anh ấy sẽ sống mãi mãi.
He has it now.	Anh ấy đã có nó ngay bây giờ.
It seems to be working.	Nó dường như đang hoạt động.
I've never done that, so that's fine.	Tôi chưa bao giờ làm điều đó, vì vậy điều đó là tốt.
The ice surface temperature is controlled by the air temperature.	Nhiệt độ bề mặt băng được kiểm soát bởi nhiệt độ không khí.
It's fine when it's just me.	Nó ổn khi chỉ có tôi.
But you made a mistake.	Nhưng bạn đã mắc một sai lầm.
More than that, you are essential.	Hơn thế nữa, bạn là người cần thiết.
If that continues, we'll all have to get water.	Nếu điều đó tiếp diễn, ai trong chúng ta cũng phải lấy nước.
I know they're not mine.	Tôi biết chúng không phải của tôi.
To take something away.	Để lấy đi một thứ gì đó.
They have no experience with it.	Họ không có kinh nghiệm với nó.
But today we walked in it with him.	Nhưng hôm nay chúng tôi đã cùng anh ấy bước đi trong đó.
And get up to see where her cat is.	Và đứng dậy để xem con mèo của cô ấy ở đâu.
We don't care about above average.	Chúng tôi không quan tâm đến mức trên trung bình.
Age is less important than having the right number of teeth.	Tuổi tác ít quan trọng hơn việc có đúng số lượng răng.
It was just a dinner date.	Đó chỉ là một buổi hẹn ăn tối.
Back when this was done, there were very few books.	Trở lại khi điều này được thực hiện, có rất ít sách.
I really appreciate your help.	Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
Her mother could not understand what she had just said.	Mẹ cô không thể hiểu được những gì cô vừa nói.
Forever Young never old.	Trẻ mãi không già.
But they had other wishes.	Nhưng họ đã mong muốn khác.
We will send you both a physical copy and a digital copy.	Chúng tôi sẽ gửi cho bạn cả bản sao vật lý và bản kỹ thuật số.
However, wonder how she would do next week without her stereotypes.	Tuy nhiên, tự hỏi cô ấy sẽ làm như thế nào vào tuần tới nếu không có khuôn mẫu của cô ấy.
I started to have a bad feeling.	Tôi bắt đầu có một cảm giác tồi tệ.
Two weeks ago.	Hai tuần trước.
You chose to hurt me simply because you could.	Bạn đã chọn làm tổn thương tôi đơn giản vì bạn có thể.
Data have been analyzed to be normally distributed.	Dữ liệu đã được phân tích để phân phối chuẩn.
Men make decisions.	Đàn ông đưa ra quyết định.
Each test was recorded with a video camera.	Mỗi thử nghiệm được ghi lại bằng máy quay video.
Go to the article list.	Đi tới danh sách bài viết.
I think he thought he won.	Tôi nghĩ anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy đã thắng.
It's not for them.	Nó không dành cho họ.
Right after that and right there.	Ngay sau đó và ngay tại đó.
As we know, this is not the case with software.	Như chúng ta biết, đây không phải là trường hợp của phần mềm.
I mean it's their business.	Ý tôi là đó là công việc kinh doanh của họ.
I was told it wasn't a problem.	Tôi đã nói rằng nó không phải là một vấn đề.
As an action, you can touch a metal weapon.	Như một hành động, bạn có thể chạm vào một vũ khí kim loại.
We make eye contact and nod.	Chúng tôi giao tiếp bằng mắt và gật đầu.
He has to be very careful.	Anh ấy phải rất cẩn thận.
Put the piece back in place.	Đặt mảnh trở lại vị trí cũ.
Males of the species are completely black.	Con đực của loài có màu đen hoàn toàn.
It was so touching, so wonderful.	Thật là cảm động, thật tuyệt.
Wish you weren't.	Ước gì bạn không phải như vậy.
Heavy traffic.	Giao thông đông đúc.
I went to this room and it was really good.	Tôi đã đến phòng này và nó thực sự rất tốt.
No time to spin and shoot.	Không có thời gian để quay và bắn.
Every time it is different.	Mỗi lần nó là khác nhau.
I have never seen anyone learn so fast.	Tôi chưa từng thấy ai học nhanh như vậy.
You must pass this law.	Bạn phải thông qua luật này.
Two will remain here.	Hai sẽ vẫn ở bên này.
This is a must if your engine is high power.	Đây là điều bắt buộc nếu động cơ của bạn có công suất cao.
There is a function with no return statement.	Có một hàm không có câu lệnh trả về.
There's no way he heard what he thought he heard.	Không đời nào anh ấy nghe được những gì anh ấy nghĩ là mình đã nghe.
I should go back to my comfortable hotel.	Tôi nên trở lại khách sạn thoải mái của tôi.
And when we needed an answer, we did.	Và khi chúng tôi cần trả lời, chúng tôi đã làm.
I looked at his hand, afraid to move.	Tôi nhìn tay anh, sợ hãi không dám cử động.
I replaced your instructions, that day.	Tôi đã thay thế hướng dẫn của bạn, ngày hôm đó.
It's so simple that it makes you wonder why nobody did it before.	Nó đơn giản đến mức khiến bạn tự hỏi tại sao không ai làm điều đó trước đây.
Nothing longer than two weeks.	Không có gì lâu hơn hai tuần.
And one of them just passed by.	Và một trong số họ vừa mới đi qua.
I have no more money.	Tôi không có thêm tiền.
I can't tell what's going on.	Tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Another music blog.	Một blog âm nhạc khác.
Surely he needs the money.	Chắc chắn là anh ấy cần tiền.
She should have been better prepared to have a baby.	Cô ấy lẽ ra phải chuẩn bị tốt hơn khi có con.
All groups were similar, except for the group sitting on the wall.	Tất cả các nhóm đều tương tự nhau, ngoại trừ nhóm ngồi trên tường.
You couldn't be more wrong.	Bạn không thể sai lầm hơn nữa.
This short article is in need of work.	Bài báo ngắn này đang cần làm việc.
They range in color from light green to blue.	Chúng có màu từ xanh lục nhạt đến xanh lam.
Therefore I should be let go.	Do đó tôi nên được buông bỏ.
I'm sure it doesn't.	Tôi chắc chắn rằng nó không.
Even a bad cold.	Thậm chí là một cơn cảm lạnh tồi tệ.
In the church parking lot.	Trong bãi đậu xe của nhà thờ.
They live in a small apartment with two other adults.	Họ sống trong một căn hộ nhỏ với hai người lớn khác.
I don't know that man.	Tôi không biết người đàn ông đó.
And his legs must be strong too.	Và đôi chân của anh ấy cũng phải thật khỏe.
Her parents made my life difficult for 5 years.	Cha mẹ cô ấy đã khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn trong suốt 5 năm.
He should have known that, but he didn't.	Anh ấy lẽ ra phải biết điều đó, nhưng anh ấy đã không.
Then she turned to the man.	Sau đó, cô quay sang người đàn ông.
The order of the solutions was kept constant throughout the study.	Thứ tự của các giải pháp được giữ không đổi trong suốt quá trình nghiên cứu.
I can show you how to find your way.	Tôi có thể chỉ cho bạn cách tìm đường của bạn.
Looks like he's not giving up.	Có vẻ như anh ấy không bỏ cuộc.
Ask family members what they want to eat that is different and healthy.	Hỏi các thành viên trong gia đình họ muốn ăn những gì khác biệt và tốt cho sức khỏe.
Some of my ideas were wild enough.	Một số ý tưởng của tôi đã đủ hoang đường.
Please include a sound card if possible.	Vui lòng bao gồm card âm thanh nếu có thể.
Not a single soul.	Không đến một linh hồn nào.
People live very close to each other.	Mọi người sống rất gần nhau.
The final version is described here.	Phiên bản cuối cùng được mô tả ở đây.
You won't be able to control yourself.	Bạn sẽ không thể kiểm soát bản thân.
This area must prepare for a bad storm.	Khu vực này phải chuẩn bị cho cơn bão tồi tệ.
I will side with this policy, what may happen.	Tôi sẽ đứng về phía chính sách này, những gì có thể xảy ra.
Then you ask me to call the security so they can call you.	Sau đó, bạn yêu cầu tôi gọi cho bộ phận bảo vệ để họ có thể gọi cho bạn.
No one knows for sure.	Không ai biết chắc.
Cook milk until thickened, stirring constantly.	Sữa nấu cho đến khi đặc, khuấy liên tục.
More than trying for a challenge.	Hơn cả cố gắng cho một thử thách.
But things are better now.	Nhưng mọi thứ đã tốt hơn bây giờ.
I'll make him tell me where the money is.	Tôi sẽ bắt anh ta cho tôi biết tiền ở đâu.
Better to do it in person.	Tốt hơn là làm điều đó trong người.
See you at breakfast.	Hẹn gặp lại vào bữa sáng.
This can happen in many ways.	Điều này có thể xảy ra theo nhiều cách.
But this one does.	Nhưng cái này thì có.
Someone had to be taken everywhere.	Có người đã phải bị bắt đi khắp nơi.
Trouble will pass.	Rắc rối sẽ qua.
That's a big part of what's changed.	Đó là một phần quan trọng của những gì đã thay đổi.
Their function is unknown.	Chức năng của chúng chưa được biết.
I don't care what I pay.	Tôi không quan tâm đến những gì tôi phải trả.
All for nothing.	Tất cả không vì gì cả.
I want to see this data.	Tôi muốn xem dữ liệu này.
This approach keeps you looking ahead.	Cách tiếp cận này giúp bạn nhìn về phía trước.
The link between mind and body is very strong.	Mối liên kết giữa tâm trí và cơ thể rất mạnh mẽ.
Or will know from her own lips, we know.	Hay sẽ biết từ chính đôi môi của cô ấy, chúng ta được biết.
, starting at the second order.	, bắt đầu ở đơn hàng thứ hai.
Successful people are not those who have never failed.	Người thành công không phải là người chưa từng thất bại.
Lying, therefore, makes this world go round.	Nói dối, do đó, làm cho thế giới này quay vòng.
Some of his friends must have been worried.	Một số bạn bè của anh ấy chắc hẳn đã lo lắng.
Throughout the day, it continued to decrease.	Trong suốt cả ngày, nó tiếp tục giảm.
I can tell when she will show up.	Tôi có thể biết khi nào cô ấy sẽ xuất hiện.
He just went crazy.	Anh ta vừa phát điên.
You can stop anytime you want.	Anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào anh muốn.
She just took the first thing.	Cô ấy chỉ lấy điều đầu tiên.
I hit her a second time.	Tôi đánh cô ấy lần thứ hai.
Mom took me in, Dad took me out.	Mẹ dắt tôi vào, bố dắt tôi ra ngoài.
However, these methods have many limitations.	Tuy nhiên, các phương pháp này còn tồn tại nhiều hạn chế.
I know you want to hear about it.	Tôi biết bạn muốn nghe về nó.
Whether the appropriate ring.	Liệu các vòng thích hợp.
They grabbed me.	Họ tóm lấy tôi.
He himself could be in danger right now.	Bản thân anh ấy có thể gặp nguy hiểm ngay bây giờ.
I will never get a chance to create one now.	Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để tạo ra một cái bây giờ.
We are scared to death.	Chúng tôi sợ chết khiếp.
Is his natural and normal condition.	Là tình trạng tự nhiên và bình thường của anh ấy.
Or rather, it was a long time ago.	Hay đúng hơn, đã có từ rất lâu trước đây.
But the challenge is finding a way not to dry out.	Nhưng thách thức là tìm cách để không bị khô.
He drew it out.	Anh ấy đã vẽ nó ra.
I was starting to worry.	Tôi đã bắt đầu lo lắng.
But they clearly don't like how things are going right now.	Nhưng họ rõ ràng không thích mọi thứ đang diễn ra như thế nào ngay bây giờ.
You gain benefits based on the color you have chosen.	Bạn đạt được lợi ích dựa trên màu sắc bạn đã chọn.
I need to save my daughter.	Tôi cần phải cứu con gái tôi.
He likes to let his boys have input.	Anh ấy thích để các chàng trai của mình có ý kiến ​​đóng góp.
He couldn't do it.	Anh ấy không thể làm được.
Perhaps there may even be.	Có lẽ thậm chí có thể có.
So let me give you some advice.	Vì vậy, hãy để tôi cho bạn một lời khuyên.
He only heard half of it.	Anh ấy mới chỉ nghe một nửa.
I do it well.	Tôi làm điều đó tốt.
So you have the tree.	Vì vậy, bạn có cây.
And they were very funny on stage.	Và họ đã rất hài hước trên sân khấu.
Take money for example.	Lấy tiền chẳng hạn.
So back to the question.	Vì vậy, trở lại câu hỏi.
The next day I took my father to find him.	Hôm sau tôi bắt bố tôi đi tìm.
These people work for us.	Những người này làm việc cho chúng tôi.
I will speak.	Tôi sẽ nói chuyện.
I don't know where to take him.	Tôi không biết phải đưa anh ta đi đâu.
Stress and drugs are changing everything.	Sự căng thẳng và ma túy đang thay đổi mọi thứ.
Opinion will not change.	Quan điểm sẽ không thay đổi.
And it's just you and the scale in that little room.	Và chỉ có bạn và quy mô trong căn phòng nhỏ đó.
His wife sent me the wrong text.	Vợ anh ấy đã gửi nhầm tin nhắn cho tôi.
This was good before the days of heavily involved parents.	Điều này đã tốt trước những ngày của các bậc cha mẹ tham gia rất nhiều.
I'm used to the pain.	Tôi đã quen với nỗi đau.
We cannot bear what happens to the people we love.	Chúng ta không thể chịu đựng được những điều xảy ra với những người chúng ta yêu thương.
I push harder.	Tôi đẩy mạnh hơn.
Some more than others.	Một số nhiều hơn những người khác.
Most of these methods do not apply here for two reasons.	Hầu hết các phương pháp này không áp dụng ở đây vì hai lý do.
Anyway, thanks for that.	Dù sao, cảm ơn vì điều đó.
Time to test his offer.	Đã đến lúc thử nghiệm lời đề nghị của anh ấy.
is wrong.	là sai.
And that's a good thing.	Và đó là một điều tốt.
For three days, he could not hold anything on his stomach.	Trong ba ngày, anh không thể cầm gì trên bụng.
Face remains unchanged.	Mặt không thay đổi.
He had been told about the situation by her father.	Anh đã được cha cô kể về tình hình.
That is my passion.	Đó là niềm đam mê của tôi.
So we have to get it right.	Vì vậy, chúng ta phải làm cho nó đúng.
We have not studied further the duration of the treatment effect.	Chúng tôi chưa nghiên cứu thêm về thời gian của hiệu quả điều trị.
You will get an answer pretty quickly.	Bạn sẽ nhận được câu trả lời khá nhanh chóng.
However, it still won't show me any error details.	Tuy nhiên, nó vẫn sẽ không hiển thị cho tôi bất kỳ chi tiết lỗi nào.
No need to redo.	Không cần phải làm lại.
It was just an idea to throw up.	Nó chỉ là một ý tưởng để ném lên.
That is a theory.	Đó là một lý thuyết.
He's still not really together enough to object.	Anh ấy vẫn chưa thực sự ở bên nhau đủ để phản đối.
Help me get the job done.	Giúp tôi hoàn thành công việc.
But someone is definitely up to something.	Nhưng ai đó chắc chắn đang làm gì đó.
You must return it.	Bạn phải trả lại.
She is seeing the past.	Cô ấy đang nhìn thấy quá khứ.
The following conclusion.	Kết luận sau đây.
However, it is still very useful in some cases.	Tuy nhiên, nó vẫn rất hữu ích trong một số trường hợp.
That's one thing about us, we're happy.	Đó là một điều về chúng tôi, chúng tôi rất vui.
He can be used at this point.	Anh ta có thể được sử dụng vào thời điểm này.
Now it's time for us to help them.	Bây giờ đã đến lúc chúng tôi giúp đỡ họ.
Her face turned resolute.	Khuôn mặt cô ấy trở nên kiên quyết.
No one wants to remain human.	Không ai muốn vẫn là con người.
I don't belong to any groups.	Tôi không thuộc bất kỳ nhóm nào.
She likes dogs.	Cô ấy thích chó.
Let us first find out how it works.	Trước tiên hãy để chúng tôi tìm hiểu cách thức hoạt động của nó.
Most left after their jobs ended.	Hầu hết đã rời đi sau khi công việc của họ kết thúc.
It really doesn't.	Nó thực sự không.
Second, good design tools.	Thứ hai, công cụ thiết kế tốt.
Some experiences just stay with you and follow you around.	Một số kinh nghiệm chỉ ở lại với bạn và theo bạn xung quanh.
She is not my type.	Cô ấy không phải là mẫu người của tôi.
But let me explain why.	Nhưng hãy để tôi giải thích tại sao.
Therefore, a clinical study should be conducted in a large series.	Vì vậy, một nghiên cứu lâm sàng nên được tiến hành trong một loạt lớn.
We had to move quickly.	Chúng tôi đã phải di chuyển nhanh chóng.
A little bit of this, a little bit of that.	Một chút cái này, một chút cái kia.
I gave to many people.	Tôi đã cho nhiều người.
I like the many efforts they are making.	Tôi thích nhiều nỗ lực mà họ đang thực hiện.
If we go somewhere and don't like it, we go somewhere new.	Nếu chúng ta đến một nơi nào đó và không thích nó, chúng ta sẽ đến một nơi nào đó mới.
Tell him half an hour.	Nói với anh ta nửa giờ.
They will use news, but it will be completely different.	Họ sẽ sử dụng tin tức, nhưng nó sẽ hoàn toàn khác.
So go and have a nice day.	Vì vậy, hãy đi và có một ngày tốt đẹp.
Team members are available depending on patient needs and specific situations.	Các thành viên trong nhóm luôn sẵn sàng tùy thuộc vào nhu cầu của bệnh nhân và các tình huống cụ thể.
And then there's the shape.	Và sau đó là hình dạng.
She's old and she needs a break from time to time.	Bà ấy già rồi và thỉnh thoảng bà ấy cần được nghỉ ngơi.
Whatever you do, be consistent.	Dù bạn làm gì, hãy kiên định.
We look alike, but different.	Chúng tôi trông giống nhau, nhưng khác nhau.
My parents still live there.	Cha mẹ tôi vẫn sống ở đó.
With luck they will meet on that day.	Với may mắn họ sẽ gặp nhau vào ngày hôm đó.
That and a horse.	Đó và một con ngựa.
I was able to go through the day with a feeling of happiness.	Tôi đã có thể trải qua một ngày với cảm giác hạnh phúc.
But it will certainly help.	Nhưng nó chắc chắn sẽ hữu ích.
I think this is the problem most teachers have.	Tôi nghĩ đây là vấn đề mà hầu hết các giáo viên đều gặp phải.
Better not to.	Tốt hơn là không nên.
Chances are, we think we've simply forgotten.	Rất có thể, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn giản là quên.
We are where we are.	Chúng tôi đang ở nơi chúng tôi đang ở.
But it really makes sense.	Nhưng nó thực sự có ý nghĩa.
I can talk about politics, but this is not a political website.	Tôi có thể nói về chính trị, nhưng đây không phải là một trang web chính trị.
Here, the truth is similar.	Ở đây, sự thật là tương tự.
I continue to take those steps.	Tôi tiếp tục thực hiện các bước đó.
The ground is still soft.	Nền đất còn mềm.
She just loved me and let me love her back.	Cô ấy chỉ yêu tôi và để tôi yêu lại cô ấy.
It has only just begun.	Nó chỉ mới bắt đầu.
There is more here.	Có nhiều hơn ở đây.
Those dark eyes never left her.	Đôi mắt đen ấy không bao giờ rời xa cô.
I want to go again.	Tôi muốn đi một lần nữa.
So they did the second one.	Vì vậy, họ đã làm cái thứ hai.
In one word.	Trong một từ.
He won again.	Anh ấy lại chiến thắng.
She has to keep both.	Cô ấy phải giữ cả hai.
None of them noticed her leaving.	Không ai trong số họ nhận thấy cô ấy rời đi.
These are his words.	Đây là những lời của anh ấy.
Doesn't work then, doesn't work now.	Không hoạt động sau đó, không hoạt động bây giờ.
She missed this part.	Cô ấy đã bỏ lỡ phần này.
I want to avoid this.	Tôi muốn tránh trường hợp này.
Word for word.	Từng từ một.
I am neither his friend nor his enemy.	Tôi không phải là bạn cũng không phải là kẻ thù của anh ấy.
I will definitely buy again from this site.	Tôi chắc chắn sẽ mua lại từ trang web này.
I put the picture down.	Tôi đặt bức tranh xuống.
Try to recall.	Cố gắng nhớ lại.
We are here to save lives, not to watch them get caught.	Chúng tôi ở đây để cứu mạng sống, không phải để xem họ bị bắt.
Set the date you will arrive.	Đặt ngày bạn sẽ đến.
Go this way.	Đi đường này.
King can write.	Vua có thể viết.
Of course, you won't know it until you try.	Tất nhiên, bạn sẽ không biết điều đó cho đến khi bạn thử.
People are writing to each other, again and again.	Mọi người đang viết thư cho nhau, một lần nữa và một lần nữa.
But that seems less likely.	Nhưng điều đó có vẻ ít xảy ra hơn.
The third entry follows directly from it.	Mục thứ ba theo sau trực tiếp từ nó.
I don't write short stories.	Tôi không viết truyện ngắn.
None of them were probably watching too well right then and there.	Không ai trong số họ có lẽ đã xem quá tốt ngay lúc đó.
With that, she looked at him.	Với cách đó, cô đã nhìn anh.
The first is not a problem, the second is.	Điều đầu tiên không phải là một vấn đề, thứ hai là.
Our care considers not only your teeth but also your overall health.	Sự chăm sóc của chúng tôi không chỉ xem xét răng của bạn mà còn là sức khỏe tổng thể của bạn.
So it's difficult.	Vì vậy, nó khó khăn.
Current research involves two conflicting emotions, happiness and anger.	Nghiên cứu hiện tại liên quan đến hai cảm xúc xung đột, hạnh phúc và tức giận.
There is no way she can solve this problem.	Không có cách nào để cô ấy có thể giải quyết vấn đề này.
You don't need to do anything else.	Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác.
At first she saw nothing.	Lúc đầu cô không thấy gì cả.
I don't remember exactly what we said to each other.	Tôi không nhớ chính xác chúng tôi đã nói gì với nhau.
They do not identify you as an individual.	Họ không xác định bạn là một cá nhân.
Now below is my case.	Bây giờ dưới đây là trường hợp của tôi.
And we have to agree.	Và chúng ta phải đồng ý.
Sound is my secret weapon.	Âm thanh là vũ khí bí mật của tôi.
Now he has power and knowledge.	Bây giờ anh ấy có sức mạnh và kiến ​​thức.
It won't be so between you.	Nó sẽ không như vậy giữa các bạn.
Everyone has private property rights.	Mọi người có quyền sở hữu tư nhân.
So don't be surprised if, yes, you can feel the love tonight.	Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu, có, bạn có thể cảm nhận được tình yêu trong đêm nay.
He was killed when the truck ran over him.	Anh ta đã thiệt mạng khi chiếc xe tải cán qua anh ta.
They do shed, but not much.	Họ có rụng, nhưng không nhiều.
I'm not sure that was her best move.	Tôi không chắc đó là động thái tốt nhất của cô ấy.
But now she was determined, now, she had to leave.	Nhưng bây giờ cô đã quyết tâm, bây giờ, cô phải rời đi.
Or die, depending on how you look at it.	Hoặc chết, tùy thuộc vào cách bạn nhìn vào nó.
Ask about the specific condition of the product.	Hỏi về tình trạng cụ thể của sản phẩm.
My son liked it very much.	Con trai tôi rất thích nó.
She didn't want it to end.	Cô ấy không muốn nó kết thúc.
I think you will be very happy.	Tôi nghĩ bạn sẽ rất hạnh phúc.
She misses her father.	Cô nhớ cha mình.
Not even tonight.	Ngay cả đêm nay cũng không.
Many times images on the web are based on current events.	Nhiều khi hình ảnh trên web dựa trên các sự kiện hiện tại.
And nothing important.	Và không có gì quan trọng.
Here, he did not question it.	Ở chỗ này, anh không thắc mắc điều đó.
Even at this stage, this is a powerful tool.	Ngay cả ở giai đoạn này, đây là công cụ mạnh mẽ.
But every night is a different experience.	Nhưng mỗi đêm là một trải nghiệm khác nhau.
Therefore, some care is needed when implementing this limit.	Vì vậy, một số cẩn thận là cần thiết khi thực hiện giới hạn này.
They truly believe that family is the most important thing.	Họ thực sự tin rằng gia đình là điều quan trọng nhất.
I mostly grew up knowing at least my mother's family.	Tôi hầu như lớn lên ít nhất là biết về gia đình của mẹ tôi.
However, I will still write.	Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ viết.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
I do not see it.	Tôi không thấy nó.
But at that time the user has no other choice.	Nhưng lúc đó người dùng không còn lựa chọn nào khác.
I am.	Em là.
If nothing else, we want this kind of conversation.	Nếu không có gì khác, chúng tôi muốn cuộc trò chuyện kiểu này.
Choose a name and then choose a customer type.	Chọn một tên và sau đó chọn loại khách hàng.
Some of us have died, some have not.	Một số người trong chúng ta đã chết, một số thì không.
I do not want that.	Tôi không muốn điều đó.
But it's too difficult.	Nhưng nó quá khó.
To improve their products and services.	Để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của họ.
It used to be so much better.	Nó đã từng tốt hơn rất nhiều.
I am not with him.	Tôi không ở với anh ấy.
Will be lost.	Sẽ bị mất.
We imagine that no one will understand.	Chúng tôi tưởng tượng rằng sẽ không ai hiểu.
And when the time came, nothing was given.	Và khi thời gian đến, không có gì được đưa ra.
She never thought to ask.	Cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi.
No matter how old she looks, her eyes are still as sharp as ever.	Trông cô ấy già đi bao nhiêu, dù đôi mắt cô ấy vẫn sắc sảo như ngày nào.
And they need to happen over and over again.	Và chúng cần phải diễn ra lặp đi lặp lại.
They wanted me to come in and see some pictures.	Họ muốn tôi vào và xem một số bức ảnh.
Oh you know.	Oh bạn biết đấy.
They know their situation better than we do.	Họ biết rõ hoàn cảnh của họ hơn chúng ta.
He pulled her into his arms and just hugged her.	Anh kéo cô vào lòng và chỉ ôm cô.
He has options.	Anh ấy có các lựa chọn.
This is also new.	Điều này cũng mới.
But you looked at her differently, she said.	Nhưng bạn đã nhìn cô ấy theo cách khác, cô ấy nói.
You just got back to work.	Bạn vừa trở lại với công việc.
You upset his routine.	Bạn làm đảo lộn thói quen của anh ấy.
Or you won't be happy.	Hoặc bạn sẽ không hạnh phúc.
We saw his car leave.	Chúng tôi đã thấy xe của anh ấy rời đi.
Here we present data after three days of treatment.	Ở đây chúng tôi trình bày dữ liệu sau ba ngày điều trị.
Write it down and put it in a visible location.	Viết nó ra và đặt nó ở một vị trí dễ nhìn thấy.
But they are not us.	Nhưng họ không phải là chúng tôi.
It is not a vehicle you use.	Nó không phải là một phương tiện bạn sử dụng.
She never even made eye contact with me.	Cô ấy thậm chí không bao giờ giao tiếp bằng mắt với tôi.
However, he can only deal damage with weapons.	Tuy nhiên, anh ta chỉ có thể gây sát thương bằng vũ khí.
Others followed suit.	Những người khác làm theo.
Now I just go to church because everyone else does.	Bây giờ tôi chỉ đi nhà thờ vì những người khác đều thế.
Stay with us this afternoon.	Ở lại với chúng tôi chiều nay.
In death, you do the same.	Trong cái chết, bạn cũng làm như vậy.
He is like a fish out of the water.	Anh ấy như một con cá ra khỏi nước.
Let that be some other person.	Hãy để đó là một số người khác.
There is plenty of food for thought.	Có rất nhiều thức ăn cho sự suy nghĩ.
As a function of sample size.	Như một hàm của kích thước mẫu.
Do not know what to say.	Không biết phải nói gì.
He could never understand their words.	Anh không bao giờ có thể hiểu được lời nói của họ.
It's a special employee for a special time.	Đó là một nhân viên đặc biệt cho một thời điểm đặc biệt.
I am happy to be able to tell you this.	Tôi rất vui khi có thể nói với bạn điều này.
We didn't play well, but we showed good character.	Chúng tôi đã chơi không tốt nhưng đã thể hiện bản lĩnh tốt.
Let's see if anything changes.	Hãy xem có gì thay đổi không nhé.
But I cannot do that.	Nhưng tôi không thể làm điều đó.
Since we are girls, we usually get a lot of new clothes.	Vì chúng tôi là những cô gái, chúng tôi thường nhận được rất nhiều quần áo mới.
For some reason he didn't want a part of it.	Vì lý do nào đó mà anh ta không muốn một phần của nó.
That's not how humans are made in the real world.	Đó không phải là cách con người được tạo ra trong thế giới thực.
He won't be back.	Anh ấy sẽ không quay lại.
A legal challenge is underway.	Một thách thức pháp lý đang được tiến hành.
He couldn't have done this without you.	Anh ấy không thể làm được điều này nếu không có bạn.
These four have been chosen to represent the entire range.	Bốn người này đã được chọn để đại diện cho toàn bộ phạm vi.
That's the girl.	Đó là cô gái.
The rest are not.	Còn lại thì không.
It just seemed like the perfect first night.	Nó chỉ có vẻ như là đêm đầu tiên hoàn hảo.
Economic locomotive.	Đầu tàu kinh tế.
I don't need to fit in.	Tôi không cần phải hòa nhập.
Make it as big as possible.	Làm cho nó lớn nhất có thể.
Ask a tax professional.	Hỏi chuyên gia thuế.
Not too white.	Không quá trắng.
It's really hard there for a patient.	Ở đó thực sự khó khăn với một bệnh nhân.
But this is a mistake in judgment.	Nhưng đây là một sai lầm trong nhận định.
I have seen his work.	Tôi đã thấy tác phẩm của anh ấy.
This worked for me.	Điều này đã làm việc cho tôi.
He can come back to life.	Anh ấy có thể sống lại.
Must take care of me.	Phải chăm sóc tôi.
Slightly increase the overall level of attention needed.	Tăng một chút mức độ chú ý tổng thể cần thiết.
I must go home.	Tôi phải về nhà.
I'm sure they will sleep.	Tôi chắc rằng họ sẽ ngủ.
But not today.	Nhưng không có ngày hôm nay.
They try to catch her, but there's a lot to catch.	Họ cố gắng bắt cô ấy, nhưng có rất nhiều thứ để bắt.
She looked down.	Cô ấy nhìn xuống.
They won't be afraid of you.	Họ sẽ không sợ bạn.
That's the worst thing about her that you never know.	Đó là điều tồi tệ nhất về cô ấy mà bạn không bao giờ biết được.
But we can never step back to see the bigger picture.	Nhưng chúng ta không bao giờ có thể lùi lại để nhìn thấy bức tranh lớn hơn.
It stands for something.	Nó là viết tắt của một cái gì đó.
Out there.	Ra khỏi đó.
Maybe too close.	Có lẽ quá gần.
Each party must consider the evidence they may use.	Mỗi bên phải xem xét các bằng chứng mà họ có thể sử dụng.
Easy exits.	Các lối thoát dễ dàng.
You are completely poor.	Bạn hoàn toàn nghèo.
Someone please help me out.	Ai đó hãy giúp tôi ra.
Behind them is the fire.	Phía sau họ là ngọn lửa.
No, it's gone now.	Không, nó đã biến mất ngay bây giờ.
Wrote report.	Đã viết báo cáo.
This is a red hot danger sign.	Đây là một dấu hiệu nguy hiểm nóng đỏ.
Although it looks cool.	Mặc dù trông rất ngầu.
Then he walked away from the computer.	Sau đó anh ta rời xa máy tính.
Living here did everything with mind.	Sống ở đây đã làm mọi thứ với tâm trí.
I have seen you fight.	Tôi đã thấy bạn chiến đấu.
He wrote that book the way the human mind works.	Ông đã viết cuốn sách đó theo cách mà trí óc con người hoạt động.
I wish it could be different.	Tôi ước nó có thể khác.
She suggested we do it again.	Cô ấy đề nghị chúng tôi làm điều đó một lần nữa.
It is not easy to cure them.	Thật không dễ dàng gì để chữa trị cho họ.
Whatever is happening here, the young man knows nothing about it.	Bất cứ điều gì đang xảy ra ở đây, người thanh niên không biết gì về nó.
It's really interesting.	Nó thực sự thú vị.
Obviously, you need to include tax on your offer.	Rõ ràng, bạn cần tính thuế trong phiếu mua hàng của mình.
And there are women in it.	Và có cả phụ nữ trong đó.
Oh, it's so beautiful.	Ồ, nó thật đẹp.
A place we've been to before.	Một nơi mà chúng tôi đã từng đến trước đây.
Even if he does what they want, they will kill him.	Ngay cả khi anh ta làm những gì họ muốn, họ sẽ giết anh ta.
I've never tried that crazily before.	Tôi chưa bao giờ thử điều đó một cách điên rồ trước đây.
He got better at this.	Anh ấy đã trở nên tốt hơn trong việc này.
Everyone please try the fix and provide feedback.	Mọi người hãy thử bản sửa lỗi và cung cấp phản hồi.
Probably for the rest of his life.	Có lẽ là cho phần còn lại của cuộc đời mình.
Click here to share now!.	Nhấn vào đây để chia sẻ ngay bây giờ !.
Actually, I don't like them very much.	Thực ra thì tôi không thích họ lắm.
Can't be sure of anything.	Không thể chắc chắn về bất cứ điều gì.
I've never liked looking too far down the road.	Tôi chưa bao giờ thích nhìn quá xa trên con đường.
You do it wrong, it's on me.	Bạn làm sai, đó là tại tôi.
It will be like old times.	Nó sẽ giống như thời xưa.
You also know him.	Bạn cũng biết anh ấy.
What gives that?.	Điều gì mang lại cho điều đó ?.
I don't understand how so many things happened.	Tôi không hiểu làm thế nào nhiều chuyện đã xảy ra.
Thanks for coming to my blog.	Cảm ơn đã đến với blog của tôi.
Now it has an opportunity to do so.	Bây giờ nó có một cơ hội để làm như vậy.
Something quite serious.	Một cái gì đó khá nghiêm trọng.
We are so much better because of you.	Chúng tôi tốt hơn rất nhiều vì bạn.
They can see their breath.	Họ có thể nhìn thấy hơi thở của mình.
Flowers are many and beautiful.	Hoa rất nhiều và đẹp.
It's really strange.	Nó thật là kỳ lạ.
We want choice.	Chúng tôi muốn có sự lựa chọn.
But let's go over there.	Nhưng chúng ta hãy đi qua đó.
They say they come from the stars.	Họ nói rằng họ đến từ các vì sao.
Fill the bottle with water.	Đổ đầy nước vào chai.
One good thing about it.	Một điều tốt về nó.
Be quiet when she's quiet.	Hãy im lặng khi cô ấy yên lặng.
Of that, she had absolutely no doubts.	Về điều đó, cô hoàn toàn không nghi ngờ gì.
I walked away and took a moment to catch my breath.	Tôi bước đi và mất một lúc để lấy lại hơi thở.
She is still a wife.	Cô ấy vẫn là vợ.
He lowered his voice.	Anh ta hạ giọng xuống.
However, this has also been a difficult summer for them.	Tuy nhiên, đây cũng là một mùa hè khó khăn đối với họ.
You have to credit the team for their attention to detail.	Bạn phải ghi công cho nhóm vì họ đã chú ý đến từng chi tiết.
We cannot do without it.	Chúng ta không thể làm mà không có nó.
We can do it.	Chúng ta làm được rồi.
All you do is fight.	Tất cả những gì các bạn làm là chiến đấu.
It was the best feeling he had ever known.	Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh từng biết.
That's what went through my mind.	Đó là những gì đã diễn ra trong tâm trí tôi.
I looked on with amusement.	Tôi nhìn với vẻ thích thú.
God knows why, but you do.	Chúa biết tại sao, nhưng bạn thì có.
I want to know that kind of love, but for other people.	Tôi muốn biết loại tình yêu đó, nhưng đối với những người khác.
I know some of them quite well, and the others quite a bit.	Tôi biết một trong số họ khá rõ, và những người khác một chút.
No one has ever said that to my face.	Không phải ai đó đã từng nói điều đó vào mặt mình.
I love my new home.	Tôi yêu ngôi nhà mới của tôi.
This course is a tough one.	Khóa học này là một khóa học khó khăn.
There is some evidence for this.	Có một số bằng chứng cho điều này.
I will drive for you.	Tôi sẽ lái xe cho bạn.
I have to get it out of my chest, because yes.	Tôi phải lấy nó ra khỏi lồng ngực của mình, bởi vì có.
He smiled slightly.	Anh hơi mỉm cười.
I'm really sad today.	Hôm nay tôi thực sự rất buồn.
Can't see that changing either.	Cũng không thể thấy điều đó thay đổi.
Really good coffee at a reasonable price.	Cà phê thực sự tốt với giá cả hợp lý.
It's like seeing through the past.	Coi như đã nhìn thấu quá khứ.
For third parties.	Cho bên thứ ba.
I am looking ahead.	Tôi đang nhìn về phía trước.
We can share it.	Chúng ta có thể chia sẻ nó.
The horse fell on her.	Con ngựa rơi vào người cô.
But he did not rule out the possibility.	Nhưng anh không loại trừ khả năng.
This is it, then.	Đây là nó, sau đó.
This is not one of them.	Đây không phải là một trong số họ.
They became the standard then.	Họ đã trở thành tiêu chuẩn sau đó.
Next are public schools.	Tiếp theo là các trường công lập.
I know you, among anyone, must have some theory.	Tôi biết bạn, trong số bất kỳ ai, phải có một số lý thuyết.
Warm sun on my face.	Nắng ấm trên mặt tôi.
One hour out, one hour back.	Một giờ ra, một giờ trở lại.
Performed data collection, data analysis and recording.	Đã thực hiện thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và ghi.
In fact, they are essentially one and the same.	Trên thực tế, chúng về cơ bản là một và giống nhau.
Therefore, a random effects model was applied.	Do đó, mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên đã được áp dụng.
He is a man.	Anh là một người đàn ông.
So it is not a step-by-step process here.	Vì vậy, nó không phải là một quá trình từng bước ở đây.
I don't want to do that for two reasons.	Tôi không muốn làm điều đó vì hai lý do.
For some people, fear is permanent.	Đối với một số người, nỗi sợ hãi thường trực.
In this study, we focused on adult patients.	Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào bệnh nhân người lớn.
No problem, she made up her mind.	Không có vấn đề gì, cô ấy đã quyết định.
What are they.	Họ là gì.
Funny story though so let me explain.	Câu chuyện buồn cười mặc dù vậy hãy để tôi giải thích.
It was a surprise.	Thật là một bất ngờ.
You just have to enjoy it.	Bạn chỉ cần tận hưởng nó.
There is no other way for them.	Không có cách nào khác cho họ.
She couldn't hear him, but she could read his lips.	Cô không thể nghe thấy anh, nhưng cô có thể đọc được môi anh.
She was about a year younger than him, he decided.	Cô ấy trẻ hơn anh khoảng một tuổi, anh quyết định như vậy.
But work, yes, that's a problem.	Nhưng công việc, vâng, đó là một vấn đề.
They seem to have mastered her.	Họ dường như làm chủ được cô ấy.
Can someone help me.	Ai đó có thể giúp tôi không.
It pulled me, called me.	Nó đã kéo tôi, gọi tôi.
And that trip.	Và chuyến đi đó.
Developed research methods.	Đã phát triển các phương pháp nghiên cứu.
He entered the back door and entered her bedroom.	Anh vào cửa sau và đi vào phòng ngủ của cô.
I didn't hear what they were saying, didn't care.	Tôi không nghe thấy họ đang nói gì, không quan tâm.
Apparently, he wasn't pleased with her reaction.	Rõ ràng, anh không hài lòng với phản ứng của cô.
Again, there is a notice with the details of the site here.	Một lần nữa, có một thông báo với các chi tiết của trang web ở đây.
Bring to a boil and then remove the pan from the heat.	Đun sôi rồi bắc chảo ra khỏi bếp.
There's a lot in common, you know, between your friends and me.	Có rất nhiều điểm chung mà bạn biết, giữa bạn bè của bạn và tôi.
I hate this process.	Tôi ghét quá trình này.
Someone is doing it.	Ai đó đang làm điều đó.
They are even worst those who do not achieve their goals.	Họ thậm chí còn tệ nhất là những người không đạt được mục tiêu của mình.
Then a small path beyond that small road.	Rồi một con đường nhỏ ngoài con đường nhỏ đó.
Used experience, inexperience, as a benefit.	Được sử dụng kinh nghiệm, sự thiếu kinh nghiệm, như một lợi ích.
I just watched him.	Tôi chỉ quan sát anh ấy.
They ended up turning on each other.	Cuối cùng họ đã bật lẫn nhau.
He has changed too little.	Anh ấy đã thay đổi quá ít.
Later that same day, she spoke to the defendant.	Sau đó cùng ngày, cô đã nói chuyện với bị cáo.
They continued to laugh.	Họ tiếp tục cười.
Or else, he's a master at controlling himself.	Hoặc nếu không, anh ta là một bậc thầy trong việc kiểm soát bản thân.
I am sure yes.	Tôi chắc chắn là có.
He is the fourth main character of the show.	Anh ấy là nhân vật chính thứ tư của chương trình.
Experiment to see this as a way of enjoying yourself.	Hãy thử nghiệm để coi đây là một cách tận hưởng bản thân.
It's just too obvious she's upset.	Nó chỉ là quá rõ ràng cô ấy đang khó chịu.
I don't know what to do with it, or yours.	Tôi không biết phải làm thế nào với nó, hay của bạn.
I am not the leader of this.	Tôi không phải là người lãnh đạo việc này.
As much as it showed.	Nhiều đến mức nó đã cho thấy.
The old woman nodded.	Bà lão gật đầu.
However, don't worry.	Tuy nhiên, đừng lo lắng.
An example of such a case is as follows.	Ví dụ về một trường hợp như vậy như sau.
Try driving slowly and steadily.	Hãy thử lái xe chậm và đều đặn.
Internet worked fine in our room.	Internet hoạt động tốt trong phòng của chúng tôi.
It remains to be seen.	Nó vẫn còn để được nhìn thấy.
You are very correct.	Bạn rất đúng.
Didn't even try it.	Thậm chí không thử nó.
He didn't know how to respond.	Anh không biết phải trả lời như thế nào.
And the same goes for our lives.	Và nó cũng vậy đối với cuộc sống của chúng ta.
The problem cannot end there.	Vấn đề không thể kết thúc ở đó.
Please keep the following in mind when using it.	Hãy ghi nhớ những điều sau đây khi sử dụng nó.
Both were taken to the hospital.	Cả hai đều được đưa đến bệnh viện.
Of course, there is a story behind that story.	Tất nhiên, có một câu chuyện đằng sau câu chuyện đó.
Made me lose my job.	Làm cho tôi mất việc.
He didn't try to speak.	Anh ta không cố gắng để nói.
At this point, he finds that he cannot get credit.	Tại thời điểm này, anh ta thấy rằng anh ta không thể nhận được tín dụng.
And winter will soon come upon us.	Và mùa đông sẽ sớm đến với chúng ta.
The road, everyone knew, was too dangerous to walk.	Con đường, mọi người đều biết, quá nguy hiểm để đi lại.
That's its tune.	Đó là giai điệu của nó.
No external energy required.	Không cần năng lượng từ bên ngoài.
They said he was fired.	Họ nói rằng anh ta đã bị sa thải.
I can turn this around.	Tôi có thể xoay chuyển tình thế này.
Stay here by yourself.	Hãy tự mình ở lại đây.
A home that does not function correctly is unsuccessful.	Một ngôi nhà không có chức năng chính xác là không thành công.
That is the logic of the situation.	Đó là logic của tình huống.
Is that what you are doing.	Đó có phải là những gì bạn đang làm.
They went down together.	Họ đã đi xuống cùng nhau.
Anyway, last time we did the easy ones.	Dù sao thì lần trước chúng tôi cũng đã thực hiện những cái dễ dàng rồi.
Unless of course you really want to try.	Tất nhiên, trừ khi bạn thực sự muốn thử.
I hate being soft.	Tôi ghét mềm yếu.
Stay here long enough and you will see it.	Ở đây đủ lâu và bạn sẽ thấy nó.
Comfort those who are experiencing marital and relationship problems.	An ủi những người đang gặp vấn đề trong hôn nhân và các vấn đề về mối quan hệ.
This means it can cause cancer.	Điều này có nghĩa là nó có thể gây ung thư.
They let me down here.	Họ cho tôi xuống đây.
I have no security.	Tôi không có bảo mật.
It's hard to come up with a curse at this point.	Thật khó để đưa ra một lời nguyền vào thời điểm này.
I work with a lot of companies that do this.	Tôi làm việc với rất nhiều công ty làm điều này.
Not everyone runs at exactly the same speed.	Không phải ai cũng chạy với tốc độ chính xác như nhau.
Be a global field and a place.	Hãy trở thành một lĩnh vực toàn cầu và một địa điểm.
The latter statement is an entirely different matter.	Tuyên bố sau này là một vấn đề hoàn toàn khác.
I'm not sure what the problem is.	Tôi không chắc chắn vấn đề là gì.
That seems like an impossible task.	Đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Something is seriously wrong here.	Có gì đó sai nghiêm trọng ở đây.
He has a brain tumor.	Anh ta bị u não.
I think it's kind of funny.	Anh nghĩ nó có phần buồn cười.
It is super heavy.	Nó là siêu nặng.
That's really how it's written for television.	Đó thực sự là cách viết cho truyền hình.
I have received your message.	Tôi đã nhận được tin nhắn của bạn.
It's just that we don't.	Chỉ là chúng tôi không.
But we are not here.	Nhưng chúng tôi ở đây thì không.
But we can overcome that with the magic of the limit.	Nhưng chúng ta có thể khắc phục điều đó với sự kỳ diệu của giới hạn.
No contact has been made.	Không có liên hệ nào được thực hiện.
They think students are customers.	Họ cho rằng sinh viên là khách hàng.
At the bottom.	Ở dưới cùng.
So we know what they want.	Vì vậy, chúng tôi biết họ muốn gì.
But many people are.	Nhưng nhiều người đang như vậy.
Weak example code.	Mã ví dụ yếu.
To be a woman of color is even harder.	Để trở thành một người phụ nữ da màu còn khó hơn.
He came to help.	Anh ấy đến để giúp đỡ.
How time has changed.	Thời gian đã thay đổi như thế nào.
And because of the high crime rate, there are police everywhere.	Và do tỷ lệ tội phạm cao nên có cảnh sát ở khắp mọi nơi.
You are a wonderful mother and a good wife.	Bạn là một người mẹ tuyệt vời, một người vợ tốt.
We are already ahead of the post.	Chúng tôi đã ở phía trước của bài viết.
Both need therapy.	Cả hai đều cần trị liệu.
I'm here to make a deal.	Tôi ở đây để làm một thỏa thuận.
I opened fire.	Tôi nổ súng.
It can only go up and you can lose control.	Nó chỉ có thể tăng lên và bạn có thể mất kiểm soát.
So go there.	Vì vậy, hãy đến đó.
She never goes out.	Cô ấy không bao giờ đi chơi.
The wife didn't stop talking about how they held out.	Vợ đã không ngừng nói về cách họ cầm cự.
I went around.	Tôi đa đi xung quanh.
I'm afraid someone might find it and find the money.	Tôi sợ ai đó có thể tìm thấy nó và tìm thấy tiền.
Now, let's go back and find your parents.	Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại và tìm cha mẹ của bạn.
Thanks again for the great gift!.	Cảm ơn một lần nữa vì món quà tuyệt vời !.
It would be lovely.	Sẽ rất đáng yêu.
We don't have much money as a family.	Chúng tôi không có nhiều tiền như một gia đình.
But then big fat tears spilled out of her eyes.	Nhưng sau đó những giọt nước mắt to béo đã tràn ra khỏi mắt cô.
I stood up and looked at him.	Tôi đứng dậy và nhìn anh ta.
It was a wonderful moment in her life.	Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời cô.
We go around.	Chúng tôi đi xung quanh.
The future she lost.	Tương lai cô đã đánh mất.
We are still at signal.	Chúng tôi vẫn ở tín hiệu.
This has nothing to do with him.	Điều này không liên quan đến anh ta.
You mean her.	Ý anh là cô ấy.
They want you to act like you've been there before.	Họ muốn bạn hành động như bạn đã từng ở đó trước đây.
He left the area shortly after this happened.	Anh ta đã rời khỏi khu vực ngay sau khi điều này xảy ra.
Same with the other.	Tương tự với cái khác.
It is a production application.	Nó là một ứng dụng sản xuất.
We don't know what they're talking about.	Chúng tôi không biết họ nói về cái gì.
Most will never see the light of day.	Hầu hết sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong ngày.
In some cases, this may not be possible.	Trong một số trường hợp, điều này có thể không thực hiện được.
I feel and many people agree that what you are doing is wrong.	Tôi cảm thấy và nhiều người đồng ý rằng những gì bạn đang làm là sai.
The film received mixed reviews.	Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều.
Try to come up with original content.	Hãy thử đến với nội dung gốc.
He walked away, towards the door.	Anh bước đi, về phía cửa.
His voice trembled slightly.	Giọng anh hơi run.
Had to add to support government claims.	Đã phải thêm vào để hỗ trợ các yêu cầu của chính phủ.
But get this, this is the best.	Nhưng có được điều này, đây là điều tốt nhất.
It's hard to leave your life.	Thật khó để rời xa cuộc sống của bạn.
Mainly a matter of survival.	Chủ yếu là vấn đề sống còn.
Cut your hours, you are responsible.	Cắt giảm giờ của bạn, bạn có trách nhiệm.
As a woman, it's hard to get out of the comparison game.	Là phụ nữ, thật khó để thoát khỏi trò chơi so sánh.
Like the ground.	Giống như mặt đất.
I really hope you'll like it.	Tôi thực sự hy vọng bạn sẽ muốn nó.
He couldn't look away.	Anh không thể nhìn đi chỗ khác.
My father kept me.	Cha tôi đã giữ tôi lại.
Which it is not.	Mà nó không phải là.
Email yourself without concern.	Gửi email cho chính bạn mà không cần quan tâm.
I really need some advice can anyone please help.	Tôi thực sự cần một số lời khuyên của bất cứ ai có thể xin vui lòng giúp đỡ.
So are the stars.	Các ngôi sao cũng vậy.
They understand that it is a final act.	Họ hiểu rằng đó là một hành động cuối cùng.
I know he will be happy to see you.	Tôi biết anh ấy sẽ rất vui khi gặp bạn.
Back to her house.	Trở lại nhà của cô ấy.
The father doesn't want her to move, the mother needs to go.	Người cha không muốn cô ấy di chuyển, người mẹ cần phải đi.
The last bright day.	Ngày tươi sáng cuối cùng.
I don't want to join the method.	Tôi không muốn tham gia phương pháp.
It is simply what it is.	Nó chỉ đơn giản là những gì nó là.
Now let's do some more history.	Bây giờ chúng ta hãy làm một số lịch sử nữa.
I look forward to making better art.	Tôi mong muốn được làm nghệ thuật tốt hơn.
Our car was never broken into.	Xe của chúng tôi không bao giờ bị đột nhập.
Short and to the point.	Ngắn gọn và đúng trọng tâm.
Can't really go wrong here.	Không thể thực sự sai ở đây.
About what we did.	Về những gì chúng tôi đã làm.
I won't go anywhere else.	Tôi sẽ không đi bất cứ nơi nào khác.
I think we're both a little nervous about that.	Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều hơi lo lắng về điều đó.
He would not be welcome, he said.	Anh ấy sẽ không được chào đón, anh ấy nói.
Ten days with nothing to do but enjoy yourself.	Mười ngày không có gì để làm ngoài việc tận hưởng bản thân.
Listen to music.	Nghe nhạc.
He is watching.	Anh ấy đang quan sát.
A new record means new songs.	Một đĩa nhạc mới có nghĩa là những bài hát mới.
Women have more such problems.	Phụ nữ có nhiều vấn đề như vậy hơn.
Get the case of interest here.	Lấy trường hợp quan tâm ở đây.
Anyway, he loves it.	Dù sao thì anh cũng yêu nó.
He also didn't want anyone else to be with her.	Anh cũng không muốn ai khác ở bên cô.
Now it's time for them to start on another page.	Giờ đã đủ thời gian để họ bắt đầu trên một trang khác.
You can be ahead of your time.	Bạn có thể đi trước thời đại của mình.
What is more important is that you are not who you are.	Điều quan trọng hơn là bạn không phải bạn là ai.
I get very weak signal in my house.	Tôi nhận được tín hiệu rất yếu trong nhà của tôi.
There was no time to take her out.	Không có thời gian để đưa cô ấy ra ngoài.
A few years.	Một vài năm.
In fact, we were so comfortable that she shared something with me.	Thực tế là chúng tôi rất thoải mái nên cô ấy đã chia sẻ điều gì đó với tôi.
These are reasonable questions.	Đây là những câu hỏi hợp lý.
They just make it very difficult.	Họ chỉ làm cho nó rất khó khăn.
Because the plan can never come true.	Bởi vì kế hoạch không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Think about changing the oil of a car.	Hãy nghĩ đến việc thay nhớt cho một chiếc xe hơi.
Design like a blog.	Thiết kế giống như blog.
For political, business and community services.	Đối với các dịch vụ chính trị, kinh doanh và cộng đồng.
First, the study included a relatively small sample of patients.	Đầu tiên, nghiên cứu bao gồm một lượng mẫu bệnh nhân tương đối nhỏ.
Don't chase me.	Đừng đuổi theo tôi.
He felt her pain.	Anh cảm nhận được nỗi đau của cô.
It was assumed that this would lead to the end of the war.	Người ta cho rằng điều này sẽ dẫn đến kết thúc chiến tranh.
This is what you really mean to me.	Đây là những gì bạn thực sự có ý nghĩa với tôi.
I really admire him.	Tôi thực sự ngưỡng mộ anh ấy.
At least it's for someone like me.	Ít nhất thì nó cũng dành cho ai đó như tôi.
Their high prices have saved me money in the long run.	Giá cao của chúng đã giúp tôi tiết kiệm tiền về lâu dài.
She told him to get up but he didn't reply.	Cô bảo anh đứng dậy nhưng anh không đáp lại.
It can be ordered for all or part of the sentence.	Nó có thể được ra lệnh cho toàn bộ hoặc một phần bản án.
But her hands are amazing.	Nhưng đôi tay của cô ấy thật tuyệt vời.
The most important thing is the mission.	Điều quan trọng nhất là nhiệm vụ.
I was never really sure that you loved him.	Tôi không bao giờ thực sự chắc chắn rằng bạn yêu anh ấy.
This tool is essential.	Công cụ này là rất cần thiết.
I couldn't believe how big it was.	Tôi không thể tin được nó đã lớn như thế nào.
And those are our rules.	Và đó là những quy tắc của chúng tôi.
Most people never will.	Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ như vậy.
On average, the experiments were repeated three times.	Trung bình, các thí nghiệm được lặp lại ba lần.
He died there 5 years later.	Anh ấy chết ở đó 5 năm sau đó.
She slowly but surely pulled it out.	Cô ấy từ từ nhưng chắc chắn kéo nó ra.
He keeps it to himself.	Anh ấy giữ nó cho riêng mình.
We are all for each other.	Chúng ta là tất cả đối với nhau.
On the surface these financing options seem simple.	Bề ngoài những lựa chọn tài chính này có vẻ đơn giản.
I can't stand being anywhere for long.	Tôi không thể chịu được ở bất cứ đâu lâu.
I think it works best for everyone.	Tôi nghĩ rằng nó hoạt động tốt nhất cho tất cả mọi người.
Every day, it becomes a little clearer.	Mỗi ngày, nó trở nên rõ ràng hơn một chút.
Not these people and, if he can help it, not anyone.	Không phải những người này và, nếu anh ta có thể giúp nó, không phải bất kỳ ai.
You edit the parameters of the model.	Bạn sửa các thông số của mô hình.
And it was a woman.	Và đó là một phụ nữ.
It has a lot to say for itself.	Nó có rất nhiều điều để nói cho chính nó.
But this did not last.	Nhưng điều này không kéo dài.
We can create another circle.	Chúng ta có thể tạo một vòng kết nối khác.
He closed his eyes and tried not to cry.	Anh nhắm mắt lại và cố gắng không khóc.
The economy grows best when the rest of the world is doing well.	Nền kinh tế phát triển tốt nhất khi phần còn lại của thế giới hoạt động tốt.
However, the country needs a new point of reference, a new approach.	Tuy nhiên, đất nước cần một điểm tham chiếu mới, một cách tiếp cận mới.
The death toll in recent skirmishes is very high.	Con số thiệt mạng trong các cuộc giao tranh gần đây là rất cao.
Thick straight lines are guides for the eyes.	Đường thẳng dày là hướng dẫn cho mắt.
Let cook for two more minutes or so.	Để nấu thêm hai phút hoặc lâu hơn.
They are proof of what we used to be.	Chúng là bằng chứng về những gì chúng ta đã từng là.
Each of the key players appeared at different times.	Mỗi cầu thủ chủ chốt đều xuất hiện vào những thời điểm khác nhau.
In the morning, check to see if any have disappeared.	Vào buổi sáng, hãy kiểm tra xem có cái nào biến mất không.
Maybe it's because we're looking for differences in stories.	Có lẽ đó là vì chúng tôi đang tìm kiếm sự khác biệt trong các câu chuyện.
That's one of my reasons.	Đó là một trong những nguyên nhân của tôi.
But traction is very good.	Nhưng lực kéo là rất tốt.
What they look like and how they are used is still unknown.	Chúng trông như thế nào và chúng được sử dụng như thế nào vẫn chưa được biết.
I will deal with the press.	Tôi sẽ giải quyết với báo chí.
He couldn't do anything else.	Anh ta không thể làm gì khác.
The sick person should have a private bathroom, if possible.	Người bệnh nên có phòng tắm riêng, nếu có thể.
It's cold outside.	Bên ngoài trời lạnh.
His big friend turned his back on him.	Người bạn to lớn của anh ấy đã quay lưng lại với anh ấy.
She was holding on to him like she was holding onto her own life.	Cô ấy đang giữ lấy anh như thể cô ấy đang giữ lấy chính cuộc sống của mình.
Okay, it can't be otherwise.	Được rồi, không thể khác được.
The series you submitted may or may not use the model.	Sê-ri bạn đã gửi có thể sử dụng mô hình hoặc không còn nữa.
Dad and the church taught me well.	Bố và nhà thờ đã dạy tôi tốt.
They travel for half a year.	Họ đi du lịch nửa năm.
I will send you my address.	Tôi sẽ gửi cho bạn địa chỉ của tôi.
The original manuscript was not a single volume.	Bản thảo ban đầu không phải là một tập duy nhất.
There and watch the cars go by.	Đó và nhìn những chiếc xe chạy qua.
Please help me to solve this problem.	Làm ơn hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này.
In most.	Trong phần lớn.
Normally she did.	Bình thường cô ấy đã làm vậy.
It's actually pretty dead.	Nó thực sự khá chết.
Her mother needs to be okay.	Mẹ cô ấy cần phải ổn.
And learning results are good.	Và kết quả học tập là tốt.
Either way, the activities of living outside the relationship will change.	Dù thế nào thì các hoạt động sống bên ngoài mối quan hệ cũng sẽ thay đổi.
We invite you to come.	Mời bạn đến.
His eyes stopped moving.	Đôi mắt anh ngừng chuyển động.
I think my dad is here.	Tôi nghĩ bố tôi đang ở đây.
And no one can accept that answer.	Và không ai có thể chấp nhận câu trả lời đó.
You have done so much for us.	Bạn đã làm rất nhiều cho chúng tôi.
He calls me every few hours.	Anh ấy gọi cho tôi vài giờ một lần.
Her life and their life together.	Cuộc sống của cô và cuộc sống của họ bên nhau.
Last time I used this method to get a response.	Lần trước tôi đã sử dụng phương pháp này để nhận được phản hồi.
If only she knew.	Giá mà cô ấy biết.
But she certainly won't.	Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không.
Now, on top of that, this new name change.	Bây giờ, trên hết, sự thay đổi tên mới này.
That's exactly why it was written.	Đó chính xác là lý do tại sao nó được viết.
You have to make her understand.	Anh phải làm cho cô ấy hiểu.
I'm not here to save you.	Tôi không đến để cứu bạn.
He didn't even want to know how dirty his feet were.	Anh thậm chí còn không muốn biết chân mình bẩn đến mức nào.
We could be seeing pretty much each other.	Chúng ta có thể đang nhìn thấy khá nhiều thứ của nhau.
And damn, he was slashed in half.	Và chết tiệt, anh ta bị chém sạch một nửa.
That's right, he knows.	Đúng vậy, anh ấy biết.
All, no one except.	Tất cả không trừ một ai.
Got your answer.	Có câu trả lời của bạn.
That day and date.	Ngày và ngày đó.
I never thought she would forget me.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ quên tôi.
No one knows exactly what this means.	Không ai biết chính xác điều này có nghĩa là gì.
It makes her last words sound important.	Nó làm cho những lời cuối cùng của cô ấy nghe có vẻ quan trọng.
He stepped on the floor.	Anh bước xuống sàn.
She came once, but in anger.	Cô ấy đã đến một lần, nhưng trong cơn tức giận.
They object to that.	Họ phản đối điều đó.
He will never try anything like that again.	Anh ấy sẽ không bao giờ thử bất cứ điều gì tương tự như vậy nữa.
It's my responsibility not to mess it up.	Đó là trách nhiệm của tôi để không làm hỏng nó.
Then he walked in.	Sau đó anh ta bước vào.
It then shot up into the air and disappeared from his sight.	Sau đó nó phóng lên không trung và biến mất khỏi tầm mắt của anh ta.
The two companies say it's a shared passion.	Hai công ty nói rằng đó là niềm đam mê chung.
It was the second time that happened to me.	Đó là lần thứ hai điều đó xảy ra với tôi.
It's really too bad she didn't die.	Thực sự là quá tệ khi cô ấy đã không chết.
No one is with her.	Không có ai ở với cô ấy.
Now we are seeing better results.	Bây giờ chúng tôi đang thấy kết quả tốt hơn.
One of us.	Một trong số chúng tôi.
Her heart stopped beating and it felt like mine too.	Trái tim cô ấy ngừng đập và cảm giác như của tôi cũng vậy.
You are an injured man who came to my door and was treated.	Anh là một người đàn ông bị thương đã đến cửa nhà tôi và được điều trị.
Cannot be seen and cannot be lifted.	Không thể nhìn thấy và không thể nâng lên.
Play its cards right.	Chơi đúng thẻ của nó.
Then the three women left the room.	Sau đó ba người phụ nữ rời khỏi phòng.
Build a bridge and cross it.	Xây dựng một cây cầu và vượt qua nó.
I followed him, knowing full well that he couldn't read.	Tôi theo dõi anh ta, biết rõ anh ta không biết đọc.
Just get the job done.	Chỉ cần hoàn thành công việc.
Just by meeting each other, we already have a lot to talk about.	Chỉ cần gặp nhau thôi, chúng tôi đã có rất nhiều điều để nói.
It's a lot.	Nó rất nhiều.
This is much more similar.	Điều này giống hơn nhiều.
I don't think it's fair.	Tôi không nghĩ nó công bằng.
It is rich opportunity.	Đó là cơ hội phong phú.
Well, we would be happy to have him.	Chà, chúng tôi sẽ rất vui khi có anh ấy.
A wild hair.	Một mái tóc hoang dã.
I am very pleased with this.	Tôi rất hài lòng về điều này.
You will have a choice, you will have no other choice.	Bạn sẽ có một sự lựa chọn, bạn sẽ không có sự lựa chọn nào khác.
That's the church.	Đó là nhà thờ.
Obviously not so.	Rõ ràng là không phải như vậy.
Somehow, the dog got out of the car and sped off.	Bằng cách nào đó, con chó đã ra khỏi xe và phóng đi.
Work harder, too.	Làm việc chăm chỉ hơn, quá.
For those of us who want more premium, we buy more premium.	Đối với những người trong chúng tôi muốn cao cấp hơn, chúng tôi mua cao cấp hơn.
You never enter a store or leave a station.	Bạn không bao giờ bước vào một cửa hàng hoặc rời khỏi nhà ga.
He got worse in the following weeks.	Anh ấy trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tiếp theo.
There is enough evidence.	Có đủ bằng chứng.
Rose explained the situation very clearly to me.	Rose giải thích tình hình rất rõ ràng cho tôi.
Your brother is a successful man.	Anh trai của bạn là một người đàn ông thành đạt.
We should be willing to die for a good cause.	Chúng ta nên sẵn sàng chết vì lý do chính đáng.
But this is to get ahead of the story.	Nhưng đây là để đi trước câu chuyện.
Have your friend back.	Có bạn của bạn trở lại.
Most people like to talk about themselves.	Hầu hết mọi người đều thích nói về bản thân.
So far, she has nothing to interest the police.	Cho đến nay, cô không có gì khiến cảnh sát quan tâm.
This causes the surface to appear white at that point.	Điều này làm cho bề mặt xuất hiện màu trắng tại điểm đó.
That's what the teachers asked for.	Đó là những gì các giáo viên yêu cầu.
That's ideal in tough economic times.	Đó là điều rất lý tưởng trong thời buổi kinh tế khó khăn.
You can't just create an object, then call any public method.	Bạn không thể chỉ tạo đối tượng, sau đó gọi bất kỳ phương thức công khai nào.
He's happy to give this word some work.	Anh ấy rất vui khi cho từ này một số công việc.
Or, your hand.	Hoặc, bàn tay của bạn.
We are never the same person after an event like this.	Chúng tôi không bao giờ là cùng một người sau một sự kiện như thế này.
A year or two ago we had one of these.	Một hoặc hai năm trước, chúng tôi đã có một trong những điều này.
It's perfect for a couple or a family with two children.	Nó hoàn hảo cho một cặp vợ chồng hoặc một gia đình có hai con.
Seeing is happening.	Nhìn thấy đang xảy ra.
So they can talk.	Vì vậy, họ có thể nói chuyện.
So follow every step and do it at your own risk.	Vì vậy, hãy làm theo từng bước và tự chịu rủi ro.
There is no single definition of consent.	Không có một định nghĩa nào về sự đồng ý.
Six years of failure.	Sáu năm thất bại.
The doctors were too late.	Các bác sĩ đã quá muộn.
Just to see what happened.	Chỉ để xem những gì đã xảy ra.
Work with me here.	Làm việc với tôi ở đây.
But more than that, it has become my way of life.	Nhưng hơn thế nữa, nó đã trở thành cách sống của tôi.
I cannot speak highly enough about the staff.	Tôi không thể nói đủ cao về các nhân viên.
I must do that.	Tôi phải làm vậy.
I just want to show it on the pitch.	Tôi chỉ muốn thể hiện điều đó trên sân.
A mistake is made.	Một sai lầm được thực hiện.
He throws with touch.	Anh ấy ném bằng xúc giác.
Tomorrow people will come and bring him food.	Ngày mai người ta sẽ đến và mang thức ăn cho anh ta.
This is considered by some to be the best.	Điều này được một số người coi là tốt nhất.
Sometimes we hurt people.	Đôi khi chúng ta làm tổn thương mọi người.
I started to worry.	Tôi bắt đầu lo lắng.
We tested this by looking at different mortality rates.	Chúng tôi đã kiểm tra điều này bằng cách xem xét các tỷ lệ tử vong khác nhau.
I will drink tea in my own apartment.	Tôi sẽ uống trà trong căn hộ của riêng mình.
If these were necessary conditions, they would have been met in the immediate case.	Nếu đây là những điều kiện cần thiết, chúng đã được đáp ứng trong trường hợp tức thì.
Then the two sat down to wait.	Sau đó cả hai ngồi đợi.
Many of our employees had children in that school system.	Nhiều nhân viên của chúng tôi đã có con trong hệ thống trường học đó.
I hope he understands.	Tôi hy vọng rằng anh ấy hiểu.
Her husband has no religion.	Chồng cô không có tôn giáo.
More on this later!.	Thêm về điều này sau !.
If you want to fight your enemies, you must know it.	Nếu bạn muốn chiến đấu với kẻ thù của bạn, bạn phải biết điều đó.
For published sources.	Đối với các nguồn đã xuất bản.
More than his share.	Hơn cả những chia sẻ của anh ấy.
Then again, it won't surprise us.	Sau đó, một lần nữa, nó sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên.
They are in school.	Họ đang ở trong trường học.
I have never shared much about myself with anyone.	Tôi chưa bao giờ chia sẻ nhiều về bản thân với bất kỳ ai.
We need your business.	Chúng tôi cần doanh nghiệp của bạn.
Including a letter.	Trong đó có một lá đơn.
These days.	Những ngày này.
You are afraid, and that is something else too.	Bạn sợ, và đó là điều gì đó khác nữa.
Let me let you in on a well kept secret.	Hãy để tôi cho bạn tham gia một bí mật cũng được giữ bí mật.
I'm not trying, please, no.	Tôi không cố gắng, làm ơn, không.
More comes later.	Nhiều hơn đến sau đó.
She hates being wrong about anything.	Cô ghét sai về bất cứ điều gì.
Here we take a different approach.	Ở đây chúng tôi có một cách tiếp cận khác.
And there's a meaning to the word murder.	Và từ giết người ở đó có ý nghĩa.
I travel constantly.	Tôi đi du lịch liên tục.
The error is now seen by everyone.	Lỗi giờ đã được nhìn thấy bởi mọi người.
Joy cannot exist without pain.	Niềm vui không thể tồn tại nếu không có nỗi đau.
Therefore, motion was denied.	Do đó, chuyển động đã bị từ chối.
It's not a job for you.	Đó không phải là một công việc dành cho bạn.
That's not my career plan.	Đó không phải là kế hoạch nghề nghiệp của tôi.
It was dry and comfortable, but this door was the only way out.	Nó khô ráo và thoải mái, nhưng cánh cửa này là lối thoát duy nhất.
Like the people below.	Giống như những người dưới đây.
He makes no sound.	Anh ấy không phát ra âm thanh.
You can't hear him right.	Bạn không thể nghe thấy anh ấy đúng.
He was very nice to take me there.	Anh ấy rất tốt khi đưa tôi đến đó.
In fact, you did the opposite.	Trên thực tế, bạn đã làm điều ngược lại.
For one, it's slow.	Đối với một, nó chậm.
Or at least that's my speculation.	Hoặc ít nhất đó là suy đoán của tôi.
It didn't come.	Nó đã không đến.
Most likely so.	Nhiều khả năng là vậy.
It is the proper method to decide on it.	Đó là phương pháp thích hợp phải quyết định về nó.
I'm not really fine.	Tôi không thực sự ổn.
Nor are there any other records supporting such a finding here.	Cũng không có bất kỳ hồ sơ hỗ trợ nào khác cho một phát hiện như vậy ở đây.
Defendant received no reply.	Bị cáo không nhận được câu trả lời.
Name it whatever you want, doesn't matter.	Đặt tên cho nó bất cứ điều gì bạn muốn, không quan trọng.
It won't happen at home.	Nó sẽ không xảy ra ở nhà.
Something is clearly wrong.	Có gì đó sai rõ ràng.
Sent in the first person, chief.	Gửi ở ngôi thứ nhất, trưởng ban.
You can see that on his face.	Bạn có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của anh ấy.
This is how this song should be done.	Đây là cách bài hát này nên được thực hiện.
I even walk to work.	Tôi thậm chí còn đi bộ đến nơi làm việc.
Lots of land left.	Còn lại rất nhiều đất.
He picks you up and turns around.	Anh ta bế bạn và quay lại.
Right after that, reading itself is an end.	Ngay sau đó, đọc tự nó là một kết thúc.
She turned to leave.	Cô quay lưng bỏ đi.
I want to hear about that.	Tôi muốn nghe về điều đó.
We took too long.	Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian.
After a while, he spoke up.	Một lúc lâu sau, anh ta lên tiếng.
Watched him sleep.	Đã nhìn anh ấy ngủ.
That simply won't happen with internet access.	Điều đó chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra với truy cập internet.
I need to trust you.	Tôi cần phải tin tưởng bạn.
She made a mistake calling me.	Cô ấy đã mắc lỗi khi gọi cho tôi.
My story is my story.	Câu chuyện của tôi là câu chuyện của tôi.
Something less than perfect.	Một cái gì đó kém hoàn hảo.
Things didn't turn out that way.	Mọi thứ đã không diễn ra theo cách đó.
And the stars.	Và những vì sao.
Two patients are married.	Hai bệnh nhân đã kết hôn.
We'll hear from both sides on that.	Chúng tôi sẽ nghe từ cả hai phía về vấn đề đó.
Two people get out of the car.	Hai người xuống xe.
You want to make sure they fit.	Bạn muốn chắc chắn rằng chúng vừa vặn.
One is lower level the other.	Một là cấp thấp hơn khác.
You should thoroughly research your model.	Bạn nên tìm hiểu kỹ về mô hình của mình.
We also stopped.	Chúng tôi cũng dừng lại.
Children are learned by their mothers, he said.	Ông nói, trẻ em được học bởi người mẹ.
However, you still need to plan.	Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải lập kế hoạch.
I have not checked the others.	Tôi đã không kiểm tra những người khác.
Even so, I was afraid to ask anyone to take me away.	Mặc dù vậy, tôi rất sợ phải nhờ bất cứ ai đưa tôi đi.
Before she reached the table, the man behind it was already standing.	Trước khi cô đến bàn, người đàn ông đứng sau nó đã đứng.
I have this on my blog.	Tôi có cái này trên blog của tôi.
She is not used to having other people living in the house.	Cô ấy không quen với việc có người khác sống trong nhà.
Indeed there have been many deaths.	Quả thực đã có nhiều cái chết.
Sitdown please.	Xin mời ngồi.
After she lay down, the silence of the house enveloped her.	Sau khi cô nằm xuống, sự im lặng của ngôi nhà bao trùm xung quanh cô.
If you push them too hard, they will eventually repel.	Nếu bạn đẩy chúng quá mạnh, chúng cuối cùng sẽ đẩy lùi.
I grew up watching my parents make plays.	Tôi lớn lên khi xem bố mẹ đóng kịch.
Forget that.	Quên điều đó đi.
I have never seen war up close and personal.	Tôi chưa bao giờ thấy chiến tranh cận cảnh và cá nhân.
Character building, perhaps.	Xây dựng nhân vật, có lẽ.
Not too fast, don't worry.	Không quá nhanh, đừng lo lắng.
His face became the focus.	Khuôn mặt của anh ấy trở thành tiêu điểm.
That's what he was in college.	Đó là những gì anh ấy đã được ở trường đại học.
That is quite common.	Đó là điều khá phổ biến.
Just sad.	Chỉ là buồn thôi.
But that's what they get paid for.	Nhưng đó là những gì họ được trả.
It's my husband and his brother who work in the house.	Đó là chồng tôi và anh trai của anh ấy làm việc trong nhà.
Missing data is considered missing.	Dữ liệu bị thiếu được coi là bị thiếu.
For the same crowd that wasn't previously interested in such things.	Đối với cùng một đám đông mà trước đây không quan tâm đến những thứ như vậy.
As for the future, nothing is thought out.	Về tương lai, không có gì được nghĩ ra.
That's the law.	Đó là luật.
It will make your life a lot easier.	Nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.
Looks like you're writing one of those.	Có vẻ như bạn đang viết một trong số đó.
I will be working on a lot of things today.	Tôi sẽ làm việc trên rất nhiều thứ hôm nay.
The results shown are representative of six independent experiments.	Các kết quả được hiển thị là đại diện cho sáu thí nghiệm độc lập.
She believes she can find him.	Cô tin rằng cô có thể tìm thấy anh ta.
It doesn't do anything.	Nó không làm gì cả.
This ends up being very expensive.	Điều này kết thúc là rất tốn kém.
I don't think that will be the case.	Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là trường hợp.
Bring it up too soon.	Đưa nó lên quá sớm.
That is the beginning of the end.	Đó là khởi đầu của sự kết thúc.
Let them wait.	Hãy để họ đợi.
To date, there is no effective therapy.	Cho đến nay vẫn chưa có liệu pháp nào hiệu quả.
These are my observations.	Đây là những quan sát của tôi.
The actors and crew are so kind and lovely.	Các diễn viên và phi hành đoàn rất tốt bụng và đáng yêu.
Passed a law.	Đã thông qua một đạo luật.
I have never had such a wide selection of food.	Tôi chưa bao giờ có nhiều lựa chọn thực phẩm như vậy.
I had trouble sleeping for days before the big night.	Tôi đã khó ngủ trong nhiều ngày trước đêm trọng đại.
But the person who actually played it didn't cry.	Nhưng người thực sự chơi nó không hề khóc.
I remember this coming.	Tôi nhớ điều này sắp tới.
I'm positive we can work something out.	Tôi tích cực là chúng ta có thể giải quyết được điều gì đó.
This morning, he wanted to focus on her.	Sáng nay, anh muốn tập trung vào cô.
All fixed now!.	Tất cả đã được khắc phục ngay bây giờ !.
He couldn't imagine how much longer she could survive.	Anh không thể tưởng tượng cô có thể sống sót được bao lâu nữa.
But first she wanted to see me.	Nhưng trước tiên cô ấy muốn gặp tôi.
I'm sick of them.	Tôi phát ốm vì chúng.
Your horses have become cold in this wet weather.	Những con ngựa của bạn đã trở nên lạnh trong thời tiết ẩm ướt này.
It's an easy two dollars.	Đó là một hai đô la dễ dàng.
But those are the parents you want.	Nhưng đó là những người cha mẹ bạn muốn.
They may hate you.	Họ có thể ghét bạn.
This sounds good to laugh at.	Điều này nghe có vẻ hay để cười.
If you hear me talking to someone, step outside.	Nếu bạn nghe thấy tôi nói chuyện với ai đó, hãy bước ra ngoài.
There has been debate.	Đã có cuộc tranh luận.
He doesn't want me to go.	Anh ấy không muốn tôi đi.
I miss him sometimes.	Tôi nhớ anh ấy đôi khi.
However, low-fat meat can be relatively expensive.	Tuy nhiên, thịt ít chất béo có thể tương đối đắt.
These things happen, they are done every day.	Những điều này xảy ra, chúng được thực hiện hàng ngày.
You just need to be moved by a good reason.	Bạn chỉ cần được di chuyển bởi một lý do chính đáng.
Scientific and religious research articles.	Bài báo nghiên cứu khoa học và tôn giáo.
Moreover, you will definitely understand your particular topic better.	Hơn nữa, bạn chắc chắn sẽ hiểu chủ đề cụ thể của bạn tốt hơn.
We never noticed.	Chúng tôi không bao giờ nhận thấy.
I move towards her, slowly.	Tôi di chuyển về phía cô ấy, từ từ.
Furthermore, specific active management measures can be specified.	Hơn nữa, các biện pháp quản lý tích cực cụ thể có thể được chỉ định.
Then he turned his head and laughed.	Sau đó, anh ta quay đầu lại và cười.
He has no voice.	Anh ấy không có giọng nói.
Take a look at the history of medical expenses.	Hãy xem lịch sử của các chi phí y tế.
On the other hand.	Nhưng mặt khác.
However, it rarely happens.	Tuy nhiên, hiếm khi xảy ra sự cố.
Balance description with analysis.	Cân bằng giữa mô tả với phân tích.
But take this between your ears.	Nhưng hãy lấy điều này giữa hai tai của bạn.
Then he turned and stood in front of me.	Sau đó anh ta quay lại đứng trước mặt tôi.
A local company came and did it for us.	Một công ty địa phương đến và làm điều đó cho chúng tôi.
You know what will happen.	Bạn biết điều gì sẽ xảy ra.
The old man gently led him away.	Ông già nhẹ nhàng dẫn anh đi.
Since then, things have changed for me for the better.	Kể từ đó, mọi thứ đối với tôi đã thay đổi theo chiều hướng rất tốt.
The trial court has the original responsibility to refer these questions.	Tòa án xét xử có trách nhiệm ban đầu là chuyển những câu hỏi này.
And you don't have to.	Và bạn không cần phải làm vậy.
There is no control.	Không có sự kiểm soát.
It's in the past.	Nó trong quá khứ.
She knew that look.	Cô biết cái nhìn đó.
She is a beautiful girl.	Cô ấy là một cô gái xinh đẹp.
I had a chance it.	Tôi đã có cơ hội nó.
I don't, not really, but that's not the point.	Tôi không, không hẳn, nhưng đó không phải là vấn đề.
But keep him healthy and active.	Nhưng hãy giữ cho anh ấy khỏe mạnh và năng động.
It actually works very well.	Nó thực sự hoạt động rất tốt.
Also, fill it out before you start.	Ngoài ra, hãy điền trước khi bắt đầu.
The writing process is usually the same.	Quá trình viết thường giống nhau.
The potential is clear.	Tiềm năng đã rõ ràng.
That requires multiple lines.	Điều đó đòi hỏi nhiều dòng.
At least not yet.	Ít nhất là chưa.
One minute, fine.	Một phút, tốt thôi.
We lost big here, it's going to be a long season.	Chúng tôi thua đậm ở đây, đây sẽ là một mùa giải dài.
Where does he go from here?	Anh ta đi đâu từ đây?
We will not need it in what follows.	Chúng tôi sẽ không cần nó trong những gì sau đây.
Can enjoy this book.	Có thể thưởng thức cuốn sách này.
They returned home tired.	Họ mệt mỏi trở về nhà.
The patient can sit up if necessary.	Người bệnh có thể ngồi dậy nếu cần thiết.
If we turn around and face her, we might win for a while.	Nếu chúng ta quay đầu và đối mặt với cô ấy, chúng ta có thể thắng một thời gian.
We agreed to it.	Chúng tôi đã đồng ý với nó.
The other group went to another room for the listening activity.	Nhóm còn lại vào phòng khác cho hoạt động lắng nghe.
Her condition has changed.	Tình trạng của cô ấy đã thay đổi.
You tell me.	Bạn nói cho tôi biết.
Maybe you were my sister in a previous life.	Có lẽ kiếp trước em là em gái của anh.
The plaintiff is still required to have duly served on the respondent.	Nguyên đơn vẫn được yêu cầu phải tống đạt hợp lệ cho bị đơn.
But then, maybe he had.	Nhưng sau đó, có lẽ anh đã có.
Don't hide in the corner somewhere.	Không trốn trong góc ở đâu đó.
However there are a few things to consider.	Tuy nhiên có một số điều cần xem xét.
That's the first one.	Đó là cái đầu tiên.
Never built.	Không bao giờ được xây dựng.
We don't live there anymore.	Chúng tôi không sống ở đó nữa.
You have not touched the ball.	Bạn chưa chạm vào bóng.
This guy has lost his mind.	Anh chàng này đã mất trí.
You are still the same and not yet the same.	Bạn vẫn giống nhau và chưa giống nhau.
I want to run back to my car.	Tôi muốn chạy trở lại xe của mình.
Leaves on the tree should be removed in the fall.	Nên loại bỏ lá trên cây vào mùa thu.
His children are afraid of him.	Các con của anh ấy sợ anh ấy.
His shoes have been put on and done.	Đôi giày của anh ấy đã được mang vào và hoàn thành.
There, a girl was hit by a train and died.	Ở đó, một cô gái bị tàu hỏa tông và thiệt mạng.
To show some kind of response.	Để hiển thị một số loại phản ứng.
Check it out.	Kiểm tra nó ra.
Five people are still in serious condition.	Năm người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.
Put everything on the table, both the good and the bad.	Đặt mọi thứ lên bàn, cả mặt tốt và mặt xấu.
No signal.	Không có tín hiệu.
Don't just lie there, boy.	Đừng chỉ nằm đó, cậu bé.
I just want to focus on playing well.	Tôi chỉ muốn tập trung thi đấu thật tốt.
Don't know why it's like that.	Không biết tại sao nó lại như vậy.
The comparison involves my eye and a piece of wood.	Sự so sánh liên quan đến mắt tôi và một mảnh gỗ.
Materials are of excellent quality.	Vật liệu có chất lượng tuyệt vời.
Yellow and red.	Vàng và đỏ.
I tried to get out.	Tôi đã cố gắng thoát ra.
She didn't know what to say.	Cô không biết phải nói gì.
Take my hand.	Nắm lấy tay tôi.
The value is given in seconds.	Giá trị được đưa ra trong vài giây.
He feels hot.	Anh cảm thấy nóng.
I am their only daughter.	Tôi là con gái duy nhất của họ.
Depending on when it was built, it could be one of two places.	Tùy thuộc vào thời điểm nó được xây dựng, nó có thể là một trong hai nơi.
It must have been in the area.	Nó phải đã được trong khu vực.
It also has poor people.	Nó cũng có những người nghèo.
But don't return it.	Nhưng đừng trả lại nó.
The most recent data set increases the difference.	Tập dữ liệu gần đây nhất làm tăng sự khác biệt.
Where you are standing now is fine.	Nơi bạn đang đứng bây giờ là tốt.
I can't imagine what these women have to go through.	Tôi không thể tưởng tượng được những gì mà những người phụ nữ phải trải qua.
It's empty.	Nó trống rỗng.
Looks like it took me forever to figure out the design.	Có vẻ như tôi mất mãi mãi để tìm ra thiết kế.
Of course we know his name and everything.	Tất nhiên chúng tôi biết tên anh ấy và mọi thứ.
Every week, more is coming.	Mỗi tuần, nhiều hơn nữa đang đến.
Days turn into weeks.	Ngày biến thành tuần.
But apparently not.	Nhưng dường như không phải.
She didn't write about my dinner.	Cô ấy không viết về bữa tối của tôi.
He was released when no evidence was provided.	Anh ta được thả khi không có bằng chứng nào được cung cấp.
Doing pretty well.	Đang làm khá tốt.
I don't care if any of you will do it or not.	Tôi không quan tâm liệu có ai trong số các bạn sẽ làm điều đó hay không.
Finally a face, a complete person.	Cuối cùng là một khuôn mặt, một con người toàn diện.
Have a safe journey.	Có một cuộc hành trình an toàn.
I'll talk to her doctor myself.	Tôi sẽ tự mình nói chuyện với bác sĩ của cô ấy.
During the day they see social workers.	Trong ngày họ nhìn thấy những người làm công tác xã hội.
Today will be a busy day.	Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.
He doesn't know how.	Anh ấy không biết làm thế nào.
She looked at her watch.	Cô ấy nhìn đồng hồ của mình.
You are looking into your thirties to live.	Bạn đang nhìn vào tuổi ba mươi để sống.
Both are not deleted.	Cả hai đều không bị xóa.
She's afraid of getting into trouble, so be careful with that.	Cô ấy sợ gặp rắc rối, vì vậy hãy cẩn thận với điều đó.
He will find his family.	Anh ấy sẽ tìm thấy gia đình của mình.
You will not pay for this.	Bạn sẽ không trả tiền cho điều này.
No, you probably won't.	Không, có thể bạn sẽ không.
I really enjoyed that job.	Tôi thực sự rất thích công việc đó.
It won't fit.	Nó sẽ không phù hợp.
Every man has the right to control his mind and body.	Mỗi người đàn ông có quyền kiểm soát tâm trí và cơ thể của mình.
More research is needed to explain these effects.	Nghiên cứu thêm là cần thiết để giải thích những hiệu ứng này.
He has green eyes.	Anh ấy có đôi mắt màu lục.
There is no hope as it still exists.	Không có hy vọng như nó vẫn tồn tại.
From there I thought I could settle for a break.	Từ đó tôi nghĩ rằng tôi có thể giải quyết việc nghỉ ngơi.
You keep your eyes on it.	Bạn dán mắt vào nó.
He asks, in short, for everything.	Anh ấy hỏi, tóm lại, cho tất cả mọi thứ.
I did, but not without a lot of pain and difficulty.	Tôi đã làm, nhưng không phải là không có rất nhiều đau đớn và khó khăn.
And it can go with a lot of things.	Và nó có thể đi cùng với rất nhiều thứ.
You can trust us.	Bạn có thể tin tưởng chúng tôi.
I can't read his text here.	Tôi không thể đọc văn bản của anh ấy ở đây.
Her body was covered in sweat.	Cơ thể cô ấy lấm tấm mồ hôi.
If we want to, we will do it.	Nếu chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ làm điều đó.
Call me what you will.	Gọi cho tôi những gì bạn sẽ.
Thin white hair.	Mái tóc trắng mỏng.
This fight is black and white for her.	Cuộc chiến này là trắng đen đối với cô ấy.
Great spot, here.	Điểm tuyệt vời, đây.
This is a huge pain.	Đây là một nỗi đau rất lớn.
Tell him to stop.	Bảo anh ta dừng lại.
I am his hope.	Tôi là niềm hy vọng của anh ấy.
One opened the door and called him back.	Một người mở cửa và gọi anh ta lại.
Then he took it off and continued.	Sau đó, anh ấy tháo nó ra và tiếp tục.
He refused to let go.	Anh không chịu buông tay.
Remember your own experience.	Ghi nhớ kinh nghiệm của chính bạn.
You know, that's his nature.	Bạn biết đấy, đó là bản chất của anh ấy.
Is depending on something.	Là tùy thuộc vào một cái gì đó.
I'm sick of killing people.	Tôi phát ngán vì giết người.
I want to tell them to stop playing this game.	Tôi muốn nói với họ rằng hãy ngừng chơi trò chơi này.
It's not the same.	Nó không giống nhau.
She likes that her son is never far from her mind.	Cô thích rằng con trai mình không bao giờ xa rời tâm trí của mình.
Last season they played very well.	Mùa trước họ chơi rất tốt.
Easy for you to say.	Dễ dàng cho bạn để nói.
Snow is coming faster than ever.	Tuyết đến nhanh hơn bao giờ hết.
Oddly enough, none of his friends mentioned it.	Thật kỳ lạ là không một người bạn nào của anh ấy nhắc đến chuyện đó.
I am following her.	Tôi đang theo dõi cô ấy.
So they want to create.	Vì vậy, họ muốn tạo ra.
To the best of our knowledge, this combination of injuries has not been previously reported.	Theo hiểu biết của chúng tôi, tổ hợp thương tích này không được báo cáo trước đây.
But if you need anything, give me a call.	Nhưng nếu bạn cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi.
He's been gone for four years.	Anh ấy đã đi được bốn năm.
Depends on where she lives.	Phụ thuộc vào nơi cô ấy sống.
I want to know why that man had to die.	Tôi muốn biết tại sao người đàn ông đó phải chết.
Six weeks passed.	Sáu tuần trôi qua.
Offers are subject to change.	Ưu đãi có thể thay đổi.
The level of honest communication is much higher.	Mức độ giao tiếp trung thực cao hơn rất nhiều.
The first image represents your past.	Hình ảnh đầu tiên đại diện cho quá khứ của bạn.
I know it's me.	Tôi biết đó là tôi.
I saw her in the garden.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong vườn.
A boy and a girl up.	Một chàng trai và một cô gái lên.
She's sure you're the first to be burned to death.	Cô ấy chắc rằng bạn là người đầu tiên bị thiêu chết.
Rather, it should be seen as a life goal.	Đúng hơn, nó nên được coi như một mục tiêu sống.
In fact, before languages, everything was easier done than said.	Trên thực tế, trước khi có ngôn ngữ, mọi thứ đều dễ làm hơn là nói.
His mind is not first class.	Tâm trí của anh ấy không phải hạng nhất.
We need to be back before dark.	Chúng ta cần trở lại trước khi trời tối.
He doesn't want to be forced to fire him.	Anh ta không muốn bị buộc phải sa thải anh ta.
It went down in history.	Nó đã đi vào lịch sử.
This is a scene from that movie.	Đây là một cảnh trong bộ phim đó.
Do I know you.	Tôi biết bạn không.
I struggle to answer.	Tôi đấu tranh để trả lời.
And sometimes they are.	Và đôi khi chúng như vậy.
The last time, just a week ago, was bad.	Lần trước đó, chỉ một tuần trước, đã rất tệ.
I feel like she's mine.	Tôi cảm thấy như cô ấy là của tôi.
I really love your mother.	Tôi thực sự yêu mẹ của bạn.
Will be a customer for life.	Sẽ là một khách hàng cho cuộc sống.
Great room with a great bed.	Căn phòng tuyệt vời với một chiếc giường tuyệt vời.
He has written for the stage and for film.	Anh ấy đã viết cho sân khấu và cho phim.
It was the children who came up with the idea.	Chính những đứa trẻ đã nghĩ ra ý tưởng.
My arm wrapped around her shoulder.	Tay tôi quàng qua vai cô ấy.
He did very well.	Anh ấy đã làm rất tốt.
Fear is an extremely powerful element in politics.	Sợ hãi là một yếu tố cực kỳ mạnh mẽ trong chính trị.
It's about a beautiful girl they want to be with.	Đó là về một cô gái xinh đẹp mà họ muốn ở cùng.
He wondered how they did it, day in and day out.	Anh tự hỏi làm thế nào họ đã làm điều đó, ngày này qua ngày khác.
How are they different from me?	Chúng khác với tôi như thế nào.
Obviously she wouldn't be able to fall back asleep.	Rõ ràng là cô ấy sẽ không thể ngủ lại được.
The room itself is very very nice.	Các phòng chính nó là rất rất tốt đẹp.
She was the first woman to land there.	Cô là người phụ nữ đầu tiên hạ cánh ở đó.
He finally started having trouble sleeping.	Cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu khó ngủ.
But the world did, later on.	Nhưng thế giới đã làm, sau này.
I watched them from the second story window.	Tôi đã xem chúng từ cửa sổ câu chuyện thứ hai.
They simply do not believe that these people should have health insurance.	Họ chỉ đơn giản là không tin rằng những người này nên có bảo hiểm y tế.
Also, what age is good to have a baby.	Ngoài ra, tuổi nào là tốt để sinh con.
She moved out the day after she told me she was leaving.	Cô ấy đã chuyển đi một ngày sau khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ rời đi.
This can be done if the future is several days.	Điều này có thể được thực hiện nếu tương lai là vài ngày.
By the way, you are looking very good.	Nhân tiện, bạn đang trông rất tốt.
I won the second set.	Tôi giành chiến thắng trong set thứ hai.
I'll go get you some water.	Tôi sẽ đi lấy nước cho bạn.
If you remember, you left the university right after tea.	Nếu bạn nhớ, bạn đã rời trường đại học ngay sau bữa trà.
Her friends were there and saw it.	Bạn bè của cô ấy đã ở đó và nhìn thấy nó.
But the information age makes these difficult.	Nhưng thời đại thông tin làm cho những điều này trở nên khó khăn.
Size is key.	Kích thước là chìa khóa.
I was healthy.	Tôi đã khỏe mạnh.
There are other people in traffic.	Có những người khác tham gia giao thông.
These experiments were performed at the same time.	Các thí nghiệm này được thực hiện cùng một lúc.
One thing they did make sense.	Một điều họ đã làm có ý nghĩa.
Men don't like mind games.	Đàn ông không thích trò chơi trí óc.
We've got enough new.	Chúng tôi đã có đủ mới.
The company did well.	Công ty đã hoạt động tốt.
We are a private and individual endeavor.	Chúng tôi là một nỗ lực riêng tư và cá nhân.
Must report in advance.	Phải báo cáo trước.
There is a time and place for everything.	Có một thời gian và địa điểm cho mọi thứ.
He doesn't know what he's doing.	Anh ấy không biết mình đang làm gì.
It was location that brought me here in the first place.	Chính vị trí đã đưa tôi đến đây ngay từ đầu.
These parties usually happen when you leave high school.	Những bữa tiệc này thường diễn ra khi bạn rời trường trung học.
Complete it then share with others.	Hoàn thành nó sau đó chia sẻ với những người khác.
Each gun requires a crew of 20 people.	Mỗi khẩu súng yêu cầu một kíp lái gồm 20 người.
It has hands and feet, eyes and a nose.	Nó có tay và chân, mắt và mũi.
Apparently, he thought he couldn't, so he disappeared.	Rõ ràng, anh ấy nghĩ rằng mình không thể, vì vậy anh ấy đã biến mất.
You can search for it here.	Bạn có thể tìm kiếm nó ở đây.
He couldn't remember ever being so happy to see another human being.	Anh không thể nhớ mình đã từng hạnh phúc như vậy khi nhìn thấy một con người khác.
I have your score.	Tôi có điểm số của bạn.
Readers.	Những người đọc.
Two weeks vs.	Hai tuần vs.
We have to remember him.	Chúng tôi phải nhớ anh ấy.
And for me every game is long, because my serves are average.	Và đối với tôi mỗi trận đấu đều dài, bởi vì những cú giao bóng của tôi ở mức trung bình.
Three of us went up there.	Ba người chúng tôi đã đi lên đó.
Therefore, these results do not appear to provide evidence of an effect.	Do đó, những kết quả này dường như không cung cấp bằng chứng về hiệu ứng.
No claims are made at face value.	Không tuyên bố nào được thực hiện theo mệnh giá.
Beautiful, for so many reasons.	Đẹp, vì rất nhiều lý do.
I looked at its weight.	Tôi đã xem xét trọng lượng của nó.
This means fewer choices than before.	Điều này có nghĩa là ít sự lựa chọn hơn trước đây.
Once again they drank together.	Một lần nữa họ lại uống cùng nhau.
The sound is closer than before.	Âm thanh gần hơn trước.
I know that he is cold.	Tôi biết rằng anh ấy lạnh lùng.
We don't hear much about them because of their size.	Chúng tôi không nghe nhiều về chúng vì kích thước của chúng.
Leaving me feeling confused.	Để lại cho tôi cảm giác bối rối.
That wouldn't be the only concern.	Đó sẽ không phải là mối quan tâm duy nhất.
I have found a greater purpose.	Tôi đã tìm thấy một mục đích lớn hơn.
Patients may initially notice changes in smell or taste.	Ban đầu bệnh nhân có thể nhận thấy những thay đổi về mùi hoặc vị.
There are serious differences on the software side.	Có sự khác biệt nghiêm trọng về mặt phần mềm.
But not like this.	Nhưng không phải như thế này.
See if she wants to talk.	Xem cô ấy có muốn nói chuyện không.
Every time we are together, we have a good time.	Mỗi khi bên nhau, chúng tôi có một khoảng thời gian vui vẻ.
Files inside.	Các tập tin bên trong.
Send me anything.	Gửi cho tôi bất cứ thứ gì.
The bad old days.	Những ngày xưa tồi tệ.
I am not interested in the physical world.	Tôi không quan tâm đến thế giới vật chất.
Our needs have never been separated, my friend.	Nhu cầu của chúng ta chưa bao giờ tách rời nhau, bạn của tôi.
I didn't care about myself anymore.	Tôi đã không còn quan tâm đến bản thân mình nữa.
No one laughs.	Không ai cười.
But one interesting thing to note.	Nhưng một điều thú vị cần lưu ý.
We were pushed aside.	Chúng tôi bị gạt sang một bên.
He was noticed.	Anh ấy đã được chú ý.
That's how it's supposed to be.	Đó là cách nó được cho là như vậy.
This takes about an hour.	Điều này mất khoảng một giờ.
I will check you out.	Tôi sẽ kiểm tra bạn.
You have to risk one person.	Bạn phải mạo hiểm với một người.
There is a missing ring.	Có một vòng bị thiếu.
He knew he didn't have to be afraid.	Anh biết mình không cần phải sợ.
She refused to see her home doctor every time a doctor was recommended.	Cô từ chối gặp bác sĩ tại gia mỗi khi bác sĩ được đề nghị.
People say they are part of the final solution.	Mọi người cho biết họ là một phần của giải pháp cuối cùng.
No one worries.	Không ai lo lắng.
He gave me some figures.	Anh ấy đã cho tôi một số số liệu.
And so our minds see danger.	Và vì vậy tâm trí của chúng ta nhìn ra nguy hiểm.
You have chosen	Bạn đã lựa chọn
But they were not given the chance.	Nhưng họ không được trao cơ hội.
Sorry you are having such problem.	Xin lỗi bạn đang gặp vấn đề như vậy.
He still didn't know what to write to her.	Anh vẫn không biết viết gì cho cô.
But, no luck with that.	Nhưng, không có may mắn với điều đó.
Full.	Đầy đủ.
Unfortunately, it didn't go so well.	Thật không may, nó đã không diễn ra tốt như vậy.
Take better care of your dog.	Chăm sóc con chó của bạn tốt hơn.
My eyes were wide open.	Mắt tôi đã mở to.
This is a great find.	Đây là một phát hiện tuyệt vời.
It was not something he considered.	Đó không phải là thứ mà anh ấy đã cân nhắc.
He does drink some milk but not much.	Anh ấy có uống một ít sữa nhưng không nhiều.
There's a little bit of feeling.	Có một chút cảm giác.
You have at least appeared in a public job.	Bạn ít nhất đã xuất hiện trong một công việc công cộng.
There were only a few and they were full.	Chỉ có một số ít và họ đã uống đầy.
This is not how things are supposed to be.	Đây không phải là cách mọi thứ được cho là như vậy.
Once our services are defined, it's time to start them.	Khi các dịch vụ của chúng tôi được xác định, đã đến lúc bắt đầu chúng.
There is a picture first.	Có một hình ảnh đầu tiên.
He was proud.	Anh ấy đã tự hào.
Once again, anger overpowered him.	Một lần nữa, cơn giận dữ đã đánh gục anh ta.
However, there are some big changes this time around.	Tuy nhiên, có một số thay đổi lớn trong khoảng thời gian này.
But when he got there it was too late.	Nhưng khi anh đến đó thì đã quá muộn.
I don't seem to have a problem with it.	Tôi dường như không có vấn đề gì với nó.
Beer was known there.	Bia đã được biết đến ở đó.
Now the wait begins.	Bây giờ sự chờ đợi bắt đầu.
He's so stupid, so stupid.	Anh ta thật ngu ngốc, thật ngu ngốc.
However, the actual application is still running.	Tuy nhiên, ứng dụng thực sự vẫn đang chạy.
This title,.	Tiêu đề này ,.
It's also not you because you don't use drugs.	Đó cũng không phải là bạn bởi vì bạn không sử dụng ma túy.
He says it makes him feel younger.	Anh ấy nói rằng nó khiến anh ấy cảm thấy trẻ hơn.
Thanks and keep it up.	Cảm ơn và giữ cho nó lên.
No matter how it rains, it won't get wet.	Dù trời mưa như thế nào cũng sẽ không ướt.
Not to mention, you're not a spring chicken.	Chưa kể, bạn không phải là gà mùa xuân.
You don't look old, you're still your old self.	Trông bạn không hề già, vẫn là con người cũ của bạn.
So now we want to call that function.	Vì vậy, bây giờ chúng ta muốn gọi vào hàm đó.
My child is settling into a new school.	Con tôi ổn định ở một trường học mới.
You wouldn't believe the reaction, seriously.	Bạn sẽ không tin vào phản ứng, nghiêm túc.
It's necessary.	Nó là cần thiết.
Then he can come up with his own set of rules.	Sau đó, anh ta có thể đưa ra bộ quy tắc của riêng mình.
Definitely two up.	Chắc chắn là hai lên.
Never been booked.	Chưa bao giờ được đặt.
I have to do better.	Tôi phải làm tốt hơn.
I had it in the kitchen and it was terrible.	Tôi đã có nó trong nhà bếp và nó thật khủng khiếp.
He can't.	Anh ta không thể.
It is made of metal.	Nó được làm bằng kim loại.
Wouldn't dream about it.	Sẽ không mơ về nó.
Probably his ears.	Có lẽ là tai của anh ấy.
It has and it is not.	Nó có và nó không phải là.
It died.	Nó đã chết.
He will soon need water.	Anh ấy sẽ sớm cần nước.
You would think this would make you happy.	Bạn sẽ nghĩ rằng điều này sẽ làm cho bạn hạnh phúc.
I sat on the bed, quite calm, quite happy.	Tôi ngồi trên giường, khá bình tĩnh, khá hạnh phúc.
No plan.	Không có kế hoạch.
There are words in the head.	Trong đầu đã có từ.
There is something very wrong with it, something very different.	Có một cái gì đó rất sai với nó, một cái gì đó rất khác.
I never worry about time limits.	Tôi không bao giờ lo lắng về giới hạn thời gian.
But they really don't seem to care.	Nhưng họ thực sự dường như không quan tâm.
I will come to you again.	Tôi sẽ đến cho bạn một lần nữa.
So often, we are brought back to the mouth.	Như vậy thường xuyên, chúng tôi được đưa trở lại miệng.
Usually during the week.	Thường là trong tuần.
The appearance is made under white light.	Sự xuất hiện được thực hiện dưới ánh sáng trắng.
This will end.	Điều này sẽ kết thúc.
Unfortunately, none of them talk to me anymore.	Thật không may, không ai trong số họ nói chuyện với tôi nữa.
Let go of my hand.	Bỏ tay tôi ra.
But there are other problems as well.	Nhưng cũng có những vấn đề khác.
However, it is important to use good judgment in any exercise program.	Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng khả năng phán đoán tốt trong bất kỳ chương trình luyện tập nào.
Before, it was just a drinking culture, from the bottom up.	Trước đó chỉ là văn hóa nhậu nhẹt, từ dưới lên.
She is much better than me.	Cô ấy hơn tôi rất nhiều.
It has a problem, and they need to solve it.	Nó có một vấn đề, và họ cần phải giải quyết nó.
But by then it was too late.	Nhưng lúc đó đã quá muộn.
On the last page was one of the four of us.	Ở trang cuối cùng có một trong bốn người chúng tôi.
Location, location, location!.	Vị trí, vị trí, vị trí !.
It might even be impossible.	Nó thậm chí có thể là không thể.
That fell into the water.	Điều đó rơi vào nước.
There is no pressure to do one every day.	Không có áp lực để làm một mỗi ngày.
You set the rules.	Bạn đặt ra các quy tắc.
Call box in the corner.	Hộp gọi điện ở góc.
This pretty woman with a simple mind.	Người phụ nữ khá xinh đẹp này với một đầu óc đơn giản.
She is ready.	Cô ấy đã sẵn sàng.
Immediately, she knew what he wanted.	Ngay lập tức, cô biết anh muốn gì.
He stepped in to see for himself.	Anh bước vào để tận mắt chứng kiến.
You don't like that about yourself.	Bạn không thích điều đó về bản thân.
I don't trust anyone.	Tôi không tin ai cả.
The color states to be taken into account are specified directly.	Các trạng thái màu được tính đến được chỉ định trực tiếp.
So you have to store that information yourself.	Vì vậy, bạn phải tự lưu trữ thông tin đó.
I can't go fast enough.	Tôi không thể đi đủ nhanh.
I will come to you at six o'clock.	Tôi sẽ đến cho bạn lúc sáu giờ.
It's too late for that.	Đã quá muộn cho điều đó.
I let him be.	Tôi đã để anh ta như vậy.
But, still not finished.	Nhưng, vẫn chưa hoàn thành.
If you change, stick with that for a while.	Nếu bạn thay đổi, hãy gắn bó với điều đó trong một thời gian.
Windows has an important role to play.	Windows có một vai trò quan trọng.
There's a lot to bring.	Có rất nhiều thứ để mang theo.
I'm sure it will work for her.	Anh chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả với cô ấy.
A button on the inner wall causes it to close.	Một nút trên bức tường bên trong khiến nó đóng lại.
Good luck with the latter.	Chúc may mắn với cái sau.
Doesn't take more than a few minutes at first.	Không mất quá vài phút lúc đầu.
Your voice may be the only voice they listen to.	Giọng nói của bạn có thể là giọng nói duy nhất mà họ lắng nghe.
All opinions and thoughts are my own.	Tất cả các ý kiến ​​và suy nghĩ là của riêng tôi.
That's the only way he'll learn.	Đó là cách duy nhất anh ấy sẽ học.
The marriage did not last long.	Cuộc hôn nhân không kéo dài lâu.
That is simply not true.	Đó đơn giản không phải là sự thật.
His face moved across the sky like the face of death itself.	Khuôn mặt của anh ta di chuyển trên bầu trời giống như khuôn mặt của chính cái chết.
I hope that there was some mistake.	Tôi hy vọng rằng đã có một số sai lầm.
She has left her game.	Cô ấy đã rời khỏi trò chơi của mình.
But they were not silent.	Nhưng họ không hề yên lặng.
Can't be afraid of being weighed down.	Không thể sợ hãi khi bị đè nặng.
There was nothing you could do to save that man.	Bạn không thể làm gì để cứu người đàn ông đó.
I have more to show you.	Tôi có nhiều thứ hơn để cho bạn xem.
That doesn't depend on me.	Điều đó không phụ thuộc vào tôi.
Can't do anything but explain.	Không thể làm gì khác ngoài giải thích.
Signed right below the image area.	Được ký ngay bên dưới khu vực hình ảnh.
That's when you know it's time.	Đó là khi bạn biết đã đến lúc.
There isn't so much of its material aspect as the spiritual.	Không có quá nhiều khía cạnh vật chất của nó như là tinh thần.
This calculator performs two main functions.	Máy tính này thực hiện hai chức năng chính.
Nothing seems to be working.	Dường như không có gì hoạt động.
That's when they were caught.	Đó là khi họ bị bắt.
I tried the main house.	Tôi đã thử nhà chính.
After a minute, he looked up.	Sau một phút, anh ta nhìn lên.
I had a pair.	Tôi đã có một cặp.
This is even worse for him.	Điều này còn tồi tệ hơn đối với anh ta.
Not sure how else to explain it.	Không chắc chắn làm thế nào khác để giải thích nó.
He doesn't even give you a second thought.	Anh ấy thậm chí không cho bạn một suy nghĩ thứ hai.
That is my job.	Đó là công việc của tôi.
This is the seat he can win.	Đây là chỗ ngồi mà anh ấy có thể giành được.
There is nothing like it found in any other social species.	Không có gì giống như nó được tìm thấy trong bất kỳ loài xã hội nào khác.
And we sat there for five days.	Và chúng tôi đã ngồi đó trong năm ngày.
Scenes like this were repeated in every store.	Cảnh tượng như thế này đã được lặp lại ở mọi cửa hàng.
In many cases, that means starting with a higher rate.	Trong nhiều trường hợp, điều đó có nghĩa là bắt đầu với tỷ lệ cao hơn.
Man's best friend.	Bạn thân của con người.
I have friends, but never close ones.	Tôi có những người bạn, nhưng không bao giờ là những người thân thiết.
Failure to do so could have serious legal consequences.	Nếu không làm như vậy có thể gây ra những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Now go and look for somewhere much worse.	Bây giờ hãy đi và tìm kiếm một nơi nào đó tồi tệ hơn nhiều.
But for the most part, it's not a problem.	Nhưng đối với hầu hết các phần, nó không phải là một vấn đề.
This is usually optional, but it goes without saying.	Điều này thường không bắt buộc, nhưng không cần phải nói.
But nothing is wrong.	Nhưng không có gì sai cả.
There isn't any work.	Không có bất kỳ công việc nào.
Analyzed experiments and wrote manuscripts.	Đã phân tích thí nghiệm và viết bản thảo.
She's a bit crazy.	Cô ấy hơi điên.
But it is true.	Nhưng đó là sự thật.
And water money.	Và tiền nước.
She's not ready to say it yet.	Cô ấy chưa sẵn sàng để nói điều đó.
But to die by mistake.	Nhưng để chết do nhầm lẫn.
But as they say, he's a big boy.	Nhưng như người ta nói, anh ấy là một cậu bé lớn.
An addition so I can put more pressure on the players.	Một sự bổ sung để tôi có thể gây áp lực nhiều hơn cho các cầu thủ.
I the same way.	Tôi cùng một cách.
She might say a thing or two.	Cô ấy có thể nói một hoặc hai điều.
And his sister.	Và em gái của anh ấy.
At least he used to be.	Ít nhất thì anh ấy đã từng như vậy.
Now he is used to not revealing any of my details.	Bây giờ anh ấy đã quen với việc không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của tôi.
I just want you to slow down.	Tôi chỉ muốn bạn chậm lại.
That's good.	Hay đấy.
Three executions.	Ba lượt thực hiện.
He barely knew that their mother was even there.	Anh hầu như không biết rằng mẹ của họ thậm chí còn ở đó.
But this is not the case.	Nhưng đây không phải là trường hợp.
For example, fear that someone else is better than you.	Ví dụ, sợ rằng người khác giỏi hơn bạn.
It's too early to create much of this.	Còn quá sớm để tạo ra nhiều điều này.
From above to my left is my father's answer.	Từ trên cao sang bên trái của tôi là câu trả lời của cha tôi.
If that's what you want, decide now and turn around.	Nếu đó là những gì bạn muốn, hãy quyết định ngay bây giờ và xoay chuyển.
You can see those people live and live.	Bạn có thể nhìn thấy những người đó sống và trực tiếp.
He won't shoot his heart.	Anh ấy sẽ không bắn vào tim anh ấy.
It needs clear communication and attention to detail.	Nó cần thông tin liên lạc rõ ràng và chú ý đến chi tiết.
Just like us.	Cũng giống như chúng tôi.
She never liked them.	Cô ấy chưa bao giờ thích chúng.
It has developed me as a player.	Nó đã phát triển tôi như một cầu thủ.
However, it doesn't seem to work here.	Tuy nhiên, nó dường như không hoạt động ở đây.
It just won't look right.	Nó chỉ trông sẽ không đúng.
Chances are, it's both.	Rất có thể, nó là cả hai.
We were told that this video was the cause.	Chúng tôi được cho biết rằng video này là nguyên nhân.
What she wants to say.	Những gì cô ấy muốn nói.
There was finally a place for me.	Cuối cùng đã có một nơi dành cho tôi.
Please read the instructions carefully.	Xin vui lòng đọc các hướng dẫn cẩn thận.
He suddenly realized something was wrong.	Anh chợt nhận ra điều gì không ổn.
He really wants to know.	Anh ấy rất muốn biết.
This will be short and sweet.	Điều này sẽ ngắn và ngọt ngào.
Her actions left no doubt.	Hành động của cô không còn nghi ngờ gì nữa.
There are kids who can draw better.	Có những đứa trẻ có thể vẽ tốt hơn.
People who were supposed to be there because you didn't.	Những người đáng lẽ phải ở đó vì bạn đã không đến.
We were raised together.	Chúng tôi đã được nuôi dưỡng cùng nhau.
For you, it's a completely different matter.	Đối với bạn, đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Or very tired of fear.	Hoặc rất mệt mỏi vì sợ hãi.
I made a wrong turn.	Tôi đã rẽ nhầm.
It's time to act.	Đã đến lúc phải hành động.
Perhaps their strength had been exhausted.	Có lẽ sức lực của họ đã được tiêu hết.
Then she found out the cancer had come back.	Sau đó, cô phát hiện ra bệnh ung thư đã quay trở lại.
Your room is ready.	Phòng của bạn đã sẵn sàng.
She wants us to buy a house together, get married.	Cô ấy muốn chúng tôi mua nhà cùng nhau, lập gia đình.
They make things that work.	Họ tạo ra những thứ hoạt động.
All told, he's been in school for less than two years.	Tất cả đã nói, anh ấy đã vào trường chưa đầy hai năm.
If you're mistaken, he went to the next name.	Nếu bạn nhầm, anh ấy đã sang tên tiếp theo.
That's what we're going to do because that's the story.	Đó là những gì chúng tôi sẽ làm bởi vì đó là câu chuyện.
I asked her to come home with me.	Tôi yêu cầu cô ấy về nhà với tôi.
I should probably run.	Tôi có lẽ nên tranh cử.
He won't take my money.	Anh ấy sẽ không lấy tiền của tôi.
Now it's our turn.	Bây giờ đến lượt chúng ta.
Maybe he killed her and hid the body.	Có lẽ anh đã giết cô và giấu xác.
I am not so sure.	Tôi không chắc chắn như vậy.
The closer you are, the more interested you are.	Càng gần gũi, bạn càng được quan tâm.
That's not human.	Đó không phải là con người.
Subjects, duration, infection and treatment.	Đối tượng, thời gian, nhiễm trùng và điều trị.
I need to get.	Tôi cần phải có được.
They can go and do whatever they want.	Họ có thể ra đi và làm bất cứ điều gì họ muốn.
She pulled over and stopped.	Cô ấy tấp vào vai và dừng lại.
I love my job, my family and my friends.	Tôi yêu công việc, gia đình và bạn bè của mình.
This is the recommended approach.	Đây là cách tiếp cận được khuyến khích.
Social services may be available in your area to those in need.	Các dịch vụ xã hội có thể có sẵn trong khu vực của bạn cho những người cần.
Much better than me.	Tốt hơn tôi rất nhiều.
There is no way to do that.	Không có cách nào để làm điều đó.
It's all part of this big old life.	Tất cả đó là một phần của cuộc sống cũ lớn này.
They sound great on it with effects.	Họ nghe có vẻ tuyệt vời trên đó với các hiệu ứng.
I really hope you guys enjoy this.	Tôi thực sự hy vọng các bạn sẽ thích điều này.
Two subjects showed no evidence of interaction.	Hai đối tượng không có bằng chứng về sự tương tác.
I think we're in good shape.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt.
So did half of the audience.	Một nửa số khán giả cũng vậy.
It makes it pretty big, but it's a complex project.	Nó làm cho nó khá lớn, nhưng nó là một dự án phức tạp.
Mom never said.	Mẹ chưa bao giờ nói.
Look at this breakdown here.	Nhìn vào sự cố này ở đây.
What can you tell me?.	Bạn có thể nói gì với tôi?.
Now you will give us the specific year.	Bây giờ bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi năm cụ thể.
Nothing worth reading was written on it.	Không có gì đáng đọc đã được viết trên đó.
All they lose is time.	Tất cả những gì họ mất là thời gian.
Our study has some limitations.	nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế.
Two of them are brown.	Hai trong số chúng có màu nâu.
Your mother.	Mẹ bạn.
For now, take a break.	Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi một chút.
Land of freedom, land of rights.	Vùng đất của tự do, vùng đất của các quyền.
Tea things on the table.	Trà các thứ trên bàn.
Call me as soon as you have any news.	Hãy gọi cho tôi ngay khi bạn có bất kỳ tin tức nào.
But he did.	Nhưng cậu ấy đã.
Maybe you still believe in the world.	Có thể anh vẫn tin vào thế giới.
Has been completed.	Đã được hoàn thành.
Then let's say a few more things.	Sau đó, hãy nói thêm một số điều nữa.
That was impossible, if he was with her.	Điều đó là không thể, nếu anh ở bên cô.
Because we hate our white skin.	Bởi vì chúng ta ghét làn da trắng của mình.
Suddenly there's so much going on in my head at once.	Đột nhiên có quá nhiều thứ trong đầu tôi cùng một lúc.
His hair must be long.	Tóc anh ấy phải dài ra.
I was in front.	Tôi đã ở phía trước.
Or just keep it to yourself.	Hoặc chỉ giữ nó cho riêng mình.
I simply cannot let that happen.	Tôi chỉ đơn giản là không thể để điều đó xảy ra.
Ten of them are men.	Mười người là nam giới.
The questions remain.	Các câu hỏi vẫn còn.
It feels like they've just grown to the floor.	Có cảm giác như chúng vừa mới phát triển đến sàn.
But we.	Nhưng chúng tôi.
We don't need to worry about the order.	Chúng tôi không cần phải lo lắng về đơn đặt hàng.
I am not in measure.	Tôi không ở đo.
She seemed to listen.	Cô ấy dường như lắng nghe.
These do not provide that option.	Những thứ này không cung cấp tùy chọn đó.
Please download and share it.	Hãy tải về và chia sẻ nó.
It doesn't matter how well the studies are conducted.	Các nghiên cứu được tiến hành tốt như thế nào không phải là vấn đề.
Because you are my sister and I love you.	Vì em là em gái của anh và anh yêu em.
The only difference for me is the first step,” he said.	Sự khác biệt duy nhất đối với tôi là bước đầu tiên, anh ấy nói.
Do you think you can save him.	Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cứu anh ta.
Others are being developed around the world.	Những người khác đang được phát triển trên khắp thế giới.
That said, your body and health are your own responsibility.	Điều đó nói lên rằng, cơ thể và sức khỏe của bạn là trách nhiệm của chính bạn.
These are presented in turn below.	Những điều này lần lượt được trình bày dưới đây.
I immediately agree.	Tôi đồng ý ngay.
It's about waking up, getting healthy, and getting through.	Đó là về việc thức dậy, trở nên khỏe mạnh và vượt qua.
I'm sure the examples are mostly correct.	Tôi chắc rằng các ví dụ hầu hết đều đúng.
I want to discuss.	Tôi muốn thảo luận.
Fear is a thought.	Sợ hãi là một suy nghĩ.
He still keeps an eye on his plate.	Anh ấy vẫn để mắt đến đĩa của mình.
And this rate is higher in men than in women.	Và tỷ lệ này ở nam giới cao hơn phụ nữ.
I love that house.	Tôi yêu ngôi nhà đó.
I will kill you much slower.	Tôi sẽ giết bạn chậm hơn nhiều.
You avoid.	Bạn tránh ra.
I guess the TV will be more stable.	Tôi đoán rằng truyền hình sẽ ổn định hơn.
Worth stopping to see.	Đáng để dừng lại để xem.
It happens that people just don't fit together.	Nó xảy ra rằng mọi người chỉ không phù hợp với nhau.
I respect her decisions.	Tôi tôn trọng những quyết định của cô ấy.
Confidence increases and trust lowers the temperature and emotional pressure.	Sự tự tin ngày càng tăng và sự tin tưởng làm giảm nhiệt độ và áp lực cảm xúc.
Completely opposite.	Hoàn toàn ngược lại.
First, this is old news.	Đầu tiên, đây là tin cũ.
The second step is actually easier of the two.	Bước thứ hai thực sự dễ dàng hơn trong hai bước.
It means she loves me.	Nó có nghĩa là cô ấy yêu tôi.
It may be a bit soft for some people.	Nó có thể hơi mềm đối với một số người.
She turned and smiled.	Cô quay lại và mỉm cười.
Some of you will like it, some of you won't.	Một số bạn sẽ thích, một số bạn sẽ không.
She often gives advice to her brother about love.	Cô thường đưa ra lời khuyên cho anh trai về tình yêu.
Okay, let's break it down into a few pieces.	Được rồi, hãy chia nó thành một vài mảnh.
Ask when you call.	Hỏi khi bạn gọi.
For a nine hole course, this place is great.	Đối với một khóa học chín lỗ, nơi này là tuyệt vời.
It even brought me to tears a few times.	Nó thậm chí còn khiến tôi rơi nước mắt vài lần.
If he's afraid of noise, take your time.	Nếu anh ấy sợ tiếng ồn, hãy dành thời gian của bạn.
The old woman stood in front of her again.	Bà lão lại đứng trước mặt cô.
He changed the subject.	Anh ấy đã thay đổi chủ đề.
No one has a chance to live.	Không ai có cơ hội sống.
That feeling can be described as fear.	Cảm giác đó có thể được mô tả như là sự sợ hãi.
And she turned off.	Và cô ấy đã tắt.
This is favorite.	Đây là yêu thích.
The problem is as follows.	Vấn đề là như sau.
I have tried and tried.	Tôi đã thử và đã thử.
Yes, it is attached to a gas station.	Vâng, nó được gắn vào một trạm xăng.
I'm taking a big risk, here.	Tôi đang chấp nhận một rủi ro lớn, ở đây.
There is no need for such display.	Không cần hiển thị như vậy.
If not, add one.	Nếu không, hãy thêm một cái.
But in this story, the alcohol trade has a more positive side.	Nhưng trong câu chuyện này, việc buôn bán rượu có một khía cạnh tích cực hơn.
It is bad for the planet.	Nó có hại cho hành tinh.
Each boat is beautiful and completely unique.	Mỗi chiếc thuyền đều đẹp và hoàn toàn độc đáo.
She held out her small arm.	Cô ấy chìa cánh tay nhỏ bé của mình ra.
Your gaze tells you what you're thinking about.	Ánh mắt của bạn cho biết bạn đang nghĩ về điều gì.
I asked him what it saved him from.	Tôi hỏi anh ta rằng nó đã cứu anh ta khỏi cái gì.
She watched me with her eyes.	Cô ấy quan sát tôi bằng mắt.
You can read that story later in the book.	Bạn có thể đọc câu chuyện đó ở phần sau của cuốn sách.
But, you know, unlike the rest of us.	Nhưng, bạn biết đấy, không giống như những người còn lại trong chúng ta.
This cause will exist within us in full force.	Nguyên nhân này sẽ tồn tại trong chúng ta với đầy đủ lực lượng.
I would hate that.	Tôi sẽ ghét điều đó.
If you put yourself out there, things will eventually fall into place.	Nếu bạn đặt mình ra khỏi đó, mọi thứ cuối cùng sẽ rơi vào vị trí cũ.
Five and a half years is enough.	Năm năm rưỡi là đủ.
He saw it in their eyes as they watched him.	Anh nhìn thấy điều đó trong mắt họ khi họ quan sát anh.
He turned back to his seat to look at her.	Anh quay lại chỗ ngồi của mình để nhìn cô.
Representative of two independent experiments.	Đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
It's dry and it's warm and that's a start.	Nó khô và nó ấm áp và đó là một sự khởi đầu.
Those two only know how to pick and pick for each other.	Hai người đó chỉ biết hái và hái cho nhau.
Yes, a bit of a shock.	Vâng, một chút sốc.
Just wanted to get it out there.	Chỉ muốn đưa nó ra khỏi đó.
I just can't help myself.	Tôi chỉ không thể giúp mình.
He turned it over in his mind.	Anh đã lật lại nó trong tâm trí.
Tongue with at least one hole.	Lưỡi có ít nhất một lỗ.
Must be used.	Phải được sử dụng.
Others also started taking the bodies.	Những người khác cũng bắt đầu lấy xác.
We live together.	Chúng tôi sống cùng nhau.
Then he turned back to her.	Sau đó, anh lại quay về phía cô.
I tried something with taxonomy.	Tôi đã thử một cái gì đó với phân loại.
There is a way through.	Có một con đường đi qua.
I hate sleep.	Tôi chán ghét giấc ngủ.
When she got home, she was in big trouble with me.	Khi cô ấy về nhà, cô ấy gặp rắc rối lớn với tôi.
Not enough gasoline.	Không đủ xăng.
Then our time will come to us.	Sau đó, thời gian của chúng ta sẽ đến với chúng ta.
That is no longer true.	Điều đó không còn đúng nữa.
Now the crowd started walking.	Bây giờ đám đông bắt đầu đi bộ.
He stepped closer to me again.	Anh ấy lại bước lại gần tôi.
The shot didn't hit the target.	Cú đánh không trúng đích.
I enjoyed reading this book very much.	Tôi rất thích đọc cuốn sách này rất nhiều.
He's still tough.	Anh ấy vẫn cứng rắn.
My eyes filled with water.	Mắt tôi đầy nước.
If the show isn't perfect, so be it.	Nếu chương trình không hoàn hảo, hãy cứ như vậy.
The images represent the mean for each data set.	Hình ảnh đại diện cho giá trị trung bình cho mỗi tập dữ liệu.
It's hard to describe.	Thật khó để mô tả.
I stood my ground and refused to make eye contact.	Tôi giữ vững lập trường và từ chối giao tiếp bằng mắt.
She is quite pleased with her progress.	Cô ấy khá hài lòng về sự tiến bộ của mình.
You don't need a blog to enter.	Bạn không cần phải có một blog để vào.
This time, we can go in this direction.	Lần này, chúng ta có thể đi theo hướng này.
He seems to have thought about that.	Dường như anh ấy đã nghĩ về điều đó.
But they don't want it to be known in general.	Nhưng họ không muốn nó được biết đến một cách chung chung.
The complete list of results is presented in Table two.	Danh sách đầy đủ các kết quả được trình bày trong bảng hai.
We have to join a battle.	Chúng ta phải tham gia một trận chiến.
We want a bit of a lead.	Chúng tôi muốn có một chút dẫn đầu.
You will see me in the picture.	Bạn sẽ thấy tôi trong hình.
He is clearly skilled.	Anh ấy rõ ràng là có kỹ năng.
That's the way of life.	Đó là cách sống.
Do everything required on time.	Làm mọi thứ yêu cầu về thời gian.
I hate this guy.	Tôi không ưa gì gã này.
He needs food.	Anh ấy cần thức ăn.
I know exactly how that is.	Tôi biết chính xác điều đó như thế nào.
For them to be done right, it takes a long time.	Để chúng được thực hiện đúng, phải mất một thời gian dài.
We do not save any personal information.	Chúng tôi không lưu bất kỳ thông tin cá nhân nào.
I never knew what happened to it.	Tôi không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với nó.
Now it will be easy.	Bây giờ nó sẽ được dễ dàng.
His mother died willingly, knowing that her son was finally married.	Mẹ anh đã chết bằng lòng, khi biết rằng con trai mình cuối cùng đã kết hôn.
I called him to find out more.	Tôi đã gọi cho anh ấy để tìm hiểu thêm.
He held out his hand.	Ông đưa tay ra.
She didn't want to see what was on the other side.	Cô không muốn nhìn thấy những gì ở phía bên kia.
The task of starting a conversation was assigned to me.	Nhiệm vụ mở đầu một cuộc trò chuyện được giao cho tôi.
We are our culture.	Chúng tôi là văn hóa của chúng tôi.
But four years is a long time between calls.	Nhưng bốn năm là một khoảng thời gian dài giữa các cuộc gọi.
Short-term.	Ngắn hạn.
Everything was against him, and finally came.	Tất cả mọi thứ đều chống lại anh ta, và cuối cùng đã đến.
It killed her while he was away for a year.	Nó đã giết cô ấy trong thời gian anh ấy ở xa một năm.
It's time to look at what could lie ahead, beyond the map.	Đã đến lúc xem xét những gì có thể ở phía trước, ngoài bản đồ.
I do not play?!?!.	Tôi không chơi?!?!.
It's good for me!.	Nó tốt cho tôi !.
No error.	Không có lỗi.
Your writing is very, very good.	Văn bản của bạn là rất, rất tốt.
He was still watching the two as they talked.	Anh vẫn quan sát hai người khi họ nói chuyện.
Critical analysis is especially popular for new ideas.	Phân tích phản biện đặc biệt phổ biến đối với những ý tưởng mới.
Can be any color.	Có thể là bất kỳ màu nào.
Reality is more complex and more interesting.	Thực tế phức tạp hơn và thú vị hơn.
Anything else we have to talk about.	Bất cứ điều gì khác chúng ta phải nói về.
Plus, this little guy can be created in a variety of ways.	Thêm vào đó, anh chàng nhỏ bé này có thể được tạo ra theo nhiều cách khác nhau.
Yes, you will soon be able to own a sun.	Vâng, bạn sẽ sớm có thể sở hữu một mặt trời.
Think about that for a bit.	Hãy suy nghĩ về điều đó một chút.
You can't help being yourself.	Bạn không thể không là chính mình.
Nor was she herself or what she could be.	Cũng không phải bản thân cô ấy đã từng hoặc có thể là gì.
For me, the smell doesn't linger on your breath.	Đối với tôi, mùi không lưu lại trong hơi thở của bạn.
He knows what and where to fish.	Anh ta biết phải câu cá gì và ở đâu.
Their eyes were gone.	Đôi mắt của họ đã biến mất.
But the price is not high or low.	Nhưng giá cả không cao hay thấp.
Social patterns are everywhere.	Các kiểu xã hội ở khắp mọi nơi.
However, the latter has much more to offer.	Tuy nhiên, cái sau có nhiều thứ hơn để cung cấp.
Add salt if desired.	Nêm thêm muối nếu muốn.
It's like they can't stop.	Nó giống như họ không thể dừng lại.
The same goes for personal identities and brains.	Điều này cũng xảy ra với bản sắc cá nhân và bộ não.
Of course not.	Dĩ nhiên là không.
To become a member.	Để trở thành một thành viên.
It will prove that my work is important.	Nó sẽ chứng minh rằng công việc của tôi là quan trọng.
So he saved himself because he knew what he had to do.	Vì vậy, anh ấy đã tự cứu mình vì anh ấy biết mình phải làm gì.
I grabbed her by the neck and hit her.	Tôi túm cổ cô ấy và đánh cô ấy.
Listen to both sides.	Nghe cả hai bên.
They walked straight through the parking lot toward her.	Họ đi thẳng qua bãi đậu xe về phía cô.
Furthermore, we confirmed the proposed mechanism driving the effect.	Hơn nữa, chúng tôi đã xác nhận cơ chế được đề xuất thúc đẩy hiệu quả.
The phone is dead.	Điện thoại đã chết.
I've been trying to find words that won't come.	Tôi đã cố gắng tìm những từ sẽ không đến.
I used to be pretty good at it.	Tôi đã từng khá giỏi về nó.
Looks like he's ready for summer.	Có vẻ như anh ấy đã sẵn sàng cho mùa hè.
And it has serious consequences.	Và nó gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Six patients were included in the study.	Sáu bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu.
You will come back to it later.	Bạn sẽ quay lại với nó sau.
She is a teacher and leader.	Cô ấy là giáo viên và lãnh đạo.
And the same thing is still happening.	Và điều tương tự vẫn đang diễn ra.
We would be happy if they would do us things.	Chúng tôi sẽ rất vui nếu họ sẽ làm cho chúng tôi những thứ.
I try to avoid them.	Tôi cố gắng tránh chúng.
But the same problem occurs.	Nhưng vấn đề tương tự cũng xảy ra.
Those guys took the opportunity to put their name on it.	Những kẻ đó đã nắm lấy cơ hội để ghi tên mình.
It was a most interesting talk and well worth your time.	Đó là một cuộc nói chuyện thú vị nhất và rất đáng để bạn dành thời gian.
We only use the first code for our research.	Chúng tôi chỉ sử dụng mã đầu tiên cho nghiên cứu của mình.
This is obvious for later.	Điều này là hiển nhiên cho sau này.
But this girl wasn't with them, he was pretty sure.	Nhưng cô gái này đã không đi cùng họ, anh khá chắc chắn.
A public meeting, perhaps, at a hotel.	Một cuộc họp công cộng, có lẽ, tại một khách sạn.
Everything will be explained to you in a reasonable amount of time.	Mọi thứ sẽ được giải thích cho bạn trong một khoảng thời gian hợp lý.
This is both their call and their threat.	Đây vừa là lời kêu gọi vừa là mối đe dọa của họ.
The message is already there.	Tin nhắn đã có ở đó.
But that's not me.	Nhưng đó không phải là do tôi.
I exercise as much as I can.	Tôi tập thể dục nhiều nhất có thể.
I know when you're lying.	Tôi biết khi nào bạn đang nói dối.
It hasn't been easy.	Nó không được dễ dàng.
This is a major result.	Đây là một kết quả chính.
I have never used that and am intending to do so.	Tôi chưa bao giờ sử dụng cái đó và đang có ý định làm như vậy.
She drove there, a piece of board broken.	Cô lái xe đến đó, một mảnh ván bị vỡ.
Wait an hour.	Chờ một giờ.
We really can't stop you.	Chúng tôi thực sự không thể ngăn cản bạn.
We are here to stand by you.	Chúng tôi ở đây để đứng về phía bạn.
She also ignores those things.	Cô ấy cũng bỏ qua những điều đó.
I think she's known for months.	Tôi nghĩ cô ấy đã biết trong nhiều tháng.
There is no control value.	Không có giá trị kiểm soát.
I don't know how to solve this problem.	Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
Otherwise, we don't even know where to start.	Nếu không, chúng tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
Prepare to be surprised.	Chuẩn bị để bị bất ngờ.
I can be quite happy with my eyes.	Tôi có thể khá hạnh phúc với đôi mắt của mình.
They know my name.	Họ biết tên tôi.
Don't start at one end and then release everything from there.	Đừng bắt đầu từ một đầu và sau đó giải phóng mọi thứ từ đó.
A copy of the film, once complete.	Một bản sao của bộ phim, sau khi hoàn chỉnh.
That's both things.	Đó là cả hai điều.
This is due to a number of reasons.	Điều này là do một số lý do.
Click here for the full text of this case.	Bấm vào đây để xem toàn văn của trường hợp này.
Do it fast and keep your balance.	Làm nhanh và giữ thăng bằng cho bạn.
And it's not hard to do.	Và nó không khó để làm.
This finding is very exciting and important for the field.	Phát hiện này rất thú vị và quan trọng đối với lĩnh vực này.
We are looking forward to serving you!.	Chúng tôi rất nóng lòng được phục vụ bạn !.
Four bad legs.	Bốn chân xấu.
Maybe it's part of the education.	Có lẽ đó là một phần của giáo dục.
We said for sure.	Chúng tôi đã nói chắc chắn.
I can hear everything they can hear.	Tôi có thể nghe thấy tất cả những gì họ có thể nghe thấy.
The results indicate two different mechanisms.	Kết quả chỉ ra hai cơ chế khác nhau.
They can do it.	Họ có thể làm được.
They live there.	Họ sống ở đó.
So here they are.	Vì vậy, chúng đây.
The rest of you don't.	Phần còn lại của bạn thì không.
Still doesn't make sense.	Vẫn không có ý nghĩa.
That makes it your responsibility.	Điều đó làm cho nó trở thành trách nhiệm của bạn.
They have to eat some.	Họ phải ăn một ít.
That's a pretty big amount.	Đó là một số tiền khá lớn.
I don't just say that.	Tôi không chỉ nói vậy.
They feel like members of an extended family.	Họ cảm thấy như thành viên của một đại gia đình.
However, it has no bones.	Tuy nhiên, nó không có xương.
Just take this.	Chỉ cần lấy cái này.
I don't stop.	Tôi không dừng lại.
That is close.	Đó là gần.
We pay the cost of waste collection to these agencies.	Chúng tôi trả chi phí thu gom chất thải cho những cơ quan này.
This was not common knowledge in their time.	Đây không phải là kiến ​​thức chung trong thời đại của họ.
Just take it and let me sleep.	Chỉ cần lấy nó và để tôi ngủ.
Everyone knows this is true.	Mọi người đều biết điều này là đúng.
Even for you, it takes too long.	Ngay cả đối với bạn, nó mất quá nhiều thời gian.
The last group performed significantly better than the others.	Nhóm cuối cùng hoạt động tốt hơn đáng kể so với các nhóm khác.
It was information to build her trust in me.	Đó là thông tin để xây dựng lòng tin của cô ấy đối với tôi.
I have everyone.	Tôi có mọi người.
I was lying on the floor next to the bed.	Tôi đang nằm trên sàn bên cạnh giường.
And most likely true.	Và rất có thể là sự thật.
I am aware of the risk.	Tôi nhận thức được rủi ro.
He was soon left behind.	Anh ấy đã sớm bị bỏ lại phía sau.
The men who loved me, who stayed around me, died.	Những người đàn ông yêu tôi, những người ở lại xung quanh tôi, đã chết.
Because he doesn't want to talk about the issues at hand.	Bởi vì anh ta không muốn nói về những vấn đề đang bàn.
Nothing seems to interest me deeply and fully.	Dường như không có gì khiến tôi quan tâm sâu sắc và đầy đủ.
Good luck with that.	Chúc may mắn với điều đó.
To determine when to call heat.	Để xác định khi nào cần gọi nhiệt.
It's easy to say, you have to help that girl.	Nói thì dễ, bạn phải giúp cô gái đó.
There are men and women who walk, run, and walk again.	Có những người đàn ông và phụ nữ đi bộ, chạy rồi lại đi bộ.
Now they can join the fight.	Bây giờ họ có thể tham gia cuộc chiến.
Was that the last thing she'd ever see when she heard him speak.	Đó có phải là điều cuối cùng cô từng thấy khi nghe anh nói.
They must know there will be one.	Họ phải biết sẽ có một.
Paper books are not like that.	Sách giấy không như vậy.
And to help people go their own way.	Và để giúp mọi người đi theo con đường riêng của họ.
Do not share financial decisions.	Không chia sẻ các quyết định tài chính.
You know when you get a good shot.	Bạn biết khi nào bạn nhận được một cú đánh tốt.
It is a great history.	Đó là một lịch sử tuyệt vời.
Increase speed, then slow down.	Tăng tốc độ, sau đó giảm tốc độ.
What you see is what you pay.	Những gì bạn thấy là những gì bạn phải trả.
I would do maybe three or four minutes a day.	Tôi sẽ làm có thể ba hoặc bốn phút mỗi ngày.
Their faith in their walls remains high.	Niềm tin của họ vào các bức tường của họ vẫn ở mức cao.
Set up here.	Đã thiết lập ở đây.
But that's not the reason.	Nhưng đó không phải là lý do.
I like people to be happy.	Tôi thích mọi người hạnh phúc.
There is no direct evidence as to why these decisions were made.	Không có bằng chứng trực tiếp về lý do tại sao những quyết định này lại được đưa ra.
I can wait more than a year if needed.	Tôi có thể đợi hơn một năm nếu cần.
In some places it looks better and in some places worse.	Ở một số nơi, nó trông đẹp hơn và ở một số nơi xấu hơn.
He changed it on you.	Anh ấy đã thay đổi nó trên bạn.
She is one of ten, but only three live to grow up.	Cô ấy là một trong mười người, nhưng chỉ có ba người sống để trưởng thành.
He walked to his car.	Anh bước đến xe của mình.
But they are not.	Nhưng chúng không phải vậy.
I will definitely buy one.	Tôi chắc chắn sẽ mua một cái.
The rules set by the state are often no better.	Các quy tắc nhà nước đã đặt ra thường không tốt hơn.
It's actually pretty cool.	Nó thực sự khá tuyệt.
It's a four part series.	Đó là một loạt bốn phần.
Some people are sad.	Một số người đang buồn.
That really changed everything.	Điều đó thực sự đã thay đổi mọi thứ.
What follows is a love story.	Những gì sau đây là một câu chuyện tình yêu.
His mind was also blank.	Đầu óc anh cũng trống rỗng.
Looks like she's both.	Có vẻ như cô ấy là cả hai.
More information about the company follows.	Thông tin thêm về công ty sau.
But even.	Nhưng ngay cả.
Consider personal contact first.	Trước tiên, hãy xem xét liên lạc cá nhân.
That is quite true.	Điều đó khá đúng.
This work has some limitations.	Công việc này có một số hạn chế.
This is the usual exception.	Đây là một ngoại lệ thông thường.
So it is difficult.	Vì vậy, nó là khó khăn.
But not anymore.	Nhưng không còn nữa.
I have no words to describe what happened.	Tôi không còn lời nào để diễn tả những gì đã xảy ra.
She has to hide.	Cô phải trốn.
This is just to make sure everything is working.	Điều này chỉ để đảm bảo mọi thứ đang hoạt động.
And they were not wrong.	Và họ đã không sai.
Has a history of more than two hundred years.	Có lịch sử hơn hai trăm năm.
And the characters change.	Và các ký tự thay đổi.
Nothing for the benefit of the people.	Không có gì vì lợi ích của người dân.
She spent too many hours practicing beside him.	Cô ấy đã dành quá nhiều giờ tập luyện bên cạnh anh ấy.
I won't come here anymore.	Tôi sẽ không đến đây nữa.
What he would do with that, she did not know.	Anh ta sẽ làm gì với điều đó, cô không biết.
This is the easy way.	Đây là cách dễ dàng.
Please wait and try again.	Vui lòng đợi và thử lại.
I thought about calling.	Tôi nghĩ đến việc gọi điện.
In three short years, he himself died.	Trong ba năm ngắn ngủi, chính anh ta đã chết.
You hit it right in the head.	Bạn đánh nó ngay vào đầu.
And that was probably my favorite part of the whole weekend.	Và đó có lẽ là phần yêu thích của tôi trong cả ngày cuối tuần.
And love is just another name for what never gets old.	Và tình yêu chỉ là tên gọi khác của những gì không bao giờ cũ.
Of course you will.	Tất nhiên bạn sẽ làm.
Good for most people.	Tốt cho hầu hết mọi người.
This is a very difficult one to learn anything with this limited information.	Đây là một rất khó để học bất cứ điều gì với thông tin hạn chế này.
He must be stopped immediately.	Anh ta phải được ngăn chặn ngay lập tức.
It does sometimes.	Nó làm đôi khi.
I was late for work.	Tôi đã đến muộn để làm việc.
I want you to trust me without question.	Tôi muốn bạn tin tưởng tôi mà không cần thắc mắc.
They were then divided into four groups.	Sau đó họ được chia thành bốn nhóm.
My girl loves it but it's not like me.	Cô gái của tôi yêu nó nhưng nó không giống với tôi.
He can't seem to help himself.	Anh ấy dường như không thể tự giúp mình.
Private parties.	Những bữa tiệc riêng tư.
By the way, an interesting development.	Nhân tiện, một sự phát triển thú vị.
It really pushes the decision to the local level.	Nó thực sự đẩy quyết định đến cấp địa phương.
Others can see it.	Những người khác có thể nhìn thấy nó.
Note again that these solutions are the same for both states.	Lưu ý một lần nữa rằng các giải pháp này giống nhau cho cả hai trạng thái.
I'm really happy with you, when you want me.	Tôi thực sự hạnh phúc với bạn, khi bạn muốn tôi.
Her entire career was based on never listening to anyone.	Toàn bộ sự nghiệp của cô ấy dựa trên việc không bao giờ lắng nghe bất cứ ai.
He looks healthy and his skin is a nice color.	Anh ấy trông khỏe mạnh và làn da của anh ấy có màu đẹp.
Eight.	Tám.
He's never had that role before.	Anh ấy chưa bao giờ có vai trò đó trước đây.
God created man.	Thượng đế tạo ra con người.
She is tiny.	Cô ấy nhỏ xíu.
They want to kill you if they can.	Họ muốn giết bạn nếu họ có thể.
He did not object to these instructions at trial.	Anh ta không phản đối những hướng dẫn này tại phiên tòa.
I can't think why.	Tôi không thể nghĩ tại sao.
All of them are important and a lot of work is related to each other.	Tất cả chúng đều quan trọng và rất nhiều công việc liên quan đến nhau.
The movie has a zero body count.	Bộ phim có số lượng cơ thể bằng không.
They cannot sleep.	Họ không thể ngủ.
Brother cannot trust brother.	Anh trai không thể tin tưởng anh trai.
I think this is my favorite season of her.	Tôi nghĩ đây là mùa giải yêu thích của tôi về cô ấy.
These are the first songs I wrote.	Đây là những bài hát đầu tiên tôi viết.
I took another step towards the front door.	Tôi bước thêm một bước về phía cửa trước.
Today is like a child again.	Hôm nay giống như một đứa trẻ một lần nữa.
She is in a serious condition today.	Cô ấy hôm nay đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Anyway, it's personal now.	Dù sao, bây giờ nó đã là cá nhân.
He was so quiet, but so strange.	Anh ấy thật yên lặng, nhưng thật kỳ lạ.
Of course you will stay.	Tất nhiên bạn sẽ ở lại.
I like one.	Tôi thích một cái.
I dropped out of school due to poor finances.	Tôi đã bỏ học do tài chính kém.
It is called a wood rose.	Nó được gọi là hoa hồng gỗ.
Moving was difficult.	Việc di chuyển diễn ra khó khăn.
You were born with these features.	Bạn được sinh ra với những tính năng này.
This is different, at least as far as the title is concerned.	Điều này là khác nhau, ít nhất là theo tiêu đề có liên quan.
You have to be careful, my friend.	Bạn phải cẩn thận, bạn của tôi.
The whole thing happened like that.	Toàn bộ diễn biến như vậy.
He really likes you.	Anh ấy thực sự thích bạn.
Modern kitchen with open space family room.	Nhà bếp hiện đại với không gian mở phòng gia đình.
The members know it.	Các thành viên biết điều đó.
Maybe he'll know somewhere we can talk.	Có lẽ anh ấy sẽ biết ở đâu đó chúng ta có thể nói chuyện.
And he did.	Và anh ấy đã.
I went to his side and looked outside.	Tôi đến bên cạnh anh ấy và nhìn ra ngoài.
I think this is the secret to success.	Tôi nghĩ đây là bí quyết thành công.
I took everything about him.	Tôi lấy hết mọi thứ về anh ta.
I think a lot about what makes this successful.	Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì làm cho điều này thành công.
One eye was completely gone.	Một mắt đã biến mất hoàn toàn.
I don't want her.	Tôi không muốn cô ấy.
He was probably just checking on me.	Anh ấy có lẽ chỉ đang kiểm tra tôi.
Maybe she didn't see me either.	Có lẽ cô ấy cũng không nhìn thấy tôi.
But you have to stand guard here.	Nhưng bạn phải đứng gác ở đây.
We have to grow our economy.	Chúng ta phải phát triển nền kinh tế của mình.
Turns out, that wasn't the case.	Hóa ra, đó không phải là trường hợp.
She said exactly the wrong thing.	Cô ấy đã nói chính xác điều sai.
The control group received no additional action to relieve pain.	Nhóm đối chứng không nhận được thêm hành động nào để giảm đau.
They have every right to remove such things.	Họ có mọi quyền để loại bỏ những thứ đó.
I forgot this ever happened.	Tôi quên điều này đã từng xảy ra.
Well, most of them are like that.	Vâng, hầu hết trong số họ vân như thế.
He raised his eyes and examined the rest.	Anh ngước mắt lên và xem xét những người còn lại.
I also believe them.	Tôi cũng tin họ.
We are like fish that do not pay attention to the water.	Chúng ta giống như những con cá không để ý đến nước.
I was never good at this, when I was a kid.	Tôi chưa bao giờ giỏi việc này, khi còn là một đứa trẻ.
This is what gives life meaning and purpose.	Đây là những gì mang lại cho cuộc sống ý nghĩa và mục đích.
She will turn her back on you.	Cô ấy sẽ quay lưng với bạn.
Because we fell out.	Bởi vì chúng tôi đã rơi ra.
He was sure that she, his daughter, would comfort him.	Anh chắc chắn rằng cô, con gái anh, sẽ an ủi anh.
I will do whatever she asks.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy yêu cầu.
That's a stupid question.	Đó là một câu hỏi ngu ngốc.
They need to go to the hotel.	Họ cần phải đến khách sạn.
What he has is thin, but it is now or never.	Những gì anh ta có là mỏng, nhưng nó là bây giờ hoặc không bao giờ.
So what him again.	Vì vậy, những gì anh ta một lần nữa.
Students there must study history until the last year of school.	Học sinh ở đó phải học lịch sử cho đến năm học cuối cùng.
You won every game today.	Bạn đã thắng mọi trò chơi ngày hôm nay.
We hope to have friends we can trust and a meaningful life.	Chúng tôi hy vọng có những người bạn mà chúng tôi có thể tin tưởng và cuộc sống có ý nghĩa.
I was very satisfied with everything.	Tôi đã rất hài lòng với tất cả mọi thứ.
Cross got it for me.	Cross lấy nó cho tôi.
And that will happen every other weekend.	Và điều đó sẽ xảy ra vào mỗi cuối tuần khác.
He knows that very well.	Anh ấy biết điều đó rất rõ.
This has been corrected.	Điều này đã được sửa chữa.
Then my turn will end.	Sau đó, lượt của tôi sẽ kết thúc.
We love this combination.	Chúng tôi thích sự kết hợp này.
Do not use products intended for human hair.	Không sử dụng sản phẩm dành cho tóc của con người.
I think this is for a few reasons.	Tôi nghĩ rằng điều này là vì một vài lý do.
But do one thing for me now.	Nhưng hãy làm một điều cho tôi bây giờ.
He must have had a car accident.	Chắc anh ấy gặp sự cố xe hơi.
It's great to have something new to track to change.	Thật tuyệt khi có một cái gì đó mới để theo dõi để thay đổi.
The story is the most important aspect.	Câu chuyện là khía cạnh quan trọng nhất.
For that matter.	Cho vẫn đề đó.
Most succeed, but some may fail.	Hầu hết đều thành công, nhưng một số có thể thất bại.
She sometimes helps with the housework.	Cô ấy thỉnh thoảng giúp việc nhà.
I want him fired.	Tôi muốn anh ta bị sa thải.
They can quickly change any government or business.	Họ có thể nhanh chóng thay đổi bất kỳ chính phủ hoặc doanh nghiệp nào.
The face of the country is changed.	Bộ mặt của đất nước được thay đổi.
Yes fine.	Vâng tốt thôi.
So that's another layer of relations.	Vì vậy, đó là một lớp quan hệ khác.
It makes conversation easier.	Nó làm cho cuộc trò chuyện dễ dàng hơn.
She told him he had to do the right thing.	Cô ấy nói với anh rằng anh phải làm điều đúng đắn.
So add the second one and you're good to go.	Vì vậy, hãy thêm cái thứ hai và bạn sẽ tốt để đi.
Then time seemed to stand still.	Rồi thời gian như đứng yên.
Just can't work.	Chỉ cần không thể hoạt động.
And for a while, that was a problem.	Và trong một thời gian, đó là một vấn đề.
I will die inside.	Tôi sẽ chết bên trong.
The idea is to turn a material into something new.	Ý tưởng là biến một vật liệu thành một thứ gì đó mới.
We do things a little differently in my projects, see.	Chúng tôi làm những thứ khác một chút trong các dự án của tôi, hãy xem.
Nothing can be done about it.	Không thể làm được gì về nó.
First, the bigger step.	Đầu tiên, bước lớn hơn.
You cannot enter.	Bạn không thể vào được.
However, he has no problem with people taking his stuff.	Tuy nhiên, anh ấy không gặp vấn đề gì với việc mọi người lấy đồ của anh ấy.
So we will be under pressure.	Vì vậy, chúng tôi sẽ bị áp lực.
Real space, real time.	Không gian thực, thời gian thực.
She is also beautiful and steamy.	Cô ấy cũng đẹp và ướt át.
These questions require visual and linguistic understanding.	Những câu hỏi này đòi hỏi sự hiểu biết về thị giác và ngôn ngữ.
Or fail.	Hoặc thất bại.
In addition, there are large differences between individuals for different families.	Ngoài ra, có sự khác biệt lớn giữa các cá nhân đối với các gia đình khác nhau.
It is often sad.	Nó thường buồn.
I turned my head to look back.	Tôi quay đầu nhìn lại.
Her mother used to be like that.	Mẹ của cô ấy cũng đã từng như vậy.
I tried changing the page back.	Tôi đã cố gắng thay đổi trang trở lại.
He forced the question from his lips.	Anh buộc câu hỏi khỏi môi mình.
She can't go to work.	Cô ấy không thể đi làm.
I was very sad and angry.	Tôi đã buồn rất nhiều và tức giận.
Now here is the reason.	Bây giờ đây là lý do.
His father will know he is drinking.	Cha anh ấy sẽ biết anh ấy đang uống rượu.
There are great moments, but they are too few and too far away.	Có những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng chúng quá ít và quá xa.
She lay down and said.	Cô ấy nằm xuống và nói.
And when things go bad between them, things go bad for me.	Và khi mọi thứ trở nên tồi tệ giữa họ, mọi thứ trở nên tồi tệ với tôi.
All blood samples were collected prior to treatment.	Tất cả các mẫu máu được thu thập trước khi điều trị.
He felt old in her presence.	Anh cảm thấy già trước sự hiện diện của cô.
It shouldn't be like that.	Nó không nên được như vậy.
And they actually have one of two options.	Và họ thực sự có một trong hai lựa chọn.
The door is wide open.	Cánh cửa rộng mở.
Wrong tool for the job.	Công cụ sai cho công việc.
To me, these are really interesting characters to write.	Đối với tôi, đây là những nhân vật thực sự thú vị để viết.
The design is a little different.	Thiết kế có một chút khác biệt.
Build it and they will come.	Xây dựng nó và họ sẽ đến.
I must look the same.	Tôi phải trông giống nhau.
This year, it's you.	Năm nay, đó là bạn.
He looks like every other man.	Anh ấy trông giống như mọi người đàn ông khác.
I'm important out there.	Tôi quan trọng ở ngoài đó.
It was clear that she was looking for someone.	Rõ ràng là cô ấy đang tìm kiếm một ai đó.
But that did not happen.	Nhưng điều đó đã không xảy ra.
There is no way to resist this.	Không có cách nào để cầm cự điều này.
Clinical examination reported normal results.	Khám lâm sàng báo cáo kết quả bình thường.
Not even close friends.	Thậm chí không phải là bạn thân.
This day really goes by very quickly.	Ngày này thực sự trôi qua rất nhanh.
Details may come later.	Thông tin chi tiết có thể đến sau.
The next day, he will test his ideas in the air.	Ngày hôm sau, anh ấy sẽ thử các ý tưởng của mình trong không khí.
But this is not the end.	Nhưng đây không phải là kết thúc.
And you, if you're honest, need them.	Và bạn, nếu bạn thành thật, cần họ.
I told him he could forget to do anything else.	Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy có thể quên làm bất cứ điều gì khác.
It's true.	Đó là sự thật.
You know his voice is heard.	Bạn biết giọng nói của anh ấy được nghe thấy.
Slowly it spread through his mind.	Từ từ nó lan tỏa khắp tâm trí anh.
Like last month.	Giống như tháng trước.
And after the first time you don't even think about it.	Và sau lần đầu tiên bạn thậm chí không nghĩ về nó.
Everyone noticed that.	Mọi người chú ý điều đó.
One can be useful, and well worth a try.	Một cái có thể hữu ích, và rất đáng để thử.
He will try there.	Anh ấy sẽ thử ở đó.
Just, not this one.	Chỉ là, không phải cái này.
See the awesome cover design below.	Xem thiết kế bìa tuyệt vời dưới đây.
Again, these goals can be anything.	Một lần nữa, những mục tiêu này có thể là bất cứ điều gì.
Its programs through college and schools vary.	Các chương trình thông qua đại học của nó và các trường học khác nhau.
I have not read an article like this.	Tôi đã không đọc một bài viết như thế này.
No better advice has even been given.	Không có lời khuyên nào tốt hơn thậm chí đã được đưa ra.
The animals told us otherwise.	Những con vật nói với chúng tôi khác.
And yes, yes.	Và vâng, vâng.
Follow me.	Hãy làm theo tôi.
Like there must be a catch somewhere.	Giống như phải có một nắm bắt ở đâu đó.
You don't just have to worry about other women.	Bạn không chỉ phải lo lắng về những người phụ nữ khác.
Well, my late brother thought he knew what he was getting into.	Chà, người anh quá cố của tôi nghĩ rằng anh ấy biết những gì anh ấy đang vướng vào.
These things are important.	Những điều này là quan trọng.
If only they realized it was easy.	Nếu họ chỉ nhận ra điều đó thật dễ dàng.
Anyway, I'm too old for you.	Dù sao thì tôi cũng quá già so với bạn.
So is her husband.	Chồng cô ấy cũng vậy.
He makes her laugh and her presence is good for him.	Anh ấy làm cho cô ấy cười và sự hiện diện của cô ấy thật tốt cho anh ấy.
Looks like your prediction was correct.	Có vẻ như dự đoán của bạn đã đúng.
World, nature vs.	Thế giới, thiên nhiên vs.
I love my job so much more now that he's gone.	Tôi yêu công việc của mình hơn rất nhiều khi anh ấy đã ra đi.
Just have that chance is huge.	Chỉ cần có cơ hội đó là rất lớn.
I am in control.	Tôi đang kiểm soát.
That will be difficult.	Điều đó sẽ khó.
I stood and raised my arms.	Tôi đứng và giơ cánh tay lên.
It is most useful to consider this structure as having two parts.	Điều hữu ích nhất là coi cấu trúc này có hai phần.
That's reality.	Đó là thực tế.
She couldn't let me have it, that time with you.	Cô ấy không thể để tôi có nó, lần đó với bạn.
Think about writing style.	Suy nghĩ về phong cách viết.
He said this.	Anh ấy đã nói điều này.
The rest of them went to the ground.	Phần còn lại của họ đã xuống đất.
There is reason to believe that they may be equally important.	Có lý do để tin rằng chúng có thể quan trọng như nhau.
It was too big of a decision.	Đó là một quyết định quá lớn.
She knew what he had planned.	Cô biết anh đã lên kế hoạch gì.
I wonder about that.	Tôi tự hỏi về điều đó.
I never said such things.	Tôi chưa bao giờ nói những điều như vậy.
Then they will apologize.	Sau đó họ sẽ xin lỗi.
I had movement.	Tôi đã có chuyển động.
He needs to obey orders.	Anh ta cần phải tuân theo mệnh lệnh.
She has nothing left to bring back.	Cô ấy không còn gì để mang về nữa.
Since that time, her life changed.	Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của cô ấy thay đổi.
No one will hurt him.	Không ai sẽ làm tổn thương anh ta.
But this should be applied in fairly limited extreme cases.	Nhưng điều này nên được áp dụng trong những trường hợp cực đoan khá hạn chế.
It's not here.	Không có nó ở đây.
They dropped our devices.	Họ đánh rơi thiết bị của chúng tôi.
In the ideal world, it would be them in the final.	Trong thế giới lý tưởng, nó sẽ là họ trong trận chung kết.
But not much.	Nhưng không nhiều.
In this case, the power supply unit has no load.	Trong trường hợp này, bộ cấp nguồn không có tải.
No, he wants to eat, he said.	Không, anh ấy muốn ăn, anh ấy nói.
No one can stop us.	Không ai có thể ngăn cản chúng tôi.
Maybe he knows it will pay off in a future discussion.	Có lẽ anh ấy biết nó sẽ được đền đáp trong một cuộc thảo luận trong tương lai.
Moreover, now there is a baby.	Hơn nữa, bây giờ còn có đứa bé.
With one hand, she holds me in the air.	Với một tay, cô ấy giữ tôi trong không khí.
Glad to see this.	Rất vui khi thấy điều này.
However, there are many problems with this approach.	Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề với cách tiếp cận này.
I made a mistake.	Tôi đã làm sai.
Her body was never returned to her family.	Cơ thể của cô ấy không bao giờ được trả lại cho gia đình cô ấy.
I love him.	Tôi yêu anh ấy.
That picture says a lot.	Bức tranh đó nói lên rất nhiều điều.
For us, that starts this weekend.	Đối với chúng tôi, điều đó bắt đầu vào cuối tuần này.
And originally this field.	Và ban đầu là lĩnh vực này.
It was our first date.	Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Her hair is short and very black.	Tóc cô ấy ngắn và rất đen.
We'll do her good, and he'll get through it.	Chúng tôi sẽ làm tốt cho cô ấy, và anh ấy sẽ vượt qua nó.
He added value.	Anh ấy đã gia tăng giá trị.
It looks a bit too bright for everything.	Nó trông hơi quá sáng cho mọi thứ.
I just hate thinking how much it costs.	Tôi chỉ ghét nghĩ rằng nó có giá bao nhiêu.
Looks like the player he was last season.	Trông giống như cầu thủ mà anh ấy đã từng ở mùa giải trước.
I didn't tell anyone what happened.	Tôi không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra.
He is clean inside and out.	Anh ấy sạch sẽ từ trong ra ngoài.
And yes, this is bad for the country.	Và vâng, điều này có hại cho đất nước.
They only write code of pure quality.	Họ chỉ viết mã có chất lượng thuần túy.
Most are quite safe to eat.	Hầu hết đều khá an toàn để ăn.
I took pictures of their wounds.	Tôi đã chụp ảnh vết thương của họ.
For wet environments, only positive values ​​make sense.	Đối với môi trường ẩm ướt, chỉ có giá trị dương mới có ý nghĩa.
Assume the useful life is five years.	Giả sử thời gian sử dụng hữu ích là năm năm.
It stayed in my mind as an unusual event.	Nó lưu lại trong tâm trí tôi như một sự kiện bất thường.
She left them at home, while her children were down the hall.	Cô đưa chúng ở nhà, trong khi các con cô ở dưới hành lang.
It's still a long way to go.	Đó vẫn là một chặng đường dài.
There are two general ways to do this.	Có hai cách chung để làm điều này.
So she never talked too much with him.	Vì vậy, cô không bao giờ nói quá nhiều với anh.
You get married and just want to stay.	Bạn kết hôn và chỉ muốn ở lại.
Your father has never opened a book in his life.	Cha của bạn chưa bao giờ mở một cuốn sách trong cuộc đời của mình.
This is of course true.	Tất nhiên điều này là đúng.
She has no idea what his role is.	Cô ấy không có ý tưởng về vai trò của anh ấy.
The men went from one person to another and then went home.	Những người đàn ông đi từ người này đến người khác và sau đó về nhà.
Running multiple apps at once has never been so easy.	Chạy nhiều ứng dụng cùng lúc chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
He watched his people die.	Ông đã chứng kiến ​​người dân của mình chết.
This website would not be possible without your help and support.	Trang web này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn.
So you can bring it outside or inside the house.	Nên có thể mang ra ngoài hoặc vào trong nhà.
One of these body parts is the eyes.	Một trong những bộ phận cơ thể này là đôi mắt.
Just nothing shows up.	Chỉ không có gì xuất hiện.
Hit on the shoulder, he fell.	Bị va quệt vào vai, anh ta ngã.
He tried to remember where he was.	Anh cố nhớ xem mình đang ở đâu.
A man cannot be too careful, even if he is stuck.	Một người đàn ông không thể quá cẩn thận, ngay cả khi anh ta bị mắc kẹt.
The game ends.	Trò chơi kết thúc.
No longer a woman, he thought.	Không còn là phụ nữ, anh nghĩ.
However, that is not the point here.	Tuy nhiên, điều đó không phải là điều quan trọng ở đây.
I heard her talking on the phone.	Tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại.
Feedback options include "daily", "less than daily", or "currently not smoking".	Các tùy chọn phản hồi bao gồm "hàng ngày", "ít hơn hàng ngày" hoặc "hiện không hút thuốc".
But, it seems the same scene.	Nhưng, có vẻ như cùng một cảnh tượng.
We were both so hot it was hard to sleep.	Cả hai chúng tôi đều nóng đến mức khó ngủ.
You only believe in the extent that you are doing.	Bạn chỉ tin vào mức độ mà bạn đang làm.
And now she could only try to hurt him.	Và bây giờ cô chỉ có thể cố gắng làm tổn thương anh ta.
Everything changes by the day.	Mọi thứ thay đổi theo ngày.
You also know him.	Bạn cũng biết anh ấy.
He must have not seen her speak into it.	Anh ta hẳn đã không nhìn thấy cô ấy nói vào nó.
However, I did not go.	Tuy nhiên, tôi đã không đi.
That could still be a very important finding.	Đó vẫn có thể là một phát hiện rất quan trọng.
That is very important.	Điều đó rất quan trọng.
The development of the past three years so far.	Sự phát triển trong ba năm qua cho đến nay.
We need him back in shape because he often gets injured.	Chúng tôi cần anh ấy trở lại trạng thái vì anh ấy thường bị chấn thương.
I love reading and writing.	Tôi thích đọc và viết.
Now it is working fine.	Bây giờ nó đang hoạt động tốt.
For those who don't, death.	Đối với những người không, cái chết.
It took some effort.	Nó đã mất một số nỗ lực.
She has a wonderful red hair.	Cô ấy có một mái tóc đỏ tuyệt vời.
Provide live data.	Cung cấp dữ liệu trực tiếp.
Not because we can't.	Không phải vì chúng tôi không thể.
We will part like best friends.	Chúng tôi sẽ chia tay như những người bạn tốt nhất.
I had a great race.	Tôi đã có một cuộc đua tuyệt vời.
You are a team player.	Bạn là một người chơi đồng đội.
But my focus is on changing what happened last year.	Nhưng trọng tâm của tôi là thay đổi những gì đã xảy ra vào năm ngoái.
The officer involved has identified the voice of the person speaking.	Viên chức liên quan đã xác định được giọng nói của người đang nói.
I have kids of my own, you know.	Tôi có những đứa con của riêng mình, bạn biết đấy.
People need others as they need air.	Mọi người cần người khác như họ cần không khí.
They asked us to bring something sweet before the activity.	Họ yêu cầu chúng tôi mang theo thứ gì đó ngọt ngào trước khi hoạt động.
They are still sick and tired with business as usual.	Họ vẫn ốm và mệt mỏi với công việc kinh doanh như thường lệ.
I would pay a lot for someone to do this to me.	Tôi sẽ phải trả rất nhiều cho ai đó làm điều này với tôi.
From there exit.	Từ đó thoát ra.
It was not immediately clear how he was arrested.	Không rõ ngay lập tức anh ta bị bắt bằng cách nào.
The initial administration is done there to the hospital.	Việc quản lý ban đầu được thực hiện ở đó đến bệnh viện.
He pulled it out and fired three times.	Anh rút nó ra và bắn ba phát.
That was my thought immediately before the doctor sent you away.	Đó là suy nghĩ của tôi ngay lập tức trước khi bác sĩ đưa bạn đi.
Don't scroll up.	Đừng cuộn lên.
That is, he must decide which set rack to use.	Đó là, anh ta phải quyết định sử dụng giá tập nào.
But because the circumstances are different, they are made to look different.	Nhưng bởi vì hoàn cảnh khác nhau, chúng được tạo ra để trông khác nhau.
It is really dangerous.	Nó thực sự rất nguy hiểm.
The boys agree to take them back to the house.	Các chàng trai đồng ý đưa họ trở lại ngôi nhà.
The whole incident took less than ten minutes.	Toàn bộ vụ việc diễn ra chưa đầy mười phút.
He was in my house.	Anh ấy đã ở trong nhà tôi.
Food is allowed in.	Cho phép mang thức ăn vào.
Best, even.	Tốt nhất, thậm chí.
They did not speak or look at each other.	Họ không nói hay nhìn nhau.
I will fight back.	Tôi sẽ đánh trả.
I usually avoid reality in face-to-face conversations and interactions.	Tôi thường tránh thực tế trong cuộc trò chuyện và tương tác trực tiếp.
In my opinion, this rule is more important than any other rule.	Theo tôi, quy tắc này quan trọng hơn bất kỳ quy tắc nào khác.
They were put in a difficult place.	Họ đã bị đưa vào một nơi khó khăn.
Rather, personal experience plays an important role.	Đúng hơn, kinh nghiệm cá nhân đóng một vai trò quan trọng.
In him there and lay down.	Trong anh ấy có và nằm xuống.
Dad wants me to get married.	Cha muốn tôi kết hôn.
It followed her to her new location.	Nó theo cô ấy đến vị trí mới của mình.
Starting out simple will build your confidence.	Bắt đầu đơn giản sẽ xây dựng sự tự tin của bạn.
Of course, it takes a while to understand these things.	Tất nhiên, phải mất một thời gian để hiểu những điều này.
Capture points.	Nắm bắt được điểm.
And even then it won't be so difficult.	Và thậm chí sau đó nó sẽ không quá khó khăn.
I've seen so many things that are terrible.	Tôi đã thấy rất nhiều điều đó thật khủng khiếp.
I tried and tried and tried nothing busy.	Tôi đã cố gắng và cố gắng và cố gắng không có gì bận rộn.
Maybe they know about my family.	Có lẽ họ biết về gia đình tôi.
He didn't know how they could talk like this.	Anh không biết làm thế nào họ có thể nói chuyện như thế này.
Wait, your watch.	Chờ đã, đồng hồ của bạn.
He has a problem.	Anh ấy có vấn đề.
Time will run out.	Thời gian sẽ hết.
Kind, not really.	Loại, không thực sự.
They were not given a cause of death.	Họ không được đưa ra nguyên nhân tử vong.
It's about culture.	Đó là về văn hóa.
This sounds very odd.	Điều này nghe có vẻ rất kỳ quặc.
The camera can go anywhere.	Máy ảnh có thể đi bất cứ đâu.
However, when the code is run, it doesn't show the report.	Tuy nhiên, khi mã được chạy, nó không hiển thị báo cáo.
It's great to be doing something you love every day.	Thật tuyệt khi được làm điều gì đó bạn yêu thích mỗi ngày.
Now is the only freedom he can count on.	Bây giờ là sự tự do duy nhất mà anh có thể tin tưởng.
They stick with it.	Họ gắn bó với nó.
Methods of this type are known.	Phương pháp của loại này đã được biết đến.
But three people just right.	Nhưng ba người vừa phải.
This is part of excellence and keeping each other safe.	Đây là một phần của sự xuất sắc và giữ an toàn cho nhau.
What you learn may surprise you.	Những gì bạn học được có thể khiến bạn ngạc nhiên.
But, it happened.	Nhưng, nó đã xảy ra.
It's like a sign or something.	Nó giống như một dấu hiệu hoặc một cái gì đó.
Add water and bring to a boil again.	Thêm nước và đun sôi trở lại.
It is very different from before.	Nó rất khác so với trước đây.
Her smile is big and bright.	Nụ cười của cô ấy rất lớn và tươi sáng.
She is very nervous and tries not to show it.	Cô ấy rất lo lắng và cố gắng không thể hiện điều đó.
I have one more gift to find.	Tôi có một món quà nữa để tìm.
The day before he was killed.	Một ngày trước khi anh ta bị giết.
I'm so glad she did a great job.	Tôi rất vui vì cô ấy đã làm rất tốt.
He made it impossible.	Anh ấy đã biến điều đó thành không thể.
Can you correct my code if I'm wrong.	Bạn có thể sửa mã của tôi nếu tôi sai.
Thus, such states have the assets considered in this article.	Do đó, các tiểu bang như vậy có tài sản được xem xét trong bài báo này.
These things are not without reason have been kept on record.	Những điều này không phải là không có lý do đã được lưu lại trong hồ sơ.
But it won't do any good if he has them.	Nhưng sẽ chẳng có gì tốt nếu anh ta có chúng.
Some people may feel differently and at a different time.	Một số người có thể cảm thấy khác nhau và vào một thời điểm khác.
You have a lot in common with them.	Bạn có rất nhiều điểm chung với họ.
I don't find it useful.	Tôi không thấy nó hữu ích.
I have accepted that.	Tôi đã chấp nhận điều đó.
Not necessarily in that order though.	Mặc dù không nhất thiết phải theo thứ tự đó.
This is one of my favorite groups.	Đây là một trong những nhóm yêu thích của tôi.
I want a deal.	Tôi muốn một thỏa thuận.
Check out this post.	Kiểm tra bài đăng này.
Everyone will love it.	Mọi người sẽ thích nó.
He and I share a job.	Anh ấy và tôi chia sẻ một công việc.
Create a group together and create your own event.	Tạo một nhóm với nhau và tạo sự kiện của riêng bạn.
Scat.	Đi đi.
They will eat most green plants.	Chúng sẽ ăn hầu hết các loại cây xanh.
And another stupid thing that doesn't really work in real life.	Và một điều ngu ngốc khác không thực sự hiệu quả trong cuộc sống thực.
So he will wait, but not for too long.	Vì vậy, anh ấy sẽ đợi, nhưng không quá lâu.
As a child, she wanted to help others by becoming a teacher.	Khi còn nhỏ, cô muốn giúp đỡ người khác bằng cách trở thành một giáo viên.
Don't be surprised because that's their job.	Đừng ngạc nhiên vì đó là công việc của họ.
However, something stopped him.	Tuy nhiên, có điều gì đó đã ngăn cản anh ta.
That's a lot of thinking time.	Đó là rất nhiều thời gian suy nghĩ.
I want it fixed.	Tôi muốn nó được sửa.
Or at least it should be.	Hoặc ít nhất nó nên được.
Partial relief.	Cứu trợ một phần.
Animals have free access to food and water.	Các loài động vật được tiếp cận miễn phí thức ăn và nước uống.
He is a really helpful person.	Anh ấy là một người thực sự hữu ích.
The larger of the two above.	Cái lớn hơn trong hai cái ở trên.
They ate late breakfast and sat down for dinner for a long time.	Họ ăn sáng muộn và ngồi ăn tối rất lâu.
I don't drink and drive.	Tôi không uống rượu và lái xe.
And it's a huge problem.	Và nó là một vấn đề rất lớn.
But in this particular case, it is.	Nhưng trong trường hợp cụ thể này, nó là như vậy.
That really hurt a lot, so it wasn't easy for me.	Điều đó thực sự làm tổn thương rất nhiều, vì vậy nó không phải là dễ dàng đối với tôi.
These are now over.	Những điều này hiện đã kết thúc.
That's about eight months.	Đó là khoảng tám tháng.
You just.	Bạn chỉ.
Not long enough for me to put it on my back.	Không đủ lâu để tôi đặt nó sau lưng.
It was a test and they passed.	Đó là một bài kiểm tra và họ đã vượt qua.
Ask anyone who played during that period against him.	Hỏi bất kỳ ai đã chơi trong khoảng thời gian đó chống lại anh ta.
This is a lot to take in.	Điều này là rất nhiều để tham gia.
What we produce.	Những gì chúng tôi sản xuất.
Read the story.	Đọc câu truyện.
Free standing tools are now available.	Các công cụ đứng miễn phí hiện có sẵn.
He has and.	Anh ấy có và.
It was broadcast on national television.	Nó đã được đưa lên truyền hình quốc gia.
Life doesn't have to have a meaning.	Cuộc sống không cần phải có một ý nghĩa.
No father and mother bound in her, poor soul.	Không có cha và mẹ đã ràng buộc trong cô, tâm hồn tội nghiệp.
It is really important to research the area you are going to.	Điều thực sự quan trọng là nghiên cứu khu vực bạn sẽ đến.
The photography itself takes place over a period of time.	Việc chụp ảnh tự nó diễn ra trong một khoảng thời gian.
That's what makes our game unique in that sense.	Đó là điều làm cho trò chơi của chúng tôi trở nên độc đáo theo nghĩa đó.
My mother is a.	Mẹ tôi là một.
If the petition is denied and after the opportunity for a hearing.	Nếu kiến ​​nghị bị từ chối và sau khi có cơ hội điều trần.
But we don't have much choice.	Nhưng chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn.
They have a book home that is a great reference.	Họ có một cuốn sách về nhà là một tài liệu tham khảo tuyệt vời.
He returned to his current situation.	Anh trở lại hoàn cảnh hiện tại.
He opened the door and pushed her out of the room.	Anh mở cửa và đẩy cô ra khỏi phòng.
Either you kill them or they kill you.	Hoặc bạn giết họ hoặc họ giết bạn.
It will pay you many times over.	Nó sẽ trả cho bạn nhiều lần.
It was something to ask her about later.	Đó là một cái gì đó để hỏi cô ấy về sau.
The light is there.	Ánh sáng ở đó.
Often, the data will suggest the best path.	Thông thường, dữ liệu sẽ đề xuất con đường tốt nhất.
One could say we were even counting there.	Người ta có thể nói rằng chúng tôi thậm chí đã được đếm đó.
It was the first time that happened.	Đó là lần đầu tiên điều đó đã xảy ra.
However, many name confusion.	Tuy nhiên, nhiều sự nhầm lẫn tên.
My knowledge is not current.	Kiến thức của tôi không phải là hiện tại.
It's kind of interesting.	Nó là loại thú vị.
People die from drinking too much water.	Mọi người chết vì uống quá nhiều nước.
They will have to wait outside.	Họ sẽ phải đợi bên ngoài.
I was hooked on this particular one.	Tôi đã bị lôi cuốn vào cái cụ thể này.
I need to re-read it myself.	Tôi cần phải tự mình đọc lại.
It felt like a huge weight had been lifted off her shoulders.	Cảm giác như một sức nặng khổng lồ được trút bỏ khỏi vai cô ấy.
He will have a little something in the picture.	Anh ấy sẽ có một chút gì đó trong bức tranh.
She could not walk and was constantly carried everywhere.	Cô không thể đi lại và liên tục phải được cõng ở khắp mọi nơi.
Don't know if this is it.	Không biết có phải cái này không.
One of them is motherhood.	Một trong số đó là làm mẹ.
I'm not even sure where it came from.	Tôi thậm chí không chắc nó đến từ đâu.
Young man, really great.	Chàng trai trẻ, thực sự tuyệt vời.
Basically, we turned our attention to the space station idea.	Về cơ bản, chúng tôi chuyển sự chú ý sang ý tưởng trạm vũ trụ.
Take this example.	Lấy ví dụ này.
Everyone knows about them.	Mọi người đều biết về họ.
No problem, you are safe.	Không có vấn đề gì, bạn an toàn.
A really small amount.	Một số tiền thực sự rất nhỏ.
Now do three more times.	Bây giờ làm thêm ba lần nữa.
You can't beat their show.	Bạn không thể đánh bại chương trình của họ.
Hot water.	Nước nóng.
We could tell by the look on his face that something was wrong.	Chúng tôi có thể nhận ra bằng vẻ mặt của anh ấy có điều gì đó không ổn.
Thousands of lives have been saved.	Hàng ngàn sinh mạng đã được cứu.
And the big show tonight.	Và màn trình diễn lớn đêm nay.
He was silent for a moment.	Anh lặng đi trong giây lát.
Men can be dangerous.	Đàn ông có thể nguy hiểm.
We are finally free.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng được tự do.
Well, now there's room for her.	Chà, bây giờ đã có chỗ cho cô ấy.
We will return to this issue later in the article.	Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong phần sau của bài báo.
Try again.	Thử lại lần nữa.
Don't know how he does it from morning to night.	Không biết anh ta làm thế nào từ sáng đến tối.
However, I do not intend to do so.	Tuy nhiên, tôi không định làm vậy.
Expect.	Mong.
The doors will open and there will be some music playing.	Các cánh cửa sẽ mở và sẽ có một số bản nhạc đang phát.
You may not meet any of them.	Bạn không có thể gặp bất kỳ của họ.
Immediate death, or so close.	Cái chết ngay lập tức, hoặc gần như vậy.
First, the system is relatively expensive.	Đầu tiên, hệ thống này tương đối đắt tiền.
That still hasn't changed.	Điều đó vẫn không thay đổi.
Make sure those boys are reported and registered.	Đảm bảo rằng những cậu bé đó đã được báo cáo và đăng ký.
Their current management team has this.	Đội ngũ quản lý hiện tại của họ có được điều này.
He told me no.	Anh ấy nói với tôi là không.
For me, those are two separate issues.	Đối với tôi, đó là hai vấn đề riêng biệt.
It works on our new white spot and our old stain.	Nó hoạt động trên vết trắng mới và vết cũ của chúng ta.
When he gets up to go, you do too.	Khi anh ấy đứng dậy để đi, bạn cũng làm như vậy.
No look back.	Không có nhìn lại.
He took it and it was good.	Anh ấy nhận lấy nó và nó tốt.
Even if we did, people would just laugh at us.	Ngay cả khi chúng tôi làm vậy, mọi người sẽ chỉ cười chúng tôi.
She lost her only daughter.	Cô đã mất đứa con gái duy nhất của mình.
The man is the leader.	Người đàn ông là người đứng đầu.
Has been very good to me.	Đã rất tốt với tôi.
I have to pick her up, and she's a payload.	Tôi phải đón cô ấy, và cô ấy là một tải trọng.
In a moment, she will stop crying.	Trong giây lát, cô ấy sẽ ngừng khóc.
They can only run for so long.	Họ chỉ có thể chạy trong thời gian dài như vậy.
I do not like it.	Tôi không thích nó.
Someone said he wanted a piece of me.	Ai đó nói rằng anh ta muốn một mảnh của tôi.
This theme of language dream.	Chủ đề này của giấc mơ ngôn ngữ.
Old and out of place.	Cũ và lạc lõng.
I don't believe them.	Tôi không tin họ.
They make the most of what they have.	Họ tận dụng tối đa những gì họ có.
I can't just go out.	Tôi không thể chỉ đi ra ngoài.
That is unlikely to work here.	Điều đó khó có thể hoạt động ở đây.
The name is repeated over and over.	Cái tên được nhắc đi nhắc lại.
She let her down.	Cô ấy đã làm cô ấy thất vọng.
They closed the school.	Họ đóng cửa trường học.
Two songs were recorded.	Hai bài hát đã được thu âm.
You can stay at my place for as long as you want.	Bạn có thể ở lại chỗ của tôi bao lâu bạn muốn.
I'm sure it's great.	Tôi chắc chắn rằng nó là tuyệt vời.
I feel that this means something.	Tôi cảm thấy rằng điều này có nghĩa là một cái gì đó.
You wouldn't want that noticed.	Bạn sẽ không muốn điều đó nhận ra.
So as the title said.	Vì vậy, như tiêu đề đã nói.
We've been lucky enough to travel.	Chúng tôi đã gặp may khi đi du lịch.
But it never went that far.	Nhưng nó không bao giờ đi xa được như vậy.
The kids grew up there.	Những đứa trẻ lớn lên ở đó.
Tell me about your life together with your children.	Hãy kể cho tôi nghe về cuộc sống chung của bạn và những đứa con của bạn.
More and more people are coming to see performances and other events.	Ngày càng có nhiều người đến xem các buổi biểu diễn và các sự kiện khác.
Those are obvious security issues.	Đó là những vấn đề bảo mật rõ ràng.
He used himself as a test subject.	Anh ta dùng chính mình làm vật thí nghiệm.
I will soon be thinking about being beheaded.	Tôi sẽ sớm nghĩ đến việc bị chặt đầu.
Free your mind.	Giải phóng tâm trí của bạn.
You just need to make sure that the camera is opened first.	Bạn chỉ cần đảm bảo rằng máy ảnh đã được mở trước.
It sucks when three people happen to be with the same guy.	Thật tồi tệ khi ba người lại xảy ra với cùng một chàng trai.
Or a cat.	Hoặc một con mèo.
I want you to stay with me.	Tôi muốn bạn ở lại với tôi.
You have your gun.	Bạn có súng của bạn.
That's the picture.	Đó là bức tranh.
The show was very fun.	Buổi biểu diễn rất vui.
You may have.	Bạn có thể có.
Everything you do is wrong.	Tất cả mọi thứ bạn làm là sai.
Our models are more general than those currently in the literature.	Các mô hình của chúng tôi tổng quát hơn những mô hình hiện có trong tài liệu.
I know he'll never find it.	Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
“I miss that stupid place,” she said.	Tôi nhớ nơi ngu ngốc đó, cô ấy nói.
Instead, he closed his eyes and remained silent.	Thay vào đó, anh nhắm mắt và im lặng.
He, in a way, loves performing.	Anh ấy, theo một cách nào đó, rất thích biểu diễn.
But until recently relatively little was known about his life story.	Nhưng cho đến gần đây tương đối ít người biết về câu chuyện cuộc đời của ông.
It's quite special.	Nó khá đặc biệt.
So we don't do that.	Vì vậy, chúng tôi không làm như vậy.
The whole place has fallen apart.	Toàn bộ nơi này đã tan rã.
Want to feel free to discuss them.	Muốn cảm thấy tự do để thảo luận về chúng.
People won't even talk to him.	Mọi người thậm chí sẽ không nói chuyện với anh ta.
You are out there drinking water.	Bạn đang ở ngoài đó uống nước.
I put my hand over my head.	Tôi đưa tay qua đầu.
And then let's understand this whatever happens next.	Và sau đó chúng ta hãy hiểu điều này rằng bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo.
Some features are obvious.	Một số tính năng là rõ ràng.
I can't get over how small it is.	Tôi không thể vượt qua nó nhỏ như thế nào.
So there are two.	Vì vậy, có hai.
Get feedback, but take control.	Nhận phản hồi, nhưng kiểm soát.
He has a reason to be.	Anh ấy có lý do để trở thành.
She said she would protect us and not let us drink.	Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ bảo vệ chúng tôi và không cho chúng tôi uống rượu.
Completely different vision.	Tầm nhìn hoàn toàn khác.
He only knew my father briefly, but he already knew him.	Ông ấy chỉ biết cha tôi một thời gian ngắn, nhưng ông ấy đã biết ông ấy.
The result is rarely a good one.	Kết quả hiếm khi là một kết quả tốt.
He can keep it.	Anh ấy có thể giữ nó.
This is crazy enough for the contradiction below.	Điên đây đủ vao biểu mâu dươi đây.
Note that parking here is very limited.	Lưu ý rằng chỗ đậu xe ở đây rất hạn chế.
Let it go, let it go.	Hãy để nó ra, để nó đi.
Listen to true teachers.	Hãy nghe những người thầy chân chính.
You know your own music when you hear it someday.	Bạn biết âm nhạc của riêng bạn khi bạn nghe nó vào một ngày nào đó.
Truism.	Sự thật hiển nhiên.
They wait, just their time.	Họ chờ đợi, chỉ là thời gian của họ.
It proved me wrong.	Nó đã chứng minh tôi sai.
I decided to make it run.	Tôi quyết định làm cho nó chạy.
They are hard and small.	Chúng cứng và nhỏ.
Then we moved into an apartment near the office.	Sau đó, chúng tôi chuyển đến một căn hộ gần văn phòng.
She will be safe with you.	Cô ấy sẽ an toàn khi ở bên anh.
Maybe other kids too.	Có lẽ những đứa trẻ khác cũng vậy.
Age in months is not provided for seniors.	Tuổi tính theo tháng không được cung cấp cho những người lớn tuổi.
We don't live in it.	Chúng tôi không sống trong đó.
Be sure to read the entire series here.	Hãy chắc chắn để đọc toàn bộ loạt bài ở đây.
We are in shock.	Chúng tôi đang bị sốc.
I want respect and it gives you this strength.	Tôi muốn sự tôn trọng và nó mang lại cho bạn sức mạnh này.
I wanted it to be as simple and as short as possible.	Tôi muốn nó càng đơn giản và càng ngắn càng tốt.
It started off pretty well.	Nó bắt đầu khá tốt.
The black bars show the media.	Các thanh màu đen hiển thị phương tiện.
If you ask him a question, he will answer it.	Nếu bạn hỏi anh ta một câu hỏi, anh ta sẽ trả lời nó.
For a moment, she noticed that she could move more easily.	Trong giây lát, cô nhận thấy rằng mình có thể di chuyển dễ dàng hơn.
And be good.	Và hãy tốt.
I need to have what you have.	Tôi cần phải có những gì bạn có.
Those that do not meet the standards are sent home.	Những chiếc không đạt tiêu chuẩn được gửi về nhà.
Men make decisions and can therefore be seen as responsible for their actions.	Đàn ông đưa ra quyết định và do đó có thể được coi là chịu trách nhiệm về hành động của họ.
I bent down and touched one.	Tôi cúi xuống và chạm vào một cái.
She hasn't died.	Cô ấy chưa chết.
I think someone mentioned you.	Tôi nghĩ rằng ai đó đã đề cập đến bạn.
So very few women can.	Vì vậy, rất ít phụ nữ có thể.
But it is difficult for me to see at night.	Nhưng rất khó để tôi nhìn thấy vào ban đêm.
I did it.	Tôi đã làm được.
Moreover, this point is located on deep water, far from land.	Hơn nữa, điểm này nằm trên vùng nước sâu, cách xa đất liền.
Her face began to darken.	Mặt cô bắt đầu sa sầm.
It got out of hand.	Nó đã rơi ra khỏi tầm tay.
Or to ask you something.	Hoặc để hỏi bạn một cái gì đó.
And that means don't talk to other people too much.	Và điều đó có nghĩa là không nên nói chuyện với người khác quá nhiều.
Basic awareness is required.	Cần có ý thức cơ bản.
That perfect weight.	Cân nặng hoàn hảo đó.
It has the same red color.	Nó có cùng một màu đỏ.
Didn't know he was different.	Không biết anh ấy khác biệt.
I can't do anything with my talent, with my strength.	Tôi không thể làm gì hơn bằng năng khiếu của mình, bằng sức lực của mình.
You know what it's about.	Bạn biết nó về cái gì.
And the economy is thriving.	Và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.
And then don't bring him back.	Và sau đó không đưa anh ta trở lại.
They didn't do what they should do to assist us at night.	Họ đã không làm những gì họ nên làm để hỗ trợ chúng tôi vào ban đêm.
The way it works is very simple.	Cách thức hoạt động rất đơn giản.
Of course I know better now.	Tất nhiên bây giờ tôi biết rõ hơn.
More interesting than making art.	Thú vị hơn là làm nghệ thuật.
The rest is history.	Phần còn lại là lịch sử.
I can trust you.	Tôi có thể tin bạn.
All you have to do is visit your doctor.	Tất cả những gì bạn phải làm là đến gặp bác sĩ của bạn.
Could be any town in the country.	Có thể là bất kỳ thị trấn nào trong cả nước.
I feel proud.	Tôi cảm thấy tự hào.
It was a book by a young man.	Đó là cuốn sách của một chàng trai trẻ.
As you damn know.	Như bạn chết tiệt biết.
However, there is a limited exception.	Tuy nhiên, có một ngoại lệ hạn chế.
Better not to know.	Tốt hơn là không nên biết.
Instead, they give up or just sit around.	Thay vào đó, họ bỏ cuộc hoặc chỉ ngồi một chỗ.
He may even have passed them on one of the streets.	Anh ta thậm chí có thể đã vượt qua chúng trên một trong những con phố.
Or at least not in third place.	Hoặc ít nhất là không ở hạng ba.
You have accomplished a lot in your life.	Bạn đã làm được rất nhiều điều trong cuộc đời mình.
I simply decided to get over it.	Tôi chỉ đơn giản là quyết định vượt qua nó.
But something strange happened to me.	Nhưng một điều gì đó đã xảy ra với tôi thật kỳ lạ.
I wish everyone on earth could share that experience.	Tôi ước tất cả mọi người trên trái đất có thể chia sẻ kinh nghiệm đó.
I worry about the students.	Tôi lo lắng cho các học sinh.
She didn't pull out.	Cô ấy không rút ra.
But treat it like the right one.	Nhưng hãy đối xử với nó như là một trong những quyền.
To show respect.	Để thể hiện sự tôn kính.
This is just part one of this rather long video, enjoy.	Đây chỉ là phần một của video khá dài này, hãy thưởng thức.
The concern in his eyes and the concern in his smile.	Sự lo lắng trong ánh mắt anh và sự quan tâm trong nụ cười của anh.
He will never forget it.	Anh ấy sẽ không bao giờ quên nó.
But that's not home.	Nhưng đó không phải là nhà.
I was never what she wanted in a guy.	Tôi chưa bao giờ là điều cô ấy muốn ở một người con trai.
This is the cost.	Đây là chi phí.
These experiments were unsuccessful and were not repeated.	Những thí nghiệm này không thành công và không được lặp lại.
Just keep an eye on your course and keep an eye on the weather.	Chỉ cần lưu ý đến khóa học của bạn và theo dõi thời tiết.
That's exactly what it isn't.	Đó chính xác là những gì nó không phải.
They are the same.	Chúng giống nhau.
At least in his eyes.	Ít nhất là trong mắt anh ấy.
And that means a lot to me.	Và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
I will trust you on this.	Tôi sẽ tin tưởng bạn về điều này.
This we already know.	Điều này chúng tôi đã biết.
She is very healthy.	Cô ấy rất khỏe mạnh.
They mark a moment in time.	Họ đánh dấu một thời điểm trong thời gian.
It's wide enough for a car.	Nó đủ rộng cho một chiếc xe.
After a minute, he looked up.	Sau một phút, anh ta nhìn lên.
Its business costs.	Chi phí kinh doanh của nó.
And if she's there.	Và nếu cô ấy ở đó.
No door.	Không có cửa.
If they take my picture.	Nếu họ chụp ảnh của tôi.
The law may soon go further.	Luật có thể sớm đi xa hơn.
I will kill this guy.	Tôi sẽ giết tên này.
But this is still not enough.	Nhưng điều này vẫn chưa đủ.
The thought of him was enough to push her into the quest.	Ý nghĩ về anh là đủ để đẩy cô vào nhiệm vụ.
Body, body, body.	Cơ thể, cơ thể, cơ thể.
You are who you are.	Bạn là bạn là ai.
You have people who talk a lot.	Bạn có những người nói rất nhiều.
I thought a lot about it.	Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
Then I found out that he was seeing another woman.	Sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ấy đang gặp một người phụ nữ khác.
You can, in more ways than they can, at least.	Bạn có thể, theo nhiều cách hơn họ có thể, ít nhất.
Of course it has to be in small quantities.	Tất nhiên nó phải ở số lượng ít thôi.
However, details about that group appear to be hidden.	Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nhóm đó dường như được giấu kín.
And, at the same time, that's a problem for us.	Và, đồng thời, đó là một vấn đề đối với chúng tôi.
Some people dream of success.	Một số người mơ ước thành công.
The pain of loss.	Đau đớn vì mất mát.
Her face also showed no sign of it.	Khuôn mặt của cô ấy cũng không có dấu hiệu của nó.
He is looking for his father.	Anh ấy đang tìm kiếm cha mình.
She doesn't want to lose me.	Cô ấy không muốn mất tôi.
Mid winter, no windows open no fan nothing.	Giữa mùa đông, không có cửa sổ mở không có quạt không có gì.
It happens like this.	Nó diễn ra như thế này.
What do you think about this concept?	Bạn nghĩ gì về khái niệm này?
I opened the door to the room.	Tôi mở cửa phòng.
They did not return.	Họ đã không quay trở lại.
But we might have room for another one.	Nhưng chúng ta có thể có chỗ cho một cái nữa.
Or higher for several hours.	Hoặc cao hơn trong vài giờ.
Just didn't do it this year.	Chỉ là đã không làm điều đó trong năm nay.
Stir and brown the other side.	Khuấy và nâu mặt còn lại.
When he could, he helped.	Khi có thể, anh ấy đã giúp đỡ.
It's a guy who takes his position well.	Đó là một chàng trai đảm nhận tốt vị trí của mình.
The opening seems to have been closed.	Việc mở cửa dường như đã được đóng lại.
They are having fun.	Họ đang vui vẻ.
For a moment, she said nothing and he just stared.	Trong một lúc, cô không nói gì và anh chỉ nhìn chằm chằm.
I don't know how else to put it.	Tôi không biết làm thế nào khác để đặt nó.
We prove this as follows.	Chúng tôi chứng minh điều này như sau.
This is a big thing.	Đây là một điều lớn.
Oh, the weakness of the spirit.	Ôi sự yếu đuối của tinh thần.
There is no right choice.	Không có lựa chọn đúng.
You need it to keep your food cold.	Bạn cần nó để giữ thức ăn của bạn lạnh.
I'm not a bad guy.	Tôi không phải là một kẻ xấu.
I went through hell with that for a while.	Tôi đã trải qua địa ngục với điều đó trong một thời gian.
Outside, we were about to fall to the floor, we were laughing so hard.	Bên ngoài, chúng tôi vừa sắp ngã xuống sàn, chúng tôi đã cười rất tươi.
All but impossible.	Tất cả nhưng không thể.
Practice with it.	Thực hành với nó.
Your mother needs me.	Mẹ của bạn cần tôi.
Now you will come to us.	Bây giờ bạn sẽ đến với chúng tôi.
Lucky shot, good run.	Bắn may mắn, chạy tốt.
What to do, what to do.	Phải làm gì, phải làm gì.
I will sleep with men.	Tôi sẽ ngủ với những người đàn ông.
Now working hard on said part.	Bây giờ đang chăm chỉ làm việc trên phần đã nói.
I have seen bones.	Tôi đã thấy xương.
She knew what the boys were going to say.	Cô biết những gì các chàng trai sẽ nói.
No, you don't understand.	Không, bạn không hiểu.
Simple and easy to do.	Đơn giản và dễ làm.
Take the time now to work towards your personal business.	Hãy dành thời gian ngay bây giờ để hướng đến công việc kinh doanh cá nhân của bạn.
It doesn't matter who you fuck someone else.	Không cần biết bạn đụ ai khác.
No security.	Không có bảo mật.
Five minutes later the roll call was over.	Năm phút nữa điểm danh đã kết thúc.
But no response.	Nhưng không có phản ứng.
He found her.	Anh tìm đến cô.
Dead-ends, he can speak his way.	Những ngõ cụt, anh ấy có thể nói theo cách của mình.
You will love this tool.	Bạn sẽ thích công cụ này.
She knows she looks good.	Cô ấy biết cô ấy trông rất tốt.
Everyone has the right to be angry.	Mọi người có quyền tức giận.
It is the work of a moment.	Đó là công việc của một thời điểm.
I tried to see how we looked like them.	Tôi đã thử xem chúng tôi trông giống họ như thế nào.
Finally, she said.	Cuối cùng, cô ấy nói.
I suddenly couldn't control my thoughts.	Tôi đột nhiên không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
That's not what you said.	Đó không phải là những gì bạn nói.
People get up or rotate their chairs for a better view.	Mọi người đứng dậy hoặc xoay ghế của mình để có tầm nhìn tốt hơn.
There's no way for him to get out.	Không có cách nào để anh ta đi ra ngoài.
According to your conditions.	Theo điều kiện của mình.
It is a mission that will never be completed.	Đó là một nhiệm vụ sẽ không bao giờ hoàn thành.
It's just a boy.	Nó chỉ là một cậu bé.
In his view, there are two much larger problems.	Theo quan điểm của ông, tồn tại hai vấn đề lớn hơn nhiều.
Again, no, it's not.	Một lần nữa, không, không phải vậy.
To help me.	Để giúp tôi.
You might want him soon.	Bạn có thể muốn anh ta sớm.
She gives me everything.	Cô ấy cho tôi mọi thứ.
Feels like time is generally short.	Cảm thấy như thời gian nói chung là ngắn.
That's the kind of friend you're good to ask.	Đó là loại bạn rất tốt để hỏi.
He was carrying sharp tools.	Anh ấy đã mang theo những công cụ sắc bén.
Parking is limited on the premises.	Chỗ đậu xe có hạn trong khuôn viên.
That's how that decision was made for me.	Đó là cách mà quyết định đó đã được thực hiện đối với tôi.
Of course, it was too late.	Tất nhiên, đã quá muộn.
Some luck and get it.	Một số may mắn và nhận được nó.
I was almost sick.	Tôi gần như bị ốm.
No one else brought them breakfast.	Không ai khác mang bữa sáng cho họ.
Several reviews have been published.	Một số đánh giá đã được xuất bản.
Everyone, that is, except me.	Tất cả mọi người, đó là, ngoại trừ tôi.
That seems to be your least expensive option.	Đó có vẻ là lựa chọn ít tốn kém nhất của bạn.
No need to shoot.	Không cần bắn.
May God help us.	Xin Chúa giúp chúng tôi.
I do remember one thing, though.	Tôi nhớ một điều, mặc dù.
He died less than a year later.	Anh mất chưa đầy một năm sau đó.
At the end of the day, each person is their own.	Vào cuối ngày, mỗi người là của riêng họ.
To come up with a plan for how they can move forward.	Để đưa ra một kế hoạch về cách họ có thể tiến lên phía trước.
No reports.	Không có báo cáo.
She likes to have her family around.	Cô ấy thích có gia đình của cô ấy xung quanh.
How to write a personal statement.	Làm thế nào để viết một tuyên bố cá nhân.
Anything we need.	Bất cứ điều gì chúng ta cần.
I studied faces.	Tôi đã nghiên cứu khuôn mặt.
Her reaction made me laugh.	Phản ứng của cô ấy khiến tôi bật cười.
It is broadcast on the same program and time.	Nó được phát trên cùng một chương trình và thời gian.
About who attended the party and who didn't.	Về những người đã tham dự bữa tiệc và những người không tham gia.
I followed suit, myself.	Tôi đã làm theo, chính tôi.
Open air bar.	Thanh không khí mở.
In some cases, there have been injuries.	Trong một số trường hợp, đã có thương tích.
That would be great for her.	Điều đó sẽ rất tốt với cô ấy.
He has a lot of emotions.	Anh ấy có rất nhiều cảm xúc.
And like most people in power, he has to fend for himself.	Và giống như hầu hết những người nắm quyền, anh ta phải tự bảo vệ mình.
No treatment or anything needed, it just started working for her.	Không có phương pháp điều trị hay bất cứ điều gì cần thiết, nó chỉ bắt đầu có hiệu quả với cô ấy.
Between the first and second communication device.	Giữa thiết bị giao tiếp thứ nhất và thứ hai.
The money will be kept by the business.	Tiền sẽ do doanh nghiệp giữ.
Check out this and this for more details.	Kiểm tra cái này và cái này để biết thêm thông tin chi tiết.
I spent most of my life working outside of my family.	Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để làm việc bên ngoài gia đình.
Three people were attacked over several days.	Ba người đã bị tấn công trong nhiều ngày.
Take the dog for a walk.	Cho chó đi dạo.
I went to work, actually.	Tôi đã đi làm, thực ra.
She lifted her left hand and looked at it.	Cô ấy nhấc tay trái của mình lên và quan sát nó.
And we can talk about it again.	Và chúng ta có thể nói về nó một lần nữa.
I got the email.	Tôi đã nhận được email.
And in fact, it's very difficult.	Và trên thực tế, rất khó.
She couldn't see his features clearly.	Cô không thể nhìn rõ các đặc điểm của anh ta.
The ride back home was quiet.	Chuyến xe trở về nhà vắng lặng.
There was silence on the other end of the line.	Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
They even have a new name.	Họ thậm chí còn có một cái tên mới.
They passed us.	Họ đã đi qua chúng tôi.
To our knowledge, this appears to be a first attempt in this direction.	Theo hiểu biết của chúng tôi, đây có vẻ là một nỗ lực đầu tiên theo hướng này.
It is a practical decision.	Đó là một quyết định thực tế.
He was one of the best students in the school for many years.	Anh ấy là một trong những học sinh giỏi nhất trường trong nhiều năm.
From there we either receive the ball slowly or lose it.	Từ đó chúng tôi nhận bóng chậm hoặc mất bóng.
It must be experienced with the tongue, teeth and mouth.	Nó phải được trải nghiệm bằng lưỡi, răng và miệng.
We are the dead.	Chúng tôi là những kẻ chết đi.
People who like to take notes.	Những người thích ghi chú.
She lived when her sister could not.	Cô đã sống khi em gái cô không thể.
Most people do.	Hầu hết mọi người làm.
Add sugar and water and stir.	Cho đường và nước vào khuấy đều.
Her son was angry.	Con trai bà ta tức giận.
That sounds like progress.	Điều đó nghe có vẻ như tiến bộ.
Don't talk so fast.	Đừng nói nhanh như vậy.
This approach is repeated for two other key health needs.	Cách tiếp cận này được lặp lại cho hai nhu cầu sức khỏe chính khác.
It's just as it should be.	Nó đúng như nó phải thế.
I'm not perfect, no one is the same, no one has to be.	Tôi không hoàn hảo, không ai giống ai, không ai phải thế cả.
After a while he was back.	Một lúc sau anh đã trở lại.
I don't understand why you changed your mind.	Tôi không hiểu tại sao bạn lại thay đổi quyết định.
Check it out every day.	Kiểm tra nó mỗi ngày.
Absolutely love that game.	Hoàn toàn thích trò chơi đó.
This idea was not new to him at all.	Ý tưởng này hoàn toàn không mới đối với anh ta.
I have no text to complete.	Tôi không có văn bản nào để hoàn thành.
We don't put it down.	Chúng tôi không đặt nó xuống.
Walk to the river and fall in.	Đi bộ ra sông và rơi vào.
She has no one to talk to.	Cô ấy không có ai để nói chuyện cùng.
They started attending the same public school.	Họ bắt đầu học cùng một trường công lập.
Something about this message came to me.	Có gì đó về tin nhắn này đến với tôi.
It was a great event.	Đó là một sự kiện tuyệt vời.
It will probably take more years than he left.	Nó có thể sẽ mất nhiều năm hơn những gì anh ấy đã rời đi.
Each target audience's task data is divided into two.	Mỗi dữ liệu nhiệm vụ của đối tượng mục tiêu được chia thành hai.
He looked at her.	Anh nhìn cô ta.
You usually can't do that.	Bạn thường không thể làm điều đó.
So they don't want him to rule them.	Vì vậy, họ không muốn ông cai trị họ.
I'm at number three on the list in the validity timeframe.	Tôi đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách trong khung thời gian hiệu lực.
But the thought was there.	Nhưng ý nghĩ đã có.
She wanted to laugh.	Cô muốn cười.
And a small kitchen.	Và một căn bếp nhỏ.
I was silent as he pulled over to the curb.	Tôi im lặng khi anh ta tấp vào lề đường.
Probably no one in this world does that.	Có lẽ không ai trên thế giới này làm như vậy.
He let go of his hand and fell to the ground.	Anh buông tay và rơi xuống đất.
Moreover, sharp tools are simply easier to use.	Hơn nữa, các công cụ sắc bén đơn giản dễ sử dụng hơn.
You can't go wrong with a big deal like this.	Bạn không thể sai lầm với một việc lớn như thế này.
These are falls.	Đây là những ngã.
She knew she hadn't signed up.	Cô biết cô đã không đăng ký.
Delivered more than expected.	Cung cấp nhiều hơn mong đợi.
The options are awesome.	Các tùy chọn thật tuyệt vời.
You are the wife.	Bạn là vợ.
In fact, they are worse.	Trên thực tế, chúng tệ hơn.
The value of time-to-market here is less.	Giá trị của thời gian tiếp thị ở đây là ít hơn.
We have a lot of pieces put together.	Chúng tôi có rất nhiều mảnh ghép lại với nhau.
The work is quite short and can be read in a day.	Tác phẩm khá ngắn và có thể đọc trong ngày.
You have lost your time.	Bạn đã mất thời gian của bạn.
Well, we're doing a lot of that as well.	Vâng, chúng tôi đang làm nhiều điều đó là tốt.
There is land.	Có đất.
Most of you do.	Hầu hết các bạn làm.
Under no circumstances would he do such things alone.	Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh ta sẽ không làm những việc như vậy một mình.
But it is not clear how to do better.	Nhưng nó không phải là rõ ràng làm thế nào để làm tốt hơn.
There for each other.	Ở đó vì nhau.
Maybe they were quite similar.	Có lẽ họ đã khá giống nhau.
You made her feel like you never missed her.	Bạn đã làm cho cô ấy cảm thấy như bạn chưa bao giờ nhớ cô ấy.
Really fun.	Thực sự rất vui.
He told me he lost his phone.	Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã làm mất điện thoại.
Ten healthy control dogs.	Mười con chó kiểm soát khỏe mạnh.
One person touched me.	Một người đã làm tôi cảm động.
I'll put these in the back room and we'll clear some space.	Tôi sẽ đặt những thứ này ở phòng sau và chúng ta sẽ dọn sạch một số không gian.
What a special memory.	Thật là một kỷ niệm đặc biệt.
This story really contributed to my anger.	Câu chuyện này thực sự đã góp phần vào sự tức giận của tôi.
God knows what they're doing.	Chúa biết họ đang làm gì.
His staff seem to have gotten used to this.	Nhân viên của anh ấy dường như đã quen với điều này.
Each access number has a different call rate.	Mỗi số truy cập có một tỷ lệ cuộc gọi khác nhau.
There wasn't any expression on her face.	Không có bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt cô ấy.
In this view, changing the Party's system is a mechanism.	Theo quan điểm này, thay đổi hệ thống của Đảng là một cơ chế.
Both are bad.	Cả hai đều tệ.
For now anyway.	Cho ngay bây giờ anyway.
Drinks feel good.	Thức uống cảm thấy tốt.
We didn't live together.	Chúng tôi đã không sống cùng nhau.
You can see the terrible effects of direct light.	Bạn có thể thấy tác động khủng khiếp của ánh sáng trực tiếp.
That was probably my biggest mistake.	Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi.
Every family seems to have one.	Mỗi gia đình dường như có một.
Your wife seems very happy to see you.	Vợ anh có vẻ rất vui khi gặp anh.
Season with salt to taste.	Ướp muối cho vừa ăn.
And then they took over.	Và sau đó họ tiếp quản.
Now that you mention it, not for a while.	Bây giờ bạn đề cập đến nó, không phải trong một thời gian.
I used to be a ten.	Tôi đã từng là một mười.
They turned back in surprise.	Họ ngạc nhiên quay lại.
The dark side is them.	Mặt tối là họ.
The hit does no significant damage.	Cú đánh không gây thiệt hại đáng kể.
For an hour or so, this continued.	Trong một giờ hoặc lâu hơn, điều này tiếp tục.
The men.	Những người đàn ông.
He and his wife came and we worked together.	Anh ấy và vợ anh ấy đến và chúng tôi làm việc cùng nhau.
She shouldn't do that.	Cô ấy không nên làm như vậy.
One in eight.	Một trong tám.
We can let them go.	Chúng ta có thể để họ đi.
He can watch every scene as it unfolds.	Anh ấy có thể xem mọi cảnh khi nó diễn ra.
Except you know it did.	Ngoại trừ anh biết nó đã làm.
However, we found no such evidence in this case.	Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào như vậy trong trường hợp này.
It doesn't seem necessary here.	Có vẻ như điều đó không cần thiết ở đây.
She was smart enough to know what he was up to.	Cô đủ thông minh để biết anh ta đang làm gì đó.
It was my mother who sold me out.	Chính mẹ tôi đã bán đứng tôi.
She loves the social media friends she has.	Cô ấy yêu những người bạn trên mạng xã hội mà cô ấy có.
I am a learned man.	Tôi là người đàn ông đã học hỏi.
It doesn't matter to him.	Nó không quan trọng với anh ta.
The case before us is different.	Trường hợp trước chúng ta thì khác.
This you have to do yourself.	Điều này bạn phải tự làm.
And she agreed.	Và cô ấy đã đồng ý.
You can tell a lot about people from their shoes.	Bạn có thể nói rất nhiều điều về mọi người từ đôi giày của họ.
She was very young.	Cô ấy còn rất trẻ.
Ive then took charge, according to a person present.	Ive sau đó đã phụ trách, theo một người có mặt.
They didn't exactly do that, but they didn't kick him out either.	Họ không chính xác làm điều đó, nhưng họ cũng không đuổi anh ta đi.
We don't know anything about anything.	Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về bất cứ điều gì.
Where we are today is a different place.	Nơi chúng ta đang ở ngày hôm nay là một nơi khác.
His breathing has returned to normal.	Anh ấy đã thở trở lại bình thường.
You have to help him.	Bạn phải giúp anh ta.
I don't have the key.	Tôi không có chìa khóa.
Humans are human.	Con người là con người.
This is your home, you can choose what goes into it!.	Đây là nhà của bạn, bạn có thể chọn những gì đi vào nó !.
This is the worst thing that ever happened.	Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra.
He died of his injuries later that day.	Anh ấy đã chết vì vết thương của mình vào cuối ngày hôm đó.
It is possible that events between now and then also affect.	Có thể các sự kiện diễn ra giữa bây giờ và sau đó cũng ảnh hưởng đến.
The details of their work were never made public.	Các chi tiết về công việc của họ không bao giờ được công khai.
Not here though.	Không phải ở đây mặc dù.
My wife is the former.	Vợ tôi là người trước đây.
If you smile, you will be happy.	Nếu bạn cười, bạn sẽ hạnh phúc.
Drink from it.	Uống từ nó.
Get on the plane.	Lên máy bay.
Talk to the man.	Nói với người đàn ông.
Analyzed most of the experiments.	Đã phân tích hầu hết các thí nghiệm.
Click here to learn more about the book.	Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về cuốn sách.
But killing children was never part of it.	Nhưng giết trẻ em không bao giờ là một phần của nó.
Sometimes when we reach for the stars, we fall short.	Đôi khi khi chúng ta chạm tới những vì sao, chúng ta lại hụt hẫng.
He's been a big part of our success this year.	Anh ấy là một phần lớn trong thành công của chúng tôi trong năm nay.
It's a new field.	Đó là một lĩnh vực mới.
He did everything to save her.	Anh đã làm mọi cách để cứu cô.
Apparently, he's a man accustomed to getting what he wants.	Rõ ràng, anh ta là một người đàn ông quen với việc đạt được những gì anh ta muốn.
I'm here now.	Tôi ở đây bây giờ.
Color works well.	Màu sắc hoạt động tốt.
Just for a moment.	Chỉ trong một khoảnh khắc.
In this case, they are called termination conditions.	Trong trường hợp này, chúng được gọi là điều kiện kết thúc.
But he may have.	Nhưng anh ấy có thể có.
She glanced at them and smiled.	Cô ấy liếc nhìn họ và mỉm cười.
This is what fixed it for me.	Đây là những gì đã sửa chữa nó cho tôi.
Human exposure to treated plants may vary.	Sự tiếp xúc của con người với thực vật được xử lý có thể khác nhau.
We used to be close friends.	Chúng tôi từng là bạn thân của nhau.
I know you've wanted me since we were kids.	Tôi biết bạn đã muốn tôi từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ.
We will get back to you soon.	Chúng tôi sẽ quay lại với bạn sớm.
She wants to talk to you very badly.	Cô ấy muốn nói chuyện với bạn rất tệ.
Maybe we have a solution.	Có thể là chúng tôi có giải pháp.
This bedroom set can go anywhere.	Bộ phòng ngủ này có thể đi bất cứ đâu.
They stayed for four days in such conditions, when the experiment ended.	Chúng ở lại trong bốn ngày trong điều kiện như vậy, khi thí nghiệm kết thúc.
It just looks worse in slow motion.	Nó chỉ trông tệ hơn trong chuyển động chậm.
You can't talk about that.	Bạn không thể nói về điều đó.
He looked at the snow outside the window.	Anh nhìn tuyết ngoài cửa sổ.
No chance to update.	Không có cơ hội để cập nhật.
I see you found your answer.	Tôi thấy bạn đã tìm thấy câu trả lời của mình.
It won't work again.	Nó sẽ không hoạt động trở lại.
She simply gave me her finger and walked away.	Cô ấy chỉ đơn giản đưa ngón tay cho tôi và bước đi.
Now this sounds a lot more interesting to me.	Bây giờ điều này nghe có vẻ thú vị hơn rất nhiều đối với tôi.
To be fair, he got the reaction he wanted.	Công bằng mà nói, anh ấy đã có được phản ứng mà anh ấy muốn.
You have never seen it before.	Bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
Therefore, a few occur very often while many others occur rarely.	Do đó, một số ít xảy ra rất thường xuyên trong khi nhiều trường hợp khác hiếm khi xảy ra.
When you get the call, give me a call.	Khi bạn nhận được cuộc gọi, hãy gọi cho tôi.
The market is empty.	Khu chợ vắng.
After walking him in the first time.	Sau khi đi dạo anh ta trong lần đầu tiên.
We will keep them on the watch list.	Chúng tôi sẽ giữ họ trong danh sách theo dõi.
Please join us.	Vui lòng tham dự với chúng tôi.
She said something in a small voice to the driver.	Cô ấy nói điều gì đó bằng một giọng nhỏ với người lái xe.
Thank you my friend.	Cám ơn bạn tôi.
Like a mother.	Giống như người mẹ.
Some say the end is near.	Một số người nói rằng sự kết thúc đã gần kề.
He didn't know a body could hold so much blood.	Anh không biết một cơ thể có thể chứa nhiều máu như vậy.
Areas of high temperature release energy to regions of lower temperature.	Vùng có nhiệt độ cao tỏa năng lượng cho vùng có nhiệt độ thấp hơn.
However, it couldn't be more different.	Tuy nhiên, nó không thể khác hơn.
But as the years passed, everything changed.	Nhưng năm tháng trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.
Just a short drive each day to the river.	Mỗi ngày chỉ cần lái xe một đoạn ngắn là đến sông.
They can be a joy to build but a pain to test.	Chúng có thể là một niềm vui để xây dựng nhưng là một nỗi đau để kiểm tra.
I never found myself having any part of it.	Tôi chưa bao giờ thấy mình có bất kỳ phần nào của nó.
Unfortunately, it was not successful.	Thật không may, nó đã không thành công.
To get their attention, you have to make them stand out.	Để thu hút sự chú ý của họ, bạn phải làm nổi bật họ.
It was a lovely surprise.	Đó là một bất ngờ đáng yêu.
It is up to the dog to make judgments.	Đó là vào con chó để đưa ra nhận định.
Of course, the fees have been reduced.	Tất nhiên, các khoản phí đã được giảm xuống.
You will need to see it.	Bạn sẽ cần phải xem nó.
But no one said.	Nhưng không ai nói.
Many people are constantly on the move.	Nhiều người thường xuyên di chuyển.
One problem, thought.	Một vấn đề, suy nghĩ.
She won't have anyone else.	Cô ấy sẽ không có người khác.
We are open to the public upon request.	Chúng tôi mở cửa cho công chúng theo yêu cầu.
She looked at the things on the table.	Cô nhìn những thứ trên bàn.
This is the 'life and soul of the party' vocal.	Đây là giọng hát 'cuộc sống và linh hồn của bữa tiệc'.
Data represent one of two independent experiments performed.	Dữ liệu đại diện cho một trong hai thí nghiệm độc lập được thực hiện.
You can choose to play easy, normal or hard mode.	Bạn có thể chọn chơi chế độ dễ, bình thường hoặc khó.
Then he turned left and started looking for the road.	Sau đó, anh rẽ trái và bắt đầu tìm kiếm con đường.
So you better follow me.	Vì vậy, tốt hơn bạn nên làm theo tôi.
The land remains, at least for a while.	Đất vẫn còn, ít nhất là trong một thời gian.
This option is available.	Tùy chọn này đã có.
There may be a change in the normal shape of the ear.	Có thể có sự thay đổi về hình dạng bình thường của tai.
The most important thing is a person.	Điều quan trọng nhất là một con người.
This is a gift.	Đây là một món quà.
I don't do it in front of my family.	Tôi không làm điều đó trước mặt gia đình mình.
Your medication has sent a heavy.	Thuốc của bạn đã gửi một nặng.
They can get as much money as they want.	Họ có thể nhận được bao nhiêu tiền tùy thích.
The study is currently in the data collection phase.	Nghiên cứu hiện đang trong giai đoạn thu thập dữ liệu.
Even at work looks great.	Ngay cả trong công việc có vẻ tuyệt vời.
Will be going through.	Sẽ được trải qua.
My advice is the same as before.	Lời khuyên của tôi cũng giống như trước đây.
He can have it on their terms.	Anh ta có thể có nó với điều kiện của họ.
And the world.	Va thê giơi.
She was in tears, and her voice was a bit thick.	Cô ấy đang rơi nước mắt, và giọng nói của cô ấy hơi dày.
And next.	Và tiếp theo.
The second half got off to a smart start.	Hiệp hai lại có một khởi đầu thông minh.
I worked to pay him back.	Tôi đã làm việc để trả lại cho anh ta.
This is not the end of the world.	Đây không phải là ngày tận thế.
Data were collected over three independent experiments.	Dữ liệu được thu thập qua ba thí nghiệm độc lập.
Well done, get what you need for this quest.	Tốt lắm, hãy lấy những gì bạn cần cho nhiệm vụ này.
I mean, a lot.	Ý tôi là, rất nhiều.
And now I'm doing it for my son.	Và bây giờ tôi đang làm điều đó cho con trai tôi.
We take this responsibility very seriously.	Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này.
More than any other single factor, age matters.	Hơn bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào khác, tuổi tác quan trọng.
Relinquish control of the table.	Bỏ quyền kiểm soát bảng.
Save your money.	Tiết kiệm tiền của bạn.
They heard the same request, day in and day out.	Họ đã nghe cùng một yêu cầu, ngày này qua ngày khác.
Unfortunately, he had no choice.	Thật không may, anh ta không có sự lựa chọn.
And we hope you find our content as great as we do!.	Và chúng tôi hy vọng bạn thấy nội dung của chúng tôi tuyệt vời như chúng tôi !.
I'll let you know what you're thinking.	Tôi sẽ cho bạn biết bạn đang nghĩ gì.
It is definitely happening.	Nó chắc chắn đang xảy ra.
Others may question whether that is true.	Những người khác có thể đặt câu hỏi liệu điều đó có đúng hay không.
It gives me an error code every time.	Nó cung cấp cho tôi một mã lỗi mỗi lần.
Lived with her for two years.	Đã sống với cô ấy trong hai năm.
People just don't expect it.	Mọi người chỉ không mong đợi nó.
Yes, that's right.	Vâng đúng vậy.
They have moderate heart disease.	Họ bị bệnh tim ở mức độ trung bình.
Tax problem.	Vấn đề thuế.
This is exactly what video games try to do.	Đây chính xác là những gì trò chơi điện tử cố gắng làm.
That had him.	Điều đó đã có anh ta.
Not against it.	Không chống lại nó.
She told me how she apologized.	Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã xin lỗi như thế nào.
Now sit down.	Bây giờ ngồi xuống.
I thought about everything.	Tôi đã nghĩ về mọi thứ.
He will be here soon.	Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi.
If you know enough, you can see through it.	Nếu bạn biết đủ, bạn có thể nhìn xuyên qua nó.
And anyway she said yes.	Và dù sao thì cô ấy cũng nói có.
There was a long period of silence.	Có một khoảng thời gian dài im lặng.
There is a great spirit in the team.	Có một tinh thần tuyệt vời trong đội.
He needs someone to do it for him.	Anh ấy cần ai đó làm điều đó cho anh ấy.
Everything was done for me in my home.	Mọi thứ đã được thực hiện cho tôi trong nhà của tôi.
However, this approach is perhaps less interesting.	Tuy nhiên, cách tiếp cận này có lẽ kém thú vị hơn.
Like a war.	Giống như một cuộc chiến.
It's not something you learn in school.	Nó không phải là thứ bạn học ở trường.
I asked him if the economy was affecting his business.	Tôi hỏi anh ấy liệu nền kinh tế có ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh ấy không.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
They can hurt you.	Họ có thể làm tổn thương bạn.
Your whole.	Toàn bộ của bạn.
Look at their faces.	Nhìn vào khuôn mặt của họ.
Trust must be built on other information.	Niềm tin phải xây dựng trên các thông tin khác.
Good pressure resistance.	Chịu áp lực tốt.
You just sit down and feel comfortable.	Bạn chỉ cần ngồi xuống và cảm thấy thoải mái.
You don't know it's there anymore.	Bạn không biết nó ở đó nữa.
Users feel pressure when one is active.	Người dùng cảm thấy áp lực khi một người hoạt động.
Of course, the entire area is a crime scene.	Tất nhiên, toàn bộ khu vực là một hiện trường tội phạm.
Find a comfortable chair and rest without falling asleep.	Tìm một chiếc ghế thoải mái và nghỉ ngơi mà không buồn ngủ.
I really want to see you.	Tôi rất muốn thấy bạn.
It is an offer.	Đó là một lời đề nghị.
Give us a name.	Cho chúng tôi cái tên.
I want to be a policeman.	Tôi muốn trở thành cảnh sát.
But we can't think about that now.	Nhưng chúng tôi không thể nghĩ về điều đó bây giờ.
He may be short, but they know his name.	Anh ta có thể thấp bé, nhưng họ biết tên anh ta.
Stopped and waited.	Đã dừng lại và chờ đợi.
Not one of a kind.	Không phải là một trong một loại.
A guy, of course.	Tất nhiên là một chàng trai.
This is the real thing.	Đây là điều thực sự.
Be welcome, enjoy and make our parents proud!.	Được chào đón, tận hưởng và làm cho cha mẹ của chúng tôi tự hào !.
Distance from tipping point.	Khoảng cách từ điểm tới hạn.
That would be another one.	Đó sẽ là một cái khác.
Perhaps another classroom would be better.	Có lẽ một phòng học khác sẽ tốt hơn.
She, too, has gotten better over the years.	Cô ấy cũng vậy, đã trở nên tốt hơn theo năm tháng.
Your site structure will take some time and be effective.	Cấu trúc trang web của bạn sẽ mất một thời gian và hiệu quả.
For this we will need to take one more step.	Đối với điều này, chúng ta sẽ cần thực hiện thêm một bước nữa.
Therefore, such an analysis was not performed.	Do đó, một phân tích như vậy đã không được thực hiện.
That's what the client should do.	Đó là khách hàng nên làm điều đó.
We need to see activity with new eyes.	Chúng ta cần nhìn hoạt động với con mắt mới.
This letter was signed by ten other officers.	Bức thư này được ký bởi mười sĩ quan khác.
You have fun and try to experience life on a smaller scale.	Bạn vui vẻ và thử trải nghiệm cuộc sống ở quy mô nhỏ hơn.
I choose my customers.	Tôi chọn khách hàng của mình.
A quick search found many other weapons.	Một cuộc tìm kiếm nhanh đã tìm thấy nhiều vũ khí khác.
Dogs are not people.	Chó không phải là con người.
I used then a speed drying product.	Tôi đã sử dụng sau đó một sản phẩm khô tốc độ.
Anything beyond that is a challenge.	Bất cứ điều gì vượt quá đó đều là một thách thức.
He grabbed the handle and pulled.	Anh nắm lấy tay cầm và kéo.
People come to watch the game.	Mọi người đến xem trận đấu.
You should consider it.	Bạn nên xem xét nó.
I've decided that you might be able to deal with a bit of pain.	Tôi đã quyết định rằng bạn có thể có thể giải quyết một chút đau đớn.
If he doesn't like it, a lot of bad things for him.	Nếu anh ta không thích nó, rất nhiều điều tồi tệ cho anh ta.
They like comfort or they don't like change.	Họ thích sự thoải mái hoặc họ không thích sự thay đổi.
Everyone, except me.	Tất cả mọi người, trừ tôi.
Check out any reviews on the web about the company.	Kiểm tra bất kỳ nhận xét nào trên web về công ty.
She's trying to figure out where to start.	Cô ấy đang cố gắng tìm ra nơi để bắt đầu.
Don't tell him anything about me.	Đừng nói với anh ấy bất cứ điều gì về tôi.
This room is not good.	Căn phòng này không ổn.
If an idea is really great, it wins, at least in the end.	Nếu một ý tưởng thực sự tuyệt vời, nó sẽ giành chiến thắng, ít nhất là cuối cùng.
I met him at a closer office.	Tôi đã gặp anh ấy ở một văn phòng gần hơn.
And now it seems too late.	Và bây giờ dường như đã quá muộn.
They said they would solve the problem.	Họ nói rằng họ sẽ giải quyết vấn đề này.
All you can do is trust them or not.	Tất cả những gì bạn có thể làm là tin tưởng họ hay không.
She thought it was a good idea.	Cô ấy nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.
He's the one for me.	Anh ấy là người dành cho tôi.
Continue to develop.	Tiếp tục phát triển.
Okay, maybe not.	Được rồi, có thể không.
I want this case to be perfect.	Tôi muốn trường hợp này phải hoàn hảo.
That is certainly significant.	Điều đó chắc chắn là đáng kể.
Get to know some members.	Làm quen với một số thành viên.
They also die without knowing why.	Họ cũng chết mà không biết tại sao.
The law cannot touch these people, but we make them pay.	Luật pháp không thể đụng đến những người này, nhưng chúng tôi bắt họ phải trả giá.
The calculated transfer results further support this point.	Kết quả chuyển phí được tính toán hỗ trợ thêm cho điểm này.
It probably won't though.	Nó có thể sẽ không mặc dù.
If you object to it, please say so.	Nếu bạn phản đối nó, xin vui lòng nói như vậy.
The university is divided into many different fields of study.	Trường được chia thành nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.
I want your company.	Tôi muốn công ty của bạn.
She looked too tired to say anything.	Cô ấy trông quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì.
That requires action.	Điều đó đòi hỏi hành động.
And it doesn't need much else.	Và không cần nhiều thứ khác.
It is better to buy property than keep money in the bank.	Nên mua tài sản hơn là giữ tiền trong ngân hàng.
All authors analyzed and discussed the results.	Tất cả các tác giả đã phân tích và thảo luận về kết quả.
She's out like that tonight it's not even fun.	Cô ấy ra ngoài như vậy đêm nay nó thậm chí còn không vui.
But there is a solution.	Nhưng có một giải pháp.
She is looking for an online business.	Cô ấy đang tìm kiếm một công việc kinh doanh trực tuyến.
The fees were reduced a few days later.	Các khoản phí đã được giảm vài ngày sau đó.
But she didn't have that much time.	Nhưng cô không có nhiều thời gian như vậy.
Not a single sound came from the house.	Không một âm thanh nào phát ra từ ngôi nhà.
They have known everything from a very young age.	Họ đã biết mọi thứ từ khi còn rất nhỏ.
To others, she is calm.	Đối với người khác, cô ấy bình tĩnh.
But before she did, she printed it out.	Nhưng trước khi làm, cô ấy đã in nó ra.
I believe it is the same for everyone.	Tôi tin rằng nó là như nhau cho mọi người.
Look at women.	Hãy nhìn phụ nữ.
He doesn't want to go out.	Anh ấy không muốn ra ngoài.
What is visible from the outside is just the shell.	Những gì có thể nhìn thấy từ bên ngoài chỉ là lớp vỏ.
The girl died because someone cut her throat.	Cô gái đã chết vì bị ai đó cắt cổ.
It's just a bag of money.	Nó chỉ là một túi tiền.
I need you to go back and go back there.	Tôi cần bạn quay lại và quay trở lại đó.
You have no way to support yourself.	Bạn không có cách nào để hỗ trợ bản thân.
The way the pages feel.	Cách các trang cảm thấy.
And when he sat down, there was silence at first.	Và khi anh ấy ngồi xuống, thì lúc đầu là sự im lặng.
Stay away from my murder investigation.	Hãy tránh xa cuộc điều tra giết người của tôi.
They hid it under the covers there.	Họ giấu nó dưới vỏ bọc ở đó.
It's show time.	Đó là thời gian biểu diễn.
Others lose big.	Những người khác thua lỗ lớn.
And it made for an uphill battle.	Và nó đã tạo nên một cuộc chiến khó khăn.
That still gets a discussion.	Điều đó vẫn nhận được một cuộc thảo luận.
It will take too long.	Nó sẽ mất quá nhiều thời gian.
Of course, that doesn't happen.	Tất nhiên, điều đó không xảy ra.
No one called me after that.	Không ai gọi cho tôi sau đó.
I asked anyway.	Tôi hỏi dù sao.
It requires one frame for each page it can load.	Nó yêu cầu một khung cho mỗi trang mà nó có thể tải.
Under experimental conditions.	Trong điều kiện hiện trường thí nghiệm.
Unfortunately, more and more people are doing it.	Thật không may, ngày càng có nhiều người đang làm điều đó.
Her eyes are bright and sharp.	Đôi mắt của cô ấy sáng và sắc nét.
Was told it would mean more than a shirt.	Đã nói nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn một chiếc áo sơ mi.
I will only go for a year.	Tôi sẽ chỉ đi trong một năm.
They have very.	Họ có rất.
I used one for fun and it was somewhat useful.	Tôi đã sử dụng một cái cho vui và nó có phần hữu ích.
Smile at your father.	Mỉm cười với bố.
They may even seek to fire him.	Họ thậm chí có thể tìm cách sa thải anh ta.
Whatever you need.	Bất cứ điều gì các bạn cần.
Previously, however, yes.	Trước đây, tuy nhiên, có.
They are the result of each other.	Chúng là kết quả của nhau.
Get over it and move on.	Vượt qua nó và tiếp tục.
Everyone is afraid of them.	Mọi người đều sợ hãi chúng.
How to get this.	Làm sao để có được điều này.
I have to follow through.	Tôi phải làm theo thông qua.
We approach every customer with personal attention.	Chúng tôi tiếp cận mọi khách hàng với sự chú ý cá nhân.
I couldn't keep up.	Tôi không thể theo kịp.
I played to win.	Tôi đã chơi để giành chiến thắng.
The date the product was created.	Ngày sản phẩm được tạo ra.
All subjects are male.	Tất cả các đối tượng là nam giới.
But it's just another tool.	Nhưng nó chỉ là một công cụ nữa.
He said it caught his attention.	Anh ấy nói rằng nó đã thu hút sự chú ý của anh ấy.
I'm so glad she did.	Tôi rất vui vì cô ấy đã làm như vậy.
The test can be read visually within minutes.	Bài kiểm tra có thể được đọc bằng mắt trong vòng vài phút.
Results are visible on the skin.	Kết quả có thể nhìn thấy trên da.
Woman running.	Người phụ nữ đang chạy.
Other than that, nothing really else to comment on.	Ngoài ra, không có gì thực sự khác để bình luận.
She is in shock.	Cô ấy đang bị sốc.
Their processing speed is constantly increasing.	Tốc độ xử lý của họ không ngừng tăng lên.
It is not intended to be medical advice.	Nó không nhằm mục đích là lời khuyên y tế.
Here are examples.	Dưới đây là các ví dụ.
Suddenly he came to a decision.	Đột nhiên anh ta đi đến một quyết định.
For a moment, he lost track of her.	Trong một khoảnh khắc, anh đã mất dấu cô.
I don't have money to buy books.	Tôi không có tiền mua sách.
He can be treated like an animal.	Anh ta có thể bị đối xử như một con vật.
There is not enough food or medical help.	Không có đủ thức ăn hoặc trợ giúp y tế.
A break in the storm.	Một sự phá vỡ trong cơn bão.
And I can't figure out why it's like that.	Và tôi không thể hiểu tại sao nó lại như vậy.
One day turns into three, with no end.	Một ngày biến thành ba, không có hồi kết.
But the trouble is we don't stop there.	Nhưng rắc rối là chúng ta chỉ dừng lại ở đó.
Having a better arm than people think.	Có một cánh tay tốt hơn mọi người nghĩ.
There are even rumors about him being one of the top five picks.	Thậm chí còn có tin đồn về việc anh ấy là một trong năm lựa chọn hàng đầu.
You cannot put one into the other.	Bạn không thể đưa cái này vào cái kia.
It asks for nothing and can keep up with any party.	Nó không yêu cầu gì và có thể theo kịp bất kỳ bên nào.
I am still early.	Tôi bây giờ còn sớm.
The horses are almost ready, and we will soon depart.	Những con ngựa gần như đã sẵn sàng, và chúng tôi sẽ sớm khởi hành.
It is better for both sides.	Nó là tốt hơn cho cả hai bên.
Her eyes widened.	Đôi mắt cô ấy mở to.
She won't lose, and she won't let them down.	Cô ấy sẽ không thua, và cô ấy sẽ không để họ thất vọng.
It just makes things cool.	Nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên mát mẻ.
The second reason is the following.	Lý do thứ hai là sau đây.
Four people were shot dead by government special forces.	Bốn người đã bị bắn chết bởi lực lượng đặc biệt của chính phủ.
I just want to get the job done.	Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc.
No such studies have been performed before in humans.	Không có nghiên cứu nào như vậy được thực hiện trước đây trên người.
So they have no appeal anymore.	Vì vậy, họ không có kháng cáo nữa.
Each red line represents data for a subject.	Mỗi dòng màu đỏ đại diện cho dữ liệu của một chủ đề.
They have no plans.	Họ không có kế hoạch.
It's part of our history.	Đó là một phần lịch sử của chúng tôi.
Like this, this is kind of just sad.	Như thế này, đây là loại chỉ đáng buồn.
Leave him without using his arms and legs.	Rời khỏi anh ta mà không cần sử dụng đến tay và chân của anh ta.
I received a response within a few hours.	Tôi đã nhận được phản hồi trong vài giờ.
But it still won't be very interesting.	Nhưng nó vẫn sẽ không thú vị cho lắm.
I can remember.	Tôi có thể nhớ.
He said the place was supposed to be empty.	Anh ấy nói rằng nơi này được cho là trống.
Don't know what happened in this case.	Không biết chuyện gì đã xảy ra trong trường hợp này.
Others will check out the book.	Những người khác sẽ kiểm tra sách.
Repeat on the other side.	Lặp lại ở phía bên kia.
This can be important for a number of reasons.	Điều này có thể quan trọng vì một số lý do.
This is why it is important to be prepared.	Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải chuẩn bị.
I hope my question is clear.	Tôi hy vọng câu hỏi của tôi là rõ ràng.
A thousand little men.	Một nghìn người đàn ông nhỏ bé.
Others were quick to agree.	Những người khác đã nhanh chóng đồng ý.
But most of them are not serious.	Nhưng phần lớn họ không nghiêm túc.
I like to have a clean house.	Tôi thích có một ngôi nhà sạch sẽ.
I realized he lied to me.	Tôi nhận ra anh ta đã nói dối tôi.
Don't give me words.	Đừng cho tôi lời nói.
She hated that part of her.	Cô ghét phần đó của mình.
Now, it's like nothing but earth.	Bây giờ, nó giống như không có gì khác ngoài đất.
And maybe it is.	Và có lẽ nó là như vậy.
Every language has them.	Mọi ngôn ngữ đều có chúng.
So someone died at the end of season two.	Vì vậy, ai đó đã chết vào cuối phần hai.
Memories of a whole winter.	Kỉ niệm của cả một mùa đông.
Both failed.	Cả hai đều thất bại.
Do you think there will be reasons given.	Bạn có nghĩ rằng sẽ có những lý do được đưa ra.
I didn't give her a dime because she didn't want the money.	Tôi không đưa cho cô ấy một đồng nào vì cô ấy không muốn có tiền.
He cannot get comfortable.	Anh ấy không thể có được thoải mái.
Then I knew what was going on.	Sau đó tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
They did not find the drug.	Họ không tìm thấy thuốc.
I don't know how many patterns are in between.	Tôi không biết có bao nhiêu mẫu ở giữa.
That is the task of this section.	Đó là nhiệm vụ của phần này.
She is sleeping.	Cô ấy đang ngủ.
Is this possible because I tried so hard to do this.	Điều này có khả thi không vì tôi đã cố gắng rất nhiều để làm được điều này.
But it's not that big of a deal.	Nhưng nó không phải là vấn đề lớn như vậy.
We want you to be part of our large adult community.	Chúng tôi muốn bạn trở thành một phần của cộng đồng người lớn rộng lớn của chúng tôi.
We have to do better than last season.	Chúng tôi phải làm tốt hơn mùa giải trước.
Last night she left.	Đêm qua cô ấy đi.
Sit on the school board like them.	Ngồi trên hội đồng trường giống như họ.
Here we are, meet us, meet us.	Chúng tôi đây, gặp chúng tôi, gặp chúng tôi.
You have nothing but agreement.	Bạn không có gì ngoài thỏa thuận.
For some people, just keeping their head above the water is enough.	Đối với một số người, chỉ cần họ giữ đầu trên mặt nước là đủ.
That is, you give the tree less room for each tree.	Tức là bạn cho cây ít chỗ hơn cho mỗi cây.
But want to move forward.	Nhưng muốn tiến về phía trước.
I can never be like that.	Tôi không bao giờ có thể như vậy.
It has two different colors for you to choose from.	Nó có hai màu khác nhau để bạn lựa chọn.
Her tiny bottom teeth stick out, in contrast to mine.	Những chiếc răng dưới nhỏ xíu của cô ấy chìa ra, ngược lại với tôi.
We list some of them below.	Chúng tôi liệt kê một số trong số họ dưới đây.
The place is quiet again.	Nơi đây đã yên tĩnh trở lại.
Data are given as the mean and the standard error of the mean.	Dữ liệu được đưa ra dưới dạng giá trị trung bình và sai số chuẩn của giá trị trung bình.
Added moving house shot.	Thêm bắn nhà di chuyển.
Their problems started well before then.	Vấn đề của họ bắt đầu tốt trước đó.
They should have refused it.	Đáng lẽ họ phải từ chối nó.
They are full or empty.	Chúng đầy hoặc trống.
Just think about it.	Chỉ cần nghĩ về nó.
You can choose to be good.	Bạn có thể chọn để được tốt.
You still haven't answered my question.	Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
One person in particular caught my eye and was asked to take me home.	Một người đặc biệt đã lọt vào mắt xanh của tôi và được yêu cầu đưa về nhà.
Drive around and around.	Lái xe xung quanh và xung quanh.
Therefore, there is still a lot of room for improvement.	Do đó, vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện.
I don't think you're like him in other respects.	Tôi không nghĩ bạn giống anh ấy ở những khía cạnh khác.
Similarly.	Tương tự như vậy.
More of a fall than a jump, but she was in.	Một cú ngã nhiều hơn là một cú nhảy, nhưng cô ấy đã ở trong.
Maybe he can't talk to you.	Có lẽ anh ấy không thể nói chuyện với bạn.
But she didn't feel it.	Nhưng cô không cảm thấy điều đó.
Look how much crime and violence they have to deal with.	Hãy nhìn xem họ phải đối phó với bao nhiêu tội ác và bạo lực.
Yes, he needs a wife.	Phải, anh ấy cần một người vợ.
It is not an attack.	Nó không phải là một cuộc tấn công.
However, they were wrong.	Tuy nhiên, họ đã sai.
It seems strange that he is not with us at the moment.	Có vẻ lạ là anh ấy không ở cùng chúng tôi vào lúc này.
They just win as a team week in, week out.	Họ chỉ giành chiến thắng với tư cách là một đội trong tuần này qua tuần khác.
And our split.	Và sự chia đôi của chúng tôi.
Very big, right there.	Rất lớn, ngay đó.
These are the numbers.	Đây là những con số.
He told me there was no investigation into your claim.	Anh ấy nói với tôi rằng không có cuộc điều tra về yêu cầu của bạn.
Not a job anymore.	Không phải là công việc nữa.
That is very stupid.	Điều đó rất ngu ngốc.
You want to buy the best for your money.	Bạn muốn mua những thứ tốt nhất cho tiền của bạn.
Only he left it.	Chỉ có anh ấy đã để lại nó.
And you just pay it.	Và bạn chỉ cần trả nó.
He doesn't lie.	Anh ấy không nói dối.
However, it is not without problems.	Tuy nhiên, nó không phải là không có vấn đề.
They did not return until sunset.	Họ đã không trở lại cho đến khi mặt trời lặn.
Most accommodate only one bed and one bathroom.	Hầu hết chỉ chứa một chiếc giường và một phòng tắm.
It didn't even happen to him that the war was over.	Nó thậm chí không xảy ra với anh ta rằng cuộc chiến đã kết thúc.
And so the war ended.	Và thế là cuộc chiến kết thúc.
This will be a good movie.	Đây sẽ là một bộ phim hay.
Do what you do with it.	Hãy làm những gì bạn làm với nó.
So far they have not done what they were told.	Cho đến nay họ vẫn chưa thực hiện được những gì họ đã nói.
Most of his friends are gone.	Hầu hết bạn bè của anh ấy đã ra đi.
And that season was his first run on the show.	Và mùa giải đó là lần đầu tiên anh ấy chạy show.
It is a physical conflict between two or more countries.	Đó là một cuộc xung đột vật lý giữa hai hoặc nhiều quốc gia.
Hit me with it, as hard as you want.	Đánh tôi với nó, khó khăn như bạn muốn.
Focus not on the problem but on the solution.	Tập trung không phải vào vấn đề mà là giải pháp.
That's basically what was for this blog today.	Về cơ bản đó là những gì đã có cho blog này ngày hôm nay.
We used enough force to stop him.	Chúng tôi đã dùng đủ lực để ngăn anh ta lại.
It was his new life.	Đó là cuộc sống mới của anh ấy.
Rich men, powerful men.	Đàn ông giàu có, đàn ông quyền lực.
I never went to that site.	Tôi không bao giờ vào trang web đó.
Not many girls like us get this far.	Không có nhiều cô gái như chúng tôi đạt được xa như vậy.
Some days, you think you can go find another job.	Một số ngày, bạn nghĩ rằng bạn có thể đi tìm một công việc khác.
I thought we were dead.	Tôi nghĩ chúng tôi đã chết.
But it was not possible.	Nhưng nó đã không thể.
He is in bad shape.	Anh ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ.
It may start to burn.	Nó có thể bắt đầu cháy.
I will be your friend from now on.	Tôi sẽ là bạn của bạn từ bây giờ.
Once he fell asleep in my room.	Có lần anh ấy ngủ quên trong phòng tôi.
Staff very friendly.	Nhân viên rất thân thiện.
Not too much to say about it.	Không quá nhiều để nói về nó.
She feels she cannot accept it.	Cô ấy cảm thấy mình không được chấp nhận nó.
It is suitable for everyone.	Nó phù hợp với tất cả mọi người.
It doesn't really matter though.	Nó không thực sự quan trọng mặc dù.
Wrote some seriously funny stuff.	Đã viết một số nội dung hài hước nghiêm túc.
I took a sip of beer and waited.	Tôi uống một ngụm bia và chờ đợi.
He is a professional guy.	Anh ấy là một chàng trai chuyên nghiệp.
They are still together and happy.	Họ vẫn bên nhau và hạnh phúc.
This is for you.	Cái này dành cho bạn.
Waiting and learning are valuable in these conditions.	Chờ đợi và học hỏi có giá trị trong những điều kiện này.
They only eat fruit.	Họ chỉ ăn trái cây.
Maybe we'd better move out.	Có lẽ tốt hơn chúng ta nên chuyển ra ngoài.
The incident occurred while the crew members were changing clothes.	Sự cố xảy ra khi các thành viên phi hành đoàn đang thay đồ.
True for most people.	Đúng với hầu hết mọi người.
After a little thought, he realized why.	Sau một chút suy nghĩ, anh nhận ra tại sao.
It was a complete loss.	Đó là một mất mát hoàn toàn.
She is cold to the touch.	Cô ấy lạnh lùng khi chạm vào.
But give us that right.	Nhưng hãy cho chúng tôi quyền đó.
I have to make it look hard.	Tôi phải làm cho nó trông thật khó.
We see this huge opportunity, many examples.	Chúng tôi nhìn thấy cơ hội to lớn này, rất nhiều ví dụ.
I can't even find my car.	Tôi thậm chí không thể tìm thấy chiếc xe của mình.
That's how you grow.	Đó là cách bạn phát triển.
In fact, this is half true and half false.	Trên thực tế, điều này là một nửa đúng và một nửa không đúng.
They let me play with it.	Họ để tôi chơi với nó.
He looks great.	Anh ấy trông thật tuyệt.
The real man is there.	Người đàn ông thực sự ở đó.
You and your father had terrible conditions.	Bạn và cha bạn đã có những điều kiện tồi tệ.
He came back well.	Anh ấy đã trở lại tốt.
I still have that proof.	Tôi vẫn có bằng chứng đó.
It will be interesting to see how much the old ball does.	Sẽ rất thú vị khi xem quả bóng cũ làm được bao nhiêu.
Your case is the perfect example of why a break is needed.	Trường hợp của bạn là ví dụ hoàn hảo về lý do tại sao cần nghỉ ngơi.
He pointed at me.	Anh ấy chỉ vào tôi.
It's about driving around with absolute freedom.	Đó là về việc lái xe xung quanh với sự tự do tuyệt đối.
She'll make me wait longer than she needs to, he thought.	Cô ấy sẽ khiến tôi đợi lâu hơn những gì cô ấy cần, anh nghĩ.
I am just looking for some information about it.	Tôi chỉ đang tìm kiếm một số thông tin về nó.
A letter was discovered recently.	Một lá thư đã được phát hiện gần đây.
The techniques of my teachers appeared completely new.	Các kỹ thuật của các giáo viên của tôi đã xuất hiện hoàn toàn mới.
He also has some good stories.	Anh ấy cũng có một số câu chuyện hay.
Hope you are having a wonderful day.	Hy vọng bạn đang có một ngày tuyệt vời.
She will have to take it over again.	Cô ấy sẽ phải tiếp nhận nó một lần nữa.
Our thoughts are very powerful.	Suy nghĩ của chúng ta rất mạnh mẽ.
This is a one-time deal.	Đây là một thỏa thuận một lần.
And she still loves.	Và cô ấy vẫn yêu.
Speed, speed, speed.	Tốc độ, tốc độ, tốc độ.
She looked into his eyes.	Cô nhìn vào mắt anh.
It doesn't matter if it's good or bad.	Không cần biết đó là thiện hay ác.
He wants to get paid.	Anh ấy muốn được trả tiền.
I have never seen anyone so comfortable.	Tôi chưa bao giờ thấy ai thoải mái như vậy.
I told myself he had run away or he had been arrested.	Tôi tự nhủ rằng anh ta đã bỏ trốn hoặc anh ta đã bị bắt.
Only one exists.	Chỉ có một cái đang tồn tại.
See, my garden isn't very close to my house.	Thấy không, khu vườn của tôi không gần nhà tôi lắm.
With the left hand, it's even worse.	Với tay trái, nó thậm chí còn tồi tệ hơn.
There is a pause, then a click.	Có một khoảng lặng, sau đó là một cú nhấp chuột.
I didn't present enough challenge.	Tôi đã không trình bày đủ thử thách.
They are not drugs, nor should they be.	Chúng không phải là ma túy, và cũng không nên như vậy.
Couldn't provide any proof.	Không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào.
Good luck building your own.	Chúc may mắn xây dựng của riêng bạn.
You need to get out of here.	Bạn cần phải ra khỏi đây.
Yes in his natural history books.	Có trong sách lịch sử tự nhiên của mình.
The next night we stayed at a motel and had breakfast.	Đêm hôm sau, chúng tôi ở tại một nhà nghỉ và bữa sáng.
You come home at the last minute.	Bạn trở về nhà vào phút cuối cùng.
That's what it's there to do.	Đó là những gì nó ở đó để làm.
We did that for a number of years.	Chúng tôi đã làm điều đó trong một số năm.
But it takes a lot of hands.	Nhưng cần rất nhiều tay.
I won't let him rule you like that.	Tôi sẽ không để anh ta cai trị bạn như vậy.
So it is a good idea to make a sample in advance.	Vì vậy, nó là một ý tưởng tốt để làm cho một mẫu trước.
Is that or is it just that we don't want him around.	Có phải vậy hay chỉ là chúng tôi không muốn anh ấy ở bên.
Big size.	Kích thước lớn.
You don't fit, so move on.	Bạn không phù hợp, vì vậy hãy tiếp tục.
You did everything.	Bạn đã làm tất cả mọi thứ.
Cop.	Cảnh sát.
Not a big deal, but definitely a bit.	Không phải là một vấn đề lớn, nhưng chắc chắn là một chút.
The brothers worked together to sell the house.	Anh em làm việc cùng nhau để bán được căn nhà.
They'll just have to worry a little longer.	Họ sẽ chỉ phải lo lắng lâu hơn một chút.
He was pushed to the ground.	Anh ta bị đẩy xuống đất.
Look at the church first.	Nhìn vào nhà thờ đầu tiên.
However, they let him go with a strong showing.	Tuy nhiên, họ đã để anh ấy ra đi với một màn thể hiện mạnh mẽ.
I think it was a success.	Tôi nghĩ đó là một thành công.
To start, here is my list.	Để bắt đầu, đây là danh sách của tôi.
This may affect statistical analysis.	Điều này có thể ảnh hưởng đến phân tích thống kê.
It is now used by local tax authorities.	Bây giờ nó được sử dụng bởi cơ quan thuế địa phương.
, until he died.	, Cho đến khi anh ta chết.
Your heart is your source and your first brain.	Trái tim là cội nguồn và là bộ não đầu tiên của bạn.
This place is not for me.	Nơi này không dành cho tôi.
A still life.	Một tĩnh vật.
Then you may not get good quality fruit.	Khi đó, bạn có thể không nhận được trái cây chất lượng tốt.
As expected, hearing loss increased with age.	Đúng như dự đoán, tình trạng suy giảm thính lực tăng lên theo độ tuổi.
I know you because of my research.	Tôi biết bạn vì nghiên cứu của tôi.
I see her pulling you down on her.	Tôi thấy cô ấy kéo bạn xuống cô ấy.
He was founded as its president.	Ông được thành lập với tư cách là chủ tịch của nó.
Good luck, kid and take care of yourself.	Chúc may mắn, nhóc và hãy chăm sóc bản thân.
Very difficult to remember.	Rất khó để nhớ.
I'll wait a bit.	Tôi sẽ chờ một chút.
I know you better than you know yourself.	Tôi biết bạn tốt hơn bạn biết chính mình.
Overall not worth it.	Nói chung không đáng giá.
You can join me if you want.	Bạn có thể tham gia với tôi nếu bạn muốn.
I'm so glad they're finally home.	Tôi rất vui vì cuối cùng họ đã về nhà.
I would love to find a church family.	Tôi rất thích tìm thấy một gia đình nhà thờ.
She turned and walked towards it.	Cô quay lại và đi về phía nó.
You did this to me.	Bạn đã làm điều này với tôi.
It was really a last minute decision.	Đó thực sự là một quyết định vào phút cuối.
But, the sense of importance often goes unmet.	Nhưng, cảm giác quan trọng thường không được đáp ứng.
Here are three of them.	Đây là ba trong số.
For example, national defense is the responsibility of the government.	Ví dụ, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của chính phủ.
Some good players have also arrived.	Một số cầu thủ giỏi cũng đã đến.
Draw your gun.	Rút súng của bạn.
I think they have to keep things pretty cool.	Tôi nghĩ họ phải giữ mọi thứ khá ổn.
I know it will increase in value soon.	Tôi biết nó sẽ sớm tăng giá trị.
That was two months ago.	Đó là cách đây hai tháng.
What other skills would you like to pass on to your child?	Bạn muốn truyền cho con mình những kỹ năng nào khác ?.
No surprises there really.	Không có gì ngạc nhiên ở đó thực sự.
They know that this is it.	Họ biết rằng đây là nó.
Stay at this site for a while.	Ở lại trang web này một thời gian.
Looks sharp in a suit.	Trông sắc sảo trong một bộ đồ.
So she stayed, and weeks turned into months.	Vì vậy, cô ấy đã ở lại, và tuần đã biến thành tháng.
She was paid off there and laid off.	Cô ấy đã được trả hết ở đó và cho nghỉ việc.
A party must show.	Một bữa tiệc phải thể hiện.
They won't come.	Họ sẽ không đến.
However, side effects can occur.	Tuy nhiên, tác dụng phụ có thể xảy ra.
But there are others who can.	Nhưng có những người khác có thể.
For me, that is not possible.	Với tôi, điều đó là không thể.
Her mother doesn't like people.	Mẹ cô không thích mọi người.
No sound, no movement.	Không có âm thanh, không có chuyển động.
Its total planned area is .	Tổng diện tích quy hoạch của nó là.
You have to find it.	Bạn phải tìm nó.
Put together work history.	Đưa ra lịch sử công việc cùng nhau.
She was very weak and could barely walk.	Cô ấy rất yếu và hầu như không thể đi lại.
If they hit you, just run away.	Nếu họ đánh bạn, chỉ cần bỏ chạy.
Literary analysis.	Phân tích văn học.
Be sure to mention the following items in your article.	Hãy chắc chắn để đề cập đến các mục sau đây trong bài báo của bạn.
They've got a few men that just need it going.	Họ đã có một vài người đàn ông mà chỉ cần nó đi.
But just before we do, here's what happened.	Nhưng ngay trước khi chúng tôi làm, đây là những gì đã xảy ra.
I know this.	Tôi biết điều này.
No treatment was given for control cells.	Không có phương pháp điều trị nào được đưa ra cho các tế bào kiểm soát.
You can think of it as just expression and, well, art.	Bạn có thể coi nó chỉ là sự thể hiện và, tốt, là nghệ thuật.
She only cares about you.	Cô ấy chỉ quan tâm đến bạn.
If he ever did.	Nếu anh ấy đã từng làm.
The window is still open.	Cửa sổ vẫn mở.
This move was intended to catch me off guard, which it did.	Động thái này nhằm khiến tôi mất cảnh giác, điều mà nó đã xảy ra.
No, you didn't.	Không, bạn đã không.
We appreciate your feedback!.	Chúng tôi cảm kích những phản hồi của bạn!.
And not with other things.	Và không với những thứ khác.
I just noticed this by accident.	Tôi chỉ nhận thấy điều này một cách tình cờ.
No one has seen him since his return.	Không ai nhìn thấy anh ta kể từ khi anh ta trở về.
It means nothing to him anymore.	Nó không còn ý nghĩa gì với anh ta nữa.
There are plenty of reasons to at least try it.	Có rất nhiều lý do để ít nhất hãy thử nó.
We couldn't get anything more from the people there.	Chúng tôi không thể kiếm được gì hơn từ những người ở đó.
It's on the judge.	Đó là vào thẩm phán.
We still prefer long-lasting energy.	Chúng tôi vẫn thích năng lượng lâu dài hơn.
I didn't talk about it.	Tôi đã không nói về nó.
She had to open the letter.	Cô phải mở lá thư.
We will bring them.	Chúng tôi sẽ mang chúng đến.
He set them down on the wooden coffee table.	Anh đặt chúng xuống chiếc bàn cà phê bằng gỗ.
The hatred she had for this man.	Sự căm ghét mà cô dành cho người đàn ông này.
I am completely safe.	Tôi hoàn toàn an toàn.
I don't feel stuck anymore.	Tôi không cảm thấy bế tắc nữa.
Lost, lost in fire, water.	Bị lạc, bị mất trong lửa, nước.
You cannot avoid it.	Bạn không thể tránh nó.
These women are also free.	Những người phụ nữ này cũng được tự do.
No magic can bring her back to life.	Không có phép thuật nào có thể khiến cô ấy sống lại.
She saw no action in the war.	Cô không thấy hành động trong chiến tranh.
Picture you have a blog.	Hình ảnh bạn có một blog.
It is a good water power.	Nó là một sức mạnh nước tốt.
We shouldn't have anything to do with this.	Chúng ta không nên có bất cứ điều gì để làm với điều này.
We do not believe that this language is the object of such construction.	Chúng tôi không tin rằng ngôn ngữ này là đối tượng của việc xây dựng đó.
He will never be able to fill it in the dark.	Anh ấy sẽ không bao giờ có thể lấp đầy nó trong bóng tối.
All their eyes followed the movement.	Mọi ánh mắt của họ đều dõi theo chuyển động.
He wants answers, and he goes looking for them.	Anh ấy muốn câu trả lời, và anh ấy đi tìm chúng.
And they will have a home.	Và họ sẽ có một ngôi nhà.
We have a good group of men here.	Chúng tôi có một nhóm đàn ông tốt ở đây.
None of that is true.	Không có điều đó là đúng.
Some things are simple but most of them are not.	Một số điều đơn giản nhưng hầu hết chúng không phải vậy.
Inside was a single piece of white bone.	Bên trong là một mảnh xương trắng duy nhất.
Only the highest number is considered in the analysis.	Chỉ số lượng cao nhất được xem xét trong phân tích.
Don't forget who her father is.	Đừng quên cha cô ấy là ai.
He wants to be efficient.	Anh ấy muốn trở nên hiệu quả.
We respond in the same way today.	Chúng tôi trả lời theo cách tương tự ngày hôm nay.
Now you are.	Bây giờ bạn đang.
Ten times it.	Mười lần nó.
The culture medium was changed daily.	Môi trường nuôi cấy được thay đổi hàng ngày.
There's nothing wrong with me, except for my head.	Không có gì sai với tôi, ngoại trừ cái đầu của tôi.
He is a very controlling person.	Anh ấy là một người rất kiểm soát.
Currently, we believe this is generally not possible.	Hiện tại, chúng tôi tin rằng điều này nói chung là không thể.
But you have to fend for yourself, my boy.	Nhưng cậu phải tự lo liệu cho cuộc sống của mình, chàng trai của tôi.
The night before the client has internet access.	Đêm trước khi khách hàng có quyền truy cập internet.
It's really easy.	Nó thực sự dễ dàng.
Then you come back.	Sau đó, bạn quay lại.
But there is still a long way to go.	Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
This is what she found.	Cái này cô ấy nhặt được.
They went out.	Họ đã ra ngoài.
Be the first to write a review.	Hãy là người đầu tiên viết bình luận.
I'm just active.	Tôi chỉ hoạt động.
They said they had.	Họ nói rằng họ đã có.
Better yet, have a three-day weekend.	Tốt hơn nữa là có ba ngày cuối tuần.
Talking about my anxiety doesn't seem to make it go away.	Nói về sự lo lắng của tôi dường như không làm cho nó biến mất.
It shows that you are the best in a given year.	Nó cho thấy rằng bạn là người giỏi nhất trong một năm nhất định.
This is how language and theory begin.	Đây là cách ngôn ngữ và lý thuyết bắt đầu.
I wonder if they missed something.	Tôi tự hỏi liệu họ có bỏ sót điều gì không.
I love watching him play.	Tôi thích xem anh ấy chơi.
He kept it carefully to share with a friend.	Anh đã giữ nó cẩn thận để chia sẻ với một người bạn.
He was prepared to fight to the death.	Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu chết chóc.
It doesn't have to be a sign.	Nó không cần phải là một dấu hiệu.
They lost both their parents at a young age.	Họ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ.
Choose to have an order of.	Chọn có một đơn đặt hàng của.
Good weather though.	Thời tiết tốt mặc dù vậy.
But more than that, people want to see images on a web page.	Nhưng hơn thế nữa, mọi người muốn xem hình ảnh trên một trang web.
This doesn't have to be a real song.	Đây không nhất thiết phải là một bài hát thực sự.
The survival of this planet depends on it.	Sự sống còn của hành tinh này phụ thuộc vào nó.
Really bad idea.	Ý tưởng thực sự tồi tệ.
I love the feeling you get a few hours after running.	Tôi thích cảm giác bạn có được vài giờ sau khi chạy.
I spend a lot of time on the water.	Tôi dành nhiều thời gian cho mặt nước.
We hope more will come later.	Chúng tôi hy vọng nhiều hơn nữa sẽ đến sau này.
I'm afraid to touch him.	Tôi sợ chạm vào anh ấy.
When we find cancer earlier, we can treat it better.	Khi chúng ta phát hiện ung thư sớm hơn, chúng ta có thể điều trị nó tốt hơn.
Much more will be told.	Còn nhiều điều nữa sẽ được kể.
Whole lot.	Cả lô.
For further studies, these factors should be considered.	Đối với các nghiên cứu sâu hơn, các yếu tố này cần được xem xét.
Of course, it was a dream.	Tất nhiên, đó là một giấc mơ.
There's no one else on the road right now.	Không có ai khác trên đường lúc này.
You should kill him.	Bạn nên giết anh ta.
Watch and listen.	Xem và lắng nghe.
If someone could figure it out, they could, he was sure.	Nếu ai đó có thể tìm ra, họ có thể, anh ta chắc chắn.
Participate in manuscript writing.	Tham gia vào việc viết bản thảo.
It was dirty and dangerous.	Nó thật bẩn thỉu và nguy hiểm.
I was defeated.	Tôi đã bị đánh bại.
I sat down and pictured her there.	Tôi ngồi xuống và hình dung cô ấy ở đó.
I will interview her.	Tôi sẽ phỏng vấn cô ấy.
The right fee is enough.	Phí đúng là đủ.
There are many ways for you to get involved.	Có nhiều cách để bạn tham gia.
I will set a date for this soon.	Tôi sẽ đặt một ngày cho việc này sớm.
When do they study forever?	Khi nào họ mãi học?.
Well, it was wrong.	Chà, nó đã sai.
This is the third result obtained in this paper.	Đây là kết quả thứ ba thu được trong bài báo này.
I certainly can't do anything with it on.	Tôi chắc chắn không thể làm bất cứ điều gì với nó trên.
The days are long, often wet.	Những ngày dài, thường xuyên ẩm ướt.
Leaders must act.	Các nhà lãnh đạo phải hành động.
Maybe not tomorrow.	Có lẽ không phải ngày mai.
And it's interesting that you decide to do this.	Và thật thú vị khi bạn quyết định làm điều này.
But at least it works.	Nhưng ít nhất nó hoạt động.
People love to talk.	Mọi người thích nói chuyện.
The police will come tomorrow.	Ngày mai cảnh sát sẽ đến.
What was expected.	Những gì đã được mong đợi.
That's where we come in.	Đó là nơi chúng tôi đến.
Just include it.	Chỉ cần bao gồm nó.
He closed the heavy daily report book.	Anh đóng cuốn sổ báo cáo hàng ngày nặng nề.
They can be cut to any size you want.	Chúng có thể được cắt thành bất kỳ kích thước nào bạn muốn.
But you still will.	Nhưng bạn vẫn sẽ.
We offer tea and coffee and fresh milk.	Chúng tôi cung cấp trà và cà phê và sữa tươi.
It was not used for anything other than being shot down.	Nó không được dùng vào việc gì khác ngoài việc bị bắn hạ.
They took the information and said they would look into it.	Họ đã lấy thông tin và nói rằng họ sẽ xem xét nó.
I don't know what their names are.	Tôi không biết họ tên gì.
I mean, sure, nothing is going to be normal for me anymore.	Ý tôi là, chắc chắn, sẽ không có gì là bình thường đối với tôi nữa.
I want everything to be the best I can.	Tôi muốn mọi thứ tốt nhất có thể.
Often, this more understanding can be helpful in itself.	Thông thường, sự hiểu biết nhiều hơn này có thể hữu ích cho bản thân.
I will find you tomorrow.	Tôi sẽ tìm bạn vào ngày mai.
Each time he was years ahead of my preferences.	Mỗi lần anh ấy đều đi trước sở thích của tôi nhiều năm.
If your blood pressure isn't high, exercise will help keep it under control.	Nếu huyết áp của bạn không cao, tập thể dục sẽ giúp bạn kiểm soát được huyết áp.
Show turn at the end.	Hiển thị lần lượt ở cuối.
The focus is a bit missing.	Tiêu điểm hơi bị thiếu.
A lot of it is weekly, recently.	Rất nhiều trong số đó là hàng tuần, gần đây.
Most studies provide only minimal statistical information.	Hầu hết các nghiên cứu chỉ cung cấp thông tin thống kê tối thiểu.
It has no meaning.	Nó không có ý nghĩa.
Hope has never let me down.	Hy vọng chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
And now, both of them felt it for sure.	Và bây giờ, cả hai người họ đều cảm thấy điều đó chắc chắn.
If they can't do it, let them go elsewhere.	Nếu họ không làm được, hãy để họ đi nơi khác.
Many people on the left believed it.	Nhiều người bên trái đã tin vào điều đó.
I haven't bought anything from them in years.	Tôi đã không mua bất cứ thứ gì từ họ trong nhiều năm.
The library path is correct.	Đường dẫn thư viện là chính xác.
We will notify you when we receive more information.	Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi nhận được thêm thông tin.
That's a debate we've had here before.	Đó là một cuộc tranh luận mà chúng tôi đã có ở đây trước đây.
Usually, he'll feel good about himself.	Thông thường, anh ấy sẽ cảm thấy hài lòng với chính mình.
Write them out in circles.	Viết chúng ra trong vòng tròn.
The bottom exited his life.	Chiếc đáy thoát ra khỏi cuộc đời anh.
Then there is a problem.	Sau đó, có một vấn đề.
I need to see her.	Tôi cần gặp cô ấy.
Or whatever it's called.	Hoặc bất cứ điều gì nó được gọi.
That's your life now.	Đó là cuộc sống của bạn bây giờ.
That is your challenge.	Đó là thách thức của bạn.
Design and manufacture models.	Thiết kế và sản xuất mô hình.
Men should make the same choices as women.	Đàn ông nên có những lựa chọn giống như phụ nữ.
She gets paid to like you.	Cô ấy được trả tiền để thích bạn.
For a while, he suffered from heart disease.	Trong một thời gian, anh ấy đã bị bệnh tim.
At least, when we started, it was.	Ít nhất, khi chúng tôi bắt đầu, nó là như vậy.
If you are afraid of yourself, you are afraid of others.	Nếu bạn sợ chính mình, bạn sợ người khác.
Tables are set for four people.	Bàn được đặt cho bốn người.
He'll take what looks right and leave the rest.	Anh ấy sẽ lấy những gì trông có vẻ phù hợp và để lại những thứ còn lại.
The composition depends on the bit pattern.	Thành phần phụ thuộc vào mẫu bit.
How wrong they were.	Họ đã sai như thế nào.
What is that.	Là gì.
You give it to someone and you'll never hear it again.	Bạn đưa nó cho ai đó và bạn sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.
This is a real surprise.	Đây là một bất ngờ thực sự.
One day, we were eating under a tree.	Một ngày nọ, chúng tôi đang ăn dưới gốc cây.
They have to get up before the sun in the morning.	Họ phải dậy trước mặt trời vào buổi sáng.
Well, probably most of today.	Chà, có lẽ hầu hết ngày hôm nay.
When they discovered this, they immediately changed back to their own names.	Khi phát hiện ra điều này, họ ngay lập tức đổi lại thành tên của mình.
And we were close to becoming something bigger, something better.	Và chúng tôi đã gần trở thành một cái gì đó lớn hơn, một cái gì đó tốt hơn.
You can't be serious.	Bạn không thể nghiêm trang.
I have to store them in the database.	Tôi phải lưu trữ chúng vào cơ sở dữ liệu.
He had never seen any of them before, had barely heard of them.	Anh chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ thứ gì trước đây, hầu như không nghe nói về chúng.
Another common type of metal frame window is the storm window.	Loại cửa sổ khung kim loại phổ biến khác là cửa sổ chống bão.
They then once again returned to the scene of the accident.	Sau đó họ một lần nữa quay lại hiện trường vụ tai nạn.
We did nothing to achieve it.	Chúng tôi đã không làm gì để đạt được nó.
He was fired for a year.	Anh ta đã bị sa thải trong một năm.
This is not even a contract, but just an agreement.	Đây thậm chí không phải là một hợp đồng, mà chỉ là một thỏa thuận.
They gave us lots of advice and ideas and were really friendly.	Họ đã cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên và ý tưởng và thực sự thân thiện.
I was familiar with that.	Tôi đã quen với điều đó.
I want groups to run until they drop and then run again.	Tôi muốn các nhóm chạy cho đến khi chúng giảm và sau đó chạy lại.
My father gone.	Bố tôi đã mất.
Everything is dark.	Mọi thứ đều tăm tối.
She must meet him.	Cô phải gặp anh ta.
This is consistent with the results of this study.	Điều này phù hợp với kết quả của nghiên cứu này.
It's closer to you than you think.	Nó gần với bạn hơn bạn nghĩ.
It goes without saying its bad politics.	Nó không cần phải nói chính trị tồi tệ của nó.
However, this is only the beginning.	Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu.
It was, though.	Nó đã được, mặc dù.
Get a lower rate than others.	Nhận được một tỷ lệ thấp hơn so với những người khác.
Never be around when you need him.	Không bao giờ ở bên khi bạn cần anh ấy.
If you're introducing an essential course to your new employee, it's essential.	Nếu bạn giới thiệu một khóa học cần thiết cho nhân viên mới của mình, thì đó là điều cần thiết.
As soon as it's safe, leave this place.	Ngay khi nó an toàn, hãy rời khỏi nơi này.
That is the absolute truth.	Đó là sự thật tuyệt đối.
I tried to get people thinking.	Tôi đã cố gắng để mọi người suy nghĩ.
A lot of them are good.	Rất nhiều người trong số họ tốt.
It's completely new and different for me.	Nó hoàn toàn mới và khác biệt đối với tôi.
He died in the hospital.	Anh ấy chết trong bệnh viện.
Either she is from a completely different species or he is.	Hoặc là cô ấy đến từ một giống loài hoàn toàn khác hoặc anh ấy là vậy.
Something to stand out.	Một cái gì đó để nổi bật.
You have your time.	Bạn có thời gian của bạn.
They have no rules.	Họ không có quy tắc.
I can't even be sure.	Tôi thậm chí không thể chắc chắn.
She will make him win.	Cô ấy sẽ khiến anh ta chiến thắng.
I think we have a lot for us.	Tôi nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều thứ cho chúng ta.
At the beginning of his career.	Khi bắt đầu sự nghiệp của mình.
And he was ready to follow them.	Và anh đã sẵn sàng theo dõi họ.
Grab your unique gift and use it.	Lấy món quà độc đáo của bạn và sử dụng nó.
We may contact you for more information, if needed.	Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin, nếu cần.
As he passed the box, he saw what was causing the noise.	Khi đi ngang qua chiếc hộp, anh thấy thứ gì đã gây ra tiếng ồn.
The training process also seems to be more stable.	Quá trình đào tạo cũng có vẻ ổn định hơn.
In the criminal world, a crime is reported.	Trong thế giới tội phạm, một tội ác được báo cáo.
The idea that nature is the center of life.	Ý tưởng rằng thiên nhiên là trung tâm của cuộc sống.
The right combination must also be chosen in this case.	Sự kết hợp phù hợp cũng phải được chọn trong trường hợp này.
You think in terms of cause and effect.	Bạn nghĩ về mặt nhân quả.
It's like a community but the people there are weird.	Nó giống như một cộng đồng nhưng con người ở đó thật kỳ lạ.
And it's happening on every floor.	Và nó đang diễn ra trên mọi tầng.
Is an average student.	Là một học sinh trung bình.
My life is in your hands.	Cuộc đời tôi nằm trong tay bạn.
That is some place today.	Đó là một số nơi ngày hôm nay.
That's how old she is.	Đó là cách cô ấy bao nhiêu tuổi.
Our new life.	Cuộc sống mới của chúng tôi.
And she really loves him too.	Và cô ấy cũng thực sự yêu anh ấy.
I stay here and fight them.	Tôi ở lại đây và chiến đấu với chúng.
Such ingredients are well known.	Các thành phần như vậy được biết đến nhiều.
She knew better than that.	Cô biết rõ hơn điều đó.
She didn't know about it and had never heard of it before.	Cô không biết về nó và cũng chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây.
It includes a new low-cost printing engine.	Nó bao gồm một công cụ in chi phí thấp mới.
Well, the house doesn't contain it.	Chà, ngôi nhà không chứa nó.
But not the body of a woman or an individual male.	Nhưng không phải cơ thể của một phụ nữ hay một cá nhân nam giới.
This will show that you are trying your best to be better.	Điều này sẽ cho thấy rằng bạn đang cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn.
Men she has dated call her unsurprising.	Những người đàn ông mà cô từng hẹn hò gọi cô là không có gì đáng ngạc nhiên.
It was never suggested.	Nó không bao giờ được đề xuất.
The majority of students have completed at least part of the program.	Đa số học sinh đã hoàn thành ít nhất một phần của chương trình.
You can practice questions and answers on our own product.	Bạn có thể thực hành câu hỏi và câu trả lời trên chính sản phẩm của chúng tôi.
Or literally, 'good skin'.	Hay theo nghĩa đen, 'da tốt'.
It was an important visit for him, that whole trip.	Đó là một chuyến thăm quan trọng đối với anh ta, toàn bộ chuyến đi đó.
Father and son connected, perhaps in some kind of hell.	Cha và con trai đã kết nối, có lẽ trong một loại địa ngục.
He seems very good.	Anh ấy có vẻ rất tốt.
Not even he.	Ngay cả anh ta cũng không.
I had a good time, a full life.	Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, một cuộc sống đầy đủ.
And he returned to her side.	Và anh trở về bên cô.
There is a week, go to the next.	Có một tuần, đi tiếp theo.
Understand each other better.	Hiểu nhau hơn.
They run throughout the winter months.	Chúng chạy suốt những tháng mùa đông.
I'm talking about that day.	Tôi đang nói về ngày hôm đó.
Students usually go one of two ways when it comes to her.	Học sinh thường đi một trong hai cách khi nói đến cô ấy.
He will never make it.	Anh ấy sẽ không bao giờ làm được.
Hell of a good guy.	Địa ngục của một chàng trai tốt.
King, however, clearly wanted something done.	King, tuy nhiên, rõ ràng muốn một cái gì đó được thực hiện.
And remember why you saved it.	Và hãy nhớ lý do tại sao bạn lưu nó.
And ask quickly.	Và hỏi một cách nhanh chóng.
We spoke on the phone once a few months ago.	Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại một lần cách đây vài tháng.
She will have no voice.	Cô ấy sẽ không có tiếng nói.
It made him think of his father.	Nó khiến anh ấy nghĩ về cha mình.
Bigger than a book.	Lớn hơn một cuốn sách.
You are the exception to every rule.	Bạn là ngoại lệ cho mọi quy tắc.
They even showed some blood, man.	Họ thậm chí còn cho thấy một ít máu, anh bạn.
Start low and go slow.	Bắt đầu thấp và đi chậm.
Everything changed, just like that.	Mọi thứ đã thay đổi, cứ như vậy.
There is a door cut into its bottom.	Có một cánh cửa cắt vào đáy của nó.
It seems, in most cases, not so.	Có vẻ như, trong hầu hết các trường hợp, không phải như vậy.
No need to be careful.	Không cần phải cẩn thận.
You will learn by trial and error the number of exercises is too much.	Bạn sẽ học được bằng cách thử và sai số lượng bài tập là quá nhiều.
Our mission is to return to camp.	Nhiệm vụ của chúng tôi là trở về trại.
Do it remotely.	Làm điều đó từ xa.
Told her to be responsible.	Đã nói cô ấy chịu trách nhiệm.
I heard of someone who could help.	Tôi nghe nói về một người có thể giúp đỡ.
He has something you will like.	Anh ấy có một cái gì đó bạn sẽ thích.
I'm sure the kids never saw anything like this.	Tôi chắc chắn rằng bọn trẻ không bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này.
I just can't work like that.	Tôi chỉ không thể làm việc như vậy.
But you know they really chose us, so we'll see.	Nhưng bạn biết rằng họ thực sự chọn chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ xem.
They all need help, fast.	Tất cả chúng cần được giúp đỡ, nhanh chóng.
I can do a lot of that.	Tôi có thể làm rất nhiều điều đó.
Remove from heat and serve immediately.	Lấy ra khỏi nhiệt và phục vụ ngay lập tức.
I don't know that is necessarily bad or good.	Tôi không biết rằng điều đó nhất thiết là xấu hay tốt.
They tried to solve both sides of the problem.	Họ đã cố gắng giải quyết cả hai mặt của vấn đề.
I did not receive a thank you.	Tôi không nhận được một lời cảm ơn.
But it can.	Nhưng nó có thể.
Never seen him before.	Chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây.
Think about what you do.	Hãy suy nghĩ về những gì bạn làm.
I will keep him at this stage.	Tôi sẽ giữ anh ta ở giai đoạn này.
Just let them go.	Cứ để chúng đi.
But now they're gone, and it's quiet.	Nhưng bây giờ họ đã biến mất, và nó yên tĩnh.
And they did well.	Và họ đã làm tốt.
That satisfied her.	Điều đó làm cô hài lòng.
However, that doesn't come to the point here.	Tuy nhiên, điều đó không đi đến vấn đề ở đây.
That's their hot button.	Đó là nút nóng của họ.
I've never seen that side of her.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt đó của cô ấy.
My friend, on the other hand, didn't look up.	Bạn tôi, mặt khác, không nhìn lên.
Some are provided below, but they tend to change frequently.	Một số được cung cấp bên dưới, nhưng chúng có xu hướng thay đổi thường xuyên.
In this sense, there are three issues to be considered.	Theo nghĩa này, có ba vấn đề cần được xem xét.
Having said that.	Có nói rằng.
It doesn't mean it's not good.	Nó không có nghĩa là nó không tốt.
Others may not have done so.	Những người khác có thể đã không làm như vậy.
There are many good reasons for this.	Có rất nhiều lý do chính đáng cho việc này.
Don't be surprised by this.	Đừng ngạc nhiên về điều này.
Overall response improved as the first year continued.	Phản ứng chung được cải thiện khi năm đầu tiên tiếp tục.
These results are due to a number of factors.	Những kết quả này là do một số yếu tố.
I wonder what happened.	Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra.
She hoped it was a lot bigger.	Cô hy vọng nó lớn hơn rất nhiều.
Newspapers are everywhere.	Báo chí ở khắp mọi nơi.
I didn't change my clothes.	Tôi đã không thay quần áo của tôi.
She is here.	Cô ấy ở đây.
How much difference you really notice is the real test.	Có bao nhiêu sự khác biệt mà bạn thực sự nhận thấy là bài kiểm tra thực sự.
It is written from the point of view of the dead.	Nó được viết từ quan điểm của người chết.
His death is a great loss.	Cái chết của anh ấy là một mất mát to lớn.
Whether the patient will live within his means is uncertain.	Liệu bệnh nhân có sống được trong khả năng của mình hay không là điều không chắc chắn.
I walk a small path.	Tôi đi một con đường nhỏ.
It is not based on money.	Nó không dựa trên tiền bạc.
I couldn't hear myself speak.	Tôi không thể nghe thấy mình nói.
We didn't do that.	Chúng tôi đã không làm điều đó.
But he didn't let go of her hand.	Nhưng anh không buông tay cô.
Instead, we should let them show our strength.	Thay vào đó, chúng ta nên cho họ thể hiện sức mạnh của chúng ta.
But they cannot have a sharp edge.	Nhưng chúng không thể có một cạnh sắc.
He didn't say anything wrong.	Anh ấy không hề nói sai.
There is no real support for surface-level low-pressure development.	Không có hỗ trợ thực sự cho sự phát triển áp suất thấp ở mức bề mặt.
It's a male.	Đó là một con đực.
It knows the region, knows the river.	Nó biết vùng, biết sông.
Here are three things to think about.	Đây là ba điều cần suy nghĩ.
Some didn't even do it.	Một số thậm chí đã không làm điều đó.
All you can see are the next few feet in front of you.	Tất cả những gì bạn có thể thấy là vài bước chân tiếp theo ở phía trước của bạn.
Again, no one else seemed to notice.	Một lần nữa, dường như không ai khác nhận thấy điều đó.
I don't know what he's doing.	Tôi không biết anh ta đang làm gì.
The person said to avoid it if possible.	Người đó nói rằng hãy tránh đi nếu có thể.
I checked that off my list years ago.	Tôi đã kiểm tra điều đó khỏi danh sách của mình nhiều năm trước.
Show him you're real.	Cho anh ấy thấy bạn là thật.
When they did, the results were in the safe range.	Khi họ làm như vậy, kết quả đã nằm trong phạm vi an toàn.
Open for breakfast and lunch.	Mở bữa sáng và bữa trưa.
Food is shared.	Thức ăn được chia sẻ.
The characters are rather round than square.	Các ký tự là khá tròn hơn là vuông.
This is indeed the most important finding of the current study.	Đây thực sự là kết quả quan trọng nhất của nghiên cứu hiện tại.
I hope it works.	Tôi hy vọng nó hoạt động.
Her mother makes them every day by hand.	Mẹ cô ấy làm chúng hàng ngày bằng tay.
Taste the results.	Nếm thử kết quả.
Number of samples.	Số lượng mẫu.
Have seen it, walk it.	Đã nhìn thấy nó, đi bộ nó.
I took advantage of every opportunity that came my way.	Tôi đã tận dụng mọi cơ hội đến với mình.
That's definitely part of the fun.	Đó chắc chắn là một phần của niềm vui.
All things like gain.	Tất cả những điều như đạt được.
For me, this is reality.	Đối với tôi, điều này là thực tế.
This will help with two things.	Điều này sẽ giúp với hai điều.
And a force is either a push or a pull.	Và một lực là một lực đẩy hoặc một lực kéo.
Just drop us a message with any questions you may have.	Chỉ cần gửi cho chúng tôi một tin nhắn với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.
Tears on his eyes.	Những giọt nước mắt trên đôi mắt anh.
So she called me about it.	Vì vậy, cô ấy đã gọi cho tôi về nó.
Someone behind him spoke, she couldn't hear him.	Có người phía sau anh nói, cô không nghe được anh nói gì.
His voice entered her ear.	Giọng anh lọt ngay vào tai cô.
It was a really nice staff member and the job seemed very professional.	Đó là một nhân viên thực sự tốt đẹp và công việc có vẻ rất chuyên nghiệp.
This would be a bad thing.	Đây sẽ là một điều tồi tệ.
That is my duty.	Đó là bổn phận của tôi.
It's hard to stay fresh.	Thật khó để giữ vẻ ngoài tươi tắn.
Go, have fun.	Đi đi, vui vẻ.
We love feedback and comments.	Chúng tôi yêu thích phản hồi và nhận xét.
Everything is built with models in mind.	Mọi thứ đều được xây dựng với sự lưu tâm đến các mô hình.
There are many ways to participate in such a quest.	Có nhiều cách để tham gia vào một nhiệm vụ như vậy.
People became friendly with him.	Mọi người trở nên thân thiện với anh ấy.
If you know, you know.	Nếu bạn biết, bạn biết.
There is room for growth.	Có chỗ cho sự phát triển.
I remember being sick.	Tôi nhớ mình đã bị ốm.
He really does a job.	Anh ấy thực sự làm một công việc.
I like them.	Tôi thích chúng.
You will learn what you need to know later.	Bạn sẽ học những gì bạn cần biết sau này.
There are many, many living people involved.	Có rất nhiều, rất nhiều người sống tham gia.
She felt the pain again.	Cô cảm thấy đau đớn một lần nữa.
Oh no.	Ôi, không.
He had never seen anything like it.	Anh chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy.
I can say too much.	Tôi có thể nói quá nhiều.
We decided to go.	Chúng tôi quyết định đi.
And ready to talk.	Và sẵn sàng nói chuyện.
Responsibilities and limitations of patient choices.	Trách nhiệm và giới hạn lựa chọn của bệnh nhân.
Anything worthwhile.	Bất cứ thứ gì đáng giá.
And her daughter.	Và con gái của cô ấy.
I will.	Tôi sẽ.
Another circle appears to the right of it, and then a third circle.	Một vòng tròn khác xuất hiện ở bên phải của nó, và sau đó là một vòng tròn thứ ba.
Understand it fully.	Hiểu nó một cách đầy đủ.
But the game is not over yet.	Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Call whatever resources you need.	Gọi bất cứ nguồn lực nào bạn cần.
You can study anywhere.	Bạn có thể học ở bất cứ đâu.
There is nothing wrong with your code.	Không có gì sai với mã của bạn.
And he lost blood.	Và anh ta đã bị mất máu.
But such a proof is not possible.	Nhưng một bằng chứng như vậy là không thể.
I don't know where it came from.	Tôi không biết nó đến từ đâu.
Another article, from another site.	Một bài báo khác, từ một trang web khác.
The answer will be.	Câu trả lời sẽ là.
They were away.	Họ đã đi vắng.
Well, that sounds easy.	Chà, điều đó nghe có vẻ dễ dàng.
That's my girl.	Đó là cô gái của tôi.
After college, I focused on family and career.	Sau đại học, tôi tập trung vào gia đình và sự nghiệp.
Making clothes.	Làm mặc quần áo.
Then you hear a voice behind you.	Sau đó, bạn nghe thấy một giọng nói đằng sau bạn.
Write a report.	Viết một báo cáo.
It costs nothing, and makes such a difference.	Nó không tốn kém gì, và tạo ra sự khác biệt như vậy.
She loved it and in its own way, it loved her too.	Cô yêu nó và theo cách riêng của nó, nó cũng yêu cô.
I wanna help you.	Tôi muốn giúp bạn.
That's a good line for the song.	Đó là một câu thoại hay cho bài hát.
We will have to work hard.	Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ.
She looks a bit worried.	Cô ấy trông hơi lo lắng.
Keep it as natural and minimal as possible.	Giữ nó tự nhiên và tối thiểu nhất có thể.
It works when other operations fail.	Nó hoạt động khi các hoạt động khác không thành công.
I believe it is peace for our time.	Tôi tin rằng đó là hòa bình cho thời đại của chúng ta.
Give us your name and we'll be in touch.	Cho chúng tôi tên của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ.
Then we will think about finding somewhere to sleep.	Sau đó, chúng tôi sẽ nghĩ về việc tìm một nơi nào đó để ngủ.
He had met them no more than ten times.	Anh ta đã gặp họ không quá mười lần.
If not, let us know everything that you think is important.	Nếu không, hãy cho chúng tôi biết mọi thứ mà bạn nghĩ là quan trọng.
I think that's the best thing he's got.	Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà anh ấy có.
Surgical results were recorded and compared with previously published results for comparison.	Kết quả phẫu thuật được ghi lại và so sánh với các kết quả đã công bố trước đó để so sánh.
We can't let them.	Chúng tôi không thể để họ.
She married her number one husband while still in college.	Cô đã lấy người chồng số một khi vẫn còn học đại học.
No need for good looks.	Không cần ngoại hình đẹp.
He takes it everywhere with him.	Anh ấy mang nó đi khắp mọi nơi với anh ấy.
My father and brothers will set up camp at a chosen location.	Cha và các anh tôi sẽ dựng trại tại một địa điểm đã chọn.
This is consistent throughout the game.	Điều này nhất quán trong suốt trò chơi.
The system is killing the kids.	Hệ thống đang giết chết những đứa trẻ.
The really bad things went down.	Những điều thực sự tồi tệ đã đi xuống.
He points forward and to the right.	Anh ấy chỉ về phía trước và bên phải.
But this is absolutely not the case.	Nhưng đây hoàn toàn không phải là trường hợp.
The walls need to come down.	Các bức tường cần phải đi xuống.
Not for production use.	Không dùng cho sản xuất.
It currently has a bank.	Nó hiện có một ngân hàng.
I was just thinking,' he said.	Tôi chỉ đang nghĩ thôi, 'anh nói.
You have a long-term customer.	Bạn có một khách hàng lâu dài.
They seem like the perfect family.	Họ dường như là một gia đình hoàn hảo.
Maybe it's her.	Có lẽ là cô ấy.
If nothing else, maybe food for thought or conversation.	Nếu không có gì khác, có thể là thức ăn để suy nghĩ hoặc trò chuyện.
Three minutes ago she thought she was dead.	Ba phút trước cô nghĩ mình đã chết.
The crowd response was strong and the reviews were excellent.	Phản ứng của đám đông rất mạnh mẽ và các bài đánh giá rất tuyệt vời.
I continue at school.	Tôi tiếp tục ở trường.
That is not a choice.	Đó không phải là sự lựa chọn.
It's not how we got here.	Nó không phải là cách chúng tôi đến đây.
Email your friends.	Gửi email cho bạn bè.
His hair was cut short, hugging his head.	Tóc anh cắt ngắn ôm sát đầu.
Until he makes it melt.	Cho đến khi anh ấy làm cho nó chảy ra.
All my feelings for her are dead.	Tất cả tình cảm của tôi đối với cô ấy đã chết.
So the reality is that we can't trust the data.	Vì vậy, thực tế là chúng tôi không thể tin tưởng vào dữ liệu.
The idea is to wait for the storm to clear and then go down.	Ý tưởng là đợi hết bão và sau đó đi xuống.
Put it down.	Đặt nó xuống.
I want to fight with you every step of the way.	Tôi muốn chiến đấu với bạn trên từng bước của con đường.
He bought me a lot of things.	Anh ấy đã mua cho tôi rất nhiều thứ.
This can be reported.	Điều này có thể được báo cáo.
It's not right, he thought.	Nó không đúng, anh nghĩ.
But she didn't miss much.	Nhưng cô đã không bỏ lỡ nhiều.
Then reality begins.	Sau đó, thực tế bắt đầu.
You lost your family there.	Bạn đã mất gia đình của bạn ở đó.
It was there again.	Nó đã ở đó một lần nữa.
It's a lot of fun and great exercise.	Đó là rất nhiều niềm vui và bài tập tuyệt vời.
I just can't get into it.	Tôi chỉ không thể tham gia vào nó.
Dark, cold.	Bóng tối, lạnh lẽo.
The first is done, then the second.	Lần đầu tiên được thực hiện, sau đó lần thứ hai.
I left a black one at his place.	Tôi đã để lại một cái màu đen ở chỗ của anh ấy.
This is never about money.	Đây không bao giờ là về tiền.
For sure, we need to play well defensively.	Chắc chắn, chúng tôi cần chơi phòng ngự tốt.
I'm healthy.	Tôi khỏe mạnh.
The worst people are the ones who just let it happen.	Những người tồi tệ nhất là những người chỉ để nó xảy ra.
Functions return errors just like any other value.	Các hàm trả về lỗi giống như bất kỳ giá trị nào khác.
We have no reason to doubt this point.	Chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ về điểm này.
I never understood what he was supposed to have done wrong.	Tôi chưa bao giờ hiểu những gì anh ấy được cho là đã làm sai.
That seems like a valid reason to get in touch.	Đó dường như là một lý do hợp lệ để liên lạc.
This is the topic of the research in this paper.	Đây là chủ đề của nghiên cứu trong bài báo này.
The people in my area are great.	Những người trong khu vực của tôi là rất lớn.
But that's not necessarily the case.	Nhưng không nhất thiết phải như vậy.
These people must have time to rest.	Những người này phải có thời gian nghỉ ngơi.
That is.	Đó là.
The character actually worked.	Nhân vật thực sự đã làm việc.
He has size and speed.	Anh ấy có kích thước và tốc độ.
They run to the core of the character's identity.	Họ chạy đến cốt lõi của danh tính của nhân vật.
I hit my head on the ground and covered my head with my hands.	Tôi đập đầu xuống đất và lấy tay che đầu.
I am more satisfied now.	Tôi dễ hài lòng hơn bây giờ.
He seems to know about everything.	Anh ấy dường như biết về mọi thứ.
All he had to do was raise his hand.	Tất cả những gì anh ấy phải làm là giơ tay lên.
Always lock car doors and close windows, especially at traffic lights.	Luôn khóa cửa xe và đóng cửa sổ, đặc biệt là ở các đèn giao thông.
We are in shock at what has happened.	Chúng tôi đang bị sốc về những gì đã xảy ra.
She was great and she helped me a lot.	Cô ấy thật tuyệt và cô ấy đã giúp tôi rất nhiều.
I think you've agreed that this is a good idea.	Tôi nghĩ rằng bạn đã đồng ý rằng đây là một ý kiến ​​hay.
And so this.	Và vì vậy điều này.
I have been laid off.	Tôi đã bị cho nghỉ việc.
He burned his last real money.	Anh ta đã đốt hết số tiền thực cuối cùng của mình.
Whatever they are, they have nothing to do with him.	Dù họ là gì, họ không liên quan gì đến anh ta.
From there let the action develop on its own.	Từ đó để hành động tự phát triển.
I absolutely want what's best for the people around me.	Tôi hoàn toàn muốn những gì tốt nhất cho những người xung quanh tôi.
They are suffering.	Họ đang đau khổ.
Maybe they need another child to love.	Có lẽ họ cần một đứa trẻ khác để yêu thương.
Then we'll find your friends and take you home.	Sau đó, chúng tôi sẽ tìm bạn bè của bạn và đưa bạn về nhà.
That's a lot of other people in their ears.	Đó là rất nhiều người khác trong tai của họ.
Close your eyes and mouth.	Nhắm mắt và miệng của bạn.
I want to be the last.	Tôi muốn là người cuối cùng.
And if she becomes an image, we will capitalize on it.	Và nếu cô ấy trở thành một hình ảnh, chúng tôi sẽ tận dụng nó.
They turned, they stared in the direction.	Họ quay lại, họ nhìn chằm chằm về hướng.
You have achieved exactly what you were aiming for and could be better.	Bạn đã đạt được chính xác những gì bạn định hướng tới và có thể tốt hơn.
I sat next to them again and switched to story mode.	Tôi lại ngồi bên họ và chuyển sang chế độ câu chuyện.
He ran away.	Anh ta đã bỏ chạy.
Unfortunately, some of them are missing from the list of metrics.	Thật không may, một số trong số họ bị thiếu trong danh sách các số liệu.
Well, if it was a mistake, it was a great mistake.	Chà, nếu đó là một sai lầm, đó là một sai lầm tuyệt vời.
He told his story in a video.	Anh ấy đã kể câu chuyện của mình trong một đoạn video.
And the fact that the walls work.	Và thực tế là những bức tường có tác dụng.
I mean, best friends ever.	Ý tôi là, những người bạn tốt nhất từ ​​trước đến nay.
He's been doing this for over a year.	Anh ấy đã làm việc này hơn một năm.
Truth written for men.	Chân lý viết cho đàn ông.
There is no turning back once you follow this path.	Không có đường quay lại một khi bạn đi theo con đường này.
Process your line art images.	Xử lý hình ảnh nghệ thuật đường nét của bạn.
My mother said no more.	Mẹ tôi không nói nữa.
Some of these findings have been confirmed in human subjects.	Một số phát hiện này đã được xác nhận trên các đối tượng của con người.
This requires some background knowledge.	Điều này đòi hỏi một số kiến ​​thức nền.
She wants to reach him.	Cô ấy muốn tiếp cận với anh ta.
There is much to do in the kitchen.	Có nhiều việc phải làm trong nhà bếp.
I'm sorry about this afternoon.	Tôi xin lỗi về chiều nay.
Ask and you will receive.	Hỏi và bạn sẽ nhận được.
Quick and easy results.	Kết quả nhanh chóng và dễ dàng.
She gets a part because she knows how to ride a horse.	Cô ấy nhận được một phần vì cô ấy biết cách cưỡi ngựa.
For five years or more.	Trong năm năm trở lên.
That expression is not correct.	Cách diễn đạt đó không đúng.
That particular book was not written.	Cuốn sách cụ thể đó không được viết.
He went on to break the record with seven.	Anh tiếp tục phá kỷ lục với bảy.
At some point, we don't have any respite for months.	Tại một số thời điểm, chúng tôi không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào trong nhiều tháng.
Decided to pay for it.	Đã quyết định trả tiền cho nó.
There must be something we can do.	Phải có một cái gì đó chúng ta có thể làm.
I gave him a gift.	Tôi tặng anh ấy một món quà.
That was the original idea.	Đó là ý tưởng ban đầu.
You try again.	Bạn thử lại.
He has saved my life.	Ông đã cứu vớt đời tôi.
Then she can tell her everything.	Sau đó cô ấy có thể nói với cô ấy tất cả mọi thứ.
Don't keep it.	Đừng giữ nó.
Can't stand it.	Không thể chịu được.
There can be many factors.	Có thể có nhiều yếu tố.
Only individuals can do that.	Chỉ những người cá nhân mới có thể làm được điều đó.
A machine can do it.	Một chiếc máy có thể làm điều đó.
This is a lovely change.	Đây là một sự thay đổi đáng yêu.
Make room for books.	Dành chỗ cho sách.
This may change.	Điều này có thể sẽ thay đổi.
You have more to give to others.	Bạn có nhiều hơn để cho người khác.
And many numbers and letters are strange to me.	Và nhiều số và chữ cái lạ đối với tôi.
I completely trust her and her treatment.	Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy và cách điều trị của mình.
My dog ​​led me up here.	Con chó của tôi đã dẫn tôi lên đây.
Its exact structure is still unknown.	Cấu trúc chính xác của nó vẫn chưa được biết.
I have to tell you the truth.	Tôi phải nói cho bạn sự thật.
He needs gas.	Anh ta cần khí đốt.
Next location.	Địa điểm tiếp theo.
You laugh when we both get harder from it.	Bạn cười khi cả hai chúng ta đều khó khăn hơn từ nó.
It will receive the items.	Nó sẽ nhận được các mặt hàng.
Usually, before the process starts, it crashes.	Thông thường, trước khi quá trình bắt đầu, nó đã bị lỗi.
The screen is very nice.	Màn hình rất đẹp.
One major area of ​​concern is the cost of such systems.	Một lĩnh vực quan tâm chính là chi phí của các hệ thống như vậy.
Take my wedding for example.	Lấy ví dụ về đám cưới của tôi.
And you know, it almost happened.	Và bạn biết đấy, nó đã gần xảy ra.
No technical errors or complications were observed in any of the cases.	Không có lỗi kỹ thuật hay biến chứng nào được quan sát thấy trong bất kỳ trường hợp nào.
She was proud of him.	Cô ấy tỏ ra tự hào về anh ấy.
They measure to length.	Chúng đo lường đến dài.
From your hand to mine.	Từ tay của bạn đến của tôi.
They have never met.	Họ chưa bao giờ gặp nhau.
You will feel great after you do it.	Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời sau khi bạn làm điều đó.
It will not charge.	Nó sẽ không tính phí.
This provides an important check, which helps to make the whole system work.	Điều này cung cấp một kiểm tra quan trọng, giúp làm cho toàn bộ hệ thống hoạt động.
Then it came to her.	Sau đó, nó đến với cô ấy.
She seemed pretty comfortable there and her voice sounded pretty good.	Cô ấy có vẻ khá thoải mái ở đó và giọng nói của cô ấy nghe khá hay.
We want to be with you.	Chúng tôi muốn được với bạn.
This is due to the larger core in our case.	Điều này là do lõi lớn hơn trong trường hợp của chúng tôi.
It's really really important.	Nó thực sự thực sự quan trọng.
Though that may come as you get older.	Mặc dù điều đó có thể đến khi bạn lớn hơn.
Enjoy your weekend.	Tận hưởng cuối tuần của bạn nhé.
Not any man.	Không phải bất kỳ người đàn ông nào.
Then he committed suicide.	Sau đó anh ta đã tự sát.
Something has happened in you.	Có điều gì đó đã xảy ra trong bạn.
Not available.	Không có.
The more help you get, the more successful you will be.	Bạn càng nhận được nhiều sự trợ giúp, bạn càng thành công.
That's the codename she chose for this activity.	Đó là tên mã mà cô ấy chọn cho hoạt động này.
We are a better team.	Chúng tôi là một đội bóng tốt hơn.
His touch was an accident, nothing more, nothing less.	Sự đụng chạm của anh ấy chỉ là một tai nạn, không hơn không kém.
After days of struggling and researching here is my code.	Sau bao ngày vật lộn và nghiên cứu đây là code của tôi.
Or early in the morning.	Hoặc vào sáng sớm.
So you can feel your technical changes.	Vì vậy, bạn có thể cảm nhận được những thay đổi kỹ thuật của mình.
Book well in advance.	Đặt trước tốt.
We left and we couldn't take them with us.	Chúng tôi đã rời đi và chúng tôi không thể mang chúng theo.
Her mind was in order.	Tâm trí cô đã có trật tự.
But before we can try it, we have to find them.	Nhưng trước khi chúng ta có thể thử nó, chúng ta phải tìm thấy chúng.
Example code for both is shown below.	Mã ví dụ cho cả hai được hiển thị bên dưới.
I've found a place for everyone but you.	Tôi đã tìm thấy một chỗ cho tất cả mọi người, trừ bạn.
From now on, we keep our feet on the ground.	Từ nay, chúng ta giữ vững đôi chân của mình trên mặt đất.
Almost half way there.	Gần một nửa chặng đường đó.
What a great idea.	Thật là một ý tưởng tuyệt vời.
Data is still available.	Dữ liệu vẫn có sẵn.
He often takes the train to work.	Anh ấy thường đi tàu vào nơi làm việc.
I should never have watched this video.	Tôi không bao giờ nên xem video này.
Please note this before your purchase.	Hãy lưu ý điều này trước khi mua hàng của bạn.
The woman walked towards me, a smile on her face.	Người phụ nữ đi về hướng tôi, nụ cười trên môi.
It may take time.	Nó có thể mất thời gian.
She has never given birth and she is not looking for one now.	Cô ấy chưa bao giờ sinh con và cô ấy không tìm kiếm một đứa con bây giờ.
This is very important to run.	Điều này rất quan trọng để chạy.
Instead, here we are.	Thay vào đó, chúng tôi ở đây.
Just do it this way.	Chỉ cần làm theo cách này.
His symptoms improved.	Các triệu chứng của anh ấy được cải thiện.
It was a difficult case.	Đó là một trường hợp khó.
Late.	Đã muộn.
I missed her this week.	Tôi đã nhớ cô ấy tuần này.
We can live our whole life by our own choices.	Chúng ta có thể sống cả đời bằng sự lựa chọn của chính mình.
I was watching you while we were building that bridge.	Tôi đã quan sát bạn khi chúng tôi đang xây dựng cây cầu đó.
We need pictures.	Chúng tôi cần hình ảnh.
She forced him to hurt her.	Cô buộc anh phải làm tổn thương cô.
They are quite quiet and quiet.	Họ khá im lặng và yên lặng.
Before it's too late.	Trước khi quá muộn.
He's someone who doesn't really want to start a company.	Anh ấy là người không thực sự muốn thành lập công ty.
This is the nervous system of that thing.	Đây là hệ thống thần kinh của cái đó.
The second seems one year old.	Thứ hai dường như một tuổi.
Positive tests happen every day.	Các bài kiểm tra tích cực xảy ra hàng ngày.
No sign of anyone.	Không có dấu hiệu của bất kỳ ai.
The man at home is so good.	Người đàn ông ở nhà tốt quá.
It's up to him, now.	Đó là vào anh ta, bây giờ.
They did nothing but protect themselves.	Họ đã không làm gì khác ngoài việc bảo vệ chính mình.
I hate my nose.	Tôi ghét cái mũi của mình.
We don't have a bathroom.	Chúng tôi không có phòng tắm.
The date of the king's death is unknown.	Ngày mất của nhà vua không rõ.
He has grown in size.	Anh ấy đã phát triển về kích thước.
Unprecedented in the entire history of the world.	Chưa từng có trong toàn bộ lịch sử thế giới.
Why, we've been talking about you all this time.	Tại sao, chúng tôi đã nói về bạn suốt thời gian qua.
Sold.	Đã được bán.
They cover the planet.	Chúng bao phủ hành tinh.
I have traffic for you, start now.	Tôi có giao thông cho bạn, bắt đầu ngay bây giờ.
I didn't think she would have these negative emotions to handle.	Tôi đã không nghĩ rằng cô ấy sẽ có những cảm xúc tiêu cực để xử lý.
I mean, it's some mixture.	Ý tôi là, đó là một số hỗn hợp.
I don't even know what to expect from it.	Tôi thậm chí không biết phải mong đợi điều gì từ nó.
It's hard to walk now.	Bây giờ đi lại khó quá.
She was not lacking in strength right now.	Cô không thiếu sức mạnh lúc này.
It was a small rose, about the size of my middle finger.	Đó là một bông hồng nhỏ, to bằng ngón tay giữa của tôi.
Something worse was here and gone.	Điều gì đó tồi tệ hơn đã ở đây và biến mất.
Make the rules now.	Thực hiện các quy tắc ngay bây giờ.
They must read.	Họ phải đọc.
That you can be sure of.	Điều đó bạn có thể chắc chắn.
I want to catch the sun for a while.	Tôi muốn cảm nắng một lúc.
I don't like it very much.	Tôi không thích nó lắm.
You think there is nothing to worry about.	Bạn nghĩ rằng không có gì phải lo lắng.
It doesn't matter what they did, or what they could do.	Không quan trọng họ đã làm gì, hoặc họ có thể làm gì.
No, according to my memory, he answered right away.	Không, theo trí nhớ của tôi, anh ấy trả lời ngay.
There have been six others since then.	Đã có sáu người khác kể từ đó.
The stock market goes down.	Thị trường chứng khoán đi xuống.
Book a match with it.	Đặt một trận đấu với nó.
However, not my call to make.	Tuy nhiên, không phải cuộc gọi của tôi để thực hiện.
That's why we came here, because it feels like home.	Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây, bởi vì nó cảm thấy như ở nhà.
The matter was finally brought to court.	Cuối cùng thì vấn đề đã được đưa ra tòa.
It was the only thing she could do.	Đó là điều duy nhất cô có thể làm.
That's what people mostly notice first.	Đó là những gì mọi người chủ yếu nhận thấy đầu tiên.
This relationship was formed around a community garden project.	Mối quan hệ này được hình thành xung quanh một dự án vườn cộng đồng.
Get yourself a child and forget about everything else.	Hãy kiếm cho mình một đứa con và quên đi mọi thứ khác.
Because of the way the network works.	Vì cách thức hoạt động của mạng.
But really happy for this time.	Nhưng thật sự rất vui vì lần này.
I myself have seen that it is like this.	Bản thân tôi đã thấy rằng nó là như thế này.
Looks great and sounds great.	Trông tuyệt vời và âm thanh tuyệt vời.
Yes, that's right, she's just a number to them.	Vâng, đúng vậy, cô ấy chỉ là một con số đối với họ.
I wouldn't like it if people looked at me like that.	Tôi sẽ không thích nếu mọi người nhìn tôi như vậy.
Let me tell you what's weird.	Hãy để tôi nói cho bạn biết những gì kỳ lạ.
No notes, nothing.	Không có ghi chú, không có gì.
I have never felt pain like it.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như nó.
For some reason, she's not interested in you anymore.	Vì lý do nào đó mà cô ấy không còn hứng thú với bạn nữa.
I don't believe in telling people what to do.	Tôi không tin vào việc nói cho mọi người biết phải làm gì.
As he can.	Như anh ấy có thể.
Keeping an eye on the road is essential to driving safely.	Để mắt đến đường đi là điều cần thiết để lái xe an toàn.
The flow is moving.	Dòng chảy đang chuyển động.
We were arrested.	Chúng tôi đã bị bắt.
I know one.	Tôi biết một.
I wonder why is that so.	Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy.
In the family home with a little boy.	Trong mái ấm gia đình với một cậu bé.
Not directly at least.	Không trực tiếp ít nhất.
It is an active personal choice.	Đó là một sự lựa chọn chủ động của cá nhân.
Danger in the rain.	Nguy hiểm trong mưa.
There are many people who have made that possible.	Có rất nhiều người đã giúp điều đó thành hiện thực.
Apparently people took it out before cooking.	Rõ ràng người ta lấy nó ra trước khi nấu.
Catch at the finish line.	Bắt ở vạch đích.
Love doesn't want what it doesn't have.	Tình yêu không muốn những gì nó không có.
It was one of those he had never seen before.	Đó là một trong những anh chưa từng thấy trước đây.
The film is currently in storage.	Bộ phim hiện đang được cất giữ.
Probably older than he looks.	Có lẽ già hơn vẻ ngoài của anh ấy.
He has a criminal record.	Anh ta đã có một tiền án.
He didn't want to let go.	Anh không muốn buông tay.
The smile in his voice was impossible not to hear.	Nụ cười trong giọng nói của anh ấy là không thể không nghe thấy.
I took one of their hands and helped them run together.	Tôi nắm lấy một tay họ và giúp họ chạy cùng nhau.
Husband did not leave a will.	Chồng không để lại di chúc.
He's gone back to that school now.	Anh ấy đã trở lại trường đó bây giờ.
It's just that it's strange.	Chỉ có điều nó thật lạ.
I think it's more than that.	Tôi nghĩ nó còn hơn thế nữa.
And that's only in the first listen.	Và đó chỉ là trong lần nghe đầu tiên.
And everywhere around us, things are moving and growing and changing.	Và ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta, mọi thứ đang chuyển động và phát triển và thay đổi.
And it really feels like a dream.	Và nó thực sự giống như một giấc mơ.
Something I miss here.	Một cái gì đó tôi nhớ ở đây.
As we don't know how to treat it.	Như chúng ta không biết làm thế nào để điều trị nó.
Today's match will have fear.	Trận đấu hôm nay sẽ có sự sợ hãi.
Everything points to that fact at the moment.	Mọi thứ đều chỉ ra thực tế đó vào lúc này.
One just has to accept her problems.	Người ta chỉ phải chấp nhận các vấn đề của cô ấy.
The walls are moving.	Các bức tường đang di chuyển.
Someone said something important.	Ai đó nói điều gì đó quan trọng.
Anyone can be press.	Bất kỳ ai cũng có thể được báo chí.
It's not safe to walk around here after dark.	Không an toàn khi đi dạo quanh đây sau khi trời tối.
We only met a few times.	Chúng tôi chỉ gặp nhau một vài lần.
I think we have about ten.	Tôi nghĩ chúng tôi có khoảng mười.
This has to stop somewhere.	Điều này phải dừng lại ở đâu đó.
This book happens to be a sad rest in this book.	Cuốn sách này xảy ra một phần còn lại đáng buồn trong cuốn sách này.
I am just a man.	Tôi chỉ là một người đàn ông.
It was the best summer ever.	Đó là mùa hè tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
These are the details that this man should know about.	Đây là những chi tiết mà người đàn ông này nên biết về.
At least this version is done and out of my head.	Ít nhất phiên bản này đã được thực hiện và ra khỏi đầu của tôi.
We want a point.	Chúng tôi muốn có một điểm.
How good that would be.	Điều đó sẽ tốt biết bao.
But there is no test for love.	Nhưng không có phép thử nào cho tình yêu.
Like me for example.	Như tôi chẳng hạn.
I want to say the last word.	Tôi muốn nói lời cuối cùng.
He said he would try and call back.	Anh ấy nói sẽ thử và gọi lại.
There will be absolutely no limits.	Sẽ hoàn toàn không có giới hạn.
This is a window.	Đây là một cửa sổ.
Take a quick look, if you want.	Hãy xem nhanh, nếu bạn muốn.
When men challenge this, conflict ensues.	Khi đàn ông thách thức điều này, xung đột sẽ xảy ra.
The world has made the judgment.	Thế giới đã đưa ra phán xét.
It certainly makes sense to do so.	Nó chắc chắn có ý nghĩa khi làm như vậy.
He indicated that he intended to follow that advice.	Anh ta chỉ ra rằng anh ta định làm theo lời khuyên đó.
No food or water available.	Không có thức ăn hoặc nước uống.
I started early to beat the heat.	Tôi đã bắt đầu sớm để đánh bại cái nóng.
Tell me now.	Nói cho tôi ngay.
He's ready for it.	Anh ấy đã sẵn sàng cho nó.
Nothing to fall back on.	Không có gì để rơi trở lại.
She knew him when, he said.	Cô ấy biết anh ấy khi nào, anh ấy đã nói.
That happened within ten minutes.	Điều đó chỉ xảy ra trong vòng mười phút.
And so to speak from that angle.	Và có thể nói từ góc độ đó.
Please only in a young country.	Xin vui lòng chỉ ở một quốc gia trẻ.
This is the right decision.	Đây là một quyết định đúng đắn.
What actually happened took us by surprise.	Những gì thực sự xảy ra đã làm chúng tôi ngạc nhiên.
He doesn't die quickly.	Anh ấy không chết nhanh chóng.
It is a good child.	Nó là một đứa trẻ ngoan.
Now I have time and money.	Bây giờ tôi có thời gian và tiền bạc.
They can be on their way.	Họ có thể lên đường.
We parted, but we looked at each other and we knew.	Chúng tôi tách nhau ra, nhưng chúng tôi nhìn nhau và chúng tôi biết.
Let him get over it with.	Hãy để anh ta vượt qua nó với.
The noise is more shocking than a sound.	Tiếng ồn gây sốc hơn là một âm thanh.
We have to play better.	Chúng tôi phải chơi tốt hơn.
If she still wants him in her life.	Nếu cô vẫn muốn anh trong cuộc đời mình.
It is neither the time nor the place.	Đó không phải là thời gian cũng như địa điểm.
Of course he noticed that not many others shared his passion.	Tất nhiên anh ấy nhận thấy rằng không có nhiều người khác chia sẻ niềm đam mê của anh ấy.
However, he didn't want to do that.	Tuy nhiên, anh không muốn làm điều đó.
I do not know you.	Tôi không biết bạn.
They drink too much and get themselves into trouble.	Họ uống quá nhiều và tự chuốc lấy rắc rối.
Ask him, she said.	Hỏi anh ấy, cô ấy nói.
They never fight.	Họ không bao giờ đánh nhau.
Many cars fail to achieve that.	Nhiều xe không đạt được điều đó.
A body is missing a leg.	Một cơ thể bị thiếu một chân.
Because something went wrong.	Bởi vì một cái gì đó đã sai.
After having their full, they continued.	Sau khi có đầy đủ của họ, họ tiếp tục.
We stopped the car to see.	Chúng tôi đã dừng xe lại để xem.
I read at the same time every day.	Tôi đọc vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
We are not good at playing simple football like that.	Chúng tôi không chơi tốt thứ bóng đá đơn giản như vậy.
He didn't look at me.	Anh ấy không nhìn tôi.
It almost burned his throat leaving him unable to speak.	Nó gần như đốt cháy cổ họng của anh ấy khiến anh ấy không thể nói được.
He could have gotten twenty years.	Anh ta có thể đã nhận được hai mươi năm.
It is the same thing in both cases.	Nó là một điều giống nhau trong cả hai trường hợp.
I don't want to help him.	Tôi không muốn giúp anh ta.
Running makes no difference.	Chạy không có gì khác biệt.
There are enough people interested and those dreams come true.	Có đủ người quan tâm và những ước mơ đó trở thành hiện thực.
He didn't know where to go for further checks.	Anh ấy không biết phải đi đâu để kiểm tra thêm.
It sounds great.	Nghe thật tuyệt.
We have to go out and talk to these people.	Chúng ta phải ra ngoài và nói chuyện với những người này.
Drink like a pro.	Uống như một người chuyên nghiệp.
He won't be back.	Anh ấy sẽ không quay lại.
I decided that.	Tôi đã quyết định điều đó.
Any wrong move.	Bất kỳ động thái sai lầm.
It's great that you tell such a story.	Thật tuyệt khi bạn kể câu chuyện như vậy.
Not much to go on with this one.	Không có nhiều thứ để tiếp tục với cái này.
Finally the leader.	Cuối cùng là người đứng đầu.
We start with the talk about that game.	Chúng tôi bắt đầu với cuộc nói chuyện về trò chơi đó.
You told everyone that you were set to kill.	Bạn đã nói với mọi người rằng bạn bị sắp đặt để giết người.
Recovery plans to get people back to work.	Các kế hoạch phục hồi để đưa mọi người trở lại làm việc.
In a way, that number is small.	Ở một khía cạnh nào đó, con số đó là nhỏ.
Research and investigation costs are small at this stage.	Chi phí nghiên cứu và điều tra là nhỏ ở giai đoạn này.
None were excluded due to lack of data.	Không có cái nào bị loại trừ do thiếu dữ liệu.
I will do anything to not sit down.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để không ngồi xuống.
But they took his money.	Nhưng họ đã lấy tiền của anh ta.
There doesn't seem to be much of a solution.	Có vẻ như không có nhiều giải pháp.
I can't wait, though.	Tôi không thể chờ đợi, mặc dù.
Quick on that point.	Nhanh chóng về điểm đó.
She finally walked over to her husband.	Cuối cùng cô cũng bước đến bên chồng.
The only thing you need to see will be the contact number.	Điều duy nhất bạn cần xem sẽ là số liên lạc.
I grew up there.	Tôi lớn lên ở đó.
No need for any kind of discussion.	Không cần bất kỳ loại thảo luận nào.
Life still continues.	Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Important parts.	Các bộ phận quan trọng.
The trip will take just under four hours.	Chuyến đi sẽ chỉ mất dưới bốn giờ.
I can sell it.	Tôi có thể bán nó.
That answered a question at the bottom of his mind.	Điều đó trả lời một câu hỏi ở cuối tâm trí anh ta.
It's too fast.	Nó quá nhanh.
If necessary, bring the women here.	Nếu cần, hãy đưa những người phụ nữ lại đây.
And for cheap performance, nothing can touch it.	Và đối với hiệu suất rẻ, không có gì có thể chạm vào nó.
It scared me to death.	Nó làm tôi sợ đến chết.
Not even today.	Ngay cả ngày hôm nay cũng không.
The results are representative of several experiments.	Kết quả là đại diện cho một số thí nghiệm.
You have to.	Bạn phải.
Then you are not afraid of death.	Vậy thì bạn không sợ chết.
Coming here was a mistake, she thought to herself.	Đến đây là một sai lầm, cô tự nghĩ.
This is his phone from work.	Đây là điện thoại của anh ấy từ nơi làm việc.
All authors are responsible for interpreting the data for the work.	Tất cả các tác giả chịu trách nhiệm giải thích dữ liệu cho tác phẩm.
This will give the board the ability to attract more power.	Điều này sẽ cung cấp cho hội đồng quản trị khả năng thu hút nhiều sức mạnh hơn.
We have three teams there, you know.	Chúng tôi có ba đội ở đó, bạn biết đấy.
Those are memories.	Đó là những kỷ niệm.
The individual is the social being.	Cá nhân là bản thể xã hội.
But that's not the new way.	Nhưng đó không phải là cách mới.
Or even better, find a way to combine the two.	Hoặc thậm chí tốt hơn, hãy tìm cách kết hợp cả hai.
Keep doing everything.	Tiếp tục làm mọi thứ.
That smile on her face, that energy.	Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, nghị lực đó.
No child support orders are in place at this time.	Không có lệnh cấp dưỡng con trẻ nào được đưa ra vào lúc này.
The old man has been for you from the jump.	Ông già đã dành cho bạn từ bước nhảy.
He wants to play, and he needs to get out anyway.	Anh ấy muốn chơi, và dù sao thì anh ấy cũng cần phải ra ngoài.
Study them carefully so you know what form they are in.	Hãy nghiên cứu kỹ chúng để bạn biết chúng ở dạng nào.
I have a problem with part.	Tôi có một vấn đề với một phần.
Finally the animal stopped and raised its head.	Cuối cùng thì con vật cũng dừng lại và ngẩng đầu lên.
Women hate men hate women hate men.	Đàn bà ghét đàn ông ghét đàn bà ghét đàn ông.
The earlier the stage, the less complicated.	Giai đoạn càng sớm, càng ít phức tạp.
But this makes little difference to them.	Nhưng điều này tạo ra sự khác biệt nhỏ đối với họ.
I like to travel by train.	Tôi thích du lịch bằng tàu hỏa.
The numbers are a necessary start.	Những con số là một khởi đầu cần thiết.
I can tell first.	Tôi có thể nói trước.
However, they look reasonable.	Tuy nhiên, chúng trông có vẻ hợp lý.
I don't want to hear about it.	Tôi không muốn nghe về nó.
Especially in this city.	Đặc biệt là ở thành phố này.
Maybe that's not it, though.	Có lẽ đó không phải là nó, mặc dù.
Don't put off trying big things out of fear of failure.	Đừng bỏ qua việc thử những công việc lớn bởi nỗi sợ hãi thất bại.
I feel more comfortable.	Tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Better than dogs.	Tốt hơn những con chó.
But that's the word that comes to mind all the time.	Nhưng đó là từ mà tôi luôn nghĩ đến.
God loves you.	Thần yêu bạn.
All they want is sex.	Tất cả những gì họ muốn là tình dục.
Two points is two points.	Hai điểm là hai điểm.
I will go home someday but not until the show is over.	Tôi sẽ về nhà vào một ngày nào đó nhưng không phải cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Understand the consequences, though.	Hiểu được hậu quả, mặc dù.
He hates rich food.	Anh ghét đồ ăn phong phú.
I fully respect that.	Tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó.
Inside the box is a book.	Bên trong hộp là một cuốn sách.
Love him as a person, a player.	Yêu anh ấy như một người, một cầu thủ.
They watched the entire performance and stayed to watch the sequel.	Họ đã xem toàn bộ buổi biểu diễn và ở lại xem phần tiếp theo.
But those things happen, you know.	Nhưng những điều đó xảy ra, bạn biết đấy.
Of course he shouldn't choose anything.	Tất nhiên anh ta không nên chọn bất cứ thứ gì.
There we can agree.	Ở đó chúng tôi có thể đồng ý.
That is the difference between them and us.	Đó là sự khác biệt giữa họ và chúng tôi.
People still live, together.	Mọi người vẫn sống, cùng nhau.
I don't even like boys.	Tôi thậm chí không thích con trai.
But you are still responsible for designing the educational content.	Nhưng bạn vẫn có trách nhiệm thiết kế nội dung giáo dục.
I picked it up and pulled, but nothing.	Tôi nhặt nó lên và kéo, nhưng không có gì cả.
I have lost her address and cannot write to her again.	Tôi đã mất địa chỉ của cô ấy và không thể viết thư lại cho cô ấy.
All individual components must work together.	Tất cả các thành phần riêng lẻ phải làm việc cùng nhau.
I'm sure they understand.	Tôi chắc rằng họ hiểu.
I know it must be difficult.	Tôi biết điều đó phải khó.
We protect our values ​​and way of life.	Chúng tôi bảo vệ các giá trị và cách sống của mình.
But most of us take this entire team for granted, right?.	Nhưng hầu hết chúng tôi đều coi toàn bộ đội này là điều hiển nhiên, đúng không ?.
However, this is not generally the case.	Tuy nhiên, điều này nói chung không phải như vậy.
They have nowhere else to go.	Họ không có nơi nào khác để đi.
And we can do better than that.	Và chúng tôi có thể làm tốt hơn thế.
Please check which key is required for your purpose.	Vui lòng kiểm tra khóa nào được yêu cầu cho mục đích của bạn.
Here, the proof is as follows.	Ở đây, bằng chứng như sau.
I spoke out against it.	Tôi đã lên tiếng chống lại nó.
Look at that man first.	Hãy nhìn người đàn ông kia trước.
I was expecting worse.	Tôi đã mong đợi điều tồi tệ hơn.
Then who knows.	Sau đó ai biết được.
Try to make it like a road trip.	Cố gắng làm cho nó giống như một chuyến đi đường bộ.
I don't know about you, but that makes me want to talk.	Tôi không biết về bạn, nhưng điều đó khiến tôi muốn nói chuyện.
I want you to believe in me and believe in me.	Tôi muốn bạn tin tôi và tin vào tôi.
Hole to pull fingers.	Lỗ để kéo ngón tay.
You did the same to your father.	Bạn đã làm như vậy với cha của bạn.
Nothing in our house came from the store though.	Không có gì trong nhà của chúng tôi đến từ cửa hàng mặc dù.
Or at least they nod at the appropriate times.	Hoặc ít nhất họ cũng gật đầu vào những thời điểm thích hợp.
You gave the boys lunch.	Bạn đã cho các cậu bé ăn trưa.
You can read the blog here.	Bạn có thể đọc blog ở đây.
Or maybe it used to be.	Hoặc có lẽ đã từng.
How little danger unless you're right underneath it.	Ít nguy hiểm đến mức nào trừ khi bạn ở ngay bên dưới nó.
I repeat that request here and now.	Tôi lặp lại yêu cầu đó ở đây và bây giờ.
I don't believe we were being watched.	Tôi không tin rằng chúng tôi đã bị theo dõi.
They have no beginning or end.	Chúng không có bắt đầu hay kết thúc.
The field is purely for number suggestions.	Trường hoàn toàn để đề xuất số.
She will be like that.	Cô ấy sẽ như thế.
That's not what the police do.	Đó không phải là cách làm của cảnh sát.
And there's a lot more.	Và còn rất nhiều nữa.
If you can call it that.	Nếu bạn có thể gọi nó như vậy.
Look.	Nhìn kìa.
No one followed him.	Không ai theo dõi anh ta.
However, other serious complications have not been thoroughly discussed.	Tuy nhiên, các biến chứng nguy kịch khác vẫn chưa được thảo luận kỹ.
I will learn something useful.	Tôi sẽ học được một cái gì đó hữu ích.
Let us know how you like to cut the meat.	Hãy cho chúng tôi biết cách bạn thích cắt thịt.
Most of the doors of the houses are open for ventilation.	Hầu hết các cửa của các ngôi nhà đều mở để thông thoáng.
It's been a long time.	Đã được một thời gian dài.
I completely follow your orders.	Tôi hoàn toàn theo lệnh của bạn.
Many are never the same.	Nhiều không bao giờ giống nhau.
We will not use him continuously.	Chúng tôi sẽ không sử dụng anh ta liên tục.
Each time I see you less than half an hour.	Mỗi lần gặp con chưa đầy nửa tiếng.
The living thing is meat.	Vật sống là thịt.
All signs point to a good movie.	Tất cả các dấu hiệu chỉ ra một bộ phim hay.
There are three main types of combustion.	Có ba kiểu đốt chính.
But then there she was.	Nhưng rồi cô ấy lại ở đó.
By the way, not everyone is like that.	Nhân tiện, không phải ai cũng vậy.
He showed some speed and a nose for the ball.	Anh ấy đã thể hiện một số tốc độ và một cái mũi cho trái bóng.
I have performed with him many times.	Tôi đã biểu diễn với anh ấy nhiều lần.
Kill him if he doesn't please you.	Giết anh ta nếu anh ta không làm hài lòng bạn.
My voice is low and serious.	Giọng tôi trầm và nghiêm túc.
Let it grow.	Hãy để nó phát triển.
She left the house that very night.	Cô ấy đã rời khỏi nhà ngay đêm đó.
It helps you to laugh when your emotions allow you.	Nó giúp bạn cười khi cảm xúc của bạn cho phép bạn.
Half of his work is done.	Một nửa công việc của anh ấy đã hoàn thành.
Some animals can sense when a person is sick.	Một số loài động vật có thể cảm nhận được khi một người bị ốm.
I'm afraid to touch it.	Tôi sợ chạm vào nó.
I made an extra effort to add to the big picture of the record.	Tôi đã nỗ lực thêm vào bức tranh lớn của kỷ lục.
But you can't tell.	Nhưng bạn không thể nói.
This has several effects.	Điều này có một số tác dụng.
However, it was not a good team.	Tuy nhiên, đó không phải là một đội tốt.
It was the second most watched show on television that night.	Đó là chương trình được xem nhiều thứ hai trên truyền hình đêm đó.
Several factors need to be carefully considered and planned in future clinical trials.	Một số yếu tố cần được xem xét và lập kế hoạch cẩn thận trong các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai.
We hit them back, but they did it again and again.	Chúng tôi đã đánh trả họ, nhưng họ đã lặp đi lặp lại.
Such sensations are difficult to experience 'on demand'.	Những cảm giác như vậy rất khó để trải nghiệm 'theo yêu cầu'.
Have fun and good luck!.	Chuc vui vẻ va nhiêu may măn nhe!.
We then assessed social interaction time.	Sau đó, chúng tôi đánh giá thời gian tương tác xã hội.
I will write about it.	Tôi sẽ viết về nó.
It's not hard to put two and two together.	Không khó để ghép hai và hai lại với nhau.
That is to become an officer.	Đó là để trở thành sĩ quan.
I miss my hair.	Tôi nhớ mái tóc của tôi.
Of course, it doesn't help.	Tất nhiên, nó không có ích gì.
But it's unbelievable.	Nhưng nó thật không thể tin được.
You understand the process of making a tool or weapon.	Bạn hiểu quá trình chế tạo một công cụ hoặc vũ khí.
You are wrong.	Bạn đã sai.
The movie was never shot.	Phim chưa bao giờ quay.
You will have to walk.	Bạn sẽ phải đi bộ.
He needs to be more careful.	Anh ấy cần phải cẩn thận hơn.
It was a great experience.	Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời.
We are sleeping the sleep of the dead.	Chúng tôi đang ngủ giấc ngủ của người chết.
Again you can contact him through the following way.	Một lần nữa bạn có thể liên hệ với anh ấy qua cách sau.
They build buildings.	Họ xây dựng các tòa nhà.
It has to be carried everywhere.	Nó phải được mang đi khắp nơi.
These objects are only visible in one of my photos.	Những đối tượng này chỉ hiển thị trong một trong những bức ảnh của tôi.
I struck up a conversation with him, determined to find some explanation.	Tôi bắt chuyện với anh ta, quyết tâm tìm kiếm một số lời giải thích.
We are just like them, maybe.	Chúng tôi giống hệt họ, có thể.
Not a good start.	Không có một khởi đầu tốt.
We've really tried to work hard on that.	Chúng tôi đã thực sự cố gắng làm việc chăm chỉ về điều đó.
The audience then has to guess their names.	Sau đó khán giả phải đoán tên của họ.
Her family became her first teachers of politics.	Gia đình cô đã trở thành những giáo viên đầu tiên của cô về chính trị.
It has to do with some kind of secret your family has kept.	Nó có liên quan đến một số loại bí mật mà gia đình bạn đã giữ.
The next question.	Câu hỏi tiếp theo.
You have no idea how happy it makes me feel.	Bạn không biết nó làm cho tôi cảm thấy vui như thế nào.
Won't leave.	Sẽ không rời đi.
I know what it's like to have a bad marriage.	Tôi biết cuộc hôn nhân tồi tệ là như thế nào.
His tongue is so big that he can barely speak.	Lưỡi của anh quá lớn nên anh hầu như không thể nói được.
We very rarely need to perform such a procedure now.	Chúng tôi rất hiếm khi cần phải thực hiện một thủ tục như vậy bây giờ.
That made her laugh.	Điều đó khiến cô ấy bật cười.
You saw what it did to us.	Bạn đã thấy những gì nó đã làm với chúng tôi.
This is my favorite image from the shoot.	Đây là hình ảnh yêu thích của tôi từ buổi chụp.
Finding balance is never easy but we as women have the power to make decisions.	Tìm kiếm sự cân bằng không bao giờ là dễ dàng nhưng chúng ta là phụ nữ có quyền quyết định.
We have tried to contact you.	Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với bạn.
Clean up duplicates.	Dọn dẹp bản sao.
She must think.	Cô phải suy nghĩ.
Tell me, who asked you to say this.	Hãy nói cho tôi biết, ai đã yêu cầu bạn nói như thế này.
His whole heart is in it.	Cả trái tim anh ấy đều ở trong đó.
We need to limit the information.	Chúng ta cần giới hạn thông tin.
Before that, really.	Trước đó, thực sự.
A kind of fear of impending problems.	Một loại sợ hãi về những vấn đề sắp xảy ra.
And come and talk to the police.	Và đến và nói chuyện với cảnh sát.
There is more material available then.	Có nhiều tài liệu hơn có sẵn sau đó.
Still not sure who it was.	Anh vẫn không chắc đó là ai.
You must prepare the application form.	Bạn phải chuẩn bị mẫu đơn.
Once again present with fear.	Một lần nữa hiện diện với sự sợ hãi.
If your request is successful, do nothing.	Nếu yêu cầu của bạn thành công, đừng làm gì cả.
Of course, we're not in a position to say he did.	Tất nhiên, chúng tôi không có tư cách để nói rằng anh ấy đã làm.
But the next morning, it was there.	Nhưng sáng hôm sau, nó đã ở đó.
It is a political solution.	Đó là một giải pháp chính trị.
Some studies agree with these findings, while others do not.	Một số nghiên cứu đồng ý với những phát hiện này, trong khi những nghiên cứu khác thì không.
Land of peace.	Vùng đất của hòa bình.
He looked at me from top to bottom, and then he started laughing.	Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, và sau đó anh ấy bắt đầu cười.
However, there are some limitations to our service.	Tuy nhiên, có một số hạn chế với dịch vụ của chúng tôi.
It is not difficult to follow his path.	Không khó để đi theo con đường của anh ấy.
But it is not and never has been.	Nhưng nó không phải và chưa bao giờ như vậy.
Make a successful call home.	Thực hiện cuộc gọi về nhà thành công.
You can solve this problem in many ways.	Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng nhiều cách.
Let me go up there.	Để tôi lên đó.
The original work we did was still good.	Công việc ban đầu chúng tôi đã làm vẫn tốt.
The first is the number of notes being played at once.	Đầu tiên là số lượng nốt nhạc được chơi cùng một lúc.
Because it definitely works.	Bởi vì nó chắc chắn hoạt động.
Like, this is just something she doesn't want her father to have.	Giống như, đây chỉ là thứ mà cô ấy không muốn cha mình có.
That is natural.	Đó là lẽ tự nhiên.
Not to a large extent, at a private school for white girls.	Không phải là một phạm vi rộng, tại một trường tư thục dành cho nữ sinh da trắng.
It's not strange.	Nó không lạ.
They are very good at doing that, for the government.	Họ rất tốt khi làm điều đó, cho chính phủ.
Then a few minutes, forget.	Sau đó, vài phút, quên.
That is their story.	Đó là câu chuyện của họ.
Not sure what to do.	Không chắc sẽ làm gì.
The case file is actually in the head of the case officer.	Hồ sơ vụ án thực sự nằm trong đầu của viên chức vụ án.
And they will win.	Và họ sẽ chiến thắng.
And they also have the resources.	Và họ cũng có các nguồn lực.
You've just started reading this now, so don't stop.	Bây giờ bạn mới bắt đầu đọc cái này, vì vậy đừng dừng lại.
To make them a large amount of gold needs to be collected.	Để làm cho họ một số lượng lớn vàng cần phải được thu thập.
He pulled it out of her mouth.	Anh rút ra khỏi miệng cô.
Without doing any damage.	Mà không làm bất kỳ thiệt hại.
The President considers that more than enough.	Tổng thống coi như vậy là quá đủ.
We only mentioned two works.	Chúng tôi chỉ đề cập đến hai tác phẩm.
We have the following observations.	Chúng tôi có những quan sát sau đây.
Yet she was as open and friendly as ever.	Vậy mà cô ấy vẫn cởi mở và thân thiện như mọi khi.
About your mother.	Về mẹ của bạn.
This is really a thing.	Đây thực sự là một điều.
Had an opportunity to move with music.	Đã có một cơ hội để di chuyển với âm nhạc.
And use her phone.	Và sử dụng điện thoại của cô ấy.
Even so.	Ngay cả như vậy.
This is the central conclusion of this work.	Đây là kết luận trọng tâm của tác phẩm này.
I don't know what to do anymore.	Tôi không biết phải làm gì nữa.
Mother of one child.	Bà mẹ một con.
A used one was included.	Một cái đã qua sử dụng đã được đưa vào.
I don't want to see my father.	Tôi không muốn nhìn thấy cha mình.
That happened a lot with us kids.	Điều đó đã xảy ra rất nhiều với bọn trẻ chúng tôi.
That's your cost difference right there.	Đó là sự khác biệt chi phí của bạn ngay tại đó.
I can think of many questions that lead to that answer.	Tôi có thể nghĩ ra nhiều câu hỏi dẫn đến câu trả lời đó.
Place a metal door against the stone face.	Để một cánh cửa kim loại đặt vào mặt đá.
And now my parents.	Và bây giờ là bố mẹ tôi.
Please let me know if you would like more information.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn muốn biết thêm thông tin.
Just be there.	Chỉ cần ở đó.
This is the only sound.	Đây là âm thanh duy nhất.
Then they called me.	Sau đó họ gọi cho tôi.
There's nothing left to say anyway.	Không còn gì để nói dù sao.
In the logic world, they have good reason.	Trong thế giới logic, họ có lý do chính đáng.
Looks like it might rain.	Có vẻ như trời có thể mưa.
In a foreign country.	Ở một đất nước xa lạ.
That each person from their own point of view is doing what they should be doing.	Rằng mỗi người từ quan điểm riêng của họ đang làm những gì họ nên làm.
Or maybe you just don't care.	Hoặc có thể bạn không quan tâm.
That was just the beginning.	Đó chỉ là sự khởi đầu.
She couldn't say more to him.	Cô không thể nói gì nhiều hơn với anh.
In fact, nothing to our current knowledge could indicate otherwise.	Trên thực tế, không có gì trong kiến ​​thức hiện tại của chúng tôi có thể chỉ ra điều khác.
If anyone knows what great performance looks and feels like, they will.	Nếu bất cứ ai biết hiệu suất tuyệt vời trông như thế nào và cảm thấy như thế nào, họ sẽ làm.
You can run a hotel.	Bạn có thể điều hành một khách sạn.
I'm the only one inside.	Tôi là người duy nhất ở trong.
We both work very hard and are also very busy as parents.	Cả hai chúng tôi đều làm việc rất chăm chỉ và cũng rất bận rộn với tư cách là cha mẹ.
I want to see the expression in his eyes.	Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm trong mắt anh ấy.
Generally going up and then sideways.	Nói chung là đi lên và sau đó sang hai bên.
Every week, she grabs something new.	Mỗi tuần, cô ấy lấy một cái gì đó mới.
I hope tomorrow will be a little better.	Tôi hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn một chút.
Hot then cold.	Nóng rồi lạnh.
Some remember them.	Một số nhớ chúng.
The rest will be good for both teams.	Phần còn lại sẽ tốt cho cả hai đội.
Something must have happened.	Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.
It might get you killed, but it doesn't count.	Nó có thể khiến bạn bị giết, nhưng nó không được tính.
Everyone must have heard it.	Mọi người chắc đã nghe nó.
This is especially true in winter.	Điều này đặc biệt đúng trong mùa đông.
Fifteen feet away.	Cách đó mười lăm bộ.
I want to see you about being my son.	Mẹ muốn gặp con về việc trở thành con trai của mẹ.
I'm just lucky.	Tôi chỉ là may mắn.
Furthermore, there are other limitations.	Hơn nữa, còn tồn tại những hạn chế khác.
Until then, it doesn't matter.	Đến lúc đó, nó không thành vấn đề.
Hope you can come and talk one day not too far away.	Hy vọng bạn có thể đến và nói chuyện vào một ngày không xa.
I really really want to work with them now.	Tôi thực sự thực sự muốn làm việc với họ bây giờ.
Now we have to go.	Bây giờ chúng ta phải đi.
It came because something happened somewhere.	Nó đến bởi vì một cái gì đó đã xảy ra ở đâu đó.
Study this document carefully and develop your own.	Nghiên cứu kỹ tài liệu này và phát triển tài liệu của bạn.
And while there's no turning back, you can move on.	Và trong khi không thể quay lại, bạn có thể đi tiếp.
Dear everyone.	Thân ai nấy lo.
You don't want to lose, not now.	Bạn không muốn thua, không phải lúc này.
No, not necessarily.	Không, không nhất thiết.
Call and answer.	Gọi và trả lời.
This is a working machine.	Đây là một cỗ máy đang hoạt động.
It's not just his ability to play during the week.	Đó không chỉ là khả năng chơi của anh ấy trong tuần.
One by one, they stood up to speak.	Từng người một, họ đứng lên để phát biểu.
Indeed he must.	Quả thực anh ta phải làm như vậy.
It was just the disruption in his routine that made his teeth hard.	Chỉ là sự gián đoạn trong thói quen khiến răng của anh ta trở nên khó khăn.
Tell us like this.	Nói với chúng tôi như thế này.
It will blend well together.	Nó sẽ kết hợp tốt với nhau.
Could have gone either way each time.	Có thể đã đi một trong hai cách mỗi lần.
We don't see the light.	Chúng tôi không nhìn thấy ánh sáng.
I know what.	Tôi biết những gì.
This way they will let you know if it is achievable or not.	Bằng cách này, họ sẽ cho bạn biết liệu nó có thể đạt được hay không.
I miss those because they are more special.	Tôi nhớ những điều đó bởi vì chúng đặc biệt hơn.
We were very good to go.	Chúng tôi đã rất tốt để đi.
You are the one who killed a man.	Bạn là người đã giết một người đàn ông.
Better to die.	Thà chết còn hơn.
Fans, if you will.	Người hâm mộ, nếu bạn muốn.
These characteristics are what you should expect to see in general.	Những đặc điểm này là những gì bạn nên mong đợi để nhìn thấy nói chung.
I think that's a big problem.	Tôi nghĩ đó là một vấn đề lớn.
It rarely happens.	Nó hiếm khi xảy ra.
However, she didn't go to bed until early morning.	Tuy nhiên, cô ấy không đi ngủ cho đến sáng sớm.
I was looking for a post that would tell me what happened.	Tôi đã tìm kiếm một bài đăng sẽ cho tôi biết điều gì đã xảy ra.
I immediately knew that this was a terrible mistake.	Tôi ngay lập tức biết rằng đây là một sai lầm tồi tệ.
It will never be.	Nó sẽ không bao giờ được.
And everyone is very excited.	Và mọi người rất hào hứng.
It was his last act on this particular march.	Đó là hành động cuối cùng của anh ấy trong cuộc hành quân cụ thể này.
From there, the rest is history.	Từ đó, phần còn lại là lịch sử.
I have checked and changed many defaults.	Tôi đã kiểm tra và thay đổi nhiều giá trị mặc định.
Link pictures or articles of weapons.	Liên kết hình ảnh hoặc bài báo của vũ khí.
Everything looks exactly the same.	Mọi thứ trông giống hệt nhau.
These techniques are described below.	Các kỹ thuật này được mô tả dưới đây.
This is to be expected.	Điều này là để được mong đợi.
This is not exactly a wide river.	Đây không hẳn là một con sông rộng.
I will see you at nine o'clock in the morning.	Tôi sẽ gặp bạn lúc chín giờ sáng.
He wondered what he was expecting.	Anh tự hỏi mình đã mong đợi điều gì.
It's too cold to start a conversation.	Nó quá lạnh để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Subject raises hand upon recognition of sound.	Đối tượng giơ tay khi nhận ra âm thanh.
Now look at it.	Bây giờ hãy nhìn vào nó.
Your magic number can be two or six or ten.	Số ma thuật của bạn có thể là hai hoặc sáu hoặc mười.
He looks the same as when he lived with us.	Anh ấy trông giống như khi anh ấy sống với chúng tôi.
Obviously, you can picture the position that took me in.	Rõ ràng, bạn có thể hình dung vị trí đã đưa tôi vào.
It only points to a road ahead.	Nó chỉ hướng đến một con đường phía trước.
Nothing could hold her back from this place and its pain.	Không có gì có thể giữ cô lại nơi này và nỗi đau của nó.
If there isn't a way, then maybe we need to find a way.	Nếu không có cách nào, thì có lẽ chúng ta cần tìm một cách.
I still feel it.	Tôi vẫn cảm thấy nó.
Let me.	Hãy để tôi.
He may think he needs to escape first.	Anh ta có thể nghĩ rằng anh ta cần phải trốn thoát trước.
If it had it would be different.	Nếu nó có nó sẽ khác.
And of course for our event.	Và tất nhiên cho sự kiện của chúng tôi.
Good here.	Ở đây tốt.
Well, my upper body isn't ready for this.	Chà, phần trên cơ thể của tôi chưa sẵn sàng cho việc này.
Soon he will be home.	Chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ về nhà.
This is the last touch.	Đây là lần chạm cuối cùng.
They, together, have said property.	Họ, cùng nhau, có tài sản nói.
His best interests are in the heart.	Lợi ích tốt nhất của anh ấy trong trái tim.
It consists of two parts.	Nó gồm hai phần.
The police are looking for a place to hide.	Cảnh sát đang tìm chỗ ẩn nấp.
It's not what he wanted.	Nó không phải là những gì anh ấy muốn.
, at the bottom right.	, ở dưới cùng bên phải.
You disappeared.	Bạn đã biến mất.
Tell me about your work.	Kể cho tôi nghe về công việc của bạn.
I have reviewed my options.	Tôi đã xem xét các lựa chọn của mình.
Maybe he was wrong about her.	Có lẽ anh đã nhầm về cô.
However, there is still a way out.	Tuy nhiên, vẫn có một lối thoát.
The top items surprised her friends.	Những món đồ dẫn đầu khiến bạn bè của cô phải ngạc nhiên.
And remember, this movie is really short.	Và hãy nhớ rằng, bộ phim này thực sự rất ngắn.
Two subjects dropped out of school.	Hai đối tượng đã bỏ học.
Undertake draft work.	Đảm nhận công việc viết bản thảo.
Yes and no.	Có và không.
It is a divided society.	Đó là một xã hội bị chia rẽ.
Understanding is opened.	Sự hiểu biết được mở ra.
So is your job.	Công việc của bạn cũng vậy.
The harder and stronger the wood, the more expensive it is.	Gỗ càng rắn, chắc thì giá càng đắt.
She said it wasn't right, because it happened so quickly.	Cô ấy nói nó không đúng, vì nó xảy ra quá nhanh.
I should shoot you.	Tôi nên bắn anh.
I think it comes down to a few things.	Tôi nghĩ rằng nó đi xuống một vài điều.
I'm so glad you can come here.	Tôi rất vui vì bạn có thể đến được đây.
I must be in this situation.	Tôi phải ở trong tình huống này.
And, of course, his own.	Và, tất nhiên, của riêng anh ta.
I know many people take things for granted.	Tôi biết nhiều người coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
Purpose is good.	Mục đích là tốt.
She refused to give me information.	Cô ấy từ chối cung cấp thông tin cho tôi.
Life was going to be normal when he suddenly appeared.	Cuộc sống vốn dĩ sẽ diễn ra bình thường thì anh bất ngờ xuất hiện.
If there are other words, they are lost.	Nếu có những từ khác, chúng đã bị mất.
I can't make myself clear.	Tôi không thể làm cho mình rõ ràng.
I want her to speak.	Tôi muốn cô ấy nói.
He was emotional.	Anh ấy đã xúc động.
It's dead for what we're talking about here.	Thật là chết vì những gì chúng ta đang nói ở đây.
The original game only had a single production run.	Trò chơi ban đầu chỉ có một lần chạy sản xuất duy nhất.
She needed another choice.	Cô cần một sự lựa chọn khác.
My clothes are soaked with sweat.	Quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi.
It couldn't be anything else.	Nó không thể là gì khác.
I get it sometimes too.	Tôi đôi khi cũng hiểu được điều đó.
He collects it himself.	Anh ta tự mình thu thập.
You will ask for money.	Bạn sẽ yêu cầu tiền.
They were there for an hour.	Họ đã ở đó trong một giờ.
Of course it's not real.	Tất nhiên là không có thật.
However, they did provide me with some other useful information.	Tuy nhiên, họ đã cung cấp cho tôi một số thông tin hữu ích khác.
There was no one there or anywhere else in the room.	Không có ai ở đó hoặc bất cứ nơi nào khác trong phòng.
In fact, by definition, the speed of light cannot be changed.	Trên thực tế, theo định nghĩa, tốc độ ánh sáng không thể thay đổi.
But you never see my face or my name out there.	Nhưng bạn không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của tôi hoặc tên của tôi ngoài kia.
There are times when we call a board meeting.	Có những lần chúng tôi kêu gọi một cuộc họp hội đồng quản trị.
Therefore, the concept cannot exist without a larger reality.	Do đó, khái niệm không thể tồn tại nếu không có thực tế lớn hơn.
Today and the car was missing.	Hôm nay và chiếc xe đã bị mất tích.
To test this, we conducted the following study.	Để kiểm tra điều này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sau đây.
In this example it is.	Trong ví dụ này là như vậy.
I will start there.	Tôi sẽ bắt đầu ở đó.
Then there's your mother.	Sau đó, có mẹ của bạn.
She understands.	Cô ấy hiểu.
Not sure if that makes sense.	Không chắc chắn nếu điều đó có ý nghĩa.
We must work together.	Chúng ta phải làm việc cùng nhau.
I can be raised.	Tôi có thể được nâng lên.
The bathroom light was on.	Đèn phòng tắm đã sáng.
In the immediate case, this is also not true.	Trong trường hợp tức thời, điều này cũng không đúng.
It finally ended.	Cuối cùng thì nó cũng kết thúc.
It was nice.	Nó đã được tốt đẹp.
Then he turned, his back to us.	Rồi anh quay lại, quay lưng về phía chúng tôi.
After school one day, she asked me to try something.	Sau giờ học một ngày, cô ấy yêu cầu tôi thử một cái gì đó.
Model from the internet.	Mô hình từ internet.
Probably so.	Có lẽ là như vậy.
I'll go with you.	Tôi sẽ đi với bạn.
I remember watching my mother die.	Tôi nhớ khi nhìn mẹ tôi chết.
I think there are two types now.	Tôi nghĩ rằng có hai loại bây giờ.
I will give you that.	Tôi sẽ đưa bạn cái đó.
This is something new for them.	Đây là một cái gì đó mới đối với họ.
You are in control of yourself.	Bạn đang kiểm soát chính mình.
Many studies have now confirmed this.	Nhiều nghiên cứu hiện đã xác nhận điều này.
But this is me, make sure you're prepared.	Nhưng đây là tôi, đảm bảo đã chuẩn bị sẵn sàng.
So much has changed since that day.	Đã có quá nhiều thay đổi kể từ ngày đó.
His kind of girl.	Loại con gái của anh ấy.
Look, put that away.	Nhìn kìa, bỏ cái đó đi.
That's my dream for you.	Đó là giấc mơ của tôi dành cho bạn.
You hate it so.	Bạn ghét nó như vậy.
And the gas kept coming.	Và khí vẫn tiếp tục đến.
Hard to see through the crowd.	Khó nhìn qua đám đông.
And we know to love what is born.	Và chúng ta biết yêu những gì được sinh ra.
Spring is coming.	Mùa xuân đang đến.
And then time ran out.	Và rồi thời gian không còn nữa.
He hadn't thought of anything else since leaving her a week ago.	Anh đã không nghĩ đến điều gì khác kể từ khi rời xa cô cách đây một tuần.
My father passed away.	Cha tôi đã mất.
I have my order and they don't include giving you that information.	Tôi có đơn đặt hàng của mình và họ không bao gồm việc cung cấp cho bạn thông tin đó.
And so are his players.	Và các cầu thủ của anh ấy cũng vậy.
We know that's not true, it's not natural.	Chúng tôi biết điều đó là không đúng, không phải tự nhiên mà có.
The concepts are good.	Các khái niệm là tốt.
Everyone went somewhere.	Mọi người đã đi đâu đó.
This term was changed in the final version.	Thuật ngữ này đã được thay đổi trong phiên bản cuối cùng.
You will be able to watch and listen.	Bạn sẽ có thể xem và nghe.
It must happen.	Nó phải xảy ra.
I don't want her to see me completely down.	Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi hoàn toàn suy sụp.
If you haven't set it up yet, don't worry.	Nếu bạn vẫn chưa thiết lập, đừng lo lắng.
Each of them is still close.	Mỗi người trong số họ vẫn còn gần gũi.
This week what happened is over again.	Tuần này những gì đã xảy ra lại kết thúc một lần nữa.
That's what happens.	Đó là những gì xảy ra.
I am a mother of six children.	Tôi là một bà mẹ có sáu đứa con.
I can't walk with my son.	Tôi không thể đi bộ với con trai tôi.
Someone must have called her to tell her what happened.	Chắc hẳn ai đó đã gọi cho cô ấy để nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
Your basic input.	Đầu vào cơ bản của bạn.
Don't even think about getting close enough to pick any.	Thậm chí không nghĩ đến việc đến đủ gần để chọn bất kỳ.
This country is different.	Đất nước này khác.
Lots of great memories of that game.	Rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời về trò chơi đó.
This time she waited with him.	Lần này cô đã đợi cùng anh.
Each one of you.	Mỗi người trong số các bạn.
But by itself, of no significant value.	Nhưng tự nó, không có giá trị đáng kể.
I pay, they produce.	Tôi trả tiền, họ sản xuất.
There is this discussion.	Đó là có cuộc thảo luận này.
Many of them have served in the military.	Nhiều người trong số họ đã phục vụ trong quân đội.
You can find more if you look.	Bạn có thể tìm thấy nhiều hơn nếu bạn nhìn.
Only two measurements are needed to make a final decision.	Chỉ sau hai lần đo là cần thiết để đưa ra quyết định cuối cùng.
Gone are the days of quality and knowledge.	Qua lâu rồi mới đến ngày của chất lượng và kiến ​​thức.
It's never enough to stick around.	Nó không bao giờ đủ để gắn bó.
You read very well.	Bạn đọc rất tốt.
They had no financial interest in the study.	Họ không có lợi ích tài chính trong nghiên cứu.
I have a memory of me running through the house crying.	Tôi có một kỷ niệm về việc tôi chạy qua nhà khóc.
But some of you do.	Nhưng một số bạn thì có.
Once the machine is back on, press the center button.	Sau khi máy hoạt động trở lại, hãy nhấn vào nút giữa.
But only once.	Nhưng chỉ một lần.
Love is him.	Tình yêu là anh ấy.
He overcame this.	Anh ấy đã vượt qua điều này.
It seems not only in the political sphere, but almost everywhere.	Dường như không chỉ trong lĩnh vực chính trị, mà ở hầu hết mọi nơi.
Learn to draw hands so they look solid.	Học cách vẽ tay để chúng trông thật chắc chắn.
Her chest didn't move.	Ngực cô không cử động.
Well, we're still not sure.	Chà, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn.
And for you, this is just another day.	Và đối với bạn, đây chỉ là một ngày khác.
Mark isn't here either.	Mark cũng không ở đây.
She was still holding the gun in one hand.	Cô ấy vẫn đang cầm súng trên một tay.
I am serious.	Tôi đang nghiêm túc.
The ride is quiet and smooth.	Chuyến đi yên tĩnh và trơn tru.
We build ourselves.	Chúng tôi tự xây dựng.
The opposite of me.	Ngược lại với tôi.
She hasn't done it yet.	Cô ấy vẫn chưa làm được điều đó.
It has taken our company forward.	Nó đã đưa công ty của chúng tôi đi lên.
How deeply you must love her.	Bạn phải yêu cô ấy sâu sắc như thế nào.
That's not what freedom of speech is about.	Đó không phải là những gì về tự do ngôn luận.
Individual grades show the value for each subject.	Các điểm riêng lẻ hiển thị giá trị cho từng môn học.
What you're asking for doesn't really make sense.	Những gì bạn đang yêu cầu không thực sự có ý nghĩa.
I put my hand over my mouth to cover it.	Tôi đưa tay lên miệng để che đi.
I just read it.	Tôi vừa mới đọc nó.
I think you have to grow into it.	Tôi nghĩ bạn phải phát triển thành nó.
My father was fine in his moments of calm.	Cha tôi không sao trong những giây phút bình tĩnh của ông ấy.
However, you kill people for money.	Tuy nhiên, bạn giết người vì tiền.
I stared at the book.	Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
Full payment.	Thanh toán một lần.
However, we started looking for help.	Tuy nhiên, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ.
No problem.	Không có vấn đề gì.
I think a heart can be good.	Tôi nghĩ rằng một trái tim có thể tốt.
He didn't know who or what he was trying to hurt.	Anh không biết mình đang cố làm tổn thương ai và điều gì.
However, now you will need to be very careful.	Tuy nhiên, bây giờ bạn sẽ cần phải rất cẩn thận.
Their feeling, at least, is still what it used to be.	Cảm giác của họ, ít nhất, vẫn là những gì nó đã từng.
You could say they didn't have a right to it, but they did.	Bạn có thể nói rằng họ không có quyền đối với nó, nhưng họ đã làm.
Now, of course there are some limitations.	Bây giờ, tất nhiên có một số hạn chế.
The appeal was denied.	Kháng nghị đã bị từ chối.
It becomes a problem.	Nó trở thành một vấn đề.
Everyone is so kind.	Mọi người thật tốt bụng.
We have other things to do, we are busy.	Chúng tôi có những việc khác phải làm, chúng tôi đang bận.
This is human nature.	Đây là bản chất của con người.
It's a deal.	Đúng là một thỏa thuận.
I don't think anything else.	Tôi không nghĩ gì khác.
It's out of control.	Nó ngoài tầm kiểm soát.
Video and mobile go hand in hand.	Video và thiết bị di động song hành với nhau.
This is about you.	Đây là về bạn.
Taste and add salt if needed.	Nêm nếm và thêm muối nếu cần.
And we need to use them.	Và chúng ta cần sử dụng chúng.
My efforts have been confirmed.	Những nỗ lực của tôi đã được khẳng định.
He would be a good husband to her daughter.	Anh ấy sẽ là một người chồng tốt với con gái cô.
She's about to have a business there.	Cô ấy sắp có một công việc kinh doanh ở đó.
The police wouldn't care less.	Cảnh sát sẽ không quan tâm ít hơn.
Maybe because of his beautiful wife.	Có lẽ vì cô vợ xinh đẹp của anh.
However, fear was in him.	Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã ở trong anh ta.
Try to get as far as possible from the attack.	Cố gắng tiến càng xa càng tốt khỏi cuộc tấn công.
A over his speech.	A qua bài phát biểu của anh ấy.
You will learn more.	Bạn sẽ tìm hiểu thêm.
This is crazy.	Điều này thật điên rồ.
You know, from what we've made, we've had a great time.	Bạn biết đấy, từ những gì chúng tôi đã tạo ra, chúng tôi đã có một thời gian lớn.
You can also do many other things.	Bạn cũng làm được nhiều việc khác.
All questions have the same weight.	Tất cả các câu hỏi đều có trọng lượng như nhau.
An upper bound is obtained.	Một giới hạn trên thu được.
I would imagine that for you the applied course would be more helpful.	Tôi sẽ tưởng tượng rằng đối với bạn, khóa học áp dụng sẽ hữu ích hơn.
Of the big dogs.	Của những con chó lớn.
Death takes us one by one.	Cái chết đưa chúng ta đi từng người một.
Two big factors.	Hai yếu tố lớn.
I took the money in fact.	Tôi đã lấy tiền trong thực tế.
Continue straight to the second row of traffic lights and turn right.	Tiếp tục đi thẳng đến dãy đèn giao thông thứ hai và rẽ phải.
Several approaches using a single objective have been considered.	Một số cách tiếp cận sử dụng một mục tiêu duy nhất đã được xem xét.
They feel cut off from the world of the living.	Họ cảm thấy bị cắt ra khỏi thế giới của những người đang sống.
The guide device forms the core of the medical device.	Thiết bị dẫn hướng tạo thành cốt lõi của thiết bị y tế.
The Internet is my friend.	Internet là bạn của tôi.
You are off to a great start with the little girl.	Bạn có một khởi đầu tuyệt vời với cô gái nhỏ.
This part.	Phần này.
This is the person you are married to.	Đây là người bạn đã kết hôn.
They still have to play with us next year.	Họ vẫn phải chơi với chúng tôi vào năm sau.
In case of doubt, leave your belongings at home.	Trong trường hợp nghi ngờ, hãy để đồ đạc ở nhà.
He opened his mouth.	Anh mở miệng.
We love him very much.	Chúng tôi yêu anh ấy rất nhiều.
Please let me know if you have any other questions.	Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.
They want to talk to someone.	Họ muốn nói chuyện với ai đó.
No one else can do it.	Không còn ai khác có thể làm điều đó.
Next we tackle our evaluation criteria.	Tiếp theo chúng tôi giải quyết tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi.
Our thoughts determine a lot about us.	Suy nghĩ của chúng ta quyết định rất nhiều về chúng ta.
I need my life back.	Tôi cần cuộc sống của mình trở lại.
He didn't do anything special.	Anh ấy đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt.
Can't imagine why you were ever afraid of him.	Không thể tưởng tượng nổi tại sao cậu lại từng sợ anh ta.
I want to be involved.	Tôi muốn được tham gia.
There is enough light left.	Có đủ ánh sáng còn lại.
I just love to write.	Tôi chỉ thích viết.
We want to make everything small.	Chúng tôi muốn biến mọi thứ trở nên nhỏ bé.
That is, if everything goes well.	Đó là, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
In addition to these data, management information is required for each block.	Ngoài những dữ liệu này, cần có thông tin quản lý cho mỗi khối.
It could have an immediate impact on this city today.	Nó có thể có tác động ngay lập tức đến thành phố này ngày nay.
That choice will never lead to a healthy financial situation.	Sự lựa chọn đó sẽ không bao giờ dẫn đến một tình hình tài chính lành mạnh.
We just hate them for their place in the race.	Chúng tôi chỉ ghét họ vì vị trí của họ trong cuộc đua.
I think we've prepared a bit of the cover process for you here.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị một chút quy trình cover cho bạn ở đây.
I miss you and your parents very much.	Tôi nhớ bạn và bố mẹ bạn rất nhiều.
Left and right do the same with left or right.	Bên trái và bên phải thực hiện tương tự với bên trái hoặc bên phải.
I never go anywhere else.	Tôi không bao giờ đi đâu khác.
The person who didn't take it first came back to get it.	Người không lấy trước quay lại lấy.
Read the full article.	Đọc toàn bộ bài báo.
You bought and paid, no doubt.	Bạn đã mua và trả tiền, không nghi ngờ gì nữa.
We should know better.	Chúng ta nên biết tốt hơn.
I wonder if this will work.	Tôi tự hỏi nếu điều này sẽ làm việc.
Maybe the name has changed, but the characters have not.	Có thể tên đã thay đổi, nhưng các ký tự thì không.
He didn't know what state she was in, but she survived.	Anh không biết cô đang ở trạng thái nào nhưng cô đã sống sót.
His eyes speak to the camera.	Đôi mắt của anh ấy nói với máy ảnh.
Honest and open.	Trung thực và cởi mở.
They are the real thing.	Chúng là đồ thật.
But the child is interested and ready now.	Nhưng đứa trẻ đang quan tâm và sẵn sàng ngay bây giờ.
I remember the first two lines, though.	Tôi nhớ hai dòng đầu tiên, mặc dù.
You need them, they need you.	Anh cần họ cần anh.
They do more work than they have to.	Họ làm công việc nhiều hơn những gì họ phải làm.
She gave the book to him.	Cô đưa cuốn sách cho anh.
What she really wanted was to stay and talk.	Những gì cô ấy thực sự muốn là ở lại và nói chuyện.
There is a truth to this.	Có một sự thật về chuyện này.
I approached him.	Tôi tiếp cận anh ta.
Then, in the final frame, she's the central character again.	Sau đó, trong khung hình cuối cùng, cô ấy lại là nhân vật trung tâm một lần nữa.
People who make them feel that they are at a real gig.	Những người khiến họ cảm thấy rằng họ đang ở một buổi biểu diễn thực sự.
Now go ahead and scroll.	Bây giờ hãy tiếp tục và cuộn.
Some specific examples of the method are presented and different applications are considered.	Một số ví dụ cụ thể của phương pháp được trình bày và các ứng dụng khác nhau được xem xét.
All my boys are dead.	Tất cả các chàng trai của tôi đã chết.
Let's consider this case more generally.	Chúng ta hãy xem xét trường hợp này tổng quát hơn.
So he doesn't have anyone to order around anymore.	Vì vậy, anh ấy không có bất kỳ ai để đặt hàng xung quanh nữa.
Her favorite food.	Món ăn yêu thích của cô ấy.
I think they want to be funny.	Tôi nghĩ họ muốn trở nên hài hước.
He really used me as a role model for other kids.	Anh ấy thực sự đã sử dụng tôi như một tấm gương cho những đứa trẻ khác.
I wish it was his neck.	Tôi ước nó đã được cổ của anh ấy.
We just need to get the mental part and understand the system.	Chúng tôi chỉ cần có được phần tinh thần và hiểu được hệ thống.
I think you understand me at least a little better than that.	Tôi nghĩ rằng bạn hiểu tôi ít nhất là hơn thế một chút.
I'm so tired thinking about this.	Tôi rất mệt mỏi khi nghĩ về điều này.
Take it slow and don't expect overnight results.	Thực hiện từ từ và không mong đợi kết quả qua đêm.
Here nothing can stop him.	Ở đây không gì có thể ngăn cản anh ta.
The bones of the foot have come off.	Các xương bàn chân đã rời ra.
Time becomes a river.	Thời gian trở thành một dòng sông.
Someone was in the apartment.	Ai đó đã ở trong căn hộ.
In fact, the war could never have been won without their secret help.	Trên thực tế, cuộc chiến không bao giờ có thể thắng nếu không có sự giúp đỡ bí mật của họ.
Information on surgical complications was collected from patient records.	Thông tin về các biến chứng phẫu thuật được thu thập từ hồ sơ của bệnh nhân.
Smile, you're in the camera.	Hãy mỉm cười, bạn đang ở trong camera.
He took a deep breath, then another.	Anh hít một hơi thật sâu, rồi một hơi khác.
I trust you.	Tôi tin vào bạn.
Noise can come from many different sources.	Tiếng ồn có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau.
Make it difficult for her like he's never been with any other model.	Làm khó cô ấy như anh ấy chưa từng có với bất kỳ người mẫu nào khác.
So it's just me and my sister.	Vì vậy, đó chỉ là anh và em gái anh.
I'll bring a few things.	Tôi sẽ mang theo vài thứ.
Here's what it was about.	Đây là những gì nó đã được về.
They are our spirit.	Họ là tinh thần của chúng tôi.
The students had to partially dress up.	Các học sinh đã phải ăn mặc một phần.
Prices may vary in your country.	Giá có thể khác nhau ở quốc gia của bạn.
Sit in a circle.	Ngồi trong một vòng tròn.
They are very detailed.	Chúng rất chi tiết.
But it is not necessary to do this.	Nhưng không cần thiết phải làm điều này.
I will not make myself become the weight on your back.	Tôi sẽ không làm cho mình trở thành trọng lượng trên lưng của bạn.
Most of them fix it in some way.	Hầu hết trong số họ sửa chữa nó theo cách nào đó.
The remaining data is used to test the selected method.	Dữ liệu còn lại được sử dụng để kiểm tra phương pháp đã chọn.
Many others did not go on to college.	Nhiều người khác không học tiếp đại học.
He will cross the bridge any moment.	Anh ấy sẽ qua cầu bất cứ lúc nào.
Symptoms when present are related to size and location.	Các triệu chứng khi xuất hiện có liên quan đến kích thước và vị trí.
But that's still not bad enough.	Nhưng điều đó vẫn chưa đủ tệ.
For the very, very short term.	Đối với rất, rất ngắn hạn.
We seem to have a choice of parties.	Chúng tôi dường như có sự lựa chọn của các bên.
A barracks is not a place to raise a daughter.	Một trại lính không phải là nơi để nuôi dạy một đứa con gái.
Be prepared, however.	Hãy chuẩn bị, tuy nhiên.
Then try a few times.	Sau đó hãy thử một vài lần.
This of course makes sense.	Điều này tất nhiên có ý nghĩa.
They go out.	Họ đi ra ngoài.
Great kitchen with everything we needed.	Nhà bếp tuyệt vời với mọi thứ chúng tôi cần.
But vision has nothing to do with design.	Nhưng tầm nhìn không liên quan gì đến thiết kế.
The room became quiet.	Căn phòng trở nên yên tĩnh.
But now I like it.	Nhưng bây giờ tôi thích nó.
Often fun to add features.	Thường thú vị để thêm các tính năng.
They just use you.	Họ chỉ sử dụng bạn.
You want to talk to your doctor before completing this test.	Bạn muốn nói chuyện với bác sĩ trước khi hoàn thành xét nghiệm này.
This is about the kids.	Đây là về những đứa trẻ.
That way it is opened up to the world.	Bằng cách đó, nó được mở ra với thế giới.
When she turned around, they were still right beside her.	Khi cô quay lại, họ vẫn ở ngay bên cạnh cô.
Makes driving more difficult.	Làm cho việc lái xe trở nên khó khăn hơn.
I do not understand you.	Tôi không hiểu bạn.
No structure.	Không có cấu trúc.
Several studies have been done to address this issue.	Một số nghiên cứu đã được thực hiện để giải quyết vấn đề này.
However, it was.	Tuy nhiên, nó đã được.
I turned back for a moment.	Tôi quay lại một lúc.
If you like him, send him home.	Nếu bạn thích anh ấy, hãy gửi anh ấy về nhà.
Their time together was short.	Thời gian bên nhau của họ thật ngắn ngủi.
We are back home now.	Chúng tôi đã trở về nhà ngay bây giờ.
I don't want you to get it wrong.	Tôi không muốn bạn hiểu sai.
Every word is difficult.	Mỗi từ đều khó.
In fact, many users never clean the internal components.	Trên thực tế, nhiều người dùng không bao giờ vệ sinh các linh kiện bên trong.
The individual is initially tested to determine his or her hearing characteristics.	Cá nhân ban đầu được kiểm tra để xác định đặc điểm thính giác của mình.
It's a real gift.	Đó là một món quà thực sự.
Obviously not like this.	Rõ ràng là không hẳn thế này.
Then I will go to rest.	Sau đó tôi sẽ đi nghỉ ngơi.
A child cuts off half of himself.	Một đứa trẻ tự cắt đứt một nửa của mình.
One call to go and work there.	Một cuộc gọi để đi và làm việc ở đó.
We have very few that can pass great.	Chúng tôi có rất ít mà có thể vượt qua tuyệt vời.
There is a simple explanation for this.	Có một lời giải thích đơn giản cho điều này.
I want the whole evening to myself.	Tôi muốn cả buổi tối cho riêng mình.
Most of the points are perfect.	Hầu hết các điểm đều hoàn hảo.
I took two pictures.	Tôi đã chụp hai bức ảnh.
His wife is shown twice.	Vợ của anh ta được hiển thị hai lần.
There is a button to play music.	Có một nút bấm để phát nhạc.
All authors analyzed the data.	Tất cả các tác giả đã phân tích dữ liệu.
They tend to be very attached to their fellow humans.	Họ có xu hướng gắn bó rất nhiều với đồng loại của họ.
And her mouth.	Và miệng của cô ấy.
And they also talk.	Và họ cũng nói chuyện.
I can help him keep things straight.	Tôi có thể giúp anh ấy giữ mọi thứ thẳng thắn.
I know where you're going.	Tôi biết bạn đang đi đâu.
I think she may have suffered internal injuries.	Tôi nghĩ cô ấy có thể đã bị nội thương.
This is exactly what my father, my biological father, must have felt.	Đây chính xác là điều mà bố tôi, bố ruột của tôi, chắc hẳn đã cảm thấy.
I can hit his heart.	Tôi có thể đánh trúng tim anh ấy.
Someone could have done something, they could have.	Ai đó có thể đã làm một cái gì đó, họ có thể.
I want to bring people together.	Tôi muốn gắn kết mọi người lại với nhau.
In my eyes, she is as perfect as you can get.	Trong mắt tôi, cô ấy hoàn hảo như những gì bạn có thể nhận được.
Draw more lines than you will need.	Vẽ nhiều đường hơn bạn sẽ cần.
The suggested supplementary text is as follows.	Văn bản bổ sung được đề xuất như sau.
We look forward to hearing from you!.	Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn!.
It's the mix here.	Đó là sự pha trộn ở đây.
Specific ideas for improvement can be mentioned.	Các ý tưởng cụ thể để cải tiến có thể được đề cập.
She's not crazy.	Cô ấy không điên.
They want different things to eat.	Họ muốn những thứ khác nhau để ăn.
However, there are some common properties.	Tuy nhiên, có một số thuộc tính chung.
I had to slow down.	Tôi đã phải giảm tốc độ.
If you do that will bring you trouble.	Nếu bạn làm điều đó sẽ mang lại cho bạn rắc rối.
Find something dry to put on.	Tìm thứ gì đó khô ráo để mặc vào.
I only see a wall of people.	Tôi chỉ thấy một bức tường người.
There is no doubt that this is true.	Không có nghi ngờ rằng điều này là đúng.
Last year was very special.	Năm ngoái rất đặc biệt.
People go into science so they can do science.	Mọi người đi vào khoa học để họ có thể làm khoa học.
I have nothing else to do.	Tôi không có việc gì khác để làm.
I have a lot of work to do.	Tôi có rất nhiều việc phải làm.
Many people choose this path.	Nhiều người chọn con đường này.
She will never let another man influence her in any way.	Cô ấy sẽ không bao giờ để người đàn ông khác ảnh hưởng đến mình theo bất cứ cách nào.
Directing research and writing manuscripts.	Chỉ đạo nghiên cứu và viết bản thảo.
I assume her expression is what probably did it.	Tôi cho rằng bộ biểu cảm của cô ấy là thứ có lẽ đã làm được điều đó.
He is very right.	Anh ấy rất đúng.
For a few moments, he stood in silence.	Trong một vài khoảnh khắc, anh ấy đứng trong im lặng.
They are most likely our family members.	Họ rất có thể là thành viên gia đình của chúng ta.
I like it.	Tôi thích nó.
Lost a lot.	Mất rất nhiều.
They can do science.	Họ có thể làm khoa học.
Tomorrow, you will start to feel it.	Ngày mai, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được điều đó.
Born to get lost.	Sinh ra để bị lạc.
It seems to grow taller as he approaches.	Nó dường như phát triển cao hơn khi anh ấy đến gần.
You'll notice one that doesn't even exist anymore.	Bạn sẽ nhận thấy một cái thậm chí không còn tồn tại nữa.
Go through the next path.	Đi qua con đường tiếp theo.
It's a website where you can post images that others can see.	Đó là một trang web nơi bạn có thể đăng những hình ảnh mà người khác có thể nhìn thấy.
Nothing has been the same since then.	Không có gì giống nhau kể từ đó.
It was a great program.	Đó là một chương trình tuyệt vời.
Mom will hate it.	Mẹ sẽ ghét nó.
I can't see the road.	Tôi không thể nhìn thấy con đường.
Even the animals are silent.	Ngay cả những con vật cũng im lặng.
Accordingly, they took measures to protect themselves.	Theo đó, họ đã có những biện pháp phòng vệ cho mình.
That night, he will die.	Đêm đó, anh ấy sẽ chết.
Your extreme interest in the case.	Cực kỳ quan tâm của bạn trong trường hợp.
I haven't touched a drop in a year.	Tôi đã không chạm đến một mức giảm trong một năm.
This is what makes life worth living.	Đây là những gì đã làm cho cuộc sống đáng sống.
Those two horses came running.	Hai con ngựa đó chạy đến.
Like when we were kids.	Giống như khi chúng ta còn là những đứa trẻ.
We need to find out the real history of this country.	Chúng ta cần tìm hiểu lịch sử thực sự của đất nước này.
The current.	Hiện nay.
She didn't give them a chance to talk.	Cô ấy không cho họ cơ hội để nói chuyện.
The city has never known anything like it.	Thành phố chưa bao giờ biết đến bất cứ điều gì giống như nó.
The lights and colors on this day are special.	Ánh sáng và màu sắc vào ngày này thật đặc biệt.
She would love to meet you.	Cô ấy rất muốn gặp bạn.
I think she understands.	Tôi nghĩ cô ấy hiểu.
She has lovely long dark brown hair.	Cô ấy có mái tóc dài màu nâu sẫm rất đáng yêu.
Our interview is over.	Cuộc phỏng vấn của chúng ta đã kết thúc.
They followed the instructions and received a working old car.	Họ làm theo hướng dẫn và nhận được một chiếc xe cũ đang hoạt động.
That is completely strange.	Điều đó hoàn toàn kỳ lạ.
No one stands in your way but you.	Không ai cản đường bạn ngoài bạn.
It turned out to be a simple mistake.	Nó chỉ ra là một sai lầm đơn giản.
No, it can't be, he thought.	Không, không thể được, anh nghĩ.
She quickly closed it, but her eyes were huge.	Cô ấy nhanh chóng đóng nó lại, nhưng đôi mắt của cô ấy rất lớn.
So depending on your level of technical comfort, they may be right for you.	Vì vậy, tùy thuộc vào mức độ tiện nghi kỹ thuật của bạn, chúng có thể phù hợp với bạn.
When you go somewhere many times, you get to know people.	Khi bạn đi đâu đó nhiều lần, bạn sẽ làm quen với mọi người.
I was impressed by the whole thing.	Tôi đã bị ấn tượng bởi toàn bộ sự việc.
I ran back from the water between the two houses.	Tôi chạy lại từ mặt nước giữa hai ngôi nhà.
This poll is a test.	Cuộc bình chọn này là một bài kiểm tra.
The child knows that.	Đứa trẻ biết điều đó.
That has them.	Điều đó có họ.
Light is shining down.	Ánh sáng đang chiếu xuống.
Some of them are even telling the truth.	Một số người trong số họ thậm chí đang nói sự thật.
Another hour passed.	Một giờ nữa trôi qua.
Even in a house this size, that takes some work.	Ngay cả trong một ngôi nhà cỡ này, điều đó cũng cần một số việc làm.
It is at your end.	Đó là vào cuối của bạn.
That's a quick fix.	Đó là một sửa chữa nhanh chóng.
In anger.	Trong cơn tức giận.
However, she ran to support the will of the party.	Tuy nhiên, cô đã chạy để ủng hộ ý chí của đảng.
I turned down a job offer.	Tôi đã từ chối một lời mời làm việc.
I think she will find the proper way to do the task.	Tôi nghĩ cô ấy sẽ tìm ra cách thích hợp để thực hiện nhiệm vụ.
It's not for you either.	Nó cũng không dành cho bạn.
Organization of behavior.	Tổ chức của hành vi.
I really want to tell the world about that.	Tôi thực sự muốn nói với cả thế giới về điều đó.
This is where we missed the boat.	Đây là nơi chúng tôi bỏ lỡ con thuyền.
It can quite possibly be of interest.	Nó khá có thể được quan tâm.
I don't want to be near this man.	Tôi không muốn ở gần người đàn ông này.
Near the hospital.	Gần bệnh viện.
Some specific values ​​can eventually be interpreted.	Một số giá trị cụ thể cuối cùng có thể được giải thích.
This is not the kind of thing you hear people say.	Đây không phải là kiểu bạn nghe mọi người nói.
That's what they did.	Đó là những gì họ đã làm.
But it hurts like hell just the effort.	Nhưng nó đau như địa ngục chỉ cần nỗ lực.
This continues until the eye is opened.	Điều này vẫn xảy ra cho đến khi mở mắt.
He was sitting there.	Anh ấy đã ngồi đó.
This is not possible in.	Điều này là không thể trong.
He said you asked her.	Anh ấy nói rằng bạn đã hỏi cô ấy.
She is female.	Cô ấy là nữ.
We don't have time for it.	Chúng tôi không có thời gian cho nó.
Keep them separate based on where they will be used.	Giữ chúng riêng biệt dựa trên nơi chúng sẽ được sử dụng.
Personal great service.	Cá nhân dịch vụ tuyệt vời.
Now make your order.	Bây giờ thực hiện đơn đặt hàng của bạn.
Everything is in there.	Mọi thứ đều ở trong đó.
However, this line is not so easy to draw.	Tuy nhiên, đường này không dễ vẽ như vậy.
There was a shot fired.	Có một phát súng được bắn.
Neither he nor his horse are seen anywhere.	Cả anh ta và con ngựa của anh ta đều không được nhìn thấy ở đâu.
I really feel the love.	Tôi thực sự cảm thấy tình yêu.
See what it can do.	Xem những gì nó có thể làm.
Our mission is clear.	Nhiệm vụ của chúng tôi là rõ ràng.
That is my opinion.	Đó là quan điểm của tôi.
Use a bit of straight and cut a perfect circle.	Sử dụng một chút thẳng và cắt một hình tròn hoàn hảo.
The argument is the name of the application.	Đối số là tên của ứng dụng.
I saw that from the first time, but didn't understand it.	Tôi đã thấy điều đó ngay từ lần đầu tiên, nhưng không hiểu nó.
Slightly.	Hơn một chút.
Here is how it works.	Đây là cách nó hoạt động.
I have to stop doing that.	Tôi phải ngừng làm điều đó.
He just played more games.	Anh ấy chỉ chơi nhiều trò chơi hơn.
And that's the important thing.	Và đó là điều quan trọng.
Now everything has become clear.	Bây giờ mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
I'm more interested in including men as part of the discussion.	Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc đưa đàn ông trở thành một phần của cuộc thảo luận.
They simply go out to smoke.	Họ chỉ đơn giản là đi ra ngoài để hút thuốc.
In theory, this could work fine.	Về lý thuyết, điều này có thể hoạt động tốt.
None of them looked away.	Không ai trong số họ nhìn đi chỗ khác.
I had a wonderful spring.	Anh đã có một mùa xuân tuyệt vời.
It's something you have to live with.	Đó là thứ mà bạn phải sống cùng.
I'm sorry your wife is sick.	Tôi xin lỗi vợ bạn bị ốm.
But completely different.	Nhưng hoàn toàn khác.
She's going to have a great evening tonight.	Cô ấy sẽ có một buổi tối vui vẻ vào tối nay.
Let's go into the rest of the day.	Hãy đi vào phần còn lại của ngày.
A good man, but a weak leader.	Một người đàn ông tốt, nhưng một nhà lãnh đạo yếu.
Word of mouth.	Câu cửa miệng.
But the initial decision was not easy.	Nhưng quyết định ban đầu không dễ dàng.
And the horse won't stop.	Và con ngựa sẽ không dừng lại.
The second answer has just been explained.	Câu trả lời thứ hai vừa được giải thích.
Go have a drink.	Đi uống nước.
Great education, good food, and pretty good rooms.	Nền giáo dục tuyệt vời, thức ăn ngon, và phòng ốc khá tốt.
Two patients survived.	Hai bệnh nhân sống sót.
Over the neck, he said.	Qua cổ, anh ta nói.
I had to create everything.	Tôi đã phải tạo ra mọi thứ.
She is more real to me than to myself.	Cô ấy thật với tôi hơn chính bản thân tôi.
I can save her.	Tôi có thể cứu cô ấy.
He heard it was easier there.	Anh ấy nghe nói ở đó dễ dàng hơn.
I will understand.	Tôi sẽ hiểu.
And we were there for hours.	Và chúng tôi đã ở đó hàng giờ đồng hồ.
At least an escape attempt.	Ít nhất là một nỗ lực trốn thoát.
Family members also suffered.	Các thành viên trong gia đình cũng phải chịu đựng.
We only provide results here.	Chúng tôi chỉ cung cấp kết quả ở đây.
We can achieve this together.	Chúng ta có thể đạt được điều này cùng nhau.
A lot of faith is placed in me.	Rất nhiều niềm tin được đặt vào tôi.
It just says make you beautiful on the first call.	Nó chỉ nói rằng làm cho bạn xinh đẹp trong cuộc gọi đầu tiên.
I can't hear what they're saying.	Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì.
This is complicated.	Điều này thật phức tạp.
So sad.	Buồn quá.
I want to see it now.	Tôi muốn xem nó ngay bây giờ.
Not many surprises there.	Không có nhiều bất ngờ ở đó.
Nice, clean and quiet.	Đẹp, sạch sẽ và yên tĩnh.
He will be asleep soon.	Anh ấy sẽ sớm ngủ.
Please share if so.	Hãy chia sẻ nếu vậy.
So I sat there.	Vì vậy, tôi ngồi ở đó.
We list the first seven of these.	Chúng tôi liệt kê bảy cái đầu tiên trong số này.
I spent many years in such environment before.	Tôi đã trải qua nhiều năm trong môi trường như vậy trước đây.
But you must understand that it is not easy.	Nhưng bạn phải hiểu rằng điều đó không dễ dàng.
Now he will kill her.	Bây giờ anh ta sẽ giết cô ấy.
But, really, this was better.	Nhưng, thực sự, điều này đã tốt hơn.
The public doesn't care.	Công chúng không quan tâm.
Go rest.	Đi nghỉ ngơi đi.
The others were there long before him.	Những người khác đã ở đó rất lâu trước anh ta.
He is running and he wants to play one last time.	Anh ấy đang chạy và anh ấy muốn chơi lần cuối.
Data science represents a change in the way you approach the world.	Khoa học dữ liệu thể hiện sự thay đổi trong cách bạn tiếp cận thế giới.
Or they may not.	Hoặc họ có thể không.
I just finished my hairdo.	Tôi vừa mới làm tóc xong.
So as you move on with your daily life, just be ready.	Vì vậy, khi bạn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình, chỉ cần sẵn sàng.
Then he laughed out loud.	Sau đó anh ta cười thành tiếng.
Therefore, we will only present the results to seven members.	Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ trình bày kết quả cho bảy thành viên.
I won't leave.	Tôi sẽ không rời đi.
Take me to the mainland.	Đưa tôi đến đất liền.
The better they are, the better for the game.	Họ càng giỏi thì càng tốt cho trò chơi.
Next, use that exact search term to title your video.	Tiếp theo, sử dụng cụm từ tìm kiếm chính xác đó để đặt tiêu đề cho video của bạn.
Low and slow.	Thấp và chậm.
The problem is that the problem won't go away.	Vấn đề là vấn đề sẽ không biến mất.
There is excellent parking for every unit.	Có bãi đậu xe tuyệt vời cho mọi đơn vị.
Not good, in my case.	Không tốt, trong trường hợp của tôi.
Remember your breathing.	Ghi nhớ nhịp thở.
There is no critical moment.	Không có thời điểm quan trọng.
Play the game in memories and dreams.	Chơi trò chơi trong ký ức và giấc mơ.
And that is enough for the present.	Và như vậy là đủ cho hiện tại.
Second, they are not of the same nature.	Thứ hai, chúng không cùng bản chất.
But you don't need it.	Nhưng anh không cần.
I found out by accident.	Tôi phát hiện ra một cách tình cờ.
I have a theory though.	Tôi có một lý thuyết mặc dù.
Everyone will hear it.	Mọi người sẽ nghe thấy nó.
That won't work, so he has to stay home.	Điều đó sẽ không hiệu quả, vì vậy anh ta phải ở nhà.
Her parents agreed to let her train as a teacher.	Cha mẹ cô đã đồng ý để cô đào tạo thành một giáo viên.
Where is pretty obvious.	Đâu là khá rõ ràng.
The way he looks.	Cách anh ấy nhìn.
She was tired, wet, and scared.	Cô vừa mệt vừa ướt và sợ hãi.
No one did, because no one was there.	Không ai đã làm, bởi vì không có ai ở đó.
Some think those days are over.	Một số nghĩ rằng những ngày đó đã kết thúc.
My first winter here was a shock.	Mùa đông đầu tiên của tôi ở đây quả là một cú sốc.
Come to think of it, you can list them.	Nghĩ lại, bạn có thể liệt kê chúng.
They will be a team.	Họ sẽ là một đội.
I even loved the art class.	Tôi thậm chí yêu thích lớp học nghệ thuật.
Anything near me will be destroyed.	Bất cứ thứ gì ở gần tôi sẽ bị phá hủy.
But overall, there's a lot to like.	Nhưng nhìn chung, có rất nhiều thứ để thích.
There is a nice doctor who wants to see you.	Có một bác sĩ tốt bụng muốn gặp bạn.
If your husband is using it, that's your problem.	Nếu chồng bạn đang sử dụng, đó là vấn đề của bạn.
State where it was first discovered by science.	Nêu nơi nó được khoa học phát hiện lần đầu tiên.
Just don't love me.	Chỉ đừng yêu tôi.
All in one.	Tất cả trong một.
Please note that you can only rate each post once.	Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể xếp hạng mỗi bài viết một lần.
The light inside is on.	Đèn bên trong đang sáng.
For discussion, see text.	Để thảo luận, hãy xem văn bản.
No wonder he killed everyone.	Không có gì lạ khi anh ta giết tất cả mọi người.
And it needs to be.	Và cần phải có nó.
Your theory for a moment.	Lý thuyết của bạn trong chốc lát.
Everything turns green.	Mọi thứ trở nên xanh tươi.
He looks ready to cry.	Anh ấy trông đã sẵn sàng để khóc.
He sold me a lie.	Anh ta đã bán cho tôi một lời nói dối.
Appears more than once.	Xuất hiện nhiều hơn một lần.
A few weeks passed.	Một vài tuần trôi qua.
A fully aware person.	Một người hoàn toàn nhận thức được.
Money money money.	Tiền tiền tiền.
Just great faith!.	Chỉ là niềm tin tuyệt vời !.
His mother is gone.	Mẹ anh đã ra đi.
That's what he was like.	Đó là những gì anh ấy đã như thế.
Not everyone has time for that.	Không phải ai cũng có thời gian cho những việc đó.
Think of him, here he is.	Hãy nghĩ về anh ấy, anh ấy đây.
It's absolutely beautiful.	Nó hoàn toàn đẹp.
But he has a lot of weapons.	Nhưng anh ta có rất nhiều vũ khí.
You take care of it.	Bạn chăm sóc nó.
I was missing something.	Tôi đã thiếu một cái gì đó.
Be the light in the dark.	Hãy là ánh sáng trong bóng tối.
They are a good team.	Họ là một đội tốt.
I just learned.	Tôi vừa học được.
Thin and square.	Mỏng và vuông.
They smell our fear.	Họ đánh hơi thấy nỗi sợ hãi của chúng ta.
And it's pretty crazy.	Và nó khá điên rồ.
The point is to bring as much as possible.	Vấn đề là mang theo càng nhiều càng tốt.
He had expected the fire to deal with the threat.	Anh đã mong đợi ngọn lửa sẽ đối phó với mối đe dọa.
Add cold milk.	Thêm sữa lạnh.
Read text.	Đọc văn bản.
He never will.	Anh ấy sẽ không bao giờ.
The study was carried out for one year.	Nghiên cứu được thực hiện trong một năm.
But can't fix it.	Nhưng không thể sửa chữa nó.
Damn I can't go out.	Tôi chết tiệt không thể đi ra ngoài.
Parking is available but sometimes a bit of a walk is required.	Có chỗ đậu xe nhưng đôi khi cần phải đi bộ một chút.
The problem is related to the procedure to comply with itself.	Vấn đề liên quan đến thủ tục để thực hiện phù hợp với chính nó.
That may or may not be.	Điều đó có thể có hoặc có thể không.
Turning around, she took a few steps before turning around.	Quay lại, cô đi vài bước trước khi quay lại.
Complete a level, get a cut scene.	Hoàn thành một cấp độ, nhận được một cảnh cắt.
Together, we can win.	Cùng nhau, chúng ta có thể giành chiến thắng.
I won't take them.	Tôi sẽ không lấy chúng.
I have a thing about cooking everything in an instant at the moment.	Tôi có một điều về việc nấu ăn mọi thứ ngay lập tức vào lúc này.
After that, the enemy seemed to be clear.	Sau đó, kẻ thù dường như đã rõ ràng.
It's an enjoyable read to say the least.	Đó là một bài đọc thú vị để nói rằng ít nhất.
You are more connected to yourself in the dark.	Bạn được kết nối nhiều hơn với chính mình trong bóng tối.
It was really fun.	Nó thực sự rất vui.
We are not so easily controlled.	Chúng tôi không dễ dàng kiểm soát như vậy.
My ring arrived exactly on time and well presented.	Chiếc nhẫn của tôi đã đến chính xác đúng giờ và được trình bày tốt.
I will tell you something that no one else knows.	Tôi sẽ nói với bạn một điều mà không ai khác biết.
No, not your shoulder.	Không, không phải vai của bạn.
He didn't even ask.	Anh ấy thậm chí còn không hỏi.
Study them and play.	Nghiên cứu chúng và chơi.
We started at the line of people waiting to get in.	Chúng tôi bắt đầu ở dòng người đang đợi để vào.
We will mix colors and word colors.	Chúng tôi sẽ kết hợp màu sắc và từ màu sắc.
You know they're under pressure now.	Bạn biết họ đang bị áp lực bây giờ.
Sit back and enjoy a great read.	Hãy ngồi lại và tận hưởng bài đọc tuyệt vời.
He can see in the dark.	Anh có thể nhìn thấy trong bóng tối.
Go out of your way to your show.	Đi ra khỏi con đường của bạn để hiển thị của bạn.
I couldn't do anything to stop it.	Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.
And maybe, sometimes, they do even more.	Và có thể, đôi khi, họ còn làm được nhiều hơn thế.
You know what he's like.	Bạn biết anh ấy như thế nào.
These devices seem to work well for what they were intended.	Những thiết bị này dường như hoạt động tốt cho những gì chúng đã dự định.
I do not believe so.	Tôi không tin như vậy.
The father's expression changed.	Vẻ mặt của người cha thay đổi.
He doesn't give you easy points, any free points.	Anh ta không cho bạn điểm dễ dàng, bất kỳ điểm miễn phí nào.
Instead, he took the stage.	Thay vào đó, anh ấy lên sân khấu.
That said, the freedom of the press is not without certain limitations.	Nói như vậy, quyền tự do báo chí không phải là không có những hạn chế nhất định.
Fun, plus it makes for good stories.	Vui vẻ, cộng với nó làm cho câu chuyện hay.
Please continue.	Hãy tiếp tục.
No one can create a list like this.	Không ai có thể tạo ra một danh sách như thế này.
The choice is more complicated than first imagined.	Sự lựa chọn phức tạp hơn tưởng tượng đầu tiên.
A battle is a battle, a challenge is still a challenge.	Một trận chiến là một trận chiến, một thử thách vẫn là một thử thách.
Had to think he was a young professional, or something.	Phải nghĩ rằng anh ta là một chuyên gia trẻ, hoặc một cái gì đó.
It seems, in any case.	Dường như, trong mọi trường hợp.
They are human.	Họ là con người.
Miss them no.	Bỏ lỡ họ không.
This is what I want.	Đây là những gì tôi muốn.
I was in so much pain to write anything last night.	Tôi đã rất đau đớn để viết bất cứ điều gì đêm qua.
So far on the market.	Cho đến nay trên thị trường.
He couldn't do it any other way.	Anh không thể làm điều đó bằng cách khác.
Look for us!.	Hãy tìm kiếm chúng tôi !.
He knows what I need.	Anh biết mình cần gì.
You taught me how to lie.	Bạn đã dạy tôi cách nói dối.
That should get you through the first few days.	Điều đó sẽ giúp bạn vượt qua vài ngày đầu tiên.
In the end, only one study was considered relevant to the decision problem.	Cuối cùng, chỉ có một nghiên cứu được coi là có liên quan đến vấn đề quyết định.
It was over in seconds.	Nó đã kết thúc trong vài giây.
Also created some kind of handle.	Cũng tạo ra một số loại tay cầm.
He wrote four collections of short stories.	Ông đã viết bốn tập truyện ngắn.
Nothing has changed, still the same.	Không có gì thay đổi, vẫn vậy.
She lifted her up.	Cô nâng cô ấy lên.
I haven't learned my lines yet.	Tôi chưa học được lời thoại của mình.
You see, he was on the winning side.	Bạn thấy đấy, anh ấy đã đứng về phía chiến thắng.
Then at least you can know where to look.	Sau đó, ít nhất bạn có thể biết nơi để tìm.
There are several limitations in this study.	Có vài hạn chế trong nghiên cứu này.
But that's not the case.	Nhưng thực tế không phải vậy.
I can't hurt him.	Tôi không thể làm tổn thương anh ấy.
We don't want you to pay for them.	Chúng tôi không muốn bạn trả tiền cho chúng.
And here's what she did with that trust.	Và đây là những gì cô ấy đã làm với sự tin tưởng đó.
All must be considered together.	Tất cả phải được xem xét cùng nhau.
It's time for you to show up.	Đã đến lúc bạn xuất hiện.
Only findings relevant to the research questions are described.	Chỉ những phát hiện có liên quan đến các câu hỏi nghiên cứu mới được mô tả.
He needs your help.	Anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn.
Three cases did not require treatment.	Ba trường hợp không cần điều trị.
But more than nothing.	Nhưng còn hơn không.
That's what the program does.	Đó là những gì chương trình làm.
Reviews of the film were negative.	Nhận xét về bộ phim là tiêu cực.
She was a team player throughout.	Cô ấy là một cầu thủ của đội xuyên suốt.
And it seems to be getting worse.	Và nó có vẻ trở nên tồi tệ hơn.
It is impossible to say.	Đó là không thể nói.
Guys like that don't come here every day.	Những chàng trai như thế không đến đây mỗi ngày.
In our document we notice such a case.	Trong tài liệu của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy một trường hợp như vậy.
Our numbers are decreasing.	Số lượng của chúng tôi đang giảm.
Like, really late.	Giống như, thực sự muộn.
So ask him how he knows, you know.	Vì vậy, hãy hỏi anh ấy làm sao anh ấy biết, bạn biết đấy.
They say they need it.	Họ nói rằng họ cần nó.
And sometimes do.	Và đôi khi làm.
But he was found.	Nhưng anh ta đã được tìm thấy.
But my job is to say something, anything.	Nhưng công việc của tôi là nói điều gì đó, bất cứ điều gì.
They don't do anything without getting paid.	Họ không làm bất cứ điều gì nếu không được trả lương.
All too true.	Tất cả đều quá đúng.
My skills are in demand.	Kỹ năng của tôi đang được yêu cầu.
The hour of that day.	Giờ trong ngày đó.
They were removed this year.	Chúng đã bị loại bỏ trong năm nay.
I am her mother.	Tôi là mẹ của cô ấy.
They move to different parts of the world.	Họ di chuyển đến những nơi khác nhau trên thế giới.
You killed my sister.	Anh đã giết em gái tôi.
I think that's a good thing.	Tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt.
It's important to her.	Nó quan trọng đối với cô ấy.
My problem just started there.	Vấn đề của tôi chỉ bắt đầu ở đó.
And it is not satisfied with what it finds.	Và nó không hài lòng với những gì nó tìm thấy.
She doesn't seem scared.	Cô ấy không có vẻ sợ hãi.
It came to us from the hospital.	Nó đến với chúng tôi từ bệnh viện.
You know how important this evening is to your sister.	Bạn biết buổi tối này quan trọng như thế nào đối với em gái bạn.
Obviously this has a sexual connotation.	Rõ ràng điều này có một ý nghĩa tình dục.
At the page.	Tại trang.
They died of head injuries.	Họ chết vì vết thương ở đầu.
All other changes are detailed below.	Tất cả các thay đổi khác được trình bày chi tiết bên dưới.
Then to forget everything.	Sau đó, để quên tất cả mọi thứ.
Now you're telling me he's serious bad news.	Bây giờ bạn đang nói với tôi rằng anh ấy là một tin xấu nghiêm trọng.
This is not a plan.	Đây không phải là một kế hoạch.
Don't let us down.	Đừng để chúng tôi thất vọng.
Still in use.	Vẫn còn sử dụng.
Keep that money in the bank.	Giữ số tiền đó trong ngân hàng.
A theory of comparative social processes.	Một lý thuyết của các quá trình so sánh xã hội.
She is a wonderful child.	Cô ấy là một đứa trẻ tuyệt vời.
Display articles on your phone.	Hiển thị bài báo trên điện thoại của bạn.
He told them it was to ward off evil.	Anh ấy nói với họ rằng đó là để ngăn chặn cái ác.
A reason was not given.	Một lý do đã không được đưa ra.
It is very difficult to choose one of them.	Rất khó để chọn một trong số chúng.
Just stay at home.	Chỉ cần ở nhà.
Our value is in our design work.	Giá trị của chúng tôi là trong công việc thiết kế của chúng tôi.
We start over.	Chúng tôi bắt đầu lại.
He and four other people took their things and left.	Anh ta và bốn người khác lấy đồ rồi bỏ đi.
He is not part of the cause.	Anh ấy không phải là một phần của nguyên nhân.
However, there are problems with this view.	Tuy nhiên, có những vấn đề với quan điểm này.
I'm not that girl.	Tôi không phải cô gái đó.
Well, it's back to her now.	Vâng, nó đã trở lại với cô ấy bây giờ.
She quickly glanced over her shoulder.	Cô nhanh chóng liếc qua vai.
She managed to hold the half breath she had.	Cô cố gắng giữ được nửa hơi thở mà cô có.
Our attention was drawn because of them.	Sự chú ý của chúng tôi đã được thu hút bởi vì họ.
The only thing missing are the long variable names.	Điều duy nhất còn thiếu là các tên biến dài.
Age has nothing to do with it.	Tuổi tác không có gì để làm cùng với nó.
It's very valuable, given the circumstances.	Nó rất có giá trị, ở trong hoàn cảnh đó.
It doesn't matter, as long as you really believe them.	Điều đó không quan trọng, miễn là bạn thực sự tin họ.
Like maybe he's never talked to a black woman.	Giống như có thể anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với một phụ nữ da đen.
They asked him what that meant.	Họ hỏi anh ta điều đó có nghĩa là gì.
You deserve everything.	Bạn xứng đáng với mọi thứ.
Every day there are some changes.	Mỗi ngày có một số thay đổi.
I need you to come and get me.	Tôi cần bạn đến và lấy tôi.
The living room and kitchen were empty.	Phòng khách và nhà bếp trống trơn.
Even so, she was made up for the lost time.	Mặc dù vậy, cô ấy đã được bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
She didn't, so we got in the car and left.	Cô ấy không làm vậy nên chúng tôi lên xe và đi.
They say it started before there were gas stations.	Họ nói rằng nó bắt đầu trước khi có trạm xăng.
Instead, our children are taught that identity is more important than industry.	Thay vào đó, con cái chúng ta được dạy rằng danh tính quan trọng hơn công nghiệp.
I think the idea of ​​me leaving made her feel pretty sad.	Tôi nghĩ ý tưởng ra đi của tôi khiến cô ấy cảm thấy khá buồn.
He knows the answer to every question.	Anh ấy biết câu trả lời cho mọi câu hỏi.
When they got there, they found a construction site.	Khi đến đó, họ tìm thấy một công trường.
He wondered if they expected him to make an escape attempt.	Anh tự hỏi liệu họ có mong anh thực hiện một nỗ lực trốn thoát.
Then they have to remember the said information.	Sau đó, họ phải nhớ thông tin đã nói.
It's dark tonight, in this rain no one can hear me.	Đêm nay trời tối, trong cơn mưa này không ai có thể nghe thấy tiếng tôi.
But many of the first now will be the last then.	Nhưng nhiều người đầu tiên bây giờ sẽ là người cuối cùng sau đó.
That is a major mission.	Đó là một nhiệm vụ chính.
Offers a lot of things for free.	Cung cấp nhiều thứ miễn phí.
He sat down again.	Anh lại ngồi xuống.
Previously there wasn't.	Trước đây không có.
I answered some questions in class.	Tôi đã trả lời một số câu hỏi trong lớp.
A good combination.	Một sự kết hợp tốt.
A case report.	Một báo cáo trường hợp.
I was playing around the house.	Tôi đã chơi xung quanh nhà.
In addition, it can also be used by others.	Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng bởi những người khác.
This is the essence.	Đây là bản chất.
He will laugh and laugh.	Anh sẽ cười và cười.
I see you are talking to my father.	Tôi thấy bạn đang nói chuyện với bố tôi.
Production period for many reasons.	Kỳ sản xuất vì nhiều lý do.
You've had an uptick in education.	Bạn đã có một sự gia tăng trong học vấn.
An appeal is considered likely.	Một kháng cáo được coi là có khả năng xảy ra.
A big part of the problem is that parents stay at home.	Một phần lớn của vấn đề là cha mẹ ở nhà.
This is the most fun she has had in a while.	Đây là niềm vui nhất mà cô ấy có trong một thời gian.
Sit with me.	Ngồi với tôi.
I don't understand that question.	Tôi không hiểu câu hỏi đó.
But you don't have to listen to me.	Nhưng bạn không cần phải nghe lời tôi.
What you think you should do.	Những gì bạn nghĩ bạn nên làm.
I threw it on the bed.	Tôi ném nó lên giường.
I certainly have no respect for them.	Tôi chắc chắn không có sự tôn trọng dành cho họ.
I want this journey to end.	Tôi muốn cuộc hành trình này kết thúc.
It's really cold, he thought.	Nó thực sự lạnh, anh nghĩ.
Clean place.	Nơi sạch sẽ.
He completely knows that.	Anh hoàn toàn biết điều đó.
Just let her be.	Hãy cứ để cô ấy như vậy.
If only he knew what was really going on.	Giá như anh ấy biết điều gì đang thực sự xảy ra.
Another man ordered it.	Một người đàn ông khác đã ra lệnh cho nó.
That's only half the solution.	Đó chỉ là một nửa giải pháp.
Not in the physical sense though.	Không phải trong ý nghĩa vật lý mặc dù.
It's not secret information inside.	Đó không phải là thông tin bí mật bên trong.
I don't like the way my relationship with my son is going.	Tôi không thích cách mà mối quan hệ của tôi với con trai tôi đang diễn ra.
Want him out of town.	Muốn anh ta rời khỏi thị trấn.
He gently pulled her to him.	Anh nhẹ nhàng kéo cô đến với anh.
They have been close for a long time.	Họ đã thân thiết trong một thời gian dài.
I like it for that.	Tôi thích nó vì điều đó.
He joined me in the cell.	Anh ấy đã cùng tôi vào xà lim.
How long you have known someone is very important.	Bạn đã quen một người trong bao lâu là điều vô cùng quan trọng.
They are too old and too deep for that.	Họ quá già và quá sâu cho điều đó.
Remove the leaves and keep them aside.	Loại bỏ các lá và để chúng sang một bên.
You will need the rest.	Bạn sẽ cần phần còn lại.
Is it delicious there?	Ở đó có ngon không?
Valuable things should be paid for.	Những thứ có giá trị nên được trả giá.
Whatever happens, hold onto the wall.	Dù có chuyện gì xảy ra, hãy giữ lấy bức tường.
Look, we've got a choice.	Hãy nhìn xem, chúng tôi đã có sự lựa chọn.
I was really happy to meet her.	Tôi thực sự rất vui khi gặp cô ấy.
However, no.	Tuy nhiên, không.
But he's here with me now, looking for my brother.	Nhưng anh ấy ở đây với tôi bây giờ, tìm kiếm anh trai tôi.
She placed herself in front of her, holding both her hands.	Cô ấy đặt mình trước mặt cô ấy, giữ cả hai tay của cô ấy.
He was later fired from the team.	Anh ta sau đó đã bị sa thải khỏi đội.
We need to be paid.	Chúng tôi cần được trả tiền.
He sat down and let it flow.	Anh ngồi xuống và để nó tự chảy.
He will drink tea and read history books.	Anh ấy sẽ uống trà và đọc sách lịch sử.
But two reasons.	Nhưng hai lý do.
Conduct statistical analysis.	Tiến hành các phân tích thống kê.
She simply rested her head on his shoulder.	Cô chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai anh.
She will mind a lot.	Cô ấy sẽ bận tâm rất nhiều.
God put me here.	Chúa đặt tôi ở đây.
But suddenly he knew that this was no longer possible.	Nhưng đột nhiên anh biết rằng điều này không còn có thể xảy ra nữa.
I want my soul back.	Tôi muốn linh hồn của tôi trở lại.
A lot of things happened.	Rất nhiều điều đã xảy ra.
For the truth, he has no business here.	Vì sự thật, anh ta không có việc gì ở đây.
He touched her ring.	Anh chạm vào chiếc nhẫn của cô.
Now is the second.	Bây giờ là thứ hai.
Stay away from the elements, people.	Tránh xa các yếu tố, mọi người.
Think about the first time you had sex.	Nghĩ về lần đầu tiên bạn quan hệ tình dục.
But you look, and there's nothing there.	Nhưng bạn nhìn, và không có gì ở đó.
Then there's the question of money.	Sau đó, có câu hỏi về tiền.
Many people will be there just like you.	Nhiều người sẽ ở đó giống như bạn.
I want to show you them.	Tôi muốn cho bạn xem chúng.
There are more people outside of one's body than inside.	Có nhiều người bên ngoài cơ thể của mình hơn là ở trong.
Five minutes of silence without thinking about his mother at the hospital.	Năm phút yên lặng không nghĩ về mẹ anh ở bệnh viện.
He worked for us day and night.	Anh ấy đã làm việc cho chúng tôi cả ngày lẫn đêm.
And they were right.	Và họ đã đúng.
It is an open debate.	Đó là một cuộc tranh luận mở.
She was gone.	Cô ấy đã ra đi.
A mother knows.	Một người mẹ biết.
That's what this fight was about and it was about.	Đó là những gì cuộc chiến này đã về và nó là về.
Must do good business every day of the year.	Phải kinh doanh tốt mỗi ngày trong năm.
However, storage devices are getting more powerful and cheap.	Tuy nhiên, các thiết bị lưu trữ ngày càng mạnh và rẻ.
I felt an evil presence in my room.	Tôi cảm thấy một sự hiện diện xấu xa trong phòng của tôi.
They are the third faction in this war.	Họ là phe thứ ba trong cuộc chiến này.
One that you can put yourself in.	Một cái mà bạn có thể đặt mình vào.
We'll have to identify them first.	Chúng tôi sẽ phải xác định danh tính trước.
You would think he would be proud.	Bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ tự hào.
They get married.	Họ kết hôn.
There is a lot of history in this movie.	Có rất nhiều lịch sử trong bộ phim này.
She is involved in student politics.	Cô ấy tham gia vào chính trị của sinh viên.
He was raised right.	Anh ấy đã được nâng lên đúng.
The service is very quick.	Dịch vụ này rất nhanh chóng.
And even if you can't see them, you can still feel them.	Và ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy chúng, bạn vẫn có thể cảm nhận được chúng.
But now he really wanted to see her.	Nhưng hiện tại anh rất muốn gặp cô.
They disbanded.	Họ tan rã.
Three patients were excluded from the analysis due to lack of data.	Ba bệnh nhân bị loại khỏi phân tích do thiếu dữ liệu.
All we ask is to understand it.	Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là hiểu nó.
We try to find the right balance between them.	Chúng tôi cố gắng tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa chúng.
He didn't win a single status.	Anh ấy đã không giành được một trạng thái nào.
He chose not to move.	Anh ấy đã chọn không di chuyển.
There will be more in the following days.	Sẽ có nhiều hơn vào những ngày tiếp theo.
I can not help you.	Tôi không thể giúp bạn.
You made him lose his mind.	Bạn đã khiến anh ta mất trí.
They are outnumbered but in dire straits.	Họ đông hơn nhưng trong tình trạng khó khăn.
You are out of touch with reality.	Bạn lạc lõng với thực tế.
There are several such forms.	Có một số hình thức như vậy.
Before the page is completely ready.	Trước khi trang hoàn toàn sẵn sàng.
It's a great feeling to have the support of that room.	Đó là một cảm giác tuyệt vời khi có sự hỗ trợ của căn phòng đó.
I felt something begin to stir.	Tôi cảm thấy một cái gì đó bắt đầu khuấy động.
We see that the world in general is the heart.	Chúng ta thấy rằng thế giới nói chung là trái tim.
I'm tired, today is a strange day.	Anh mệt mỏi, hôm nay quả là một ngày kỳ lạ.
However, he is quite annoying.	Tuy nhiên, anh ấy khá khó chịu.
I didn't even see her.	Tôi thậm chí đã không nhìn thấy cô ấy.
They can choose the organization.	Họ có thể lựa chọn tổ chức.
I was determined.	Tôi đã quyết tâm.
I support your application.	Tôi ủng hộ ứng dụng của bạn.
My mother made me start my work that day.	Mẹ tôi đã bắt tôi phải bắt đầu công việc của tôi vào ngày hôm đó.
This marriage produced no children.	Cuộc hôn nhân này không sinh ra con cái.
This time he didn't want them.	Lần này anh không muốn chúng.
I took it easy from there.	Tôi đã dễ dàng từ đó.
It's more complicated than that.	Nó phức tạp hơn thế.
For help.	Để được giúp đỡ.
I hope to see you again at our next event!.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn tại sự kiện tiếp theo của chúng tôi !.
He saw himself.	Anh ấy đã nhìn thấy chính mình.
He may never see these men and women again.	Anh ta có thể không bao giờ gặp lại những người đàn ông và phụ nữ này.
There is no simple answer to that.	Không có câu trả lời đơn giản cho điều đó.
These are really good ones.	Đây là những cái thực sự tốt.
She locked them up.	Cô nhốt chúng lại.
We love the sound of your silence.	Chúng tôi thích âm thanh của sự im lặng của bạn.
But the ball doesn't respect me.	Nhưng trái bóng không tôn trọng tôi.
Prices mentioned on the website are final prices.	Giá được đề cập trên trang web là giá cuối cùng.
Cars are starting to stress me out a bit.	Việc xe hơi bắt đầu làm tôi căng thẳng một chút.
We study the problem from lower level cases.	Chúng tôi nghiên cứu vấn đề từ các trường hợp cấp độ thấp hơn.
Don't wait for help.	Đừng chờ đợi sự giúp đỡ.
There is power in it.	Có sức mạnh trong đó.
Very smooth and full.	Rất mịn và đầy đủ.
Thought it was a nice personal touch.	Nghĩ rằng đó là một liên lạc cá nhân tốt đẹp.
More on it later.	Thêm về nó sau.
Well, we were really scared of each other.	Chà, chúng tôi đã thực sự sợ hãi nhau.
They face each other.	Họ đối mặt với nhau.
You don't have to risk your life.	Bạn không cần phải mạo hiểm cuộc sống của mình.
You see, many women act like men.	Bạn thấy đấy, nhiều phụ nữ hành động như đàn ông.
I still can't believe someone would do that.	Tôi vẫn không thể tin rằng ai đó sẽ làm điều đó.
I can go either way.	Tôi có thể đi một trong hai cách.
They have passed that stage now.	Họ đã vượt qua giai đoạn đó bây giờ.
They say the husband shot the wife in the head.	Họ nói rằng người chồng đã bắn vào đầu người vợ.
I can't turn the pages fast enough.	Tôi không thể lật các trang đủ nhanh.
They want to sell beautiful paintings.	Họ muốn bán những bức tranh đẹp.
And nothing really seems right or complete.	Và không có gì thực sự có vẻ đúng hoặc đầy đủ.
Some of them say they are valuable for one reason or another.	Một số người trong số họ nói rằng họ có giá trị vì lý do này hay lý do kia.
But apparently, it doesn't follow the evidence.	Nhưng rõ ràng, nó không theo bằng chứng.
You will completely understand my point.	Bạn sẽ hoàn toàn hiểu quan điểm của tôi.
That was added recently.	Điều đó đã được thêm gần đây.
They can only look at the examples around them.	Họ chỉ có thể nhìn vào các ví dụ xung quanh họ.
You have some interesting thoughts and research.	Bạn có một số suy nghĩ thú vị và nghiên cứu.
He was surprised.	Anh ấy ngạc nhiên.
Fun ride and great photos.	Chuyến đi thú vị và những bức ảnh tuyệt vời.
One of the remaining three was hit by bullets.	Một trong ba chiếc còn lại đã bị trúng đạn.
That night there was bad trouble in the streets surrounding the ground.	Đêm đó đã xảy ra rắc rối tồi tệ trên các con phố xung quanh mặt đất.
The horses will make us important in their eyes.	Những chú ngựa sẽ khiến chúng ta trở nên quan trọng trong mắt chúng.
The site has removed the tag.	Trang web đã xóa thẻ.
However, school is not the final destination.	Tuy nhiên, trường học không phải là bến đỗ cuối cùng.
This is not the biggest point.	Đây không phải là điểm lớn nhất.
He begins to live in the present.	Anh ấy bắt đầu sống trong hiện tại.
In such a situation, few people think they need help.	Trong tình trạng như vậy, ít người nghĩ rằng họ cần được giúp đỡ.
A lot of money was spent.	Rất nhiều tiền đã được chi tiêu.
They made the difference for me.	Họ đã tạo ra sự khác biệt cho tôi.
Any experimental procedure takes place in such a physical space.	Bất kỳ quy trình thí nghiệm nào cũng xảy ra trong một không gian vật lý như vậy.
The game was met with moderate to mixed reviews upon release.	Trò chơi đã được đáp ứng với các đánh giá từ trung bình đến hỗn hợp khi phát hành.
His first reaction was personal fear.	Phản ứng đầu tiên của anh ấy là sợ hãi cá nhân.
Maybe it's luck.	Có lẽ đó là may mắn.
And he doesn't understand that.	Và anh ấy không hiểu điều đó.
That might be good enough for me.	Điều đó có thể đủ tốt cho tôi.
A good son.	Một người con trai tốt.
I see.	Tôi thấy.
It is often an art rather than a science.	Nó thường là một nghệ thuật hơn là một khoa học.
It was rejected.	Nó đã bị từ chối.
We believe in results.	Chúng tôi tin tưởng vào kết quả.
For our future.	Cho tương lai của chúng ta.
The first two men managed quite well.	Hai người đàn ông đầu tiên quản lý khá tốt.
He knew it, but he still couldn't understand why.	Anh biết điều đó, nhưng anh vẫn không thể hiểu tại sao.
But it did work anyway.	Nhưng dù sao thì nó cũng đã làm được.
Not who his new family is, or where he lives.	Không phải gia đình mới của anh ấy là ai, hay nơi anh ấy sống.
It helped.	Nó đã giúp.
I will choose your people for you.	Tôi sẽ chọn người của bạn cho bạn.
And they want right and wrong.	Và họ muốn đúng sai.
Two children were born from their marriage.	Hai đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân của họ.
She is not one of them.	Cô ấy không phải là một trong số họ.
This is so smart.	Điều này thật thông minh.
Your character also knows where the point is.	Nhân vật của bạn cũng biết điểm ở đâu.
Here is the link to the file.	Đây là liên kết đến tệp.
Factory on three production lines.	Nhà máy trên ba dây chuyền sản xuất.
If the .	Nếu các.
But it's not.	Nhưng nó không phải.
In fact, working groups are much simpler than teams.	Trên thực tế, các nhóm làm việc đơn giản nhiều hơn nhiều so với các nhóm.
There are others who are family members.	Có những người khác là thành viên gia đình.
Just come to us.	Chỉ cần đến với chúng tôi.
A great night of great music and great people.	Một đêm tuyệt vời của âm nhạc tuyệt vời và những con người tuyệt vời.
That may sound familiar.	Điều đó có thể quen thuộc.
What a difference a year makes.	Thật là một sự khác biệt một năm làm.
This is not a game anymore.	Đây không phải là một trò chơi nữa.
This thing is big.	Thứ này lớn.
It is over.	Nó đã kết thúc.
This supplemental file shows the different steps of the research.	Tệp bổ sung này cho thấy các bước khác nhau của nghiên cứu.
But no question many expect him to play.	Nhưng không có câu hỏi nhiều mong đợi anh ấy chơi.
I will need to do some research.	Tôi sẽ cần thực hiện một số nghiên cứu.
It is a mistake to take it for granted.	Đó là một sai lầm khi coi đó là điều hiển nhiên.
To date, such systems are quite limited.	Đến nay, các hệ thống như vậy còn khá hạn chế.
She moved in with us a few months after my mother passed away.	Cô ấy đã chuyển đến ở với chúng tôi vài tháng sau khi mẹ tôi qua đời.
I'm busy.	Tôi bận.
We really think he's grown from it.	Chúng tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy đã trưởng thành từ nó.
It is my pleasure and passion.	Đó là niềm vui và niềm đam mê của tôi.
Unfortunately, my current approach doesn't work.	Thật không may, cách tiếp cận hiện tại của tôi không hiệu quả.
However, in this case, contact data and contact time are increased.	Tuy nhiên, trong trường hợp này, dữ liệu liên lạc và thời gian liên lạc được tăng lên.
Only you give me purpose.	Chỉ bạn cho tôi mục đích.
I'll go round to the police station to clean up.	Tôi sẽ đi một vòng đến đồn cảnh sát để làm sạch.
My father rarely told us any details.	Cha tôi hiếm khi nói với chúng tôi bất kỳ chi tiết nào.
And they really do look as if they are one with their characters.	Và họ thực sự trông như thể họ là một với các nhân vật của họ.
I don't really remember doing that.	Tôi không thực sự nhớ đã làm điều đó.
In some patients, there are multiple symptoms.	Ở một số bệnh nhân, có nhiều triệu chứng.
We must be born again.	Chúng ta phải được sinh ra một lần nữa.
They are just there.	Họ chỉ ở đó.
I found that very interesting.	Tôi thấy điều đó thật thú vị.
Up to a limmit.	Đến một mức độ.
If not now, then when?.	Nếu không phải bây giờ, sau đó khi nào?.
She was silent for a moment.	Cô ấy lặng đi trong giây lát.
He was dressed.	Anh ấy đã mặc quần áo.
He's probably just playing with me.	Anh ấy chắc chỉ đang chơi với tôi.
And the gun has to come from somewhere.	Và khẩu súng phải đến từ một nơi nào đó.
So just get comfortable in your bed and get ready to sleep.	Vì vậy, chỉ cần thoải mái trên giường của bạn và sẵn sàng để ngủ.
That's really close.	Đó là thực sự gần.
Therefore, you must be extremely careful.	Do đó, bạn phải cực kỳ cẩn thận.
She hasn't taken me to the doctor in two years.	Cô ấy đã không đưa tôi đến bác sĩ trong hai năm.
You can also choose the time you want.	Bạn cũng có thể chọn giờ bạn muốn.
Others should be able to correct me on this.	Những người khác sẽ có thể sửa chữa tôi về điều này.
Forget cause and effect.	Quên nhân quả.
Turning each page increased my desire to read the next.	Việc lật từng trang làm tăng ham muốn đọc tiếp theo của tôi.
I have no data to back it up.	Tôi không có dữ kiện để sao lưu nó.
Truth table records are cheap.	Hồ sơ bảng sự thật là rẻ.
He stepped out of the world of the law.	Anh ấy bước ra khỏi thế giới của luật pháp.
During the second day, the weather turned quite bad.	Trong ngày thứ hai, thời tiết trở nên khá xấu.
That's what they like.	Đó là những gì họ thích.
I own something.	Tôi sở hữu một cái gì đó.
That is an interesting question.	Đó là một câu hỏi thú vị.
This is one of those rare times.	Đây là một trong những lần hiếm hoi.
He no longer uses email or social media on his phone.	Anh ấy không còn sử dụng email hoặc mạng xã hội trên điện thoại của mình nữa.
Even then, there were people who knew where she was.	Ngay cả khi đó, vẫn có những người biết cô ấy ở đâu.
It just takes some time.	Nó chỉ mất một chút thời gian.
The mouth is open.	Cái miệng mở.
You'd think he'd notice the times have changed.	Bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ nhận thấy thời gian đã thay đổi.
He told me some good news.	Anh ấy nói với tôi một số tin tốt.
In fact, the public is completely consistent.	Trên thực tế, công chúng hoàn toàn nhất quán.
I found nothing.	Tôi không tìm thấy gì cả.
That's how much force went into it.	Đó là bao nhiêu lực đã đi vào nó.
The best picture yet.	Hình ảnh tốt nhất được nêu ra.
Her family runs a fish shop.	Gia đình cô kinh doanh một cửa hàng cá.
Tell them you will be the one to review it.	Nói với họ rằng bạn sẽ là người xem xét nó.
Not smart for a man in his position.	Không thông minh cho người đàn ông ở vị trí của mình.
He looked at me over his shoulder.	Anh ấy nhìn tôi qua vai.
There are very few of his kind left.	Còn lại rất ít loại của anh ấy.
Confidence reappears one at a time.	Sự tự tin xuất hiện trở lại mỗi lần một.
Break the silence.	Phá vỡ sự im lặng.
I don't give her a minute.	Tôi không cho cô ấy một phút.
But we still love each other.	Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau.
And that's business as usual.	Và đó là hoạt động kinh doanh như bình thường.
So did she.	Ý cô ấy cũng vậy.
Just one problem.	Chỉ một vấn đề.
We don't want that to happen to us.	Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra với chúng tôi.
His mother used magic to force her will on him.	Mẹ anh đã sử dụng ma thuật để ép buộc ý chí của mình lên anh.
Perhaps this too.	Có lẽ điều này cũng vậy.
Looks like we did a lot of damage.	Có vẻ như chúng tôi đã gây ra rất nhiều thiệt hại.
Be it work or personal matters.	Có thể là công việc hoặc các vấn đề liên quan đến cá nhân.
I never heard what kind of oil he had.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ta có loại dầu gì.
He must be stopped, stopped at all costs.	Anh ta phải bị chặn lại, bị dừng lại bằng bất cứ giá nào.
All things can happen.	Tất cả những điều có thể xảy ra.
I'm super clear on that today.	Tôi cực kỳ rõ ràng hơn về điều đó ngày hôm nay.
To bring everything into focus.	Để đưa mọi thứ vào trọng tâm.
By definition, will be extremely stable.	Theo định nghĩa, sẽ cực kỳ ổn định.
We will tell you tonight at dinner.	Chúng tôi sẽ nói với bạn tối nay vào bữa tối.
She felt like crying but wouldn't.	Cô cảm thấy muốn khóc nhưng sẽ không.
So we prove it.	Vì vậy, chúng tôi chứng minh.
Here's a good question you've got.	Đây là một câu hỏi hay mà bạn đã có.
And it's so adorable.	Và nó rất đáng yêu.
So do most of the world's political classes.	Hầu hết các tầng lớp chính trị trên thế giới cũng vậy.
When not, it will just be a white screen.	Khi không, nó sẽ chỉ là một màn hình trắng.
Not his style.	Không phải phong cách của anh ấy.
It didn't work because it was too close to the road.	Nó không hoạt động vì nó quá gần đường.
Symptoms can be a bit unclear.	Các triệu chứng có thể hơi không rõ ràng.
So of course they hate her.	Vì vậy, tất nhiên họ ghét cô ấy.
They have been spent.	Chúng đã được chi tiêu.
I like these words.	Tôi thích những từ này.
That aspect of the problem needs to be addressed.	Cần phải giải quyết khía cạnh đó của vấn đề này.
Then he went to the car and took it.	Sau đó anh ta đi đến ô tô và lấy nó.
I really believe that.	Tôi thực sự tin điều đó.
Everyone can be a star, and then, not a star.	Mọi người có thể trở thành ngôi sao, và sau đó, không trở thành ngôi sao.
They did not test the device.	Họ đã không thử nghiệm thiết bị.
Everything is different now.	Mọi thứ giờ đã khác.
Place the chicken on a plate.	Bày gà ra đĩa.
I think he and I are friends.	Tôi nghĩ anh ấy và tôi là bạn.
It forces you to respond in some way.	Nó buộc bạn phải phản hồi theo một cách nào đó.
There is hope for us.	Có hy vọng cho chúng tôi.
But I know I need to look.	Nhưng tôi biết tôi cần phải nhìn.
Tell me about how you found him.	Kể cho tôi nghe về cách bạn tìm thấy anh ấy.
Obviously it has.	Rõ ràng là nó có.
Basically, I agree with every word.	Về cơ bản, tôi đồng ý với từng từ.
Nor has any such thing ever been shown to the world.	Cũng không có bất kỳ điều nào như vậy đã từng được hiển thị cho thế giới.
I'm having a harder time hearing my husband and daughter.	Tôi đang gặp khó khăn hơn khi nghe chồng và con gái tôi.
Information on the site is subject to change without prior notice.	Thông tin trên trang có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
We get this.	Chúng tôi nhận được điều này.
I suppose it is, anyway.	Tôi cho rằng nó là, dù sao.
Especially the bar scene.	Đặc biệt là khung cảnh quán bar.
That made his day.	Điều đó đã làm nên ngày của anh ấy.
The fact is we don't know.	Thực tế là chúng ta không biết.
Others had changed their names years earlier.	Những người khác đã đổi tên nhiều năm trước đó.
They don't fulfill a purpose right now.	Họ không thực hiện một mục đích ngay bây giờ.
If the element is selected, the fill color will change.	Nếu phần tử được chọn, màu tô sẽ thay đổi.
I've heard that you shouldn't have any.	Tôi đã nghe nói rằng bạn không nên có bất kỳ.
This has been going on for over a week.	Điều này đã diễn ra trong hơn một tuần.
The same cannot be said of the actual country.	Điều tương tự cũng không thể nói về quốc gia thực tế.
Cheap at heart, with expensive taste.	Rẻ ở tấm lòng, với hương vị đắt tiền.
But not for you.	Nhưng đối với anh thì không.
They are good people.	Họ là những người tốt.
Ordered? 	Đã đặt hàng?
he repeated to himself.	anh ấy lặp lại với chính mình.
That's simply what they did, and that's it.	Đó chỉ đơn giản là những gì họ đã làm, và đó là điều đó.
It's too hard, or you don't know how to cook.	Khó quá, hoặc bạn không biết nấu ăn.
See you guys later.	Hẹn gặp lại các bạn sau.
Obviously, you're a guy.	Rõ ràng, bạn là một chàng trai.
I don't think she has.	Tôi không nghĩ cô ấy có.
I love being a mother.	Tôi thích làm mẹ.
It won't be easy but it's not impossible.	Nó sẽ không được dễ dàng nhưng nó không phải là không thể.
Indeed they still ring there.	Quả thực họ vẫn reo ở đó.
Poor things have had a difficult life.	Những điều nghèo khó đã có một cuộc sống khó khăn.
Here's how to have an accident.	Đây là cách để có một tai nạn.
Eat long.	Ăn lâu.
It's like 'officer down' once removed.	Nó giống như 'sĩ quan xuống' một khi bị loại bỏ.
On gameplay, he's usually enough to win the game on his own.	Trên lối chơi, anh ấy thường đủ để tự mình giành chiến thắng trong trò chơi.
They record additional details as open-text comments.	Họ ghi lại chi tiết bổ sung dưới dạng nhận xét văn bản mở.
The best students sit in the front, with the other students in the back.	Những học sinh giỏi nhất ngồi phía trước, với những học sinh khác phía sau.
You don't just go to a bank, get out.	Bạn không chỉ đến một ngân hàng, ra ngoài là xong.
So you have to deal with the situation at home.	Vì vậy, bạn phải giải quyết các tình huống ở nhà.
They shared this experience with each other.	Họ đã chia sẻ kinh nghiệm này với nhau.
She really does look beautiful, if very large.	Cô ấy thực sự trông rất đẹp, nếu rất lớn.
I love the characters and feel them.	Tôi yêu các nhân vật và cảm thấy họ.
Injury forced him out of the ring for a month.	Chấn thương khiến anh phải rời sàn đấu trong một tháng.
People like us.	Mọi người thích chúng ta.
There would be no sense in such a move.	Sẽ không có ý nghĩa gì trong một động thái như vậy.
He wasn't sure she even expected an answer.	Anh không chắc cô thậm chí mong đợi một câu trả lời.
Additional analyzes have supported this interpretation.	Các phân tích bổ sung đã hỗ trợ cách giải thích này.
I have to prepare dinner for their party tonight.	Tôi phải chuẩn bị bữa tối cho bữa tiệc của họ tối nay.
This helps keep the water fresh.	Điều này giúp giữ cho nước ngọt.
We do so for a number of reasons.	Chúng tôi làm như vậy vì một số lý do.
A woman will do everything she can to control it.	Một người phụ nữ sẽ làm mọi thứ có thể để kiểm soát nó.
In addition, most results were consistent between the two methods.	Ngoài ra, hầu hết các kết quả đều nhất quán giữa hai phương pháp.
More, please.	Thêm nữa, xin vui lòng.
And to do this, he will always be in a high position.	Và để làm được điều này, anh ấy sẽ luôn ở vị trí cao.
He's the only one ever.	Anh ấy là người duy nhất từng có.
So it's easier for it to take over than it is to fight it.	Vì vậy, dễ dàng để nó tiếp quản hơn là chống lại nó.
The happy days.	Những ngày hạnh phúc.
We both look at my card with the same interest.	Cả hai chúng tôi đều nhìn vào thẻ của tôi với cùng một mối quan tâm.
No one answered the phone.	Không ai trả lời điện thoại.
I hadn't heard that before.	Tôi đã không nghe thấy điều đó trước đây.
She's been writing for as long as she can remember.	Cô ấy đã viết từ bao lâu nay mà cô ấy có thể nhớ được.
Things are going pretty well now.	Mọi thứ bây giờ đã diễn ra khá tốt.
For each point, the number of subjects is indicated.	Đối với mỗi điểm, số lượng môn học được chỉ định.
She cannot go.	Cô ấy không thể đi được.
A black and white photograph of a man.	Một bức ảnh đen trắng của một người đàn ông.
That, of course, is unfounded.	Tất nhiên, điều đó là không có cơ sở.
She has long brown hair.	Cô ấy có mái tóc dài màu nâu.
She took it extremely well.	Cô ấy tiếp nhận nó cực kỳ tốt.
Everyone got it.	Mọi người đã nhận nó.
But it's nice to think about it.	Nhưng thật tuyệt khi nghĩ về điều đó.
Two approaches are discussed here.	Hai cách tiếp cận được thảo luận ở đây.
You will know everything.	Bạn sẽ biết mọi thứ.
It doesn't break the law.	Nó không vi phạm pháp luật.
I had to talk to her.	Tôi đã phải nói chuyện với cô ấy.
It's not breakfast.	Đó không phải là bữa sáng.
Values ​​of the middle class.	Giá trị của tầng lớp trung lưu.
The girls laughed at him.	Các cô gái cười nhạo anh.
He will ask you ten questions before answering your one.	Anh ấy sẽ hỏi bạn mười câu hỏi trước khi trả lời một câu hỏi của bạn.
But it's not all.	Nhưng nó không phải là tất cả.
I can't think of a good enough reason not to help.	Tôi không thể nghĩ ra một lý do đủ chính đáng để không giúp đỡ.
That didn't surprise him.	Điều đó không làm anh ấy ngạc nhiên.
The man stood last.	Người đàn ông đứng cuối cùng.
She knew it, because she kept it that way, too.	Cô biết điều đó, bởi vì cô cũng giữ như vậy.
And who, of course, we have never seen.	Và người, tất nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Much love to both you and the boys.	Rất yêu cả bạn và các chàng trai.
He has almost no language skills.	Anh ta hầu như không có kỹ năng ngôn ngữ.
She is not like you.	Cô không bằng anh.
Suffering while everyone else is fine.	Đau khổ trong khi những người khác cũng ổn.
I can let myself in.	Tôi có thể cho mình vào.
He raised his left hand with fingers spread out.	Anh giơ bàn tay trái của mình với các ngón tay xòe ra.
He is high above, above, with the sea below.	Anh ở trên cao, ở trên cao, với biển ở dưới.
Love is a feeling, not an action.	Tình yêu là cảm giác, không phải là hành động.
Both solutions are complicated.	Cả hai giải pháp đều phức tạp.
Isn't that, really, the proper course?.	Đó không phải là, thực sự, khóa học thích hợp sao ?.
Their family has been close for a long time.	Gia đình họ đã thân thiết từ lâu.
The procedure works as follows.	Quy trình hoạt động như sau.
Please help me understand what's wrong.	Xin hãy giúp tôi hiểu những gì sai.
However, that could change.	Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi.
Demand is still quite stable.	Nguồn cầu vẫn khá ổn định.
She wondered if he knew it was hers.	Cô tự hỏi liệu anh có biết đó là của cô không.
The same goes for recording what lies in the past.	Việc ghi lại những gì nằm trong quá khứ cũng vậy.
She smiles and introduces her kids to these other parents.	Cô ấy cười và giới thiệu những đứa trẻ của mình với những bậc cha mẹ khác này.
But some of them fell in love.	Nhưng một số người trong số họ đã yêu.
Hug your dogs and have good thoughts.	Hãy ôm những chú chó của bạn và có những suy nghĩ tốt.
It is simply the truth.	Nó chỉ đơn giản là sự thật.
There may be an unconfident movement, or there may not be.	Có thể có một chuyển động không tự tin, hoặc có thể không.
But just a thought.	Nhưng chỉ cần một suy nghĩ.
No one else knows about such things.	Không ai khác biết về những điều như vậy.
Young has nothing to worry about.	Young không có gì phải lo lắng.
However, he has time to be with him.	Tuy nhiên, anh ấy có thời gian ở bên mình.
They live underground because others live above.	Họ sống trong lòng đất vì những người khác sống ở trên.
It is designed to be an image management solution.	Nó được thiết kế để trở thành một giải pháp quản lý hình ảnh.
They want to communicate.	Họ muốn giao tiếp.
I got the job done on my own and it's not a perfect job.	Tôi đã tự mình hoàn thành công việc và đó không phải là một công việc hoàn hảo.
He did so very few times.	Anh ấy đã làm như vậy rất ít lần.
We just start at the source.	Chúng tôi chỉ bắt đầu ở nguồn.
We don't need to be involved.	Không cần chúng tôi tham gia.
But we don't want it.	Nhưng chúng tôi không muốn nó.
Accordingly, the entire incident is currently being appealed.	Theo đó, toàn bộ sự việc hiện đang được kháng cáo.
I had lunch and a chair.	Tôi đã có bữa trưa và một cái ghế.
Not having sex should go through the pain.	Không quan hệ tình dục nên phải trải qua đau đớn.
We made a difference.	Chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt.
I know it's not an easy task.	Tôi biết nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
It won't be in character for him.	Nó sẽ không có tính cách đối với anh ta.
In hardcover makes storage in the home library easier.	Trong bìa cứng giúp lưu trữ trong thư viện gia đình dễ dàng hơn.
So the question is.	Vì vậy, câu hỏi là.
Probably the second floor.	Có lẽ là tầng hai.
I know a lot of people who have stopped.	Tôi biết rất nhiều người đã dừng lại.
She definitely has to go back to that university.	Cô ấy chắc chắn phải đi học lại trường đại học đó.
There's something wrong with you, he seems to be saying.	Có gì sai với bạn, anh ấy dường như đang nói.
Many never return.	Nhiều người không bao giờ trở lại.
You can get ahead by preparing for your next trip.	Bạn có thể vượt lên bằng cách chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo của mình.
The other children moved closer to watch.	Những đứa trẻ khác tiến lại gần để xem.
I do that a lot.	Tôi làm điều đó rất nhiều.
But they don't feel empty.	Nhưng họ không cảm thấy trống rỗng.
And it got me thinking.	Và nó khiến tôi suy nghĩ.
But 'this' sucks.	Nhưng 'điều này' thật tệ.
It is unclear when it was implemented, if ever.	Không rõ khi nào nó được thực hiện, nếu bao giờ.
Noisy on site.	Tiếng ồn ào trên trang web.
The couple is quite private, so this is very rare.	Hai vợ chồng vốn khá kín tiếng nên chuyện này rất hiếm.
Then they move on to areas that need improvement.	Sau đó, họ chuyển sang các lĩnh vực cần cải thiện.
Some, not so much.	Một số, không quá nhiều.
I'll get us out of here.	Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây.
You may feel out of control.	Bạn có thể cảm thấy mất kiểm soát.
If this trip goes well, we will get more done.	Nếu chuyến đi này suôn sẻ, chúng tôi sẽ làm được nhiều việc hơn.
Gently raise your arms above your head.	Nhẹ nhàng nâng cánh tay của bạn trên đầu của bạn.
He stopped in front of them.	Anh dừng lại trước mặt họ.
And some books, some clothes.	Và một số sách, một số quần áo.
With a passion.	Với một niềm đam mê.
What you want to do is take actions that produce business results.	Những gì bạn muốn làm là thực hiện các hành động tạo ra kết quả kinh doanh.
With that, you can move on.	Với điều đó, bạn có thể tiếp tục.
That should do it for the most part.	Điều đó nên làm điều đó cho hầu hết các phần.
She put her finger between her lips.	Cô ấy đặt ngón tay của mình vào giữa môi mình.
And pull up a chair.	Và kéo một chiếc ghế lên.
He said he had something on his mind.	Anh ấy nói rằng anh ấy có một cái gì đó trong tâm trí của mình.
I will do it and you have to go.	Tôi sẽ làm điều đó và bạn phải đi.
Less in the physical world.	Ít hơn trong thế giới vật chất.
He wanted to finish it, to know that he made it through.	Anh muốn hoàn thành nó, để biết rằng anh đã vượt qua.
He was there for about five minutes when things started to happen.	Anh ấy đã ở đó khoảng năm phút khi mọi thứ bắt đầu xảy ra.
It was very difficult.	Nó đã rất khó khăn.
He sat next to her on the opposite side of the table.	Anh ngồi cạnh cô ở phía đối diện của bàn.
You can only move a ball to any empty square.	Bạn chỉ có thể di chuyển một quả bóng đến bất kỳ ô trống nào.
You may notice that there is nothing from me in it.	Bạn có thể nhận thấy rằng không có gì từ tôi trong đó.
They are called the process improvement team.	Họ được gọi là nhóm cải tiến quy trình.
I will explain something else to you now.	Tôi sẽ giải thích một cái gì đó khác với bạn bây giờ.
Ask to speak to the person.	Yêu cầu nói chuyện với người đó.
What you can't buy with cash, you buy with a smile.	Những gì bạn không thể mua bằng tiền mặt, bạn mua bằng một nụ cười.
Mostly, they're on the other end.	Hầu hết, họ ở đầu bên kia.
But you must stay away.	Nhưng bạn phải tránh xa.
How they got into me, let them tell if they can.	Làm thế nào họ vào được tôi, hãy để họ nói nếu họ có thể.
It doesn't offer all-around protection, but it certainly helps.	Nó không cung cấp sự bảo vệ toàn diện, nhưng chắc chắn sẽ hữu ích.
There is not even a more expensive shop.	Thậm chí không có quán đắt hơn.
Even religion is not enough to make her happy.	Ngay cả tôn giáo cũng không đủ để làm cho cô ấy hạnh phúc.
I have to bring her in.	Tôi phải đưa cô ấy vào.
Oh, you better watch out.	Ồ, tốt hơn hết bạn nên coi chừng.
You can feel the sound.	Bạn có thể cảm nhận được âm thanh.
Don't let the children cry.	Đừng để bọn trẻ khóc.
Provide helpful discussions.	Cung cấp các cuộc thảo luận hữu ích.
Plan at least a year in advance.	Lên kế hoạch trước ít nhất một năm.
I will take care of you.	Tôi sẽ chăm sóc bạn.
We really didn't have time to stay any longer.	Chúng tôi thực sự không còn thời gian để ở lại lâu hơn nữa.
The time period in which you have become a part of it.	Khoảng thời gian mà bạn đã trở thành một phần của nó.
The press must not ask such questions.	Báo chí không được đặt những câu hỏi như vậy.
His sense of style is your sense of style.	Ý thức về phong cách của anh ấy là cảm giác về phong cách của bạn.
This sucks.	Điều này thật tệ.
It just won't run otherwise.	Nó chỉ sẽ không chạy nếu không.
Not that he needs it.	Không phải anh ấy cần nó.
You've got a lot of energy, you are.	Bạn đã có rất nhiều năng lượng, bạn là vậy.
You must read the requirements.	Bạn phải đọc các yêu cầu.
And the great thing is that education comes in many forms.	Và điều tuyệt vời là giáo dục có nhiều hình thức.
But other animals don't make up the games they play.	Nhưng những động vật khác không tạo nên trò chơi mà chúng chơi.
We had to catch up with him and his wife.	Chúng tôi phải bắt kịp anh ta và vợ anh ta.
Makes it easy to find what you're looking for.	Giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.
These three questions are presented in random order.	Ba câu hỏi này lại được trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên.
And that may be true.	Và điều đó có thể đúng.
Maybe.	Có thể.
These things happen, you know.	Những điều này xảy ra, bạn biết đấy.
The air is thick.	Không khí đặc quánh.
She took a glass of water and walked through the house.	Cô lấy một cốc nước và đi qua nhà.
They said the car was on its way.	Họ nói rằng chiếc xe đã lên đường.
I have to fight against this every day.	Tôi phải chiến đấu chống lại điều này mỗi ngày.
At least she wanted to kill him.	Ít ra thì cô cũng muốn giết anh ta.
And will run for four weeks.	Và sẽ chạy trong bốn tuần.
She never told me a thing.	Cô ấy không bao giờ nói với tôi một điều.
The effect of high vs.	Hiệu quả của cao vs.
However, the name is not the problem.	Tuy nhiên, cái tên không phải là vấn đề.
Five patients were excluded from the analysis.	Năm bệnh nhân bị loại khỏi phân tích.
She won't let it.	Cô ấy sẽ không để cho nó.
I'm reading it right now, but haven't gotten too far.	Tôi đang đọc nó ngay bây giờ, nhưng chưa đi quá xa.
People he can bill by the hour.	Những người anh ta có thể lập hóa đơn theo giờ.
Drop out of college.	Bỏ học đại học.
You need to remember that the service account is not you.	Bạn cần nhớ rằng tài khoản dịch vụ không phải là bạn.
Something that shouldn't have happened once and certainly not twice.	Điều đáng lẽ không nên xảy ra một lần và chắc chắn không phải hai lần.
That's the signal.	Đó là tín hiệu.
I said well.	Tôi đã nói tốt.
It was a deep night, but she didn't know what night it was.	Đó là đêm sâu, nhưng cô không biết đó là đêm nào.
Materials and methods.	Chất liệu và phương pháp.
Their presence just filled the room.	Sự hiện diện của họ chỉ tràn ngập căn phòng.
Just sit there.	Chỉ cần ngồi đó.
Or maybe she just doesn't want to talk about it.	Hoặc có thể cô ấy không muốn nói về nó.
Go for drugs.	Hãy đi theo ma túy.
He was arrested.	Anh ta bị bắt.
We want to change the world.	Chúng tôi muốn thay đổi thế giới.
More will come.	Nhiều hơn nữa sẽ đến.
All of these were wrong.	Tất cả những điều này đã sai.
The reason for these findings is unknown.	Lý do cho những phát hiện này là không rõ.
What do you talking about.	Bạn đang nói về cái gì vậy.
You can see them later if you want.	Bạn có thể gặp họ sau nếu muốn.
Whoever has a problem with it will have to overcome it themselves.	Ai có vấn đề với nó sẽ phải tự vượt qua.
This is where my research started.	Đây là nơi bắt đầu nghiên cứu của tôi.
But she needs some time.	Nhưng cô ấy cần một khoảng thời gian.
That would be a mistake, and dangerous.	Đó sẽ là một sai lầm, và nguy hiểm.
Her reaction was not what he expected.	Phản ứng của cô không như anh mong đợi.
I can't let it out.	Tôi không thể để nó ra ngoài.
I know that's stupid.	Tôi biết điều đó thật ngu ngốc.
So is she.	Cô ấy cũng vậy.
They should definitely be killed'.	Họ chắc chắn nên bị giết '.
Maybe two years from now, maybe longer.	Có thể là hai năm kể từ bây giờ, có thể lâu hơn.
Because everyone else has done it.	Bởi vì mọi người khác đã làm điều đó.
Valid findings of fact must be clear and specific.	Các phát hiện hợp lệ về thực tế phải rõ ràng và cụ thể.
This will be the first time he is in such conditions.	Đây sẽ là lần đầu tiên anh ấy ở trong điều kiện như vậy.
I'm fine with birds, but nothing like her.	Tôi ổn với những con chim, nhưng không có gì giống như cô ấy.
I'll go around and check on you.	Tôi sẽ đi vòng quanh và kiểm tra bạn.
They can only think of one thing.	Họ chỉ có thể nghĩ về một điều.
This is not because they are not great people.	Điều này không phải vì họ không phải là những người tuyệt vời.
Anyway, feel free to email me with any questions.	Dù sao, hãy gửi email cho tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
But it doesn't move.	Nhưng nó không di chuyển.
I say no.	Tôi nói là không.
A window will open with options.	Một cửa sổ sẽ mở ra với các tùy chọn.
I was met by complete support from my brother.	Tôi đã được đáp ứng bởi sự hỗ trợ hoàn toàn từ anh trai tôi.
Many reasons have been given for such a situation.	Nhiều lý do đã được đưa ra cho một tình huống như vậy.
I was supposed to have a job.	Tôi đáng lẽ phải có một công việc.
Spent hours and hours googling his stuff with him.	Đã dành hàng giờ đồng hồ để tìm hiểu những thứ của anh ấy với anh ấy.
He didn't say anything about it.	Anh ấy đã không nói gì về điều đó.
Make a plan that you can make to achieve those goals.	Lập kế hoạch mà bạn có thể thực hiện để đạt được những mục tiêu đó.
She has a daughter.	Cô ấy có một con gái.
I just wanted to point that out.	Tôi chỉ muốn chỉ ra điều đó.
This popular mind and it.	Tâm trí phổ biến này và nó.
You can add various visual effects through this software and print them.	Bạn có thể thêm các hiệu ứng hình ảnh khác nhau thông qua phần mềm này và in chúng.
To date, these data have never been confirmed.	Cho đến nay, những dữ liệu này chưa bao giờ được xác nhận.
I didn't ask the right question.	Tôi đã không hỏi đúng câu hỏi.
To get the meaning of this name and other information.	Để có được ý nghĩa của tên này và các thông tin khác.
I'm not even sure exactly where to start.	Tôi thậm chí không chắc chắn chính xác nơi bắt đầu.
We want to do the opposite.	Chúng tôi muốn làm điều ngược lại.
My only job is to make sure any mistakes are pointed out.	Công việc duy nhất của tôi là đảm bảo mọi lỗi lầm đều được chỉ ra.
His mouth is too dry.	Miệng anh ấy khô quá.
It comes easily.	Nó đến thật dễ dàng.
I'm not sure anymore.	Tôi không còn chắc chắn nữa.
The attack is considered a major incident.	Vụ tấn công được coi là một sự cố lớn.
Two major problems stand in the way of an efficient system.	Hai vấn đề lớn cản trở một hệ thống hiệu quả.
The book was published two months after his death.	Cuốn sách được xuất bản hai tháng sau khi ông qua đời.
This is reality.	Đây là thực tế.
It's called reading messages.	Nó được gọi là đọc tin nhắn.
It was a fun time.	Đó là khoảng thời gian vui vẻ.
This condition provides a vehicle.	Điều kiện này cung cấp một chiếc xe.
Her eyes filled with tears again.	Đôi mắt cô lại ngấn lệ.
Which one would be more suitable.	Cái nào sẽ phù hợp hơn với.
They gave her a bed.	Họ đã cho cô ấy một chiếc giường.
That is the test.	Đó là bài kiểm tra.
Since then, he has never been in this house.	Kể từ đó, anh chưa bao giờ ở trong ngôi nhà này.
Taken together, our data are consistent with these results.	Tổng hợp lại, dữ liệu của chúng tôi phù hợp với những kết quả này.
Here it is.	Đây rồi.
I am so happy she did.	Tôi rất hạnh phúc vì cô ấy đã làm.
Share your opinion.	Chia sẻ ý kiến ​​của bạn.
It's a little tricky about that.	Có một chút khó khăn về điều đó.
It was a name he chose.	Đó là một cái tên mà anh ấy đã chọn.
The number is three thousand, he said.	Anh nói, con số là ba nghìn.
His anger was great.	Sự tức giận của anh rất lớn.
Maybe he can't tell me what he's like.	Có lẽ anh ấy không thể nói cho tôi biết anh ấy như thế nào.
A useful stand ends.	Một giá đỡ hữu ích kết thúc.
But looking back, it went on for years.	Nhưng nhìn lại, nó đã diễn ra trong nhiều năm.
He called after them.	Anh ấy đã gọi theo họ.
We don't want that.	Chúng tôi không muốn điều đó.
This doesn't happen often.	Điều này không thường xảy ra.
She can smell it.	Cô có thể ngửi thấy nó.
I think they fired you.	Tôi nghĩ họ đã sa thải bạn.
Let us describe it.	Hãy để chúng tôi mô tả nó.
Make it hard to achieve, if you must.	Làm cho nó khó để đạt được, nếu bạn phải.
Suggest ideas.	Đề xuất các ý tưởng.
Time is not on our side here.	Thời gian không đứng về phía chúng ta ở đây.
He will throw me on the street.	Anh ta sẽ ném tôi ra đường.
I had him for about an hour.	Tôi đã có anh ta trong khoảng một giờ.
Moreover we have enough means to do it.	Hơn nữa chúng tôi có đủ phương tiện để làm điều đó.
This is our strategy for a lot of things around the house.	Đây là chiến lược của chúng tôi cho rất nhiều thứ xung quanh ngôi nhà.
But this is the catch.	Nhưng đây là bắt.
Well-timed.	Đúng lúc.
I figured it out myself, from my own head.	Tôi tự hiểu ra, từ chính cái đầu của mình.
It's a big challenge to keep quality people.	Đó là một thách thức lớn để giữ được những người chất lượng.
However, you try to understand me.	Tuy nhiên, bạn cố gắng hiểu tôi.
You were born with it.	Bạn được sinh ra với nó.
And it's not only natural to get angry, it's good.	Và nó không chỉ là tự nhiên để nổi giận, nó là tốt.
I just want to be free.	Tôi chỉ muốn được tự do.
Her wedding went perfectly.	Đám cưới của cô diễn ra hoàn hảo.
From no.	Từ không.
Do the most experiments and data analysis.	Thực hiện nhiều thí nghiệm và phân tích dữ liệu nhất.
I think this could be an issue.	Tôi nghĩ rằng đây có thể là một vấn đề.
Or at least it seems to be.	Hoặc ít nhất nó dường như là.
Only a few looked as if they didn't believe him.	Chỉ một số ít nhìn như thể họ không tin anh ta.
He is a kind person.	Anh ấy là một người tốt bụng.
Perform biological experiments.	Thực hiện các thí nghiệm sinh học.
Without it, they die.	Không có nó, họ chết.
I think he's right, never had a chance.	Tôi nghĩ anh ấy đúng, không bao giờ có cơ hội.
I have no problem with it.	Tôi không có vấn đề gì với nó.
The point is.	Điểm mấu chốt là.
A petition for a new trial was made but was denied.	Một kiến ​​nghị về một phiên tòa mới đã được đưa ra nhưng đã bị từ chối.
They finally got down.	Cuối cùng thì họ cũng xuống.
At its worst.	Ở mức tồi tệ nhất của nó.
Please do not cry.	Xin đừng khóc.
This is the main thing, everything else is secondary.	Đây là thứ chính, mọi thứ khác là thứ yếu.
So much life inside, deep, but impossible to get out.	Rất nhiều cuộc sống bên trong, sâu thẳm, nhưng không thể thoát ra.
He is very good at keeping order.	Anh ấy rất giỏi trong việc giữ trật tự.
They heat and cool food, not buildings.	Chúng làm nóng và làm lạnh thức ăn, không phải các tòa nhà.
But my studies were cut short by the local government.	Nhưng việc học của tôi bị chính quyền địa phương cắt ngắn.
Then there's no point in him not turning around.	Vậy thì việc anh ấy không quay đầu lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.
It hardly matters.	Nó hầu như không quan trọng.
Everyone has bad days here and there.	Mọi người đều có những ngày tồi tệ ở đây và ở đó.
No one has anything to say.	Không ai có gì để nói.
I just think about the real me in that situation.	Tôi chỉ nghĩ về tôi thực sự trong tình huống đó.
Some sort of ground attack.	Một cuộc tấn công mặt đất nào đó.
She got out and got home before he did.	Cô ra ngoài và về nhà trước khi anh làm vậy.
An additional heat source.	Một nguồn nhiệt bổ sung.
This is not what we want to hear.	Đây không phải là những gì chúng tôi muốn nghe.
This is a really well-written article.	Đây đúng là một bài báo được viết vô cùng xuất sắc.
He will be afraid of you.	Anh ấy sẽ sợ bạn.
I stopped myself and decided to do it right then and there.	Tôi dừng lại bản thân và quyết định làm điều đó ngay lúc đó.
Only others.	Chỉ những người khác.
I'm going to the party.	Tôi đang đi đến buổi tiệc.
I usually can't read stories about him.	Tôi thường không thể đọc những câu chuyện về anh ấy.
Features will be missing.	Các tính năng sẽ bị thiếu.
Better not to talk too much.	Tốt hơn là không nên nói quá nhiều.
I don't even remember putting it there.	Tôi thậm chí không nhớ đã đặt nó ở đó.
And it was.	Và nó đã được.
We look forward to seeing you there.	Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó.
I stopped him before.	Tôi đã ngăn anh ta trước đây.
He drove in the dark.	Anh lái xe trong bóng tối.
I like it very much.	Tôi thích nó rất nhiều.
It was a nice little visit.	Đó là một chuyến thăm nhỏ tốt đẹp.
The price you see is the price you pay.	Giá mà bạn nhìn thấy là giá bạn phải trả.
The two girls looked down.       	Hai cô gái nhìn xuống.       
from the beginning.	từ đầu.
Talk to everyone.	Nói chuyện với mọi người.
Can't happen.	Không thể xảy ra.
I followed their car.	Tôi đi theo xe của họ.
But they are not the problem.	Nhưng chúng không phải là vấn đề.
She could no longer speak, and it was clear that death was near.	Cô không còn nói được nữa, và rõ ràng cái chết đã gần kề.
There was no expression on his face.	Không có biểu cảm nào trên khuôn mặt anh ấy.
She said she hates me.	Cô ấy nói rằng cô ấy ghét tôi.
I think she can only try to be average.	Tôi nghĩ cô ấy chỉ có thể cố gắng ở mức trung bình.
She is not the same woman.	Cô ấy không phải là cùng một người phụ nữ.
So there are a few reasons.	Vì vậy, có một vài lý do.
There are staff.	Có các nhân viên.
He will simply eliminate negative thoughts.	Anh ấy sẽ đơn giản loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực.
Animals can't do it.	Động vật không thể làm được.
Someone the boy can appreciate more than he values ​​me.	Một người nào đó mà cậu bé có thể đánh giá cao hơn anh ấy coi trọng tôi.
Her hand is full of mine.	Tay cô ấy lấp đầy của tôi.
It knows when to stop and wait.	Nó biết khi nào nên dừng lại và chờ đợi.
Some of the worst ever.	Một số điều tồi tệ nhất từng có.
I own my apartment.	Tôi sở hữu căn hộ của tôi.
I think you are right.	Tôi nghĩ bạn đúng.
More details start to jump out.	Thêm chi tiết bắt đầu nhảy ra.
It will come.	Nó sẽ đến.
That is passion.	Đó là niềm đam mê.
You are truly unique.	Bạn thực sự là duy nhất.
This date is subject to change, but we wanted to give you something.	Ngày này có thể thay đổi, nhưng chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một cái gì đó.
And, after the question was repeated, he raised three fingers.	Và, sau khi câu hỏi được lặp lại, anh ta giơ ba ngón tay lên.
But such is life.	Nhưng cuộc sống là vậy.
Include lots of pictures of your previous work.	Bao gồm nhiều hình ảnh về công việc trước đây của bạn.
More than a few will die before the rest can do so.	Nhiều hơn một số sẽ chết trước khi những người còn lại kịp làm điều đó.
And there have been significant benefits.	Và đã có những lợi ích đáng kể.
My mind is still my own.	Tâm trí tôi vẫn là của riêng tôi.
Still looking though.	Vẫn đang tìm kiếm mặc dù.
It is not super bowl.	Nó không phải là siêu bát.
But you will come back tomorrow and we will start a new day.	Nhưng bạn sẽ trở lại vào ngày mai và chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới.
Took a different approach.	Đã thực hiện một cách tiếp cận khác.
They don't even know for themselves, perhaps, that you have a wife.	Họ thậm chí không biết chính họ, có lẽ, rằng bạn đã có vợ.
Photo author should get credit.	Tác giả ảnh nên nhận được tín dụng.
My son was really excited when he saw it.	Con trai tôi đã thực sự vui mừng khi nhìn thấy nó.
The purpose of my entire morning routine has changed.	Mục đích của toàn bộ thói quen buổi sáng của tôi đã thay đổi.
In what follows, we consider only the real version.	Trong những gì sau đây, chúng tôi chỉ coi là phiên bản thực.
So you can use plain paper.	Vì vậy, bạn có thể sử dụng giấy thường.
That makes sense.	Điều đó có ý nghĩa.
Get your insurance there.	Lấy bảo hiểm của bạn ở đó.
I know they will do anything to get information.	Tôi biết họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được thông tin.
After a while, she opened her eyes and looked around.	Sau một lúc, cô mở mắt ra và nhìn xung quanh.
However, it's a terrible idea.	Tuy nhiên, đó là một ý tưởng khủng khiếp.
I'm afraid of cars.	Tôi sợ ô tô.
For his sake, not mine.	Vì lợi ích của anh ấy, không phải của tôi.
She will provide everything.	Cô ấy sẽ cung cấp mọi thứ.
Create a centralized environment.	Tạo một môi trường tập trung.
If there's a problem, kill someone.	Nếu có vấn đề, hãy giết ai đó.
Some examples would be good.	Một số ví dụ sẽ tốt.
There are so many great things you will do in the future.	Có rất nhiều điều tuyệt vời bạn sẽ làm trong tương lai.
He will not survive.	Anh ấy sẽ không sống sót.
They don't want to lose another big case.	Họ không muốn thua thêm một vụ án lớn.
However, current treatment options are still far from ideal.	Tuy nhiên, các lựa chọn điều trị hiện tại vẫn còn xa lý tưởng.
They gave me a list of people.	Họ đã cho tôi một danh sách những người.
But it is giving me this error.	Nhưng nó đang mang lại cho tôi lỗi này.
She said she gave her an extra twenty.	Cô ấy nói rằng cô ấy đã cho cô ấy thêm hai mươi.
That text has yet to be written.	Văn bản đó vẫn chưa được viết.
He was in that house before burning it to the ground.	Anh ta đã ở trong ngôi nhà đó trước khi đốt nó xuống đất.
And then they finished.	Và sau đó họ đã hoàn thành.
Bringing images to the future is a completely different deal.	Đưa hình ảnh đến tương lai là một thỏa thuận hoàn toàn khác.
This she has to do.	Điều này cô ấy phải làm.
This person confused her.	Con người này khiến cô bối rối.
I keep up.	Tôi theo kịp.
This came to her and with good reason.	Điều này đã đến với cô ấy và có lý do chính đáng.
But life is about balance.	Nhưng cuộc sống là về sự cân bằng.
It's not fun for me.	Nó không vui đối với tôi.
Form doesn't know anything about it other than what it says.	Form không biết gì về nó ngoài những gì nó nói.
Chances are he's seen them together.	Rất có thể anh ấy đã nhìn thấy họ cùng nhau.
See this post for more information.	Xem bài đăng này để biết thêm thông tin.
I like it because we can put it together the night before.	Tôi thích nó vì chúng ta có thể đặt nó cùng nhau vào đêm hôm trước.
So maybe we can change things up.	Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể thay đổi mọi thứ.
When you experience it, you understand it.	Khi bạn trải nghiệm nó, bạn hiểu nó.
He goes about his business in a really good way.	Anh ấy đi về công việc kinh doanh của mình một cách thực sự tốt.
Exercise is supposed to be fun.	Tập thể dục được cho là thú vị.
Start slowly before increasing your speed.	Bắt đầu từ từ trước khi tăng tốc độ của bạn.
As she must.	Như cô ấy phải.
Said it would just be the place to sit and think.	Cho biết nó sẽ chỉ là nơi để ngồi và suy nghĩ.
I know he will.	Tôi biết anh ấy sẽ làm.
But there will be something.	Nhưng sẽ có một cái gì đó.
Outside.	Ngoài.
Most things are bad.	Hầu hết mọi thứ đều tồi tệ.
Such damage.	Như vậy thiệt hại.
We discussed the main issue of the letters mentioned earlier.	Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề chính của các bức thư được đề cập trước đó.
But as you explained, the brain is really silent.	Nhưng như bạn đã giải thích, bộ não thực sự im lặng.
Well, that's weird but it's none of his business.	Chà, điều đó thật lạ nhưng không phải việc của anh ấy.
And that's the benefit.	Và đó là lợi ích.
For lack of a better word.	Vì thiếu một từ tốt hơn.
Bear will run right in front of the car.	Bear sẽ chạy ngay phía trước ô tô.
Look at the problems it has created for us as a country.	Nhìn vào những vấn đề đã tạo ra cho chúng ta với tư cách là một đất nước.
It's there for us and we have access to it.	Nó ở đó cho chúng tôi và chúng tôi có quyền truy cập vào nó.
Hope you don't mind eating in the kitchen.	Hy vọng bạn không phiền khi ăn trong bếp.
I have seen the machine many times.	Tôi đã nhìn thấy máy nhiều lần.
Without him, it would have suffered a significant blow.	Nếu không có anh ấy, nó đã phải chịu một cú đánh đáng kể.
But who knows.	Nhưng ai biết được.
No matter what happens, stay.	Dù có chuyện gì xảy ra, hãy ở lại.
Maybe in a year he will be gone.	Có lẽ trong một năm nữa, anh ấy sẽ ra đi.
I believe what people really follow is what the numbers represent.	Tôi tin rằng những gì mọi người thực sự sau là những gì con số đại diện.
I am also outside of things in my own way.	Tôi cũng ở bên ngoài của mọi thứ theo cách của riêng tôi.
And you are not your own boss.	Và bạn không phải là chủ của chính bạn.
We are living in a good age.	Chúng ta đang sống trong một thời đại tốt đẹp.
Most of.	Hầu hết.
But the world doesn't know.	Nhưng thế giới không biết.
That is the data itself.	Đó là dữ liệu chính nó.
She wouldn't appreciate it anyway.	Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không đánh giá cao nó.
We use open source software where possible.	Chúng tôi sử dụng phần mềm mã nguồn mở khi có thể.
I lowered my voice.	Tôi hạ giọng.
He called it a state of freedom, if under his rule.	Ông gọi đó là một trạng thái tự do, nếu dưới sự cai trị của ông.
Let me finish my question, please.	Hãy để tôi hoàn thành câu hỏi của tôi, xin vui lòng.
My breath in him.	Hơi thở của tôi trong anh ấy.
Just a shirt.	Chỉ là một chiếc áo sơ mi.
Try your best to make it go straight down.	Cố gắng hết sức để làm cho nó đi thẳng xuống.
It was dangerous, but it paid off in the end.	Nó rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng đã được đền đáp.
The breakfast they provide is very varied.	Bữa sáng họ cung cấp rất đa dạng.
It gave her thinking a new, possibly dangerous turn.	Nó cho suy nghĩ của cô một ngã rẽ mới, có thể là một ngã rẽ nguy hiểm.
Too little sleep is another problem.	Thời gian ngủ quá ít là một vấn đề khác.
That's what gave him his strength.	Đó là những gì đã cho anh ta sức mạnh của mình.
We will have a lot of fun together.	Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui cùng nhau.
But that is also our case.	Nhưng đó cũng chính là trường hợp của chúng tôi.
Otherwise it is small.	Nếu không thì nó là nhỏ.
And the age of consent was not the reason she asked.	Và độ tuổi đồng ý không phải là lý do cô ấy hỏi.
I better take us.	Tốt hơn là tôi nên đưa chúng tôi đi.
Witness.	Tận mắt chứng kiến.
My real job.	Công việc thực sự của tôi.
Been doing these kind of requests for years.	Đã làm những loại yêu cầu này trong nhiều năm.
There are two men with the truck.	Có hai người đàn ông với chiếc xe tải.
I will give him the money.	Tôi sẽ đưa tiền cho anh ta.
Lovely every year.	Đáng yêu mỗi năm.
Security is also an issue.	An ninh cũng là một vấn đề.
You learn from such situations.	Bạn học hỏi từ những tình huống như vậy.
It took him two and a half months.	Anh mất hai tháng rưỡi.
They are best friends, she got him and he got her.	Họ là những người bạn tốt nhất, cô ấy có được anh ấy và anh ấy có được cô ấy.
I know that she told this story to herself over and over.	Tôi biết rằng cô ấy đã kể đi kể lại câu chuyện này cho chính mình.
A study with more cells is needed.	Một nghiên cứu với nhiều tế bào hơn là cần thiết.
Whether it is legal or not is another matter.	Liệu nó có hợp pháp hay không lại là một vấn đề khác.
Cold weather.	Trời lạnh.
They can't, so they'll have to let me go.	Họ không thể, vì vậy họ sẽ phải để tôi đi.
I know you read these and care about what your customers want.	Tôi biết bạn đọc những điều này và quan tâm đến những gì khách hàng của bạn muốn.
They are not there.	Họ không có ở đó.
Initial reactions seem mixed.	Phản ứng ban đầu có vẻ hỗn hợp.
After receiving written informed consent, the patients provided study blood samples.	Sau khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản, các bệnh nhân đã cung cấp mẫu máu nghiên cứu.
With that, she hit gold in more ways than one.	Cùng với đó, cô ấy đã đánh vàng theo nhiều cách hơn một.
He wants cash.	Anh ta muốn tiền mặt.
Development is relatively cheap.	Phát triển là tương đối rẻ.
The authors do not describe the data they used.	Các tác giả không mô tả những dữ liệu họ sử dụng.
He looked her up and down again.	Anh ấy nhìn cô ấy lên và xuống một lần nữa.
Here's what he likes.	Đây là những gì anh ấy thích.
Fish on the right.	Cá ở bên phải.
This is not leave or stay.	Đây không phải là để lại hoặc ở lại.
She is truly a special person to me.	Cô ấy thực sự là một người đặc biệt đối với tôi.
I want to help the people around me.	Tôi muốn giúp đỡ những người xung quanh tôi.
I used another round.	Tôi đã sử dụng một vòng khác.
It hit him in the head.	Nó đập vào đầu anh ta.
And so they wait.	Và vì vậy họ chờ đợi.
We talked late into the night about the future.	Chúng tôi nói chuyện đến khuya về tương lai.
I don't like it, but understand.	Tôi không thích nó, nhưng hiểu.
But this is the part we know about.	Nhưng đây là phần chúng ta biết về.
Therefore, it is a political action.	Do đó, nó là một hành động chính trị.
That deal was broken this week.	Thỏa thuận đó đã bị phá vỡ trong tuần này.
All are easy to clean though.	Tất cả đều dễ dàng để làm sạch mặc dù.
He is very strong.	Anh ấy rất mạnh mẽ.
I don't remember when.	Tôi không nhớ là khi nào.
It's a building.	Đó là một tòa nhà.
I understand now.	Giờ thì tôi đã hiểu.
A very difficult task indeed.	Một nhiệm vụ rất khó thực sự.
There should never be any questions.	Không bao giờ nên có bất kỳ câu hỏi.
Fresh tears welled up in her eyes after this new shock.	Những giọt nước mắt tươi rói trào ra từ đôi mắt của cô sau cú sốc mới này.
This does not surprise anyone.	Điều này không làm bất cứ ai ngạc nhiên.
Or at least, he thinks my life is very unusual but normal.	Hoặc ít nhất, anh ấy nghĩ cuộc sống của tôi rất khác thường nhưng bình thường.
It doesn't help if you hate every minute of it.	Sẽ chẳng ích gì nếu bạn ghét từng phút của nó.
He's got places to go.	Anh ấy đã có những nơi để đến.
This is not correct.	Điều này không đúng.
We also don't know what any of them are.	Chúng tôi cũng không biết bất kỳ cái nào trong số đó là gì.
I would love to participate in discussions.	Tôi rất thích tham gia vào các cuộc thảo luận.
It's not clear what happened to the others.	Không rõ điều gì đã xảy ra với những người khác.
He can pull out, and that should come as no surprise.	Anh ta có thể rút ra, và điều đó sẽ không có gì ngạc nhiên.
Someone turned out to be the wrong person.	Ai đó hóa ra là sai người.
I called on my way home from work and got no answer.	Tôi đã gọi trên đường đi làm về và không nhận được câu trả lời.
If you focus on money, you will miss being a player.	Nếu bạn tập trung vào tiền, bạn sẽ bỏ lỡ việc trở thành một người chơi.
Share a book or a post on your social media.	Chia sẻ một cuốn sách hoặc một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn.
Not without force.	Không phải không có lực lượng.
She did and they did.	Cô ấy đã và họ đã làm.
But the proof will be in the build.	Nhưng bằng chứng sẽ nằm trong bản dựng.
It's like a trip.	Nó giống như một chuyến đi.
This is where we found them.	Đây là nơi chúng tôi tìm thấy chúng.
Especially in their eyes.	Đặc biệt là trong mắt họ.
Black and white.	Đen và trắng.
It is family time.	Đó là thời gian dành cho gia đình.
I rushed to the kitchen.	Tôi phóng xuống bếp.
But they are not for everyone.	Nhưng chúng không dành cho tất cả mọi người.
This respect and love will grow even more in the future.	Sự tôn trọng và yêu thương này sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.
I hope to see you again, someday soon.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn, một ngày nào đó sớm.
And when she goes to find other people either.	Và khi cô ấy đi tìm những người khác hoặc.
She didn't want to know.	Cô không muốn biết.
What we now know is that these findings are common as we age.	Những gì chúng ta hiện nay là những phát hiện này phổ biến khi chúng ta già đi.
Court can.	Tòa án có thể.
The authors have no experience with this technique.	Các tác giả không có kinh nghiệm về kỹ thuật này.
I'm having a hard time finding this specific functionality.	Tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chức năng cụ thể này.
To answer these questions, a careful study is needed.	Để trả lời những câu hỏi này, một nghiên cứu cẩn thận là cần thiết.
Brown is black.	Màu nâu là màu đen.
All measurements were recorded in a book.	Tất cả các phép đo đã được ghi lại trong một cuốn sách.
As if he couldn't be here.	Như thể anh ta không thể có mặt ở đây.
It remains to bind the second semester.	Nó vẫn còn để ràng buộc các học kỳ thứ hai.
I talk about work.	Tôi nói về công việc.
He may think it's better than it really is.	Anh ấy có thể nghĩ rằng nó tốt hơn so với thực tế.
It is more difficult to understand here.	Ở đây khó hiểu hơn.
Then it works.	Sau đó, nó hoạt động.
Money here.	Tiền đây.
He doesn't know about me.	Anh ấy không biết về tôi.
As for the source, several approaches have been studied in the literature.	Đối với nguồn, một số cách tiếp cận đã được nghiên cứu trong tài liệu.
I was damned in the past.	Tôi đã chết tiệt trong quá khứ.
She liked his open, friendly way.	Cô thích cách cởi mở, thân thiện của anh.
We have filled this damn place.	Chúng tôi đã lấp đầy nơi chết tiệt này.
There is really no way around it.	Thực sự là không có cách nào xung quanh nó.
Why did she stop in the first place.	Tại sao cô ấy đã dừng lại ngay từ đầu.
I was confused and tried to push the whole thing away.	Tôi bối rối và cố gắng đẩy toàn bộ sự việc đi.
People now see how other people dress instantly.	Mọi người bây giờ nhìn thấy cách ăn mặc của người khác ngay lập tức.
Your little friend may start to love you.	Người bạn nhỏ của bạn có thể bắt đầu yêu bạn.
He must fight to clear his name.	Anh ta phải chiến đấu để xóa tên của mình.
They accomplished what they set out to do.	Họ đã hoàn thành những gì họ đặt ra.
She is definitely regaining her strength.	Cô ấy chắc chắn đang lấy lại sức mạnh của mình.
Apparently there's something else she doesn't like.	Rõ ràng có điều gì đó khác mà cô ấy không thích.
That was nice.	Điều đó đã được tốt đẹp.
Private messages are fine.	Tin nhắn riêng là tốt.
We were out of it, in every sense.	Chúng tôi đã ra khỏi nó, theo mọi nghĩa.
In truth, we have little hope of finding him.	Sự thật, chúng tôi có rất ít hy vọng tìm thấy anh ấy.
Don't write tests.	Đừng viết bài kiểm tra.
Anyway, here I am.	Dù sao, tôi đây.
House.	Căn nhà.
Even if we fail, we must try.	Ngay cả khi thất bại, chúng ta cũng phải cố gắng.
Some of them died in the ring.	Một số người trong số họ đã chết trên võ đài.
Can never change what happened because what happened, happened.	Không bao giờ có thể thay đổi những gì đã xảy ra bởi vì những gì đã xảy ra, đã xảy ra.
Shape is good.	Hình dạng là tốt.
Two patients died from associated head injuries.	Hai bệnh nhân tử vong do vết thương vùng đầu kèm theo.
He took a breath.	Anh hít một hơi.
That doesn't work either.	Điều đó cũng không hoạt động.
That kind of place.	Đó là loại nơi.
If you have too many patients, more than two hours may pass.	Nếu bạn có quá nhiều bệnh nhân, hơn hai giờ có thể trôi qua.
Maximize!.	Tận dụng tối đa!.
All participants gave written consent to the study and study procedure.	Tất cả những người tham gia đã đồng ý bằng văn bản với nghiên cứu và quy trình nghiên cứu.
See release notes for more information.	Xem ghi chú phát hành để biết thêm thông tin.
I imagine so.	Tôi tưởng tượng như vậy.
Most of the patients are children.	Phần lớn bệnh nhân là trẻ em.
Just this one secret is enough.	Chỉ một bí mật này là đủ.
Pour in the oil, then season with salt and pepper.	Đổ dầu vào, sau đó nêm muối và tiêu.
You took this out of the blue.	Bạn đã đưa điều này ra khỏi màu xanh.
He said his hand was red when it came back.	Anh ấy nói tay anh ấy đỏ ửng khi nó quay lại.
The model is completed as follows.	Mô hình được hoàn thành như sau.
No, it's not the wall.	Không, đó không phải là bức tường.
And these plays are rare.	Và những vở kịch này rất hiếm.
You are the mother.	Bạn là mẹ.
She was crying, holding her head in her hands.	Cô ấy đang khóc, ôm đầu trong tay.
We love to be loved.	Chúng tôi thích được yêu.
Not to mention you may have lost my place.	Chưa kể bạn có thể đã làm mất vị trí của tôi.
If your system does not meet its requirements, it will not run.	Nếu hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu của nó, nó sẽ không chạy.
This young mother was born without arms.	Người mẹ trẻ này đã được sinh ra không có tay.
She will be back soon.	Cô ấy sẽ trở lại sớm.
None of these make sense.	Không có ý nghĩa nào trong số này.
She has to be careful what she says.	Cô ấy phải cẩn thận những gì cô ấy nói.
It's not even really a bed.	Nó thậm chí không thực sự là một chiếc giường.
Control and vs.	Kiểm soát và vs.
We cannot let such a situation continue.	Chúng ta không thể để tình trạng như vậy tiếp diễn.
But, like others found it to be a nice wooden table.	Nhưng, giống như những người khác thấy rằng nó là một chiếc bàn gỗ đẹp.
All he could do was wait, so he waited.	Tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi, vì vậy anh đã đợi.
Number one, people who achieve their goals.	Số một, những người đạt được mục tiêu của họ.
The house has never been so quiet.	Ngôi nhà chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.
Indeed, it does the opposite.	Thật vậy, nó làm ngược lại.
You never know what impact you will have on a certain child.	Bạn không bao giờ biết mình sẽ có tác động gì đối với một đứa trẻ nào đó.
Damn is very available.	Cái chết tiệt rất có sẵn.
So the majority party must support the bill.	Vì vậy đảng đa số phải ủng hộ dự luật.
We made each other proud.	Chúng tôi đã làm cho nhau một cách tự hào.
We will find a way.	Chúng ta sẽ tìm ra cách.
Studies show mixed results.	Các nghiên cứu cho thấy các kết quả khác nhau về lợi ích.
It would have to be something completely different.	Nó sẽ phải là một cái gì đó hoàn toàn khác.
He can't win this argument.	Anh ấy không thể thắng cuộc tranh cãi này.
There is nothing like it in the whole world.	Không có gì giống như nó trên toàn thế giới.
It depends on where the challenges are.	Nó phụ thuộc vào nơi những thách thức.
However, make sure you add enough salt.	Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã thêm đủ muối.
The black box was still in his hand.	Chiếc hộp đen vẫn nằm trong tay anh.
In fact, less than that.	Trên thực tế, ít hơn thế.
They know it won't work.	Họ biết nó sẽ không hoạt động.
And he feels it too.	Và anh ấy cũng cảm nhận được điều đó.
There was no way she could leave this planet.	Cô không có cách nào rời khỏi hành tinh này.
I can't look at her.	Tôi không thể nhìn cô ấy.
She's over there, so they can't touch her.	Cô ấy ở đằng kia, vì vậy họ không thể chạm vào cô ấy.
Sorry, but you have to respect them and their needs.	Xin lỗi, nhưng bạn phải tôn trọng họ và nhu cầu của họ.
It's not a matter of race.	Đó không phải là vấn đề chủng tộc.
Sign up to receive it by email.	Đăng ký để nhận nó qua email.
I was there at most five minutes.	Tôi đã ở đó nhiều nhất là năm phút.
So do a lot of women, but only for a second or two.	Rất nhiều phụ nữ cũng vậy, nhưng chỉ trong một hoặc hai giây.
She didn't think her parents would agree with that.	Cô ấy không nghĩ rằng bố mẹ cô ấy sẽ đồng ý với điều đó.
Yes, but mostly no.	Có, nhưng chủ yếu là không.
It's a great gift to pass on.	Đó là một món quà tuyệt vời để truyền lại.
I have trouble breathing.	Tôi khó thở.
It's hard to remember that first year.	Thật khó để nhớ năm đầu tiên đó.
Then they find out he is your father.	Sau đó, họ phát hiện ra ông là cha của bạn.
Both parties must agree before an agreement can be signed.	Cả hai bên phải đồng ý trước khi một thỏa thuận có thể được ký kết.
Just act natural.	Cứ hành động tự nhiên.
She is not yours.	Cô ấy không phải là của bạn.
Live higher animals, no.	Sống động vật bậc cao, không.
Let him find a new wife.	Hãy để anh ta tìm một người vợ mới.
Don't go into their house.	Đừng đi vào nhà của họ.
Something weird is going on if you're right.	Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra nếu bạn đúng.
The pressure is established mainly based on the experience of the workers.	Áp lực được thiết lập chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của người lao động.
This heat is lost.	Nhiệt lượng này bị mất đi.
Will you go, this year?	Bạn sẽ đi, trong năm nay?
So good things.	Vì vậy, những điều tốt đẹp.
There were older girls in the class, and then there were older women.	Có những cô gái lớn tuổi hơn trong lớp, và sau đó là những phụ nữ lớn tuổi hơn.
It really is a great car.	Nó thực sự là một chiếc xe tuyệt vời.
I can use them on the boat.	Tôi có thể sử dụng chúng trên thuyền.
Two others have returned.	Hai người khác đã trở lại.
I'm playing a game on my phone.	Tôi đang chơi một trò chơi trên điện thoại của mình.
It's working, so we want to restore it.	Nó đang hoạt động, vì vậy chúng tôi muốn khôi phục lại.
I have seen it live.	Tôi đã nhìn thấy nó trực tiếp.
We provide a safe, quality environment for you and your whole family.	Chúng tôi cung cấp một môi trường an toàn, chất lượng cho bạn và cả gia đình bạn.
Think about your own organization for a moment.	Hãy suy nghĩ về tổ chức của riêng bạn trong giây lát.
He didn't notice.	Anh không để ý.
To be done twice.	Để được thực hiện hai lần.
I simply don't know how they do it.	Tôi chỉ đơn giản là không biết làm thế nào họ làm điều đó.
We need to get there faster.	Chúng ta cần đến đó nhanh hơn.
She's only nice to him right now because he's hurt.	Cô ấy chỉ tốt với anh ấy ngay bây giờ vì anh ấy bị tổn thương.
Of course, it's not surprising that humans can do this.	Tất nhiên, con người có thể làm được điều này là điều không có gì ngạc nhiên.
When we speak.	Khi chúng tôi nói.
Thanks for at least looking at me.	Cảm ơn vì ít nhất đã nhìn tôi.
She doesn't deserve to pay that much per minute.	Cô ấy không đáng phải trả nhiều như vậy mỗi phút.
You can assume he's there to kill me.	Bạn có thể cho rằng anh ta ở đó để giết tôi.
With a gift.	Với một món quà.
Make sure the image exists with your country code.	Đảm bảo rằng hình ảnh tồn tại với mã quốc gia của bạn.
Way to go.	Con đường để đi.
I don't think we should be afraid of him.	Tôi không nghĩ chúng ta nên sợ anh ta.
I let you read.	Tôi cho bạn đọc.
He has a brown and white dog with him.	Anh ta có một con chó màu nâu và trắng với anh ta.
But that's not the point, as they already know.	Nhưng đó không phải là vấn đề, như họ đã biết.
But sometimes that's not enough for me.	Nhưng đôi khi, với tôi như vậy là chưa đủ.
He was then taken back to his room, and quickly finished.	Sau đó, anh ta được đưa về phòng của mình, và nhanh chóng kết thúc.
So she said.	Vì vậy, cô ấy nói.
We saw you catch him, that first day, before you caught us.	Chúng tôi đã thấy bạn bắt được anh ta, ngày đầu tiên đó, trước khi bạn bắt được chúng tôi.
It becomes stale.	Nó trở nên cũ kỹ.
If you got the answer right, it might hurt.	Nếu bạn có câu trả lời đúng, nó có thể bị tổn thương.
But he likes both.	Nhưng anh ấy thích cả hai.
Names you don't know.	Những cái tên anh không biết.
It is really very cool.	Nó thực sự là rất mát mẻ.
Header into the ring.	Tiêu đề vào vòng.
Come on, we need to go.	Nào, chúng ta cần phải đi.
They gain knowledge.	Họ có được kiến ​​thức.
I'm sorry, but she does.	Tôi xin lỗi, nhưng cô ấy thì có.
It can happen here.	Nó có thể xảy ra ở đây.
In this way, it is like silence.	Theo cách này, nó giống như sự im lặng.
Yes, a bathroom.	Vâng, một phòng tắm.
Writing functions is a struggle for me.	Viết hàm là một cuộc đấu tranh đối với tôi.
The dead included two children.	Người chết bao gồm hai trẻ em.
We hope you understand our point of view?.	Chúng tôi hy vọng bạn hiểu quan điểm của chúng tôi ?.
These are relatively large values.	Đây là những giá trị tương đối lớn.
But if her parents do it, you call the social worker.	Nhưng nếu cha mẹ cô ấy làm điều đó, bạn gọi nhân viên xã hội.
He knows it will only make things worse.	Anh ấy biết nó sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
We have seen that in fact there is much evidence for the theory.	Chúng tôi đã thấy rằng thực tế có nhiều bằng chứng cho lý thuyết.
How did this happen? 	Làm sao chuyện này lại xảy ra?
the doctor asked her.	bác sĩ cho cô hỏi.
There are still a lot of pieces missing.	Vẫn còn rất nhiều mảnh còn thiếu.
I'll let my girls keep their ears on the street.	Tôi sẽ để các cô gái của tôi giữ tai của họ trên đường phố.
They drink instead.	Họ uống thay thế.
In the kitchen, he looked around.	Trong bếp, anh nhìn quanh.
The choice of words struck me.	Sự lựa chọn của các từ đã đánh động tôi.
I added it to my code like both answers below suggest.	Tôi đã thêm nó vào mã của mình giống như cả hai câu trả lời dưới đây đề xuất.
They don't tell the truth.	Họ không nói sự thật.
On security cameras.	Trên camera an ninh.
They have before and there are after.	Họ có trước và có sau.
No such evidence is presented here.	Không có bằng chứng như vậy được trình bày ở đây.
Just do whatever we feel like doing at the time.	Chỉ làm bất cứ điều gì chúng tôi cảm thấy muốn làm vào thời điểm đó.
The key is to just make the desk clear.	Điều quan trọng là chỉ cần làm cho bàn làm việc rõ ràng.
They were standing there looking at me.	Họ đang đứng đó nhìn tôi.
A representative image is shown for each condition.	Một hình ảnh đại diện được hiển thị cho mỗi điều kiện.
Just be a little more aggressive with her.	Chỉ cần mạnh mẽ một chút với cô ấy.
Hall looked at the closed bedroom door.	Hall nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.
They can point to an author's error.	Họ có thể chỉ ra lỗi của tác giả.
Most words only last a few months.	Hầu hết các từ chỉ kéo dài một vài tháng.
The name doesn't make any sense to me either.	Cái tên đó cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi.
Trust me, the picture is great.	Tin tôi đi, bức tranh thật tuyệt.
They mean a lot to him on his tree.	Chúng có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy trên cây của anh ấy.
His, body and soul.	Của anh ấy, cơ thể và linh hồn.
He left, never ordered and was never seen again.	Anh ta rời đi, không bao giờ đặt hàng và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
In the end or another.	Cuối cùng hay cách khác.
I wonder where your friends have gone.	Tôi tự hỏi bạn bè của bạn đã đi đâu.
This is probably the trade-off.	Đây có lẽ là sự đánh đổi.
This time we have a hotel.	Lần này chúng tôi có một khách sạn.
That gave me a lot of ideas.	Điều đó đã cho tôi rất nhiều ý tưởng.
Applications made for mobile devices constitute a growing industry.	Các ứng dụng được tạo ra cho thiết bị di động tạo thành một ngành công nghiệp đang phát triển.
It's not just this list.	Nó không chỉ là danh sách này.
Finally, he decided.	Cuối cùng thì anh cũng quyết định.
They are hard to read.	Chúng khó đọc.
I'm thin.	Tôi gầy.
It's no more than three lines.	Nó không quá ba dòng.
And you don't need to fill out any paperwork on board.	Và bạn không cần phải điền vào bất kỳ giấy tờ nào trên tàu.
Through a trip.	Qua một chuyến đi.
Treat me like food.	Coi tôi như đồ ăn.
We humans simply cannot exist without each other.	Con người chúng ta đơn giản là không thể tồn tại nếu không có nhau.
Like you said, they can't take any other action.	Giống như bạn đã nói, họ không thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác.
Now God has given eight laws, not seven.	Bây giờ Chúa đã đưa ra tám luật, không phải bảy.
Propose and design experiments.	Đề xuất và thiết kế các thí nghiệm.
Do you want to continue ?.	Bạn có muốn tiếp tục không ?.
Our defense is the defense of truth.	Sự bảo vệ của chúng tôi là sự bảo vệ của sự thật.
I wonder how old it is.	Tôi tự hỏi nó bao nhiêu tuổi.
You will work long and hard hours.	Bạn sẽ làm việc nhiều giờ và chăm chỉ.
He has his own way of doing things.	Anh ấy có cách làm việc của riêng mình.
Calm.	Bình tĩnh.
I find it difficult to use the computer.	Tôi cảm thấy khó sử dụng máy tính.
You need to find out what tomorrow holds for you.	Anh cần tìm hiểu xem ngày mai sẽ diễn ra điều gì cho anh.
Their parents love them.	Cha mẹ của họ yêu thương họ.
There could be worse models.	Có thể có những hình mẫu tồi tệ hơn.
He let them keep the horses, if they had one.	Anh ta để họ giữ ngựa, nếu họ có.
To allow you to play music extremely loud.	Để cho phép bạn phát nhạc cực lớn.
I can give you lots of forms to fill out.	Tôi có thể cung cấp cho bạn rất nhiều biểu mẫu để điền vào.
I don't want to overwhelm the crowd.	Tôi không muốn lấn át đám đông.
Technology has made this much easier over time.	Công nghệ đã làm cho điều này dễ dàng hơn nhiều theo thời gian.
But the next day it happened again.	Nhưng ngày hôm sau nó lại xảy ra.
For pricing, see above.	Để biết giá cả, hãy xem ở trên.
He's still far from strong.	Anh ấy vẫn còn lâu mới mạnh mẽ.
I let out a small laugh, it didn't make any sense.	Tôi bật ra một tiếng cười nhỏ, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
In general, environmental effects can be important.	Nói chung, hiệu ứng môi trường có thể là quan trọng.
The user has to click the following button.	Người dùng phải bấm vào nút sau.
They never go out.	Họ không bao giờ đi ra ngoài.
I shook his hand.	Tôi bắt tay anh ấy.
We need to play well.	Chúng tôi cần chơi tốt.
The plan has changed.	Kế hoạch đã thay đổi.
Overcome this tissue.	Vượt qua mô này.
You love her.	Bạn yêu cô ấy.
If not, please let me know.	Nếu không, xin vui lòng cho tôi biết.
He won't have to do much to change this dream.	Anh ấy sẽ không phải làm gì nhiều để thay đổi ước mơ này.
Unfortunately, the time left for her is less than she thought.	Thật không may, thời gian còn lại cho cô ấy ít hơn cô ấy nghĩ.
If she could be the woman she used to be.	Nếu cô ấy có thể là người phụ nữ như trước đây.
Do what you need to feel better.	Làm những gì bạn cần để cảm thấy tốt hơn.
Let me hold the gun.	Để tôi cầm súng.
Range.	Phạm vi.
We hear your breathing speeding up.	Chúng tôi nghe thấy tiếng thở của bạn đang nhanh dần.
My class is very excited.	Lớp học của tôi đang rất phấn khích.
Details will be provided to an ideal person.	Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp cho một người lý tưởng.
Find joy in the little things.	Tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé.
It's not a truck.	Đó không phải là xe tải.
He couldn't claim to know the man well.	Anh không thể khẳng định mình biết rõ về người đàn ông đó.
And sometimes people can surprise you.	Và đôi khi mọi người có thể làm bạn ngạc nhiên.
He made it so bad.	Anh ấy đã làm cho nó quá tệ.
Try and prove me wrong.	Hãy thử và chứng minh tôi sai.
It's not too late, but it's getting pretty close.	Không quá muộn, nhưng nó đang đến khá gần.
Someone we should never let go of.	Một người mà chúng ta không bao giờ nên buông bỏ.
I will be there to guide you.	Tôi sẽ ở đó để hướng dẫn bạn.
People love that story.	Mọi người thích câu chuyện đó.
And the touch of the right hand.	Và cái chạm của bàn tay phải.
We are not active in the church there.	Chúng tôi không hoạt động tích cực trong nhà thờ ở đó.
He put it down.	Anh ta đặt nó xuống.
Some people do that.	Một số người làm điều đó.
The opening is a result of this approach.	Mở đầu là một kết quả của phương pháp này.
I suppose it must be true.	Tôi cho rằng nó phải là sự thật.
I kept working and waiting for my chance.	Tôi tiếp tục làm việc và chờ đợi cơ hội của mình.
And then there are the fans after that.	Và sau đó là những người hâm mộ sau đó.
I've long wondered if, perhaps, your magic simply lay dormant.	Từ lâu tôi đã tự hỏi liệu, có lẽ, phép thuật của bạn chỉ đơn giản là ngủ yên.
We had a great time, yes we did.	Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời, vâng chúng tôi đã làm.
Their ability to come up with big numbers is what makes them great.	Khả năng đưa ra những con số lớn là điều khiến họ trở nên tuyệt vời.
I have considered the situation many times.	Tôi đã xem xét tình huống nhiều lần.
There are online services that will give your credit score absolutely free.	Có những dịch vụ trực tuyến sẽ cung cấp điểm tín dụng của bạn hoàn toàn miễn phí.
Once upon a time, maybe she would.	Ngày xửa ngày xưa, có lẽ cô ấy sẽ như vậy.
I work on my expression until none of my own fears show up.	Tôi làm việc với biểu hiện của mình cho đến khi không có nỗi sợ hãi nào của riêng tôi lộ ra.
Plaintiff turned to tax expenses.	Nguyên đơn chuyển sang chi phí thuế.
We cannot keep up.	Chúng tôi không thể theo kịp.
, added.	, đã được thêm vào.
So we use them to judge reality from our human perspective.	Vì vậy, chúng tôi sử dụng chúng để đánh giá thực tế từ góc độ con người của chúng tôi.
Now you can find its area.	Bây giờ bạn có thể tìm thấy khu vực của nó.
They believe that the police have no interest in them.	Họ tin rằng cảnh sát không có lợi ích của họ.
I'm tired of being told not to worry.	Tôi mệt mỏi khi được nói rằng đừng lo lắng.
And this moment.	Và khoảnh khắc này.
Three of these species are described as new.	Ba trong số những loài này được mô tả là mới.
Maybe there's only one right way forward.	Có lẽ chỉ có một con đường đúng đắn về phía trước.
But nothing failed.	Nhưng không có gì thất bại.
Everyone in our screen seemed to enjoy the movie.	Mọi người trong màn hình của chúng tôi có vẻ thích thú với bộ phim.
I just killed someone.	Tôi vừa giết một ai đó.
The report that we are watching on television applies to us.	Báo cáo mà chúng tôi đang xem trên truyền hình áp dụng cho chúng tôi.
My son is almost two years old now.	Lúc này con trai tôi được gần hai tuổi.
We are very similar in that way.	Chúng tôi rất giống nhau theo cách đó.
They don't say what about.	Họ không nói những gì về.
Moving is hard on your stuff.	Việc di chuyển rất khó đối với đồ của bạn.
It was quiet and dark there.	Ở đó yên tĩnh và tối tăm.
It must not end that way.	Nó không được kết thúc theo cách đó.
Breakfast.	Bữa ăn sáng.
We have detected that you are using a touch device.	Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng một thiết bị cảm ứng.
I followed them inside.	Tôi đã đi theo họ bên trong.
This is not to say those are good questions.	Điều này không có nghĩa đó là những câu hỏi hay.
But thanks anyway.	Nhưng dù gì cũng cảm ơn.
I don't mind, they are quite heavy.	Tôi không phiền, chúng khá nặng.
But you can try.	Nhưng bạn có thể thử.
I looked at the guy on the street.	Tôi nhìn anh chàng trên phố.
I recommend you read the whole thing.	Tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ.
Now, every guy on the ice can hurt you.	Bây giờ, mọi gã trên băng đều có thể làm tổn thương bạn.
She had a new family, new language and a new name.	Cô đã có một gia đình mới, ngôn ngữ mới và một cái tên mới.
Up, up and go.	Lên, lên và đi.
Exceptional quality visible at larger sizes.	Chất lượng đặc biệt có thể nhìn thấy ở kích thước lớn hơn.
From the best.	Từ những điều tốt nhất.
It could really be anywhere.	Nó thực sự có thể ở bất cứ đâu.
Talk to your doctor about whether you should get tested.	Nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc bạn có nên đi xét nghiệm hay không.
You have enough on your plate to worry about.	Bạn có đủ trên đĩa của bạn để lo lắng về.
And think about water.	Và nghĩ về nước.
It is just logic.	Nó chỉ là logic.
What matters most often rests on a single act of will.	Những gì quan trọng nhất thường chỉ dựa vào một hành động duy nhất của ý chí.
But you have to try and try again.	Nhưng bạn phải thử và thử lại.
But not pictures.	Nhưng không phải hình ảnh.
A hand reached down and rested on his shoulder.	Một bàn tay đưa xuống đặt lên vai anh.
There is a child.	Có một đứa trẻ.
So he didn't get the girl.	Vì vậy, anh ta đã không có được cô gái.
Controlled experimental study.	Nghiên cứu thực nghiệm có kiểm soát.
Leave your money.	Để lại tiền của bạn.
Well, we really can't.	Chà, chúng tôi thực sự không thể.
I mean, good.	Ý tôi là, tốt.
You are crazy right now.	Bạn đang điên ngay bây giờ.
All data was collected by phone.	Tất cả dữ liệu đã được thu thập qua điện thoại.
He asked what language it was.	Anh ấy hỏi đó là ngôn ngữ gì.
They can be explained in terms of his 'ultimate cause'.	Chúng có thể được giải thích về 'nguyên nhân cuối cùng' của anh ấy.
Today, however, technology can help us solve this problem.	Tuy nhiên, ngày nay, công nghệ có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.
You can't read, you can't listen to the radio.	Bạn không thể đọc, bạn không thể nghe đài.
Some people see that we haven't done enough for him.	Một số người thấy rằng chúng tôi đã không làm đủ cho anh ấy.
I don't think about the consequences.	Tôi không nghĩ đến hậu quả.
A person cannot appeal a rule or an authority.	Một người không thể kháng cáo một quy tắc hoặc một thẩm quyền.
Drink some water.	Uống chút nước.
This is a simple one.	Đây là một trong những đơn giản.
It's too quiet here.	Ở đây quá yên tĩnh.
But only for a while.	Nhưng chỉ trong một thời gian.
But you will have to wait until dark.	Nhưng bạn sẽ phải đợi cho đến khi trời tối.
Use your common sense.	Sử dụng ý thức chung của bạn.
She just had a bad dream and needs my comfort.	Cô ấy vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ và cần tôi an ủi.
He's lying there and he.	Anh ấy đang nằm đó và anh ấy.
I described the truck.	Tôi đã mô tả chiếc xe tải.
Answers available.	Có sẵn câu trả lời.
I really have to sort things out someday.	Tôi thực sự phải sắp xếp mọi thứ vào một ngày nào đó.
I know it's now or never.	Tôi biết đó là bây giờ hoặc không bao giờ.
He was careful that way.	Anh ấy đã cẩn thận theo cách đó.
People come in here normally and the mind goes out.	Mọi người vào đây bình thường và tâm thần đi ra ngoài.
Actually, after reading this, look around.	Trên thực tế, sau khi đọc điều này, hãy nhìn xung quanh.
Before writing his stories, he liked to tell them to himself.	Trước khi viết những câu chuyện của mình, anh ấy thích kể chúng cho chính mình.
No body can.	Không ai có thể.
Just move a little bit.	Chỉ di chuyển một chút.
If he doesn't do it now, the opportunity may not come.	Nếu bây giờ anh ấy không làm điều đó thì cơ hội có thể sẽ không đến nữa.
Her colors are good, breathing deeply and evenly.	Màu sắc của cô ấy tốt, thở sâu và đều.
On this, they agree.	Về điều này, họ đồng ý.
He's still very responsive and politically involved.	Anh ấy vẫn rất nhạy bén và tham gia chính trị.
It is too much for many people.	Nó là quá nhiều cho nhiều người.
You're late.	Cậu đến muộn rồi.
We never really sat down and talked to each other.	Chúng tôi chưa bao giờ thực sự ngồi xuống và nói chuyện với nhau.
Things are not like that.	Mọi thứ không phải như vậy.
Apparently, some of the authors didn't see any key data.	Rõ ràng, một số tác giả đã không nhìn thấy bất kỳ dữ liệu chính nào.
You have never let me down.	Bạn chưa một lần làm tôi thất vọng.
I drink it every morning.	Tôi uống nó mỗi sáng.
There are beautiful trees and a garden.	Có những cây đẹp và một khu vườn.
The Trouble doesn't offer much hope on that front.	Trouble không mang lại nhiều hy vọng cho mặt trận đó.
I'm not there, so that's your call.	Tôi không có ở đó, vì vậy đó là cuộc gọi của bạn.
Easy to apply and comes with simple application.	Dễ dàng áp dụng và đi kèm với ứng dụng đơn giản.
It is not a struggle.	Nó không phải là một cuộc đấu tranh.
We can easily see their influence on the team.	Chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra tầm ảnh hưởng của họ đối với đội.
It's a good day.	Đó là một ngày tốt lành.
No other adult tools have been identified.	Không có công cụ dành cho người lớn nào khác được xác định.
Check out these notes from the talk.	Kiểm tra những ghi chú này từ buổi nói chuyện.
I am not able to control my anger.	Tôi không có khả năng kiểm soát cơn tức giận của mình.
He gets nervous and sometimes goes away for days without warning.	Anh ấy lo lắng và đôi khi bỏ đi nhiều ngày mà không báo trước.
You have to remember the story line and where you stopped.	Bạn phải nhớ mạch câu chuyện và nơi bạn đã dừng lại.
If the surgery is successful, that would be a great thing.	Nếu ca phẫu thuật thành công, đó sẽ là một điều tuyệt vời.
His treatment took several weeks.	Việc điều trị của anh ấy mất vài tuần.
Something else happened at the same time.	Một cái gì đó khác xảy ra cùng lúc.
For example right now.	Ví dụ như ngay bây giờ.
And there are still people.	Và vẫn còn những người.
Good luck.	Chúc may mắn.
But there are very few of them.	Nhưng có rất ít trong số họ.
I will discuss that book in a future blog post.	Tôi sẽ thảo luận về cuốn sách đó trong một bài đăng trên blog trong tương lai.
And that is certainly a good thing that has been done.	Và đó chắc chắn là một điều tốt đẹp đã được thực hiện.
For us, the future does not exist.	Đối với chúng tôi, tương lai không tồn tại.
However, there is a way to stay healthy, beautiful and happy.	Tuy nhiên, có một cách để giữ sức khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc.
She has to stop thinking she has a choice.	Cô ấy phải ngừng nghĩ rằng cô ấy có một sự lựa chọn.
You ignore it, as usual.	Bạn bỏ qua nó, như thường lệ.
Not much technology.	Không có nhiều công nghệ.
It's our day.	Đó là ngày của chúng tôi.
That was his struggle.	Đó là cuộc đấu tranh của anh ấy.
People in general take things for granted.	Mọi người nói chung coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
They love it.	Họ yêu thích nó.
I love dogs very much.	Tôi yêu chó rất nhiều.
I have known you for six years.	Tôi đã biết bạn trong sáu năm.
I mean her first stay,” he said.	Ý tôi là lần đầu tiên ở lại của cô ấy, anh ấy đã nói.
And no, this is not the right day to take pictures.	Và không, đây không phải là ngày thích hợp để chụp ảnh.
We cannot do this.	Chúng tôi không thể làm điều này.
She was bound here once.	Cô đã từng bị ràng buộc ở đây một lần.
Then he glanced at his watch.	Sau đó, anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
And use that event for the audience.	Và sử dụng sự kiện đó cho khán giả.
Get away with murder by lying about it.	Thoát khỏi tội giết người bằng cách nói dối về nó.
Today will be the day to try it.	Hôm nay sẽ là ngày để thử nó.
But no man had influenced her like this before.	Nhưng chưa có người đàn ông nào ảnh hưởng đến cô như thế này trước đây.
That's not the case with people who are full of themselves.	Đó không phải là trường hợp của những người đầy mình.
Our users hate it.	Người dùng của chúng tôi ghét nó.
I use it everyday.	Tôi sử dụng nó hàng ngày.
It should not come from the mind.	Nó không nên xuất phát từ tâm trí.
With my wife.	Với vợ tôi.
Too many things were too obvious for him.	Quá nhiều điều quá rõ ràng đối với anh ta.
The quality of the research is more important than the results.	Chất lượng của nghiên cứu quan trọng hơn kết quả.
Our time there was very enjoyable.	Thời gian chúng tôi ở đó rất vui.
It really is that simple.	Nó thực sự là đơn giản mà.
As you can see, the human race is moving.	Như bạn có thể thấy, loài người đang di chuyển.
They looked at him but said nothing.	Họ nhìn anh nhưng không nói gì.
In other words, you find more than one great source of information.	Nói cách khác, bạn tìm thấy nhiều hơn một nguồn thông tin tuyệt vời.
Never married.	Chưa từng kết hôn.
It went well with my boys.	Nó đã diễn ra tốt đẹp với các chàng trai của tôi.
I missed him completely, and lost my balance.	Tôi nhớ anh ấy hoàn toàn, và mất thăng bằng.
So there might be something else going on.	Vì vậy, có thể có một cái gì đó khác đang xảy ra.
This is your survival insurance policy.	Đây là chính sách bảo hiểm sinh tồn của bạn.
There's not much room.	Không có nhiều chỗ.
Sending love to the whole family.	Cả nhà gửi yêu thương.
But there's so much more that makes it great.	Nhưng còn nhiều điều nữa khiến nó trở nên tuyệt vời.
Mine is very simple.	Của tôi rất đơn giản.
However, it is important to seek empirical tests for our claims.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tìm kiếm các thử nghiệm thực nghiệm cho các tuyên bố của chúng tôi.
Let us see about that.	Hãy để chúng tôi xem về điều đó.
That is not an actual problem.	Đó không phải là một vấn đề thực tế.
That means you and I are going to hang out.	Điều đó có nghĩa là bạn và tôi sẽ đi chơi.
Finally he turned.	Cuối cùng thì anh cũng quay.
If only he could open his eyes.	Giá mà anh có thể mở mắt.
I was a bit surprised by the way he talked.	Tôi hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện của anh ấy.
You won't notice unless you can see.	Bạn sẽ không nhận ra, trừ khi bạn biết nhìn.
They want medical care.	Họ muốn được chăm sóc y tế.
You get a week off.	Bạn được nghỉ một tuần.
Your head is injured.	Đầu của bạn bị thương.
This is a rare opportunity for the staff to enjoy the view.	Đây là cơ hội hiếm có để các nhân viên có thể ngắm cảnh.
I can't make them out.	Tôi không thể làm cho họ ra.
You took it without much thought.	Bạn đã lấy nó mà không cần suy nghĩ nhiều.
I also taught him to write his own name.	Tôi cũng đã dạy anh ấy viết tên của chính mình.
Procedure change.	Thay đổi thủ tục.
But this is bad.	Nhưng điều này thật tệ.
This is a new design and new model.	Đây là một thiết kế mới và mẫu mới.
Maybe we'll catch him this afternoon.	Có lẽ chúng ta sẽ bắt kịp anh ấy chiều nay.
But she.	Nhưng cô ấy.
However, not everyone is like that.	Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều như vậy.
He rarely does.	Anh ấy hiếm khi làm vậy.
Problems are not his problem tonight.	Các vấn đề không phải là vấn đề của anh ấy tối nay.
I have a copy.	Tôi có một bản sao.
The two fell again.	Hai người lại rơi xuống.
She smiled to herself.	Cô tự cười một mình.
Thank you for everything.	Cảm ơn bạn vì tất cả mọi thứ.
They were not successful.	Họ đã không thành công.
I am just.	Tôi chỉ là.
He began.	Anh ấy bắt đầu.
But it took a while for that to work out, you know.	Nhưng phải mất một thời gian để giải quyết vấn đề đó, bạn biết đấy.
You have to get her to focus on that.	Bạn phải khiến cô ấy tập trung vào điều đó.
Possible reasons for this are explained in the article.	Lý do có thể cho điều này được giải thích trong bài báo.
We have to have surgery.	Chúng tôi phải phẫu thuật.
Get healthy and perform in no time.	Khỏe mạnh và thực hiện trong thời gian không.
This will probably take a really long time.	Điều này có thể sẽ mất một thời gian thực sự dài.
He sent but half of his force into the river.	Anh ta đã gửi nhưng một nửa lực lượng của mình xuống sông.
Whatever that day brings, that's what comes out.	Bất cứ điều gì ngày đó mang lại, đó là những gì xuất hiện.
The area of ​​the circle is .	Diện tích của hình tròn là.
No matter what I say it doesn't matter.	Không có vấn đề gì tôi nói nó không quan trọng.
Report her mother.	Báo hại mẹ nó.
It changed the atmosphere.	Nó đã thay đổi không khí.
No, you can test it.	Không, bạn có thể kiểm tra nó.
Not being extreme is fine.	Không cực đoan là tốt.
He is very excited about it.	Anh ấy rất vui mừng về nó.
Someone will drive a better car.	Ai đó sẽ lái một chiếc xe tốt hơn.
In perfect order.	Theo thứ tự hoàn hảo.
You can change it.	Bạn có thể thay đổi nó.
I don't worry unless they give me a reason to worry.	Tôi không lo lắng trừ khi họ cho tôi một lý do để lo lắng.
It's hard to move on.	Thật khó để bước tiếp.
It will screen any sound he makes.	Nó sẽ sàng lọc bất kỳ âm thanh nào anh ta tạo ra.
This means that one cannot happen without the other.	Điều này có nghĩa là cái này không thể xảy ra mà không có cái kia.
This is an easy thing to do.	Đây là một điều dễ dàng để làm.
I won't let her take care of you.	Tôi sẽ không để cô ấy chăm sóc bạn.
I will definitely buy more of my products through them!.	Tôi chắc chắn sẽ mua nhiều sản phẩm của mình hơn thông qua họ !.
The other part is personal.	Phần khác là cá nhân.
Critics' response to the film was mixed.	Phản ứng của giới phê bình đối với bộ phim là trái chiều.
If not today, then tomorrow.	Nếu không phải hôm nay, thì ngày mai.
Play for an hour and it will happen at least twice.	Chơi trong một giờ và nó sẽ xảy ra ít nhất hai lần.
She worked hard, and she was a good friend.	Cô ấy đã làm việc chăm chỉ, và cô ấy là một người bạn tốt.
This left us open to attack.	Điều này đã khiến chúng tôi bỏ ngỏ khả năng tấn công.
It is not a game.	Nó không phải là một trò chơi.
Nothing else but that.	Không có gì khác ngoài điều đó.
Otherwise, works perfectly.	Nếu không, hoạt động hoàn hảo.
Each measure usually has some attribute associated with it.	Mỗi biện pháp thường có một số thuộc tính liên quan đến nó.
One, maybe two if you are quiet.	Một, có thể hai nếu bạn yên lặng.
That's me too.	Đó cũng là tôi.
Make up your stupid, empty brains, lady.	Hãy trang điểm bộ não trống rỗng ngu ngốc của mình đi, phụ nữ.
But don't listen to them.	Nhưng đừng nghe họ.
There is also a wide range of activities.	Ngoài ra còn có một loạt các hoạt động.
You have to take into account two things.	Bạn phải tính đến hai điều.
General physical examination remains normal.	Khám sức khỏe tổng quát vẫn bình thường.
Not everyone needs it, but surely someone will insist they do.	Không phải ai cũng cần, nhưng chắc chắn sẽ có người khẳng định họ làm.
He gave us the whole world to live and thrive in.	Ngài đã cho chúng ta cả thế giới để sống và phát triển.
No one touched.	Không ai động vào.
Additional analysis was performed in fixed brain samples.	Phân tích bổ sung được thực hiện trong các mẫu não cố định.
Any ideas please.	Bất kỳ ý tưởng xin vui lòng.
Like, the game doesn't.	Giống như, trò chơi không.
Remember that we are here together as one big family.	Hãy nhớ rằng chúng ta ở trong này cùng nhau như một đại gia đình.
But he said, no, he won't come with me.	Nhưng anh ấy nói, không, anh ấy sẽ không đi cùng tôi.
Any other method would require us to kill him.	Bất kỳ phương pháp nào khác đều yêu cầu chúng ta phải giết hắn.
These results will be used later in this paper.	Những kết quả này sẽ được sử dụng ở phần sau của bài báo này.
They will have to search the ship from start to finish.	Họ sẽ phải tìm kiếm con tàu từ đầu đến cuối.
Easy question.	Câu hỏi dễ.
That is the journey.	Đó là cuộc hành trình.
To present their views on the case.	Để trình bày quan điểm của họ về trường hợp.
Don't lose it and don't spend it.	Đừng đánh mất nó và đừng tiêu nó.
In two seconds.	Trong hai giây.
Or there is an error.	Hoặc có một lỗi.
We couldn't find help anywhere.	Chúng tôi không thể tìm thấy sự giúp đỡ ở bất cứ đâu.
That must mean something.	Điều đó phải có nghĩa gì đó.
Can figure out what you're asking for.	Có thể tìm ra những gì bạn đang yêu cầu.
I mean, this is probably the best way.	Ý tôi là, đây có lẽ là cách tốt nhất.
There is certainly room for improvement on this point.	Chắc chắn có chỗ để cải thiện về điểm này.
It is simply a matter of logic.	Nó chỉ đơn giản là một vấn đề logic.
No one wants to be the one to speak up.	Không ai muốn là người lên tiếng.
You see everything.	Bạn thấy mọi thứ.
I really didn't know this was a question you needed to ask.	Tôi thực sự không biết đây là một câu hỏi bạn cần hỏi.
However, this requires additional processing.	Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải xử lý thêm.
We were not successful.	Chúng tôi đã không thành công.
I was able to reach out and touch it.	Tôi đã có thể đưa tay ra và chạm vào nó.
I'm not the only one.	Tôi không phải là người duy nhất.
He knows that you know he made you.	Anh ấy biết rằng bạn biết anh ấy đã tạo ra bạn.
That will set everything right.	Điều đó sẽ đặt mọi thứ đúng.
If necessary, a second treatment can be performed after a few weeks.	Nếu cần thiết, điều trị thứ hai có thể được thực hiện sau một vài tuần.
This is a key point for me.	Đây là một điểm mấu chốt đối với tôi.
He still hasn't decided what to do.	Anh vẫn chưa quyết định phải làm gì.
On the day of blood collection, the patient did not exercise.	Vào ngày lấy máu, bệnh nhân không tập thể dục.
Be quiet and think.	Hãy im lặng và suy nghĩ.
He was not looking for it.	Anh ấy đã không tìm kiếm nó.
It's the most amazing painting ever.	Đó là bức tranh tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
Or, at all costs, he doesn't answer.	Hoặc, bằng mọi giá, anh ta không trả lời.
It's not necessary to do that.	Không cần thiết phải làm điều đó.
You did it to me, before.	Bạn đã làm điều đó với tôi, trước đây.
Sometimes, using the join operation is the best way.	Đôi khi, sử dụng phép toán nối là cách tốt nhất.
I can't even move.	Tôi thậm chí không thể di chuyển.
He has never written any books.	Anh ấy chưa bao giờ viết bất kỳ cuốn sách nào.
Critical thinking in journalism.	Tư duy phản biện báo chí.
He couldn't laugh.	Anh không thể cười.
He was never thought of other than what he did.	Anh ấy không bao giờ được nghĩ đến ngoài những gì anh ấy đã làm.
An excellent book.	Một cuốn sách xuất sắc.
I've seen him, but there's nothing unusual about that.	Tôi đã nhìn thấy anh ta, nhưng không có gì bất thường về điều đó.
See how it turned out.	Nhìn thế nào mà thành ra.
But with great style comes great responsibility.	Nhưng với phong cách tuyệt vời đi kèm với trách nhiệm lớn.
It's good that he did.	Thật tốt khi anh ấy đã làm như vậy.
We shouldn't talk about which way is better.	Chúng ta không nên nói về cách nào tốt hơn.
Worry about the last detail.	Lo lắng về chi tiết cuối cùng.
Basically, there are two reasons.	Về cơ bản, có hai lý do.
It must be accompanied by two or three dogs.	Nó phải đi cùng với hai hoặc ba con chó.
Take control of your and your family's lives while they're young.	Hãy kiểm soát cuộc sống của bạn và gia đình khi họ còn trẻ.
But I guess so.	Nhưng tôi đoán vậy.
Don't laugh at me.	Đừng cười với tôi.
A new one appears on the site every week.	Một cái mới xuất hiện trên trang web mỗi tuần.
It was a waste of time, in her view.	Đó là một sự lãng phí thời gian, theo quan điểm của cô ấy.
Not if they're watching.	Không nếu họ đang xem.
Please don't get angry.	Xin đừng tức giận.
You have time to lose a little more weight.	Bạn có thời gian để giảm cân nhiều hơn một chút.
It's a relief, to tell you the truth.	Đó là một sự nhẹ nhõm, để nói với bạn sự thật.
I agree there is nothing you can study for this test.	Tôi đồng ý không có gì bạn có thể học cho bài kiểm tra này.
He took off her clothes, but he was still dressed.	Anh cởi bỏ quần áo của cô, nhưng anh vẫn mặc quần áo.
Every day grow your list.	Mỗi ngày phát triển danh sách của bạn.
I really don't want to go.	Tôi thực sự không muốn đi.
If you can, go for a walk during lunch.	Nếu bạn có thể, hãy đi dạo trong bữa trưa.
But not too fast.	Nhưng không quá nhanh.
As a result, costs are reduced.	Kết quả là, chi phí sẽ giảm xuống.
A body is a body.	Một cơ thể là một cơ thể.
Put this on.	Mặc cái này vào.
It was successful.	Nó đã thành công.
Thanks for your continued support.	Nhờ hỗ trợ tiếp tục của bạn.
Everything is covered with ice there.	Mọi thứ đều được bao phủ bởi băng ở đó.
Maybe it was someone like her.	Có lẽ đó là một người giống cô ấy.
Looks like we have.	Có vẻ như chúng ta đã có.
But inside she is very strong.	Nhưng bên trong cô ấy rất mạnh mẽ.
The real test lies in what comes next.	Bài kiểm tra thực sự nằm trong những gì tiếp theo.
Ask a question or search our website.	Hãy đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm trang web của chúng tôi.
Nothing good will happen if you do.	Không có gì tốt sẽ xảy ra nếu bạn làm vậy.
It's the sound that excites me.	Đó là âm thanh khiến tôi thích thú.
That made it a problem.	Điều đó đã làm cho nó trở thành một vấn đề.
She helped raise money to build the town's first library.	Cô đã giúp quyên góp tiền để xây dựng thư viện đầu tiên của thị trấn.
You were right.	Bạn đã đúng.
Two of them were shot down in the attack.	Hai trong số chúng đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công.
I don't want and don't need your money.	Tôi không muốn và cũng không cần tiền của bạn.
He gave up trying to explain.	Anh đã từ bỏ việc cố gắng giải thích.
Let's really try to do it.	Hãy thực sự thử làm điều đó.
Don't start with me on those things.	Đừng bắt đầu với tôi về những điều đó.
He had a good catch, and it was a beautiful day.	Anh ấy đã bắt tốt, và đó là một ngày đẹp trời.
The body is flesh.	Cơ thể là thịt.
I remember everything about that day.	Tôi nhớ tất cả mọi thứ về ngày hôm đó.
And his child.	Và con của anh ấy.
They will take care of the entire unit.	Họ sẽ trông nom toàn bộ đơn vị.
God is the judge.	Chúa là thẩm phán.
We discovered that nine months was too long.	Chúng tôi phát hiện ra rằng chín tháng là quá dài.
It was created.	Nó đã được tạo thành.
The older it is, the longer it takes to cook.	Càng già thì thời gian nấu càng lâu.
I can lie on my left side, but not on my right side.	Tôi có thể nằm nghiêng bên trái, nhưng không nằm nghiêng bên phải.
You listen.	Bạn lắng nghe.
I've got things to buy and other places to go.	Tôi đã có những thứ cần mua và những nơi khác để đi.
But no one said that.	Nhưng không ai nói điều đó.
This is not someone who actually makes anything.	Đây không phải là người thực sự làm ra bất cứ điều gì.
It was a wonderful experience.	Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.
You need a lot.	Bạn cần rất nhiều.
He was a patient who came to see me.	Anh ấy là một bệnh nhân đến gặp tôi.
You can also try it for free.	Bạn cũng có thể dùng thử miễn phí.
By now, everyone knows why.	Đến giờ, mọi người đã biết tại sao.
It also keeps them away.	Nó cũng tránh xa họ.
I heard him call my name.	Tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi.
From that day on, he felt better.	Kể từ ngày đó trở đi, anh cảm thấy tốt hơn.
Moreover, they leave you feeling extremely surprised or surprised.	Hơn nữa, chúng để lại cho bạn cảm giác vô cùng ngạc nhiên hoặc ngạc nhiên.
That is a constant.	Đó là một hằng số.
You are looking at him.	Bạn đang nhìn anh ấy.
But, it is a child and you are its teacher.	Nhưng, nó là một đứa trẻ và bạn là giáo viên của nó.
The dangerous days, the beautiful dreams are over.	Những ngày nguy hiểm, những giấc mơ đẹp đã qua.
But these two single moms and dads aren't interested in finding someone to love.	Nhưng hai ông bố bà mẹ đơn thân này không quan tâm đến việc tìm một người để yêu.
Walk into a store.	Đi bộ vào một cửa hàng.
He was a problem in the third season.	Anh ấy là một vấn đề trong mùa giải thứ ba.
It doesn't matter what it says about your degree.	Nó nói gì về bằng cấp của bạn không quan trọng.
You don't want to miss this.	Bạn không muốn bỏ lỡ điều này.
But they are seen together everywhere.	Nhưng họ được nhìn thấy cùng nhau ở khắp mọi nơi.
My legs won't work.	Chân tôi sẽ không hoạt động.
I believe in my religion.	Tôi tin vào tôn giáo của mình.
I told myself so.	Tôi đã nói với bản thân mình như vậy.
However, he is ready to kill.	Tuy nhiên, anh ta đã sẵn sàng để giết người.
The two were never particularly close friends.	Hai người chưa bao giờ là những người bạn đặc biệt thân thiết.
Go ahead, judge.	Tiến lên, phán xét.
I've had it for many years and am very happy about it.	Tôi đã qua nhiều năm và rất vui vì điều đó.
It's better not to wear it often.	Tốt hơn là không nên mặc nó thường xuyên.
She doesn't look at me anymore.	Cô ấy không nhìn tôi nữa.
His best friend just passed away from cancer.	Người bạn thân nhất của anh vừa qua đời vì bệnh ung thư.
You are a rich person.	Bạn là một người giàu có.
They are the first.	Họ là những người đầu tiên.
It is a little different.	Nó có một chút khác biệt.
Well, there are some really good elements.	Vâng, có một số yếu tố thực sự tốt.
During that time, he turned his back on the car.	Trong suốt thời gian đó, anh ấy quay lưng lại với chiếc xe hơi.
Besides, he's not here.	Hơn nữa, anh ấy không có ở đây.
He had lost a daughter, many years ago.	Anh đã mất một đứa con gái, nhiều năm trước.
Got my gun.	Có súng của tôi.
Let's call this house zero.	Hãy gọi ngôi nhà này là số không.
I don't like what's going on here.	Tôi không thích những gì đang diễn ra ở đây.
We did, and now you do too.	Chúng tôi đã làm, và bây giờ bạn cũng vậy.
I found it quite funny.	Tôi thấy nó khá là buồn cười.
I fear him.	Tôi sợ anh ta.
You better know that.	Tốt hơn bạn nên biết điều đó.
I will give you an example.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ.
Season to taste with salt and pepper and mix well.	Nêm nếm cho vừa ăn với muối tiêu rồi trộn đều.
Stick to it.	Dính vào nó.
The two large rooms were packed with people.	Hai phòng lớn chật ních người.
They change their oil on a regular basis.	Họ thay dầu của họ một cách thường xuyên.
The night will never end.	Đêm sẽ không bao giờ tàn.
It is done easily and requires no special training or equipment.	Nó được thực hiện dễ dàng và không cần đào tạo hoặc thiết bị đặc biệt.
Help us with that.	Giúp chúng tôi với điều đó.
And they're young, interesting, and chatty.	Và họ còn trẻ, thú vị và thích trò chuyện.
Usually immediately recognizable.	Thường nhận ra ngay.
Necessary for the performance of its duties.	Cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của nó.
They didn't catch him until he reached the other shore.	Họ đã không bắt được anh ta cho đến khi anh ta đến bờ bên kia.
But he never seems to do so.	Nhưng anh ấy dường như chưa bao giờ làm như vậy.
Had a very good time.	Đã có một thời gian rất tốt.
I want a life.	Tôi muốn có một cuộc sống.
Time is not what we think.	Thời gian cũng không như chúng ta nghĩ.
Maybe that helped.	Có lẽ điều đó đã giúp.
Here's what happened.	Đây là những gì đã xảy ra.
It keeps me healthy and makes me happy.	Nó giúp tôi khỏe mạnh và rất vui.
There must be music.	Phải có âm nhạc.
No one is looking for her.	Không ai tìm kiếm cô ấy.
For me, this is as good as complete.	Đối với tôi, điều này là tốt như đầy đủ.
I don't think it will work.	Tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm được.
And you must pay close attention to its state.	Và bạn phải hết sức lưu ý đến trạng thái của nó.
Whatever kills him, he dies happy and in love.	Bất cứ điều gì giết chết anh ta, anh ta chết hạnh phúc và yêu.
Now it's mine.	Bây giờ nó là của tôi.
People don't like it.	Mọi người không thích nó.
It is not a small problem.	Nó không phải là vấn đề nhỏ.
That means it has to be placed on a scale.	Điều đó có nghĩa là nó phải được đặt trên một quy mô.
She's giving everyone coffee, taking notes.	Cô ấy đang cho mọi người uống cà phê, ghi chép.
I'm sure they're not happy about that.	Tôi chắc chắn rằng họ không hài lòng về điều đó.
It does not matter.	Nó không thành vấn đề.
They wanted a clear sound, but we wanted to keep it authentic.	Họ muốn có một âm thanh rõ ràng, nhưng chúng tôi muốn giữ cho nó chân thực.
I quite like him.	Tôi khá thích anh ấy.
But there's one thing, the ground.	Nhưng có một điều, mặt đất.
I cannot discuss certain aspects of.	Tôi không thể thảo luận về các khía cạnh nhất định của.
Working towards your goal can take months, or even years.	Làm việc để đạt được mục tiêu của bạn có thể mất vài tháng, hoặc thậm chí nhiều năm.
She knows what she wants to do about specific problems.	Cô biết mình muốn làm gì đối với những vấn đề cụ thể.
I tried to commit suicide.	Tôi đã cố gắng tự sát.
We start with much smaller properties.	Chúng tôi bắt đầu với các tài sản nhỏ hơn nhiều.
Then another after that.	Sau đó, khác sau đó.
It seems the songs bring things back like that.	Có vẻ như những bài hát mang mọi thứ trở lại như thế.
Again on my must do list.	Một lần nữa trong danh sách của tôi phải làm.
Let's see you have a task to do and two ways to achieve it.	Hãy xem bạn có một nhiệm vụ phải làm và hai cách để đạt được nó.
They have to agree.	Họ phải đồng ý.
Here are some reasons.	Đây là một số lý do.
He doesn't remember being outside in the cold.	Anh ấy không nhớ mình đã ở ngoài trời lạnh.
This may not be as easy as you think.	Điều này có thể không dễ dàng như bạn tưởng tượng.
But the same is true of government forces.	Nhưng điều này cũng đúng với lực lượng chính phủ.
Probably so at birth.	Có lẽ là như vậy khi sinh ra.
Thanks for the updates.	Cảm ơn các cập nhật.
You don't seem to care about being late.	Bạn dường như không quan tâm đến muộn.
I can't help but feel that he knows what he's about.	Tôi không thể không cảm thấy rằng anh ấy biết những gì anh ấy về.
I am not a reading teacher.	Tôi không phải là một giáo viên dạy đọc.
But more than anything, she knows you are a threat to her position.	Nhưng hơn bất cứ điều gì, cô ấy biết bạn là một mối đe dọa cho vị trí của cô ấy.
What he saw challenged his own training.	Những gì anh ấy nhìn thấy đã thử thách quá trình đào tạo của chính anh ấy.
The names of the characters are chosen so that they are easy to remember.	Tên các nhân vật được chọn sao cho dễ nhớ.
Will act in the national interest.	Sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của mình.
Memory and touch and taste.	Trí nhớ và xúc giác và hương vị.
There is called the email aspect.	Ở đó được gọi là các khía cạnh email.
I changed it to the exact title you used to avoid confusion.	Tôi đã thay đổi nó thành tiêu đề chính xác mà bạn đã sử dụng để tránh nhầm lẫn.
He was expecting a reaction.	Anh đã mong đợi phản ứng.
Be fair and build trust.	Công bằng và xây dựng lòng tin.
That is important to me.	Điều đó quan trọng đối với tôi.
He gave what the world needed.	Anh ấy đã cho những gì thế giới cần.
It was necessary to be with this man.	Cần thiết phải ở bên người đàn ông này.
The details are provided right here on this page.	Các chi tiết được cung cấp ngay tại đây trên trang này.
He turns this way and that way.	Anh ấy rẽ theo hướng này và hướng khác.
We are done for the moment.	Chúng tôi đã hoàn thành cho thời điểm này.
Apparently he couldn't find his account with them.	Rõ ràng anh ta không thể tìm thấy tài khoản của mình với họ.
But no one online says what it is.	Nhưng không ai trực tuyến nói nó là gì.
There was no image in his mind of me drinking his blood.	Không có hình ảnh nào trong tâm trí anh ta về việc tôi uống máu anh ta.
The government finally bought their freedom.	Chính phủ cuối cùng đã mua sự tự do của họ.
Useful for us of course, but this very sadly happens.	Tất nhiên đối với chúng tôi, hữu ích, nhưng điều này rất đáng buồn xảy ra.
That's what everyone did.	Đó là những gì mọi người đã làm.
Her presence in the film is very strong.	Sự hiện diện của cô ấy trong phim rất mạnh mẽ.
The front lines ran right past his house.	Các chiến tuyến chạy ngay qua nhà anh.
This expression has more to do with emotions and the heart.	Biểu hiện này liên quan nhiều hơn đến cảm xúc và trái tim.
Need to do it for me.	Cần phải làm điều đó cho tôi.
It couldn't be the girl.	Đó không thể là cô gái.
It comes naturally.	Nó đến tự nhiên.
I work very, very hard.	Tôi làm việc rất, rất chăm chỉ.
Chicken should not be colored.	Gà không được có màu.
They will do it the whole time.	Họ sẽ làm điều đó toàn bộ thời gian.
Father opened the front door.	Cha mở cửa trước.
It's you that she loves.	Đó là bạn mà cô ấy yêu.
Let's stop and consider these.	Hãy dừng lại và xem xét những điều này.
There seems to be no controls.	Dường như không có điều khiển.
They made difficult choices.	Họ đã lựa chọn khó khăn.
That's the way it should be for now.	Đó là cách nó phải được cho bây giờ.
It will be huge.	Nó sẽ rất lớn.
The boy's hot blood rose to the challenge.	Máu nóng của chàng trai nổi lên trước thử thách.
For us, it has just begun.	Đối với chúng tôi, nó chỉ mới bắt đầu.
The first thing is, the class is missing.	Điều đầu tiên là, lớp học bị thiếu.
This is interesting, because several authors have mentioned its importance.	Điều này thật thú vị, bởi vì một số tác giả đã đề cập đến tầm quan trọng của nó.
She needs a sign.	Cô ấy cần một dấu hiệu.
He really loves me.	Anh ấy thực sự yêu tôi.
This will not be small.	Đây sẽ không phải là nhỏ.
You won't get the job done.	Bạn sẽ không hoàn thành công việc.
He has progressed a lot in getting better.	Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều trong việc trở nên tốt hơn.
He shook it off.	Anh ta rũ bỏ điều đó đi.
We are not on the same frequency.	Chúng tôi không cùng tần số.
Leave dead wood.	Để lại chỗ gỗ chết.
But not a single soul was in sight.	Nhưng không có một linh hồn nào ở trong tầm mắt.
Some of them even tried to set the car on fire.	Một số người trong số họ thậm chí còn cố gắng đốt cháy chiếc xe.
Or part dream, part he must have happened.	Hoặc một phần là giấc mơ, một phần là anh chắc chắn đã xảy ra.
He is getting old.	Anh ấy đang già đi.
Everything inside the house seemed to turn green.	Mọi thứ bên trong ngôi nhà dường như trở nên xanh tươi.
So are the eyes.	Đôi mắt cũng vậy.
Little brings any to the table.	Ít mang lại bất kỳ để bàn.
It took me a long time to find that car.	Tôi đã mất một thời gian dài để tìm thấy chiếc xe đó.
We stick together.	Chúng tôi dính lấy nhau.
Give her some time.	Cho cô ấy một chút thời gian.
And it's so adorable.	Và nó thật đáng yêu.
Sometimes they make it.	Đôi khi họ làm cho nó.
Of a lifestyle in which speech.	Của một lối sống trong đó bài phát biểu.
Tax codes are the law.	Mã số thuế là luật.
Never a happy moment.	Không bao giờ là một khoảnh khắc vui vẻ.
Their reaction was the same as his.	Phản ứng của họ cũng giống như của anh ấy.
Go see a movie the kids will love.	Hãy đi xem một bộ phim mà các bé sẽ thích.
Dad is back.	Bố đã về.
I become him.	Tôi trở thành anh ấy.
I fell in love with this one right away.	Tôi đã yêu cái này ngay lập tức.
You have been defeated.	Bạn đã bị đánh bại.
Give yourself an hour a day to watch.	Hãy dành cho mình một giờ mỗi ngày để xem.
A lot of guys feel the same way.	Rất nhiều chàng trai cảm thấy như vậy.
I will be comfortable with what you call.	Tôi sẽ cảm thấy thoải mái với những gì bạn gọi.
This work includes specific business steps.	Công việc này bao gồm các bước nghiệp vụ cụ thể.
I couldn't even move, the shock was so strong.	Tôi thậm chí không thể cử động, cú sốc quá mạnh.
And part of her doesn't want to.	Và một phần cô ấy không muốn.
In particular, we focus on the first situation.	Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào tình huống đầu tiên.
Back to the radio.	Quay lại radio.
No other time has been set.	Không có thời gian nào khác được thiết lập.
She spent a lot of time in her room.	Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian trong phòng của mình.
You can make the numbers speak for you.	Bạn có thể làm cho những con số nói với bạn.
It was not a kind smile.	Đó không phải là một nụ cười tử tế.
And you were not made for this purpose.	Và bạn đã không được thực hiện cho mục đích này.
Much older script available.	Có sẵn chữ viết cũ hơn rất nhiều.
He was at home when we got home from school, which was weird.	Anh ấy ở nhà khi chúng tôi đi học về, điều đó thật kỳ lạ.
It doesn't seem to be her business.	Nó dường như không phải là việc của cô ấy.
I think he doesn't like me.	Tôi nghĩ anh ấy không thích tôi.
This is not hidden in order to smooth the intended.	Đây không phải là ẩn trong để làm trơn tru dự định.
Something very important to it.	Một cái gì đó rất quan trọng đối với nó.
Is this correct?.	Điều này có chính xác không ?.
They may want to share places they've been to or seen.	Họ có thể muốn chia sẻ những nơi họ đã đến hoặc đã xem.
I got fat again.	Tôi bị béo trở lại.
It was a perfect day for me.	Đó là một ngày hoàn hảo đối với tôi.
They must, they have no other model.	Họ phải, họ không có mô hình nào khác.
I want a little something.	Tôi muốn một chút gì đó.
Less pain but want to push.	Ít đau hơn nhưng muốn rặn đẻ.
No one knows how you got there.	Không ai biết làm thế nào bạn đến đó.
Or is enough, anyway, most days.	Hoặc là đủ, dù sao, hầu hết các ngày.
Your content is still your content.	Nội dung của bạn vẫn là nội dung của bạn.
That seems like a lot.	Điều đó có vẻ như rất nhiều.
Go wild and have fun!.	Đi hoang dã và vui chơi !.
His commercial value may never be higher than it is now.	Giá trị thương mại của anh ta có thể không bao giờ cao hơn lúc này.
She needs you.	Cô ấy cần bạn.
I do that every night.	Tôi làm điều đó mỗi đêm.
Not just outlandish thoughts here and there.	Không chỉ là những suy nghĩ kỳ quặc ở đây và ở đó.
She has something to tell me.	Cô ấy có điều gì đó muốn nói với tôi.
He is small and thin.	Anh ta nhỏ và gầy.
I really want to be his friend.	Tôi thực sự muốn trở thành bạn của anh ấy.
No matter how big or small, no house is safe.	Xây dù lớn hay nhỏ, không có ngôi nhà nào là an toàn.
Set up camp every night.	Lập trại mỗi đêm.
So you need to buy the game to participate.	Vì vậy, bạn cần phải mua trò chơi để tham gia.
I believe there was an update right before this happened.	Tôi tin rằng đã có một bản cập nhật ngay trước khi điều này xảy ra.
The effect is immediate.	Hiệu quả là ngay lập tức.
I am an honest person.	Tôi là một người trung thực.
He didn't know what to do.	Anh không biết phải làm gì.
Where the split of your file is kept.	Nơi mà phần tách của tệp của bạn được lưu giữ.
In the summer it's okay.	Vào mùa hè thì không sao.
You have something they want, they kill you.	Bạn có một cái gì đó họ muốn, họ giết bạn.
He called his head of security and they went out.	Anh ta gọi cho người đứng đầu bộ phận an ninh của mình và họ đã đi ra ngoài.
I got a new idea about these birds after seeing them here.	Tôi có một ý tưởng mới về những con chim này sau khi nhìn thấy chúng ở đây.
My ultimate goal is to help my mother with the housework.	Mục tiêu cuối cùng của tôi là giúp mẹ tôi việc nhà.
There are many new faces, but one familiar face.	Có rất nhiều gương mặt mới, nhưng một gương mặt quen thuộc.
It is currently unknown whether they will be released or not.	Hiện tại vẫn chưa biết liệu chúng có được phát hành hay không.
In these parts, such metal materials will be bonded together.	Trong các bộ phận này, các vật liệu kim loại như vậy sẽ được liên kết với nhau.
This is much better.	Điều này tốt hơn rất nhiều.
He couldn't breathe.	Anh không thể thở được.
Do not close the window until it is completely dry.	Đừng đóng cửa sổ cho đến khi nó khô hoàn toàn.
Sometimes there is a difference.	Đôi khi có sự khác biệt.
Big contract.	Hợp đồng lớn.
On this block.	Trên khối này.
The focus of these studies is as follows.	Trọng tâm của các nghiên cứu này như sau.
I need to get it back.	Tôi cần lấy lại nó.
If you want to take over the project, please contact me.	Nếu bạn muốn tiếp quản dự án, vui lòng liên hệ với tôi.
He is determined to change her outcome.	Anh quyết tâm thay đổi kết cục của cô.
I took everything under control and left no chance.	Tôi đã kiểm soát mọi thứ và không để lại cơ hội nào.
Looking out into the world will darken your face.	Nhìn ra thế giới sẽ làm cho khuôn mặt của bạn trở nên tối tăm.
Take my weapon, but don't draw it.	Cầm lấy vũ khí của tôi, nhưng đừng rút nó.
To provide the experience of seeing, really seeing.	Để cung cấp trải nghiệm nhìn, thực sự nhìn.
Further research in more natural systems can help identify appropriate management techniques.	Nghiên cứu sâu hơn trong các hệ thống tự nhiên hơn có thể giúp xác định các kỹ thuật quản lý thích hợp.
I'm the one who found her.	Tôi là người đã tìm thấy cô ấy.
I see no way to avoid that connection.	Tôi thấy không có cách nào để tránh kết nối đó.
He is proud of me.	Anh ấy tự hào về tôi.
Because the situation itself is normal.	Vì bản thân tình hình là bình thường.
He thought he really recognized him.	Anh ta nghĩ rằng anh ta thực sự nhận ra anh ta.
And it's high time.      	Và đó là thời gian cao.      
compare to	so với
Still early.	Vẫn còn sớm.
I just need its chance.	Tôi chỉ cần cơ hội của nó.
Some studies show a strong effect.	Một số nghiên cứu cho thấy một hiệu ứng mạnh mẽ.
This is when the error occurs.	Đây là khi lỗi xảy ra.
The dogs were waiting.	Những con chó đã chờ đợi.
I can't say more at this point.	Tôi không thể nói gì hơn vào thời điểm này.
A strange feeling.	Một cảm giác kỳ lạ.
He is no longer human.	Anh không còn là con người nữa.
It was a very small set of tears.	Đó là một tập hợp rất nhỏ của những giọt nước mắt.
You have to see their face to measure it.	Bạn phải nhìn thấy khuôn mặt của họ để đo nó.
He's at home safe and healthy, so let's change it.	Anh ấy ở nhà an toàn và khỏe mạnh, vì vậy hãy thay đổi nó.
You'd better make other plans.	Tốt hơn bạn nên thực hiện những kế hoạch khác.
At least the score makes it seem so.	Ít nhất thì điểm số làm cho nó có vẻ như vậy.
I can break him in two.	Tôi có thể bẻ đôi anh ta.
This does not mean that beauty will come from within.	Điều này không có nghĩa là vẻ đẹp sẽ đến từ bên trong.
It has potential.	Nó có tiềm năng.
Let us know what you would like to see from this.	Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn muốn thấy từ điều này.
Put you into a deep sleep.	Đưa bạn vào giấc ngủ sâu.
Take the first beauty bar.	Đi thanh làm đẹp đầu tiên.
Quality improvement project over a twenty week period.	Dự án cải tiến chất lượng trong khoảng thời gian hai mươi tuần.
And that means it.	Và có nghĩa là nó.
They felt that it was time to stop.	Họ cảm thấy rằng đã đến lúc phải dừng lại.
That is a fair concern.	Đó là một mối quan tâm công bằng.
She was tired of wearing the same clothes for a week.	Cô đã cảm thấy mệt mỏi khi mặc những bộ quần áo giống nhau trong một tuần.
That applies to road access.	Điều đó áp dụng cho việc tiếp cận đường bộ.
Nothing is to be believed.	Không có gì được tin tưởng.
Everyone has free will.	Mọi người đều có ý chí tự do.
If he stays here long enough.	Nếu anh ta ở lại đây đủ lâu.
Perform experiments, analyze data, and write the main manuscript.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu và viết bản thảo chính.
They lived here.	Họ đã sống ở đây.
I have never read about this anywhere.	Tôi chưa bao giờ đọc về điều này ở bất cứ đâu.
Samples were measured using the following procedure.	Mẫu được đo bằng quy trình sau.
This part works great.	Phần này hoạt động tuyệt vời.
A good, average body is present.	Một cơ thể tốt, trung bình là hiện tại.
I'm not asking for your consent.	Tôi không yêu cầu bạn đồng ý.
And you can be like us.	Và bạn có thể giống như chúng tôi.
He told me that, himself.	Anh ấy đã nói với tôi điều đó, chính anh ấy.
You'd better come with me.	Tốt hơn là bạn nên đi với tôi.
It was a church wedding.	Đó là một đám cưới trong nhà thờ.
I lifted the gun with one hand and he stopped.	Tôi nhấc súng bằng một tay và anh ta dừng lại.
We are second out of two.	Chúng tôi đứng thứ hai trong số hai.
He can see we're having an argument.	Anh ấy có thể thấy chúng tôi đang có một cuộc tranh cãi.
You were on the right track.	Bạn đã đi đúng đường.
I don't know which one it is.	Tôi không biết đó là cái nào.
My friends did it.	Bạn bè của tôi đã làm điều đó.
The total number of records may vary.	Tổng số bản ghi có thể khác nhau.
Therefore, find ways to show your love throughout the day.	Do đó, hãy tìm cách thể hiện tình yêu của bạn suốt cả ngày.
I only have a place for it in the back garden.	Tôi chỉ có một chỗ cho nó ở khu vườn sau nhà.
To me, she only has grudges.	Đối với tôi, cô ấy chỉ có hận thù.
Especially healthy ones.	Đặc biệt là những con khỏe mạnh.
I removed my site name.	Tôi đã xóa tên trang web của mình.
First and second.	Đầu tiên và thứ hai.
Everything is there.	Mọi thứ đều ở đó.
She and her mother were heard.	Cô và mẹ cô đã được điều trần.
You mean right on red.	Bạn có nghĩa là ngay trên màu đỏ.
She wanted to keep him to herself.	Cô ấy muốn giữ anh ấy cho riêng mình.
Very expensive things.	Những thứ rất đắt tiền.
I have a better idea.	Tôi có cho tôi một ý tưởng tốt hơn.
But he is not sick.	Nhưng anh ấy không bị bệnh.
Usually at the end of the day.	Thường là vào cuối ngày.
That's it, that's the end of it.	Đó là nó, đó là kết thúc của nó.
Yes, there is a desire, but there is no place.	Vâng, có một mong muốn, nhưng không có chỗ.
But they were smart enough not to let it affect their game.	Nhưng họ đủ thông minh để không để nó ảnh hưởng đến trận đấu của mình.
The crowd waited, watching him.	Đám đông chờ đợi, theo dõi anh.
He wants to meet her.	Anh muốn gặp cô.
But only one game after another.	Nhưng chỉ hết trận này đến trận khác.
I'm not sure if he ever smiles.	Tôi không chắc liệu anh ấy có bao giờ cười hay không.
It was actually a bit of a first for me.	Đó thực sự là một chút đầu tiên đối với tôi.
There are people who will carry you through this process.	Có những người sẽ cưu mang bạn trong suốt quá trình này.
Well, like you, so are most of the other fans.	Vâng, giống như bạn, hầu hết những người hâm mộ khác cũng vậy.
So what's up.	Vậy co gi mơi.
All others feel very safe.	Tất cả những người khác cảm thấy rất an toàn.
For other parts and other matters, there may be a good reason.	Đối với các bộ phận khác và các vấn đề khác, có thể có lý do chính đáng.
At each step forward, one must feel a strong position.	Ở mỗi bước tiến, người ta phải cảm thấy có một vị trí vững chắc.
It really doesn't get any better than this, he thought.	Nó thực sự không tốt hơn thế này, anh nghĩ.
Make a timeline.	Làm dòng thời gian.
I know him too well.	Tôi biết anh ấy quá rõ.
However, the fans adored him from the very beginning.	Tuy nhiên, những người hâm mộ đã yêu mến anh ấy ngay từ đầu.
He's not dead yet.	Anh ấy vẫn chưa chết.
Life is short, and we only get it once.	Cuộc sống là ngắn ngủi, và chúng ta chỉ có được một lần.
The sole representative.	Người duy nhất đại diện.
We think every question needs an answer.	Chúng tôi nghĩ rằng mọi câu hỏi đều cần một câu trả lời.
I am a mother.	Tôi là một người mẹ.
Time to fill him in my plan.	Đã đến lúc điền anh ấy vào kế hoạch của tôi.
In that case,.	Trong trường hợp đó,.
I think you've noticed that.	Tôi nghĩ bạn đã nhận ra điều đó.
No, he's gone.	Không, anh ấy đi rồi.
Cannot spread.	Không thể lây lan.
Ask your doctor if you would do the same.	Hãy hỏi bác sĩ của bạn xem bạn có làm như vậy hay không.
You won't do that.	Bạn sẽ không làm điều đó.
He is my father.	Ông ấy là cha tôi.
They are not in the city yet.	Họ vẫn chưa ở trong thành phố.
One woman asked the other about her three children.	Một người phụ nữ hỏi người kia về ba đứa con của mình.
The customers have no money.	Các khách hàng không có tiền.
I'm coming home from work.	Tôi đang đi làm về.
It took time.	Nó đã mất thời gian.
They may be born with this.	Họ có thể được sinh ra với điều này.
She should focus on finding her father.	Cô ấy nên tập trung vào việc tìm kiếm cha mình.
She threw another rock.	Cô ấy ném một tảng đá khác.
One can tell him anything.	Người ta có thể nói với anh ta bất cứ điều gì.
We did it personally.	Chúng tôi đã làm điều đó với tư cách cá nhân.
I don't know where he is or what he's doing.	Tôi không biết anh ấy đang ở đâu và đang làm gì.
His injuries were mild, but he was in a state of shock.	Vết thương của anh ấy nhẹ, nhưng anh ấy đang trong tình trạng bị sốc.
She seems quite annoyed.	Cô ấy có vẻ khá khó chịu.
But this building is made of stone.	Nhưng tòa nhà này được làm bằng đá.
She doesn't, really she doesn't.	Cô ấy không, thực sự là cô ấy không.
For several days, the soldiers were not presented for investigation.	Trong nhiều ngày, những người lính không được xuất trình để điều tra.
He is a president without a party.	Ông ấy là một tổng thống không có đảng phái.
In front of them, the ground rose again towards the trees.	Trước mặt họ, mặt đất lại mọc lên về phía cây cối.
Or maybe he's putting everyone in.	Hoặc có thể anh ta đang đặt tất cả mọi người vào.
And is it cold?	Và nó có lạnh không.
Faster and faster it went.	Nhanh hơn và nhanh hơn nó đã đi.
It is a new phase.	Đó là một giai đoạn mới.
This software is really really useful.	Phần mềm này thực sự là thực sự hữu ích.
I have never seen so much beauty during an hour's drive before.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp nhiều như vậy trong suốt một giờ lái xe trước đây.
They did a really nice job.	Họ đã làm một công việc thực sự tốt đẹp.
That may be true.	Điều đó có thể đúng.
It makes it a lot easier.	Nó làm cho nó dễ dàng hơn rất nhiều.
Side by side, they are definitely not the same.	Cạnh nhau, chúng chắc chắn không giống nhau.
We don't know who he is or why he keeps coming back.	Chúng tôi không biết anh ta là ai hoặc tại sao anh ta tiếp tục quay trở lại.
Thank!.	Cảm ơn!.
You cannot get there anywhere.	Bạn không thể đạt được điều đó ở bất cứ đâu.
There are many reasons for this, the majority of which are due to schools.	Có nhiều lý do cho điều này, trong đó phần lớn là do trường học.
There is something unusual about the house though.	Có một cái gì đó bất thường về ngôi nhà mặc dù.
Will write to him with my questions.	Sẽ viết thư cho anh ấy với những câu hỏi của tôi.
It's right in front of you.	Nó ở ngay trước mặt bạn.
There are four people.	Có bốn người.
But honestly, he seems like a pretty good fit.	Nhưng thành thật mà nói thì anh ấy có vẻ khá phù hợp.
It is simply a means of liberation.	Nó chỉ đơn giản là một phương tiện giải phóng.
The more we accept the truth, the better for us.	Nếu chúng ta chấp nhận sự thật càng nhiều thì càng tốt cho chúng ta.
But he probably has one in stock.	Nhưng anh ta có thể có một cái trong kho.
It's their favorite game.	Đó là trò chơi yêu thích của họ.
She told herself things could have been so much worse.	Cô tự nhủ mọi thứ có thể tồi tệ hơn rất nhiều.
Come here.	Lại đây nào.
This is the story that will now be set.	Đây là câu chuyện bây giờ sẽ được đặt ra.
And it probably took four minutes to write.	Và có lẽ mất bốn phút để viết.
White walls and floor.	Tường và sàn màu trắng.
However, they don't really explain why.	Tuy nhiên, họ không thực sự giải thích tại sao.
Say every word.	Nói từng từ.
So you can use your cat's name.	Vì vậy, bạn có thể sử dụng tên con mèo của mình.
I don't believe that's your goal.	Tôi không tin đó là mục tiêu của bạn.
Things are very different now.	Mọi thứ bây giờ rất khác.
This is an old building.	Đây là một tòa nhà cũ.
I will definitely recommend them to my family and friends.	Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu chúng cho gia đình và bạn bè của tôi.
There is this.	Có cái này.
Significant main effects for the product and site were found.	Các hiệu ứng chính đáng kể cho sản phẩm và trang web đã được tìm thấy.
So much passion.	Thật nhiều đam mê.
A boy will bring him much trouble.	Một cậu bé sẽ mang lại cho anh ta nhiều rắc rối.
I would say there are at least a thousand people out there.	Tôi sẽ nói rằng có ít nhất một nghìn người ở ngoài đó.
There is some confusion about both aspects.	Có một số nhầm lẫn về cả hai khía cạnh.
We don't believe it either.	Chúng tôi cũng không tin.
And we bring them.	Và chúng tôi mang chúng đến.
So that means you'll come next.	Vì vậy, điều đó có nghĩa là bạn sẽ đến tiếp theo.
No, it's not good.	Không, không tốt đâu.
They are not focused on the task.	Họ không tập trung vào nhiệm vụ.
Except his heart wasn't in it.	Ngoại trừ trái tim anh không ở trong đó.
It was an important moment for us.	Đó là một khoảnh khắc quan trọng đối với chúng tôi.
You are mine.	Bạn là của tôi.
That's how popular they are.	Đó là cách họ phổ biến.
She has her own style.	Cô ấy có phong cách riêng của mình.
But there are not many options.	Nhưng không có nhiều lựa chọn.
I go elsewhere.	Tôi đi nơi khác.
I have no power.	Tôi không có quyền lực.
It's good to meet those girls.	Thật tốt khi gặp những cô gái đó.
Wait 10 seconds.	Chờ 10 giây.
Students are put through a series of questions.	Học sinh được đưa qua một loạt các câu hỏi.
Soon for a bottle of wine half empty.	Sớm cho một chai rượu cạn một nửa.
And we have something for it.	Và chúng tôi có một thứ cho nó.
And thank you for moving forward.	Và cảm ơn bạn đã tiến về phía trước.
One of the younger girls glanced over and saw the sign.	Một trong những cô gái trẻ hơn liếc qua và nhìn thấy tấm biển.
I just wish I could take home the model files.	Tôi chỉ ước tôi có thể mang về nhà các tập tin mô hình.
The error by definition will be much smaller.	Sai số theo định nghĩa sẽ nhỏ hơn nhiều.
We throw away too much food.	Chúng ta vứt bỏ quá nhiều thức ăn.
He didn't know where to go.	Anh không biết phải đi đâu.
Getting out of bed seems easier.	Ra khỏi giường có vẻ dễ dàng hơn.
He couldn't have known that he wouldn't shoot at the right time.	Anh ấy không thể biết rằng mình sẽ không sút đúng lúc.
I am not responsible for my own name.	Tôi không chịu trách nhiệm về tên riêng của mình.
They give us options.	Họ cung cấp cho chúng tôi các tùy chọn.
I just know that it's over.	Tôi chỉ biết rằng nó đã trôi qua.
But he killed people.	Nhưng anh ta đã giết người.
Contact us now!.	Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ !.
The crowd became silent.	Đám đông trở nên im lặng.
They are not happy to be around.	Họ không vui khi ở xung quanh.
Most of them pass quickly and are difficult to capture.	Hầu hết đều trôi qua nhanh chóng và rất khó để nắm bắt chúng.
Too long.	Quá lâu rồi.
And he really is.	Và anh ấy thực sự là như vậy.
It was apparently an office a few minutes ago.	Nó rõ ràng là một văn phòng cách đây vài phút.
My argument is not with them.	Lập luận của tôi không phải với họ.
A conversation analysis method was used.	Một phương pháp phân tích hội thoại đã được sử dụng.
Love.	Yêu.
Hold it for a few minutes.	Hãy giữ lại trong vài phút.
Make it happen in a way that no one has ever made it happen before.	Làm cho nó xảy ra theo cách mà chưa ai từng làm cho nó xảy ra trước đây.
It was her life.	Đó là cuộc sống của cô.
I was safe here in her presence.	Tôi đã an toàn ở đây với sự hiện diện của cô ấy.
But it makes sense.	Nhưng nó có ý nghĩa.
We first consider whether the data is consistent with a single component.	Trước tiên, chúng tôi xem xét liệu dữ liệu có nhất quán với một thành phần duy nhất hay không.
Her resources.	Tài nguyên của cô ấy.
He just stood there.	Anh ấy chỉ đứng đó.
They have a small, private security force of their own.	Họ có một lực lượng an ninh nhỏ, tư nhân của riêng họ.
More can drop before this is over.	Nhiều hơn có thể giảm trước khi điều này kết thúc.
There is no fixed time step.	Không có bước thời gian cố định.
He added some names in red.	Anh ấy đã thêm một số cái tên bằng màu đỏ.
I hope it sticks out its tongue.	Tôi hy vọng nó sẽ thè lưỡi.
I hold your hand.	Tôi nắm lấy tay bạn.
There are two essential areas to focus on during a short visit.	Có hai lĩnh vực thiết yếu cần tập trung trong một chuyến thăm ngắn.
You can expect nothing.	Bạn có thể không mong đợi gì.
I guess I can because it happens to skin babies too.	Tôi đoán tôi có thể làm được vì nó cũng xảy ra với những đứa trẻ da.
I take care of myself.	Tôi chăm sóc bản thân mình.
I have no reason to tell you that.	Tôi không có lý do gì để nói với bạn như vậy.
Because they may not know you exist.	Bởi vì họ có thể không biết bạn tồn tại.
She glanced away.	Cô ấy liếc nhìn sang chỗ khác.
Can't say I'll miss this one.	Không thể nói rằng tôi sẽ nhớ cái này.
You just need to know.	Bạn chỉ cần biết.
I try not to think about that night.	Tôi cố gắng không nghĩ về đêm đó.
They can watch it at home.	Họ có thể xem nó ở nhà.
You're young and you don't know what you're doing.	Bạn còn trẻ và bạn không biết mình đang làm gì.
So she got a ticket in our book.	Vì vậy, cô ấy nhận được một tấm vé trong cuốn sách của chúng tôi.
She said if she got the job, she would move.	Cô ấy nói nếu cô ấy nhận được công việc, cô ấy sẽ chuyển đi.
This is truly a dream come true.	Đây thực sự là một giấc mơ trở thành sự thật.
You won't find it.	Bạn sẽ không tìm thấy nó.
Oh, what a lovely fight!.	Ôi, thật là một cuộc chiến đáng yêu !.
You know, just to keep sharp.	Bạn biết đấy, chỉ để giữ cho sắc nét.
Does anyone have any solution.	Có ai có bất kỳ giải pháp.
It wasn't like this even ten years ago.	Nó không giống như thế này thậm chí mười năm trước.
It seems to work for any situation.	Nó dường như hoạt động cho bất kỳ tình huống nào.
I have seen them in pictures.	Tôi đã nhìn thấy chúng trong hình ảnh.
Soon it was only a standing room.	Ngay sau đó nó chỉ còn phòng đứng.
We started seeing each other again.	Chúng tôi bắt đầu gặp lại nhau.
They will go down.	Họ sẽ đi xuống.
We are not good enough for you.	Chúng tôi không đủ tốt cho bạn.
I am very upset about this situation.	Tôi rất khó chịu về tình trạng này.
His legs are strong, his arms are no less.	Đôi chân của anh ấy rất mạnh mẽ, cánh tay của anh ấy cũng không kém phần như vậy.
But that time is no more.	Nhưng thời gian đó không còn nữa.
I've never been so happy to see them.	Tôi chưa bao giờ rất vui khi nhìn thấy chúng.
You'll be hearing more about these soon.	Bạn sẽ sớm được nghe thêm về những điều này.
Been there for that.	Đã ở đó vì điều đó.
But in the real world, you have to talk to other people.	Nhưng trong thế giới thực, bạn phải nói chuyện với người khác.
Of any video on this site.	Của bất kỳ video nào trên trang web này.
The study found no difference.	Nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt.
Camp.	Cắm trại.
In some cases, we get data directly from the authors.	Trong một số trường hợp, chúng tôi lấy dữ liệu trực tiếp từ các tác giả.
Enter the code provided.	Nhập mã được cung cấp.
If they waste money, then they will go out of business.	Nếu họ lãng phí tiền, sau đó họ sẽ đi ra ngoài kinh doanh.
She wants to go to work.	Cô ấy muốn đi làm.
They won't let her see her own child.	Họ sẽ không để cô ấy gặp con riêng của mình.
Standing there in front of him, just a few feet away.	Đứng đó trước anh ta, chỉ cách vài bước chân.
There must be a way out of this.	Phải có một cách thoát khỏi điều này.
She is quite fast.	Cô ấy khá nhanh.
If not, you will fail.	Nếu không, bạn sẽ gặp thất bại.
And then one day they stopped.	Và rồi một ngày họ dừng lại.
Don't forget it starts at seven o'clock in the village hall.	Đừng quên nó bắt đầu lúc bảy giờ trong hội trường làng.
A man and a woman, possibly husband and wife, are talking.	Một người đàn ông và một người phụ nữ, có thể là vợ chồng, đang nói chuyện.
Obviously he didn't move forward.	Rõ ràng là anh ấy đã không tiến về phía trước.
I got out of the truck and followed him.	Tôi ra khỏi xe tải và đi theo anh ta.
The whole world shrunk with just the two of us.	Toàn bộ thế giới thu nhỏ lại chỉ với hai chúng tôi.
A month later, his body.	Sau đó một tháng, xác của anh ta.
We think the world is coming to an end.	Chúng tôi nghĩ rằng thế giới sắp kết thúc.
But he chose these.	Nhưng anh ấy đã chọn những thứ này.
He is my new best friend.	Anh ấy là bạn thân mới của tôi.
Great price, good quality.	Giá cả tuyệt vời, chất lượng tốt.
We have a long way to go.	Chúng tôi có một chặng đường dài để đi.
But it doesn't work.	Nhưng nó không hoạt động.
He never finished medical school.	Anh ấy chưa bao giờ hoàn thành trường y khoa.
This needs some explanation.	Điều này cần một số lời giải thích.
Especially with women your age.	Đặc biệt là với phụ nữ ở độ tuổi của bạn.
Have basic knowledge about them.	Có kiến ​​thức cơ bản về chúng.
But she put the whole thing aside, to think about it later.	Nhưng cô ấy đã gác lại toàn bộ, để sau này nghĩ lại.
No more of these old things.	Không còn những thứ cũ kỹ này nữa.
That changes a lot for the players.	Điều đó thay đổi rất nhiều đối với các cầu thủ.
But you get paid more.	Nhưng bạn được trả nhiều tiền hơn.
Finally he found it.	Cuối cùng thì anh ấy cũng tìm thấy nó.
You don't have to do this.	Bạn không cần phải làm điều này.
I've had some luck.	Tôi đã có một số may mắn.
Most areas have professional advice.	Hầu hết các lĩnh vực đều có tư vấn chuyên nghiệp.
Thirty patients had no history of heart disease.	Ba mươi bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim.
You are doing it for yourself.	Bạn đang làm điều đó cho chính mình.
I accepted her.	Tôi đã chấp nhận cô ấy.
But some of us fail.	Nhưng một số người trong chúng ta không thành công.
Everything will be fine if they stick together.	Mọi thứ sẽ ổn nếu họ gắn bó với nhau.
She is a simple little sister of a town.	Nó là một người em gái chất phác của một thị trấn.
Everything happens for a reason.	Mọi thứ xảy ra đều có lý do.
It makes us laugh.	Nó làm cho chúng tôi cười.
Whether they want to believe it or not.	Dù họ có muốn tin điều đó hay không.
We go back to the street.	Chúng ta quay lại đường phố.
My question remains.	Câu hỏi của tôi vẫn còn.
He died of his wounds a short time later.	Anh ta chết vì vết thương của mình một thời gian ngắn sau đó.
For me, it is what it is.	Đối với tôi, nó là những gì nó là.
To find common ground.	Để tìm ra điểm chung.
There is no place for such things.	Không có chỗ cho những thứ như vậy.
We were at the 'terrible' end of things.	Chúng tôi đã ở cuối 'những điều khủng khiếp' của mọi thứ.
They had moved aside, waiting for something.	Họ đã tránh sang một bên, chờ đợi điều gì đó.
We have a community that values ​​education.	Chúng tôi có một cộng đồng coi trọng giáo dục.
We put it to bed last week.	Chúng tôi đã đưa nó đi ngủ vào tuần trước.
For the first time, he glanced back over his shoulder.	Lần đầu tiên, anh ấy liếc nhìn lại qua vai.
He started to leave, but his wife refused to go with him.	Anh ta bắt đầu bỏ đi, nhưng vợ anh ta không chịu đi cùng anh ta.
Met men who understood.	Đã gặp những người đàn ông hiểu chuyện.
The views from every window are beautiful.	Các khung cảnh từ mọi cửa sổ đều rất đẹp.
Take another example.	Lấy một ví dụ khác.
Now she is better, calm and quiet.	Bây giờ cô ấy đã tốt hơn, bình tĩnh và ít nói.
That's just one of two important safety measures.	Đó chỉ là một trong hai biện pháp an toàn quan trọng.
Spring is my favorite time of year.	Mùa xuân là thời gian yêu thích của tôi trong năm.
No complications were experienced.	Không có biến chứng nào được trải nghiệm.
They work with me.	Họ làm việc với tôi.
His dream is now fulfilled.	Giấc mơ của anh giờ đã hoàn thành.
I will do research if necessary.	Tôi sẽ thực hiện nghiên cứu nếu cần thiết.
It is a poor country.	Đó là một đất nước nghèo.
You brought us home.	Bạn đã cho chúng tôi về nhà.
In that way, you are like me.	Theo cách đó, bạn giống tôi.
I have really lost interest in the class.	Tôi đã thực sự mất hứng thú với lớp học.
Set aside to dry.	Đặt sang một bên để khô.
I can't imagine these two women together.	Tôi không thể tưởng tượng được hai người phụ nữ này với nhau.
We have a small population here.	Chúng tôi có một dân số nhỏ ở đây.
It was so obvious in that moment.	Nó đã quá rõ ràng trong khoảnh khắc đó.
Complete the work.	Hoàn thành công việc.
Only high end stuff.	Chỉ những thứ cao cấp.
You are just like him.	Bạn cũng giống như anh ấy.
However, it seems to have had only limited success.	Tuy nhiên, nó dường như chỉ đạt được thành công hạn chế.
I know you will come.	Tôi biết bạn sẽ đến.
There is no time to save his father.	Không có thời gian để cứu cha mình.
We started the band together.	Chúng tôi bắt đầu ban nhạc cùng nhau.
All.	Tất cả.
They want to feel like you're trying.	Họ muốn cảm thấy như bạn đang cố gắng.
If you have blood pressure, that's a good thing.	Nếu bạn bị huyết áp, đó là một điều tốt.
You are serious.	Bạn đáng sợ.
You were sitting here.	Bạn đã ngồi đây.
I will never look back.	Tôi sẽ không bao giờ nhìn lại.
She reached out and touched one, but there was no life.	Cô đưa tay ra và chạm vào một cái, nhưng không có sự sống.
He's so good.	Anh ấy thật tốt.
Well, she observes as much as she can while cooking.	Chà, cô ấy quan sát nhiều nhất có thể trong khi nấu ăn.
Therefore, the criterion of consideration is the apparent error.	Vì vậy, tiêu chuẩn của việc xem xét là sai số rõ ràng.
But it is effective.	Nhưng nó có hiệu quả.
A strong, independent nation needs control of its own laws.	Một quốc gia độc lập, mạnh mẽ cần có sự kiểm soát của luật pháp của chính mình.
I find this extremely interesting.	Tôi thấy điều này vô cùng thú vị.
There is no additional cost to you.	Không có chi phí bổ sung cho bạn.
They can speak your mind without forcing you to speak.	Họ có thể nói lên suy nghĩ của bạn mà không bắt bạn phải nói.
I never said anything sublime.	Tôi không bao giờ nói điều gì cao siêu.
Most of them are free.	Hầu hết chúng đều miễn phí.
Maybe she better know herself.	Có lẽ tốt hơn cô ấy tự biết mình.
Now it's gone forever.	Bây giờ nó đã ra đi vĩnh viễn.
It requires block or class operation.	Nó yêu cầu hoạt động khối hoặc lớp.
See website for details.	Xem trang web để biết chi tiết.
My son loves books.	Con trai tôi rất thích sách.
That's the important thing.	Đó là điều quan trọng.
He then pointed to the back of the police station.	Sau đó anh ta chỉ ra phía sau đồn cảnh sát.
Only you can protect and guide him.	Chỉ có bạn mới có thể bảo vệ và hướng dẫn anh ấy.
Prices are available in the app.	Giá có sẵn trong ứng dụng.
Others have brought tears to our eyes.	Những người khác đã làm cho đôi mắt của chúng tôi rơi nước mắt.
I need him to pull me through everything.	Tôi cần anh ấy kéo tôi vượt qua mọi thứ.
If you read the proof without that claim, it's still complete.	Nếu bạn đọc bằng chứng mà không có yêu cầu đó, nó vẫn hoàn chỉnh.
There is a table against the far wall.	Có một cái bàn dựa vào bức tường phía xa.
But the user entered value is correct.	Nhưng giá trị người dùng đã nhập là chính xác.
He didn't think things could get any worse, but they did.	Anh không nghĩ mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn nhưng chúng đã có.
It's easy and fast.	Thật dễ dàng và nhanh chóng.
This can only bring out the best for you as a professional.	Điều này chỉ có thể mang lại những gì tốt nhất cho bạn với tư cách là một người chuyên nghiệp.
They hardly ever talk about their family.	Họ hầu như không bao giờ nói về gia đình của họ.
In the past, it will be played.	Trong quá khứ, nó sẽ được chơi.
But, there is another point of view.	Nhưng, có một quan điểm khác.
Then, separate from religion, there is the matter of image.	Sau đó, tách biệt khỏi tôn giáo, có vấn đề hình ảnh.
But then he will.	Nhưng sau đó, anh ấy sẽ làm.
No one is unlike what he seems.	Không ai không giống như những gì anh ta có vẻ.
It simply doesn't.	Nó chỉ đơn giản là không.
So there is no need to judge further about that city.	Vì vậy, không cần phải phán xét thêm về thành phố đó.
Be careful what you desire?.	Hãy cẩn thận những gì bạn mong muốn?.
They had big families.	Họ đã có gia đình lớn.
He did a really good job.	Anh ấy đã làm một công việc thực sự tốt.
Perhaps just understanding others may not be enough.	Có lẽ chỉ hiểu người khác có thể là không đủ.
The direct result would be to raise their status.	Kết quả trực tiếp sẽ là nâng cao vị thế của họ.
Most people don't even know it.	Hầu hết mọi người thậm chí không biết điều đó.
King v.	Vua v.
I have often done a similar thing in the construction field.	Tôi đã thường xuyên làm một việc tương tự trong lĩnh vực xây dựng.
I push for another ten minutes.	Tôi đẩy thêm mười phút nữa.
You'll have to lie better than that.	Bạn sẽ phải nói dối tốt hơn thế.
I decided to find out.	Tôi quyết định tìm hiểu.
Our patient received written consent and was informed.	Bệnh nhân của chúng tôi đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản và được thông báo.
Tell everyone you know and spread the word.	Hãy nói cho mọi người bạn biết và phổ biến.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
Your army has seen it.	Quân đội của bạn đã thấy điều đó.
She'll never know it's gone.	Cô ấy sẽ không bao giờ biết nó đã biến mất.
Scale is intermediate.	Quy mô là trung gian.
It tells a story of all you want the show to be.	Nó kể một câu chuyện về tất cả những gì bạn muốn chương trình trở thành.
Black, brown, red or yellow.	Đen, nâu, đỏ hoặc vàng.
No deal is not an option.	Không có thỏa thuận không phải là một lựa chọn.
I lifted out of my body and stood there, next to it.	Tôi nhấc ra khỏi cơ thể và đứng đó, bên cạnh nó.
You did it, boy.	Bạn đã làm được, cậu bé.
Her mind returned to the night she'd spent with him.	Tâm trí cô quay trở lại cái đêm mà cô đã trải qua với anh.
He was so focused, it was great to see that.	Anh ấy đã rất tập trung, thật tuyệt khi thấy điều đó.
Thought it had found a way to survive.	Tưởng rằng nó đã tìm thấy một con đường để tồn tại.
Move on to the next step when you feel ready.	Chuyển sang bước tiếp theo khi bạn cảm thấy sẵn sàng.
You don't see me scared.	Bạn không thấy tôi sợ hãi.
I've been working on this problem for the past two hours.	Tôi đã làm việc với vấn đề này trong hai giờ qua.
Dinner.	Bữa tối.
What they need is a game plan, a system, a map.	Những gì họ cần là một kế hoạch trò chơi, một hệ thống, một bản đồ.
How can it be displayed?	Làm thế nào nó có thể được hiển thị?
An older rock song was played.	Một bài hát rock cũ hơn đã được phát.
Sometimes we return items.	Đôi khi chúng tôi trả lại đồ.
Which one is working for me.	Cái nào đang làm việc cho tôi.
Oh, he said.	Ồ, anh ấy nói.
Sorry, that's a fact of life.	Xin lỗi, đó là một sự thật của cuộc sống.
Same exact problem.	Cùng một vấn đề chính xác.
They had stopped breathing when they got back to the car.	Họ đã tắt thở khi quay lại xe.
I could definitely use an extra bedroom.	Tôi chắc chắn có thể sử dụng thêm một phòng ngủ.
No further details were provided, including location.	Không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp, bao gồm cả vị trí.
They need to prepare for the world.	Họ cần chuẩn bị cho thế giới.
We are very good at leaving.	Chúng tôi rất giỏi trong việc ra đi.
He just couldn't do it.	Anh ấy chỉ không làm được điều đó.
No one can defeat the green enemy.	Không ai chiến thắng được kẻ thù xanh.
He turned and went back to his desk.	Anh quay lại và quay trở lại bàn làm việc của mình.
Some say it can't be done.	Một số người nói rằng nó không thể được thực hiện.
I will write it for you.	Tôi sẽ viết nó cho bạn.
I was in the local newspaper once.	Tôi đã ở trong tờ báo địa phương một lần.
She gave birth to him a child.	Cô sinh cho anh một đứa con năm nào.
And your followers will do it in the classroom.	Và những người theo bạn sẽ làm điều đó trong các lớp học.
It was a heavy weight on my mind.	Đó là một sức nặng đè nặng lên tâm trí tôi.
So we understand each other.	Vì vậy, chúng tôi hiểu nhau.
They want to burn down the whole city.	Họ muốn thiêu rụi cả thành phố.
The theme of this program is space science.	Chủ đề của chương trình này là khoa học vũ trụ.
Obviously that will change over time.	Rõ ràng là điều đó sẽ thay đổi theo thời gian.
We are not a team anymore.	Chúng tôi không còn là một đội nữa.
There are seven important games to start with.	Có bảy trò chơi quan trọng để bắt đầu.
They finally broke up at the end of the year.	Cuối cùng họ đã chia tay vào cuối năm.
The world can change very quickly when it wants to.	Thế giới có thể thay đổi rất nhanh khi nó muốn.
But, he has some work to do for him.	Nhưng, anh ấy có một số việc làm việc cho anh ấy.
Very hot at night.	Rất nóng vào ban đêm.
We learn things.	Chúng tôi học hỏi những điều.
This is the first step to do that.	Đây là bước đầu tiên để làm điều đó.
He took us there.	Anh ấy đã đưa chúng tôi đến đó.
I think there are only a few.	Tôi nghĩ rằng chỉ có một số ít.
I'm glad the season is over.	Tôi rất vui khi mùa giải kết thúc.
I have bigger dreams.	Tôi có những ước mơ lớn hơn.
They can be very happy.	Họ có thể rất vui.
Three cases are considered in detail.	Ba trường hợp được xem xét chi tiết.
According to him, they had 'no side'.	Theo ông, họ đã 'không có bên nào'.
If the defendant is without knowledge.	Nếu bị cáo là không có kiến ​​thức.
And here's what they did.	Và đây là những gì họ đã làm.
Once you see him there and you know.	Một khi bạn nhìn thấy anh ấy ở đó và bạn biết.
It was for a phone they shared between them.	Đó là cho một chiếc điện thoại mà họ đã chia sẻ giữa họ.
No one wants them.	Không ai muốn chúng.
However, knowledge is power.	Tuy nhiên, kiến ​​thức là sức mạnh.
And they have a malicious look in their eyes.	Và họ có cái nhìn ác ý trong mắt họ.
It's hard to know for sure.	Thật khó để biết chắc chắn.
And more.	Và nhiều hơn nữa.
At this point in his career, he's never had that opportunity.	Vào thời điểm này trong sự nghiệp của mình, anh ấy chưa bao giờ có cơ hội đó.
They are as good as what we have at school.	Chúng tốt như những gì chúng ta có ở trường.
We shook hands and said we wouldn't fight anymore.	Chúng tôi bắt tay nhau và nói rằng chúng tôi sẽ không đánh nhau nữa.
Bugger me.	Chết tôi rồi.
No, it wasn't his voice, it was my ear.	Không, đó không phải là giọng nói của anh ấy, mà là tai tôi.
I will go instead of him.	Tôi sẽ đi thay cho anh ấy.
I do energy.	Tôi làm năng lượng.
They can't be, he thought, because no one's future exists.	Họ không thể như vậy, anh nghĩ, vì không có tương lai của ai đó tồn tại.
She got better, she hoped, keeping her thoughts to herself.	Cô ấy đã trở nên tốt hơn, cô ấy hy vọng, giữ những suy nghĩ của mình cho riêng mình.
But he never made it through.	Nhưng anh ấy không bao giờ vượt qua được.
No other woman can do it.	Không có người phụ nữ nào khác có thể làm được.
Or any decision made by multiple characters.	Hoặc bất kỳ quyết định nào được thực hiện bởi nhiều nhân vật.
I appreciate the comments.	Tôi đánh giá cao các ý kiến.
No more animals die during the recovery period.	Không có thêm động vật chết trong thời gian phục hồi.
It was an enjoyable experience.	Đó là một trải nghiệm thú vị.
He must stick to his plan.	Anh ta phải bám sát kế hoạch của mình.
But you don't have to walk back here.	Nhưng bạn không cần phải đi bộ trở lại đây.
Some days are just that.	Một số ngày chỉ là như vậy.
I will be your only contact.	Tôi sẽ là liên hệ duy nhất của bạn.
You cannot escape them.	Bạn không thể thoát khỏi chúng.
The room was warm with a burning fire.	Căn phòng ấm áp với ngọn lửa đang bùng lên.
Now play back and listen.	Bây giờ phát lại và nghe.
She loves.	Cô ấy yêu.
Most of such men are never heard from again.	Hầu hết những người đàn ông như vậy không bao giờ được nghe từ một lần nữa.
But a comment is probably better.	Nhưng một bình luận có lẽ tốt hơn.
He was not right in himself.	Anh ấy đã không đúng trong bản thân mình.
Therefore, we really have every possible measure.	Do đó, chúng tôi thực sự có mọi biện pháp có thể.
Price and was told.	Giá và đã được nói ra.
I did it myself at first.	Tôi đã tự mình làm điều đó lúc đầu.
It's not just about sexual attraction.	Nó không chỉ là về sự hấp dẫn tình dục.
I have never been able to contact her.	Tôi chưa bao giờ liên lạc được với cô ấy.
Both are not a good choice.	Cả hai đều không phải là một lựa chọn tốt.
It is impossible to describe the taste of the food.	Không thể nào diễn tả được mùi vị của thức ăn.
Stand your ground.	Giữ vững lập trường của bạn.
All eyes turned to him.	Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh.
We are just scared.	Chúng tôi chỉ sợ hãi.
I can't do a damn thing.	Tôi không thể làm một điều chết tiệt.
I'm so excited to take on this challenge.	Tôi rất hào hứng khi thực hiện thử thách này.
When they exist at that time.	Khi chúng tồn tại ở thời điểm đó.
Unfortunately, the war is not over yet.	Thật không may, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Anything to get him out of our lives forever.	Bất cứ điều gì để đưa anh ta ra khỏi cuộc sống của chúng tôi mãi mãi.
He likes to be in the middle.	Anh ấy thích ở giữa.
You don't like it, unfortunately you still have to use it.	Bạn không thích nó, tiếc rằng bạn vẫn phải sử dụng nó.
You have to provide a certain need.	Bạn phải cung cấp một nhu cầu nhất định.
Mix well and season to taste with salt and pepper.	Trộn đều và nêm gia vị cho vừa ăn với muối và tiêu.
You can see the statements they have made there.	Bạn có thể xem các tuyên bố mà họ đã đưa ra ở đó.
Looks like we can do something about it.	Có vẻ như chúng ta có thể làm điều gì đó về nó.
Here she is almost more comfortable.	Ở đây cô ấy gần như thoải mái hơn.
But if it's not so.	Nhưng nếu nó không phải như vậy.
Take action in chat.	Thực hiện hành động trong cuộc trò chuyện.
For the first time, they focused on me.	Lần đầu tiên, họ tập trung vào tôi.
It is run by a guy.	Nó được điều hành bởi một chàng trai.
Also asked if they had a gym and they confirmed.	Cũng hỏi xem họ có phòng tập thể dục không và họ đã xác nhận.
That's too much information.	Đó là quá nhiều thông tin.
So someone will get another great deal.	Vì vậy, ai đó sẽ nhận được một hợp đồng tuyệt vời khác.
Then he and his men disappeared.	Sau đó anh ta và người của anh ta đã biến mất.
I can't take care of her.	Tôi không thể chăm sóc cô ấy.
I went for it.	Tôi đã đi cho nó.
The camera is not a character in the scene.	Máy ảnh không phải là một nhân vật trong cảnh.
These studies need to be understood in the appropriate context.	Những nghiên cứu này cần được hiểu trong bối cảnh thích hợp.
I believe this really just depends on the horse itself.	Tôi tin rằng điều này thực sự chỉ phụ thuộc vào chính con ngựa.
We are changing, growing, becoming.	Chúng tôi đang thay đổi, phát triển, trở thành.
I just can't make myself do it.	Tôi chỉ không thể làm cho mình làm điều đó.
It took two days to complete the interview.	Mất hai ngày để hoàn thành cuộc phỏng vấn.
Not just to hit.	Không chỉ để đánh.
Survival is no longer the name of the game.	Survival không còn là tên của trò chơi.
Not so with short stories.	Không phải như vậy với truyện ngắn.
Use photos of things you've seen and done, yourself, your family.	Sử dụng ảnh về những điều bạn đã thấy và làm, bản thân bạn, gia đình bạn.
Check date.	Kiểm tra ngày.
I talked about it with my sister.	Tôi đã nói về nó với em gái tôi.
Will never lose the edge again.	Sẽ không bao giờ mất lợi thế một lần nữa.
All you have to do is have a good time.	Tất cả những gì bạn phải làm là có một khoảng thời gian vui vẻ.
Claim rates did not differ significantly between age groups.	Tỷ lệ yêu cầu bồi thường không khác biệt đáng kể giữa các nhóm tuổi.
One thing means another.	Một điều có nghĩa là khác.
Exercise of any kind is helpful.	Tập thể dục dưới mọi hình thức đều hữu ích.
None of them have ever come here to give us trouble.	Không ai trong số họ từng đến đây để gây rắc rối cho chúng tôi.
Don't force me to kill you.	Đừng ép tôi giết anh.
They move on and on as they become more specific.	Họ tiếp tục và tiếp tục khi họ trở nên cụ thể hơn.
You walk into it with your eyes open.	Bạn bước vào đó với đôi mắt của bạn mở.
I respect him very much.	Tôi rất tôn trọng anh ấy.
Something is wrong with them.	Có gì đó không ổn với họ.
But it goes deeper than that.	Nhưng nó còn sâu sắc hơn thế.
He offered to come and get me.	Anh ấy đề nghị đến và lấy tôi.
I rarely need to increase or decrease the size.	Tôi hiếm khi cần tăng hoặc giảm kích thước.
Death has been cast, at least in the short term.	Cái chết đã được đúc, ít nhất là trong ngắn hạn.
Then another person appeared, slightly older, doing the same to her right.	Sau đó, một người khác xuất hiện, hơi già hơn, cũng làm như vậy ở bên phải cô ấy.
The king treated him like a second father.	Nhà vua đối với ông như một người cha thứ hai.
This we cannot say.	Điều này chúng tôi không thể nói.
They finished.	Họ đã hoàn thành.
Surrounded by a small hotel.	Xung quanh là một khách sạn nhỏ.
We are completely at a loss for the rest.	Chúng tôi hoàn toàn mất mát cho phần còn lại.
At least, that's what my mother told me.	Ít nhất, đó là những gì mẹ tôi đã nói với tôi.
He just knows that.	Anh ấy chỉ biết điều đó.
It is easily done.	Nó dễ dàng được thực hiện.
He lives in an apartment right near the training ground.	Anh ta sống trong một căn hộ ngay gần nơi tập luyện.
She really couldn't believe it.	Cô ấy thật không thể tin được.
This man cannot read.	Người đàn ông này không thể đọc.
I didn't do anything to make her think that way.	Tôi đã không làm bất cứ điều gì để khiến cô ấy nghĩ như vậy.
Don't answer unless you're absolutely sure how you feel.	Đừng trả lời trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn về cảm giác của mình.
However, it will be quite a long time.	Tuy nhiên, nó sẽ là một thời gian khá dài.
He's done a good job.	Anh ấy đã hoàn thành công việc tốt.
Here we list the most used ones.	Sau đây, chúng tôi liệt kê những cái được sử dụng nhiều nhất.
I think this is my favorite post.	Tôi nghĩ đây là bài viết yêu thích của tôi.
It is a delicious wine.	Đó là một loại rượu ngon.
I have no memory.	Tôi không có trí nhớ.
You can die of heat.	Bạn có thể chết vì nóng.
I have known these people for more than two years.	Tôi biết những người này trong hơn hai năm.
As if she had never gone far.	Như thể cô ấy chưa bao giờ đi xa.
No street lights burned out.	Không có đèn đường bị đốt cháy.
We won't let them get away with it much longer.	Chúng tôi sẽ không để họ thoát khỏi nó lâu hơn nữa.
Which has put on five shows for the season.	Mà đã đưa vào năm chương trình cho mùa giải.
And their lips.	Và đôi môi của họ.
I had to ask for his records to find that.	Tôi đã phải yêu cầu hồ sơ của anh ấy để tìm thấy điều đó.
She doesn't want to go.	Cô ấy không muốn đi.
That's one reason we have to move fast.	Đó là một lý do chúng ta phải di chuyển nhanh chóng.
He wasn't in the mood to tell her to shut up.	Anh không có tâm tình bảo cô im lặng.
It was like oil and water back then.	Nó giống như dầu và nước hồi đó.
Subject is important.	Chủ thể là quan trọng.
So you help people.	Vì vậy, bạn giúp đỡ mọi người.
If she had come home.	Nếu cô ấy đã về đến nhà.
This information is not a complete description of benefits.	Thông tin này không phải là một mô tả đầy đủ về các lợi ích.
It's not a big deal, it's just part of life.	Nó không phải là một vấn đề lớn, nó chỉ là một phần của cuộc sống.
So that's not really a fair comparison.	Vì vậy, đó không thực sự là một sự so sánh công bằng.
No one has a reason to side with him.	Không ai có lý do để đứng về phía anh ta.
I didn't care much about the credit hours at the time.	Tôi không quan tâm lắm đến giờ tín dụng vào thời điểm đó.
You are here with me.	Bạn đang ở đây với tôi.
It is really strange.	Nó thực sự vô cùng kỳ lạ.
So they grabbed her to try to make her talk.	Vì vậy, họ nắm lấy cô ấy để cố gắng làm cho cô ấy nói chuyện.
Signed in the bottom right corner.	Đã ký ở góc dưới cùng bên phải.
God has set a time for my death.	Chúa đã ấn định thời gian cho cái chết của tôi.
Lots of food and games.	Nhiều thức ăn và trò chơi.
It's great to be out among them.	Thật tuyệt khi được ra ngoài trong số họ.
She asked him what he studied.	Cô hỏi anh ta học gì.
You don't worry about a thing.	Bạn không lo lắng về một điều.
She was never angry.	Cô ấy không bao giờ tức giận.
As you know, it's a very old house.	Như bạn đã biết, đó là một ngôi nhà rất cổ.
I see it as a way to meet other women.	Tôi xem đó như một cách để gặp gỡ những người phụ nữ khác.
A deeper voice was heard in her ear.	Nghe thấy một giọng nói trầm hơn bên tai cô.
She has a dark skin tone.	Cô có một làn da ngăm đen.
I grew up around my father's soldiers.	Tôi đã lớn lên xung quanh những người lính của cha tôi.
It is for a cause.	Đó là vì một chính nghĩa.
I have lost some weight, and that may have helped you too.	Tôi đã giảm được một số cân, và điều đó có lẽ cũng đã giúp ích cho bạn.
You can try this on yourself.	Bạn có thể thử điều này trên chính mình.
It really is no different with friends and family.	Nó thực sự không khác gì với bạn bè và gia đình.
This makes communication a more powerful weapon.	Điều này làm cho giao tiếp trở thành một vũ khí lợi hại hơn.
He went deep into the truth.	Anh ấy đã đi sâu vào sự thật.
Nothing but hate.	Không còn gì ngoài sự căm ghét.
Leave town.	Rời khỏi thị trấn.
I don't care about anything.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì.
This is only done for the group of patients.	Điều này chỉ được thực hiện cho nhóm bệnh nhân.
Nothing to see, no open water, nothing.	Không có gì để xem, không có nước mở, không có gì.
Answer back with facts.	Trả lời lại với sự thật.
It helps to get noticed.	Nó giúp được chú ý.
This appeal will be treated as a closed case.	Kháng nghị này sẽ được coi là một trường hợp kín.
In this day and age, a single video is no longer good enough.	Trong thời đại ngày nay, một video không còn đủ hay nữa.
Fix the course and solve the problem.	Sửa khóa học và giải quyết vấn đề.
They are just reality.	Họ chỉ là thực tế.
Then you repeat the unknown word to them as a question.	Sau đó, bạn lặp lại từ chưa biết với họ như một câu hỏi.
No support is the best option.	Không hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất.
Otherwise, we will never gain their trust.	Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng của họ.
Same as usual, of course.	Tất nhiên là giống hệt như bình thường.
The bag is well built and good value for money.	Túi được xây dựng tốt và đáng đồng tiền.
He said it was too late.	Anh ấy nói đã quá muộn.
They found the bodies of a boy and his sister.	Họ tìm thấy thi thể của một cậu bé và em gái của cậu.
But that would be stupid.	Nhưng điều đó sẽ thật ngu ngốc.
He remained so still that she took it for granted.	Anh vẫn giữ nguyên đến nỗi cô đã coi đó là điều hiển nhiên.
There is a church.	Hiện có một nhà thờ.
That's about nine or ten months.	Đó là khoảng chín hoặc mười tháng.
All his teeth.	Tất cả răng của mình.
No one will show up and eat their lunch.	Không ai sẽ xuất hiện và ăn bữa trưa của họ.
I have never had a horse with so many natural abilities.	Tôi chưa bao giờ có một con ngựa với nhiều khả năng thiên bẩm như vậy.
Plaintiff did not respond.	Nguyên đơn đã không gửi phản hồi.
With a lot of trouble following him back.	Với rất nhiều rắc rối khi theo anh ta trở lại.
I want to know what happened.	Tôi muốn biết những gì đã xảy ra.
Take advantage of the time when it is present to you.	Tận dụng thời gian khi nó hiện diện với bạn.
He could no longer see his old friends.	Anh không còn được gặp lại những người bạn cũ của mình.
But he wants her to know what to expect.	Nhưng anh ấy muốn cô ấy biết điều gì sẽ xảy ra.
It sat in the snow as if it had been placed there.	Nó ngồi trong tuyết như thể nó đã được đặt ở đó.
A type is associated with a value rather than an expression.	Một kiểu được liên kết với một giá trị hơn là một biểu thức.
We can never be apart.	Chúng ta không bao giờ có thể xa nhau.
They should live a good life.	Họ nên sống một cuộc sống tốt.
These things are easy for them.	Những điều này thật dễ dàng đối với họ.
He knew that this was going to be the test.	Anh ấy biết rằng đây sẽ là bài kiểm tra.
This is not her will.	Đây không phải là ý muốn của cô ấy.
The trip was beautiful.	Chuyến đi thật đẹp.
But this is only the end of the story.	Nhưng đây chỉ là phần cuối cùng của câu chuyện.
If she can prove it, that's a big if.	Nếu cô ấy có thể chứng minh điều đó, đó là một nếu lớn.
The actual research was never done.	Nghiên cứu thực sự không bao giờ được thực hiện.
They were supposed to be together for ten days.	Họ được cho là ở bên nhau mười ngày.
She is not me.	Cô ấy không phải tôi.
However, you still need to be mindful of your digital security.	Tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý bảo mật kỹ thuật số của mình.
So it's very sweet.	Vì vậy, nó rất ngọt ngào.
Many others will think not.	Sẽ có nhiều người khác sẽ nghĩ là không.
They are talking about me.	Họ đang nói về tôi.
I read that right.	Tôi đã đọc đúng điều đó.
Most importantly, he didn't mention that I could be released.	Quan trọng nhất, anh ấy không đề cập đến việc tôi có thể được thả.
History is something else.	Lịch sử là một thứ khác.
Figure, that is.	Hình, đó là.
You will not sleep.	Bạn sẽ không ngủ.
He did not return any time soon.	Anh ấy đã không sớm trở lại.
It can make a big difference.	Nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
I want it soon.	Tôi muốn nó sớm.
So they kept quiet.	Vì vậy, họ giữ im lặng.
All of it.	Tất cả của nó.
Before your time, of course.	Tất nhiên là trước thời đại của bạn.
I'm not necessarily talking about cash.	Tôi không nhất thiết phải nói về tiền mặt.
I could barely run fast enough around their side of the house.	Tôi hầu như không thể chạy đủ nhanh quanh phía nhà của họ.
It's time we have a say.	Đã đến lúc chúng ta có tiếng nói.
That's the only way to win.	Đó là cách duy nhất để giành chiến thắng.
She didn't stop.	Cô ấy không dừng lại.
She really needs to keep her feelings private and professional.	Cô ấy thực sự cần phải giữ kín cảm xúc của mình và giữ sự chuyên nghiệp.
And right now that's what we need to do for him.	Và ngay bây giờ đó là những gì chúng tôi cần làm cho anh ấy.
We learn every day and through every relationship.	Chúng tôi học hỏi mỗi ngày và thông qua mọi mối quan hệ.
No, don't even ask.	Không, thậm chí không hỏi.
It's a surprise to me how they do it.	Đó là một điều ngạc nhiên đối với tôi làm thế nào họ làm điều đó.
Investigation method.	Phương pháp điều tra.
But again, this is not because they are stupid.	Nhưng một lần nữa, điều này không phải vì họ ngu ngốc.
Constantly improving yourself.	Không ngừng hoàn thiện bản thân.
We are ready for them.	Chúng tôi đã sẵn sàng cho họ.
Which it does.	Mà nó làm.
It's just a bad use of their time.	Đó chỉ là việc sử dụng thời gian của họ không tốt.
And then we have to keep fighting.	Và sau đó chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu.
Could have been but.	Có thể đã được nhưng.
Some will be angry, some will feel nothing, some will laugh.	Một số sẽ tức giận, một số sẽ không cảm thấy gì, một số sẽ cười.
He was not made that way.	Anh ấy đã không được thực hiện theo cách đó.
With all her might, she couldn't get up off the floor.	Cố gắng hết sức, cô ấy không thể đứng dậy khỏi sàn.
But two things are clear.	Nhưng có hai điều rõ ràng.
He's not particularly quiet.	Anh ấy không đặc biệt yên lặng.
Minutes of the final meeting were read and agreed upon.	Biên bản cuộc họp cuối cùng đã được đọc và thống nhất.
There was a very good crowd.	Có một đám đông rất tốt.
And that only really happened last year.	Và điều đó chỉ thực sự xảy ra vào năm ngoái.
Exercise will fix that.	Tập thể dục sẽ khắc phục điều đó.
Going from two to three is much easier.	Đi từ hai đến ba dễ dàng hơn nhiều.
The following instructions will be helpful.	Các hướng dẫn sau đây sẽ hữu ích.
We followed, working side by side in silence.	Chúng tôi theo sau, làm việc bên nhau trong im lặng.
People don't seem to notice them.	Mọi người dường như không chú ý đến họ.
He can't protect us anymore.	Anh ấy không thể bảo vệ chúng ta nữa.
And he got married.	Và anh ấy đã kết hôn.
Here, my friends, is the answer.	Đây, các bạn của tôi, là câu trả lời.
He felt scared.	Anh cảm thấy sợ hãi.
Some days, there is not enough food on the table.	Một số ngày, không có đủ thức ăn trên bàn.
Except it's true.	Ngoại trừ nó là sự thật.
The default is to use the current version.	Mặc định là sử dụng phiên bản hiện tại.
The data is analyzed using content analytics.	Dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng phân tích nội dung.
You are absolutely his type.	Bạn hoàn toàn là mẫu người của anh ấy.
The only way they can turn back to humans is to kill people.	Cách duy nhất họ có thể quay trở lại con người là giết người.
Understanding that will save me a lot of time.	Hiểu được điều đó sẽ giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.
This really brings it home.	Điều này thực sự mang nó về nhà.
Perhaps she was bored with him.	Có lẽ cô đã chán anh.
No one has asked me to meet her today.	Hôm nay chưa có ai yêu cầu tôi gặp cô ấy.
I hope no one has trouble leaving a comment.	Tôi hy vọng không ai gặp khó khăn để lại bình luận.
He needs to let it go.	Anh ấy cần để nó qua đi.
That's why he abandoned her.	Đó là lý do tại sao anh từ bỏ cô.
My answer came only a few days later.	Câu trả lời của tôi chỉ đến vài ngày sau đó.
He called the police.	Anh ta đã gọi cảnh sát.
It really isn't too bad.	Nó thực sự không quá tệ.
I don't know where they got it from.	Tôi không biết họ lấy nó từ đâu.
As in the whole scrolling window.	Như trong toàn bộ cửa sổ di chuyển.
But of course it doesn't matter.	Nhưng tất nhiên nó không quan trọng.
The overall construction is excellent.	Việc xây dựng tổng thể là tuyệt vời.
And that can lead to consequences.	Và có thể dẫn đến hậu quả đó.
No one asked him.	Không ai hỏi anh ta.
I never noticed it before.	Tôi chưa bao giờ nhận thấy nó trước đây.
It's the only industry in town.	Đó là ngành công nghiệp duy nhất trong thị trấn.
Play your game, have fun.	Chơi trò chơi của bạn, chúc bạn vui vẻ.
Others, on the other hand, are the primordial children of the earth.	Mặt khác, những người khác là những đứa trẻ nguyên thủy của trái đất.
I will not sell.	Tôi sẽ không bán.
And you too.	Và bạn cũng vậy.
Take it away.	Cất nó đi.
She must be late.	Chắc cô ấy về muộn.
So she will be back.	Vì vậy, cô ấy sẽ trở lại.
Which form factor to use.	Những yếu tố hình thức để sử dụng.
Those choices don't happen much anymore.	Những lựa chọn đó không còn xảy ra nhiều nữa.
The books are well kept.	Các cuốn sách được lưu giữ tốt.
Each has several hundred thousand views.	Mỗi cái có vài trăm nghìn lượt xem.
Read more and get to know us!.	Đọc thêm và làm quen với chúng tôi !.
I want to run street life.	Tôi muốn chạy cuộc sống đường phố.
Wanting to have a husband and family is natural.	Muốn có chồng và gia đình là lẽ đương nhiên.
She has to fit.	Cô ấy phải phù hợp.
The court will.	Tòa án sẽ.
In reality, the opposite will happen.	Trong thực tế, điều ngược lại sẽ diễn ra.
But he never found a job.	Nhưng anh ấy không bao giờ tìm được việc làm.
I want the child.	Tôi muốn đứa trẻ.
And the garden is empty.	Và khu vườn trống không.
Other terms sometimes used for the same concept are record and structure.	Các thuật ngữ khác đôi khi được sử dụng cho cùng một khái niệm là bản ghi và cấu trúc.
We are happy to help them.	Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ họ.
Very happy so far.	Rất hạnh phúc cho đến nay.
Today is hers.	Hôm nay là của cô ấy.
This is very powerful data.	Đây là dữ liệu rất mạnh mẽ.
I do not want to die.	Tôi không muốn chết.
He didn't get far.	Anh ấy đã không đi được xa.
Minutes at a time.	Phút tại một thời điểm.
He has too much cash.	Anh ta có quá nhiều tiền mặt.
Yes, however,.	Có, tuy nhiên ,.
You cannot see them.	Bạn không thể nhìn thấy chúng.
My whole life changed in minutes.	Toàn bộ cuộc sống của tôi đã thay đổi trong vài phút.
He feels new.	Anh cảm thấy mới.
Call me as soon as you get in.	Gọi cho tôi ngay sau khi bạn nhận được trong.
The things she did and he both hated.	Những điều cô đã làm và anh đều ghét.
The equipment is exceptional.	Các thiết bị là đặc biệt.
It makes you interested in the people involved.	Nó khiến bạn quan tâm đến những người có liên quan.
I hate what it's doing to everything we can be.	Tôi ghét những gì nó đang làm với mọi thứ mà chúng tôi có thể trở thành.
Someone should be out.	Ai đó nên được ra ngoài.
I include it below.	Tôi bao gồm nó dưới đây.
At the same time understand the necessity of increasing taxes in the present time.	Đồng thời hiểu rõ sự cần thiết của việc tăng thuế trong thời điểm hiện tại.
You can get another one, and thus your position where they pass.	Bạn có thể nhận được một cái khác, và do đó vị trí của bạn ở nơi chúng vượt qua.
What else could she do?	Cô ấy còn có thể làm gì nữa.
Kind of like out of it.	Kiểu như ra khỏi nó.
Now it seems like seconds.	Bây giờ nó có vẻ như vài giây.
He looked at me and he read my mind.	Anh ấy nhìn tôi và anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi.
I wonder if he will ever get it.	Tôi tự hỏi liệu anh ta có bao giờ lấy được nó không.
He was in the hospital for the first time in three months.	Lần đầu tiên anh ấy ở bệnh viện trong ba tháng.
And not to start now.	Và không phải là để bắt đầu bây giờ.
I know someone in a similar situation.	Tôi biết một người trong hoàn cảnh tương tự.
This is getting out of hand.	Đây là nhận được ra khỏi bàn tay.
And that's just the beginning.	Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Not vs.	Không phải vs.
There is so much to learn.	Có quá nhiều thứ để học.
Give me your opinion.	Cho tôi ý kiến ​​của bạn.
He stopped asking why.	Anh ấy ngừng hỏi tại sao.
Sometimes they worry about what today brings.	Đôi khi họ lo lắng về những gì ngày hôm nay mang lại.
Which we give below.	Mà chúng tôi đưa ra dưới đây.
I just know this.	Tôi chỉ biết điều này.
You will stand and look at them through the glass of the case.	Bạn sẽ đứng và nhìn chúng qua kính của hộp đựng.
My own body temperature.	Nhiệt độ cơ thể của chính tôi.
Then she got worse.	Sau đó, cô ấy trở nên tồi tệ hơn.
I'm trying to find the best approach.	Tôi đang cố gắng tìm cách tiếp cận tốt nhất.
There are two.	Có hai.
It was a lovely size to eat out of hand.	Đó là một kích thước đáng yêu để ăn ngoài tầm tay.
Finally he seems happy.	Cuối cùng thì anh ấy cũng có vẻ hạnh phúc.
You are the only one we know.	Bạn là người duy nhất chúng tôi biết.
All three of them enjoyed the food.	Cả ba người đều thích thú với món ăn.
People come to the games to watch the kids play.	Mọi người đến các trò chơi để xem những đứa trẻ chơi.
For me, it obviously did.	Đối với tôi, rõ ràng là nó đã làm.
He won't get away with it.	Anh ấy sẽ không thoát khỏi nó.
For me, sex has been practiced by me.	Đối với tôi, tình dục đã được tôi luyện tập.
You are the first to not succumb to them.	Bạn là người đầu tiên không chịu thua họ.
That would be the third one.	Đó sẽ là cái thứ ba.
Love is a decision.	Tình yêu là một quyết định.
I can't tell you what.	Tôi không thể nói cho bạn biết những gì.
So fast that she could hardly see it.	Nhanh đến mức cô khó có thể nhìn thấy nó.
Looking the other way, so to speak.	Nhìn theo hướng khác, có thể nói như vậy.
Talk to each other about your plans.	Nói chuyện với nhau về kế hoạch của bạn.
That is not far.	Đó không phải là xa.
In that sense, it was pretty good.	Theo nghĩa đó, nó đã được khá tốt.
Imagine if we didn't have those.	Hãy tưởng tượng nếu chúng ta không có những thứ đó.
She quickly glanced back, but there was no one behind her.	Cô nhanh chóng liếc nhìn lại, nhưng không có ai ở phía sau cô.
It costs more money and it takes longer.	Nó tốn nhiều tiền hơn và nó mất nhiều thời gian hơn.
Put in a warm place.	Đặt ở một nơi ấm áp.
Even life itself.	Ngay cả bản thân cuộc sống.
He did nothing.	Anh ấy không làm gì cả.
It's not hard to guess who.	Không khó để đoán ai.
Those terms are easy to understand.	Những thuật ngữ đó rất dễ hiểu.
You have a need.	Bạn có nhu cầu.
We may seem like that at first, but get to know us.	Thoạt đầu chúng ta có vẻ như vậy, nhưng hãy tìm hiểu chúng ta.
Or at some other time.	Hoặc vào một số thời điểm khác.
But today they stopped that.	Nhưng hôm nay họ đã dừng điều đó lại.
And then write a review.	Và sau đó viết đánh giá.
Do not know where the other days went.	Không biết những ngày khác đã đi đâu.
He made another big play in the middle of the field.	Anh ấy đã thực hiện một pha chơi lớn khác ở giữa sân.
You also need a private key.	Bạn cũng cần một khóa riêng.
I have most of the symptoms.	Tôi có hầu hết các triệu chứng.
She will have to stop once and go to the bathroom.	Cô ấy sẽ phải dừng lại một lần và đi vào phòng tắm.
But she made me determined.	Nhưng cô ấy đã khiến tôi quyết tâm.
Things you think to talk about.	Những điều bạn nghĩ để nói đến.
I glanced to the side but there didn't seem to be any movement.	Tôi liếc nhìn sang bên cạnh nhưng dường như không có bất kỳ chuyển động nào.
So there was no hope of sleeping at that time.	Vì vậy, không có hy vọng ngủ vào thời điểm đó.
Keep me young.	Giữ cho tôi trẻ trung.
The type of person who likes to watch other people play games.	Loại người thích xem người khác chơi trò chơi.
I looked around but still couldn't see him.	Tôi nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh ấy.
I just don't want to.	Tôi chỉ không muốn.
Back now everything has changed.	Quay lại bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
The form he chose was large.	Hình thức anh ấy chọn là lớn.
Our explanation is as follows.	Lời giải thích của chúng tôi như sau.
I am sure about that.	Tôi chắc chắn về điều đó.
It feels familiar, even.	Nó cảm thấy quen thuộc, ngay cả.
That's one thing.	Đó là một điều.
And many more things like that.	Và còn nhiều thứ như thế nữa.
I just put it back together.	Tôi chỉ cần lắp nó lại với nhau.
I want to escape.	Tôi muốn trốn.
Be ready to accept whatever emotions you find momentarily.	Hãy sẵn sàng chấp nhận bất cứ cảm xúc nào bạn tìm thấy trong chốc lát.
This is an edge case.	Đây là một trường hợp cạnh.
And certainly not coincidentally in your own home.	Và chắc chắn không phải ngẫu nhiên trong chính ngôi nhà của bạn.
Nobody said that.	Không ai nói điều đó.
Just when he wanted to die, land came into view.	Ngay khi anh ta muốn chết, đất đã đến trong tầm mắt.
It is a picture.	Đó là một bức tranh.
All within walking distance.	Tất cả trong khoảng cách đi bộ.
All of these factors make them harder to reach.	Tất cả những yếu tố này khiến chúng khó tiếp cận hơn.
Her clinical condition has improved but remains limited.	Tình trạng lâm sàng của cô ấy đã được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế.
Her mistake is my mistake.	Cái sai của cô ấy là cái sai của tôi.
I am asking for your honest answer.	Tôi đang yêu cầu câu trả lời trung thực của bạn.
She couldn't let such things stay in the city.	Cô không thể để những thứ như vậy ở lại thành phố.
But this is still the best choice for some applications.	Nhưng đây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho một số ứng dụng.
They pay a lot to get them.	Họ phải trả rất nhiều để có được chúng.
She's so funny.	Cô ấy thật hài hước.
It was a decision based on survival.	Đó là một quyết định dựa trên sự sống còn.
And there's a good reason.	Và có một lý do chính đáng.
Here are some thoughts.	Đây là một số suy nghĩ.
I can't understand how they find this unusual.	Tôi không thể hiểu làm thế nào họ tìm thấy điều này bất thường.
Policy for a particular country.	Chính sách đối với một quốc gia cụ thể.
It's not enough.	Nó không đủ.
And he was happy with her, so he also let it go.	Còn anh đang hạnh phúc bên cô nên anh cũng bỏ qua.
In your work, your country will want the impossible from you.	Trong công việc của bạn, đất nước của bạn sẽ muốn những điều không thể từ bạn.
I don't seem to have them anywhere else.	Tôi dường như không có họ ở bất cứ nơi nào khác.
Perfect for wet areas.	Hoàn hảo cho các khu vực ẩm ướt.
They are the kit that comes with this one.	Chúng là bộ đi kèm với cái này.
One of the ways is that you ask people's opinions.	Một trong những cách là bạn hỏi ý kiến ​​của mọi người.
I told him to slow down.	Tôi bảo anh ấy đi chậm lại.
He asked what happened.	Anh ta hỏi chuyện gì đã xảy ra.
I am also in the same position as you.	Tôi cũng ở vị trí như bạn.
He can see they are not good.	Anh ấy có thể thấy chúng không tốt.
Let him do it.	Để anh ta làm điều đó.
We said a lot of thanks but not thanks for his ideas.	Chúng tôi đã nói rất nhiều lời cảm ơn nhưng không cảm ơn những ý tưởng của anh ấy.
We show that the two applications require different cost functions.	Chúng tôi cho thấy rằng hai ứng dụng yêu cầu các hàm chi phí khác nhau.
Until next time.	Cho đến lần sau.
Truly something for everyone.	Thực sự là một cái gì đó cho tất cả mọi người.
I love to write and people love to read it.	Tôi thích viết và mọi người thích đọc nó.
But not endorsed by others.	Nhưng không được xác nhận bởi những người khác.
He couldn't bear the idea that at any moment he would be gone.	Anh ấy không thể chịu đựng được ý tưởng rằng bất cứ lúc nào anh ấy sẽ ra đi.
And it's very tight.	Và nó rất chặt chẽ.
They need our data and we need their help to create it.	Họ cần dữ liệu của chúng tôi và chúng tôi cần sự giúp đỡ của họ để tạo ra dữ liệu đó.
I'm doing it to create a view.	Tôi đang làm điều đó để tạo ra một quan điểm.
After a tough battle vs.	Sau một trận chiến cam go vs.
We are prepared for that.	Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó.
You can't help the snow.	Bạn không thể giúp tuyết.
But that life is no longer for me.	Nhưng cuộc sống đó đã không còn đối với tôi.
There is no law older or stronger than this one.	Không có luật nào lâu đời hơn hoặc mạnh hơn luật này.
Now they are dead.	Bây giờ họ đã chết.
To listen follow this link.	Để nghe theo liên kết này.
We usually slow down that material.	Chúng tôi thường làm chậm vật liệu đó.
There is certainly no love lost between the two.	Chắc chắn không có tình yêu nào mất đi giữa hai người.
We have to abolish society to end up killing people.	Chúng ta phải xóa bỏ xã hội để cuối cùng giết người.
But it's worth it.	Nhưng nó đáng mà.
I like the interaction between you and your sister.	Tôi thích sự tương tác giữa anh và chị.
When they stopped, he put a finger to his lips.	Khi họ dừng lại, anh đặt một ngón tay lên môi.
Subject confidentiality agreement is included in the file.	Thỏa thuận bảo mật chủ thể được bao gồm trong hồ sơ.
And he definitely needs to play some great minutes.	Và anh ấy chắc chắn cần phải ra sân thi đấu những phút tuyệt vời.
Not a hot guy.	Không phải là một chàng trai nóng bỏng.
This was the first time she saw her smile like this.	Đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy cười như thế này.
Yes, it's back.	Vâng, nó đã trở lại.
Instead, another pattern was found.	Thay vào đó, một mẫu khác được tìm thấy.
The sound was so pleasant.	Âm thanh ấy thật vui tai.
Don't worry about that yet.	Đừng lo lắng về điều đó được nêu ra.
They are honest.	Họ trung thực.
That's not so obvious, she thought.	Điều đó không quá rõ ràng, cô nghĩ.
So you can get in or you can get out.	Vì vậy, bạn có thể vào hoặc bạn có thể ra.
I don't love him, but he loves me.	Tôi không yêu anh ấy, nhưng anh ấy yêu tôi.
It just makes them seem out of touch.	Nó chỉ làm cho họ có vẻ mất liên lạc.
So he tried again, this time a little harder.	Vì vậy, anh ấy đã cố gắng một lần nữa, lần này khó hơn một chút.
He designed it for us to rest.	Ông ấy đã thiết kế cho chúng tôi nghỉ ngơi.
The equipment used will have to be different.	Thiết bị được sử dụng sẽ phải khác.
I used to be late to class one morning.	Tôi đã từng đến lớp muộn vào một buổi sáng.
To solve the problem, she had to act quickly.	Để giải quyết vấn đề, cô phải nhanh chóng hành động.
When she was young, she lived as part of a human family.	Khi còn trẻ, cô sống như một phần của một gia đình con người.
It's really hard.	Thật là khó.
Don't challenge.	Đừng thách thức.
I know many things and some good things.	Tôi biết nhiều thứ và một số điều tốt.
Men are men, though.	Đàn ông là đàn ông, mặc dù vậy.
Just like how parents treat their children.	Giống như cách mà cha mẹ dành cho con mình.
A waste of their time.	Một sự lãng phí thời gian của họ.
That is safety.	Đó là sự an toàn.
Shoot him dead.	Bắn anh ta chết.
There will be trial and error.	Sẽ có thử nghiệm và sai lầm.
Things are changing, and not for the better.	Mọi thứ đang thay đổi, và không phải là tốt hơn.
The training is done.	Việc đào tạo thực hiện.
It sounded like she was crying.	Nó nghe như thể cô ấy đang khóc.
Nothing is good.	Không có cái nào tốt cả.
But it won't be good if it happens.	Nhưng nó sẽ không tốt nếu xảy ra.
He looked into her face.	Anh nhìn vào mặt cô.
He doesn't have to let you do what you want.	Anh ấy không phải để bạn làm theo ý bạn.
Or, at least, our new normal.	Hoặc, ít nhất, bình thường mới của chúng tôi.
The most important thing is my two young children.	Điều quan trọng nhất là hai đứa con nhỏ của tôi.
Not in their faces.	Không phải trong khuôn mặt của họ.
He's injured, on his right side.	Anh ấy bị thương, ở bên phải của mình.
This project was completed by the end of that year.	Dự án này được hoàn thành vào cuối năm đó.
That's right, a party.	Đúng vậy, một bữa tiệc.
So that shows you.	Vì vậy, điều đó cho bạn thấy.
I do not know what it is.	Tôi không biết nó là gì.
They looked at the categories.	Họ đã xem xét các loại.
Plaintiff ran into the kitchen.	Nguyên đơn chạy vào bếp.
Those are great things.	Đó là những điều tuyệt vời.
Failure does not frighten him.	Thất bại không khiến anh ta sợ hãi.
I went back to read for a while.	Tôi quay lại để đọc một lúc.
You can tell that it is made of high quality materials.	Bạn có thể nói rằng nó được làm bằng vật liệu chất lượng cao.
Maybe you're crazy.	Có lẽ bạn bị điên.
She couldn't escape it.	Cô không thể thoát khỏi nó.
There was no house at that time.	Lúc đó không có nhà nào.
And he's proud of me.	Và anh ấy tự hào về tôi.
This is a strong drug.	Đây là một loại thuốc mạnh.
The beer itself is nothing special.	Bản thân bia không có gì đặc biệt.
The story is a complicated one.	Câu chuyện là một câu chuyện phức tạp.
I mean literally.	Ý tôi là theo nghĩa đen.
And he probably won't have a son.	Và có lẽ anh ấy sẽ không có con trai.
Much.	Nhiều.
He said he liked it.	Anh ấy nói anh ấy thích điều đó.
It's like a video game.	Nó giống như một trò chơi điện tử.
But tools are yet to be used to achieve this.	Nhưng các công cụ vẫn chưa được sử dụng để đạt được điều này.
They took her out to create this emotional attraction.	Họ đưa cô ấy ra ngoài để tạo nên sự hấp dẫn về mặt tình cảm này.
Only me left.	Chỉ còn lại tôi.
I will take them.	Tôi sẽ lấy chúng.
Know your skills.	Biết kỹ năng của bạn.
The errors are relatively small.	Các sai số là tương đối nhỏ.
Like a dream.	Giống như một giấc mơ.
I like questions.	Tôi thích những câu hỏi.
That he was doing a dangerous job.	Rằng anh ấy đang làm một công việc nguy hiểm.
It is the spirit of joy emanating from people.	Đó là tinh thần vui vẻ toát ra từ con người.
They may or may not post at will.	Họ có thể đăng hoặc không tùy ý.
Looks like he hasn't changed his mind.	Có vẻ như anh ấy không thay đổi quyết định.
I know her by sight, but we haven't been introduced yet.	Tôi biết cô ấy bằng mắt thường, nhưng chúng tôi chưa được giới thiệu.
There is nothing to be sad about.	Không có gì phải buồn.
There is no other way to set it.	Không có cách nào khác để đặt nó.
But it's too late.	Nhưng quá trễ rồi.
I think that's why the changes came.	Tôi nghĩ đó là lý do tại sao những thay đổi đến.
Thank you for turning it off.	Cảm ơn bạn đã tắt nó.
They will reject us, maybe tomorrow.	Họ sẽ từ chối chúng tôi, có thể là vào ngày mai.
It's a good thing.	Đó là một điều tốt.
His voice is soft.	Giọng anh nhẹ nhàng.
Like a patient falling in love with a doctor.	Giống như bệnh nhân đem lòng yêu cô bác sĩ.
Not too old or too young.	Không quá già hoặc quá trẻ.
Then they go to dinner.	Sau đó họ đi ăn tối.
The military did not say much about this new secret mission.	Quân đội không nói gì nhiều về nhiệm vụ bí mật mới này.
You see how much your parents love you.	Bạn thấy bố mẹ bạn yêu bạn biết nhường nào.
It's actually a lot more difficult.	Thực ra nó khó hơn rất nhiều.
Four hundred and three participants were included.	Bốn trăm lẻ ba người tham gia đã được bao gồm.
No each other.	Không có nhau.
Follow the instructions for the letter and everything works as expected.	Làm theo các hướng dẫn cho bức thư và mọi thứ hoạt động như mong đợi.
Release and repeat.	Phát hành và lặp lại.
Sit and stare at his breakfast.	Ngồi và nhìn chằm chằm vào bữa sáng của mình.
He killed that man.	Anh ta đã giết người đàn ông đó.
Three thousand families have been helped in this way.	Ba nghìn gia đình đã được giúp đỡ theo cách này.
When they are found in the file.	Khi chúng được tìm thấy trong hồ sơ.
The boy is not my main focus.	Cậu bé không phải là trọng tâm chính của tôi.
She cannot be seen because she is everything.	Cô ấy không thể được nhìn thấy bởi vì cô ấy là tất cả.
His eyes said it all.	Đôi mắt của anh ấy đã nói lên tất cả.
It must have hit a window.	Nó hẳn đã va vào một cửa sổ.
Players are used to it by now.	Người chơi đã quen với nó bây giờ.
I don't see him in this light.	Tôi không nhìn thấy anh ta trong ánh sáng này.
If so, it can't be otherwise.	Nếu vậy thì không thể khác được.
You have an identity.	Bạn có một danh tính.
It's a story of movement and forward progress.	Đó là một câu chuyện về chuyển động và tiến bộ về phía trước.
There is an old saying that people hear first with their eyes.	Có một câu nói cổ mà mọi người nghe thấy đầu tiên bằng mắt của họ.
They were at the same stage of their project as we were.	Họ đã ở cùng giai đoạn của dự án của họ với chúng tôi.
I don't care about anything.	Tôi không quan tâm điều gì.
It must be said that this process is very difficult.	Phải nói rằng quá trình này rất khó khăn.
She must remember that.	Cô phải nhớ điều đó.
Grow up or we'll make you mature in no time.	Hãy lớn lên nếu không chúng tôi sẽ khiến bạn trưởng thành ngay lập tức.
Knowing how words work in this area is important.	Biết cách hoạt động của các từ trong lĩnh vực này là điều quan trọng.
Apparently it involves two parts.	Rõ ràng nó liên quan đến hai phần.
If they want information, they go to the website.	Nếu họ muốn có thông tin, họ sẽ truy cập trang web.
That means a lot to me.	Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
The family will have a match.	Gia đình sẽ có một sự phù hợp.
They have one.	Họ có một.
People have nothing, no food, no papers.	Mọi người không có gì, không thức ăn, không giấy tờ.
The analysis consists of three steps.	Phân tích bao gồm ba bước.
In many ways, he was really a tough kid at school.	Về nhiều mặt, cậu ấy thực sự là một đứa trẻ khó tính ở trường.
But it won't be the end of the world.	Nhưng nó sẽ không phải là ngày tận thế.
We have lost everything.	Chúng tôi đã mất tất cả.
We have to go.	Chúng tôi phải đi.
The other was only four years old but knew that her life had changed.	Người kia mới bốn tuổi nhưng biết rằng cuộc đời cô đã thay đổi.
He had heard the term but wasn't sure what it meant.	Anh đã nghe thuật ngữ này nhưng không chắc về ý nghĩa của nó.
The results, if any, of this appeal are not on file.	Kết quả, nếu có, của kháng nghị này không có trong hồ sơ.
Her laughter pierced my head like broken glass.	Tiếng cười của cô ấy xuyên qua đầu tôi như kính vỡ.
But not about this waste management agreement.	Nhưng không phải về thỏa thuận quản lý chất thải này.
That's how our system works.	Đó là cách hệ thống của chúng tôi.
They are very happy, so it seems that they love each other very much.	Họ rất hạnh phúc, vì vậy có vẻ như rất yêu nhau.
Back problems are common.	Các vấn đề về lưng là phổ biến.
None of us are going anywhere.	Không ai trong chúng ta sẽ đi đâu cả.
He didn't want to go down there.	Anh ấy không muốn xuống đó.
We never knew why.	Chúng tôi chưa bao giờ biết tại sao.
One of the little ones.	Một trong những người nhỏ bé.
We must go forward.	Chúng ta phải đi về phía trước.
That turned out to be not true.	Điều đó hóa ra không phải là sự thật.
Parents should be the ones who understand.	Cha mẹ nên là người hiểu.
It won't be a quick fix, even if it were.	Nó sẽ không phải là một sửa chữa nhanh chóng, ngay cả khi nó có.
She left for me.	Cô ấy ra đi vì tôi.
If only humans were more like you.	Giá như con người giống như bạn hơn.
He makes it relevant to whatever he's doing.	Anh ấy làm cho nó phù hợp với bất cứ điều gì anh ấy đang làm.
He moved towards the voice, the knife hidden.	Anh tiến về phía giọng nói, con dao ẩn hiện.
It's strange how bad you are.	Thật kỳ lạ khi bạn tệ như thế nào.
I won't look at him anymore.	Tôi sẽ không nhìn anh ta nữa.
The growth was enough for him.	Sự phát triển là đủ đối với anh ta.
Three people died.	Ba người đã chết.
We didn't know where we were going until we got there.	Chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu cho đến khi chúng tôi đến đó.
If you do you couldn't be more wrong.	Nếu bạn làm bạn không thể sai hơn.
He was there for a few days.	Anh ấy đã ở đó vài ngày.
My father has lost most of his hearing.	Bố tôi đã mất gần hết thính giác.
There are many such processes.	Có rất nhiều quy trình như vậy.
Just thinking out loud.	Chỉ suy nghĩ lung tung.
At the start, it didn't make too much of a difference.	Khi bắt đầu, nó không tạo ra quá nhiều khác biệt.
I can feel my feet, my face.	Tôi có thể cảm thấy chân mình, khuôn mặt của mình.
He stepped on the plate that night.	Anh ấy đã bước lên đĩa đêm đó.
But when you're doing it, be conscious of it.	Nhưng khi bạn đang làm điều đó, hãy có ý thức với nó.
And you can repeat this every day.	Và bạn có thể lặp lại điều này hàng ngày.
They are a lot of boys, and a woman.	Họ là rất nhiều chàng trai, và một phụ nữ.
Not a main road, but a direct road.	Không phải là một con đường chính, nhưng một con đường trực tiếp.
You will notice that even if there are no empty cells, your line still won't work.	Bạn sẽ nhận thấy rằng ngay cả khi không có ô trống, dòng của bạn vẫn không hoạt động.
I'm not just lucky.	Tôi không chỉ may mắn.
Please respect us enough to tell the truth as you see it.	Hãy tôn trọng chúng tôi đủ để nói sự thật như bạn thấy.
It is very difficult to hold in hand and take something useful.	Rất khó để cầm trên tay và lấy thứ gì đó hữu ích.
Only the political process is provided to us.	Chỉ có quy trình chính trị mới được cung cấp cho chúng tôi.
I think it can help solve my problems.	Tôi nghĩ rằng nó có thể giúp giải quyết các vấn đề của tôi.
That is human.	Đó là con người.
It's too dangerous together.	Cùng nhau nguy hiểm quá.
The photo of the second item is not very clear.	Ảnh của mục thứ hai không rõ ràng lắm.
He looked at it, then at me.	Anh ấy nhìn nó, rồi nhìn tôi.
Your dream will be more beautiful.	Ước mơ của bạn sẽ đẹp hơn.
First, they keep changing their story about how they got it.	Đầu tiên, họ tiếp tục thay đổi câu chuyện của họ về cách họ có được nó.
It can come as a shock.	Nó có thể đến như một cú sốc.
Now I am looking for a summer job.	Bây giờ tôi đang tìm kiếm một công việc cho mùa hè.
It is simply a matter of its application.	Nó chỉ đơn giản là một vấn đề của ứng dụng của nó.
Please contact us with any further questions.	Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào.
One person was injured.	Một người bị thương.
I mean, you can have everything and not be content.	Ý tôi là, bạn có thể có mọi thứ và không bằng lòng.
That was the first sign.	Đó là dấu hiệu đầu tiên.
So it was a simple, appropriate decision.	Vì vậy, đó là một quyết định đơn giản, phù hợp.
Numbers and numbers.	Số và số.
You're on your own if you want any more help from me.	Bạn sẽ tự kiểm soát bản thân nếu bạn muốn thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào từ tôi.
He won't eat or drink anything.	Anh ta sẽ không ăn uống gì.
That will be tomorrow.	Đó sẽ là ngày mai.
Thank you for leaving a comment.	Cảm ơn bạn đã để lại bình luận.
However, we certainly claim to use them.	Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn yêu cầu sử dụng chúng.
Your heart goes out to those who just lost everything.	Trái tim của bạn đang hướng về những người vừa mất tất cả.
That's not good.	Đó là không tốt.
Whatever it is, it's non-stop funny from start to finish.	Dù là gì đi nữa, nó vẫn không ngừng hài hước từ đầu đến cuối.
Their systems are designed to fit and work perfectly.	Hệ thống của họ được thiết kế để phù hợp và hoạt động hoàn hảo.
This brings our total standings to three.	Điều này nâng tổng số đứng của chúng tôi lên ba.
We were very pleased with it.	Chúng tôi đã rất vui mừng với nó.
Too young not to be surprised.	Quá trẻ để không ngạc nhiên.
Not that he thinks it's wrong.	Không phải anh ấy nghĩ là sai.
I don't participate.	Tôi không tham gia.
You are so afraid you need to carry a gun to kill.	Bạn rất sợ bạn cần phải mang theo một khẩu súng để giết.
From another city.	Từ một thành phố khác.
Which means, she knows her stuff.	Điều đó có nghĩa là, cô ấy biết công cụ của mình.
Finally he looked up.	Cuối cùng thì anh ấy cũng nhìn lên.
He is survived by a son.	Anh ta được sống sót bởi một đứa con trai.
But at the last moment, something strange happened.	Nhưng vào thời điểm cuối cùng, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Both his part of this conversation and mine.	Cả phần của anh ấy trong cuộc trò chuyện này và của tôi.
Then he knew what he had to do.	Khi đó anh biết mình phải làm gì.
The children immediately lined up.	Những đứa trẻ ngay lập tức xếp vào hàng.
There is no discussion of his past.	Không có cuộc thảo luận nào về quá khứ của anh ấy.
That is their problem.	Đó là vấn đề của họ.
I have to thank my friends.	Tôi phải cảm ơn những người bạn của tôi.
Show her you like her by going on a date.	Hãy cho cô ấy thấy bạn thích cô ấy bằng cách hẹn hò.
I will never mock you.	Tôi sẽ không bao giờ chế giễu bạn.
For future large observations, such an effect needs to be considered carefully.	Đối với các quan sát lớn trong tương lai, hiệu ứng như vậy cần phải được xem xét cẩn thận.
He really likes this.	Anh ấy thực sự thích cái này.
Some are strong enough to kill an adult human.	Một số đủ mạnh để giết một con người trưởng thành.
It was strange to have an older boy there, almost.	Thật kỳ lạ khi có một cậu bé lớn hơn ở đó, gần như vậy.
No serious side effects occurred.	Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra.
Sleep well at night.	Ngủ ngon vào ban đêm.
A representative experiment of at least three performed experiments is shown.	Một thí nghiệm đại diện của ít nhất ba thí nghiệm được thực hiện được hiển thị.
And success means being accepted.	Và thành công có nghĩa là được chấp nhận.
But they must speak up.	Nhưng họ phải lên tiếng.
We did it our way.	Chúng tôi đã làm theo cách của chúng tôi.
Perhaps more than liking her.	Có lẽ nhiều hơn là thích cô ấy.
One who loved or one who did not.	Một người đã yêu hoặc một người không yêu.
She did something that even she should have known better than should have done.	Cô ấy đã làm điều gì đó mà thậm chí cô ấy nên biết tốt hơn là nên làm.
Silent.	Im lặng.
Maybe it's him.	Có lẽ đó là anh ta.
That is a huge waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian rất lớn.
Once again, a big thank you to the management and staff.	Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban quản lý và nhân viên.
Law is law.	Luật là luật.
Even as fear returned to me, a cry came from within me.	Ngay cả khi nỗi sợ hãi quay trở lại với tôi, một tiếng kêu từ bên trong tôi.
Thanks for your email.	Cảm ơn email của bạn.
His daughter was also involved in it.	Con gái của ông cũng tham gia vào việc đó.
The rock is like glass.	Tảng đá giống như thủy tinh.
Everyone will be watching that today.	Mọi người sẽ theo dõi điều đó ngày hôm nay.
So you won't lie.	Vì vậy, bạn sẽ không nói dối.
The strategy was successful.	Chiến lược đã thành công.
The military authorities have launched an investigation.	Các cơ quan quân sự đã tiến hành một cuộc điều tra.
That did more damage than good.	Điều đó đã gây ra nhiều thiệt hại hơn là tốt.
We are twenty minutes from home.	Chúng tôi cách nhà hai mươi phút.
Maybe she's in love with him.	Có lẽ cô ấy đang yêu anh ấy.
So he agreed to everything.	Vì vậy, anh ấy đã đồng ý với tất cả mọi thứ.
No patient required additional testing as a result of the interview.	Không có bệnh nhân nào yêu cầu xét nghiệm bổ sung do kết quả của cuộc phỏng vấn.
Right now she's really too skinny.	Lúc này cô ấy thực sự quá gầy.
If anyone has the right to a theory, you will.	Nếu bất cứ ai có quyền đối với một lý thuyết, bạn sẽ làm.
Of course insurance companies have interests to protect and present.	Tất nhiên các công ty bảo hiểm có quyền lợi để bảo vệ và trình bày.
Well, they had to do something.	Vâng, họ đã phải làm một cái gì đó.
She didn't even know where her family lived.	Cô thậm chí không biết gia đình sống ở đâu.
People were quickly drawn in.	Mọi người nhanh chóng bị lôi kéo.
However, we read each message.	Tuy nhiên, chúng tôi đọc từng tin nhắn.
We know you do.	Chúng tôi biết bạn làm.
I cannot live in the past or what has been said.	Tôi không thể sống trong quá khứ hoặc những gì đã được nói.
Even that hurt him.	Ngay cả điều đó cũng khiến anh ấy bị tổn thương.
None of us go home tomorrow.	Không ai trong chúng ta về nhà vào ngày mai.
I know what he's looking at, looking for.	Tôi biết anh ấy đang nhìn, đang tìm gì.
Interaction.	Sự tương tác.
Cold day.	Ngày se lạnh.
This number dropped rapidly in the following years.	Con số này giảm nhanh chóng trong những năm sau đó.
The data shown are representative of experiments that were repeated twice.	Dữ liệu được hiển thị là đại diện cho các thí nghiệm được lặp lại hai lần.
But not everyone can do this.	Nhưng không phải ai cũng làm được điều này.
I love my parents.	Tôi yêu bố mẹ tôi.
However, it is worth doing.	Tuy nhiên, đó là điều đáng làm.
Now to some other problems.	Bây giờ đến một số vấn đề khác.
Take a time table.	Bẵng đi một thời gian.
Things would be easier if she trusted him.	Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô tin anh.
You will never see them as you once were.	Bạn sẽ không bao giờ xem chúng như bạn đã từng.
I can get him to notice me and the people around me.	Tôi có thể khiến anh ấy chú ý đến tôi và những người xung quanh.
You step outside on a beautiful day.	Bạn bước ra ngoài vào một ngày đẹp trời.
Doing so is necessary.	Làm như vậy là cần thiết.
He drove her home and released her to her mother.	Anh chở cô về nhà và thả cô cho mẹ cô.
It was a common scene.	Đã là một cảnh chung.
And work did not return.	Và công việc đã không quay trở lại.
Mine grew too fast.	Của tôi phát triển quá nhanh.
Results are expected this summer.	Kết quả được mong đợi vào mùa hè này.
I will try to clear up some confusion.	Tôi sẽ cố gắng giải tỏa một số nhầm lẫn.
In the end, so did he.	Cuối cùng thì anh ấy cũng vậy.
And write up a few points for each business.	Và viết lên một vài điểm cho mỗi doanh nghiệp.
I ask them to protect and help them.	Tôi yêu cầu họ bảo vệ và giúp đỡ họ.
With the use of lie games.	Với việc sử dụng các trò chơi nói dối.
They will take care of them.	Họ sẽ chăm sóc chúng.
I even bought into it.	Tôi thậm chí đã mua vào nó.
However, it is an arms race.	Tuy nhiên, đó là một cuộc chạy đua vũ trang.
Last season was different.	Mùa trước thì khác.
Years, years, years.	Nhiều năm, nhiều năm, nhiều năm.
Hold the fire for a few more minutes.	Giữ lửa trong vài phút nữa.
The amount of work is amazing.	Số lượng công việc thật đáng kinh ngạc.
They need to protect the information and data they have.	Họ cần bảo vệ thông tin và dữ liệu mà họ có.
But they do so together.	Nhưng họ làm như vậy cùng nhau.
Others were arrested.	Những người khác đã bị bắt.
He left before knowing the outcome of the process.	Anh ta bỏ đi trước khi biết kết quả của quá trình này.
These are different things.	Đây là những điều khác nhau.
Most of the time it works.	Hầu hết thời gian nó hoạt động.
He also has a gun.	Anh ta cũng có súng.
It gives a modern material design look and feel to your website.	Nó mang lại giao diện thiết kế material design hiện đại cho trang web của bạn.
Some other ways.	Một số cách khác.
It's how you treat others.	Đó là cách bạn đối xử với người khác.
Hands here, mouth there.	Tay ở đây, miệng ở đó.
You are making us look bad.	Bạn đang làm cho chúng tôi trông xấu.
And again, it appears there is no control group.	Và một lần nữa, nó sẽ xuất hiện không có nhóm kiểm soát.
The screen object is supposed to provide this kind of information.	Đối tượng màn hình được cho là cung cấp loại thông tin này.
That's why he stayed there long after making money.	Đó là lý do tại sao anh ta ở lại đó rất lâu sau khi kiếm tiền.
This may happen more often over time.	Điều này có thể xảy ra thường xuyên hơn theo thời gian.
The second table describes the secondary results.	Bảng thứ hai sẽ mô tả các kết quả phụ.
The important thing is that we have to work for the next game.	Điều quan trọng là chúng tôi phải làm việc cho trận đấu tiếp theo.
If you haven't heard of him, don't feel bad.	Nếu bạn chưa nghe nói về anh ấy, đừng cảm thấy tồi tệ.
He hasn't read a word and has now placed it on his desk.	Anh ấy đã không đọc một từ nào và giờ đã đặt nó trên bàn làm việc.
I can measure their steps.	Tôi có thể đo các bước của họ.
You have to get to her.	Anh phải đến được với cô ấy.
I can't see anything wrong with that myself.	Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì vấn đề với bản thân mình.
I really can't wait for that!.	Tôi thực sự không thể chờ đợi cho điều đó !.
Men live on stage.	Đàn ông sống trên sân khấu.
I show the actual key.	Tôi chỉ ra chìa khóa thực tế.
He can dress how he wants.	Anh ấy có thể ăn mặc như thế nào anh ấy muốn.
Focus on the name.	Tập trung vào tên.
I will serve.	Tôi sẽ phục vụ.
She calls it brain food.	Cô ấy gọi nó là thức ăn cho não.
The photos are not great photos.	Những bức ảnh không phải là những bức ảnh tuyệt vời.
But what is the name?	Nhưng tên là gì.
She is very weak.	Cô ấy rất yếu.
Was with her biological father.	Đã ở với cha ruột của cô.
So it's really good for us.	Vì vậy, nó thực sự tốt cho chúng tôi.
We do not hide anything from anyone.	Chúng tôi không giấu bất cứ điều gì với bất kỳ ai.
Only one of the two is required.	Chỉ một trong hai được yêu cầu.
In most cases, you can use either.	Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng một trong hai.
It's very different.	Nó rất khác.
But, it's not that bad.	Nhưng, nó không tệ như vậy.
Exactly my answer.	Đúng là câu trả lời của tôi.
This must be a dream.	Đây phải là một giấc mơ.
Blood made me smile.	Máu đã làm tôi mỉm cười.
Data below the figure.	Dữ liệu bên dưới hình vẽ.
However, there are a few people who have.	Tuy nhiên, có một vài người đã.
Physical examination helps to determine the extent of responsibility.	Khám lâm sàng giúp xác định mức độ chịu trách nhiệm.
But she didn't stay with her friend.	Nhưng cô ấy đã không ở lại với bạn mình.
But he's not the only new addition.	Nhưng anh ấy không phải là sự bổ sung mới duy nhất.
That is their right as well as their duty.	Đó là quyền cũng như nghĩa vụ của họ.
She could search the world, never find another man like me.	Cô ấy có thể tìm kiếm trên thế giới này, không bao giờ tìm thấy một người đàn ông khác như tôi.
It's not important.	Nó không quan trọng.
He doesn't want to hear this part.	Anh ấy không muốn nghe phần này.
We have him on stage and audiences love to see him.	Chúng tôi có anh ấy trên sân khấu và khán giả thích nhìn thấy anh ấy.
I know his heart will soon come out after tonight.	Tôi biết trái tim anh ấy sẽ sớm phát xuất sau đêm nay.
But for me that is enough.	Nhưng với tôi như vậy là đủ.
Understand what tax money is used for.	Hiểu tiền thuế được sử dụng để làm gì.
The whole again.	Toàn bộ một lần nữa.
You may not think it matters, but fill them in anyway.	Bạn có thể không nghĩ nó quan trọng, nhưng dù sao hãy điền chúng vào.
And we see, this even if.	Và chúng tôi thấy, điều này ngay cả khi.
Small group classes are best.	Lớp học nhóm nhỏ là tốt nhất.
And people love being around him.	Và mọi người thích ở xung quanh anh ấy.
I watched the results on television.	Tôi đã xem kết quả trên truyền hình.
Show for.	Hiển thị cho.
See you tomorrow!.	Hẹn gặp bạn vào ngày mai!.
What is it? 	Nó là gì?
he wondered.	anh tự hỏi.
I've never had a major injury.	Tôi chưa bao giờ gặp chấn thương lớn.
Working with him certainly helped.	Làm việc với anh ấy chắc chắn đã giúp ích.
They cannot.	Họ không thể được.
If possible, we have used measured values.	Nếu có thể, chúng tôi đã sử dụng các giá trị đo được.
Sometimes they come.	Đôi khi họ đến.
Especially in the field of design and art.	Đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế và nghệ thuật.
Well, he's not sure what the hell this place is anymore.	Chà, anh ấy không chắc nơi này là cái quái gì nữa.
Right after he talks to you.	Ngay sau khi anh ấy nói chuyện với bạn.
Leave it with them when you leave the house.	Hãy để nó với họ khi bạn ra khỏi nhà.
Let's start with something easy.	Hãy bắt đầu với một cái gì đó dễ dàng.
Just listen.	Chỉ lắng nghe.
Trouble is, so is she.	Rắc rối là, cô ấy cũng vậy.
I just wanted to check people out.	Tôi chỉ muốn kiểm tra mọi người.
Those twenty years are still missing.	Hai mươi năm đó vẫn mất tích.
You never really figure it out.	Bạn không bao giờ thực sự tìm ra nó.
Life is not for doing things like this.	Cuộc sống không phải để làm những điều như thế này.
Make yourself strong.	Làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ.
Finish what you started.	Kết thúc những gì bạn bắt đầu.
Or maybe not me, but them.	Hoặc có thể không phải tôi, mà là họ.
I am positive towards digital media tools.	Tôi tích cực đối với các công cụ truyền thông kỹ thuật số.
This is a rare case.	Đây là một trường hợp hiếm hoi.
She wrote as she felt.	Cô ấy đã viết như cô ấy cảm thấy.
The main house block follows each other later.	Khối nhà chính nối tiếp nhau sau này.
Everyone says so.	Mọi người đều nói như vậy.
This is about the church.	Đây là về nhà thờ.
Worse than that.	Tệ hơn là.
She broke her neck.	Cô ấy bị gãy cổ.
You know who everyone is.	Bạn biết mọi người là ai.
Prepare for violent activity.	Chuẩn bị cho hoạt động bạo lực.
Maybe one day there will be some practical knowledge.	Có thể một ngày nào đó sẽ có một số kiến ​​thức thực tế.
I don't know where they are.	Tôi không biết họ đang ở đâu.
I was able to do the same thing.	Tôi đã có thể làm điều tương tự.
They were asked to leave immediately.	Họ được yêu cầu rời đi ngay lập tức.
No, that's not true.	Không, không đúng.
His basic ideas remained those of individual liberty.	Những ý tưởng cơ bản của ông vẫn là những ý tưởng về tự do cá nhân.
Of course, he stopped when he received the diagnosis.	Tất nhiên, anh ta dừng lại khi nhận được chẩn đoán.
So maybe that's why.	Vì vậy, có lẽ đó là lý do tại sao.
We absolutely must.	Chúng tôi hoàn toàn phải làm như vậy.
Both must be there.	Cả hai đều phải ở đó.
And you do this every month.	Và bạn làm điều này hàng tháng.
You know my decision.	Bạn biết quyết định của tôi.
, he himself is like that.	, chính anh ta là như vậy.
I can't let this girl die.	Tôi không thể để cô gái này chết.
I never took him out for anything.	Tôi không bao giờ đưa anh ta ra ngoài vì bất cứ điều gì.
Now she's gone far enough.	Bây giờ cô ấy đã đủ xa rồi.
Maybe we heard from a friend or did some research online.	Có thể chúng tôi đã nghe qua một người bạn hoặc đã thực hiện một số nghiên cứu trực tuyến.
He has nothing left.	Anh ấy không còn gì cả.
But don't do it again.	Nhưng đừng làm điều đó một lần nữa.
You won't get out of it.	Bạn sẽ không thoát ra khỏi nó.
Stand up and be proud of it.	Hãy đứng lên và tự hào về điều đó.
A natural question is the next important value.	Một câu hỏi tự nhiên là giá trị quan trọng tiếp theo.
They don't have the same kind of emotions as humans.	Họ không có cùng loại cảm xúc với con người.
I'm putting some things into practice.	Tôi đang áp dụng một số thứ vào thực tế.
It was a split house, more than a sister.	Đó là một ngôi nhà chia đôi, hơn một người chị.
We definitely shouldn't do those things.	Chúng ta nhất định không nên làm những điều đó.
Right under their feet.	Ngay dưới chân họ.
Then you say the girl is doing this or maybe another.	Sau đó, bạn nói cô gái đang làm điều này hoặc có thể khác.
At least we know.	Ít nhất chúng tôi biết.
You had to leave, and that's how it happened.	Bạn đã phải rời đi, và đó là cách nó đã xảy ra.
Before he knows the bad news, he won't hear a thing.	Trước khi anh ấy biết tin xấu, anh ấy sẽ không nghe thấy bất kỳ điều gì.
It is just a title.	Nó chỉ là một tiêu đề.
But we didn't become real friends for a while.	Nhưng chúng tôi đã không trở thành bạn bè thực sự trong một thời gian.
And a knife was still stuck in his neck.	Và một con dao vẫn găm vào cổ anh.
Of course, you won't appreciate her, but she will be nice to you.	Tất nhiên, bạn sẽ không đánh giá cao cô ấy, nhưng cô ấy sẽ tốt cho bạn.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
He never said what it was.	Anh ấy chưa bao giờ nói nó là gì.
We describe the model below.	Chúng tôi mô tả mô hình dưới đây.
The parties have settled.	Các bên đã giải quyết.
Actually, it's not too bad.	Trên thực tế, nó không quá tệ.
The first is the rule of law.	Đầu tiên là pháp quyền.
He has lived in a small community for two years.	Anh đã sống trong một cộng đồng nhỏ được hai năm.
In it, you can play everything.	Trong đó, bạn có thể chơi mọi thứ.
So you love her and your sex life is fine.	Vì vậy, bạn yêu cô ấy và đời sống tình dục của bạn vẫn ổn.
It wasn't too long ago.	Nó không phải là quá lâu trước đây.
We are his friends.	Chúng tôi là bạn của anh ấy.
To make more money.	Để kiếm nhiều tiền hơn.
However, there may even be value.	Tuy nhiên, thậm chí có thể có giá trị.
Problem.	Có vấn đề.
If he could answer the phone.	Nếu anh ta có thể nghe điện thoại.
Yes, she is very cute.	Phải, cô ấy rất đáng yêu.
They are a big thing.	Họ là một điều lớn.
His head was wrong.	Đầu của anh ấy đã sai.
I mean, yes, but not what they think.	Ý tôi là, có, nhưng không phải như họ nghĩ.
I don't want him to see these.	Tôi không muốn anh ta nhìn thấy những thứ này.
The family court gave the first favor.	Tòa án gia đình đưa ra sự ủng hộ đầu tiên.
You're still upset about it.	Bạn vẫn khó chịu vì nó.
Stir and repeat.	Khuấy và lặp lại.
He also does it the way many people do.	Anh ấy cũng làm theo cách của nhiều người.
I was there.	Tôi đã ở đấy.
Season with salt and a little pepper.	Nêm muối và một chút tiêu.
They say black is white.	Họ nói màu đen là màu trắng.
We like what we like.	Chúng tôi thích những gì chúng tôi thích.
Young players can pass.	Các cầu thủ trẻ có thể vượt qua.
However, there is a small point.	Tuy nhiên, có một điểm nhỏ.
Your strength is my strength.	Sức mạnh của bạn là sức mạnh của tôi.
The whole experience is all about breathing.	Toàn bộ trải nghiệm hoàn toàn là hơi thở.
Killing is the end in itself.	Giết chóc tự nó là dấu chấm hết.
I was actually working two jobs at the time.	Tôi thực sự đang làm hai công việc vào thời điểm đó.
Adults per year.	Người lớn mỗi năm.
Exactly the way things are going.	Đúng như cách mà mọi thứ đang diễn ra.
That is human.	Đó là con người.
Different projects require different things.	Các dự án khác nhau yêu cầu những thứ khác nhau.
It gives a lot of hope.	Nó mang lại nhiều hy vọng.
Thank you for great service and products.	Cảm ơn bạn cho dịch vụ và sản phẩm tuyệt vời.
Play with it.	Chơi với nó.
Now, the third question.	Bây giờ, câu hỏi thứ ba.
As simple and basic as that.	Đơn giản và cơ bản như vậy.
He didn't want her to know.	Anh chưa muốn cô biết.
He's in the middle.	Anh ấy đang ở giữa.
Consider my situation.	Hãy xem xét tình huống của tôi.
This can cost a lot of money to do.	Điều này có thể tốn rất nhiều tiền để làm.
We will be back.	Chúng tôi sẽ trở lại.
It is essential.	Nó là điều cần thiết.
You love your own ideas.	Bạn yêu thích ý tưởng của riêng bạn.
There are many things to agree on in your post.	Có nhiều điều để đồng ý trong bài viết của bạn.
Right now I feel pretty weird.	Ngay bây giờ tôi cảm thấy khá kỳ quặc.
Access to information.	Tiếp cận thông tin.
I drew in the snow.	Tôi đã vẽ trong tuyết.
It's even worse.	Nó còn tệ hơn.
We are safe so far.	Chúng tôi an toàn cho đến nay.
Sometimes we have a great fight.	Đôi khi chúng tôi đánh trận tuyệt vời.
I'm not sure.	Tôi không chắc.
It's not, not the way it is for us.	Nó không phải, không phải theo cách của nó đối với chúng tôi.
We have done that many times.	Chúng tôi đã làm điều đó rất nhiều lần.
She did it again faster, perfect.	Cô ấy đã làm điều đó một lần nữa nhanh hơn, hoàn hảo.
This therapy is not for everyone.	Liệu pháp này không dành cho tất cả mọi người.
Miss your little girl.	Nhớ cô gái nhỏ của anh.
I really want to kill him.	Tôi thực sự muốn giết anh ta.
And maybe a little bit of the dog's hair.	Và có lẽ là một ít lông của con chó.
You have to wait.	Bạn phải chờ đợi.
He did both.	Anh ấy đã làm cả hai.
The time has come for him to own a house in the country.	Đã đến lúc anh ta sở hữu một ngôi nhà ở nông thôn.
Now 9 feet away.	Bây giờ cách 9 feet.
I leaned against the wall and stared at my feet.	Tôi dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào chân mình.
But something else motivated them.	Nhưng một cái gì đó khác đã thúc đẩy họ.
Let a battle develop.	Hãy để một trận chiến phát triển.
Three people died.	Ba người chết.
Each exercise has five questions.	Mỗi bài tập có năm câu hỏi.
This time, it looks like there will be no way out.	Lần này, có vẻ như sẽ không có lối thoát.
He looked at the woman.	Anh nhìn người phụ nữ.
I can do something really special with this.	Tôi có thể làm điều gì đó thực sự đặc biệt với điều này.
And no one feels comfortable asking about it.	Và không ai cảm thấy thoải mái khi hỏi về nó.
I will read the last story.	Tôi sẽ đọc câu chuyện cuối cùng.
He must understand that.	Anh ấy phải hiểu điều đó.
The unit of variables is the second.	Đơn vị của các biến là thứ hai.
I guess we know why now.	Tôi đoán chúng ta biết tại sao bây giờ.
As he lay there looking, waiting but.	Khi anh ấy nằm đó nhìn, chờ đợi nhưng.
No, it's two.	Không, đó là hai.
I think that's what makes it worse.	Tôi nghĩ đó là những gì làm cho nó tồi tệ hơn.
I agree with everything that has been said.	Tôi đồng ý với tất cả những gì đã được nói.
They have no say in what is happening.	Họ không có tiếng nói về những gì đang xảy ra.
Well, she got a little cold, but yes.	Chà, cô ấy hơi bị cảm, nhưng có.
I moved there.	Tôi chuyển đến đó.
They touch her.	Họ chạm vào cô ấy.
You want your child to grow up in a clean city.	Bạn muốn con bạn lớn lên trong một thành phố sạch sẽ.
His film career was short but remarkable.	Sự nghiệp điện ảnh của anh ấy tuy ngắn ngủi nhưng rất đáng kể.
Even if it's just community that happened there.	Ngay cả khi nó chỉ là cộng đồng đã xảy ra ở đó.
The future is like a wall.	Tương lai giống như một bức tường.
The two are close friends.	Hai người là bạn thân của nhau.
They are a first class organization.	Họ là một tổ chức hạng nhất.
This is how we train for a new world.	Đây là cách chúng tôi đào tạo cho một thế giới mới.
There are four words that refer to states.	Có bốn từ đề cập đến các trạng thái.
But it taught me.	Nhưng nó đã dạy tôi.
If it comes to a war, we will lose.	Nếu nó xảy ra một cuộc chiến, chúng tôi sẽ thua.
It is not too early.	Nó không phải là quá sớm.
He wore one that he liked.	Anh ấy đã mặc một chiếc mà anh ấy thích.
In just a few minutes for each side.	Chỉ trong vài phút cho mỗi bên.
So keep an eye on it.	Vì vậy, hãy để mắt đến nó.
They just looked straight ahead.	Họ chỉ nhìn thẳng về phía trước.
We reported it to the police.	Chúng tôi đã báo cảnh sát.
He checked out.	Anh ấy đã trả phòng.
I never really paid attention.	Tôi chưa bao giờ thực sự chú ý.
I was able to ask some students their names.	Tôi đã có thể hỏi một số sinh viên tên của họ.
I was also surprised at how hurt I felt.	Tôi cũng ngạc nhiên về cảm giác của mình bị tổn thương như thế nào.
Movements are denied.	Các chuyển động bị từ chối.
It just came out very quickly in its finished form.	Nó chỉ ra đời rất nhanh ở dạng hoàn thiện.
You may have a solution.	Bạn có thể có giải pháp.
The essence may be it.	Bản chất có thể là nó.
All purpose is gone.	Tất cả mục đích đã biến mất.
And have.	Và có.
He actually found them.	Anh ấy thực sự đã tìm thấy chúng.
They choose a great race but one of the more difficult races.	Họ chọn một cuộc đua tuyệt vời nhưng một trong những cuộc đua khó hơn.
But something is wrong.	Nhưng có gì đó không ổn.
Too many anxious dreams.	Quá nhiều giấc mơ lo lắng.
Smells of burnt meat.	Có mùi thịt cháy.
Some are obvious, others are not.	Một số là hiển nhiên, những người khác thì không.
For one, many users will be confused.	Đối với một, nhiều người dùng sẽ bị nhầm lẫn.
As if he knew something she didn't.	Như thể anh biết điều gì đó mà cô không biết.
I have never touched it.	Tôi chưa bao giờ chạm vào nó.
Single representative experiments are shown.	Các thí nghiệm đại diện đơn lẻ được hiển thị.
There's a truck coming.	Có một chiếc xe tải đang đến.
That's why he's moving forward now instead of years ago.	Đó là lý do tại sao anh ấy tiến tới bây giờ thay vì nhiều năm trước.
You see through everything.	Bạn nhìn thấu mọi thứ.
But he had to pass an interview to get in.	Nhưng anh ấy đã phải vượt qua một cuộc phỏng vấn để được vào.
That's why you have such a big bag.	Đó là lý do tại sao bạn có một chiếc túi lớn như vậy.
I have no idea what to expect.	Tôi không có ý tưởng về những gì mong đợi.
She has arrived.	Cô ấy đã đến.
It's too dark.	Nó quá tối.
But ideas change.	Nhưng ý tưởng thay đổi.
It seems easy for him.	Nó có vẻ dễ dàng đối với anh ta.
I thought very quickly.	Tôi đã nghĩ rất nhanh.
I have no sexual interest in men.	Tôi không có hứng thú tình dục với đàn ông.
Find a place to go up the hole and rest.	Hãy tìm một nơi để lên lỗ và nghỉ ngơi.
You can go to school.	Bạn có thể đi học.
We let them come and watch him vote.	Chúng tôi để họ đến xem anh ấy bỏ phiếu.
But this is not the best of it.	Nhưng đây không phải là điều tốt nhất của nó.
And his style.	Và phong cách của anh ấy.
She won't let herself.	Cô sẽ không để cho mình.
That really means a lot to me.	Điều đó thực sự có ý nghĩa đối với tôi.
I don't like being told what to do.	Tôi không thích bị bảo phải làm gì.
To our parents who have supported us and given us so much.	Đối với cha mẹ của chúng tôi, những người đã ủng hộ chúng tôi và cho chúng tôi rất nhiều.
One trip in and out.	Một chuyến ra vào.
A beautiful woman was killed.	Một phụ nữ xinh đẹp đã bị giết.
Then two, then three.	Sau đó hai, rồi ba.
A little afraid of it, yes.	Một chút sợ nó, vâng.
Thank you.	Cảm ơn bạn.
I sat back and looked around the office with bright eyes.	Tôi ngồi lại và nhìn quanh văn phòng với đôi mắt tươi tắn.
He is eating his mother.	Anh ta đang ăn thịt mẹ mình.
I will start.	Tôi sẽ bắt đầu.
There are two things to say at this point.	Có hai điều cần nói vào thời điểm này.
And everyone was in there except her.	Và tất cả mọi người đều ở trong đó ngoại trừ cô ấy.
In this case.	Trong trường hợp này.
He would be an interesting test case.	Anh ấy sẽ là một trường hợp thử nghiệm thú vị.
Come back, if you must, to save more lost people.	Hãy quay lại, nếu bạn phải, để cứu thêm những người bị lạc.
Tall enough to kill me.	Đủ cao để giết tôi.
Or maybe it was the voice in the dream.	Hoặc có thể đó là giọng nói trong giấc mơ.
Haircuts.	Cắt tóc.
Then there is a single pay line.	Sau đó, có một dòng thanh toán duy nhất.
I spent it.	Tôi đã dành cho nó.
We love where we live.	Chúng tôi yêu nơi chúng tôi sống.
Start with one minute and work from there.	Bắt đầu với một phút và làm việc từ đó.
I tried to talk to him.	Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ta.
That makes me love my city.	Điều đó khiến tôi yêu thành phố của mình.
There are very few spots in this type of tourism.	Có rất ít điểm trong loại hình du lịch.
The first is flat and square.	Đầu tiên là phẳng và vuông.
And her skin is really smooth.	Và làn da của cô ấy thực sự rất mịn màng.
The sources of the cells are connected to each other.	Các nguồn của các ô được kết nối với nhau.
No, it really is.	Không, thực sự là như vậy.
They are reading.	Họ đang đọc.
But where you go is up to you.	Nhưng bạn đi đến đâu là tùy thuộc vào bạn.
And talk about this topic for four hours.	Và nói về chủ đề này trong bốn giờ.
I do not know two people still.	Tôi không biết hai người vẫn còn.
Some of them are smaller than a.	Một số trong số chúng nhỏ hơn a.
I spent my day doing nothing but work.	Tôi đã dành cả ngày của mình để không làm gì khác ngoài việc.
All you have to do is go get it.	Tất cả những gì bạn phải làm là đi lấy nó.
This has been taken by some too literally.	Điều này đã được thực hiện bởi một số quá theo nghĩa đen.
If you can go less, that will be better.	Nếu bạn có thể đi ít hơn, điều đó sẽ tốt hơn.
As it was, he didn't.	Như nó đã được, ông đã không.
I really believe that.	Tôi thực sự tin điều đó.
Sometimes it can shock you.	Đôi khi nó có thể khiến bạn bị sốc.
Tell me more about what your students discovered.	Hãy cho tôi biết thêm về những gì học sinh của bạn đã phát hiện ra.
He said it was his.	Anh ấy nói nó là của anh ấy.
There is indeed.	Thực sự là có.
But this was quickly followed by anger.	Nhưng điều này nhanh chóng được theo sau bởi sự tức giận.
He is not an honest man.	Anh ta không phải là một người đàn ông trung thực.
Therefore, we need to see if there is time to use it.	Do đó, chúng ta cần xem có thời gian sử dụng hay không.
One night in town.	Một đêm trong thị trấn.
And that's the beautiful thing.	Và đó là điều tuyệt đẹp.
And there, young man, the marriage was made of.	Và đó, chàng trai trẻ, hôn nhân được tạo nên từ đó.
He would be a perfect fit.	Anh ấy sẽ hoàn toàn phù hợp.
He was right, it was a very stupid question.	Anh ấy đã đúng, đó là một câu hỏi rất ngu ngốc.
We go in.	Chúng tôi đi vào.
I still hope that someone does, but someone won't be me.	Tôi vẫn hy vọng rằng ai đó làm được, nhưng ai đó sẽ không phải là tôi.
To make this a big deal on a professional level.	Để biến điều này thành một vấn đề lớn ở cấp độ chuyên nghiệp.
I can't see a face.	Tôi không thể nhìn thấy một khuôn mặt.
This is the only option where you will actually lose data.	Đây là tùy chọn duy nhất mà bạn thực sự sẽ mất dữ liệu.
Then the time begins.	Sau đó, thời gian bắt đầu.
I think he has a weak point.	Tôi nghĩ anh ấy có một điểm yếu.
Such freedom, of course, is not absolute.	Tự do như vậy, tất nhiên, không phải là tuyệt đối.
It's quite sad for me.	Nó khá buồn cho tôi.
His father watched everything he did.	Cha anh ấy đã theo dõi mọi thứ anh ấy làm.
They don't know what to do with this information.	Họ không biết phải làm gì với thông tin này.
There are people who want to do something about it.	Có những người muốn làm điều gì đó về nó.
Unless he can remember more.	Trừ khi anh ta có thể nhớ nhiều hơn.
So we continue.	Vì vậy, chúng tôi tiếp tục.
There is so much to see and not enough time.	Có rất nhiều thứ để xem và không có đủ thời gian.
We go up between those lots.	Chúng tôi đi lên giữa những lô đó.
Not hard or nothing.	Không khó hoặc không có gì.
The main floor has a kitchen and bathroom.	Tầng chính có nhà bếp và phòng tắm.
It can be difficult to know how to solve this problem.	Có thể khó biết cách giải quyết vấn đề này.
That's just the fact of the matter.	Đó chỉ là thực tế của vấn đề.
She is better where she is.	Cô ấy tốt hơn ở nơi cô ấy đang ở.
I don't look back.	Tôi không nhìn lại.
Bad decisions are made when viewed with poor information.	Các quyết định tồi được đưa ra khi xem thông tin kém.
Seeing him like that makes me so happy.	Nhìn thấy anh ấy như vậy khiến tôi rất vui.
It's not here.	Nó không ở đây.
Just what the world is.	Chỉ là thế giới là gì.
However, not much has been said about that kind of access.	Tuy nhiên, không có nhiều điều được nói về loại truy cập đó là.
I noticed police horses, a lot.	Tôi để ý thấy ngựa cảnh sát, rất nhiều.
I see your heart for your family.	Tôi thấy tấm lòng của bạn dành cho gia đình bạn.
Maybe he didn't.	Có lẽ anh ta đã không.
Not on the way to another place.	Không phải trên đường đến một nơi khác.
Why get up, she asked him.	Tại sao phải đứng dậy, cô hỏi anh ta.
You wonder how something big ended up here.	Bạn tự hỏi làm thế nào mà một cái gì đó lớn lao lại kết thúc ở đây.
But then she married this man, and never even mentioned you.	Nhưng sau đó cô ấy kết hôn với người đàn ông này, và thậm chí không bao giờ đề cập đến bạn.
He had a good laugh.	Anh ấy đã có một trận cười sảng khoái.
You are back.	Bạn đã trở lại.
The officers returned fire and killed him.	Các sĩ quan bắn trả và giết anh ta.
The stars in the sky at night, that's it.	Những ngôi sao trên bầu trời vào ban đêm, chính là nó.
However, this can be a very difficult task.	Tuy nhiên, đây có thể là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Up until this point, everything in his world was great.	Cho đến thời điểm này, mọi thứ trong thế giới của anh ấy thật tuyệt.
Tell me how to get the fourth value.	Hãy cho tôi biết làm thế nào để nhận được giá trị thứ tư.
That's not the only thing that has changed.	Đó không phải là điều duy nhất đã thay đổi.
I mean agree.	Ý tôi là đồng ý.
The views are those of the authors.	Các quan điểm là của các tác giả.
The fields burned.	Những cánh đồng cháy rụi.
He is as warm as in a dream.	Anh ấy ấm áp như đang ở trong mơ.
Indeed, it gave me hope.	Thật vậy, nó đã cho tôi hy vọng.
Set your own personal goals.	Đặt mục tiêu cá nhân của riêng bạn.
And it was a very fast, very smooth course.	Và đó là một khóa học rất nhanh, rất trơn tru.
I love his composure.	Tôi yêu sự bình tĩnh của anh ấy.
Speed ​​is what will save you.	Tốc độ là thứ sẽ giúp bạn tiết kiệm.
And to church.	Và đến nhà thờ.
They have a list of all the main rooms in the house.	Họ có một danh sách tất cả các phòng chính trong nhà.
I used to.	Tôi từng.
In everyone, in everything.	Trong mọi người, trong mọi thứ.
But they were wrong.	Nhưng họ đã nhầm.
He looked down at the crucifix in his hand.	Anh nhìn xuống cây thánh giá trên tay mình.
I have done like instruction.	Tôi đã làm theo hướng dẫn.
That works fine with a single group.	Điều đó hoạt động tốt với một nhóm duy nhất.
Join us and see for yourself!.	Tham gia với chúng tôi và xem cho chính mình !.
I had to start a new career.	Tôi đã phải bắt đầu một sự nghiệp mới.
You are dying and so are the people you love.	Bạn sắp chết và những người bạn yêu thương cũng vậy.
We need to make this move.	Chúng tôi cần phải làm cho điều này di chuyển.
This year is no different.	Năm nay cũng không khác nhau.
Full speed ahead.	Toàn bộ tốc độ phía trước.
She is only nine years old.	Cô ấy mới chín tuổi.
It's time.	Đó là thời gian.
I remember it.	Tôi nhớ nó.
Have fun until the end of the year.	Chúc vui vẻ cho đến hết năm.
I like this part.	Tôi thích phần này.
We will do that in the next section.	Chúng tôi sẽ làm điều đó trong phần tiếp theo.
At first, she would return at breakfast.	Lúc đầu, cô ấy sẽ trở lại vào bữa sáng.
I want to know if he is happy.	Tôi muốn biết liệu anh ấy có hạnh phúc không.
I don't think you'll make the part.	Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ làm cho một phần.
You're welcome.	Không có chi.
They buy as much as they have.	Họ mua bao nhiêu cũng có.
It's powerful and wonderful.	Thật mạnh mẽ và tuyệt vời.
It comes from years of practice.	Nó đến từ nhiều năm thực hành.
Expensive but great.	Đắt nhưng tuyệt vời.
Let's look at that in a little more detail.	Hãy xem xét điều đó một cách chi tiết hơn một chút.
But not so low, it is not heard.	Nhưng không quá thấp, nó không được nghe thấy.
Unfortunately, this isn't just a story for the show.	Thật không may, đây không chỉ là một câu chuyện cho chương trình.
Or just download it.	Hoặc chỉ cần tải về nó.
You are not healthy enough.	Bạn không đủ sức khỏe.
On his contract as a person is done for their benefit.	Trên hợp đồng của anh ấy như một người được thực hiện vì lợi ích của họ.
Yes, you get the picture.	Vâng, bạn có được hình ảnh.
They can not.	Họ không thể.
Use them appropriately and at the right time of year.	Sử dụng chúng phù hợp và vào đúng thời điểm trong năm.
She was very upset.	Cô ấy rất khó chịu.
This went on for a few days.	Điều này đã diễn ra trong một vài ngày.
Tried another way that might help but makes me sick.	Đã thử một cách khác có thể giúp ích nhưng khiến tôi phát ốm.
Out of my sight.	Ra khỏi tầm nhìn của tôi.
However, this evening was a long time to wait.	Tuy nhiên, buổi tối hôm nay là một thời gian dài để chờ đợi.
At least, the way it sounds.	Ít nhất, cách nó âm thanh.
My advice is don't try it in your professional life.	Lời khuyên của tôi là đừng thử nó trong cuộc sống nghề nghiệp của bạn.
But the girl had no answer.	Nhưng cô gái không có câu trả lời.
Both men did not stop.	Cả hai người đàn ông đều không dừng lại.
Never run.	Không bao giờ chạy.
You can fight him now.	Bạn có thể chiến đấu với anh ta ngay bây giờ.
They are welcome.	Họ được chào đón.
Nothing near them.	Không có gì gần họ.
If it feels too thick, dilute it with water.	Nếu thấy đặc quá, hãy pha loãng với nước.
And that was done.	Và điều đó đã làm được.
Paid work.	Làm việc có lương.
But for some reason he didn't understand, he wasn't.	Nhưng vì một lý do nào đó mà anh không hiểu, anh không phải vậy.
I'm not sure.	Tôi không chắc lắm.
Everyone knows about it, even at the mouth of the river.	Mọi người đều biết về nó, ngay cả ở cửa sông.
That doesn't mean it's no longer there.	Điều đó không có nghĩa là nó không còn ở đó nữa.
Buy my art to make yourself happy.	Mua nghệ thuật của tôi để làm cho chính bạn hạnh phúc.
The name s is used as a shell and function variable name.	Tên s được sử dụng làm tên biến shell và hàm.
They vote for the wrong reasons.	Họ bỏ phiếu cho những lý do sai lầm.
It is my father.	Đó là bố tôi.
It was written about.	Nó đã được viết về.
I'm here for you, girl.	Tôi ở đây vì bạn, cô gái.
Let's put it this way.	Hãy đặt nó theo cách này.
I survived the round and stuck with my game plan.	Tôi đã sống sót qua vòng đấu và mắc kẹt với kế hoạch trò chơi của mình.
The phone call ended there.	Cuộc điện thoại kết thúc ở đó.
From bottom to top.	Từ dưới lên trên.
I have no problem with it.	Tôi không có vấn đề gì với nó.
And life is not talking, it is living.	Và cuộc sống không phải là nói, nó đang sống.
The breakfast area was quite a distance from our room.	Khu vực ăn sáng là một cách khá xa từ phòng của chúng tôi.
Get help with development.	Được giúp đỡ với sự phát triển.
You name it, it's there.	Bạn đặt tên cho nó, nó ở đó.
Some things take time.	Một số điều cần thời gian.
It came back the next day and the next day.	Nó đã trở lại vào ngày hôm sau và ngày hôm sau.
So either you will escape or you will be caught.	Vì vậy, hoặc bạn sẽ trốn thoát hoặc bạn sẽ bị bắt.
The same thing happened.	Điều tương tự đã xảy ra.
Her father saw it.	Cha cô đã thấy điều đó.
I just wanted to find out if you did.	Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem bạn có làm như vậy không.
Just come in and do it yourself at home.	Mẹ chỉ việc vào và tự làm ngay tại nhà.
I will be your wife.	Em sẽ là vợ anh.
He was answered in the negative.	Anh ta đã được trả lời phủ định.
Those are not my own words, but those of my father.	Đó không phải là lời nói của riêng tôi, mà là của cha tôi.
All participants providing informed written consent.	Tất cả những người tham gia cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
You will get sick.	Bạn sẽ bị ốm.
Some families don't talk to each other.	Một số gia đình không nói chuyện với nhau.
A lot more.	Còn rất nhiều nữa.
I never lacked one or the other in front of me.	Tôi không bao giờ thiếu cái này hay cái khác trước mặt mình.
You can do it now.	Bạn có thể làm nó bây giờ.
I forgot his name.	Tôi quên tên anh ta.
I went through the same process.	Tôi đã trải qua quá trình tương tự.
The appeal record is silent on this point.	Hồ sơ kháng cáo là im lặng về điểm này.
The road is long, but well worth it.	Con đường còn dài, nhưng rất đáng để đi.
The next two words will come, one of which must mean king.	Hai từ tiếp theo sẽ đến, một trong số đó phải có nghĩa là vua.
I don't like the country.	Tôi không thích đất nước.
Don't feel.	Đừng cảm thấy.
You are as strong as him.	Bạn cũng mạnh mẽ như anh ấy.
However, there are some limitations in this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
That's when we left.	Đó là khi chúng tôi rời đi.
And that was a real turning point for me.	Và đó là một bước ngoặt thực sự đối với tôi.
However, we cannot.	Tuy nhiên, chúng tôi không thể.
She did her best this morning, she thought.	Cô ấy đã cố gắng hết sức sáng nay, cô ấy nghĩ vậy.
I won't throw it.	Tôi sẽ không ném nó.
None of us want this.	Không ai trong chúng tôi muốn điều này.
And this one, too, has found its mark.	Và cái này, cũng đã tìm thấy dấu ấn của nó.
Recently when in love, he looks very happy and ten years younger.	Gần đây khi yêu anh ấy trông rất hạnh phúc và trẻ ra chục tuổi.
Only cells that were significantly affected by drug use were taken into account.	Chỉ có tế bào bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc sử dụng thuốc mới được tính đến.
I told him we wouldn't do that.	Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ không làm điều đó.
I lost my sister, he is his wife.	Tôi đã mất em gái tôi, anh ấy là vợ của anh ấy.
To prove that he's still the right fit for the office.	Để chứng minh rằng anh ấy vẫn phù hợp với văn phòng.
She was the only good thing on that show.	Cô ấy là điều tốt duy nhất trong chương trình đó.
Design, conduct, and analyze experiments and write manuscripts.	Thiết kế, thực hiện và phân tích các thí nghiệm và viết bản thảo.
I should have made you believe in me much sooner.	Đáng lẽ tôi phải khiến bạn tin tưởng vào tôi sớm hơn nhiều.
The sea rolled over his feet and filled his shoes.	Biển lăn qua chân anh và lấp đầy giày anh.
The nose is very heavy with that dark personality.	Cái mũi rất nặng nề với tính cách quả tối đó.
See, we were going to buy this movie last year.	Thấy chưa, chúng tôi đã định mua bộ phim này vào năm ngoái.
Like my mother.	Như mẹ của tôi.
I don't want to say I saw it last.	Tôi không muốn nói là đã nhìn thấy nó cuối cùng.
I didn't think much of it then.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó khi đó.
He's not happy about that.	Anh ấy không hài lòng về điều đó.
But their presence would make my investigation more difficult.	Nhưng sự hiện diện của họ sẽ khiến cuộc điều tra của tôi trở nên khó khăn hơn.
It is a tall horse with a long neck.	Nó là một con ngựa cao với một cái cổ dài.
Choose it as the first basic direction.	Chọn nó làm hướng cơ bản đầu tiên.
But he didn't ask for solace.	Nhưng anh ta không đòi hỏi sự an ủi.
I like when you say my name.	Tôi thích khi bạn nói tên của tôi.
You haven't done that yet.	Bạn chưa làm được điều đó.
Social, meet search.	Xã hội, gặp gỡ tìm kiếm.
I ran away from my first meeting.	Tôi đã chạy trốn khỏi cuộc gặp đầu tiên của mình.
We will say meaningful things.	Chúng tôi sẽ nói những điều có ý nghĩa.
It is in the open window and takes care of everything.	Nó nằm ở cửa sổ đang mở và quan tâm đến mọi thứ.
We will find out soon.	Chúng tôi sẽ sớm tìm ra.
I don't expect my library to be printable.	Tôi không mong đợi thư viện của tôi có thể in ra.
However, the rules are the rules.	Tuy nhiên, các quy tắc là các quy tắc.
They expect you to obviously sleep with them or their friends.	Họ mong đợi bạn rõ ràng sẽ ngủ với họ hoặc bạn bè của họ.
But once that was worked out, he was accepted well enough.	Nhưng một khi điều đó đã được giải quyết, anh ấy đã được chấp nhận đủ tốt.
You can choose not to answer the question.	Bạn có thể chọn không trả lời câu hỏi.
Also, we could get in trouble if we don't speak up.	Ngoài ra, chúng tôi có thể gặp rắc rối nếu chúng tôi không nói ra.
To do so, mobile testing was born.	Để làm như vậy, thử nghiệm di động đã ra đời.
It is written as someone is looking at.	Nó được viết như một ai đó đang nhìn vào.
And that day will be better than today.	Và ngày hôm đó sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
She is a wild person.	Cô ấy là một người hoang dã.
Finally, there is a third path.	Cuối cùng, có một con đường thứ ba.
Anyway, you can't miss it.	Dù sao, bạn không thể bỏ lỡ nó.
I agree with your views.	Tôi đông y vơi cac quan điểm của bạn.
I didn't plan any of that.	Tôi đã không lên kế hoạch cho bất kỳ điều gì trong số đó.
I don't have much to do with shops these days.	Tôi không có nhiều việc phải làm với cửa hàng những ngày này.
It doesn't come from somewhere else.	Nó không đến từ một nơi khác.
So whatever he writes about the child is probably true.	Vì vậy, bất cứ điều gì anh ta viết về đứa trẻ có lẽ là sự thật.
This can be a lot of fun.	Điều này có thể rất vui.
But they are not important to the issues at hand.	Nhưng chúng không quan trọng với các vấn đề đang bàn.
The front legs are short, straight, and thick.	Chân trước ngắn, thẳng và dày.
I think you need a lot of leads.	Tôi nghĩ bạn cần nhiều người dẫn dắt.
Neither does his wife, son, or daughter.	Vợ, con trai, con gái cũng không.
First, it was conducted in a single center.	Đầu tiên, nó được tiến hành ở một trung tâm duy nhất.
But religion is still one of the very important things.	Nhưng tôn giáo vẫn là một trong những điều rất quan trọng.
We had a meeting and a good meeting.	Chúng tôi đã có một cuộc họp và một cuộc họp tốt.
No matter what happens, we can take advantage of an opportunity to learn.	Không có vấn đề gì xảy ra, chúng ta có thể tận dụng một cơ hội để học hỏi.
Yes, bad news.	Vâng, tin xấu.
You have been very helpful.	Bạn đã được rất hữu ích.
The last battle you can tell.	Trận chiến cuối cùng mà bạn có thể nói.
At least for their time.	Ít nhất là đối với thời gian của họ.
Of course they survived.	Tất nhiên là họ đã sống sót.
You can tell what the movie is like.	Bạn có thể nói bộ phim là như thế nào.
Conversations about another woman are for her sake.	Cuộc trò chuyện về một người phụ nữ khác là vì lợi ích của cô ấy.
And that he took a day off.	Và rằng anh ấy đã nghỉ một ngày.
Adult men and women live in fear.	Đàn ông và phụ nữ trưởng thành sống trong sợ hãi.
I look forward to coming to my office.	Tôi mong muốn được đến văn phòng của tôi.
But before authors can do that, they need to know their rights.	Nhưng trước khi tác giả có thể làm điều đó, họ cần biết các quyền của mình.
I think he's a bit weird, but fuck him.	Tôi nghĩ anh ta hơi lạ, nhưng đụ anh ta đi.
I have a question about the program.	Tôi có một câu hỏi về các chương trình.
It has that quality.	Nó có chất lượng đó.
I'm not sure exactly why, but it does.	Tôi không chắc chính xác tại sao, nhưng nó có.
No one knows which way to go.	Không ai biết đường nào để đi.
Rich families rise above the poor for a reason.	Các gia đình giàu vượt lên trên người nghèo là có lý do.
Around it, around it.	Xung quanh nó, xung quanh nó.
We watched him inside where the match wasn't over yet.	Chúng tôi theo dõi anh ấy bên trong nơi trận đấu vẫn chưa kết thúc.
This works both ways.	Điều này hoạt động theo cả hai cách.
There are a lot of them out there.	Có rất nhiều người trong số họ ra khỏi đó.
By then the rain had stopped.	Đến lúc đó mưa đã tạnh.
Still in service but.	Vẫn trong dịch vụ nhưng.
The state will not have the right to refuse.	Nhà nước sẽ không có quyền từ chối.
So we try to be that for them.	Vì vậy, chúng tôi cố gắng trở thành điều đó cho họ.
He was different then.	Khi đó anh ấy đã khác.
Medium depth.	Sâu trung bình.
That's not safe either.	Điều đó cũng không an toàn.
You can rest in peace.	Bạn có thể nghỉ ngơi trong hòa bình.
If you have any questions about our government, feel free to ask me.	Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính phủ của chúng tôi, bạn cứ hỏi tôi.
Add the room temperature eggs one at a time.	Thêm từng quả trứng ở nhiệt độ phòng vào từng quả một.
This is called the valid data window.	Đây được gọi là cửa sổ dữ liệu hợp lệ.
There, she's gone.	Đó, cô ấy đi rồi.
For a better life.	Cho một cuộc sông tôt đẹp hơn.
Daily.	Hằng ngày.
Check out the video here.	Kiểm tra video tại đây.
This feature has become quite popular since then.	Tính năng này đã trở nên khá phổ biến kể từ đó.
We saw with our own eyes that you killed him.	Chính mắt chúng tôi đã thấy bạn giết anh ta.
Feminine appearance.	Ra dáng phụ nữ.
God knows, we both are.	Chúa biết, cả hai chúng tôi đều như vậy.
You've watched him in good times and bad times.	Bạn đã quan sát anh ấy trong những thời điểm tốt và cả những thời điểm tồi tệ.
Either we face the enemy and stand our ground or we run.	Hoặc chúng ta đối mặt với kẻ thù và giữ vững lập trường của mình hoặc chúng ta chạy.
In animals, less information is available.	Ở động vật, ít thông tin có sẵn hơn.
And maybe your hours will be better in one place than	Và có thể giờ của bạn sẽ tốt hơn ở một nơi so với
When we're apart, we're constantly checking in with each other.	Khi xa nhau, chúng tôi liên tục kiểm tra với nhau.
I said no, just a little bit.	Tôi nói không, chỉ một chút thôi.
If any of these are put in writing, people will find out.	Nếu bất kỳ điều nào trong số này được đưa vào văn bản, mọi người sẽ tìm ra.
That may be true, but it doesn't tell the whole story.	Điều đó có thể đúng, nhưng nó không nói lên toàn bộ câu chuyện.
A real beauty.	Một vẻ đẹp thực sự.
This will give you the wonderful time you want in life.	Điều này sẽ mang lại cho bạn khoảng thời gian tuyệt vời mà bạn muốn trong cuộc sống.
Then get in here.	Sau đó vào đây.
That's not opinion, it's fact.	Đó không phải là quan điểm, đó là sự thật.
Just one or two more steps.	Chỉ một hoặc hai bước nữa.
Free from it.	Tự do khỏi nó.
I am also a woman like you.	Tôi cũng là một người phụ nữ như bạn.
He tried to hold me back, but he couldn't.	Anh cố gắng níu kéo tôi, nhưng anh không thể.
But when she did, the audience fell silent.	Nhưng khi cô ấy làm vậy thì khán giả trở nên im lặng.
Use the image below as a guide.	Sử dụng hình ảnh dưới đây làm hướng dẫn.
Ordinary fire is needed to save them.	Ngọn lửa thông thường là cần thiết để cứu họ.
There is nothing faster than our training program.	Không có gì nhanh bằng chương trình đào tạo của chúng tôi.
He knows this.	Anh ấy biết điều này.
Instead, a lot of secondary material is presented.	Thay vào đó, rất nhiều tài liệu thứ cấp được trình bày.
Your presence has given us time.	Sự hiện diện của bạn đã cho chúng tôi thời gian.
It came because of the fall of man.	Nó đến vì sự sa ngã của con người.
I hope the fit is good.	Tôi hy vọng sự phù hợp là tốt.
That's why she came to our town.	Đó là lý do cô ấy đến thị trấn của chúng tôi.
It is no longer silent.	Nó không còn im lặng nữa.
They can also talk about mobile projects.	Họ cũng có thể nói về các dự án di động.
There is no easy answer.	Không có câu trả lời dễ dàng.
I'm not even sure if she can see me.	Tôi thậm chí không chắc liệu cô ấy có thể nhìn thấy tôi hay không.
In my organization we are using explicit case.	Trong tổ chức của tôi, chúng tôi đang sử dụng trường hợp rõ ràng.
This varies greatly with the extent and size of the network.	Điều này thay đổi rất nhiều theo mức độ và kích thước mạng.
What type of oil is used for this?.	Loại dầu nào được sử dụng cho việc này ?.
But nothing about search marketing.	Nhưng không có gì về tiếp thị tìm kiếm.
I put myself in my place.	Tôi thả mình vào vị trí của tôi.
By taking the right steps, you can improve your living environment.	Bằng cách thực hiện các bước thích hợp, bạn có thể cải thiện môi trường sống của mình.
She knew those names.	Cô biết những cái tên đó.
You're better.	Bạn tốt hơn.
He sounds like a friend of mine.	Anh ấy nghe như một người bạn của mình.
But there is no sound.	Nhưng không có âm thanh nào.
However, the success of this method depends on many parameters.	Tuy nhiên, sự thành công của phương pháp này phụ thuộc vào nhiều thông số.
I'll find the computer.	Tôi sẽ tìm máy tính.
He needs a lot of blood, and he will probably need more.	Anh ấy cần rất nhiều máu, và có lẽ anh ấy sẽ cần nhiều hơn nữa.
Even this doesn't seem to follow.	Ngay cả điều này dường như không tuân theo.
I gave everyone a peace of mind.	Tôi đã cho mọi người bạn một sự bình yên.
The evening air is cool and fresh.	Không khí buổi tối thật mát mẻ và trong lành.
A struggle for survival.	Một cuộc đấu tranh để sinh tồn.
Not him, not now.	Không phải anh ấy, không phải bây giờ.
Be prepared, talk and have fun.	Hãy chuẩn bị, nói chuyện và vui vẻ.
I was more open to the idea.	Tôi đã cởi mở hơn với ý tưởng.
I felt very strange.	Tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ.
Decided to study garden design.	Quyết định học thiết kế sân vườn.
I pulled myself together, trying to hold back the tears.	Tôi kéo mình lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt.
My heart goes out to them.	Trái tim tôi đi ra ngoài để chúng.
Where is the food, and for how much.	Nơi nào có thức ăn, và với giá bao nhiêu.
And that won't hold.	Và điều đó sẽ không giữ.
They come to help.	Họ đến để giúp đỡ.
The basic methods are not the problem.	Những phương pháp cơ bản không phải là vấn đề.
After his death, he survived with his wife and children.	Sau khi chết, ông được sống sót bên vợ và các con.
These conditions are defined in more detail below.	Các điều kiện này được xác định chi tiết hơn bên dưới.
However, nothing could be said from that.	Tuy nhiên, không thể nói được điều gì từ điều đó.
No, let me finish.	Không, để tôi nói hết.
He sets his step towards his journey.	Anh ấy đặt bước của mình về phía cuộc hành trình của mình.
Tax law.	Luật thuế.
And he was asked to do some things.	Và anh ta được yêu cầu làm một số việc.
He knows what you're doing.	Anh ấy biết bạn đang làm gì.
Whether this is true or not is another matter.	Chuyện này có đúng hay không lại là chuyện khác.
Thanks to him we are still here and still friendly.	Nhờ anh ấy, chúng tôi vẫn ở đây và vẫn thân thiện.
Highly proven fact.	Thực tế cao chứng minh.
But it never came.	Nhưng nó không bao giờ đến.
In his chest.	Trong lồng ngực của anh ấy.
The source was the same for patients and controls.	Nguồn giống nhau đối với bệnh nhân và đối chứng.
The community is also great.	Cộng đồng cũng tuyệt vời.
Since charging, the numbers have dropped dramatically.	Kể từ khi tính phí, các con số đã giảm đáng kể.
At this hour the air is fresh, cool, fresh.	Vào giờ này không khí trong lành, mát mẻ, trong lành.
You can create more of these devices.	Bạn có thể tạo ra nhiều thiết bị này hơn.
Her brother stayed.	Anh trai của cô ấy ở lại.
She was gone, but he did his best for her.	Cô ấy đã ra đi, nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức vì cô ấy.
I jumped up.	Tôi vọt lên.
It's not worth the risk.	Nó không đáng để mạo hiểm.
I moved into the house recently.	Tôi đã chuyển đến nhà gần đây.
I understand that feeling.	Tôi hiểu cảm giác đó.
I never cared what people thought.	Tôi không bao giờ quan tâm mọi người nghĩ gì.
The war left a mark on a man.	Cuộc chiến đã để lại dấu ấn cho một con người.
We need to find that out.	Chúng ta cần phải tìm ra điều đó.
That doesn't mean nothing is happening or nothing will happen.	Điều đó không có nghĩa là không có gì đang xảy ra hoặc sẽ không có gì xảy ra.
An experienced person will see much less.	Một người có kinh nghiệm sẽ thấy ít hơn nhiều.
Go ahead and do what you want to do.	Tiếp tục và làm những gì bạn muốn làm.
Print only, great books.	Chỉ in, những cuốn sách tuyệt vời.
They don't believe unless they see.	Họ không tin ngoại trừ họ nhìn thấy.
It's about us.	Đó là về chúng tôi.
Fear as hell.	Sợ hãi như địa ngục.
Then again, it's never too late to get started.	Sau đó, một lần nữa, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.
All that is, is in motion.	Tất cả những gì đang có, đang chuyển động.
It costs thousands of dollars.	Nó có giá hàng ngàn đô la.
That seems to be their thinking.	Đó dường như là suy nghĩ của họ.
This desire is far from becoming his own.	Mong muốn này còn lâu mới trở thành của riêng anh.
But, we laughed.	Nhưng, chúng tôi đã cười.
They never asked.	Họ không bao giờ hỏi.
Both will be active on a regular basis.	Cả hai đều sẽ tích cực một cách thường xuyên.
A big bag.	Một cái túi lớn.
, both were leading their class at one point.	, cả hai đều đã dẫn đầu lớp tại một thời điểm.
It makes me very sad.	Điều đó làm tôi rất buồn.
These things seem to be slowly leaving him.	Những điều này dường như đang dần rời xa anh.
Cool on pan.	Để nguội trên chảo.
I could smell the disease on her breath.	Tôi có thể ngửi thấy mùi bệnh trong hơi thở của cô ấy.
Don't let anyone make you do otherwise.	Đừng để bất cứ ai khiến bạn phải làm khác.
The mechanism of the difference can be explained by the following.	Cơ chế của sự khác biệt có thể được giải thích bởi những điều sau đây.
It's like you're a different person.	Nó giống như bạn là một người khác.
Explain who you are.	Giải thích bạn là ai.
Not the ones your brother would choose.	Không phải những người mà anh trai bạn sẽ chọn.
No one can doubt that anyone in this class chose to go early.	Không ai có thể nghi ngờ bất kỳ người nào trong lớp này chọn đi sớm.
It is also quite simple.	Nó cũng khá đơn giản.
His eyes lost focus on everything but the scene before him.	Mắt anh mất tập trung vào mọi thứ, trừ cảnh tượng trước mắt.
I don't understand exactly what will happen.	Tôi không hiểu chính xác điều gì sẽ xảy ra.
You saw it then.	Bạn đã thấy nó sau đó.
There are certainly some limitations to our study.	Chắc chắn có một số hạn chế đối với nghiên cứu của chúng tôi.
I'm not in their lot.	Tôi không thuộc lô của họ.
At this stage, the proof is basically completed.	Ở giai đoạn này, việc chứng minh về cơ bản đã hoàn thành.
I won't let myself fall from that.	Tôi sẽ không để mình rơi khỏi điều đó.
Get a download of this.	Nhận một tải này.
Live life like this is your last day.	Hãy sống cuộc sống như thế này là ngày cuối cùng của bạn.
The cancer research area has reached this unfortunate state.	Khu vực nghiên cứu ung thư đã đạt đến trạng thái đáng tiếc này.
To someone that only two people ever really knew.	Cho một người mà chỉ có hai người từng thực sự biết.
For two hours she did nothing but watch.	Trong hai giờ cô ấy không làm gì khác ngoài việc quan sát.
It just doesn't work.	Nó chỉ không hoạt động.
Give everyone a chance to understand.	Hãy cho mọi người một cơ hội để hiểu.
He loves the city.	Anh yêu thành phố.
Let's stop talking about it though.	Mặc dù vậy, chúng ta ngừng nói về nó.
If we have to, it can't be otherwise.	Nếu chúng ta phải làm vậy thì không thể khác được.
When is the right time.	Khi nào là đúng thời điểm.
Otherwise, it's one step forward, two steps back.	Nếu không thì là tiến một bước, lùi hai bước.
Many places are also full during low season.	Nhiều nơi cũng đầy trong mùa thấp điểm.
Any day.	Bất kì ngày nay.
It will take time, but people will forget.	Sẽ mất thời gian, nhưng mọi người sẽ quên.
They tried to get him to put down the gun.	Họ cố gắng bắt anh ta bỏ súng xuống.
That's what he does.	Đó là những gì anh ta làm.
This is not it.	Đây không phải là nó.
Each method has its existence.	Mỗi phương thức tồn tại của nó.
The next web page click is the long beginning of the end.	Các nhấp chuột vào trang web tiếp theo là bắt đầu dài của kết thúc.
She didn't want to give it up.	Cô không muốn từ bỏ điều đó.
Write on the wall.	Viết lên tường.
Any help will be accepted.	Mọi sự giúp đỡ sẽ được chấp nhận.
They may not understand.	Họ có thể không hiểu.
Saying things about her family is really too far.	Nói những điều về gia đình cô ấy thực sự là quá xa.
The chair is doing a great job.	Chiếc ghế đang làm một công việc tuyệt vời.
And it's not friendly.	Và nó không thân thiện.
You can learn from them and they can learn from you.	Bạn có thể học hỏi từ họ và họ có thể học hỏi từ bạn.
Like a good wine!.	Như một loại rượu ngon !.
Parts of opinion.	Những phần trong quan điểm.
The government had prior knowledge.	Chính phủ đã có kiến ​​thức trước.
You must go.	Bạn phải đi.
I know the police won't come and they won't either.	Tôi biết cảnh sát sẽ không đến và họ cũng không.
And she will also be taken away.	Và cô ấy cũng sẽ bị mang đi.
Room on a separate floor.	Căn phòng ở tầng riêng biệt.
We still talk too much with every word.	Chúng tôi vẫn nói quá nhiều với từng từ.
In this work, the second approach was taken.	Trong công việc này, cách tiếp cận thứ hai đã được thực hiện.
They were very helpful in times of need.	Họ đã rất hữu ích trong thời điểm cần thiết.
Can be set.	Có thể thiết lập.
They are a difficult team to defend.	Họ là một đội khó bảo vệ.
For now, memorize them.	Còn bây giờ, hãy ghi nhớ chúng.
That is not the purpose of the product.	Đó không phải là mục đích của sản phẩm.
And then the vision appeared.	Và rồi tầm nhìn xuất hiện.
I think there will be.	Tôi nghĩ rằng sẽ có.
By asking questions.	Bằng cách đặt câu hỏi.
I hope everything goes well with you.	Tôi hy vọng mọi thứ tốt đẹp với bạn.
He really didn't know why.	Anh thực sự không biết tại sao.
This is not an if statement.	Đây không phải là một câu lệnh if.
Read the writing on the wall.	Đọc chữ viết trên tường.
Right after that, she didn't reply anymore.	Ngay sau đó, cô ấy không trả lời nữa.
The doctor was real.	Bác sĩ đã có thật.
Written consent was obtained from each topic.	Văn bản đồng ý được lấy từ mỗi chủ đề.
Have a lot of.	Có rất nhiều.
These people promise us a place to stay.	Những người này hứa cho chúng ta một bến đỗ.
The rest of the article is as follows.	Phần còn lại của bài viết như sau.
This event will be no different.	Sự kiện này sẽ không có gì khác biệt.
The files that you give such importance to are all here, as you have seen.	Các tệp mà bạn đặt tầm quan trọng như vậy đều có ở đây, như bạn đã thấy.
Love is the law, love according to the will.	Tình yêu là luật pháp, yêu thương theo ý chí.
Come to think of it, perhaps less.	Nghĩ lại, có lẽ ít hơn.
This is available here.	Điều này có sẵn ở đây.
In his ordinary mind.	Trong tâm trí bình thường của mình.
No time today.	Hôm nay không có thời gian.
There's nothing they've broken here.	Không có thứ nào họ đã phá vỡ ở đây.
I looked up.	Tôi đã nhìn lên.
And the weather.	Và thời tiết.
Imagine trying that today.	Hãy tưởng tượng thử điều đó ngày hôm nay.
I've been busy, and the years have passed.	Tôi đã bận rộn, và năm tháng đã trôi qua.
It is possible to demonstrate certain things about a function.	Có thể chứng minh những điều nhất định về một chức năng.
He knows he does it for control and power.	Anh ta biết anh ta làm điều đó để kiểm soát và quyền lực.
They want to be here.	Họ muốn ở đây.
This event is open to the public free of charge.	Sự kiện này mở cửa miễn phí cho công chúng.
He continued to speak.	Anh ta tiếp tục nói.
There is a special connection between the two.	Có một mối liên hệ đặc biệt giữa hai điều này.
Age will be calculated on the date of interview.	Tuổi sẽ được tính vào ngày phỏng vấn.
That she doesn't want them.	Rằng cô ấy không muốn chúng.
He is your best friend.	Anh ấy là bạn thân nhất của bạn.
A mini card game.	Một trò chơi thẻ nhỏ.
I often say the same things over and over again.	Tôi thường nói những điều giống nhau, lặp đi lặp lại.
He really is a good father.	Ông ấy thật là một người cha tốt.
However, this is not the case.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp.
We look forward to more.	Chúng tôi mong muốn nhiều hơn nữa.
Location is great with lots of free parking.	Vị trí là tuyệt vời với rất nhiều bãi đậu xe miễn phí.
You did well.	Bạn đã làm tốt.
We aspire to be trusted.	Chúng tôi khao khát được tin tưởng.
He lowered his head and covered it with his hand.	Anh cúi đầu xuống và lấy tay che lại.
I feel it appear behind my eyes.	Tôi cảm thấy nó hiện ra sau mắt tôi.
I won't forget it.	Tôi sẽ không quên nó.
It all became clear to me.	Tất cả đã trở nên rõ ràng với tôi.
Instead, she stepped in beside me.	Thay vào đó, cô ấy bước vào bên cạnh tôi.
I can do this.	Tôi có thể làm được điều này.
I have never, never felt this bad or scared before.	Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hay sợ hãi này trước đây.
These applications have been rejected.	Các ứng dụng này đã bị từ chối.
There are no other possible cases.	Không có trường hợp nào khác có thể xảy ra.
No further comments at this time.	Không có bình luận gì thêm vào lúc này.
But new members are welcome throughout the year!.	Nhưng các thành viên mới được chào đón trong suốt cả năm !.
He was treated well and stayed after the war.	Anh ấy đã được đối xử tốt và ở lại sau chiến tranh.
There has never been a better time for him to play well.	Chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để anh ấy chơi tốt.
Be very interesting to see what happens.	Hãy rất thú vị để xem những gì sẽ xảy ra.
We live in a strange world.	Chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ lạ.
Don't touch the man.	Đừng chạm vào người đàn ông.
This will be their main weapon.	Đây sẽ là vũ khí chính của họ.
You need to fight at that end of the floor.	Bạn cần chiến đấu ở cuối sàn đó.
Anyway, the investigation is underway.	Dù sao, cuộc điều tra đang được tiến hành.
They are also not educated.	Họ cũng không được học hành.
Service is on the spot.	Dịch vụ là ngay tại chỗ.
In fact, ask her to report on everything she does.	Trên thực tế, hãy yêu cầu cô ấy báo cáo về mọi việc mà cô ấy làm.
Not bad, man.	Không tệ, anh bạn.
Others did not catch up immediately.	Những người khác đã không bắt kịp ngay lập tức.
If it's too soft, things won't finish.	Nếu quá mềm, mọi thứ sẽ không hoàn thành.
You really helped me out.	Bạn thực sự đã giúp tôi ra ngoài.
But it disagrees with you.	Nhưng nó không đồng ý với bạn.
Let her get some extra rest and just wait.	Hãy để cô ấy được nghỉ ngơi thêm và chỉ cần chờ đợi.
A year.	Một năm.
Everyone can appreciate it.	Mọi người đều có thể đánh giá cao nó.
Today is the only day you can make your dreams come true.	Hôm nay là ngày duy nhất bạn có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực.
However, don't think you can completely take this guy down.	Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng bạn có thể hạ gục hoàn toàn anh chàng này.
They set a lot of records.	Họ đã lập rất nhiều kỷ lục.
They are just doing their job.	Họ chỉ đang làm công việc của họ.
I've had enough.	Tôi đã có đủ.
My car won't.	Xe của tôi sẽ không.
And she was right about her looks.	Và cô ấy đã đúng về vẻ ngoài của mình.
I'm not saying this job is wrong or bad.	Tôi không nói công việc này là sai hay xấu.
Don't worry, old friend.	Đừng lo, bạn cũ.
I need to group events by day of the week.	Tôi cần nhóm các sự kiện theo ngày trong tuần.
It was this feeling that brought you to me.	Chính cảm giác này đã mang em đến với anh.
And, somehow, you can say whatever you want.	Và, bằng cách nào đó, bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn.
If he gets caught with it, he'll be in trouble.	Nếu anh ta bị bắt với nó, anh ta sẽ gặp rắc rối.
It was beyond fun.	Nó đã được ngoài niềm vui.
That will give the whole system.	Điều đó sẽ cung cấp cho toàn bộ hệ thống.
He didn't see anyone.	Anh ấy không nhìn thấy ai cả.
I will change the world.	Tôi sẽ thay đổi thế giới.
Besides, we know that's what you mean.	Bên cạnh đó, chúng tôi biết đó là ý của bạn.
It doesn't help when it's black.	Nó không có ích gì khi nó có màu đen.
There are many things you need to buy.	Có rất nhiều thứ bạn cần mua.
Then you do nothing with that list.	Sau đó, bạn không làm gì với danh sách đó.
You have no right to tell us what to do.	Bạn không có quyền cho chúng tôi biết phải làm gì.
Thanks for taking the time.	Cảm ơn đã dành thời gian.
Let you rest more.	Để bạn nghỉ ngơi nhiều hơn.
It's yours.	Đó là của bạn.
They passed the door.	Họ đã qua cửa.
I saw an improvement after the first treatment.	Tôi đã thấy sự cải thiện sau lần điều trị đầu tiên.
A great big one.	Một cái lớn tuyệt vời.
Repeat with the remaining eggs.	Lặp lại với những quả trứng còn lại.
That should be expected.	Điều đó nên được mong đợi.
That would be too dangerous.	Điều đó sẽ quá nguy hiểm.
Every week a page of the book is turned.	Mỗi tuần một trang của cuốn sách được lật.
I continue to work on it.	Tôi tiếp tục làm việc với nó.
Be careful, though.	Hãy cẩn thận, mặc dù.
He is not qualified to carry her.	Anh không có tư cách để cõng cô.
I need to do that.	Tôi cần phải làm điều đó.
I never wanted to run my own business.	Tôi không bao giờ muốn điều hành công việc kinh doanh của riêng mình.
Him and his woman.	Anh ấy và người phụ nữ của anh ấy.
She will be there soon.	Cô ấy sẽ đến đó sớm thôi.
I absolutely hate the way it feels in my hand.	Tôi hoàn toàn ghét cái cách mà nó cảm thấy trong tay tôi.
Use it without the carrying case just ask it.	Sử dụng nó mà không có hộp đựng thì chỉ cần hỏi nó.
There will be no need for discussion.	Sẽ không cần thảo luận.
None of the participants were excluded from the study.	Không ai trong số những người tham gia bị loại khỏi nghiên cứu.
This passion continued to dominate him for thirty years.	Niềm đam mê này tiếp tục thống trị anh ta trong ba mươi năm.
But, first, you have to answer a question for me.	Nhưng, trước tiên, bạn phải trả lời một câu hỏi cho tôi.
Maybe she was tired.	Có lẽ cô ấy đã mệt.
Or relieved.	Hoặc nhẹ nhõm.
Too early to show, but she said.	Quá sớm để hiển thị, nhưng cô ấy đã nói.
Those missing data on any other variables are not excluded.	Những dữ liệu bị thiếu đó trên bất kỳ biến nào khác không bị loại trừ.
The data disappears from the screen.	Dữ liệu biến mất khỏi màn hình.
But be quick.	Nhưng hãy nhanh chóng.
But this is happening completely differently.	Nhưng điều này đang xảy ra hoàn toàn theo cách khác.
Sometimes it can become political.	Đôi khi nó có thể trở thành chính trị.
Or so it seems at first.	Hoặc như vậy lúc đầu có vẻ như vậy.
Now you barely talk to her.	Bây giờ bạn hầu như không nói chuyện với cô ấy.
You can repeat this process two or three times on each side.	Bạn có thể lặp lại quy trình này hai hoặc ba lần cho mỗi bên.
She could feel it in her bones.	Cô có thể cảm thấy nó trong xương của mình.
They will go some time in the night.	Họ sẽ đi một thời gian trong đêm.
But this is a shock.	Nhưng đây là một cú sốc.
Nothing to remember.	Không có gì để nhớ.
Welcome to the real world.	Chào mừng đến với thế giới thực.
The baby lay beside them, fast asleep on the bed.	Đứa bé nằm cạnh họ, đang ngủ say trên giường.
Everyone treated her like she was too weak to do anything.	Mọi người đều đối xử với cô ấy như thể cô ấy quá yếu để làm bất cứ điều gì.
Most people who come here want a piece of the action.	Hầu hết mọi người đến đây đều muốn một phần của hành động.
Well, you really showed that person.	Chà, bạn thực sự đã cho người đó thấy.
She never learned anything.	Cô ấy không bao giờ học được bất cứ điều gì.
I'll take you and show you around.	Tôi sẽ đưa bạn đến và chỉ bạn xung quanh.
Believe me, we don't.	Hãy tin tôi, chúng tôi không.
Everyone stopped talking.	Mọi người đã ngừng nói chuyện.
The answer is in your hands.	Câu trả lời nằm trong tay bạn.
The model is discussed in detail in the main text.	Mô hình được thảo luận chi tiết trong văn bản chính.
He knows when he will come home.	Anh biết khi nào anh sẽ về nhà.
Now I am a mother of five children.	Bây giờ tôi là mẹ của năm đứa trẻ.
Too dark to see right now.	Quá tối để có thể nhìn thấy ngay bây giờ.
It was a beautiful scene.	Đó là một cảnh đẹp.
I'm driving the train, me.	Tôi đang lái tàu, tôi.
I found it as he described.	Tôi đã tìm thấy nó như anh ấy đã mô tả.
Once you start, there is no turning back.	Một khi bạn bắt đầu, không có quay đầu lại.
It is not a problem.	Nó không phải là vấn đề.
Then the secret thoughts of many people will come to light.	Khi đó những suy nghĩ thầm kín của nhiều người sẽ được đưa ra ánh sáng.
Opportunity to make money quickly and easily.	Cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng.
I'm sure we can explain.	Tôi chắc chắn chúng tôi có thể giải thích.
There are four parts of the battle.	Có bốn phần của trận chiến.
The rest of the year is subject to change.	Thời gian còn lại của năm có thể thay đổi.
It is done.	Vậy là xong.
You wouldn't want to be near this house.	Bạn sẽ không muốn ở gần nhà này.
He never wears black.	Anh ấy không bao giờ mặc đồ đen.
Look back there.	Nhìn lại đó.
Of course it is different in different countries.	Tất nhiên nó khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
They are very easy to use.	Chúng rất dễ sử dụng.
The reason for that is quite simple.	Lý do cho điều đó là khá đơn giản.
Everyone is influential.	Mọi người đều có ảnh hưởng.
Well, not quite an evening, more like a later afternoon.	Chà, không hẳn là một buổi tối, giống như buổi chiều muộn hơn.
Of course we did.	Tất nhiên là chúng tôi đã làm.
It was a long, low building.	Đó là một tòa nhà thấp, dài.
She must have known what was going on.	Cô ấy hẳn đã biết chuyện gì đang xảy ra.
She didn't expect that.	Cô không mong đợi điều đó.
I'm starting to wonder about trying to get through this.	Tôi bắt đầu băn khoăn về việc cố gắng vượt qua điều này.
They want to learn.	Họ muốn học hỏi.
Both are valid.	Cả hai đều hợp lệ.
But we still make noise.	Nhưng chúng tôi vẫn gây ồn ào.
But that's not due to the sight itself.	Nhưng đó không phải là do cảnh tượng tự nó.
I don't know how to do anything else.	Tôi không biết làm thế nào để làm bất cứ điều gì khác.
I realized that it was a real accident.	Tôi nhận ra rằng đó là một tai nạn thực sự.
Keep women at home.	Giữ phụ nữ ở nhà.
Simply as children, we lived lives of balance and nature.	Chỉ đơn giản là những đứa trẻ, chúng tôi đã sống cuộc sống của sự cân bằng và tự nhiên.
She is an intelligent woman.	Cô ấy là một người phụ nữ thông minh.
It was never well received.	Nó không bao giờ được đón nhận.
It's true.	Đó là sự thật.
See if you can get as much detail as possible.	Xem liệu bạn có thể nhận được càng nhiều chi tiết càng tốt.
Two friends.	Hai bạn.
No one knows what it is.	Không ai biết nó là gì.
This process may take about an hour to complete.	Quá trình này có thể mất khoảng một giờ để hoàn thành.
My husband is in charge of animals.	Chồng tôi phụ trách động vật.
He was too fast.	Anh ấy đã vượt quá nhanh.
She doesn't like the idea.	Cô ấy không thích ý tưởng này.
In relationships, the concern is for the other side.	Trong các mối quan hệ, mối quan tâm là dành cho đối phương.
I can't imagine how much better my wedding would be.	Tôi không thể tưởng tượng được đám cưới của mình sẽ tốt hơn thế nào.
Apparently it was a false positive.	Rõ ràng đó là một dương tính giả.
But it is nothing.	Nhưng nó không là gì cả.
In his sight.	Trong tầm nhìn của anh ấy.
Incredible.	Đáng kinh ngạc.
The rules seem to have changed during the event.	Các quy tắc dường như đã thay đổi trong sự kiện này.
I found working with the program very enjoyable.	Tôi thấy làm việc với chương trình rất thú vị.
They received them today from a friend of yours.	Hôm nay họ nhận được chúng từ một người bạn của bạn.
Book online for your absolute best price.	Đặt phòng trực tuyến để có giá tốt nhất tuyệt đối của bạn.
Don't assume these are final.	Đừng cho rằng những điều này là cuối cùng.
But it again is not proof.	Nhưng nó một lần nữa không phải là bằng chứng.
But little by little, the pieces fell into place.	Nhưng từng chút một, các mảnh ghép đã rơi vào đúng vị trí.
In fact, it's great.	Trên thực tế, nó rất tuyệt.
Then the business comes back to pick them up.	Sau đó, doanh nghiệp quay lại để chọn họ.
Her body forms a cross.	Cơ thể cô ấy tạo thành một cây thánh giá.
That is except your kids.	Đó là ngoại trừ những đứa trẻ của bạn.
And they need to be treated with respect.	Và họ cần được đối xử một cách tôn trọng.
You have no control right now.	Bạn không có quyền kiểm soát ngay bây giờ.
I checked that to be sure.	Tôi đã kiểm tra điều đó để chắc chắn.
He was clearly angry, but his eyes were wide and set.	Anh ấy rõ ràng là đang tức giận, nhưng đôi mắt của anh ấy mở to và thiết lập.
I don't have.	Tôi không có.
Everyone started running again.	Mọi người bắt đầu chạy lại.
However, the same.	Tuy nhiên, giống nhau.
But you should stay away.	Nhưng bạn nên tránh xa.
Early range of motion begins soon after surgery.	Phạm vi chuyển động sớm bắt đầu ngay sau khi phẫu thuật.
The next day, another corner also followed.	Ngày hôm sau, góc khác cũng làm theo.
He only has one arm.	Anh ấy chỉ có một cánh tay.
They are still lying where they fell.	Họ vẫn đang nằm ở nơi họ đã ngã xuống.
Now and again you can hear them breathing at their end.	Bây giờ và một lần nữa bạn có thể nghe thấy họ thở ở cuối của họ.
The next day, it was even worse.	Ngày hôm sau, nó còn tồi tệ hơn.
The car was running and the key was still in it.	Xe đã chạy và chìa khóa còn nguyên trong đó.
I don't know what he has planned for you.	Tôi không biết anh ấy đã lên kế hoạch gì cho bạn.
But enjoy this lucky day until sunset.	Nhưng hãy tận hưởng ngày may mắn này cho đến khi mặt trời lặn.
I gave the benefit of the doubt.	Tôi đã đưa ra lợi ích của sự nghi ngờ.
I don't know how to stay in that system.	Tôi không biết làm thế nào để ở trong hệ thống đó.
I would wonder the need for that control structure.	Tôi sẽ tự hỏi sự cần thiết của cấu trúc điều khiển đó.
But you are not a man.	Nhưng bạn không phải là một người đàn ông.
He says nothing is too complicated.	Anh ấy nói rằng không có gì là quá phức tạp.
Please join us regardless of your level of interest.	Vui lòng tham gia với chúng tôi bất kể mức độ quan tâm của bạn.
Together in one.	Cùng nhau trong một.
The crowd had stopped, their eyes angry.	Đám đông đã dừng lại, ánh mắt giận dữ.
Return the chicken to the pan.	Cho gà trở lại chảo.
This year there are several situations we need to deal with.	Năm nay có một số tình huống chúng ta cần giải quyết.
Less so, and they miss out on a lot going on.	Ít hơn nữa, và họ bỏ lỡ rất nhiều điều đang diễn ra.
I will lend you a hand.	Tôi sẽ giúp bạn một tay.
She has her own way of doing things.	Cô ấy có cách làm việc của riêng mình.
And boy did they have different market value.	Và cậu bé đã làm chúng có giá trị thị trường khác nhau.
This may be true, but it hardly matters.	Điều này có thể đúng, nhưng nó hầu như không phải là vấn đề.
Don't ask what you can do for your country etc.	Đừng hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước của mình, v.v.
And that is good.	Và điều đó là tốt.
They have to be in charge.	Họ phải làm chủ.
And it was dark.	Và trời đã tối.
Some effects are global.	Một số hiệu ứng mang tính toàn cầu.
You are his best friend.	Bạn là bạn thân nhất của anh ấy.
However, he still hates the girl next door.	Tuy nhiên, anh vẫn ghét cô gái nhà bên.
She didn't see anything.	Cô không thấy gì cả.
It's the game, if it's the game.	Đó là trò chơi, nếu nó là một trò chơi.
My question is very simple.	Câu hỏi của tôi rất đơn giản.
Let me give you a practical example.	Hãy để tôi cho bạn một ví dụ thực tế.
We talk about everything.	Chúng tôi nói về mọi thứ.
Build your own church.	Lập nhà thờ riêng.
Given that they survived the damage.	Cho rằng họ sống sót sau thiệt hại.
And then we have what we're actually doing.	Và sau đó chúng tôi có những gì chúng tôi thực sự đang làm.
This is the first clinical trial to show these significant results.	Đây là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên cho thấy những kết quả đáng kể này.
At first it was for fun.	Lúc đầu nó là để cho vui.
He first asked the defendant if he could speak to him.	Đầu tiên anh hỏi bị cáo liệu anh có thể nói chuyện với anh ta không.
Songs create lifelong memories.	Bài hát tạo ra những kỷ niệm lâu dài trong cuộc sống.
Her fingers felt cold.	Ngón tay cô cảm thấy lạnh.
He closed his eyes and took a deep breath.	Anh nhắm mắt và hít thở sâu.
Too secret.	Bí mật quá.
At first glance, there's something very sweet and authentic about them.	Nhìn qua, chúng có một cái gì đó rất ngọt ngào và chân thực.
He has never asked before.	Anh ấy chưa bao giờ hỏi trước đây.
And she started making money right away.	Và cô ấy bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức.
Quite an experience.	Khá là một kinh nghiệm.
She did the right thing.	Cô ấy đã làm đúng.
They will stop and do a breakfast and fishing camp.	Họ sẽ dừng lại và làm một trại ăn sáng và câu cá.
It is so difficult.	Thật là khó khăn.
It is an interesting story.	Đó là một câu chuyện thú vị.
Not in her day and hour.	Không phải trong ngày và giờ của cô ấy.
He said nothing on the long drive home.	Anh ấy không nói gì trên chuyến xe dài về nhà.
He turned inside.	Anh quay vào trong.
That's how they eat people.	Đó là cách chúng ăn thịt người.
It could be her right or left.	Nó có thể là bên phải hoặc bên trái của cô ấy.
There's even a bit of white hair there.	Thậm chí còn có một chút tóc trắng ở đó.
Money will sort itself.	Tiền sẽ tự phân loại.
After he died.	Sau khi anh ta chết.
This is something that too few people are doing.	Đây là điều mà quá ít người đang làm.
Only a few people do.	Chỉ một vài người làm.
First, there must be customers.	Đầu tiên, phải có khách hàng.
There is a glass panel between them.	Có một tấm kính giữa chúng.
And far.	Và xa.
All of this happened quickly.	Tất cả điều này diễn ra nhanh chóng.
There is no reference point.	Không có điểm tham chiếu.
Do not talk to me.	Đừng nói chuyện với tôi.
Let me give my experience first.	Hãy để tôi đưa ra kinh nghiệm của tôi trước.
I did not order.	Tôi đã không ra lệnh.
This is wrong.	Điều này là sai.
You will love it for sure.	Bạn sẽ thích nó cho chắc chắn.
We actually get the opposite.	Chúng tôi thực sự nhận được điều ngược lại.
It's a great way to get people talking.	Đó là một cách tuyệt vời để khiến mọi người nói chuyện.
It's not that terrible thoughts get less terrible over time.	Không phải là những suy nghĩ khủng khiếp sẽ ít khủng khiếp hơn theo thời gian.
And he loves it.	Và anh ấy yêu nó.
It all seems to be in slow motion.	Tất cả dường như chuyển động chậm.
It would be helpful to comment on these points in the manuscript.	Sẽ rất hữu ích nếu bình luận những điểm này trong bản thảo.
At that moment, the gun went off.	Đúng lúc đó, súng nổ.
I have this completely new perspective.	Tôi có quan điểm hoàn toàn mới này.
It usually occurs late and takes many forms.	Nó thường xảy ra muộn và có nhiều dạng.
Although the world is watching, there is still this and much more.	Mặc dù thế giới đang theo dõi, vẫn còn điều này và nhiều hơn thế nữa.
Most people who write about him don't.	Hầu hết những người viết về anh ấy đều không.
Annoy her, and you'll answer me.	Làm cô ấy khó chịu, và bạn sẽ trả lời tôi.
It's as simple as that, for most of us.	Nó đơn giản như vậy, đối với hầu hết chúng ta.
You don't know what they will do.	Bạn không biết họ sẽ làm gì.
Getting closer and closer.	Ngày càng gần hơn.
When anyone knows.	Khi ai biết.
He knew what she was saying was the truth.	Anh biết những gì cô đang nói là sự thật.
Even if they could, they wouldn't.	Ngay cả khi họ có thể, họ sẽ không.
It has another list.	Nó có một danh sách khác.
People, cars, any kind of noise.	Mọi người, xe hơi, bất kỳ loại tiếng ồn nào.
Composition of data.	Thành phần của dữ liệu.
Follow the instructions on the screen.	Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
See text for details.	Xem văn bản để biết chi tiết.
I hold his hand.	Tôi nắm tay anh ấy.
You two should have a baby together, you two fuck so well.	Hai người nên có con với nhau, hai người địt nhau thật tuyệt.
Of course his passion is impossible.	Tất nhiên niềm đam mê của anh ấy là không thể.
Hence an error in my code.	Do đó, một lỗi trong mã của tôi.
And don't believe it.	Và đừng tin vào điều đó.
That was before my time.	Đó là trước thời đại của tôi.
That's all.	Chỉ vậy thôi.
Not enough focus on work.	Không đủ tập trung vào công việc.
It sounds strange, but it's not.	Nghe có vẻ lạ lùng nhưng không phải vậy.
We are back together like brothers in arms.	Chúng tôi đã trở lại với nhau như anh em trong vòng tay.
I'm not one of those worried.	Tôi không phải là một trong những người lo lắng.
Then a door opened.	Rồi một cánh cửa mở ra.
When they tried to let her drive it, she refused.	Khi họ cố gắng để cô ấy lái nó, cô ấy đã từ chối.
Add more salt if needed.	Thêm nhiều muối nếu cần thiết.
Having more views on the same issue than making a decision.	Có nhiều quan điểm về cùng một vấn đề hơn là đưa ra quyết định.
I didn't use his magic.	Tôi đã không sử dụng phép thuật của anh ấy.
She looked up into his eyes again.	Cô nhìn lên mắt anh một lần nữa.
That is not possible.	Điều đó không thể được.
He has more friends and more interests.	Anh ấy có nhiều bạn bè hơn và nhiều mối quan tâm hơn.
No children, but want to have them.	Không có trẻ em, nhưng muốn có chúng.
Not only from the outside but from the inside.	Không chỉ từ bên ngoài mà từ bên trong.
I won't read too much into that.	Tôi sẽ không đọc quá nhiều về điều đó.
And here everything is falling to pieces.	Và ở đây mọi thứ đang rơi ra từng mảnh.
A table next to the bed.	Một cái bàn kê cạnh giường.
She let go of her finger.	Cô ấy bỏ ngón tay ra.
He put it in place and ran back to find another one.	Anh ta đặt nó vào vị trí và chạy lại tìm chiếc khác.
We appreciate it more than you will know.	Chúng tôi đánh giá cao nó hơn những gì bạn sẽ biết.
And we were able.	Và chúng tôi đã có thể.
Or at least this is in theory.	Hoặc ít nhất đây là trên lý thuyết.
And they can't do it.	Và họ không thể thực hiện.
I don't even know what you're doing with these people.	Tôi thậm chí không biết bạn đang làm gì với những người này.
If you have any help to offer, then do so.	Nếu bạn có bất kỳ sự trợ giúp nào để đề nghị, thì hãy làm như vậy.
He developed a way to understand the meaning of images.	Ông đã phát triển một cách để hiểu ý nghĩa của hình ảnh.
I really like that color.	Tôi thực sự thích màu đó.
We have to do our part, the easy part.	Chúng ta phải làm phần việc của mình, phần dễ dàng.
Classes at the school continued as if nothing had happened.	Các lớp học ở trường vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
These instructions suggest so.	Các hướng dẫn này cho thấy như vậy.
Of course you are in charge of these matters.	Tất nhiên bạn là người làm chủ những vấn đề này.
She made herself think.	Cô ấy tự làm cho mình phải suy nghĩ.
Just look at property records.	Chỉ cần nhìn vào hồ sơ tài sản.
It's true.	Đó là sự thật.
This must be done.	Điều này phải được thực hiện.
The steps are as follows.	Các bước thực hiện như sau.
Play soccer.	Chơi bóng.
Several options exist.	Một số tùy chọn tồn tại.
I was very happy to have my son with me.	Tôi đã rất hạnh phúc khi có con trai của tôi với tôi.
It's a simple one.	Đó là một trong những đơn giản.
I can set up traffic plan with this software.	Tôi có thể thiết lập kế hoạch giao thông với phần mềm này.
That especially applies to data structure design.	Điều đó đặc biệt áp dụng cho thiết kế cấu trúc dữ liệu.
But, as is often the case in history, something persisted.	Nhưng, như thường lệ trong lịch sử, một cái gì đó vẫn tồn tại.
It doesn't seem particularly quiet.	Nó không có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
The phone fell to the floor.	Điện thoại rơi xuống sàn.
She looked at the others, but none of them met her eyes.	Cô nhìn những người khác, nhưng không ai trong số họ bắt gặp ánh mắt của cô.
Her range is good for that.	Phạm vi của cô ấy là tốt cho điều đó.
This boy is my son.	Cậu bé này là con trai của tôi.
Some basic rules for the team.	Một số quy tắc cơ bản cho đội.
At a certain moment she fell.	Một khoảnh khắc nào đó cô ấy đã gục ngã.
As such, you will start the process on that side.	Như vậy, bạn sẽ bắt đầu quá trình ở phía đó.
Nothing will hurt you in any way.	Không có gì sẽ làm tổn thương bạn trong bất kỳ cách nào.
Something for everyone.	Một cái gì đó cho tất cả mọi người.
Slowly he turned to her.	Từ từ anh quay sang cô.
He arrived almost in time.	Anh ấy đã đến gần như không kịp.
That belief has value.	Niềm tin đó có giá trị.
I came here ready to hate this.	Tôi đến đây đã sẵn sàng để ghét điều này.
Many old technology or low tech solutions.	Nhiều công nghệ cũ hoặc các giải pháp công nghệ thấp.
I worry for him.	Tôi lo lắng cho anh ấy.
It still stands.	Nó vẫn đứng vững.
I think he's dead.	Tôi nghĩ anh ấy đã chết.
I want to take Tuesday, Wednesday.	Tôi muốn lấy thứ ba, thứ tư.
Those things suddenly made it a hundred times better.	Những điều đó đột nhiên khiến nó tốt hơn gấp trăm lần.
I thought maybe it was my job to talk.	Tôi nghĩ có lẽ đó là công việc của tôi để nói chuyện.
She hasn't died.	Cô ấy chưa chết.
Every song is very special to me.	Mỗi bài hát đều rất đặc biệt đối với tôi.
Now available through our online store.	Hiện có sẵn thông qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
She said that sometimes you need a boat to get through.	Cô ấy nói rằng đôi khi bạn cần một chiếc thuyền để vượt qua.
I'm doing good.	Tôi đang làm tốt.
See those eyes.	Nhìn thấy đôi mắt đó.
You will know you only have one shot.	Bạn sẽ biết bạn chỉ có một lần bắn.
The government has no money to pay its employees.	Chính phủ không có tiền để trả cho nhân viên của mình.
That's the most exciting part of my job.	Đó là phần thú vị nhất trong công việc của tôi.
However, from where he stood, he couldn't see into the kitchen area.	Tuy nhiên, từ chỗ anh ta đứng, anh ta không thể nhìn vào khu vực bếp.
But she is sad.	Nhưng cô buồn.
He doesn't have to speak to tell you that he loves you.	Anh ấy không cần phải nói để nói với bạn rằng anh ấy yêu bạn.
Look down at the main opportunity.	Nhìn xuống cơ hội chính.
Both men turned, following her gaze.	Cả hai người đàn ông đều quay lại, nhìn theo ánh mắt của cô.
It gets to the core of who she feels like.	Nó đi vào cốt lõi của việc cô ấy cảm thấy mình là ai.
I like the build based on that song.	Tôi thích bản dựng dựa trên bài hát đó.
I think these people like me.	Tôi nghĩ những người này thích tôi.
None of these are afraid of going to the wrong house.	Không ai trong số này sợ đi nhầm nhà.
At each moment the content changes but the anxiety remains the same.	Ở mỗi thời điểm nội dung thay đổi nhưng sự lo lắng vẫn như cũ.
You should be able to handle basic communication in your own field.	Bạn sẽ có thể xử lý giao tiếp cơ bản trong lĩnh vực của riêng bạn.
Or practical ideas.	Hoặc những ý tưởng thực tế.
Well, it's time for some of its characters to work anyway.	Chà, dù sao thì cũng đã đến lúc một số nhân vật của nó hoạt động rồi.
I'm thinking about how to stick this thing to the ground.	Tôi đang suy nghĩ về cách để dính thứ này vào mặt đất.
That is cool.	Đó là mát mẻ.
I don't really download stuff that much.	Tôi không thực sự tải xuống những thứ nhiều như vậy.
Of course, you immediately agreed.	Tất nhiên là bạn đã đồng ý ngay lập tức.
It's a song with a mission.	Đó là một bài hát với một sứ mệnh.
We are not a perfect person.	Chúng tôi không phải là một người hoàn hảo.
It won't even come to any conclusion.	Nó thậm chí sẽ không đi đến kết luận nào.
No one knows where it came from.	Không ai biết nó đến từ đâu.
Then when you don't have any, they will turn their backs on you.	Sau đó, khi bạn không có bất kỳ thứ gì, họ sẽ quay lưng lại với bạn.
However, most others want something very different.	Tuy nhiên, hầu hết những người khác đều muốn một cái gì đó rất khác biệt.
However, anxiety goes beyond this.	Tuy nhiên, lo lắng vượt xa điều này.
No wonder his wife left him.	Thảo nào vợ anh bỏ anh đi.
Research has been conducted.	Đã tiến hành nghiên cứu.
Anytime after that, my mother would start going crazy.	Bất cứ lúc nào sau đó, mẹ tôi sẽ bắt đầu phát điên.
All those individuals have choices.	Tất cả những cá nhân đó đều có sự lựa chọn.
Easy for the kid and a relief for the parents.	Dễ dàng cho đứa trẻ và một sự nhẹ nhõm cho cha mẹ.
It may not be for the money.	Nó có thể không phải vì tiền.
The only season left is winter.	Mùa duy nhất còn lại là mùa đông.
No, this is not what her mother's house usually looks like.	Không, đây không phải là ngôi nhà của mẹ cô thường trông như thế nào.
Some days it's easier than others.	Một số ngày nó dễ dàng hơn những ngày khác.
No one even wanted to guess.	Thậm chí không ai muốn đoán.
That claim should be removed.	Yêu cầu đó nên được loại bỏ.
Once you've calmed down, quickly think about what to do next.	Khi bạn đã bình tĩnh, hãy nhanh chóng suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.
It will disappear, but the next quest state is selected.	Nó sẽ biến mất, nhưng trạng thái nhiệm vụ tiếp theo được chọn.
, but other sources claim that she died a few hours later.	, nhưng các nguồn tin khác cho rằng cô ấy chết sau đó vài giờ.
Participated in study design.	Đã tham gia vào thiết kế nghiên cứu.
The fear was unknown in the moments that followed.	Nỗi sợ hãi không rõ trong những khoảnh khắc sau đó.
For example change.	Ví dụ như sự thay đổi.
But in truth, it failed.	Nhưng sự thật, nó đã thất bại.
In response, the defendant shot her in the heart.	Đáp lại, bị cáo đã bắn vào tim cô.
She wanted to go.	Cô ấy đã muốn đi.
Different people come to our content for different reasons.	Những người khác nhau đến với nội dung của chúng tôi vì những lý do khác nhau.
I separated from the group and leaned against a tree.	Tôi tách khỏi nhóm và dựa vào một cái cây.
He'll find that out later.	Anh ấy sẽ tìm ra điều đó sau.
They just started over for the third time.	Họ mới bắt đầu lại lần thứ ba.
I can't find this oil anymore.	Tôi không thể tìm thấy loại dầu này nữa.
I would never dream of doing something like this, never.	Tôi sẽ không bao giờ mơ ước được làm điều gì đó như thế này, không bao giờ.
It basically abandoned him.	Về cơ bản nó đã từ bỏ anh ta.
You will soon learn them.	Bạn sẽ sớm tìm hiểu chúng.
Sleep is the worst.	Ngủ là điều tồi tệ nhất.
He's been there since the day they were born.	Anh ấy đã có từ ngày họ được sinh ra.
How will it appear to me.	Làm thế nào nó sẽ xuất hiện với tôi.
Maybe it's something completely different.	Có thể đó là một cái gì đó hoàn toàn khác.
This will be important later.	Điều này sẽ quan trọng sau này.
I have no choice but to keep moving.	Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục di chuyển.
However, it is the most amazing sound in the world.	Tuy nhiên, đó là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới.
She closed the window and sat on the bed.	Cô đóng cửa sổ và ngồi trên giường.
He was tough on us.	Anh ấy đã cứng rắn với chúng tôi.
The plan clearly worked.	Kế hoạch rõ ràng đã phát huy tác dụng.
I know it's the last time.	Tôi biết đó là lần cuối cùng.
Would love to go back.	Rất thích quay trở lại.
You are there.	Bạn ở đây.
The key to learning how to code is to learn well.	Điểm mấu chốt của việc học cách viết mã là học tốt.
Help us keep more families together.	Giúp chúng tôi giữ nhiều gia đình hơn với nhau.
Can't reduce any of that.	Không thể giảm bất kỳ điều gì trong số đó.
He did a great job defending the pass.	Anh ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ đường chuyền.
I am starting now.	Tôi đang bắt đầu ngay bây giờ.
I have a future now.	Tôi có một tương lai bây giờ.
In a year, really.	Trong một năm, thực sự.
Measurements were taken over a period of six days.	Các phép đo được thực hiện trong khoảng thời gian sáu ngày.
He found the food.	Anh ấy đã tìm thấy thức ăn.
Use a method that you would actually do.	Sử dụng một phương pháp mà bạn thực sự sẽ làm.
We work directly with you to plan the work from the start.	Chúng tôi làm việc trực tiếp với bạn để lập kế hoạch công việc ngay từ đầu.
But he doesn't believe it.	Nhưng anh ấy không tin.
Based on collected health data.	Dựa trên dữ liệu sức khỏe thu thập được.
Currently beside me.	Hiện đang ở bên cạnh tôi.
You can use any name here.	Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào ở đây.
She was not afraid or worried.	Cô không sợ hãi hay lo lắng.
See below how you can get.	Xem bên dưới làm thế nào bạn có thể nhận được.
Most guys think they're better than they really are.	Hầu hết các chàng trai đều nghĩ rằng họ giỏi hơn thực tế.
So we went.	Vì vậy, chúng tôi đã đi.
It doesn't have to be a big thing.	Nó không cần phải là một điều lớn.
Now let me continue with my question.	Bây giờ hãy để tôi tiếp tục với câu hỏi của tôi.
In other words, supply and demand.	Nói cách khác, cung và cầu.
He is not an ordinary mind in an ordinary body.	Anh ta không phải là một trí óc bình thường trong một cơ thể bình thường.
Unless you attack her.	Trừ khi bạn tấn công cô ấy.
Not a line.	Không một dòng.
There is a compartment door but no proper spring.	Có một cửa ngăn nhưng không có mùa xuân thích hợp.
Certainly no one survived.	Chắc chắn không ai sống sót.
I hope you can find the right balance.	Tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy sự cân bằng phù hợp.
Her pale eyes were equally cold.	Ánh mắt nhợt nhạt của cô ấy cũng lạnh lùng không kém.
He doesn't talk much or overcome any challenges.	Anh ấy không nói nhiều hay vượt qua bất kỳ thử thách nào.
Not old enough to drive.	Không đủ tuổi để lái xe.
It's time to start taking on some responsibilities.	Đã đến lúc bắt đầu đảm nhận một số trách nhiệm.
The tall, thin man was moving closer.	Người đàn ông cao gầy đang tiến lại gần hơn.
I have read books.	Tôi đã đọc sách.
They will not survive his next attack.	Họ sẽ không sống sót trong cuộc tấn công tiếp theo của anh ta.
It's extremely sad.	Nó buồn vô cùng.
I just smiled and continued on my way.	Tôi chỉ cười và đi tiếp con đường của mình.
The location is right across the street from the crime scene.	Vị trí nằm ngay bên kia đường so với hiện trường vụ án mạng.
Stand right next to you.	Đứng ngay bên cạnh bạn.
Digital economy.	Nền kinh tế kỹ thuật số.
But that's not really the case.	Nhưng thực sự không phải vậy.
There they will live, dream, work and be happy.	Ở đó họ sẽ sống, ước mơ, làm việc và hạnh phúc.
That's home.	Đó là nhà.
I have tried to do so and no success.	Tôi đã cố gắng làm như vậy và không thành công.
Here is the explanation.	Đây là lời giải thích.
Usual care team.	Nhóm chăm sóc thông thường.
The sky has nothing to do with it.	Bầu trời không có gì để làm với nó.
They like their life.	Họ thích cuộc sống của họ.
This is a common situation for firing noise.	Đây là một tình huống thường xảy ra đối với tiếng ồn khi bắn.
It will be easy.	Nó sẽ được dễ dàng.
For anyone else, this would be an impossible challenge.	Đối với bất kỳ ai khác, đây sẽ là một thách thức không thể.
I can't go on any other way.	Tôi không thể đi tiếp theo cách khác.
It's too hard to start and grow a business.	Quá khó để bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp.
A to be driving and around on record.	A để được lái xe và xung quanh hồ sơ.
He's not really your father.	Ông ấy không thực sự là cha của bạn.
I'm working like this right now.	Tôi đang làm việc như thế này ngay bây giờ.
Contributed to the analysis of the results.	Đã đóng góp vào việc phân tích các kết quả.
And to no avail.	Và chẳng có ích lợi gì.
But they have to follow the rules, and that can set you free.	Nhưng họ phải tuân theo các quy tắc, và điều đó có thể giúp bạn tự do.
Someone told me that if you drink alcohol you can't lose.	Ai đó đã nói với tôi rằng nếu bạn uống rượu thì bạn không thể thua.
The area is really green and safe.	Khu vực thực sự xanh và an toàn.
The effect is due to the structure of the materials used.	Hiệu quả là do cấu trúc của vật liệu được sử dụng.
I really don't have the right to judge.	Tôi thực sự không có tư cách để phán xét.
There is freedom in every situation.	Có tự do trong mọi tình huống.
The strong are not afraid of the weak.	Kẻ mạnh không sợ kẻ yếu.
They have abandoned the country.	Họ đã từ bỏ đất nước.
To get the free app, enter your mobile number.	Để tải ứng dụng miễn phí, hãy nhập số điện thoại di động của bạn.
This is about whether you believe in chance or not.	Điều này nói về việc bạn có tin vào cơ hội hay không.
Songs are natural.	Bài hát là thứ tự nhiên.
Guide him back into position and start over.	Hướng dẫn anh ta trở lại vị trí và bắt đầu lại.
A third party vote doesn't matter.	Một cuộc bỏ phiếu của bên thứ ba không quan trọng.
My wife followed us.	Vợ tôi đã theo dõi chúng tôi.
He needs time off somehow.	Anh ấy cần thời gian nghỉ bằng cách nào đó.
Let the rain in.	Để mưa vào.
But, there is no appeal here.	Nhưng, không có lời kêu gọi nào ở đây.
She is not real.	Cô ấy không có thật.
I am doing exactly what we were taught not to do.	Tôi đang làm chính xác những gì chúng tôi được dạy là không được làm.
Text does not need to fill most of the screen.	Văn bản không cần phải lấp đầy hầu hết màn hình.
That you have something to say.	Điều đó bạn có một cái gì đó để nói.
With friends, it's only half.	Với bạn bè, nó chỉ bằng một nửa.
Its spring carried it through me.	Mùa xuân của nó đã mang nó qua tôi.
I remember my mother told me about that.	Tôi nhớ mẹ tôi đã nói với tôi về điều đó.
Which is very rare.	Mà là rất hiếm.
This tells us that we have a very long history behind us.	Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta có một lịch sử rất dài đằng sau chúng ta.
I was added to the project late and just started today.	Tôi đã được thêm vào dự án muộn và chỉ mới bắt đầu hôm nay.
My father is a bad person.	Cha tôi là người xấu.
It's first on the list.	Đó là đầu tiên trong danh sách.
In addition, it is slightly faster than other product options.	Ngoài ra, nó nhanh hơn một chút so với các tùy chọn sản phẩm khác.
It should be requested.	Nó nên được yêu cầu.
We haven't had any hot water for nine months.	Chúng tôi đã không có bất kỳ nước nóng nào trong chín tháng.
Will try both.	Sẽ thử cả hai.
It depends on why she disappeared.	Nó phụ thuộc vào lý do tại sao cô ấy biến mất.
This will cause false test results.	Điều này sẽ gây ra kết quả thử nghiệm sai.
She stepped on the plate once.	Cô bước lên đĩa một lần.
Go away from this building and maybe even see the village.	Đi khỏi tòa nhà này và thậm chí có thể nhìn thấy ngôi làng.
They are white as salt.	Chúng trắng như muối.
Our first are these.	Đầu tiên của chúng tôi là những cái này.
They say of course.	Họ nói tất nhiên.
I am fine.	Tôi vẫn vậy.
Did you understand me.	Bạn có hiểu tôi không.
You never go out.	Bạn không bao giờ đi ra ngoài.
There is no such thing as crying in football.	Không có chuyện khóc trong bóng đá.
But this also turned out to be true.	Nhưng điều này cũng trở thành sự thật.
It's not just a function of the lie.	Nó không chỉ là chức năng của lời nói dối.
They move us around, you know.	Họ di chuyển chúng tôi xung quanh, bạn biết đấy.
The words flooded his head.	Lời nói tràn ngập trong đầu anh.
We thank you for your time and trust.	Chúng tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian và sự tin tưởng của bạn.
But they have spirit in them.	Nhưng họ có tinh thần trong họ.
Your book has been very helpful to me in my last research.	Cuốn sách của bạn đã rất hữu ích cho tôi trong nghiên cứu cuối cùng của tôi.
I don't want to pressure you or anything.	Tôi không muốn gây áp lực cho bạn hay bất cứ điều gì.
It was great fun.	Đó là niềm vui lớn.
They will pass by, on a winter night.	Họ sẽ đi ngang qua, vào một đêm mùa đông.
Normal health check.	Khám sức khỏe bình thường.
Come on, sit down next to me.	Nào, ngồi xuống cạnh tôi.
We are asking him to be.	Chúng tôi đang yêu cầu anh ấy trở thành.
Yes, sample order is available for quality checking and market testing.	Có, đặt hàng mẫu có sẵn để kiểm tra chất lượng và thử nghiệm thị trường.
All of this, of course, is a mistake.	Tất cả điều này, tất nhiên, là một sai lầm.
And see if you can hear what's in the air.	Và xem liệu bạn có thể nghe thấy những gì trong không khí.
If you have a job.	Nếu bạn có một công việc.
You understand it.	Bạn hiểu nó đấy.
I have a son the same age as him.	Tôi có một đứa con trai bằng tuổi anh.
Place in ice water to form.	Đặt trong nước đá để tạo thành.
They were pushed through a door, then down some stairs.	Họ bị đẩy qua một cánh cửa, sau đó đi xuống một số bậc thang.
And then practice, practice, practice.	Và sau đó thực hành, thực hành, thực hành.
If anything, it is the opposite.	Nếu bất cứ điều gì, nó là ngược lại.
She is just too perfect.	Cô ấy quá hoàn hảo.
He opened the door.	Anh ấy đã mở cửa.
Towards the end of the night, we talked in her car.	Đến cuối đêm, chúng tôi đã nói chuyện trong xe hơi của cô ấy.
An existence he could not yet imagine, but wanted to approach.	Một sự tồn tại mà anh chưa thể tưởng tượng, nhưng muốn tiếp cận.
I sent an email to some of you last night.	Tôi đã gửi một email cho một số bạn đêm qua.
I really enjoyed reading your post.	Tôi thực sự rất thích đọc bài viết của bạn.
I have to take care of your sister.	Tôi phải chăm sóc em gái của bạn.
That is a forced prospect.	Đó là viễn cảnh gượng ép.
I need to work.	Tôi cần phải làm việc.
The kitchen is a community.	Nhà bếp là một cộng đồng.
It gave me time to learn.	Nó đã cho tôi thời gian để học hỏi.
More information here.	Thông tin thêm tại đây.
They are the only part of her body that she can move.	Chúng là phần cơ thể duy nhất mà cô có thể di chuyển.
It's a good tool.	Đó là một công cụ tốt.
In fact, you can do more than that.	Trên thực tế, bạn có thể làm được nhiều hơn thế.
I'd better turn it off.	Tốt hơn là tôi nên tắt nó đi.
The game is to achieve the ideal scene.	Trò chơi là để đạt được cảnh lý tưởng.
The second thing he noticed was that they were dead.	Điều thứ hai anh nhận thấy là họ đã chết.
The smell of food drove her crazy.	Mùi thức ăn khiến cô phát điên.
We will be there to serve you.	Chúng tôi sẽ có mặt để phục vụ bạn.
She won't call anyone else.	Cô ấy sẽ không gọi điện cho bất kỳ ai khác.
This helps you stay focused on what you're doing.	Điều này giúp bạn luôn tập trung vào công việc đang làm.
He's just glad to have them back.	Anh ấy chỉ vui mừng khi có họ trở lại.
Any location is fine.	Vị trí nào cũng được.
In the dark.	Trong bóng tối.
Salt is found in man himself.	Muối được tìm thấy trong chính con người.
He made her happy.	Anh ấy đã làm cho cô ấy hạnh phúc.
And they will die.	Và họ sẽ chết.
He doesn't show up'.	Anh ấy không xuất hiện '.
I was no longer cold.	Tôi đã không còn lạnh nữa.
I hope to see you again next year.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào năm tới.
And then it's time to leave.	Và sau đó đã đến lúc phải rời đi.
So there's the next best thing.	Vì vậy, có điều tốt nhất tiếp theo.
Maybe he should.	Anh ấy có lẽ nên làm vậy.
I will try that and see how well it works.	Tôi sẽ thử điều đó và xem nó hoạt động tốt như thế nào.
It's just the attention they're after.	Đó chỉ là sự chú ý mà họ đang theo đuổi.
Things are never going to go awry and so on.	Mọi thứ sẽ không bao giờ hoạt động trở nên tồi tệ và cứ như vậy.
They stay for the rest of the day.	Họ ở lại vào phần còn lại của ngày.
And now people are just starting to see that.	Và bây giờ mọi người mới bắt đầu thấy điều đó.
She stood up again.	Cô ấy lại đứng dậy.
He must have seen the world.	Anh ấy chắc hẳn đã nhìn thấy thế giới.
But, they go deeper than that.	Nhưng, chúng còn sâu hơn thế.
He does not show your reason and moral strength.	Anh ta không cho thấy lý trí và sức mạnh đạo đức của bạn.
Whichever method you use, the end result is the same.	Cho dù bạn sử dụng cách nào thì kết quả cuối cùng đều giống nhau.
She wondered who killed her and how it was done.	Cô tự hỏi ai đã giết cô và nó đã được thực hiện như thế nào.
Again, you ask us.	Một lần nữa, bạn hỏi chúng tôi.
Before they speak.	Trước khi họ nói.
I had moments of escape from death.	Tôi đã có những giây phút thoát khỏi cái chết.
Furthermore, he had no strength.	Hơn nữa, anh không có sức lực.
The wall is as thin as paper.	Tường mỏng như giấy.
It seems a bit crazy sometimes.	Đôi khi nó có vẻ hơi điên rồ.
He happened to be working that night.	Anh ấy tình cờ làm việc vào đêm hôm đó.
You are giving them the opportunity to pose a threat.	Bạn đang cho họ cơ hội để đưa ra mối đe dọa.
Our boys are very comfortable with this concept.	Các chàng trai của chúng tôi rất thoải mái với khái niệm này.
Health and financial reasons led to this decision.	Lý do sức khỏe và tài chính đã dẫn đến quyết định này.
There is no word on the actual injury.	Không có từ nào về chấn thương thực tế.
On that basis.	Trên cơ sở đó.
This depends on their nature.	Điều này phụ thuộc vào bản chất của chúng.
I asked my mother where he was.	Tôi hỏi mẹ tôi rằng anh ấy ở đâu.
And it is not until we try it that we find out.	Và phải đến khi thử chúng ta mới phát hiện ra.
You were there then.	Lúc đó bạn đã ở đó.
The guy doesn't want to.	Anh chàng kia không muốn.
Nothing has changed that much.	Không có gì thay đổi nhiều như vậy.
Just not evil.	Chỉ là không ác.
I think the car did its job.	Tôi nghĩ rằng chiếc xe đã làm công việc của nó.
Cheap to own.	Giá rẻ để sở hữu.
Although it is a professional practice.	Mặc dù nó là một thực hành chuyên nghiệp.
Now think about it.	Bây giờ hãy nghĩ về nó.
But nothing ever just about one thing.	Nhưng không có gì bao giờ chỉ về một điều.
But then it's as good as he should be.	Nhưng sau đó nó cũng tốt như anh ta nên làm.
You cannot take my son away from me.	Bạn không thể mang con trai của tôi ra khỏi tôi.
They should push, but not too hard or too far.	Họ nên đẩy, nhưng không quá mạnh hoặc quá xa.
I asked the first question.	Tôi hỏi câu hỏi đầu tiên.
Click here to register!.	Nhấp chuột vào đây để đăng ký!.
I see this happening quickly over the next few years.	Tôi thấy điều này diễn ra nhanh chóng trong vòng vài năm tới.
The rest are not.	Còn lại thì không.
Our kids are the same age and the house is far apart.	Những đứa trẻ của chúng tôi bằng tuổi và nhà cách xa nhau.
I mean, you've been watching television.	Ý tôi là, bạn đã từng xem truyền hình.
That's where we can put our code in.	Đó là nơi chúng ta có thể đưa mã của mình vào.
You have to take down their base.	Bạn phải hạ gục căn cứ của họ.
Hold his square to his chest and stand up.	Giữ hình vuông của anh ấy trong ngực và đứng dậy.
You should put this into a function.	Bạn nên đặt điều này vào một chức năng.
The lower you get, the better your balance.	Bạn nhận được càng thấp, số dư của bạn càng tốt.
Too many years.	Quá nhiều năm.
We will accept the risk of having you here.	Chúng tôi sẽ chấp nhận rủi ro khi có bạn ở đây.
I never try to track my time in a race.	Tôi không bao giờ cố gắng theo dõi thời gian của mình trong một cuộc đua.
And have to spend on it.	Và phải chi tiêu về nó.
Nothing was said, not a word.	Không có gì đã được nói, không một từ.
Do not have time.	Không có thời gian.
It has no sense of identity.	Nó không có cảm giác về danh tính.
But she said no more.	Nhưng cô ấy không nói nữa.
Modern technology has brought many changes, but our central idea remains the same.	Công nghệ hiện đại đã mang lại nhiều thay đổi, nhưng ý tưởng trung tâm của chúng tôi vẫn không đổi.
His father may have moved or passed away.	Cha của anh ấy có thể đã chuyển đi nơi khác hoặc qua đời.
I can't say anything about it.	Tôi không thể nói bất cứ điều gì về nó.
It's her project.	Đó là dự án của cô ấy.
Indeed, everyone must and will achieve it.	Thật vậy, ai cũng phải và sẽ đạt được nó.
I don't know how to approach this problem at this point.	Tôi không biết làm thế nào để tiếp cận vấn đề này tại thời điểm này.
It seems valid.	Nó có vẻ hợp lệ.
So is the school.	Trường học cũng vậy.
Thanks, we are very pleased.	Cảm ơn, chúng tôi rất vui mừng.
I want to say a few things about this.	Tôi muốn nói một vài điều về điều này.
Sometimes there is too much noise and talking.	Đôi khi có quá nhiều tiếng ồn và nói chuyện.
This is very unusual for this business.	Điều này rất bất thường đối với doanh nghiệp này.
Now, we are talking about this on our blog.	Bây giờ, chúng tôi đang nói về điều này trên blog của chúng tôi.
I looked up at my son.	Tôi nhìn lên con trai tôi.
This is the modern version of that.	Đây là phiên bản hiện đại của điều đó.
I will lose more time than money any day.	Tôi sẽ mất thời gian hơn tiền bất cứ ngày nào.
Make up a story.	Tạo nên một câu chuyện.
After a few years, his wife found out.	Sau vài năm, vợ anh phát hiện ra.
Some of it is good.	Một số nó là tốt.
They never see the stage because they are so far away.	Họ không bao giờ nhìn thấy sân khấu vì họ ở rất xa.
And there really is no better solution to forced service.	Và thực sự không có giải pháp nào tốt hơn cho việc buộc phải phục vụ.
Water flows through.	Nước chảy qua.
Eight members of the group were arrested.	Tám thành viên của nhóm đã bị bắt.
This turned out to be a dream.	Điều này hóa ra là một giấc mơ.
This is the best plan.	Đây là kế hoạch tốt nhất.
We don't know what we'll find.	Chúng tôi không biết những gì chúng tôi sẽ tìm thấy.
But the major was a bigger man.	Nhưng thiếu tá là một người đàn ông lớn hơn.
However, do not buy a full price.	Tuy nhiên, đừng mua một giá đầy đủ.
At least you'll better understand what you're up against.	Ít nhất bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì bạn đang chống lại.
The length is quite short.	Chiều dài là khá ngắn.
Others may say it's not true.	Người khác có thể nói điều đó không đúng.
In those companies where the service is excellent.	Ở những công ty mà ở đó, dịch vụ rất tuyệt vời.
And we served for reasons beyond ourselves.	Và chúng tôi đã phục vụ vì những lý do ngoài bản thân.
This family will have to work.	Gia đình này sẽ phải làm việc.
We can also talk about this later.	Chúng ta cũng có thể nói về điều này sau.
Think about that for a minute.	Hãy suy nghĩ về điều đó một phút.
There is no other choice.	Không có lựa chọn nào khác.
There's definitely something weird in the air.	Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ trong không khí.
Not more than five years.	Không quá năm năm.
But there are also personal reasons.	Nhưng cũng có những lý do cá nhân.
It doesn't know the way out.	Nó không biết lối thoát.
I need to step up to the plate this month.	Tôi cần phải bước lên đĩa trong tháng này.
A sweet baby.	Một em bé ngọt ngào.
I'm sure you know that.	Tôi chắc rằng bạn biết điều đó.
For the opposite point of view.	Đối với quan điểm ngược lại.
Because he should.	Bởi vì anh ấy nên.
We want answers.	Chúng tôi muốn câu trả lời.
We consider the first term.	Chúng tôi xem xét nhiệm kỳ đầu tiên.
It was a terrible time.	Đó là khoảng thời gian khủng khiếp.
There are no serious complications associated with this surgery.	Không có biến chứng nghiêm trọng liên quan đến phẫu thuật này.
Standing room.	Phòng thường trực.
It's too beautiful to lose.	Nó quá đẹp để mất.
They are on the rise.	Họ đang trên đà phát triển.
You were right about this place.	Bạn đã đúng về nơi này.
Now his sleep is normal.	Giờ giấc ngủ của anh ấy vẫn bình thường.
Could be a problem.	Có thể là một vấn đề.
I can take it.	Tôi có thể lấy nó.
The government will have to decide what people do.	Chính phủ sẽ phải quyết định những gì mọi người làm.
That's right, son.	Đúng vậy, con trai.
This is wrong, very wrong.	Điều này là sai, rất sai.
She shook her sister, but there was no response.	Cô lay em gái mình, nhưng không có phản hồi.
We need to get dressed.	Chúng ta cần phải mặc quần áo.
Even the local government doesn't know we're here.	Ngay cả chính quyền địa phương cũng không biết chúng tôi đang ở đây.
They finally reached the top.	Cuối cùng họ đã lên đến đỉnh.
Of course, I drank alcohol.	Tất nhiên, tôi đã uống rượu.
You were also correct.	Bạn cũng đã đúng.
The same thing.	Điều tương tự.
It can be completely safe.	Nó có thể hoàn toàn an toàn.
And you say you don't see.	Và bạn nói rằng bạn không nhìn thấy.
I feel at home.	Tôi cảm thấy như ở nhà.
I had to choose.	Tôi đã phải lựa chọn.
One who, now, cannot be forgotten.	Một người, bây giờ, không thể quên.
We want to know how to avoid them.	Chúng tôi muốn biết cách tránh chúng.
They were shot.	Họ đã bị bắn.
But never mind the details.	Nhưng đừng bận tâm đến các chi tiết.
Top value.	Giá trị hàng đầu.
I was not part of their world when my father passed away.	Tôi không phải là một phần của thế giới của họ khi cha tôi qua đời.
Once, and then many times.	Một lần, và sau đó nhiều lần.
The man was taken to the hospital.	Người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện.
Really trying to talk about all the other people in the world.	Thực sự đang cố gắng nói về tất cả những người khác trên thế giới.
He said he didn't understand.	Anh ấy nói anh ấy không hiểu.
Medical image analysis.	Phân tích hình ảnh y tế.
All is fine here.	Tất cả đều ổn ở đây.
He is looking out for you and the people he has chosen.	Anh ấy đang trông chừng bạn và những người anh ấy đã chọn.
Perhaps there are other reasons.	Có lẽ có những lý do khác.
Burning tears rolled down my face.	Nước mắt bỏng rát lăn dài trên khuôn mặt tôi.
Keep on trying.	Tiếp tục cố gắng.
She felt nothing.	Cô không cảm thấy gì.
And to hear about your great friends.	Và để nghe về những người bạn tuyệt vời của bạn.
You cannot call yourself successful.	Bạn không thể tự nói mình thành công.
To keep them company.	Để giữ cho họ công ty.
But they don't seem to work for me.	Nhưng chúng dường như không hiệu quả với tôi.
It means you have to go through the pages.	Nó có nghĩa là bạn phải xem qua các trang.
This is called.	Điều này được gọi là.
His heart started to beat.	Tim anh bắt đầu loạn nhịp.
I got there in record time.	Tôi đến đó trong thời gian kỷ lục.
I could barely breathe.	Tôi gần như không thể thở được.
Work on it step by step.	Làm việc trên nó từng bước.
Make yourself heard.	Làm cho bản thân được lắng nghe.
I love your blog.	Tôi yêu blog của bạn.
So they don't take long.	Vì vậy, họ không mất nhiều thời gian.
Everything had come after that, steadily, year after year.	Mọi thứ đã từng đến sau đó, đều đặn, năm này qua năm khác.
They play differently.	Họ chơi khác nhau.
Only after this process will the link work properly.	Chỉ sau quá trình này, liên kết sẽ hoạt động bình thường.
You can achieve complex actions in seconds.	Bạn có thể đạt được các hành động phức tạp trong vài giây.
I have a lot of questions right now.	Tôi có rất nhiều câu hỏi ngay bây giờ.
He couldn't see it on the way in.	Anh ấy đã không thể nhìn thấy nó trên đường vào.
First, only a fraction of these included studies were of higher quality.	Đầu tiên, chỉ một phần trong số các nghiên cứu bao gồm này có chất lượng cao hơn.
Several observations lead to this conclusion.	Một số quan sát dẫn đến kết luận này.
It is still used by the military today.	Nó vẫn còn được sử dụng bởi quân đội ngày nay.
As an industry leader, we need to act as one.	Là một nhà lãnh đạo ngành, chúng ta cần phải hành động như một.
Perhaps this was a death that she made her peace with.	Có lẽ đây là một cái chết mà cô ấy đã làm cho cô ấy bình yên.
We're not friends enough to know what each other is up to.	Chúng tôi không phải là bạn bè đủ để biết nhau đang làm gì.
That's what the program did.	Đó là những gì mà chương trình đã làm.
Her goofy.	Ngốc của cô ấy.
The game has received extremely positive reviews.	Các trò chơi đã được đánh giá cực kỳ tích cực.
Make the marketing concept work.	Làm cho khái niệm tiếp thị hoạt động.
Did she see him again?	Cô ấy có gặp lại anh ấy không.
Customers can choose to receive cash or credit at the store.	Khách hàng có thể chọn nhận tiền mặt hoặc tín dụng tại cửa hàng.
Sometimes, there are children present.	Đôi khi, có trẻ em hiện diện.
Try to keep your legs straight.	Cố gắng giữ cho chân thẳng.
In the end, however, they decided she should.	Tuy nhiên, cuối cùng, họ quyết định cô nên làm như vậy.
Why is that a small price.	Tại sao đó là một mức giá nhỏ.
He is coming.	Anh ấy đang đến.
Don't think about it anymore.	Đừng nghĩ về nó nữa.
To test my music theory.	Để kiểm tra lý thuyết âm nhạc của tôi.
Take a moment to appreciate them.	Hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao họ.
We need both functionality and design.	Chúng tôi cần cả chức năng và thiết kế.
It makes things a lot easier for me in the long run.	Nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều đối với tôi trong thời gian dài.
I would never touch those.	Tôi sẽ không bao giờ chạm vào những thứ đó.
However, you experience pleasure, you must control.	Tuy nhiên, bạn trải nghiệm niềm vui, bạn phải kiểm soát.
But imagine you could step outside the block.	Nhưng hãy tưởng tượng bạn có thể bước ra ngoài khối.
The last one did not do so.	Người cuối cùng đã không làm như vậy.
It's a job for them.	Đó là một công việc dành cho họ.
It's hard to explain.	Thật khó để giải thích.
This will be my version of a more detailed version.	Đây sẽ là phiên bản của tôi về một phiên bản chi tiết hơn.
I am looking for my family.	Tôi đang tìm kiếm gia đình của mình.
He caught her.	Anh ấy đã bắt được cô ấy.
This can often lead to the same storm with two names.	Điều này thường có thể dẫn đến cùng một cơn bão có hai tên.
She was still running as if nothing had happened.	Cô vẫn chạy bình thường như không có chuyện gì.
Discussion groups are formed.	Các nhóm thảo luận được hình thành.
We had an interesting conversation.	Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị.
Besides, she had to call everyone.	Bên cạnh đó, cô phải gọi điện cho mọi người.
He knew how sad she was.	Anh biết cô buồn như thế nào.
The first event is included in the analysis.	Sự kiện đầu tiên được đưa vào phân tích.
He said he had trouble sleeping.	Anh ấy nói rằng anh ấy khó ngủ.
My weapon of choice.	Vũ khí lựa chọn của tôi.
I think you're looking for a ride out of here.	Tôi nghĩ bạn đang tìm kiếm một chuyến đi ra khỏi đây.
We have to think about others.	Chúng ta phải nghĩ về những người khác.
Start small and work your way up.	Bắt đầu từ việc nhỏ và làm việc theo con đường của bạn.
You pick it up and shake it.	Bạn nhặt nó lên và lắc nó.
This is not expected.	Điều này không được mong đợi.
No one is sure what to make of it.	Không ai chắc chắn những gì để làm cho nó.
The camp, however, is gone.	Trại, tuy nhiên, đã biến mất.
After listening to me, he was great.	Sau khi nghe tôi nói, anh ấy rất tuyệt.
Take two hundred out of eight hundred and give it to her.	Lấy hai trăm trong số tám trăm và đưa nó cho cô ấy.
But it never let me down.	Nhưng nó không bao giờ làm tôi thất vọng.
Damn, this stuff is too good.	Chết tiệt, công cụ này quá tốt.
Watch the video to see how these effects look on our lights.	Hãy xem video để biết những hiệu ứng này trông như thế nào trên đèn của chúng tôi.
Your entire house will probably know when you're using it.	Toàn bộ ngôi nhà của bạn có thể sẽ biết khi bạn đang sử dụng nó.
Those they do not respond to are not counted.	Những người họ không trả lời không được tính.
However, nothing really matters.	Tuy nhiên, không có điều gì thực sự quan trọng.
I don't feel sorry for myself.	Tôi không tiếc cho bản thân mình.
I agree, sometimes music baffles me.	Tôi đồng ý, đôi khi âm nhạc làm tôi chùn bước.
He is a part of me.	Anh ấy là một phần của tôi.
It is not the freedom of health.	Đó không phải là quyền tự do về sức khỏe.
Moreover, she knew his feelings, perhaps better than he himself knew.	Hơn nữa, cô biết tâm tư của anh, có lẽ tốt hơn chính anh cũng biết.
We answer this question below.	Chúng tôi trả lời câu hỏi này dưới đây.
I fainted again.	Tôi đã ngất đi một lần nữa.
The best way is to actually have a great product.	Cách tốt nhất là thực sự có một sản phẩm tuyệt vời.
Suddenly she saw him startled.	Chợt cô thấy anh giật mình.
And good luck in the effective treatment.	Và may mắn trong việc điều trị có hiệu quả.
Come down for anything.	Đi xuống cho bất cứ điều gì.
You have a family.	Bạn có một gia đình.
Know what is what.	Biết những gì là những gì.
What else could he do?	Anh ta có thể làm gì khác.
And we forget the rest.	Và chúng ta quên phần còn lại.
Nothing is the secret key of this law.	Không có gì là khóa bí mật của luật này.
Still, it's hard to believe he's married.	Tuy nhiên, vẫn khó tin là anh ấy đã kết hôn.
Maybe we just think that way because we're mean.	Có lẽ chúng ta chỉ nghĩ như vậy bởi vì chúng ta xấu tính.
The only way to have fun is to win.	Cách duy nhất để có được niềm vui là giành chiến thắng.
It's not a happy story, and it doesn't have a happy ending.	Nó không phải là một câu chuyện có hậu, và nó không có kết thúc tốt đẹp.
I never did.	Tôi chưa bao giờ làm.
They didn't ask for it.	Họ không yêu cầu nó.
Lifestyle.	Cách sống.
We can't have it both ways.	Chúng ta không thể có nó theo cả hai cách.
This is a place without color.	Đây là một nơi không có màu sắc.
Others smile.	Những người khác mỉm cười.
They come, they call, they give me money.	Họ đến, họ gọi điện thoại, họ đưa tiền cho tôi.
Come here now.	Đến đây ngay.
This ends the proof.	Điều này kết thúc bằng chứng.
So is her mother.	Mẹ cô cũng vậy.
Treat everyone with respect and appreciate their hard work.	Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và đánh giá cao công việc khó khăn của họ.
Before we enter.	Trước khi chúng tôi vào.
You are just doing what you think is best.	Bạn chỉ đang làm những gì bạn nghĩ là tốt nhất.
At least that's how she seems to me.	Ít nhất đó là cách cô ấy có vẻ với tôi.
It must be private.	Nó phải là riêng tư.
If they did, they would probably send her back.	Nếu họ làm vậy, họ có thể sẽ gửi cô ấy trở lại.
Month changed to year.	Tháng đổi thành năm.
Value exists only in the human mind.	Giá trị chỉ tồn tại trong tâm trí con người.
Wonder brought in a glass of wine.	Wonder đã mang một ly rượu vào.
I had to stop this.	Tôi đã phải dừng lại việc này.
With a thought.	Với một suy nghĩ.
The band continues to write new material.	Ban nhạc tiếp tục viết các tài liệu mới.
I can use a new television.	Tôi có thể sử dụng một chiếc tivi mới.
So you meet with them.	Vì vậy, bạn gặp gỡ với họ.
The public has a different view.	Công chúng có một cái nhìn khác.
But he couldn't think about it.	Nhưng anh không thể nghĩ về điều đó.
Both have.	Cả hai đều có.
Still good ideas.	Vẫn là những ý tưởng hay.
It costs money to make it work.	Nó tốn tiền để làm cho nó hoạt động.
Men push carts around.	Những người đàn ông đẩy xe xung quanh.
Others have died.	Những người khác đã chết.
Especially this week.	Đặc biệt là trong tuần này.
We have to exist in it.	Chúng tôi phải tồn tại trong đó.
I was a bit surprised that he liked it as much as he did.	Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ấy thích nó nhiều như anh ấy đã làm.
She must have run out of the house.	Chắc cô ấy đã chạy ra khỏi nhà.
You have a lifetime to lead.	Bạn có cả một cuộc đời để lãnh đạo.
I want to thank you again.	Tôi muốn cảm ơn bạn một lần nữa.
It makes for a good dinner.	Nó làm cho một bữa ăn tối tốt.
Of course, these newcomers are pretty good.	Tất nhiên, những người mới này khá tốt.
His life was not what we would call a happy life.	Cuộc sống của anh ấy không phải là thứ mà chúng ta gọi là một cuộc sống hạnh phúc.
On a basic level, they're essentially the same thing.	Ở cấp độ cơ bản, về cơ bản chúng giống nhau.
I have reason to.	Tôi có lý do để.
Something touched her.	Có điều gì đó đã chạm vào cô.
What are we waiting for?.	Chúng ta đang chờ đợi điều gì?.
And that's really difficult.	Và điều đó thực sự khó khăn.
We want the world to be a better place.	Chúng tôi muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Breath in, out.	Hơi thở ra vào, ra vào.
Beyond me.	Ngoài tôi.
I don't care who takes me away.	Tôi không quan tâm ai đưa tôi đi.
I don't know how to play cards.	Tôi không biết chơi bài.
I love the town and the people.	Tôi yêu thị trấn và con người.
The patients here are very well taken care of.	Các bệnh nhân ở đây được chăm sóc rất tốt.
In the end, they didn't come to us anymore.	Cuối cùng, họ không đến với chúng tôi nữa.
In the end, they will fall.	Cuối cùng, họ sẽ sụp đổ.
This idea is not new, has not completely solved the problem.	Ý tưởng này không mới, chưa giải quyết triệt để vấn đề.
Your anger will keep you going forever.	Sự tức giận của bạn sẽ khiến bạn tiếp tục đi mãi mãi.
The corpse was then removed from the room and burned.	Xác chết sau đó được chuyển ra khỏi phòng và đốt.
Sometimes that helps.	Đôi khi điều đó có ích.
Returned to excellent condition upon arrival.	Đã trả lại tình trạng tuyệt vời khi chuyển đến.
She needed to know for sure.	Cô cần biết chắc chắn.
The difference between these two conditions varied between experiments, respectively.	Sự khác biệt giữa hai điều kiện này đã thay đổi tương ứng giữa các thí nghiệm.
Just another day at the office, as far as he's concerned.	Chỉ là một ngày nữa tại văn phòng, theo như những gì anh ấy có liên quan.
That's what he did for a year.	Đó là những gì anh ấy đã làm trong suốt một năm.
Life is like a garden, beautiful and creative.	Cuộc sống giống như một khu vườn, đẹp và sáng tạo.
He is always open.	Anh ấy luôn mở cửa.
Very few people were in sight.	Rất ít người đã ở trong tầm nhìn.
After that.	Sau này.
He was there for a while.	Anh ấy đã ở đó một thời gian.
Have a great day.	Chúc một ngày tuyệt vời.
You can sit there.	Bạn có thể ngồi ở đó.
Look at when they are third and short.	Nhìn vào khi chúng là thứ ba và ngắn.
The address is not very helpful.	Địa chỉ không hữu ích lắm.
You can't go yet.	Bạn chưa thể đi.
I pay close attention to the color of the fish.	Tôi rất chú ý đến màu sắc của con cá.
I can't be a member.	Tôi không thể thành viên.
For a lovely evening.	Cho một buổi tối đáng yêu.
The painful emotion in my heart became my body.	Cảm xúc đau đớn trong trái tim tôi đã trở thành thể xác.
Sometimes it's better to be lucky.	Đôi khi tốt hơn là may mắn.
By your logic, there are ten worse teams.	Theo logic của bạn, có mười đội tệ hơn.
I hope that it is good enough to sell and fast.	Tôi hy vọng rằng nó là đủ tốt để bán và nhanh chóng.
That is to say, in a few months.	Đó là để nói, trong một vài tháng.
Only he was too strong.	Chỉ có anh ta quá mạnh.
It hurts to say that.	Thật đau lòng khi nói ra điều đó.
Take the time now to learn their uses.	Hãy dành thời gian ngay bây giờ để tìm hiểu công dụng của chúng.
She said yes.	Cô ấy nói có.
It has nothing to do with gender.	Nó không liên quan gì đến giới tính.
We don't know what happened.	Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
However, adults avoid that place, children don't play there either.	Tuy nhiên, người lớn tránh chỗ đó, trẻ em cũng không chơi ở đó.
But no one seems happy about that.	Nhưng dường như không ai hài lòng về điều đó.
Time makes no difference.	Thời gian không tạo ra sự khác biệt.
Father's first points are granted.	Điểm đầu tiên của cha được cấp.
It was just a feeling.	Đó chỉ là một cảm giác.
Some days he may not.	Một số ngày anh ta có thể không.
He will save and save.	Anh ấy sẽ tiết kiệm và tiết kiệm.
Now I will go straight.	Bây giờ tôi sẽ đi thẳng.
I will work late tomorrow.	Tôi sẽ làm việc muộn vào ngày mai.
At present, the reason for this is still unclear.	Hiện tại, lý do của việc này vẫn chưa rõ ràng.
They represent the same financial interest.	Chúng đại diện cho cùng một lợi ích tài chính.
His tone was not one of confidence.	Giọng điệu của anh ta không phải là một sự tự tin.
I walked in one evening.	Tôi bước vào một buổi tối.
The gun was right where she left it.	Khẩu súng ở ngay nơi cô ấy để nó.
But they won't show up properly in my question.	Nhưng chúng sẽ không hiển thị đúng trong câu hỏi của tôi.
Perhaps in better lighting it simply looks worse.	Có lẽ trong điều kiện ánh sáng tốt hơn, nó chỉ đơn giản là trông tệ hơn.
They died seriously.	Họ đã chết nghiêm trọng.
Don't mind my business.	Anh đừng để ý đến việc của tôi.
That is a difficult question.	Đó là một câu hỏi khó.
Take this as your chance to make your own.	Hãy coi đây là cơ hội của bạn để thực hiện cá nhân của bạn.
So the idea of ​​the test is quite simple.	Vì vậy, ý tưởng của bài kiểm tra khá đơn giản.
The rest we can use it as a car cover.	Phần còn lại chúng ta có thể sử dụng nó như một tấm phủ xe.
She doesn't know what love is.	Cô không biết tình yêu là gì.
Job seeking.	Tìm kiếm việc làm.
I want to study and work.	Tôi muốn học tập và làm việc.
He was open.	Anh ấy đã rộng mở.
I made a picture of it.	Tôi đã tạo ra một bức tranh về nó.
No pictures of us this time.	Không có hình ảnh của chúng tôi thời gian này.
That doesn't quite work.	Điều đó không hoàn toàn hiệu quả.
But only in name.	Nhưng chỉ trên danh nghĩa.
Pour it in the middle.	Đổ nó xuống giữa.
But not in this.	Nhưng không phải trong này.
The object itself should not know how to declare it.	Bản thân đối tượng không nên tự biết cách khai báo.
Set low for a few days.	Đặt thấp trong một vài ngày.
He can work on it more later in the day.	Anh ấy có thể làm việc với nó nhiều hơn sau đó trong ngày.
Stay with me for a second.	Ở lại với tôi một giây.
You don't know what he is.	Bạn không biết anh ta là gì.
There's too much going on here.	Có quá nhiều thứ ở đây.
It might be weird to another man.	Nó có thể là kỳ lạ với một người đàn ông khác.
And you think about.	Và bạn nghĩ về.
I can tell you this right now because it doesn't matter anymore.	Tôi có thể nói với bạn điều này ngay bây giờ vì nó không còn quan trọng nữa.
I called them up.	Tôi đã gọi họ dậy.
She has seven people working for her.	Cô ấy có bảy người làm việc cho cô ấy.
If you think before you speak or act.	Nếu bạn suy nghĩ trước khi nói hoặc hành động.
Marrying him is impossible.	Lấy anh ta là điều không thể.
No question there.	Không có câu hỏi ở đó.
However, people can influence information, world events and ultimately the media.	Tuy nhiên, mọi người có thể ảnh hưởng đến thông tin, các sự kiện thế giới và cuối cùng là các phương tiện truyền thông.
We report here the first birth obtained through this program.	Chúng tôi báo cáo ở đây ca sinh đầu tiên có được thông qua chương trình này.
No one has ever died.	Không ai đã từng chết.
Nothing but a dream.	Không có gì ngoài một giấc mơ.
I received the flame very quickly.	Tôi nhận được ngọn lửa rất nhanh chóng.
Just wait until you are a mother.	Chỉ đợi cho đến khi bạn được làm mẹ.
He said he will be gone for a few months.	Anh ấy nói anh ấy sẽ ra đi vài tháng.
I took a deep breath, and so did he.	Tôi hít một hơi thật sâu, và anh ấy cũng vậy.
He sometimes comes to our house for dinner.	Anh ấy thỉnh thoảng đến nhà chúng tôi ăn cơm.
Below that, prices fall on average.	Dưới đó, giá giảm trung bình.
I feel no pain from the fire.	Tôi không cảm thấy đau từ ngọn lửa.
I don't know how to express my feelings in words.	Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bằng lời như thế nào.
Protect our door.	Bảo vệ cửa của chúng tôi.
No, he's not a strong man by any means.	Không, anh ấy không phải là một người đàn ông mạnh mẽ theo bất kỳ nghĩa nào.
You have too much for you.	Bạn có quá nhiều thứ cho bạn.
He was probably about 3 feet tall and 6 feet long.	Anh ta có lẽ cao khoảng 3 feet và dài 6 feet.
It's him.	Chính là anh ấy.
If only he had.	Giá như anh ấy có.
You can follow you comment and vote this voice.	Bạn có thể theo dõi bạn bình luận và bình chọn giọng nói này.
They just went crazy.	Họ chỉ phát điên.
Of course my parents, teachers and others.	Tất nhiên là bố mẹ, giáo viên và những người khác của tôi.
But the opposite has happened.	Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.
He knew you didn't like it and he made his decision.	Anh ấy biết bạn không thích điều đó và anh ấy đã đưa ra quyết định của mình.
Wood can see what stone cannot.	Gỗ có thể nhìn thấy những gì đá không thể.
The world and his wife were there.	Thế giới và vợ anh đã ở đó.
I won't be more than a few hours.	Tôi sẽ không quá vài giờ.
But we got used to it.	Nhưng chúng tôi đã quen với nó.
Instant live examples.	Ví dụ trực tuyến trực tiếp ngay lập tức.
You feel like you are in the water when you do it.	Bạn cảm thấy như đang ở trong nước khi bạn làm điều đó.
We will simply go there to overcome greater pain and loss.	Đơn giản là chúng ta sẽ đến đó để vượt qua nỗi đau và mất mát lớn hơn.
She would be delighted to see this village of theirs.	Cô sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy ngôi làng này của họ.
These were applied to each database.	Những điều này đã được áp dụng cho mỗi cơ sở dữ liệu.
But he worked hard and got better and better.	Nhưng anh ấy đã làm việc chăm chỉ và ngày càng tiến bộ hơn.
He shouldn't have seen you off so soon.	Anh ấy không nên tiễn bạn sớm như vậy.
I actually tried to get him to call you.	Tôi thực sự đã cố gắng để anh ấy gọi cho bạn.
I would love to be like that.	Tôi rất thích được như vậy.
This will take some time to get a good look.	Điều này sẽ mất một chút thời gian để có được vẻ ngoài đẹp.
Not my job, but the job next to me.	Không phải công việc của tôi, mà là công việc bên cạnh tôi.
I pressed the button and waited.	Tôi nhấn nút và chờ đợi.
There is more blood in and around the vehicle.	Có nhiều máu hơn trong và xung quanh xe.
This is your brother's lie.	Đây là lời nói dối của anh trai bạn.
Otherwise there will be nothing to pay the tax.	Nếu không sẽ không có gì để trả thuế.
I am an old man.	Tôi là một ông già.
You will have to go and check it out.	Bạn sẽ phải đi và kiểm tra nó ra.
However, here are some that look particularly interesting to me.	Tuy nhiên, đây là một số trông đặc biệt thú vị đối với tôi.
I find it quite difficult when faced with so many situations.	Tôi cảm thấy khá khó khăn khi phải đối mặt với rất nhiều tình huống.
I don't know which one it is.	Tôi không biết đó là cái nào.
But he said he could see it.	Nhưng anh ấy nói anh ấy có thể nhìn thấy nó.
But on the other hand, he did nothing about it.	Nhưng mặt khác, anh ta đã không làm gì về nó.
The rich want to keep the supply limited and controlled.	Người giàu muốn giữ nguồn cung hạn chế và có kiểm soát.
He pushed some papers aside and sat down at his desk.	Anh gạt một số giấy tờ sang một bên và ngồi vào bàn của mình.
They will report me.	Họ sẽ báo cáo tôi.
I'm still asking for help.	Tôi vẫn đang yêu cầu giúp đỡ.
Great price.	Giá cả tuyệt vời.
Terrible, absolutely terrible.	Kinh khủng, hoàn toàn khủng khiếp.
The answer is important.	Câu trả lời quan trọng.
That will be a challenge.	Đó sẽ là một thách thức.
Time to go see a friend.	Đã đến lúc tôi phải đi gặp một người bạn.
He can predict what's coming.	Anh ấy có thể đoán được điều gì sắp đến.
We still have one, but it's different now.	Chúng tôi vẫn có một cái, nhưng bây giờ đã khác.
It was fun, though.	Đó là niềm vui, mặc dù.
He didn't turn on the radio.	Anh ấy không bật đài.
Wood began to lose heart.	Wood bắt đầu mất lòng.
He's going somewhere else.	Anh ấy đang đi nơi khác.
Now I see that I was wrong to run away.	Bây giờ tôi thấy rằng tôi đã sai khi bỏ chạy.
There's nothing left to take.	Không còn gì để lấy.
However, some of this confusion is the result of differences in experimental design.	Tuy nhiên, một số nhầm lẫn này là kết quả của sự khác biệt trong thiết kế thử nghiệm.
Healthcare we can live with.	Chăm sóc sức khỏe chúng ta có thể sống với.
However, these are only extreme cases.	Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp cực đoan.
You can do what you like.	Bạn có thể làm những gì bạn thích.
About a hundred years too early.	Khoảng một trăm năm quá sớm.
Be very clear and specific about what you want.	Hãy rất rõ ràng và cụ thể về những gì bạn muốn.
I was going to fight the fire when it happened.	Tôi đã định chữa cháy khi nó xảy ra.
They looked good then and they are fine now.	Lúc đó họ trông rất ổn và bây giờ họ đã tốt rồi.
Anything to pass the time.	Bất cứ điều gì để vượt qua thời gian.
If you can, try to put out the fire.	Nếu bạn có thể, hãy cố gắng dập lửa.
This is an important point to train the mind.	Đây là một điểm quan trọng để rèn luyện trí óc.
Lots of money changed hands.	Nhiều tiền đổi chủ.
Just be prepared for change.	Chỉ cần chuẩn bị cho sự thay đổi.
That's just difficult.	Đó chỉ là khó khăn.
Don't do anything of this sort.	Không làm bất cứ điều gì thuộc loại này.
Fight with other players.	Chiến đấu với những người chơi khác.
The cars were finished and in good condition.	Những chiếc xe đã được hoàn thành và trong tình trạng tốt.
Most of that money will go to the player's hand.	Hầu hết số tiền đó sẽ được chuyển đến tay người chơi.
Thousands of people have been here for many years.	Hàng ngàn người đã ở đây trong nhiều năm.
Don't refuse anything.	Đừng từ chối bất cứ điều gì.
I was concerned that she might disturb it.	Tôi lo ngại rằng cô ấy có thể làm phiền nó.
More than in any other country.	Hơn ở bất kỳ quốc gia nào khác.
So does everyone around us.	Mọi người xung quanh chúng ta cũng vậy.
To hear the difference.	Để nghe sự khác biệt.
They are one thing.	Chúng là một thứ.
Why don't you go ahead and check out my site.	Tại sao bạn không tiếp tục và kiểm tra trang web của tôi.
At least for a few seconds.	Ít nhất là trong vài giây.
He had a rich, full laugh.	Anh ấy đã có một tiếng cười phong phú, đầy đủ.
They just kept coming.	Họ chỉ tiếp tục đến.
Form from the outside to the inside.	Hình thức từ ngoài vào trong.
There are stories of objects that move on their own.	Có những câu chuyện về các vật thể tự di chuyển.
That's the main thing.	Đó là điều chính.
In so many aspects of our lives, this is becoming evident.	Trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, điều này đang trở nên rõ ràng.
I wonder what she did.	Tôi tự hỏi những gì cô ấy đã làm.
It needs to be reasonable.	Nó cần phải hợp lý.
It's a career.	Đó là một sự nghiệp.
If no one knows anything, the playing field is level.	Nếu không ai biết bất cứ điều gì, sân chơi là bình đẳng.
I will work with him.	Tôi sẽ làm việc với anh ta.
You were there.	Bạn đã ở đó.
As the weight of an object increases, the drag force also increases.	Khi trọng lượng của một vật tăng lên thì lực cản cũng tăng theo.
Hotel.	Khách sạn.
If that makes sense.	Nếu điều đó có ý nghĩa.
Each card is small and simple, but different and interesting.	Mỗi thẻ nhỏ và đơn giản, nhưng khác nhau và thú vị.
Every light in the house is drawn to her.	Mọi ánh sáng trong nhà đều được cô thu hút.
This is not our choice nor our pleasure.	Đây không phải là lựa chọn của chúng tôi cũng không phải là niềm vui của chúng tôi.
That's not a lie.	Đó không phải là một lời nói dối.
He knew one day he would have to run.	Anh biết một ngày nào đó anh sẽ phải chạy.
I had bad news from my father.	Tôi đã có tin xấu từ cha tôi.
She sat down at the table.	Cô ngồi xuống bàn.
Those who are still with me, ready to die for me.	Những người còn ở bên tôi, sẵn sàng chết vì tôi.
Our eyes met for a minute before she turned away.	Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một phút trước khi cô ấy quay đi.
Take two others and search for him.	Đưa hai người khác và tìm kiếm anh ta.
His life is full of such things.	Cuộc sống của anh ấy đầy rẫy những thứ như vậy.
I brought it up close to my eyes and looked inside.	Tôi đưa nó lên gần mắt và nhìn vào trong.
The control group was quite stable.	Nhóm kiểm soát khá ổn định.
He would be right in front of her, thirty yards away.	Anh sẽ ở ngay trước mặt cô, cách đó ba mươi thước.
You see, we don't keep everything in the bank.	Bạn thấy đấy, chúng tôi không giữ mọi thứ trong ngân hàng.
Everything is in order.	Mọi thứ đều theo thứ tự.
She needs that reference too badly to risk it.	Cô ấy cần tài liệu tham khảo đó quá tệ để mạo hiểm.
It was an instant success.	Đó là một thành công ngay lập tức.
You feel better you should go home.	Bạn cảm thấy tốt hơn bạn nên về nhà.
Went to school.	Đã đi đến trường.
You feel your strength in the experience of pain.	Bạn cảm thấy sức mạnh của mình trong trải nghiệm đau đớn.
I turned towards the source of the sound.	Tôi quay về phía phát ra âm thanh.
And so it's not just that court.	Và vì vậy không chỉ có tòa án đó.
It will probably be an early night tonight.	Có lẽ sẽ là một đêm sớm tối nay.
Will take better care of him.	Sẽ chăm sóc anh ấy tốt hơn.
One more factor is at play.	Một yếu tố nữa đang diễn ra.
All concerned would rather let the dog sleep lying down.	Tất cả những người có liên quan thà để chó ngủ nằm.
I would miss having him all to myself.	Tôi sẽ bỏ lỡ việc có anh ấy cho riêng mình.
A second man appeared from the opposite side.	Một người đàn ông thứ hai xuất hiện từ phía đối diện.
It does nothing to hide their computer in the network.	Nó không làm gì để ẩn máy tính của họ trong mạng.
Depends, well, is determined by.	Tùy thuộc vào, tốt, được xác định bởi.
When they came back, however, she spoke.	Tuy nhiên, khi họ quay lại, cô ấy đã nói.
I don't know what they are for.	Tôi không biết chúng để làm gì.
The report must include any recommended changes.	Báo cáo phải bao gồm mọi thay đổi được khuyến nghị.
They didn't ask much about what was going on in my life.	Họ không hỏi nhiều về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi.
This is where she is.	Đây là nơi cô ấy đang ở.
They put the ball out quickly.	Họ đưa bóng ra ngoài nhanh.
We have shown photos for your security details.	Chúng tôi đã hiển thị ảnh cho chi tiết bảo mật của bạn.
It's not about money, and it's not about power.	Đó không phải là tiền, và không phải về quyền lực.
Yes, that's what you have to do.	Vâng, đó là những gì bạn phải làm.
You didn't accept it, and that's a good thing.	Bạn đã không chấp nhận nó, và đó là một điều tốt.
Love every minute.	Yêu từng phút.
If he did, he would probably welcome the loss.	Nếu anh ta làm vậy, anh ta có thể sẽ chào đón sự mất mát.
Those are obvious big things.	Đó là những điều hiển nhiên lớn.
And description for each.	Và mô tả cho mỗi.
They need attention.	Họ cần chú ý.
She couldn't know this was bad.	Cô không thể biết điều này là tồi tệ.
I went looking for you.	Tôi đã đi tìm bạn.
I started talking, but she cut me off.	Tôi bắt đầu nói, nhưng cô ấy cắt lời tôi.
They have their own process.	Họ có quy trình riêng của họ.
But that in itself is not in them.	Nhưng bản thân điều đó không có trong họ.
You seem stuck on slow.	Bạn có vẻ bị mắc kẹt vào chậm.
There's nothing about it that seems like a good idea.	Không có gì về nó có vẻ như là một ý tưởng hay.
He beat cancer, stuff like that.	Anh ấy đã đánh bại bệnh ung thư, những thứ như thế.
It was clear that he was trying to form an opinion of some kind.	Rõ ràng là anh ấy đang cố gắng đưa ra một ý kiến ​​nào đó.
The book is very well written and interesting, sometimes funny, sometimes sad.	Cuốn sách được viết rất hay và thú vị, đôi khi hài hước, đôi khi buồn.
I am not threatened.	Tôi không bị đe dọa.
The best dreams will take you places you didn't intend to go.	Những giấc mơ đẹp nhất sẽ đưa bạn đến những nơi bạn không định đến.
He's crazy.	Anh ấy điên rồi.
For example, you will want to consider why the event is happening.	Ví dụ, bạn sẽ muốn xem xét lý do tại sao sự kiện đang xảy ra.
And we just call our members just to see how you're doing.	Và chúng tôi chỉ gọi cho các thành viên của mình chỉ để xem bạn đang làm như thế nào.
The whole experience with you was more than amazing.	Toàn bộ trải nghiệm với bạn còn hơn cả tuyệt vời.
Designed for larger cases.	Được thiết kế cho các trường hợp lớn hơn.
Once you're in, you're in a tough market.	Một khi bạn đã tham gia, bạn đang ở trong một thị trường khó khăn.
It's just a pretty good movie.	Nó chỉ là một bộ phim khá hay.
They are expected to leave it in the car they arrived in.	Họ dự kiến ​​sẽ để nó trong xe mà họ đã đến.
This sample app is working as expected.	Ứng dụng mẫu này đang hoạt động như mong đợi.
She has very little to say.	Cô ấy có rất ít điều để nói.
But they gave up.	Nhưng họ đã buông tay.
As a child in need of services.	Là trẻ em cần dịch vụ.
Women love it.	Phụ nữ rất thích.
Some 'born to rule' have kept themselves above such things.	Một số người 'sinh ra để cai trị' đã giữ mình ở trên những điều như vậy.
However, not all types of snow are the same.	Tuy nhiên, không phải loại tuyết nào cũng vậy.
That we know for sure.	Điều đó chúng tôi biết chắc chắn.
The boys went.	Các chàng trai đã đi.
No population is locked into one.	Không có quần thể nào bị khóa thành một.
I wanted to see if you were ready to return to duty.	Tôi muốn xem bạn đã sẵn sàng trở lại nghĩa vụ chưa.
You can't share my life.	Bạn không thể chia sẻ cuộc sống của tôi.
Depends on you.	Tùy thuộc vào bạn.
Two weeks later they looked back.	Hai tuần sau họ nhìn lại.
I found out that no one has bought it yet.	Tôi phát hiện ra rằng chưa có ai mua nó.
But men have changed.	Nhưng đàn ông đã thay đổi.
We may take a while.	Chúng tôi có thể mất một lúc.
Nobody pushed the limit like they did.	Không ai đẩy giới hạn như họ đã làm.
The only difficulty was holding the letter.	Khó khăn duy nhất là cầm được lá thư.
I remember the first long evening, very long and long.	Tôi nhớ buổi tối dài đầu tiên, rất dài và dài.
And let me tell you this it has everything in it.	Và để tôi nói với bạn điều này nó có tất cả mọi thứ trong đó.
We now face two challenges.	Bây giờ chúng ta phải đối mặt với hai thách thức.
A lot of people said he was.	Rất nhiều người nói rằng anh ấy đã.
We are going down.	Chúng tôi đang đi xuống.
For a hundred dollars.	Đối với một trăm đô la.
In a way, it's good.	Về mặt nào đó thì nó tốt.
You missed out a lot.	Bạn đã bỏ lỡ rất nhiều.
He looked down and saw eyes looking up at him.	Anh nhìn xuống và thấy đôi mắt đang ngước lên nhìn anh.
I believe we can do this.	Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều này.
I was happy to accept her offer.	Tôi rất vui khi chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.
And this is not just true of living things.	Và điều này không chỉ đúng với các loài sinh vật.
Anything can be turned off.	Bất cứ điều gì có thể được tắt.
I read your personal story today for the first time.	Tôi đọc câu chuyện cá nhân của bạn hôm nay lần đầu tiên.
We're not bad tonight.	Đêm nay chúng ta không tệ.
In every culture on earth, a smile has the same meaning.	Trong mọi nền văn hóa trên trái đất, nụ cười có ý nghĩa giống nhau.
Not that we care.	Không phải chúng tôi quan tâm.
The cause of this is unknown.	Nguyên nhân của điều này là không rõ.
She bought that and left.	Cô ấy mua cái đó và bỏ đi.
Great to see.	Tuyệt vời để xem.
I want to ask a question.	Tôi muốn hỏi một câu hỏi.
So the idea of ​​doing something has long since become a reality.	Vì vậy, ý tưởng làm một cái gì đó từ lâu đã trở thành hiện thực.
Both come from the left and are much younger.	Cả hai đều đến từ bên trái và trẻ hơn nhiều.
They should have figured it out on their own.	Đáng lẽ họ phải tự nghĩ ra.
The answer to that question is clearly yes.	Câu trả lời cho câu hỏi đó rõ ràng là có.
It's too rich.	Nó quá giàu.
Yes, that's it.	Vâng, đó là nó.
This will happen in a few minutes.	Điều này sẽ xảy ra trong vài phút.
Sit and talk to the rest, on the kitchen table.	Ngồi và nói với phần còn lại, trên bàn bếp.
We don't think this will make any material difference.	Chúng tôi không nghĩ rằng điều này sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt vật chất nào.
The boy looked across from him.	Cậu bé nhìn đối diện với anh ta.
In nature, we have studied plants.	Trong tự nhiên, chúng ta đã nghiên cứu về cây cối.
That is not new.	Đó không phải là mới.
But he was in court, and quite often.	Nhưng anh ta đã có mặt tại tòa án, và khá thường xuyên.
My father shook his head.	Cha tôi lắc đầu.
She didn't talk about these things even to me.	Cô ấy đã không nói về những điều này ngay cả với tôi.
I can feel you getting harder inside of me.	Tôi có thể cảm thấy bạn đang trở nên khó khăn hơn bên trong tôi.
But he certainly isn't the last.	Nhưng anh ta chắc chắn không phải là người cuối cùng.
Unable to continue his work.	Không thể tiếp tục công việc của anh ấy.
You have to learn as quickly as possible.	Bạn phải học càng nhanh càng tốt.
But there's nothing we can do about it.	Nhưng chúng tôi không thể làm gì về điều đó.
Others will be late exactly once.	Những người khác sẽ đến muộn đúng một lần.
I don't wish that for anyone.	Tôi không ước điều đó cho bất cứ ai.
The third attempt was even worse.	Lần thử thứ ba còn tệ hơn.
You tell yourself, in a few years it will be worth it.	Bạn tự nhủ, vài năm nữa sẽ thấy xứng đáng.
If he does, we'll have another six weeks of winter.	Nếu anh ấy làm vậy, chúng ta sẽ có thêm sáu tuần mùa đông nữa.
Data presented from one trial.	Dữ liệu được trình bày từ một thử nghiệm.
No one told him anything.	Không ai nói với anh ta điều gì.
We do not.	Chúng tôi không.
The fee for us is to maintain this.	Phí cho chúng tôi là phải duy trì điều này.
I would say it's not as bad as you think.	Tôi sẽ nói rằng nó không tệ như những gì bạn nghĩ.
That was about four years ago.	Đó là khoảng bốn năm trước.
They are obtained from various sources.	Chúng được lấy từ nhiều nguồn khác nhau.
War is fine.	Chiến tranh tưởng là ổn.
Everyone saw what happened.	Mọi người đã thấy những gì đã xảy ra.
I really cannot recommend the hotel and its staff highly enough.	Tôi thực sự không thể giới thiệu khách sạn và nhân viên của nó đủ cao.
Our results are consistent with these studies.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với những nghiên cứu này.
We love too many people, and too many people are wrong.	Chúng ta yêu quá nhiều người, và quá nhiều người sai.
Weight depends on the powers of the person.	Trọng lượng tùy thuộc vào quyền hạn của người.
All account names are reviewed before we process them.	Tất cả các tên tài khoản đều được xem xét trước khi chúng tôi xử lý.
It was sold as known well.	Nó đã được bán như được biết đến tốt.
It fell from her face quickly.	Nó rơi khỏi mặt cô ấy một cách nhanh chóng.
For both sides, there is everything to play.	Đối với cả hai bên, có mọi thứ để chơi.
You can show this by talking about ingredients.	Bạn có thể cho thấy điều này bằng cách nói về các thành phần.
They have been very nice to me, don't you buy that.	Họ đã rất tốt với tôi, không bạn mua cái đó.
It was a stupid mistake of my hand.	Đó là một sai lầm ngu ngốc của tay tôi.
I'm not usually like this.	Tôi không thường như thế này.
I closed my eyes.	Tôi nhắm mắt lại.
Our board basically represents that, if that makes sense to you.	Hội đồng quản trị của chúng tôi về cơ bản đại diện cho điều đó, nếu điều đó có ý nghĩa với bạn.
So was born my second email post.	Vì vậy, đã được sinh ra bài viết email thứ hai của tôi.
That thing is both for sale and for sale.	Thứ đó vừa bán vừa bán.
But apparently as children, we thought they were pretty good.	Nhưng dường như khi còn nhỏ, chúng tôi nghĩ rằng chúng khá tốt.
The results were great.	Kết quả thật tuyệt vời.
I wasn't sure to stay there for a short while.	Tôi đã không chắc ở đó trong một thời gian ngắn.
I have seen this happen many times.	Tôi đã thấy điều này xảy ra rất nhiều lần.
You can immediately tell the crowd to sit up and pay attention.	Ngay lập tức bạn có thể bảo đám đông ngồi dậy và chú ý.
Know that there is hope for your situation.	Hãy biết rằng có hy vọng cho tình huống của bạn.
You may agree or disagree, at will, to that plan.	Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý, tùy ý, với kế hoạch đó.
But then beyond the family, there is the market.	Nhưng rồi bên ngoài gia đình, còn có thị trường.
This can be an emotional, mental, or physical behavior.	Đây có thể là một hành vi tình cảm, tinh thần hoặc thể chất.
We are not allowed to make phone calls.	Chúng tôi không được phép gọi điện thoại.
The input sample is shown below.	Mẫu đầu vào được hiển thị bên dưới.
It will pass.	Nó sẽ trôi qua.
Or his father's.	Hoặc của cha mình.
Strange things happen after dark here.	Những điều kỳ lạ xảy ra sau khi trời tối ở đây.
So he gave us the city.	Vì vậy, ông đã cho chúng tôi thành phố.
Live somewhere one week and then live somewhere else the next day.	Sống ở một nơi nào đó một tuần và sau đó sống ở một nơi khác vào ngày tiếp theo.
There is no intermediary.	Không có trung gian.
But we want to avoid it for now.	Nhưng chúng tôi muốn tránh nó ngay từ bây giờ.
Still, it was a great listen.	Tuy nhiên, đó là một sự lắng nghe tuyệt vời.
We are like family and everyone is happy.	Chúng tôi nơi như gia đình và mọi người đều hạnh phúc.
A specific state.	Một trạng thái cụ thể.
They look great.	Họ trông tuyệt vời.
However, the trouble got there.	Tuy nhiên, rắc rối đã đến đó.
You can make something bad, or you can make it great.	Bạn có thể làm cho điều gì đó không tốt, hoặc bạn có thể làm cho nó trở nên tuyệt vời.
The straight bars represent the mean of each positive ratio.	Các thanh thẳng đại diện cho giá trị trung bình của mỗi tỷ lệ dương.
Pour water into the well, not with river water.	Đổ nước vào giếng chứ không phải bằng nước sông.
Must have missed when she turned around.	Chắc là đã lỡ khi cô ấy trở mặt.
But it took me a long time to get there.	Nhưng tôi đã mất một thời gian dài để đạt được điều đó.
And sometimes, the tone of the argument isn't ideal.	Và đôi khi, giọng điệu của cuộc tranh luận không được lý tưởng.
In his house.	Trong nhà của mình.
He said it was just a case of low blood sugar.	Ông nói chỉ là một trường hợp lượng đường trong máu thấp.
Never need to write one.	Không bao giờ cần phải viết một.
And this time he was sure.	Và lần này anh ấy chắc chắn.
My name is also there.	Tên tôi cũng ở đó.
Mental strength is the second layer.	Sức mạnh tinh thần là tầng thứ hai.
They weren't there by accident.	Họ không có ở đó một cách tình cờ.
Yes, she thought.	Có, cô nghĩ.
He was the first there.	Anh ấy là người đầu tiên ở đó.
However, it's not one you'll like.	Tuy nhiên, nó không phải là một trong những bạn sẽ thích.
Each episode has between five and seven games.	Mỗi tập có từ năm đến bảy trò chơi.
However, he knew she wasn't.	Tuy nhiên, anh biết cô không phải vậy.
She is truly a force of nature.	Cô ấy thực sự là một thế lực của tự nhiên.
Every other line is about someone drinking.	Mỗi dòng khác là về một người nào đó đang uống rượu.
Maybe not forever, but for months.	Có thể không phải là mãi mãi, mà là trong nhiều tháng.
He leaned back against the door.	Anh dựa lưng vào cửa.
It works well.	Nó hoạt động tốt.
Slowly, he stood up.	Từ từ, anh đứng dậy.
Actually seven.	Trên thực tế là bảy.
These data have now been collected and analyzed.	Những dữ liệu này hiện đã được thu thập và phân tích.
We'll find a way to make it work.	Chúng tôi sẽ tìm cách làm cho nó hoạt động.
Also, make sure that the version and build number are correct.	Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng phiên bản và số bản dựng là chính xác.
She says it sometimes happens when she doesn't expect it.	Cô ấy nói đôi khi nó xảy ra khi cô ấy không mong đợi.
He is proud to be there.	Anh ấy tự hào khi được ở đó.
The truth is recognized.	Sự thật được công nhận.
Looks like you haven't tried or you will see this.	Có vẻ như bạn chưa thử hoặc bạn sẽ thấy điều này.
He considers it the best measure of single stock value.	Ông coi đó là thước đo giá trị cổ phiếu đơn lẻ tốt nhất.
This will cost us money.	Điều này sẽ khiến chúng ta mất tiền.
It was a good training course.	Đó là một khóa đào tạo tốt.
A man did not sleep.	Một người đàn ông đã không ngủ.
A cross that isn't too heavy, once you get used to it.	Một cây thánh giá không quá nặng nề, một khi bạn đã quen với nó.
The company has kept in touch.	Công ty đã giữ liên lạc.
Tonight she will be very happy.	Tối nay cô ấy sẽ rất vui.
For whatever reason, things didn't turn out the way they did this year.	Vì bất cứ lý do gì, mọi thứ không diễn ra như năm nay.
It is part of who I am.	Nó là một phần của con người tôi.
No real surprises there, he decided.	Không có bất ngờ thực sự ở đó, anh ấy quyết định.
So you have lost half of your face.	Như vậy là bạn đã mất một nửa khuôn mặt của mình.
A year later, a new one was built.	Một năm sau, một cái mới được xây dựng.
I should have thought that everyone here would want to save the books.	Tôi nên nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ muốn lưu những cuốn sách.
This is not about you, it is about me.	Đây không phải là về bạn, nó là về tôi.
Mom was crying, and they didn't want me to go.	Mẹ đã khóc, và họ không muốn tôi đi.
Variables can store data of different types.	Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc nhiều kiểu khác nhau.
It just depends on how people handle it.	Nó chỉ phụ thuộc vào cách mọi người xử lý nó.
That's my point, no one has actually tried.	Đó là quan điểm của tôi, chưa ai từng thực sự thử.
The first group can carry a positive or negative charge.	Nhóm đầu có thể mang điện tích dương hoặc âm.
There's not just one answer, for one thing.	Không chỉ có một câu trả lời, cho một điều.
I wasn't perfect.	Tôi đã không hoàn hảo.
Less than half are married.	Ít hơn một nửa đã kết hôn.
All day, for three days.	Cả ngày, trong ba ngày.
Everyone is very nervous, very nervous.	Mọi người đang rất hồi hộp, rất lo lắng.
They may even have made contact.	Họ thậm chí có thể đã liên lạc.
However, this is not a solved problem.	Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề đã được giải quyết.
He was hurt.	Anh ấy đã bị tổn thương.
I'll just go out there and see what happens.	Tôi sẽ chỉ ra ngoài đó và xem chuyện gì sẽ xảy ra.
You look around the world.	Bạn nhìn khắp thế giới.
Eight trials were performed for each treatment.	Tám thử nghiệm đã được thực hiện cho mỗi lần điều trị.
However he did not forget his experience with the drug.	Tuy nhiên anh ta không quên kinh nghiệm của mình với thuốc.
No, not drugs.	Không, không phải ma túy.
Let it work for you.	Hãy để nó làm việc cho bạn.
No sign of anyone.	Không có dấu hiệu của bất cứ ai.
These are the details.	Đây là những chi tiết.
He wants to follow her.	Anh muốn theo dõi cô.
He saw us talking.	Anh ấy đã thấy chúng tôi nói chuyện.
There are still questions about the technical problems of the exam.	Vẫn còn những thắc mắc về sự cố kỹ thuật của kỳ thi.
Everyone should rejoice and be happy.	Mọi người nên vui mừng và hạnh phúc.
My family is my whole world.	Gia đình là cả thế giới của tôi.
Whatever we find down there, we'll need support.	Bất cứ điều gì chúng tôi tìm thấy dưới đó, chúng tôi sẽ cần hỗ trợ.
Tonight it's your choice.	Tối nay đó là sự lựa chọn của bạn.
The difference appears at the final stage.	Sự khác biệt xuất hiện ở giai đoạn cuối cùng.
Our team will be able to handle any volume of production.	Nhóm của chúng tôi sẽ có thể xử lý bất kỳ khối lượng sản xuất nào.
He is our chef.	Anh ấy là đầu bếp của chúng tôi.
We need another light in this room.	Chúng tôi cần một ánh sáng khác trong phòng này.
I think he will become a great striker.	Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ trở thành một tiền đạo tuyệt vời.
There is something different, though.	Mặc dù vậy, có một cái gì đó khác nhau.
Go through the game.	Đi qua trò chơi.
Everyone will help.	Mọi người sẽ giúp đỡ.
It was a challenge to get there the first time.	Đó là một thách thức để đến đó lần đầu tiên.
Get it over your head.	Nhận nó qua đầu của bạn.
At least not immediately.	Ít nhất là không ngay lập tức.
He would die if he never saw her again.	Anh sẽ chết nếu không bao giờ gặp lại cô.
Essential oils are evaluated for the first time.	Tinh dầu được đánh giá lần đầu tiên.
This works well on light subjects, but not on dark subjects.	Điều này hoạt động tốt trên các đối tượng sáng, nhưng không hoạt động trên các đối tượng tối.
But you separated him.	Nhưng bạn đã tách anh ta ra.
I guess they're out in line.	Tôi đoán họ đang ở ngoài hàng.
He even suggested we start running too.	Anh ấy thậm chí còn đề nghị chúng tôi cũng bắt đầu chạy.
They don't want anyone else going down that path.	Họ không muốn bất kỳ ai khác đi trên con đường đó.
It helps me laugh.	Nó giúp tôi cười.
If you are light now, you are light.	Nếu lúc này bạn nhẹ, thì bạn nhẹ.
When you become stable, you can represent something greater.	Khi bạn trở nên ổn định, bạn có thể đại diện cho một điều gì đó vĩ đại hơn.
Sure, if the events are repeated, this is quite interesting.	Chắc chắn, nếu lặp lại các sự kiện, điều này khá thú vị.
There are plenty of good reasons to prove he's terrible.	Có rất nhiều lý do chính đáng để chứng tỏ anh ấy rất tệ.
But try not to do that.	Nhưng cố gắng đừng làm điều đó.
I know we will.	Tôi biết chúng tôi sẽ làm.
Two young girls go in trying to buy a pair of models.	Hai cô gái trẻ đi vào cố gắng mua một cặp mô hình.
He told us.	Anh ấy đã cho chúng tôi biết.
Maybe when you have children, you will not worry anymore.	Có thể khi có con, bạn cũng sẽ không lo lắng nữa.
The first part is more difficult.	Phần đầu khó hơn.
It was clean and reasonable for its fees.	Nó đã được sạch sẽ và hợp lý đối với các khoản phí của nó.
If this then that.	Nếu điều này thì đó.
Simply trying to survive.	Chỉ đơn giản là cố gắng để tồn tại.
Today was fun.	Hôm nay thật là vui.
He has bones.	Anh ta có xương.
No one can know about his experience.	Không ai có thể biết về kinh nghiệm của mình.
I just want you to know.	Tôi chỉ muốn em biết.
Not only in appearance but also in content.	Không chỉ ở vẻ ngoài mà còn là nội dung.
This is how we will learn.	Đây là cách chúng ta sẽ học.
By the way, he's dead.	Nhân tiện, anh ấy đã chết.
She came to me, she was very angry and scared.	Cô ấy đến với tôi, cô ấy rất tức giận và sợ hãi.
I will be back the next day.	Tôi sẽ quay lại vào ngày hôm sau.
He knows the name.	Anh ấy biết tên.
The whole world fell apart.	Cả thế giới tan rã.
He wants to be noticed.	Anh ấy muốn được chú ý đến.
I found a few in the garden below.	Tôi tìm thấy một vài trong vườn dưới đây.
He likes the same things that we love.	Anh ấy thích cùng một thứ mà chúng ta yêu thích.
It certainly is and this just needs to be replayed for everyone.	Nó chắc chắn là như vậy và điều này chỉ cần được phát lại cho mọi người.
It's not free.	Nó không miễn phí.
I've never had to read anything like it.	Tôi chưa bao giờ phải đọc bất cứ thứ gì giống như nó.
In other words, according to that, the environment was involved in the material process.	Nói cách khác, theo đó, môi trường đã tham gia vào quá trình vật chất.
I hope this can be helpful.	Tôi hy vọng cái này có thể hữu ích.
The bag has an open top and a closed bottom.	Túi có một đỉnh mở và một đáy đóng.
I went to his house.	Tôi đến nhà anh ấy.
Indeed, let.	Thật vậy, hãy để.
Humans, too, are changing.	Con người cũng vậy, đang thay đổi.
That fact is not subject to interpretation.	Thực tế đó không phải là đối tượng để giải thích.
Each process must decide on a value.	Mỗi quá trình phải quyết định một giá trị.
Now our bedroom looks weird.	Bây giờ phòng ngủ của chúng tôi trông thật lạ.
They have been here for thousands of years.	Họ đã ở đây cả nghìn năm.
Doing this makes me feel ten times better.	Làm điều này khiến tôi cảm thấy tốt hơn gấp mười lần.
She will be happy to meet you.	Cô ấy sẽ rất vui khi gặp bạn.
You will soon see that anyone.	Bạn sẽ sớm thấy rằng bất cứ ai.
The mechanism responsible for this is unknown.	Cơ chế chịu trách nhiệm cho điều này là không rõ.
Some of the top-level incremental interactions are telling.	Một số tương tác gia tăng ở cấp cao nhất đang kể.
I was in the back row.	Tôi đã ở hàng sau.
He was there.	Anh ấy đã ở đó.
Therefore, there is no error, simple or otherwise.	Do đó, không có lỗi, đơn giản hay khác.
Remember to make sure it's clean, before you take it away.	Hãy nhớ đảm bảo rằng nó sạch sẽ, trước khi bạn mang nó đi.
You only have one career.	Bạn chỉ có một nghề nghiệp.
Both were silent for a few minutes.	Cả hai đều im lặng trong vài phút.
It was introduced just a few years ago.	Nó đã được giới thiệu chỉ một vài năm trước đây.
There is history.	Có lịch sử.
Much love to you.	Nhiều tình yêu cho bạn.
Their free service is great but their paid service is even better.	Dịch vụ miễn phí của họ rất tuyệt nhưng dịch vụ trả phí của họ thậm chí còn tốt hơn.
She is an important part of the team's success.	Cô ấy là một phần quan trọng trong thành công của đội.
They only have street lights.	Họ chỉ có đèn đường.
I don't know where he is at any given time.	Tôi không biết anh ấy đang ở đâu vào bất kỳ thời điểm nào.
It is simply what it is for her.	Nó chỉ đơn giản là những gì nó là cho cô ấy.
I wish things were different.	Tôi ước mọi thứ khác đi.
Nothing is solid or still.	Không có gì là vững chắc hay tĩnh lặng.
No big news so far.	Không có tin tức lớn cho đến nay.
In the end, she can be a real enemy.	Cuối cùng, cô ấy có thể là một kẻ thù thực sự.
Conduct animal research.	Tiến hành nghiên cứu động vật.
Here's the end result for anyone facing the same problem.	Đây là kết quả cuối cùng cho bất kỳ ai gặp phải vấn đề tương tự.
He thought it was great.	Anh ấy nghĩ nó thật tuyệt.
Then they will be happy to get a job.	Sau đó, họ sẽ rất vui khi có được một công việc.
We are not young anymore.	Chúng tôi không còn trẻ nữa.
Take a look at this page, for example.	Hãy xem trang này, chẳng hạn.
If you never trust me again, you must trust me now.	Nếu bạn không bao giờ tin tưởng tôi một lần nữa, bạn phải tin tưởng tôi ngay bây giờ.
People have never understood that.	Mọi người chưa bao giờ hiểu điều đó.
Then the book closed for him.	Sau đó, cuốn sách đã đóng lại cho anh ta.
He didn't look at them.	Anh không nhìn họ.
So did the others when they joined him.	Những người khác cũng vậy khi họ tham gia cùng anh ấy.
Instead, we try to stay out as much as possible.	Thay vào đó, chúng tôi cố gắng ở ngoài nhiều nhất có thể.
Or someone to fight for them.	Hoặc một người nào đó để chiến đấu cho họ.
And under normal or reduced pressure.	Và dưới áp suất bình thường hoặc giảm.
Maybe except herself.	Có lẽ ngoại trừ chính cô ấy.
They learn nothing.	Họ không học được gì.
So stupid.	Thật là ngu ngốc.
It is still quite.	Nó vẫn còn khá.
Or we did.	Hoặc chúng tôi đã làm.
She made the sign of the cross on her chest.	Cô làm dấu thánh giá trên ngực.
She closed her eyes and opened them again.	Cô nhắm mắt lại và mở ra lần nữa.
There are many ways to get traffic.	Có rất nhiều cách để có được lưu lượng truy cập.
This will become clear later in the discussion.	Điều này sẽ xuất hiện rõ ràng ở phần sau của cuộc thảo luận.
No, we don't have enough money for that.	Không, chúng tôi không có đủ tiền cho việc đó.
The introduction of early cars made a big difference.	Sự ra đời của những chiếc xe hơi sớm đã tạo ra sự khác biệt lớn.
Each person died to be a part of it.	Mỗi người đã chết để trở thành một phần của nó.
I went too far.	Tôi đã đi quá xa.
Get the word out.	Nhận từ ra.
We are like that.	Chúng tôi cứ như vậy.
I have to believe that they can persevere to the end.	Tôi phải tin rằng họ có thể kiên trì đến cùng.
We complete the proof.	Chúng tôi hoàn thành bằng chứng.
He had just walked through the door they had already passed.	Anh vừa bước qua cánh cửa mà họ đã bước qua.
Good as a man.	Tốt như một người đàn ông.
And my work there is done.	Và công việc của tôi ở đó đã hoàn thành.
Two of them are human, one male and one female.	Hai người trong số họ là người, một nam và một nữ.
The problem is a deep one.	Vấn đề là một vấn đề sâu sắc.
You will not be able to vote or comment.	Bạn sẽ không thể bỏ phiếu hoặc bình luận.
This is a rare quality.	Đây là một phẩm chất hiếm có.
Simply waiting, he wanted to tell her.	Chỉ đơn giản là chờ đợi, anh muốn nói với cô.
In the end, all men are the same.	Cuối cùng thì tất cả đàn ông đều giống nhau.
Looks like the mission has come to us.	Có vẻ như nhiệm vụ đã đến với chúng tôi.
It was not thought out.	Nó không được nghĩ ra.
Children, this is not the plan.	Các con, đây không phải là kế hoạch.
Not too sweet.	Không quá ngọt.
They are also not necessary.	Chúng cũng không cần thiết.
But don't be afraid.	Nhưng không sợ hãi.
My heart broke when I saw them.	Tôi đã tan nát trái tim khi nhìn thấy chúng.
I gave up too easily.	Tôi đã từ bỏ quá dễ dàng.
No one saw him.	Không ai nhìn thấy anh ta.
Immediately thinking about it.	Ngay lập tức khi nghĩ về nó.
I don't mind one bit.	Tôi không bận tâm một chút.
I learned this the hard way.	Tôi học được điều này một cách khó khăn.
We edit her instantly when we see her face.	Chúng tôi chỉnh sửa cô ấy ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
This cannot be true.	Điều này không thể là sự thật.
They want to make money and they want to keep their power.	Họ muốn kiếm tiền và họ muốn giữ quyền lực của mình.
Once you meet him, it will become obvious.	Một khi bạn gặp anh ấy, điều đó sẽ trở nên hiển nhiên.
He's not done yet.	Anh ấy vẫn chưa hoàn thành.
When she returns.	Khi cô ấy trở về.
It's us or them.	Đó là chúng tôi hoặc họ.
You basically have the options table as a fixed element.	Về cơ bản, bạn có bảng tùy chọn như một phần tử cố định.
They were in a position to do either.	Họ đã ở trong một vị trí để làm một trong hai.
It happened every other week.	Nó xảy ra cách tuần.
Eat hot.	Ăn nóng.
But it's very cute.	Nhưng nó rất đáng yêu.
But maybe tall people don't take advantage.	Nhưng có lẽ người cao không tận dụng được lợi thế.
He has a plan to reach its peak.	Anh ta có kế hoạch để đạt được đỉnh cao của nó.
I was safe.	Tôi đã an toàn.
This is as real as it gets.	Điều này là thật như nó được.
I hold him accountable for that.	Tôi chịu trách nhiệm với anh ấy về điều đó.
It might not even be done this weekend.	Nó thậm chí có thể không được thực hiện vào cuối tuần này.
Or it could be a paper card.	Hoặc nó có thể là một thẻ giấy.
Most good teachers actually leave the field.	Phần lớn những giáo viên giỏi thực sự rời sân.
Neck feels great.	Cổ cảm thấy tuyệt vời.
But it might even be better than it is.	Nhưng nó thậm chí có thể tốt hơn nó.
He wants other kids to notice them.	Anh ấy muốn những đứa trẻ khác chú ý đến chúng.
Please contact this business for more information.	Vui lòng liên hệ với doanh nghiệp này để biết thêm thông tin.
It could be 8 days from the date of out of the information flow.	Có thể là 8 ngày kể từ ngày ra khỏi luồng thông tin.
With more snow, more work is required to move the snow aside.	Với nhiều tuyết hơn, cần phải làm việc nhiều hơn để di chuyển tuyết sang một bên.
Or you don't.	Hoặc bạn không.
Only two.	Chỉ có hai.
If you think it might work for you, try it.	Nếu bạn nghĩ rằng nó có thể phù hợp với bạn, hãy thử nó.
It's amazing what a little love can do to a machine.	Thật đáng kinh ngạc những gì một tình yêu nhỏ bé có thể làm được đối với một cỗ máy.
I know it won't affect the results.	Tôi biết nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.
In that way.	Theo cách mà.
I don't have a plan, and it feels good.	Tôi không có kế hoạch, và nó cảm thấy tốt.
One in eight patients died to follow-up.	Một trong tám bệnh nhân đã mất để theo dõi.
But it hurts in a good way.	Nhưng nó làm tổn thương một cách tốt.
The same is true for database design.	Điều này cũng đúng đối với thiết kế cơ sở dữ liệu.
I know more than all.	Tôi biết nhiều hơn tất cả.
We know we have to achieve better situations.	Chúng tôi biết chúng tôi phải đạt được những tình huống tốt hơn.
That's why she went for surgery.	Đó là lý do cô ấy đi phẫu thuật.
This is your second entry.	Đây là lần viết thứ hai của bạn.
I worry more for you.	Tôi lo lắng hơn cho bạn.
Just type is enough.	Chỉ cần loại là đủ.
Just don't be the worst.	Chỉ cần đừng là điều tồi tệ nhất.
All are not working.	Tất cả đều không hoạt động.
When you first taste it, try to give it your full attention.	Khi bạn lần đầu tiên nếm thử, hãy cố gắng tập trung hết sức vào nó.
We are out of town now.	Bây giờ chúng tôi đang ở bên ngoài thị trấn.
Otherwise, you will be demonstrated what fear really is.	Nếu không, bạn sẽ được chứng minh nỗi sợ hãi thực sự là gì.
Add them to the bowl.	Thêm chúng vào bát.
Power must be obtained and kept or it will be lost.	Nguồn điện phải được lấy và giữ nếu không sẽ bị mất.
The animals in this study were subjected to different types of pain.	Các động vật trong nghiên cứu này phải chịu các loại đau khác nhau.
Enter your information if needed.	Nhập thông tin của bạn nếu cần.
The old composition is slightly less metallic than the young one.	Thành phần cũ kém kim loại hơn một chút so với thành phần trẻ.
Something just happened.	Có điều gì đó vừa xảy ra.
She said that this nose is good, but that one is better.	Cô ấy nói rằng cái mũi này tốt, nhưng cái đó thì tốt hơn.
Anything that happens in life involves a certain amount of risk.	Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống đều có liên quan đến một lượng rủi ro nhất định.
Everyone is busy.	Mọi người đều bận rộn.
In this situation, put some of her food on your plate.	Trong tình huống này, hãy đặt một số thức ăn của cô ấy vào đĩa của bạn.
He also looks familiar.	Anh ấy cũng có vẻ quen.
Face down.	Cúi mặt xuống.
To know where we come from, what we are.	Để biết chúng ta đến từ đâu, chúng ta là gì.
Have periods.	Có kinh.
See you again.	Hẹn gặp lại.
You can buy it today.	Bạn có thể mua nó ngay hôm nay.
It's a really bad location.	Đó thực sự là một vị trí tồi tệ.
It must be soon.	Nó phải được sớm.
All dogs have human names.	Tất cả những con chó đều có tên người.
He was never mean to me.	Anh ấy chưa bao giờ ác ý với tôi.
I may be working or sleeping or somewhere else.	Tôi có thể đang làm việc hoặc đang ngủ hoặc ở một nơi khác.
Because he won't completely let go and neither can she be exact.	Bởi vì anh ấy sẽ không hoàn toàn buông bỏ và cô ấy cũng không thể chính xác.
They will find her.	Họ sẽ tìm thấy cô ấy.
Don't throw it anymore.	Đừng ném nó nữa.
She wouldn't waste her breath explaining one more time.	Cô sẽ không lãng phí hơi thở của mình để giải thích thêm một lần nào nữa.
Now you need but to remember that you don't need to do anything.	Bây giờ bạn cần nhưng để nhớ rằng bạn không cần làm gì cả.
Research planning and design.	Lập kế hoạch và thiết kế nghiên cứu.
The patient's breathing becomes short.	Hơi thở của bệnh nhân trở nên ngắn.
He felt hate and fear there.	Anh thấy ghét và sợ hãi ở đó.
Hope it helps those who are facing the same problem.	Hy vọng nó sẽ giúp ích cho những người đang gặp phải vấn đề tương tự.
A whole new world.	Một thế giới hoàn toàn mới.
Probably the same people you talk about.	Những người bạn nói đến có lẽ cũng vậy.
No matter who we run for this year, they will lose.	Bất kể chúng tôi tranh cử ai trong năm nay, họ sẽ thua cuộc.
However, she didn't make a single sound.	Tuy nhiên, cô ấy không tạo ra một âm thanh nào.
She cannot know this.	Cô ấy không thể biết điều này.
The father has lost his job since that period.	Người cha đã mất việc làm từ giai đoạn đó.
Look for the good in every situation.	Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi tình huống.
Many trees have disappeared.	Nhiều cây cối đã biến mất.
After the talk, they took them to another place.	Sau cuộc nói chuyện, họ đã mang chúng đến một nơi khác.
I'm shocked, pure and simple.	Tôi đang bị sốc, trong sáng và đơn giản.
I will give you a trial version.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản dùng thử.
In other words, make it search engine friendly.	Nói cách khác, làm cho nó thân thiện với công cụ tìm kiếm.
However, it is time to move on.	Tuy nhiên, đã đến lúc phải tiếp tục.
Looks like there are at least two men, maybe more.	Có vẻ như có ít nhất hai người đàn ông, có thể nhiều hơn.
He is looking for you.	Anh ấy đang tìm kiếm bạn.
It's a special place.	Đó là một nơi đặc biệt.
In response he laughed at them.	Đáp lại anh đã cười nhạo họ.
She is a bad teacher.	Cô ấy là một giáo viên tồi tệ.
Looks like he didn't ask me to do much.	Có vẻ như anh ấy không yêu cầu tôi làm gì nhiều.
He is easy to grasp and quick to respond.	Anh ấy dễ nắm bắt và nhanh chóng phản hồi.
They just bought a house.	Họ vừa mới mua một ngôi nhà.
And he started wanting new things.	Và anh ấy bắt đầu muốn những điều mới.
I will never be like that.	Tôi sẽ không bao giờ giống vậy.
Children are stupid.	Trẻ con thật ngu ngốc.
There are limits to this.	Có những giới hạn cho điều này.
My parents were in survival mode.	Cha mẹ tôi đã ở trong chế độ sinh tồn.
Sometimes a few days.	Đôi khi một vài ngày.
See details below.	Xem chi tiết bên dưới.
You wouldn't want to think that way.	Bạn sẽ không muốn nghĩ theo cách đó.
I hold myself together.	Tôi giữ mình lại với nhau.
It is like exercise.	Nó cũng giống như tập thể dục.
Suddenly he didn't feel tired anymore.	Đột nhiên anh không cảm thấy mệt mỏi nữa.
Or just drive.	Hay cứ lái đi.
I mean, it's pretty awesome.	Ý tôi là, nó khá tuyệt vời.
Grow up and learn.	Trưởng thành và học hỏi.
In the bathroom, he took a long drink.	Trong phòng tắm, anh uống một hơi dài.
But a few days, and the experience repeats itself.	Nhưng một vài ngày, và kinh nghiệm lặp lại chính nó.
I want that wide range.	Tôi muốn có phạm vi rộng lớn đó.
This has happened before.	Điều này đã xảy ra trước đây.
It is the core of man, the center of his being.	Đó là cốt lõi của con người, là trung tâm của con người anh ta.
No other decisions are necessary.	Không có quyết định nào khác là cần thiết.
As it is often said, they have no desire for the unknown.	Như người ta thường nói, họ không có ham muốn đối với những điều chưa biết.
Share your ideas with us.	Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi.
So that's difficult.	Vì vậy, đó là khó khăn.
He decided.	Anh ấy đã quyết định.
You went to home.	Bạn đã về đến nhà.
He grabbed his broken hand.	Anh nắm lấy bàn tay bị gãy của mình.
The data sources from studies of these countries are similar.	Các nguồn dữ liệu từ các nghiên cứu về các quốc gia này là tương tự.
Well, that's not entirely true.	Chà, điều đó không hoàn toàn đúng.
Complicated, but the reason is not important now.	Phức tạp, nhưng lý do bây giờ không quan trọng.
Students on different devices.	Học sinh trên các thiết bị khác nhau.
You don't have to ask that.	Bạn không cần phải hỏi điều đó.
Further studies are needed to resolve this issue.	Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để giải quyết vấn đề này.
So they released it.	Vì vậy, họ đã phát hành nó.
But its eyes are different.	Nhưng đôi mắt của nó thì khác.
I'm doing a man's job.	Tôi đang làm công việc của một người đàn ông.
Smells and looks great.	Mùi và ngoại hình rất tuyệt.
If he could hit these two, he did.	Nếu anh ta có thể đánh trúng hai người này, anh ta đã làm được.
It was also a large group.	Đó cũng là một nhóm lớn.
Female or old vs.	Nữ hay già vs.
You can use it in the morning or at night.	Bạn có thể sử dụng nó vào buổi sáng hoặc buổi tối.
They are her subjects.	Họ là đối tượng của cô ấy.
I want you to have as much success as you are doing.	Tôi muốn bạn đạt được nhiều thành công như bạn đang làm.
I said.	Tôi đã nói.
I am thinking the same way.	Tôi đang nghĩ theo cách tương tự.
Kill people to protect your family, easy.	Giết người để bảo vệ gia đình bạn, dễ dàng.
The years have made their mark on this place.	Những năm tháng đã ghi dấu ấn của họ vào nơi này.
They are talking about the fire that is still there.	Họ đang nói về ngọn lửa vẫn còn.
It doesn't really matter, you just have to look for the signs.	Nó không thực sự quan trọng, bạn chỉ cần tìm các dấu hiệu.
Medical conditions associated with the use of the drug may occur.	Các điều kiện y tế liên quan đến việc sử dụng thuốc có thể xảy ra.
I was just surprised.	Tôi chỉ ngạc nhiên.
We respect that.	Chúng tôi tôn trọng điều đó.
The boy and his father understood its power.	Cậu bé và cha cậu hiểu được sức mạnh của nó.
This is when the relationship turns physical.	Đây là khi mối quan hệ chuyển sang thể chất.
His passion for writing began at the age of 8.	Niềm đam mê viết lách của anh bắt đầu từ năm 8 tuổi.
Something strange is going on.	Có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
Therefore, there is a more general need.	Do đó, có một nhu cầu tổng quát hơn.
I'll go back to the parking lot and get the car.	Tôi sẽ quay lại bãi đậu xe và lấy xe.
Keep the total energy constant.	Sao cho tổng năng lượng không đổi.
He is smaller than most, but fearless.	Anh ta nhỏ hơn hầu hết, nhưng không sợ hãi.
And her voice.	Và giọng nói của cô ấy.
Because it's not true.	Bởi vì nó không đúng sự thật.
And it's not good.	Và nó không tốt.
It plays well.	Nó chơi tốt.
It was a cool day.	Đó là một ngày mát mẻ.
The same goes for your profession.	Với nghề nghiệp của bạn cũng vậy.
They went out in the afternoon.	Họ đã đi chơi vào buổi chiều.
The place was locked and empty.	Nơi đã bị khóa và trống rỗng.
Maybe it's the temperature difference.	Có lẽ đó là sự khác biệt về nhiệt độ.
Before long, you'll just want me, he told her again and again.	Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ chỉ muốn tôi, anh ấy đã nói với cô ấy một lần nữa và một lần nữa.
I am getting very good.	Tôi đang nhận được rất tốt.
This is not a big request.	Đây không phải là yêu cầu lớn.
The defendant and his group of friends then left the scene.	Bị cáo và nhóm bạn sau đó rời khỏi hiện trường.
A mistake for health as well as heart.	Một sai lầm đối với sức khỏe cũng như trái tim.
I think we did it.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó.
The trees could not answer.	Những cái cây không thể trả lời.
Sometimes the problem happens again.	Đôi khi, vấn đề lại xảy ra.
Wouldn't break the rules that way.	Sẽ không phá vỡ các quy tắc theo cách đó.
Mark was right, it sure is beautiful.	Mark đã đúng, nó chắc chắn rất đẹp.
This makes it, by definition, a front group.	Điều này làm cho nó, theo định nghĩa, một nhóm phía trước.
I have waited long enough.	Tôi đã đợi đủ lâu.
The problem is they want to see me.	Vấn đề là họ muốn gặp tôi.
She forms the words, then she says them out.	Cô ấy hình thành các từ, sau đó cô ấy nói chúng ra.
See if it's just right.	Xem nó có vừa phải không.
At the end of the day, the results are what matters.	Vào cuối ngày, kết quả mới là điều quan trọng.
Perform experiments, analyze and interpret data.	Thực hiện các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu.
Some people can definitely stay at my house.	Một số người chắc chắn có thể ở lại nhà tôi.
Great cars, great company.	Những chiếc xe tuyệt vời, công ty tuyệt vời.
Not knowing where to find him, she even took the trouble to write a letter.	Không biết tìm anh ở đâu, cô thậm chí đã bỏ công viết thư.
As he stood firmly on his feet, it started spinning again.	Khi anh đứng vững trên đôi chân của mình, nó bắt đầu quay vòng một lần nữa.
No one gains without loss.	Không ai có được mà không mất mát.
You have a big arm.	Bạn có một cánh tay lớn.
A tall guy.	Một chàng trai cao.
Bad things happen, but you can still live.	Những điều tồi tệ xảy ra, nhưng bạn vẫn có thể sống.
They simply want students to do the right thing.	Họ chỉ đơn giản muốn học sinh làm điều đúng đắn.
They couldn't understand what she said.	Họ không thể hiểu những gì cô ấy đã nói.
Maybe it's better than that.	Có lẽ nó tốt hơn như vậy.
Writing everything down.	Đang viết mọi thứ xuống.
You have been asked to stand and will do so without question.	Bạn đã được yêu cầu đứng và sẽ làm như vậy mà không cần thắc mắc.
One is not true and the other is not wrong.	Một là không đúng và một là không sai.
The devices for each of these applications have different technological and material challenges.	Các thiết bị cho mỗi ứng dụng này có những thách thức về công nghệ và vật liệu khác nhau.
Part of him wanted to smile at her, but he couldn't.	Một phần anh muốn mỉm cười với cô, nhưng anh không thể.
Both of these fish need a lot of space.	Cả hai loài cá này đều cần nhiều không gian.
Not white noise.	Không phải tiếng ồn trắng.
An actual paper book.	Một cuốn sách giấy thực tế.
Actually, only after the war.	Thực ra chỉ là sau chiến tranh.
I'm getting better as usual.	Tôi đang trở nên tốt như bình thường.
We care about your love of success to help you.	Chúng tôi quan tâm đến tình yêu thành công của bạn để giúp bạn.
They are wrong!.	Họ sai!.
Then he opened fire.	Sau đó anh ta nổ súng.
Two people were seriously injured.	Hai người bị thương rất nặng.
I am not suffering.	Tôi không đau khổ.
It's this slow build.	Đó là sự xây dựng chậm chạp này.
She's between the two of us.	Cô ấy ở giữa hai chúng ta.
Only we will have much better results again not.	Chỉ có chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn nhiều lần nữa thì không.
I don't care what people think of me.	Tôi không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về tôi.
It is not nothing.	Nó không phải là không có gì.
Everything else is the same.	Mọi thứ khác là như nhau.
Stand in a circle and speak to their rhythm.	Đứng thành vòng tròn và nói theo nhịp của họ.
A fire show.	Một màn trình diễn lửa.
This can be helpful.	Điều này có thể hữu ích.
This will make the photos look better.	Điều này sẽ làm cho các bức ảnh trông đẹp hơn.
All she ever tried to do was protect me.	Tất cả những gì cô ấy từng cố gắng làm là bảo vệ tôi.
Remember, only its children can.	Hãy nhớ rằng, chỉ những đứa con của nó mới được như vậy.
I wouldn't be half a man anywhere else.	Tôi sẽ không phải là một nửa người đàn ông ở bất cứ nơi nào khác.
Some things you can never forget.	Một số điều bạn không bao giờ có thể quên.
But when our lives become ever-present.	Nhưng khi cuộc sống của chúng ta trở nên bao giờ hết.
He was dead long before he hit the water.	Anh ta đã chết rất lâu trước khi chạm nước.
I love this record.	Tôi thích kỷ lục này.
There are times when we go through good times and bad times.	Có lúc chúng ta trải qua những khoảng thời gian tốt đẹp và những khoảng thời gian đen tối.
You will lose this battle.	Bạn sẽ thua trận chiến này.
Such speech is normal in the context.	Bài phát biểu như vậy là bình thường trong bối cảnh.
OH! 	Ồ!
I know where it is.	Tôi biết nó ở đâu.
Or the left.	Hoặc bên trái.
It is a wonderful country with a great history.	Đó là một đất nước tuyệt vời với một lịch sử vĩ đại.
We do not buy players in.	Chúng tôi không mua người chơi vào.
But that too will pass.	Nhưng điều đó cũng sẽ trôi qua.
Throw it on the floor.	Vứt nó xuống sàn.
Its beauty.	Vẻ đẹp của nó.
The defendant gave the car to his daughter.	Bị cáo đưa xe cho con gái.
He gave it to me.	Anh đưa nó cho tôi.
So six minutes less.	Vì vậy, sáu phút ít hơn.
However, his reaction to them leaves something to be desired.	Tuy nhiên, phản ứng của anh ấy dành cho họ để lại điều gì đó đáng mong đợi.
Our problem is that we cannot see the process.	Vấn đề của chúng tôi là chúng tôi không thể nhìn thấy quá trình này.
Apply to him.	Áp dụng cho anh ta.
He didn't.	Anh ấy đã không.
Dad will die.	Ba sẽ chết.
The guard asked him what he wanted.	Người bảo vệ hỏi anh ta muốn gì.
I was a friend of her.	Tôi là bạn của cô ấy.
I also don't use it as a primary source.	Tôi cũng không sử dụng nó như một nguồn chính.
Not a cry.	Không phải là một tiếng kêu.
This is basically the element test.	Về cơ bản đây là bài kiểm tra phần tử.
They hope it continues.	Họ hy vọng nó tiếp tục.
Money, just reclaim the thoughts from my head.	Tiền, chỉ đòi lại những suy nghĩ từ trong đầu tôi.
Then came a long vacation.	Sau đó đến một kỳ nghỉ dài.
The house was in excellent condition as is.	Ngôi nhà đã được trong tình trạng tuyệt vời như là.
As well as a few other points.	Cũng như một số điểm khác.
I stood for a while listening to the music from inside.	Tôi đứng một lúc để nghe nhạc từ bên trong.
Then tell him about the beer can.	Sau đó kể cho anh ta nghe về cái hộp đựng bia.
I finally got that error.	Cuối cùng tôi đã nhận được điều đó là lỗi.
Funny what would do it.	Buồn cười những gì sẽ làm điều đó.
I will try again tonight.	Tôi sẽ thử lại tối nay.
I'm here to have a good time.	Tôi ở đây để có một khoảng thời gian vui vẻ.
He is working.	Anh ấy đang làm việc.
Get her, and you get everything.	Có được cô ấy, và bạn sẽ có được mọi thứ.
The child is very intelligent.	Đứa trẻ rất thông minh.
This makes them feel safe.	Điều này khiến họ cảm thấy an toàn.
If it didn't go down, it didn't go down.	Nếu nó không đi xuống, nó đã không đi xuống.
Soon the streets of this city will be bloody.	Chẳng bao lâu nữa các con đường của thành phố này sẽ đẫm máu.
If necessary, they will try and pull it out.	Nếu cần, họ sẽ thử và rút nó ra.
If there's anything you want and need, just ask.	Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn và cần, chỉ cần hỏi.
At least that's my opinion.	Ít nhất đó là ý kiến ​​của tôi.
Whatever she feels, it can be dangerous for her.	Bất cứ điều gì cô ấy cảm thấy, nó có thể nguy hiểm cho cô ấy.
Reading him is hard and he can fight me.	Đọc anh ấy rất khó và anh ấy có thể chiến đấu với tôi.
Third, her description is very detailed.	Thứ ba, mô tả của cô ấy rất chi tiết.
Let us know what the thoughts are at this point.	Hãy cho chúng tôi biết những suy nghĩ là gì vào thời điểm này.
The time has come.	Thời giờ đã đến.
As a first level.	Như một mức độ đầu tiên.
Built.	Được xây dựng.
And they work.	Và chúng hoạt động.
She still couldn't believe it.	Cô vẫn không thể tin được.
He lives for work and for his family.	Anh sống vì công việc và vì gia đình.
She told the driver that her head hurt.	Cô ấy nói với người lái xe rằng đầu cô ấy bị đau.
From her house.	Từ nhà của cô ấy.
Even after the tour they still contact you.	Ngay cả sau chuyến tham quan họ vẫn liên hệ với bạn.
In the city at least.	Trong thành phố ít nhất.
There are some problems with this request.	Có một số vấn đề với yêu cầu này.
And that's the feeling.	Và đó là cảm giác.
It just feels like a nice opening to the song.	Nó chỉ giống như một mở đầu tốt đẹp cho bài hát.
We cannot say that for sure.	Chúng tôi không thể nói điều đó chắc chắn.
And we'll keep the conversation short.	Và chúng tôi sẽ giữ cuộc trò chuyện ngắn gọn.
I did very poorly in college.	Tôi học đại học rất kém.
They're really trying to sell this thing.	Họ thực sự đang cố gắng bán thứ này.
It's been so many weeks, it's been beyond that.	Đó là rất nhiều tuần, nó đã vượt quá mức đó.
That doesn't happen anymore.	Điều đó không xảy ra nữa.
This is my own opinion based on real experiences.	Đây là ý kiến ​​của riêng tôi bằng những kinh nghiệm thực tế có thật.
I do it myself.	Tôi tự làm.
This, he also carefully planned.	Điều này, anh cũng đã lên kế hoạch cẩn thận.
He was at least angry and refused to back down.	Anh ta ít nhất cũng tức giận và không chịu lùi bước.
You know the area.	Bạn biết khu vực này.
Everything was on top of him.	Mọi thứ đã lên đầu anh ấy.
This was denied by the defendant.	Điều này đã bị bị đơn phủ nhận.
Their best physical evidence doesn't support that.	Bằng chứng vật lý tốt nhất của họ không ủng hộ điều đó.
But here's an example where it doesn't.	Nhưng đây là một ví dụ mà nó không.
This is a popular theory and may be correct.	Đây là một lý thuyết phổ biến và có thể đúng.
She told me she loves you.	Cô ấy nói với tôi cô ấy yêu bạn.
This is a topic for future work.	Đây là một chủ đề cho công việc trong tương lai.
Oh yes, and if you can, send money.	Ồ vâng, và nếu bạn có thể, hãy gửi tiền.
But in reality, they are engaged in a major struggle.	Nhưng trên thực tế, họ đang tham gia vào một cuộc đấu tranh lớn.
The stock market is a place of opportunity.	Thị trường chứng khoán là nơi của cơ hội.
She is standing firm and then some.	Cô ấy đang đứng vững và sau đó là một số.
Very well kept inside and out.	Rất tốt được giữ từ trong ra ngoài.
I had to lower my head.	Tôi đã phải cúi đầu xuống.
Take a look at his website, it's pretty awesome.	Hãy nhìn vào trang web của anh ấy, nó khá tuyệt vời.
He pressed the ring to her finger.	Anh ấn chiếc nhẫn vào tay cô.
Programs, rates, terms and conditions are subject to change without notice.	Các chương trình, tỷ lệ, điều khoản và điều kiện có thể thay đổi mà không cần báo trước.
We started running again.	Chúng tôi bắt đầu chạy lại.
He has lived there since.	Anh ấy đã sống ở đó kể từ đó.
I can't believe so many people didn't sign up.	Tôi không thể tin rằng nhiều người đã không đăng ký.
She was so emotional that she couldn't hold back her tears.	Cô xúc động quá, không cầm được nước mắt.
This could be better.	Điều này có thể tốt hơn.
It was the big surprise they planned for my adulthood.	Đó là điều ngạc nhiên lớn mà họ đã lên kế hoạch cho tuổi trưởng thành của tôi.
Because he has absolutely nothing.	Bởi vì anh ấy hoàn toàn không có gì.
It is easier to forget them than to remember them.	Để quên chúng còn dễ hơn nhớ chúng.
I don't want to see it.	Tôi không muốn xem nó.
All gone, in just an hour of a day.	Tất cả đã biến mất, chỉ trong một giờ của một ngày.
That's what you did as a father.	Đó là những gì bạn đã làm với tư cách là một người cha.
And we should help them.	Và chúng ta nên giúp họ.
Her father pursued her again.	Cha cô ấy đã theo đuổi cô ấy một lần nữa.
Those two are perfect.	Hai người thật hoàn hảo.
You just expect you to do your best.	Bạn chỉ mong bạn cố gắng hết sức.
But it opened up the bathroom a lot.	Nhưng nó đã mở ra phòng tắm rất nhiều.
Younger come and share it with us.	Trẻ hơn đến và chia nó cho chúng tôi.
While overall sales were flat, they were still better than expected.	Mặc dù doanh số bán hàng tổng thể không đổi nhưng chúng vẫn tốt hơn mong đợi.
Seeing others do it your way is hard.	Nhìn thấy người khác làm theo cách của mình thật khó khăn.
Take it to a service center.	Mang nó đến một trung tâm dịch vụ.
There must be some book about it.	Phải có một số cuốn sách về nó.
The game will end, the game will never end.	Trò chơi sẽ kết thúc, trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc.
Very few states can match our record.	Rất ít tiểu bang có thể phù hợp với kỷ lục của chúng tôi.
The first one laughs and the last one stops.	Người đầu tiên cười và người cuối cùng dừng lại.
They take a cut, but give little back.	Họ cắt giảm, nhưng trả lại ít.
There can't be one without the other.	Không thể có một cái mà không có cái kia.
It's not over yet.	Nó vẫn chưa kết thúc.
I know what he's trying to do.	Tôi biết anh ấy đang cố gắng làm gì.
I'm trying so hard to get to the bottom of myself.	Tôi đang cố gắng rất nhiều để đi đến tận cùng của chính mình.
First hand.	Đầu tay.
People don't usually speed up here.	Mọi người thường không tăng tốc ở đây.
That's also how she met her end.	Đó cũng là cách cô ấy gặp phải kết cục của mình.
I just started last spring.	Tôi mới bắt đầu vào mùa xuân năm ngoái.
But he's not the only one.	Nhưng anh ấy không phải là người duy nhất.
These will do, however.	Những điều này sẽ làm được, tuy nhiên.
It is not a place where anyone can come and say anything.	Nó không phải là một nơi mà bất cứ ai có thể đến và nói bất cứ điều gì.
With a population size of .	Với quy mô dân số là.
Hope you like!.	Hy vọng bạn thích!.
Service is provided daily from early morning to late evening.	Dịch vụ được cung cấp hàng ngày từ sáng sớm đến tối muộn.
He will take care of us.	Anh ấy sẽ chăm sóc chúng tôi.
But nothing changed.	Nhưng không có gì thay đổi.
The game will be a draw.	Trò chơi sẽ là một trận hòa.
And yes, they get mad at each other and don't talk.	Và vâng, họ giận nhau và không nói chuyện.
We must be sure before we speak.	Chúng ta phải chắc chắn trước khi nói.
Again, this car is extremely important to him.	Một lần nữa, chiếc xe này cực kỳ quan trọng đối với anh ấy.
I don't understand myself or others.	Tôi không hiểu bản thân mình hay người khác.
And that's a test.	Và đó là một bài kiểm tra.
Life is going the way it is supposed to.	Cuộc sống đang diễn ra theo cách nó được cho là.
Yours has long gone beyond great.	Của bạn từ lâu đã vượt ra ngoài vĩ đại.
I do not know what to do now.	Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
In three or four weeks.	Trong ba hoặc bốn tuần.
You also know me.	Các bạn cũng biết tôi.
Now we get it.	Bây giờ chúng tôi nhận được nó.
We have more perspectives than that. 	Chúng tôi có nhiều góc nhìn hơn thế. 
If tonight, I will fight.	nếu tối nay, tôi sẽ đấu tranh.
You may not understand, but listen.	Bạn có thể không hiểu, nhưng hãy lắng nghe.
The last time they made love was the night before he died.	Lần cuối cùng họ làm tình là vào đêm trước khi anh ấy chết.
In the third month, they sit back and wait.	Trong tháng thứ ba, họ ngồi lại và chờ đợi.
I'm glad you're satisfied with your work.	Tôi rất vui vì bạn hài lòng với công việc của mình.
He knows he's sick.	Anh ấy biết mình bị ốm.
Finally done.	Cuối cùng thì cũng xong.
Yes, that means you.	Vâng, điều đó có nghĩa là bạn.
I didn't say anything to him.	Tôi không nói gì với anh ấy cả.
Of course she was wrong.	Tất nhiên là cô ấy đã sai.
He introduced me.	Anh ấy giới thiệu tôi.
Just like in the book.	Cũng giống như trong sách.
For something to do.	Đối với một cái gì đó để làm.
But he could hear her steady breathing.	Nhưng anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.
In those cases, see a medical professional.	Trong những trường hợp đó, hãy đến gặp chuyên gia y tế.
Who she must report to and work with.	Người mà cô ấy phải báo cáo và làm việc cùng.
There was only one person, and one woman, there.	Chỉ có một người, và một phụ nữ ở đó.
Maybe it's best for her not to come.	Có lẽ tốt nhất là cô ấy đừng đến.
Two things happened.	Hai điều đã xảy ra.
Nothing to take.	Không có gì để lấy.
She just found out.	Cô ấy vừa mới phát hiện ra.
And we have a professional background.	Và chúng tôi có một nền tảng chuyên nghiệp.
What is he.	Anh ta là gì.
I tried to reason with him, but he didn't understand.	Tôi đã cố gắng lý luận với anh ta, nhưng anh ta không hiểu.
Each girl is trying to knock the other down.	Mỗi cô gái đang cố gắng để hạ gục người kia.
Nothing goes up and up and no consequences ever.	Không có gì đi lên và đi lên và không có hậu quả bao giờ.
We didn't have much luck there.	Chúng tôi không có nhiều may mắn ở đó.
My job is to help them explain that.	Công việc của tôi là giúp họ giải thích điều đó.
We sat and talked without eating or sleeping.	Chúng tôi ngồi nói chuyện không ăn không ngủ.
Someone in that room did.	Ai đó trong phòng đó đã làm.
But there is a much easier way.	Nhưng có một cách dễ dàng hơn nhiều.
The deal is done.	Thỏa thuận đã xong.
I saw her at the riverbank with my dog.	Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở bờ sông với con chó của tôi.
He is a very strong character and very experienced.	Anh ấy là một nhân vật rất mạnh mẽ và rất giàu kinh nghiệm.
They are afraid and do not want to work under such circumstances.	Họ sợ và không muốn làm việc trong hoàn cảnh như vậy.
I also cook with it.	Tôi cũng nấu ăn với nó.
I appreciate the effort.	Tôi đánh giá cao nỗ lực.
It doesn't change anything.	Nó không có gì thay đổi.
They won't understand him.	Họ sẽ không hiểu anh ta.
The plan started when the boys were boys.	Kế hoạch đã bắt đầu khi các chàng trai còn là những cậu bé.
We begin to see beauty everywhere.	Chúng ta bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp ở khắp mọi nơi.
Here, everyone had a place.	Ở đây, mọi người đã có một nơi.
He worked for the factory here.	Anh ấy đã làm việc cho nhà máy ở đây.
I need something else.	Tôi cần một thứ khác.
His time is rapidly running out.	Thời gian của anh ấy đang nhanh chóng cạn kiệt.
Approach your footage.	Tiếp cận cảnh quay của bạn.
There are individual men and women, and there are families.	Có những người đàn ông và phụ nữ cá nhân, và có những gia đình.
She seems to be outside of him again.	Cô ấy dường như một lần nữa ở bên ngoài anh ta.
These are just families passing by.	Đây chỉ là những gia đình đang đi ngang qua.
Do not contact them.	Đừng liên lạc với họ.
The information you have provided will be better than other blogs.	Thông tin mà bạn đã cung cấp sẽ tốt hơn blog khác.
You already have a close relationship.	Bạn đã có một mối quan hệ thân thiết.
Everything is on the table now.	Bây giờ mọi thứ đã có trên bàn.
Look who's behind this.	Hãy nhìn người đứng sau thứ này.
I am a weak person.	Tôi là người yếu đuối.
He has no weapon.	Anh ta không có vũ khí.
For two people, an extra bed is added in the room.	Đối với hai người, một giường phụ được kê thêm trong phòng.
That is a powerful thing.	Đó là một điều mạnh mẽ.
Runs fine underneath empty.	Chạy tốt bên dưới trống rỗng.
Keep silent.	Không nói chuyện.
She is truly a master of such writing.	Cô ấy thực sự là bậc thầy của những kiểu viết như vậy.
As a correct use of language.	Như một cách sử dụng ngôn ngữ chính xác.
No internet access or phone line in the room.	Không có truy cập internet hoặc đường dây điện thoại trong phòng.
But he failed.	Nhưng anh ấy đã thất bại.
They said it was a regular meeting of a local group.	Họ nói rằng đó là một cuộc họp thường xuyên của một nhóm địa phương.
So that got stuck in my brain.	Vì vậy, điều đó đã bị mắc kẹt trong não của tôi.
Anyway, that's not the case.	Dù sao thì đó cũng không phải là trường hợp.
They will eventually return at the end of the season.	Cuối cùng họ sẽ trở lại vào cuối mùa giải.
Maybe that's why he did so well.	Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy đã làm rất tốt.
Primary process, secondary process and language.	Quá trình chính, quá trình thứ cấp và ngôn ngữ.
It can be a company or a private individual.	Đó có thể là một công ty hoặc một cá nhân tư nhân.
It is delivered in peace.	Nó được cung cấp trong hòa bình.
Learn to be at peace and enjoy the journey.	Học cách bình an và tận hưởng cuộc hành trình.
I'd say that can't happen there.	Tôi muốn nói rằng điều đó không thể xảy ra ở đó.
Looks like my first day of work is coming to an end.	Có vẻ như ngày làm việc đầu tiên của tôi sắp kết thúc.
Such a mechanism is not considered in our model.	Cơ chế như vậy không được xem xét trong mô hình của chúng tôi.
Together, this team tackles cases large and small.	Cùng nhau, nhóm này giải quyết các trường hợp lớn và nhỏ.
No one wants to own it.	Không ai muốn sở hữu nó.
The sky is dark.	Bầu trời tối sầm.
It just is.	Nó chỉ là.
The excellent performance of the model depends on an appropriate loss function.	Hiệu suất tuyệt vời của mô hình phụ thuộc vào một hàm tổn thất thích hợp.
He seemed so far away from her, just as she felt so close.	Anh dường như rất xa cô, ngay khi cô cảm thấy rất gần.
I know how hard it is to push.	Mẹ biết rặn đẻ khó như thế nào.
No need to dream it anymore.	Không cần phải mơ nó nữa.
Drink and you can see instant results very quickly.	Uống và bạn có thể thấy kết quả tức thì rất nhanh chóng.
However, he loved his children and they loved him too.	Tuy nhiên, ông yêu các con của mình và chúng cũng yêu ông.
This will not be an easy task.	Đây sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
A certain reference type only cares about how you put the stuff in.	Một loại tham chiếu nhất định chỉ quan tâm đến cách bạn đưa nội dung vào.
Well, someone very close to me had the latter happen.	Chà, một người rất thân với tôi đã có chuyện sau này xảy ra.
Now this is his chance.	Bây giờ đây là cơ hội của anh ấy.
She will probably show up in the weeks before the first murder happens.	Cô ấy có thể sẽ xuất hiện trong vài tuần trước khi vụ giết người đầu tiên xảy ra.
Therefore, one knows it, and only then can one find a solution.	Do đó, người ta biết điều đó, và chỉ như vậy, người ta mới có thể tìm ra giải pháp.
With vision.	Với tầm nhìn.
We want to tell you about the right practice for your situation.	Chúng tôi muốn cho bạn biết về cách thực hành phù hợp cho trường hợp của bạn.
He didn't know where he was or where he was.	Anh không biết mình đang ở đâu và đang ở đâu.
I thought it was dead and gone.	Tôi nghĩ nó đã chết và biến mất.
If it wasn't necessary, he probably wouldn't have written it.	Nếu không cần thiết, có lẽ anh ấy sẽ không viết nó.
With benefits comes responsibilities.	Với quyền lợi đi đôi với trách nhiệm.
Free parking is available.	Có chỗ đậu xe miễn phí.
Soon it was the end of the year.	Chẳng mấy chốc đã là cuối năm.
Of course, this has yet to happen in real life.	Tất nhiên, điều này vẫn chưa xảy ra trong cuộc sống thực.
Next season will be no different.	Mùa giải tới sẽ không có gì khác biệt.
Again, those arms are the biggest problem.	Một lần nữa, những cánh tay đó là vấn đề lớn nhất.
This is especially important in the context of war.	Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chiến tranh.
Like we can't see and hear for ourselves.	Giống như chúng ta không thể nhìn thấy và nghe thấy cho chính mình.
This key is perfect.	Chìa khóa này là hoàn hảo.
And we can't go back.	Và chúng tôi không thể quay trở lại.
He accepts people just for who they are.	Anh chấp nhận mọi người chỉ vì bản thân họ.
All went well in the beginning.	Tất cả đều suôn sẻ trong thời gian đầu.
They know they will have to pay and they should.	Họ biết họ sẽ phải trả tiền và họ nên làm như vậy.
I will tell you there is no such thing.	Tôi sẽ nói với bạn không có điều đó.
Seven of us.	Bảy người chúng tôi.
We really enjoyed our room.	Chúng tôi rất thích phòng của chúng tôi.
Which she had.	Mà cô ấy đã có.
Some mothers do not bring their children home or refuse to receive treatment.	Một số bà mẹ không đưa con về hoặc từ chối điều trị.
Well, wait a minute.	Chà, chờ một chút.
Representative images at the indicated times are shown.	Hình ảnh đại diện tại các thời điểm được chỉ định được hiển thị.
I just bought a house.	Tôi vừa mới mua một ngôi nhà.
He has to say something.	Anh ấy phải nói điều gì đó.
Cost to hope more for great damage, to succeed.	Chi phí để hy vọng nhiều hơn cho thiệt hại lớn, để thành công.
Come, don't be sad.	Hãy đến, đừng buồn.
And sometimes it takes a long time.	Và đôi khi mất nhiều thời gian.
We use better technology now.	Hiện tại, chúng tôi sử dụng công nghệ tốt hơn.
Not the kind you would bring home to mom.	Không phải kiểu bạn sẽ mang về nhà cho mẹ.
We'll both rest tomorrow night.	Cả hai chúng ta sẽ nghỉ vào tối mai.
It will end in fire.	Nó sẽ kết thúc trong lửa.
But we couldn't score them.	Nhưng chúng tôi không thể ghi bàn cho họ.
And it looks like you covered that up.	Và có vẻ như bạn đã che đậy điều đó.
The changes and challenges that every woman goes through with her hair is unique.	Những thay đổi và thách thức mà mỗi phụ nữ trải qua với mái tóc của mình là duy nhất.
However, the data available is limited.	Tuy nhiên, dữ liệu có sẵn là hạn chế.
We tested that call.	Chúng tôi đã kiểm tra cuộc gọi đó.
No more talking about it.	Không nói thêm về nó.
The reason for the difference is obvious.	Lý do của sự khác biệt là rõ ràng.
He completely dug his head into the ground.	Anh ta hoàn toàn tự chui đầu vào đất.
She doesn't need to say how much she loves me.	Cô ấy không cần phải nói rằng cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào.
If you create one, you need to create the other.	Nếu bạn tạo một cái, bạn cần tạo cái kia.
Mix well by hand.	Dùng tay trộn đều.
I was waiting for someone.	Tôi đã chờ đợi một ai đó.
It was a bad night out there.	Đó là một đêm tồi tệ ngoài đó.
No wonder we ran into such trouble.	Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi gặp rắc rối như vậy.
It was never fired in anger.	Nó không bao giờ được bắn trong cơn tức giận.
I hugged her close to me.	Tôi ôm cô ấy gần tôi.
The two match exactly.	Hai người khớp chính xác.
We have no common sense.	Chúng tôi không có ý thức chung.
You talk to your users.	Bạn nói chuyện với người dùng của bạn.
When the payment was due, he said there was no money.	Khi đến hạn trả tiền, anh ta nói không có tiền.
However, the mechanism of action of both drugs may be different.	Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của cả hai loại thuốc có thể khác nhau.
That is the only way.	Đó là cách duy nhất.
It has life in it.	Nó có sự sống trong đó.
However, the said conditions are not limited.	Tuy nhiên, các điều kiện đã nói là không bị giới hạn.
We consider it more personal.	Chúng tôi coi nó mang tính cá nhân hơn.
Well, we think we know what.	Chà, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết những gì.
I also left the opened bottle on my desk.	Tôi cũng để lại cái chai đã mở trên bàn làm việc.
We weren't completely full, but we weren't empty either. 	Chúng tôi đã không hoàn toàn đầy đủ, nhưng chúng tôi cũng không trống rỗng. 
I didn't do that before.	Tôi đã không làm điều đó trước đây.
The military is not much different.	Quân đội không khác nhiều.
Basic functions have been selected based on many options.	Các chức năng cơ bản đã được chọn dựa trên nhiều tùy chọn.
Everything becomes simple and right.	Mọi thứ trở nên đơn giản và đúng đắn.
Especially when we have a lot of alcohol to drink.	Đặc biệt là khi chúng ta có rất nhiều rượu để uống.
Time with me and my boys.	Thời gian với tôi và các chàng trai của tôi.
I will repeat it.	Tôi sẽ lặp lại nó.
And it won't stop here.	Và nó sẽ không dừng lại ở đây.
Best guess is you should do it with me then.	Đoán tốt nhất là bạn nên làm điều đó với tôi sau đó.
I have had the opportunity to speak with a few teams.	Tôi đã có cơ hội nói chuyện với một vài đội.
I used to do that a lot in those days.	Tôi đã từng làm điều đó rất nhiều trong những ngày đó.
I've got some great theatrical suits.	Tôi đã có một số bộ quần áo sân khấu tuyệt vời.
She didn't tell him anything.	Cô ấy không nói với anh ấy điều gì cả.
Day after night.	Ngày sau đêm.
However, this is not an easy task.	Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
At least she's pretty to look at.	Ít ra thì cô ấy cũng xinh để nhìn.
He held her tight and lifted her off the floor.	Anh giữ chặt và nâng cô lên khỏi sàn.
Now it looks like they will win.	Bây giờ có vẻ như họ sẽ giành chiến thắng.
Now this last part caught me off guard.	Bây giờ phần cuối cùng này làm tôi mất cảnh giác.
Your email will be safe.	Email của bạn sẽ được an toàn.
My wife can't have it anymore.	Vợ tôi không thể có được nữa.
And exercise is very important as you get older.	Và tập thể dục là rất quan trọng khi bạn già đi.
They have nothing to lose.	Họ không có gì để mất.
Well, it doesn't really represent anything.	Chà, nó không thực sự đại diện cho bất cứ điều gì.
You look like a king.	Bạn trông giống như một vị vua.
He had never heard a shot fired in rage.	Anh chưa bao giờ nghe thấy một phát súng nào được bắn trong cơn giận dữ.
The debate continued for the next three years.	Các cuộc tranh luận tiếp tục trong ba năm tiếp theo.
We are near the end.	Chúng tôi đã gần cuối.
She will notice.	Cô ấy sẽ nhận thấy.
Here we are live this week.	Đây là chúng tôi đang trực tiếp trong tuần này.
Take a look at your product.	Hãy xem sản phẩm của bạn.
He didn't even have time to turn around.	Anh thậm chí không có thời gian để quay đầu lại.
No problem with you.	Không có vấn đề gì với các bạn.
Either of these approaches will work in the situation as described.	Một trong hai cách tiếp cận này sẽ hoạt động trong tình huống như được mô tả.
So think of that person and put their pain above yours.	Vì vậy, hãy nghĩ đến người đó và đặt nỗi đau của họ lên trên bạn.
He recognized the song as soon as it started.	Anh ấy nhận ra bài hát ngay khi nó bắt đầu.
The goal is to actually make things happen.	Mục tiêu là thực sự làm cho mọi thứ xảy ra.
Until then, you'll just sit there and not talk.	Cho đến lúc đó, bạn sẽ ngồi đó và không nói chuyện.
Drugs are not part of our scene.	Ma túy không phải là một phần trong bối cảnh của chúng tôi.
We will never forget what you did for us.	Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì bạn đã làm cho chúng tôi.
We need to find a way to get out of here.	Chúng ta cần tìm ra cách để thoát khỏi đây.
It takes a certain amount of time to generate each block.	Cần một khoảng thời gian nhất định để tạo mỗi khối.
Sometimes another boy.	Đôi khi là một cậu bé khác.
Tea once or twice more.	Trà một hoặc hai lần nữa.
Now back home.	Bây giờ trở lại nhà.
We will talk about that tomorrow.	Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai.
If it is what some may be missing here.	Nếu nó là những gì một số có thể bị thiếu ở đây.
A person who plans ahead.	Một người có kế hoạch trước.
She will be broken.	Cô ấy sẽ tan vỡ.
I was in tears that day.	Tôi đã rơi nước mắt vào ngày hôm đó.
They seem a bit too strong.	Chúng có vẻ hơi quá mạnh.
However, you can only keep information about them in your books.	Tuy nhiên, bạn chỉ được lưu giữ tin tức về chúng trong sách của mình.
I also want other tips here.	Tôi cũng muốn những lời khuyên khác ở đây.
That solution is expensive.	Giải pháp đó là tốn kém.
They look worried.	Trông họ có vẻ lo lắng.
He wants to live on his terms.	Anh ấy muốn sống theo điều kiện của mình.
However, I shouldn't be surprised.	Tuy nhiên, tôi không nên ngạc nhiên.
Let's assume that you want her dead.	Hãy giả sử rằng bạn muốn cô ấy chết.
If you want one.	Nếu bạn muốn một cái.
About two thirty.	Khoảng hai giờ ba mươi.
And to become a couple.	Và để trở thành một cặp.
She looks old.	Cô ấy trông già rồi.
The correct answer is no.	Câu trả lời chính xác là không.
Some of them will ask questions.	Một số người trong số họ sẽ đặt câu hỏi.
This is my father.	Đây là bố của tôi.
Children want to be involved.	Trẻ em muốn được tham gia.
Fast service and reasonable prices.	Dịch vụ nhanh chóng và giá cả hợp lý.
I can't lose him.	Tôi không thể để mất anh ấy.
We have the same phone number.	Chúng tôi có cùng một số điện thoại.
I mean, there is a limit to what can be done in politics.	Ý tôi là, có một giới hạn đối với những gì có thể được thực hiện trong chính trị.
However, he makes some interesting points.	Tuy nhiên, anh ấy đưa ra một số điểm thú vị.
The movement aspects that receive the training focus are indicated.	Các khía cạnh chuyển động nhận được trọng tâm đào tạo được chỉ ra.
His brother was drenched in sweat.	Người anh ướt đẫm mồ hôi.
I would have done it while he was here, but he stopped me.	Tôi sẽ làm vậy khi anh ấy ở đây, nhưng anh ấy đã ngăn tôi lại.
They are not safe.	Họ không an toàn.
But they happen less and less, which is a good thing.	Nhưng chúng ngày càng ít xảy ra, đó là điều tốt.
That, she thought, profoundly.	Điều đó cô nghĩ, sâu sắc.
She smiled in relief.	Cô mỉm cười nhẹ nhõm.
I finally felt right.	Cuối cùng tôi đã cảm thấy đúng.
As soon as he got up, he changed back into a human.	Ngay sau khi đứng dậy, anh ta đã thay đổi trở lại thành một con người.
I use this for my small side projects.	Tôi sử dụng điều này cho các dự án phụ nhỏ của tôi.
If only he could see me now.	Nếu anh ấy chỉ có thể nhìn thấy tôi bây giờ.
He is our guy.	Anh ấy là chàng trai của chúng tôi.
I can't breathe with you.	Tôi không thể thở với bạn.
For those of you with a definite dream or passion.	Dành cho những bạn có ước mơ hoặc đam mê xác định.
And when they say everything, they mean it.	Và khi họ nói tất cả mọi thứ, họ có ý đó.
Go to her place.	Đến chỗ của cô ấy.
If he wants to.	Nếu anh ấy muốn.
The plane is ready.	Máy bay đã sẵn sàng.
We want them to reason.	Chúng tôi muốn họ suy luận.
A river lay in front of them.	Một con sông nằm trước mặt họ.
He does the same thing in free school.	Anh ấy làm điều tương tự ở trường miễn phí.
In the dark.	Trong bóng tối.
But the problem is bigger than that.	Nhưng vấn đề còn lớn hơn thế.
Be sure and find a few flowers to throw on the water.	Hãy chắc chắn và tìm một vài bông hoa để ném lên mặt nước.
You want to take her home or back to her place.	Bạn muốn đưa cô ấy về nhà hoặc quay lại chỗ của cô ấy.
It is more similar.	Nó là giống nhau hơn.
If so, I need that code.	Nếu vậy, tôi cần mã đó.
Tell them to be careful and that.	Hãy nói với họ rằng hãy cẩn thận và điều đó.
Nothing as far as we had feared.	Không có gì xa như chúng tôi đã lo ngại.
That's where she went to school.	Đó là nơi cô ấy đi học.
Waiting for the storm.	Chờ đợi cơn bão.
I will try to solve that problem.	Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó.
But that's the reality.	Nhưng thực tế là như vậy.
They found the car, but not the missing student.	Họ đã tìm thấy chiếc xe, nhưng không phải học sinh mất tích.
That's not really the case for him, anyway.	Dù sao thì đó cũng không thực sự là trường hợp của anh ấy.
We will not test directly to check.	Chúng tôi sẽ không kiểm tra trực tiếp để kiểm tra.
So why not make one that is realistic as well as real.	Vì vậy, tại sao không làm cho một cái đó thực tế cũng như thực tế.
Rather, we will lose everything.	Đúng hơn, chúng ta sẽ mất tất cả.
What decisions will be made?	Các quyết định sẽ như thế nào.
You can't help but do it.	Bạn không thể không làm điều đó.
I guess the two things are related.	Tôi đoán hai điều có liên quan với nhau.
They make you focus on solutions, on what you can control.	Chúng khiến bạn tập trung vào các giải pháp, vào những gì bạn có thể kiểm soát.
In other places, you are a number.	Ở những nơi khác, bạn là một con số.
Until you do that, you will remain a pale copy.	Cho đến khi bạn làm điều đó, bạn sẽ vẫn là một bản sao nhạt.
You made the best possible choice.	Bạn đã lựa chọn tốt nhất có thể.
It was too far.	Nó đã quá xa.
Brother and sister.	Anh và chị.
You just exist.	Bạn chỉ tồn tại.
Go down to the library.	Đi xuống thư viện.
I declined the request.	Tôi đã từ chối yêu cầu.
It is really easy.	Nó thực sự là dễ dàng.
All managed to escape the burning building.	Tất cả đã tìm cách thoát khỏi tòa nhà đang bốc cháy.
I never go back.	Tôi không bao giờ quay trở lại.
And sure as hell there must be.	Và chắc chắn như địa ngục phải có.
He went lower, with a lower angle of view.	Anh ấy đã xuống thấp hơn, với một góc nhìn thấp hơn.
But there is no place to run.	Nhưng không có chỗ để chạy.
Also better.	Cũng tốt hơn.
In other words, the improved degree is not as good as expected.	Nói cách khác, bằng cấp được cải thiện không tốt như mong đợi.
Far.	Ở xa.
I read the description but can't understand it.	Tôi đọc mô tả nhưng không thể hiểu nó.
But it could have gone the other way.	Nhưng nó có thể đã đi theo hướng khác.
We live it.	Chúng tôi sống nó.
Those images had their desired effect.	Những hình ảnh đó đã có hiệu quả mong muốn của họ.
It makes us stronger.	Nó làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn.
So far, much bigger than she expected, and no wonder.	Cho đến nay, lớn hơn nhiều so với những gì cô mong đợi, và không có gì lạ.
He is the top student in his class.	Anh ấy là học sinh đứng đầu lớp.
The groups are as follows.	Các nhóm như sau.
Make sure items you use often are within easy reach.	Đảm bảo rằng các vật dụng bạn thường sử dụng ở trong tầm với.
And so is this product.	Mà sản phẩm này cũng vậy.
On the day we started our next world tour.	Vào ngày chúng tôi bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tiếp theo của mình.
He said yes, and she couldn't sleep.	Anh ấy đã nói đồng ý, và cô ấy đã không thể ngủ được.
Here is an example of it.	Dưới đây là một ví dụ về nó.
And this is the order of things.	Và đây là thứ tự của mọi thứ.
I know the feeling.	Tôi biết cảm giác.
This result is both.	Kết quả này là cả hai.
He makes a good living.	Anh ấy kiếm sống tốt.
In fact, several times a day.	Thực tế là vài lần một ngày.
He thought she was asleep, but she wasn't.	Anh nghĩ rằng cô đã ngủ, nhưng cô không phải vậy.
Main topic a.	Chủ đề chính a.
We found that it did not.	Chúng tôi thấy rằng nó không.
He grew up here.	Anh ấy đã lớn lên ở đây.
Click the image on the right.	Nhấp vào hình ảnh ở bên phải.
Close the book.	Đóng cuốn sách lại.
Out of his fat.	Ra khỏi chất béo của mình.
Another course of action.	Một quá trình hành động khác.
I saw someone say they were the first.	Tôi thấy ai đó nói rằng họ là người đầu tiên.
But the left doesn't care.	Nhưng bên trái không quan tâm.
This path is actually very simple.	Con đường này thực sự rất đơn giản.
More than ten years.	Hơn mười năm.
Remember it's not a race.	Hãy nhớ rằng đó không phải là một cuộc đua.
Many women have gone through the same thing.	Nhiều phụ nữ đã trải qua điều tương tự.
He studies birds.	Anh ấy nghiên cứu các loài chim.
Repeat the rest.	Lặp lại phần còn lại.
He wanted to understand but couldn't.	Anh muốn hiểu nhưng không thể.
Most of us just refuse to talk to them.	Hầu hết chúng tôi chỉ từ chối nói chuyện với họ.
It was an accident.	Đó là một tai nạn.
Oh, they're making her do this.	Ồ, họ đang bắt cô ấy làm điều này.
As expected, reality does not quite meet the ideal.	Đúng như dự đoán, thực tế không hoàn toàn đáp ứng được lý tưởng.
Not her call.	Không phải cuộc gọi của cô ấy.
This way the user can decide.	Bằng cách này, người dùng có thể quyết định.
He went out into the hallway and answered.	Anh ta đi ra ngoài hành lang và trả lời.
From ten o'clock at night to six o'clock in the morning.	Từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng.
We did the same thing.	Chúng tôi đã làm điều tương tự.
She was sleeping.	Cô ấy đã ngủ.
I don't want to lose it.	Tôi không muốn mất nó.
I don't know why some people don't like them.	Tôi không biết tại sao một số người không thích chúng.
Ask him for his name and business, and give him my card.	Hỏi anh ta tên và doanh nghiệp của anh ta, và đưa cho anh ta thẻ của tôi.
Many things we need can wait.	Nhiều thứ chúng ta cần có thể đợi.
They do this because they can.	Họ làm điều này bởi vì họ có thể.
It is a difficult feeling.	Đó là một cảm giác khó khăn.
Everyone just went to work and everyone laughed a lot.	Mọi người chỉ đi làm và mọi người đã cười rất nhiều.
Let her be dealt with.	Hãy để cô ấy được giải quyết.
Before we knew it, he took the two of us down.	Trước khi chúng tôi biết điều đó, anh ấy đã hạ gục hai chúng tôi.
You will get more books if you read them many times.	Bạn sẽ nhận được nhiều sách hơn nếu bạn đọc chúng nhiều lần.
It can't be just because of his looks.	Không thể chỉ vì vẻ ngoài của anh ấy.
Therefore, make sure you like the terms of the offer.	Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thích các điều khoản của ưu đãi.
I'm not sure about the man's identity.	Tôi không chắc về danh tính của người đàn ông.
Whether you are talking business law school.	Cho dù bạn đang nói chuyện trường luật kinh doanh.
You will have to go see her.	Bạn sẽ phải đi gặp cô ấy.
He has his way.	Anh ấy có cách của mình.
The survival of our friends is in jeopardy.	Sự sống còn của những người bạn của chúng ta đang gặp nguy hiểm.
Outside the cell, their love is tested.	Ngoài phòng giam, tình yêu của họ được thử thách.
They should not be confused.	Họ không nên nhầm lẫn.
She planned to show her the note.	Cô ấy đã lên kế hoạch cho cô ấy xem ghi chú.
You don't have to stop them either.	Bạn cũng không cần phải ngăn họ lại.
A few minutes later it's done.	Vài phút sau là xong.
Or rather, where they forgot each other.	Hay đúng hơn là nơi họ quên nhau.
But it stopped five more times.	Nhưng nó đã dừng lại năm lần nữa.
Except school and back.	Ngoại trừ trường học và trở lại.
I failed at everything.	Tôi thất bại ở mọi thứ.
The world doesn't work that way.	Thế giới không hoạt động theo cách đó.
Obviously, more needs to be said.	Rõ ràng, cần phải nói nhiều hơn.
He said he felt like he was being manipulated.	Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy như mình đang bị sắp đặt.
Everyone looked at each other not knowing what to say or do.	Mọi người nhìn nhau không biết nên nói gì hay làm gì.
But we often talk about the picture.	Nhưng chúng tôi thường nói về bức tranh.
No, never exactly, she said.	Không, không bao giờ chính xác, cô ấy nói.
Center of the earth.	Trung tâm của trái đất.
They put a gun on the table.	Họ đặt một khẩu súng trên bàn.
It may be happening and it may be happening soon.	Nó có thể đang xảy ra và nó có thể sẽ sớm xảy ra.
With a clear rational mind, you can see them.	Với một tâm trí lý trí trong sáng, bạn có thể nhìn thấy chúng.
I do not challenge your leadership.	Tôi không thách thức quyền lãnh đạo của bạn.
I really want you in control.	Tôi thực sự muốn bạn kiểm soát.
But the baby didn't come.	Nhưng em bé đã không đến.
But he doesn't know that.	Nhưng anh ấy không biết điều đó.
It was a trip and a half.	Đó là một chuyến đi rưỡi.
Seven days no response.	Bảy ngày không có phản hồi.
I have to trust his coaching.	Tôi phải tin tưởng vào sự huấn luyện của anh ấy.
Unfortunately, this is a mistake.	Thật không may, đây là một sai lầm.
And everything leads to the same error.	Và mọi thứ đều dẫn đến lỗi giống nhau.
Do this for five years.	Làm điều này trong năm năm.
On the second floor.	Trên tầng thứ hai.
You get a link and you download the app.	Bạn nhận được một liên kết và bạn tải xuống ứng dụng.
We only have it five minutes.	Chúng tôi chỉ có nó năm phút.
No pressure is used.	Không có áp suất nào được sử dụng.
Usually they come on weekends.	Thường thì họ đến vào cuối tuần.
The apartment has not changed significantly during the 3 years.	Căn hộ không thay đổi đáng kể trong suốt 3 năm.
This time they will be ready.	Lần này họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
These central ideas can be found in every company.	Những ý tưởng trung tâm này có thể được tìm thấy ở mọi công ty.
Not sure if this has anything to do with the current issue.	Không chắc liệu điều này có liên quan đến vấn đề hiện tại hay không.
I'll be back with something in a day or two.	Tôi sẽ trở lại với cái gì đó sau một hoặc hai ngày.
Those people would still make me look like a pretty good person.	Những người đó vẫn sẽ cho tôi trông như một người khá tốt.
In fact, she had some.	Trong thực tế, cô ấy đã có một số.
Someone has entered the front door.	Ai đó đã bước vào cửa trước.
Just let him fall.	Cứ để anh ấy gục ngã.
You love your child.	Bạn yêu con của bạn.
He clearly has problems on his mind.	Anh ấy rõ ràng có vấn đề trong tâm trí của mình.
She will choose every style in every color.	Cô ấy sẽ chọn mọi phong cách trong mỗi màu sắc.
Lots of hands on it.	Rất nhiều bàn tay vào nó.
This next section will match this one right here.	Phần tiếp theo này sẽ khớp với phần này ngay tại đây.
Not much to say about myself.	Không có nhiều điều để nói về bản thân tôi.
It was a strange sight.	Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.
She is a very nice and kind girl.	Cô ấy là một cô gái rất tốt bụng và tốt bụng.
I didn't try to do that.	Tôi đã không cố gắng làm điều đó.
Had its job.	Đã có việc làm của nó.
I will go there now.	Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.
Someone who doesn't like to ask.	Một người không thích hỏi.
And there are many of them.	Và có rất nhiều trong số chúng.
Week one is a challenge.	Tuần một là một thử thách.
Maybe if she lay still, he would go away.	Có lẽ nếu cô nằm yên, anh sẽ đi mất.
If someone loses control, find out why.	Nếu ai đó mất kiểm soát, hãy tìm hiểu lý do.
In a spacious location.	Tại vị trí rộng rãi.
We only have three rules here.	Chúng tôi chỉ có ba quy tắc ở đây.
However, the kids are moving across the screen.	Tuy nhiên, những đứa trẻ đang di chuyển trên màn hình.
We have found a body.	Chúng tôi đã tìm thấy một thi thể.
There is no other way to say this.	Không có cách nào khác để nói điều này.
So let them talk first and pitch their ideas.	Vì vậy, hãy để họ nói chuyện trước và đưa ra ý tưởng của họ.
But despite that you still care about her.	Nhưng bất chấp điều đó bạn vẫn quan tâm đến cô ấy.
They made my mother sign the list and walk out.	Họ bắt mẹ tôi ký vào danh sách và bước ra ngoài.
Half of it in this season.	Một nửa của nó trong mùa giải này.
We will continue to update.	Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.
I say it's because he started his business with a mind.	Tôi nói đó là bởi vì anh ấy khởi nghiệp có tâm.
I never heard him laugh.	Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy cười.
I'm running out of gas.	Tôi sắp hết xăng.
He really needed to touch something familiar.	Anh thực sự cần phải chạm vào một thứ gì đó quen thuộc.
Everyone is fair.	Mọi người đều công bằng.
She doesn't look at us.	Cô ấy không nhìn chúng tôi.
Looking forward to see you already.	Nhìn về phía trước để nhìn thấy bạn rồi.
Get special tools that he doesn't have.	Lấy những dụng cụ đặc biệt mà anh ấy không có.
One of them is wearing a suit.	Một trong số họ đang mặc một bộ đồ.
I was incorrect on the idea.	Tôi đã không chính xác vào ý tưởng.
I'm too old for these.	Tôi đã quá già cho những thứ này.
This step is repeated a number of times.	Bước này được lặp lại một số lần.
To our knowledge, no such studies have been performed.	Theo hiểu biết của chúng tôi, không có nghiên cứu nào như vậy được thực hiện.
But some things have not changed.	Nhưng một số điều không thay đổi.
I have learned to live at the bottom of a rock and not feel pain.	Tôi đã học cách sống dưới đáy đá và không cảm thấy đau đớn.
Call or visit.	Gọi điện thoại hoặc đến thăm.
He was immediately arrested.	Anh ta ngay lập tức bị bắt.
A man on the phone to answer my televised call.	Một người đàn ông trên điện thoại để trả lời cho lời kêu gọi truyền hình của tôi.
I tried another pan.	Tôi đã thử một chảo khác.
Overall, the two analysis methods yield very similar numbers.	Nhìn chung, hai phương pháp phân tích cho ra những con số rất giống nhau.
The house itself was open, literally.	Ngôi nhà tự nó đã được mở, theo đúng nghĩa đen.
This is a really good production.	Đây là một sản xuất thực sự tốt.
My husband is sleeping.	Chồng tôi đang ngủ.
I hope you are proud of yourself.	Tôi hy vọng bạn tự hào về chính mình.
It's like a dream come true.	Nó giống như một giấc mơ trở thành sự thật.
And he's in business to make money.	Và anh ấy kinh doanh để kiếm tiền.
They never looked back.	Họ không một lần nhìn lại.
This has been proven to be the case.	Điều này đã được chứng minh là đúng như vậy.
The patient continues to improve.	Bệnh nhân tiếp tục cải thiện.
You have left me very carefully.	Bạn đã để lại với tôi rất cẩn thận.
Any man in the man to his right will destroy this.	Bất kỳ người đàn ông nào trong người đàn ông bên phải của anh ta sẽ phá hủy điều này.
Your brain can understand faster than you can read.	Bộ não của bạn có thể hiểu nhanh hơn bạn có thể đọc.
You have to be a dog, really, that's the thing.	Bạn phải là một con chó, thực sự, đó là điều.
The game starts from an empty table with a single ball on it.	Trò chơi bắt đầu từ bàn trống với một quả bóng duy nhất trên đó.
Or at least in the light of a hospital room.	Hoặc ít nhất là trong ánh sáng của một căn phòng bệnh viện.
Never seen this kind of helpful post.	Chưa bao giờ thấy loại bài viết hữu ích này.
I know you will find me.	Tôi biết bạn sẽ tìm thấy tôi.
Everyone is insured.	Mọi người đều được bảo hiểm.
These are the adults.	Đây là những người lớn.
That's what the government really wants.	Đó là những gì chính phủ thực sự muốn.
This is a battle.	Đây là một trận chiến.
Obviously none of these effects.	Rõ ràng là không có bất kỳ tác dụng nào trong số này.
That makes him a good thing in my life.	Điều đó khiến anh ấy trở thành một điều tốt đẹp trong cuộc đời tôi.
Also think.	Cũng nghĩ ra.
Soon, love.	Sớm thôi, tình yêu.
Different from the past few days.	Khác vài ngày qua.
There are several hundred pageviews per month.	Có vài trăm lượt xem trang mỗi tháng.
This must be here, that must be there.	Cái này phải ở đây, cái kia phải ở đó.
Content content content content.	Nội dung nội dung nội dung.
So don't make me talk about it now.	Vì vậy, đừng bắt tôi nói về nó bây giờ.
Information technology has increased the speed of accessing information.	Công nghệ thông tin vừa tăng tốc độ truy cập thông tin.
You can take notes with it.	Bạn có thể ghi chú với nó.
She lives entirely by her own truth.	Cô ấy sống hoàn toàn bằng sự thật của chính mình.
Our stories matter.	Câu chuyện của chúng tôi quan trọng.
I didn't say a word to him.	Tôi không nói một lời nào với anh ta.
It's bad practice for single leads.	Đó là thực hành không tốt đối với các khách hàng tiềm năng đơn lẻ.
No broken bones.	Không có xương gãy.
There are two errors in this article.	Có hai lỗi trong bài báo này.
Map is faster in other cases.	Bản đồ nhanh hơn trong các trường hợp khác.
When she went to bed, she had a dream.	Khi đi ngủ, cô ấy có một giấc mơ.
He is indeed a very good young man.	Anh ấy thực sự là một người đàn ông trẻ rất tốt.
She wants to die.	Cô ấy muốn chết.
The other immediately followed.	Người kia làm theo ngay lập tức.
Put on some clothes, and come with me.	Mặc một số quần áo vào, và đi với tôi.
Seriously, take the time to think about it.	Nghiêm túc mà nói, hãy dành thời gian để suy nghĩ về nó.
They often post about our team projects on their website.	Họ thường đăng về các dự án nhóm của chúng tôi trên trang web của họ.
I return to this below.	Tôi trở lại điều này dưới đây.
He did what he had to do to win.	Anh ấy đã làm những gì anh ấy phải làm để giành chiến thắng.
You don't sweat.	Bạn không đổ mồ hôi.
No one has to go through something like this.	Không ai phải trải qua những điều như thế này.
It was the will of the white men who ruled the land.	Đó là ý chí của những người đàn ông da trắng cai trị vùng đất.
Make sure your chest and shoulders are not raised.	Đảm bảo rằng ngực và vai của bạn không nhô cao.
Again, the proof isn't there.	Một lần nữa, bằng chứng không có ở đó.
And we had a discussion about the situation between the parties.	Và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về tình hình giữa các bên.
This became a test for me to deal with.	Điều này đã trở thành một bài kiểm tra để tôi đối phó với.
She looked around the office.	Cô nhìn quanh văn phòng.
It is getting stronger and stronger every day.	Nó đang trở nên mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Use the form below to send us your comments.	Sử dụng biểu mẫu dưới đây để gửi cho chúng tôi ý kiến ​​của bạn.
She just doesn't understand.	Cô ấy chỉ không hiểu.
He's here to work on ideas and things like that.	Anh ấy ở đây để làm việc với những ý tưởng và những thứ như vậy.
This is one of the most used technical results in the paper.	Đây là một trong những kết quả kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trong bài báo.
Or maybe he knows exactly where she is.	Hoặc có thể anh ấy biết chính xác cô ấy đang ở đâu.
They share the responsibility by their presence.	Họ chia sẻ trách nhiệm bằng sự hiện diện của họ.
But a solution does not seem desirable.	Nhưng một giải pháp dường như không được mong muốn.
But they had money.	Nhưng họ đã có tiền.
He was beside her in less than a second.	Anh đã ở bên cạnh cô trong vòng chưa đầy một giây.
Noisy and difficult.	Ồn ào và khó khăn.
I finally came across the police station and the police.	Cuối cùng tôi cũng bắt gặp đồn cảnh sát và cảnh sát.
This is quite important.	Điều này khá quan trọng.
Many thanks to everyone who helped.	Rất cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ.
I want to see how people react to the world.	Tôi muốn xem mọi người phản ứng thế nào với thế giới.
See it in their eyes and face.	Nhìn thấy nó trong mắt và khuôn mặt của họ.
Here is my entire code.	Đây là toàn bộ mã của tôi.
Because it doesn't exist.	Bởi vì nó không tồn tại.
But the danger can be real.	Nhưng nguy hiểm có thể là thật.
The weight they add to your pocket.	Trọng lượng họ thêm vào túi của bạn.
But somehow we made it work.	Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã làm cho nó hoạt động.
He will finish what he started.	Anh ấy sẽ hoàn thành những gì anh ấy đã bắt đầu.
There are only two types of people.	Chỉ có hai dạng người.
The other question is a question of what we can know.	Câu hỏi còn lại là một câu hỏi về những gì chúng ta có thể biết.
Take action.	Hãy hành động.
She is the leader of our mission.	Cô ấy là người lãnh đạo sứ mệnh của chúng tôi.
The same is true for planning.	Điều này cũng đúng với việc lập kế hoạch.
He built a treehouse for my mother when she was little.	Anh ấy đã xây một ngôi nhà trên cây cho mẹ tôi khi bà còn nhỏ.
You can believe anything.	Bạn có thể tin bất cứ điều gì.
That is the honest truth.	Đó là sự thật trung thực.
Others have the right to hear them.	Những người khác có quyền nghe chúng.
Your random facts are very interesting.	Sự thật ngẫu nhiên của bạn rất thú vị.
Now read it again without that.	Bây giờ đọc nó một lần nữa mà không có điều đó.
And one can see why.	Và người ta có thể thấy tại sao.
And the longer she was away from home, the more worried they became.	Và cô ấy vắng nhà càng lâu, họ càng lo lắng.
No personal injury.	Không có thương tích cá nhân.
But it means more now.	Nhưng nó có nghĩa là nhiều hơn bây giờ.
Our job is to work.	Công việc của chúng ta là làm việc.
Dress up in a lamp.	Mặc quần áo vào một chiếc đèn.
Place to start.	Nơi để bắt đầu.
I will go below.	Tôi sẽ đi bên dưới.
But that's not the only way to do this.	Nhưng đó không phải là cách duy nhất để thực hiện điều này.
You can guess it for yourself.	Bạn có thể đoán nó cho chính mình.
Man.	Người đàn ông.
She said she even went to bed last night.	Cô ấy nói thậm chí đã lên giường vào đêm qua.
He will never forget this place.	Anh ấy sẽ không bao giờ quên nơi này.
For more information, click here.	Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.
I don't know what you would call him.	Tôi không biết bạn sẽ gọi anh ấy là gì.
He told her to close the window.	Anh bảo cô đóng cửa sổ.
Our day couldn't have been better.	Ngày của chúng tôi không thể tốt hơn.
I'm not saying this is how it came to be.	Tôi không nói đây là cách nó thành ra.
Going out tonight.	Đi ra ngoài tối nay.
One and make me.	Một và làm cho tôi.
However, the film itself never really changed.	Tuy nhiên, bản thân bộ phim không bao giờ thực sự thay đổi.
We are going for a little walk.	Chúng tôi đang đi dạo một chút.
But enough.	Nhưng đủ rồi.
We will talk more about this next week.	Chúng tôi sẽ nói thêm về điều này vào tuần tới.
They have the best service in town.	Họ có dịch vụ tốt nhất trong thị trấn.
This is a key point.	Đây là một điểm mấu chốt.
This behavior is expected and correct.	Hành vi này được mong đợi và chính xác.
That's quite a long way for such a large rock.	Đó là một chặng đường khá dài đối với một tảng đá lớn như vậy.
Other choices exist.	Sự lựa chọn khác tồn tại.
After setting motion.	Sau khi thiết lập chuyển động.
It took me a while to understand.	Tôi mất một lúc để hiểu.
Turn off the world.	Tắt thế giới.
We have for many years.	Chúng tôi có trong nhiều năm.
Now you know why.	Bây giờ bạn biết tại sao.
Three hours later, he died.	Ba giờ sau, anh ta chết.
They are really nice and quite fun.	Họ thực sự rất tốt và khá vui vẻ.
This proves that the unfortunate accident was the driver's fault.	Điều này chứng tỏ vụ tai nạn đáng tiếc là lỗi của tài xế.
So he let it go.	Vì vậy, anh ấy đã để nó đi.
And then this happy accident happened.	Và rồi tai nạn đáng mừng này đã xảy ra.
They broke my heart.	Họ đã làm tan nát trái tim tôi.
Or hurt you.	Hoặc làm tổn thương bạn.
It gives life to my people.	Nó mang lại cuộc sống cho người dân của tôi.
Now comes the hard part.	Bây giờ đến phần khó.
No wonder he keeps it to himself.	Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy giữ cho riêng mình.
It's been a week.	Đã một tuần.
I'm closer than you think.	Tôi gần gũi hơn bạn nghĩ.
I also have a bit of experience with this.	Tôi cũng đã có một chút kinh nghiệm về điều này.
I am so happy.	Tôi rất vui mừng.
There is no success without failure.	Không có thành công mà không có thất bại.
Everything about him is difficult.	Mọi thứ về anh ấy thật khó khăn.
They forget that you can make mistakes.	Họ quên rằng bạn có thể mắc sai lầm.
Therefore, the effect is considerable.	Do đó, hiệu quả là đáng kể.
Today he will decide the matter.	Hôm nay anh ấy sẽ quyết định vấn đề.
The experiments were carried out at room temperature.	Các thí nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ phòng.
We cannot touch it.	Chúng tôi không thể chạm vào nó.
How you define that in your professional world is up to you.	Làm thế nào bạn xác định điều đó trong thế giới chuyên nghiệp của bạn là tùy thuộc vào bạn.
Do this enough and soon others will try it.	Làm điều này đủ và những người khác sẽ sớm thử nó.
Everyone is equal.	Mọi người đều bình đẳng.
There is nowhere to stop.	Không có nơi nào để dừng lại.
But he knew how much she cared and knew.	Nhưng anh biết cô đã quan tâm và biết bao nhiêu.
That is most likely the case.	Đó rất có thể là trường hợp.
But read it first.	Nhưng hãy đọc nó trước.
And the night is no longer empty.	Và đêm không còn vắng.
All three children sat on the bed next to their mother, crying.	Cả ba đứa trẻ ngồi trên giường bên cạnh mẹ, khóc.
This is a great service.	Đây là một sự phục vụ tuyệt vời.
Lights in front of him.	Đèn trước mặt anh.
I have worked two different jobs over the years.	Tôi đã làm hai công việc khác nhau trong những năm qua.
Powerful high-quality tools too.	Công cụ chất lượng cao mạnh mẽ cũng vậy.
Maybe these things don't go well with it.	Có lẽ những thứ này không ăn nhập với nó.
Think of an example.	Hãy nghĩ về một ví dụ.
It's his work phone.	Đó là điện thoại cơ quan của anh ấy.
There are reasons to worry about that.	Có những lý do để lo lắng về điều đó.
I did that last week.	Tôi đã làm điều đó trong tuần qua.
From that.	Từ đó.
Different tree species require different techniques.	Các loài cây khác nhau đòi hỏi các kỹ thuật khác nhau.
They made it.	Họ đã làm được.
You can get her killed.	Bạn có thể khiến cô ấy bị giết.
Let me set the scene.	Hãy để tôi sắp đặt bối cảnh.
A car came from the left and hit him.	Một chiếc ô tô từ bên trái lao tới tông vào anh ta.
There are four men.	Có bốn người đàn ông.
This is a difficult topic to deal with.	Đây là một chủ đề khó giải quyết.
The man started to look like a doctor again.	Người đàn ông bắt đầu giống như một bác sĩ một lần nữa.
But it was a woman driving.	Nhưng đó là một phụ nữ lái xe.
That's an issue we're working on.	Đó là một vấn đề mà chúng tôi đang nghiên cứu.
It looks good.	Nó có vẻ tốt.
Too bad I was tired.	Thật tội nghiệp đã mệt mỏi.
Things no one else does.	Những điều không ai khác làm.
There are no eyes outside of them now.	Không có mắt bên ngoài họ bây giờ.
So they let us stay there for the night.	Vì vậy, họ đã để chúng tôi ở đó để qua đêm.
But he won easily despite the terrible economy.	Nhưng anh ấy đã chiến thắng dễ dàng dù kinh tế khủng khiếp.
I will give you a few in my own field.	Tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài trong lĩnh vực riêng của tôi.
He loves games, really loves them.	Anh ấy yêu trò chơi, thực sự yêu chúng.
Here is a suggested plan.	Đây là một kế hoạch gợi ý.
He can never really love a woman.	Anh ta không bao giờ có thể thực sự yêu một người phụ nữ.
Both father and mother feed and protect the child.	Cả cha và mẹ đều cho con ăn và bảo vệ con.
The best way to do that is to make it personal.	Cách tốt nhất để làm điều đó là biến nó thành cá nhân.
It is very difficult to open a business anymore.	Rất khó để mở một doanh nghiệp nữa.
Sounds so familiar.	Nghe quen quá.
You may have an accident, hurt someone or yourself.	Bạn có thể gặp tai nạn, làm tổn thương ai đó hoặc chính mình.
She seems like she got it right about everything.	Cô ấy có vẻ như cô ấy đã làm đúng về mọi thứ.
You can talk to them.	Bạn có thể nói chuyện với họ.
Everyone knows this.	Mọi người đều biết điều này.
I'll take them, please.	Tôi sẽ lấy chúng, làm ơn.
Redraw the field lines.	Vẽ lại các đường trường.
Never use both for and while on the same variable.	Không bao giờ sử dụng cả for và while trên cùng một biến.
Every party needs someone righteous.	Bữa tiệc nào cũng cần người ngay thẳng.
They brought him in just like the others.	Họ đưa anh ta vào giống như những người khác.
Yes, she will.	Có, cô ấy sẽ.
Not much has changed since then.	Không có nhiều thay đổi kể từ đó.
Behind the bar is a hidden safe.	Phía sau quầy bar là một chiếc két sắt được giấu kín.
Find them, learn what they did and learn a lot.	Tìm họ, học những gì họ đã làm và học rất nhiều.
Maybe two things.	Có lẽ hai điều.
In his silence, others see strength.	Trong sự im lặng của anh ấy, những người khác nhìn thấy sức mạnh.
However, the results have been mixed.	Tuy nhiên, kết quả đã được trộn lẫn.
And this is smooth.	Và điều này là trơn tru.
Please, listen to me.	Làm ơn, hãy nghe tôi.
Only one tree remained.	Chỉ còn lại một cây đứng.
But there were too many people in the room.	Nhưng có quá nhiều người trong phòng.
You want to do some good.	Bạn muốn làm một số điều tốt.
Now they are gone.	Bây giờ họ đã biến mất.
Late spring and summer.	Cuối mùa xuân và mùa hè.
But it didn't work before.	Nhưng nó đã không hoạt động trước đây.
You can read his views on the matter here.	Bạn có thể đọc quan điểm của anh ấy về vấn đề này ở đây.
We meet at five o'clock and if there's nothing, we go back and.	Chúng tôi gặp nhau lúc năm giờ và nếu không có gì, chúng tôi quay trở lại và.
At the right time.	Vào đúng thời điểm.
And this must be the next village we stop at.	Và đây chắc hẳn là ngôi làng tiếp theo mà chúng tôi dừng chân.
That is life for her.	Đó là cuộc sống đối với cô ấy.
I do not scare.	Tôi không sợ.
I can speak.	Tôi có thể nói.
Perhaps there is an answer to what happened here.	Có lẽ đã có câu trả lời cho những gì đã xảy ra ở đây.
You will love this one.	Bạn sẽ thích cái này.
Where are you going,' he said.	Anh sẽ đi đâu ', anh ấy nói.
I also want to store information about those buildings.	Tôi cũng muốn lưu trữ thông tin về những tòa nhà đó.
This is a huge problem from a national health perspective.	Đây là một vấn đề rất lớn từ góc độ y tế quốc gia.
Give me your proof.	Hãy cho tôi bằng chứng của bạn.
He said that this property was built in.	Anh ta nói rằng tài sản này đã được xây dựng trong.
Plus a few other things.	Cộng với một số thứ khác.
And stop more than one beat, two beats.	Và dừng lại hơn một nhịp, hai nhịp.
Besides, we just met.	Hơn nữa, chúng ta vừa mới gặp nhau.
He waited outside with our two cars while we went inside.	Anh ấy đợi bên ngoài với hai chiếc xe của chúng tôi trong khi chúng tôi vào trong.
A water point.	Một điểm nước.
Ultimately, model selection is a business decision.	Cuối cùng, lựa chọn mô hình là một quyết định kinh doanh.
They've been together a lot these past few days.	Họ đã ở bên nhau rất nhiều trong những ngày qua.
No one knows how old the corpse is.	Không ai biết xác chết bao nhiêu tuổi.
Nor can we prove them right.	Chúng tôi cũng không thể chứng minh họ đã đúng.
So that's what we use now.	Vì vậy, đó là những gì chúng tôi sử dụng bây giờ.
He called her many times.	Anh ấy gọi cho cô ấy nhiều lần.
However, the mechanism of these effects remains unclear.	Tuy nhiên, cơ chế của những tác động này vẫn chưa rõ ràng.
No need to include them.	Không cần phải đưa chúng vào.
The rest of it is up to the individual.	Phần còn lại của nó là tùy thuộc vào cá nhân.
In any case, not without help.	Trong mọi trường hợp, không phải là không có sự giúp đỡ.
This has gone too far.	Điều này đã đi quá xa.
It's just that it did.	Chỉ là nó đã làm.
The added air increases the pressure in the boat.	Không khí thêm vào làm tăng áp suất trong thuyền.
I think he likes her.	Tôi nghĩ anh ấy thích cô ấy.
Looks like we were thinking the same thing.	Có vẻ như chúng tôi đã nghĩ cùng một điều.
I have nowhere else to go.	Tôi không có nơi nào khác để đi.
The ship is the sound.	Con tàu là âm thanh.
But in the end that doesn't matter.	Nhưng cuối cùng điều đó không quan trọng.
We will be there to help you with your concerns.	Chúng tôi sẽ có mặt để giúp bạn giải quyết các mối quan tâm của bạn.
Especially at one of them.	Đặc biệt là tại một trong số họ.
It certainly made them think twice, though.	Mặc dù vậy chắc chắn đã khiến họ phải suy nghĩ lại.
At this point, it doesn't matter to me.	Tại thời điểm này, nó không thành vấn đề với tôi.
Suddenly there was a sound in the terrible silence.	Đột nhiên có một âm thanh trong sự im lặng khủng khiếp.
They need treatment to relieve symptoms, including pain.	Họ cần được điều trị để giảm các triệu chứng, bao gồm cả cơn đau.
There is no detailed examination of the manuscript's characteristics.	Không có kiểm tra chi tiết về các đặc điểm của bản thảo.
He lost his eyesight as a child.	Anh ấy bị mất thị lực khi còn nhỏ.
Price is for two adults.	Giá dành cho hai người lớn.
So he had no choice but to do it.	Vì vậy, anh không còn lựa chọn nào khác là phải làm điều đó.
Those experiences show.	Những kinh nghiệm đó cho thấy.
He has a point.	Anh ấy có lý.
Think police drug dogs.	Hãy nghĩ đến những con chó ma túy của cảnh sát.
A smile appeared on my face.	Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của tôi.
Equal opportunity for me more than anything means a great education.	Cơ hội bình đẳng đối với tôi hơn bất cứ điều gì có nghĩa là một nền giáo dục tuyệt vời.
I looked up at the window over his shoulder.	Tôi nhìn lên cửa sổ qua vai anh.
I only care about my return.	Tôi chỉ quan tâm đến sự trở lại của tôi.
I want us to win.	Tôi muốn chúng tôi giành chiến thắng.
Works extremely well.	Hoạt động cực kỳ tốt.
Today that's me.	Hôm nay đó là tôi.
Score is even.	Điểm số là thậm chí.
I haven't come to see him or his family yet.	Tôi đã không đến để gặp anh ấy hoặc gia đình được nêu ra.
I'm glad it seems to work very well.	Tôi rất vui vì nó có vẻ hoạt động rất tốt.
They will be reported.	Họ sẽ được báo cáo.
That's not true either.	Điều đó cũng không đúng.
That might make no sense.	Điều đó có thể chẳng có nghĩa lý gì.
To become president.	Để trở thành tổng thống.
Life please explain.	Cuộc sống xin giải thích.
Killed and wounded many people.	Đã giết và làm bị thương rất nhiều người.
King in the head.	Vua trong đầu.
Tell me where she went.	Nói cho tôi biết cô ấy đã đi đâu.
Just focus on eating right.	Chỉ cần tập trung vào việc ăn uống đúng cách.
No matter how much you have or how hard you try.	Bất kể bạn có bao nhiêu hay bạn cố gắng như thế nào.
In other words, a lot of information is lost.	Nói cách khác, rất nhiều thông tin bị mất.
Okay, we need to get you out of here.	Được rồi, chúng tôi cần đưa bạn ra khỏi đây.
Having such fun, such good feeling here.	Có niềm vui như vậy, cảm giác tốt như vậy ở đây.
We need to tell the truth.	Chúng ta cần phải nói sự thật.
As for the room, less is best.	Đối với phòng, ít hơn là tốt nhất.
They often take the kids out to play.	Họ thường đưa bọn trẻ đi chơi.
The studies showed similar overall results.	Các nghiên cứu cho kết quả tổng thể tương tự.
I have the same medicine but the above.	Tôi đông y vơi nhưng điêu trên.
She tried to leave the house only to find the door locked.	Cô cố gắng rời khỏi nhà chỉ để thấy cửa bị khóa.
Before anyone realizes that they're missing, he'll be gone.	Trước khi bất cứ ai nhận ra rằng họ đã mất tích, anh ấy sẽ biến mất.
People move aside.	Mọi người tránh sang một bên.
It's not like it is now.	Nó không giống như bây giờ.
But at the heart of the book is the story.	Nhưng trung tâm của cuốn sách là câu chuyện.
And to never find me again.	Và để không bao giờ tìm thấy tôi nữa.
This is the fourth time this has happened before us.	Đây là lần thứ tư trường hợp này xảy ra trước chúng ta.
It gives you results based on your actual location.	Nó cung cấp cho bạn kết quả dựa trên vị trí thực tế của bạn.
It has been of great help.	Nó đã được rất nhiều giúp đỡ.
Click here to learn more.	Click vào đây để tìm hiểu thêm.
Feels like a family.	Cảm giác như một gia đình.
But no, my plan is a little different.	Nhưng không, kế hoạch của tôi hơi khác một chút.
This is an experiment with mixed results.	Đây là một thử nghiệm có kết quả khác nhau.
There is someone like them.	Có một người như họ.
He spent the rest of the night talking to me.	Anh ấy đã dành phần còn lại của đêm để nói chuyện với tôi.
In some places, they grow up to 6 feet tall.	Ở một số nơi, chúng cao tới 6 feet.
We cannot talk here.	Chúng tôi không thể nói chuyện ở đây.
I started this blog so I can put my tag here.	Tôi đã bắt đầu blog này để tôi có thể đặt thẻ của mình ở đây.
They will feel great.	Họ sẽ cảm thấy tuyệt vời.
Can't find it now.	Không thể tìm thấy nó bây giờ.
Of course, he only had one person to work with.	Tất nhiên, anh ấy chỉ có một người duy nhất để làm việc cùng.
You can see her.	Anh có thể nhìn thấy cô ấy.
There were a few tears.	Có một vài giọt nước mắt.
This is for his father.	Cái này là cho cha anh ấy.
Unbelievable.	Thật không thể tin được.
They cried.	Họ đã khóc.
Everything is about to change.	Mọi thứ sắp thay đổi.
I hope you can help.	Tôi hy vọng bạn có thể giúp đỡ.
How do they do this.	Làm thế nào họ làm được điều này.
I looked back at the open road.	Tôi nhìn lại con đường rộng mở.
Nightfall.	Màn đêm buông xuống.
I know this first.	Tôi biết điều này đầu tiên.
They would still be lying there now if he hadn't laughed.	Bây giờ họ sẽ vẫn nằm đó nếu anh không cười.
No trees, no buildings.	Không có cây cối, không có tòa nhà.
He can't say that.	Anh ấy không thể nói điều đó.
But he couldn't read her the way he could.	Nhưng anh không thể đọc cô theo cách mà anh từng có thể.
He took it off, left it, and moved on.	Anh ấy đã cởi nó ra, để lại nó, và tiếp tục.
I like her for a number of things.	Tôi thích cô ấy vì một số điều.
' and the name caught on right there.	'và cái tên bắt gặp ngay tại đó.
Data or contribution form.	Dữ liệu hoặc mẫu đóng góp.
Looks like you didn't spend much time on sales.	Có vẻ như bạn đã không dành nhiều thời gian cho việc bán hàng.
I miss you very well.	Tôi nhớ bạn rất rõ.
Each part changes.	Mỗi phần thay đổi.
I added some commands for better understanding.	Tôi đã thêm một số lệnh để hiểu rõ hơn.
So we'll be fine.	Vì vậy, chúng tôi sẽ ổn.
I know you're working.	Tôi biết bạn đang làm việc.
This is a seven-stage process.	Đây là một quá trình bảy giai đoạn.
I will speak and they will listen.	Tôi sẽ nói và họ sẽ lắng nghe.
Go check the facts.	Đi kiểm tra sự thật.
But again, there was nothing on him of that nature.	Nhưng một lần nữa, không có gì trên người anh ta về bản chất đó.
But the remaining three horses will not move with them.	Nhưng ba con ngựa còn lại sẽ không di chuyển cùng họ.
Enjoy your time here.	Hãy tận hưởng thời gian của bạn ở đây.
Holds more value as you go further.	Giữ được nhiều giá trị hơn khi bạn tiến xa hơn.
For them feel not.	Đối với họ cảm thấy không.
The rest four performance is between the two.	Phần còn lại bốn hiệu suất là giữa hai.
King in my life.	Vua trong cuộc đời tôi.
No sign of the car.	Không có dấu hiệu của chiếc xe.
Next thing he knew, he was lying on his back, looking at the stars.	Điều tiếp theo anh biết, anh nằm ngửa, nhìn thấy các vì sao.
So the list is by internal force.	Vì vậy, danh sách là do nội lực.
The same is true of health care.	Điều này cũng đúng với việc chăm sóc sức khỏe.
I'll see you tomorrow.	Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.
Because we know him, you know.	Bởi vì chúng tôi biết anh ấy, bạn biết đấy.
There is no return.	Không có sự trở lại.
We have nothing to work with.	Chúng tôi không có gì để làm việc với.
However, their number is relatively small.	Tuy nhiên, số lượng của chúng tương đối nhỏ.
Hard to get tunes right online.	Khó để có được giai điệu ngay trên mạng.
Don't make a difference.	Đừng tạo ra sự khác biệt.
This is the main reason why they love fast food.	Đây là lý do chính khiến họ yêu thích đồ ăn nhanh.
And it would be cheap and easy to do so.	Và nó sẽ rẻ và dễ dàng để làm như vậy.
The police didn't understand what was going on.	Cảnh sát không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
We are not at the end of that law.	Chúng tôi không ở cuối luật đó.
Developed models and methods.	Đã phát triển mô hình và phương pháp.
He's not involved in none of them.	Anh ấy không tham gia vào không ai trong số họ.
Their results are really bad.	Kết quả của họ thực sự tồi tệ.
You cannot test your health.	Bạn không thể thử nghiệm sức khỏe của mình.
He, himself, seemed bigger than life.	Anh ta, bản thân anh ta, dường như lớn hơn cuộc sống.
She could see trouble in his eyes.	Cô có thể thấy rắc rối trong mắt anh.
The same cannot be said about their secondary.	Điều tương tự không thể được nói về thứ cấp của họ.
I don't know how that person overcame us.	Tôi không biết làm thế nào mà người đó vượt qua chúng tôi.
Then we will decide what to do next.	Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định phải làm gì tiếp theo.
Damn, he thought.	Chết tiệt, anh nghĩ.
Was able to walk to where we wanted to go.	Đã có thể đi bộ đến nơi chúng tôi muốn đến.
This makes our friends our teachers.	Điều này làm cho bạn bè của chúng tôi trở thành giáo viên của chúng tôi.
I must know.	Tôi phải biết.
However, nothing more could be done.	Tuy nhiên, không thể làm gì hơn.
We give them the perfect place to hide.	Chúng tôi cung cấp cho họ một nơi hoàn hảo để ẩn náu.
Then water it.	Sau đó tưới nước cho nó.
Guys will keep an eye on you.	Các chàng trai sẽ để mắt đến bạn.
Even then, it may not be clear what the right strategy is.	Ngay cả khi đó, nó có thể không rõ ràng đâu là chiến lược phù hợp.
I have eyes to see and ears to hear.	Tôi có mắt để nhìn và tai để nghe.
They said it's okay.	Họ nói có cũng không sao.
However, other methods still exist.	Tuy nhiên, các phương pháp khác vẫn tồn tại.
This process is free of charge, taking about four weeks.	Quá trình này không mất phí, mất khoảng bốn tuần.
I wonder if that can be done.	Tôi tự hỏi liệu điều đó có làm được không.
It was burned down.	Nó đã bị thiêu rụi.
Try a little harder.	Cố lên một chút đi.
The first is silence.	Đầu tiên là im lặng.
Specific focus must be given to use.	Tiêu điểm cụ thể phải được đưa ra để sử dụng.
Some are nice.	Một số là tốt đẹp.
My feet are warm at last.	Cuối cùng thì chân tôi cũng ấm.
He couldn't feel the land they had passed through.	Anh không thể cảm nhận được vùng đất mà họ đã đi qua.
And there are parts.	Và có những phần.
It still feels good though.	Nó vẫn cảm thấy tốt mặc dù.
But we don't know what to do.	Nhưng chúng tôi không biết phải làm gì.
I just took it in.	Tôi chỉ lấy nó trong.
They live, they love, and they die.	Họ sống, họ yêu, và họ chết.
Scale is a shortcut.	Quy mô là một cách tắt.
Samples of the program can be found under the link.	Các mẫu của chương trình có thể được tìm thấy theo liên kết.
Maybe it's the end of the world.	Có lẽ đó là ngày tận thế.
Makes you want to come back and go right home.	Khiến bạn muốn quay lại và về ngay nhà.
Those are the people who are active.	Đó là những người đang vận động.
All that happened in the last ten minutes.	Tất cả những gì đã xảy ra trong mười phút qua.
If you know a better way, go for it.	Nếu bạn biết một cách tốt hơn, hãy đi đến nó.
I didn't ask why she did this.	Tôi không hỏi tại sao cô ấy làm điều này.
This is not currently the case.	Điều này hiện không phải là trường hợp.
The patients said they would be worried if the student had no clinical experience.	Các bệnh nhân cho biết họ sẽ lo lắng nếu sinh viên không có kinh nghiệm lâm sàng.
Please consider them carefully.	Hãy xem xét chúng một cách cẩn thận.
Two weeks later and no one did.	Hai tuần sau đó và không ai làm vậy.
It still stands.	Nó vẫn đứng vững.
That means, as usual, you need us.	Điều đó có nghĩa là, như thường lệ, bạn cần chúng tôi.
I mean, just one.	Ý tôi là, chỉ một.
Eight hours left.	Còn tám giờ nữa.
She had to move without him.	Cô phải di chuyển mà không có anh ta.
I like to have fun doing it.	Tôi thích vui vẻ khi làm việc đó.
He like.	Ông giống như.
We lose to her every year.	Năm nào chúng tôi cũng thua cô ấy.
Really, people never thought she looked her age.	Thực sự, mọi người không bao giờ nghĩ cô ấy trông bằng tuổi mình.
No broken windows or doors.	Không có cửa sổ hoặc cửa ra vào bị phá vỡ.
We need his direction.	Chúng tôi cần sự chỉ đạo của anh ấy.
Damn it was near.	Chết tiệt đã gần kề.
It may just appear in your dreams.	Nó có thể chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bạn.
We're stuck here, but help is underway.	Chúng tôi đang bị mắc kẹt ở đây, nhưng sự trợ giúp đang được tiến hành.
You better not know about him.	Tốt hơn hết bạn không nên biết về anh ta.
It still affects the scene even today.	Nó vẫn còn ảnh hưởng đến hiện trường ngay cả ngày nay.
Like you to meet my main man here.	Giống như bạn để gặp người đàn ông chính của tôi ở đây.
I can't do anything alone.	Tôi không thể làm bất cứ điều gì một mình.
I have to complete a letter.	Tôi phải hoàn thành một lá thư.
Not everything that emerges from this will be new media.	Không phải tất cả mọi thứ xuất hiện từ điều này sẽ là phương tiện truyền thông mới.
Connected people create things with the world in mind.	Những người được kết nối tạo ra mọi thứ với thế giới trong tâm trí.
They have a code of practice that their members subscribe to.	Họ có một quy tắc thực hành mà các thành viên của họ đăng ký.
It can't be a local.	Đó không thể là một người địa phương.
I found it extremely difficult, even though it was my decision.	Tôi thấy nó cực kỳ khó khăn, mặc dù đó là quyết định của tôi.
Nothing else.	Không có gì khác.
On the day.	Vào ngày.
It's some kind of quaint hotel.	Đó là một số loại kỳ lạ của khách sạn.
She wants more things in life.	Cô muốn có nhiều thứ hơn trong cuộc sống.
We immediately beat it away.	Chúng tôi ngay lập tức đánh nó đi.
I want to hear their version of everything.	Tôi muốn nghe phiên bản của họ về mọi thứ.
Plus two thousand we dominate.	Cộng với hai nghìn chúng tôi thống trị.
As soon as he touched her, she knew it was really him.	Ngay khi anh chạm vào cô, cô biết đó thực sự là anh.
Everything seemed suddenly quiet.	Mọi thứ dường như đột nhiên tĩnh lặng.
He closed the door for a while.	Anh ta đóng cửa một lúc.
We could see something similar this season.	Chúng tôi có thể thấy một cái gì đó tương tự trong mùa giải này.
I can smell the cold earth.	Tôi có thể ngửi thấy mùi đất lạnh.
At this level there is no understanding.	Ở cấp độ này không có sự hiểu biết.
One last point about that as well.	Một điểm cuối cùng về điều đó là tốt.
He is a man on duty.	Anh ấy là một người đàn ông đang làm nhiệm vụ.
Even now that is still too much of a shock.	Thậm chí bây giờ điều đó vẫn còn là một cú sốc quá lớn.
I hope to see you in a match.	Tôi hy vọng sẽ gặp bạn trong một trận đấu.
But it happened this way.	Nhưng nó đã xảy ra theo cách này.
He'll be fine.	Anh ta sẽ ổn thôi.
And she brought him here.	Và cô ấy đã đưa anh ta đến đây.
It's not made so it's not science.	Nó không được tạo ra vì vậy nó không phải là khoa học.
I really don't know how we can handle it.	Tôi thực sự không biết làm thế nào chúng tôi có thể xử lý nó.
I won't miss anything important.	Tôi sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng.
It's still a strategy for success.	Đó vẫn là một chiến lược để thành công.
We should be very careful when making these claims.	Chúng tôi nên rất cẩn thận khi đưa ra những tuyên bố này.
I don't hate you for that.	Tôi không ghét bạn vì điều đó.
I was disappointed with that.	Tôi đã thất vọng với điều đó.
I can't see anyone.	Tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai.
Share your file once and keep working on it.	Chia sẻ tệp của bạn một lần và tiếp tục làm việc trên đó.
Our heart is to sell you quality products at a reasonable price.	Trái tim của chúng tôi là bán cho bạn những sản phẩm chất lượng với một mức giá hợp lý.
Some of which you may not.	Một số trong số đó bạn có thể không.
People don't expect him to be like that, but he is.	Mọi người không mong đợi anh ấy như vậy, nhưng anh ấy là như vậy.
With little success.	Với rất ít thành công.
They should be as good as they are now.	Họ nên tốt như bây giờ.
My mother would fight, but she lost one thing.	Mẹ tôi sẽ chiến đấu, nhưng bà đã mất một thứ.
The team has done a great job.	Nhóm đã hoàn thành công việc tuyệt vời.
He does not report events as they happened, but only relevant events.	Anh ta không báo cáo các sự kiện như chúng đã xảy ra, mà chỉ báo cáo các sự kiện có liên quan.
Remove from heat and let cool slightly.	Lấy ra khỏi nhiệt và để nguội một chút.
But in case you haven't.	Nhưng trong trường hợp bạn chưa.
They want him back.	Họ muốn anh ta trở lại.
Because it just could be.	Bởi vì nó chỉ có thể là.
I don't see any problem with it.	Tôi không thấy có vấn đề gì với nó.
Good for him if he goes.	Tốt cho anh ta nếu anh ta đi.
I can only say good things about this gun.	Tôi chỉ có thể nói những điều tốt đẹp về khẩu súng này.
We would like to ask what is the purpose of such a judgment.	Chúng tôi muốn hỏi mục đích của bản án như vậy là gì.
Everyone has been nice to us on the way here.	Mọi người đã đối xử tốt với chúng tôi trên đường đến đây.
Humans are individuals.	Con người là cá nhân.
The video will play.	Video sẽ phát.
I should be in better shape.	Tôi nên ở trong tình trạng tốt hơn.
No meaning.	Không có nghĩa.
Effects are another story.	Hiệu ứng là một câu chuyện khác.
You will be well enough.	Bạn sẽ đủ khỏe.
It is looking into their eyes.	Nó đang nhìn vào mắt họ.
Go out.	Đi ra ngoài.
I could have stayed at home.	Tôi đã có thể ở nhà.
I will wait for them.	Tôi sẽ đợi họ.
She might be looking for you.	Cô ấy có thể đang tìm kiếm bạn.
You must be able to say it and mean it.	Bạn phải có khả năng nói nó và có nghĩa là nó.
He has a lovely woman in his arms.	Anh ấy có một người phụ nữ đáng yêu trên tay.
On average, it's really just a little.	Trung bình, nó thực sự chỉ là một chút.
Feedback is something of a half measure.	Phản hồi là một cái gì đó của một nửa thước đo.
Then he locked it in place.	Sau đó, anh ta khóa nó vào vị trí.
She was down five three years.	Cô ấy đã xuống năm ba năm.
Each person tells their story.	Mỗi người kể câu chuyện của họ.
Responsible for proof of manuscript.	Chịu trách nhiệm chứng minh bản thảo.
That is the necessary first step to continue.	Đó là bước đầu tiên cần thiết để tiếp tục.
Simply put, he no longer saw the purpose of choosing his career.	Nói một cách đơn giản, anh không còn nhìn thấy mục đích lựa chọn nghề nghiệp của mình.
In heart.	Trong tim.
She likes to stay away from gossip.	Cô ấy thích tránh xa những lời bàn tán.
They are unlikely to bring you anything of value.	Họ không có khả năng mang lại cho bạn bất kỳ thứ gì có giá trị.
You can say pretty well.	Bạn có thể nói khá tốt.
Perhaps it was this interest that brought them together.	Có lẽ chính sự quan tâm này đã mang họ đến với nhau.
But now it's time to move on and we are doing it slowly.	Nhưng bây giờ đã đến lúc phải tiến lên và chúng tôi đang làm điều đó một cách từ từ.
You have no reason to be here now.	Bạn không có lý do gì để ở đây bây giờ.
There are negative levels.	Có mức độ tiêu cực.
But this is research.	Nhưng đây là nghiên cứu.
Below is my method.	Dưới đây là phương pháp của tôi.
He is very strong.	Anh ấy rất mạnh mẽ.
The root of this problem lies in the variety of devices.	Nguồn gốc của vấn đề này nằm ở sự đa dạng của các thiết bị.
In one corner is a bar.	Ở một góc là quầy bar.
Nobody.	Không ai.
I bought three.	Tôi đã mua ba cái.
Do not waste, do not want.	Không lãng phí, không muốn.
Die with me.	Chết với tôi.
And six years ago, the world was a different place.	Và sáu năm trước, thế giới là một nơi khác.
She never checked out.	Cô ấy không bao giờ trả phòng.
It has been a great year for her.	Đó là một năm tuyệt vời đối với cô ấy.
Maybe his hand is not in hand.	Có lẽ tay anh không có trong tay.
Those are the challenges.	Đó là những thách thức.
Next, add the milk and water and stir well.	Tiếp theo cho sữa và nước vào khuấy đều.
He watched the rise and fall of her chest.	Anh quan sát sự lên xuống của lồng ngực cô.
We are only human.	Chúng ta chỉ là con người.
The other two joined to support him.	Hai người còn lại tham gia hỗ trợ anh ta.
At least not a medical one.	Ít nhất không phải là một y tế.
I'm just talking about defense.	Tôi chỉ nói về hàng thủ.
There are some significant problems with that theory.	Có một số vấn đề đáng kể với lý thuyết đó.
There is no end to his needs.	Không có kết thúc cho nhu cầu của mình.
One person is missing.	Một người mất tích.
But that's not my role, really.	Nhưng đó không phải là vai trò của tôi, thực sự.
It is not worth one of them.	Nó không phải là giá trị một trong số họ.
The story is there.	Câu chuyện là ở đó.
You need to hear about them.	Bạn cần nghe về chúng.
This is the link between mental and emotional health.	Đây là mối liên hệ giữa sức khỏe tinh thần và cảm xúc.
And that's true because it was even lower the day before.	Và đó là sự thật bởi vì nó thậm chí còn thấp hơn vào ngày hôm trước đó.
No one said the results were wrong.	Không ai nói kết quả là sai.
If you wait a bit, you can try it.	Nếu bạn đợi một chút, bạn có thể thử nó.
I don't think they are giving their customer base enough credit.	Tôi không nghĩ rằng họ đang cung cấp cho cơ sở khách hàng của họ đủ tín dụng.
They work and look the same as before.	Chúng hoạt động và trông giống như trước đây.
I don't know what she's doing there.	Tôi không biết cô ấy đang làm gì ở đó.
Some people are okay with that.	Một số người ổn với điều đó.
I would love to know how to make them.	Tôi rất muốn biết cách làm chúng.
This will return the user.	Điều này sẽ quay trở lại người dùng.
She won't come in.	Cô ấy sẽ không vào.
She then holds him back to get a better look at him.	Sau đó, cô giữ anh ta lại để có một cái nhìn tốt hơn về anh ta.
It's like walking on ice.	Nó giống như đi trên băng.
I had money to send back to my family.	Tôi đã có tiền để gửi về cho gia đình.
It's not just difficult, it's impossible to overcome something like that.	Nó không chỉ là khó khăn, nó không thể để vượt qua một cái gì đó như thế.
Sometimes she wants to do it.	Đôi khi cô ấy muốn làm điều đó.
Meaning, it's over.	Có nghĩa là, nó đã kết thúc.
I worked hard for my personal worst.	Tôi đã làm việc chăm chỉ vì điều tồi tệ nhất của cá nhân.
The only person who can help her is her friend.	Người duy nhất có thể giúp cô ấy là bạn của cô ấy.
Thank you for doing that.	Cảm ơn bạn đã làm điều đó.
That happened to us a few times.	Điều đó đã xảy ra với chúng tôi một vài lần.
I can't take much longer.	Tôi không thể mất bao lâu nữa.
Thanks and I look forward to hearing from you.	Cảm ơn và tôi mong nhận được phản hồi từ bạn.
While the person was still there, the defendant entered the store.	Trong khi người này vẫn ở đó, bị cáo vào cửa hàng.
I saw that immediately.	Tôi đã thấy điều đó ngay lập tức.
There is a deep link.	Có một liên kết sâu.
She has a message.	Cô ấy có một tin nhắn.
None of that makes any sense.	Không có ý nghĩa nào trong số đó.
I understand you.	Tôi hiểu ý bạn.
However, this evidence is not a consistent finding.	Tuy nhiên, bằng chứng này không phải là một kết quả nhất quán.
But it is nothing.	Nhưng nó không là gì cả.
A small business that gives back to the community.	Một doanh nghiệp nhỏ cung cấp cho cộng đồng.
That is personal.	Đó là cá nhân.
But this doesn't have to be.	Nhưng điều này không cần thiết phải như vậy.
They didn't start a war and they won't end it.	Họ đã không gây chiến và họ sẽ không kết thúc nó.
So the development of a player is not based solely on his qualities.	Vì vậy, sự phát triển của một cầu thủ không chỉ dựa vào phẩm chất của anh ta.
But that's not the only problem.	Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất.
I can achieve it on a single page.	Tôi có thể đạt được nó trên một trang duy nhất.
Of the normal normal distribution.	Của phân phối chuẩn chuẩn.
Look.	Nhìn.
The real season starts now.	Mùa giải thực sự bắt đầu ngay bây giờ.
All we can do is build it from now on.	Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là xây dựng nó từ bây giờ.
Some people have a hard time shopping.	Một số người rất khó mua sắm.
He also has some good ideas.	Anh ấy cũng có một số ý tưởng hay.
It is also form.	Nó cũng là hình thức.
So this year at least we have an average screen.	Vì vậy, năm nay ít nhất chúng tôi có một màn hình trung bình.
I chose chicken.	Tôi đã chọn thịt gà.
Much to say about this photo.	Nhiều điều để nói về bức ảnh này.
He stood up.	Anh đứng dậy.
I had a lot of work to do.	Tôi đã có rất nhiều việc phải làm.
This may just be a general message about support for trees.	Đây có thể chỉ là một thông điệp chung về sự hỗ trợ cho cây.
You see us more clearly than we see ourselves.	Bạn nhìn thấy chúng tôi rõ ràng hơn chúng tôi nhìn thấy chính mình.
That would be a good place to think.	Đó sẽ là một nơi tốt để suy nghĩ.
They don't want to be without dogs.	Họ không muốn không có chó.
It doesn't come from you.	Nó không đến từ bạn.
The points represent the mean of three independent experiments.	Các điểm đại diện cho giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
He closed the door of the house behind him.	Anh đã đóng cửa căn nhà sau lưng.
Today, be true to yourself.	Hôm nay, hãy sống thật với chính mình.
Because he made me laugh out loud.	Bởi vì anh ấy đã làm tôi cười thành tiếng.
I control, not you.	Tôi kiểm soát, không phải bạn.
That's the one for you.	Đó là một trong những cho bạn.
This should be their chance to play like something different.	Đây nên là cơ hội để họ chơi như một thứ gì đó khác biệt.
Things can change extremely quickly in extremely positive ways.	Mọi thứ có thể thay đổi cực kỳ nhanh chóng theo những cách cực kỳ tích cực.
I, you can say.	Tôi, bạn có thể nói.
I need to remember what to do.	Tôi cần phải nhớ những gì cần làm.
I could go on and on, but it wouldn't serve any purpose.	Tôi có thể tiếp tục và tiếp tục, nhưng nó sẽ không có mục đích gì.
We talked the other day.	Hôm trước chúng ta đã nói chuyện.
She didn't know what would happen next.	Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
It looks very small in his hand.	Nó trông rất nhỏ trong tay anh ấy.
I left him there.	Tôi đã để anh ta ở đó.
You will show me the way.	Bạn sẽ chỉ đường cho tôi.
Accept and continue.	Chấp nhận và tiếp tục.
They are very expensive.	Chúng rất đắt.
The sides of my mouth are now my hands.	Hai bên miệng của tôi bây giờ là bàn tay của tôi.
He is cold.	Anh ấy lạnh.
Then one day, a miracle happened.	Rồi một ngày, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
If we have a name, we will give it back to your child.	Nếu chúng tôi có tên, chúng tôi sẽ trả lại cho con bạn.
Some of the books we couldn't see.	Một số cuốn sách mà chúng tôi không xem được.
They weren't surprised.	Họ không ngạc nhiên.
People usually develop tumors in middle age.	Mọi người thường phát triển khối u ở tuổi trung niên.
I don't know if it has anything to do with authority.	Không biết nó có liên quan đến quyền hành không.
Go past you.	Đi qua bạn.
She reached out and touched his leg.	Cô đưa tay ra và chạm vào chân anh.
Call and answer.	Gọi và trả lời.
And close to home, it's not a pretty sight.	Và gần nhà, nó không phải là một cảnh đẹp.
Sharp and clean.	Sắc nét và sạch sẽ.
She died the following year, after losing their child.	Cô ấy qua đời vào năm sau đó, sau khi mất đứa con của họ.
He moved back.	Anh ấy đã chuyển về.
If someone can help me develop the line of thought.	Nếu ai đó có thể giúp tôi phát triển dòng suy nghĩ.
Leave the phone like this.	Cứ để điện thoại như thế này.
Especially recently, that has changed.	Đặc biệt là gần đây, điều đó đã thay đổi.
I started to consider my options.	Tôi bắt đầu cân nhắc các lựa chọn của mình.
The Board of Directors is still accountable to its members.	Hội đồng quản trị vẫn chịu trách nhiệm trước các thành viên.
Not that it worked.	Không phải là nó đã hoạt động.
He did it last year.	Anh ấy đã làm điều đó vào năm ngoái.
She turned to face the rest of the room.	Cô quay mặt về phía những người còn lại trong phòng.
This is a real opportunity.	Đây là một cơ hội thực sự.
Of course we can lose the war.	Tất nhiên chúng ta có thể thua trong cuộc chiến.
And they don't have to be the same, so that's a challenge.	Và chúng không nhất thiết phải giống nhau, vì vậy đó là một thách thức.
Its power and authority have no other source.	Quyền lực và thẩm quyền của nó không có nguồn nào khác.
He can't get enough.	Anh ấy không thể nhận đủ.
Within minutes, he sent me four songs he had recently completed.	Trong vòng vài phút, anh ấy đã gửi cho tôi bốn bài hát mà anh ấy đã hoàn thành gần đây.
Love has very little to do with it.	Tình yêu có rất ít liên quan đến nó.
Then he got up and went back to his seat.	Sau đó anh ta đứng lên trở lại chỗ ngồi.
More will come.	Nhiều hơn sẽ đến.
What are these.	Đây là những gì.
This character does not know where the child is.	Nhân vật này không biết đứa trẻ nào đang ở đâu.
Engine starts up.	Động cơ nổ máy.
You will need to use more force than you expect.	Bạn sẽ cần phải sử dụng nhiều lực hơn bạn mong đợi.
We will explain this approach in more detail in the next section.	Chúng tôi sẽ giải thích cách tiếp cận này chi tiết hơn trong phần tiếp theo.
There's a lot to be excited about right now.	Có rất nhiều điều để vui mừng ngay bây giờ.
He also had another purpose in mind, an equally important one.	Trong đầu anh cũng có một mục đích khác, một mục đích cũng quan trọng không kém.
The face was filmed from him.	Khuôn mặt được quay từ anh ta.
If that sounds high, it is.	Nếu điều đó có vẻ cao, nó là.
No matter what, you won't be ready.	Không có vấn đề gì, bạn sẽ không sẵn sàng.
I kept them inside for a long time.	Tôi đã giữ chúng bên trong một thời gian dài.
Leave at least this space around the set.	Để ít nhất khoảng trống này xung quanh bộ.
Now we play a game.	Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi.
Yes, it happens.	Có, nó xảy ra.
It really puts things in perspective for her.	Nó thực sự đặt mọi thứ trong viễn cảnh cho cô ấy.
No one will find out who did it.	Sẽ không ai tìm ra ai đã làm điều đó.
Let me give you this.	Để tôi đưa cho bạn cái này.
To send an email, click here.	Để gửi email, bấm vào đây.
He saw his father in the car.	Anh nhìn thấy cha mình trong xe.
Did a lot of things, talked to a lot of people.	Đã làm rất nhiều thứ, nói chuyện với rất nhiều người.
Additional time to.	Bổ sung thời gian để.
It was quite dark among the spectators.	Trời khá tối giữa các khán giả.
No real plan.	Không có kế hoạch thực sự.
Each one is broken and will be fixed.	Mỗi cái bị hỏng và sẽ được sửa.
If we had done that, we would never have done a single release.	Nếu chúng tôi đã làm điều đó, chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện một bản phát hành duy nhất.
Disappear in the dark with her dogs.	Biến mất trong bóng tối với những con chó của cô ấy.
These two jobs.	Hai công việc này.
Maybe they'll finally let me help with the audio.	Có lẽ cuối cùng họ sẽ để tôi trợ giúp bằng âm thanh.
Call your contact and let him know exactly what is written on that piece of paper.	Gọi cho người liên hệ của bạn và cho anh ta biết chính xác những gì được viết trên tờ giấy đó.
That could be the case.	Đó có thể là trường hợp.
The latter is beautiful.	Sau này là đẹp.
We need dinner.	Chúng ta cần ăn tối.
This technique is used in clinical practice today.	Kỹ thuật này được sử dụng trong thực hành lâm sàng ngày nay.
In this connection, the following control panel has been suggested.	Trong kết nối này, bảng điều khiển sau đã được đề xuất.
I will kill both of them.	Tôi sẽ giết cả hai người họ.
He worked for six days straight.	Anh ấy đã làm việc trong sáu ngày liền.
With writing for the past few years has been done by hand.	Với việc viết lách trong vài năm qua đã được thực hiện bằng tay.
Only here, towards the end.	Chỉ ở đây, về cuối.
And point a finger at her face.	Và chỉ một ngón tay vào mặt cô ấy.
The kids love it too.	Những đứa trẻ cũng thích nó.
We just do what our employer tells us.	Chúng tôi chỉ làm những gì chủ nhân của chúng tôi nói với chúng tôi.
I have so much going on.	Tôi có quá nhiều chuyện sắp xảy ra.
It is quite flat.	Nó là khá bằng phẳng.
They will be on their way soon.	Họ sẽ sớm lên đường.
You think they're just going to the bathroom.	Bạn nghĩ rằng họ chỉ đang đi vệ sinh.
They must be on your team when you reach the level.	Họ phải ở trong nhóm của bạn khi bạn đạt được cấp độ.
Be kind to your knees.	Hãy tử tế với đầu gối của bạn.
Quality is excellent.	Chất lượng là tuyệt vời.
Now it's my turn to ask questions.	Bây giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi.
We work together on cases.	Chúng tôi làm việc cùng nhau về các trường hợp.
He glanced neither right nor left.	Anh ta liếc không nhìn phải cũng không nhìn trái.
We found six men.	Chúng tôi tìm thấy sáu người đàn ông.
Instead of two minutes, it took two hours.	Thay vì hai phút thì mất hai giờ.
We have it.	Chúng tôi có nó.
And things started happening.	Và mọi thứ bắt đầu xảy ra.
I followed her.	Tôi đã theo dõi cô ấy.
I don't hide things unless it's personal.	Tôi không giấu diếm mọi chuyện trừ khi đó là chuyện cá nhân.
Your sister needs a doctor.	Em gái của bạn cần một bác sĩ.
After all, video games cost a lot of money.	Dù sao thì trò chơi điện tử cũng tốn rất nhiều tiền.
No, it's not fair.	Không, không công bằng đâu.
Open to everyone.	Mở cửa cho tất cả mọi người.
Sad, but realistic.	Đáng buồn, nhưng thực tế.
And he has friends.	Và anh ấy có bạn bè.
Again, though, we're not sure what the problem is.	Tuy nhiên, một lần nữa, chúng tôi không chắc chắn vấn đề là gì.
In each surgery performed by a doctor in the hospital.	Trong mỗi ca phẫu thuật được thực hiện bởi một bác sĩ trong bệnh viện.
We know exactly what we need to do.	Chúng tôi biết chính xác những gì chúng tôi cần làm.
But.	Nhưng.
This could be due to one or more different problems.	Điều này có thể do một hoặc nhiều vấn đề khác nhau.
We are living a day.	Chúng ta đang sống một ngày.
But the arm still wouldn't let go.	Nhưng cánh tay vẫn không chịu buông ra.
There is peace here.	Có hòa bình ở đây.
I'm the only one holding them back.	Tôi là người duy nhất giữ họ lại.
The students paid for the items.	Các sinh viên đã trả tiền cho các mặt hàng.
You can finally be free.	Cuối cùng bạn có thể được tự do.
This is something completely different.	Đây là một cái gì đó hoàn toàn khác.
It is an emotional pain.	Đó là một nỗi đau về tình cảm.
They ignore him, and he ignores them.	Họ phớt lờ anh ta, và anh ta phớt lờ họ.
Her initial target was also within range.	Mục tiêu ban đầu của cô ấy cũng nằm trong tầm bắn.
But she knew that the time had come.	Nhưng cô biết rằng thời điểm đã đến.
Participants were asked to rate whether the two were related.	Những người tham gia được yêu cầu đánh giá xem liệu hai người có liên quan hay không.
So that's not helpful here.	Vì vậy, điều đó không hữu ích ở đây.
I mean, in high school, it was exactly zero.	Ý tôi là, ở trường trung học, nó chính xác là con số không.
Thanks again for the article.	Cảm ơn một lần nữa cho bài viết.
They said no.	Họ nói không.
This is a very welcome development.	Đây là một sự phát triển rất đáng hoan nghênh.
We were very nervous when we were together.	Chúng tôi đã rất lo lắng khi ở bên nhau.
The team has done a great job for the community.	Đội đã là một công việc tuyệt vời cho cộng đồng.
I will pay for it.	Tôi sẽ trả tiền cho nó.
That is the normal process.	Đó là quy trình bình thường.
He looked up and smiled.	Anh nhìn lên và mỉm cười.
They look like dead people.	Họ trông giống như những kẻ đã chết.
A lot, maybe.	Rất nhiều, có thể.
Wait for us.	Đợi chúng tôi.
Choice is necessary.	Sự lựa chọn là cần thiết.
Closed book, no light.	Sách kín, không có ánh sáng.
How rate changes affect schools.	Những thay đổi về tỷ lệ ảnh hưởng đến các trường như thế nào.
She was both excited and nervous.	Cô vừa hồi hộp vừa vui mừng.
He has a family of five, he said.	Anh ấy có một gia đình năm người, anh ấy nói.
For your own body.	Đối với cơ thể của chính bạn.
Name is.	Tên là.
That's why she needs to rest, and get well.	Đó là lý do tại sao cô ấy cần phải nghỉ ngơi, và khỏe lại.
Not an easy task.	Không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
But in the end it has more power.	Nhưng cuối cùng nó có nhiều sức mạnh hơn.
She couldn't fight its logic.	Cô không thể chống lại logic của nó.
And it's very beautiful.	Và nó rất đẹp.
Looks like it was able to launch today.	Có vẻ như nó đã có thể ra mắt ngày hôm nay.
And that's where she was.	Và đó là nơi cô ấy đã ở.
A representative of at least ten independent experiments is shown.	Một đại diện của ít nhất mười thí nghiệm độc lập được hiển thị.
She is a great cook.	Cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời.
His fingers were spread out.	Những ngón tay của anh đã được xòe ra.
He cut me off.	Anh ta cắt đứt tôi.
Context, that sort of thing.	Bối cảnh, đại loại vậy.
Although she is not currently traveling.	Mặc dù hiện tại cô ấy không phải đi du lịch.
Then the idea of ​​someone thinking of you who shouldn't be.	Vậy thì ý tưởng về việc ai đó nghĩ về bạn, người không nên như vậy.
You need to love yourself.	Bạn cần yêu bản thân mình.
Anyway your performance in this movie.	Dù sao thì màn trình diễn của bạn trong bộ phim này.
Some changes in cell function.	Một số thay đổi chức năng của tế bào.
Have seen too much.	Đã nhìn thấy quá nhiều.
All space and natural light.	Tất cả không gian và ánh sáng tự nhiên.
He didn't find it.	Anh ấy đã không tìm thấy nó.
Anything else would be better than this.	Bất cứ điều gì khác sẽ tốt hơn thế này.
What a strange word.	Thật là một từ kỳ lạ.
This is demonstrated below.	Điều này được chứng minh dưới đây.
You have to end this whole conversation.	Anh phải chấm dứt toàn bộ cuộc trò chuyện này.
You may be too tall or too low for your desk.	Bạn có thể quá cao hoặc quá thấp so với bàn làm việc.
People walk a little more.	Mọi người đi bộ nhiều hơn một chút.
Then his past catches up with him.	Sau đó, quá khứ của anh ấy bắt kịp với anh ấy.
That doesn't give us much time to go far.	Điều đó không cho chúng tôi nhiều thời gian để đi xa.
The air is warm and dry.	Không khí ấm áp và khô ráo.
She learns that her biological sister is not me.	Cô ấy biết được chị gái ruột của mình không phải là tôi.
Then he stood there, holding it, waiting for me.	Rồi anh đứng đó, ôm nó, đợi tôi.
Then it was her turn.	Sau đó đến lượt cô ấy.
None of them have changed since college.	Không ai trong số họ đã thay đổi kể từ khi học đại học.
No experience required.	Không yêu cầu kinh nghiệm.
I'm just human, you know.	Tôi chỉ là con người, bạn biết đấy.
To our knowledge, this system is a new system.	Theo hiểu biết của chúng tôi, hệ thống này là một hệ thống mới.
Push the murder line right into the red.	Đẩy đường dây giết người ngay vào thế đỏ.
He just wants to go to sleep.	Anh ấy chỉ muốn đi ngủ.
So let's take that as an example.	Vì vậy, hãy lấy đó làm ví dụ.
And in the end, they got it right for me.	Và cuối cùng, họ đã làm đúng với tôi.
He's also grown up.	Anh ấy cũng đã lớn.
I put my hand close to my face.	Tôi đưa tay lên sát mặt.
There's nothing like wearing a new dress.	Không có gì giống như mặc một chiếc váy mới.
Glad you can share it.	Rất vui vì bạn có thể chia sẻ nó.
However, he did not touch it.	Tuy nhiên, anh ấy không chạm vào nó.
I find it really helps with overall performance.	Tôi thấy nó thực sự giúp ích cho hiệu suất tổng thể.
He plans to bring his family home when peace returns.	Anh dự định sẽ đưa gia đình về nước khi hòa bình trở lại.
Really, it just turned into a good human being.	Thực sự, nó chỉ trở thành một con người tốt.
And that's a huge advantage.	Và đó là một lợi thế rất lớn.
Just like he said.	Đúng như anh ấy đã nói.
This is a good team.	Đây là một đội tốt.
Well, it's time to do his thing.	Vâng, đã đến lúc làm việc của anh ấy.
None of the other girls can run out to help her.	Không ai trong số những cô gái khác có thể chạy ra ngoài để giúp cô ấy.
We will find it at the accident site.	Chúng tôi sẽ tìm thấy nó tại nơi xảy ra tai nạn.
I need proof.	Tôi cần bằng chứng.
If you listen.	Nếu bạn lắng nghe.
I think there are some interesting things that can be done.	Tôi nghĩ rằng có một số điều thú vị có thể được thực hiện.
I continue to hope we can turn the tide.	Tôi tiếp tục hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển tình thế.
I will try to describe what I went through.	Tôi sẽ cố gắng mô tả những gì tôi đã trải qua.
Job has three friends.	Job có ba người bạn.
It is a character set.	Nó là một bộ ký tự.
There is no place to run.	Không có nơi để chạy.
His eyes were closed and he looked at peace.	Đôi mắt anh nhắm nghiền và anh nhìn về sự bình yên.
All agree that social factors are important.	Tất cả đều đồng ý rằng yếu tố xã hội rất quan trọng.
The small one can hold more and longer.	Cái nhỏ có thể đựng được nhiều hơn và lâu hơn.
Unfortunately, this is not fast enough.	Thật không may, điều này không đủ nhanh.
I happened to be in the field at the time.	Tôi tình cờ có mặt trên cánh đồng vào thời điểm đó.
Since then lived.	Từ đó đã sống.
I don't know how to start.	Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.
This is one of the best yet.	Đây là một trong những tốt nhất được nêu ra.
Intermittent.	Lúc có lúc không.
Not many people can accept that quickly.	Không nhiều người có thể chấp nhận điều đó một cách nhanh chóng.
His fear seemed to have passed.	Nỗi sợ hãi của anh dường như đã qua đi.
On the surface, it just looks like a piece of dead wood.	Nhìn bề ngoài, nó chỉ giống như một mảnh gỗ chết.
Or maybe that's what she told them.	Hoặc có thể đó là những gì cô ấy nói với họ.
The key is to start small and build from there.	Điều quan trọng là bắt đầu từ quy mô nhỏ và xây dựng từ đó.
Approach it from the present.	Tiếp cận nó từ hiện tại.
He returned to the matter under discussion.	Anh quay lại vấn đề đang bàn.
I look at them.	Tôi nhìn chúng.
The terms have yet to be made public.	Các điều khoản vẫn chưa được công khai.
She knows you're watching.	Cô ấy biết bạn đang theo dõi.
Every time you beat the level it will increase in difficulty.	Mỗi khi bạn đánh bại mức độ nó sẽ tăng độ khó.
Now we know.	Bây giờ chúng ta biết.
That natural process is death.	Quá trình tự nhiên đó là cái chết.
I have never even read the book.	Tôi thậm chí chưa bao giờ đọc cuốn sách.
I accept authority.	Tôi chấp nhận thẩm quyền.
It must be paid with death.	Nó phải được trả giá bằng cái chết.
Tell the world your story with a new blog.	Kể cho cả thế giới biết câu chuyện của bạn bằng một blog mới.
He doesn't know the answer.	Anh ấy không biết câu trả lời.
There is still much work to be done, such as improving your education and career.	Còn nhiều việc phải làm, chẳng hạn như nâng cao trình độ học vấn và sự nghiệp của bạn.
As a result, she decided to make a self-assessment.	Kết quả là, cô quyết định tự đánh giá.
He pulled her arm toward him so he could take the gun.	Anh kéo cánh tay cô về phía mình để anh cầm lấy khẩu súng.
You are such a good young man.	Bạn thật là một thanh niên tốt.
I looked around to find a teacher, anyone, but the hall was empty.	Tôi nhìn xung quanh để tìm một giáo viên, bất cứ ai, nhưng hội trường không có ai.
I want to make sure you won't stop them.	Tôi muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không ngăn cản họ.
It gave us a lot of confidence.	Nó đã cho chúng tôi rất nhiều tự tin.
Maybe even scared.	Thậm chí có thể sợ hãi.
Now this.	Bây giờ cái này.
Can't stand it any longer.	Không thể chịu đựng thêm được nữa.
She was just supposed to be.	Cô ấy chỉ được cho là như vậy.
He will be there but nowhere to be seen.	Anh ấy sẽ ở đó nhưng không thấy đâu.
I talked to many people about it.	Tôi đã nói chuyện với nhiều người về nó.
More than one country rate call.	Nhiều hơn một cuộc gọi tỷ giá quốc gia.
Not in the way that they understand the limit.	Không phải theo cách mà họ hiểu giới hạn.
Never fear, fight the fans.	Đừng bao giờ sợ hãi, hãy chiến đấu với người hâm mộ.
Pretty sad when it comes to this.	Khá buồn khi nói đến điều này.
He nodded to the men.	Anh gật đầu với những người đàn ông.
Today and tomorrow everyone will live digital lives.	Hôm nay và ngày mai mọi người sẽ sống cuộc sống kỹ thuật số.
It's really not possible, though.	Nó thực sự không thể, mặc dù vậy.
That means it returns nothing.	Điều đó có nghĩa là nó không trả lại gì.
We don't need to do anything to be connected.	Chúng tôi không cần phải làm bất cứ điều gì để được kết nối.
If it gets too hot, they will turn back.	Nếu trời quá nóng, họ sẽ trở tay.
There were two figures standing near the fire.	Có hai bóng người đứng gần đống lửa.
Shoot up in surprise.	Bắn lên trong sự ngạc nhiên.
Do whatever you need to do to keep them.	Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần làm để giữ chúng.
At first he didn't know where he was.	Lúc đầu anh không biết mình đang ở đâu.
No one even noticed.	Không ai thậm chí đã nhận thấy.
I still open my eyes.	Tôi vẫn mở mắt.
For you, your husband and your children.	Đối với bạn, chồng bạn và con cái của bạn.
I asked him for advice.	Tôi xin anh ấy một lời khuyên.
God is working in me.	Chúa đang làm việc trong tôi.
More and more people do not have home health insurance.	Ngày càng có nhiều người không có bảo hiểm y tế tại nhà.
It will be very strange.	Nó sẽ rất kỳ lạ.
He stopped using her name.	Anh đã ngừng sử dụng tên của cô ấy.
She didn't know what they looked like.	Cô không biết họ trông như thế nào.
Do not know why such an office is called established.	Không biết tại sao một văn phòng như vậy được gọi là thành lập.
He was smart and took his money to the bank.	Anh ấy đã thông minh và mang tiền của mình đến ngân hàng.
The applications of this theory are numerous.	Các ứng dụng của lý thuyết này là rất nhiều.
Your father shouldn't have a problem with that.	Cha của bạn không nên có vấn đề với điều đó.
This Monday will be better than last year.	Thứ hai này sẽ tốt hơn so với năm ngoái.
We just let things go their way.	Chúng tôi chỉ để mọi thứ theo cách của chúng.
That money helped me start my company.	Số tiền đó đã giúp tôi bắt đầu công ty của mình.
Yes, she can get cold.	Vâng, cô ấy có thể bị lạnh.
I just want to win everything with them.	Tôi chỉ muốn giành được mọi thứ với họ.
It works for a short time.	Nó hoạt động trong một thời gian ngắn.
It throws the engine down the road.	Nó ném động cơ xuống đường.
I will never be done with literature.	Tôi sẽ không bao giờ được thực hiện với văn học.
They say you choose when and how.	Họ nói rằng bạn chọn khi nào và như thế nào.
One is wearing a skirt on the right.	Một người mặc váy ở bên phải.
Of those thousands, a few hundred will actually make a movie.	Trong số hàng ngàn đó, một vài trăm sẽ thực sự làm thành một bộ phim.
But this kind of freedom comes at a cost.	Nhưng loại tự do này phải trả giá.
But there will be work for everyone, just less work.	Nhưng sẽ có công việc cho tất cả mọi người, chỉ cần ít công việc hơn.
This is a professional set.	Đây là một bộ chuyên nghiệp.
We describe this process in detail in the next section.	Chúng tôi mô tả chi tiết quá trình này trong phần tiếp theo.
This is a matter of the laws of physics.	Đây là một vấn đề của quy luật vật lý.
I will call for help.	Tôi sẽ gọi để được giúp đỡ.
However, it must be done.	Tuy nhiên, nó phải được thực hiện.
This is the pattern she has followed for years.	Đây là khuôn mẫu mà cô đã làm theo trong nhiều năm.
In three weeks, it will be their turn.	Ba tuần nữa, sẽ đến lượt họ.
That you don't make it, like.	Điều đó bạn không làm cho nó, như.
The bear was beaten.	Con gấu bị đánh.
Three men seemed to be watching over them.	Ba người đàn ông dường như đang trông chừng họ.
Well, this is interesting.	Chà, điều này thật thú vị.
You could say that my body is filled with these sensations.	Bạn có thể nói rằng cơ thể tôi chứa đầy những cảm giác này.
Furthermore, quality of life is a major focus of concern today.	Hơn nữa, chất lượng cuộc sống là một trọng tâm chính được quan tâm hiện nay.
You could tell they were close.	Bạn có thể nói rằng họ đã gần gũi.
Of course he doesn't care.	Tất nhiên là anh ấy không quan tâm.
For the kids, it was a fun conversation with a knowledgeable adult.	Đối với những đứa trẻ, đó là một cuộc trò chuyện vui vẻ với một người lớn hiểu biết.
A man must be a leader.	Một người đàn ông phải là một nhà lãnh đạo.
She asked me to hold on until he came.	Cô ấy yêu cầu tôi níu kéo cho đến khi anh ấy đến.
Everyone needs help.	Mọi người cần giúp đỡ.
How this effect is caused is still unknown.	Hiệu ứng này được gây ra như thế nào vẫn chưa được biết.
I am proud of this period.	Tôi tự hào về giai đoạn này.
She will lose her powers.	Cô ấy sẽ mất sức mạnh của mình.
I have my job, my friends, the sea.	Tôi có công việc của mình, bạn bè của tôi, biển cả.
You have to trust the audience.	Bạn phải tin tưởng khán giả.
Anyway, he saw the writing on the wall, so to speak.	Dù sao, anh ấy đã nhìn thấy chữ viết trên tường, có thể nói như vậy.
Now we just need to prove.	Bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh.
But we won't be here for the wedding.	Nhưng chúng tôi sẽ không ở đây để dự đám cưới.
No significant side effects were noted.	Không có tác dụng phụ đáng kể nào được ghi nhận.
The important thing here is the order in which the changes are made.	Điều quan trọng ở đây là thứ tự thực hiện các thay đổi.
Perhaps it is the best.	Có lẽ nó là tốt nhất.
I think we won thanks to our defence, in both games.	Tôi nghĩ chúng tôi đã thắng nhờ khả năng phòng ngự của chúng tôi, trong cả hai trận đấu.
As you feel more comfortable, you can increase the distance.	Khi bạn cảm thấy thoải mái hơn, bạn có thể tăng khoảng cách.
They are simply made of paper.	Chúng chỉ đơn giản được làm bằng giấy.
If you have nothing useful to add, don't post a comment.	Nếu bạn không có gì hữu ích để thêm, đừng đăng bình luận.
Her mother may be upset by the difference in faith.	Mẹ cô ấy có thể khó chịu vì sự khác biệt trong đức tin.
I will study it and cook from it.	Tôi sẽ nghiên cứu nó và nấu ăn từ nó.
Do what you will with it.	Làm những gì bạn sẽ làm với nó.
Negative controls were included in every test.	Kiểm soát phủ định đã được bao gồm trong mọi thử nghiệm.
This cannot be true.	Điều này không thể là sự thật.
That didn't happen here.	Điều đó đã không xảy ra ở đây.
God will not give you more than you can handle.	Chúa sẽ không cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể xử lý.
I think she was hurt a lot.	Tôi nghĩ cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều.
She didn't want to be hurt anymore.	Cô không muốn bị tổn thương nữa.
The car overturned.	Xe bị lật.
I need to know if she's right.	Tôi cần biết nếu cô ấy đúng.
We need him.	Chúng tôi cần anh ấy.
That would be a nice location.	Đó sẽ là một vị trí đẹp.
Anxiety turned to anxiety and the police were called.	Sự lo lắng chuyển thành lo lắng và cảnh sát đã được gọi đến.
You only get the first movie.	Bạn chỉ nhận được một bộ phim đầu tiên.
They had two children together, a boy and a girl.	Họ đã có với nhau hai mặt con, một trai một gái.
Now he's out of the fight.	Bây giờ anh ấy đã ra khỏi cuộc chiến.
Not that it will interest you much, it's quite technical.	Không phải là nó sẽ làm bạn quan tâm nhiều, nó khá kỹ thuật.
The experiences surprised him.	Những trải nghiệm khiến anh ngạc nhiên.
When we know that, we will know what to do.	Khi chúng tôi biết điều đó, chúng tôi sẽ biết phải làm gì.
However, the first can be a condition for the second.	Tuy nhiên, điều đầu tiên có thể là điều kiện cho điều thứ hai.
He said that he met your family and that he liked them very much.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã gặp gia đình bạn và anh ấy rất thích họ.
On video, of course.	Tất nhiên là trên video.
The trip is a test.	Chuyến đi là một cuộc thử nghiệm.
However, I will list them here.	Tuy nhiên, tôi sẽ liệt kê chúng ở đây.
That voice won't be mine.	Giọng nói đó sẽ không phải là của tôi.
There's something real here, something powerful.	Có gì đó có thật ở đây, một thứ gì đó mạnh mẽ.
I am a customer for life.	Tôi là một khách hàng cho cuộc sống.
Energy balance is discussed.	Sự cân bằng năng lượng được thảo luận.
He had peace.	Anh ấy đã có hòa bình.
You only see the good in nature.	Bạn chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp trong tự nhiên.
Mom, don't bother me.	Mẹ đừng làm phiền mẹ.
He knew it was early, but he couldn't wait any longer.	Anh biết là còn sớm, nhưng anh không thể đợi thêm được nữa.
As yet, do not use.	Như được nêu ra, không sử dụng.
What happens when you do that is they set the rules.	Điều gì xảy ra khi bạn làm điều đó là họ đặt ra các quy tắc.
We have to get ready for the next one now.	Chúng ta phải sẵn sàng cho cái tiếp theo ngay bây giờ.
That will get their business.	Điều đó sẽ có được công việc kinh doanh của họ.
Instead, each team can have a mixed strategy per match.	Thay vào đó, mỗi đội có thể có một chiến lược hỗn hợp cho mỗi trận đấu.
So sad.	Thật là buồn.
Have an argument.	Có một cuộc tranh cãi.
I know it because you are scared.	Tôi biết điều đó bởi vì bạn đang sợ hãi.
The wind picked up, and the snow began to fall.	Gió nổi lên, và tuyết bắt đầu rơi.
And there are others.	Và có những người khác.
The wood itself was very serious.	Bản thân gỗ đã rất nghiêm trọng.
That's what happened to me.	Đó là những gì đã xảy ra với tôi.
Words can give life.	Lời nói có thể mang lại cuộc sống.
Perhaps something is making you uncomfortable this season.	Có lẽ điều gì đó khiến bạn cảm thấy khó chịu trong mùa giải này.
I didn't listen to it.	Tôi đã không nghe nó.
Many of them do that.	Nhiều người trong số họ làm điều đó.
It's sad sometimes.	Đôi khi thật buồn.
She is very sorry about that.	Cô ấy rất tiếc vì điều đó.
However, this opportunity is almost closed.	Tuy nhiên, cơ hội này gần như đã đóng lại.
The military has the opposite effect.	Quân đội tạo ra tác dụng ngược.
That's you paid a lot of money for.	Đó là bạn đã trả rất nhiều tiền cho.
She was not there.	Cô ấy đã không ở đó.
I can't even let you go home again.	Tôi thậm chí không thể để bạn về nhà một lần nữa.
Yes, of course that makes sense.	Vâng, tất nhiên điều đó có ý nghĩa.
Thanks for your report.	Cảm ơn báo cáo của bạn.
There are more female patients than men, as you might expect.	Có nhiều bệnh nhân nữ hơn nam giới, như bạn có thể mong đợi.
They weren't strong, but they were there.	Họ không mạnh, nhưng họ đã ở đó.
Read the press release.	Đọc thông cáo báo chí.
Parts of your memory close.	Các phần trong bộ nhớ của bạn đóng lại.
He will escape, but only for a little over a year.	Anh ta sẽ trốn thoát, nhưng chỉ trong hơn một năm.
It's not head movement, it's still smooth.	Nó không phải là chuyển động của đầu, nó vẫn trơn tru.
It was working fine.	Nó đã hoạt động tốt.
This will happen.	Điều này sẽ xảy ra.
Give me your hand.	Đưa tay cho tôi nào.
My house is not ideal for animals.	Ngôi nhà của tôi không phải là lý tưởng cho động vật.
She started to turn towards him, but he held her in place.	Cô bắt đầu quay về phía anh, nhưng anh đã giữ cô tại chỗ.
I think we can keep the boy.	Tôi nghĩ chúng tôi có thể giữ cậu bé.
Clear sky.	Bầu trời quang đãng.
Her thin face is simple but friendly.	Khuôn mặt gầy của cô ấy giản dị nhưng thân thiện.
And he was cool enough to sign my book.	Và anh ấy đủ tuyệt vời để ký vào cuốn sách của tôi.
They believe you can type and they believe you can run programs.	Họ tin rằng bạn có thể gõ và họ tin rằng bạn có thể chạy các chương trình.
It never gives up.	Nó không bao giờ bỏ cuộc.
Is this what happens.	Đây có phải là những gì xảy ra.
And of course he's not young.	Và tất nhiên anh ấy không còn trẻ.
But it is good.	Nhưng nó là tốt.
There is no reason to change it.	Không có lý do gì để thay đổi nó.
Shock requires immediate medical treatment and can get worse very quickly.	Sốc cần được điều trị y tế ngay lập tức và có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhanh.
The rest is planned to cost money.	Phần còn lại được lên kế hoạch tiêu tốn tiền bạc.
Price and shoot him in the middle of the eye.	Giá và bắn anh ta vào giữa mắt.
Make it good.	Làm cho nó tốt.
This took a while for me to figure out.	Điều này đã mất một lúc để tôi tìm ra.
Both were successful.	Cả hai đều thành công.
Much bigger than our reality.	Lớn hơn nhiều so với thực tế của chúng ta.
Her teacher sees what she needs and provides it.	Giáo viên của cô ấy nhìn thấy những gì cô ấy cần và cung cấp cho nó.
No problem getting the key.	Không có vấn đề gì khi lấy được chìa khóa.
Something odd and square inside.	Một thứ gì đó kỳ lạ và vuông vức ở bên trong.
We do not accept this.	Chúng tôi không chấp nhận điều này.
And our people.	Và con người của chúng ta.
It would be like a kid trying to date an older woman.	Nó sẽ giống như một đứa trẻ cố gắng hẹn hò với một phụ nữ lớn tuổi.
I am very busy with the company here.	Tôi rất bận rộn với công ty ở đây.
One of the best out there.	Một trong những tốt nhất hiện có.
Not with his hands and not with a rock.	Không phải với đôi tay của mình và không phải với một tảng đá.
We have to create something of our life.	Chúng ta phải tạo ra thứ gì đó của cuộc đời mình.
He didn't even know what to say back to her.	Anh thậm chí không biết phải nói gì lại với cô.
But anyway, this happened.	Nhưng dù sao thì điều này cũng đã xảy ra.
I can't say only when.	Tôi không thể nói chỉ khi nào.
They have a very small dog park.	Họ có một khu nuôi chó rất nhỏ.
For a year, he will work without pay.	Trong một năm, anh ta sẽ làm việc không lương.
Her eyes were full of concern.	Đôi mắt cô ấy đầy sự quan tâm.
Again, overall, the fit is very good.	Một lần nữa, về tổng thể, sự phù hợp là rất tốt.
Here, a high-risk area is still a high-risk area.	Ở đây, một khu vực có nguy cơ cao vẫn là một khu vực có nguy cơ cao.
But we choose not to use our power.	Nhưng chúng tôi chọn cách không sử dụng sức mạnh của mình.
Come in and stay for a while.	Vào đây và ở một lát.
Other men helped me up.	Những người đàn ông khác đã giúp tôi đứng dậy.
We will not leave this rock.	Chúng tôi sẽ không rời khỏi tảng đá này.
She died from her wounds.	Cô ấy chết vì vết thương của mình.
That is clearly not the case in the case of the bar.	Đó rõ ràng không phải là tình huống trong trường hợp ở quán bar.
Representative images for two independent experiments.	Hình ảnh đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
I really don't know what's going on.	Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
That's a lot of hard work.	Đó là rất nhiều công việc khó khăn.
I tried for a whole week, and ended up making no progress.	Tôi đã cố gắng trong cả tuần, và cuối cùng không tiến bộ.
We will cover this issue in the next section.	Chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong phần tiếp theo.
She will have to stay at home.	Cô ấy sẽ phải ở trong nhà.
And that soon.	Và điều đó sớm.
You should really try the fish, amazing.	Bạn thực sự nên thử cá, tuyệt vời.
I am not broken.	Tôi không bị phá vỡ.
If you have a poor health.	Nếu bạn có một sức khỏe kém.
She could feel the others turning to her.	Cô có thể cảm thấy những người khác đang quay sang cô.
It's a different experience for each game.	Đó là một trải nghiệm khác nhau cho mỗi trò chơi.
It's true that everything happens for a reason.	Đúng là mọi thứ xảy ra đều có lý do.
Your party has your support.	Đảng của bạn có sự hỗ trợ của bạn.
This has benefits.	Điều này có lợi ích.
This combination was not previously available in the literature.	Sự kết hợp này trước đây không có trong tài liệu.
You like it when people touch you.	Bạn thích nó khi mọi người chạm vào bạn.
We used black.	Chúng tôi đã sử dụng màu đen.
It was a good opening weekend.	Đó là một ngày cuối tuần khai trương tốt.
That's fine if you're okay with that and know you're doing it.	Điều đó tốt nếu bạn đồng ý với điều đó và biết rằng bạn đang làm điều đó.
I know it's nothing, but still.	Tôi biết nó không có gì, nhưng vẫn còn.
People are just beginning to understand the power of television.	Mọi người chỉ mới bắt đầu hiểu được sức mạnh của truyền hình.
His chest is strong and deep.	Ngực anh khỏe và sâu.
For anything of them.	Đối với bất cứ điều gì của họ.
Moreover, she knew.	Hơn nữa, cô biết.
I can be anything.	Tôi có thể là bất cứ điều gì.
I help sometimes.	Tôi giúp đỡ đôi khi.
Come and smell my clothes.	Hãy đến gần và ngửi quần áo của tôi.
Different letters above the bars of a component indicate significant differences.	Các chữ cái khác nhau phía trên các thanh của một thành phần biểu thị sự khác biệt đáng kể.
After a few minutes, he stood up.	Sau vài phút, anh ta đứng dậy.
He feels nauseous, but he doesn't show it.	Anh ấy cảm thấy buồn nôn, nhưng anh ấy không biểu hiện ra ngoài.
I really want it.	Tôi rất muốn nó.
You need a big story.	Bạn cần một câu chuyện lớn.
At least, not tonight.	Ít nhất, không phải đêm nay thì không.
Until this afternoon.	Cho đến chiều nay.
A good husband.	Một người chồng tốt.
When it's working properly, you barely notice it.	Khi nó hoạt động bình thường, bạn hầu như không nhận thấy nó.
White and his activities.	White và hoạt động của anh ta.
I was unable to sell your clothes.	Tôi đã không thể bán quần áo của bạn.
If you're on social media, you're in marketing.	Nếu bạn đang sử dụng mạng xã hội, bạn đang tham gia tiếp thị.
It is too good for that.	Nó là quá tốt cho điều đó.
All while the game is running.	Tất cả trong khi trò chơi đang chạy.
Costs increase as the level of risk increases.	Chi phí tăng lên khi mức độ rủi ro tăng lên.
I found myself in a church.	Tôi thấy mình đang ở trong một nhà thờ.
These people look like us.	Những người này trông giống như chúng ta.
I really don't have much time to test them.	Tôi thực sự không có nhiều thời gian để kiểm tra chúng.
And standing, you stood.	Và đứng, bạn đã đứng.
Because he is not against us but for us.	Vì ông ấy không chống lại chúng ta mà là cho chúng ta.
It's not my thing.	Nó không phải chuyện của tôi.
No problem at the moment.	Không có vấn đề gì vào lúc này.
Today will be different.	Hôm nay sẽ khác.
This is his team.	Đây là đội của anh ấy.
None of the men spoke.	Không ai trong số những người đàn ông nói.
Exactly the opposite happened.	Chính xác là điều ngược lại đã xảy ra.
Always open and friendly.	Luôn cởi mở, thân thiện.
A good friend of mine has this problem.	Một người bạn tốt của tôi có vấn đề này.
And he will need a lot of it.	Và anh ấy sẽ cần rất nhiều nó.
Later lost.	Sau này bị mất.
Your tree will grow strong and tall.	Cây của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ và cao.
Other times not.	Lần khác thì không.
I want to figure out how to make them work.	Tôi muốn tìm ra cách làm cho chúng hoạt động.
That's when he started to remember.	Đó là thời điểm anh bắt đầu nhớ lại.
This is not the way it should be.	Đây không phải là cách nó phải như vậy.
To return an item, please email us why.	Để trả lại một mặt hàng, vui lòng gửi email cho chúng tôi biết lý do tại sao.
Return to their home country.	Trở về nước của họ.
If they don't eat enough food.	Nếu họ không ăn đủ thức ăn.
I can't for the life of me figure something out.	Tôi không thể cho cuộc đời của tôi tìm ra một cái gì đó.
I come closer.	Tôi đến gần hơn.
I have used the method below so far.	Tôi đã sử dụng phương pháp dưới đây cho đến nay.
How much she needed them.	Cô ấy cần chúng biết bao.
I can talk to him about my problems.	Tôi có thể nói chuyện với anh ấy về những vấn đề của tôi.
It's a busy, good place to get lost in.	Đó là một nơi bận rộn, tốt để lạc vào.
He has no wish.	Anh không có ước muốn.
He has to let me in.	Anh ta phải cho tôi vào.
Call back today.	Hôm nay gọi lại.
We don't know how long we have to live.	Chúng tôi không biết mình phải sống được bao lâu.
She took a deep breath and stepped inside.	Cô hít một hơi thật sâu và bước vào trong.
So let's consider this case in more detail.	Vì vậy, chúng ta hãy xem xét trường hợp này chi tiết hơn.
The final part of it took less than thirty seconds.	Phần cuối cùng của nó chỉ mất chưa đầy ba mươi giây.
King said is the truth.	King nói là sự thật.
There must be somewhere safe for them.	Ở đó phải có nơi nào đó an toàn cho họ.
She looked at the other woman.	Cô nhìn người phụ nữ kia.
The extra speed is needed to keep me higher above the water.	Tốc độ tăng thêm là cần thiết để giữ cho tôi cao hơn trên mặt nước.
The proof is the numbers.	Bằng chứng là các con số.
A bar pose.	Một quán bar đặt ra.
You won't believe it.	Anh sẽ không tin điều đó.
I can't be ten.	Tôi không thể được mười.
It's the future, you're right.	Đó là tương lai, bạn đúng.
I want you to do this for me.	Tôi muốn bạn làm điều này cho tôi.
But that's exactly my point.	Nhưng đó chính xác là quan điểm của tôi.
It appeared in my mind.	Nó xuất hiện trong tâm trí tôi.
We could have watched it five minutes or so.	Chúng tôi có thể đã xem nó năm phút hoặc lâu hơn.
God knows she knows.	Chúa biết cô biết.
I broke my tooth.	Tôi bị gãy răng.
However, there is no need to stop if his path is clear.	Tuy nhiên, không cần phải dừng lại nếu con đường của anh ấy rõ ràng.
The general stared for a moment.	Vị tướng nhìn chằm chằm trong giây lát.
I wanted to be with her so badly, it hurt.	Tôi đã muốn đến với cô ấy quá tệ, nó rất đau.
I can spend my time and work.	Tôi có thể dành thời gian và công việc của mình.
I will do anything.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
It's a way to get around without having to get up.	Đó là một cách để đi xung quanh mà không cần phải đứng dậy.
It's more of a feeling.	Đó là một cảm giác hơn.
A self-changing brain.	Một bộ não tự thay đổi.
The police come.	Cảnh sát đến.
You can find it.	Bạn có thể thấy nó.
Both parents are long dead.	Cha mẹ đều đã chết từ lâu.
We were back home in just over two hours.	Chúng tôi đã trở về nhà chỉ trong hơn hai giờ.
That's what they did.	Đó là những gì họ đã làm.
Just keep letting go.	Chỉ cần tiếp tục buông bỏ.
However, they will know they are in a game.	Tuy nhiên, họ sẽ biết họ đang tham gia một trò chơi.
Best information.	Thông tin tốt nhất.
When we do something, it can be a play or a performance.	Khi chúng ta làm điều gì đó, nó có thể là một vở kịch hoặc một buổi biểu diễn.
It scared me.	Nó khiến tôi sợ hãi.
No task or project is too great.	Không có nhiệm vụ hoặc dự án nào quá tuyệt vời.
Come to me and allow to forget the world.	Hãy đến với tôi và cho phép quên đi thế giới.
You did.	Bạn đã.
She made me say it a few times.	Cô ấy đã bắt tôi phải nói điều đó vài lần.
He showed up after dinner looking for some sugar for his coffee.	Anh ấy xuất hiện sau bữa tối để tìm một ít đường cho ly cà phê của mình.
He's just a boy.	Anh ấy chỉ là một cậu bé.
I accept that you have every right to believe that.	Tôi chấp nhận rằng bạn có mọi quyền để tin điều đó.
I just got here.	Tôi chỉ vừa mới đến đây.
The staff are very friendly though.	Các nhân viên rất thân thiện mặc dù.
It offers various benefits to customers.	Nó cung cấp nhiều lợi ích khác nhau cho khách hàng.
This is not fair.	Điều này không công bằng.
We are more than that.	Chúng tôi còn hơn thế nữa.
They know where they are.	Họ biết chúng ở đâu.
That's because in me, the story isn't over yet.	Đó là bởi vì trong tôi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Everything will be fine in the world soon.	Mọi thứ sẽ sớm ổn trên thế giới.
Moreover, it has been applied to moving images.	Hơn nữa, nó đã được áp dụng cho hình ảnh chuyển động.
For you, the former will work.	Đối với bạn, cái trước sẽ hiệu quả.
It's everything sad reviews and more.	Đó là tất cả mọi thứ mà các đánh giá buồn và hơn thế nữa.
And some small studies just happened to find larger results.	Và một số nghiên cứu nhỏ chỉ tình cờ tìm ra kết quả lớn hơn.
I opened her mind.	Tôi đã mở mang đầu óc cho cô ấy.
She looked down at the body at her feet, and smiled.	Cô ấy nhìn xuống cơ thể dưới chân mình, và mỉm cười.
It really happened.	Nó thực sự đã xảy ra.
No transactions.	Không có giao dịch.
We make sure they have food to eat and drink.	Chúng tôi đảm bảo rằng họ có thức ăn để ăn và uống.
Say is for girls.	Nói là dành cho các cô gái.
Maybe they were right, maybe they weren't.	Có thể họ đã đúng, có thể họ đã không.
Ten years or more.	Mười năm trở lên.
Depends on the time of year.	Tùy thuộc vào thời điểm trong năm.
I wish everyone a good meal and a good night's sleep.	Chúc mọi người ăn một bữa ăn ngon và ngủ một giấc thật ngon.
For the most part, however, the solution shares some common properties.	Tuy nhiên, trong hầu hết các phần, giải pháp chia sẻ một số thuộc tính chung.
Get information out instantly.	Nhận thông tin ra ngay lập tức.
List measures based on.	Liệt kê các biện pháp dựa trên.
Map it in your mind.	Lập bản đồ nó trong tâm trí của bạn.
Completed on time.	Hoàn thành đúng thời gian.
Remember who your real friends are.	Hãy nhớ những người bạn thực sự của bạn là ai.
But the worst thing by far is her eyes.	Nhưng điều tồi tệ nhất cho đến nay là đôi mắt của cô ấy.
There are many people.	Có nhiều người.
Especially that one.	Đặc biệt là cái đó.
His mother told him to wait for it to come out.	Mẹ anh ấy bảo anh ấy đợi nó ra.
I can make them pretty quickly now.	Tôi có thể làm cho chúng khá nhanh bây giờ.
However, we can control some of them.	Tuy nhiên, chúng tôi có thể kiểm soát một số trong số chúng.
It's cold today but very windy and clear.	Hôm nay trời lạnh nhưng rất ít gió và trời quang.
I don't understand what the problem is here.	Tôi không hiểu vấn đề ở đây là gì.
Instruments of war.	Các công cụ của chiến tranh.
There was a promise, and the promise failed.	Đã có một lời hứa, và lời hứa đã thất bại.
The same goes for taking care of personal matters.	Việc quan tâm đến những việc cá nhân cũng vậy.
I love writing about anything and pretty much anyone.	Tôi thích viết về bất cứ điều gì và khá nhiều cho bất cứ ai.
After a moment, he realized it was a laugh.	Sau một lúc, anh nhận ra đó là một tiếng cười.
So the management did as usual.	Vì vậy, ban quản lý đã làm như thường lệ.
They can get through this.	Họ có thể vượt qua điều này.
Normal human skin.	Da bình thường của con người.
That is not an ideal result.	Đó không phải là một kết quả lý tưởng.
We suggest that he might want to bring it down a bit.	Chúng tôi gợi ý rằng anh ấy có thể muốn giảm nó xuống một chút.
Let him suggest they go somewhere more private.	Để anh ấy gợi ý họ đến một nơi nào đó riêng tư hơn.
There are a few problems with them.	Có một vài vấn đề với chúng.
With this we cannot agree.	Với điều này chúng tôi không thể đồng ý.
I can still help the poor in other ways.	Tôi vẫn có thể giúp đỡ người nghèo bằng những cách khác.
And many more people.	Và nhiều người khác nữa.
I just lost this game.	Tôi vừa thua trận này.
Can't say enough great things about the teachers.	Không thể nói hết những điều tuyệt vời về các thầy cô.
I said it wasn't.	Tôi đã nói rằng không phải vậy.
She had grown up in the two weeks since he'd met her.	Cô đã lớn trong hai tuần kể từ khi anh gặp cô.
She kept walking, as if she hadn't seen him.	Cô ấy tiếp tục đi, như thể cô ấy đã không nhìn thấy anh ấy.
He was hospitalized for a week.	Anh ấy nằm viện một tuần.
You may be right, he said.	Bạn có thể đúng, anh ấy nói.
Her message was too important to them.	Thông điệp của cô ấy đối với họ quá quan trọng.
And look again.	Và nhìn lại lần nữa.
I am a bad influence.	Tôi là một người có ảnh hưởng xấu.
But instead, the government has a different role.	Nhưng thay vào đó, chính phủ có một vai trò khác.
Unfortunately, this didn't help me.	Thật không may, điều này đã không giúp ích cho tôi.
It can also be yours.	Nó cũng có thể là của bạn.
We will split our forces.	Chúng tôi sẽ chia nhỏ lực lượng của mình.
This is the interesting part.	Đây là một phần thú vị.
Bring your camera.	Mang theo máy ảnh của bạn.
But let's not forget.	Nhưng chúng ta đừng quên.
We put our trust in these people.	Chúng tôi đặt niềm tin vào những người này.
Right in the heart of the court itself.	Ngay trung tâm của chính tòa án.
No one is you to me.	Không ai là chính bạn đối với tôi.
The words I told her were just advice.	Những lời tôi nói với cô ấy chỉ là lời khuyên.
I just draw a line on some things.	Tôi chỉ vẽ một đường ở một số thứ.
It doesn't even have to be a thing.	Nó thậm chí không cần phải là một thứ.
This is a military operation.	Đây là một hoạt động quân sự.
This will kill the project.	Điều này sẽ giết chết dự án.
Because of.	Bởi vì.
You can't just pick the first one you see.	Bạn không thể chỉ chọn cái đầu tiên mà bạn thấy.
He said it meant a lot to him.	Anh ấy nói nó có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy.
Everything stops for me.	Mọi thứ dừng lại với tôi.
But they only work on flat land.	Nhưng họ chỉ làm việc trên vùng đất bằng phẳng.
An information transaction for information.	Một giao dịch thông tin cho thông tin.
If he ever walked the streets, he would kill again.	Nếu anh ta từng đi bộ trên đường phố, anh ta sẽ giết người một lần nữa.
Keep trying these aggressive playing techniques.	Hãy tiếp tục thử những kỹ thuật chơi tích cực này.
I'm using it right now with a large client.	Tôi đang sử dụng nó ngay bây giờ với một khách hàng lớn.
You signed it.	Bạn đã ký nó.
It must have been the drugs.	Nó chắc hẳn là do ma túy.
I couldn't see what she was doing until she slowly picked them up.	Tôi không thể nhìn thấy cô ấy đang làm gì cho đến khi cô ấy từ từ nhấc chúng lên.
You had a bit of an accident.	Bạn đã gặp một chút tai nạn.
I talked to his mother.	Tôi đã nói chuyện với mẹ anh ấy.
It fills you up.	Nó lấp đầy bạn.
On the boat.	Trên thuyền.
But that was history.	Nhưng đó đã là lịch sử.
We never saw the women again.	Chúng tôi không bao giờ gặp lại những người phụ nữ.
And what has been taken is very difficult to get back.	Và những gì đã lấy đi thì rất khó lấy lại.
However, this is not the case here.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp ở đây.
It looks very clean.	Nó trông rất sạch sẽ.
I can call her.	Tôi có thể gọi cho cô ấy.
He is in great form.	Anh ấy đang có phong độ tuyệt vời.
I know that's not what she wants.	Tôi biết đó không phải là điều cô ấy muốn.
Nothing has been repaired.	Không có gì đã được sửa chữa.
He carefully moved forward.	Anh ấy cẩn thận tiến về phía trước.
Day of.	Ngày của.
So you only need to use it once to get the unique id.	Vì vậy, bạn chỉ cần sử dụng nó một lần để có được id duy nhất.
Do not say anything.	Không nói gì cả.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
In this case, move to the left side of the body.	Trong trường hợp này, di chuyển qua bên trái của cơ thể.
It's so wild and weird as well as sweet.	Nó rất hoang dã và lạ lùng cũng như ngọt ngào.
She wished for nothing more than to end her days there.	Cô không mong muốn gì hơn là kết thúc những ngày của mình ở đó.
And we'll call, we'll talk to them.	Và chúng tôi sẽ gọi, chúng tôi sẽ nói chuyện với họ.
Or they tried and sure enough it failed.	Hoặc họ đã thử và chắc chắn rằng nó không thành công.
His part in that is basically physical.	Phần của anh ấy trong đó về cơ bản là thể chất.
They make you want everything so they take your money.	Họ làm cho bạn muốn mọi thứ để họ lấy tiền của bạn.
Let's wait and see.	Chúng ta cùng chờ xem.
And it's okay.	Và nó được đấy.
Here are some pictures from our time.	Dưới đây là một số hình ảnh từ thời gian của chúng tôi.
Please contact the camp office for more information.	Vui lòng liên hệ văn phòng trại để biết thêm thông tin.
He raised both hands.	Anh ta giơ cả hai tay lên.
A person he could trust to come back to later.	Một con người mà anh có thể tin tưởng sẽ quay lại sau này.
Definitely not what you think!.	Chắc chắn không phải như bạn nghĩ !.
Some people say it was the best time of their lives.	Một số người nói rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời họ.
The answers have a specific order.	Câu trả lời có thứ tự cụ thể.
But it doesn't affect the rule.	Nhưng nó không ảnh hưởng đến quy tắc.
All good by me.	Tất cả tốt bởi tôi.
All of this was expected.	Tất cả điều này đã được mong đợi.
It is not true.	Đó không phải là sự thật.
It could be anything or anyone, and it could follow me.	Nó có thể là bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai, và nó có thể theo sau tôi.
Time a lot of people do not have.	Thời gian rất nhiều người không có.
You've really got it now.	Bạn đã thực sự có nó bây giờ.
I had some big plans for myself at the time.	Tôi đã có cho mình một số kế hoạch lớn vào thời điểm đó.
That happened pretty quickly.	Điều đó diễn ra khá nhanh.
And not a single product.	Và không phải là một sản phẩm nào.
Unfortunately, this is not really the case.	Thật không may, điều này không thực sự đúng như vậy.
Be proud of who you are.	Tự hao vê con ngươi của bạn.
I asked, what's the matter.	Tôi hỏi, có chuyện gì vậy.
I won't say that to anyone.	Tôi sẽ không nói điều đó với bất cứ ai.
He has a wife.	Anh ta đã có vợ.
So is he.	Anh ấy cũng vậy.
She has to go back to her apartment and change.	Cô ấy phải trở về căn hộ của mình và thay đồ.
And we were surprised.	Và chúng tôi đã rất ngạc nhiên.
Everyone, every room in your house, every corner of your garden.	Mọi người, mọi phòng trong ngôi nhà của bạn, mọi góc vườn của bạn.
I talked to everyone.	Tôi đã nói chuyện với mọi người.
People fear for themselves.	Mọi người lo sợ cho chính mình.
Culture of fear.	Văn hóa của sự sợ hãi.
Enjoy the lovely weather.	Tận hưởng thời tiết đáng yêu.
He's done that before.	Anh ấy đã làm điều đó trước đây.
A murder investigation.	Một cuộc điều tra giết người.
It's not fun being that guy.	Thật không thú vị khi trở thành anh chàng đó.
There is no real power there.	Không có quyền lực thực sự ở đó.
Had to think he might have more on the open market.	Phải nghĩ rằng anh ta có thể có nhiều hơn trên thị trường mở.
We just want to spread the word.	Chúng tôi chỉ muốn truyền bá thông tin này.
I was with her completely in that moment.	Tôi bên cô ấy hoàn toàn trong khoảnh khắc đó.
But more than nothing.	Nhưng còn hơn không.
The bonus ability is the last ability added.	Khả năng cộng thêm là khả năng cuối cùng được thêm vào.
By using this website, you agree to this use.	Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng này.
And by then it was too late.	Và lúc đó đã quá muộn.
Sometimes it works fine, others it doesn't.	Đôi khi nó hoạt động tốt, những người khác thì không.
I just don't see a lot of passion there.	Tôi chỉ không thấy có nhiều đam mê ở đó.
And if you don't understand what he's doing, that's your problem.	Và nếu bạn không hiểu những gì anh ta làm, đó là vấn đề của bạn.
The system is built on confidence.	Hệ thống được xây dựng dựa trên sự tự tin.
Look the other way.	Nhìn theo cách khác.
Hope you get one of these.	Hy vọng bạn nhận được một trong những.
Your story made me cry.	Câu chuyện của bạn làm tôi rơi nước mắt.
I've never heard of either of them.	Tôi chưa bao giờ nghe nói về một trong hai người trong số họ.
All it is waiting for is the light of your attention.	Tất cả những gì nó đang chờ đợi là ánh sáng của sự chú ý của bạn.
The two lay side by side in soft silence.	Cả hai nằm bên nhau trong im lặng êm ái.
Make them disappear.	Làm cho chúng biến mất.
I can't wait to use it.	Tôi nóng lòng muốn sử dụng nó.
She won't even look at him.	Cô ấy thậm chí sẽ không nhìn anh ta.
I run on coffee.	Tôi chạy bằng cà phê.
I'm not smart enough.	Tôi không đủ thông minh.
I don't believe it happened in the past few days.	Tôi không tin rằng nó đã xảy ra trong vài ngày qua.
A woman passed by and rolled her eyes at us.	Một người phụ nữ đi ngang qua và đảo mắt nhìn chúng tôi.
I know where everything is, it's crazy.	Tôi biết mọi thứ ở đâu, thật là điên rồ.
It was a great vacation.	Đó là một kỳ nghỉ tuyệt vời.
Critical theory vs.	Lý thuyết phê bình vs.
However, with logic it is quite the opposite.	Tuy nhiên, với logic thì hoàn toàn ngược lại.
As a result, the church fell ill.	Kết quả là nhà thờ bị ốm.
That is immediate.	Như vậy là ngay lập tức.
But I'm not sure how to complete it.	Nhưng tôi không chắc làm thế nào để hoàn thành nó.
In most cases, that's true.	Trong hầu hết các trường hợp, điều đó đúng.
Freedom of speech has its limits.	Tự do ngôn luận có giới hạn của nó.
Please contact the hotel for more details.	Vui lòng liên hệ với khách sạn để biết thêm chi tiết.
The staff are all friendly and helpful.	Các nhân viên đều thân thiện và hữu ích.
It seems to go on and on and on.	Nó dường như tiếp tục và tiếp tục.
They really have a handling problem.	Họ thực sự có một vấn đề xử lý.
The men were shot or killed in other ways.	Những người đàn ông bị bắn hoặc bị giết theo những cách khác.
We should cut through those trees.	Chúng ta nên cắt qua những cái cây đó.
Can't wait to run tonight.	Không thể chờ đợi để chạy tối nay.
We finally got together and had fun tonight.	Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được với nhau và vui vẻ tối nay.
Not that you can't find them in history.	Không phải là bạn không thể tìm thấy chúng trong lịch sử.
She can't just take you home.	Cô ấy không thể chỉ đưa bạn về nhà.
Use your other things.	Sử dụng những thứ khác của mình.
Including the living area at home.	Bao gồm cả khu vực sinh hoạt tại nhà.
Or don't do.	Hoặc không làm.
He will only last for one season.	Anh ấy sẽ chỉ tồn tại trong một mùa giải.
We need to meet.	Chúng ta cần gặp nhau.
This is especially true for young women.	Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ trẻ.
Let's see what you have.	Hãy xem những gì bạn có.
But we can still grow.	Nhưng chúng ta vẫn có thể lớn lên.
Because we just tried that.	Bởi vì chúng tôi vừa mới thử điều đó.
Agree well with the results in the literature found.	Đồng ý tốt với các kết quả trong tài liệu được tìm thấy.
This mixture will thicken.	Hỗn hợp này sẽ đặc.
Then he went to the bathroom and closed the door.	Sau đó anh ta vào phòng tắm và đóng cửa lại.
There's blood everywhere.	Có máu ở khắp mọi nơi.
You know like a future.	Bạn biết như một tương lai.
You are living in a dream world.	Bạn đang sống trong một thế giới mơ ước.
Maybe 6 feet from the window.	Có thể cách cửa sổ 6 feet.
It gives a great fight.	Nó đưa ra một cuộc chiến tuyệt vời.
Problem found.	Đã tìm thấy vấn đề.
Let us check it out.	Hãy để chúng tôi kiểm tra nó.
Their four children were born before they got married.	Bốn đứa con của họ được sinh ra trước khi họ kết hôn.
Of course he never did.	Tất nhiên là anh ấy không bao giờ làm vậy.
He shot again and again with no effect.	Anh ta bắn hết lần này đến lần khác mà không có tác dụng gì.
The first problem, is to find the class somewhere.	Vấn đề đầu tiên, là tìm lớp học ở đâu đó.
This will cost you time and money.	Điều này sẽ khiến bạn tốn kém thời gian và tiền bạc.
They don't like you.	Họ không thích bạn.
During the war.	Trong chiến tranh.
I was able to create an answer.	Tôi đã có thể tạo ra một câu trả lời.
These characters can form a single word or multiple words.	Những ký tự này có thể tạo thành một từ hoặc nhiều từ.
That seems strange.	Điều đó có vẻ kỳ lạ.
That's the reason.	Đó là lý do.
But it never works.	Nhưng nó không bao giờ hoạt động.
Then they both took a step back.	Sau đó, cả hai cùng lùi lại một bước.
Avoid global data.	Tránh dữ liệu toàn cầu.
For us, it is the most beautiful.	Đối với chúng tôi, nó là đẹp nhất.
There's something very odd about it.	Có điều gì đó rất kỳ quặc về nó.
It is quite safe for them to do so.	Nó khá an toàn cho họ để làm như vậy.
Names are easy to create.	Tên rất dễ tạo thành.
She gently touched him.	Cô nhẹ nhàng chạm vào anh.
You would think so, wouldn't you?	Bạn sẽ nghĩ như vậy, phải không.
That actually means more to me than you think.	Điều đó thực sự có ý nghĩa với tôi hơn bạn nghĩ.
So is the Internet.	Internet cũng vậy.
You don't know this world.	Bạn không biết thế giới này.
He felt it was a failure on his part.	Anh ấy cảm thấy đó là một thất bại về phía mình.
I feel lost.	Tôi cảm thấy mất mát.
I just said, buddy.	Tôi nói thôi, anh bạn.
Maybe he was paid a lot of money.	Có lẽ anh ta đã được trả rất nhiều tiền.
Oh, we had so much fun.	Ồ, chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.
The second picture is from my phone.	Bức ảnh thứ hai là từ điện thoại của tôi.
The people around us started telling him to shut up.	Những người xung quanh chúng tôi bắt đầu bảo anh ấy im lặng.
And there are many of them.	Và có rất nhiều trong số họ.
No one knows what could happen.	Không ai biết điều gì có thể xảy ra.
Girls like him.	Các cô gái thích anh ấy.
I have never met your mother.	Tôi chưa bao giờ gặp mẹ của bạn.
It sounds great on paper.	Nghe có vẻ tuyệt vời trên giấy.
Because you did a good job, a good job.	Bởi vì bạn đã làm một công việc tốt, một công việc tốt.
This is a big step forward.	Đây là một bước tiến lớn.
We have to get out of here and start a movement.	Chúng ta phải ra khỏi đây và bắt đầu một phong trào.
We have been together for two years.	Chúng tôi đã ở bên nhau được hai năm.
I say the sooner the better.	Tôi nói càng sớm càng tốt.
We will not share it with any third party for any purpose.	Chúng tôi sẽ không chia sẻ nó với bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ mục đích nào.
This new study may shed some light on why.	Nghiên cứu mới này có thể làm sáng tỏ lý do tại sao.
Without that money provided by us, the poor will lose.	Nếu không có số tiền đó do chúng tôi cung cấp, người nghèo sẽ bị mất.
I just love it and want to share the love.	Tôi chỉ yêu nó và muốn chia sẻ tình yêu.
Let's roll.	Hãy cuộn.
Check list.	Kiểm tra danh sách.
He continued to tour around the country during this time.	Anh tiếp tục đi lưu diễn khắp đất nước trong thời gian này.
It's really great.	Nó thực sự tuyệt vời.
During the battle, he seemed to be everywhere.	Trong suốt trận chiến, anh ta dường như có mặt ở khắp mọi nơi.
Anytime you learn something useful, you're ahead.	Bất cứ lúc nào bạn học được điều gì đó hữu ích, bạn sẽ đi trước.
For more information on his work, see the end of this post.	Để biết thêm thông tin về công việc của anh ấy, hãy xem phần cuối của bài đăng này.
Light meant nothing to him.	Ánh sáng chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ta.
These materials can be obtained free of charge.	Những vật liệu này có thể được lấy miễn phí.
But truth be told, he had no authority, no command.	Nhưng sự thật mà nói, anh không có quyền hạn, không có quyền chỉ huy.
I know her.	Tôi biết cô ấy.
There was blood on the wall and blood on the floor.	Có máu trên tường và máu trên sàn nhà.
Then again, who knows.	Sau đó, một lần nữa, ai biết được.
Often, interests will dominate the decision.	Thông thường, lợi ích sẽ chi phối quyết định.
The world is what it is.	Thế giới là những gì nó là.
Most of their views have changed.	Hầu hết quan điểm của họ đã thay đổi.
There are a few hours in the night still to go.	Có một vài giờ trong đêm vẫn còn để đi.
We used to have block parties.	Chúng tôi đã từng có các bữa tiệc khối.
She just wanted to lie completely still, where it was quiet.	Cô chỉ muốn nằm yên hoàn toàn, nơi thật yên tĩnh.
We're not sure it'll be suitable either.	Chúng tôi cũng không chắc nó sẽ phù hợp.
Only one does not show up.	Chỉ có một không hiển thị.
I'm trying out the camera on my new phone.	Tôi đang thử máy ảnh trên điện thoại mới của mình.
He is a great character.	Anh ấy là một nhân vật tuyệt vời.
However, the rest of the soil needs a new test.	Tuy nhiên, phần đất còn lại cần phải có một thử nghiệm mới.
We just need to keep working and pushing each other.	Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc và thúc đẩy lẫn nhau.
It's too late for them to do anything about it.	Đã quá muộn để họ làm bất cứ điều gì về nó.
She was glad they finally stopped trying.	Cô rất vui vì cuối cùng họ đã ngừng cố gắng.
I won the fourth set and the match.	Tôi giành chiến thắng trong set thứ tư và trận đấu.
He doesn't know the answer yet.	Anh ấy chưa thể biết câu trả lời.
Will be determined on the basis.	Sẽ được xác định trên cơ sở.
I can't do anything with the experience yet.	Tôi không thể làm gì với kinh nghiệm được nêu ra.
We take the path and stay away from that.	Chúng tôi đi theo con đường và tránh xa điều đó.
This is just an ordinary wedding.	Đây chỉ là một đám cưới bình thường.
This includes programs for students and teachers.	Điều này bao gồm các chương trình dành cho sinh viên và giáo viên.
The next day, the creature seemed to follow me everywhere.	Ngày hôm sau, sinh vật dường như theo tôi khắp mọi nơi.
Blood tests.	Xét nghiệm máu.
Ask her what she wants.	Hỏi cô ấy muốn gì.
If this is possible.	Nếu điều này là có thể.
I was happy to leave.	Tôi đã vui mừng ra đi.
Nothing else is wrong.	Không có gì khác là sai.
It is expensive for us because we are poor.	Nó đắt cho chúng tôi bởi vì chúng tôi nghèo.
So at the end of fifteen seconds you get nothing.	Vì vậy, vào cuối mười lăm giây, bạn không nhận được gì.
But the man was right.	Nhưng người đàn ông đã đúng.
The kids are so lucky to have you as their teacher.	Những đứa trẻ thật may mắn khi có bạn là giáo viên của chúng.
It's just part of the deal.	Nó chỉ là một phần của thỏa thuận.
They know exactly what they are doing.	Họ biết chính xác những gì họ đang làm.
Not the day after tomorrow.	Không phải ngày mốt.
I see the boat waiting.	Tôi thấy con thuyền đang đợi.
There is only one woman to back him up.	Chỉ có một người phụ nữ để chống lưng cho anh ta.
Things couldn't be better.	Mọi thứ không thể tốt hơn.
Defendant is not free to leave.	Bị cáo không được tự do ra đi.
I can't explain it, but it is.	Tôi không thể giải thích nó, nhưng nó là.
A lot of money when you try to travel cheap.	Rất nhiều tiền khi bạn cố gắng đi du lịch giá rẻ.
The two talked as if they had known each other forever.	Cả hai nói chuyện như thể họ đã quen nhau mãi mãi.
It is a lost art.	Đó là một nghệ thuật bị mất.
Here's what she did.	Đây là những gì cô ấy đã làm.
They don't need access to anything else.	Họ không cần truy cập vào bất kỳ thứ nào khác.
No energy.	Không có năng lượng.
That night he waited for the master to return.	Đêm đó anh đợi cậu chủ về.
Where is she.	Cô ấy đang ở đâu.
That seems strange to me since they don't have a degree either.	Điều đó có vẻ lạ đối với tôi vì họ cũng không có bằng cấp.
Is a decisive improvement over the old wooden bottle style.	Là một cải tiến quyết định so với kiểu chai gỗ cũ.
He is also loved.	Anh ấy cũng được yêu thích.
This is consistent with his other findings.	Điều này phù hợp với những phát hiện khác của ông.
I told her she had to hit thirty minutes.	Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy phải đạt được ba mươi phút.
He couldn't put it into words.	Anh ấy không thể nói thành lời.
There is a difference in his efforts and those of some others.	Có sự khác biệt trong nỗ lực của anh ấy và của một số người khác.
She agrees and says that no one who loves you can do the same.	Cô ấy đồng ý và nói rằng không ai yêu bạn có thể làm như vậy.
You don't even have to think about this.	Bạn thậm chí không cần phải nghĩ về điều này.
Otherwise, it looks pretty good.	Nếu không, nó trông khá tốt.
Really show off.	Thực sự khoe mẽ.
It was not an easy decision.	Đó không phải là một quyết định dễ dàng.
So glad you're okay.	Rất vui vì bạn không sao.
So that's what she's feeling.	Vì vậy, đó là những gì cô ấy đang cảm thấy.
I was very proud of it.	Tôi đã rất tự hào về nó.
You know me.	Bạn biết tôi.
Trip time less than a week.	Thời gian chuyến đi ít hơn một tuần.
I just said we had a big argument.	Tôi chỉ nói rằng chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi lớn.
They may differ from the one shown in the image above.	Chúng có thể khác với cái được hiển thị trong hình trên.
Instead, she let him come in for her.	Thay vào đó, cô để anh ta đến thay cô.
It's usually the three of us and that's weird.	Đó thường là ba chúng tôi và điều đó thật kỳ lạ.
I don't judge.	Tôi không phán xét.
The wife has left the family home with their two children.	Người vợ đã rời bỏ mái ấm gia đình với hai đứa con của họ.
I can be healthy.	Tôi có thể khỏe mạnh.
That's what is making our team better.	Đó là những gì đang làm cho nhóm của chúng tôi tốt hơn.
You can easily buy products.	Bạn có thể dễ dàng mua sản phẩm.
She had seven children.	Cô đã có bảy người con.
Your search for peace of mind can stop now.	Tìm kiếm của bạn cho sự yên tâm có thể dừng lại ngay bây giờ.
And even then she was never so happy.	Và thậm chí sau đó cô ấy không bao giờ hạnh phúc như vậy.
I have attended.	Tôi đã tham gia.
One is content.	Một là nội dung.
We should learn from them on the human side.	Chúng ta nên học hỏi từ họ ở khía cạnh con người.
Starting another week at school.	Bắt đầu một tuần nữa ở trường.
Think for a moment about what you were trying to do with them.	Hãy suy nghĩ một chút về những gì bạn đã cố gắng làm với chúng.
We have achieved it.	Chúng tôi đã đạt được nó.
I know this but don't feel it.	Tôi biết điều này nhưng không cảm thấy nó.
For us, it was a very difficult period.	Đối với chúng tôi, đó là một giai đoạn rất khó khăn.
He has lost many things, but he refuses to lose this one.	Anh ấy đã mất nhiều thứ, nhưng không chịu đánh mất thứ này.
These are the experiential conditions that must be met for effective and profound learning.	Đây là những điều kiện kinh nghiệm phải đáp ứng để học tập hiệu quả và sâu sắc.
We need to assume less and prove more.	Chúng ta cần phải giả định ít hơn và chứng minh nhiều hơn.
It depends on the context.	Nó phụ thuộc vào ngữ cảnh.
No patients were excluded for any reason.	Không có bệnh nhân nào bị loại trừ vì bất kỳ lý do nào.
The exception is me.	Ngoại lệ là tôi.
I can see that she will make a great mother.	Tôi có thể thấy rằng cô ấy sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời.
It's instant access to your home.	Đó là truy cập ngay vào ngôi nhà của bạn.
So what the fuck.	Thế đéo gì.
It's about the players, it's about the team.	Nó là về các cầu thủ, nó là về nhóm.
Players can start over when they find a match.	Người chơi có thể bắt đầu lại khi họ tìm thấy một trận đấu.
Because of such individuals.	Vì của cá nhân như vậy.
It has the benefit of being honest, for one thing.	Nó có lợi ích là trung thực, vì một điều.
So it is extremely difficult to use.	Vì vậy, nó là vô cùng khó sử dụng.
Ideas are included.	Ý tưởng được bao gồm.
I am the reason why.	Tôi là lý do tại sao.
But to the extent, it also caused a stir in public opinion.	Nhưng đến mức, nó còn gây xôn xao dư luận.
I hope this place doesn't change.	Tôi hy vọng nơi này không thay đổi.
Someone somewhere is sad so everyone please take care.	Có người ở đâu đó đang buồn nên mọi người hãy quan tâm.
I can definitely understand why he loves you.	Tôi chắc chắn có thể hiểu tại sao anh ấy yêu bạn.
Spirit, spiritual awareness.	Tinh thần, nhận biết tinh thần.
That she wanted to have a party.	Rằng cô ấy muốn có một bữa tiệc.
Let's start slow.	Hãy bắt đầu chậm.
Yours however is at risk of being discarded.	Của bạn tuy nhiên có nguy cơ bị loại bỏ.
Sometimes we need to step back and see the big picture.	Đôi khi chúng ta cần phải lùi lại và nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.
She had to tell me what to do.	Cô ấy phải nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Know how to populate variables before the other side does.	Biết cách điền các biến trước khi phía bên kia thực hiện.
As long as your hair is a natural color to start with.	Miễn là tóc của bạn là màu tự nhiên để bắt đầu.
Big changes are coming.	Những thay đổi lớn đang đến.
I have seen it done.	Tôi đã thấy nó được thực hiện.
Stuff like that.	Những thứ như thế.
The application starts, but only a black screen.	Ứng dụng khởi động, nhưng chỉ có một màn hình đen.
So nothing has to be done.	Vì vậy, không có gì phải được thực hiện.
A serious expression suddenly appeared on her face.	Vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên hiện lên trên gương mặt cô.
People bring their friends.	Mọi người mang theo bạn bè của họ.
The effect may be greater in female students.	Hiệu ứng có thể lớn hơn ở các sinh viên nữ.
She is very young and lovely and.	Cô ấy rất trẻ và đáng yêu và.
Finally, she opened the door.	Cuối cùng, cô ấy cũng mở cửa.
Let him stand.	Hãy để anh ta đứng.
She feels she is the most special person.	Cô cảm thấy mình là người đặc biệt nhất.
They arrested him.	Họ đã bắt anh ta.
I think she saw exactly what she said she saw.	Tôi nghĩ cô ấy đã nhìn thấy chính xác những gì cô ấy nói rằng cô ấy đã thấy.
All of us in the family knew it was coming.	Tất cả chúng tôi trong gia đình đều biết nó sẽ đến.
God has done something more powerful than any other act of love.	Đức Chúa Trời đã làm điều gì đó mạnh mẽ hơn bất kỳ hành động yêu thương nào khác.
This time it was locked.	Lần này nó đã bị khóa.
Cool slightly to serve warm, or serve at room temperature.	Làm nguội một chút để phục vụ ấm, hoặc phục vụ ở nhiệt độ phòng.
You can pay with this form here.	Bạn có thể thanh toán bằng hình thức này tại đây.
We know that with any business there is a lot of stress.	Chúng tôi biết rằng với bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng có rất nhiều căng thẳng.
Even this is not original.	Ngay cả điều này không phải là bản gốc.
I am very happy to do my job.	Tôi rất vui khi được làm công việc của mình.
Plants have feelings too!.	Thực vật cũng có cảm xúc !.
I don't understand this post.	Tôi không hiểu bài đăng này.
No, neither does he.	Không, anh ấy cũng không.
Need to share.	Cần chia sẻ.
He could be injured.	Anh ấy có thể bị thương.
He did small things to help a team win.	Anh ấy đã làm những việc nhỏ để giúp một đội chiến thắng.
They are very small.	Chúng nó rất nhỏ.
Both are there, both are real.	Cả hai đều ở đó, cả hai đều có thật.
They are completely different things.	Chúng là những thứ khác nhau hoàn toàn.
She couldn't understand.	Cô không thể hiểu được.
I'll tell you what really happened.	Tôi sẽ cho bạn biết những gì thực sự đã xảy ra.
I started it today, and it just brought me to tears.	Tôi đã bắt đầu nó hôm nay, và nó chỉ làm tôi rơi nước mắt.
One second ago.	Một giây trước.
My son said he would tell me.	Con trai tôi nói rằng nó sẽ nói với tôi.
It was more than what he was used to.	Nó còn nhiều hơn những gì anh ấy đã từng làm.
She feels better than ever.	Cô ấy cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.
The future is the time yet to come.	Tương lai là thời điểm vẫn chưa đến.
It's hard to say.	Thật khó để nói.
Try what you want to try.	Hãy thử những gì bạn muốn thử.
Same as main.	Tương tự như chính.
Can cook in the evening when you have time.	Có thể nấu vào buổi tối khi bạn có thời gian.
The reality is quite the opposite.	Thực tế là hoàn toàn ngược lại.
Because she didn't.	Bởi vì cô ấy đã không.
And they will.	Và họ sẽ làm.
Stand together, and we can make this a success!.	Sát cánh cùng nhau, và chúng ta có thể làm cho điều này thành công !.
Free to the public.	Miễn phí cho công chúng.
I probably wouldn't have mentioned this war if it had ended otherwise.	Tôi có lẽ sẽ không đề cập đến cuộc chiến này nếu nó kết thúc theo cách khác.
His eyes are like rain.	Đôi mắt anh như mưa.
Maybe he pushed them too far.	Có lẽ anh đã đẩy họ đi quá xa.
Anyway, the problem is this.	Dù sao, vấn đề là thế này.
Your company wants you to have a good life that you enjoy.	Công ty của bạn muốn bạn có một cuộc sống tốt đẹp mà bạn tận hưởng.
He will see with the papers that we are coming.	Anh ta sẽ thấy bằng những tờ giấy mà chúng tôi đang đến.
Also discuss the consequences of having less information about you.	Hãy thảo luận cả những hậu quả liên quan đến việc có ít thông tin hơn về bạn.
She couldn't get close to it.	Cô ấy không thể đến gần nó.
This is more important than anything else.	Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
The bathroom is very small.	Phòng tắm rất nhỏ.
You want people to understand how this happens.	Bạn muốn mọi người hiểu điều này xảy ra như thế nào.
Reading through this article is the first step to getting the job done.	Đọc qua bài viết này là bước đầu tiên để hoàn thành công việc.
It's not safe.	Nó không an toàn.
We wanted her to be normal, so we didn't say anything.	Chúng tôi muốn cô ấy bình thường, vì vậy chúng tôi không nói gì.
Message us for details.	Nhắn tin cho chúng tôi để biết chi tiết.
But so far they have not done so.	Nhưng cho đến nay họ đã không làm như vậy.
I don't have your back.	Tôi không có trở lại của bạn.
They are two very different things.	Chúng là hai thứ rất khác nhau.
I don't come any closer.	Tôi không tiến lại gần nữa.
This is similar to the standard approach.	Điều này tương tự với cách tiếp cận tiêu chuẩn.
You know, we do a lot of things well.	Bạn biết đấy, chúng tôi làm tốt rất nhiều thứ.
My first thought was, this is crazy.	Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, điều này thật điên rồ.
They told you what you were willing to hear.	Họ đã nói với bạn những gì bạn sẵn sàng nghe.
You think you want to see it.	Bạn nghĩ rằng bạn muốn xem nó.
After that, they left school together.	Sau đó, họ đã rời trường cùng nhau.
This will affect our analysis.	Điều này sẽ ảnh hưởng đến phân tích của chúng tôi.
And actually, he has real ideas.	Và thực ra, anh ấy có những ý tưởng thực sự.
These kids, they think they can change the world.	Những đứa trẻ này, chúng nghĩ rằng chúng có thể thay đổi thế giới.
There's nothing like it.	Không có gì giống như vậy.
Each step has a meaning that exists on many levels at the same time.	Mỗi bước có một ý nghĩa tồn tại trên nhiều cấp độ cùng một lúc.
All costs are costs based on the hospital where the surgery was performed.	Tất cả các chi phí là chi phí dựa trên bệnh viện nơi phẫu thuật được thực hiện.
I have no answer.	Tôi không có câu trả lời.
This version will be released as a final version soon.	Phiên bản này sẽ sớm được phát hành như một phiên bản cuối cùng.
You don't just hear it, you feel it.	Bạn không chỉ nghe nó, bạn cảm thấy nó.
But you are right.	Nhưng bạn đúng.
However, I must be close.	Tuy nhiên, tôi phải gần gũi.
I don't care if she kills me.	Tôi không quan tâm nếu cô ấy giết tôi.
Now this could be wrong.	Bây giờ điều này có thể là sai.
Others were standing or sitting on a level above them, watching.	Những người khác đang đứng hoặc ngồi trên một tầng cao hơn họ, quan sát.
Both my parents are important members of the community.	Cả cha mẹ tôi đều là những thành viên quan trọng của cộng đồng.
He has never held any government positions.	Ông ấy chưa bao giờ giữ bất kỳ vị trí chính phủ nào.
She won't last too long.	Cô ấy sẽ không tồn tại quá lâu.
We only have one minute left.	Chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi.
Someone will do it but not like us.	Ai đó sẽ làm điều đó nhưng không giống như chúng ta.
Will continue for hours.	Sẽ tiếp tục trong nhiều giờ.
Furthermore, phase vs.	Hơn nữa, giai đoạn vs.
You have to stand with that.	Bạn phải đứng vững với điều đó.
Same with my sister.	Với chị tôi cũng vậy.
We don't have the right teachers.	Chúng tôi không có giáo viên thích hợp.
Some file systems have been designed to be used for specific applications.	Một số hệ thống tệp đã được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng cụ thể.
Continue until you feel comfortable.	Tiếp tục cho đến khi nào bạn cảm thấy thoải mái.
I couldn't send him a text until morning.	Tôi không thể gửi một tin nhắn cho anh ta cho đến sáng.
By doing so, the amount of data can be reduced.	Làm như vậy, lượng dữ liệu có thể được giảm bớt.
It shows a red cross.	Nó hiển thị một chữ thập đỏ.
And that is taken quite seriously.	Và điều đó được thực hiện khá nghiêm túc.
It's expensive to be a woman in this country.	Thật đắt đỏ để trở thành một người phụ nữ ở đất nước này.
Living expenses.	Tiền ăn ở.
Religion is natural.	Tôn giáo là lẽ tự nhiên.
My eyes are red.	Mắt tôi đỏ hoe.
The boys she gave out were all tiny.	Những đứa con trai mà cô ấy đưa ra đều nhỏ xíu.
This is not just about you.	Đây không chỉ là về bạn.
Other than that, it has nothing to do with him.	Ngoài ra, nó không liên quan gì đến anh ta.
It really looks as if none of them have eyes.	Nó thực sự trông như thể không ai trong số họ có mắt.
No one in the film seems surprised that he exists.	Không ai trong phim có vẻ ngạc nhiên rằng anh ta tồn tại.
In another event, no.	Trong một sự kiện khác, không.
All energy falls from the head to the heart.	Tất cả năng lượng rơi từ đầu xuống tim.
But my father and my mother, she said.	Nhưng cha tôi và mẹ tôi, cô ấy nói.
Good things also happened.	Những điều tốt đẹp cũng đã xảy ra.
I will find a place for you.	Tôi sẽ tìm một nơi cho bạn.
Other teams are now said to be using it.	Các đội khác hiện được cho là đang sử dụng nó.
They like you and want to be with you.	Họ thích bạn và muốn ở bên bạn.
, but stuck.	, mà bị kẹt.
It costs little and it means a lot.	Nó chi phí ít và nó có ý nghĩa nhiều.
We try to set the price.	Chúng tôi cố gắng định giá.
The room looked great that day and the food was great too.	Căn phòng trông tuyệt vời vào ngày hôm đó và thức ăn cũng tuyệt vời.
And if he can do this to you.	Và nếu anh ấy có thể làm điều này với bạn.
My knees turned into water.	Đầu gối của tôi biến thành nước.
I can hate you sometimes.	Tôi có thể ghét bạn đôi khi.
This is the tough part to come.	Đây là một phần khó khăn sắp tới.
It was cold and kept us outside.	Nó lạnh và giữ chúng tôi bên ngoài.
Now you are back in business.	Bây giờ bạn đã trở lại kinh doanh.
You can choose yours.	Bạn có thể chọn của bạn.
And it makes a huge difference.	Và nó tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
Don't mention that the safe was opened.	Đừng đề cập rằng két sắt đã được mở.
This model can significantly increase the speed of business.	Mô hình này có thể làm tăng đáng kể tốc độ kinh doanh.
They cannot survive.	Họ không thể sống sót.
She's pretty good now.	Bây giờ cô ấy khá ổn.
That seems to be happening in fact.	Điều đó dường như đang diễn ra trên thực tế.
Until then, your life is over.	Cho đến lúc đó, cuộc sống của bạn đã kết thúc.
There may be anger.	Có thể có sự tức giận.
Young men and women can mix more easily in public.	Nam và nữ thanh niên có thể kết hợp dễ dàng hơn ở nơi công cộng.
Anyway, we started the fire.	Dù sao thì, chúng tôi đã bắt đầu tiếp lửa.
It's been two weeks in elementary school.	Đã hai tuần trong tiểu học.
That case finally reached this court.	Vụ án đó cuối cùng đã đến được tòa án này.
No one can survive.	Không ai có thể sống sót.
Now we give some similar examples.	Bây giờ chúng tôi đưa ra một số ví dụ tương tự.
Our section is brief on everything including men.	Phần của chúng tôi ngắn gọn về mọi thứ bao gồm cả nam giới.
That's them.	Đó là họ.
I want that header to run.	Tôi muốn tiêu đề đó chạy.
Run the application.	Chạy ứng dụng.
Simply hold, speak, and release when you're done.	Đơn giản chỉ cần giữ, nói và thả ra khi bạn đã hoàn tất.
She dressed quickly and approached me.	Cô ấy mặc quần áo nhanh chóng và đến gần tôi.
So that's the experience they want to share with their friends.	Vì vậy, đó là kinh nghiệm mà họ muốn chia sẻ với bạn bè của họ.
That's it.	Đó là nó.
That he was still waiting for me.	Rằng anh vẫn đợi tôi.
We know your name and we understand your needs.	Chúng tôi biết tên của bạn và chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn.
He's not happy.	Anh ấy không vui.
Both are important.	Cả hai đều quan trọng.
I mean, it's weird.	Ý tôi là, nó kỳ lạ.
There will be time to review it.	Sẽ có thời gian để xem xét nó.
They returned this week, the night the policeman was killed.	Họ đã trở lại trong tuần này, vào cái đêm mà cảnh sát bị giết.
I really had to force myself to eat.	Tôi thực sự phải ép mình ăn.
Prove it.	Hãy chứng minh điều đó.
What it was he wouldn't say.	Những gì nó đã được anh ấy sẽ không nói.
Ask him again.	Hỏi lại anh ta.
But we don't have to put up with it forever.	Nhưng chúng ta không cần phải chịu đựng nó mãi mãi.
She walked over.	Cô bước tới.
Your parents have to support that.	Cha mẹ bạn phải ủng hộ điều đó.
So we just have to wait.	Vì vậy, chúng tôi chỉ cần phải chờ đợi.
Only if they think they're using you.	Chỉ khi họ nghĩ rằng họ đang sử dụng bạn.
I'm just happy to be there.	Tôi chỉ hạnh phúc khi ở đó.
I haven't seen you in a while.	Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian.
If you want something done, you have to make it happen.	Nếu bạn muốn điều gì đó hoàn thành, bạn phải biến nó thành hiện thực.
I tend to follow.	Tôi có xu hướng làm theo.
Just for me, sister.	Chỉ vì em thôi chị ạ.
He looked at it for a moment.	Anh nhìn nó một lúc.
Always say how good it is to have them back.	Luôn nói rằng thật tốt biết bao khi họ trở lại.
The problem is with your comment.	Vấn đề là với nhận xét của bạn.
I love when the boys get successful.	Tôi yêu khi các chàng trai có được thành công.
However, only for a few seconds.	Tuy nhiên, chỉ trong vài giây.
And added that view as a child view.	Và đã thêm chế độ xem đó dưới dạng chế độ xem trẻ em.
He noted that while the changes are coming, they are not immediate.	Ông lưu ý rằng mặc dù những thay đổi đang đến nhưng chúng không diễn ra ngay lập tức.
Maybe we shouldn't have moved here.	Có lẽ chúng ta không nên chuyển đến đây.
But she was scared.	Nhưng cô ấy sợ hãi.
Simply try your best.	Đơn giản chỉ cần cố gắng hết sức của bạn.
There is less meat and more skin, fat and bones.	Có ít thịt và nhiều da, mỡ và xương.
Of course at no cost.	Tất nhiên là không mất phí.
The experiences I have had.	Những kinh nghiệm tôi đã có.
Low cost of living.	Giá cả sinh hoạt thấp.
Or maybe she can.	Hoặc có thể cô ấy có thể.
I smile at them.	Tôi mỉm cười với họ.
Let's do it now!.	Hãy làm điều đó ngay bây giờ !.
Then go back and check the other side.	Sau đó quay lại và kiểm tra mặt còn lại.
That's where the magic happens.	Đó là nơi điều kỳ diệu xảy ra.
Everything will be okay.	Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
It was a great place, but we started with nothing.	Đó là một nơi tuyệt vời, nhưng chúng tôi bắt đầu mà chẳng có gì cả.
And create a fresh and fresh look at this creative family.	Và tạo ra một cái nhìn mới mẻ và tươi mới về gia đình sáng tạo này.
That's a lot of power right there.	Đó là rất nhiều quyền lực ngay tại đó.
When they were on the other side, he was out.	Khi họ đã ở phía bên kia, anh ta đã ra ngoài.
It gives you something to look forward to.	Nó cung cấp cho bạn một cái gì đó để mong đợi.
Unless you're a banker.	Trừ khi bạn là ngân hàng.
It's not just for me.	Nó không chỉ dành cho tôi.
Back to the tree house.	Trở lại nhà cây.
From the earth.	Từ trái đất.
These are not memories of the past.	Đây không phải là ký ức của quá khứ.
I remember feeling uncomfortable.	Tôi nhớ mình đã cảm thấy khó chịu.
After the selection period, we present the next face image.	Sau thời gian lựa chọn, chúng tôi trình bày hình ảnh khuôn mặt tiếp theo.
A lot of things could have gone wrong.	Rất nhiều thứ có thể đã xảy ra sai.
I was also put in difficult situations.	Tôi cũng bị đặt vào những tình huống khó khăn.
Much needs to be done on this front.	Nhiều việc cần phải làm trên mặt trận này.
Talk about.	Nói về.
But these are not tears of joy.	Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt vui mừng.
I did it.	Tôi đã làm nó.
They want to win.	Họ muốn chiến thắng.
There seems to be no protection from them.	Dường như không có sự bảo vệ nào từ chúng.
Where should we find it?	Chúng ta nên tìm nó ở đâu.
I see nothing wrong with it.	Tôi thấy không có gì sai với nó.
Which I have found it is.	Mà tôi đã tìm thấy nó là.
Can't get them.	Không thể lấy chúng.
You don't even think he's good.	Bạn thậm chí không nghĩ rằng anh ấy tốt.
All the years of work towards that point have paid off.	Tất cả những năm làm việc hướng tới thời điểm đó đã được đền đáp.
Well, no surprise.	Chà, không có gì ngạc nhiên.
Earth and sky.	Trái đất và bầu trời.
Boys and girls love each other.	Trai gái yêu nhau.
Have previous work in both fields.	Có công việc trước trên cả hai lĩnh vực.
We have been in this business for many years.	Chúng tôi đã làm công việc kinh doanh này trong nhiều năm.
He stepped back slowly.	Anh chậm rãi lùi lại.
Blood stone.	Đá máu.
I judge by the results.	Tôi đánh giá bằng kết quả.
It can be considered a security risk.	Nó có thể được coi là một rủi ro bảo mật.
The band built each song with minute-to-minute attention to detail.	Ban nhạc đã xây dựng mỗi bài hát với sự chú ý từng phút đến từng chi tiết.
This is especially so in this case.	Điều này đặc biệt như vậy trong trường hợp này.
Time can run away from a man.	Thời gian có thể chạy trốn khỏi một người đàn ông.
I have decided.	Tôi đã quyết định.
She didn't ask.	Cô ấy không hỏi.
The others.	Những người khác.
The type field shows which table to associate with.	Trường loại hiển thị bảng nào để kết hợp với.
It takes a lot of faith and trust.	Cần rất nhiều niềm tin và sự tin tưởng.
All travel included.	Đã bao gồm tất cả các chuyến du lịch.
What else could I ask for.	Tôi có thể yêu cầu gì khác.
It's good that.	Nó tốt đó.
View from my room was amazing.	Xem từ phòng của tôi là tuyệt vời.
Don't try to touch me.	Đừng cố chạm vào tôi.
Within minutes, the water level began to rise.	Trong vòng vài phút, mực nước bắt đầu tăng lên.
This company has been in the same family for a hundred years.	Công ty này đã có trong cùng một gia đình trong một trăm năm.
I hope to see you again soon.	Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm.
Want to see your face.	Muốn nhìn thấy khuôn mặt của bạn.
However, have your way.	Tuy nhiên, hãy có cách của bạn.
They simply have a higher risk of disease than the average person.	Đơn giản là họ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường.
He sat on a rock across the street, watching me.	Anh ấy ngồi trên một tảng đá bên kia đường, quan sát tôi.
I know he's in trouble.	Tôi biết anh ấy đang gặp rắc rối.
This is defined as follows.	Điều này được định nghĩa như sau.
It's the band.	Đó là ban nhạc.
It works like health insurance.	Nó hoạt động giống như bảo hiểm y tế.
There is only one way to catch.	Chỉ có một cách bắt.
It's time to man up.	Đó là thời gian để con người lên.
Both on the market.	Cả trên thị trường.
I do not understand what you mean.	Tôi không hiểu bạn muốn nói gì.
This is my journey through college.	Đây là cuộc hành trình của tôi thông qua đại học.
All the way to the president.	Tất cả các con đường cho đến tổng thống.
All to stop you.	Tất cả để ngăn cản bạn.
Even my mother.	Kể cả mẹ tôi.
This is consistent with our findings in.	Điều này phù hợp với những phát hiện của chúng tôi trong.
This economy has no place for them.	Nền kinh tế này không còn chỗ đứng cho họ.
Everything seemed fine until the third series.	Mọi thứ có vẻ ổn cho đến loạt phim thứ ba.
We voted otherwise.	Chúng tôi đã bỏ phiếu khác.
Thanks for the review.	Cảm ơn đã xem xét.
Longer applications can be even more useful.	Ứng dụng dài hơn thậm chí có thể hữu ích hơn.
Enough talking about this.	Nói chuyện này đủ rồi.
I'm not sure what it means.	Tôi không chắc nó có nghĩa là gì.
The color combination will look very nice.	Màu sắc kết hợp sẽ trông rất đẹp.
However, for now, this is a good respite.	Tuy nhiên, hiện tại, đây là một thời gian nghỉ ngơi tốt.
A lot of things will be based on that.	Rất nhiều thứ sẽ dựa trên điều đó.
I don't know why he was there or if someone else killed him. 	Tôi không biết tại sao anh ta lại ở đó hoặc nếu người khác đã giết anh ta. 
I do not know sorry.	Tôi không biết xin lỗi.
One hand was in the box.	Một tay đã ở trong hộp.
We have to go home.	Chúng ta phải về nhà.
The box is unchecked by default.	Hộp không được chọn theo mặc định.
What went home to him was a set of colors.	Cái đã về nhà anh ấy là một bộ màu.
Please let me try this product.	Xin vui lòng cho tôi để thử sản phẩm này.
But you don't even notice the last three.	Nhưng bạn thậm chí không nhận thấy ba cuối cùng.
She has an amazing body.	Cô ấy có một thân hình đáng kinh ngạc.
That's not a secret.	Đó không phải là bí mật.
I don't think we're following that.	Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang làm theo điều đó.
So please let me know if you are interested.	Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn quan tâm.
Or with us.	Hoặc với chúng tôi.
And anyway, even with more money, we don't have enough.	Và dù sao, ngay cả khi có thêm tiền, chúng tôi cũng không có đủ.
I have three children.	Tôi có ba đứa con.
There's a lot more to make it work.	Còn rất nhiều thứ khác để làm cho nó hoạt động.
It will make the day go by faster.	Nó sẽ làm cho ngày trôi qua nhanh hơn.
No, go back.	Không, quay lại.
Draw the number of that driver's name from the driver's bowl.	Vẽ số tên tài xế đó từ tô tài xế.
But then he wondered if it really was.	Nhưng sau đó anh tự hỏi liệu nó có thực sự là như vậy không.
Then you might want to wait.	Sau đó, bạn có thể muốn đợi.
This is where he will make his footing.	Đây là nơi anh ấy sẽ tạo dựng chỗ đứng của mình.
They have control over the situation.	Họ có quyền kiểm soát tình hình.
It was not immediately clear how he was injured.	Không rõ ngay lập tức anh ta bị thương như thế nào.
I will return to this point later.	Tôi sẽ trở lại điểm này sau.
Processes come later.	Các quy trình đến sau đó.
It gave my family life.	Nó đã cho gia đình tôi cuộc sống.
He can't keep track of where he's going.	Anh ta không thể theo dõi nơi anh ta sẽ đi.
That struggle will not go away on its own.	Cuộc đấu tranh đó sẽ không tự biến mất.
Or at least the second.	Hoặc ít nhất là thứ hai.
Take language for example.	Lấy ví dụ về ngôn ngữ.
Cut into the rock.	Cắt vào đá.
When you add water, it's too thick now.	Khi bạn thêm nước, bây giờ nó quá đặc.
She tried to run.	Cô cố gắng chạy.
He's definitely been there longer.	Anh ấy chắc chắn đã ở đó lâu hơn.
However, long enough for something else to happen.	Tuy nhiên, đủ lâu để một cái gì đó khác xảy ra.
They provide no weapons, no tools.	Họ không cung cấp vũ khí, không có công cụ.
And he wants to be like them.	Và anh ấy muốn được như họ.
When we need something, we fight for it.	Khi chúng ta cần một cái gì đó, chúng ta sẽ đấu tranh cho nó.
I would highly recommend this company.	Tôi rất muốn giới thiệu công ty này.
She knew she needed to keep an eye on her son.	Cô biết cô cần phải theo dõi con trai mình.
She made my wedding the best ever.	Cô ấy đã làm cho đám cưới của tôi trở nên tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.
You're not talking to your best friend.	Bạn đang không nói chuyện với người bạn thân nhất của mình.
Shows the difference between the houses they grew up in and mine.	Cho thấy sự khác biệt giữa những ngôi nhà họ lớn lên và của tôi.
They continued to work through the night.	Họ tiếp tục công việc suốt đêm.
This condition can unfortunately be very dangerous for the baby.	Tình trạng này không may có thể rất nguy hiểm cho em bé.
So let's exercise it.	Vì vậy, hãy tập thể dục nó.
Everything is going well.	Mọi thứ đang diễn ra tốt.
It gives no benefit to the bottom line.	Nó không mang lại lợi ích gì cho điểm mấu chốt.
Kill him if he gives you trouble.	Giết hắn nếu hắn gây rắc rối cho bạn.
I have no plans on the street.	Tôi không có kế hoạch trên đường phố.
They should be numbers that make sense to you.	Chúng phải là những con số có ý nghĩa đối với bạn.
Food was left on the table.	Thức ăn đã được để trên bàn.
We have selected a particular result as the match.	Chúng tôi đã chọn một kết quả cụ thể là kết quả phù hợp.
Let's take some advice from an older man.	Hãy lấy một số lời khuyên từ một người đàn ông lớn tuổi.
I used to cry.	Tôi đã từng khóc.
He said so.	Anh ấy đã nói như vậy.
Remove from heat and keep warm.	Loại bỏ khỏi nhiệt và giữ ấm.
A necessary evil.	Một điều ác cần thiết.
Quick look gold and oil.	Nhìn nhanh vàng và dầu.
Real suffering among many people.	Đau khổ thực sự giữa nhiều người.
Just something to think about.	Chỉ là một cái gì đó để suy nghĩ về.
Nothing has changed for me.	Không có gì thay đổi đối với tôi.
You are here for life.	Bạn ở đây suốt đời.
She has an open mind.	Cô ấy có một tâm hồn cởi mở.
This only happens in some areas.	Điều này chỉ xảy ra trong một số lĩnh vực.
I watched the man in the suit walk towards his car.	Tôi nhìn người đàn ông mặc vest đi về phía xe của anh ta.
I'm not surprised you're confused.	Tôi không ngạc nhiên khi bạn bối rối.
Or maybe we were just too loud.	Hoặc có thể chỉ là chúng ta đã quá ồn ào.
I can't say why right now.	Tôi không thể nói tại sao ngay bây giờ.
My brothers will not judge you.	Anh em tôi sẽ không phán xét bạn.
Avoid too much direct sunlight.	Tránh ánh nắng trực tiếp quá nhiều.
Be the leader.	Là người dẫn đầu.
If it does, let it show the truth.	Nếu nó có, hãy để nó hiển thị sự thật.
Shock the system.	Gây sốc cho hệ thống.
Or point me in the right direction.	Hoặc chỉ cho tôi đúng hướng.
Don't attract attention.	Đừng thu hút sự chú ý.
Many can be explained.	Nhiều người có thể được giải thích.
I don't know how to take care of my skin.	Tôi không biết làm thế nào để chăm sóc da của mình.
Sure.	Chắc chắn.
He didn't want to hear more bad news.	Anh không muốn nghe thêm tin xấu.
Maybe you should look into it.	Có lẽ bạn nên nhìn vào nó.
For days, for weeks.	Trong nhiều ngày, trong nhiều tuần.
However, the woman did not see anything she wanted.	Tuy nhiên, người phụ nữ không thấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
It's not a pretty story.	Đó không phải là một câu chuyện đẹp.
That location is now a major cause for concern.	Vị trí đó bây giờ là một nguyên nhân chính cho mối quan tâm.
It's just a stone.	Nó chỉ là một viên đá.
It was thinking about entering the car business.	Nó đã suy nghĩ về việc tham gia kinh doanh xe hơi.
He believed in love.	Anh ấy đã tin vào tình yêu.
If you take care of them, they will take care of you.	Nếu bạn chăm sóc họ, họ sẽ chăm sóc bạn.
They may have tested it.	Họ có thể đã thử nghiệm nó.
I'll fuck you hard.	Tôi sẽ đụ mạnh vào anh.
I know he was right.	Tôi biết ông ấy đã đúng.
That's what we ended up doing.	Đó là những gì chúng tôi đã làm cuối cùng.
These materials are very expensive.	Những vật liệu này rất đắt tiền.
There is a credit rating.	Có một đánh giá tín dụng.
He spent the rest of his years there.	Ông đã dành những năm còn lại của mình ở đó.
In the end, she lost her mind over it.	Cuối cùng, cô ấy đã mất trí vì nó.
No, for a few.	Không, cho một số ít.
The direction of the relationship is not considered.	Hướng của mối quan hệ không được xem xét.
That judgment became final.	Bản án đó đã trở thành cuối cùng.
They shouldn't have come for her.	Họ không nên đến vì cô ấy.
It is a matter of choice.	Đó là một vấn đề của sự lựa chọn.
Her father still lives there.	Cha cô vẫn sống ở đó.
That is entirely my own opinion.	Đó hoàn toàn là ý kiến ​​của riêng tôi.
I want to go to bed they choose something that she never sent.	Tôi muốn đi ngủ họ chọn một cái gì đó mà cô ấy không bao giờ gửi.
They have met a few times.	Họ đã gặp nhau một vài lần.
Run faster for better reading.	Chạy nhanh hơn để đọc tốt hơn.
He also hasn't had a regular job since being released from prison.	Anh ấy cũng không có một công việc thường xuyên nào kể từ khi ra tù.
And somewhere.	Và ở đâu đó.
He never asked to see my guns.	Anh ta không bao giờ yêu cầu được xem súng của tôi.
I raised my hands and smiled.	Tôi giơ hai tay lên và mỉm cười.
A child can achieve this.	Một đứa trẻ có thể đạt được điều này.
Man, thanks for being so cool about this.	Người đàn ông, cảm ơn vì đã rất tuyệt về điều này.
As will leave the single market.	Như sẽ rời khỏi thị trường duy nhất.
It's warm.	Đang ấm.
Code is needed.	Mã là cần thiết.
I need it.	Tôi cần nó.
We definitely appreciate that.	Chúng tôi chắc chắn đánh giá cao điều đó.
Suddenly they were no longer in the square.	Đột nhiên họ không ở trong quảng trường nữa.
Far away from it.	Cách xa nó.
However, it is very difficult.	Tuy nhiên, rất khó.
Down business.	Xuống kinh doanh.
To view it, click here.	Để xem nó, bấm vào đây.
No statistical differences were found in some of the clinical outcome measurements.	Không có sự khác biệt thống kê nào được tìm thấy trong một số phép đo kết quả lâm sàng.
Obviously he didn't want to see us.	Rõ ràng là anh ấy không muốn gặp chúng tôi.
If you will be very expensive.	Nếu bạn sẽ rất tốn kém.
She cannot talk.	Cô ấy không thể nói chuyện.
I feel a better deal.	Tôi cảm thấy một thỏa thuận tốt hơn.
Your old men will have dreams.	Những người đàn ông già của bạn sẽ có những giấc mơ.
They have four children.	Họ có bốn người con.
That's more than we thought he'd win.	Đó là nhiều hơn những gì chúng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ thắng.
This is a social game where your language skills are tested.	Đây là một trò chơi xã hội, nơi các kỹ năng ngôn ngữ của bạn được kiểm tra.
I agree with both.	Tôi đồng ý với cả hai.
I didn't think much of it.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó.
However, the date clearly broke them.	Tuy nhiên, ngày rõ ràng đã phá vỡ chúng.
Things will come as they come and go as they go.	Mọi thứ sẽ đến khi chúng đến và đi khi chúng đi.
I own some of them.	Tôi sở hữu một số trong số đó.
The woman took his hand and painfully let him into her bed.	Người phụ nữ nắm lấy tay anh và đau khổ để anh vào giường của cô.
Maybe you can spend a few weeks here next summer.	Có lẽ bạn có thể dành một vài tuần ở đây vào mùa hè tới.
But he lied.	Nhưng anh ấy đã nói dối.
Within this limit, only spatial components exist.	Trong giới hạn này, chỉ các thành phần không gian tồn tại.
Now that she is no longer running, her life should be better.	Bây giờ cô ấy không còn chạy nữa, cuộc sống của cô ấy nên tốt hơn.
To develop a solution.	Để phát triển một giải pháp.
Most of them are in our age range and.	Hầu hết họ đều ở trong độ tuổi của chúng tôi và.
He looked out the window.	Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
I was wearing a dark suit.	Tôi đã mặc một bộ quần áo tối màu.
And then you just feel bad the next day.	Và sau đó bạn chỉ cảm thấy tồi tệ vào ngày hôm sau.
We've got our name.	Chúng tôi đã có tên của chúng tôi.
The national scope is a separate scope.	Phạm vi quốc gia là một phạm vi riêng.
The guy is dead, but he still doesn't know it.	Anh chàng đã chết, nhưng anh ta vẫn chưa biết điều đó.
Let me take you to dinner.	Để tôi đưa bạn đi ăn tối.
Try doing it in a meeting.	Hãy thử làm điều đó trong một cuộc họp.
These are fun games, for sure.	Đây là những trò chơi thú vị, chắc chắn.
I turned down your first book.	Tôi đã từ chối cuốn sách đầu tiên của bạn.
Nor is it at least half the country.	Cũng không phải ít nhất một nửa đất nước.
It's as light as it is.	Nó nhẹ như không.
It's given to us, especially this one.	Đó là trao cho chúng tôi, đặc biệt là cái này.
It is your necessary hour.	Đó là giờ cần thiết của bạn.
Check it out below.	Kiểm tra nó ra dưới đây.
There is a strange smell about him.	Có một mùi lạ về anh ta.
Because otherwise we wouldn't have discovered them.	Bởi vì nếu không chúng tôi đã không phát hiện ra chúng.
Not as much.	Không nhiều bằng.
The path was clear for the rest to enter.	Con đường đã rõ ràng để những người còn lại đi vào.
But that's not a big deal.	Nhưng đó không phải là một vấn đề lớn.
She brought it to me.	Cô ấy đã mang nó cho tôi.
I stared into his wide eyes and waited.	Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của anh ấy và chờ đợi.
It is coming, but slowly.	Nó đang đến, nhưng từ từ.
Or he may not have.	Hoặc anh ta có thể không có.
I don't know where to go.	Tôi không biết phải đi đâu.
But she didn't go.	Nhưng cô ấy đã không đi.
Therefore, we must continue to promote development as much as we can.	Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hết sức có thể.
He could never be anywhere else.	Anh ta không bao giờ có thể ở bất cứ nơi nào khác.
I'm not hiding.	Tôi không giấu giếm.
Welcome this year with a big smile.	Chào đón năm nay với một nụ cười thật tươi.
The death of my soul.	Cái chết của linh hồn tôi.
In this sense, there is nothing wrong with it.	Theo nghĩa này, không có gì sai với nó.
Contributed to discussions and interpretation of data.	Đã đóng góp vào các cuộc thảo luận và giải thích dữ liệu.
She's up there for two reasons.	Cô ấy lên đó vì hai lý do.
They thought for a long time.	Họ đã suy nghĩ rất lâu.
It's funny because he helped me move in.	Thật là buồn cười vì anh ấy đã giúp tôi chuyển đến.
He took a risk.	Anh ấy đã mạo hiểm.
If this house is yours, you can have me.	Nếu ngôi nhà này là của bạn, bạn có thể có tôi.
Give advice on everything.	Đưa ra lời khuyên về mọi thứ.
Everything will be taken care of.	Mọi thứ sẽ được chăm sóc.
This will open a command window with a black background.	Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ lệnh có nền đen.
The price of blood is paid to us.	Giá máu được trả cho chúng ta.
The dogs did a great job.	Những con chó đã làm rất tốt.
Well then, tell me about it.	Vậy thì, hãy kể cho tôi nghe về nó.
We don't need to deal with this question today.	Chúng ta không cần phải giải quyết câu hỏi này ngày hôm nay.
It should be just an object file.	Nó phải chỉ là một tệp đối tượng.
It is super easy and fast.	Nó là siêu dễ dàng và nhanh chóng.
Anyway, she's been dating him for 5 years now.	Dù sao thì cô ấy cũng đã hẹn hò với anh ta được 5 năm rồi.
She has long been my daughter in my heart.	Từ lâu cô ấy đã là con gái của tôi trong trái tim tôi.
My footage felt great that night.	Cảnh quay của tôi cảm thấy rất tuyệt vào đêm hôm đó.
He has to choose between physics, earth or life sciences.	Anh ta phải lựa chọn giữa vật lý, trái đất hoặc khoa học sự sống.
That was about four hundred years ago.	Đó là khoảng bốn trăm năm trước.
The results shown are representative of three independent experiments.	Các kết quả được hiển thị là đại diện của ba thí nghiệm độc lập.
Your profile is a good one.	Hồ sơ của bạn là một trong những tốt.
Not used to being beaten.	Không quen với việc bị đánh.
It is getting worse and worse.	Nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
I learned the design world.	Tôi đã học được thế giới thiết kế.
The other guy received a gift.	Anh chàng kia nhận một món quà.
I hope that's not your reaction.	Tôi hy vọng đó không phải là phản ứng của bạn.
I lowered his temperature for a few minutes.	Tôi đã hạ nhiệt độ của anh ấy trong vài phút.
I really can't wait to get there.	Tôi thực sự không thể chờ đợi để đến đó.
Put the phone away.	Cất điện thoại đi.
Their boys have gone all the time that our boys have.	Các chàng trai của họ đã đi suốt quãng thời gian mà các chàng trai của chúng ta có được.
I want to save our marriage.	Tôi muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Well, maybe it really is right now.	Chà, có lẽ thực sự là ngay bây giờ.
You can tell them by their fruit.	Bạn có thể nói với họ bằng trái cây của họ.
Everyone was very excited.	Mọi người rất phấn khích.
Still not working.	Vẫn không hoạt động.
I guess you've got to be there, but it's really great.	Tôi đoán bạn đã phải ở đó, nhưng nó thực sự tuyệt vời.
I can not help it.	Tôi không thể giúp nó.
A real smile spread across his face.	Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt anh.
Never tried to leave him, never told him to stay away.	Chưa một lần định rời xa anh, chưa một lần bảo anh tránh xa.
The experiment will be complete.	Thí nghiệm sẽ hoàn tất.
She was great, but it wasn't right.	Cô ấy đã rất tuyệt, nhưng nó không đúng.
I know a lot of how things work.	Tôi biết rất nhiều thứ hoạt động như thế nào.
That is really crazy.	Điều đó thật là điên rồ.
If you send money, you send it.	Nếu bạn gửi tiền, bạn sẽ gửi nó.
We fear the future.	Chúng tôi sợ hãi về tương lai.
This leads to stable solutions if they exist.	Điều này dẫn đến các giải pháp ổn định nếu chúng tồn tại.
Son of a gun, he really got me.	Con trai của một khẩu súng, anh ta thực sự có được tôi.
At a certain point.	Tại một điểm nhất định.
Some of us can actually create exactly the life we ​​want.	Một vài người trong chúng ta thực sự có thể tạo ra chính xác cuộc sống mà chúng ta muốn.
Record keeping is a necessary part of this procedure.	Lưu trữ hồ sơ là một phần cần thiết của thủ tục này.
She went from there.	Cô ấy đã đi từ đó.
I'm sure you have some use for it.	Tôi chắc chắn rằng bạn có một số sử dụng cho nó.
They did it in front of me.	Họ đã làm điều đó trước mặt tôi.
It can still happen, before the end.	Nó vẫn có thể xảy ra, trước khi kết thúc.
Most are not.	Hầu hết đều không.
It is so now.	Nó là như vậy bây giờ.
I will probably cry.	Tôi có lẽ sẽ khóc.
I can buy from there because.	Tôi có thể từ đó mua hàng vì.
Her parents didn't understand that she needed space.	Cha mẹ cô không hiểu rằng cô cần không gian.
I said let's change the subject to food.	Tôi nói hãy chuyển chủ đề sang thức ăn.
There is no free market so costs go up.	Không có thị trường tự do nên chi phí tăng lên.
Go with that.	Đi với điều đó.
There are mixed bars, men's bars and women's bars.	Có nhiều quán bar hỗn hợp, quán bar dành cho nam và quán bar dành cho nữ.
Which means you should be ready to ride.	Có nghĩa là bạn nên sẵn sàng để cưỡi ngựa.
This is a community that will help.	Đây là một cộng đồng sẽ giúp đỡ.
See example code below.	Xem mã ví dụ bên dưới.
They cannot be independent.	Họ không thể độc lập.
Many things went wrong.	Nhiều thứ đã xảy ra sai.
I reviewed the items with my production team.	Tôi đã xem xét các mặt hàng với nhóm sản xuất của mình.
It stood there.	Nó đứng đó.
Fix it and go to the hospital yourself.	Hãy sửa nó lại và tự đến bệnh viện.
For some life is difficult.	Đối với một số cuộc sống là khó khăn.
Usually, they are in front of your chest area.	Thông thường, chúng ở trước vùng ngực của bạn.
They slowly read the cards.	Họ từ từ đọc các thẻ.
Yes.	Đúng là như vậy.
Get down!.	Xuống đi !.
These are being passed.	Những điều này đang được thông qua.
I touched his feet again, and left.	Tôi chạm vào chân anh ấy một lần nữa, và rời đi.
Look can not matter.	Nhìn không thể quan trọng.
I have two primary uses for the device.	Tôi có hai mục đích sử dụng chính cho thiết bị.
I think we're used to it, you and I.	Tôi nghĩ chúng ta đã quen, bạn và tôi.
It was something that was left behind.	Đó là một cái gì đó đã bị bỏ lại phía sau.
But you have to, for your own good.	Nhưng bạn phải làm, vì lợi ích của chính bạn.
However, the service is very slow.	Tuy nhiên, dịch vụ rất chậm.
At least for a while longer.	Ít nhất là trong một thời gian nữa.
I am looking for my equality.	Tôi đang tìm kiếm sự bình đẳng của tôi.
Well, that's what really brought it home for me.	Vâng, đó là những gì thực sự đưa nó về nhà đối với tôi.
But it's not the fun you want every weekend.	Nhưng nó không phải là thứ vui vẻ mà bạn muốn vào mỗi cuối tuần.
She destroyed it.	Cô ấy đã phá hủy nó.
Content is king.	Nội dung là vua.
He is getting closer.	Anh ấy đang tiến lại gần hơn.
Feedback is most effective if given immediately after action.	Phản hồi có hiệu quả nhất nếu được đưa ra ngay sau khi hành động.
A long cat.	Một con mèo dài.
His price is high, but.	Giá của anh ấy cao, nhưng.
We both want the same thing.	Cả hai chúng tôi đều muốn điều giống nhau.
Hearing you describe your decision was eye-opening.	Nghe bạn mô tả quyết định của bạn đã được mở rộng tầm mắt.
Then you made it better.	Sau đó, bạn đã làm cho nó tốt hơn.
A lot of people just see buildings that haven't changed much.	Rất nhiều người chỉ nhìn thấy những tòa nhà không thay đổi nhiều.
I cannot recommend this place highly enough.	Tôi không thể giới thiệu nơi này đủ cao.
It's in the middle of the page.	Nó ở giữa trang.
This special edition is a blessing.	Phiên bản đặc biệt này là một điều đáng mừng.
Soft and warm and bigger, bigger every second.	Mềm mại và ấm áp và lớn hơn, lớn hơn mỗi giây.
We look forward to hearing from you!.	Chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn !.
You must come see it.	Bạn phải đến xem nó.
We had a president who was supposed to do it and didn't.	Chúng tôi đã có một tổng thống được cho là sẽ làm điều đó và đã không làm điều đó.
I want to be married.	Tôi muốn được kết hôn.
There are three types of points that the player can go to.	Có ba loại điểm mà người chơi có thể đi đến.
The government caused this problem.	Chính phủ đã gây ra vấn đề này.
Then double again.	Sau đó, nhân đôi một lần nữa.
He was sure he made it.	Anh chắc chắn rằng anh đã làm được.
There is no way to describe it.	Không có cách nào để mô tả nó.
Nothing could be done for her.	Không thể làm được gì cho cô ấy.
Nothing outstanding.	Không có gì nổi bật.
Trang led her to the place.	Trang đã dẫn cô đến tận nơi.
I went in to get something.	Tôi đi vào để lấy một cái gì đó.
She confirmed what happened.	Cô ấy xác nhận những gì đã xảy ra.
But unfortunately there is no such steadfast choice forever.	Nhưng xui xẻo không có lựa chọn kiên định như vậy mãi mãi.
Maybe you should get some rest.	Có lẽ bạn nên nghỉ ngơi một chút.
I'll put it out there.	Tôi sẽ đặt nó ra đó.
One or two could be really sick.	Một hoặc hai có thể thực sự bị bệnh.
You will see that clearly from here.	Bạn sẽ thấy rõ điều đó từ đây.
And very manly.	Và rất đàn ông.
Out of here.	Ra khỏi đây.
8, 9 years ago.	8, 9 năm trước.
It's amazing what they can sleep through.	Thật ngạc nhiên vì những gì họ có thể ngủ qua.
I think he will listen to me now.	Tôi nghĩ bây giờ anh ấy sẽ lắng nghe tôi.
Questions can be based on answers to previous questions.	Các câu hỏi có thể dựa trên câu trả lời cho câu hỏi trước đó.
Miss my private space.	Bỏ lỡ không gian riêng của tôi.
His eyes were closed again.	Đôi mắt anh lại nhắm nghiền.
Make sure you get a response from me.	Hãy chắc chắn rằng bạn nhận được phản hồi từ tôi.
That's not luck.	Đó không phải là may mắn.
Life happens at the level of events not words.	Cuộc sống xảy ra ở cấp độ của các sự kiện không phải của lời nói.
I'm not here to take it easy on you.	Tôi không ở đây để dễ dàng với bạn.
I don't intend to kill him above all else.	Tôi không định giết anh ta trên tất cả những thứ khác.
She is still two.	Cô ấy vẫn là hai.
However, others may quit the job.	Tuy nhiên, những người khác có thể từ bỏ công việc.
The dirty secret is finally made public.	Bí mật bẩn thỉu cuối cùng đã được công khai.
This one, the only one.	Cái này, cái duy nhất.
It has been at the center of debate for many years.	Nó đã là tâm điểm của cuộc tranh luận trong nhiều năm.
That's how you find it.	Đó là cách bạn tìm thấy nó.
Bring the right side of your face to the right.	Đưa bên phải khuôn mặt của bạn sang bên phải.
It makes the copy better.	Nó làm cho bản sao tốt hơn.
No wonder this girl can't stand it.	Thảo nào mà cô gái này không chịu được.
Great school system and staff.	Hệ thống trường học và nhân viên tuyệt vời.
It was still dark outside, but the rain had stopped.	Bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cơn mưa đã tạnh.
And it's not painless either.	Và cũng không phải là không đau.
Individual students are not tracked over time.	Học sinh cá biệt không được theo dõi theo thời gian.
But he is keeping it here.	Nhưng anh ấy đang giữ nó ở đây.
She doesn't even know that you're visiting.	Cô ấy thậm chí không biết rằng bạn đến thăm.
But he has nothing to do with this.	Nhưng anh ta không liên quan gì đến chuyện này.
Let's go even further.	Hãy đi xa hơn nữa.
That was probably one reason why she was tired.	Đó có lẽ là một lý do khiến cô ấy mệt mỏi.
We haven't done much more than get started.	Chúng tôi chưa làm được gì nhiều hơn là bắt đầu.
I did the same.	Tôi cũng đã làm như vậy.
Oh, they have two or three hundred of these.	Ồ, họ có hai hoặc ba trăm người trong số này.
They really only come from poor ideas, cheap ideas.	Chúng thực sự chỉ đến từ những ý tưởng nghèo nàn, những ý tưởng rẻ tiền.
No one said that he immediately moved his body.	Không ai nói rằng anh ta ngay lập tức di chuyển cơ thể.
She can't say them.	Cô ấy không thể nói chúng.
Word will get around.	Word sẽ nhận được xung quanh.
They were shot.	Họ đã bị bắn vào.
Because they have some strange religion.	Bởi vì họ có một số tôn giáo kỳ lạ.
Limit of three per page.	Giới hạn ba mỗi trang.
His parents had another son, the younger one.	Cha mẹ anh ta có một người con trai khác, đứa trẻ hơn.
In an hour he wrote.	Trong một giờ anh ấy đã viết.
I don't turn on my players.	Tôi không bật cầu thủ của mình.
And there's something in me that's very, very angry about it.	Và có điều gì đó trong tôi rất, rất tức giận về điều đó.
Her mother died the following year.	Mẹ cô mất vào năm sau.
Since he didn't really answer a full question.	Vì anh ta không thực sự trả lời một câu hỏi đầy đủ.
He will never forget tonight.	Anh ấy sẽ không bao giờ quên đêm nay.
Start the way you can.	Bắt đầu theo cách bạn có thể.
This mechanism has not been observed before.	Cơ chế này không được quan sát trước đây.
You should test your mind.	Bạn nên kiểm tra tâm trí của bạn.
It grew on me quickly.	Nó phát triển trên tôi một cách nhanh chóng.
Each attempt is worth five points.	Mỗi lần thử có giá trị năm điểm.
If not, than something is wrong.	Nếu không, hơn là có gì đó không ổn.
Young and old do small things every day for the common cause.	Trẻ và già hàng ngày làm việc nhỏ vì sự nghiệp chung.
If we watch the whole movie, great.	Nếu chúng ta xem toàn bộ bộ phim, thật tuyệt.
Not only that, the guild can drive him crazy at any time.	Không những thế, hội có thể khiến anh ta phát điên bất cứ lúc nào.
You can't simply put your feelings aside.	Bạn không thể đơn giản đặt cảm xúc của mình sang một bên.
And they claim.	Và họ tuyên bố.
This article shows what authority is and where to use it.	Bài báo này chỉ ra rằng quyền hạn là gì và sử dụng nó ở đâu.
We should never do them for real.	Chúng ta không bao giờ nên làm chúng thực sự.
But she wants to go home.	Nhưng cô ấy muốn về nhà.
Not one, or two, or even none.	Không phải một, hoặc hai, hoặc thậm chí không có.
In fifteen minutes.	Trong mười lăm phút.
They have secret feelings inside.	Họ có những cảm xúc bí mật bên trong.
Each of these is slightly smaller than the one below.	Mỗi cái trong số này nhỏ hơn một chút so với cái bên dưới.
He has no political experience.	Anh ta không có kinh nghiệm chính trị.
Now I remember.	Bây giờ tôi nhớ rồi.
Thanks for taking the time for me.	Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi.
Football never entered the conversation.	Bóng đá không bao giờ đi vào cuộc trò chuyện.
I never limit myself.	Tôi không bao giờ giới hạn bản thân.
He didn't say a word.	Anh ấy đã không nói một lời nào.
She received nothing from her husband.	Cô không nhận được gì của chồng mình.
It's too late for that.	Đã quá muộn cho điều đó.
Politics is up to them.	Chính trị là tùy thuộc vào họ.
She was used to authority.	Cô đã quen với quyền hành.
Please include your name, city and state.	Vui lòng bao gồm tên, thành phố và tiểu bang của bạn.
Measurements for each drug were collected on different days.	Các phép đo cho mỗi loại thuốc được thu thập vào các ngày khác nhau.
Not enough space.	Không đủ chỗ trống.
Good as new.	Tốt như mới.
Half the time he doesn't even need to ask.	Một nửa thời gian anh ấy thậm chí không cần hỏi.
Solid computer skills.	Kỹ năng máy tính vững vàng.
Here, he continued, we have the heart of the matter.	Ở đây, anh ấy tiếp tục, chúng tôi có trọng tâm của vấn đề.
I'll be out for a while.	Tôi sẽ ra ngoài một lúc.
And it was a pleasant experience to come here.	Và đó là một trải nghiệm thú vị khi đến đây.
They are light and roll easily.	Chúng nhẹ và cuộn dễ dàng.
Language is similar.	Ngôn ngữ cũng tương tự.
All must be complete.	Toàn bộ phải đầy đủ.
This is so strange.	Điều này thật kỳ lạ.
People experience it from time to time.	Mọi người kinh nghiệm nó theo thời gian.
Deep in thought.	Sâu trong tư tưởng.
We will be back soon.	Chúng tôi sẽ quay trở lại sớm.
He's fun to play with, fun to watch.	Anh ấy rất vui khi chơi cùng, rất vui khi xem.
And just to be clear.	Và chỉ để chúng tôi rõ ràng.
It's not sweet.	Nó không ngọt ngào.
I guess you can see my working class background with these comments.	Tôi đoán bạn có thể thấy nền tảng giai cấp công nhân của tôi với những nhận xét này.
And some don't.	Và một số thì không.
Weeks later, the car caught fire.	Nhiều tuần sau, chiếc xe bốc cháy.
It makes her feel at her side.	Nó khiến cô ấy cảm thấy ở bên cạnh chính mình.
I can only sit for a few minutes.	Tôi chỉ có thể ngồi trong vài phút.
His mother later had a son and a daughter.	Mẹ anh sau này có thêm một trai một gái.
And a service, as the word says, should serve someone.	Và một dịch vụ, như từ ngữ đã nói, nên phục vụ ai đó.
You don't have to do anything else.	Bạn không phải làm bất cứ điều gì khác.
They had become as familiar to her as her own.	Chúng đã trở nên quen thuộc với cô ấy như của chính cô ấy vậy.
Everything is the same for him.	Mọi thứ đều như vậy đối với anh ta.
It's a thing in my family.	Đó là một điều trong gia đình tôi.
A smart player on and off the pitch.	Một cầu thủ thông minh trong và ngoài sân cỏ.
You had a meeting.	Bạn đã có một cuộc họp.
We start with six.	Chúng tôi bắt đầu với sáu.
The sun was up then.	Lúc đó mặt trời đã lên.
All that time.	Tất cả thời gian đó.
To, you know.	Để, bạn biết.
Standing water behind that wall can lead to trouble.	Nước đọng sau bức tường đó có thể dẫn đến rắc rối.
Heavy footsteps, never looking down.	Bước chân nặng trĩu, không bao giờ nhìn xuống.
At least in my mind.	Ít nhất là trong tâm trí của tôi.
You have a decent wife at home.	Bạn có một người vợ đúng mực ở nhà.
Someone knows we took it.	Ai đó biết chúng tôi đã lấy nó.
Including two students, she said.	Trong đó có hai học sinh, cô nói.
She will have to play well with the others.	Cô ấy sẽ phải chơi tốt với những người khác.
Without any success.	Mà không có bất kỳ thành công.
A river of rocks moves too slowly to be seen.	Một dòng sông đá chuyển động quá chậm để có thể nhìn thấy.
I have seen it, now.	Tôi đã thấy nó, bây giờ.
And she nodded at the door.	Và cô ấy gật đầu trước cửa.
It is not a job.	Nó không phải là một công việc.
And there is much to wonder what the future will bring.	Và có rất nhiều băn khoăn rằng tương lai sẽ mang lại điều gì.
Last night the police came to my hotel.	Đêm qua cảnh sát đến khách sạn của tôi.
The problem is here.	Vấn đề là đây.
Take most of his massive weight away from her small frame.	Lấy đi phần lớn trọng lượng lớn của anh ta khỏi khuôn hình nhỏ bé của cô.
Act in faith every day.	Hành động trong đức tin mỗi ngày.
The things they build.	Những thứ mà họ xây dựng.
But did not go.	Nhưng đã không đi.
They are building an ideal setting.	Họ đang xây dựng một bối cảnh lý tưởng.
The other groups had no significant changes.	Các nhóm khác không có thay đổi đáng kể.
Still getting her own way.	Vẫn nhận được cách riêng của cô ấy.
I'm not sure why it does that.	Tôi không chắc tại sao nó lại làm như vậy.
Then she went her own way.	Sau đó, cô tự mình đi trên con đường của mình.
I need her to understand why.	Tôi cần cô ấy hiểu tại sao.
Meaning you're on the go whether you want to or not.	Có nghĩa là bạn đang di chuyển dù bạn có muốn hay không.
We had a lot to talk about.	Chúng tôi đã có rất nhiều điều để nói về.
You start reading again, and forget that you've continued.	Bạn bắt đầu đọc lại, và quên rằng bạn đã tiếp tục.
Actually, comments don't mention them.	Trên thực tế, ý kiến ​​không đề cập đến chúng.
And this morning a poor student was here.	Và sáng nay một học sinh nghèo đã ở đây.
She didn't look back, not even back at her apartment complex.	Cô ấy không nhìn lại, thậm chí không nhìn lại khu chung cư của mình.
It doesn't tell me what my skin needs.	Nó không cho tôi biết làn da của tôi cần gì.
His adult children live in his home with their children.	Những đứa trẻ trưởng thành của anh ấy sống trong nhà của anh ấy với con cái của họ.
I want.	Tôi muốn.
I gave birth later that evening.	Tôi sinh con sau buổi tối hôm đó.
That is a difficult problem.	Đó là một vấn đề khó khăn.
Things keep going this way.	Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra theo cách này.
Between you and me.	Giữa bạn và tôi.
But that will change any day.	Nhưng điều đó sẽ thay đổi bất cứ ngày nào.
Someone is talking to me.	Ai đó đang nói với tôi.
You can still call it something else.	Bạn vẫn có thể gọi nó một cái gì đó khác.
However, today is not the day to do so.	Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày để làm như vậy.
This is a powerful woman who gets what she wants.	Đây là một người phụ nữ quyền lực, người có được những gì cô ấy muốn.
Good luck in the coming year.	Chúc may mắn trong năm tới.
There were no significant interactions between these variables and treatment.	Không có tương tác đáng kể giữa các biến này và điều trị.
No one is following her.	Không có ai theo dõi cô ấy.
This is a long wait.	Đây là một sự chờ đợi lâu dài.
We were the most expensive.	Chúng tôi đã đắt nhất.
Feedback must be provided on an individual and group basis.	Phản hồi phải được cung cấp trên cơ sở cá nhân và nhóm.
From the top down.	Từ trên xuống.
Three is obvious.	Ba là hiển nhiên.
This will build confidence.	Điều này sẽ xây dựng sự tự tin.
Love and thought are one thing.	Tình yêu và suy nghĩ là một chuyện.
Without her, you are nothing.	Không có cô ấy, bạn chẳng là gì cả.
From there, but not enough.	Từ đó ra nhưng chưa đủ.
She couldn't see him either.	Cô cũng không thể nhìn thấy anh.
This is really a new approach.	Đây thực sự là một cách tiếp cận mới.
We rolled with it because we had no other choice.	Chúng tôi đã lăn lộn với nó bởi vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Known for its good products.	Được biết đến với các sản phẩm tốt của nó.
However, because of their design, they have some important limitations.	Tuy nhiên, vì thiết kế, chúng có một số hạn chế quan trọng.
This is nothing.	Điều này không có gì.
He has a tough job.	Anh ấy có một công việc khó khăn.
The results were clear.	Kết quả đã rõ ràng.
Remove mixture from heat.	Loại bỏ hỗn hợp khỏi nhiệt.
Patients should not be touched during the study.	Không nên chạm vào bệnh nhân trong quá trình nghiên cứu.
I haven't seen you in almost a week.	Tôi đã không gặp bạn trong gần một tuần.
As a result, this has resulted in an increase in sales.	Do đó, điều này đã dẫn đến sự gia tăng doanh số bán hàng.
I will make you strong and help you.	Tôi sẽ làm cho bạn mạnh mẽ và giúp bạn.
There is an art to this science.	Có một nghệ thuật cho khoa học này.
It was in perfect condition.	Nó đã ở trong tình trạng hoàn hảo.
I think we're going to the next level.	Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tiến tới cấp độ tiếp theo.
It is not yet ready for human testing.	Nó vẫn chưa sẵn sàng để thử nghiệm trên người.
Where does the garbage go?	Rác thải đi đâu.
However, there are two problems.	Tuy nhiên, có hai vấn đề.
Be careful how you talk to me.	Cẩn thận cách bạn nói chuyện với tôi.
He remembered me for about a second.	Anh ấy đã nhớ tôi khoảng một giây.
It really is exactly right.	Nó thực sự chính xác đúng.
A proposed order and judgment is given as part of the motion.	Một mệnh lệnh và phán quyết được đề xuất được đưa ra là một phần của chuyển động.
In return, he will keep some money.	Đổi lại, anh ta sẽ giữ một số tiền.
She can barely picture her at the moment.	Cô ấy hầu như không thể hình dung cô ấy vào lúc này.
And he doesn't seem happy about that.	Và anh ấy có vẻ không hài lòng về điều đó.
The same is true for hair growth.	Nó cũng đúng cho sự phát triển của tóc.
There is only one true path to follow.	Chỉ có một con đường chân chính để đi theo.
So remember, standard does not mean high quality.	Vì vậy, hãy nhớ rằng, tiêu chuẩn không có nghĩa là chất lượng cao.
In this way, they have humbled themselves.	Bằng cách này, họ đã tự hạ mình xuống.
It takes me to the library in about three minutes.	Nó sẽ đưa tôi đến thư viện trong khoảng ba phút.
That is our procedure.	Đó là thủ tục của chúng tôi.
But, this was not our original idea.	Nhưng, đây không phải là ý tưởng ban đầu của chúng tôi.
It will change the entire political structure of the country.	Nó sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc chính trị của đất nước.
He had never seen such a thing.	Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một điều như vậy.
This is true for many of us.	Điều này đúng với nhiều người trong chúng ta.
I saw an officer there.	Tôi đã nhìn thấy một sĩ quan ở đó.
I played with everything and put them back where they were.	Tôi đã chơi với mọi thứ và đặt chúng trở lại vị trí cũ.
People are weird.	Mọi người thật kỳ lạ.
Likely others.	Có khả năng là những người khác.
I will go by myself.	Tôi sẽ tự đi.
Her heart was now as heavy as ever.	Trái tim cô bây giờ nặng trĩu như chưa từng có.
You can't force the scene to change.	Anh không thể buộc cảnh phim thay đổi.
The data show a representative analysis out of four.	Dữ liệu hiển thị một phân tích đại diện trong số bốn.
We have a future.	Chúng ta có tương lai.
But the press and the media scared me.	Nhưng báo chí và truyền thông khiến tôi sợ hãi.
No, shut up.	Không, im đi.
Overall economic status is average.	Nói chung tình trạng kinh tế là trung bình.
One has white hair, one is brown, the third is black.	Một con có mái tóc trắng, một con có màu nâu, con thứ ba có màu đen.
We were looking for you.	Chúng tôi đã tìm kiếm bạn.
They discovered that they were very strong.	Họ phát hiện ra rằng họ rất mạnh.
He is such a child.	Anh ấy là một đứa trẻ như vậy.
This way, the child will know everyone in his family.	Như vậy bé sẽ biết được mọi người trong gia đình mình.
You should train to draw your weapon quickly.	Bạn nên đào tạo để rút vũ khí của bạn nhanh chóng.
You obviously only read what you want.	Bạn rõ ràng chỉ đọc những gì bạn muốn.
I think most of us are like that.	Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều như vậy.
For the first time, she seemed to really look at him.	Lần đầu tiên, cô ấy dường như thực sự nhìn anh.
It may have to wait.	Nó có thể phải đợi.
Three of them are culturally active.	Ba trong số họ tích cực về văn hóa.
I can't feel free with him.	Tôi không thể cảm thấy tự do với anh ấy.
And it seems to be working.	Và nó dường như đang hoạt động.
That's what's next for.	Đó là những gì tiếp theo cho.
And that makes you want to shop with them.	Và điều đó khiến bạn muốn mua sắm với họ.
He nodded, but refused to play the game with me.	Anh ấy gật đầu, nhưng từ chối chơi trò chơi với tôi.
Our results supported the central account.	Kết quả của chúng tôi đã hỗ trợ tài khoản trung tâm.
He feels happy.	Anh cảm thấy hạnh phúc.
Is that money? 	Đó có phải là tiền không?
You wonder about a piece of paper.	bạn thắc mắc về một mảnh giấy.
And maybe they were.	Và có lẽ họ đã.
Obtained from three independent experiments.	Thu được từ ba thí nghiệm độc lập.
One would expect more from this game.	Người ta sẽ mong đợi nhiều hơn từ trò chơi này.
She said they would appreciate a scrumptious fish meal.	Cô ấy nói rằng họ sẽ đánh giá cao một bữa ăn cá hảo hạng.
I love beer.	Tôi yêu bia.
Because of this they wouldn't let me go.	Vì điều này mà họ không cho tôi đi.
That's the real way to power.	Đó là cách thực sự để quyền lực.
It was a world he had no experience with.	Đó là một thế giới mà anh ấy không có kinh nghiệm.
I don't know where this idea came from.	Tôi không biết ý tưởng này đến từ đâu.
It is about.	Đó là về.
Or, man's long teeth.	Hoặc, người đàn ông của răng dài.
This you know.	Điều này bạn biết.
All bad.	Tất cả đều tệ.
Include a personal story from a client where possible.	Bao gồm một câu chuyện cá nhân từ một khách hàng nếu có thể.
God cannot build a square.	Đức Chúa Trời không thể xây dựng một hình tròn vuông.
Running once a week doesn't make you very fast or in shape.	Chạy một lần một tuần không làm cho bạn rất nhanh hoặc trong tình trạng.
Read it if you want.	Đọc nó nếu bạn muốn.
Absolutely top class.	Hoàn toàn đẳng cấp hàng đầu.
Please try again in a few minutes.	Vui lòng thử lại sau vài phút.
The government needs to adopt new activities and discard old ones.	Chính phủ cần tiếp nhận các hoạt động mới và loại bỏ các hoạt động cũ.
And it's not too bad.	Và nó không quá tệ.
But, you can also do your part.	Nhưng, bạn cũng có thể làm được phần việc của mình.
I don't believe her.	Tôi không tin cô ấy.
I love living here.	Tôi thích sống ở đây.
And the impact of this is immeasurable.	Và tác động của điều này là vô cùng đáng kể.
I normally like it.	Tôi bình thường thích nó.
That's the whole problem.	Đó là toàn bộ vấn đề.
That's a lot.	Đó là rất nhiều.
I hope you make the best of it.	Tôi hy vọng bạn làm tốt nhất của nó.
You know they learned that we have a team.	Bạn biết họ đã học được rằng chúng tôi có một đội.
I can do some more.	Tôi có thể làm thêm một số.
After she finished her hair, she would put on her makeup again.	Sau khi làm xong tóc, cô ấy sẽ trang điểm lại.
There is no comparison.	Không có sự so sánh.
First, it can open other applications.	Đầu tiên, nó có thể mở các ứng dụng khác.
I, myself, would love your company.	Tôi, bản thân tôi, sẽ thích công ty của bạn.
He will close the door and lock it.	Anh ta sẽ đóng cửa và khóa nó lại.
And we understand her!.	Và chúng tôi hiểu cô ấy !.
Not sure where to turn.	Không chắc chắn nơi để rẽ.
I said we'll check and report back, see if we can help.	Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ kiểm tra và báo cáo lại, xem chúng tôi có thể giúp gì không.
I really hope he is my brother.	Tôi thực sự hy vọng anh ấy là anh trai của tôi.
Therefore, new statistical tools may be needed.	Do đó, có thể cần đến các công cụ thống kê mới.
The previous room was full.	Phòng trước đã đầy.
We have a chance.	Chúng tôi có một cơ hội.
But we can still fight back.	Nhưng chúng ta vẫn có thể đánh trả.
He won't think about it.	Anh ấy sẽ không nghĩ về điều đó.
No one else came near.	Không có ai khác đến gần.
Normal continues.	Bình thường vẫn tiếp tục.
I check the map.	Tôi kiểm tra bản đồ.
Instead of just writing the date, you'll create a date object.	Thay vì chỉ viết ngày tháng, bạn sẽ tạo một đối tượng ngày tháng.
That doesn't really apply to you.	Điều đó không thực sự áp dụng cho bạn.
We both serve our obligations.	Cả hai chúng tôi đều phục vụ nghĩa vụ của mình.
She did a scene.	Cô ấy đã thực hiện một cảnh.
And not just for an hour, but for months.	Và không chỉ trong một giờ, mà trong nhiều tháng.
Not a process while we treat you with your authority figure.	Không phải là một quá trình trong khi chúng tôi xử lý bạn với nhân vật quyền lực của bạn.
That's why it grows in size every time.	Đó là lý do tại sao nó ngày càng tăng kích thước mỗi lần.
Long story.	Mẩu chuyện dài.
I forced myself to turn away.	Tôi buộc mình phải quay đi.
He only comes here from time to time.	Anh ấy chỉ thỉnh thoảng đến đây.
He made it.	Anh ấy đã làm được.
It's simply checking the data.	Đó chỉ đơn giản là kiểm tra dữ liệu.
It's good, man.	Nó tốt, anh bạn.
We wanted to have a different feel of a city.	Chúng tôi muốn có một cảm giác khác về một thành phố.
Her mission is to provide answers to those questions.	Nhiệm vụ của cô là mang lại câu trả lời cho những câu hỏi đó.
God knows he will help it.	Chúa biết anh ấy sẽ giúp nó.
He didn't know why he was so scared.	Anh không biết tại sao anh lại sợ hãi như vậy.
I mean, it's a fact.	Ý tôi là, đó là một sự thật.
It gets weird.	Nó trở nên kỳ lạ.
But it's okay.	Nhưng nó không sao.
You just need to know.	Bạn chỉ cần biết.
It is still of course, more so.	Nó vẫn ở trong khóa học, nhiều hơn như vậy.
He has a completely different view of the world.	Anh ấy có một quan điểm hoàn toàn khác về thế giới.
I like control.	Tôi thích sự kiểm soát.
For most people, that's too easy.	Đối với hầu hết mọi người, điều đó quá dễ dàng.
He may have told his mother, but she's been gone for years.	Anh có thể đã nói với mẹ mình, nhưng bà đã mất nhiều năm.
That was made clear when the incident came out.	Điều đó đã được làm rõ khi sự việc được đưa ra.
It made her feel nauseous.	Nó khiến cô ấy cảm thấy buồn nôn.
I know the sky is blue.	Tôi biết bầu trời trong xanh.
Three people were shot.	Ba người đã bị bắn.
So we will know what they were seeing.	Vì vậy, chúng tôi sẽ biết những gì họ đã được nhìn thấy.
It's nothing big.	Không có gì to tát đâu mà.
And next to her is my wife.	Và bên cạnh cô ấy là vợ tôi.
However, no such difference was found between group members and mothers.	Tuy nhiên, không có sự khác biệt nào như vậy được tìm thấy giữa các thành viên trong nhóm và các bà mẹ.
Her eyes fell.	Đôi mắt cô rơi xuống.
Here's how it's done.	Đây là cách mà nó được hoàn thành.
Instead, the opposite happened.	Thay vào đó, điều ngược lại đã xảy ra.
They learned it in our schools.	Họ đã học nó trong các trường học của chúng tôi.
It was a big focus in the development process.	Đó là một trọng tâm lớn trong quá trình phát triển.
You want to ask a woman a question.	Bạn muốn hỏi một người phụ nữ một câu hỏi.
The third is odd.	Thứ ba là kỳ quặc.
And it's very soft like tea.	Và nó rất mềm như trà.
May love grow here.	Cầu mong tình yêu sẽ phát triển ở đây.
I really don't know what to say more than that.	Tôi thực sự không biết nói gì hơn thế nữa.
And he refuses to stop until the full story is told.	Và anh ta không chịu dừng lại cho đến khi câu chuyện được kể đầy đủ.
She is out of control.	Cô không kiểm soát được.
However, some aspects need to be studied further.	Tuy nhiên, một số khía cạnh cần được nghiên cứu thêm.
I will lie down.	Tôi sẽ nằm xuống.
Guys he can measure himself against.	Những kẻ mà anh ta có thể tự đo lường mình để chống lại.
In the bathroom.	Trong phòng tắm.
But go ahead.	Nhưng hãy tiến lên.
I remember I walked and then ran, but she never came any closer.	Tôi nhớ tôi đã đi bộ và sau đó chạy, nhưng cô ấy không bao giờ đến gần hơn nữa.
I know the look.	Tôi biết cái nhìn.
Following is my current code.	Sau đây là mã hiện tại của tôi.
But it did open her eyes to plants.	Nhưng nó đã giúp cô mở rộng tầm mắt với thực vật.
An extremely minimal ingredient is actually human skin.	Một thành phần cực kỳ tối thiểu thực sự là da người.
That's the school for me.	Đó là trường học dành cho tôi.
Horse.	Ngựa.
If you accelerate, pay attention and keep your speed down.	Nếu bạn tăng tốc, hãy chú ý và giữ tốc độ của bạn xuống.
Wrote or contributed to the writing of the manuscript.	Đã viết hoặc đóng góp vào việc viết bản thảo.
All of that is changing.	Tất cả những điều đó đang thay đổi.
I don't understand what happened.	Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Everything is held still for about a minute.	Mọi thứ được giữ yên trong khoảng một phút.
He looked young enough to be one of her mother's older students.	Anh ta trông đủ trẻ để trở thành một trong những học sinh lớn tuổi của mẹ cô.
It's just the only option left.	Nó chỉ là lựa chọn duy nhất còn lại.
My shoulder is caught.	Vai tôi bị bắt.
It's not like we don't have them.	Nó không giống như chúng ta không có chúng.
She knew he was sick, very sick.	Cô biết anh ốm, bệnh rất nặng.
The car barely starts up.	Xe hầu như không nổ máy.
She was much more emotional.	Cô ấy đã xúc động hơn nhiều.
I see the same beauty in you with this change.	Tôi nhìn thấy vẻ đẹp tương tự ở bạn với sự thay đổi này.
They don't need.	Họ không cần.
Now imagine waiting that long for the first step.	Bây giờ hãy tưởng tượng chờ đợi lâu như vậy cho bước đầu tiên.
He lived a life.	Anh ấy đã sống một cuộc đời.
But it's not really.	Nhưng nó không thực sự.
And conditions on the ground are getting worse and worse.	Và điều kiện trên mặt đất ngày càng trở nên tồi tệ.
I couldn't comfort them and they couldn't comfort me either.	Tôi không thể an ủi họ và họ cũng không thể an ủi tôi.
He has a very serious approach to the whole thing.	Anh ấy có một cách tiếp cận rất nghiêm túc đối với toàn bộ sự việc.
Add Doa.	Thêm vao Đoa.
If it turns out you were right, great for you.	Nếu nó hóa ra bạn đã đúng, tuyệt vời cho bạn.
It is born in them and cannot be taught.	Nó được sinh ra trong họ và không thể được dạy.
I can open the response in another window and it's fine.	Tôi có thể mở phản hồi trong một cửa sổ khác và nó ổn.
It got in the way.	Nó đã cản đường.
Don't join.	Đừng tham gia.
Think of it as a marriage.	Hãy coi nó như một cuộc hôn nhân.
The family continues.	Gia đình vẫn tiếp tục.
It cannot care.	Nó không thể quan tâm.
He is also aware of the suffering of the children.	Anh ấy cũng nhận thức được sự đau khổ của những đứa trẻ.
She wanted to be close right now.	Cô muốn được gần gũi ngay bây giờ.
They kept quiet.	Họ giữ im lặng.
Her hand ran through her hair.	Tay cô ấy luồn vào tóc.
In my previous opinion.	Theo quan điểm trước đó của tôi.
We will continue tonight.	Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục.
Recent years.	Vài năm gần đây.
Female is not known.	Nữ không được biết đến.
I know the way out.	Tôi biết lối thoát.
These men don't care about black women or their children.	Những người đàn ông này không quan tâm đến phụ nữ da đen hoặc con cái của họ.
As it should.	Như nó phải.
I let one person know that it was time for a change.	Tôi cho một người biết rằng đã đến lúc phải thay đổi.
But there were new words.	Nhưng đã có những từ mới.
Used to live here.	Đã từng sống ở đây.
She cannot leave.	Cô ấy không thể rời đi.
He said he would bring me more and we would talk later.	Anh ấy nói sẽ mang cho tôi nhiều hơn nữa và chúng tôi sẽ nói chuyện sau đó.
I just stay at home and make music.	Tôi chỉ ở nhà và làm âm nhạc.
Guess we have too much to do.	Đoán rằng chúng ta có quá nhiều việc phải làm.
However, he will give anything away.	Tuy nhiên, anh ấy sẽ cho đi bất cứ thứ gì.
Many conventional garden tests were performed at these sites.	Nhiều thử nghiệm vườn thông thường đã được thực hiện tại các địa điểm này.
Now, there is no talking shop anymore.	Bây giờ, không có cửa hàng nói chuyện nữa.
But these were not so.	Nhưng những điều này đã không phải như vậy.
Ask people how they are doing.	Hỏi mọi người xem họ đang làm như thế nào.
I recommend it to anyone who wants to lose weight.	Tôi giới thiệu nó cho bất kỳ ai muốn giảm cân.
A long five minutes.	Một năm phút dài.
Blink my eyes.	Chớp lấy mắt tôi.
However, they are increasing rapidly.	Tuy nhiên, chúng đang tăng lên nhanh chóng.
I don't want to change him.	Tôi không muốn thay đổi anh ấy.
Let things happen naturally.	Để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
I think understanding takes away most of the fear.	Tôi nghĩ rằng sự hiểu biết sẽ lấy đi phần lớn nỗi sợ hãi.
No loss, no gain.	Không mất mát, không được lợi.
She turned to leave.	Cô quay lưng bỏ đi.
But now we have the full picture.	Nhưng bây giờ chúng ta có bức tranh đầy đủ.
We've got points.	Chúng tôi đã có điểm.
I feel bad for them.	Tôi cảm thấy tồi tệ cho họ.
It was a learning experience, for sure.	Đó là một kinh nghiệm học tập, chắc chắn.
It certainly takes time, but it will be helpful.	Nó chắc chắn mất thời gian, nhưng nó sẽ hữu ích.
After that, he did not stop building more schools.	Sau đó, ông không ngừng xây thêm trường học.
In fact, the conclusion is quite the opposite.	Trên thực tế, kết luận hoàn toàn ngược lại.
That's not what he said.	Không phải anh ấy nói thế.
And it got me thinking.	Và nó khiến tôi suy nghĩ.
There has been discussion about that.	Đã có cuộc thảo luận về điều đó.
And then let him do those things to her last night.	Và sau đó để anh ta làm những điều đó với cô ấy đêm qua.
There are simply more young people than ever before.	Đơn giản là có nhiều người trẻ hơn bao giờ hết.
A person needs to be treated and stop going to school.	Một người cần được điều trị và ngừng đi học.
But she said she had someone waiting for her at her hotel.	Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy có người đang đợi cô ấy ở khách sạn của cô ấy.
By the time he ordered such measures, it was already too late.	Vào thời điểm anh ta ra lệnh cho các biện pháp như vậy, thì đã quá muộn.
However, this explanation is not supported by solid evidence.	Tuy nhiên, lời giải thích này không được hỗ trợ bởi bằng chứng chắc chắn.
Then he reached over and closed the door.	Sau đó anh ta đưa tay qua và đóng cửa lại.
Most of the reviews are positive.	Hầu hết các đánh giá đều tích cực.
However, we arrived too late.	Tuy nhiên, chúng tôi đã đến quá muộn.
You don't know my request.	Bạn không biết yêu cầu của tôi.
It's also an old sign.	Đó cũng là một dấu hiệu cũ.
This cannot be written by humans, but by plants.	Điều này không thể được viết bởi con người, mà là bởi thực vật.
She has some of them.	Cô ấy có một số trong số họ.
How long that would last, she did not know.	Điều đó sẽ kéo dài bao lâu, cô không biết.
I want a way to solve this problem.	Tôi muốn một cách giải quyết vấn đề này.
Attention must be paid to this.	Phải chú ý đến điều này.
She turned them this way, that way and smiled.	Cô ấy xoay chúng theo hướng này, thế kia và mỉm cười.
It is clear that the discussion will not be easy, nor will it be quick.	Rõ ràng là cuộc thảo luận sẽ không dễ dàng và cũng không nhanh chóng.
This will not be easy.	Điều này sẽ không dễ dàng.
You know, to protect the church.	Bạn biết đấy, để bảo vệ nhà thờ.
We emphasize that these are two different types of experiments.	Chúng tôi nhấn mạnh rằng đây là hai loại thí nghiệm khác nhau.
Everything is quiet.	Mọi thứ đều yên lặng.
Been waiting for me.	Đã đợi tôi.
There's no reason it couldn't be.	Không có lý do gì nó không thể được như vậy.
However, it is important to know its limitations.	Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết những hạn chế của nó.
But they didn't even try.	Nhưng họ thậm chí còn không thử.
No one around.	Không có ai xung quanh.
Not a business.	Không phải là một doanh nghiệp.
I just want to lie in bed and read.	Tôi chỉ muốn nằm trên giường và đọc.
I know a lot of people back home like that.	Tôi biết rất nhiều người ở quê nhà như vậy.
Short training will be provided.	Đào tạo ngắn hạn sẽ được cung cấp.
Nothing happens.	Không có gì xảy ra.
He is not an excellent student.	Anh ấy không phải là một học sinh xuất sắc.
We are seeing it now.	Chúng tôi đang nhìn thấy nó bây giờ.
Tomorrow.	Ngày hôm sau.
I really like the series.	Tôi thực sự thích bộ truyện.
I'm sure he wants you to be happy.	Tôi chắc rằng anh ấy muốn bạn hạnh phúc.
However, you may miss some small details.	Tuy nhiên, bạn có thể bỏ sót một số chi tiết nhỏ.
But give me the letter.	Nhưng hãy đưa cho tôi lá thư.
It is just a mistake.	Nó chỉ là sai lầm.
Very cold and very tall mean different things to different people.	Rất lạnh lùng và rất cao có nghĩa là những điều khác nhau đối với những người khác nhau.
We talked a lot about personal things.	Chúng tôi đã nói rất nhiều với nhau về những điều thuộc về cá nhân.
That depends on who you ask.	Cái đó tùy vào bạn hỏi ai.
I can't find any cause for this exception.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào cho ngoại lệ này.
It doesn't get any worse than that.	Nó không trở nên tồi tệ hơn thế.
I offered to help her but she didn't let me.	Tôi đã đề nghị giúp cô ấy nhưng cô ấy không cho tôi.
He probably won't tell me.	Anh ấy có lẽ sẽ không nói với tôi.
It doesn't do.	Nó không làm.
My 'bad' code is shown below.	Mã 'xấu' của tôi được hiển thị bên dưới.
It just looks so heavy.	Nó chỉ trông rất nặng nề.
I observe the kitchen.	Tôi quan sát nhà bếp.
It hurts, just a little bit.	Đau đó, một chút thôi.
He is rarely seen, as is evident.	Anh ta hiếm khi được nhìn thấy, như một điều hiển nhiên.
Something strange happened then.	Một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra sau đó.
But a world away.	Nhưng một thế giới xa.
Hold tight.	Giữ chặt.
If a particular food is not included, ask why.	Nếu một loại thực phẩm cụ thể không được bao gồm, hãy hỏi tại sao.
But we have nothing to lose by giving him a chance.	Nhưng chúng ta chẳng mất gì khi cho anh chàng một cơ hội.
His wife and son were there.	Vợ và con trai của ông đã ở đó.
Sometimes they want their money back.	Đôi khi họ muốn lấy lại tiền của mình.
In the immediate future, the weather is inclement.	Trước mắt là thời tiết khắc nghiệt.
Maybe she did.	Có lẽ cô ấy đã làm.
Someone gave it to me.	Ai đó đã đưa nó cho tôi.
Not sure if this matters.	Không chắc chắn nếu điều này quan trọng.
So please join me.	Vì vậy, hãy tham gia cùng tôi.
We see each other.	Chúng tôi nhìn thấy nhau.
They do nothing for us.	Họ không làm gì cho chúng tôi.
No wonder you're scared too.	Không có gì ngạc nhiên khi bạn cũng sợ hãi.
I'm even happy to get lost.	Tôi thậm chí còn hạnh phúc khi bị lạc.
I remember talking to a lot of people.	Tôi nhớ đã nói chuyện với rất nhiều người.
I mean, they grow quickly.	Ý tôi là, chúng phát triển nhanh chóng.
So we hit another car, we finally got into one.	Vì vậy, chúng tôi đụng phải một chiếc xe khác, cuối cùng chúng tôi cũng vào được một chiếc.
Not much to report here really.	Không có nhiều điều để báo cáo ở đây thực sự.
This feature is designed for web use in particular.	Tính năng này được thiết kế để sử dụng web nói riêng.
This is no secret.	Điều này không có gì bí mật.
Do it as a team or someone else.	Làm điều đó như một đội hoặc người khác.
She is dangerous.	Cô ấy thật nguy hiểm.
Then there is public opinion.	Sau đó là dư luận.
Continue with the figures.	Tiếp tục với các số liệu.
Either way, I will die.	Dù sao thì tôi cũng sẽ chết.
Shoulder really feel it today.	Vai thực sự cảm thấy nó ngày hôm nay.
The makeup he did.	Trang điểm anh ấy đã làm.
And likely never see her back at home again.	Và có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy ở nhà nữa.
He's also not the only one.	Anh ấy cũng không phải là người duy nhất.
This is the perfect place to get you started.	Đây là nơi hoàn hảo để giúp bạn bắt đầu.
And they go.	Và họ đi.
After the war, the joyful moment was over.	Sau chiến tranh, khoảnh khắc vui sướng đã qua đi.
The difference is huge.	Sự khác biệt là rất lớn.
Note the difference in the third part of the address.	Lưu ý sự khác biệt trong phần thứ ba của địa chỉ.
They don't call it that.	Họ không gọi nó như vậy.
Wish they were sold here.	Giá như chúng được bán ở đây.
He gave me a few lines.	Anh ấy cho tôi vài dòng.
He will try.	Anh ấy sẽ cố gắng.
Change my number.	Thay đổi số của tôi.
Your relationships don't have to be molded by the past.	Các mối quan hệ của bạn không nhất thiết phải theo khuôn mẫu của quá khứ.
He believes in people.	Anh tin vào con người.
It's a new challenge, so we'll see.	Đó là một thử thách mới, vì vậy chúng ta sẽ xem.
I love you too.	Tôi cũng yêu bạn.
It's time to set up the test.	Đã đến lúc thiết lập bài kiểm tra.
She likes to do it.	Cô ấy thích làm điều đó.
No scaling.	Không mở rộng quy mô.
This can be done with or without a computer as a guide.	Điều này có thể được thực hiện có hoặc không có máy tính như hướng dẫn.
I don't push them away.	Tôi không đẩy họ đi.
Things you can sell.	Những thứ bạn có thể bán.
Looks like she only has a short time left to live.	Có vẻ như cô ấy chỉ còn một thời gian ngắn để sống.
That will come soon.	Điều đó sẽ đến sớm thôi.
This leads to working towards a common goal.	Điều này dẫn đến việc làm việc hướng tới một mục tiêu chung.
Out now.	Ra ngay.
She was very happy to meet him.	Cô rất vui khi gặp anh.
They will hurt you.	Họ sẽ gây tổn thương cho bạn.
In four months.	Trong bốn tháng.
It is truly amazing.	Nó thực sự đáng kinh ngạc.
Breathing is just one of his problems.	Hít thở chỉ là một trong những vấn đề của anh ấy.
A storage room of some sort.	Một phòng lưu trữ của một số loại.
It could just be like this.	Nó có thể chỉ là như thế này.
Owner object.	Đối tượng sở hữu.
Now the cars are so much better.	Bây giờ những chiếc xe đã tốt hơn rất nhiều.
I started pretty low.	Tôi bắt đầu khá thấp.
She can really, really get used to this.	Cô thực sự có thể, thực sự quen với điều này.
As it is, they understand, and they like it.	Vì nó là như vậy, họ hiểu, và họ thích nó.
Great race track.	Đường đua tuyệt vời.
Don't worry if it doesn't make perfect sense.	Đừng lo lắng nếu nó không hoàn toàn hợp lý.
She has to go back.	Cô ấy phải quay lại.
We look at that first.	Chúng tôi nhìn vào đó đầu tiên.
She told me to take those clothes off.	Cô ấy bảo tôi cởi quần áo đó ra.
That was some years ago.	Đó là một số năm trước đây.
But the truth is much bigger.	Nhưng sự thật còn lớn hơn nhiều.
This is now possible.	Điều này bây giờ là có thể.
Thus death itself is unknowable.	Như vậy cái chết tự nó không ai có thể biết được.
I will decide the topic of the article.	Tôi sẽ quyết định chủ đề của bài báo.
This will do.	Điều này sẽ làm.
This is a difficult exercise and few people are good at.	Đây là một bài tập khó và ít người giỏi.
Here, sit down.	Đây, ngồi đi.
Did not take the children's safety seriously.	Đã không coi trọng sự an toàn của bọn trẻ.
I really want to see her happy.	Tôi thực sự muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc.
He knew he was right for us before we did.	Anh ấy biết anh ấy phù hợp với chúng tôi trước khi chúng tôi làm vậy.
We have been together for two years.	Chúng tôi đã ở bên nhau được hai năm.
But you never know.	Nhưng bạn chưa bao giờ biết.
I omitted them.	Tôi đã bỏ qua chúng.
He didn't even move.	Anh ta thậm chí còn không di chuyển.
She completed this quest within thirty days.	Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng ba mươi ngày.
Which most of the time doesn't work.	Mà hầu hết thời gian không hoạt động.
However, he is unlikely to last much longer.	Tuy nhiên, anh ấy không có khả năng tồn tại lâu hơn nữa.
Many components have similar properties.	Nhiều thành phần có tính chất tương tự nhau.
It comes down from above.	Nó từ trên cao đi xuống.
Continued great.	Tiếp tục tuyệt vời.
No, it's not quite right.	Không, nó không hoàn toàn đúng.
I honestly.	Tôi thành thật.
You know what those people are like.	Bạn biết những người đó như thế nào.
However, we didn't experience the worst of it.	Tuy nhiên, chúng tôi đã không gặp phải điều tồi tệ nhất của nó.
I really never knew the answer to these.	Tôi thực sự không bao giờ biết câu trả lời cho những điều này.
But that's the only way.	Nhưng đó là cách duy nhất.
However, this comparison is not entirely valid.	Tuy nhiên, so sánh này không hoàn toàn hợp lệ.
Multiple laws related to one topic.	Nhiều luật liên quan đến một chủ đề.
They are not well off.	Họ không khá giả.
There is still a lot to plan and consider.	Vẫn còn rất nhiều để lập kế hoạch và xem xét.
Operation is not supported.	Hoạt động không được hỗ trợ.
You must be my guide.	Bạn phải là người hướng dẫn tôi.
And there is no one to help her.	Và không có ai để giúp cô ấy.
Sure.	Chắc chắn.
There's a difference, you know.	Có một sự khác biệt, bạn biết đấy.
It was I who did it.	Chính tôi là người đã làm việc đó.
The sound of a passing car.	Tiếng xe chạy qua.
Set the beginning, middle, and end of the speech.	Đặt phần đầu, phần giữa và phần cuối cho bài phát biểu.
There will be plenty of games to watch us through until spring.	Sẽ có rất nhiều trò chơi để xem chúng tôi thông qua cho đến mùa xuân.
It is completely independent of that type of culture.	Nó hoàn toàn độc lập với loại hình văn hóa đó.
Everyone notices this.	Mọi người nhận thấy điều này.
It's not even dark.	Nó thậm chí còn không tối.
He wouldn't leave because we stopped.	Anh ấy sẽ không bỏ đi vì chúng tôi đã dừng lại.
We humans are not that simple.	Con người chúng ta không đơn giản như vậy.
Do it every day.	Làm điều đó hàng ngày.
I think his best football is ahead.	Tôi nghĩ thứ bóng đá tốt nhất của anh ấy đang ở phía trước.
Then he came in and told me the whole story.	Sau đó anh ấy vào trong và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Mark flipped it over in his mind.	Mark đã lật lại nó trong tâm trí.
We will talk to the man.	Chúng tôi sẽ nói chuyện với người đàn ông.
They knew each other too well.	Họ đã biết nhau quá rõ.
The weak point of conflict is the understanding of desire.	Điểm yếu của xung đột là sự hiểu biết về ham muốn.
You can submit questions first or ask them directly.	Bạn có thể gửi câu hỏi trước hoặc hỏi họ trực tiếp.
So have faith that this will be worth it.	Vì vậy, hãy có niềm tin rằng điều này sẽ là giá trị nó.
The repair is very easy.	Việc sửa chữa rất dễ dàng.
But this moment has been.	Nhưng khoảnh khắc này đã được.
If you've changed your mind, let us know.	Nếu bạn đã thay đổi quyết định, hãy cho chúng tôi biết.
Then there are serious problems in the design of tests.	Sau đó, có những vấn đề nghiêm trọng trong việc thiết kế các thử nghiệm.
I think he wants to avoid you.	Tôi nghĩ anh ấy muốn tránh mặt bạn.
One that she doesn't know where it is.	Một cái mà cô ấy không biết vị trí của nó.
It rained last night and today.	Đêm qua và hôm nay mưa.
We need an engine.	Chúng ta cần một động cơ.
They lay down on the bed and put the boy between them.	Họ nằm xuống giường và đặt cậu bé giữa họ.
Different types of information are collected in different models.	Các loại thông tin khác nhau được thu thập trong các mô hình khác nhau.
That can only mean that this is no longer an image.	Điều đó chỉ có thể có nghĩa là đây không còn là một hình ảnh nữa.
The world at large knows nothing about them.	Thế giới nói chung không biết gì về chúng.
She went out, she could have passed me.	Cô ấy đã đi ra, cô ấy có thể đã vượt qua tôi.
Nothing that big.	Không có gì lớn như vậy.
The boy did not concern himself with such thoughts.	Cậu bé không quan tâm đến mình với những suy nghĩ như vậy.
Same with any industry.	Với bất kỳ ngành nào cũng vậy.
I don't know what's best or how it will turn out.	Tôi không biết điều gì tốt nhất hoặc nó sẽ diễn ra như thế nào.
A long time ago.	Lâu lắm rồi.
I asked where the wedding took place.	Tôi hỏi hôn lễ diễn ra ở đâu.
Life, for me, is very simple.	Cuộc sống, đối với tôi, lại rất đơn giản.
Ten.	Mười.
She should have another message on her arm, they told her.	Cô ấy nên có một thông điệp khác trên cánh tay của mình, họ nói với cô ấy.
I thought this would be a pain.	Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một nỗi đau.
She should have done it years ago.	Cô ấy nên làm điều đó từ nhiều năm trước.
Besides, this works fine.	Bên cạnh đó, điều này hoạt động tốt.
Bodies litter the streets.	Thi thể tràn ngập đường phố.
He heard noises behind him.	Anh nghe thấy tiếng động sau lưng.
It may work or it may cause problems.	Nó có thể hoạt động hoặc nó có thể gây ra vấn đề.
They need to prove that you didn't signal.	Họ cần chứng minh rằng bạn đã không báo hiệu.
But so far nothing has worked.	Nhưng cho đến nay vẫn không có gì hiệu quả.
I waited to know where she was, where he was keeping her.	Tôi chờ đợi để biết cô ấy ở đâu, nơi anh ấy đang giữ cô ấy.
I looked back at her over my shoulder.	Tôi nhìn lại cô ấy qua vai mình.
Yes, but ideal for ideal.	Có, nhưng lý tưởng cho lý tưởng.
But he will return to lead his band.	Nhưng anh ấy sẽ trở lại để dẫn dắt ban nhạc của mình.
He'd seen this look a thousand times with his people before.	Anh ấy đã từng thấy cái nhìn này hàng nghìn lần với người của mình trước đây.
If you want a chance, they have girls.	Nếu bạn muốn có cơ hội, họ có các cô gái.
I can still see him.	Tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy.
Or whether this is the best approach.	Hoặc liệu đây có phải là cách tiếp cận tốt nhất.
It seemed as if it was an attempt to talk.	Nó có vẻ như thể nó là một nỗ lực để nói chuyện.
This can't happen, but it is, it really is.	Điều này không thể xảy ra, nhưng nó là, nó thực sự là như vậy.
That question is a bit more difficult to answer.	Câu hỏi đó khó trả lời hơn một chút.
She can do this.	Cô ấy có thể làm điều này.
We list them where we find them.	Chúng tôi liệt kê chúng ở nơi chúng tôi tìm thấy chúng.
But that was the last thing I could do for him.	Nhưng đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy.
We have already raised more than half of the required amount.	Chúng tôi đã quyên góp được hơn một nửa số tiền cần thiết.
Come to kill me.	Đến để giết tôi.
We will do business my way.	Chúng tôi sẽ kinh doanh theo cách của tôi.
It's all the same with him.	Tất cả đều như vậy với anh ta.
But for some reason it doesn't respond to the change.	Nhưng vì lý do nào đó mà nó không phản hồi với sự thay đổi.
However, some limitations such as small sample size should be mentioned.	Tuy nhiên, cần đề cập đến một số hạn chế như cỡ mẫu nhỏ.
Seven years and no deal.	Bảy năm và không có gì thỏa thuận.
She was starting to get sick of it.	Cô ấy bắt đầu phát ốm vì nó.
They never stop, they keep coming.	Họ không bao giờ dừng lại, họ tiếp tục đến.
That's not necessarily a bad sign.	Đó không hẳn là một dấu hiệu xấu.
Because you are a woman.	Vì bạn là phụ nữ.
Don't worry, darling.	Đừng lo lắng, con yêu.
Who knows what might have happened now.	Ai biết điều gì có thể đã xảy ra bây giờ.
Each of the six rooms has its own sweet character.	Mỗi phòng trong số sáu phòng đều có đặc điểm ngọt ngào riêng.
Her mind is on other things.	Tâm trí của cô ấy đang dành cho những thứ khác.
You never know who you might find!.	Bạn không bao giờ biết bạn có thể tìm thấy ai !.
I really don't like this man.	Anh thực sự không thích người đàn ông này.
It doesn't matter what he's writing.	Không quan trọng anh ta đang viết gì.
They came to my room and we had a talk.	Họ đến phòng của tôi và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện.
Or by rule.	Hoặc theo quy tắc.
Now we only have three choices.	Bây giờ chúng tôi chỉ có ba sự lựa chọn.
We call this group 'positive controls'.	Chúng tôi gọi nhóm này là 'kiểm soát tích cực'.
I want to find the same reason.	Tôi muốn tìm lý do tương tự.
Maybe that's the best thing.	Có lẽ đó là điều tốt nhất.
It makes my blood boil.	Nó làm cho máu của tôi sôi lên.
She loved traveling with her friends in her early years.	Cô ấy thích đi du lịch với bạn bè của cô ấy trong những năm đầu của cô ấy.
And there are no classes but classrooms.	Và không có lớp học nào ngoài lớp học.
We need to make our digital environment world-class.	Chúng ta cần phải có được môi trường kỹ thuật số của chúng ta đẳng cấp thế giới.
It is worth the time and effort.	Nó xứng đáng với thời gian và nỗ lực.
Currently, it is not.	Hiện tại, nó không phải là.
Will get my things together though.	Sẽ có được những thứ của tôi với nhau mặc dù.
They can do what they want to do.	Họ có thể làm những gì họ muốn làm.
Brown.	Màu nâu.
No sign of violence.	Không có dấu hiệu bạo lực.
They are still visible.	Chúng vẫn hiển thị.
Experience comes first.	Kinh nghiệm đi đầu.
I'm sure she'll run for it.	Tôi chắc chắn cô ấy sẽ chạy cho nó.
That's what's about to happen.	Đó là những gì sắp xảy ra.
And here you are.	Và bạn đây.
Yes, there is freedom, but with it comes responsibility.	Vâng, có tự do, nhưng cùng với đó là trách nhiệm.
They talk together.	Họ nói chuyện với nhau.
No, we don't use them anymore.	Không, chúng tôi không sử dụng chúng nữa.
That might work.	Điều đó có thể hoạt động.
That is entirely up to the major in charge.	Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thiếu tá phụ trách.
Now it has.	Bây giờ nó có.
So we only have to take care of global issues.	Vì vậy, chúng ta chỉ phải quan tâm đến các vấn đề toàn cầu.
They felt like they were lacking.	Họ cảm thấy như họ đã thiếu.
Hence, the statement is clear in this case.	Do đó, tuyên bố rõ ràng trong trường hợp này.
He is the best.	Anh ấy là người giỏi nhất.
General forms are available on this page.	Các biểu mẫu nói chung đều có trên trang này.
This is information that many people out there have not heard!.	Đây là thông tin mà nhiều người ngoài kia chưa được nghe !.
He said that I should do whatever I thought was necessary.	Anh ấy nói rằng tôi nên làm bất cứ điều gì tôi nghĩ là cần thiết.
Your mother is harder, without a father.	Mẹ mày khó hơn, không có bố.
The rest of the logic is the same.	Phần còn lại của logic là như nhau.
It looks very, very nice and totally crazy.	Nó trông rất, rất đẹp và hoàn toàn điên rồ.
Business as usual.	Việc kinh doanh như thường lệ.
We are just kids.	Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.
I guess that's a good deal.	Tôi đoán đó là một thỏa thuận tốt.
Or if it's too much trouble, that's great.	Hoặc nếu nó quá nhiều rắc rối, điều đó thật tuyệt.
But that was a big mistake.	Nhưng đó là một sai lầm lớn.
Now I come to the change.	Bây giờ tôi đến với sự thay đổi.
He raised his arm.	Anh ta giơ cánh tay lên.
I'm here every night.	Tôi ở đây hàng đêm.
I don't know, maybe she's right, maybe she already knows something.	Tôi không biết, có lẽ cô ấy đúng, có lẽ cô ấy đã biết điều gì đó.
Truth has no way.	Sự thật không có con đường.
Leave the group for good.	Rời khỏi nhóm cho tốt.
That's a big change from seven years earlier.	Đó là một sự thay đổi lớn so với bảy năm trước đó.
Right now, that number is low.	Hiện tại, con số đó là thấp.
Once a member, a person is considered a member for life.	Khi đã là thành viên, thì con người được coi là thành viên suốt đời.
To feel nothing for such things.	Để cảm thấy không có gì cho những điều như vậy.
None of the efforts he might have made would have worked.	Không một nỗ lực nào mà anh ấy có thể đã làm sẽ có hiệu quả.
Now and now go.	Giờ và giờ đi.
A good model gives you a good fit.	Một mô hình tốt mang lại cho bạn sự phù hợp tốt.
I write a lot about emotions and mental issues.	Tôi viết nhiều về cảm xúc và các vấn đề tinh thần.
Optional, if used, must immediately follow the command name.	Tùy chọn, nếu được sử dụng, phải theo ngay sau tên lệnh.
Everything changed that day.	Mọi thứ đã thay đổi vào ngày hôm đó.
Your equipment should be of good quality and suitable for the job.	Thiết bị của bạn phải có chất lượng tốt và phù hợp với công việc.
Maybe he'll be traveling for a while.	Có lẽ anh ấy sẽ đi du lịch một thời gian.
He actually has four arms and two legs.	Anh ta thực sự có bốn tay và hai chân.
For some people, a slow heart rate doesn't cause any problems.	Đối với một số người, nhịp tim chậm không gây ra bất kỳ vấn đề gì.
No one helped us with that.	Không ai giúp chúng tôi với điều đó.
That is, only two are independent variables.	Đó là, chỉ có hai là biến độc lập.
My parents are responsible for figuring out how to get them.	Cha mẹ tôi có trách nhiệm tìm ra cách để có được chúng.
Small, round, soft.	Nhỏ, tròn, mềm.
Tried it, didn't work.	Đã thử nó, không hiệu quả.
So that we can talk about it and trust each other.	Để chúng ta có thể nói về nó và tin tưởng lẫn nhau.
She says she finds writing them easy.	Cô ấy nói rằng cô ấy thấy viết chúng thật dễ dàng.
But that was the first time it happened.	Nhưng đó là lần đầu tiên nó xảy ra.
We have to do our best to beat them.	Chúng tôi phải thể hiện hết sức mình để đánh bại họ.
That was expected.	Điều đó đã được mong đợi.
Then they put these ideas into practice.	Sau đó, họ đưa những ý tưởng này vào thực tế.
Even our own bodies.	Ngay cả cơ thể của chính chúng ta.
The only difference is that you can't get the time back.	Sự khác biệt duy nhất là bạn không thể lấy lại thời gian.
The two groups were similar in their return to work rates.	Hai nhóm tương tự nhau về tỷ lệ quay trở lại làm việc của họ.
There must have been thirty people there.	Chắc hẳn đã có ba mươi người ở đó.
You can just tell me now.	Bạn chỉ có thể nói với tôi bây giờ.
Some people smile, and some people don't.	Một số người mỉm cười, và một số người thì không.
This has two side effects.	Điều này có hai tác dụng phụ.
So far, it has not been a smooth ride.	Cho đến nay, nó không phải là một chuyến đi suôn sẻ.
The first is the size.	Đầu tiên là kích thước.
When that happens, our family is here.	Khi điều đó xảy ra, gia đình chúng tôi đang ở đây.
He smiled and turned away.	Anh ta cười và quay đi.
The government has not denied it.	Chính phủ đã không phủ nhận điều đó.
No liability can be accepted for errors of fact or opinion.	Không có trách nhiệm nào có thể được chấp nhận cho sai sót của thực tế hoặc ý kiến.
It's still pretty warm, but cool enough to handle.	Nó vẫn khá ấm, nhưng đủ mát để xử lý.
Just me and you.	Chỉ có tôi và bạn.
Everyone has their own project to work on.	Mọi người đều có dự án riêng của mình để làm việc.
He will take care of me.	Anh ấy sẽ chăm sóc tôi.
They look absolutely amazing in my living room.	Họ trông hoàn toàn tuyệt vời trong phòng khách của tôi.
These new concept songs were recorded in two days.	Những bài hát theo concept mới này đã được thu âm trong hai ngày.
The first is according to the title, the document you should prepare.	Đầu tiên là theo tiêu đề, tài liệu bạn nên chuẩn bị.
I care about the future.	Tôi quan tâm đến tương lai.
Current meeting history.	Lịch sử gặp gỡ hiện tại.
It can be an important player injured.	Nó có thể là một cầu thủ quan trọng bị thương.
The women asked for nothing in return.	Những người phụ nữ không yêu cầu gì để đáp lại.
When they wear it anywhere.	Khi họ mặc nó ở bất cứ đâu.
When you tell the truth, you make the truth a reality in the world.	Khi bạn nói sự thật, bạn biến sự thật thành hiện thực trên thế giới.
The mechanism for this is unclear.	Cơ chế cho việc này là không rõ ràng.
We touched on them a bit.	Chúng tôi đã chạm vào chúng một chút.
And somehow he knew they were coming.	Và bằng cách nào đó anh biết họ đang đến.
That's how they surprise you.	Đó là cách họ làm bạn ngạc nhiên.
We've been helped there and we'll be safe.	Chúng tôi đã được giúp đỡ ở đó và chúng tôi sẽ an toàn.
I am completely lost here.	Tôi hoàn toàn mất mát ở đây.
But there are three of them, and one of me.	Nhưng có ba người trong số họ, và một người trong số tôi.
You've come to the right place.	Bạn đến đúng chỗ rồi đấy.
They did well by doing well.	Họ đã làm tốt bằng cách làm tốt.
However, it could be true.	Tuy nhiên, nó có thể là sự thật.
So they have to have outside jobs.	Vì vậy họ phải có việc làm bên ngoài.
I want to build my cars and that's fine.	Tôi muốn chế tạo những chiếc ô tô của mình và điều đó rất ổn.
You don't feel anything.	Bạn không cảm thấy gì cả.
But this time it returned no results.	Nhưng lần này nó không trả lại kết quả.
But please, trust me here.	Nhưng làm ơn, hãy tin tôi ở đây.
I can use you.	Tôi có thể sử dụng bạn.
It's me.	Là t a.
Fifteen measurements were taken for each of the two individuals.	Mười lăm phép đo đã được thực hiện cho mỗi người trong số hai cá nhân.
I have to act very differently.	Tôi phải hành động rất khác.
Responsible for the specific properties relevant in the biological area.	Chịu trách nhiệm về các đặc tính cụ thể có liên quan trong khu vực sinh học.
He's been doing it all his life, to this day.	Anh ấy đã làm điều đó cả đời mình, cho đến hôm nay.
I don't care about that.	Tôi không quan tâm đến việc đó.
And its unit.	Và đơn vị của nó.
Nothing is going smoothly.	Không có gì là suôn sẻ.
You have nothing to lose and a lot to gain.	Bạn không có gì để mất và rất nhiều thứ để đạt được.
It creates connection and community.	Nó tạo ra kết nối và cộng đồng.
So it's something else doesn't mean nothing.	Vì vậy, đó là một cái gì đó khác không có nghĩa là không có gì.
She is good at everything she does.	Cô ấy giỏi mọi thứ cô ấy làm.
He is doing better now than before.	Anh ấy đang làm tốt hơn bây giờ so với trước đó.
It's a pretty simple plan to follow.	Đó là một kế hoạch khá đơn giản để làm theo.
I do not see you and.	Tôi không nhìn thấy bạn và.
Everything he says is church related.	Mọi thứ anh ấy nói đều liên quan đến nhà thờ.
What's mine is his.	Cái gì của tôi là của anh ấy.
They add value.	Chúng làm tăng giá trị.
It was quiet, and the town seemed far away.	Nó yên lặng, và thị trấn dường như còn xa lắm.
Yes, that's it for me.	Vâng, đó là nó cho tôi.
Then she was silent for ten or fifteen seconds.	Sau đó cô ấy im lặng trong mười hay mười lăm giây.
You can't live long if you don't eat.	Bạn không thể sống lâu nếu bạn không ăn.
I was very good at it,' my father said.	Tôi đã rất giỏi trong việc đó, 'cha tôi nói.
Everyone seems to have a camera these days.	Mọi người ngày nay dường như đều có một chiếc máy ảnh.
Some went home, while others stayed.	Một số đã về nhà, trong khi những người khác ở lại.
There's nowhere else to run.	Không còn nơi nào khác để chạy.
When you enter the game, it will be a negative number.	Khi bạn vào trò chơi, nó sẽ là một số âm.
We need to be careful.	Chúng ta cần phải cẩn thận.
Some do not move because they have lost the strength to do so.	Một số không di chuyển vì họ đã mất sức mạnh để làm như vậy.
The overall observations indicate good agreement with the published values.	Các quan sát tổng thể cho thấy sự đồng ý tốt với các giá trị được công bố.
This is far from reality.	Điều này là xa so với thực tế.
They are against the world.	Họ chống lại thế giới.
Still, it's fun to do it once.	Tuy nhiên, rất vui khi được thực hiện nó một lần.
He doesn't have enough to do.	Anh ấy không có đủ để làm.
To know when previous or next is not possible.	Để biết khi nào trước đó hoặc tiếp theo là không thể.
This is what they did for this man now.	Đây là những gì họ đã làm cho người đàn ông này bây giờ.
She did not understand how.	Cô không hiểu làm thế nào.
He changed everything.	Anh ấy đã thay đổi mọi thứ.
Obviously it's wrong.	Rõ ràng là nó sai.
Just changing leadership is not enough.	Chỉ thay đổi lãnh đạo thôi là chưa đủ.
Tell me more about your life.	Hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn về cuộc sống của bạn.
Poor sleep quality.	Chất lượng giấc ngủ kém.
The old man looked his son straight in the eye.	Ông lão nhìn thẳng vào mắt con trai mình.
You watched and waited for an opportunity.	Bạn đã xem và chờ đợi một cơ hội.
When she came back, she seemed better.	Khi cô ấy trở lại, cô ấy có vẻ tốt hơn.
His voice has a new strong note in it.	Giọng của anh ấy có một nốt mạnh mới trong đó.
Both are up this year.	Cả hai đều tăng trong năm nay.
However, I don't know what he was upset about.	Tuy nhiên, tôi không biết anh ấy đã phải buồn vì điều gì.
None of that remains.	Không có gì trong số đó vẫn còn.
We cannot stop ourselves.	Chúng tôi không thể ngăn mình lại.
Make it hurt.	Làm cho nó đau.
She just knew that it was something great.	Cô chỉ biết rằng đó là một cái gì đó tuyệt vời.
Don't stop for anything.	Đừng dừng lại vì bất cứ điều gì.
My favorite might be the song.	Yêu thích của tôi có thể là bài hát.
The program does not report this change when it occurs.	Chương trình không báo cáo sự thay đổi này khi nó xảy ra.
I didn't know you were in town.	Tôi không biết bạn đã ở trong thị trấn.
The game was never released.	Trò chơi không bao giờ được phát hành.
He knows he needs to score.	Anh ấy biết mình cần phải ghi bàn.
I don't know what level of power he is at.	Tôi không biết anh ta đang ở mức sức mạnh nào.
There are two main reasons for this.	Có hai lý do chính cho điều này.
She smiled at him.	Cô ấy mỉm cười với anh ấy.
He's someone you can't work with.	Anh ấy là một người không thể làm việc cùng.
At first there was very little discussion.	Lúc đầu có rất ít cuộc thảo luận.
This part speaks with pictures and feelings rather than words.	Phần này nói bằng hình ảnh và cảm xúc hơn là lời nói.
No hidden catch.	Không bắt ẩn.
I feel that it will be important to her.	Tôi cảm thấy rằng nó sẽ quan trọng đối với cô ấy.
By default, it is false.	Theo mặc định, nó là sai.
Let us embark on a new journey.	Hãy để chúng tôi tham gia vào một cuộc hành trình mới.
So no aspect of your digital security should be left out.	Vì vậy, không có khía cạnh nào về bảo mật kỹ thuật số của bạn bị bỏ rơi.
Just get something in me.	Chỉ cần nhận được một cái gì đó trong tôi.
Can bring about significant changes.	Có thể mang lại những thay đổi đáng kể.
He knows the story.	Anh ấy biết câu chuyện.
She will have a minor surgery.	Cô ấy sẽ có một cuộc phẫu thuật nhỏ.
The second part is the specific case of.	Phần thứ hai là trường hợp cụ thể của.
I have to save her.	Tôi phải cứu cô ấy.
An analysis was performed.	Một phân tích đã được thực hiện.
Second is memory.	Thứ hai là ký ức.
There are several ways to view them.	Có một số cách để xem chúng.
I told him what happened to me.	Tôi nói với anh ấy những gì đã xảy ra với tôi.
However, the number was twice as much when we came back.	Tuy nhiên, số lượng nhiều gấp đôi khi chúng tôi quay lại.
A door opened.	Một cánh cửa mở ra.
But this is not just a game.	Nhưng đây không chỉ là một trò chơi.
I added the first one.	Tôi đã thêm cái đầu tiên.
However, your approach is too complicated.	Tuy nhiên, cách tiếp cận của bạn quá phức tạp.
I have one more year left on my contract.	Tôi còn một năm nữa trong hợp đồng.
They took pictures.	Họ đã chụp ảnh.
His head turns from left to right.	Đầu anh ấy quay từ trái sang phải.
He's been writing songs all his life.	Anh ấy đã viết bài hát cả đời mình.
She knelt down.	Cô quỳ xuống.
If you have the opportunity to shop locally, do it.	Nếu bạn có cơ hội để mua sắm tại địa phương, hãy làm điều đó.
We had breakfast.	Chúng tôi đã ăn sáng.
I had very little money.	Tôi đã có rất ít tiền.
It was like he was dead before they killed him.	Nó giống như anh ta đã chết trước khi họ giết anh ta.
It's not like one.	Nó không giống như một.
Pretty close enough.	Khá gần đủ.
As you did, you just update the response field.	Như bạn đã làm, bạn chỉ cập nhật trường phản hồi.
This is where she stands.	Đây là nơi cô ấy đang đứng.
Who knows though.	Ai biết mặc dù.
Everyone sat there in silence.	Mọi người ngồi đó trong im lặng.
One day, how fine she was, the next day she died again.	Một ngày nọ, cô ấy vẫn ổn như thế nào, hôm sau lại chết.
We had a few friends who died that year from cancer.	Chúng tôi có một vài người bạn đã chết vào năm đó vì bệnh ung thư.
I changed it.	Tôi đã thay đổi nó.
I don't think there is any question about it.	Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ câu hỏi nào về nó.
Some are like us.	Một số cũng như chúng tôi.
The last few days have been a bit better.	Vài ngày gần đây đã tốt hơn một chút.
She seemed to be speaking from a great distance.	Cô ấy dường như đang nói từ một khoảng cách rất xa.
He thought he must be tired.	Anh nghĩ chắc mình mệt lắm.
He doesn't want to eat.	Anh không muốn ăn.
I can't hide from the truth anymore.	Tôi không thể trốn tránh sự thật nữa.
We can find it.	Chúng tôi có thể tìm ra nó.
It must be a certain amount.	Nó phải là một số tiền nhất định.
It's really not as bad as it looks.	Nó thực sự không tệ như vẻ ngoài của nó.
Every step of the plan requires thought and effort.	Mỗi bước của kế hoạch đều cần đến sự suy nghĩ và nỗ lực.
Even small changes can make a big difference.	Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Then she went to work.	Sau đó cô ấy đi làm.
Still no help.	Vẫn không được giúp đỡ.
He is wanted.	Anh ta bị truy nã.
Oil never moves out of storage.	Dầu không bao giờ di chuyển ra khỏi kho chứa.
But the whole point is that it's a secret.	Nhưng toàn bộ vấn đề là đó là một bí mật.
Every afternoon, from two to five o'clock.	Mỗi buổi chiều, từ hai đến năm giờ.
That's just who he is.	Đó chỉ là con người của anh ấy.
We won't do what they want us to do.	Chúng tôi sẽ không làm những gì họ muốn chúng tôi làm.
These tests can be done without any cost.	Các xét nghiệm này có thể được thực hiện mà không tốn bất kỳ chi phí nào.
Not tired of life, but angry.	Không mệt mỏi với cuộc sống, nhưng tức giận.
You can find some details here.	Bạn có thể tìm kiếm một số chi tiết ở đây.
Really pay attention to the sensation of the breath.	Thực sự chú ý đến cảm giác của hơi thở.
Not an improvement.	Không phải là một cải tiến.
For a lot of reasons, really.	Vì rất nhiều lý do, thực sự.
His voice was quiet, calm.	Giọng anh trầm lắng, bình thản.
If I didn't take the night job, who knows.	Nếu tôi không nhận công việc ban đêm đó thì ai mà biết được.
You have been waiting a long time.	Bạn đã chờ đợi lâu.
Yet there is no time to rest.	Vậy mà không có thời gian để nghỉ ngơi.
But if you come from a different school of thought, forget it.	Nhưng nếu bạn đến từ một trường phái tư tưởng khác, hãy quên nó đi.
No one in sight.	Không có ai trong tầm nhìn.
He said he didn't see any reason why this fight would go on.	Anh ta nói rằng anh ta không thấy lý do gì tại sao cuộc chiến này lại tiếp diễn.
None of the participants participated in both studies.	Không ai trong số những người tham gia đã tham gia vào cả hai nghiên cứu.
That keeps my career on track.	Điều đó giúp sự nghiệp của tôi đi đúng hướng.
Alarm tone has been set.	Âm báo đã được thiết lập.
We will do this.	Chúng tôi sẽ làm điều này.
And there is a problem with that.	Và có vấn đề với điều đó.
I personally killed two of them when they ran away.	Tôi đã tự tay giết hai người trong số họ khi họ bỏ chạy.
Is getting a lot of attention nowadays.	Đang nhận được rất nhiều sự chú ý hiện nay.
Tools are great.	Công cụ là tuyệt vời.
However, the results were similar if these participants were excluded.	Tuy nhiên, kết quả cũng tương tự nếu những người tham gia này bị loại trừ.
Next to the door.	Bên cạnh cửa.
Twenty years later, we are talking about freedom again.	Hai mươi năm sau, chúng ta lại nói về tự do.
Life's journey is over.	Cuộc hành trình của cuộc đời, đã kết thúc.
They are the children of the information age.	Chúng là những đứa trẻ của thời đại thông tin.
She felt herself falling asleep.	Cô cảm thấy mình đang chìm vào giấc ngủ.
She is as good as anyone.	Cô ấy cũng tốt như bất kỳ ai.
I couldn't help but laugh.	Tôi không thể không cười.
In war we fight people, in life we ​​fight situations.	Trong chiến tranh chúng ta chiến đấu với mọi người, trong cuộc sống chúng ta chiến đấu với các tình huống.
The numbers are basically wild.	Những con số cơ bản là hoang dã.
I don't know about him.	Tôi không biết về anh ta.
Do not go away.	Đừng đi xa.
You are also beautiful.	Bạn cũng đẹp.
It will feel great.	Nó sẽ cảm thấy tuyệt vời.
It's a day to remember.	Đó là một ngày để nhớ.
I should die.	Tôi nên chết.
But she didn't back down.	Nhưng cô ấy không lùi bước.
I really don't know what to do now.	Tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ.
Raise your hand.	Đưa tay lên.
I believe you've had a pretty good life so far.	Tôi tin rằng bạn đã có một cuộc sống khá tốt cho đến nay.
I was born to human parents.	Tôi được sinh ra với cha mẹ con người.
Who knows, it could happen.	Ai biết được, nó có thể xảy ra.
What makes you think you can speak that way.	Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể nói theo cách đó.
No, not next time.	Không, không phải lần sau.
This is not what happened.	Đây không phải là những gì đã xảy ra.
Nothing like this has ever happened.	Không có gì như thế này đã từng xảy ra.
You don't have to talk about it right now.	Bạn không cần phải nói về nó ngay bây giờ.
Discount for anything.	Giảm cho bất cứ điều gì.
Natural selection would explain the success of this feature.	Chọn lọc tự nhiên sẽ giải thích cho sự thành công của tính năng này.
If he dies, we must know that.	Nếu anh ta chết, chúng ta phải biết điều đó.
I did and did.	Tôi đã làm và đã làm.
However, there is more to consider than the choice of price, style, and material.	Tuy nhiên, có nhiều điều cần xem xét hơn là sự lựa chọn về giá cả, kiểu dáng và chất liệu.
Don't attack.	Đừng tấn công.
That is really a good thing.	Đó thực sự là một điều tốt.
You should see her face.	Bạn nên nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
You can actually have most of your life left.	Bạn thực sự có thể còn lại phần lớn cuộc đời của mình.
Level design is good.	Thiết kế mức độ là tốt.
Because that's exactly what I thought.	Vì đó là chính xác những gì tôi nghĩ.
They are cold.	Họ lạnh lùng.
It was another cold day.	Đó là một ngày lạnh giá khác.
That seems to be happening right now.	Điều đó dường như xảy ra ngay bây giờ.
I'll be back in four or five weeks.	Tôi sẽ trở lại sau bốn hoặc năm tuần.
They told too many stories, they put themselves in a predicament.	Họ đã kể quá nhiều câu chuyện, họ tự đưa mình vào một khó khăn.
I'm definitely excited to see where this goes in the future.	Tôi chắc chắn rất vui mừng để xem điều này sẽ đi đến đâu trong tương lai.
Realize dreams.	Thực hiện ước mơ.
Global power and influence.	Sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu.
Three weeks later, the war began.	Ba tuần sau, cuộc chiến bắt đầu.
I thought it might be a bit dry with the details but it's not.	Tôi nghĩ nó có thể hơi khô khan với các chi tiết nhưng không phải vậy.
He has no core values.	Anh ta không có giá trị cốt lõi.
It was working fine a while ago.	Nó đã hoạt động tốt một thời gian trước đây.
But there are still those in the warehouse.	Nhưng vẫn có những thứ đó trong nhà kho.
My mind is far from reasonable.	Tâm trí của tôi là xa hợp lý.
Most patients are female and usually live with their families.	Hầu hết bệnh nhân là nữ và thường sống với gia đình của họ.
I won't make it that far.	Tôi sẽ không làm cho nó xa như vậy.
In the shape of my life there must be a meaning.	Trong hình dạng cuộc sống của tôi phải có một ý nghĩa.
In just a few minutes.	Chỉ trong vài phút.
I think that's just the truth.	Tôi nghĩ đó chỉ là sự thật.
That's why it needs to be removed.	Đó là lý do tại sao nó cần được loại bỏ.
His eyes lit up.	Mắt anh sáng lên.
He's the kind of guy who can't lie.	Anh ấy là loại người không thể nói dối.
Good for me.	Tốt với tôi.
Around her, there was nothing.	Xung quanh cô, không có gì cả.
I still have to water the garden.	Tôi vẫn phải tưới vườn.
A mother knows how to make her child feel loved.	Một người mẹ sẽ biết cách làm cho con họ cảm thấy được yêu thương.
This may be because they are afraid of saying the wrong thing.	Điều này có thể là do họ sợ mình nói sai.
Untrusted network access.	Truy cập mạng không tin cậy.
He found himself again in the job search.	Anh lại thấy mình trong cuộc tìm kiếm việc làm.
Recently, it was found.	Gần đây, nó đã được tìm thấy.
Think about it.	Hãy suy nghĩ về nó.
She describes, for example, the importance of telling a personal story.	Cô ấy mô tả, chẳng hạn, tầm quan trọng của việc kể một câu chuyện cá nhân.
Not once did he say it was an experiment or an experiment.	Chưa một lần anh ấy nói rằng đó là một cuộc thử nghiệm hay một cuộc thử nghiệm.
If anyone objected.	Nếu bất kỳ người nào phản đối.
The idea is quite simple.	Ý tưởng là khá đơn giản.
That's how we like it.	Đó là cách chúng tôi thích nó.
A man lost in time.	Một người đàn ông đã mất trong thời gian.
Before he hits you.	Trước khi anh ta đánh bạn.
Son as tired as can be.	Con trai mệt mỏi như có thể được.
Locked device vs	Thiết bị bị khóa so với
They won't look at him.	Họ sẽ không nhìn anh ta.
Either way, she might not.	Dù sao thì cô ấy cũng có thể không.
I leaned my back against the wall opposite the door.	Tôi dựa lưng vào bức tường đối diện cửa.
Both provide privacy action.	Cả hai đều cung cấp quyền hành động riêng tư.
He wasn't sure if they still knew.	Anh không chắc liệu họ còn biết nữa hay không.
But this one will last longer.	Nhưng cái này sẽ tồn tại lâu hơn.
He tried to recall exactly how he had hidden those tools.	Anh cố gắng nhớ lại chính xác cách anh đã giấu những công cụ đó.
Repeat with the other leg.	Lặp lại với chân còn lại.
It's not like an afterthought.	Nó không giống như một suy nghĩ.
You don't want other people.	Bạn không muốn người khác.
But they leave out a part that would make them complete.	Nhưng họ bỏ đi một phần có thể làm cho họ hoàn chỉnh.
That's stupid.	Điều đó thật ngu ngốc.
I just laugh.	Tôi chỉ cười.
The good news is there's nothing to fear.	Tin vui là không có gì phải sợ.
Father of three sons.	Cha của ba cậu con trai.
It is not a system where you go to school to learn.	Nó không phải là một hệ thống mà bạn đến trường để học.
It's not that she loves you.	Đó không phải là cô yêu anh.
He is a good father.	Anh ấy là một người cha tốt.
Experience shows that where the truth often lies.	Kinh nghiệm cho thấy rằng sự thật thường nằm ở đâu.
Be the only company that will receive your contact information.	Là công ty duy nhất sẽ nhận được thông tin liên hệ của bạn.
Now believe me, as you said you will.	Bây giờ hãy tin tôi, như bạn đã nói bạn sẽ làm.
He said you know about it.	Anh ấy nói rằng bạn biết về điều đó.
Wine cannot be fully enjoyed without food, he said.	Ông nói, rượu không thể được thưởng thức trọn vẹn nếu không có thức ăn.
He knows an enemy when he sees an enemy.	Anh ta biết một kẻ thù khi anh ta nhìn thấy một kẻ thù.
Changes in outcomes were compared over time between the three groups.	Những thay đổi trong kết quả được so sánh theo thời gian giữa ba nhóm.
Not too much.	Không quá nhiều.
He turned out to be a much more human being.	Anh ấy hóa ra là một con người hơn nhiều.
He opened the box.	Anh mở hộp.
Everyone knows him, everyone loves him.	Mọi người đều biết đến anh ấy, mọi người đều yêu mến anh ấy.
I will do anything.	Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
The door opened and the three of us walked in.	Cánh cửa mở ra và cả ba chúng tôi bước vào.
It's not exactly what's going on.	Nó không đúng những gì đang xảy ra.
The team used it a week before the state track met.	Đội đua đã sử dụng nó một tuần trước khi đường đua của tiểu bang gặp nhau.
I picked it up and read the whole thing.	Tôi nhặt nó lên và đọc toàn bộ.
The world feels so fresh, so clean and new.	Thế giới cảm thấy thật tươi mới, thật sạch sẽ và mới mẻ.
But she knew how dangerous that would be.	Nhưng cô biết điều đó sẽ nguy hiểm như thế nào.
Please be kind to your husband.	Làm ơn hãy tử tế với chồng của bạn.
Well, let me do a quick backup.	Vâng, hãy để tôi sao lưu nhanh chóng.
I remember the day.	Tôi nhớ ngày.
We were very angry.	Chúng tôi đã rất tức giận.
I rolled away from her and pulled her head to my chest.	Tôi lăn ra khỏi cô ấy và kéo đầu cô ấy vào ngực mình.
Four hours a day, last month.	Bốn giờ một ngày, vào tháng trước.
We never try to change anything.	Chúng tôi không bao giờ cố gắng thay đổi bất cứ điều gì.
Show it to your friends and get feedback.	Hiển thị nó cho bạn bè của bạn và nhận được phản hồi.
Things are moving much faster than before.	Mọi thứ đang di chuyển nhanh hơn nhiều so với trước đây.
What they plan to say, what to wear.	Họ dự định sẽ nói gì, mặc gì.
He refused to sit over there.	Anh ấy không chịu ngồi qua chỗ đó.
So it works here too.	Vì vậy, nó cũng hoạt động ở đây.
One of his original words was car.	Một trong những từ ban đầu của ông là xe hơi.
He is absolutely perfect.	Anh ấy hoàn toàn hoàn hảo.
Nothing can be so easy.	Không có gì có thể dễ dàng như vậy.
And most of it is negative.	Và phần lớn nó là tiêu cực.
You go around it on your own.	Bạn tự mình đi xung quanh nó.
So we'll see what happens.	Vì vậy, chúng ta sẽ xem những gì sẽ xảy ra.
When she could see, she stopped neatly.	Khi cô ấy có thể nhìn thấy, cô ấy dừng lại ngay ngắn.
And that's not my language.	Và đó không phải là ngôn ngữ của tôi.
Sure, she was probably being watched.	Chắc chắn, cô ấy có lẽ đã bị theo dõi.
She looked at her bottle.	Cô ấy nhìn vào chai của mình.
Remember, save your friends the cost of a baby name book.	Hãy nhớ, tiết kiệm cho bạn bè của bạn chi phí của một cuốn sổ tên trẻ em.
She shook her head in surprise.	Cô lắc đầu kinh ngạc.
Put them on every time the sun goes down.	Đặt chúng vào mỗi khi mặt trời lặn.
I won't make that movie.	Tôi sẽ không làm bộ phim đó.
Want to hear about the job, find a seat.	Bạn muốn nghe về công việc, tìm một chỗ ngồi.
The man needs a reality check!.	Người đàn ông cần kiểm tra thực tế !.
I was with him every day.	Tôi đã ở bên anh ấy mỗi ngày.
I will respond.	Tôi sẽ phản hồi.
She looked over her shoulder.	Cô ấy nhìn qua vai mình.
Games are art.	Trò chơi là nghệ thuật.
I have no doubt that he is very conscious of that.	Tôi không nghi ngờ gì rằng anh ấy rất ý thức về điều đó.
Participants need support with life skills in the community.	Những người tham gia cần được hỗ trợ các kỹ năng sống trong cộng đồng.
Again, you miss the point.	Một lần nữa, bạn bỏ lỡ điểm.
I learned about other things.	Tôi đã học về những thứ khác.
Don't mind this loss.	Đừng bận tâm về sự mất mát này.
His hand needs to kill again.	Bàn tay của anh ta cần phải giết một lần nữa.
It was a great experience and saved us a lot of money.	Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều tiền.
I can't see what can be looked at, myself.	Tôi không thể nhìn thấy những gì có thể nhìn vào, bản thân tôi.
The idea of ​​volume.	Ý tưởng về khối lượng.
They were able to buy time.	Họ đã có thể câu giờ.
Video games and joy of control.	Trò chơi điện tử và niềm vui khi điều khiển.
However, none of these are connected to you.	Tuy nhiên, không có cái nào trong số này được kết nối với bạn.
It didn't come to him either.	Nó cũng không đến với anh ta.
Women love that about you.	Phụ nữ thích điều đó ở bạn.
The room became quiet when we entered.	Căn phòng trở nên yên tĩnh khi chúng tôi bước vào.
There is a lot of damage done here.	Có rất nhiều thiệt hại được thực hiện ở đây.
I think there was some problem using only damage effects.	Tôi nghĩ rằng đã có một số vấn đề khi chỉ sử dụng hiệu ứng sát thương.
Another one is under construction.	Một số khác đang được xây dựng.
She was then eliminated in the next two games.	Sau đó cô ấy đã bị loại trong hai trò chơi tiếp theo.
It's a poor but friendly and very clean community.	Đó là một cộng đồng nghèo nhưng thân thiện và rất sạch sẽ.
I went straight to my room.	Tôi về thẳng phòng của mình.
We definitely have to catch him.	Chắc chắn là chúng ta phải bắt được anh ta.
I don't get advice from them anything, business or otherwise.	Tôi không nhận được lời khuyên từ họ bất cứ điều gì, kinh doanh hay khác.
Try to imagine it.	Hãy thử hình dung nó.
It has probably been going on for a while.	Nó có lẽ đã diễn ra một thời gian.
I am very excited about what we are doing.	Tôi rất vui mừng về những gì chúng tôi đang làm.
There is nothing left for me in reality.	Không có gì còn lại cho tôi trong thực tế.
So here is the solution for now.	Vì vậy, đây là giải pháp cho bây giờ.
You are responsible for finding out how we were hurt.	Bạn chịu trách nhiệm tìm hiểu xem chúng tôi đã bị tổn thương như thế nào.
Save some money.	Tiết kiệm một số tiền.
Before that happened, we had to part with each other.	Trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi phải chia tay với nhau.
With a selected template.	Với một mẫu đã chọn.
You can't see it, it's hard to imagine it.	Bạn không thể nhìn thấy nó, khó có thể tưởng tượng nó.
Do in my house like you do in your own family.	Làm trong nhà của tôi như bạn làm trong gia đình của riêng bạn.
Your web application could be one of them.	Ứng dụng web của bạn có thể là một trong số đó.
How do you.	Làm thế nào để bạn.
I can't actually write.	Tôi không thể viết thực tế.
We feel that this is fair.	Chúng tôi cảm thấy rằng điều này là công bằng.
Higher scores indicate greater ability to manage stress.	Điểm số cao hơn cho thấy khả năng quản lý căng thẳng nhiều hơn.
In process.	Trong quá trình.
Perhaps the silence makes them feel that their relationship is in doubt.	Có lẽ sự im lặng khiến họ cảm thấy rằng mối quan hệ của họ đang bị nghi ngờ.
I just want to be treated like normal.	Tôi chỉ muốn được đối xử như bình thường.
I don't know what to watch anymore.	Tôi không biết phải theo dõi cái gì nữa.
Too much to sleep outside, and not enough to sleep inside.	Quá nhiều để ngủ bên ngoài, và không đủ để ngủ bên trong.
She is my light in the world.	Cô ấy là ánh sáng của tôi trên thế giới.
It is important that the temperature does not drop below.	Điều quan trọng là nhiệt độ không được giảm xuống dưới.
We must look within and not without truth.	Chúng ta phải nhìn vào bên trong và không phải không có sự thật.
I still think they serve a purpose.	Tôi vẫn nghĩ rằng họ phục vụ một mục đích.
There is a clear logic to this new development.	Có một logic rõ ràng cho sự phát triển mới này.
They worked without rest.	Họ đã làm việc không nghỉ ngơi.
My dream is about to come true.	Giấc mơ của tôi sắp trở thành hiện thực.
It feels personal.	Nó cảm thấy rằng cá nhân.
Know that now we can be sure of our foundation.	Biết rằng bây giờ chúng tôi có thể chắc chắn về nền tảng của mình.
I don't know him well enough.	Tôi không biết anh ta đủ rõ.
Her career is over.	Sự nghiệp của cô đã kết thúc.
One network card for the local network and one for the internet.	Một card mạng cho mạng nội bộ và một cho internet.
I opened the door and walked through it with my gun.	Tôi mở cửa và đi qua nó với khẩu súng của tôi.
I cannot control this.	Tôi không thể kiểm soát điều này.
But God continued to speak.	Nhưng ông trời vẫn tiếp tục nói.
We can leave this place together.	Chúng ta có thể rời khỏi nơi này cùng nhau.
Don't start turning yourself into my arm.	Đừng bắt đầu biến mình thành cánh tay của tôi.
Very worthy.	Rất xứng đáng.
I'm sure it's not good.	Tôi chắc chắn rằng nó không tốt.
The President did not make the change.	Tổng thống đã không thực hiện thay đổi.
Source of information and people can stop using it.	Nguồn thông tin và mọi người có thể ngừng sử dụng nó.
Let's look at a real-life example.	Hãy xem xét một ví dụ thực tế.
Be open-minded and focus on your goals.	Hãy mở lòng và tập trung vào mục tiêu của bạn.
Surely one day will soon fall apart.	Chắc chắn một ngày sẽ sớm tan vỡ.
You also share that thought.	Bạn cũng chia sẻ suy nghĩ đó.
The problem is that they grow and spread very quickly.	Vấn đề là chúng phát triển và lây lan rất nhanh.
Show us that you support us.	Cho chúng tôi thấy rằng bạn ủng hộ chúng tôi.
He wrote a private letter.	Anh ấy đã viết thư riêng.
They see the numbers where they should see the beauty.	Họ nhìn thấy những con số mà họ nên nhìn thấy vẻ đẹp.
I really feel something there.	Tôi thực sự cảm thấy một cái gì đó ở đó.
Its eyes are dark brown.	Đôi mắt của nó có màu nâu sẫm.
Everyone is super friendly and professional.	Mọi người đều siêu thân thiện và chuyên nghiệp.
Just as it touched me that you were receptive to this new thinking.	Cũng như nó khiến tôi cảm động rằng bạn có thể tiếp nhận suy nghĩ mới này.
First, there is a new and improved website.	Đầu tiên, có một trang web mới và cải tiến.
And his strength left him.	Và sức mạnh của anh đã rời bỏ anh.
Cannot clean.	Không thể làm sạch.
Basically, the design is the biggest difference between the two devices.	Về cơ bản, thiết kế là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị.
We thought we would start with them.	Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bắt đầu với chúng.
They were about to come back when they heard it.	Họ đã định quay lại khi nghe thấy nó.
To learn more, you should keep your game up to date.	Để tìm hiểu thêm, bạn phải luôn cập nhật trò chơi của mình.
Unfortunately, something went wrong when they became parents.	Thật không may, một điều gì đó sai trái đã xảy ra khi họ trở thành cha mẹ.
Come to think of it, we lost a lot of things.	Nghĩ lại, chúng tôi đã mất rất nhiều thứ.
Report of a new case.	Báo cáo của một trường hợp mới.
Those are opposite values.	Đó là các giá trị đối lập.
I wrote them a letter, and they got it better than expected.	Tôi đã viết cho họ một bức thư, và họ đã nhận nó tốt hơn mong đợi.
Don't let that big opinion get you killed.	Đừng để ý kiến ​​lớn đó khiến bạn bị giết.
She has to go.	Cô ấy phải đi.
But believe me.	Nhưng hãy tin tôi.
Either way, he couldn't send the kids out.	Dù thế nào thì anh ấy cũng không thể đuổi bọn trẻ đi chơi.
He lies every day.	Anh ta nói dối hàng ngày.
This could be due to the sample size.	Điều này có thể là do kích thước mẫu.
I know you too well.	Tôi biết bạn quá rõ.
I have been helpful.	Tôi đã được hữu ích.
She is a very calm child who only cries if something is wrong.	Cô ấy là một đứa trẻ rất bình tĩnh chỉ khóc nếu có điều gì đó không ổn.
So in some shoes that might be appropriate.	Vì vậy, trong một số đôi giày, điều đó có thể phù hợp.
I understand what you are saying.	Tôi hiểu những gì bạn đang nói.
It was just a small test.	Nó chỉ là một thử nghiệm nhỏ.
Home is also where you need to start.	Nhà cũng là nơi bạn cần bắt đầu.
You should find the download that works best for your needs.	Bạn nên tìm tải hoạt động tốt nhất cho nhu cầu của bạn.
I hope she gets in.	Tôi hy vọng cô ấy được vào.
He will have a ball with this one.	Anh ấy sẽ có một quả bóng với cái này.
And she was paid a lot of money.	Và cô ấy đã được trả rất nhiều tiền.
I'm not here for skin treatments.	Tôi không đến để điều trị da.
Blue eyes, strong nose, stocky mouth.	Đôi mắt xanh, chiếc mũi khỏe, cái miệng chắc nịch.
However, teeth are very different from bones.	Tuy nhiên, răng rất khác với xương.
She loves technology.	Cô yêu thích công nghệ.
For music, art and educational services.	Đối với các dịch vụ âm nhạc, nghệ thuật và giáo dục.
It's much better.	Nó tốt hơn rất nhiều.
I'll never get an answer, he thought.	Tôi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, anh nghĩ.
She glanced again at the closed door.	Cô lại liếc nhìn về phía cánh cửa đã đóng.
Its serious business.	Kinh doanh nghiêm túc của nó.
There must be a story in it.	Phải có một câu chuyện trong đó.
Give me clear examples.	Hãy cho tôi những ví dụ rõ ràng.
Thanks for the nice comments about my kitchen.	Cảm ơn những lời nhận xét tốt đẹp về nhà bếp của tôi.
We broke up around that time.	Chúng tôi đã chia tay vào khoảng thời gian đó.
Let your eyes be your judge.	Hãy để mắt của bạn là người đánh giá của bạn.
She doesn't need the information, because she still has someone inside.	Cô ấy không cần thông tin, bởi vì cô ấy vẫn có ai đó bên trong.
But it doesn't work well.	Nhưng nó không hoạt động tốt.
Two big problems lie ahead.	Hai vấn đề lớn đang ở phía trước.
This use is not indicative of the video game itself.	Việc sử dụng này không phải là biểu hiện của chính trò chơi điện tử.
There is no self.	Không có chính mình.
Probably for good reasons.	Có lẽ là vì những lý do chính đáng.
Really a lot.	Thực sự là rất nhiều.
That's the thing that stood out the most about him to me.	Đó là điều nổi bật nhất về anh ấy đối với tôi.
She was beyond tears.	Cô đã vượt xa nước mắt.
Whether it works or not remains to be seen, but that's the approach.	Cho dù nó hoạt động hay không vẫn còn phải xem, nhưng đó là cách tiếp cận.
I'm not ready for them to become independent adults.	Tôi chưa sẵn sàng để họ trở thành những người lớn độc lập.
Come and sit.	Đến và ngồi.
And then there's that mother.	Và sau đó là người mẹ đó.
I am simply describing.	Tôi chỉ đơn giản là mô tả.
He smiled as he spoke.	Anh cười khi nói.
I eat at seven o'clock.	Tôi ăn lúc bảy giờ.
Too much time.	Quá nhiều thời gian.
That is absolutely necessary.	Điều đó hoàn toàn cần thiết.
Valid does not mean human.	Hợp lệ không có nghĩa là con người.
Something has gone wrong all this time.	Đã có điều gì đó không ổn trong suốt thời gian qua.
His place was twenty minutes ago, only fifteen minutes tonight.	Chỗ của anh ta cách đây hai mươi phút, chỉ có mười lăm phút đêm nay.
It is not the only possible explanation.	Nó không phải là lời giải thích khả thi duy nhất.
You can never be one of them.	Bạn không bao giờ có thể là một trong số họ.
Nor does he keep his thoughts to himself.	Anh ấy cũng không giữ những suy nghĩ của mình cho riêng mình.
This slows it down.	Điều này làm cho nó chậm lại.
Everything sticks to him.	Mọi thứ đều dính vào anh ta.
They just don't want to, in case there's a problem or something.	Họ chỉ không muốn, trong trường hợp có vấn đề hoặc điều gì đó.
But usually two.	Nhưng thường là hai.
She went to her mother and told her the good news.	Cô đến gặp mẹ và báo tin vui.
He didn't say anything.	Anh ấy đã không nói bất cứ điều gì.
Too many people.	Có quá nhiều người.
I tried to explain that.	Tôi đã cố gắng giải thích điều đó.
It is quite easy to do.	Nó khá dễ dàng để làm.
He turned to look at her.	Anh quay lại nhìn cô.
Not when you're walking.	Không phải khi bạn đang đi bộ.
Don't waste them on me when they can assist you.	Đừng lãng phí họ vào tôi khi họ có thể hỗ trợ bạn.
I have nowhere to hide.	Tôi không có nơi nào để trốn.
The father said go, don't have chickens.	Người cha nói đi, đừng có gà.
It has come of age.	Nó đã đến tuổi trưởng thành.
He went to the kitchen door and looked outside.	Anh đi đến cửa bếp và nhìn ra ngoài.
So he's eating it too.	Vì vậy, anh ấy cũng đang ăn nó.
She has no one to call.	Cô ấy không có ai để gọi.
Lack of credit is not the problem.	Thiếu tín dụng không phải là vấn đề.
Regardless of the concerns, a new government will soon be formed.	Bất kể mối quan tâm nào, chính phủ mới sẽ sớm được thành lập.
She was still sitting on the chair.	Cô vẫn ngồi trên ghế.
Nothing here for more than three minutes.	Không có gì ở đây quá ba phút.
We should check those out.	Chúng ta nên kiểm tra những điều đó.
It's like it just happened.	Nó giống như chỉ xảy ra.
Behind closed doors, it's a different story.	Đằng sau những cánh cửa đóng kín, đó là một câu chuyện khác.
To protect me, to save my life.	Để bảo vệ tôi, để cứu cuộc sống của tôi.
That is a waste of time.	Đó là một sự lãng phí thời gian.
I would like to know why.	Tôi sẽ muốn biết tại sao.
You can change it or keep it the same.	Bạn có thể thay đổi hoặc giữ nguyên.
He didn't have a good feeling about the day ahead.	Anh không có cảm giác tốt về ngày sắp tới.
I know she's a little confused about her baby.	Tôi biết cô ấy hơi bối rối về đứa con của mình.
A lot of their other songs are really great.	Rất nhiều bài hát khác của họ thực sự tuyệt vời.
Something everyone wants.	Một cái gì đó mọi người muốn.
I don't have dog food at home.	Tôi không có thức ăn cho chó ở nhà.
All players are equal.	Tất cả người chơi đều bình đẳng.
There's nothing she feels quick about these days.	Không có gì cô ấy cảm thấy nhanh chóng trong những ngày này.
This seems to be the best solution for me.	Đây có vẻ là giải pháp tốt nhất cho tôi.
In a nice little town.	Trong một thị trấn nhỏ xinh.
They look so sweet.	Chúng trông thật ngọt ngào.
Damn she's so strong.	Chết tiệt cô ấy rất mạnh mẽ.
Please raise your hand.	Làm ơn đưa tay lên.
I'm working on music right now.	Tôi đang làm việc về âm nhạc ngay bây giờ.
I have completed the levels and have found everything.	Tôi đã hoàn thành các cấp độ và đã tìm thấy mọi thứ.
Various functions for these have been suggested.	Các chức năng khác nhau cho những điều này đã được đề xuất.
So we just got in.	Vì vậy, chúng tôi chỉ vừa mới vào được.
What is changed into something else becomes one with it.	Những gì được thay đổi thành một cái gì đó khác trở thành một với nó.
It's not like that with me.	Nó không phải như vậy với tôi.
That leads me to assume that the reading is not happening.	Điều đó khiến tôi cho rằng việc đọc không xảy ra.
We have to hope he comes back well.	Chúng tôi phải hy vọng anh ấy trở lại tốt.
Maybe we're both right.	Có lẽ cả hai chúng ta đều đúng.
And this changed the whole paradigm.	Và điều này đã thay đổi toàn bộ mô hình.
To transfer these.	Để chuyển những.
This answers the second case.	Điều này trả lời cho trường hợp thứ hai.
These data are according to the documentation.	Những dữ liệu này là theo tài liệu.
Things should not see the light of day.	Những điều không nên nhìn thấy ánh sáng trong ngày.
He is healthy next year and ready to go.	Anh ấy khỏe mạnh trong năm tới và sẵn sàng ra đi.
Yes, they are expensive.	Vâng, chúng đắt tiền.
In my opinion it's a perfect way to end a meal.	Theo tôi đó là một cách hoàn hảo để kết thúc một bữa ăn.
With his knife, he dashed into the window frame.	Với con dao của mình, anh ta lao vào khung cửa sổ.
They have been there before.	Họ đã ở đó trước đây.
For another point.	Để có một điểm khác.
They are not methods, a method is part of an object.	Chúng không phải là các phương thức, một phương thức là một phần của một đối tượng.
Slowly stir in the milk.	Cho sữa từ từ vào khuấy đều.
I did it.	Tôi đã làm được.
This other business made me nervous.	Việc kinh doanh khác này đã khiến tôi không khỏi lo lắng.
Even to a small extent.	Ngay cả ở một mức độ nhỏ.
I added a few photos of myself to test it out.	Tôi đã thêm một vài bức ảnh của chính mình để kiểm tra nó.
It was cold, and we had a long wait ahead.	Trời lạnh, và chúng tôi còn phải chờ đợi rất lâu ở phía trước.
By my hand.	Bằng tay tôi.
I can take her down right now.	Tôi có thể hạ gục cô ấy ngay bây giờ.
The bones here are clear, less clear, and not very clear.	Xương ở đây trong, ít trong và không rõ lắm.
That means they are serious people.	Điều đó có nghĩa là họ là những người nghiêm túc.
Now it's starting to get cold.	Bây giờ trời bắt đầu trở lạnh.
Very high indeed.	Quả thực rất cao.
You are the last one.	Bạn là người cuối cùng.
Put your health first.	Hãy đặt sức khỏe của bạn lên hàng đầu.
He called me.	Anh ấy đã gọi cho tôi.
Each item is presented only once.	Mỗi mặt hàng được trình bày một lần duy nhất.
At least they never have in my experience.	Ít nhất họ không bao giờ có trong kinh nghiệm của tôi.
We must carry out our plan.	Chúng ta phải thực hiện kế hoạch của mình.
One must know oneself.	Người ta phải biết mình.
Yes, it probably will.	Có, nó có thể sẽ.
Some were there to work hard.	Một số đã ở đó để làm việc chăm chỉ.
No agreement.	Không có thỏa thuận.
This is with most people in general.	Điều này là với hầu hết mọi người nói chung.
I don't eat much anymore.	Tôi không ăn nhiều nữa.
They decided not to love each other anymore.	Họ quyết định không yêu nhau nữa.
They have known each other since high school.	Họ quen nhau từ thời trung học.
It has a lot of elements.	Nó có rất nhiều yếu tố.
Make a woman feel cheap.	Khiến một người phụ nữ cảm thấy rẻ rúng.
So as a result, that kind of film looks like that.	Vì vậy, kết quả là, loại phim trông giống như vậy.
The third driver is in the normal driving position.	Người lái xe thứ ba đang ở vị trí lái xe bình thường.
The other side of the opening.	Mặt khác của phần mở đầu.
He used this case to silence me.	Anh ta dùng vụ này để bịt miệng tôi.
Honestly, I don't like many of them.	Thành thật mà nói, tôi không thích nhiều người trong số họ.
Defendant did not object.	Bị cáo không phản đối.
At first, this surprised him.	Lúc đầu, điều này làm anh ngạc nhiên.
All they do is talk about it.	Tất cả những gì họ làm là nói về nó.
However, he injured his left shoulder.	Tuy nhiên, anh bị chấn thương ở vai trái.
We need to answer that question as a community.	Chúng ta cần trả lời câu hỏi đó với tư cách là cả cộng đồng.
I will live here with you forever.	Tôi sẽ sống ở đây với bạn mãi mãi.
Season with salt for chicken skin.	Nêm muối cho mặt da gà.
Maybe that's the wrong way.	Có lẽ đó là cách sai lầm.
The boys chose one of their members, so did the girls.	Các chàng trai đã chọn một thành viên của mình, các cô gái cũng vậy.
This is missing the main point in my opinion.	Điều này là thiếu điểm chính theo quan điểm của tôi.
They really thought they had arrived.	Họ thực sự nghĩ rằng họ đã đến.
And that's when there's music.	Và đó là khi có âm nhạc.
For a while, you've changed.	Trong một thời gian, bạn đã thay đổi.
During business hours, every one of them is turned on.	Trong giờ làm việc, mọi người trong số họ đều được bật.
Just a class to see if people like it.	Chỉ là một lớp để xem mọi người có thích nó không.
The animals are divided into four groups.	Các loài động vật được chia thành bốn nhóm.
The risk is too great.	Rủi ro quá lớn.
But nothing bad even happened.	Nhưng không có gì xấu thậm chí đã xảy ra.
This is supported by a larger number of decisions.	Điều này được hỗ trợ bởi số lượng quyết định lớn hơn.
Now let's start with the obvious, something we can agree on.	Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với phần hiển nhiên, một cái gì đó chúng ta có thể đồng ý.
She immediately called for help.	Cô lập tức kêu cứu.
However, there was a price to pay.	Tuy nhiên, đã có một cái giá phải trả.
Stocks move up and down according to market sentiment.	Cổ phiếu lên xuống theo cảm xúc thị trường.
Believe me, read it.	Hãy tin tôi, hãy đọc nó.
It's really sad.	Nó thực sự rất buồn.
We will go the way that we know what the situation is.	Chúng tôi sẽ đi theo cách mà chúng tôi biết tình hình là gì.
She will be fine on her own.	Cô ấy sẽ ổn một mình.
Up here, it doesn't work.	Lên đây, nó không hoạt động.
He tilted his head back and closed his eyes.	Anh ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại.
Tomorrow it ends.	Ngày mai nó kết thúc.
The word easy is very important here.	Từ dễ dàng là rất quan trọng ở đây.
But that makes no sense.	Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì.
This is something you never knew.	Đây là điều mà anh chưa bao giờ biết.
They want to fight.	Họ muốn chiến đấu.
Check everything.	Kiểm tra mọi thứ.
But she went.	Nhưng cô ấy đã đi.
So you have two problems.	Vì vậy, bạn có hai vấn đề.
Let it go.	Để nó đi.
He hadn't decided which would be better.	Anh ấy đã không quyết định cái nào sẽ tốt hơn.
Now he doesn't care anymore.	Giờ anh không bận tâm nữa.
So there it was, the future.	Vì vậy, nó đã ở đó, tương lai.
Be careful at night.	Hãy cẩn thận vào ban đêm.
He passed.	Anh ấy đã đi qua.
I didn't know it was you sitting here.	Tôi không biết đó là bạn đang ngồi ở đây.
Pure functions are a good thing.	Các chức năng thuần túy là một điều tốt.
If he can't find it, he'll come back to my house.	Nếu anh ấy không tìm thấy nó, anh ấy sẽ trở lại nhà tôi.
Without it, you will never find your way home.	Nếu không có nó, bạn sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà.
I have mixed feelings about this.	Tôi có cảm xúc lẫn lộn về việc này.
It is to make it faster.	Nó là để làm cho nó nhanh hơn.
Her mother was a human being, just like the rest of us.	Mẹ cô ấy là một con người, cũng như những người còn lại trong chúng ta.
She found men, found many of them.	Cô đã tìm thấy đàn ông, tìm thấy nhiều người trong số họ.
They are completely different.	Chúng hoàn toàn khác nhau.
You stay there and do nothing.	Bạn giữ ở đó và không làm gì cả.
Or the pain would be too much.	Hoặc đau đớn sẽ là quá nhiều.
That's the honest thing.	Đó là điều trung thực.
You call back.	Bạn gọi lại.
I have taken briefly to say a few words quite literally.	Tôi đã lấy ngắn gọn để nói một vài từ khá theo nghĩa đen.
We want to go out and do our jobs.	Chúng tôi muốn ra ngoài và làm công việc của mình.
Milk out.	Sữa ra.
You will say a word.	Bạn sẽ nói một từ.
This is not the first time.	Đây không phải là lần đầu tiên.
The look she turned around showed that she felt the same way.	Cái nhìn mà cô ấy quay lại cho thấy cô ấy cũng cảm thấy như vậy.
But these are really different times.	Nhưng đây thực sự là những thời điểm khác nhau.
Unfortunately, it was just one mistake in my weight loss journey.	Thật không may, đó chỉ là một sai lầm trong quá trình giảm cân của tôi.
I need you to listen.	Tôi cần bạn lắng nghe.
However, our prices are subject to change.	Tuy nhiên, giá của chúng tôi có thay đổi.
I don't need to keep my tongue.	Tôi không cần phải giữ lưỡi của mình.
It has become a game.	Nó đã trở thành một trò chơi.
Good, that's great.	Tốt, thật tuyệt.
Lie down, that is.	Nằm xuống, đó là.
Life is weird like that.	Cuộc sống kỳ cục như thế đấy.
I was in a lot of pain.	Tôi đã rất đau đớn.
I just passed them.	Tôi chỉ đi ngang qua họ.
The data show one representative analysis out of three.	Dữ liệu hiển thị một phân tích đại diện trong số ba phân tích.
The truck slowly rolled over to the four of them and then stopped.	Chiếc xe tải từ từ lăn bánh đến chỗ 4 người họ rồi dừng lại.
You will enjoy a wonderful view from the large picture window.	Bạn sẽ tận hưởng một khung cảnh tuyệt vời từ cửa sổ hình ảnh lớn.
But it is quite rare.	Nhưng nó là khá hiếm.
I had limited internet access at the time.	Tôi đã bị hạn chế truy cập internet vào thời điểm đó.
The other two held my hand.	Hai người kia nắm tay tôi.
She has a beautiful name.	Cô ấy có một cái tên đẹp.
Suppose this is false.	Giả sử điều này là sai.
Everyone step forward.	Mọi người tiến lên.
You are an authority.	Bạn là một người có thẩm quyền.
So we have discussions.	Vì vậy, chúng tôi có những cuộc thảo luận.
Finally, write business logic for your function.	Cuối cùng, viết logic nghiệp vụ cho chức năng của bạn.
We are very happy with the work done.	Chúng tôi rất hạnh phúc với công việc đã được thực hiện.
And then, through fire, it was released.	Và sau đó, qua lửa, nó đã được giải phóng.
He started laughing and laughing.	Anh ta bắt đầu cười và cười.
We are so glad we did.	Chúng tôi rất vui vì chúng tôi đã làm.
Currently, most address changes are captured by trial and error.	Hiện tại, hầu hết các thay đổi địa chỉ đều được ghi lại bằng quá trình thử và sai.
And he will look through it.	Và anh ấy sẽ nhìn qua nó.
Interesting last year.	Thú vị năm ngoái.
I'm sure he played a part in these terrible events.	Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã đóng một phần nào đó trong những sự kiện khủng khiếp này.
The world has changed, so has the business side of it.	Thế giới đã thay đổi, khía cạnh kinh doanh của nó cũng thay đổi.
His efforts have produced mixed results.	Những nỗ lực của anh ấy đã tạo ra những kết quả khác nhau.
This was definitely not intended then or now.	Điều này chắc chắn không được dự định trước đó hoặc bây giờ.
I look forward to going out and having a great season.	Tôi mong đợi sẽ ra sân và có một mùa giải tuyệt vời.
I don't like talking about things like that.	Tôi không thích nói về những thứ như thế.
You don't even know me, love.	Bạn thậm chí không biết tôi, tình yêu.
You can right click on it to see some options for it.	Bạn có thể nhấp chuột phải vào nó để xem một số tùy chọn cho nó.
As someone pointed out before.	Như ai đó đã chỉ ra trước đây.
An example of such a construction is presented in the figure above.	Ví dụ về việc xây dựng như vậy được trình bày trên hình trên.
There are slow and fast turns and quite long straight lines.	Có những khúc quanh chậm và nhanh và khá dài thẳng.
He looked at his person.	Anh ấy nhìn vào người của mình.
The old rules and stereotypes no longer apply.	Các quy tắc và khuôn mẫu cũ không còn được áp dụng nữa.
Stone doesn't understand.	Stone không hiểu.
I like the feeling of my body working hard.	Tôi thích cảm giác cơ thể mình làm việc chăm chỉ.
You want her to be like you.	Bạn muốn cô ấy giống như bạn.
However, such methods have the following problems.	Tuy nhiên, các phương pháp như vậy có những vấn đề sau.
Everything went well.	Mọi việc diễn ra tốt đẹp.
He looked away.	Anh ấy nhìn đi chỗ khác.
So he turned around and continued fighting to the death.	Vì vậy, anh ta quay trở lại và tiếp tục chiến đấu cho đến chết.
Nothing to worry about so far.	Không có gì phải lo lắng về cho đến nay.
I know what radio is.	Tôi biết radio là gì.
Come inside and look around.	Hãy vào trong và nhìn xung quanh.
I am interested right now.	Tôi quan tâm đến ngay bây giờ.
I can literally see that in my middle son.	Tôi có thể thấy điều đó theo đúng nghĩa đen ở con trai giữa của mình.
He is an empty shell, and even the shell looks different.	Anh ta là một cái vỏ rỗng, và ngay cả cái vỏ cũng trông khác.
But it really is the truth.	Nhưng nó thực sự là sự thật.
I am burning the world.	Tôi đang đốt cháy thế giới.
He can't even get attention.	Anh ấy thậm chí không thể nhận được sự quan tâm.
I didn't think much of it until now.	Tôi đã không nghĩ nhiều về nó cho đến bây giờ.
Nothing genuine seems to come out of them.	Dường như không có gì chân chính thoát ra khỏi chúng.
That will be a lot easier for her.	Điều đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với cô ấy.
I take everything one day at a time.	Tôi lấy mọi thứ một ngày tại một thời điểm.
He is not just a tool but an entire warehouse.	Anh ta không chỉ là một công cụ mà là toàn bộ nhà kho.
He felt the difference in his body.	Anh cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mình.
My mother passed away this year.	Mẹ tôi đã mất năm nay.
Then the crew will help take us down.	Sau đó, phi hành đoàn sẽ giúp hạ gục bọn chúng tôi.
Now he needs to have a few more of these.	Bây giờ anh ta cần phải có thêm một vài trong số này.
He wants the deal to go through.	Anh ấy muốn thỏa thuận trôi qua.
She came to the last person she should have been.	Cô ấy đã đến với người cuối cùng mà cô ấy nên có.
Everything's gonna Be Alright.	Mọi thứ sẽ ổn thôi.
It can be prevented by the thick bones of the upper leg.	Nó có thể được ngăn chặn bởi xương dày của chân trên.
You will try that case completely differently.	Bạn sẽ thử trường hợp đó hoàn toàn khác.
That's where some people have been.	Đó là nơi mà một số người đã ở.
It can also be a lot of cash.	Nó cũng có thể là rất nhiều tiền mặt.
Because you started too early, I feel you have a shot.	Bởi vì bạn đã bắt đầu quá sớm, tôi cảm thấy bạn có một cú sút.
So they fell.	Vì vậy, họ đã ngã xuống.
Bad design makes application performance worse.	Thiết kế xấu làm cho hiệu suất ứng dụng kém hơn.
Why, you must be over thirty.	Tại sao, bạn phải trên ba mươi.
All you want is that you don't like him.	Tất cả những gì bạn muốn là bạn không thích anh ta.
He continued.	Anh ấy tiếp tục.
Certainly, this is a huge group of people.	Chắc chắn, đây là một nhóm người khổng lồ.
Despite her experience, she wants to try again.	Mặc dù có kinh nghiệm nhưng cô ấy muốn thử lại lần nữa.
For the first time, anywhere in the world.	Lần đầu tiên, ở bất kỳ đâu trên thế giới.
But they don't know that until it's too late.	Nhưng họ không biết rằng cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.
So don't give anything away if you've read my first proof.	Vì vậy, đừng cho đi bất cứ thứ gì nếu bạn đã đọc thử đầu tiên của tôi.
He looked out the main window.	Anh nhìn ra cửa sổ chính.
His second appearance in the series.	Lần xuất hiện thứ hai của anh ấy trong loạt phim.
The data shown are from three independent trials.	Dữ liệu được hiển thị là từ ba thử nghiệm độc lập.
I think both are part of the same thing.	Tôi nghĩ cả hai đều là một phần của cùng một thứ.
And if she's at home.	Và nếu cô ấy ở nhà.
It made me think of two things.	Nó khiến tôi nghĩ đến hai điều.
Young hit out nine and went two.	Young đánh ra chín và đi hai.
There is no relief on that.	Không có sự cứu trợ nào về điều đó.
She pointed to the sea.	Cô ấy chỉ ra biển.
He went into a run, the whole team was following his lead.	Anh ấy đã lao vào một cuộc bỏ chạy, cả đội đang theo sát sự dẫn dắt của anh ấy.
Money is important for material things.	Tiền quan trọng đối với vật chất.
The past is just the past.	Quá khứ chỉ là quá khứ.
This model is something much larger.	Mô hình này là một cái gì đó lớn hơn nhiều.
It was never made with comfort.	Nó không bao giờ được thực hiện với sự thoải mái.
You never know when you might need it.	Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể cần nó.
Because family is not easy.	Bởi vì gia đình không dễ dàng.
It's a case study that I'm struggling with.	Đó là một nghiên cứu điển hình mà tôi đang gặp khó khăn.
Using this example, explain that with sexual activity there are similar problems.	Sử dụng ví dụ này, hãy giải thích rằng với hoạt động tình dục cũng có những vấn đề tương tự.
That would be my answer to that question.	Đó sẽ là câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó.
I can see you've got some sort of plan in mind.	Tôi có thể thấy bạn đã có một số loại kế hoạch trong đầu.
Season to taste with salt, pepper and sugar.	Nêm nếm vừa ăn với muối tiêu và đường.
Not even an animal would notice his movements.	Ngay cả một con vật cũng sẽ không nhận ra chuyển động của anh ta.
I was too slow.	Tôi đã quá chậm.
He picked up the pickaxe, driving it deep.	Anh nhấc cái cuốc lên, lái nó vào sâu.
See you later.	Hẹn gặp lại bạn sau.
Hold her hand.	Nắm lấy tay cô ấy.
I like risk, so keep it.	Tôi thích rủi ro, vì vậy hãy giữ điều đó.
That wouldn't be too bad.	Điều đó sẽ không quá tệ.
However, doing so still does not yield the desired results.	Tuy nhiên, làm như vậy vẫn không mang lại kết quả mong muốn.
I lived every moment of those years twice.	Tôi đã sống từng giây phút trong những năm đó hai lần.
So full of light.	Vì vậy, đầy ánh sáng.
Maybe someday.	Có lẽ một ngày nào đó.
I'm so happy to hear that you're taking me home.	Tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ đưa tôi về nhà.
Well done to him.	Làm tốt cho anh ấy.
The children live separately from their father.	Những đứa trẻ sống tách biệt với cha của chúng.
No consent is required when purchasing property.	Không cần sự đồng ý khi mua tài sản.
Kind words don't keep the world on track.	Lời nói tử tế không giữ cho thế giới đi đúng hướng.
That's why I get that error.	Đó là lý do tại sao tôi nhận được lỗi đó.
All they see are my eyes.	Tất cả những gì họ nhìn thấy là đôi mắt của tôi.
Let us show you how effective it can be.	Hãy để chúng tôi cho bạn thấy nó có thể hiệu quả như thế nào.
I will work my way.	Tôi sẽ làm việc theo cách của tôi.
These are not the only such projects, but they represent the whole.	Đây không phải là những dự án duy nhất như vậy, nhưng chúng đại diện cho toàn bộ.
Know what you want from the call.	Biết những gì bạn muốn từ cuộc gọi.
But the man said nothing.	Nhưng người đàn ông không nói gì.
Also, the main character and his best friend are both white.	Ngoài ra, nhân vật chính và người bạn thân nhất của anh ấy đều là người da trắng.
I feel much better now.	Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều bây giờ.
Individuals are created by social interaction.	Cá nhân được tạo ra bởi tương tác xã hội.
He didn't know where he was going.	Anh không biết mình sẽ đi đâu.
Thus, there will be no time.	Như vậy, sẽ không có thời gian.
When the group turns against him, he walks away.	Khi nhóm chống lại anh ta, anh ta bỏ đi.
You really have great article content.	Bạn thực sự có nội dung bài viết tuyệt vời.
I don't even like hard rock and such.	Tôi thậm chí không thích hard rock và những thứ như vậy.
He can score from anywhere.	Anh ấy có thể ghi bàn từ bất cứ đâu.
And we help keep the venue going.	Và chúng tôi giúp giữ cho địa điểm tiếp tục.
He makes everyone in our group better.	Anh ấy làm cho mọi người trong nhóm của chúng tôi tốt hơn.
That is not unusual in world history.	Điều đó không có gì lạ trong lịch sử thế giới.
We cannot have those discussions in your presence.	Chúng tôi không thể có những cuộc thảo luận đó với sự hiện diện của bạn.
But then we both heard a voice from outside.	Nhưng rồi cả hai chúng tôi đều nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài.
I really care about it a lot.	Tôi thực sự quan tâm đến nó rất nhiều.
This is a great community.	Đây là một cộng đồng tuyệt vời.
That's right, you heard it here first.	Đúng vậy, bạn đã nghe nó ở đây đầu tiên.
You must provide your own database.	Bạn phải cung cấp cơ sở dữ liệu của riêng bạn.
You have to be careful with them.	Bạn phải cẩn thận với chúng.
Clothes get in and out very quickly.	Quần áo vào và ra rất nhanh chóng.
Other studies have found significant differences.	Các nghiên cứu khác đã tìm thấy sự khác biệt đáng kể.
Feel proud to be your friend.	Cảm thấy tự hào vì là bạn của bạn.
And you are not the people that it happened to.	Và bạn không phải là những người mà nó đã xảy ra.
It was a terrible accident.	Đó là một tai nạn khủng khiếp.
I know he will love it.	Tôi biết anh ấy sẽ thích nó.
Stop talking and let it happen.	Đừng nói nữa và cứ để nó xảy ra.
You know you've got them.	Anh biết anh đã có chúng.
All participants received such training.	Tất cả những người tham gia đã được đào tạo như vậy.
Your boat must be in the water.	Thuyền của bạn phải ở trong nước.
He wants to sell more books.	Anh ấy muốn bán được nhiều sách hơn.
More than anything, he didn't want it back.	Hơn bất cứ điều gì, anh không muốn nó trở lại.
They just might not make sense to you or me.	Họ chỉ có thể không có ý nghĩa đối với bạn hoặc tôi.
Oh! That right.	Ồ, đúng rồi.
Her voice, man.	Giọng điệu của cô ấy, anh bạn.
We found them in the waiting room.	Chúng tôi tìm thấy họ trong phòng chờ.
He said he didn't come up with it properly.	Anh ấy nói rằng anh ấy đã không nghĩ ra điều đó một cách đúng đắn.
The event of a heart attack is bad enough.	Sự kiện của cơn đau tim là đủ tồi tệ.
She, at least, was saved.	Cô ấy, ít nhất, đã được cứu.
He returned to his car and drove off.	Anh quay trở lại xe của mình và lái đi.
It is very special to us.	Nó rất đặc biệt đối với chúng tôi.
And she actually saved my life at least twice.	Và cô ấy đã thực sự cứu mạng tôi ít nhất hai lần.
We got up and followed her.	Chúng tôi đứng dậy và đi theo cô ấy.
You can contact him in many different ways.	Bạn có thể liên lạc với anh ấy bằng nhiều cách khác nhau.
What a game.	Thật là một trò chơi.
Everyone needs to see this and look into the topic more deeply.	Mọi người cần phải xem điều này và xem xét chủ đề sâu hơn.
She said that she was very worried about me and missed me a lot.	Cô ấy nói rằng cô ấy rất lo lắng cho tôi và nhớ tôi rất nhiều.
And then look away.	Và sau đó nhìn đi chỗ khác.
In fact, such evidence does not yet exist.	Trong thực tế, bằng chứng như vậy vẫn chưa tồn tại.
I don't know how to act.	Tôi không biết phải hành động như thế nào.
The path leading out of the trees.	Con đường dẫn ra khỏi hàng cây.
It's a bit small.	Nó hơi nhỏ.
But she'll do it anyway.	Nhưng dù sao thì cô ấy cũng sẽ làm được.
That's not the way up to your room.	Đó không phải là đường lên phòng của bạn.
It filled the streets.	Nó tràn ngập đường phố.
Anything, but stay at the old location.	Bất cứ điều gì, nhưng ở lại vị trí cũ.
Military base.	Căn cứ quân sự.
I'm not saying we did that show together or something.	Tôi không nói rằng chúng tôi đã làm một chương trình đó cùng nhau hay gì đó.
She didn't remember anything dangerous about this behavior.	Cô không nhớ có điều gì nguy hiểm về hành vi này.
Of course he wants money.	Anh đương nhiên muốn có tiền.
At first, it was good.	Lúc đầu, nó là tốt.
Men don't sit at home.	Đàn ông không ngồi ở nhà.
His time at home is over.	Thời gian ở nhà của anh ấy đã hết.
What an absolute waste of time.	Thật là một sự lãng phí thời gian tuyệt đối.
He wondered what the next one would be like.	Anh tự hỏi cái tiếp theo sẽ như thế nào.
Since when did he have a passion for cars?	Anh đã có niềm đam mê với xe hơi từ khi nào không nhớ.
But do not enter the empty space.	Nhưng không vào không gian trống.
Busy winter, this can become.	Mùa đông bận rộn, điều này có thể trở thành.
Before he could say his name, there was another attack.	Trước khi anh ta có thể nói tên của mình, có một cuộc tấn công khác.
She never has.	Cô ấy chưa bao giờ có.
No one wants to make money.	Không ai muốn kiếm tiền.
We have to study the film after practice as we do.	Chúng tôi phải nghiên cứu bộ phim sau khi thực hành như chúng tôi làm.
We both understand.	Cả hai chúng tôi đều hiểu.
Those are seven words.	Đó là bảy từ đó.
If we close our eyes, we won't see.	Nếu chúng ta nhắm mắt, chúng ta sẽ không thấy.
When you wanted it did not.	Khi bạn muốn nó đã không.
That's how it goes down.	Đó là cách nó đi xuống.
She is sick, my daughter.	Cô ấy bị bệnh, con gái của tôi.
It's not late yet.	Vẫn chưa muộn.
They should expect conflict as a way to peace.	Họ nên mong đợi xung đột như một cách để đi đến hòa bình.
And large amounts of data, yes, like yours or bigger.	Và lượng lớn dữ liệu, vâng, giống như của bạn hoặc lớn hơn.
But they have.	Nhưng họ có.
I know how many activities you have in the church.	Tôi biết bạn có bao nhiêu hoạt động trong nhà thờ.
This camera is operating in the visible light range.	Máy ảnh này đang hoạt động trong phạm vi ánh sáng nhìn thấy được.
He even offered them a tour of the police station.	Anh ta thậm chí còn đề nghị cho họ một chuyến tham quan đồn cảnh sát.
We had thirty new patients last night.	Chúng tôi có ba mươi bệnh nhân mới đêm qua.
The truth is more unlikely.	Sự thật khó xảy ra hơn.
I didn't find anything to focus on.	Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì để tập trung vào.
There was no evidence of any other physical or emotional problems.	Không có bằng chứng về bất kỳ vấn đề thể chất hoặc cảm xúc nào khác.
A nice song.	Một ca khúc tốt đẹp.
You can check them out here.	Bạn có thể kiểm tra chúng ở đây.
What? 	Gì?
he says.	anh ta nói.
It depends on your taste.	Nó phụ thuộc vào khẩu vị của bạn.
Most die after a month or two.	Hầu hết chết sau một hoặc hai tháng.
They have no place for them.	Họ không có chỗ cho họ.
Again, not true.	Một lần nữa, không đúng.
We will support you by your side.	Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ở bên cạnh bạn.
And it's true.	Và đó là sự thật.
The problems with these systems are well known.	Các vấn đề với các hệ thống này đã được biết rõ.
Anyway, it was too late for him.	Dù sao thì đã quá muộn đối với anh ta.
You've understood correctly.	Bạn đã hiểu đúng.
You are perfect for my purposes.	Bạn là hoàn hảo cho mục đích của tôi.
You are on your way to the top.	Bạn đang trên đường đến đỉnh cao.
My first book came together pretty quickly.	Cuốn sách đầu tiên của tôi đến với nhau khá nhanh chóng.
They were asked to leave the hospital and did so.	Họ được yêu cầu xuất viện và đã làm như vậy.
Okay, one last question.	Được rồi, một câu hỏi cuối cùng.
They don't see a difference.	Họ không thấy sự khác biệt.
But we had a great time.	Nhưng chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời.
Field investigation of clinical cases.	Điều tra thực địa các ca bệnh lâm sàng.
All three of you.	Cả ba bạn.
We talk, we laugh, we learn, and we build healthy relationships.	Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi cười, chúng tôi học hỏi và chúng tôi xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.
The end of the world.	Nơi tận cùng của thế giới.
Just get up and do it.	Chỉ cần đứng dậy và làm điều đó.
Everyone died for me.	Mọi người vì tôi mà chết.
Another option is to use six fingers.	Một lựa chọn khác là sử dụng sáu ngón tay.
Imagine that feeling for an old salt like me.	Hãy tưởng tượng cảm giác đó đối với một người già muối như tôi.
No coffee in the room.	Không có cà phê trong phòng.
But when he spoke again, he was right next to her.	Nhưng khi anh ấy nói lại lần nữa thì anh ấy đang ở ngay bên cạnh cô ấy.
Fear.	Nỗi sợ.
Therefore, it is not clear whether one component is more important than others.	Do đó, không rõ liệu một thành phần có quan trọng hơn những thành phần khác hay không.
That is more important than any of his views.	Điều đó quan trọng hơn bất kỳ quan điểm nào của anh ấy.
They know the system and how to get the job done.	Họ biết hệ thống và cách hoàn thành công việc.
Sometimes the moments we choose turn for the better.	Đôi khi những khoảnh khắc chúng ta chọn lại thay đổi theo hướng tốt đẹp.
Activity must be insured.	Hoạt động phải được bảo hiểm.
I started to understand how important knowledge is.	Tôi bắt đầu hiểu kiến ​​thức quan trọng như thế nào.
At that time I had white hair, a long, long hair.	Lúc đó tôi có một mái tóc trắng, một mái tóc dài và dài.
He has completely lost his foundation.	Anh ấy đã hoàn toàn mất nền tảng của mình.
What does this file actually do.	Tập tin này thực sự làm gì.
She had seen them fight many times, but never like this.	Cô đã thấy họ đánh nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ như thế này.
Now I have a wife.	Bây giờ tôi đã có vợ.
Both have different uses.	Cả hai đều có công dụng khác nhau.
I'm there to kill him.	Tôi ở đó để giết anh ta.
She is not content with the plain middle-class men in our community.	Cô ấy không hài lòng với những người đàn ông trung lưu giản dị trong cộng đồng của chúng tôi.
Good food and prices.	Thức ăn ngon và giá cả.
Written right to the right of that.	Được viết ngay bên phải của điều đó.
However, there are some people who hate the world.	Tuy nhiên, có một số người ghét thế giới.
The team prepared for a long night.	Cả đội đã chuẩn bị cho một đêm dài.
I can read with the lights off.	Tôi có thể đọc khi tắt đèn.
I don't have a fixed address now, don't want one, don't need one.	Tôi không có địa chỉ cố định bây giờ, không muốn một, không cần một.
It won't act as a variable there.	Nó sẽ không hoạt động như một biến ở đó.
I think that's the purpose of life.	Tôi nghĩ đó là mục đích của cuộc sống.
All the better for us.	Tất cả tốt hơn cho chúng tôi.
But it ended up making the show a lot alike.	Nhưng cuối cùng nó đã làm cho chương trình giống nhau rất nhiều.
I want to like it.	Tôi muốn thích nó.
Stand and walk and talk.	Đứng và đi và nói.
It's totally harder for you than it is for everyone else.	Nó hoàn toàn khó đối với bạn hơn là đối với những người khác.
For example email.	Ví dụ như email.
I say this simply because writing is not just about words.	Tôi nói điều này đơn giản bởi vì viết không chỉ đơn thuần là về từ ngữ.
One man offers.	Một người đàn ông cung cấp.
I didn't even think about my son at the time.	Tôi thậm chí còn không nghĩ về con trai mình vào lúc đó.
The rest of the material is mixed.	Phần còn lại của vật liệu là hỗn hợp.
It seems to work fine without it.	Nó dường như hoạt động tốt mà không có nó.
Maybe that's the problem.	Có lẽ đó là vấn đề.
These systems are usually quite expensive.	Các hệ thống này thường khá đắt tiền.
He knows the solution to every problem.	Anh ấy biết giải pháp cho mọi vấn đề.
He plays with speed.	Anh ấy chơi đầy tốc độ.
No, we can only say this without you.	Không, chúng tôi chỉ có thể nói điều này mà không có bạn.
And you still get more from her.	Và bạn vẫn nhận được nhiều hơn từ cô ấy.
Population growth rate.	Tỷ lệ tăng dân số.
Now, his sister is waiting patiently.	Bây giờ, cô em gái của anh đang mòn mỏi chờ đợi.
Come the day after tomorrow, the doctor said.	Hãy đến ngày mốt, bác sĩ nói.
The idea is to play a piece of music one after the other.	Ý tưởng là chơi một bản nhạc lần lượt.
It is sickness and death.	Đó là bệnh tật và cái chết.
I don't quite understand how to read this data.	Tôi không hiểu rõ về cách đọc dữ liệu này.
Like a small coffee in a cup.	Như một bữa cà phê nhỏ trong ly.
Like this guy.	Như anh chàng này.
But again, nothing happened.	Nhưng một lần nữa, không có gì xảy ra.
The sample was covered with a glass plate.	Mẫu đã được đậy bằng một tấm kính.
Yet she did not hate him.	Vậy mà cô không hề ghét anh.
His head does not touch the ground.	Đầu anh ta không chạm vào mặt đất.
However, none of them stopped him.	Tuy nhiên, không ai trong số họ ngăn cản anh ta.
A lot of girls get jobs there.	Rất nhiều cô gái kiếm được việc làm ở đó.
If so, you have just become a very powerful person.	Nếu vậy, bạn vừa trở thành một người rất mạnh mẽ.
The migration you're using depends on the situation you're in.	Việc di chuyển bạn đang sử dụng tùy thuộc vào tình huống bạn gặp phải.
It feels great to go, smooth and soft.	Cảm giác thật tuyệt khi diễn ra, mượt mà và mềm mại.
Ask your doctor to measure it in your blood.	Yêu cầu bác sĩ đo nó trong máu của bạn.
It's time to leave.	Đã đến lúc phải rời đi.
You, as a leader, should act as their guide.	Bạn, với tư cách là một nhà lãnh đạo, nên đóng vai trò là người hướng dẫn họ.
If they do it today, we'll have to move fast.	Nếu họ làm điều đó ngay hôm nay, thì chúng ta sẽ phải tiến nhanh.
I will go with him but for my work.	Tôi sẽ đi với anh ấy nhưng vì công việc của tôi.
I will kill you as soon as I look at you.	Tôi sẽ giết bạn ngay khi nhìn bạn.
Mom is a great person for that.	Mẹ là một người tuyệt vời cho điều đó.
The details of the prospective controlled study will be reported later.	Các chi tiết của nghiên cứu đối chứng sau này sẽ được báo cáo sau.
And then he stopped.	Và rồi anh ta dừng lại.
I don't think she will answer.	Tôi không nghĩ cô ấy sẽ trả lời.
Money is hard to come by.	Tiền bạc khó đến.
He can leave now, if he wants to.	Anh ấy có thể rời đi ngay bây giờ, nếu anh ấy muốn.
It felt like his world was coming to an end.	Cảm giác như thế giới của anh ấy sắp kết thúc.
Not the smell.	Không phải là mùi.
Of course they don't.	Tất nhiên là họ không.
Except this one.	Ngoại trừ cái này.
I just see these posts now.	Tôi chỉ thấy những bài viết này bây giờ.
I want to be helpful.	Tôi muốn được hữu ích.
Everything has change.	Mọi thứ đã thay đổi.
Here's why.	Đây là lý do tại sao.
That's how we do things.	Đó là cách chúng tôi làm mọi việc.
They started talking about the same topic.	Họ bắt đầu nói về cùng một chủ đề.
But going there could cost him his life.	Nhưng đến đó có thể phải trả giá bằng mạng sống của anh ta.
She knows how to really make a party a party.	Cô ấy biết cách thực sự biến bữa tiệc thành một bữa tiệc.
Our choice depends on the audience and nature of the data model.	Sự lựa chọn của chúng tôi phụ thuộc vào đối tượng và bản chất của mô hình dữ liệu.
They have only just begun.	Họ chỉ mới bắt đầu.
I never said a word about it.	Tôi chưa bao giờ nói một lời nào về nó.
The post office still stands like the school.	Bưu điện vẫn đứng như trường học.
I am very, very cool.	Tôi rất, rất tuyệt.
I mean really sick.	Ý tôi là bệnh thực sự.
Now, she can't do that.	Bây giờ, cô ấy không thể làm điều đó.
Today we want to share some of them with you.	Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một số trong số chúng với bạn.
That will be long.	Điều đó sẽ dài.
Now she is very scared.	Lúc này cô rất sợ.
By default, this is set to false.	Theo mặc định, điều này được đặt thành sai.
In the end you didn't get on topic.	Cuối cùng bạn đã không đi vào chủ đề.
Third, only academic performance was examined in this study.	Thứ ba, chỉ kết quả học tập được kiểm tra trong nghiên cứu này.
To never be afraid to be yourself or listen to your heart.	Để không bao giờ sợ hãi khi là chính mình hoặc lắng nghe trái tim mình.
Put in the fire.	Đặt trong lửa.
How about this.	Còn cái này thì sao.
But not just now.	Nhưng không chỉ bây giờ.
I want to do better.	Tôi muốn làm tốt hơn.
You just feel a little conflict about him in you.	Bạn chỉ cảm thấy một chút xung đột về anh ấy trong con người mình.
If you have an idea you've been hatching, build on it.	Nếu bạn có một ý tưởng mà bạn đang ấp ủ, hãy xây dựng nó.
But they were limited in how far they could go.	Nhưng họ bị giới hạn về khoảng cách mà họ có thể đi được.
They don't know what they want.	Họ không biết họ muốn gì.
We identified an additional relevant study in a review article.	Chúng tôi đã xác định một nghiên cứu bổ sung có liên quan trong một bài báo đánh giá.
He will make her happy.	Anh ấy sẽ đụ cô ấy sướng lắm.
This is also the case with my friends.	Đây cũng là trường hợp của bạn bè tôi.
Nothing is off limits.	Không có gì là vượt quá giới hạn.
She told me to go.	Cô ấy bảo tôi cứ đi.
Men should participate in this new learning system.	Nam giới nên tham gia vào hệ thống học tập mới này.
Actually it doesn't exist.	Thực ra nó không tồn tại.
Look left, look right.	Nhìn trái, nhìn phải.
You can take it, if you don't mind.	Bạn có thể lấy nó, nếu bạn không phiền.
It's hard for her.	Thật khó cho cô ấy.
Wednesday.	Thứ tư.
One side for you, one side for me.	Một bên của anh, một bên của tôi.
A higher number is bad.	Một con số cao hơn là xấu.
Otherwise, the handle may be moved to the open or released position.	Nếu không, tay cầm có thể được di chuyển đến vị trí mở hoặc nhả.
At least not now.	Ít nhất thì không phải bây giờ.
The whole time his hand was on my shoulder.	Toàn bộ thời gian bàn tay của anh ấy đã đặt trên vai tôi.
One cannot even describe what it was like during that time.	Người ta thậm chí không thể mô tả nó như thế nào trong thời gian đó.
Bands with thousands, control hearts.	Ban nhạc với hàng ngàn, điều khiển trái tim.
She understands.	Cô ấy hiểu rồi.
On its own, that doesn't sound very interesting.	Về bản thân, điều đó nghe có vẻ không thú vị cho lắm.
You and your mother have been in my thoughts every day.	Bạn và mẹ bạn đã ở trong suy nghĩ của tôi hàng ngày.
They are huge fans.	Họ là những người hâm mộ khổng lồ.
He's a dog, and he's been with me in this.	Anh ấy là một con chó, và anh ấy đã ở bên tôi trong việc này.
As if last week wasn't enough.	Như thể tuần trước là không đủ.
Obviously they disagree and advocate.	Rõ ràng là họ không đồng ý và chủ trương.
She exercises a lot.	Cô ấy tập thể dục nhiều.
Know this as an absolute truth.	Hãy biết điều này như một sự thật tuyệt đối.
She was close enough.	Cô ấy đã đủ gần.
Respect knowledge.	Tôn trọng kiến ​​thức.
I want to do what they did.	Tôi muốn làm những gì họ đã làm.
We are not special anymore.	Chúng tôi không còn đặc biệt nữa.
Our family is just like that.	Gia đình chúng tôi cứ lạ lùng như thế.
So we don't need to record for every product every day.	Vì vậy, chúng tôi không cần ghi lại cho mọi sản phẩm mỗi ngày.
I only see white screen.	Tôi chỉ nhìn thấy màn hình trắng.
That's why he lives at school.	Đó là lý do tại sao anh ấy sống ở trường.
However, the new growth was broken anyway.	Tuy nhiên, dù sao thì tăng trưởng mới cũng đã bị phá vỡ.
You can identify a few things you've heard before.	Anh có thể xác định một vài điều anh đã nghe trước đây.
She can start something, then we'll tackle it together.	Cô ấy có thể bắt đầu một cái gì đó, sau đó chúng tôi sẽ giải quyết nó cùng nhau.
I'm not interested in fighting him.	Tôi không quan tâm đến việc đánh nhau với anh ta.
This place is falling on our heads.	Nơi này đang giáng xuống đầu chúng tôi.
I want to be both.	Tôi muốn trở thành cả hai.
I raise my voice.	Tôi cao giọng.
Yes, even the fair is, in its own way.	Vâng, ngay cả hội chợ cũng vậy, theo cách riêng của nó.
I want to work again.	Tôi muốn làm việc trở lại.
And on the right side of the screen, the ai image is on the left.	Và ở phía bên phải của màn hình, hình ảnh ai ở bên trái.
A work in progress with no end in sight.	Một công việc đang được tiến hành mà không có kết thúc trong tầm nhìn.
He had to come up with a plan.	Anh phải vạch ra một kế hoạch.
I'm still staring out the window.	Tôi vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
But there is a woman in the picture.	Nhưng có một người phụ nữ trong bức tranh.
However, there is still much work to be done.	Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm.
For some reason my wife told me to buy it.	Vì lý do gì đó mà vợ tôi bảo tôi mua nó.
If the player has no cards left, he does not draw.	Nếu người chơi không còn thẻ, anh ta không rút.
I want him to stay calm and focus on driving.	Tôi muốn anh ấy bình tĩnh và tập trung vào việc lái xe.
I understand why you are angry.	Tôi hiểu tại sao bạn tức giận.
There's no one to fall back on.	Không có ai để rơi trở lại.
He doesn't believe he is learning anything.	Anh ta không tin rằng anh ta đang học bất kỳ điều gì.
Please don't be late.	Xin đừng đến muộn.
Come and release me.	Hãy đến và thả tôi ra.
My finger is in the top right corner.	Ngón tay của tôi đặt ở góc trên cùng bên phải.
However, none came within reach.	Tuy nhiên, không có cái nào đến trong tầm tay.
One of them is my mother.	Một trong số họ là mẹ tôi.
Don't forget passion.	Đừng quên đam mê.
Order something out after dinner.	Đặt thứ gì đó ra sau bữa tối.
There are two or three others.	Có hai hoặc ba người khác.
I throw these words to the wind.	Tôi ném những lời này cho gió.
Small things.	Những điều nhỏ.
However, we feel that there are other elements to the work.	Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng có những yếu tố khác trong công việc.
And, with more events happening now, others are sure to follow.	Và, với nhiều sự kiện hơn hiện đang diễn ra, những người khác chắc chắn sẽ theo dõi.
He wants nothing but first class.	Anh ấy không muốn gì ngoài hạng nhất.
Then he said again, what do I want.	Rồi anh ấy lại nói, tôi muốn gì.
Research is done and there.	Nghiên cứu được thực hiện và ở đó.
It is very useful.	Nó rất hữu ích.
We are not just our job!.	Chúng tôi không chỉ là công việc của chúng tôi !.
From below, of course.	Từ bên dưới, tất nhiên.
People never change.	Con người không bao giờ thay đổi.
This way you can rest.	Bằng cách này bạn có thể nghỉ ngơi.
I think this is normal.	Tôi nghĩ điều này là bình thường.
I care about what you're going through.	Tôi quan tâm đến những gì bạn đang trải qua.
You never know what you might need.	Bạn không bao giờ biết những gì bạn có thể cần.
I can look on the map and see where it is.	Tôi có thể nhìn trên bản đồ và xem nó ở đâu.
Nor can we go back in a day or two.	Chúng ta cũng không thể quay trở lại trong ngày một ngày hai.
The whole weekend was very well thought out.	Toàn bộ ngày cuối tuần được nghĩ ra rất tốt.
Our anxiety about the outcome is constantly growing.	Sự lo lắng của chúng tôi về kết quả không ngừng tăng lên.
This is my biggest battle.	Đây là trận chiến lớn nhất của tôi.
But it's like she can read my mind.	Nhưng giống như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
The money raised did not last long.	Số tiền quyên góp được không tồn tại được bao lâu.
We will be here to answer your questions when you return.	Chúng tôi sẽ ở đây để trả lời câu hỏi của bạn khi bạn quay lại.
I can't explain that to myself.	Tôi không thể giải thích điều đó với chính mình.
Shortness of breath.	Khó thở.
You really put a lot of time and effort into this.	Bạn thực sự đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức vào việc này.
There are many reasons why this could happen.	Có nhiều lý do tại sao điều này có thể xảy ra.
There is such a thing as self-control.	Có một thứ gọi là kiểm soát bản thân.
I put the gun away.	Tôi bỏ súng đi.
It is doing what it wants to do.	Nó đang làm những gì nó muốn làm.
It's nothing special.	Nó không có gì đặc biệt.
The first version of this was released this week.	Phiên bản đầu tiên của điều này được phát hành trong tuần này.
He declined to mention the incident outside of his family.	Anh đã từ chối đề cập đến sự việc bên ngoài gia đình mình.
Read great works.	Đọc những tác phẩm tuyệt vời.
She is at her best in the second act.	Cô ấy đang ở trạng thái tốt nhất trong màn thứ hai.
I think really everyone will get a turn on this.	Tôi nghĩ rằng thực sự mọi người sẽ nhận được một lần lượt về điều này.
I know she still likes me.	Tôi biết cô ấy vẫn thích tôi.
So people feel that.	Vì vậy, mọi người cảm thấy rằng.
You love, they love.	Bạn yêu, họ yêu.
Therefore, a more complete theory is needed.	Vì vậy, một lý thuyết hoàn chỉnh hơn là cần thiết.
And she hopes it won't take too long.	Và cô ấy hy vọng sẽ không mất quá nhiều thời gian.
But it turned out to be even better than that.	Nhưng hóa ra nó còn tốt hơn thế.
You don't need to change.	Bạn không cần phải thay đổi.
I still work.	Tôi vẫn làm việc.
Their eyes flickered over me the first time they saw me.	Đôi mắt của họ lướt qua tôi ngay lần đầu tiên họ nhìn thấy tôi.
As well as getting a false identity.	Cũng như nhận được một danh tính sai.
For lose and receive and lose.	Đối với mất và nhận và mất.
We watched them for a while.	Chúng tôi đã xem chúng trong một thời gian.
Don't leave him, don't let him go.	Đừng rời xa anh ấy, đừng để anh ấy đi xa.
That's what happens to your thinking part.	Đó là những gì xảy ra với phần suy nghĩ của bạn.
That's it.	Nó là như vậy.
Most went out of their way to avoid us.	Hầu hết đã đi ra khỏi con đường của họ để tránh chúng tôi.
Not after what he just saw.	Không phải sau những gì anh ta vừa thấy.
A strategy map would be helpful.	Một bản đồ chiến lược sẽ hữu ích.
The right leg should move low to the floor.	Chân phải di chuyển thấp xuống sàn.
We met some great people and had some sweet experiences.	Chúng tôi đã gặp một số người tuyệt vời và có một số trải nghiệm ngọt ngào.
A significant danger to the rest of the team.	Một mối nguy hiểm đáng kể cho phần còn lại của đội.
Each time, it seems to be a worse idea.	Mỗi lần, nó dường như là một ý tưởng tồi tệ hơn.
It will go where you want.	Nó sẽ đến nơi bạn muốn.
You need the secret code.	Bạn cần mã bí mật.
Design the study, conduct the experimental work, and write the manuscript.	Thiết kế nghiên cứu, thực hiện công việc thử nghiệm và viết bản thảo.
It will not happen.	Điều đó sẽ không xảy ra.
That includes your car, home, and possessions.	Điều đó bao gồm xe hơi, nhà và tài sản của bạn.
Show that the human brain is the only good organ we have.	Cho biết bộ não của con người là bộ phận tốt duy nhất mà chúng ta có.
What pattern of infection was formed very early.	Sự lây nhiễm theo mô hình nào đã được hình thành từ rất sớm.
And he will make great characters out of his characters.	Và anh ấy sẽ tạo ra những nhân vật tuyệt vời từ những nhân vật của mình.
The game and events are set and follow the battle.	Trò chơi và sự kiện được thiết lập và theo sau trận chiến.
Say it again.	Nói lại lần nữa.
She raised her hand.	Cô ấy giơ tay.
Some go out quickly.	Một số đi ra ngoài nhanh chóng.
For others, however, training the length of the spring offers little benefit.	Tuy nhiên, đối với những người khác, việc tập luyện theo chiều dài của lò xo mang lại rất ít lợi ích.
They are very open and honest.	Họ rất cởi mở và trung thực.
Each command word is given only once.	Mỗi từ lệnh chỉ được đưa ra một lần.
He picked up the book again.	Anh lại cầm sách lên.
I don't know how to explain it.	Tôi không biết làm thế nào để giải thích nó.
No one really knows everything though.	Không ai thực sự biết tất cả mọi thứ mặc dù.
When I check the response.	Khi tôi kiểm tra phản hồi.
It's just that the water is gone.	Chỉ là nước đã biến mất.
The material of the product must be of high quality.	Vật liệu của sản phẩm phải có chất lượng cao.
This solution is called the mobile phase.	Dung dịch này được gọi là pha động.
They are most interested in content and activity.	Họ quan tâm nhất đến nội dung và hoạt động.
They tell me when and how to do things.	Họ cho tôi biết khi nào và làm thế nào để làm mọi thứ.
However, one can go more general.	Tuy nhiên, người ta có thể đi tổng quát hơn.
To her core.	Về cốt lõi của cô ấy.
It never seemed like something a girl needed to have.	Đó dường như chưa bao giờ là thứ mà một cô gái cần phải có.
Add milk and oil.	Thêm sữa và dầu.
So far we have no clear idea what to do.	Cho đến nay chúng tôi không có ý tưởng rõ ràng phải làm gì.
We don't think so.	Chúng tôi không nghĩ vậy.
My father had a business there.	Cha tôi đã kinh doanh ở đó.
But give her some time to prove herself.	Nhưng hãy cho cô ấy một khoảng thời gian để chứng tỏ bản thân.
Go find it.	Đi tìm nó.
What we have to do with them is really complicated.	Những gì chúng tôi phải làm với chúng thực sự phức tạp.
You missed something.	Bạn đã bỏ sót một cái gì đó.
They can run them in any order they want.	Họ có thể chạy chúng theo bất kỳ thứ tự nào họ muốn.
At least he wasn't part of the active operation.	Ít nhất thì anh ta không phải là một phần của hoạt động tích cực.
I think it's a matter of privacy.	Tôi nghĩ đó là một vấn đề riêng tư.
We learned about how different people help us.	Chúng tôi đã tìm hiểu về cách những người khác nhau giúp đỡ chúng tôi.
None of us can wait.	Không ai trong chúng tôi có thể chờ đợi.
Your price has not changed.	Giá của bạn không thay đổi.
It is their home.	Đó là nhà của họ.
He likes how quirky we are.	Anh ấy thích chúng tôi kỳ quặc như thế nào.
Same goes for stress.	Tương tự đối với căng thẳng.
No two things are really alike.	Không có hai thứ thực sự giống nhau.
You will come to the office, you will see us in action.	Bạn sẽ đến văn phòng, bạn sẽ thấy chúng tôi đang hoạt động.
But that's university.	Nhưng đó là trường đại học.
I'm not sure she really believes me.	Tôi không chắc cô ấy thực sự tin tôi.
The smile is getting clearer.	Nụ cười ngày càng rõ.
I will stop you.	Tôi sẽ ngăn bạn lại.
This has happened repeatedly throughout natural history.	Điều này đã xảy ra liên tục trong suốt lịch sử tự nhiên.
It's all due to me.	Tất cả là do tôi.
Now there is doubt that it is either.	Bây giờ có nghi ngờ rằng nó là một trong hai.
And there's certainly nothing wrong with that.	Và chắc chắn không có gì sai với điều đó.
You own the account.	Bạn sở hữu tài khoản.
Come in seven years.	Hãy đến trong bảy năm.
You think like a customer will do.	Bạn nghĩ như một khách hàng sẽ làm.
If you are friends with them, you may be in danger.	Nếu bạn là bạn với họ, bạn có thể gặp nguy hiểm.
We spent two years and seven months ago.	Chúng tôi đã trải qua hai năm và bảy tháng trước.
We can therefore repeat the above argument.	Do đó chúng ta có thể lặp lại lập luận trên.
Both are in excellent condition.	Cả hai đều ở trong tình trạng tuyệt vời.
Make sure they read it and give you feedback.	Hãy chắc chắn rằng họ đọc nó và cung cấp cho bạn phản hồi.
But it's a very interesting game.	Nhưng đó là một trò chơi rất thú vị.
Wait for me outside.	Chờ tôi bên ngoài.
Or almost damn it.	Hay gần như chết tiệt.
And you say you don't represent your government.	Và bạn nói rằng bạn không đại diện cho chính phủ của bạn.
Or a.	Hoặc a.
You can only decide if you want it or not for yourself.	Bạn chỉ có thể quyết định xem bạn có muốn hay không cho chính mình.
Couldn't keep her from saying more.	Không thể giữ cho cô ấy không nói thêm.
Do not worry.	Đừng lo lắng.
Especially her own.	Đặc biệt là của riêng cô ấy.
Maybe they got the wrong name.	Có lẽ họ đã nhầm tên.
No head piece.	Không có mảnh đầu.
But in the end, such ideal circumstances are rare and very few in between.	Nhưng cuối cùng, những hoàn cảnh lý tưởng như vậy rất hiếm và rất ít ở giữa.
This is done to understand each other.	Điều này được thực hiện để hiểu nhau.
It may have come to the house.	Nó có lẽ đã đến với ngôi nhà.
If soldiers need water, share some.	Nếu những người lính cần nước, hãy chia sẻ một ít.
Let's look at the second topic.	Chúng ta hãy nhìn vào chủ đề thứ hai.
And then his parents.	Và sau đó là bố mẹ của anh ấy.
That means you can change the world.	Điều đó có nghĩa là bạn có thể thay đổi thế giới.
Others assumed he was just angry, stopped altogether.	Những người khác cho rằng anh ta chỉ đang tức giận, dừng lại hoàn toàn.
I have made it clear that there is little room for improvement.	Tôi đã nói rõ rằng có rất ít chỗ để cải thiện.
And then, he thought, that's impossible.	Và sau đó, anh nghĩ, điều đó là không thể.
It was not a pretty sight.	Đó không phải là một cảnh đẹp.
There is not much contact between them.	Không có nhiều liên hệ giữa họ.
For this we need access to an old version.	Đối với điều này, chúng tôi cần quyền truy cập vào một phiên bản cũ.
And sometimes, a very difficult job.	Và đôi khi, một công việc rất khó khăn.
She opened her mouth to say something, then closed it.	Cô vừa mở miệng muốn nói gì đó, liền đóng lại.
That's not why he lost.	Đó không phải là lý do anh ta thua cuộc.
I didn't read in depth what they were saying.	Tôi đã không đọc sâu những gì họ đang nói.
Shown are the results of two independent experiments.	Hiển thị là kết quả của hai thí nghiệm độc lập.
Most of us did.	Hầu hết chúng ta đã làm được.
He said nothing about his reason for coming here.	Anh ấy không nói gì về lý do của mình khi đến đây.
It's not exactly bad.	Nó không chính xác là xấu.
We'll go and check them out after breakfast.	Chúng tôi sẽ đi và kiểm tra chúng sau khi ăn sáng.
They think they can make it work.	Họ nghĩ rằng họ có thể làm cho nó hoạt động.
Mine is the opposite.	Của tôi thì ngược lại.
I've been waiting for this feeling forever.	Tôi đã chờ đợi cảm giác như vậy mãi mãi.
I worked for them for about a year.	Tôi đã làm việc cho họ trong khoảng một năm.
Daily.	Hằng ngày.
But creators are different.	Nhưng những người sáng tạo thì khác.
We couldn't get over that.	Chúng tôi không vượt qua được điều đó.
He finished his glass of water, feeling calm and friendly.	Anh ta uống xong cốc nước, cảm thấy yên tĩnh và thân thiện.
It may or may not start today.	Nó có thể bắt đầu hôm nay hoặc có thể không.
Sometimes it's hard to do these things on a small scale.	Đôi khi rất khó để thực hiện những điều này ở quy mô nhỏ.
You can ask questions and have people answer them.	Bạn có thể đặt câu hỏi và có những người trả lời.
I am very happy for you.	Tôi rất mừng cho bạn.
She looked very worried.	Cô ấy tỏ ra rất lo lắng.
Believe in it.	Hãy tin vào nó.
This is like a war.	Đây giống như một cuộc chiến.
But that doesn't seem to work.	Nhưng điều đó dường như không hiệu quả.
She relies on touch.	Cô ấy dựa vào cái chạm vào.
That's not too bad.	Điều đó không quá tệ.
When we were in bed.	Khi chúng tôi ở trên giường.
All students who provided informed written consent were notified.	Tất cả các sinh viên đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.
In a way, it's worse.	Theo một cách nào đó thì nó còn tệ hơn.
The only one still in pain.	Người duy nhất vẫn còn đau.
Its hands are pointing downwards.	Hai tay của nó hướng xuống dưới.
This is really good.	Cái này thật sự rất tốt.
The record is five hours.	Kỷ lục là năm giờ.
However, no one could mistake her for a woman.	Tuy nhiên, không ai có thể nhầm cô ấy với một phụ nữ.
Make time for your child.	Dành thời gian cho con bạn.
The first is the lack of simple operations around the library.	Đầu tiên là sự thiếu vắng các hoạt động đơn giản xung quanh thư viện.
And it has been several days.	Và nó đã được vài ngày.
Join when you can in time.	Hãy tham gia khi bạn có thể trong khoảng thời gian.
This cannot be determined prior to your treatment.	Điều này không thể được xác định trước khi điều trị của bạn.
He is very old and wants to return home.	Anh ấy đã rất già và muốn trở về nhà.
But now it is different.	Nhưng bây giờ thì khác.
It was easy to go home from there.	Thật dễ dàng để về nhà từ đó.
Do not look back.	Đừng nhìn lại.
Nice clean hotel room, nice view.	Phòng khách sạn sạch đẹp, view đẹp.
That tells me they think they're in trouble.	Điều đó nói với tôi rằng họ nghĩ rằng họ đang gặp rắc rối.
They recorded and played it regularly.	Họ đã ghi lại và phát nó thường xuyên.
In fact, it looks exactly like it did before.	Trong thực tế, nó trông giống hệt như nó đã làm trước đây.
In fact, it might even be too smart.	Trên thực tế, nó thậm chí có thể quá thông minh.
Perhaps silence would work.	Có lẽ im lặng sẽ hiệu quả.
Unless you already have a plan.	Trừ khi bạn đã lên kế hoạch.
More room for your friends.	Thêm chỗ cho bạn bè của bạn.
You need to keep your distance from him.	Bạn cần phải giữ khoảng cách với anh ấy.
I think they're still there.	Tôi nghĩ họ vẫn ở đó.
You can not put anything about sex.	Bạn không thể đặt bất cứ điều gì về tình dục.
There is little doubt that this couple was married in secret.	Có chút thắc mắc rằng cặp đôi này đã kết hôn trong bí mật.
That is their story.	Đó là câu chuyện của họ.
That fixed everything.	Điều đó đã sửa chữa mọi thứ.
Nothing is excluded from your sense of self.	Không có gì bị loại trừ khỏi ý thức về bản thân của bạn.
That will come with time.	Điều đó sẽ đến với thời gian.
Just to sit, waiting for his next show of interest in her.	Chỉ để ngồi, chờ đợi màn quan tâm tiếp theo của anh ấy dành cho cô ấy.
So that's very interesting.	Vì vậy, điều đó rất thú vị.
Finally he had to sleep.	Cuối cùng thì anh ấy cũng phải chịu ngủ.
My family.	Gia đình tôi.
Maybe my health improves.	Có lẽ sức khỏe của tôi được cải thiện.
But sometimes not.	Nhưng đôi khi không.
Often, however, the opposite is true.	Tuy nhiên, thường thì điều ngược lại là đúng.
In the end I just noticed that my health returned when it should have been.	Cuối cùng tôi chỉ nhận thấy rằng sức khỏe đã trở lại khi đáng lẽ ra.
Make a registration application.	Làm đơn đăng ký.
Plus can play with other people.	Thêm vào đó có thể chơi với những người khác.
And that worked, most of the time.	Và điều đó đã hiệu quả, hầu hết thời gian.
Can't even imagine what happened to you.	Thậm chí không thể tưởng tượng những gì đã xảy ra với bạn.
I closed the door.	Tôi đóng cửa lại.
We can use a similar argument.	Chúng ta có thể sử dụng một lập luận tương tự.
Well, they're happy, think about it.	Chà, họ đang hạnh phúc, hãy nghĩ về điều đó.
Never before have animals been treated like this.	Chưa bao giờ động vật bị đối xử như thế này.
I'm glad he didn't kill anyone in the process.	Tôi rất vui vì anh ấy đã không giết bất cứ ai trong quá trình này.
Say it works.	Nói rằng nó hoạt động.
I see no problem.	Tôi thấy không có vấn đề.
However, the opposite is the case.	Tuy nhiên, trường hợp ngược lại.
He couldn't take the phone away from her.	Anh không thể lấy điện thoại ra khỏi cô.
No, sorry, never mind.	Không, xin lỗi, đừng bận tâm.
It's also empty.	Nó cũng trống rỗng.
I sat up and turned on the light.	Tôi ngồi dậy và bật đèn.
Getting started is easy.	Khởi đầu thật dễ dàng.
A long moment of silence followed.	Một khoảnh khắc im lặng kéo dài sau đó.
You have a good memory.	Bạn có một hồi ức đẹp.
We don't know how he did it.	Chúng tôi không biết làm thế nào anh ta làm điều đó.
What new and material proof means.	Những gì mới và bằng chứng vật chất có nghĩa là.
Here, no one.	Ở đây, không có ai.
I myself do not know where or how he lived.	Bản thân tôi cũng không biết anh ấy đã sống ở đâu hay như thế nào.
It must be seen as difficult.	Nó phải được xem là khó khăn.
And then three months, again.	Và sau đó ba tháng, một lần nữa.
Or maybe some kids grasp it.	Hoặc có thể một số đứa trẻ nắm được nó.
I sell sex.	Tôi bán dâm.
So try hard.	Vì vậy, cố lên.
Unfortunately, we still haven't had time to test that aspect further.	Thật không may, chúng tôi vẫn chưa có thời gian để kiểm tra khía cạnh đó thêm.
She may not like the look of him, but she likes the taste of him.	Cô có thể không thích vẻ ngoài của anh, nhưng cô thích hương vị của anh.
Sometimes you can find answers to questions in other questions.	Đôi khi bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi trong các câu hỏi khác.
Feed them until they disappear.	Cho chúng ăn cho đến khi chúng biến mất.
I've heard everything.	Tôi đã từng nghe mọi thứ.
Our point here is this.	Điểm của chúng tôi ở đây là điều này.
I will make it clear that we need any information.	Tôi sẽ nói rõ rằng chúng tôi cần bất kỳ thông tin nào.
I cannot wait to read more from you.	Tôi không thể chờ đợi để đọc thêm từ bạn.
But we had another woman.	Nhưng chúng tôi đã có một người phụ nữ khác.
However, this initial mention is not directly connected to its current use.	Tuy nhiên, đề cập ban đầu này không được kết nối trực tiếp với việc sử dụng hiện tại của nó.
Let the boys enjoy their press.	Hãy để các chàng trai thưởng thức báo chí của họ.
Then we can get better results.	Sau đó, chúng tôi có thể nhận được kết quả tốt hơn.
I cannot call that woman my mother.	Tôi không thể gọi người phụ nữ đó là mẹ tôi.
They just want you to be happy and successful.	Họ chỉ muốn anh hạnh phúc và thành công.
They usually don't respond immediately but eventually will.	Họ thường không phản hồi ngay lập tức nhưng cuối cùng sẽ.
Maybe we should review our notes on her after we eat.	Có lẽ chúng ta nên xem lại những ghi chép của chúng ta về cô ấy sau khi chúng ta ăn.
This is a great thing.	Đây là một điều tuyệt vời.
The two countries seem to influence each other.	Hai nước dường như có ảnh hưởng lẫn nhau.
He is afraid of them.	Anh sợ chúng.
That's it.	Đó là nó.
It's really the most interesting.	Nó thực sự thú vị nhất.
Is she doing the best she can with what she's been given?	Cô ấy có đang làm những gì tốt nhất có thể với những gì cô ấy đã được cho không.
Anything can help.	Bất cứ điều gì có thể giúp đỡ.
It's simple and extremely effective.	Nó đơn giản và cực kỳ hiệu quả.
But then he said.	Nhưng rồi anh ấy nói.
And there may be some truth to it.	Và có thể có một số sự thật cho nó.
And there are not many details yet.	Và vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết.
But it is an extremely dangerous drug.	Nhưng nó là một loại ma túy cực kỳ nguy hiểm.
She did what he said.	Cô ấy đã làm những gì anh ấy nói.
The point was, and still is, the role of natural selection.	Vấn đề là, và vẫn còn đó, vai trò của chọn lọc tự nhiên.
Sometimes she looks at him a second time.	Đôi khi cô ấy nhìn anh ấy lần thứ hai.
Work harder, earn some.	Làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được một số.
He looks better this year than last year.	Anh ấy năm nay trông đẹp hơn năm ngoái.
Do not be sad.	Đừng buồn.
School does not say.	Trường học thì khỏi nói.
She looks like a little girl wearing her mother's clothes.	Cô ấy trông giống như một cô bé mặc quần áo của mẹ cô ấy.
I will post a picture.	Tôi sẽ đăng một bức tranh.
I can not believe it.	Tôi không thể tin được.
I cannot give this paper to the doctor myself.	Tôi không thể tự mình đưa tờ giấy này cho bác sĩ.
She stared at the problem in front of her.	Cô nhìn chằm chằm vào vấn đề trước mặt.
And then another, and another.	Và sau đó khác, và khác.
They tend to be large and complex in design.	Chúng có xu hướng lớn và phức tạp trong thiết kế.
And it looks like they did a good job.	Và có vẻ như họ đã làm không tồi.
Neither side wants to go to court.	Không bên nào muốn ra tòa.
All my types do.	Tất cả các loại của tôi làm.
Ask about their day, their plans, their family.	Hỏi về ngày của họ, kế hoạch của họ, gia đình của họ.
We cannot leave our lives behind.	Chúng ta không thể bỏ lại cuộc sống của mình.
I don't want to read it.	Tôi không muốn đọc nó.
I've spent the past few months training for this moment.	Tôi đã dành vài tháng qua để tập luyện cho thời điểm này.
There are no good people, and everyone is bad.	Không có người tốt, và tất cả mọi người đều là kẻ xấu.
The structure is great because it runs from the bottom up.	Cấu trúc tuyệt vời vì chạy từ dưới lên.
This is like watching every dream he's ever had.	Điều này giống như đang xem mọi giấc mơ mà anh từng có.
I try to clear my mind.	Tôi cố gắng giải tỏa đầu óc.
That's my plan for a time travel machine.	Đó là kế hoạch của tôi về một cỗ máy du hành xuyên thời gian.
He continued that work for a year.	Anh ấy tiếp tục công việc đó trong một năm.
But we have to choose.	Nhưng chúng ta phải lựa chọn.
And that means it.	Và có nghĩa là nó.
I wonder if you were happy, if you are happy now.	Tôi tự hỏi nếu bạn đã hạnh phúc, nếu bạn đang hạnh phúc bây giờ.
I have seen it grow into a great source of information.	Tôi đã thấy nó phát triển thành một nguồn thông tin tuyệt vời.
In one call to another.	Trong cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.
I started before the web, so it was fun.	Tôi đã bắt đầu trước khi có web, vì vậy điều đó rất vui.
We both got green cards through that.	Cả hai chúng tôi đều nhận được thẻ xanh thông qua đó.
Hope this was helpful.	Hy vọng điều này đã được hữu ích.
I don't talk to him.	Tôi không nói chuyện với anh ấy.
It works in a circle.	Nó hoạt động trong một vòng tròn.
Talking on the radio and the Internet is becoming more and more important.	Nói chuyện trên đài phát thanh và Internet ngày càng trở nên quan trọng hơn.
See how much you save.	Hãy xem thử bạn tiết kiệm được bao nhiêu.
To get light.	Để có được ánh sáng.
Let him find out for himself if he's interested.	Hãy để anh ấy tự tìm hiểu xem anh ấy có hứng thú như vậy không.
We need to have prototypes.	Chúng tôi cần phải có các mẫu thử nghiệm.
Yes,' he said.	Có, 'anh nói.
Anyway, thank you.	Dẫu sao cũng cám ơn bạn.
He paid fairly.	Anh ấy đã trả công công bằng.
There is no set time.	Không có thời gian định sẵn.
It was answered on the first ring.	Nó đã được trả lời ngay từ hồi chuông đầu tiên.
However, she felt it wouldn't be okay.	Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy nó sẽ không ổn.
Baby boy and girl.	Bé trai và bé gái.
Either way, it will affect your behavior and work.	Dù bằng cách nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hành vi và công việc của bạn.
But that's not the whole story.	Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện.
It was one of those character choices that we had very early on.	Đó là một trong những lựa chọn nhân vật mà chúng tôi đã có từ rất sớm.
I believe there is more out there.	Tôi tin rằng có nhiều hơn ở đó.
They will be lost if anything happens to me.	Họ sẽ bị mất nếu có bất cứ điều gì xảy ra với tôi.
I'm trying to get rid of that side of myself.	Tôi đang cố gắng thoát khỏi khía cạnh đó của bản thân.
This need not be an issue.	Điều này không cần phải là một vấn đề.
I can't tell them what my name is.	Tôi không thể nói cho họ biết tên tôi là gì.
I think he has a really bright future.	Tôi nghĩ anh ấy có một tương lai tươi sáng thực sự.
I have heard this.	Tôi đã nghe điều này.
He knows what is required of him.	Anh ấy biết những gì được yêu cầu ở anh ấy.
She will never see her family again.	Cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình nữa.
He's been gone for three years.	Anh ấy đã đi ba năm.
Leaving is easier now.	Việc rời đi dễ dàng hơn bây giờ.
We have come this far.	Chúng tôi đã tiến xa đến mức này.
But the picture you put looks good.	Nhưng hình ảnh bạn đặt có vẻ tốt.
But the basic logic remains unchanged.	Nhưng logic cơ bản vẫn không đổi.
He said it as a challenge.	Anh ấy nói như một lời thách thức.
This is our status and your website.	Đây là trạng thái của chúng tôi và trang web của bạn.
You cannot imagine.	Bạn không thể tưởng tượng.
I had a few things in mind before sitting.	Tôi đã có một vài điều trong đầu trước khi ngồi.
We felt that it was.	Chúng tôi cảm thấy rằng nó đã được.
She would never do that.	Cô ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
It's just one thing to me.	Nó chỉ là một thứ với tôi.
How does it break up.	Nó chia tay làm sao.
It's more similar.	Nó giống hơn.
You have to bring everyone together.	Bạn phải mang tất cả mọi người lại với nhau.
If it's a customer, bring him here.	Nếu đó là khách hàng, hãy đưa anh ta đến đây.
I'm just wondering if it's worth the search.	Tôi chỉ tự hỏi liệu nó có đáng để tìm kiếm hay không.
She studied the list before her.	Cô ấy đã nghiên cứu danh sách trước cô ấy.
But that also didn't happen.	Nhưng điều đó cũng đã không xảy ra.
He made no move to leave.	Anh ta không có động thái nào để rời đi.
I'll get it for you right away.	Tôi lấy ngay cho bạn.
I got sick of reading about it.	Tôi phát ngán khi đọc về nó.
It comes and goes.	Nó đến và đi.
It is divided into several components.	Nó được chia thành một vài thành phần.
The world is changing.	Thế giới đang thay đổi.
Get their fucking death.	Nhận lấy cái chết tiệt của họ.
There's no time to waste.	Không có thời gian để lãng phí.
The speed is quite slow at first.	Tốc độ lúc đầu khá chậm.
No heat so the room doesn't get too hot.	Không có nhiệt để phòng không quá nóng.
To our knowledge, this is the first report of such an examination.	Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là báo cáo đầu tiên của một cuộc kiểm tra như vậy.
It just shows up.	Nó chỉ xuất hiện.
He had lost a lot of blood and was in shock.	Anh ấy đã mất rất nhiều máu và bị sốc.
Not religion, but faith.	Không phải tôn giáo, mà là đức tin.
Expect more of them this year.	Mong đợi nhiều hơn trong số họ trong năm nay.
So great.	Thật tuyệt.
Don't show your fear to anyone.	Đừng thể hiện nỗi sợ hãi của bạn với bất kỳ ai.
He knows both.	Anh ấy biết cả hai.
But not if he keeps busy.	Nhưng không phải nếu anh ấy cứ bận rộn.
This also works fine.	Điều này cũng hoạt động tốt.
Then we got the second and third goals.	Sau đó, chúng tôi có bàn thắng thứ hai và thứ ba.
Open new rooms and move into them.	Mở các phòng mới và chuyển vào đó.
This is for two main reasons.	Điều này là vì hai lý do chính.
Live and learn from it.	Sống và học hỏi từ nó.
Stick around for a while to sort things out.	Bám sát một lúc để sắp xếp mọi thứ.
Images and ideas have been real for a long time.	Hình ảnh, ý tưởng đã có thật từ lâu.
You have seen it.	Bạn đã thấy nó.
Children to their father.	Con cái đối với cha của chúng.
Currently working on this and am slowly seeing progress.	Hiện đang làm việc này và đang dần thấy tiến triển.
Of an individual.	Của một cá nhân.
Yes, you can make it look better, not like this.	Có, bạn có thể làm cho nó trông đẹp hơn, không phải như thế này.
We have no proof.	Chúng tôi không có bằng chứng.
Then she understood the problem.	Khi đó cô đã hiểu ra vấn đề.
That is, he said.	Đó là, anh ấy nói.
Can cost us literally anything.	Có thể khiến chúng ta phải trả giá theo đúng nghĩa đen là mọi thứ.
He didn't turn, try to look at her, or raise his voice.	Anh không quay lại, cố gắng nhìn cô, hay cất giọng.
We've taken it out of your song details.	Chúng tôi đã dẫn nó ra khỏi chi tiết bài hát của bạn.
I don't like to depend on others.	Tôi không thích phụ thuộc vào người khác.
We can talk to each other.	Chúng ta có thể nói chuyện với nhau.
You can go from any station to any other station.	Bạn có thể đi từ bất kỳ trạm nào đến bất kỳ trạm nào khác.
But now it's the second day.	Nhưng bây giờ nó đã sang ngày thứ hai.
This can be done on any instance or your local machine.	Điều này có thể được thực hiện trên bất kỳ phiên bản nào hoặc máy cục bộ của bạn.
Now you have exactly the same code as master had.	Bây giờ bạn có hoàn toàn mã giống như master đã có.
He called me back within an hour.	Anh ấy gọi lại cho tôi trong vòng một giờ.
His lips hadn't opened yet.	Môi anh chưa kịp mở ra.
The rest of the case is gold-tone metal.	Phần còn lại của vỏ máy là kim loại tông vàng.
I had a great character then.	Tôi đã có một nhân vật tuyệt vời sau đó.
He gave my love a test.	Anh ấy đã cho tình yêu của tôi một bài kiểm tra.
A standing desk is very important to me.	Một chiếc bàn đứng rất quan trọng đối với tôi.
I made them believe they were the best as they saw themselves.	Tôi đã khiến họ tin rằng họ là người giỏi nhất như cách họ nhìn nhận về bản thân.
In a story.	Trong một câu chuyện.
And there you have it!	Và bạn có nó rồi đấy!
They are playing to keep, and so are we.	Họ đang chơi để giữ, và chúng tôi cũng vậy.
However, it has the worst performance.	Tuy nhiên, nó có hiệu suất kém nhất.
It has moved too far to the left.	Nó đã di chuyển quá xa bên trái.
We can provide our customer support on both sides of your network.	Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trên cả hai mặt của mạng lưới của bạn.
We know that we are angry.	Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang tức giận.
Lots of shops.	Rất nhiều cửa hàng.
Money gave him power.	Tiền đã cho anh ta quyền lực.
The product you want to order is in stock.	Sản phẩm bạn muốn đặt có trong kho.
They met at church.	Họ gặp nhau ở nhà thờ.
Those who cannot reach her should call me.	Những ai không liên lạc được với cô ấy thì hãy gọi cho tôi.
You will save your life and your cause.	Bạn sẽ cứu được cuộc sống của bạn và chính nghĩa của bạn.
It's funny to think.	Nghĩ mà thấy buồn cười.
Mine they like it.	Của tôi họ thích nó.
One side is often focused on the final price.	Một bên là thường tập trung vào giá cuối cùng.
She has a lot of ideas.	Cô ấy có rất nhiều ý tưởng.
I want to see more.	Tôi muốn xem thêm.
You will also need a camera for this one.	Bạn cũng sẽ cần một máy ảnh cho cái này.
I soon found out what it was.	Tôi sớm biết đó là cái gì.
So you should remember to make an effort to make it come true.	Vì vậy, bạn nên nhớ nỗ lực để biến nó thành sự thật.
Thanks so much for this.	Cảm ơn rất nhiều vì điều này.
I trust you.	Tôi tin bạn.
They are expensive.	Chúng đắt tiền.
I tried it for the first time for her and she loves it!.	Tôi đã thử lần đầu tiên cho cô ấy và cô ấy thích nó !.
I really mean.	Ý tôi thực sự là.
And that's when the fun begins.	Và đó là lúc cuộc vui bắt đầu.
They ship quickly.	Họ vận chuyển nhanh chóng.
I really don't want to.	Tôi thực sự không muốn.
Now we prove it.	Bây giờ chúng tôi chứng minh.
If not, she will buy it again.	Nếu không, cô ấy sẽ mua lại.
He returned to the team.	Anh quay trở lại đội.
He hasn't come home for a year and a half.	Anh ấy đã không về nhà trong một năm rưỡi.
So many people don't, and just continue with 'handle'.	Vì vậy, nhiều người không, và chỉ tiếp tục với 'xử lý'.
Now she looks weak.	Bây giờ trông cô ấy yếu ớt.
Such an animal does not stop.	Một con vật như thế không dừng lại.
Had to get there before we got sick.	Phải đến đó trước khi chúng tôi bị ốm.
Measurements were taken at each visit.	Các phép đo được thực hiện tại mỗi lần thăm khám.
All those things.	Tất cả những thứ đó.
We have to be careful here.	Chúng ta phải cẩn thận ở đây.
As the leader, you will be ultimately responsible for everything that happens.	Là người lãnh đạo, bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi thứ xảy ra.
And just sitting outside, his son was there.	Và chỉ cần ngồi bên ngoài, con trai ông đã ở đó.
What can we do in this situation of our child.	Chúng ta có thể làm gì trong tình trạng này của con mình.
You just need to choose a less harsh measure.	Bạn chỉ cần chọn một biện pháp ít khắc nghiệt hơn.
That's a bad outcome for financial services.	Đó là một kết quả xấu cho các dịch vụ tài chính.
I don't know if it is correct.	Tôi không biết nó có chính xác không.
I immediately fell over.	Tôi ngay lập tức ngã nhào.
Hope to see you again.	Hy vọng được gặp lại bạn một lần nữa.
However, it is useful to understand the behavior of the system.	Tuy nhiên, nó rất hữu ích để hiểu hành vi của hệ thống.
She passed away before anyone could take pictures.	Cô ấy đã ra đi trước khi mọi người kịp chụp ảnh.
Repeat for the second sheet.	Lặp lại cho tấm thứ hai.
On crime and the economy.	Về tội phạm và kinh tế.
However, there is no reason not to do it.	Tuy nhiên, không có lý do gì để không làm điều đó.
They were everywhere in defense.	Họ đã ở khắp mọi nơi để phòng thủ.
But we work.	Nhưng chúng tôi làm việc.
The results are representative of two independent experiments.	Kết quả là đại diện của hai thí nghiệm độc lập.
The value is no.	Giá trị là không.
Experiment and enjoy.	Hãy thử nghiệm và tận hưởng.
Both methods lead to very similar results.	Cả hai phương pháp đều dẫn đến kết quả rất giống nhau.
I love experimenting and creating.	Tôi thích thử nghiệm và sáng tạo.
War is a word.	Chiến tranh là một từ.
I think faster than you.	Tôi nghĩ nhanh hơn bạn.
However, taste is another matter.	Tuy nhiên, hương vị lại là một vấn đề khác.
I can only say that you have a great and successful blog.	Tôi chỉ có thể nói rằng bạn có một blog tuyệt vời và đã thành công.
Top questions rise to the top.	Các câu hỏi hàng đầu tăng lên hàng đầu.
As a result, the patient was able to walk again.	Và kết quả là bệnh nhân đã đi đứng trở lại.
We spent some money on gas and flowers.	Chúng tôi đã tiêu một ít tiền cho xăng và hoa.
Throw it away.	Ném nó đi.
Here is some functionality of my component.	Đây là một số chức năng của thành phần của tôi.
Please fill out as completely as possible.	Vui lòng điền đầy đủ nhất có thể.
Included in their research.	Bao gồm trong nghiên cứu của họ.
Some are very simple, but bear with me.	Một số rất đơn giản, nhưng hãy chịu đựng với tôi.
First, it is necessary to consider the background factors.	Đầu tiên, việc xem xét các yếu tố nền là cần thiết.
First, let's talk about a specific action.	Đầu tiên, hãy nói về một hành động cụ thể.
Note the time limit.	Lưu ý giới hạn thời gian.
And, finally, don't listen to me.	Và, cuối cùng, đừng nghe lời tôi.
I'm four years old.	Tôi bốn tuổi.
But not them.	Nhưng không phải họ.
There will be no control group.	Sẽ không có nhóm kiểm soát.
And it was.	Và nó đã.
It is no longer needed and is getting in the way.	Nó không còn cần thiết nữa và đang cản trở.
But you have to do that when making any decisions.	Nhưng bạn phải làm điều đó khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Who claims to have read it.	Ai tuyên bố đã đọc nó.
Error! An error occurred. Please try again later.	Đã xảy ra lỗi.
I am really satisfied with our location.	Tôi thực sự hài lòng với vị trí của chúng tôi.
That is the power of and.	Đó là sức mạnh của và.
Today, our house is for sale.	Hôm nay, ngôi nhà của chúng tôi được bán.
This still falls, and will.	Điều này vẫn giảm, và sẽ.
She was too angry for more.	Cô ấy đã quá tức giận vì nhiều hơn nữa.
Try and free the memory that way.	Hãy thử và miễn phí bộ nhớ theo cách đó.
They were no longer holding hands.	Họ đã không còn nắm tay nhau.
Two days later, the rest of him died.	Hai ngày sau, phần còn lại của anh ta chết.
Word order is random and free.	Thứ tự từ là ngẫu nhiên và miễn phí.
You will enjoy your music world at any time.	Bạn sẽ tận hưởng thế giới âm nhạc của mình bất cứ lúc nào.
Go home.	Vào nhà đi.
Four were built.	Bốn chiếc được chế tạo.
It could be better.	Nó có thể tốt hơn.
So we thought it was appropriate to have him on the show.	Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng nó là thích hợp để có anh ấy trong chương trình.
I wish we had time to sit for a while.	Tôi ước chúng ta có thời gian để ngồi một lúc.
Women can be short, but men can't.	Phụ nữ có thể lùn nhưng đối với đàn ông thì không thể.
Please, let me help.	Làm ơn, hãy để tôi giúp.
On the other hand, conditions are easy to check.	Mặt khác, các điều kiện rất dễ kiểm tra.
We need to know the proper test to do so.	Chúng ta cần biết thử nghiệm thích hợp để làm như vậy.
You have to stay strong for the journey, you know.	Bạn phải giữ sức cho cuộc hành trình, bạn biết đấy.
At least there was that.	Ít nhất đã có điều đó.
Something kept her mind from breaking.	Có điều gì đó khiến tâm trí cô ấy không suy sụp.
They will continue to have the best of everything.	Họ sẽ tiếp tục có mọi thứ tốt nhất.
I never thought about that.	Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
And it does this for a reason.	Và nó làm được điều này là có lý do.
But he did.	Nhưng anh ấy đã làm.
That's it for this class.	Đó là nó cho lớp này.
No answer came.	Không có câu trả lời nào đến.
The court held it impossible.	Tòa án đã tổ chức nó không thể.
But of course I'm waiting, it's been a week now.	Nhưng tất nhiên là tôi đang đợi, đến nay đã một tuần.
Here it was, the 'crash', as it was called.	Đây là nó đã xảy ra, 'sự cố', như nó được gọi.
Be that guy.	Hãy là chàng trai đó.
However, there are some limitations in this study.	Tuy nhiên, có một số hạn chế trong nghiên cứu này.
For example, see a community post here.	Ví dụ, xem một bài đăng cộng đồng ở đây.
I want to do that.	Tôi muốn làm điều đó.
It's crazy how deep it goes.	Thật điên rồ làm thế nào nó đi sâu.
The findings are essentially similar.	Các phát hiện về cơ bản là tương tự.
Five animals for each group were tested.	Năm con vật cho mỗi nhóm đã được thử nghiệm.
Maybe nothing.	Có lẽ không có gì.
We set up shops in these places and started production.	Chúng tôi thiết lập cửa hàng ở những nơi này và bắt đầu sản xuất.
It is an important stone.	Đó là viên đá quan trọng.
Girls are very different from men.	Các cô gái rất khác với nam giới.
Absolutely amazing time and will definitely do it again.	Thời gian hoàn toàn tuyệt vời và chắc chắn sẽ làm điều đó một lần nữa.
One hundred dollars for black and white art.	Một trăm đô la cho nghệ thuật đen trắng.
Instead, the box represents the range between the open and close values.	Thay vào đó, hộp biểu thị phạm vi giữa giá trị mở và giá trị đóng.
A few minutes later, the call came in.	Vài phút sau, cuộc gọi đến.
Give her back to me unharmed.	Trả lại cô ấy cho tôi bình an vô sự.
I sat down on the floor and smiled at it a little more.	Tôi ngồi xuống sàn và mỉm cười với nó một chút nữa.
There must be a better solution.	Phải có một giải pháp tốt hơn.
We are very busy.	Chúng tôi rất bận rộn.
I don't look ahead.	Tôi không nhìn về phía trước.
Glass should feel like glass.	Thủy tinh nên cảm thấy giống như thủy tinh.
Her eyes seemed to want to touch his brain.	Ánh mắt của cô như muốn chạm thẳng vào não anh.
However, the following should be considered.	Tuy nhiên, những điều sau đây cần được xem xét.
And this play is about communication.	Và vở kịch này là về giao tiếp.
Six months makes a difference.	Sáu tháng tạo ra sự khác biệt.
And you might not.	Và bạn cũng có thể không.
He will lead by example and the way he works.	Anh ấy sẽ dẫn dắt bằng tấm gương và cách anh ấy làm việc.
Very few of these can come back.	Rất ít trong số này có thể quay trở lại.
She wanted to save herself.	Cô muốn tự cứu mình.
In girls, these findings were similar to those in boys.	Ở trẻ em gái, những phát hiện này tương tự như trẻ em trai.
She always covers her nose with her hand while driving.	Cô ấy luôn đưa tay che mũi trong suốt quá trình lái xe.
She took off her dress.	Cô ấy đã cởi bỏ chiếc váy của mình.
Remove certain elements and see how the image changes.	Loại bỏ các yếu tố nhất định và xem hình ảnh thay đổi như thế nào.
People didn't listen.	Mọi người đã không nghe.
If you don't, work hard whatever you do.	Nếu bạn không, hãy làm việc chăm chỉ bất cứ điều gì bạn làm.
She broke up with me and didn't want me anymore.	Cô ấy đã chia tay với tôi, không muốn có tôi nữa.
The improvement in the quality of the data is clearly visible.	Sự cải thiện về chất lượng của dữ liệu có thể nhìn thấy rõ ràng.
There is very little conversation.	Có rất ít cuộc trò chuyện.
That is very well said.	Điều đó được nói rất tốt.
He asked about her at school.	Anh ấy hỏi về cô ấy ở trường.
No one could believe it, she thought.	Không ai có thể tin được, cô nghĩ.
I will be quick.	Tôi sẽ nhanh chóng.
He will have to be careful about what he did.	Anh ấy sẽ phải cẩn thận về những gì anh ấy đã làm.
We made it.	Chúng tôi đã làm được.
There was the sound of someone running towards them.	Có tiếng ai đó đang chạy về phía họ.
Or it's a common thought.	Hoặc đó là một suy nghĩ bình thường.
This has two consequences.	Điều này có hai hệ quả.
We didn't plan it that way.	Chúng tôi đã không lên kế hoạch theo cách đó.
There seems to be no help for it.	Có vẻ như không có sự giúp đỡ cho nó.
He is talking about his own life.	Anh ấy đang nói về cuộc sống của chính mình.
Your item no longer fits.	Đồ của bạn không còn vừa nữa.
You don't need any help.	Bạn không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Our results are consistent with some other studies.	Kết quả của chúng tôi phù hợp với một số nghiên cứu khác.
We have found it.	Chúng tôi đã tìm thấy nó.
Usually, several positioning devices are sold with one base station.	Thông thường, một số thiết bị định vị được bán cùng với một trạm gốc.
I am writing an example with a window for you.	Tôi đang viết một ví dụ với một cửa sổ cho bạn.
Remember that your phone does not have an off button.	Hãy nhớ rằng điện thoại của bạn không có nút tắt.
I was going to take his neck.	Tôi đã định lấy cổ anh ta.
In fact, it may even be blue.	Trên thực tế, nó thậm chí có thể có màu xanh lam.
I'm sure it's more expensive.	Tôi chắc rằng nó đắt hơn.
So we went around the system.	Vì vậy, chúng tôi đã đi vòng quanh hệ thống.
They must be proud.	Họ phải tự hào.
That doesn't make it okay.	Điều đó không làm cho nó ổn.
But it's not that easy.	Nhưng nó không dễ dàng như vậy.
It's hard to believe how much she's changed.	Thật khó tin khi thấy cô ấy đã thay đổi nhiều như thế nào.
They reported no sign of your wife or her paperwork.	Họ báo cáo không có dấu hiệu của vợ bạn hoặc giấy tờ của cô ấy.
I don't touch them.	Tôi không chạm vào chúng.
This website may contain content of an adult nature.	Trang web này có thể chứa nội dung có tính chất người lớn.
But somehow we still haven't found a reference to it.	Nhưng bằng cách nào đó chúng tôi vẫn chưa tìm thấy một tài liệu tham khảo cho nó.
This is not from our religion.	Điều này không phải từ tôn giáo của chúng tôi.
Yes, he already has one but whether it's still there is unknown.	Vâng, anh ấy đã có một chiếc nhưng liệu nó vẫn còn đó vẫn chưa được biết.
In many ways, winter and spring can be better.	Theo nhiều cách, mùa đông và mùa xuân có thể tốt hơn.
She came back.	Cô ấy đã trở lại.
Get out of my room.	Ra khỏi phòng tôi.
I don't care how fat she is.	Tôi không quan tâm cô ấy béo như thế nào.
Now, let's look at you.	Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào bạn.
No more questions.	Không còn câu hỏi nào nữa.
Stay here, yes, go up to the bathroom.	Vẫn ở đây, vâng, đi lên phòng tắm.
Be aware of this.	Hãy nhận biết điều này.
That's every word.	Đó là từng chữ.
Surely she watched a part.	Chắc chắn cô ấy đã xem một phần.
They are a pretty good team.	Họ là một đội khá tốt.
I reached for her hand.	Tôi với lấy tay cô ấy.
Went through hell to show others they could do it.	Đã đi qua địa ngục để cho những người khác thấy họ có thể làm được.
Your support is really important.	Hỗ trợ của bạn thực sự quan trọng.
And most people support that.	Và hầu hết mọi người đều ủng hộ điều đó.
Take a walk where he led her.	Đi dạo nơi anh đã dẫn cô.
Let me ask you a question.	Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi.
Write in this field to search for objects in the level.	Viết vào trường này để tìm kiếm các đối tượng trong cấp độ.
I hate that feeling.	Tôi ghét cảm giác đó.
I was told early on that this year, this is one of those.	Tôi đã sớm nói rằng năm nay, đây là một trong những.
Besides, we can never have enough trees.	Bên cạnh đó, chúng ta không bao giờ có thể có đủ cây.
King of money maker.	Vua sản xuất tiền.
Such a beautiful story.	Một câu chuyện đẹp như vậy.
Called back saying the car was returned.	Được gọi lại nói rằng chiếc xe đã được trả lại.
It's not easy to tell which version you actually have.	Không dễ để biết bạn thực sự có phiên bản nào.
Some go looking for trees.	Một số đi tìm cây cối.
As if.	Như thể.
The second thing he taught her was to stop.	Điều thứ hai anh dạy cô là dừng lại.
He made money.	Anh ấy đã kiếm tiền.
That is really big.	Điều đó thật lớn.
We did some things that we had never done before.	Chúng tôi đã làm một số thứ mà chúng tôi chưa bao giờ làm trước đây.
That is a child's first rule.	Đó là quy tắc đầu tiên của một đứa trẻ.
I have to make absolutely sure you don't participate.	Tôi phải hoàn toàn chắc chắn rằng bạn không tham gia.
He won't go anywhere.	Anh ấy sẽ không đi đâu cả.
Let's try it.	Hãy thử nó.
Fifteen years ago, there were no great hands out there.	Mười lăm năm trước, không có cánh tay vĩ đại nào ngoài kia.
That's a valid question he asked.	Đó là một câu hỏi hợp lệ mà anh ấy đã hỏi.
Handle it to the best of your ability.	Xử lý nó trong khả năng tốt nhất của bạn.
People were talking everywhere.	Mọi người đã nói ở khắp mọi nơi.
The answer is proven to be easy to find.	Câu trả lời được chứng minh là dễ tìm.
But these won't happen again.	Nhưng những điều này sẽ không xảy ra nữa.
Sometimes you get it right, but you're still bad at it.	Đôi khi bạn hiểu đúng nhưng bạn vẫn dở chứng.
No new studies were performed to generate the report.	Không có nghiên cứu mới nào được thực hiện để tạo ra báo cáo.
This is really your choice.	Đây thực sự là sự lựa chọn của bạn.
They will do useful things with it.	Họ sẽ làm những việc hữu ích với nó.
It was familiar.	Nó đã quen thuộc.
She went into the back for quite some time.	Cô ấy đã đi vào phía sau một lúc khá lâu.
Deeper than deep.	Sâu hơn sâu.
Buildings are raised.	Các tòa nhà được nâng lên.
They are not simply reports.	Họ không chỉ đơn giản là báo cáo.
Another night will pass quickly.	Một đêm nữa sẽ trôi qua nhanh chóng.
At least a little bit.	Ít nhất là một chút.
No, they finally found her.	Không, cuối cùng họ đã tìm được cô ấy.
I tried to work with you.	Tôi đã cố gắng làm việc với bạn.
Then there's the question of a strategy to be effective.	Sau đó, có câu hỏi về một chiến lược để trở nên hiệu quả.
Glad you captured the reference header.	Rất vui khi bạn nắm bắt được tiêu đề tham chiếu.
We need to get out of here as quickly as possible.	Chúng ta cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
He had a similar day as he did today.	Anh ấy đã có một ngày tương tự như anh ấy đã làm hôm nay.
She is a friend of mine.	Cô ấy là một người bạn của tôi.
They are for storage.	Chúng là để lưu giữ.
It could be worse.	Nó có thể tồi tệ hơn.
What was no more.	Những gì đã không còn nữa.
He's a smart guy who works with smart people.	Anh ấy là một chàng trai thông minh, làm việc với những người thông minh.
I'll take him to war whenever we get the chance.	Tôi sẽ đưa anh ấy tham chiến bất cứ khi nào chúng ta có cơ hội.
She didn't know why and she didn't need to know.	Cô không biết tại sao và cô không cần biết.
Never stop learning.	Đừng bao giờ ngừng học hỏi.
Even so, even as he considered that, he knew he had no other choice.	Mặc dù vậy, ngay cả khi anh cân nhắc điều đó, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.
The first groups to leave will have the best chance of survival.	Những nhóm đầu tiên rời đi sẽ có cơ hội sống sót cao nhất.
Let go of your need for safety and comfort.	Hãy bỏ qua nhu cầu của bạn về sự an toàn và thoải mái.
So glad I found your blog.	Rất vui vì tôi đã tìm thấy blog của bạn.
I think about coming home soon.	Tôi nghĩ về việc trở về nhà sớm.
Either way great article.	Dù bằng cách nào bài báo tuyệt vời.
They guess what a solution might do.	Họ đoán xem một giải pháp có thể làm được gì.
I never found out why.	Tôi không bao giờ tìm ra lý do tại sao.
Hope it's feeling better.	Hy vọng nó đang cảm thấy tốt hơn.
He has no other friends.	Anh ấy không có bạn bè nào khác.
The concept has no legal application in this case.	Khái niệm không có ứng dụng pháp lý trong trường hợp này.
She did not understand her own actions.	Cô không hiểu hành động của chính mình.
And what goes on on the show just really makes them stronger.	Và những gì diễn ra trong chương trình chỉ thực sự khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.
And what is this guy based on.	Và anh chàng này dựa vào cái gì.
He raised his hand.	Anh đưa tay.
People come to us and ask for what they want.	Mọi người đến gặp chúng tôi và yêu cầu những gì họ muốn.
They didn't let him do anything.	Họ không cho anh ta làm gì cả.
But it's still a problem.	Nhưng nó vẫn là một vấn đề.
He's not himself tonight, in the best possible way.	Anh ấy không phải là chính mình đêm nay, theo cách tốt nhất có thể.
I remember she was one of the people released that day.	Tôi nhớ cô ấy là một trong những người được thả tự do vào ngày hôm đó.
To know each other a little.	Để biết nhau một chút.
Apparently she has a bit of a hard time reading.	Rõ ràng là cô ấy có chút khó khăn khi đọc.
That might surprise you, you might think this happened years ago.	Điều đó có thể làm bạn ngạc nhiên, bạn có thể nghĩ rằng điều này đã xảy ra cách đây nhiều năm.
To become a light and to spread light.	Để trở thành một ánh sáng và để lan truyền ánh sáng.
It uses the same process.	Nó sử dụng cùng một quy trình.
I just don't find him funny anymore.	Tôi chỉ không thấy anh ấy buồn cười nữa.
I hope this young man will read your blog.	Tôi hy vọng người đàn ông trẻ này sẽ đọc blog của bạn.
But can be changed to whatever you need.	Nhưng có thể được thay đổi thành bất cứ điều gì bạn cần.
I just wanted to say it right away.	Tôi chỉ muốn ngay lập tức nói điều đó.
We will have more soon.	Chúng tôi sẽ sớm có nhiều hơn nữa.
Pretty sure you will too.	Khá chắc chắn bạn cũng sẽ như vậy.
And then we wait.	Và sau đó chúng tôi chờ đợi.
He should have taken responsibility for himself.	Lẽ ra anh ta phải nhận trách nhiệm về mình.
You can't take anything from them.	Bạn không thể lấy gì từ họ.
She had a son.	Cô đã có một cậu con trai.
Stop and.	Dừng lại và.
It doesn't look pretty.	Nó trông không đẹp.
My best advice to you is to be patient.	Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho bạn là hãy kiên nhẫn.
It started working in this direction about two and a half years ago.	Nó bắt đầu hoạt động theo hướng này khoảng hai năm rưỡi trước.
I'm not here to take you to bed.	Tôi không đến để đưa bạn lên giường.
Nothing can stand in its way.	Không gì có thể cản đường nó.
Days passed.	Ngày tháng trôi qua.
I can't stand the feeling of being dumb.	Tôi không thể chịu được cảm giác bị câm.
We drove for hours before we found a doctor.	Chúng tôi đã lái xe trong nhiều giờ trước khi chúng tôi tìm thấy một bác sĩ.
Because she loves you.	Vì cô ấy yêu anh.
At best, we're the same team we were last year.	Tốt nhất, chúng tôi là cùng một đội của chúng tôi năm ngoái.
Future.	Trong tương lai.
Only one point.	Chỉ một điểm.
Because it can't be.	Vì nó không thể được.
Returns the elements, as indicated by their names.	Trả lại các phần tử, như được chỉ ra bởi tên của chúng.
Of these, ten were identified as false negatives.	Trong số này, mười trường hợp được xác định là âm tính giả.
Mix and let cool.	Trộn và để nguội.
Some remains when towards his open left hand.	Một số phần còn lại khi về phía bàn tay trái đang mở của anh ta.
He has a name.	Anh ta có một cái tên.
Oh no, no car at all.	Ồ không, không có xe nào cả.
You cannot easily link to it.	Bạn không thể dễ dàng liên kết đến nó.
In addition, a brief reference on water treatment methods is given.	Ngoài ra, một tài liệu tham khảo ngắn gọn về các phương pháp xử lý nước được đưa ra.
You may not know exactly what you need.	Bạn có thể không biết chính xác những gì bạn cần.
Check with your special someone.	Kiểm tra với người của bạn đặc biệt.
If you leave now, you can't risk doing that.	Nếu bạn rời đi bây giờ, bạn không thể mạo hiểm làm điều đó.
This fact has led to a number of new ideas.	Thực tế này đã dẫn đến một số ý tưởng mới.
Links are provided below.	Liên kết được cung cấp bên dưới.
If you don't do well, you will be fired.	Nếu bạn không làm tốt, bạn sẽ bị sa thải.
But by then, it was too late.	Nhưng đến lúc đó, đã quá muộn.
Item tree analysis.	Phân tích cây mục.
Often, more.	Thường xuyên, nhiều hơn nữa.
He only plays for the money.	Anh ấy chỉ chơi vì tiền.
Perform experiments on animals.	Thực hiện thí nghiệm trên động vật.
Therefore, it is important to find the most appropriate treatment.	Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm ra phương pháp điều trị thích hợp nhất.
I have to make the call look real.	Tôi phải làm cho cuộc gọi trông như thật.
He created a gun with his finger and shot her.	Anh ta dùng ngón tay tạo súng và bắn cô.
Data represent two independent experiments.	Dữ liệu đại diện cho hai thí nghiệm độc lập.
Our job in the house is to actually put up a bill.	Công việc của chúng tôi trong nhà là thực sự đưa ra một hóa đơn.
Complete for number of years.	Hoàn thành cho số năm.
Look around your house.	Nhìn xung quanh ngôi nhà của bạn.
It is divided into two parts.	Nó được chia thành hai phần.
Our lives will not change.	Cuộc sống của chúng ta sẽ không thay đổi.
That's a pretty good thing.	Đó là một điều khá.
As you can see, even for a city.	Như bạn có thể thấy, ngay cả đối với một thành phố.
You can see more of her work on her blog.	Bạn có thể xem thêm công việc của cô ấy trên blog của cô ấy.
It won't appear on the Internet until a week later.	Nó sẽ không xuất hiện trên Internet cho đến một tuần sau đó.
We have learned that.	Chúng tôi đã học được điều đó.
Will look to the light to know what to do.	Sẽ nhìn ra ánh sáng để biết phải làm gì.
He can't completely.	Anh ấy không thể hoàn toàn.
In fact, it depends on luck.	Trong thực tế, nó phụ thuộc vào may mắn.
There's something good about him.	Có cái tốt ở anh ấy.
He definitely got dressed for that part.	Anh ấy chắc chắn đã mặc quần áo cho phần đó.
Those chosen ones were pushed by others.	Những người được chọn đó đã bị đẩy bởi những người khác.
He gave up on women.	Anh đã từ bỏ phụ nữ.
Certainly nothing indicates that the original reply was not received.	Chắc chắn rằng không có gì cho thấy rằng câu trả lời ban đầu đã không được nhận.
Show me how to work with it.	Chỉ cho tôi cách làm việc với nó.
I did that for many years.	Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm.
Thirty unique studies were included.	Ba mươi nghiên cứu độc đáo đã được bao gồm.
But many people in the future probably will.	Nhưng nhiều người trong tương lai có thể sẽ như vậy.
And some things are forever, man.	Và một số điều là mãi mãi, anh bạn.
Show failed projects.	Hiển thị các dự án thất bại.
They helped find out who her biological mother was.	Họ đã giúp tìm ra mẹ ruột của cô ấy là ai.
That's the kind of time it was.	Đó là loại thời gian nó đã được.
The boys get a lot of money ready to play.	Các chàng trai nhận được rất nhiều tiền để sẵn sàng chơi.
There are many websites that use both of these features without any problems.	Có rất nhiều trang web sử dụng cả hai tính năng này mà không gặp vấn đề gì.
I said yes.	Tôi nói có.
Time in court has taken away time with the patient.	Thời gian ở tòa đã lấy đi thời gian ở bên bệnh nhân.
There is no feedback on the outcome after each selection provided.	Không có phản hồi về kết quả sau mỗi lựa chọn được cung cấp.
And how long will it take.	Và nó sẽ mất bao lâu.
Still listening, and it sounds great.	Vẫn được nghe, và nó nghe rất tuyệt.
It didn't take long to get home.	Không mất nhiều thời gian để đến nhà.
So she's really keeping me calm.	Vì vậy, cô ấy thực sự đang giữ cho tôi bình tĩnh.
First with my right foot and then with my left.	Đầu tiên với chân phải của tôi và sau đó với trái của tôi.
I feel very confused.	Tôi cảm thấy rất bối rối.
He has no experience of love.	Anh không có kinh nghiệm về tình yêu.
Too cold to go out for a walk.	Quá lạnh để ra ngoài đi dạo.
I think they are a waste.	Tôi nghĩ rằng chúng là một sự lãng phí.
He never let any of his people down.	Ông ấy không bao giờ để bất kỳ người nào của mình thất vọng.
How can she let others be.	Làm sao cô ấy có thể để người khác được.
It's a black box, like on an airplane.	Đó là một hộp đen, giống như trên máy bay.
We cannot support ourselves.	Chúng tôi không thể hỗ trợ chính mình.
I could go on, but the pictures speak for themselves.	Tôi có thể tiếp tục, nhưng những bức ảnh đã nói lên điều đó.
I hope they had a happy life.	Tôi hy vọng họ đã có một cuộc sống hạnh phúc.
This is my current line of thought.	Đây là dòng suy nghĩ hiện tại của tôi.
That helped me put things into perspective.	Điều đó đã giúp tôi đưa mọi thứ vào quan điểm.
It has six difficulty levels.	Nó có sáu cấp độ khó.
No one should make a child feel that way.	Không ai nên làm cho một đứa trẻ cảm thấy như vậy.
The denominator is not necessarily useful.	Các mẫu số không nhất thiết phải hữu ích.
Sleep variables were measured at the daytime level.	Các biến số về giấc ngủ được đo ở mức độ ban ngày.
People should be free to use any name they want.	Mọi người nên tự do sử dụng bất kỳ tên nào họ muốn.
They have more people and more resources to solve problems.	Họ có nhiều người hơn và nhiều nguồn lực hơn để giải quyết các vấn đề.
Keep that in mind and think of me.	Hãy ghi nhớ điều đó trong đầu và nghĩ về tôi.
Her friend was introduced to the crowd.	Bạn của cô đã được giới thiệu với đám đông.
My parents gave me her middle name.	Cha mẹ tôi đã đặt cho tôi tên đệm của cô ấy.
He is looking for answers.	Anh ấy đang tìm kiếm câu trả lời.
I made me to hold my camera,.	Tôi đã làm cho tôi để giữ máy ảnh của tôi ,.
They cannot part.	Họ không thể chia tay nhau.
You probably won't need entirely new training or a new degree.	Bạn có thể sẽ không cần đào tạo hoàn toàn mới hoặc bằng cấp mới.
But he knew immediately.	Nhưng anh ấy đã biết ngay lập tức.
Some are good, others great.	Một số là tốt, những người khác tuyệt vời.
The force was killed.	Lực lượng đã bị giết.
I think you're right to be upset.	Tôi nghĩ bạn đã đúng khi khó chịu.
He helped me.	Anh ấy đã giúp tôi.
Usually, people create an email and use it for many things.	Thông thường, mọi người tạo một email và sử dụng nó cho nhiều việc.
This was an accident that never needed to happen.	Đây là một tai nạn không bao giờ cần thiết để xảy ra.
She may have had a point.	Cô ấy có thể đã có lý.
He is willing to stay with us.	Anh ấy sẵn lòng ở lại với chúng tôi.
Young people leave.	Những người trẻ ra đi.
He got out of it when he was injured.	Anh ấy đã thoát ra khỏi nó khi anh ấy bị thương.
A woman's horse.	Một con ngựa của một người phụ nữ.
Science tells us what is real and what is not.	Khoa học cho chúng ta biết đâu là thật và đâu là thật.
I'll go with you.	Tôi sẽ đi với bạn.
It is very simple and a pleasure to use.	Nó rất đơn giản và một niềm vui khi sử dụng.
They raised it to nine years.	Họ đã nâng nó lên chín năm.
They are the people who should not join any government.	Họ là những người không nên tham gia bất kỳ chính phủ nào.
But he won't be happy about that.	Nhưng anh sẽ không vui vì điều đó.
The doctor said yes, with a special test.	Bác sĩ nói có, với một bài kiểm tra đặc biệt.
I saw them on the way here.	Tôi đã nhìn thấy họ trên đường đến đây.
The image is relatively clear.	Hình ảnh tương đối rõ ràng.
By definition and property above we get that.	Theo định nghĩa và thuộc tính ở trên, chúng tôi nhận được điều đó.
This may only last a few minutes.	Điều này có thể chỉ kéo dài vài phút.
Sometimes things don't go as planned.	Đôi khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn.
About four weeks instead of six.	Khoảng bốn tuần thay vì sáu tuần.
That's not right.	Điều đó không đúng.
This time the movement passed.	Lần này chuyển động trôi qua.
That's a terrible thing to do.	Đó là một điều khủng khiếp phải làm.
It prevents us from really growing and learning.	Nó ngăn chúng tôi thực sự phát triển và học hỏi.
That is the story of my life.	Đó là câu chuyện của cuộc đời tôi.
Come now, or we will hurt her.	Đến ngay, nếu không chúng ta sẽ làm tổn thương cô ấy.
Drink or keep.	Uống hoặc giữ.
And now.	Và hiện tại.
I got up and walked to the door.	Tôi đứng dậy và tiến ra cửa.
Even if the code makes no sense, that's fine.	Ngay cả khi mã không có ý nghĩa gì, điều đó vẫn ổn.
He is following me.	Anh ấy đang theo dõi tôi.
I can see a lot of my body.	Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều cơ thể của mình.
Such situations are common without response.	Những tình huống như vậy là phổ biến mà không có phản hồi.
This is the box.	Đây là cái hộp.
I have seen enough.	Tôi đã thấy đủ.
They may be confused, even angry.	Họ có thể bối rối, thậm chí tức giận.
I've never seen snow but it's very interesting to hear.	Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết nhưng nghe nó rất thú vị.
Please let it be a good news.	Xin vui lòng cho nó là một tin tốt.
The need.	Sự cần thiết.
This government.	Chính phủ này.
I went back to the door and opened it.	Tôi quay lại cửa và mở nó.
A quality product.	Một sản phẩm chất lượng.
I loved you.	Tôi đã yêu bạn.
The natural reaction is not complete.	Phản ứng tự nhiên không được hoàn thành.
That safe is seriously heavy duty.	Két sắt đó là nhiệm vụ nặng nề nghiêm trọng.
I was planning to go home for it.	Tôi đã lên kế hoạch về nhà cho nó.
It is as good as they claim.	Nó là tốt như họ tuyên bố.
Just take care of the soil.	Chỉ cần quan tâm đến việc chăm sóc đất.
I looked up a report of his accident to check the date.	Tôi đã tìm một bản báo cáo về vụ tai nạn của anh ấy để kiểm tra ngày tháng.
You can't keep her.	Bạn không thể giữ cô ấy.
In fact, we've helped a lot of other people.	Thực tế là chúng tôi đã giúp rất nhiều người khác.
Consider, for example, national security.	Hãy xem xét, ví dụ, an ninh quốc gia.
I have no problem with white women.	Tôi không có vấn đề gì với phụ nữ da trắng.
Right to me.	Có quyền đối với tôi.
Everyone is there for you.	Mọi người ở đó vì bạn.
Analytical mass of stock solution.	Khối lượng phân tích dung dịch gốc.
Nothing of this kind has ever happened.	Không có gì thuộc loại này đã từng xảy ra.
They left and refused to work until conditions improved.	Họ bỏ đi và từ chối làm việc cho đến khi điều kiện được cải thiện.
Okay, before you just thought you were in trouble.	Được rồi, trước đây bạn chỉ nghĩ rằng bạn đang gặp rắc rối.
It's very easy.	Nó rất dễ dàng.
I just made my choice.	Tôi chỉ đưa ra sự lựa chọn của tôi.
Love the game.	Yêu thích trò chơi.
This is criminal conduct, no doubt.	Đây là hành vi tội phạm, không nghi ngờ gì nữa.
We believe both contributed to his condition.	Chúng tôi tin rằng cả hai đều góp phần vào tình trạng của anh ấy.
The apartment is quiet.	Căn hộ yên lặng.
But don't know why, but it doesn't work.	Nhưng không biết tại sao, nhưng nó không hoạt động.
Even if you find something more suitable for you, great!.	Ngay cả khi bạn tìm thấy thứ gì đó phù hợp hơn với mình, thật tuyệt !.
The more of those, the better.	Càng nhiều những thứ đó, càng tốt.
She loves everything.	Cô ấy yêu tất cả mọi thứ.
Of course it's free.	Tất nhiên là miễn phí.
I don't care about anything anymore.	Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
She glanced at the time.	Cô ấy liếc nhìn thời gian.
A child is crying.	Một đứa trẻ đang khóc.
Is pretty great.	Là khá tuyệt vời.
But the series is just behind its times.	Nhưng bộ truyện chỉ đi sau thời đại.
I know his family.	Tôi biết gia đình anh ấy.
You can claim the second line each year at tax time.	Bạn có thể yêu cầu dòng thứ hai mỗi năm vào thời điểm tính thuế.
Obviously it was made for you.	Rõ ràng là nó được tạo ra cho bạn.
Young people, young officers.	Các bạn trẻ, các sĩ quan trẻ.
Thin shell theory is used for the structure.	Lý thuyết vỏ mỏng được sử dụng cho cấu trúc.
We need to jump into it.	Chúng ta cần phải nhảy vào nó.
I try and see the best in everything.	Tôi cố gắng và nhìn thấy điều tốt nhất trong mọi thứ.
I would recommend it to anyone who loves action.	Tôi muốn giới thiệu nó cho bất kỳ ai yêu thích hành động.
Is female.	Là nữ.
Increase positive results.	Tăng kết quả tích cực.
Now they look forward to being perfected again.	Bây giờ họ mong muốn được hoàn thiện một lần nữa.
There is certainly progress going on.	Chắc chắn là có tiến bộ đang diễn ra.
They have very little.	Họ có rất ít.
The legal effect is based on the terms of the trust.	Các hiệu lực pháp lý dựa trên các điều khoản của ủy thác.
Lunch time.	Thời gian ăn trưa.
I'm still very excited about my job.	Tôi vẫn rất hào hứng với công việc của mình.
I don't really care.	Tôi không quan tâm lắm.
I caught every thought, with many possible outcomes.	Tôi bắt gặp mọi suy nghĩ, với nhiều kết quả có thể xảy ra.
Their purpose is provided.	Mục đích của họ được cung cấp.
And you don't know which is better.	Và bạn không biết cái nào tốt hơn.
We already have that kind of information.	Chúng tôi đã có loại thông tin đó.
I used to love his ideas.	Tôi đã từng yêu những ý tưởng của anh ấy.
It never did and it never will.	Nó không bao giờ làm và nó sẽ không bao giờ.
It's such a name.	Đó là một cái tên như thế.
Money for clothes and papers, food.	Tiền quần áo và giấy tờ, thức ăn.
He is working on it.	Anh ấy đang làm việc với nó.
You will need other clothes for yourself.	Bạn sẽ cần quần áo khác cho mình.
And that's it, we decided to record it.	Và đó là nó, chúng tôi quyết định ghi lại nó.
All our work, done.	Tất cả công việc của chúng tôi, đã hoàn thành.
But there is no way around it.	Nhưng không có cách nào xung quanh nó.
I really do and see how they like it.	Tôi thực sự như vậy và xem họ thích nó như thế nào.
Surprises and more.	Bất ngờ và hơn thế nữa.
The power of the experience is that everything is under control.	Điều mạnh mẽ của trải nghiệm là mọi thứ đều được kiểm soát.
That really is the future.	Đó thực sự là tương lai.
He turned up the radio volume.	Anh tăng âm lượng đài.
Remember, nothing can stand in your way.	Hãy nhớ rằng, không gì có thể cản đường thoát thân.
I will try many of these.	Tôi sẽ thử nhiều thứ này.
Basically they don't know anything.	Về cơ bản họ không biết gì cả.
The animal performed three to five trials of this task.	Con vật đã thực hiện ba đến năm lần thử nghiệm nhiệm vụ này.
It's also empty.	Nó cũng trống rỗng.
Well, she's never tried anything with him before.	Chà, cô ấy chưa bao giờ thử bất cứ điều gì với anh ấy trước đây.
She clearly doesn't get much sun.	Cô ấy rõ ràng không nhận được nhiều nắng.
I won't force you further.	Tôi sẽ không ép bạn thêm.
We did quite well.	Chúng tôi đã làm khá tốt.
I have a fundamental question around better code management.	Tôi có một câu hỏi cơ bản xoay quanh việc quản lý mã tốt hơn.
Life is perfect.	Cuộc sống thật hoàn hảo.
We cannot tell the truth now.	Chúng tôi không thể nói sự thật bây giờ.
People see with whatever 'light' they have.	Mọi người nhìn thấy bằng bất cứ thứ gì 'ánh sáng' mà họ có.
It was a long ride but a lot of fun.	Đó là một chuyến đi dài nhưng rất nhiều niềm vui.
Just get a new phone if you want the new system.	Chỉ cần có một điện thoại mới nếu bạn muốn hệ thống mới.
He's good enough, and he loves playing with his friends.	Anh ấy đủ tốt, và anh ấy thích chơi với bạn bè của mình.
Not necessarily in that order.	Không nhất thiết phải theo thứ tự đó.
I used to hate going out.	Tôi từng ghét đi chơi.
The world storm is over.	Cơn bão thế giới đã qua.
He pretends to be lying, but he can't.	Anh ấy coi như nói dối, nhưng anh ấy không thể.
On the same day.	Vào cùng ngày.
And it totally works.	Và nó hoàn toàn hoạt động.
My skin is white.	Da em thật trắng.
Too little, too late.	Quá ít, quá muộn.
However, some reports have indicated a different role for these cells.	Tuy nhiên, một số báo cáo đã chỉ ra một vai trò khác của các tế bào này.
Nothing new here.	Không có gì mới ở đây.
Source of popular political support.	Nguồn của sự ủng hộ chính trị phổ biến.
There is some very good meat there.	Có một số thịt rất ngon ở đó.
I went in and found the wall as you can see.	Tôi đã vào và tìm thấy bức tường như bạn thấy.
They are strong, proud and healthy.	Họ mạnh mẽ, kiêu hãnh và khỏe mạnh.
That's how it started.	Đó là cách nó bắt đầu.
There's nothing to worry about.	Không có gì phải lo lắng.
I know the risk.	Tôi biết rủi ro.
Why didn't she come to the apartment to help.	Tại sao cô ấy không đến căn hộ để giúp đỡ.
In the end, however, the plan failed.	Tuy nhiên, cuối cùng, kế hoạch đã thất bại.
That's how things will be.	Đó là cách mọi thứ sẽ như thế nào.
She won the primary the next day.	Cô ấy đã thắng cuộc sơ cấp vào ngày hôm sau.
You are very sorry for me.	Bạn rất tiếc cho tôi.
An anonymous head teacher will lead them.	Một giáo viên trưởng vô danh sẽ dẫn dắt họ.
It's time for you to return.	Đã đến lúc bạn phải trở về.
Happy New Year everybody!.	Chúc mừng năm mới mọi người!.
The girls need to make it more like lunch.	Các cô gái cần phải làm cho nó giống như bữa trưa hơn.
We have nothing to think about just to enjoy ourselves.	Chúng tôi không có gì để suy nghĩ về chỉ để tận hưởng bản thân mình.
The world is divided into black and white terms.	Thế giới được chia thành các thuật ngữ đen và trắng.
All the things we can see.	Tất cả những điều chúng tôi có thể thấy.
They don't want war.	Họ không muốn chiến tranh.
Research focuses on him.	Nghiên cứu tập trung vào anh ta.
It creates a desire to grow and improve.	Nó tạo ra một mong muốn phát triển và cải thiện.
Or maybe he's simply just as tired as she is.	Hoặc có thể đơn giản là anh ấy cũng mệt mỏi như cô ấy.
Is this true, at least for me.	Điều này có đúng không, ít nhất là đối với tôi.
I can talk to you in a moment.	Tôi có thể nói chuyện với bạn trong giây lát.
I turned to my side.	Tôi quay sang bên tôi.
The other is green.	Người khác màu xanh lá cây.
But there is never a point.	Nhưng không bao giờ có một điểm.
Use your hands to roll each ball into a ball shape.	Dùng tay cuộn từng viên thành hình quả bóng.
I miss my cat.	Tôi nhớ con mèo của tôi.
So those emotions are what you can naturally focus on.	Vì vậy, những cảm xúc đó là những gì bạn có thể tập trung vào một cách tự nhiên.
It really moves too fast for me to see any details.	Nó thực sự di chuyển quá nhanh để tôi có thể xem bất kỳ chi tiết nào.
The engine has stopped.	Động cơ đã dừng.
Then you can read it.	Sau đó, bạn có thể đọc nó.
But both of these options are really expensive.	Nhưng cả hai lựa chọn này đều thực sự tốn kém.
For this to happen, you need to trust us.	Để điều này xảy ra, bạn cần phải tin tưởng vào chúng tôi.
Definitely not what the doctor ordered.	Chắc chắn không phải những gì bác sĩ chỉ định.
We will deal with him tomorrow or the next day.	Chúng tôi sẽ giải quyết với anh ta vào ngày mai hoặc ngày hôm sau.
Take a deep breath and calm down.	Hít thở sâu và bình tĩnh lại.
I guess the weather has kept some people from going outside.	Tôi đoán thời tiết đã khiến một số người không thể ra ngoài.
Have a direct interest in that company with only one share.	Có lợi ích trực tiếp trong công ty đó chỉ với một cổ phần.
We are your friends.	Chúng tôi là bạn của bạn.
Welcome home, or have a nice trip.	Chào mừng bạn về nhà, hoặc có một chuyến đi tốt đẹp.
The more you order, the better price you will get.	Bạn càng đặt hàng, giá tốt hơn bạn sẽ nhận được.
This retention is in error.	Việc lưu giữ này là do lỗi.
She noticed and laughed.	Cô ấy để ý và bật cười.
Harder to do it now.	Khó hơn để làm điều đó bây giờ.
That's where business happens.	Đó là nơi kinh doanh xảy ra.
The study uses data previously collected as part of the student education process.	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập trước đây như một phần của quá trình giáo dục học sinh.
This is a shock to most people.	Đây là một cú sốc đối với hầu hết mọi người.
However, the reference value varies from country to country.	Tuy nhiên, giá trị tham chiếu khác nhau giữa các quốc gia.
The truth is that they act just as badly.	Sự thật là họ cũng hành động tệ như vậy.
So he must know.	Vì vậy, anh ta phải biết.
That's medical enough for a case.	Đó là đủ y tế cho một trường hợp.
What did he do there in bed with her.	Anh đã làm gì ở đó trên giường với cô.
Previously, good girl.	Trước đây, cô gái tốt.
I understand that she will not stop.	Tôi hiểu rằng cô ấy sẽ không dừng lại.
For some even, that seems impossible.	Đối với một số người thậm chí, điều đó dường như là không thể.
Sure, that's not necessary at this point, but it's better to be safe.	Chắc chắn, điều đó là không cần thiết vào thời điểm này, nhưng tốt hơn là an toàn.
She accepts it without a sound.	Cô ấy chấp nhận nó mà không cần một âm thanh.
We know who the dead are.	Chúng tôi biết những người đã chết là ai.
The solid line is the guide line to the eye.	Đường liền nét là đường dẫn hướng đến mắt.
These private activities are not saved by anyone.	Những hoạt động riêng tư này không ai lưu.
This is a basic fact of life.	Đây là một thực tế cơ bản của cuộc sống.
He even wrote them a letter.	Anh ấy thậm chí còn viết cho họ một lá thư.
Do not open your mouth or eyes or ears.	Không mở miệng hoặc mắt hoặc tai của bạn.
I don't want to be defeated again.	Tôi không muốn bị đánh bại một lần nữa.
Every girl.	Mọi cô gái.
Two consistent patterns were identified.	Hai mẫu nhất quán đã được xác định.
It's a bit dirty.	Nó hơi bẩn.
And he denied it.	Và anh ta phủ định.
I know that man.	Tôi biết người đàn ông đó.
Play with it.	Chơi với nó.
The rest are not.	Những người còn lại thì không.
I thought he was going to attack me.	Tôi nghĩ anh ta sẽ tấn công tôi.
I have a lot of faith in him.	Tôi có nhiều niềm tin vào anh ấy.
It would be much more helpful if you actually talked to them.	Sẽ hữu ích hơn nhiều nếu bạn thực sự nói chuyện với họ.
I have found that to be true for small local problems.	Tôi đã thấy điều đó đúng đối với những vấn đề nhỏ của địa phương.
Try this action and logic game.	Hãy thử trò chơi hành động và logic này.
He is not at home.	Anh ấy không ở nhà riêng.
And what else they know.	Và những gì khác họ biết.
We gave each other room.	Chúng tôi đã nhường phòng cho nhau.
When in doubt, see a doctor.	Khi nghi ngờ, hãy đi khám.
He was four years old.	Anh ấy đã được bốn tuổi.
I will take these three.	Tôi sẽ lấy ba cái này.
They do what they choose to do.	Họ làm những gì họ chọn để làm.
I would love everything will continue.	Tôi rất thích mọi thứ sẽ tiếp tục.
Have had some sex.	Đã trải qua một số quan hệ tình dục.
I think it's time to tell you.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói cho bạn biết.
I will never forget my first dream.	Tôi sẽ không bao giờ quên giấc mơ đầu tiên của mình.
It didn't happen like that, that's wrong.	Nó đã không xảy ra như vậy, đó là sai.
Submit an actual product.	Gửi một sản phẩm thực tế.
Whether it is effective for that purpose or not doesn't matter here.	Cho dù nó có hiệu quả cho mục đích đó hay không không quan trọng ở đây.
People are killed, people are injured and so on.	Mọi người bị giết, mọi người bị thương và vân vân.
I suggest the past is the past.	Tôi đề nghị quá khứ là quá khứ.
Oh and anywhere in between, of course.	Ồ và bất cứ nơi nào ở giữa, tất nhiên.
Is something to consider.	Là một cái gì đó để xem xét.
Boy, he likes her.	Chàng trai, anh ấy thích cô ấy.
Warm summer light shines through the window.	Ánh sáng mùa hè ấm áp chiếu qua cửa sổ.
I completely agree with that.	Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.
The two married the following year.	Hai người kết hôn vào năm sau đó.
What we did was only for the good of the country.	Những gì chúng tôi đã làm chỉ vì lợi ích của đất nước.
You are with me.	Bạn đang ở với tôi.
They did this with one small problem.	Họ đã làm điều này với một vấn đề nhỏ.
Your best bet is to get back to work.	Tốt nhất bạn nên quay lại làm việc.
And of course its location is important.	Và tất nhiên vị trí của nó là quan trọng.
Any quick move will let them go.	Bất kỳ động thái nhanh chóng sẽ cho họ đi.
Former professional football player.	Cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
They want to be together.	Họ muốn ở cùng nhau.
Most ears stand on their own without any assistance.	Hầu hết các tai đều tự đứng vững mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.
Well, the answer is yes.	Vâng, câu trả lời là có.
No result.	Không có kết quả.
I really have nothing else to do.	Tôi thực sự không có gì khác để làm.
My heart is filled with joy for you.	Trái tim tôi tràn đầy niềm vui vì bạn.
So she should be considered the first.	Vì vậy, cô ấy nên được coi là người đầu tiên.
He brought them here.	Anh ấy đã đưa chúng đến đây.
Both tests were negative.	Cả hai thử nghiệm đều âm tính.
Something is about to happen.	Một điều gì đó sắp xảy ra.
A few months ago.	Một vài tháng trước đây.
And the world.	Va thê giơi.
But we are better now.	Nhưng chúng tôi tốt hơn bây giờ.
Generally, the fruit body is horizontal and thick.	Nói chung, thân quả nằm ngang và dày.
For two reasons.	Vì hai lý do.
Who knows how many goals he might score this year.	Ai biết được anh ta có thể ghi được bao nhiêu bàn thắng trong năm nay.
In three seconds.	Trong ba giây.
That's why you did it.	Đó là lý do tại sao bạn đã làm điều đó.
I am a real person with a body and needs and a family.	Tôi là một con người thực sự với một cơ thể và nhu cầu và một gia đình.
We have a plan.	Chúng tôi có một kế hoạch.
There's nothing new to her there.	Không có gì mới đối với cô ấy ở đó.
My responsibility is not to any outside organization.	Trách nhiệm của tôi không phải với bất kỳ tổ chức bên ngoài nào.
It was simply pushed aside.	Nó chỉ đơn giản là bị gạt sang một bên.
I pointed out that he was nothing but talking.	Tôi chỉ ra rằng anh ta không có gì khác ngoài nói chuyện.
The door closed and silence returned.	Cửa đóng lại và sự yên tĩnh trở lại.
It stopped again.	Nó lại dừng lại.
Mostly he walks.	Chủ yếu là anh ấy đi bộ.
I never intended to play him.	Tôi chưa bao giờ có ý định chơi anh ta.
There is more than one such book.	Có nhiều hơn một cuốn sách như vậy.
Now it makes her cry.	Bây giờ nó làm cho cô ấy khóc.
The apartment is quiet.	Căn hộ vắng lặng.
When he finally disappeared, she returned home.	Cuối cùng thì khi anh ấy biến mất, cô ấy mới trở về nhà.
What matters is how you feel about it.	Điều quan trọng là bạn cảm thấy thế nào về nó.
That would be awesome.	Điều đó sẽ thật tuyệt vời.
And we got married.	Và chúng tôi đã kết hôn.
His throat almost closed from those words.	Cổ họng anh gần như đóng lại vì những từ đó.
Lots of fun with my friends.	Rất nhiều niềm vui với bạn bè của tôi.
I never thought she would leave.	Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ rời đi.
They were always fresh in her mind.	Chúng luôn mới mẻ trong tâm trí cô.
Songs she understood.	Những bài hát cô ấy đã hiểu.
No water works.	Không có nước nào hoạt động.
I can see you're ready from here.	Tôi có thể thấy bạn đã sẵn sàng từ đây.
It was a hot scene.	Đó là một cảnh nóng.
In fact, you think she's lying.	Trên thực tế, bạn nghĩ rằng cô ấy đang nói dối.
Three more weeks to go.	Còn ba tuần nữa.
Lot plans available.	Kế hoạch lô có sẵn.
Oh, but wait.	Ồ, nhưng đợi đã.
He knows what the law is.	Anh ấy biết luật là gì.
The only consolation we can gain from this is that people care.	Niềm an ủi duy nhất mà chúng tôi có thể đạt được từ việc này là mọi người quan tâm.
But there is another thing.	Nhưng có một điều khác.
Not much.	Không nhiều.
He and I, we are friends.	Anh ấy và tôi, chúng ta là bạn.
This is simply a reel using different racks.	Đây chỉ đơn giản là một cuộn sử dụng các giá tập khác nhau.
I didn't mean to kill her.	Tôi không cố ý giết cô ấy.
I am not these.	Tôi không phải là những thứ này.
We do not do so here for a number of reasons.	Chúng tôi không làm như vậy ở đây vì một số lý do.
No one is sure what is going on.	Không ai chắc chắn điều gì đang xảy ra.
The number is small, but it seems to be increasing.	Con số tuy ít nhưng dường như đang tăng lên.
Anyway, someone did.	Dù sao, ai đó đã làm.
But no, he thought to himself.	Nhưng không, anh tự nghĩ.
It's the perfect way to have a baby.	Đó là cách hoàn hảo để có con.
No one comes for you.	Không ai đến cho bạn.
I will go to her house and ask.	Tôi sẽ đến nhà cô ấy và hỏi.
There are choices we can make every minute.	Có những lựa chọn mà chúng ta có thể thực hiện mỗi phút.
He doesn't like being caught out.	Anh ấy không thích bị bắt ra ngoài.
Both women and men, are interested in you.	Cả phụ nữ và đàn ông, đều để ý đến bạn.
In a state of shock.	Trong tình trạng bị sốc.
He can't even write his name.	Anh ấy thậm chí không thể viết tên của mình.
Here, every command is written to a file.	Ở đây, mọi lệnh được ghi vào một tệp.
I spent some time there.	Tôi đã bỏ một ít thời gian ở đó.
And then they are well done.	Và sau đó chúng được thực hiện tốt.
However, there are limitations associated with each approach.	Tuy nhiên, có những hạn chế liên quan đến mỗi cách tiếp cận.
Two potential mechanisms have been proposed.	Hai cơ chế tiềm năng đã được đề xuất.
I went to visit my son.	Tôi lên thăm con trai.
For a moment, he lay still.	Trong giây lát, anh ta nằm im.
I appreciate any ideas.	Tôi đánh giá cao bất kỳ ý tưởng.
He had heard this movement too many times in his life to count.	Anh đã nghe thấy sự chuyển động này quá nhiều lần trong đời này để đếm.
We are happy.	Chúng tôi hạnh phúc.
I walked over and introduced myself.	Tôi bước tới và giới thiệu bản thân.
But they couldn't see a deeper bottom line.	Nhưng họ không thể thấy có một điểm mấu chốt sâu hơn.
I know more about you than you know about yourself.	Tôi biết về bạn nhiều hơn bạn biết về chính mình.
At least in my book.	Ít nhất là trong cuốn sách của tôi.
A direct question.	Một câu hỏi trực tiếp.
Anyway, he couldn't be more than two then.	Dù sao thì lúc đó anh ấy cũng không thể nhiều hơn hai.
We shot the long shot and missed the target.	Chúng tôi bắn cú sút xa và trượt mục tiêu.
And those groups of people spread across the country.	Và những nhóm người đó trải dài khắp đất nước.
He was told he would have to make another round.	Anh ta được cho biết anh ta sẽ phải thực hiện một vòng nữa.
She will understand.	Cô ấy sẽ hiểu.
It should be easy enough to test both cases.	Nó sẽ đủ dễ dàng để kiểm tra cả hai trường hợp.
Plus, he has a nice shot.	Thêm vào đó, anh ấy có một cú sút đẹp.
I fell in love with a girl with a long story.	Tôi đã yêu một cô gái có một câu chuyện dài.
I know where you've been, even if no one answers the phone.	Tôi biết bạn đã ở đâu, ngay cả khi không có ai trả lời điện thoại.
I have no experience.	Tôi không có kinh nghiệm.
That is a strange thing.	Đó là một điều kỳ lạ.
Beyond what's in front of the book set.	Ngoài những gì ở phía trước của cuốn sách thiết lập.
Pour the white mixture on top.	Đổ hỗn hợp trắng lên trên.
I may be trying to buy again if it persists.	Tôi có thể đang cố gắng mua lại nếu nó vẫn tiếp tục.
He knows food.	Anh ấy biết thức ăn.
That's one thing.	Đó là một điều.
It's important to everything we do.	Điều quan trọng đối với mọi thứ mà chúng tôi làm.
This concrete class has no data, but it does have a method.	Lớp cụ thể này không có dữ liệu, nhưng nó có một phương thức.
Thanks for the helpful post.	Cảm ơn vì bài viết hữu ích.
This can save you quite a bit of money.	Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền.
Only this and here and now.	Chỉ cái này và ở đây và bây giờ.
We are starting to make progress.	Chúng tôi đang bắt đầu đạt được tiến bộ.
We both gave up.	Cả hai chúng tôi đều đã từ bỏ.
She could still remember how she felt at that time.	Cô vẫn có thể nhớ cảm giác của mình lúc đó.
I am eight years old and she is six years old.	Tôi tám tuổi và cô ấy sáu tuổi.
Some have, some don't.	Một số có, một số thì không.
A wall of light.	Một bức tường ánh sáng.
I'll basically give a quick definition.	Về cơ bản tôi sẽ đưa ra một định nghĩa nhanh chóng.
I seem they are everywhere now.	Tôi dường như họ ở khắp mọi nơi bây giờ.
Beer is out.	Bia đã hết.
He has no chest pain.	Anh không bị đau ngực.
It's strange to feel this is so close to home.	Thật kỳ lạ khi cảm thấy điều này rất gần nhà.
Surely while we are sitting here, there will be other people.	Chắc chắn rằng khi chúng ta đang ngồi ở đây, sẽ có những người khác.
Thank you for telling me that.	Cảm ơn bạn đã nói với tôi điều đó.
I could have walked there.	Tôi có lẽ đã có thể đi bộ đến đó.
In the back as she was, she expected it.	Ở phía sau như cô ấy đã được, cô ấy mong đợi nó.
We want to measure.	Chúng tôi muốn đo lường.
Which is in fact female.	Mà trên thực tế là nữ.
Show us something here.	Cho chúng tôi xem một cái gì đó ở đây.
They have found a place to spend the night together.	Họ đã tìm thấy một nơi để ở bên nhau vào ban đêm.
The story can be found in his voice.	Câu chuyện có thể được tìm thấy trong giọng nói của anh ấy.
You can hate him for that.	Bạn có thể ghét anh ta vì điều đó.
What she said on the matter was different now.	Những gì cô ấy nói về vấn đề bây giờ đã khác.
Never mind what happens to them after they're created.	Đừng bận tâm về những gì sẽ xảy ra với chúng sau khi chúng được tạo ra.
He is said to be tall.	Anh ta được cho là có chiều cao.
He only happened once.	Anh ấy chỉ xảy ra một lần.
It gives you structure and a standard to follow.	Nó cung cấp cho bạn cấu trúc và một tiêu chuẩn để theo đuổi.
Clearly, however, there must be some limit to such a task.	Tuy nhiên, rõ ràng phải có một số giới hạn đối với nhiệm vụ như vậy.
In their duty to their sister, they agree to switch places.	Trong nghĩa vụ với em gái, họ đồng ý đổi chỗ cho nhau.
Immediately she realized he must be in great pain.	Ngay lập tức cô nhận ra anh phải rất đau đớn.
We number those objects in the figure.	Chúng tôi đánh số các đối tượng đó trong hình.
I turned my back to the door.	Tôi quay lưng về phía cửa.
She smiled back, taking a full look at herself.	Cô mỉm cười đáp lại, nhìn toàn bộ về bản thân.
Instead, he looks to the future, and hopes to the future.	Thay vào đó, anh ấy hướng về tương lai, và hy vọng trong tương lai.
Fight your fight from us.	Chống lại cuộc chiến của bạn khỏi chúng tôi.
He couldn't continue training because he wasn't paid.	Anh ấy không thể tiếp tục tập luyện vì không được trả lương.
From my weary mind.	Từ tâm trí mệt mỏi của tôi.
He left a few hours ago.	Anh ấy đã rời đi cách đây vài giờ.
He looked up as the music began again below.	Anh nhìn lên khi âm nhạc bắt đầu trở lại bên dưới.
We mean that his sabbatical lasted only a few days.	Ý của chúng tôi là thời gian nghỉ phép của anh ấy chỉ kéo dài vài ngày.
She worked there.	Cô ấy đã làm việc ở đó.
She won't hear about going and seeing anyone else.	Cô ấy sẽ không nghe nói về việc đi và nhìn thấy bất kỳ ai khác.
Car.	Xe ô tô.
You can see it's a great deal.	Bạn có thể thấy nó là một việc tuyệt vời.
And get out of here.	Và biến khỏi đây đi.
And you will keep the man you love.	Và bạn sẽ giữ được người đàn ông bạn yêu.
So please, calm down.	Vì vậy, xin vui lòng, bình tĩnh.
It was never found.	Nó không bao giờ được tìm thấy.
It really comes from the idea of ​​burning things up.	Nó thực sự xuất phát từ ý tưởng đốt cháy mọi thứ.
I have seen it happen.	Tôi đã thấy nó xảy ra.
We want full control.	Chúng tôi muốn toàn quyền kiểm soát.
He feels better than he has in a few weeks.	Anh ấy cảm thấy tốt hơn so với những gì anh ấy đã có trong vài tuần.
Let's see what it does.	Hãy xem những gì nó làm.
I've had enough.	Tôi đã có đủ.
The rest is paid to state workers.	Phần còn lại trả cho công nhân nhà nước.
They have been standing outside for too long.	Họ đã đứng bên ngoài quá lâu rồi.
It's an easy way to determine what's important.	Đó là một cách dễ dàng để xác định những gì quan trọng.
Whatever happens, the two countries will progress from their opening group.	Bất cứ điều gì xảy ra, hai nước sẽ tiến bộ từ nhóm mở đầu của họ.
She needs her mother right now.	Cô ấy cần mẹ ngay lúc này.
Later open it, read something and nod.	Sau này mở nó ra, đọc một cái gì đó và gật đầu.
In this case we have a result.	Trong trường hợp này, chúng tôi có một kết quả.
This requires no global knowledge.	Điều này không yêu cầu kiến ​​thức toàn cầu.
it makes me feel great.	nó làm tôi cảm thấy tuyệt.
Not even his student's student.	Cũng không phải học trò của cậu học trò.
How close did they come?	Họ đã đến gần như thế nào.
Reduce anger.	Làm giảm cơn giận.
Make sure your users are a mix of different user groups.	Đảm bảo rằng người dùng của bạn là sự kết hợp của các nhóm người dùng khác nhau.
They have no children.	Họ không có con.
It has been at the same distance for a while.	Nó đã ở cùng một khoảng cách cho một thời gian.
Looks like he might be right.	Có vẻ như anh ấy có thể đúng.
The problem with these systems is essentially cost.	Vấn đề với các hệ thống này về cơ bản là chi phí.
It's not just me.	Đó không chỉ là tôi.
You've caused enough trouble.	Bạn đã gây ra đủ rắc rối.
Those who did it and those who didn't.	Những người đã làm điều đó và những người không làm điều đó.
I waited for the best moment, and it finally showed up on its own.	Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất, và cuối cùng nó đã tự xuất hiện.
Both agree on where to rest.	Cả hai đều thống nhất về nơi nghỉ ngơi.
You have to see it to believe it.	Bạn phải nhìn thì mới tin được.
My day is about an hour longer.	Ngày của tôi dài hơn khoảng một giờ.
It makes me want to cry.	Nó khiến tôi muốn khóc.
I pretty much doubt that can happen.	Tôi khá nghi ngờ điều đó có thể xảy ra.
I think he had a good marriage.	Tôi nghĩ anh ấy đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
We don't know what it is or where she picked it up.	Chúng tôi không biết nó là gì hoặc cô ấy đã nhặt nó ở đâu.
You can just let me go.	Bạn chỉ có thể để tôi đi.
There was only one accident on the road below.	Chỉ có một tai nạn ở con đường bên dưới.
Everywhere is connected.	Mọi nơi đều được kết nối.
The trial took place at 10:30 a.m.	Phiên tòa diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút.
We have regular jobs.	Chúng tôi có công việc thường xuyên.
We are both the same.	Cả hai chúng ta đều giống nhau.
It is not easy to peel off the old skin.	Không dễ dàng để lột bỏ lớp da cũ.
There seems to be blood everywhere.	Dường như có máu ở khắp mọi nơi.
No one saw her pass.	Không ai thấy cô ấy đi qua.
No response from him.	Không có phản ứng từ anh ta.
We know this because they used the same weapon.	Chúng tôi biết điều này bởi vì họ đã sử dụng cùng một loại vũ khí.
They must be unique and they must be written.	Chúng phải là duy nhất và chúng phải được viết.
We will take care of each other.	Chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau.
The precedent is there, and in many more cases than that.	Án lệ ở đó, và trong nhiều trường hợp hơn thế.
I don't know what to do with her either.	Tôi cũng không biết phải làm gì với cô ấy.
And nothing can stop him from getting what he wants.	Và không có gì có thể ngăn cản anh ta lấy những gì anh ta muốn.
I like tea.	Tôi thích trà.
That issue has been resolved.	Vấn đề đó đã được giải quyết.
It was a broken play.	Đó là một vở kịch hỏng.
I just want to slow you down.	Tôi chỉ muốn làm chậm bạn.
If only for a small amount of time.	Nếu chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ.
The weapon is the social network.	Vũ khí là mạng xã hội.
Do your job, and then forget about it.	Làm công việc của bạn, và sau đó quên nó đi.
Too small, too big.	Quá nhỏ, quá lớn.
Things are lost over time.	Những thứ mất đi theo thời gian.
People don't really care.	Mọi người không quan tâm lắm.
I jump behind a box.	Tôi nhảy sau một cái hộp.
All I want.	Tất cả những gì tôi muốn.
Line pattern on the right.	Dạng đường ở bên phải.
So you can't go through.	Vì vậy, bạn không thể đi qua.
And the women.	Và những người phụ nữ.
We can learn a few things.	Chúng tôi có thể học một vài điều.
The band members received help from their parents during their early days.	Các thành viên ban nhạc đã nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ của họ trong những ngày đầu tiên của họ.
They haven't talked about it yet.	Họ vẫn chưa nói về nó.
I spend most of my time reading.	Tôi dành phần lớn thời gian để đọc.
She can't even speak the language.	Cô ấy thậm chí không thể nói ngôn ngữ.
I am the one who can make her happy.	Tôi là người có thể làm cho cô ấy hạnh phúc.
For this reason, personal reasons.	Vì lý do này, nguyên nhân cá nhân.
I loved him completely.	Tôi đã yêu anh ấy trọn vẹn.
They talked online and they wanted to meet in person.	Họ đã nói chuyện trực tuyến và họ muốn gặp mặt trực tiếp.
You can have her there, but you don't.	Bạn có thể có cô ấy ở đó, nhưng bạn không.
He decided he wanted to have that feeling again.	Anh đã quyết định anh muốn có cảm giác đó một lần nữa.
You can come, if you like.	Bạn có thể đến, nếu bạn thích.
Ready to face anything.	Sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.
It means this is bad news.	Nó có nghĩa là đây là một tin xấu.
He looked at her silently for a moment.	Anh im lặng nhìn cô trong giây lát.
With good reason, as you'll see when we get there.	Với lý do chính đáng, như bạn sẽ thấy khi chúng ta đến đó.
They are not looking for information, and are not looking for sources.	Họ không tìm kiếm thông tin, và không tìm kiếm nguồn.
That's how she went down in history.	Đó là cách cô ấy đi vào lịch sử.
Once you meet them, you will feel better.	Một khi bạn gặp họ, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
We want to make it as easy as possible to find us.	Chúng tôi muốn giúp việc tìm thấy chúng tôi trở nên dễ dàng nhất có thể.
I come here to work.	Tôi đến đây để làm việc.
Does that fit the position of the 'single individual'.	Điều đó có phù hợp với vị trí của 'cá nhân đơn lẻ' không.
So proud it's still relevant.	Thật tự hào vì nó vẫn phù hợp.
My family has money, but this is serious.	Gia đình tôi có tiền, nhưng điều này là nghiêm trọng.
By default, no services are detected.	Theo mặc định, không có dịch vụ nào được phát hiện.
That argument is not available in this case.	Đối số đó không có sẵn trong trường hợp này.
Only jobs.	Chỉ có việc làm.
But ability is not just a product of birth.	Nhưng khả năng không chỉ là sản phẩm của sự sinh ra.
I was too far from the edge to watch him fall.	Tôi ở quá xa bờ vực để nhìn anh ta ngã.
I have not seen the word used before this comment.	Tôi chưa thấy từ được sử dụng trước phần bình luận này.
Last winter, we had quite a few though.	Mùa đông năm ngoái, chúng tôi đã có khá nhiều mặc dù.
I will ask questions, you will answer them, and we will move on.	Tôi sẽ đặt câu hỏi, bạn sẽ trả lời chúng, và chúng tôi sẽ tiếp tục.
He never sold his interest in the company.	Anh ấy không bao giờ bán quyền lợi của mình trong công ty.
Not this blog.	Không phải blog này.
I mean, of course you want to do better than last time.	Ý tôi là, tất nhiên bạn muốn làm tốt hơn lần trước.
But they are his favorite things.	Nhưng chúng là những thứ anh ấy yêu thích.
Not for us, but wait.	Không phải cho chúng tôi, nhưng chờ đợi.
The hospital has a parking structure and three parking lots.	Bệnh viện có cấu trúc bãi đậu xe và ba bãi đậu xe.
You need to be kind to people.	Bạn cần phải tử tế với mọi người.
That would be funny except that she was being serious.	Điều đó sẽ thật buồn cười ngoại trừ việc cô ấy đang nghiêm túc.
My friend threw me a challenge.	Bạn tôi đã ném cho tôi một lời thách thức.
I don't like or agree with your assessment.	Tôi không thích hoặc đồng ý với đánh giá của bạn.
This was successful in four cases.	Điều này đã thành công trong bốn trường hợp.
But not from this one.	Nhưng không phải từ cái này.
Bad things happen.	Những điều xấu xa xảy ra.
There is a trip.	Có một chuyến đi.
Why not the first?.	Tại sao không phải là người đầu tiên?.
You sound pretty annoyed.	Bạn nghe có vẻ khá khó chịu.
You can put thick back box.	Bạn có thể đặt dày trở lại hộp.
He immediately became quiet.	Anh ta lập tức trở nên trầm lặng.
I want to eat this food.	Tôi muốn ăn thức ăn này.
You do not want.	Bạn không muốn.
Peace for those who choose the right path.	Bình yên cho những ai chọn đúng con đường.
We cannot operate.	Chúng tôi không thể hoạt động.
The President is determined to emphasize the positive.	Tổng thống quyết tâm nhấn mạnh điều tích cực.
They want to fight.	Họ muốn đánh nhau.
We want it done now.	Chúng tôi muốn nó được thực hiện ngay bây giờ.
He was determined to put that behind his back.	Anh quyết tâm đặt điều đó sau lưng anh.
Exactly the second promise was not broken.	Chính xác thì lời hứa thứ hai đã không bị phá vỡ.
High quality and good price for your choice.	Chất lượng cao và giá cả tốt cho sự lựa chọn của bạn.
She loves to watch fans go by.	Cô ấy thích nhìn người hâm mộ đi qua.
To change them, change your experience.	Để thay đổi chúng, hãy thay đổi trải nghiệm của bạn.
There will be more on that in my next email.	Sẽ có nhiều hơn về điều đó trong email tiếp theo của tôi.
Just trying to help you guys out.	Chỉ cố gắng giúp các bạn ra ngoài.
His dark eyes looked straight at her.	Ánh mắt đen tối của anh nhìn thẳng vào cô.
That's not for her.	Điều đó không dành cho cô ấy.
It grabbed me.	Nó đã tóm lấy tôi.
I meet a lot of people in this work.	Tôi gặp rất nhiều người trong công việc này.
I laughed for fifteen minutes.	Tôi đã cười trong mười lăm phút.
But at least it got her attention.	Nhưng ít nhất nó đã thu hút được sự chú ý của cô ấy.
How much he hates his job.	Anh ghét công việc của mình biết bao.
Cut into pieces of desired size.	Cắt thành các miếng có kích thước mong muốn.
In fact, it is very difficult to avoid it.	Trên thực tế, rất khó để tránh nó.
So be quiet.	Vì vậy, hãy im lặng.
You can write about it or even create a vision board.	Bạn có thể viết về nó hoặc thậm chí tạo một bảng tầm nhìn.
His soul is still rich enough.	Tâm hồn anh vẫn đủ phong phú.
Now they are back together.	Bây giờ họ đã trở lại bên nhau.
The mission is too important.	Nhiệm vụ quá quan trọng.
Even if you are quiet, it is not sinful.	Ngay cả khi bạn yên lặng, nó không có tội.
I am completely calm.	Tôi hoàn toàn bình tĩnh.
Note that this direction is random.	Lưu ý rằng hướng này là ngẫu nhiên.
Let's do this.	Hãy làm điều này.
They had to face everything.	Họ đã phải đối mặt với mọi thứ.
I could see that from the start.	Tôi có thể thấy điều đó ngay từ đầu.
Its location simply cannot be established from the record.	Vị trí của nó chỉ đơn giản là không thể được xác lập từ hồ sơ.
I think that's a valid point.	Tôi nghĩ đó là một điểm hợp lệ.
And he will probably be very good in bed.	Và anh ấy có thể sẽ rất tốt trên giường.
Yes, it's just a movie.	Vâng, đó chỉ là một bộ phim.
A player on another team.	Một người chơi trong đội khác.
I can't find any information about this error anywhere.	Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về lỗi này ở bất kỳ đâu.
I didn't say anything to anyone.	Tôi không nói gì với ai.
I tried my tree.	Tôi đã thử cây của tôi.
She did what she could.	Cô ấy đã làm những gì cô ấy có thể.
He told me about his past.	Anh ấy kể cho tôi nghe về quá khứ của anh ấy.
This is a failed promise.	Đây là một lời hứa thất bại.
Even so, some of them became seriously ill.	Mặc dù vậy, một số người trong số họ đã bị ốm nặng.
Put the remaining water and oil in the bowl.	Cho nước còn lại với dầu vào bát.
Still holding the phone over his head.	Vẫn ôm điện thoại qua đầu.
I had to seek help.	Tôi đã phải tìm sự giúp đỡ.
But now you face a new problem.	Nhưng bây giờ bạn phải đối mặt với một vấn đề mới.
They sat silently.	Họ ngồi im lặng.
Each player can hold a letter as a stand.	Mỗi người chơi có thể giữ một chữ cái làm giá đỡ.
Don't let me start.	Đừng để tôi bắt đầu.
I grew up difficult.	Tôi lớn lên khó khăn.
Her father works at a city water plant.	Bố cô ấy làm việc tại một nhà máy nước thành phố.
Green and brown roll over.	Màu xanh lá cây và nâu cuộn qua.
In this model, the effect of dark matter is included.	Trong mô hình này, hiệu ứng của vật chất tối được bao gồm.
I just told you.	Tôi chỉ nói với bạn.
It's him on the right.	Đó là anh ta ở bên phải.
Judgment is final.	Phán quyết là cuối cùng.
He knew where the body was going.	Anh biết cái xác sẽ đi đâu.
Everyone knows what they have to do.	Mọi người đều biết họ phải làm gì.
He works by himself.	Anh ấy tự làm việc.
However, none of these methods are perfect.	Tuy nhiên, không có phương pháp nào trong số này là hoàn hảo.
Bit by bit.	Từng chút một.
The dogs came to get the bones.	Những con chó đến để lấy xương.
She may love him.	Cô ấy có thể yêu anh ấy.
There are many books that provide detailed and excellent information.	Có rất nhiều cuốn sách cung cấp thông tin chi tiết và tuyệt vời.
So fast to miss the point.	Vì vậy, nhanh chóng để bỏ lỡ các điểm.
A gift, set up against good behavior.	Một món quà, được thiết lập để chống lại hành vi tốt.
But the money is green enough.	Nhưng tiền đã đủ xanh.
Then he went and built some.	Sau đó, ông đã đi và xây dựng một số.
He doesn't want to die.	Anh không muốn chết.
Some of the best decisions of my life were made there.	Một số quyết định tốt nhất của cuộc đời tôi đã được thực hiện ở đó.
The shoulders and upper part of the legs are black.	Vai và phần trên của chân có màu đen.
And who can pull it out.	Và ai có thể kéo nó ra.
But that did not happen.	Nhưng điều đó đã không xảy ra.
For her, their marriage was what she wanted most.	Đối với cô, cuộc hôn nhân của họ là điều cô mong muốn nhất.
It's a gun shop.	Đó là một cửa hàng súng.
Similar results were obtained in two independent experiments.	Kết quả tương tự thu được trong hai thí nghiệm độc lập.
They make me sick.	Họ làm cho tôi phát ốm.
I expect anyone else to do the same.	Tôi mong đợi bất kỳ ai khác cũng làm như vậy.
The stories are still very powerful to this day.	Những câu chuyện vẫn còn rất mạnh mẽ cho đến ngày nay.
But we are still getting good points.	Nhưng chúng tôi vẫn đang nhận được những điểm tốt.
It has to be done one way or another.	Nó phải được thực hiện bằng cách này hay cách khác.
In terms of it, this is a big deal.	Về mặt nó, đây là một vấn đề lớn.
My parents tried different times.	Cha mẹ tôi đã thử những lần khác nhau.
However, you use the term gaming woman.	Tuy nhiên, bạn sử dụng thuật ngữ phụ nữ chơi game.
Individuals do what they say they will do.	Các cá nhân làm những gì họ nói rằng họ sẽ làm.
These lips don't move, nor are they yours.	Đôi môi này không cử động, cũng không phải của bạn.
I asked her what she likes to do in her spare time.	Tôi hỏi cô ấy thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi.
They don't make me hot.	Họ không làm tôi nóng.
And eventually your command will lose its effect.	Và cuối cùng lệnh của bạn sẽ mất tác dụng.
Project properties contain its own name and style.	Thuộc tính dự án chứa tên và kiểu riêng của nó.
She relies on her employees.	Cô dựa vào nhân viên của mình.
She considered it.	Cô đã xem xét nó.
He said stop and show her the ring.	Anh ấy nói dừng lại và cho cô ấy xem chiếc nhẫn.
Both her arms were around him.	Cả hai cánh tay cô đều vòng qua anh.
Thanks for sharing it.	Cảm ơn để chia sẻ nó.
The person who ordered it let me pick it up this afternoon.	Người đặt hàng để tôi đến lấy chiều nay.
Speak your mind.	Nói ra suy nghĩ của bạn.
Learned everything there.	Đã học mọi thứ ở đó.
I sat down and buried my face in my hands.	Tôi ngồi xuống và úp mặt vào tay mình.
But later we found him to be very serious.	Nhưng sau này chúng tôi thấy anh ấy rất nghiêm túc.
She opened it for them, standing aside to let them pass.	Cô mở nó ra cho họ, đứng sang một bên để họ đi qua.
Remember that the potential difference matters, not just the potential.	Hãy nhớ rằng sự khác biệt tiềm ẩn quan trọng chứ không chỉ tiềm năng.
The team stuck together.	Cả đội dính chặt vào nhau.
Just go out.	Đi ra thôi.
Free to see her happy.	Rảnh rỗi xem em nó sướng.
They couldn't believe what she was saying.	Họ không thể tin được những gì cô ấy đang nói.
She put a hand to her mouth.	Cô ấy đưa một tay lên miệng.
Put everything back in the bag.	Cất mọi thứ trở lại trong túi.
There's a lot here to learn.	Có rất nhiều ở đây để tìm hiểu.
Never do that.	Đừng bao giờ làm điều đó.
She made it worse, instead of better.	Cô ấy đã làm cho nó tồi tệ hơn, thay vì tốt hơn.
But anyway, they say.	Nhưng dù sao thì họ cũng nói.
Many of them were wrong.	Nhiều người trong số họ đã sai.
He gives good feedback and works really hard.	Anh ấy đưa ra phản hồi tốt và làm việc thực sự chăm chỉ.
You know he's going to want to spend time with us.	Bạn biết anh ấy sẽ muốn dành thời gian với chúng tôi.
He wrote most of the manuscript.	Ông đã viết phần lớn bản thảo.
Also, secondary weapons play a bigger role with style.	Ngoài ra, vũ khí phụ đóng một vai trò lớn hơn với phong cách.
I was locked in.	Tôi đã bị khóa trong.
Looking for more information!.	Tìm hiểu thêm!.
This is my second marriage.	Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi.
She didn't leave.	Cô ấy không rời đi.
More than getting from out.	Nhiều hơn nhận được từ ra.
But she never showed up.	Nhưng cô ấy không bao giờ xuất hiện.
One eye of each subject was used for analysis.	Một mắt của mỗi đối tượng được sử dụng để phân tích.
He doesn't want to move.	Anh ấy không muốn di chuyển.
Give up this and get that.	Bỏ cái này nhận cái kia.
He is well connected here.	Anh ấy được kết nối tốt ở đây.
She recognized the look.	Cô nhận ra cái nhìn.
Until then, they will find a way out.	Đến lúc đó họ sẽ tìm ra lối thoát.
So there is a long way to go.	Vì vậy, còn một chặng đường dài để đi.
In his stories, beauty often appears in this meager way.	Trong những câu chuyện của anh, vẻ đẹp thường xuất hiện theo cách ít ỏi này.
This article is divided into three parts.	Bài viết này được chia thành ba phần.
No, come, come.	Không, đến, đến.
The ending made more sense than anything I wanted.	Kết thúc có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì tôi muốn.
I threw him out at 15 hundred feet.	Tôi đã ném anh ta ra ngoài ở độ cao 15 trăm feet.
I wrote confidently because of him.	Tôi đã tự tin viết lách vì anh ấy.
She became a close friend.	Cô ấy đã trở thành một người bạn thân thiết.
Named by name.	Đặt tên theo tên.
Well, at least most of them.	Chà, ít nhất là hầu hết trong số họ.
And even in that case, those guys were pretty well established.	Và ngay cả trong trường hợp đó, những kẻ đó đã được thành lập khá ổn định.
His mother refused to change or move anything.	Mẹ anh đã từ chối thay đổi hay di chuyển một thứ gì đó.
Soon they will be parents.	Chẳng bao lâu nữa họ sẽ là cha mẹ.
This exists on its own.	Điều này tồn tại trên chính nó.
We realize how far we have fallen behind.	Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã bị tụt lại bao xa.
It just doesn't make sense to me.	Nó chỉ không có ý nghĩa đối với tôi.
You can hurt someone you care about.	Bạn có thể làm tổn thương người mà bạn quan tâm.
I simply cannot identify myself with what is being said.	Tôi chỉ đơn giản là không thể xác định bản thân mình với những gì đang được nói.
A square would work much better.	Một hình vuông sẽ hoạt động tốt hơn nhiều.
This is not her plan.	Đây không phải là kế hoạch của cô ấy.
Everything was decided for them.	Mọi thứ đã được quyết định cho họ.
He doesn't play well with others.	Anh ấy không chơi tốt với những người khác.
Let my life be more practical and the environment more beautiful.	Hãy để cuộc sống của tôi thiết thực hơn và môi trường tươi đẹp hơn.
It will stay there a little longer.	Nó sẽ ở lại đó lâu hơn một chút.
I have no respect for this president.	Tôi không tôn trọng vị chủ tịch này.
However, for her, the town is a collection of many memories.	Tuy nhiên, đối với cô, thị trấn là một tổ hợp nhiều kỷ niệm.
I feel that too.	Tôi cũng cảm thấy điều đó.
I follow the rules of society.	Tôi tuân theo các quy tắc của xã hội.
Keep one arm next to your ear.	Giữ một cánh tay bên cạnh tai của bạn.
It can work like this.	Nó có thể hoạt động như thế này.
And even the ones that don't, we can watch.	Và ngay cả những cái không, chúng ta có thể xem.
It is usually a form of credit.	Nó thường là một hình thức tín dụng.
The best is yet to come.	Điều tốt nhất vẫn chưa đến.
And then it came back.	Và sau đó nó quay trở lại.
That's the way for him.	Đó là cách cho anh ta.
From around.	Từ xung quanh.
A little music writing on this blog won't hurt.	Một chút bài viết về âm nhạc trên blog này sẽ không gây hại.
There are currently no accepted standards for this industry.	Hiện tại không có tiêu chuẩn được chấp nhận cho ngành này.
It's like it is.	Nó giống như nó là.
Definitely seems to think so.	Chắc chắn dường như nghĩ như vậy.
Then he committed suicide.	Sau đó anh ta tự sát.
This takes less than five minutes to do.	Việc này chỉ mất chưa đầy năm phút để thực hiện.
I love no one better than you.	Tôi yêu không ai tốt hơn bạn.
Of at least three independent experiments unless otherwise indicated.	Trong số ít nhất ba thí nghiệm độc lập trừ khi có chỉ định khác.
? 	?
will match a single character.	sẽ khớp với một ký tự duy nhất.
The talking animal is not supported.	Con vật nói không được hỗ trợ.
We do not have much time.	Chúng tôi không có nhiều thời gian.
Nothing very interesting to say about it.	Không có gì rất thú vị để nói về nó.
So it is the reason for the president to have done so.	Vì vậy, nó là lý do để tổng thống đã làm như vậy.
A simple human connection.	Một kết nối con người đơn giản.
No surprises there.	Không có gì ngạc nhiên ở đó.
And its military force.	Và lực lượng quân sự của nó.
I know exactly where you're going with this one.	Tôi biết chính xác bạn sẽ đi đâu với cái này.
I think the things that we had together showed promise.	Tôi nghĩ rằng những điều mà chúng tôi đã có cùng nhau đã cho thấy sự hứa hẹn.
No more injuries from here on out.	Không còn vết thương nào từ đây trở đi.
We therefore accept them as correct for review purposes.	Do đó, chúng tôi chấp nhận chúng là đúng cho các mục đích xem xét.
Her thoughts are her own thoughts.	Suy nghĩ của cô ấy là suy nghĩ của chính cô ấy.
Talk about making the most of your free time.	Nói về việc tận dụng thời gian rảnh rỗi của bạn.
In the end, however, his wish came true.	Tuy nhiên, cuối cùng, mong muốn của anh ấy đã thành hiện thực.
I need money for help.	Tôi cần tiền để được giúp đỡ.
She couldn't read his eyes, no, she couldn't understand.	Cô không thể đọc được ánh mắt của anh, không, cô không thể hiểu được.
Modern technology but in old style.	Công nghệ hiện đại nhưng theo phong cách cũ.
No list.	Không có danh sách.
Of course they didn't.	Tất nhiên họ đã không.
That surprised me.	Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
People are what counts.	Con người là những gì đáng kể.
You don't know who you will meet.	Bạn không biết mình sẽ gặp ai.
However, there was no fire, nor any sign of camp.	Tuy nhiên, không có lửa, cũng không có bất kỳ dấu hiệu của trại.
But only.	Nhưng chỉ.
There are many activities.	Có rất nhiều hoạt động.
That's really only a very small part of the story.	Đó thực sự chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện.
But does he fuck, like he does.	Nhưng anh ta có đụ không, giống như anh ta làm vậy.
Implement a feature.	Thực hiện một tính năng.
However, the case is weak.	Tuy nhiên, trường hợp yếu.
However, the added value is quite small.	Tuy nhiên, giá trị gia tăng là khá nhỏ.
She will take her home.	Cô ấy sẽ đưa cô ấy về nhà.
You don't know what you'll see until you see it.	Bạn không biết mình sẽ thấy gì cho đến khi bạn nhìn thấy nó.
Each time point represents the mean of three independent experiments.	Mỗi thời điểm đại diện cho giá trị trung bình của ba thí nghiệm độc lập.
And if they can survive the journey.	Và nếu họ có thể sống sót trong cuộc hành trình.
At that stage, children influence themselves more.	Ở giai đoạn đó, trẻ ảnh hưởng đến bản thân nhiều hơn.
You stay here.	Bạn ở lại đây.
It was a good play.	Đó là một vở kịch hay.
Sick words from a sick mind.	Những lời nói bệnh hoạn từ một tâm trí bệnh hoạn.
Of course, easier said than done.	Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm.
I asked him to explain how to do this.	Tôi yêu cầu anh ấy giải thích cách thực hiện điều này.
They have never seen me in their life.	Họ chưa bao giờ nhìn thấy tôi trong đời.
It was only released to the mass market.	Nó chỉ được đưa ra thị trường đại chúng.
It's strange what happened.	Thật kỳ lạ những gì đã xảy ra.
Open to everyone.	Mở cửa cho tất cả mọi người.
Definitely need a break.	Chắc chắn cần nghỉ ngơi.
She doesn't know you well.	Cô ấy không biết rõ về bạn.
But this has to be the worst game ever seen.	Nhưng đây phải là trận đấu tồi tệ nhất từng được xem.
Just the change the town needed.	Chỉ là sự thay đổi mà thị trấn cần.
I don't speak this language.	Tôi không nói được ngôn ngữ này.
When they heard my story, they were amazing.	Khi họ nghe câu chuyện của tôi, họ đã rất tuyệt vời.
She will have her way.	Cô ấy sẽ có cách của mình.
She is no longer chaste.	Cô ấy không còn trong trắng.
I take that too.	Tôi cũng nhận điều đó.
I will tell you about it.	Tôi sẽ kể cho bạn nghe về nó.
He has a plan for each of us.	Anh ấy có một kế hoạch cho mỗi chúng ta.
We waited a long time.	Chúng tôi đã chờ đợi một thời gian dài.
A third meeting was then held.	Một cuộc họp thứ ba sau đó đã được tổ chức.
I dress you.	Tôi mặc quần áo cho bạn.
He knows you're not keeping up.	Anh ấy biết bạn không theo kịp.
He will be in the back.	Anh ấy sẽ ở phía sau.
It cannot be taken for granted.	Nó không thể được coi là đương nhiên.
Oh, they're huge, these sensations.	Ồ, chúng rất lớn, những cảm giác này.
However, there is an attempt.	Tuy nhiên, có một sự cố gắng.
This is a gift, he laughs.	Đây là một món quà, anh ấy cười.
Above all, they are funny.	Trên hết, họ thật buồn cười.
Younger than the old man and the old woman.	Trẻ hơn ông già và bà già.
You handle that.	Bạn xử lý điều đó.
It has been a long time.	Nó đã được một thời gian dài.
You want to think you have real fans as a player.	Bạn muốn nghĩ rằng bạn có những người hâm mộ thực sự với tư cách là một cầu thủ.
You have to capture it within yourself.	Bạn phải nắm bắt nó trong chính bạn.
So here is the story.	Vì vậy, đây là câu chuyện.
She looked down at the table.	Cô nhìn xuống bàn.
Most people walk to this spot and take pictures.	Hầu hết mọi người đi bộ đến điểm này và chụp ảnh.
It is very nice and thin, but tough.	Nó rất đẹp và mỏng, nhưng dai.
It is very powerful.	Nó rất mạnh mẽ.
They know what it can do.	Họ biết nó có thể làm gì.
This is a matter of national security.	Đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.
She couldn't put him in danger.	Cô không thể khiến anh ta gặp nguy hiểm.
Or her.	Hay cô ấy.
We can talk about that another day.	Chúng ta có thể nói về điều đó vào một ngày khác.
My mother and father believed in fighting fear.	Mẹ và cha tôi tin vào việc chiến đấu với nỗi sợ hãi.
She couldn't hear her own voice.	Cô không thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
He glanced over his shoulder.	Anh liếc qua vai.
They have worked for many years for this moment.	Họ đã làm việc nhiều năm cho thời điểm này.
It was a fun date for my mother and I.	Đó là một buổi hẹn hò vui vẻ của mẹ và tôi.
He had a lot of exposure.	Anh ấy đã tiếp xúc rất nhiều.
Weather also has an impact on that.	Thời tiết cũng có tác động đến điều đó.
You never see her face.	Bạn không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
I am here to give advice.	Tôi ở đây để đưa ra lời khuyên.
How much do you mean to me?	Bạn có ý nghĩa như thế nào với tôi.
He gave it a score of 1/4.	Anh ấy cho nó điểm 1/4.
I think I should ask you if we should take her home.	Tôi nghĩ nên hỏi bạn liệu chúng ta có nên đưa cô ấy về nhà không.
To keep them interested, be interesting.	Để khiến họ quan tâm, hãy trở nên thú vị.
But they do exist.	Nhưng chúng có tồn tại.
His other hand was involved in it.	Tay còn lại của anh ấy đã tham gia vào đó.
Huge atmosphere and a great presence.	Không khí khổng lồ và một sự hiện diện tuyệt vời.
They have no money.	Họ không có tiền.
He glanced over his shoulder, but no one was there.	Anh liếc qua vai, nhưng không có ai ở đó.
I think he is both.	Tôi nghĩ anh ấy là cả hai.
We are close to a road.	Chúng ta gần đến một con đường.
They are looking at the wrong things.	Họ đang xem những thứ sai.
But what it is it is it.	Nhưng nó là gì nó là nó.
For a few moments, it seemed like they would never leave.	Trong một vài khoảnh khắc, có vẻ như họ sẽ không bao giờ rời đi.
I decide the next best course of action.	Tôi quyết định hành động tốt nhất tiếp theo.
He seems to be in every play.	Anh ấy dường như có mặt trong mọi vở kịch.
But it was too fast and her body was frantic.	Nhưng nó quá nhanh và cơ thể cô ấy điên cuồng.
Second, you are very interesting to me.	Thứ hai, bạn rất thú vị đối với tôi.
She is where we will continue our efforts.	Cô ấy là nơi chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.
I will play by the house rules.	Tôi sẽ chơi theo luật nhà.
This is what is known as the common law.	Đây là những gì được gọi là luật chung.
We know we are a good team.	Chúng tôi biết chúng tôi là một đội tốt.
The home office is right above their kitchen.	Văn phòng tại nhà nằm ngay phía trên nhà bếp của họ.
Let it go.	Hãy để nó đi.
I think she seems like a change of heart.	Tôi nghĩ rằng cô ấy có vẻ như thay đổi trái tim.
I never understood how he could do that.	Tôi không bao giờ hiểu làm thế nào anh ta có thể làm điều đó.
There is joy.	Có niềm vui.
Four types of groups exist.	Bốn loại nhóm tồn tại.
I won't feel sorry for him.	Tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với anh ấy.
It's almost time for my bedtime.	Gần đến giờ đi ngủ của tôi.
I know that both will die.	Tôi biết rằng cả hai đều sẽ chết.
That's a good idea.	Đó là một ý kiến ​​hay.
I love it too.	Tôi cũng thích nó.
It's the little things you notice at times like these.	Đó là những điều nhỏ bạn nhận thấy vào những lúc như thế này.
Her eyes were half-closed.	Đôi mắt cô ấy khép hờ.
No one knows who designed it.	Không ai biết ai đã thiết kế nó.
But in reality most people are with me, not with you.	Nhưng trên thực tế hầu hết mọi người đều ở với tôi, không phải với bạn.
She also went through character development.	Cô ấy cũng trải qua quá trình phát triển nhân vật.
It makes you feel good after watching it.	Nó làm cho bạn cảm thấy tốt sau khi xem nó.
When you enter it, there are no options for you.	Khi bạn nhập nó, không có lựa chọn nào cho bạn.
I think you are not good.	Tôi nghĩ bạn không tốt.
For him, the college scene was a huge culture shock.	Đối với anh, bối cảnh đại học là một cú sốc văn hóa lớn.
Yes, she is very cross indeed.	Vâng, cô ấy thực sự rất thập tự giá.
I took care of you.	Tôi đã chăm sóc bạn.
Second, it is the reference point for your entire paper.	Thứ hai, nó là điểm tham chiếu cho toàn bộ bài báo của bạn.
Leave the relationship as soon as possible.	Rời khỏi mối quan hệ càng sớm càng tốt.
And that's what she was.	Và đó là những gì cô ấy đã từng.
Every time he approached her, he wanted more.	Mỗi lần đến gần cô, anh lại muốn nhiều hơn nữa.
I draw cards and roll.	Tôi rút thẻ và cuộn.
The man refused to let them go to the hospital.	Người đàn ông từ chối cho họ đến bệnh viện.
It just seems like the right thing to do.	Nó chỉ có vẻ như là một điều nên làm.
She loves you very much.	Cô ấy yêu bạn rất nhiều.
And he can think on his feet and quickly, in tough situations.	Và anh ấy có thể suy nghĩ trên đôi chân của mình và nhanh chóng, trong những tình huống ngặt nghèo.
You look pretty wild.	Bạn trông khá hoang dã.
Note that there is no concept of whether people like you or not.	Lưu ý rằng không có khái niệm nào liên quan đến việc mọi người có thích bạn hay không.
I will do this, somehow.	Tôi sẽ làm điều này, bằng cách nào đó.
Same page, same code.	Cùng một trang, cùng một mã.
How about that?	Làm thế nào về điều đó?
Now or never, he thought.	Bây giờ hoặc không bao giờ, anh nghĩ.
Learn from smart people.	Học hỏi từ những người thông minh.
However, that first year was quite difficult.	Tuy nhiên, năm đầu tiên đó khá là khó khăn.
There is a cross on it.	Có một cây thánh giá trên đó.
Analysis was performed using statistical social science software.	Phân tích được thực hiện bằng phần mềm thống kê khoa học xã hội.
Bank.	Ngân hàng.
Talk to a professional about their use, if you have any questions.	Nói chuyện với chuyên gia về việc sử dụng chúng, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
I do not know anything.	Tôi không biết gì cả.
There's something else, too.	Có một cái gì đó khác, quá.
This happens with too much frequency.	Điều này xảy ra với tần suất quá lớn.
But you are the setter.	Nhưng bạn là người định giá.
No, she couldn't face him.	Không, cô không thể đối mặt với anh ta.
There are others involved.	Có những người khác tham gia.
Now generally recognized as separate species.	Hiện nay thường được công nhận là các loài riêng biệt.
This is about me.	Đây là về tôi.
This is real learning.	Đây là học tập thực sự.
The parties did not summarize those statements.	Các bên đã không tóm tắt những tuyên bố đó.
This is evil.	Đây là điều ác.
I will stay until she settles down.	Tôi sẽ ở lại cho đến khi cô ấy ổn định.
Older and younger children can use larger screens.	Trẻ lớn hơn và trẻ trung có thể sử dụng màn hình lớn hơn.
But first the necessary money was not at hand.	Nhưng trước tiên số tiền cần thiết không có trong tay.
She is sure to attract attention.	Cô ấy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
As if she didn't know.	Như thể cô ấy không biết.
All easygoing people.	Tất cả những người dễ tính.
It's one of the greatest things about being human.	Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất của con người.
I don't know many people who would give up everything to do that.	Tôi không biết nhiều người sẽ bỏ tất cả mọi thứ để làm điều đó.
Who can help me.	Ai có thể giúp tôi.
Through trial and error, it came up with the idea of ​​critical mass.	Thông qua thử nghiệm và sai lầm, nó đã đưa ra ý tưởng về khối lượng tới hạn.
Of course it can then lose its realism altogether.	Tất nhiên sau đó nó có thể làm mất đi tính thực tế hoàn toàn.
You must continue to write during this hour.	Bạn phải tiếp tục viết trong giờ này.
If not then why is it not necessary.	Nếu không thì tại sao nó không cần thiết.
She made herself look so beautiful and fresh to him.	Cô đã làm cho mình trông thật xinh đẹp và tươi mới đối với anh.
These forces are like wild horses.	Những lực lượng này giống như những con ngựa hoang.
You will be very proud.	Bạn sẽ rất tự hào.
He's great.	Anh ấy thật tuyệt.
He thinks they can be improved by eating more.	Anh ấy nghĩ rằng chúng có thể được cải thiện bằng cách ăn nhiều hơn.
He's a bit older than me and has never been married.	Anh ấy hơn tôi một chút và chưa bao giờ kết hôn.
That oil feels good.	Dầu đó cảm thấy tốt.
Achieve good agreement between theory and experiment.	Đạt được sự thống nhất tốt giữa lý thuyết và thực nghiệm.
Surely he won't.	Chắc chắn là anh ấy sẽ không.
Everything is as good as it is.	Mọi thứ đều tốt như nó vốn có.
However, one should be careful.	Tuy nhiên, người ta nên cẩn thận.
Both authors reviewed the manuscript.	Cả hai tác giả đều xem xét bản thảo.
That's where hope and possibility begin.	Đó là nơi bắt đầu hy vọng và khả năng.
A third reported a decrease in sexual feelings.	Một phần ba báo cáo giảm cảm xúc tình dục.
He really has much better things to do.	Anh ấy thực sự có nhiều điều tốt hơn để làm.
Maybe not so good.	Có lẽ không tốt như vậy.
And she knows it's his, too.	Và cô ấy cũng biết đó là của anh ấy.
It is related to power.	Nó liên quan đến quyền lực.
Punctual and very easy to deal with.	Đúng giờ và rất dễ đối phó.
Not just hot weather.	Không chỉ thời tiết nắng nóng.
We feel it in our bones.	Chúng tôi cảm thấy nó trong xương của chúng tôi.
This amount has never been important to us.	Số tiền này chưa bao giờ là quan trọng đối với chúng tôi.
And the world is safe.	Và thế giới được an toàn.
I have seen their faces.	Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Try to do it once in a while.	Cố gắng làm điều đó một lần trong một thời gian.
I mean, people are looking for something different.	Ý tôi là, mọi người đang tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt.
Then he returned to the system under his control.	Sau đó, anh ta quay trở lại hệ thống dưới tay mình.
On the other hand, this is a step forward.	Mặt khác, đây là một bước tiến.
As many as six people may have been killed, according to reports.	Theo báo cáo, có tới sáu người có thể đã thiệt mạng.
His parents died when he was young.	Cha mẹ anh mất khi anh còn nhỏ.
This is not entirely correct.	Điều này không hoàn toàn chính xác.
I can quickly spot if something is wrong.	Tôi có thể nhanh chóng phát hiện ra nếu có gì đó không ổn.
When she noticed he wasn't in, she went out.	Khi cô nhận thấy anh ta không vào, cô đi ra ngoài.
Don't let this pass you by!.	Đừng để cái này lướt qua bạn !.
I heard about it at the market.	Tôi đã nghe nói về nó ở chợ.
Doesn't take much time.	Không mất nhiều thời gian.
So just give her a break.	Vì vậy, chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi.
Beyond joy and pain.	Ngoài niềm vui và nỗi đau.
Only good die young.	Chỉ tốt chết trẻ.
They need to hear that you've done it every step of the way.	Họ cần nghe rằng bạn đã làm được từng bước.
I can see again, now.	Tôi có thể nhìn thấy một lần nữa, bây giờ.
More will die.	Nhiều hơn sẽ chết.
One of my friends did it as a project for me.	Một trong những người bạn của tôi đã làm nó như một dự án cho tôi.
And this post.	Và bài đăng này.
You can read it in their eyes.	Bạn có thể đọc nó trong mắt họ.
Need more background information to be more valuable.	Cần thêm thông tin cơ bản để có giá trị hơn.
They are specially trained for this purpose.	Họ được đào tạo đặc biệt cho mục đích này.
You can ask a yes or no question, they will answer.	Bạn có thể hỏi một câu hỏi có hoặc không, họ sẽ trả lời.
Someone who doesn't know the cancer will be able to benefit.	Một người không biết ung thư sẽ có thể được hưởng lợi.
They entered.	Họ nhập cuộc.
I'm sure she's right.	Tôi chắc rằng cô ấy đúng.
The application will work.	Ứng dụng sẽ hoạt động.
Once you are looking for insurance for themselves.	Một khi bạn đang tìm kiếm bảo hiểm cho chính họ.
This place and the people here have helped me a lot.	Nơi này và những người ở đây đã giúp tôi rất nhiều.
He never wanted me, really.	Anh ấy không bao giờ muốn tôi, thực sự.
I should wait a little longer.	Tôi nên đợi thêm một thời gian nữa.
These include failure to communicate, lack of consent.	Chúng bao gồm thất bại trong giao tiếp, thiếu sự đồng ý.
Still following this person.	Vẫn theo người này người nọ.
These are just most of the main parts of the device.	Đây chỉ là hầu hết các phần chính của thiết bị.
I think no one can come, basically.	Tôi nghĩ rằng không ai có thể đến, về cơ bản.
But it's hard, man.	Nhưng khó lắm cậu ạ.
I don't even want to ask my brother.	Tôi thậm chí không muốn hỏi anh trai mình.
We checked the body weight.	Chúng tôi đã kiểm tra trọng lượng cơ thể.
It's beyond me how it took him so long.	Nó nằm ngoài tôi làm thế nào để anh ta mất quá lâu.
She had a plan.	Cô ấy đã có một kế hoạch.
I'll do a more damned scene than that.	Tôi sẽ làm một cảnh chết tiệt hơn thế.
I know that some will call my head on a stick.	Tôi biết rằng một số sẽ kêu gọi đầu tôi trên một cây gậy.
That's the term you used.	Đó là thuật ngữ bạn đã sử dụng.
The majority do not know any of its implications.	Phần lớn không biết bất kỳ ý nghĩa nào của nó.
Makes me want to turn it off.	Khiến tôi muốn tắt nó đi.
Maybe my kids do too.	Các con tôi có lẽ cũng vậy.
Although these are different models, their results are not completely independent.	Mặc dù đây là những mô hình khác nhau, nhưng kết quả của chúng không hoàn toàn độc lập.
This cool feature returns type.	Tính năng tuyệt vời này trả về loại.
It seemed to gently flow through me.	Nó dường như nhẹ nhàng chảy qua tôi.
She opened her mouth to quiet her breathing and closed her eyes.	Cô mở miệng để yên lặng hơi thở và nhắm mắt lại.
It made me think about a lot of things.	Nó khiến tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ.
However, it is still there.	Tuy nhiên, nó vẫn ở đó.
They are lost without you.	Họ bị mất nếu không có bạn.
Do not do that !.	Đừng làm điều đó !.
I think this is really trying.	Tôi nghĩ rằng điều này thực sự là cố gắng.
Background check on me.	Kiểm tra lý lịch về tôi.
Everyone in my family cried.	Mọi người trong gia đình tôi đều khóc.
Some stories are either, or both.	Một số câu chuyện là một trong hai, hoặc và cả hai.
I really feel sorry for this beautiful little city.	Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho thành phố nhỏ xinh đẹp này.
However, the results of previous studies are conflicting.	Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu trước đây lại mâu thuẫn.
Help make it better.	Giúp làm cho nó tốt hơn.
Room was really nice and clean.	Phòng thực sự đẹp và sạch sẽ.
Most of your day is building up to your next meal.	Phần lớn thời gian trong ngày của bạn là xây dựng bữa ăn tiếp theo.
These findings need to be confirmed in future clinical studies.	Những phát hiện này cần được xác nhận trong các nghiên cứu lâm sàng trong tương lai.
I have learned a lot from the book so far.	Tôi đã học được rất nhiều thông tin từ cuốn sách cho đến nay.
If we get rid of it, we will be something else.	Nếu chúng tôi thoát khỏi nó, chúng tôi sẽ là một cái gì đó khác.
I like that speed.	Tôi thích tốc độ đó.
For nothing is equal to it, let alone superior.	Vì không có gì là ngang hàng với nó, chứ đừng nói là cao hơn.
Most of them are of no use to anyone.	Hầu hết chúng không có ích cho bất kỳ ai.
Several methods are available.	Một số phương pháp hiện có sẵn.
My daughter doesn't have it.	Con gái tôi không có nó.
It's about the quality of time they spend together.	Đó là về chất lượng thời gian họ dành cho nhau.
She is herself.	Cô ấy là chính cô ấy.
That is the way of the world.	Đó là cách của thế giới.
And he's not interested in hanging out with me.	Và anh ấy không quan tâm đến việc đi chơi với tôi.
It is me.	Đó là tôi.
You will see how to remove it.	Bạn sẽ thấy cách bỏ nó.
When you can do it, anything is possible.	Khi bạn có thể làm điều đó, bất cứ điều gì cũng có thể.
I ran my hand through my hair.	Tôi đưa tay lên vuốt tóc.
At best, it's only a few hours away.	Cùng lắm là nó chỉ còn vài giờ nữa.
She has something to do at home.	Cô ấy có việc gì đó để về nhà.
They only have one stick.	Họ chỉ có một cây gậy.
He didn't sleep well because of it.	Anh ấy đã không ngủ ngon vì nó.
Neither humans nor dogs can track us in that weather.	Không phải con người cũng như con chó có thể theo dõi chúng tôi trong thời tiết đó.
The people around them have.	Những người xung quanh họ có.
Her breathing came faster.	Hơi thở của cô đến nhanh hơn.
Complications did not occur in any of the eight eyes.	Các biến chứng không xảy ra ở bất kỳ mắt nào trong số tám mắt.
I don't know where to go.	Tôi không biết phải đi đâu.
Then they set up their apologetic mission.	Sau đó, họ thiết lập nhiệm vụ xin lỗi của họ.
Then the working families will receive their share.	Sau đó các gia đình lao động sẽ nhận được phần của họ.
The milk you make is really age-specific.	Sữa bạn pha thực sự là loại sữa dành riêng cho từng lứa tuổi.
I am taking my health more seriously.	Tôi đang coi trọng sức khỏe của mình hơn.
I said we were the first.	Tôi nói chúng tôi là người đầu tiên.
This is not what she had planned.	Đây không phải là những gì cô ấy đã lên kế hoạch.
Couldn't figure out what was causing our error.	Không thể tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi của chúng tôi là gì.
They may want to touch you but not.	Họ có thể muốn chạm vào bạn nhưng không được chạm vào.
In ten hours.	Trong mười giờ.
True until the end.	Đúng cho đến khi kết thúc.
The deal is generally good.	Thỏa thuận nói chung là tốt.
Your advice is right on the label.	Lời khuyên của bạn là đúng trên nhãn hiệu.
If the numbers must be the same and not the same, figure out why.	Nếu các con số phải giống nhau và không giống nhau, hãy tìm ra lý do.
I would highly recommend anyone to try this.	Tôi rất muốn giới thiệu bất cứ ai thử điều này.
But that is not without cost.	Nhưng điều đó không phải là không có chi phí.
The same mechanism may apply to our present findings.	Cơ chế tương tự có thể áp dụng cho những phát hiện hiện tại của chúng tôi.
All you have to do is download an app.	Tất cả những gì bạn phải làm là tải xuống một ứng dụng.
But they were never allowed to leave the apartment.	Nhưng họ không bao giờ được rời khỏi căn hộ.
You make it worse.	Bạn làm cho nó tồi tệ hơn.
I can't hear a word you say.	Tôi không thể nghe thấy một từ bạn nói.
I opened my mouth and closed it.	Tôi mở miệng và đóng nó lại.
She never goes anywhere.	Cô ấy không bao giờ đi đâu cả.
When he opened his eyes again, it was already past ten o'clock.	Khi anh mở mắt ra lần nữa, đã hơn mười giờ.
You are the one who made me feel this way.	Chính bạn là người khiến tôi cảm thấy như vậy.
I want to write more songs like that.	Tôi muốn viết nhiều bài hát như vậy hơn.
Don't let him.	Đừng để anh ta.
I hope you will be careful.	Tôi hy vọng các bạn sẽ cẩn thận.
The faster the work can be done, the more intense the effort.	Công việc có thể được thực hiện càng nhanh thì nỗ lực càng mạnh mẽ.
You do a lot of your own work.	Bạn làm rất nhiều việc của riêng bạn.
It has to be done, it has to be done.	Nó phải được thực hiện, nó phải được thực hiện.
The appropriate positive and negative controls were included.	Các kiểm soát tiêu cực và tích cực thích hợp đã được đưa vào.
Color is my first decision.	Màu sắc là quyết định đầu tiên của tôi.
This will be the final status report for the day.	Đây sẽ là báo cáo trạng thái cuối cùng trong ngày.
I just want to smile and live life.	Tôi chỉ muốn mỉm cười và sống cuộc sống.
Probably some reports.	Có lẽ là một số báo cáo.
You should never cut a leader.	Bạn không bao giờ nên cắt giảm người lãnh đạo.
For that reason, you should provide them with an appropriate learning environment.	Vì lý do đó, bạn nên cung cấp cho họ một môi trường học tập thích hợp.
You are still in love.	Bạn vẫn đang yêu.
Only the right eyes of the patient and the control were included.	Chỉ có mắt phải của bệnh nhân và đối chứng được đưa vào.
Set any.	Đặt bất kỳ.
You, we keep aside.	Bạn, chúng tôi giữ sang một bên.
They come because they can.	Họ đến bởi vì họ có thể.
The front door opened, and a security guard stepped out.	Cửa trước mở ra, và một nhân viên bảo vệ bước ra.
Matters not described below will not be considered in an appeal.	Các vấn đề không được trình bày dưới đây sẽ không được xem xét khi kháng nghị.
Do not store in the bathroom.	Không lưu trữ trong phòng tắm.
They told me they would be there for at least an hour or two.	Họ nói với tôi rằng họ sẽ ở đó ít nhất một hoặc hai giờ nữa.
We don't have to send a letter to get a letter.	Chúng ta không cần phải gửi một lá thư để có được một bức thư.
The law requires more than that.	Luật pháp đòi hỏi nhiều hơn thế.
This made her feel strange at first.	Điều này khiến cô ấy cảm thấy kỳ lạ lúc đầu.
I never asked you to leave.	Tôi chưa bao giờ yêu cầu bạn rời đi.
They split up less than a year later.	Họ chia tay nhau chưa đầy một năm sau đó.
In other words, they produce the same power.	Nói cách khác, chúng tạo ra sức mạnh như nhau.
No one sees the likes of it.	Không ai nhìn thấy những thứ thích của nó.
Anyway part of it.	Dù sao thì một phần của nó.
It doesn't move fast or have any purpose.	Nó không di chuyển nhanh hoặc có bất kỳ mục đích nào.
They know exactly what's going on.	Họ biết chính xác những gì đang xảy ra.
I will test their morale.	Tôi sẽ kiểm tra tinh thần của họ.
She will want me to take care of myself.	Cô ấy sẽ muốn tôi chăm sóc bản thân mình.
Her clothes are very good.	Quần áo của cô ấy rất tốt.
True love gives.	Tình yêu đích thực cho đi.
Surely, he knows the truth, if anyone does.	Chắc chắn, anh ấy biết sự thật, nếu có ai đó làm vậy.
These moments prove why fans can't get enough.	Những khoảnh khắc này chứng minh tại sao người hâm mộ không thể nhận đủ.
He didn't know if the war had come home or not.	Anh không biết liệu cuộc chiến đã đến nhà hay chưa.
You feel as if you are having lunch.	Bạn cảm thấy như thể bạn đang ăn trưa.
However, it is too easy to stop there.	Tuy nhiên, quá dễ dàng để dừng lại ở đó.
To achieve this goal, we performed three sets of experiments.	Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thực hiện ba bộ thí nghiệm.
Or a cover letter with a home address.	Hoặc một lá đơn xin việc với địa chỉ nhà riêng.
However, this training method has certain limitations.	Tuy nhiên, phương pháp đào tạo này có những hạn chế nhất định.
I picked up the letter.	Tôi nhặt lá thư lên.
They are coming towards you.	Họ đang tiến về phía bạn.
But the pictures speak for themselves.	Nhưng những hình ảnh đã tự nói lên điều đó.
Little can be further from the truth.	Ít có thể được xa hơn từ sự thật.
The local government runs the schools.	Chính quyền địa phương điều hành các trường học.
We need to repeat the game.	Chúng tôi cần lặp lại trò chơi.
They saved each other many times.	Họ đã cứu nhau nhiều lần.
However, when he spoke, he seemed calm.	Tuy nhiên, khi anh ấy nói, anh ấy có vẻ bình tĩnh.
Share prices increased.	Giá cổ phiếu tăng lên.
This mental state is dangerous.	Trạng thái tinh thần này thật nguy hiểm.
There must be a plan.	Phải có một kế hoạch.
If we love, we will be loved.	Nếu chúng ta yêu, chúng ta sẽ được yêu.
But they may not be the ones who really worry.	Nhưng họ có thể không phải là những người thực sự lo lắng.
For a minute, he found himself running.	Trong một phút, anh thấy mình đang chạy.
The point is the goal.	Vấn đề là mục tiêu.
I look forward to seeing both of you again one day.	Tôi rất mong được gặp lại cả hai người một ngày nào đó.
There is no one you can talk to about these things.	Không có ai mà bạn có thể nói chuyện về những điều này.
These experiences are quite common and can take many forms.	Những trải nghiệm này khá phổ biến và có thể có nhiều dạng.
But beyond that, the value is what they are.	Nhưng ngoài điều đó ra, giá trị là những gì chúng đang có.
Still no response.	Vẫn không có phản ứng.
Neither side made a choice on the matter of law.	Không bên nào đưa ra lựa chọn về vấn đề luật.
It's a new open source effort.	Đó là một nỗ lực mã nguồn mở mới.
They've put it thick enough around these places.	Họ đã đặt nó đủ dày xung quanh những nơi này.
He calls this behavioral design.	Ông gọi đây là thiết kế hành vi.
We must fight for change now.	Chúng ta phải đấu tranh để thay đổi ngay bây giờ.
Constant motion is that problem.	Chuyển động liên tục là vấn đề đó.
It will be kept.	Nó sẽ được giữ.
Soon they won't have to run anymore.	Họ sẽ sớm không phải chạy nữa.
Please call for a list.	Vui lòng gọi để có danh sách.
I bought one.	Tôi đã mua một cái.
They have my attention.	Họ có sự chú ý của tôi.
I should drop in.	Tôi nên ghé vào.
Oh how quickly things change.	Ôi mọi thứ thay đổi nhanh chóng làm sao.
And it's a difficult position to be in.	Và đó là một vị trí khó ở.
She is in the city.	Cô ấy đang ở trong thành phố.
However, it still works.	Tuy nhiên, nó vẫn hoạt động.
Many have chosen not to take the risk.	Nhiều người đã chọn không mạo hiểm.
It should be nice not to worry about much.	Nó phải là tốt đẹp không phải lo lắng về nhiều.
That was true then and it is still true today.	Điều đó đúng khi đó và nó vẫn đúng cho đến ngày nay.
This is the first problem ever.	Đây là vấn đề đầu tiên bao giờ hết.
No significant differences between groups were observed.	Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm được quan sát thấy.
If that had been done, the results here would have been different.	Nếu điều đó đã được thực hiện, kết quả ở đây có thể đã khác.
Focus your efforts on your work.	Tập trung nỗ lực vào công việc của bạn.
How it can take control of your life if you're not careful.	Cách nó có thể kiểm soát cuộc sống của bạn nếu bạn không cẩn thận.
However, that never stopped them.	Tuy nhiên, điều đó không bao giờ ngăn cản họ.
He became worried.	Anh ấy đã trở nên lo lắng.
He is married with two young children, not his own.	Anh ta đã lập gia đình với hai con nhỏ, không phải của riêng mình.
Not sure why, but it was very fast.	Không chắc tại sao, nhưng nó rất nhanh.
They stick together for company and safety.	Họ gắn bó với nhau vì công ty và sự an toàn.
Price status improved.	Tình trạng giá cả được cải thiện.
I'm not married.	Tôi chưa kết hôn.
Some tools, of course.	Tất nhiên là một số công cụ.
He flipped it over in his small hand several times.	Anh lật nó trong bàn tay nhỏ bé của mình nhiều lần.
It was a different experience playing there.	Đó là một trải nghiệm khác khi chơi ở đó.
Now I understand what he meant by this.	Bây giờ tôi đã hiểu ý của anh ấy về điều này.
However, this is not ideal.	Tuy nhiên, điều này không phải là lý tưởng.
The boy went in, and stood at the door.	Cậu bé đi vào, và đứng ở cửa.
A few days later, he repeated these words.	Vài ngày sau, anh ấy lặp lại những lời này.
I would have thought his face would show anger or fear or pain.	Tôi đã nghĩ rằng khuôn mặt của anh ấy sẽ biểu lộ sự tức giận hoặc sợ hãi hoặc đau đớn.
I didn't go anywhere.	Tôi đã không đi đâu cả.
He is a spoiled man.	Anh ta là một người đàn ông hư hỏng.
Some of my favorite moments are the early days.	Một số khoảnh khắc yêu thích của tôi là những ngày đầu.
Thank you for giving me hope for many years to come.	Cảm ơn bạn đã cho tôi hy vọng trong nhiều năm tới.
However, it is not certain.	Tuy nhiên, nó không chắc chắn.
I think it's a nice addition.	Tôi nghĩ rằng đó là một bổ sung tốt đẹp.
And simply have fun.	Và chỉ đơn giản là vui vẻ.
But you never know how life will turn out.	Nhưng bạn không bao giờ biết cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào.
It was the spirit of the trip that was different.	Đó là tinh thần của chuyến đi đã khác.
And there she was.	Và cô ấy đã ở đó.
We just have to bow our heads and let them rule us.	Chúng tôi chỉ cần cúi đầu và để họ cai trị chúng tôi.
Thanks very much.	Cảm ơn rất nhiều.
She got up and went to examine them.	Cô đứng dậy và đi xem xét chúng.
The officer was unable to arrest the defendant.	Viên chức đã không thể bắt được bị cáo.
I'm sure he'll agree.	Tôi chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.
I believe in knowledge, esp.	Tôi tin tưởng vào kiến ​​thức, đặc biệt.
Now go on with your day and enjoy life.	Bây giờ hãy tiếp tục ngày của bạn và tận hưởng cuộc sống.
They need a new place to meet.	Họ cần một nơi mới để gặp nhau.
Beautiful inside and out.	Đẹp từ trong ra ngoài.
But smile.	Nhưng hãy mỉm cười.
I don't know if our characters will be involved.	Tôi không biết liệu các nhân vật của chúng ta có tham gia hay không.
Those that have been sent will be offered for good.	Những người đã được gửi đi sẽ được cung cấp cho tốt.
By following the sample in the below code.	Bằng cách làm theo mẫu trong đoạn mã dưới đây.
At least he knows how to build a house.	Ít ra thì anh ấy cũng biết xây nhà.
However, it can be a good pain.	Tuy nhiên, nó có thể là một nỗi đau tốt.
There are some limitations to our study.	Có một số hạn chế đối với nghiên cứu của chúng tôi.
In my opinion you won't find a better one in the area.	Theo ý kiến ​​của tôi, bạn sẽ không tìm thấy một tốt hơn trong khu vực.
A call to past experience, won't get us through.	Một lời kêu gọi đối với kinh nghiệm trong quá khứ, sẽ không giúp chúng ta vượt qua.
His name sounds foreign to him.	Tên của anh ấy nghe có vẻ xa lạ đối với anh.
However, that is much harder when two different states are involved.	Tuy nhiên, điều đó khó hơn nhiều khi có sự tham gia của hai trạng thái khác nhau.
Obviously everyone wants to get in on the action.	Rõ ràng mọi người đều muốn tham gia vào hành động.
I feel comfortable here.	Tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Teachers often assume that students will develop these skills naturally.	Giáo viên thường cho rằng học sinh sẽ phát triển những kỹ năng này một cách tự nhiên.
His heart was broken.	Trái tim anh như sụp đổ.
After this to find her is not difficult.	Sau này để tìm thấy cô ấy không khó.
Inside, she closed and locked it, then leaned back against it.	Bên trong, cô đóng và khóa nó, sau đó dựa lưng vào nó.
I do not understand, too.	Tôi cũng không hiểu.
There are books, too.	Đã có sách, quá.
Not a minute had passed even though it felt like ten.	Chưa một phút trôi qua mặc dù cảm giác như mười phút.
They sound great.	Chúng nghe thật tuyệt vời.
Without playing games, you and I go home.	Không chơi game, anh và em về nhà.
Just another guy who is no different from thousands of others.	Chỉ là một chàng trai khác không khác gì hàng nghìn người khác.
I don't want him to call anyone else that.	Tôi không muốn anh ta gọi bất cứ ai khác như vậy.
Read, listen and listen more.	Đọc, nghe và nghe thêm.
There's nothing stopping it.	Không có gì ngăn cản nó.
If you do share, make sure your blog is public.	Nếu bạn chia sẻ, hãy đảm bảo rằng blog của bạn ở chế độ công khai.
I can't question it.	Tôi không thể đặt câu hỏi về nó.
Literally happens when we talk.	Theo nghĩa đen xảy ra khi chúng ta nói chuyện.
It's definitely a body bag.	Đó chắc chắn là một chiếc túi đựng cơ thể.
I will post another update soon.	Tôi sẽ đăng một bản cập nhật khác sớm.
We sat and watched them for a while.	Chúng tôi đã ngồi quan sát chúng trong một khoảng thời gian.
However, they sometimes break character.	Tuy nhiên, chúng đôi khi phá vỡ tính cách.
That's not what this site is about.	Đó không phải là những gì trang web này nói về.
Very easy to play, with a straight neck.	Rất dễ chơi, với cổ thẳng.
No help for that.	Không giúp được gì cho điều đó.
However, he knew what was behind that door.	Tuy nhiên, anh biết những gì đằng sau cánh cửa đó.
I am very happy man.	Tôi rất hạnh phúc người đàn ông.
It seems clear to me.	Nó dường như rõ ràng với tôi.
I love the movie but the others are not so kind.	Tôi yêu bộ phim nhưng những người khác không tử tế như vậy.
He's trying to find others like her.	Anh ta đang cố gắng tìm kiếm những người khác giống như cô ấy.
Payment is fine but not necessary.	Thanh toán là tốt nhưng không cần thiết.
The most important thing is that you do.	Điều quan trọng nhất là bạn làm.
You are the love of my life.	Em là tình yêu của đời anh.
He wasn't sure if he would take any further action.	Anh không chắc liệu mình có hành động tiếp theo hay không.
I can completely understand this.	Tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều này.
They didn't really like each other when the movie was made.	Họ không thích nhau lắm khi bộ phim được làm ra.
Such rights are not absolute.	Quyền như vậy không phải là tuyệt đối.
He's here too.	Anh ấy cũng ở đây.
The effects are unknown.	Các hiệu ứng chưa được biết.
But this one is definitely one of my best so far.	Nhưng cái này chắc chắn là một trong những cái hay nhất của tôi từ trước đến nay.
This also has a high false positive rate.	Điều này cũng có tỷ lệ dương tính giả cao.
But they can be larger than one.	Nhưng chúng có thể lớn hơn một.
We asked what happened.	Chúng tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra.
He asked people to take off their clothes.	Anh ta yêu cầu mọi người cởi quần áo của họ.
Unrealistic.	Không thực tế.
Not everyone is ready to own a home.	Không phải ai cũng sẵn sàng để sở hữu một ngôi nhà.
No idea too wild.	Không có ý tưởng quá hoang dã.
A lot of very important issues are being discussed.	Rất nhiều vấn đề rất quan trọng đang được thảo luận.
He looks a bit odd.	Anh ta trông hơi kỳ quặc.
It usually happens when the fight ends in death.	Nó thường xảy ra khi cuộc chiến kết thúc bằng cái chết.
Part of the weather.	Một phần của thời tiết.
That happens more than you think.	Điều đó xảy ra nhiều hơn bạn nghĩ.
But you are right.	Nhưng bạn đúng.
It has kept her strong.	Nó đã giữ cho cô ấy mạnh mẽ.
For her, it was writing, and it led to a great career.	Đối với cô, đó là công việc viết lách, và dẫn đến một sự nghiệp vĩ đại.
I give you the fountain of faith.	Tôi cho bạn nguồn nước từ niềm tin.
Be sure to let the reviews speak for themselves.	Hãy chắc chắn để cho các đánh giá tự nói lên.
Look out for each other.	Nhìn ra cho nhau.
At the end of the day, performance is what matters.	Vào cuối ngày, hiệu suất mới là điều quan trọng.
I'll get over it in a year or two.	Tôi sẽ vượt qua nó trong một hoặc hai năm.
But let me ask you this.	Nhưng để tôi hỏi bạn điều này.
Just like he said he would.	Cũng giống như anh ấy đã nói anh ấy sẽ làm.
This means constant communication.	Điều này có nghĩa là liên lạc liên tục.
You are my only choice.	Bạn là sự lựa chọn duy nhất của tôi.
A year passed.	Một năm trôi qua.
You want it for you.	Bạn muốn nó dành cho bạn.
This was on a visit they shouldn't have.	Đây là trong một chuyến thăm mà họ không nên có.
I tried to stay away but couldn't.	Tôi cố gắng tránh xa nhưng không được.
He continued to go.	Anh ấy tiếp tục đi.
Help me.	Giúp tôi với.
His people will be watching her.	Người của anh ấy sẽ theo dõi cô ấy.
That makes it even funnier now, for sure.	Điều đó làm cho nó thậm chí còn buồn cười hơn bây giờ, chắc chắn.
She would know what to do, as long as he could reach her.	Cô sẽ biết phải làm gì, chỉ cần anh có thể đến được với cô.
More than two process cells were used for a condition.	Hơn hai ô quy trình đã được sử dụng cho một điều kiện.
However, it can work.	Tuy nhiên, nó có thể hoạt động.
I take care of them, they take care of me.	Tôi chăm sóc họ, họ chăm sóc tôi.
One more and it will open.	Một nữa và nó sẽ mở ra.
Eye relief is good and focusing is simple.	Giảm nhẹ mắt là tốt và tập trung là đơn giản.
So please help and thank you.	Vì vậy, xin vui lòng giúp đỡ và cảm ơn bạn.
An example is the red circle in the figure.	Một ví dụ là vòng tròn màu đỏ trong hình.
They will try to stop it, but it is too late.	Họ sẽ cố gắng ngăn chặn nó, nhưng đã quá muộn.
He knelt down.	Anh quỳ xuống.
So it is in every area of ​​effort.	Vì vậy, nó là trong mọi lĩnh vực nỗ lực.
And that's a bit of time.	Và đó là một chút thời gian.
I can't stand watching a game he's calling for.	Tôi không thể đứng xem một trò chơi mà anh ấy đang kêu gọi.
And he was right.	Và anh ấy đã đúng.
Not feel hard.	Không cảm thấy khó khăn.
And in fact, at least in terms of health.	Và trên thực tế, ít nhất là về mặt sức khỏe.
You change technology.	Bạn thay đổi công nghệ.
This situation is different.	Với tình huống này thì khác.
Individuals can choose one of two good strategies.	Các cá nhân có thể chọn một trong hai chiến lược tốt.
Her suit has never been considered, the less decided the better.	Bộ đồ của cô ấy chưa bao giờ được cân nhắc, quyết định càng ít càng tốt.
Sometimes it will be once every second day.	Đôi khi nó sẽ là một lần mỗi ngày thứ hai.
I didn't know that getting something was part of the game.	Tôi không biết rằng nhận được thứ gì đó là một phần của trò chơi.
Shown is one of two representative experiments.	Hiển thị là một trong hai thí nghiệm đại diện.
No one really has a choice about anything.	Không ai thực sự có quyền lựa chọn về bất cứ điều gì.
And we know that his people are men, women and children.	Và chúng tôi biết rằng người của ông là đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
And everyone can play a part.	Và mọi người đều có thể chơi một phần.
And without saying another word, he went back to his work.	Và không nói thêm một lời nào, anh ta quay trở lại công việc của mình.
They make brief eye contact and quickly glance away.	Họ giao tiếp bằng mắt ngắn và nhanh chóng liếc đi chỗ khác.
I learned from it.	Tôi đã học được từ nó.
Yes, it's done.	Vâng, nó đã hoàn thành.
However, at the time, it was hardly more efficient.	Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nó hầu như không hiệu quả hơn.
Though he doesn't look as pretty as me.	Mặc dù anh ấy trông không xinh như tôi.
Best can be done after.	Tốt nhất có thể được thực hiện sau khi.
If he doesn't land right.	Nếu anh ta không hạ cánh đúng.
I can't just leave the house and someone will know.	Tôi không thể cứ ra khỏi nhà là sẽ có người biết.
You will soon receive your first welcome message.	Bạn sẽ sớm nhận được tin nhắn chào mừng đầu tiên.
In the end, they let me race.	Cuối cùng, họ để tôi đua.
We became friendly but nothing special.	Chúng tôi trở nên thân thiện nhưng không có gì đặc biệt.
Or, it can be spent anywhere else the state government wants.	Hoặc, nó có thể được chi tiêu ở bất kỳ nơi nào khác mà chính phủ tiểu bang muốn.
All my programs.	Tất cả các chương trình của tôi.
He saved my life.	Anh ấy đã cứu mạng tôi.
Life is politics.	Cuộc sống là chính trị.
We just don't know how they will turn out yet.	Chúng tôi chỉ chưa biết chúng sẽ ra sao.
The print statement never shows up.	Câu lệnh in không bao giờ hiển thị.
Sit back and watch.	Hãy ngồi lại và quan sát.
They learn about how to keep themselves and their food cool.	Họ học về cách giữ cho bản thân và thức ăn của họ được mát mẻ.
I went to the bed and stood right on top of him.	Tôi đi đến giường và đứng ngay trên anh ta.
Thank you.	Xin cảm ơn.
I hope then it will work.	Tôi hy vọng sau đó nó sẽ hoạt động.
That door is going down.	Cánh cửa đó đang đi xuống.
But these rights and obligations are not the result of contract law.	Nhưng quyền và nghĩa vụ này không phải là kết quả của luật hợp đồng.
They have to provide information to the public.	Họ phải cung cấp tin tức cho công chúng.
We know that.	Chúng tôi biết điều đó.
There is no soul in sight.	Không có linh hồn trong tầm nhìn.
And, that's because it could be.	Và, đó là bởi vì nó có thể là.
Bring your hands inside and separate them.	Đưa tay vào bên trong và tách chúng ra.
Another stream of thoughts passed through me.	Một luồng suy nghĩ khác lướt qua tôi.
All these things our children have seen and learned.	Tất cả những điều này trẻ em của chúng tôi đã xem và học hỏi.
Her lies were things she lived through day in and day out.	Những lời nói dối của cô là những điều cô đã sống hết ngày này qua ngày khác.
I happen to think this is a great idea.	Tôi tình cờ nghĩ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời.
In fact, the problems are essentially the same.	Trên thực tế, các vấn đề về cơ bản là giống nhau.
Try talking to her.	Hãy thử nói chuyện với cô ấy.
All issues reported here have been fixed.	Tất cả các vấn đề được báo cáo ở đây đã được khắc phục.
She loves her husband.	Cô yêu chồng cô.
In everyone's life, some rain must fall.	Đi vào đời mỗi người một cơn mưa nào đó cũng phải rơi.
Most individuals start an insurance business.	Hầu hết các cá nhân bắt đầu kinh doanh bảo hiểm.
Everyone needs something to explain the big bad world out there.	Mọi người cần một cái gì đó để giải thích thế giới tồi tệ rộng lớn ngoài kia.
I will let you know when my breath comes.	Tôi sẽ cho bạn biết khi hơi thở của tôi đến.
No more no less.	Không hơn không kém.
The rules here are pretty clear.	Các quy tắc ở đây khá rõ ràng.
It works fine now.	Nó hoạt động tốt bây giờ.
If the answer is correct, that team gets one point.	Nếu câu trả lời đúng, đội đó có một điểm.
I never had those parts.	Tôi không bao giờ có những phần đó.
The other group felt they couldn't.	Nhóm khác cảm thấy họ không thể.
I hate that it turns on in the middle of the night.	Tôi ghét việc nó bật vào lúc nửa đêm.
He lifted his hand to continue the conversation.	Anh nhấc tay lên để tiếp tục cuộc trò chuyện.
If not, just cook them for a few more minutes.	Nếu không, chỉ cần nấu chúng thêm vài phút nữa.
Well, no, that's not entirely true.	Chà, không, điều đó không hoàn toàn đúng.
There are important things to go on.	Có những thứ quan trọng để tiếp tục.
I don't believe it changes a person that much.	Tôi không tin rằng nó thay đổi một người nhiều như vậy.
We've tried, and we haven't broken them yet.	Chúng tôi đã thử, và chúng tôi vẫn chưa phá vỡ chúng.
While they are together.	Trong khi họ ở bên nhau.
What an effort on their part.	Thật là một nỗ lực của họ.
Because she means well, she really does.	Bởi vì cô ấy có ý tốt, cô ấy thực sự làm.
But that was in the past.	Nhưng đó là trong quá khứ.
Driving with friends doesn't help.	Lái xe với bạn bè không giúp được gì.
Somehow it didn't shock me.	Bằng cách nào đó nó không làm tôi sốc.
It wouldn't be good for her to hear it.	Nó sẽ không tốt cho cô ấy khi nghe nó.
She doesn't sleep around.	Cô ấy không ngủ xung quanh.
The treatment is repeated after two weeks.	Việc điều trị được lặp lại sau hai tuần.
It is unique in its own way.	Nó là duy nhất theo cách của nó.
I could really use some help here to understand it.	Tôi thực sự có thể sử dụng một số trợ giúp ở đây để hiểu nó.
It occurred to him that no one was special to him.	Nó xảy ra với anh ta là chưa từng có ai đặc biệt đối với anh ta.
Those don't work with long hair.	Những thứ đó không hiệu quả với tóc dài.
He entered the hotel first.	Anh ta vào khách sạn trước.
I keep saying stupid things.	Tôi tiếp tục nói những điều ngu ngốc.
She mostly kept quiet.	Cô ấy chủ yếu giữ im lặng.
So here she is.	Vì vậy, cô ấy đây.
Homes are no longer exactly the same.	Nhà không còn hoàn toàn giống nhau nữa.
In the floor area.	Trong khu vực sàn.
They just are.	Họ chỉ là.
Something we can't escape.	Một thứ mà chúng ta không thể trốn thoát.
While it works sometimes, it doesn't work for everyone.	Mặc dù đôi khi hiệu quả, nhưng nó không hiệu quả với tất cả mọi người.
I know the name, of course.	Tôi biết tên, tất nhiên.
He was sure he was dead.	Anh ta chắc chắn rằng mình đã chết.
This is not an easy process.	Đây không phải là một quá trình dễ dàng.
What you said.	Những gì bạn đã nói.
However, the function of most of them is not well understood.	Tuy nhiên, chức năng của hầu hết chúng không được hiểu rõ.
They didn't know what to do.	Họ không biết phải làm gì.
Went for.	Đã đi cho.
Therefore, we find no obvious errors here.	Do đó, chúng tôi không tìm thấy lỗi rõ ràng nào ở đây.
The sky is the limit in this field for anyone starting out.	Bầu trời là giới hạn trong lĩnh vực này cho bất kỳ ai bắt đầu.
To give the answer.	Để đưa ra câu trả lời.
They will need to be hidden.	Họ sẽ cần phải được ẩn.
Need to read a little more about it.	Cần phải đọc thêm một chút về nó.
Already twenty-eight.	Đã hai mươi tám.
I know he loves me, and will pamper me.	Tôi biết anh ấy yêu tôi, và sẽ chiều tôi.
The speed of light can change from month to month.	Tốc độ ánh sáng có thể thay đổi từ tháng này sang tháng khác.
I just need to get it off my chest.	Tôi chỉ cần phải lấy nó ra khỏi ngực của tôi.
It just doesn't appear.	Nó chỉ không xuất hiện.
Engineering is not art.	Kỹ thuật không phải là nghệ thuật.
We believe in our boys.	Chúng tôi tin tưởng vào các chàng trai của chúng tôi.
I know that stuff is there.	Tôi biết rằng những thứ ở đó.
However, my results are skewed by several scale factors.	Tuy nhiên, kết quả của tôi bị sai lệch bởi một số yếu tố quy mô.
I've never had a lot of cash at once.	Mẹ chưa bao giờ có nhiều tiền mặt cùng một lúc.
We are not sure exactly when it will happen.	Chúng tôi không chắc chắn chính xác khi nào nó sẽ xảy ra.
A new life in a new place.	Một cuộc sống mới ở một nơi mới.
I don't use anyone.	Tôi không sử dụng ai cả.
Then another good day, and another good day.	Rồi một ngày tốt lành khác, và một ngày tốt lành khác.
That didn't work out well, but both are bigger now.	Điều đó đã không hoạt động tốt, nhưng bây giờ cả hai đều đã lớn hơn.
The back of my neck.	Sau gáy tôi.
He started asking her about her training.	Anh ấy bắt đầu hỏi cô ấy về quá trình đào tạo của cô ấy.
Finally, he walked to a corner and lay down.	Cuối cùng, anh ta bước đến một góc và nằm xuống.
You took the lives of my trees.	Bạn đã lấy đi mạng sống của những cái cây của tôi.
Have lived here for twenty years.	Đã sống ở đây hai mươi năm.
Code is not presented here.	Mã không được trình bày ở đây.
Lots of easy runs with something a little longer on the weekends.	Rất nhiều cuộc chạy dễ dàng với một cái gì đó dài hơn một chút vào cuối tuần.
He is not required.	Anh ta không được yêu cầu.
In the end, he actually cried.	Cuối cùng thì anh ấy đã thực sự khóc.
That is a terrible idea.	Đó là một ý tưởng khủng khiếp.
Look at the system that blacks have set up.	Hãy nhìn vào hệ thống mà những người da đen đã thiết lập.
I know your background.	Tôi biết lý lịch của bạn.
We first tried to test its statistical significance.	Lần đầu tiên chúng tôi cố gắng kiểm tra tầm quan trọng thống kê của nó.
But look how many people are on the road right now.	Nhưng hãy nhìn xem có bao nhiêu người đang trên đường ngay bây giờ.
Using digital communication tools is a good idea.	Sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số là một ý tưởng hay.
But there are a lot of unbelievable things.	Nhưng có rất nhiều điều khó tin.
Honestly, I would take anything now.	Thành thật mà nói, tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì bây giờ.
People are still emotional.	Mọi người vẫn còn cảm xúc.
It raises questions that weren't there before.	Nó đặt ra những câu hỏi mà trước đây không có.
At a certain point.	Ở một điểm nào đó.
Oh well, those days are over.	Ôi dào, những ngày ấy đã qua rồi.
Everyone held their breath waiting to hear more.	Mọi người nín thở chờ nghe thêm.
Each player will sit at least two games.	Mỗi người chơi sẽ ngồi ít nhất hai trò chơi.
We have an experienced team.	Chúng tôi có một đội ngũ giàu kinh nghiệm.
Such a limit to our freedom seems right to me.	Đối với tôi, một giới hạn kiểu đó đối với tự do của chúng ta dường như đúng.
The risk increases with age.	Nguy cơ tăng dần theo độ tuổi.
At the same time, she was able to reduce the shedding of healthy young males.	Đồng thời, cô có thể làm giảm những con đực trẻ khỏe mạnh rơi nước mắt.
As he stepped out, a voice from across the street spoke up.	Khi anh bước ra, một giọng nói từ bên kia đường cất lên.
Poor girls! 	Những cô gái tội nghiệp!
they have absolutely no idea where they are.	họ hoàn toàn không biết họ đang ở đâu.
My needs have not changed.	Nhu cầu của tôi không thay đổi.
These people don't like each other.	Những người này không thích nhau.
He just pushed me away from it.	Anh ấy chỉ đẩy tôi ra khỏi nó.
He doesn't have to literally sell himself.	Anh ta không cần phải bán mình theo nghĩa đen.
I wish you could come too.	Tôi ước bạn cũng có thể đến.
He does talk, but not to me.	Anh ấy có nói chuyện, nhưng không phải với tôi.
I hold his hand.	Tôi nắm tay anh ấy.
Besides them, there is someone.	Ngoài họ, có một ai đó.
It's sad that we still need pieces like that.	Thật đáng buồn khi chúng ta vẫn cần những mảnh ghép như thế.
It came to her like a dream.	Nó đến với cô như một giấc mơ.
He turned his attention to the men.	Anh chuyển sự chú ý của mình sang những người đàn ông.
Try different types of activities and classes.	Hãy thử các loại hoạt động và lớp học khác nhau.
I grew with that business at the time.	Tôi đã phát triển với công việc kinh doanh đó vào thời điểm đó.
Book up to three months in advance on their website.	Đặt trước đến ba tháng trên trang web của họ.
That should definitely be part of the discussion.	Đó chắc chắn phải là một phần của cuộc thảo luận.
Some people love the place, he said.	Một số người yêu thích nơi này, anh ấy nói.
He looked around but didn't notice me.	Anh ấy nhìn quanh nhưng không để ý đến tôi.
Empty, he said, empty.	Rỗng, anh ấy nói, trống rỗng.
I have answered the question.	Tôi đã trả lời câu hỏi.
We never read the books.	Chúng tôi không bao giờ đọc những cuốn sách.
But no attack came.	Nhưng không có cuộc tấn công nào đến.
But whatever will be fair game.	Nhưng bất cứ điều gì sẽ là trò chơi công bằng.
Cover everything with cold water.	Che mọi thứ bằng nước lạnh.
I yearn for pain.	Tôi khao khát nỗi đau.
Provisioning is based on the following process.	Cung cấp dựa trên quy trình sau đây.
Perhaps the results could save someone a little pain.	Có lẽ kết quả có thể cứu ai đó một chút đau đớn.
I can hear the thoughts of my friends, new and old.	Tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ của bạn bè tôi, mới và cũ.
An evil war.	Một cuộc chiến ác ý.
But these people don't know art.	Nhưng những người này không biết nghệ thuật.
I enjoy training regularly and my skills and confidence are growing.	Tôi thích được đào tạo thường xuyên và các kỹ năng cũng như sự tự tin của tôi ngày càng phát triển.
I do not see anything.	Tôi không thấy gì cả.
He was determined to save every animal that ever came to us.	Anh ấy đã quyết tâm cứu mọi con vật đã từng đến với chúng tôi.
We don't kill them.	Chúng tôi không giết họ.
And they caught her.	Và họ đã bắt cô ấy.
Of course, they have kids who need to go to school tomorrow.	Tất nhiên, họ có những đứa trẻ cần đến trường vào ngày mai.
This is the same game with an almost no different skin.	Đây là cùng một trò chơi với một làn da gần như không khác biệt.
Animals die if they eat it.	Động vật chết nếu chúng ăn nó.
There are several parameters that need to be defined.	Có một số tham số cần được xác định.
Have a wonderful day.	Có một ngày tuyệt vời.
Thanks again for this article, really great.	Cảm ơn một lần nữa cho bài viết này, thực sự tuyệt vời.
It's a dangerous place left.	Đó là một nơi nguy hiểm còn lại.
That night.	Đêm đó.
And then the baby started coming.	Và sau đó em bé bắt đầu đến.
This will be built into a common library.	Điều này sẽ được xây dựng thành một thư viện chung.
I was close to walking.	Tôi đã gần bước đi.
Now we have come down to nothing.	Bây giờ chúng tôi đã xuống không có gì.
To become greater than one is and smaller than one is.	Để trở nên lớn hơn một là và nhỏ hơn một là.
You want to feel prepared.	Bạn muốn cảm thấy chuẩn bị.
There's no need to have this many emotions.	Không cần phải có nhiều cảm xúc như thế này.
Immediately you will want to get to know them closer.	Ngay lập tức bạn sẽ muốn tìm hiểu họ gần hơn.
I believe these guys are killing each other.	Tôi tin rằng những kẻ này đang giết nhau.
And they went to someone else.	Và họ đã đến với người khác.
This is the law.	Đây là luật.
It has no basis in truth.	Nó không có cơ sở trong sự thật.
I can go back to it and be amazed again.	Tôi có thể quay lại với nó và ngạc nhiên một lần nữa.
He checked again himself, found nothing.	Anh tự mình kiểm tra lại, không tìm thấy gì cả.
He has his own box there, and his own bar.	Anh ta có hộp riêng ở đó, và quầy bar riêng của mình.
Right from the start.	Ngay từ đầu.
We'll talk again tonight, if you still feel that way, we'll try.	Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện lại, nếu bạn vẫn thấy như vậy, chúng ta sẽ cố gắng.
I love her and miss her.	Tôi yêu cô ấy và nhớ cô ấy.
And so are we.	Và chúng tôi cũng vậy.
I know fear.	Tôi biết nỗi sợ hãi.
It's about what you do next, next is next.	Đó là về những gì bạn làm tiếp theo, tiếp theo là tiếp theo.
Take a deep breath.	Hít một hơi thật sâu.
They were finally tried.	Cuối cùng họ đã được thử.
In some cases, the damage is even more serious.	Trong một số trường hợp, thiệt hại còn nghiêm trọng hơn.
She can't do it for no reason.	Cô ấy không thể làm điều đó mà không có lý do.
Just look at their profile on healthcare.	Chỉ cần nhìn vào hồ sơ của họ về chăm sóc sức khỏe.
Which brings us to the last four days.	Điều này đưa chúng ta đến bốn ngày qua.
So it has no hope of working.	Vì vậy, nó không có hy vọng hoạt động.
There is a purpose to my existence.	Có mục đích cho sự tồn tại của tôi.
Conditions are not attached to them.	Các điều kiện không được đính kèm với chúng.
Dress your best.	Ăn mặc đẹp nhất của bạn.
I think she must have.	Tôi nghĩ cô ấy phải có.
The pressure will come back on them if you ask me.	Áp lực sẽ trở lại với họ nếu bạn hỏi tôi.
Please help me get a nice gift.	Hãy giúp tôi có được một món quà đẹp.
Or a small town or anything like that.	Hoặc một thị trấn nhỏ hoặc bất cứ thứ gì tương tự.
Home of, it can not have.	Nhà của, nó không thể có được.
The sound of a man falling.	Âm thanh của một người đàn ông rơi xuống.
The current .	Hiện nay .
She was at a party.	Cô ấy đã ở trong một bữa tiệc.
It was a sad day for a lot of people.	Đó là một ngày buồn đối với rất nhiều người.
Every place is different, and no one has the same needs.	Mỗi nơi đều khác nhau, và không ai có nhu cầu giống nhau.
Nothing to display.	Không có gì để hiển thị.
She fell, hard, right on her back.	Cô ấy ngã, thật mạnh, ngay lưng.
It could be under someone's window sleeping.	Nó có thể nằm dưới cửa sổ của ai đó đang ngủ.
Fifteen.	Mười lăm.
You will be perfect for this.	Bạn sẽ hoàn hảo cho việc này.
Love heart.	Trái tim yêu.
Serve her right.	Phục vụ cô ấy đúng.
He didn't manage that either.	Anh ấy cũng đã không quản lý được điều đó.
He didn't eat anything, drank less, and he still fasted.	Anh ấy không ăn gì, uống ít hơn, và anh ấy vẫn nhịn.
I spent my time on it.	Tôi đã dành thời gian của tôi về nó.
Let me get close.	Để tôi lại gần.
His service must not be lost.	Dịch vụ của anh ta không được mất.
He hates these feelings.	Anh ghét những cảm giác này.
That is his right.	Đó là quyền của anh ấy.
Reasons are given for the storm.	Lý do được đưa ra cho cơn bão.
It is good.	Đó là tốt đẹp.
But it doesn't work out that way.	Nhưng nó không diễn ra theo cách đó.
They want to serve.	Họ muốn phục vụ.
He started and turned to me.	Anh ấy bắt đầu và quay sang tôi.
This is presented below.	Điều này được trình bày ở dưới đây.
That saved the situation, for the time being.	Điều đó đã cứu vãn tình hình, trong lúc này.
She is going back to school.	Cô ấy sẽ trở lại trường học.
Pain is at least real.	Đau đớn ít nhất là thực sự.
The lives of the people around you are changed.	Cuộc sống của những người xung quanh bạn được thay đổi.
I went one step further.	Tôi đã tiến thêm một bước nữa.
It was a win for everyone.	Đó là một chiến thắng giành cho tất cả mọi người.
It will be a very long walk.	Nó sẽ là một cuộc đi bộ rất dài.
That's what they're looking for.	Đó là những gì họ đang tìm kiếm.
They were trapped.	Họ bị mắc kẹt.
If he's in trouble here, there's no way out.	Nếu anh ta gặp rắc rối ở đây thì không có lối thoát.
Everyone has space.	Mọi người đều có không gian.
Stay calm, act professional, respond and move on.	Hãy bình tĩnh, hành động chuyên nghiệp, phản hồi và tiếp tục.
Life has been too hard for him overall.	Cuộc sống đã quá khó khăn với anh ấy về tổng thể.
Then he gently placed it on the ground.	Sau đó anh nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.
Behavioral project management organization.	Tổ chức quản lý dự án hành vi.
Make me laugh.	Làm tôi cười.
Of course, there is no stabilization.	Tất nhiên, không có ổn định.
It's the same car they've been building for thirty years.	Đó là chiếc xe tương tự trong ba mươi năm mà họ đã chế tạo.
That is except for the head.	Đó là ngoại trừ cái đầu.
We put our customers first and work hard to build relationships with our customers.	Chúng tôi đặt khách hàng lên hàng đầu và làm việc chăm chỉ để xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Not in dangerous times.	Không phải trong thời gian nguy hiểm.
The feeling of the first day on the track is quite special.	Cảm giác ngày đầu tiên trên đường đua là khá đặc biệt.
For them, there is no sexual intermediary.	Đối với họ, không có trung gian tình dục.
No one, he said.	Không ai cả, anh ấy nói.
The music industry has changed.	Ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi.
Equal volumes of solution.	Thể tích dung dịch bằng nhau.
There is evidence that the latter is true.	Có bằng chứng cho thấy điều sau là đúng.
I got it for five dollars.	Tôi đã nhận nó với giá năm đô la.
And people took it seriously.	Và mọi người đã nghiêm túc thực hiện nó.
Now these people started avoiding him.	Bây giờ những người này bắt đầu tránh anh ta.
Suddenly a gunshot rang out.	Đột nhiên một tiếng súng vang lên.
That's a lot of money, but worth it.	Đó là rất nhiều tiền, nhưng giá trị nó.
Players should not be confused about how to play a game.	Người chơi không nên bối rối về cách chơi một trò chơi.
By a friend.	Bằng một người bạn.
I can't waste any more time.	Tôi không thể lãng phí thêm thời gian nữa.
On the other hand, doing so can lead to a stronger story.	Mặt khác, làm như vậy có thể dẫn đến một câu chuyện mạnh mẽ hơn.
He talks about how successful it was.	Anh ấy nói về việc nó đã thành công như thế nào.
My son needs a job.	Con trai tôi cần một công việc.
He has a lot to remember.	Anh có rất nhiều điều để nhớ.
There is a reason for the change.	Có một lý do cho sự thay đổi.
Starting to experience.	Đang bắt đầu trải nghiệm.
You can move on to another question.	Bạn có thể chuyển sang câu hỏi khác.
I don't want a lot of clothes.	Tôi không muốn có nhiều quần áo.
These are some of the key factors that led to this study happening.	Đây là một số yếu tố chính dẫn đến việc nghiên cứu này xảy ra.
It makes sense that you didn't.	Nó có ý nghĩa rằng bạn đã không.
It gives you some idea of ​​what kind of character he is.	Nó cung cấp cho bạn một số ý tưởng về loại nhân vật của anh ấy.
It's the safe thing to do.	Đó là điều an toàn để làm.
I won't kill you.	Tôi sẽ không giết anh.
On the floor no one could see us.	Trên sàn không ai có thể nhìn thấy chúng tôi.
I don't know much about the music business.	Tôi không biết nhiều về lĩnh vực kinh doanh âm nhạc.
It makes you strong.	Nó làm cho bạn mạnh mẽ.
That is sad.	Điều đó thật đáng buồn.
However, nothing mocked me at all.	Tuy nhiên, không có gì chế nhạo tôi cả.
Your values ​​are what should be important to you and what matters.	Giá trị của bạn là những gì nên quan trọng đối với bạn và những gì quan trọng.
Not within walking distance, but worth the short drive.	Không nằm trong khoảng cách đi bộ, nhưng đáng để lái xe ngắn.
It's best if they don't do that to the books.	Tốt nhất là họ không nên làm chuyện đó với những cuốn sách.
Be very careful with who you speak to.	Hãy rất cẩn thận với những người bạn nói.
His mouth is a flat line.	Miệng anh ta là một đường phẳng.
She wasn't close to it.	Cô đã không gần gũi với nó.
It doesn't make any difference, really.	Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, thực sự.
It was a really creative time.	Đó là một thời gian thực sự sáng tạo.
They ran at the first sign of danger.	Họ đã chạy khi có dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên.
It's too big for him.	Nó quá lớn đối với anh ta.
But he continued.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục.
We want you to have the opportunity to make this right.	Chúng tôi muốn bạn có cơ hội thực hiện điều này thành quyền.
To escape from her house.	Để trốn khỏi nhà của cô ấy.
Her eyes were on the object.	Mắt cô nhìn vào vật thể.
I realized it, then.	Tôi nhận ra nó, sau đó.
Still, it's the best that anyone has come up with so far.	Tuy nhiên, đó là điều tốt nhất mà mọi người nghĩ ra cho đến nay.
This is not well done.	Điều này không được thực hiện tốt.
I just want to wish you strength, hope and support.	Tôi chỉ muốn chúc bạn sức mạnh, hy vọng và hỗ trợ.
And whether he did or not, it makes no difference.	Và cho dù anh ấy đã làm hay không, thì điều đó cũng không có gì khác biệt.
Just, there's no time.	Chỉ là, không có thời gian.
Visualize yourself thinking back to when you started working on your goal.	Hình dung bản thân đang nghĩ lại thời điểm bạn bắt đầu thực hiện mục tiêu của mình.
And they don't.	Và họ không.
She looks sad, and it's easy to see why.	Trông cô ấy buồn, và dễ hiểu tại sao.
I should still be careful.	Tôi vẫn nên cẩn thận.
He made it happen.	Anh ấy đã làm cho nó diễn ra.
You haven't gone to bed in hours.	Bạn vẫn chưa đi ngủ trong nhiều giờ.
We repeat the process with the other end of that edge.	Chúng tôi lặp lại quá trình với đầu kia của cạnh đó.
I want to pay to watch a full movie.	Tôi muốn trả tiền để xem một bộ phim đầy đủ.
It's harder than ever to get yourself noticed.	Thật khó hơn bao giờ hết để khiến bản thân được chú ý.
No one else joined.	Không có ai khác tham gia.
I hate being seen in public.	Tôi ghét bị nhìn thấy ở nơi công cộng.
Where you stand.	Nơi bạn đứng.
Most players are really excited or nervous.	Hầu hết người chơi thực sự phấn khích hoặc lo lắng.
They died together.	Họ chết cùng nhau.
I will go to work and she will be left here.	Tôi sẽ đi làm và cô ấy sẽ bị bỏ lại ở đây.
And keep this to yourself.	Và giữ điều này cho riêng mình.
Explain in clear simple language.	Giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản rõ ràng.
He and they do not stop working.	Anh ấy và họ không ngừng làm việc.
Besides, you have a plan for everything, risk-free.	Bên cạnh đó, bạn có kế hoạch cho mọi việc, không có rủi ro.
You don't even know how to smoke.	Bạn thậm chí không biết làm thế nào để hút thuốc.
He won't leave her.	Anh sẽ không rời bỏ cô.
It is not clear what they might gain from such an act.	Không rõ họ có thể thu được gì từ một hành động như vậy.
And who did they sell it to?	Và họ đã bán nó cho ai.
I used a word here.	Tôi đã sử dụng một từ đây.
I don't even know her name.	Tôi thậm chí không biết tên của cô ấy.
All that is past must be left behind.	Tất cả những gì đã qua trước đây phải được để lại.
The player calls out the name of a card.	Người chơi gọi ra tên của một lá bài.
It allows you to create your own cast of battle characters.	Nó cho phép bạn tạo dàn nhân vật chiến đấu của riêng mình.
I have several views that contain images.	Tôi có một số chế độ xem có chứa hình ảnh.
She is sitting at their table.	Cô ấy đang ngồi ở bàn của họ.
People forget that, but you know.	Mọi người quên điều đó, nhưng bạn biết đấy.
But everything has a positive side.	Nhưng mọi thứ đều có mặt tích cực.
When burned, the only thought is to make the pain stop.	Khi bị cháy, suy nghĩ duy nhất là làm cho cơn đau ngừng lại.
They could be members of your local church, school or work situation.	Họ có thể là thành viên của nhà thờ địa phương, trường học hoặc hoàn cảnh làm việc của bạn.
I am my freedom.	Tôi là tự do của tôi.
The release was met with rave reviews.	Việc phát hành đã được đáp ứng với những đánh giá tích cực.
Phone dropped.	Điện thoại bị rơi.
It is cold as ice.	Nó lạnh như băng.
Your ideas don't matter.	Ý tưởng của bạn không thành vấn đề.
What makes pain so painful is that it makes us feel bad.	Điều làm cho nỗi đau trở nên đau đớn là nó khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ.
Mix and match as you like.	Trộn và kết hợp như bạn muốn.
Don't raise your voice.	Đừng cao giọng.
I hadn't heard of it before.	Tôi đã không nghe nói về nó trước đây.
See the link below.	Hãy xem liên kết bên dưới.
But some of them have.	Nhưng một số người trong số họ có.
You can keep a record or not.	Bạn có thể giữ một bản ghi hoặc không.
God, sometimes life is funny.	Trời đất, đôi khi cuộc sống diễn ra thật buồn cười.
Don't worry about the structure.	Đừng lo lắng về cấu trúc.
You can see them every morning as you walk through the fields.	Bạn có thể nhìn thấy chúng mỗi sáng khi đi ngang qua các cánh đồng.
The relief is simple.	Sự nhẹ nhõm là đơn giản.
We will consider that.	Chúng tôi sẽ xem xét điều đó.
If so, he failed.	Nếu vậy, anh ta đã thất bại.
He won't talk to me, but he will listen to you.	Anh ấy sẽ không nói chuyện với tôi, nhưng anh ấy sẽ lắng nghe bạn.
Don't try and make him your friend.	Đừng cố gắng và biến anh ta thành bạn.
This group will be picked up later this afternoon.	Nhóm này sẽ được đón vào cuối giờ chiều nay.
These can only be done so far.	Những điều này chỉ có thể được thực hiện cho đến nay.
Of course, he didn't push himself last night.	Đương nhiên, anh đã không tự thúc ép mình vào đêm qua.
You cannot appreciate the magic of that.	Bạn không thể đánh giá cao sự kỳ diệu của điều đó.
Now it's my turn, father.	Bây giờ đến lượt con, thưa cha.
Every day they have to find food.	Mỗi ngày họ phải tìm thức ăn.
I am trying something like the following.	Tôi đang thử một cái gì đó như sau.
It was a dark night and the stars were bright.	Đó là một đêm tối và những vì sao sáng.
We say we know them.	Chúng tôi nói rằng chúng tôi biết họ.
But it didn't.	Nhưng nó đã không.
She tried to put on a smile.	Cô ấy cố gắng nở một nụ cười.
I don't love the sound of a family on a train.	Tôi không yêu âm thanh của một gia đình trên tàu.
I have a meeting that won't wait.	Tôi có một cuộc họp sẽ không chờ đợi.
Only then can the garden maintain its beauty.	Chỉ khi đó, khu vườn mới có thể duy trì vẻ đẹp.
This is more effective than pain relief.	Điều này hiệu quả hơn là giảm đau.
When he noticed a pain in his right side, leg and back.	Khi anh ấy nhận thấy một cơn đau ở bên phải, chân và lưng của mình.
Restrictions can help you.	Hạn chế có thể giúp bạn.
But it can be quite interesting.	Nhưng nó có thể khá thú vị.
The company would not comment further.	Công ty sẽ không bình luận gì thêm.
I told her to stop.	Tôi bảo cô ấy dừng lại.
It was a huge success locally.	Đó là một thành công lớn tại địa phương.
So far she has lost three times.	Cho đến nay cô đã thua ba lần.
Let us see how it works.	Hãy để chúng tôi xem nó hoạt động như thế nào.
Failure is not fun for me.	Thất bại không phải là niềm vui đối với tôi.
This is especially good for the development of the standard model.	Điều này đặc biệt tốt cho sự phát triển của mô hình tiêu chuẩn.
This was the first mass political movement to demand less, not more.	Đây là phong trào chính trị quần chúng đầu tiên đòi hỏi ít hơn, không nhiều hơn.
The truth, as usual, is more complicated.	Sự thật, như thường lệ, phức tạp hơn.
Over his shoulder, the camera can see the door quite clearly.	Qua vai anh ấy, máy ảnh có thể nhìn thấy cánh cửa khá rõ ràng.
Then there is no waiting.	Sau đó, không có chờ đợi.
Her head is running away with itself.	Đầu của cô ấy đang chạy trốn với chính nó.
We talked about personal things.	Chúng tôi đã nói về những thứ cá nhân.
He lost.	Anh ấy thua cuộc.
We are not rich.	Chúng tôi không giàu.
Almost.	Hầu hết các.
So that gives me more time to go.	Vì vậy, điều đó cho tôi nhiều thời gian hơn để đi.
You keep your thoughts to yourself here.	Bạn giữ những suy nghĩ của bạn cho riêng mình ở đây.
I have loved, loved, worked with him.	Tôi đã yêu, đã yêu, đã làm việc với anh ấy.
Did a great job.	Đã làm một công việc tuyệt vời.
It will never happen.	Nó sẽ không bao giờ xảy ra.
However, there are differences in details.	Tuy nhiên, có sự khác biệt về chi tiết.
There was no one in the hall.	Không có ai trong hội trường.
Got help from other members here.	Đã có sự giúp đỡ từ các thành viên khác ở đây.
Many dogs seem to enjoy resting right on the go.	Nhiều con chó dường như thích nghỉ ngơi ngay trên đường đi.
When one thing becomes two things are usually bad.	Khi một điều trở thành hai điều đó thường là tệ.
Now follow him to his house.	Bây giờ hãy theo anh ấy đến nhà của anh ấy.
But she will get through it.	Nhưng cô ấy sẽ vượt qua nó.
Sign up now and get full access!.	Đăng ký ngay bây giờ và có toàn quyền truy cập !.
They haven't seen each other for more than eight months.	Họ đã không gặp nhau hơn tám tháng.
We have left fear behind.	Chúng tôi đã bỏ lại nỗi sợ hãi phía sau.
Individuals in this age group develop and formulate their own food choices.	Các cá nhân trong độ tuổi này phát triển và xây dựng các lựa chọn thực phẩm của riêng họ.
He looks great and is training well.	Anh ấy trông có thể trạng tuyệt vời và đang tập luyện tốt.
He already knew that, and was very confused about the matter.	Anh ấy đã biết điều đó, và rất bối rối vấn đề này.
But little seems to have changed.	Nhưng dường như ít thay đổi.
They are out of sight, a new concept in and of itself.	Chúng nằm ngoài tầm nhìn, tự nó là một khái niệm mới.
Next week is early enough.	Tuần sau là đủ sớm.
Further study of this relationship is needed.	Nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ này là cần thiết.
I was driving and we just stood up and did it.	Tôi đang lái xe và chúng tôi chỉ đứng lên và làm điều đó.
The rest of the case is similar.	Trường hợp còn lại cũng tương tự.
Advice.	Một lời khuyên.
Of course it's not just you.	Tất nhiên không chỉ có bạn.
We hope you have fun and are safe.	Chúng tôi hy vọng bạn có niềm vui và được an toàn.
I can't think of one at the moment.	Tôi không thể nghĩ ra một cái vào lúc này.
It causes cancer.	Nó gây ra ung thư.
I think it's time to take a stance.	Tôi nghĩ đã đến lúc phải lập trường.
Once you learn to cook on it that's for the best.	Một khi bạn học nấu ăn trên đó thì đó là điều tốt nhất.
This has been true since the beginning of time.	Điều này đã đúng kể từ đầu thời gian.
I went in and got a life insurance policy the other day.	Tôi đã đến và nhận một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vào một ngày khác.
Just like your mother.	Cũng giống như mẹ của bạn.
Absolutely no red meat.	Hoàn toàn không có thịt đỏ.
I simply stared.	Tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm.
And it just takes a little while.	Và nó chỉ mất một chút thời gian.
Follow up from here.	Theo dõi từ đây.
Very very clean.	Rất rất sạch sẽ.
Sweet and colorful.	Ngọt rồi sắc.
Could this be helpful to you? 	Điều này có thể hữu ích cho bạn?
she asked.	cô ấy hỏi.
It's wrong.	Nó sai rồi.
It was a beautiful wedding and we are so happy for them.	Đó là một đám cưới đẹp và chúng tôi rất hạnh phúc cho họ.
Everything was destroyed.	Mọi thứ đã bị phá hủy.
Ultimately the player must take control.	Cuối cùng thì người chơi phải kiểm soát.
He said the boy was about my age.	Anh ấy nói cậu bé trạc tuổi tôi.
They were bad enough, but he could understand them.	Họ đã đủ tệ, nhưng anh có thể hiểu họ.
She was arrested.	Cô ấy đã bị bắt.
What has come now? 	Điều gì đã đến bây giờ?
he wondered.	anh tự hỏi.
But call it we must.	Nhưng gọi nó là chúng ta phải.
I hear what you want.	Tôi nghe những gì bạn muốn.
Please link this blog to other pages.	Vui lòng liên kết blog này với các trang khác.
We were together for eight years before we got married.	Chúng tôi đã ở bên nhau tám năm trước khi kết hôn.
They are your eyes and ears.	Họ là đôi mắt và đôi tai của bạn.
It is to cover a hole in the wall.	Đó là để che một lỗ trên tường.
Plus, it's an ideal rhythm for my new position.	Thêm vào đó, đó là một nhịp điệu lý tưởng cho vị trí mới của tôi.
That is, until it actually happens.	Đó là, cho đến khi nó thực sự xảy ra.
All my life has been full of challenges.	Tất cả cuộc sống của tôi đã đầy thử thách.
You must get this under your finger.	Bạn phải có được điều này dưới ngón tay của bạn.
Play with the dogs again.	Chơi với những con chó một lần nữa.
I agree with both.	Tôi đồng ý với cả hai.
But that's not my question.	Nhưng đó không phải là câu hỏi của tôi.
I won't be long.	Tôi sẽ không lâu đâu.
I will take care of you.	Tôi sẽ chăm sóc bạn.
Raise your hand.	Đưa tay lên.
Finish it.	Hoàn thành nó.
We took lots of pictures, played and ate.	Chúng tôi chụp nhiều ảnh, chơi và ăn.
Real power is knowledge 'you'll handle it'.	Sức mạnh thực sự là kiến ​​thức 'bạn sẽ xử lý được nó'.
That was great for me.	Điều đó thật tuyệt vời đối với tôi.
She was very excited.	Cô đã rất phấn khích.
But her body is short.	Nhưng cơ thể của cô ấy ngắn.
I was raised on horses but stopped years ago.	Tôi được nuôi bằng ngựa nhưng đã dừng lại nhiều năm trước đó.
We've come a long way since the first day of practice.	Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài kể từ ngày đầu tiên tập luyện.
However, it works.	Tuy nhiên, nó hoạt động.
Press just enough to separate the skin.	Nhấn vừa đủ để tách da.
Now you must be a big boy.	Bây giờ bạn phải là một cậu bé lớn.
This is my code.	Đây là mã của tôi.
It will be a good practice for you.	Nó sẽ là một thực hành tốt cho bạn.
Dropped the shirt on the floor.	Đánh rơi chiếc áo sơ mi trên sàn nhà.
Yes, as far as it goes.	Vâng, theo như nó đi.
I let myself need my sister.	Tôi để mình cần em gái.
She put her head down as if it had been shot.	Cô ấy gục đầu xuống như thể nó đã bị bắn.
All levels of experience are welcome.	Tất cả các cấp độ kinh nghiệm đều được chào đón.
In the air, he's a pure business.	Trong không khí, anh ấy là một doanh nghiệp thuần túy.
Just answer the question for each case study.	Chỉ cần trả lời câu hỏi cho mỗi trường hợp nghiên cứu.
But to understand why, you need to understand his background.	Nhưng để hiểu lý do tại sao, bạn cần phải hiểu lý lịch của anh ta.
Was at her house the day before.	Đã ở nhà cô ấy ngày hôm trước.
If you have enough friends.	Nếu có đủ bạn.
I decided to take charge of my own life.	Tôi quyết định tự mình nắm lấy cuộc sống của mình.
One of them left the room.	Một trong số họ đã rời khỏi phòng.
The door can open to the side or open completely.	Cửa có thể mở sang một bên hoặc mở hoàn toàn.
It's not worth the trouble.	Nó không đáng để rắc rối.
You see those numbers, you know where the person was born.	Bạn nhìn thấy những con số đó, bạn biết người đó sinh ra ở đâu.
The world wants to be quiet.	Thế giới muốn yên tĩnh.
Sorry guys, should have shown you a few hours ago.	Xin lỗi các bạn, nên cho bạn xem vài giờ trước.
It is leaving.	Nó đang rời ra.
It's not enough, it's not right and it's not fair.	Nó không đủ, nó không đúng và nó không công bằng.
He works in the most dangerous part.	Anh ấy làm việc trong phần nguy hiểm nhất.
He's so special.	Anh ấy thật đặc biệt.
I want action.	Tôi muốn hành động.
On this chair, this thing.	Trên ghế này, thứ này.
Could have brought them home with me.	Có thể đã đưa họ về nhà với tôi.
Lots of people do.	Rất nhiều người làm.
I don't have time to find a parking spot.	Tôi không có thời gian để tìm một chỗ đậu xe.
So it's not impossible for everyone just because it is for you.	Vì vậy, nó không phải là không thể cho tất cả mọi người chỉ vì nó là cho bạn.
I don't even know his name.	Tôi thậm chí còn không biết tên của anh ấy.
And in this respect none of us can compare with him.	Và về mặt này, không ai trong chúng ta có thể so sánh được với anh ấy.
The message reference number should not be touched.	Số tham chiếu của tin nhắn không được chạm vào.
My thoughts are with the local community.	Suy nghĩ của tôi là với cộng đồng địa phương.
It is dark work.	Đó là công việc đen tối.
They have to play them.	Họ phải chơi chúng.
Then he went and died on her.	Sau đó, anh ta đã đi và chết trên cô ấy.
Both men are confused and in pain but hope to survive.	Cả hai người đàn ông đều bối rối và đau đớn nhưng hy vọng sẽ sống sót.
But it goes further than most.	Nhưng nó đi xa hơn hầu hết.
Therefore, they are not detailed here.	Vì vậy, chúng không được trình bày chi tiết ở đây.
You need to enter on a regular basis to see results.	Bạn cần phải nhập một cách thường xuyên để xem kết quả.
The classes he is testing are code.	Các lớp anh ấy đang kiểm tra là mã.
We found it to be a very different place.	Chúng tôi thấy nó là một nơi rất khác.
No one has to think that.	Không ai phải nghĩ điều đó.
I was quite surprised.	Tôi khá ngạc nhiên.
Yes, it has.	Có, nó có.
In your view, it's money for nothing.	Theo quan điểm của bạn, đó là tiền không có gì.
At least she knew his secret.	Ít ra thì cô cũng biết bí mật của anh.
You see, it's not necessary.	Bạn thấy đấy, nó không cần thiết.
It will be difficult.	Nó sẽ được khó khăn.
Like every single block.	Giống như mọi khối đơn lẻ.
But he kept talking.	Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nói.
However, it will be in a few minutes.	Tuy nhiên, sẽ có trong vài phút nữa.
She had met him before.	Cô đã gặp anh ta trước đây.
You are the first.	Anh là người đầu tiên.
Here are some of their thoughts.	Đây là một số suy nghĩ của họ.
But no decision has been made on it yet.	Nhưng vẫn chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra về nó.
Remember your early morning, since you opened your eyes.	Hãy nhớ lại buổi sáng sớm của bạn, từ khi bạn mở mắt.
Caused by an accident.	Gây ra bởi một tai nạn.
One can consider the outer part as the environment.	Người ta có thể coi phần bên ngoài là môi trường.
I pressed the up button and waited, and nothing happened.	Tôi nhấn nút lên và chờ đợi, và không có gì xảy ra.
Significant weight loss is a bad sign.	Giảm cân đáng kể là một dấu hiệu xấu.
Very very meaningful.	Rất rất có ý nghĩa.
So it's really an opportunity for us.	Vì vậy, nó thực sự là một cơ hội cho chúng tôi.
But not for lack of trying.	Nhưng không phải vì thiếu cố gắng.
He is crazy.	Anh ta bị điên.
The board then made the changes in response to the comments received.	Sau đó, hội đồng đã thực hiện các thay đổi để phản hồi các ý kiến ​​nhận được.
That's not a bad thing.	Đó không phải là một điều xấu.
Large glass window.	Cửa sổ kính lớn.
I think he has.	Tôi nghĩ rằng anh ấy đã có.
I played less games than others.	Tôi đã chơi ít trò chơi hơn những người khác.
Hope to put it into action next year.	Hy vọng sẽ đưa nó vào hành động trong năm tới.
There are two weeks or more before new help arrives.	Còn hai tuần hoặc hơn trước khi sự trợ giúp mới đến.
But this condition cannot be achieved through a specific experience.	Nhưng điều kiện này không thể đạt được thông qua một kinh nghiệm cụ thể.
I never heard from her again.	Tôi không bao giờ nghe tin từ cô ấy một lần nữa.
I think the problem is mechanical.	Tôi nghĩ vấn đề là máy móc.
Obviously we haven't heard the last of this.	Rõ ràng là chúng tôi chưa nghe thấy lần cuối cùng về điều này.
Unfortunately, our transaction was not opened.	Thật không may, giao dịch của chúng tôi đã không được mở.
In less than two months, my daughter will be here.	Chưa đầy hai tháng nữa, con gái tôi sẽ ở đây.
You can't go wrong with either.	Bạn không thể làm sai với một trong hai.
I'll pick him up in an hour.	Tôi sẽ đón anh ấy sau một giờ.
I happen to think it's more than that.	Tôi tình cờ nghĩ rằng nó còn hơn thế nữa.
Mix until smooth.	Trộn cho đến khi mịn.
Here.	Ở đây.
Her sharp blue eyes were fixed on the driver.	Đôi mắt xanh lam sắc bén của cô ấy dán chặt vào người lái xe.
That was just an idea.	Đó chỉ là một ý tưởng.
It's still dark, but it won't be for long.	Trời vẫn còn tối, nhưng sẽ không lâu đâu.
We sat in the back, which we had never done before.	Chúng tôi ngồi ở phía sau, điều mà chúng tôi chưa từng làm trước đây.
My company is your customer, not me.	Công ty của tôi là khách hàng của bạn, không phải tôi.
Children should work.	Trẻ em nên làm việc.
Black and black and black.	Đen và đen và đen.
They looked back at him in silence.	Họ nhìn lại anh trong im lặng.
We finish everything in an hour.	Chúng tôi hoàn thành mọi thứ trong một giờ.
It is very difficult to keep them from running into the market.	Rất khó để giữ họ không chạy ra thị trường.
I did the same thing with her.	Tôi cũng làm điều tương tự với cô ấy.
No handover bands are deleted.	Không có băng tần chuyển giao nào bị xóa.
You are literally thousands of dollars for a phone.	Bạn thực sự là hàng nghìn đô la cho một chiếc điện thoại.
Of which there is only one.	Trong đó chỉ có một.
We cannot escape responsibility for life.	Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm đối với cuộc sống.
I need it more than you.	Tôi cần nó hơn bạn.
If he's human, he has a funny way of expressing it.	Nếu anh ta là con người, anh ta có một cách hài hước để thể hiện điều đó.
But maybe not.	Nhưng có lẽ là không.
Sometimes a mother is the one who understands best.	Đôi khi một người mẹ là người hiểu rõ nhất.
Even the price of the earth is possible.	Ngay cả giá của trái đất cũng có thể.
You must see it.	Bạn phải xem nó.
Eating well is learning.	Ăn ngon là học.
Things that work for me learn from another person.	Những điều làm việc cho tôi học hỏi từ một người khác.
No one knows the answer.	Không ai biết câu trả lời.
If you change your mind, you can only go back.	Nếu bạn thay đổi quyết định của mình, bạn chỉ có cách quay trở lại.
For people of a certain age.	Đối với những người ở một độ tuổi nhất định.
Add milk if too thick.	Thêm sữa nếu quá đặc.
This is just a sample.	Đây chỉ là một mẫu.
She made him laugh.	Cô ấy đã làm cho anh ấy cười.
Some make them.	Một số làm ra chúng.
Observations took place.	Các cuộc quan sát đã diễn ra.
You do not need to do so.	Bạn không cần phải làm vậy.
My new book.	Cuốn sách mới của tôi.
You go to work.	Bạn đi làm.
I gave her the short version.	Tôi đã đưa cho cô ấy phiên bản ngắn.
Relative to the base station.	Liên quan đến trạm gốc.
She chose to fight him.	Cô đã chọn chiến đấu với anh ta.
Too many people die.	Quá nhiều người chết.
Make sure you don't have any other plans.	Đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ kế hoạch nào khác.
He had himself, now that he thought about it.	Anh đã có chính mình, bây giờ anh nghĩ về điều đó.
I'll never forget you.	Tôi sẽ không bao giờ quên bạn.
There are two distinct components here.	Có hai thành phần riêng biệt ở đây.
He has seen too much and at the same time not enough.	Anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều và đồng thời là không đủ.
It's completely the opposite.	Nó hoàn toàn ngược lại.
I'll tell you exactly what they're doing.	Tôi sẽ cho bạn biết chính xác những gì họ đang làm.
I really don't want to talk about it.	Tôi thực sự không muốn nói về nó.
We have seen it in other countries.	Chúng tôi đã thấy nó ở các nước khác.
A traffic source every few days.	Một nguồn lưu lượng truy cập vài ngày một lần.
A few complete changes are reported.	Một vài thay đổi hoàn chỉnh được báo cáo.
However, this is not the case with video games.	Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp với trò chơi điện tử.
Real people with your heart.	Người thật với trái tim bạn.
I need to see it.	Tôi cần phải nhìn thấy nó.
Before the camera is turned on.	Trước khi máy ảnh được bật.
She failed, failed, failed.	Cô ấy đã thất bại, thất bại, thất bại.
I opened the window, and was surprised.	Tôi mở cửa sổ, và bất ngờ.
She can prove to be a very good communicator.	Cô ấy có thể chứng tỏ là một người liên lạc rất tốt.
He will try again.	Anh ấy sẽ thử lại.
She made it possible for him to save face.	Cô ấy đã làm cho anh ấy có thể tiết kiệm được thể diện.
If you get old, you will die.	Nếu bạn già đi, bạn sẽ chết.
That is, if you assume that one equals three.	Đó là, nếu bạn giả sử rằng một bằng ba.
Wait a few seconds and then release him.	Chờ một vài giây và sau đó thả anh ta ra.
This means it will be useful at low energy levels.	Điều này có nghĩa là nó sẽ hữu ích ở mức năng lượng thấp.
Just comment them out.	Chỉ cần bình luận chúng ra.
Please pass it on to everyone you know.	Xin vui lòng chuyển nó cho tất cả mọi người mà bạn biết.
At first you laugh, but then you cry.	Lúc đầu bạn cười, nhưng sau đó bạn khóc.
It is never again.	Nó không bao giờ là nữa.
They started to come out of the bathroom.	Họ bắt đầu ra khỏi phòng tắm.
I was against the politics of the empty chair.	Tôi đã chống lại chính trị của chiếc ghế trống.
Even helps you in defiance of yourself.	Thậm chí giúp bạn bất chấp bản thân.
Well, my place is here.	Chà, chỗ của tôi là đây.
If you win, you get both.	Nếu bạn thắng, bạn nhận được cả hai.
Blood started to flow.	Máu bắt đầu chảy.
Don't stay, don't work, waste money.	Đừng ở lại, đừng làm việc, lãng phí tiền bạc.
I have a bad back.	Tôi có một cái lưng xấu.
I see him growing, changing, and obviously loved.	Tôi thấy anh ấy ngày càng trưởng thành, thay đổi và rõ ràng là được yêu mến.
You've got everything.	Bạn đã có tất cả mọi thứ.
Hopefully the match between them will be great.	Hy vọng trận đấu giữa họ sẽ tuyệt vời.
It should have been enough.	Nó đáng lẽ đã đủ.
They have other cases.	Họ có những trường hợp khác.
I think the whole state knows that.	Tôi nghĩ rằng cả tiểu bang đều biết điều đó.
I hope you find it useful or at least interesting.	Tôi hy vọng bạn thấy nó hữu ích hoặc ít nhất là thú vị.
This value can take many forms.	Giá trị này có thể có nhiều dạng.
Of course, everyone likes to have money, but it often causes problems.	Tất nhiên, ai cũng thích có tiền nhưng nó thường gây ra nhiều vấn đề.
I want to understand your point of view.	Tôi muốn hiểu quan điểm của bạn.
In winter, hours may be reduced, see details on website.	Vào mùa đông, giờ có thể giảm, xem chi tiết trên trang web.
None of us want to.	Không ai trong chúng ta muốn.
Some boys beat him badly.	Một số chàng trai đã đánh đập anh ấy thậm tệ.
If so, listen to it and pull it out immediately.	Nếu có, hãy lắng nghe nó và rút ra ngay lập tức.
But let's assume you're right.	Nhưng hãy cho rằng bạn đúng.
They can sleep and eat.	Họ có thể ngủ và ăn.
I just want my mother to be free.	Tôi chỉ muốn mẹ tôi được tự do.
Because she is amazing.	Bởi vì cô ấy thật tuyệt vời.
Here you can see how it works.	Ở đây bạn có thể xem nó hoạt động như thế nào.
I saw him when he was in his apartment.	Tôi đã nhìn thấy anh ấy khi anh ấy ở trong căn hộ của mình.
You feel anger and loss again.	Bạn lại cảm thấy tức giận và mất mát.
For my people.	Đối với người dân của tôi.
You did what you did for you.	Bạn đã làm những gì bạn đã làm cho bạn.
She might try again.	Cô ấy có thể sẽ thử lại.
But our third time here.	Nhưng lần thứ ba của chúng tôi ở đây.
We've been on this for a year.	Chúng tôi đã một năm vào việc này.
He hasn't decided which one he will choose yet.	Anh ấy vẫn chưa quyết định mình sẽ chọn loại nào.
And it's not clear if it can do them.	Và không rõ liệu nó có thể làm được chúng hay không.
Someone has to supply the need.	Ai đó phải cung cấp nhu cầu.
I felt like a part of her was gone at that point.	Tôi cảm thấy như một phần của cô ấy đã biến mất vào thời điểm đó.
She is someone.	Cô ấy là ai đó.
It's hard not to tell you.	Thật khó để không nói cho bạn biết.
No one listens.	Không ai nghe.
He came.	Anh ấy đã đến.
I started taking pictures.	Tôi bắt đầu chụp ảnh.
It may be obvious.	Nó có thể rõ ràng.
Please don't let them write anything more about me.	Xin đừng để họ viết thêm bất cứ điều gì về tôi.
At this point, you can expect anything from me.	Tại thời điểm này, bạn có thể mong đợi bất cứ điều gì từ tôi.
It's an important part of our economy.	Đó là một phần quan trọng của nền kinh tế của chúng ta.
You say her name twice.	Bạn nói tên cô ấy hai lần.
Take data.	Lấy dữ liệu.
Usually, email won't be an issue.	Thông thường, email sẽ không phải là một vấn đề.
That she loves you, wants you.	Rằng cô ấy yêu bạn, muốn bạn.
He's not old.	Anh ấy không già.
We had to eat.	Chúng tôi đã phải ăn.
For larger events, maybe less than a day.	Đối với các sự kiện lớn hơn, có thể ít hơn một ngày.
Get there early.	Tới đó sớm.
Everyone in my family has blue eyes, each with a different look.	Mọi người trong gia đình tôi đều có đôi mắt xanh, mỗi người một vẻ.
So yes, they have differences.	Vì vậy, có, chúng có sự khác biệt.
They saw him do it.	Họ đã thấy anh ta làm điều đó.
I don't know who to tell.	Tôi không biết phải nói gì với ai.
All her things are still everywhere in the apartment.	Tất cả những thứ của cô vẫn ở khắp nơi trong căn hộ.
Well, she did and there was no answer.	Vâng, cô ấy đã làm và không có câu trả lời.
Order today!.	Đặt hàng ngay hôm nay !.
And this view has spread.	Và quan điểm này đã lan rộng.
Body weight is measured once a week.	Trọng lượng cơ thể được đo mỗi tuần một lần.
A request has been made.	Một yêu cầu đã được thực hiện.
It was.	Nó đã được.
It would be nice to meet her.	Sẽ rất tốt nếu được gặp cô ấy.
I recognized a nose, the green color of their eyes.	Tôi nhận ra một cái mũi, màu xanh lục của đôi mắt họ.
Economy and security.	Nền kinh tế và an ninh.
I am not angry.	Tôi không tức giận.
A house they must have bought.	Một ngôi nhà chắc hẳn họ đã mua.
After a while, we returned to my place.	Sau một thời gian, chúng tôi quay trở lại chỗ của tôi.
The old man brought you down.	Ông già đã đưa bạn xuống.
FINAL	CUỐI CÙNG
We were told she was here.	Chúng tôi được cho biết cô ấy đã ở đây.
It's fun, it's fun, it's fun.	Thật vui, thật vui, thật vui.
Is it the one he couldn't tell.	Liệu nó có phải là một trong những anh ấy không thể nói.
You read it right.	Bạn đã đọc đúng.
That is dangerous.	Điều đó thật nguy hiểm.
We just have to choose one of the best and the best.	Chúng ta chỉ cần chọn một trong những thứ tốt nhất và tốt nhất.
She didn't mind the name.	Cô không bận tâm đến cái tên.
Too bad this guy didn't talk to me about this.	Thật tệ là anh chàng này đã không nói chuyện này với tôi.
She brought it out and stared at the screen.	Cô ấy mang nó ra và nhìn chằm chằm vào màn hình.
He played his best, and that was not enough.	Anh ấy đã chơi hết mình, và điều đó là chưa đủ.
I'm one of those kids no one wants.	Tôi là một trong những đứa trẻ không ai muốn.
He had to go.	Ông đã phải đi.
I was not recognised.	Tôi đã không được công nhận.
It could be in the car.	Nó có thể ở trong ô tô.
She left the field in the middle of the game.	Cô ấy rời sân ngay giữa trận đấu.
I should have noticed.	Tôi lẽ ra phải nhận ra.
He looked ahead, saw a tree rising rapidly.	Anh ta nhìn về phía trước, thấy một cái cây đang vươn lên nhanh chóng.
Today he says something, tomorrow he will say something else.	Hôm nay anh ấy nói điều gì đó, ngày mai anh ấy sẽ nói điều khác.
He made them laugh.	Anh ấy đã làm cho họ cười.
So she told me in her note.	Vì vậy, cô ấy nói với tôi trong ghi chú của cô ấy.
Maybe you can explain this to him.	Có lẽ bạn có thể giải thích điều này cho anh ta.
But they have side effects in the long run.	Nhưng chúng có tác dụng phụ về lâu dài.
This is very simple to do.	Điều này rất đơn giản để làm.
Neither do you.	Bạn cũng không.
Hard.	Cứng.
Fill the box complete with cards.	Điền vào khung hoàn chỉnh với thẻ.
The important thing is that his body has stepped forward on its own.	Điều quan trọng là cơ thể anh ấy đã tự bước đi trước.
For any life, she would give him.	Cho bất cứ cuộc sống nào, cô sẽ cho anh ta.
The attack may have happened in a church.	Cuộc tấn công có thể đã xảy ra trong một nhà thờ.
He said he would join.	Anh ấy nói anh ấy sẽ tham gia.
Death has its own smell.	Cái chết có mùi riêng của nó.
What a big nose he has.	Anh ta có cái mũi to làm sao.
I am five or six years old.	Tôi năm sáu tuổi.
Use both hands.	Sử dụng cả hai tay.
She had been sitting behind the door for most of the afternoon.	Cô ấy đã ngồi sau cánh cửa gần như cả buổi chiều.
This is the strongest deck to have.	Đây là bộ bài mạnh nhất cần có.
I don't want them to think about things like hair or eye color.	Tôi không muốn họ nghĩ về những thứ như tóc hay màu mắt.
This is important to know because of the nature of her statements.	Điều này là quan trọng cần biết vì bản chất của các tuyên bố của cô ấy.
Set aside until just warm to the touch.	Đặt sang một bên cho đến khi chỉ ấm khi chạm vào.
After that, everything is clear and correct.	Sau đó, mọi thứ đều rõ ràng và đúng đắn.
But anyway, now he's gone again.	Nhưng dù sao thì bây giờ anh ấy đã ra đi một lần nữa.
This was even worse than he could have expected.	Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì anh có thể mong đợi.
He completed the entire job in less than a minute.	Anh ấy đã hoàn thành toàn bộ công việc trong vòng chưa đầy một phút.
The most interesting are briefly discussed here.	Điều thú vị nhất được thảo luận ngắn gọn ở đây.
At least that's something.	Ít nhất đó là một cái gì đó.
It was built during the horse era.	Nó đã được xây dựng trong thời kỳ ngựa.
We divide them into two groups.	Chúng tôi chia chúng thành hai nhóm.
Your loved ones care about you and want to help.	Những người thân yêu của bạn quan tâm đến bạn và muốn giúp đỡ.
I have dreams about my parents' house.	Tôi có những giấc mơ về ngôi nhà của bố mẹ tôi.
If I can avoid it.	Nếu tôi có thể tránh nó.
Hence they have little impact.	Do đó chúng có ít tác động.
Call me and argue with me.	Gọi cho tôi và tranh luận với tôi.
Do something important.	Làm điều gì đó quan trọng.
The town's population grew rapidly.	Dân số của thị trấn tăng lên nhanh chóng.
Mine works well enough.	Của tôi hoạt động đủ tốt.
It's best to be angry.	Tốt nhất là tức giận.
And it's not in my nature either.	Và nó cũng không phải trong bản chất của tôi.
I cried and read it over and over again.	Tôi khóc và đọc đi đọc lại nó nhiều lần.
The men who locked her there tried to break her.	Những người đàn ông nhốt cô ấy ở đó đã cố gắng phá vỡ cô ấy.
One pay back, really.	Trả lại một khoản, thực sự.
I don't know why, she just did.	Tôi không biết tại sao, cô ấy chỉ làm vậy.
Forget the fire.	Quên lửa đi.
The tracking you offline.	Các bạn theo dõi nhé.
So let's take a closer look at why.	Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ tại sao.
I said yes and no.	Tôi nói, có và không.
Thanks for the help, and sorry for keeping you.	Cảm ơn sự giúp đỡ, và xin lỗi vì đã giữ bạn.
Then I continued on my way and she went her way.	Sau đó tôi tiếp tục con đường của mình và cô ấy đã đi theo con đường của mình.
You get it, right, but someone will miss it.	Bạn hiểu rồi, phải, nhưng ai đó sẽ bỏ lỡ nó.
The problem is how you design your class.	Vấn đề là bạn thiết kế lớp học của mình như thế nào.
He doesn't want a job he loves.	Anh ấy không muốn một công việc mà anh ấy yêu thích.
Mother's love can be considered pure love.	Tình mẹ có thể coi là tình yêu trong sáng.
The operator started running.	Người cầm máy bắt đầu chạy.
If he leaves, that's fine.	Nếu anh ấy ra đi, thì tốt rồi.
My little daughter wants to check it out.	Con gái nhỏ của tôi muốn kiểm tra nó.
It certainly made him lose interest, even knowing it wasn't true.	Chắc chắn là nó đã khiến anh ta mất hứng thú, ngay cả khi biết điều đó không phải là sự thật.
He was fully clothed as he walked towards them.	Anh ấy đã mặc quần áo đầy đủ khi đi về phía họ.
The second rule can be an exception to the first rule.	Quy tắc thứ hai có thể là một ngoại lệ quy tắc đầu tiên.
It's hard for me to go anywhere.	Thật khó cho tôi khi đi đâu.
That is slowly changing.	Điều đó đang dần thay đổi.
I am a laid back but serious woman.	Tôi là một người phụ nữ thoải mái nhưng nghiêm túc.
That doesn't mean we're doing it.	Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang làm điều đó.
Maybe he has bad news.	Có lẽ anh ấy có tin xấu.
Maybe she couldn't say what was in her heart.	Có lẽ cô không thể nói ra những gì trong lòng mình.
These cars are the future.	Những chiếc xe này là tương lai.
Be safe, guys.	Hãy an toàn, các bạn.
She didn't back down, and stayed where she was.	Cô ấy không lùi bước, và giữ nguyên vị trí của mình.
This is a really great article.	Đây là một bài viết thực sự tuyệt vời.
They are all very similar but very different.	Tất cả chúng đều rất giống nhau nhưng lại rất khác biệt.
Stick to the topic.	Bám sát chủ đề.
Not even mine, really.	Thậm chí không phải của tôi, thực sự.
Therefore, there is no change from the original values.	Do đó, không có sự thay đổi so với các giá trị ban đầu.
It is something to look forward to.	Đó là một cái gì đó để mong đợi.
Maybe a hundred times, in just one week.	Có lẽ cả trăm lần, chỉ trong một tuần.
First, take some time.	Đầu tiên, hãy dành một chút thời gian.
Fight for me.	Đấu tranh cho tôi.
I hope you will work with me on this.	Tôi hy vọng bạn sẽ làm việc với tôi về điều này.
I can catch up later.	Tôi có thể bắt kịp sau.
Statistical analysis showed no significant difference between groups.	Phân tích thống kê cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.
And then, you know, you'll try to figure it out.	Và sau đó, bạn biết đấy, bạn sẽ cố gắng tìm ra nó.
I'm not good for her.	Tôi không tốt cho cô ấy.
The other officers followed suit.	Các sĩ quan khác làm theo.
She hated it when he called her that, and he knew it.	Cô ghét khi anh gọi cô như vậy, và anh biết điều đó.
I will let him know.	Tôi sẽ cho anh ấy biết.
That's your wife.	Đó là vợ của bạn.
Things she shouldn't know.	Những điều cô ấy không nên biết.
My heart never made me rich, nor did my brain.	Trái tim của tôi không bao giờ làm cho tôi giàu có, cũng như bộ não của tôi.
The baby is about to be born.	Em bé sắp chào đời.
Here it is again.	Đây là nó một lần nữa.
See you soon.	Hẹn sớm gặp lại.
Nothing has been won so far.	Chưa có gì giành được cho đến nay.
And they will come looking for us.	Và họ sẽ đến tìm chúng ta.
Don't forget to take the path of least resistance.	Đừng quên đi theo con đường ít kháng cự nhất.
Remember, there's nothing you can do that you can't do.	Hãy nhớ rằng, không có gì bạn có thể làm mà không thể làm được.
This is really both.	Điều này thực sự là cả hai.
Plants begin to really grow.	Thực vật bắt đầu thực sự phát triển.
Now we have come to the real danger of our journey.	Bây giờ chúng tôi đã đến nguy cơ thực sự của cuộc hành trình của chúng tôi.
You have to list them one by one.	Bạn phải liệt kê từng cái một.
We need different tests for that.	Chúng tôi cần những thử nghiệm khác nhau cho điều đó.
In the evening the young man arrived.	Buổi tối người thanh niên đến nơi.
You need to figure out what you're going to do with your stuff.	Bạn cần phải tìm ra những gì bạn sẽ làm với những thứ của bạn.
That is its nature.	Đó là bản chất của nó.
Well, you can hope you're wrong.	Chà, bạn có thể hy vọng là mình sai.
The look on her face worried him.	Vẻ mặt cô khiến anh lo lắng.
Then she understood that she also had power over him.	Sau đó, cô hiểu rằng cô cũng có quyền lực đối với anh ta.
The light comes on as soon as the last photo goes off.	Đèn bật sáng ngay khi bức ảnh cuối cùng tắt.
It's too bad.	Nó quá tệ.
Then it's your turn.	Sau đó đến lượt bạn.
Only rarely found.	Chỉ hiếm khi được tìm thấy.
It is happening.	Nó đang diễn ra.
Not without a war.	Không phải không có một cuộc chiến.
Works same as above.	Hoạt động tương tự như trên.
Not for her either.	Đối với cô ấy cũng không.
Death is never the last word for us.	Cái chết không bao giờ là từ cuối cùng đối với chúng ta.
Don't worry about what people think or seem to think of you.	Đừng lo lắng về những gì mọi người nghĩ hoặc dường như nghĩ về bạn.
That didn't work.	Điều đó đã không hoạt động.
But she shook her head.	Nhưng cô ấy lắc đầu.
Her dark eyes can look straight at you.	Đôi mắt đen của cô ấy có thể nhìn thẳng vào bạn.
Now it is a fact.	Bây giờ nó là một thực tế.
We have to do that.	Chúng tôi phải làm điều đó.
Now everything has changed.	Bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
I can't read him well.	Tôi không thể đọc rõ anh ta.
At least we got it on video here.	Ít nhất chúng tôi đã có nó trên video ở đây.
The combination has changed over the years, but the performance is still excellent.	Sự kết hợp đã thay đổi trong những năm qua, nhưng hiệu suất vẫn rất xuất sắc.
I don't mind about that.	Tôi không bận tâm về điều đó.
What a wonderful place to stay.	Thật là một nơi tuyệt vời để ở.
I have a really good feeling about you.	Tôi có một cảm giác thực sự tốt về bạn.
But it is very rare to shed tears.	Nhưng rất hiếm khi rơi nước mắt.
Help start tags to download.	Giúp các thẻ bắt đầu tải xuống.
I tried my phone.	Tôi đã thử điện thoại của mình.
There is only one step between any of you and death.	Chỉ có một bước giữa bất kỳ ai trong số các bạn và cái chết.
It fell over his shoulder, heavy and straight.	Nó rơi quá vai anh, nặng và thẳng.
I decided not to think about the letter.	Tôi đã quyết định không nghĩ về bức thư.
This time it's number four.	Lần này là số bốn.
I don't know if they will for me.	Tôi không biết liệu họ có cho tôi không.
It caught me off guard.	Nó làm tôi mất cảnh giác.
That is the nature of my mind, not to mention my work.	Đó là bản chất của tâm trí tôi, không đề cập đến công việc của tôi.
Water is another thing on the list, and for good reason.	Nước là một thứ khác trong danh sách và vì lý do chính đáng.
You know, she's doing.	Bạn biết đấy, cô ấy đang làm.
He's right.	Anh ấy đúng.
He just has to pay the fine.	Anh ta chỉ phải nộp phạt.
It actually turned out to be a very easy job.	Nó thực sự hóa ra là một công việc rất dễ dàng.
The data provided is not clear.	Dữ liệu được cung cấp không rõ ràng.
But he made such a choice.	Nhưng anh ấy đã lựa chọn như vậy.
It is completely natural.	Nó hoàn toàn tự nhiên.
You will have a possible local situation.	Bạn sẽ có một tình huống cục bộ có thể xảy ra.
I will take the book.	Tôi sẽ lấy cuốn sách.
Learn how to behave if you want your relationship to be successful.	Học cách ứng xử nếu bạn muốn mối quan hệ của mình thành công.
Insights should not exist on their own.	Thông tin chi tiết không nên tự tồn tại.
But he's not sure how it will be released.	Nhưng anh ấy không chắc nó sẽ được phát hành như thế nào.
Here are links to some of our pictures.	Đây là liên kết đến một số hình ảnh của chúng tôi.
You have worked together before.	Bạn đã làm việc cùng nhau trước đây.
She couldn't see that far in any detail.	Cô không thể nhìn xa đến mức đó trong bất kỳ chi tiết nào.
By order of the court.	Theo lệnh của tòa án.
It seems impossible.	Nó dường như không thể.
However, there is a difference between his theory and the one proposed here.	Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa lý thuyết của ông và lý thuyết được đề xuất ở đây.
I found that the car has a lot of power.	Tôi thấy rằng chiếc xe có rất nhiều sức mạnh.
That was the life she knew.	Đó là cuộc sống mà cô ấy đã biết.
This is a poor design.	Đây là một thiết kế kém.
It is not based on data.	Nó không dựa trên dữ liệu.
Nothing makes sense to them.	Không có gì có nghĩa đối với họ.
This room isn't bad at all.	Căn phòng này gần như không tệ.
She made herself weak in front of him.	Cô ấy đã khiến bản thân trở nên yếu đuối trước mặt anh.
He couldn't speak for a moment.	Anh ấy không thể nói được trong giây lát.
I make those songs for me.	Tôi làm những bài hát đó cho tôi.
I had a quick question.	Tôi đã có một câu hỏi nhanh.
And too much noise.	Và quá nhiều tiếng ồn.
She will be seen.	Cô ấy sẽ được nhìn thấy.
I agree with your decision.	Tôi đồng ý với quyết định của bạn.
I just go ahead and do it.	Tôi chỉ đi trước và làm điều đó.
This can sometimes lead to complications.	Điều này đôi khi có thể dẫn đến các biến chứng.
I was completely wrong.	Tôi đã hoàn toàn sai lầm.
But what the hell.	Nhưng cái quái gì vậy.
Again the attack failed.	Một lần nữa cuộc tấn công không thành công.
She raised her head and took a deep breath.	Cô ngẩng đầu lên và hít thở sâu.
You know, not because it can't be done.	Bạn biết đấy, không phải vì nó không thể được thực hiện.
I had to meet them.	Tôi đã phải gặp họ.
I need to fix dinner.	Tôi cần sửa bữa tối.
Then he went back to work.	Sau đó, anh ấy trở lại làm việc.
And that's not really true.	Và nó thực sự không đúng.
You are just friends.	Bạn chỉ là bạn bè.
It may cause some damage.	Nó có thể gây ra một số thiệt hại.
I guess they will.	Tôi đoán họ sẽ biết.
However, that was the only good thing about the situation.	Tuy nhiên, đó là điều tốt duy nhất về tình hình.
Truth.	Sự thật.
That's your entire order.	Đó là toàn bộ đơn đặt hàng của bạn.
It was a fun day.	Đó là một ngày vui vẻ.
He never said anything about it though.	Anh ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về nó mặc dù.
I'm in good shape, but the means are different.	Tôi giữ được phong độ tốt nhưng phương tiện thì khác.
Take anger as an example.	Lấy sự tức giận làm ví dụ.
And definitely keep the bones.	Và chắc chắn giữ được xương.
The treatment should have worked.	Việc điều trị lẽ ra đã có kết quả.
It's getting bigger and bigger.	Nó ngày càng lớn hơn.
By the way, they don't add up.	Nhân tiện, họ không cộng lại.
Wrote the original draft.	Đã viết bản thảo gốc.
That in itself was unusual.	Điều đó tự nó đã là bất thường.
When the time is right, she will know what is important.	Khi đến thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ biết điều gì là quan trọng.
He couldn't believe it, didn't want to believe it.	Anh không thể tin được, không muốn tin.
My feeling was correct.	Cảm giác của tôi đã đúng.
Simple but good.	Đơn giản nhưng tốt.
Destroy as quickly as possible.	Tiêu diệt càng nhanh càng tốt.
Getting his daughter to do the same was a challenge.	Bắt con gái ông làm điều tương tự là một thử thách.
Add to this his age.	Thêm vào tuổi này của anh ấy.
We'll show you what's going on there.	Chúng tôi sẽ cho bạn thấy những gì đang xảy ra ở đó.
She is not here.	Cô ấy không ở đây.
The security guard held him back and had some talk.	Nhân viên bảo vệ đã giữ anh ta lại và có một số lời nói.
Truly successful leaders have done it time and time again.	Những nhà lãnh đạo thực sự thành công đã làm điều đó hết lần này đến lần khác.
I gave him to his father's family.	Tôi đã nhường anh ấy cho gia đình cha anh ấy.
I shouldn't be surprised.	Tôi không nên ngạc nhiên.
If he had a job, he probably wouldn't drink as much.	Nếu anh ấy có việc, có lẽ anh ấy sẽ không uống nhiều như vậy.
Conduct animal experiments and collect samples.	Tiến hành thí nghiệm động vật và thu thập mẫu.
I met him two days before he passed away.	Tôi đã gặp anh ấy hai ngày trước khi anh ấy qua đời.
You cannot change your mind.	Bạn không thể thay đổi ý định của mình.
Come visit me.	Hãy đến thăm tôi.
Don't like these signs that we need money.	Đừng thích những dấu hiệu này về việc chúng ta cần tiền.
They can now see, touch, and experience this world differently.	Giờ đây, họ có thể nhìn, chạm và trải nghiệm thế giới này rất khác.
Nothing has changed for them, except the way they move.	Không có gì thay đổi đối với họ, ngoại trừ cách họ di chuyển.
I have two cases.	Tôi có hai trường hợp.
The body is not a machine.	Cơ thể không phải là một cỗ máy.
Average surface temperature.	Nhiệt độ bề mặt trung bình.
I can't look at it now.	Tôi không thể nhìn nó bây giờ.
And finally put the phone down.	Và cuối cùng đặt điện thoại xuống.
This is certain.	Điều này là chắc chắn.
I put my hand on his arm.	Tôi đặt tay lên cánh tay anh ấy.
He loves both of us.	Anh ấy yêu cả hai chúng tôi.
I like them.	Tôi thích họ.
I don't think they are human.	Tôi không nghĩ họ là người.
Which one will you try?.	Bạn sẽ thử cái nào ?.
Despite never hearing a name, she hated her.	Mặc dù chưa bao giờ nghe thấy một cái tên, cô ấy đã ghét cô ấy.
Remove from heat and set aside to cool.	Lấy ra khỏi nhiệt và để sang một bên để nguội.
Everyone ran to the village.	Mọi người đã chạy về làng.
He doesn't have a copy.	Anh ta không có một bản sao.
This message is not deleted.	Thông báo này không được xóa.
That's a huge difference over such a long period of time.	Đó là một sự khác biệt rất lớn trong một khoảng thời gian dài như vậy.
In fact, she decided to leave.	Sự thật là cô ấy đã quyết định ra đi.
I need to keep something.	Tôi cần phải giữ một cái gì đó.
You don't have to go any further.	Bạn không cần phải đi xa hơn nữa.
And a third.	Và một phần ba.
I can't leave him now.	Tôi không thể bỏ anh ấy bây giờ.
There is no right or wrong answer.	Không có câu trả lời đúng hay sai.
That's how the mistake was made.	Đó là cách mà sai lầm đã được thực hiện.
I picked them up.	Tôi nhặt chúng.
This is not a bad choice either.	Đây cũng không phải là một lựa chọn tồi.
But, their relationship with other individuals has had some influence.	Nhưng, mối quan hệ của họ với cá nhân khác đã có một số ảnh hưởng.
But we don't care.	Nhưng chúng tôi không quan tâm.
I won't charge you for them.	Tôi sẽ không tính phí bạn cho chúng.
She didn't even ask what he did.	Cô thậm chí còn không hỏi anh đã làm gì.
She grabbed him but missed.	Cô chộp lấy anh nhưng trượt.
But try.	Nhưng hãy thử.
She is too young.	Cô ấy còn quá trẻ.
Never in public, my friend.	Không bao giờ ở nơi công cộng, bạn của tôi.
Still no account.	Vẫn chưa có tài khoản.
All three have made significant contributions to the study of food.	Cả ba đều đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu thực phẩm.
After my first loss.	Sau lần mất mát đầu tiên của tôi.
I think it must have both.	Tôi nghĩ rằng nó phải có cả hai.
I looked inside.	Tôi nhìn vào trong.
And they put it on.	Và họ đã mặc nó vào.
Just a few more questions.	Chỉ cần một vài câu hỏi nữa.
And a good thing she didn't.	Và một điều tốt là cô ấy đã không làm.
Great, now we can move on to the third and final spread.	Tuyệt vời, bây giờ chúng ta có thể chuyển sang lần lây lan thứ ba và cuối cùng.
As he watched, he lost her.	Khi quan sát, anh đã đánh mất cô.
This really makes a difference.	Điều này thực sự tạo ra sự khác biệt.
He usually works at night.	Anh ấy thường làm việc vào ban đêm.
It was not planned.	Nó không được lên kế hoạch.
I love everything that makes him who he is.	Tôi yêu tất cả những gì khiến anh ấy trở thành anh ấy.
I don't know what happened to this place.	Anh không biết có chuyện gì xảy ra với nơi này.
I'm still patient.	Tôi vẫn kiên nhẫn.
Well, I usually get a raise every year.	Chà, tôi thường tăng lương hàng năm.
We'll see how and if this works.	Chúng tôi sẽ xem cách thức và nếu điều này hoạt động.
I did it until this afternoon.	Tôi đã làm nó đến chiều nay.
This is not a knife, and there is not enough blood.	Đây không phải là một con dao, và không có đủ máu.
He couldn't find anything.	Anh ấy không thể tìm thấy gì.
I don't think that way.	Tôi không nghĩ theo cách đó.
For tomorrow.	Để dành cho ngày mai.
It happens in this day and time.	Nó xảy ra trong ngày và thời gian này.
But she will demand your full attention.	Nhưng cô ấy sẽ yêu cầu anh hoàn toàn chú ý.
It will take some time.	Nó sẽ mất một thời gian.
Don't trust machines.	Không tin tưởng vào máy móc.
I like it.	Tôi thích nó.
He knows it's good advice.	Anh ấy biết đó là lời khuyên tốt.
For several years.	Trong nhiều năm.
Too much hair.	Nhiều tóc quá.
His presence is not welcome.	Sự hiện diện của anh ấy không được hoan nghênh.
Stick with the tools that work for you.	Hãy gắn bó với những công cụ phù hợp với bạn.
I sat back and looked away from the screen.	Tôi ngồi lại và rời mắt khỏi màn hình.
It's very strange up there.	Nó rất lạ ở trên đó.
There is no search operation for the missing plane this morning.	Hiện chưa có hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích sáng nay.
I wouldn't hate it.	Tôi sẽ không ghét nó.
Maybe it's time to change the policy.	Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi chính sách.
So that part of the industry went pretty well.	Vì vậy, một phần của ngành đã diễn ra khá tốt.
Exactly what he hoped for.	Đúng như những gì anh ấy hy vọng.
In fact, my goal is still far from being achieved.	Trên thực tế, mục tiêu của tôi vẫn còn lâu mới đạt được.
She relies on me.	Cô ấy dựa vào tôi.
Get the characters in it.	Nhận các ký tự trong đó.
Therefore, they may affect the results of the study.	Do đó, chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu.
What works for me may not necessarily work for you.	Những gì hiệu quả với tôi có thể không nhất thiết phải làm việc cho bạn.
Books were my first love, and from a very young age.	Sách là mối tình đầu của tôi, và từ khi còn rất nhỏ.
People come and go.	Người đến và đi.
They have a job to do.	Họ có một công việc phải làm.
In the past few years.	Trong vài năm qua.
If anyone asks, she gives a different name each time.	Nếu có ai hỏi, mỗi lần cô ấy đặt một cái tên khác nhau.
He looked back at the front door.	Anh nhìn lại cánh cửa trước.
We will put out the fire with fire.	Chúng tôi sẽ chữa cháy bằng lửa.
They make it look real.	Họ làm cho nó trông như thật.
Here is her man.	Người của cô ấy đây.
Very few reports have described this condition.	Rất ít báo cáo đã mô tả tình trạng này.
It has opened some pretty unique doors for me.	Nó đã mở ra một số cánh cửa khá độc đáo cho tôi.
Had a really great time here.	Đã có một thời gian thực sự tuyệt vời ở đây.
He put his hand on my shoulder.	Anh ấy đặt tay lên vai tôi.
Even the lights in the house were turned on at that time.	Ngay cả đèn trong nhà cũng được bật vào thời điểm đó.
She needs it to come true.	Cô cần nó thành sự thật.
This conclusion is supported by the following observations.	Kết luận này được hỗ trợ bởi các quan sát sau đây.
I haven't thought of that in years.	Tôi đã không nghĩ đến điều đó trong nhiều năm.
When they win, it's fun.	Khi họ thắng, thật là vui.
It stuck with him.	Nó bị mắc kẹt với anh ta.
Waiting to receive their service.	Chờ đợi để nhận được dịch vụ của họ.
I stopped by the side of the road and opened it.	Tôi dừng lại bên lề đường và mở nó ra.
Instead, use it as input to the application.	Thay vào đó, hãy sử dụng nó làm đầu vào cho ứng dụng.
He knew he couldn't sleep now, and he wanted to think.	Anh biết rằng giờ đây không thể ngủ được, và anh muốn suy nghĩ.
He was trying to remember too much at any given time.	Anh ấy đã cố gắng nhớ quá nhiều vào bất kỳ thời điểm nào.
The gift card is of very bad quality.	Thẻ quà tặng có chất lượng rất tệ.
I want to have a child.	Tôi muốn có một đứa con.
And let me add to your question what is.	Và hãy để tôi thêm vào câu hỏi của bạn là gì.
My father is one of those people.	Cha tôi là một trong những người đó.
They will follow him as their guide.	Họ sẽ đi theo anh ta như người hướng dẫn của họ.
How to put her first.	Làm thế nào để đặt cô ấy đầu tiên.
Clear, and angry.	Rõ ràng, và tức giận.
Outside the lobby is seating to enjoy the view.	Bên ngoài sảnh là chỗ ngồi ngắm cảnh.
We cannot get a direct link.	Chúng tôi không thể nhận được một liên kết trực tiếp.
I am so stupid.	Tôi thật là ngu ngốc.
He told me so, more than once.	Anh ấy đã nói với tôi như vậy, hơn một lần.
I had to help you.	Tôi đã phải giúp bạn.
I still find it more beautiful than the children.	Anh vẫn thấy nó đẹp hơn con cái.
Everything is looking for.	Mọi thứ đang tìm kiếm.
They won't take long.	Họ sẽ không mất nhiều thời gian.
Our hands were closed to them.	Bàn tay của chúng tôi đã được đóng lại với họ.
I hope we will see you soon in the store.	Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại bạn tại cửa hàng.
Maybe it should be.	Có lẽ nó phải là như vậy.
Only two or three are really good.	Chỉ hai hoặc ba cái thực sự tốt.
Make any false.	Làm cho bất kỳ sai.
Our parents finally gave in.	Cha mẹ chúng tôi cuối cùng đã nhượng bộ.
I can't picture a hotel.	Tôi không thể hình dung một khách sạn.
Usually helpful.	Thường có ích.
Just give it a try.	Cứ liều thử đi.
This list can be sorted in a variety of ways.	Danh sách này có thể được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau.
It really is not possible.	Nó thật là không thể.
We know you will win in the end.	Chúng tôi biết bạn cuối cùng sẽ giành chiến thắng.
He took that first step.	Anh ấy đã thực hiện bước đầu tiên đó.
I feel sad.	Tôi thấy buồn.
But it didn't.	Mà nó đã không.
These resources are immediately made available to the data stream.	Các tài nguyên này ngay lập tức được cung cấp cho luồng dữ liệu.
I want to say thank you.	Tôi muốn nói lời cảm ơn.
That would be a crime.	Đó sẽ là tội phạm.
Then he returned home.	Sau đó anh ta trở về nhà.
It's too funny not to take pictures.	Thật là quá buồn cười khi không chụp ảnh.
He saw a bright future for me.	Anh ấy đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho tôi.
With processes involved in building a world of difference.	Với các quy trình liên quan đến việc xây dựng một thế giới khác biệt.
It is working as of now.	Nó đang hoạt động như bây giờ.
Be warm, kind, and down-to-earth.	Hãy ấm áp, tốt bụng và thực tế.
Although he never came to see.	Mặc dù anh ấy không bao giờ đến xem.
It means walking between arms and legs straight.	Nó có nghĩa là đi giữa cánh tay và chân thẳng.
These last days were long and full of hardship.	Những ngày cuối cùng này thật dài và đầy vất vả.
But he doesn't like it.	Nhưng anh ấy không thích nó.
We call it the pivotal era.	Chúng tôi gọi đó là thời đại quan trọng.
Her biggest concern is education.	Mối quan tâm lớn nhất của cô là giáo dục.
You don't let your emotions rule you.	Bạn không để cảm xúc chi phối bạn.
Nothing is the same now.	Không có gì giống nhau bây giờ.
Then I add salt and water.	Sau đó tôi thêm muối và nước.
Divide it into several methods.	Chia nó thành nhiều phương pháp.
No place is home.	Không có nơi nào là nhà.
We feel comfortable in physical contact and that makes us happy.	Chúng tôi cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc cơ thể và điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc.
It's time for you to go to sleep.	Đã đến lúc bạn phải đi ngủ.
Rose has left him.	Rose đã rời bỏ anh ta.
The video was cut again.	Đoạn phim lại bị cắt.
I moved to the door and tried the handle.	Tôi di chuyển ra cửa và thử tay cầm.
I have been thinking and thinking, lying here.	Tôi đã suy nghĩ và suy nghĩ, nằm ở đây.
So she used her own camera and her own lights.	Vì vậy, cô ấy đã sử dụng máy ảnh của riêng mình và đèn của riêng mình.
This is your organization.	Đây là tổ chức của bạn.
The story continues to develop.	Câu chuyện cứ thế mà phát triển.
So and only so the question is valid today.	Vì vậy và chỉ như vậy câu hỏi mới có giá trị ngày nay.
Their songs need to be heard in that setting.	Các bài hát của họ cần được nghe trong khung cảnh đó.
It just makes her laugh.	Nó chỉ làm cho cô ấy cười.
He has no son.	Ông không có con trai.
I cannot fail again.	Tôi không thể thất bại một lần nữa.
If you're really good, most of those decisions will be right.	Nếu bạn thực sự giỏi, hầu hết những quyết định đó sẽ đúng.
I had a lot of fun working with him.	Tôi đã rất vui khi làm việc với anh ấy.
Born was accepted.	Sinh ra đã được chấp nhận.
Giving us the truth is not a crime.	Cung cấp cho chúng tôi sự thật không phải là một tội ác.
I used it myself for testing.	Tôi đã sử dụng bản thân mình để thử nghiệm.
Most of these results are consistent with the present study.	Hầu hết các kết quả này phù hợp với nghiên cứu hiện tại.
You need to go into the police station across the street.	Bạn cần phải đi vào đồn cảnh sát bên kia đường.
That movement is granted.	Chuyển động đó được cấp.
Only one instance should be running at a time.	Chỉ nên chạy một phiên bản cùng một lúc.
It keeps me and my friends coming back for your special treatment.	Nó giữ cho tôi và bạn bè của tôi quay lại để được điều trị đặc biệt của bạn.
But this is my father's house, she thought.	Nhưng đây là nhà của bố tôi, cô nghĩ.
I won't let that happen to me.	Tôi sẽ không để điều đó xảy ra với tôi.
You might want to see her before you leave.	Bạn có thể muốn gặp cô ấy trước khi rời đi.
That's why it's not close.	Đó là lý do tại sao nó không gần.
But we did.	Nhưng chúng tôi đã làm.
Still no words.	Vẫn không có từ nào.
My father has a car.	Cha tôi có một chiếc xe hơi.
I got this after the crash.	Tôi nhận được cái này sau vụ tai nạn.
It's only natural, because you're my son.	Đó là điều tự nhiên, vì con là con trai của mẹ.
The shape is usually similar.	Hình dạng thường tương tự nhau.
It took my breath away.	Nó làm tôi mất hơi thở.
This early in the morning.	Điều này vào sáng sớm.
No milk, no sugar, nothing.	Không sữa, không đường, không gì cả.
My team is there.	Đội của tôi ở đó.
The girl stood up.	Cô gái đã đứng dậy.
I thought it was considered something not serious.	Tôi nghĩ rằng nó đã được coi là một cái gì đó không nghiêm trọng.
That makes no sense to me.	Điều đó không có ý nghĩa gì đối với tôi.
One bottom edge contact.	Một tiếp điểm cạnh dưới.
Children are smart.	Trẻ em thật thông minh.
In this case, you are ready to go.	Trong trường hợp này, bạn đã sẵn sàng để đi.
I don't know what will happen.	Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.
That is no longer a problem.	Đó không còn là vấn đề nữa.
I heard something good about you.	Tôi đã nghe điều gì đó tốt về bạn.
In some cases, power output can be increased.	Trong một số trường hợp, sản lượng điện có thể tăng lên.
That is very suitable.	Đó là rất phù hợp.
The whole purpose is to keep the user safe from outside forces.	Toàn bộ mục đích là để giữ cho người dùng an toàn trước các lực lượng bên ngoài.
Her hand hurt but she kept it.	Tay cô ấy đau nhưng cô ấy vẫn giữ nó.
A few months later, the man came back asking for help again.	Vài tháng sau, người đàn ông quay lại yêu cầu sự giúp đỡ một lần nữa.
He and his wife talked all night.	Anh và vợ nói chuyện thâu đêm.
Also, a variable cannot start with a number.	Ngoài ra, một biến không thể bắt đầu bằng một số.
Warm is exactly the right term to describe it.	Warm chính xác là thuật ngữ phù hợp để mô tả nó.
This is what he was prepared for.	Đây là những gì anh ấy đã chuẩn bị cho.
We were shown out the back door.	Chúng tôi đã được cho ra cửa sau.
I said it would be fine.	Tôi đã nói rằng điều đó sẽ ổn.
This happened without any marketing.	Điều này đã xảy ra mà không có bất kỳ tiếp thị nào.
Next, their wedding photos.	Tiếp theo, ảnh cưới của họ.
Obviously it takes longer than that.	Rõ ràng là nó mất nhiều thời gian hơn thế.
Cant expect much from a basic place.	Cant mong đợi nhiều từ một nơi cơ bản.
The entire tumor cannot be removed.	Toàn bộ khối u không thể được cắt bỏ.
Please suggest some other ways.	Hãy đề xuất một số cách khác.
They have never had access to anything like that.	Họ chưa bao giờ có quyền truy cập vào bất cứ thứ gì như vậy.
It must be you.	Nó phải là bạn.
Not just any person.	Cũng không phải bất kỳ một người nào.
To our surprise, a third camera crew also showed up.	Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, một đội quay phim thứ ba cũng xuất hiện.
He led the way.	Anh ấy đã dẫn đường.
Yes, she said.	Có, cô ấy nói.
He did the same with the fish.	Anh ấy cũng làm như vậy với con cá.
This can be true of most laws.	Điều này có thể đúng với hầu hết các luật.
Just you and me this time.	Chỉ bạn và tôi lần này.
There's no really safe way to practice ahead of time.	Không có cách nào thực sự an toàn để luyện tập trước thời hạn.
Looks like these people are in the living room.	Có vẻ như những người này đang ở trong phòng khách.
But they don't, she knows.	Nhưng họ không, cô biết.
That is absolutely right!	Điều đó hoàn toàn đúng.
She held her breath.	Cô nín thở.
I watched it.	Tôi đã xem nó.
In the end he decided to take a risk.	Cuối cùng anh ta quyết định mạo hiểm.
But first tell me something.	Nhưng trước tiên hãy nói cho tôi biết điều gì đó.
It is the general effect of the control charge.	Nó là tác dụng chung của điện tích điều khiển.
They decided to go home and returned early the next morning.	Họ quyết định về nhà và trở về vào sáng sớm hôm sau.
Another dead end.	Một ngõ cụt khác.
Of course, his eyes spoke for it.	Tất nhiên, đôi mắt của anh ấy đã nói lên điều đó.
And every day now it gives me something.	Và mỗi ngày bây giờ nó mang lại cho tôi một cái gì đó.
Well then, sister, you said it well.	Vậy thì chị ơi, chị nói hay đấy.
It's really nice.	Nó thực sự tốt đẹp.
It's simple, you just need to follow the instructions here.	Thật đơn giản, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn tại đây.
Because he died.	Vì anh ấy đã chết.
He must kill a child to protect the future.	Anh ta phải giết một đứa trẻ để bảo vệ tương lai.
They love us in a way that we don't necessarily love back.	Họ yêu chúng ta theo cách mà chúng ta không nhất thiết phải yêu lại.
You have to play beyond perfection.	Bạn phải chơi vượt lên hoàn hảo.
The action begins here.	Hành động bắt đầu ở đây.
We're not exactly a great company, but.	Chúng tôi không hẳn là một công ty tuyệt vời, nhưng.
I will not cry.	Tôi sẽ không khóc.
We knew about them when we were kids, but let's brush them off.	Chúng tôi biết về chúng khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng hãy gạt chúng đi.
There are no symptoms of it.	Không có triệu chứng của nó.
I didn't make you better.	Tôi đã không làm cho bạn tốt hơn.
He can call for help.	Anh ấy có thể kêu cứu.
Of course, they might end up being late on their own.	Tất nhiên, họ có thể sẽ tự mình đến muộn.
But get there.	Nhưng đến đó.
However, now there are more interesting benefits.	Tuy nhiên, bây giờ có nhiều lợi ích thú vị hơn.
However, despite this, the system is not perfect.	Tuy nhiên, mặc dù vậy, hệ thống này không hoàn hảo.
They will keep the night air cool.	Họ sẽ giữ cho không khí ban đêm mát mẻ.
But since then, her health has been completely normal.	Nhưng từ lúc đó sức khỏe bà hoàn toàn bình thường.
There are really no secrets here.	Thực sự không có bí mật nào ở đây cả.
That moved me, she burst into tears.	Điều đó làm tôi cảm động, cô ấy rơi nước mắt.
Take this simple example here before us now.	Lấy ví dụ đơn giản này ở đây trước chúng ta bây giờ.
It's not just music.	Nó không chỉ là âm nhạc.
The block is no longer passed into the class as an argument.	Khối không được chuyển vào lớp dưới dạng đối số nữa.
Loud and clear.	To và rõ ràng.
Change it, make it better.	Thay đổi nó, làm cho nó tốt hơn.
Search it and see.	Tìm kiếm nó và xem.
I think a lot of what she said was true.	Tôi nghĩ rất nhiều điều cô ấy nói là sự thật.
He started crying.	Anh ấy bắt đầu khóc.
It's his favorite place.	Đó là nơi yêu thích của anh ấy.
Our study was unable to identify any relationship.	Nghiên cứu của chúng tôi không thể xác định bất kỳ mối quan hệ nào.
That takes energy.	Điều đó cần năng lượng.
I have not used for it.	Tôi đã không sử dụng cho nó.
It should be able to talk to you.	Nó sẽ có thể nói chuyện với bạn.
We want it to stay in shape.	Chúng tôi muốn nó giữ nguyên hình thức.
If the boy was here, he might think she was angry.	Nếu cậu bé ở đây, cậu ấy có thể nghĩ rằng cô ấy đang tức giận.
We'll help you choose from the best products available.	Chúng tôi sẽ giúp bạn chọn từ những sản phẩm tốt nhất hiện có.
She started it, then rolled down the window.	Cô ấy bắt đầu nó, sau đó lăn xuống cửa sổ.
Obviously he loved those people.	Rõ ràng là anh yêu những người đó.
Married or not.	Kết hôn hay không.
That could be a whole day.	Đó có thể là cả một ngày.
This is too good.	Điều này là quá tốt.
There's really little we can say about this.	Thực sự có rất ít điều chúng ta có thể nói về điều này.
I started asking myself what they could be.	Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân xem chúng có thể là gì.
We're just helping people identify something.	Chúng tôi chỉ giúp mọi người xác định điều gì đó.
I want to add an image to my email body.	Tôi muốn thêm hình ảnh vào nội dung email của mình.
The children will never find their parents again.	Những đứa trẻ sẽ không bao giờ tìm thấy cha mẹ của chúng nữa.
She did the same thing.	Cô ấy đã làm điều tương tự.
However, right now, levels four and five are extremely difficult.	Tuy nhiên, ngay bây giờ, cấp độ bốn và năm là cực kỳ khó khăn.
Someone will roll.	Ai đó sẽ lăn.
Right behind that door.	Ngay sau cánh cửa đó.
But they are separate steps.	Nhưng chúng là các bước riêng biệt.
Most of us are taught early on to be afraid of ourselves.	Hầu hết chúng ta được dạy từ sớm để sợ hãi của chính mình.
But this is the future.	Nhưng đây là tương lai.
We saved lives.	Chúng tôi đã cứu sống.
This type of gain control has an important function.	Loại điều khiển độ lợi này có một chức năng quan trọng.
I want a smooth mission.	Tôi muốn một nhiệm vụ suôn sẻ.
I know why people believe.	Tôi biết tại sao mọi người tin tưởng.
In either case, the judge did not issue a report on the significant events.	Trong cả hai trường hợp, thẩm phán đều không đưa ra báo cáo về các sự kiện quan trọng.
We cannot wait.	Chúng tôi không thể đợi.
The more we know about nature, the less evil appears.	Chúng ta càng hiểu biết nhiều về thiên nhiên, thì cái ác càng ít xuất hiện.
Now as you can tell, everything is back to working fine.	Bây giờ như bạn có thể nói, mọi thứ đã trở lại hoạt động tốt.
Just buy one.	Chỉ cần mua một cái.
It's not there and you know it's not there.	Nó không có và bạn biết nó không có ở đó.
Maybe even better.	Thậm chí có thể tốt hơn.
It should have been on the list.	Nó đáng lẽ phải có trong danh sách.
However, there are two problems with this approach.	Tuy nhiên, có hai vấn đề với cách tiếp cận này.
Perhaps this has some stand-alone benefit.	Có lẽ điều này có một số lợi ích độc lập.
Step on them.	Bước lên chúng.
Everything is based on feelings no matter what.	Mọi thứ đều dựa trên cảm tính dù thế nào đi nữa.
That's when she told me he wasn't doing very well.	Đó là khi cô ấy nói với tôi rằng anh ấy làm không tốt lắm.
But there's nothing to worry about.	Nhưng không có gì phải lo lắng.
I sat in the waiting room while the blood was drawn.	Tôi ngồi trong phòng chờ trong khi máu được rút ra.
These first come from confusion.	Những điều này đầu tiên đến từ sự nhầm lẫn.
She said we will be back.	Cô ấy nói chúng tôi sẽ quay trở lại.
The money he gets paid will deplete quickly.	Số tiền anh ta được trả sẽ cạn kiệt nhanh chóng.
That worked for a while.	Điều đó đã hoạt động trong một thời gian.
She told him to sleep on it.	Cô ấy bảo anh ấy ngủ trên đó.
It's time to push yourself.	Đã đến lúc thúc đẩy bản thân.
I think you should give your notice.	Tôi nghĩ bạn nên đưa ra thông báo của bạn.
There are several techniques that can help you.	Có một số kỹ thuật có thể giúp bạn.
These are not what we are going to do.	Những điều này không phải là những gì chúng tôi sẽ làm.
For a little bit.	Đối với một chút ít.
I can feel it sitting there in my stomach.	Tôi có thể cảm thấy nó đang ngồi đó trong dạ dày của tôi.
Yes, we do.	Có, chúng tôi làm.
She leaned back in her chair and closed her eyes.	Cô ấy dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
I haven't seen them since my young and happy days.	Tôi đã không gặp họ kể từ những ngày còn trẻ và hạnh phúc.
Of course he has the right to the shirt.	Tất nhiên anh ấy có quyền với chiếc áo đấu.
However, it is not quite like that.	Tuy nhiên, nó không hoàn toàn như vậy.
Exercise will have to be key.	Tập thể dục sẽ phải là chìa khóa.
She joined our effort as a child.	Cô ấy đã tham gia nỗ lực của chúng tôi khi còn nhỏ.
It ends a bad day.	Nó chấm dứt một ngày xấu xa.
In fact, it is never about success.	Trong thực tế, nó không bao giờ là về thành công.
That's not good enough.	Đó chưa đủ tốt.
He said it wasn't even his idea.	Anh ấy nói nó thậm chí không phải là ý tưởng của anh ấy.
Let stand and brown again, then stir.	Để yên và nâu trở lại, sau đó khuấy đều.
That together, we can do this and win.	Điều đó cùng nhau, chúng ta có thể làm điều này và giành chiến thắng.
She means don't come back.	Ý cô ấy là đừng quay lại.
Reality is a little further.	Thực tế là xa hơn một chút.
When you are in the cast as you did.	Khi bạn đang bó bột như bạn đã làm.
Not that she would believe him.	Không phải cô sẽ tin anh.
It won't be easy, and it won't be quick.	Nó sẽ không dễ dàng, và nó sẽ không nhanh chóng.
Tuesday for me.	Thứ ba cho tôi.
A good thing, too.	Một điều tốt, quá.
I may be done.	Tôi có thể đã xong.
Like never met anyone before or will see again.	Như chưa từng gặp ai trước đây hoặc sẽ gặp lại.
I can still hear his voice.	Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy.
A quick double.	Một gấp đôi nhanh chóng.
The third treatment was a control.	Điều trị thứ ba là một đối chứng.
On the next day.	Vào ngày hôm sau.
That idea had never occurred to her before.	Ý tưởng đó chưa bao giờ xảy ra với cô trước đây.
Power was immediately released.	Quyền lực ngay lập tức được giải phóng.
First, it's the safety factor.	Đầu tiên, đó là yếu tố an toàn.
I'm not asking for your help.	Tôi không yêu cầu bạn giúp gì cả.
She needs my heart to beat for her.	Cô ấy cần trái tim tôi đập vì cô ấy.
Now come, let's go home.	Bây giờ đến, chúng ta vào nhà.
They called her back.	Họ gọi lại cho cô ấy.
Nothing internal will do that.	Không có gì nội bộ sẽ làm điều đó.
He just means that.	Anh ấy chỉ có ý nghĩa như vậy.
No one was injured when the accident happened.	Không có ai bị thương khi vụ tai nạn xảy ra.
And if it sucks, forget it and move on.	Và nếu nó tồi tệ, hãy quên nó đi và tiến về phía trước.
I'm not like you, though.	Tôi không giống như bạn, mặc dù vậy.
Sometime in the journey, we started to look at each other.	Một thời gian trong cuộc hành trình, chúng tôi bắt đầu nhìn nhau.
She sent two family photos.	Cô ấy đã gửi hai bức ảnh gia đình.
Then sit with your legs apart.	Sau đó ngồi dạng chân ra.
We stared for a while.	Chúng tôi nhìn chằm chằm một lúc.
That would be the normal thing to do.	Đó sẽ là điều bình thường để làm.
I completely lost control.	Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.
If you start to feel it, practice it.	Nếu bạn bắt đầu cảm thấy nó, hãy rèn luyện nó.
He turned and started walking back.	Anh quay lại và bắt đầu đi về.
Only she didn't say it that way.	Chỉ có điều cô ấy không nói theo cách đó.
You look closely, especially not to take your eyes off it.	Bạn xem kỹ, đặc biệt không được rời mắt khỏi nó.
I was scared by my sharing of good boys.	Tôi đã sợ hãi trước những chia sẻ của tôi về những chàng trai tốt.
The choice is yours.	Sự lựa chọn là của bạn.
Seeing what happened to people after they broke up was amazing.	Nhìn thấy những gì đã xảy ra với mọi người sau khi họ chia tay thật tuyệt vời.
It's nothing serious, of course, but.	Nó không có gì nghiêm trọng, tất nhiên, nhưng.
They are not facing a man.	Họ không đối mặt với một người đàn ông.
I looked in the direction of the house and there was no light.	Tôi nhìn về hướng nhà và không thấy đèn.
It's not your battle to fight.	Đó không phải là trận chiến của bạn để chiến đấu.
I checked the profile.	Tôi đã kiểm tra hồ sơ.
Stock up on food and water.	Dự trữ thức ăn và nước uống.
Walking down the damn street crying.	Đi bộ xuống đường chết tiệt mà khóc.
She might even be planning to make sure of that.	Cô ấy thậm chí có thể đang lên kế hoạch để đảm bảo điều đó.
The first level is the quest level.	Cấp độ đầu tiên là cấp độ nhiệm vụ.
She didn't know what she was going to say.	Cô ấy không biết mình sẽ nói gì.
Thank you very much for your speech.	Cảm ơn bạn rất nhiều cho bài phát biểu của bạn.
Much depends on this.	Phần lớn phụ thuộc vào điều này.
Doesn't mean no.	Không có nghĩa là không.
According to him, she was odd with her time and place.	Theo lời kể của anh, cô ấy kỳ quặc với thời gian và địa điểm của cô ấy.
Death is everywhere.	Cái chết ở khắp mọi nơi.
This is where sleep comes in.	Đây là nơi mà giấc ngủ đến.
We have managed this so far.	Chúng tôi đã quản lý điều này cho đến nay.
This was, and will remain, a valid point.	Đây là, và sẽ vẫn còn, một điểm hợp lệ.
Enter the contact's name and press return.	Nhập tên của số liên lạc và nhấn quay lại.
Well, so is she.	Chà, cô ấy cũng vậy.
That knowledge gives us perspective and direction.	Kiến thức đó cho chúng ta quan điểm và hướng đi.
Even less things have to do with me.	Thậm chí ít những thứ đã liên quan đến tôi.
However, this was not observed.	Tuy nhiên, điều này đã không được quan sát thấy.
If you are in doubt, you should check it yourself.	Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn nên tự kiểm tra nó.
He needs a break from time to time.	Anh ấy cần thời gian nghỉ ngơi thỉnh thoảng.
Much longer than you.	Lâu hơn bạn nhiều.
And they had problems in other areas.	Và họ đã gặp vấn đề trong các lĩnh vực khác.
That is not good news.	Đó không phải là tin tốt.
That is a serious problem.	Đó là một vấn đề nghiêm trọng.
Both have kind eyes.	Cả hai đều có đôi mắt nhân hậu.
This is one of the causes of the above noise.	Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tiếng ồn nói trên.
So the dashboard is a simple form.	Vì vậy, bảng điều khiển là một dạng đơn giản.
I can't help it, he's so bad.	Tôi không thể làm khác được, anh ấy tệ quá.
I put the phone down.	Tôi đặt điện thoại xuống.
She never looked down on them.	Cô chưa bao giờ coi thường họ.
The car stopped.	Chiếc xe đã dừng lại.
Until then there is relief.	Cho đến thời điểm đó mới có sự nhẹ nhõm.
The action of the force and the reaction of the force.	Tác dụng của lực và phản ứng của lực.
It guesses it makes sense because it's so hard.	Nó đoán nó có ý nghĩa vì nó rất khó.
I think they are two words.	Tôi nghĩ chúng là hai từ.
This application is very simple and beautiful.	Ứng dụng này rất đơn giản và đẹp mắt.
Everyone should do as they want.	Mọi người nên làm như họ muốn.
She started talking to one of the male officers.	Cô ấy bắt đầu nói chuyện với một trong những sĩ quan nam.
They don't work.	Chúng không hoạt động.
Now it was right in front of me.	Bây giờ nó đã ở ngay trước mặt tôi.
Yes, we agree.	Vâng, chúng tôi đồng ý.
When the hurt doesn't seem to matter anymore.	Khi sự tổn thương dường như không còn quan trọng nữa.
He and his wife became parents.	Anh và vợ lên chức bố mẹ.
This is none of your business.	Này không phải là việc của bạn.
We can't even imagine that.	Chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó.
I couldn't understand what she was saying for half the time.	Tôi không thể hiểu cô ấy đang nói gì trong nửa thời gian.
This is usually zero.	Đây thường là số không.
He could use some extra cash.	Anh ta có thể sử dụng thêm một số tiền mặt.
We are all here.	Tất cả chúng tôi đang ở đây.
But for us, it was just too good a thing.	Nhưng đối với chúng tôi, đó chỉ là một điều quá tốt.
Suddenly, they stopped.	Đột nhiên, họ dừng lại.
There really isn't much to add here.	Thực sự không có nhiều thứ để thêm vào đây.
The bright field image shows the shape of the cells.	Hình ảnh trường sáng cho thấy hình dạng của các tế bào.
I will notify to you.	Tôi sẽ thông báo cho bạn.
Neither of them said anything, but really didn't need to.	Cả hai đều không nói gì nhưng thực ra cũng không cần.
So one big small, and the other big.	Vì vậy, một cái lớn nhỏ, và cái kia lớn.
You pay for the course after your application has been accepted.	Bạn thanh toán cho khóa học sau khi đơn đăng ký của bạn đã được chấp nhận.
Here are a few of the good ones.	Dưới đây là một vài trong số những cái tốt.
But there is a problem with this.	Nhưng có một vấn đề với điều này.
Now this guy is her type.	Bây giờ anh chàng này là mẫu người của cô.
This is generally fine with me.	Điều này nói chung là tốt với tôi.
Don't fight it.	Đừng chống lại nó.
In this world, words have meaning.	Trên đời này, lời nói có nghĩa.
Actually, it was a lie.	Thực ra, đó là một lời nói dối.
She will look forward to it.	Cô ấy sẽ mong đợi nó.
And you need to have a good habit.	Và bạn cần có một thói quen tốt.
This battle must take place outside these walls.	Trận chiến này phải diễn ra bên ngoài những bức tường này.
I never believed that.	Tôi chưa bao giờ tin điều đó.
I totally say yes.	Tôi hoàn toàn nói có.
She has to run away.	Cô phải chạy đi.
However, there are some problems associated with these treatments.	Tuy nhiên, có một số vấn đề liên quan đến các phương pháp điều trị này.
People agree to live together under a common government.	Người dân đồng ý sống cùng nhau dưới một chính phủ chung.
She works for him.	Cô ấy làm việc cho anh ta.
Just because you were born here does not give you powers.	Chỉ vì bạn được sinh ra ở đây không cho bạn quyền hạn.
I'm really, really stupid.	Tôi thực sự, thực sự ngu ngốc.
I turned off the radio and left my room.	Tôi tắt radio và rời khỏi phòng của mình.
Nothing less will do.	Không có gì ít hơn sẽ làm.
Each word is displayed for two seconds.	Mỗi từ được hiển thị trong hai giây.
Yes, it will.	Vâng, nó sẽ.
And close by.	Và ở gần.
We watched you put your boat in.	Chúng tôi đã theo dõi bạn đưa thuyền của bạn vào.
Her breathing started to come fast.	Hơi thở của cô bắt đầu đến gấp gáp.
And look for the following link.	Và tìm kiếm liên kết sau.
In those days, it was really on your face.	Trong những ngày đó, nó thực sự ở trên khuôn mặt của bạn.
I did a lot of things wrong.	Tôi đã làm rất nhiều điều sai.
She glanced at the bill again.	Cô lại liếc nhìn tờ giấy bạc.
He has a point.	Anh ấy có một điểm.
We don't want to go home.	Chúng tôi không muốn về nhà.
All four were arrested.	Cả bốn người đều bị bắt.
That person is us.	Người đó là chính chúng ta.
Longer than you can imagine, and now you think.	Lâu hơn bạn có thể tưởng tượng, và bây giờ bạn nghĩ.
All of these can be done in one or two lines of code.	Tất cả những điều này có thể được thực hiện trong một hoặc hai dòng mã.
We are not merely faces without names.	Chúng ta không chỉ đơn thuần là những khuôn mặt không có tên.
How it makes you feel.	Làm thế nào nó làm cho bạn cảm thấy.
Oh, please, give me human legs.	Ôi, làm ơn, cho tôi đôi chân người.
We can join one.	Chúng tôi có thể tham gia một.
There is no authority for a cause of such action.	Không có thẩm quyền cho một nguyên nhân của hành động như vậy.
People who feel that they have no one to trust.	Những người cảm thấy rằng họ không có ai để tin tưởng.
They are inside me.	Chúng ở bên trong tôi.
She explains that each foot has past and present energy.	Cô ấy giải thích rằng mỗi bàn chân đều có năng lượng trong quá khứ và hiện tại.
Visit our website today!.	Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay !.
It was picked up for a third season.	Nó đã được chọn cho mùa thứ ba.
Darkness on top of darkness.	Bóng tối trên đầu bóng tối.
You can choose the type of food you want.	Bạn có thể chọn loại thực phẩm bạn muốn.
I didn't have a big social life at the time.	Tôi không có cuộc sống xã hội lớn vào thời điểm đó.
Know that you've been through a lot today.	Biết rằng bạn đã trải qua rất nhiều ngày hôm nay.
I don't think my body can survive being shot again.	Tôi không nghĩ rằng cơ thể mình có thể sống sót sau khi bị bắn một lần nữa.
You don't really need to listen to the rest of it.	Bạn không thực sự cần phải nghe phần còn lại của nó.
In the first place, because of the weather.	Ngay từ đầu, vì thời tiết.
Perform experiments and analyze data.	Thực hiện các thí nghiệm và phân tích dữ liệu.
You can do this, you know.	Bạn có thể làm điều này, bạn biết đấy.
Find a good place, and then eat some.	Hãy tìm một nơi tốt, và sau đó ăn một ít.
Such states come naturally to children.	Những trạng thái như vậy đến với trẻ em một cách tự nhiên.
He said it was the perfect medicine.	Anh ấy nói nó là một loại thuốc hoàn hảo.
Thanks for putting me on the right track.	Cảm ơn vì đã đưa tôi đi đúng hướng.
Her father, her father.	Cha cô ấy, cha cô ấy.
I decided to work to support my son's needs.	Tôi quyết định làm việc để hỗ trợ các nhu cầu của con trai tôi.
But he didn't come back.	Nhưng anh ấy đã không quay lại.
You need to learn the language first.	Bạn cần phải học ngôn ngữ trước.
Plus, include contact information for each person.	Thêm vào đó, bao gồm thông tin liên hệ cho mỗi người.
He saw me coming.	Anh ấy đã thấy tôi đến.
Plan or design an experiment.	Lập kế hoạch hoặc thiết kế thử nghiệm.
They returned to his mind.	Chúng quay trở lại trong đầu anh ta.
But this.	Nhưng điều này.
Save one of the facts.	Lưu một trong những sự thật.
And where is she now?	Và cô ấy đã ở đâu bây giờ.
That's what hurts the most.	Đó là điều làm tổn thương nhiều nhất.
She looked at her father with difficulty.	Cô nhìn người cha một cách khó khăn.
Someone can go for it anyway.	Ai đó có thể đi cho nó anyway.
I have kids at home and they keep me busy.	Tôi có con ở nhà và chúng khiến tôi bận rộn.
Too much to plan.	Quá nhiều để lên kế hoạch.
However, that is not the whole picture.	Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ bức tranh.
It was very nice.	Nó đã rất tốt đẹp.
You are our father.	Bạn là cha của chúng tôi.
But just consider this for a moment.	Nhưng chỉ cần xem xét điều này trong một thời điểm.
Seven men can hardly handle twenty.	Bảy người đàn ông khó có thể xử lý được hai mươi.
She looked at him, and the girls.	Cô ấy nhìn anh, và các cô gái.
I wish it didn't do that.	Tôi muốn nó không làm điều đó.
The drug trade has shown how it can be done.	Buôn bán ma túy đã cho thấy nó có thể được thực hiện như thế nào.
There are many private events.	Có rất nhiều sự kiện riêng tư.
Now his eyes will open, her breath said.	Bây giờ mắt anh ấy sẽ mở ra, hơi thở của cô ấy nói.
Oops, big meeting.	Rất tiếc, cuộc họp lớn.
Now my hair is amazing.	Bây giờ mái tóc của tôi thật tuyệt vời.
Video is the most powerful media on the planet.	Video là phương tiện truyền thông mạnh mẽ nhất trên hành tinh.
Then the whole group went at the same time.	Sau đó cả nhóm đi cùng một lúc.
There is another question to ask.	Có một câu hỏi khác để hỏi.
To survive, they have only themselves to rely on.	Để tồn tại, họ chỉ có bản thân họ để trông cậy vào.
I have seen many interesting things and learned many things from white people.	Tôi đã thấy nhiều điều thú vị và học hỏi được nhiều điều ở người da trắng.
This means that some detail is actually lost in the process.	Điều này có nghĩa là một số chi tiết thực sự bị mất trong quá trình này.
Have seen smaller age group and gender differences.	Đã thấy sự khác biệt về nhóm tuổi và giới tính nhỏ hơn.
May she continue to be with you the night of your dreams.	Cầu mong cô ấy tiếp tục ở bên bạn đêm trong những giấc mơ của bạn.
Cover to keep warm.	Đậy nắp để giữ ấm.
It was a memorable moment.	Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ.
Because the risk is if you can find.	Vì rủi ro là nếu bạn có thể tìm thấy.
As the city grew, it never seemed possible to reach this place.	Khi thành phố phát triển, dường như không bao giờ có thể đến được nơi này.
You will receive it in the morning.	Bạn sẽ nhận được nó vào buổi sáng.
They didn't make this and this doesn't serve them.	Họ không tạo ra cái này và cái này không phục vụ họ.
Someone who looks uglier in wear.	Một người nào đó trông xấu hơn khi mặc.
It took me eight hours to find one.	Tôi đã mất tám giờ để tìm một.
Ask why it doesn't.	Hỏi tại sao nó không.
I mean our house.	Ý tôi là ngôi nhà của chúng ta.
However, these products are no longer supported.	Tuy nhiên, các sản phẩm này không còn được hỗ trợ.
In this case, this question was raised during the trial.	Trong trường hợp này, câu hỏi này đã được nêu ra trong phiên tòa xét xử.
I can't fight one without the other by my side.	Tôi không thể chiến đấu với một người mà không có người kia ở bên tôi.
Then those things can happen.	Sau đó những điều đó có thể xảy ra.
I'm weak, she thought.	Tôi yếu đuối, cô ấy đã nghĩ.
None of them voted for the same party.	Không ai trong số họ bỏ phiếu cho cùng một đảng.
I will never judge those who take them.	Tôi sẽ không bao giờ đánh giá những người lấy chúng.
That's not good for us.	Điều đó không tốt cho chúng tôi.
We had a doctor this morning.	Chúng tôi đã có một bác sĩ vào sáng nay.
Dogs are good.	Chó là tốt.
They have the right touch, they play the right stuff.	Họ có liên lạc đúng đắn, họ chơi những thứ phù hợp.
He had his chance.	Anh ấy đã có cơ hội của mình.
By doing so, she will earn respect from others.	Làm như vậy, cô ấy sẽ nhận được sự tôn trọng từ những người khác.
There are no ordinary people in it.	Không có người bình thường trong đó.
It would be a good start.	Nó sẽ là một khởi đầu tốt.
And of course, someone has to tell them what they should believe.	Và tất nhiên, ai đó phải nói cho họ biết những gì họ nên tin.
Guess some just have it like that.	Đoán một số chỉ có nó như vậy.
Go find another place.	Đi tìm một nơi khác.
However, he tried to pull it, it wouldn't move.	Tuy nhiên, anh cố gắng kéo, nó không chịu di chuyển.
I know a lot of people on both sides of the issue.	Tôi biết rất nhiều người ở cả hai mặt của vấn đề.
This job is dangerous.	Công việc này thật nguy hiểm.
You do not like it.	Bạn không thích nó.
Just hit the road from school.	Chỉ cần lên đường từ trường học.
He made it pretty clear.	Anh ấy đã nói khá rõ ràng.
I should have recognized him anywhere.	Tôi đáng lẽ phải nhận ra anh ta ở bất cứ đâu.
You don't have to jump straight to the head, though.	Mặc dù vậy, bạn không cần phải nhảy thẳng vào đầu.
People have a saying about saying things.	Con người có một câu nói về việc nói ra mọi thứ.
I really like myself.	Tôi rất thích bản thân mình.
Push gun control too.	Đẩy kiểm soát súng cũng vậy.
On the other hand there is this.	Mặt khác có cái này.
One gets the head.	Một cái được cái đầu.
Here's how it goes.	Dưới đây là làm thế nào nó đi.
In fact, it's not wrong.	Mà thực tế là không sai.
For many people, it's just something that happens.	Đối với nhiều người, nó chỉ là một cái gì đó xảy ra.
It seems like nothing to it.	Nó có vẻ như không có gì cho nó.
Then we come up with two applications.	Sau đó, chúng tôi đưa ra hai ứng dụng.
All very general.	Tất cả rất chung chung.
Some, maybe other things.	Một số, có thể những thứ khác.
When the state ceases to exist, politics ceases to exist.	Khi nhà nước không tồn tại nữa, chính trị sẽ không tồn tại.
Even children know it's better not to cry.	Ngay cả những đứa trẻ cũng biết tốt hơn là không nên khóc.
Everyone has been nice to me.	Mọi người đã tốt với tôi.
In addition, a large number of students are taught without an accurate diagnosis.	Ngoài ra, một số lượng lớn học sinh được dạy mà không có chẩn đoán chính xác.
Is it time for tax rates to join it?	Có phải đã đến lúc thuế suất gia nhập nó không?
I don't move anymore.	Tôi không di chuyển nữa.
I'm not sure how this will work.	Tôi không chắc điều này sẽ hoạt động như thế nào.
Or, well, they don't.	Hoặc, tốt, họ không.
There is still a lot to try, fail and learn from.	Vẫn còn rất nhiều điều để thử, thất bại và rút kinh nghiệm.
And he seems to have a lot of fun doing what he does.	Và anh ấy dường như có rất nhiều niềm vui khi làm những gì anh ấy làm.
This is also good news.	Đây cũng là một tin tốt.
I don't know enough, he thought.	Tôi không biết đủ, anh nghĩ.
It doesn't look like it's working.	Nó không giống như đang hoạt động.
In the past few short months, he has completely changed.	Trong vài tháng ngắn ngủi vừa qua, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn.
The human message part.	Phần thông điệp của con người.
His nose was broken.	Mũi của anh ấy đã bị gãy.
We need another place to talk.	Chúng ta cần một nơi khác để nói chuyện.
There are great challenges around the world.	Có rất nhiều thách thức lớn trên khắp thế giới.
And they were not at the level.	Và họ đã không ở mức độ.
The cover says it's time to get everyone out.	Trang bìa nói rằng đã đến lúc đưa mọi người ra ngoài.
Something was missing in him.	Có điều gì đó thiếu vắng trong anh ấy.
He simply did.	Anh ấy chỉ đơn giản là làm.
They have nowhere to go.	Họ không có nơi nào để đi.
We will find a way.	Chúng tôi sẽ tìm cách.
I cannot say that.	Tôi không thể nói điều đó.
It was a difficult year.	Đó là một năm khó khăn.
I hope you look into your heart and do the right thing.	Tôi hy vọng bạn nhìn vào trái tim của bạn và làm điều đúng đắn.
She quickly looked away.	Cô vội nhìn đi chỗ khác.
I can't even find the link.	Tôi thậm chí không thể tìm thấy liên kết.
Actually, you will get your feelings hurt.	Trên thực tế, bạn sẽ nhận được cảm xúc của bạn bị tổn thương.
Both sides have their views.	Cả hai bên đều có quan điểm của họ.
I have never felt this way with anyone else.	Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kỳ ai khác.
My mother passed away last year.	Mẹ tôi mất năm ngoái.
This way the word will be used.	Bằng cách này, từ sẽ được sử dụng.
Free.	Miễn phí.
Anyway, love them.	Dù sao thì hãy yêu họ.
Mean values ​​were obtained from six animals per group.	Giá trị trung bình thu được từ sáu động vật mỗi nhóm.
I can see that no one has.	Tôi có thể thấy rằng không ai có.
He still didn't answer.	Anh ấy vẫn không trả lời.
Ready for any challenge.	Sẵn sàng cho mọi thử thách.
She has one, one strong advantage.	Cô ấy có một, một lợi thế mạnh mẽ.
I turned around and looked at the back wall of the house.	Tôi quay lại và nhìn vào bức tường sau của ngôi nhà.
And from there, even as it was written, so it still stands.	Và từ đó, ngay cả khi nó được viết, vì vậy nó vẫn đứng vững.
A threat at best killed.	Một mối đe dọa tốt nhất đã giết chết.
Great shape of the year.	Hình dạng tuyệt vời trong năm.
It's a single trust location, as you know.	Đó là một vị trí tin cậy duy nhất, như bạn biết.
Or huge ways.	Hoặc những cách rất lớn.
There is a house still there.	Có một ngôi nhà vẫn còn đó.
Data from two experiments were analyzed.	Dữ liệu từ hai thí nghiệm đã được phân tích.
It would be perfect in our master bedroom!.	Nó sẽ là hoàn hảo trong phòng ngủ chính của chúng tôi !.
He spent a lot of time with her.	Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian cho cô ấy.
But this upcoming trip will challenge us.	Nhưng chuyến đi sắp tới này sẽ thử thách chúng tôi.
Because you care.	Vì bạn quan tâm.
Sex.	Tình dục.
In the end, we chose the distribution with the worst-case outcome.	Cuối cùng, chúng tôi đã chọn phân phối với kết quả trường hợp xấu nhất.
Most of the room joined her.	Hầu hết cả phòng đều tham gia cùng cô ấy.
And that will take you to the top of the world one day.	Và điều đó sẽ đưa bạn lên đỉnh thế giới vào một ngày không xa.
There's a lot of great stuff in this market.	Có rất nhiều thứ tuyệt vời trong thị trường này.
Others burned out of control.	Những người khác cháy mất kiểm soát.
You can provide this detail, but they probably won't read it.	Bạn có thể cung cấp chi tiết này, nhưng họ có thể sẽ không đọc nó.
Make my own art.	Làm nghệ thuật của riêng tôi.
Don't worry about your lovely head.	Đừng lo lắng về cái đầu đáng yêu của bạn.
What a gift.	Thật là một món quà.
He knows everything and everyone.	Anh ấy biết mọi thứ và mọi người.
Made everything really easy.	Đã làm cho mọi thứ thực sự dễ dàng.
Each path is unique.	Mỗi con đường là duy nhất.
I have been here before.	Tôi đã ở đây trước đây.
It's hard not to smile.	Thật khó để không mỉm cười.
We need answers.	Chúng tôi cần câu trả lời.
It was a struggle to understand.	Đó là một cuộc đấu tranh để hiểu.
The rest is too easy.	Phần còn lại quá dễ dàng.
Those are my young men.	Đó là những chàng trai trẻ của tôi.
However, this is not the case in the present case.	Tuy nhiên, đây không phải là tình huống trong trường hợp hiện tại.
However, he did not sleep.	Tuy nhiên, anh ấy đã không ngủ.
You'll see him for yourself, maybe tonight, maybe tomorrow night.	Bạn sẽ tự mình gặp anh ta, có lẽ là tối nay, có lẽ là tối mai.
But you have to understand that this means everything.	Nhưng bạn phải hiểu rằng điều này có nghĩa là tất cả.
I don't want her to be a woman.	Tôi không muốn cô ấy trở thành một người phụ nữ.
It just feels that way to us.	Nó chỉ cảm thấy như vậy đối với chúng tôi.
They will feel it was the right decision.	Họ sẽ cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn.
The confidence she once had in him.	Sự tự tin mà cô từng có ở anh.
Let her stay at all her stations.	Hãy để cô ấy ở lại mọi ga của cô ấy.
That it wasn't me who built this company.	Rằng không phải tôi đã xây dựng nên công ty này.
Sometimes families are also involved in those decisions.	Đôi khi gia đình cũng tham gia vào những quyết định đó.
I am researching about that now.	Tôi đang nghiên cứu về điều đó bây giờ.
Opportunity is calling.	Cơ hội đang gọi.
The army is at war.	Quân đội đang có chiến tranh.
System table.	Bảng hệ thống.
This is not that.	Cái này không phải cái đó.
Some access this power through study or music.	Một số tiếp cận sức mạnh này thông qua học tập hoặc âm nhạc.
No soldiers followed.	Không có binh lính nào theo sau.
Many of us, myself included, have had more than enough.	Nhiều người trong chúng ta, bao gồm cả bản thân tôi, đã quá đủ.
The crime takes place in minutes.	Tội ác diễn ra trong vài phút.
All of those services are for much older men.	Tất cả những dịch vụ đó đều dành cho những người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều.
If they had access, they would still continue the journey.	Nếu họ có quyền truy cập, họ vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
We will save the ship and we will save our lives.	Chúng tôi sẽ cứu con tàu và chúng tôi sẽ cứu mạng sống của mình.
Half of these people must be wrong.	Một nửa trong số những người này phải sai.
Sweat is what gives you life.	Mồ hôi là thứ mang lại cho bạn sự sống.
We still need to see if the technology helps.	Chúng ta vẫn cần xem liệu công nghệ có hữu ích hay không.
Do what your heart tells you.	Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo.
Continued pressure.	Tiếp tục áp lực.
The president, in the end, is responsible for making the decisions.	Tổng thống, cuối cùng, chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định.
That made me angry.	Điều đó khiến tôi tức giận.
It doesn't do or die.	Nó không làm hoặc chết.
Sometimes it seems that the girl can read her mind.	Đôi khi dường như cô gái có thể đọc được suy nghĩ của mình.
I used to work in a mine.	Tôi đã từng làm việc trong một hầm mỏ.
Somehow, it seemed more odd than sad.	Bằng cách nào đó, nó có vẻ kỳ quặc hơn là buồn.
But none of them know why they act as they do.	Nhưng không ai trong số họ biết tại sao họ hành động như họ làm.
The house is exactly like in the photo.	Ngôi nhà giống hệt như trong ảnh.
Yes, there are three.	Có, có ba.
It was a good room.	Đó là một căn phòng tốt.
But this general rule is subject to restrictions.	Nhưng quy tắc chung này là tùy thuộc vào những hạn chế.
Analyzed data and wrote manuscript.	Đã phân tích dữ liệu và viết bản thảo.
I hope you will return my call.	Tôi hy vọng bạn sẽ trả lại cuộc gọi của tôi.
However, this is not the case in this case.	Tuy nhiên, đây không phải là tình huống trong trường hợp này.
Two years old.	Được hai tuổi.
It was an important weekend for me.	Đó là một ngày cuối tuần quan trọng đối với tôi.
We will have to go at night.	Chúng ta sẽ phải đi vào ban đêm.
I couldn't keep my eyes open, so they closed.	Tôi không thể giữ cho mắt mở, vì vậy họ đóng lại.
I'm not even sure why.	Tôi cung không chăc tại sao.
He gave them five minutes.	Anh ấy cho họ năm phút.
You just have to get out there and do it.	Bạn chỉ cần ra khỏi đó và làm điều đó.
All leaders face this.	Tất cả các nhà lãnh đạo đều phải đối mặt với điều này.
You no doubt noticed.	Bạn không có nghi ngờ nhận thấy.
Give you the customer service you need right here.	Cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng mà bạn cần ngay tại đây.
This forces natural gas and oil to the surface.	Điều này buộc khí tự nhiên và dầu lên bề mặt.
Maybe everyone here knows, or maybe just a select few.	Có thể mọi người ở đây đều biết, hoặc có thể chỉ là một số ít được chọn.
He works in construction.	Anh ấy làm nghề xây dựng.
They haven't seen how we feel about anything.	Họ chưa thấy chúng tôi cảm thấy thế nào về bất cứ điều gì.
He is a joy every day.	Anh ấy là một niềm vui mỗi ngày.
They pay a price for each return.	Họ phải trả giá cho mỗi lần trở lại.
But this place isn't exactly a crime hub.	Nhưng nơi này không hẳn là trung tâm tội phạm.
He has been tried, and will be shot.	Anh ta đã bị xét xử, và sẽ bị xử bắn.
It's a dead horse at this point.	Đó là một con ngựa chết vào thời điểm này.
Actually, I'm her husband's best friend.	Thực ra tôi là bạn thân của chồng cô ấy.
Just like the police.	Cũng giống như cảnh sát.
I pay them.	Tôi trả tiền cho họ.
I have to agree.	Tôi phải đồng ý.
But she will go one step further.	Nhưng cô ấy sẽ tiến thêm một bước nữa.
We are changing that map ourselves.	Chúng tôi đang tự thay đổi bản đồ đó.
Excellent.	Xuất sắc.
There is another glass.	Có một ly khác.
I have to pull myself together.	Tôi phải kéo mình lại với nhau.
I don't come from that place.	Tôi không đến từ nơi đó.
Communication between me and the team was very helpful.	Giao tiếp giữa tôi và nhóm rất hữu ích.
Therefore, the teacher is very important.	Vì vậy, người thầy rất quan trọng.
I never even had a problem with him.	Tôi thậm chí chưa bao giờ có vấn đề với anh ấy.
You are good to us, give us a lot of time.	Bạn tốt với chúng tôi, cho chúng tôi rất nhiều thời gian.
This performance is in line with the average over the review period.	Hiệu suất này phù hợp với mức trung bình trong giai đoạn xem xét.
I do not want.	Anh không muốn.
But a good message.	Nhưng một thông điệp tốt.
This is simple.	Điều này là đơn giản.
I looked at the guy in the front seat.	Tôi nhìn anh chàng ngồi ở ghế trước.
Don't wear a vest.	Đừng mặc vest.
Anyway, I wanted to send you one.	Dù sao thì tôi cũng muốn gửi cho bạn một cái.
To her surprise, it was the police.	Trước sự ngạc nhiên của cô, đó là cảnh sát.
Blood pressure did not change.	Huyết áp không thay đổi.
And there is a result.	Và có một kết quả.
There was hope.	Đã có hy vọng.
Go for it.	Đi cho nó.
I stood by it.	Tôi đã đứng bên nó.
Information is out there.	Thông tin được đưa ra ngoài đó.
We weren't half a block away before we caught the call.	Chúng tôi không đi được nửa khối trước khi bắt cuộc gọi.
For our use case, it's fine.	Đối với trường hợp sử dụng của chúng tôi, nó vẫn ổn.
I missed the whole time.	Tôi đã bỏ lỡ toàn bộ thời gian.
I followed suit.	Tôi đã làm theo sự phù hợp.
It was my fault last week.	Đó là lỗi của tôi tuần trước.
Come, it won't be long before there is tea.	Đến, còn lâu mới có trà.
So I read the blog you wrote.	Vì vậy, tôi đã đọc blog bạn đã viết.
This is supposed to be fun.	Điều này được cho là vui vẻ.
His black eyes almost became black.	Đôi mắt đen của anh gần như trở thành màu đen.
Everyone will lose.	Mọi người sẽ thua cuộc.
You have to play your technique.	Bạn phải chơi kỹ thuật của bạn.
It shows the bones in your face.	Nó cho thấy xương trên khuôn mặt của bạn.
She made two phone calls, about five minutes each.	Cô ấy đã gọi hai cuộc điện thoại, mỗi cuộc khoảng năm phút.
Anything is better than nothing.	Bất cứ điều gì là tốt hơn so với không có gì.
This is one here.	Đây là một trong đây.
Sit down when you want to sit down.	Ngồi xuống khi bạn muốn ngồi xuống.
Because they couldn't save her.	Bởi vì họ không thể cứu cô ấy.
Turn it off.	Hãy tắt nó đi.
He's a bad man, a bad man.	Anh ta là một người đàn ông tồi tệ, một người đàn ông tồi tệ.
Feel free to comment on any of them.	Hãy bình luận về bất kỳ người nào trong số họ.
Build on it.	Xây dựng trên đó.
She must have gone right in the past.	Cô ấy chắc đã đi đúng quá khứ.
I look forward to staying in your home again.	Tôi mong muốn được ở trong nhà của bạn một lần nữa.
But he needed a choice and she needed to ask.	Nhưng anh cần lựa chọn và cô cần hỏi.
I will miss him very much.	Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều.
I was also surprised.	Tôi cũng ngạc nhiên.
My reason for living is my wife and son.	Lý do sống của tôi là vợ tôi và con trai tôi.
The proof simply makes it more or less likely.	Bằng chứng chỉ đơn giản là làm cho nó ít nhiều có khả năng xảy ra.
You are probably working on a view for the content.	Bạn có thể đang làm việc trên một chế độ xem cho nội dung.
I can't say it's extremely short.	Tôi không thể nói rằng nó cực kỳ ngắn.
Bad bad.	Tệ tệ tệ.
I've been there with her a few times.	Tôi đã ở đó với cô ấy một vài lần.
She couldn't stand it.	Cô không thể chịu đựng được điều đó.
The house is quite lovely and very clean.	Ngôi nhà khá xinh xắn và rất sạch sẽ.
Keep your child inside as much as possible.	Giữ con bạn bên trong càng nhiều càng tốt.
It is a difficult game.	Đó là một trò chơi khó khăn.
We must be here.	Chúng ta phải ở đây.
He also couldn't bear to speak his heart out.	Anh ta cũng không thể chịu nói ra trái tim của chính mình.
We are used to living with less and expecting nothing more.	Chúng tôi đã quen với việc sống với ít hơn và không mong đợi điều gì khác.
You cannot help it.	Bạn không thể giúp nó.
It won't work until you do this.	Nó sẽ không hoạt động cho đến khi bạn làm điều này.
Please don't think so.	Xin đừng nghĩ như vậy.
This decision needs to be made carefully.	Quyết định này cần phải được thực hiện một cách cẩn thận.
Five men laugh.	Năm người đàn ông cười.
We said no.	Chúng tôi đã nói không.
But the government is out of control.	Nhưng chính phủ không kiểm soát được.
Shoot them, if needed.	Bắn chúng, nếu cần.
It came to her from her mother.	Nó đến với cô ấy từ mẹ cô ấy.
We destroyed our main building.	Chúng tôi đã phá hủy tòa nhà chính của chúng tôi.
I'm sure there are better things to do.	Tôi chắc chắn có những điều tốt hơn để làm.
Then she turned off the light and left the room.	Sau đó, cô tắt đèn và rời khỏi phòng.
Today was fun.	Hôm nay thật là vui.
That is a step in the right direction.	Đó là một bước đi đúng hướng.
This indicates that the patient lost a significant amount of blood during the operation.	Điều này cho thấy bệnh nhân mất một lượng máu đáng kể trong quá trình phẫu thuật.
There is a very good reason for this.	Có một lý do rất tốt cho việc này.
Around him.	Vòng quanh anh ta.
Make it easy for them and write it for yourself.	Làm cho nó dễ dàng cho họ và viết nó cho chính mình.
Design is a small set of well thought out features.	Thiết kế là một tập hợp nhỏ các tính năng được suy nghĩ kỹ lưỡng.
I don't understand this movie.	Tôi không hiểu bộ phim này.
But with each one of us.	Nhưng với mỗi người trong chúng ta.
For example, you might come up with two really great ideas.	Ví dụ, bạn có thể nảy ra hai ý tưởng thực sự tuyệt vời.
I know if you're here you can try to keep me.	Tôi biết nếu bạn ở đây, bạn có thể cố gắng giữ tôi.
Big room, very clean and comfortable.	Phòng lớn, rất sạch sẽ và thoải mái.
I'm ready to face it.	Tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó.
And today is Friday.	Và hôm nay là ngày thứ sáu.
Dollar will continue.	Đô la sẽ tiếp tục.
I sat next to her and put my arm around her shoulders.	Tôi ngồi bên cạnh cô ấy và choàng tay qua vai cô ấy.
I ended up banging on the door a few times.	Cuối cùng tôi đã đập cửa một vài lần.
Everyone was killed.	Mọi người bị giết.
This time luck might be against him.	Lần này vận may có thể sẽ chống lại anh ta.
To the definition of.	Theo định nghĩa.
She picked it up and gave it to him.	Cô nhặt nó lên và đưa cho anh.
The space was bigger than he thought.	Không gian rộng hơn anh nghĩ.
I shot the box.	Tôi bắn vào hộp.
Prefer.	Thích hơn.
See my code below.	Xem mã của tôi bên dưới.
Or feel good.	Hoặc cảm thấy tốt.
In fact, there are very few things that work that way.	Trong thực tế, có rất ít thứ hoạt động theo cách đó.
I have a chance to have any kind of effect.	Tôi có cơ hội để có bất kỳ loại hiệu ứng nào.
Have thought about it many times.	Đã nghĩ về nó nhiều lần.
I can not hear anything.	Tôi không nghe thấy gì cả.
Three years worth.	Giá trị ba năm.
This function works.	Chức năng này hoạt động.
I know what will happen.	Tôi biết điều gì sẽ xảy ra.
He helps me, he helps them.	Anh ấy giúp tôi, anh ấy giúp họ.
The street is quiet.	Đường phố vắng lặng.
Now I know that they have played with me again.	Bây giờ tôi biết rằng họ đã chơi với tôi một lần nữa.
I came here for some work.	Tôi đến đây vì một số công việc.
That takes something else.	Điều đó mất một cái gì đó khác.
I fall into this more.	Tôi rơi vào điều này nhiều hơn.
The experiment was repeated five times with similar results.	Thí nghiệm được lặp lại năm lần với kết quả tương tự.
I fear something terrible has happened.	Tôi sợ một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
You sent back another child.	Bạn đã gửi lại một đứa trẻ khác.
I do not do business with this company.	Tôi không kinh doanh với công ty này.
But what you don't share are resources.	Nhưng những gì bạn không chia sẻ là tài nguyên.
But only on a small scale.	Nhưng chỉ ở quy mô nhỏ.
I remember class.	Tôi nhớ đến lớp học.
Consider how colossal education is.	Hãy xem xét giáo dục khổng lồ như thế nào.
He tried to break free, but they held on tight.	Anh cố gắng thoát ra, nhưng họ đã giữ chặt.
However, the specifics of these mechanisms remain unclear.	Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của các cơ chế này vẫn chưa rõ ràng.
Her eyes turned dark and cold.	Đôi mắt cô trở nên tối và lạnh lùng.
Never mind what he might want.	Đừng bận tâm đến những gì anh ấy có thể muốn.
Her gaze was locked on his face, the dress ignoring it.	Ánh mắt cô khóa chặt trên gương mặt anh, chiếc váy mặc kệ.
The night began to fill with darkness.	Màn đêm bắt đầu phủ đầy bóng tối.
They really treat me like one of them.	Họ thực sự đối xử với tôi như một người trong số họ.
The body doesn't respond so quickly.	Cơ thể không trả lời nhanh như vậy.
I will take the remaining 10 in exchange.	Tôi sẽ lấy 10 cái còn lại để đổi.
And because people vote, others vote.	Và bởi vì mọi người bỏ phiếu, những người khác bỏ phiếu.
Used type sent is organized.	Loại đã sử dụng được gửi được tổ chức.
I have seen a few of them.	Tôi đã thấy một vài trong số họ.
Don't touch people.	Đừng chạm vào người.
Face it, honey.	Đối mặt với nó, em yêu.
He was the same way as a player.	Anh ấy cũng như vậy khi còn là một cầu thủ.
We shouldn't waste time talking about other things.	Chúng ta không nên lãng phí thời gian để nói về những thứ khác.
There is no question that our law.	Không có câu hỏi rằng luật pháp của chúng tôi.
She can't fix this, not quite.	Cô ấy không thể sửa chữa điều này, không hoàn toàn.
You don't have to give them a gift or anything.	Bạn không cần phải tặng họ một món quà hay bất cứ thứ gì.
There they were well received.	Ở đó họ đã được đón nhận.
So this is big.	Vì vậy, điều này là lớn.
This is very different from the 'damn' moment.	Điều này rất khác với khoảnh khắc 'chết tiệt'.
Ultimately a political solution must be reached.	Cuối cùng phải đạt được một giải pháp chính trị.
Of course, this is not a hard rule.	Tất nhiên, đây không phải là một quy tắc cứng.
I don't want to leave that city.	Tôi không muốn rời thành phố đó.
At least she'll laugh about it.	Ít nhất thì cô ấy cũng sẽ cười về khía cạnh đó.
It is simply dark, with no meaning.	Nó chỉ đơn giản là tối, không có ý nghĩa gì.
Then it's his turn.	Sau đó đến lượt anh ta.
A very big thing but it looks small.	Một điều rất lớn nhưng nó trông nhỏ.
However, this is a big challenge.	Tuy nhiên đây là một thách thức lớn.
You can sleep on them if you want for free.	Bạn có thể ngủ trên chúng nếu bạn muốn miễn phí.
This is a crazy story.	Đây là một câu chuyện điên rồ.
But the words escaped me.	Nhưng những lời nói thoát khỏi tôi.
Her range figures are not available.	Số liệu về phạm vi của cô ấy không có sẵn.
We are being tracked.	Chúng tôi đang được theo dõi.
They take the left side on economic issues.	Họ đứng về phía bên trái về các vấn đề kinh tế.
If you create a project, post it in a comment.	Nếu bạn tạo một dự án, hãy đăng nó trong một bình luận.
I want the changes to be profound and real.	Tôi muốn những thay đổi phải sâu sắc và thực sự.
It's so cool today.	Ngày hôm nay thật mát mẻ.
His wife died of cancer six months before his daughter was killed.	Vợ ông mất vì bệnh ung thư sáu tháng trước khi con gái ông bị giết.
However, we are still completely comfortable with that as a culture.	Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hoàn toàn thoải mái với điều đó như một nền văn hóa.
On the other hand, everyone has a lot of thoughts to do.	Mặt khác, mọi người đều có rất nhiều suy nghĩ phải làm.
I don't want to do anything that could bring the police in.	Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể đưa cảnh sát vào.
A hand is no longer attached to a body.	Một bàn tay đã không còn gắn liền với một cơ thể.
I like this role very much.	Tôi thích vai diễn này rất nhiều.
If she has to act to get attention, so be it.	Nếu cô ấy phải hành động để thu hút sự chú ý, hãy cứ như vậy.
Their results and ideas played a big role in the development below.	Kết quả và ý tưởng của họ đóng một vai trò lớn trong sự phát triển bên dưới.
That is obvious.	Đó là điều hiển nhiên.
And this is unusual.	Và điều này thật bất thường.
Therefore, the body has not been removed yet.	Vì vậy, thi thể vẫn chưa được đưa đi.
Stir everything together.	Khuấy đều mọi thứ với nhau.
Apparently he went the right distance.	Rõ ràng anh ta đã đi đúng một khoảng cách.
Also some odd ones.	Ngoài ra một số cái lẻ.
I want us to be friends.	Tôi muốn chúng ta làm bạn.
It will be a small community.	Nó sẽ là một cộng đồng nhỏ.
Once again, thank you so much for coming to watch the show.	Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến xem chương trình.
Maybe take a week or so.	Có lẽ mất một tuần hoặc lâu hơn.
I went back and changed these.	Tôi đã quay lại và thay đổi những thứ này.
He heard some people calling.	Anh ta nghe thấy một số người gọi.
I could never understand that.	Tôi không bao giờ có thể hiểu được điều đó.
I am excited and worried at the same time.	Tôi vui mừng và lo lắng cùng một lúc.
I think it just wants us to understand.	Tôi nghĩ nó chỉ muốn chúng tôi hiểu.
Then love will not be rejected by you.	Vậy thì tình yêu sẽ không bị anh từ chối.
But that could soon change.	Nhưng điều đó có thể sớm thay đổi.
Seems strange to me.	Có vẻ lạ đối với tôi.
I have no benefit.	Tôi không có lợi ích gì.
Now we read with understanding.	Bây giờ chúng ta đọc với sự hiểu biết.
You should try it and see if it works.	Bạn nên thử xem nó có hiệu quả không.
Say nothing more.	Không còn nói gì nữa.
He accepted the offer and signed the contract.	Anh ấy đã chấp nhận lời đề nghị và ký hợp đồng.
Winds fall in the middle of the morning.	Gió thu vào giữa buổi sáng.
If you spoke, you should be able to speak.	Nếu bạn đã nói, bạn sẽ có thể nói.
Also check if the offer is valid everywhere.	Đồng thời kiểm tra xem ưu đãi có hợp lệ ở mọi nơi hay không.
I think we have the whole team.	Tôi nghĩ chúng tôi có cả đội.
He didn't give up.	Anh ấy không bỏ cuộc.
Well, consider the following.	Vâng, hãy xem xét những điều sau đây.
Consider the following.	Hãy xem xét những điều sau đây.
His skin is tree skin.	Da của anh ấy là da cây.
You shouldn't have given him one.	Cô không nên đưa cho anh ta một cái.
I can't believe she would do something like that.	Tôi không thể tin rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó như vậy.
That is what we can and must do today.	Đó là những gì chúng ta có thể và phải làm ngày hôm nay.
Reviews of the video are positive.	Nhận xét về video là tích cực.
The rest will follow.	Phần còn lại sẽ đi theo.
Time is constantly on my mind.	Thời gian không ngừng ở trong tâm trí tôi.
It's a text file.	Đó là một tệp văn bản.
He tried to stay in touch with these notes.	Anh ấy đã cố gắng giữ liên lạc với những ghi chú này.
It was only natural that they would feel comfortable with each other.	Đó là lẽ tự nhiên họ sẽ cảm thấy thoải mái với nhau.
And then on a technical level it's even better.	Và sau đó ở cấp độ kỹ thuật, nó thậm chí còn tốt hơn.
Results may vary in a larger population.	Kết quả có thể khác nhau trong một quần thể lớn hơn.
And you know which one.	Và bạn biết cái nào.
Spring makes us do a lot of things.	Mùa xuân khiến chúng ta làm được rất nhiều điều.
It is a very interesting process.	Đó là một quá trình rất thú vị.
It is a key management tool of the organization.	Nó là một công cụ quản lý chính của tổ chức.
No women ever speak in this movie.	Không có phụ nữ nào từng nói trong phim này.
I am stronger than you.	Tôi mạnh mẽ hơn bạn.
And my argument is that we're building this bridge right now.	Và lập luận của tôi là chúng tôi đang xây dựng cây cầu này ngay bây giờ.
As they seem to be used for negative purposes.	Vì chúng dường như được sử dụng cho các mục đích tiêu cực.
It's hard to understand what happened.	Thật khó để hiểu những gì đã xảy ra.
But when she saw him, she couldn't believe anything bad.	Nhưng khi nhìn thấy anh, cô không thể tin được điều gì xấu.
We absolutely need technology.	Chúng tôi hoàn toàn cần công nghệ.
Of the data that has been collected, network measurements are still limited.	Trong số dữ liệu đã được thu thập, các phép đo mạng vẫn còn hạn chế.
He did not say this.	Anh ấy không nói điều này.
Obviously, you never want to waste it.	Rõ ràng, bạn không bao giờ muốn lãng phí nó.
And he's walking.	Và anh ấy đang đi bộ.
We can only hope they change their mind.	Chúng tôi chỉ có thể hy vọng họ sẽ thay đổi quyết định.
I agree, though.	Tôi đồng ý, mặc dù.
Now it happened.	Bây giờ nó đã xảy ra.
There's nothing wrong.	Không có gì sai.
However, it's probably harder to play than you think.	Tuy nhiên, nó có lẽ khó chơi hơn bạn nghĩ.
The problem is figuring out which setting.	Vấn đề là tìm ra cài đặt nào.
It feels like this.	Cảm giác như thế này.
There is no love lost between the two of us.	Không có tình yêu nào bị mất giữa hai chúng tôi.
You don't have to look for him.	Bạn không cần phải tìm kiếm anh ta.
Maybe through tomorrow or so.	Có thể thông qua ngày mai hoặc hơn.
That's how you do it.	Đó là cách bạn làm điều đó.
Three years passed with no news from him.	Ba năm trôi qua không có tin tức gì từ anh.
For example, it has a single line mode.	Ví dụ, nó có một chế độ dòng đơn.
I trust you.	Tôi tin bạn.
He lied to me the whole time.	Anh ấy đã nói dối tôi suốt thời gian qua.
Now the situation is different.	Bây giờ tình hình đã khác.
I solve the problem.	Tôi giải quyết vấn đề.
That is not love.	Đó không phải là tình yêu.
And can cover that with your hand.	Và có thể che điều đó bằng tay của bạn.
Not really over her.	Không thực sự hơn cô ấy.
The factor analysis in this study identified three factors.	Các phân tích nhân tố trong nghiên cứu này đã xác định ba nhân tố.
After three months, the studies were repeated.	Sau ba tháng, các nghiên cứu được lặp lại.
Women, family values ​​vs.	Phụ nữ, giá trị gia đình vs.
The team stepped up.	Cả đội bước lên.
That was expected, he supposed.	Điều đó đã được mong đợi, anh ấy cho là vậy.
They think they are healthy.	Họ nghĩ rằng họ đang khỏe mạnh.
We pulled out the entire kitchen.	Chúng tôi đã kéo ra toàn bộ nhà bếp.
So no need to discuss.	Vì vậy, không cần thảo luận.
Her mother is not human.	Mẹ cô ấy không phải là con người.
It depends on the model you purchased.	Nó phụ thuộc vào mô hình bạn đã mua.
One piece at a time.	Một mảnh tại một thời điểm.
But this won't work, the interest won't be strong.	Nhưng điều này sẽ không hiệu quả, sự quan tâm sẽ không mạnh mẽ.
A few things to note in this article.	Một số điều cần lưu ý trong bài viết này.
The thing is, we have to be clear about this.	Điều là, chúng tôi phải hiểu rõ về điều này.
It is just one step in a very long process.	Nó chỉ là một bước trong một quá trình rất dài.
A lot of things don't quite fit.	Rất nhiều thứ không hoàn toàn phù hợp.
Those with more money will have more soldiers.	Những người có nhiều tiền hơn sẽ có nhiều binh lính hơn.
Stop looking like half-empty glass.	Ngừng nhìn như thủy tinh trống rỗng một nửa.
Determine how you will get there.	Xác định cách bạn sẽ đạt được điều đó.
There's something wrong with that truck.	Có điều gì đó tồi tệ trong chiếc xe tải đó.
Welcome to the machine.	Chào mừng bạn đến với máy.
Well, he's not worse than the others.	Chà, anh ta không tệ hơn những người khác.
Trees and flowers were placed everywhere.	Cây và hoa đã được đặt ở khắp mọi nơi.
She smiled when she recognized me.	Cô ấy mỉm cười khi nhận ra tôi.
She can imagine it, just about.	Cô có thể tưởng tượng nó, chỉ là về.
It's like it's moving.	Nó giống như nó đang di chuyển.
She wondered what would happen next.	Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
I was just asking what many of us were thinking.	Tôi chỉ đang hỏi nhiều người trong chúng ta đã nghĩ gì.
But the reality is not so.	Nhưng thực tế không phải như vậy.
I love these boys.	Tôi yêu những chàng trai này.
The front door is closed.	Cửa trước đóng lại.
In addition, the work is very complex.	Ngoài ra, công việc rất phức tạp.
There was no way he could get to safety so quickly.	Không có cách nào anh ta có thể đến nơi an toàn nhanh chóng như vậy.
She doesn't seem to know anything about the girl's trip.	Cô ấy dường như không biết gì về chuyến đi của cô gái.
It is the same in thinking.	Nó giống nhau trong suy nghĩ.
I want to change the world in a positive way.	Tôi muốn thay đổi thế giới theo hướng tích cực.
He decided to return to the great river.	Anh quyết định quay trở lại con sông lớn.
Two of them picked up a box between them.	Hai người trong số họ nhặt một chiếc hộp giữa họ.
Simple video network.	Mạng video đơn giản.
Thousands in a day.	Hàng nghìn trong một ngày.
This effect is small.	Hiệu ứng này là nhỏ.
I didn't know they moved in together.	Tôi không biết họ đã dọn đến ở cùng nhau.
It's just there.	Nó chỉ ở đó.
Right back here.	Ngay về đây.
It is also a test for us.	Nó cũng là một bài kiểm tra cho chúng tôi.
God, people are so smart.	Trời ạ, con người thật thông minh.
They only care about the boat.	Họ chỉ quan tâm đến con thuyền.
She never leaves the room.	Cô ấy không bao giờ rời khỏi phòng.
They need her.	Họ cần cô ấy.
Suffering doesn't have to be.	Đau khổ không cần phải như vậy.
Eyes wide open.	Đôi mắt mở to.
It turned me off.	Nó đã làm tôi tắt.
At least not me.	Ít nhất thì không phải tôi.
We are turning our backs on customers.	Chúng tôi đang phải quay lưng với khách hàng.
The evidence against him seems to be strong.	Bằng chứng chống lại anh ta dường như rất mạnh mẽ.
Had his presence rarely.	Đã có sự hiện diện của anh ấy hiếm khi.
This is not really true.	Điều này là không thực sự đúng.
Everything may be perfect for one moment, and the next will be over.	Mọi thứ có thể diễn ra hoàn hảo trong một khoảnh khắc, rồi thời điểm tiếp theo sẽ kết thúc.
Construction projects compared the two approaches.	Các dự án xây dựng đã so sánh hai cách tiếp cận.
He showed we could move the ball down the pitch.	Anh ấy cho thấy chúng tôi có thể di chuyển bóng xuống sân.
My favorite advice.	Lời khuyên yêu thích của tôi.
There is no need for such practice with colors.	Không cần thực hành như vậy với màu sắc.
But memory is not enough.	Nhưng trí nhớ là không đủ.
It's part of our job description isn't it.	Nó là một phần của mô tả công việc của chúng tôi phải không.
Continue to exist.	Tiếp tục tồn tại.
Maybe it will be fun.	Có lẽ nó sẽ rất vui.
Don't waste your time on the book.	Đừng lãng phí thời gian của bạn vào cuốn sách.
I think it's a great phone at a great price.	Tôi nghĩ đó là một chiếc điện thoại tuyệt vời với một mức giá tuyệt vời.
But only if it works.	Nhưng chỉ khi nó hoạt động.
Nothing to do with it.	Không có gì để làm với nó.
I haven't thought about that.	Tôi chưa nghĩ về điều đó.
He's very good at it, and we've come this far.	Anh ấy rất giỏi trong việc đó, và chúng tôi đã tiến xa đến như vậy.
The children are gone.	Những đứa trẻ đã ra đi.
He asked the same questions many times in search of different answers.	Anh ấy đã hỏi những câu hỏi giống nhau nhiều lần để tìm kiếm những câu trả lời khác nhau.
Now I still haven't got a solution.	Bây giờ tôi vẫn chưa từng có giải pháp.
One is not included with the unit.	Một không được bao gồm với đơn vị.
Where the action is, is where people want to be.	Nơi mà hành động là, là nơi mà mọi người muốn đến.
I really like this job.	Tôi thực sự thích công việc này.
No one uses them as food for them.	Không ai sử dụng chúng làm thức ăn cho họ.
Both of them decided to do something of their own.	Cả hai người họ quyết định làm một cái gì đó của riêng mình.
Originally, it was learning by doing.	Ban đầu, nó là học bằng cách làm.
Unfortunately, this type of behavior only makes matters worse.	Thật không may, kiểu hành vi này chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
But that's how his mind works.	Nhưng đó là cách tâm trí của anh ấy hoạt động.
So they finally finished my oil change.	Vì vậy, cuối cùng họ đã hoàn thành việc thay dầu của tôi.
They are waiting to be told.	Họ đang chờ được nói.
This meeting will be short, but it will be very important.	Cuộc họp này sẽ ngắn, nhưng nó sẽ rất quan trọng.
He then visited to see his father.	Sau đó anh ấy đã đến thăm để gặp cha mình.
It seems best that way.	Có vẻ tốt nhất là theo cách đó.
Of course, there are very specific reasons for this.	Tất nhiên, có những lý do rất đặc biệt cho điều này.
Any move must be up to them.	Bất kỳ động thái nào cũng phải tùy thuộc vào họ.
The cause of his death is not recorded in the history books.	Nguyên nhân cái chết của ông không được sử sách ghi lại.
She chose to age naturally.	Cô ấy đã chọn để già đi một cách tự nhiên.
It's just not safe.	Nó chỉ là không an toàn.
Hard action will be taken.	Hành động khó khăn sẽ được thực hiện.
Maybe no one noticed.	Có lẽ không ai để ý.
Such equipment is extremely expensive.	Thiết bị như vậy là cực kỳ đắt tiền.
The underlying mechanism is not completely understood.	Cơ chế cơ bản không được hiểu hoàn toàn.
I just do it for fun.	Tôi chỉ làm điều đó để vui vẻ.
I found my solution.	Tôi tìm ra giải pháp của mình.
I feel like a girl again.	Tôi lại cảm thấy mình là một cô gái.
He creates things as he goes.	Anh ấy tạo ra mọi thứ khi anh ấy đi.
Or at night depending on the case.	Hoặc ban đêm tùy trường hợp.
This may contribute to the slight difference between the two groups.	Điều này có thể góp phần vào sự khác biệt nhỏ giữa hai nhóm.
We went everywhere together.	Chúng tôi đã đi khắp nơi cùng nhau.
In fact, it will only hurt you.	Trong thực tế, nó sẽ chỉ làm tổn thương bạn.
Thus, great price is her.	Như vậy, giá tuyệt vời là cô ấy.
You see it.	Bạn thấy nó.
Prices are extremely reasonable.	Giá cả vô cùng hợp lý.
You can do as you please.	Bạn có thể làm như bạn vui lòng.
At six o'clock in the morning.	Lúc sáu giờ sáng.
Not for a single moment.	Không phải cho một giây phút nào.
People know about it, but they don't say anything.	Mọi người biết về nó, nhưng họ không nói gì cả.
They died not long ago.	Họ đã chết chưa được bao lâu.
Indeed, the state of a constant can change over time.	Thật vậy, trạng thái của một hằng số có thể thay đổi theo thời gian.
This is only the second time they have met.	Đây chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau.
Sometimes printing and even email is not an option.	Đôi khi in và thậm chí cả email không phải là một tùy chọn.
The box model is applied differently to these two types.	Mô hình hộp được áp dụng khác nhau cho hai loại này.
Or art.	Hoặc nghệ thuật.
The defendant looked at them.	Bị cáo nhìn họ.
I don't know why this happened.	Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra.
So shut up.	Vậy thi im đi.
Now no such small thing matters.	Bây giờ không có chuyện nhỏ đó quan trọng.
One knew she was gone and the other didn't.	Một người biết rằng cô ấy đã rời đi và một người không.
I was there the other night.	Tôi đã ở đó vào buổi tối hôm kia.
Don't know why she's here or what to do.	Không biết tại sao cô ấy lại ở đây hoặc phải làm gì.
Now for the comments.	Bây giờ cho các ý kiến.
He wouldn't live to try this again with someone else.	Anh ta sẽ không sống để thử điều này một lần nữa với người khác.
Just keep it away from light and air.	Chỉ cần giữ nó tránh xa ánh sáng và không khí.
Everyone has their own idea of ​​what the characters look like.	Mọi người đều có ý tưởng riêng của họ về những gì các nhân vật trông như thế nào.
Her name, though.	Tên của cô ấy, mặc dù vậy.
We know how hard it is to stay without a phone.	Chúng tôi biết rất khó để ở lại mà không có điện thoại.
He was out of work.	Anh ta đã tan sở.
Find it quickly.	Tìm thấy nó nhanh chóng.
No hands to hold.	Không có bàn tay để nắm giữ.
They have several children now grown up.	Họ có một số con cái bây giờ đã lớn.
I save my money.	Tôi tiết kiệm tiền của tôi.
You will have to listen to me.	Bạn sẽ phải nghe lời tôi.
Doing so may work for your child.	Cách làm như vậy có thể sẽ hiệu quả với con bạn.
Table and ring of fire.	Bàn và vòng lửa.
Your duty is to take care of him.	Nhiệm vụ của bạn là phải chăm sóc anh ấy.
Others play it by ear.	Những người khác chơi nó bằng tai.
But there are many complications, as we will now show.	Nhưng có rất nhiều phức tạp, như bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra.
We have tried enough.	Chúng tôi đã cố gắng đủ.
If you want love, give it away.	Nếu bạn muốn tình yêu, hãy cho đi.
I use it wet and dry.	Tôi sử dụng nó ướt và khô.
But she still felt like something was missing.	Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Otherwise she is in good condition.	Nếu không thì cô ấy đang ở trong tình trạng tốt.
He told me and he told the others.	Anh ấy nói với tôi và anh ấy nói với những người khác.
For him, this is a dream come true.	Đối với anh, đây là một giấc mơ trở thành hiện thực.
They seem proud of it.	Họ có vẻ tự hào về điều đó.
I haven't tried new save yet.	Tôi chưa thử lưu mới.
But it seems strange that you were prepared to take such risks.	Nhưng có vẻ lạ là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để mạo hiểm đến vậy.
Their letters are wonderful.	Những lá thư của họ thật tuyệt vời.
So far I have only been married twice.	Cho đến nay tôi mới kết hôn hai lần.
A crowd is running in the same direction.	Một đám đông đang chạy theo cùng một hướng.
And can sleep a day.	Và có thể ngủ một ngày.
People take pictures.	Mọi người chụp ảnh.
Yes, there is another ship.	Đúng là có một con tàu khác.
Train the next morning.	Đào tạo vào sáng hôm sau.
I think it's completely out of the left field.	Tôi nghĩ nó hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực bên trái.
Or include checking for empty values.	Hoặc bao gồm kiểm tra các giá trị trống.
She will stop crying, then start again.	Cô ấy sẽ ngừng khóc, rồi bắt đầu lại.
He doesn't like talking to her, he doesn't enjoy it much.	Anh ấy không thích nói chuyện với cô ấy, anh ấy không thích thú gì nhiều.
I smiled back at her.	Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.
At a certain point, you feel it's done.	Tại một thời điểm nhất định, bạn cảm thấy nó đã xong.
I have played and found it very easy and useful.	Tôi đã chơi và thấy nó rất dễ dàng và hữu ích.
Instead, he felt mocked by his sister.	Thay vào đó, anh cảm thấy bị chế giễu bởi em gái của mình.
It was not done.	Nó đã không được thực hiện.
The other children kept their distance from him.	Những đứa trẻ khác giữ khoảng cách với anh ta.
No need to worry about content management.	Không cần phải lo lắng về quản lý nội dung.
It often lacks human fear.	Nó thường thiếu sự sợ hãi của con người.
We will definitely use her again in the future.	Chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng cô ấy một lần nữa trong tương lai.
Products can be returned after you have purchased them.	Có thể trả sản phẩm sau khi bạn đã mua chúng.
That is a hard truth.	Đó là một sự thật khó.
That is the purpose of my call.	Đó là mục đích cuộc gọi của tôi.
The original is a thin story.	Bản gốc là một câu chuyện mỏng.
See you again.	Hẹn gặp lại.
You can only choose one of them.	Bạn chỉ có thể chọn một trong số đó.
Change the shape of the elements.	Thay đổi hình dạng của các phần tử.
And that also took her a while.	Và điều đó cũng khiến cô mất một thời gian.
No one knows what they are.	Không ai biết chúng là gì.
President now is the time to play tough on trade.	Tổng thống bây giờ là thời điểm để chơi cứng rắn với thương mại.
Our lives are never important enough.	Cuộc sống của chúng ta không bao giờ đủ quan trọng.
However, this is not possible.	Tuy nhiên, điều này là không thể.
But it's not just her car.	Nhưng đó không chỉ là xe của cô ấy.
The two are old friends.	Hai người là bạn cũ.
I lay down for a moment, looking at the clock.	Tôi nằm xuống một lúc, để ý đồng hồ.
How people still for this business company is amazing to me.	Làm thế nào mọi người vẫn cho công ty kinh doanh này là tuyệt vời đối với tôi.
I won't make the same mistake again.	Tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự một lần nữa.
The show will start in about half an hour.	Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu trong khoảng nửa giờ nữa.
The public needs feelings, not facts.	Công chúng cần cảm xúc chứ không phải sự thật.
It's like a little death.	Nó giống như một cái chết nhỏ.
That's my only real problem with this place.	Đó là vấn đề thực sự duy nhất của tôi với nơi này.
He nodded at the horse.	Anh ta gật đầu với con ngựa.
My heart beat again.	Trái tim tôi lại đập một lần nữa.
Any party may serve any other party a request.	Bất kỳ bên nào cũng có thể phục vụ cho bất kỳ bên nào khác một yêu cầu.
I hate moments like this.	Anh ghét những khoảnh khắc như thế này.
But we often forget what is underneath us.	Nhưng chúng ta thường quên mất những gì đang ở bên dưới chúng ta.
Then for the first time he met her eyes.	Rồi lần đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt của cô.
She turned her head a lot.	Cô ấy đã quay đầu rất nhiều.
The room is simple, military look.	Căn phòng là đơn giản, trông quân sự.
But humans are not like that.	Nhưng con người không như vậy.
I simply wanted to build simple programs for interview practice.	Tôi chỉ đơn giản muốn xây dựng các chương trình đơn giản để luyện phỏng vấn.
All rooms are designed in the same way.	Tất cả các phòng đều được thiết kế giống nhau.
Time your breathing in one minute.	Thời gian thở của bạn trong một phút.
Don't fully believe that the physical world is real.	Đừng hoàn toàn tin rằng thế giới vật chất là thực tế.
Then hold this position for ten seconds.	Sau đó, giữ vị trí này trong mười giây.
Mine is also blue.	Của tôi cũng có màu xanh lam.
I need help and ideas.	Tôi cần sự giúp đỡ và ý tưởng.
He has technique.	Anh ấy có kỹ thuật.
All the women think they want him.	Tất cả những người phụ nữ nghĩ rằng họ muốn anh ta.
There are several reasons for this.	Có một số lý do cho điều này.
Take a look at this, it will most likely fix your problem.	Hãy xem điều này, rất có thể nó sẽ khắc phục được sự cố của bạn.
When used together, they can be even better.	Khi được sử dụng cùng nhau, chúng thậm chí có thể tốt hơn.
Without the facts, everyone can claim to be true at the same time.	Nếu không có dữ kiện, mọi người đều có thể khẳng định là đúng cùng một lúc.
This is an experimental study on animals.	Đây là một nghiên cứu thử nghiệm trên động vật.
Try being less specific!.	Hãy thử ít cụ thể hơn !.
The methods used are as follows.	Các phương pháp được sử dụng như sau.
Before every little thing is recorded.	Trước khi mọi điều nhỏ được ghi lại.
That's a case in point, right there.	Đó là một trường hợp điển hình, ngay tại đó.
At the same time, any sort of solution attempt has real consequences.	Đồng thời, bất kỳ loại nỗ lực giải pháp nào cũng có hậu quả thực sự.
Figure continues their approach.	Hình tiếp tục cách tiếp cận của họ.
In fact, it burned a hole in her.	Sự thật là nó đã đốt cháy một lỗ hổng trong cô.
What clothes did they wear?	Họ đã mặc quần áo gì.
He had it, for what it was worth.	Anh ấy đã có điều đó, vì những gì nó đáng giá.
But that's not a fair test.	Nhưng đó không phải là một bài kiểm tra công bằng.
Donated some great plays.	Đã tặng một số vở kịch lớn.
This moves back in time.	Điều này di chuyển ngược thời gian.
When they think they already know for sure.	Khi họ nghĩ rằng họ đã biết chắc chắn.
But don't judge me.	Nhưng đừng phán xét tôi.
Everything that cannot be moved will be destroyed and burned.	Mọi thứ không thể di chuyển được sẽ bị phá hủy và đốt cháy.
She was sitting next to my bed, holding my hand.	Cô ấy đang ngồi cạnh giường tôi, nắm tay tôi.
I know money is not the answer to all problems.	Tôi biết tiền không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề.
Mostly she went with him.	Hầu hết cô ấy đã đi cùng anh ta.
However, it has some limitations.	Tuy nhiên, nó có một số hạn chế.
Book in advance during high season.	Đặt trước trong mùa cao điểm.
There are several ways to solve that problem.	Có một số cách để giải quyết vấn đề đó.
And everyone knows this guy has a problem.	Và mọi người đều biết anh chàng này có vấn đề.
Also after six months, the ability to control the head and neck has developed.	Cũng sau sáu tháng, khả năng kiểm soát đầu và cổ đã phát triển.
There are many others.	Có nhiều người khác.
She made a feature of your blog on her blog today.	Cô ấy đã làm một tính năng của blog của bạn trên blog của cô ấy hôm nay.
Sometimes that answer will be no.	Đôi khi câu trả lời đó sẽ là không.
